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1. TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN 

GIÁP CÔNG BÓ TRÊN BÁO VÀ TẠP CHÍ 102 
1.1, BÀI CÔNG BỎ TRÊN BẢO 102 


1. Bài nói chuyện của đồng chí Võ Nguyên Giáp - Ủy viên Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng lao động Việt Nam về nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 
10 tại cuộc mít tỉnh 29/10/1956 của nhân dân Thủ đô / Võ Nguyên Giáp // Nhân 
dân. — 1956. — Ngày 31 tháng L0.— Tt. I3. 102 


2. Giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội ta: diễn từ của đại 
tướng Võ Nguyên Giáp đọc trong buổi lễ myên dương Anh hùng quân đội lần thứ 
3 / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1956. — Ngày 8 tháng 5. — TT. l, 4. 127 


3. Tặng cường đoàn kết, kiên quyết đầu tranh đòi chính phủ Pháp và chính quyển 
miễn Nam phải triệt để thi hành hiệp nghị Giơ ne vơ / Võ Nguyên Giáp // Nhân 
dân. — 1956. — Ngày 0 tháng 4. — Tr. 1, 4 ; ( Quân đội Nhân dân. — 1956. Ngày 
10 tháng 4. — Tr. l, 4.) 130 


4. Thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi ông chủ lịch Ủy ban quốc tế ở Việt 
Nam về những hành động vị phạm hiệp nghị Giơ-ne-vơ của đề quốc Mỹ và chính 
quyền miễn Nam / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. ¬ 1956. — Ngày 28 tháng 12. - 
Tr. l, 4. 138 


5. Thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Đại sứ Pa-Tha-Xa-Ra-Thi/ Võ Nguyên 
Giáp // Nhân dâu. — 1956. - Ngày I2 tháng 4. — Tr. 1, 4. 142 


6. Tổ quốc Việt Nam chúng ta nhất định phải thống nhất: bài nói chuyện của 
Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc mít tỉnh tại Hà Nội ngày 9/7/1956 
hưởng ứng bức thư của Hồ Chủ tịch gửi đồng bảo cả nước về cuộc đấu tranh 
chính trị hiện nay / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân, — 1956. - Ngày I2 tháng 
7.— Tr. 3— 4, 145 


7. Bài nói chuyện của đồng chí Võ Nguyên Giáp trong địp ki niệm lần thứ 6 ngày 
thành lập Đảng lao động Việt Nam / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1957. — Ngày 
5 tháng 3.— Tr. 1, 2. 161 


8. Chúc các đồng chí thương binh và quân nhân phục viên thu được nhiều thắng 
lợi trong mọi công tác / Võ Nguyên Giáp // Quân đội Nhân dân. — 1957. — Ngày 
16 tháng 7 đên ngày I8 tháng 7. — Tr. 3. 172 


9. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho Ủy ban quốc tế bày tỏ quan điểm của 
Bộ Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam vẻ việc Ủy ban liên hợp Trung ương 
tiếp tục hoạt động bình thường lại / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1957, - Ngày 
27 tháng †.— Tr. 1,4. 176 


(0. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời phỏng vấn của một nhà báo Pháp / Võ Nguyên 
Giáp ; PV thực hiện //Nhân dân. — !957.— Ngày 22 tháng 1.— Tr. 1, 4. 177 
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11, Đoàn kết, tin tưởng phần khời, năm mới sẽ đưa ra thắng lợi mới / Võ Nguyên 
Giáp // Nhân dân. — 1957. — Ngày 3ï tháng 1. ~ Tr. 2. 


12, Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc đầu tranh cho hỏa bình, thống nhất 
và xã hội chủ nghĩa ; bài việt cho báo Liên Xô trong địp kỉ niệm Cách mạng tháng 
Tám và ngày Độc lập / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1957. — Ngày 27 tháng 
8.— Tr. 1. 


13. Thư của đại tướng Tổng tư lệnh chúc tết các anh em thương bỉnh và quân đân phục 
viên /Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1957. — Ngày 1 tháng ]. ~— Tt. 1. 


14. Tích cực phân đấu đẻ hoàn thành tháng lợi nhiệm vụ năm nay của quân đội 
ta / Võ Nguyên Giáp // Quân đội Nhân dân. — J958. — Ngày 14 tháng 3 đến ngày 
17 tháng 3. — Tt. , 6, 


15. Đại trớng Võ Nguyên Giáp gửi điện tối khẩn cho ủy ban Quốc tế / Võ Nguyễn 
Giáp // Nhân dân. — 1959, - Ngày 20 tháng L. — Tr. 2. 


16. Đại trớng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho Ủy ban Quốc tế đòi chính quyển miễn 
Nam chấm dứt ngay những hành động khủng bồ trả thù / Võ Nguyên Giáp /¡ Nhân 
dân. — 1959. ~ Ngày 20 tháng 3. — Tr. 3, 


17. Lời chào mừng của đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ của 
lực lượng vũ trang nhân dân nhân ngày kí niệm 22/12/1959 /Võ Nguyên Giáp // Nhân 
dân. ~ 1959, - Ngày 22 tháng 12. — Tr. I, 3. 


18. Vinh dự cho chúng ta được chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng / Võ Nguyên 
Giáp // Quân đội Nhân dân. — 1959, - Ngày 12 tháng 12 đến ngày Í4 tháng 12.— 
Ty. 2,3. 


19. Đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu cầu Ủy ban Quốc tế can thiệp đòi chính quyền 
miễn Nam hủy bỏ tức khắc luật 10—59 và các bản án phì pháp / Võ Nguyên Giáp // 
Nhân dân. — 1960. -- Ngày 22 tháng l.— Tr. 1, 6. 


20. Hồ Chủ tịch, người cha của quân đội cách mạng Việt Nam / Võ Nguyễn Giáp 
kề ; Tô Hoài ghi // Nhân dân. — 1960. ~ Ngày L5 tháng 5. — Tr. 5, 6, ngày 16 tháng 
Š.— Tr. 4. 


21. Từ nhân dân mà ra : hồi ức của đồng chí Võ Nguyên Giáp / Võ Nguyên Giáp ; 
phóng viên báo Quần đội nhân dân ghỉ lại // Quân đội Nhân dân. ~ 1960. - Ngày 
6 tháng 1. — Tr. 3, 8, ngày 7 đến ngày 8 tháng 1. — Tr. 2, ngày 9 đến ngày l1 tháng 
1.— Tr. 3, ngày 12 đến ngày 13 tháng 1.— Tr. 3, ngày 16 đến ngày 18 tháng 1. — Tr. 
3 ; ứ/ Nhân dân. — 1964. - Ngày 14 tháng 12. — Tr. 2 — 3, 1994. — Ngày 22 tháng, 
I1.— Tr. 3.) 


22. Kịch liệt phản đổi đế quốc Mỹ tăng cường can thiệp vào miễn Nam Việt 
Nam : Điện tôi hậu thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi cho đại sứ Gô-pa-la 
Mo-nông / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1961. — Ngày 23 tháng 5. - Tr. I, 4. 


23. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi điện cho ủy ban quốc tế / Võ Nguyên 
Giáp // Nhân dân. — 962. — Ngày I4 tháng 4. — Tr. 1. 
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24. Diễn văn của đại tướng Võ Nguyên Giáp trong buổi chiêu đãi : [nhân dịp 
ký niệm lần thứ 18 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam] / Võ Nguyên 
Giáp // Nhân dân. — 1962. — Ngày 23 tháng I2. — Tr. 1. 


25. Diễn văn của đại tướng Võ Nguyên Giáp trong buổi chiều đãi nhân dịp kỷ niệm 
lân thứ 19 ngày thành lập Quân đội nhãn đân Việt Nam / Võ Nguyên Giáp // Nhân 
dân. - 1963. — Ngày 23 tháng L2. -— Tr. 1, 4. 


26. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời phỏng vẫn của tuần báo “Cách mạng châu 
Phi” nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp // Nhân 
đân. — 1963. - Ngày 9 tháng Š. — Tr. 2. 


27. Hỏi ức về Điện Biên Phủ của đại tướng Võ Nguyên Giáp / Võ Nguyên Giáp ; Hữu 
Mai ghi // Nhân dân. — 1964. — Ngày 10 tháng 5. — Tr, 3, ngày I1 tháng 5. — Tr. 3, 
ngày 12 tháng 5. — Tr. 3, ngày 13 tháng 5.— Tí. 3, ngày 14 tháng 5. — Tr. 3. 


28. Nắm vững đường lỗi quân sự của Đảng tiến lên giảnh những thắng lợi mới / Võ 
Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1964. ~ Ngày 22 tháng I2.— Tr. f,2~3. 


29. Những bài học thắng lợi của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nói riêng và của 
cuộc kháng chiên thân thánh của nhân dân ta chông đề quốc Pháp và can thiệp Mỹ 
nói chung / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân, — 1964. - Ngày 7 tháng 5. — Tr. 1, 3. 


30. Quân đội nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân sẵn sàng giáng cho kẻ 
†hủ những đòn trừng phạt thích đáng / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân, — 1964. — Ngày 
29 tháng 3. — Tr. 3. 


31, Thắng lợi của cuộc kháng chiến của nhân dân ta là thắng lợi của đường lối cách 
mạng dân tộc dân chủ, đường lối chiến tranh cách mạng dân tộc dân chủ, đường lỗi 
chiến tranh cách mạng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 
1964. — Ngày 6 tháng Š. — Tr. I, 3. 


32. Toàn dân, toàn quân ta kiên quyết đưa sự nghiệp chỗng Mỹ cứu nước đến toản 
thắng: Diễn văn của đại tớng Võ Nguyên Giáp trong buổi kỉ niệm lần thứ 21 ngày 
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. ~ ]965. ~ Ngày 
22 tháng 12.- Tr. 1, 2. 


33. Thanh niên các lực lượng vũ trang nhân dân hãy anh dũng tiến lên, phát 
huy cao độ truyền thống anh hùng của dân tộc, thi đua lập công, quyết tâm 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược: dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng và Hồ Chủ 
tịch / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1966. — Ngày Š tháng 8. — Tr. 2, ngày 6 
tháng 8. — Tr. 2 - 3. 


34. Thắng lợi to lớn, nhiệm vụ vĩ đại / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. ~ 1967.— Ngày 
14 tháng 9. — Tr. I, 2, ngày l5 tháng 9. — Tr. 2, ngày l6 tháng 9. ~ Tr. 2, ngày L7 
tháng 9. — Tr. 2, ngày 18 tháng 9. — Tr. 2, ngày 19 tháng 9. ~ Tr. 2. 


35. Diễn văn của đại tướng Võ Nguyên Giáp / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 
1968. ~ Ngày 22 tháng 12, - Tr. L, 4. 
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36. Diễn văn của đại tướng Võ Nguyên Giáp : nhân dịp mít tỉnh trọng thể kỹ niệm 
lần thử 25 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và lần thứ 23 ngảy toàn 
quốc kháng chiến / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1969, - Ngày 22 tháng 12. — 
Tr. 1,2. 


37. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời phòng vấn cửa đồng chí Phẻ — ren — Hê — ghe — 
đút, “Tổng biên tập báo Quân đội nhân đân Hung — ga - ri / Võ Nguyên Giáp ; Thông 
tân xã Việt Nam // Nhân dân. — 1969. — Ngày 10 tháng I2. — Tr. I, 4. 


38. Hồ Chủ tịch nhà chiến lược thiên tải, người cha thân yêu của các lực lượng vũ 
trang nhân dân Việt Nam / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. —- 1970. —- Ngày 3] tháng 
5, ngày 1 tháng ố. — Tr. 3. 


39. Những năm tháng không, thể nào quên / Võ Nguyền Giáp ; Hữu Mai ghi // 
Nhân dân. — 1970. - Ngày 13 tháng 5. - Tr. 3, ngày 14 tháng 5. — Tt. 3, ngày 
1§ tháng Š. — Tr. 3, ngày 16 tháng 5. — Tr. 3, ngày 17 tháng 5. — Tr. 3 — 4, ngày 
20 tháng §. — Tr. 3 — 4, ngày 21 tháng 8. — Tr. 3, ngày 22 tháng 8. — Tr. 3, ngày 23 
tháng 8. — Tr. 2, ngày 24 tháng 8. — Tr. 3, ngày 25 tháng 8. — Tr. 3, ngày 26 tháng 
§.—Tr.3—4. 


40. Diễn văn của đại tướng Võ Nguyên Giáp / Vẽ Nguyên Giáp // Nhân dân, — 
1971.— Ngày 19 tháng 12. — Tr. 1,2. 


41. Kiên quyết kháng chiến đến thẳng lợi hoàn toàn: diễn văn của đại tướng Võ 
Nguyên Giáp tại cuộc mít — tỉnh kỉ niệm ngày 19 — 12 và 22 — ¡2 / Võ Nguyên 
Giáp // Nhân dân. — 1972. - Ngày 23 tháng 12. — Tr. !, 2. 


42. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi điện mừng nhân dịp kì niệm ngày 26-7 của 
CuBa / Võ Nguyên Giáp // Nhân dần. — 1973. — Ngày 26 tháng 7.— Tr. I. 


43. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi điện mừng nhân kỉ niệm ngảy thành lập các lực 
lượng vũ trang Nhân dân giải phóng dân tộc Cam-pu-chia / Võ Nguyên Giáp // Nhân 
dân. — 1973. — Ngày 23 tháng 3. — Tr. L, 4. 


44. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mừng kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân 
Mông Cổ / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1973.— Ngày 18 tháng 3. — Tr. I, 4. 


4S. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mừng ngày Quân đội Nhân dân Bun - Ga — Ri / 
Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1973. - Ngày 23 tháng 9. — Tr. l. 


46. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mừng quân đội giải phóng nhân dân Lào / Võ Nguyễn 
Giáp // Nhân dân. - 1973. — Ngày 20 tháng 1.— Tr. ï, 4. 

47. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mừng ngày quân đội nhân đân Triều Tiên / Võ 
Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1973. ~ Ngày 8 tháng 2. — Tr. I, 4, 


48. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mừng quân đội và hải quân Liên Xô / Võ Nguyên 
Giáp // Nhân dân. — 1973. T— Ngày 23 tháng 2. — Tr. I, 4. 


49. Vinh quang thuộc về đáng tiên phong và nhân dân anh hùng / Võ 
Nguyên Giáp // Nhân dân. - 1973. — Ngày 13 tháng I.— Tr. 1, 4. 
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50. Ba dòng thác cách mạng vĩ đại đang ở thế tiến công chiến lược : trong lời chảo 
mừng Đại hội lân thứ nhất Đảng Cộng sán Cu — ba / Võ Nguyễn Giáp // Nhân dân. — 
1975. - Ngày 2l tháng 12. — Tr. I. 572 


51. Bài nói của đại tướng Võ Nguyên Giáp / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 
1976. — Ngày 25 tháng 3. - Tr. l, 4. S9 


52. Về cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ở nước ta : tham luận của đồng chí Võ 
Nguyên Giáp tạt Đại hội lần thứ IV của Đảng / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 
1976. T— Ngày 27 tháng 12. - Tr. 4 — 6. 581 
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ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỞNG CỦA HÒA BÌNH 


LỜI NÓI ĐẦU 


CHO ĐÉN NAY ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP luôn được coi là một trong 
những tài năng quân sự lỗi lạc. Với chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, với tâm nhìn 
chiến lược, với trí tuệ sắc sảo, tên ông đã được ghi danh trong các từ điển quân sự, 
trong bách khoa thư của nhiều nước trên thế giới bằng những dòng trang trọng, làm 
niên vinh dự cho dân tộc Việt Nam. 


Trong lịch sử quân sự thể giới, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một hiện tượng 
đặc biệt. Vị tống tư lệnh quân đội Việt Nam là vị tướng người châu Á được các sử gia 
và các nhà bình luận quân sự phương Tây nhắc đến nhiễu nhất từ sau chiến tranh thế 
giới lần thứ II. Trong tác phẩm Võ Nguyên Giápa, Man And Mụth (Võ Nguyên Giáp. 
con người và huyền thoại) ảo nhà xuất bản New York xuất bản năm 1962, nhà sử học 
Bemard Fall đã viết: “Trong một tương lai có thể thấy trước, phương Tây chưa thế đào 
tạo một vị tướng nào sánh kịp Võ Nguyên Giáp”. 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những người hiểm hoi góp phần thay 
đôi đòng chảy của lịch sử Việt Nam. Sau khi đánh bại quân đội Pháp tại Điện Biên Phú 
(1954), trong suốt thời kỳ 1964-1972, Đại tướng chính là người gây khá nhiễu khó 
khăn cho quân đội Hoa Kỳ tại miễn Nam Việt Nam và nhận định chính xác thời cơ giải 
phóng miền Nam năm 1975. 


Ở Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quần sự là khoa học giành chiến thắng mà ít tổn 
thất nhất về sinh mạng tướng sĩ. Trong bài viết của Trung tướng Lê Hữu Đức trên Báo 
Văn nghệ (ngày 28/4-5/5/2008) đã nhận định “Ông là vị Tổng tư lệnh biết đau với từng 
vết thương của mỗi người linh, tiếc từng giọt máu mỗi chiến binh. Quán đội Nhân dân 
Việt Nam có quyền tự hào về vị Tổng Tư lệnh và người anh Cả duy nhất chụa hễ phạm 
một sai lâm nào về chiến lược và chiễn thuật quân sự, đẳng thời lại có những kiến nghị 
và những quyết định có tính chất quyết định ở những thời điểm lịch sử quyết định”. 


Trong lòng nhân đân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn nhận được tình thương 
yêu quý mến tuyệt đối. Trong ngày mừng cây đại thụ của Quân đội Nhân đân Việt 
Nam bước sang tuổi 98 vẫn vững vàng, mẫn tiệp trước những thử thách của thời gian, 
thượng tướng-giảo sư Hoàng Minh Thảo đã xúc động ứng khẩu thành thơ “Vì Đại 
tướng được toàn dân yêu mến - Bởi non sông vẫn cần bóng anh hùng...” (Báo Lao 
Động, số 196, ngày 26/08/2008). 
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một tác gia kiệt xuất với những công trình hoàn 
chỉnh tổng kết lịch sử, tổng kết chiến tranh giải phóng, bảo vệ tổ quốc. Ông đã đành 
nhiều tâm lực cho những công trình chính luận, những bài viết, hồi ký mà tính trung 
thực luôn được đặt lên hàng đầu. 


Để góp phần nghiên cứu về những đóng góp của Đại tướng cho lịch sử dân tộc, 
cũng như tìm hiểu về tầm vóc cúa một nhà cầm quân lỗi lạc - con người đã trở thành 
niềm tự hào của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, thư viện trường ĐHKHXH@NV- 
ĐHQG TPHCM tiến hành biên soạn Thư mục Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên 
Giáp — Vị tướng của hòa bình. Đây là thư mục thông báo khoa học thu thập được 
727 tài liệu nhằm giới thiệu một cách khái quát nhất những tác phẩm, bài viết của Đại 
tướng cũng như những tài liệu viết về ông đã được công bó chính thức trong khoảng 
thời gian từ năm 1945 đến nay. 


Tài liệu đạng sách in được giới thiệu trong thư mục hiện đang cỏ tại: Thư viện 
Thành phố Hồ Chi Minh (kí hiệu: 1), Thư viện Viện Khoa học Xã hội Thành phố Hồ 
Chí Minh (ki hiệu: 2), Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn — Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (kí hiệu: 3), Thư viện trường Đại học Sư phạm 
Thành phê Hồ Chí Minh (kí hiệu: 4), Thư viện Quốc gia Việt Nam (kí hiệu: 5). 


Các loại báo và tạp chí đăng tải bài viết của Đại tướng cũng như những bài việt 
về ông được lựa chọn đưa vào thư mục là báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, báo 
Sài Gòn giải phóng, báo Tuổi trẻ, báo Thanh niên, báo Tiền Phong, báo Người Lao 
động, báo Văn nghệ, Đại đoàn kết (nguyệt san), Sự kiện và Nhân chứng (Nguyệt san), 
tạp chí Cộng sản, tạp chí Lịch sử Đảng, tạp chí Nghiên cứu lịch sử, tạp chí Nghiên cứu 
Giáo dục, tạp chí Xưa và Nay. 


Tài liệu đưa vào thư mục được sắp xếp theo thời gian xuất bản/công bố và được 
chía thành 3 phần: 


PHẢN I. Những tác phẩm, bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 


PHÀN 2. Những tác phẩm, bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết chung 
với các tác giả khác. 


PHÀN 3. Những tài liệu viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 


Trong từng phần, tài liệu được sắp xép theo loại hình: Sách, bài công bố trên báo 
và bài công bồ trên tạp chí. Phần phụ lục của thư mục giới thiệu toàn văn một số bài viết 
tiên biểu của Đại tướng và' những bài viết về Đại tướng công bế trên báo vả tạp chỉ. 

Để phục vụ cho việc tra cứu tài liệu trong thư mục được nhanh chóng, dễ dàng, 


bạn đọc có thê sử dụng Bảng tra tên tác giả viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 
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Chúng tôi hy vọng tầng Thư mục Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên 
Giáp — Vị tướng của hòa bình ra đời là một đóng góp nhô của thư viện trường 
ĐHKHXH&NV- ĐHQGTPHCM phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục — đào tạo, đặc 
biệt là đào tạo các chuyên ngành lịch sử. Thư mục sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho 
các nhà nghiên cứu lịch sử nói chung và lịch sử quân sự Việt Nam nỏi riêng, cũng như 
với các sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, các sinh viên đang theo 
học ở các bậc học. ngành học khác nhau trên phạm vi toàn quốc. 


Qua Thư mục Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp — Vị tướng của hòa 
bình chúng tôi xin được bày tỏ lòng tôn kính, sự ngưỡng mộ đối với Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp và mong muốn bản thư mục này là món quà kính tặng Đại tướng nhân 
dịp ông bước sang tuổi 99. 


Do thời gian có hạn, việc thu thập các tài liệu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
có thể còn chưa đầy đủ, thư viện trường ĐHKHXH&NV- ĐHQGTPHCM hy vọng 
nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của bạn đọc để lần xuất bản sau được 
hoàn thiện hơn. 


Ý kiến đóng góp, phê bình xin gửi vẻ: 

Thư viện trường Đại học Khoa bọc Xã hội và Nhân văn, 10 — 12 Đình Tiên 
Hoàng - Phường Bên Nghẻ - Quận L TP. HCM. 

Điện thoại: (08)38 291 125, (08)38 232 358 

Email: thuvien(Đhcmussh. edu, vn. 


Xin trân trọng cảm ơn, 


NHÓM BIÊN SOẠN 


Ẩ9®eeeees°eodeeeee°ese 


PHẢN I. NHỮNG TÁC PHẨM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


PHẢN 1 


NHỮNG TÁC PHẢM - BÀI VIỆT 
CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


1.1. SÁCH 
1.1.1. SÁCH TIẾNG VIỆT 


1 Khu giải phóng: một sự nghiệp vĩ đại của phong trào dân tộc giải phóng / 
Võ Nguyên Giáp. — H. : Cứu quốc. 1946. — 54 tr. : ảnh ; 23 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

2) Cuộc chiến tranh giải phóng của chúng ta - chiến thuật và chiến lược / Võ 
Nguyên Giáp. — [K.đ.] ; Bộ Quốc phòng, 1947. — 40 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: Š 

3) Kiểm thảo mùa hè và chuẩn bị thu đông 1948: báo cáo của đồng chí Võ 
Nguyên Giáp / Võ Nguyên Giáp. — [K.đ.] : Liên khu Đảng bộ Liên khu 10, [1948]. — 
18 tr.; 19 em, 

Nơi lưu trữ: 5 

4) Phát động du kích chiến tranh: nhiệm vụ căn bản trong giai đuạn này / Võ 
Nguyên Giáp. — [K.đ.] : Chính trị cục, 1948. — 18 tr. ; 18 cm. 

Nơi lưu trữ: ŠS 
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Ư LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỞNG CỦA HỎ/ 


5) Việt Bắc chiến thắng giặc Pháp : thông cáo của Bộ Tổng chỉ huy Quân đội 
Quấc gia Việt Nam / Võ Nguyên Giáp. — [K.đ.] : [K.Nxb.], 1948. — 16 tr. ; 19 em, 

Nơi lưu trữ: Š 

6) Chiến lược cầm cự và nhiệm vụ chuẩn bị tổng phản công / Võ Nguyên Giáp. — 
[K.đ.]: Bộ Quốc phòng, 1949. — 46 tr; 16 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

7) Du kích chiến và vận động chiến / Võ Nguyên Giáp. - [K.đ.] : [K.Nxb.]. 
1949, - 29 tr. ; 13 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

8) Huấn thị / Võ Nguyên Giáp. - [K.đ.] : Mặt trận Lê Hồng Phong 2, 1950. — 30 
tr.¡ l6 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

9) Nhiệm vụ quân sự trước mắt chuyển sang tổng phản công : báo cáo đọc tại 
hội nghị toàn quốc lần 3 ngày 21/1-3/2/1950 / Võ Nguyên Giáp. — |K.đ.| : Sinh hoạt 
nội bộ, 1950. — 86 tr. ; l7 cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

10) Huấn thị của đại tướng Tổng tư lệnh : đọc tại Hội nghị cán bộ bộ đội địa 
phương và nhân dân lần thứ IV, 5-1950. Bãn ghi của thư ký đoàn / Võ Nguyên 
Giáp. - H. : Bộ Tông tư lệnh cục đân quân, 1951. ~ 46 tr, ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

11). Về căn bản chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của thời kỳ thú nhất : báo cáo 
của đ/c Văn tại hội nghị sơ kết đợt 1 chiến dịch Trần Hưng Dạo ngày 3-4/1/1951./ 
Võ Nguyên Giáp. — Liên khu 3 : Nxb. V.Q.Q. LK.3, 1951. — 20 tr. ; 17 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

12) Mấy kinh nghiệm trong chiến dịch Tây Bắc : | Trích báo cáo tổng kết chiến 
dịch Tây Bắc của đại tướng Võ Nguyên Giáp và một số kinh nghiệm của vài đơn 
vị qua các trận đánh trong chiến dịch Tây Bắc] / Võ Nguyên Giáp. - I1. : Bộ Tổng 
tham rpưu, 1953. - 42 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

13) Diễn văn của đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp : dọc trong địp kỳ 
niệm lần thứ 9 ngày toàn quốc kháng chiến và lần thứ 11 ngày thành lập Quân đội Nhân 
dân Việt Nam tỏ chức tại Hà Nội. — II. : Tống cục chính trị, 1955. — 30 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

14) Thư của Bộ Tổng tư lệnh Quân dội Nhân dân Việt Nam gửi Ủy ban 
Quốc tế giảm sát và kiểm soát ở Việt Nam : về các hành động vì phạm hiệp định 


xáy ra trong vùng tập hợp của các lực lượng liên hiệp Pháp, đặc biệt về vụ phái 


==— 12 ==—= 
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đoàn tướng Cô-lin / Võ Nguyên Giáp. — Bắc Cạn : Ty Tuyên truyền Bắc Cạn, 
1955. T— 19 tr, ; 15 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

15) Tổ quốc Việt Nam chúng ta nhất định phải thống nhất : bài nói chuyện 
của Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc mít tỉnh tại Hà Nội ngày 9 tháng 
7 năm 1956 / Võ Nguyên Giáp. — H. : Sự thật, 1956. — 36 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

16) Báo cáo bố sung của Chính phủ về xây dựng quân đội củng cố quốc 
phòng : báo cáo đọc trước khóa họp Quốc hội lần thứ 6, ngày 4/1/1957 / Võ 
Nguyên Giáp. — H. : Cục Tuyên huấn. 1957. — 32 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 5S 

17) Báo cáo bố sung của Chính phủ về xây dựng quân đội, củng cô quốc 
phòng : báo cáo đọc trước khóa họp Quốc hội lần thứ 6, ngày 4/01/1957 / Võ 
Nguyên Giáp. — H, ; Sự thật, 1957. - 34 tr. ; 27 cm. 

Nơi lưu trữ: 2 

18) Điện Biên Phú : (có thêm phụ lục )/ Võ Nguyên Giáp. — H. : Sự thật, 1958. — 
57 tr.; I9 cm. 

Nơi iưu trữ: 5 

19) Điện Biên Phủ : (có thêm phụ lục) / Võ Nguyên Giáp. — In lần thứ 2. — H. : 
Sự thật, 1959. — 58 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

20) Điện Biên Phủ : (có bổ sung và thêm phụ lục) / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân 
đội Nhân dân, 1964. ~ 302 tr. : bản đỗ, 5 tờ ảnh ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

21) Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. - In lần 4. - H. : Quân đội Nhân dân, 
1969. — 16 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 2, Š 

22) Điện Biên Phú / Võ Nguyên Giáp. — In lần 6 có bỗ sung. —H. : Quần đội Nhân 
dân, 1979, — 392 tr. : minh hoa ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 2, 3, 5Š 

23) Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. — H. : Chính trị Quốc gia, 1994. — 362 tr. : 
minh họa ; 22 cm, 

Nơi lưu trữ: 1, 3, 5 

24) Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. — Xuất bản lần thứ 5. — H : Thế giới. 1994, — 
166 tr. ; 18 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 


ĐẠI TƯỚNG, TÔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH — 


25) Điện Biên Phú / Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 4. - H. : Quân đội Nhân dân, 
1996, — 168 tr. ; 19 em, + 3 bản đỗ. 

Nơi lưu trữ: 4 

26) Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. — Tái bản, có sửa chữa. - H. : Chính trị 
Quốc gia. 1998. T— 370 tr. : 8 tr. bản đồ, 21 ảnh ; 22 em. 

Nơi lưu trữ: S 

27) Điện Biên Phê / Võ Nguyên Giáp. — In lần thứ 7, có sửa chữa. — H. : Quân đội 
Nhân dân, 2004. — 397 tr, : I8 tr. ảnh ; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 4, 5 

28) Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. ~ Tái bàn có sửa chữa, bố sung. - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2004. — 474 tr. : 13 tr. ảnh ; 22 cm. + 2 tờ bản đề. 

Nơi lưu trữ: Š 

29) Chiến tranh nhân đân và quân đội nhân dân / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự 
thật, 1959. — 139 tr. ; I9 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 2, 5 

30) Công tác củng cố quốc phòng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân / Võ 
Nguyên Giáp. - Thái Bình : Tỉnh đội Thái Bình, 1960. — 24 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

3!) Dưới ngọn cờ tất thắng của Đảng hãy hăng hái tiến lên giành thắng lợi mới : bài 
nói chuyện với thanh niên Hà Nội nhân dịp chuẩn bị kỹ niệm 30 năm ngày thành 
lập Đáng / Võ Nguyên Giáp. —H. : Thanh niên, 1960. - 40 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 1,2, 5 

32) Những kinh nghiệm lớn của Đảng ta về lãnh đạo đấu tranh vũ trang và 


xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng / Võ Nguyên Giáp. —H. : Sự thật, 9261. ~ 82 
tr. ; L9 em. 

Nơi lưu trữ: 1,2, Š 

33) Những kinh nghiệm lớn của Đảng ta về lãnh đạo đấu tranh vũ trang và 
xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng / Võ Nguyên Giáp. — In lần thứ 2, có bổ 
sung. — H. : Sự thật, 1967. - 104 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

34) Mỹ - Diệm liên tục và trắng trợn vi phạm hiệp định Giơnevơ : gồm những 
thư và điện văn của đại trởng Võ Nguyên Giáp, Tông tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt 
Nam từ ngày 5/12/1954 đến 15/6/1962 pưi uy ban quốc tế giám sát và kiếm soát ở Việt 
Nam, ~ II. : Quân đội Nhân dân, 1962. T— 228 tr. ; !9 cm. 

Nơi lưu trữ; l. 5 

3ã) Nhật lệnh, điễn từ và thư động viên (1944-1962) / Võ Nguyên Giáp. — H. : 
Sự thật. 1963. T— 383 tr, : ảnh : 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1,3, Š 
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36) Cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ 
và tay sai nhất định thắng lợi / Võ Nguyên Giáp. — H. : Quân đội Nhân dân, 1964. ~ 
67 tr.: 19 em. 

Nơi lưu trữ: L, 2, 5 

37) Từ nhân dân mà ra : hồi ký / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai ghi. — H. : Quân đội 
Nhân dân, 1964. — 240 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

38) Từ nhân dân mà ra : hồi ký / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai ghi. — In lần thứ 
2.—H. : Quân đội Nhân dân, 1969. — 230 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 2, 5 

39) Cả nước một lòng đấy mạnh cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, kiên quyết 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược / Võ Nguyên Giáp. — Hà Bắc : Ban Tuyên giáo Hà Bắc, 
1966. - 40 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

40) Cá nước một lòng đẩy mạnh cuậc chiến tranh yêu nước vĩ đại, kiên 
quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 1966. - 43 
tr. ; 19 em, 

Nơi lưu trữ: 1, 2, 5 

4I) Vai trò chiến lược của dân quân tự vệ trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước 
vĩ đại của nhân dân ta / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội Nhân dân, 1967. - óI tr. ; 
19 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 4, 5 

42) Chiến tranh nhân dân của ta đã đánh thắng chiến tranh phá hoại của Đế 
quốc Mỹ / Võ Nguyên Giáp. — H. : Sự thật, 1969. — 69 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1,2, 5 

43) Đường lối quân sự cũa Đáng là ngọn cờ trăm trận trăm thắng của chiến 
tranh nhân dân ở nước ta / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội Nhân dân, 1970. — 216 
tr. ; 13 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

44) Đường lỗi quân sự của Đảng là ngọn cờ trăm trận trăm thắng của chiến 
tranh nhân dân ở nước ta / Võ Nguyên Giáp. — H. : Sự thật, 1970. — 136 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 3, ŠS 

45) Đường lối quân sự của Đảng là ngọn cờ trăm trận trăm thẳng của chiến 
tranh nhân dân ở nước ta / Võ Nguyên Giáp. — In lần 2. — H. : Quân đội Nhân dân, 
1973. — 128 tr. ; 19 em, 


Nơi lưu trữ: 1, Š 
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46) Hồ Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài, người cha thân yêu của các lực lượng 
vũ trang nhân dân Việt Nam / Võ Nguyên Giáp. — H. : Quân đội Nhân dân, 1970. — 
66 tr.; 13 em. 

Nơi lưu trữ: Š 

47) Hà Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài, người cha thân yêu của các lực lượng 
vũ trang nhân đân Việt Nam / Võ Nguyên Giáp. — H. : Sự thật, 1970. — 40 tr. : ảnh ; 
I9 em. 

Nơi lưu trữ: 1, Š 

48) Hồ Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài, người cha thân yêu của các lực lượng 
vũ tranz nhân dân Việt Nam / Võ Nguyên Giáp. — In lần thử 2. — H. : Sự thật, 1974. — 
40 tr. : 1 chân dung : 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 2, 3, 5 

49) Hồ Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài, người cha thân yêu cúa các lực lượng 
vũ trang nhân đân Việt Nam / Võ Nguyên Giáp. — In lần 3, có sửa chữa. — H. : Sự 
thật, 1975, — 40 tr. : 1 ảnh chân dung, 2 ảnh tư liệu ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 4, Š 

50) Mấy vẫn đề về đường lối quân sự của Đăng ta / Võ Nguyên Giáp. — LẦn 1. ~ 
H.: Sự thật, 1970. — 45T tr. ; 19 em, 

Nơi lưu trữ: 2, 4, Š 

51) Những năm tháng không thể nào quên. P.1 / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai 
ghi. - H. : Quân đội Nhân dân, 1970, — 170 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: Š 

52) Những năm tháng không thể nào quên / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai ghi. ~ 
H. ; Quân đội Nhân dân, 1974. - 440 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 2, 4, Š 

53) Những năm tháng không thể nào quên / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai ghi. — 
TH. : Quân đội Nhân dân, 1975. — 440 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 2, 3 

54) Những năm tháng không thể nào quên / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai ghi. —In 
lân 3. - H. : Quân đội Nhân dân, 1977, — 440 tr. ; L2 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

55) Những năm tháng không thể nào quên : hồi ký / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai 
ght. — In lân thứ 2. — H. : Quân đội Nhân dân : Thông tin lý luận, 1990. — 391 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

56) Những năm tháng không thể nào quên : hồi ức / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai 
ghi. —H. : Quân đội Nhân dân, 2001. 389 tr. : 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 3, 4 
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57) VỊ trí chiến lược cúa chiến tranh nhân dân ở địa phương và của các lực 
lượng vũ trang địa phương : bài nói chuyện của đại tướng Võ Nguyên Giáp tại hội 
nghị quân sự địa phương toàn miền Bắc tháng 7 năm 1970 / Võ Nguyên Giáp. — H. : 
Quân đội Nhân dân, 1972, - 49 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

58) Vị trí chiến lược của chiến tranh nhân dân ở địa phương và của các lực 
lượng vũ trang địa phương / Võ Nguyên Giáp. ~ In lần 2. — H. : Quân đội Nhân dân, 
1973.— 51 tr.; 19 em, 

Nơi lưu trữ: 1, Š 

59). Về nhiệm vụ phát triển nền khoa học quân sự Việt Nam / Võ Nguyên Giáp. — 
H. : Quản đội Nhân dân, 1971. - 40 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: Š 

60) Chiến tranh nhân dân trên chiến trường sông biển / Võ Nguyên Giáp. — H. : 
Quân đội Nhân dân, 1972. — 39 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: I, 2, 5 

61) Nắm vững đường lối chiến tranh nhân dân đánh thắng chiến tranh phá 
hoại của để quốc Mỹ / Võ Nguyên Giáp. — H. : Sự thật, 1972. — 251 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 2, 5 

62) Nắm vững đường lối chiến tranh nhân dân, đánh thắng chiến tranh phá 
hoại của đế quốc Mỹ / Võ Nguyên Giáp. — In lần 2 có bổ sung. — H. : Sự thật. 1975, — 
266 tr.; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 2, 3, 4, 5 

63) Thắng lợi của chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại ở các thành 
phố và khu công nghiện của miền Bắc xã hội chủ nghĩa / Võ Nguyên Giáp. - H. : 
Quân đội Nhân dân, 1972, — 71 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 2, 4, 5 

64) Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng quân đội nhân đân / Võ Nguyên 
Giáp. — H. : Quân đội Nhân dân, 1972. — 172 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 2 

65) Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng quân đội nhân dân / Võ Nguyên 
Giáp. — H. : Sự thật, 1972. T— 255 tr. : ảnh chân dung ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

66) Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng quân đội nhân dân / Võ Nguyên 
Giáp. - H. : Quân đội Nhân dân, 1973. - 267 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 4, 5 


67) Kiên quyết đưa sự nghiệp cách mạng đến toàn thắng / Võ Nguyên Giáp. — 
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H. : Sự thật, 1972. — 89 tr. ; 18 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 2, 5 

68) Chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước / Võ Nguyên Giáp. - H. : 
Quân đội Nhân dân, 1974 - 1975. — 2T. ; 19 cm. 

T.1.— 1974, — 519 tr. : ảnh chân dung. 
T.2.— 1975. — 654 tr. 

Nơi lưu trữ: 1, 2, S 

69) Dân quân tự vệ, một lực lượng chiến lược / Võ Nguyên Giáp. — H. : Sự thật, 
1974, —26[ tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 2, 5 

70) Sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại mới / 
Võ Nguyên Giáp. ~ H. : Sự thật, 1975. — 84 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

71) Sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại mới / 
Võ Nguyên Giáp. — In lần 2. —H. : Sự thật, 1976. — 103 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 3, 4, 5 

72) Sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại mới / 
Võ Nguyên Giáp. — H. : Sự thật, 1978. — 88 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 2 

73) Những chặng đường lịch sử : hồi ức / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai. — H. : Văn 
học, 1976. — 698 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 2, 3, 4 

74) Những chặng đường lịch sử : hồi ức / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai. — H. : Văn 
học, 1977. — 590 tr, : ảnh ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

75) Những chặng đường lịch sử : hồi ức / Võ N guyên Giáp : Hữu Mai ghi. — H. : 
Chính trị Quốc gia, 1994. — 578 tr. ; 2l em. 

Nơi lưu trữ: 1. 3 (518 tr.), 5 

76) Những chặng đường lịch sử : hồi ức / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai thể hiện. — 
Tái bản có sửa chữa. — H. : Chỉnh trị Quốc gia, 2001. — 576 tr. ; 22 cm. 

Nơi lưu trữ: 3, 4, 5 

77) Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa / Võ Nguyên Giáp. — Lần 1.— H. : Quân đội Nhân dân, 1976. — 91 
tr.; 1Ø cm. 

Nơi lưu trữ: 2, 4, 5 
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78) Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 1976. — 88 tr. : ảnh chân dụng ; 
19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 3, 5 

79) Mấy vấn đề về cách mạng khoa học kỹ thuật ở nước ta / Võ Nguyên Giáp. — 
H.: Sự thật, 1977. — 233 tr. : chân dung ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 2, 3, Š 

80) VỀ nhiệm vụ xây dựng kinh tế cúa Quân đội Nhân dân Việt Nam / Võ 
Nguyên Giáp. — H. : Quân đội Nhân dân, 1977, — 77 tr. ; 19 cm, 

Nơi lưu trữ: I, 5 

81) Đấy mạnh cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệp nước ta / 
Võ Nguyên Giáp, — H. : Sự thật, 1978. - 207 tr. : 19 em. 

Nơi lưu trữ: L, 2, 3, Š 

82) Về sức mạnh tổng hợp của cách mạng Việt Nam / Võ Nguyên Giáp. - H. : 
Sự thật, 1978. — 89 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 2, 3, 4, 5 

83) Xây dựng kình tế : một nhiệm vụ chính trị quan trọng của quân đội trong 
giai đoạn mới / Võ Nguyên Giáp. — Lần I. - H. : Sự thật, 1978. — 73 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 2, 4, 5 

84) Cả nước một lòng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa / 
Võ Nguyên Giáp. — H. : Sự thật, 1979. — 211 tr.; 19 em. 

Nơi lưu trữ: l, 2, 5 

85) Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc / Võ Nguyên 
Giáp. - H. : Sự thật, I979, - 582 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 2, 3, 5 

§6) Về nhiệm vụ báo vệ Tổ quốc trong kỹ nguyên mới / Võ Nguyên Giáp. _ H. : 
Quân đội Nhân dân. 1979. — 207 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

87) Khoa học về biển và kinh tế miền biển / Võ Nguyên Giáp. — H. : Sự thật, 
1981. — 40 tr. ; 20 cm, 

Nơi lưu trữ: 1, 2, 5 

88) Thanh niên với cách mạng khoa học kỹ thuật / Võ Nguyên Giáp. - H. : 
Thanh niên, 1981. — 293 tr. : ảnh chân dung ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 2, 5 

89) Mấy vấn đề về khoa học và giáo dục / Võ Nguyên Giáp. ~ H. : Sự thật, 1986. — 
604 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: L, 2, 3, 4, 5 
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90) Kinh tế biển và khoa học kỹ thuật về biến ở nước ta / Võ Nguyên Giáp. — H. : 
Nông nghiệp. 1987. — 57 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 3, 5 

91) Chú tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc - nhà văn hóa lớn : bài 
phát biểu của đại tướng Võ Nguyên Giáp, phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 29~30/3/1990 / Võ Nguyên Giáp. — H. : Hội thảo 
Khoa học quốc tế — Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa 
lớn, 1990. — 40 tr. ; 27 em. 

Nơi lưu trữ: 2 

92) Pác Bó - nguần suối / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai ghi. — H. : Văn hóa Dân tộc, 
1990, ~ 113 tr. : 5 tờ ảnh ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

93) Pác Bó - nguồn suối / Võ Nguyên Giáp. — In lần thứ 3. — H. : Văn hóa Dân tộc, 
2005. — 151 tr. : 3 tr. ảnh ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

94) Tư tưởng Bác Hỗ soi sáng sự nghiệp đổi mới của chúng ta / Võ Nguyên 
Giáp. — H. : Sự thật, 1990, — 127 tr.: 1 ảnh ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 2. 5 

95) Tư tướng Hồ Chí Minh quá trình hình thành và phát triển / Võ Nguyên 
Giáp. — H. : Sự thật, 1993. ~ 160 tr. : 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1,2, 5Š 

96) VỀ tư tưởng Hồ Chí Minh : bài phát biểu tại hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí 
Minh và con đường cách mạng Việt Nam” ngày 29-30 tháng 10 năm 1992 / Võ 
Nguyên Giáp. — H. : Quân đội Nhân dân, 1993. — 48 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

97) Về tư tưởng Hồ Chí Minh : bài phát biểu (có chỉnh lý) tại cuộc hội thảo 
khoa học lần thứ 1 của để tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng 
Việt Nam” / Võ Nguyên Giáp. — In lần thứ 2. — H. : Quân đội Nhân dân, 2005. — 59 
tr. ; 19 cm, 

Nơi lưu trữ: 1, 3, 5 

98) Chiến đấu trong vòng vây : hồi úc / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai thể hiện. ~ 
H. : Quân đội Nhân dân, 1995. ~ 436 tr. : chân dung ; 20 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 2, 3, 5 

99) Chiến đấu trong vòng vậy : hồi ức / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai thể hiện. — In 
lần 2. - H. : Quân đội Nhân dân, 1998. — 438 tr. : ảnh ; 2] cm. 

Nơi lưu trữ: 2, 5 
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100) Chiến đấu trong vòng vậy : hồi ức / Võ Nguyên Giáp. — H. : Quân đội Nhân 
dân, 2001.— 371 tr. ; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 3 

101) Đường tới Điện Biên Phú : hồi ức / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai thê hiện. — H. : 
Quân đội Nhân dân, 1999. — 427 tr.: 4 tr. ảnh ; 21 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 3, Š 

102) Đường tới Điện Biên phủ : hồi ức / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai thể hiện. — 
Xuất bàn lần 3. — H. : Quân đội Nhân dân, 2001. — 379 tr. ; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 4 

103) Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử : hồi ức / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai thể 
hiện. — H. ; Quân đội Nhân đân, 2000. ~ 476 tr. : ánh, bản đồ ; 20 em. 

Nơi lưu trữ: 3, 4, 5 

104) Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử : hồi ức / Võ Nguyên Giáp. ~ H. : Quân đội 
Nhân dân, 2001. — 452 tr. ; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 4 

105) Điện Biên Phú điểm hẹn lịch sứ : hồi ức / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai thể 
hiện. — H. : Kim Đông, 2004. — 375 tr. : ảnh chân dung ; 20 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

106) Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng : hồi ức / Võ Nguyên Giáp ; 
Phạm Chí Nhân thẻ hiện. — H. : Chính trị Quốc gìa, 2000. — 374 tr. : 14 tờ minh họa (1 
phần màu) ; 22 cm. 

Nơi tưu trữ: L, 3, 4, 5 

107) Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng : hồi ức / Võ Nguyên Giáp ; 
Phạm Chí Nhân thể hiện. — Xuất bản lần thứ 3. — H. : Chính trị Quốc gia, 2005. — 374 
tr. : ảnh chân dung ; 22 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

108) Những bài viết và nói chọn lọc thời kỳ đổi mới / Võ Nguyên Giáp. - H. : 
Chỉnh trị Quốc gia : Quân đội Nhân đân, 2001. — 563 tr. : 1 tờ chân dung màu ; 
21 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 3, 4, 5 

109) Điện Biên Phủ 50 năm nhìn lại / Võ Nguyên Giáp. — H. : Quân đội Nhân 
dân, 2004. — 353 tr. : 12 tr. ảnh ; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 3, 5 

110) Một số vấn đề về nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh / Võ Nguyên Giáp. — 
H. : Công an Nhân dân, 2004. — 275 tr. ; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 
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111) Một số vấn đề về nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh / Võ Nguyên Giáp. ~ 
H. : Công an Nhân dân, 2005. - 275 tr. ; 21 em. 
Nơi lưu trữ: 3 
112) Nghiên cứu, học tập và làm theo tư trởng Hồ Chí Minh / Võ Nguyên Giáp. — 
H. : Công an Nhân dân, 2006. - 543 tr. ; 21 cm. 
Nơi lưu trữ: Š 
113) Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tướng Hồ Chí Minh / Võ Nguyên Giáp. — 
H. : Công an Nhân dân, 2007. — 543 tr. ; 21 em, 
Nơi lưu trữ: 5 
114) Tổng tập hồi ký / Võ Nguyên Giáp ; Đỗ Tất Thắng, Phạm Thúy Nga sưu 
tâm. —H. : Quân đội Nhân dân. 2006. — 1360 tr. : 45 tr. ảnh ; 27 em. 
Nơi lưu trữ: 1, 4, 5 
115) Tổng tập luận văn / Võ Nguyên Giáp ; Đỗ Tắt Thắng, Phạm Thúy Nga, Trần 
Thị Hòa sưu tầm, tuyển chọn. ~ H. : Quân đội Nhân dân, 2006 — 2007. — 3T. ; 27 em. 
T.2. - 2006. — 1322 tr. 
T.3. - 2007. — 995 tr. 
Nơi lưu trữ: 1, 3 (T.2), 5 


1.1.2. SÁCH NGOẠI VĂN 


116) People?s war - people's army / Võ Nguyên Giáp. — H. : Foreign languages 
publ. house, 1961. — 217 tr. : 3 tờ đính (bản đồ màu), 6 tờ tranh ảnh, chân dung ; 
19 em, 

Nơi lưu trữ: 1 

117) People°s war people”s army : the Viet Công insurrection manual for un- 
đerdeveloned countries / Vo Nguyen Giap ; forew. by Roger Hilsman ; profile of Giap 
by Bernard B. Fall,—N.Y. [etc.] : Frederick A. Praeger, 1962. — 217 tr. : bản đồ, tranh 
ảnh ; 2l cm. 

Nơi lưu trữ: I 

118) People°s war, people° army / Võ Nguyên Giáp. — H. : Foreign languapes 
publ. house, 1963. — 234 tr. : 2 tờ chân dung :; 13 cm. 

Nơi lưu trữ: I 

119) Pcople* war, people*s army / Võ Nguyên Giáp. — H. : Thế giới, 2004. - 202 
tr. : 8 tr. ảnh ; 21 em, 


Nơi lưu trữ: Š 
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120) Le Peuple đu Sud-Vietnam vainera / Vo Nguyen Giap. — H. : Ed. en langues 
étrangères, 1965. — 138 tr. ; l9 cm. 

Nơi lưu trữ: ! 

121) Guerre du peuple armée du peuple / Võ Nguyên Giáp. — P. : Francois Mas- 
pero, 1966. — 230 tr. : bản đồ ; 20 cm. 

Nơi lưu trữ: Í 

122) Guerre du peuple, armée dụ peupÌe / Võ Nguyên Giáp. — Paris : FrancoIs 
Maspero, 1968. — 190 tr. : bản đỗ ; 17 em. — (Petit coll. Maspero). 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

123) Guerre du peuple, armée du peuple / Vo Nguyen Giap. — 2è éỏ., trad. rev. — 
H. :Ed. en langues éưangères, 1973, - 261 tr. ; I tờ đính chân dung. bản đỗ. 4 tờ tranh 
ảnh ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: I 

124) La Viftoria đel Vietcong / Vo Nguyen Giap ; trad. di Anna Laura Caradei. — 
Rome : Riuniti, 1968. —- 140 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: L 

125) Viet Nam people°s war has defeated U.S. war of destruetion / Vo Nguyen 
Giap. —H. : Foreign languages publ. house, 1969, — 76 tr. ; 19 em, 

Nơi lưu trữ: ] 

126) Banner of poeple's war, the party”s military line / Vo Nguyen Giap ; Pref- 
ace by Jean Lacouture ; Introdution Georges Boudarel. - London : Pall Mall Press, 
1970. — 118§ tr. ; 21 em. 


Nơi lưu trữ: 5 

127) La Guerre de Hberation nationale au Viet Nam : ligne gén., stratgic, 
tactique / Vo Nguyen Giap. — H. : Ed. en langues étrangères, 1970. — 155 tr. ; 19 em. 
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Nơi lưu trữ: Š 
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Nơi lưu trữ: 5 
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16 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7. — Tr. 3. 

171) Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho Ủy ban quốc tế bày tô quan điểm 
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1959. — Ngày 20 tháng 3. — Tr. 3. 
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192) Quân đội nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân sẵn sàng giáng 
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196) Thanh niên các lực lượng vũ trang nhân dân hãy anh dũng tiến lên, 
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Nguyên Giáp ⁄ Sài Gòn giải phóng. — 2007. — Ngày 10 tháng 9. — Tr. 3. 9; (⁄/ Tiền 
Phong. — 2007. — Ngày 10 tháng 9. — Tr. TÔ. ngày 1Í tháng 9. — Tr. 10, ngày 12 tháng 
9.—Tr. I0.) 

265) Đẳng chí Trường Chính - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo xuất 
sắc của Dáng ta : ký niệm 100 năm ngày sinh đẳng chí Trường Chỉnh (9-2-I9()7- 
9-2-2007) / Võ Nguyễn Giáp // Quân đội Nhân dân (Online). — 2007. ~ Ngày 9 tháng 
2. (http:/2www.gdnd.vn) (/ Nhân dân (Online). — 2007, — Ngày 7 tháng 2.) 

266) Mật thất bại chiến lược nặng nề cúa Pháp / Võ Nguyên Giáp // Quân đội 
Nhân dẫn (Online). — 2007. -~ Ngày 21 tháng 10. (htIp://vww.qdnd.vn/qdnd) 

267) Thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi cuộc Hội thảo khoa học ký niệm 
60 năm chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông năm 1947 / Võ Nguyên Giáp / Quân đội 
Nhân dân. — 2007. — Ngày 29 tháng 10. — Tr. 1, 2. 

268) Thư của dại tướng Võ Nguyên Giáp : [nhân địp Đại hội đại biểu toàn 
quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ IV] / Võ Nguyên Giáp // Quân đội Nhân 
đân. — 2007. — Ngày I3 tháng 12.— Tr. I, 3. 

269) Thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp : [nhân địp Đại hội Doàn TNCS Hồ 
Chí Minh Quân đội lần thứ VII| / Võ Nguyên Giáp / Quân đội Nhân dân. — 2007. — 
Ngày § tháng 12. — Tr. I, 2. 

270) Tôi trở thành quân nhân như thế nào : ký niệm 63 năm ngày thành lập 
Quân dội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 — 22/12/2007) Võ Nguyên Giáp ; IDaniel 
Roussel thực hiện / Tuôi trẻ. — 2007. — Ngày 22 tháng 12. — Tr. 1. 18. 


1.3. BÀI CÔNG BỎ TRÊN TẠP CHÍ 


271) Hai ngày ký niệm lịch sử 19-12 và 22-12 : diễn văn của đồng chí Võ 
Nguyên Giáp dọc trong buổi lễ ký niệm ngày Toàn quốc kháng chiến và ngày 
thành lập Quân dội Nhân dân Việt Nam tại thú đô Hà Nội (19/12/1955) / Võ 
Nguyên Giáp // Cộng sán. - 1955. T— Số 1. ~ Tr. 20 ~ 31. 

272) Mấy ý kiến về vấn đề quan hệ giữa hai nhiệm vụ phán để và nhán phàng 
kiến trong cách mạng dân tộc dân chú ớ nước ta / Võ Nguyên Giáp // Cộng sán. — 
1958. - Số 8. — Tr. I8 — 29. 

273) Mười lăm năm chiến đấu và trưởng thành cúa quân đội nhân dân: dưới 
ngọn cờ vé vang của Đảng / Võ Nguyên Giáp / Cộng san. — 1959. — Số 12. — Tr. 1 — 8. 

274) Những kinh nghiệm lớn của Dáng ta về lãnh đạo đấu tranh vũ trang và 
xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. — 1960. — Số 
1.— Tr. 56 — 83. 
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275) Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. — 
1965. — Số 7.~— Tr. 7— l6. 

276) Cả nước một lòng đầy mạnh cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, kiên quyết 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. — 1966. ~ Số 1, 2,— Tr. 
16—35S. 

277) Đường lối quân sự của Dảng là ngọn cờ trăm trận trăm thắng của chiến 
tranh nhân dân ở nước ta / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. — 1969. — Số 12. — Tr. 
26 — 88. 

278) Thắng lợi rực rỡ và sức mạnh to lớn cúa chiến tranh nhân dân trên các 
địa phương của miền Bắc xã hội chủ nghĩa : bài nói tại Hội nghị cán hộ của Quân 
khu 3, có cán bộ lãnh đạo các tỉnh tham dụ, bàn về tẳng kết bắn năm chiến tranh 
nhân dân chống chiến tranh phá hoại, tháng 7 ~ 1969 / Võ Nguyễn Giáp // Cộng 
sản. — 1969. - Số 8. ~ Tr. 4— 22, 

279) Đây mạnh công tác tổng kết và nghiên cứu phát triển nền khoa học quân 
sự Việt Nam tích cực góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược : bài nói tại Hội nghị 
Khoa học quân sự Trung ương tháng 9 — 1970 / Võ Nguyên Giáp // Công Sản. — 
1970. — Số 11. — Tr. 19 ~ 37 ; (/ Nghiên cứu lịch sử. — 1970. — Số 135. - Tr. 3 — 17.) 

280) Hồ Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài, người cha thân yêu của các lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt Nam / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. — 1970. — Số 6. — 
Tr. 17 — 36. 

281) Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng Quân đội nhân dân / Võ 
Nguyên Giáp // Cộng sản. — 1972, — Số 1. — Tr. 12 — 30 ; Số 2. — Tr. 31 — 45. 89 ; Số 
4.—Tr. \2— 53 ; Số 10. — Tr. 7~ 38, 

282) Nhật lệnh đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc ngày 1/5/1973 / Võ Nguyên Giáp // 
Cộng sản. — 1973, T— Số 5. T— Tr. 6 — 10, 

283) Ra sức phấn đấu đưa cách mạng Việt - Nam tiến lên những bước phát 
triển mới rực rỡ hơn nữa : diễn văn của đại tướng Võ Nguyên Giáp tại cuộc mít 
tỉnh trọng thể kỉ niệm lần thứ 20 chiến thắng lịch sứ Điện Biên phú / Võ Nguyên 
Giáp // Cộng sản. — 1974. — Số 5. — Tr. 1 ~ 8, 

284) Sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại mới / 
Võ Nguyên Giáp // Cộng sản, — 1974. ~ Số 12. — Tr. 11 — 43. 

285) Từ sức mạnh vô địch trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến sức 
mạnh đòi non lấp biển trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. - 1977. - Số 1. — Tr,. 20— 36. 77— 95 

286) Về vẫn đề kinh tế miền biển và khoa học về biển : bài nói của đồng chí 
Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đăng, Phó Thủ tướng tại Hội 
nghị khoa học về biến lần thứ nhất họp ớ Nha Trang ngày 2 tháng 2 năm 1977 / 
Võ Nguyễn Giáp // Cộng sản. — 1977, — Số 12. — Tr. 22 - 45. 
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287) Nhân dân Việt Nam nhất định thắng lợi, giặc Trung Quốc xâm lược nhất 
định thất hại / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. — 1979. — Số 3. — Tr. I1 — 23. 

288) Vẫn đề giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phô thông : lược ghi bài 
nói tại hội nghị hàn về công tác hướng nghiện và sứ dựng học sinh phố thông ra 
trường, ngày 6 — 7, tháng 1, năm 1982, tại Hà Nội / Võ Nguyên Giáp // Nghiên cứu 
giáo dục. — 1982. — Số 117. — Tr. 1 — 3. 

289) Gắn liền nội dung đạy - học với mục tiêu kinh tẾ - xã hội cụ thế / Võ 
Nguyên Giáp // Nghiên cứn giáo dục. — 1983. - Số 134. — Tr. 1 — 4. 

290) Nhiệm vụ của giáo dục và khoa hục giáo dục ở nước ta / Võ Nguyên Giáp // 
Nghiên cứu giáo dục. — 1983, — Số 135. - Tr. I~ 4, 19. 

291). Về công tác hướng nghiện trong các trường phổ thông / Võ Nguyên Giáp // 
Nghiên cứu giáo đục. - 1984. - Số 149, - Tr. 1 — 6. 

292) Nhiệm vụ và phương hướng chiến lược của giáo đực phố thâng / Võ 
Nguyên Giáp // Nghiên cứu giáo dục. — 1986. — Số 169. - Tr. ! — 6. 

293) Cần không ngừng nâng cao chất lượng toàn điện của giáo dục /¡ Võ Nguyên 
Giáp // Nghiên cứu giáo dục. — 1987. — Số 184. - Tr. 3. 

294) Gặp anh Trường Chỉnh tại Hội nghị quân sự Bắc kỳ / Võ Nguyên Giáp // 
Lịch sử Dáng. — 1988. — Số 4. — Tr. 12— 13. 

295) “Dạy thật tất, học thật tốt” / Võ Nguyên Giáp // Nghiên cứu giáo dục. — 
1989. ~ Số 208. — Tr. 1. 1ó. 

296) Để cho khaa hạc thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội / 
Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. - 1989. — Số 1.— Ty. 7— 15. 

297) Trưởng học trồng cây để trồng người / Võ Nguyên Giáp // Nghiên cứu giáo 
dục. — 1989. — Số 209. — Tr. 1 — 2, 18, 

298) Chú tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người mới / Võ Nguyên 
Giáp // Cộng sản. — 1990, — Số 6. — Tr. 1 - 8. 

299) Lời Bác đặn từ trước tông khởi nghĩa / Võ Nguyên Giáp // Lịch sử Đảng, — 
1990. - Số 6. — Tr. 2 — 3. 

300) Thế giới sẽ còn đỗi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn sống mãi : 
bài phát biểu của đại tróng Võ Nguyên Giáp tại Hội nghị quốc tế Hồ Chí Minh — 
Việt Nam — Hòa bình thế giới, được tổ chức tại Caleutta (Án Độ) ngày 14/1/1991 / 
Võ Nguyên Giáp // Nghiên cứu lịch sử. - 1991,~ Số 254. — Tr. ! — 8, 

301) Nhớ mãi anh Trần Đăng Ninh / Võ Nguyên Giáp // I.ịch sử Đảng. — 1992. — Số 
6.— Tr. 49 — 50. 

32) Sáng tạo là đỗi mới : nhân sự kiện tô chức phi Chính phú VIEOTEC được 
thành lập / Võ Nguyên Giáp // Dại đoàn kết (nguyệt san). — 1993, — Số 23. — Tr. 3 
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303) Điện Biên Phú xưa và nay / Võ Nguyễn Giáp / Xưa và Nay. - 1994. — Số 
2.—1r.6— 9; (1999, - Số 63B, —'Tr. 8 - 11.) 

304) Điện Biên Phú - 40 năm sau nhìn lại... : ký niệm 40 năm chiến thắng lịch 
sử Điện Biên Phú (7/5/1954-7/5/1994) / Võ Nguyên Giáp // Cộng san. - 1994, — Số 
Š.—Tr.3— 6. 

35) Hình ánh anh bộ đội cụ Hồ luôn luôn sâu đậm trong lòng nhân dân ta : 
đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời phẳng vấn / Võ Nguyên Giáp / Sự kiện và Nhân 
chứng. — 19944. — Số I1.— Tr. 4— 5. 15. 

306) Mấy nét đặc sắc trong đường lối quân sự của Đảng ta / Võ Nguyên Giáp / 
Cộng san. — 1994, — Số 468, T— Tr. 3 —7. 

307) Chạy đua với thời gian : chuyển cuộc tiến công thành cuộc tông tiến công 
giải phóng Huế — Đà Nẵng / Võ Nguyên Giáp / Xưa và Nay. T— 1995. — Số 4. ~ Tr. 
4—6.27--33. 

308) T,ễ phong quân hàm cấp tướng đầu tiên của dân tộc ta : trích từ Hồi ký 
Chiến đấu fronp vòng vẬy, xuất hán năm 1995 / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân 
chứng — 1995. -- Số 24. — Tr. 3. 

309) Trận Sải Gòn bắt đầu chiến dịch được mang tên Bác / Võ Nguyên Giáp / 
Xưa và Nay. ~ 1995. — Số 7.--Tr. 14 — 17, số 8.— Tr. 19-22, số 9.— Tr.19—21. 

310) Trên chiến tuyến Hà Nội : trích trong hồi ký Chiến đấu trong vòng vậy. 
Nxb, Quân đội nhân đân, 1995 / Võ Nguyên Giáp / Sự kiện và Nhân chứng. - 1995,— Số 
36.—Tr.3— 4. 

311) Từ thành lập khu giải phóng đến tổng khởi nghĩa tháng Tám / Võ Nguyên 
Cmáp // Tịch sử Dáng — 1995, - Số 4.— Tr. 12 — 14. 

312) “Coøn người tượng trưng cho lòng yêu nước” / Võ Nguyên Giáp // Xưa và 
Nay. ~ 1996. — Số 24. ~ Tr. 9. 

313) Đại tướng Lê Trọng Tấn - người chỉ huy kiên cường, lỗi lạc, người bạn 
chiến đấu chí thiết / Võ Nguyên Giáp ⁄ Xưa và Nay. - 1996, — Số 34, — Tr. 18 ~ 19. 

314) Giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hột : đại tướng 
Võ Nguyên Giáp trả lời phóng vấn / Võ Nguyên Giáp ; Lẻ Liên thực hiện Sự kiện 
và Nhân chứng.— 1996, ~ Số 27. — Tr. 3, §. 

315) Đại tướng Hoàng Văn Thái ~ một tắm gương / Võ Nguyên Giáp / Lịch sử 
Đang. — 1996, — Số $5. — Ir. 57 — 59. 

316) Nguần gốc tư tướng Hồ Chí Minh / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản.— 1996, - Số 
23.— Tr.3—9. 

317) Thiếp mừng cửa đại tướng Võ Nguyên Giáp : [Nhân ký niệm 65 năm tạp 
chí Lý luận — Chính trị của Đăng ra số đầu (1930 — 1995) và 40) năm ra đều kỳ 
(12/1955 — 12/1995)1 / Vã Nguyên Giáp / Cộng sản. — 1996, — Số \.— Tr. 4. 
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.PHẢN I, NHỮNG TÁC PHẨM - BÀI VIỆT CUA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP. 
318) Tư tưởng Hồ Chí Minh - những luận điểm sáng tạo lớn / Võ Nguyên Giáp // 
Cộng sán. — 1996. — Số 19, — Tr 3. 

319) Bác Hỗ với mùa xuân kháng chiến / Võ Nguyên Giáp / Sự kiện và Nhân 
chứng. — 1997, — Số 38. — Tr. 5. 36 — 37. 

320) Chiến dịch Việt Bắc những ngày dầu : ký niệm 50 năm chiến thắng Việt 
Bắc / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. — 1997. ~ Số 46. — Tr. 5 — ó, 

321) Mật đồng chí lãnh đạo xuất sắc, một vị tướng tài ba / Võ Nguyên Giáp / 
Xưa và Nay. — 1997. — Số 41, — Tr. II ~ 12. (⁄ Lịch sử Đảng. ~ 1997, — Số 8. — In. 
46— 47.) 

322) Một tẤm gương trung kiên tài đức / Võ Nguyễn Giáp / Xưa và Nay. — 1997. — 
Số 35, — Ir. 16. 

323) Nhớ anh Nguyễn Chánh, một cán bộ lãnh đạo XuẤt sắc cúa Đăng, một 
vị tướng tài của quân đội / Võ Nguyên Giáp ⁄ Xưa và Nay. — J997.T— Số 43. ~ T. 
B-}. 

324) [Lòi chúc mừng Xuân Dinh Sửu 1997| / Võ Nguyên Giáp / Xưa và Nay. — 
1997, — Số 35. — Tr. 3. 

325) Trận quyết chiến chiến lược trên bầu trời Hà Nội / Võ Nguyễn Giáp // Xưa 
và Nay. — 1997. — Số 46. — r, 5 — 6 : (/ Sự kiện và Nhân chứng. — 2007. ~ Số 168. — 
Tr 11.) 

326) Cụ Phan Hội Châu là một đẳng thiên sử, một lãnh tụ cách mạng, mật nhà 
văn hóa lớn / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. — 1998. — Số 48. — Tr. 9, 10. 

327). Đi theo con đường của cách mạng Tháng Mười với tỉnh thần thực tiễn, 
sáng tạo hơn nữa / Võ Nguyên Giáp // Công sản. — 1998. — Số 21.— Tr. &— 10. 15. 

328) Mấy suy nghĩ về vấn đễ “Việt Nam học” + Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. — 
1998. — Số 54. — Tr. 7— 9. ( Cộng sán. — 1998. — Số 15. T— Tr. 9 — 12.) 

329) Người anh hùng và chiến công sống mãi / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. -- 
1998. - Số 58. — Tr. 6. 

330) Tết Miậu Thân, trận quyết chiến chiến lược lịch sử / Võ Nguyên Giáp 7 
Xưa và Nay. - 1998, — Số 49, ~ 1r. 7, 8. 

331) Thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp Xuân Mậu Dẫn 1998 / Võ 
Nguyên Giáp // Xưa và Nay. ~ 1998. — Số 47.— 1998, ~Tr, 3. 

332) Trung tướng Vương Thừa Vũ, một người con ưu tủ của thủ đã Hà Nội, 
một vị tướng tài cúa Quân đội Nhân dân Việt Nam / Võ Nguyên Giáp // Xưa và 
Nay. - 1998. — Số 56. — Ir. 5, 6, 

333) Cao Bằng - mảnh dất anh hùng nơi ra đời của đội quân chủ lực đầu tiên / 
Võ Nguyên Giáp // Lịch sử Đang, — 1999, ~ Số ]2.— Tr. 6 — 10. 


=> 89 = - 


TƯ LẸNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH ———— 


334) Giải phóng Trường Sa trong mùa xuân toàn thắng / Võ Nguyên Giáp / Sự 
kiện và Nhân chứng. — 1999, — Số 64. — Tr. 4, 19. 

335) Mùa xuân chuẩn bị tổng phản công / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân 
chứng. —- 1999, — Số 62. — Tt. 14 — 15. 18. 

336) Ngày đại đoàn Quân tiên phong ra đời : ký niệm 5Ú năm ngày thành lập 
Sư đoàn quân tiên phong (28/8/1949-28/8/1999) / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và 
Nhân chứng. — 1999, — Số 68. — 1r. 15. 

337) [Lời chúc mừng Xuân Ký Mão 1999] / Võ Nguyên Gián // Xưa và Nay. ~ 
1999. — Số 60. ~ Tr. 3. 

338) “Trận cuối cùng để cho những thế hệ sau này mãi mãi được sống với độc 
lập, tự do và hạnh phúc” / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. — 1999. — Số 67 -- Tr. 
8 —10, 19. : 

339) Tư tưởng Hồ Chí Minh với quá trình trưởng thành và chiến thắng của 
quân đội ta / Võ Nguyên Giáp / Cộng sán. — 1999. — Số 24. — Tr. 6 — I0. 

340) Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn - vị anh hùng dân tộc kiệt xuất : bài 
đọc tại Hội thảo khoa học về Hưng Đạo Vương Trần Quấc Tuấn ở Nam Định ngày 
16/9/2000 / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. — 2000. — Số 79. — Tr. 5, 26 — 27. 

341) Mật sáng Ba Đình : kỷ niệm 55 năm Cách mạng tháng Tám và Quác 
khánh 2 — 9 / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. ~ 2000. — Số 80. — Tr. 3,7. 

342) Non sông đã thu về một mỗi, mở ra ký nguyên mới của dân tộc : bài trả 
lời phóng vẫn / Võ Nguyên Giáp ; Nguyễn Hải thực hiện // Sự kiện và Nhân chứng. — 
2000. ~ Số 76. — Tr. 5, 19. 

343) Tháng J1 — 1940, những chủ trương cách mạng to lớn : trích từ Nỗi ức 
Những chặng đường lịch sử - Nxb. Chính trị Quốc gia, 1994 / Võ Nguyên Giáp // 
Sự kiện và Nhân chứng. — 2000. — Số 83. — Tr. 3, 23. 

344) Thú đô Hà Nội với Cách mạng tháng Tám : lược phi bài nói tại cuộc gặp 
mặt truyền thống các chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu ở Nhà hát lớn ngày 
16/8/2000 / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. — 2000. ~ Số 78. - Tr. 4, 5, 10. 

345) Thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp - chủ tịch đanh dự Hội Khoa học 
Lịch sử Việt Nam gứi đại hội Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lần thứ IV / Võ 
Nguyên Giáp // Xưa và Nay. — 2000. — Số 72. — Tr. 12, 27. 

346) [Thư chúc Tết Xuân Canh Thìn 2000] / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. — 
2000. ~ Số 71 ! Số 71(R). — Tr. 3. 

347) ATK Định Hóa, trung tâm của thủ đô kháng chiến chống thực dân Pháp ¡ 
Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. — 2001. — Số 105. — Tr. 6, 7. 

348) “Chiến thắng Điện Biên Phú là một thắng lợi vĩ đại - nhưng mới là thắng 
lợi đầu tiên” : kỷ niệm 47 năm chiến thắng Điện Biên Phú / Võ Nguyên Giáp / Sự 
kiện và Nhân chứng. ~ 2001. — Số 89, — Tr. 17, 26. 
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349) Lần đầu làm việc với Bác : giáp Tết Tân Ty 60 năm trước / Võ Nguyên 
Giáp / Sự kiện và Nhân chứng. - 2001. — Số 85. — Tr. 4. 

350) 55 năm trước —- Chính phủ kháng chiến kiến quốc được thành lập / Võ 
Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. — 2001. — Số 95.~— Tr. 6, 11, 

3ãl) Nhớ anh Trần Huy Liệu : kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS.VS Trần Huy 
Liệu / Võ Nguyên Giáp // Nghiên cứu lịch sử. ~ 2001. T— Số 317. — Tr. §6 — 87. 

352) Nhớ bạn Phan Bôi / Võ Nguyên Giáp / Xưa và Nay. — 2001. - Số 
90. — Tr. 19. 

353) Chọn hướng Nam Tây Nguyên : trích từ Hồi ức Tống hành dinh trong 
mùa xuân dại thắng, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2000 / Nguyên Giáp // Sự kiện và 
Nhân chúng. - 2002. — Số 99, — Tr, 3, 7. 

354) Lời chúc mừng của đại tướng Võ Nguyên Giáp / Võ Nguyên Giáp // Cộng 
sản. — 2002, — Số đặc biệt 1 Số 2, — Tr. 2. 

355) Mấy suy nghĩ về bài học của Cách mạng tháng Tám đối với sự nghiệp đôi 
mới ngày nay / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản, — 2002. — Số 25. — Tr. 6 — 9. 

356) Tổng hành dinh, sáng 30-4-1975 : ký niệm 27 năm giải phóng hoàn toàn 
miền Nam thống nhất đất nước / Võ Nguyên Giáp : 1... II lược ghi / Sự kiện và 
Nhân chứng. ~ 2002, — Số 100. — Tr. 4. 

357) Trận Diện Biên Phú trên không / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. - 2002. 
Số 129. ~ Tr. 4. 

358) Thấm nhuằn hưn nữa quan điểm thực tiến, phát triển sáng tạo lý luận, 
đưa đất nước tiễn lên nhanh hơn, vững mạnh hơn / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. — 
2002. — Số 15. — Tr. 10 — 14. 

359) Chúc năm mới 2003 —- Quý Mùi, đất nước ta đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, 
tiến lên nhanh hơn, vững hơn / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. — 2003. - Số 1 !2.- 
Tr, 15— 19. 

360) Điễn đản Sử học 2003 : phát biểu của đại tướng Võ Nguyên Giáp / Võ 
Nguyên Giáp : B 1. V. lược phì / Xưa và Nay. — 2003. — Số 147. — Tr. 5. 

361) Giảnh chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó khăn hơn / Võ 
Nguyên Giáp ; Hữu Mai phi // Sự Kiện và Nhân chứng. — 2003. — Số 117.-— Tr. 3,8. 

362) Hội nghị Đà Lạt năm 1946 / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. — 2003. - Số 
150. —Tr.7— 9, 36. 

363) Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tướng Hồ Chí Minh / Võ Nguyên Giáp // 
Cộng sản. — 2003. — Số 22 + 23.— Tr. 19—2I. 

364) Thư xuân / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. - 2003, — Số 132 ! Số 
134. — Tr. 6. 
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365) “Thời cư thuận lợi đã tới, dù phải đất cá dãy Trường Sơn...” : ký niệm 
58 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2 ~ 9 / Võ Nguyên Giáp / 
Sự kiện và Nhân chứng. — 2003. — Số 116. — Tr. 3, 5. 

366) Xuân ở mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và 
Nhân chứng, — 2003. — Số 110. — Tr. 4. 

367) Bảo tồn đi sản văn hóa này là một trách nhiệm : thư của đại tướng Võ 
Nguyên Giáp gửi các đồng chí lãnh đạo Dáng và Nhà nước / Võ Nguyên Giáp 
Xưa và Nay. — 2004. - Sẽ 203 ! Số 204. — Tr. 28. 

368) Chiến thắng Điện Biên Phủ - chiến thắng của truyền thống văn hóa Việt 
Nam / Võ Nguyên Giáp // Nghiên cúu lịch sử. - 2004. ~ Số 5. — Tr. 3 — 4. 

369) Chiến thắng Điện Biên Phủ mang ý nghĩa sâu sắc của thừi đại : trích bài 
viết địn ký niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và 
Nhân chứng. — 2004. — Số 125. — Tr. 40. 

370) Điện Biên Phủ điểm hẹn : trích từ hồi ức “Điện Biên Phú, điểm hẹn lịch 
sử”, Nxb. Quân đội nhân dân 2000 / Võ Nguyên Giáp /¡ Sự kiện và Nhân chứng. — 
2004. — Số 122. - Tr. 6— 9, 50. 

371) Giải phóng quân ra đài / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. — 2004. ~ 
Số 128. - Tr. 28 — 30. 

372) Giải phóng quân tiến về Hà Nội / Võ Nguyên Giáp / Sự kiện và Nhân 
chứng. — 2004. — Số 128. — Tr. 60 — 61, 

373) Lời chúc mừng của đại tướng Võ Nguyên Giáp / Võ Nguyên Giáp ⁄ Cộng 
sản. 2004. ~ Số 24. — Tr. 6. 

374) Siết vòng vây lửa / Võ Nguyên Giáp /¡ Sự kiện và Nhân chứng. — 2004. — Số 
124.- Tr. 3-4. 

375) Ta đã chạn đúng cách đánh / Võ Nguyềễn Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. — 
2004. - Số 123. — 'Tr. 4~ 5. 

376) Thư của đại tróng Võ Nguyên Giáp về chủ trương tác chiến mới ớ Điện 
Biên Phủ ¿ Võ Nguyên Giáp /' Xưa và Nay. — 2004. — Số 209. ~ Tr. 18 — 20, 

377) Tỉnh thần Điện Biên Phủ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta / Võ 
Nguyễn Giáp // Cộng sản. — 2004. — Số 6. - Tr, 18 — 25 ; (/ Lịch sử Đảng. — 2004. — 
Số 3.—†r.15—22:/ Nghiên cứu lịch sử. — 2004. — Số 3. T— Tr. 3 — 11 ; Sự kiện và 
nhân chứng. — 2004. -- Số 123. — Tr. 10— 11, 13 ;/ Xưa và Nay, — 2004. — Số 209, — Tr, 
4~7.39—40.) 

378) Xây dựng khu giải phóng / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân chứng, — 
2004. - Số 126. - Tr. 8 — 9. 

379) Xuân Giáp Ngọ 1954 — “Tết Quang Trung của (hời đại mới” : trích từ hồi 
ức Diện Biên Phú — điểm hẹn lịch sứ - Nxb. Quân đội nhần dân, Hà Nội 2000 / Võ 
Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. - 2004. — Số 121. — Tr. 10~ 11. 
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380) Bộ tổng tham muu buổi ban đầu : kỷ niệm 6l năm thành lập Bộ tông 
tham mưu (7/9/1945 —7/9/2005) / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. ~ 2005. — 
Số 141. - Tr, 4, 20. 

381) Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thăng lợi vĩ đại của bản lĩnh và trí 
tuệ Việt Nam / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. — 2005. — Số 8.— Tr. 3— 13. 

382) Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thăng lợi vĩ đại, bài học lịch sứ / 
Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. — 2005. - Số 234. — Tr. 7— 13. 37. 

383) Hạ quyết tâm chiến lược / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. - 
2005. — Số 135.— Tr. 3 — §. 

384) Những ngày đầu toàn quốc kháng chiến / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và 
Nhân chứng. — 2005. — Số 143. — Tr. 7, 9. 

385) Ra sức xây dựng Dâng theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Về Nguyên Giáp // 
Lịch sử Đảng. — 2005. ~ Số 5. ~ Tr. 3 : (// Nghiên cứu lịch sử. ~ 2005, ~ Số 5. — Tr. 3.) 

386) Chủ trương xây dựng Quân đội tại Đại hội II : ký ức qua các kỳ Đại hội 
Đảng - Chào mừng Dại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng / Võ Nguyên 
Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. — 2006. - Số 148. — Tr. 3, 17. 

387) Đảng ra hoạt động công khai : kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 — 3/2/2006) / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân 
chứng. — 2006. — Số 146. — Tr. 3, 6. 

388) Hà Nội những ngày đầu kháng chiến / Võ Nguyên Giáp / Xưa và Nay. — 
2006. — Số 273. — Tr. 7— 9, 23 — 24. (// Sự kiện và Nhân chứng. — 2006. — Só 155. - Tr. 
34.11) 

389) Kiểm điểm vụ PMUI§ và báo cáo Đại hội X / Võ Nguyên Giáp / Dại đoàn 
kết (nguyệt san). — 2006. — Số 180. — Tr. 5. 

390) Mật chiến sĩ cộng sản kiên định, một vị tướng có tài năng / Võ Nguyên 
Giáp // Xưa và Nay. — 2006. — Số 269. — Tr. I~ II. 

391) “Phái làm cho nước ta vừa anh hùng, vừa giàu mạnh” / Võ Nguyên Giáp 
Xưa và Nay. ~ 2006. — Só 274. — Tt. 3,28. 

392) Thiên niên ký thứ 3 : Thiên niên kỷ hòa hình : [bài trá lời phỏng vẫn báo 
]/Humanlfé (Nhân đạo)[ / Võ Nguyên Giáp : Dominique thực hiện / Sự kiện và 
Nhân chứng. — 2006. — Số 151. — Tr. 26, 30. 

393) Việt Nam đân chủ cộng hòa : kỷ niệm 61 năm Cách mạng tháng Tám 
và Quốc khánh 2 — 9 / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. — 2006. — Số 
153. - Tr. 3. 

394) Chuẩn bị kỷ niệm nghìn năm Thăng Long cần quan tân. hơn nữa việc 
bảo tồn và phát huy di sản lịch sử — văn hóa / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. — 
2007. ~ Số 279. ~ Tr. 7~ 9. 


395) Dẳng chí Trường Chỉnh - Người cộng sản mẫn mực, nhà lãnh đạo kiệt 
xuất cúa cách mạng nước ta ; ký niệm 100 năm ngày sinh đẳng chí Trường 
Chinh (9/2/1907-9/2/2007) / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. — 2007. — 
Số 158. — Tr. 8 — 9. 

396) Một di tích không thế thiếu của bề dày lịch sử 1000 năm Thăng Long - Hà 
Nội / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. — 2007. ~ Số 295, — Tr. 7 ~ 8. 

397) Một thất bại chiến lược nặng nề của Pháp / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và 
Nhân chứng. — 2007. ~ Số 166. — Tr. 6—7. 

398) Dỗi mới cá tính cách mạng nền giáo dục và đào tạo của nước nhà / Võ 
Nguyên Giáp // Đại đoàn kết (nguyệt san). — 2007. - Số 197. — Tr. 6 ~ 9, 
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PHẢN II. NHỮNG TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
VIẾT CHUNG VỚI CÁC TÁC GIÁ KHÁC....... 


PHÀN 2 


NHỮNG TÁC PHÁM -~ BÀI VIỆT 
CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
VIẾT CHUNG VỚI CÁC TÁC GIÁ KHÁC 


2.1. SÁCH 
2.1.1. SÁCH TIẾNG VIỆT 


399) Trang sử mới : tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Chính phú nhân dân lâm 
thời Hồ Chí Minh đọc trong “Ngày Độc lập” 2/9/1945 / Ilồ Chí Minh, Võ Nguyên 
Giáp. Trần Huy Liệu... [và những người khác]. — H. : Hội Văn hóa cứu quốc Việt Nam. 
1945. — 50 tr., 24 cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

400) Tuyên ngôn độc lập / Hồ Chí Minh. Trần Huy Liệu, Võ Nguyên Giáp... [và 
những người khác|. — H. : [K.Nxb.|. 1945. — 4 tr. 

Nơi lưu trữ: Š 

401) Động viên lệnh cửa Hỗ Chủ tịch và cúa đại tướng Tống tư lệnh gúi các 
cần chí huy và chiến sĩ mặt trận Cao Bằng, Lạng Son chiến dịch Lê Hằng Phong 
1 đầu thu đông 1950 / Hỗ Chí Minh. Võ Nguyên Giáp, — JI. : an Tuyên huấn, phòng 
chính trị mặt trận, 1950. — 31 tr. : 24 cm. 


Nơi lưu trữ; 5 
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402) Sức mạnh dân quân /ï.ê Liêm, Đào Phan, Võ Nguyên Giáp... [và những 
người kháe|. — II. : Quân du kích, 1950. — 276 tr. : ảnh, tranh về ; 24 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

403) Những chiến thắng đầu tiên trên mặt trận Đông Bắc và Trung du : từ 
25/12 đến 29/12/1950 / 1Š Chí Minh, Võ Nguyên Giáp. ~ |K.đ.] : Việt Nam Thông tấn 
xã. 1951,— 24 tr. : I bản đỗ ; 17 em, 

Nơi lưu trữ: š 

404) Nước Cộng hờa dân chủ Việt Nam đã lên bảy tuổi : hiệu triệu của Hồ Chủ 
tịch. Nhật lệnh cúa đại tướng Tổng tư lệnh và bài của đồng chí Trường Chỉnh / Hồ 
Chủ tịch, Võ Nguyễn Giáp. Trường Chinh. - [K.đ.] : Tổng cục Cung cấp, 1952. — 34 
tr.; I9 em. 

Nơi lưu trự: Š 

405) Phóng tay phát động quần chúng / Hồ Chí Minh. Trường Chính, Võ Nguyên 
Giáp... |và những người khác], — In lần thứ 3. — H. : Sự thật. 1953. — 68 tr. ; 13 cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

406) Lễ tuyên dương các anh hùng Quân dội Nhân dân Việt Nam ngày 31 
tháng 8 năm 1955 / I1ồ Chí Minh. Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh. — H1. : Tổng 
cục Chính trị. Bộ Tổng tư lệnh. 1955, — 7] tr, : ảnh chân dung : 27 cm. 

Nơi lưu trừ: 5 

407) Hiệp định Giơ-ne-vo : phần Việt Nam : [Có Nhật lệnh và mệnh lệnh ngừng 
bắn của dại tưởng Võ Nguyên Giáp]. — H. : Đoàn Dại biểu QDNDVN, 1955. — lô] 
tr. ; lồ cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

408) Kỷ niệm lần thứ sáu ngày thành lập Đảng lao động Việt Nam / Võ Nguyên 
Giáp, Nguyễn Duy Trinh. — H. : Sự thật, 1957. ~ 55 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

409) Đại hội lần thứ XXI Đảng Cộng sản Liên Xô mở dầu trang lịch sử cộng 
sán cho toàn thể giới / Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp. —H. : Sự 
thật, 1959. — 50 tr. : l9 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

410) Đường lỗi quân sự Mác-Xít của Đáng là ngọn cờ chiến thắng cúa quân 
đội ta / Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh. — HH. : Sự thật, 1959, — 49 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

411) Hợp tác hóa nông nghiệp, nhiệm vụ cấp hách và cơ bán nhất hiện nay : 
trích những lời phát biểu của IIề Chu tịch và các dồng chí Iê Duân. Trường Chỉnh. 
Phạm Văn Đông. Võ Nguyên Giáp, Phạm Hùng, Nguyễn Duy Trính về vẫn đề hợp tác 


PHÀN II NHỮNG TÁC PHÁM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
_ VIỆT CHUNG VỚI CÁC TÁC GIÁ KHÁC 


hóa nông nghiệp / Hồ Chí Minh, Lê Duân, Võ Nguyên Giáp... [và những người khác]. — 
H. : Sự thật, 1959. — 84 tr. : 19 em. 

Nơi lưu trữ: Š 

412) Vấn đề dân cày / Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp. — Xuất bản lần thứ 2: — II : 
Sự thật, 1959. — 131 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 2, 5 

413) Đăng là người sáng lập, tố chức, lãnh đạo quân đội ta / Võ Nguyên Giáp. 
Nguyễn Chỉ Thanh, Trần Độ. — I1. : Quân đội Nhân dân, 1960. — 30 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 2. 5 

414) Nhân dân ta rất anh hùng : hồi ký cách mạng / Hồ Chí Minh. Võ 
Nguyên Giáp. Nguyễn Lương Bằng... [và những người khác]. - H. : Văn học, 
1960. — 247 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: Š 

415) Nhân dân ta rất anh hùng : hồi ký cách mạng / Hồ Chí Minh. Võ Nguyên 
Giáp, Phạm Hùng... [và những người khác]. — In lần 2. — H. : Văn học, 1969. - 224 
tr.; 19 em. 

Nơi lưu trữ: I, Š 

416) Nhân dân ta rất anh hùng : hồi ký cách mạng / Hồ Chí Minh, Nguyễn 
Lương Băng. Võ Nguyên Giáp... [và những người khác|. — In lần 3. — H. : Văn học, 
1976. — 232 tr. : 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, Š 

417) Những tham luận chủ yếu trước Đại hội / Trường Chinh. Võ Nguyên Giáp, 
Phạm Văn Đồng... [và những người khác]. - H. : Ban chấp hành Trung ương Đáng Lao 
động Việt Nam, 1960. — 215 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: l, 5 

418) Về công tác văn nghệ : một số văn kiện của Đáng, bài viết và nói 
chuyện của HỀ Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo cúa Đáng và Nhà nước / 
Hồ Chí Minh, [Lê Duân, Võ Nguyên Giáp... [và những người khác]. - H. : Sự thật, 
1962. - 167 tr. : 19 em. 

Nơi lưu trữ: I, 5 

419) Bàn về văn hóa và văn nghệ / Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Vồ Nguyên Giáp... |và 
những người khác]. — H. : Văn hóa Nghệ thuật, 1963. — 287 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: Š 

420). Bàn về văn háa văn nghệ / Hồ Chí Minh. Fê Duẫn, Võ Nguyên Giáp... 
[và những người khác]. — In lần thứ 2. — H. : Văn hóa Nghệ thuật, 1964. — 287 
tr. ; I9 em. 


Nơi lưu trữ: Š 
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421) Về văn hóa văn nghệ / Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp... |và 
những người khác |. — In lần 3 có bổ sung, —H. : Văn hóa, 1972. ~ 473 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: Š 

422) Về văn hóa văn nghệ / Hỗ Chí Minh, Lê Duân, Võ Nguyên Giáp... [và những 
người khác|. — H. : Văn hỏa, 1976. — 518 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

423) Một vài hồi ức về Điện Biên Phú / Võ Nguyên Giáp. Phạm Ngọc Mậu. Vũ 
Lăng... [và những người khác]. - H. : Quân đội Nhân dân, 1964. — 293 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 3, 5 

424) Vài hồi ức về Điện Biên Phú / Võ Nguyên Giáp, Phạm Ngọc Mậu. Vũ 
Lãng... [và những người khác]. — In lần 2. — H. : Quân đội Nhân dân, 1969. — 292 
tr. : 9 cm. 

Nơi lưu trữ: 1,5 

425) Vài hài ức vẻ Diện Biên Phú / Võ Nguyên Giáp, Phạm Ngọc Mậu, Vũ 
Lăng... [và những người khác]. - H. : Quân đội Nhân dân, 1977. — 292 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 3 

426) Quân đội anh hùng : tập hồi ký / Võ Nguyên Giáp. Hà Quê, Trường Lưu... 
[và những người khác]. - H. : Kim Đồng, 1964. — 148 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

427) Quản triệt dường lỗi quân sự cúa Đảng, nâng cao hơn nữa sức chiến đấu 
của lực lượng vũ trang sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ / Võ Nguyên Giáp, 
Nguyễn Chí Thanh, Văn Tiến Dũng, Song Hào, - H. : Quân đội Nhân dân, 1964, - 130 
tr. ; 19 cm. 

Nơi lm trữ: Š 

428) Bàn về công tác chính trị trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam / Hỗ 
Chí Minh, 1,ê Duẩn, Võ Nguyên Giáp... [và những người khác]. — H. : Quân đội Nhân 
dân, 1965, - 24I tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

429) Nêu cao chú nghĩa anh hùng cách mạng thi đua quyết tâm đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược / Hồ Chí Minh, Song Hào, Võ Nguyên Giáp. — H. : Quân đội Nhân 
dân. 1965, T— 52 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

430) Bàn về chiến tranh nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dẫn / Hà Chí 
Minh, Lê Duẫn, Võ Nguyên Giáp... [và những người khác |. ~ H. : Quân đội Nhân dân, 
1966. — 373 tr. : 19 em. 


Nơi lưu trữ: I, 5Š 
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431) Bàn về chú nghĩa anh hùng cách mạng/ Hồ Chí Minh, 1ê Duẩn, Võ Nguyên 
Giáp... |và những người khác]. — H. : Quân đội Nhân dân, 1966, — 164 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ; l, 5 

432) Hãy xứng đáng là thanh niên anh hùng của dân tộc anh hùng, quân đội 
anh hùng /T,ê Duân, Võ Nguyên Giáp, Song Hào. — H. : Quân đội Nhân dân. 1966. ~ 96 
tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: l, 5 

433) Hàn về đân chủ và kỷ luật trong quân đội ta / lồ Chí Minh. Lê Duân. 
Võ Nguyễn Giáp... [và những người khác |. - H. : Quân đội Nhân dân, 1967. - 106 
tr. ; 19 em, 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

434) Tài liệu học tập của đáng viên / IIề Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Song IIào, 
Lê Quang Dạo. — H. : Quân dội Nhân dân, 1967. - 269 tr. : 16 cm, 

Nơi lưu trữ: Š 

435) Thanh niên trong sự nghiện chống Mỹ cứu nước / Hồ Chí Minh, Lê Duần. 
Võ Nguyên Giáp. — HH. : Thanh niên, 1967, — 175 tr. : 19 em. 

Nơi lưu trữ: I, 5 

436) Bài học thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. Nguyễn 
Chí Thanh, Hoàng Văn Thái. — H. : Quân đội Nhân dân, 1969. ~ 101 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 1,2, Š 

437) Công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Dáng, cúa Chính 
phủ, của vô sán chuyên chính / Hồ Chí Minh, Phạm Văn Dỗng, Võ Nguyên Giáp... 
(và những người khác |. — H. : Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân Vũ trang, 1969. — 70 tr. : 
ảnh tư liệu ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

438) Công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính 
phú, của chuyên chính vô sản / Hồ Chí Minh, Lê Duân, Võ Nguyên Giáp... [và những 
người khác|. — II. : Công an Nhân dân, 1976. — 174 tr. : ảnh : 19 em. 

Nơi lưu trữ: Š 

439) Người Hà Nội : tập sáng tác của Hội văn nghệ Hà Nội. Tháng 10 / Võ 
Nguyên Giáp, Minh Giang, Phạm Khắc Hải... [và những người khác]. — H. : Hội văn 
nghệ Hà Nội, 1969. — 175 tr. ; 19 em, 

Nơi lưu trữ: 5 

440) Uống nước nhớ nguồn / Võ Nguyên Giáp, Song Ilà, Quang Trung. — ]]. : 
Quân đội Nhân dân. 1969. — 182 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 4, Š 


ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LLỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP -VỊ TƯỞNG CỦA HÒA BÌNH __ 


441) Uống nước nhớ nguồn : tập ký / Võ Nguyên Giáp. Dương Đại I,âm. Quang 
Trung... [và những người khác]. — H. : Quân đội Nhân dân. 1973. — 457 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

442) Bác Hồ về Tân Trào : hồi ký / Võ Nguyên Giáp, Song Hào, Nguyễn Lương 
Bằng... [và những người khác]. — Tuyên Quang : TY văn hóa Tuyên Quang. 1970. — 103 
fr.: 19 em. 

Nơi lưu trữ; 1, 5 

443) Mấy vấn đề cần kiệm xây đựng lực lượng vũ trang nhân đân / Hồ Chí 
Minh, Lê Duấn, Võ Nguyên Giáp. — H. : Quân đội Nhân dân, 1970. ~ 130 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

444) Tường lối quân sự của Đăng là vũ khí tất thắng của lực lượng vũ trang 
nhân dân ta / Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng. Song Hào, Đinh Đức Thiện. - H. : 
Quân đội Nhân dân, 1971. - 296 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

445) Không ngùng nâng cao ý chí chiến đấu / lê Duẩn, Trường Chinh, Võ 
Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh. — II. : Quân đội Nhân dân, 1971. — 171 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

446) Ba mươi năm lớn mạnh không ngừng chiến thắng về vang: tóm tắt lịch 
sử, bản chất, truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam / Võ Nguyên Giáp, Song 
Hào. - H. : Quân đội Nhân dân, 1975. — 126 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

447) Đầu nguằn : hồi ký về Bác Hồ / Nguyễn Lương Bằng, Võ Nguyên Giáp. 
Hoàng Văn Hoan... [và những người khác]. — H. : Văn học, 1975. — 441 tr. : tranh : 
19 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 3, 4, 5 

448) Đầu nguồn : hồi ký về Bác Hồ / Nguyễn lương Bằng, Võ Nguyên Giáp, 
Hoàng Văn Hoan... [và những người khác |. — H. : Văn học, 1977. — 458 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

449) Đường lối cách mạng Việt Nam : chương trình sơ cấp - T.2, Văn kiện của 
Đăng : [một số văn kiện của Đảng, một số diễn văn, hài nói, báo cáo chính trị của 
Hỗ Chí Minh, Lê Duẫn, Trường Chỉnh, Phạm Văn Đằng, Võ Nguyên Giáp, ... Ì/ 
Hỗ Chí Minh. Lê Duẫn. Võ Nguyên Giáp... [và những người khác]. — 11. : Sách giáo 
khoa Mác - Lênin, 1975. — 379 tr. ; 19 em, 

Nơi lưu trữ: 1, 3, 5 


450) Sinh hoạt câu lạc bộ : kỹ niệm 85 năm ngày sinh Bác Hồ vĩ đại / Tố Hữu, 
Nguyễn Lương Bằng, Võ Nguyên Giáp... [và những người khác|.— Thanh Lióa: Ty văn 
hóa Thanh Hóa, 1975. — 108 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

451) Năng hái tiến lên hàng đầu công hiến nhiều nhất cho chủ nghĩa xã hội : 
văn kiện Dáng trong địp kỹ niệm lẫn thứ 45 ngày (hành lập Đoàn / Trường Chinh, 
Võ Nguyên Giáp... [và những người khác |. — H. : Thanh niên, 1976, — 37 tr. : 19 cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

452) Đáng ta bàn về văn nghệ : ký niệm lần thứ 47 ngày thành lận Đáng, trích 
các văn kiện của Đảng, các ý kiến của Hồ Chủ tịch, cúa các đồng chí Lê Duân, 
Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Tổ Hữu : 
lưu hành nội bộ / Hoàng Trình... [và những người khác] sưu tầm, biên soạn. — Tp, Hồ 
Chí Minh : | Viện văn học |, 1977.T— 423 tr. ; 32 cm. 

Nơi lưu trữ: I, 3 

453) Trung đoàn thủ đô (7.1.1947-7.1-1977) : tư liệu, văn, thơ / Võ Nguyên 
Giáp, Hoảng Quốc Việt, Hoàng Văn Thái, — H. : Ban Chính trị Trung đoàn 102. 1977. — 
132 tr.; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

454) Mớ kỷ nguyên tự do : hồi ký cách mạng / lloàng Quốc Việt, Võ Nguyễn 
Giáp, Lê Thanh Nghị... [và những người khác| ; Thép Mới ghi. — H. : Văn học, 1980. — 
401 tr; I9 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

455) Nguyễn Trãi một tiêu biểu rất đẹp của thiên tài Việt Nam : ký niệm lần 
thứ 60 năm sinh Nguyễn Trãi / Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, A. M. Mơ Bản... 
{và những người khác] : Đỗ Nguyên Khoa biên soạn. - Hà Sơn Bình : 1y văn hóa Hà 
Sơn Binh, 1980. — 95 tr. ; 20 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

456) Kỹ niệm 600 năm sinh Nguyễn Trãi / Phạm Văn Đồng. Võ Nguyên Giáp, 
Nguyễn Khánh Toàn... |và những người khác]. — H. : Khoa học Xã hội, 1982. — 370 tr. : 
1 chân dung : 20 em. 

Nơi lưu trữ: 1, Š 

457) Nguyễn Trãi người anh hùng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất / Phạm 
Văn Dồng, Võ Nguyên Giáp. — H. : Sự thật, 1982. — 47 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 1, Š 

458) Rác IIô về nước : hồi ký / Vũ Anh, Đặng Văn Cáp, Võ Nguyên Giáp... [và 
những người khác]. ~ Cao Bằng : Hội Văn học Nghệ thuật Cao Bằng, 1986. — 285 
tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 4 


những người khác |. — II. : Văn học, 1995, — 447 tr. : 19 cm, 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

460) Tam Điệp di tích và danh thẳng : kỷ yếu Hội nghị khoa học về khu dì tích 
lịch sử Tam Điệp do UBND tính Hà Nam Ninh tổ chức tại thị xã Tam Điệp ngày 
30 và 31/12/1985 / Võ Nguyên Giáp, Dinh Gia Huân, Bùi Văn Nhiếp. — Ninh Bình : 
Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Tam Điệp. 1986. — 261 tr. : ảnh : l9 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

461) VÁC Hà Nam Ninh : tập san số đặc biệt nhân địp Dại hội những người 
làm vườn VACVTINA Hà Nam Ninh lần thứ nhất (18/8/1987-19/8/1987) / Dinh Gia 
Huấn, Võ Nguyên Giáp. Nghiêm Xuân Yêm. Từ Giấy. ~ Hà Nam Ninh : Hội VACVI- 
NA Hà Nam Ninh, 1987. - 47 tr. : ảnh : 27 em. 

Nơi lưu trữ: Š 

462) Ngày ấy các anh... / Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng, Đại Đồng... [và những 
người khác |. — H. : Tác phẩm mới, 1989. T— 212 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: Š 

463) Góp phần tìm biểu tư tướng Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn 
Đồng, Võ Nguyên Giáp, Đào Duy Từ. - H. : Sự thật, 1992. ~ 105 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

464) Kỷ yếu hội tháo khoa học Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng : tổ 
chức tại Đà Nẵng 8~9/9/1992 / Nguyễn Đình An, Lê Khắc Thanh, Võ Nguyên Giáp.... 
{và những người khác |.— Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 1993. ~ 293 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

465) Ký yếu hội thảo khoa học tư tướng Hồ Chí Minh : tại Thừa Thiên Huế lần 
thứ L7 Võ Nguyên Giáp, Vũ Thắng, Nguyễn Xuân Lý... [và những người khác|. ~ Huế : 
Thuận hóa, 1994. — 240 tr. : ảnh chân dung ; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

466) Tướng Nguyễn Sơn / Dương Trung Quắc, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn 
Thạch Kim... [và những người khác|. - H. : Lao động. 1994. - 176 tr. : ảnh chân 
dung ; 19 em, 

Nơi lưn trữ: 5 

467) Bác là Hồ Chí Minh / Phạm Văn Đông, Trường Chỉnh, Võ Nguyên Giáp... 
[và những người khác] ; Nguyễn Trung Kiên sưu lầm và tuyển chọn. — In lần 2.—H. : 
Quân đội Nhân dân, 1995. — 132 tr. ; 19 em. 


Nơi lưu trữ: 5 
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468) Nha Trang thành phố biển xanh / Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Minh Vỹ, 
Nguyễn Gia Nùng... [và những người khác]. — H. : Chính trị Quốc gia ; Nha Trang : 
UBND TP. Nha Trang, 1995. — 144 tr. ; 25 cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

469) Câu lạc bộ Trung Dũng quyết thắng : kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 
(22.12.1976-22.12.1996) / Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Quyết, Nguyễn Nam Khánh... 
[và những người khác]. — Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 1996. — 127 tr. : ảnh ; 20 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

470) Chiến thắng B52 : ký yếu hội tháo khoa học / Lê Xuân Tùng, Võ Nguyên 
Giáp. Nguyễn Văn Trân... [và những người khác]. - H. : Quân đội Nhân đân, ]997, — 
372 tr. : ánh ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

471) Chú tịch Hỗ Chí Minh với công tác bảo vệ sức khóc : kỷ yếu Hội nghị 
khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bão vệ sức khóe / Đỗ Nguyên Phương. 
Võ Nguyên Giáp. Hoàng Đình Cầu... [và những người khác]. — H. : Chính trị Quốc gia. 
1997. — 196 tr. ; I9 em. 

Nơi lưu trữ: Š 

472) Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - nhà chính trị - quân sự lỗi lạc / Nguyễn 
Đình Ước, Lê Khả Phiêu, Võ Nguyên Giáp... [và những người khác]. ~ LI. : Quân đội 
Nhân đân, 1997. — 368 tr. : ảnh tư liệu ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: § 

473) Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - nhà chính trị - quân sự lỗi lạc / Nguyễn 
Đình Ước, Lê Khả Phiêu, Võ Nguyên Giáp. — In lần thứ 2. — H. : Quân đội Nhân dân, 
2004. — 342 tr. : 4 tờ ảnh ; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

474) Hồ Chí Minh : tác gia - tác phẩm - nghệ thuật ngôn từ / Phạm Văn Dồng, 
Võ Nguyên Giáp, Đặng Xuân Kỳ... [và những người khác] ; Nguyễn Như ý, Nguyên 
An, Chu Huy tuyển chọn. —H. : Giáo dục, 1997, — 483 tr. ; 24 em. 

Nơi lưu trữ: l, 5 

475) Hồ Chí Minh : tác gia - tác phẩm - nghệ thuật ngôn từ / Phạm Văn 
Đông, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp... (và những người khác] : Nguyễn Như 
ý, Nguyên An, Chu Huy tuyển chọn. ~ Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2000. — 
483 tr. ; 24 em. 


Nơi lưu trữ: Š 


_.. ĐẠI TƯỞNG, TÔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP- VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


476) Hồ Chí Minh : tác gia - tác phẩm - nghệ thuật ngôn tù / Phạm Văn Đẳng, 
Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp... [và những người khác] ; Nguyễn Như ý. Nguyên An, 
Chu Huy tuyển chọn. — Tái bán lần thứ 2. - H. : Giáo dục. 2000. — 483 tr. ; 24 cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

477) Hồ Chí Minh : tác ga - tác phẩm, nghệ thuật ngôn từ / Phạm Văn Đồng, 
Trường Chỉnh, Võ Nguyên Giáp... [và những người khác] ; Nguyễn Như Ý, Nguyên 
An, Chu ITuy tuyển chọn và giới thiệu. — Tái bản lần thứ 3. có chính lí, bố sung, ~ H. : 
Giáo đục. 2003. — 1043 tr. : ảnh ; 24 cm. l 

Nơi lưu trữ: Š 

478) Hồ Chí Minh : tác gia - tác phẩm, nghệ thuật ngôn từ / Phạm Văn Đẳng, 
Trường Chinh. Võ Nguyên Giáp... |và những người khác] ; Nguyễn Như Ý, Nguyên 
An, Chu Huy tuyến chọn và giới thiệu. — Tái bản lần thứ 4, có chỉnh 1í, bỗ sung. — l1. ; 
Giiáo dục, 2005. — 1043 tr. : ảnh ; 24 cm. 

Nơi lưu trữ: 3, 5 

479) 50 năm trung dũng, quyết thắng : kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống 
khóa II và III trường võ bị Trần Quốc Tuấn 28-10-1947 - 18-10-1997 / Võ Nguyên 
Giáp. Phan Phác, Hoàng Đạo Thủy... [và những người khác]. - H. : Quân đội Nhân 
dân. 1997, ~ 109 tr, : ảnh, bản đỗ : 24 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

480) Nguyễn Sơn Ylà nhà đoanh nghiệp yêu nước / Nguyễn Văn Linh. Phạm 
Văn Đằng, Võ Nguyên Giáp... [và những người khác]. — H. : [ao động, 1997. — 208 
tr. : ảnh tư liệu ; ]9 cm. 

Nơi lưu trỡ: 5 

481) Nguyễn Văn Cừ - một tổng Bí thư tài năng cúa Dăng / Trần Thành, Võ 
Nguyên Giáp. Văn Tiến Dũng... |và những người khác]. — H. : Chính trị Quốc gia, 
1997, — 227 tr. ; 19 em, 

Nơi lưu trữ: 1, 3. 5 

482) Quyết tủ cho Tổ quốc quyết sinh / Hề Chí Minh, Võ Nguyên Giáp. Đỗ Chí... 
[và những người khác]. — H. : Nxb. Hà Nội, 1997. — 450 tr, ; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

483) Tìm hiểu học thuyết quân sự Việt Nam / Bùi Phan Kỳ, Vẽ Nguyên 
Giáp, Chu Huy Mân... [và những người khác]. - H. : Quân đội Nhân dân, 1997, — 
193 tr. ; IØ cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

484) Trường Chinh và cách mạng Việt Nam / Trần Thành, Phạm Văn Đẳng, 
Võ Nguyên Giáp... [và những người khác]. — H. : Chính trị Quốc gia, 1997. ~ 306 
tr. ; 19 em, 

Nơi lưu trữ: 1, 3, 5 


PHẢN II, NHỮNG TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CÚA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
/IẾT CHUNG VỚI CÁC TÁC GIÁ KHÁC 


485) Tư tưởng Hỗ Chí Mình và con đường cách mạng Việt Nam / Võ Nguyên 
Giáp. Đặng Xuân Kỳ, Nguyễn Văn Trung... [và những người khác |. - II. : Chính trị 
Quốc gia. 1997. ~ 362 tư. : 22 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 3, 5 

486) Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam / Võ Nguyễn 
Giáp, Dặng Xuân Kỷ, Nguyễn Văn Trung... [và những người khác |.~ Xuất bản lần thứ 
2, có sửa chữa bô sung. — II. : Chính trị Quốc gia. 2000. — 417 tr. ; 22 cm. 

Nơi ìưu trữ: 4. 5 

487) Tư tướng Hỗ Chí Minh và con dường cách mạng Việt Nam / Võ Nguyên 
Giáp chu biên, Đặng Xuân Kỳ, Nguyễn Văn Trung... [và những người khác]. — Xuất 
bản lần thứ 3. — II. : Chính trị Quốc gia, 2003. — 420 tr. : 22 cm. 

Nơi lưu trữ: 3, 5 

488) Bác Hồ với chiến sĩ / Võ Nguyên Giáp, Lê Quảng Ba, Trần Dại Nghĩa... |và 
những người khác| : Lê Văn Tích, Mạc Văn Trọng, Nguyễn Văn Khoan, Nguyễn Bích 
Hạnh sưn tầm, tuyển chọn. — H. : Quân đội Nhân dân, 1998, — 112 tr. : ảnh ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

489) Cách mạng Tháng Mười tiếp tục soi sáng con đường chúng ía đì / Nguyễn 
Dức Bình. Võ Nguyên Giáp. Nguyễn Duy Quý... [và những người khác |. — H. : Khoa 
học xã hội. 1998. — 422 tr. ; 22 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

490) Chống Mỹ phong tỏa sông biến vùng IHái Phòng / Võ Nguyễn Giáp, Lê 
Tức Thịnh, Đặng Kinh... [và những người khác]. — Hải Phòng : Iiội Khoa học lịch sử. 
Chỉ hội Lịch sử quân sự Hải Phòng, 1998. — 215 tr. : ảnh, bảng ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

491) Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hà đạy trong thời kỳ đấy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước / lê Minh Hương, Võ Nguyên 
Giáp. Trần Dông... |và những người khác]. — II. : Chính trị Quốc gia, 1998. — 573 
tr. : 2 ảnh ; 19 cm, 

Nơi lưu trữ: 5 

492) Công an nhân dân (hực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong thời kỳ đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước / Lê Minh Hương, Võ Nguyên Giáp, 
Nguyễn Khánh Bật... [và những người khác]. — H. : Công an Nhân dân, 2003. — 243 
tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

493) Cuộc tống tiến công và nỗi dậy Mậu Thân 1968 : kỷ yếu hội thảo khoa 
học / Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng. Phạm Văn Trà... [và những người khác]. — H. : 
Quân đội Nhân dân, 1998. — 460 tr. ; 21 em. 

Nơi lưu trữ: l, 5 


494) Đình Đức Thiện - một chiến sĩ cách mạng trưng kiên, một vị tướng hậu 
cần tài trí / Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Cơ Thạch... [và những người 
khác] ; Nguyễn An, Nguyễn Xuân Khôi, Ngô Vĩ Thiện... [và những người khác] biên 
soạn. — H. ; Chính trị Quốc gia, 1998. ~ 296 tr. : ảnh ; 22 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

495) Dinh Đức Thiện - một chiến sĩ cách mạng trung kiên, một vị tướng hậu 
cần tài trí / Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Đồng Sĩ Nguyên... [và những người 
khác].— Tái bản có bỗ sung. — II. : Phụ nữ, 2004. - 338 tr. : ánh chân dung ; 21 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

496) Đinh Đức Thiện - một chiến sĩ cách mạng trung kiên, một vị tướng hậu 
cần tài trí / Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng. Nguyễn Cơ Thạch... [và những người 
khác] ; Ngô Vi Thiện, Nguyễn Hữu Lê, Nguyễn An biển soạn. — Tái bản có bổ sung. — 
H. : Phụ nữ, 2006. T— 338 tr. : ảnh : 2! cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

497) Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - người con tận (rung với nước, tận hiểu với 
dân / Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Võ Nguyên Giáp... [và những người khác]. ~ H. : 
Chính trị Quốc gia, 1998. — 511 tr. : ảnh ; 24 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 3, Š 

498) Tư tướng IIồ Chí Minh về xây dựng văn hóa Việt Nam / Dạng Xuân Kỳ, 
Võ Nguyên Giáp, Lê Văn Tích... [và những người khác. — H. : Chính trị Quốc gia, 
1998. - 286 tr. ; I9 em, 

Nơi lưu trữ: 5 

499). Đại tướng Hoàng Văn Thái / Phạm Văn Đồng, Lê Dức Anh, Võ Nguyên 
Giáp... [và những người khác]. — H. : Quân đội Nhân dân, 1999. — 456 tr. : ảnh tư 
Hiệu ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 3, 5 

500) Hồ Đắc Di cuộc đời và sự nghiệp (1900-1984) / Hồ Chí Minh, Võ Nguyên 
Giáp, Hoàng Đình Cầu... [và những người khác]. — H. : Y học, 1999, - 590 tr. : ảnh 
chân dung ; 2l em. 

Nơi lưu trữ: I, 5 

501) Hồi ức chiến tranh / Võ Nguyên Giáp, Văn Phác, Nguyễn Chuông... [và 
những người khác]. - H. : Quân đội Nhân dân, 1999, — 304 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: § 

502) I.ịch sử sự thật và sứ học / Võ Nguyên Giáp, Hà Văn Tấn, Trần Văn Giâu... 
{và những người khác]. — Tp. Hồ Chí Minh : Tạp chí Xưa và Nay : Trẻ, 1999. — 490 
tr.; 2] cm. 


Nơi lưu trữ: 1, 3 


PHÀN II, NHỮNG TÁC PHÁM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỚNG Võ NGUYÊN GIÁP 
_... VIỆT CHUNG VỚI CÁC TÁC GIÁ KHÁC___ 


503) Lịch sử sự thật và sử học / Đỗ Mười, Võ Nguyên Giáp, Phan Văn Khải... 
|và những người khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Tạp chí Xưa và Nay : Trẻ, 2000. — 490 
tr.:2l em. 

Nơi lưu trữ: 5 

504) 55 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - miễn đất khai sinh và quá trình 
phát triển / Nông J(Ông Thái, Phạm Văn Trà, Võ Nguyên Giáp... [và những người 
khác |. — H. : Quân đội Nhân dân. 1999. — 691 tr, : 8 tr. ảnh ; 19 em, 

Nơi lưu trữ: Š 

505) Truyền thắng yêu nước trong lịch sử Việt Nam / Hồ Chí Minh. Võ 
Nguyên Giáp, Trần Văn Giàu ; Cao Minh tuyển chọn. — H. : Thanh niên. 1999. ~ 
103 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

506) 50 năm ngành hậu cần xây đựng và hoạt động theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
kinh nghiệm và phương hướng phát triển : ký yếu hội thảo khoa học / Nguyễn Văn 
Đà, Phạm Văn Trà, Võ Nguyên Giáp... [và những người khác]. — H. : Quân đội Nhân 
dân, 2000. — 593 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

507) Tân Trào toàn cảnh / Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tiến Lộc, Đỗ Mười... [và 
những người khác]. - H. : Văn hóa Thông tin : Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông 
Tây, 2000. — 305 tr. : ảnh, bản đỗ ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 1,3, Š 

508) Trong lòng tôi Tiếng nói Việt Nam : hãi ký / Võ Nguyên Giáp. Trần 
Lâm, Hỗng Giang... (và những người khác]. — H. : Chính trị Quốc gìa, 2000. ~ 420 
tr. ; 22 cm. 

Nơi lưu trữ: $ 

509) Tư tưởng Hề Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi / Phạm 
Văn Đồng, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp... [và những người khác]. — H. : Chính trị 
Quốc gia. 2000. — 193 tr. : ảnh chân đung ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 3, 5 

5I0) Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước và giữ nước / Võ Nguyên Giáp, lê 
Khả Phiêu, Phạm Văn Trà... [và những người khác |. — H. : Quân đội Nhân dân, 2000. — 
581 tr. ; 21 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

5II) Văn hóa Việt Nam truyền thống và hiện đại : nghiên cứu của các giáo 
sư chuyên gia về văn hóa / Phan Ngọc, Trần Văn Giàu, Võ Nguyên Giáp... [và 
những người khác| ; Lê Huy Hòa tuyển chọn, giới thiệu. — II. : Văn hỏa. 2000. — 634 
tr.¡ 2] cm. 


Nơi lưu trữ: I, 3, 5 


—==— J] === 


—_ ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LLỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP -VỊ TƯỚ 


512) Việt Nam học : kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất, Hà Nội 1S—17/7/1998. 
T.1 / Võ Nguyên Giáp, Phan Văn Khải. Lê Khả Phiêu... [và những người khác]. — H. : 
Thế giới, 2000. — 420 tr. ; 29 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

513) Bác Hồ ở Tân Trào / Nguyễn Lương Bằng. Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn 
Thái... [và những người khác |. — H. : Chính trị Quốc gia : Tuyên Quang : Báo tàng Tân 
Trảo - ATK. 2001. ~ 156 tr. : 19 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

S14) Bác Hồ Tân Trào / Nguyễn Lương Bằng, Võ Nguyên Giáp. Iloàng Văn 
Thái... [và những người khác |. — HH. : Chính trị Quốc gia ; Tuyên Quang : láo tàng Tân 
Trào - ATK, 2003. T— 154 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

515) Bác Hỗ ở Tân Trào / Nguyễn [ương Bằng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn 
Thái... [và những người khác] ; Nguyễn Huy Tướng phì. ~ Xuất bản lần thứ 
5.—H. : Chính trị Quốc gia ; Tuyên Quang : Bảo tảng Tân Trảo - ATK. 2006, — 
154 tr. : 19 cm, 

Nơi lưu tr: 5 

516) Không có việc gì khó : những kỷ niệm về lực lượng Thanh niên xung 
phong thời chống Pháp và giai đoạn đầu xây dựng miền Bắc XIICN / Nguyễn Văn 
Tý, Võ Nguyên Giáp... [và những người khác]. — Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ. 2001. — 281 
†r.: ảnh ; 20 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, Š 

517) Liên khu IÍ những ngày đầu Thủ đô kháng chiến. T.2 : hồi ký chiến đấu / 
Hỗ Chí Minh. Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Quang Thỏa... |và những người khác|. — II. : 
Nxb. Hà Nội, 2001. — 386 tr. : 2] em. 

Nơi lưu trữ: Š 

518) Nguyễn Hữu An “vị tướng trận mạc” / Võ Nguyên Giáp. Văn Tiến Dũng, 
Chu !Iuy Mân... |và những người khác]. — H. : Trung tâm LJncsco Bảo tồn và Phát triển 
Văn hóa Dân tộc Việt Nam, 2001. — 156 tr. : ảnh ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: I, 5 

519) Phạm Văn Đằng người con uu tú của quê hương Quáng Ngãi / Võ Nguyên 
Giáp, Trần Văn Giàu. Phạm Văn Nghiên... [và những người khác|. — H. : Chính trị 
Quốc gia, 2001. - 403 tr. : ảnh : 22 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

520) Đường 5 anh đũng, quật khói : hồi ký của các nhân chứng lịch sử tỉnh Hải 
Dương / Võ Nguyên Giáp, Iloàng Minh Tháo. Nguyễn Văn Kha... [và những người 
khác |. ~ Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2002. — 57T tr. : ảnh : I9 em. 


Nơi lưu trữ: Š 


PHẢN II. NHỮNG TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
VIỆT CHUNG VỚI CÁC TÁC GIÁ KHÁC___ 


521) Lê Duẩn - một nhà lãnh đạo lỗi lạc, một tư duy sáng tạo lớn của cách 
mạng Việt Nam : hồi ký / Võ Nguyên Giáp, Dỗ Mười. Lê Khả Phiêu... [và những 
người khác]. — H. : Chính trị Quốc gia, 2002. — 1068 tr. : ảnh ; 24 cm. 

Nơi lưu trữ: I, 3, 5 

522) Nguyễn Văn Cừ nhà lãnh đạo xuất sắc của Dáng và cách mạng Việt Nam : 
hồi ký / Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu. Võ Nguyên Giáp... [và những người khác]. ~ 
H. : Chính trị Quốc gia, 2002. — 708 tr. : ảnh ; 24 cm. 

Nơi lưu trữ: 3, Š 

523) Trường Chỉnh - một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất cúa cách 
mạng Việt Nam : hồi ký / Nông Đức Mạnh, Đỗ Mười, Võ Nguyên Giáp... [và những 
người khác |. — II. ; Chính trị Quốc gia, 2002. — 907 tr. : 67 tr. ảnh ; 24 cm. 

Nơi lưn trữ: 1, 3, Š 

524) Kỷ niệm sâu sắc về công tác tham mưu chiến lược. T.1 / Võ Nguyên Giáp, 
Phan Phác, Trần Trọng Trung. — II. : Quần đội Nhân dân. 2003. — 287 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: Š 

525) Nguyễn Văn Cừ với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh / Lê 
Hữu Nghĩa, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Đức Bình... [và những người khác|. — H. : 
Chính trị Quốc gia, 2003. ~ 431 tr. : 3 tr. ảnh ; 20 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 3, Š 

526) Nguyễn Văn Linh Nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo : hồi ký / Võ 
Nguyên Giáp, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu... |và những người khác]. — H. : Chính trị Quốc 
gia, 2003. — 661 tr. : 106 tr. ảnh, ảnh chân dung ; 24 cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

27) Phạm IIùng - nhà lãnh đạo trung kiên, mẫu mục : hồi ký / Phạm Hùng, 
Nông Đức Mạnh, Võ Nguyên Giáp... [và những người khác]. — H. : Chỉnh trị Quốc 
gia, 2003. — 699 tr. : 8 tờ ảnh ; 24 cm. 

Nơi lưu trữ: 1,3, 5 

528) Tô Ký vị tưởng trung kiên và nghĩa hiệp / Tô Ký, Phan Trung Kiên, Võ 
Nguyên Giáp... [và những người khác]. ~ Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2003. — 361 tr. : ảnh 
chân dung ; 20 cm, 

Nơi lưn trữ: I, Š 

529) Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực biểu tượng của đại đoàn kết : 
hồi ký / Lê Duân. Phạm Văn Đồng. Võ Nguyên Giáp... |và những người khác |. — H. : 
Chính trị Quốc gia, 2003. T— 69§ tr. : 90 tr. ảnh, ảnh chân dung : 24 em. 

Nơi lưu trữ: 3, 5 
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___ ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIẤP - VỊ TƯỚNG CỦA HỎA BÌNH —_ - 


530) Trường trung học tự thục Thăng Long (1935-1945) / Hoàng Minh Giám, 
Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lân... [và những người khác| biên soạn. — II. : Giáo dục, 
2003. — 431 tr. : ảnh ; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

531) 50 năm chiến thắng Điện Biên Phú và sự nghiệp đổi mới, phát triển đất 
nước 1954 - 2004 / Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Trà, Trần Văn Giàu... [và những 
người khác]. — H. : Khoa học Xã hội. 2004, - 695 tr. ; 24 cm. 

Nơi lưu trữ; 5 

532) Chiến thẳng Xuân Lộc - Long Khánh trong cuộc tổng tiến công và nỗi 
đậy mùa xưân 1975 /I,ê Hoàng Quân, Võ Nguyên Giáp, [ê Đức Anh... [và những 
người khác]. — Tái bản lần thứ 1, có bê sung, sứa chữa. — Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2004. — 863 tr. : 30 tr. ảnh ; 21 em. 

Nơi lưu trữ: Š 

533) Diện Biên Phú : tuyển tập hồi ký (trong nước) / Võ Nguyên Giáp, Iloàng 
Văn Thái, Nguyễn Văn Hiếu... [và những người khác]. — 11. : Chính trị Quốc gia, 2004. — 
1053 tr. : 40 tr. ảnh ; 24 cm. 

Nơi lưu trữ: 3, 5 

534) EHà Nội mớ đầu kháng chiến toàn quốc tầm vóc và ý nghĩa / Lê Xuân Tùng, 
Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Trân... [và những người khác]. — In lần thứ 2. - H. : 
Quân đội Nhân dân, 2004. — 400 tr. ; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

535) Quân đậi Nhân dân Việt Nam truyền thống và biện đại / Nguyễn Thị 
Giang, Võ Nguyên Gián, Đoàn Khuê... [và những người khác] ; Phan Ngọc Liên... 
[và những người khác] tuyển chọn, giới thiệu. — H. : Từ điền Bách khoa, 2004. — 798 
tr. ; 24 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

536) Quân đội Nhân dân Việt Nam với sự nghiệp đối mới, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc / Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Trà, Lê Văn Dũng... [và những người khác]. — 
H. : Quân đội Nhân dân, 2004. — 826 tr. ; 2l cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

537) Quyết tứ để Tổ quốc quyết sinh / Võ Nguyên Giáp, Chính Hữu, Trần Nhật 
Thu... [và những người kháe| ; Duy Dức chủ biên, — H, : Công an Nhân dân, 2004. — 
499 tr. : ảnh ; 21 em. 

Nơi lưu trữ: 3, 5 

538) Tế Hữu - người cộng sản kiên trung, nhà văn hóa tài năng / Võ Nguyên 
Giáp. Nông Dức Mạnh. Lê Khả Phiêu... [và những người khác]. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2004. ~ 767 tr. : 72 tr. ảnh ; 22 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 3,5 


me Ñ —=== 


PHÀN I1. NHỮNG TÁC PHẨM - BÀI VIẾT CỬA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
VIẾT CHUNG VỚI CÁC TÁC GIÁ KHÁC _ 


539) Bác Hồ với các Đại hội Đảng / Nguyễn Thiệu, Võ Nguyên Giáp, Hoàng 
Tùng... [và những người khác]. — H. : Chính trị Quốc gia, 2005. — 174 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

54) Cách mạng tháng Tám - một sự kiện vĩ đại của thế kỷ XX / Trường Chinh. 
Lê Duân, Võ Nguyên Giáp... [và những người khác]. — H. : Chính trị Quốc gia. 2005. — 
521tr.;21 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 3, 5 

541) Cách mạng tháng Tám trong tiến trình lịch sử dân tộc : [Kỷ niệm 60 năm 
Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9] / Trường Chính, Lê Duần, Võ Nguyên 
Giáp... [và những người khác]. — H. : Chính trị Quốc gia, 2005. — 375 tr. ; 21 cm, 

Nơi lưu trữ: L, 3, 5 

542) Chiến dịch Hồ Chí Minh qua hồi ức các tư lệnh và chính úy / Võ Nguyên 
Giáp. Văn Tiến Dũng, Nguyễn Hà... [và những người khác]. — H. : Quân đội Nhân dân, 
2005. — 380 tr. : 1 tr. bản đỗ ; 21 em. 

Nơi lưu trữ: 3, 5 

543) Chúng con mãi mãi bên người / Trường Chinh, Phạm Văn Đẳng, Võ Nguyên 
Giáp... [và những người khác]. — H. : Quân đội Nhân dân, 2005. — 336 tr. : ảnh chân 
dung ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

544) Đại thắng mùa xuân năm 1975 qua những trang hồi ký / Võ Nguyên Giáp, 
Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái... [và những người khác]. — H. : Quân đội Nhân dân. 
2005. — 794 tr. ; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 4, Š 

545) Điện Biên Phủ hợp tuyến công trình khoa học / Võ Nguyên Giáp, Bùi Xuân 
Đính, Trịnh Nhu... [và những người khác]. - H. : Chính trị Quốc gia, 2005. - 1234 tr.: 
8 tr. ảnh ; 24 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

546) Hải Phòng — 50 năm sau ngày giải phóng (13/5/1955 — 13/5/2005) / Hoàng 
Minh Thảo, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Khắc Phòng... [và những người khác]. - Hải 
Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2005. — 532 tr. : 8 tr. ảnh ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

547) Hồ Chí Minh sống mãi với dân tộc Việt Nam và bầu bạn quốc tế / Phạm 
Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh ; Nguyễn Quang Tuấn, Lê Văn Tích, 
Đặng Nam Điền... [và những người khác] biên soạn. — H. : Quân đội Nhân dân. 2005. — 
197 tr. ; I9 em. 


Nơi lưu trữ: 5 


==—= 8| ==== 


548) Hồ Chí Minh với văn hóa - văn nghệ / Phạm Văn Đồng. Võ Nguyên Giáp, 
Trường Chinh ; Đinh Xuân Dũng, Nguyên An tuyển chọn. — H. : Từ điển Bách khoa, 
200%. - 1076 tr. :; 24 cm. 

Nơi lưu trữ: 3, 5 

549) Nhớ về mùa thu tháng Tám : tuyển hồi ký cách mạng / Trường Chinh, Võ 
Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng... [và những người khác |. - H. : Quân đội Nhân dân, 
2005. —398 tr., 2l em. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

550) Những ký niệm sâu sắc về Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn : tập truyện và ký / Võ 
Nguyên Giáp, Vũ Oanh, Nguyễn Văn Linh... [và những người khác] ; Trần Cao Kiều 
biển soạn. — H. : Công an Nhân dân, 2005. — 51] tr. : ảnh ; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

551) Phan Trọng Tuệ vị tướng - bộ trưởng đức độ, tài năng / Võ Nguyên Giáp, 
Đào Đình Bình, Nguyễn Văn Trân... [và những người khác] ; Bình Tâm chủ biến. — H. : 
Văn hóa Thông tin, 2005. — 410 tr. : ảnh ; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

552) Quân đội Nhân dẫn Việt Nam - quân đội anh hùng của một dân tộc anh 
hùng / Võ Nguyên Giáp, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu... [và những người khác |. — 
H. : Quân đội Nhân dân, 2005. — 175 tr. : ảnh ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 
._ 553) Quyết chiến đấu bảo vệ chính quyền cách mạng / Võ Nguyên Giáp, Hoàng 
Văn Khánh, Đỗ Đình Nghiệp... [và những người khác]. — II. : Quân đội Nhân dân, 
2005. — 386 tr. ; 21 cm. 

Nơi lưu trừ: |, 5 

554) Ra di Bác đặn còn non nước / Đặng Văn Cáp, Đào Nhất Vinh, Võ Nguyễn 
Giáp... [và những người khác] ; Nguyễn Ngọc Truyện, Trần Hữu Phước sưu tâm, tuyển 
chọn. — In lần thứ 2. — H. : Thanh niên, 2005. - 291 tr. ; 19 cm, 

Nơi lưu trữ: 5 

555) Thần tốc - bất ngờ / Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái. 
Phan Hữu Đại ; Nguyễn Dăng Vinh, Nguyễn Phương Túy sưu tằm. biên soạn. — H. : 
Từ điển Bách khoa, 2005. — 323 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

556) Thời cơ và quyết tâm chiến lược / Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Hoàng 
Văn Thái... [và những người khác] : Nguyễn Đăng Vinh, Nguyễn Phương Túy sưu 
tâm, biên soạn. — H. : Từ điển Bách khoa, 2005. — 318 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, Š 


==—= 82 =—— 


PHẦN 11 NHỮNG TÁC PHẨM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
VIẾT CHUNG VỚI CÁC TÁC GIÁ KHÁC 


557) Tiếng sắm Tây Nguyên : tập hợp một số hồi ký của các tướng lĩnh, cán bộ, 
chiến sĩ tham gia chiến đấn trong chiến dịch Tây Nguyên / Võ Nguyên Giáp, Văn 
Tiến Dũng, Chu Huy Mân... [và những người khác] ; Nguyễn Đăng Vĩnh. Nguyễn 
Phương Túy sưu tâm, biên soạn. — II. : Từ điển Bách khoa, 2005. — 305 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 1, 3, 5 

558) “Trại Da — vít” 823 ngày đêm : tập hồi ký / Phạm Văn Dồng, Lê Dức.Thọ. 
Võ Nguyên Giáp... [và những người khác|. - H. : Quân đội Nhân dân, 2005. — 484 tr. : 
20 tr. ảnh ; 2] cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

559) Trận quyết chiến cuối cùng / Võ Nguyễn Giáp, Hoàng Văn Thái. Nguyễn 
Hữu An... [và những người khác] ; Nguyễn Đăng Vinh, Nguyễn Phương Túy sưu tầm, 
tuyển chọn. — H. : Từ điển Bách khoa, 2005. — 329 tr. ; 19 cm. 

Nơi lưu trỡ: I, 3, 5 

560) Từ Đà Lạt đến Paris / Võ Nguyên Giáp, Hoàng Xuân Hãn, Đào Văn Châu... 
{và những người khác]. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công an Nhân dân, 2005. ~ 195 tr. : 
ảnh ; 21 cm. 

Nơi lưm trữ: 1, 3, 5 

561) Về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước / Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí 
Thanh, Văn Tiến Dũng... [và những người khác]. — H. : Chính trị Quốc gia, 2005. ~ 838 
tr. : 24 cm. 

Nơi lưu trữ: 3, 5 

562) Về đấu tranh thống nhất nước nhà / Lê Duân, Trường Chỉnh, Võ Nguyên 
Giáp... [và những người khác]. - H. : Chính trị Quốc gia, 2005. — 900 tr. : ánh chân 
đụng ; 27 cm. 

Nơi lưu trữ: }, 3, 5 

563) 30/4/1975 - bản hùng ca thế kỷ XX / Võ Nguyên Giáp, Chu Iluy Mân. 
Văn Tiến Dũng... [và những người khác]. — H. : Lao động. 2006. — 504 tr. : ảnh, 
bản đỗ ; 27 cm, 

Nơi lưu trữ: 1, 3, 5 

564) Bác Hồ với Đại hội Đảng / Nguyễn Thiệu, Võ Nguyên Giáp. Hoảng Tùng. 
Nguyễn Túc. — H. : Chính trị Quốc gia, 2006. — 181 tr. ; 21 em. 

Nơi lưu trữ: Š 

565) Chú tịch Hồ Chí Minh - từ Tuyên ngôn độc lập đến Lời kêu gọi toàn 
quốc kháng chiến / Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Triệu... [và những người 
khác]. — H. : Quân đội Nhân dân, 2006. - 333 tr. ; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 


==—- §1==== 


566) Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc và chấn hưng đất 
nước / Vũ Đình Hòe, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Đức Bình... [và những người khác |. — 
H. : Lý Inận Chính trị. 2006, — 367 tr. ; 24 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

567) Đẳng chí Trần Quốc Hoàn - chiến sĩ cách mạng trung kiên cúa Đảng, nhà 
lãnh đạo xuất sắc của Công an Việt Nam / Võ Nguyên Giáp. Lê Hồng Anh, Phạm 
Thế Duyệt... [và những người khác] ; Trịnh Thúc Huỳnh biên soạn. — H. : Chính trị 
Quốc gia, 2006. — 599 tr. : 38 tr. ảnh ; 22 em. 

Nơi lưu trữ: 3, Š 

568) Hà Nội mùa đông 1946 / Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Vương Thừa Vũ... 
[và những người khác]. - H. : Quân đội Nhân dân, 2006. — 248 tr. : 6 tr. ảnh ; 2t cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

569) Kiên định sự nghiệp đổi mới / Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên 
Giáp... [và những người khác]. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. — 687 tr. ; 27 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

570) Kiên định sự nghiệp đổi mới / Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên 
Giáp... [và những người khác ]. — H. : Chính trị Quốc gìa. 2007. — 688 tr. ; 27 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

571) Nguyễn Chánh - con người và sự nghiệp / Vã Nguyên Giáp, Văn Tiến 
Dũng, Nguyễn Quyết... [và những người khác] ; Thân Hoại, Nguyền Ngọc... [và những 
người khác] biên soạn. — In lần thứ 2.—H. : Quân đội Nhân dân, 2006. — 568 tr. : 4 tr. 
ảnh ; 21 em. 

Nơi lưu trữ: 3, 5 

572) Nguyễn Sơn - Lưỡng quốc tướng quân / Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thạch 
Kim, Nguyễn Văn Khoan... [và những người khác]. — H. : Thông tắn, 2006. — 459 tr. : 
ảnh chân dung ; 2l cm. 

Nơi lưu trữ: 3, 5 

573) Những trang sử vẽ vang của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam anh 
hùng : kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 12/7/1946—12/7/2006, [Mật số bài 
phát biểu của đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Nông Đúc Mạnh, Chủ 
tịch nước Trần Đức Lương về lực lượng An ninh nhân dân] / Võ Nguyên Giáp, 
Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương ; Lê Ngọc Bốn, Nguyễn Trọng Khuê. Trần Văn 
I[lưởng, Nguyễn Hữu Diệu biên soạn. — H. : Công an Nhân dân, 2006. — 279 tr. : 6 
†r. ảnh ; 19 cm. 


Nơi lưu trữ: 5 


PHÂN TT. NHỮNG TÁC PHẨM ‹ BÀI VIỆT CÚA ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
VIẾT CHUNG VỚI CÁC TÁC GIÁ KHÁC _ 


514) Trần Tử Bình - Từ Phú Riằng đó đến mùa thu Hà Nội... / Dương Trung 
Quốc, Võ Nguyên Giáp, Hà Ản... [và những người khác] ; Trần Kháng Chiến... |và 
những người khác] biên soạn. — H. : lao động, 2006. — 734 tr. ; ảnh ; 21 cm, 

Nơi lưu trữ: 3, 5 

575) Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt 
Nam / Phan Trung Kiên, Nguyễn Vĩnh Thắng. Vẽ Nguyên Giáp... [và những người 
khác]. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 795 tr. ; 2] em. 

Nơi lưu trữ: 1, Š 

576) Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh / Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Võ Nguyên Giáp... [và những người khác] ; 
Phạm Quang Định, Lê Hái Triều, Nguyễn Tiên Hải biên soạn. — H. : Quân đội Nhân 
dân, 2007. — 4L7 tr. : 9 tr. ảnh ; 2l cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

577?) Đặng Thai Mai ~ về tác gia và tác phẩm / Định Ngọc Bảo, Võ Nguyễn Giáp. 
Tế Hữu... |và những người khác| ; Trần Khánh Thành tuyển chọn, giới thiệu. — H. : 
Giáo dục, 2007. — 615 tr. : ảnh chân dung ; 24 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

578) Điện Biên Phủ trên không qua những trang hồi ký / Võ Nguyên Giáp, 
Phùng Thể Tài, Lê Văn Tri... [và những người khác]. —H. : Quân đội Nhân dân, 2007. — 
241 tr.: 4 tr. ảnh ; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

579) Hải Phòng - thành phố kiên cường, hậu phương lớn trong kháng chiến 
chống Mỹ cúu nước / Trịnh Quang Sử, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Minh Tháo. — Hài 
Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2007. — 367 tr. : § tr. ảnh ; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

580) Hồ Chí Minh về giáo đục và đào tạo : hưởng ứng cuộc vận động học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức JIồ Chí Minh / Trường Chỉnh, Phạm Văn Đồng, Võ 
Nguyên Giáp... [và những người khác] ; Lê Văn Tích, Nguyễn Thị Kim Dung, Trần 
Thị Nhuẫn biên soạn. —H. : Lao động Xã hội, 2007. — 800 tr. ; 24 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

581) Huyền thoại Điện Biên / Võ Nguyên Giáp. Nguyễn Chí Thanh. Hoàng Văn 
Thái... [và những người khác]. - H. : Công ty Văn hóa Trí tuệ Việt, 2007. - 415 tr. : 
ảnh, bảng ; 29 em. 


Nơi lưu trữ: 5 


ĐẠI TƯỞNG, TÔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỬA HÒA BÌNH ——ˆ 

582) Nguyễn Ái Quắc - Hồ Chí Minh ~ về tác gia và tác phẩm / Phạm Văn 
Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Khánh Toàn... |và những người khác| ; Nguyễn 
Nhu Ý, Chu Huy giới thiệu. tuyển chọn. — H. : Giáo đục, 2007. — 1159 tr. : ảnh chân 
dưng ; 24 em. 

Nơi lưu trữ: Š 

583) Những mấu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Võ Nguyên 
Giáp, Nguyễn Tử Nên, Vũ Kỳ... [và những người khác] ; Phùng Đăng Bách. Phan 
Xuân Hà, Nuuyễn Văn Iluê biên soạn. — 11. : Thông tán, 2007. — 270 tr. ; 21 cm. 

Nơi lưu trũ: 5 

584) Những vấn đề giáo dục hiện nay : quan điểm và giải pháp / Võ Nguyên 
Giáp, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Tụy... [và những người khác]. — H. : Tri thức, 2007. — 
427tr.; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

585) Sống mãi với thời gian : tập hài viết về danh tướng Nguyễn Chánh... / Võ 
Nguyên Giáp, Nguyên Ngọc, Nguyễn Tường Nhẫn... [và những người khác] : Phạm 
Thị Trinh, Nguyễn Chí Trực, Nguyễn Tuyết Minh... [và những người khác] sưn tầm, 
tuyển chọn. chỉnh lý. — H. : Quân đội Nhân dân, 2007. — 194 tr. : Š tr. ảnh ; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

586) Hồ Chí Minh — một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp / 
Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hà Mình Đức... [và những người khác] ; Nguyễn Thị 
Kiều Anh tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Công an Nhân đân, 2008. ~ 687 tr. ; 24 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

587) Huyền thoại quê hương Đằng Khới / Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, 
Nguyễn Văn Linh... ~ II. : Quân đội Nhân dân, 2008. — 586 tr. ; 27 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

588) Kế chuyện Bác Hồ. T.5 / Lê Trọng Tấn, Đàm Quang Trung. An Quân... ; 
Nguyễn Hữu Đáng sưu tầm, tuyển chọn. ~ H. : Giáo dục, 2008, ~ 244 tr. ; 20 cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

589) Tết Mậu Thân 1958 — 40 năm nhìn lại / Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu. 
Võ Nguyên Giáp... [và những người khác] ; Hồ Khang biên soạn. — H. : Quân đội Nhân 
dân, 2008. — 526 tr. ; 2l em. 

Nơi lưu trữ: Š 

590) Thế giới còn đỗi thay nhưng tư tướng Hỗ Chí Minh sống mãi / Thành Duy, 
Võ Nguyễn Giáp, Modapat Ahmecd... [và những người khác]. — HH. : Khoa học Xã hội, 
2008. - 926 tr. : 27 cm. 


Nơi lưu trữ: 5 
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PHẪN II NHỮNG TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
=. `. VIỆT CHUNG VỚI CÁC TÁC GIÁ KHÁC __ 


591) Về cuộc Tầng tiến công và nỗi dậy Tết Mậu Thân 1968 / Nguyễn Văn Linh. 
Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ... [và những người khác|. - H. : Quân đội Nhân dân, 
2008. — 652 tr. : 8 tr. ảnh : 21cm. 

Nơi lưu trữ: 5 


2.1.2. SÁCH NGOẠI VĂN 


592) Échcc à Vagresseur américain : Vietnam 1967 / Vo Nguyen Giap. Nguyen 
Van Vinh. Van Tien Dung, — P. : Éd. Sociales, 1967. — 125 tr. ; L7 em. 

Nơi lưu trữ: 1 

593) Hỗ Chí Minh thought wil' light our path forever / Phạm Văn Đồng, 
Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp... [và những người khác]. - H. : Thể giới, 2001.— 161 
tr.; I9 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

594) Diện Biên Phủ : history - Impressions - Memoirs : ¡Chính văn bằng tiếng 
Anh : Memoirs of war] / Võ Nguyên Giáp, Phan IIuy Lê, Đào Phương... [và những 
người khác]. - H. : Thê giới, 2004. — 156 tr. ; 2l em. 

Nơi lưu trữ: 5 

595) Diện Biên Phú : history - Impressions - Memoirs : |Chính văn bằng tiếng 
Pháp : Mémoires de Guerre] / Võ Nguyên Giáp, Phan Huy Lê, Đào Phương... [và 
những người khác]. — HH. : Thế giới. 2004. — 210 tr. : 21 em. 

Nơi lưu trữ: 5 


2.2. BÀI CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


Ấ96) Đường lối quân sự Mác-xít của Dảng là ngọn cờ chiến thắng của quân đội 
ta / Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh // Quản đội Nhân dân. — 1958. — Ngày 22 
tháng 12. — Tr. 3, 7, ngày 23 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12. - Tr. 2, 3. 


2.3. BÀI CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


597) Cuộc tiến công và nãi dậy đại thắng mùa xuân 1975 / Võ Nguyên Giáp, 
Văn Tiến Dũng // Cộng sản. — 1975. — Số 6. — Tr. 18 — 58, 
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DẠI TƯỚNG, TÔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỆ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


PHÀN 3 


NHỮNG TÀI LIỆU VIẾT VẺ 
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


3.1. SÁCH 
3.1.1. SÁCH TIÊNG VIỆT 


598) Võ Nguyên Giáp vị đại tướng của nhân dân Việt Nam / Lam Sơn, Hồng 
Phong. —H. : Tiến lên. 1955. — 16 tr. ; l6 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

599) 10 danh tướng thế giới / Phạm Quế Dương chủ biên. Đỗ Chi, Trần Cư... [và 
những người khác]. - H. : Văn hóa thông tin, 1994. — 152 tr. : ảnh chân dung ; L9 em. 

Nơi lưu trữ: Š 

600) Phöng vấn tướng lĩnh Việt Nam : Tuyên tập : 1. 1, 2, 3 / Phan Hoàng. — Tp. 
Liề Chí Minh : Trẻ. 2000. — 429 tr. : ảnh ; 21 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

601) Tướng lĩnh và nhà văn / Lê Tiến Mợi. — Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000. — 152 
tr.; I9 cm, 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

602) Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Hải Phòng / Hoàng Minh Thảo ; Nguyễn 
Khác Phòng tổ chức bản tháo. — Hải Phòng : Nxb. Hái Phòng, 2003. — 290 tr. : ảnh ; 
21cm, 

Nơi lưu trữ: Š 


==-—— §R ==== 


603) Con đường đã chọn : hôi ức / Nguyễn Quyết ; Nguyễn Hữu Dức thê hiện. — 
H. : Quân đội Nhân dân, 2004. — 564 tr. : 2 tờ ảnh ; 21 em. 

Nơi lưu trữ: 3, 5 

604) Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ / Hồng Cư ; Dặng Bích Hà cộng tác. — 
H. : Thanh niên, 2004. — LŠi tr. : chân dung. tranh ảnh ; 20 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 5 

605) Đại tróng Võ Nguyên Giáp thời trẻ / Hằng Cư ; Đặng Bích Hà. — In lần thứ 
2.—H. : Thanh niên, 2008. — 149 tr. : ảnh ; 2lcem. 

Nơi lưu trữ: 5 

606) Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phú. — H. : Quân đội 
Nhân dân, 2004. — 563 tr. : 9 tr, ánh ; 27 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 3. Š 

607) Điện Biên Phú nhớ lại để suy ngẫm / Trần Thái Bình. — Tp. Hồ Chí Minh : 
Trẻ, 2004. — 103 tr. : ảnh ; 20 em. 

Nơi lưu trữ: l, 5 

608) Tư liệu báo chí năm 1954 về chiến dịch Điện Biên Phú / Nguyễn Văn 
Khoan chủ biên ; Nguyễn Hồng Dung, Kim Oanh biên soạn. — Tp. Hỗ Chí Minh : Trẻ, 
2004. — 219 tr. : ảnh. hình vẽ ; 20 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 3, § 

609) Tướng Giáp qua hai cuộc chiến tranh Dông Dương / Peter Macdonald ; 
Nguyễn Viết Quyền, Nguyễn Dình Cao dịch. — H. : Quân đội Nhân dân, 2004. — 385 
tr. ; 2l em. 

Nơi lưu trữ: l, 3, 5 

610) Đại tướng Võ Nguyễn Giáp với cuộc kháng chiến chấng Mỹ, cứu nước / 
Đã Tất Thắng, Phạm Thúy Nga sưu tắm, tuyển chọn. — H. : Quân đội Nhân dân, 2005. — 
1002 tr. : 17 tr. ảnh ; 27 cm, 

Nơi lưu trữ: 1, 3, 5 

611) Hoạt động báo chí của đại trớng Võ Nguyên Giáp / Nguyễn Thành. — H. : 
Lý luận Chính trị, 2005. — 615 tr. : chân dung màu ; 2l em. 

Nơi lưu trữ: 1, 3 

612) Chuyện tình của các chính khách Việt Nam / Nguyệt Tú, Nguyệt Tĩnh. — H. : 
Phụ nữ, 2006. — 211 tr. : ảnh ; 19 cm. 

Nơi lưu trữ: I, 3, Š 

613) Những kỹ vật kháng chiến. T.3 / Trần Thanh Hằng, Hoàng Thu, Hoàng Vũ, 
Lại Vĩnh Mùi. — H. : Quân đội Nhân dân, 2006. — 327 tr. — 19 em. 


Nơi lưu trữ: 5 


_ ĐẠI TƯỞNG, TÔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỞNG CỦA HÒA BÌNH 


614) Những ngày đàng : tập bút ký tư liệu. [những mầu chuyện nhỏ về những nhân 
cách lớn, tài năng lớn như Võ Nguyên Giáp, Tô Hữu, Đoàn Văn Kiên... ] / Nguyễn Cao 
Thâm. - H. : Lao động, 2006. — 622 tr. : ảnh : 21 em. 

Nơi lưu trữ: 5 

615) Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp / Trần Trọng Trung. —H. : Chính trị Quốc gia. 
2006. ~ 909 tr. : kèm I tờ đính bản đô ; 24 cm. 

Nơi lưu trữ: 1, 3 

616) Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại tướng Võ Nguyên Giáp / Chu Trọng Huyền. — 
H. : Thông tấn, 2007. — 183 tr. : 19 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

617) Võ Nguyễn Giáp trong cuộc trường chính thế kỹ / Trần Thái Bình. — Tp. 
Hồ Chí Minh : Văn hóa Sải Gòn, 2007. — 919 tr. : ảnh ; 21 em. 

Nơi lưu trữ: 5 


3.1.2. SÁCH NGOẠI VĂN 


618) General Giap : politician and Strategist / Robert J. Oˆ”“Neill. — Sydney : 
Cassell Australia, 1969. — 219 tr. : bán đỗ : 5 tờ ảnh ; 20 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

619) Vo Nguyen Giap écrifs. — H. : Langues trangères, 1977, - 656 tr. ; 19 em. 

Nơi lưu trữ: 3 

620) La guèrre d'indochine 1945 — (954 : textes c( documenfs francais ct Viet- 
mính. Vol.2 : Indochine 1947: Règlement politique ou solution mililatre2 / Gilbert 


Bodimer ed.. — Vincennes : Servíce Historique de }'°Armée de Terre, 1989. — 493 tr. : 
mính họa ; 26 em. 


Nơi Im trữ: Š 

621) Dernier baroud ä Dien Bien Phu / René Bail, — Paris : lacques Grancher, 
1990. — 252 tr. : minh hơa : 22 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

622) L/honnecur ct Poubli : 4 batailles dc I'°histoire de France / Xavier Dugoin. — 
Paris : Nathan, 1991. — 143 tr. : 4 tờ ảnh, bản đỗ ; 24 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

623) Giap / Peter Macdonald ; Traduit đe I”*anglais par Jean Clem, Frank Stra- 
schítz. ~ Paris : Perrin, c1992. — 340 tr. ; 24 em. 


Nơi lưu trữ: 1, 5 
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__ PHẢN III. NHỮNG TÀI LIỆU VIỆT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÔ NGUYÊN GIÁP _ "¬ 


624) Giap : the vietor in Vietnam / Peter Macdonald. - New York : London : 
WW. Norton, 1993. — 349 tr. ; 22 cm. 


Nơi lưu trữ: 1, 5 

625) Géneral Võ Nguyễn Giáp : le quarticr général sunreme au printemps de 
la viefoire totale / Phạm Chí Nhân ; D. Linais dịch. - H. : Thế giới, 2002. T— 381 tr. : 
ảnh ; 20 cm. 

Nơi lưu trữ: 5 

626) Điện Biên Phủ Gen. Võ Nguyên Gián”s most difñeult deeision ïín his lifc as 
commander : selected wrifings. — H. : Thế giới Publishers, 2004. — 142 tr. ; 18 cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

627) Điện Biên Phú La đécision la plus difieile de la carrière du général Giáp : 
sélection đ°articles. ~ H. : Editions Thế giới, 2004. — 159 tr. ; 1§ em. 

Nơi lưu trữ: Š 

628) Thc cold war ; a military history / Robert Cowley Ed.. - New York : Ran- 
đón House, 2005. — XVI, 478 p. ; 24 cm. 

Nơi lưu trữ: Š 

629) General Giáp his young / Phạm Hồng Cư ; Lady Borton dịch. — Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2008. — 147 tr. : ảnh ; 21 cm. 


Nơi lưu trữ: 5 
3.2. BÀI CÔNG BÓ TRÊN BÁO 


630) Anh Văn với Diện Biên Phủ / Lê Lựu // Người I.ao động. — 1994. — Ngày 29 
tháng 4. — Tr. 10. 

631) Về với Điện Biên Phủ sâu nặng nghĩa tình / Hồng Vĩnh // Nhân dân. — 1994, — 
Ngày 12 tháng 4. — Tr. 1. 2. 

632) Gặn người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam / Đào Bình An, Ngô 
Bình / Sài Gòn giái phóng. — Năm 1999, — Ngày 22 tháng 12. — Tr. 2. 

633) Tổng tư lệnh biết quý từng giọt máu mỗi chiến bính / Trần Văn Trà ; Nhật 
Hoa Khanh phi // Tiền phong. — 2000. — Số Xuân. — Tr. 5. 

634) Có một nhà báo là đại tướng / Phạm Hồng Cư // Quân đội Nhân dân. — 2001. — 
Ngày 21 tháng 6. — Tr. 3. 

635) Những khoảnh khắc xúc động / Quang Thống, Quang Lợi // Quân đội Nhân 
dân. —- 2001. — Ngày 25 tháng 8. — Tr. 1, 4. 

636) Những kỷ niệm về đại tướng Võ Nguyên Giáp / Đào Vũ // Văn nghệ Hội 
Nhà văn Việt Nam. — 2001. — Ngày I tháng 9. - Tr. 5, 17. 


-BẠI TƯỚNG, TÔNG TƯ L.ỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH: 


637) Sự thật về lần phương Tây đưa tin đại tướng Võ Nguyên Giáp “hy sinh” 
trên đường ra trận địa : nhân dịp đại tướng Võ Nguyên Giáp thượng thọ 90 tuổi / 
Bủi Đình Nguyên // Tiền phong, — 2001, — Ngày 24 tháng 8, — Tr. 7. 

638) Vị đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam / Phùng Thế Tài / 
Nhân dân. — 2001. — Ngày 25 tháng 8. — Tr. 2. 

639) Đại tướng Võ Nguyên Giáp : ba điều mong ở tuổi trẻ quân đội / Huy 
Thiêm. Mai Phương // Quân đội Nhân dân. — 2002. — 19 tháng 11. — Tr. 1, 2. 

640) Một cuộc gặp xúc động / Quang Lợi, Huy Thiêm // Quân đội Nhân dân. — 
2002. — Ngày I9 tháng 12. — Tr. 1,7. 

641) Chính ủy của các chính úy, tư lệnh của các tư lệnh, tướng của các tướng: 
nhân địp mừng thọ đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 93 tuổi / Nguyễn Vượng // Tiền 
phong. — 2003. — Ngày 25 tháng 8. — Tr. 9. 

642) Đại tướng Võ Nguyên Giáp — Tư tướng và chiến lược quân sự trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ : trích từ bài đại trứng Võ Nguyên Giáp — tài thao lược 
và một nhân cách lớn / Hoàng Minh Thảo // Tiền phong. — 2003. — Ngày 30 tháng 
4.—Tr. 3, 26. 

643) Nắm ngải cứu trên đầu đồng chí Tổng tư lệnh : tiến tới kỷ niệm 50 năm 
chiến thắng lịch sử Điện Biên Phú / Hoàng Minh Phương // Quân đội Nhân đân. — 
2003, — Ngày 13 tháng 10. — Tr. 3, ngày 14 tháng 10.— Tr, 3. ngày 15 tháng LŨ. — Tr. 3, 
ngày l6 tháng I0. — Tr. 3, ngày L7 tháng 10. — Tr. 3. ngày 18 tháng 10. T— Tr. 3, ngày 19 
tháng 10. — Tr. 3. ngày 20 tháng 10. - Tr. 3, ngày 21 tháng 1Õ. — Tr. 3, ngày 22 tháng 
10.— Tr. 3. 

644) Tông tư lệnh Võ Nguyên Giáp trên chặng đường Tây Bắc — Điện Biên : 
kỷ niệm 49 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ / Trần Trọng Trung // Quân đội 
Nhân dân. — 2003. - Ngày 12 tháng 5. — Tr. 3. ngày 13 tháng Š. — TT. 3. 

645) Tướng Giáp (rong mắt người nước ngoài / Nhật Hoa Khanh // Tiên phong. ~ 
2003. - Số Xuân. — Tr. 16, 

646) Võ Nguyên Gián - chặng đường từ chính trị đến võ trang / Trần Trọng 
Trung // Quân đội Nhân dân, — 2003. T— Ngày 15 tháng 12.— Tr. 3. ngày 16 tháng l2.— Tr. 
3, ngày 17 tháng 12. — Tr. 3, ngày 18 tháng 12. — Tr. 3, ngày L9 tháng 12. — TT. 3, ngày 
20 tháng 12. ~ Tr. 3. ngày 21 tháng 12. — Tr. 3, ngày 22 tháng 12. — Tr. 3, ngày 23 tháng 
12. — Tr. 3, ngày 24 tháng 12. — Tr. 3. 

647) Võ Nguyên Giáp trên từng chặng đường mùa thu Ất Dậu / Trần Trọng 
Trung // Quân đội Nhân dân. — 2003. ~ Ngày 16 tháng 8. — Tr. 3. ngày 17 tháng 8. — Tr. 
3, ngày 18 tháng 8. — Tr. 3, ngày 19 tháng 8. — Tr. 3, ngày 20 tháng 8. — Tr. 3. 

648) Tô Hữu và “Hoan hô Chiến sĩ Điện Biên” / Tố Hữu ; Nhật Hoa Khanh phi // 
Quân đội Nhân dân. — 2004. — Ngày 5 tháng 5. — Tr. 3, ngày 6 tháng §. — Tt. 3. ngày 7 
tháng 5. — Tr. 3. 
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649) Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp với những ngày xuân năm 1946 tại mặt trận 
Nha Trang / Bùi Đình Nguyên / Tiền phong. — 2004. — Số Xuân. — Tr. 20. 

650) Cùng Đại tướng lên Mường Phăng / Đoàn Hoài Trung / Quân đội Nhân 
dân. — 2004. — Ngày 7 tháng 5. — Tr. 3. 

651) Cuộc gặp mặi xúc động của những nhân chứng lịch sử / Phạm Văn Mấy // 
Quân đội Nhân dân. ~ 2004. — Ngày 27 tháng 4. - Tr. , 2. 

652) Cuộc hội ngộ sau nủa thế ký của những nhân chúng lịch sử: tràn đầy 
niềm xúc động, tự hào : [trích] / Báo Nhân dân phối hợp với Tông cục Chính trị Quân 
đội Nhân dân Việt Nam // Nhân dân. — 2004. — Ngày 28 tháng 4. — Tr. 1, 3. 5, ngày 29 
tháng 4. — Tr. 1, 3. 

653) Đại trớng Võ Nguyên Giáp: “Gặp nhau đây là mừng lắm rồi!” : về cuộc 
gặp gỡ trên 300 cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ / Đức Bình // 
Tuổi trẻ. — 2004. — Ngày 21 tháng 4. — Tr. 8, 9. 

654) Điện Biên nghĩa nặng, tình sâu / Văn Chúc ghi chép // Nhân dân. — 2004, — 
Ngày 21 tháng 4. — Tr. 1, 7. 

655) Hỏa trong lòng dân Điện Biên / Huy Thiêm, Trần Hồng // Quân đội Nhân 
đân. — 2004. — Ngày 20 tháng 4. — Tr. 7. 

656) Mit tỉnh trọng thể kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ / 
D.V thực hiện // Nhân dân. - Năm 2004. ~ Ngày 6 tháng 5. — Tr. 1, 2. 

657) Người anh Cả của quân đội ta : nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện 
Biên Phũ (7-5-1954 — 7-5-2004) / Đào Văn Xuân // Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam. — 
2004. — Ngày 3 tháng 1,— Tr. 5. 

658) Người chiến sĩ Điện Biên số 1 / Dũng Hà // Quân đội Nhân dân. — 2004. — 
Ngày 5 tháng 3. — Tr. 3. 

659) Người làm báo phải đi đến cùng sự thật / Huy Thiêm // Quân đội Nhân đân. — 
2004. — Ngày 18 tháng 12.— Tr. 1, 4. 

660) Thay đãi cách đánh, một nhân (ố trực tiếp quyết định thắng lợi trận Điện 
Biên Phủ / Phan Iuy I.ê // Nhân dân. — 2004. - Ngày 19 tháng 4. — Tr. 1. 7. 

661) Tả Hữu - Nguyễn Kim Thành chưa một phút nào phai nhạt tình yêu đối với 
đồng chí Võ Nguyên Giáp! / Tế Hữu ; Nhật Hoa Khanh ghi // Tiền phong. — 2004.— Ngày 
30 tháng 4. — Tr. 13. 

662) Từ nhân dân mà ra / Dương Trung Quốc // Tuổi trẻ (Online). — 2004. ~ Ngày 
22 tháng 12. (http://www.tuoitre.com.vn) 

663) Về chú trương “Đánh chắc tiến chắc” trong chiến dịch Điện Biên Phủ / 
Hoàng Minh Phương // Nhân đân. — 2004. — Ngày 16 tháng 4. ~ Tr. 1, 4. 

664) VỀ sự chỉ đạo chiến lược và chiến dịch trong Đông Xuân 1953 — 1954 và 
chiến dịch Điện Biên Phủ / Trần Văn Quang // Nhân dân. — 2004. — Ngày 18 tháng 
4.—Tr. 1,2. 
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665) Vị đại tướng đầu tiên và những kỷ vật vô giá : những chuyện chưa biết về 
các kỷ vật của tướng lĩnh Việt Nam / Bá Kiên, Trần Dương // Tiền phong. — 2004. ~ 
Ngày 21 tháng 12. — Tr. 9. 

666) Vị đại tướng mê âm nhạc và làm thơ / Nguyễn Huy Thông // Thanh Niên 
(Online). — 2004. — Ngày 30 tháng 4. 

667) Võ Nguyên Giáp đưới góc nhìn của người viết sử / Dương Trung Quốc // 
Tuổi trẻ. - 2004. — Ngày 7 tháng 5. — Tr. I, 14, 

668) Võ Nguyên Giáp vị tổng tư lệnh toàn năng : trung tướng, Phó giáo sư 
Hoàng Nghĩa Khánh nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến, trả lời phỏng vẫn của 
nhà nghiên cứu Nhật Iloa Khanh / Hoàng Nghĩa Khánh ; Nhật Hoa Khanh phi // Văn 
nghệ Hội Nhà văn Việt Nam. — 2004. — Ngày 7 — 31 tháng 1. — Tr. 8, 65. 

669) Võ Nguyên Giáp: người “chiến sĩ” số 1 / Huy Đức // Tuổi trẻ (Online). — 
2004. ~ Ngày 24 tháng 4. (http://www.tuoitre.com.vn) 

670) Cuộc giao lưu đặc biệt / Hồ Quang Phương // Quân đội Nhân dân. — 2005. — 
Ngày 21 tháng 4. — Tr. 2. 

671) Đại tưởng thăm lại tổng hành dinh / Huy Thiêm // Quân đội Nhân đân. — 
2005.— Ngày l6 tháng 10. — Tr. 1, 3. 

672) Đại trớng Võ Nguyên Giáp : Nâng cao tầm trí tuệ và sự sắc sảo của báo 
Quân đội nhân dân / Quân Thủy // Quân đội Nhân dân. — 2005. — Ngày 25 tháng 
10.—Tt. 1, 3. 

673) Thưa Đại tướng, cuộc hành quân an toàn / Đào Văn Sở // Quân đội Nhân 
dân. — 2005. — Ngày 4 tháng 5. — Tr. 2. 

674) Tướng Giáp qua con mắt một nhà nghiên cứu lịch sử quân sự Mỹ : trích 
từ cuốn “Võ Nguyên Giáp, một thiên tài quân sự” / Cecil B.Currey ; Nguyễn Văn Sự 
dịch // Tiền phong (Online). — 2005. ~ Ngày 20 tháng 8. (huIp:/www.tienphong.vn) 

675) Chân dung tướng Giáp qua ống kính Trần Hồng / Trần Hồng ¡ Hoàng 
Nguyên Vũ thực hiện // Người Lao Động. — 2006. - Ngày 19 tháng 08. — Tr. 8. 

676) Cùng viết bản nhạc hòa bình thế ký : cuộc gặp giữa đại tướng Võ Nguyên 
Giáp và các cựu bình Mỹ / Kim Oanh // Quân đội Nhân dân. — 2006. ~ Ngày 18 tháng 
12. — Tr. 7 ; ( hup://www.qdnd.vn/qdnd) 

677) Cuộc gặp mặt xúc động / Kim Oanh, Thu Trang // Quân đội Nhân dân. — 
2006. ~ Ngày 2 tháng 8. — TT. 1,7. 

678) Cuộc gặp sau 20 năm với đại tướng Võ Nguyên Giáp / Phương Hiếu // Tiền 
phong. — 2006. — Ngày 29 tháng 3. — Tr. 9. 

679) Đại tướng Võ Nguyên Giáp và “nhà thơ đũng cảm” : từ bài thơ gây chấn 
động dư luận và “đêm trước đổi mới” — Kỳ V / Phùng Nguyên // Tiền phong. - 
2006. ~ Ngày 21 tháng 3. — Tr. 9, 


==== Q4 ==== 


... THÂN HI, NHỮNG TÀI LIỆU VIẾT VẺ ĐẠI TUỐNG VÕ NGUYÊN GIÁP _. 


680) Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái : trích 
từ cuỗn Chuyện tình các chính khách Việt Nam, Nxb. Phụ Nữ, 2006 / Nguyệt Tú, 
Nguyệt Tĩnh // Tuối trẻ. - 2006. ~ Ngày 2 tháng 2. — Tr. 8,9, ngày 3 tháng 2. — Trr. 
§,9. 

681) Mừng đại tướng Võ Nguyên Giáp đại thọ tuôi 95 / Lê Khả Phiêu Nhân 
dân. - 2006. — Ngày 25 tháng 8. — Tr. 1, 3 ; ( Quân đội Nhân dân. — 2006. — Ngày 25 
tháng 8. T— TT. 1,4.) 

682) Tắm guơng luôn sáng chói trong lòng người dân Việt Nam : báo Người 
bảo vệ (Anh) viết về dại tướng Võ Nguyên Giáp // Quân đội Nhân dân. - 2006. — Ngày 
27 tháng 8. — Tr. 7. 

683) Tôi dạy nhạc cho Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp : hãi ức / Tô Vũ ; Nhật 
Hoa Khanh ghi // Tiền phong. — 2006. — Ngày 17 tháng 1. — Tr. §. 

684) Tổng tư lệnh Vã Nguyên Giáp / Trần Trọng Trung // Quân đội Nhân dân. ~ 
2006. — Ngảy 24 tháng 8. - Tr. 3, ngày 25 tháng 8, — Tr. 3, ngày 26 tháng 8. — Tr. 3. 

685) Vị tướng huyền thoại với nữ tổng thống đầu tiên của Chỉ-lê / Thu Trang, 
Kim Oanh // Quân đội Nhân dân. — 2006. Ngày 18 tháng 11. — Tr. 7. 

686) Ám án nghĩa fình “người anh cả” : lãnh đạo Bộ Quốc phòng thăm đại 
tướng Võ Nguyên Giáp / Trần Anh Tuần // Quân đội Nhân đân. — 2007. - Ngày 23 
tháng 12.— Tr. 1,7, 

687) Cuộc gặp gỡ giữa Dại tướng và những người giúp việc / Nguyễn Văn 
Trung // Tiền phong (Online). — 2007. — Ngày 9 tháng 9. (tip:/www.tienphong.vn) 

688) Cuộc hội ngộ giữa vị tướng huyền thoại và người bạn lớn / Thu Trang / 
Quân đội Nhân dân. — 2007. - Ngày 4 tháng 9. — Tr. 1, 2. 

689) Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hai lần bảo vệ Thủ đô / Nguyễn Văn Trân : 
Nhật Hoa Khanh phi // Tiền phong. — 2007. T— Ngày 21 tháng 12. — Tr. 9. ngày 22 tháng 
12.—Tr.5: 

690) lắng nghe lời Anh trên từng trang báo : mừng sinh nhật lần thứ 97 cúa 
đại tướng Vã Nguyên Giáp / Trần Trọng Trung / Quân đội Nhân dân. — 2007. ~ Ngày 
20 tháng 8. — Tr. 3, ngày 21 tháng 8. — Tr. 3. ngày 22 tháng 8, — TT. 3, ngày 23 tháng, 
§.— Tr. 3. 

691) Tầm nhìn đại tướng Võ Nguyên Giáp / Lê Hữu Dức kể ; Nhật Hoa Khanh 
ghi / Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam. — 2007, - Ngày 28 tháng 4 và ngày 5 tháng 
5.—Tr. 4. 

692) Tiến về Hà Nội / Dixec R.Bartholomew— Feis ; Lương Lê Giang địch Tuổi 
trẻ (Online). — 2007. — Ngày 22 tháng 12. (http://www.tuoifre.com,vn) 

693) Tổng thống Nam Phi Tha-bô Mờ-hê-ki: Đại tưởng Võ Nguyên Giáp là 
anh hùng dân tộc của chúng tôi! / Mỹ Hạnh // Quân đội Nhân dân. — 2007. — Ngày 
25 tháng 5. — Tr. 7. 
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694) Võ Nguyên Giáp / "Trần Chiến Thắng // Tuổi trẻ (Online). — 2007.— Ngày 23 
tháng !2. (hltp://www.tuoitre.com.vn) 

695) Võ Nguyên Giáp với những ngày đầu chống thực dân Pháp ớ miền Nam / Đỗ 
Huy // Quân đội Nhân dân (online). - 2007. — Ngày 23 tháng 8. (http:/www.qdnd. 
vn) 

696) “Đã làm tốt, hãy làm tốt hơn nữa”: đại tướng Võ Nguyên Giáp căn dặn 
báo Quân đội Nhân dân / Huy Thiêm // Quân đội Nhân dân. — 2008. —- Ngày 9 tháng 
2.— Tt. 2. 

697) Kế chuyện dâng kiếm và trắng đồng lên đại trớng Võ Nguyên Giáp / Hữu 
Việt // Tiền phong (Online). — 2008. — Ngày 30 tháng 5. (http://www.tienphong.vn) 

698) Một lần được gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp / Nhật Hoa Khanh // Văn 
nghệ Hội Nhà văn Việt Nam. — 2008. — Ngày 20 tháng 12. — Tr. 3. 

699) Mừng đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 97 tuổi : tổng Bí thư Nông Đức 
Mạnh thăm và chúc thọ đại tướng Võ Nguyên Giáp, cầu chuyện giáo dục và sức 
khỏc của Đại tướng / Tr. Lưu / Sài Gòn giải phỏng (Online). — 2008. — Ngày 25 tháng 
8. (http:/AVWW.sggp.org.vn) 

700) Tình cảm của đại tướng Võ Nguyễn Giáp với Ngã ba Đồng Lộc / Võ Minh 
Châu // Tiền phong (Online). - 2008. - Ngày 7 tháng 6. (http:/www.ticnphong.vn) 
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701) Những chiến sĩ đầu tiên của đội quân đầu tiên / X&N // Xưa và Nay. — 
1994. — Số 9. ~ Tr, 6— 7, 

702) Mật cuộc gặp gõ đầy ấn tượng / Dương Trung Quốc // Xưa và Nay. — 1995.T— Số 
11.—Tr. ló, 34. 

703) Cuộc gặp sau 50 năm / Quang Lợi // Sự kiện và Nhân chứng. — 1995. — Số 
23. — Tr, 28, 29. 

704) Một quyết định sáng suốt : trong chiến dịch Biên giới 47 năm trước / 
Nguyễn Văn Hiểu // Sự kiện và Nhân chứng. — 1997.— Số 47. — Tr. 14— 15. 

705) CẤt cánh từ Điện Biên Phủ / Dương Trung Quốc // Xưa và Nay. — 1999. — Số 
63.— Tr. 6 ~ 7, 33. 

706) Anh Võ Nguyên Giáp với cuộc rút quân ngày ấy / Đễ Sâm // Sự kiện và 
Nhân chứng. - 2001. — Số 94. — Tr. 8, 9, 

707) Cu-ba đón đại tướng Võ Nguyên Giáp / Đỗ Như Chung // Sự kiện và Nhân 
chứng. — 2001. — Số 91. — Tr. 8, 9, 


708) Ngày 4-8-1964 - đã không có gì xảy ra / A.V sưu tầm // Sự kiện và Nhân 
chứng. — 2001. — Số 91. ~ Tr. 10. 
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709) Thầy Võ — anh Văn / Trần Văn Hà // Xưa và Nay. — 2001. — Số 97. -- Tr. 
12, 13. 

710) Võ Nguyên Giáp vẫn là Tổng tư lệnh thân yêu như những ngày nào : 
phông Vắn / [loàng Minh Thảo ; Nhật Hoa Khanh thực hiện // Xưa và Nay. ~ 2001.— Số 
97.— Tr. 4— 10, 

711) “Võ Nguyên Giáp - Sự đánh giá” / Peter Macdonald, Cecil B. Currey ; Đặng 
Văn Việt dịch // Xưa và Nay. — 2001. T— Số 97. — Tr. 10, I1. 

712) Anh Văn trong ký ức của tôi / Trần Văn Giang // Sự kiện và Nhân chứng. — 
2002. — Số 9§.— Tr. 14— 15. 

713) Bài thơ của pháo thủ Điện Biên và “Bộ nhé” của đại tướng Võ Nguyên 
Giáp / Trần Trọng Trung // Sự kiện và Nhân chứng. — 2004. — Số 123. — Tr. 72 - 73. 

714) Chiến thắng Điện Biên Phủ sức mạnh chính trị tỉnh thần sức mạnh nghệ 
thuật quân sự / [loàng Minh Thảo // Xưa và Nay. — 2004. — Số 209. — Tr. 8 — 11. 

715) Đánh và thắng kiểu Việt Nam / Chris Robinson ; Lẻ Đỗ Tuy dịch // Xưa và 
Nay. — 2004. T— Số 225. — Tr. I8 — 19. 

716) Điện Biên Phủ qua phân tích của một sử gia Pháp / Georges Boudarel ; 
Đào Hùng lược dịch // Xưa và Nay. - 2004. — Số 209. — Tr, 12— 17. 

717) Nắm ngải cứu trên đầu đồng chí Tống tư lệnh / Hoàng Minh Phương // Xưa 
và Nay. — 2004. T— Số 208, ~ Tr. 3, 6 — 12, 36 — 37, số 209. — Tr. 29 — 36. 

718) Nhứ mãi những lòi nhắc nhớ của Đại tướng / Mai Sơn kể ; Nguyễn Thanh 
ghi / Sự kiện và Nhân chứng. — 2004, — Số 129. — Tr. 13. 

719) Thay đối cách đánh, một nhân tố trực tiếp quyết định thắng lợi trận Điện 
Biên Phủ / Phan Huy I.ê // Xưa và Nay. — 2004. — Số 210. — Tr. 3, 6 — 9. 

720) Đỉnh cao chiến công tình báo thời chống Pháp / Cao Pha // Sự kiện và Nhân 
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ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ 1.ỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚN 


PHỤ LỤC 
| 
TOÀN VĂN TÁC PHẨM - BÀI VIẾT 
CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO VÀ TẠP CHÍ 


1.1. BÀI CÔNG BÓ TRÊN BÁO 


Ì. Bài nói chuyện của đồng chí Võ Nguyên Giáp - Ủy viên Bộ Chính trị 
Trung ương Đảng lao động Việt Nam về nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần 
thứ 10 tại cuộc mít tỉnh 29/10/1956 của nhân dân Thủ đô / Võ Nguyên Giáp // Nhân 
dân. — 1956, - Ngày 31 tháng 10. — Tr. 1, 3. (Số thứ tự trong thư mục 163) 


I. KIÊN QUYÉT SỬA CHỮA SAI LÀM, PHÁT HUY THẮNG LỢI, HOÀN 
THÀNH TÓT CÔNG TÁC CẢI CÁCH RUỘNG ĐẮT 

Trước hết tôi xin thay mặt Trung ương Đảng Lao động Việt-nam, tỏ lời cảm tạ 
Ủy ban Trung ương và Ủy ban Hà-nội của Mặt trận Tô quốc đã đứng ra tổ chức buôi 
hội họp hôm nay, để chúng tôi có dịp nói chuyện với tất cả các vị và các đồng chí về 
nghị quyết của Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) của Trung rơng Đảng. 

Tôi xin có lời nhiệt liệt hoan nghênh tất cả các vị và các đông chí đã đến dự đông 
đủ buổi nói chuyện hôm nay. Điều đó chứng tỏ trong Đảng cũng như trong nhân dân 
đang mong chờ Nghị quyết của Hội nghị. 


Chính sách cái cách ruộng đất đã dược để ra từ năm 1953, trong khi toàn dân ta 
đang tiền hành cuộc đấu tranh vũ trang anh đũng và gian khó chống lại chủ nghĩa đề 
quốc xâm lược. Trải qua gần bốn năm, công tác cải cách ruộng đất căn bán đã làm xong 
trên cả vùng dồng bằng giải phóng của nước ta. Công tác đó đã đạt dược một phần 
những yêu cầu đẻ ra, nhưng đồng thời đã có những sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta cần 
kiểm điểm sự thực hiện chính sách cải cách ruộng đất, đánh giá cho đúng kết quá và 
sai lầm, nhận định cho đúng tình hình xã hội nông thôn của ta hiện nay, tìm ra những 
nguyên nhân đã đưa đến sai lầm, để đề ra nhiệm vụ, yêu cầu và biện pháp sửa chữa sai 
lầm, phát huy thắng lợi, nhằm hoàn thành tốt công tác cái cách ruộng đất ở miễn Bắc. 

1 - Trong khi đánh giá và nhận định tình hình. Hội nghị Trung ương cho rằng 
cần phải đặt cuộc vận đồng giảm tô và cải cách ruộng đất vào trong toàn bộ quá trình 
của cuộc đấu tranh cách mạng phán phong. của cuộc cách mạng đân tộc dân chu nhân 
đân ở nước ta. 

Xã hội nước ta trước đây là một xã hội thuộc địa và nửa phong kiến. Căn cứ 
vào tính chất của xã hội nước ta, Đảng Cộng sản Dông-dương., từ khi mới thành lập, 
đã đề ra hai nhiệm vụ cơ bán của cách mạng : nhiệm vụ phản dẻ và nhiệm vụ phán 
phong. Từ đó. với những hình thức và khẩn hiệu đấu tranh khác nhau tùy theo thời 
kỳ, Đảng đã không ngừng lãnh đạo Trung ương. cảng chứng tỏ ý nghĩa quan trọng 
của hội nghị đó. 

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 của Dăng Lao động Việt-nam đã họp trong 
tháng 9 vừa qua. Mục đích chủ yếu của hội nghị là kiểm diểm việc thực hiện công 
tác cải cách ruộng đất, công tác trung tâm bậc nhất của chúng ta từ khi hòa bình 
được lập lại. 

Ngoài ra, Hội nghị đã tháo luận về những công tác trước mắt thuộc vấn để mở 
rộng dân chủ, kiện toàn chế độ dân chủ nhân dân, vấn đề cải thiện sinh hoạt của công 
nhân, công chức và bộ đội. vẫn để đấu tranh để thực hiện thống nhất nước nhà, nhân 
dân tiến hành một cuộc đấu tranh anh dũng và kiên quyết để giành độc lập cho Tô 
quốc, đem lại ruộng đất cho nông dân, thực hiện hai nhiệm vụ cơ bán của cuộc cách 
mạng đân tộc và dân chú. 

Năm 1945, Dáng đã lãnh đạo nhân dân làm Cách mạng tháng Tám thành công. 
Chế độ thống trị của chủ nghĩa để quốc bị dánh đổ. Bộ máy Nhà nước thuộc địa và 
phong kiến bị tiêu diệt. Chính phủ đân chủ cộng hòa được thành lập vả bắt đầu thi hành 
chỉnh sách giam tô giảm tức và tịch thu ruộng đất của bọn thực dân và Kiệt gian chỉa 
cho nông dân. Chính sách đó thực tế đã đưa lại một phần quyền lợi cho nông dân và 
đã có tác dụng quan trọng đối với cuộc kháng chiến, 


Đầu năm 1953. trong khi cuộc kháng chiến trường kỳ đã bước vào năm thứ 7. 
cục điện quân sự đã bắt đầu cải biến sau các chiến thắng ở biên giỏi, ở Iòa Bình. chủ 
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nghĩa đế quốc Mỹ đang tăng cường can thiệp, Hội nghị Trung ương lần thứ 4 của Đảng 
đã thông qua Cương lĩnh ruộng đất, và tháng Chạp năm ấy, Quốc hội thông qua luật 
cải cách ruộng đất. 

Đảng đã giải quyết đúng đắn vấn để cần phải thực hiện cải cách ruộng đất ngay 
trong kháng chiến, vì vẫn để dân tộc căn bản là vẫn đề nông dân, vì có thực hiện khẩu 
hiệu người cày có ruộng thì mới đám bảo cho cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi. 

Cương lĩnh ruộng đất của Đảng nôi: 

*Để cải thiện đời sống của nhân dân, đặng kháng chiến trường kỳ, đánh duôi để 
quốc Pháp. can thiệp Mỹ. đánh đỗ ngụy quyền, hoàn toàn giải phóng đân tộc” 

“Để giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, đây mạnh sản xuất nông nghiện; mở 
đường cho công thương nghiệp phát triển, lợi cho kháng chiến và kiến quốc” 

“Cần phải tiêu diệt chế độ chiếm hữu ruộng đất của thực dân Pháp ở Việt-nam, 
xóa bỏ chế độ phong kiến chiêm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ, thực hiện chế độ 
sở hữu ruộng đất của nông dân. thực hiện người cày có ruộng” 

“... chỉ có thực hiện chế độ “người cày có ruộng”, làm cho hàng chục triệu nông 
dân hăng hái tham gia kháng chiến thì kháng chiến mới hoàn toàn thắng lợi, cách mạng 
chắc chắn thành công.” 

Luật cải cách ruộng đất do Chính phủ ta đề nghị và đã được Quốc hội thông 
qua, nỏi: 

“Mục đích và ý nghĩa cải cách ruộng đất là : 

“Thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của thực dân Pháp và để quốc xâm 
lược khác ở Việt-nam, xóa bỏ chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất của giai 
cấp địa chủ, 

“Đề thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân, 

“Đề giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, đây mạnh sản xuất nông nghiệp và mở 
rộng cho công thương nghiệp phát triển, 

“Để cải thiện đời sống của nông dân, bồi dưỡng lực lượng của nhân dân, lực 
lượng của kháng chiến, 

“Để đây mạnh kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, củng có chế độ dân 
chú nhân dân, phát triển công cuộc kiến quốc” 

Đảng đã đề ra đường lỗi chính sách chung ở nông thôn trong cải cách ruộng 
đất là ~ dựa hăn vào bần có nông, liên hiệp với phú nông, xóa bỏ chế độ chiếm hữu 
ruộng đất của phong kiến có phân biệt, có từng bước, phát triển sản xuất, đây mạnh 
kháng chiến”. 
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Đảng đã xác định # tưởng chỉ đạo trong chính sách ruộng đất là phải thỏa mãn 
yêu cầu của nông dân lao động, đồng thời chú trọng đến yêu cầu của nhiệm vụ phán 
để, của chính sách Mặt trận dân tộc thống nhất. Nghị quyết của Bộ Chính trị tháng 8 
năm 1953 nói: “Ta thực hiện cải cách ruộng đất trong kháng chiến, nên phải đấu tranh 
trên hai mặt trận: mặt trận chống để quốc và mặt trận chống phong kiến. Ta lại có Mặt 
trận dân tộc thông nhất rộng rãi. Vì vậy càng bớt được kẻ địch càng tốt, càng cô lập và 
phân hóa được giai cấp địa chủ càng hay. Diện đả kích không nên quá rộng.” 

Tỉnh thần nói trên đến Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất của Đảng. họp tháng LI 
năm 1953 lại được nhắc lại: “Trên cơ sở thỏa mãn yêu cầu về ruộng đất của nông dân, 
cần phân biệt đối đãi với các hạng địa chủ và chiều cố địa chủ kháng chiến một cách 
đúng mức làm sao cho càng ít kẻ địch càng tốt.” 

Sau khi hòa bình lập lại, nhiều đô thị được giải phóng, nước ta chia làm hai miễn: 
trước tình hình mới, nghị quyết tháng 9 năm 1954 của Bộ Chính trị, phần nói về cải 
cách ruộng đất lại nêu rõ: “Một mặt hết sức thỏa mãn yêu cầu về kinh tế và chính trị 
của nông dân để phát động nông dân và tranh thủ sự ủng hộ của nông dân. Mặt khác 
lại hết sức mở rộng mặt trận chống phong kiến và Mặt trận dân tộc thống nhất, đoàn 
kết mọi lực lượng có thể đoàn kết, trung lập mọi lực lượng có thẻ trung lập, để tranh 
thủ đa số, cô lập thiếu số, củng cỗ hòa bình, thực hiện thống nhất.” Và xuất phát từ tư 
tưởng chỉ đạo đó, Bộ Chính trị đã thông qua những điểm bố sung mới về chính sách và 
phương thức đấu tranh rất thích hợp, như: dùng hình thức tòa án thay cho cuộc đại hội 
đấu tranh của nông dân, thu hẹp diện tịch thu và trưng thu, nới rộng diện trưng mua, 
quy định việc hiễn ruộng đất, chiếu cô những địa chủ kháng chiên và gia đình địa chủ 
có con em đi bộ đội, làm cán bộ hoặc viên chức cách mạng; chiếu cố các nhà công 
thương kiêm địa chủ và những người tu hành, ... 

Trên đây là những nét chính về đường lối chính sách của Dảng. 

2 — Trong khi nhận định tình hình nông thôn hiện nay, chúng ta không thể 
tách rời những kết quả và sai lầm của cải cách ruộng đất với kết quả của toàn bộ quá 
trình đấu tranh cách mạng phản phong, cũng như không thể tách rời nó khỏi cuộc 
kháng chiến lâu dài và gian khổ. Hội nghị Trung ương nhận định rằng : với cuộc vận 
động giảm tô và cải cách ruộng đất, chúng ta đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ phản 
phong của miền Bắc. 

Công tác cải cách ruộng đất có nhiều sai lầm, cho nên thăng lợi của sự nghiệp 
cách mạng phản phong đã bị hạn chế nhiều. Tuy nhiên, hiện nay, ở miền Bắc. sự thực 
là giai cấp địa chủ căn bản đã bị đánh đỗ. Ruộng đất đã về tay nông dân. Hơn 10 triệu 
nông đân đã thực sự làm chủ nông thôn. Mấy vạn cốt cán đã được bôi dưỡng dào tạo. 
Chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất đã vĩnh viễn bị xóa bỏ. 
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Đó là một chuyển biến to lớn về kinh tế, chính trị và xã hội. Nguyện vọng lâu đời 
của nông dân Việt Nam đã được thỏa mãn; khẩu hiệu người cày có ruộng đã được thực 
hiện. Trình độ giác ngộ giai cấp của nông dân lao động đã được giác ngộ một phần. 
Hàng triệu nông dân lao động đã thấy rõ ràng chí có đảng Lao động Việt-nam. chỉ có 
chế độ đân chủ cộng hòa mới đưa lại ruộng đất cho họ. Sức sản xuất to lớn ở nông thôn 
đã được giải phóng, quan hệ sản xuất ở nông thôn đang đổi mới. Do đó sán xuất nông 
nghiệp bước đầu được đây mạnh, đời sống nông dân bước đầu được cải thiện. Nông 
thôn đã bước sang một giai đoạn mới trong việc phát triển nông nghiệp mở đường cho 
công thương nghiệp phát triển và góp phần quan trọng vào công cuộc cúng cố miền 
Bắc. phát triển kinh tế và văn hóa nước nhà, 

Sở dĩ tình hình nông thôn có sự chuyển biến như vậy, đó là vì đường lối của Đảng 
về căn bản là đúng. Chính vì đường lỗi về căn bản là đúng. cho nên, mặc dầu công tác 
cái cách ruộng đất đã phạm nhiều sai lầm, sự nghiệp cách mạng phản phong vẫn thu 
được những kết quả nói trên, Đỏ là kết quả của cuộc đầu tranh của nông dân, của nhân 
dân trong suốt mấy chục năm nay dưới sự lãnh đạo của giai cẤp công nhân. Nông dân 
ta đã cùng nhân dân làm Cách mạng tháng Tám thành công, đánh đồ chủ nghĩa dễ quốc 
và đánh đồ nhà nước phong kiến. Nông dân ta đã cùng nhân dân đứng dậy kháng chiến, 
tiêu điệt bọn để quốc xâm lược ở miền Bắc, đồng thời đánh đỗ bộ phận ngoan có nhất 
trong giai cấp địa chủ câu kết trực tiếp với để quốc. Nông dân ta đã đứng dậy dấu tranh 
chống giai cấp địa chủ trong cải cách ruộng đất, với sự ủng hộ nhiệt liệt của toàn dân. 
Sự đổi mới ngày nay ở nông thôn miền Bắc nước ta là kết quả của cả một sự nghiệp 
đầu tranh anh đũng và gian khổ của toàn dân ta chống đề quốc và chỗng phong kiến, 
đê hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân đân ở miền Bắc. 

3 - Tuy nhiên, cuộc vận động giảm tô và cải cách ruộng đất là giải đoạn 
cuối cùng của cuộc cách mạng phản phong đã phạm phải nhiễu sai lắm nghiêm 
trọng, vì vậy mà thắng lợi của cuộc cách mạng phản phong đã bị hạn chế nhiều và 
hiện ta đang gặp nhiều khó khăn. Hội nghị Trung ương đã nghe nhiều báo cáo ở 
các nơi gửi về. đã nghe các đồng chí Trung ương được phái đi điều tra tận các địa 
phương, đã thảo luận nhiều, để thấy cho hết những sai lầm đã xảy ra và phân tách 
phê phán những sai làm đó. 

Đường lối nông thôn của Đăng và Chính phú đã không được cháp hành dày du, 
có khi đã bị làm trái lại. Nhìn chung, thì trong tư tưởng, các cán bộ cái cách ruộng đất 
có chú trọng dựa hắn vào bần có nông, nhờ đó mà đã phát động lực lượng của nông 
dân để đánh đỏ giai cấp địa chủ; nhưng vì không tin ở các tô chức cũ trong đó có rất 
nhiều phần từ bần cố nông ưu tú, vỉ đánh địch một cách tràn lan vì có nơi nâng cao 
diện tích và sản lượng một cách quá đáng, mà chính một số bần cô nông cũng bị thiệt 
thòi hoặc bị đả kích. 
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Do chỗ hiểu lệch lạc đường lỗi dựa vào bần cỗ nông, cho nên kém đoàn kết với 
trung nông, đụng chạm đến quyền lợi kinh tế của họ, ít tổ chức những người trung 
nông tốt vào Đảng hoặc có nơi không để trung nông tham gia 1 phần 3 vào ban chấp 
hành nông hội. Do đó mà trung nông lo lắng thắc mắc. 

Đối với phú nông thì nhiều nơi không liên hiệp, mà lại cô lập hay đả kích, đối 
đãi với phú nông gần như với địa chủ. Phú nông không được hưởng quyền lợi chính trị 
theo đúng chính sách, không phấn khởi sản xuất. 

Đối với địa chủ thì kiên quyết đánh đổ giai cấp địa chủ, nhưng lại đả kích nhất 
loạt, không phân biệt đối xử, có nơi không chiếu có đến địa chủ kháng chiến, đến gia 
đình địa chủ có con em đi bộ đội. làm cán bộ hay viên chức cách mạng. đến gia đình 
địa chủ có công với cách mạng. Diện đấu tranh không những không thu hẹp mà lại mở 
rộng không đúng chính sách. 

Đối với các vùng tôn giáo, thì thiếu tôn trọng tín ngưỡng của đồng bào: đối với 
các vùng thiểu số thì đụng chạm đến phong tục tập quán của địa phương. 

Công tác cải cách ruộng đất đã có nhiều sai lầm trong việc chấp hành chính sách 
của Đảng và Chính phủ, chủ yếu là trong các vấn đề quy định thành phân, đánh địch 
và chỉnh đến tổ chức 

Vì thiến điều tra nghiên cứu, cho rằng tỷ lệ địa chủ trong xã hội ta khá cao, vì 
không nắm vững điều lệ quy định thành phần, không quán triệt tư tướng của chính 
sách, cho nên việc quy định thành phần đã phạm phải nhiều sai lầm nghiêm trọng. 
Không những nhiền nơi. phú nông hay trung nông lớp trên có người bị quy là địa chủ, 
mà có nơi thậm chí bằn có nông cũng có người bị quy là địa chủ, thực tế là đã coi bạn 
là địch, do đó mà thôi phông lực lượng của giai cấp đối địch một cách giả tạo. 

Vì máy móc coi tất cả địa chủ là địch. có nơi địa chủ kháng chiến cũng coi là 
địch; vì không phân biệt những hành động đối kháng của một số íL địa chủ ngoan có. 
với tình hình căng thăng do ta không làm đúng chính sách mà gây ra, nên đi đến chỗ 
đánh giá địch quá cao, ở đâu cũng cho là có địch. Khi trấn áp thì lại nhắn mạnh kiên 
quyết mà không nhấn mạnh thận trọng, dùng lỗi truy bức trái phép; chủ trương trần áp 
bọn phá hoại hiện hành áp dụng không đúng lại càng mở rộng điện đầu tranh, kết quả 
là nhiều người vô tội bị quy là phản động, bị bắt bớ, xử trí, quản chế, bao vây. 

Đối với tô chức cũ của Đảng, của chính quyền, của các đoàn thể nhân dân thì do 
chỗ thiếu điều tra nghiên cứu, nặng về chủ nghĩa thành phần, nhiều khi coi nhẹ hoặc 
phủ nhận thành tích kháng chiến mà chỉ chú trọng một cách lệch lạc đến thành tích dấu 
tranh chống địa chủ trong cuộc đấu tranh giảm tô hay cài cách ruộng đất. cho nên đánh 
giá không đúng tô chức cũ, thậm chí có nơi cho là phức tạp nghiêm trọng, là tổ chức 
của địch lồng vào tố chức của ta. Vì vậy, việc đánh địch càng đi sâu càng sai phương 
hướng, đánh vào địa chủ cường hào gian ác và bọn phá hoại hiện hành, đồng thời đánh 
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cả vào hàng ngũ của ta. Một số đảng viên và cán bộ có công với kháng chiến và cách 
mạng, nhiều người hội viên hay đoàn viên tốt của các đoàn thẻ nhân dân đã bị coi là 
phản động, bị quản chế bao vây hoặc bị xử trí trái phép. Sai lầm về chỉnh đốn tổ chức 
là sai lầm nặng nhất trong toàn bộ công tác cải cách ruộng đất. 

Những sai lầm nói trên đã gây ra những ảnh hưởng xấu về kinh tế và xã hội. 
Quyền lợi chính đáng của một số nông dân đã bị xâm phạm trái chính sách. Đời sống 
tình cảm trong gia đình, trong xã hội bị ảnh hưởng lớn. Do cách đối xử không đúng 
đối với những người bị xử trí hay gia đình của họ, ngay cả đối với gia đình địa chủ hay 
con cái của họ, mà việc làm ăn sinh sống của một số người ở nông thôn gặp nhiều trở 
ngại, lâm vào tỉnh trạng nghèo khổ, thiếu thốn. 

Nghị quyết của hội nghị Trung ương đã phê phán nghiêm khắc và nêu tõ đặc 
điểm của những sai lầm nghiêm trọng trong cải cách ruộng đất. Sau khi nhắc đến việc 
hoàn thành về căn bản nhiệm vụ cách mạng phản phong, nghị quyết nói: 


- Tuy nhiên, trong cuộc vận động giảm tô và cải cách ruộng đất, về mặt lãnh đạo, 
chủ yếu là việc chỉ đạo thực hiện, chúng ta đã phạm nhiều sai lầm. Dó là những sai lầm 
nghiêm trọng, phổ biến và kéo dài, những sai lâm về những vấn đề nguyên tắc, trái 
với chính sách của Đảng, trái với nguyên tắc và điều lệ của một đảng theo chủ nghĩa 
Mác-Lênin, trái với chế độ pháp luật của Nhà nước đân chủ nhân dân. Những sai lầm 
đó không những đã hạn chế những thắng lợi đã thu được, mà lại gây ra những tỏn thất 
cho cơ sở của Đảng, của chính quyền, của các tổ chức quần chúng, ảnh hưởng tai bại, 
đến chính sách mặt trận của Đáng ở nông thôn cũng như ở thành thị, ảnh hưởng nhiều 
đến tình cảm và đời sống bình thường của nhân dân ta, làm cho tình hình nông thôn 
căng thắng, ảnh hưởng đến tính thần đoàn kết và phắn khởi trong Đảng và trong nhân 
dân, đến công cuộc củng cố miễn Bắc, đến sự nghiệp đấu tranh để thực hiện thống nhất 
nước nhà,” 

4 — Vì đâu mà trong công cuộc cải cách ruộng đất đã xây ra những sai lầm 
nghiêm trọng như vậy? 

Hội nghị Trung ương đã thảo luận vấn đề đó, và trước lúc nói đến nhận định của 
Hội nghị Trung ương, tôi tường cần nhắc lại nguyên tắc tư tưởng của Đảng lao dộng 
Việt-nam, một đảng theo chủ nghĩa Mác-Lê-nin, là trong sự lãnh đạo đường lối cũng 
như trong sự chỉ đạo mọi công tác, luôn luôn phải kết hợp chặt chế lý luận của chủ 
nghĩa Mác-Lê-nin với thực tiễn cách mạng của nước ta, với đặc điểm về xã hội, chính 
trị, kinh tế của nước ta. Và tôi muốn nói qua vẫn đề kết hợp lý luận với thực tiễn đã đặt 
ra trong cuộc đấu tranh cách mạng phản phong ở nước ta như thế nảo. 

Như trên tôi đã nói, xã hội nước ta là một xã hội thuộc địa và nửa phong kiến; 
tính chất đó của xã hội Việt Nam đã quyết định hai nhiệm vụ cơ bản của cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân đân ở Việt-nam là nhiệm vụ phản đề và nhiệm vụ phản phong. 
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Xã hội Việt-nam vốn là một xã hội thuộc địa. Mâu thuẫn giữa dân tộc ta và chủ 
nghĩa đế quốc xâm lược, mâu thuẫn giữa nông dân và phong kiến là hai mâu thuần 
chủ yên, mà mâu thuẫn giữa dân tộc ta và chủ nghĩa đế quốc là chủ yếu nhất. Nhân 
dân Việt Nam đều bị sự áp bức của chủ nghĩa đế quốc, đều căm thù chủ nghĩa đề quốc. 
Tình hình đó quyết định đính chất rộng rãi của Mặt trận dân tộc thống nhất ở nước ta. 
Trong lúc thực hiện nhiệm vụ phản để cũng như nhiệm vụ phản phong, chúng ta đều 
phải nắm vững đặc điểm và yêu cầu đó. 

Cũng vì xã hội nước ta là một xã hột thuộc địa, cho nên thái độ chính trị của giai 
cấp địa chủ cũng có chỗ khác các nước không phải là thuộc địa. Giai cấp địa chủ. đứng 
vẻ giai cấp mà nói, là phản động, cần phải đánh đồ. Nhưng đi sâu vào thái độ chính trị 
của từng cá nhân địa chủ. thì có một số trong tiểu và trung địa chủ, tuy về kinh tế thì 
bóc lột theo lếi phong kiến nhưng về chính trị thì có tính thần đân tộc đến một trình độ 
nhất định. Trải qua Cách mạng tháng Tám và mấy năm kháng chiến, các địa chủ kháng 
chiến và ngay cả một số địa chủ thường có chịu ảnh hướng đến một trình độ nào đó 
của chính quyền dân cbủ nhân dân. Mặt khác, từ trước cách mạng, một số trí thức xuất 
thân từ giai cấp địa chủ. đã có tinh thần dân tộc hoặc tham gia cách mạng : từ khi cách 
mạng thành công, con cái của giai cấp địa chủ cũng có một số khá nhiều đã chịu ảnh 
hưởng của cách mạng tham gia bộ đội hoặc công tác kháng chiến. Dặc điểm nói trên 
quyết định chủ trương phải đánh đồ giai cấp địa chủ nhưng cần có phân biệt đối xứ 
với các hạng địa chủ, làm sao cho càng ít kẻ địch càng tốt. 

Cũng vì xã hội ta trước đây là một xã hội thuộc địa và nửa phong kiến, có một 
nên kinh tế nông nghiệp lạc hậu, cho nên đường lỗi xây dựng Đáng và xây dựng chính 
quyền cũng có những đặc điểm của nó. Đảng lao động Việt-nam là Đảng của giai cấp 
công nhân, nhưng sinh trưởng trong một nước mà giai cấp công nhân chưa phát triển 
máy, do đó mà ngoài những người công nhân giác ngộ, Đảng lại cần thu hút vào Đảng 
những phần tử ưu tú của giai cấp nông dân, giai cấp tiểu tư sản, những người trí thức 
cách mạng, kẻ cả một số xuất thân từ giai cấp tư sản hay địa chủ mà hăng hái tham gia 
cách mạng và chịu sự giáo dục của Đảng, chú trọng bỗi dưỡng các thành phần công 
nông là rất đúng và cần thiết, nhưng đồng thời cần tránh đi vào chủ nghĩa thành phần 
và ra sức giáo đục những đảng viên thuộc thành phần không phải công nông. Dối với 
đường lỗi xây dựng chính quyền, thì cần thiết bồi dưỡng và tăng cường cán bộ công 
nông, nhưng đồng thời cần thu hút rộng rãi các cán bộ tốt không phải công nông, có 
như vậy thì chính quyền †a mới thực sự là chính quyền của Mặt trận dân tộc thông 
nhất trên cơ sở công nông liên minh. Do những diểm trình bày ở trên, khi đánh giá 
chát lượng chính trị tổ chức của Đảng thì cần phải nớm vững tiêu chuẩn chính trị, tiêu 
chuẩn tr tưởng lập trường, chú trọng thích đáng đến thành phần giai cấp, nhưng hét 
sức #ránh đi vào chủ nghĩa thành phần, cho là thành phần giai cấp quyết định tất cả; 
khi đánh giá cán bộ, tô chức chính quyền hay đoàn thể nhân dân thì càng phải có một 
quan điểm rộng rãi hơn. 
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Xã hội nước ta từ khi hòa bình được lập lại, đã trải qua một sự biễn đồi rất lớn. 
Nước ta tạm chia làm hai miễn, tính chất xã hội khác nhau. Tình hình đó quyết định 
nhiệm vụ củng có miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội và nhiệm vụ tiếp tục và hoàn 
thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước; và (rong khi cúng cô miền 
Bắc thì phải quán triệt phương châm tranh thủ miễn Nam. Trong công tác cải cách 
ruộng đất phải như vậy, trong các công tác khác cũng như vậy. 

Đối với vùng dân tộc thiểu số, thì phải nhận rằng người nông dân thiếu số, nhưng 
trước hết vẫn là một người nông dân, tha thiết với quyền lợi ruộng đất, nhưng đồng 
thời là một người dân tộc thiểu số, sóng trong điều kiện chính trị và xã hội có chỗ khác 
miền xuôi. cho nên cần mạng lại quyền lợi ruông đất cho họ. nhưng phải dùng những 
phương pháp thích hợp với trình độ chính trị và điều kiện xã hội của vùng thiểu số; có 
những nơi vấn đề ruộng đất không để ra vì căn bản người cày đã có ruộng. không nhất 
thiết phải tiễn hành cải cách ruộng đất. 

Trên đây là nói sơ lược về vấn đề kết hợp lý luận với thực tiễn làm tiêu chuẩn 
mà nhận xét thì chúng ta có thể thấy rỡ rằng: dường lỗi chủ trương của Đáng Lao 
động LiệI-nam về căn bản là đúng. Đàng đã nêu ra chính sách cải cách ruộng đất 
trong kháng chiến; đề ra đường lối nông thôn nhằm đem ruộng đất lại cho nông dân 
lao động đồng thời chú trọng yêu cầu của mặt trận phản phong ở nông thôn và Mặt 
trận dân tộc thống nhất trong cá nước; đối với giai cấp địa chủ thì chủ trương phải 
đánh đồ nhưng có phân biệt đối xử; từ khi hòa bình lập lại thì chú trọng củng cô miền 
Bắc đồng thời tranh thủ miền Nam; đối với vùng tôn giáo và thiểu số thì có chú trọng 
đến những đặc điểm; trong việc chỉnh đến tỗ chức thì đề ra phương châm lấy giáo 
dục làm chính. v.v... 

Nếu đi sâu vào tư tướng chỉ đạo mà nghiêm khắc kiểm điểm thì vẫn có khuyết 
điểm. Vì vậy mà có một số chính sách không rõ rằng, không đầy đủ. có thiếu sót. Như 
về chính sách chiếu cố những gia đình địa chủ có công với cách mạng. gia đình địa 
chủ có cơn đi bộ đội hoặc làm cán bộ và viên chức cách mạng, và chính sách đối với 
địa chủ kháng chiến thì không quy định rõ ràng các biện pháp cụ thể: như chủ trương 
“kết hợp với phát động quần chúng, căn bản làm tan rã tổ chức phán động” là một chủ 
trương không đúng, 

Hội nghị Trung ương lần này kiểm điểm chủ yếu là việc chỉ đạo thực hiện ; Hội 
nghị nhận định rằng nguyên nhân quan trọng và trực tiếp đã đưa đến những sai lầm 
vừa qua là do những khuyết điểm nghiêm trọng trong việc chí đạo thực hiện. 

Trong việc chỉ đạo, kiểm diểm lại. thì về mất tư tưởng đã có những sai lầm “tả” 
khuwnh, chủ yếu là do không xuất phát đầy đủ từ thực tế, do đó mà kết hợp không dầy 
dủ lý luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin với thực tế của nước ta. Sai lầm "tá" khuynh 
trong cái cách ruộng đất và chỉnh đốn tô chức biểu hiện trên những vấn đề sau đây: 
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a. Chú trọng thỏa mãn yêu cầu về kinh tế và chính trị của nông dân lao động, như 
vậy là đúng: nhưng sai lầm ở chỗ coi nhẹ yêu cầu toàn điện của nhiệm vụ cách mạng. 
coi nhẹ yêu cầu mỡ rộng Mặt trận chống phong kiến và Mặt trận dân tộc thống nhất. 

Vì vậy mà trong khi thực hiện nhiệm vụ phản phong, đã coi nhẹ, thậm chí có 
nơi cán bộ đã phủ nhận những thành tích của cuộc đấu tranh phản đề, tách rời cải cách 
ruộng đất với kháng chiến và cách mạng, thậm chí có nơi làm cho dối lập nhau. 

Vì vậy mà trong khi thực hiện nhiệm vụ phản phong đã hiểu vẫn đề củng có miễn 
Bắc một cách đơn thuần, coi nhẹ chính sách tranh thủ miền Nam. coi nhẹ yêu cầu của 
nhiệm vụ đấu tranh để thống nhất nước nhà, 

b. Trong khi chấp hành đường lối nông thôn của Đảng thì đã chú trọng dựa vào 
bần cố nông, như vậy là đúng (nhưng thực tế do những sai lầm nói trên, cho nên hàng, 
ngũ bằn có nông cũng bị đả kích một chừng nào). Nhưng sai lầm ớ chỗ coi nhẹ đoàn 
kết chặt chẽ với trung nông, thậm chí đụng chạm đến lợi ích của trung nông. không 
thực hiện chính sách liên hiệp phú nông, thậm chí đả kích phú nông coi phú nông gần 
như địa chủ. 

e. Trong khi phát động quần chúng đánh đồ giai cắp địa chủ thì nhắn mạnh đánh 
đô giai cấp địa chủ là đúng, nhưng sai lầm ở chỗ đã kích tràn lan. không thi hành sách 
lược phân hóa, không chiếu cố gia đình địa chủ có công với cách mạng, gia đình địa 
chủ có con em đi bộ đội hoặc làm cán bộ, không chiếu có địa chủ kháng chiến vả phân 
biệt đối xử con cái địa chủ. 

d. Trong khi thực hiện nhiệm vụ đánh địch, không chú trọng đề phòng lệch lạc. 
không nhắn mạnh phải thận trọng, tránh xử trí oan những người ngay, do đỏ mà đi đến 
mở rộng diện đả kích, đánh địch tràn lan, dùng những biện pháp trần áp quá đáng một 
cách phố biến. 

e. Trong khi thực hiện cái cách ruộng đất ở nơi có nhiều dỗng bào tôn giáo thì 
cũng mở rộng diện đả kích : làm sai chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do thờ 
cúng của nhân dân. 

ø. Trong khi thực hiện chính sách cái cách ruộng đất ở vùng thiểu số thì đả kích 
quá rộng vào tầng lớp trên; không coi trọng, thậm chí xâm phạm đến phong tục tận 
quán của địa phương. 

h. Trong công tác chỉnh đốn tô chức, thì sai lầm ở chỗ không nắm vững tiêu 
chuẩn chính trị. mà lại phạm vào chủ nghĩa thành phần. do đó đánh giá không đúng tô 
chức của Đảng, của chính quyền, đánh giá cán bộ không đúng. Sai lầm ở chỗ không 
chú trọng phương châm lấy giáo dục làm chính mà đơn thuần dùng biện nháp tô chức: 
ký luật. thanh trừng. xử trí, giải tán các tô chức, thậm chí dùng phương pháp truy bức 
để làm công tác chỉnh đón. 
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Trong việc chỉ dạo thực hiện, trên cơ sở lãnh đạo tư tưởng lệch lạc như trên, 
nhiễu chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ càng đi xuống dưới càng bị hiểu 
sai lệch. Đường lỗi nông thôn của Đảng, vấn đề quy định thành phần, vấn đề đánh 
dịch. vấn đề chỉnh đến tổ chức, vấn để phát động quần chúng trong vùng tôn giáo, 
vùng thiểu số, ... đều không được thi hành đúng đắn như trên đã nói. Hầu hết các điểm 
bổ sung về chính sách nhằm mở rộng mặt trận chống phong kiến và phân hóa giai cấp 
địa chủ đều không được thi hành hoặc thi hành không đầy đủ. Từ khi hỏa bình lập lại. 
chính sách thì nhắn :mnanh thu hẹp diện đấu tranh và vận dụng biện pháp chính quyền 
nhiều hơn mà khi thi hành thì đả kích và đấu tố tràn lan, chính sách thì cấm truy bức, 
mà khi thì hành thì việc truy bức đã trở nên phô biến. Do tư tưởng lệch lạc, cho nên 
việc vận dụng "điển hình” đã trở nên một phương pháp đề làm cho những sai lầm trong 
một địa phương trở nên phô biến khắp nơi. Các cơ quan có trách nhiệm nhiều khi lại 
tự động ra những chỉ thị sai lâm như vấn đề kết hợp với đánh địch bên ngoài mà đánh 
dịch bên trong, như yêu cầu triệt để làm tan rã tổ chức địch trong Đảng... 

Trong việc chỉ đạo thực hiện, vấn đề tổ chức đã có những thiểu sói nghiêm trọng. 
Các cơ quan cải cách ruộng đất tổ chức thành một hệ thống riêng từ trên xuống dưới 
với những quyền hạn quá rộng, dã dần dẫn lần át quyền hạn của cấp ủy Dáng và Chính 
quyền địa phương. Việc bố trí cán bộ đã có nhiều thiếu sót: trong đợt 5. phần lớn cán 
bộ đều chưa có kinh nghiệm, phạm vi hoạt động thì rộng. yêu cầu thì nhiều và gấp, 
thế mà việc giáo dục cán bộ đã không được chú trọng đẩy đủ. Do sự giáo dục thiếu sót 
hoặc lệch lạc, cho nên cán bộ các đoàn và các đội mặc dầu nói chung có tỉnh thần cực 
cố găng, nhưng nhiều nơi đã phạm những sai lầm nghiêm trọng. 

Trong việc chỉ đạo thực hiện, trong tác phong công tác, hiện tượng độc đoán 
chuyên quyền đã trở nên trầm trọng: không chấp hành đúng đường lối chính sách, 
làm trái nguyên lắc và điều lệ của Đảng. không tuân theo pháp luật của Nhà nước; đối 
với cấp trên thì không báo cáo dúng tình hình và nhiều khi không xin chí thị: đối với 
cấp dưới thì đàn áp ý kiến và thúc ép làm theo ý muốn của mình; chủ quan, tự mân, 
không chịu nghe ý kiến của quần chúng, của cán bộ: không quan tâm đến lợi ích cúa 
quần chúng và sinh mệnh chính trị của đảng viên, cúa cán bộ. Tác phong lãnh đạo 
thoát ly quần chúng, thoát ly thực tế, đo tư tưởng “tả” khuynh mà sinh ra đã làm cho 
những sai lầm trong cải cách ruộng, đất kéo đài, mãi đến khi đã trở nên trầm trọng mới 
phát hiện được. 

Hội nghị Trung ương cho rắng việc nhận rõ những sai lầm đã xảy ra là rất cần 
thiết vì có nhận rõ sai lầm thì mới có quyết tâm sửa chữa và mới đề ra được biện pháp 
đúng để sửa chữa. 

Những sai lầm trong cải cách ruộng đất đã gây nhiều tổn thất cho Đảng và nhân 
dân. Nhưng, những sai lầm đó là trái với dường lối chính sách của Đảng, trái với chế 
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độ pháp trị của Nhà nước dân chủ nhân dân. Vì đường lối của Đảng là phục vụ đến 
cùng lợi ích của nhân dân, bản chất của chế độ ta là vì nhân dân, với cách mạng, cho 
nên một khi đã phát hiện sai lầm, thì Đảng và Chính phủ nhất định kiên quyết sửa chữa 
sai lầm và tin tưởng sẽ sửa chữa được. 

5 _ Từ tháng 4 năm nay, khi bắt đầu phát hiện những sai lầm, Bộ Chính trị 
đã có chí thị sửa chữa bước đầu. 

Hồ Chủ tịch đã thay mặt cho Đảng và Chính phủ gửi thư cho đồng bào nông 
thôn, nói cho đồng bảo rõ Trung ương Đảng và Chính phủ đã nghiêm khắc kiểm điểm 
những sai lầm khuyết điểm và đã có kế hoạch kiên quyết sửa chữa nhằm đoàn kết cán 
bộ, đoàn kết toàn đân, ôn định nông thôn, đây mạnh sản xuất, 


II. MỞ RỘNG DÂN CHỦ, CẢI THIỆN ĐỜI SÓNG, ĐẢU TRANH ĐỀ 
THỰC HIỆN THÓNG NHÁT NƯỚC NHÀ 

Gần đây, Đảng và Chính phủ lại thông qua một số biện pháp để giải quyết những 
vấn để cấp bách, nhất là vẫn đề trả lại tự do và danh dự cho những người bị xử trí oan. 
Việc sửa chữa đã thu được những kết quả đầu tiên, nhân dân đang chờ mong những 
chính sách cụ thể để sửa chữa sai lầm một cách toàn điện hơn, tuy nhiên tình hình 
nhiễu nơi ở nông thôn đang còn khó khăn và phức tạp, những nhân tổ tích cực của cải 
cách ruộng đất cbưa phát huy tác dụng được mấy. 

Trước tình hình đó, nhiệm vụ của chúng ta là: 

Kiên quyết sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đến tô chúc, phái 
huy những kết quả và thắng lợi đã thu được. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ đó. thì dựa 
trên đường lối nông thôn của Đảng, dụa trên tỉnh thân tin tưởng vào truyền thống 
đoàn kết của Đảng và của nhân dân ta: thì hành đúng chính sách cụ thể sửa chữa sai 
lầm, nhằm đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân, ủn định nông thôn, gáy tỉnh thần phần 
khỏi, đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành tốt công tác cải cách ruộng đất. 

Việc sửa chữa sai lầm phải được tiến hành theo những phương châm sau đây: 

1- Kiên quyết, khẩn trương và thận trọng, có từng bước, có trọng điểm, có kế 
hoạch chu đáo, có lãnh đạo chặt chẽ và cảnh giác đề phòng những hành động phá hoại 
của địch. 

Sai thì kiên quyết sửa, chống bảo thủ, chống ngại khó. tránh làm qua loa xong 
chuyện. Phải khắc phục tình trạng tự phát, hỗn loạn, những hành động bảo thủ. phải 
giữ vững an nỉnh trật tự nông thôn. 

Sửa chữa phải khân trương, tích cực, kịp thời: ngăn ngừa những nhân tố tiêu cực 
và phá hoại, giữ vững và phát huy thắng lợi. 
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Sửa chữa phải thận trọng, tránh tình trạng cho cái pì cũng sai cả. tránh xóa sạch 
làm lại. đảo lộn lung tung. Phải theo đúng Chính sách của Đảng và Chính phủ, tôn 
trọng nguyên tắc và điều lệ của Đảng, tôn trọng pháp luật của Nhà nước. 

Phải hết sức tỉnh táo đề phòng những hành động phá hoại của bọn địa chủ cường 
hảo gian ác, bọn phá hoại hiện hành. bọn lưu manh; phải phân biệt những hành động 
vô tô chức của một số nông dân với những hành động phá hoại của địch. 


2- Phải nắm vững đường lối nông thôn của Dáng, năm vững những chính sách 
cụ thể của Đảng và Chính phủ và sửa chữa sai lầm. Sứa chữa sai lầm phải tiến hành 
trên cơ sở đảm bảo lợi ích của nông đân lao động, dồng thời chiều cố thích đáng đến 
lợi ích của các tầng lớp khác. 

Đường lối nông thôn của Dáng sau cải cách ruộng đất là: dựa hăn vào bần có 
nông, doàn kết chặt chẽ trung nông, liên hiệp phú nông, ngăn ngừa địa chủ ngóc đầu 
dậy, mở đường cho địa chủ lao động cải tạo thành con người mới. 

3- Phải đi theo đường lỗi quần chúng, chống quan liêu mệnh lệnh. 

Phải chú trọng giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận rõ ý nghĩa của 
chính sách sửa chữa sai lắm là nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy thắng lợi, chống 
lại mọi hành động trả thù. 

Việc sửa chữa sai lầm phải tiền hành dựa trên cơ sở tự nguyện tự giác của cán bộ 
và nhân dân; vì vậy cần phát huy đân chủ, tôn trọng sự thật. tránh én buộc quần chúng. 
Việc đánh thông tư tưởng phải đi đôi với việc giải quyết các vấn đề cụ thế, 

4- Phải gắn liền với việc thực hiện tốt các công tác trước mắt ở địa phương, hoàn 


thành kế hoạch Nhà nước, chủ yếu là đây mạnh sản xuất để làm cho tính tích cực của 
quân chúng nhân dân được phát huy mạnh mẽ. 


Š- Việc sửa chữa sai lầm của cái cách ruộng đất và chỉnh đến tổ chức phải d› các 
cấp ủy của Đảng và chính quyền địa phương trực tiếp chỉ đạo và phụ trách. 


Cần động viên các ngành, các đoàn thể quần chúng tích cực tham gia cùng nhau 
phối hợn trong việc sửa chữa. 


Hội nghị Trung ương đã ra 12 điểm chính sách, đễ sửa sai lầm: 


1- Đối với những chỉ bộ bị giải tán sai. nay đều phải tuyên bố xóa bỏ các 
quyết định ấy. 


Lịch sử các Dàng bộ. chỉ bộ đã bị kết luận sai hoặc bị xuyên tạc, nay đều phải 
xóa bỏ các két luận á ấy. 


Tắt cả các đáng viên bị xử trí sai đều phải được trá lại đáng tịch. Những đảng 
viên trước đây thuộc thành phần địa chủ, phú nông đủ tiêu chuẩn đảng viên nhưng 
trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức đã bị xứ trí sai, nay cũng đều được trả 
lại đảng tịch. 
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2- Cán bộ và nhân dân bị xử trí sai đều được sửa lại: về chính trị, được khôi phục 
công quyền, đanh dự, công tác. Những người bị bắt oan đều phải được trả lại tự do. 
Về kinh tế họ sẽ được đền bù thích đáng, được giúp đỡ sinh sống. Tất cả những huân 
chương, bằng khen, huy hiệu đã bị tước hoặc bị mát. đều phải được trà lại. 

3- Phải chấp hành đúng chính sách ưu đãi đối với quân nhân cách mạng, quân 
nhân cách mạng. quân nhân phục viên, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội và 
gia đình nhân sĩ dân chủ. 

4- Sửa lại thành phần cho những người bị quy lầm lên địa chủ, phú nông, hoặc 
quy lầm là có ït ruộng đất phát canh. Xóa bỏ việc vạch thành phần bóc lột khác, ai đã 
vạch thành phần đó đều phải sửa lại. người nào đã được sửa thành phần thì họ được 
hưởng mọi quyền lợi chính trị theo đúng chính sách; về kinh tế họ được đền bù thích 
đáng đề làm ăn sinh sống. 

Việc đền bù tài sản cho những người bị quy lầm thành phần lên địa chủ hoặc bị 
xử trí sai sẽ do nông dân bàn bạc, đề giải quyết trên tỉnh thần đoàn kết, nhân nhượng, 
thương lượng, ôn thỏa, giúp đỡ lẫn nhau, đề có điều kiện làm ăn sinh sống, nhưng nói 
chung, trảnh đụng đến những quyền lợi nông dân đã được chia trong giảm tô và cải 
cách ruộng đất, . 

5- Dối với nhú nông, không được coi như địa chú. Phải thực hiện đúng chính 
sách liên hiệp phú nông. 

Đấi với địa chủ sau cải cách ruộng đất. Địa chủ kháng chiến cần được đối đãi 
như mọi người công dân khác về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, không có 
phân biệt. Những người nảo vạch là địa chủ thường mà có con làm cán bộ hay tham 
gia bộ đội thì nay coi là địa chủ kháng chiến. 

Nay cải cách ruộng đất đã làm xong, cho nên việc làm ăn, đi lại, việc thay đổi 
thành phần của địa chủ cần có quy định rộng rãi hơn. 

6- Phải chấp hành đúng chính sách tôn giáo. Nơi nào để lại ruộng đất cho 
nhà chung. nhà chùa, từ đường họ không đúng chính sách thì phải điều chỉnh 
lại cho đúng. 

7- Phải chấp hành đúng chính sách dân tộc, sửa chữa những sai lầm đụng chạm 
đến phong tục tập quán của đồng bào thiểu số. 

8- Nơi nào diện tích và sản lượng quy định sai thì phải điểu chỉnh lại cho đúng 
để nhân dân yên tâm sản xuất và đóng góp được công bằng. Trường hợp nào sai thì 
sửa, không sửa lại tràn lan. 

9- Phải gấp rút cứu giúp những người vì sai lầm trong cải cách ruộng đất mà hiện 
đang dau ốm nặng hoặc không có cách gì sinh sống, chú trọng cứu giúp người già, trẻ 
con, bất cứ họ thuộc thành phần nào. 
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› 10- Bỏ tất cả những lệnh quản chế đối với những người bị quy oan là phản động 
hoặc cường hào gian ác, bắt cứ thuộc thành phần nào. Trừ trường hợp đối với địa chủ 
cường hào gian ác chưa đáng tù và bọn lưu manh có lệnh quản chế của tòa án tỉnh. Bỏ 
cách bao vây đối với bát cứ người nào, kể cả người bị quản chế. 

Cắm bắt bớ lung tung, trường hợp bắt người phạm pháp quả tang thì phải đưa 
lên huyện ngay. 

11- Đối với cán bộ cải cách ruộng đất và chỉnh đến tổ chức phạm sai lầm thì cần 
phải kiêm thảo, lấy giáo dục làm chính để giúp đỡ sửa chữa. Sửa lại những trường hợp 
thi hành kỷ luật và khen thưởng sai. 

12- Cần tiền hành ngay việc sửa chữa những sai lầm trong phát động quần chúng, 
chỉnh đốn tổ chức trong một số xí nghiệp, công trường, nông trường và cơ quan. 

Công tác sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất là một công tác trung tâm đột 
xuất của Đảng và Chính phú trong thời gian trước mắt. Đó là một công tác khó khăn, 
phức tạp. Vì vậy, từ Trung ương đến địa phương, cần phải tập trung lực lượng, tiến 
hành việc sửa chữa một cách kiên quyết và khẩn trương, tranh thủ sửa chữa cho tốt. 

Trong lúc này, toàn Đảng và toàn dân ta cần nhận rõ tình hình, thấy hết những 
sai lầm đã xảy ra, đồng thời thấy hết những kết quả và yếu tố tích cực để thống nhất 
tư tưởng, đoàn kết nội bộ, đồng tâm hiệp lực góp công sức vào việc khắc phục khuyết 
điểm và sai lầm, phát huy thắng lợi. Tránh bị quan tiêu cực, tránh bàng quan vô trách 
nhiệm, mỗi một người dân, mỗi một đảng viên và cán bộ đều phải thấy rõ mình có 
nhiệm vụ trong việc sửa chữa sai lầm, vượt qua khó khăn trước mắt, đồng thời phải 
luôn luôn tỉnh táo đề phòng âm mưu của địch đang lợi dụng những khó khăn của ta để 
gieo rắc hoài nghí và hoang mang trong nhân dân. 

Đảng lao động Việt-nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, 
Đảng của nhân dân. của dân tộc, Đảng có nhiệm vụ nặng nẻ và vẻ vang là lãnh đạo 
nhân dân tiến tới trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng miền Bắc, 
thông nhất nước nhà. Trước những sai lầm vừa qua trong cải cách ruộng đất và chính 
đốn tổ chức, Hội nghị Trung ương nhận thấy rằng Trung ương Đảng có trách nhiệm 
với nhân dân. Ilội nghị đã nghiêm khắc phê bình sự chỉ đạo thực hiện, và đã quyết định 
thi hành kỷ luật đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương phụ trách công tác cải cách 
tuộng đất và chỉnh đốn tô chức. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh và đồng thời phải 
quán triệt phương châm lấy giáo dục làm chính. Thái độ của chúng ta đối với những 
sai lầm đã xảy ra, chủ yếu là phải phân tách, phê phán, rút bài học kinh nghiệm để khắc 
phục sai lầm, giáo đục cho đảng viên và cán bộ, để tránh sai lầm về sau, Ý nghĩa của 
việc thi hành kỷ luật cũng là để giúp vào việc giáo dục đảng viên và cán bộ. 

Tình hình hiện nay ở nông thôn đang chờ đợi những sai lầm được sửa chữa. Khó 
khăn của ta còn nhiều, nhưng thuận lợi là căn bản. Nghị quyết của Trung ương đã đề ra 
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nhiệm vụ sửa chữa sai lầm, phát huy thắng lợi. Chính phủ sẽ ban bố những chính sách 
cụ thể, Toàn Đảng và toàn dân ta hãy đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương Đảng 
và Chính phủ, phán đầu để nghị quyết của Trung ương Đảng và các chính sách cụ thể 
của Chính phủ được chấp hành đầy đủ. Chúng ta tỉn tưởng nhất định sẽ khắc phục được 
những khuyết điểm, phát huy được tác dụng của những nhân tố tích cực. làm cho nông 
thôn trở lại đoàn kết phần khởi, hoàn thành tốt nhiệm vụ phản phong ở miễn Bắc. 

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 đã thảo luận và thông qua nghị quyết về 
vẫn đề mở rộng dán chủ, dảm bảo quyền tự do dân chủ và lăng cường chế độ 
pháp trị dân chủ. 

Hội nghị nhận định rằng từ Cách mạng tháng Tám đến nay, mặc dầu gặp nhiều 
khó khăn trở ngại, Dảng và Chính phủ đã có nhiều cố gắng và đạt được nhiều kết quả 
trong việc xây dựng chính quyền nhân đân, thực hiện dân chủ dối với nhân dân và trấn 
áp kẻ thù của nhân dân. Chính quyền nhân dân là một trong những nhân tố chủ yếu 
đảm bảo thắng lợi của cuộc kháng chiến, đồng thời đảm bảo việc hoàn thành về căn 
bản nhiệm vụ cách mạng phản phong ở miền Bắc. 

Mấy năm qua, trong tình hình gay go và phức tạp của cuộc chiến và thời kỳ mới 
lập lại hòa bình. việc hạn chế đân chủ trong một phạm ví nào đó là cần thiết và đúng, 
hợp với yêu cầu của cuộc chiến tranh ái quốc và của việc giữ gìn an ninh trật tự cho 
nhân dân. 

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, việc xây dựng chính quyền dân chủ nhân 
dân của ta đã có nhiều thiếu sót, việc thực hiện quyền tự do dân chủ của nhân dân chưa 
được đầy đủ, việc bảo đảm chế độ pháp trị dân chủ chưa được chú ý, nhất là trong cải 
cách ruộng đất, chỉnh đồn tổ chức, quản lý hộ khẩu,... 

Căn cứ vào tình hình trên, trong điều kiện ở miền Bắc nước ta, chú nghĩa để quốc 
đã bị tiêu diệt, giai cấp phong kiến địa chủ đã bị đánh đỗ, miền Bắc bước đầu đã được 
củng cố, hội nghị nhận thấy: cân phải tích cực khắc phục những khuyết điểm nêu trên, 
mở rộng dân chủ, đảm bảo quyên tự do dân chủ của nhân dân và tăng cường chế độ 
pháp trị; Đông thời, phải tuyên truyền giáo dục toàn Dáng và toàn dân về chính quyền 
dân chủ nhân dân chuyên chính, và đề phòng, ngăn ngừa, trấn áp mọi âm mưu và hành 
động phá hoại của dịch. 

Cần đảm bảo cho nhân dân thiết thực tham gia quản lý công việc Nhà nước và 
giảm đốc chính quyên. Quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ cũng như giữa Quốc hội 
và nhân dân cần được tăng cường; việc tiếp tục nghiên cứu để sửa lại Hiến pháp cho 
thích hợp với tình hình đã đổi mới của nước ta cũng cần được đặt ra. Hội đồng nhân 
dân cũng cần được đặt ra. Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính các tỉnh, thành 
phó, xã cần được bầu lại trong năm 1957. 
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Cân bổ sung các luậi lệ về quyên tự do dân chủ của nhân dân, như tự đo cá nhân, 
tự do đi lại, tự do tổ chức, tự do hội họp và tự do ngôn luận,... với tỉnh thần mở rộng 
dân chủ với nhân dân, chuyên chính với bọn phá hoại. Việc ban hành những điều bê 
sung phải đi đôi với việc giáo dục để nâng cao ý thức đân chủ của nhân dân. Tích cực 
sửa chữa những khuyết điểm đã xâm phạm đến quyền tự do đân chủ của nhân dân. 

Cân phải tăng cường chế độ pháp trị dân chủ. Đồng thời với việc bổ sung luật 
pháp đề tăng cường cơ sở cho chế độ pháp trị đân chủ, cần phải tuyên truyền giáo dục 
cho toàn Đảng và toàn dân về ý thức tôn trọng và bảo vệ luật pháp. Cần chắn chỉnh tổ 
chức, định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của công an, tòa án, tư pháp và các cơ quan chính 
quyền khác để đảm bảo tự do dân chủ của nhân dân; đồng thời tăng cường kiểm tra và 
ngăn ngừa mọi hành động phạm pháp luật. 

Trên đây là nội dung của nghị quyết Hội nghị Trung ương về kiện toàn chế độ 
dân chủ nhân dân chuyên chính của chúng ta. Tôi muốn nói rõ thêm vẻ tỉnh thần của 
nghị quyết, để đề phòng những nhận thức và tư tưởng lệch lạc. 

Chế độ của nước Việt-nam dân chủ cộng hòa là chế độ nhân dân dân chủ chuyên 
chính, nghĩa là : đân chủ với nhân đân (gồm bốn giai cấp cách mạng: công nhân, nông 
dân, tiểu tư sản, tư sản đân tộc và những nhân sĩ dân chủ, thân sĩ yêu nước) và chuyên 
chính với kẻ thù của nhân dân. Chế độ ấy dựa vào khối đoàn kết toàn dân trên cơ sở 
công nồng liên minh do giai cấp công nhân lãnh đạo. 


Chế dộ ta là chế độ dân chủ. Chính quyền ta là chính quyền của nhân dân, làm 
việc vì nhân dân. được nhân dân ủng hộ. Chúng ta đánh đỗ chủ nghĩa đề quốc, đánh đỗ 
giai cấp phong kiến địa chủ, chế độ đân chủ đã xây dựng trên thắng lợi của cách mạng 
phản để và phản phong ở miền Bắc. Đồng bào ta ở miền Bắc ngày nay sống trong tự 
đo độc lập, từ địa vị nô lệ của để quốc và phong kiến bước lên địa vị chủ nhân ông của 
đất nước, từ địa vị bị thống trị bước lên địa vị nắm chính quyền. 

Ngược lại, chế độ miền Nam hiện nay là chế độ phản nhân đân, chính sách của 
họ chống lại quyền lợi của nhân dân, vi vậy mà bị nhân dân miền Nam và nhân dân 
toàn quốc chống lại. Ách thống trị của đế quốc Mỹ vẫn còn, những bộ phận thân Mỹ 
ngoan cô nhất trong giai cấp địa chủ vẫn còn, chính quyền miền Nam là chính quyền 
của bộ phận thân Mỹ phản động nhất trong giai cấp địa chủ và giai cấp tư sản mại bản, 
chính quyền đó làm tay sai cho đế quốc và ra sức áp bức bóc lột đồng bào. chống lại 
độc lập vả tự do, chống lại thống nhất của đất nước. Dưới một chế độ như vậy không 
thể nói đến dân chú, mà chỉ có thể nói đến quyền “tự do” của số ít trong tập đoàn thống 
trị để chống lại nhân dân, chống lại Tổ quốc. 

Tôi vừa trình bày vấn đề bản chất của chế độ ta và bản chát của chế độ Mỹ - 
Diệm hiện nay ở miền Nam. Đây không phải là một nhận định mới mẻ gì, đây là sự 
thực ai nấy đều đã biết. Nhưng tôi thấy trong buỗi nói chuyện hôm nay, cần phải nhắc 
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lại. Là vì, trước những sai lầm nghiêm trọng vừa qua trong cải cách ruộng đất hay là 
một số công tác khác, có một số người không nhận rõ đó là những sai lầm trên những 
công tác cụ thể, trái với bản chất của chế độ ta, do đó mà sinh ra hoài nghỉ bản chất 
của chế độ. Chúng ta cần phải khẳng định rằng những sai lầm đó quyết không thể thay 
đối bản chất của chế độ ta; cũng vì vậy mà dưới chế độ ta, dưới chính quyền dân chủ, 
chúng 1a nhất định khắc phục được những sai lầm đó. Ngược lại, dưới chế độ miền 
Nam hiện nay, những việc đàn áp, khủng bố tàn khốc, những việc thủ tiêu các quyền 
tự đo dân chú là những chính sách do bản chất phản động của chế độ ấy đưa dến, và 
chính quyền miễn Nam còn đi sâu vào con đường đó. 

Chế độ ta là nhân dân dân chủ chuyên chính. Dân chủ với nhân dân. với tuyệt 
đại đa số đồng bào ta, chuyên chính với kẻ thù của nhân đân, với một số rất ít tay sai 
của địch. chuyên chính với mọi hành động phản cách mạng của kẻ thù ở trong nước 
hay ké thù ở ngoài nước. Từ khi mới thành lập, chính quyền ta đã từng động viên toàn 
dân và toàn quân thực hiện chuyên chính băng hình thức đấu tranh vũ trang với chủ 
nphĩa để quốc xâm lược, và đã thu được thắng lợi ở miễn Bắc giải phóng. Dồng thời 
chính quyền ta đã động viên nhân dân thực hiện chuyên chính với giai cắp phong kiến 
địa chủ, do đó mà cuộc đấu tranh cách mạng phản phong về căn bản đã hoàn thành. 
Trong khi thực hiện nhiệm vụ chuyên chính, nhất là trong công cuộc cải cách ruộng 
đất ~ hay một số công tác khác, chúng ta có phạm một số sai lắm, như trấn áp kẻ địch 
đồng thời vi lầm lẫn mà trấn áp cả một số người không phải là địch. Sai lâm đó chúng 
ta sẽ sửa chữa. Nhưng có phải vì vậy mà chúng ta không nên tiếp tục nhiệm vụ chuyên 
chính đối với kẻ địch hay không? Có phải vì vậy mà di đến nhận định rằng hiện nay 
chế độ ta đã vững mạnh, chỉ cần đây mạnh dân chủ, không cần phải chuyên chính, cho 
rằng ở trong cũng không còn có kẻ thù mà ở ngoài cũng không còn có kẻ thù. hoặc cho 
rằng kẻ thù đã yếu hơn trước nên không cần chú ý đến chuyên chính nữa? Không phải 
như thế! Hiện nay kẻ thù của nhân dân dang thống trị trên một nửa đất nước ta; nhìn 
rộng ra, trên thế giới hệ thống tư bản chú nghĩa vẫn còn, để quốc chủ nghĩa Mỹ vẫn 
tiếp tục âm mưu chuẩn bị chiến tranh: ngay ở miền Bắc đã giải phóng, ké thủ lấn lút 
của chế độ ta vẫn còn. Cho nên. khi nói đến mở rộng dân chủ. không thể không nói đến 
giữ vững chuyên chính. Kẻ địch không phá hoại được, thủ quyền dân chủ của nhân dân 
mới được đảm bảo đây đủ. Có người hỏi: thế thì chế độ miễn Nam có thi hành chuyên 
chính không và như vậy thì giữa chế độ ta và chế độ miền Nam khác nhau như thế nào? 
Trả lời: chế độ miễn Nam hiện đang thí hành chuyên chính, và chỗ khác nhau là chế độ 
miền Nam thì chuyên chính dối với nhân dân, còn chế độ ta thì chuyên chính đối với 
kẻ thủ của nhân dân. Đó là một chỗ khác nhau rất căn bản, khác nhau về bản chất. 

Hội nghị rung ương lần thứ 10 chủ trương mở rộng dân chủ, dám bảo quyền tự 
do dân chủ, đó là một chủ trương rất đúng và chắc chăn được đồng bào hoan nghênh. 
lấn đề là cẵn phải có một nhận thức đúng về quyền tự do dân chủ và biết sử dụng đứng. 
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Gần đây, dưới ánh sáng của Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Liên-xô, Đáng và Chính 
phủ đã chú ý mở rộng dân chủ. Từ thôn quê đến thành thị, nhân dân đều được phát biểu 
Ý kiến của mình, nói nguyện vọng của mình, phê bình những khuyết điểm hay sai lâm 
hiện còn tồn tại trong công tác của Đảng và Chính phủ. Trong Đảng cũng như trong 
nhân dân, trong cơ quan, công xưởng, trường học, trong các buổi họp ở thôn xóm hay 
ở khu phố, trong các buổi tọa đàm của các giới trí thức, chúng ta nhận thấy một sinh 
khí mới, cởi mở, dân chủ, phát hiện những khuyết điểm để sửa chữa, phê bình một 
cách sáng tạo và xây dựng. Báo chí cũng bắt đầu sửa chữa lối viết công thức, chỉ nói 
cái tốt, không nói cái xấu, chỉ nói thành tích, không nói khó khăn và khuyết điểm cho 
nhân dân rõ; mà đã phản ánh sự thực hơn, tuy chưa đày đủ, đã phê phán những sai lầm 
khuyết điểm nhiều hơn, đã nói nhiều hơn đến những vấn đề thiết thân với quần chúng, 
đến những vấn đề mà quần chúng mong đợi. Đó là mặt tốt, mà cũng là mặt căn bán của 
vấn đề mở rộng dân chủ, chúng ta cần phải phát triển một cách vững chắc. 

Tuy nhiên, bên cạnh những điều tốt đó, chúng ta cần phải nhận rằng trong khi mở 
rộng dân chủ, chúng ta cần phải đề phòng những biểu hiện không tốt. Ở trong tô chức, 
chúng ta cần phải để phòng phát huy dân chủ có khi không đi đôi với ý thức tăng cường 
tập trung, nâng cao tổ chức tính. Trong cơ quan hay nhà trường, chúng ta cần đề phòng 
việc mở rộng dân chủ đã có khi không đi đôi với tăng cường kỷ luật công tác, kỷ luật 
học tập. Trên báo chí, chúng ta cần đề phòng lỗi phê bình không xây dựng. mượn cớ 
phải nói sự thực mà nói sai sự thực, mượn cớ phê bình khuyết điểm sai lầm mà khuếch 
đại sai lầm, gieo rắc hoài nghi. : 

Công cuộc củng cố miền Bắc hiện có những điều kiện thuận lợi nhưng cũng có 
nhiều khó khăn. Sự nghiệp đấu tranh để thống nhất nước nhà là một sự nghiệp lâu dài, 
gian khô. Lúc này, một số công tác quan trọng lại phạm sai lầm. Trong tình hình đó, 
chúng ta chủ trương mở rộng dân chủ, đảm bảo quyên tự đo dân chủ, là để cho mỗi một 
người dân, mỗi một người lao động, mỗi một người cán bộ đều có thể phát huy đến cao 
độ tỉnh thần tích cực sáng tạo của mình, tự do trong việc phát hiện và khắc phục khuyết 
điểm, tự do trong việc biểu dương và phát huy ưu điểm, để tăng cường đoàn kết, cùng 
nhau vượt mọi khó khăn, giành lấy thăng lợi mới. Chúng ta cần đề phòng, cần kiên 
quyết đấu tranh chống lại những xu hướng lệch lạc trong việc mở rộng dân chủ. Chúng 
ta lại càng phải tỉnh táo đề phòng những mưu mô của kẻ địch lợi dụng những khó khăn 
trước mắt của ta để hoạt động chống lại nhân dân, chống lại chế độ. Trong tô chức, đân 
chủ phải đi đôi với tập trung. Trong cơ quan, công xưởng, trường học, dân chủ phải đi 
đôi với trật tự. Dân chủ thật sự chỉ có thẻ thực hiện trên nguyên tắc phục vụ lợi ích tôi 
cao của nhân dân, của chế độ, của Tổ quốc. Chủ trương của Đảng và Chính phủ rất là 
quang minh chính đại. Nhân dân ta cần phải quán triệt chủ trương đó và phần đấu để 
thực hiện chủ trương đó. như vậy tức là tích cực góp phần vào việc kiện toàn chế độ 
dân chủ nhân dân của chúng ta. 
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Hội nghị Trung ương đã thảo luận và thông qua nghị quyết về ván đề cải thiện 
đời sống của công nhân, bộ đội, cán bộ và viên chức. 

Hội nghị đã nghe báo cáo cụ thể về đời sống vật chất và tỉnh thần của công nhân, 
bộ đội, viên chức, cán bộ. Hội nghị rất thông cảm với những khó khăn của anh chị em: 
chế độ tiền lương còn thấp và chưa hợp lý, giá sinh hoạt thì có tăng lên một phần nảo, 
nhu cầu của đời sống trong hòa bình nhất là ở các đô thị cũng khác lúc chiến tranh. 
Trong điều kiện đó, hầu hết các anh chị em đều hiểu thấu những khó khăn của nhiệm 
vụ khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, cho nên đã luôn luôn nêu cao tỉnh thần tích 
cực phục vụ và học tập, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng miễn Bắc giải 
phóng của chúng ta. 

Hội nghị Trung ương nhận thấy rằng, mặc dầu tình hình kinh tế của chúng ta 
trước mắt đang có những khó khăn, việc cải thiện đời sống cho công nhân, bộ đội, cán 
bộ và viên chức rất cần thiết: trước mắt thì phải thi hành những biện pháp cấp bách để 
giảm bớt khó khăn và cải thiện đời sống một phần nào; đồng thời phải nghiên cứu một 
chính sách lương mới, nhằm khuyến khích sản xuất và nâng cao dần dần đời sông của 
công nhân, bộ đội, cán bộ và viên chức, đi đôi với việc cải thiện đời sống chung của 
nhân dân, dựa trên đường lối và kế hoạch phát triển kinh tế và văn hóa ở miễn Bắc. 

Trước mắt, cần phải căn cứ vào chế độ lương hiện tại, căn cứ vào khả năng của 
ta, tùy theo điều kiện và nhu cầu sinh hoạt khác nhau ở từng nơi, sẽ tăng lương cho 
công nhân, cán bộ, viên chức; thực hiện đầy đủ hơn chế độ thưởng tăng năng suất và 
thưởng sáng chế phát minh. Đối với bộ đội, sẽ tăng phụ cấp và đảm bảo tiêu chuẩn 
sinh hoạt. 

Đi đôi với việc tăng lương, cần phải có kế hoạch cưng cấp hàng hóa cho thị 
trường, nhất là những thứ hàng chính cần thiết cho đời sống hàng ngày: cần phải giữ 
vững giả cả của các thứ hàng chính. 

Phải dựa vào quần chúng để đấu ranh chẳng tham ó, lãng phí, thực hành tiết 
kiệm. Đó là một trong những biện pháp tích cực để cải thiện đời sống. 

Trên đây là nội dung chính của nghị quyết Hội nghị Trung ương về vấn đẻ cải 
thiện sinh hoạt. Tôi muốn phát biểu thêm một vài ý kiến về vấn đề này. 

Trước hết, cần phải nói rõ rằng dưới chế độ ta, đời sống của nhân dân nhất định 
càng ngày càng cải thiện. Vì thỏa mãn nhụ cầu về đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân là mục tiêu tối cao, là quy luật căn bản của chế độ ta. Vì chúng ta đã xóa bỏ 
quan hệ sản xuất đế quốc và phong kiến, đã giải phóng lực lượng sản xuất to lớn của 
nhân đân, do đó ta có đẩy đủ khả năng để xây dựng nền kinh tế mới, vả trên cơ sở đó 
cải thiện đần dần và không ngừng đời sống vật chất và tỉnh thần cua nhân dân. Nhận 
thức đó về chế độ ta không có gì là mới mẻ, nhưng trong buổi nói chuyện hôm nay, tôi 
thấy cần nhắc lại. Là vì trước những khó khăn tạm thời về đời sống, có một số người 
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sinh ra hoài nghỉ về tương lai, hoài nghỉ bản chất và khả năng của chế độ ta. Chúng †a 
cần khẳng định rằng dưới chế độ dân chủ nhân dân, đời sống của nhân dân nhất định 
cảng ngày càng cải thiện, 

Chúng ta lại cần phải nói rõ tàng vẫn đề cải thiện sinh hoạt sẽ thực hiện không 
ngừng, nhưng phải thực hiện dần dần, từng bước, vì nó phải lấy việc phát triển sản 
xuất làm cơ sở và không thể vượt quá tốc độ phát triển sản xuất, có như vậy mới đảm 
bảo được việc tích lũy vốn cho Nhà nước, để đây mạnh thêm việc phát triển sản xuất, 
để cảng có điều kiện mà cải thiện sinh hoại. Đặc biệt là trong thời kỳ khôi phục kinh 
tế ở nước ta có nhiều khó khăn cho nên việc cải thiện sinh hoạt càng phải làm dần dần 
cho chắc chắn. 

Đó là vấn đề giái quyết cho hợp lý quan hệ giữa tích lũy và tiêu phí, kết hợp đúng 
đắn lợi ích chung và lâu dài với lợi ích cá nhân và trước mắt, làm sao cho có lợi cho 
việc xây dựng nên kinh tế nước nhà, đồng thời thực hiện được việc dần dần nâng cao 
mức sống của nhân dân. 


Rõ ràng, sự quan tâm đến lợi ích lâu dài, đến việc xây dựng nền kinh tế của nước 
nhà là rất chính đáng, vì có như thế nước ta mới cảng ngày càng giàu mạnh, đời sống 
của nhân dân mới cải thiện được một cách căn bản, nền quốc phòng của chúng ta mới 
thực sự được củng có. Nhưng đồng thời chúng ta phải quan tâm đến việc nâng cao mức 
sóng của nhân dân, vì có như thế mới bôi dưỡng được sức lao động của quản chúng 
đông đảo, tránh thoát ly quản chúng mà lại gây được tỉnh thần tích cực lao động, tích 
cực xây dựng. Phải chú trọng lợi ích trước mắt trên cơ sở quan tâm lợi ích lâu dài. vì 
vậy mà việc cải thiện sinh hoạt phải làm dần dần. từng bước. 

Nếu di vào cụ thể tình hình kinh tế nước ta thì khả năng cải thiện sinh hoạt hiện 
nay như thế nảo? Trước đây chúng ta nói nhiều đến những thuận lợi, nói không đầy đủ 
đến những khó khăn, làm cho nhân dân hiểu rằng có thể cải thiện sinh hoạt rất nhiều 
và rất nhanh, như vậy là không đúng sự thực. Chúng ta có những thuận lợi, như chủ 
nghĩa để quốc và giai cấp phong kiến dịa chứ đã bị đánh đó, lực lượng sản xuất đã được 
giải phóng, như tỉnh thần lao động tích cực của nhân dân ta, như chúng ta có đường lỗi 
chỉnh sách thích hợp, như sự giúp đỡ vô điều kiện của các nước anh em. Nhưng khó 
khăn của ta không phải là ít, Nước ta trước đây là một nước thuộc địa và nửa phong 
kiến, nền kinh tế cực kỳ lạc hậu, trình độ kỹ thuật cực kỳ thấp kém, sự chuyển biến cả 
một cơ cầu kinh tế đó đòi hỏi phải có thời gian. Nước ta lại trải qua 15 năm chiến tranh 
tàn phá, nhân tài vật lực bị tốn thất rất nặng, việc hàn gắn vết thương chiến tranh dòi 
hỏi phải có thời gian. Nước ta tạm thời lại chia ra làm hai miễn, sự bổ trợ thiên nhiên 
giữa hai miễn Bắc và miễn Nam tạm thời bị đình đốn, đo đó miền Nam có thêm nhiều 
khó khăn cần có thời gian mới khắc phục được. 
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Bên cạnh những khó khăn khách quan đỏ. chúng ta lại có khuyết điểm trong 
công tác kinh tế tài chính. Chúng ta đã chú trọng nông nghiệp, khôi phục một số xí 
nghiệp, xây dựng một số xí nghiệp mới, ... như vậy là tốt. Nhưng, chúng ta đã khuyến 
khích không đầy đủ tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp, chúng ta đã phát triển chậm 
chạp một số công nghiệp nhẹ, chúng ta lại không dự đoán đúng nhu cầu của nhân dân 
cho nên việc cung cấp hàng hóa bị thiếu thôn. Chính sách đối với công thương nghiệp 
tư nhân không được rõ ràng, chính sách lao tư cũng có thiếu sót, chính sách lao động, 
chính sách thuế khóa cũng vậy. Thêm vào đó, kinh nghiệm quản lý kinh tế còn kém, 
cán bộ không phải một lúc mà bồi dưỡng đào tạo ngay được. Những khuyết điểm và 
nhược điểm đó, chúng ta đã thấy và đang ra sức khắc phục, nhưng cần phải có thời 
gian mới khắc phục được. 


Vì những lẽ trên đây. cho nên trước mắt. chúng ta chỉ có khả năng cái thiện 
sinh hoạt trong một hạn độ nảo, nếu chúng ta đi quá hạn độ dó thì càng gây thêm 
khó khăn cho ta, 

Cũng vì vậy mà Hội nghị Trung ương chủ trương cải thiện sinh hoạt thêm một 
bước và nêu rõ sự cần thiết phải đây mạnh sản xuất. thực hành tiết kiệm, tạo điều kiện 
để cải thiện sinh hoạt sau này. 

Hội nghị Trung ương lại nhắn mạnh nhiệm vụ của các thủ trướng, chỉ hộ. công 
đoàn là phải quan tâm đến đời sống của công nhân. cán bộ, viên chức, từ nhà ở, ăn 
uống, tăng gia, đến thuốc men, bệnh tật, học tập, giải trí, chăm sóc các trẻ em, ... Dây 
là một vấn đề rất quan trọng. Nói rộng hơn, chúng ta cần phải khác phục tư tưởng và 
tác phong quan liêu trong công tác kinh tế tài chính, thiếu quan tâm đến lợi ích thiết 
thân của nhân dân, đến đời sống vật chất và tĩnh thần của nhân dân. Khắc phục được 
tư tưởng tác phong quan liêu đó, thì nhiều vần đề sẽ giải quyết được. 

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 đã thảo luận và thông qua nghị quyết về những 
công tác trước mắt cần phải làm để tiễn tục cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất 
nước nhà. 

Từ khi hòa bình được lập lại, nhiệm vụ và đường lối đấu tranh thông nhất đã 
được đề ra, nhất là trong nghị quyết tháng 9 năm 1954 của Bộ Chính trị và nghị quyết 
của Hội nghị Trung ương lần thứ 8. Trung ương Dáng đã thông qua chủ trương đấu 
tranh để thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và đân chủ bằng phương 
pháp hòa bình và đề xướng vấn đề thành lập Mặt trận Tô quốc với một cương lĩnh 
thích hợp. Từ đó. cuộc đấu tranh thông nhất đã thu được kết quá: miền Bắc đã được 
giải phóng và bước đầu được củng có thành cơ sở cho cuộc đấu tranh thống nhất, Miễn 
Nam đã giữ vững đấu tranh chống chế độ Mỹ - Diệm, cuộc đấu tranh đã đuy trì cơ sở 
pháp lý của Hội nghị Giơ-ne-vơ hiện đang tiếp tục. Trong lúc đó, thì do âm mưu của 
để quốc Mỹ và bẻ lũ tay sai. những điều khoản của hiệp nghị Giơ-ne-vơ đã không được 
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thực hiện đúng kỳ hạn. Âm mưu của chúng hiện nay vẫn là trở ngại chủ yếu trên con 
đường thống nhất nước nhà của nhân dân ta. Chúng đang mưu mô chia cắt lâu dài nước 
ta. Cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân ta nhất định sẽ đi đến thăng lợi cuối cùng, 
nhưng phải trải qua một quá trình lâu dài gian khổ phức tạp. 


Hội nghị Trung ương lần này chưa thảo luận vấn đề đấu tranh thống nhất một 
cách đầy đủ và toàn diện. Hội nghị giao cho Bộ Chính trị nghiên cứu vấn đề đường lối 
và chính sách dưới ánh sáng của sự phát triển mới vẻ tình hình thế giới và trong nước, 
chuẩn bị đề ra trong một kỳ họp sau này. Lần này, Hội nghị Trung ương đã nghe báo 
cáo của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo công tác đấu tranh thống nhất và nhận định tằng 
trong thời gian qua, việc giáo dục trong Đảng và trong nhân dân về nhiệm vụ đấu tranh 
thống nhất đã có thiếu sót, nhất là chưa làm cho toàn Đảng và toàn dân nhận rõ bản 
chất cuộc đâu tranh thông nhất là một nhiệm vụ cách mạng. Chính vì không nhận rõ 
điểm căn bán đó mà sinh ra những khuyết điểm trong tư tưởng hay công tác: không 
quán triệt tính chất lâu dài cửa cuộc đầu tranh, không quán triệt đầy đủ yêu cầu của 
nhiệm vụ đấu tranh, không quán triệt đầy đủ yêu cầu của nhiệm vụ đấu tranh thống 
nhất vào trong các chính sách củng có miền Bắc, không chấp hành nghiêm chinh chủ 
trương đấu tranh đề lập lại quan hệ bình thường Nam Bắc, nặng về xem cuộc đấu tranh 
thống nhất là một cuộc đấu tranh ngoại giao, ... Từ nay, việc giáo dục trong Đảng và 
trong nhân dân về nhiệm vụ đấu tranh thống nhất cần được tiến hành sâu rộng hơn. 


Hội nghị nhận rằng những công tác cụ thể đã đề ra đẻ thực hiện nhiệm vụ đấu 
tranh thông nhất đều phải tiếp tục: củng cố miễn Bắc, giữ vững và phát triển đấu tranh 
ở miền Nam, khôi phục và phát triển quan hệ bình thường Bắc Nam, tăng cường đấu 
tranh ngoại giao. Nhưng trong thời gian sắp tới, trên mỗi một công tác, cần phải khắc 
phục những khuyết điểm hiện nay đề đẩy mạnh công tác. Phải hết sức chú trọng công 
tác gây lại quan hệ bình thường Bắc Nam. 

“Cóng tác củng cỗ miền Bắc, làm cho miền Bắc vững mạnh, trở nên một cơ sở 
vững chắc cho cuộc đầu tranh thống nhất nước nhà, là một vấn đề rất căn bản; miền 
Bắc là căn cứ địa của sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà, là một vấn đề rất căn 
bản; miền Bắc là căn cứ địa của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng đề ra 
phương châm “củng cố miễn Bắc đồng thời tranh thủ miền Nam”. Trong thời gian qua, 
trên một số công tác quan trọng ở miền Bắc, phương châm đó đã không được quán triệt 
đầy đủ, vì vậy đã có ảnh hưởng không tốt đến việc mở rộng Mặt trận dân tộc thông 
nhất trong cả nước. Khuyết điểm đó cần được khắc phục. Trong công tác sửa chữa sai 
lầm về cải cách ruộng đắt và chỉnh đốn tổ chức, trong công tác chính đốn tổ chức, trong 
công tác mở rộng dân chủ, cải thiện sinh hoạt, trong công tác kinh tế tài chính, chúng ta 
đều phải chú trọng tranh thủ miền Nam. Vấn để là các chính sách cụ thể cần phải đáp 
lại yêu cầu củng có miền Bắc, đồng thời thỏa mãn yêu cầu tranh thủ miền Nam đấu 
tranh để thông nhất nước nhà. 
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Đối với cán bộ và đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc, chúng ta cần có sự quan 
tâm giúp đỡ đúng mức, tăng cường đoàn kết về công tác và về tình cảm, làm cho anh 
chị em cán bộ và đồng bào miễn Nam góp nhiều công sức hơn nữa vào việc củng có 
miền Bắc và gây ảnh hưởng tốt đối với miền Nam, bền bỉ và hăng hái đấu tranh thực 
hiện thông nhất nước nhà. 

Công tác giữ vững và phát triển cuộc đấu tranh của nhân dân miễn Nam vẫn 
tiễn hành theo phương châm giữ gìn lực lượng đấu tranh bền bi. Nhưng trong điều kiện 
hiện nay ở miền Nam, chính sách phát xít của Mỹ - Diệm càng ngày càng làm cho nhân 
dân căm tức, chính sách “viện trợ” Mỹ đang gây nhiều khó khăn mới cho đời sống của 
các tầng lớp, âm mưu tăng cường binh bị chuẩn bị chiến tranh của để quốc Mỹ vẫn 
tiếp tục. Vì vậy, nhân dân ta ở miền Nam cần phải tìm đủ mọi cách. dùng những khẩu 
hiệu đấu tranh và phương thức đấu tranh thích hợp mà tập hợp lực lượng của nhân dân 
chống lại Mỹ - Diệm, thực hiện cho được chính sách mặt trận rộng rãi, đoàn kết mọi 
người có thể đoàn kết, tranh thủ mọi người có thẻ tranh thủ, kiên quyết đấu tranh cho 
hòa bình và thống nhất. 

Công tác khôi phục và phát triển quan hệ Bắc — Nam đã được đề ra từ lâu. Chúng 
ta cũng đã làm được một số việc. Nhưng công tác đó không được coi trọng đúng 
mức, vì vậy mà các ngành các giới đã không chú ý đầy đủ, thậm chí có khi trên báo 
chí thì kêu gọi lập lại quan hệ Bắc Nam, nhưng trong thực tế đã có những chủ trương 
hay hành động ngăn trở việc lập lại quan hệ ấy. Khuyết điểm đó cần được khắc phục. 
Chúng ta cần nhận rõ ý nghĩa quan trọng của công tác lập lại quan hệ Bắc Nam; trong 
lúc này, nó có tác dụng giáo đục và động viên rất lớn đối với nhân dân hai miễn, nó 
là khẩu hiệu thích hợp để tổ chức và lãnh đạo nhân dân đấu tranh, tiền dẫn từng bước 
đến thực hiện thống nhất nước nhà. Chúng ta cần nghiên cứu tỉnh hình vả khả năng cụ 
thẻ, định chính sách rõ ràng, đẻ tích cực thực hiện; các ngành các cơ quan kinh tế, tài 
chính, văn hóa, xã hội, công an, các đoàn thế quần chúng, các cá nhân tiêu biểu đều 
phải tích cực có găng, dần dần đặt quan hệ từ thấp đến cao, về các mặt văn hóa, kinh tế, 
chính trị. Chúng ta cũng cần nhận rỡ rằng: việc lập lại quan hệ bình thường Bắc Nam 
luôn luôn gắn liền với công tác củng cố miền Bắc và phát triển đấu tranh của nhân dân 
miễn Nam thì vấn đề lập lại quan hệ Bắc Nam có ảnh hưởng lớn đến công cuộc củng 
cô miền Bắc, đến phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam. 

Công tác đấu tranh đòi thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ cần phải tiếp tục. Công tác 
đó là một bộ phận quan trọng của sự nghiệp đấu tranh để thống nhất nước nhà; công 
tác đó cần được kết hợp với công cuộc củng có miền Bắc và phong trào đầu tranh của 
nhân dân ta ở miền Nam, với toàn bộ công tác hoạt động ngoại giao của ta. 

Trước mắt, ở miền Bắc, nếu chúng ta kiên quyết thi hành những nghị quyết của 


Hội nghị Trung ương lần thứ 10 về cải cách ruộng đất, về mở rộng dân chủ, về cái thiện 
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sinh hoạt, thì miền Bắc giái phóng của chúng ta nhất định sẽ được củng có thêm một 
bước và do đó nhất định sẽ có ảnh hưởng tốt đến sự nghiệp đấu tranh cho thống nhất, 

Với miễn Bắc ngày càng củng cố, với tỉnh thần đấu tranh anh đũng và phong trào 
đấu tranh ngày càng phát triển của đồng bào miền Nam, với tình hình thế giới ngày 
càng có lợi cho ta, cuộc đầu tranh thông nhất của nhân dân ta là lâu đài và gian khô 
nhưng nhất định thắng lợi, Tổ quốc Việt-nam chúng ta nhất định phải thống nhất. 

Tôi đã báo cáo nội dung chính của những nghị quyết của Hội nghị Trung ương 
lần thứ 10. Hội nghị đã quyết định những vấn đề quan trọng và cấp thiết. 

Hội nghị lại có ý nghĩa quan trọng vẻ một mặt khác nữa. Hội nghị Trung 
ương lần thứ 10 đã phê phán nghiêm khắc lễ lỗi làm việc thiếu dân chủ, thiếu tập 
thể, quan liêu, xa rời thực tế đã đánh dấu một bước tiễn lớn trên con đường mở 
rộng dân chủ, tăng cường tập thẻ, đi sát thực tế. lắng nghe ý kiến của quần chúng, 
của cán bộ. quan tâm đến sinh hoạt và nguyện vọng của quần chúng, làm việc theo 
đường lối quần chúng. 

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự thống 
nhất tư tướng, thống nhất hành động, đoàn kết nhất trí trong Đảng. Trên cơ sở những 
nghị quyết quan trọng và đúng đắn của hội nghị, sự đoàn kết nội bộ nhất định sẽ được 
củng cỗ và tăng cường. 

Gần đây, Hội dồng Chính phủ cũng đã họp để xét các vấn đề cải cách ruộng 
đất, mở rộng dân chủ, cải thiện sinh hoạt. Chính phủ sẽ có những quyết định về chính 
sách cụ thê. 

Trong sự nghiệp củng, có miễn Bắc, đấu tranh để thống nhất nước nhà, chúng ta 
đã thu được những kết quá lớn: bên cạnh những kết quả đó, một số công tác đã phạm 
sai lầm. Những chủ trương và chính sách để khắc phục sai lầm, phát huy thắng lợi đã 
được Đáng và Chính phủ đề ra. 

Toàn Đảng và toàn dân ta hãy thấu triệt những nghị quyết của Hội nghị Trung 
ương và những quyết định của Hội đồng Chính phủ, thất chặt đoàn kết xung quanh 
Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch, phấn đầu đẻ triệt để chấp hành những chú trương 
chính sách cúa Đáng và Chính phú. 

Chúng ta có lực lượng đoàn kết của nhân dân, có sự lãnh dạo của Đảng và Chính 
phủ, sự giúp đỡ hết lòng của các nước anh em, sự đồng tình của các nước bạn. 

Sự có găng sắp tới của toàn dân, đoàn kết vững chắc rộng rãi trong Mặt trận Tổ 
quốc, nhất định sẽ đưa chúng ta đến những thắng lợi mới trong sự nghiệp cúng cố miền 
Bắc, đấu tranh để thông nhất nước nhà. 
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2. Giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội ta: diễn từ của 
đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc trong buỗi lễ tuyên dương Anh hùng quân đội lần 
thứ 3 / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1956. - Ngày 8 tháng 5. - Tr. 1, 4. (Số thứ tự 
trong thư mục 164) 


GIỮ VỮNG VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THÓNG TÓT ĐẸP CỦA 
QUẦN ĐỘI TA 


(Diễn từ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
đạc trong buổi lễ tuyên dương Anh hùng quân đội lần thứ ba) 


Lễ tuyên dương anh hùng quân đội lần này cứ hành trong dịp kỷ niệm chiến 
thắng Diện Biên Phú, là lần thứ ba từ khi quân đội ta thành lâp. Sự có mặt của Hồ Chủ 
tịch, của các vị và các đồng chí trong Trung ương Đăng. Chính phú. Quốc hội, mặt trận 
và các đoàn thể nhân dân trong buôi lễ long trọng này là một vinh dự lớn, có một tác 
đụng giáo dục và cô vũ lớn lao cho toàn dân. 

Tôi xin thay mặt các đồng chí Anh hùng và toàn thể cán bộ và chiến sĩ trong 
Quân đội tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ. Quốc hội và Hồ Chủ tịch 
đối với mặt trận, đối với đồng bào cá nước ta từ Nam chí Bắc. 

Sau đây. tôi xin phép nói mấy lời với các đồng chí Anh hùng vừa được 
tuyên dương. 

Tôi xin thay mặt toàn quân nhiệt liệt chào mừng các đồng chí vừa được Hồ Chủ 
tịch và Chính phủ tặng thưởng đanh hiệu Anh hùng quân đội. 

Tôi xin thay mặt toàn quân tỏ lòng vô cùng, mến tiếc các liệt sĩ đã oanh liệt hy 
sinh vì Tế quốc, vừa được tặng danh hiệu Anh hùng quân đội. Tính thần của các liệt 
sỹ đời đời bất diệt! 

Các dồng chí Anh hùng quân đội, cùng các chiến sỹ thì đua, các chiến sĩ và cán 
bộ gương mẫu trong quân đội ta, những người quân nhân cách mạng tiêu biểu cho 
truyền thống tốt đẹp và vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Quân đội tạ vẫn có truyễn thống là một quân dội của nhân dân, chiến đẫu vì 
nhân dân. phục vụ nhân dân không điều kiện, trung thành đến cùng với nhân dân. với 
Tổ quốc. trung thành dến cùng với nhiệm vụ cách mạng, với Dáng lao động Việt Nam 
là Dáng lãnh đạo công cuộc cách mạng vĩ đại của toàn dân, trung thành dến cùng với 
Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa. Chiến đấu với bọn phát xít Nhật lúc mới thành 
lập, với quân đội xâm lược của Đề quốc Pháp - Mỹ trong suốt 8, 9 năm kháng chiến ở 
mặt trận chính diện cũng. như ở sâu trong lòng dịch, trên khắp các chiến trường dồng 
bằng và rừng núi Bắc, Trung, Nam, kiên quyết dánh đổ chủ nghĩa đề quốc đế đem lại 
độc lập cho nước nhà, kiên quyết đánh đỗ giai cấp địa chủ phong kiến để dem lại ruộng 
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đất cho dân cày, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng trong mười năm đấu tranh vũ trang, 
triệt để chấp hành lệnh ngừng bắn khi hòa bình được lập lại. Lợi ích của quân đội và 
lợi ích của nhân dân hoàn toản nhất trí, Quân đội luôn luôn phấn đấu đẻ thực hiện 
nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra, luôn luôn triệt để chấp hành chính sách của Đảng 
và Chính phủ, triệt để chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Trong quân đội ta, quan hệ 
giữa cán bộ và chiến sĩ rất đoàn kết, quan hệ giữa quân đội và nhân dân rất mật thiết, 
sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội được công tác chính trị đảm bảo. Sự úng hộ của 
nhân dân, của mặt trận dân tộc thống nhất đối với quân đội thật là vô bờ bến. Bản chất 
cách mạng của quân đội, tính chất nhân dân của quân đội, đó là nguồn gốc, là cơ sở 
của sức mạnh quân đội ta. 

Quân đội ta vốn có truyền thống chiến đấu anh dũng, chịu đựng gian khổ, khắc 
phục khó khăn dùng tinh thần quyết thắng mà chống lại vũ khí tối tân của địch, trang 
bị kém cỏi mả chiến thắng quân đội hiện đại của chủ nghĩa đế quốc, yếu mà thắng 
kẻ địch mạnh. Từ những trận du kích lúc đầu, cho đến trận Điện - Biên - Phủ vĩ đại. 
Lịch sử chiến đấu của quân đội ta cũng như lịch sử kháng chiến của nhân dân ta đều 
chứng tỏ điều đó. Nước Việt - Nam anh dũng và quân đội nhân dân Việt --Nam anh 
dũng đã đánh bại quân đội xâm lược của chủ nghĩa để quốc. Truyền thống chiến 
thắng của quân đội 

Ta chứng tỏ rằng một Quân đội nhân dân chiến đấu vì chính nghĩa, một dân tộc 
dù là nhược tiêu, khi đã vùng dậy để đấu tranh cho độc lập và hòa bình. thì hoàn toàn 
có khả năng chiến thắng quân đội của một nước để quốc hùng mạnh. 

Đứng về chiến lược, chiến thuật, quân đội ta là một quân đội đã biết áp dụng 
đường lối của chủ nghĩa Mác- Lê nin về đấu tranh vũ trang vào thực tiễn của cuộc 
chiến tranh giải phóng của nước nhà. Chiến trường ta có nhiều đặc điểm. Cuộc chiến 
tranh giải phóng của ta là cuộc chiến tranh cách mạng của một dân tộc yếu về nhiều 
mặt, của một nước nhỏ chống một nước đế quốc, chính vì dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
chúng ta đã biết vận dụng một cách thích hợp những lý luận về chiến tranh cách mạng 
vào điều kiện thực tế của nước ta, mà cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ của quân 
đội và nhân dân đã thu được thắng lợi to lớn. Đó cũng là một điều quan trọng trong 
truyền thống của quân đội ta. 

Từ khi hòa bình được lập lại, nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ ta là đoàn kết 
và lãnh đạo toàn dân đấu tranh, ra sức củng cố miễn Bắc, đây mạnh đấu tranh ở miễn 
Nam để củng có hòa bình, thực hiện thông nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong 
cả nước. 

Trước tình hình mới, nhiệm vụ của chúng ta là phải ra sứ: xây dựng quân đội 
thành một quân đội nhân dân hùng mạnh, tiến đần từng bước đến chính quy và hiện 
đại để bảo vệ công cuộc hòa bình kiến thiết của miền Bắc giải phóng chúng ta, bảo vệ 


==== ]2B ==~~ 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT 
—... CÔNG BÓ 


ÁI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


những thành quá của cách mạng, làm hậu thuẫn vững chắc cho cuộc đấu tranh chính trị 
để thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ. Cuộc đấu tranh giải phóng của 
dân tộc Việt Nam ta bước vào một giai đoạn mới. 

Lịch sử xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam ta cũng bước vào một giai 
đoạn mới. 

Trên con đường tiến tới chính quy và hiện đại, chúng ta càng phải giữ vững và 
phát huy truyền thống tốt đẹp và vé vang của quân đội nhân dân. 

Quân đội ta càng phải không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, phải 
thâm nhuần nhiệm vụ cách mạng. Mỗi một người quân nhân phải trở nên một chiến sỹ 
kiên quyết và trung thành với sự nghiệp bảo vệ công cuộc xây dựng miền Bắc yêu quý 
của chúng ta, một người chiến sỹ kiên quyết và trưng thành trong cuộc đấu tranh bền 
bì, gay go và phức tạp đề thông nhất nước nhà, một người chiến sỹ kiên quyết và trung 
thành ra sức cùng toàn dân phần đấu để thức hiện cương lĩnh của mặt trận tổ quốc xây 
đựng một nước Việt Nam hòa bình. thông nhất, độc lập. đân chủ và giàu mạnh. 


Quân đội ta đang từ một quân đội du kích, đơn thuần bộ binh, trang bị kém cỏi, 
trở nên một quân đội chính quy, gần các binh chủng. trang bị ngày càng hiện đại theo 
sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Chúng ta càng phải giữ vững và phát huy tỉnh 
thần chiến đấu gan dạ, dũng cảm, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, di đôi 
với việc nâng cao trình độ kỹ thuật hiện đại. Chúng ta cần phải giữ vững và nâng cao 
truyền thống lấy tỉnh thần thắng vũ khí, lấy yếu thắng mạnh. 

Quân đội ta hiện đang ra sức học tập khoa học kinh nghiệm tiên tiến của liên Xô. 
kinh nghiệm của giải phóng quân Trung Quốc để chính quy hóa và hiện đại hóa quân 
đội ta. Chúng ta đồng thời phải tổng kết và học tập kinh nghiệm của cuộc chiến tranh 
giải phóng của Việt Nam và khéo vận dụng những điều học được vào điều kiện thực tế 
của nước ta. Không máy móc, không giáo điều. Luôn luôn lấy tình thần phê phán và 
sáng tạo mà học tập khoa học quân sự mới để không ngừng nâng cao trình độ khoa học 
kỹ thuật và chiến thuật của toàn quân, trình độ chỉ huy và tổ chức của cán bộ. 

Càng tiến tới chính quy và hiện đại, quan hệ giữa quân và dân càng phải tăng 
cường, quan hệ gifra cán bộ và chiến sỹ càng phải mật thiết. Sự lãnh đạo của Đảng 
cảng phải được bảo đảm. Sự chấp hành chính sách của Đảng và Chính phủ cảng 
phải triệt đề, 

Quân đội Nhân dân Việt Nam chúng ta đang ở trên con đường tiến đến một quân 
đội cách mạng hiện đại. Quân đội cách mạng hiện đại của chúng ta. một mặt là một 
quân đội của nhân dân, quân đội của nhân dân dã giải phóng ở miền Bắc hiện dang ra 
sức xây dựng đời sống tự do và hạnh phúc trong hòa bình, quân đội cúa nhân dân toàn 
quốc từ Nam chí Bắc hiện đang bản bi và kiên quyết đấu tranh để thống nhất nước nhà. 
Quân đội ta bao gồm những người con ưu tú của dân tộc. nó gồm có những chiến sĩ ở 
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miền Bắc và những chiến sĩ ở miền Nam, nó là một hình ảnh của nước Việt Nam độc 
lập và thống nhất của chúng ta sau nảy. 

Các đồng chí Anh hùng và chiến sĩ thi đua, cùng với cán hộ và chiến sĩ trong toàn 
quân, ra sức giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp và vẻ vang của quân đội, để làm 
tròn nhiệm vụ của cách mạng của quân đội trong giai đoạn lịch sử mới. 

Chủ nghĩa Anh hùng cách mạng là sự phát triển cao độ của tỉnh thần giác ngộ 
cách mạng của toàn quân và toàn dân. 

Người Anh hùng quân đội trong một quân đội cách mạng là đo sự bồi đưỡng giáo 
dục của tập thể kết hợp với sự tích cực cô gắng của mình mà đào tạo nên. 

Người Anh hùng quân đội trong quân đội cách mạng phải dẫn đầu cho cán bộ và 
chiến sĩ trong toàn quân, đồng thời phải có sự liên hệ tốt, phải thành tâm học tập bạn 
đồng đội, để cùng nhau tiến bộ, để làm cho toàn quân tiến tới. 

Người Anh hùng quân đội trong quân đội cách mạng chúng ta ngày nay, đã 
gương mẫu khi ra trận, lại phải gương mẫu trong học tập. gương mẫu về đạo đức của 
người quân nhân và gương mẫu vẻ chiến thuật, kỹ thuật nghiệp vụ. không tự mãn với 
thành tích của mình, muốn luôn biết cầu tiến. luôn luôn đi trước bạn, đồng đội trên con 
đường chính quy hóa và hiện đại hóa. 

Toàn quân và toàn đân ta chúc các đồng chí Anh hùng quân đội thu được thành 
tích rực rỡ trong học tập và công tác. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Hỗ Chủ tịch. Quân đội Nhân dân Việt 
Nam anh đũng của chúng ta nhất định giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp và vẻ 
vang của mình, ra sức xây dựng thành một quân đội chính quy và hiện đại đẻ làm tròn 
nhiệm vụ bảo vệ hòa bình, bảo vệ Tổ quốc. 

Lễ tuyên đương Anh hùng quân đội hôm nay, cử hành trong dịp kỷ niệm chiến 
thắng Điện Biên Phủ vĩ đại, lại càng nhắc nhở chúng 1a làm tròn nhiệm vụ. 

Triệt đề chấp hành những chủ trương của Đảng và Chính phú. những huấn thị 
quý báu cúa Hỗ Chủ tịch, quân đội ta nhất định thành công trong nhiệm vụ mới, cũng 
như sự nghiệp củng cố miền Bắc và đầu tranh đề thống nhất nước nhà trên cơ sở độc 


lập và dân chủ của toản dân ta nhất định thăng lợi. 


3. Tăng cường đoàn kết, kiên quyết đấu tranh dòi Chính nhú Pháp và chính 
quyền miền Nam phải triệt để thi hành hiệp nghị Giơ ne vơ / Võ Nguyên Giáp // Nhân 
đân. — 1956. ~ Ngày 9 tháng 4. — Tr. 1. 4 ; (// Quân đội Nhân đân. — 1956. ~ Ngày 10 
tháng 4. — Tr. 1, 4.) (Số thứ tự trong thư mục 165) 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KÉT, KIÊN CƯỜNG ĐÁU TRANH ĐÒI CHÍNH PHỦ 
PHÁP VÀ CHÍNH QUYÈN MIỄN NAM PHẢI TRIỆT ĐÉ THỊ HÀNH HIỆP 
ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ 


Bài nói chuyện của Đại tưởng Võ-Nguyên-Giúp 


Từ khi cuộc đấn tranh của nhân dân ta đẻ thi hành hiệp định Giơ-Ne-vơ bước 
vào giai đoạn giải quyết vấn đề chính trị. cụ thể là vấn để tổng tuyển cử tự đo để thống 
nhất nước nhà thì âm mưu của bọn phá hoại hiệp nghị, phá hoại hòa bình ngày càng 
gây nên những trở ngại nghiêm trọng. 

Chính phủ ta và Chính phủ nhiều nước yêu chuộng hòa bình đã đưa ra với hai 
chủ tịch đề nghị triệu tập lại Hội nghị Giơ-ne-vơ. Và hiện nay, dư luận thế giới đang 
chờ đợi cuộc họp mặt sắp tới giữa hai chủ tịch. 

Trong lúc đó, thì ngày 7-4-1956, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt-Nam 
được Ủy ban Quốc tế chính thức báo tin rằng: căn cứ theo bức thư ngày 3-4 của Bộ 
tống chỉ huy các lực lượng liên hiệp Pháp thì đến ngày 28-4, quân đội Pháp sẽ rút khỏi 
Miền Nam. 


Ngày 6-4-1956, chính quyền Miễn Nam ra một bản tuyên bố về “việc triệt thoái 
quân đội viễn chỉnh Pháp” và nêu lập trường của họ về một số vấn đề chính trị. 

Trước hết, họ nói đến việc Pháp rút quân với dụng ý làm cho người ta hiểu nhằm 
rằng đó là đo công lao của họ. Họ nói đến việc không để nước ngoài đặt căn cứ quân 
sự trên lãnh thổ, đến việc không thấy cần thiết gia nhập một liên minh quân sự. dùng, 
nhiều lời lẽ “hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất". Nhưng những lời lẽ đó chỉ để che 
lắp âm mưu tiếp tục phá hoại hiệp nghị Giơ-ne-vơ, vì đối với vấn để căn bản là vấn đề 
thi hành hiệp nghị Giơ-ne-vơ. thì họ vẫn giữ lập trường cũ là “Chính phủ miền Nam 
không ký và vẫn không công nhận hiệp định Giơ-ne-vơ”. 

Sự thi hành hiệp nghị Giơ-ne-vơ đang gặp bước khó khăn mới. Tình hình trở 
nên phức tạp hơn. Chúng ta cần đi sâu vào phân tách tình hình đó, nhận rõ vì đâu mà 
có cuộc rút quân ngày nay của Pháp, nhận rõ âm mưu mới của những kẻ phá hoại hiệp 
nghị, phá hoại bòa bình, và một lần nữa xác định trách nhiệm của Pháp và chính quyền 
miễn Nam là phải triệt để thi hành hiệp nghị Giơ-ne-vơ. 


I 
Sự có mặt của quân đội ngoại quốc ở trên lãnh thô một nước là một trong những 
biểu hiện chính của nền thống trị của nước ngoài. Sự triệt thoái của quân đội ngoại 
quốc của lãnh thổ một nước, bình thường mà nói, là một đấu hiệu của sự thắng lợi của 
nhân dân nước đó, trong cuộc đấu tranh để tự giải phóng cho mình. Vậy thì vì đâu mà 
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có cuộc rút lui cúa quân đội Pháp khỏi miễn Nam nước ta và ý nghĩa cúa cuộc rút 
quân đó là như thế nào. 

Quân đội xâm lược của để quốc Pháp bắt đầu mở cuộc tấn công vào đất nước ta 
từ 1847 ở Trung-bộ, 1862 ở Nam-bộ, 1873 ở Bắc-bộ. Từ đó nước ta dần dần biến thành 
một thuộc địa của Pháp. Và trong suốt 100 năm. toàn dân ta đã kiên trì đấu tranh chống 
lại ách đô hộ của để quốc chủ nghĩa, phong trào trước thất bại, phong trào sau đây lên. 
Người trước ngã. kẻ sau tiếp. Nêu cao tỉnh thân đấu tranh bất khuất của nhân dân ta, 
phần đầu đến cùng để giảnh lại non sông đất nước. 

Năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công. 

Ngày 2-9 năm đó Hề Chủ Tịch thay mặt Chính phủ lâm thời tuyên bố độc tập 
với quốc dân và thể giới. 

Quân đội Pháp lại một lần nữa trờ lại nước ta, một lần nữa mong biến nước ta 
thành thuộc địa của để quốc Pháp. Đồng bào Nam bộ anh dũng đầu tiên đứng dậy nêu 
cao ngọn cờ kháng chiến chống lại quân xâm lược. Rồi chiến tranh lan rộng đến cả 
nước. Đồng bào ta trong toàn quốc, từ Nam chí Bắc trong suốt 8, 9 năm trời, dưới sự 
lãnh đạo của Hỗ Chủ tịch, Đảng và Chính phủ đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, 
chiến đấu anh đũng chống lại quân đội tối tân của Đế quốc phán- Mỹ. Chúng ta không 
có võ khí tốt, nhưng tỉnh thần của dân ta mạnh hơn vũ khí tối tân của giặc. Chúng ta 
là một dân tộc nhỏ yếu. nhưng sự đoàn kết của toàn dân ta có một sức mạnh vô dịch. 
Dân ta đã hy sinh biết bao công sức và xương máu, đề giữ gìn, đề lấy lại từng tắc đất 
yêu quý của Tổ quốc. Những chiến thắng cúa quân ta trên các chiến trường Bắc, Trung, 
Nam, những trận sông Lô, đồng bằng, Bình - Trị - Thiên, An khê, Đồng-tháp- mười, 
rồi đến thăng lợi vĩ đại của chiến địch Điện-Biên-Phủ đã làm cho quân đội viễn chỉnh 
Pháp bị tốn thất nặng nề. và đã đánh bại âm mưu kéo đài và mở rộng chiến tranh của 
Đề quốc pháp-Mỹ. 

Những thắng lợi đó của quân và dân ta, đi đôi với sự đồng tình và ủng hộ của 
nhân dân và Chính phủ các nước yêu chuộng hòa bình đã đi đến thắng lợi to lớn của 
hội nghị Giơ-ne-vơ, 

Iiòa bình được lập lại trên đất nước ta, “trên cơ sở các nước tôn trọng độc lập, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thỏ” của nước ta và hai nước láng giềng Miễn và lào. 

Quân đội Pháp phải rút khỏi miền Bắc và theo điều 10 của bản tuyên ngôn cuối 
cùng thì về sau này phải rút khỏi lãnh thổ của nước ta. 

Tôi nhắc lại quá trình dấu tranh oanh liệt cúa nhân dân ta chống ách thống trị của 
để quốc chủ nghĩa để xác định một điều là : sở đĩ ngày nay, độc lập và chủ quyển cúa 
nước ta được các nước công nhận, sở dĩ quân đội Pháp phải rút lui khỏi đất nước ta. 


đó là đo kết quả cúa F00 năm dấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta, đặc biệt là 
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do cuộc đấu tranh anh dũng trong 8, 9 năm kháng chiến trường kỳ và gian khỏ. Dó là 
công lao của nhân dân ta từ Nam chí Bắc. Không có Điện-biên-phủ, không có Giơ-nc- 
vơ thì nhất định không thể có cuộc triệt thoái của quân đội xâm lược của để quốc khỏi 
đất nước chúng ta. 

Vì vậy. nhân đân ta từ Nam chí Bắc quyết không cho phép một bọn người buôn 
dân bán nước mạo nhận lấy công lao trong việc Pháp rút quân! Trong mây năm kháng 
chiến, họ là những người nói giáo cho Đề quốc Pháp-Mỹ đề chồng lại Tổ quốc, thê mà 
ngày nay họ lại đám tự cho là có công trong việc đánh duỗi quân xâm lược. thì thật là 
một trò cười, không thể lừa bịp được ai. 

Cuộc rút quân của Pháp đã bắt đầu ở miền Bắc ngay sau khi hiệp nghị Giơ-ne-vơ 
được thi hành. 

Trải qua một trăm năm đấu tranh, lần dầu tiên trên miền Bắc nước ta, 
không còn bóng của quân đội xâm lược của nước ngoài. Miền Bắc nước ta đã 
hoàn toàn giải phóng, 

Nguyện vọng của nhân dân ta là đoàn kết đấu tranh, dòi triệt đề thi hành hiệp 
nghị Giơ-ne-vơ, để di tới đòi Pháp rút hết quân đội trong toàn quốc. đồng thời thống 
nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ. Đế quốc Mỹ và tay sai của chúng đã 
chống lại nguyện vọng đó. Để quốc Mỹ tăng cường can thiệp vào miền Nam, cùng bè 
lũ tay sai lập chế độ độc tài, hòng biến miền Nam thành thuộc địa và căn cứ quân sự 
của Mỹ, Vì vậy, mà ngày nay, Pháp rút quân khỏi miền Nam. nhưng miền Nam yêu 
quý cúa chúng ta vẫn sống dưới ách cúa đế quốc và phong kiến. Chính quyền miễn 
Nam không những không có công lao øì với nhân dân ta trong việc Pháp rút quân mà 
lại còn có tội với nhân dân, với Tỏ quốc vì đã mưu mô thay thầy đổi chủ. phá hoại công 


cuộc vận động độc lập, thống nhất của nhân dân ta. 


H 

Âm mưu của Đề quốc Mỹ và chính quyền miền Nam, với sự đồng tỉnh cúa Pháp, 
không phải chỉ là muốn nhân địp Pháp rút quân để mở rộng tuyên truyền lừa gạt, lợi 
dụng tỉnh thần chống Pháp của nhân dân ta hòng tăng thêm chút uy tín cho Chính phủ 
độc tải của Ngô-đình-Iiệm. 

Ẩm mưu của họ còn thâm độc hơn. Họ muốn nhân địp Pháp rút quân mà tiến 
tới một bước phá hoại việc thí hành hiệp nghị Giơ-ne-vơ. Âm mưu đó rất xảo quyệt 
và cũng rất sông sượng. Một mặt. thì Bộ Tổng chí huy các lực lượng. liên hiệp Pháp 
tuyên bố rằng Pháp sẽ rút quân theo diều 10 trong bản tuyên bố cuối cùng cúa hiệp 
nghị Giơ-nc-vơ. Một mặt khác thì nhà đương cục miền Nam lấy cớ răng họ không ký 
kết hiệp nghị Giơ-ne-vơ mà cự tuyệt thí hành hiệp nghị. 
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Nhưng sự thật sẽ không giản đơn như họ mong muốn. Và họ không thể đễ dàng 
trốn tránh trách nhiệm như vậy. 

Là một bên cùng Chính phú ta ký hiệp nghị Giơ-ne-vơ, theo tỉnh thần cũng như 
theo lời văn của hiệp nghị. Chính phủ Pháp vẫn còn nguyên vẹn trách nhiệm phải thi 
hành hiệp nghị. Trách nhiệm thi hành hiệp nghị là do chữ ký của Chính phủ Pháp với 
sự chứng nhận của các nước tham dự hội nghị Giơ-ne-vơ, đã quy định rõ rệt. Trách 
nhiệm đó quyết không thể coi là sự phụ thuộc vào sự có mặt hay sự không có mặt của 
quân đội Pháp trên lãnh thô của nước ta. Chính phủ Pháp đã ký. nước Pháp phải tôn 
trọng chữ ký của mình, phải thi hành những điền họ đã ký kết, nếu không muốn mang 
lấy trách nhiệm phá hoại hiệp nghị Giơ-ne-vơ. 

Chính quyền miền Nam, đứng về pháp lý, có trách nhiệm liên đới với Pháp đề thì 
hành toàn bộ hiệp nghị Giơ-ne-vơ. Điều 27 của hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt-nam 
đã nêu rõ điều đó. Hơn nữa. họ đã hưởng những điều có lợi do hiệp nghị mang lại cho 
họ, họ được hiệp định đình chiến và Ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát bảo vệ. họ 
đã từng có đại biểu tham gia các ủy ban liên hợp và các phái đoàn liên lạc của các lực 
lượng liên hiệp Pháp bên cạnh Ủy ban quốc tế và đã nhiều lần gửi đề nghị với Ủy ban 
quốc tế về vấn đề thuộc việc thí hành hiệp nghị Giơ-ne-vơ. Cơ sở pháp lý của hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ đã quy định rõ rệt của chính quyền miền Nam. Những lý lẽ của họ đưa ra 
đề không công nhận hiệp nghị Giơ-ne-vơ là hoàn toàn vô căn cứ. 

Chính quyền miền Nam biết rằng cử giữ thái độ đối lập một cách trắng trợn đối 
với hiệp nghị Giơ-ne-vơ thì sẽ bị nhân dân trong nước chống lại, bị dư luận thế giới 
phản đối. Vì vậy, mà trong bản tuyên bố ngày 6-4, họ đã dùng những luận điệu “hòa 
bình”, “thống nhất", “đân chủ” v.v... để che lấp mưu mô của họ. 

Lần đầu, họ tuyên bố rằng họ không muốn “duy nhượng căn cứ quân sự”. rằng 
“hiện nay. cũng không thấy cần gia nhập một cuộc liên minh quân sự nào”. Chúng ta 
đều biết rằng sự thực thì hiện nay ở miền Nam có đến 1200 nhân viên quân sự Mỹ, 
rằng những nhân viên đó tô chức thành phái đoàn có quyền lực kiểm soát toàn bộ quân 
đội của miền Nam, rằng vũ khí mới đang được chuyên chở vào để tăng cường binh bị, 
xây dựng căn cứ quân sự mới. Sự thực. chính quyền miền Nam đang đi vào con đường 
liên mỉnh quân sự về thực tế với đề quốc Mỹ. đang cống hiến lãnh thô miền Nam cho 
“những mục đích của một chính sách xâm lược”. Vì vậy nhân dân ta sẽ đòi hỏi họ 
phải nhất trí trong lời nói và việc làm. Và vấn để không phải tự tuyên bố những điều 
mà sau họ có thể tự ý hủy bỏ, vẫn đề không phải chỉ là “hiện nay” không thấy cần gia 
nhập một liên minh quân sự. mà vẫn đề là phải công nhận những điền khoản của hiệp 
nghị Giơ-ne-vơ, hiện nay cũng như về sau không đề nước ngoài lập căn cứ quân sự và 
không được tham gia các liên minh quân sự, đồng thời chịu sự kiểm soát về những vẫn 
đề đó theo như hiệp nghị đã quy định. 
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Lần đầu, họ tuyên bồ “sẽ không bạo động xâm phạm tới đường ranh giới và khu 
giải binh do thực trạng hiện tại cấu tạo”. Chúng ta đều nhớ rằng từ tháng 8-1955 đến 
tháng 3-1956, họ đã xâm phạm 77 lần vào khu phi quân sự. Vấn đề không phải chỉ là 
tuyên bố sẽ không xâm phạm mà phải công nhận những điều khoản của hiệp nghị Giơ- 
ne-vơ về khu phi quân sự. Hơn nữa lại phải coi đường giới tuyến không phái là một 
ranh giới chính trị lâu dài mà chỉ là một con đường ranh giới tạm thời, trong thời gian 
nước ta chưa thông nhất. 

Họ nói rằng chính quyền miền Nam “theo đuổi công cuộc thống nhất lãnh thổ 
bằng mọi phương tiện hòa bình kể cả phương sách tổng tuyển cử đân chủ và thật sự tự 
do, nhưng chỉ khi nào nó đầy đủ những diều kiện tổ chức một cuộc bầu cử hoàn toàn 
tự do”. Vấn đề không phải chỉ là tán thành thống nhất bằng lời nói, mà phải tán thành 
thống nhất bằng việc làm : không phải lúc nào tiễn hành tổng tuyến cử là đo ý muốn 
của họ, mà phải công nhận những điều khoản chính trị của hiệp nghị Giơ-ne-vơ, tiến 
hành tông tuyển cử tự do trong toàn quốc theo quy định của hiệp nghị. Họ nói đến dân 
chủ và tự do. Thì trước hết họ phải xóa bỏ những luật lệ khủng bố, đản áp, lập trại tập 
trung đình chỉ chính sách phân biệt đối xử với những người kháng chiến cũ, bắt bớ 
giam cằm những người yêu dân chủ, yêu tự do. Chính tờ báo Người quan sát (của Anh) 
cũng đã viết : 

“Điều mà người ta đang lo lắng chờ đợi là muốn xem Diệm có một thái độ 
dân chủ và rộng rãi hơn, mở rộng Chính phủ và chính quyền và lập lại các quyền tự 
do dân chủ bị hạn chế hay là trước sự phản đối của Mỹ ông ta cứ duy trì cái chính 
quyền cá nhân mà nền chuyên chế chặt chẽ của thiểu số mà cho đến nay ông la khư 
khư giữ lấy”. 

Nói về cuộc tuyển cử riêng rẽ ờ miền Nam, một tờ báo Anh khác cũng đã viết: 
®Trong đạo luật tuyến cử của Diệm không có gì là dân chủ. Những cuộc dàn xếp, sửa 
soạn cho cuộc tổng tuyển cử này không chắc đem lại cho dân chúng Nam Việt-nam 
một sự lựa chọn rộng rãi”. 


Tờ báo Diễn đàn các dân tộc nói : “Diệm đang tạo ra một quốc hội lập hiến 
dùng các biện pháp để khóa miệng phe đối lập: trại tập trung, giải tán quốc hội, nếu 
quốc hội không đồng ý với bản dự thảo hiến pháp của Diệm, cắm mọi tự do báo chí 
hội họp tổ chức trong cuộc vận động tranh cử, giải tán hội đồng nhân dân cách mạng, 
đóng cửa báo Quần chúng, kiểm duyệt gắt gao báo Thời đại và Quốc gia là hai tờ 
báo Cao-đảài". 

Tôi có thể kể ra vô số những lời bình luận tương tự của ngay các báo chí không 
thuộc phái tả ở các nước tư bản chỉ rõ rằng hiện nay chế độ chính trị ở miễn Nam là 
một chế độ độc tài không có gì là tự do, là dân chủ. 


_ ĐẠITI 


ỨNG, TÔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊ: 


Đề chứng mính một điều rằng nếu chính quyền Miền Nam nói tán thành thống 
nhất hoặc nói muốn có tuyển cử tự do hay đân chủ, nhưng một mặt thì vẫn duy trì chế 
độ độc tài ở miền Nam, một mặt vẫn cự tuyệt không muốn hiệp thương bàn bạc với 
miền Bắc, thì nhân dân ai cũng thấy rô ràng những lời tuyên bố của họ chỉ là một thủ 
doạn đề đánh lừa dư luận, 

Đối với Ủy ban quốc tế thì họ “quan niệm Ủy hội quốc tế như một cơ quan hoạt 
động cho nền hòa bình thế giới”, tuyên bố “tiếp tục cộng tác với Ủy hội quốc tế, bảo 
vệ an ninh của các nhân viên trong Úy hội và giúp Ủy hội bằng mọi phương tiện khá đĩ 


để có thể thi hành đễ dàng công tác hòa bình”. Thật là vụ vợt Họ nói cộng tác, nhưng 
họ không thừa nhận cơ sớ pháp lý và trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban quốc tế. Ủy 
ban quốc tế là một cơ quan pháp lý do hiệp định Giơ-ne-vơ đặt ra, có nhiệm vụ kiểm 
soát việc thì hành hiệp nghị ở Việt-nam. chứ không phải là một cơ quan hoạt động cho 
nên hòa bình thế giới mà không dựa vào một căn cử pháp lý nảo cả. Ai cũng thấy rằng 
trong điều kiện không rõ rệt nhưng họ tuyên bố Ủy ban quốc tế không thê phát huy tác 
dụng; và mưu mô của họ là lợi dụng Ủy ban đề làm một lợi khí đế kiểm soát miền Bắc, 
còn riêng họ thì không có gì ràng buộc. 

Chúng ta đi đến vấn đề căn bản, vấn đề gốc. là vấn đề lập trường của chính quyền 
miễn Nam đối với hiệp nghị Giơ-ne-vơ. Họ lập lại luận điệu “không kí và vẫn không 
công nhận hiệp nghị Giơ-ne-vơ”. Nếu vấn để căn bản này không giái quyết theo đúng 
trách nhiệm của họ, thì tất cả những lời lẽ nói trên trở nên không có căn cứ pháp lý chí 
là những điều mà họ tuyên bố một cách phiến diện, bây giờ tuyên bó thế này để “làm 
địu tình hình” và che lắp âm mưu của họ, thì bắt cứ lúc nào cũng có thể tự do tuyên bố 
thế khác. không thể coi những lời tuyên bố đó là một căn cứ pháp lý được. 

Tuy nhiên. chúng ta cũng cần thấy một điều là trước đây, họ luôn luôn nói đến 
việc gia nhập liên minh quân sự Dông-Nam Á, nhưng hiện nay thì tuyên bố "không 
thấy cần thiết gia nhập một liên minh quân sự nào, trước đây, họ luôn luôn vi phạm 
khu phi quân sự và luôn luôn hô hào Bắc tiến”, nhưng nay thì bát đầu nói đến chính 
sách hòa bình và tôn trọng giới tuyến: trước đây thì công khai công kích Ủy ban quốc 
tế, nhưng hiện nay thì nói đến việc cộng tác với Ủy ban quốc té. 

VÌ sao vậy? Vì họ nhận thấy rằng nguyện vọng hòa bình, thống nhất của nhân 
đân ta, nguyện vọng hòa bình của nhân dân thế giới ngày càng mạnh: nếu họ cứ tiếp 
tục luận điệu trước đây thì họ càng bị cô lập, càng bị nhân dân chống lại, cho nên cần 
phải đùng những lời lẽ có vẻ tiến bộ để che lắp âm mưu phá hoại hiệp nghị, phá hoại 
hòa bình. Diễn đó một mặt thì chứng tỏ tính chất lừa đối nguy hiểm của những luận 
diệu đó nhưng một mặt khác cũng chứng tỏ sức mạnh đấu tranh của nhân dân ta. 

Nhưng nhân dân ta quyết không dễ bị những luận diệu đó lừa gạt. Chúng ta 
càng nhận rõ âm mưu thâm độc của bọn phá hoại hiệp nghị, phá hoại hòa bình, Và 


===—= ]36 “==~ 


TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
„ CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


lập trường của Chính phủ và nhân dân ta là: kiên quyết dấu tranh đễ toàn bộ hiện nghị 
Giơ-ne-vơ được thi hành. Chúng ta xác định rằng Pháp và chính quyền miền Nam vẫn 
còn nguyên vẹn trách nhiệm phải thi hành toàn bộ hiệp nghị. 


" 

Hiện nay, việc thi hành hiệp nghị Giơ-ne-vơ đang bị đe dọa nghiêm trọng. 

Chúng ta đứng trước một bước mới trong âm mưu của bọn phá hoại hiệp nghị, 
phá hoại hòa bình và thống nhất. Nhưng lúc nảy, cũng là lúc nhân dân và Chính phủ 
các nước yêu chuộng hòa bình dang lo ngại cho vẫn đề củng có hòa bình ớ Việt-nam. 
Lúc này cũng là lúc, trước ý chí hòa bình, thống nhất của nhân dân từ Nam chí Bắc. 
chính quyền miễn Nam mặc dù vẫn tiếp tục âm mưu cũ, vẫn cự tuyệt thi hành hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ, nhưng đã bắt đầu bỏ những thủ đoạn trắng trợn như hô hảo Bắc tiễn hay 
công khai chống lại Ủy ban quốc tế. 

Chúng ta cần nhận rõ hết âm mưu thâm độc của ké thù, nhận rõ cuộc đấu tranh 
để thi hành hiệp nghị Gio-ne-vơ sẽ khó khăn, gian khổ và phức tạp. 

Về căn bản, dường lỗi đấu tranh của ta không có gì thay đối. Chúng ta cũng phải 
dựa trên cơ sở Cương lĩnh Mặt trận Tô quốc, năm vững và nêu cao ngọn cờ hòa bình. 
độc lập và thống nhất, bảo vệ cơ sớ pháp lý của hiệp nghị Giơ-ne-vơ dễ đấu tranh làm 
cho hiệp nghị được thi hành đúng dắn. 

Nói về việc thi hành hiệp nghị. Hồ Chủ tịch đã dạy: *chúng ta phải tin tưởng rằng 
sức mạnh của nhân dân đoàn kết đấu tranh là một sức mạnh tất thắng, một sức mạnh 
vô địch. Toàn đân ta phải ra sức đoàn kết dấu tranh rộng rãi và chặt chẽ từ Nam đến 
Bắc trên cơ sở Cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt-nam. Cuộc đấu tranh của ta phải 
bên bí, dẻo dai, song nhất định thắng lợi.” 

Đề giành thắng lợi đó, nhiệm vụ hiện nay của ta là : 

- Ra sức củng cố miền Bắc về mọi mặt. 

- Tập hợp lực lượng nhân dân đông đảo trong toàn quốc, nhất là ở miền Nam, cô 
lập Mỹ-Điệm. 

- Tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân thế giới. 

Chúng 1a có nhiều thuận lợi căn bản: lực lượng ta đang lớn mạnh, miễn Bắc ngày 
càng hùng cường, miền Nam ngày càng đấu tranh bền bi và rộng rãi. phong trào hòa 
bình thể giới ngày càng sâu rộng. Âm mưu địch tuy thâm độc, ngoan cố nhưng không 
xóa bỏ được hiệp nghị Giơ-ne-vơ, vì nó là một công ước quốc tế có giá trị bền vững. 
Chủ trương của ta vẫn là đòi họp lại hội nghị Giơ-ne-vơ đẻ bàn biện pháp thi hành hiệp 
nghị Giơ-ne-vơ năm 1954. Chủ trương đó có tác dụng bảo tồn hiệp nghị Giơ-ne-vơ, tập 
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hợp lực lượng nhân dân trong nước đấu tranh, vận động dư luận quốc tế ủng hộ ta rộng 
rãi và mạnh mẽ hơn, làm cho những kẻ phá hoại hiệp nghị, phá hoại hòa bình càng 
bị cô lập. Nhưng đòi họp lại hội nghị Giơ-ne-vơ phải đi đôi với tiếp tục chống những 
sự vi phạm của đối phương, đặc biệt chống những hành động khủng bế trả thù những 
người kháng chiến cũ, đàn áp những người tán thành hòa bình, thống nhất. Hội nghị 
Giơ-ne-vơ có họp lại được hay không, nhanh hay chậm chủ yếu là do sức đoàn kết đấu 
tranh của nhân dân ta và của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thể giới. 

Trong bức thông điệp của Bộ Ngoại giao Liên-xô gửi Chính phủ Anh ngày 30- 
3-1956 có nói : “Trong lúc tình hình Việt-nam đang nghiêm trọng thêm do việc Chính 
phủ Pháp định thay đổi lập trường của mình đối với hiệp nghị Giơ-ne-vơ, nên hai chủ 
tịch cần phải họp lại càng sớm càng hay để giải quyết tình trạng ngăn trở hiện tại”. 
Biện pháp đó mới chỉ là bước đầu. Từ chỗ hai chủ tịch gặp nhau đến triệu tập lại hội 
nghị Giơ-ne-vơ còn phải trải qua một cuộc đầu tranh gian khổ, phức tạp vì một số nước 
vẫn có tình muốn kéo dài việc giải quyết vấn đề chính trị ở Việt-nam. 

Mặt khác, trong thư gửi hai chủ tịch hội nghị Giơ-ne-vơ ngày 14-2-1956 Thủ 
tướng Phạm-Văn-Đẳng đã nhân mạnh rằng Chính phủ Việt-nam dân chủ cộng hòa sẽ 
dùng mọi cách làm cho hai miền Bắc và Nam gần gũi nhau. Ngày 3-4-1956, Hồ Chủ 
tịch cũng nói: “việc thống nhất nước Việt-nam phải do miền Bắc và miền Nam bàn 
bạc với nhau đề đi đến tổng tuyển cử tự do. Ai không muốn bản bạc, không tôn trọng 
ý muốn của nhân dân, tức là người đó đi trái với nguyện vọng và quyền lợi của nhân 
dân và sẽ bị nhân dân chống lạt. 

Nhân dân ta là người làm chủ vận mệnh của nước nhà ta. 

Nhân dân ta là kẻ định đoạt tương lai của nước nhà ta. 

Ngày nay, chúng ta lại càng phải nhận rõ điều đó. Đó cũng tức là tất cả ý nghĩa 
bản cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc. Mỗi một sự cô gắng của đồng bào ta ở miễn Bắc 
để cúng cố miền Bắc là một sự góp công sức thiết thực vào công cuộc đấu tranh chính 
trị của nhân dân trong cả nước. Mỗi một sự cô gắng đề đoàn kết đầu tranh của nhân 
dân ta ở miền Nam cũng như miền Bắc, để mở rộng và củng có Mặt trận Tổ quốc đều 
có một tác dụng đối với công cuộc dấu tranh chính trị của nhân dân ta trong cả nước. 

Chúng ta tin tưởng, do sức đoàn kết đấu tranh của nhân dân ta, do sự đồng tình 
ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, hiệp nghị Giơ-ne-vơ nhất định 
sẽ thành công trong công cuộc củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc 
lập và dân chủ trong cả nước. 


Á. Thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi ông chủ tịch Ủy ban quốc tế ở 
Việt Nam về những hành động ví phạm hiệp nghị Giơ — ne — vơ của đế quốc Mỹ 
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THƯ CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ ~ NGUYÊN GIÁP gửi ông Chủ tịch Ủy ban 
quốc tế ở Việt Nam về những hành động vi phạm hiệp định Giơ — ne — vơ của đế 
quốc Mỹ và chính quyền miền Nam. 


Đại tướng Võ- Nguyên - Giáp 

Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Liệt Nam 

Kính gửi 

Ông Chủ tịch Ủy ban giám sát và kiểm soát quốc tế ở Việt Nam. 

Thưa ông Chủ tịch, 

Việc thi hành hiệp định Giơ - ne - vơ đang gặp khó khăn nghiêm trọng do chính 
quyền miền Nam đến nay vẫn không chịu tiếp tục thi hành hiệp định Giơ - nc - vơ và 
kiến nghị 8-5-1956 của hai Chủ tịch, không chịu hiệp thương với Chính phủ nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa để bàn về tổng tuyển cử tự đo để thống nhất nước Việt Nam. 

Tình hình đó lại cảng nghiêm trọng hơn vì chính quyền miền Nam càng ngày 
càng ráo riết tăng cường lực lượng quân sự, thực hiện việc câu kết quân sự với Mỹ 
trái với điều khoản của hiệp định Giơ - ne - vơ nhằm ngăn ngừa chiến tranh trở lại 
ở Việt Nam. 

Từ tháng 12 — 1954 và sau đó tháng 9 — 1955, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân 
đân Việt Nam đã gửi thư yêu cầu Ủy ban quốc tế có biện pháp cần thiết vả có hiệu lực 
để chấm dứt sự can thiệp của Mỹ vào miền Nam Việt Nam — nhằm đảm bảo cho hiệp 
định Giơ - ne - vơ được thi hành nghiêm chỉnh. 

Từ đó đến nay phái đoàn liên lạc bộ Tỏng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam 
cũng đã báo cho Ủy ban quốc tế biết nhiều hành động ví phạm của chính quyền Việt 
Nam liên tiếp đưa rất nhiều nhân viên quân sự và đụng cụ chiến tranh của Mỹ vào 
miễn Nam Việt Nam và đã yêu cầu Ủy ban can thiệp để chính quyền miền Nam đình 
chỉ các vi phạm đó. 

Tuy vậy, tình hình đó chăng những không được chấm dứt mà trái lại ngày cảng 
nghiêm trọng một cách đặc biệt, nhất là trong thời gian gần đây. 

Do đó, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam mội lằn nữa thấy cân thiết 
phải tỏ rõ quan điểm của mình với Ủy ban quốc tế về vấn đề này, 

Ngoài việc tiếp tục tăng cường cho “phái đoàn quân sự” của Mỹ ở miền Nam 
Việt Nam gọi là: “MAAG” (Mili- tary Aid Advisory Group) thành lập trong thời kỳ 
chiến tranh mà đáng lẽ phải giải tán sau khi hiệp định Giơ - ne - vơ được ký kết, và việc 
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thành lập thêm một tổ chức quân sự khác của Mỹ là : “phái đoàn tổ chức, huắn luyện, 
kiểm tra” gọi là “TRÌM” (Training Reorganisation Inspccsion Mission) hồi tháng 3 
năm 1955 bên cạnh phái đoàn “MAAG”. (đã được nói rõ trong các thư nói trên cúa 
Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam gửi dến Ủy ban quốc tế). hồi tháng 5 
năm 1956, một tổ chức quân sự mới của Mỹ là “'cơ quan huấn luyện tác chiến”, gọi là 
*CATO" (Combat Army Trai — ning Organ) đã được thành lập thêm ở miễn Nam Việt 
Nam phụ trách việc huấn luyện tác chiến cho quân đội miễn Nam. 

Tháng 6 năm 1956 lại đưa thêm vào miền Nam Việt Nam một tổ chức quân sự là 
"phái đoàn tạm thời thu hồi dụng cụ” của Mỹ gọi là “[ERM” (Temprorary Equipment 
Recovery Mission), nhưng thật sự là Mỹ đã đưa vào miền Nam Việt Nam thêm một số 
lớn chưa từng có gồm 400 sĩ quan, trong đó có 80 sĩ quan cấp tá trở lên để hoạt động, 
trái phép ở miền Nam, 

Những tô chức quân sự của Mỹ nói trên dang công khai hoạt động ở Việt Nam 
và liên tiếp được tăng cường như hỏi tháng 3 năm 1956 gần 100 sĩ quan do tướng Bớc 
— kít và đại tá Ác- cớt dẫn đầu, tháng 8 năm 1956 một phái đoàn khác do tướng Cun 
dẫn đầu, tháng 9 năm 1956 một phái đoàn do tướng Mai-ớc dẫn đầu đã vào miền Nam 
Việt Nam. Tướng Bớc — kít được bổ sung vào phái đoàn *TRIM” làm phó trưởng đoàn, 
tướng Mai-ớc hiện đang phụ trách tổ chức gọi là *CATO”. 

Song song vớt việc thành lập các tổ chức quân sự Mỹ và việc tăng cường nhân 
viên quân sự Mỹ vào miền Nam Việt Nam, chính quyền miền nam đã và đang ngày 
càng ra sức tông viện vào miền Nam Việt Nam. nhiều vũ khí và dụng cụ chiến tranh 
khác như các loại bom đạn pháo binh và các loại súng khác, các loại xe chiến đấu vả 
phi cơ chiến đấu. Từ tháng 6 năm 1956 đến nay trên 20 phi cơ của không quân, hái 
quân và lục quân Mỹ đã hoạt động thường xuyên ở miễn Nam Việt Nam. ngày 26 
tháng 10 vừa qua chính quyền miền Nam lại đã để cho nhiều lực lượng hải. không quân 
của các nước trong khối quân sự Đông ~ Nam Á vào hoạt động ở miền Nam. 

Một điều đáng chú ý là gần đây những vũ khí và dụng cụ gửi cho miền Nam có 
mang dầu hiệu “Ké hoạch viện trợ phòng thủ chung” gọi là “MDAP (Mutnal đefense 
asistancc plan) và nhiều chuyển dụng cụ đó từ Mỹ đã pửi thẳng cho cơ quan “MDAP” 
ở miền Nam Việt Nam. 

Mặt khác. đề xúc tiến kế hoạch can thiệp quân sự của Mỹ vào miền Nam Việt 
Nam, đôn dốc, kiểm tra việc tăng cường lực lượng quân sự ở miền Nam, nhiều nhân 
viên quân sự cao cấp của Mỹ đã liên tiếp vào miền Nam như; lộ trưởng lục quân 
Bơ-rác-cơ (tháng 12 năm 1955). Bộ trường không quân Quốc-lát (tháng 1 năm 1956), 
Tổng tư lệnh hải quân Mỹ Bớc-cơ (tháng 4 năm 1956), Thứ trưởng Bộ hải quân Ghết- 
tơ (tháng 5 năm 1956), Chủ tịch Hội đồng tham mưu Mỹ Rát- pho (tháng 7 năm 1956), 
Tư lệnh hái quân Mỹ ở Thái —bình- đương Stơim (tháng 9 và tháng 10 năm 1956). Tư 
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lệnh lục quân Mỹ Thái —bình- đương Bơ-ri-an (tủ háng 9 năm 1956). Tư lệnh hạm độ 
thứ nhất Mỹ Thái- bình — dương Den-ni- xơn (tháng I0 năm 1956). v.v...Chính Rát- 
pho đã tuyên bồ là ý đân dã đến dẻ "kiểm tra các căn cứ quân sự của Mỹ ở miền Nam 
Việt Nam, xem xét tình hình lực lượng quân sự ở miền Nam Việt Nam. nghiên cứu khả 
năng và yêu cầu của quân dội đó”. 

Trước tình hình Mỹ can thiệp ngày càng sâu vào miền Nam Việt Nam. Quân đội 
Nhân dân Việt Nam đã rất nhiều lần yêu cầu Ủy ban quốc tế cũng đã có sự cố gắng 
can thiệp và tiến hành điều tra, và trong 7 trường hợp Ủy ban đã có kết luận là chính 
quyền miễn Nam đã vi phạm các điều đó. Nhưng việc nhập cáng trái phép vũ khi. đạn 
dược, đụng cụ chiến tranh, việc dưa thêm nhân viên quân sự Mỹ vào miễn Nam vẫn 
được chính quyền miền Nam Việt Nam công khai trắng trợn, ngay trước mắt của Ủy 
ban miễn Nam. 


Thưa ông chủ tịch, 

Những hành động trên đây của chính quyển miền Nam đã vi phạm nghiêm trọng 
điều 16, 17, 18, 19 của hiệp định Giơ-ne-vơ, điều 4, điều 5 của bản cuối cùng của hội 
nghị Giơ- ne- vơ. Những hành động đó còn chứng tỏ rằng Mỹ ngày càng can thiệp sâu 
thêm vào miễn Nam Việt Nam và tăng cường binh bị cho miền Nam, nhằm phá hoại 
hiệp định Giơ- ne-vơ, phá hoại thống nhất nước Việt Nam, phá hoại hòa bình, biến 
miễn Nam Việt Nam thành một căn cứ quân sự của Mỹ, để phục vụ cho chính sách 
chuẩn bị chiến tranh của Mỹ ở Đông - dương và Đông ~ Nam Á. 

Ilành động đó của Mỹ và chính quyền miễn Nam đã gây nên một tình trạng ngày 


cảng căng thắng ở Việt Nam, làm cho nên hòa bình ở Việt Nam và Đông - Nam Á luôn 
luôn bị đe dọa. 


Căn cứ vào hiệp định Giơ — ne — vơ và kiến nghị 8- 5-1956 của chủ tịch Hội nghị 
Giơ- ne- vơ, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam nhận định rằng hiệp định 
Giơ — ne — vơ phải được tiếp tục thi bành, kiến nghị của hai chủ tịch phải được tôn trọng, 
hòa bình ở Việt Nam và Dông — đương phải được duy trì và củng cố. Ủy ban quốc tế có 
trách nhiệm công việc kiểm soát và giám sát sự thi hành hiệp định Giơ — ne — vơ, Tổng 
tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam trân trọng yêu cầu Ủy ban quốc tế: 

I- Có thái độ kiên quyết và kịp thời đối với tình trạng vi phạm ngày cảng 
nghiêm trọng các điều 16, 17, 18, †9 của hiệp định Giơ — ne — vơ ở miền Nam Việt 
Nam và có những biện pháp tích cực, có hiệu quá để chấm dứt nhữmg hành động vĩ 
phạm đó của chính quyền miễn Nam. 

2- Báo cáo tình hình đó lên hai Chủ tịch Hội nghị Giơ — ne — vơ, 

Nhân dịp này tôi xin gửi ông lời chào kính trọng. 
Hà nội, ngày 26 thắng 12 năm 1956 
Đại tướng 


Võ Nguyên Giúp 
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Š_ Thưcúa đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Đại sứ Pa-Tha-Xa-Ra-Thi / 
Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1956, — Ngày 12 tháng 4. ~ Tr. 1. 4. (Số thứ tự trong 
thư mục 167) 


TIIƯ CÚA ĐẠI TƯỚNG VÕ - NGUYÊN - GIÁP GỬI ĐẠI SỨ 
PA - THẢ - XA - RA - THỊ 


Ngày 10 tháng 4 năm 1956 Dại tướng Võ - Nguyên — Giáp, Tổng tư lệnh Quân 
đội Nhân dân Việt Nam gửi Đại sứ PA - THA — XA~ RA ~ THỊ, Chủ tịch ủy ban giám 
sát và kiểm soát quốc tế ở Việt Nam. 

Thưa ông Chủ tịch, 

Tôi hân hạnh báo để ông biết rằng: Bộ Tông tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt 
Nam đã nhận được bản sao bức thư ngày 3-4-1956 của ông Hôp-pơ-nô, Dại diện Chính 
phủ Pháp ở miền Nam Việt Nam, gửi cho Ủy ban Quốc tế nói về việc quân đội Pháp 
rút khỏi miền Nam Việt Nam và Bộ tông chỉ huy các lực lượng liên hiệp Pháp ở Đông 
Dương sẽ giải tán vào ngày 28-4 sắp đến. 

Ngày 6-4-1956, trong lời tuyên bố cũng về vấn để này, sau khi nêu quan điểm 
của họ về một số vấn đề chính trị, nhà cằm quyền miền Nam đã nhắc lại một lần nữa 
lập trường của họ là họ không ký và vẫn không công nhận hiệp định Giơ-ne-vơ. 

Trước tình hình nói trên, Bộ Tông tư lệnh Quân đội nhân dân Việt-nam nhận thấy 
cần phải trình bày rõ quan điểm của Chính phủ mình về vấn đề tiếp tục thi hành hiệp 
nghị lơ-ne-vơ. 

Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam nhắc lại rằng: từ khi việc thi 
hành hiệp nghị bước vào giai đoạn giải quyết các vấn đề chính trị. cụ thể là vấn đề 
thực hiện thống nhất nước Việt Nam bằng tổng tuyến cử tự do trong cả nước, thì 
những điều khoản quan trọng trong hiệp nghị đã bị liên tiếp phá hoại, đo Pháp và 
chính quyền miền Nam thi hành không đầy đủ hoặc từ chối không thi hành theo đúng 
trách nhiệm của họ. 

Những hành động vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống của chính quyền miền 
Nam về những điều khoản chính trị cũng như về những điều khoản khác của hiệp định 
đình chỉ chiến sự, đã được Ủy ban quốc tế xác nhận nhiều lần, Những hành động đó 
đều nằm trong âm mưu của chính quyền miền Nam dược Mỹ ủng hộ nhằm phá hoại 
hiệp nghị Giơ-ne-vơ, tiễn tới thành lập một quốc gia riêng biệt ở miễn Nam, chia cắt 
lâu dài nước Việt-nam, để biến miền Nam Việt-nam thành một căn zứ quân sự của Mỹ. 
chuẩn bị gia nhập khối quân sự Đông-Nam Á hòng làm cho tình hình ngày càng thêm 
căng thăng ở trong khu vực này. 
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Trước tình hình nghiêm trọng nói trên, Chính phủ Pháp và Bộ tổng chỉ huy các 
lực lượng liên hiệp Pháp ở Đông-đương đã tỏ ra thiếu cố găng để làm trọn trách nhiệm 
của họ đối với việc thi hành toàn bộ hiệp nghị Giơ-ne-vơ. Không những họ không tìm 
cách chấm đứt những hành động vi phạm nói trên do chính quyền miền Nam gây ra. 
mà họ lại còn bào chữa, che chở để cho những vi phạm đó liên tiếp Xảy ra, 

„Đến nay. trong khi thực hiện việc rút quân đội Pháp khỏi miền Nam Việt-nam. 
Chính phủ Pháp và Bộ tổng chỉ huy các lực lượng liên hiệp Pháp đã không đả động 
gì đến những biện pháp cụ thể để tiếp tục trách nhiệm của họ trong việc thi hành hiệp 
nghị Giơ-ne-vơ. 

Chính quyền miền Nam trước đây đã liên tiếp vi phạm hiệp nghị như đã nói trên, 
đến nay, nhân địp Pháp rút quân lại lợi dụng cơ hội tuyên bố không ký hiệp nghị Giơ- 
ne-vơ nên vẫn không công nhận hiệp nghị đó. 

Đây là một bước mới trong âm mưu của chính quyền miền Nam được Mỹ ủng 
hộ, nhằm phá hoại hòa bình và thống nhất ở Việt-nam, liên quan mật thiết với thái độ 
trốn tránh trách nhiệm của Chính phủ Pháp đối với việc tiếp tục thi hành hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ. Tình hình thi hành hiệp nghị ngày càng bị uy hiếp nghiêm trọng thêm, và 
đòi hỏi phải có sự giải quyết cập bách. 

Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt-nam, theo đúng quan điểm của Chính 
phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hòa, nhận định rằng: 

Hội nghị Giơ-ne-vơ đã lập lại hòa bình ở Việt-nam, Miên và Lào. Các nước tham 
gia hội nghị đã thừa nhận chủ quyên, độc lập, thông nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba 
tước ở Đông-dương. 

Hiệp nghị Giơ-ne-vơ gồm hiệp định đình chỉ chiến sự, bản tuyên bố cuối cùng 
của 9 nước và các lời tuyên bố của các nước tham gia hội nghị đó. 

Trách nhiệm thi hành toàn bộ hiệp nghị Giơ-ne-vơ ở Việt-nam là thuộc về hai 
bên: một bên là Chính phủ Việt-nam dân chủ cộng hòa. một bên là Chính phủ cộng 
hòa Pháp và chính quyền miền Nam Việt-nam. Việc kiểm soát và giám sát sự thì hành 
ấy do Ủy ban quốc tế gồm các đại biểu Ẩn-độ, Ba-lan và Gia-nã-đại và do Ản-độ làm 
chủ tịch, đảm nhiệm trên cơ sở của hiệp nghị Giơ-ne-vơ. 

Điều 27 của hiệp định đình chỉ chiến sự nói rõ ràng: “Những người ký hiệp dịnh 
này và những người kế tiếp nhiệm vụ của họ sẽ có nhiệm vụ đảm bảo sự tôn trọng việc 
thực hiện các điều khoản của hiệp định này”. 

Mặc dầu quân đội Pháp rút khỏi miền Nam Việt-nam, trách nhiệm của Chính phủ 
Pháp trong việc tiếp tục thi hành hiệp nghị Giơ-ne-vơ vẫn tồn tại như cũ. Chính phủ 
Pháp là một bên ký kết hiệp nghị có trách nhiệm thí hành hiệp nghị và đảm bảo việc 
tiếp tục thi hành bằng mọi biện pháp: đảm bảo việc kế nhiệm của mình. 


ÙA HÒA BÌNH __ 


Chính quyền miền Nam đã được Chính phủ Pháp thay mặt một cách hợp pháp 
trong lúc đảm phán và ký kết hiệp nghị Giơ-ne-vơ. Chính quyền miễn Nam lại là một 
trong 9 nước tham pia Hội nghị Ciơ-ne-vơ năm 1954. 

Về thực tế và về hành động, chính quyền miền Nam đã cùng với Bộ tổng chí huy 
các lực lượng liên hiệp Pháp thị hành nhiều điều khoản của hiệp định đình chỉ chiến 
sự. Họ là người quán lý hành chính ở miền Nam, và đã hưởng những diều có lợi do 
hiệp định mang lại cho họ. Họ đã từng có đại biểu tham giai các tổ chức liên hợp và 
các tổ chức liên lạc cạnh Úy ban quốc tế và đã nhiều lần can thiệp với Ủy ban quốc 
tế về những vấn đề thuộc việc thi hành hiệp nghị Giơ-ne-vơ. Như vậy, về mặt pháp lý 
cũng như về mặt thực tế, chính quyền miền Nam rõ ràng có trách nhiệm phải thi hành 
toàn bộ hiệp nghị Giơ-ne-vơ. 


Do đó, luận điệu của chính quyền miễn Nam cho rằng vì không ký kết nên không 
có trách nhiệm đối với hiệp nghị Giơ-ne-vơ là hoàn toàn vô căn cử. 

Trong bản tuyên bố ngày 6-4 vừa qua, chính quyền miễn Nam có tỏ thái độ đối 
với một số vấn đề chính trị, nhưng vì họ cự tuyệt không công nhận hiệp nghị Giơ-ne- 
vơ, cho nên đó chỉ là những lời tuyên bỗ của một bên, không có cơ sở pháp lý đảm bảo, 
không thể coi là có giá trị trong việc tiếp tục thi hiệp nghị Giơ-ne-vơ nói chung, cũng 
như trong việc hợp tác với Ủy ban quốc tế trên cơ sở của hiệp nghị đó, mặc dầu quân 
đội Pháp còn ở hay đã rút khói miền Nam Việt-nam, Chính phủ Pháp và chính quyền 
miền Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hậu quả tai hại sau này nêu họ 
không chịu giải quyết thích đáng vấn đề tiếp tục thi hành hiệp nghị Giơ-ne-vơ. 


Thưa ông chủ tịch, 


Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trước sau vẫn thi hành nghiêm 
chỉnh và đầy đủ hiệp nghị Giơ-ne-vơ, vẫn luôn luôn ra sức hoạt động làm ho hai miễn 
Bắc và Nam Việt-nam gần gũi nhau dễ tạo điều kiện tốt cho việc tiếp tục thi hành hiệp 
nghị, và trên cơ sở hiệp nghị Giơ-ne-vơ, luôn luôn sẵn sàng cộng tác với Ủy ban quốc 
tế, nhằm mmục đích làm cho các điều khoản của hiệp nghị được thi hành đầy đủ ở miền 
Bắc cũng như ở miền Nam. làm cho hòa bình ở Việt-nam được củng cố, việc thống 
nhất nước Việt-nam được thực hiện. 

Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hòa nhận rằng việc triệu tập lại Hội nghị 
Giơ-ne-vơ để bàn về trách nhiệm và những biện pháp tiếp tục thi hành hiệp nghị trong, 
lúc này lại càng thêm khẩn thiết. 

Trước tình hình nghiêm trọng nói trên, do chính quyền miễn Nam vẫn từ chối 
không nhận hiệp nghị Giơ-nc-vơ và do thái độ trỗn tránh trách nhiệm của Chính phú 
Pháp, nhân việc quân đội Pháp rút lui, Bộ Tông tư lệnh Quân đội nhân dân Việt-nam 
nhận thấy rằng Ủy bạn quốc tễ cần kịp thời có thái độ và trân trọng yêu cầu Ủy ban 
quốc té: 


Í- Xác định rằng mặc dầu quân đội Pháp rút khỏi miền Nam Việt-nam, việc 
tiếp tục đảm bảo sự thực hiện dầy đú toàn bộ hiệp nghị Giơ-ne-vơ là trách nhiệm liên 
đới cúa Chính phủ Pháp và chính quyên miễn Nam; trách nhiệm của Chính phủ Pháp là 
người ký kết hiệp nghị Giơ-nc-vơ, đồng thời trách nhiệm của chính quyên miễn Nam 
là người kế nhiệm Chính phủ Pháp trong việc tiếp tục thi hành hiệp nghị đó. 

2- Xác định rằng tình hình trên đây là một mối nguy cơ lớn cho hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ, đồng thời gây trở ngại lớn cho hoạt động ủa Ủy ban quốc tế, do đó đe dọa 
nghiêm trọng nền hòa bình ở Việt-nam và ở Đông-Nam Á. 

3- Báo cáo cho hai Chủ tịch Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 rõ tình hình nói 
trên và thái độ của Ủy ban quốc tế trước tình hình đó và yêu cầu hai Chủ tịch có những 
biện pháp cần thiết đế đảm bảo cho hiệp nghị Giơ-ne-vơ được tiếp tục thi hành một 
cách đầy đủ và nghiêm chỉnh. 

Tôi xin gửi ông Chủ tịch lời chào kính trọng. 

Đại tướng 


VÕÖ-NGUYÊN-GIÁP 


Ố. Tổ quốc Việt Nam chúng ta nhất định phải thống nhất: bài nói chuyện 
của Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc mít tỉnh tại Hà Nội ngày 9/7/1956 
hưởng ứng bức thư của Hồ Chủ tịch gửi đồng bào cả nước về cuộc đấu tranh 
chính trị hiện nay / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. ~ 1956, ~ Ngày 12 tháng 7. — Tr. 
3 —4. (Số thứ tự trong thư mục 168) 

TÓ QUỐC VIỆT- NAM CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH PHẢÁI THÓNG NHẮÁT 

(Bài nói chuyện của Phó Thủ tưởng VÕ NGUYÊN GIÁP. trong cuộc mít tình tại 
Hà-nội ngày 9 thẳng 7 năm 1956 hướng ứng bức thư của Hỗ Chủ tịch gửi động bào cá 


nước vệ cuộc đâu tranh chính trị hiện nay) 


Cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất của nhân dân ta bắt đầu từ khi chủ 
nghĩa để quốc xâm chiếm nước ta trong gần một thế kỷ nay. Nhờ sức đoàn kết đấu 
tranh lâu đải và anh dũng của đồng bảo ta trong cả nước, Cách mạng tháng Tám đã 
thành công, kháng chiến đã thắng lợi, Hiệp nghị Giơ-ne-vơ đã lập lại hòa bình trên đất 
nước ta trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, độc lập, thông nhất và toàn vẹn lãnh thổ cúa 
nước ta và hai nước bạn Miên và Lào; đối với nước ta lại quy định oiện pháp giải quyết 
vấn đẻ chính trị để củng cô hòa bình, cụ thể là thực hiện thống nhất của nước Việt-nam 


bằng tổng tuyển cử tự do vào tháng 7 năm 1956. 


Hai năm đã qua từ khi Hiệp nghị Giơ-ne-vơ được ký kết, Miền Bắc nước ta đã 
hoàn toàn giải phóng và bước đầu được củng có. Nhưng, miền Nam vẫn sống dưới 
ách thống trị của chủ nghĩa đề quốc và bè lũ tay sai. Do âm mưu thâm độc của đề quốc 
Mỹ và chính quyền thân Mỹ ở miền Nam, phá hoại hiệp nghị, phá hoại thống nhất của 
nước ta, mà tháng 7 đã đến, nhưng cuộc tông tuyển cử tự do quy định trong hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ, không được thực hiện đúng kỳ hạn. Đề quốc Mỹ và bè lũ tay sai đang mưu 
mô chia cắt lâu đài nước ta. Hòa bình ở Việt-nam và Đông-Nam Á bị đe dọa. 

Đứng trước tình hình đó, đồng bào ta từ Nam chí Bắc ai là người không lo ngại 
cho sự nghiệp thông nhất của nước nhả. nhân dân tiến bộ trên thế giới cũng đều lo ngại 
cho công cuộc củng cô hòa bình ớ Việt-nam và Đông-Nam Á. 

Bức thư ngày 6 tháng 7 của Hồ Chủ tịch gửi đồng bào cả nước đã phân tách tình 
hình, nêu rõ trách nhiệm của để quốc Mỹ và chính quyền thân Mỹ ở miễn Nam phá 
hoại hòa bình. phá hoại thông nhất của nước ta, và đã vạch ra nhiệm vụ và đường lỗi 
cho toàn dân ta phán đấu. 


Hồ Chủ tịch chỉ rõ : 

“Nhiệm vụ thiêng liêng của chúng ta là : kiên quyết tiếp tục đấu tranh thi 
hành hiệp nghị Giơ-nc-vơ, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sớ độc lập dân 
tộc và dân chú bằng phương pháp hòa bình hoàn thành sự nghiệp vé vang giải 
phóng dân tộc. 

“Hễ là con Hồng cháu Lạc, người có lương tâm, thì chắc ai cũng tán thành 
và ủng hộ mục đích cao cả ấy. Cho nên chúng ta đoàn kết rộng rãi tất cá những 
người Việt-nam yêu Tổ quắc, yêu hòa hình, yêu thống nhất trong cá nước và ở 
nước ngoài. Với lực lượng đoàn kết ấy, chúng ta hoạt động không ngừng cho 
Nam-Bắc gần gũi nhau, chúng ta kiên quyết đấu tranh cúng cỗ hòa bình, thực 
hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cä nước 

“Cuộc đấu tranh chính trị của nước fa hiện nay là một cuộc đấu tranh lâu 
đài gian khố và nhức tạp, song nhất định thắng lợi.” 

Hôm nay, trong buổi nói chuyện này, để nhận rõ đường lỗi đấu tranh và thấm 
nhuần nhiệm vụ do Hồ Chủ tịch đề ra cho đồng bào cả nước chúng ta sẽ đi sâu vào 
hai vẫn đề : 

1. Vì sao cuộc đấu tranh thực hiện thông nhất nước nhà phải lâu đải và gian khổ, 
vì sao cuộc đâu tranh đó nhát định thăng lợi. 

2-_ Trong hai năm vừa qua, chúng ta đã thu được những thành tích gì và rồi đây 


cụ thể chúng ta phải làm gì trên con đường đấu tranh đề thống nhất Tổ quốc. 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
vá Noo, CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


1 
SỰ NGHIỆP THÓNG NHÁT NƯỚC NHÀ 
LÀ MỘT CUỘC ĐÁU TRANH CÁCH MẠNG, LÂU DÀI, 
GIAN KHỎ, PHỨC TẠP, NHƯNG NHÁT ĐỊNH THẢNG LỢI 


Một cuộc đấu tranh cách mạng 

Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh một điểm lý luận mà chúng ta cần nhận thức cho 
đầy đủ là : sự nghiệp thống nhất nước nhà là mội nhiệm vụ cách mạng, là một cuộc 
đấu tranh cách mạng. 

Từ khi chủ nghĩa để quốc xâm chiếm nước ta, xã hội ta là một xã hội thuộc địa 
và nửa phong kiến. Vì vậy mà cuộc vận động cách mạng ở nước ta về tính chất là một 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, với hai nhiệm vụ cơ bản là đánh chủ nghĩa 
để quốc đưa lại độc lập dân tộc và đánh đồ giải cấp phong kiến địa chủ đưa lại ruộng 
đất cho dân cày, do đó mà mở đường cho nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Sau bao nhiêu năm đấu tranh giải phóng dân tộc và 8, 9 năm kháng chiến anh 
dũng với thắng lợi Giơ-ne-vơ, miền Bắc nước ta được hoàn toản giải phóng. Ở miền 
Bắc, chủ nghĩa đế quốc đã bị tiêu diệt, giai cấp phong kiến địa chủ đã bị đánh đổ. Cách 
mạng dân chủ nhân dân đã thành công ở miền Bắc. 

Trong lúc đó, thì ở miền Nam, chủ nghĩa để quốc vẫn còn giai cắp địa chủ phong 
kiến vẫn còn. Vì vậy, đứng về cả nước mà nói thì cuộc cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân vẫn đang tiếp tục nhằm mục đích giải phóng cả nước ta khỏi ách đế quốc và 
phong kiến. 

Nghị quyết tháng 9 năm 1954 của Bộ chính trị Trung ương Đảng lao động Việt- 
nam nói : “Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc hiện chưa chấm dứt mà vẫn đang tiếp 
tục”, ý nghĩa là như thế. 


Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ § của Đảng lao động Việt-nam nói : “Và 
vấn đề thông nhất chủ trương của ta là thực hiện thống nhất Việt-nam trên cơ sở độc 
lập và dân chủ và bằng phương pháp hỏa bình”, ý nghĩa cũng như thế. 

Đóc lập, tức là tiếp tục và hoàn thành nhiệm vụ phản để. 

Dân chủ, tức là tiếp tục và hoàn thành nhiệm vụ phản phong. 

Vì nước ta chia làm hai miền nhiệm vụ phản đề và phản phong cần tiếp tục và 
hoàn thành trong một nữa nước cho nên nội dung phản để và phản phong của cuộc 
cách mạng đã được đề ra dưới khâu hiệu (hồng nhất nước nhà. 

Rõ ràng sự nghiệp thống nhất nước nhà là một nhiệm vụ cách mạng, một cuộc 
đấu tranh cách mạng. 


_...._ ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Căn cứ vào nhiệm vụ cách mạng nói trên, và xuất phát từ tình hình thực tế của 
nước ta hiện chia làm hai miền, có chế độ khác nhau. Cương lĩnh của Mặt trận Tổ 
quốc đã đề ra những chính sách rất thích hợp đề thông nhất nước nhà, hai miền thương 
lượng bàn bạc với nhau như tính thần của hiệp nghị Giơ-ne-vơ “không bên nào thôn 
tính bên nào, không bên nào cưỡng ép bên nào”. Chủ trương hợp tình hợp lý đó có tính 
chất phản đề và phản phong, với một trình độ thích hợp với tình thế thực tế hiện nay. 
Và cuộc đấu tranh để thực hiện cương lĩnh Mặt trận về bản chất của nó là một cuộc 
đấu tranh cách mạng nhằm xáy dụng mội nước Việt-nam hòa bình, thông nhất, độc lập, 
dân chủ và giàu mạnh. 

Gắn liền với cuộc đấu tranh thi hành hiệp nghị Gio-ne-vơ 

Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta từ trước đến nay vẫn tiễn 
hành với các khẩu hiệu độc tập dân tộc và dân chủ nhân dân. Vì chủ nghĩa để quốc 
đã thực hiện chính sách chia để trị, cho nên khâu hiệu độc lập dân tộc đã gắn liền với 
khẩu hiệu thống nhất. 

Hiệp nghị Giơ-ne-vơ đã công nhận các quyền dân tộc của nước ta, công nhận 
nước ta là một nước có đầy đủ chủ quyên, độc lập, thông nhất và lãnh thổ toàn vẹn. 

Vì vậy mà cuộc đầu tranh cách mạng dân tộc và dân chủ ở nước ta, từ đó đã gắn 
liền với cuộc đầu tranh đễ thi hành hiệp nghị Giơ-ne-vơ. Cuộc đấu tranh thi hành hiệp 
nghị Giơ-ne-vơ là một bộ phận, rmnột mặt của cuộc đấu tranh cách mạng để giải phóng 
dân tộc, là mặt pháp lý của cuộc đấu tranh đó. 


Sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà là cả một sự nghiệp cách mạng bao 
gồm cả một quá trình vận động nhân dân chống lại kẻ thù với những hình thức và khẩu 
hiệu phong phú thích hợp, khi thấp khi cao, khi công khai khi bí mật, khi chính trị, khi 
kinh tế ; trải qua quá trình đấu tranh lâu dài gian khố mà giác ngộ tập hợp, đoàn kết tổ 
chức nhân dân thành một lực lượng ngày càng lớn mạnh. Nhân tổ quyết định thắng lợi 
(rOHg cuộc đấu tranh cách mạng là nhân đân, là sức mạnh đoàn kết của nhân đân, là 
trình độ giác ngộ, tổ chức, đấu tranh của toàn dân 

Hiệp nghị Giơ-ne-vơ là một thắng lợi to lớn của nhân dân 1a. Nhưng vì đâu mà 
có thắng lợi Giơ-ne-vơ? Vì đồng bào cả nước ta đã đấu tranh với chủ nghĩa đế quốc 
trong gần 100 năm, dã dứng dậy kháng chiến anh dũng và gian khổ trong 8, 9 năm, vì 
chúng ta có lực lượng hòa bình, đân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới ra sức giúp 
đỡ ủng hộ. 

Thể thì ngày nay, muốn cho hiệp nghị Giơ-nc-vơ được triệt để thi hành. nhân tố 
quyết định cũng là ở sức đoàn kết đấu tranh của nhân dân, ở toàn bộ cuộc đấu tranh 
cách mạng đề thống nhất nước nhà. Không phải hiệp nghị Giơ-ne-vơ được ký kết là 
mọi việc đều tốt lành trôi chảy, kẻ thù của nhân dân không phá hoại hòa bình thống 
nhất. Ngược lại thực tế đã chứng minh rằng âm mưu phá hoại của chúng vẫn tiếp tục. 
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Và muốn khắc phục âm mưu đó thì chúng ta phái động viên toàn dân đấu tranh. Hiện 
nghị Giơ-ne-vơ là một cơ sở pháp lý giúp cho cuộc đấu tranh đó, giúp cho chúng ta 
động viên nhân đân trong nước. tranh thủ sự đồng tình ủng hộ ở nước ngoài. Nó có một 
vị trí và một tác dụng rất quan trọng, ta đánh giá nó quá thấp là sai, nhưng nếu ta cho 
rằng có cơ sở pháp lý thì mọi vấn đề đều giải quyết cũng là sai. Chỉ có sức mạnh đoàn 
kết đấu tranh của toàn dân ta mới là nhân tố quyết định. 

Lâu dài và gian khổ 

Là một nhiệm vụ cách mạng. sự nghiệp thống nhất mước nhà phải là một cuộc 
đấu tranh lâu dài, gian khổ. 

Xưa nay, trong lịch sử, các cuộc vận động cách mạng bao giờ cũng lâu dài và 
gian khô. Phải trải qua cuộc đấu tranh lâu dài gian khổ thì mới giác ngộ, tổ chức, động 
viên các giai cấp cách mạng thành một lực lượng đủ sức để thắng kẻ thù. để cải tạo xã 
hội cũ. Phải trải qua đấu tranh lâu dài gian khổ thì mới khắc phục được sức đề kháng 
quyết liệt của các giai cấp phản cách mạng. Cuộc vận động cách mạng tư sản đân chủ 
lật đỗ chế độ phong kiến là cả một quá trình lâu dài gian khổ. Cuộc vận động cách 
mạng xã hội chủ nghĩa lật để chế độ tư bản cũng là cả một quá trình tâu đài gian khổ. 

Ở nước ta, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân phải trải qua cuộc đấu tranh 
lâu đài gian khổ của toàn dân, khi thì dùng hình thức chính trị, khi thì đùng hình thức 
vũ trang, mới đi đến Cách mạng tháng Tám thành công, kháng chiến thắng lợi mới đi 
đến miền Bắc hoàn toàn giải phóng. 

Ngày nay, trên một nửa nước ta, ở miền Nam còn tổn tại chế độ thực dân và nửa 
phong kiến. Từ khi hòa bình được lập lại đến nay, lực lượng của nhân dân ta đã lớn 
mạnh lên rất nhiều, nhưng trong lúc đó đế quốc Mỹ cũng ngày cảng tăng cường can 
thiệp vào miễn Nam, chính quyền tay sai của đế quốc Mỹ ở miền Nam đã dùng mọi 
phương sách để củng cỗ lực lượng của chứng. Chính quyền đó là đại biểu cho bộ phận 
thân Mỹ phản động nhất trong giai cấp đại địa chủ và tư sản mại bản ở miền Nam. Đề 
quốc Mỹ lại là một chủ nghĩa đế quốc cực kỳ hung bạo. Do đó mả muốn hoàn thành 
nhiệm vụ phân để và phản phong ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà thì nhất 
định phải trải qua một cuộc đâu tranh lâu dài và gian khổ. Muốn khắc phục âm mưu 
phá hoại hiệp nghị, phá hoại hòa bình, đi đến thực hiện hiệp thương, thực hiện cương 
lĩnh Mặt trận, cũng nhất định phải trải qua một cuộc đấu tranh lâu dài và gian khả. 
Cuộc đấu tranh để thực hiện thống nhất ở nước ta không thể thoát ra ngoài quy luật của 
các cuộc đấu tranh cách mạng. 


Nhưng nhất định thắng lợi 


Sự nghiệp thống nhất nước nhà là một cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài gian 
khổ, nhưng cuộc đấu tranh đủ nhất định thẳng lợi. 
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Là vì cuộc đấu tranh của chúng ta là một cuộc đấu tranh chính nghĩa. Thông 
nhất nước nhà trên cơ sở độc lập dân chủ là nguyện vọng căn bản và tha thiết của toàn 
dân ta từ Nam chí Bắc. Tổ quốc Việt-nam từ khi mới hình thành vốn là một nước thống 
nhất. Thời kỳ phân tranh đưới chế độ phong kiến đã gây ra biết bao tai hại cho nhân 
dân, đo đó mà cảng làm cho nhân dân ta thiết tha với công cuộc thống nhất nước nhà. 
Chính sách chia để trị của chủ nghĩa đế quốc lại càng làm cho nhân dân ta nhận rõ kẻ 
nào phá hoại thống nhất của nước ta chính là kẻ thù của dân tộc. Ý chí thống nhất sắt 
đá, Nam Bắc một nhà, từ Mục Nam-quan đến mũi Cà-mâu là một non sông Tổ quốc 
đã trở nên một sức mạnh không gì lay chuyên được. 

Là vì đồng bào cả nước ta nhất định cùng nhau đoàn kết ngày càng chặt chẽ 
và rộng rãi, kiên quyết đấu tranh để thống nhất nước nhà. Hễ là con Hồng cháu Lạc, 
người có lương tâm, biết yêu nước thương nòi thì đều đoàn kết cùng nhau đề đấu tranh 
cho thống nhất. Chúng ta lại có miền Bắc hoàn toàn giải phóng làm cơ sở vững chắc 
cho cuộc đấu tranh để thông nhất nước nhà. Lực lượng của nhân dân ta so với trước đã 
lớn mạnh nhiều và ngày càng lớn mạnh thêm nữa. 

Là vì chúng ta có sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và Chính phủ các nước yêu 
chuộng hòa bình trên thể giới. Hiệp định Giơ-ne-vơ đã công nhận nguyện vọng thống 
nhất nước nhà của dân ta là chính đáng, do đó mà sự đồng tỉnh quốc tế càng tăng thêm, 
Cuộc đấu tranh thống nhất của nước ta hiện đang diễn ra trong một hoàn cảnh quốc 
tế căn bản có lợi cho ta : chủ nghĩa xã hội đã trở nên một hệ thống thế giới, chủ nghĩa 
thực đân đang đến ngày tan rã, khu vực hòa bình ngày càng mở rộng, các lực lượng 
dân chủ và hòa bình ngày càng mạnh thêm. Ở trong khu vực Á — Phi, hay gần ta hơn 
ở Đông-Nam Á, ở hai nước láng giềng Miên và Lào, những sự biến chuyển trong mẫy 
năm gần đây, đều có lợi cho hòa bình, cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nước 
'Việt-Nam ta. 

Là vì kẻ thù của chúng ta là phi nghĩa đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân 
trong nước và nhân dân thế giới, cho nên chứng càng ra sức củng có lực lượng của 
chúng thì chỗ yếu của chúng lại càng bộc lộ ra. Chúng càng thi hành chính sách khủng 
bố tàn sát, bắt bớ, bắn giết những người yêu tự do, yêu hòa bình, càng thủ tiêu mọi 
quyền tự do dân chủ và tự do cá nhân, thì mâu thuẫn giữa chúng với nhân dân ngày 
cảng khơi sâu, những tầng lớp nhân dân ngày càng rộng rãi đang đứng lên chống lại 
chúng, để đòi những quyền lợi chính trị tối thiểu của con người, của người dân. Chúng 
càng làm tay sai cho để quốc, đem miền Nam biến thành một thị trường của Mỹ, thì 
đời sống của nhân dân ngày càng cơ cực, từ nông dân, công nhân cho đến các giai cấp 
tiểu tư sản và giải cấp tư sản, và cả một bộ phận của giai cấp địa chủ, quyền lợi kinh tế 
đều bị tước đoạt, do đó mà nhân dân đông đảo đang đứng dậy chống lại chúng, để bảo 
vệ quyền làm ăn sinh sống của mình. Chúng dùng bạo lực đề tiêu điệt lực lượng của 
giáo phái, nhưng chính vì vậy mà mâu thuẫn giữa chúng và quần chúng giáo phái càng 
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tăng thêm. Ngay trong nội bộ tập đoàn thống trị miền Nam. do sự tranh quyền đoạt lợi 
gay gắt, bao nhiên quyền bính trong chính quyền cũng như trong quân đội đều dồn vào 
một số tay chân của gia đình họ Ngô, những thủ đoạn gian ngoan đối với những công 
chức hay tướng lĩnh mà Ngô-đình-Iiệm nghĩ là còn có chút yêu nước thương nòi. lâm 
cho mâu thuẫn nội bộ của chúng ngảy thêm phức tạp. Chính quyền miền Nam ngày 
nay dựa vào khủng bố và lừa gạt mà tồn tại. Đó là một dấu hiệu yếu, chứ không phải 
là một dâu hiệu mạnh. Là những phần từ phán động nhất trong giai cấp phong kiến. 
chúng phải nêu khẩn hiệu "bài phong” giả hiệu. Điều đó chứng tó sự mâu thuẫn sâu sắc 
giữa chúng với nhân dân, chúng đã phái dùng những thủ đoạn lừa gạt và mị đân để duy 
trì nền thống trị của chúng. Nhưng đồng bảo miễn Nam nhất định không để cho chúng 
lừa pạt để dàng. Đồng bào miền Nam đang đoàn kết ngày càng rộng rãi để chồng lại 
chính quyền Mỹ - Diệm. 

Kinh nghiệm lịch sử chứng mình rằng : cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của 
nhân dân ta là một cuộc đấu tranh lâu dài gian khổ nhưng nhất định thắng lợi ; cuộc 
kháng chiến trong 8, 9 năm qua của toàn đân ta là lâu dài, gian khỗ nhưng cuối cùng 
thắng lợi đã về tay chúng ta. 

Ngày nay, đúng như Hề Chủ tịch đã nói : 

“Cuộc dấu tranh chính trị của chúng ta là một cuộc dấu tranh lâu dài, gian khổ và 
phức tạp, song nhất định thắng lợi. Nhất định thắng lợi là vì chúng ta có chính nghĩa, 
vì toàn dân ta đoàn kết một lòng, vì đồng bảo Nam và Bắc anh đũng phần đấu, vì nhân 
dân thế giới ủng hộ ta, vì phong trào đấu tranh cho hòa bình thế giới ngày cảng mạnh. 
vì âm mưu của bọn để quốc hiếu chiến ngày càng thất bại." 

Và có khả năng thắng lợi bằng phương pháp hòa bình 

Có người nói : cuộc đấu tranh thông nhất là một cuộc cách mạng, như thể thì có 
thê dùng phương pháp hòa bình mà đi đến thắng lợi hay không? 

Trả lời : có thể. Chú trương của ta là thống nhất nước nhà bằng phương pháp 
hòa bình, và chúng ta nhận định rằng trong điều kiện trong nước và thế giới hiện nay, 
sự nghiệp thông nhất nước nhà của Việt-nam ta có khả năng hoàn thành bằng phương 
pháp hòa bình. Và, trong tình thế hiện nay, chú trương đó là chủ trương chính xác duy 
nhất. Nhận định trên hoàn toàn phù hợp với sự phân tích tình hình thế giới của Đại hội 
lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Liên-xô : Đại hội đã nêu ra những hình thức mới tiễn 
lên chủ nghĩa xã hội, trong đó có đường lối hòa bình phát triển, không dùng đến vũ 
trang đầu tranh. 

Nhưng, đồng thời, chúng ta lại phải nhớ rằng : thế giới ngày nay, chiến tranh có 
khả năng tránh khỏi nhưng nguy cơ chiến tranh vẫn tồn tại vì chủ nghĩa đế quốc vẫn 
tồn tại. Thì ở nước ta. do sự can thiệp của chủ nghĩa đề quốc Mỹ vào miền Nam. cho 
nên nguy cơ chiến tranh vẫn tồn tại ngay trên đất nước. Vì vậy mà trong khi chủ trương 
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dùng phương pháp hòa bình để thực hiện thông nhất nước nhà, chúng ta vẫn phải nâng 
cao tính thần cảnh giác để phòng, chăm lo đến khả năng phòng thủ của đất nước, để 
kịp thời đánh tan mọi hành động khiêu khích, mọi âm mưu xâm lược, tuyệt đối không 
nên chủ quan, mất cảnh giác. 

Vì chúng ta chủ trương thống nhất bằng phương pháp hòa bình. cho nên cuộc 
đầu tranh đẻ (hực hiện thống nhất không thê tách rời khỏi cuộc đấu tranh để cúng cố 
hòa bình. Hòa bình lâu đài được củng cô thì chúng ta cảng có điều kiện để củng cố 
miễn Bắc, để đoàn kết nhân dân. để thực hiện thống nhất. Ngược lại, thống nhất có 
được thực hiện thì hòa bình mới được thật sự củng cố. Cũng vì vậy mà cuộc đấu tranh 
thống nhất của nhân dân ta càng được nhân dân yêu chuộng hòa bình toàn thế giới 
đồng tình và ủng hộ. 

Có người lại hỏi : cuộc đấu tranh thẳng nhất là lâu dài gian khổ và nhất định 
thẳng lợi, như thế thì lâu dài đến bao giờ? 

Lâu đài bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, điều đó không thể nói trước được, vì 
cuộc đấu tranh cách mạng bao giờ cũng trải qua những diễn biến phức tạp. Nhưng một 
điều có thể chắc chắn là lâu dài quyết không phải không thời hạn, vì thắng lợi cuối 
cùng nhất định về tay ta. 

Và chúng ta cần nhận rõ nội dung của cuộc đấu tranh lâu dài đó. Lâu dài có 
nghĩa là trong mội thời pian nhất định, kẻ địch còn tiếp tục được âm mưu của chúng, 
cách mạng chưa thành công. Nhưng lâu đài lại có nghĩa là trong suốt thời gian đó, nhìn 
chung mà nói thì lực lượng của nhân dân, lực lượng cách mạng sẽ phát triển lên mãi : 
lực lượng phản cách mạng sẽ yếu dần đi mãi. Nhìn qua lịch sử cách mạng thế giới, 
thời gian cảng đi qua, thì chế độ phong kiến nhường bước cho chế độ tư bản tiến bộ 
hơn, rồi chế độ tư bản nhường bước cho chế độ xã hội chủ nghĩa tiến bộ hơn. Ở nước 
ta cũng vậy, thời gian đi qua đã lần lượt đưa dân ta đến Cách mạng thắng Tám thành 
công. đến kháng chiến thắng lợi. đển miễn Bắc giải phóng. Không nghĩ ngờ gì, Tổ 
quốc chúng ta sẽ có ngày độc lập và thống nhất hoàn toàn. Ta là chính nghĩa, địch là 
phi nghĩa, thời gian có lợi cho ta hơn là có lợi cho địch. Lâu dài và gian khổ đi đôi với 
nhất định thắng lợi. 

Chúng ta cần nhận rõ tính chất lâu dài gian khổ, đồng thời cần tin tưởng sự 
nghiệp thống nhất nước nhà nhất định thắng lợi, để nâng cao tỉnh thần đấu tranh bền 
bì và kiên quyết, không chủ quan trước thuận lợi. không bi quan trước khó khăn. phân 
tích tình hình địch, ta cho chính xác, để định ra phương châm chính sách chính xác để 
khắc phục âm mưu địch. Cuộc đấu tranh là lâu dài. do đó nhân dân ta càng phải đoàn 
kết phần đấu để rút ngắn thời gian đi tới thắng lợi. 

Lâu đài đến bao giờ, và bao giờ thì thắng lợi, đó là do sức đoàn kết đấu tranh 
của toàn dân ta quyết định. 
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Tổ quốc ta sẽ thắng trong cuộc thí đua hòa bình giữa hai miền 

Chúng ta đã kháng chiến lâu dài để tranh thủ hòa bình. Hòa bình được lập lại là 
một thắng lợi của nhân dân ta. Hòa bình càng được củng có lâu dài thì thăng lợi của ta 
càng có điều kiện phát triển. Chúng ta kiên quyết đấu tranh lâu dài để thực biện thống 
nhất nước nhà. Đó cũng tức là cuộc thị đua hòa bình giữa chế độ chỉnh trị của miễn 
Bắc và chế độ chỉnh trị của miền Nam ở trong phạm vì một nước, đi đôi với cuộc thi 
đua hòa bình ở trên thế giới giữa chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ tư bản chủ nghĩa. 
Trong cuộc thi đua hòa bình trên thế giới, chúng ta tin tưởng chế độ xã hội chủ nghĩa 
sẽ thắng. Trong cuộc thi đua hòa bình ở trong nước ta, chúng ta tin tưởng chế độ dân 
chủ cộng hòa ở miền Bắc sẽ tỏ ra hơn hắn chế độ thuộc địa và độc tài phát xít ở miền 
Nam, chúng ta tin tưởng nhân dân ta sẽ thắng, Tổ quốc ta sẽ thăng, sự nghiệp thống 
nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ sẽ thắng. 


HÌ 
TRÊN CƠ SỞ NHỮNG THÁNG LỢI ĐÃ THU ĐƯỢC, 
CHÚNG TA HÃY TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KÉT, 
KHẮC PHỤC NHỮNG NHƯỢC ĐIÊM VÀ KHUYẾT ĐIÊM, 
TIẾP TỤC ĐÁU TRANH ĐÉ THỰC HIỆN THÓNG NHÁT NƯỚC NHÀ 


Từ khi hòa bình được lập lại ở Đông-dương, trong 2 năm nay, chúng ta đã làm 
được những gì trên con đường đấu tranh cho thống nhất, và đứng trước tình hình mới, 
chúng ta phải làm gì? 

Ngày nay, tháng 7 năm 1956 đã đến, cuộc tổng tuyển cử đúng kỳ hạn theo như 
hiệp nghị Giơ-ne-vơ quy định đang bị để quốc Mỹ và chính quyền miền Nam phá hoại. 
Nhưng trong thời gian 2 năm qua nhân dân ta đã thu được những thắng lợi to lớn : miễn 
Bắc đã được giải phóng và bước đầu được củng cô, phong trào đấu tranh của nhân 
đân miền Nam được giữ vững và rèn luyện, sự động tình quốc tế ngày càng tăng thêm ; 
những thẳng lợi lớn lao đó là một cơ sở đảm bảo cho sự thành công của sự nghiệp 
thông nhất nước nhà. Nhiệm vụ của chúng ta là phải cùng cố và phát triển những thắng 
lợi đó, khắc phục những nhược điểm và khó khăn còn tồn tại, thực hiện đại đoàn kết 
trong cả nước, tiếp tục đầu tranh để thi hành hiệp nghị Giơ-ne-vơ, thực hiện thống nhất 
nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ. 

Miền Bắc giải phóng và bước đầu củng cố 

Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và bước đầu được cúng có là thắng lợi lớn 
hơn hết, là thắng lợi chú yếu của nhân dân ta trong 2 nắm nay. Trên miễn Bắc, nền 
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thống trị lâu gần một thế kỷ của chủ nghĩa đề quốc, nay đã chấm đứt ; chế độ phong 
kiến kéo đải từ mấy nghìn năm, nay đã bị tiêu diệt. Độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân 
đã được thực hiện. Trên miễn Bắc rộng lớn, với 13 triệu đồng bào được giải phóng, 
với thủ đô Hà-nội, hải cảng Hải-phòng và bao nhiêu tài nguyên phong phú, nhân dân 
1a đang xây dựng đời sống tự do và sung sướng trong hòa bình. Sự áp bức bóc lột của 
để quốc và phong kiến đã bị xoá bô. Lực lượng sản xuất ở nông thôn được giải phóng, 
khả năng phát triển công nghiệp dân tộc không còn bị kìm hãm, trí tuệ tài năng cúa 
người trí thức Việt-nam cũng có những triển vọng mới. Vấn đề là phải tổ chức phát huy 
những khả năng mới, những lực lượng mới, phải đấu tranh để khắc phục những khó 
khăn và lạc hậu về mọi mặt do để quốc và phong kiến để lại. Và đó Không phái là một 
vấn đề đơn giản, mà đòi hỏi một sự cô găng tích cực và liên tục của toàn dân ta ở miền 
Bắc. Trong 2 năm lao động và cỗ gắng trong hòa bình, chúng ta làm được nhiều việc 
lớn nhưng nhược điểm và thiếu sót vẫn còn nhiều. Chúng ta phải có quyết tâm làm cho 
miền Bắc trở nên cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh để thống nhất nước nhà, vẻ tỉnh 
thần cũng như về lực lượng, trở nên căn cứ địa của cách mạng dân tộc giải phóng. Và 
trong khi ra sức củng cố miễn Bắc, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng đặc diễm nước ta 
là hiện nay còn chia làm hai miễn, cho nên chúng ta phải luôn luôn chú trọng chiếu có 
miễn Nam, trong mọi chính sách, mọi công tác phải chú trọng tranh thủ sự đồng tình 
của các tâng lớp đồng bào ta ở miền Nam. Thực tế tốt đẹp của miễn Bắc sẽ có một tác 
dụng rất lớn, tuyên truyền giáo dục, cô võ hiệu triệu nhân dân cả nước. nhất là nhân 
dân miền Nam, đoàn kết ngày càng rộng rãi để đấu tranh cho thống nhất và độc lập. 

Hai năm sau khi hòa bình được lập lại, ở miền Bắc, chứng ta hoàn thành cải cách 
miền Bắc. Người cày có ruộng, cái ước vọng sâu xa của nông dân trong bao nhiêu thế 
kỷ ngày nay đã trở nên sự thật. Ruộng đất đã được chia cho hàng triệu nông dân lao 
động. Quan hệ sản xuất ở nông thôn và đời sống của nông dân nay đã đổi mới. Nông 
dân miền Bắc phần khởi, mà nông dân miễn Nam cũng thêm tin tưởng. 

Thế nhưng, thực hiện cải cách ruộng đất là tạo điều kiện căn bản để xây dựng 
nên kinh tế mới ở nông thôn, chứ chưa phải là cải cách ruộng đất xong tức là mọi việc 
đều giải quyết cả rồi. Chúng ta còn phải ra sức tổ chức sản xuất theo đường lối tương 
trợ hợp tác. Và đồng thời phải nhanh chóng ổn định tình hình ở nông thôn. Đường lỗi 
nông thôn cúa Đảng và Chính phủ là : dựa vào bần cố nông, đoàn kết chặt chẽ với trung 
nông, liên hiệp phú nông cần được thực hiện đúng đắn, nơi nào có những sai lầm hại 
cho sự đoàn kết nông thôn thì cần sửa chữa. Những quy định đối với địa chủ sau cải 
cách ruộng đất cần được thi hành, để mở đường cho địa chủ tự cải cách, trở thành con 
người mới ; cần có sự phân biệt đối xử, nhất là đối với các địa chủ kháng chiến và con 
cái địa chủ. Qua cải cách ruộng đất, công tác chỉnh đồn tổ chức đã có kết quả, nhưng có 
nơi đã phạm sai lầm, hiện đang sửa chữa. Về thuế nông nghiệp, Chính phủ đã có chính 
sách giảm tỷ lệ động viên nói chung từ 20%, xuống 14 đến 15%, các địa phương cần 
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thi hành đúng chính sách đó, nơi nào định diện tích hay sản lượng không đúng thì phải 
sửa lại. Làm đúng chính sách thì mặt trận phản phong kiến ở nông thôn được củng cố 
và mở rộng, đã có lợi cho công việc xây đựng đời sống mới ở nông thôn mà lại có lợi 
cho đại đoàn kết, củng cố miền Bắc, chiêu cố miễn Nam. 

Trong 2 năm qua, nhán đân ta ở miễn Bắc đã ra sức khôi phục kinh tế, hiện đang 
thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1956. Vẫn đề lớn nhất đặt ra cho chúng ta khi hòa 
bình mới lập lại là phải giải quyết vấn đề lương thực cho dân, trước hết là làm cho nông 
dân có đú gạo ăn, và giữ vững giá gạo để bảo đảm đời sống cho các tầng lớp khác. 
Trong gần một thế kỷ đô hộ nước ta, đế quốc Pháp vẫn nhận định rằng miền Bắc không 
thể sản xuất đủ gạo để tự túc : trải qua 15 năm chiến tranh, nền kinh tế lạc hậu của ta 
lại bị tàn phá điêu đứng. Trong những điều kiện đó. giải quyết vẫn đẻ lương thực, xóa 
bỏ cái chân lý cũ kỹ của thực dân làm cho miền Bắc ta đủ gạo, để tiễn đến thừa pạo, 
không phái là một việc đơn giản. Do sự cố gắng của nhân dân, do sự giúp đỡ của các 
nước anh em trong năm ngoái, chúng ta đã bước đầu giải quyết được vấn đẻ gạo. Các 
xí nghiệp cũ cũng đã được khôi phục. Tiểu thủ công và công nghiệp tư nhân có ngành 
đã bước đầu phát triển ; nạn thất nghiệp phần lớn được giải quyết. 

Có phải như vậy là mọi vấn đề về kinh tế đã được giải quyết cả rồi không? 
Không phải! Làm sao cho kinh tế nông thôn phát triển một cách vững chắc, làm sao 
cho chế độ lao động được quy định và đảm bảo, làm sao cho tiểu thủ công ở thành thị 
phát triển một cách đều đặn và đi đúng đường lối, làm sao cho hàng vạn tiểu thương 
trước đây sống vất vưởng dưới nên kinh tế thuộc địa có thê chuyên đần phần lớn và 
chuyển tốt sang sản xuất, làm sao cho công nghiệp và mậu dịch quốc doanh phục vụ 
nhân dân tốt hơn, đồng thời đảm bảo cho công thương nghiệp tư nhân có điều kiện làm 
ăn phát đạt, giá cả ổn định, thuế khóa công bằng. v.v.... đó là bao nhiêu vấn đề cần 
phải giải quyết. Đường lỗi đã có, nay cần quy định chính sách cụ thể ; có chính sách cụ 
thể thì cán bộ và nhân dân phải chấp hành đúng đắn. Chế độ dân chủ cộng hòa chăm 
lo cho đời sống của nhân dân lao động, và chú trọng đến lợi ích của các tầng lớp trên. 
Có như vậy, mặt trận thông nhất mới được vững chắc và rộng rãi, có lợi cho việc củng 
cố miễn Bắc, chiếu cố miễn Nam. 

Trong mẫy năm qua, nhất là từ lúc hòa bình được lập lại, chế độ ta tỏ ra có một 
tính chất dân chủ rộng rãi. Báo chí có quyền tự do ngôn luận, nhân dân có quyền hội 
họp để bàn việc nước hoặc tự tổ chức lại để cùng xây dựng đời sống mới của mình, 
Tự do tín ngưỡng được đảm bảo. Đối với những người vì hoàn cảnh mà phải cộng tác 
với đối phương, Chính phủ ta không những không bắt bớ giam cầm, mà lại ra sức giải 
quyết vẫn đề công ăn việc làm, để họ có thể góp phần vào xây dựng đất nước. Công 
chức thi giữ nguyên chức, nguyên lương và hiện đang góp phản phục vụ Nhà nước. 
Nhiều người nông dân trước đi lính cho đối phương nay được chia ruộng đất như 
người dân kháng chiến. 
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Về vấn đề phát huy tỉnh thần dân chủ của chế độ ta, đi đến những quy định đẻ 
quyên tự do đân chủ cũng như tự do cá nhân của người công dân được đảm bảo, hiện 
cũng còn có những thiếu sót cần phải khắc phục. Thí dụ như trong chủ trương quản lý 
hộ khẩu, chủ trương đó là chính xác, mục đích của nó là để giữ gìn an ninh trật tự cho 
nhân dân, và trên thực tế đã góp phần vào công việc giữ gìn an ninh trật tự một cách có 
hiệu quả. Nhưng trong lúc thi hành, có những điều nghiêm ngặt chỉ cần thiết lúc mới 
tiếp quản, hoặc có những hành động không đúng nhiệm vụ, quyền hạn của một số cán 
bộ cấp đưới, không những dễ sinh ra phiền nhiễu cho đân, mà đễ làm cho một số người 
hiểu lầm bản chất của chế độ ta, những sai lầm đó cần được sửa chữa. 

Tôi nói đến vấn đề cải thiện đời sống nhân dân ở miễn Bắc. Nghị quyết của Hội 
nẹhị Trung ương lần thứ § của Đảng lao động Việt-nam nói : “Phải đặc biệt coi trọng 
việc nâng cao mức sống của nhân dân vẻ vật chất và tỉnh thần, nhất là nhân dân lao 
động ở thôn quê và thành thị, vì đó là một điều kiện cần thiết để củng cố miền Bắc và 
tranh thủ miền Nam một cách có hiệu quả”. Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về 
kế hoạch năm 1956 cũng nhắn mạnh vấn đề giảm bớt khó khăn và cải thiện sinh hoạt 
cho các tầng lớp nhân dân. Trong hai năm nay, do cải cách ruộng đất được thực hiện, 
đời sống của nhân đân lao động được cải thiện rõ rệt. Đối với nhân dân thành thị thì 
giá nông phẩm nói chung được ổn định nhưng tiền lương của cán bộ, công nhân và 
công chức, nhân viên mặc dù có nâng lên đối với một bộ nhận, nhưng nói chung chưa 
cải thiện được bao nhiêu. Vấn đề này, Đảng và Chính phủ luôn luôn chú trọng, nhưng 
cần thực hiện từng bước, đi đôi với việc ôn định giá cả và tăng năng suất, với việc khôi 
phục kinh tế, để bảo đảm cho nền kinh tế ta phát triển tốt. 

Tôi muốn nói máu lời với các đông chí cán bộ và bộ đội miền Nam tập kết ra 
Bắc. Hôm nay, các đồng chí có một số khá đông đến tham gia buổi nói chuyện này. Tắt 
cả chúng ta hoan nghênh các đồng chí miền Nam! Các đồng chí tập kết ra Bắc, là theo 
yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, là vì dân, vì nước. Các đồng chí xa quê hương, xa 
gia đình, tỉnh thần hy sinh đó rất đáng quý. Ngày nay, miền Nam chúng ta đang sống 
đau khổ dưới chế độ Mỹ - Diệm. Các đồng chí phải tiếp tục cố gắng trong học tập và 
công tác, góp công sức vào công cuộc củng có miền Bắc, vì miền Bắc là của nước ta, 
miền Bắc càng vững mạnh thì thông nhất càng chóng thành công, “gốc cây có mạnh 
thì thân cây mới tốt”. Các đồng chí phái tích cực, phải tiến bộ, để xứng đáng với mong 
mỏi của nhân dân, nhất là của đồng bảo ta ở miền Nam. 

Kiểm điểm qua thành tích và khuyết điểm trong hai năm, cũng tức là đề ra những 
việc cần phải làm đẻ tiến tới một bước củng cố miền Bắc. Sự phát triển của cách mạng. 
miễn Bắc được giải phóng, đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề mới, khả năng mới, khó 
khăn mới, triển vọng mới. Tích cực cố gắng, làm đúng chính sách, khắc phục khó khăn 
và sai lầm, là nhiệm vụ của mỗi một người dân, trước hết là của mỗi một người cán 
bộ. Chúng ta phải đẳng tâm hiệp lực, để cùng nhau xây dựng miền Bắc. Tính chất tốt 
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đẹp của chế độ ta phải được biểu hiện ra trong đời sống ngày càng đầy đủ và vui tươi 
của nhân dân. Chúng ta phải “ra sức củng cố miền Bắc thành nền tảng vững mạnh cho 
cuộc đầu tranh thực hiện thống phất nước nhà”. 

Miền Nam vững bước đấu tranh 


Trong 2 năm qua, nhân dân miền Nam đã đấu tranh liên tiếp chống ách thống 
trị của Mỹ - Diệm và nói chung đã giữ vững được phong trào đấu tranh bên bi mặc dù 
chính sách khủng bố đản áp tàn bạo của chính quyền miền Nam. Các cuộc đấu tranh 
rộng rãi đòi hiệp thương với miễn Bắc, chống “trưng cầu ý dân”, chống '“quốc hội” giả 
hiệu, các cuộc đấu tranh có tính chất quản chúng chống lại các chiến dịch “tố cộng”, 
có khi biến những cuộc “tố cộng” đó thành những cuộc công nhân tố cáo tội ác của 
Mỹ - Diệm đã chứng tỏ trình độ giác ngộ khá cao, tỉnh thần yêu nước nồng nàn và chí 
khí đấu tranh bát khuất của đồng bào miền Nam. Đây là những tầng lớp nhân dân rộng 
rãi đã từng đấu tranh gần một trăm năm nay chống chủ nghĩa đế quốc, đã từng cùng 
nhân dân toàn quốc kháng chiến anh dũng trong 8, 9 năm, trong những điều kiện hết 
sức khó khăn gay go. Kẻ thù của cách mạng đã từng đàn áp tàn khốc nhân đân miễn 
Nam, nhưng chúng đã thất bại trong mưu mô đập tắt ngọn lửa đấu tranh cách mạng. 
Ngày nay, bọn Mỹ - Điệm thi hành chính sách phát xít, bắn giết, tù đày những người 
yêu nước thương nòi. Nhưng một chị Nguyễn-thị-Diệu bị ám sát thì nghìn vạn người 
dân miền Nam đứng lên ; dân làng Hướng-điền hay huyện Duy-xuyên bị tàn sát thì dân 
hàng trăm huyện hay hàng nghìn làng sẽ đứng đậy đấu tranh chống Mỹ - Diệm. Xưa 
nay, chính sách khủng bố tàn sát chưa hề cứu vớt một chế độ tàn bạo lớn nhỏ nào khỏi 
nạn điệt vong. Nga hoàng, Hít-le, Tưởng-Giới-Thạch đều nối gót nhau vào con đường 
bị tiêu điệt. Chế độ độc tài miền Nam, với những thủ đoạn đẫm máu của chúng, nếu 
không sớm nghe theo nguyện vọng của nhân dân, thỏa mãn những yêu cầu chính đáng 
của nhân dân thì cũng không thoát khỏi quy luật lịch sử chung. 

Trong 2 năm nay, do chính sách độc tài phát xít của chính quyền thân Mỹ, tỉnh 
hình kinh tế miền Nam đã gặp những khó khăn trầm trọng, thái độ chính trị của các 
giai cấp cũng ngày càng rõ rệt thêm. Hàng triệu nông dân ở miền Nam đang đấu tranh 
để đòi ruộng nương bị tước đoạt, đòi tài sản tính mệnh được đảm bảo. Hàng vạn công 
nhân ở đồn điền cao su hay ở các nhà máy đang đấu tranh để đòi tăng lương và đòi tự 
do lập nghiệp đoàn. Các tầng lớp tiểu tư sản ở thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, công 
chức, trí thức, học sinh, nhà viết văn, viết báo, v.v... đang đấu tranh đòi tự do dân chủ, 
đòi quyền phát triển văn hóa của dân tộc, chống lại văn hóa “cao bồi” của đế quốc Mỹ. 
Các nhà tư sản công thương cũng đòi quyền mở mang công nghiệp dân tộc, chống lại 
chính sách viện trợ Mỹ, lỗi nô địch kinh tế của Mỹ. Trong quân đội thì các binh sĩ và 
sĩ quan tiễn bộ không tán thành chính sách khủng bố đàn áp, chống lại luận điệu Bắc 
tiền, mong hòa bình và thống nhất. Gần đây, dư luận trong đân chúng, kể từ thôn quê 
cho đến các đô thị, đều quan tâm đến việc thực hiện hiệp thương với miền Bắc. đỏi 


ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LỆNH VÔ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH _ 


chính quyền miền Nam nếu thực sự tán thành thống nhát thì cần lập lại quan hệ giữa 
hai miễn, gửi phái đoàn đi bàn bạc. Nhân dân miễn Nam đã tỏ ra bắt khuất trước uy vũ 
của Mỹ - Diệm. Chúng ta có thể đoán rằng rồi đây chính quyền Mỹ - Diệm còn khủng 
bố phong trào. nhưng chúng càng khủng bố thì phong trào càng trở nên vững chắc và 
rộng rãi. Máy hôm nay, chính quyền miền Nam và chủ Mỹ của chúng đang ăn mừng đã 
tạm thời phá hoại được thống nhất của nước ta. Chúng đã tự gỡ mặt nạ trước dư luận 
của nhân dân đông đáo. Cái vui của chúng xây dựng trên cái đau khổ của toàn dân. 
Chúng là kẻ thù của nhân dân, của thống nhất, của độc lập. Nhân dân miền Nam cảng 
đoàn kết rộng rãi để kiên quyết chống lại chúng. 

Hôm nay, trong buổi họp báo này, chúng ta tất cả đều hướng vào miền Nam, pửi 
đến miền Nam lời chảo thân ái và đoàn kết đầu tranh. tỏ lòng cảm phục tỉnh thần anh 
đũng của các giới đồng bào miền Nam. Tổ quốc Việt-nam tự hào có một miễn Nam 
anh dũng như vậy, chịu đựng biết bao gian khổ mà chí khí đấu tranh vẫn vững bẻn, 
thật xứng đáng là “Thành đồng Tổ quốc”. Miền Nam là của Tế quốc Việt-nam, quyết 
không ai chia cắt được. Tổ quốc Việt-nam ta nhất định phải thống nhất. 

Chúng ta giữ vững ngọn cờ hòa bình, thống nhất, chính nghĩa 

Trên đây là nói đến thắng lợi ở miền Bắc và phong trào đấu tranh của đồng bào 
ta ở miền Nam. 

Đứng, về mặt ngoại piao, cuộc đấu tranh để thì hành hiệp nghị Giơ-He-vơ của 
chúng ta đã thu được những thắng lợi, mặc dù là các điều khoản chính trị hiện đang 
tạm thời bị phá hoại. Trong suốt hai năm, chính sách ngoại giao của Chính phủ ta đã 
đi đến một kết quả là : ngày nay nhân đân và Chính phủ các nước yêu chuộng hòa bình 
trên thế giới đều công nhận rằng Chính phủ Việt-nam dân chủ cộng hòa đã triệt đề tôn 
trọng hiệp nghị, triệt để tôn trọng những điều đã ký kết, còn chính quyền miền Nam thì 
công nhiên vì phạm hiệp nghị, trong lúc Chính phủ Pháp là kẻ đã ký kết với ta thì trồn 
tránh trách nhiệm của mình. 

Gần nước ta, chúng ta rất lấy làm hài lòng nhận thấy rằng ở Miên. hiệp nghị Giơ- 
ne-vơ đã được thi hành đầy đủ và ngày nay Chính phủ Vương quốc Cao-miên dang 
vững tiến trên con đường hòa bình và trung lập. Chúng ta mong muốn mỗi quan hệ 
giữa nước ta và Vương quốc Miên là một quan hệ láng giêng tốt, xây dựng trên sự tin 
cậy và hiếu biết lẫn nhau. 

Ở Lào, thì tình hình có phức tạp hơn. Nhưng hiện nay có nhiều triệu chứng tỏ 
rằng Chính phủ Vương quốc Lào cũng đang đi vào con đường hòa bình trung lập theo 
đúng tỉnh thần hiệp nghị Giơ-ne-vơ, và giữa Chính phù Vương quốc và các lực lượng 
Pa-thét Lào có nhiều hy vọng đi đến những giải pháp có lợi cho hòa bình và thống nhất 
của nước Lào. Chúng 1a mong muốn mối quan hệ giữa nước ta và Vương quốc Lào là 
một quan hệ láng gièng tốt, xây dựng trên cơ sở tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. 
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Do chính sách tôn trọng hiệp nghị của Chính phủ ta, do thái độ thành thật cộng 
tác với Ủy ban quốc tế, nên sự đồng tình ủng hộ quốc tế đối với Chính phủ Việt-nam 
đân chủ cộng hòa ngày càng tăng thêm. Các nước anh em ủng hộ ta, các nước yêu 
chuộng hòa bình trong khu vực Á-Phi, nhất là ở Đông-Nam Á, như Án-độ, Diến-diện, 
Nam-dương, v.v... cũng đều ủng hộ ta. 

Trải qua 2 năm đấu tranh, chúng ta đã giữ vững ngọn cờ hòa bình, thông nhất và 
chính nghĩa. Nhiều đề nghị mở hiệp thương của Chính phủ ta gửi chính quyền miền 
Nam đều bị cự tuyệt, do đó mà nhân dân cảng nhận rõ ai tán thành thống nhất, ai phá 
hoại thông nhất. Bức thư gần dây của hai chủ tịch đã một lần nữa công nhận sự cần 
thiết phải tôn trọng hiệp nghị Giơ-ne-vơ, hai miền cần hiệp thương cùng nhau để bàn 
tổng tuyến cử thông nhất nước nhà. 

Trước áp lực của dư luận trong nước và nước ngoài, chính quyền miền Nam đã 
phải lùi bước, từ chỗ công nhiên chống lại hiệp nghị Giơ-ne-vơ, công nhiên hô hào 
Bắc tiến và chống lại Ủy ban quốc tế, đi đến chỗ tuyên bố tôn trọng giới tuyến, tán 
thành thông nhất bằng phương pháp hòa bình, bằng lòng cộng tác với Ủy ban quốc 
tế. Nhưng, đối với hiệp nghị Giơ-ne-vơ thì họ vẫn không công nhận. Họ tưởng làm 
như vậy thì lừa gạt được dư luận, che giấu được âm mưu chia cắt đất nước. Nhưng 
đồng bảo ta sẽ đòi hỏi chính quyền miền Nam việc làm phải đi đôi với lời nói. không 
thể lây lý do không căn cứ rằng miền Bắc không có tự do mà cự tuyệt hiệp thương 
để bản về tổng tuyên cử. Họ càng bộc lộ bộ mặt lừa gạt, đồng bảo ta càng kiên quyết 
chống lại họ. 

'Tháng 7, tổng tuyển cử chưa thực hiện được. Nhưng, giá trị pháp lý quốc tế của 
hiệp nghị vấn tôn tại. Chúng ta cần tiếp tục đứng trên cơ sở pháp lý của hiệp nghị Giơ- 
ve-vơ. động viên nhân dân trong nước và dư luận nước ngoài, tiếp tục để hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ được tôn trọng. 

Đấu tranh đòi lập lại quan hệ giữa hai miền, mở hiệp thương bàn tổng 
tuyển cử 

Và trước mắt, như bức thư của Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ : 

“Để thỏa mãn yêu cầu tha thiết của nhân dân ta là củng cố hòa bình, thực 
hiện thống nhất trên cơ sở hiệp nghị Giơ-ne-vơ, Chính phủ nước Việt-nam dân 
chủ cộng hòa chú trương thực hiện những việc thiết thực sau đây : 

“1- Lập lại quan hệ bình thường và quyền tự do đi lại giữa hai miễn ; tạo 
điều kiện cho các đoàn thể chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở miền Bắc và miền 
Nam được liên lạc với nhau. 

*2~ Mớ hội nghị hiệp thương gồm đại biểu của chính quyền hai miền để bàn 
về vấn đề tống tuyến cử tự do nhằm thống nhất nước nhà trên cơ sở hiệp nghị 
Gio-ne-vơ.” 
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Việc lập lại quan hệ bình thường giữa hai miền là một bước cần thiết và quan 
trọng để làm cho Nam Bắc gần gũi, tiến dần đến thực hiện hiệp thương, Tất cả các giới 
đồng bào ở miền Bắc cũng như miền Nam đều phải tích cực góp phần có gắng vào 
công việc đó. 

Đại đoàn kết là con đường thắng lợi 


Trong hai năm qua, chúng ta đã thu được những thắng lợi to lớn như trên đã nói, 
đó là ở sức đoàn kết đầu tranh của toàn đân ta từ Bắc chí Nam, nhờ ở sự giúp đỡ của 
các nước anh em, sự đồng tình ủng hộ của các nước bạn và nhân dân yêu chuộng hòa 
bình trên thế giới, nhờ ở sự lãnh đạo chính xác của Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch. 

Một sự kiện cực kỳ quan trọng là sự thành lập của Mặt đrận Tổ quốc vào tháng 
9 năm 1955 với một cương lĩnh phù hợp với nguyện vọng của tất cả các giai cấp, các 
tầng lớp, miền Bắc cũng như ở miền Nam. Mặt trận Tổ quốc đã có một tiếng vang rất 
lớn khắp trong nước ta và ở cả nước ngoài. Từ người dân đã được giải phóng ở miền 
Bắc cho đến các tầng lớp ở miễn Nam, ở nông thôn, ở thành thị, trong giáo phái, trong 
giới trí thức, đồng bảo công thương cho đến những kẻ tiến bộ trong cơ quan chính 
quyền hay tổ chức quân đội của miền Nam, ai ai cũng đồng tình với cương lĩnh của 
Mặt trận. 

Mặt trận Tổ quốc đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đoàn kết của toàn dân. 
Chúng ta phải tiến tới một bước nữa, đoàn kết càng vững chắc và rộng rãi, thực hiện 
đại đoàn kết toàn dân, vì “đại đoàn kết là một lực lượng tất thắng”. 


Ở miễn Bắc, trong công cuộc củng có miễn Bắc, chúng ta phải nắm vững chính 
sách của Đảng và Chính phủ, chú trọng quyền lợi của nhân dân lao động, đồng thời 
quan tâm đến quyên lợi của các tầng lớp khác trong nhân dân, coi trọng chính sách 
mặt trận trong mọi công tác. Đoàn kết đề tích cực xây dựng miễn Bắc. vì mỗi một tiến 
bộ của miền Bắc, mỗi một bước cải thiện đời sống của nhân dân miễn Bắc, tức là một 
bước đi tới trên con đường đấu tranh thống nhất nước nhà. Trong mọi công tác củng 
cố miền Bắc chúng ta cần có ý thức sâu sắc về tác dụng và ý nghĩa cửa công tác đó đối 
với sự nghiệp thông nhất nước nhà. 

Ở miễn Nam, đồng bào ta thuộc tất cả các giai cấp, tất cả các giới, các tôn giáo, 
các Đảng phái đều phải ra sức đoàn kết với nhau. Trước nguy cơ đất nước bị chỉa cắt, 
đoàn kết là con đường duy nhất đi đến thắng lợi. Mỗi một người đân ta ở miền Nam 
đều phải nhận rõ tác dụng và ý nghĩa của đại đoàn kết, của chính sách mặt trận. Doàn 
kết rộng rãi và chặt chẽ hơn nữa, đấu tranh đòi quyền sinh sống hàng ngày, đỏi quyền 
tự do đân chủ, đòi hiệp thương, tông tuyển cử đề thống nhất đất nước. Nhớ rằng cuộc 
đầu tranh sẽ lâu dài, gian khổ. nhưng thắng lợi nhất định sẽ vẻ tay nhân dân. 

Trên trường quốc té, thì tăng cường sự đoàn kết với nhân dân yêu chuộng hòa 
bình trên thế giới. tích cực và chủ động hơn nữa trong việc tranh thủ sự đồng tình quốc 
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tế rộng rãi đối với cuộc đấu tranh của nhân dân ta, để tiếp tục thi hành hiệp nghị 
Giơ-ve-vơ, thống nhất nước nhả. 

Làm những việc trên đây, tức là thiết thực hưởng ứng bức thư của Hỗ Chủ tịch 

Nước Việt-nam ta nhất định thống nhất 

Trước đây, cuộc cách mạng dân tộc giái phóng của ta đã bắt đầu trong những 
điều kiện khó khăn gian khổ biết bao. Trình độ giác ngộ của nhân dân còn thấp. 
Thế địch còn mạnh. Tình hình quốc tế bốn phía đều là đối địch. Suốt trong cả nước 
không có một tắc đất tự do. Thế mà. do dường lối đúng, tỉnh thần đoàn kết và chí 
khí đấu tranh của nhân dân, Cách mạng tháng Tám đã thành công, kháng chiến 
trường kỳ đã thăng lợi. 

Ngày nay, tình hình trong nước và quốc tế đã đổi mới. Có miễn Bắc giải phóng, 
có nhân dân anh đũng miễn Nam, có mặt trận đại đoàn kết của toàn dân, có cơ sở của 
hiệp định Giơ-ne-vơ, có sự đồng tình rộng rãi của nhân dân thế giới, có sự lãnh đạo 
chính xác của Đảng, Chính phú và Hỗ Chủ tịch, sự nghiệp đầu tranh để thống nhất 
nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ của nhân dân ta lâu dài, gian khổ nhưng nhất 
định thắng lợi! 


Tổ quốc Việt-nam chúng ta nhất định phải thống nhất! 


7. Bài nói chuyện của đồng chí Võ Nguyên Giáp trong dịp kỉ niệm lần thú 
6 ngày thành lận Đảng lao động Việt Nam / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. —- 1957. ~ 
Ngày 5 tháng 3. — Tr. I. 2. (Số thứ tự trong thư mục 169) 


BÀI NÓI CHUYỆN CÚA ĐỒNG CHÍ VÕ - NGUYÊN - GIÁP TRONG 
DỊP KÝ NIỆM LÀN THỨ SÁU NGÀY THÀNH LẬP ĐÁNG LAO ĐỘNG 
VIỆT - NAM. 


Thưa các vị, 

'Thưa các đồng chí, 

Ngày hôm nay, mông 3 tháng 3, chúng ta ký niệm lần thứ sáu ngày thành lập 
Đảng lao động Việt — nam. Đảng của giai cấp công nhân và nông đân lao động, Đảng 
của nhân dân và dân tộc Việt — nam chúng ta. 

Đảng lao động, Việt — nam thành lập với sứ mệnh lănh đạo cuộc vận động cách 
mạng ở nước ta, kế tục sự nghiệp oanh liệt của Đáng Cộng sản Đông - dương. Cho nên 
hôm nay cũng là một dịp để chúng ta kỷ niệm 27 năm đấu tranh cách mạng của Dàng 


từ khi Đảng Cộng sản Đông — dương ra đời. 
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Nhân dịp kỷ niệm lịch sử này, Trung ương Đảng gửi đến toàn thể các đồng chí 
Đảng viên của Đảng, toàn thể các đồng chí cán bộ trong Dảng và ngoài Đảng, toàn thể 
cán bộ và chiến sĩ trong Quân đội nhân dân, đến toàn thể đồng bào cả nước lời chào 
mừng thân thiết nhất. 


I. SỰ NGHIỆP ĐÁU TRANH CÁCH MẠNG VINH QUANG CỦA ĐẢNG 

Đảng tiên phong của cách mạng Việt ~ nam ra đời từ năm 1930. Điều kiện thế 
giới và trong nước lúc bấy giờ quyết định sự thành lập của Đảng. Cách mạng Nga 
thành công, lập nên nước chủ nghĩa xã hội đầu tiên trên 1/6 quả dịa cầu, đã có một 
ảnh hưởng vang đội khắp thế giới. Phong trào giải phóng dân tộc đang lên cao. Trong 
nước ta thì chúng ta đang ở vào một thời kỳ cao trào cách mạng. Cùng với phong trào 
học sinh và phong trào nông dân, giai cắp công nhân đang bước lên đường đấu tranh; 
cuộc vận động cách mạng đang đòi hỏi một sự lãnh đạo thống nhất và vững chắc. Đảng 
Cộng sản Đông - dương ra đời đẻ gánh vác lẫy nhiệm vụ lịch sử to lớn ấy. 

Từ ngày thành lập, trải qua 27 năm, Đảng đã không ngừng lãnh đạo nhân dân đầu 
tranh kiên quyết, bền bi và anh dũng chống lại kẻ thù đế quốc và phong kiến để giành 
độc lập cho dân tộc và đem lại đân chủ cho nhân dân. 15 năm đấu tranh khi bí mật, khi 
nửa công khai, đưới chính quyền của đề quốc và phong kiến; 8. 9 năm lãnh đạo kháng 
chiến để bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân; hơn 2 năm xây dựng đất nước từ khi 
hòa bình lập lại đồng thời đâu tranh để thống nhất nước nhà; lịch sử của Đảng là lịch 
sử đấu tranh cách mạng của nhân dân và dân tộc ta, đầy gian khổ và vinh quang, kiên 
trì phấn đấu trong những điều kiện vô cùng khó khăn, lấy tinh thần cách mạng triệt để 
của giai cấp công nhân và sức mạnh đoàn kết của toàn dân mà chiến thắng kẻ thù. 

Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân ta đứng dậy vũ trang khởi nghĩa, đưa Cách mạng 
tháng Tám đến thành công, đánh đỗ chính quyền đề quốc và phong kiến, lập nên nước 
Việt — nam dân chủ cộng hòa đầu tiên và cũng là chế độ dân chủ nhân dân đầu tiên ở 
Đông ~ Nam Á. 

Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân ta tiến hành cuộc kháng chiến trưởng kỳ chỗng lại 
âm mưu xâm lược cúa đề quốc Pháp - Mỹ. Lịch sử của những năm kháng chiến trường 
kỳ là một cuộc thử thách lớn lao đối với nhân dân ta, đối với chế độ dân chủ cộng hòa 
còn trẻ tuổi. Trong những điều kiện vô cùng khó khăn gian khổ, sức ta còn yếu. kẻ 
địch mạnh gấp mấy lần, Đảng ta đã đưa cuộc kháng chiến anh dũng đi đến thắng lợi, 
giải phóng hoàn toàn miền Bắc nước ta. Thắng lợi đó là thắng lợi của cuộc đấu tranh 
võ trang của một nước thuộc địa, một dân tộc nhỏ yếu chiến thắng quân đội xâm lược 
hùng mạnh của một nước đế quốc. 

Từ khi hòa bình lập lại, Đảng đã lãnh đạo nhân dân củng cố miền Bắc, cuộc cách 
mạng ruộng đất do Đảng đề ra hiện nay căn bản đã hoàn thành ở miễn Bắc, giai cấp địa 
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chủ phong kiến căn bán đã bị đánh đổ, khẩu hiệu “người cày có ruộng” đã được thực 
hiện, quan hệ sản xuất đã đổi mới ở nông thôn. Chỉ trong vòng hơn 2 năm, nhân đân 
ta đã có găng phi thường, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, giải quyết vấn đề sản 
xuất lương thực. xây dựng những nhà máy mới, sửa chữa đê điều, đường sá, mở mang 
trường học, nhà thương, thu được nhiều thăng lợi lớn trong công cuộc khôi phục kinh 
tế, bước đầu phát triển văn hóa. Nhờ đó mà cuộc sống của nhân dân một phần nào đã 
được cải thiện. Công cuộc củng có quốc phòng, bảo vệ bờ cõi, giữ gìn an ninh trật tự 
cũng thu được kết quả tết. Chi trong thời gian hơn 2 năm, miền Bắc giải phóng bước 
đầu được củng cô, nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc, phát triển chế độ đân chủ nhân dân, 
trở nên một cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh đề thống nhất nước nhà. Trong lúc đó 
thì một nửa đất nước ta đang sống dưới ách thống trị của đề quốc và phong kiến. Đảng 
vạch ra đường lỗi đấu tranh thông nhất trên cơ sở độc lập và dân chủ bằng phương 
pháp hòa bình, đồng bào cả nước đang ra sức phấn đấu để thực hiện chủ trương đó. 
Và thực tiễn của cuộc dấu tranh cách mạng ở miền Nam trong 2 năm nay đã chứng tỏ 
rằng : không có một chính quyền tàn bạo nào, không có một lực lượng phản cách mạng 
nào có thể ngăn cán được ý chí độc lập, thông nhất sắt đá của nhân dân ta. Chúng ta tin 
tưởng cuộc đấu tranh thông nhất là cuộc đấu tranh cách mạng lâu đài, gian khổ, nhưng 
nhất định thăng lợi. Dưới ngọn cờ đấu tranh bát khuất của Đảng, Tẻ quốc Việt nam 
chúng ta nhất định phải thông nhất. 


Trải qua 27 năm đầu tranh, sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân đân ta đã thu 
được những thẳng lợi to lớn. Nhưng, quá trình vận động cách mạng không phải luôn 
luôn thuận chiều phát triển từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong thời kỳ hoạt 
động bí mật, nhân dân ta đã từng gặp nhiều khó khăn trở ngại, phong trào khi lên khi 
xuống thậm chí có nơi tạm thời gặp khó khăn lớn, cơ sở cách mạng bị tan rã, sự lãnh 
đạo của Đảng tạm thời bị gián đoạn. Nhưng, khó khăn gian nguy không hề ngăn trở 
được bước tiến của phong trào, thất bại tạm thời không hề làm nhụt chí khí đấu tranh 
của nhân dân và của Đảng. Ngược lại, qua mỗi một bước khó khăn thất bại, thì nhân 
dân ta cảng anh dũng tiến lên, sự lãnh đạo của Đảng lại được rèn luyện và cảng trở nền 
giả dặn và sáng suốt. 

Giần đây. trong điều kiện cách mạng đang thu được thăng lợi lớn, miền Bắc giải 
phóng đang được củng cố, Đảng có những sai lâm nghiêm trọng trong cải cách ruộng 
đất và chinh đồn tổ chức. Những sai lầm đó đã gây thêm những khó khăn mới. Nhưng 
Đảng đã nghiêm chỉnh tự phê bình và đề ra chủ trương kiên quyết sửa chữa sai lầm đẻ 
hoàn thành tốt cái cách ruộng đất. Chúng ta tin rằng qua việc sứa chữa sai lầm và phát 
huy thành tích của cải cách ruộng đất, sự lãnh đạo của Đảng sẽ trở nên vững chắc hơn, 
Đảng sẽ trở nên vững mạnh hơn. 


Thành công của Đảng trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng là những thành công 
vĩ đại ; sai lầm và thất bại chỉ là bộ phận và tạm thời. Sở dĩ Đảng đã thu được những 
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thành công lớn lao như vậy, trước hết là Đảng lao động Việt — nam là một Đảng chính 
trị kiếu mới, Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, lấy chủ nghĩa Mác — 
lênin làm nên tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đáng. Đảng tập 
hợp trong hàng ngũ của mình những phần tử ưu tú nhất, cách mạng nhất của giai cấp 
công nhân, giai cấp nồng dân, của trí thức cách mạng, của nhân dân và dân tộc. Đảng 
lấy đân chủ tập trung làm nguyên tắc tổ chức. Đảng có một kỷ luật rất nghiêm vì kỷ 
luật đó là kỷ luật tự giác. Đảng dùng phương pháp phê bình và tự phê bình làm quy luật 
phát triển. Dáng lấy việc phục vụ nhân dân làm đường lối hoạt động của Đảng, thường 
xuyên liên hệ chặt chẽ với quần chúng. 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã dem những nguyên lý phỏ biển 
của chú nghĩa Mác — Lênin kết hợp với thực tế xã hội và thực hiện cách mạng Việt — 
nam đẻ ra đường lỗi chính sách đúng. Dáng đã phân tách tình hình xã hội thuộc địa và 
nửa phong kiến của nước ta. xác định nhiệm vụ phán để và phản phong, tính chất dân 
tộc dân chủ nhân dân của cách mạng Việt — nam, chỉ ra mục tiêu đúng đắn đề động viên 
toàn dân ta dấu tranh tiến đến thắng lợi. Trong từng thời kỳ, Đảng đã căn cứ vào tương 
quan lực lượng giữa ta và địch mà đề ra sách lược đấu tranh, đoàn kết tất cả mọi lực 
lượng có thể đoàn kết được, đẻ ra hình thức đấu tranh, khi bí mật, khi nửa công khai, 
khi hòa bình, khi vũ trang. do đó mà tô chức và bồi dưỡng được lực lượng cách mạng, 
tạo điều kiện để đưa cách mạng đến thành công. 

Trên cơ sở chủ nghĩa Mác ~ Lênin, Đảng đã đề ra chủ trương thành lập Mặt 
trận dân tộc thống nhất ngày càng vững chắc và rộng rãi, nhờ đó và đoàn kết và phát 
huy được lực lượng của toàn dân. Đảng đã thành lập và xây dựng Quán đội nhân 
đán anh dũng ngày càng lớn mạnh, làm lực lượng trụ cột để đưa cuộc dấu tranh vũ 
trang đến thắng lợi, để bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân. Đảng đã 
thành lập và củng có chính quyên đân chủ nhân dân, dân chủ với nhân đân, chuyên 
chính với kẻ thù. Đảng đã luôn luôn chú trọng tăng cường đoàn kết quốc tế, xây 
dựng quan hệ tốt theo tỉnh thần chủ nghĩa quốc tế với các nước anh em. Tăng cường 
quan hệ hữu nghị các nước yêu chuộng hòa bình, góp phần vào cuộc đấu tranh bảo 
vệ hòa bình thể giới. 

Thành công to lớn cúa Đảng gắn liền với tỉnh thần đấu tranh anh đũng của các 
dảng viên của Đảng và các chiến sĩ cách mạng ngoài Đảng, của biết bao anh hùng liệt 
sĩ, đã từng hy sinh oanh liệt trên con đường đầu tranh cách mạng, trong nhà npue của 
đề quốc hay trước mặt trận giết giặc, phần đấu đến giọt máu cuối cùng cho độc lập của 
Tổ quốc, cho hạnh phúc của giai cấp và của nhân dân, cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa. 
Cho nên, ngày hôm nay, kỷ niệm ngày thành lập Đảng, chúng ta tỏ lòng biết ơn sâu sắc 
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Đảng. Tỉnh thần các đồng chí tiên liệt đời đời bất diệt! 

Thành công của Đảng gắn liền với tính thần đoàn kết đấu tranh của đẳng bào ta 
trong cả nước, tỉnh thần lao động cần cù và gian khổ để xây dựng miền Bắc tiến dần 
lên chủ nghĩa xã hội, tính thần đấu tranh bất khuất để thực hiện thống nhất nước nhà. 
Là người công nhân trong nhà máy. người nông dân trên đồng ruộng, người chiến sĩ 
trong quân đội, người trí thức cách mạng trên các mặt hoạt động. là người dân yêu tô 
quốc, yêu hòa bình, ở miễn Bắc và ở miễn Nam, nhân dân ta đã coi Đảng tiên phong là 
Đảng của mình, ra sức phấn đầu đề thực hiện đường lối chủ trương của Đảng. Vì vậy 
ngày hôm nay, kỷ niệm ngày thành lập Đảng, chúng ta cảng nhận rõ công lao to lớn của 
nhân dân lao động và của đồng bào cả nước đã góp phần vào sự nghiệp chung. 

Thành công của Đảng gắn liền với đời hoạt động cách mạng của động chí Hỗ - 
Chí — Minh, Chủ tịch của Đảng. Hồ Chủ tịch là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện 
Đảng. Tỉnh thần đấu tranh cách mạng bắt khuất của Hồ Chủ tịch là tỉnh thần cách mạng 
triệt để của giai cấp công nhân, của nhân dân và dân tộc ta. Hồ Chủ tịch đã đem tư 
tưởng của chủ nghĩa Mác ~ Lênin và kinh nghiệm vận động cách mạng phong phú mà 
soi sáng con đường đầu tranh của Đảng và của dân tộc và áp dụng sáng tạo vào hoàn 
cảnh của nước ta. Tác phong và đạo đức cách mạng của Hỗ Chú tịch là tắm gương 
sáng cho toàn Đảng và toàn dân ta. Cho nên hôm nay, kỷ niệm ngày thành lập Đảng, 
chúng ta tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Hồ Chủ tịch, vị lãnh tụ kính mến của Đảng và 
của dân lộc ta. 

Thành công của Đảng và của cách mạng Việt — nam là ¿hành công của chủ nghĩa 
Mác ~ Lênin. Thành công đó gắn liền với sự giúp đỡ, ủng hộ không bờ bến của nhân 
dân các nước anh em đứng đâu là Liên - xô và Trung - quốc với sự đồng tình ủng hộ 
của nhân đân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Cho nên hôm nay. kỷ niệm ngày 
thành lập Đảng, chúng ta tỏ lòng biết ơn phong trào cộng sản quốc tế, biết ơn nhân dân 
các nước anh em và nhân dân tiến bộ trên thế giới. 


II. PHÁT HUY TRUYÈN THÓNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG, RA SỨC 
ĐOÀN KÉT PHÁN ĐẦU ĐẺ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ MỚI 

Nếu chủng ta nhìn lại 27 năm về trước, khi Đảng Cộng sản Đông — dương mới 
thành lập thì tình hình thế giới và trong nước từ đó đến nay đã trải qua nhiều chuyển 
biến to lớn. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ mới thành công ở Liên ~ xô, ngày nay 
đã thành công trong 13 nước; hệ thông xã hội chủ nghĩa đã trở nên một hệ thống thế 
giới lớn mạnh hơn bao giờ hết. Sự thành lập của nước Cộng hòa nhân dân Trung — 
hoa là một sự kiện to lớn, có một tác dụng quyết định đối với cục diện ở Á - Đông và 
có ảnh hưởng quan trọng đối với cục điện cả thế 'giới. Phong trào giải phóng dân tộc 
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trước đây mới bắt đầu lan rộng, ngày nay đã bành trướng khắp nơi, và đã thành công 
trong nhiều nước, nhất là trong khu vực Á — Phi. Chủ nghĩa thực dân ngày càng đi tới 
bước đường tan rã, lực lượng đế quốc chủ nghĩa đã suy yếu đi nhiều. Do đó mà các 
lực lượng hòa bình ngày càng lớn mạnh hắn lên, khả năng ngăn ngừa chiến tranh ngày 
càng tăng thêm. 

Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Liên — xô và gần đây Đại hội lần thứ 8 của 
Đảng Cộng sản Trung - quốc đã nhận định tình hình mới đó, đã tổng kết kinh nghiệm 
mây chục năm vận động cách mạng, soi sáng cho con đường tiến tới hòa bình và chủ 
nghĩa xã hội của giai cấp công nhân và toàn thể nhân loại. Những sai lầm phát hiện 
trong quan hệ giữa các nước anh em từ đó cũng đang được khắc phục một cách kiên 
quyết và có hiệu quả, nhờ đó mà quan hệ giữa các đảng anh em, giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa ngày càng khăng khít thêm, 

Gần đây, trước sự lớn mạnh của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ 
nghĩa, bọn đề quốc đã điên cuồng mở cuộc tắn công vũ trang vào Ai - cập và gây cuộc 
bạo động phản cách mạng ở Hung — ga — ri. Chúng ta đều biết rằng âm mưu đen tối 
của chúng đã bị đánh tan. Sức mạnh đoàn kết của nhân dân Ai - cập, với sự giúp đỡ 
của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã đánh lui bọn đế quốc xâm lược Anh 
~ Pháp. Sức mạnh đoàn kết của nhân dân lao động Hung — ga — ri, với sự giúp đỡ đầy 
tỉnh thần quốc tế chủ nghĩa của I.iên — xô đã đẻ bẹp bọn phản cách mạng, bảo vệ thành 
quả của chế độ xã hội chủ nghĩa Hung — ga — ri. 

Nhưng bọn để quốc chủ nghĩa do Mỹ đứng đầu vẫn tiếp tục chuẩn bị chiến tranh 
và theo đuổi mưu mô xâm lược. Chúng đang ra sức tăng cường lực lượng của khối liên 
minh quân sự Bắc - Đại ~ tây - dương, mưu lập nên khối “thị trường chung” do Tây - 
Đức khống chế, xúc tiến việc xây dựng các căn cứ chiến tranh nguyên tử. Đế quốc Mỹ 
lại đề ra “chủ nghĩa Ai ~ xen ~ hao” để tìm cách xâm nhập bằng quân sự và kinh tế vào 
các nước Trung — Đông, ở Á ~ Đông, khối xâm lược Đông — Nam Á vẫn tiếp tục hoạt 
động. Chúng đang gây lại chiến tranh lạnh, tiếp tục mở cuộc tấn công vào mặt trận các 
nước xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và chính trị. Chúng ta phải cảnh giác đề 
phòng đối với mọi âm mưu của chúng. 

Ở trong nước ta thì trải qua một phần ba thể kỷ, tình hình ngày nay cũng đã đổi 
mới. Nền thống trị cúa chủ nghĩa thực dân Pháp ngày nay không còn nữa. Nước Việt 
— nam dân chủ cộng hòa đã xuất hiện gần 12 năm nay; ở miền Bắc nước ta, cuộc cách 
mạng đân tộc - dân chủ nhân đân căn bản đã thành công. Trong lúc đó thì đế quốc Mỹ 
thay chân cho Pháp đang âm mưu biến miền Nam thành căn cứ quân sự và thuộc địa 
của chúng. Gần đây, trong năm qua, do mưu mô phá hoại hiệp định Giơ — ne — vơ của 
để quốc Mỹ và bẻ lũ tay sai, cuộc đấu tranh của nhân dân ta để thống nhất nước nhà 
đang gặp trở ngại. Ở miền Bắc công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, củng cố 
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quốc phòng đều thu được kết quả lớn. Do sự cố gắng của toàn đân và toàn Đảng, những 
sai lầm trên một số công tác bước đầu được sửa chữa. Sinh hoạt đân chủ của Nhà nước 
cũng dần dần được phát triển. Khóa họp Quốc hội vừa qua, dưới khẩu hiệu đoản kết và 
dân chủ, là một thành công lớn và đã đánh dầu sự chuyền tốt của tình hình. 

Đứng trước tình hình trong nước và thế giới nói trên, nhiệm vụ của toàn Đảng và 
toàn dân ta là phải ra sức doàn kết phần đầu, củng cô miễn Bắc vững mạnh tiền dẫn lên 
chủ nghĩa xã hội, đồng thôi tiếp tục đấu tranh đề thực hiện thống nhất nước nhà trên 
cơ sở độc lập và dân chủ bằng phương pháp hòa bình. Cuộc vận động cách mạng của 
dân tộc ta đã bước vào một giai đoạn mới. Nhiệm vụ cách mạng ở miền Bắc là nhiệm 
vụ của thời kỳ quá độ tiễn đần lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời nhiệm vụ chúng ta là 
tiếp tục và hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc đân chủ nhân dân, thực hiện thông nhất, 
hoàn thành độc lập và dân chủ trong toàn quốc. 

Cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta còn gặp nhiều khó khăn trở ngại, 
nhưng nhìn chung tình hình thể giới và trong nước mà nói thì rõ ràng điều kiện thuận 
lợi là căn bán, khó khăn có nhiều nhưng nhất định có thể khắc phục được. Một trong 
những điều kiện thuận lợi mới là : Công cuộc củng có miền Bắc tiến dẫn lên chủ nphĩa 
xã hội còn có ý nghĩa biến miền Bắc thành cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh để 
thông nhất nước nhà, thực hiện độc lập và dân chủ trong cả nước, do đó mà được sự 
ủng hộ nhiệt liệt của các giai cấp, các tầng lớp rộng rãi trong nhân dân từ Bắc chí Nam, 
Ngược lại cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất hiện nay đã có một chỗ dựa, một căn cứ 
địa vững mạnh. đó cũng là một điều kiện thuận lợi mới, rất căn bản. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng tiên phong, trong hoàn cảnh thế giới và trong nước ngày nay, cuộc vận động 
cách mạng của dân tộc Việt — nam ta trong giai đoạn mới nhất định đi đến thắng lợi. 

Trên bước đường tiền lên của nước ta, năm 1957 có một vị Irí rất quan trọng. 


Năm nay, trong công cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. chúng ta cần 
phải tiếp tục làm cho đảng viên và cán bộ, làm cho toàn thể đồng bảo ta từ Nam chí Bắc 
thấu suốt đường lối và phương châm đấu tranh, nhận rõ hơn nữa tính chất lâu dài gian 
khổ nhưng nhất định thắng lợi của sự nghiệp thống nhất nước nhà. Thấu suốt, thấm 
nhuằn đường lối và phương châm đấu tranh để nâng cao tin tưởng. Tăng cường đoàn 
kết và chí khí phần đấu. Cần tiến tới một bước mở rộng mặt trận chống Mỹ - Diệm ở 
miền Nam. Đoàn kết tất cả mọi lực lượng có thể đoàn kết, thực sự tranh thú mọi lực 
lượng có thể tranh thủ, kiên trì đầu tranh chống chính sách độc tài phát xít, đòi quyền 
tự do đân chủ; chỗng chính sách bần cùng hóa, đòi cải thiện dân sinh, đòi quyền sống 
của con người. Trên cơ sở miền Bắc ngày càng được củng có, phong trào ở miền Nam 
được giữ vững và phát triển lên, chúng ta phải kiên trì đấu tranh, để thực hiện việc lập 
lại quan hệ bình thường, tạo điền kiện để làm cho hai miền Nam - Bắc gần gũi nhau 
hơn, dần dần đi đến thống nhất nước nhà như hiệp định Giơ — ne — vơ đã quy định. 


š CỦA HÒA BÌNH, 


Năm nay, chúng ta phải tiếp tục củng cô miền Bắc về mọi mặi, chủ yếu là sửa 
sai tốt để hoàn thành tốt cải cách ruộng đất và hoàn thành căn bản công cuộc khôi 
phục kinh tế, 

Công tác sửa sai vẫn là công tác trung tâm đột xuất của Đảng và Chính phủ trong 
một thời gian nữa. Bước đầu sửa sai đã thu được kết quả tốt; chúng ta phải tích cực 
đây mạnh công tác đó, để giữ vững và phát huy những thành quả của cải cách ruộng 
đất. Chúng ta phải thực hiện cho được đoàn kết nông thôn, đây mạnh sản xuất, ôn định 
quan-hệ sản xuất mới, mở đường cho nông thôn ta tiến lên. Việc sửa sai tốt để hoàn 
thành tốt cải cách ruộng đất, sẽ có một tác dụng lớn về lâu dài đối với công cuộc củng 
cố miền Bắc. 

Công tác khôi phục kinh tế bước đầu phát triển văn hóa là công tác trung tâm 
thường xuyên của chúng ta. Nhiệm vụ chung của kế hoạch năm 1957 là: 

“Căn bản hoàn thành khôi phục kinh tế, củng cố và phát triển chế độ dân chủ 
nhân dân. Cụ thể là khôi phục và phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ sản xuất 
hàng tiêu dùng; củng cố, phát triển khu vực kính tế quốc doanh, đặc biệt là về công 
nghiệp và thương nghiệp, ra sức phát huy khả năng tiềm tàng của thủ công nghiệp và 
tận dụng mặt tích cực của công thương nghiệp tư doanh. Trên cơ sở đó, thực hiện nhân 
dân từng bước việc cải thiện đời sống nhân dân, góp phần củng cố quốc phòng, chuẩn 
bị điều kiện cho kinh tế và văn hóa phát triển”... 

Thành tích khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa trong 2 năm là cơ sở tốt để 
tiến lên, những khó khăn do nền kinh tế thuộc địa và nửa phong kiến, do tàn phá của 
chiến tranh để lại còn nhiều. Chúng ta cần phải làm cho toàn thể nhân dân ta nhận rõ 
khó khăn và thuận lợi, làm cho mỗi một người đều thấy ý nghĩa căn bản của công tác 
sản xuất và tiết kiệm. Phải tổ chức tốt việc sản xuất, sản xuất nhiều hơn nữa, tập trung 
mọi lực lượng để phục vụ sản xuất, đây mạnh sản xuất và thực hành tiết kiệm. Sán xuất 
và (iết kiệm đó là điều kiện tất yếu đề khắc phục dàn dần khó khăn trước mắt, dẫn dẫn 
cải thiện đời sống của dân ta về kinh tế và văn hóa. Trong kháng chiến, chúng ta đã 
thực hiện “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, chúng ta đã đoàn kết chiến đấu, 
chúng ta đã thắng lợi. Ngày nay, trong hoàn cảnh xây dựng hòa bình, chúng ta phải ra 
sức thi đua sản xuất và tiết kiệm, chúng ta hãy chịu khó chịu khổ đề sản xuất, từ nông 
thôn đến thành thị, chúng ta hãy đoàn kết sản xuất, chúng ta nhất định thành công trong 
sự nghiệp xây dựng miền Bắc ngày càng tươi vui no đủ. 

Năm nay, công tác Nhà nước cũng cần được tăng cường, làm cho cơ quan chính 
quyền các cấp thể hiện được đầy đủ bản chất của chế độ ta. Tiến hành bầu cử cơ quan 
chính quyền các cấp, làm cho các cơ quan đó dưới sự giám đốc rộng rãi của nhân dân, 
thực hiện được đúng các chính sách của Đảng và Chính phủ, phản ánh được đầy đủ ý 
nguyện của nhân dân. Phát triển sinh hoạt dân chủ của nhà nước, xây dựng nền pháp 
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chế đân chủ, nhằm mở rộng dân chủ đỗi với nhân dân, tăng cường chuyên chính 
đối với kè thù của nhân dân. 

Chúng phải cố găng hơn nữa trong công cuộc tiếp tục xây dựng quản đội nhân 
đâu, củng cỗ quốc phòng. Tăng cường ý thức của quân đội và nhân đân đối với nhiệm 
vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đất nước. Thực hiện đúng đắn các chính sách ưu 
đãi quân nhân phục viên, thương binh, liệt sĩ, do đó mà thắt chặt đoàn kết quân nhân, 
chuẩn bị điều kiện tốt để thực hiện dần dần chế độ nghĩa vụ quân sự. Chúng ta phải 
không ngừng chăm sóc đến lực lượng vũ trang của Nhà nước, không ngừng giáo dục 
tỉnh thần cảnh giác cho nhân dân, có như vậy quân đội nhân dân mới làm tròn được 
nhiệm vụ bảo vệ công cuộc bảo vệ hòa bình lao động cho nhân dân ta ở miền Bắc, làm 
hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh để thống nhất nước nhà, thiết thực để phòng mọi âm mưu 
của bọn xâm lược. 

Nhiệm vụ cụ thể của chúng ta trong năm 1957 rõ ràng là quan trọng và nặng nề. 
Phải làm xong công tác sửa sai để hoàn thành tốt công tác cải cách ruộng đất, phải tập 
trung lực lượng để hoàn thành về căn bản công tác khôi phục kinh tế - các công tác 
khác đều phải đi đôi và phải kết hợp với hai công tác chủ yếu đó - ; mặt khác thì chuẩn 
bị về đường lối và chính sách, về tư tưởng. về tổ chức để đưa công cuộc củng cố miễn 
Bắc tiến lên một bước mới trong thời kỳ quá độ, đồng thời tiếp tục cuộc đấu tranh thực 
hiện thống nhất lâu dài, gian khổ và phức tạp. Việc hoàn thành được những nhiệm vụ 
của năm 1957, sẽ có một ý nghĩa trọng đại, một tác dụng động viên sâu rộng đôi với 
đồng bào ta trong cả nước, đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 

Chúng ta phải làm gì để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng do Đảng và Chính phù 
đề ra trong năm 1957. 

Kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng của Đảng chứng tỏ rằng : đoàn kết và tin tưởng 
là một vấn đề mấu chốt để đi đến thăng lợi; đứng trước những khó khăn dù to lớn như 
thế nào, đứng trước những nhiệm vụ đù nặng nề như thế nào, nếu toàn Đảng đoàn kết 
và tin tưởng, toàn đân đoàn kết và tin tưởng, động viên lực lượng tích cực phần đấu thì 
mọi khó khăn đều khắc phục được, mọi nhiệm vụ đều thực hiện được. 

Gần đây do những sai lầm và khuyết điểm của Đảng trên một số công tác, do 
những sự kiện xảy ra trong tình hình quốc tế, sự đoàn kết nhất trí trong Đảng cũng như 
mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân ta đã bị ảnh hưởng một phần nào. Những tư tưởng 
lạc hậu cũng nhân đó mà nây nở, kẻ địch cũng tìm đủ mọi cách để lợi dụng khó khăn 
của ta. Đứng trước tình hình đó, Trung ương Đảng đã nghiêm khắc phê phán những sai 
lầm khuyết điểm, đồng thời xác định những kết quả và thành tích. Thái độ của chúng 
ta là: đối với những sai lầm thì kiên quyết sửa chữa, đối với những nguyên vọng chính 
đáng và hợp lý của nhân đân thì tích cực có gắng để thỏa mãn; trong lúc đó, đối với 
những thành tích của cách mạng thì cần khẳng định để giữ vững và phát huy; đối với 
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những âm mưu đen tối của địch thì kiên quyết đập tan. Phân rõ bạn và thù, nhận rõ 
thành tích và khuyết điểm, đân chủ cần mở rộng nhưng chuyên chính phải tăng cường, 
chủ trương đó của Trung ương Đảng là một chủ trương chính xác được toàn Đảng nhất 
trí tán thành, nhân đân nhiệt liệt hưởng ứng. Nhờ đó mà đi đôi với sự cố gắng của mọi 
người, chúng ta đã vượt qua được nhiều khó khăn, tranh thú được sự chuyên biến tốt 
của tình hình. Tuy nhiên sự đoàn kết trong Đảng, cũng như quan hệ giữa Đảng vả nhân 
dân vẫn cần được tiếp tục tăng cường. 

Đứng trước nhiệm vụ mới, toàn thế đảng viên và cản bộ cần phải tiếp tục tăng 
cường đoàn kết và bôi dưỡng chí khí phần đấu hơn nữa. Đoàn kết trên cơ sở chủ trương 
dường lỗi của Đảng : quán triệt chính sách sửa sai ở nông thôn, thấm nhuằn chính sách 
khôi phục kinh tế, thi hành đúng chủ trương cùng cố và phát triển Đảng. Đoàn kết 
trên cơ sở thông nhất nhận định tình hình. nhận định đúng đắn thành tích và sai lầm ; 
không vì chí thấy sai lầm mà không nhận rõ thành tích, không vì chỉ thấy thành tích 
mà không nhận rõ sai lầm, không kiên quyết sửa chữa. Doàn kết trên cơ sở nguyên tắc 
tổ chức và nguyên tắc sinh hoạt của Đảng: dân chủ đi đôi với tập trung, triệt để chấp 
hành nghị quyết, mở rộng đấu tranh nội bộ để tăng cường đoàn kết nội bộ. Tăng cường 
đoàn kết trong Đảng là điều kiện không thể thiếu, là cơ sở cần thiết để đoàn kết nhân 
dân, phục vụ nhân dân. Kinh nghiệm bao nhiêu năm đấu tranh cách mạng của Đảng đã 
rèn luyện nên truyền thỗng nhất trí trong Đảng và đã tỏ rõ sức mạnh truyền thống tốt 
đẹp đó. Toản thể đảng viên và cán bộ của Đảng hãy đặt sự nghiệp của Đảng và lợi ích 
của nhân đân lên trên tắt cả, nêu cao tỉnh thần trách nhiệm của đảng viên đối với nhân 
dân và đối với Đảng. ra sức tăng cường đoàn kết, nâng cao tin tưởng và chí khí phấn 
đấu đem tính thần triệt để cách mạng của người đảng viên Đảng lao động mà phần dấu 
để hoàn thành nhiệm vụ mới. Chúng ta nhất định thành công. 

Quan hệ của Đảng và nhân dân cần được tăng cường thêm mãi. Đảng là lực 
lượng lãnh đạo cách mạng, nhưng Đảng chỉ là một bộ phận nhỏ trong nhân dân và 
chính nhân dân là lực lượng sáng tạo ra lịch sử. Trải qua bao nhiêu năm đấu tranh 
Đảng đã lớn mạnh không ngừng cũng là nhờ ở chỗ, có liên hệ chặt chẽ với nhân dân 
quần chúng. Sự nghiệp cách mạng đã thu được nhiều thắng lợi là vì lý tưởng cách 
mạng đã đi sâu vào quần chúng nhân dân biến thành sức mạnh, nhờ đó mà thắng 
được để quốc và phong kiến. Thành công của Đảng, trong việc thành lập và mở rộng 
Mặt trận dân tộc thống nhất, từ Mặt trận dân tộc phản đế, Mặt trận đân chủ, Mặt trận 
Việt Minh, Liên - Việt, cho đến Mặt trận Tổ quốc Việt — nam ngày nay, đoàn kết 
các giai cấp, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo là một chứng cớ của sự quan 
hệ tốt giữa Đảng và nhân dân. 

Lúc này hơn lúc nào hết mỗi một người Đảng viên của Đảng đều phải phần đấu 
để xây dựng quan bệ tốt giữa Đảng và nhân dân. Và muốn làm được việc đó thì phải 
khắc phục tư tưởng chủ quan tự mãn, tác phong quan liêu mệnh lệnh, xa thực tế, xa 
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quần chúng. Đảng là người thầy của quần chúng nhưng đồng thời cũng là người học 
trò của quần chúng ; vì vậy mỗi một Đảng viên đều phải ra sức lắng nghe ý kiến và 
nguyện vọng của quần chúng nhân dân, quan tâm đến đời sống của nhân dân, tin tưởng 
ở lực lượng vô cùng tận của nhân dân. 

Nhân dân ta từ trước đến nay luôn luôn đoàn kết phân đấu dưới ngọn cờ của 
Đảng, tin tưởng vững chắc ở sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Lợi ích của Đảng nhất 
trí với lợi ích của nhân dân. Tôn chi của Đảng là phấn đấu cho độc lập của Tổ quốc, 
cho hạnh phúc của nhân dân, cho tiền đồ của loài người. Đảng tin rằng nhân dân ta 
trong lúc khó khăn cũng như lúc thắng lợi, luôn luôn tăng cường đoàn kết xung quanh 
Đảng, ra sức phấn đấu để để thực hiện đường lối chính sách của Dảng. Đảng hết sức 
hoan nghênh mọi ý kiến phê bình của nhân dân nhằm giúp cho Đảng hiểu rõ thực tế. 
đi gần nhân dân, cải tiền quan hệ giữa Đảng và nhân dân, do đó mà tăng cường hiệu 
lực lãnh đạo của Đảng. 

Chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ tốt giữa Đảng và Chính quyên, giữa 
Đảng và các tổ chức quần chúng. Mọi đường lỗi chính sách của Đảng đều thông qua 
tổ chức chính quyền, thông qua các đoàn thể quần chúng mà giáo dục, động viên và 
tô chức nhân dân thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Sự lãnh đạo của Dảng trước hết biểu 
hiện ở chỗ vạch ra đường lối, chính sách, xác định nhiệm vụ và phương pháp hoạt động 
của tổ chức Nhà nước, cũng như các đoàn thể quần chúng. Đảng cần giúp đỡ chính 
quyền kiện toản tổ chức, nâng cao uy tín và tác dụng của chính quyền. Chính quyền 
phải thực sự phản ánh sự đoàn kết giữa các giai cấp cách mạng trên cơ sở công nông 
liên minh, đưới sự lãnh đạo của giai cắp công nhân ; các cán bộ của Đảng làm công tác 
chính quyền phải có tỉnh thân thật thà đoàn kết, khiêm tốn học hỏi đối với các cán bộ 
và nhân sĩ ngoài Đảng. Có như vậy mới tăng cường hiệu lực của cơ quan Nhà nước. 


Về mặt quốc tế chúng ta rất chứ trọng tăng cường sự đoàn kết với các nước anh 
em, tăng cường tình hữu nghị với các nước yêu chuộng hòa bình trên thể giới. Sự đoàn 
kết giữa Đảng ta với các Đảng anh em, giữa nhân đân ta với nhân dân các nước anh 
em có một ý nghĩa quốc tế rất quan trọng. Chúng †a phải kiên quyết chống lại mọi luận 
điệu sai lầm có hại cho sự đoàn kết quốc tế, chống lại mọi luận điệu chia rẽ của bọn 
để quốc. Chúng ta ra sức phần đấu đẻ sự đoàn kết giữa nhân dân các nước xã hội chủ 
nghĩa, đứng đầu là Liên-xô và Trung-quốc ngày càng thêm bền vững, vì nó là nòng cốt 
để đoàn kết tất cả mọi lực lượng hòa bình, dân chủ và tiễn bộ trên toàn thế giới, chỗng 
lại mọi âm mưu của đề quốc chủ nghĩa. 

Chúng ta cần coi trọng sự đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước Á-Phi hiện 
đang đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân đẻ thực hiện giải phóng dân tộc. Chúng ta 
nhiệt liệt ủng hộ cuộc đấu tranh anh dũng của các dân tộc đó và tin tưởng cuộc đấu 
tranh chính nghĩa của các dân tộc nhỏ yếu nhất định đi đến thắng lợi. Chúng ta tích cực 
đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh để bảo vệ hòa bình trên thế giới. 
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Thưa các vị, 

Thưa các đồng chí, 

Nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, nhiệm vụ công tác trong năm 1957 
đang chờ sự nỗ lực phần đầu cửa tất cả chúng ta. 

Hồ Chí Minh nói : toàn Đảng ta đoàn kết nhất trí, toàn đân ta đoàn kết nhất trí, 
thì khó khăn gì cũng vượt được, việc gì cũng làm được. 

Ngày hôm nay, kỷ niệm ngày thành lập Đảng, lời nói của Hồ Chủ tịch cũng là 
một lời kêu gọi thắm thiết của Đảng đối với tất cả chúng ta, ở trong Đảng cũng như 
của ngoài Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng ta cần phát huy truyền thống đoàn 
kết thống nhất của Đáng, nâng cao tỉnh thần tích cực cách mạng và chí khí phấn đấu, 
vượt qua mọi gian khổ, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng miền Bắc vững 
mạnh, tiếp tục đấu tranh thống nhất nước nhà. quyết tâm đưa sự nghiệp cách mạng của 
dân tộc ta đến những thành công rực rỡ. 

Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh muôn năm! 

Đảng lao động Việt-nam muôn năm! 


Hồ Chủ tịch muôn năm! 


Ñ. Chúc các đồng chí thương binh và quân nhân phục viên thu được nhiều 
thắng lợi trong mọi công tác / Võ Nguyên Giáp // Quân đội Nhân dân. — 1957. — Ngày 
16 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7. — Tr. 3. (Số thử tự trong thư mục 170) 


HỘI NGHỊ LIÊN HOAN THƯƠNG BINH VÀ QUÂN NHÂN PHỤC VIÊN 
CÓ THÀNH TÍCH ĐÃ BÉ MẠC 
CHÚC CÁC ĐỒNG CHÍ THƯƠNG BINH VÀ QUÂN NHÂN PHỤC VIÊN 
THIU ĐƯỢC NHIÊU THẮNG LỢI TRONG MỌI CÔNG TÁC 
(Bài nói chuyện của Dại tướng Tổng tư lệnh VÕ NGUYÊN GIÁP tại Hội nghị liên 
hoan các thương bình và quân nhân phục viên có thành tích ) 


Chiều 12— 7, Hội nghị liên hoan thương binh và quân nhân phục viên có thành 
tích sau 3 ngày làm việc đã bế mạc, thu được kết quả tốt đẹp. Trong buổi lễ bế mạc, Bộ 
Quốc phỏng, Bộ Thương binh và Hội đồng phục viên Trung ương đã trao tặng phẩm 
cho các đại biểu. 

Đến tôi, Bộ Quốc phòng đã mở tiệc trà chiêu đãi toàn thể các đại biểu: Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng đã tham dự cuộc liên hoan và nói chuyện thân mật với các đại 
biểu. Sau đó, các đại biểu xem một màn trong vở ca kịch “Mặt người dạ thú” do đội 
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văn công Tổng cục chính trị trình bày. Xem bài ký “Khi rời tay súng trở về” nói 
về hội nghị đăng dưới đây) 

Trước hết, tôi xin thay mặt Quân đội nhân dân tỏ lời hoan nghênh Hội đồng phục 
viên Trung ương và Bộ Thương binh đã triệu tập cuộc hội nghị các Thương binh vả 
quân nhân phục viên có thành tích, tỏ lời hoan nghênh các vị đại biểu, các cơ quan 
chính quyền và đoàn thể đã đến tham gia cuộc hội nghị. 

Tôi xin tö lời nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí thương bình và quân nhân 
phục viên gương mẫu có mặt hôm nay tại hội nghị, gửi dến các đồng chí lời chảo thân 
thiết nhất của quân đân, và nhờ các đổng chí chuyển lời chào thân thiết ấy đến toàn thể 
các đồng chí thương bình và quân nhân phục viên. 

Các đồng chí là những thanh niên hãng hái, đã tình nguyện tham gia vào quân 
đội theo tiếng gọi của tổ quốc. Các đồng chí đã xung phong giết giặc, góp phần vào 
thắng lợi của cách mạng, của kháng chiến. Vì không còn đủ điều kiện sức khóc để 
phục vụ trong quân đội, nên các đồng chí thương binh đã trở về hậu phương. Một số 
các đồng chí quân nhân khác thì do chủ trương của Chính phủ chuyên thêm lực lượng 
sang mặt trận sản xuất, nên đã phục viên về nông thôn hay sang các ngành khác ngoài 
quân đội. Các đồng chí thương binh và quân nhân phục viên là một lực lượng lớn, 
trước đây ở trong quân đội đã có một tác dụng rất tích cực, ngày nay trở về công tác 
sản xuất nhất định phải tiếp tục phát huy tác dụng tích cực của mình trên cương vị công 
tác mới. Chúng ta rất lấy làm vui mừng nhận thấy rằng phẩn lớn các đẳng chí thương 
bình và quân nhân phục viên đã có nhiều cố gẵng và thu được nhiều thành tích trên 
mặt trận sản xuất. 

Khi ở trong quân đội, các đồng chí đã được giáo dục, rèn luyện. Các đồng chí đã 
góp phần xây dựng tác phong tốt của quân đội ta. Trừnh độ giác ngộ chính trị, tập quản 
sinh hoại tập thể, tỉnh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, kinh nghiêm vũ 
trang chiến đấu, đỏ là những đức tính tốt của người quân nhân cách mạng. 

Các đông chí chắc còn nhớ khi sắp chia tay với đơn vị, các đồng chí thủ trưởng 
hay cấp ủy đã đặn dò ân cần như thế nào. Cần phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt 
của người quân nhân cách mạng, phát huy những đức tính nói trên trên cương vị công 
tác mới cho mình. Ngày trước, làm nhiệm vụ cách mạng chiến dấu giết giặc. ngày nay 
làm nhiệm vụ cách mạng tích cực sản xuất, tham gia công cuộc xây dựng xã hội chú 
nghĩa. Công tác đánh giặc là một công. tác lao động. Công tác sản xuất là một công 
tác lao động. Chúng ta, con em của nhân dân lao động, lại là những người đáng viên 
tốt, người đoàn viên tốt, người công dân tốt, phải hiểu rõ mọi nhiệm vụ cách mạng 
đều vinh quang. Và &hi còn ở tiễn tuyến thì phải xung phong giết giặc ; khi trỏ về hậu 
phương thì phải xung phong sản xuất 
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Phần lớn các đồng chí thương binh và quân nhân phục viên đã làm được như 
thế. Nhất là các đồng chí có mặt tại cuộc hội nghị này, miễn Bắc có, miền Nam có, 
đã nêu cao những tắm gương cao quý, khắc phục rất nhiều khó khăn, phát huy sáng 
kiến, với sự giúp đỡ của nhân dân, đã trở nên những người thương bình có thành tích, 
những người quân nhân phục viên có thành tích. Nhân dân và quân đội nhiệt liệt hoan 
nghênh các động chí. 

Chúng ta đã nói về thành tích của thương binh và quân nhân phục viên, trong 
buổi họp hôm nay có cần nhắc đến những khuyết điểm không? cần nhắc đến vì có nêu 
khuyết điểm thì mới ra sức khắc phục và có thê mới tiền bộ. Tôi muốn nhắc tới khuyết 
điểm của một số đồng chí thương binh và quân nhân phục viên đã tô ra không ưa thích 
công tác lao động, kém đoàn kết với nhân dân, kém tôn trọng chính quyền, không tích 
cực làm công tác, thậm chí có những hành động vô tô chức, vô kỷ luật. Các đồng chí đó 
tuy là số ít nhưng đã gây ảnh hưởng rất không tốt trong nhân dân. Các đồng chí đó có 
những tư tưởng và hành động sai trái như vậy, trước hết là do cho rằng mình có công, 
thì tự nhiên phải được hưởng nhiều quyền lợi. Thấy công lao của mình, không thấy 
công lao của nhân đân ; chỉ thấy khó khăn của mình mà ít thấy khó khăn chung. cho 
nên có những đòi hỏi quá đáng, có những ngôn ngữ, hành động không đúng. Có đồng 
chí cho rằng chỉ vì các chính sách không được thi hành cho nên mới sinh ra có khuyết 
điểm. Không thể chỉ nói như vậy không thôi mà được. Cũng có những địa phương, trên 
những mức độ nào đó. việc thi hành chính sách có những thiếu sót ; các địa phương 
đó cần chú trọng làm cho đúng chính sách. Nhưng các đồng chí chúng ta đã là người 
quân nhân, thì không thê cơi đó là một lý do để đi vào con đường xấu, ngược lại vẫn 
phải phát huy đức tính của mình, gương mẫu trong công việc, pương mẫu trong đoàn 
kết. Các đồng chí có khuyết điểm cần phải tích cực sửa chữa ; chúng ta phải giúp đỡ 
các đồng chí đó sửa chữa. 

Và mỗi một đồng chí thương binh, mỗi một đồng chí quân nhân phục viên, ngay 
cả các đồng chí có thành tích, đều phải ¿uôn luôn tự kiểm tra tư tưởng của mình, khắc 
phục tư tưởng công thân, địa vị, suy tính cá nhân, chỉ lo cho tiền đồ mình mà không lo 
cho tiền đồ chung ; do đó mà luôn luôn tran dỗi đức tính tối, chưa có thành tích thì lập 
cho được thành tích, có thành tích rồi thì ra sức lập những thành tích lớn hơn. 

Các đồng chí đều biết rằng trong tình hình mới, nhiệm vụ của Dáng ta, cúa nhân 
dân là phải ra sức củng có và xây dựng miền Bắc tiến dần lên Chú nghĩa xã hội, đồng 
thời tiếp tục đấu tranh đề thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và đân chủ. 

Công túc tăng gia sản xuất, xảy dựng kinh tẾ và công tác xáy dựng quản đội, 
củng cổ quốc phòng, đó là hai công tác cực kỳ quan trọng, chúng ta cần phải đẩy mạnh 
và kết hợp chặt chế để xây dựng miễn Bắc trở thành cơ sở vững chắc cho sự nghiệp đấu 


tranh thống nhất nước nhà. Trước dây trong lúc kháng chiến. công tác trung tâm bậc 
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nhất là xây dựng quân đội. chiến đầu giết giặc, bây giờ công tác kinh tế cũng vô cùng 
quan trọng. Ngày nay hòa bình đã trở lại, công tác quan tâm bậc nhất là tăng gia sản 
xuất, xây dựng kinh tế, vì kinh tế có phổn thịnh thì đời sống của nhân dân mới sung 
sướng, lực lượng chính trị và quốc phòng mới tăng thêm ; đương nhiên công tác xây 
dựng quân đội, cùng cố quốc phòng vẫn là hết sức trọng yếu. 

Trong tình hình mới, chính sách xây dựng quân đội của Đảng và Chính phủ cũng 
có những sự đôi mới. Xây dựng quân đội tiến dân lên chính quy và hiện đại cần phải 
có lực lượng thường trực nhưng đồng thời phải xáy dựng lực lượng hậu bị ; chúng ta 
phải thi hành các chế độ lớn trong quân đội, trong đó có chế độ nghĩa vụ quân sự. Do 
đó mà rồi đây, lần lượt các chiến sĩ trong quân đội sẽ được phục viên, chuyển về mặt 
trận sản xuất, trong khi những thanh niên mới sẽ được gọi nhập ngũ. Chúng ta lại phải 
củng có dân quân. giáo dục quân sự phỏ thông cho thanh niên, xây dựng hậu phương 
cho hợp với nhu cầu quốc phòng. 

Hội nghị Trung ương lần thứ 12 đã vạch rõ chính sách xây dựng quân đội, củng 
có quốc phòng nói trên. Hội nghị Trung ương đã nhân mạnh sự cần thiết phải :ích cực 
chấp hành chính sách đối với quân nhân, quần nhân phục viên, thương bình, liệt sĩ, gia 
đình quân nhân và gia đình liệt sĩ ; đồng thời nêu rõ: "Đối. với quân nhân phục viên 
và thương binh thì cần tăng cường giáo dục chính trị, làm cho anh em nhận rõ nhiệm 
vụ của mình: khi ở tiễn tuyến thì phái xung phong chiến đấu, khi trở về hậu phương 
phải gương mẫu lao động, tích cực có gắng trên cương vị công tác mới của mình, động 
viên anh em phái huy truyền thống tốt đẹp của quân đội, khắc phục những tr tưởng và 
hành động lệch lạc ”. 

Trước nhiệm vụ cách mạng mới, trước nhiệm vụ mới của quân đội và nhân dân, 
nhiệm vụ của người thương bình và quân nhân phục viên phải như thế nào? 

Một là phải (hán ái đoàn kết. Đoàn kết với nhân dân, làm gương đoàn kết trong 
nông hội và tổ đổi công trong công đoàn, trong đoàn thanh niên lao động, trong chỉ bộ 
của Dáng. Đoàn kết sẽ đây mạnh công tác, đẩy mạnh sản xuất. 

Hai là (ích cực chấp hành mọi chính sách của Đảng và Chính phủ, nhất là các 
chính sách về kinh tế tài chính, chính sách đoàn kết nông thôn và đưa nông thôn lên 
con đường tương trợ hợp tác, chính sách sản xuất và tiết kiệm, chống lãng phí, tham 
ô, chống đầu cơ tích trữ, v.v... 

Ba là phải tích cực công tác, cần cù nhẫn nại, khắc phục khó khăn, phát huy sáng 
kiến, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ của mình, cũng như trước đây hoàn thành 
nhiệm vụ chiến đấu vây. 

Bến là phải khiêm tốn học hỏi. Học tập chính trị, rèn luyện tư tưởng, học tập 
chính sách, học tập kinh nghiệm sản xuất, học tập những đức tính tốt của nhân dân nhất 
là không được tự kiêu, tự mãn, không cho răng việc gì mình cũng biết cả rồi, học tập 
mãi, học tập không biết mệt mỏi, đó là nhiệm vụ của các đồng chí, 
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Năm là tiếp tục góp phân vào công cuộc xây dựng lực lượng vũ trang, tùy theo 
khả năng cụ thể cúa mỗi một người, tham gia dân quân, huấn luyện quân sự cho thanh 
niên, có đủ điều kiện thì làm nhiệm vụ quân nhân trù bị một khi chế độ đó được ban 
bành ; do đó các đồng chí có điều kiện phải ra sức học tập quân sự để sẵn sàng làm 
` nhiệm vụ quốc phòng khi có lệnh. Mỗi một đồng chí thương binh và quân nhân phục 
viên phải là người tuyên truyền hăng hái cho nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng có 
quốc phòng, cho tình đoàn kết giữa nhân dân và quân đội chúng ta. 

Nếu làm được như vậy thì rồi dây sẽ có nhiều đồng chí thương bình và quân 
nhân phục viên gương mẫu hơn nữa; tác dụng tích cực cúa các đồng chí sẽ tăng thêm 
trong nông hội và tô đổi công, trong chính quyền, trong công đoàn, trong các cơ quan 
đoàn thể, trong nhân dân nói chung, v.v... Các đồng chí sẽ làm được đúng lời Hồ Chủ 
tịch dạy : khi ở trước mặt trận phải là chiến sĩ gương mẫu giết giặc, khi trở về hậu 
phương phải là chiến sĩ gương mẫu sản xuất. 

Hôm nay, đến dự cuộc hội nghị liên hoan nảy với các đồng chí, tôi nhớ đến các 
cuộc hội nghị liên hoan anh hùng và chiến sĩ thi dua trong quân đội, tôi mong rằng 
cuộc hội nghị này sẽ có tác dụng lớn đối với toàn thể các đồng chí thương binh và quân 
nhân phục viên cũng như các hội nghị anh hùng chiến sĩ trong quân đội đã có tác dụng 
thúc đầy phong trào thi đua lập công trong quân đội ta tiến tới những thắng lợi mới. 

Các đồng chí hãy nhận ở đây một lần nữa lời chào thân thiết nhất của quân đội 
ta! đó cũng là lời chúc tất cả các đồng chí thương bình và quân nhân phục viên thu 
được nhiều thắng lợi trong mọi công tác. 

Chúc cuộc hội nghị thương binh và quân nhân phục viên có thành tích lần thứ 
nhất này thành công tốt đẹp. 


9, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho Ủy ban quốc tế bày tỏ quan 
điểm của Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc Ủy ban liêu hợp 
Trung ương tiếp tục hoạt động bình thường lại / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 
1957. - Ngày 27 tháng 1. — Tr. l, 4. (Số thứ tự trong thư mục 171) 


ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP GỨI THƯ CHO ÚY BAN QUỐC TẾ BÀY 
TỔ QUAN ĐIÊM CỦA BỘ TÔNG TƯ LỆNH QUẦN ĐI NHÂN DÂN VIỆT 
NAM VẺ VIỆC ỦY BAN LIÊN HỢP TRUNG ƯƠNG TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG 
BÌNH THƯỜNG LẠI 


Ngày 23 tháng 1 năm 1957, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi thư báo cho ông 
Chủ tịch Ủy ban quốc tễ ở Việt - nam biết ý kiến của Bộ Tống Tư lệnh Quân dội nhân 
dân Việt - nam vẻ việc tiếp xúc giữa hai bên đẻ bàn về việc tiếp tục công việc của Ủy 
ban Liên hợp Trung ương và các tổ chức phụ thuộc. 
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Sau khi nhắc lại quan điểm của bên Quân đội nhân dân Việt - nam trong thư ngày 
21-8-1956 đã gửi đến Ủy ban Quốc tế là Ủy ban Liên hợp Trung ương phải tiếp tục 
công việc trên cơ sở tiếp tục hiệp nghị Giơ-ne-vơ và chính quyền miền Nam phải là kẻ 
kế nhiệm của Chính phủ Pháp trong việc tiếp tục thi hành hiệp nghị đó, bức thư của 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết : 

“Quan điểm đó hoàn toàn phù hợp với hiệp nghị Giơ-ne-vơ cũng như với hiệp 
nghị ngày 8 tháng 5 năm 1956 của hai vị chủ tịch hội nghị Giơ-ne-vơ. Nhưng tiếc rằng 
Chính phủ Pháp và các nhà cầm quyền miền Nam Việt - nam vẫn tiếp tục giữ quan 
điểm của họ không đúng với hiệp nghị Giơ-ne-vơ và kiến nghị ngày 8 tháng 5 năm 
1956 của hai Chủ tịch. 

Bức thư vạch rõ là để Ủy ban Liên hợp có thể tiếp tục công việc theo như dự kiến 
ngày 8-5-1956 của hai Chủ tịch, “trên cơ sở quan điểm nói trên của Quân đội Nhân dân 
Việt Nam, cần có sự tiếp xúc giữa Đoàn Đại biểu Bộ Tổng Tư lệnh Quân dội nhân dân 
Việt - nam tại ÙJy ban Liên hợp Trung ương và Phải đoàn Pháp” đề bàn về việc tiếp tục 
công việc của Ủy ban Liên hợp Trung ương và các tổ chức phụ thuộc ; 

Cuộc tiếp xúc đó có thể thực hiện trong một ngày gần đây tùy bên dối 
phương chọn. 

Cuỗi cùng. Đại tướng yêu cầu Ủy ban Quốc tế báo cho Đại sứ Pai-a, đại diện 
Chính phủ Pháp ở miền Nam Việt - nam biết ý kiến trên đây của Bộ Tổng Tư lệnh 
Quân đội nhân dân Việt - nam, 


(Theo N.TTX) 


1Ũ.- bại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời phông vấn của một nhà báo 
Pháp / Võ Nguyên Giáp ; PV thực hiện // Nhân dân. — 1957. — Ngày 22 tháng 1. — Tr. 
1, 4. (Số thứ tự trong thư mục 172) 
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRẢ LỜI PHÒNG VẤN CỦA MỘT NHÀ 
BÁO PHIÁP. 


Vừa rồi, Đại trớng Võ Nguyên Giáp đã trả lời những câu phỏng vấn của nhà báo 
Pháp Tibor Mende về một số vấn đề quốc phòng của nước ta. Sau đây là những câu 
hỏi và trả lời: 

1 — Hồi: Lực lượng vũ trang của nước Việt — nam dân chủ cộng hòa do những 
bình sĩ nghĩa vụ hay những bình sĩ tỉnh nguyện tỏ chức nên? 

Trả lời: Do những chiến sĩ tỉnh nguyện. 

2 — Hỏi: Các lực lượng vũ trang của nước Việt — nam dân chú cộng hòa tham 


gia bằng cách thế nào vào các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân? 


==== {J7 -=—= 
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Trả lời: Quân đội chúng tôi là quân đội của nhân đân. Ngoài giờ luyện tập, 
quân đội trực tiếp giúp đỡ nhân dân trong công cuộc xây dựng kinh tế, văn hóa và 
xã hội của nước nhà. 

3 — Hỏi: Tỷ lệ dùng vào việc quốc phòng trong tổng ngân sách của nước Việt 
— nam dân chủ cộng hòa khoảng chừng bao nhiêu? 

Trả lời: Năm 1956, tỷ lệ đó là 22 %, 

4— Hỗi: Cho đến khi nước nhà được thống nhất, nếu cẩn, các ngài có thể nhận 
được một sự đảm bảo của các cường quốc, đảm bảo an ninh cho biên giới của nước 
Việt — nam dân chủ cộng hòa cũng như nước Cộng hòa Việt-nam, hay không? 

Một sự đảm bảo như vậy có thể đưa đến một sự tài giảm triệt để của những chỉ 
phí về quốc phòng hay không? 

Trả lời: Một sự đảm bảo như vậy hiện đã có trong các điều khoản rất rõ ràng 
của hội nghị Giơ-ne-vơ. Vấn để là các nước đã tham dự Hội nghị Giơ-ne-vơ trong 
đó có cả nước Pháp — phải ra sức cộng tác để triệt để thi hành những điền khoản của 
hiệp nghị đó. 

5~ Hỏi: Một khi nước Việt-nam đã được thống nhất, Đại tướng đặt vấn đề xây 
dựng một quân đội thuần nhất như thế nào, vì hiện nay, có hai quân đội huấn luyện, 
tổ chức và giáo dục một cách đối lập hắn với nhau? 

Trả lời: Trên cơ sở thống nhất của nước nhà đã được thực hiện về mặt chính 
trị, vấn đề thống nhất các lực lượng vũ trang nhất định sẽ thực hiện được. Hai bên 
chắc chắn có thể đi đến thỏa thuận với nhau về vấn đề đó, là vì một bộ phận khá 
quan trọng trong binh sĩ miền Nam cũng mong muốn cho Tổ quốc nhanh chóng được 
thống nhất và độc lập. 

6 — Hỏi: Khi thống nhất đã hoàn thành, ngài cho tương lai của ông Diệm sẽ ra 
thế nào? 

Trong nước Việt ~ nam thống nhất ngày mai, tất cả mọi người công dân — kế 
cả ông l2iệm — sẽ có một địa vị thích đáng với mình. 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIẾT CÚA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO. 


HÍ. - Đoàn kết, tin tướng phấn khởi, năm mới sẽ đưa ra thắng lợi mới / 
Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1957. — Ngày 31 tháng 1. — Tr. 2. (Số thứ tự trong thư 
mục 173) 
ĐOÀN KẾT, TIN TƯỞNG, PHÁN KHÓI, NĂM MỚI 
SẼ ĐƯA LẠI THẮNG LỢI MỚI 
Võ Nguyên Giáp 


Tết năm nay là Tết thứ ba kẻ từ khi hòa bình được lập lại trên đất nước yêu quý 
của chúng ta. 

“Trên thể giới, cuộc đấu tranh giữa các lực lượng hòa bình, dân chú và xã hội chủ 
nghĩa chống các lực lượng gây chiến hiện dang tiếp diễn gay go, quyết liệt. Trong năm 
qua tình hình đã có lúc trở nên rất căng thăng. Bọn đề quốc và phản cách mạng đã diễu 
binh gây ra chiến tranh cục bộ. Chúng đã mở cuộc tắn công vào Ai-cập và Hung-ga-ri. 
Nhưng âm mưu của chúng đã nhanh chóng bị đập tan. Và, hiện nay các lực lượng tiền 
bộ trên thế giới đang ra sức tăng cường đoàn kết, nâng cao chí khí phấn đấu đề đấu 
tranh cho hòa bình lâu dài, đấy lùi nguy cơ chiến tranh...Các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em đang thắt chặt đoàn kết và đang lớn mạnh không ngừng. Các dân tộc nhó yếu 
đang mãnh liệt đứng lên, chống lại mọi âm mưu của bọn thực dân. Trong lúc đó, thì 
bọn để quốc đang gặp nhiều khó khăn, có nhiều mâu thuẫn. và đang sửa soạn những kế 
hoạch xâm lược mới. Những lực lượng đoàn kết của hòa bình, của các nước xã hội chủ 
nghĩa, của những nước đã giành được độc lập dân tộc và của cả những nước, những 
dân tộc khác yêu chuộng hỏa bình trên thế giới đã vượt xa những lực lượng của khối 
để quốc xâm lược. Nhưng sự nghiệp đấu tranh cho hòa bình, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội là một cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, con đường còn khúc khuÿu, 
gay go, cho nên chúng ta càng phải tăng cường đoàn kết. thống nhất, càng phải nâng 
cao tinh thần cảnh giác đề phòng. 

Nhân địp năm mới, chúng ta chúc cho nhân dân và các dân tộc trên thế giới đang 
đấu tranh cho hòa bình, đân chủ và chủ nghĩa xã hội, đã đoàn kết cảng đoàn kết thêm, 
củng nhau phần đâu đề giành lấy những thắng lợi ngày càng to lớn. 

Trong nước ta, thì miền Bắc giải phóng đã hoàn thành về căn bản nhiệm vụ cách 
mạng phản phong kiến. Sang năm mới, công tác sửa sai nhất định sẽ kết thúc tốt và sẽ 
góp phần hoàn thành tốt cải cách ruộng đất. Năm mới sẽ là năm dân ta hoàn thành về 
căn bản công cuộc khôi phục kinh tế và tiến thêm một bước phát triển văn hóa. Dời 
sống của nhân dân sẽ bớt khó khăn và dần dẫn được cải thiện. 

Trong khi đó, thì ớ miền Nam, đồng bào ta vẫn sống khổ cực dưới ách thống trị 
cúa để quốc và bè lũ tay sai. Kẻ thù của chúng ta đang đi sâu vào âm mưu kéo dài tình 
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trạng chia cặt đất nước. Cuộc đấu tranh thông nhát nước nhà đang gặp những trở ngại 
lớn do để quốc Mỹ và chính quyền Ngô-Đình-Diệm gây ra. 

Quốc hội ta, trong khóa họp thứ sáu vừa qua, đã nhận định tình hình thế giới và 
trong nước, đi đến hoàn toàn nhất trí với Đảng và Chính phủ về đường lỗi, chính sách 
đối nội, đối ngoại. Quốc hội đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường đoàn kết nhất 
trí, đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế, cùng nhau phần đấu cho sự nghiệp đấu tranh 
cách mạng của dân tộc. 

Tăng cường đoàn kết, nâng cao chí khí chiến đấu, trong lúc này là một nhiệm 
vụ quan trọng bậc nhất của Đảng cũng như trong nhân dân, trong nước cũng như trên 
thể giới. Chỉ cần toàn Đảng ta đoàn kết, chỉ cần toàn dân ta đoàn kết là chúng ta có thẻ 
vượt qua mọi khó khăn, khắc phục mọi trở ngại, sang năm mới, chiến dịch giành được 
những thăng lợi mới. 

Nhân địp năm mới, chúng ta chúc cho nhân dân ta từ Bắc chí Nam, ra sức tăng 
cường đoàn kết, nâng cao chí khí phấn đấu để củng cố miễn Bắc ngày càng vững 
mạnh, và tiếp tục đầu tranh để thống nhất nước nhà, dưa sự nghiệp đấu tranh cách 
mạng của toàn dân đến những thắng lợi to lớn hơn. 

Với Tết năm nay, quân đội ta đã bước sang năm thứ ba trong giai đoạn xây dựng 
quân đội trong hòa bình, toàn quân từng bước đến chính quy hóa và hiện đại hóa. 

Đứng trước tình bình thế giới và trong nước hiện nay, càng tiến bước trên 
con đường chính quy và hiện đại, quân đội ta càng phải luôn luôn là lực lượng vũ 
trang của nhân dân, của Tổ quốc, là lực lượng vũ trang trung thành nhất, anh dũng 
nhất để bảo vệ sự nghiệp xây dựng miền Bắc, làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh 
thống nhất nước nhà. 

Quân đội ta càng phải tăng cường giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng 
cao trình độ giác ngộ của toàn quân, làm cho mỗi một người quân nhân là một chiến 
sĩ trung thành, phần đấu đến cùng cho sự nghiệp cách mạng của toàn dân, tích cực đến 
cùng trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình. 

Trên cơ sở trình độ giác ngộ chính trị được nâng cao, mà náng cao chí khí phần 
đấu và tỉnh thân cảnh giác cách mạng, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quán và 
đân, rèn luyện tình thần kỳ luật, xây dựng tác phong chính quy. 

Trên cơ sở trình độ giác ngộ chính trị được nâng cao mà đây mạnh mọi công 
tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật và 
nghiệp vụ, đảm bảo việc giữ gìn an ninh, trật tự cho nhân dân, giúp đỡ nhân dân sẵn 
sàng đối phó với mọi âm mưu của dịch. 

Nhân dịp năm mới, chúng ta chúc cho toàn thê cán bộ và chiến sĩ trong quân đội 
sang năm mới sẽ nâng cao hơn nữa chí khí chiến đấu, tăng cường hơn nữa tình thần 
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đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân và dân, tích cực làm tròn nhiệm vụ thu được thắng lợi 
mới trong công cuộc xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. 

Các chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc, trong hai năm qua, đã thu được nhiều kết 
quả về học tập và công tác, sang năm mới cảng phải cố gắng hơn nữa và trước hết là 
phải tăng cường đoàn kết, nâng cao chí khí chiến đấu, 

Các chiến sĩ dân quân địa phương phải ra sức kiện toàn tổ chức, tăng cường đoàn 
kết, tích cực làm tròn nhiệm vụ của mình. 

Các quân nhân phục viên, các anh em thương binh phải luôn luôn nâng cao trình 
độ chính trị và tư tưởng, nêu cao tỉnh thần tích cực công tác, phát huy những đức tính 
của người quân nhân cách mạng trên cương vị công tác mới của mình. 

Chúng ta lại gởi những lời chúc Tết nồng nhiệt nhất đến gia đình các thương 
bình và liệt sĩ, gia đình các quân nhân cách mạng, chúc các gia đình ta sang năm 
mới ở miền Bắc thì nỗ tực công tác, ở miễn Nam thì nỗ lực đấu tranh, cùng đồng bảo 
đoàn kết phần đấu góp phần vào công cuộc củng cố miền Bắc và đấu tranh thống 
nhất nước nhà. 

Tết năm nay phải là cái Tết đoàn kết. tin tưởng, phần khỏi. 

Lời chúc đoàn kết, tin tưởng, phấn khởi là lời chúc Tết có ý nghĩa hơn hết. 

Toàn dân ta đoàn kết, tin tưởng, phấn khỏi, năm mới nhất định sẽ đưa lại cho 
chúng ta những thắng lợi mới. 


12. Quân đội Nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh cho hòa bình, 
thống nhất và xã hội chủ nghĩa : bài viết cho báo Liên Xô trong địp kỉ niệm Cách 
mạng tháng Tám và ngày Độc lập / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1957. — Ngày 27 
tháng 8. — Tr. 1. (Số thứ tự trong thư mục 174) 


QUẦN DĐỘI NHÂN ĐÂN VIỆT ~ NAM TRONG CUỘC ĐÁU TRANH HÒA 
BÌNH, THỐNG NHÁT VÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
Đại tướng Vồ-Nguyên-Giáp viết cho bảo Liên — xô trong địp kỷ niệm Cách mạng tháng 
Tám và ngày độc lập 


Cách đây mười hai năm, trong những ngày tháng tám oanh liệt của năm 1945, 
các chiến sĩ anh đũng của Việt - nam Giải phóng quân — tức là Quân đội nhân dân Việt 
— nam ngày nay — đã cùng nhân dân cả nước đứng đậy Tổng khởi nghĩa thắng lợi, đưới 
sự lãnh đạo cúa Đáng Cộng sản Đông — đương tức là Đáng lao động Việt - nam dân 
chủ cộng hòa ra đời, nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông — nam châu Ả. 
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Chính quyền nhân dân thành lập chưa được bao lâu thì đế quốc Pháp đã gây ra 
chiến tranh xâm lược. Chúng thừa cơ quân đội Anh vừa chiếm đóng miền Nam, quân 
đội Tưởng - Giới - Thạch vừa chiếm đóng miền Bắc, gấp rút mang quân trở lại Việt — 
nam, với mưu mô một lần nữa biến Việt — nam thành thuộc địa của chúng trong một 
cuộc hành bính chớp nhoáng trong cuộc chiến tranh bản thỉu này, những năm về sau, 
chúng ta đâu biết rằng đế quốc Mỹ ngụy càng can thiệp sâu vào, đến nỗi dần dần đội 
quân viễn chỉnh của Pháp đã trở nên đội quân đánh thuê cho để quốc Mỹ. 

Bọn để quốc Pháp, Mỹ đã nhằm to trong mưu toan của chúng. Dân tộc Việt — 
nam quyết không chịu làm nô lệ một lần nữa. Theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Chính phủ dân chủ cộng hòa, toàn đân Việt ~ nam từ Nam chí Bắc doàn kết 
muôn người như một, đã cùng nhau đứng dậy chống lại bọn giặc cướp nước. Cuộc 
kháng chiến thần thánh để bảo vệ Tổ quốc đã bắt đầu. 

Từ đó. trong suốt tám, chín năm kháng chiến trường kỳ. Quân đội Nhân đân Việt 
— nam đã cùng toàn dân chiến đấu với giặc, chống lại mọi đội quân tối tân của một để 
quốc chủ nghĩa. Để mang lại độc lập cho Tổ quốc, mang lại ruộng đất cho nông dân, 
cuộc chiến tranh nhân dân chống đế quốc Pháp, Mỹ đã được phát động và tổ chức 
khắp cả nước. với một tỉnh thần anh đũng lạ thường, lấy hy sinh đũng cảm mà thắng 
máy bay, đại bác của địch vượt qua không biết bao nhiêu gian khó, trải qua không biết 
bao nhiêu khó khăn, Quân đội nhân dân đã đi từ thắng lợi nhỏ đến thắng lợi lớn, cho 
đến chiến dịch Điện — Biên — Phủ vĩ đại. Thắng lợi của nhân dân và Quân đội nhân 
dân Việt — nam là thắng lợi của đân tộc nhỏ yếu mà anh hùng chống một nước để quốc 
chủ nghĩa hùng mạnh. Thắng lợi đó chứng minh sức mạnh vô địch của chủ nghĩa Mác 
~ Lênin, sức mạnh vô địch của một dân tộc khi đã đứng đậy tự giải phóng cho mình. 
Thắng lợi đó đã chứng minh sức mạnh vô địch của chủ nghĩa Mác — Lênin — chủ nghĩa 
Mác — Lênin áp dụng vào cuộc đấu tranh vũ trang của một nước nhó yếu. 

Năm 1954, tiếp theo trận đại thắng Điện - Biên — Phủ, thăng lợi của hội nghị 
Giơ — ne — vơ đã lập lại hòa bình ở Đông — dương, công nhận những quyền dân tộc của 
ba nước Việt - nam và Khơ — me, Lào. Thực hiện đúng đắn những điều khoản của hiệp 
định chiến, Quân đội nhân dân đã ngừng bắn khắp các mặt trận, chuyển lực lượng của 
mình từ miền Nam tập kết từ miền Bắc, thắng lợi tiếp thu những vùng rộng lớn mới 
giải phóng trong đó có thủ đô Hà — nội và mười một đô thị khác, Miền Bắc Việt ~ nam 
đã được hoàn toàn giải phóng. 

Trước tình hình mới, cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt — nam đã đi 
vào một giai đoạn mới. Trên miền Bắc đã giải phóng khỏi ách đế quốc và phong kiến, 
nhân đân Việt ~ nam đang phần đấu đẻ hàn gắn vết thương chiết. tranh, ra sức khôi 
phục kinh tế, bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong ba năm có gắng, với 
sự giúp đỡ lớn lao và vô điều kiện của các nước anh em nhất là Liên — xô và Trung — 
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quốc. nền kinh tế của miễn Bắc trên nhiều mặt đã khôi phục lại gần ngang mức trước 
chiến tranh; đời sống của nhân dân đã dần dẫn được cải thiện. Trong lúc đó thì toàn đân 
Việt — nam đang thắt chặt đoàn kết từ Nam chí Bắc trong Mặt trận Tổ quốc, đầu tranh 
để thực hiện thông nhất nước nhà, đòi hội nghị Giơ-ne-vơđược thực hiện, đấu tranh 
chống lại âm mưu của Mỹ - Diệm dang phá hoại hòa bình, phá hoại thống nhất, mong 
biến miền Nam Việt ~ nam thành căn cứ quân sự của Mỹ, thành thuộc địa của Mỹ. 

Trước tình hình mới, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân rất nặng nề và quang vinh : 
bảo vệ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, bảo đảm an toàn lãnh thổ và 
an ninh của nước Việt — nam dân chủ cộng hòa, làm hậu thuẫn cho cuộc chiến tranh để 
cùng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn toàn độc lập và dân chủ trong cả nước. 

Trong ba năm xây dựng hòa bình, Quân đội nhân dân đã tiền dần từng bước trên 
con đường trở nên một quân đội chính qui và hiện đại. Trình độ giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa của chiến sĩ và cán bộ bước đầu được nâng cao. Trình độ chiến thuật và kỹ thuật 
đều tiến bộ. 

Quân đội nhân dân trong thời bình vẫn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết 
quân dân, tích cực tham gia củng cố hậu phương, giúp đỡ nhân dân trong công cuộc 
khôi phục kinh tế chống bão, chống lụt, chống hạn. Chấp hành chính sách giảm bớt 
quân bị của Chính phủ dân chủ cộng hòa, Quân đội đã bị phục viên hơn tám vạn quân 
nhân, chuyển một bộ phận lực lượng của mình sang công tác sản xuất. Trên đồng 
ruộng ở nông thôn hay trong các xưởng máy mới xây dựng, những người chiến sĩ phục 
viên, trước đây đã anh đũng xung phong trên mặt trận giết giặc, ngày nay đang tích cực 
xung phong, làm gương mẫu trên mặt trận sản xuất. 


Quân đội nhân đân đang cùng nhân dân góp sức xây dựng nước nhà, đồng thời 
chăm lo phòng thủ đất nước. Chính sách của Chính phủ dân chủ cộng hỏa là giữ vững 
hòa bình, cùng cố hòa bình, đấu tranh để thực hiện thống nhất bằng phương pháp hòa 
bình. Nhưng Quân đội nhân dân và toàn đân Việt ~ nam luôn luôn nêu cao tỉnh thần 
cảnh giác, luôn luôn sẵn sảng để đánh bại mọi hành động khiêu khích, mọi mưu mô 
xâm lược của bọn đề quốc chủ nghĩa gây chiến và bè lũ tay sai. 

Trong máy hôm nay, nhân đân Việt - nam đang tưng bừng kỷ niệm Cách mạng 
tháng Tám và ngày Độc lập. Mấy tháng nữa, cũng trong năm nay nhân dân Việt — nam 
và cùng nhân dân Liên - xô và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới kỷ niệm lần thứ bốn 
mươi Cách mạng tháng Mười vĩ đại. Cách mạng tháng Mười Nga và Cách mạng tháng 
Tám của Việt — nam là hai sự kiện không thể tách rời nhau, trái lại có quan hệ mật thiết 
với nhau. Cách mạng tháng Mười đã thức tỉnh các đân tộc phương Đông trong đó có 
dân tộc Việt — nam. Cuộc thắng lợi to lớn của Hồng quân trong thế giới đại chiến lần 
thứ hai không những đã bảo vệ thành quả của cuộc Cách mạng tháng Mười mà đã giúp 
giải phóng nhiều nước, giúp cách mạng tháng Tám ở Việt ~ Nam thành công. Mỗi một 
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thắng lợi của Liên — xô, của nước Trung ~ hoa mới, của phong trào cộng sản quốc 
tế, của phong trào đấu tranh để bảo vệ hòa bình cũng là một thắng lợi của nhân 
dân Việt — nam. 

Cho nên Quân đội nhân dân và toàn dân Việt — nam năm nay rất phần khởi và 
tin tưởng trong khi ký niệm những ngày tháng Tám oanh liệt. Chúng tôi nhìn lại bước 
đường tiến lên mà nước Việt — nam cũng như thế giới đã đi qua từ năm 1945 đến Tay, 
từ 1917 đến nay, chúng tôi càng biết ơn Liên — xô, càng biết ơn phong trào cộng sản 
và phong trào hòa bình quốc tế càng thắt chặt tình đoàn kết và hữu nghị quốc tế với 
các nước anh em và các nước yêu chuộng hỏa bình trên thế giới. Và chúng tôi quả 
quyết rằng công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và đấu tranh đề thống nhất Tổ quốc 
của nhân dân Việt ~ nam nhất định thành công. Tương lai nhất định về chúng ta. Thế 
giới tương lai là thế giới của hòa bình, của độc lập dân tộc, của đân chủ nhân dân và 
xã hội chủ nghĩa. 


13. Thư cúa đại tướng Tổng tư lệnh chúc tết các anh em thương binh và 
quân dân phục viên / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1957. - Ngày 1 tháng 1. — Tr. 
1. (Số thứ tự trong thư mục 175) 

THƯ CỦA ĐẠI TƯỚNG TỎNG TƯ LỆNH CHÚC TÉT 
CÁC ANH EM THƯƠNG BINH VÀ QUÂN NHÂN PHỤC VIÊN 


Nhân dịp năm mới, tôi gởi lời thân ái chúc mừng tất cả các đồng chí thương 
bình và quân nhân phục viên hiện đang tham gia công tác ở các ngành hoặc ở các 
địa phương. 

Tôi xin chúc tất cả các đồng chí sang năm mới được luôn luôn mạnh khỏe công 
tác và sản xuất có nhiều thành tích để góp phần vào công cuộc xây dựng miền Bắc và 
đầu tranh đề thống nhất nước nhà. 

Ngày 1-1-1957 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
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|4. Tích cực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm nay của 
quân đội ta / Võ Nguyên Giáp // Quân đội Nhân dân. — 1958. —- Ngày 14 tháng 3 đến 
ngày 17 tháng 3. — Tr. 1. 6. (Số thứ tự trong thư mục 176) 


TÍCH CỰC PHÁN ĐÁU ĐẺ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NĂM NAY 
CỦA QUẦN ĐỘI TA 


L.T.S. - Hồi đầu năm nay, trong Hội nghị cán bộ cao cấp toàn quân, đồng 
chí Đại tướng Tổng tư lệnh Võ — nguyên — Giáp đã đọc một bản báo cáo quan 
trọng của Tổng quân ủy nói về nhiệm vụ năm 1958 cửa quân đội ta và động viên 
toàn quân ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Ấy. 

Đưới đây là lược thuật bản báo cáo đó. 

Tình hình mới và nhiệm vụ của toàn quân ta. 

Bản báo cáo đã giành phần đầu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 
xây dựng quân đội, cũng cố quốc phòng trong ba năm qua. Đại tướng phác qua 
tình hình tiễn hành và nêu những nhận xét về công việc xây dựng quân đội từ 
khi hòa bình lập lại. Dưới ánh sáng những nghị quyết của Trung ương Đáng. Đại 
tướng nói: 

a) Từ khi hòa bình được lập lại, cuộc vận động cách mạng ở nước ta chuyển sang 
một giai đoạn mới: 7oàn dân ta phải đoàn kết phần đấu để xây dựng miền Bắc đã giải 
phóng tiễn lên chủ nghĩa xã hội đồng thời tiếp tục hoàn thành cuộc cách mạng đân 
tộc dân chủ nhân dân trong cả nước để thực hiện thông nhất nước nhà bằng phương 
pháp hòa bình. 

Nghị quyết của Bộ chính trị tháng 9-1954 đã phân tích tình hình một cách rất 
căn bản, đề ra nhiệm vụ mới của toàn Đảng ta; về vấn đề xây đựng quân đội, nghị quyết 
nói: '*Quân đội nhân dân là cột trụ chủ yếu nhất, chắc chắn nhất để báo vệ Tổ quốc, bảo 
vệ hòa bình. Cho nên tăng cường quân đội nhân dân là nhiệm vụ rất quan trọng của 
Đảng, Chính phù và toàn thẻ nhân dân ta”. 

Căn cứ vào nghị quyết của Bộ chính trị, Tổng quân ủy đã ra phương châm “Tích 
cực xây dựng một quân đội nhân dân hùng mạnh, tiễn dàn từng bước đến chính quy 
hóa và hiện đại hóa”. Phương châm đó đã được Bộ chính trị, Trung ương Đảng và Hội 
đồng Chính phủ thông qua. 

Một năm sau, nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 12 (mở rộng) lại nêu rõ 
thêm nhiệm vụ và phương châm xây dựng quân đội như sau: *Nhiệm vụ của quân đội 
nhân dân trong giai đoạn mới là bảo vệ công cuộc cùng có và xây dựng miền Bắc tiễn 
dân lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chủ quyên, lãnh thô và an ninh của nước Liệt Nam 
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đân chủ cộng hòa, làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh để củng cỗ hòa bình, thực hiện 
thông nhát, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước, săn sàng đập tan mọi âm 
mưu xâm lược của chủ nghĩa để quốc. ” 


“Phương châm xây dựng quân đội nhân dân của chúng ta là: /íeh cực xây 
dựng một quân đội nhân dân hùng mạnh tiễn dân từng bước đến chính quy và hiện 
đại hóa. ” 

Nghị quyết lại phân tích rõ ràng nội dung chủ yếu của công cuộc xây dựng quản 
đội theo phương châm mới: 

- Phải tiếp tục nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng, nâng cao bản chất chính trị 
của quân đội, làm cho quân đội thấu triệt nhiệm vụ cách mạng và nhiệm vụ xây dựng 
quân đội trong giai đoạn mới, làm cho toàn quân có một trình độ giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa ngày càng vững chắc, làm cho toàn quân hiểu rõ mục tiêu phần đấu của nhân dân 
ta, của quân đội ta không phải chỉ là độc lập, thông nhất và dân chủ, mả còn phải phần 
đấu để xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

- Trên cơ sở trình độ giác ngộ cách mạng được nâng cao, phải thực hiện chính 
quy hóa và hiện đại hóa quân đội. Chính quy hóa và hiện đại hóa là cần thiết. nhưng 
không phải vì chính quy hóa và hiện đại hóa mà giảm bớt sự quan trọng của việc xây 
đựng quần đội về tư tưởng và chính trị, ngược lại, chính quy hóa và hiện đại hóa phải 
tiến hành trên cơ sở nâng cao trình độ tư tưởng và chính trị của quân đội và chính sự 
tiến bộ về tư tưởng và chính trị đó sẽ đảm bảo cho công cuộc chính quy hóa và hiện 
đại hóa được thành công. 

- Phải có một lực lượng thường trực mạnh, đồng thời có một lực lượng hậu bị 
mạnh, và cần thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự để phát triển lực lượng hậu bị đến 
phạm vi toàn dân. 

- Công cuộc xây dựng quân đội lại không thể tách rời công cuộc củng cố và xây 
dựng hậu phương về mọi mặt. 

Nghị quyết nói rõ: trong công cuộc xây dựng quân đội trong giai đoạn mới, 
chúng ta phải tích cực tiễn lên chính quy và hiện đại, đồng thời phải tiễn đân từng 
bước. Và, trong công cuộc xây dựng quân đội trong thời bình, cần phải /uôn fuôn 
quản triệt tư tưởng giữ vững hòa bình, sẵn sàng chiến đấu; phải kết hợp nhiệm vụ 
xây dựng quân đội tiến lên chính quy và hiện đại với nhiệm vụ củng cô và xây dựng 
hậu phương về mọi mặt ; phải kết hợp nhiệm vụ củng cỗ quốc phòng với nhiệm vụ 
xây dựng kinh tế, 

Hội nghị Trung ương lần thứ 12 nhận định rằng trong hai năm qua, công tác xây 
dựng quân đội, củng cố quốc phòng đã đạt được nhiều thành tích lớn. “Quân đội Nhân 
đân Việt Nam đã làm tròn nhiệm vụ của một đội quân chiến đấu và một đội quân công 
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tác, đằng thời đã đặt được cơ sở tốt để tiễn tới một quân đội chính quy và tương đối 
hiện đại. Những thành tích đó đã làm cho sự nghiệp quốc phòng được cúng cô thêm 
một bước và có tác dụng lớn đối với công cuộc củng cô miền Bắc, đồng thời nêu cao 
truyền thông tốt đẹp của quân đội ta.” 

Đồng thời, Trung ương còn chỉ rõ những khuyết điểm còn tồn tại cần phải khắc 
phục và đã đề ra phương hướng nỗ lực để tiếp tục hoàn thành kế hoạch xây dựng 
quân đội. 

Trên đây là những nội dung chủ yếu về nhiệm vụ và phương châm xây dựng 
quân đội trong cả giai đoạn lịch sử mới, chúng ta cần nhắc lại để thấy rõ nghị quyết 
của hội nghị Trung ương lần thứ 12 là hoàn toàn chính xác, và nhiệm vụ của chúng ta 
là phải phần đấu để quán triệt và thực hiện nghị quyết của Trung ương. 

b) Để thực hiện nghị quyết của hội nghị Trung ương lần thứ 12 (mở rộng), 
chúng ta đã tiễn hành một cuộc chính huấn chính trị trong toàn quân. Cuộc chỉnh 
huấn đó đã kết thúc thắng lợi ; qua một cuộc giáo dục và đấu tranh tư tưởng khá sâu 
rộng trong toàn quân, chủ yếu là trong các cấp ủy của Đảng và trong cán bộ, cuộc 
chỉnh huấn đã làm cho toàn quân nhất trí với nghị quyết của hội nghị Trung ương, 
với những kết luận của Tổng quân ủy trong hội nghị cao cấp họp vào tháng 4-1957 
nhận rõ thành tích và khuyết điểm, phân biệt cái đúng và cái sai; làm cho mỗi cấp ủy 
của Đảng, mỗi một cán bộ và chiến sĩ thấy rõ một phần nào những thiếu sót và trách 
nhiệm của mình, do đó mà nâng cao thêm một bước ý thức tổ chức và kỷ luật, nâng 
cao tỉnh thần đấu tranh và đoàn kết trong nội bộ, nâng cao tin tưởng và phấn khởi 
thêm một bước trong toàn quân. 

Các cuộc Đại hội Đảng các cấp ở đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn đã thu được kết 
quả tốt, củng cố và phát triển những thắng lợi của cuộc chỉnh huấn chính trị, nâng cao 
tỉnh thần đấu tranh nội bộ, nâng cao tỉnh thần trách nhiệm của đảng viên. 

Công tác huấn luyện quân sự cũng thu được kết quả tốt. Chương trình huấn luyện 
bắn súng. các cuộc diễn tập chiến đấu của bộ đội nói chung đều đạt được yêu cầu. 

Tuy nhiên, yêu cầu của cuộc chỉnh huấn chính trị trong năm vừa qua tương đối 
thấp, những tiến bộ đã đạt được chỉ mới là bước đầu. Cán bộ và chiến sĩ ta phần lớn 
xuất thân ở những giai cấp phi vô sản, tuy đã được rèn luyện trong cuộc đấu tranh của 
dân tộc chống để quốc xâm lược, nhưng chưa được thử thách trong cuộc đấu tranh giai 
cấp mới, trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa còn thấp. Do trình độ chính trị và tư tưởng 
của bộ đội như vậy, cho nên trong khi nhiệm vụ cách mạng tiến lên và nhiệm vụ xây 
dựng quân đội tiến lên một bước mới, thì hiện nay trong tư tưởng của cán bộ và chiến 
sĩ bên cạnh mặt tích cực là chủ yếu, là phổ biến, còn tằn tại nhiều r:hắn tổ tiêu cực, chủ 
yếu là những biểu hiện của tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, lo lắng tiền đồ tương lai, lơ là 
ý chí chiến đầu, thiếu phấn khởi cách mạng, thiếu cảnh giác đối với địch. 
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Trên cơ sở những tiến bộ trong năm qua, chúng ta cần tiếp tục tăng cường giáo 
dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng, để nâng cao trình độ giác ngộ của quân đội lên một 
bước mới cho phù hợp với nhiệm vụ cách mạng và nhiệm vụ xây dựng quân đội. 

Tóm lại, tình hình trong ba năm qua đã chứng tỏ: Đường lối và phương châm xây 
đựng quân đội do Trung ương đề ra là chính xác. Những nghị quyết của hội nghị Trung 
tương lần thứ Ì 2 và những báo cáo và những kết luận trước đây của Tổng quân ủy, nhất 
là trong cuộc vận động chỉnh huấn chính trị, vẫn là những kim chỉ nam cho chúng ta. 

Ở đây, tôi xin thay mặt cho Trung ương Đàng và Tổng quân ủy tỏ lời khen ngợi 
các đồng chí cán bộ và chiến sỹ, đảng viên và đoàn viên ở tất cả các đơn vị huấn luyện 
và xây dựng, cơ quan và nhà trường, bộ đội nông trường và bộ đội bảo vệ †rong toàn 
quân ta đã cần cù lao động và học tập, nêu cao truyền thông anh dũng chiến đấu khắc 
phục khó khăn, đã sáng tạo nên những thành tích rực rỡ trong công cuộc xây dựng, 
quân đội trong ba năm qua, đã kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ của Trung ương Đảng 
và Chính phủ giao cho. 

Tiếp đó, bản báo cáo nói về tình hình mới và nhiệm vụ trước mắt của quân 
đội ta, Đại tướng nói: 

Gần đây, tình hình thế giới và trong nước có những phát triển mới, chúng ta cần 
nhận rõ trong khi đề ra nhiệm vụ trước mắt cho quân đội. 

a) Tình hình thế giới: 7rong phân này. Đại tướng đặc biệt phân tích sự thành 
công của hai cuộc hội nghị các Đảng Cộng sản và công nhân và sự thành công của 
Liên Xô trong việc phóng hai vệ tỉnh nhân tạo. Kết luận về tình hình thế giới bản báo 
cáo chỉ rõ : Nhìn chung, tương quan lực lượng hiện nay thì lực lượng phe xã hội chủ 
nghĩa mạnh hơn lực lượng phe để quốc, lực lượng hòa bình mạnh hơn lực lượng gây 
chiến. Tuy nhiên, đế quốc Mỹ và phe lũ đang ra sức cùng có các khối liên minh quân 
sự xâm lược, chạy đua vũ trang để chuẩn bị chiến tranh nguyên tử ; nguy cơ một cuộc 
chiến tranh ác liệt, với những vũ khí giết người hàng loạt, vẫn đang đe dọa toàn thẻ 
nhân loại. Vì vậy, nhân đân thế giới vẫn phải luôn luôn cảnh giác trước những âm mưu 
gây chiến của bọn để quốc... Và cũng vì vậy mà nhiệm vụ của chúng ta là phải tăng 
cường lực lượng của ta về mọi mặt, phải ra sức chăm lo lực lượng phòng thủ đất nước... 
Những sự kiện Ai-Cập, Hung-ga-ri trước đây, Xy-ri, Nam-dương gần đây, chiến tranh 
xâm lược của để quốc Pháp ở An-giê-ri, những hành động gần đây của khối xâm lược 
Đông-Nam Á đều đáng cho chúng ta chủ ý, để luôn luôn cảnh giác đề phòng, đối với 
mnưu mô của bọn gây chiến. 

b) Tình hình trong nước: Trong phần này, Đại tướng đã phác lại cuộc đấu 
tranh của nhân dân ta ở miền Bắc và miền Nam trong một năm qua “một năm có 
một ý nghĩa lớn trong cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta”. Đặc biệt về 
tình hình miền Nam, bản báo cáo chỉ rõ: 
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Bọn để quốc Mỹ và chính quyền ở miền Nam ra sức dùng mọi chính sách hoạt 
động và thủ đoạn tàn khốc, hòng dập tắt phong trào đấu tranh của nhân dân. Sự thật 
chứng tỏ phong trào đầu tranh của nhân dân ta ở miền Nam không những không bị 
dập tắt mả ngày càng được thử thách rèn luyện, nói chung thì giữ vững được và phát 
triển thêm, trở nên phổ biến và sâu rộng thêm. Trong lúc đó, chính quyền miền Nam 
với sự can thiệp về kinh tế và quân sự của đề quốc Mỹ, càng tăng cường sự áp bức bóc 
lột đối với nhân dân, cảng ra sức xây dựng quân đội, chuẩn bị chiến tranh, gây những 
hành động khiêu khích, tổ chức hoạt động gián điệp trên miễn Bắc, tạo điều kiện để 
gây tình hình căng thắng. Chúng hiện đang ra sức tiếp tục âm mưu của chúng và đang 
gặp những khó khăn về chính trị, kinh tế; chúng ta phải luôn luôn nâng cao tỉnh thần 
cảnh giác đề phòng. 

Trong năm sắp tới, công cuộc xây dựng miễn Bắc đi vào một bước mới trong thời 
kì quả độ tiễn lên chủ nghĩa xã hội: chúng ta bắt đâu kế hoạch dài hạn đầu tiên của 
Nhà nước, thực hiện phát triển kinh tế tiến tới một bước xây dựng xã hội chủ nghĩa và 
cải tạo xã hội chủ nghĩa. Chúng ta sẽ tiến hành đản dần hợp tác hóa nông nghiệp và 
tiểu thủ công nghiệp. Chúng ta tiến hành dần dần ci (qo công thương nghiệp te bản 
chủ nghĩa tư doanh. Và chúng ta phải mở rộng thêm thành phân kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, nền thương nghiệp và nền công nghiệp quốc doanh vì đó là cơ sở chủ yếu để xây 
dựng xã hội chủ nghĩa và thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa. Trên mặt trận tư tưởng, 
chúng ta phải tiến hành công cuộc giáo dục xã hội chủ nghĩa trên một phạm vi rộng 
lớn, trong Đảng và ngoài nhân dân. Cuộc đấu tranh đã giải quyết vẫn để - ai thắng ai”sẽ 
được mở rộng trên toàn miền Bắc, do đó chúng ta phải tăng cường đoàn kết tất cả mọi 
lực lượng của nhân dân lao động, tranh thủ mọi lực lượng có thể tranh thủ, đồng thời 
đấu tranh không nhân nhượng chồng bọn phá hoại hiện hành và mọi lực lượng phản 
động mưu ngăn cản hoặc phá hoại bước tiễn công của nhân dân ta trên con đường tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong lúc đó, toàn dân ta sẽ tiếp fực cuộc đấu tranh thống nhất, trong 
những điều kiện thuận lợi mới, miền Bắc ngày cảng củng cố. phong trảo đấu tranh 
của nhân đân miền Nam ngày càng củng cô và phát triển, phong trào dân tộc giải 
phóng trong vùng Á - Phi ngày càng lên cao. Về phía địch, chúng vẫn đang ra sức 
cô găng tronp âm mưu biến miền Nam thành một thuộc địa kiểu mới, một căn cứ 
quân sự của để quốc Mỹ. 

ce) Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta, như nghị quyết của hội nghị Trung ương 
đã đề ra là: "Tích cực phần đầu để tiếp tục thực hiện và hoàn thành thắng lợi công cuộc 
xây dựng quân đội nhân dân, làm cho quán đội ta trở thành một quân đội cách mạng 
chính quy và tương đổi hiện đại”. 
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Chính sách của chúng ta là gìn giữ hòa bình. Chúng ta xây dựng quân đội là bảo 
vệ đời sống lao động hòa bình của nhân dân mà không phải để đe đọa ai. Trung thành 
với chính sách hòa bình, năm ngoái chúng ta đã giảm một số quân lớn là 8 vạn người. 
Hiện nay, bọn để quốc vẫn đang ra sức chuẩn bị chiến tranh nhưng lực lượng hòa bình 
lớn mạnh đã làm cho tình hình chung có phần hòa hoãn, cho nên chúng ta sẽ thực hiện 
chủ trương tiếp tục giảm bới quân số đồng thời vẫn không quên sẵn sàng chiến đấu, 
đồng thời nâng cao chất lượng quân đội. Giảm bớt quân số để tỏ rõ ý chí hòa bình của 
Chính phủ ta, của Đảng ta, nhân dân ta. Giảm bớt quân số để tăng thêm sức người, sức 
của vào việc kiến thiết kinh tế để cài thiện đời sống cho nhân đân. Giảm bới quân số 
để tập trung thêm lực lượng xây dựng kinh tế, như vậy cũng tức là cùng cố cơ sở của 
nền quốc phòng: giảm bớt quân số đồng thời là để tạo điều kiện tốt mà xây dựng quân 
đội tiến lên, giảm bớt quân số phải đi đôi với nâng cao chất lượng về chính trị, về chế 
độ chính quy, về trang bị và kĩ thuật. Giảm bớt quân số đi đôi với luôn luôn chuẩn bị 
sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu của địch. 

Giảm bớt quân số của quán đội thường trực. nhưng đồng thời phải fích cực 
xây dựng lực lượng hậu bị, như vậy cũng tức là sẵn sàng chuẩn bị để đối phó với 
tình thế bắt trắc. 

Đứng về một mặt khác, để làm cho quân đội phát huy hơn nữa tác dụng của 
mình đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chúng ta sẽ tăng 
cường giáo dục xã hội chủ nghĩa cho cán bộ và chiến sĩ làm cho quân đội ta trở nên 
lực lượng vũ trang tin cậy nhất của nền chuyên chính vô sản, nhất định hoàn thành 
nhiệm vụ bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong mọi điều kiện — nhưng 
đồng thời chúng ta sẽ chuyển một bộ phận lực lượng của quân đội lập ra những đơn 
vị bộ đội sản xuất, tham gia vào công tác lao động sản xuất, để trực tiếp tham gia 
công cuộc củng có hậu phương, xây dựng nền kinh tế xã hội chú nghĩa, góp phần 
làm cho miền Bắc trở nên một cơ sở ngày càng vững chắc cho cuộc đấu tranh để thực 
hiện thống nhất nước nhà. 

Đó là nhiệm vụ trước mắt của toàn quân ta. 

Những nhiệm vụ cụ thể và công tác lớn 

Tiếp đó bản báo cáo nêu ra 4 nhiệm vụ cụ thể của quản đội là. 

- Tăng cường công tác phòng thủ; bảo đảm cho quân đội ta luôn luôn sẵn sảng 
chiến đấu, đề phòng mọi âm mưu của địch. 

- Nâng cao chất lượng quân đội ta về chính trị, ký luật và kĩ thuật. 

- Xây dựng lực lượng hậu bị. 

- Và tô chức bộ đội tham gia trực tiếp sản xuất để góp phần vào việc phát triển 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. củng cố hậu phương. 
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Đại tướng chỉ rõ cần (ăng cường giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng, tích 
cực xây dựng tư tưởng và tác phong, làm cho quân đội ta trở thành một công cụ vững 
chắc của nên chuyên chính vô sản. 

Cần tích cực chấp hành nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 12 (mở 
rộng), tức là: 


- Trên cơ sở củng cỗ không ngừng vai trò lãnh đạo của Đảng trong quân đội, 
quán triệt thêm một bước trong toàn quân nhiệm vụ và đường lối cách mạng của Đảng 
trong giai đoạn hiện tại, cụ thể là đường lỗi xây dựng miền Bắc trong thời kì quá độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội và đường lối đấu tranh thống nhất nước nhà, đồng thời quán 
triệt thêm một bước nhiệm vụ và phương châm xây dựng quân đội: tăng cường việc 
giáo dục chính sách và thời sự cho quân đội. 

- Củng cô lập trường của giai cấp công nhân, dẫn dẫn nắng cao trình độ giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa và tỉnh thần ái quốc chân chính kết hợp với tình thân quốc tế chủ 
nghĩa ; phê phán tư tưởng tư sản và tiểu ti sản, tiếp tục chồng ảnh hưởng tư tưởng để 
quốc và phong kiến. 

- Khắc phục tư tưởng thái bình hưởng lạc, lỏng lẻo ý chí chiến đấu, suy tính cá 
nhân, công thần kiêu ngạo, cục bộ địa phương, tự đo vô tô chức, vô kỷ luật. 

- Phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội, tăng cường đoàn kết trong quân đội 
và đoàn kết quân dân, nâng cao tỉnh thần cảnh giác và chí khí chiến đấu, tăng cường tổ 
chức và kỉ luật, bảo đảm làm tròn mọi nhiệm vụ. 

Trong thời gian sắp tới, những chủ trương chính sách của Đảng ảnh hưởng đến 
mọi tầng lớp nhân dân, đến toàn thể cán bộ và chiến sĩ. Vì vậy, đối với toàn quân, cần 
thông qua việc giáo dục lí luận và học tập đường lỗi cách mạng và các chính sách lớn 
của Trung ương mà đặc biệt coi trọng nâng cao giác ngô xã hội chủ nghĩa, cùng cô lập 
trường của giai cấp công nhân, cần thông qua việc giáo dục nhiệm vụ và các chính sách 
cụ thể, chế độ cụ thể về xây dựng quân đội mà nâng cao tỉnh thần học tập. công tác 
và lao động của toàn quân. Do đó mả tiếp tục nâng cao tỉnh thân tích cực cách mạng, 
quyết tâm làm nhiệm vụ cách mạng, chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, và mọi biểu 
hiện của nó, chồng tư tưởng tiêu cực, kém phần khởi, thiếu tỉnh thần trách nhiệm. 

Bản báo cáo cũng nói kĩ về nhiệm vụ tăng cường huấn luyện quân sự, xây dựng 
chế độ huấn luyện chính quy trong toàn quân, và việc rèn luyện cản bộ và công tác 
nghiên cứu khoa học quân sự. 

Để đây mạnh công. tác huấn luyện, sẽ thành lập Tổng cục quân huấn. 


Tiếp đó Đại tướng nói về việc hoàn thành các chế độ lớn, ban hành các chế độ 
chung, xây dựng về căn bản nề nếp sinh hoạt chính quy cho quân đội. 


a) Các chế độ lớn bao gồm chế độ nghĩa vụ quân sự, chế độ khen thưởng, chế 
độ quân hàm, chế độ tiền lương. 

Chế độ nghĩa vụ quản sự đã thí nghiệm thành công ở Vĩnh Phúc cuối năm 1957. 
Đợt thí nghiệm đó đã thu được kết quả tốt, bước đầu nâng cao ý thức của nhân dân, 
nhất là thanh niên, đối với nghĩa vụ quân sự, đồng thời giúp cho cơ quan chỉ đạo một 
số kinh nghiệm làm cơ sở cho việc dự tháo luật nghĩa vụ quân sự. Đợt thí nghiệm đó 
cũng đã chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta tất cao, và chủ trương của Đảng 
và Chính phủ rất phù hợp với nguyện vọng của nhân dân nên đã được nhân dân hưởng 
ứng nhiệt liệt. 

Đầu năm nay, chúng ta đang tiến hành đợt thí nghiệm thứ 2 ở một số 
địa phương. 


Chúng ta cần tiếp tục tuyên truyền giáo dục nhân dân về nghĩa vụ quân sự, đồng 
thời dựa vào kinh nghiệm thực tế của các đợt thí nghiệm mà nghiên cứu dự thảo luật 
nghĩa vụ quân sự trình Quốc hội thông qua và Chính phủ ban hành. 

Chế độ khen thưởng đã được Trung ương Đảng và Chính phủ thông qua, Việc 
khen thưởng tổng kết những thành tích kháng chiến hiện đang được tích cực chuẩn 
bị thực hiện trong toàn quân. Kế hoạch tiến hành dự định căn bản hoàn thành đối với 
những cán bộ và chiến sĩ tại ngũ trong mấy tháng đầu năm 1958, sau đó sẽ dần dẫn 
thực hiện đối với những cán bộ và chiến sĩ đã ra ngoài quân đội và đối với anh em 
thương binh. 

Sau khi việc khen thưởng tổng kết làm xong, việc khen thưởng chính quy sẽ theo 
điều lệ mà thực hiện. 

Về chế độ quân hàm, chủ trương của ta là chuẩn bị chủ đáo và thực hiện dẫn từng 
bước trong một thời gian ngắn. 

Sau khi làm xong việc phong quân hàm cho cán bộ và chiến sĩ tại ngũ, sẽ dần dần 
phong quân hàm cho sĩ quan dự bị. 

Chế độ tiền lương, cũng đã được nghiên cứu và dự định sẽ thi hành bước đầu 
trong năm nay. 

b) Các điều lệnh chung của quân đội gồm có điều lệnh nội vụ, điều lệnh kỉ 
luật, điều lệnh đội ngũ và điều lệnh cảnh bị. Ngoài ra, có điều lệ công tác chính trị quy 
định hệ thống tổ chức, chức trách, nhiệm vụ và những nguyên tắc cơ bản của công tác 
chính trị và công tác Dáng trong quân đội. 

Trong mấy năm qua, chúng ta đã ban hành dự thảo điều lệnh nội vụ và dự thảo 
điều lệnh đội ngũ. Việc học tập và chấp hành những điều lệnh đó tuy có một số kết quả, 
nhưng còn nhiều thiểu sót, nhất là ở các cơ quan. Nguyên nhân chủ yếu là do việc giáo 
dục và kiểm tra đôn đốc chưa được thường xuyên và chặt chẽ. 
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Trong năm nay, chúng ta sẽ chắn chỉnh việc học tập và chấp hành dự thảo điều 
lệnh nội vụ và đự thảo điều lệnh đội ngũ, đồng thời ban bành dự thảo điều lệnh kỷ luật, 
dự thảo điều lệnh cảnh bị và dự thảo điều lệ công tác chính trị. Những bản điều lệnh 
và điều lệ đó, tuy gọi là dự thảo "*nhưng có giá trị như điều lệnh và điều lệ chính thức. 
Toàn quân phải tích cực học tập và triệt để chấp hành. 

Tiếp đó, bản báo cáo nói về nhiệm vụ xây dựng lực lượng hậu bị. Đại tướng 
chỉ rõ: đi đôi với việc giảm bớt số lượng và nâng cao chất lượng của quân đội thường 
trực, cần hết sức tích cực xây dựng lực lượng hậu bị. 

Sau khi nhắc lại rằng: Trong thời kì kháng chiến, lực lượng hậu bị của bộ đội 
chủ lực là bộ đội địa phương và quân dân du kích. Đại tướng nhấn mạnh: 


Lực lượng hậu bị cần phải được xây dựng một cách có kế hoạch, có tổ chức, 
có huấn luyện chu đáo. Lực lượng hậu bị là một trong những yếu tố quyết định 
thắng lợi. 

Hơn nữa, trong thời bình, muốn giảm bớt số lượng của quân đội thường trực thì 
lại càng phải coi trọng việc xây dựng lực lượng hậu bị... 

Bởi vậy xây dựng lực lượng hậu bị là một mặt không thể thiếu được của việc xáy 
dựng lực lượng võ trang. chuẩn bị sẵn sàng chiến đầu. 

Để bảo đảm nhiệm vụ đó, cần năm vững những công tác chính như công tác 
đăng kí, huấn luyện quân sự cho quân dự bị hạng một, huẫn luyện bể túc cho sĩ quan 
dự bị, chấn chỉnh các tỉnh đội, huyện đội, và các tổ chức dân quân đẻ làm nòng cốt cho 
việc xây dựng lực lượng hậu bị. 

Bản báo cáo nói tiếp về việc tổ chức bộ đội trực tiếp tham gia sán xuất: 

Nghị quyết Trung ương lần thứ 12 (mở rộng) có nói: “Công cuộc xây dựng một 
quân đội chính quy và hiện đại không thể tách rời công cuộc củng cố và xây dựng hậu 
phương về mọi mặt, vì hậu phương vững chắc là một nhân tố quan trọng bậc nhất, 
quyết định thăng lợi của chiến tranh.” 

Nghị quyết lại nêu: “một điều căn bản cần năm vững là phải đặt quan hệ đứng 
đăn giữa nhiệm vụ quốc phòng và nhiệm vụ kinh tế. Khi đặt vấn đề xây dựng quân đội, 
củng cố quốc phòng, cần phải luôn luôn chú trọng một cách thích đáng đến yêu cầu 
xây dựng kính tế và khả năng kinh tế của nước nhà, vì chỉ có phát triển không ngừng 
nên kinh tế của nước nhà mới có thể tăng cường việc xây dựng quân đội, củng cố quốc 
phòng. Ngược lại, khi đặt vấn đề xây dựng kinh tế, phải luôn luôn chiếu cố đến nhu cầu 
củng có quốc phòng, kết hợp nhu cầu thời bình với nhu cầu thời chiến”. 

Căn cứ vào nghị quyết nói trên, chủ trương chuyên một bộ phận lực lượng quân 
đội sang mặt trận sản xuất. Chủ trương đó có một tác dụng lớn đối với kế hoạch củng 
cố và mở rộng hậu phương, vì quân đội là một lực lượng có tô chức chặt chẽ, có truyền 
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thống chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, các đơn vị sản xuất của quân đội ta sẽ 
phát huy truyền thống và những đức tính tốt đẹp đó, và nhất định sẽ thành công. 

Chuyên một bộ phận lực lượng quân đội sang sản xuất là zzực đích xây dựng và 
củng cố hậu phương, mở mang những vùng nông nghiệp và công nghiệp mới để phát 
triển sản xuất, góp phần vào việc nâng cao đời sông của nhân dân. 

Nhiệm vụ của các đơn vị sản xuất là: Về kinh tế hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, 
về quân sự thì tham gia gữ gìn trật tự an ninh ở địa phương và học tập quân sự theo 
một tỷ lệ thời gian nhất định, về chính trị thì giúp đỡ và đoàn kết chặt chẽ với nhân 
đân địa phương. 

Phương châm công tác là mạnh dạn, kiên quyết nhưng thận trọng, chắc chắn. 

Phương châm đó có ý nghĩa là phải quyết tâm khắc phục mọi khó khăn đề hoàn 
thành nhiệm vụ. phải điều tra nghiên cứu và chuẩn bị thật chu đáo trước khi thực hiện, 
khí đã bắt tay vào làm thì bảo đảm nhất định thành công. 


Hình thức sản xuất chủ yếu là xây dựng những nông trường quốc doanh và nông 
trường tập thế (chủ yếu là nông trường quốc doanh). 

Ngoài những đơn vị sản xuất nông nghiệp, cần có những đơn vị làm ở nhà máy, 
hầm mỏ, xây dựng nhà cửa, đường xá, v.v... 

Đưa bộ đội đi sản xuất là một nhiệm vụ công tác rất lớn, có ảnh hưởng trực tiếp 
đến việc củng cố và mở rộng hậu phương, đến việc phát triển nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc. Đó là một việc hoàn toàn mới đối với chúng ta, và có rất nhiều khó 
khăn phức tạp: Khó khăn về lãnh đạo, về sản xuất, về sinh hoạt, về tư tưởng. Nhưng 
đó là một việc hoàn toàn cần thiết, vừa có ích cho nước vừa có lợi cho bản thân mỗi 
quân nhân trong việc tổ chức đời sống của mình đi lên xã hội chủ nghĩa. Nếu quyết tâm 
làm thì nhất định thành công. Thanh niên Liên — Xô, Nhân dân giải phóng quân Trung- 
Quốc, Quân đội nhân dân Triều-Tiên đã đi trước chúng ta trên con đường đó và đã thu 
được nhiều thắng lợi to lớn. Vì vậy, nếu chúng ta quyết tâm lãnh đạo bộ đội dũng cảm 
tiến quân vào mặt trận sản xuất như trước đây đã dũng cám tiến quân đẻ giết giặc thì 
nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại và sẽ thành công rực rỡ. 

Tiếp đó bản báo cáo phân tích những khó khăn có thể gặp phải sẽ hiệu triệu 
toàn quân: 

Nêu cao quyết tâm, ra sức phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ 

Nhiệm vụ của nhân dân ta trong những năm sắp tới thật là to lớn và vẻ vang: 
phấn đấu để xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh để thực hiện thống 
nhất nước nhà bằng phương pháp hòa bình. Nhiệm vụ cụ thể chủ yếu hơn hết là động 
viên toàn dân ở miền Bắc giải phóng hoàn thành cho kì được kế hoạch dài hạn đầu 
tiên của Nhà nước. 
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TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


Nhiệm vụ của quân đội ta trong những năm sắp tới cũng thật là to lớn và vé 
vang, là lực lượng trụ cột của Nhà nước vô sản chuyên chính, là hậu thuẫn của cuộc 
đấu tranh để thực hiện thống nhất nước nhà bằng phương pháp hòa bình, quân đội ta 
phải phần đâu để làm tròn nhiệm vụ đó, trung thành vô hạn đối với sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa cũng như sự nghiệp đầu tranh đề thông nhất Tổ quốc. 

Trong quá trình xáy dựng quán đội tiến lên, chúng 1a phải khắc phục hai mâu 
thuẫn cơ bản là mâu thuẫn giữa trình độ chính trị thấp kém và những ý thức tư tưởng 
phi vô sản với yêu cầu phải có một trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa vững chắc ; mâu 
thuẫn giữa trình độ trang bị và kĩ thuật còn lạc hậu với yêu cầu phải có một trình độ 
trang bị và kĩ thuật hiện đại. Cuộc đấu tranh để khắc phục hai mâu thuẫn đó phản ánh 
hai mặt của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đang diễn biến ở trong xã hội. Chúng ta 
cần quan niệm cho hết tính chất gay go, phức tạp của cuộc đấu tranh đó, đồng thời phải 
có đầy đủ tin tưởng và quyết tâm đẻ đi đến thắng lợi. 

Trong quá trình chuyển một bộ phận lực lượng của quân đội thành những đơn 
vị sản xuất, chúng ta cũng sẽ gặp nhiều khó khăn: khó khăn về tư tưởng, khó khăn về 
thiên nhiên. Làm sao cho mỗi một cán bộ và chiến sĩ thấy hết vinh quang của lao động 
sản xuất, thấy hết vinh quang của công tác cải tạo thiên nhiên để xây dựng xã hội chủ 
nghĩa. Làm sao cho mỗi một cán bộ và chiến sĩ có đủ nghị lực để khắc phục mọi khó 
khăn, vượt qua mọi gian khổ, hoàn thành cho được nhiệm vụ. 

Chúng ta sẽ có những khó khăn về tư tưởng, về tổ chức và kĩ thuật. Cần giáo dục 
làm cho tư tưởng thông suốt, việc đó rất cần thiết; đồng thời giáo dục tư tưởng phải 
đi đôi với tổ chức giải quyết, giải quyết kĩ thuật. Tư tưởng là chủ yếu, là cơ sở ; chính 
sách, tổ chức, kĩ thuật phải đi theo, phải kết hợp để hoàn thành cả một quá trình cách 
mạng, từ tư tưởng đến hành động, nhằm cải tạo xã hội, cải tạo thiên nhiên, 

Để giải quyết tư tưởng hoặc giải quyết tổ chức, phải giáo đục, giáo dục là chủ 
yêu. nhưng giáo đục phải đi đôi với tăng cường tổ chức lính, ký luật linh. Trên cơ sở 
nâng cao trình độ giác ngộ, cần nâng cao rèn luyện hơn nữa tính tổ chức, tính ký luật. 
Kỷ luật của quân đội ta tuy đã có truyền thống tốt đẹp nhưng hiện còn chưa đầy đủ. 
Cần phải tăng cường kỷ luật, đi đôi với tăng cường giáo dục. phát huy dân chủ. 

Chúng ta đang làm một nhiệm vụ cách mạng. Cách mạng là chống lại cái phản 
động, phát triển cái mới, cái tiến bộ. Cho nền phải có chí tiến thủ, phải có tỉnh thần tự 
lực. phải có đầu óc sáng tạo, phải đững cảm tiến lên. Từ cá thể đến tập thẻ, từ tự do chủ 
nghĩa đến một tổ chức tỉnh, kỷ luật tính cao, từ kĩ thuật lạc hậu đến kĩ thuật tiên tiến. 
Học kinh nghiệm nước bạn là tiễn lên, nhưng lại phải biết áp dụng vào điều kiện cụ thể 
của nước nhà tức là phải tiến lên nữa và tiến tới đúng hướng. Học tập cái mới, tức là 
tiền lên, nhưng lại phải giữ vững và phát huy truyền thống và kinh nghiệm của ta, như 
vậy lạt phải một sự cố gắng mới, một bước tiến mới. Tích cực tiến lên, đó là phương 
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hướng của lãnh đạo tư tưởng, khắc phục mọi hiện tượng do dự, ngập ngừng, lo ngại. 
Nhưng động thời phải tiễn cho đúng, và tiễn cho vững chắc. Phải đi từ thực tế để cải 
tạo thực tế. Tích cực không có nghĩa là không vững chắc, nhưng phải vững chắc trong 
tích cực. chứ không phái vững chắc trong đừng lại. Nhận cho rõ điểm đó là cần thiết, 
nhất là trong khi phương hướng tư tưởng của chúng ta còn nặng chủ nghĩa chủ quan, 
còn để phiến điện, một chiều, như cuộc chỉnh huấn cán bộ vừa qua đã bộc lộ. 

Nhiệm vụ của cấp úy và cán bộ rất nặng nề. Lãnh đạo mọi công việc lớn lao 
như xây dựng một quân đội từ du kích lên chính quy, trước mắt lại phải lãnh đạo nhiều 
công tác khác nhau: thường trực, hậu bị, sản xuất. Phải biết bố trí công tác và phải giữ 
quyết tâm đưa mỗi một công tác đến thắng lợi. 

Phái không ngừng tăng cường sự lãnh đạo cúa Đảng. Trong năm nay, phải 
tiếp tục hoàn thành tốt các đại hội Đảng cấp sư đoàn ; phải tiễn hành cuộc vận động 
kiện toàn chỉ bộ để nâng cao trình độ đảng viên, cải tiến công tác lãnh đạo của chỉ bộ: 
mọi công việc quan trọng phải theo đúng nguyên tắc tập thẻ lãnh đạo, thủ trưởng bắt 
tay vào việc ; và chú trọng mở rộng dân chủ có lãnh đạo để phát huy tính tích cực, sáng 
tạo của đáng viên, 

Muốn hoàn thành nhiệm vụ lớn, toàn Đảng, toàn quân phải có guyết tâm lớn. 

Quyết tâm tăng cường công tác phòng thú, nêu cao tỉnh thần sẵn sàng chiến 
đấu, đảm bảo cho quân đội ta bất kì kúc nào cũng sẵn sàng chấp hành mọi mệnh lệnh 
của Tổ quốc. 

Kết luận, Đại tướng vạch rõ hoàn thành tốt những nhiệm vụ công tác trên, chúng 
ta sẽ có một quân đội nhân dân hùng mạnh, một quân đội cách mạng chính quy và 
lương dối hiện đại. 

Quân đội đó không những có bộ binh giỏi mà còn có các binh chủng hợp 
thành tốt. 

Quân đội đó không những có một lực lượng thường trực mạnh chất lượng cao, 
luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, mà còn có một lực lượng hậu bị mạnh, sẵn sàng có thể 
động viên để bảo vệ Tố quốc khi cần đến. 

Quân đội đó lại có một háu phương được củng cô và mở rộng, lại dựa vào một 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa tuy còn ở trình độ thấp nhưng phát triển không ngừng. 

Thực hiện tốt những nhiệm vụ công tác nói trên, chúng ta sẽ tiếp tục náng 
cao bản chất tốt đẹp. phát huy truyền thông tốt đẹp của quân đội ta là đội quân 
chiến đấu và đội quân sán xuất, đội quân của nhân dân lao động, của chủ nghĩa xã 
hội chiến thắng. 

Quyết tâm xây dựng cho quân đội ta trở nên một quân đội chính quy tương đối 
hiện đại để đi đến sau này xây dựng một quân đội hiện đại của nước Việt Nam. 
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TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CÚA ĐẠI TƯỚNG VÕ NG 
CÔNG BÓ TRÊN RÁO 


Quyết tâm xây dựng một lực lượng hậu bị lớn mạnh. 

Quyết tâm xây dựng những đơn vị sản xuất gương mẫu, xây đựng những nông 
trường. công xưởng gương mẫu đề củng có hậu phương, góp phần làm cho Tổ quốc ta 
thêm giàu mạnh. 

Quyết tâm đó sẽ biểu hiện: 

1. - Trong sự quán triệt nhiệm vụ. Đồng thời không ngừng học tập để hiểu biết 
nhiệm vụ thêm. Học tập là một nhiệm vụ. 

2. - Trong sự đi sát thực !É kiềm tra đôn đốc để phát hiện vấn đề và giải 
đáp vẫn đề. 

3. - Trong tỉnh thân tích cực cách mạng. tích cực chấp hành nhiệm vụ. tự lực và 
sáng tạo. tỉnh thần trách nhiệm của mỗi một cán bộ. 

Quyết tâm đó cũng là truyền thống của quân đội ta : anh dũng chiến đấu, khắc 
phục khó khăn, chịu đựng gian khổ chiến thắng kẻ địch mạnh gấp máy lần đẻ hoàn 
thiện nhiệm vụ. Đồng thời đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, vì càng đoàn kết thì 
càng thêm sức chiến đấu, càng có thê vững bước lên đến thắng lợi. 


TH. bại tướng Võ Nguyên Giáp gửi điện tối khẩn cho ủy ban Quốc tế / 
Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. - 1959, — Ngày 20 tháng 1. — Tr. 2. (Số thứ tự trong 
thư mục 177) 


DẠI TƯỞNG VÕ ~ NGUYÊN ~ GIÁP GỬI ĐIỆN TÓI KHÁN CHO 
ỦY BAN QUỐC TẾ 


Ngày 18 — 1 — 1959, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh Quân đội nhân 
dân Việt - nam đã gửi cho Đại sử S.S. An — xa — ri, Chủ tịch Ủy ban quốc tế ở Việt 
- nam tại Sài Gòn, một bức điện /ối khẩn về vụ thảm sát do chính quyền Ngô — đình — 
Điệm gây ra ở trại tập trung Phú - Lợi. Nguyên văn bức điện như sau: 

*Tôi xin báo để Ủy ban quốc tế biết một vụ thảm sát lớn nhất từ trước tới nay do 
chính quyền miền Nam mới gây ra tại trại tập trung tù nhân chính trị ở Phú — Lợi. 

Ngụy trang đưới tên “trung tâm huấn chính Trung ương”, trại giam Phú — lợi ớ 
xã Phú - hòa, quận Châu — thành, tình Thủ - dầu - một (cách thành phố này bến cây 
số, cách Sài Gòn 33 cây số) là trại tập trung lớn nhất trong hệ thống nhà tù và trại 
giam ở miễn Nam, mà bên Quân đội nhân dân Việt - nam đã nhiều lần nêu ra với Ủy 
ban quốc lễ. 


.... ĐẠI TƯỞNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH _ 


Trại giam này đến tháng 6 ~ 1958 có gần 6.000 người cả nam lẫn nữ, bị dồn từ 
các nhà tủ và trại giam ở Côn — lôn, Chí - hòa, Phú ~ quốc và nhiều nơi khác về, những 
người phần lớn trước đây đã tham gia kháng chiến, những người yêu nước thuộc đủ 
các tầng lớp và các xu hướng chính trị ở miền Nam: mong muốn hòa bình và thống 
nhất đất nước, mong muốn hiệp nghị Giơ — ne — vơ được thực hiện. 

Chính quyền miễn Nam đã áp dụng tại đây một chế độ nhà tù hà khắc, làm cho 
thường xuyên hàng ngàn người bị bệnh tật, hàng trăm người bị chết trong mỗi tháng. 

Không thỏa mãn với cách giết người thâm độc đó, đầu tháng 12 — 1958 vừa qua, 
nhà đương cục miền Nam đã cho tế chức đầu độc hàng loạt tù nhân trong trại giam. 
Sau bữa cơm đầu độc, trên một nghìn người bị chết vì trúng độc, hàng ngàn người khác 
bị bệnh nặng. Một số người gắng gượng trèo lên nóc nhà kêu cứu thì bị nhà cầm quyền 
miền Nam ra lệnh băn giết. Qua những ngày sau, họ lại đưa một trung đoàn đến bao 
vây trại giam, đưa lực lượng bảo an đến phong tỏa cắm nhân dân qua lại, rôi cho tưới 
dầu xăng đốt cháy một số nhà trong trại giam, giết hại một số người và thiêu hủy nhiễu 
xác chết của nhiều tù nhân bị trúng độc. Hàng ngàn người đân ở các làng lân cận đã 
liên tiếp kéo đến cứu giúp cho những nạn nhân vụ thảm sát này, trong đó có cả chồng 
con thân thuộc của họ, nhưng bị chính quyền miền Nam ngăn cản. 

Sau vụ thảm sát hàng loạt người kháng chiến cũ ở Duy — xuyên, Hướng — điền 
năm 1955 như Ủy ban quốc tế đã biết, đây là một vụ thảm sát ác nhất từ trước đến nay 
trong cái gọi là “của chính quyền miền Nam, mà thực chất là khủng bố trả thù người 
kháng chiến cũ, đàn áp những người yêu nước ở miền Nam, nhằm thực hiện âm mưu 
chia cắt nước Việt Nam. biến miền Nam thành một thuộc địa và căn cứ quân sự để 
chuẩn bị chiến tranh của đề quốc Mỹ ở Đông — Nam - á. 

Đây là một trong những vụ thảm sát chính trị đã man nhất trên thế giới ngày nay, 
chỉ có thể so sánh với những vụ tàn sát hàng loạt trước đây trong các trại tập trung của 
chế độ phát xít Hít — le. 

Đây là một sự vi phạm cực kì nghiêm trọng điều 14 (c) hiện định đình chỉ chiến 
sự ở Việt - nam và điều Ø bản cuối cùng của Hội nghị Giơ ~ ne — vơ và qui định rằng 
hai bên không được dùng cách trả thù hay phân biệt đối xử với những cá nhân hoặc 
gia đình của họ, hoặc đối với những tổ chức vì những lí do hoại động trong lúc chiến 
tranh và cam kết đảm bảo các quyền tự đo dân chủ của họ. 

Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân đân Việt - nam kịch liệt phản kháng cuộc 
thảm sát vô nhân đạo của chính quyền miền Nam theo lệnh đề quốc Mỹ ở trại giam 
Phú - lợi. 

Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt - nam nhắn mạnh một lần nữa rằng tính 
mệnh và các quyền tự đo dân chú của nhân dân miền Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng 


và do đó việc bãi bỏ chính sách khủng bố, tàn sát những người yêu nước ở miền Nam 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIÉT CỦA ĐẠI TƯỚ 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO __ 


ï VÕ NGUYÊN GIÁP 


dúng theo các điều khoản hiệp định Giơ ~ ne — vơ, như Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã 
nêu trong công hàm gửi nhà cầm quyền miền Nam 22 — 12 -1958, càng ngày cảng trở 
nên bức thiết. 

Thưa ông Chủ tịch, 


Những người chính trị phạm hiện đang sống sót trong trại tập trung Phú - lợi — 
cũng như trong các nhà tù và trại giam khác ở miền Nam - là những người dân Việt 
- nam yêu hòa bình và tự do, muốn cho Tổ quốc của mình được độc lập, muốn cho con 
người được hưởng những quyền tự do tối thiểu, vì vậy mà họ chống lại chính sách can 
thiệp của để quốc Mỹ vào miền Nam nước chúng tôi, họ chống lại chính quyền độc tải 
phát xít của chính quyền Ngô - đình - Diệm. Họ là những người con đáng kính phục 
của nhân dân Việt - nam chúng tôi. Họ cũng là những người đáng yêu mến, đáng kính 
trọng của nhân dân tiến bộ. Nhân dân Việt - nam đang sôi sục căm phẫn trước vụ tàn 
sát vô cùng dã man mà nhà cầm quyền miền Nam với sự xúi giục của đế quốc Mỹ đã 
gây ra ở trại iam Phú — lợi. Nhân dân Việt - nam chắc chắn rằng dư luận của nhân loại 
tiến bộ sẽ đồng tình ủng hộ cuộc đầu tranh của mình, để cắm cho những hành động đã 
man của chế độ phát xít theo kiểu Hit — le, bất kì ở nơi nảo trên quả đất, cũng không 
thể tổn tại được. 

Nhân dân Việt - nam từ Nam chí Bắc ra sức đoàn kết, kiên quyết đấu tranh đòi 
chính quyền miền Nam chấm dứt chính sách khủng bố, tàn sát những người kháng 
chiến cũ, những người tán thành hòa bình, thống nhất, giải tán các trại tập trung, gọi 
là “trung tâm huấn chính” ở miễn Nam. Nhân dân Việt - nam tin chắc rằng cuộc đấu 
tranh chính nghĩa của mình vì hòa bình và thống nhất đất nước đề thì hành hiệp định 
Giơ — ne — vơ sẽ thắng lợi: 

Chế độ giết người hàng loạt hiện nay ở miễn Nam, xâm phạm quyền sống của 
con người, đi trái với nguyện vọng độc lập và thống nhất đất nước, chắc chắn sẽ không 
tồn tại lâu đài và sẽ bị lịch sử lên án. 

Trong bức thư này, tôi đứng trong phạm vi các điều khoản của hiệp định Giơ ~ 
ne — vơ mà đề ra vấn đề với Ủy ban quốc tế. Hiện nay, từng giờ từng phút, tính mệnh 
của các chính trị phạm trong trại giam Phủ - lợi đang bị uy hiếp. Để kịp thời cấp cứu 
những người Việt - nam yêu chuộng hòa bình và chính nghĩa đó. Bộ Tổng tư lệnh Quân 
đội nhân dân Việt - nam khẩn thiết yêu cầu Ủy ban quốc tế có hành động gấp rút, mở 
ngay cuộc điều tra tại chỗ về vụ thâm sát đã xảy ra và về tình hình trại giam Phú - lợi 
và lập tức can thiệp với chính quyền miền Nam để tổ chức cấp cứu và trả lại tự đo cho 
những người vô tội đang sống sót trong trại giam Phú — lợi. Đó là yêu cầu của việc thi 
hành hiệp định Giơ — ne- vơ đó cũng là sự đòi hỏi, khẩn thiết của nhân đân Việt - nam 
chúng tôi. 

Tôi xin gửi ông Chủ tịch lời chào trân trọng.” 
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,ỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH 


16. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho Úy ban Quốc tế đòi chính 
quyền miền Nam chấm dứt ngay những hành động khúng bố trả thù / Võ Nguyên 
Giáp // Nhân đân. - 1959. ~ Ngày 20 tháng 3. — Tr. 3. (Số thứ tự trong thư mục 178) 


ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP GỬ1 THƯ CHO CHỦ TỊCH ỦY BAN 
QUÓC TẾ 


Đòi chính quyền niềm Nam chấm dứt ngay những hành động khúng bố trá thù 

Ngày 6-3-1959, Đại trớng VÕ NGUYÊN-GIÁP, Tổng tư lệnh Quân đội 
nhân dân Việt-nam đã gửi cho đại sứ S.S, An-xa-ri, Chủ tịch Ủy ban quắc tế giám 
sát và kiểm soát ở Việt-nam, bức thư như sau. (Những đề mục nhỏ là của chúng 
tôi N.D.) 

Thưa ông Chủ tịch. 

Từ ngày hòa bình lập lại đến nay. Bộ Tống tư lệnh Quân đội nhân dân Việt-nam 
đã nhiều lần báo đến Ủy ban giám sát và kiểm soát ở Việt-nam tình hình vi phạm các 
điều khoản của hiệp định Giơ-ne-vơ về tự đo dân chủ ở miền Nam Việt-nam. Tuy vậy. 
những hành động vi phạm đó ngày càng tiếp diễn và tăng cường, mà băng chứng là vụ 
thảm sát chính trị ở Phú-lợi đầu tháng 12 vừa rồi như Ủy ban đã được báo. 

Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt-nam thấy cần thiết đặc biệt lưu ý ủy 
ban đến tình hình nghiêm trọng nói trên đồng thời báo cho ủy ban quan điểm của mình 
về vấn đề này. 

Từ mẫy năm nay, chính quyền miền Nam liên tiếp ví phạm các điều khoản 
của hiệp định Gio-ne-vơ về tự đo, dân chủ. 

Điều 14c của hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt-nam có quy định: *Mỗi bên cam 
kết không được dùng cách trà thù hay phân biệt đối xử nào đối với cá nhân hoặc tô 
chức vì lý do hoạt động của họ trong lúc chiến tranh, và cam kết đảm bảo những quyền 
tự do dân chủ của họ”. 

Điểm 9 của bản tuyên bố cuối của Hội nghị Giơ-ne-vơ lại nhân mạnh thêm : 
“Những nhà đương cục có thâm quyền ở miền Bắc và miền Nam Việt-nam cũng như 
ở Lào, Miên không được để có những hành động báo thù cá nhân hoặc tập thẻ đối với 
những người hay gia đình những người đã cộng tác bất kỳ dưới hình thức nào với một 
trong hai bên trong thời gian chiến tranh”. 

Ở miền Bắc Việt-nam các điều khoản đó từ trước đến nay đã được bên Quân 
đội nhân dân Việt-nam triệt đề tôn trọng. Điều đó đã được phản ánh trong các báo cáo 
thường kỳ của ủy ban quốc tế gửi lên hai vị Chủ tịch Hội nghị Giơ-ne-vơ. 
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TOÀN VĂN TÁC PHÁN - BÀI VIẾT CỦA BẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TR Á 


Trái lại, ở miền Nam Việt-nam từ mây năm nay các diều khoản đó đã bị chính 
quyền miền Nam, với sự xúi giụe của để quốc Mỹ, vi phạm liên tiếp và ngày càng 
nghiêm trọng. 

Từ cuỗi năm 1954, trong giới cằm quyền Mỹ có những người như ngoại trướng 
J.T. Đa-lét và đô đốc A. Rát-pho, đã trắng trợn vạch ra là “miền Nam Việt nam cần 
có một Chính phủ mạnh dựa vào lực lượng cảnh sát. sen đầm có đú hiệu lực để tẩy 
trừ những phần tử gây rỗi loạn” hoặc là “cần giúp Chính phủ Ngô-đình-Diệm tổ chức 
những đơn vị bộ đội vũ trang nhẹ trang bị bằng súng máy. có xe tăng nhẹ để tảo trừ 
các lãnh tụ cộng sản”. 

Theo lệnh để quốc Mỹ, chính quyền miễn Nam đã công khai tuyên bố đường lối 
“chống cộng” là “quốc sách” cúa họ, và ghi rõ trong “hiến pháp” của miền Nam Việt- 
nam. Ilọ lại đã đóng một vai trò tích cực trong khối gọ! là “liên minh Á châu chỗng 
cộng”, một tô chức chính trị phản động do Mỹ giật dây, núp dưới chiêu bài "chống 
cộng” đề đàn áp phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông-Nam Á. 

Thực chất của chính sách “chống cộng” đó là chống hòa bình và thông nhất 
Tổ quốc, là thủ đoạn chính trị, lừa bịp dùng để che đậy những âm mưu và hành động 
khủng bố dàn áp những người Việt-nam yêu nước. những người kháng chiến cũ, tán 
thành hiệp nghị Giơ-ne-vơ, vì họ kiên quyết chống lại chính sách chia cắt và chuẩn bị 
chiến tranh cúa đế quốc Mỹ và chính quyền miền Nam. 

Hiệp nghị Giơ-ne-vơ vừa mới được ký kết chưa được bao lâu, chỉnh quyền Ngô- 
đình-Diệm đã ra lệnh cho quân lính của họ xả súng bắn vào đoàn người biểu tình tay 
không của nhân đân miền Nam đang hoan hê hòa bình vừa mới dược lập lại. làm cho 
hàng nghìn người dân vô tội bị thiệt mạng hoặc thương tật. như ở Ngán-sơn - Chỉ: 
thạnh, i-nghĩu, Hà-lam - Chự Dược ở Trung-Bộ và ở Bình-thành, Alo-cày, VTnh-xuân 
ở Nam-bộ. là những vụ mà ủy ban quốc tế đã điều tra và kết luận họ vi phạm hiệp 
nghị Giơ-ne-vơ. Chỉ riêng trong vụ đàn áp ở Vĩnh-xuân ngày 25-10-1954, đã có tới 41 
người chết, 116 người bị thương, và 70 người vô cớ bị bắt. 

Dẻ thực hiện chính sách “chống cộng” nói trên, chính quyền Ngô-đình-Diệm đã 
tổ chức liên tiếp những cái gọi là "chiến địch chống cộng” ở khắp các tính miền Nam. 
Dây là những cuộc càn quét quy mô của lực lượng vũ trang phối hợp với công an, cảnh 
sát và ân vệ, không khác gì trong thời kỳ chiến tranh, có lần điễn ra hàng tháng trong 
một vùng chỉ vài ba xã, với mục đích “tát lập an nĩnh trật tự” và “phát huy phong trào 


tố cộng, tiêu điệt Việt cộng”, v.v... 


Dưới đây là vài con số mà chính quyền miền Nam cho là “thành tích bốn năm 
chấp chính” và công bố trong cuộc "triển lãm” ngày 20-10-1958 # Chợ-lớn: 

- Chiến dịch Nguyễn-Huệ, từ 1-1 đến 31-5-1956 ở vùng U-minh Nam-bộ : 681 
người chết. 63 bị thương, 1.005 người bị bất. 


.... ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


~ Chiến dịch Thoại-ngoc-Hầu từ 14-6-1955 đến 24-2-1957 ở Đồng-tháp-mười, 
Mỹ-tho, Vĩnh-long, Cần-thơ, Sóc-trăng :441 người chết, 2.117 người bị bắt. 

- Chiến dịch Trương-tấn-Bứu, từ 17-7-1956 đến 15-12-1957, ở các tỉnh miễn 
Đông Nam-bộ : 102 người chết, 882 người bị bắt. 

Cộng với “thành tích” của quân đội, họ còn công bố những “thành tích” đàn áp 
bắt bớ khác nữa : 

- Công an, cảnh sát : 46.925 người bị bắt. 

- Bảo an đoàn : 14.121 người “bị loại khỏi vòng hoạt động”. 

- Và dân vệ đoàn : 5.666 người bị bắt. 

Không kể số người bị bất và bị giết trong các chiến dịch Đoàn-đức-Thoan, 
Nguyễn-Trãi, Trần-Hưng-Đạo... trong năm 1958, chỉ những con số trên đây, mặc dù 
còn xa sự thật, cũng đủ tố cáo chế độ hiện hành ở miền Nam, dựa vào vũ lực để đản 
áp, bắt bớ nhân dân, khủng bố trả thù những người kháng chiến cũ mà họ gọi là “Việt 
cộng”, vi phạm trắng trợn điều 14c của hiệp nghị Giơ-ne-vơ, 

Sự thật ở miễn Nam không phải chỉ có bắn giết, bắt giam hàng vạn người Việt- 
nam yêu nước trong những cuộc càn quét. Với những “chiến dịch tô cộng diệt cộng” 
nói trên, chính quyền Ngô-đình-Diệm đã gây ra biết bao tội ác đối với nhân dân miễn 
Nam. như giết người hàng loạt, tra tấn nhục hình, ám sát, thủ tiêu lẻ tẻ, phân biệt đối 
xử những người kháng chiến cũ, đàn áp dã man những người yêu nước ở miền Nam. 

Về các vụ trả thủ tập thể người kháng chiến cũ, cùng với những vụ bắn chết 
người hàng loạt nói trên, có thể kẻ thêm vụ chôn sống một lần 21 người ở Chợ Được 
(Quảng-nam) hồi tháng 9-1954, vụ Vĩnh-trinh (Duy-xuyên) hồi tháng 1-1955 với 47 
người bị tra tấn, cực hình, rồi dìm sông chết trong một đêm, vụ triệt hạ hai thôn của xã 
Hướng-điền (Quảng-trị), hồi tháng 7-1955, giết chết 92 người trong đó có 31 trẻ em 
và 32 phụ nữ, v.v... và gần đây nhất là vụ đầu độc thảm sát hàng nghìn chính trị phạm 
mà phần lớn là những người kháng chiến cũ tại trại tập trung Phú-lợi 

Những hình thức tra tắn với những người kháng chiến cũ ra ngoài sự tưởng 
tượng của mọi người có lương tri, và dã man hơn cả thời kỳ trung cổ. như trong các vụ 
tra tấn đến chết bà giáo sư Nguyễn-thị-Điệu ở Sài-gòn, và Thái - thị - Thiu ở Thừa- 
thiên, trong lúc các bà này đang có thai, vụ chôn sống anh Võ-Lượng ở Phú-yên, vụ 
trả thù chị Trần-thị-Nhâm tức Lý ở Quảng-nam, và hàng nghìn, hàng vạn vụ khủng 
bố cá nhân khác xảy ra khắp nơi ở miền Nam. 

Ý định của chính quyền miền Nam, như tên quận trưởng Lê-đình-Duyên ở Duy- 
xuyên đã trắng trợn nói ra, là “khủng bố nhục hình cho đến chết, nếu không chết thì 
cũng bị tàn phê suốt đời”. 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CÚA ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIẤÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


Đối với gia đình những người kháng chiến cũ và những người tập kết ra Bắc, họ 
đã áp dụng một chính sách phân biệt đối xử rõ rệt : phân loại công dân làm ba hạng, 
bất hợp pháp, bán hợp pháp và hợp pháp. rồi liệt tất cả những người kháng chiến cũ và 
gia đình có con em đi tập kết vào loại bất hợp pháp. lập danh sách, có thẻ căn cước đặc 
biệt để theo dõi, gây khó khăn trong quá trình đi lại, sinh sống, hãm dọa khủng bố, tra 
tắn, bắt giam, thậm chí áp dụng những hình thức ngược với đạo lý và tình cảm của con 
người, như bắt vợ phái ly đị chồng, cha mẹ phải từ con. 

Trắng trợn hơn nữa, họ đã bất chấn cả hiệp nghị Giơ-ne-vơ, đưa ra toà án xứ 
và kết án tù nhiều người kháng chiến cũ về những hoạt động của họ trong thời kỳ 
chiến tranh. 

Chính sách khủng bố đàn áp của chính quyền miền Nam không chỉ nhằm những 
người kháng chiến cũ, mà đối tượng của họ là tất cả những người Việt-nam yêu nước, 
mong muốn hòa bình thống nhất, thiết tha với độc lập dân tộc, tự do đân chủ. tất cả 
những người chống lại chế độ độc tài gia đình trị ở miền Nam. không phân biệt tôn 
giáo, tầng lớn, xu hướng chính trị nào. 

Nhân sĩ, trí thức, công thương gia cũng bị bắt, như trong vụ đàn áp phong trào 
hòa bình Sài-gòn - Chợ-lớn hồi năm 1955. mà mãi cho đến nay nhiều người còn bị 
giam giữ, có người bị tra tấn đến chết ; 11 ký giá và hai trí thức khác ở Sài-pòn cũng 
đã bị bắt giam hồi tháng 4 năm 1958 vì đã "tuyên truyền cho Việt-cộng” 32 chức sắc 
Cao-đài Ainh-chơn-đạo ờ Bạc-liêu cũng bị bắt giam, có người bị tra tấn đến chết hồi 
tháng 10-1955 ; 4.000 tín đề phật giáo Hòa-hảo ở Châu-đốc và Lonp-xuyên cũng bị 
đồn vào trại tập trung hồi 12-1955 : nhiều linh mục công giáo cũng bị hăm dọa, đưa 
Ta truy tố trước toà ; hàng nghìn công chức, sĩ quan và binh lính trong chính quyền 
và quân đội miễn Nam cũng đã bị vô cớ sa thải hoặc bắt đi trại tập trung, hàng nghìn 
người khác bị đặt đưới một chế độ kiểm soát gắt gao. với lý do hàm hồ là “thân cộng” 
hay có “tư tưởng Việt cộng” 

Đi đôi với những hành động đàn áp khúng bồ trên, chính quyền Ngô-đình-Diệm 
còn bóp nghẹt mọi quyền tự do đân chủ khác, như cẩm hội họp, hành hung hoặc hoặc 
đóng cửa gần 30 tờ báo. gây khó khăn cho các nghiệp đoàn và rút giấy phép hoạt động, 
v.v... Các quyền tự do tối thiểu của con người đều không được đảm bảo. 

Đề hợp pháp hóa chính sách đàn áp khúng bó của họ, chính quyền Ngô-đình- 
Diệm đặt ra nhiều luật lệ bắt giam người không cần xét xử, đặc biệt là “dụ số 6”, nhằm 
đưa những người yêu nước ở miền Nam đi an trí tại một trại giam hoặc cưỡng bách cư 
trú tại một địa điểm nhất định” sau khi gán cho tội là “nguy hiểm cho quốc phòng và 
an ninh công cộng”. 

Từ giữa năm 1957 đến nay họ lại nhiều lần bày trò đưa ra "quốc hội” của họ 
thông qua dự luật “đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật”, một luật lệ chi có đưới chế 
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độ độc tài, cảnh sát, nhằm tăng cường đàn áp, đối phó với phong trào yêu nước ngày 
cảng phát triển ở miền Nam. 

Căn cứ vào đạo *dụ số 6” nói trên, họ đã thiết lập khắp miền Nam cả một hệ 
thống trại tập trung theo kiểu Hít-le, ngụy trang đưới tên là “lớp học tố cộng”. hiện 
nay là “trung tâm huân chinh”, như ở Phú-hòa, Đại-lộc, Biên-hòa, Thủ-đức, Côn-sơn, 
Phú-lợi, v.v... Đặt dưới một chế độ hết sức hà khắc. những trại tập trung đó là những 
nơi giam giữ tra tấn những người kháng chiến cũ và mọi người yêu nước ở miền Nam 
như họ đã thú nhận. Điều đáng chú ý là chính quyền Ngô-đình-Diệm đang dự định mở 
rộng các “trung tâm huấn chỉnh” hiện có dồng thời xây dựng thêm 20 trại mới trong 
năm 1959, 

Thêm vào đấy, phải nói đến 50 “khu doanh điền” được lập ra ở nhiều nơi, đặc 
biệt là khu vực chiến lược Tây-nguyên, mà thực chất là những trại tập trung trá hình, 
để giam giữ hàng vạn người kháng chiến cũ, dùng làm nhân lực kiến thiết đường xá 
chiến lược theo kế hoạch của đế quốc Mỹ. 

Một hệ thống nhà tù trại giam được thiết kế khắp nơi từ tỉnh đến thôn xã. Ở 
nhiều nơi, chùa chiềển, nhà thờ, trường học, đền bốt cũ, đều biến thành trại piam và 
nơi tra tắn. Riêng tỉnh Phú-yên một tỉnh chỉ có 52 xã và độ 25 vạn dân, có lúc đã có 
tới 109 nhà tù và trại giam. Trong năm 1958, ngân sách cho các nhà tù, trại giam và 
tòa án đã lên tới 113 triệu đồng trong lúc ngân sách bộ kinh tế chỉ có trên 115 triệu 
đồng và nha khuyến nông miền Nam, một xứ nông nghiệp thì chưa đến hai triệu 
đồng (tiền miền Nam). 

Để quốc Mỹ đã xúi giục và giúp đỡ chính quyền miền Nam thực hành chính 
sách khủng bố tàn sát những người yêu nước. 

Chính sách khủng bố tàn sát những người yêu nước ớ miền Nam chính là nhằm 
phục vụ âm mưu can thiệp và gây chiến của đề quốc Mỹ ở miền Nam, cho nên để quốc 
Mỹ từ mấy năm nay đã ra sức giúp đỡ cho nhà cầm quyền miền Nam về mọi mặt: tài 
chính, phương tiện, dụng cụ tra tần, cố vấn chuyên môn. 

Dưới chiêu bài “phái bộ có vấn trường Mi-si-gan". những chuyên viên Mỹ về 
ngành công an, cảnh sát, “theo lời yêu cầu của tổng thống Ngô-dình-Diệm", đã sang 
miền Nam tử năm 1955 để giúp chính quyền miền Nam trong việc “thiết lập những kỷ 
luật, điều tra về các tội nhân, tổ chức lại ban cảnh sát, một hệ thống lăn tay tối tân và 
thiết lập những trường huấn luyện cảnh sát”. H.W, Hội, trưởng ban cảnh sát của phái 
bộ đó, đã đẻ lộ ra rằng “một hệ thống điều tra lý lịch tối tân của cảnh sát đã được thiết 
lập” ở miền Nam. 

Trong năm 1958, "phái bộ ngoại viện Hoa-kỳ đã giúp chừng 29 triệu đồng miễn 
Nam để canh cải những lực lượng cảnh sát, công an và bảo an”. Ngoài ra, “chương 
trình ngoại viện Hoa-kỳ còn giúp 5.500.000 mỹ kim để mua các loại khí giới tối tân, 
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các xe cộ và các dụng cụ khoa học để thiết lập một phòng thí nghiệm khoa học đề điều 
tra”. Năm 1957, chính quyền miễn Nam đã nhận của Mỹ 272 xe giép và xe hơi vận tải 
cho ngành công an, cảnh sát miền Nam ; sang năm 1958, họ lại nhận thêm 405 chiếc 
nữa. Lơ-lãng Ba-râu, giám đốc cơ quan viện trợ Mỹ ở miền Nam, đã xác nhận là “các 
xe giép đó sẽ giúp rất nhiều cho ngành bảo an để duy trì trật tự và diệt cộng trong các 
vùng nông dân ở miễn Nam. 

Các cố văn Mỹ. không những chỉ giúp đỡ chính quyền Ngô-đình-Diệm khủng 
bố tàn sát nhân dân miền Nam, mà còn trực tiếp chỉ huy các cuộc hành quân càn 
quét, như trong các “chiến dịch” Thoại-ngoc-Hầu, Trương-tắn-Bửu nói trên. Gần 
đây, trên 100 cố vấn Mỹ lại đã tham gia cuộc càn quét quy mô ở Hà-tiên, Rạch-giá 
(Nam-bộ) từ tháng 12-1958 đến tháng 2-1959. Cuộc hành quân khủng bố nhân dân 
vùng Phú-lợi hồi tháng 12-1958 sau khi xảy ra vụ thảm sát Phú-lợi lại được tiến 
hành đưới sự giám sát trực tiếp của tướng S, Uy-li-am, trưởng phái đoàn cố vấn 
quân sự Mỹ ở miền Nam. 

Với sự xúi giục và giúp đỡ nói trên của đề quốc Mỹ, chính sách khủng bố tàn sát 
của chính quyền Ngô-đình-Diệm từ mấy năm nay, đã gây ra những hậu quả rất tai hại 
đối với nhân đân miền Nam. 

Theo những số liệu chưa đầy đủ, từ khi hòa bình lập lại đến nay (2-1959), 
đã có: 

- 180.843 người bị bắt giam. 

- 10.185 người bị thương. 

- 4.971 người bị chết và mắt tích. 

Đời sống đen tối của nhân dân miền Nam nói chung đã được diễn tả một phần 
nào trong câu nói sau dây của một dân biểu miền Nam : “Trong những địp chúng tôi 
được tiếp xúc với đân quê, chúng tôi thấy ở đâu người lương đân lúc này hầu như chỉ 
có một nguyện vọng khỏi sao không bị bắt, bị giam... Chúng tôi được mắt thấy tai 
nghe dân đen chỉ xin những chuyện can thiệp cho con. chồng vợ hay một người thân 
thích bị bắt, bị giam đã từ năm này qua năm khác..., phải cần giải quyết vấn đề bắt bớ. 
Làm sao tránh được nạn bị bắt mà không biết cơ quan nào bắt. bị bắt về tội gì, bị bắt 
giam trong bao lâu”. 

Tình trạng bắt bớ tràn lan không những ở nông thôn mà cả ở thành thị, đi đôi 
với những “chiến dịch” khủng bố tàn sát nói trên, làm cho đời sống của mọi tầng lớp 
nhân đân miền Nam luôn luôn ở trong tình trạng căng thẳng, lo ngại, tính mệnh tài 
sản, quyền làm ăn sinh sống không được đảm bảo, mọi quyền tự do dân chủ khác đều 


bị chà đạp. 
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Thực tế cúa tỉnh hình nghiêm trọng trên đây không những đã được nhiều lần 
phản ánh trên một số báo chí ở miền Nam, mà còn bị dư luận nhiều nước ở Á-Phi cũng 
như ở phương Tây liên tiếp tổ cáo. 

Chính Ủy ban quốc tế ở Việt-nam cũng đã xác nhận một phần tình hình đó qua 
những cuộc điều tra ở miền Nam mặc dù Ủy ban đã gặp rất nhiều khó khăn cản trở. 

Như trong vụ tàn sát Duy-xuyên, Ủy ban đã kết luận là “những người kháng 
chiến cũ đã bị kê thành danh sách riêng, bị theo đöi, bị yêu cầu đến khai các hoạt động 
kháng chiến trước đây của mình. Một số người sau đó phải thường kỳ đến trình điện 
ở sở công an”. Trong cuộc điều tra ở nhà lao Quảng-trị, Ủy ban đã công nhận những 
người mà Ủy ban đã trực tiếp hỏi tại đây là “những người đã tham gia kháng chiến và 
định cư ở miền Nam”, và kết luận rằng “không có một chứng cứ cớ gì chứng tỏ họ đã 
có những hành động phá hoại sau khi ngừng bắn”, và °vì vậy, hành động của các nhà 
chức trách trong việc giam giữ họ là không có lý do chính đáng và trái với điều 14c 
hiệp nghị Giơ-ne-vơ”. 

Trong vụ ?rần-Thám, Ủy ban đã xác nhận rằng “ông Trần-Thám bị tra tấn, 
đánh đập và bóp cổ, vì vậy mà chết” và kết luận rằng “những sự tra tấn đó là vi phạm 
điều 14c hiệp nghị Giơ-ne-vơ”. Trong vụ ?Trán-Nguyên, Ủy ban đã kết luận “hành 
động đối với các anh À/œi-Tòại và việc lên án vắng mặt các anh Tiến. Đàn và Diệu, 
là những hành vi trả thù những người trước đây có tham gia kháng chiến, do đó vi 
phạm điều 14c", 

Chỉ trong một số ít vụ mà Ủy ban đã điều tra được, Ủy ban cũng đã xác nhận 
những lời tổ cáo của bên Quân đội nhân dân Việt-nam là có căn cứ và đã 42 lần kết luận 
chính quyền miền Nam vì phạm điều 14c hiệp nghị Giơ-nc-vơ, trong đó có lần đã làm 
cho hơn 150 người bị thương và bị chết, như trong vụ W?wh-xuẩn nói trên. 

Dễ che đậy những hành động vi phạm của họ, chính quyền miền Nam đã cố tình 
ngăn cản mọi hoạt động của Ủy ban trong việc giám sát và kiểm soát thi hành điều 14c 
ở miền Nam, làm cho ba cuộc điều tra bị bỏ dở, 10 cuộc điều tra khác đã có quyết nghị 
cử tổ đi nhưng không tiễn hành được. Như Ủy ban đã báo cho hai Chủ tịch và các nước 
tham gia Hội nghị Giơ-ne-vơ biết, chính quyền miền Nam đã không chịu hợp tác với 
Ủy ban theo điền 25 của hiệp nghị Giơ-ne-vơ trong 229 trường hợp. 

Để thoát khỏi sự ràng buộc của điều 14c, tăng cường khủng bố đản áp, nhà cầm 
quyền miễn Nam còn trắng trợn phủ nhận giá trị pháp lý của điều khoản đó. từ chối 
mọi sự hợp tác của họ đối với Úy ban quốc tế trong vấn để này, mặc dầu Ủy ban đã 
nhiều lần bác bỏ quan điểm của họ, đòi họ phải thay đổi thái độ. và báo cáo tình hình 
nghiêm trọng đó lên hai vị Chủ tịch Hội nghị Giơ-ne-vơ. 

Một thủ đoạn quen thuộc nữa của họ là xuyên tạc, vụ khống, che giấu sự thật. 
gây khó khăn cho sự điều tra của Ủy ban, và trồn tránh trách nhiệm, trong nhiều vụ 
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khủng bố trước đây, cũng như trong vụ thảm sát Phú-lợi vừa qua. Những thủ đoạn trơ 
trên đó cũng đã bị Ủy ban nhiều lần vạch mặt, như trong vụ giết anh 7rẩn-Nguyyên tức 
Đèn, Ùy ban đã bác bỏ luận điệu cho rằng vụ ám sát anh Trần-Nguyên là do một ban 
ám sát gây ra và có “một nghỉ vấn lớn là vụ ám sát anh 7rân-Nguyên đã do các chức 
trách tô chức với ý định đỗ cho bị cáo”. 

Căn cứ tình hình trên, sự thật đã rõ ràng là dưới cbiêu bài “chống cộng”, chính 
quyển Ngô-đình-Diệm, theo lệnh của để quốc Mỹ, đã áp dụng từ mấy năm nay ở miền 
Nam một chính sách khủng bố đàn áp những người Việt-nam yêu nước, tàn sát dã man, 
phân biệt đối xử những người kháng chiến cũ và gia đình họ, trái hẳn với những quy 
định của hiệp nghị Giơ-ne-vơ, 

Tình hình trên đây cũng đã chứng minh rằng chính sách đó của chính quyền 
Ngô-đình-Diệm không tách rời âm mưu can thiệp và gây chiến của đế quốc Mỹ ở miền 
Nam, nhằm biến miền Nam Việt-nam thành thuộc địa và căn cứ quân sự của chúng. 

Nhân dân miền Nam kiên quyết đòi chính quyền miền Nam bãi bỏ chính 
sách khủng bố, tàn sát những người yêu nước. 

Thưa ông Chủ tịch, 


Như Ủy ban quốc tế đã nhận thấy điều 14c là một điều khoản rất quan trọng của 
hiệp nghị Giơ-ne-vơ. Việc thi hành nghiêm chỉnh điều khoản này ở miền Nam không 
những có ý nghĩa đảm bảo tính mệnh và các quyền tự đo đân chủ cho hàng triệu người, 
mà còn tạo điều kiện ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại hòa bình và thông nhất nước 
Việt-nam. Toàn bộ chính sách khủng bố trả thù của chính quyền miền Nam trong mấy 
năm qua, núp dưới chiêu bài “chống cộng” là một sự ví phạm nghiêm trọng và có hệ 
thống điều khoản đó. 

Trong lúc đế quốc Mỹ ngày càng can thiệp sâu vào miễn Nam Việt-nam, xúc tiến 
âm mưu tăng cường bính bị chuẩn bị chiến tranh, nêu chính sách đó không được kịp 
thời bãi bỏ thì nguy cơ cho nền hòa bình và thống nhất ở Việt-nam sẽ tăng thêm, do đó 
đe dọa hòa bình và an ninh các nước ở Đông-đương và Đông-Nam Á. 

Nhân dân Việt-nam từ Bắc chí Nam, từ mấy năm nay cũng như từ nay về sau, 
đã và sẽ kiên quyết đấu tranh chống lại âm mưu thâm độc nói trên của đế quốc Mỹ và 
nhà cằm quyền miền Nam, đòi chính quyền miền Nam phải bãi bỏ chính sách khủng 
bề tàn sát những người yêu nước và tiếp thu những để nghị nêu trong bức công hàm 
ngày 22-12-1958 của Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hòa gửi cho họ, nhằm 
tạo điều kiện cho hai miễn gần gũi nhau, tiến tới hòa bình thống nhất đất nước như hiệp 
nghị Giơ-ne-vơ quy định. 

Trong cuộc dấu tranh chính nghĩa này, nhân dân Việt-nam được nhân dân yêu 
chuộng hòa bình và dân chủ trên thế giới nhiệt liệt đồng tỉnh và ứng hộ. Âm mưu can 
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thiệp và gây chiến của để quốc Mỹ cũng như chế độ độc tài tàn bạo ở miền Nam đang 
bị dư luận quốc tế rộng rãi nghiêm khắc lên án. 

Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt-nam, một lần nữa, cực lực phản đối 
những âm mưu và hành động nói trên của đề quốc Mỹ và nhà cầm quyền miễn Nam, và 
tÔ cáo trước Ủy ban quốc tế và dư luận thể giới những vi phạm rất nghiêm trọng điều 
14c hiệp nghị Giơ-ne-vơ của chính quyền miền Nam. 

Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt-nam yêu cầu ủy ban quốc tế giám sát 
và kiếm soát ở Việt-nam đặc biệt lưu ý đến tình hình trên đây để có biện pháp kiên 
quyết, đảm bảo cho điều 14c của hiệp nghị Giơ-ne-vơ được thủ hành nghiêm chỉnh ở 
miền Nam, đồng thời tích cực can thiệp với hai vị Chủ tịch Hội nghị Giơ-ne-vơ để hai 
vị có hành động thích đáng. 

Trước mắt. Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt-nam, yêu cầu Úy ban quốc 
tế kiến nghị cho chính quyền miền Nam phải : 

1 ~ Chấm dứt ngay các hành động khủng bố tàn sát nhân dân miền Nam, hủy bỏ 
các đạo luật phát xít, đặc biệt là đạo “đụ số 6” nói trên, giải tán ngay các trại tập trung 
dưới chiêu bài “trung tâm huấn chỉnh”, trả lại tự do cho tất cả những người kháng 
chiến cũ và những người Việt-nam yêu nước hiện nay đang bị giam giữ ở miền Nam 


Việt-nam, và đảm bảo mọi quyền tự do dân chủ cho họ. 

2 — Hợp tác đầy đủ với Ủy ban quốc tế trong việc thi hành điều 14c cũng như các 
điều khoản khác của hiệp nghị Giơ-ne-vơ, Trước hết là để cho 10 tổ lưu động đi điều 
tra tại chỗ như Ủy ban đã quyết định và thi hành tất cả những kiến nghị của Ủy ban đã 
gửi cho họ về điều khoản này. 

Dồng thời Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân đân Việt-nam, một lần nữa, yêu cầu 
ủy ban quốc tế cử ngay một tô lưu động đi điều tra tại chỗ vụ thảm sát Phú-lợi và can 
thiệp ngay với chính quyền miền Nam đòi họ phải thi hành những biện pháp cấp bách 
mà toàn dân Việt-nam cũng như dư luận thế giới đang đòi hỏi. đối với những chính trị 
nhạm ở Phú-lợi bị chết và còn sống SÓt sau vụ thảm sát nảy. 

Nhân địp này, tôi xin gửi ông Chủ tịch và các vị trong Ủy ban lời chào 
trân trọng. 

Đại tướng 


VÕ-NGUYÊN-GIÁP 
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LỜI CHÀO MỪNG CỦA DẠI TƯỚNG VÕ ~ NGUYÊN - GIÁP GỬI TOÀN 
THỂ CÁN BỘ VÀ CHIẾN SĨ CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN 
NHÂN NGÀY KỸ NIỆM 22 ~ 12- 1959 


Hỡi toàn thể các đồng chí cán bộ và chiến sĩ trong toàn quân: 

Các đồng chí công an nhân dân vũ trang 

Các đồng chí công nhân và nhân viên quốc phòng 

Các đồng chí quân nhân dự bị và dân quân tự vệ 

Các đồng chí thương binh thân mến 

Hôm nay, 22-12-1959, chúng ta vưi mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quân 
đội, ngày hội lớn của nhân dân và quân đội chúng ta. 

Quân đội chúng ta sinh ra, lớn lên và dược tôi luyện trong lò lửa đấu tranh cách 
mạng, ngày nay đã trở thành một quân đội hùng mạnh của nhân dân. Trải qua bao 
nhiêu năm hy sinh chiến đấu gian khô và anh đũng dưới ngọn cờ của Đáng, quân đội 
chúng ta đã lập nên những chiến công oanh liệt và đã hoàn thành nhiệm vụ một cách 
vẻ vang. Quân đội chúng ta đã tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, xứng 
đáng với đanh hiệu “quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng”. Quân đội ta đã 
giành được thắng lợi lớn lao như vậy chính là nhờ ở sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, 
ở sự giúp đỡ bền bỉ của nhân dân. 

Nhân ngày hội lớn nảy, toàn quân chúng 1a tỏ lòng biết ơn sâu sắc Dáng, Chính 
phủ và Hồ Chủ tịch đã tổ chức, giáo dục và lãnh đạo quân đội đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác, biết ơn đồng bào ta trong cả nước đã hết lòng thương yêu, giúp đỡ quân 
đội làm trồn mọi nhiệm vụ của mình. 

Chúng ta kính cân nghiêng mình trước anh linh các anh hùng. liệt sỹ đã anh dũng 
hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, đã tô thắm lá cờ của Tổ quốc thân yêu. 

Các đồng chí thân mến. 

Chúng ta có thể tự hào với bước dường đã đi qua. Nhưng trước mắt chúng ta 
nhiệm vụ còn hết sức nặng nề. Kinh nghiệm lịch sứ đã đạy cho chúng ta rằng kẻ thù 
của dân tộc và nhân đân không bao giờ muốn cho chúng ta được độc lập và thống nhất, 
được hạnh phúc và tự do. Chúng ta đã từng kiên quyết chiến đấu để giảnh thăng lợi: 
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chúng ta còn phải tiếp tục phấn đầu để đưa cách mạng tiến lên, đạt đến thắng lợi cuối 
cùng. Mặc dù hiện nay, do lực lượng ngày càng lớn mạnh và chính sách ngoại giao 
hòa bình của Liên- xô và các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, tình hình thế giới đã 
có phần dịu di. Nhưng âm mưu của để quốc vẫn rất thâm độc, tình hình Đông Nam Á 
vẫn còn căng thăng. 

Ở nước ta, miền Bắc ngày càng được củng có vững chắc và đang thắng lợi tiền 
lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng đề quốc Mỹ vẫn còn xâm chiếm miễn Nam, mưu mô phả 
hoại hòa bình, chia cắt lâu dài đất nước chúng ta. Theo lệnh Mỹ, tập đoàn thống trị 
Ngô- Đình- Diệm đang ra sức đàn áp, khủng bố đồng bào ta ở miễn Nam, ra sức tăng 
cường binh bị, chuẩn bị chiến tranh mới. 

Đề làm tròn nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang do Đảng và nhân đân giao cho, quân 
đội cùng các lực lượng công an nhân dân, các tổ chức đân quân, tự vệ chúng la phải 
không ngừng nâng cao tỉnh thần cảnh giác và chí khí chiến đấu. tích cực báo vệ công 
cuộc lao động hòa bình cúa nhân dân ta, làm công cụ sắc bén cho Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. 

Phải phát huy hơn nữa bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của quân đội 
ta, ra sức học tập và rèn luyện để xây dựng một quân đội nhân dân hùng mạnh, tiến lên 
chính quy và hiện đại, có một lực lượng hậu bị to lớn trong nhân dân. 

Phải tăng cường đoàn kết giữa cán bộ và chiến sĩ, tăng cường đoàn kết giữa cán 
bộ và nhân dân; ra sức vận động nhân dân, giúp đỡ nhân dân, ra sức tăng gia sản xuất, 
thực hành tiết kiệm, tích cực tham gia xây đựng chủ nghĩa xã hội. 

Các đồng chí! Tất cả chúng ta hãy quyết tâm phấn đấu, ra sức thi đua, 
chúng ta tin chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch, 
với sự giúp đỡ của nhân dân, nhất định chúng ta sẽ làm trọn nhiệm vụ bảo vệ Tỏ 
quốc, bảo vệ hòa bình. 

Tắt cả chúng ta hãy hăng hái tiền lên! 

Ngày 22-12-1959 
ĐẠI TƯỞNG 
VÕ - NGUYÊN - GIÁP 
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VINH DỰ CHO CHÚNG TA ĐƯỢC CHIẾN ĐÁU DƯỚI 
NGỌN CỜ CỦA ĐẢNG 


Võ Nguyên Giáp 

Các anh chị em thân mến, (® 

Ngày 6-1 sắp đến là ngày hội lớn của Đảng, của toàn dân ta, của dân tộc ta. Đó 
là ngày cách đây 30 năm, Đảng ta đã ra đời. Toản dân đang hướng về Đảng, tích cực 
thi đua chuẩn bị chào mừng ngày hội có ý nghĩa lịch sử. Cùng với đồng bảo ta trong 
cả nước, anh chị em thanh niên thủ đô, theo lời hiệu triệu của Trung ương Đoàn, cũng 
đang tích cực thi đua để chảo mừng Ngày thành lập Đảng. 

Tôi thay mặt Trung ương Đảng gửi tới tắt cả anh chị em thanh niên thủ đô Hà- 
Nội lời chào mừng thân thiết nhất, chúc anh chị em thu được nhiều thắng lợi trong đợt 
thi đua sắp đến. Hôm nay, tôi sẽ không đọc một bài diễn văn, mà nói chuyện thân mật 
với anh chị em về quá trình đầu tranh của Đảng ta trong 30 năm qua, sau đó có vài lời 
nhắc nhủ anh chị em về nhiệm vụ sắp tới. 

Như mặt trời mọc lên xua tan bóng tôi 

Cách đây 30 năm, ngày 6-1-1930, Đảng Cộng sản Đông-dương - tức là Đảng 
lao động Việt-Nam ngày nay — tuyên bố thành lập. Đảng ta ra đời như mặt trời mọc lên 
xua tan bóng tối, chiếu rọi ánh sáng vào lịch sử dân tộc ta. Đảng ta ra đời là mờ đầu 
một thời kỳ phát triển mới của dân tộc ta, thời kỳ nhân đân nước ta vươn mình phần 
đấu tiến lên làm chủ Tổ quốc mình, tiến lên một chân trời tươi sáng, bao la trước kia 
chưa bao giờ nhìn thấy. 

Đảng ta thành lập trong một hoàn cảnh lịch sử như thế nào? Nước ta vốn là một 
nước thuộc địa nửa phong kiến. Trải qua mấy ngàn năm dưới ách thống trị của giai cấp 
phong kiến. nhân dân ta không ngớt đấu tranh. Từ khi đế quốc Pháp cướp nước ta, biến 
nước ta thành một nước thuộc địa nửa phong kiến, thì cuộc vận động chống đế quốc 
và phong kiến nổi dậy và tiếp tục lan rộng mãi mặc dầu quân địch thi hành chính sách 
khủng bé, đàn áp thật là tàn khốc. 

Sau đại chiến thế giới lần thứ nhất, do sức cổ vũ và ảnh hưởng đầy sức sống của 
Cách mạng tháng Mười, do ảnh hưởng của Cách mạng Trung-Quốc, phong trào cách 
mạng của nước ta phát triển rằm rộ trong những năm 1925 - 1927, lôi cuỗn đông đảo 
quần chúng công nông, thanh niên, học sinh, từ thành thị đến thôn quê. Chính trong 
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phong trào lớn mạnh rộng rãi của công nhân và nông dân đó, Dăng ta ra đời. Bấy giờ. 
trước mắt nhân dân ta, trước mắt dân tộc ta đặt ra một vấn đề : chúng ta bị đế quốc, 
phong kiến áp bức bóc lột. chúng ta cần đứng dậy làm cách mạng đánh đỏ để quốc và 
phong kiến, nhưng đi theo con đường nào? Đó là một vấn đề vô cùng trọng đại. 

Lúc bấy giờ có những đáng chính trị, những nhóm chính trị của giai cấp tư sản, 
đã từng đề ra chủ trương đưa dân tộc ta đi vào con đường cái lương dưới sự lãnh đạo 
của giai cấp tư sán, tức là cũng đứng ra đấu tranh chống đề quốc. phong kiến rồi đi đến 
thỏa hiệp nửa chừng với đề quốc đù tiếp tục làm thân nô lệ, hoặc đưa nước ta vào cải 
thòng lọng của chủ nghĩa tư bản. Cũng trong lúc đó, chủ nghĩa Mác-Lê-nin thâm nhập 
vào phong trào cách mạng nước ta. Có những tô chức chính trị như Thanh niên cách 
mạng đồng chí hội, Tân Việt cách mạng Đảng xu hướng theo chủ nghĩa xã hội. Chính 
trong lúc phong trảo cách mạng dang lớn mạnh như vậy. trong lúc dân tộc ta đang 
đứng ở một ngã ba đường lịch sử, thì ngày 6-1-1930, Đảng Cộng sản Đông-dương 
ra đời, chỉ rõ con đường thắng lợi cho nhân dân ta, cho giai cấp công nhân, cho nhân 
dân lao động các dân tộc nước ta. Con đường đó là con đường đấu tranh kiên quyết 
triệt để đánh đồ đề quốc chú nghĩa, giành độc lập dân tộc. đánh đỗ phong kiến địa chủ, 
đưa ruộng đất về cho nông dân, hoàn thành cách mạng đân tộc dân chủ rồi đưa xã hội 
Việt-nam ta đưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân tiền lên giai đoạn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. 

Vì vậy cho nên trong lịch sử cách mạng nước ta. sự thành lập Đáng Cộng sản 
Đông-Dương là một cái mốc rất lớn, là một sự kiện rất quan trọng Có tác dụng quyết 
định đối với thẳng lợi của cách mạng Liệt-nam, của sự nghiệp giải phóng dân tộc và 
sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Uiệt-nam ta. 

Những ngày Xô viết Nghệ-Tĩnh anh dũng 

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã lĩnh ngay nhiệm vụ lãnh đạo phong trào năm 
1930-1931, một phong trào cách mạng lôi cuốn đông đảo quần chúng công nhân, nông 
dân, thanh niên. Theo tiếng gọi của Đảng, đông đảo quần chúng công nhân, nông dân 
đã vùng dậy đâu tranh. Phong trào lên cao mãnh liệt. Trong những ngày tháng 3-1930 
đã nỗ ra những cuộc đấu tranh rất rộng rãi, rất quyết liệt, nhất là ở Nghệ-An, và đến 
dầu tháng 9-1930 thì chính quyền Xô viết Nghệ-Án thành lập. Căn cứ vào sự phân tích 
đúng đắn tình hình xã hội nước ta lúc đó, trong Bản luận cương chính trị nôi tiếng, 
Đảng ta đã đề ra nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt-Nam : một là phấn đấu đánh đồ 
chú nghĩa đế quốc đưa lại độc lập cho dân tộc, hai là đánh đỗ giai cấp phong kiến địa 
chủ mang lại ruộng đất cho nông dân. 

Mặc dẫu bị khủng bố hết sức dâ man, ảnh hưởng của Xô viết Nghệ- Tĩnh và ảnh 
hướng của Dảng càng lan rộng. Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh và thành tích đấu tranh 
của Đảng có tiếng vang khắp thể giới và sau đó một thời gian thì Đảng Cộng sản Dông 
Đương được công nhận là chỉ bộ của Quốc tế cộng sản. 
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Xô viết Nghệ-Tĩnh đã đóng một vai trò lớn lao trong cuộc đấu tranh anh dũng 
của nhân dân và nhất là của nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Dưới ánh sáng của 
chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Đảng ta đã nhận định rằng cuộc cách mạng trong các nước 
thuộc địa và nửa thuộc địa trước hết là một cuộc cách mạng dân tộc; đồng thời thực 
chất của vấn đề dân tộc là vấn đề nông dân. Cho nên cách mạng dân tộc không thể 
tách rời cách mạng chống phong kiến, sự liên minh giữa giai cấp công nhân với quần 
chúng nông dân đông đảo là cơ sở vững chắc không thể thiểu để có thẻ lập ra được 
một mặt trận dân tộc rộng rãi. Cuộc cách mạng ruộng đất vì thế là một trong những 
nhiệm vụ cơ bản của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ. Trang phong. trào Xô viết 
Nghệ-Tĩnh lịch sử, đồng thời với khẩu hiệu phản để, Đảng của giai cấp công nhân 
đã đề ra khẩu hiệu cách mạng ruộng đất và tự mình đứng ra lãnh đạo nông đân đầu 
tranh. đó là nguyên nhân quyết định từ đó về sau quân chúng nông dân đồng đáo 
luôn luôn đấu tranh dưới ngọn cờ của Đâng, chủ lực quân của cách mạng ở Việt- 
Nam luôn luôn đi theo giai cấp công nhân. 

Khủng bố trắng không làm chùn bước những người cộng sản 

Từ năm 1931 đến năm 1935 là thời kỳ khủng bế trắng của đề quốc. Bọn để quốc 
đã thi hành một chính sách khủng bố hết sức tàn khốc, đã dìm cách mạng trong bê 
máu, cơ sở của Đảng ta bị tôn thất rất nhiều. Nhiều nơi cơ sở bị tan rã, nhiều đồng chí 
lãnh đạo và nhiều đồng chí trung kiên đã bị bắt, bị bắn, giết. Tuy vậy. ảnh hưởng của 
Đảng vẫn tổn tại trong quần chúng nhân dân lao động. Nhiều chiến sĩ kiên định của 
Đăng tiếp tục cuộc đấu tranh, gây lại từng bước cơ sở Đảng trong những điều kiện hết 
sức khó khăn. Ở trong tù, các chiến sĩ cộng sản vẫn tiếp tục đấu tranh, vượt ngục, hay 
mãn hạn tù là lạt tiếp tục sự nghiệp cách mạng. Đầu năm 1933, phong trào đã bắt đầu 
phục hồi ở Nam-bộ, ở vùng thôn quê Trung-bộ, ở các tỉnh biên giới Bắc-bộ. Cao-Bằng. 
Lạng-Sơn. Bắc-Sơn, ở Lào... 

Tường đồng vách sắt càng vững vàng thêm 

Đến những năm 1935-1936, tình hình thể giới có những thay đối. Đại hội Quốc 
tế cộng sản lần thứ 7 họp vào năm 1935 nhận định rằng tình hình thế giới có những 
biến chuyển mới, bộ phận phản động nhất là giai cấp tư sản các nước đế quốc đã thực 
hiện chính sách phát xít. Chủ nghĩa phát xít Đức-Ý-Nhật xuất hiện. Lúc đó, chủ 
trương của Quốc tế cộng sản là giai cấp vô sản trong mỗi nước phải tập hợp các lực 
lượng tiến bộ chống phát xít, chỗng chiến tranh, đòi cơm áo, tự do và hòa bình. Ở nhiều 
nước, phong trào dân chủ do giai cắp công nhân lãnh đạo lên cao và thu được thắng 
lợi. Năm 1936, Mặt trận Bình dân ở Pháp thành lập đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình 
hình Đông-Dương. 


Nếu năm 1930-1931, Đảng ta đã giải quyết đúng đắn vấn đẻ liên minh giữa giai 
cấp công nhân và nông dân, thi trong thời kỳ này, dưới ánh sáng của những nghị quyết 
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của Quốc tế cộng sản, Đảng ta đã giải quyết đúng đắn vấn đề thành lập Mặt trận rộng 
rãi nhằm tập hợp tất cả các lực lượng tiến bộ đòi tự đo, dân chủ và lợi ích hằng ngày 
của nhân dân, chống bọn thực dân phản động và bọn quan lại tham nhũng. Dưới sự 
lãnh đạo nửa hợp pháp của Đảng, phong trào lấy ý nguyện của nhân dân đòi tự do, dân 
chủ, cải thiện dân sinh, tức là phong trào Đông-Dương Đại hội, phát triển rất rộng rãi 
và nhanh chóng. Hàng vạn công nhân của hầu hết các xưởng, các ngành ở Hà-Nội đã 
bãi công. Cuộc mít tỉnh biểu đương lực lượng lớn đã nô ra ngày 1-5-1938 ở Hà-Nội. 

Cũng trong những năm đỏ, công nhân miền mỏ Câm-Phả, Hòn-Gay đấu tranh rất 
mạnh, lại có nhiều cuộc đình công lớn của công nhân ở Nam-định, ở Sài-Gòn, Chợ- 
lớn, Đà-Nẵng, Huế, v.v...Phong trào Mặt trận Bình dân lan rộng khắp nước. Dưới 
những hình thức đấu tranh rất phong phú, từ năm 1936 đến năm 1939, cơ sở của Đảng 
được phát triển, ảnh hưởng của Đảng ta lớn mạnh nhanh chóng và ăn sâu vào đông đảo 
quần chúng công nhân, nông dân, tiểu thương, tiểu chủ, học sinh, thanh niên, trí thức 
cách mạng, v.v... 

Qua những ngày bão táp, Đảng ta như tường đồng vách sắt không hề nghiêng 
ngả, ngày nay càng vững vàng thêm. 

Năm 1939, tình hình thế giới lại có biến chuyển mới, Đại chiến thứ hai bùng nỗ. 
Bọn để quốc lại bắt đầu đàn áp gắt gao phong trào ở các nước thuộc địa, tước bỏ hết 
các quyền tự do dân chủ. Đảng ta đã chuyển từ hoạt động công khai sang hoạt động bí 
mật. Hội nghị Trung ương họp năm 1939 nhận định rằng chúng ta đã đi vào một thời 
kỳ chiến tranh cách mạng mới, vì vậy đã thay chủ trương lập Mặt trận dân chủ bằng 
chủ trương lập Mặt trận thông nhất phản đế Đông-Dương, bao gồm các dân tộc, các 
giai cấp, các đảng phái, các phần tử có tính chất phản đế, dựa trên hai lực lượng chính 
là công nhân và nông dân. Đây là một chuyển hướng quan trọng chỉ đạo chiến lược và 
sách lược của Đảng. 

Một kiển mẫu về lãnh đạo Tổng khởi nghĩa 

Sau khi Đảng ta chuyển vào hoạt động bí mật không bao lâu thì Hỗ Chủ tịch vẻ 
nước để trực tiếp lãnh đạo phong trào. Trong cuộc hội nghị Trung ương lần thứ 8 mở 
rộng tháng 5-1941 do Hồ Chủ tịch chủ tọa, Đảng ta đã quyết định đặt vấn đề tập hợp 
mọi lực lượng yêu nước thực hiện nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc, lập ra Mặt 
trận Uiệt-Nam độc lập đồng mình. Đảng ta đề ra nhiệm vụ đoàn kết toàn dân, chuẩn 
bị vũ trang khởi nghĩa. Vấn đề xây dựng căn cứ địa cách mạng, thành lập lực lượng 
vũ trang cách mạng cũng được đặt ra. Lúc đó, nhiều cuộc khởi nghĩa vang đội đã nỗ ra : 
Bắc-Sơn, Nam-Kỳ, Đô-Lương... Đảng chủ trương duy trì và mở rộng cơ sở du kích 
ở các vùng Bắc-Sơn, Cao-Bằng. Các đội vũ trang cách mạng đầu tiên được thành lập. 
Mặc dầu địch khủng bế ráo riết, các đội vũ trang vẫn mở rộng phạm vi hoạt động, giữ 
vững phương châm “chính trị trọng hơn quân sự” phát triền cơ sở quần chúng, làm cho 
thanh thế của cách mạng ngày càng lớn. 
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Đến năm 1945, phát xít Đức thất bại ở châu Âu. Hồng quân Liên-xô thắng lợi 
lớn. Phát xít Nhật bị thua to ở Á Đông. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cao trào kháng 
Nhật cứu nước dâng lên khắp nơi từ Bắc chí Nam. Trong phong trào chuẩn bị vũ trang 
khởi nghĩa đó, Đảng ta phát động chiến tranh du kích chống Nhật, thống nhất các lực 
lượng vũ trang, thành lập khu Giải phóng ở Việt-Bắc. Đó là hình ảnh đầu tiền của nước 
'Việt-Nam độc lập sau này. l 

Trong những năm khó khăn này, khi bọn phát xít còn đương thắng lợi, khi nhiều 
người còn dao động hoài nghỉ, thì Đảng ta vẫn giữ vững lòng tin tưởng trong Đảng và 
trong nhân dân đối với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Liên bang xô viết. Dáng ta tìn tưởng 
sắt đá rằng nhất định Liên-xô và các lực lượng dân chủ sẽ thắng lợi, nhất định bọn phát 
xít sẽ thất bại. 

Tháng 3-1945, Nhật hất cẳng Pháp, Đáng ta phán đoán tình hình rất sáng suốt, 
đẻ ra diều kiện nắm chắc thời cơ, khẩn trương chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa. Sau khi 
chỉ thị lịch sử trực tiếp chuẩn bị Tổng khởi nghĩa của Trung ương Đảng phát ra. phong 
trào khắp nơi lên rất mạnh. Tháng 8-1945, vừa lúc Nhật đầu hàng, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng ta, từ Nam chí Bắc. từ thành thị đến thôn quê. từ thủ đô Hàả-Nội đến Huế, 
Sài-Gòn. nhân dân ta ức triệu người như một, vùng dậy cướp lây chính quyễn từ trong 
tay phát xít Nhật và chính quyền thân Nhật. Cách mạng tháng Tám thành công. 

Cách mạng tháng Tám thành công là một điển hình lãnh đạo sáng suốt tài tình 
của Đảng ta. Chúng ta thường nói rất nhiều đến kinh nghiệm Dảng lãnh đạo kháng 
chiến, lãnh đạo cuộc đầu tranh vũ trang trường kỳ, phát triển đấu tranh du kích ở nông 
thôn, dần dẫn bao vây thành thị. Hôm nay nói đến lịch sử Đảng lãnh đạo Cách mạng 
tháng Tám, chúng ta nên cùng nhau nhấc lại những kinh nghiệm vô cùng quý báu đó /à 
kinh nghiệm lãnh đạo nhân dân đứng dậy, chủ yếu dùng lực lượng chính trị của toàn 
đân, có lực lượng vũ trang hay nứa vũ trang làm chỗ dựa. thực hiện tổng khói nghĩa 
ngay ở thành thị, và khắp thành thị, nông thôn. lật đồ bọn thống trị áp bức, thành lập 
chính quyên nhân dân. 

Sách lược lợi dụng mâu thuẫn phân hóa kẻ địch trong những ngày cực kỳ 

khá khăn. 

Ngày 2-9-1945, mấy ngày sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Hồ Chủ 
tịch đọc bản Tuyên ngôn Dộc lập tại vườn hoa Ba-đình lịch sử. 

Nước Việt-nam dân chủ cộng hòa thành lập. 

Nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông-Nam Á xuất hiện. 

Nước cộng hòa trẻ tuổi vừa thành lập, Đảng ta và nhân dân ta lại đứng trước 
những khó khăn lớn. Quân đội Nhật còn giữ toàn bộ vũ khí đóng ở nhiều nơi : quân 
Pháp bị Nhật bắt làm tù binh cũng rục rịch vũ trang trở lại ; 20 vạn quân Quốc dân 
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đảng tay sai gây ra nhiều rối loạn, âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, lập ra chính 
quyền phản cách mạng. Trong lúc đó, ở miễn Nam, quân đội Anh tiến vào, theo gót đó 
là quân đội viễn chính Pháp lăm le xâm lược nước ta. Lúc đó chính quyền ta vừa thành 
lập, tài chính, kinh tế khó khăn, hậu phương chưa thật củng cố, quân đội chưa kịp phát 
triển và trang bị kém, kinh nghiệm thiếu. Tiếng súng xâm lược của Pháp bắt đầu nỗ ở 
Nam-bộ, nhân đân Nam-bộ đứng dậy kháng chiến. Đó là báo hiệu cuộc kháng chiến 
trường kỳ gian khổ của nhân dân ta trong suốt 9 năm trời. 

Đảng ta, một mặt kêu gọi nhân đân Nam-bộ kiên quyết đứng lên kháng chiến, 
kêu gọi nhân đân toàn quốc chuẩn bị kháng chiến lâu đài, một mặt tích cực lợi dụng 
tất cả những mâu thuẫn giữa kẻ địch với nhau, tăng cường đoàn kết toàn dân, tranh thủ 
hòa hoãn, hòa bình để cúng cố chính quyền nhân dân. 

Do chính sách đúng đắn của Đảng, chúng ta đã đẩy quân đội Quốc đân Dáng ra 
khói miền Bắc, củng cố được mặt trận dân tộc thống nhất, củng cố được chính quyền 
nhân dân, tiêu diệt bọn phân động, cúng cố và mở rộng được quân đội, tăng cường 
chuẩn bị đối phó với để quốc Pháp. Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, sách lược lợi 
dụng mâu thuân phân hóa kẻ thù của Đảng đã thể hiện tính nguyên tắc cúng rắn cao 
độ và tính sách lược mêm dẻo, là phẩm chất Lê-nin-nir của Đảng ta. 

Ngọn cờ bất khả chiến thắng trong cuộc đấu tranh vũ trang 
lâu dài gian khổ 

Đo sự phản bội và tham vọng xâm lược của thực dân Pháp, ngày 19-12-1946, 
cuộc chiến tranh đã lan rộng ra khắp nước ta. Nghe lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, toàn 
dân ta đã đứng lên, không quản khó khăn gian khô, không quản gian nguy, chiến đấu 
cho đến ngày thắng lợi. 

Đảng ta đã dùng quan điểm duy vật lịch sử và duy vật biện chứng của chủ nghĩa 
Mác-lê-nin phân tích cuộc chiến tranh trong điều kiện nước ta lúc đó, phân tích tương 
quan giảa ta và địch, vạch ra đường lỗi đoàn kết toàn dân, kháng chiến toàn dân, 
kháng chiến toàn diện, kháng chiến lầu dài. Đảng ta đã dùng quan điểm của chủ nghĩa 
Mác, chỉ đạo phương châm chiến lược, chiến thuật của cuộc chiến tranh nhân dân rộng 
lớn chưa từng có trong lịch sử nước ta. Thi hành đường lối chiến tranh đó, ta đã chủ 
động rút lực lượng ra khỏi các đô thị, phát động chiến tranh du kích ở thôn quê, lấy 
nông thôn bao vây thành thị. Từ những cuộc chiến đấu của nhân dân Sài-Gòn-Chợ-lớn 
với vũ khí thô sơ và gậy tầm vông đến những cuộc chiến đấu ở thủ đô Hà-Nội với vũ 
khí trang bị cũng rất kém cói, trải qua nhiều năm chiến đấu giằng co ác liệt, vừa đánh 
vừa xây dựng lực lượng. chúng ta đã tiền lên đánh nhiều chiến dịch lớn cho đến chiến 
dịch Điện-Biên-Phủ. Quân đội ta cũng từ chỗ đánh từng trung đội, đại đội, tiến lên 
đánh từng trung đoàn, sư đoàn cho đến chiến dịch Điện-Biên-Phủ, ta tập trung hàng 


mẫy vạn quân tiêu điệt một vạn sảu nghìn quân địch. Quá trình thắng lợi của quân đội 
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ta càng chứng tỏ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Không có sự lãnh đạo sáng suốt của 
Đảng, nhất định không có thắng lợi của cuộc kháng chiến. 

Đảng ta, về căn bản, lại luôn luôn kết hợp nhiệm vụ kháng chiến chống đế quốc 
với nhiệm vụ chống phong kiến. Lúc đầu, Đảng lãnh đạo thực hiện giảm tô ; đến khi 
tình hình ta tương đối ổn định, Đảng ta để ra thực hiện cải cách ruộng đất. Trong khi 
đoàn kết toàn dân trong Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi để kháng chiến, Đảng ta 
luôn luôn coi trọng lực lượng đồng minh đông đảo đáng tin cậy nhất là nông dân. Do 
đó, Đảng ta đã phát động được quần chúng nông dân làm cơ sở công nông liên minh 
vững chắc, đưa kháng chiến đến thắng lợi. Chín năm kháng chiến lâu đài gian khổ là 
chín năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã dùng hình thức vũ trang cách 
mạng để thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản của cách mạng, nhiệm vụ phản để và nhiệm 
vụ phản phong. 


Trong chín năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, tự lực cảnh sinh, quân và ân ta 
đã thu được thắng lợi lớn. Sau thất bại nặng nề ở Điện-Biên-Phủ, bọn đế quốc đã phải ký 
kết Hiệp nghị Giơ-ne-vơ về Đông-Dương, trên cơ sở tôn trọng chủ quyên, độc lập, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt-Nam và hai nước Căm-Pu-Chia và Lào. 

Hòa bình lập lại ở Đông-Dương, miền Bắc nước ta hoàn toản giải phóng là 
những thắng lợi rất lớn, kết quả của một trăm năm đấu tranh giải phóng dân tộc nhất 
là của mấy chục năm đấu tranh và chín năm kháng chiến của nhân dân ta, dưới ngọn 
cờ lãnh đạo của Đảng ta. 

Thắng lợi ngày nay càng cỗ vũ chúng ta 

Từ ngày hòa bình lập lại, cuộc cách mạng ở nước ta đã đi vào một giai đoạn mới. 
Nước ta còn tạm thời bị chia cắt làm hai miễn. 

Căn cứ vào lý luận Mác-Lê-nin về cách mạng không ngừng, một khi cách mạng 
dân tộc dân chủ đã căn bản hoàn thành, Đảng ta không dừng lại nửa chừng, mà đã lãnh 
đạo cách mạng ở miền Bắc nước ta chuyên sang giai đoạn xã hội chủ nghĩa. 

Ngay từ năm 1930, Đảng ta đã nhận định cách mạng Việt-Nam có hai giai đoạn, 
giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ và giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hai 
giai đoạn cách mạng ấy vừa có chỗ phân biệt vừa có chỗ liên hệ chặt chẽ với nhau, 
không có bức tường thành nào ngăn cách cả. Ngay trong cuộc đấu tranh lâu dài cho 
thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ, Đảng ta không phút nào sao lãng mục đích 
cuối cùng là cách mạng xã hội chủ nghĩa, nên đã hết sức chứ ý xây dựng và củng cố 
quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản. Trong tình hình mới, Đảng ta đã phân tích những 
mâu thuẫn mới và đề ra nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Nhiệm vụ đó là ra 
SỨC củng cố miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời đoàn kết toàn dân ra sức đấu 
tranh để tiếp tục hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước, đánh đổ 
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để quốc và phong kiến hiện còn thống trị trên một nửa nước ta ở miễn Nam, để thực 
hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và đân chủ. Đường lối đó phản ảnh nguyện 
vọng sâu xa nhất của nhân đân ta, phản ảnh quy luật khách quan của sự phát triển mới 
của lịch sử nước ta lúc này. 

5 năm qua, trên miễn Bắc hoàn toàn giái phóng, hơn 13 triệu, — nay là gần 15 
triệu đồng bảo ta —, dưới sự lãnh đạo của Đảng. đang ra sức cần cù lao động để hàn gắn 
vết thương chiến tranh, xây dựng lại đất nước. Chí trong 3 năm đầu, chúng 1a đã hoản 
thành cải cách ruộng đất, đánh đồ giai cấp phong kiến, giải phóng sức sản xuất ở nông 
thôn và đã hàn gắn được vết thương chiến tranh, hoàn thành khôi phục kinh tế. Đó là 
những thành tích rất lớn. 

Trong bước chuyến biến mới của cách mạng ở nước ta, Đảng ta đã tỏ ra biết 
giữ vững nguyên tắc kết hợp chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác~Lê-NMin với thực 
tiển cụ thế của cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ớ nước ta. 

Nước ta là một nước lâu năm bị phong kiến áp bức bóc lột và gần 100 năm bị để 
quốc thống trị. Nền kinh tế nước ta là một nền kinh tế hết sức lạc hậu. Khi hòa bình 
mới lập lại, nền công nghiệp nước ta (không kẻ thủ công nghiệp chỉ mới chiếm một tỉ 
lệ không đầy 2% tổng sản lượng công nông nghiệp. Nhiệm vụ của Đảng ta là xây dựng 
nên kinh tế miền Bắc nước ta thành một nền kinh tế giàu mạnh tự chủ, có công nghiệp 
hiện đại, nông nghiệp hiện đại và văn hóa khoa học hiện đại. Đảng ta đã đề ra nhiệm 
vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp (hợp tác hóa nông thôn) và thủ công 
nghiệp. Đảng lại đề ra nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa. 

Con đường do Đáng vạch ra rất chính xác, phù hợp với nguyện vọng nhân dân 
lao động. nên chỉ một thời gian ngắn đã được toàn dân ta nhiệt liệt ủng hộ. Nhiệm vụ 
công cuộc hợp tác hóa nông thôn mới được hội nghị Trung ương Đảng đề ra vào mùa 
thu năm ngoái. đến nay đã có trên 40% hộ nông dân tham gia hợp tác xã. Công cuộc 
cải tạo xã hội chú nghĩa đối với công thương nghiệp ở thành thị cũng đang tiến hành 
có kết quả. Với tốc độ như hiện nay, có thể trong năm 1960, phần lớn nông thôn miễn 
Bắc sẽ căn bản hoàn thành hợp tác hóa cấp thấp, và trong máy năm sau nữa, công cuộc 
hợp tác hóa cấp cao có thể hoàn thành : ở thành thị trong một thời gian không dài nữa, 
chúng ta sẽ căn bản đưa toàn bộ công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa vào con đường 
công tư hợp doanh và việc đưa thú công nghiệp và tiểu thương vào con đường làm ăn 
tập thể có thể từng bước hoàn thành. 

Đảng ta chủ trương công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa rộng lớn như vậy là nhằm 
cải tạo quan hệ sản xuất, đem quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa thay thế cho quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa và quan hệ sản xuất cá thể, xây dựng lên một xã hội trong đó 
nhân đân lao động làm chủ, trong đó vĩnh viễn bị xóa bỏ chế độ người bóc lột người. 
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Đồng thời với chủ trương cải tạo xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã lãnh đạo xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế. Công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và phát triển 
kinh tế mới mây năm nay đã thu được kết quả rất lớn. 

Các đồng chí đều biết, ngay từ lúc hòa bình lập lại, điều lo lắng dầu tiên của 
Đảng ta là lo sao cho đân có đủ cơm ăn. Trước kia, năm 1945, có lúc dân ta chết đói 
đến hai triệu người. Điều mà trước kia bọn thực dân cho là chân lý của chúng, là miền 
Bắc ruộng ít, đân đông, thóc gạo không bao giờ đủ. Điều đó đã bị thực tế những thắng 
lợi của Đảng và nhân dân ta ngày nay bác bỏ đi rồi. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng ta, nhân đân ta đã lao động quên mình đẻ nâng cao sản xuất. Chỉ trong một thời 
gian ngắn, sản xuất lúa đã tăng từ 2 triệu 40 vạn tắn năm 1939 đến 4 triệu 50 vạn tấn 
năm 1958. Năm nay con số đó có thể lên đến 5 triệu tấn hay hơn nữa. Thành công đó 
lớn biết chừng nào. 

Đảng ta lo cho dân có ăn, lại lo cho đán có mặc. Đảng ta lãnh đạo khôi phục nghề 
dệt, phát triển công nghiệp dệt. Hiện nay, trung bình hàng năm dân ta mỗi người ước 
tính có 6 thước vải. So với trước đây cũng là một tiến bộ lớn. Trong những năm tới, 
chúng ta cần cô gắng hơn nữa. 

Đảng ta lo cho mọi người đều có công ăn việc làm, nên cho đến nay, nạn thất 
nghiệp do chế độ cũ đẻ lại căn bản đã được giải quyết. 

Đảng lo cho nhân đân, cho con em lao động được ấn học. Trong chễ độ cũ, 
trường Đại học Hà-Nội mỗi năm chỉ vẻn vẹn chừng 300 sinh viên cho cả ba nước Việt— 
Miên~Lào, sinh viên là con cái quan lại, địa chủ, tư bản. Đến nay, nên đại học của nước 
ta mở rộng. Năm nay có gần 8 nghìn rưỡi sinh viên : số học sinh phổ thông đã lên đến 
trên 1 triệu 20 vạn. Do những cổ gắng không ngừng của Đáng và nhân dân ta, mấy năm 
qua đời sống của nhân đân ta ở miền Bắc đã được cải thiện rõ rệt. 

Các anh chị em thân mến, 

Mục đích lớn nhất của Đảng ta đeo đuôi khi tiến hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa là xây dựng nước ta thành một nước độc lập, thông nhất, dân chủ, giàu mạnh, 
là không ngừng cải thiện đời sống cho nhân dân, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. 
Ngoài mục đích ấy, Đảng ta không còn mục đích nào khác. 

Chúng ta biết rất rõ rằng mỗi một thắng lợi đù nhỏ của cách mạng đều phải qua 
phấn đấu khó khăn mới giành được. Trên miền Bắc được giải phóng của Tô quốc ta, 
tuy vẫn còn những khó khăn nhưng chưa bao giờ công việc của chúng ta lại có nhiều 
thuận lợi như bây giờ. 

Trong khi miền Bắc đang tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách thăng lợi, thì mới 
nửa nước ta còn đang bị để quốc À4ỹ và tập đoàn Ngô-Đình-Diệm tay sai của Mỹ thông 
zrị. Trong lúc cùng nhau họp mặt ở đây chúng ta nhớ đến đồng bào ta ở miền Nam đang 
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đầu tranh chống đế quốc Mỹ và Ngô-Đình-Diệm trong những hoàn cảnh vô cùng khó 
khăn. Mặc dù Mỹ-Diệm ra sức đàn áp, nhưng 5 năm nay, có thể nói là căn bản phong 
trào vẫn giữ vững. Tỉnh thần đầu tranh của nhân dân miền Nam quyết không bao giờ 
khuất phục trước thủ đoạn khủng bố, tàn sát của quân địch. Mỹ-Diệm càng khủng bố, 
tàn sát, thì nhân dân miền Nam, từ công nhân, nông dân, trí thức, học sinh cho đến 
những người tư sản yêu nước, các nhân sĩ tiến bộ càng ngày càng đoàn kết đấu tranh 
chống lại chúng đấu tranh cho độc lập, thông nhất đất nước. Chúng ta tin tưởng rằng 
cuộc đấu tranh đó nhất định đi đến thắng lợi. 
Chúng ta đang đứng trước những nhiệm vụ lịch sử vĩ đại 

Các đồng chí, 

Trước mắt chúng ta, nhiệm vụ của Đảng và của nhân dân ta còn rất nặng nẻ. 

30 năm là một thời gian không dài trong lịch sử một dân tộc, trong lịch sử của 
một nước. Trải qua 30 năm đó, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến lên trên con đường 
cách mạng vẻ vang và thu được những thắng lợi rất lớn. Nhưng Đảng ta chưa thể thỏa 
mãn được với những thành tích ấy. Bởi vì hiện nay một nửa nước ta còn đang sống 
dưới gót kẻ thù, đồng bào miền Nam ta đang rên xiết đưới chính sách khủng bố đàn áp 
của Mỹ-Diệm. Nhiệm vụ thống nhất đất nước, nhiệm vụ cùng nhau đoản kết cứu nước, 
thực hiện một nước Việt-Nam thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh đòi hôi chúng 
ta phải tiếp tục phấn đấu. 

Những thành tích xây đựng miễn Bắc mấy năm qua là rất lớn. Nhưng chúng ta 
không nên thóa mãn với những thành tích đó. 

Về mặt công nghiệp, trong những năm tới, nhiệm vụ của Đảng ta là lãnh đạo giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động phát triển nền công nghiệp nước nhà, dần dẫn làm 
cho nước ta có công nghiệp hiện đại có thể tự sản xuất ra gang thép, tự sản xuất ra sức 
điện đủ cho ta dùng, sản xuất ra những máy móc, sản xuất ra nhiều vải, nhiều hàng tiêu 
dùng hơn nữa. 

Đảng ta có trách nhiệm lãnh đạo phát triển nồng nghiệp, không phải với mức 
mỗi năm 5 triệu tấn lúa, mà 6, 7, 8 triệu tấn và có thể đưa lên nhiều hơn nữa. Trong 
nông nghiệp, không phải chỉ sản xuất lúa mà còn phát triển toàn diện : trồng cây công 
nghiệp, chăn nuôi, nghề cá. Có như thế mới dần dần cải thiện đời sống của nhân dân 
ta. Đảng ta cũng không thẻ thỏa mãn với lỗi canh tác ở nông thôn bây giờ mà còn phải 
phần đấu gian khổ đưa nông nghiệp nước ta dần dần tiến lên con đường cơ khí hóa, 
điện khí hóa. 

Về mặt văn hóa, Đảng ta cũng không thể thỏa mãn với những thành tích đã đạt 
được. Trong những năm tới, để đáp ứng với nhiệm vụ xây dựng đất nước, để nâng cao 
đời sống tỉnh thần của nhân dân, mở mang công nghiệp, nông nghiệp, công nhân và 
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nông dân ta nhất định phải có trình độ văn hóa, kỹ thuật cao hơn. Nhiệm vụ kinh tế đòi 
hỏi chúng ta phải có một đội ngữ cán bộ kỹ thuậi, công nhân kỹ thuật đông đảo, những 
người quản lý hợp tác xã, tắt cả vừa có trình độ chính trị vừa có trình độ văn hóa và kỹ 
thuật. Cho nên, nền văn hóa, giáo đục trong những năm tới phải được đây mạnh hơn. 
Chúng ta không chỉ dừng lại ở chỗ xóa nạn mù chữ mà còn phải thực hiện nền giáo dục 
phổ thông cấp 1, cấp 2, cấp 3. 

Trong khi đem hết sức lực ra xây dựng miền Bắc, chúng ta không quên là miền 
Nam còn chưa giải phóng và tuy chủ nghĩa xã hội ngày nay đã thắng lợi trên một bộ phận 
quan trọng cúa quả đất. nhưng bọn đề quốc chủ nghĩa vẫn còn. Tình hình thể giới gần dây 
có chiều êm dịu đi nhưng để quốc vẫn tiếp tục chuẩn bị chiến tranh. Cho nên. fwe lượng 
quốc phòng, có nghĩa là phải xây dựng lực lượng quân đội nhân dân lớn mạnh. lại phải 
xây dựng lực lượng hậu bị dân quân tự vệ lớn mạnh, đi đến thực hiện từng bước quân sự 
hóa toàn dân theo kinh nghiệm quý báu của cuộc kháng chiến vừa qua. 

Chúng ta có làm được như vậy mới xây đựng được miền Bắc vững mạnh làm hậu 
thuẫn, làm căn cứ địa vững chắc cho sự nghiệp thông nhất nước nhà. 

Cúc đồng chỉ, 

Chúng ta đang đứng trước những nhiệm vụ lịch sứ vĩ đại, đòi hỏi chúng ta phải 
phấn đấu gian khổ bền bí khắc phục khó khăn, chăm chí làm việc và học tập, biết cần 
cù lao động, tăng gia sản xuất và thực hiện tiết kiệm hơn nữa. Có Đảng ta lãnh đạo, có 
nhiệt tình lao động quên mình của nhân dân lao động dũng cảm nước ta, với bao nhiêu 
tài nguyên phong phú của Tổ quốc, lại được sự giúp đỡ tận tình của các nước anh em 
nhất là Liên-xô và Trung-Quốc trong đại gia đình phe xã hội chủ nghĩa lớn mạnh do 
Liên-xô đứng dầu, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đó. 

Vì sao Dắng ta thu được thắng lợi lớn lao 

Nói đến lịch sử của Đáng, chúng ta cần ghi nhớ những kinh nghiệm lớn lao mà 
Đảng đã thu được trên bước đường đấu tranh đầy gian khổ và vinh quang. Nhận rõ 
những kinh nghiệm ấy, để phát huy tác dụng lớn lao của nó vào trong cuộc sống bấy 
giờ, đi theo đường lối của Đảng, đưa sự nghiệp cách mạng của chúng ta ngảy càng 
thắng lợi. 

Trong 30 năm qua, Đảng ta đã thu được những thắng lợi thật là vĩ đại. Đảng ta 
đã lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thành công, lãnh đạo kháng chiến thắng lợi. Đăng 
ta đã lãnh đạo thắng lợi công cuộc khôi phục kinh tế. hoàn thành cải cách ruộng đất và 
hiện đang tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miễn Bắc, 

Vì sao Đảng ta thu được những thắng lợi lớn lao. Là vì Đảng ta là lỗ chức chính 
trị tiền phong của giai cấp công nhân, lấy tar tưởng chủ nghĩa Mác-Lê-Nin làm nền 
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tàng, tổ chức theo nguyên tắc dân chủ tập trung, lấy phê bình và tự phê bình làm quy 
luật phát triển. Đảng ta có đường lỗi đúng đắn. Đó là đường lỗi chân chính của chủ 
nghĩa Mác-Lê-Nin. Ngay từ năm 1930, Đảng ta đã vạch rõ cách mạng Việt-Nam có 
hai giai đoạn : giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ và giai đoạn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ; cách mạng Việt-Nam phải đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp tiền phong ở nước 
ta là giai cấp công nhân. Dáng ta, ngay từ khi ra đời đã thực hiện được cuộc liên minh 
vững chắc giữa giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng với giai cắp nông 
dân là chủ lực quân của cách mạng trong một nước thuộc địa như nước ta. Đáng 1a còn 
có kinh nghiệm vận dụng sách lược và hình thức đầu tranh lúc bí mật, lúc nửa công 
khai, lúc hòa bình, lúc vỡ trang, kinh nghiệm lãnh đạo Tổng khởi nghĩa, kinh nghiệm 
lợi dụng mâu thuẫn phân hóa kẻ địch như sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, 
rồi đến kinh nghiệm lãnh đạo cuộc đâu tranh vũ trang trường kỳ, xây dựng quân đội 
nhân đân. Đảng ta lại còn kinh nghiệm lãnh đạo Mặt trận rộng rãi, từ Mặt trận dân chủ 
đến Mặt trận Đông-Dương phản đé, rồi Mặt trận Việt minh — Liên Việt, ngày nay là 
Mặt trận Tổ quốc Việt-Nam. Đảng ta cũng đã thu được kinh nghiệm trong việc quản lý 
Nhà nước, xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân trong thời chiến cũng như thời 
kiến thiết hòa bình. : 

Bước vào giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, đó là kinh nghiệm đưa một 
nước nông nghiệp lạc hậu, một nước vốn là thuộc địa và nửa phong kiến. từ tình trạng 
lạc hậu lâu đời tiến thằng lên chủ nghĩa xã hội, không qua giai đoạn phát triển chủ 
nghĩa tư bản. Chủ trương đúng đắn của Đáng nhằm cải tạo hòa bình đối với giai cấp 
tư sản và kinh tế phú nông, chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp, hiện cũng đang phát 
huy tác dụng lớn lao trong giai đoạn này. 

Đường lỗi đúng đắn của Đảng ta từ trước tới nay chính là chân lý phô biến của 
chủ nghĩa Mác-Lê-Nin vận dụng vào hoàn cảnh một nước vốn là thuộc địa và nửa 
phong kiến như nước ta. Trong việc vận dụng đó, Đảng ta đã luôn luôn tô rõ là Đảng 
chân chính của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, có sức sáng tạo và tính chiến đấu Mác-xít Lê- 
nin-nít rất lớn. 

Là vì Đảng ta luôn luôn đoàn kết thống nhất và có tình thân đấu tranh cách 
mạng triệt để. Đảng ta là đội ngũ tiên tiến gồm những người giác ngộ nhất trong giai 
cấp công nhân, trong nông dân lao động, và những người ưu tú trong những phần tử 
trí thức cách mạng tiên tiền. 30 năm qua, Đảng ta luôn luôn đoàn kết thống nhất thành 
một khối vững chắc. Sự đoàn kết thống nhất ấy là sức mạnh không gì chiến thắng nỗi 
của Đảng. Các chiến sĩ của Đảng có tỉnh thần đấu tranh bất khuất, đó là tỉnh thần triệt 
để cách mạng của giai cấp vô sản, của chủ nghĩa Mác-Lê-nin. Bất chấp kẻ địch mạnh 
gấp mấy lần, bất chấp tàn sát. bát chấp khúng bố trắng, người cộng sản luôn luôn đi 
tới trên con đường đấu tranh như các đồng chí Trần-Phú, Hoàng-Văn-Thụ suốt đời hy 
sinh cho cách mạng đến phút cuối cùng. Trong những năm kháng chiến, đảng viên của 
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Đảng ở trong quân đội cũng như trên mặt trận sản xuất hậu phương, hay vùng sau lưng 
địch, cũng luôn luôn nêu cao chí khí anh hùng. Qua lịch sứ đấu tranh, lâu dài, phải 
chống chọi với bao nhiêu kẻ thù độc ác, Đảng ta đã tôi luyện được một đội ngũ đảng 
viên, cán bộ dày dạn, trung thực và đây nghị lực, là vốn quý của Đảng. 

1à vì Đáng ta luôn luôn có quan hệ mật thiết, có quan hệ máu thịt với nhân dân, 
quân chúng, luôn luôn cùng chung số phận, chia ngọt xẻ bùi với nhân dân, luôn luôn 
lấy đường lỗi quần chúng làm phương pháp công tác căn bản của mình. Đường lối chủ 
trương của Dảng phù hợp với nguyện vọng sâu xa nhất của giai cấp công nhân và nông 
dân lao động cũng như tầng lớp cách mạng khác, cho nên nhân dân ta đã coi Đảng 
Cộng sản là Đáng của mình, tin tưởng và chấp hành đường lối chính sách đo Dáng 
vạch ra. 30 năm qua, những kẻ thù của đân tộc ta và chủ nphĩa xã hội đã từng tìm trăm 
phương nghìn kế hòng tiêu diệt Đảng ta, dùng mọi hình thức mánh khóe lừa bịp. dẻm 
pha để chống lại Đảng. Kết quả chúng đã tốn công vô ích, kết quả chỉ làm cho quần 
chúng do kinh nghiệm bản thân của mình càng thêm tin yêu Đảng. Dáng ta cảng lớn 
mạnh, ăn sâu bắt rễ vào trong quần chúng hơn bao giờ hết. 

Là vì Đảng ta được sự giúp đỡ đầy tình thần quốc tế chủ nghĩa vô sản của các 
Đảng anh em, gần đây là của các nước anh em. Sự giúp đỡ về kinh nghiệm đấu tranh 
của các đảng anh em đối với Đảng ta vô cùng quý báu. 

Ngay từ khi Đảng mới ra đời, còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Đảng ta đã tiếp 
thu có kết quả kinh nghiệm của phong trảo cộng sản quốc tế. L.ý luận và những nguyên 
tắc của chủ nghĩa Mác-Lê-nin trong vấn đề giải phóng các dân tộc thuộc địa, những 
nghị quyết của Quốc tế cộng sản đã vạch rõ phương hướng cho cách mạng nước ta và 
cho Đăng ta trong việc đề ra nhiệm vụ chống đề quốc, chống phong kiến, lập Mặt trận 
dân tộc thống nhất rộng rãi. Trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay, lý 
luận và thực tiễn về các vấn đề căn bản, về những quy luật phổ biến của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội do kinh nghiệm của Liên-xô, 
Trung-Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa đúc kết lại đang giúp đỡ rất nhiều cho Đảng 
ta vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta. Đảng ta bao giờ cũng đánh giá rất cao 
sự giúp đỡ của phong trào cộng sản quốc tế đối với mình. 

Sự đoàn kết giữa Đảng ta và của các Dáng anh em hết sức tốt đẹp. Đảng ta luôn 
luôn coi trọng việc giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân ta tỉnh thần yêu nước 
chân chính và tỉnh thần quốc tế chủ nghĩa cao cả. 

Dáng ta đã thu được những thắng lợi to lớn và được nhân dân ta hết lòng yêu 
miễn nhịt ngày nay, càng là nhờ Đáng ta có lãnh tụ vĩ đại là Hỗ Cu tịch, người lãnh 
tụ của Đảng. của dân tộc và nhân dân ta, một trong những lãnh tụ xuất sắc của phong 
trảo cộng sản quốc tế và phong trào giái phóng dân tộc trên thể giới. 
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Ngay từ khi Đảng ta thành lập, Hồ Chủ tịch đã có công rất lớn trong việc 
thống nhất các nhóm cộng sản để thành lập Đảng. Hồ Chủ tịch đã truyền lại kinh 
nghiệm của phong trào cộng sản quốc tế, góp phân soi sáng cho từng thời kỳ cách 
mạng của Đảng. 

Từ khi thành lập Đảng đến nay, đời đấu tranh của Hỗ Chủ tịch gắn liền với sự 
nghiệp của Đảng. 

Hỗ Chủ tịch là tượng trưng cho tình thần triệt để cách mạng của giai cấp vô sản, 
tượng trưng cho tỉnh thần đấu tranh bắt khuất của dân tộc Việt-Nam chúng ta. Trải qua 
bao cảnh khó khăn gian nguy, khi vào tù, khi đấu tranh bí mật, lúc công tác ở nước 
ngoài, Hồ Chủ tịch luôn luôn chiến đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp cách mạng của 
Đăng và dân tộc ta. 

Hồ Chủ tịch tượng trưng cho đoàn kết giai cấp, đoàn kết đân tộc : khẩu hiệu 
“đoàn kết, đại đoàn kết — thắng lợi, đại thắng lợi” đo Hồ Chủ tịch nêu ra đã có tác dụng 
quyết định thăng lợi của cuộc kháng chiến. 

Tắm gương giản dị, gian khổ của Hỗ Chủ tịch đã có tác dụng giáo dục rất lớn đối 
với đảng viên, cán bộ, nhân dân ta. Chúng ta nhớ lại Hỗ Chủ tịch về nước năm 1941, 
nhớ lại Hồ Chủ tịch chủ tọa cuộc Hội nghị Trung ương thành lập Việt-Nam độc lập 
đồng minh, lúc bấy giờ ta chưa có một tắc đất tự do, nhớ lại những ngày Người sống 
gian khổ trong bộ áo chàm giữa núi rừng Việt-Bắc, nhớ lại ngày Hồ Chủ tịch lên cơn 
sốt rét vẫn ngồi bàn bạc trong cuộc họp, nhớ lại những ngày Hỗ Chủ tịch cùng anh em 
ăn bắp ròng rã hàng tháng trời, những lúc anh em ta dành cho Hồ Chủ tịch từng bát 
nước cơm đẻ Người lại sức, nhớ lại ngày Hồ Chủ tịch tay không xách một bu gà đi qua 
đồn địch để chỉ cho anh em ta thấy rằng người cách mạng lúc trong tay chưa có một 
tắc sắt vũ khí vẫn hoạt động được. Chúng ta nhớ lại lời nói thiết tha của Hồ Chủ tịch 
ngày 2-9 ở vườn hoa Ba-đình “đồng bào có nghe rõ không”, nhớ lại lời kêu gọi của Hồ 
Chủ tịch giục giã toàn dân đứng lên kháng chiến. 

Chúng ta không quên được những ngày Hồ Chủ tịch đi thăm bộ đội trong kháng 
chiến, mối tình thương yêu của Người đối với thanh niên và nhi đồng, lòng thiết tha 
của Người đối với đồng bào Nam-bộ, với nhân dân miền Nam. 

Hè Chủ tịch là người đảng viên gương mẫu của Đảng, người công dân gương 
mẫn của nước Việt-Nam dân chủ cộng hòa, người lãnh tụ luôn luôn làm người đảng 
viên tham gia sinh hoạt chỉ bộ, chú ý chăm lo đến những người xung quanh mình. 

Các đẳng chí, 

Tuổi thanh niên là tuổi đầy chí khí đấu tranh, đầy tỉnh thần tiến thù, là tuổi hăng 
hái quên mình. hy sinh phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. 

Hồ Chủ tịch tham gia cách mạng từ lúc thiếu thời, đến nay tuổi đã nhiều, Người 
vẫn còn là người thanh niên vô cùng kính mến và đáng học tập của chúng ta. 
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Các anh chị em thanh niên thân mến, 

I.ê-nin gọi Đảng Cộng sản là lương tâm danh dự và trí tuệ của thời đại chúng ta. 
Vinh dự cho chúng ta được chiến đấu dưới lá cờ của Đảng. 30 năm qua, Đảng ta đã 
phần đấu gian khổ và đã trưởng thành biết bao nhiêu. Ngay từ ngày 6-1-1930, Đảng ta 
đã là người lãnh tụ được thừa nhận của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đề quốc. giai 
cấp phong kiến và cuộc đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta và nhân dân ta. 

Ôn lại những bài học kinh nghiệm lớn lao của quá trình lịch sử Đảng, chúng ta 
lại nỗ lực làm việc và học hành để xứng đáng với Đảng thân yêu, để lý tưởng của Đảng 
sớm được thực hiện. 

(*) Đây là phần đầu bài nói chuyện của đồng chí Võ-nguyên-Giáp, Ủy viên Bộ chính trị Ban 
chấp hành Trung rơng Đăng lao động, Việt-nam, trong cuộc mít tỉnh của thanh niên thủ đô Hà-nội, đo 


chúng tôi ghi lại. Những để mục nhỏ là đo chúng tôi thêm vào. 


19. bại tướng Võ Nguyên Giáp yêu cầu Ủy ban Quốc tế can thiệp đòi 
chính quyền miền Nam hủy bó tức khắc luật 10-59 và các bản án phi pháp / Võ 
Nguyên Giáp // Nhân dân. ~ 1960. ~ Ngày 22 tháng 1. - Tr. 1, 6. (Số thứ tự trong 
thư mục 181) 


ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP YÊU CÂU ỦY BAN QUỐC TẺ CAN THIỆP 
ĐÒI CHÍNH QUYÈN MIÈN NAM HỦY BÓ TỨC KHÁC LUẬT 10-59 VÀ 
CÁC BẢN ÁN PHI PHÁP 


Ngày 21-1 — 1960, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi cho Ủy ban quốc tế bức 
điện tối khẩn sau đây: 


Đại tướng 

VÕ NGUYÊN GIÁP 

Tổng tư lệnh quân đội 

nhân dân Việt Nam 

gửi Đại sứ S.S.AN-XA-RI, 

Chủ tịch ủy ban quốc tế giám sát 
Và kiểm soát ở Việt Nam 


Sài-Gòn 
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Ngày 29-12-1959, tòa án quân sự đặc biệt Sài Gòn họp tại Biên hòa đã vu cáo 
cho sáu người kháng chiến cũ ở Biên hòa đã tham gia vụ “giết cổ vấn quân sự Mỹ ở 
Biên hòa ngày 8-7-1959”, và đã dựa và luật 10-59 tuyên bố xử án tử hình các ông Võ 
Văn Khọn, Ngô Quang Thanh, Nguyễn Văn Dặn, và khổ sai các ông Võ Văn Xương, 
Dương văn Lê, Trần Văn Hậu. Tòa án quân sự đặc biệt của chính quyền miền Nam đã 
dựng đứng nhiều sự việc để cỗ tình buộc tội các bị can, thậm chí cả những người bị 
bắt từ lâu về trước. 

Vụ xử án những người kháng chiến cũ nói trên là một sự vi phạm cực kỳ thô bạo 
vào điều 14(c) của Hiệp nghị Giơ-ne-vơ. Nó còn chà đạp lên mọi nguyên tắc pháp lý 
thông thường, lên quyền sống căn bản của con người, nhằm trấn áp đã man phong trảo 
yêu tổ quốc, yêu hòa bình, chống đế quốc Mỹ và bọn tay sai ở miền Nam. 

Vụ án này và các vụ án khác đo tòa án quân sự đặc biệt Sài-gòn xử từ trước tới 
nay cảng chứng tỏ rõ ràng mục đích đen tôi của luật 10-59 là nhằm giết hại những 
người kháng chiến cũ, hòng thực hiện chính sách can thiệp và gây chiến của đế quốc 
Mỹ ở miễn Nam Việt Nam. Đạo luật 10-59 là một biểu hiện trắng trợn của chế độ độc 
tài phát xít tay sai của Mỹ ở miền Nam. Nó còn tàn bạo hơn cả những luật lệ của chế 
độ Hít-le ngày trước. Nó cảng chứng tỏ rằng chế độ độc tài thân Mỹ ở miễn Nam bị 
đông đảo nhân dân chống lại và chỉ có thể tạm thời duy trì bằng nhà tù và máy chém. 
Đương nhiên. cuối cùng, không phải bọn đao phủ trấn áp được nhân dân, mà nhất định 
nhân dân sẽ thắng lợi, hiệp định Giơ-ne-vơ sẽ thắng lợi. hòa bình, thống nhất, độc lập, 
dân chủ sẽ thăng lợi. 

Âm mưu và hành động nói trên của chính quyền miền Nam hiện đang gây một 
làn sóng công phẫn cao độ trong toàn thể nhân dân Việt Nam và bị dư luận tiền bộ rộng 
rãi trên thế giới kịch liệt lên án. 

Chừng nào đạo luật phát xít 10-59 còn tổn tại, tính mạng của những người kháng 
chiến cũ, của những người dân yêu nước và yêu hòa bình ở miễn Nam Việt Nam còn 
bị đe đọa cực kỳ nghiêm trọng. 

Một lần nữa tôi khẩn thiết yêu cầu Ủy ban tích cực can thiệp với chính quyền 
miền Nam, đòi họ phải hùy bỏ tức khắc đạo luật phát xít 10-59, giải tán tòa án quán 
sự đặc biệt Sài-gòn, hủy bỏ các bản án phi pháp do tòa án do tòa án này quyết định 
từ trước tới nay, và trước mắt là đình chỉ việc thỉ hành các án tử hình đối với các ông 
Hoàng Lệ Kha, Huỳnh Văn Kiếm, Võ Văn Khạn, Ngô Quang Thanh, Nguyễn Văn 
Dặn, để cứu sống họ. 

Mong Ủy ban sớm cho tôi biết cách giải quyết của Ủy ban. 

Tôi xin gửi ông chủ tịch và các vị trong ủy ban lời chào trân trọng. 


Ngày 21-1-1960, trước các nhà báo trong nước và ngoài nước, trung tá Lưu Văn 
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Lợi, thay mặt phái đoàn liên lạc Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã công bó bức điện của 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Ủy ban quốc tế. Phân tích về vụ án Biên-hòa Trung tá 
Lưu Văn Lợi nhân mạnh: “Sự thật về vụ án Biên-hòa là các bị can không dính líu gì tới 
vụ giết các cô vẫn quân sự Mỹ, nhà cằm quyền miễn Nam đã cố tình tìm mọi cách đề 
gán bừa tội giết những cỗ vấn Quân sự Mỹ cho họ và dùng luật 10-59 để giết hại họ... 
Vụ án Biên-hòa là một sự vi phạm cực kỳ thô bạo điều 14(c) Hiệp định Giơ-ne-vơ,” 

Tiếp đó trung tá Lưu Văn Lợi bác luận điệu của chính quyền miền Nam chối cãi 
rằng luật 10-59 không vi phạm hiệp nghị Giơ-ne-vơ. Trung tá Lưu Văn Lợi xác minh 
rằng trong 20 người bị “tòa án quân sự đặc biệt” kết án xử tử và khổ sai chung thân, 
đa số là những người kháng chiến cũ, chúng xét xử một cách độc đoán trái với những 
nguyên tắc pháp lý thông thường. 

Trả lời một câu hỏi của một nhà báo về thái độ của Ủy ban quốc tế đối với những 
bức điện của phái đoàn liên lạc cũng như những nghị quyết của nhân dân ta đòi hủy 
ngay luật 10-59, trung tá Lưu Văn Lợi cho biết: Ủy ban có yêu cầu chính quyền miễn 
Nam gửi cho một bản luật 10-59 để xét theo như phái đoàn liên lạc ta biết thì Ủy ban 
đang xét vấn đề này. 


20. nà cnú tịch, người cha của quân đội cách mạng Việt Nam / Võ 
Nguyên Giáp kế ; Tô Hoài ghi // Nhân dân. ~ 1960. ~ Ngày 15 tháng 5, ~ Tr. 5, 6, ngày 
16 tháng S5. — Tr. 4. (Số thứ tự trong thư mục 182) 


HÒ CHỦ TỊCH, NGƯỜI CHA CỦA QUÂN ĐỌI CÁCH MẠNG 
VIỆT NAM 


Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Phong trào bị khủng bố, các tổ chức 
hợp pháp và nửa hợp pháp của Đảng hoạt động trong nước bấy giờ đều rút vào bí mật. 
Nhưng không phải đến bấy giờ đé quốc mới khủng bố. Ngay từ 1938, trong khi Mặt 
trận dân chủ Đông dương đang sôi nổi một phong trào quần chúng chưa từng có, thì 
ở bên Pháp, Chính phủ Đa-la-đi-ê đã ra mặt đầu hàng phát xít và đã phát xít hóa. Ở 
Đông dương, phát xít Nhật lăm le mang quân vào, năm 1940, chúng đánh Lạng Sơn. 
Thực dân Pháp vừa quỳ gối bợ đỡ Nhi. vừa ra tay quật mạnh vào phong trào nhân dân. 
Những cuộc bắt bớ, khủng bố càng ngày cảng nhiễu, càng dữ dội. Dẻ đối phó với tỉnh 
hình ấy, Đảng ta đã tô chức cho cán bộ và quần chúng rút vào hoạt động bí mật. 

Theo quyết định của Dáng, anh Phạm-văn-Đồng và tôi sẽ vuợt biên giới sang 
Trung-quốc. Nhưng hoàn cảnh chúng tôi thật khó khăn. Anh Đồng thì đang ốm. Tôi 
đang dạy học ở trường tư Thăna-long, nhất nhất mọi sự đi lại đều bị mật thám theo 
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dõi — cũng như trước đây chúng đã thường theo dõi chúng tôi trong những hoạt động 
chính trị và làm báo công khai của Đảng ở Hà-nội. Nhưng, dù khó, cuộc chuẩn bị bí 
mật, khéo léo cho chúng tôi đi cũng đã xong. 

Trước khi đi, chúng tôi còn gặp lại anh Hoàng-văn-Thụ - gặp anh Thụ lần ấy 
cũng là gặp anh lần cuối cùng trong cuộc đời tôi. Chúng tôi hẹn gặp trong nghĩa địa 
Quảng-thiện, trên đường Hà-nội — Hà-đông. I.úc nhá nhem tôi, tôi vào nghĩa địa, thấy 
một người mặc áo dài đen đang bước lại: anh Thụ đã đến trước, đợi tôi ở đấy. 

Anh Thụ bàn công việc với tôi: chúng ta phải đi chuẩn bị phát động chiến tranh 
du kích. Hiện nay, phát xít Nhật sắp chiếm Đông dương, như vậy rất có khả năng 
quân đồng minh sẽ đỗ bộ vào. Cách mạng ta cần phải có lực lượng quân sự. Chúng 
ta phải chuẩn bị nhiều mặt cho có thể phát động được chiến tranh du kích thì mới 
kịp thời được. 

Trước khi chia tay, anh Thụ dặn thêm: 


- Giờ anh ra nước ngoài, anh có thể gặp được đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Anh 
hỏi xem sự hoạt động của "liên đoàn các dân tộc bị áp bức trên thế giới” hiện nay 
như thế nào? 

Tuần ấy. tôi dạy đôn thứ sáu đề nghỉ đạy học luôn hai ngày thứ bảy và chủ nhật. 
Như vậy, đến sáng thứ hai, nếu người ta biết tôi đi, thì tôi đi đã xa rồi. Ngày 3-5-1940, 
năm giờ chiều sau buôi dạy học, tôi thẳng đi về phía Hồ Tây, như một người dạo chơi 
hoặc đi công việc bình thường. Chị Thái, ăm em Hồng Anh đã đợi tôi ở đường Cổ Ngư 
để chia tay; chúng tôi hẹn gặp nhau lại khi nào chị Thái gửi được con rồi cùng đi hoạt 
động bí mật; chúng tôi không ngờ buổi chia tay hôm ấy cũng là buỏi vĩnh biệt. Tôi gọi 
chiếc xe tay đang lững thững đi lại gần, để ra ngoại thành lên phía Chèm. Cái xe ấy do 
đồng chí Minh kéo, đã được bế trí trước. 

Hôm sau, tôi và anh Đồng cùng lên xe lửa ở ga Đầu Cầu đi Lao Cai. Từ Hà Nội 
lên Lao Cai phải xuống hai chặng. Trên tàu hỏa hồi này luôn bị khám xét. Bây giờ đang 
cữ nước lũ. Đến thị xã Lao Cai, tôi vượt bè qua sông Nậm Tỉ sang đất Trung Quốc. 
Nhưng từ đây mà lên Côn Minh, tôi cùng đi với anh Đồng, đường đi lại càng khó khăn 
hơn. Cứ thoáng thấy nhân viên xe lửa và cảnh sát lên khám xét phía tàu đằng kia, 
chúng tôi lại tìm cách lẫn lại đẳng tàu phía sau lưng họ. Cứ như thế, cuối cùng, chúng 
tôi cũng đến được Côn Minh. 

Đến Côn Minh, tìm bắt mỗi, tôi gặp các đồng chí Phùng Chí Kiên và đẳng chí Vũ 
Anh dang hoạt động ở đây. Các đồng chí cho chúng tôi biết cần “đợi đồng chí Vương” 
mới định công tác. 

Lúc bấy giờ các đồng chí ta ở Côn Minh có liên lạc bí mật với cơ sở Đảng Cộng 
sản Trung Quốc ở đây. Nhờ các đồng chí Trung Quốc giúp đỡ mà chúng 1a có cơ quan, 
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sách báo, có đầu mối giao thông liên lạc, v.v... Gọi là cơ quan, nhưng đều phải ở bí 
mật, vì cần đề phòng bọn Quốc dân đảng Trung Quốc, nếu lộ, chúng có thể ám hại. 
Trong cơ quan, sinh sống rất khắc khổ. Mọi việc đi chợ, nấu ăn đều phải tự lo liệu: tôi 
cũng lần lượt làm bếp nấu ăn với anh em, nhưng vì nấu kém quá nên về sau được phân 
công rửa bát. Hằng ngày, ra sức học tiếng Trung Quốc, để đợi đồng chí Vương. 

Đợi đồng chí Vương, không hỏi lại, nhưng không hiểu sao, tôi cũng mang máng 
đoán là ai, trong khi tôi nhớ lại lời anh Thụ đã nói từ Hà Nội, “có thể gặp được đồng 
chí Nguyễn Ái Quấắc”. 

Trong những ngày công tác và làm việc ở nhà để chờ đồng chí Vương, tôi thường 
nghĩ xa nghĩ gần như vậy. Đối với một lớp người vào lớp tuổi như chúng tôi bấy giờ, 
hình ảnh đồng chí Nguyễn Ái Quốc thật sự đã trở nên một hình ảnh trong lý tưởng, 
trong mơ ước. Khoảng những năm 1926, 1927, phong trào học sinh ở Huế đang phát 
triển do ảnh hưởng của cách mạng Nga và cách mạng Trung Quốc khá mạnh. Chúng 
tôi hay đến nhà cụ Phan Bội Châu lúc bấy giờ vừa mới bị đem từ Hà Nội về an trí ở 
Huế. Chúng tôi thường đến nghe cụ Phan nói chuyện thế giới. Trong nhà cụ, thấy treo 
ảnh Tôn Dật Tiên, Lê-nin và Thích ca Mâu-Ni. Chúng tôi là những thanh niên đang háo 
hức đi tìm chân lý. Nhưng, kích thích và được nghe nhiều nhất là những câu chuyện 
mà chính anh em học sinh thường thì thảo, đồn đại về nhà cách mạng Nguyễn Ái 
Quốc. Một hôm, anh Nguyễn Khoa Văn (anh Hải Triều) đã tìm mượn đâu được, đem 
về chuyển tay chúng tôi quyển Bản án chủ nghĩa thực dân của Nguyễn Ái Quốc. Ngoài 
bìa sách in cả chữ Ả rập. Lần đầu tiên chúng tôi xem một quyền sách tố cáo thực dân, 
rất căm thù, rất kích động. Sau đó, lại nghe những chuyện ly kỳ, những chuyện tò mò 
luôn luôn có về Nguyễn Ái Quốc, Anh em kể lại, say sưa như đã từng trông thấy, khi 
Nguyễn Ái Quốc làm báo Người cùng khổ ở Pa-ri; và lại kể những chuyện về Nguyễn 
Ái Quốc đã bôn ba rất nhiều nơi trên thế giới. Rồi không biết anh Nguyễn Khoa Văn 
lại kiếm đâu về cho chúng tôi xem một ảnh chụp Nguyễn Ái Quốc đội mũ phớt, tắm 
ảnh đã mờ. Nhưng dối với tưởng tượng và lòng kính phục của chúng tôi lúc ấy, đây là 
hình ảnh rất rõ rệt về người thanh niên cách mạng đầy nhiệt tình và chí lớn, 

Sau cuộc bãi khóa 1927 của học sinh ở Huế, tôi bị đuổi về quê. Lúc này, phong 
trào học sinh ở Huế cũng có liên lạc với ngoài nước, nhiều người trong chúng tôi đã 
dự định trốn ra hải ngoại, tôi cũng đã bàn với một số đồng chí có kế hoạch xuất dương, 
nhưng rồi vì khó khăn chưa đi được. Tuy nhiên, vẫn rất mơ ước chờ đợi. Tôi trở về 
quê. Một hôm anh Nguyễn Chí Diễu bạn rất thân của tôi ở Huế về, đến nói chuyện tình 
hình, kết nạp tôi vào Đăng Tân Việt với mục đích “trước làm cách mạng quốc gia, sau 
làm cách mạng thế giới”. Anh Diễu trao cho tôi một tập sách cộng sản tiếng Pháp và 
một tập tài liệu in ở Bờ-ruy-xen (nước Bi) của “liên đoàn các dân tộc bị áp bức trên 
thế giới” và cả tài liệu về cuộc họp ở Quảng Châu, có bài nói chuyện của đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc. Tôi đem tập tài liệu ra đồng vắng, trèo lên cây, ngồi đọc. Có thể nói 
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rằng tư tưởng quốc tế chủ nghĩa trong tôi đã được cắt nghĩa, giải quyết lần lần, theo 
từng trang sách và từng trang sách ấy đã tỏa ra một sức cổ vũ rất mạnh. Sau đó, tôi trở 
lại Huế. Lần này không phải là đi học, mà đi hoạt động bí mật trong Đảng Tân Việt. Ở 
đây, anh Phan Đăng Lưu mới từ Quảng Châu vẻ, nhiều lần anh nói chuyện đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc. 

Nhưng không phải tôi chỉ “biết” Bác trong những ngày mới mẻ của đời hoạt 
động của tôi, mà về sau, tới thời kỳ phong trào dân chủ, ở Hà Nội nữa. Hỏi ấy, tôi làm 
báo Tiếng nói của chúng ta ~ một cơ quan công khai của Đảng bằng tiếng Pháp. Tòa 
báo thường nhận được bài gửi về đề nghị đăng báo, những bài đánh máy sẵn. ký tên 
P.C Lin, mà mỗi khi nhận được, chúng tôi đều xem đi xem lại vì biết đó là bài của 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Đó là những ý kiến phát biểu về mặt trận đân chủ rộng rãi, 
là những nhận định về tình hình thế giới, là giới thiệu kinh nghiệm cách mạng Trung 
Quốc. Mỗi bài hay mở đầu bằng những câu khơi gợi sự chú ý của bạn đọc rất khéo 
như “Nếu tôi là địa vị người cách mạng Việt Nam thì tôi...” hoặc “Nếu giới thiệu kinh 
nghiệm Diên An của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì viết đài máy cây số chưa hết, ở 
đây tôi chỉ tóm tắt...” 

Tất cả những hình ảnh, những ý nghĩ, những công việc, tử thuở ấy tôi còn rất 
nhớ. Và cho tới hôm nay, chính tôi sắp gặp đồng chí Vương, tôi cứ đính ninh và mong 
đợi đây sẽ là đồng chí Nguyễn Ái Quốc, nhất là nhớ lại lời anh Thụ nói từ lúc ra đi, cho 
nên, trong khi chờ đợi, cũng có phần bồn chỗn. 

Bấy giờ đã sang tháng sáu, vào giữa mùa hè ở Côn Minh. Một hôm, anh Phùng 
Chí Kiên đến rủ tôi đi Thủy Hồ, đồng chí Vương đã đến và hẹn ở đó. Trên bờ Thúy Hồ, 
chúng tôi đang thủng thỉnh dạo chơi, thì gặp một người đứng tuổi, gầy, mặc âu phục, 
đội mũ phớt màu xám. Anh Kiên đứng lại và giới thiệu người ấy với tôi: “Đồng chí 
Vương”. Đúng rồi. Và tôi biết ngay rằng đây chính là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Nếu 
so với bức ảnh ngày trước tôi đã được xem thì trông người ở ngoài linh hoạt và sắc sảo 
hơn người trong ảnh nhiều, Và nếu so với ngày nay thì ngày ấy, hai mươi năm trước, 
Bác vẫn chỉ một dáng gây như thế, nhưng Bác còn trẻ và chưa đề râu. Khi gặp Bác, nay 
nhớ lại, tôi không thấy một vẻ gì lạ hoặc đặc biệt, như trước đây tôi hằng tưởng tượng, 
mà chỉ thây, chỉ gặp một phong cách, một cảm tưởng trong sáng, giản dị, và cho mãi về 
sau này, trong công tác trực tiếp với Bác, cái phong cách trong sáng, giản dị ấy ở Bác, 
tôi vẫn giữ được cảm giác nguyên như ngày mới gặp. Tôi mới gặp đồng chí Vương lần 
đần, nhưng thấy từ phút đầu đã gần gụi ngay, rất gần như đã quen từ lâu. Tôi nghĩ rằng 
con người vĩ đại thì lúc nào cũng giản dị, giản dị đến không bao giờ có gì là đặc biệt 
cả. Duy bây giờ có điền làm tôi chú ý là trong câu chuyện, Bác thường nói chen nhiều 
tiếng địa phương miền Trung — tôi không ngờ một người xa nước lâu năm như thể, mà 
vẫn giữ được tiếng nói quê hương sâu sắc, đậm đà như thể. 


Bác và chúng tôi cứ vừa đi vừa nói chuyện trên bờ Thúy Hồ; lững thững đi như 
những người dạo mát quanh đây. Bác hỏi tôi đi đường thế nào, có khó khăn không. Bác 
hỏi tôi về mặt trận dân chủ và tình hình phong trào trong nước gần đây. Khi trao đổi về 
công tác, Bác nói: “Đồng chí ra được thế này là tốt, ngoài này đang cần”. Khi ấy. tôi 
cũng không quên hỏi ngay Bác, như anh Thụ dặn, về vấn đề “Liên đoàn các dân tộc 
bị áp bức...". Bác trả lời: “Vẫn rất cần, nhưng về điều kiện tổ chức thì hiện nay chưa 
chín nên không đặt ra”. 

Rồi chúng tôi chia tay. Tôi luôn luôn được gặp Bác, cùng đi gặp với anh Phùng 
Chí Kiên. anh Vũ Anh, anh Phạm Văn Đồng. Bác thường nói tình hình thể giới và phân 
tích nhiều về tình hình Trung Quốc, tình hình cuộc chiến tranh kháng Nhật của Trung 
Quốc. Đặc biệt, Bác nói rõ cái thủ đoạn hai mặt của bọn Quốc dân đàng Trung Quốc 
bấy giờ, mặt ngoài thì làm như cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh Nhật nhưng bề 
trong thì nó vẫn tìm cách hãm hại. Nhiệm vụ lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc là ra 
sức đoàn kết mọi lực lượng kháng Nhật. Đối với Quốc dân đảng thì phải đoàn kết, cổ 
gắng lôi kéo những phần tử tương đối tiến bộ cùng nhau kháng Nhật, nhưng phải vừa 
đoàn kết vừa đấu tranh, và đặc biệt cảnh giác với cánh hữu trong bọn đó, cảnh giác với 
phái thân Nhật và phái thỏa hiệp đầu hàng. : 

Đối với công tác của chúng tôi lúc ấy, Bác có ý kiến: 

- Các đồng chí sẽ đi Diên An. Lên trên ấy, vào trường Đảng học tập chính trị. Có 
gắng học thêm quân sự. 

Có mắấy lần gặp nữa, trước khí đi Diên An, Bác vẫn đặn đi đặn lại tôi “cố găng 
học thêm quân sự”. 

Thế là, ba chúng tôi ~ các anh Phạm Văn Đồng, Cao Hồng Lãnh và tôi, chúng 
tôi rời Côn Minh, đi Quế Dương. Ròng rã ba ngày trời nắng, ở Quế Dương sẽ đợi xe 
đi Diên An. 

Đến Quê Dương, chúng tôi ở tại trụ sở biện sự xứ của Bát lộ quân. Từ khi Sang 
Trung Quốc, tôi cảng cảm thây sâu sắc cách mạng Trung Quốc và cách mạng Việt Nam 
khăng khít với nhau như thế nảo. Nhất là thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với cách 
mạng Việt Nam thật nhiệt tình. Đối với đảng anh em như Đảng ta. thì các đồng chí tận 
tâm giúp đỡ, ở đâu cũng như anh em một nhà. Ở cơ quan biện sự xử Quế Dương, lần 
đầu chúng tôi được xem báo Giải phóng, nghe kể chuyện tỉnh hình Diên An. Một điều 
thấy rõ nữa là lòng yêu mến của các đồng chí Trung Quốc đối với Bác. Chúng tôi cũng 
không biết Bác đã từng qua lại Quế Dương nhiều lần chưa, nhưng cơ quan ở đấy thì 
từ đồng chí phụ trách tới đồng chí cấp dưỡng, ai cũng biết đồng chí Hỗ Quang (một bí 
danh của Bác). Mỗi người đều nói đến đồng chí Hồ Quang một cách khác nhau, nhưng 
ai cũng mến đồng chí Hồ Quang. Nhiều đồng chí mong đồng chí Hồ Quang đến công 
tác để dạy mọi người nói tiếng Nga và tiếng Anh. 
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Việc tiếp tế lương thực ở một vùng nội địa sâu như Quế Dương rất khó khăn, tài 
chính của Đảng lại eo hẹp, cơ quan phải tự túc cả rau, và hiểm lắm đôi khi mới có được 
một chút thịt ăn. Nhưng tình hình xe cộ đi lại, còn là chuyện khó khăn hơn nhiều nữa. 
Chúng tôi phải ở lại đợi xe khá lâu. 

Nhưng đến hôm sắp đi thì nhận được tìn của đồng chí Hồ Quang bảo chúng tôi 
ở lại đợi đồng chí ở đây. Bấy giờ là vào lúc bên Châu Âu, phát xít Đức đã chiếm nước 
Pháp, Pa-ri thất thủ, Pháp mắt nước, chúng tôi đoán biết là do tình hình biến chuyển 
nên có quyết định mới. Mấy hôm sau, các anh Phùng Chí Kiên và Vũ Anh cùng đến 
Quế Dương, các anh cho biết rằng, trước tình hình mới, theo chỉ thị cúa Bác, anh Kiên 
và anh Vũ Anh đến Quê Dương với chúng tôi rồi cùng đi Vũ Lâm và tìm cách về nước, 
Pháp mắt nước, tình hình Đông Dương thế nào cũng có những chuyển biến mới. 

Thế là, chúng tôi không đi Diên An, mà sang cả Quế Lâm. 

Về Quế I.âm, chúng tôi liên lạc với biện sự xứ của Bát lộ quân. Cũng như ở Quê 
Dương, các đồng chí Bát lộ quân ở đây cũng giúp chúng tôi rất nhiều. lại thường giúp 
tổ chức những buổi nói chuyện với các nhà báo để chúng tôi giới thiệu về tình hình và 
phong trào cách mạng Việt Nam. Khi này, chúng tôi lấy tư cách là những người cách 
mạng Việt Nam (Việt Nam giải phóng đồng minh hội) giao thiệp với tướng Lý Tế 
Thâm bấy giờ đang làm chủ nhiệm Tây Nam hành dinh của Tưởng Giới Thạch. Lúc 
ấy, trong khi giao thiệp, Lý có đề ra vấn đề quân đồng minh sẽ vào Đông Dương, và 
yêu cầu ta giúp làm kế hoạch cho “Hoa quân nhập Việt”. 

Đến khi Bác về Quế Lâm, nghe chúng tôi nói lại, Bác nói: “Về vẫn đề này, chúng 
ta cần có nhận thức rõ ràng. Chỉ có Hồng quân Liên Xô và Hồng quân Trung Quốc 
mới là những quân đội anh em, mới là đồng minh thật sự, ta thật sự hoan nghênh. Còn 
quân đội Tưởng, mặc dù nó cũng có phần chống Nhật, nhưng bản chất nó là quân đội 
phản động. Trong việc Quốc — Cộng hợp tác bây giờ, ngoài miệng nó nói kháng Nhật, 
nhưng bên trong nó tìm đủ mọi cách đề tiêu điệt cộng sản. Phải thấy hết tính chất phản 
động của nó, không thấy là nguy hiểm”. 

Lúc ấy, ở Quế Lâm lâu và đông, sợ có thể bị lộ. Và chăng lúc ấy lại xảy ra “sự 
biến Giang Nam”, bọn Tưởng đánh úp một cánh của Tân tứ quân của đồng chí Hạng 
Anh và, ngay trong thành phố Quế Lâm này, chúng đã ngang ngược tịch thu và cắm 
sách, báo của Sinh hoạt thư điểm. Không khí khủng bố căng thắng. Chúng tôi ở trong 
một tình thế bát trắc, nếu lộ thì có thể bị nguy. 

Bác bàn về chủ trương là chúng tôi sẽ về hoạt động ở sát biên giới Việt Nam. 
Trước nhất là vì những yêu cầu của tình hình trong nước đang đỏi hỏi như vậy. Lúc đó, 
tướng Trương Phát Khuê của quân Tưởng Giới Thạch đã lập đội công tác biên khu, đội 
này do Trương Bội Công (một người Việt Nam làm sĩ quan trong quân đội Tưởng) phụ 
trách để chuẩn bị cho Hoa quân nhập Việt theo lệnh đồng minh. Chúng tôi đã rõ chân 
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tướng bọn chúng và lại biết chúng cũng chẳng thể làm nên trò trống gì, nhưng chúng 
tôi lợi dụng nó để có thẻ mượn xe cộ đi về biên giới cho dễ dàng. Cũng như khi đã về 
tới Tĩnh Tây, chúng tôi vẫn đứng ra tổ chức biện sự xứ của Việt Nam giải phóng đồng 
mình hội, duy trì quan hệ với Quốc dân đảng. Sau này, đến khi bọn Nguyễn Hải Thần 
cũng tới Tĩnh Tây, Nguyễn Hải Thần báo cho Quốc đân đảng biết chúng tôi là cộng 
sản, lập tức bọn Quốc dân đảng ở đấy thay đổi thái độ ngay. 

Những lúc ở Quế Lâm, Bác về, đã bàn bạc, chuẩn bị trước tất cả cho những công 
việc sau này phát triển về nước. 

Mỗi lần khai hội, chúng tôi thường ra ngoại ô gặp Bác. Bác ở một cơ sở của 
Dảng Cộng sản Trung Quốc ở ngoại thành. Chúng tôi lại giả như những người nhàn 
rỗi di chơi, đến ngồi quây quân trên bãi cỏ, đưới gốc cây. Bác nghe báo cáo và góp ý 
kiến về những công việc chúng tôi đã làm tại đây. Tôi còn nhớ lần ấy gặp Bác với anh 
Phùng Chí Kiên và Vũ Anh. Bác nói đại ý: Trước tình hình mới, vấn đề đoàn kết dân 
tộc càng quan trọng, ta phải nghĩ đến việc lập một Mặt trận rộng rãi, có hình thức và 
tên gọi cho thật thích hợp. Việt Nam giải phóng đồng minh? Việt Nam phản đề đồng 
minh? Hay là Việt Nam độc lập đồng minh? Theo ý Bác, nên lấy tên Việt Nam độc lập 
đồng minh. Bác nói: “Nhưng gọi thế thì đài quá, nên gọi tắt là Việt minh, cho dân dễ 
nhớ”. Những ý kiến trao đổi hôm đó, sau nảy đã được thảo luận ở Hội nghị Trưng ương 
mở rộng lần thứ 8 của Đảng ở Pắc-bó và đã được quyết nghị thành lập Việt Nam độc 
lập đồng minh, gọi tắt là Việt minh. 

Sang Quế Lâm được ít ngày, thì thấy các báo ở Quế Lâm đăng nhiễu tin về cuộc 
khời nghĩa Nam kỳ của Việt Nam. Chưa bắt được liên lạc với trong nước, chúng tôi 
cảng nóng lòng. 

Vừa lúc Bác đến, Bác họp chúng tôi và có nhận định về cuộc khởi nghĩa: tình 
hình chung trên thế giới và Đông Dương càng ngày càng có lợi cho ta, nhưng thời cơ 
chưa đến, chưa thê khởi nghĩa được. Song nay đã nỗ ra tồi, thì cần tổ chức rút lui cho 
khéo để duy trì được phong trào. Ngay lúc đó, tự tay Bác viết một bức điện, tinh thần 
như nhận định ở trên. Chúng tôi cỗ tìm cách chuyển bức điện ấy Đảng bộ Nam kỳ, 
nhưng không chuyên đi được. 

Tuy nhiên, tín tức phong trào trong nước càng thúc giục chúng tôi. Chúng tôi 
càng sốt ruột tô chức liên lạc với Trung ương ở trong nước. 

Giữa lúc ấy, được tin để quốc Pháp vừa khủng bố các cơ sở cách mạng của ta ở 
Cao Bằng. Một số đông thanh niên các dân tộc ở Cao Bằng phải vượt biên giới chạy 
ra ngoài, đã tìm tới chỗ Trương Bội Công. Nghe tin ấy, Bác bàn: “Chúng ta sẽ tổ chức 
một lớp huấn luyện, các đồng chí ấy sẽ giúp củng có và mở rộng Cao Bằng và tổ chức 
đường liên lạc về nước”. Cũng từ lúc này, nhận định của Bác về căn cứ địa Cao Bằng 
đã mở ra một triển vọng lớn cho cách mạng nước ta: Cao Bằng có phong trào tốt từ 
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trước, lại kề sát biên giới. lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi. Nhưng từ Cao 
Bằng rất cần phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc được 
với toàn quốc. Có nối với toàn quốc được như thế, thì ta phát động đầu tranh vũ trang 
khi thuận lợi có thẻ tấn công, khi khó khăn có thể giữ. 

Từ lúc chưa đặt chân vào Cao Bằng, những ý kiến đó đã vạch ra một cách chính 
xác tính chất quan trọng của khu Việt Bắc sau này, 

Chúng tôi đã tìm cách đưa khéo được các đồng chí Cao Bằng ra khỏi sự kiếm 
soát của Trương Bội Công. Các đồng chí ấy vốn là những cán bộ và quần chúng tốt 
của Đảng ta, trong lúc vượt qua biên giới, còn ngỡ ngàng chưa biết thế nào, nghe nói 
bọn Trương Bộ Công có tổ chức đội “Công tác biên khu”, thì tạm đựa vào mà thôi. 
Chúng tôi tập hợp các đồng chí, được cả thảy 40 người (trong số đó có các đồng chí 
Lê Quảng Ba, Hoàng Sâm, Bằng Giang... rồi chúng tôi chuyên xuống Tĩnh Tây, quyết 
định mở lớp huấn luyện ở một vùng dân tộc Nùng đã từng chịu ảnh hưởng của Hồng 
quân Trung Quốc. Trước đây, có lần Hồng quân Trung Quốc đã tới chiếm Long Châu 
~ và những làng Nùng này rất có nhiệt tình với cách mạng Việt Nam. Chúng tôi chia 
ra ở trong hai làng. 

Mở lớp huấn luyện thì có hai việc quan trọng và khó khăn mà chúng tôi phải lo 
trước nhất, đó là việc cung cấp lương thực và làm chương trình huần luyện. Những 
làng biên giới ấy, tỉnh thần vả tình cảm của họ đối với cách mạng thì sẵn sàng, nhưng 
dân cư thì thưa thớt, nghèo khổ. Việc lo ăn một lúc cho hàng năm chục người trong, 
vòng nửa tháng, không phải là một việc dễ. Việc tiếp tế lương thực do đồng chí Cáp 
đảm nhiệm, nhưng tắt cả chúng tôi đều tham gia gánh vác, mỗi buổi sáng ai nấy đều đi 
lấy gạo. bắp về giã và đi kiếm củi. Bác cũng bố củi rất khỏe. 

Các anh Phùng Chí Kiên, Vũ Anh, Phạm Văn Đồng và tôi, chúng tôi làm chương 
trình huấn luyện, Bác hướng dẫn. Phân công mỗi người làm từng mục: tuyên truyền, 
tổ chức, huấn luyện, đấu tranh. Phác xong, họp lại, thông qua đề cương rồi mới viết, 
viết xong lại họp lại, đọc chung và sửa. Cách Bác làm việc kiên nhẫn. chu đáo. Đã rất 
chú trọng nội dung chính trị, lại phải cho rõ rằng, ngắn, gọn, lời lẽ dễ hiểu, hợp ý nghĩ 
của quần chúng. Làm việc øì, viết câu gì, Bác cũng hỏi đi hỏi lại và chú trọng công 
tác thực tế, có công tác thực tế mới có kết quả, mục nảo cũng đặt những câu hỏi sau 
cùng: học xong, về địa phương thì làm gì, làm thế nào. Bước thứ nhất như thể, bước 
thứ hai làm thế nào? Nếu chưa rõ được bước thứ hai làm thế nào thì phải làm lại, thảo 
luận lại... Lần đầu làm việc với Bác, tôi được ảnh hưởng rất nhiều về cách làm việc 
như thế. Cụ thể và chu đáo đắn nơi đến chắn, lỗi làm việc ờ một lớp huắn luyện nhỏ ấy 
đã tác động và in sâu mãi mãi cả trong thời gian kháng chiến, trong công tác quần sự 
của chúng tôi. Cũng như ở lớp huấn luyện này, tôi thấy được rằng lời lẽ có dễ hiểu, có 
hợp nguyện vọng quản chúng. thì mới đưa quần chúng lên được. Sau này, trong công, 
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tác thực tế ở khu giải phóng, tôi làm có được một phần kết quả, chính là nhờ được tỉnh 
thần và nhờ được công tác ở lớp huấn luyện đầu tiên cho bến mươi đồng chí, mả cũng 
là cho tôi nữa. 

Xong lớp huấn luyện, các đồng chí dự lớp phấn khởi hắn lên. Hôm bế mạc, anh 
em chúng tôi vây quanh “ông Cụ”, cảm động, sôi nổi, làm lễ treo cờ. 

Ngay sau đó, cả bốn mươi đồng chí đều trở về Cao Bằng, ai đã ở cơ sở nào thì lại 
tìm về đấy. Chúng tôi thì ở lại, qua cái Tết ở biên giới, và chuẩn bị thêm cho kế hoạch 
công tác sắp tới. 

Ngày Tết, theo phong tục dân tộc Nùng, chúng tôi chia nhau đi ăn Tết một lượt 
khắp mọi nhà trong làng. Sẵn có cảm tình với cách mạng Việt Nam, lại thêm những 
ngày vừa qua, trong sinh hoạt gần gũi với nhân dân, chúng tôi đã chấp hành tuyệt đôi 
nghiêm chỉnh kỷ luật quần chúng, nên bà con càng quý mến. Ngày Tết, ai cũng phải 
đi ăn cỗ nhiều lần. Bác đi, tay cầm gây, quần xắn cao, trông giản đị, nhanh nhẹn trong 
bộ quần áo chàm người Nùng. Nghĩ lại khi Bác ở Côn Minh mặc âu phục, cổ côn, mũ 
phớt, tôi đã thấy Bác thay đổi tự nhiên, nhẹ nhàng, không chút câu nệ. Mỗi nhà mời 
Bác đến ăn cỗ, Bác đều mang đến một tờ giấy hồng điều chúc Tết, và đã tự tay viết 
dòng chữ “Cung chúc tân niên”. 

Sau Tết ấy, chúng tôi chia làm hai bộ phận. Các anh Phùng Chí Kiên, Vũ Anh, đi 
cùng anh Lê Quảng Ba về Cao Bằng tìm cơ sở, đặt địa điểm cơ quan rồi Bác cũng về 
theo. Nơi ấy là vùng Pắc-bó thuộc huyện Hà Quảng. Các anh Phạm Văn Đồng, Hoàng 
Văn Hoan và tôi còn ở lại Tĩnh Tây công tác một thời gian nữa. 

Bác về Pắc-bó. Vùng núi cao Pắc-bó ấy chẳng những đã là điểm mở đầu tiên 
của khu căn cứ Cao — Bắc — Lạng, mà cũng là nơi họp hội nghị mở rộng lần thứ 8 của 
Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghị lần thứ 8 đã họp vào tháng 5 năm 
1941, dưới dự chủ tọa của Bác. Ở đây, ngày 19-3-1941, Mặt trận Việt Nam độc lập 
đồng minh được thành lập, quyết định chính sách mới của Đảng, đặt vấn đề giải phóng 
đân tộc thành nhiệm vụ trung tâm trước mắt của toàn dân và đề ra chủ trương chuẩn 
bị vũ trang khởi nghĩa. 

Cũng trong hội nghị ấy, Trung ương đã quyết định duy trì và phát triển cơ sở du 
kích ở Bắc Sơn và Vũ Nhai, đồng thời ra sức củng cố và mở rộng cơ sở Cao Bằng, xây 
dựng hai nơi đó làm trung tâm của công cuộc vũ trang khởi nghĩa ở Việt Bắc. 

Từ Trung Quốc về biên giới, qua một dãy dài nương ngô, xuống một cái dốc, thì 
trông thấy một cái mốc đá khắc chữ Hán. Đây là biên giới, biên giới đó người ta đặt ra 
mà thôi, chứ bên này và bên kia vẫn là bà con dân tộc Nùng cả. Bước chân qua biên 
giới, đã vào huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Pắc-bó lởm chởm núi đất xen lẫn núi 
đá. Địa thế hiểm trở, nhân dân thuần là Nùng, ở thưa thớt từng chòm nhỏ. Dân rất tốt, 
vốn từ trước đã có cảm tình và liên lạc với cách mạng, cho nên lúc chúng tôi trở về thì 
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tiếp xúc ngay được. Mặc dù ở một vùng hẻo lánh như vậy, nhưng Tây và lính các đồn 
phía dưới Sóc Giang vẫn thường lên, lúc thì đi bắt người trong làng nấu rượu lậu, lúc 
thì đi dò la cách mạng. 

Chúng tôi ở trong hang trên núi. Trên núi đá vùng ấy có nhiều hang sâu, rất lạnh, 
nhưng cũng rất kín đáo. Chúng tôi ở một hang đá, trong xuống dưới chân núi thấy 
loáng thoáng từng vũng nước đọng trong vắt, nhấp nhô thạch nhũ, có một dòng suối 
chảy bọc quanh. Bác đặt tên suối ấy là suối Lê-nin. 

Ngày nào Bác cũng dậy rất sớm và khua gọi mọi người cùng đậy. Tập thê dục 
xong thì tắm suối, lạnh mấy cũng tắm, rồi đi làm việc (từ khi ở hang cho tới lúc về Hà 
Nội, và đến bây giờ, tôi thấy Bác giờ giác vẫn như thế. Nếu không đi công tác thì khai 
hội, hoặc nghiên cứu, hoặc đi lấy củi, hoặc Bác xuống làng chơi với các cụ, các cháu, 
có độ Bác lại mở lớp huấn luyện các cụ và dạy trẻ học. Khi ở cơ quan, Bác ngồi làm 
việc suốt buổi bên một tàng đá bờ suối, cho đến trưa thì về ăn cơm. Đến tối, tắt cả mọi 
người vào ngủ một cái sàn dài kê trên mặt hang. Những cành cây gác ngang gác dọc 
thành cái sản sơ sài, nằm xuống thấy ngồn ngang dưới lưng, vừa đau vừa lạnh. Đêm 
ở hang buốt giá, phải đốt lửa sưởi suốt đêm. Buỏi tối, chúng tôi thường ngồi sưởi bên 
bếp lửa. Những lúc ấy, Bác hay kể lịch sử loài người từ trước tới nay đã qua mấy cuộc 
chiến tranh, mấy cuộc cách mạng, cho tới cuộc chiến tranh này. Bác đoán độ bốn, năm 
năm nữa, ở ta, chiến tranh sẽ tới bước quyết định, và ở ta lúc ấy là một cơ hội rất tốt 
cho cách mạng ta. Bác thường nói như vậy nhiều lần, như kể chuyện cô tích, chung 
quanh bếp lửa trong hang đá. 

Trên các vùng biên giới, lính để quốc thường luôn luôn sục sạo. Cứ ở nơi nào 
hơi lộ là chúng tôi lại đời cơ quan. Có khi đời đến những nơi hiểm trở phải vừa lội vừa 
trèo đến giữa một ngọn thác. Cuối cùng, leo một cái thang lên vách đá, mới tới được 
cơ quan. Lán của cơ quan cất đưới lùm cây song chẵn chịt, vừa tối, vừa ẩm ướt. Cũng, 
có lần lộ, cơ quan chưa kịp làm lán, phải phân tán ra ở rải rác trong các hốc đá. Tôi đi 
công tác về, gặp mưa to, nước lũ, cứ thấy rắn rết bò cả vào hang. Bác vẫn ở trong hang 
đó, cũng không lộ một vẻ gì khác thường ngày. Bác thường nói: đầu tranh giữa địch và 
ta là cuộc đấu tranh một sống một chết, phải chịu đựng mọi gian khổ, khắc phục mọi 
khó khăn, phần đấu đến cùng. 

Mọi sinh hoạt của Bác dù ở cảnh khó tới đâu, vẫn đều đặn như thường. Mỗi bữa 
ăn vẫn đạm bạc, miếng cơm với chút thịt muối hoặc con cá vừa bắt được dưới suối. 
Tôi hiểu rằng, bao giờ cũng vậy, trước nhất vì công tác, khi cần ở đâu, ăn thế nào, thì 
Bác làm như thế, nhất nhất không quản ngại. 

Về tới Cao Bằng, việc trước tiên, việc quan trọng hàng đầu, đi liền với mọi công 
tác củng cố căn cứ ở Cao Bằng, là ra tờ báo Việt Lập (tên gọi tắt của báo Việt Nam độc 
lập). Gọi là ra báo, nhưng chỉ là một phiến đá, một hộp mực và ít giấy. Tuy nhỏ bé, 
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đơn giản thế nhưng tác dụng của báo lại rất to lớn. tờ báo Việt Láp đã là người cán bộ 
tuyên truyền, tổ chức đầu tranh, gây ảnh hưởng cách mạng thật mau chóng. Tôi ở Tĩnh 
Tây về, khi ở cơ quan, Bác phân công cho viết bài báo, lúc thì viết tin, lúc bàn công tác 
tự vệ, công tác phụ nữ, hoặc viết về tội ác giặc Nhật — Pháp. Mỗi lần viết bài, Bác lại 
ra hạn quy định: bài thì 50 chữ, bài thì 100 chữ, đúng 100 chữ! Viết cho thật đúng thế 
thật là khó và bỡ ngỡ. Lúc còn ở bên Tĩnh Tây, chúng tôi cũng ra một tờ báo in thạch, 
chữ nhỏ, khổ to. Khi về công tác ở Cao Bằng, Bác cười, báo: “Báo của các chú gửi 
về, nhưng mình không xem, mà ở đây cũng không ai xem. Báo của các chú nhiều chữ, 
không ai hiểu. Báo W7£/ Láp tuy đơn giản, nhưng dễ đọc, đễ hiểu”. Sau tôi đi công tác 
mới thấy đồng bào các địa phương rất hoan nghênh báo Việt ráp. Bác chủ trương cần 
bán báo lấy tiền chứ không phát không. Đồng bảo có bỏ tiền mua mới càng biết quý tờ 
báo. Dần dần tờ Việt Lập càng trở nên một người tuyên truyền, một người động viên, 
một người cán bộ tổ chức rất đắc lực. Xã nào cũng có báo, tổ cứu quốc nảo cũng mua 
báo và tổ chức đọc báo rất đều kỳ. 

Lấy một tình hình tờ báo Việt lập phát triển cũng có thể đo được tình hình cách 
mạng phát triển. Phong trào Việt-minh đã lan rộng ra nhiều châu, huyện. Các hội cứu 
quốc của các giới thì xã nào cùng có. Ở những nơi phong trào cao, đã thành lập được 
chỉ bộ Đảng. Đã xuất hiện các xã “hoàn toàn” - tức là cả xã đều gia nhập các hội cứu 
quốc, rồi tổng “hoàn toàn”, châu “hoàn toàn”. Một kiểu chính quyền hai mặt đã thành 
hình ở hầu khắp các cơ sở. Các chức dịch ngà theo cách mạng, và vào hội cứu quốc, 
làm việc thường thường hỏi ý kiến của ban Việt minh xã. 

Thực tế, chính quyền của ta đã giải quyết hầu hết các việc trong nhân dân, từ 
những việc cưới xin, kiện tụng đến tranh chấp ruộng đất, người ta đều tìm đến báo cáo 
và nhờ giải quyết. Bấy giờ để để phòng cách mạng, các quan tình, quan đồn bất làng 
nào cũng phải lập điểm canh. Nhưng khốn thay cho chúng, cách mạng lại vẫn thường 
ở ngay trong làng, lính đống và dân làng đều có cảm tình với cách mạng, nên phần lớn 
những điểm canh đó không có tác dụng như bọn quan trên muốn ; ở nhiều nơi, điểm 
canh còn trở thành những điểm liên lạc hoặc chỗ canh gác của ta, 

Cơ sở hội cứu quốc lan tới đâu, là chúng tôi thành lập tự vệ, đặt vấn đề vũ trang 
ngay. Cho tới 1941, tức là chỉ trong vòng hơn nửa năm sau hội nghị Trung ương mở 
rộng lần thứ 8, Mặt trận Việt-minh ra đời, Cao Bằng đã thành lập được nhiều cơ sở tự 
vệ vũ trang. Đội vũ trang đầu tiên của Cao Bằng là một tiểu đội gồm có các đẳng chí 
Lê Quảng Ba, Hoàng Sâm, Bằng Giang, Lê Thiết Hùng, Đức Thanh, Thế Ân..... do 
đồng chí Lê Quảng Ba chỉ huy. 

Đề phố biến học tập quân sự phục vụ công cuộc chuẩn bị vũ trang của toàn dân, 
Bác có viết ra những tải liệu, những chuyện đễ hiểu về cách đánh du kích, cho in li-tô 
thành sách nhỏ bỏ túi, rất đơn giản, như quyền Chiến thuật dụ kích, Kinh nghiệm du 
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kích Nga, quyền Kinh nghiệm du kích Tàu, những sách ấy đã được các đội tự vệ và hội 
viên cứu quốc các giới rất chăm đọc. 

Phong trào lan rộng. Cơ quan chúng tôi cũng chuyển dần về xuôi cùng với phong 
trào. Chúng tôi chuyển sâu xuống, theo chỉ thị của hội nghị Trung ương mở rộng lần 
thứ 8, phát triển và liên lạc về xuôi. 

Chúng tôi dời về vùng Lam Sơn. 

LAM SƠN, một vùng núi đá đỏ. Chúng tôi đặt tên là vùng núi Lô-cết đỏ. Liên 
tỉnh ủy đã được thành lập, cũng về đóng ở đó. Như vậy là Cao Bằng và Lạng Sơn, rồi 
Bắc Cạn, đã có cơ quan lãnh đạo mà chúng tôi là một Ban cố vấn do Trung ương chỉ 
định, giúp việc cho Liên tỉnh ủy. Cơ quan chúng tôi, có Bác ở cùng, đóng trong một 
vùng rừng rậm giáp với chân Hòa An và châu Nguyên-bình. Mới về, chúng tôi ở một 
nhà sản bên sườn núi. Đối với chúng tôi. như thế đã là đễ chịu, còn thoáng đãng hơn 
trên Pắc-bó nhiều. 

Nhưng cao trào lên thì để quốc khủng bỗ mạnh, nhất là chúng tôi bây giờ đã về 
ngay gần bên thị xã Cao Bằng, ở sát với những chỗ đầu não trong tỉnh của để quốc. 
Vì thế, chúng đã đi tuần phòng và bắt bớ luôn trong các vùng chưng quanh. Nhiều lần 
phải đời lên vùng đồng bào Mán trắng, cơ quan chúng tôi vào ở rừng đại ngàn, những 
nơi không bao giờ có dẫu chân người ; chỉ có những cô thụ đã mục, không biết từ đời 
nào, cứ tự nhiên đỗ ầm xuống giữa rừng vắng. Nước uống lấy nước ngọn suối, việc tiếp 
tẾ rất vất vả, toàn ăn bắp, ăn cháo bắp. Có lần chúng tôi đành được ít gạo, nhưng Bác 
không chịu ăn và như không bao giờ nghĩ mình già yếu, Bác cũng vui vẻ chịu kham 
khổ như mọi người. Có khi một tháng ròng chỉ có bắp với nõn chuối rừng. 

Địch càng tăng sức khủng bố, Bác càng chú ý tỉ mi đến phong trào. Chúng tôi 
thấy rõ điều đó không phải chỉ ở mọi ý kiến về công tác của Bác, mà còn ở sự săn sóc 
của Bác. Cán bộ từ địa phương vẻ, Bác hỏi tỉ mỉ: công tác, sinh hoạt, những khó khăn 
và cùng bàn cách giải quyết, từ việc nhỏ đến việc lớn. 

Những khi phong trào lên nghe kể chuyện quần chúng hăng hái, ai cũng phần 
khởi. Bác cũng vưi, nhưng Bác vẫn điềm tĩnh và thường Bác lại trông thấy trước những 
khó khăn và âm mưu của để quốc. Bác thường nhắc nhở: Người cách mạng bao giời 
cũng phải kiên nhẫn, bình tĩnh và cảnh giác. 

Tôi nhớ một lằn còn ớ Tĩnh — tây, hôm ấy có cuộc hẹn gặp liên lạc ở trong nước 
ra. Chúng tôi hẹn đồng chí liên lạc của Trung ương phái ra, nơi hẹn là chợ Lộc-tùng 
trong ngày phiên chợ. Chúng tôi đều mặc Nùng. Bác thì thật là một ông già người 
Nùng trong bộ áo chàm, quần xắn móng heo, tay cảm gậy. Đồng chí liên lạc vừa đến, 
trông thấy Bác, đồng chí ấy nói ngay “Thưa đồng chí, đồng chí X bị bắt rồi”. Bác điểm 
nhiên bảo tất cả cùng vào hàng ăn bún, ăn phở, như mọi người trong vùng quanh đấy 
đi chợ. Ăn xong. ngôi kể cả uống nước, Bác mới nói: “Bây giờ đồng chí báo cáo đầy 
đủ mọi việc trong nước đi. Không nên vội vã”. 
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Lại một lần, lần ấy chúng tôi đã về Cao-bằng. Chúng ta còn nhớ sau hội nghị 
Trung ương mở rộng lần thứ 8, Trung ương đã phái đồng chí Phùng Chí Kiên và một số 
cán bộ về giúp lãnh đạo củng cố và phát triển khu du kích ở Bắc-sơn. Về tới Bắc-sơn, 
đồng chí Phùng Chí Kiên tổ chức lớp huấn luyện quân sự vừa xong thì đế quốc mở 
một cuộc càn quét dữ dội. Một bộ phận của trung đội Cứu quốc quân Bắc-sơn phải mở 
đường vượt lên Cao Bằng ; khi đi qua địa phận Bắc-cạn thì bị địch vây đánh, đồng chí 
Phùng Chí Kiên đã hy sinh trong trận bị phục kích ở Lũng —sao thuộc châu Ngân sơn. 
Lúc nhận được tin đau đớn Ấy, chúng tôi đang trên đường đi dự một cuộc hội nghị. Bác 
chợt đứng lại, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy. Rồi sau đó Bác lại tiếp tục di. 

Những lúc trở về cơ quan với Bác, thấy Bác, chúng tôi có cảm tưởng như trở về 
nhà mình, một nhà quân tụ của cách mạng mà ai nấy luôn luôn nhớ cách mạng phải 
gian khổ, việc cách mạng là việc lâu đài. Bác thường nói: “Muôn việc lấy Đảng làm 
gốc, Đảng là gia đình mình”. Thái độ điểm đạm, bình tĩnh của Bác đã giáo dục chúng 
tôi, cũng như cái cảm tưởng đầm ấm, đoàn kết, gần gũi đã vụn đắp cho chúng tôi lòng 
tin sâu sắc ở tương lai của cách mạng và đã trở thành một ý thức thấm vào tư tưởng, 
vào lời nói và hành động. 

Chúng tôi về Lam Sơn giữa lúc phong trào nhân dân phát triển sôi nỗi. Các lớp 
huấn luyện quân sự của liên tỉnh tập trung thường xuyên mỗi tháng một lớp, mỗi lớp 
có tới năm, sáu mươi người về học như lớp quân chính khóa 3 tổ chức ở địa phận tổng 
Kim-mã. khi bị lộ chúng tôi đã đời đi nơi khác, lúc đế quốc vào tới địa điểm, chúng 
đã phải giật mình: trong rừng sâu mà có đủ giảng đường, nơi ăn, nơi ngủ, nơi tập cho 
hàng trăm người. 

Phong trào lên thì việc củng cố phong trào là việc quan trọng bậc nhất. Lúc đầu, 
chúng tôi chỉ tổ chức những lớp huấn luyện tập trung ở châu, hoặc cơ quan tỉnh, lây 
người lên học. Sau, Bác thấy cần phải có những tỏ huấn luyện lưu động, vừa tập trung 
huấn luyện lại vừa kết hợp với công việc làm ăn của quần chúng, mỗi lớp chỉ huấn 
luyện ngắn vài ngày, dù chỉ có vài ba người cũng sẵn sàng huấn luyện. Do đó, lần lượt 
hội cứu quốc các giới và đội tự vệ xã nào cũng đều được qua huấn luyện. Chúng tôi là 
những cán bộ ở nơi khác tới, Bác thường nhắc chú trọng nhất vấn đề đoàn kết dân tộc. 
Vấn đề to lớn như vấn đề đoàn kết dân tộc, mà Bác đã nói thành những việc cụ thể, 
thiết thực, làm được ngay. Như Bác đặn: trong công tác phải thiết thực, Ăn mặc, giao 
địch, phải quần chúng hóa. Riêng tôi, tôi đã cỗ gắng học và nói được ít nhiều tiếng Tày 
tiếng Mán trắng và Mán tiền trong các lớp huấn luyện. 

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bác, cán bộ và quần chúng các dân tộc ở Cao- 
bằng đã nêu cao tính thần đoàn kết chiến đấu. 

Trong lúc phong trào cách mạng phát triển, Bác rất chú trọng đến công tác tổ 
chức hội viên và theo dõi thật ti mi các phân tử trung kiên và cán bộ. Bác thường nói: 
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“Phong trào thì như nước thủy triều lên, trung kiên thì như cọc đóng, có cọc đóng thì 
mới giữ được phù sa khi nước xuống”. 

Gần như thành lệ, mỗi khi nghe báo cáo phong trào, bao giờ Bác cũng hỏi: được 
bao nhiêu cán bộ, bao nhiêu phần tử trung kiên, đã chọn được bao nhiêu người tốt để 
tổ chức vào Đảng. Rồi Bác hỏi lại và nhắc lại công tác bí mật, giữ bí mật thế nào. Mỗi 
lần Bác nhắc đi nhắc lại như thể đã làm cho chúng tôi thấy rõ cái giá trị của các thành 
phần cốt cán của tổ chức chỉ bộ đối với phong trào, mà mỗi lần Bác đã hỏi hoặc nói lại, 
thì công việc và vấn đề mới lại được đề ra với những cách giải quyết mới, không phải 
cứ theo nếp cũ. việc cũ, mà rất linh hoạt thích hợp với hoàn cảnh mới. 

Những nhiệm vụ đo Hội nghị Trung ương mở rộng lần thứ 8 đã để ra đều lần 
lần được thực hiện trong phong trào. Vấn để Nam tiền được đặt lên trước nhất. Ngoài 
lỗi liên lạc thường dùng theo giao thông bí mật, cần phải cấp tốc tổ chức những con 
đường quần chúng rộng rãi từ Cao-bằng tỏa xuống. Anh Hoàng-văn Hoan phụ trách 
đánh thông đường từ Đông-khê xuống qua Bắc-sơn, Đình-cả. Anh Thiết-Hùng và tôi 
làm nhiệm vụ mở từ Lam-sơn xuống tổng Kim-mã. xuống Chợ Chu, Đại Từ. Đó là 
bước đầu của nhiệm vụ Nam tiền. Còn nhớ, giao nhiệm vụ ấy cho chúng tôi xong, Bác 
lại trở ra biên giới. Trước khi đi, Bác nói:” Chú Văn phải chú trọng thêm quân sự, chú 
Sửu (anh Thiết Hùng) cần chú trọng thêm chính trị". 

Chúng tôi lên đường công tác. Bác cũng ra nước ngoài. Chúng tôi miệt mài công 
tác, ngày tháng đi qua rất nhanh. 

Chúng tôi đã đánh thông đường xuống tới châu Ngân Sơn và đang mở lớp huấn 
luyện cho cán bộ địa phương. Một hôm, ở Ngân Sơn nhận được thư hỏa tốc của anh 
Phạm Văn Đồng, mớ ra, thấy tin bảo về ngay bàn việc cần. Tôi lập tức trở lên Cao-bằng. 
Vẻ tới cơ quan, anh Đồng và anh Vũ Anh cho biết tín Bác đi Trung Quốc chuyến vừa 
rồi bị quân Tưởng bắt giam và đã mắt ở trong ngục. Tôi choáng váng cá người. Chúng 
tôi đau đớn, không biết làm thế nào. Chúng tôi quyết định báo cáo về Trung ương, rồi 
bàn tổ chức lễ truy điệu, phân công anh Đồng làm văn điều. Chúng tôi mở chiếc va li 
mây của Bác ra tìm xem còn những gì có thê giữ lại làm kỷ niệm. Tuy nhiên, cần thận 
hơn. chúng tôi vẫn định phái lại người sang Trung Quốc, để nghe lại tin một lần nữa, 
và, cũng để tìm xem phần mộ Bác ở đâu. Tôi còn nhớ, sau mấy hôm bối rồi ấy. tôi lại 
tiếp tục xuống châu Ngân Sơn. Tôi cùng đi với một đồng chí trong đội Nam tiến, đêm 
đi trên những triển núi quanh vắng và lạnh buốt, trời khuya trong vắt, sao sáng ơ thờ, 
Trong lòng càng cảm thấy bơ vơ vô hạn, hai hàng nước mắt cứ rưng rưng. 

Ít lâu sau, chúng tôi bỗng nhận được một tờ báo ở Trung Quốc gửi về. Bìa tờ báo 
có mấy hàng chữ, đúng nét chữ Bác, viết: “Chúc chư huynh ở nhà mạnh khỏe và cố 
găng công tác. Ở bên này bình yên”, lại kèm một bài thơ Bác làm: 
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Vân ủng trường sơn, sơn ủng vân 

Giang tâm như kính, tịnh vô trần 

Bồi hồi độc bộ Tây phong lĩnh 

Dao vọng Nam thiên ức cố nhân 0® 

Chúng tôi mừng quá, mà cũng ngạc nhiên quá. Ai nây nhìn nhau, hỏi: “Thế là thế 
nào? Sao lại thế này?”, và chúng tôi xúm lại hỏi xem anh Cáp là đồng chí dạo trước đã 
đem tin Bác mất ở Trung Quốc về, anh Cáp nói: “Cũng không rõ là thế nào!Chính tên 


quan Quốc dân đảng đã nói với tôi là Bác mắt rồi” — “Thế anh thử nói lại câu nó đã nói 
với anh như thế nào? “Anh Cáp nói lại. Chúng tôi đoán: có lẽ lúc nghe tên quan Quốc 
dân đảng nói chuyện, anh đã nghe lầm tiếng sư tờ, sư tờ (nghĩa là: phải, phải) ra tiếng 
xử la, xử la (nghĩa là: chết rồi, chét rồi). Thể mà đã làm chúng tôi phải mấy tháng trời 
ngao ngán, đau thương, lo lắng. 

Đoàn xung phong Nam tiến của chúng tôi, sau một thời gian đã vượt qua châu 
Ngân Sơn tiến về châu Chợ Rã đi theo triền núi Phia Bi-oóc xuống Nà-lừm, sang Đông 
Viên đến Nghĩa-tá. Công tác Nam tiến càng phát triển, càng thu hút nhiều cán bộ, cũng 
như càng được sự hưởng ứng mạnh mẽ trong giới thanh niên. Hàng trăm thanh niên 
nam nữ Cao Bằng thoát ly đi tham gia các tổ vũ trang xung phong cổng tác. Con đường 
quân chủng đã thông theo men chân triển núi Phia Bi-oóc xuống giáp giới Chợ Chu. 
Chúng tôi đã tới xã Nghĩa Tá thuộc Chợ Đồn. Từ Nghĩa Tá thắng về chân Làng Cóc, 
vào trong một nương rẫy ở rừng sâu, tại đây chúng tôi đã gặp anh Chu Văn Tấn - và 
các chiến sĩ Cứu quốc quân Bắc Sơn. Hai con đường cùng được đánh thông, đi tới đâu 
phát triển cơ sở, gây lực lượng vũ trang tới đó, cuối cùng chúng tôi đã gặp nhau, nối 
liền thành một con đường quân chủng ôm vòng Cao - Bắc - Lạng. con đường đã được 
vẽ ra từ sau hội nghị Trung ương, đánh thông đường về xuôi, thông với Trung ương, 
với phong trào toàn quốc. Lần gặp nhau lịch sử ấy, chúng tôi đã họp các cán bộ Bắc 
Sơn hoạt động trong vùng và các cán bộ Nam tiến, cùng trao đổi kinh nghiệm. Họp 
xong ; có liên hoan ca hát. Chúng tôi đã đặt tên xã Nghĩa Tá thành xã Thăng Lợi. 

Giữa khi phong trào phát triển rằm rộ như vậy, thì cuộc khủng bố của địch bắt 
đầu rất dữ đội. Chúng tôi vừa chia tay với cứu quốc quân, về qua chợ Rã thì đồng chí 
Đức Xuân, một đội trưởng đội xung phong Nam tiến ở đây, vừa bị địch mai phục bắn 
chết gần Phủ Thông. Trên Cao Bằng, cơ quan liên tỉnh ủy bị bao vây. Có lần đế quốc 
đã nã cả súng cối vào nơi đặt cơ quan in báo Việt Nam độc lập. 

Ở khắp các địa phương, để quốc ra tuyên cáo, yết thị, hiển đụ dân chớ theo Việt 
Minh, phải ở nhà làm ăn, ai đã “trót” đi, thì người nhà phải gọi về. Nhưng không có ai 
về. Âm mưu của chúng hoàn toàn thất bại. 
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Thể là chúng khủng bố: vây bắt cán bộ, gia đình nào có người đi bí mật thì chúng 
bắt người, tịch thu của cái và đốt nhà. Nhiều làng xóm bị triệt hạ. Ai bị đế quốc bắt mà 
có tài liệu trên người thì lập tức bị bắn, chặt đầu, chặt tay đem bêu chợ. Đề quốc treo 
giải thưởng hàng nghìn đồng, hàng tắn muối cho những ai lấy được đầu cán bộ. Rồi 
thì, cũng như chúng đã làm ở Bắc Sơn và Vũ Nhai, chúng dồn làng, bắt dân về ở tập 
trung để kiểm soát. 

Trước tình hình ấy, đoàn thẻ đã tổ chức ra những Ban xung phong chống khủng 
bó. Tỉnh thần chống khủng bố của quần chúng rất cao. Phân thì đi giải thích tuyên 
truyền cho quần chúng yên tâm, phần thì tổ chức, đảm bảo cho cán bộ và thanh niên 
thoát ly đi bí mật được an toàn. Những “tiểu tô bí mật” đều sinh hoạt và liên lạc chặt 
chẽ với quần chúng. Nhờ vậy, tuy cơ sở cách mạng ở mội vài vùng có bị thu hẹp, 
nhưng đã càng chắc chắn hơn. Trong nhiều địa phương, sau cơn khủng bố, phong trào 
đã hồi lại ngay và lại tiến dần lên đấu tranh vũ trang. 

Các tiêu tổ bí mật, nòng cốt của phong trảo cách mạng địa phương, cảng tăng 
cường luyện tập quân sự song song với sinh hoạt chính trị. Các châu đều tổ chức ra 
những đội vũ trang thoát ly, có nơi đã tỏ chức ra trung đội. Các trung đội vũ trang địa 
phương này làm nhiệm vụ vũ trang tuyên truyền, tiêu diệt bọn phản động đầu sỏ, hoặc 
phục kích các đội tuần tiểu nhỏ của giặc. Những đội Nam tiến thì đi nối lại những quãng 
đường bị đứt trong thời kì bị khủng bố. Thế là, cuộc đại khủng bố của để quốc cố gây 
nhiều khó khăn cho ta, nhưng khi ta đã đứng vững thì nó càng rèn luyện tỉnh thần cho 
cán bộ và quần chúng, tỉnh thần đó là điều kiện tắt yếu để tiến lên khởi nghĩa vũ trang, 

Đầu tháng sáu 1944, cuộc khủng bố vẫn còn đữ dội. 


Nhưng tình hình chung đã càng ngày càng xấu cho bọn phát xít. Bên Châu Âu, 
phát xít Đức bị đại bại ở Sta-lin-gơ-rát, Hồng quân liên tiếp phản công ; mặt trận thứ 
hai đã mở. Trên Thái Bình Dương, một số căn cứ hải quân quan trọng quanh hải phận 
Nhật Bản bị mắt. Tháng 7 năm 1944, Chính phủ phản động Pê-tanh ở Pháp sụp đồ. 
Tướng Đờ-Gôn theo quân Anh, Mỹ trở về Pháp lập Chính phủ mới. Tình hình đó làm 
cho mâu thuẫn giữa phát xít Nhật và thực dân Pháp ở Đông Dương càng ngày càng gay 
gắt hơn. Đảng ta đã thấy trước một cuộc đảo chính của phát xít Nhật để tiêu diệt thế 
lực Pháp không thể tránh khỏi. Phong trào cách mạng trong toàn quốc đang lan rộng. 
Từ Nam chí Bắc, các tổ chức của Việt Minh ngày càng bành trướng 

Trước tình hình ấy, Liên tỉnh ủy Cao-Bắc-Lạng đã triệu tập một cuộc hội nghị 
cán bộ vào cuối tháng 7 năm 1944, riêng thảo luận vấn đề vũ trang khởi nghĩa. Nhiều 
đội vũ trang châu đã được điều về tham gia và bảo vệ hội nghị. Sao bao tháng chống 
khúng bố, vào sinh ra tử, nay dược họp mặt đẻ bàn về một vấn đề mà ai cũng mong 
ước, sự vui mừng thật không bờ bến! 
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Bản báo cáo chính trị trong hội nghị đã đi đến kết luận: “Căn cứ vào tình hình thế 
giới. tình hình trong nước và tình bình phong trào Cao-Bắc -Lạng, điều kiện đã chín 
muỗi để phát động chiến tranh du kích trong liên tỉnh”. Tiếp tới cuộc thảo luận đi ngay 
tới nghị quyết khởi nghĩa, vì nó phù hợp với nguyện vọng chung của quần chúng và 
cán bộ và tình hình chung đang phát triển đề thuận lợi cho ta. Chúng tôi đã thảo luận 
nghị quyết khởi nghĩa rất sôi nỗi, mặc dù nhiều vấn công tác cụ thế chưa có cách giải 
quyết, như: những nơi đã giải phóng nếu bị địch chiếm lại thì chống giữ thế nào, phải 
có những biện pháp và làm những công tác gì để đánh lâu dài?. Tuy vậy, tỉnh thần cán 
bộ rất phấn khởi, mong được đem quyết định to lớn ấy trở về địa phương. 

Liên tỉnh ủy Cao-Bắc-Lạng và chúng tôi sắp tô chức một cuộc họp bàn cuối 
cùng nữa để giải quyết những vấn đề còn lại và quyết định ngày giờ phát động chiến 
tranh du kích. 

Thì cũng lúc ấy có tin Bác mới về nước. Tôi được cử đi Pắc Bó. với đồng chí Vũ 
Anh và một số đồng chí khác, để báo cáo tình hình và xin ý kiến Bác. 

Cũng như mỗi lần đến hội ý công tác, nghe xong, Bác có ý kiến trao đổi ngay. 
Bác phê phán nghị quyết của chúng tôi chủ trương phát động chiến tranh du kích ở 
Cao-Bắc-I,ang là mới chỉ căn cứ vào tình hình địa phương mà chưa căn cứ tình hình 
cụ thể trong toàn quốc, tức là chỉ mới thấy bộ phận, chưa thấy toàn thể. Bác nói rằng 
trong điều kiện bây giờ nếu phát động ngay du kích nhất t đứng dậy theo quy mô và 
phương thức như đã định trong nghị quyết, sẽ gặp rất nhiều khó khăn, còn khó khăn 
hơn thời kì bị khủng bố vừa rồi. Bởi vì. các địa phương khác trong toàn quốc tuy phong 
trào cách mạng đang lên cao nhưng hiện chưa có nơi nào có điều kiện vũ trang chiến 
đầu để sẵn sàng hưởng ứng. Nhất định đế quốc sẽ mau chóng tập trung được lực lượng 
đổi phó. Lại riêng về bản thân vấn đẻ quân sự của ta ở Cao- Bắc -Lạng, ta cũng chưa 
tập trung được lực lượng. trong khi cán bộ và vũ khí còn phân tán, trong khi chúng ta 
còn thiếu hắn một lực lượng nòng cốt. 

Bác nhận định: “Bây giờ thời kì cách mạng hòa bình phát triển đã qua, nhưng 
thời kì toàn đân khởi nghĩa chưa tới. Nếu bây giờ chúng ta vẫn chỉ hoạt động bằng 
hình thức chính trị, thì không đủ để đây mạnh phong trào đi tới. Nhưng phát động 
vũ trang khởi nghĩa ngay, thì sẽ bị quân địch làm nguy khốn. Cuộc đấu tranh bây giờ 
phải từ hình thức chính trị tiến lên hình thức quân sự. Song hiện nay chính trị còn 
trọng hơn quân sự. Cho nên, phải tìm ra một hình thức thích hợp thì mới có thể đây 
phong trảo tiễn lên”. 

Cũng trong buổi họp ấy, Bác đề ra việc thành lập Quân giải phóng. Sau 
cùng, Bác nói: 

-Việc này thì chủ Văn phụ trách. chú Văn có thẻ làm được không? Mình còn yếu, 
địch mạnh. Nhưng nhất định không đẻ địch tiêu diệt, có thể như thế được không? 
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Tôi đáp: 
-Được. 


Thế là ra đời đội Việt Nam giải phóng quân, Bác suy nghĩ và hôm sau đề nghị 
thêm vào hai chữ tuyên truyền cho đúng với nhiệm vụ hiện tại của nó, tức là đội Việt 
Nam tuyên truyền giải phóng quân. Nó có nhiệm vụ dùng vũ trang đấu tranh để động 
viên và kêu gọi nhân dân đứng dậy, nhưng lúc đầu, phương châm hoạt động còn chính 
trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến. Từ trong rừng sâu, chỉ thị của 
Bác viết lúc ấy về việc thành lập đội vũ trang chủ lực của lực lượng quân sự. Chỉ thị 
ấy đã trở nên một đường lỗi của quân đội ta chẳng những trong thời gian bấy giờ, mà 
còn cho cả sau nảy, suốt cuộc toàn quốc kháng chiến trường kì và gian khổ của quân 
và dân ta. 

Chúng tôi ở lại thêm một ngày để làm nhận định và kế hoạch toàn điện cho đội 
quân sắp ra đời: Nhận định tình hình địch, tình hình ta, lực lượng cán bộ ta, vấn đề 
lương thực, vấn đề phát triển căn cứ du kích cần chú trọng những vùng nảo trước... 

Đêm hôm Ấy, Bác nói chuyện TẤt khuya. Nằm trong lều lạnh, không đèn đóm, 
mỗi người một chiếc gối gỗ, chuyện trò hào hứng đến hai, ba giờ sáng. Những điều 
Bác nói làm cho chúng tôi cứ tưởng tượng trước về công việc hoạt động của đội tuyên 
truyền cũng đã thấy nóng ruột. Bác nhắc đi nhắc lại: Trong vòng một tháng phải có 
hoạt động, hoạt động thật nhanh chóng, trận đấu nhất định phải thắng lợi. Hành động 
quân sự đầu tiên này sẽ là nội dung rất tốt của công tác tuyên truyền... 

Hôm sau, trước khi về, Bác còn căn dặn: “Nhớ bí mật: ta ở Đông, địch tưởng ta 
ở Tây. Lai vô ảnh, khứ vô hình.” Tôi trở về, trên đường đi, nghĩ và dự thảo luôn mười 
lời thẻ của Đội tuyên truyền. Đội du kích Pháp chống phát xít Đức, do Đảng Cộng sản 
Pháp lãnh đạo cũng có lời thể danh dự. 

Một điều vui sướng là chúng tôi từ Pắc-bó về Liên tỉnh ủy phổ biến quyết định 
ấy, tất cả đều vô cùng phấn khởi. Và việc thành lập đội được tổ chức ngay. Cán bộ và 
vũ khí được điều động về. 34 đồng chí đầu tiên tham gia thành lập đội là chọn trong 
những trung đội trưởng, tiêu đội trưởng hay những chiến sĩ xuất sắc rất dũng cảm của 
đội vũ trang địa phương. Lại thêm có một số cán bộ vừa học quân sự ở Trung Quốc về. 
Như vậy, trong toàn khu Cao-Bắc-Lạng bấy giờ đã hình thành ba hình thức vũ trang : 
Đội tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân là đội chủ lực. Chung quanh đội chủ lực 
có những đội vũ trang châu, rồi đến những đội tự vệ nửa vũ trang của xã. Ba lực lượng 
ấy đoàn kết phối hợp chặt chẽ với nhau. Hôm trước, chúng tôi đã hỏi Bác: “Đội tuyên 
truyền hoạt động theo kế hoạch của Liên tỉnh, tới nơi nào thì nhiệm vụ và quyển hạn 
của chủ lực với địa phương thế nào?°. Ý của Bác là “Thống nhất chỉ đạo cả chủ lực 
và địa phương”. Điều đó, chúng tôi đã thực hiện được và cả sau nảy, trong cuộc kháng 
chiến trường kì, gian khô của toàn dân ta, phương châm chiến đấu ấy vẫn còn áp dụng 
và hiệu lực của nó vẫn vô cùng mạnh mẽ. 
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Giữa tháng 12-1944, một hôm trước ngày thành lập đội, tôi nhận được chỉ thị 
của Bác viết trên mảnh giấy nhỏ gói trong bao thuốc lá. Chỉ thị như sau: Đội Việt Nam 
tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong cho chóng có những đội đàn 
em khác. Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó 
là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thẻ đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp nước Việt 
Nam chúng ta. 

Thành lập đội được hai ngày, chúng tôi xuất phát và lập được chiến công đầu 
tiên: chiến thắng Phai-khát và Nà-ngần. 

Hai trận kỳ tập tiêu diệt đồn Phai-khát và Nà-ngần là hai trận đánh nhanh 
gọn, toàn thắng. Trận đánh đã xảy ra ở một vùng giáp với Cao Bằng-Bắc Cạn-L.ạng 
Sơn, cho nên tin chiến thắng đã được nhân dân tung rộng ra rất nhanh, rung động 
cả ba tỉnh. : 

Sau chiến thắng, chúng tôi về khu Thiện-Thuật để chỉnh đến, bỏ sung thành đại 
đội. Các đội vũ trang của địa phương đưa người tới bổ sung rất chóng. Đơn vị sắp 
hàng, súng mới lắp lưỡi lê mới sáng choang, chúng tôi ai nấy đều cực kì phấn khởi, 
tin tưởng. Nhất là vì sau hai trận tiêu diệt đồn, chúng tôi đã thu được một số đạn khá 
nhiều. Bấy giờ, đạn quý hơn súng, đạn quý lắm. 

Sau đó, chúng tôi tiến lên châu Bảo-lạc, giáp biên giới Trung - Việt. Bộ đội đi 
trên các làng Mán ở núi cao, gặp bà con rất quý quân cách mạng, nhất là các mẹ Mán 
ra chào đón rất thân thiết và xóm nào cũng thịt lợn ăn mừng. Ở Bảo Lạc, chúng tôi 
đánh một trận tập kích đồn Đồng —mu. Bộ đội ta vừa đánh vừa hát, tôi bị thương ở 
chân trong trận ấy, 

Chúng tôi xuất hiện ở Bảo-I.ạc, đế quốc có thể tường chúng tôi đã lên cả đấy. 
Nhưng, để làm lạc hướng chúng, chúng tôi rất mau lẹ, đã bí mật trở lại tổng Hoàng 
Hoa Thám, đồng bào đã làm nhà cửa và sắp sẵn lương thực để đón chúng tôi. Ngày tết, 
nhiều cụ già đã không ở gia đình, đi vào rừng ăn tết rất vui với bộ đội. 

Tết ấy, các anh Vũ Anh, Phạm Văn Đồng và các đồng chí trong Liên tỉnh ủy tới 
thăm bộ đội. Chúng tôi bàn kế hoạch tiếp tục cuộc Nam tiến. Khi các anh vừa đi khỏi, 
thì được tin cuộc đảo chính 9-3-1945 của Nhật đã nỗ ra. 

Thế là, đội tuyên truyền giải phóng quân Việt Nam, từ trong rừng sâu, kéo ra 
cánh đồng Kim Mã, giữa ban ngày trương cờ đó sao vàng lên. Đồng bào các làng bản 
vui mừng khôn xiết. 

Chúng tôi kéo quân về phía Nam, xuống xuôi, đi tới đâu thì tổ chức chính quyền 
cách mạng, tước vũ khí của địch, kêu gọi những đám tàn quân Pháp hợp tác đánh giặc 
Nhật tới đây. Nhiều đơn vị mới của quân cách mạng đã được tô chức. Liên tỉnh ủy 
Cao-Bắc-Lạng ra chỉ thị thành lập chính quyền nhân dân và phát động một cao trào 
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chiến tranh du kích chống Nhật. Các đại đội quân giải phóng được thành lập ở các châu 
Sóc Giang, Cao Bằng, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Thất Khê,...Châu ly Sóc Giang và một 
số châu khác đã bị đội vũ trang của châu tấn công. Ở Nước Hai, trong một cuộc tuyển 
bình của quân giải phóng, có đến trên 3.000 thanh niên tình nguyện tòng quân. 

Thật là một quang cảnh lịch sử chưa từng thấy,Trên đường Nam tiến, chúng tôi 
tiễn thăng về Chợ Chu rồi xuống Tân Trảo. 

Chúng tôi đã về tới Tân Trào. Một điều đáng mừng là các cơ sở của Bắc Sơn 
cũng đã phát triển tới đây. Cứu quốc quân ở các châu. huyện, tỉnh Thái Nguyên đã nỗi 
đậy phát động chiến tranh du kích thành lập chính quyền cách mạng. Vùng Tân Trào 
do anh Song Hào phụ trách. Thế là giải phóng quân và cứu quốc quân gặp nhau. 

Chúng tôi gặp nhau lần này khác lần trước. Cách mạng đã tiền lên một bước. 
Cuộc chiến đấu sống mái với giặc Nhật đã bắt đầu. Từ các thị trấn trong các tỉnh Thái 
Nguyên, Bắc Giang, giặc Nhật đang lãm le tiêu điệt ta, chúng đã tiến công vào khu 
giải phóng nhiều lần nhưng không hiệu quả. Phong trào Cao-Bắc-].ang bây giờ không 
còn như hồi khủng bố của để quốc Pháp nữa, bây giời nhân dân khu giải phóng đã có 
chính quyền cách mạng của mình và toàn đân đã hăng hái đứng lên dũng cảm chống 
Nhật. Con đường Nam tiến đã về tới Tân Trào, hai trung tâm Cao Bảng và Bắc Sơn đã 
liên lạc với nhau mở cửa xuống đồng bằng... 

Ngày 15 tháng tư năm 1945, Trung ương triệu tập hội nghị Quân sự Bắc kỳ ở 
huyện Hiệp- Hòa, tỉnh Bắc giang. Hội nghị xong, chúng tôi trở về Chợ Chu, dừng lại 
làm mít tỉnh với nhân dân kỷ niệm Ngày quốc tế lao động. Lúc bấy giờ, bên chiến 
trường châu Âu, bọn phát xít Đức đã đầu hàng đồng mính. Cũng lúc ấy. được tin Bác 
đã từ biên giới xuống với chúng tôi. Bác xuống thẳng, theo con đường phát triển của 
đội tuyên truyền, mà đạo trước Bác đã vạch ra. 

Tôi vội vã đi đón Bác, ngựa phóng nhanh quên nghỉ. Lên Đèo Re, qua Nghĩa Tá, 
tới Nà Kiên thì vừa gặp. 

Từ khi Bác giao nhiệm vụ cho đội tuyên truyền đến bây giờ tôi mới gặp lại Bác, 
Cũng từ ngày ấy, trong chiến đấu, chúng tôi đã trải bao gian khô và cũng thu nhiều 
thắng lợi. Không thể giữ được bình tĩnh, tôi báo cáo với Bác: “Vùng giải phóng đã 
mở rộng,...”. Rồi tôi kể Bác nghe từ ngày Bác chỉ thị cho đội Việt Nam tuyên truyền 
giải phóng quân, phong trào nhân dân trong những vùng rộng lớn chúng tôi qua đã 
phát triển, đã mạnh mẽ như thế nào. Bác chăm chú nghe tôi nói, bình tĩnh, điềm đạm. 
Nhưng tôi trông thấy trên nét mặt Bác có ánh một vẻ vui. 

Bác kể chuyện tình hình bên ngoài, thời cơ bên ngoài cũng đang lợi cho ta. 
Ngay bây giờ chúng ta cần chọn trong một vùng ở Cao-Bắc-Lạng-Tuyên-Thái (Tuyên 
Quang-Thái Nguyên) một địa điểm có dân tốt, có cơ sở cách mạng tốt, địa hình tốt, có 
thể thuận tiện làm một trung tâm liên lạc ra nước ngoài, với miền ngược, miễn xuôi. 
Cần tìm ngay, nhiều công tác đang gấp rút đòi hỏi. 
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Tôi trở về Kim Quan Thượng, bàn với anh Song Hào. Chúng tôi đề nghị chọn 
vùng Tân Trào. Tân Trảo là một vùng rừng núi hiểm trở, rất xa đường cái lớn. Ở đây, 
chính quyền cách mạng đã thành lập, nhân dân rất tốt. Được tin có cơ quan tới, hội 
cứu quốc các giới tấp nập vào rừng làm lán cho các cơ quan lãnh đạo, Trường quân 
chính kháng Nhật,... 

Bác về ở Tân Trào. Từ Pắc-Bó về Tân Trào, từ 1941 đến 1945, trải qua hơn bốn 
năm gian khổ, nhân đân Cao-Bắc-Lạng và nhân dân Bắc Sơn, Vũ Nhai, Tuyên Quang, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, một lòng vì cách mạng, đã chiến đấu làm cho đất Việt-Bắc 
xứng đáng trở thành một cơ sở trung tâm của phong trảo kháng Nhật trong toàn quốc. 

Về Tân Trào, Bác nghe báo cáo kĩ lại tình hình rồi Bác đuyệt lại nghị quyết hội 
nghị quân sự Bắc kỳ tháng tư vừa rồi. Bác nói: “Chia các tỉnh ra làm nhiều chiến khu 
như thế rườm rà quá. không lợi cho việc chỉ huy chung. Nay vùng đã giải phóng bao 
gồm các tỉnh Cao, Bắc, Lạng, Tuyên, Hà, Thái, chỉ nên thành một khu căn cứ lấy tên 
là Khu giải phóng ; quân đội thống nhất thì nên lấy tên là Quân giải phóng”. Hôm ấy 
là ngày 4-6-1945, Bác bàn làm dự thảo sửa nghị quyết hội nghị quân sự Bắc kỳ vẻ việc 
thành lập Khu giải phóng và làm quyết định triệu tập hội nghị cán bộ toàn khu về để 
bàn về việc thống nhất lãnh đạo. Nhưng tình hình cụ thể của các chiến khu trong Khu 
giải phóng bấy giờ cũng đang rất khẩn trương, không ai kịp vẻ, trong khi chỉ tôi ở lại 
làm thường trực của Ủy ban chỉ huy lâm thời Khu giải phóng ở Tân Trào, một mặt giữ 
vững liên lạc lên Cao Bằng, ra nước ngoài, sang Bắc Sơn, một mặt xuống Bắc Giang, 
xuống vùng hoạt động của các anh Lê Thanh Nghị, Trần Đăng Ninh với Trung ương và 
đi toàn quốc. Hàng ngày tôi vào cơ quan Bác báo cáo và hội ý. Từ sau trận giải phóng 
quân đánh đồn Tam Đảo lấy được một máy tê-lê-phôn, thì đường liên lạc từ cơ quan 
ngoài vào cơ quan trong đã có dây điện thoại dài chừng 300 thước. 

Hơn hai tháng ở Tân Trào, biết bao công việc tới đồn dập!Tình hình mới, công 
tác mới, chúng ta ra tờ Việt Nam mới của Khu giải phóng. Bấy giờ, theo quyết định 
của Trung ương cần tích cực chuẩn bị cho cuộc họp hội nghị toàn quốc của Đảng và 
quốc dân đại biểu đại hội. Bác giục chuẩn bị cho kịp hợp hai hội nghị quan trọng này 
từ tháng bảy. Tình hình chung đã khẩn trương lắm, Bác nói: có thể còn thiếu một số 
đại biểu nào đó chưa về kịp cũng họp, nếu không thì không kịp được với tình hình 
chung. Nhưng, dù chuẩn bị rất gấp, các đại biểu của Đảng và các Đảng phái dân chủ 
trong Mặt trận Việt Minh ở toàn quốc về tới Tân Trảo, cũng phải sang giữa tháng tắm 
mới họp được. 

Mặc dù công việc bận, mọi việc Bác vẫn làm cặm cụi, tỉ mì, cụ thể. Cũng như 
khi ở Lam Sơn, ở Pắc Bó...Nhiều thư từ, giầy tờ do tự Bác đánh máy và đánh số từng 
điều 1, điều 2, điều 3.... rất đơn giản, mà đầy đủ. Người và thư phải liên tiếp đi các nơi 
trong nước, bây giờ lại càng nhiều, càng gấp hơn nữa. 
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Giữa lúc công việc bề bộn như thế, Bác ốm. Đã mấy hôm, Bác mệt và sốt nóng. 
Song Bác vẫn gượng làm việc. Mỗi khi tôi vào thảo luận công việc, hỏi thăm sức khỏe, 
Bác chỉ nói “Chú cứ xuống làm công tác, tôi không việc gì.” Nhưng tôi thấy Bác yếu 
hẳn đi, người hốc hác lắm. Có hôm tôi đến, Bác đang lên cơn sốt, cứ nói mê man. Bây 
giờ chúng tôi rất thiếu thuốc, chỉ có vài viên thuốc cảm và ký ninh, Bác đã uống, mà 
không thấy đỡ. Thường khi, nếu không phải lúc nghỉ, không bao giờ Bác nằm, thế mà 
bây giờ Bác phải chịu nằm, lại mê sảng luôn. Bấy giờ, các đồng chí thường gần Bác, 
chỉ còn lại ở Tân Trào có tôi. Hôm ấy Bác mệt lắm. Tôi nói Bác cho tôi ở lại đêm ấy, và 
phải khẩn khoản thêm “hôm nay tôi cũng thong thả”. Bác mới mở mắt và hơi gật đầu. 
Đêm Ấy, trên cái lán cao ven sườn núi, giữa rừng. Lúc nào Bác tỉnh, Bác chỉ nói chuyện 
tình hình: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả 
Trường Sơn, cũng kiên quyết giảnh cho được độc lập” Mỗi lúc, Bác nhớ điều gì, Bác 
lại đặn. Lúc bấy giờ tôi không đám nghĩ rằng đấy là những lời trối trăn của Bác, nhưng 
sau này tưởng lại, thấy là Bác lúc ấy yếu quá, có ý muốn đặn lại công việc. Chỉ có 
công việc! Bác nói về công tác củng cố phong trào, lúc nào cũng phải bồi dưỡng trung 
kiên và cán bộ địa phương. “Trong chiến tranh du kích, lúc phong trào lên, ta phải hết 
sức phát triển, vừa phát triển vừa chú trọng xây dựng căn cứ cho thật vững chắc, để đề 
phòng lúc khó khăn mới có chỗ đứng chân được.” 

Suốt đêm ấy, Bác vẫn lúc tỉnh, lúc mê. Hôm sau tôi viết thư hỏa tốc về Trung 
ương, tôi lại tìm hỏi bả con địa phương xem có thuốc men gì không, bà con nói gần 
đây có một ông lang chữa bệnh sốt nóng giỏi. Tôi cho người cưỡi ngựa đi đón thầy về. 
Ông cụ lang già người Tày đến xem mạch, sờ trán Bác rồi cho Bác ăn một thứ củ vừa 
đào trong rừng về, đem đốt cháy hòa vào cháo loãng. Bác tỉnh, hôm sau ăn thêm mấy 
lần với cháo loãng nữa, cơn sốt nhẹ dần. Bác lại ngồi dậy làm việc hàng ngày được. 
Đầu tháng Tám, khai mạc Hội nghị toàn quốc của Đảng, Bác xuống dự hội nghị, hôm 
ấy Bác vừa dứt cơn sốt, người còn võ vàng lắm. 

Tình hình trong và ngoài nước, tình hình phong trào vô cùng khẩn trương. Hội 
nghị đại biểu toàn quốc của Đảng và Quốc dân đại biểu đại hội đã họp xong. 

Từ Tân Trảo, lệnh Tổng khởi nghĩa cho toàn quốc đã truyền đi. Tôi được Trung 
ương chỉ định gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Ngày 16 tháng tám, tôi cùng Giải phóng 
quân rời Tân trào, về đây đánh phát xít Nhật ở Thái Nguyên - thị trấn đầu tiên trên 
đường tiền quân vẻ Hà Nội mà chúng tôi gặp địch. 

Tình hình phát triển thấy hết sức mau lẹ. Trong khi đang bao vây và tắn công 
giặc Nhật ở Thái Nguyên, chúng tôi nhận được tin nhiều nơi đã khởi nghĩa. Hà Nội 
cũng đã giành được chính quyền. Theo quyết định mới, một bộ phận Giải phóng quân 
vẫn ở lại bao vây Thái Nguyên, còn chúng tôi tiến thăng về Hà Nội. 
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Đêm ấy, từ ngoại ô Thái Nguyên đi, qua các cánh đồng bát ngát về Lữ Vân, 
ngước trông lên những hàng cột điện cao liên tiếp ven đường là một vòm trời sao sáng, 
chúng tôi cứ đi, suốt đêm tới sáng, thấy đâu đâu cũng rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Quang 
cảnh nước nhà giành được độc lập thật vô cùng cảm động và phần khởi. Lần đầu tiên 
tôi có cảm giác lạ thường như hôm nay, là khi được tin Nhật đảo chính, Đội tuyên 
truyền giải phóng quân chúng tôi từ rừng Hoàng Hoa Thám tập trung toàn đội tiến ra 
ban ngày trên cánh đồng Kìm Mã, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên đầu. 

Cách mạng tháng Tám thành công. Cả nước tưng bừng sôi nỗi trong vận hội mới 
của dân tộc. Nhưng, cũng trong những ngày đầu của cách mạng, đã bề bộn biết bao 
công việc cực kì khó khăn dồn đến. Bác đã về Hà Nội. Sau trận ốm nặng ở Tân trào vừa 
qua Bác vẫn chưa lại sức. Thế mà bây giờ, nào hội họp. nào đi công tác, nào tiếp khách, 
đủ các thứ khách và còn chồng chất rất nhiều công việc khác nhau nữa. Buổi sáng. Bác 
thường bận đến mười hai giờ hoặc một giờ trưa. Lúc xuống ăn — Bác ăn theo một chế 
độ như hết thảy các anh em làm việc ở Phủ Bắc-bộ bấy giờ - cơm với thức ăn đã nguội 
lạnh cả. Ăn xong, Bác lên tựa ghế, chợp mắt một lát rồi đứng lên, đi hội ý với Thường 
vụ của Trung ương, đi lo giải quyết công việc, cứ dồn đập như thế cho tới chiều tối, tới 
nửa đêm. Nhưng, Bác vẫn nhanh nhẹn, sáng suốt trong mọi công việc. 

Chỉ những lúc Bác chợp mắt, thiêm thiếp, thấy mỗ hôi cứ vã ra đầy trán, mới biết 
Bác đã cô gắng quá sức như thế nảo, 

Đúng như ý Bác nói từ năm trước: Giải phóng quân Việt Nam của chúng ta “có 
thể đi suốt từ Nam chí Bắc”. Sau Tổng khởi nghĩa thành công, những đoàn Quân giải 
phóng đã xuất hiện từ Bắc đến Nam. Trong những ngày đầu cách mạng, bọn thực dân 
Pháp núp sau quân đội Anh đã trở lại gây chiến ở miền Nam, thì nhiều đơn vị Giải 
phóng quân Việt Nam đã sẵn sàng trên đường vào Nam. Nhưng bây giờ chẳng phải chỉ 
là vài trung đội Nam tiễn, mấy chục người như trước, mà bây giờ đã là những đơn vị 
quân đội, cùng với hàng trăm nghìn thanh niên yêu nước khắp mọi nơi, theo tiếng gọi 
của cách mạng, hăng hái vào Nam chống giặc ngoại xâm. Toàn quốc đã chứng kiến 
những cảnh cảm động nức lòng hàng ngày trên những dòng dài xe lửa chật ních từng 
đoàn thanh niên nô nức tiến vào phía Nam, cùng với nhân dân miền Nam đứng lên bảo 
vệ Tổ quốc. Trên miễn Nam đất nước của Tổ quốc đã thấm máu của những chiến sĩ 
Giải phóng quân từ ngày ấy đã vâng theo lệnh Bác mà đi suốt từ Bắc chí Nam. 

Rồi kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Trong cuộc kháng chiến trường kì và gian 
khổ của dân tộc ta, cũng như tử lúc mới nhóm một lực lượng vũ trang nhỏ bé ở khu giải 
phóng, Bác luôn luôn săn sóc quân đội. Có thể nói rằng quân đội ta, từ nhân dân mà ra, 
đã trực tiếp được nuôi dưỡng theo tư tưởng và tác phong của Đảng và của Bác. 

Bác quyết định rất nhanh và kịp thời. Mùa đông năm 1947, quân Pháp nhảy dù 
xuống nhiều nơi ở Việt Bắc đánh thọc sâu vào căn cứ địa kháng chiến của ta. Giữa khi 
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trận đánh còn đang tiếp diễn dữ dội, Ban Thường vụ Trung ương Đảng và Bác nghe 
báo cáo về tình hình chiến sự, nghe đề nghị thành lập “đại đội độc lập” để phát triển 
chiến tranh du kích cho thích hợp với tình hình các chiến trường bấy giờ. nghe xong, 
Bác và Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định ngay. 

Khi Trung ương quyết định mở chiến dịch Biên giới ở Cao-Lạng năm 1950, Bác 
ra lệnh cho quân đội “chi được thắng”, rồi Bác lên ngay mặt trận, đến thăm hầu khắp 
các đơn vị. Bác đã ở tiền tuyến suốt thời gian chiến dịch. Nơi Bác ở, chuyên theo các 
trận đánh, có khi chỉ là một cái “tăng” bằng vải bạt căng giữa trời mà thôi. 

Lại khi chiến dịch Tây Bắc, Bác ra chỉ thị viết Tám điều mệnh lệnh của Chính 
phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa trao cho quân đội vào giải phóng miền Tây. Nhiều 
đồng chí cán bộ dự chiến dịch Tây-Bắc năm ấy vẫn còn nhớ hôm hội nghị mở chiến 
dịch, Bác đã đến hội nghị với một hình ảnh không ai có thể quên được. Mấy hôm ấy 
trời đang mưa to, nước lũ từ các đầu nguôn tràn về đã cắt đứt cả đường sá, Bác đã vượt 
suối lũ, tới hội nghị. Đến hội nghị, Bác kể cho chúng tôi nghe chuyện Bác vừa vượt 
suối. Suối đang lũ dữ, Bác đã kiên quyết lội và đã lội qua được. Bà con địa phương 
dưới đây gặp lũ phải đứng lại, thấy thế cũng hăng hái theo Bác và đều lội qua được. 
Tất cả các đồng chí dự hội nghị hôm ấy biết rằng mùa mưa vượt suối nước lũ không 
phải là việc dễ, cho nên, khi thấy Bác đã tới hội nghị rất đúng giờ, chẳng những chúng 
tôi cảm động trước sự săn sóc chu đáo của Bác với quân đội mà còn là một bài học cần 
ngay cần ngay cho chúng tôi trước khi ra trận. Bài học ấy. như Bác thường nói, là quyết 
tâm, có quyết tâm thì việc gì làm cũng được. 

Bác là một nghị lực lớn, nghị lực ấy tượng trưng một sức mạnh đi tới có sức động 
viên rất lớn và không gì cản trở được. Từ ngày đầu gặp Bác ở Côn Minh, tôi đã có một 
cảm tưởng mà tôi không phân tích được, đó là cảm tưởng đứng trước một tâm hồn bình 
dị, trong sáng, kiên quyết, vững chắc. Trước kia và bây giờ, Bác cũng vẫn như thế. 

Mấy năm trước, hồi mới thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Bác 
dặn đi đặn lại chúng tôi rằng lúc chiến đâu phải: tích cực, chủ động nhanh chóng, bí 
mật, lai vô ảnh khứ vô hình, phải đi từ Bắc chí Nam khắp đất nước Việt Nam...Hơn 
chín năm sau, khi quân đội cách mạng đã trở nên một lực lượng chiến đấu lớn mạnh, 
giữa hôm quân ta tấn công toàn thắng vào Điện Biên, địch vừa đầu hàng toàn bộ 
xong, chúng tôi nhận được điện của Bác, trong đó có câu: Thắng lợi tuy lớn, nhưng 
mới là bắt đầu. 

Mỗi lời đặn của Bác trong mỗi thời kỳ có một ý nghĩa khác nhau. Nhưng từ 
những năm trước hay ở trận thắng Điện biên, tôi thấy những lời dạy của Bác đều giống 
nhau ở tỉnh thần: trước sau như một, điểm tĩnh và vững chắc. giản dị mà không gì lay 
chuyển được, tỉnh thần triệt để cách mạng, tinh thần chiến đấu đến cùng cho tới thành 
công, tỉnh thần vĩ đại của Đảng ta, của giai cấp công nhân và nhân dân cả nước ta. 

Tô Hoài ghỉ 
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(1). Dịch nguyên văn: Mây ôm dãy núi, dãy núi ôm mây. Lòng sông như tắm gương, không chút 
bụi mờ. Một mình dạo bước trên đỉnh Tây Phong, trong đạ bồi hồi. Nhìn về phía trời Nam xa, nhớ người 
bạn cũ. (Bài “Mới ra tù, tập leo núi" trong tập thơ “Nhật ký trong tù” của Hề Chủ tịch - Bản dịch của 
Viện Văn học). 


2 1 . Từ nhân đân mà ra : hồi ức của đồng chí Võ Nguyên Giáp / Võ Nguyên 

Giáp ; phóng viên báo Quân đội nhân dân ghi lại // Quân đội Nhân dân. - 1960. ~ Ngày 

„ 6 tháng 1. — Tr. 3, 8, ngày 7 đến ngày 8 tháng 1. — Tr. 2, ngày 9 đến ngày I1 tháng 1.- 

Tr. 3, ngày 12 đến ngày 13 tháng 1. - Tr. 3, ngày 16 đến ngày 18 tháng 1.— Tr. 3 ; ( 

Nhân dân, — 1964. - Ngày 14 tháng 12. — Tr. 2 — 3, 1994. - Ngày 22 tháng 11. — Tr. 3.) 
(Số thứ tự trong thư mục 183) 

TỪ NHÂN DÂN MÀ RA 
Hồi ức cúa Đông chí Võ Nguyên Giáp 
(do phóng viên báo Quân đội nhân dân ghi lại) 


Quân đội ta là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân đân mà chiến 
đấu. Quân đội ta được thành lập trong phong trào đầu tranh cách mạng của toàn dân, 
được đông đảo quần chúng, đặc biệt là thanh niên công nông, tham gia và ủng hộ. Điều 
đó thấy rõ ngay trong quá trình hình thành của quân đội, từ khi các đơn vị tiền thân của 
quân đội ta ra đời cho đến tông khởi nghĩa tháng Tám, và sau đó từ Nam chí Bắc, khắp 
nơi đều thành lập nên những đơn vị mới của quân đội từ quần chúng mà ra. Nhân địp 
kỉ niệm 30 năm thành lập Đảng, tôi muốn kế lại với các đồng chí hoàn cảnh lịch sử của 
việc chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa ở Cao Bắc Lạng theo nghị quyết của Hội nghị Trưng 
ương lần thứ 8 trong những năm đại chiến thế giới lần thứ 2, để thấy rõ lực lượng vũ 
trang cách mạng quả thật đã sinh ra trong phong trào đầu tranh cách mạng của quần 
chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. 

CHUÁN BỊ CƠ SỞ CHÍNH TRỊ CAO BẰNG, MỘT TRONG HAI 
TRUNG TÂM CỦA PHONG TRÀO Ở VIỆT BÁC 

Cao Bằng là một tỉnh có phong trào cách mạng từ sớm. Năm 1929, ở đây đã có 
nhiều chỉ bộ của thanh niên cách mạng đồng chí hội. Và khi Đảng Cộng sản Đông 
Dương thành lập, Cao Bằng cũng có chỉ bộ của Đảng ở vùng biên giới. Mặc dầu bị 
khủng bố, cơ sở của Đảng vẫn duy trì. Đến thời kỳ mặt trận bình dân, cũng có phong 
trào cách mạng rộng rãi trong nhân dân... lại có phong trào nông dân và công nhân 
(mỏ Tĩnh Túc). Đến khi mặt trận bình đân bên Pháp bị đỗ, Chính phủ phản động Đa- 
la-đi-ê lên cầm quyền, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nễ thì ở Đông Dương bọn 
thực dân Pháp đầu hàng phát xít Nhật, trong lúc đó chúng vẫn ra sức khủng bố đản áp 
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phong trào cách mạng. Lúc bấy giờ Cao Bằng cũng bị khủng bố. Một số cán bộ Đảng 
viên chạy sang biên giới Trung Việt. Đa số chuyên vào hoạt động bí mật, nắm vững cơ 
SỞ, giữ vững phong trào đang gặp nhiều khó khăn. 

Đúng vào lúc đó “Ông cụ” — Tức là Hồ Chủ tịch về biên giới. Hồi ấy chúng tôi 
có các đồng chí Phùng Chí Kiên, Phạm Văn Đồng, Hoàng Văn Hoan, Vũ Anh và tôi, 
đang công tác ở Trung Quốc, đợi chỉ thị về nước. Sau khi trao đổi tình hình, Bác thấy 
công việc chính lúc đó là trở về nước gây cơ sở, và liên lạc với Trung ương Đảng. Thế 
là Bác với một số đồng chí trở về ở biên giới Trung ~ Việt. Lúc đó có một số cán bộ, 
đảng viên Cao Bằng, như các đồng chí Lê Quảng Ba, Hoàng Sâm, Bằng Giang, v.v... 
đang bị khủng bố chạy qua biên giới để tìm liên lạc với các đồng chí cấp trên, và may 
mắn được gặp Bác. Bác chủ trương đưa các đồng chí thanh niên đó vẻ biên giới, mở 
lớp huấn luyện ngắn kì rồi phải về nước để tổ chức Việt Minh. Lớp huấn luyện ngắn kì 
đó được mở tại một địa điểm gần biên giới. Lối làm việc của Bác rất cần thận chu đáo. 
Sau khi bàn chương trình huấn luyện những gì, Bác phân công viết ra làm 6, 7 bài; mỗi 
bài đều phải soạn trước dàn bài rồi phân công nhau viết. Viết xong đem tập thể duyệt 
lại. Phải hết sức chú trọng sao cho nội dung và lời lẽ đễ hiểu với trình độ quần chúng. 
Những bài huấn luyện đó sau có in thành sách đặt tên là “con đường giải phóng”. 

Ăn tết xong, Bác về nước ở hang Pác Bó. Vùng Pác Bó là vùng núi rộng độ 2, 3 
cây số, dài 5, 6 cây. Từ hang tới biên giới Trung Việt chỉ độ hơn một cây số. Dân ở đây 
rất tốt, ở lẻ tẻ có vải xóm, mỗi xóm nhiều lắm là mười nhà. Xung quanh là núi đá, rừng 
rậm, cây to, xen lẫn vài bãi ruộng nhỏ. Cửa hang cây cối um tùm, cỏ gianh, lau rừng 
phủ kín. Đi gần cũng không biết là có hang. Trong hang rất sâu. Ngoài hang, ngay chân 
núi chảy một con suỗi rất đẹp. Có chỗ nước tụ thành vũng lớn gần như một cái hố nhỏ. 
Có chỗ thạch nhũ rủ xuống. Bên bờ, đá lô xô, xen lẫn những phiến đá to rộng tương 
đối bằng phẳng. Bác thường làm việc ở đây, hoặc đi huấn luyện xong về hang ăn cơm. 
Ban đêm vào hang ngủ, khá rét nên phải đốt lửa và có thể đốt được vì cửa hang rất kín, 
bên ngoài không nom thấy ánh lửa. 

Bác rất chú trọng vẫn đề cảnh giác, lúc nào cũng hết sức giữ bí mật, an toàn cho 
cơ quan. Hễ ở một nơi nào đã thấy hơi lộ hoặc có triệu chứng địch để ý là Bác lại bảo 
rời đi chỗ khác. Nhất là lúc đó có tin địch tung do thám vào vùng này nên lại phải tìm 
chốn rừng sâu kín đáo mà đặt cơ quan. Có lần phải đi theo một con suối, trèo lên thác 
cao máy lần thang mới tới, làm cái “thiên” (lán bí mật) ngay dưới một lùm dây song leo 
chằng chịt. Có khi lại leo lên núi làm việc. Qua một thời gian. đề phòng bị lộ, cơ quan 
lại đọn vào một hốc đá. Chỗ này hẹp, chỉ vừa 3, 4 người nằm. Những khi trời mưa lũ 
to, rằn rết cũng bò tới đây trú ẩn. 

Mặc dầu đời sống gian khổ như vậy, Bác vẫn chú ý giữ gìn vệ sinh. Tối đến vì 
không có dầu thắp đèn để làm việc nên lại ngồi bên bếp lửa khai hội hoặc nói chuyện. 
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Sáng nào Bác cũng dậy sớm, rất đều đặn, tập thể dục rồi làm việc và ăn cơm đúng giờ. 
Cơm thường chẳng có gì, thỉnh thoảng mới được một ít thịt mà chúng tôi gọi là “thịt 
Việt Minh”, tức là món thịt băm nhỏ rang mặn, một phần thịt trộn với ba phần muối. 
Có bữa cải thiện bằng cá bắt đưới suối lên. Giúp việc nấu nướng cho Bác có lão đồng 
chí Lộc, một đồng chí rất tốt hết sức trung thành với cách mạng, hàng ngày tận tụy cơm 
nước săn sóc sức khỏe của Bác và anh em trong cơ quan rất chu đáo. Khi nào Bác mệt 
đồng chí Lộc thổi cơm lại “tu tiên” chắt cho Bác một bát nước cơm. Nước uống thì 
phải dùng nước suối, nhưng chúng tôi vẫn lấy than, sỏi, cát lọc nước rồi mới dùng. 

Tuy vậy, cũng không thể tránh khỏi sốt rét. Có thể nói không một ai là không 
bị sốt rét rừng. Nhưng hễ Bác bị sốt là Bác rất ít nằm. Có lần Bác lên cơn sốt, anh em 
mời Bác đi nằm, Bác cứ ngồi tiếp tục khai hội. Bác bào: - Phải đấu tranh thắng bệnh 
nó mới đỡ ốm. 

Về sau phong trào lan rộng, cơ quan đọn xuống thung lũng Lam Sơn, gần nước 
Hai trong một dẫy núi đá hiểm trở chúng tôi gọi là “Lô cốt đỏ”, (vì đá núi sắc hơi đỏ, lại 
vì ở đây từ trước vẫn là nơi đi lại gặp gỡ của các đồng chí cách mạng). Ở đây Bác vẫn 
giữ nếp sinh hoạt gian khổ giản dị như vậy. Cuộc sống giản đị và gian khổ ở hang, ở 
lán bí mật, đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của Bác. Những khí phong trào lên, hoàn 
cảnh tiếp tế không đến nỗi khó khăn lắm, nhưng những thời kỳ địch bao vây khủng bố 
gây gắt, cơ quan phải rút vào ở kín tận rừng sâu thì vấn đề tiếp tế lương thực trở nên rất 
khó khăn. Những lúc cơ quan phải dời lên vùng đồng bằng Mán Trắng, đồng bằng ở 
đây không có gạo ăn thì anh em trong cơ quan bí mật cũng phải ăn cháo bắp hết tháng 
này qua tháng khác. Sức khỏe của Bác cũng giảm sút. Đằng chí Lộc cố để đành một ít 
gạo nấu riêng cho Bác, nhưng Bác không ăn. Bác bảo để gạo nấu cho những đồng chí 
ốm mệt. Bác cùng ăn cháo bắp với anh em. 

Trong thời gian hoạt động ở Việt Bắc, Bác bị ốm nặng, nhất là vào khoảng năm 
1945, sau khi Nhật đảo chính. Lúc đó khu giải phóng đã thành lập và mở rộng. Chúng 
tôi cùng Bác từ Cao Bằng về Tân Trào. Hồi đó vào quãng tháng 7-1945, đang chuẩn 
bị hội nghị toàn quốc, theo nghị quyết của Trung ương. Cơ quan chỉ huy lâm thời của 
khu giải phóng đóng trong một ngôi nhà sản ở làng Tân Trào gần cây đa to lịch sử, lúc 
đó tôi làm nhiệm vụ trường trực ở đây, Bác thì ở trong một cái lán nhó trên núi cách xã 
Tân Trào chưa đầy một cây số. Có lẽ vì đi bộ từ Cao Bằng về quá sức nên Bác mệt rồi 
ấm nặng, cứ sốt liên miên. Lúc đầu không ăn được cơm, chỉ ăn cháo. Sau cháo cũng 
không ăn được chỉ húp tí nước hồ loãng. Có lúc Bác mê man. Điều kiện thuốc men 
lúc bấy giờ đã khá hơn trước nhưng cũng chỉ có ký ninh và mấy ống thuốc long não 
để tiêm. Hàng ngày tôi lên báo cáo công việc với Bác; thấy Bác mệt, tôi tỏ vẻ lo ngại. 
Nhưng Bác bảo tuy có hơi mệt nhưng không sao, cứ yên tâm xuống giải quyết công 
tác đi. Đến hôm sau thứ 7 tôi lên báo cáo thì thấy Bác mệt quá. Nghe báo cáo xong Bác 
bảo tôi về. Tôi không về, định ở lại. Hình như Bác cũng cảm thấy mệt nhiều nên đồng 
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ý để tôi ngủ lại. Lúc nào Bác tỉnh Bác nói chuyện. Tôi có cảm giác như Bác muốn dặn 
dò lại. Với một giọng bình tĩnh thong thả, Bác nói: Lần này điều kiện trong nước và 
ngoài nước đều rất thuận lợi. Vì vậy Đảng ta nhất định phải lãnh đạo nhân dân giành 
độc lập, dù phải hy sinh đến đâu. dù có phải chiến đầu đốt cháy cả dải trường sơn cũng 
kiên quyết giành cho được độc lập. Bác ngừng lại đẻ nghỉ rồi lại đặn tiếp một số việc 
cụ thể trước mắt: Phong trào cách mạng đang lan rộng, nhưng bao giờ cũng phải chú 
trọng củng có phong trào. bồi đưỡng những phần tử trung kiên. Phải mở những lớp 
huấn luyện ngắn kì để kịp thời đảo tạo những cán bộ địa phương. phải chú ý xây dựng 
chỉ bộ địa phương thì lúc gặp khó khăn phong trào mới giữ vững được. Còn việc đấu 
tranh vũ trang, khi ta có điều kiện thuận lợi thì phải ra sức phát triển nhưng lại phải 
chú trọng củng cô căn cứ địa cho vững chắc để đề phòng những lúc khó khăn. Nghe 
bác dặn dò tôi cảm thấy như Bác cũng Ìo lắng cho bệnh tình của mình nên trong lòng 
tôi rất lấy làm lo. Tôi liền biên thư cho giao thông mang đi báo cáo tình hình sức khỏe 
của Bác với Trung ương. Một mặt cho hỏi tất cả các đồng chí ở trong bản xem có cách 
nào chữa cho Bác không. Hỏi các cụ già, các cụ bảo đây là bệnh sốt nóng. Và ở gần 
địa phương đây có một ông lang trị bệnh rất giỏi. Ngay đêm hôm ấy lập tức cho người 
phóng ngựa đi mời. Sáng hôm sau ông lang ấy đến. Ông ta sờ chán Bác, bắt mạch xong 
vào rừng đào một thứ củ gì không biết, Ông cho đốt cháy củ đó rắc vào cháo loãng đem 
cho Bác ăn. Bác ăn hai lần, thấy đỡ, và mấy hôm sau khỏi hắn. 

Chúng tôi mừng quá. Nhưng cho đến nay cũng vẫn không biết ôqg lang kia đã 
cho Bác uống củ gì mà trị bệnh chóng khỏi thể. 

Ta trở lại Cao Bằng, thời gian Bác ở Pác Bó. Lúc ấy các đồng chí Phùng Chí 
Kiên và Vũ Anh đã về Pác Bó. Anh Lâm (Tức đồng chí Phạm Văn Đồng). anh Lý (Tức 
đồng chí Hoàng Văn Hoan) và tôi còn công tác ở Trịnh Tây (Trung Quốc) và thường 
đúng hẹn về Pác Pó khai hội báo cáo tình hình với Bác. Hoặc có khi Bác với anh Phùng 
Chí Kiên đi lên gặp chúng tôi ở một địa điểm giữa đường. Bác đi bộ rất khỏe, thường 
có lần tới hàng chục cây số đường nhỏ trên núi. Một hôm Bác ở dưới lên, chúng tôi ở 
Trịnh Tây về, gặp nhau khai hội ở một cái chợ, thì một đồng chí ở trong nước mới ra 
vừa gặp Bác liền báo một tin: 

- Dồng chí X bị bắt rồi! 


Bác thản nhiên mời tất cả anh em hãy vào quán nghỉ ngơi, gọi đọn bún phở ăn 
trưa. Xong xuôi, rồi bắt đầu khai hội. Lúc đó Bác mới thong thả nói: “Bây giờ trong 
nước có tin gì thì nói đi, không nên hấp tấp vội vã thế!" 

Mỗi lần chúng tôi về cơ quan Bác, ai nấy đều có cái cảm giác rất rõ là về với 
Đảng, trong một không khí gia đình cách mạng rất thân yêu, rất đầm ấm. Iác hỏi han 
sức khỏe, lo lắng chăm sóc cho từng ly từng tý về mọi mặt. Về cơ quan lúc nào cũng 
thấy một không khí lạc quan cách mạng. Lúc phong trào lên, Minh vui sướng mang 
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theo về cái không khí bồng bột ở dịa phương, nhưng ở cơ quan thấy vẫn bình tĩnh, thì 
lại hiểu đấu tranh cách mạng cũng còn lâu dài gian khổ. Khi phong trào xuống, nếu bị 
khủng bố, quần chúng xao xuyến, thì về cơ quan Bác lại thấy cũng vẫn bình tĩnh với 
cả một tỉnh thần tin tưởng vững chắc vào tiền đồ cách mạng. Đó là một ấn tượng sâu 
sắc nhất đối với tôi: Phong trào lên, không chủ quan, phong trào xuống, không bỉ quan. 
Bác đã giáo dục cho tôi tỉnh thần tin tường mãnh liệt vào tương lai của cách mạng. 

Bác thường nói: “Làm cách mạng là công việc lâu dài. “niên chỉ công, nguyệt chỉ 
công” phải suy nghĩ chín chắn, không nên hấp tấp vội vàng”. Cho nên thường thường 
đi công tác về nêu không có việc gì thật gấp thì vẫn có cái lệ làm việc như thế này: Bao 
giờ Bác cũng để ra vấn đề và để cho chúng tôi có một thời gian chuẩn bị ý kiến, sau đó 
mới khai hội bàn bạc. Những ý kiến chỉ đạo của Bác đều rất cụ thể, rất thiết thực. Và 
sau khi đã bàn bạc kỹ và nghị quyết rồi thì phải chấp hành cho bằng được. Bác thường 
đi vào kiểm tra cụ thể việc đặt kế hoạch công tác, từ việc nhỏ đến việc lớn. Cả một thời 
gian được ở gần Bác, tôi có được một nhận thức sâu sắc là: trong khi định ra đường lối 
cách mạng, thì phải nhìn xa trông rộng; nhưng khi đã bắt tay vào thực hiện, thì phải rất 
chú trọng công việc cụ thể, từ việc lớn đến việc nhỏ. Nếu không chú ý từng việc nhỏ, 
thì việc lớn cũng khó thành công. Bác thường nhắc nhờ chúng tôi: “Đảng là gia đình 
của người cộng sản. Muôn việc phải lấy Đảng làm gốc”. Điều đó tất cả anh em cán bộ 
chúng tôi đều thấy rất thắm thía. 

Bác về hang Pác Bó liền chỉ thị cho ra tờ báo Việt Nam độc lập. Báo phát hành 
bí mật mỗi tuần một kì, 2 trang bìa in đỏ, chữ to, bài đơn giản, ngắn. Chúng tôi thấy 
bài ngắn, tin ngắn cho thế là đơn sơ quá, cũng nêu ý kiến là nên làm cho nội dung nó 
nhiều hơn, in chữ nhỏ hơn cho được nhiều, và đẹp. Nhưng Bác bảo: - Cứ nên viết bài 
ngắn, tin ngắn, chữ to, như thế mới hợp trình độ quần chúng. Quả nhiên sau một thời 
gian thấy rõ là nêu viết bài dài là không hợp. Về sau báo Việt Lập rõ ràng có tác dụng 
tuyên truyền tô chức lớn, phát triển thành 4 trang, in đẹp hơn và được quần chúng nhiệt 
liệt hoan nghênh. 

Lúc phong trào lên, Bác hết sức chú trọng việc củng cố phong trào, luôn luôn 
nhắc nhở phải chú ý đến những phần tử tích cực, trung kiên, đào tạo họ thành cán bộ, 
chọn những người tốt tổ chức vào đảng. Có như thế đến lúc khó khăn phong trào mới 
vững. Khi nào có điều kiện thì tổ chức chỉ bộ Đảng. 

Bác vẫn mang bên mình một cái máy chữ nhỏ. Bác đã dịch cuốn lịch Đảng Cộng 
sản (bôn-sê-vích) Liên Xô sang tiếng Việt, tự tay Bác đánh máy làm mấy bản, gửi cho 
mỗi tô công tác chúng tôi một bản. Chúng tôi có tổ chức nghiên cứu học tập, 

Ở bất cứ nơi nào Bác cũng gần gũi nhân dân, giúp đỡ nhân dân: đi lại hỏi thăm 
nói chuyện với các cụ già, dạy thanh niên học chữ. Bác thường mặc một tắm áo choàng 
người Thổ, chăng khác một ông cụ già người địa phương, nên đồng bào rất gần gũi 
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và quý mến Bác, kế từ các cháu thiếu nhỉ và thường gọi Bác là “ông Ké, ” ông cụ cấp 
trên đáng kính. Cái tác phong giản dị, lạc quan, gần gũi nhân dân, cái tình thương yêu 
đồng chí nồng nhiệt ấy, có thể nói là từ lúc đó cho đến bây giờ, về Hà Nội, Bác cũng 
vẫn giữ như thế... 

Vào tháng 3-1941, Hội nghị Trung ương lần 8 mở rộng, do Bác chủ tọa họp ở 
Pác Pó. Như chúng ta đã biết, đây là một hội nghị rất quan trọng. Hội nghị đã quyết 
định chính sách mới của Đảng, đặt vấn đề giải phóng dân tộc thành một nhiệm vụ trung 
tâm và cấp thiết trước mắt, và đề ra khẩu hiệu chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa. Cũng trong 
hội nghị đó quyết định duy trì và phát triển cơ sở Bắc-sơn, Vũ-nhai, củng cố và mở 
rộng cơ sở Cao-bằng, gây dựng hai nơi đó làm hai trung tâm của phong trào chuẩn bị 
vũ trang khởi nghĩa. 

Hoạt động một thời gian ở Trịnh-tây, chúng tôi bị bọn Quốc dân đảng biết là 
cộng sản, nên phải về nước công tác... 

Lúc anh Tông (tức đồng chí Phạm-văn-Đồng) và tôi về thì phong trào Cao-bằng 
cũng đã củng có, và có chỗ lên cao. Công tác ở đây đã tiến hành theo nghị quyết của 
Hội nghị Trung ương lần thứ 8. Đến năm 1942 phong trào lên khá mạnh trong chín châu 
ở Cao-bằng thì ba châu là “hoàn toàn”, còn các châu khác đều có cơ sở. “Hoàn toàn” 
nghĩa là nơi đó có bao nhiên nhân dân đều tham gia hội cứu quốc hết, trừ những người 
già quá và trẻ nhỏ. Đó là một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử cách mạng. 

Những vùng đồng bào Thổ ở Cao-bằng, nhất là vùng Hòa-an, trước đã được ảnh 
hưởng rất rộng rãi của Đảng từ năm 1929-1930 nên tỉnh thần cách mạng rất cao. Các 
hội nông dân, thanh niên, phụ nữ — có nơi có cả hội nhì đồng cứu nước nữa — đều làm 
việc rất hãng. Nhất là thanh niên nam nữ, sinh hoạt chính trị đều. Phụ nữ Cao-bằng 
đầu tranh rất bền bi, kiên quyết, nhất là trong thời kỳ bị khủng bó, Trong các xã “hoàn 
toàn” có những cuộc họp thường xuyên nghe đọc báo Việt lập rất đều. Thanh niên khỏe 
mạnh đều tham gia tự vệ, tổ chức canh gác thường xuyên. Khi nào cán bộ Đảng đi qua 
đều có chuẩn bị địa điểm cho cán bộ khai hội trong nhà. Các em thiếu nhi giúp vào 
việc canh gác, liên lạc, thư từ tin tức, rất đắc lực. Ở những xã phong trào cao đều có 
chỉ bộ Đảng và ảnh hưởng Đảng trong quần chúng rất rộng. Có thể nói quần chúng hết 
sức tin tưởng ở Trung ương Đảng. Các bạn Việt Minh xã giải quyết hầu hết các việc, vì 
có vân đề gì nhân dân cũng đều đem hỏi. Ở đó thường thường lý trưởng mình đã tranh 
thủ được, hoặc họ có cảm tình với Việt Minh, hoặc cũng đã vào hội cứu quốc rồi. Số 
rất ít phản động thì bị phân hóa hay bị bao vây. Có nhiễu nơi đã hình thành như chính 
quyền hai mặt : trước khi lên Tây, Nhật, người làm việc cũng xin ý kiến của Việt Minh 
xã, và khi về cũng báo cáo lại. 

Còn lính đống thì phần lớn được tổ chức hay có cảm tình với cách mạng. Lúc 
bây giờ, để đề phòng phong trào cách mạng, đâu đâu cũng có lệnh của Tây là phải tăng 
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cường canh gác rất nghiêm ngặt. Mỗi xã đều phải có hai, ba điểm canh. Nhưng vì lính 
đõng và nhân dân đều có cảm tình với cách mạng, nên phần lớn những điểm canh đã 
biến thành điểm canh của ta. Trên những con đường đi lại bí mật, ta đã dùng những 
điểm canh đó làm trạm liên lạc của mình, 

Nhân dân còn tham gia ủng hộ cách mạng về mọi mặt. Ở đâu cũng bắt đầu có 
kho thóc cách mạng quyên góp lương thực để giúp cho các cơ quan bí mật. 

Ở vùng núi cao (đồng bảo Mản trắng), phong trào cũng rất mạnh. Đồng bào ở 
đây sống rất khổ, núi đá hiểm trở, không có đất trồng cây chỉ trừ vài hộc đá có đọng 
một tí đất, đường đi rất khó khăn hầu như không có, qua lại như chim thôi. Bọn Tây, 
bọn tổng lý áp bức tàn bạo. Cho nên tình thần cách mạng đồng bảo rất cao, Có những 
đồng chí giác ngộ ngay từ hồi Mặt trận bình dân. Đồng bào Mản trắng rất lấy làm lo 
khi thấy chúng tôi, người Kinh với người Mản, lại thân nhau đến thế, nên đồng bào coi 
như ruột thịt, thương vô kẻ và ủng hộ cách mạng không tiếc một cái gì. 

Hội cứu quốc phát triển nhanh và rất rộng ở đây. Rồi tổ chức Đảng cũng được 
thành lập. Một trong những đồng chí đảng viên Mản trắng đầu tiên là đồng chí Hồng- 
Trị nhà nghèo nhưng tỉnh thần cách mạng rất cao. Sau này lúc Nhật tắn công cân quét, 
đồng chí Hồng-Trị đã đứng ra chỉ huy tự vệ chiến đấu rất anh đũng và đã bị hy sinh. 
Khi phong trào lên cao ở Cao-bằng đã từng tỏ chức một cuộc liên hoan đại biểu các 
dân tộc Thô, Mản, Nùng, Kinh, Hoa kiều, v.v... kết quả rất tốt. Lại có cả những đoàn 
đại biểu Mản xuống thăm phong trào ở dưới cánh đồng rồi trở về họp mít tỉnh báo cáo 
lại. Từng thời gian có tổ chức triển lãm tranh nêu tội ác của Tây, Nhật, nêu sự tiến bộ 
của phong trào cách mạng, trưng bày súng và cờ tuyên truyền cho Liên-xô và cách 
mạng thế giới. 

Sau một thời gian phát triển và củng cố thì ban tỉnh ủy Cao-bằng được chấn 
chỉnh lại, Đến tháng 11— 1942. Đại hội đại biểu Việt Minh toàn Cao-bằng được triệu 
tập để bầu ra ban Việt Minh tỉnh. Và hệ thống tổ chức của Mặt trận Việt Minh đã 
có cơ sở thông suốt từ xã qua châu lên đến tính. Trong các tổng và các châu “hoàn 
toàn” đều có cuộc bầu cử dân chủ từ xã lên. Rồi Liên tỉnh ủy Cao — Bắc - Lạng cũng 
được thành lập do đồng chí Lạ làm Bí thư. Đó là một đồng chí lâu năm đã từng lăn 
lộn nhiều, có nhiều kinh nghiệm công tác, có uy tín lớn trong quần chúng. được đảng 
viên và nhân dân hết sức mến phục. Đồng chí làm việc Đảng hết sức tận tụy, mặc đầu 
trong người không được khỏe. San này đồng chí Lạ làm Bí thư Tỉnh ủy Cao-băng và 
mới mắt năm ngoái. 

Qua một thời gian, hầu hết các cán bộ xã đều được huấn luyện. Liên tỉnh ủy liền 
đặt kế hoạch mở lớp huấn luyện mới với một trình độ cao hơn đồng thời mở rộng phạm 
vi huấn luyện đến các thanh niên nam nữ không ở trong ban chấp hành. 
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Trong thời kỳ đó công tác huấn luyện rất quan trọng. Bác nói : “Trước hết phải 
có dân đã thì mới có khởi nghĩa được.” Cho nên phải củng cô cơ sở, tổ chức những lớp 
ngắn kỳ ở châu hay huyện. Nhưng đi học tập trung như thế, đồng bảo sợ mắt công ăn 
việc làm. Nên chúng tôi bèn chia thành những tô giáo viên đi về các địa phương huấn 
luyện. Địa phương chuẩn bị cho cán bộ đến huấn luyện độ 5 ngày. Mỗi tổ thường có độ 
hai giáo viên. Tinh thần cách mạng của nhân đân lúc đó lên cao nên các phân tử trung 
kiên trong hội cứu quốc đi học rất đông. Học xong thường có tổ chức một buổi mít tỉnh 
nhỏ để liên hoan, động viên, vui chơi, hát, và hứa hẹn công tác. Bác cũng trực tiếp đi 
huấn luyện cho cán bộ và cho cả một số nông dân quanh đó. Tôi cũng được vào một tổ 
đi huấn luyện. Đồng bảo học thì chỉ có một số biết tiếng Kinh, còn thì phần lớn không 
biết, nhất là chị em phụ nữ. Bác đặn chúng tôi là phải học tiếng Thổ để huấn luyện. Ở 
vùng đồng bào Mản trắng, lúc đầu muốn tuyên truyền giác ngộ đồng bào phải dùng 
hình vẽ, vì đồng bảo chưa biết chữ. Ví dụ muến nói Tây, Nhật áp bức ta thì vẽ thẳng 
Tây. thằng Nhật đánh đập dân ta, trên lưng chồng chất sưu cao thuế nặng, và nhân dân 
ta phải đoàn kết (và bắt tay nhau), để đánh đuổi Tây, Nhật. Sau cán bộ mới dạy chữ cho 
đồng bào. Nội dụng huấn luyện đơn giản thôi : học qua tình hình thế giới, học tình hình 
trong nước, học tại sao phải đánh Tây, đánh Nhật, học công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ 
trang, học cách tô chức hội cứu quốc, các đội tự vệ, học cách làm công tác bí mật, học 
cách khai hội, cách phát biểu, v.v.. 

Qua các lớp huấn luyện thấy tinh thần đấu tranh cách mạng được nâng cao rất 
nhiều, thấy ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng rất rộng. Nói chung các lớp huấn 
luyện đã thu được kết quả lớn. Nhưng tôi nhớ một lần, trong một lớp huấn luyện cũng 
học bài theo nội dung thường học, nhưng vẻ tình hình thế giới có nói đến 4 mâu thuẫn. 
Huấn luyện xong, một đồng chí hội viên tốt, bí danh là Đề-Thám, hôm “tốt nghiệp” 
phát biểu : “Để nghị thượng cấp cho xin ra hội thôi.” Tôi hết sức ngạc nhiên hỏi : 

- Vì sao đồng chí lại xin ra hội? 

- Vào hội làm việc gì em cũng làm, nhưng học thế này khó quá, không 
nhớ được! 

Thật là một bài học thấm thía về cách huấn luyện. Tôi đã hết sức cố gắng đặt 
một chương trình thật dễ hiểu, nhưng lần đó sở dĩ đồng chí Đề-Thám xin ra là vì tôi đã 
thêm ... 4 mâu thuẫn vào. 

Để giúp vào việc tuyên truyền huấn luyện lúc đó, có thêm tờ báo Wiệt-nam độc 
lập, cơ quan tuyên truyền tổ chức và giáo dục của phong trào Việt Minh ở Cao ~ Bắc — 
Lạng. Như trên đã nói tờ báo này rất có tác dụng trong quần chúng. Buỗi họp nào của 
tô cũng có tô chức giảng báo. Có xã tiểu tổ nào cũng mua báo, sau phải hạn chế lại. 

Trong Đảng việc huấn luyện dược coi trọng. Thường có những lớp huấn luyện 
đảng viên do Liên tỉnh ủy phụ trách. Đối với một số cán bộ cấp tỉnh, thì ngoài nghị 
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quyết của Trung ương và các chủ trương công tác của Liên tỉnh ủy, cũng có bắt đầu 
huấn luyện về lịch sử Đảng Cộng sản Liên-xô. 
Và chuẩn bị cơ sở vũ trang 

Trong những địa phương đông đảo quần chúng đã tham gia các hội cứu quốc 
thì vấn đề chuẩn bị cơ sở vũ trang đều được đặt ra. Cuối năm 1941, cũng ở Pác Bó, 
Bác chủ trương tổ chức Đội vũ rang đầu tiên của Cao-bằng (gồm 1 tiểu đội có các 
đồng chí Lê-quảng-Ba, Hoàng-Sâm, Bằng-Giang, Lê-thiết-Hùng, Đức-Thanh, Thế- 
Ấn, v.v... do đồng chí Lê-quảng-Ba chỉ huy). Đội đó có nhiệm vụ : 

~ Bảo vệ cơ quan lãnh đạo của Đảng, 

- Củng có và giữ vững đường giao thông dồng thời giúp việc huấn luyện tự vệ 
và tự vệ chiến đấu. 

Bác chỉ thị phải huấn luyện thật sự : như leo núi, tập bắn, hành quân ban đêm, 
tập phục kích, v.v... 


Ở tắt cả các địa phương phong trào cách mạng lan đến thì đều tổ chức những đội 
tự vệ trong thanh niên nam nữ. Vấn để huấn luyện trở nên một vẫn để cấp thiết. Các 
nơi đòi hỏi, nhưng cán bộ không đủ. Những đồng chí nào biết quân sự một chút là cũng 
phải đi huấn luyện như các đồng chí Cáp, Thiết-Hùng, Lê-quảng-Ba, Hoàng-Sâm. Vấn 
để soạn tài liệu cũng được đặt ra. Bác có viết một cuốn sách về chiến thuật du kích 
đơn giản dễ hiểu. Liên tỉnh ủy có chỉ thị soạn chương trình huấn luyện và đặt ra các 
khẩu lệnh thống nhất. Lúc đầu cũng không đơn giản, vì chỉ có một việc như hô một, 
hai khi ra tập quần chúng cũng chưa quen. Một đội viên tự vệ phải cầm lấy một thứ 
vũ khí. Đồng bào tự góp tiền mua súng, phần lớn là súng kíp, rồi súng lục, đáo, mác. 
Mỗi người lại có thêm một cuộn giây bên mình, để chuẩn bị bắt Việt gian. Phong trào 
tập rất hãng. Mỗi lần tập 5 đến 7 ngày. Ngày mùa xong lại tập. Chỗ nào có cơ sở tự vệ 
tốt thì lập tự vệ chiến đấu, chọn trong những đội viên tự vệ dũng cảm nhất. Thời gian 
này hằu hết thanh niên nam nữ trong các xã “hoản toàn” đều tham gia tố chức tự vệ và 
đã trải qua luyện tập một hay bai kỳ. Ngoài ra mỗi một xã lại có một trung đội tự vệ 
chiến đầu được tổ chức và tập luyện khá chặt chẽ ; có xã tới hai trung đội. Cũng trong 
thời gian ấy đã lập ra lớp huấn luyện cán bộ quân sự. Mỗi lớp một tháng. Mỗi khóa 
có tới 5, 6 chục người học. Mặc đầu hoàn cảnh bí mật eo hẹp, trường học dựng lên ở 
trong các khu rừng cũng không kém vẻ đàng hoàng. Như Trường quân chính khóa thứ 
ba ở tổng Kim-mã, khi bị phát lộ, đã làm cho bọn để quốc phải kinh ngạc : mấy ngôi 
nhà lá cọ chứa hàng trăm người. Rồi nảo giảng đường, nơi ăn, nơi ngủ, nào giá súng. 
sân tập, với những tam cấp cao đến hàng 50, 60 bậc. Nhìn thấy cảnh ấy bọn đề quốc 
hắn nghĩ : “Bọn bí mật” sống quy mô như thế này thì lực lượng của bọ đáng ngại đến 
bậc nào! Cuối cùng năm 1943, ở vùng Nước Hai, châu Hòa-an, đã từng có những cuộc 


duyệt bính giữa ban ngày ở giữa cánh đồng, và những cuộc tập trận giả huy động hàng 
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400, 500 người, trong phạm vi mấy tổng liền, Với sự bành trướng của lực lượng vũ 
trang, không khí khởi nghĩa ngày càng bồng bột, 

Ngoài việc mở trường huấn luyện, vấn để lo sắm vũ khí đạn được cũng là một 
vấn để rất quan trọng và khó giải quyết hơn hết, Ngoài dáo mác, gậy gộc tự sắm lấy, 
chúng tôi chỉ mua được có súng thổ tạo (do địa phương làm ra). Liên tỉnh ủy Cao-bằng 
liền quyết định lập một cơ sở lò rèn nhỏ đẻ thí nghiệm đúc lựu đạn, địa lôi, giao cho 
đồng chí Cáp phụ trách. Lò có độ 5, 6 anh em công nhân làm việc. Nguyên liệu như 
nỗi sắt. chậu thao, mâm đồng... đều đo đồng bảo ủng hộ. Trong hoàn cảnh tài chính rất 
eo hẹp lúc đó, xây dựng được như thể đã là tốt lắm rồi. Việc chọn địa điểm dựng lò rất 
khó khăn, phái tìm vào sau mây đãy núi đá trong một thung lũng kín của đãy Lô cốt đỏ, 
để cho tiếng búa đe không thể lọt được ra ngoài. Sau mấy tháng thí nghiệm hết thuốc 
này đến thuốc kia, quả địa lôi dầu tiên được hoàn thành. Các bộ phận của nó, khí thử 
tiêng đều tốt cả. Hôm chuẩn bị thử toàn bộ quả đầu tiên anh Vũ-Anh và anh Tòng có 
nhắn tôi về dự. Địa điểm thử chọn ở một nơi gần đó, xung quanh có núi đá cao, quả địa 
lôi được đặt vào trong một hóc đá ở chân núi, còn các “khán giả” thì ngồi trên cao sau 
những tảng đả ngó ra để đề phòng những mảnh gang bắn phái. Một sợi đây thừng dài 
gần 100 thước đã được buộc xong xuôi vào quả địa lôi, sẵn sàng chờ lệnh giật. Chúng 
tôi hồi hộp đợi. Có lệnh : giật đi! Tắt cả nhìn về phía quá địa lôi. Thấy có xỉ khói rồi... 
thôi. Đợi một lúc lâu nữa chăng tháy tiếng nỗ nào cả. Một đồng chí người Thổ vừa cười 
vừa nói : “Ta năng du tý” (nó còn ngồi đấy). Cuộc thí nghiệm đầu tiên thể là thất bại, 
Nhưng sau đó, lò lại kiên nhẫn nghiên cứu và đã thành công. Lò cứ tiếp tục hoạt động 
cho đến khi Cách mạng tháng Tám, mở rộng thành binh công xưởng Lam-sơn đã góp 
nhiều công lao vào việc cung cấp vũ khí đạn dược cho chúng ta. Có thể nói lò này mới 
thực là binh công xướng đầu tiên của quân đội ta. 

NAM TIẾN, ĐÁNH THÔNG ĐƯỜNG LIÊN LẠC 

Từ khi Bác về biên giới. Bác luôn luôn chú trọng đặt vấn đề liên lạc với 
Trung ương ở xuôi, nhất là sau hội nghị Trung ương lần thứ 8 đã quyết định là gây 
dựng hai trung tâm phong trào thì vấn đẻ liên lạc giữa Cao-bằng. Bắc-sơn, Vũ-nhai 
lại càng cấp thiết. 

Ngoài những lỗi liên lạc bí mật thường dùng phải cấp tốc tổ chức ngay những 
con đường quần chúng từ Cao-bằng đến miễn xuôi thì những lúc bị khủng bố mới có 
thể giữ vững được mới liên lạc, lúc hoạt động vũ trang các đội du kích mới có thể vận 
động một cách dễ dàng. 

Theo quyết định của Bác và liên tính ủy Cao-Bắc-I.ạng vấn để Nam tiến được 
đặt ra. Một mặt, đồng chí Hoan và một số đồng chí khác có nhiệm vu đánh thông con 
đường Dông-khê về Đình-cả. Một mặt tôi và đồng chí Thiết-Hùng phụ trách Ban xung 
phong Nam tiền có nhiệm vụ mở con đường từ Nguyên Bình qua Ngân-sơn. Chợ Rã để 
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nỗi liền với Chợ Chu Đại-từ. Chúng tôi quyết định phát triển phong trào tổng Kim Mã 
đề làm chỗ đứng chân. Ban đầu ớ đây chỉ có 3, 4 hội viên Việt Minh. Chúng tôi cùng 
các đồng chí Quang và Lạc thành lập chỉ bộ Nam tiến và bắt tay vào phát triển phong 
trào. Không bao lâu tổ chức lan rộng khắp trong tổng Kim Mã. Các tổ chức cứu quốc 
được thành lập ở các nơi, nhiễu lớp huấn luyện cán bộ được mở ra liên tiếp. Các đội tự 
vệ và tự vệ chiến đầu được huấn luyện đều đặn. Tông Kim Mã cũng trở nên một tổng 
“hoàn toàn”. Chúng tôi bắt tay tô chức vào đồng bào Mán tiền. Lúc ấy phải nhờ một 
đồng chí người Thỏ có bạn đồng canh trên đó đi nói chuyện đánh Tây, đánh Nhật, nói 
chuyện Hội cứu quốc với đồng bảo. 

Sau một thời gian tuyên truyền và tổ chức, xây dựng được một tổ Việt-Minh. 
đồng bảo bảo phải thể họ mới thật tin. Thể thắp hương hoặc chém đầu gà. Lời thể đại 
ý nói phải đoàn kết các dân tộc cả nước để đánh Nhật, đánh Tây, thực hiện chương 
trình Việt-Minh. Nếu gập khủng bố cũng không được phản lại Hội. Nếu ai phản cách 
mạng thì sẽ bị tiêu diệt như thế này. Nói rồi tay liền dùng nén hương đang cháy vào 
nước cho tắt, hoặc cằm dao chém phập đứt đầu con gà. Dẫn dẫn trong đồng bào Mán 
cũng có chỉ bộ Đảng. Người đảng viên Mán đầu tiên là đồng chí Hoan. Đồng chí hoạt 
động rất hăng và có uy tín lớn, có công lớn trong việc thành lập khu Mán tiền. Về sau 
đồng chí bị đế quốc bắt. Chúng tra tấn đồng chí 11 lần, ngất đi, sống lại, nhưng đồng 
chí cũng không khai. San đó, chúng đem đồng chí ra xử bắn. Trước khi đồng chí bị 
bắn, vợ đồng chí có đến thăm. Đồng chí nhắn nhủ: Có thể là nó bắn tôi. Nhưng ở nhà 
đừng lo. Cách mạng thế nào cũng thành công. Ở nhà thế nào cũng phải trung thành với 
đoàn thể, giúp đỡ cán bộ, anh em hoạt động. Nói rồi đồng chí đưa cho vợ một miếng 
cao hỗ cốt và bảo: 

- Giữ lấy miếng cao này, gặp đồng chí Văn thì nói tôi có lời hỏi thăm và nhớ đưa 
cho đồng chí dùng để giữ sức khỏe mà làm công tác”. Sau đó ít lâu, tôi lại đi qua làng 
Mán đó, lúc này đã có tổ vũ trang, ghé vào thăm gia đình đồng chí Hoan, có gặp mẹ và 
vợ đồng chí Hoan. Chị Hoan khóc rất nhiều kể lại câu chuyện và đưa tôi miếng cao. Bả 
cụ lại cũng vừa nói vừa khóc: “Bây giờ tuy Hoan đã mắt, và đù mùa màng kém, nhưng 
năm nào, mùa nào, mế cũng để giành lúa nếp cho đội du kích đấy”. 

Phong trào tổng Kim Mã cũng như tổng Trần-Hưng-Đạo, Hoàng-Hoa-Thám và 
một số địa phương ở Ngân-Sơn lên rất cao. 

Sau một thời gian địch bắt đầu khủng bố đữ dội. Chúng đưa lính ở tỉnh và châu 
về lùng bắt cách mạng. Ở tổng Kim Mã bọn lính kéo về từ mấy phía: Từ Ngân-Sơn 
tiến lên, từ Nguyên-Bình và Cao-Bằng tiến vào chặn các đường giao thông lớn nhó 
để lùng bắt cán bộ và cơ quan bí mật của ta. Lúc đó tôi và anh Thiết-Hùng đang ở lớp 
huấn luyện, lại đang bị sốt rét. Đồng bào nói: “Hiện nay Tây khủng bố dữ. Nó mang 
lính về đây lùng các đồng chí. Chúng tôi đã đề nghị việc Hội nên tạm dừng. Các đồng 
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chí tạm rút lên căn, hãy trở về đợi khi tình hình “bớt nóng” hăng hay”. Sau đó chúng 
tôi gặp một đồng chí mà Bác và Liên tỉnh ủy cho vào để đón chúng tôi về. Anh Thiết 
Hùng và tôi trao đổi ý kiến. Nếu về thì cơ sở tan mất. Nên cùng nhau đề nghị và báo 
cáo với Bác là trong tình hình này xin ở lại công tác bàn bạc với cán bộ địa phương giữ 
vững cơ sở, Hôm đó địch lại đi lùng rất gay gắt. Đồng chí Lạc và đồng chí Khanh dẫn 
chúng tôi đi một đêm qua mấy ngọn núi, đường đi không có. mưa tầm tã. Đi cho mãi 
đến sáng sương mù dày đặc vẫn không thấy gì. Đến trưa mệt quá không đi được nữa, 
định làm lán ở lại. Sau chuyến đi đó đồng chí Thiết-Hùng và tôi bị sốt rét ốm liền hai 
tháng rưỡi. Thuốc men chả có, chỉ uống rễ cây nụ ảo. Có mây nữ đồng chí lo ngại cho 
bệnh tình của chúng tôi, lấy tâm áo thô dài của chúng tôi đem đi bói cho khỏi bệnh. 
Nhưng khỏi sao được! Mãi tới khi liên lạc được nỗi lại, anh Cáp ngoài cơ quan Bác 
đưa liên lạc mang vào cho mấy viên ký ninh uống mới đỡ. 

Trước sự khủng bố gắt gao của địch, phong trào sụt xuống một thời gian. Nhưng 
các lớp huấn luyện vẫn tiếp tục. Phong trào lại lên trở lại. Các hội cứu quốc, các tổ 
chức tự vệ lại được củng cố và rèn luyện hơn trước. Tiếp sau đó có nhiều cuộc mít tỉnh 
nói đến vấn đề vũ trang khởi nghĩa như ở cánh đồng Kim Mã. Rồi không bao lâu lại 
họp hội nghị đại biêu đồng bào Mán, thành lập khu Quang-Trung. Phong trào lại lên 
rất mạnh. Đã có lần nhân địp Cách mạng tháng Mười Nga, đại biểu nhân dân mấy tổng 
Nguyên-Bình, Ngân-Sơn đã họp hội nghị chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa có đến 2, 3 trăm 
người tham gia và có 10 đội đân quân tự vệ chiến đấu biểu diễn quân sự. 

Lúc bấy giờ tổ chức Đảng đã phát triển ở Bắc-Cạn và có quyết định thành lập 
Tỉnh ủy lâm thời Bắc-Cạn. Đồng chí Bằng làm Bí thư dầu tiên. Đồng chí rất hăng hái, 
được anh em hết sức tín nhiệm. Trong một cuộc đế quốc khủng bố bao vây, đồng chỉ 
đã chống cự lại và đã hi sình anh đũng. Để làm cho phong trào lan rộng chúng tôi đem 
chương trình Việt Minh soạn thành văn vần: Việt Minh ngũ tự kinh. Lại dịch thêm 
“kinh” đó sang tiếng Mán tiền, Mán trắng. Đồng thời giúp cho cán bộ địa phương soạn 
thành những bài hát lượn bằng các thứ tiếng. Do đó chương trình Việt Minh lan đi rất 
nhanh. Có làng đồng bào Thổ mới tổ chức mà khi khai hội chúng tôi đã nghe thấy trẻ 
con đọc Việt Minh ngũ tự kinh. 

Liên tỉnh ủy Cao-Bằng kêu gọi thanh niên xung phong đi Nam tiến. Hưởng ứng 
lời kêu gọi của Đảng, Cao-Bằng có gần 100 cán bộ thoát ly gia đình tổ chức thành 10 
tổ vũ trang xung phong công tác. Anh em thường thường tự sắm lấy súng và lựu đạn. 
Đồng chí Thiết-Hùng cũng có một khâu súng sáu, còn tôi có một quả lựu đạn, nhưng 
lại điếc. Tuy vậy vẫn cứ đeo bên người, vì vẫn có tác đụng. Phối hợp cùng cán bộ địa 
phương, các tổ vũ trang xung phong công tác đã dùng lối vũ trang tuyên truyền, chia 
ra mây đường Nam tiễn. Lớp này đi trước gây mỗi đặt cơ sở, lớp sau tới củng cố phát 
triển phong trào Việt Minh. 
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Lúc đầu thường dựa vào cán bộ địa phương đề điều tra tình hình quần chúng, 
chọn người tốt mà tuyên truyền. Đến khi ảnh hưởng cách mạng đã lan rộng thì tổ vũ 
trang xung phong đến tổ chức cuộc họp; giảng chương trình Việt Minh. động viên cô 
vũ quần chúng. Tổ xung phong phát triển lướt qua thì tổ xung phong củng cố tiếp đến 
chọn cốt cán trong quần chúng, mờ lớp huấn luyện ngắn kỳ rỗi dựa vào những cán bộ 
địa phương mới được đào tạo mà phát triển phong trào tiến thêm một bước. Để cho cơ 
sở quần chúng được mở rộng nhanh chóng, không nhất định phải tuần tự tổ chức hết 
xã này đến xã kia mà khi có điều kiện thì thực hiện phát triển phong trào cách quãng, 
phái từng tổ xung phong bí mật vượt qua những chặng đường dài đi đến nơi quần 
chúng tương đối tốt g gây cơ sở ở đó, rồi dần dần nói liền các cơ sở lại với nhau. Chúng 
tôi gọi cách phát triển ấy là “lỗi nhảy dù”. Đặc biệt tích cực tôi nhớ có tổ chức đồng 
chí Quang, đồng chí Quang quê ở Cao-Bằng hiện nay là Khu ủ ủy viên khu Việt-Bắc, đã 
hoạt động ở đấy núi Hoàng-Hoa-Thám, Trần-Hưng-Đạo, đi Ngân-Sơn, Chợ Rã, tiễn 
đọc núi Phia-bioóc (tiếng Thổ nghĩa là núi đá hoa, sau nảy chúng tôi đổi là núi cứu 
quốc) tổ chức được suốt đọc triển núi đó đến tận xã Nghĩa-Tá thuộc châu Chợ Đồn, 
giáp giới Chợ Chu. Chúng tôi đã đặt tên xã Nghĩa-Tá là xã Thắng-Lợi để kỷ niệm M 
nghĩa đợt công tác đó. Ngoài ra có nhiều tổ xung phong tiến về phía Bắc-Cạn như tổ 
của nữ đồng chí Hữu lại tiễn đến tận Phủ-Thông (Bắc-Cạn). Như vậy là qua một thời 
gian con đường Nam tiến bằng tổ chức quần chúng đã thông suốt cả vùng đó, trên một 
quãng đường núi rất dài, đi suốt cũng phải trên dưới 20 ngày, thường đi đêm, có khi đi 
cả ban ngày. Quần chúng ra nhập hội cứu quốc hết, thanh niên vào tự vệ và tự vệ chiến 
đầu và đều được luyện tập rộng khắp, cán bộ được huấn luyện qua một hay hai kỳ. 

Giữa chừng trên đường Nam tiến xảy ra một chuyện đáng ghi. Chúng tôi đi đêm, 
ngày ngủ rừng hoặc chỗ nào cơ sở tốt thì được ngủ trong nhà có người canh gác. Theo 
tình hình phát triển của phong trào tôi đi từ tổng Kim Mã qua Hoàng-Hoa-Thám đi dần 
xuống gần đến Ngân-Sơn để kiểm tra và mở lớp huấn luyện cán bộ. Một hôm đang ở 
trên núi gần châu Ngân-Sơn thì nhận được thư của anh Tổng. Mờ ra thấy anh bảo về 
ngay cơ quan có việc cần. Tôi vội trở về ngay Cao-Bằng. Cơ quan lúc đó đang ở núi 
Lam-Sơn : Đến nơi mới được anh Tống và anh Vũ-Anh cho biết là Bác sang Trung- 
Quốc đã bị bắt giam một thời gian và có tin bị bệnh đã mắt rồi. Tin đột ngột quá. Tôi 
bàng hoàng cả người. Chúng tôi đau đớn vô hạn nhưng vì muốn giữ bí mật nên trong 
khi nói năng trò chuyện đã có nén không để lộ ra tin buồn đó. Đây thật là một cái tang 
lớn cho Đảng và cho dân tộc ta. Chúng tôi bàn tính báo cáo với Trung ương rõ và đem 
cái va ly mây đựng đồ dùng của Bác ra xem có thứ gì có thể giữ lại làm kỉ niệm. Rồi 
bàn nhau tổ chức lễ truy điệu, phân công cho anh Tống chuẩn bị bài truy điệu. Lại phái 
anh Cáp sang Trung-Quốc lần nữa tìm xem chúng nó mai táng Bác ở đâu. Sau đó mấy 
hôm tôi lại lên đường đi công tác. Tôi còn nhớ đêm ấy đi trên núi cao cỏ gianh, trời 
trong vắt, sao rất sáng. Nhưng sao mà thấy nó bơ vơ, buồn vô hạn. Không biết nói với 
ai. Chỉ nhìn sao rưng rưng. 


=—263—=— 


_..... ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỞNG CỦA HÒA BÌNH 


Qua một thời gian chúng tôi bỗng nhận được một tờ báo của Bác ở Trung-Quốc 
gửi về, bên rìa có máy câu bằng chữ nho: “Chúc chư huynh ở nhà được mạnh khỏe và 
cô gắng làm công tác tốt. Ở bên này bình yên”, và có kèm mấy câu thơ: 

Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân 
Giang tâm như kính, tịnh vô trần 
Bồi hồi đậc bộ Tây Phong Lĩnh 
Đao vọng nam thiên ức cỗ nhân” 
Tạm địch như sau: 
Mây ôm dãy núi, núi ôm mây 
Lòng sông như gương. không chút bụi 
Một mình dạo bước trên núi Tây Phong trong dạ bồi hồi 
Nhìn về phía trời Nam xa xăm nhớ bạn cũ. 

Chúng tôi mừng quá. Đem báo ra hỏi anh Cáp: “Thế là thế nào? Sao lại thế này?” 
Anh Cáp trả lời: “Cũng không rõ là thế nào! khi tôi sang Trung-Quốc chính tên quan 
Quốc dân đảng nó nói với tôi là Bác đã mất rồi! Hỏi đi hỏi lại anh Cáp: “thế anh thử 
nói lại những câu nó nói với anh bằng tiếng Trung-Quốc xem thế nào”. Anh Cáp nhắc 
lại. Chúng tôi mới đoán có lẽ trong lúc nghe tên Quốc dân đảng anh đã nghe lầm tiếng 
sư lờ, sư lờ (nghĩa là phải phải) ra tiếng xử lờ, xử lờ (nghĩa là chết rồi). 

Chúng tôi phá lên cười vui sướng. Thế mà làm mắt mấy tháng trời buồn bã, 
đau đớn. 

Vào khoảng tháng Tám năm 1943 tôi lên đường về xuôi để gặp anh Ba tức là 
đồng chí Chu Văn Tắn. 

Nhớ lại hơn một năm về trước sau khi đi tổ chức con đường Nam tiễn một thời 
gian thì nhận được tin anh Tân đã từ Bắc Sơn đi bí mật ra biên giới rồi từ biên giới đã 
về đến cơ quan liên tỉnh Cao-Bắc-Lạng. Tôi trở về núi Lam Sơn gặp anh Tân. Buổi họp 
mặt có cả anh Vũ Anh, anh Tống, anh Lạ. Theo quyết định của Đảng lúc bấy giờ, anh 
Tân trở về Bắc Sơn theo đường Thất Khê, Đinh Cả, đã cũng cố cơ sở ở dưới đó và từ 
Thái Nguyên tổ chức quần chúng mở con đường liên lạc với Cao Bằng. Còn tôi thì tiếp 
tục tổ chức con đường Nam tiến về xuôi. Chúng tôi cùng nhau phác ra mây con đường 
có thể gặp nhau. Anh Tân lại giới thiệu một số đồng chí cán bộ Bắc Sơn ở lại tham gia 
công tác Nam tiễn: như đồng chí Khai Lạc đi cùng bộ phận anh Hoàng Văn Hoan, các 
đồng chí Hiền, Quyên, Thơ đi cùng bộ phận tôi phụ trách. 

Trải qua một thời gian công tác khá dài, vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn 
gian khổ, trên con đường Nam tiến về xuôi, từ tổng Kim Mã ở Cao Bằng đi qua Ngân 
Sơn, Phủ Thông, Chợ Rà cho đến Chợ Đồn, thuộc tỉnh Bắc Cạn, đến giáp giới Chợ 
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Chu thuộc tỉnh Thái Nguyên, quần chúng nhiều địa phương đã được tổ chức khá rộng 
rãi. Con đường vượt qua biết bao nhiêu triỀn núi và cánh đồng, biết bao nhiêu làng bản 
người Thổ, người Mán. Một nhánh đi từ Kim Mã qua Ngân Sơn, Hà Hiệu phía Chợ Rà 
rồi rẽ lên triền núi Phi-a-bi-oóc ở phía tây Bắc Cạn, chạy xuống cánh đồng Đông Viên 
gần Chợ Đồn cho đến xã Nghĩa Tá gần Chợ Chu. Một nhánh khác từ Kim Mã đi qua 
tổng Hoàng Hoa Thám, theo các làng phía Đông Ngân Sơn, xuống đến cánh đồng Phủ 
Thông, đi qua đèo Ràng, rồi từ đó lại rẽ vào phía Chợ Đẳn, 

Tôi đi về xuôi theo con đường Phủ Thông, Chợ Đồn, đi đến đâu cũng thấy không 
khí chuẩn bị khởi nghĩa sôi nỗi, tình thần quần chúng rất cao. Đồng bào người Thổ cũng 
như người Mán tất tốt, đón tiếp cán bộ cách mạng với một nhiệt tình rất đặc biệt. Nhất là 
ở trên những bản người Mán trên đỉnh núi Phi-a-bi-oóc, một vùng đèo cao lúc nào cũng 
như lắm tắm mưa, dù dưới chân núi trời nắng. Đồng bào Mán đều tham gia Việt Minh, 
các chị phụ nữ cũng như các em nhi đồng đều thuộc làu quyền Việt Minh ngũ tự kinh 
tiếng Mán và nhiều bài ca cách mạng. Những khi có bọn phản động dò la, đồng bào hết 
sức che giấu cán bộ ngay ở trong buồng riêng của vợ chồng hay những nơi thờ ma là 
những nơi trước đây đồng bào rất kiêng, không bao giờ để cho người lạ vào. 

Đi khoảng 15 ngày thì đến giáp giới Chợ Chu, đi tiếp theo con đường núi ở cạnh 
đồn Cóc, quá đồn Cóc một quãng thì đến địa điểm hẹn gặp nhau với anh Tân. Chúng 
tôi gặp nhau ở một đám rẫy trong rừng sâu, mừng rỡ vô hạn. Chúng tôi triệu tập cuộc 
họp một số cuộc họp Bắc Sơn hoạt động trong vùng và một số cán bộ Nam tiến để cùng 
nhau trao đổi kinh nghiệm. Họp xong tổ chức liên hoan kể chuyện. Liên hoan xong 
chúng tôi rảy lác cỏ nằm ngủ ở ngay giữa rừng. 

Anh Tân cho biết tình hình phong trảo ở Thái Nguyên và tình hình ở miền xuôi. 
Bấy giờ cơ sở của ta ở Bắc Sơn, Vũ Nhai đã được củng cô và phong trào đang mở rộng 
sang Chợ Chu, Đại Từ. Chính sách khủng bố của địch vẫn tiếp tục. Các đồng chí cán 
bộ Bắc Sơn hoạt động hết sức anh dũng gian khổ: không quản khó khăn gian nguy đẻ 
củng cố và mở rộng cơ sở quần chúng. Anh Tân lại cho biết là đã báo cáo về Trung 
ương và sẽ có đồng chí ở Trung ương lên gặp. Tôi ở lại đợi một thời gian, ngày nảo 
cũng nghe nói đồng chí ở Trung ương sắp đến, nhưng vì bấy giờ địch đang khủng bố 
gắt gao, giao thông đi lại khó khăn, nên sau 2 tuần lễ đợi không thấy tôi phải trở về Cao 
Bằng vì đã hẹn với trên đó như vậy. Dự định củng cố thêm đường giao thông rồi sau 
này sẽ trở xuống. Trong mấy ngày chờ đợi rất sốt ruột, tôi nằm trên lán viết tập “kinh 
nghiệm Việt Minh ở Việt Bắc” để gửi về xuôi. 

Tôi về đến Cao Bằng thì vừa Tết. Đúng hôm 30, phần lớn cán bộ gần 20 đội vũ 
trang xung phong Nam tiễn đều về tập trung để ăn mừng thắng lợi. Lá cờ thêu “Xung 
phong thắng lợi” của Tổng bộ Việt Minh và Đảng bộ Cao-Bắc-Lạng trao cho đoàn cán 
bộ Nam tiến làm cho mọi người vô cùng phấn khởi. 


Cũng vào lúc bấy giờ cuộc đại khủng bố của địch bắt đầu. 
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KHỦNG BÓ TRĂNG Ớ CAO-BÁC-LẠNG 

Cũng cần nói rõ thêm là trong những năm 1942 - 1943 phong trào Việt Minh 
ở Cao-Bắc-L,ạng lên cao chưa từng thấy. Ở Cao Bằng, 9 châu thì đã có 3 châu “hoàn 
toàn” là Hà Quảng, Hóa An và Nguyên Bình, ngoài ra cơ sở đã lan rộng đến các châu 
khác. Ở Bắc Cạn thì phong trào đã phát triển trong 4 châu ; còn ở Lạng Sơn đã phát 
triển đến Thất Khê. Nói riêng ở Cao Bằng, ví đụ như châu Hà Quảng thì theo con số 
châu ủy đã ghi lại và gần đây có trao cho anh X. năm 1941, hội viên cứu quốc mới 
có khoảng 1053 người, đến 1943 đã lên tới 3096 người, trong đó có 1049 quần chúng 
trung kiên và 235 tự vệ và tự vệ chiến đấu. Châu đã mở 6 lớp huẩn luyện chính trị gồm 
có 120 học viên và 3 lớp huắn luyện quân sự ngắn kỳ cho toàn bộ các đội tự vệ và tự 
vệ chiến đấu. Sang năm 1943. Thì toàn bộ nhân dân trong châu gia nhập các tỗ chức 
cứu quốc có 5.453 người, trong đó có 2250 phân tử trung kiên, 1.004 tự vệ thường và 
15 tiêu đội tự vệ chiến đấu gồm có 180 người, châu đã mở I1 lớp huấn luyện chính 
trị gồm có 200 người tham gia, và 26 lớp quân sự cho 260 đội viên tự vệ. Ngoài ra 
nhân dân Hà Quảng còn tự lập ra 10 trường văn hóa xã gồm 546 học sinh để thanh 
toán nạn mủ chữ. Nhân dân còn thi đua trồng rau, trồng dâu nuôi tằm đẻ lấy tiền ủng 
hộ cán bộ bí mật. 

Phong trào Nguyên Bình phát triển mạnh, đã lan xuống Ngân Sơn, Phủ Thông 
(Bắc Cạn). Hai khu Thiện Thuật (Mán trắng) và khu Quang Trung (Mán tiền) cũng 
phát triển rất mạnh. Cơ sở Hoà An cũng bao vây chặt lấy thị xã Cao Bằng. 


Trong thời gian này từ 1942 đến 1943, Liên tỉnh ủy cũng mở luôn nhiều khóa 
đào tạo cán bộ quân sự mỗi khóa từ 50 đến 100 đồng chí tham gia, thời gian chừng 
một tháng. 

Đã có những cuộc duyệt binh, những buỗi tập trận quy mô, có ngót 1000 người 
ở nhiều địa phương về tham gia. Như cuộc tập trận ở xã Hồng Việt tháng 7-1943 nếu 
kế cả tự vệ, tự vệ chiến đấu, cán bộ Việt Minh xã và các hội viên trung kiên thì con số 
người tham dự tới hơn 1.000. Mục đích những cuộc duyệt binh tập trận này là tạo điều 
cho cán bộ học tập chỉ huy, tăng cường huấn luyện cho các đội tự vệ chiến đấu, đồng 
thời biểu đương lực lượng, gây tin tưởng và ảnh hưởng trong quần chúng cách mạng, 
đồng thời lôi kéo những phân tử lưng chừng, uy hiếp bọn phản động địa phương. 
Nhưng cách làm như vậy, cũng đẻ lộ bí mật và bộc lộ lực lượng gây ra khủng bố. 

Việc tích trữ lương thực cũng được tích cực thực hiện và được quần chúng nhiệt 
liệt ủng hộ. Số thóc và ngô quyên được rất nhiều. Các châu. huyện đều có kho thóc, 
kho ngô khởi nghĩa. Nhân dân còn cất giấu thóc, ngô, lạc, vừng... tổ chức các “kho 
quần chúng”. Việc mua sắm vũ khí thành một cao trào. Gia đình nào cũng tìm mọi 
cách, kể cả bán thóc, bán trâu để mua súng lậu của quân Tưởng bên kia biên giới. Các 
lò làm và sửa súng kíp, súng hỏa mai, rèn gương, kiếm, dao... cũng mọc lên ở nhiều 
nơi. Có nơi còn tổ chức quyên lưỡi cày, đồ đồng, sắt vụn,... 
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Cao-Bắc-Lạng như một lô thuốc súng sắp bùng nỗ. Theo kế hoạch chuẩn bị khởi 
nghĩa, việc tích trữ lương thực trong rừng núi, thực hiện vườn không nhà trống từng 
phần ở trong các thôn xóm đã được quần chúng tích cực chấp hành. Hầu hết các xã đã 
có kho thóc du kích. Đồng bào thường đào những hầm bí mật ở trong rừng sâu, xếp củi 
nung đất cho thật khô rắn rồi lát gỗ xuống dưới, giải cót lên trên để giâu thóc; trên lại 
lát hai lớp gỗ và lắp đất. Việc chuẩn bị về mặt quân sự cũng sôi nỗi hơn. 

Do đó phát xít Pháp, tay sai phát xít Nhật đã quyết định đàn áp phong trào, tiêu 
diệt phong trào vũ trang khởi nghĩa từ trong trứng. Kế hoạch của chúng là vừa đàn áp 
tàn khốc, vừa dụ dỗ lừa gạt, nhằm để phá cơ sở quần chúng, triệt đường tiếp tế lượng 
thực của cán bộ bí mật, rồi sau đó dùng quân sự tắn công để tiêu diệt các cơ quan bí 
mật của Việt Minh. 

Chính trong tình hình ấy. tôi từ biệt anh Chu Văn Tấn từ giáp giới Chợ Chu, Chợ 
Đồn trở về Cao Bằng. 

Vừa đi được nửa đường quá tỉnh ly Bắc Cạn thi đã thấy dấu hiệu địch khủng bố 
rồi. Lúc qua Nà-lùm gần Phú Thông thì nhận được một lá thư của đồng chí Đức Xuân, 
thư gói trong tờ giấy cuốn thuốc lá nhỏ báo cáo tình hình phong trào đang lên và đề 
nghị tôi xuống cánh đồng tham gia cuộc mít tỉnh của đồng bào. Đồng chí Đức Xuân là 
đội trưởng đội tuyên truyền xung phong Nam tiến, một đồng chí rất tích cực, anh dũng, 
lại có tài làm đân ca và tuyên truyền giỏi. Tôi đang ở trên đường đi xuống cánh đồng, 
đến một bản ở chân núi Phi-a-bi-oóc, thì bỗng được tin địch đã mang quân về khủng 
bế cơ sở gần Phủ Thông. Vì thiếu cảnh giác, đồng chí Đức Xuân đã bị chúng mai phục 
bắn chết trong khi đang khai hội. 

Thế là con đường đó bị tắc. Quần chúng hoang mang. Tôi trở lại đi theo con 
đường núi xuyên qua đỉnh Phi-a-bi-oóc về Cao Bằng. Như trên đã nói, về Cao Bằng 
thì đứng vào Tết ta. 

Ở đây địch cũng đang tăng cường khủng bố. Chúng chú trọng nhất những vùng 
đã xảy ra những cuộc tập trận rằm rộ. 

Cơ quan Liên tỉnh ủy đặt ở trong lũng Lam Sơn ở gần đãy núi lô cốt đó, bị bọn đề 
quốc đem quân vào bao vây nhiều lần. Mỗi lần bị tắn công, ta chủ trương tạm tránh đi 
nơi khác không đánh nhau với địch. có lần chúng đã nã súng cối vào chỗ anh Tống ở, 
nhưng chả có kết quả gì. Và lại bình lính chúng cũng nhát gan nên mới thỏ vào rừng thì 
một chủ thiếu niên của cơ quan đánh lừa thét lên “xung phong!”, thế là cả bọn chúng 
ù té bỏ chạy. 

Có địa phương quân địch lại dùng cách dụ dã. Chúng ra tuyên cáo, yết thị, gọi 
nhân dân, hiểu dụ phải yên ỗn làm ăn chớ đi theo Việt Minh làm loạr.. Chúng dùng luận 
điệu lừa phinh bịp bợm, tuyên bế sẽ bảo đảm cho người “đi bí mật” được tự do về nhà, 
và mời các cán bộ bí mật ra làm việc cho “Chính phủ”. 
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Kết quả: chúng đã thất bại hoàn toàn. Hàng ngũ Việt Minh vì có chuẩn bị 
tỉnh thần từ trước, lại đã được giải thích sâu và rộng về âm mưu của địch nên 
không hề nao núng. 

Bọn để quốc quay ra đàn áp. Chúng tăng cường lưới mật thám, lập đồn bốt bổ 
vây những nơi xung yếu và những nơi phong trào cách mạng lên cao. Chúng điều 
thêm bang tá tập trung thêm linh khố xanh. tổ chức các đội lưu động “giúp phơ-răng” 
(proupes francs) để đi lùng rừng, đàn áp cách mạng. 

Bọn lính đi vây bắt các cán bộ cách mệnh, bắt cả thân nhân họ, đốt nhà, tịch thu 
tài sản. Người nào có tài liệu của Việt Minh — như ở chỗ tôi có một đồng chí người 
Mán bị bắt có mang cuốn Việt Minh ngũ tự kinh, liền bị chúng bắn lập tức, chặt đầu, 
chặt chân tay, đem bêu ở tỉnh hay ở châu. Nhà nào bị tình nghi liên lạc với cách mệnh 
là có thể bị tịch thu ; nhiều làng bị triệt hạ. Đã biết bao lần, chúng tôi ở trên núi, chính 
mắt trông thấy những đám cháy thê thảm đo bọn để quốc gây nên ở đưới cánh đồng, 
ở những làng đồng chí. Chúng lại treo giải thưởng rất hậu cho những kẻ lấy được đầu 
những người bí mật. Đầu chúng tôi, cái nào rẻ cũng được đánh giá 1.000 bạc với một 
tân muối ; có cái đến I vạn bạc. 

Trước tình hình ấy, Liên tình ủy Cao-Bắc-Lạng, đã kịp thời quyết định phát động 
quần chúng đấu tranh chống khủng bố: 

- Các ban Việt Minh xã đều phải tổ chức Ban xung phong chống khủng bố. 

- Các đảng viên và hội viên Cứu quốc trung kiên phải đi sát quần chúng để giải 
thích và giữ vững tỉnh thần. 

-Lại phải tăng cường để phòng bọn phản động chui vào các tô chức cứu 
quốc của ta. ' 

Phải hết sức giữ bí mật đồng thời tích cực chống khủng bố bằng cách tiêu điệt 
bọn phản động đầu sỏ dẫn đường cho quân địch đi lùng cách mạng. Tổ chức ra các 
đội vũ trang “hộ lương diệt ác” từ 5 đến 7 người để vừa làm nhiệm vụ bảo vệ cơ sở bí 
mật, vừa theo dõi, cảnh cáo hoặc tiêu điệt bọn mật thám, tay sai đắc lực của giặc Pháp. 
Rút kinh nghiệm khủng bố trắng ở Bắc Sơn, Vũ Nhai, chúng thi hành chính sách dồn 
nhà dồn làng. Làng nào dưới 20 nhà ở nơi hẻo lánh đều phải dời đi tập trung tại những 
địa điểm nhất định. Thế là không biết bao nhiêu làng mạc bị bỏ hoang, nhà cửa bị dỡ, 
rất nhiều nhà không kịp đồn bị chúng đốt luôn. Cảnh điêu tàn, hoang vu lan tràn khắp 
Cao-Bắc-Lạng. 

Khi đã bị dồn làng rồi, thì đời sống của đồng bảo thật là muôn phần khổ cực. 
Chúng bắt mỗi làng lớn phải trồng 3 lớp hàng rào tre và đêm phải canh gác, mỗi ngày 
phải điểm danh một lần. 
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Cắm ngặt từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng không được ra khỏi cổng làng: Cắm tuyệt 
không được mang cơm gạo ra ngoài làng, Đã biết bao đồng bào bị bắt chỉ vì mang một 
thúng thóc giống đi ngâm hay một bị gạo ra chợ mà bị bắn ngay tại chỗ. 

Để quốc lại cho tay sai chui vào hàng ngũ cách mạng reo rắc mối hoài nghĩ giữa 
các đồng chí. Không ngày nào là lính không kéo về bắn phá, cướp đết ở các làng và bắt 
buộc dân chúng phải đi thú và làm tờ cam kết là không theo Việt Minh nữa. 

Tình thắn chống khủng bố của dân chúng rất cao. Mỗi một lần có linh đế quốc 
về bắn phá là các đảng viên, các thanh niên nam nữ trung kiên tô chức thành những 
ban xung phong chồng khủng bố, chia nhau đi khắp nơi giải thích tuyên truyền để giữ 
vững tỉnh thần của đồng bào. Dân dà trước những thủ đoạn tản khốc của quân thù một 
vài nơi đâm ra nao núng. 

Có nơi quản chúng yêu cầu tạm nghỉ việc hội ; có nơi một xã mà thanh niên nam 
nữ chạy vào rừng có đến 40, 50 người. Trước tình hình đó, Liên tỉnh ủy Cao-Bắc-L.ạng 
ra chỉ thị cho các cán bộ phải chuẩn bị “đi bí mật” nghĩa là tối không được ngủ nhà, 
ban ngày đi dâu thì phải có tự vệ, và phải tích trữ sẵn hai ba tháng lương và liên lạc với 
“các đồng chí bí mật” để lúc động thì rút vào bí mật. Số đồng chí bí mật tăng lên khá 
đông. Liên tỉnh ủy chủ trương dùng hình thức “tiêu tê bí mật" để giữ vững phong trảo. 
Một “tiểu tổ bí mật” là một tổ gồm các đồng chí bí mật trong một hay hai xã phần nhiều 
là đáng viên đã thoát ly gia đình trốn vào rừng núi. Mỗi tiêu tổ bí mật có một cơ quan, 
nghĩa là một cái “thiêng” (lán bí mật) nhỏ hơn cái lán ta đi chiến địch vẫn làm, đưới lát 
ván trên lợp cỏ gianh hay là chuối, làm ở trên đỉnh núi, trong ngàn sâu. 

Đường vào lần cơ quan chỗ tôi phải qua mấy cái thác nước cao, muốn lên không 
theo đường lên bên cạnh mà phải leo vào chính giữa thác nước như vậy để khỏi phải 
lộ dấu vết cho nên mỗi khi lên lán bí mật đều phải chịu ướt. Tiểu tổ bí mật thường có 
4, 5 người, có khi đến gần 10 người sinh hoạt theo một quy tắc nhất định, kỷ luật rất 
nghiêm, phải có thời gian làm công tác quần chúng, và thời gian nghiên cứu học tập 
và luyện tập quân sự. Ban ngày học, tăng gia, độ 3, 4 giờ chiều thì ăn cơm sớm, rồi tà 
tả “người bí mật” vượt rừng núi suối khe tới chỗ hẹn, theo một dấu hiệu bí mật, gặp 
các đảng viên hay những hội viên trung kiên “ở đưới làng” đã không quản nguy đến 
tính mệnh, lặn lội đem lương thực đến ủng hộ, báo cáo tình hình, bàn bạc công tác đấu 
tranh chống khủng bố ở từng làng từng xóm. Rồi khuya lại nằm ngủ một giấc nhè nhẹ 
trên bờ sông hay bên ruộng, nếu trời tối. Tảng sáng là trở về cơ quan. Làm sao phải vào 
rừng trước lúc sương tan mới khỏi bị phê bình và không làm lụy đến địa phương. Đời 
sông gian khổ, tỉnh thần gan góc, bèn bỉ bám lấy cơ sở, bám lẫy quần chúng của các 
cán bộ bí mật đã truyền sức mạnh đấu tranh cho quần chúng cách mạng. 

Đề quốc cảm thấy rõ ràng có sợi đây mật thiết giữa Đảng và quản chúng, giữa 
*tiểu tổ bí mật” và các thôn xóm. Chúng cảng khủng bồ ráo riết, đóng đồn trại khắp 
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nơi, bao vây lấy những dãy núi hiểm yếu rồi đây dân làng đi trước. chúng đi sau: Thế là 
“sao đông” nghĩa là lùng rừng săn cách mệnh. Hoặc là, buổi tối chúng lại chia nhau đi 
phục kích các miệng suối, hoặc tảng rạng cho bọn trinh sát người Mán đi đò vết sương 
để theo dõi sào huyệt của những người bí mật. 

Chúng sẽ đem quân đến bao vây tiêu diệt. Có khi gặp những ngày nắng hè, 
chúng đốt cháy từng khu rừng một, những khu rừng bị tình nghỉ. Có lần chúng tôi đã 
thoát khỏi bị chết thiêu vì đã tìm được một chỗ ân nắp bên cạnh một con suối. Nhiều cơ 
quan của tiêu tô bí mật luôn luôn bị vây. Mạn Bắc Cạn được chúng chú ý nhiều nhất. 
Một lần tôi cùng hai đội viên bị vây ba ngày liền trên một đỉnh núi ở tống Hoàng lloa 
“Thám. Chúng tôi phái dùng ống nứa và nước dây rừng đẻ mà thôi cơm. Tuy vậy chúng 
tôi còn may mắn hơn biết bao đồng chí thân yêu khác đã bị đế quốc bắn chết trong thời 
kì đại khủng bố này. Và mỗi lần chúng tìm ra một cơ quan bí mật là các làng lân cận 
bị triệt hạ. Ở tổng Hoàng Hoa Thám là nơi phong trào rất cao, hai phần ba đân chúng 
đều bỏ làng chạy vào rừng. 

Có nơi phong trào quần chúng sụt dần. Đồng bào vẫn tốt, nhưng vì khủng khiếp 
nên có nói: đến ngày khởi nghĩa sẽ đứng dậy đánh quân thù. nhưng trước ngày khởi 
nghĩa, pặp một đồng chí bí mật là cả làng bị đốt, thì không dám. Nhưng nếu cơ sở quần 
chúng không giữ vững được thì khởi nghĩa thế nào được. 

Cho nên nhất định phải giữ vững cơ sở quần chúng. Chúng tôi giải thích cho các 
chỉ bộ và toàn thể cán bộ hiểu như vậy. Cho nên đù khó khăn đến đâu, đảng viên và 
cán bộ cũng phải bám lấy quần chúng. Khủng bố của địch là một dịp đề chọn lọc các 
phần tử trung kiên. 

Sau mỗi một cuộc hội nghị là cán bộ lại chia nhau đi các địa phương, mỗi người 
một túi lương khô đón đồng bào hoặc trên đường đi chợ, hoặc ngoài ruộng rẫy, để bắt 
liên lạc, cho đồng bào biết tình hình Liên-xô và đồng minh đã thắng, phong trào đưới 
xuôi lên cao, khủng bố quyết không thắng được cách mệnh. Rồi đến kỳ khai hội sau, 
ai nấy đều hội họp điểm mặt: rất có thể thiếu mặt một vài đồng chí hay nhiều hơn nữa. 
Thường thường đến hẹn mà không về là đã bị hy sinh trong lúc đi công tác. VỀ mặt 
sinh hoạt vật chất, có vùng 8, 9 tháng liền chỉ ăn bắp hay gạo xay, có vùng phải đảo củ 
dễ ăn thay gạo. Cơ quan chỗ tôi cả máy tháng ăn cơm với nõn chuối cho nước muối 
vào nấu cho hết chất nước nhựa đen rất chát rồi ăn, nhưng vẫn xót ruột lắm. Vì ăn uống 
như vậy nên có khi không xuỗng được núi nữa, chân cứ rủn ra. Mãi sau phong trào lên 
một chút mới có một tý mỡ. Thế mà với ngọn lửa tin tướng, với chí hy sinh, ai nấy đều 
sẵn sàng tiễn tới, vẫn kiên quyết, vẫn vui. 

Do vũ trang tiến công của đề quốc, phong trào cách mạng tuy nhạm vi bị thu 
hẹp lại nhưng càng rắn chắc thêm. Qua một thời gian ở nhiều địa phương phong trào 
lại lên trở lại và tiễn dần lên tranh đâu võ trang. Tháng giêng năm 1944, Liên tính ủy 
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Cao-Bắc-Lạng chỉ thị cho các tiểu tổ bí mật phải thực hiện quân sự hóa nghĩa là phải 
có súng có đạn, phải luyện tập quân sự, sinh hoạt quân sự phải tiễn hành song song với 
sinh hoạt chính trị và phải thực hiện du kích hóa nghĩa là phải hết sức gọn gàng bao giờ 
cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, gói mang vai, có lệnh là có thể lập tức đi ngay nơi khác. 

Đề quốc biết đân theo Việt Minh, chúng vẫn tiếp trục khủng bó, vẫn dồn làng tập 
trung dân. Dọc đường qua các làng bản không thẻ không đau xót nhìn thấy cảnh hoang 
vắng, nhà cháy điêu tàn, sườn nhà cháy đen glơ xương trong đám tro tàn âm ¡. Lúc đó 
ở vùng tôi hoạt động, bọn Việt gian đi lùng cách mạng rất gay gắt. Anh em đã chọn 
được một địa điểm cơ quan bí mật rất hiểm trở, trên một ngọn núi thắt quá bầu, phải 
làm thang leo lên mới được. Thế mà chúng nó cũng sục vào tìm cho được. Cơ quan bị 
phát hiện là lại một loạt gia đình cách mệnh bị bắt, nhiều nhà bị đốt. 

Liên tỉnh ủy chỉ thị cho các châu tổ chức ra những đội vũ trang hoàn toàn thoát 
ly, thường thường từ 7 đến 10 người, nơi nào có điều kiện thì tổ chức đến trung đội. 
Các đội vũ trang địa phương này thường sống tập trung làm nhiệm vụ võ trang tuyên 
truyền, tiêu diệt bọn phản động đầu sỏ, hoặc phục kích các đội tuần tiểu nhỏ của giặc 
nhằm thực hiện chủ trương làm chủ núi rừng. Song phạm vi hoạt động phải ở xa các cơ 
sở của ta đề tránh bị khủng bố trả thù. Do đó cũng bị hạn chế nhiều. Thí dụ việc theo 
đối để hạ thủ tên Việt gian Tống Đoàn ở Kim Mã, anh em làm cũng chật vật. Chọn 
được địa điểm phục kích tốt, ở xa cơ sở, thì nó lại không đi tới. May đâu một bữa nó đi 
chợ, đội vũ trang liền theo dõi rồi bắn chết. Chị em phụ nữ đi chợ hôm đó về đều bàn 
tán: Chính Hội bắn nó đấy! Bọn Việt gian khác sau đó cũng có nhụt đi. Nhưng một thời 
gian chúng lại hoạt động ráo riết. 

Trước khủng bố của địch, con đường Nam tiến bị đứt ở nhiều nơi. Chúng tôi đã 
ra sức phái các tỗ xung phong công tác đi giúp quần chúng chống khủng bố và giữ 
vững cơ sở, nhưng cũng chỉ đánh thông được từng quãng. Vào đầu năm 1944, thì việc 
liên lạc với xuôi đã trở nên hết sức cấp thiết. Theo quyết định của Đăng, chúng tôi bèn 
tập trung các đội vũ trang địa phương tổ chức thành trung đội Nam tiến, đặt kế hoạch 
đi theo hướng rừng hết sức bí mật, liên lạc với các cơ sở quần chúng ở chân núi Phi- 
a-bi-oóc. Trên đường đi nhiều làng mạc bị đốt phá. Tại các làng bản bị tập trung, địch 
canh gác rất nghiêm ngặt. Trung đội Nam tiến xuất phát từ Kim Mã đi về phía Nam. 
Thường thường đi ban đêm, ngày ngủ, chiều xâm tối lại bắt đầu đi. Tôi nhớ những đêm 
mưa tầm tã, mọi người ướt hết, phải kiếm hang mà nắp, đốt lửa hơ áo cho khô rồi lại 
đi. Đi mãi đến 7, § giờ sáng lại tìm chỗ kín giải lá giữa rừng mà ngủ. 

Có khi đi liền hai ba đêm mới tới một làng có cơ sở, có đêm phải đi qua làng đo 
bọn phản động khống chế, đường thì độc đạo, phải qua điểm canh cña chúng, nên chân 
đẫm xuống bùn hay tay chống gậy cũng phải hết sức cẵn thận, tuyệt đối không để một 
tiếng động. Chúng tôi đi bộ, 9 ngày thì qua khỏi Chợ Ra đến địa điểm đã định chân 
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núi Phi-a-đi-cóc. Ngoài đội vũ trang, cùng đi có một số cán bộ mang theo mặt phiến 
đá, định đến nơi, sau khi liên lạc với cơ sở, củng cố vùng này sẽ đặt cơ quan và ra báo. 
Đến nơi, tuy mệt nhưng ai cũng lây làm mừng, nên đáng lẽ thường lệ là đi ngủ ngay, 
nhưng lần đó anh em cô đẫn cây làm lán xong xuôi mới nghỉ. Trong khi đó, chúng tôi 
cử đồng chí Thanh Quang, một đồng chí quê ở Chợ Rã đi bắt liên lạc với các cơ sở tốt 
trong địa phương. Chiều lại, đồng chí Thanh Quang về cho biết vừa mới đây ở các làng 
xung quanh cơ sở đều bị phá vỡ, nhiều nhà đồng chí đã bị đốt sạch. Gặp đồng bào hỏi 
thì mới biết chính lúc đó địch đang khủng bó, lính đang vẻ lùng. Thế là chúng tôi chia 
nhan canh gác các ngả đường ngủ một giấc cho lại sức rồi lại lên đường trở về Cao- 
bằng. Vì lương thực chỉ chuẩn bị cho chuyến đi nên trên đường về phải ăn cháo. Lần 
đó về tất cả anh em đều ốm nặng. 

Cuộc đại khủng bố tuy có gây nhiều khó khăn cho ta nhưng cũng đem lại kết quả 
là rèn luyện cho các cán bộ và quần chúng một tỉnh thần hy sinh đũng cảm rất cao. Tỉnh 
thần đó là một điều kiện tất yếu để tiến lên vũ trang khởi nghĩa. 

TIẾN LÊN ĐÁU TRANH VŨ TRANG 

Đến tháng 6-1944, khủng bố trắng tàn khốc của phát xít Pháp lên đến cực điểm. 
Ngày ngày, căm hờn tiếng súng khủng bố điên cuồng của giặc Pháp, nhân đân càng 
nóng lòng mong đợi tiếng súng của cách mạng. Phong trào Cao-Bắc-Lạng đã sục sôi 
như một lò thuốc súng. 

Trong khi đó tình hình thế giới đã chuyển dần đến bước đại bại của chủ nghĩa 
phát xít. Bên Âu châu sau trận Xta-lin-grat và cuộc đại phản công của Liên-xô mặt trận 
thứ hai đã mở. Ở Thái-Bình-Dương, phát xít Nhật cũng đã bắt đầu bị nguy khốn mắt 
dẫn một số căn cứ quan trọng ở ngoại vi hải phận Nhật-Bản. 

Đầu tháng 7-1944, Chính phủ phát xít Pháp do Pê-tanh cầm đầu sụp đồ. Đờ Gôn 
theo sau quân Anh, Mỹ trở về Pháp lập Chính phủ mới. Tình hình đó lại càng làm cho 
mâu thuẫn giữa phát xít Nhật và phát xít Pháp ở Đông-Dương ngày càng sâu sắc hơn. 
Một cuộc đảo chính để tiêu diệt thế lực của Pháp không thẻ tránh khỏi. 

Phong trào cách mạng ở nước ta đang lan rộng. Tổ chức của Việt Minh ngày 
càng bành trướng. Nhân dân thấy rõ thế nào cũng có và phải có một cuộc thay đổi. 

Trước tình hình ấy, Liên tỉnh ủy Cao-Bắc-Lạng triệu tập một cuộc hội nghị cán 
bệ vào khoảng cuối tháng 7—1944 để thảo luận về vẫn đề vũ trang khởi nghĩa. Cán bộ 
phụ trách các địa phương đều về họp. Điểm lại các mặt quen thuộc thấy rằng sự nỗ lực 
của đế quốc không có kết quả bao nhiêu: các cán bộ của ta đều bảo toàn được. 

Hội nghị họp trong một hang núi cao rộng, xung quanh là rừng đại ngàn. Hội 
trường bề trí chu đáo, có cổng chảo. có cột quốc kỳ, có máy đãy bàn cho đại biểu dự 
họp, có nơi ăn, nơi ngủ. Xung quanh trên các ngả đèo đã bố trí canh phòng ba lớp: 
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ngoài các đồng chí Mán địa phương ra các đội vũ trang của các châu đã được điều động 
về để bảo vệ hội nghị. Sau bao nhiêu tháng chống chọi với địch, vào sinh ra tử, nay 
được họp mặt để bàn một vấn đề mà ai cũng mong ước, sự hân hoan thực là không bờ 
bến. Trong niềm hân boan đó, chúng tôi thấy có lẫn một chút tự hào, tự hào cho chúng 
ta, tự hào cho Đảng : rõ ràng là khủng bố không bao giờ thắng được cách mạng. 

Bản báo cáo chính trị trong hội nghị có kết luận : 

“Căn cứ vào tình hình thế giới, tình hình trong nước, và tình hình 
phong trào Cao-Bắc -Lạng, điều kiện đã chín mùi để phát động du kích chiến tranh 
trong liên từnh ”. 

Cuộc thảo luận đi tới quyết nghị khởi nghĩa rất là nhanh chóng vì nó phù hợp 
với tình hình đang bị kích thích, căng thẳng trước cuộc khủng bố trắng tàn khốc của 
phát xít Pháp. Toàn thể đại biển hoan hô nghị quyết khởi nghĩa. Một đại biểu Nùng, 
thốt ra lòng khao khát như sau: 

“Con đói sữa đã bao lâu rồi. Bây giờ mẹ mới cho con bú! Phen này nhất 
quyết diệt quân thù!” 

Mẹ tức là Đảng, đoàn thể. Sự yêu quý hâm mộ Đảng thực là vô tận. 

Ngày hôm sau, hội nghị thảo luận về nội dung của danh từ khởi nghĩa và quyết 
định đúng danh từ phá! động đu kích chiến tranh thay vào để tránh mọi nhận thức sai 
lầm trong cán bộ và quần chúng. Hạn cho trong một thời gian phải tích cực làm xong 
công tác chuẩn bị. 

Các địa phương phải theo kế hoạch của Liên tỉnh ủy mà huấn luyện lại một lần 
nữa các đội trưởng và chính trị viên cho đủ số dự định. Ngoài số đội trưởng và chính 
trị viên hậu bị : toàn thể các đồng chí bí mật nam nữ khỏe mạnh đều bắt buộc tham gia 
lớp huấn luyện đội trưởng và chính trị viên. Liên tỉnh ủy phụ trách mở lớp huấn luyện 
cho các trung và đại đội trưởng. 

Chúng tôi lại cấp tốc mở thêm các lớp huấn luyện cán bộ hậu phương, chọn trong 
mỗi một xã từ 3 đến 5 người trung kiên và có uy tín, huân luyện công tác hậu phương 
kháng Nhật và công tác chính quyền cho họ, để đến lúc phát động họ sẽ thành lập chính 
quyền nhân dân lâm thời. 

Các địa phương phải theo kế hoạch của Liên tỉnh ủy mà động viên đội viên các 
đội tự vệ chiến đầu tham gia vào bộ đội du kích. Các đội viên ấy chia làm 2 bộ phận: 
một bộ phận tham gia ngay từ lúc phát động, một bộ phận làm hậu bị. Tất cả đều ghép 
sẵn thành tiểu đội, trung đội, và được tăng cường luyện tập, chuẩn bị sẵn sàng vũ khí 
và lương thực. 

Phải gấp rút mua và chế tạo thêm vũ khí, nhất là tạc đạn. Một khẩu súng kíp phải 
sẵn sàng 150 liều đạn. Lương thực tích trữ đủ 6 tháng một phần làm thành lương khô, 
đủ ăn từ mùa lúa năm nay sang mùa ngô năm sau. 
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Các châu úy phải chỉnh đốn lại các đường giao thông bí mật, chinh đến các ban 
trinh sát và huấn luyện tình báo phổ thông cho nhân dân. 

Về việc làm vườn không nhà trống thì quần chúng đã được giáo dục từ trước, 
nhiều nơi đã có kinh nghiệm, đã có cách giấu thóc dưới hầm. Chỉ còn chỉnh đồn lại các 
ban vườn không nhà trồng của các xã và các tổng và căn cứ vào bản kê khai của các xã 
về người và của mà chuẩn bị trước một kế hoạch vườn không nhà trống triệt để và chu 
đáo hơn. Trong việc tản cư phải chú ý một nguyên tắc là: trong lúc tản cư, nhân đân vẫn 
ở trong khuôn khổ tổ chức và có điều kiện mà tham gia sản xuất và ủng hộ mặt trận. 

Để đây phong trào đi tới và chuẩn bị phát động du kích, các đội vũ trang được 
đánh những cuộc tiến công của địch thực hiện nghị quyết làm chủ các vùng rừng núi. 

Đề đôn đốc công việc chuẩn bị, thu thập tài liệu về địch tình và nghiên cứu kế 
hoạch phát động, một ủy ban quân sự liên tỉnh đã được thành lập. 

Cán bộ và đảng viên có bao nhiêu sức lực đều trút cả vào công việc chuẩn bị. 
Một quang cảnh tắp nập rộn rịp nhưng im lặng của sự hoạt động bí mật. Tỉnh thần quần 
chúng cũng bùng mạnh lên. Vụ quyên thóc du kích có nơi đạt quá mức tưởng tượng. 
Có bà cụ bán phần lớn gia sản để mua súng cho con gái và con giai. Ở nhiều châu, các 
bậc lão thành biểu quyết ra lệnh cho thanh niên nam nữ phải tòng quân lúc đoàn thể 
kêu gọi. Nhân đân sống trong hy vọng và hồi hộp của giờ phút tiền khởi nghĩa. Theo 
chỉ thị của cấp trên, khắp nơi cán bộ họp mít tỉnh giải thích cho nhân dân rõ phát động 
chưa phải là thành công ngay, mà còn phải phắn đấu, còn phải hy sinh, lắm khí lại thất 
bại tạm thời và cục bộ. Cho nên đời sống của nhân dân sau khi phát động còn phải hy 
sinh nhiều. Công việc giải thích ấy làm khá chu đáo. 

Tháng 9. 
Mùa gặt sắp xong. 
Kế hoạch chuẩn bị đã thực hiện được một phần lớn. Tiếng súng vũ trang hành 
động đã nỗ ở nhiễu nơi. Tắt cả đang ở trong tình trạng căng thắng chờ đợi ... 
ĐỘI TUYẾN TRUYỀN VIỆT - NAM GIẢI PHÓNG QUÂN 

Trước tình hình đó, Liên tỉnh ủy trù tính mở một hội nghị cuối cùng đã quyết 
định ngày giờ cuộc phát động chiến tranh. Thì vừa được tin Bác ở Trung-Quốc sau khi 
thoát khói ngục tù của bọn Tưởng, đang trên đường về nước. Bác đến Pắc-bó, nghe 
báo cáo tình hình phong trào và nghị quyết phát động du kích chiến tranh. Bác họp các 
đồng chí phụ trách phân tách tình hình, phê phán nghị quyết đó chỉ mới căn cứ vào 
tình hình Cao-Bắc-Lạng mà không căn cứ vào tình hình toàn quốc tức là chỉ thấy bộ 
phận không thấy toản thể. Trong điều kiện bấy giờ, nếu phát động dư kích theo quy mô 
và phương thức của ban liên tỉnh đã quyết định thì tất nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn. 
Các địa phương khác trong nước chưa nơi nào có điều kiện sẵn sàng hưởng ứng cả: 
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để quốc sẽ tập trung lực lượng đề đối phó. Về quân sự, nghị quyết đã không thực hiện 
được nguyên tắc tập trung lực lượng: cán bộ, vũ khí đều phân tán, thiếu hắn một lực 
lượng nòng cốt. 

Bác nhận định rằng: bây giờ thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua, nhưng 
thời kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa đến. Nếu chúng ta chỉ hoạt động bằng hình thức 
chính trị thì không đủ để đây mạnh phong trào đi tới. Nhưng nếu phát động khởi nghĩa 
ngay thì sẽ bị quân địch làm nguy khốn. Cuộc đấu tranh phải từ hình thức chính trị tiến 
lên hình thức quân sự. Song bây giờ hình thức chính trị còn trọng hơn quân sự. Cho 
nên cần phải tìm một hình thức thích hợp thì mới có thể đi đến thành công. 

Cũng trong buổi họp cán bộ ấy, Bác đã để ra chủ trương thành lập đội quân giải 
phóng. Đội quân ấy lúc đầu còn bé nhỏ và lấy tên là Đội tuyên truyền Việt-Nam Giải 
phóng quân: nó có nhiệm vụ dùng vũ trang đấu tranh để động viên và kêu gọi nhân 
dân đứng dậy, nhưng lúc đầu, phương châm hoạt động còn chính trị trọng hơn quân sự, 
tuyên truyền trọng hơn tác chiến. 

Sau khi nghe Bác phân tích tình hình và đề ra chủ trương mỗi cán bộ đều thấy rất 
thông suốt và rất hoan nghênh. 

Thế là đội tuyên truyền Việt-Nam Giải phóng quân ra đời. 

Sau khi đã giải quyết vấn đề nguyên tắc, vẫn theo lỗi làm việc chu đáo của Bác, 
Bác còn hướng dẫn cho tôi làm kế hoạch cụ thẻ: tổ chức đội thế nào? bao nhiêu người? 
lấy ở đâu? bao nhiêu súng? lương thực thế nào? liên lạc với địa phương thế nào? 

Dự thảo kế hoạch trong một hôm, đêm lại còn trao đổi ý kiến cho đến khuya, Bác 
còn dặn dò sáng hôm sau thì đưa ra tập thê bàn thêm. 

Để phát động phong trảo đấu tranh vũ trang theo phương châm mới này. Bác 
nhắn mạnh hai điểm: phải hành động kiên quyết và nhanh chóng, phải chú ý tạo quan 
hệ tốt giữa đội chủ lực với các đội địa phương giữa bộ đội và nhân dân, và bao giờ cũng 
luôn luôn giữ vững liên lạc với cơ quan lãnh đạo. 

Ngoài ra, Bác hết sức chủ trọng đến vấn đề bí mật. Lúc sắp lên đường, Bác còn 
căn dặn: không chủ quan, không bộc lộ lực lượng, cần phải bí mật, bí mật hơn nữa, bí 
mật hoàn toàn. Giấu hắn lực lượng của ta, ta ở Đông, địch tưởng là ở Tây ; ta mạnh, 
địch tưởng ta yếu, ta sắp hành động, địch không ngờ gì hết. 

Trên đây, tôi đã kế lại phong trào đấu tranh cách mạng và công việc chuẩn bị vũ 
trang khởi nghĩa ở Cao-Bắc-Lạng cho đến ngày thành lập Đội tuyên truyền Việt-Nam 
Giải phóng quân. Nhân đân Cao~Bắc-Lạng đã đấu tranh anh dũng biết bao, các đội tự 
vệ và tự vệ chiến đấu, các tổ bí mật, các tổ xung phong vũ trang các tiểu đội và trung 
đội vũ trang địa phương đã phấn đấu gian khổ biết bao nhiêu. Địch càng khủng bố, 
phong trào càng được rèn luyện, có khi bị thu hẹp, nhưng rồi lại lên cao. Tất cả những 
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điều ấy chứng tỏ không phải ngẫu nhiên mà Đội tuyên truyền Việt-Nam Giải phóng 
quân sinh ra trong miền rừng núi Cao-Bắc-Lạng. Mà cũng không phải ngẫu nhiên mà 
đội quân ấy "lúc đầu còn nhỏ bé nhưng tiền đồ rất rộng lớn”. Sức mạnh của nó cũng 
như nói chung sức mạnh của quân đội ta, chính trong sức mạnh đoàn kết đấu tranh rất 
to lớn của quần chúng nhân dân. 

Nhận chỉ thị mới, chúng tôi từ Pác-bó trở về liên tỉnh ủy, lòng hết sức phần khởi 
và tìn tưởng. Chỉ thị được chấp hành hết sức tích cực. Cán bộ và vũ khí đều được 
điều động về ngay. 34 đồng chí đầu tiên tham gia thành lập đội, chính là những trung 
đội trưởng, tiểu đội trưởng hay những chiến sĩ xuất sắc rất đũng cảm của các đội vũ 
trang địa phương hay đội tự vệ chiến đấu. Lại thêm một số cán bộ vừa đi học quân sự 
ở Trung-quốc mới vẻ. Như thế là đã hình thành 3 thứ lực lượng vũ trang : Đội tuyên 
truyền là đội chủ lực, chung quanh nó có những đội vũ trang địa phương, rồi đến 
những đội tự vệ nửa vũ trang, - mặc dầu tất cả còn ở trình độ du kích. 3 lực lượng ấy 
đoàn kết phối hợp chặt chẽ với nhau. Tôi nhớ rất kỹ điều đó, vì đổi với tôi đó là một 
điều rất mới mẻ, ấn tượng rất sâu sắc. 

Một hôm trước ngày thành lập của Đội, tôi nhận được thư chỉ thị của Bác trên 
mảnh giấy con, gói trong thuốc lá. Và hai ngày sau, theo đúng chỉ thị của Bác, Đội 
tuyên truyền đã lập được hai chiến công đầu tiên: Chiến thắng Nà-ngần và Phay-khắt 
như mọi người đã biết. Báo W7ệ? Lập đăng luôn thông cáo chiến thăng đầu tiên, Đồng 
thời, liên tỉnh ủy kêu gọi nhân dân mở rộng phong trào ủng hộ bộ đội về mọi mặt. Ảnh 
hưởng của Đội lan rất nhanh. Nhân dân hết sức phắn khởi. Những phần tử lưng chừng 
ngả theo cách mạng. Bọn Việt gian tỏ ra sợ hãi, địch đi lùng cũng dè đặt hơn. Nhiều cơ 
sở được mở rộng và khôi phục nhanh chóng. Phong trảo lại lên. Nhân dân ủng hộ bộ 
đội lương thực tất nhiều, quả bánh từng gánh, cũng có nơi có cả trâu, bò, lợn, thỏ TT, 
gạo TT, tiền ủng hộ TT để mua vũ khí (TT là bí danh viết tắt của Dội). Thanh niên đã 
có phong trào tham gia Đội Giải phóng quân, yêu cầu “đi giải phỏng". 

Từ Phay - khắt, Nà - ngần, Đội tuyên truyền tiến thẳng về khu Thiện-thuật để 
phát triển thành đại đội. Các chiến sĩ vũ trang địa phương được tập trung rất nhanh. 
Nhiều nơi đã lập thành trung đội. Số súng cướp được của địch một phần đem phân phối 
cho các đội địa phương. Anh em rất thích. Độ ấy, mỗi nơi được 2, 3 khẩu súng đã lấy 
làm sung sướng lắm. Các địa phương nô nức chuẩn bị công tác chiến trường và yêu 
cầu chủ lực về đánh địch, 

Sau khi phát triển thành đại đội, chúng tôi đã để lại một bộ phận làm võ trang 
tuyên truyền ở Kim-mã, Tĩnh-túc, và núi Phi-a-uâc, còn đại bộ phận kéo lên miền biên 
giới Trung-Việt để đánh lạc hướng của địch rồi bí mật kéo về giáp giới Cao-Bằng, Bắc- 
Cạn. Thừa cơ phong trào lên sẽ tiễn về phía Nam. Dọc đường từ biên giới về, nhân 
dân đón tiếp hết sức nồng nhiệt. Có nhiều nơi cách đồn địch chỉ hai ba cây số, đồng 
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bảo ngang nhiên đốt đuốc đi đón bộ đội. Bấy giờ đã gần tết ; có nơi thanh niên nam 
nữ dọn bàn ghế cạnh đường bày cỗ, đợi bộ đội suốt đêm để khao quân. Lúc về đến 
tổng Hoàng-Hoa-Thám. chúng tôi thấy nhân dân, để chuẩn bị đón bộ đội, đã cất nhà 
ớ trong rừng có thể trú được cả đại đội, lại có cả bãi tập và nhiều lương thực bánh 
trái. Đồng bào cũng không đây dủ gì, thế mà lại hết sức ủng hộ quân đội cách mạng 
không thiếu thứ gì. Ngày Tết. mà nhiều anh chị em thanh niên, nhiều phụ lão bỏ nhà 
lên ăn tết với bộ đội. Ngẫm lại không biết lấy gì đền đáp công ơn của nhân dân đã 
nuôi dưỡng bộ đội. 

Chính lúc đó, các đường liên lạc về Thái-nguyên bị khủng bố làm đứt quãng 
đã được các tô xung phong nối lại. Chúng tôi đang chuẩn bị tiến về phía Nam. Anh 
Tống và Anh Vũ ~ Anh vào đến tận khu rừng Trằn-Hưng-Đạo để thăm bộ đội và bàn 
kế hoạch Nam-tiến. Hai anh vừa chia tay trở ra thì cuộc đảo chính 9-3 nỗ ra. Tình hình 
biến chuyển cảng thuận lợi, Đội tuyên truyền Việt-Nam Giải phóng quân từ trong rừng 
sâu ban ngày kéo quân xuống cánh đồng Kim-Mã, cờ đỏ sao vàng đã được nêu cao 
khắp các bản làng, đồng bào mừng rỡ không xiết. Tôi nhớ mãi quang cảnh hôm đó. 
Vòm trời xanh biếc càng cao lồng lộng. Người và cây cỏ đều tươi sáng hẳn lên. Hương 
vị đầu tiên của đất nước độc lập tràn ngập tâm hồn vui sướng của tất cả mọi người. 

Rồi đại bộ phận kéo về phía Nam, qua Ngân-Sơn, Chợ Rã, Chợ Đồn đi đến đâu 
đều tổ chức chính quyền cách mạng, tước vũ khí của binh lính địch, tổ chức những 
đơn vị mới của quân đội cách mạng. Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Cao-Bắc-Lạng đã 
kịp thời ra chỉ thị thành lập chính quyền nhân dân ở nông thôn, mở rộng bộ đội. Nhiều 
đại đội mới của giải phóng quân đã được thành lập ở Bắc-Giang, Cao-Bằng, Bảo-Lạc, 
Nguyên-Bình, Thất-Khê. 

Chính trong lúc ấy, ở mạn Thái-Nguyên, Tuyên-Quang, Cứu quốc quân cũng 
nổi dậy đánh du kích, thành lập chính quyền cách mạng. Chăng bao lâu, các đơn vị 
của Cứu quốc quân và Giải phóng quân gặp nhau. Rồi hội nghị quân sự Bắc kỳ hợp ở 
Hiệp-Hòa quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang cách mạng lấy tên là Việt-Nam 
Giải phóng quân. Rồi khu Giải phóng được thành lập gồm các tỉnh Cao-Bằng. Bắc- 
Cạn, Lạng-Sơn, Hà-Giang, Thái-Nguyên, Tuyên-Quang và một phần tỉnh Bắc-Giang, 
Vĩnh-Yên. 

Tình hình chuyền biến mau lẹ. Phong trào kháng Nhật cứu nước đâng lên cuồn 
cuộn. Rồi Hội nghị toản quốc của Đảng, Và Đại hội đại biểu toàn quốc họp ở Tân- 
Trào. Rồi Nhật đầu hàng, Cách mạng Tháng Tám bùng nỏ. 

Nhìn lại quá trình hình thành các đơn vị tiền thần của quân đội ta, từ các đội Cứu 
quốc quân, Việt-Nam tuyên truyền Giải phóng quân, du kích Ba-tơ, cho đến ngày tông 
khởi nghĩa tháng Tám, trong khi hàng triệu quần chúng đứng đậy cướp chính quyền, 
biết bao nhiêu đội tự vệ, biết bao nhiêu đơn vị Giải phóng quân mới đã xuất hiện trong 
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quần chúng, từ Nam chí Bắc rõ ràng là quân đội ta sinh ra từ trong phong trào đấu 
tranh cách mạng của quần chúng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và được sự ủng hộ không 
bờ bến của toàn dân. Ngay từ ngày đâu, nó đã được Đảng lãnh đạo và nhân dân nuôi 
dưỡng. Và cũng chính vi vậy nó đã trường thành nhanh chóng, đã lập nên những sự 
tích anh hùng trong kháng chiến, góp phần cống hiến to lớn vào sự nghiệp giải phóng 
vẻ vang của đân tộc. 

Có thể nói: có Đảng, có nhân dân, có Hỗ Chủ tịch thì mới có quân đội nhân dân. 
Ngày nay, rõ ràng quân đội ta là một quân đội: Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà 
chiến đấu. 


22. Kịch liệt phản đối đế quốc Mỹ tăng cường can thiệp vào miền Nam 
Việt Nam : Điện tối hậu thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi cho đại sứ Gô-pa- 
la Mo-nông / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. - 1961. ~ Ngày 23 tháng 5. - Tr. l, 4. (Số 
thứ tự trong thư mục 184) 


Đại tướng Võ - Nguyên - Giáp gửi điện tôi khẩn cho Đại sứ Gô-pa-la Mơ - 
nông: 
- KỊCH LIỆT PHÁN ĐÓI ĐÉ QUỐÓC MỸ TĂNG CƯỜNG CAN THIỆP VÀO 
MIỄN NAM VIỆT - NAM 


- YÊU CÀU ỦY BAN QUỐC TÉ NGHIÊN CỨU NGAY TÌNH HÌNH NGHIÊM 
TRỌNG Ở MIỄN NAM. 


CHÍNH PHỦ VÀ NHÂN DÂN TRUNG QUỐC KHÔNG THẺ LÀM NGƠ 
TRƯỚC TÌNH HÌNH NGÀY CÀNG NGHIÊM TRỌNG Ở MIỄN NAM VIỆT - 
NAM DO MỸ GÂY RA 


(Tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước cộng hòa nhân dân Trung - Hoa) 


Hội đồng hòa bình thể giới, Liên hiệp công đoàn thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh 
của nhân dân ta chống sự can thiệp của Mỹ. 

Ngày 2l - Š - 1961, Đại tướng Võ - Nguyên - Giáp, Tổng tư lệnh Quản đội nhân 
đân Việt - Nam, đã gửi điện tối khẩn cho Đại sứ quán Gô - pa - la Mơ - nông, Chủ tịch 
Ủy ban quốc tế. kịch liệt lên án những âm mưu và hành động nguy hiểm của để quốc 
Mỹ đối với miền Nam Uiệt - Nam. Toàn bức thư như sau: 

Chính sách tăng cường can thiệp can thiệp quân sự của Mỹ hơn bao giờ hết, 
làm tình hình ở miền Nam Việt - Nam thêm nghiêm trọng, uy hiếp hòa bình ở Đông 
- đương và Đông - Nam Á. Ngày 21 - 4 - 1961, tổng thống Mỹ Kcn- nơ- đi đã tuyên 
bố một cách trắng trợn rằng Mỹ có một chương trình dài hạn can thiệp vào miền Nam 
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"suốt trong mười năm tới”. “Hội đồng an ninh quốc gia”. Mỹ đã có hàng loạt cuộc họp 
đã bàn về vấn đề này. Những lời tuyên bố liên tiếp của nhiều nhân vật cao cấp có thẳm 
quyền của Chính phủ Mỹ: tổng thống Ken- nơ- đi, Bộ trưởng bộ ngoại giao Ra- scơ, 
v.v... đã bộc lộ rõ rệt âm mưu can thiệp của Mỹ vào miền Nam Việt - Nam. 

Bản thông cáo chung Giôn- xơn - Ngô -đình - Diệm kết thúc cuộc đi thăm của 
phó tổng thống Mỹ Giôn- xơn ở miễn Nam Việt - Nam mới đây tỏ rõ cả một kế hoạch 
can thiệp quân sự của đề quốc Mỹ vào miền Nam Việt - Nam. 

Theo kế hoạch đó, Mỹ - Diệm âm mưu tăng cường lực lượng chính quy của 
chính quyền miền Nam lên gần gấp đôi. Lực lượng bảo an sáp nhập vào “bộ quốc 
phòng” và do Mỹ trang bị hoàn toàn. Những nhân viên quân sự Mỹ sẽ trực tiếp điều 
khiển quân đội miễn Nam đi sâu vào các làng mạc, tham gia trực tiếp vào chiến tranh 
chỗng nhân dân. 

Theo các hãng thông tín Mỹ, thì phái đoàn quân sự MAAG sẽ được tăng thêm 
một nghìn nhân viên nữa, bao gồm nhiều loại chuyên viên quân sự ; tổng thống Ken- 
nơ- di vừa ra lệnh cho 100 chuyên viên đến ngay miền Nam Việt - Nam để trực tiếp 
tham gia chiến đấu chống lại nhân dân Việt - Nam. 

Chính phủ Mỹ định giúp thêm cho Ngô-Đình-Diệm trên 40 triệu đô la trong 
năm 1961 về viện trợ quân sự, không kể việc tăng viện thêm về vũ khí và dụng cụ 
chiến tranh. 

Như vậy là chỉ trong vòng hơn một tháng nay, sau khi khối quân sự Đông - Nam 
Á do Mỹ cầm đầu công bồ tỏ rõ ý đề can thiệp vào miền Nam Việt - nam, Mỹ đã tích 
Cực Xúc tiến nhiều biện pháp về quân sự, mở rộng xâm lược ở miền Nam Việt - nam. 

Đây là một bước mới của chính sách can thiệp quân sự của để quốc Mỹ, vi phạm 
vô cùng nghiêm trọng hiệp nghị Giơ-ne-vơ, một sự khiêu khích hết sức trắng trợn đối 
với quyền dân tộc của nhân dân Việt - Nam mà hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 đã công 
nhận và Chính phủ Mỹ đã trịnh trọng cam kết tôn trọng. Việc đề quốc Mỹ tiến sâu thêm 
một bước trong việc mở rộng xâm lược vào miền Nam Việt - Nam, phá hoại hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ về Việt - Nam, uy hiếp nghiêm trọng hòa bình ở Đông - dương và Đông 
- nam Á là một sự khiêu khích không thế dung thứ được đối với nhân dân và Chính 
phủ tất cả các nước yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đang quan tâm tới hội nghị 
Giơ-ne-vơ mở rộng để giải quyết hòa bình vấn đề Lào. 

Bộ tổng tư lệnh Quân nhân dân Việt - nam cực lực tổ cáo những âm mưu hành 
động gây chiến nguy hiểm nói trên của đế quốc Mỹ đang làm cho tình hình ở miền 
Nam Việt - Nam nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Nhân đân Việt - Nam sẽ kiên quyết 
đoàn kết đấu tranh chống lại âm mưu và hành động đó của Mỹ để bảo vệ quyền dân 
tộc và thực hiện hòa bình thống nhất trên cơ sở hiệp nghị Giơ-ne-vơ. 
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Bộ tông tư lệnh Quân đội nhân dân Việt - Nam khẩn thiết yêu cầu Ủy ban quốc 
tế nghiên cứu ngay tình hình nghiêm trọng ở miền Nam mà tôi đã nói ở trên, và có biện 
pháp rất khẩn cấp đẻ: 

1- Lên án âm mưu và hành động phá hoại hòa bình, phá hiệp nghị Giơ-ne-vơ của 
Mỹ và chính quyền miền Nam, kết luận thông cáo Giồn- xơn - Ngô- Đình- Diệm là vi 
phạm hiệp nghị Giơ-ne-vơ. 

2- Kiến nghị cho chính quyền miền Nam phải ngừng ngay việc nhận viện trợ 
quân sự của Mỹ và phải trục xuất hết những nhân viên quân sự Mỹ ra khỏi miền 
Nam Việt - Nam, đồng thời kiến nghị cho chính quyền Ngô-Đinh-Diệm phải thi hành 
nghiêm chinh hiệp nghị Giơ-ne-vơ ở miền Nam. 

Nhân địp này, tôi xin gửi ông Chủ tịch và các ủy viên trong Ủy ban quốc tế giám 
sát và kiểm soát lời chào trân trọng. 


2Š. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi điện cho ủy ban quốc tế / Võ Nguyên 
Giáp // Nhân dân. — 1962, ~ Ngày 14 tháng 4. — Tr. 1. (Số thứ tự trong thư mục 185) 


ĐẠI TƯỚNG VÕ - NGUYÊN - GIÁP GỬI ĐIỆN CHO ỦY BAN QUỐC TÉ 


+ Kịch liệt phản đối để quốc Mỹ mở rộng chiến tranh xâm lược ở miễn Nam 

* Yêu cầu báo cáo lên hai chủ tịch hội nghị Giơ — ne — vơ hành động xâm 
lược của Mỹ 

* Đòi có biện pháp tích cực, khẩn trương để cứu vãn hòa bình ở Việt - nam và 
Đông - Nam Á 

Ngày 1I ~ 4~ 1962, Đại tướng Võ — nguyên ¬ Giáp, Tổng tư lệnh Quân đội nhân 
dân Việt - nam, đã gửi cho Đại sứ Pa — tha ~ xa — ra — thi, Chủ tịch Ủy ban quốc tê ở 
Việt — nam, bức thư như sau: 

Tôi trân trọng lưu ý Ủy ban quốc tế giám sát và kiểm soát đến sự phát triển ngày 
càng nguy hiểm của tình hình nguy hiểm miền Nam Việt ~ nam. 

Sau khi đã đưa nhiều đơn vị quân đội vào miền Nam Việt - nam và lập một bộ 
chỉ huy quân sự ở Sài — gòn, Chính phủ Mỹ đã có thêm nhiều hành động vũ trang xâm 
lược ở miền Nam Việt ~ nam. Họ đã đưa thêm vào đây một số khu trục hạm thuộc hạm 
đội thứ bây, 30 máy bay khu trục và một số máy bay phản lực F.102 cùng 25 máy bay 
trực thăng quân sự. Hiện nay, các đơn vị Mỹ đã chiếm đóng hoàn toàn căn cứ Biên — 
hòa, một phần các căn cứ Tân — sơn - nhất (Sài ~ gòn), Đà - nẵng, Quy - nhơn, Nha 
— trang, Pơ — lây - cu. Quân đội Mỹ đang ném bom bắn phá, giết hại nhân dân, hoạt 
động biệt kích, rải chất hóa học phá hoại mùa màng, cây cối ở miễn Nam Việt ~ nam. 
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Nhiều sĩ quan Mỹ trong đó có các đại tá Uy — lí — am Ốt — xđoóc — nơ và Cát Sát hiện 
đang chỉ huy cuộc càn quét lớn gọi là “Mặt trời mọc” trong một vùng rộng gồm bến 
tỉnh ở phía Bắc Sài — gòn. Quân đội Diệm và các đơn vị quân sự của Mỹ đã tích cực 
phối hợp đề thực hiện kế hoạch dồn làng tập trung dân vào các “ấp chiến lược”. Tiếp 
sau nhiều tướng lính Mỹ khác, tướng L.. Lem — nít ~ đơ, chủ tịch hội đồng tham mưu 
trưởng liên quân Mỹ, lại đến miền Nam Việt — nam kiểm tra hoạt động của các đơn vị 
quân sự của Mỹ ở miền Nam Việt — nam. 

Từ tháng chạp năm 1961 đến nay, bộ trưởng quốc phòng Mỹ hàng tháng đến [1ô 
— nô ~ lụ — lu họp với các tư lệnh Mỹ ở Thái — bình — đương và miền Nam Việt ~ nam 
bản bạc các biện pháp mở rộng xâm lược miền Nam Việt — nam. Ngày 1 — 4 — 1962, 
tướng Lem — nít ~ dơ đã đề lộ ý định sẽ đưa lực lượng quân sự của Mỹ từ Nhật — bản, 
Ô — kỉ — na ~ oa, Nam Triểu — tiên sang miễn Nam Việt - nam. Với giả thuyết đỏ bộ 
hoặc chiến đầu ở miễn Nam Việt ~ nam, bộ tổng tư lệnh các lực lượng Mỹ ở Thái — 
bình — dương đã tô chức ba cuộc diễn tập quân sự lớn ở Phi — líp — pin từ tháng giêng 
đến tháng 3 ~ 1962. Cuộc diễn tập được coi là lớn nhất ở khu vực này từ sau đại chiến 
thứ hai đến nay là cuộc diễn tập ở Min — đơ — rô ngày 26 — 3 — 1962 có 40.000 quân 
tham gia trong đó có 18.000 thủy quân lục chiến Mỹ. Hiện nay Mỹ đang tích cực cùng 
một số nước khác trong khối quân sự xâm lược Đông — Nam Á tổ chức một cuộc diễn 
tập quân sự lớn ở Thái — lan từ 23 đến 30 ~ 4— 1962. Trong những chuyến đi thăm các 
nước ở Á Đông vừa rồi, A. Ha ~ rỉ - man, thứ trưởng bộ ngoại giao Mỹ; C. Bầu ~ dơ, 
cố vấn riêng của tông thống Ken ~ nơ - đi, và tướng Lem — nít - dơ đều đã cùng nhà 
cầm quyền Nhật — bản, Đài — loan, Nam Triều - tiên đề cập vấn để đưa sang miền Nam 
Việt — nam lực lượng quân sự của các nước thân Mỹ ở Đông - Nam Á và Viễn — Dông. 
Hiện nay đã có 1.200 tân quân Tưởng Giới ~ thạch ở Cà Mau và tướng I,em — nít ~ dơ 
vừa đến thanh tra hoạt động quân sự của chúng. 

Những việc trên chứng tỏ rằng một mặt Chính phủ Mỹ tiếp tục chính sách 
vũ trang xâm lược miền Nam Việt — nam, một cách khẩn trương, làm cho tình hình 
ở đây trở nên hết sức căng thăng. Mặt khác, họ chuẩn bị điều kiện để mở rộng vũ 
trang can thiệp, trực tiếp uy hiếp hòa bình ở khu vực Đông - Nam Á và Thái — bình — 
dương. Song song với việc chuẩn bị một cuộc chiến tranh quy mô. họ tìm cách đánh 
lạc hướng dư luận, nhai đi nhai lại luận điệu vu cáo “nước Việt — nam dân chủ cộng 
hòa đưa quân đội và vũ khí vào miền Nam Việt — nam đã tiến hành hoạt động xâm 
lược và lật đô”. Chính quyền Ngô — đình - Điệm đã liên tiếp gửi nhiều thư yêu cầu 
Ủy ban quốc tế xác nhận rằng ở miền Nam Việt — nam “có những hoạt động lật đỗ 
của miền Bắc Việt — nam”. 

Cuộc chiến tranh không tuyên bố của Chính phủ Mỹ đang tiến hành ở miễn Nam 
Việt — nam đã tạo ra một tình hình hết sức nguy hiểm, có thể đưa đến những hậu quả 
không thể lường được. Trước tình hình đó, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt — 
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nam cho rằng Ủy ban quốc tế đang phải đảm nhiệm những trách nhiệm hết sức nặng 
nề: góp phần tích cực và trực tiếp vào việc cứu vãn và cùng cố hòa bình ở Việt ~ nam 
và Đông - Nam Á. Muốn làm trọn trách nhiệm đó, tôi nghĩ rằng Ủy ban quốc tế không 
thê không đứng trên cơ sở hiệp nghị Giơ — ne — vơ năm 1954, nghiêm khắc lên án bọn 
đế quốc xâm lược Mỹ ở miễn Nam Việt - nam, đồng thời kiên quyết bác bỏ mọi luận 
điệu xuyên tạc và vu cáo để che đậy hành động tội lỗi của chúng. Làm như thế chính là 
đáp ứng nguyện vọng thiết tha của nhân dân Việt — nam và nhân đân yêu chuộng hòa 
bình ở Đông — Nam Á và thế giới. 

Trước sự phát triển nguy hiểm của tình hình miền Nam Việt - nam hiện nay. Bộ 
Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt — nam yêu cầu Ủy ban quốc tế xét không trì hoãn 
vấn đề Chính phủ Mỹ xâm lược quân sự miền Nam Việt — nam, đòi Chính phủ Mỹ 
phải bãi bỏ ngay bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở Sài — gòn, đưa ngay mọi đơn vị quân đội, 
nhân viên quân sự và vũ khí của Mỹ ra khỏi miền Nam Việt — nam, đồng thời đòi chính 
quyền Ngô — đình - Diệm chấm dứt chính sách khủng bế trả thù những người kháng 
chiến cũ và những người yêu nước ở miền Nam Việt - nam. 

Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt — nam yêu cầu Ủy ban báo cáo ngay 
lên hai chủ tịch hội nghị Giơ — ne — vơ năm 1954 việc Chính phủ Mỹ xâm lược quân 
sự vào miền Nam Việt — nam để hai vị chủ tịch kịp thời có những biện pháp có hiệu 
quả để bảo vệ hiệp nghị Giơ — ne - vơ năm 1954, bảo vệ hòa bình ở Việt — nam và 
Đông — Nam Á. 

Nhân dịp nảy, tôi xin gửi ông Chủ tịch và các vị trong Ủy ban quốc tế lời chào 
trân trọng. 

Hà - nội, ngày ÏI - 4— 1962 
Đại tướng 
VÕ - NGUYÊN - GIÁP 


244. Diễn văn của đại tướng Võ Nguyên Giáp trong buổi chiêu đãi : 
[nhân dịp kỷ niệm lần thứ 18 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam| / 
Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. ~ 1962. - Ngày 23 tháng 12. — Tr. 1. (Số thứ tự trong 
thư mục 186) 

DIỄN VĂN CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
TRONG BUỎI CHIẾU ĐÃI 


Kính thưa Hồ Chủ tịch 
Thưa các vị lãnh đạo đảng và Nhà nước kính mến. 


Thưa các đẳng chí và các bạn thân mễn. 


TOÀN VĂN TÁC PHẨM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
.... CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


Hôm nay, là ngày kỷ niệm 18 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 
hội vẻ vang của các lực lượng vũ trang nhân dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
và của toàn dân Việt Nam. Xin cho phép tôi thay mặt: bộ quốc phòng, và toàn thể cán 
bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, các lực lượng công an nhân dân vũ trang và 
dân quân tự vệ, chân thành cảm tạ các đồng chí và các bạn đã đến dự buối chiêu đãi 
trọng thể này, 

Chúng ta vô cùng vinh dự được đón tiếp Hồ Chủ tịch kính mến, vị lãnh tụ vĩ đại 
của dân tộc Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước hôm nay đã đến 
mừng cho sự trưởng thành của quân đội. 


Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh các vị khách quý của quân đội nhân dân và của 
nhân đân Việt Nam: đoàn đại biểu quân sự Liên Xô, tổng tham mưu trưởng các lực 
lượng vũ trang hợp nhất của các nước tham gia hiệp ước Vác-xô-vi, Ủy viên hội đồng 
Xô-viết tối cao Liên-xô dẫn đầu sang thăm hữu nghị nước Việt nam dân chủ cộng hòa 
nhân địp kỷ niệm năm nay của quân đội ta. Xin cho phép tôi chân thành cảm tạ và thân 
thiết chào mừng các đồng chí những người bạn chiến đấu chí thiết của nhân dân và của 
quân đội nhân dân Việt-nam những người con ưu tú của nhân dân Liên-xô quang vinh. 
những chiến sĩ đũng cảm của quân đội Xô-viết anh hùng. những sứ giả của hòa bình và 
hữu nghị, đã đến thăm Tổ quốc chúng tôi, thắt chặt thêm tình hữu nghị anh em không 
gì lay chuyền nổi giữa nhân đân và quân đội hai nước Việt-Xô. 

Chúng ta sung sướng được đón tiếp ở đây các đồng chí trong đoàn bóng đá quốc 
gia quân đội nhân dân nước Cộng hòa dân chủ Đức anh em, từ tiền đồn phía Tây của 
phe xã hội chủ nghĩa, không quản đường xa muôn đặm đã đến thăm các bạn chiến đầu 
trên tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á. 

Thưa các đẳng chí và các bạn. 

Quân đội Nhân dân Việt Nam ra đời và lớn lên trong cuộc đấu tranh cách mạng 
lâu dài, đầy khó khăn gian khổ của nhân dân một nước vốn là thuộc địa, nửa phong 
kiến, để giải phóng dân tộc đem lại ruộng đất cho dân cày và tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong của giai cấp công nhân. 

Lịch sử quân đội nhân dân Việt-nam là lịch sử của một quân đội đầy chiến công 
oanh liệt, một quân đội đã phát triển từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, đã cùng với 
toàn dân đứng dậy khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng tám, đã từng 
kháng chiến lâu đài chống thực dân xâm lược Pháp được để quốc Mỹ giúp sức, và cuối 
cùng đã chiến thắng kẻ thù mạnh hơn mình, giành thắng lợi vĩ đại ở Điện-biên-phủ. 
Nhưng thăng lợi của quân đội nhân dân Việt-nam là thắng lợi của sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng lao động Việt-nam đứng đầu là Hồ Chủ tịch, là thắng lợi của khoa học 
quân sự của chủ nghĩa Mác-Lênin vận dụng vào điều kiện cụ thể một nước thuộc địa 
và nửa phong kiến, là thắng lợi của tỉnh thần quật cường bất khuất của nhân dân Việt- 
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nam vùng lên đấu tranh đề tự giải phóng, là thắng lợi của sự vận dụng sảng tạo những 
kinh nghiệm đấu tranh và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của các nước anh 
em, trước hết là Liên-xô và Trung-quốc. Thắng lợi đó không chỉ là riêng của nhân dân 
Việt-nam, mà còn là thắng lợi chung của phe xã hội chủ nghĩa, của các dân tộc đang 
đấu tranh để tự giải phóng và của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. 

Được Đảng lao động Việt-nam lãnh đạo và giáo dục, trải qua rèn luyện trong đấu 
tranh cách mạng quân đội nhân dân Việt-nam có bản chất cách mạng và một truyền 
thống tốt đẹp. Truyền thống đó biểu hiện chủ yếu ở lòng trung thành vô hạn với sự 
nghiệp cách mạng của Đảng của nhân dân, ở lòng yêu nước yêu dân nỗng nàn, ở tỉnh 
thần chiến đầu anh đũng chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, ở tỉnh thần kỷ luật 
tự giác rất cao đi đôi với chế độ dân chủ rộng rãi, ở sự đoàn kết nhất trí, bình đẳng 
về chính trị giữa cán bộ và chiến sĩ, ở các tình cả nước giữa quân đội và nhân dân, ở 
tỉnh thần đoàn kết quốc tế cao cả với quân đội và nhân dân các nước anh em trong phe 
xã hội chủ nghĩa, với các dân tộc đang đấu tranh đề tự giải phóng, với nhân dân yêu 
chuộng hòa bình trên toàn thế giới. 

Ngày nay quân đội nhân dân Việt-nam đang phát huy mạnh mẽ bản chất và 
truyền thống tốt đẹp ấy, kết hợp những kinh nghiệm chiến đấu của bản thân với kinh 
nghiệm quý báu của Xô-viết và quân giải phóng nhân dân Trung-quốc tích cực xây 
dựng mình thành một quân đội cách mạng, chính quy và hiện đại để xứng đáng là trụ 
cột của Nhà nước bảo vệ độc lập của Tổ quốc, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của 
nhân dân ở miền Bắc làm hậu thuẫn vững chắc cho cuộc đấu tranh thực hiện hòa bình 
thống nhất nước nhà. 

Đi đôi với phong trào thi đua yêu nước của anh chị em công nhân, nông dân, lao 
động, trí óc... đang đem hết nhiệt tình cách mạng, ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc, phong trảo thi đua Ba nhất trong quân đội cũng đã thu được nhiễu thành 
tích to lớn. Hàng loạt đơn vị ưu tú về huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, về chấp hành 
điều lệnh, về tăng gia sản xuất và tiết kiệm, về giúp đỡ nhân dân bảo vệ trật tự an ninh 
đã xuất hiện trong khắp các binh chùng, quân chủng, trong các lực lượng công an nhân 
dân vũ trang và dân quân tự vệ. 

Trong hoàn cảnh nước nhà đang bị chia cắt, kẻ địch dang tiến hành chiến tranh 
xâm lược trên một nửa đất nước, các lực lượng vũ trang của chúng ta đã không ngừng 
đề cao cảnh giác cách mạng, đánh bại mọi âm mưu của bọn Mỹ- Diệm tung gián điệp, 
biệt kích ra miền Bắc và mọi hành động phá hoại của chúng đối với nước Việt-nam 
dân chủ cộng hòa. 

Trước sau như một nghiêm chỉnh chấp hành chính sách của Đăng lao động Việt- 
nam và Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hòa là tôn trọng hiệp định Giơ-ne-vơ 
1954 về Đông Dương, ra sức củng cô hòa bình ở Đông-dương và Đông Nam Á, nhân 
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dân và quân đội nhân dân Việt-nam cực lực phản đối và kiên quyết đập tan mọi âm 
mưu đen tôi của bọn cướp nước và bán nước đối với miền Bắc nước ta. 


Thưa các đồng chí và các bạn. 


Trong thời gian gần đây đế quốc Mỹ càng trắng trợn tăng cường vũ trang xâm 
lược, công nhiên gây ra “cuộc chiến tranh không tuyên bế” đàn áp phong trào yêu 
nước của nhân dân miễn Nam Việt-nam, hòng cứu vãn chế độ thối nát của bè lũ †ay sai 
Ngô-đình-Diệm. Âm mưu của đế quốc Mỹ cố tình chia cắt lâu dài đất nước Việt-nam, 
nhằm biến miền Nam Việt-nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cử quân sự của Mỹ, 
làm bàn đạp tấn công miền Bắc Việt-nam và phe xã hội chủ nghĩa, phá hoại phong trào 
đấu tranh cho độc lập dân tộc, phá hoại hòa bình của khu vực Đông-Nam-Á. 


Để quốc Mỹ đã đưa thêm hàng trăm máy bay quân sự, và cả những đơn vị chiến 
đấu của Mỹ vào miền Nam Việt-nam. Chúng đã thành lập bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở 
Sài Gòn, nói liền với bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương. Chúng đang trực tiếp 
chỉ huy các chiến dịch khủng bố, càn quét các cuộc ném bom xuống làng mạc, tàn sát 
nhân dân miền Nam. Đề quốc Mỹ còn lôi kéo chư hầu Úc, Đài Loan... đưa thêm vào 
miền Nam Việt-nam lực lượng quân sự dưới hình thức cố vấn hoặc huấn luyện viên 
quân sự. Gần đây trong cuộc họp báo ngày 12-12 vừa qua, sau khi thú nhận những thất 
bại và khó khăn của chúng, Ken-nơ-đi vẫn công khai tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường 
xâm lược miền Nam Việt-nam. 

Thco lệnh của để quốc Mỹ bọn bản nước Ngô-Đình-Diệm đã cự tuyệt mọi đề 
nghị hiệp thương của nước Việt-nam dân chủ cộng hòa, đã không ngừng khủng bố tàn 
sát nhân dân, dồn dân vào các vùng tập trung trá hình mà chúng gọi là “ắp-chiến- lược”. 
Chúng đang dùng dây thép gai, lưỡi lê, máy chém dẻ bắt nhân dân miền Nam phải 
khuất phục. Chúng đang hàng ngày, hàng giờ nhúng tay vào vô vàn tội ác đẫm máu 
man rợ, tàn sát từ người già, phụ nữ, trẻ em rải chất độc hóa học ở nhiều nơi. Những 
vụ thám sát gần đây ở Kơ-ron và Rơ-lung, ở Bak-yo và Bak-ngó... cảng khơi sâu-căm 
thù của nhân dân ta đối với bọn Mỹ- Diệm. 

Gieo gió, chúng sẽ gặp bão. Đề quốc Mỹ và bè lũ tay sai Ngô-Đình-Diệm càng 
tàn ác, đã man chúng càng vấp phải sức chống cự mãnh liệt của đồng bào miền Nam 
anh hùng. bất khuất. Dưới ngọn cờ cứu nước của mặt trận dân tộc giải phóng Miền 
Nam Việt-nam, nhân đân miền Nam không phân biệt giai cấp, tôn giáo từ núi rừng Tây 
nguyên đến đồng ruộng Nam-bộ đang anh đũng đứng lên bảo vệ quyền sống của mình 
chống lại âm mưu xâm lược của đề quốc Mỹ chống lại ách thống trị tàn bạo và chế độ 
gia đình trị của bọn bán nước Ngô- Đình-Diệm. Chính bọn Mỹ-Diệm cũng phải thừa 
nhận rằng trong thời gian gần đây, trước sự tăng cường trắng trợn của để quốc Mỹ, 
phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân ta ở miền Nam không chút nào nao núng, 
ngược lại càng ngày càng trở nên mạnh mẽ và sâu rộng. Trong lúc nhân dân ta trong 
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cả nước đang nô nức lập thành tích để chào mừng ngày kỷ niệm 2 năm thành lập Mặt 
trận dân tộc giải phóng miền Nam, hôm nay toàn thể nhân dân miền Bắc chúng ta đều 
hướng về miền Nam thân yêu và gửi đến đồng bảo ta ở miễn Nam lời chảo đấu tranh 
thắng lợi. Miền Nam là ruột thịt là lãnh thổ thần thánh của nhân dân Việt-nam. Nam 
Bộ là một nhà. Đề quốc Mỹ đem quân xâm lược miền Nam Việt-Nam là hành động 
cướp nước chà đạp lên nguyện vọng cơ bản nhất của nhân dân ta, chà đạp lên mọi điều 
khoản của hiệp định Giơ-ne-vơ, gây ra tình hình hết sức nghiêm trọng ở miễn Nam 
Việt-nam phá hoại hòa bình ở Đông Dương và Đông Nam Á, đe dọa an ninh của nước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa. 

Nhân dân ta từ Nam chí Bắc vô cùng căm phẫn trước hành động cướp nước và 
bán nước của bè lũ tay sai. Chúng ta nguyện đoàn kết muôn triệu người như một, kiên 
quyết đấu tranh để bảo vệ độc lập chủ quyền độc lập và lãnh thổ toàn vẹn của nước 
ta đòi hiệp nghị Giơ-ne-vơ được thi hành nghiêm chỉnh, tiến tới hòa bình thống nhất 
nước Việt-nam. Chúng ta vô cùng tự hào về cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào ta 
ở miền Nam và tin tưởng sắt đá rằng với truyền thống bất khuất của dân tộc ta, với sự 
đồng tình ủng hộ ngày càng rộng rãi của nhân dân thế giới, cuộc đầu tranh chính nghĩa 
của đồng bào miền Nam tuy lâu dài, gian khổ nhưng nhất định thắng lợi, sự nghiệp 
đấu tranh chính nghĩa của toàn nhân dân ta nhằm hòa bình thống nhất đất nước nhất 
định thành công. Bọn xâm lược Mỹ và bọn bán nước Ngô-đình-Diệm, nhất định thất 
bại nhục nhã, nước Việt Nam ta nhất định thống nhất. 

Thưa các đông chí và các bạn. 


Trong những ngày cuối năm nay, năm thứ 2 của kế hoạnh 5 năm đầu xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, quân đội nhân dân Việt-nam vô cùng phấn khởi theo dõi 
những thành tích to lớn của toàn dân trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, xây 
dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. coi đó là nguồn sức mạnh và cơ 
sở để không ngừng củng cố nền quốc phòng của miễn Bắc chúng ta. 

Những thành tích to lớn và mọi mặt của Liên-xô, Trung-quốc và các nước anh 
em trong phe xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản, là những nguồn cô vũ mạnh mẽ đối với nhân đân và quân đội nhân dân Việt- 
Nam là chỗ dựa vững chắc cho phong trào đấu tranh cho độc lập dân tộc và dân chủ, là 
sự bảo đảm chắc chắn nhất đẻ bảo vệ hòa bình thế giới chống bọn đế quốc gây chiến 
và xâm lược. 

Nhân dân và quân đội nhân dân Việt-nam vô cùng phấn khởi trước những thắng 
lợi ngày càng lớn của các đân tộc bị áp bức ở châu á, châu phi và châu mỹ la tỉnh đang 
vùng dậy đầu tranh giành quyền độc lập, và những thắng lợi của quần chúng nhân dân 
các nước tư bản chủ nghĩa đấu tranh cho hòa bình dân chủ và tiễn bộ xã hội. 
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Cùng chung một kẻ thù là đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân và quân đội nhân dân 
Việt-nam hết sức đồng tỉnh và ủng hộ triệt để cuộc đấu tranh anh hùng cúa nhân dân 
Cu-ba anh em đứng trên lập trường 5 điểm của Chính phủ Phi-đen Ca-xtơ-rô, chống 
hành động cướp nước của tập đoàn phản động Ken-nơ-đi. Trước ý chí kiên quyết của 
Cu-ba, trước thiện chí hòa bình của Liên-xô và trước sự ủng hộ của nhân dân toàn thế 
giới, tình hình nguy hiểm ở vùng biển Ca-ra-lo đã có phần hòa hoãn. Tuy nhiên, đế 
quốc Mỹ vẫn không từ bỏ âm mưu đen tối của chúng, và cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân đân Cu-ba sẽ còn lâu dài, khó khăn, gian khổ. 
Bắt kế tình hình xảy ra như thế nào, chúng ta cũng tin chắc rằng với tỉnh thần đoàn kết 
nhất trí, cảnh giác, kiên quyết và bền bỉ đấu tranh, lại được sự ủng hộ của nhân dân thế 
giới. cuối cùng nhân dân Cu-ba nhất định sẽ giành được thắng lợi hoàn toàn. 

Nhân dân và quân đội nhân dân Việt-nam hoan nghênh thiện chí của Trung-quốc 
trong việc giải quyết vấn đề biên giới Trung - Án, hoan nghênh những biện pháp đã 
nêu trong bản tuyên bố ngảy 21 — 11 — 1962 của Chính phủ Trung-quốc và hy vọng 
rằng Chính phủ Ẩn-độ sẽ hưởng ứng những cố gắng của Trung-quốc đẻ giải quyết một 
vấn để phức tạp do lịch sử để lại. chúng ta tha thiết mong rằng quan hệ hữu nghị giữa 
Trung-quốc và Án-độ sớm được khôi phục vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì lợi ích 
của việc tăng cường sự đoàn kết Á — Phi và sự nghiệp hòa bình châu Á và thế giới, 
không để cho bọn đề quốc lợi dụng tình hình để đục nước béo cò. 

Nhân dân và quân đội nhân dân Việt-nam nhiệt liệt chúc nhân đân Lào dưới sự 
lãnh đạo của Chính phủ liên hiệp dân tộc do hoàng thân Xu-va-na Phu-ma làm thủ 
tướng sẽ thực hiện được chính sách hòa bình trung lập, hòa hợp dân tộc và cải thiện đời 
sống nhân dân. Chấp hành chính sách trước sau như một của Chính phủ nước Việt-nam 
dân chủ cộng hòa nghiêm chỉnh thi hành hiệp nghị Giơ-nc-vơ năm 1962 về Lào, chúng 
ta đã rút hết khỏi Lào tất cả các nhân viên quân sự được phái sang Lào theo yêu cầu của 
Chính phủ Hoàng thân Xu-va-na Phu-ma, đúng như hiệp nghị đã quy định. Chúng ta 
kiên quyết đòi các bên ký kết khác cũng phải làm như vậy. Chúng ta mong rằng quan 
hệ hữu nghị giữa hai nước Việt-nam và Lào ngày càng củng cô và phát triển. 

Nhân dân và quân đội nhân dân Việt-nam kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh của 
nhân đân Trung-quốc nhằm giải phóng Đải-loan, của nhân dân Triều Tiên đòi Mỹ phải 
rút hết quân đội khỏi Nam Triều-Tiên. Cùng nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình, 
chúng (a kiên quyết đấu tranh đòi Mỹ phải thủ tiêu các căn cứ quân sự mả chúng đặt 
ở nước ngoài, giải tán các khối liên minh quân sự, đòi các nước phương Tây phải hòa 
bình giải quyết vẫn đề Đức theo để nghị của Liên-xô. 

Hiện nay, bọn để quốc hung hãn và thâm độc, đứng đầu là để quốc Mỹ, đang điên 
cuồng chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh thế giới, ra sức đàn ap phong trào giải 
phóng dân tộc, âm mưu chống lại các nước xã hội chủ nghĩa, gây tình hình căng thắng 
và đe dọa hòa bình thế giới. 
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Chính sách của chúng ta là cùng với Liên-xô, Trung-quốc và các nước anh em 
trong phe xã hội chủ nghĩa ra sức phẫn đấu để giữ gìn hòa bình, làm dịu tình hình căng 
thắng, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh thế giới mới, thực hiện chung sông hòa bình giữa 
các nước có chế độ chính trị và xã hội khác nhau, giải quyết đúng đắn các vấn đề quốc 
tế bằng phương pháp thương lượng. 


Đồng thời hơn bao giờ hết, chúng ta phải tăng cường tỉnh thần cảnh giác cách 
mạng, đem hết sức mình đóng góp cho sự hùng mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
kiên quyết vạch trần bộ mặt gây chiến và xâm lược của bọn để quốc, tích cực ủng hộ 
phong trào đầu tranh cách mạng của nhân dân các nước nhằm giải phóng dân tộc. 
giành tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội, đập tan mọi âm mưu thâm độc của đế quốc Mỹ 
và bè lũ tay sai, sẵn sàng đánh bại chúng nếu chúng liều lĩnh gây ra chiến tranh mới. 

Lúc này hơn lúc nào hết, nhân dân Việt-nam và quân đội nhân dân Việt-nam 
càng phải nêu cao ngọn cờ đoàn kết nhất trí, ngọn cờ tất thắng của phong trào cộng sản 
quốc tế, tức là bản tuyên bố năm 1957 của các Đảng Cộng sản và công nhân các nước 
xã hội chủ nghĩa và bản tuyên ngôn năm 1960 của 81 Đảng Cộng sản và công nhân 
trên thế giới ờ Mat-xcơ-va, nêu cao tỉnh thần đoàn kết quốc tế vô sản đối với nhân dân 
và quân đội Liên-xô, Trung-quốc, các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa. Chúng 
ta hết sức coi trọng và giữ gìn tình đoàn kết vĩ đại đó như giữ gìn con ngươi của mắt, 
coi đó là sức mạnh, là bảo đảm của mọi thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống bọn đế 
quốc và các thế lực phản động khác. 


Thực tiễn đã chứng minh răng thời đại ngày nay là thời đại thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới. Đế quốc Mỹ, tên sen 
đầm quốc tế, các đế quốc khác và bọn tay sai của chúng tuy điên cuồng lồng lộn, tìm 
mọi cách ngăn cản bánh xe lịch sử, nhưng rõ ràng là hệ thống xã hội chủ nghĩa đã trở 
thành nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội loài người. Chủ nghĩa đế quốc nhất 
định sẽ ngày càng suy yếu, chủ nghĩa thực dân nhất định sẽ bị sụp đỏ, sự nghiệp đâu 
tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhất định sẽ thu được những 
thắng lợi ngày càng to lớn. 

Thưa các đồng chí và các bạn, 


Được sự giáo dục của Đảng Lao-động Việt-nam và Hỗ Chủ tịch, nhân dân và 
quân đội nhân dân và quân đội nhân dân Việt-nam hết sức coi trọng tình đoàn kết chiến 
đầu dựa trên tỉnh thần quốc tế vô sản giữa nhân dân và quân đội các nước anh em trong 
phe xã hội chủ nghĩa. 

Chính vì thế mà hôm nay. chúng ta rất sung sướng đón chào ở đây Đoàn đại biểu 
quân sự Liên-xô do đồng chí Đại tướng Ba-tốp dẫn đầu từ quê hương của cách mạng 
tháng Mười vĩ đại, từ đất nước đầu tiên trên thế giới đang xây dựng thắng lợi chủ nghĩa 
cộng sản, đến thăm hữu nghị quân đội và nhân dân nước Việt-nam dân chủ cộng hòa. 
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Nhân dân và quân đội nhân dân Việt-nam có mối tình hữu nghị vô cùng thân thiết 
với nhân dân và quân đội Liên-xô anh em. Điều đó đã thấm sâu vào ý thức của mỗi 
người dân Việt-nam, vì hai nước và hai quân đội chúng ta cùng chung một lý tưởng 
là chiến đầu cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, cùng được Đảng mác-xíÍt — 
lê-nin-nit lãnh đạo, cùng có một kẻ thù chung là bọn đế quốc xâm lược, đứng đầu là 
để quốc Mỹ, và bè lũ tay sai của chứng. Nhân dân và quân đội nhân dân Việt-nam hết 
Sức quý trọng mối tình hữu nghị đó, ghi nhớ với một lòng biết ơn và cảm phục sâu sắc 
chiến công của quân đội Xô-viết trong cuộc đại chiến thể giới lần thứ hai đã tiêu diệt 
phát-xít Đức và phát-xít Nhật, tạo điều kiện thuận lợi cho Cách mạng tháng Tám thành 
công. Chúng tôi cũng hết lòng cảm tạ sự đồng tình ủng hộ không bờ bến, sự giúp đỡ 
vô tư, khẳng khái và đầy tình nghĩa anh em của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên- 
xô đối với cuộc kháng chiến của nhân đân Việt-nam chống thực dân Pháp và bọn can 
thiệp Mỹ trước đây, cũng như ngày nay đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc, cuộc đấu tranh anh đũng vì hòa bình và độc lập của nhân dân miền Nam, và 
sự đấu tranh chính nghĩa của toàn đân Việt-nam nhằm hòa bình thống nhất đất nước. 
Nhân dân và quân đội nhân dân Việt-nam phân khởi theo đối những thành tựu vĩ đại 
của Liên-xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản theo cương lĩnh của Đại hội 
lịch sử lần thứ 22 của Đảng Cộng sản Liên-xô và những tiến bộ to lớn của quân đội 
Xô-viết và hải quân Liên-xô và coi đó như những thắng lợi của chính bản thân mình. 

Nhân dân và quân đội nhân dân Việt-nam đánh giá rất cao những sự đóng góp 
lớn lao của Liên-xô, Trung-quốc và các nước anh em khác trong phe xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân thế giới. 

Cách đây không lâu, nhân dân và quân đội nhân dân Việt-nam đã tưng bừng ký 
niệm lần thứ 45 đại Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười, ngày lịch sử vẻ vang mà 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước Nga, dưới sự lãnh đạo của đảng Bôn- 
sẽ-vích quang vinh và của Lê-nin vĩ đại, đã mờ đầu một kỷ nguyên mới trong lịch sử 
loài người. Ảnh sáng của Cách mạng tháng Mười đã soi sáng cho Cách mạng tháng 
Tám đi đến thắng lợi, đã gắn bó nhân đân Việt-nam và nhân dân Liên-xô trong mối tình 
đoàn kết anh em tươi thắm mãi mãi như mùa xuân, bền vững như hai dãy Trường-sơn 
và U-ran hùng vĩ. 


Thưa các đồng chí và các bạn, 


Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 18 ngày thành lập vẻ vang của mình, quân đội nhân dân 
Việt-nam phân khởi báo cáo lên Đảng và Chính phủ những thành tích đã đạt được trong 
việc xây dựng, chiến đấu và công tác, nguyện ra sức vươn lên mạnh mẽ, không ngừng 
nâng cao sức chiến đầu và tỉnh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ bảo vệ 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm hậu thuẫn vững chắc cho cuộc đấu 
tranh hòa bình thống nhất nước nhà, xứng đáng với lòng tin yêu quý mến của toản dân. 
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Được sự lãnh đạo của Đảng lao-động Việt-nam, đứng đầu là Hồ Chủ tịch vô 
cùng kính mến, của Chính phủ Việt-nam đân chủ cộng hỏa, được sự cổ vũ sâu sắc của 
những thắng lợi rực rỡ của phong trào cách mạng trên toàn thế giới, công cuộc xây 
dựng quân đội, củng có quốc phòng cũng như sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
đấu tranh thống nhất nước nhà của toàn dân Việt-nam ta trong năm 1963 nhất định sẽ 
đạt được những thắng lợi và thành tích to lớn hơn nữa. 

Tôi đề nghị các đồng chí và các bạn cùng tôi nâng cốc: 

- Chúc những thắng lợi vẻ vang của nhân dân và quán đội nhân dân Việt-nam 
dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng lao động Việt-nam! 

- Chúc những thắng lợi lớn lao và tình đoàn kết vững chắc giữa nhân dân 
và quân đội các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa do Liên-xô vĩ đại làm 
trung tâm! 

- Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân và quân đội các nước Á — Phi và châu Mỹ 
la-tinh hiện đang đấu tranh chúng chủ nghĩa đề quốc, giành độc lập và hòa bình! 

- Chúc hòa bình châu Á và trên toàn thế giới! 

- Chúc tình hữu nghị chiến đấu không gì lay chuyển nổi giữa nhân dân và quân 
đội hai nước Việt-nam và Liên-xô anh em! 

- Chúc sức khỏe động chỉ N. S. Khơ-rút-sốp và các đồng chí lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước Liên-xô! 

- Chúc sức khỏe Chủ tịch Hỗ Chỉ Minh. 

- Chúc sức khỏe các đông chỉ lãnh đạo Đảng và Nhà nước! 

- Chúc sức khỏe đồng chí Đại tướng Ba-tốp và các đồng chí trong Đoàn đại biểu 
quân sự Liên-xô sang thăm hữu nghị nhân dân và quân đội nhân nhân Việt-nam! 


- Chúc sức khỏe các đông chí và các bạn! 
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25. Diễn văn của đại tướng Võ Nguyên Gián trong buổi chiêu đãi 
nhân dịp kỷ niệm lần thứ 19 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam / Võ 
Nguyên Giáp // Nhân đân. — 1963. - Ngày 23 tháng 12. — Tr. 1, 4. (Số thứ tự trong 
thư mục 187) 


ĐIỂN VĂN CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRONG BUỎI CHIÊU 
ĐÃI NHÂN ĐỊP KÝ NIỆM LÀN THỨ 19 NGÀY THÀNH LẬP QUẦN ĐỘI 
NHÂN DÂN VIỆT NAM 


Kính thưa Hỗ Chủ tịch, 
Thưa các đồng chỉ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 
Thưa các đồng chỉ và các bạn. 


Hôm nay là ngày kỷ niệm 19 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt-nam. ngày 
hội vẻ vang của các lực lượng vũ trang nhân dân và của toàn thê nhân dân Việt- nam. 

Tôi xin phép thay mặt Bộ Quốc phòng và toàn thê cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân 
dân Việt-nam chân thành cảm tạ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng 
chí và các bạn đến dự buổi chiêu đãi trọng thể này để mừng cho quân đội. 

Chúng ta vô cùng sung sướng và vinh dự được đón tiếp Hồ Chủ tịch kinh mến, 
vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc và của quân đội ta. 

Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí trong đội bóng đá Quân đội Liên- 
xô, Trung-quốc, An-ba-ni, Triềểu-tiên đã ở lại Việt-nam để dự lễ kỷ niệm ngày thành lập 
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và ngày thành lập Quân đội nhân dân chúng ta. 
Các đồng chí đã cùng đội bóng đá quân đội các nước xã hội chủ nghĩa khác mang lại 
cho quân đội và nhân dân Việt-nam mối tình hữu nghị của quân đội và nhân dân các 
nước anh em. Chúng tôi hết sức quý trọng tình hữu nghị thắm thiết đó. 

Quân đội nhân dân Việt - nam là một quân đội còn trẻ tuổi, nhưng đã có một lịch 
sử chiến đấu vô cùng vẻ vang, đã cùng với toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền 
trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, giành 
được thắng lợi vĩ đại Điện - biên - phủ, đánh bại kẻ thù xâm lược là để quốc Pháp, được 
can thiệp Mỹ giúp sức. 

Được Đảng trực tiếp tổ chức và lãnh đạo, được nhân dân thương yêu, giúp đỡ 
không bờ bến, lại nhờ học tập kinh nghiệm của Quân đội Xô-viết và Quân giải phóng 
nhân dân Trung-quốc, quân đội ta đã phát triển từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, được 
rèn luyện trong chiến đấu lâu dài và gian khổ, ngày nay đã trở thành lực lượng vũ trang 
hùng mạnh của nhân dân ta. 
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Dưới lá cờ quang vinh của Đảng, quân đội ta đã giữ vững mục tiêu chiến đấu của 
mình: cùng nhân dân kiên quyết đánh đỗ ách thống trị của để quốc và phong kiến, giải 
phóng dân tộc, đem lại ruộng đất cho dân cày, tiễn lên chủ nghĩa xã hội. 

Từ sau ngày hòa bình lập lại, quân đội nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống 
tốt đẹp của mình, không ngừng tiến bộ về mọi mặt, đã có nhiều thành tích trong việc 
xây dựng thành một quân đội cách mạng chính quy và hiện đại. Quân đội ta đã cùng 
các lực lượng vũ trang nhân dân khác làm trọn nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, kiên quyết và 
kịp thời tiêu điệt bọn biệt kích phá hoại, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ công cuộc lao 
động hòa bình của nhân dân ta. 

Quân đội ta đã công tác tốt, học tập tốt, đoàn kết nội bộ tốt, đoàn kết với nhân 
dân, tích cực tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc ngày càng vững mạnh, 
làm cơ sở cho cuộc đấu tranh đề hòa bình thống nhất đất nước. 

Thưa các đồng chí và các bạn. 

Hòa bình được lập lại ở miền Bắc nước ta đã 9 năm, nhưng, ở miền Nam nước ta, 
máu của đồng bào ta vẫn chảy. Tổ quốc Việt-nam ta vẫn chưa được thống nhất, 

Đề quốc Mỹ và tay sai phá hoại nghiêm trọng hiệp định Giơ - ne - vơ năm 1954 
về Việt-nam, trắng trợn gây ra cuộc chiến tranh không công bố ở miền Nam nước ta. 
Chúng lập nên bộ chỉ huy quân sự Mỹ, mang máy bay, bom đạn và các đơn vị chiến 
đấu của Mỹ vào miễn Nam, cùng bè lũ tay sai bắn giết đồng bào yêu nước, dồn dân 
lập “ấp chiến lược”, rải chất độc hóa học, gây ra biết bao tội ác đẫm máu man rợ, hòng 
biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. 

Nhưng, đồng bào ta ở miền Nam sẵn có truyền thống đấu tranh cách mạng bất 
khuất của một dân tộc anh hùng, quyết không chịu cam tâm làm nô lệ, Đồng bảo ta ở 
miền Nam đã ra sức đoàn kết đấu tranh, muôn người như một, trước đây đã tiến hành 
cuộc kháng chiến thần thánh trường kỳ gian khô chống chủ nghĩa để quốc Pháp, ngày 
nay dưới sự lãnh đạo của dân tộc giải phóng miền Nam, lại tiến hành cuộc kháng chiến 
thần thánh thứ hai chống chủ nghĩa để quốc Mỹ và tay sai, bảo vệ quyền sống của 
mình, giành tự do, độc lập cho đất nước. 

Cuộc chiến tranh yêu nước của đồng bào ta ở miền Nam đã thu được thắng lợi 
quan trọng. Âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ đã bị thất bại nặng nề. Kế hoạch Xta- 
lây - Tay-lơ nhằm bình định miền Nam trong 18 tháng đã bị phá sản. Gần đây cuộc đảo 
chính do Mỹ gây ra càng chứng tỏ thất bại của địch, thắng lợi của nhân dân ta. 

Tuy nhiên để quốc Mỹ hiếu chiến và ngoan có vẫn chưa chịu từ bó âm mưu 
vũ trang can thiệp vào miền Nam Việt-nam. Nối gót Ken-nơ-đi, tổng thống mới 
Giôn-xơn của Mỹ đã tuyên bố ra sức “cố gắng hàng ngày” để tăng cường cuộc 
chiến tranh đặc biệt của chúng. Mấy hôm nay bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mắc-na- 
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ma-ra lại đến Sài-gòn truyền lệnh mới của quan thầy Mỹ cho tay sai mới nhằm đây 
mạnh chiến tranh xâm lược. 

Nhưng bọn cướp nước ta và bọn bán nước ngày càng hung ác, thâm độc thì lòng 
căm thù của đồng bào ta cảng tăng thêm, đồng bào ta cảng siết chặt hàng ngũ. quyết 
chiến quyết thắng trong cuộc đấu tranh chính nghĩa của mình. Các “ấp chiến lược” của 
giặc đang bị phá tan từng mảng, các vùng giải phóng đang được mở rộng, các cuộc 
đầu tranh chính trị của nhân dân đang rằm rộ nỗ ra từ thành thị đến thôn quê. Tiếp theo 
chiến thắng Áp Bắc, Phơ-lây-mơ-rông, các chiến thắng Cái-nước, Hiệp-hòa, Chà-là và 
các chiến thắng khác trên chiến trường Nam-bộ, Tây-nguyên, Trị-Thiên đang làm nức 
lòng đồng bào ta trong cả nước. 


Ngày 20 tháng 12 năm nay là ngày kỷ niệm ba năm thành lập Mặt trận giải 
phóng miễn Nam. Ngày lịch sử đó cũng là ngày đồng bào ta trong cả nước, ở miễn 
Bắc thì hăng hái lao động sản xuất, ở miền Nam thì nô nức giết giặc lập công, đang 
ra sức thi đua giành thắng lợi mới. Ngày lịch sử đó cũng là ngày lao động và nhân 
dân tiền bộ toàn thể giới biểu dương lực lượng, nhiệt liệt ủng hộ cuộc đấu tranh chính 
nghĩa của nhân đân miền Nam Việt-nam. Chưa bao giờ trong lịch sử đấu tranh cách 
mạng oanh liệt của nhân dân ta, chúng ta lại được một sự đồng tình ủng hộ rộng rãi 
và to lớn như thế. 


Nhân dịp này toàn thể cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân, toàn thể đồng bảo ta ở 
miễn Bắc hướng về miền Nam ruột thịt, vô cùng thân yêu và anh dũng, gửi đến đồng 
bào, đến cán bộ chiến sĩ Quân giải phóng miền Nam anh hùng, đến Mặt trận dân tộc 
giải phóng miễn Nam lời chào quyết chiến, quyết thắng. Đề quốc Mỹ đang chọn miền 
Nam nước ta làm nơi thí nghiệm điển hình của cuộc “chiến tranh đặc biệt” của chúng 
nhằm nô dịch các đân tộc. Dồng bảo ta và Quân giải phóng miền Nam quyết đem tỉnh 
thần anh đãng tuyệt vời của một đần tộc, của một quân đội chiến đấu vì Tế quốc, vì 
độc lập, dân chủ và hòa bình, cho bọn đế quốc Mỹ và tay sai một bài học thất bại điển 
hình, nhục nhã. Cả loài người tiến bộ ủng hộ nhân dân miền Nam Việt-nam. Cuộc đấu 
tranh còn lâu đải, còn nhiều khó khăn, gian khổ nhưng cuối cùng nhân dân miền Nam 
Việt-nam nhất định thống nhất. 

Thưa các đồng chí và các bạn. 


Hiện nay trên thế giới, các lực lượng hòa bình, dân tộc độc lập. dân chủ và xã hội 
chủ nghĩa đang lớn mạnh hơn bao giờ hết. Các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đã đạt 
được những thành tựu to lớn trong mọi lĩnh vực và đang vững bước tiến lên trong công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Phong trào giải phóng dân tộc 
đang dựng lên cuồn cuộn chống chủ nghĩa thực đân cũ và mới, và ngày càng thu được 
thắng lợi to lớn ở khắp châu Á, châu Phi và châu Mỹ-la-tinh. 
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Trước tình hình đó, bọn để quốc gây chiến và xâm lược, đứng dầu là đế quốc 
Mỹ, đang mưu toan lợi dụng và khơi sâu những bất đồng đang tổn tại trong phong trào 
cộng sản quốc tế, hòng chia rẽ phe xã hội chủ nghĩa, gây tổn thất cho phong trào giải 
phóng dân tộc và bảo vệ hòa bình. Chúng ta quyết không đề cho chúng thực hiện mưu 
mô đen tôi của chúng. Các Đảng Cộng sản và công nhân trên thế giới nhất định ra sức 
phấn đấu đề tăng cường và mở rộng mặt trận chống để quốc gây chiến và xâm lược, 
đứng đầu là để quốc Mỹ, sẽ phắn đầu không tiếc sức mình để trừ bỏ bất đồng, tăng 
cường đoàn kết nhất trí, trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin và những nguyên tắc cách 
mạng của hai bản tuyên bố Mát-xcơ-va, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại 
hiện đại, chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh là nguy cơ cbủ yếu, đồng thời chống chủ nghĩa 
giáo điều biệt phái. 

Chúng ta tin tưởng cuộc đầu tranh của các Đảng Cộng sản và công nhân để bảo 
vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và tăng cường đoàn kết nhất trí nhất định 
sẽ thu được thăng lợi. Ngọn cờ của chủ nghĩa Mác — Lê-nin nhất định càng được nêu 
cao và sẽ đưa loài người tiến bộ đến những thăng lợi ngày càng rực rỡ. 

Hiện nay bọn đề quốc xâm lược và gây chiến, đứng đầu là để quốc Mỹ. đang trên 
đà suy yếu. Và chính vì vậy mà chúng càng tỏ ra ngoan cố, hiểu chiến, xảo quyệt, gian 
ngoan. Rõ ràng để quốc Mỹ, dù kẻ đứng đầu là Ken-nơ-đi hay Giôn-xơn, vẫn đang ráo 
riết chạy đua vũ trang, tăng cường các khối liền minh quân sự xâm lược, tiếp tục thử 
bom hạt nhân dưới đất, xúc tiến việc thành lập lực lượng hạt nhân nhiều nước, chuẩn 
bị chiến tranh thế giới mới. Chúng đang tăng cường chiến tranh xâm lược ở miễn Nam 
Việt-nam, tiếp tục âm mưu lật đỗ đối với các nước xã hội chủ nghĩa, mưu toan thôn 
tính nước Cộng hòa dân chủ Đức dưới chiêu bài thống nhất nước Đức. Chúng đang uy 
hiếp Vương quốc Căm-pu-chia — và ở đây chúng đang gặp thất bại nhục nhã, dang gây 
lại nội chiến và phá hoại nền trung lập của Vương quốc Lào, lại cấu kết với đế quốc 
Anh lập liên bang Ma-lai-xi-a nhằm nô dịch các dân tộc trong vùng nảy. Chúng đang 
chuẩn bị vũ trang can thiệp vào Vềê-nê-du-ê-la, xúc tiễn cuộc can thiệp mới vào nước 
Cộng hòa Cu-ba anh hùng. Mấy hôm nay chúng lại đang cho những chiến hạm của 
hạm đội thứ 7 tiến vào Án-độ-đương. Trong lúc đó chủng không ngớt tuyên truyền cái 
gọi là “chiến lược hòa bình” bịp bợm của chúng. 

Nhân dân thế giới nhất định không đề cho chúng lừa gạt, mà trái lại càng đoàn kết 
rộng rãi hơn nữa, càng kiên quyết đấu tranh chống những âm mưu mới của chúng. 

Đứng ở vị trí tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa ở Dông-Nam Á. trong khi đế 
quốc Mỹ đang tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược trên một nửa đất nước của mình, 
trong khi đồng bảo ta ở miễn Nam đang chiến đấu ở ngay tiền tuyến chống để quốc 
Mỹ và tay sai, Quân đội nhân đân Việt-nam chúng ta càng phải cùng quân đội và nhân 
dân các nước trong phe xã hội chủ nghĩa nâng cao hơn nữa tỉnh thần cảnh giác và sẵn 
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sàng chiến đấu, kịp thời và kiên quyết đập tan mọi hành động khiêu khích, phá hoại và 
mọi âm mưu đen tối khác của đế quốc Mỹ và tay sai. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng lao động Việt-nam, quân đội nhân dân cùng các lực 
lượng vũ trang cách mạng khác của nhân dân Việt-nam luôn luôn nhận thức đầy đủ 
trách nhiệm của mình, kiên quyết chấp hành và hoàn thành mọi nhiệm vụ do Đảng và 
nhân dân giao cho, ra sức bảo vệ miền Bắc, cùng toàn đân đây mạnh cuộc đấu tranh 
chống để quốc Mỹ và tay sai, thực hiện hòa bình thống nhất Tô quốc. 

— Chúc những thắng lợi vẻ vang của nhân dân và quân đội nhân dân Việt-nam 
dưới sự lãnh đạo của Đảng lao động Việt-nam đứng đầu là Hồ Chủ tịch! 

— Chúc những thắng lợi to lớn của đồng bào miễn Nam ruột thịt! 

— Chúc những thắng lợi lớn lao và tình đoàn kết ngày càng vững chắc giữa nhân 
dán và quân đội các nước anh em trong đại gia đình các nước xã hội chủ nghĩa! 

— Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân và quân đội các nước Á- Phi và chào M- 
la-tinh hiện đang đấu tranh chống chủ nghĩa để quốc, giành độc lập và hòa bình! 

— Chúc hòa bình châu Á và thế giới! 

— Chúc sức khỏe Chủ tịch Hồ-chí-Minh! 


~ Chúc sức khỏe các đồng chí và các bạn! 


26. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời phỏng vấn của tuẦn báo “Cách 
mạng châu Phi” nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phứ ¡ Võ Nguyên Giáp // 
Nhân dân. — 1963. - Ngày 9 tháng 5. — Tr. 2. (Số thử tự trong thư mục 188) 

ĐẠI TƯỞNG VÕ- NGUYÊN ~ GIÁP TRẢ LỜI PHỎNG VÁN CỦA TUẦN 
BẢO “CÁCH MẠNG CHÂU PHI? NHÂN DỊP KỶ NIỆM CHIẾN THÁNG 
ĐIỆN - BIÊN - PHỦ 


1 - Hồi: Xin Đại tướng cho biết những nhân tổ nào là nhân tô quyết định nhất 
của chiến thắng Điện — Biên - Phú. 

Trả lời: Trận Điện - biên - phủ là chiến thắng to lớn nhất của nhân đân và quân 
đội nhân dân chúng tôi trong cuộc chiến tranh giải phóng chống đề quốc Pháp và bọn 
can thiệp Mỹ. 

Trong những nhân tố quyết định thắng lợi lịch sử đó đương nhiên phải nói đến 
những nhân tố thuộc chiến lược và chiến thuật quân sự. 

Ở đây tôi muốn nhẫn mạnh rằng nhân tố quan trọng nhất, quyết định nhất của 
thắng lợi Điện - biên - phủ là quyết tâm sắt đá là tỉnh thần chiến đấu rất cao của nhân 
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dân và quân đội nhân dân chúng tôi, theo lời kêu gọi của Đảng và của Chủ tịch Hồ - 
Chí - Minh kiên quyết tập trung mọi lực lượng nhằm tiêu diệt cho kỳ được những toán 
quân tỉnh nhuệ của địch ở tập đoàn cứ điểm Điện - biên - phủ. 

Đi sâu hơn nữa, chúng ta có thể nói rằng nhân tố cơ bản đã quyết định chiến 
thắng Điện - biên - phủ cũng là nhân tố đã đưa cuộc chiến tranh giải phóng đân tộc lâu 
dài và gian khổ của chúng tôi đến thắng lợi cuối cùng. 

Nhân tố đó chính là đường lối chính trị và quân sự đúng đắn của Đảng lao động 
Việt - nam, Đảng đã đoàn kết toàn dân chúng tôi trong một mặt trận dân tộc toàn quốc 
rộng rãi, đã xây dựng và giáo dục quân đội nhân dân, đã lãnh đạo đúng đăn và tài tỉnh 
cuộc chiến tranh nhân dân chống chủ nghĩa đế quốc xâm lược, dưới những khẩu hiệu 
cơ bản: giành độc lập cho tổ quốc, đem lại ruộng đất cho nông dân, tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Một nhân tố quan trọng nữa của chiến thắng của chúng tôi là sự đồng tình và 
ủng hộ triệt để của nhân dân yêu chuộng hòa bình và tự đo trên thế giới, trước hết là 
nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân Pháp và nhân dân các nước thuộc địa 
của Pháp. Sự đồng tình ủng hộ đó đã cổ vũ chúng tôi rất nhiều. 

2 - Hồi: Xin cho biết vai trò của nhân dân hậu phương trong công cuộc chuẩn bị 
và tiến hành chiến dịch Điện — biên - phủ. 

Trả lời: Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt - Nam chống thực 
dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ mà đỉnh cao nhất là chiến dịch Điện - biên - phủ đã 
thể hiện rõ tính chất toàn dân, toàn diện, tính chất chính nghĩa và nhân dân của cuộc 
chiến tranh. 

Trong suốt 9 năm kháng chiến chưa bao giờ góp công, góp sức cho tiền tuyến 
nhiều như trong Đông - Xuân 1953 - 1954 nghĩa là trong thời gian chuẩn bị và tiến 
hành chiến dịch Điện - Biên - Phủ. 

Dưới khẩu hiệu: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, với tỉnh thần phần 
khởi sau khi giành ruộng đất vẻ tay mình, hàng chục vạn người mà đa số là nhân dân 
đã tham gia các đội dân công, đi hàng ngàn cây số, đảm bảo vận chuyến lương thực, 
đạn dược, sửa đường, săn sóc thương binh... nhân dân đã tự nguyện cung cấp hàng 
vạn tấn thóc gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm cho bộ đội, huy động xe cộ, thuyền bẻ để 
phục vụ tiền tuyến... 

Chính tỉnh thần hy sinh và dũng cảm không bờ bến của nhân đân hậu phương 
dốc lòng phục vụ tiền tuyến đã giúp chúng tôi giải quyết một vấn đề cực kỳ khó khăn, 
một vấn đề mà địch cho rằng chúng tôi không thể nào giải quyết được đó là vấn để 
cung cấp lương thực, đạn được cho Điện - biên - phủ cũng như các mặt trận phối hợp, 
trên những chuyến vận chuyển rất dài, trên một quy mô rất lớn đưới những trận đánh 
phá và ném bom đữ dội và liên tiếp của không quân Pháp - Mỹ. Phần đóng góp của 
nhân dân địa phương vào chiến thắng Điện - biên - phủ là hết sức to lớn. 
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3 - Hỏi: Xin cho biết có đúng là đã có một sự viện trợ quan trọng của ÀÁP cho 
quân đội viễn chỉnh Pháp trong thời gian chiến dịch Điện - biên - phủ? 

Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến cứu nước của chúng tôi, đế quốc 
Mỹ đã cấu kết chặt chẽ với thực dân Pháp, cung cấp vũ khí, đạn dược, máy bay, tàu 
chiến cho Pháp để tàn sát nhân dân Việt-nam. 

Từ khi bị đuổi khỏi Trung-quốc và sau khi thất bại nhục nhã ở Triểu-tiên, đế 
quốc Mỹ ngày càng can thiệp sâu vào Việt-nam, lợi dụng những khó khăn của Pháp để 
hát căng Pháp khỏi Đông-dương. Mỹ đã thực tế năm quyền chỉ đạo cuộc chiến tranh ở 
Đông-đương từ 1953, kế hoạch Nava là một chứng cớ. 

Từ năm 1951 viện trợ Mỹ và số lượng vũ khí của Mỹ đưa vào Đông-đương ngày 
cảng tăng thêm. 

Viện trợ Mỹ năm 1951 là 119 triệu đô la, năm 1954 lên đến 1000 triệu đô-]a. 

Vũ khí Mỹ đưa vào Đông-dương năm 1951 trung bình mỗi tháng 6 nghìn tấn, 
năm 1953 hàng tháng đã lên đến trên 2 vạn tấn, sang năm 1954 nhất là trong thời gian 
chiến địch Điện - biên - phủ số vũ khí Mỹ đưa vào đã có lúc lên đến gần 10 vạn tấn 
trong một tháng. 

Ngay từ khi thực dân Pháp cho quân nhảy dù xuống Điện - biên - phủ và bắt đầu 
xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện - biên - phủ (tháng 11-1953), đế quốc Mỹ đã lập một 
số cầu hàng không để tiếp tế vũ khí, lương thực cho Pháp, lại cho hàng không mẫu hạm 
của hạm đội thứ bảy vào vịnh Bắc - bộ, đưa sĩ quan không quân Mỹ trực tiếp lái máy 
bay mang cờ Pháp đẻ tàn sát nhân dân Việt - nam. 

Thực tế trong suốt cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt - nam cũng như trong chiến 
dịch Điện - biên - phủ, đối với bọn để quốc thực dân Pháp đây là một cuộc chiến bân 
thiu tiến hành với máu của lính Pháp và một số lính đánh thuê khác và với đô-la và 
bom đạn của đề quốc Mỹ. 

4- Hỏi: Do kết quả của trận Điện - biên - phú chúng ta có thể rút ra những kết 
thuận chính như thế nào? 

Trả lời: Do kinh nghiệm của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân 
Việt - nam nói chung, mà đặc biệt là của chiến thắng Điện - biên - phủ theo ý tôi chúng 
ta có thể rút ra một số kết luận như sau. 

a. Điện - biên - phủ không những là chiến thắng to lớn của nhân dân Việt - nam 
mà còn là một thắng lợi lớn của nhân loại tiến bộ của tất cả các dân tộc nhỏ yếu dang 
đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân dưới mọi hình thức giành độc lập và tự do, của các 
lực lượng xã hội chủ nghĩa, dân chủ và hòa bình trên thế giới. 

Chiến thắng Điện - biên - phủ đã chứng tỏ: Trong điều kiện thế giới ngày nay, 
một dân tộc dù nhỏ yếu một khi đã có đường lỗi đúng đắn, đã đoàn kết đứng lên kiên 
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quyết đấu tranh giành độc lập và dân chủ, chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực 
đân dưới mọi hình thức, lại được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trên thế giới, dân 
tộc đó nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng, 

b. Trong cuộc đầu tranh để tự giải phóng, đứng trước hành động bạo lực, hành 
động chiến tranh của bọn đế quốc thực đân xâm lược, các dân tộc bị áp bức chỉ có 
một con đường là đối phó lại bằng đấu tranh chính trị và quân sự quyết liệt của nhân 
dân, bằng bạo lực chính trị và quân sự của toàn đân. Con đường đầu tranh chính trị và 
quân sự của toàn đân, con đường chiến tranh nhân dân, quân đội nhân dân, mặt trận 
dân tộc thống nhất của toàn dân chính là con đường sống còn và con đường thắng lợi 
của chúng ta. 

c. Chúng ta đều biết Điện - biên - phủ đã mở đường cho thành công của hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ năm 1954 lập lại hòa bình ở Đông - dương và công nhận chủ quyền, độc 
lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt - nam và hai nước Lào và Campuchia. 

Do đó chúng ta có thể đi đến kết luận: Bằng cuộc kháng chiến anh đũng, lâu 
đài và gian khổ của mình, bằng cuộc chiến đấu và chiến thắng vĩ đại trên mặt trận 
Điện - biên - phủ, nhân dân Việt - nam đã đầu tranh không những cho độc lập của tô 
quốc mình mà cả cho sự nghiệp hòa bình ở Việt - nam và Đông - Nam Á - một nền 
hòa bình mà hiện nay đế quốc Mỹ đang phá hoại nghiêm trọng ở miền Nam nước 
chúng tôi và ở Lào. 

d. Đối với nhân dân Việt - nam chúng tôi, chúng tôi còn rút ra một kết luận quan 
trọng và thiết thân nữa là: nếu trước đây nhân dân Việt - nam đã chiến thắng được để 
quốc Mỹ, đặc biệt trong trận Điện - biên - phủ, thì ngày nay trong cuộc dấu tranh chính 
nghĩa để tự giải phóng của đồng bảo chúng tôi ở miền Nam chống cuộc chiến tranh 
không tuyên bố vô cùng đã man của đế quốc Mỹ và tay sai, mặc dù trải qua muôn 
nghìn khó khăn gian khổ, nhân dân miền Nam anh đũng nhất định giành được thắng 
lợi cuỗi cùng. Sự nghiệp giải phóng miễn Nam và thống nhất đất nước của nhân dân 
Việt - nam nhất định đi đến thắng lợi. 

e. Qua những âm mưu can thiệp và xâm lược trắng trợn đế quốc Mỹ càng lệ bộ 
mặt xâm lược tàn bạo của chúng đối với nhân dân Việt - nam, bộ mặt của tên sen đầm 
quốc tế, kẻ thủ độc ác và nguy hiểm nhất của nhân dân thế giới, của phong trào giải 
phóng dân tộc. Chúng tôi tin tưởng rằng ở khắp mọi nơi trên thế giới, ở châu Á. châu 
Phí và châu Mỹ la - tỉnh, bọn đế quốc do Mỹ đứng đầu, dù chúng thâm độc và quỷ 
quyệt đến đâu trong âm mưu nô dịch các dân tộc, cuối cùng nhất định sẽ thất bại thảm 
hại. Sự nghiệp đầu tranh để tự giải phóng của các dân tộc Á - Phi và châu Mỹ la-tinh 
nhất định thu được thăng lợi rực rỡ. 


5 - Hỏi: Đề nghị đại tướng gửi vài lời đến độc giả của tạp chí cách mạng châu Phi 
là một tuân báo ủng hộ triệt để cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc châu Phi. 
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Trả lời: Tôi xin gửi đến các bạn đọc của tạp chí cách mạng châu Phi, đến tất 
cả những người bạn châu Phí, những lời chào nhiệt liệt nhất của chúng tôi, những lời 
chào đoàn kết anh em và kiên quyết đến cùng trong cuộc đấu tranh vĩ đại của chúng 
ta chống chủ nghĩa đề quốc và chủ nghĩa thực dân đưới mọi hình thức vì độc lập tự do 
của các dân tộc châu Phi cũng như các dân tộc châu Á và châu Mỹ la-tinh, vi hòa bình 
thực sự trên thế giới, hòa bình trong độc lập đân tộc, trong tự đo và bạnh phúc. Các 
dân tộc châu Phi luôn luôn coi những thắng lợi của chúng tôi, đặc biệt là chiến thắng 
Điện - biên - phủ như thắng lợi của bản thân mình. Tôi muốn nói lên đây lời cảm ơn 
chân thành và cảm động của chúng tôi đối với sự ủng hộ triệt để của các bạn, trước đây 
trong cuộc đấu tranh giải phỏng dân tộc của chúng tôi cũng như ngày nay trong công 
cuộc hỏa bình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh tự giải phóng của 
đồng bào chúng tôi ở miền Nam. 

Xin chúc các bạn thành công rực rỡ trong sự nghiệp đấu tranh cho một châu Phi 
tự do không còn bóng dáng của bọn đề quốc thực dân dưới mọi hình thức cũ và mới. 


277. Hàiúcvề Điện Biên Phú của đại tướng Võ Nguyên Giáp / Võ Nguyên 
Giáp ; Hữu Mai ghi // Nhân dân. — 1964. — Ngày 10 tháng 5. -— Tr. 3, ngày 11 tháng 5. ~ 
Tr. 3, ngày 12 tháng 5. - Tr. 3, ngày 13 tháng 5. - Tr. 3, ngày 14 tháng 5. — Tr. 3. (Số 
thứ tự trong thư mục 189) 
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Nhân dịp kỷ niệm lần thứ mười chiến thắng Điện Biên Phú, Tổng cục Chính trị 
Quân đội nhân dân có phải động một đợt viết hôi kí đề ôn lại chiến công to lớn đó. 
Theo yêu cầu của tổng cục chính trị, một số đồng chí cán bộ cao cấp trong quản đội 
đã tham gia đợi viết hồi kí này. Những hồi kí này sẽ in thành tập dưới đầu đề chung 
Mới vài hôi ức về Diện Biên Phủ. 

Bất đầu từ số này, chúng tôi xin trích đăng một số đoạn trong một vài hỏi 
ức về Điện Biên Phù của đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, do nhà văn Hữu 
AMai ghỉ lại 

Trên đường đi chiến địch“ 
(Chương IH]) 

Điện Biên Phủ đã dần dần trở thành một tập đoàn cứ điểm, và mỗi ngày một 
được củng cố. 

Tình hình địch tương đối rõ ràng. 

Bộ chính trị quyết định tăng cường công tác chuẩn bị, điều động thêm lực lượng 
để mở chiến dịch Điện Biên Phủ. 
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Đơn vị chủ lực đang náu mình đợi địch trong khu rừng sâu bên đường số 2 được 
lệnh bí mật, nhanh chóng tiền đến Điện Biên Phủ. Các đơn vị cao pháo, lựu pháo cũng 
được lệnh vượt sông Hồng, tham gia chiến dịch lần đầu. 

Theo chỉ thị của Bộ Chính trị, tôi chuẩn bị đi mặt trận. Ở nhà anh Thao bị mệt 
chưa khỏi, nhưng vẫn phải làm việc, cùng anh Dũng đảm đương công việc hết sức bễ 
bộn của Tổng quân ủy. 

Ngày mồng 5 tháng giêng năm 1954, tôi và một bộ phận cơ quan chỉ huy nhẹ lên 
đường đi Tây Bắc. 

Mỗi lần lên đường đi chiến dịch với tôi là một lần phần khởi khác thường. Đó là 
niềm vui chung của những quân nhân cách mạng khi được ra mặt trận. Riêng với tôi, 
đây là một dịp được ra khỏi khu rừng quen thuộc, tạm xa công việc giấy tờ. 

Chiếc xe gíp nhỏ đã ọc ạch đưa chứng tôi qua đèo Khế đi về phía Tuyên Quang. 

Nhớ lại mùa đông kháng chiến đầu tiên, nhân dân ta vác cuốc phá đường, Bây 
giờ những con đường đã được hàn gắn lại, như vết thương bắt đầu lành đã lên da non. 
Con đường đã được mở rộng thêm và đang còn được tiếp tục tu sửa. 

Ngồi trên chiếc xe chiến lợi phẩm thu được từ chiến dịch Biên giới, tôi chợt nghĩ 
mình đã qua những thời kỳ đi ra mặt trận bằng những phương tiện khác nhau: Di bộ, 
rồi đi ngựa và bây giờ thì đã đi xe gíp. 

Xe chúng tôi đi giữa lòng người tuôn chảy như nước. Đồng bào vui vé hoan hô 
cán bộ đi ô tô ra mặt trận. Chắc là đồng bảo nhìn thấy qua đây một đấu hiệu trưởng 
thành của quân đội, của kháng chiến. 

Đuếc của dân công, đèn của xe thô như sao sa trên suốt đọc đường. 

Bến phà Bình ca đầy ứ xe vận tải, hùng hực không khí chiến dịch. Tôi nhớ tới 
bản mệnh lệnh viết tay cho tiểu đoàn đóng ở đây ngày đầu chiến dịch Việt Bắc, “Phải 
hết sức bảo vệ con đường này”, để làm chậm bước tiến của quân địch. 

Tới Tuyên Quang, tôi ghé thăm vị trí trú quân của đơn vị pháo. Khu rừng vắng 
vẻ, những chiếc lán bỏ trống. “Đại đoàn Tất thắng không còn nằm chơi”, họ đã lên 
đường ra tiền tuyến. 

Đêm hôm sau, chiếc xe vượt sông Hồng tiến vào Tây Bắc trên con đường mới 
mở, màu đất đỏ thắm đưới ánh đèn pha. 

Sau hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đầu năm, để tạo điều kiện vận động, 
bộ đội, nhân dân ta đã khôi phục, mở rộng và làm thêm hàng nghìn cây số đường. 
Chỉ nhìn những con đường nằm chênh vênh trên bờ vực thăm, những thành vại cao 
ngất, là đã thấy một phần sức mạnh và quyết tâm của nhân dân ta trong cuộc chiến 
đầu sắp tới. 
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Địch đã đánh hơi thấy các đơn vị chủ lực của ta đang dồn lên Tây Bắc. Máy bay 
địch hoạt động không ngừng suốt ngày đêm để cản trở các cuộc chuyên quân. 

Chúng tôi vượt đèo Lũng Lô một đêm mây và sương phủ kín đỉnh đèo. 

Những ngọn đèn dù từ trên máy bay thả xuống lơ lửng suốt đêm tỏa một thứ ánh 
sáng xanh ma quái trên bến phả Tạ Khoa. 

Đường làm gấp, các suối hầu hết chưa có cầu. Trước đây theo chỉ thị của đồng 
chí Trần Đăng Ninh, những bộ phận làm đường đã xếp đá ngang suối làm những chiếc 
cầu chỉm cho xe vượt qua. Những “chiếc cầu” này tỏ ra có tác dụng. Khi xe chạy qua 
suối, nghe sỏi đá lục cục và nước réo dưới chân, các đồng chí đi cùng tôi vui vẻ nói 
“Cầu của đồng chí Trần Quang Ninh đấy". 

Dọc đường, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng bom nổ. 

Chúng tôi nghỉ lại một ngày ở bản Chẹn. Hôm đó máy bay địch ném bom khả 
gần nơi trú quân. 

Chúng tôi cứ tiến sâu mãi về hướng Tây Bắc. Con đường ra mặt trận hết núi lại 
đèo, suối rồi lại suối. Qua những rừng rủ âm u rậm rạp, những sườn núi chênh vênh, 
lại đến những đổi gianh trơ trụi. Từng quãng, xe đi qua cánh đồng bằng phẳng, rất khó 
tránh máy bay. 

Ngày đêm tôi thấy diễn ra trước mắt quang cảnh cả nước đang ra trận. 

Đến Cò Nồi xe bắt đầu chạy trên đường 41, hai bên chỉ chít hố bom, máy bay 
địch ì ầm trên đầu thả pháo sáng, ném bom, bắn phá. Trên mặt đường, người đi như 
trây hội. 

Các chiến sĩ gạo đạn, súng ống đầy ắp trên người, đi hàng một, nối theo nhau 
bước gấp. Nhìn dáng đi mạnh mẽ của bộ đội, có thể thấy các chiến sĩ năm nay rất sung 
sức và công việc tổ chức hành quân của các đơn vị làm khá tốt. Không biết ai nghĩ 
ra câu “chân sắt, mắt ngựa, bụng thần tiên”. Đúng là hình ảnh của bộ đội ta trên con 
đường vạn dặm của cuộc kháng chiến. 

Những đoàn dân công Việt Bắc, Tây Bắc, khu 3, khu 4 gặp nhau ở đây, trên con 
đường độc đạo chạy lên Điện Biên Phủ. Núi rừng Tây Bắc mắt hẳn vẻ âm u trầm lặng. 
Đâu đâu cũng thấy dấu vết bom đạn của kẻ thù. Suốt ngày đêm con đường ra mặt trận 
của kẻ thù vang lên những lời ca hùng tráng. Từng đoàn ô tô vận tải chạy băng qua 
suối, máy rú từng hồi khi lên đốc. Trên những chiếc cầu tre mảnh khảnh, hoặc những 
cầu gỗ nổi của công binh mới bắc, anh chị em dân công nối chân nhau qua, đỏn gánh 
cong vút vì gạo, đạn, miệng vẫn hát hò. Tiếng hò Bắc trong trẻo xen với tiếng hò âm 
ấm của miền Trung. Những đoàn ngựa thô của đồng bào Mèo từ rẻo cao xuống, xen 
với những đoản xe đạp thô, phương tiện vận chuyển “nửa cơ giới” của đồng bảo miền 
xuôi. Những đàn bò, đàn lợn của cơ quan cung cấp, cũng đi ra mặt trận. 
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Tất cả đều vội vã đi lên phía trước. 

Chưa bao giờ mọi người đi ra tiền tuyến phấn khởi. tưng bừng như lần này. Nhìn 
nhân dân và bộ đội, thấy ngay kết quả của chính sách phát động quần chúng nông dân 
đấu tranh chống giai cấp địa chủ, của sắc lệnh cải cách ruộng đất vừa được ban hành. 

Dọc đường, tôi theo dõi tình hình hoạt động của những chiến trường phối hợp, 
tình hình chuyển quân của các đơn vị, và đặc biệt chú trọng đến tình hình địch ở 
Điện Biên Phủ. 

Do chủ trương quân sự sáng suốt, đúng đắn của Trung ương, khối cơ động của 
địch tập trung đang rạn vỡ. Địch tập trung lực lượng lớn mạnh, thiết lập trận địa ở đồng 
bằng để chờ đón ta. Ta đã buộc địch phải phân tán lên rừng núi để ta tiêu diệt. Trước 
khi tôi lên đường đi chiến dịch, tại Trung Lào, quân giải phóng Pa — Thét Lào và quân 
tình nguyện đã giải phóng Thà Khẹt; Na Va lại phải rút thêm quân từ đồng bằng đề xây 
dựng một tập đoàn cử điểm thứ hai tại Sê Nô. Rồi đây chủ trương quân sự của ta tiếp 
tục triển khai, khối cơ động địch đã cô gắng mới tập trung được, sẽ còn vỡ lở thêm 
nhiêu. 

Theo tinh thần của phương châm “tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”, ta đã 
nhanh chóng điều động thêm chủ lực lên đây. 

Nếu địch cứ đóng ở Điện Biên Phủ, Bộ đội ta sẽ đánh vào một tập đoàn cứ điểm. 
Hình thức tác chiến này còn rất mới mẻ với bộ đội ta. Đây vẫn là cơ hội thuận lợi nhất 
để tiêu diệt sinh lực địch. Trên chiến trường rừng núi xa hậu phương, ta gặp nhiều khó 
khăn về vấn đề tiếp tế, nhưng mặt khác ta có rất nhiều thuận lợi so với tác chiến ở đồng 
bằng. Tại đây, ta điều quân, giấu quân dễ, tác dụng máy bay và pháo binh của địch bị 
hạn chế. Bộ đội chủ lực của ta đã quen chiến đấu trên địa hình rừng núi. 

Điều làm tôi phải quan tâm lúc này là có thể địch đón bọn từ Lai Châu rồi rút 
chạy khỏi Tây Bắc như chúng đã rút khỏi Nà Sản. 

Tại chiến trường chính Bắc Bộ, do tình hình địch có những thay đôi lớn, năm nay 
chúng ta xuất quân hơi muộn. Sắp hết mùa đông, phần lớn các đơn vị chủ lực đã được 
điều lên đây. Nếu bây giờ địch rút khỏi Tây Bắc... Các đơn vị sẽ phải nhanh chóng 
chuyển hướng hoạt động. Đảnh rằng ta sẽ có cách khác đẻ tạo diều kiện tiêu diệt sinh 
lực địch, nhưng việc thực hiện kế hoạch Đông Xuân ở chiến trường chính không khỏi 
bị chậm lại. Sang xuân, chẳng còn mấy tháng nữa sẽ đến mùa mưa. Đêm đêm tôi chỉ 
mong sao đi chóng tới chỗ nghỉ để năm tình hình. 

Có đêm, một cán bộ quân báo đến báo cáo, ngày hôm đó tại các vị trí địch trên 
cánh đồng Mường Thanh xuất hiện nhiều đám lửa. Khi hỏi lại: Chúng đốt gì? Và đốt 
để làm gì? Đồng chí cán bộ không trả lời được. Các chiến sĩ trinh sát khi theo dõi địch 
vẫn chưa nắm được điều quan trọng chúng ta đang cần biết: Địch định có thủ ở đây hay 
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định rút lui? Những đám lửa của địch làm tôi băn khoăn. Chúng đốt nhà dân để làm 
công sự hay đốt những thứ không cần thiết để rút quân? 

Qua Sơn la, tôi ghé thăm một trạm vận tải nằm trên dọc đường. Nhìn bên ngoài 
chỉ thấy một khu rừng. Vào sâu bên trong một chút, xe cộ đứng thành những bàng dài 
ngang dọc đưới những lùm cây. Tôi xem đồng hồ, đã mười giờ. Lợi dụng sáng nay 
sương mù tan chậm, những chiếc xe vận tải phủ đầy lá ngụy trang vẫn còn nếi nhau 
chạy về vị trí. 

Anh Chưởng và anh Nam Long báo cáo tình hình ở Hồng Cúm, địch đang đánh 
ta và phán đoán chúng định tháo chạy về phía Lào. 

Anh Vũ được lệnh cho một đơn vị nhanh chóng tăng cường cho Hồng Cúm, phối 
hợp cùng đơn vị bạn truy kích tiêu diệt quân địch, không để một tên nào chạy thoát. 

Chung quanh vẫn ầm ầm. Không sao hạn chế được sự ồn ào, niềm vui của mọi 
người. Các đồng chí vệ bình phải hạ những cánh cửa liếp xuống để cho chỉ huy sở 
được yên tĩnh hơn. 

Lệnh cho đơn vị phía đông, phải báo cáo nhanh về việc bắt Đờ Cát Tơ Ri, được 
nhắc lại. Mỗi phút chờ đợi lúc này rất dài. 

Lát sau, anh Tấn gọi đây báo cáo, đúng là đã bắt được Đờ Cát Tơ Ri cùng toàn bộ 
chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đờ Cát vẫn mang theo cấp hiệu, ta đã kiểm 
tra kỹ giấy tờ và chữ ký của y. 

Tôi hỏi lại: 

- Đồng chí đã thật mắt nhìn thấy Đờ Cát chưa? Hiện giờ Đờ Cát ở đâu? 

Anh Tấn đáp bằng một giọng rất vui vẻ: 

- Báo cáo anh, Đờ - cát - tơ - ri đang đứng trước mặt tôi cùng với cả bộ chỉ huy 
Pháp tại Diện Biên Phủ. Hắn vẫn còn có cả “can” và mũ đỏ. 

Tôi viết ngay điện báo cáo với Trung ương và Chính phủ tin quân ta ở Điện Biên 
Phủ đã đại thắng. 

Bây giờ phải có ngay một bản thông báo đặc biệt để đài tiếng nói Việt Nam 
truyền đi trong đêm nay. 

Tin địch ờ Mường Thanh đã đầu hàng được truyền cho các đơn vị bộ đội và dân 
công ở phía sau qua đường đây điện thoại. 

Anh Thanh luôn luôn cầm máy nói. Vẫn còn việc phải tiêu diệt nốt mẫy nghìn 
quân địch tại Hồng Cúm. Cuộc chiến đấu ở Mường Thanh đã kết thúc, nhưng lại có 
ngay một chuyện mới: Giái quyết cái ăn cho một vạn tù binh, cứu chữa cho thương 
binh địch tại đây như thế nào? Anh Lê luôn miệng nhắc nhở các đơn vị: - Các đồng chí 
nhớ bảo đảm chính sách! Phải tổ chức cho chúng nó ăn chiều hôm nay. Những người 
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cảm thấy nhẹ nhàng hơn cả có lẽ là các đồng chí hậu cần. Hậu cần đang chuẩn bị gạo, 
đạn cho bộ đội qua cả mùa mưa. 

Tám giờ đêm, bộ phận truy kích địch tại Hồng Cúm bắt gặp quân địch. 

Mười hai giờ đêm, các đơn vị truy kích báo cáo vẻ, tắt cả quân địch ở Hồng Cúm 
đã đầu hàng. 

Sau năm mươi nhăm ngày đêm chiến đấu ác liệt, chiến dịch lịch sử đã thu được 
toàn thắng. 

Tôi ngả mình trên chiếc đệm cò tranh thao thức mãi không sao ngủ được. Giờ 
này, Trung ương ở nhà đã được tin. Ngày mai chắc bộ đội sẽ nhận được thư khen của 
Bác. Tôi nghĩ đến các anh ở nhà. Anh Lành chắc đang bất đầu làm một bài thơ. Tôi 
nghĩ đến sự vui mừng dào đạt của nhân dân ta trên cả nước. Anh Phạm Văn Đồng, anh 
Hoàng Văn Hoan đã có mặt ở Giơ — ne - vơ. Các đồng chí của ta và các đồng chí Liên 
Xô, Trung Quốc đã mong đợi tin này từng giờ. Ngày mai, bọn địch gặp ta ắt phải cúi 
mặt xuống... Lá cờ của tổ quốc đã được nhân dân ta nêu cao trên chiến trường lịch sử. 
Quân đội ta đã lớn lên nhanh quá. Kế hoạch Na Va coi như đã tan tành. Cục diện sẽ đổi 
mới. Điện biên đã xong rồi. Nay mai sẽ tiếp tục đánh đâu? Niềm vui đã làm tôi mắt 
gần trọn giác ngủ đêm hôm đó. 

Hôm sau, cơ quan hậu cần tỏ chức cho chúng tôi một bữa ăn mừng chiến thắng 
rất đặc biệt, một bữa “tiệc” bánh cuốn. 

Đạn và gạo cho tiền tuyến 
(Chương X) 

Căn lán nhỏ của tôi năm trên sườn một quả đổi rất đẹp thuộc triền núi Mường 
Phăng, có những cây dẻ cao vúi. Trong hoàn cảnh ở mặt trận, cũng có thể coi đây là 
một “ngôi nhà” khá tươm tắt. 

Giữa lán là một chiếc bàn tre, theo yêu câu của tôi, các đồng chí vệ binh đã làm 
khá rộng, đủ chỗ đề trải bản đồ. Hai bên bàn theo chiều đài, là hai chiếc ghế, mặt ghép 
bằng những thanh vầu bổ đôi. Đây cũng là nơi hội ý hàng ngày. 

Ở ngoài vào, bên trái chiếc bàn là giường của đồng chí vệ sĩ, bên phải là chỗ 
nằm của tôi. 

Từ mấy năm nay, “ngôi nhà” này đối với tôi đã trở thành thân thuộc. Không biết 
ai đã vạch ra kiểu nhà này. Lần nào đi chiến dịch tôi cũng thấy mình trờ lại căn nhà đã 
ở lần đầu tiên. 

Các cơ quan tham mưu, chính trị tụ tập cả tại khu rừng kín đáo này. 

Những chiếc lán mới lợp cỏ tranh, ở rải theo dọc con suối nhỏ. 


Cuối tháng ba, cạnh căn lán xuất hiện một công trình mới của các đồng chí công 
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binh. Một đường hầm dành cho việc chỉ huy tác chiến, với đủ phòng làm việc, 
phòng hội họp có trang bị đèn điện và máy nói, đài trên ba trăm thước chạy xuyên 
qua trái đồi. 

Từ khi đi chiến dịch, đã mây lần di chuyển chỉ huy sở. Các đồng chí cán bộ tham 
mưu trong khi đi tìm những địa hình tốt, chắc cũng là những người yêu thiên nhiên, 
nên chọn toàn những nơi phong cảnh đẹp. Tôi vừa ý với địa điểm này hơn cả, vì ở đây, 
ngoài cảnh đẹp của thiên nhiên, chỉ cần ra sau nhà trèo lên đỉnh núi Mường Phăng, tôi 
có thể bất cứ ngày đêm nhìn thấy chiến trường, 

Tình hình chiến dịch vào tháng tư này khá căng thẳng. Sau những ngày họp hội 
nghị sơ kết đợt hai, tôi vẫn còn mệt. 

Một buôi chiều, máy đồng chí nam nữ văn công tươi cười bước vào căn lán. Anh 
chị em nghe tôi bị mệt nên rủ nhau đến thăm. Vốn biết tôi thích âm nhạc nên anh chị 
em mang theo một cây đàn. Hôm ấy, ngoài những bài hát: Qua miễn Táy Bắc, Hành 
quân xa. Nhị lang sơn, các đồng chí văn công còn hát cho tôi nghe một số bài ca quan 
họ Bắc Ninh. Những cánh đồng xanh, những cánh cò bay dìu dặt, những bờ tre, mái 
đình như hiện ra trước mắt qua những câu hát đân tộc. Tôi thường ngày vẫn rất thích 
âm nhạc, nhưng chưa bao giờ tôi nghe âm nhạc hay như trong những giờ phút khẩn 
trương, căng thắng tại mặt trận. 

Không quân địch ngày ngày tăng cường hoạt động. Chưa biết rồi đây đế quốc 
Pháp — Mỹ còn có những hành động liều lĩnh thế nào. Các cuộc họp ban đêm trong lán 
trước kia, giờ phải chuyển vào đường hằm. Ngoài vấn đề tư tưởng của bộ đội, vấn để 
chiến thuật, còn phải tiếp tục giải quyết một vấn đề lớn là: vấn đề tiếp tế. 

Kẻ địch không còn hy vọng vào “binh đoàn đồn trú tại Tây bắc” có thể làm nên 
chuyện bất ngờ trước bộ đội ta. Chúng chỉ trông mong nới rộng vào vòng vây Điện 
Biên phủ, trì hoãn đợt tiến công quyết định cho đến ngày Mỹ trực tiếp nhảy vào cứu 
viện, bằng cách đánh thật mạnh con đường tiếp tế của ta. 

Những quãng đường năm trên sườn đèo cao, những đoạn lầy, những bến phà, 
những chiếc cầu đọc con đường độc đạo nối liền hậu phương với tiền tuyến, đã trở 
thành mục tiêu công kích của máy bay địch. Đèo Lũng lô, đèo Pha đin, quãng đường 
lầy Cò Nội bị ném bơm hàng tháng liền, có ngày địch thả trên ba trăm quả bom. 

Cùng với những trận bom là những trận mưa rào. Tác hại của mỗi trận mưa này 
nhiều khi còn lớn gấp bội những trận bom. Nhiều đoạn đường bị lở khỏi sườn núi, lăn 
xuống vực sâu, Những quãng không bị lở thì đất từ thành vại đỗ xuống mặt đường. 
Những đoạn còn lại trở thành những bãi lây dài đằng đặc hàng chục cây số. 

Tuy đã có nguồn bố sung đáng kế của địch, nhưng cũng có ngày, có khâu pháo 
chỉ còn dăm bảy viên đạn, có khâu chỉ còn ba viên. Đạn trong kho chưa chuyển tiếp 
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lên kịp, cơ quan của bộ chỉ huy mặt trận buộc phải trực tiếp chỉ huy việc sử dụng đạn 
dược. Các đơn vị bộ binh không hiểu hết mức thiếu thốn về đạn dược của ta trong lúc 
này, nên thường đề ra những yêu cầu chỉ viện cao. 

Một lần, tôi qua phòng tác chiến thấy đơn vị X yêu cầu bắn năm phát lựu pháo 
vào khu vực Y. Anh Thành hỏi lại: “Bắn đề làm gì?” khi biết đơn vị định bắn tỉa quân 
dịch. anh Thành chí đồng ý cho bắn 1 viên. 

Trong chiến dịch này. trên vách liếp cạnh bàn tôi làm việc, bên cạnh những tắm 
bán đồ chiến trường toàn quốc, bản đề Điện Biên Phủ, còn một biểu đỗ có đường chỉ 
đỏ lên xuống. Đó là biểu đồ hậu cầu 

Mọi chiến dịch khác tôi thường để các đồng chí hậu cần báo cáo tình hình cung 
cấp từng thời kỳ. Những lần này, công tác hậu cần đã trở nên một vấn đề đặc biệt quan 
trọng góp phần quyết định sự thành bại của chiến dịch. Tôi đã bảo các đồng chí cán bộ 
tham mưu làm một cuồn số theo dõi tình hình vận chuyên đạn được hàng ngày; riêng 
về gạo phải dựng hắn một bảng biểu đồ. 

Mỗi sáng đã thành một thói quen, khi mới ngủ dậy là tôi nhìn ngay vào bảng biểu 
đồ. xem số gạo nhập vào các kho mặt trận đêm trước. Từ sớm, đồng chí cán bộ tham 
mưu đã ghi kết quá vận chuyên đêm hôm trước bằng một gạch đỏ. 

Một buổi sớm, tôi bỗng nhìn thấy trên bảng biển đồ mới xuất hiện một đường 
gạch đỏ đốc gần như thẳng đứng. Đêm hôm trước gạo nhập kho không đầy một tấn. 

Tôi bảo người đi gọi đồng chí phụ trách kế hoạch hậu cần tới, hỏi tình hình. 

Đồng chí cán bộ nói: 

- Báo cáo anh, đêm qua trời mưa to. 

- Mặc dù trời mưa to, chúng ta không thể đẻ bộ đội không có ăn đánh giặc. 

Tôi dành liền mấy ngày không theo dõi tác chiến, ngồi họp cùng anh Giang, anh 
Bình, anh Thiện, anh Nam bản cách giải quyết khâu yếu này. Trong chiến dịch này các 
đồng chí phụ trách công tác hậu cần đã gặp những khó khăn vượt quá xa sức mình. 
Nhiều đồng chí đã thức hàng tháng ròng. đã lấy mặt đường làm nơi gặp gỡ cán bộ để 
giải quyết những khó khăn. Nhưng nhiệm vụ vẫn yêu cầu chúng ta phải cố gắng hơn 
nữa. Trận này, Đảng chỉ cho chúng ta được thắng không được thua. 

Sau cuộc họp, một số lớn cán bộ của mặt trận được phân phối đi xuống các tuyến 
cung cấp để đầy mạnh hoạt động. Mỗi sáng, đúng sáu giờ, tôi đến bên máy điện thoại 
trực tiếp nhận báo cáo số lượng gạo. đạn vận chuyển trong đêm của hậu cần. 

Tôi viết gấp một lá thư về báo cáo tình hình với Trung ương. 

Đường chí đỏ trên bảng biểu đỗ nhích dần lên cao, những mỗi lo của chúng tôi 


chưa phải đã hoàn toàn được giải quyết. 
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Trước đợt chiến đấu quyết định 
(Chương X]) 

Những ngày tháng tư này đặc biệt khẩn trương. 

Ta và địch đều hết sức chuẩn bị cho đợt chiến đấu quyết định. 

Chính phủ Pháp đã vét nốt những chiếc máy bay B. 26 cuối cùng trên đất Pháp, 
gửi sang Đông Dương. Dễ cứu văn tình thế nguy ngập của tập đoàn cứ điềm, Mỹ đang 
ráo riết xúc tiễn một kế hoạch trực tiếp nhảy vào cuộc chiến đấu ở Điện Biên Phủ. Theo 
kế hoạch này, Mỹ sẽ cho những pháo đài bay B. 29 sơn cờ hiệu Pháp, bay từ Phi Lip 
Pin dến, thả xuống chung quanh tập đoàn cú điểm một loại bom hai nghìn cân, theo 
ô vuông đẻ hòng tiêu điệt chủ lực ta. Hạm đội thứ bảy của Đế Quốc Mỹ đang tiến về 
vùng biển Bắc Bộ. 

Ngoài đế quốc Mỹ, có thêm một kẻ dịch cũng sắp nhảy vào cuộc chiến dấu tại 
đây. Đó là mùa mưa sắp đến. Địch cũng rất lo sợ mùa mưa, vì phần lớn các cứ điểm 
của chúng đều ở dưới cánh dồng. Chúng đang tìm cách di chuyển chỉ huy sở về các 
ngọn đồi phía Đông. Nhưng chúng cho rằng nếu kéo dài cuộc chiến đấu ở đây tới mùa 
mưa thì chúng sẽ lợi dụng được khoảng thời gian ta tạm ngừng chiến đầu đề tìm cách 
đối phó mới chống lại ta. Bộ chỉ huy địch tiếp tục ném nốt xuống Điện Biên phủ những 
đơn vị dự trữ cuỗi cùng. Cùng với bọn lính nhảy dù. địch đã phải thả xuống cả những 
tên lính gọi là ~ quân tỉnh nguyện chưa hề nhảy dù lần nào. 

Trên cánh dồng, bộ đội ta đã khơi những rãnh thoát nước chung quanh công sự, 
và đảo những giao thông hào nổi để đối phó với nước lũ. Những anh chị đân công lên 
đường phục vụ chiến dịch từ giữa mùa đông. nay đã sang hè. Những chiếc xe vận tải 
bị dùng quá sức chịu dựng, mỗi ngày một xộc xệch. Những chiếc xe đạp thô tốt nhất 
cũng đã trở thành ọp ẹp, chắp vá. Mọi người cùng với mọi phương tiện lại được huy 
động vào một cuộc chạy đua nước rút với kẻ thù, với thời gian. 

Mỗi khi thấy một đám mây den hiện trên đầu núi, một ánh chớp lóe trong đêm, 
chúng tôi lại bồn chỗn lo lắng. Chúng ta đã chuân bị mọi mặt để có thể chiến đấu qua 
mùa mưa. Nhưng tốt nhất là tất cá mọi người phải dồn hết sức lực đẻ kết thúc số phận 
quân địch tại đây trước khi mùa mưa tới. 

Cho đến tháng tư này. kế từ ngày bộ đội lên đường đi chiến dịch, năm tháng dã 
trôi qua, Trong những chiến dịch trước, mỗi đơn vị chỉ đánh vài trận, mỗi trận thường 
điễn ra nhanh chóng trong một đêm. Sau mỗi trận đánh. bộ đội ta rút ngay về các vị trí 
an toàn phía sau nghỉ ngơi, củng cố, chuẩn bị cho một trận đánh khác. Đến chiến dịch 
này, với phần lớn các đơn vị. cuộc chiến đấu đã kéo dài suốt bốn tháng ròng, Những 
trận chiến đấu công đồn, phòng ngự. đánh phản kích rất quyết liệt diễn ra liên tiếp. Sau 
giờ phút chiến đấu lại bắt tay luôn vào việc xây dựng trận địa. Bản thân công việc nảy 
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cũng là một cuộc chiến đấu. Vòng vây càng siết chặt, cuộc chiến đấu càng trở nên căng 
thăng. Bộ đội ta ăn, ngủ ngay tại công sự trên trận địa, trong tầm hỏa lực dữ dội của 
quân địch. Cuộc chiến đấu càng kéo dài, sức khỏe của bộ đội càng bị giảm sút. 

Một số hiện tượng không bình thường bắt đầu xuất hiện trong viỆc chấp hành 
nhiệm vụ chiến đấu của cán bộ. 

Trên chiếc bàn tre tôi làm việc, có một tắm bản đỗ trận dịa tấn công và bao 
vây. Hằng ngày, đồng chí cán bộ tham mưu ghi lên đó những đoạn chiến hào mà các 
chiến sĩ đã đào được trong đêm trước. Những đường hào lúc đầu phát triển khá nhanh. 
Nhưng đến gần đồn dịch, thì ở một đôi nơi, các chiến hào hầu như không tiến triển. 
Một hôm, tôi hỏi đơn vị chuẩn bị đánh dồi A I: Chiến hảo của ta còn cách địch bao xa? 
Đơn vị báo cáo, còn cách địch 30 thước. Để đơn vị làm trận địa thêm một đêm, hỏi 
lại, đơn vị báo cáo: Còn cách ba mươi nhăm thước. Qua một đêm nữa, hỏi lại, khoảng 
cách này vẫn không thay đổi. 

Một đơn vị khác được giao nhiệm vụ trong một thời hạn tiêu diệt vị trí Z bảo 
vệ sân bay. Hết thời hạn quy định, đơn vị báo cáo chưa đánh được, vì chưa chuẩn 
bị xong, xin gia hạn thêm. Một đêm sau, trong khi ban chỉ huy vẫn báo cáo lên trên 
chưa chuẩn bị xong. thì bộ đội ở trận địa đã nắm thời cơ nhanh chóng tiêu diệt gọn 
quân địch tại vị trí. 

Những điều kiện thắng lợi lúc này đã rất rõ ràng. Ta tuy gặp nhiều khó khăn, 
nhưng những khó khăn của kẻ địch còn lớn hơn gấp bội. Sau khi mắt thêm mấy vị trí và 
sân bay trung tâm, địch đã bị dồn lại trên một khoảng đất nhỏ hẹp mỗi chiều đài không 
quá một cây số. Chúng sống trong những điều kiện rất khủng khiếp giữa vòng vây lửa 
của quân ta. Hàng nghìn thương binh của chúng bị dẫn lại trong những căn hầm nhỏ 
hẹp, đầy bùn máu dưới lòng đất. lúc đầu chỉ định dành cho dăm chục người. Những 
xác chết bị ném cả vào một chiếc hỗ chung không lồ nằm ngay trong tập đoàn cứ điểm. 
Địch thiếu cả cái ăn và nước uỗng. Có những tên lính địch không bị thương bỗng lăn 
dùng ra chết vì đã sống trong những điều kiện căng thăng vượt quá sức chịu đựng. 

Suốt thời gian này, công tác giáo đục chính trị nhằm làm cho toàn thể cán bộ. 
chiến sĩ nhận rõ tình hình khó khăn của địch và những điều kiện tất thắng của ta, nâng 
cao tỉnh thần trách nhiệm, quán triệt quyết tâm của Trung ương, kiên quyết làm tròn 
nhiệm vụ. Các đơn vị đã tiến hành kiểm điểm có kết quả. 

Sau đợt tắn công thứ hai, Ban Bí thư cử anh Hoàng Tùng ra mặt trận cho biết 
tỉnh hình ở nhà và lấy tin tức của mặt trận. Nghe tin tôi bị mệt, Trung ương gửi anh 
Tùng mang ra cho tôi một ít thuốc bổ. Khi anh Tùng trở vẻ, tôi biên thư báo cáo với 
Bộ Chính trị về tình hình Điện biên phủ sau hai đợt tấn công. về chủ trương tác chiến 
sắp tới và nêu sự cần thiết phải khắc phục tư tưởng tiêu cực, mệt mỏi, ngại chiến đấu 
ác liệt và kéo đài, nâng cao quyết tâm của cán bộ. 
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Ít ngày sau. tôi nhận được nghị quyết của Bộ Chính trị vào cuối trung tuần tháng 
tư và một bức thư của anh Thận. Bộ chính trị đã nhận định: trong hai đợt tác chiến vừa 
qua, chúng ta đã giành được những thắng lợi lớn, đẩy quân địch vào một tình thế rất 
khó khăn, tạo những điều kiện căn bản cho quân ta hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt toàn 
bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. Nhưng vì trong một số cán bộ của ta còn có những biểu 
hiện của tư tưởng hữu khuynh, nên đã hạn chế thắng lợi của ta một phân. Bộ Chính trị 
chỉ thị cho các cấp ủy, đảng viên vả toàn thể cán bộ phải ra sức khắc phục tư tưởng hữu 
khuynh, đề cao quyết tâm và tỉnh thần trách nhiệm, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, 
giành toàn thắng cho chiến dịch. 

Các đồng chí Bí thư đại đoàn ủy, các đồng chí phụ trách các tổng cục, những 
đồng chí có trách nhiệm nặng nhất trong chiến dịch, được triệu tập vẻ họp. 

Trong những giờ đầu, tôi cảm thấy tư tưởng của một số đồng chí còn có một 
khoảng cách với nhận định và quyết tâm của Trung ương. Các đồng chí về họp đều là 
những cán bộ phụ trách đơn vị, ngày đêm tiếp xúc với cái gay go khốc liệt của chiến 
trường. Các đồng chí nhìn thấy những khó khăn của cuộc chiến đầu tại đây, nhưng 
thiếu điều kiện để nhìn thật rõ tình hình chung, thấy rõ được những thuận lợi, khó khăn 
của ta và địch một cách dầy đủ. 

Sắp bước vảo một đợt chiến đấu mới. Thời giờ không có nhiều. Nhưng chúng tôi 
quyết định giành hẳn hai ngày để nghiên cứu nghị quyết của Bộ Chính trị và tiến hành 
kiểm điểm tư tưởng hữn khuynh, tiêu cực. 

Chúng tôi ngồi lại với nhau dưới ngôi nhà mái nứa nhỏ hẹp được dành riêng cho 
các cuộc họp. Hầu hết những đồng chí có mặt hôm nay là những người đã hoạt động 
từ ngày cách mạng còn phải đi kiếm từng khẩu súng kíp, từng quả lựu đạn. Chúng tôi 
đã cùng nhau chia ngọt xẻ bùi qua nhiều năm trong gia đình lớn của cách mạng. Con 
đường cách mạng đầy chông gai nhưng thật là vui vì cách mạng luôn luôn tiến lên phía 
trước. Những khi có địp quây quân với nhau là những địp để cùng vui trước những 
thắng lợi hoặc cùng bàn cách vượt qua những khó khăn, giành thêm cho cách mạng 
những thắng lợi mới. 

Trước khi bước vào cuộc họp chính thức, các cơ quan đã báo cáo đây đủ vẻ tình 
hình địch, ta, những thăng lợi lớn của ta, những nguy khến rất lớn của dịch trên chiến 
trường toàn quốc, đặc biệt là trên mặt trận Điện Biên Phủ. Khi bắt đầu thảo luận nhận 
định và quyết tâm của Trung ương thì mọi người đã có chuyên biến quan trọng về 
nhận thức. Ai nấy đều tự kiểm điểm rất nghiêm khắc về những thiếu sót của mình. Mọi 
người đều nhận thấy mình đang đứng trước một thử thách to lớn, trước một nhiệm vụ 
trọng đại có quan hệ đến sự phát triển của cuộc kháng chiến cứu nước của đân tộc. Hội 
nghị đã thấy cần làm cho tất cả cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc quyết tâm của Trung 
ương, khắc phục tư tưởng mệt mỏi, nâng cao tỉnh thần quyết chiến quyết thắng, nhất 
định hoàn thành nhiệm vụ lịch sử mà đảng và nhân dân giao phó. 


==—~= 309 ===_- 


ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Trong bản báo cáo kết luận, tôi đã thay mặt Tổng quân ủy nêu lên: 

*,,.Hiện nay, trên con đường đi đến toàn thắng, một trở ngại rất lớn đang ngăn 
cản quân ta làm tròn nhiệm vụ lịch sử của mình, đó là tư tưởng hữu khuynh, tiêu cực, 
đó là hiện tượng kém tỉnh thần chấp hành mệnh lệnh, thiếu tỉnh thần trách nhiệm, thiếu 
quyết tâm...” 


Và nói rõ: “Tư tưởng của Đảng ta, của quân đội ta là tư tưởng tích cực cách mạng 
của giai cấp vô sản. là tỉnh thần đấu tranh bất khuát, đầu tranh đến cùng với kẻ thù, tỉnh 
thần đấu tranh không nhân nhượng, không thỏa hiệp của giai cắp vô sán. Tư tưởng đó 
là tỉnh thần triệt để cách mạng, lúc thắng lợi không say mê, lúc khó khăn không chùn 
bước, bất kỳ trong hoàn cảnh nào cũng kiên trì đấu tranh đến thắng lợi cuỗi cùng..." 

Tôi đã báo cáo lại nghị quyết của Bộ Chính trị: “Toàn dân, toàn Dăng và Chính 
phủ nhất định đem toàn lực chỉ viện cho chiến địch Diện Biên Phủ và nhất định làm 
mọi việc cần thiết để giành toàn thắng cho chiến dịch”. 

Sau buỗi họp, tôi gặp riêng các đồng chí Bí thư đảng ủy, cũng trao đồi với từng 
đồng chí về kế hoạch tác chiến sắp tới, về những khó khăn của đơn vị. Mọi người đều 
tỏ ra rẤt lạc quan và tỉn tưởng. Chuyện trò với các đồng chí tới hai giờ khuya, tôi trở 
về căn lán, đi nghỉ. 

Đồng chí Hiếu, chánh văn phòng, chong đèn ngôi ghi lại bản báo cáo kết luận, 
được từng phần lại đến bên giường đánh thức tôi dậy thông qua để kịp đưa đánh máy. 
Gần trưa hôm sau, đồng chí Hiểu mới làm xong công việc này và bắt đầu đi ngủ. 

Bản báo cáo kết luận lập tức được gửi xuống các đơn vị. Ngay trong ngày hôm 
đó, phần lớn các cán bộ của cơ quan chính trị chia nhau xuống giúp đỡ các đơn vị triển 
khai một đợt giáo dục sâu rộng cho toàn thế bộ đội từ cấp ủy đến đảng viên. từ cán 
bộ đến chiến sĩ, để mọi người nhận thức rõ tình tình, nâng cao quyết tâm hoàn thành 
nhiệm vụ. Một khí thế mới dâng lên khắp nơi sau đợt học tập này. Đây là một thành 
công rất lớn của công tác chính trị trên mặt trận Điện Biên Phủ, một trong những thành 
công lớn nhất của công tác chính trị trong lịch sử chiến đấu của quân đội ta. 

Qua thư của anh Thận, tôi thấy công việc của Trung ương ở nhà hết sức bận rộn 
vì chiến dịch. Anh Thao đi khu 4 để cùng anh Hoàng Anh đây mạnh công tác chỉ viện 
tiền tuyến. Anh Dũng xuống khu Việt Bắc đôn đốc những hoạt động tác chiến ở trung 
du. Anh Trân đã đi mặt trận. Anh Lương ở nhà lo công việc hàng ngày. 

Từ đầu chiến dịch, Trung ương và Chính phủ đã tập trung lực lượng lãnh đạo 
quân đội và nhân dân thực hiện kế hoạch tắn công đông xuân. Trung ương đã làm mọi 
việc để chăm lo cho bộ đội tại mặt trận. Trung ương chưa hề bò qua bất cứ yêu cầu nào 
dù là khó khăn của tiền tuyến. Sự săn sóc đó nhiều lúc vượt cả điều chúng ta mong đợi. 
Tôi biết rõ ở nhà thời gian này còn biết bao công việc khác. Sự chăm lo săn sóc đặc 


==— 1| ==== 


TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIÉT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO, 


biệt của Trung ương, của toàn Đảng, toàn dân đối với mặt trận Điện Biên Phủ đã làm 
cho chúng tôi nhiều lúc càng nghĩ đến trách nhiệm nặng nề của mình. 

Một số lớn cán bộ phát động quần chúng, hàng trăm cán bộ sơ cấp, trung 
cấp và cao cấp trong quân đội lập tức được điều ra tăng cường cho công tác phục 
vụ hỏa tuyến, 

Tại Ninh Bình, trước yêu cầu của mặt trận Điện Biên Phủ, chỉ trong hai mươi 
bốn giờ, nhân dân đã tập trung được sáu trăm tấn gạo đề đưa ra tiền tuyến. 

Đồng bào Tây Bắc, sau những năm dài đau thương sống dưới ách thống trị 
của bọn xâm lược, san sẻ nốt những hạt gạo cuối cùng cho bộ đội ăn để đánh giặc. 
Huyện Tuân - Giáo giáp Diện Biên. người thưa ruộng hiếm, đã góp cho mặt trận 
một nghìn hai trăm tắn gạo, vượt rất xa mức dự kiến huy động của cơ quan hậu cần 
đề ra Lúc đầu, 

Những đôi chân không mỏi của hàng chục vạn đồng bảo tiếp tục băng đèo vượt 
suối, chân cứng đá mềm. 

Những chiếc xe vận tải máy già cỗi cũng quyết tâm theo người không chịu bỏ 
cuộc giữa đường, tiếp tục lách mình nặng nẻ trên sườn đèo sạt lở, bất chấp máy bay và 
bom nỗ chậm, xuôi ngược không ngừng trên con đường ra mặt trận. 

Các cán bộ. nhân viên trong những trạm quân y làm việc không kẻ ngày đêm. 
dùng từ những thứ thuốc quý do bộ đội ta đã chiến đấu đoạt được của địch, đến những 
rễ cây, lá thuốc trên rừng theo kinh nghiệm chữa bệnh của đồng bảo địa phương, tìm 
mọi cách săn sóc cho các thương binh mau hi phục để trở về đơn vị. 

Những đoàn tân bình. sau một lớp luyện tập ngắn hạn, nô nức hăng hái đi không 
kể ngày đêm ra tiền tuyến, đem lại thêm cho các đơn vị một nguồn sức mạnh mới. 

Quân và dân đồng bằng. trung du tiếp tục đánh phá mãnh liệt các tuyến đường 
giao thông thủy bộ quan trọng, bao vây chặt các đồn bốt địch, buộc chân các lực lượng 
cơ động địch ở Triều Tiên về, đánh nhiễu cuộc phục kích lớn tiêu diệt những đoàn tàu, 
những đoàn xe vận tải của địch. Phong trào du kích đấy lên mãnh liệt khắp Nam bộ, 
diệt hàng nghìn tháp canh, đồn bốt. làm tan rã từng mảng lớn ngụy quân. gây cho địch 
một sự khủng hoảng trầm trọng. Hướng về chiến trường chính Điện Biên Phu. các 
chiến trường hoạt động không ngừng để tạo điều kiện cho thắng lợi cuốỗi cùng. 

Chiến thắng! nghĩ đến các anh ở nhà 
(Chương XI]) 

Vào cuối tháng tư, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã bị thu hẹp đến mức địch 
chỉ có thể thả dù người, dù lương thực, vũ khí ngay vào giữa những lưới dây thép gai 
và những công sự dày đặc của những cứ điểm. Xe tăng địch không còn chỗ di chuyển; 
địch buộc phải đem chôn tại chỗ làm thành những pháo đài cuối cùng quanh hầm của 
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tướng Đờ - cát — tơ — ri. Các khẩu cao xạ pháo của ta vào giáp tập đoàn cứ điểm kiểm 
soát vùng trời nghiêm ngặt, những tên phi công địch phải ném cả những dù chở quân 
tăng viện xuống ngay trận địa của ta. 

“Tập đoàn cứ điểm” của quân ta với những đường bào, những ụ súng trần trụi, 
không được một sợi đây thép gai, một quả mìn che chờ, vẫn phát triển không ngừng 
bóp nghẹt thêm “con nhím” thép của địch trong cái vòng lửa mỗi lúc một đỏ rực. Một 
tháng trước đây, chỉ có những cánh tay dài của pháo binh mới với được tới quân địch 
tại khu trung tâm. Lúc nảy, mọi thứ hỏa lực lớn nhỏ của bộ binh đều có thể trực tiếp 
uy hiếp tập đoàn cứ điểm của địch. Nhiều đơn vị chỉ còn cách chỉ huy sở của Đờ - Cát 
~ Tơ - Ri khoảng bốn trăm thước. Khu trung tâm của địch mất hăn sinh khí. Phải ra 
ngoài công sự ban ngày là một điều khủng khiếp đối với quân địch. 

Những trận phản kích quyết liệt về phía sân bay ngày 23, 24 tháng tư là những 
đợt phản kích cuối cùng của các đội quân ứng chiến địch. 

Tuy nhiên, sau nhiều lần tăng viện, địch vẫn còn tại đây trên một vạn quân. vẫn 
giữ được đồi C2 và cố bám lẫy một phần những cao điểm A1, C1. Cao điểm A1 được 
coi là vị trí chìa khóa của tập đoàn cứ điểm. 

Về phía ta, mọi công tác chuẩn bị cho giai đoạn chiến đấu quyết định đã được 
tiến hành rất chu đáo. 

Các chiến hào của ta đã vào sát địch và được củng có đến mức bộ đội ta có thể 
di chuyển ban ngày ngay cạnh địch, và mỗi khi tiến đánh một vị trí, chúng ta có thể 
rất nhanh chóng bỏ qua giai đoạn đột phá tiền duyên. Các cán bộ, chiến sĩ đã thuộc địa 
hình các cứ điểm đơn vị sắp tiêu diệt như địa hình những đồn đã diễn tập nhiều lần. 

Những chiến sĩ đã điều trị khỏi vết thương cùng những chiến sĩ bổ sung tấp nập 
về các đơn vị. Những đơn vị xộc xệch và phần nảo mỏi mệt sau một thời gian dài chiến 
đấu lại trở nên những đội quân sung sức và dày dạn. 

Đợt học tập chính trị cuối tháng tư đã giúp cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhận rõ 
những điều kiện tất thắng của chiến dịch, nâng cao quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, sẵn 
sàng đợi lệnh mở một đợt tấn công mới với niềm tin vững chắc ở thắng lợi. 

Sau khi có nghị quyết của Bộ Chính trị “đem toàn lực chỉ viện cho Điện Biên 
Phủ”, Nhân dân ta cùng với các đồng chí công tác trong ngành hậu cần đã ra sức chạy 
đua với mùa mưa. Chưa lúc nào các kho gạo của mặt trận đầy đủ, sung túc thóc gạo 
bằng thời kì này. 

Đợt tấn công thứ ba bắt đầu từ mồng một tháng năm với nhiệm vụ tiêu diệt bộ 
phận còn lại của khu phòng ngự then chốt của địch: A1, C1, C2 và diệt thêm mội số vị trí 
khác, thắt chặt phạm vi chiếm đóng của địch một bước nữa, thu hẹp thêm vùng trời của 
chúng. Chuẩn bị cho đợt tổng công kích quyết định số phận toàn bộ tập đoàn cứ điểm. 
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Đêm chiến dấu dầu tiên kết thúc bằng những thắng lợi rất giòn giã. Ta tiêu diệt 
bốn vị trí C1, 505, 505A, 311A và một bộ phận quân địch tại Hồng Cúm. 

Các đơn vị được giao nhiệm vụ đã chấp hành mệnh lệnh rất chính xác. tiêu điệt 
rất gọn các vị trí mà chỉ thương vong rất ít. 

Tập đoàn cứ điểm và vùng trời của địch lại bị thu hẹp thêm. 

Tại khu vực phòng ngự then chốt, địch còn giữ được hai phần ba cao điểm AI 
và đồi C2. 

Trong vòng nửa tháng qua, đơn vị của đồng chí An đã làm mọi công việc chuẩn 
bị để hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt cao điểm cuối cùng của địch. Đêm này qua đêm 
khác, đầm mình trong lửa đạn, các chiến sĩ công binh với những chiếc cuốc chim, 
những lưới xẻng mỏng, với một ống tiêm nước cất thay cho thủy bình, ba cây hương 
cắm trên một đường thẳng để giữ hướng, đã đào xong một đường hầm đải ngót năm 
chục thước dưới chân các lô cốt địch, xuyên qua đất đổi A1 rắn như đá non, mang 
thuốc nỗ vào đặt dưới chân hằm ngầm của địch. 

Đêm mỗng sáu tháng năm đợt tấn công thứ ba tiếp tục, mở đầu bằng tiếng nỗ dữ 
dội của khối bộc phá một nghìn cân trên đỗi A1. Từ ba mặt, theo những đường hảo đã 
đào trước, các chiến sĩ ta dũng mãnh xông lên đồi địch. 

Ngay trong đêm đó, bộ đội phía đông tiêu diệt vị trí 506 bên bờ sông Nậm -- 
Rồm. Bộ đội phía Tây tiêu diệt vị trí Na - Noọng, cách chỉ huy sở của tướng Đờ Cát ba 
trăm thước, được địch coi là con mắt của tập đoàn cứ điểm. Địch chống cự quyết liệt 
nhưng không giữ nỗi các vị trí bị tân công. 

Sáng mông bảy tháng năm, lá cờ quyết chiến quyết thắng của ta bay phấp phới 
trên cao điểm cuối cùng. Chiếc chìa khóa của tập đoàn cứ điểm đã lọt vào tay ta. 

Một lát sau, bộ đội ta giải quyết xong đổi C2 khu vực phòng ngự then chốt còn 
lại của dịch đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Cả khu trung tâm của tập đoàn cứ điểm bị phơi 
bảy ra trước quân ta. 

Suốt đêm, chúng tôi tập trung tại phòng tác chiến theo đối cuộc chiến đấu. 

Trời sáng, các đồng chí hậu cần định trở về lo đạn được chuẩn bị cho cuộc tổng 
công kích. Thấy một số nơi chưa báo cáo hết tỉnh hình, tôi nói cùng các đồng chí đó 
ngồi nán lại. 

Cơ quan quân báo và các đơn vị trinh sát được lệnh theo dõi thật sắt từng biến 
chuyển của địch. Cách đây mắy hôm, chúng ta đã được tin địch chuẩn bị đột phá vòng 
vây, mở một đường máu rút chạy về phía tây, và một cánh quân của địch đang từ 
Thượng Lào tiễn về Điện biên phủ. 
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Khoảng chín giờ sáng, các đài quan sát phía trước báo cáo: nhiều chỗ trên sông 
Nậm Rếm nổi bọt trắng. Các chiến sĩ trinh sát ta đã nhận ra địch ném súng đạn và đỗ 
dùng xuống sông. Bộ phận theo dõi hoạt động của các điện đài địch nghe được qua làn 
sóng điện tử những lời chào vĩnh biệt, và yêu cầu của Mường Thanh với Hà Nội “chỉ 
thả dù lương thực, không thả thêm dù vũ khí”. 

Tôi gọi dây nói cho anh Vũ chỉ huy bộ đội ở phía Tây: 

- Tình hình địch hiện nay có những triệu chứng rối loạn, có khả năng đầu hàng 
nhiều, cũng có khả năng đột phá vòng vây đề tháo chạy. Đồng chí phải chỉ huy bộ đội 
bao vây thật chặt, không được để cho bất cứ một tên địch nào chạy thoát. 

Mười giờ, đơn vị đêm qua chưa hoàn thành nhiệm vụ tiêu điệt cứ điểm 507, đề 
nghị cho đánh tiếp ban ngày. Đơn vị được tăng cường thêm một số lực lượng. 

Sông Nậm Rốm vẫn nỗi những đám bọt trắng. Trong khu trung tâm của địch, 
thỉnh thoảng lại nỗi lên một tiếng nê khác thường. 

Buổi trưa, đơn vị đánh 507 nỗ súng. Chỉ mươi phút sau, đơn vị báo cáo lên đã 
đánh chiếm cứ điểm, tiếp tục phát triển lên cứ điểm 508 ở bên cạnh, 

Hai giờ chiều, trong khu trung tâm của địch, bên kia sông Nậm Rốm, bắt đầu 
xuất hiện những đốm cờ trắng. 

Đơn vị phía Đông bắt đầu công kích cứ điểm 508 nằm trên đường tiến vào khu 
trung tâm. Nhiều toán địch không chống cự, vác vũ khí ra hàng, Một lát sau, đơn vị báo 
cáo tiêu diệt xong vị trí 508, bắt đầu tiễn về phía cầu Mường Thanh. 

Chúng tôi nhận địch : Địch đã đến lúc tan rã. 

Đúng ba giờ chiều, các đại đoàn của ta được lệnh: “Không cần đợi trời tối. lập 
tức mở một cuộc tổng công kích vào Mường Thanh. Đơn vị phía Đông đánh thẳng 
vào khu trung tâm, đơn vị phía Tây giáp công sang, cùng tiền vào chỉ huy sở của Địch. 
Phải đánh thật mạnh, bao vây thật chặt, không để cho Đờ - cát - tơ - ri và bất cứ tên 
địch nào chạy thoát” 

Các đài quan sát bảo cáo về: Quân ta đang đánh vào khu trung tâm, nhiều toán 
địch ra hàng, những đốm cờ trắng xuất hiện ở Mường Thanh mỗi lúc một nhiều. Anh 
Thanh luôn nhắc các đơn vị : “bao vây chặt, không để một tên nào chạy thoát”. 

5 giờ 30 phút chiều, đơn vị khu Đông báo cáo lên: “toàn bộ quân địch tại khu 
trung tâm đã đầu hàng, Đã bắt được tướng Đờ - cát - tơ - rỉ”, 

Cà khu rừng của cơ quan chỉ huy mặt trận, từ xưa đến nay rất nghiêm mật, bỗng 
sôi lên những tiếng ằm ầm như biên động. Các cán bộ, chiến sĩ hò reo, khua chân múa 
tay, ôm nhau nhảy nhót, biểu lộ sự vui mừng như những em nhỏ. Có đồng chí chỉ hét, 
Có đồng chí mồm cứ há to mãi tưởng như không thể nào ngậm lại được nữa. Có đồng 
chí mặt cứ mỗi lúc một tái ngất đi. 
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Sự vui mừng chưa đến với tôi. Tôi thấy nhiệm vụ chưa hoàn thành. Chưa có tin 
chắc chắn là đã bắt được tướng giặc. Ở Hồng Cúm, địch còn trên hai nghìn quân và 
chúng chưa chịu đầu hàng. 

Từ Mường Thanh các đơn vị báo cáo lên: bình lính địch đang lũ lượt kéo ra hàng. 
Có những tên vừa đi vừa hát vừa kéo phong cầm. Các chiến sĩ của ta ra khỏi công sự, 
nhảy múa trên giao thông hào. Nhiều anh em bắn súng chỉ thiên và bắn pháo hiệu xanh, 
đỏ để mừng thắng trận. 

Tôi ra lệnh cho tất cả các đơn vị: - Cuộc chiến đấu chưa chấm dứt. Tắt cả phải ở 
vị trí chiến đấu. Không thể để một tên địch nào chạy thoát. Lập tức dùng hệ thống loa 
địch vận kêu gọi và hướng dẫn địch ra đầu hàng. Khẩu hiệu đành cho bọn chúng như 
sau: - “Hãy ra hàng! Các anh em sẽ được đối đãi từ tế. Cầm cờ trắng, đi ra phải có trật 
tự. Cấm không được phá hoại vũ khí, đạn được. Ai còn mang súng phải chúc đầu súng 
xuống đất" 

Ngay sau đó, tôi hỏi anh Độ và anh Tắn chỉ huy bộ đội phía Đông: 

- Có đúng là đã bắt được Đờ - cát - tơ - ri không? 

- Báo cáo anh, anh em báo cáo lên là đã bắt được. 

- Căn cứ vào đâu mà biết nó là Đờ - cát - tơ - rỉ? 

Cả hai đồng chí không trả lời được rõ ràng. Tôi chỉ thị: 

- Phải bắt cho được Đờ - cát - tợ - rỉ. Không được để cho địch đánh tráo tên chỉ huy. 
Phải báo cáo nhận dạng nó với căn cước. Phải kiểm tra cấp hiệu, phù hiệu. Các đồng 
chí chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này. Các đồng chí có ảnh của Đờ - cát - tơ - ri 
không? Đơn vị trả lời không có. Một cán bộ của mặt trận dùng xe gíp xuống đơn vị 
mang theo một chiếc ảnh của Đờ Cát. 
Thăm chiến trường sau chiến thắng 
(Chương XI] 

Hai ngày sau khi cuộc đình chiến kết thúc, tôi từ Mường - páng đi một chiếc xe 
nhỏ tới thăm chiến trường Điện Biên phủ. 

Những trạm tủ binh ở rải rác hai bên đọc đường. Binh lính địch vóc đáng to lớn, 
vui vẻ tắm giặt đọc những con suối dưới sự canh gác của các chiến sĩ ta bé nhỏ, vẻ mặt 
hiền lành. Từ một khu rừng văng ra tiếng phong cầm rộn ràng hòa với tiếng hát của 
một tủ binh Pháp. Các đồng chí làm công tác địch vận đã báo cáo, bình lính địch tỏ vẻ 
vui thích khi ra hàng. Họ muốn chóng chấm đứt cuộc chiến đấu tuyệt vọng không lợi 
lộc gì cho họ, để thoát khỏi cái địa ngục trần gian Điện biên phủ đo cuộc chiến tranh 
xâm lược đã tạo nên. 
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Trên đọc đường, tôi dừng xe, vào thăm mấy vị trí pháo. 

Điều kiện chiến đấu, ăn ở của các đồng chí pháo bình khá tươm tất. Bom đạn 
địch suốt thời gian qua không làm suy suyển những căn hầm này. Địch đã phải điện 
đầu vì sự an toàn tuyệt đối của pháo binh ta. Tôi nhớ đến mấy tiếng anh em bộ binh 
hay đùa pháo binh: “Hằm chữ thọ”. 

Ta đã báo cáo cho địch biết thương binh địch được tập trung tại Mường Thanh, 
nên mấy ngày nay máy bay địch không hoạt động tại khu vực này. 

Xe đừng trước vị trí cửa ngõ của tập đoàn cứ điểm: Him - Lam. Những hồ đại 
bác lỗ chỗ khắp trên mặt ruộng chung quanh đồn. Xem lại trận địa xuất phát xung 
phong của bộ đội, tôi nhận thấy ngay các chiến hảo hằu hết đều nông, không đạt tiêu 
chuẩn quy định. 

Cụm cứ điểm Him - I.am với ba quả đồi đỏ lòm đứng chụm vào nhau ngay bên 
phải đường 41. Tôi trẻo lên đổi, di trên con đường nằm giữa những mạng lưới dây thép 
gai dày đặc, xem xét vị trí địch. Địch đã chọn được một địa hình rất lợi cho việc phòng 
ngự. Chúng bố trí lưới lửa rất dày và khá chu mật. Tiêu diệt được cứ điểm kiên cố này, 
bộ đội ta tỏ ra đã trường thành nhiều. 

Đồng chí cán bộ chỉ huy chiến dấu ở đây đưa tôi vào xem một ụ súng, trong đó 
địch đã đặt một khẩu liên thanh có trang bị tia hồng ngoại đề phát hiện bộ đội ta ban 
đêm. Tôi nhìn qua lỗ châu mai, thấy hỏa điểm này khá nguy hiểm, vì nó kiểm soát 
được một khu vực rất rộng. 

Tôi hỏi đồng chí cán bộ: 

- Các đồng chí có gặp nhiều khó khăn vì súng này không? 

Đồng chí đó tươi cười đáp 

- Báo cáo anh.. .ít thôi. 

- Vị sao? 

- Sau trận dánh chúng tôi hỏi thằng bắn súng máy ở đây, nó nói khi bộ đội ta bắt 
đầu bắn, nó ngồi thụp xuống nên không nhìn thấy bộ đội ta tiễn vào đồn. 

Di khỏi Him Lam, trước mắt tôi, đột ngột hiện ra một cánh đồng. Mường Thanh 
đây rồi! Tôi dừng chân đứng nhìn dài đất đã đi vào lịch sử của dân tộc. Cánh đồng rộng 
hơn so với khi tôi đứng ngắm nó từ xa, chạy dài tít tắp đến chân dãy núi phía Tây. Cơn 
mưa thép đã tạnh rồi. Cánh đồng phăng lặng trang điểm những chiếc dù màu sắc rất 
tươi, như nở đầy hoa. Xa xa trên đình núi Việt ~ Lào xanh biếc, những đám mây trắng 
nhẹ êm đềm kéo nhau đi. Cảm giác đầu tiên của tôi, quang cảnh sao thật thanh bình! 

Đi thêm một quãng, bỗng nghe một tiếng mìn nỏ. 


Cả chiến trường rộng lớn đã bày ra phía trước với những nét khốc liệt và hùng vĩ. 


==== 3]6 ==== 


'TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


Bên trái là dãy đổi phía Đông, bức bình phong của tập đoàn cứ điểm, không còn 
một ngọn có, giống như những đụn đất không lồ, đỏ sẫm, lỗ chỗ những ụ súng, hồ 
bom, hồ đại bác. 

Ngay đầu đường tôi đi vào, hai bên đường 41 là đồi E và đồi D. nơi đồng chí 
Quang Trung đã nhận chỉ thị phải biến ngay những cứ điểm của địch thành trận địa 
kiên có của ta, đưa sơn pháo lên đây uy hiếp chúng. 

Tôi nhìn lên đình đổi C1 đỏ trụi thử tìm cái “cột cờ” mà bộ đội ta đã giành giật 
cùng kẻ địch suốt một tháng ròng. 

Bên phải đường, từ chân những quả đổi ra đến bờ sông Nậm — Rốm nằm quanh 
co lượn khúc giữa cánh đồng, là những vị trí địch đông dày đặc. Chỗ nào cũng chỉ thấy 
chiến hào, ụ súng, dây thép gai. Tôi nhớ tới cái đơn vị nhỏ bé anh hùng đã tung hoành 
giữa nơi hang hùm nọc rắn này, đánh xuyên qua các vị trí địch, tiến đến sát bờ sông 
Nậm - Rồm trong đợt tấn công lần thứ hai. 

Đất bị xới lộn khắp nơi, một màu đỏ gạch, từng tắc như đều thẫm máu quân thù 
và cả nỗi kinh hoảng của chúng. 

Tôi đi đến chiếc cầu sắt nằm ngang sông nói liền phân khu Đông với khu trung 
tâm Mường Thanh. Chiếc cầu này mới xuất hiện sau ngày địch nhảy dù. Đây là một 
trong những cô gắng của Đề Quốc Pháp - Mỹ nhằm củng có Điện biên phủ thành tập 
đoàn mạnh nhất Đông Dương. Dưới chân cầu, dòng sông Nậm Rếm đục ngầu, cây cối 
đồ ngồn ngang và phủ đầy dây thép gai. Đầu cầu, những chiếc lô cốt há những miệng 
châu mai đen ngòm. Địch đã cô gắng bảo vệ cái cầu viện trợ Mỹ này cho tới buổi 
chiều, cách đây hai hôm, các chiến sĩ ta băng qua nhanh chóng tiến vào khu trung tâm, 
và sau đó, bộ chỉ huy đoàn cứ điểm cùng quân lính từ khu trung tâm kéo lũ lượt qua 
đây, ra phía ta với những lá cờ vàng trắng. 

Một anh dân công còn trẻ không, biết nhìn thấy tôi tự lúc nào, đón đợi tôi bên kia 
cầu. Anh nói với tôi bằng một giọng mạnh dạn: 

- Đề nghị anh cho em bắt tay anh một cái. 

Tôi vui vẻ bắt tay anh và biết anh quê ở Thanh [lóa. Tôi rẽ vào nói chuyện với 
một số bà con dân công, có cả đồng bào miễn xuôi và đồng bào ở địa phương ngồi 
bên đường. Trước chiến thắng vẻ vang của cả dân tộc, mỗi người đã có góp phần của 
mình, đều cám thấy rất tự hào. Riêng trong chiến dịch này, sự đóng góp của nhân dân 
vô cùng to lớn. Nếu thiếu tắm lòng yêu thương rộng lớn của nhân dân, chăng quản pian 
lao. không sợ hiểm nghèo. chăm lo từng viên đạn, hạt gạo cho bộ đội, thì chúng tôi ở 
nơi tiền tuyến xa xôi này không thê nào chiến thắng được quân giặc. Cuộc gặp gỡ của 
tôi với đồng bào đã nhanh chóng chuyển thành một cuộc mít tỉnh nhỏ. 
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Đứng giữa Mường Thanh, trên là trời, dưới là hầm hó, dây thép gai và súng đạn, 
máy bay, xe cộ ngỗn ngang. 

Nhìn các vị trí địch thấy rõ cái mạnh của hình thức đối phó mới này và thấy vì 
sao chúng đã chống giữ ở đây được năm mươi lãm ngày đêm; nhưng đồng thời cũng 
đã thấy rõ địch đã đi đến bước đường củng... 

Tôi nhớ đến những ngày đầu kháng chiến, với dăm ba nghìn quân, địch ngang 
nhiên lùng sục khắp đường ngang lối tắt của Việt Bắc, tìm các cơ quan đầu não của bộ 
đội chủ lực của ta. Chi tám năm qua, ngày hôm nay, với ]7 nghìn quân, địch đã phải 
túm tụm lại một chỗ, dựa vào nhau trong một thế chỉ nhằm chống đỡ những cuộc tấn 
công của ta. Địch đã phải quay chung quanh chúng tầng tầng lớp lớp những bãi rào dây 
thép gai, những bãi mìn để ngăn cản bộ đội ta tới gần. Trước nguy cơ bị tiêu diệt, địch 
đã phải dùng đến cách bất đắc dĩ này, vì trong khi vây quanh chúng cái lưới đây thép 
gai đầy mìn để căn ta, địch cũng đồng thời bó tay bó chân chúng lại. 

Các đồng chí tiếp quản Điện Biên phủ đưa tôi lên thăm đồi A 1, “chiếc chia khóa” 
của Điện Biên Phủ, cao điểm phòng ngự then chốt của tập đoàn cứ điểm. 

Tôi đi lên đỉnh đổi, đứng dừng lại bên chiếc xe tăng lỗ chỗ vết đạn, nòng đại bác 
đã gục xuống. Tại cao điểm cuối cùng này, cuộc chiến đầu đã diễn ra ròng rã ngày đêm. 
Số phận của tập đoàn cứ điểm được quyết định tại đây. Mỗi tắc đất đều mang dấu vết 
của cuộc chiến đầu quyết liệt. Dưới chân tôi toàn một thứ đất đỏ nát vụn như cám, trộn 
đây những mảnh gang, những đầu đạn đồng lớn nhỏ, những đoạn dây thép gai. 

Một đồng chí cán bộ chỉ cho tôi cái hằm ngầm nằm nắp kín dưới ụ đất cao. Gần 
đó, khói thuốc nổ một nghìn cân của các đồng chí công binh lấy ra từ những quả bom 
trong chiếc máy bay bốn động cơ bị bắn rơi, hiệu lệnh cho toàn mặt trận bắt đầu đợt 
tổng công kích cuối cùng vào Điện Biên Phủ, đã để lại trên mặt đồi một hố hình phễu 
sâu hàng chục thước. 

Tôi nhìn đường chiến hào của ta chạy dọc theo con đường 41, men theo những 
hàng rào của cứ điểm A3, đâm thắng vào vị trí “cây đa cụt", như vết chém của một 
thanh kiếm không lồ, cắt rời cao điểm này ra khỏi những cứ điểm nằm chỉ chít đưới 
cánh đồng. Trước ngày nỗ súng quyết định số phận của cao điểm, tôi đã theo đõi hằng 
đêm trước tiền triển đây gian khổ của đường hào này. 

Từ trên đồi AI có thể nhìn rõ toàn bộ hình thái của tập đoàn cứ điểm và trận địa 
chiến hào của ta. Một công trình lao động không lồ bảy ra trước mắt: hai trăm cây số 
giao thông hào. Cái vòng lửa ghê gớm đã thêu đốt “con nhim” Điện Biên Phú lúc này 
trông không còn vẻ đữ đội. Tôi chợt nghĩ tới một nhiệm vụ của bộ đội, phải trả lại cảnh 
đồng mịn màng cho nhân đân Tây Bắc làm mùa, trước khi đi tiếp tục đánh giặc trên 
những chiến trường khác. 
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Tôi đi thăm sân bay, thăm đổi độc lập. Tôi ghé thăm bản Long Nhai, nơi địch 
đã ném bom tàn sát một lúc mấy trăm đồng bào ta bị chính bọn chúng tập trung lại. 
Tôi định đi thăm Hồng Cúm, nhưng xe không qua được giao thông hào trục của ta cắt 
ngang đường. Mấy năm sau, trở lại Điện Biên Phủ, tôi mới được di thăm vị trí này; 
khi đó những người đã chiến đấu tại đây ngày trước đang đọn mìn và dây thép gai để 
gieo vụ lạc đầu tiên, 

Đêm hôm đó, tôi ngủ Jại Điện Biên Phủ trong căn hầm làm bằng những thanh sắt 
cuốn. cách đây hai đêm còn là chỉ huy sở cúa Đờ - cát - tờ — rỉ. 

Mỗi lần nhớ lại chiến dịch Điện Biên Phủ 
(Chương XIH) 


Cho đến ngày hôm nay, mỗi lần nhớ lại chiến dịch Điện Biên phủ, hình ảnh đọng 
lại trong kí ức của tôi là một lá cờ sao tươi thắm tung bay giữa núi rừng trùng điệp 
của chiến trường lịch sử, trên nền trời cao lồng lộng, Já cờ đỏ mang những chữ vàng 
rực rỡ "quyết chiến, quyết thắng” đã được quân đội nhân dân ta kéo cao trên bãi chiến 
trường bảo hiệu giờ tận số của kẻ thù và cũng là lời cảnh cáo nghiêm khắc đói với bọn 
để quốc chưa chịu từ bỏ hắn âm mưu muốn nô địch nhân dân ta một lần nữa. Lá cờ đỏ 
tượng trưng cho chiến công to lớn của nhân dân Việt Nam anh hùng, tiếp tục truyền 
thống vẻ vang của ông cha, không bao giờ chịu khuất phục. nhất định chiến thắng bắt 
kỳ một kẻ xâm lược dù hùng mạnh như thế nào. 

Trong những ngày vui mừng ấy, Bác và Trung ương đã gửi! thư khen ngợi nhân 
dân và quân đội tại mặt trận Điện Biên phủ. Qua những lời lúc nào cũng đầm ấm mộc 
mạc của Bác, tôi ghi nhớ câu đặn dò: “Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bước đầu...” 
Cái nhìn của Bác khi nào cũng vượt qua những hoàn cảnh trước mắt mặc dù là hiểm 
nghèo hay thắng lợi. thấu tới tương lai. Trong buổi lễ chiến thắng tỏ chức tại Điện biên 
phủ giải phóng, khi nhận lá cờ "quyết chiến, quyết thắng” của Bác tặng, toàn thể các 
chiến sĩ Điện Biên Phủ đã đồng thanh hứa hẹn: “Nắm chắc tay súng, kiên quyết thực 
hiện những lời Bác đặn, tiến lên giành những thắng lợi mới”. Cuộc đấu tranh không 
mệt mỏi của nhân dân ta từ sau chiến thắng Điện Biên phủ đến nay đã chứng mỉnh rõ 
ràng những lời Bác nói trong thư: “Bất kì đấu tranh về quân sự hay ngoại giao cũng 
đều phải đấu tranh trường kỳ gian khê mới đi đến thắng lợi hoàn toàn”, 

Mười năm qua, những chiến sĩ phá bom nố chậm, kéo pháo vượt đèo cao, băng 
qua bãi mìn và hàng rảo dây thép gai, san bằng tập doàn cứ điểm giặc. vẫn không ngừng 
tiến lên trên con đường vinh quang của Diện Biên Phủ. Tôi đã gặp các đồng chí nắm 
chắc tay súng dưới lá quân kỳ, đội ngũ vững chắc, sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào mà 
Đáng và nhân dân ta giao cho, tôi đã gặp các đồng bào dọn bãi mìn, phá vòng đai gieo 
mùa lúa mới, ngăn sông đắp đập tưới mát cho những cánh đồng, xây những lò cao, 
dựng những mái trường tươi đỏ để tô đẹp cho Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. 
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Con đường đi ngời sáng của nhân dân ta ngày hôm nay còn có những chông gai, 
nhưng một dân tộc anh hùng đã có Điện Biên Phủ thì khó khăn nào mà chúng ta không 
vượt qua được. 


Giờ dây trên một nửa đất nước, đồng bào miền Nam ruột thịt đang tiền hành cuộc 
kháng chiến thần thánh lần thứ hai, đánh đỗ bọn xâm lược Mỹ và bè lũ tay sai, giành 
độc lập, thống nhất và hòa bình cho tổ quốc. Bài học của Diện Biên Phủ mười năm 
trước đã nói lên một cách hùng hồn: một dân tộc nhỏ yếu khi đã đoàn kết đứng lên, 
theo một đường lối đúng đắn. quyết tâm chiến đầu giành độc lập hòa bình, có đầy đủ 
khả năng để chiến thắng những lực lượng xâm lược của bọn đế quốc hung hãn nhất. 
Những chiến thắng liên tiếp ngày cảng to lớn của nhân dân và quân giải phóng miền 
Nam anh hùng của chúng ta trong thời gian gần đây đang đây bọn xâm lược Mỹ và bọn 
tay sai đến bến bờ vực thẳm. Trận Diện Biên phủ trường kì và vô cùng vĩ đại của đồng 
bảo miễn Nam ruột thịt nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. 

Chúng tôi qua Thuận Châu vào một đêm trăng đẹp. Dưới ánh trăng, những quả 
đồi tranh trở nên mượt mà hơn, những rừng cây bù xù ban ngày đã trở thành những 
mảng màu lục sẵm hiện trên nền trời xanh, trang điểm những dải sương trắng nhẹ của 


mùa đông. 
bu 


Đi quá Thuận Châu, gặp anh Trần Độ đang hành quân cùng bộ đội. Anh Độ báo 
cáo: Đơn vị hành quân rất tốt, không ai rơi rớt dọc đường, giữ được bí mật, không bị 
thiệt hại gì vì máy bay địch ; anh em đều “rất khoái” khi được lệnh xuất quân. Trên 
đường ra mặt trận, gặp một đêm trăng đẹp, chúng tôi đều cảm thấy vui. Máy bay địch 
tới thả pháo sáng. Chúng tôi đứng tránh vào bên rừng, tiếp tục câu chuyện. Khi chúng 
tôi đi khỏi quãng này một lúc thì địch thả bơm. 

Hôm sau, nghỉ lại ven một con suối gần chân đèo Pha địn. Máy bay địch đánh 
phá suốt ngày. Một số trái bom rơi quanh chỗ ở của chúng tôi. 

Trời tôi, tiếp tục hành trình. Xe của chúng tôi phải dừng lại trước chân đèo Pha 
đin. Các đồng chí công binh đến báo cáo, trên đèo còn bom nỗ chậm. 

Pha Đin đứng sừng sững che kín cả bầu trời. Đẻo này đài gần ba chục cây số, 
những ngày gần đây bị máy bay địch phá liên tiếp. Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy những 
sườn núi trụi hết cây cò, đất đá bị xới tung. Tôi nghĩ, rồi đây. cuộc chiến đấu trên đèo 
này sẽ còn ác liệt hơn nhiền. 

Mấy lần tôi hỏi, các đồng chí bảo vệ đều nói là chưa qua đèo được. Thấy còn 
phải đợi lâu. các đồng chí thông tin căng dây trời, cho điện đài chạy về nắm tình hình. 
Tôi bảo người đi gọi đồng chí phụ trách đơn vị công binh. Một cán bộ vóc người tầm 
thước, chắc nịch, mặt đen sạm tới gặp tôi báo cáo, tự giới thiệu mình là đại đội trưởng 
công binh. Tôi hỏi: 
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- Tình hình đường xá thế nào? Có qua đèo được trong đêm nay không? 

Đồng chí Dại đội trưởng đáp: 

- Báo cáo Đại tướng, trên đèo vẫn còn bom nỗ chậm, anh em đang đào. 

~ Đào có lâu không? - 

- Báo cáo Đại tướng, thông thường thì vài giờ, nhưng cũng có nhiều quả nằm sâu 
phải đào rất lâu. 

Tôi biết người cán bộ đã hiểu rõ sự quan trọng của công việc phải mở thông 
con đường. Tôi không muốn thúc giục, chỉ đặt tay lên chiếc vai chắc nịch của đồng 
chí đó và nói: 

- Mặt trận của các đồng chí ở đây, các đẳng chí hãy có gắng chiến đấu, nay mai 
địch sẽ còn phá nhiều hơn. 

Quá nửa đêm. đồng chí cán bộ công binh quay lại báo cáo, đường xá mở xong. 
Quả bom nỗ chậm trên đẻo vẫn chưa đào lên được. Các đồng chí công binh đã quyết 
định mở một con đường mới đẻ tránh nơi có bom. Làm việc này không đơn giản, vì 
mấy ngày nay địch đã rắc bom bươm bướm khắp nơi, biến những rừng núi hai bên 
thành những bãi mìn. Về sau tôi mới biết các đồng chí công bình đã tỏ ra rất anh đũng 
khi mở con đường này. Cánh bom bươm bướm sơn màu xanh, ban đêm, lẫn vào cây 
có. Các đồng chí công binh đã dùng sào, dùng đá ném, làm nổ những quả nằm trên mặt 
đất. Nhưng vẫn còn một số bom mắc trên cành cây, không sao nhìn thấy được. Để bảo 
đảm cho đường được thật an toàn, các đồng chí công binh đã dùng gậy khua vào những 
lùm cây cho bom nỗ ngay trên đầu. 

Chúng tôi qua khỏi đẻo thì trời bắt đầu sáng. Trên đường vẫn còn các chiến sĩ 
khiêng sơn pháo 75 ly, chạy rằm rập để vẻ kịp địa điểm trú quân trước khi tan sương. 

Trong khi chúng tôi đi lần mò theo con đường tắt, chiếc xe đã thắng đường cái, 
vượt qua hỗ bom nỗ chậm, đến chờ chúng tôi từ quá nửa đêm. 

Một cán bộ đến báo cáo, tình hình địch ở Điện Biên Phủ vẫn chưa có gì 
thay đổi. 

Sương mù ban sáng sắp tan hết, tôi vượt nốt chặng đường cuối cùng, tới chỉ huy 
sở của mặt trận ở tại cây số 15 đường Điện Biên phũ - Tuần giáo, cảm thấy mình đang 
đi đến gần thắng lợi. 


{1) Xem bảo nhân dân từ số 3693 ngày 10.5.1964 


(2) Đầu đề nhỏ là của chúng tôi ~ N.D. 
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28. Năm vững đường lối quân sự của Đảng tiến lên giành những thắng 
lợi mới / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1964. - Ngày 22 tháng 12.— Tr. 1.2 — 3. (Số 
thứ tự trong thư mục 190) 

NĂM VỮNG ĐƯỜNG LÓI QUẦN SỰ CÚA ĐÁNG 
TIỀN LÊN GIÀNH NHỮNG THẮNG LỢI MỚI 


DÂN TỘC ANH HÙNG, QUẦN ĐỘI ANH HÙNG 

Nước ta là một nước đất không rộng, người không nhiều nhưng vốn có một lịch 
sử dựng nước lâu đời hết sức vẻ vang. Trải qua máy nghìn năm sống còn và phát triển, 
hầu như toàn bộ lịch sử dân tộc ta là một bản anh hùng ca chiến đấu bất khuất chống 
ngoại xâm, giữ gìn độc lập dân tộc cho đất nước. Chúng ta có thể tự hào: dân tộc ta là 
một dân tộc anh hùng. 

Quá trình hình thành và phát triển của dân tộc đã rèn luyện cho nhân đân ta có 
một tỉnh thần yêu nước rất cao. Mỗi một lần tổ quốc lâm nguy là mỗi lần các tầng lớp 
nhân dân đúc thành một khối thống nhất rắn như thép, vững như đồng. Đặc biệt là nông 
dân ta trước đây đã từng nêu cao tỉnh thần quật khởi trong các cuộc khởi nghĩa lật đỗ 
các triều đại phong kiến trong nước cũng như trong các cuộc kháng chiến giữ nước 
chống lại nạn ngoại xâm. 

Từ khi Đảng ta ra đời, có đường lối lãnh đạo cách mạng đúng đắn kết hợp được 
lợi ích dân tộc với lợi ích giai cấp, sức mạnh đoàn kết đầu tranh của nhân dân ta, nhất 
là của công nhân và nông dân, càng được phát huy triệt đề. Nhân đân ta vốn giàu tỉnh 
thần cách mạng, lại tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú về đấu tranh chính trị 
và đầu tranh vũ trang, đã tiễn lên từng bước vững chắc, vượt qua những chặng đường 
lịch sử mới hết sức vẻ vang. 

Với Tông khởi nghĩa tháng Tám, cách mạng ở một nước thuộc địa và nùa 
phong kiến, do giai cấp công nhân lãnh đạo, đã đột phá thắng lợi phòng tuyến của hệ 
thống thực dân thế giới, lập nên nhà nước chuyên chính dân chủ nhân dân đầu tiên 
ở Đông-Nam-Á. 

Với thắng lợi to lớn của cuộc kháng chiến thần thánh chống để quốc Pháp xâm 
lược có bọn can thiệp Mỹ giúp sức kết thúc bằng trận Điện Biên Phủ vĩ đại, nhân dân 
ta đã nêu gương anh dũng của một dân lộc nhỏ yêu đánh bại quân đội xâm lược của 
một nước đề quốc. 

Với miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng, cách mạng nước ta đã bước sang 
giai đoạn mới. Bằng một quá trình cách mạng không ngừng, sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đang được tiền hành thắng lợi ở một nước 
vốn là thuộc địa và nửa phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, bỏ qua giai đoạn tư 
bản chủ nghĩa. 
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Dân tộc anh hùng, nhân dân anh hùng đã sản sinh ra một quân đội anh hùng. 
Mấy chục năm qua, dưới ngọn cờ tắt thắng của đảng ta, tuyệt đối trung thành với giai 
cấp, với nhân dân và tổ quốc, các lực lượng vũ trang nhân dân đã phát triên từ không 
đến có, đã lớn mạnh, tiến bộ không ngừng, sớm xây dựng cho mình bản chất truyền 
thống cách mạng và chiến đấu tốt đẹp, hoàn thành vẻ vang các nhiệm vụ gay go, phức 
tạp qua các giai đoạn lịch sử. Ngay trong thời kỳ hình thành của mình, tuy số lượng 
còn ít nhưng trình độ giác ngộ cách mạng và tỉnh thần chiến đấu rất cao, thanh thế rất 
lớn, các lực lượng vũ trang nhân dân đã nhóm ngọn lửa chiến tranh du kích cục bộ 
chống phát xít Nhật, làm nhiệm vụ xung kích trợ lực cho lực lượng quần chúng trong 
cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám, giành chính quyền vẻ tay nhân dân thắng lợi. Chín 
năm kháng chiến oanh liệt là những năm rèn luyện và trưởng thành nhanh chóng trong 
máu lửa; các lực lượng vũ trang nhân dân đã đóng vai trò nòng cốt, chiến thắng quân 
đội xâm lược của đề quốc Pháp và bọn can thiệp Mỹ, tạo điều kiện cho miễn Bắc hoàn 
thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong tình hình 
mới hòa bình lập lại, nhưng đấu tranh cách mnạng cỏn tiếp tục lâu dài, phức tạp, các 
lực lượng vũ trang nhân dân đã được tích cực xây dựng lớn mạnh làm công cụ sắc bén 
và tin cập của nên chuyên chính vô sản, sẵn sàng tiêu diệt thù trong giặc ngoài, trấn 
áp bọn phản cách mạng, làm tròn nhiệm vụ phòng thủ, báo vệ miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa, đập tan mọi âm mưu, hành động phá hoại khiêu khích và xâm lược của đế quốc 
Mỹ và bè lũ tay sai, đồng thời hết lòng tham gia sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần phát huy tác dụng của miền Bắc, làm cho miền 
Bắc trở nên cơ sở ngày càng vững mạnh cho cuộc đấu tranh hòa bình thống nhất nước 
nhà, Nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân của ta hiện đã trở nên nhân tổ quan 
trọng tích cực đầu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, bảo vệ hòa bình ở Đông Dương và 
Đông Nam Á. 

Trong khi đó thì ở miền Nam nước ta, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của đồng bảo ta nhằm mục tiêu 
độc lập dân chủ, hòa bình trung lập, tiễn tới thống nhất đất nước, đã và đang giành 
được những thắng lợi ngày càng to lớn. Quân giải phóng miền Nam anh hùng, con 
em của nhân dân miền Nam anh hùng, phát huy cao độ truyền thống của dân tộc, của 
cách mạng, của kháng chiến, cũng đang lớn mạnh nhanh chóng, lập những chiến công 
vang dội, góp phần đầy mạnh sự nghiệp giải phóng miền Nam và bảo vệ miền Bắc. 
Nước để quốc đầu sỏ và giàn mạnh nhất thế giới mà cũng là tên sen đầm quốc tế hung 
ác nhất là đế quốc Mỹ đã không thắng nổi nhân dân một nước nhỏ yếu, chủ nghĩa thực 
dân mới của chúng với hình thức chiến tranh xâm lược thích ứng với nó là *chiến tranh 
đặc biệt” đang bị phá sản một cách thảm hại không gì cứu vãn được. 


Chỉ trong một thời gian lịch sử mấy chục năm gần đây, nhân dân cả nước ta cùng 
với lực lượng vũ trang của mình đã vùng lên, tiến hành đấu tranh bền bi và anh dũng, 
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đương đầu liên tiếp và thắng lợi với ba nước để quốc chú nghĩa hung bạo: từ chủ 
nghĩa phát xít Nhật, chủ nghĩa thực dân cũ của đế quốc Pháp có can thiệp Mỹ giúp sức 
đến chủ nghĩa thực đân của đế quốc Mỹ. 

Cuộc chiến tranh của nhân dân ta đã làm sáng tỏ chân lý vĩ đại của thời đại: 
trong điều kiện quốc tế ngày nay, một dân tộc bị áp bức, dù là nhỏ yếu, nếu đoàn 
kết chặt chẽ đi theo một đường lối đúng đắn kiên quyết đấu tranh cho độc lập 
và hòa bình thì hoàn toàn có khả năng chiến thắng chủ nghĩa để quốc, dù chúng 
là chủ nghĩa thực dân cũ hay chủ nghĩa thực dân mới, dù chúng là để quốc Mỹ. 
Nhân dân ta đang thăng lợi tiến lên trong hai trào lưu cách mạng lớn của thời đại là 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng giải phóng đân tộc. Thực tiễn vĩ đại và 
phong phú đó càng chứng minh rằng: trong điều kiện so sánh lực lượng ngày nay trên 
thế giới đang thay đổi có lợi cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội, không có lợi cho chủ nghĩa để quốc xâm lược và gây chiến, chiến lược tiền công 
của nhân dân cách mạng, được đường lối chính trị đúng đắn chỉ đạo, không những là 
điều có thể làm được mà đã trở thành một hiện thực lịch sử, chiến lược đó đã và đang 
đem lại cho nhân dân cách mạng những thắng lợi ngày càng to lớn. 

ĐƯỜNG LỚI TÁT THẮNG CỦA ĐĂNG TA 

Đường lối chính trị và quân sự của đảng ta là ngọn duốc soi đường đưa sự nghiệp 
đầu tranh cách mạng nói chung và sự nghiệp đấu tranh vũ trang nói riêng của nhân 
dân ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đường lối đã có tác dụng quyết định đối với 
thành công của Cách mạng tháng Tám, đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến cũng 
như ngày nay đối với những thành tích lớn lao của công cuộc cúng cố quốc phòng 
xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân từ khi miền Bắc được giải phóng: đường lỗi đó 
cũng đang góp phần công hiến to lớn đối với những thắng lợi của cuộc chiến tranh giải 
phóng của đồng bào ta ở miền Nam. 

a) Đầu tranh vũ trang là kế tục của đấu tranh chính trị. Đường lối quân sự bao 
giờ cũng xuất phát từ đường lối chính trị của đảng và phục tùng đường lỗi đó, phần đầu 
để thực hiện mục đích chính trị của cách mạng bằng hình thức đấu tranh vũ trang hoặc 
hình thức dấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang. Cách mạng nước ta phải 
trải qua giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và tiến lên cách mạng xã hội 
chủ nghĩa bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Đường lỗi quân sự của đảng ta 
đựa trên đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân triệt để nói trên: đó là đường 
lối chiến tranh cách mạng của nhân dân mà đại đa số là nông dân nhằm đánh đô kẻ 
thù để quốc và phong kiến, giành độc lập cho dân tộc. mang ruộng đất cho nông dân. 
Nó là đường lỗi chiến tranh giải phóng dân tộc triệt để, của chiến tranh chính nghĩa 
chống chiến tranh xâm lược phi chính nghĩa của kẻ thù. 
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Nhiệm vụ cách mạng dân tộc và nhiệm vụ cách mạng dân chủ có liên quan mật 
thiết với nhau, khăng khít với nhau. Vì vậy muốn đầy mạnh chiến tranh cách mạng của 
nhân dân và đưa cuộc chiến tranh đó lên thắng lợi thì nhất thiết phải động viên, tổ chức 
toàn dân. đặc biệt là phải động viên và tổ chức quần chúng nông dân đông đảo. dưới sự 
lãnh đạo của giai cấp công nhân. phải giải quyết cả một loạt vấn đề về cách mạng dân 
chủ, nhất là vẫn đề ruộng đất. Tóm lại, đường lối quân sự của đảng là đường lối chiến 
tranh triệt để của nhân dân. 

Muốn tiến hành chiến tranh cách mạng một cách triệt để và thắng lợi thì điều 
kiện không thể thiếu là tăng cường sự lãnh đạo của đảng tiên phong của giai cấp công 
nhân. Chính sự lãnh đạo đó đã tạo mọi điều kiện và bảo đảm cho cuộc cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân ở nước ta tiền lên cách mạng xã hội chủ nghĩa bằng một quá 
trình cách mạng không ngừng. Trên bước đường đó. lực lượng vũ trang của nhân dân 
về thực chất là của nhân dân lao động, của công nông, luôn luôn được đảng lãnh đạo 
và giáo dục, sẵn có tinh thần chiến đấu rất cao và tinh thần cách mạng triệt để, có đầy 
đủ điều kiện để tiến lên làm nhiệm vụ mới trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ 
làm công cụ vững chắc cho Nhà nước chuyên chính vô sản. 

b) Mặt khác, nước ta vốn là một nước thuộc địa và nửa phong kiến, đất không 
rộng, người không nhiều, kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Kẻ địch của chúng ta thì mạnh, 
đó là chủ nghĩa phát xít của để quốc Nhật hay chủ nghĩa thực dân cũ của đề quốc Pháp 
đều là những kẻ địch mạnh hơn ta tắt nhiều vẻ vật chất, có nên kinh tế tư bản chủ nghĩa 
phát triển, có quân đội chính quy lớn mạnh. Ngày nay ở miễn Nam nước ta, để quốc 
Mỹ và tay sai cũng là một kẻ địch mạnh về kinh tế và quân sự. 

Do thực tế nói trên cho nên đường lối quân sự của đảng ta là đường lối quân sự 
của một dân tộc nhỏ yếu chống lại một kẻ địch mạnh gấp nhiều lần. Đường lối đó 
đã giải quyết thành công một cách hết sức sâu sắc và sáng tạo vấn đề cơ bản sau đây: 
dựa vào ưu thế tuyệt đối về chính trị, dựa vào chính nghĩa, vào sức đoàn kết chiến đấu 
của nhân đân thì có thẻ lấy yếu đánh mạnh, lấy tỉnh thần cách mạng thắng vũ khí 
tối tân. do đó nhân dân một nước nhỏ yếu hoàn toàn có khả năng chiến thắng quân đội 
nhà nghề của bọn đế quốc xâm lược. 

e) Đường lối quân sự của đảng ta là một điển hình thành công rực rỡ của sự 
vận dụng tài tình và sáng tạo những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin về chiến tranh cách mạng, về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, xây 
dựng căn cứ địa cách mạng, v.v... vào thực tiễn cụ thế của nước ta. Nội dung của 
đường lỗi đó phản ánh tính chất và những quy luật phổ biến của cuộc chiến tranh cách 
mạng nói chung, đồng thời phản ánh tính chất và những quy luật riêng biệt của chiến 
tranh cách mạng ở nước ta. Nó có một nội dung đặc biệt phong phú và sáng tạo trong 
sự kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị của toàn dân 
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với khởi nghĩa của toàn dân, với chiến tranh nhân dân, nhằm giành thắng lợi lớn 
nhất cho cách mạng. 

Đường lỗi quân sự của đảng ta hết sức coi trọng vai trò lãnh đạo của đảng, 
coi sự lãnh đạo đó là một bảo đảm vững chắc cho thắng lợi cuối cùng. Là vì đảng ta là 
đảng tiên phong của giai cấp công nhân, người đại biểu kiên quyết nhất cho lợi ích của 
giai cấp, của nhân dân, của dân tộc. Đăng ta sẵn có tỉnh thần đấu tranh cách mạng triệt 
để của giai cấp vô sản, lại năm vững những nguyên lý của khoa học tiên tiến nhất của 
chủ nghĩa Mác ~ Lên-nin, do đó có khà năng để ra chiến lược và sách lược đúng đắn 
nhất để đưa sự nghiệp đấu tranh cách mạng đến thắng lợi. 

Cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta trong thời đại hiện nay không những 
đã vận dụng những kinh nghiệm quý báu nhất của chiến tranh cách mạng của các nước 
anh em, mà lại đang kế tục và phát triển đến trình độ cao truyền thống đấu tranh 
bất khuất chẳng ngoại xâm của dân tộc ta cũng như tỉnh thần đấu tranh anh dũng 
và quật cường của các cuộc khởi nghĩa của nông dân ta trước đây. Chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin quyết không phủ định lịch sử và tỉnh hoa của dân tộc: ngược lại, nó càng phát 
triển những tỉnh hoa đó đến một trình độ mới trong điều kiện lịch sử mới. Trải qua mấy 
nghìn năm lịch sử, dân tộc ta đã từng bao phen anh dũng đứng dậy chống nạn ngoại 
xâm giữ gìn độc lập cho đất nước. Trong các cuộc đấu tranh vũ trang đó, dân tộc ta đã 
từng có những sáng tạo kiệt xuất về tài thao lược: lẫy nhân nghĩa thắng cường bạo, lấy 
yếu đánh mạnh, lây đoản binh thắng trường trận; khi thì dụ địch vào sâu mà tiêu diệt; 
khi thì tạm rút khỏi kinh thành, chọn thời gian và địa điểm tốt để đánh bại quân địch, 
tiễn tới giải phóng đất nước; khi thì đấy quân khởi nghĩa ở nơi rừng núi, lập chỗ đứng 
chân để đánh lâu dài, tiến tới chiến thắng hoàn toàn quân địch; khi thì phát động nhuệ 
khí của nông dân, lập nên đội quân lớn mạnh, tiêu diệt đại binh của địch trong những 
cuộc hành binh bất thần và táo bạo. Tỉnh thần quật cường của dân tộc ta cũng như 
những tri thức về thao lược của ông cha ta đã góp phần xây dựng nên đường lối quân 
sự và lý luận quân sự của đảng ta trong điều kiện lịch sử hiện đại. 

TỪ BẠO LỰC CÁCH MẠNG ĐÉN KHỞI NGHĨA CỦA TOÀN DÂN VÀ 
CHIẾN TRANH NHÂN DÂN 

Quan điểm chiến tranh nhân dân là quan điểm cơ bản nhất trong đường lối quân 
sự của đảng ta. Nó đã thể hiện tính chất cách mạng, tính chất chính nghĩa của chiến 
tranh, vai trò quyết định của quần chúng nhân dân, vai trò lãnh đạo của đảng trong 
chiến tranh. Nó thể hiện quan điểm giai cấp, quan điểm quần chúng của đảng trong 
chiến tranh cách mạng. 

Quan điểm chiến tranh nhân dân của đảng ta là sự phát triển mới của bạo lực 
cách mạng trong hoàn cảnh thực tiễn đâu tranh cách mạng ở nước ta. 
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Học thuyết chủ nghĩa Mác — Lê-nin về đấu tranh giai cắp và chuyên chính vô sản 
đã khẳng định vai trò của bạo lực trong cách mạng, phân biệt bạo lực phi chính nghĩa 
phản cách mạng với bạo lực chính nghĩa cách mạng, bạo lực của giai cấp bóc lột với 
bạo lực của quần chúng nhân dân. 


Trung thành với học thuyết đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, đảng ta đã luôn luôn nắm vững tư tưởng bạo lực cách mạng, 
đánh giá đúng bản chất cực kỳ phản động và hung ác của kẻ thù, đánh giá đúng sức 
mạnh đoàn kết đầu tranh của nhân đân, trước hết là nhân dân lao động. của quần chúng 
công nông, do đó đã xác định con đường bạo lực cách mạng là con đường duy nhất 
đúng để đánh đề kẻ thù, giành chính quyền về tay nhân đân, đưa cách mạng tới thắng 
lợi. Đảng ta nhận định rằng mâu thuẫn giữa chủ nghĩa dế quốc với dân tộc ta cũng như 
mâu thuẫn giữa nhân dân ta, giữa nông dân và giai cấp địa chủ phong kiến là những 
mâu thuẫn có tính chất đối kháng, chỉ có dùng bạo lực cách mạng mới giải quyết triệt 
để được. Nhất là cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
ở nước ta ngày nay là do giai cấp công nhân lãnh đạo, nó nằm trong phạm trù cách 
mạng vô sản cho nên tính chất đấu tranh giai cấp càng gay gắt quyết liệt. Đảng ta coi 
bạo lực là quy luật khách quan phổ biến của mọi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 
triệt để, một cuộc cách mạng thật sự có tính chất nhân dân. Hình thức bạo lực có thẻ 
là đấu tranh chính trị, có thể là đấu tranh vũ trang, có thể là đấu tranh chính trị kết hợp 
với đấu tranh vũ trang, nhưng dù hình thức nào cũng phải dựa vào sức mạnh của quần 
chúng nhân dân đã giác ngộ. Như Ăng-Ghen đã nói, “bất kỳ cuộc cách mạng nào, dù 
tiến hành bằng hình thức nào cũng vẫn là hình thức bạo lực”. 

Ngay từ khi mới ra đời, trong hoàn cảnh phải đầu tranh quyết liệt chống chính 
sách khủng bố trắng của đề quốc và tay sai muỗn đìm phong trào cách mạng trong biển 
máu, đảng ta một mặt phát động lực lượng quần chúng tiễn hành đấu tranh chính trị, 
một mặt đã luôn luôn chú ý chuẩn bị cho bạo động vũ trang, cho đấu tranh vũ trang. lập 
các đội tự vệ đề bảo vệ lực lượng quần chúng. Sau khi đại chiến thế giới thứ hai bùng 
nỗ, vấn đề giải phóng dân tộc trở nên một nhiệm vụ cần kíp; trong thời kỳ đó, trên cơ 
sở phong trào chính trị của quần chúng phát triển mạnh mẽ, với điều kiện trong nước 
và ngoài nước dẫn chín muỗi, đảng ta càng tích cực đẩy mạnh mọi công việc chuẩn bị 
cho khởi nghĩa vũ trang, phát động chiến tranh du kích kháng Nhật. 

Tổng khởi nghĩa tháng Tám là một cuộc khởi nghĩa của toàn dân. Nhân dân cá 
nước ta đoàn kết trong một mặt trận cứu nước rộng rãi cùng với lực lượng vũ trang và 
nửa vũ trang của mình đã nhất loạt nỗi dậy ở khắp nông thôn và thành thị giành chính 
quyền trong một thời cơ cách mạng hết sức có lợi là đế quốc thua trận tan rã, bọn tay 
sai tê liệt mắt tỉnh thần. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi đó đã dựa vào bạo lực chính trị của 
quần chúng là chính, kết hợp với bạo lực vũ trang làm nhiệm vụ trợ lực. Khởi nghĩa 
toàn dân ở nước ta là một sự phát triển mới của đấu tranh cách mạng, kết hợp 
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bạo lực chính trị và bạo lực vũ trang, tiền hành ở cả nông thôn và thành thị, lấy 
lực lượng chính trị của quần chúng làm chính; lực lượng quần chúng đó đã được 
đảng của giai cấp công nhân động viên, tô chức, lãnh đạo trong một mặt trận thông 
nhất rộng rãi lấy liên minh công nông làm cơ sở. Như vậy là thực tiễn sinh động của 
cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám rõ ràng có một nội dung hết sức sáng tạo. Ở một nước 
vốn là thuộc địa và nửa phong kiến như nước ta. cách mạng giải phóng dân tộc không 
nhất thiết chỉ có thể tiền hành dưới hình thức đấu tranh vũ trang lâu dài, cũng không 
nhất thiết chỉ có thể tiến hành dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang ở thành thị, mà hoàn 
toàn có điền kiện để kết hợp càng sáng tạo cá hai hình thức đấu tranh đó. 

Chiến tranh nhân dân ở nước ta qua hai cuộc chiến toàn quốc lại là một bước 
phát triển mới trong điều kiện lịch sử mới về quan điểm bạo lực cách mạng. Cuộc 
chiến tranh đó đã thật sự là chiến tranh cách mạng, toàn dân, toàn điện. Nó là chiến 
tranh cách mạng. vì được tiễn hành trên cơ sở động viên và tỗ chức quần chúng sâu 
rộng, chiến đấu vì những mục tiêu của cách mạng dân tộc dân chủ. Nó là chiến tranh 
toàn đân, vì đây là cả một đân tộc đại đoàn kết chiến đâu, vì mỗi người dân đều là một 
chiến sĩ, vì đường lỗi cách mạng đúng đắn của đảng đã tập hợp được các tầng lớp nhân 
dân yêu nước thành một mặt trận rộng rãi có liên minh công nông làm cơ sở vững chắc 
đứng lên chiến đấu. Nó là chiến tranh toàn điện vì thường diễn ra kết hợp đấu tranh vũ 
trang với đấu tranh chính trị; đi đôi với đấu tranh vũ trang chúng ta đã tiến hành giảm 
tô, cải cách ruộng đất, đấu tranh chính trị ở đô thị và vùng tạm bị chiếm, đấu tranh về 
kinh tế và văn hóa... 


Cần nhắn mạnh rằng trong cuộc kháng chiến lâu đài của nhân dân ta trước đây, 
chúng ta đã lấy đấu tranh vũ trang làm hình thức chủ yếu, dựa vào căn cứ địa nông 
thôn làm chỗ dựa. Đó là vì trước mặt chúng ta ké địch là quân đội viễn chính của chủ 
nghĩa thực dân cũ của để quốc Pháp. Chỉ có dùng đấu tranh vũ trang mới có thể tiêu 
hao và tiêu diệt quân địch đưa kháng chiến đến thắng lợi. 

Ở miền Nam nước ta trong điều kiện chống chủ nghĩa thực đân mới và “chiến 
tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, hoàn cảnh lịch sử có những chỗ giống nhau mà cũng 
có những chỗ khác nhau so với hoàn cảnh của cuộc kháng chiến trước đây. Nhân dân ta 
ở miễn Nam có một ưu thế chính trị cực kỳ to lớn, lại có truyền thống và kinh nghiệm 
đấu tranh chính trị và vũ trang, có một tỉnh thần yêu nước rất cao, một khí thế cách 
mạng rất lớn, còn kẻ địch thì tuy mạnh về vật chất và kỹ thuật, nhưng do cơ sở xã hội 
của các thế lực tay sai hết sức yêu ớt cho nên chúng ở vào thế bị cô lập hoàn toàn về 
chính trị, nhược điểm của chúng về chính trị không thể nào cứu văn. Do đất nước bị 
tạm thời chia cắt, chúng ta thấy đã hình thành một giai đoạn đấu tranh chính trị với 
tính chất hết sức quyết liệt để chống lại cuộc chiến tranh một phía của địch, rồi từ đó 
chuyển lên đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang. Cuộc chiến tranh giải 
phóng của đồng bào ta ở miền Nam hiện nay là một cuộc chiến tranh cách mạng, 
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toàn dân, toàn diện, kết hợp song song cả hai hình thức đấu tranh, coi cả hai hình 
thức đó đều rất cơ bán và rất quyết định. Đầu tranh vũ trang đã phát triển trên cơ 
sở đấu tranh chính trị được nâng cao; hai hình thức đồng thời phát triển mạnh mẽ và 
tác động qua lại, thúc đầy lẫn nhau. Đầu tranh vũ trang ngày càng phát triển mạnh mẽ 
nhưng vẫn không làm giảm bớt mà lại có tác dụng đây mạnh hơn nữa đấu tranh chính 
trị, cùng nhau nhằm tiêu diệt và làm tan rã lực lượng quân sự của địch, đánh mạnh vào 
chỗ yếu cơ bản của địch về chính trị. Chiến tranh nhân dân ở miền Nam đã vận dụng. 
kết hợp cả những quy luật của đấu tranh vũ trang cách mạng trong thời kỳ kháng chiến 
toàn quốc và trong thời kỳ Tổng khởi nghĩa tháng Tám; nội dung cách mạng hết sức 
phong phú và sáng tạo chính là ở chỗ đó. 


Thực tiễn đầu tranh cách mạng ở nước ta trong điều kiện lịch sử mới đã có những 
đóng góp vào lý luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và đấu tranh vũ trang cách mạng, coi 
đấu tranh cách mạng là một thẻ thống nhất biện chứng giữa đấu tranh chính trị và đấu 
tranh vũ trang, khi thì điễn ra dưới hình thức đấu tranh chính trị, khi thì diễn ra đưới 
hình thức chiến tranh cách tạng lâu dài, khi thì điển ra dưới hình thức khởi nghĩa của 
toàn dân, khi thì kết hợp tất cả các hình thức nói trên. Chính trên ý nghĩa đó mà chúng 
ta nói rằng khởi nghĩa của nhân dân và chiến tranh nhân dân ở nước ta là những bước 
phát triển mới của quan điểm bạo lực cách mạng. 


TỪ NHÂN DÂN CÁCH MẠNG ĐÉN LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 
CÁCH MẠNG 

Chủ nghĩa Mác — Lê-nin cho rằng sự nghiệp đấu tranh cách mạng nói chung 
cũng như sự nghiệp đầu tranh vũ trang nói riêng phải là sự nghiệp của nhân dân quần 
chúng, bởi vì nhân dân quần chúng một khi đã được giác ngộ về mục tiêu chính trị của 
cách mạng, đã được tô chức lại, kiên quyết đứng dậy chiến đấu khi có đủ sức chiến 
thắng mọi kẻ thù hung bạo. Đúng như Lê-nin đã nói: “Quần chúng để máu trên chiến 
trường là nhân tố quyết định thắng lợi của chiến tranh.” 

Muốn tiến hành chiến tranh nhân dân thì phải động viên toàn dân, vũ trang toàn 
dân. Quan điểm cơ bản của đảng ta về vấn đẻ này là quan điểm lực lượng vũ trang 
nhân dân. Quan điểm đó thẻ hiện tính chất cách mạng, tính chất quần chúng, tính chất 
giai cấp của lực lượng vũ trang, thể hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với 
lực lượng vũ trang. 

Do đấu tranh vũ trang là kế tục đầu tranh chính trị, cho nên không có lực lượng 
chính trị hùng hậu của nhân dân thì không thể có lực lượng vũ trang lớn mạnh. Nhìn 
cả quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ của nhân dân ta, có thể thấy rõ ràng 
những năm đấu tranh chính trị quyết liệt từ khi đảng ta thành lập, giác ngộ, tổ chức 
quần chúng xây dựng cơ sở liên minh công nông, lập ra Mặt trận dân tộc thống nhất, 
nêu cao vai trò lãnh đạo của đảng là những năm chuẩn bị lực lượng cho cuộc đấu tranh 
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vũ trang cách mạng sau này. Ngay từ khi đề ra chủ trương chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa 
và sau này đề ra chủ trương kháng chiến lâu dài, đảng ta vẫn tiếp tục coi trọng công 
tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao tinh thần yêu nước và chí căm thù của 
các tầng lớp nhân dân, tô chức nhân dân chủ yêu là quần chúng công nông thành cơ 
sở vững chắc của khối đại đoàn kết kháng chiến của toàn dân. Lục lượng chính trị của 
quần chúng, của nhân dân chính là cơ sở vững chắc nhất đẻ xây dựng và phát triển lực 
tượng vũ trang. Hơn nữa, ngay trong hoàn cảnh chiến tranh cách mạng, lực lượng đó 
vẫn trực tiếp tham gia việc chỉ viện mặt trận, việc trực tiếp đấu tranh với địch, phát huy 
tác dụng hết sức to lớn của mình đối với chiến tranh cách mạng. 

Trong những ngày đầu, khi đảng ta mới đề ra chủ trương chuẩn bị vũ trang khởi 
nghĩa, lúc đó đảng ta chỉ dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân được giác ngộ, 
chưa hề có một lực lượng vũ trang dù nhỏ yếu nào. Trong những ngày đầu, khi đảng 
ta kêu gọi toàn dân đứng đậy kháng chiến cứu nước, thì lúc bấy giờ lực lượng chủ yếu 
để chống lại kẻ thù xâm lược cũng là sức mạnh đoàn kết chiến đấu của toàn dân, còn 
lực lượng vũ trang nhân dân thì còn non yếu cả về số lượng, trang bị và kinh nghiệm. 
Trong những năm gần đây, ở miền Nam nước ta, đồng bào ta cũng đã dựa vào sức 
mạnh chính trị của mình là chính, anh đững vùng lên chiến đấu chống kẻ thù hung bạo. 
Bao nhiêu sự tích anh hùng đó càng chứng tỏ rằng nguồn sức mạnh của lực lượng vũ 
trang trong chiến tranh cách mạng chính là ở sức mạnh đoàn kết đấu tranh của nhân 
dân; rằng tỉnh thần yêu nước, tư tưởng cách mạng một khi đã đi sâu vào nhân dân thì 
trở nên một sức mạnh vô địch. 

Từ nhân dân cách mạng đã sản sinh ra lực lượng vũ trang nhân dân. Các 
đội tự vệ công nông trong thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh, các tổ chức nửa vũ trang và vũ 
trang bé nhỏ trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, các đội Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân, du kích Ba-tơ. v.v..., hàng ngàn đội tự vệ và tự vệ chiến đấu 
khắp các địa phương lúc bấy giờ đều được xây dựng trên cơ sở củng cố và phát triển 
các tổ chức chính trị của quần chúng. Trong kháng chiến, cán bộ và chiến sĩ, bộ đội chủ 
lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích cũng dựa vào nguồn bổ sung vô tận là nhân 
dân cách mạng, bao gồm những thành phần ưu tú của các tổ chức quân chúng do đảng 
lãnh đạo và giáo dục. Ngày nay, trên miền Bắc hoàn toàn giải phóng, chúng ta có lực 
lượng vũ trang hùng mạnh. mối liên hệ với các tổ chức quần chúng của đảng vẫn hết 
sức mật thiết. Từ nhân dân mà ra, lực lượng vũ trang nhân dân chỉ có thể lớn mạnh với 
sự ủng hộ không bờ bến của nhân dân, với sự bồi dưỡng không ngừng bởi tỉnh thần 
cách mạng và kinh nghiệm đấu tranh cách mạng phong phú của nhân dân. Để củng cố 
và phát triển lên mãi mối quan hệ máu thịt với nhân dân, các lực lượng vũ trang chúng 
ta không những có nhiệm vụ chiến đấu mà còn có nhiệm vụ công tác và sản xuất, bao 
giờ cũng gắn liên chặt chẽ với phong trào chính trị của quần chúng, 
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Lực lượng vũ trang nhân dân là lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân 
lao động, thực chất là của công nông, chiến đấu vì quyền lợi của nhân dân, của 
giai cấp và dân tộc. [:ực lượng vũ trang đó phải đặt dưới sự lãnh đạo của đảng tiên 
phong mới xây dựng và phát huy được bản chất cách mạng và tinh thần chiến đầu đến 
cao độ. Vấn đề bản chất cách mạng, bản chất giai cấp của lực lượng vũ trang là vấn 
đề mắấu chốt trong lý luận xây dựng lực lượng vũ trang của đảng ta. Chính vì vậy mà 
đảng ta hết sức coi trọng vai trò của công tác chính trị. coi trọng công tác chính trị là 
sinh mệnh của lực lượng vũ trang. Làm sao cho trình độ giác ngộ giai cấp và tỉnh thần 
yêu nước của toàn thể cán bộ và chiến sĩ không ngừng được nâng cao, làm sao cho mỗi 
một cán bộ và chiến sĩ đều tuyệt đối trung thành với đảng, với nhân dân, với tổ quốc, 
luôn luôn sẵn sảng hy sinh tất cá cho sự nghiệp cách mạng: có làm được như thế thì 
lực lượng vũ trang mới thực sự là công cụ vững chắc của đảng và của nhân dân trong 
cách mạng dân tộc đân chủ cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Sở dĩ quân đội 
nhân dân ta là một quân đội anh hùng, trước hết là vì quân đội đó được lãnh đạo, giáo 
dục trực tiếp của đảng, là một quân đội từ nhân đân mà ra, vì nhân đân mà chiến đấu, 
có một tỉnh thần cách mạng triệt để và một tỉnh thần quyết chiến quyết thắng rất cao, 
có truyền thống chiến đấu anh đũng, lao động cần củ. chịu đựng gian khổ, khắc phục 
khó khăn, luôn luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Giữ vững và củng cố sự lãnh đạo 
tuyệt đối của đảng trong các lực lượng vũ trang, tăng cường vai trò của công tác chính 
trị coi như mạch sống của quân đội ta, tăng cường giáo dục tư tưởng vô sản và đường 
lỗi, nhiệm vụ cách mạng của đảng cho cán bộ và chiến sĩ, thực hiện đoàn kết nội bộ, 
đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế, làm tan rã địch, thực hiện dân chủ nội bộ rộng rãi 
đi đôi với kỷ luật tự giác nghiêm minh, đó là những nguyên tác cơ bản xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân về mặt chính trị, đó là bảo đảm vững chắc làm cho quân 
đội mãi mãi giữ vững bản chất giai cấp, không ngừng lớn mạnh và chiến thăng. 

Để tiến hành chiến tranh nhân dân, lực lượng vũ trang cần có những hình thức tô 
chức thích hợp bao gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ. Bộ 
đội chủ lực là lực lượng vũ trang cơ động có nhiệm vụ trên chiến trường cả nước. Bộ 
đội địa phương là lực lượng nòng cốt của đấu tranh vũ trang địa phương. Dân quân tự 
vệ là lực lượng nửa vũ trang rộng rãi của nhân dân lao động, không thoát ly sản xuất, 
là công cụ chủ yếu của chính quyền nhân dân ở cơ sở. 

Thực tiễn đấu tranh vũ trang cách mạng của nhân dân ta chứng tỏ rằng ba hình 
thức tổ chức của lực lượng vũ trang nói trên là hết sức phủ hợp với yêu cầu phát động 
chiến tranh nhân dân, động viên và vũ trang toàn dân tham gia chiến tranh. Chúng ta 
cần nhìn lại cả quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta qua các thời kỳ thì mới 
có được một nhận thức đầy đủ và sâu sắc về tầm quan trọng và tác đụng chiến lược 
của ba thứ lực lượng vũ trang đó. Nếu không có được những tô chức tự vệ bí mật trong 
thời kỳ tiền khởi nghĩa thì không thể có lực lượng vũ trang nhân dân lớn mạnh sau này; 
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nếu không có tổ chức dân quân tự vệ rộng khắp và bộ đội địa phương lớn mạnh trong 
những năm kháng chiến thì không thể có chiến tranh du kích phát triển đến trình độ 
cao, cũng không thể có bộ đội chủ lực lớn mạnh. Mặt khác, trong lúc cuộc đấu tranh 
vũ trang đã phát triển thăng lợi, nếu không có bộ đội chú lực cơ động thì không thể có 
những trận đánh tiêu diệt lớn, không thể có những chiến dịch thắng lợi, không thể có 
trận Điện Biên Phù vĩ đại. Ngày nay, ở miền Nam nước ta, các lực lượng vũ trang cách 
mạng về cơ bản cũng đang phát triển theo quy luật nói trên. Các tổ chức nửa vũ trang 
rộng rãi đã hỗ trợ đắc lực cho phong trào quần chúng ở nông thôn trong khi nhân dân 
vùng lên phá thế kìm kẹp của địch, thực hiện khởi nghĩa từng phần ở cơ sở, phát động 
chiến tranh du kích. Chính trong khói lừa của cuộc đấu tranh chính trị và vũ trang đó, 
ba thứ lực lượng vũ trang của nhân dân đã hình thành và phát triển. Quân giải phóng 
miền Nam đã lớn mạnh không ngừng một cách nhanh chóng. Có thể nói rằng ba hình 
thức tô chức nói trên của lực lượng vũ trang có quan hệ hữu cơ cực kỳ mật thiết với 
nhau, làm cho lực lượng vũ trang của nhân dân thật sự có một nguồn tiếp sức vô tận từ 
trong quần chúng nhân dân, đồng thời không những làm được nhiệm vụ tiêu diệt sinh 
lực của địch mà còn bảo vệ được cơ sở chính trị và kinh tế của ta, bảo vệ được tiềm lực 
của cuộc chính trị giải phóng. 

Nước ta vốn đất không rộng, dân không đông, lực lượng vũ trang về số lượng 
không thể so sánh với quân đội của các nước lớn. Chính vì vậy mà, để bảo vệ đất nước 
một cách có hiệu lực, chiến thắng một kẻ địch xâm lược mạnh hơn ta về vật chất và 
trang bị, chúng ta cần phải nắm vững ba bình thức tổ chức của lực lượng vũ trang. 
Dân quân tự vệ hết sức rộng rãi và vững chắc, bộ đội địa phương mạnh, bộ đội chủ lực 
mạnh và hết sức cơ động. Đó là một điều kiện không thể thiếu để phát huy sức chiến 
đấu của lực lượng vũ trang, để phát huy năng lực phòng thủ của đất nước của ta đến 
cao độ ngay trong hoàn cảnh chúng ta đang xây dựng quân đội nhân dân tiên tiền chính 
quy và hiện đại. 

TỪ CHIẾN LƯỢC, SÁCH LƯỢC CÁCH MẠNG ĐỦNG ĐÁN ĐÉN NGHỆ 
THUẬT QUÂN SỰ CỦA CHIÉN TRANH NHÂN DÂN 

Đường lối quân sự của đảng ta còn chỉ rõ: muốn đưa chiến tranh cách mạng đến 
thắng lợi thì cần phải có chiến lược, chiến thuật đúng đắn: đó là chiến lược, chiến thuật 
của chiến tranh nhân dân, đó là nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân. 

Nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân phải xuất phát từ chiến lược, 
sách lược cách mạng của đảng; từ mục tiêu chiến lược, đối tượng tác chiến cho đến 
phương châm chỉ đạo chiến lược quân sự, v.v... tất cả các vấn đề cơ bản đó đều do 
chiến lược và sách lược chung của cách mạng quyết định. Nghệ thuật quân sự phải 
xuất phát từ tính chất cách mạng, tính chất chính nghĩa của cuộc chiến tranh, đồng 
thời xuất phát từ đặc điểm về địch. về ta, về chiến trường, để giải quyết một cách 
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đúng dắn và sáng tạo các vấn đề chỉ đạo chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, nhằm đưa 
chiến tranh đến thắng lợi. 

Nghệ thuật quân sự của đảng ta thắm nhuằn sâu sắc tính chất nhân dân của đấu 
tranh vũ trang cách mạng, coi quần chúng nhân đân là nhân tổ cơ bản quyết định thắng 
lợi của chiến tranh, coi tỉnh thần cách mạng triệt để của giai cắp công nhân và nhân dân 
lao động, tỉnh thần quyết chiến quyết thăng của lực lượng vũ trang là nhân tố cơ bản 
nhất quyết định thăng lợi của chiến tranh. Đó cũng tức là tính cách mạng, tính giai 
cấp, tính đảng của nghệ thuật quân sự của ta. 


Nghệ thuật quân sự của ta lại là nghệ thuật quân sự của một dân tộc nhỏ yếu, của 
một lực lượng vũ trang mà trình độ trang bị và kỹ thuật còn thấp kém đứng lên chiến 
đầu chồng một kẻ địch về vật chất mạnh gấp nhiều lần. Đó là một nghệ thuật quân sự 
mà đặc điểm là lấy sức mạnh tỉnh thần thắng sức mạnh vật chất, lấy yếu thắng 
mạnh, lấy thô sơ thắng hiện đại, lấy tinh thần yêu nước và tình thần triệt đế cách 
mạng của nhân dân thắng quân đội hiện đại của bọn đế quốc xâm lược. 

Nghệ thuật quân sự của ta đã giải quyết thành công một loạt vấn đề về chiến 
lược, chiến địch và chiến thuật nhằm chiến thắng một kẻ địch mạnh, đã giải quyết đúng 
đắn mối quan hệ giữa con người và vũ khí, giữa chính trị và kỹ thuật, coi nhân tố 
con người, nhân tô chính trị là quyết định, nhân tố vũ khí và kỹ thuật là quan trọng. 
Ngày nay, lực lượng vũ trang nhân dân có khả năng được tăng cường trang bị, về cơ sở 
vật chất và kỹ thuật, nghệ thuật quân sự của ta vẫn kiên trì về phương hướng nói trên, 
kết hợp chính trị và kỹ thuật trên cơ sở lấy chính trị làm góc, lấy tinh thần chiến đấu 
làm gốc, nhằm phát huy đến cao độ sức chiến đấu của lực lượng vũ trang. 


Nghệ thuật quân sự của ta nắm vững quá trình phát triển biện chứng của bạo lực 
cách mạng tiến lên khởi nghĩa của toàn đân hoặc phát triển thành chiến tranh nhân dân, 
do đó không những nhân mạnh đấu tranh vũ trang bạo lực mà còn nhân mạnh chính trị, 
hết sức coi trọng vấn đề xây dựng lực lượng chính trị của quần chúng nhân dân đi đôi 
với xây dựng lực lượng vũ trang, cho rằng giải quyết đúng đắn sự kết hợp giữa đấu 
tranh chính trị với đấu tranh vũ trang là một trong những vấn đề chỉ đạo chiến lược 
có tác dụng hết sức quan trọng đối với thắng lợi của chiến tranh. 

Chiến tranh nhân dân về phía ta thường diễn ra trong điều kiện ta có ưu thể chính 
trị tuyệt đối so với địch, còn địch thì mạnh hơn ta về vật chất. Căn cứ vào tính chất 
cách mạng cúa cuộc chiến và so sánh lực lượng cụ thể giữa bai bên, nghệ thuật quân sự 
của ta đã đẻ ra phương châm chiến lược tiến hành chiến tranh nhâu dân, toàn diện, 
lâu dài. Chúng ta cần trải qua chiến tranh lâu dài để phát huy ưu thể chính trị. dần đần 
bồi dưỡng và tăng cường lực lượng, chuyển yếu thành mạnh, làm thay đổi so sánh lực 
lượng giữa địch và ta, đưa chiến tranh đến thắng lợi. Nếu chúng ta nhìn lại quá trình 
cuộc đầu tranh cách mạng của nhân dân qua các thời kỳ thì nói chung chúng ta đã vận 
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dụng chiến lược đánh lâu dài và chiến lược đó đã đưa cuộc chiến tranh thần thánh lần 
thứ nhất đến thắng lợi vĩ đại. Nói như vậy, không có nghĩa là trong những điều kiện 
lịch sử cụ thể nhất định, đo ưu thế chính trị sẵn có của nhân dân hoặc do những nguyên 
nhân khác, khi so sánh lực lượng giữa địch và ta nhanh chóng biến chuyển có lợi cho 
ta, chúng ta kbông lợi dụng thời cơ đẩy mạnh cuộc đấu tranh cách mạng của nhân 
dân, giảnh thắng lợi quyết định một cách nhanh chóng. Đó là tình hình đã xảy ra trong 
những ngày oanh liệt của tháng Tám năm 1945. Toàn dân ta, theo lời kêu gọi của đảng, 
đã từ đấu tranh chính trị và đấu tranh du kích cục bộ chuyển lên tiến hành tổng khởi 
nghĩa. thu được thắng lợi rực rỡ. 

Nghệ thuật quân sự của ta cho rằng để đưa chiến tranh nhân dân đến thắng lợi, 
trong điều kiện ta mạnh hơn địch về chính trị, địch mạnh hơn ta về vật chất thì cần phát 
động chiến tranh du kích rộng khắp, dần dần phát triển lên chiến tranh chính quy kết 
hợp với chiến tranh du kích. Chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy phối hợp 
chặt chẽ với nhau, thúc đây lẫn nhau, tiêu hao và tiêu diệt sinh lực địch, đưa chiến tranh 
đến thắng lợi cuối cùng. Có nhìn lại cả quá trình phát triển của cuộc đấu tranh cách 
mạng của nhân dân qua các thời kỳ mới có được một nhận thức sâu sắc vẻ tác dụng 
chiến lược của chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy. Không có chiến tranh du 
kích lúc đầu thì không thể có Tổng khởi nghĩa tháng Tám cũng như không thê có chiến 
tranh chính quy thăng lợi trong kháng chiến. Ngày nay, trên chiến trường miền Nam, 
chiến tranh du kích đã diễn ra đưới hình thức khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, đã có 
một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng và hiện đang phát triển đến một trình độ ngày 
cảng cao. Mặt khác, nếu chỉ có chiến tranh du kích. không có chiến tranh chính quy 
thì cuộc kháng chiến thần thánh trước đây của nhân dân ta không thể thu được thắng 
lợi quyết định. Chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy là những hình thái không 
thể thiếu được trong chiến tranh nhân dân, nhưng không nhất thiết trong điều kiện này 
chiến tranh nhân đân cũng bắt đầu từ chiến tranh du kích rồi mới phát triển lên chiến 
tranh chính quy. Nếu địch gây ra chiến tranh xâm lược đối với miền Bắc nước ta thì 
trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta, do điều kiện cụ thể của ta và 
địch, chiến tranh chính quy và chiến tranh đu kích sẽ đồng thời xuất hiện. 

Trong tất cả mọi cuộc chiến tranh, hoạt động của các lực lượng vũ trang đều diễn 
ra bằng tiễn công và phòng ngự. Chiến tranh cách mạng cũng vận dụng hai cách đánh 
đó và coi tiễn công là chủ yếu. Qua thực tiễn cụ thể của đấu tranh vũ trang cách mạng, 
nghệ thuật quân sự của ta đã sáng tạo ra những hình thức tác chiến độc đáo: đó là 
đánh du kích, đánh vận động và đánh trận địa. Các hình thức tác chiến đó trong tiến 
công cũng như trong phòng ngự đều có khả năng phát huy đến cao độ tỉnh thần tích 
cực tiêu diệt địch, lấy yếu thắng mạnh. cũng tức là tinh thân triệt để cách mạng của lực 
lượng vũ trang nhân dân. 
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Nghệ thuật quân sự của ta còn đề ra những nguyên tắc chỉ đạo tác chiến đúng 
đắn nhằm chỉ đạo mọi hoạt động tác chiến của các lực lượng vũ trang. Những nguyên 
tắc đó đã dần dần hình thành trong quá trình đâu tranh vũ trang của nhân dân ta, lại 
được phát triển và nâng cao lên một bước. Những nguyên tắc đó thể hiện tỉnh thần cách 
mạng triệt đẻ, hết sức coi trọng tỉnh thần tiêu điệt sinh lực địch, giữ gìn và bồi dưỡng 
lực lượng ta, quán triệt tư tưởng chủ động tiến công, cơ động linh hoạt, phát huy ưu 
thế chính trị và tỉnh thần anh dũng chiến đấu để chiến thắng quân địch có ưu thể trang 
bị kỹ thuật, luôn luôn nắm vững yêu cầu đánh chắc thắng, đạt đến mục đích càng đánh 
càng mạnh, giảnh thắng lợi cho chiến tranh, 

Nghệ thuật quân sự của ta phải phát triển không ngừng mới đáp ứng được yêu 
cầu của nhiệm vụ cách mạng, yêu cầu của chiến tranh nhân dân trong điều kiện 
hiện đại. Chiến tranh có thể diễn ra trong điều kiện địch có trang bị và vũ khí hiện đại, 
còn về phía ta thì trang bị và vũ khí còn ở trình độ thấp, như trên chiến trường miền 
Nam hiện nay. Nhân dân ta ở miền Nam đã phát huy truyền thống và vận dụng kinh 
nghiệm của cuộc kháng chiến một cách sáng tạo để đánh bại quân địch. Chiến tranh 
cũng có thẻ diễn ra trong điều kiện địch có trang bị và vũ khí hiện đại, còn về phía ta 
thì trang bị, vũ khi tuy còn kém so với địch nhưng đã phát triển đến trình độ tương đối 
hiện đại. Trong tình hình đó, nghệ thuật quân sự của ta vẫn nắm vững tính nhân dân của 
chiến tranh làm gốc, lấy chính trị và tình thần anh đũng chiến đấu làm gốc, trên cơ sở 
đỏ mà phát huy tác dụng của (rang bị và vũ khí, nâng cao trình độ tổ chức và chỉ huy 
tác chiến, làm cho lực lượng vũ trang của ta có một sức chiến đấu ngày cảng cao. 

TỪ CƠ SỞ CHÍNH TRỊ QUÀN CHÚNG ĐÉN NÈN QUỐC PHÒNG 
NHÂN DÂN 

Muốn tiến hành thắng lợi chiến tranh cách mạng, cần có hậu phương. Hậu 
phương vững chắc là một nhân tố thường xuyên của thắng lợi, bởi vì hậu phương 
là nguồn cô vũ động viên vẻ chính trị, tỉnh thần cho tiền tuyến, là nguồn cung cấp chỉ 
viện về nhân lực, vật lực, tài lực cho chiến tranh. Quy mô chiến tranh cảng lớn, vai trò 
của hậu phương cảng quan trọng. 

Đường lối quân sự của đảng ta hết sức coi trọng vai trò của hậu phương trong 
chiến tranh. Từ khi đặt vấn đề đấu tranh vũ trang thì vấn đề đất rộng chọn làm nơi che 
giấu, huấn luyện, tiếp tế, củng cố, nghỉ ngơi của lực lượng vũ trang nhân dân cũng 
đồng thời được đặt ra. Đi đôi với sự phát triển của đấu tranh cách mạng chúng ta đã 
sáng tạo nên hậu phương từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ cơ sở chính trị của quần 
chúng đến ngày nay có một nền quốc phòng toàn dân tương đối vững chắc. Có thể nói 
rằng trong những ngày đầu khi đảng ta mới đề ra chủ trương chuẩn bị đấu tranh vũ 
trang thì chúng ta chưa có một tắc đất tự do; lúc đó, hậu phương duy nhất của ta là cơ 
sở chính trị bí mật, là lòng trung thành vô hạn của nhân dân đã được giác ngộ đối với 
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sự nghiệp cách mạng. Chính từ những cơ sở chính trị bí mật đó, với phương châm vũ 
trang tuyên truyền, chính trị trọng hơn quân sự lúc đầu để ra cho các đội du kích đầu 
tiên, đảng ta đã ra sức gây dựng những căn cứ vũ trang bí mật, tiến lên phát động chiến 
tranh du kích cục bộ, mở ra khu giải phóng. Tiếp đó, trong cuộc kháng chiến lâu đải 
trước đây, chúng ta đã từng có những vùng tự do rộng lớn làm hậu phương vững chắc 
cho cuộc đấu tranh vũ trang, đi đôi với các căn cứ du kích và khu du kích sau lưng 
địch. Hậu phương kháng chiến ngày càng được củng có về mọi mặt đó là nơi xuất phát 
của bộ đội chủ lực tập trung của ta mở những cuộc tiến công chủ động ở những chiến 
trường có lợi, đã là nơi chuẩn bị và chỉ viện đắc lực cho những chiến dịch phản công 
quy mô ngày cảng lớn. Ở vùng giặc tạm chiếm, quy luật xây dựng hậu phương cũng 
diễn ra từ những cơ sở của nhân dân giác ngộ che giấu cán bộ và du kích có khi hàng 
tháng trời trong các hầm bí mật mà phát triển thành khu du kích, căn cứ du kích. Trong 
cuộc chiến tranh giải phóng của đồng bảo ta ở miền Nam ngày nay nhờ phong trào đấu 
tranh chính trị của quần chúng kết hợp với chiến tranh du kích được phát động mạnh 
mẽ và rộng khắp, các vùng giải phóng đã hình thành và đang ngày càng được mở rộng, 
phát huy tác dụng ngày càng to lớn đối với thăng lợi của chiến tranh. 

Nhìn lại quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta qua các thời kỳ, chúng 
ta có thể có một nhận thức đầy đủ về ý nghĩa chiến lược của hậu phương đối với chiến 
tranh và rút ra được kết luận: theo quan điểm chiến tranh nhân dân, xây dựng và 
củng có hậu phương cần phải toàn diện, các mặt chính trị, kinh tế, quân sự đều quan 
trọng, nhưng quan trọng hơn hết là nhân tố chính trị, nhân tố nhân dân. Chính vì thế 
mà trước đây không những ở miền núi hiểm trở mà ngay cả ở giữa đồng bằng trồng 
trải, sông ngòi ngang dọc, đền bết giặc bao vây chí chít, dựa vào nhân dân, chúng ta 
vẫn xây dựng được những khu căn cứ tương đối an toàn. 

Ngày nay, miền Bắc được giải phóng và đang thăng lợi tiến lên xây dựng chủ 
nghĩa xã hội là hậu phương rộng lớn và vững chắc của chúng ta, là căn cứ địa của sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong cá nước. Muốn củng cố nền quốc phòng một 
cách toàn diện, tăng cường cao độ khả năng phòng thủ của đất nước, không những 
chúng ta phải ra sức xây dựng lực lượng võ trang nhân dân hùng mạnh mà còn phải ra 
sức củng cô hậu phương vẻ mọi mặt. Vấn đề căn bản nhất là cần nâng cao tỉnh thần yêu 
nước, trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa, tinh thần làm chủ đất nước, tỉnh thần cảnh 
giác cách mạng của nhân dân; trên cơ sở đó mà động viên toàn dân đấy mạnh sản 
xuất xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời sẵn sàng chiến đấu bão vệ miền Bắc. 
Cần phải không ngừng củng cố Nhà nước chuyên chính vô sản, mở rộng dân chủ đối 
với nhân đân lao động, kiên quyết trần áp bọn phản cách mạng, có trật tự trị an vững 
chắc bên trong, thì giặc ngoài nào cũng không đáng sợ. Một nền quốc phòng nhân đân 
hùng hậu nhất thiết phải có cơ sở vật chất và kỹ thuật của nó, đo đó công cuộc xây 
đựng công nghiệp và nông nghiệp xã hội chủ nghĩa, mở rộng giao thông vận tải, v.v... 
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đều có ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp củng có quốc phòng ở miễn Bắc. Trong khi tiến 
hành xây đựng kinh tế, cần chú trọng kết hợp tốt hơn những công tác kinh tế với 
công tác quốc phòng, kết hợp yêu cầu thời bình với yêu cầu thời chiến. Có thế mới 
đáp ứng với tình hình nhiệm vụ cách mạng hiện nay, mới tăng cường được tiềm lực 
quốc phòng của đất nước và bảo đảm cho lực lượng vũ trang hoàn thành thắng lợi mọi 
nhiệm vụ, đánh bại mọi âm mưu khiêu khích và xâm lược của địch. 


QUÁN TRIỆT HƠN NỮA ĐƯỜNG LỚI QUÂN SỰ CỦA ĐÁNG, NÂNG CAO 
SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 

Trên đây là những đặc điểm và nội dung chủ yếu của đường lối quân sự của đảng 
ta. Thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta, đưới sự lãnh đạo của đảng, đã giành được trong 
quá trình đâu tranh cách mạng lâu đải và gian khổ qua các thời kỳ đã nói lên sức mạnh 
vô địch, tính chất tiên tiến và ưu việt của đường lối đó, vì nó đã hướng dẫn nhân đân 
ta chiến thắng những kẻ địch rất mạnh trong thế giới tư bản chủ nghĩa. Mỗi người dân, 
mỗi chiến sĩ của lực lượng vũ trang nhân dân có quyền tự hào về điều đó, nhưng không 
được phép tự mãn, dừng lại. 

Trước tình hình và nhiệm vụ mới, chúng ta phải ra sức học tập, nghiên cứu, quán 
triệt đường lỗi quân sự của đáng, không ngừng phát triển nền lý luận quân sự của cách 
mạng Việt Nam để nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang, sẵn 
sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ. 


Quán triệt đường lỗi quân sự của đảng, trước hết là phải nắm vững quan điểm 
giai cấp, quan điểm quần chúng trong công cuộc xây dựng lực lượng vũ trang cũng 
như trong đấu tranh vũ trang cách mạng. 


Quan điểm giai cấp, quan điểm quần chúng đã được thể hiện một cách sâu sắc 
trong toàn bộ nội dung đường lỗi quân sự của đảng ta, qua các vấn đề cơ bản như chiến 
tranh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân đân, chiến lược, chiến thuật của chiến tranh 
nhân dân, nền quốc phòng nhân dân. Đảng ta luôn luôn xuất phát từ lợi ích, từ nguyện 
vọng sâu xa của giai cấp, của nhân đân và dân tộc, ra sức đem tỉnh thần cách mạng 
triệt để của giai cấp vô sản, tỉnh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội mà giáo dục 
cho nhân dân, cho lực lượng vũ trang nhân dân, không ngừng quán triệt tỉnh thần cách 
mạng triệt để đó vào trong nghệ thuật của chiến tranh nhân dân cũng như vảo toàn bộ 
nền lý luận quân sự của ta. Cho nên nắm vững những quan điểm giai cắp cũng tức là 
hết sức coi trọng công tác chính trị, công tác xây dựng đảng; hết sức coi trọng vai trò 
lãnh đạo của đảng trong khi xây dựng lực lượng vũ trang, hết sức coi trọng tỉnh thần 
chiến đấu và tư tưởng tích cực tiên diệt địch, tư tưởng chủ động tiến công trong nghệ 
thuật của chiến tranh nhân dân. 


Trong giai đoạn cách mạng mới, lực lượng vũ trang nhân dân đã từ nhiệm vụ làm 
công cụ của nhà nước chuyên chính công nông tiên lên làm nhiệm vụ của nhà nước 
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chuyên chính vô sản; quá trình phát triển đó càng đòi hỏi một sự biến chuyển sâu sắc 
về tư tưởng, vì cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc cách mạng sâu sắc và triệt để 
nhất trong lịch sử. Do đó, việc nâng cao trình độ giác ngộ giai cấp, giáo dục tư tưởng 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin cho cán bộ và chiến sĩ của lực lượng vũ trang ngày cảng 
trở nên cấp thiết. Ngày nay với nền kinh tế của miền Bắc xã hội chủ nghĩa phát triển 
từng bước vững chắc, chúng ta có những khả năng mới đề cải tiền trang bị, tăng cường 
cơ sở vật chất và kỹ thuật của quân đội. Do đó, việc đi sâu học tập và nắm vững kỹ 
thuật và khoa học quân sự hiện đại nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, chỉ đạo tác 
chiến đang trở thành một nhiệm vụ chính trị quan trọng; nhưng sự lãnh đạo của đảng 
vẫn phải đặt lên hàng đầu vấn đề giữ gìn và tăng cường bản chất cách mạng, bản chất 
giai cấp của lực lượng vũ trang nhân dân. 

Muốn năm vững đường lối quân sự của Đảng, lại càng phải quán triệt quan 
điểm thực tiễn, vì đường lỗi quân sự đó là sự vận dụng tài tình những nguyên lý phô 
biến của chủ nghĩa Mác — I.ê-nin về chiến tranh và quân đội, về đầu tranh vũ trang vào 
hoàn cảnh cụ thể của nước ta. Chiến tranh là một hiện tượng xã hội, phát triển theo 
những quy luật nhất định. Chiến tranh cách mạng ở Việt Nam diễn ra theo những quy 
luật chung của chiến tranh cách mạng. nhưng đồng thời cũng có những quy luật riêng 
của nó. Sở dĩ đảng ta đã lãnh đạo chiến tranh cách mạng đi đến thắng lợi, là vì đã nắm 
vững được các quy luật chung và riêng nói trên, và khi giải quyết mọi vấn đề quân sự 
cơ bản đều đã căn cứ vào tình hình cụ thể của nước ta. Vì vậy, quản triệt đường lối quân 
sự của đảng cũng tức là đi sâu vào nghiên cứu và hiểu rõ quân địch mà ta phải đánh 
thắng, nắm vững tình bình, đặc điểm của lực lượng vũ trang nhân dân, tỉnh hình và khả 
năng kinh tế nước nhà, thấu hiểu các vấn vẻ kết hợp giữa kinh tế và quốc phòng. hiểu 
rõ đặc điểm của chiến trường, v.v... để giải quyết các vấn đề về xây dựng và tác chiến 
cho đúng đắn. Cần phải đấu tranh chống những tư tưởng và hành động máy mó-, dập 
khuôn, thoát ly thực tế trong các vấn để xây dựng chế độ, tô chức trang bị cũng như 
trong việc huấn luyện chiến thuật, giáo đục lý luận. 

Việc quán triệt đường lỗi quân sự của đảng còn đòi hỏi phải nhận rõ vai trò 
truyền thống và kinh nghiệm chiến đấu của nhân dân và các lực lượng vũ trang 
nhân dân. Trải qua thực tiễn cách mạng đấu tranh hết sức anh dũng, phong phú và 
sáng tạo, nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân ta đã xây đựng nên một truyền 
thống chiến đấu hết sức vẻ vang và tích lũy được một kho tàng kinh nghiệm vô cùng 
quý báu. Trong điều kiện chiến tranh hiện đại sau này, truyền thống đó và những 
kinh nghiệm đó vẫn có giá trị và tác dụng to lớn. Cho nên cần phải ra sức giữ vững 
và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân và quân đội ta; cần phải coi trọng 
những kinh nghiệm chiến dấu, ra sức tông kết và nâng cao, phát triển và vận dụng 
vào điều kiện mới. 
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Chúng ta lại cần phải học tập tỉnh thần chiến đấu kiên cường, tỉnh thần cách 
mạng triệt để của đồng bào miền Nam và Quân giải phóng miền Nam anh hùng. 
Đồng bào miền Nam và quân giải phóng miền Nam, với lòng yêu nước nồng nàn và 
chí căm thù địch sâu sắc, đã sáng tạo ra những kinh nghiệm chiến đầu vô cùng phong 
phú, đánh bại mọi chiến thuật tối tân, mọi vũ khí hiện đại của đế quốc Mỹ và tay sai, 
đưa cuộc “chiến tranh đặc biệt của chúng” đến những thất bại nặng nề, nhục nhã, 

Tình thản anh dũng tuyệt vời, đấu tranh quân sự đi đôi với đấu tranh chính trị, 
tiêu điệt hàng chục vạn sinh lực địch, trong đó có trên 3.000 tên xâm lược Mỹ. vận 
động trên 15 vạn binh sĩ địch trở về với tô quốc, đánh bại chiến thuật “trực thăng vận” 
và "thiết xa vận” của địch, phá vỡ về căn bản hệ thống “áp chiến lược” cúa chúng, 
xây dựng hàng nghìn làng và ấp chiến đấu của ta, trên một trăm triệu lượt người tham 
gia đầu tranh chính trị trực diện với địch, giải phóng 3 phần 4 đất đai với trên 8 triệu 
dân... bao nhiêu chiến công oanh liệt đó là những kinh nghiệm xương máu của đồng 
bảo ruột thịt Thành đồng Tổ quốc, của Quân giải phóng miền Nam anh hùng, trong 
cuộc chiến tranh giải phóng vô cùng gay go quyết liệt và đầy thắng lợi vẻ vang. Những 
kinh nghiệm đó đã phát triển kinh nghiệm đấu tranh vũ trang của nhân dân ta đến một 
trình độ mới, về cả nội dung cách mạng và phương pháp đấu tranh; đó là những đóng 
góp rất quan trọng vào lý luận đấu tranh cách mạng và lý luận quân sự cách mạng của 
nhân dân ta. 

Dồng thời, chúng ta cần tích cực học tập kinh nghiệm tiên tiến của quân đội 
các nước anh em. những kinh nghiệm đó đã từng có công hiễn lớn đối với sự nghiệp 
dấu tranh vũ trang của nhân dân ta. Nhưng, trong khi học tập, cần phải biết chọn lọc, 
phân tích đúng đắn, phải xuất phát từ thực tế nước ta, quân đội ta, từ truyền thống dấu 
tranh vũ trang và kinh nghiệm chiến đấu của ta mà tiếp thu và vận dụng một cách sáng 
tạo, tránh máy móc giáo điều. 

Tóm lại, muốn nắm vững đường lỗi quân sự của đảng, cần phải quán triệt bản 
chất cách mạng của đường lỗi đó, cũng tức là quán triệt quan điểm giai cấp, quan điểm 
quần chúng trong chiến tranh cách mạng, quán triệt quan điểm thực tiễn và luôn luôn 
coi trọng truyền thông kinh nghiệm chiến đấu của nhân dân ta, 

Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, đảng ta đã 
nắm vững vấn đề đấu tranh vũ trang cách mạng. Xuất phát từ những nguyễn lý của 
chủ nghĩa Mác ~ Lê-nin, đảng ta đã sáng tạo nên một đường lối quân sự đúng đắn. đưa 
dấu tranh cách mạng của nhân dân ta đến những thắng lợi vĩ đại. Đường lỗi đó là nội 
dung tư tưởng của nền lý luận quân sự Việt Nam, là ngọn cờ tất thắng của nhân dân 
1a, quân đội ta. 

Do tính chất và đặc điểm của nó, đường lối quân sự của đảng tạ ngày cảng có 
một ý nghĩa quốc tế rộng lớn; đường lối đó là một sự cống hiến lớn lao đối với sự 


nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc hiện đang dâng lên như vũ bão ở khắp các nước 
châu Á, châu Phi và châu Mỹ la tĩnh, 

Hiện nay, cuộc chiến tranh giải phóng của đồng bào ta ở miền Nam đang thu 
được những thắng lợi ngày càng to lớn, đế quốc Mỹ và tay sai đang lâm vào một tình 
trạng khủng hoảng hết sức trằm trọng cả về chính trị và quân sự. Hòng cứu văn tình 
thế, chúng đang ra sức đẩy mạnh “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam đồng thời tăng 
cường hoạt động khiêu khích phá hoại và mưu toan mở rộng chiến tranh ra miễn Bắc 
nước ta. Hơn lúc nào hết, toàn dân ta ở miễn Bắc trong khi nắm vững công tác trung 
tâm là xây dựng kinh tế, phải ra sức củng có quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân lớn mạnh, sẵn sảng chiến đấu để giữ gìn hòa bình, bảo vệ miền Bắc xã hội 
chủ nghĩa, tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh anh đũng của đồng bào ta ở miễn Nam, 

Quán triệt sâu sắc đường lỗi quân sự của đảng, không ngừng phát triển nên lý 
luận quân sự cách mạng của chúng ta là một điều kiện rất cơ bản để nâng cao hơn nữa 
sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang, bảo đảm làm trọn mọi nhiệm vụ. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, đứng đầu là Hề Chủ tịch, với sự đồng tình 
và úng hộ của nhân dân các nước trong phe xã hội chủ nghĩa và của cả loài người tiễn 
bộ, luôn nêu cao tính thần cảnh giác và chí khí chiến đấu, phát huy truyền thống quyết 
chiến quyết thắng, nhân dân ta cùng các lực lượng vũ trang nhân dân kiên quyết phấn 
dấu xây đựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh thực hiện hòa bình thống 
nhất Tổ quốc, đập tan mọi âm mưu đen tối của đế quốc Mỹ và tay sai, đưa sự nghiệp 
cách mạng tiến lên giành những thắng lợi mới ngày càng to lớn. 


29. Những bài học thắng lợi của chiến thắng lịch sứ Điện Biên Phú nói 
riêng và của cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta chống để quốc Pháp 
và can thiệp Mỹ nói chung / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1964. — Ngày 7 tháng 
5. ~Tr. I, 3. (Số thứ tự trong thư mục 191) 

NHỮNG BÀI HỌC THÁNG LỢI CỦA CHIÉN THÁNG LỊCH SỬ ĐIỆN- 
BIÊN-PHÚ NÓI RIÊNG VÀ CỦA CUỌC KHÁNG CHIẾN THÂN THÁNH CỦA 
NHÂN DÂN TA CHÓNG ĐẺ QUỐC PHÁP VÀ CAN THIỆP MỸ NÓI CHUNG 


VÕ - NGUYÊN - GIÁP 


Mỗi một dân tộc. mỗi một nước, trong quá trình dấu tranh và lớn mạnh của mình, 
đều có những sự kiện đáng ghi nhớ, Điện-Biên-Phủ mãi mãi sẽ được ghi vào lịch sử 
đầu tranh anh hùng chống ngoại xâm của dân tộc ta, nói lên sự ;hành công rực rỡ của 
Đảng ta trong sự nghiệp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống đề quốc 
Pháp và can thiệp Mỹ. 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
_ CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


Tỉnh thần Điện-Biên-Phủ đã và đang cổ vũ mạnh mẽ nhân dân ta trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện hòa 
bình thông nhất đất nước. 

Nhân dịp kỷ niệm mười năm chiến thăng Điện-Biên-Phủ vĩ đại, chúng ta hãy ôn 
lại những bài học thắng lợi của Điện-Biên-Phủ nói riêng và của cuộc kháng chiến nói 
chung, nâng cao lòng tự hào và tin tưởng, tiến lên dưới ngọn cờ quang vinh của đảng 
tiếp tục giành những thắng lợi mới. 


I 
Những bài học thắng lợi của Điện-biên-phủ 

ĐIỆN-BIÊN-PHỦ là trận chiến thắng lớn nhất của quân và dân ta trong cuộc 
kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ. Do ảnh hưởng 
to lớn của nó, Điện-biên-phủ đã đánh đấu một sự chuyển biến lớn lao trong cục diện 
quân sự và chính trị ở Đông-dương và đã góp phần quyết định vào thăng lợi của hội 
nghị Giơ-ne-vơ năm 1954, lập lại hòa bình ở Đông-dương trên cơ sở tôn trọng chủ 
quyền, độc lập, thông nhất và toàn vẹn lãnh thô của nước ta và hai nước bạn Cam-pu- 
chia và Lào. 

Do đâu mà quân và dân ta đã giành được thăng lợi vĩ đại Điện-biên-phủ? 

1- Nhân tô chủ yếu nhất, cơ bản nhất của thẳng lợi Điện-biên-phủ, đó là sự 
lãnh đạo vô cùng sảng suốt và anh dũng của Đăng ta đứng đầu là Hồ Chủ tịch. 

Sự lãnh đạo đó quán triệt đường lỗi cách mạng dân tộc dân chủ, đường lỗi quân 
sự của chú nghĩa Mác - Lê-nin vận dụng vảo thực tiễn cụ thể của chiến tranh cách 
mạng ở nước ta, một nước thuộc địa và nửa phong kiến nhỏ yếu, phải chiến đấu chống 
một kẻ địch mạnh. Sự lãnh đạo đó thấm nhuần những nguyên tắc cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin về chiến tranh nhân dân và quân đội nhân đân, kết hợp những kinh 
nghiệm Quý báu của Hồng quân Liên-xô và của quân giải phóng nhân dân Trung-quốc 
với kinh nghiệm đầu tranh vũ trang của bản thân nhân dân ta, căn cứ vào điều kiện cụ 
thể cúa nước ta và địch mà vận dụng một cách sáng tạo. 

Chúng ta còn nhớ vào mùa hè năm 1953. cuộc kháng chiến của nhân dân ta 
đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng, nhưng cũng đứng trước những khó khăn 
mới rất lớn, 

Từ chiến dịch Biên giới năm 1950 trở đi, quân đội ta đã chiến thắng liên tiếp 
trong nhiều chiến dịch, luôn luôn giữ quyền chủ động trên chiến trường miễn Bắc, hăm 
quân địch vào một thế ngày càng bị động và nguy khốn. Đề quốc Pháp đã nhận thấy 
không còn khả năng tiếp tục mãi cuộc chiến tranh xâm lược, không còn hy vọng tiêu 
diệt lực lượng ta và đến lúc phải gấp rút tìm ra một lối thoát, nhưng phải là một “lối 


thoát vinh dự”, nghĩa là lỗi thoát trong thắng lợi. Đề quốc Mỹ, trước tỉnh hình Pháp bị 
sa lầy ở Đông-dương, càng lộ rõ bộ mặt bỉ ổi là một tên sen đầm quốc tế cực kỳ hiếu 
chiến và thâm độc. Bấy giờ, chiến tranh Triểu-tiên vừa chấm dứt, đế quốc Mỹ càng đi 
sâu vào âm mưu kéo đài và mở rộng chiến tranh Đông-dương. Chính trong tình hình 
đó, đế quốc Pháp — Mỹ đã đề ra kế hoạch quân sự Na-va. Đây là một kế hoạch chiến 
lược quy mô lớn mà nội dung chủ yếu là : đi đôi với việc khuếch trương ngụy quân hết 
sức mạnh bạo và nhanh chóng, lập nên một khối cơ động chiến lược thật mạnh nhằm 
mục đích chuyển từ bị động sang chủ động, và trong vòng 18 tháng tiêu diệt phần lớn 
chủ lực của ta, giành một thắng lợi quyết định để hòng cứu vấn tình thể. 

Kế hoạch Na-va đại thể chia làm hai bước : 

a) Trong thu — đông năm 1953 và mùa xuân năm 1954, giữ thế phòng ngự chiến 
lược ở miền Bắc, thực hiện tấn công chiến lược ở miền Nam, đồng thời ra sức khuếch 
trương ngụy quân, tập trung binh lực, xây dựng một đội quân cơ động mạnh. 

Cụ thể là trong thu — đông 1953, chúng chủ trương mở những cuộc càn quét 
dữ dội đánh phá các căn cứ du kích của ta sau lưng địch, đồng thời mở những cuộc 
tắn công uy hiếp vùng tự do của ta ở Bác-bộ để giam giữ, tiêu hao lực lượng chủ 
lực của ta, buộc ta phải bị động chống đỡ lại trước khi đi vào thực hiện kế hoạch tấn 
công của ta. 

Tiếp đó bước sang xuân — hè năm 1954, lợi dụng khi chủ lực ta đã bị mệt mỏt 
không thể có hoạt động gì đáng kể, chúng sẽ chuyển quân vào Nam thực hiện tắn 
công chiến lược trên chiến trường miễn Nam, đánh chiếm tất cả vùng tự do và căn cứ 
du kích của ta ở Liên khu 5 và Nam bộ, tạo điều kiện mới để tập trung thêm lực lượng 
cơ động. 

b)_ Nếu kế hoạch trên được thực hiện tốt thì đến thu — đông năm 1954, với một 
lực lượng cơ động chiến lược đã được tăng cường rất nhiều và đang có một khí thế 
chiến thăng, chúng sẽ chuyển toàn lực ra miền Bắc thực hiện đại tấn công chiến lược 
trên chiến trường Bắc-bộ. nhằm tiêu diệt chủ lực ta giành lấy những thắng lợi quân sự 
to lớn, buộc ta phải điều đình trong một tình hình có lợi cho chúng. 

Mùa thu năm 1953, quân địch tích cực thực hiện kế hoạch thâm độc nói trên. 
Với vũ khí và đô-la của Mỹ. trong một thời gian ngắn. chúng đã tăng cường lực lượng 
khá nhanh, tập trung ở đẳng bằng Bắc — bộ một khối cơ động chiến lược khá lớn chưa 
từng có từ khi chúng trở lại xâm lược Đông-dương. Dưới khẩu hiệu *luôn luôn chủ 
động, luôn luôn tân công”, quân địch liên tiếp mở những cuộc càn quét đữ đội ở vùng 
sau lưng địch, tập kích Lạng-sơn, rút quân khỏi Nà-sản, cho thổ phi quấy rối ở Tây 
Đắc, sang tháng mười năm 1953 thì mở cuộc tân công ra Tây-nam Ninh-bình. uy hiếp 
'Thanh-hóa với mục đích thu hút và tiêu hao chủ lực của ta. 
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Sang tháng mười một, trong khi chúng đang huệnh hoang tuyên truyền thắng lợi 
thì chúng phát hiện sự di chuyên của chủ lực ta lên hướng Tây — bắc. Để đối phó với ta. 
ứng cứu Lai — châu, bảo vệ Thượng Lào, tướng Na-va bèn quyết định một cuộc hành 
binh không dự tính từ trước, cho bình lực nhảy dù đánh chiếm Điện-biên-phủ, và một 
thời gian sau thì quyết định tăng cường binh lực lên Điện-biên-phủ, “giữ Điện-biên- 
phú bằng bất cứ giá nào", biến tập đoàn cứ điểm này thành một “pháo đài không thể 
công phá”, cho Diện-biên-phủ là một chiến trường lý tưởng được lựa chọn và chuẩn bị 
đây đủ để quyết chiến với chủ lực ta. gây cho ta những tên thắt nặng. 

Rõ ràng, chúng ta đang đứng trước âm mưu thâm độc của một kẻ địch có kinh 
nghiệm và hung ác, trước sự ny hiếp của để quốc Pháp - Mỹ. Trong tình hình đó. nếu 
không sẵn có một tỉnh thần kiên định cách mạng. một lòng tin tưởng sắt đá ở thăng lợi 
cuỗi cùng, nếu không nắm vững khoa học quân sự Mác - L.ê-nin thì chắc chân có thê 
phạm sai lầm trong việc phân tích tình hình, đánh giữ kẻ địch, có thể đưa đến bi quan 
trước sức mạnh tạm thời của chúng, ảnh hướng đến ý chí chiến đấu. thậm chí có thể 
mắt phương hướng hành động đúng dẫn, 

Bước vào Thu — Đông, vấn đề đặt ra cho chúng ta là : quân địch đang tập trung 
một lực lượng cơ động mạnh ở đồng bằng Bắc-bộ. ra sức đánh phá vùng sau lưng địch. 
tắn công uy hiếp vùng tự đo của ta. Vậy thì, ta nên giữ chủ lực ở đồng bằng đẻ báo vệ 
vùng tự do. phối hợp với chiến tranh du kích ở địch hậu. hay nên điều động chủ lực tấn 
công vào những hướng khác ở đó địch sơ hở hơn? Thực chất vấn đề có tính chất chiến 
lược này là : nên mở cuộc tắn công vào nơi địch mạnh hay nên tìm nơi chúng sơ hở 
mà đánh, nên lấy tiêu diệt sinh lực địch làm chính hay giữ đất đai làm chính, nên tích 
cực chủ động, luôn luôn tấn công quân địch hay là bị động phòng ngự. bị động đối phó 
với âm mưu cúa địch. 

Với kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng và lãnh đạo đầu tranh đã tích lũy từ lâu, 
với tỉnh thần triệt để cách mạng của một đảng tiên phong, với quyết tâm tiêu diệt 
địch, đưa kháng chiến đến thẳng lợi, Trung ương đảng ta đã phân tích tình hình một 
cách khách quan và khoa học, đánh giá đúng kẻ địch, nhận rõ những mâu thuẫn nội 
tại của chúng, thấy rô chỗ mạnh đồng thời cũng thấy rõ chỗ yếu của chúng, thấy rõ 
những khó khăn của ta đồng thời cũng thấy hết khả năng chiến dấu to lớn của quân 
đội và nhân đân ta. 

Trung ương đảng ta đã đề ra phương hướng chiên lược chính xác là tập trung 
lực lượng đánh vào những nơi quan trọng mà địch tương đối yếu nhằm tiêu diệt môi 
bộ phận sinh lực của chúng đồng thời buộc chúng phải phân tắn lực lượng đối phó với 
ta trên những hướng xung yếu mà chúng không thê bó qua, tạo điều kiện mới đê tiêu 
điệt sinh lực địch. 
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Chấp hành phương hướng chiến lược nói trên, trong thời kỳ đầu của cuộc tấn 
công chiến lược đông — xuân, trên chiến trường Bắc-bộ trong khi địch tập trung lực 
lượng uy hiếp vùng tự do thì ta không để lực lượng lớn, không phân tán lực lượng để 
bảo vệ vùng tự do mà lại tập trung chủ hực mở cuộc tấn công lên hướng Tây-bắc. Quân 
ta đã thu được thắng lớn, giải phóng Lai-châu và buộc địch phải phân tán một bộ phận 
chủ lực ngày càng quan trọng lên Điện-biên-phủ. Quân ta lập tức tiến hành bao vây 
Điện-biên-phủ. 

Ở Liên khu 5 trong khi quân địch tấn công uy hiếp vùng tự do thì quân ta cũng 
chỉ để một bộ phận lực lượng để đối phó với địch, trong khi đó tập trung chủ lực mở 
cuộc tấn công lên hướng Tây-nguyên. Quân ta đã thu được thắng lợi lớn, giải phóng 
Công-tum. buộc địch phải phân tán một bộ phận chủ lực lên miền Nam Tây-nguyên. 

Trên chiến trường nước bạn, quân giải phóng Pa-thét Lào có bộ đội tình nguyện 
Việt-nam phối hợp mở những cuộc tắn công ở Thượng Lào, Trung Lào, Hạ Lào, thu 
được thăng lợi lớn, lại buộc địch phải phân tán một bộ phận chủ lực đến những vị trí 
xung yếu để chống đỡ. 

Trong khi đó các chiến trường sau lưng địch trong cả nước đều phối hợp hoạt 
động, đây mạnh chiến tranh du kích. 

Kết quả của các chiến dịch tấn công của ta là đã tiêu diệt được nhiều sinh lực 
địch, giải phóng được nhiều vùng đất đai có tính chất chiến lược ; quân địch đã phải 
gấp rút điều động binh lực đi tăng viện cho các chiến trường, khối cơ động chiến lược 
của Na-va bị phá vỡ từng bước, kế hoạch Na-va bắt đầu phá sản. 

Lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh xâm lược của chúng ở Đông-dương, quân 
địch đứng trước một tình hình mới : không những quân ta giữ quyền chủ động tắn công 
trên một hướng mà đã có khả năng tấn công trên nhiều hướng, không những chỉ trên 
chiến trường chính là Bắc-bộ mà cả trên chiến trường miền Nam, đồng thời phối hợp 
với quân giải phóng Pa-thét Lào mở rộng phạm vi tấn công ra cả chiến trường Lào. 

Bước sang thời kỳ thứ hai của chiến dịch đông — xuân, khi chủ lực của địch đã bị 
phân tán khắp nơi, một bộ phận tĩnh nhuệ nhất lại bị cô lập ở Điện-biên-phủ, thì Trung 
ương đảng ta đã phân tích một cách toàn điện cục diện chiến sự toàn quốc, phân tích 
đúng đắn chỗ mạnh rất lớn và những nhược điểm rất căn bản của địch ở tập đoàn cứ 
điểm Điện-biên-phủ. Với một lòng tin tưởng mãnh liệt vào khả năng chiến đấu và sáng 
tạo của quân đội và nhân dân ta, Trung ương đảng đã hạ quyết tâm chiến lược : đáp 
trung toàn lực tiêu điệt toàn bộ quân địch ở Điện-biên-phúủ. Đó là một quyết tâm chiến 
lược vô cùng sáng suốt và anh dũng. Nếu như trước đây, kể cả trong thời kỳ đầu của 
cuộc tấn công đông — xuân, phương hướng tác chiến của ta nhằm những hướng tương 
đối yếu của địch mà đánh, thì tớt Điện-biên-phủ, quân ta đã tập trung lực lượng tiêu 
điệt một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của địch, tập trung đại bộ phận chủ lực của ta tiêu 
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điệt bộ phận chủ lực tính nhuệ nhất của địch. Trận Điện-biên-phú là trận tiêu diệt chiến 
lớn nhất và điển hình nhất của bộ đội ta từ trước đến nay, một trận công kiên chiến quy 
mô lớn và có tính chất trận địa chiến, là một trận quyết chiến chiến lược toàn thắng. 

Sự lãnh đạo sáng suốt và anh đũng của đảng ta đã đưa quân đội và nhân dân ta 
tới những thắng lợi vĩ đại của các chiến dịch đông — xuân và chiến dịch Điện-biên- 
phủ. Sự lãnh đạo đó đã đưa cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ thể chủ động trên 
chiến trường Bắc-bộ tiến lên giành chủ động trên chiến trường cả nước từ hình thải 
phân công cục bộ tiến lên hình thái phản công lớn. Ý nghĩa chiến lược to lớn của 
chiến thắng Điện-biên-phủ và các chiến thắng đông — xuân là ở chỗ đó. 

2- Nhân tổ quyết định thứ hai của chiến thẳng Điện-biên-phủ và nói chung 
của các chiến thắng đông - xuân là tỉnh thần quyết chiến quyết thắng, tỉnh thần 
đoàn kết chiến đấu của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của đẳng. 


Tỉnh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta trong chiến dịch lịch sử 
Điện-biên-phủ và nói chung trong các chiến dịch đông — xuân là sức mạnh vô cùng tận 
của quần chúng nhân dân, nhất là quần chúng công nông cơ bản, khi đã thám nhuần 
đường lối chính trị của Đảng. khi đã vùng lên chiến đấu vì những nguyện vọng cơ bản 
và tha thiết nhất của mình, vì độc lập cho Tổ quốc, VÌ ruộng đất cho dân cày, để mở 
đường tiễn lên chủ nghĩa xã hội. 

Tĩnh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta kế tục tỉnh thần đầu tranh 
bất khuất của dân tộc ta, là chí khí anh hùng cúa một dân tộc nhỏ yếu, của một quân 
đội cách mạng non trẻ, đem sức mạnh của chính nghĩa, của khối đoàn kết toàn dân mà 
chỗng lại quân đội hùng mạnh của một nước để quốc xâm lược. Tinh thần đó cũng tức 
là tỉnh thần triệt để cách mạng của giai cấp vô sản mà đảng ta đã dày công giáo dục 
cho quân đội, là quyết tâm cao độ đánh đỏ chủ nghĩa để quốc và bè lũ tay sai, là tỉnh 
thần chiến đấu anh đũng tuyệt vời, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi gian khổ, 
là chủ nghĩa anh hùng cách mạng đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc, của cách mạng 
lên trên hết, sẵn sàng hy sinh tất cả vì lợi ích của cách mạng. 

Tỉnh thần đó đã được hun đúc, rèn luyện trải qua quá trình đấu tranh cách mạng 
lâu dài của nhân dân ta ; đặc biệt trong đông ~ xuân 1953 — 1954, chính sách phát động 
quần chúng triệt để giảm tô thực hiện cải cách ruộng, đất đã có một tác dụng lớn lao 
nâng cao tinh thần yêu nước về giác ngộ giai cấp và nâng cao tính thần tích cực cách 
mạng của nhân dân và quân đội ta. 

Trong quân đội, sau nhiều đợt chỉnh huấn chính trị về mục tiêu đấu tranh của 
cách mạng dân tộc dân chủ và nhiệm vụ của quân đội nhân dân, đặc biệt là sau cuộc 
chỉnh quân chính trị về chính sách cải cách ruộng đất, cán bộ và chiến sĩ của ta mả 
tuyệt đại đa số xuất thân là nông dân đã củng cố thêm một bước lập trường giai cấp, 
nâng cao thêm một bước tỉnh thần tích cực diệt địch ; ai nấy đều hăng hái xông ra mặt 
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trận với một khí thế cách mạng rất cao, xung phong nhận những nhiệm vụ khó khăn 
nhất, sẵn sàng triệt để chấp hành mệnh lệnh tiêu diệt quân địch, giành lấy thắng lợi. 

Với một khí thế như vậy không có một khó khăn nào mà quân ta không vượt 
qua, không có kẻ địch nào mà quân ta không tiêu diệt được, không có nhiệm vụ nào 
mà quân ta không hoàn thành được. Bởi vì chúng có không quân, xe tăng, đại bác cho 
nên chúng cho rằng quân ta không thể mở đường được, không thể kéo pháo vào trận 
địa được. Trái với ước lượng của chúng, quân ta đã làm được việc đó. Bởi vì chúng có 
binh lực lớn, có vũ khí hiện đại, có hóa lực mạnh, có trận địa kiên có, có địa hình bằng 
phẳng có thể lợi dụng. cho nên chúng cho rằng quân ta không thể nào tiếp cận được mà 
không bị tiêu diệt, không thê nào đánh được các trung tâm để kháng của chúng, càng 
không có khả năng tiến hành một cuộc chiến đấu liên tục cả ngày lẫn đêm nhằm tiêu 
điệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của chúng. Trái với dự đoán của chúng, những việc 
mnả chúng cho là không thể làm được, quân ta đã làm được. Quân ta đã tiêu điệt toàn 
bộ quân địch tại tập đoàn cứ điểm Điện-biên-phủ. 

Điều đó chứng minh rằng /rong chiến tranh, trang bị vũ khí là nhân tỐ quan 
trọng nhưng không phải là nhân tổ quyết định. Nhân tô quyết định là con người, trang 
bị vũ khí dù hiện đại đến đâu cũng do con người sử dụng mới phát huy được tác dụng. 
Đúng như lời Lê-nin đã nói: “Thắng lợi của chiến tranh là do tỉnh thần của quần 
chúng đô máu trên chiến trường quyết định ". 

Trong cuộc chiến đấu vĩ đại trên mặt trận Điện-biên-phủ cũng như trên các chiến 
trường trong đông — xuân 1953 — 1954, quân đội ta đã xây dựng trận địa hàng trăm cây 
số, đã chiến đấu liên tục trong mấy tháng ròng rã ; quân ta sáng tạo ra biết bao nhiêu 
gương hy sinh phân đấu đáng kính phục, mãi mãi tiêu biểu cho truyền thống tốt đẹp 
của quân đội ta. Bế-văn-Đàn đã lẫy thân mình làm giá súng. Hoàng-văn-Nô, người 
dũng sĩ đâm lưỡi lê, đã liên tiếp đâm chết nhiều tên địch cho đến khi bị tử thương mà 
còn ở trong tư thế hiên ngang diệt địch. Tô-vĩnh-Diện đã không chút đo dự hy sinh 
tính mạng đề bảo vệ pháo. Phan-đình-Giót lầy thân mình lắp lỗ châu mai. Đó là những 
chiến sĩ quân báo một mình đùng mưu trí bắt sống nhiều địch, những chiến sĩ lái xe bị 
thương không rời tay lái, những chiến sĩ công bính vật lộn với bom nỗ chậm, những 
chiến sĩ quân y, vận tài lăn mình trong khói lửa để chuyền đạn, tải thương, những chiến 
sĩ thông tin quên mình để bảo vệ đường dây liên lạc, v.v... và biết bao nhiêu tắm gương 
chói lọi không sao kế xiết. Đó là những đơn vị ở mặt trận Điện-biên-phủ cũng như các 
mặt trận phối hợp, dù là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương hoặc dân quân du kích, tất 
cả đều đã khắc phục không biết bao nhiêu gian khổ, khó khăn và đều đã lập nên những 
chiến công rực rỡ, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch. 

Nhân đân ta trong chiến dịch Điện-biên-phủ và nói chung trong các chiến địch 
đông — xuân đã nêu cao tính thần quyết chiến quyết thắng, hết lòng phục vụ tiền tuyến, 
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đoàn kết chiến đấu bên cạnh bộ đội, thực hiện khẩu hiệu “*Tất cả vì tiền tuyến, tất 
cả để chiến thắng”. 

Tại khắp nơi trong nước, ở chiến trường chính cũng như các chiến trường phối 
hợp, ở vùng tự do cũng như ở vùng sau lưng địch, nhân dân đã đồn sức người sức của 
cho các mặt trận. 


Bom đạn của máy bay địch, gian khổ của đường trường không ngăn cản được 
bước tiến của các đoàn dân công, các đoàn vận tài trên khắp các đường lớn đường con, 
dòng sông, dòng suối, ngày đêm đưa lương thực, đạn được đến Điện-biên-phủ cho 
bộ đội đánh giặc. Biết bao nhiêu những tắm gương hy sinh chiến đấu, chịu đựng gian 
khổ, khắc phục khó khăn đáng kính phục đã xuất hiện. Nhân dân vùng Tây-bắc mới 
giải phóng, còn nghèo khổ đã hăng hái góp phần lương thực còn lại cho bộ đội, những 
đoàn xe đạp thồ đã nâng mức trọng tải mỗi xe lên tới hàng tạ. Dân công chở thuyền, 
mảng trên sông phần nhiều là phụ nữ đã vượt qua biết bao nhiêu dòng nước xiết, khắc 
phục biết bao nhiêu ghềnh thác hiểm nghèo. Tại hỏa tuyến, nhân dân đã chiến đấu sát 
cánh với bộ đội, lăn mình trong khói lửa tải đạn, tài thương bính. Tại các bệnh viện, 
trên đường tải thương, nhân dân đã săn sóc, ủy lạo thương bình như con em ruột thịt. 
Trên các tuyến đường, nhân dân đã ngày đêm lăn lộn làm đường, sửa đường dưới sự 
uy hiếp của máy bay địch, ngay trên những quả bom nỗ chậm. 

Nhân dân ta không những cung cấp cho bộ đội mọi nhu cầu chiến đấu và chiến 
đấu bên cạnh bộ đội mà còn săn sóc bộ đội từ cái kim sợi chỉ, miếng quà tắm bánh, 
gửi hàng nghìn bức thư cỗ vũ, thăm hỏi chiến sĩ, gửi đến cho chiến sĩ cả một tắm lòng 
thương yêu. đùm bọc của toàn dân, truyền cho chiến sĩ cả một nhiệt tình của hàng triệu 
nông dân đang phần khởi sôi nỗi tiếng hành công cuộc cải cách ruộng đất. 

Chiến dịch Điện-biên-phủ là một chiến địch quy mô rất lớn, binh lực nhiều, thời 
gian kéo dài, chiến trường lại xa hậu phương hàng trăm cây số. Quân địch cho rằng 
chúng ta không thể nào có khả năng giải quyết vẫn đề cung cấp. chỉ viện cho một chiến 
dịch như vậy. Nhưng, việc mà chúng cho răng ta không thể nào làm được, nhân dân 
ta đã làm được. Nhân dân ta đã làm được một việc vĩ đại hoàn toàn ngoài sức tưởng 
tượng của địch. 


Tỉnh thần đoàn kết chiến đấu, tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân 
ta dưới sự lãnh đạo của đảng rõ ràng là nhân tổ quyết định thắng lợi của chiến dịch 
Điện-biên-phủ cũng như của các chiến địch đông — xuân. Điều đó chứng minh rằng 
tư tưởng cách mạng, đường lỗi cách mạng, khi đã đi sâu vào quân chúng nhân dân 
thì trở nên một lực lượng vật chất vĩ đại, vô địch. Điều đó càng chứng minh rằng hậu 
phương vững chắc là một nhân tỐ thường xuyên quyết định thắng lợi trong cuộc chiến 
tranh cách mạng, 
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3-. Nhân lỗ thứ ba quyết định thắng lợi của chiến dịch Điện-biên-phủ cũng 
như của các chiến dịch đông — xuân là sự phối hợp chặt chẽ của quân giái phóng 
Pa-thêt Lào, sự giúp đỡ hết lòng của nhân dân nước bạn dỗi với bộ đội tình nguyện 
ta, là sự đẳng tình ũng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân yêu 
chuộng hòa bình trên thể giới. 

Trong suốt máy năm kháng chiến, nhất là đông - xuân 1953 ~ 1954, đứng trước 
âm mưu xâm lược của kẻ thù chung, quân giải phóng Pa-thét Lào đã đồng cam cộng 
khổ, sát cánh chiến đấu với quân tình nguyện ta, nhờ đó mà đã đưa lại thắng lợi lớn cho 
hai dân tộc. Nhân đân Lào đã hết lòng ủng hộ các đơn vị bộ đội tình nguyện, thương 
yêu như con em của mình. 

Nhân dân các nước Liên-xô, Trung-quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác 
đã coi cuộc chiến đầu của quân đội và nhân dân ta như tiền tuyến chống chủ nghĩa để 
quốc của cả phe chủ nghĩa xã hội, đã theo đối hằng ngày tình hình chiến sự trên mặt 
trận Điện-biên-phủ, đã kịch liệt lên án những âm mưu và hành động kéo đài và mở 
rộng chiến tranh của đế quốc Pháp Mỹ, hết lòng ủng hộ và cỗ vũ cuộc chiến đấu của 
nhân dân ta. 

Ở đây một lần nữa cần nhắc đến tác dụng hết sức to lớn của những kinh nghiệm 
về đấu tranh vũ trang của nhân dân Liên-xô và nhân dân Trung-quốc đối với cuộc 
kháng chiến của ta. 

Tư tưởng quân sự Mao-Trạch-đông là kinh nghiệm hết sức phong phú của cuộc 
đấu tranh vũ trang lâu dài của Quân giải phóng nhân dân và nhân dân Trung-quốc 
tổng kết thành lý luận, là đường lỗi đấu tranh vũ trang của một nước nửa thuộc địa và 
nửa phong kiến chống một kẻ thù mạnh gấp mấy lần. Do hoàn cảnh xã hội nước ta và 
Trung-quốc, do cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân hai nước, về cơ bản có nhiều 
chỗ giống nhau, cho nên tư tưởng quân sự Mao-Trạch-đông đã có những cống hiền rất 
lớn đối với sự lãnh đạo công cuộc kháng chiến của đảng ta. Từ năm 1950 trở đi, sau 
cách mạng Trung-quốc thắng lợi, quân đội và nhân dân ta cảng có điều kiện học tập 
những kinh nghiệm quý báu của Quân giải phóng nhân dân Trung-quốc, học tập tư 
tưởng quân sự Mao-Trạch-đông. Đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp 
vào sự trưởng thành nhanh chóng của quân đội ta, góp phần vào những thắng lợi liên 
tiếp của quân ta, đặc biệt là trong các chiến dịch thu — đông năm 1953 — 1954 và trong 
chiến dịch lịch sử Điện-biên-phủ vĩ đại. 

Trong khi cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung đi đến một bước quyết liệt, với một 
tinh thần quốc tế chủ nghĩa cao cả, nhân dân Pháp và Đảng Cộng sản Pháp đã ra sức 
ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta, đẩy mạnh cuộc đấu tranh anh 
dũng đòi chấm dứt cuộc “chiến tranh bản thiu” ở Đông-dương, chống lại chính sách 
xâm lược của thực dân hiểu chiến Pháp. 
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Nhân dân các dân tộc bị áp bức, nhân dân tiễn bộ yêu chuộng hòa bình trên toản 
thế giới cũng theo dõi cuộc chiến đấu của nhân dân ta, nhất là cuộc chiến đấu trên mặt 
trận Điện-biên-phủ với một sự đồng tình sâu sắc, với một lòng ủng hộ nhiệt liệt, coi 
thăng lợi Điện-biên-phủ như thắng lợi của bản thân mình. 

Chúng ta rất coi trọng sự đồng tình, ủng hộ của các lực lượng hòa bình, dân tộc 
độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội đối với cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân 
ta và coi đó là một nhân tố rất quan trọng đã dưa chúng ta đến thắng lợi. 


lị 
Những bài học thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ chống để quốc Pháp 
và can thiệp Mỹ 

Chiến thắng Điện-biên-phủ là chiến thắng lớn nhất của quân đội ta từ trước đến 
nay, chiến thắng lớn nhất của nhân dân ta trong tám mươi năm đầu tranh chống ngoại 
xâm, đồng thời cũng được coi là một trong những trận chiến thắng lớn nhất trong lịch 
sử đấu tranh vũ trang của các dân tộc nhỏ yếu chống quân đội xâm lược của bọn để 
quốc chủ nghĩa. 

Với chiến thắng Điện-biên-phủ, với các chiến thắng đông — xuân nói chung, 
cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta chống đề quốc Pháp và can thiệp Mỹ đã 
thu được thắng lợi vĩ đại. Thắng lợi to lớn của nhân dân ta chống đề quốc Pháp và can 
thiệp Mỹ đã thu được thắng lợi vĩ đại. Thắng lợi to lớn của nhân dân ta trên mặt trận 
Điện-biên-phủ và ở Hội nghị Giơ-ne-vơ đã chứng minh một cách hùng hồn đường 
lỗi đúng đắn của Dáng ta trong cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổ của dân tộc. 
Có cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổ, mới có Điện-biên-phủ, có các chiến thắng 
đông — xuân. Cho nên nói đến những nhân tô thắng lợi của chiến dịch Điện-biên-phủ, 
của các chiến địch đông ~ xuân, và muốn nhận thức sâu sắc những nhân tố đó, chúng 
ta không thể không nói đến những nhân tố chủ yếu đã quyết định thắng lợi của cuộc 
kháng chiến của toàn dân. 

1- Có những thắng lợi của kháng chiến, của Điện-biên-phủ, trước hết là do 
chủ trương kiên quyết kháng chiến của đẳng ta là hoàn toàn đúng đắn. 

Dân tộc ta hết sức yêu chuộng hòa bình, Đảng và Chính phú ta hết sức kiên trì 
chính sách hòa bình. Nhưng thực đân Pháp nhất định cướp nước ta, gây ra chiến tranh 
xâm lược. Đứng trước hành động phi chính nghĩa của địch, nhân dân ta chỉ có con 
đường sống còn duy nhất là đem chiến tranh giải phóng chính nghĩa của toàn dân 
chống lại chiến tranh xâm lược phi chính nghĩa của để quốc, đem bạo lực cách mạng 
của nhân dán chống lại bạo lực phản cách mạng của địch. 
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Ngay từ khi mới ra đời, đảng ta đã xác định con đường bạo lực cách mạng là con 
đường đúng đắn để đánh đỗ chủ nghĩa để quốc và giai cấp địa chủ phong kiến, giành 
độc lập cho nước nhà và mang lại ruộng đất cho nông dân. Từ đó, đảng ta luôn luôn 
kiên trì con đường bạo lực cách mạng, lãnh đạo quần chủng đứng dậy đấu tranh, khi 
thì dùng hình thức đầu tranh chính trị, khi thì dùng hình thức đấu tranh vũ trang. Nhờ 
đó mới có Tổng khởi nghĩa thắng lợi, Cách mạng tháng Tám thành công. 

Từ khi để quốc Pháp trở lại xâm lược nước ta, đảng ta khăng định rằng : chủ 
trương kiên quyết kháng chiến là con đường sống còn duy nhất để bảo vệ thành quả 
Cách mạng tháng Tám, bảo vệ nền độc lập của Tô quốc. Và chí sau khi lực lượng 
kháng chiến cúa nhân dân ta đã lớn mạnh, dủ sức giáng cho quân địch một đòn nặng 
nề trên mặt trận Điện-biên-phủ, thì chúng mới chịu nhả bỏ những đặc quyền, đặc lợi 
của chúng, buộc phải thừa nhận những quyền lợi chính đáng của nhân dân và dân tộc 
ta, và mới có thăng lợi của Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954. Một sự thật đã trớ thành 
nguyên tắc là bọn để quốc không bao giờ tự nguyện rút lui, nếu nhân dân không đùng 
mọi hình thức đấu tranh cách mạng đẻ kiên quyết và bền bi chống lại chúng. làm thất 
bại âm mưu gây chiến và xâm lược của chúng. Không thể mong chờ chủ nghĩa để quốc 
ban cho độc lập, tự do và hòa bình. Chỉ có đâu tranh kiên quyết chống chủ nghĩa đế 
quốc, làm thất bại mọi âm mưu xâm lược và gây chiến của chúng, thì mới có độc lập, 
tự do thật sự và góp phân trọng đại vào việc bảo vệ hòa bình. 

2- Có thăng lợi của kháng chiến, của Điện-biên-phủ đó là do đăng ta nằm 
vũng đường lỗi giải phóng dân tộc triệt đễ phải là cách mạng dân tậc dân chủ nhân 
dân : Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chính là tiếp tục sự nghiệp cách mạng dân 
tộc đân chủ dưới hình thức dẫu tranh vũ trang. 

Từ khi mới ra đời, đăng ta đã vạch ra đường lối cách mạng dân tộc dân chủ 
đúng đắn, cho rằng cách mạng phản đề phải luôn luôn gắn liền với cách mạng phản 
phong kiến. 

Đề quốc Pháp trở lại xâm lược nước ta. Trong tình hình đó, nhân tế đân tộc có 
một vị trí quan trọng bậc nhất. Đảng ta lại nhận định rằng : cách mạng đân tộc giai 
phỏng triệt để phải có nội dung dân tộc dân chủ nhân dân, nhiệm vụ phản để và nhiệm 
vụ phản phong phải kết hợp với nhau hết sức mật thiết. Đó là vì chủ nghĩa đễ quốc 
đã câu kết với giai cắp địa chủ phong kiến để chống lại nhân dân ta. Đó là vì nước ta 
là một nước nông nghiệp lạc hậu, nông dân ta là lực lượng cách mạng đông đảo nhất. 
Đảng ta đã coi trọng tấn đề nóng dán không những vì đó là vần để quân chủ lực của 
cách mạng dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, mà còn là cơ sở để giải quyết một 
loạt vấn đề : dựa vào nông thôn để xây dựng chính quyền cách mạng. xây dựng lực 
lượng vũ trang cách mạng và căn cứ địa cách mạng, để phát động chiến tranh nhân dân, 
tiễn hành chiến tranh du kích lâu dài, v.v... 
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Dưới khẩu hiệu vì độc lập cho dân tộc, vì ruộng đất cho nóng dân, đàng ta đã 
động viên toàn dân, trước hết là quần chúng công nông cơ bản, đã đoàn kết tất cả các 
giai cấp cách Tạng, các phần tử yêu nước, đoàn kết các dân tộc, củng cố và mở rộng 
mặt trận dân tộc thông nhất trên cơ sở công nông liên mình. 

Đường lối chính trị đúng đắn đó đã động viên được lực lượng to lớn của toàn dân 
tham gia cuộc chiến tranh giải phóng. Chính dựa trên đường lối đó mà đảng ta đã thành 
công trong việc phát động chiến tranh nhân đân, trong việc củng cô và mở rộng hậu 
phương của cuộc kháng chiến, trong sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 
ngày càng lớn mạnh. huy động sức người sức của của nhân dân yêu nước, thực hiện 
khâu hiệu *Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. Cả nước đồ ra mặt trận, tỉnh 
thần quyết chiến quyết thắng cửa quân đội và nhân dân ta trên các chiến trường toàn 
quốc nhất là trên mặt trận Điện-biên-phủ cảng chứng minh đường lối chính trị đúng 
đẫn và sáng suốt của đảng ta. 


3- Có thẳng lợi của kháng chiến, của Điện-biên-phủ, đó là do đẳng ta có 
đường lỗi quân sự đúng đắn. Như trên đã nói, đó là đường lỗi quân sự của chủ nghĩa 
Mác ~ Lê-nin vận dụng vào thực tiễn cụ thể của chiến tranh cách mạng ở một nước 
thuộc địa và nửa phong kiến, phải chiến đấu chống một kẻ địch mạnh, trong vòng vây 
của chủ nghĩa đề quốc. 


Đảng ta đã vận dụng tài tình và sáng tạo đường lỗi chiến tranh nhân dân và quản 
đội nhân dân, tiên hành chiến tranh cách mạng toàn dân và toàn điện, thực hiện động 
viên toàn dân, vũ trang toàn dân. 


Đảng ta đã có đường lối chiến lược đúng đắn, nhận định rằng cuộc kháng chiến 
của ta phải lâu dài, gian khố, tự lực cảnh sinh nhưng nhất định thắng tơi ; lực lượng vũ 
trang của nhân dân phải gồm ba thứ quân : chủ lực, địa phương và đân quân ; phương 
châm tác chiến phải đi từ chiến tranh du kích tiến dần lên chiến tranh chính quy, từ du 
kích chiến tiến dân lên vận động chiến và công kiên chiến, luôn luôn kết hợp chặt chẽ 
và linh hoạt các hình thức tác chiến đó. 


Thực tiễn của cuộc kháng chiến chứng minh sự thành công rực rỡ của đường lỗi 
quân sự đúng đắn của đảng ; lực lượng vũ trang của nhân dân ta, trong khói lửa của 
chiến đấu, từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh đã phát triển không ngừng, đi từ thăng lợi 
này đến thắng lợi khác, từ những thắng lợi lúc đầu còn nhỏ đến những thắng lợi ngày 
cảng 1o lớn, 

Thắng lợi của các chiến dịch đông ~ xuân 1953 ~ 1954, đặc biệt là của chiến dịch 
Điện-biên-phủ vĩ đại, là một mẫu mực lãnh đạo chiến tranh và chỉ đạo chiến lược và 
tác chiến theo đường lối quân sự của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, là một thành công cực 
kỳ to lớn của đường lồi đó. 
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4- Thắng lợi của cuộc kháng chiến, cúa Điện-biên-phủ không thể tách rời 
những điều kiện thuận lợi trong sự phát triển của tình hình quốc tế. Đảng ta luôn 
luôn coi cách mạng Việt-nam là một bộ phận khăng khít của cách mạng thể giới. Sự 
phát triển của tình hình thế giới luôn luôn có ảnh hưởng đến cách mạng nước ta. 

Từ sau đại chiến thế giới lần thứ hai, so sánh lực lượng trên thế giới giữa cách 
mạng và phản cách mạng đã không ngừng biến chuyển có lợi cho nhân dân cách mạng, 
không có lợi cho bọn phản cách mạng. Tiếp theo thắng lợi vĩ đại của Hồng quân Liên- 
xô đánh bại chủ nghĩa phát-xít Đức — Nhật, thăng lợi vĩ đại của cách mạng Trung-quốc 
đã làm cho so sánh lực lượng nói trên thay đôi về căn bản, lực lượng cách mạng đã 
mạnh hơn hắn lực lượng phản cách mạng. 

Một cao trào cách mạng mới đã xuất hiện, trong đó hệ thống xã hội chủ nghĩa 
đã phát huy tác dụng quyết định của mình đối với phương hướng phát triển của xã hội 
loài người, phong trào giải phóng dân tộc đã trở nên trào lưu cách mạng vô cùng mạnh 
mẽ, làm sụp đố từng mảng hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đề quốc. 

Trong điều kiện so sánh lực lượng trên thể giới đã thay đối có lợi cho cách mạng, 
rõ ràng đã xuất hiện thời kỳ mà các lực lượng cách mạng đang tiến hành chiến lược 
tấn công, tập trung mũi nhọn của cuộc đấu tranh kiên quyết chống chủ nghĩa đề quốc 
xâm lược và gây chiến đứng đầu là để quốc Mỹ. 

Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta đã được tiến hành trong tình hình 
quốc tế thuận lợi nói trên, đảng ta và nhân dân ta đã căn cứ vào điều kiện lịch sứ cụ thể 
của nước ta mà tiễn hành chiến lược tắn công chóng chủ nghĩa đề quốc dưới hình thức 
đấu tranh vũ trang. Và nhân dân ta đã đánh bại chủ nghĩa đế quốc, giải phóng một nửa 
đất nước, chúng ta đã thành công rực rỡ. 

Cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân ta mà đỉnh cao nhất là Điện-biên-phủ đã 
chứng minh hùng hồn một chân lý của thời đại là : 

Trong điều kiện thể giới ngày nay, một dân tộc đù nhỏ yếu, khi đã đoàn kết đứng 
dậy, theo một đường lối đúng đắn, kiên quyết chiến đầu cho độc lập và hỏa bình, thì 
có đây đủ khả năng để chiến thắng quân đội xâm lược của bọn để quốc thục dán hung 
hãn nhất 

Đúng như lời Hỗ Chủ tịch đã nói, chiến tranh xâm lược của bọn để quốc thực 
dân nhất định thất bại, cách mạng giải phỏng của các dân tộc nhất định thành công, 

Vì vậy. chiến thắng Điện-biên-phủ không những là thắng lợi to lớn của các dân 
tộc nhỏ yến đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới, giành tự do và độc lập, Điện-biên-phủ đã trở nên niềm tự hào của các dân tộc bị 
áp bức, là một công hiến lớn lao của nhân dân ta vào cao trào giải phóng dân tộc dang 
đâng lên mạnh mẽ từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, báo hiệu hệ thống thuộc địa 
của chủ nghĩa đế quốc đang sụp dỗ. 
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IH 
Tình hình nước ta mười năm qua 

Từ chiến thắng vĩ dại Điện-biên-nhú, từ ngày hòa bình lập lại đến nay đã được 
mười năm. Trong mười năm qua trên đất nước thân yêu của chúng ta đã điễn ra biết 
bao nhiêu sự thay dồi to lớn. 

Trên miền Bắc đã được hoàn toàn giải phóng, nhân dân ta đã đi vào giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chú nghĩa xã hội, chúng 1a đã đi đúng con 
đường đã được đảng vạch ra từ năm 1930, điển từ cách mạng dân tộc đân chủ lên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, không trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Có sự 
chuyên biến lớn lao đó là do kết quả của cuộc đấu tranh vũ trang lâu dải và quyết liệt 
chống chủ nghĩa đế quốc và tay sai, đánh đổ được ách thống trị của bọn để quốc thực 
đân và của giai cấp địa chủ phong kiến. Sự chuyển biến của xã hội miền Bắc nước ta 
từ giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ lên giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
rõ ràng đã chứng mình khả năng tiến thăng lên chủ nghĩa xã hội của sự nghiệp cách 
mạng ở các thuộc địa hay nửa thuộc địa và nửa phong kiến ; điều kiện tiên quyết không 
thể thiếu của sự chuyển biến đó là phải tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ triệt để 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, bằng một quá trình cách mạng không ngừng. 
Chính quyền dân chủ nhân dân ở nước ta trong giai đoạn trước đây đang làm nhiệm vụ 
của chính quyền dân chủ chuyên chính công nông, thì sang giai đoạn mới chính quyền 
chuyên chính công nông đã tiến lên làm nhiệm vụ chuyên chính vô sản. 

Chính trong điều kiện Nhà nước chuyên chính vô sản đã được thiết lập, mà 
chúng ta đã tiến hành nhanh chóng công cuộc khôi phục kinh tế, hoàn thành cái cách 
ruộng đất, sau đó lại tiền hành thắng lợi công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa. Nông dân 
lao động thật sự làm chủ nông thôn, đã tự nguyện tiến lên con đường hợp tác, con 
đường làm ăn tập thể. Toàn bộ công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa đã được hòa bình 
cải tạo. Kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh. Chế độ người bóc 
lột người căn bản đã bị xóa bỏ. Quan hệ sản xuất xã hội chú nghĩa đã được xây dựng. 
Nhân đân ta đang phấn khởi thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất, thực hiện bước 
đầu công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội. Nền kinh tế nước ta đang vững bước tiến lên trên con đường 
xây dựng một nền kinh tế tự chủ. Đời sống văn hóa của quần chúng ngày một tiến bộ. 
Chính quyền nhân dân được củng cố, công cuộc quốc phòng được tăng cường. 

Năm nay, kỷ niệm mười năm chiến thắng Điện-biên-phủ, chúng ta cũng đồng 
thời kỷ niệm mười năm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Như Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ trong 
báo cáo tại Hội nghị chính trị đặc biệt, trong mười năm, một thời gian rất ngắn trong 
lịch sử của một dân tộc, miền Bắc nước ta đã tiễn một bước đài chưa từng thấy. Những 
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thành tích to lớn đó chứng tỏ chế độ xã hội chủ nghĩa rất tốt đẹp. Với một tính thần lao 
động quên mình rất cao, biểu hiện của tỉnh thần cách mạng triệt để của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động. nhân dân ta đang ra sức phần đầu xây dựng và bảo vệ miền 
Bắc, làm cho miễn Bắc trở thành cơ sở ngày cảng vững mạnh cho công cuộc đấu tranh 
thống nhất nước nhà. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch và Trung ương đảng, 
nhân dân ta đang hăng hái đây mạnh thi đua yêu nước “một người làm việc bằng hai" 
để đền đáp công ơn của đồng bào miền Nam, luôn luôn sát cánh với đồng bào miễn 
Nam ruột thịt hiện đang anh dũng đấu tranh chống kẻ thù chung của dân tộc. 

Theo những điều khoản của hiệp nghị Giơ-ne-vơ, lẽ ra nhân dân ta đã có thể xây 
dựng đời sống ấm no, hạnh phúc trong hòa bình, trong một nước Việt-nam độc lập, 
thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, Nhưng hiệp nghị ký kết chưa ráo mực, thì để quốc 
Mỹ và bè lũ tay sai đã vi phạm trắng trợn hiệp nghị, mưu mô chia cắt lâu dài đất nước 
ta, hòng biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. 

Ở miễn Nam, có thê nói rằng tiếng súng chiến tranh của bọn cướp nước và bọn 
bán nước chưa bao giờ chấm đứt từ khi có hiệp định đình chiến. Chính quyền Ngô- 
đình-Diệm tay sai của Mỹ thi hành chính sách khủng bó, tàn sát, lập nên chế độ độc 
tài phát-xít, tiến hành hàng trăm cuộc càn quét với lực lượng của quân đội chính quy, 
Bây ra những tội ác tày trời, bắt bớ và băn giết đồng bảo yêu nước ở miền Nam lúc bấy 
giờ không có một tắc sắt trong tay, lấy đấu tranh chính trị để đòi quyền sống tối thiểu 
của con người được bảo đảm, đẻ đòi dân chủ và độc lập. Những năm gần đây, đế quốc 
Mỹ lại công nhiên vũ trang can thiệp vào miền Nam, đưa nhân viên quân sự và lính 
chiến đấu, đưa hàng vạn tắn vũ khí các loại vào, chỉ phí hàng tỷ đô-la, mỗi ngày trên 
một triệu. Chúng gây ra cuộc chiến tranh không tuyên bố, lấy miền Nam làm chiến 
trường thi nghiệm điển hình của cái mà chúng gọi là "chiến tranh đặc biệt ” nhằm đàn 
áp phong trảo giải phóng của các dân tộc. Ở miền Nam nước ta, chủ nghĩa thực đân 
mới của để quốc Aỹ đã lộ rõ hộ mặt cực kỳ hung ác, tàn bạo của nó, không kém gì chủ 
nghĩa thực dân cũ của đế quốc Pháp trước đây, có phần đã man hơn nữa là khác. 

Đồng bào miền Nam cũng như nhân dân cả nước ta vốn hết sức yêu chuộng hòa 
bình. Nhưng một lần nữa thực tiễn của cuộc đấu tranh cách mạng đã chỉ rõ cho đồng 
bào ta : trước hành động bạo lực và chiến tranh của kẻ thù, con đường súng còn duy 
nhất là phải kiên quyết chống lại bằng bạo lực chính trị và vũ trang của quân chúng 
đóng đáo: bằng chiến tranh chính nghĩa của toàn dân. Đồng bào ta ở miền Nam đã 
vùng lên tiến bành cuộc chiến tranh yêu nước để tự giải phóng. 

Dưới ngọn cờ của Mặt trận dân tộc giái phóng miễn Nam. mười bốn triệu đồng 
bào ta ở miền Nam cùng nhau đoàn kết, muôn người như một để cứu nhà, cứu nước 
chống kẻ thù của dân tộc. Tuyên ngôn và chương trình hành động của mặt trận đã nêu 
rõ đường lối đấu tranh nhằm hoàn (hành cách mạng dân tộc dân chủ, đánh đồ chủ 
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nghĩa thực dân mới của đề quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thành lập chính quyên liên hiệp 
đân tộc dân chủ, giành độc lập. dân chủ. hòa bình. trung lập, tiễn tới hòa bình thẳng 
nhất Tổ quốc. Tuyên ngôn và chương trình đó đã phản ánh những nguyện vọng cơ bản 
tha thiết nhất của đồng bào ta ở miễn Nam, do đó đã tập hợp được tất cả các giai cấp 
cách mạng, các nhân sĩ yêu nước, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, xu hướng chính 
trị. Ủy tín của mặt trận ngày càng rộng rãi. Trên trường quốc tế, cuộc đấu tranh anh 
đũng của đồng bào ta ở miễn Nam lại được một sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi và mạnh 
mẽ xưa nay chưa từng có trong lịch sử đấn tranh cách mạng của nhân dân ta. 

Đi theo đường lối đúng đắn của mặt trận, đồng bào ta đã tiến hành một cuộc 
chiến tranh nhân dân vô cùng anh đũng và quyết liệt với những hình thức đấu tranh 
cách mạng hết sức phong phú và đầy sáng tạo. Từ nông thôn đến thành thị, từ miền 
núi đến đồng bằng, đấu (ranh chính trị được kết hợp hết sức chặt chẽ với đấu tranh vũ 
trang. Quần chúng nhân dân đông đảo được tổ chức thành một đội quân chính trị kiên 
cường, tiễn hành đầu tranh trực diện chống kẻ thù đòi quyền sống và những quyền tự 
do tối thiểu của con người, đòi độc lập và dân chủ. Trong lúc đó chiến tranh du kích 
được phát động rộng khắp và phát triển hết sức nhanh chóng. Quân giải phóng miền 
Nam an: hùng, mặc dù còn non trẻ và phải chiến đấu trong những điều kiện cực kỳ 
khó khăn, gian khổ, đem tỉnh thần anh dũng mà chống lại vũ khí tối tân của địch, cướp 
súng địch và đánh lại chúng, đã liên tiếp đánh bại quân thù, lập nên những chiến công 
chói lọi, làm cho kẻ thù phải khiếp sợ. 

Cuộc chiến tranh yêu nước của đồng bào ta ở miền Nam hiện đã đi vào một bước 
phát triển mới, mà đặc điểm là so sánh lực lượng đang thay đổi có lợi cho ta, không lợi 
cho địch. Kế hoạch Xta-lây — Tay-lơ nhằm giải quyết chiến tranh trong vòng mười tám 
tháng đã phá sản. Hệ thông “ấp chiến lược” mà địch cho là kinh nghiệm mới nhất và 
có hiệu lực nhất của các cuộc chiến tranh phản cách mạng mà chúng đã từng tiến hành 
ở Hy-lạp, Mã-lai, Phi-lip-pin thì nay đem áp dụng ở miễn Nam, đang bị phá tan từng 
mảng lớn dưới ngọn cờ đấu tranh chính trị và quân sự của nhân dân ta. Tuy đã tăng số 
quân lên đến nửa triệu, tăng cố vẫn và lính chiến đấu người Mỹ đã lên đến hàng vạn, 
tuy đã ra sức áp dụng mọi thứ chiến thuật mà chúng cho là mới nhất, sử đụng mọi thứ 
vũ khí mà chúng cho là hết sức hiện đại trong chiến tranh chống du kích, tuy đã phải 
dùng đến những thủ đoạn hết sức đã man như thả bom na-pan, rải chất độc hóa học, 
để quốc Mỹ và bọn tay sai ngày càng bất lực chứng kiến hết thất bại này đến thất bại 
khác. Rõ ràng chúng đã chui vào “một con đường hằm không có lối thoát”. Mâu thuẫn 
trong hàng ngũ chúng ngày càng trở nên gay gắt. Đề quốc Mỹ trong một thời gian 
nuắn đã phải hai lần thay ngựa giữa dòng, gây nên đảo chính. Nhưng, qua mỗi lần đáo 
chính, lực lượng của chúng không những không được củng cố ¡nà lại càng suy yếu, 
tỉnh thần binh sĩ của chúng càng giảm sút nghiêm trọng. Hiện nay đề quốc Mỹ ngoan 
có và hung ác đang ra sức tăng cường vũ trang xâm lược vào miền Nam, hòng tìm ra 
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một lỗi thoát. Nhưng, chúng ta có thể khăng định rằng : không có một thứ vũ khí hiện 
đại nào, không có một loại chiến thuật kỳ diệu nào, không có một tên tay sai mới nào, 
dù xảo quyệtwà khát máu đến đâu, có thể cứu văn dược tình thế ngày càng nguy khốn 
của chúng. Ngay trong các giới chính trị và quần sự của Mỹ cũng không còn một ai tin 
rằng có thể giải quyết vấn để chiến tranh xâm lược ở miền Nam trong một thời gian 
ngắn, thậm chí càng ngày càng nhiều người đã nhìn thấy cuộc chiến tranh đó chắc chắn 
đang đi đến thất bại thảm hại. 

Gần đây, để cùng cổ tỉnh thần ngày càng suy sụp của quần đội cbúng, đế quốc 
Mỹ và tay sai đang rêu rao muốn mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Chúng ta khẳng 
định rằng : một hành động phiêu lưu xâm phạm đến an ninh của miền Bắc, đối với 
chúng, sẽ là một hành động tự sát. Quân và dân ta ở miền Bắc sẽ kiên quyết tiêu điệt 
chúng. Và đồng bào ta ở miễn Nam sẽ đây mạnh cuộc chiến tranh giải phóng, tống cỗ 
chúng ra khỏi đất nước mình. 

Kỷ niệm mười năm chiến thắng Điện-biên-phủ, toàn thể nhân dân ta ở miền Bắc 
gửi đến đồng bào ruột thịt ở miền Nam lời chào quyết chiến quyết thắng. Chúng ta lấy 
làm tự hào rằng: đồng bào miền Nam anh hùng đã chiến đấu ròng rã hai mươi năm 
trời, trước đây đã cùng toàn dân đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ của để quốc Pháp, 
ngày nay lại đang tiễn hành thắng lợi cuộc kháng chiến thân thánh lần thứ hai của dân 
tộc chống chủ nghĩa thực dân mới của đề quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Với một ý chí đâu 
tranh bất khuất, với một tỉnh thần anh đũng vô song, đồng bào ta ở miền Nam đang 
gây cho kẻ địch những tổn thất nặng nề, một lần nữa chứng minh một cách hùng hồn 
chân lý vĩ đại của thời đại : 


Trong điều kiện thế giới ngày nay, một dân tộc dù là nhỏ yếu khi đã đứng dậy 
đoàn kết đấu tranh theo một đường lỗi đúng đắn, kiên quyết chiến đấu cho độc lập và 
hòa bình thì có đây đủ khả năng để chiến thắng quân đội hùng mạnh của bọn để quốc 
cướp nước và bè lũ tay sai bán nước, đánh bại mọi âm mưu xâm lược của bọn đề quốc 
thực dân, dù chúng là chủ nghĩa thực dân cũ hay là chủ nghĩa thực dân mới. 

Nhân dân các nước trên thế giới đang hết lòng cổ vũ cuộc đấu tranh chính nghĩa 
của đồng bào ta ở miền Nam, coi cuộc đấu tranh đó là tiền tuyến của nhân loại tiến bộ 
chỗng kẻ thù hung bạo nhất của nhân dân thế giới: chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Đồng bào ta 
ở miền Nam nhất định sẽ tỏ ra xứng đáng với sự đồng tình, ủng hộ quý giá đó. 

Miền Nam thân yêu của chúng ta nhất định sẽ giải phóng. Tổ quốc Việt-nam ta 
nhất định sẽ thống nhất. Đế quốc Mỹ và tay sai nhất định bị thất bại nhục nhã. 
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IV 
Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, các dân tộc bị áp bức trên thế giới 
đang anh dũng tiến lên giành những thắng lợi mới 

Mười năm qua, /rên thế giới : đã diễn ra những biến đôi cách mạng vĩ đạt có lợi 
cho cuộc chiên tranh vì hòa bình. độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Như bản tuyên bố của Hội nghị đại biểu các Đảng Cộng sản và công nhân năm 
1960 ở Mát-xcơ-va đã chỉ rõ. hệ thống xã hội chú nghĩa ngày cảng lớn mạnh và đang 
trở thành nhân tổ quyết định sự phát triển của xã hội loài người, là thành trì của cách 
mạng thế giới. chỗ dựa mạnh mẽ của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á, châu 
Phi, và châu Mỹ la-tinh, là thành trì của hòa bình thể giới : phong trào giải phóng dân 
tộc đang dâng lên cuỗn cuộn, giành dược những thắng lợi ngày càng to lớn, là sự kiện 
quan trọng thứ hai trong phong trào cách mạng thế giới ; phong trảo đấu tranh vì hòa 
bình, dân chủ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước tư bản chủ nghĩa 
ngày cảng phát triển ; phong trào đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình trên thế giới ngày 
cảng lôi chốn những lực lượng hết sức rộng rãi của loài người tiến bộ. 

Thật vậy, từ sau đại chiến thế giới thứ hai, trước sức mạnh đầu tranh cách mạng 
của các dân tộc bị áp bức, chủ nghĩa để quốc thực dân đã bị những thất bại hết sức nặng 
nề. Trong thời gian đó, để quốc Mỹ và bè lũ đã gây ra hơn mười cuộc chiến tranh xâm 
lược, nhưng kết quả là chúng đã đi từ thất bại này đến thất bại khác, nhân dân cách 
mạng trên thế giới đã liên tiếp giành được thắng lợi. Hơn mười năm nước vốn là thuộc 
địa, nửa thuộc dịa hoặc phụ thuộc đã giành được độc lập về chính trị với những mức độ 
khác nhau ; hệ thông của chủ nghĩa đế quốc thực đân đã bị Lan rã từng mảng lớn. 

Nhưng, trong lúc đang xuất hiện và phát triển một cao trào cách mạng rộng lớn 
như trên đã nói, thì đồng thời cũng đang diễn ra một cuộc đấu tranh gay go, quyết 
liệt giữa hai đường lối : đường tối của chủ nghĩa Mác — L.ê-nin và đường lối của chú 
nghĩa xét lại hiện đại, chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh, trên một loạt vấn đề cơ bản có 
tính chất nguyên tắc của phong trào cộng sản nói chung, và nói riêng của phong trào 
giải phóng dân tộc. 

Chủ nghĩa đề quốc, đứng dầu là để quốc Mỹ càng bị suy yếu thì chúng càng tăng 
cường chính sách chuẩn bị chiến tranh, giành giật thị trường, xâm lược thuộc địa. đán 
chất phản động và hiểu chiến của chúng vẫn không thay đối. Chí có một điều mới là 
chúng tỏ ra pian ngoan, xảo quyệt hơn, ngụy trang chính sách gây chiến đưới cái gọi là 
“chiến lược hòa bình" hoặc vận dụng một chính sách thực dân tĩnh vi hơn - chủ nghĩa 
thực dân mới — *đem hết sức cố gắng tuyệt vọng hỏng duy trì chế độ bóc lột thực đân 
đối với các nước thuộc địa cũ bằng nhiều phương pháp mới và hình thức mới”. 
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Sự thật đã phơi bày rõ rệt như vậy. Thật là sai lầm nghiêm trọng nếu đánh giá 
thấp hoặc không vạch trần bản chất phản động và hiếu chiến của chủ nghĩa thực dân 
mới, lại nói hay nói tốt cho chủ nghĩa đế quốc, tuyên truyền cho cái gọi là “thiện chí 
hòa bình” của chúng. 

Hiện nay, trên thế giới, mặc đủ hàng loạt nước đã giành được độc lập với mức độ 
khác nhau, nhưng còn cả trăm triệu người đang trực tiếp sống dưới chế độ thuộc địa, 
và hàng trăm triệu người khác ở các nước đân tộc chủ nghĩa chưa hoàn toàn thoát khỏi 
chủ nghĩa thực dân cũ sa vào tròng của chủ nghĩa thực đân mới. Trước mắt nhân dân 
các nước nói trên, đang đặt ra nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ cấp thiết, nhằm 
đánh đỗ bọn đế quốc thực dân cũ hoặc bọn đế quốc thực đân kiểu mới, đánh đổ các 
lực lượng phản động trong nước tay sai của chúng. Mhiệm vụ đó chỉ có thể thực hiện 
được qua cuộc đấu tranh cách mạng gay go và quyết liệt, dựa vào lực lượng rộng tãi 
của nhân dân, trước hết là của quần chúng công nông cơ bản, trong đó lực lượng nông 
dân là lực lượng đông đảo nhất. 


Sự thật đã rõ ràng như vậy. Thật là sai lầm nghiêm trọng nếu muốn làm lu mờ, 
thậm chí phủ nhận nội dung đấu tranh giai cấp, đấu tranh cách mạng của phong trào 
giải phóng dân tộc hoặc cho rằng đối với những nước dân tộc chủ nghĩa mới được 
độc lập trên một mức độ nhất định, nhiệm vụ trung tâm chỉ là xây đựng kinh tế, phát 
triển kinh tế. 

Như Lê-nin đã nói, khuynh hướng bạo lực là khuynh bướng cơ bản của chủ 
nghĩa đề quốc. Từ sau đại chiến thế giới thứ hai, chủ nghĩa đế quốc thực dân và các 
thế lực tay sai đã dùng bạo lực để duy trì đặc quyền, đặc lợi của chúng. Chúng đã tổ 
chức nên những chính quyền độc tài tay sai, sử dụng bạo lực dưới hình thức khá phổ 
biến là gây ra đảo chính, gây nên “nội chiến”. Chúng cũng không ngắn ngại khi cần 
thiết thì thực hiện can thiệp vũ trang, gây ra “chiến tranh không công bố”, tiền hành 
cái mà chúng gọi là “chiến tranh đặc biệt” nhằm đàn áp phong trào giải phóng của các 
dân tộc. Trước tình hình đó, muốn đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi thì 
con đường đúng đắn là lấy bạo lực cách mạng của quân chúng mà chống lại bạo lực 
phản cách mạng của kẻ thù, lấy chiến tranh cách mạng chính nghĩa mà chống lại chiến 
tranh xâm lược phi chính nghĩa. 

Sự thật đã rõ ràng như vậy. Thật là sai lầm nghiêm trọng nếu khuyên nhủ các dân 
tộc nên đi vào con đường đấu tranh hòa bình, thậm chí cho rằng con đường hòa bình 
là “con đường đúng đắn duy nhất”. 

Trong điều kiện thế giới ngày nay, nhân dân các nước dân tộc chủ nghĩa đang 
đứng trước hai con đường : con đường phát triển tt bản chủ nghĩa và con đường phát 
triển phi tư bản chủ nghĩa. Giai cấp tư sản ở các nước đó đang hướng sự phát triển 
của nước họ vào con đường tư bản chủ nghĩa và như vậy cũng tức là từng bước rơi 
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vào tình trạng phụ thuộc đối với chủ nghĩa để quốc. Còn giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động thì đang phần đấn đẻ đưa nước nhà phát triển theo con đường xã hội chủ 
nghĩa và nhận định rằng điễu kiện tiên quyết để tiễn lên giải đoạn cách mạng xã hội 
chủ nghĩa là phải thực hiện triệt để các nhiệm vụ đân tộc dân chủ dưới sự lãnh đạo 
của giải cắp công nhân. 

Thật là sai lầm nghiêm trọng nếu nói đến sự phát triển của các nước dân tộc chủ 
nghĩa theo con đường phi tư bán chủ nghĩa mà lại làm lu mờ, mà lại phủ nhận những 
điều kiện tiên quyết không thể thiếu để đưa cách mạng các nước dân tộc chủ nghĩa 
tiễn lên giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, thậm chí không phân biệt chủ nghĩa xã 
hội chân chính của giai cấp công nhân và nhân dân lao động với chủ nghĩa lao động 
giả hiệu do giai cấp tư sản đề xướng, hoặc cho rằng chỉ cần có viện trợ kinh tế của các 
nước xã hội chủ nghĩa cho các nước ở đó giai cấp tư sản đang cằm quyền cũng có thể 
hướng các nước đó đi vào con đường xã hội chủ nghĩa. 

Trong âm mưu của chúng tăng cường chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh 
thế giới, chủ nghĩa đề quốc trước đây cũng như ngày nay đang dùng chính sách thực 
dân kiểu cũ hoặc chính sách thực đân kiểu mới nhằm nô dịch các dân tộc, bóc lột và 
lợi dụng các nguồn nhân lực, vật lực của các nước thuộc địa, nửa thuộc địa hoặc phụ 
thuộc. Phong trào giải phóng dân tộc lên cao, đang tấn công trực tiếp vào những nơi 
mà chủ nghĩa để quốc coi là hậu phương của chúng, do đó có tác dụng to lớn làm suy 
yếu chủ nghĩa đề quốc, làm thất bại chính sách xâm lược và gây chiến của chúng, góp 
phân trọng đại vào sự nghiệp đấu tranh để bảo vệ hòa bình thể giới. 

Thật là sai lầm nghiêm trọng nếu cơi nhẹ tác dụng của phong trào giải phóng dân 
tộc đối với công cuộc bảo vệ hòa bình thế giới, thậm chí tách rời cuộc đấu tranh để bảo 
vệ hòa bình với phong trào giải phóng dân tộc, với cuộc đấu tranh cách mạng của các 
dân tộc chống chú nghĩa đề quốc hiếu chiến và xâm lược, đứng đầu là đế quốc Mỹ. 

Qua thực tiễn phong phú của cao trào giải phóng dân tộc từ sau đại chiến thế 
giới, những chân lý phố biến của chủ nghĩa Mác — Lê-nin về cách mạng giải phỏng 
đản tộc càng ngày cảng sáng tỏ thêm. Cách mạng Trung-quốc, cách mạng Việt-nam 
là những sự kiện lịch sử vĩ đại đã chứng minh những chân lý phổ biến nói trên, đo đó 
có một ý nghĩa quốc tế cực kỳ quan trọng. Gần đây chúng ta lại có những tắm gương 
chính điện hết sức chói lợi. Nhân đân Cu-ba anh hùng đã đi theo con đường bạo lực 
cách mạng, thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân triệt đẻ và đã đưa nước nhà 
tiễn lên chủ nghĩa xã hội. Nhân dân An-giê-ri anh hùng cũng đã đi theo con đường bạo 
lực cách mạng và đã thu được những thắng lợi to lớn, hiện đang hoàn thành cách mạng 
dân tộc dân chú chuẩn bị điều kiện để đưa nước nhà tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ở ngay 
cạnh nước ta, nhân dân Lào cũng đã tiến hành dấu tranh vũ trang lâu dài và gian khô. 
giảnh được thắng lợi to lớn ở hội nghị Giơ-ne-vơ lần thứ nhất : tiếp đó đo sự can thiệp 
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trắng trợn cúa để quốc Mỹ, lại phải đứng đậy dùng bạo lực chính trị và vũ trang mà 
chống lại kẻ thù, nhờ đó mà giành được thắng lợi lớn tại hội nghị Giơ-ne-vơ lần thứ 
hai : hiện nay cuộc đấu tranh bằng mọi hình thức của nhân đân Lào vẫn đang tiếp diễn. 
Chúng ta cũng có những tắm gương phản diện đầy giáo huấn. Cách mạng I-rắc đã bị 
dìm trong bê máu, đó chẳng phải là do ảo tưởng đối với con đường hòa bình hay sao? 
Cách mạng Bơ-rê-din gần đây bị thất bại nặng nề, đó chẳng phải là do chủ trương sai 
lầm coi con đường hòa bình là con đường duy nhất đúng hay sao? 

Nói tóm lại, nội dung của cuộc đấu tranh giữa hai đường lối trên vấn đề giải 
phóng dân tộc là ở chỗ 


: có nhận thức như thế nào đối với kẻ thù của cách mạng, đối 
với chủ nghĩa để quốc và chủ nghĩa thực dân dưới mọi hình thức đứng đâu là để quốc 
Mỹ, đối với các thế lực phản động tay sai của chúng : có nhận thức và lập trường như 
thế nào đôi với nhiệm vụ cơ bản của cách mạng dân tộc dân chủ trong các nước thuộc 
địa, phụ thuộc hay mới giành được độc lập trên một mức độ nhất định ; có nhận thức và 
lập trường như thế nào đối với con đường phát triển tiễn lên của các nước đó ; có nhận 
thức và lập trường như thế nào về hình thức đấu tranh, cho rằng cần phải đùng bạo lực 
cách mạng chồng lại bạo lực phán cách mạng hay cho rằng có thẻ dùng đường lỗi hòa 
bình đề chống lại khuynh hướng bạo lực của ké thù. Nói một cách văn tắt là trên vấn 
đề giái phóng dân tộc, nắm vững những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác — I.ê-nip 
hay là sa vào chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh, chủ nghĩa xét lại. 

Trong thời đại hiện nay, nhân dân các nước bị áp bức. các nước dân tộc chủ nghĩa 
đang vùng lên với một khí thế vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta tin tưởng rằng thực tiễn 
cách mạng của quần chúng nhân đân chắc chắn sẽ đánh bại nguy cơ của chủ nghĩa xét 
lại hiện đại : ngọn cờ của chủ nghĩa Mác — L.ê-nin ngày nay dã được nêu cao, cảng ngày 
cảng được niêu cao hơn nữa, càng thu được những thắng lợi vĩ đại. 

Chúng ta hãy lấy làm tự hào rằng /rong sự nghiệp lãnh đạo nhân dân ta tiễn lên 
trên con đường cách mạng xã hội chú nghĩa, đảng ta đã ải đúng đường lỗi của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Những thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến của nhân dân ta 
trước đây mà đỉnh cao nhất là Điện-biên-phủ, của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miễn Bắc, cúa cuộc chiến tranh cửu nước của đồng bào ta ở miễn Nam là những 
đóng góp xứng đáng vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, là một nguồn 
cô vũ lớn lao đối với phong trào giải phóng dân tộc châu Á, châu Phi, và châu Àỹ la- 
tính, là những đóng góp quan trọng và tích cực đối với sự nghiệp tăng cường phe xã 
hội chủ nghĩa và bảo vệ hòa bình trên thể giới. 

Chúng ta đang sống trong một thời đại vĩ đại, những đảo lộn xã hội và biến đổi 


cách mạng sâu sắc liên tiếp diễn ra. 


Dưới ngọn cờ tất thăng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, loài người tiến bộ sẽ mãi 


mãi tiền lên phía trước. Bọn đề quốc thực dân hung tàn sẽ bị đây lùi từng bước, đánh 
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đồ từng bộ phận và sẽ bị quét sạch trên trái đất. Các dân tộc bị áp bức. bóc lột đang 
đứng dậy đấu tranh sẽ hoàn toàn được giải phóng, làm chủ vận mệnh và đất nước của 
mình. Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản sẽ toàn thắng. Loài người sẽ tiến lên mãi 
trong hòa bình, hạnh phúc. 

Kỷ niệm mười năm chiến thăng Điện-biên-phủ, chúng ta vô cùng phấn khởi nhìn 
lại bước đường hết sức vẻ vang. oanh liệt của nhân dân ta, của dân tộc ta, vô cùng phần 
khởi trước những thành công lớn lao của đảng ta đứng đầu là Hồ Chủ tịch. 

Sự nghiệp cách mạng đặt ra trước mắt đảng và nhân dân ta còn hết sức nặng nẻ, 
nhưng dưới ngọn cờ quang vinh của đảng, với tỉnh thần quyết chiến quyết thắng của 
Điện-biên-phủ, nhân dân †a chăc chăn sẽ tiễn lên giành những thắng lợi ngày càng to 
lớn. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt-nam nhất định thành 
công. Cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam nhất định thắng lợi, sự nghiệp thống nhất 
nước nhà nhất định toàn thắng. 


30. Quân đội nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân sẵn sàng 
giáng cho kẻ thủ những đòn trừng phạt thích đáng / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 
1964. — Ngày 29 tháng 3. — Tr. 3. (Số thử tự trong thư mục 192) 

QUẦN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN 
ĐÂN SẢN SÀNG GIẢNG CHO KẺ THÙ NHỮNG DÒN TRỪNG PHẠT 
ĐÍCH ĐÁNG 


Kinh thua Hồ Chủ tịch, 

Thưa các đông chí và các bạn. 

...Tôi xin báo cáo với Hè Chủ tịch, với hội nghị rằng: chúng tôi hoàn toàn nhất 
trí với báo cáo của J1Š Chú tịch đã đọc tại hội nghị. 

...Là con em của nhân dân lao động, quân đội nhân dân và các lực lượng vũ 
trang nhân dân vô cùng phần khởi trước những thành tích to lớn mà toàn đáng, toàn 
nhân dân đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, trước 
những thắng lợi của sự nghiệp đầu tranh chống đề quốc Mỹ và tay sai nhằm giải phóng 
miền Nam và hòa bình thông nhất cho Tô quốc. 

Trong quá trình chiến đấu và trưởng thành của mình, quân đội nhân dân và các 
lực lượng vũ trang nhân dân nhận thức sâu sắc rằng: đường lỗi lãnh đạo của đảng là 
nguồn gốc của mọi thăng lợi; đường lối đó là lí luận của chủ nghĩa Mác ~ Lênin vận 
dụng vào thực tiễn cụ thể của cách mạng Việt Nam. Trung thành đến cùng với sự 
nghiệp cách mạng của toàn dân, quân đội nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân 
nguyện ra sức quán triệt và triệt để chấp hành đường lối, chính sách, nghị quyết của 
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đảng, kiên quyết bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác — Lênin, chống chủ nghĩa xét 
lại hiện đại, cùng với toàn dân tiến lên giành những thắng lợi mới to lớn hơn. 

Từ khi hòa bình lập lại, trải qua mười năm phần đấu dưới ánh sáng của đường 
lỗi quân sự đúng đắn của đảng ta, quân đội nhân dân luôn luôn phát huy bản chất và 
truyền thông tốt đẹp của mình, ra sức thi đua yêu nước với một tỉnh thần cách mạng 
triệt để, đưa quân đội nhân dân tiến nhanh, tiến mạnh, tiền vững chắc lên chính quy, 
hiện đại, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, 
tâng cao sức chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu. Các lực lượng công an nhân 
dân vũ trang, dân quân tự vệ, lực lượng hậu bị cũng đã không ngừng lớn mạnh, góp 
sức cùng với quân đội bảo vệ vững chắc công cuộc lao động hòa bình của nhân dân ta 
ở miền Đắc. Quân đội nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân đân cũng đã và đang 
tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, củng cố hậu phương làm 
tròn nhiệm vụ của một đội quân chiến đấu, đồng thời là một đội quân công tác, xứng 
đáng với lòng tin cậy của toàn dân. 

Mười năm qua là mười năm phần đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi trên 
miễn Bắc, và cũng là mười năm đầu tranh oanh liệt của đồng bào miền Nam chống đế 
quốc Mỹ và bè lũ tay sai. 


Thực hiện âm mưu biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ 
quân sự của chúng, đế quốc Mỹ đã gây ra cuộc chiến tranh không tuyên bố, chà đạp 
lên những nguyện vọng hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ của nhân dân ta, gây 
nên biết bao tội ác tày trời. Dưới ngọn cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam, đồng bào miền Nam đang kiên quyết đứng lên chống lại chúng và đang gây 
cho bọn cướp nước và bán nước những tôn thất nặng nẻ. Quân giải phóng miền Nam 
đang chiến đầu trong điều kiện hết sức khó khăn gian khổ, lầy tình thần anh dũng tuyệt 
vời mà chống lại vũ khí tối tân của địch, cướp súng giặc mà giết giặc. Trong khói lửa 
của cuộc kháng chiến yêu nước thần thánh, Quân giải phóng không những không bị 
địch tiêu diệt, mà ngược lại đang lớn mạnh nhanh chóng, đang không ngừng chiến 
thắng một kẻ địch mạnh gấp máy lần về vũ khí và trang bị. Quân đội nhân dân và các 
lực lượng vũ trang nhân dân luôn luôn hướng về miền Nam ruột thịt, phấn khởi chào 
đón những tin chiến thắng liên tiếp từ miền Nam đưa tới và tin tưởng chắc chắn rằng: 
“mặc dù để quốc Mỹ hung ác, thâm độc đến đâu, dù chúng dùng những thứ vũ khí nào, 
những chiến thuật nào, cuộc chiến đấu chính nghĩa và anh đũng của đồng bảo miễn 
Nam và Quân giải phóng miền Nam cũng nhất định sẽ giảnh được thắng lợi cuối cùng. 
Tổ quốc Việt Nam nhất định sẽ thống nhất”. 

Nhân dịp này quân đội nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân xin gửi tới 
đồng bào và Quân giải phóng miền Nam lời chào chiến đấu thắng lợi. Xin chúc đồng 
bào và các đồng chí tiếp tục vững bước tiến lên đập tan mọi âm mưu mới của dế quốc 
Mỹ và bè lũ tay sai, giành những thắng lợi mới ngày càng to lớn hơn nữa. 
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Kính thưa Hà Chú tịch, 


Thưa các động chỉ và các bạn, 
Năm nay, nhân đân và quân đội ta kỉ niệm mười năm chiến thắng lịch sử Điện 
- Biên — Phủ, một chiến công oanh liệt được ghi bằng những nét chữ vàng muôn đời 

tươi thắm trên trang sử chống ngoại xâm của đân tộc Việt Nam. Chiến công đó là kết 
quả của sự nghiệp cách mạng lãnh đạo sáng suốt và tài tình của đảng, là kết quả của 
tỉnh thần quyết chiến, quyết thắng của nhân dân và quân đội ta trong cả nước, được 
sự nghiệp cách mạng đồng tình và úng hộ của phe xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiễn 
bộ trên thế giới, là thất bại thảm hại của đề quốc Pháp và can thiệp Mỹ trong âm mưu 
xâm lược nước ta. 

Những bài học vô cùng quý báu của Điện — Biên — Phủ nói rằng cũng như cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ nói chung, đang soi tó bước đường 
cách mạng lâu đài, gian khổ nhưng đầy thăng lợi vẻ vang của nhân dân ta hiện nay. 

Tỉnh thần quyết chiến, quyết thắng của Điện - Biên — Phủ cũng tức là tỉnh thần 
cách mạng triệt để của đảng ta, của nhân dân và quân đội ta. Tĩnh thần đó hiện đang 
thúc đây nhân đân ta ở miền Bắc ra sức phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn. hoàn 
thành tốt kế hoạch nhà nước năm 1964, tiễn thêm một bước trên con đường cách mạng 
xây đựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đối với đồng bào miền Nam anh dũng tỉnh thần 
quyết chiến, quyết thắng là một trong những yếu tố căn bản đang đưa cuộc chiến đấu 
Vẻ Vang chống để quốc Mỹ và tay sai đi từ thắng lợi này đến thăng lợi khác. 

Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. Với truyền thống vẻ vang đó, với tinh thần 
quyết chiến quyết thắng của Điện- Biên - Phú với sự nghiệp cách mạng lãnh đạo đúng 
đắn của đảng nhất định không có khó khăn trở ngại nào mà không thể vượt qua, không 
có kẻ thù hung ác tàn bạo nào mà chúng ta không chiến thắng được. 

Nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của Hỗ Chủ tịch, quân đội nhân dân và các lực 
lượng vũ trang nhân dân nguyện đoàn kết chặt chẽ chung quanh Trung ương đảng và 
Chính phủ, sát cánh cùng toàn dân với sự nghiệp cách mạng đấu tranh vì sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất Tổ quốc. 

Trước tình hình hiện nay đế quốc Mỹ đang tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược 
trên một nửa đất nước ta, tiếp tục can thiệp ở Lào, phá hoại độc lập và trung lập của 
vương quốc Căm-pu-chia. phá hoại các hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam và Đông 
Dương, đe dọa nền an ninh của nước Việt Nam đân chủ cộng hòa và hòa bình ở Đông 
Dương và Đông Nam Á, chúng tôi toàn thê cán bộ và chiến sĩ của quân đội nhân dân 
và các lực lượng vũ trang xin hứa: luôn luôn nâng cao tỉnh thần cảnh giác cách mạng, 
nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng giáng cho ké thù những đòn trùng 
phạt đích đáng nếu chúng dám liều lĩnh xâm phạm lãnh thổ và vùng trời và vùng biển 
của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Chúng tôi nguyện đem hết sức mình tăng cường 


củng có quốc phòng, xây dựng quân đội thường trực tiễn lên chính quy hiện đại, 
củng cố lực lượng vũ trang, nhân dân vũ trang, đồng thời chăm lo củng có và phát 
triển dân quân tự vệ xây đựng lực lượng hậu bị. ra sức bảo vệ miễn Bắc ủng hộ cuộc 
đấu tranh giải phóng miền Nam, sẵn sảng hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và Nhà 
nước giao phó. 


3Ï. Thắng tợi của cuộc kháng chiến của nhân dân ta là thắng lợi của 
đường lối cách mạng dân tộc dân chú, đường lỗi chiến tranh cách mạng dân 
tộc dân chủ, đường lỗi chiến tranh cách mạng của chủ nghĩa Mác ~ Lê-nin / 
Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1964. - Ngày 6 tháng 5. - Tr. 1, 3. (Số thứ tự trong 
thư mục 193) 

THẲNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA LÀ 
THẮNG LỢI CÚA ĐƯỜNG LỎI CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ, 
ĐƯỜNG LỎI CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC ~ 
LÊ NIN 


(Bài nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp) 


Thưa doàn chủ tịch 

Thưa các đồng chí và các bạn 

Cách đây 10 năm đúng Š giờ rưỡi chiều ngày 7-5-1954, tại một địa bản chiến 
lược nằm ở miền Tây Bắc của Tổ Quốc, Quân đội nhân dân Việt-Nam anh hùng đã tiên 
điệt trên 16.000 quân tỉnh nhuệ nhất của bọn thực dân Pháp. Chiến dịch Điện-biên-phủ 
vĩ đại đã thu được toàn thắng. 

Hôm nay. toàn dân và toàn quân ta vô cùng phán khởi kỷ niệm trọng thẻ lần thứ 
10 chiến thắng lịch sử Điện-biên-phủ. 

Điện-biên-phủ mãi mãi sẽ được ghi vào sử sách của dân tộc ta, một dân tộc anh 
hùng, có truyền thống đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm, giữ gìn độc lập cho đất 
nước, đã từng viết nên những trang sử vô cùng oanh liệt. 

Bạch-đằng 

Chi-lăng 

Đông-a 

Điện-biên-phủ 

Nhân địp ngày kỷ niệm lịch sử này, toàn dân và toàn quân ta tỏ !òng vô cùng nhớ 
tiếc những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân; tỏ lòng biết ơn sâu sắc 
Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch đã đưa chúng ta tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi 
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khác. Lực lượng vũ trang nhân dân tỏ lòng biết ơn đồng bào ta trong cả nước đã thương 
yêu, giúp đỡ quân đội trong kháng chiến cũng như trong hòa bình. 

Toàn thể chúng ta, hôm nay có mặi tại đây, gửi lời chào mừng nhiệt liệt đến đẳng 
bào ta trong cả nước, đồng bào ta rất anh dũng trong chiến đấu, cần cù trong lao động, 
rất yêu chuộng hỏa bình, nhưng cũng rất dũng cảm trước quân thù, và đang làm cho 
quân thù khiếp sợ. 

Nhân dân ta gởi lời chào mừng nhiệt liệt đến nhân dân Liên-xô, Trung-quốc và 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác đã và đang hết lòng ủng hộ sự nghiệp đấu tranh 
cách mạng của chúng ta, đến nhân dân các dân tộc bị áp bức châu Á, châu Phi, châu 
Mỹ la-tinh đang vùng lên đấu tranh đề tự giải phóng; đến nhân dân tiến bộ trên thế giới 
đang đấu tranh chống chủ nghĩa đề quốc xâm lược và gây chiến, vì một nền hòa bình 
lâu dài trên trái đất. 

Thưa các đằng chỉ và các bạn 


Chúng ta còn nhớ vào năm 1953, cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân ta 
đã bước vào năm thứ 8. Lúc bấy giờ, chúng ta đã thu được những thắng lợi liên tiếp, 
nhưng cũng đang đứng trước một âm mưu mới của kẻ địch. Sau khi đình chiến ở Triều- 
tiên, đế quốc Mỹ đã tăng cường can thiệp vào chiến tranh xâm lược ở Đông-dương, 
tiếp sức cho để quốc Pháp đang ở trong tình trạng nguy khốn. Chúng đặt ra kế hoạch 
quân sự Na-va nhằm trong vòng 18 tháng xoay chuyển tình thế tiêu diệt đại bộ phận 
chủ lực của ta, buộc ta phải tiếp nhận những điều kiện của chúng, hòng biến nước ta 
thành một thuộc địa và căn cứ quân sự của đề quốc Pháp-Mỹ. 

Thực hiện kế hoạch thâm độc nói trên, chúng ra sức phát triển ngụy quân, tập 
trung một lực lượng cơ động chiến lược rất lớn ở đồng bằng Bắc-bộ, mở những cuộc 
tấn công đánh phá vùng tự đo của ta và các căn cứ du kích ở sau lưng địch. Tình hình 
chiến sự trở nên hết sức khẩn trương. 

Chấp hành chủ trương chiến lược của Trung ương đảng †a, mặc đầu hậu phương 
của ta bị uy hiếp, quân đội ta đã không đi vào bị động phòng ngự, ngược lại đã tích cực 
và chủ động mở những cuộc tân công lớn vào những phương hướng chiến lược quan 
trọng ở đó quân địch tương đối sơ hở. 

Mùa đông năm 1953, quân ta tiến lên Tây Bắc với một khí thế rất mạnh, tiêu diệt 
địch từ Lai-châu rút chạy, giải phóng thị xã J.ai-châu thu được thăng lợi lớn. Quân địch 
bị buộc phải cho quân nhảy dù đánh chiếm Điện-biên-phủ để chống đỡ với quân ta và 
báo vệ Thượng Lào. 

Cũng trong mùa đông năm ấy, quân giải phóng Pa-thet Lào có bộ đội tình nguyện 
Việt-nam phối hợp đã mở cuộc tấn công thắng lợi vào hướng Trung Lào. Địch bị đánh 
bất ngờ, bị tiêu diệt một bộ phận sinh lực quan trọng, thị xã Thà-kheẹt trên bờ sông Mê- 
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kông đã được giải phóng. Quân địch lại bị buộc phân tán một bộ phận chủ lực nữa về 
hướng đó để chống đỡ với ta. 

Sang tháng giêng năm 1954, mặc dầu vùng tự do đang bị uy hiếp, chủ lực ta ở 
Liên khu 5 lại mở cuộc tân công lớn lên hướng Tây-nguyên chiến lược. Quân địch bị 
đánh bất ngờ, bị tốn thất nặng, thị xã Công-tum và miễn Bắc Tây-nguyên chiến lược 
được giải phóng. Quân ta thu được thắng lợi lớn. Địch lại bị buộc phân tán một bộ phận 
chủ lực nữa lên miền Nam Tây-nguyên để chống đỡ với ta. 

Cũng trong tháng giêng năm ấy, quân giải phóng Pa-thet Lào có bộ đội tình 
nguyện Việt-nam phối hợp đã mở cuộc tắn công bắt thần vào lưu vực sông Nậm-hu 
tiến về hướng Luông Pơ-ra-bang. Quân địch ở đây bị đánh bất ngờ, bị tiêu điệt một bộ 
phận sinh lực quan trọng, những địa phương rộng lớn ở Thượng Lào được giải phóng. 
Một lần nữa địch lại bị buộc phải phân tán một bộ phận chủ lực để chống đỡ với ta. 

Trong lúc quân ta đang mở những cuộc tấn công thắng lợi nói trên thì trên 
mặt trận sau lưng địch ở đồng bằng Bắc-bộ cũng như ở Bình-Trị-Thiên và Nam- 
bộ, chiến tranh du kích phát triển rất mạnh. Quân ta đánh phá trường bay Gia-lâm, 
trường bay Cát-bi, cắt đứt đường số 5 là con đường huyết mạch của địch, tiêu diệt 
hàng nghìn đồn bốt, mở rộng các căn cứ du kích và khu du kích, buộc địch phải 
chia quân ra đê chống đỡ. 

Thể là sau mấy tháng hoạt động quân ta đã thu được thắng lợi lớn, từ thế chủ 
động chiến lược trên chiến trường Bắc bộ tiến dần lên giành thế chủ động trên chiến 
trường cả nước. Khối lực lượng cơ động chiến lược nỗi tiếng của Na-va đã bị phân tán 
khắp bốn phương, kế hoạch Na-va đã bước đầu phá sản, 

Tuy vậy với cách nhìn chủ quan của các nhà quân sự tư sản cho rằng quân đội 
hùng mạnh của chủ nghĩa để quốc thực dân không thể nào bị đánh bại. Bọn tướng tá 
Pháp, Mỹ lúc bây giờ nhận định rằng, mặc đầu bị tôn thất nặng nề. Chúng đã chống đỡ 
được với cuộc tắn công của quân ta. ngọn trào tấn công của quân ta đã yếu dẫn trong 
lúc đó thì chúng đã xây đựng được một tập đoàn cứ điểm hết sức mạnh ở Điện-biên- 
phủ coi Điện-biên-phủ là một chiến trường lý tưởng, được chuẩn bị dầy dủ để tiêu diệt 
chủ lực ta nêu quân ta đám liều lĩnh đánh vảo. 

Ngày 13 tháng 3 năm 1954, trong khi quân địch cho rằng quân ta đã bỏ ý định tấn 
công Điện-biên-phủ, trong khi chúng lại mang một bộ phận chủ lực tiếp tục thực hiện 
ý đồ tiễn đánh liên khu 5 thì chủ lực ta được lệnh mở cuộc đại tấn công vào tập đoàn 
cứ điểm Điện-biên-phú. Chiến dịch lịch sử Điện-biên-phủ bắt đầu. 

Điện-biên-phủ là một tập đoàn cứ điểm rất mạnh. Quân địch cho rằng quân ta 
không thể nào công phá được. Hoàn toàn ngoài ước lượng của chúng, quân ta đã mở 
đầu chiến địch bằng những thắng lợi rất lớn. 
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Điện-biên-phú là một chiến trường ở rất xa hậu phương của ta. Quân địch cho 
răng nhân dân ta không thế nào thực hiện được việc chủ viện tiếp tế cho một chiến địch 
quy mô lớn với một binh lực nhiều, trong khi không quân oanh tạc của chúng không 
ngớt đánh phá các đường giao thông vận chuyền của ta. Hoàn toàn ngoài ước lượng 
của chúng, nhân dân ta đã khắc phục khó khăn, vượt qua mọi gian khổ, hoàn thành việc 
chi viện cho quân đội đánh giặc. 

Trải qua 55 ngày đêm chiến đấu liên tục và quyết liệt, quân ta đã tiêu diệt toàn bộ 
quân địch ở Điện-biên-phủ, bắt sống trên một vạn tù binh, trong đó có toàn bộ bộ tham 
mưu của địch. Chiến dịch Điện-biên-phủ, một trận quyết chiến chiến lược, đã thu được 
thẳng lợi to lớn. Kế hoạch quân sự của đế quốc Pháp-Mỹ đã bị đập tan. Thắng lợi của 
cuộc kháng chiến, của Điện-biên-phủ đã mở ra một cục điện quân sự và chính trị mới, 
đưa đến thăng lợi to lớn của hội nghị Giơ-ne-vơ, lập lại hòa bình ở Đông-dương trên 
cơ sở tôn trọng chủ quyển, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt-nam 
ta và hai nước bạn Căm-pu-chia và Lào. 

Chiến thắng Điện-biên-phủ là chiến thắng lớn nhất của nhân dân ta trong cuộc 
kháng chiến thần thánh chống đế quốc Pháp và can thiệp Mỹ, là chiến thắng lớn nhất 
của dân tộc ta trong gần một trăm năm đấu tranh cách mạng chống đề quốc xâm lược. 
Điện-biên-phủ cũng được coi là một trong những chiến thắng lớn nhất trong lịch sử 
đấu tranh vũ trang của các dân tộc bị áp bức chống quân đội xâm lược của bọn đề quốc 
thực dân. 


Mấy nét lịch sử sơ lược trên đây đã nói lên những nguyên nhân cơ bản đã đưa 
nhân dân và quân đội ta đến những thăng lợi to lớn tại mặt trận Điện-biên-phủ cũng 
như trên các mặt trận khác trong cả nước. 

Đó là sự lãnh đạo vô cùng sáng suốt và dũng cảm, đường lối chính trị và quán 
sự đúng đắn của đảng ta, đứng đầu là Hồ Chủ tịch. Đó là tỉnh thần quyết chiến quyết 
thắng của quán đội và nhân dán ta. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của đảng, nhân dân 
cách mạng và lực lượng vũ trang cách mạng, một khi đã được động viên đứng dậy, 
kiên quyết đấu tranh vị độc lập cho dân tộc, vì ruộng đất cho nông đân. vì tiền lên chủ 
nghĩa xã hội thì trở nên một lực lượng vô địch, có thể đánh bại bất cứ kẻ thù hung ác 
nào, giành lấy thắng lợi lớn cho Tổ quốc, cho nhân dân. 

Từ sau chiến địch Điện-biên-phủ, các giới chính trị cũng như các nhà chiến lược 
của chủ nghĩa đế quốc thực dân đã bàn luận rất nhiều về những nguyên nhân đã đưa 
quân đội hùng mạnh của đế quốc Pháp có can thiệp Mỹ giúp sức đến thất bại thảm hại. 
Chúng không biết rằng ngay từ khi chúng bắt đầu mang quân trở lại xâm lược nước ta 
thì chúng đã bắt đầu đi vào con đường diệt vong. Chúng đã thất bại vì chiến tranh do 
chúng gây ra là chiến tranh phi nghĩa, chúng đã gặp phải sức chống lại của cả một dân 
tộc. Không có binh hùng tướng mạnh nào, không có một tướng soái tài giỏi nào, dù là 
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Lơ-cờ-le, Tát-si-nhi, Na-va hay một người nào khác, không có một kẻ đồng lõa nào, 
dù là đế quốc Mỹ, có thể cứu văn chúng khỏi thất bại được. 

Về phía ta, chúng ta không thể có một nhận thức sâu sắc và dầy đủ về những 
nguyên nhân đưa quân và dân ta đến chiến thắng Điện-biên-phủ, nếu chúng ta không. 
nói đến cuộc kháng chiến lâu dài và gian khỗ của toàn dân ta. Không có kháng chiến 
không thể có Diện-biên-phủ. Có kháng chiến lâu dài gian khổ mới có chiến thắng 
Điện-biên-phủ vĩ đại. 

Mọi người còn nhớ trong những ngày Cách mạng tháng Tám mới thành công, 
chính quyền nhân dân còn đang trứng nước, lực lượng vệ quốc lúc bấy giờ chỉ mới có 
mấy nghìn người, trang bị kém cỏi, cung cấp khó khăn, kinh nghiệm ít öi. Còn quân 
đội xâm lược của để quốc Pháp lúc bấy giờ thì thế nào? Chúng có đại bác, có xe tăng, 
có không quân, có truyền thống chiến đấu và xâm lược của một lục quân nỗi tiếng ở 
châu Âu. Chúng đã căn cứ vào so sánh lực lượng như trên mà cho răng cuộc hành binh 
xâm chiếm nước ta chẳng qua chỉ là một cuộc “điễu binh thông thường” có thể kết thúc 
thắng lợi trong vòng 10 tuần lễ. 

Đảng ta lúc bấy giờ cũng tháy chỗ mạnh của kẻ địch, nhưng chúng ta lại còn thấy 
rằng sức mạnh của chúng chỉ là tạm thời, còn sức mạnh của nhân dân ta của dân tộc ta 
là vô địch. Vì chúng ta có chính nghĩa, vì chúng ta đầu tranh cho những nguyện vọng 
tha thiết nhất của nhân dân, vì chúng ta có tỉnh thần đầu tranh bất khuất, tỉnh thần triệt 
để cách mạng, tinh thần quyết chiến quyết thắng. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch, toàn dân ta đã đứng 
dậy muôn người như một, tiễn hành kháng chiến lâu đài và gian khổ, để báo vệ độc 
lập cho Tô quốc, mang lại ruộng đất cho nông dân, bảo vệ thành quả của Cách mạng 
tháng Tám. 

Và từ ngày đó, nhân dân vả quân đội ta đã tiến lên trên con đường vẻ vang đầy 
khó khăn gian nguy. chiến đấu chống một kẻ thù mạnh gấp mấy lần, nhưng cũng là con 
đường đưa đến thắng lợi. 

Chiến tranh xâm lược của đế quốc Pháp đã không kết thúc trong 10 tuần lễ. Cuộc 
chiến tranh đó đã kéo dài trong gần 10 năm. Trải qua 10 năm đó lực lượng của địch đã 
tăng lên đến gần nửa triệu quân, nhưng quân ta cũng đã không ngừng lớn mạnh trong 
khói lửa của chiến đấu. Và cuộc chiến tranh đã kết thúc bằng thất bại thảm hại của bọn 
để quốc xâm lược, bằng thăng lợi rực rỡ của nhân dân ta. 


Nếu trước đây, ông cha ta đã từng lấy “nhân nghĩa mà thắng cường bạo”, lấy 
“đoản binh mà thắng cường trận”, lấy “yếu mà thắng mạnh”, thì ngày nay dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, dân tộc Việt-nam anh hùng cũng đã lấy chính nghĩa mà chiến thắng xâm 
lược, lấy sức mạnh đoàn kết chiến đấu của toản dân mà chiến thắng tuột kẻ địch hung 
bạo, lẫy chiến tranh cách mạng của toàn dân mà chiến thắng chiến tranh xâm lược của 
bọn thực đân cướp nước. 
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Thắng lợi của cuộc kháng chiến lâu dải và gian khổ của nhân dân ta mà dinh 
cao nhất là Điện-biên-phủ là /hẳng lợi của đường lỗi cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân, đường lỗi chiến tranh cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lê-nin. vận dụng vào thực 
tiễn cụ thê của chiến tranh cách mạng ở nước ta. một nước thuộc địa và nửa phong 
kiến đứng dậy đầu tranh chống lại một kẻ địch rất mạnh. Thắng lợi đó chứng minh một 
chân lý vĩ đại của thời đại : chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc thực dân nhất định 
thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thắng lợi. Thắng lợi đó là 
một sự kiện có ý nghĩa to lớn trong đời sông của dân tộc ta, một sự kiện có ảnh hưởng 
sâu rộng trong trào lưu giải phóng dân tộc của nhân dân các nước châu Á, châu Phi và 
châu Mỹ la-tinh, đang vùng lên để tự giải phóng, làm chủ đất nước của mình. Ngày 
kỷ niệm chiến thắng Điện-biên-phủ là ngày hội lớn của toàn dân và toàn quân ta, đồng 
thời cũng là ngày vui mừng của nhân dân các nước anh em, của nhân dân các nước 
đang đầu tranh để giành tự do và độc lập. 

Mười năm qua, từ ngày nhân dân ta thu được thắng lợi trên mặt trận Điện-biên- 
phủ và tại hội nghị Giơ-ne-vơ, miền Bắc nước ta đã được hoàn toàn giải phóng và đang 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời sống tự do hạnh phúc trong hòa bình, trong 
khi đó thì ở miền Nam nước ta tiếng súng chiến tranh của bọn cướp nước và bọn bán 
nước chưa bao giờ chấm dứt. 


Ngay sau khi hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, đế quốc Mỹ đã can thiệp vào 
miền Nam, dựng nên chính quyền độc tài Ngô-đình-Diệm tay sai của chúng, tàn sát 
khủng bố đồng bào yêu nước, gây ra những tội ác tẩy trời, hòng chia cắt lâu đài nước 
ta, biến miễn Nam Việt-nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. 

Trong những năm pần đây, để quốc Mỹ lại công nhiên vũ trang can thiệp vào 
miền Nam, gây ra chiến tranh không tuyên bố, dùng miền Nam Việt-nam làm nơi thí 
nghiệm của cái mà chúng gọi là “chiến tranh đặc biệt”. nhằm đàn áp phong trảo giải 
phóng của dân tộc. 

Đứng trước hành động chiến tranh và bạo lực vô cùng đã man của kẻ thù, đồng 
bảo ta ở miền Nam đã kiên quyết đứng dậy, dùng bạo lực chính trị và vũ trang của nhân 
dân mà chống lại chúng, phát động chiến tranh cứu nước chính nghĩa chống lại chiến 
tranh phi chính nghĩa, kế tục truyền thông đấu tranh bất khuất của dân tộc, kiên quyết 
chiến đấu để hoàn thành cách mạng dân tộc đân chủ, giành hòa bình độc lập dân chủ 
và trung lập, tiền tới thống nhất Tổ quốc. 

Dưới ngọn cờ của mặi trận dân tộc giải phóng miền Nam, 14 triệu đồng bào ta ở 
miền Nam đang đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi, muôn người như một, đây mạnh cuộc 
đầu tranh chính trị quyết liệt, trực điện chống lại kẻ thù. tiến hành mộc cuộc chiến tranh 
nhân dân hết sức anh dũng và gian khỗ, chỗng lại một kẻ thủ hung ác và mạnh gấp mấy 
lần về trang bị và vũ khí. 
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Trong điều kiện khó khăn hơn nhiều so với Vệ quốc quân lúc kháng chiến, quân 
giải phóng miền Nam đang tiến bước theo tiếng gọi thiêng liêng của Tế quốc, lấy tỉnh 
thần anh đũng tuyệt vời mà chống lại vũ khí hiện đại của địch, cướp súng địch đánh lại 
địch, chiến đấu và chiến thắng liên tiếp, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đang 
lớn mạnh nhanh chóng và làm cho quân địch phải khiếp sợ : Áp Bắc, Pơ-lê-mơ-rông, 
Lộc-ninh, Hiệp-hòa, Chà-là, Thạnh-phú và biết bao chiến công oanh liệt khác, tiêu 
điệt hàng tiểu đoàn địch, tiêu điệt từng chi khu của chúng, bắn rơi và làm bị thương 
hàng trăm máy bay lên thắng của Mỹ, điệt xe bọc sắt của Mỹ, diệt tàu chiến của chúng. 
Những thắng lợi liên tiếp đó đã làm nức lòng nhân dân ta trong cả nước. Quân giải 
phóng miền Nam thực là xứng đáng với đồng bào miễn Nam ruột thịt, với nhân dân 
Việt-nam anh hùng. 

Hiện nay do sức mạnh đấu tranh của đồng bào ta, cục điện miền Nam đã đi vào 
một bước mới mà đặc điểm là so sánh lực lượng đang không ngừng biến chuyển có 
lợi cho ta, không lợi cho địch. Kế hoạch Xta-lây-Tay-lơ nhằm “bình định” miễn Nam 
trong vòng 18 tháng đã phá sản. Hệ thông ấp chiến lược đang bị phá sản từng mảng 
dưới ngọn trào đầu tranh chính trị và quân sự liên tục và mãnh liệt của đồng bào ta. 
Chỉ trong vòng mấy tháng, để quốc Mỹ đã phải gây ra 2 cuộc đảo chính, thay đôi tay 
sai; nhưng sau mỗi lần đảo chính tình hình của chúng lại càng trở nên nguy khốn, tỉnh 
thần quân đội của chúng càng giảm sút nghiêm trọng, 


Đề quốc Mỹ hiện đang ra sức tăng cường can thiệp vũ trang hòng cứu văn tình 
thể. Nhưng chúng ta có thể khẳng định rằng : không có binh hùng tướng mạnh nào, 
không có loại vũ khí hiện đại nào, không có thứ chiến thuật tối tân nào, không có bọn 
tay sai nào đù là thâm độc hung ác đến đâu có thể thắng được ý chí quật cường của 
nhân đân ta, có thể cứu kẻ địch khỏi thất bại thảm hại. 

Kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện-biên-phủ, toàn thể nhân đân ta ở miền Bắc gửi 
đến đồng bào miền Nam ruột thịt lời chào quyết chiến quyết thắng. Chúng ta lấy làm tự 
hào rằng : đồng bào miền Nam anh hùng đã chiến đấu ròng rã 20 năm trời, trước đây 
đã cùng toàn dân đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ của đề quốc Pháp, ngày nay lại đang 
tiền hành thắng lợi cuộc kháng chiến thần thánh lần thứ hai của dân tộc chống chủ 
nghĩa thực đân kiểu mới của để quốc Mỹ. Cuộc đấu tranh chính nghĩa của đồng bảo ta 
ở miền Nam đang được coi là tiền tuyến của loài người tiến bộ chống kẻ thù hung bạo 
nhất của nhân dân thế giới, chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Trên trường quốc tế, cuộc 
đấu tranh đó đang được một sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi và mạnh mẽ xưa nay chưa 
từng có trong lịch sứ đấu tranh cách mạng của nhân dân ta. 

Với một ý chí đấu tranh bất khuất, với một tỉnh thần anh dũng tuyệt vời, đồng 
bào ta ở miền Nam đang gây cho kẻ địch những tổn thất nặng nễ ; và một lần nữa đang 
chứng minh một cách hùng hồn chân lý vĩ đại của thời đại: 
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Trong điều kiện thế giới ngày nay, một dân tộc dù là nhỏ yếu khi đã đứng đậy 
đoàn kết đẫu tranh theo một đường lối đúng đắn, kiên quyết chiến đấu cho độc lập và 
hòa bình thì có đầu đủ khả năng để chiến thắng quân đội hùng mạnh của bọn để quốc 
cướp nước và bè lũ tay sai bản nước, đánh bại mọi âm mưu xâm lược của bọn để quốc 
thực dân, dù chúng là chủ nghĩa thực dân cũ hay là chủ nghĩa thực dân mới. 


Thưa các động chí và các bạn 


Chúng ta kỷ niệm 10 năm chiến thắng lịch sử Điện-biên-phủ trong lúc nhân 
dân ta ở miền Bắc đang hăng hái nêu cao tỉnh thần quyết chiến quyết thắng đẩy mạnh 
phong trào thi đua yêu nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, “Mỗi người làm việc bằng 
hai ra sức xây dựng và bảo vệ miền Bắc, tích cực ủng hộ cách mạng giải phóng miền 
Nam” đẻ thực hiện 5 nhiệm vụ của Hồ Chủ tịch nêu ra ở hội nghị chính trị đặc biệt và 
để đền đáp công ơn của đồng bào miễn Nam ruột thịt. 


Chúng ta lấy làm tự hào rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong 10 năm, một thời 
gian rất ngắn trong lịch sử của dân tộc, miễn Bắc nước ta đã tiền những bước dài chưa 
từng thấy. Do kết quả của cuộc đầu tranh vũ trang lâu dài và quyết liệt chống chủ nghĩa 
để quốc và tay sai, đánh đỗ ách thống trị của chúng, nhân dân ta bằng một quá trình 
cách mạng không ngừng đã tiền từ cách mạng dân tộc dân chủ lên cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, không trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Chính quyền dân chủ 
nhân dân trong giai đoạn cách mạng trước đây đã làm nhiệm vụ của một chính quyền 
chuyên chính công nông thì sang giai đoạn mới đã tiến lên làm nhiệm vụ chuyên chính 
vô sản. Nhân dân ta đã nhanh chóng khôi phục kinh tế, hoàn thành cải cách ruộng đất, 
tiến hành thắng lợi công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nền kinh tế của nước 
nhà. căn bản hoàn thành hợp tác hóa nông thôn và đang phấn khởi thực hiện kế hoạch 
5Š năm lần thứ nhất. thực hiện bước đầu công nghiệp hóa xã hội chú nghĩa, xây dựng 
bước đầu cơ sở vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Nền kinh tế nước ta đang 
vững bước tiến lên trên con đường trở thành một nền kinh tế tự chủ. Đời sống tỉnh 
thần, văn hóa của quần chúng ngày càng tiền bộ. Chính quyền nhân dân được cúng cố, 
công cuộc quốc phòng được tăng cường. Quân đội nhân dân ta đã trở nên một quân 
đội chính quy và hiện đại hùng mạnh đang cùng các lực lượng vũ trang nhân dân khác, 
cùng các lực lượng dân quân tự vệ làm tròn nhiệm vụ bảo đảm an nỉnh trật tự, bảo vệ 
công cuộc hòa bình lao động của nhân dân ta. Những thành tích to lớn đó chứng tỏ chế 
độ xã hội chủ nghĩa rất tốt đẹp và đang làm cho miễn Bắc trở thành cơ sở ngày càng 
vững chắc cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. 

Gần đây, để quốc Mỹ và tay sai bị sa lầy ở miền Nam đang rêu rao mở rộng chiến 
tranh ra miền Bắc. Chúng ta nghiêm khắc cảnh cáo: bọn chúng hãy coi chừng! Liễu 
lĩnh xâm phạm đến an ninh của nước Việt-nam dân chủ cộng hòa thì nhất định sẽ chuốc 
lấy thất bại thảm hại. Nhân dân và quân đội ta ở miễn Bắc quyết không tha cho chúng, 
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quyết trừng trị chúng một cách đích đáng. Đồng bảo ta ở miễn Nam. đề bảo vệ miễn 
Bắc, giải phóng đất nước cũng sẽ đây mạnh chiến tranh yêu nước, tông cô quân xâm 
lược Mỹ cuỗi cùng ra khỏi miền Nam. 

Đề quốc Mỹ lại gây ra đảo chính ở Lào, phá hoại hiệp nghị Giơ-ne-vơ, phá hoại 
Chính phủ liên hiệp dân tộc ba phái do Hoàng thân Xu-van-na Pu-ma làm thủ tướng, 
mưu mô gây lại nội chiến. đe dọa an ninh của nước Việt-nam dân chủ cộng hòa, Chúng 
ta cực lực lên án hành động can thiệp của đế quốc Mỹ, triệt để ủng hộ cuộc đấu tranh 
của nhân dân Lào vì hòa bình độc lập, đân chủ và trung lập và tin tưởng rằng cuộc đấu 
tranh đó nhất định thu được thắng lợi cuối cùng. Để quốc Mỹ nhất định thất bại. 

Thưa các đồng chí và các bạn 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến, của Điện-biên-phủ, của đồng bào ta ở miền 
Nam ngày nay không tách rời những điều kiện thuận lợi trong sự phát triển của tình 
hình quốc tế. Từ sau đại chiến thế giới lần thứ hai, so sánh lực lượng trên thế giới giữa 
cách mạng và phản cách mạng đã không ngừng biến chuyền có lợi cho nhân đân cách 
mạng, không có lợi cho bọn đế quốc và tay sai, và ngày nay lực lượng cách mạng đã 
mạnh hơn hắn lực lượng phản cách mạng. Hệ thống xã hội chủ nghĩa, thành trì của 
cách mạng thế giới đồng thời cũng là thành trì của hòa bình thế giới, đang trở thành 
nhân tô quyết định sự phát triển của xã hội loài người. Phong trào giải phóng đân tộc 
đang dâng lên mạnh mẽ ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ la-tinh và đã thu được những 
thăng lợi to lớn. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đang tan rã. Hàng chục 
nước dân tộc chủ nghĩa đã xuất hiện trên thể giới. phong trào đấu tranh giành dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước tư bản chủ 
nghĩa cũng đang phát triển, phong trào bảo vệ hòa bình cũng phát triển mạnh mẽ và 
rộng rãi chưa từng thấy, 

Trong điều kiện so sánh lực lượng trên thế giới đã thay đôi có lợi cho cách mạng, 
rõ ràng đã xuất hiện thời kỳ mà các lực lượng cách mạng đang tiến hành chiến lược tắn 
công, tập trung mũi nhọn của cuộc đấu tranh kiên quyết chống chủ nghĩa đế quốc xâm 
lược và gây chiến đứng đầu là đề quốc Mỹ. Chiến lược tấn công đó đang nhằm khâu 
yếu phất của trận địa đế quốc chủ nghĩa tức là khu vực châu Á. châu Phi. châu Mỹ la- 
tỉnh mà đánh lùi từng bước, đánh đỏ từng bộ phận chủ nghĩa đé quốc, giảnh thăng lợi 
cho sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân đân ta trước kia, cuộc đấu tranh yêu nước 
của đồng bào ta ở miền Nam hiện nay đã được tiến hành trong tình hình quốc tế thuận 
lợi nói trên. Nhân dân ta đã căn cứ vào điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta mà tiến 
hành chiến lược tấn công chống chủ nghĩa để quốc đưới hình thức đấu tranh vũ trang, 
đấu tranh chính trị kết hợp với dấu tranh vũ trang và chúng ta đã giảnh được những 
thắng lợi rực rỡ. 
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Chúng ta lấy làm tự hào rằng cuộc kháng chiến của nhân dân ta trước kia, cuộc 
chiến tranh yêu nước của dồng bảo ta ở miền Nam hiện nay cũng như cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miễn Bắc nước ta là những công hiến xứng đáng vào kho tàng lý 
luận của chủ nghĩa Mác — Lênin. vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân thế 
giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Hiện nay trong phong trảo cộng sản quốc tế đang điễn ra cuộc đấu tranh gay 
gắt giữa hai đường lối của chủ nghĩa Mác — Lênin và đường lỗi của chủ nghĩa xét 
lại hiện đại. 

Đảng ta kiên quyết bảo vệ sự trong sáng cúa chú nghĩa Mác — Lênin, ra sức phần 
đấu cho sự đoàn kết nhất trí trong phe xã hội chủ nghũa và trong phong trào cộng sản 
quốc tế trên cơ sở của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, để báo đảm cho sự nghiệp đấu tranh cách 
mạng của nhân dân thể giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, 
tiếp tục tiến lên giành những thắng lợi ngày càng to lớn. Chúng ta tin tưởng ngọn cờ 
bách chiến bách thắng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ngày càng được nêu cao. 

Chúng ta đang sống trong một thời đại vĩ đại. Dưới ngọn cờ tất thắng của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, loài người tiễn bộ sẽ mãi tiến lên phía trước. Bọn đề quốc thực 
dân hung tàn nhất định sẽ bị quét sạch trên trái đất. Tất cả các dân tộc bị áp bức ngày 
nay đã đứng dậy đấu tranh sẽ được hoàn toàn giải phóng. Chủ nghĩa xã hội. chủ nghĩa 
cộng sản sẽ toàn thắng, Loài người sẽ tiền lên trong hạnh phúc và hòa bình lâu dài. 

Kỷ niệm 10 năm chiến thăng lịch sử Điện-biên-phủ, nhân dân ta tự hào và tin 
tưởng rằng: dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng ta đứng đầu là Hồ Chủ tịch, nêu cao 
tỉnh thần quyết chiến, quyết thắng của Điện-biên-phủ, nhân dân Việt Nam đã giành 
được những, thắng lợi vĩ đại trong kháng chiến và trong hòa bình, nhất định sẽ tiếp tục 
tiến lên giành những thắng lợi mới ngày càng to lớn hơn. Tương lai thuộc về chúng ta. 
Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta nhất định thành công. Sự nghiệp 
đầu tranh piải phóng miền Nam nhất định thắng lợi. Tổ quốc Việt-nam ta nhất định 
thống nhất. 

Tình thân quyết chiến quyết thắng của Điện-biên-phủ muôn năm! 

Liệt-nam hòa bình, độc lập. thẳng nhất, dân chủ và giàu mạnh muôn năm! 

Đang lao động Ưiệt-nam muôn năm! 


Hỗ Chủ tịch muôn năm! 
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32. Toàn dân, toàn quân ta kiên quyết đưa sự nghiệp chống Mỹ cứu 
nước đến toàn thắng: Diễn văn của đại tướng Võ Nguyên Giáp trong buối kỉ niệm 
lần thứ 21 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam / Võ Nguyên Giáp // Nhân 
dân. — 1965. ~ Ngày 22 tháng 12. - Tr, 1, 2. (Số thứ tự trong thư mục 194) 


TOÀN DÂN, TOÀN QUẦN TA KIÊN QUYÉT ĐƯA 
SỰ NGHIỆP CHÓNG MỸ, CỨU NƯỚC ĐÉN TOÀN THẮNG 
(Diễn văn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong buổi kỷ niệm 
lần thứ 21 ngày thành lập Quân đội nhân dân Uiệt-nam) 


Thưa Hỗ Chủ tịch kính mến, 

Thưa các đông chỉ và các bạn, 

Hôm nay toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm lần thứ 21 ngày thành lập Quân đội 
nhân dân Việt-nam trong hoàn cảnh cả nước đang chiến đấu và chiến thắng giặc Mỹ 
xâm lược, trong lúc quân và dân ta ở cá hai miền vừa chúc mừng 5 năm ngày thành lập 
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và kỷ niệm lần thứ 19 ngày toàn quốc kháng 
chiến chỗng Pháp. 

Chúng ta hết sức vui mừng đón tiếp Đoàn đại biểu anh hùng. chiến sĩ thi đua các 
lực lượng vũ trang giải phóng miền nam, những người anh em ruột thịt, những đại biểu 
ưu tú của quân giải phóng và đồng bào miền Nam anh hùng, từ tuyến đầu Tổ quốc về 
với chúng ta, cùng với chúng ta kỷ niệm những ngày lịch sử lớn của dân tộc. 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Đến ngày hôm nay, quân đội nhân đân Việt-nam vừa tròn 21 tuổi. Hai mươi mốt 
năm qua là hai mươi mốt năm chiến đấu oanh liệt, trưởng thành nhanh chóng và thăng 
lợi vẻ vang của các lực lượng vũ trang nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng 
đầu là Hồ Chủ tịch. 

Mới ra đời, với súng kíp, giáo mác làm vũ khí, quân đội ta đã cùng với toàn 
dân đánh Pháp, đuổi Nhật, đưa Cách mạng tháng Tám đến thành công. Lên mười tuổi 
thì cùng với toàn đân giành được thăng lợi vĩ đại Điện-biên-phủ, đánh bại cuộc chiến 
tranh xâm lược của để quốc Pháp được Mỹ giúp sức. Trong mười năm hòa bình thu 
được thắng lợi lớn trong việc xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững 
chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đập tan mọi hành động khiêu khích, phá hoại của đề 
quốc Mỹ và tay sai. Đồng thời đã góp phần tích cực xây dựng kinh tế, phát triển văn 
hóa, làm tròn nhiệm vụ của một đội quân chiến đấu, công tác và sản xuất, 

Trong năm qua, để hòng cứu vãn thất bại của chúng ở miền Nam, đế quốc Mỹ 
liều lĩnh mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân đối với miền Bắc, công nhiên 
xâm phạm một nước độc lập có chủ quyền bất chấp những điều sơ đẳng nhất của luật 
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pháp quốc tế. Các lực lượng vũ trang nhân dân đã đoàn kết chặt chẽ với toàn dân kiên 
quyết đứng lên giáng cho không quân hiện đại của Mỹ những đòn sấm sét, phối hợp 
với những chiến công vang đội của đồng bào miền Nam. Cho đến nay, hơn 800 máy 
bay các loại của giặc Mỹ đã bị bắn rơi, hàng trăm tên phi công kẻ cướp đã bị tiêu diệt 
hoặc bị bắt sống. Với quyết tâm sắt đá và tỉnh thần dũng cảm, với mọi vũ khí có trong 
tay, chúng ta đã tiến hành một cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại 
của địch, làm cho chúng, thất bại nặng nề. Cả miền Bắc nước ta là một trận địa rộng lớn 
bắn máy bay mỹ. Mỗi chiến sĩ, mỗi đồng bào, ai ai cũng anh dũng chiến đấu và phục 
vụ chiến đấu. Hàng vạn tắm gương chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng nảy nở 
trong lửa đạn. Những đơn vị quyết thắng như Cồn Cỏ, Bạch-long-vĩ, đại đội cao xạ 
Nguyễn Viết Xuân, v.v... những địa phương chiến đấu giỏi. sản xuất giỏi như Quảng- 
bình, Vĩnh-linh, v.v... là những bản anh hùng ca đánh Mỹ và thắng Mỹ, là những hình 
ảnh cao đẹp của chiến tranh nhân đân, và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân 
và dân ta. Quân và đân miền Bắc vừa chiến đấu đũng cảm, lại vừa hãng hái sản xuất 
gấp bội phần và thu được những thắng lợi to lớn trên các mặt sản xuất nông nghiệp. 
công nghiệp, giao thông vận tải... Trong lửa đạn, miền Bắc vẫn ngày càng vững mạnh 
về kinh tế và quốc phỏng, là thành trì vững chắc của cách mạng cả nước. Trong cao 
trào chống Mỹ, cứu nước, quân và dân miền Bắc cảng đoàn kết chặt chẽ hơn bao giờ 
hết dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch cảng quyết tâm đánh giặc thắng Mỹ, 
kiên quyết bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hết lòng hết sức ủng hộ cách mạng giải 
phóng miền Nam, tiễn tới thông nhất Tổ quốc. 

Cuộc chiến đầu vô cùng anh dũng của quân và dân miền Bắc chứng tỏ rằng h 
Trong thời đại hiện nay, không thể có một nước độc lập, có chủ quyền nào, càng không 
thể có một nước xã hội chủ nghĩa nào dù lớn hay nhỏ, lại chịu lùi bước trước âm mưu 
và hành động xâm lược của chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Quân và đân miễn Bắc xã hội chủ 
nghĩa nhất định chiến đấu đến cùng, nhất định đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng 
không quân của giặc Mỹ và luôn luôn sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu mở rộng chiến 
tranh của chúng. 

Nhân dịp này, cho phép tôi một lần nữa nhiệt liệt khen ngợi các cán bộ và chiến 
sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, công an nhân dân và dân quân tự vệ đã lập nên 
những chiến công rực rỡ, nhiệt liệt hoan nghênh đồng bào và cán bộ các địa phương 
đã đoàn kết chặt chẽ với các lực lượng vũ trang đánh thăng giặc Mỹ xâm lược. Xin 
chúc đồng bào và các đồng chí lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa. bắn rơi nhiều máy 
bay Mỹ hơn nữa, dù cho đễ quốc Mỹ “leo thang” đến đâu vẫn kiên quyết đánh thắng 
chúng và thắng to hơn nữa. 

Thưa các đông chí và các bạn. 


Ba ngày kỷ niệm lớn của dân tộc đến giữa lúc đồng bào miền Nam ruột thịt, đưới 
sự lãnh đạo tài giỏi của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, đang kiên quyết tiến 
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lên với một tỉnh thần dũng cảm tuyệt vời, giáng vào đần giặc Mỹ và tay sai những đòn 
chí từ, đang đánh mạnh và thắng to trên khắp các mặt trận. 

Đồng bào miền Nam anh hùng đã di đầu trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất 
chỗng đề quốc Pháp, nay lại đi đầu trong cuộc kháng chiến lần thứ hai của nhân dân ta 
chống đề quốc Mỹ, đồng bảo miễn Nam đã kết hợp một cách tài tình và sáng tạo các 
hình thức đấu tranh vũ trang và chính trị, chiến đầu kiên cường với một khí thế long 
trời chuyền đất, tiến hành một cuộc chiễn tranh nhân dân toàn đân, toàn diện, lâu đài, 
gian khô dựa vào sức mình là chính, đã phát triển cuộc chiến tranh nhân dân đến mức 
độ cao và hoàn chỉnh chưa từng có trong lịch sử đấu tranh giải phóng của các dân tộc 
và đã dưa cuộc chiến tranh yêu nước thần thánh đến những thắng lợi rực rỡ. Đồng bảo 
miền Nam gan vàng, đạ sắt, từ tay không mà tiến lên đã vượt qua những chặng đường, 
ngàn dặm đầy khó khăn gian khổ, nhưng hết sức anh dũng, vẻ vang. Đồng bảo miền 
Nam đã liên tiếp làm thất bại hết kế hoạch này đến kế hoạch khác của giặc Mỹ và tay 
sai, làm phá sản cái gọi là chiến lược “chiến tranh đặc biệt" của chúng. Những thắng 
lợi mà đồng bào miễn Nam đã giành được có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng, 
những thắng lợi đó đã tạo nên đầy đủ những nhân tố cơ bản nhất để tiếp tục cuộc chiến 
đấu cho tới thăng lợi cuối cùng. 

Gần đây từ khi đế quốc Mỹ Š ạt đưa quân đội của chúng trên quy mô lớn vào 
miễn Nam, những chiến thắng vang đội và dồn dập của quân và dân miền Nam ở Đà- 
nẵng, Chu-lai, Pơ-lây-me, Bàu-bàng, Sài-gòn, v.v..., chứng tỏ rằng: quân và dân miền 
Nam hoàn toàn có khả năng tiêu diệt những đơn vị tỉnh nhuệ nhất của quân đội viễn 
chính Mỹ, đánh phá những căn cứ vững chắc nhất của chúng, tiêu diệt và làm tan rã 
những đơn vị ngày càng lớn hơn của quân chủ lực ngụy. 

Chúng ta nhiệt liệt hoan hô những chiến công diệt Mỹ và những chiến công diệt 
ngụy của Quân giải phóng miễn Nam anh hùng. người con trung thành và xửng đáng 
của nhân dân miền Nam, của Tổ quốc Việt-nam chúng ta, những người anh em ruột 
thịt của Quân đội nhân dân Việt-nam. 

Chúng ta gửi đến đồng bào và các chiến sĩ miền Nam lời chào quyết tâm đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược, chúc đồng bào và các đồng chí phát huy hơn nữa tính thần 
chiến đấu anh dũng và ý chí quyết chiến quyết thắng, kiên quyết thực hiện lời kêu gọi 
của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam : “Mỹ cũng đánh, ngụy cũng đánh, đánh 
đêm, đánh ngày, nắng cũng đánh, mưa cũng đánh, đánh ở rừng núi, đánh ờ đồng bằng, 
đánh cả ở đô thị, đánh những trận lớn, lại đánh cả những trận nhỏ. Tắt cả hãy xốc tới 
liên tục giáng vào đầu giặc Mỹ những đòn chí tứ, tiêu diệt và làm tan rã thật nhiều ngụy 
quân, giành lầy những thắng lợi to lớn hơn nữa!”, 

Thưa các đồng chí và các bạn, 


Nhân đân hai miền nước ta đều đã thắng lớn, giặc Mỹ và tay sai bị thua to, nhưng 
do bản chất xâm lược hết sức hung bạo và ngoan cô của chúng, để quốc Mỹ đang liều 
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lĩnh tăng cường và mớ rộng chiến tranh xâm lược, đẩy cuộc chiến tranh bản thiu của 
chúng trên đất nước ta sang một giai đoạn mới. Chúng đang đưa trên quy mô lớn quân 
đội viễn chính Mỹ và các nước chư hầu vào miền Nam, đồng thời tiếp tục mở rộng 
chiến tranh phá hoại miền Bắc. Thế mà chúng lại đám đưa ra luận điệu “thương lượng 
hòa bình” giả đối hòng che đậy tội ác xâm lược của chúng và lừa bịp dư luận! 

Nhưng chúng dang vấp phải một dân tộc anh hùng, một dân tộc có truyền thống 
đấu tranh bắt khuất chỗng ngoại xâm, đã từng đánh bại phát xít Nhật, đánh bại quân 
đội nhà nghề của để quốc Pháp. Dân tộc Việt-nam anh hùng. chúng ta nhất định cũng 
sẽ đánh bại để quốc Mỹ. 

Đề quốc Mỹ là xâm lược. là phi nghĩa. Chúng càng đưa quân vào miễn Nam. 
càng bắn phá miền Bắc, ba mươi triệu đồng bảo ta trong cả nước càng đoàn kết một 
lòng, kiên quyết đánh lại chúng, đánh cho đến thắng lợi hoàn toàn. 

Chúng ta đưa quân vào miền Nam vào giữa lúc cuộc “chiến tranh đặc biệt của 
chúng đã thất bại. chiến tranh nhân dân của đồng bảo miền Nam đã phát triển với một 
khí thế rất mạnh. Dù cho chúng đưa vào mấy chục vạn quân, chiến tranh xâm lược 
phi nghĩa của để quốc Mỹ cũng không thể nảo đối phó nói với chiến tranh giải phóng 
chính nghĩa, chiến tranh nhân dân vô địch của đồng bào ta. Dù cho chúng trang bị hiện 
đại đến đâu, tinh thần thắp kém của quân đội Mỹ và quân đội ngụy cũng không thê đối 
phó nồi với tỉnh thần yên nước, tỉnh thần quyết chiến quyết thắng của nhân dân ta, của 
dân tộc ta. Quân giải phóng miễn Nam và nhân dân miền Nam nhất định sẽ tiêu diệt 
chúng, đánh bại chúng. 

Đề quốc Mỹ mang quân trực tiếp xâm lược nước ta, chúng càng bị cô lập thảm 
hại trên thé giới. Trái lại cuộc đầu tranh chính nghĩa của nhân đân cả nước ta được sự 
đồng tình, ủng hộ rộng rãi và mạnh mẽ của nhân dân tiến bộ toàn thế giới. Các nước xã 
hội chủ nghĩa hết lòng ủng hộ và giúp đỡ nhân dân ta về mọi mặt đẻ chiến thắng giặc 
Mỹ. Nhân dân khắp năm châu kịch liệt lên án cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam của 
để quốc Mỹ. Ngọn lửa chống chính sách xâm lược Việt-nam của bọn cầm quyền Mỹ 
đang rực cháy ở ngay cả nước Mỹ. 

Làn sóng phản đối đề quốc Mỹ xâm lược dâng lên như vũ bão khắp nơi cùng với 
những đòn đánh mạnh của nhân dân ta ở cả hai miễn dang dìm sâu bọn xâm lược Mỹ 
vào thế bị động và thất bại. Sự ủng hộ quốc tế đầy nhiệt tình đang cổ vũ mạnh mẽ quân 
và dân ta ở cả hai miễn quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Chúng ta tỏ lòng biết 
ơn sâu sắc đối với các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước dân lộc chủ nghĩa và 
bè bạn khắp năm châu đã ủng hộ nhân dân ta, coi cuộc dấu tranh chính nghĩa cúa nhân 
đân Việt-nam là tiền tuyến của cả loài người tiền bộ chống kẻ thù tàn bạo nhất của nhân 
dân thế giới là đế quốc Mỹ. Đồng bảo ta trong cả nước nhất dịnh tỏ ra xứng đáng với 
sự đồng tình, ủng hộ quý báu đó. 
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Thưa các đông chí và các bạn, 

Sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là sự nghiệp vĩ đại nhất trong quá trình đấu tranh 
cách mạng của nhân dân ta cũng như trong lịch sử đầu tranh chống ngoại xâm của dân 
tộc ta. Dù đế quốc Mỹ có giãy dụa điên cuồng, mở rộng hơn nữa chiến tranh xâm lược, 
leo thang đến đâu, quân và dân ở cả hai miền cũng nhất định chiến đấu cho đến thắng 
lợi hoàn toàn. Khi cả một dân tộc anh hùng đã đứng dậy kiên quyết chiến đấu vì tự do 
và độc lập, có đường lỗi đúng đắn, có lực lượng mạnh hơn trước gấp bội, lại được nhân 
dân thế giới đồng tỉnh, ủng hộ thì không có khó khăn nào mà không vượt qua được, 
không có kẻ thù nào mà không đánh thắng. 

Giặc Mỹ đang giày xéo lên đất nước ta, giết hại đồng bào ta. Vì độc lập thống 
nhất của Tổ quốc, vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới, toàn dân, toàn quân 
ta hãy kiên quyết tiễn lên đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến toàn thắng. 

Cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại của dân tộc Việt-nam ta nhất định đánh bại 
cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ. 

Chúng ta tin tưởng tuyệt đối : nhân dân ta nhất định thăng, đế quốc Mỹ nhất 
định thua! 

Miền Nam nhất định được giải phóng. 

Tổ quốc Việt-nam nhất định sẽ thống nhất. 

Xin đề nghị các đồng chí và các bạn nâng cốc : 

- Chúc mừng những thắng lợi to lớn của quân và dân ta ở cả hai miễn. 

- Chúc mừng những thắng lợi và cảm ơn sự ủng hộ chỉ tình của nhân dân các 
nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và của nhân dân yêu chuộng hòa bình 
thế giới. 

- Chúc sức khỏe Hồ Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. 

- Chúc sức khỏe các động chí trong Đoàn đại biểu anh hùng, chiến sĩ thi đua các 
lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. 


~ Chúc sức khỏe tất cả các đẳng chí và các bạn. 


33. Thanhniên các lực lượng vũ trang nhân dân hãy anh dũng tiến lên, 
phát huy cao độ truyền thống anh hùng của dân tộc, thi đua lập công, quyết tâm 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược: dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng và Hồ Chủ tịch / 
Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1966. - Ngày 5 tháng 8. - Tr. 2, ngày 6 tháng 8. — Tr. 
2 ~3. (Số thứ tự trong thư mục 196) 


Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đáng và Hồ Chủ tịch 
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THANH NIÊN CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN HÃY ANH 
DŨNG TIẾN LÊN, PHÁT HUY CAO ĐỌ TRUYÊN THÓNG ANH HÙNG 
CỦA DÂN TỘC, THỊ ĐUA LẬP CÔNG, QUYÉT TÂM ĐÁNH THẮNG GIẶC 
MỸ XÂM LƯỢC 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Các đồng chí, 


Hôm nay thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh tôi gởi đến Đại hội 
thanh niên quyết thắng của toàn quân ta lời chào Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm 
lược và chúc đại hội thành công hết sức tốt đẹp. 

Tôi rất phân khởi được nói chuyên với các đồng chí đúng vào ngày 19-5. ngày 
sinh của Hồ Chủ tịch kính mến, vị lãnh tụ vĩ đại của toàn dân, toàn quân ta, của thanh 
niên ta, của đân tộc ta, của Đảng ta. Hỗ Chủ tịch là hiện thân của tỉnh thần cách mạng 
triệt đề, tinh thần đấu tranh bất khuất của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động 
Việt-nam và của đân tộc Việt-nam. Người là hiện thân của tỉnh thần yêu nước chân 
chính kết hợp với tỉnh thần quốc tế vô sản chân chính, là hiện thân của đường lối mác- 
xít-lê-nin-nit đúng đắn của Dảng ta. Hồ Chủ tịch là người sáng lập Đảng ta, sáng lập 
và giáo dục quân đội ta. Người đã cùng Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân 
ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và nhất định sẽ đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước vĩ đại của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn. 

Hỗ Chủ tịch không những tham gia cách mạng từ lúc còn trẻ tuổi, mà tuổi càng 
cao thì tỉnh thần của Người càng trẻ, càng sáng suốt. Tôi chắc rằng Hỗ Chủ tịch sẽ rất 
vưi lòng khi biết Đại hội thanh niên quyết thắng của toàn quân đang họp để bản bạc 
làm thể nào để thực hiện tốt lời dạy của Đảng và của Người, ra sức thí đua lập công, 
đánh thăng giặc Mỹ xâm lược. 

Chúng ta đồng thanh kính chúc Hồ Chủ tịch mạnh khỏe, sống lâu và hứa với 
Bác làm đúng những lời dạy của Bác, xứng đáng là thanh niên của thế hệ Hồ Chí 
Minh, luôn luôn xung phong đi trước, lập nhiều chiến công vẻ vang để thiết thực 
mừng thọ Bác. 

Đại hội thanh niên quyết thăng của chúng ta họp trong lúc nảy có một ý nghĩa 
rất lớn. Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh rất quan tâm và coi trọng đại hội này. 
Đại hội họp đúng vào lúc dân ta, quân đội ta đang đứng trước một nhiệm vụ lịch sử vĩ 
đại nhất, không những trong quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, mà còn cả 
trong mắy nghìn năm lịch sử chống ngoại xâm của đân tộc ta. Dó là nhiệm vụ đoàn kết 
toàn dân, ra sức đánh thăng giặc Mỹ xâm lược để bảo vệ miền Bãc xã hội chủ nghĩa, 
giải phóng miễn Nam thân yêu, tiễn tới thống nhất Tổ quốc. 
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Trong sự nghiệp chồng Mỹ, cứu nước chung của cả dân tộc 


tác lực lượng vũ 
trang nhân dân ta giữ một vai trò hết sức to lớn và vẻ vang. Trong hàng ngũ các lực 
lượng vũ trang nhân dân, phần lớn từ chiến sĩ đến cán bộ sơ cấp dều ở trong tuôi thanh 
niên. Anh chị em thanh niên trong bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân, tự 
vệ đang dem hết sức mình làm tròn nhiệm vụ, góp phần to lớn cùng với toàn quân lập 
nên những chiến công oanh liệt. 

Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh nhiệt liệt khen ngợi thanh niên các lực 
lượng vũ trang nhân dân và mong rằng trong đại hội này, các đồng chí sẽ học tập những 
thành tích, chiến công của thanh niên các đơn vị trong toàn quân và sẽ quán triệt thêm 
một bước sâu sắc hơn nhiệm vụ vĩ đại đang đặt ra trước nhân dân ta, trước quân đội 
ta, trước thanh niên ta. để khi về đơn vị, các dồng chí sẽ nỗ lực vượt bậc, cùng các bạn 
chiến đấu cúa mình đây mạnh phong trảo thi đua lập công. xây dựng thật nhiều “chỉ 
đoàn quyết thắng”, “đơn vị quyết thắng” và phấn đấu trở thành những chiến sĩ quyết 


thắng, những anh hùng chiến đấu vẻ vang của quân đội ta. 


1. 
Nhân dân ta trong cá nước nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vĩ đại của 
mình là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 

Vì sao nói hiện nay chúng ta đang đứng trước một nhiệm vụ cách mạng 1o lớn 
nhất, nặng nề nhất không những trong quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta 
mà còn trong suốt cả mẫy nghìn năm lịch sử? 

Đó là vì để quốc Mỹ đang xâm lược miền Nam. phá hoại miễn Bắc, đang ngăn 
cản bước tiễn của cách mạng Việt-nam, và đe dọa sự sống còn của Tế quốc ta. Kẻ thủ 
của nhân dân ta hiện nay là đế quốc Mỹ, tên đầu sỏ của chủ nghĩa đề quốc quốc tế, có 
tiềm lực kinh tế và quân sự lớn nhất trong phe để quốc, bản chất của chúng lại cực kì 
hung ác, phán động. Với một bộ máy chiến tranh không lồ, chúng đã gây ra biết bao 
tội ác đối với nhân đân ta trong cả nước. Đế quốc Mỹ là một tên xâm lược khát máu 
nhất. tàn bạo nhất trong thời đại ngày nay, còn tàn bạo hơn cả Ilit-le trong cơn giấy 
chết của hắn. 

Đó là vì từ xưa đến giờ, chưa khí nào trên đất nước 'Việt-nam lại có tới trên dưới 
80 vạn quân xâm lược và quân tay sai như hiện nay, chưa kể đề quốc Mỹ đang có âm 
mưu tăng thêm quân của chúng vào miền Nam trong thời gian sắp tới. Trong cuộc 
kháng chiến chống thực đân Pháp trước đây, số quân địch kể cả Pháp và ngụy lúc cao 
nhát cũng chưa đến nửa triệu tên, nhưng lại phải hoạt động trên một chiến trường rộng 
lớn hơn hiện nay nhiều. 
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Đó là vì cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân đân ta hiện nay đáp ứng 
những nguyện vọng thiêng liêng nhất và phù hợp với lợi ích cơ bản nhất của dân tộc 
ta. Trước bọa xâm lăng của giặc Mỹ chỉ có đứng lên chiến đầu và chiến đấu kiên quyết 
mới bảo vệ được miễn lắc xã hội chủ nghĩa. thành quả cách mạng vĩ đại của toàn dân 


ta, và mới hoàn thành được cách mạng đân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. 


Đó là vì cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta hiện nay còn là một công 
hiến rất lớn đối với sự nghiệp cách mạng thế giới. Suốt hơn 20 năm trời chiến đầu vì 
độc lập, tự do, miền Nam ta giương cao ngọn cờ hiệu triệu các dân tộc bị áp bức vùng 
lên đạp đô ách thông trị của chủ nghĩa để quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Bằng 
những thắng lợi vẻ vang của mình, miễn Bắc ta từ hơn một năm nay đang cho để quốc 
Mỹ biết thế nào là hậu quả của hành động liều lĩnh dám đụng vào một nước độc lập và 
có chủ quyền, một quốc gia thành viên của phe xã hội chủ nghĩa. 


Nhiệm vụ trước mắt của nhân dân ta là chống Mỹ, cứu nước, là phải đánh bại 
trên đưới một triệu quân Mỹ, quân chư hầu và quân ngụy ở miền Nam, đập tan các 
cuộc tiến công ăn cướp của không quân và hải quân Mỹ trong cuộc chiến tranh phá 
hoại của chúng đối với miền Bắc, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu 
liều lĩnh mở rộng chiến tranh của đế quốc Mỹ. 

Trong điều kiện một nước đất không rộng, với hơn 30 triệu dân như nước ta. 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược là một việc làm phi thường. Nhưng trải qua mây nghìn 
năm phân đầu để sông còn dân tộc ta đã từng làm nên những sự tích phi thường như 
thế. Ngay trong quá trình dựng nước chúng ta đã phải đương đầu với những đạo quân 
xâm lược rất mạnh. Chỉ nói riêng cuộc xâm lược của giặc Nguyên, một đội quân khét 
tiếng hung bạo và thiện chiến hồi thế kỷ thứ 13, đã từng mở những cuộc viễn chỉnh 
xâm lược từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, thế mà ba lần sang đánh nước ta thì cũng 
ba lần bị đân tộc Việt-nam ta đánh bại. 

Từ khi Đảng tà ra đời đến nay, trong một thời kỳ lịch sứ tương dối ngắn, Đảng đã 
lãnh đạo nhân dân ta vùng lên làm cách mạng tháng Tám thành công, đánh bại phát-xít 
Nhật và tiếp đó tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh đánh bại thực đân Pháp xâm 
lược và bọn can thiệp Mỹ. Cũng như những chiến công oai hùng hiển hách của ông cha 
chúng ta, những thăng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của 
Đảng chính là những việc làm phi thường mà sử sách sẽ lưu truyền mãi mãi về sau. 

liôm qua các đồng chí đã được nghe đồng chí Lê Duẩn chỉ rõ không phái đến 
bây giờ nhân dân ta mới đánh Mỹ. mà thật ra nhân dân ta đã đánh Mỹ từ hàng chục 
năm nay và đã thăng chúng nhiều lần. 

Đúng như vậy, trong thời kỳ thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta, nhất là từ 
năm 1950 trở đi, chính đề quốc Mỹ là kẻ đã cung cấp súng đạn tiền của cho Pháp để tàn 
sát nhân dân tu, xâm chiếm Tổ quốc ta. Hồi bây giờ, có lúc Mỹ đã cung cấp cho Pháp 
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từ 75% đến 80% ngân sách chiến tranh ở Đông-Dương. Thế nhưng thực dân Pháp và 
bọn can thiệp Mỹ đã không khuất phục nỗi nhân dân Việt-nam. Chúng ta đã đánh thắng 
chúng trên các chiến trường từ Bắc đến Nam, đã giành được chiến thắng Điện-biên- 
phủ vĩ đại, kết thúc thăng lợi chín năm kháng chiến oanh liệt, giải phóng hoàn toàn một 
nửa đất nước. Như vậy là dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đánh bại để quốc 
Mỹ trong âm mưu cầu kết với thực dân Pháp xâm lược Việt-nam. 

Từ khi để quốc Mỹ hất cẵng thực dân Pháp, trực tiếp xâm lược miền Nam, nhân 
dân ta cũng đã nhiều lần đánh thắng chúng. 

Chúng ta đã thăng để quốc Mỹ trong âm mưu thống trị miền Nam bằng các thủ 
đoạn cỗ truyền của chính sách thực dân kiểu mới, dùng “viện trợ” kinh tế, quân sự, 
thông qua hệ thống “cố vấn” Mỹ và tên tay sai Ngô Đình Diệm với 25 vạn quân ngụy 
để biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự xâm lược của để quốc 
Mỹ. Tuy lực lượng vũ trang của nhân dân miền Nam lúc đầu còn nhỏ bé, nhưng với ý 
chí bắt khuất và lòng căm thủ sâu sắc, dưới ngọn cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng, 
đồng bào ta đã đứng lên khởi nghĩa ở nông thôn, giành lại chính quyền trong những 
vùng rộng lớn, đánh sụp chế độ phát-xít của Ngô Đình Diệm, tên tay sai gian hùng và 
đắc lực nhất của đế quốc Mỹ. 

Nhân dân ta đã thắng để quốc Mỹ trong lúc chúng dùng chiến lược “chiến tranh 
đặc biệt" để xâm lược miễn Nam. Mặc dù chúng tăng số quân ngụy lên 50 vạn tên, đưa 
vào miền Nam hơn ba vạn “có vấn” Mỹ cùng với các loại vũ khí, phương tiện hiện đại 
và mỗi năm hàng mấy trăm triệu đô-la, lập “áp chiến lược” để kìm kẹp, đàn áp phong 
trào cách mạng, gây ra cuộc chiến tranh không tuyên bế, nhưng chúng cũng không thê 
tránh khỏi thất bại thảm hại. Chiến thắng Bình-giã (1-1965) và các trận thắng vang dội 
tiếp sau đó của quân và dân miền Nam đã đánh dấu sự thất bại về căn bản của chiến 
lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ. 

Lúng túng và bị động đến cực độ, đế quốc Mỹ vội vã đưa quân viễn chỉnh trên 
quy mô lớn vào xâm lược miễn Nam. Chúng đặt hy vọng vào cái gọi là “kế hoạch phản 
công mùa khô”, âm mưu tập trung lực lượng hòng cướp lại quyền chủ động trên chiến 
trường, làm thay đôi so sánh lực lượng có lợi cho Mỹ. Chúng đã có găng phối hợp các 
hoạt động quân sự và chính trị trong mùa khô để tìm và tiêu diệt chủ lực của Quân giải 
phóng, giành lại dân, cô lập chiến trường miền Nam, củng cố ngụy quân bạc nhược và 
ngụy quyền thối nát, 

Nhưng nhân dân ta đã đánh bại cuộc phân công lớn đầu tiên vào mùa khỗ 1965- 
1966 của bọn xâm lược Mỹ trên chiến trường miền Nam. Không những chúng không 
tiêu diệt được chủ lực của Quân giải phóng mà còn bị Quân giải phóng tiêu diệt một 
bộ phận sinh lực rất quan trọng gồm bốn vạn ba nghìn quân Mỹ và trên bảy vạn quân 
tay sai. Quân giải phóng không những không bị tiêu diệt và phân tán mà còn lớn mạnh 
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hơn, tập trung cao hơn, đánh thắng lớn hơn. Địch đã không thực hiện được mục đích 
giành dân; vùng giải phóng ở miễn Nam ngày càng mở rộng. Phong trào đấu tranh ở 
các thành thị miền Nam chống Mỹ và tay sai ngày càng lên cao. Ngụy quân ngày càng 
mắt sức chiến dấu, chia xẻ năm bè bảy mối, cắn xé lẫn nhau. Ngụy quyền Thiệu-Kỳ 
trước mắt nhân dân miễn Nam chỉ còn là những cái thây ma thối rữa. Thắng lợi đập tan 
“cuộc phản công mùa khô” của địch là một thắng lợi hết sức to lớn và toàn diện-mà 
chủ yếu là thắng lợi về quân sự-của quân và đân miền Nam, bước đầu đánh thắng cuộc 
“chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở vào thời kỳ đầu với 25 vạn quân Mỹ, mấy vạn quân chư 
hầu và trên dưới 50 vạn quân ngụy. 

Ở miễn Bắc quân và dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại chủ yếu bằng 
không quân của để quốc Mỹ hòng làm lay chuyển quyết tâm chiến đấu cúa nhân dân 
ta, cô lập chiến trường miền Nam và củng cô tinh thần của ngụy quân và ngụy quyền 
tay sai. Đến nay, hơn 1.000 máy bay Mỹ đã bị bắn rơi, nhiều giặc Mỹ lái máy bay đã 
bị tiêu diệt hoặc bắt sống, cái gọi là “uy thế của không lực Hoa-kỳ" đã bị đập tan. Giặc 
Mỹ có gây cho ta một số khó khăn, tổn thất, nhưng quyết tâm chiến đấu của nhân đân 
ta cảng cao hơn bao giờ hết, đời sống kinh tế, văn hóa, các hoạt động sản xuất của 
miền Bắc vẫn tiếp tục ôn định, các đường giao thông huyết mạch vẫn thông suốt. Cũng 
chính trong thời gian đề quốc Mỹ đánh phá miễn Bắc, miền Bắc càng phát huy cao độ 
tác dụng của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam. 

Như vậy trong vòng mấy chục năm qua, để quốc Mỹ đã nhiều lần bị nhân dân 
ta đánh bại. 

Đề quốc Mỹ không chỉ bị thua ở Việt-nam, mà từ cuộc chiến tranh thế giới lần 
thứ hai đến nay, chúng cũng đã liên tiếp thất bại nhục nhã ở Trung-quốc, ở Triều-tiên, ở 
Cu-ba và nhiều nơi khác. Nhân đân Lào anh em, người láng giềng anh dũng của chúng 
ta, cũng đã từng đánh thăng đế quốc Mỹ trong âm mưu phá hoại nền hòa bình trung 
lập của nước Lào, và đang anh dũng đánh thắng chúng trong âm mưu tăng cường và 
mở rộng chiến tranh xâm lược. 

Rõ ràng để quốc Mỹ tuy nhiều tiền lắm của, có nhiều vũ kbí, phương tiện chiến 
tranh hiện đại, nhưng chúng xuất hiện trên chiến trường Việt-nam như một tên chiến 
bại. Cái bề ngoài hùng hỗ của đế quốc Mỹ cũng như mọi luận điệu tuyên truyền lừa 
bịp, mọi thủ đoạn chiến tranh tâm lý giảo quyệt đều không thể che đậy nổi những chỗ 
suy yếu cơ bản và những khó khăn chồng chất của chúng. Đối với nhân dân Việt-nam, 
có tỉnh thần yêu nước cao độ, có ý chí đấu tranh bất khuất và được vũ trang bằng chủ 
nghĩa Mác-Lê-nin, đế quốc Mỹ chỉ là một tên xâm lược hoàn toàn có thể bị nhân dân 
ta đánh bại và nhất định sẽ bị nhân dân ta đánh bại. 

Lịch sử của dân tộc Việt-nam ta là lịch sử chiến đấu và chiến thắng của một dân 
tộc bất khuất, kiên cường. Chúng ta chưa bao giờ khuất phục trước bất cứ một kẻ địch 
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ngoại xâm nào. Ngày nay. trước họa xâm lăng của giặc Mỹ, tên hung nô của thế kỷ 
20. chúng ta cảng kiên quyết chiến đầu, không hề nhường chúng nửa bước ớ miễn Bắc 
cũng như ở miễn Nam, dù có hy sinh gian khổ đến đâu cũng quyết thực hiện bằng được 
mục tiêu chiến đâu cao quý nhất của mình là độc lập, tự do và thống nhất Tỏ quốc. 


H. 
Chiến lược, chiến thuật chiến tranh nhân dân của ta nhất định đánh bại chiến 
lược, chiến thuật chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ 

Cúc đẳng chỉ, 

Cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta cuối cùng nhất định 
đánh bại chiến tranh xâm lược của để quốc Mỹ. Đó là vì nhân dân ta có chính nghĩa 
sáng ngời, lại có lý luận cách mạng tiên phong của giai cấp vô sản dẫn lối đưa đường, 
có khối đại đoàn kết toàn dân, Nam Bắc một lòng quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm 
tược, có chiến tranh nhân dân vô địch và các lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng, có 
sự đồng tình, úng hộ, giúp đỡ hết lòng của nhân dân thế giới. 

Ở đây tôi chỉ nói riêng về mặt chiến lược, chiến thuật của địch và của ta là chứng 
mỉnh rằng chiến tranh nhân dân sáng tạo là một trong những nhân tố cơ bản nhất đưa 
cuộc chiến tranh yêu nước của nhân dân ta đến thăng lợi. 

VẺ PHÍA DỊCH 

Chiến lược của đề quốc Mỹ là chiến lược của chiến tranh xâm lược. Với chiến 
lược này, để quốc Mỹ muốn dùng bạo lực phản cách mạng đề đạt tới âm mưu của 
chúng là biến miền Nam nước ta thành thuộc địa và căn cứ quân sự xâm lược của Mỹ, 
ngăn chặn phong trào cách mạng đang sôi nỗi ở Đông Nam Á. Nhưng chiến lược chiến 
tranh xâm lược của đề quốc Mỹ chỉ làm cho mâu thuẫn cơ bản nhất là mâu thuẫn giữa 
chúng và toàn thể nhân dân ta trở nên quyết liệt. Chúng đã vấp phải bạo lực cách mạng 
của cả dân tộc Việt Nam. Chúng đã vấp phải một dân tộc anh hùng chưa hề biết sợ bất 
cứ kẻ địch xâm lược nào, một dân tộc dám hy sinh tất cả để bảo vệ đến cùng độc lập, 
tự do và thống nhất Tổ quốc. 

Trong thời đại ngày nay, chiến lược của chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ 
còn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cả loài người tiến bộ, làm cho chúng ngày càng 
bị cô lập trên thế giới. 

Trước tỉnh thần quật khởi và sức mạnh chiến tranh nhân dân của đồng bào ta 
ớ miền Nam, để quốc Mỹ đã phải nếm hết thất bại này đến thất bại khác, liên tiếp bị 
động đối phó, luôn luôn bị buộc phải thay đổi thủ đoạn xâm lược trong tình thế thất 
bại ngày cảng nặng nề hơn, và mỗi lần như vậy lại phạm thêm những sai lầm mới 
về chiến lược. 
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Hiện nay, sau khi chiến lược "chiến tranh đặc biệt” đã bị thất bại thảm hại, chúng 
đang thực hiện chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam. Nhưng càng lao sâu vào 
cuộc chiến tranh xâm lược, đưa quân đội Mỹ vào miền Nam, gây thêm nhiều lội ác 
man rợ, đề quốc Mỹ chỉ càng làm cho mâu thuẫn dân tộc giữa ta với chúng càng trở 
nên gay gắt. Như vậy, làm sao chúng có thể cứu vãn được tình thế khi chiến tranh nhân 
dân của ta đã phát triển đến trình độ cao, khi ngụy quân và ngụy quyền Sài Gòn đang 
trên đà sụp đồ và nhân dân ta đang trên đà chiến thắng? 

Bọn tướng tá Mỹ đang hết sức lúng túng giữa chủ trương chiến lược đánh nhanh 
và đánh lâu dài. Những thất bại liên tiếp trên các mặt trận ở miễn Nam đã buộc chúng 
phải thừa nhận chiến lược đánh nhanh thắng nhanh lúc đầu của bọn xâm lược là không 
thể thực hiện được. Giôn-xơn và phe lũ gần đây đã phải nói : “cuộc chiến tranh ở Việt 
Nam là lâu đài và khó khăn”, chúng đang lao sâu vào một cuộc chiến tranh phi nghĩa 
kéo dài và ngày càng bất lợi cho chúng. Nhưng trên con đường xâm lược, để quốc Mỹ 
còn phải đương đầu với những mối mâu thuẫn đây rẫy, mâu thuẫn giữa cuộc phiêu lưu 
quân sự kéo đài ở một chiến trường cách xa nước Mỹ hàng vạn đặm với chiến lược 
toàn cầu của chúng, mâu thuẫn giữa bọn cầm quyền ngoan cố với quyền lợi của đại đa 
số nhân đân Mỹ. 

Về mặt chỉ đạo chiến lược, M kiến của bọn cầm đầu bộ máy chiến tranh của Mỹ 
cũng rất phân tán. Chúng muốn tập trung lực lượng đề tiến công nhưng chiến tranh 
nhân dân của ta ở miền Nam đã buộc chúng phải phân tán để lo phòng ngự. Chúng 
đang tranh luận làm thế nào để giành lại quyền chủ động đã mất? Nên đóng ở ven biển 
hay nên đóng sâu vào vùng rừng núi? Tăng thêm quân Mỹ vào miền Nam, mở rộng 
chiến tranh xâm lược hay đóng chốt ở một số địa điểm nào đó với số quân hiện nay 
đẻ đi đến một giải pháp chính trị? Giôn-xơn đang phải điên đầu điều hòa giữa những 
ý kiến khác nhau về chủ trương chiến lược, nhưng dù hắn có tải thánh cũng không thẻ 
gỡ được tình thế của Mỹ ở miền Nam đang rỗi như một mớ bòng bong! 

Thất bại nặng nẻ của đề quốc Mỹ trong “cuộc phản công mùa khô” vừa qua dã 
chứng mỉnh điều đó. Mặc dù tiến hành cái gọi là “chiến tranh trên hai mặt trận”. kết 
hợp các cuộc hành quân đánh phá ồ ạt với những kế hoạch chính trị, kinh tế mị đân, 
bọn Oết-mô-len, Lốt-giơ cùng tay chân của chúng đã không thay đổi được mảy may 
cục điện chiến tranh ở miền Nam, mà còn phải đem tính mạng của hơn bốn vạn quân 
tinh nhuệ của Mỹ cùng với hơn mười vạn quân ngụy và chư hầu đề đổi lấy không một 
cái gì khác hơn là một thê bị động sa lầy nghiêm trọng hơn bao giờ hết. 

Chiến lược của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam là một 
chiến lược chất chứa đầy mâu thuẫn không tài nào khắc phục được. Muốn giành lại 
chủ động. chiến lược đó từ lúc đầu đã lâm vào thế bị động; muốn thực hành tiến công. 
chiến lược đó từ lúc đầu đã bị buộc phải đi vào phòng ngự phân tán. Ra quân trong 
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một thể chiến lược như vậy, bọn xâm lược Mỹ cố làm ra vẻ hùng hỗ để che đậy sự tin 
tưởng quá ít ỏi của chúng. Nhưng càng đánh càng thất bại, đến nay cả những tên hiếu 
chiến khoác lác, hung hăng nhất như Mắc-na-ma-ra, Oết-mô-len cũng phải đổi giọng 
từ chỗ chỉ nói “sáng sủa”, “thuận lợi”, đã phải nói nhiều đến “tăm tối”, “khó khăn”, từ 
chỗ tưởng chừng ngày một ngày hai có thể tiêu diệt được lực lượng cách mạng ở miễn 
nam đến chỗ không còn tin ở thẳng lợi. 

Chiến lược lúng túng, bị động của chiến tranh xâm lược tất yếu phải dẫn đến 
khủng hoảng và bế tắc về chiến thuật. 

Trên chiến trường miền Nam, bọn xâm lược Mỹ đã dùng những đơn vị lục quân 
Mỹ có thiết giáp, pháo binh và không quân yễm trợ mở những cuộc tiến công lớn. Mặc 
dù chúng huênh hoang về những đơn vị tỉnh nhuệ của Mỹ cùng những phương tiện 
chiến tranh hiện đại, nhưng trong các trận Bằu-bàng, Cám-xe, Nhà-đỏ -- Bông-trang 
và nhiều trận khác, địch đều đã liên tiếp thất bại, có trận chúng đã bị quân giải phóng 
tiêu điệt gọn hàng hai tiểu đoàn quân Mỹ cùng với pháo binh và cơ giới. Chiến thuật 
này của địch quả có những nhược điểm rất lớn. Ở đây, chúng không được tự do thực 
hiện ý định tác chiến mà buộc phải chiến đấu trong những điều kiện bất lợi cho chúng, 
phải bị động hành động theo cách đánh của ta. Chính chúng đã tự dẫn xác ra ngoài đẻ 
cho Quân giải phóng tiêu diệt ; không quân và pháo binh của địch tuy mạnh, nhưng 
trước cách đánh tài giỏi của Quân giải phóng và trong điều kiện địa hình, thời tiết của 
chiến trường, không phải lúc nào cũng phát huy được tác dụng yếm trợ cho bộ binh 
của chúng một cách có hiệu quả; xe tăng, xe cơ giới của địch cũng đều có thể bị Quân 
giải phóng tiêu diệt. 

Đề quốc Mỹ còn có chiến thuật đùng các đơn vị đỗ bộ đường không Mỹ ở mức 
độ lớn, tập kích tiêu diệt lực lượng ta. Chỗ mạnh duy nhất của chiến thuật nảy là có thẻ 
tranh thủ được yếu tố bất ngờ, trong một thời gian ngắn địch có thể cho máy bay lên 
thắng đỗ bộ quân xuống vùng đã định. Nhưng địch làm sao có được thế bất ngờ trong 
lúc các lực lượng vũ trang giải phóng có nhân dân đùm bọc, có tai mắt ở khắp nơi. Và 
một khi thế mạnh trên không còn nữa thì bộ đội đổ bộ đường không của Mỹ chẳng qua 
chỉ là một bộ đội bộ binh nhưng lại yếu hơn bộ binh thông thường vì sự yếm hộ của 
cơ giới và pháo binh bị hạn chế rất lớn. Chiến thuật này căn bản không có gì mới so 
với những cái gọi là “trực thăng vận”, “phượng hoàng bay”...của Mỹ-ngụy đã bị quân 
Giải phóng đánh bại từ trước. Trên chiến trường Tây Nguyên — liên khu 5, quân giải 
phóng đã từng tiêu diệt hàng đại đội, tiểu đoàn quân Mỹ thuộc sư đoàn bộ binh không 
vận “con cưng” của Măc-na-ma-ra. 

Chiến thuật dùng không quân ném bom, bắn phá, kể cá dùng máy bay ném bom 
chiến lược B.52 tàn phá vùng nông thôn, đánh sâu vào hậu phương của ta ở miễn Nam 
cũng đã tỏ ra bất lực. Ai cũng biết không quân hoạt động có hiệu quả hay không là 
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do tai mắt của cơ quan tình báo. Nhưng ở miền Nam, để quốc Mỹ có tai như điếc, có 
mắt như mù, đồng bào và quân giải phóng miền Nam lại có nhiều kinh nghiệm phòng, 
tránh và đánh trả máy bay địch, cho nên những cuộc đánh phá bừa bãi của không quân 
Mỹ chẳng qua chỉ đào sâu thêm vực thắm căm thủ giữa toàn thể dân tộc ta với bọn để 
quốc Mỹ xâm lược. 


Cái gọi là “chiến thuật phòng ngự đóng chốt” kết hợp với càn quét bình định 
vùng chung quanh các căn cứ của Mỹ ở miền Nam cũng đã để lộ nhiều nhược điểm. 
Âm mưu nối liền “các giọt mực” lại với nhau đã không thực hiện được. Các căn cứ 
Mỹ ở miền Nam chỉ là những hòn đáo nhỏ chơ vơ trong biển lửa của chiến tranh nhân 
dân. Chiến thuật phòng ngự tiêu cực này đã nuốt mất khá nhiều quân đề giữ các căn 
cứ, do đó giảm số quân cơ động của Mỹ xuống mức rất thấp. Mặc dù như vậy, địch 
cũng phải thừa nhận dủ có bố trí nghiêm ngặt đến đâu cũng không ngăn nỗi quân giải 
phóng đánh phá, và mật độ càng dày đặc bao nhiêu thì lại bị đánh phá, thiệt hại của 
chúng càng nặng nề bấy nhiêu. 

Tóm lại, chiến lược của đế quốc Mỹ là chiến lược xâm lược của một cuộc chiến 
tranh phi nghĩa chống lại một dân tộc anh hùng, cho nên luôn luôn thất bại, lúng túng, 
bị động, chắp vá, thủ đoạn này thất bại phải thay bằng thủ đoạn khác, càng ngoan cố 
càng thua đau và càng phạm sai lầm. 

Chiến thuật của quân đội Mỹ ở miền Nam cũng đang khủng hoảng và bế tắc. Đó 
là những thứ chiến thuật cũ rích, chỉ dựa đơn thuần vào uy lực của vũ khí và đều đã bị 
bẻ gãy trên chiến trường. Trước sức mạnh của chiến tranh nhân dân trên chiến trường 
miền Nam nước ta, chiến lược và chiến thuật của đế quốc Mỹ đã đưa chúng đến những 
thất bại thâm hại và nhất định sẽ đưa chúng đến thất bại hoàn toàn. 


Chiến lược của chúng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hiện nay 
là chiến lược của chiến tranh nhân dân. 


Chiến lược đó dựa trên chính nghĩa của cuộc chiến tranh yêu nước chỗng 
ngoại xâm, đựa trên sức mạnh đoàn kết chiến đâu của toàn dân, dựa trên quyết tâm 
kháng chiến đến cùng của 31 triệu nhân dân Việt Nam vì độc lập, đân chủ và thống 
nhất Tổ quốc. 

Chiến lược đó đã phát huy cao độ ưu thế tuyệt đối về chính trị, tỉnh thần, tạo nên 
sức mạnh cơ bản nhất, quyết định nhất, đạp bằng mọi trở ngại, khó khăn, tiến lên đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược. 

Toàn dân ta đang vùng lên đánh giặc Mỹ với khí thế kiên cường — thà hy sinh tất 
cả chứ không chịu làm nô lệ. “Ở miền Bắc cũng như ở miễn Nam, ... ai có súng thì dùng 
súng, ai có gươm thì dùng gươm, không có gươm thì dùng thuồng, gậy gộc”X?, tất cả 
mọi người không phân biệt già, trẻ, gái, trai, từ nông thôn đến thành thị, từ rừng núi đến 
ven biến, từ miền ngược đến miền xuôi, đều nhất tŠ xông lên đánh Mỹ cứu nước. 
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Chiến lược chiến tranh nhân dân đã động viên nhân dân ở miền Nam phát huy 
cao độ lòng yêu nước và chí căm thủ, dưới ngọn cờ của Mặt trận đân tộc giải phóng, 
đứng lên đầu tranh với địch bằng đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị kết hợp chặt 
chẽ với nhau, tiễn hành chiến tranh cách mạng và khởi nghĩa cách mạng. Ở miền Nam, 
đề quốc Mỹ và tay sai phải đương đầu với một lực lượng vũ trang giải phóng ngày càng 
lớn mạnh, đồng thời phải đối phó với cả một đội quân chính trị hùng hậu trong một 
cuộc chiến tranh nhân dân phát triển đến mức độ cao chưa từng thấy. 

Chiến lược chiến tranh nhân đân của ta là chiến lược đánh lâu đài, trải qua chiến 
đầu lâu dài mà xây dựng thế mạnh của mình, càng đánh càng mạnh, càng mạnh cảng 
thắng, và cuối cùng nhất định thu được thắng lợi hoàn toàn. Quá trình chiến đấu lâu 
dài cũng là quá trình liên tục tiền công quân địch, tiêu hao, tiêu diệt lực lượng địch. bồi 
dưỡng lực lượng ta, đồng thời ra sức phát huy nỗ lực chủ quan, cô gắng đến mức cao 
nhất để sáng tạo thời cơ, tranh thủ thời gian giành thắng lợi ngày càng to lớn. 

Trên cơ sở ưu thể tuyệt đối về chính trị của ta so với địch, các lực lượng vũ trang 
giải phóng miền Nam đã vận dụng linh hoạt và sáng tạo nghệ thuật quân sự của chiến 
tranh nhân dân. Ba thứ quân đã phát triển nhanh chóng, triển khai trên khắp các chiến 
trường và phối hợp tác chiến chặt chẽ với nhau. Các lực lượng du kích kết hợp với hệ 
thông làng chiến đấu. bằng cách đánh xuất qủy nhập thần, đã đánh bại đế quốc Mỹ và 
tay sai trong cuộc chiến đầu làng mạc đang diễn ra hàng ngày ở miền Nam, tiêu hao và 
tiêu diệt sinh lực của Mỹ, ngụy, bảo vệ quê hương, làng xóm. Bộ đội địa phương lớn 
mạnh không ngừng, nhờ có tỉnh thần đũng cảm, nhờ quen thuộc địa hình như lòng bàn 
tay, đã tiêu điệt gọn được từng đại đội, từng tiểu đoàn quân địch. Bộ đội chủ lực trưởng 
thành vượt bậc về số lượng và chất lượng, đang hình thành những quả đấm thép, cùng 
với các lực lượng vũ trang đánh bại mọi chiến lược, chiến thuật của quân thù. 

Cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân miền Nam diễn ra trên các địa bản 
rừng núi, đồng bằng và thành thị. Đây là một sáng tạo rất lớn, nhằm phát huy đầy 
đủ điều kiện nhân đân và điều kiện địa hình, làm cho kẻ thù bị đánh ở khắp mọi 
nơi trong một cuộc chiến tranh không tiền tuyến, không hậu phương, ở mỗi địa bàn 
chúng phải đối phó với những cách đánh khác nhau và không tìm đầu ra một nơi gọi 
là “an toàn” được. 

Cuộc chiến tranh yêu nước của nhân dân miễn Nam lại dựa chắc vào một hậu 
phương vững mạnh. Hậu phương đó là vùng giải phóng ở miền Nam ngày càng 
được củng có và mở rộng, là miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương lớn của cả 
nước. Nhưng hậu phương vững chắc nhất của chiến tranh nhân dân là ở trong lòng 
của cả 31 triệu nhân dân Việt - Nam đang kiên quyết chống Mỹ, cứu nước đến 
thắng lợi hoàn toàn. 
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Tính chất chính nghĩa và mục tiêu của cách mạng, của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước đã làm cho cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam 
có một tỉnh thần chiến đấu dũng cảm tuyệt vời, mưu trí, sáng tạo, làm chủ và phát huy 
cao độ tác dụng mọi thứ vũ khí có trong tay, hạn chế tác dụng của các loại vũ khí kỹ 
thuật tỗi lân của địch, tìm ra và vận dụng được nhiều phép đánh tài tình muôn màu. 
muôn vẻ. 

Mỗi một cách đánh của quân giải phóng miền Nam đều được phát triển trên cơ 
Sở trình độ giác ngộ cao của người dân yêu nước về quyền lợi dân tộc và quyền lợi giai 
cấp, trên tỉnh thần tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt của những chiến sĩ cách mạng 
hai vai mang nặng nợ nước (hù nhà. Chính cơ sở chính trị vững chắc đó là nguồn sức 
mạnh của tất cả mọi chiến thuật cách mạng của Quân giải phóng. 

Tôi muốn lấy cách đánh bằng chông, mìn, cạm bẫy của các chiến sĩ du kích 
miễn Nam để chứng mình sức mạnh của chiến tranh nhân dân là to lớn như thế nào, 
Dùng hằm. bẫy thô sơ mà đánh thắng những iên linh Mỹ được trang bị vũ khí hiện đại 
từ đầu đến chân, đó là một cách đánh hết sức tài tình, làm cho địch phải kinh hẳn bạt 
vía. Ở đây các chiến sĩ du kích đã nắm được chỗ yếu của địch và phát huy được hết 
chỗ mạnh của ta. chỗ mạnh của ta là có những chiến sĩ du kích đã được g giác ngộ, kiên 
quyết tiêu diệt địch, bảo vệ nhân dân, quen thuộc địa phương và được sự úng hộ triệt 
để của nhân dân. Nhờ đó mà người du kích đã bày ra thế trận chông, mìn, cạm bẫy để 
tiêu diệt địch và giữ được hoàn toàn bí mật của thế trận đó, đánh thẳng vào những tên 
linh xâm lược đi đánh chiếm nước người, lúc nào cũng nơm nớp hoang mang và tiêu 
diệt được chúng. 

Tỉnh thần tích cực tiêu diệt địch đã thôi thúc các chiến sĩ du kích miễn Nam đã 
tìm ra các phép đánh hết sức tài tình, đem tính thần anh dũng hì sinh, biết dựa chắc vào 
nhân dân giác ngộ và căm thù đã thực hiện phép đánh đó. Đã có những trận nhờ dựa 
vào nhân dân và làng chiến đấu, các chiến sĩ du kích đã đánh bại những cuộc càn quét 
của hàng tiểu đoàn quân địch. Đã có trận nhờ dựa vào nhân dân và làng chiến đấu, các 
chiến sĩ du kích đã đánh bại những cuộc cản quét của hàng triệu đoản quân địch, nhưng 
với địa hình có lợi và giữ được yếu tô bất ngờ, một tiểu đội đu kích đã diệt gọn cả một 
đại đội quân Mỹ. Trong các trận đánh ở vùng Củ Chỉ (Nam bộ), mấy nghìn chư hầu và 
ngụy đã sa vào một hệ thống đường hằm bí hiểm và đã bị tổn thất lớn. 

Trên chiến trường miền Nam, Quân giải phóng đã từng đánh những trận lớn tiêu 
diệt địch ngay trong những lúc chúng mang quân đi tiến công hay càn quét. Ở đây, 
nhân đân miền Nam là tai. là mắt của Quân giải phóng, chính nhân dân đã tạo điều kiện 
cho Quân giải phóng có thê tiêu diệt địch trong khi chúng sơ hở nhất. Ở đây, dân quân 
du kích và bộ đội địa phương đã được bố trí ở khắp nơi, luôn luôn sẵn sàng tiêu hao 
và tiêu diệt quân địch, tạo điều kiện cho bộ đội chủ lực đánh to, thắng lớn. Ở đây. tỉnh 
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thần quả cảm, mưu trí của các chiến sĩ Quân giải phóng đã làm cho sức chiến đấu của 
các đơn vị bộ đội chủ lực ở miền Nam tăng lên gấp bội, tạo nên thế bắt ngờ, tập kích 
vào đội hình của địch, hình thành những mũi thọc sâu, bao vây, chia cắt, đánh vỡ cái vỏ 
ngoài dày đặc của địch cấu tạo bằng xe tăng, xe bọc thép và các loại chướng ngại vật, 
tiêu diệt gọn từng đơn vị lớn bộ binh và cơ giới của địch, có khi tiêu diệt cả cơ quan 
chỉ huy của chúng, trong những trận đánh hết sức nhanh. Ở đây, nghệ thuật đánh gần 
của Quân giải phóng đã áp đảo quân địch, hạn chế đến mức thấp nhất tác dụng của máy 
bay và pháo binh địch, phát huy hết sức mạnh sát thương và phá hoại của mọi thứ vũ 
khí của ta, biến kẻ địch được trang bị đến tận răng thành những tắm bia sống để quân 
ta tiêu diệt. Đây là những cách đánh mà quân Mỹ rất sợ, những cách đánh thần tốc của 
Quân giải phóng đã thăng địch giòn giã nhất, tiêu điệt địch gọn nhất và bảo đảm số 
thương vong của ta thấp nhất. 

Tập kích vào các căn cứ của Mỹ cũng là một phép đánh sở trường của Quân giải 
phóng miền Nam. Trong các trận đánh ở Đà-nẵng, Chư-lai, trận đánh sân bay Tân-sơn- 
nhất và trong nhiều trận khác ở miền Nam, Quân giải phóng đã vào tận sào huyệt của 
địch gây cho chúng những thiệt hại hết sức nặng nề. Mặc dù mỗi nơi như vậy có tới 
hàng mấy vạn quân Mỹ đóng, hệ thống phòng thủ dày đặc, địch tưởng rằng một con 
chuột cũng không thể lọt qua, thế mà các chiến sĩ ta đã tỏ ra hết sức gan góc, mưu trí 
xông vào căn cứ của địch như vào chỗ không người, sau khi tiêu điệt địch xong lại rút 
ra an toàn cả người và vũ khí. 

Kết quả của những cuộc tiến công đó rất lớn. Có trận các chiến sĩ Quân giải 
phóng miền Nam đã phá hủy hàng trăm máy bay, đốt cháy hàng chục triệu lít xăng. 
tiêu diệt hàng mấy trăm tên giặc Mỹ, thật chăng khác nảo chiến quả của một đội 
không quân chiến lược kỳ diệu của chiến tranh nhân dân. Trước cách đánh thần tình 
đó, chính bọn tướng tá Mỹ đã phải công khai thú nhận là “không có cách nào đề 
phòng và ngăn chặn được”. Nếu không có cuộc chiến tranh nhân dân phát triển đến 
mức rất cao, với những chiến sĩ đám hy sinh vì nhân đân, vì Tổ quốc, coi cái chết nhẹ 
tựa lông hồng, với một nhân dân căm thù và giác ngộ, thì không thể có được phép 
đánh tuyệt vời như thế! 

Quân giải phóng miền Nam thường đánh vào các thành thị, dùng lực lượng nhỏ 
mà giành được những thắng lợi hết sức vang dội, hỗ trợ cho phong trào đấu tranh của 
đông đảo thành thị, tiêu diệt nhiều sinh lực quan trọng của địch. Đặc biệt các trận đánh 
ở ngay giữa trung tâm Sài Gòn đã làm cho kẻ thù khiếp vía, cả nước nức lòng. Đánh 
được những trận đánh như thế là nhờ các chiến sĩ Quân giải phóng miền Nam có một 
tỉnh thần quả cảm, mưu trí, đám hy sinh và quyết giành thăng lợi, là nhờ năm vững 
tình hình địch, đề ra được những cách đánh đây tình thần đũng cảm và luôn luôn sáng 
tạo những cách đánh bí mật, bất ngờ, có kế hoạch chu đáo nhưng lại biết xử trí hết sức 
linh hoạt trong các tình huồng cụ thể. 
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Quân giải phóng miền Nam còn có nhiều cách đánh tài tình, như đánh tiêu diệt 
các vị trí địch, như kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang đẻ phá “ấp chiến 
lược”, kết hợp tác chiến với binh vận đề tiêu điệt đồn bốt, phối hợp tác chiến với binh 
biến để tiêu diệt từng đơn vị quan trọng như trung đoàn thiết giáp ngụy ở Thủ-dầu- 
một..v.v... Thật là những cách đánh thiên hình vạn trạng, làm giàu thêm kho tàng khoa 
học và nghệ thuật quân sự Việt Nam. 


Ở đây, tôi chỉ nêu lên một số ví dụ để các đồng chí thấy rằng : muốn thăng địch, 
phải nắm vững quan điềm chiến tranh nhân dân, phải có tỉnh thần chiến đấu cao, lại 
phải có cách đánh tốt. Tất nhiên, không có quyết tâm chiến đấu thì không thẻ tìm ra 
một cách đánh nào, và cũng chăng có cách đánh tốt nào có thể thực hiện được. Cho 
nên tìm tòi, sáng tạo ra những cách đánh có hiệu quả, chính cũng là biểu hiện cụ thể 
của trình độ giác ngộ chính trị của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Trong chiến tranh, có khi đánh 
thắng nhiều trận mà không rút được kinh nghiệm tốt, thì cũng không bằng đánh thắng 
một trận với một cách đánh hay, đánh bại được chiến thuật của địch, mở đường cho 
những thắng lợi to lớn hơn nữa. 


Tóm lại, trên chiến trường miền Nam, chiến lược của ta là chiến lược đúng đắn 
và sáng tạo của chiến tranh nhân dân. Chiến lược đó dựa chắc vào sức mạnh tinh thần 
và vật chất ngày càng tăng của nhân dân và của các lực lượng vũ trang cách mạng, cho 
nên có một tỉnh thần tiễn công liên tục, luôn luôn chủ động trong chiến lược với mức 
độ ngày cảng cao. Chiến lược đó phản ánh đẩy đủ tỉnh thần triệt để cách mạng, kháng 
chiến đến cùng của nhân dân ta và lòng tin tưởng vững chắc ở thắng lợi. 

Trên chiến trường miền Nam, cách đánh của chúng ta là cách đánh của chiến 
tranh nhân dân. dựa vào tỉnh thần quyết chiến quyết thắng, vào tinh thần mưu trí sáng 
tạo của người cán bộ, chiến sĩ có trình độ giác ngộ cao, đựa vào tình đoàn kết chiến 
đầu giữa quân và đân và nghệ thuật quân sự ưu việt của các lực lượng vũ trang. Đây 
là những phép đánh rất cách mạng, rất độc đáo của nhân dân ta ở miền Nam trong một 
cuộc chiến tranh nhân dân phát triển dần mức cao chưa từng có. 

Ở miền Bắc, quân và dân ta đang vận dụng một cách sáng tạo đường lối chiến 
tranh phá hoại chủ yếu bằng không quân của đế quốc Mỹ. Quyết tâm của ta ngày càng 
cao, cách đánh giặc của ta ngày càng giỏi ; chúng ta đã làm thất bại các mục đích xâm 
lược của địch, gây cho chúng những thiệt hại nặng nề, đập tan cái gọi là “uy thế của 
không lực Mỹ”, 

Liễu lĩnh đánh phá miền Bắc chỉ là một hành động điên cuồng giãy giụa của để 
quốc Mỹ hòng cứu văn những thất bại thảm hại của chúng ở miền Nam. Đề quốc Mỹ 
tưởng có thể dùng bom đạn khuất phục được ý chí chiến đấu của nhân dân ta. Nhưng 
chúng đã phạm thêm một sai lầm nghiêm trọng. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa là thành 


quả cách mạng của cả nước. Đụng đến miền Bắc đã giáng cho không quân và hải quân 
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Mỹ những đòn trừng phạm đích đáng. Miền Bắc gọi, miền Nam trả lời bằng những 
chiến công diệt Mỹ, diệt ngụy hết sức giòn giã. Cả nước một lòng, nhân dân ta đang 
vùng lên kiên quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Rõ ràng đề quốc Mỹ không thể cứu 
vãn được tình thế thất bại của chúng, mà càng Jeo thang phá hoại miễn Bắc, cảng đưa 
thêm quân Mỹ vào miễn Nam, thì chúng phải chuốc lấy những thất bại cảng nặng nề 
hơn bao giờ hết. 

Ở miền Bắc, chúng ta đã phát động một cuộc chiến tranh nhân dân rộng lớn, 
trong đó toàn dân đánh máy bay Mỹ. toàn dân bắt giặc Mỹ lái máy bay. Với mọi thứ vũ 
khí có trong tay, lẫy lực lượng phòng không làm nòng cốt, quân và dân ta đã tô chức 
một lưới lửa bắn máy bay rất tốt, sử dụng được từ cây súng bộ binh thông thường đến 
các loại cao xạ, tên lửa phòng không và không quân hiện đại. đánh địch cả ngày lần 
đêm, cả tầm thắp lẫn tầm cao. Hỏa lực của ta đan thành một lưới trời, gây cho địch 
những tôn thương rất nặng. 

Sau hơn một năm anh đũng chiến đấu, tích cực sản xuất, kiên quyết bảo vệ miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa, hết lòng hết sức ủng hộ cuộc kháng chiến yêu nước của đồng bảo 
miền Nam, quân và dân ta đã lập được những chiến công rực rỡ. 

Cần phải nhấn mạnh rằng cho đến nay, chúng ta đã giành được những thắng lợi 
to lớn trong việc chóng chiến tranh phá hoại của địch là do lực lượng vũ trang của ta 
chiến đấu rất anh dũng, là do toàn dân ta đã tham gia đánh giặc Mỹ với một quyết tâm 
sắt đá, không hề lùi bước trước hy sinh, gian khổ, tạo điều kiện cho các lực lượng vũ 
trang tiêu diệt địch, làm tốt công tác phòng không nhân dân, tham gia báo đảm giao 
thông vận tải, tích cực chuyên nền kinh tế nước ta từ thời bình sang thời chiến. 

Trong khói lứa chiến đấu, miền Bắc đang tiếp tục phát huy tính ưu việt của chế 
độ xã hội chủ nghĩa ; miền Bắc là hậu phương rộng lớn và ngày càng vững mạnh của 
cuộc kháng chiến chỗng Mỹ, cứu nước của toàn đân ta. 

Chính bọn xâm lược Mỹ cũng đã phải công nhận rằng, đánh phá miền Bắc bằng 
không quân, về căn bản chúng không đạt được mục đích. Chúng biện bạch rằng miền 
Bắc là một nước nông nghiệp, mục tiêu rất phân tán cho nên khó lòng mà chúng có thể 
thắng được trong một cuộc chiến tranh bằng không quân. Nhưng chúng dã không dám 
nói hết sự thật. Sự thật chủ yếu ở đây chính là : một khi bọn đề quốc dám liễu lĩnh giảy 
xéo lên những quyền sống thiêng liêng của một dân tộc anh hùng, thì chúng chỉ có thế 
chuốc lấy thất bại nhục nhã mà thôi. 

Giặc Mỹ đã thua to trong kế hoạch “phản công mùa khô” của chúng. Hiện nay, 
chúng đang tìm cách cứu vãn tình thế chuẩn bị tăng thêm quân vào miền Nam. chuẩn 
bị leo thang đánh phá miền Bắc điên cuồng hơn, ác liệt hơn trong thời gian tới. Nhân 
dân ta đang sẵn sàng hơn bao giờ hết, kiên quyết đem lửa căm thù đốt cháy những con 
thiêu thân Mỹ, bắt giặc Mỹ phải trả giá đắt nhất những tội ác do chúng gây ra. 
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Các đẳng chí, 

Trong các phần trên, tôi đã nói với các đồng chí về một số điểm trong chiến 
lược, chiến thuật của ta và của địch trên chiến trường Việt-nam hiện nay. Mỗi người 
dân Việt-nam đều có thể và cần phải hiểu chiến lược, chiến thuật để đánh giặc Mỹ. 
Chiến lược, chiến thuật của chiến tranh nhân dân không phải là một cái gì cao xa. 
Các dòng chí là những chiến sĩ thanh niên trong các lực lượng vũ trang cảng phải 
hiểu chiến lược, chiến thuật, cảng phải nắm vững cánh đánh giặc của chiến tranh 
nhân dân. Các đồng chí lại phải nhận thức hết những cái mới trong sự phát triển của 
tình hình, trong so sánh lực lượng giữa ta và địch đề tin tưởng mãnh liệt hơn và giành 
thắng lợi to lớn hơn. 

Do đường lối lãnh đạo chiến tranh của ta là đúng đắn và sáng tạo, do chiến 
lược, chiến thuật của chiến tranh nhân đân mà so sánh lực lượng giữa ta và dịch 
đã không ngừng thay đôi theo phương hướng có lợi cho ta, không có lợi cho địch, 
những chỗ mạnh của ta không ngừng phát triển nhanh chóng, đầy địch đến một thế 
thất bại triền miên, 

Về chính trị, ta đã mạnh hơn địch nay từ đầu cuộc chiến tranh. Ta có chính nghĩa, 
có đường lối chính trị và quân sự đúng đắn, ta lại đã biến sức mạnh chính trị đó thành 
hành động chiến đầu của nhân dân, thành lực lượng vật chất không gì thắng nổi. Từ 
đó, dần dần ca về chính trị lẫn quân sự, nhân dân ta xây dựng thế mạnh của mình, lực 
lượng chính trị và vũ trang của nhân dân ra ngày càng trướng thành nhanh chóng. 

Lấy ví đụ như trong thời kỳ nhân đân miễn Nam, đưới ngọn cờ của Mặt trận đân 
tộc giải phóng, đã đứng lên khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, đập tan từng mảng thế 
kìm kẹp của địch. Như vậy là nhân dân ta đã mạnh hơn địch trong phạm vi những vùng 
nông thôn đã có khởi nghĩa đánh đỗ chính quyền của địch tuy rằng trong lúc đó, và 
toàn cục nhân dân ta chưa mạnh hơn chúng. Thắng lợi trong việc phá “ấp chiến lược” 
cũng nói lên sức mạnh mới của nhân dân ta ở miền Nam. Phá được hệ thống “ấp chiến 
lược” của địch, lực lượng của nhân dân ta đã mạnh hơn địch trong những vùng có “Ấp 
chiến lược” bị sụp đồ. 

Đông bảo và Quân giải phóng miền Nam đã đánh thắng chiến lược “chiến tranh 
đặc biệt” của đế quốc Mỹ với vạn quân ngụy được trang bị đầy đủ và hơn ba vạn “cế 
vấn” Mỹ. Như vậy là lực lượng của quân và dân miền Nam lúc bây giờ đang tiền đến 
chỗ mạnh hơn lực lượng của địch. Đề quốc Mỹ mở rộng “cuộc phản công mùa khô” để 
hòng xoay chuyền tình thế, nhưng chúng đã thất bại trong những mục tiêu chiến lược 
đã đề ra. Trái lại, lực lượng của nhân dân ta vẫn không ngừng lớn mạnh, thế làm chủ vẻ 
chiến lược của ta trên toàn chiến trường miền Nam từ miễn núi, đồng bằng đến thành 
thị vững chắc hơn bao giờ hết. Đi đôi với thắng lợi to lớn về quân sự và do ảnh hưởng, 
trực tiếp của những thắng lợi đó, đông đảo các thành thị miền Nam đã vùng lên đấu 
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tranh quyết liệt chống đé quốc Mỹ và tay sai. Như vậy rõ ràng lực lượng của Quân giải 
phóng và đồng bào miền Nam đã lớn mạnh nhanh chóng, đủ sức đánh bại cuộc “phản 
công mùa khô” của Mỹ trong thời kỳ đầu của cuộc “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam. 

Cho nên nếu về mặt chiến lược, trong cả quá trình của cuộc kháng chiến, ta chủ 
trương lấy yếu đánh mạnh, lấy ít thắng nhiều, thì nhân dân ta trên cả hai miền cũng 
đang lấy cái mạnh của mình quật thắng vào những chỗ yếu của địch, luôn luôn ở thế 
chủ động tiến công và luôn luôn chiến thắng. 

Về quân sự, nhân dân miền Nam đã có những bộ đội chủ lực mạnh, tiến lên đánh 
những trận ngày càng lớn, đã có những bộ đội địa phương được rèn luyện, đã có những 
tổ chức đân quân du kích khắp nơi. Trong lực lượng quân sự, số lượng là quan trọng, 
nhưng chất lượng còn quan trọng hơn. Chất của lực lượng vũ trang chủ yếu biểu hiện 
ở trình độ giác ngộ chính trị, ở tỉnh thần chiến đầu, ở tỉnh thần đoàn kết nội bộ và đoàn 
kết quân dân. Về mặt này, chúng ta hơn hẳn địch. Chất của lực lượng vũ trang còn biểu 
hiện ở trình độ kỹ thuật, chiến thuật và trình độ kỹ thuật, chiến thuật và trình độ tổ chức 
chỉ huy. Về mặt này, cách đánh của ta cũng đã tỏ ra hơn hẳn cách đánh của địch. Chất 
của lực lượng vũ trang còn biểu hiện ở tính chất cơ động, ở sức tiến công của bộ đội. 
Về mặt này, trên chiến trường miễn Nam, ta cũng hơn hẳn địch, vì tất cả các đơn vị 
Quân giải phóng đều là những đơn vị hoàn toàn cơ động, trong lúc đó thì phần lớn lực 
lượng Mỹ, chư hầu và ngụy đang bị thu hút vào nhiệm vụ chiếm đóng và phòng ngự. 

So sánh lực lượng giữa ta và địch phải là một sự so sảnh toàn diện, không những 
về quân sự mà cả về chính trị, không những về số lượng mà cả vẻ chất lượng, không 
phải chỉ so sánh đơn thuần về lực mà còn phải so sánh cả về thế. 

Thế mạnh trong chiến tranh không phải chỉ do số lượng bình lực giữa hai bên 
quyết định. Chính vì thế mà ngay bọn tướng tá Mỹ cũng đã tính toán cần phải có một tỷ 
lệ 2.5 so với 1 mới có thê đương đầu với một cuộc chiến tranh nhân dân. Trước sự lớn 
mạnh của lực lượng vũ trang giải phóng, địch đã tưởng rằng có thể giảm tỷ lệ đó xuống 
10 so với 1 hoặc 5 so với 1, với điều kiện tăng thêm vũ khí hiện đại và các phương tiện 
chiến tranh. Và khi chúng nhận thấy tỷ lệ đó chỉ còn ở mức 3 so với 1 thì đối với chúng 
tình hình đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thế mà hiện nay trên chiến trường miễn 
Nam, tỷ lệ lại còn bất lợi nhiều hơn nữa với giặc Mỹ xâm lược. 

Thế mạnh trong chiến tranh nhân dân không phải đơn thuần chỉ đo yếu tổ quân 
sự quyết định. Về mặt này đế quốc Mỹ cũng đã dần dần thấy rõ, cho nên chúng không 
chỉ sợ những “mùa mưa quân sự” mà còn sợ những “mùa mưa chính trị” không chỉ lo 
lắng trước những thất bại trên chiến trường mà còn hết sức lo lắng trước sự sụp đổ của 
tình hình chính trị của chúng ở miền Nam. 

Sức mạnh của chúng ta là sức mạnh đoàn kết chiến đấu của 31 triệu đồng bào 
trong cả nước. Đề quốc Mỹ xâm lược miễn Nam, bắn phá miền Bắc, chúng đã bị nhân 
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dân ta trên cả hai miền đứng lên kiên quyết chống lại. Cho nên so sánh lực lượng 
không phải chỉ riêng trên chiến trường miền Nam, mà phải là so sánh lực lượng trên 
chiến trường của cả nước Việt Nam ta. 

Lại còn phải so sánh lực lượng giữa dịch và ta cả trên phạm vì thế giới. Dễ quốc 
Mỹ có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn, nhưng chúng không thể mang toàn bộ sức lực 
của chúng vào xâm lược nước ta, vì chúng còn phái đối phó với lực lượng hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Trong điều kiện lịch sử của 
thời đại ngày nay, lực lượng của nhân dân cách mạng thế giới đã hơn hẳn lực lượng 
của chủ nghĩa đế quốc. 

Sự so sánh lực lượng phải đựa trên một quan điểm phát triển biện chứng, thấy 
hết những chuyên biến và những bước nhảy vọt trong tình hình cụ thể giữa địch và ta 
mới có thể rút ra được những kết luận đúng đắn. 

Qua thực tế trên chiến trường, chính bọn xâm lược Mỹ cũng đã phải thú nhận 
rằng chúng đang thua to, chúng đang phải đương đầu với một đội quân thiện chiến vào 
bậc nhất trên thế giới. Tuy vậy, bọn xâm lược Mỹ vẫn chưa hết chủ quan trong việc 
đánh giá lực lượng của nhân dân ta và lực lượng quân sự của chúng, Chúng sẽ còn tiếp 
tục phạm thêm những sai lầm của chúng đã đưa chúng đến thất bại nặng nề mà với lực 
lượng 25 vạn quân Mỹ và hơn 50 vạn quân ngụy và chư hầu. Dù chứng ngoan cô tiếp 
tục leo thang trong cuộc chiến tranh xâm lược, dù chúng dựa vào 40 vạn, 50 vạn quân 
hay hơn nữa, chúng cũng nhất định sẽ bị nhân dân ta đánh bại boàn toàn. 

Sự phân tích khoa học chiến lược, chiến thuật và so sánh lực lượng giữa ta và 
địch cho phép kết luận rằng : “Chiến lược của chiến tranh nhân đân là tắt thắng. Tư 
tưởng chú đạo của chiến lược đỏ là chủ động tiến công. kiên quyết tiễn công địch. 
Quyền chủ động trên chiến trường đang ở trong tay quân và dân ta. Nắm vững nghệ 
thuật chỉ đạo chiến tranh, ta đang buộc địch phải đánh theo cách đánh của ta, đang điều 
động địch đến những nơi bất lợi nhất đề tiêu điệt chúng”. 

Nhân dân ta trong cả nước đang thừa thắng tiến lên. Dù để quốc Mỹ có đưa vào 
miễn Nam bao nhiêu quân xâm lược, có leo thang đánh phá miền Bắc ác liệt đến như 
thế nào, cuỗi cùng chúng cũng nhất định bị đánh bại. Với một khí thế tiến công rất 
mạnh, trên chiến trường nước ta, nhân dân ta đang tiền từ chỗ mạnh hơn địch về từng 
mặt đến chỗ mạnh hơn địch về thế và lực với mức độ ngày càng cao. 


Đề quốc Mỹ đã bị đánh bại trong kế hoạch phản công đầu tiên, nhất định chúng 
sẽ bị đánh bại trong kế hoạch phản công sắp tới và cuối cùng nhất định sẽ bị nhân dân 
ta đánh bại hoàn toàn. 
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HÌ! 

Phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng, ra sức học tập Quân giải 
phóng miền Nam anh hùng, thanh niên các lực lượng vũ trang nhân dân hãy 
anh dũng tiến lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 

Các đồng chí, 

Dối với người thanh niên trong thời đại ngày nay, không gì vinh quang bằng 
được đứng trong hàng ngũ một quân đội anh hùng như quân đội ta, xông lên đánh Mỹ 
và thắng Mỹ. 

Thanh niên trong các lực lượng vũ trang nhân dân, được Đảng giáo dục và rèn 
luyện, được hấp thụ truyền thống quyết chiến, quyết thắng, cho nên có quyết tâm rất 
lớn chiến đấu cho lý tưởng vĩ đại của mình là độc lập và thống nhất Tổ quốc, chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta hiểu sâu sắc rằng không có gì quý bằng độc 
lập và tự đo, rằng mỗi mảnh đất Việt Nam là một phần máu thịt của Tổ quốc. Một ngày 
mà đề quốc Mỹ còn âm mưu chà đạp lên quyền sống của dân tộc ta, còn giày xéo lên 
non sông gắm vóc của ta thì nhân dân ta, thanh niên ta còn kiên quyết chiến đấu tiêu 
diệt chúng. 


Căm thù đến tận xương tủy giặc Mỹ cướp nước, toàn dân đang xốc tới trong một 
cuộc chiến đấu một mắt một còn, trong đó các lực lượng vũ trang nhân đân. mà phần 
lớn là thanh niên, là lực lượng xung kích hùng mạnh nhất, tin cậy nhất. 

Trên tuyến đâu chống Mỹ, cứu nước, các lực lượng vũ trang nhân đân đang 
trưởng thành nhanh chóng và chiễn thắng vẻ vang. Nhưng chúng ta tuyệt đối không 
thỏa mãn với thành tích đã đạt được mà phải nỗ lực vượt bậc, làm hết sức mình đẻ 
nâng cao hơn nữa chất lượng của quân đội ta trở thành một đội quân cách mạng gang 
thép, một đội quân trăm trận trăm thắng. Toàn dân ta phải ra sức nâng cao trình độ 
giác ngộ chính trị lên một bước mới, đồng thời đề cao tinh thần học tập, nắm vững 
quan điểm chiến tranh nhân dân, nắm vững khoa bọc quân sự của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, cải tiến công tác bảo đảm vật chất và bảo đảm chiến thuật, nghiêm chỉnh chấp 
hành các chế độ sinh hoạt. đạt tới mỗi cán bộ, chiến sĩ trong ba thứ quân đều phải có 
giác ngộ cao, kỹ thuật giỏi, kỷ luật nghiêm, sức khỏe tốt có thể liên tục chiến đấu và 
liên tục chiến thắng địch. 

Chúng ta phải tăng cường lực lượng quốc phòng, kiên quyết đánh bại cuộc chiến 
tranh phá hoại của giặc Mỹ, bảo vệ độc lập, chủ quyên, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh 
của Tổ quốc, bảo vệ tự do, hạnh phúc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của 
nhân dân ta. 


==>= 306 ==—— 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BÁO 


Đi đôi với chống chiến tranh phá hoại quân và dân ta đang tích cực chuẩn bị đập 
tan âm mưu liều lĩnh mở rộng chiến tranh của để quốc Mỹ. Vẻ mặt này, chúng ta đã sẵn 
sàng và còn phải sẵn sàng hơn. Chúng ta phải ra sức học tập và phát triển kinh nghiệm 
chiến đấu của đồng bào và Quân giải phóng miền Nam, rèn luyện bộ đội địa phương 
mạnh, củng có dân quân, tự vệ, phát triển hơn nữa làng chiến đấu phù hợp với những 
điều kiện cụ thể của miễn Bắc xã hội chủ nghĩa. 

Miền Nam ngày càng lớn mạnh, miền Bắc ngày càng vững vàng. ĐÁI nước anh 
hùng của chúng ta nhất định sẽ chiến đầu với mây chục vạn quân Mỹ, ngụy và chư hầu 
cùng với giấc mộng xâm lăng cửa bọn cầm quyền hiếu chiến ở Hoa Thịnh Đón. 

Nói đến tỉnh thần quyết chiến, quyết thắng của thanh niên Việt Nam thì trước hết 
phải nói đến tỉnh thần anh dũng hy sinh, mưu trí sáng tạo của lực lượng vũ trang nhân 
dân miền Bắc vô cùng khâm phục gương bất khuất của Nguyễn Văn Trỗi. Trần Văn 
Đáng và biết bao liệt sĩ anh hùng đã giữ vững khí tiết cách mạng trước quân thù, đến 
hơi thở cuối cùng vẫn còn chiến đấu. 

Chúng ta học tập ở anh hùng Võ Như Hưng tỉnh thần của các đũng sĩ Điện-ngọc, 
chiến đấu suốt một ngày giữa vòng vây của quân thù, anh dũng đánh lui nhiễu đợt xung 
phong, điệt hàng trăm tên địch. 

Chúng ta học tập ở nữ anh hùng Tạ Thị Kiều (tức Mười Lý) tỉnh thần anh dũng. 
mưu trí và bền bỉ đấu tranh, tay không diệt đồn bốt giặc, bảo vệ nhân dân. 

Chúng ta học tập ở đồng chí Phạm Văn Cội, xã đội trưởng Đức-hiệp (Củ-chi), 
tỉnh thần tích cực tiêu diệt địch và tài đánh mìn nỗi tiếng đánh không cho địch kịp thở, 
trong 50 ngày diệt 90 tên giặc Mỹ. 

Chúng ta học ở trung đội trường du kích Trương Văn Hòa gương diệt Mỹ đền 
nợ nước trả thù nhà, trong tháng diệt 78 tên Mỹ và hai xe M.113 bằng vũ khí tự tay 
mình chế tạo. 

Chúng ta học tập ở hai đồng chí : Hai Rui và Lắc. người dân tộc Ba-na, tỉnh thần 
tích cực diệt địch, khắc phục khó khăn, nhịn đói ăn trái cây vẫn băng rừng diệt cho 
bằng được giặc Mỹ. 


Chúng ta học tập các đơn vị Quân giải phóng miền Nam đã đánh thắng ở Áp 
Bắc, Bình-giã, Bằu-bàng, Ba-gia, Plây-me, Đà-nẵng, Nhà đỏ-Bông trang..., những 
đơn vị anh hùng đã nêu cao tình thần diệt Mỹ, diệt ngụy, đánh giỏi, đánh trúng, tiêu 
diệt sinh lực địch. 

Chúng ta học tập ở thanh niên miền Nam dũng khí chiến đấu kiên cường, không 
ngại gian khổ, khó khăn, hy sinh, quên mình vì lý tưởng, vì Tổ quốc, vì nhân đân, tiên 
biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã được thắm nhuằn sâu sắc trong thanh niên 
'Việt-nam ta. 
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Nhân dịp này, chúng ta thân thiết gửi tới các đồng chí lời chào quyết chiến, 
quyết thắng. 

Thanh niên miền Bắc trong thời gian qua đã chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi. đã cổ 
gắng làm đúng lời dạy của Trung ương Đảng và của Hồ Chủ tịch. Đại biểu cho thanh 
niên trong các đơn vị toàn quân, các đồng chí đã mang về trong đại hội những chiến 
công và thành tích rực rỡ. 

Chúng ta nhiệt liệt biểu dương những tắm gương chói ngời chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng của thanh niên các lực lượng vũ trang nhân dân. 

Đó là đồng chí Phan Đăng Cát, chiến đấu ba lần bị thương vẫn không rời vị trí 
chỉ huy, trước hơi thở cuối cùng còn dặn đồng đội chiến đấu đến cùng để báo vệ quê 
hương, Tô quốc. 

Đó là đồng chí Đặng Đình Lống, chiến đầu vô cùng dũng cảm, bị thương nặng 
vẫn bình tĩnh nhìn thăng vào quân thù mà bắn, tuy bị ngất đi nhưng khi tình lại vẫn 
đem sức còn lại giúp đồng đội thay báng súng đẻ tiếp tục nhả đạn vào đầu quân thù. 

Đó là đồng chí Thái Văn A, chiến đấu hàng trăm trận trên đảo Cồn Cò anh hùng 
mặc cho bom đạn nỗ quanh mình, vẫn hiên ngang đửng vững trên chòi cao quan sát. 

Đó là đồng chí Trần Thị Lý, người nữ dân quân của Quảng-bình anh dũng, sản 
xuất giỏi, chiến đấu giỏi, bình tĩnh chèo đò đưới bom địch để đưa cán bộ sang sông chỉ 
huy chiến đấu, bị bom nể vùi lắp nhưng vẫn ra sức cứu dân, lấy thân che súng để liên 
tục chiến đấu tiêu điệt địch. 

Chúng ta cũng nhiệt liệt biểu dương các chỉ đoàn thanh niên gương mẫu, những 
tập thể cách mạng đã giáo dục, rèn luyện thanh niên thành những người chiến thắng. 
Đó là đoàn viên và thanh niên đơn vị đảo Cồn Cỏ anh hùng, đó là đoàn viên và thanh 
niên đảo Bạch-long-vĩ bất khuất, đại đội 3 cao xạ Nguyễn Viết Xuân, đại đội I trung 
đoàn cao xạ X, đại đội 2 sư đoàn X, tàu 187 hải quân, đại đội 2 thông tin. đại đội 5 
công binh Lũng-lô, đại đội 3 Cục vận tải thuộc Tổng Cục hậu cần, thanh niên trong lực 
lượng dân quân xã X ở Vĩnh-linh và các đơn vị lập công xuất sắc khác. 

Còn rất nhiều gương cá nhân và tập thẻ mà trong buổi hôm nay tôi không kể ra 
hết được. Tất cả các đồng chí đều đã biểu lộ một tĩnh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa 
xã hội nồng nàn, đều có một mối thủ nhà nợ nước rất sâu sắc với để quốc Mỹ và tay 
sai. Các đồng chí đã rèn luyện cho mình một nhân sinh quan cách mạng đúng đắn. đi 
vào chiến đâu hy sinh không hề tính toán cá nhân mà chỉ có một ý nghĩ làm sao tiêu 
diệt được địch, phục vụ tô quốc, phục vụ nhân dân, do đó mà luôn luôn lạc quan, phẫn 
khởi, khó khăn không quản, gian khổ không sờn, sẵn sàng chiến đầu và chiến thắng bất 
cứ kẻ thù nào và bắt cứ ở đầu. 
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Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh tỉnh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội 
sôi sục của anh chị em thanh niên các địa phương trên miền Bắc trong các phong trào 
“ba sẵn sàng”, “ba đảm đang”, trong các đội thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu 
nước và gửi đến bốn triệu đoàn viên thanh niên miễn Bắc lời chảo đoàn kết chiến dầu, 
quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 

Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Tổng tư lệnh tôi trao nhiệm vụ cho thanh niên 
các lực lượng vũ trang nhân dân phải phát huy mạnh mẽ truyền thống anh hùng của 
dân tộc Việt-nam, giương cao hơn nữa ngọn cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội 
nhân dân, thực hiện năm điều Bác Hồ dạy làm các lực lượng xung kích cùng với toàn 
dân, toàn quân đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, xứng đáng là thanh niên của một dân tộc 
anh hùng, của thế hệ Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Thanh niên các lực lượng vũ trang phải cùng các bạn chiến đấu thực hiện 
cho băng được trong bắt kỳ tình hình nảo trên bắt cứ chiến trường nào hễ ra quân 
là chiến thắng. 

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thanh niên các lực lượng vũ trang phải 
quán triệt sâu sắc tình hình và nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước, quán triệt đường lối 
chính trị và quân sự của Đảng bồi đưỡng tỉnh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và 
tỉnh thần quốc tế vô sản, nâng cao chí khí chiến đấu, rèn luyện đạo đức, khí tiết cách 
mạng kiên cường trở thành những chiến sĩ “trung với Đảng, hiểu với dân, nhiệm vụ 
nào cững hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thăng”. 

Các đồng chí phải ra sức thi đua lập công, giáng vào đầu để quốc Mỹ và bọn tay 
sai những đòn thật mạnh, thật trúng, tiêu điệt thật nhiều địch, lập nhiều chiến công lớn. 
Thanh niên phải đi đầu trong phong trào phấn đấu trở thành “chiến sĩ quyết thắng”, 
xây dựng đơn vị mình thành “'đơn vị quyết thắng”, xây dựng chi đoàn mình thành “chỉ 
đoàn quyết thắng”. 

Nhân dịp này, tôi nhắc các cấp Đảng bộ trong quân đội cần tăng cường lãnh đạo 
công tác thanh niên, bồi dưỡng thanh niên, chăm sóc giáo dục anh chị em thanh niên 
về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tác phong và năng lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất 
để thế hệ trẻ của chúng ta cống hiến được nhiều nhất cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại 
của Đảng ta, của dân tộc ta. 


Các đẳng chí. 


Chúng ta đang sống trong một thời đại vĩ đại. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước hiện nay là một sự nghiệp cách mạng vô cùng vĩ đại, đồng thời là một trường học 
vĩ đại của thanh niên. Lao mình vào cuộc chiến đấu của toàn dân, thanh niên ta chỉ có 
thể đi theo một hướng là : tự rèn luyện, ra sức chiến đấu và chiến thắng, tiến tới tự rèn 
luyện với một yêu cầu cao hơn để chiến thắng lớn hơn. 
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Ước mơ của thanh niên ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay phái là mơ ước 
của dân tộc ta, của quân đội ta, là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, bảo vệ miền Bắc, giải 
phóng miền Nam tiến tới thống nhất tô quốc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân thế giới. 

Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng ta, một đảng mác-xít-Lê-nin-nít chân chính 
đứng đầu là Hồ Chủ tịch kính mến thanh niên các lực lượng vũ trang nhân dân hãy 
anh dũng tiến lên, đem sức mạnh dời non lập biển của mình, thì đua đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược. Nhân dân ta nhất định thắng! Sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc 
ta nhất định sẽ toàn thắng! 


(1)Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch ngày 20-12-1946 


4. Tháng lợi to lớn, nhiệm vụ vĩ đại / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. - 
1967. - Ngày 14 tháng 9. — Tr. 1, 2, ngày 15 tháng 9. — Tr. 2, ngày 16 tháng 9. — Tr. 2, 
ngày 17 tháng 9. — Tr. 2, ngày 18 tháng 9. — Tr. 2, ngày 19 tháng 9. — TT. 2. (Số thứ tự 
trong thư mục 197) 

THÁNG LỢI TO LỚN, NHIỆM VỤ VĨ ĐẠI 


(Liắt năm 1967, sau hai năm đánh thắng “chiến tranh cục bộ” của để quốc Mỹ) 


Nhân dân ta đang sống những năm tháng oanh liệt nhất trong lịch sử mấy nghìn 
năm chống ngoại xâm của đản tộc fa và trong lịch sử mấy chục năm đấu tranh cách 
mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Trên dải đất miền Nam anh hùng rộng 17 vạn 
ki-lô-mét vuông, dân tộc ta đang đánh thắng trên 1 triệu quân của đề quốc Mỹ xâm 
lược và tay sai, piành được những thắng lợi ngày càng to lớn. Ở miền Bắc, quân 
và đân ta đang đánh thăng cuộc chiến tranh phá hoại của đề quốc Mỹ, làm thất bại 
những âm mưu cơ bản của chúng, đồng thời vẫn tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, làm tròn mọi nhiệm vụ của hậu phương lớn 
dối với tiền tuyến lớn. 

Những thắng lợi vẻ vang đó chúng tỏ sức mạnh to lớn đời non lấp biển của dân 
tộc ta, của nhân dân ta; sức mạnh ấy là vô địch. Đường lỗi chống Mỹ, cứu nước của 
Đảng ta là rất đúng đăn. Chiến tranh nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân của 
chúng ta là bách chiến bách thăng. Sự đồng tình, ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em và nhân dân tiến bộ trên thế giới đối với sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của 
nhân dân ta ngày càng to lớn và có hiệu lực mạnh mẽ. 
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Trong khí thế sôi nôi chiến đầu và sản xuất kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và 
mừng Quốc khánh 2-9, nhìn lại cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong những 
năm qua, thầy hết ý nghĩa những thắng lợi to lớn của ta và những thất bại nặng nề của 
địch. quân và dân ta càng tự hào. tỉn tưởng về đân tộc ta, về Dáng ta và Hồ Chủ tịch 
kính mến. Nhân dân ta. dân tộc ta càng nêu cao quyết tâm chiến đấu. đây mạnh cuộc 
kháng chiến cứu nước vĩ đại, quyết đập tan mọi mưu đồ xâm lược của đế quốc Mỹ, tiến 
lên giành lấy thắng lợi cuối cùng. 


1. CỤC DIỆN KHÁNG CHIẾN CHÓNG MỸ, CỨU NƯỚC TRONG HAI 
NĂM QUA 

Chiến thắng Bình Giã (tháng 1 năm 1965) của quân và dân miễn Nam đã đánh 
dấu sự thất bại căn bản của chiến lược *chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ ớ miền 
Nam nước 1a”. 

Trước tình hình đó. để quốc Mỹ rất hốt hoàng và bị động. tìm mọi cách hòng cứu 
nguy cho ngụy quân, ngụy quyền đang trên đà suy sụp nghiêm trọng. Suốt từ đầu năm 
đến giữa năm 1965, chúng thực hiện một chiến lược chắp vá, nửa vời bằng cách vội vã 
đưa một số đơn vị chiến đầu của quân đội Mỹ vào miền Nam, đồng thời mở rộng chiến 
tranh ra miền Bắc, dùng không quân và hải quân liên tục tiến hành cuộc chiến tranh 
phá hoại với hy vọng có thể ngăn cản được sự sụp đỗ của ngụy quân, ngụy quyền Sài 
Gòn. củng cô vả tăng cường lực lượng phán động tay sai ở miền Nam, cứu văn chiến 
lược "chiến tranh đặc biệt” khỏi thất bại. 

Song. tỉnh hình vẫn phát triển theo chiều hướng không thuận lợi đối với để quốc 
Mỹ và tay sai. Trên đà chiến thăng, nhân dân cả nước ta nhất tễ đứng lên kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, tiếp tục phát triển quyền chủ động trên chiến trường, tiến công 
địch ở khắp mọi nơi. 

Tiếp theo chiến thăng Bình Giã. trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6 năm 1965, 
trên cơ sớ dấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị quân và dân miền Nam 
đã đây mạnh tác chiến du kích đồng thời phát triển tác chiến tập trung liên tiếp tiêu 
diệt gọn nhiều đại đội, nhiều tiểu đoàn quân ngụy trong từng trận, trên khắp các chiến 
trường, đây quân ngụy đến chỗ suy sụp, không thể đứng vững trước sự tiền công mạnh 
mẽ của các lực lượng vũ trang giải phóng. Lúc nảy, quân viễn chỉnh Mỹ vừa mới vào, 
đã bị ngay những đòn đau ở An Tân - Núi Thành, ở Plây Ku, ở Đà Nẵng, nhất là ở 
Vạn Tường. Chúng lại bị các “vành đai du kích xuất biện siết chặt ở ngay căn cứ của 
chúng. Cả hai lực lượng quân ngụy, quân Mỹ đã không ngăn nỗi đả tiền công ào ạt và 
liên tiếp thắng lợi của quân và dân miền Nam, khiến cho để quốc Mỹ và bè lũ tay sai 
cảng thêm bối rồi. 
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Ở miền Bắc từ ngày 7 tháng 2 năm 1965, ngày đế quốc Mỹ bắt đầu dùng không 
quân liên tục đánh phá, quân và dân ta đã đánh thắng giòn giã các cuộc tiến công của 
không quân Mỹ. làm cho đế quốc Mỹ bị thiệt hại nặng nề và cảng thêm bị động. 

Trước tình hình thất bại và nguy khốn ấy, nhất là trước tình hình quân ngụy trang 
bị tiến công và tiêu diệt đồn đập, cuối tháng 7 năm 1965, sau khi buộc tướng Tay-lo 
phải từ chức, tổng thống Mỹ Giôn-xơn quyết định ồ ạt tăng quân viễn chỉnh Mỹ vào 
miễn Nam trực tiếp chiến đấu, chuyến chiến tranh xâm lược sang một giai đoạn chiến 
lược mới: "chiến lược chiến tranh cục bộ”. Tháng 10 năm 1965, sau khi đã đưa vào 
miền Nam 18 vạn quân viễn chỉnh Mỹ, nâng tổng số lực lượng Mỹ ngụy lên 70 vạn 
quân, đế quốc Mỹ mở cuộc “phản công chiến lược” đầu tiên với tham vọng nhanh 
chóng tiêu diệt các đơn vị chủ lực của Quân giải phóng miền Nam và có thể kết thúc 
chiến tranh vào năm 1966. Cuộc "phản công chiến lược” này đã diễn ra bằng 2 đợt 
hành bình lớn kế tiếp nhau trong suốt mùa khô 1965-1966. 

Đợt hành binh thứ nhất tiễn hành trong mùa đông năm 1965. Với lực lượng lớn 
gồm nhiều đơn vị tỉnh nhuệ nhất của quân đội Mỹ như sư đoàn 1 bộ binh cơ giới, sử 
đoàn 1 “ky binh bay”, các đơn vị nhảy dù, v.v. để quốc Mỹ mở đợt phản công vào hai 
hướng chính: bắc Sài Gòn và Tây Nguyên. nơi mà chúng cho rằng Quân giải phóng 
đang tập trung các lực lượng chú yếu của mình, Trái với ý muốn chủ quan của để quốc 
Mỹ, đợt hành binh này đã thất bại trên cả hai hướng. Sau trận thua đau ở Vạn Tường, 
quân Mỹ và quân ngụy đã bị tiêu điệt nhiều đơn vị tiểu đoàn ở Bàu Bàng, Dầu Tiếng 
(bắc Sài Gòn), Piây Me (Tây Nguyên) và ở nhiều nơi khác, v.v. 

Thế là quân Mỹ vừa mới ra trận đã bị thua. Mắc Na-ma-ra “hết sức kinh ngạc” 
và Oa-sinh-tơn “bàng hoàng, hoảng hốt”. Chúng lại vội vã tăng quân chiến dấu Mỹ 
và mở đợt hành binh thứ hai vào mùa xuân 1966. Lúc này, số quân Mỹ đã tới 25 vạn 
tên. Chúng tung toàn bộ lực lượng cơ động vào cuộc phản công lớn *Š mũi tên” trên 
ba hướng trọng điểm: Đông Nam Bộ, đồng bằng Trung Bộ, Tây Nguyên, với mưu đồ 
vừa tiêu diệt lực lượng vũ trang giải phóng vừa tiến hành công tác "bình định”. Nhưng 
chúng lại bị thất bại thảm hại. Trong đợt hành binh quy mô lớn này, có trận dịch dùng 
tới 27 tiểu đoàn như ở Bồng Sơn (Bình Định), địch đã không tiêu điệt được một phân 
đội nào của Quân giải phóng, trái lại, quân Mỹ và quân ngụy đã bị tiêu diệt nặng nẻ 
ở Củ Chi, Nhà Đỏ - Bông Trang (Dông Nam Bộ), Phú Yên, Quảng Ngãi. Bình Dịnh 
(đồng bằng Trung Bộ) và Tây Nguyên, v.v. Cuộc “phản công chiến lược mùa khô” lần 
thứ nhất của đề quốc Mỹ đã kết thúc bi thảm với hơn 30 tiểu đoàn bị tiêu điệt (trong đó 
có 14 tiêu đoàn bộ binh Mỹ và chư hằu), trên 11 vạn quân bị thương vong (trong đó có 
trên 4 vạn quân Mỹ và chư hầu). 

Trong Đông - Xuân 1965-1966, nêu quân Mỹ đã thất bại nặng nẻ trong đợt Š ạt 


ra quân đầu tiên, cùng quân ngụy tiếp tục lâm vào thế bị động thì ngược lại, quân và 
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dân miền Nam đã giữ vững và phát triển quyền chủ động trên chiến trường, đây mạnh 
tác chiến du kích và tác chiến tập trung, vừa chủ động phân công tiêu điệt địch trong 
các đợt hành binh của Mỹ - ngụy, vừa chủ động tiễn công tiêu diệt chúng, kể cả đánh 
thọc sâu vào vùng địch tạm kiểm soát như đánh vào sào huyệt của chúng ở Sài Gòn, 
các căn cứ đóng quân và kho hậu cần của Mỹ ở khắp mọi nơi, v.v. Quân và dân miễn 
Nam đã đánh thẳng quân Mỹ, ngụy và chư hấu ngay trong hiệp đầu của cuộc chiến 
tranh cục bộ của đề quốc Mỹ. 

Trên cơ sở chiến thắng Đông - Xuân 1965-1966, quân và dân miễn Nam đã đẩy 
mạnh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị dân dáp tiễn công địch làm cho tình 
hình ngụy quân, ngụy quyền vốn không ổn định lại thêm khủng hoảng về mọi mặt, để 
quốc Mỹ càng bối rối và bị động. Phong trào của nhân dân đô thị nỗi đậy đầu tranh 
chống việc đưa quân đội xâm lược Mỹ vào và chống ngụy quyền Thiệu - Kỳ sôi sục ở 
30 thành phố và thị xã của miền Nam. Ở Đà Nẵng và Huế, phong trào đấu tranh chính 
trị phát triển rộng lớn và mãnh liệt nhất trong thời kỳ này. Rõ ràng, mâu thuẫn giữa 
để quốc Mỹ và bọn Việt gian tay sai với nhân đân miễn Nam đang trở nên hết sức gay 
gắt. Sự tiến công quyết hệt của quân và dân miễn Nam đã làm cho Mỹ - ngụy bị thất 
bại nặng nễ về quân sự và bị khủng hoảng nghiêm trọng về chính trị. Tình hình đó đã 
dẫn đến sự lục đục. chia rẽ, khủng hoảng nội bộ ngụy quân, ngụy quyền ở vùng “quân 
đoàn 1” (cuộc khủng hoảng này kéo dài hơn 2 tháng, địch phải thay cán bộ chỉ huy 5 
lần, 6 tiểu đoàn dịch bị tan rã sau những trận chúng bắn giết lẫn nhau). Trước tình hình 
đó, nhất là trước sự thất bại của quân Mỹ quân ngụy cảng suy sụp nhanh; có tháng đảo 
ngũ tới 2 vạn tên. đồng thời nhiều cuộc binh biến đã nỗ ra như ở trung đoàn thiết giáp 
số 1 ở Thủ Dầu Một và ở các đơn vị quân ngụy khác. 

Mùa hè năm 1966, sau thất bại “phản công chiến lược mùa khô” lần thứ nhất, đế 
quốc Mỹ chủ trương co lại phòng thủ tránh những trận đánh lớn của Quân giải phóng, 
khẩn trương bổ sung và tăng thêm quân viễn chỉnh Mỹ, chuẩn bị cuộc “phản công 
chiến lược” mới vào mùa khô 1966-1967. Nhưng trong mùa hè 1966, quân Mỹ và quân 
ngụy vẫn bị những đòn tiễn công dồn đập của quân và dân miền Nam trên khắp các địa 
bản chiến lược quan trọng. từ Trị - Thiên, Tây Nguyên miền Trung Trung Bộ đến miền 
Đông, miền Trung, miền Tây Nam Bộ. 


Vào mùa khô 1966-1967, sau khi bô sung và tăng quân viễn chỉnh Mỹ lên 40 
vạn, nâng tổng số quân Mỹ - ngụy lên trên một triệu quân, đế quốc Mỹ dốc sức mở 
cuộc “phản công chiến lược” lần thứ hai. Đặc điểm nỗi bật về địch trong cuộc phản 
công lớn lần này là: a) tiến hành kế hoạch chiến lược “hai gọng kìm” là “tìm điệt” và 
càn quét “bình định” ; b) rút kinh nghiệm thất bại của cuộc “phản công chiến lược” lần 
thứ nhất, lần này đề quốc Mỹ tập trung lực lượng thực hiện phản công có trọng điểm; 
€) có sự phân công mới giữa hai lực lượng chiến lược: phần lớn quân Mỹ làm nhiệm vụ 
"tìm diệt, phần lớn quân chủ lực ngụy lui về làm nhiệm vụ "bình định”.Với lực lượng 


——= 403 =-== 


__. ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TỰ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỞNG 


CÙA HÒA BÌNH __ 


quân sự rất lớn, đé quốc Mỹ mở cuộc phản công lần này nhằm “xé nát” những vùng mà 
chúng là các căn cứ kháng chiến. tìm mọi cách tiêu điệt chủ lực của Quân giải phóng. 
đây mạnh công tác “bình định”, hòng lay chuyển tình thế giành lấy một thắng lợi có ý 
nghĩa chiến lược trong một thời gian ngăn, nhanh chóng giải quyết vẫn đề Việt Nam. 

Thế nhưng, để quốc Mỹ lại bị thất bại rất nặng nẻ trong cuộc “phản công chiến 
lược mùa khô” lần thứ hai này và càng bị động nghiêm trọng hơn trước. Ngay từ đần 
mùa đông 1966, chấn hành lời kêu gọi ngày 17 tháng 10 năm 1966 “quyết đánh và 
quyết thăng giặc Mỹ trong Đông - Xuân 1966-1967” của ủy ban Trung ương Mặt trận 
Dân tộc giải phóng, quân và đân miền Nam vừa chuẩn bị sẵn sàng phản công địch vừa 
chủ động mớ những đợt tiễn công mới trên khắp các chiến trường. 

'Từ cuối mùa hè năm 1966. quân và đân miền Nam đã mở một chiến trường mới 
ớ Trị - thiên, tiễn công mạnh mẽ liên tiếp vào quân Mỹ và quân ngụy, buộc chúng phải 
điều động quân Mỹ ở các chiến trường khác tới vả phân tán lực lượng đối phó trên 
chiến trường này. Đây là một điều hết sức bất ngờ đối với đế quốc Mỹ, làm cho chúng 
cảng thêm bị động và lúng túng trước khi bước vào cuộc "phản công, chiến lược mùa 
khô” lần thứ hai. 

Ở Tây Nguyên các lực lượng vũ trang giải phóng đã chủ động điều quân Mỹ lên 
vùng Plây Gi-răng để tiêu diệt chúng trong những trận "đẫm máu” ở hai bên bờ sông 
Sa Thây. 

Trên các chiến trường Nam Bộ, đồng bằng Trung Bộ, quân và dân miền Nam 
đều triển khai thế tiền công mới. Các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam đã mở 
đầu chiến thăng Đông - Xuân 1966-1967 bằng trận tiến công kho bom Long Bình 
(28-10) và trận bắn pháo vào cuộc điểu binh của Mỹ - ngụy ở giữa Sải Gòn (1-11), 
giáng cho địch những đòn đau, ở Đông Nam Bộ - hướng trọng điểm “phản công” của 
quân Mỹ trong suốt Đông - Xuân 1966-1967 - địch đã mở nhiều đợt hành binh. đáng 
chú ý là ba chiến dịch lớn: Át-tơn-bo-rơ. Xê-đa Phôn và Gian-xơn Xi-ty. Các chiến 
địch này là những cuộc hành binh bị động nhằm dối phó với những trận đánh quyết 
liệt của quân và dân Nam Bộ. Trong chiến địch Át-tơn-bo-rơ, địch đã huy động trên 3 
vạn quân, nhưng chiến dịch đã kết thúc với sự thiệt hại nặng nẻ cúa lữ đoàn 196. các 
đơn vị thuộc sư đoàn 25 "tia chớp nhiệt đới” sư đoàn 1 “anh cả đỏ” và lữ đoàn dù 173, 
v.v. Chiến dịch Gian-xơn Xi-ty (2-1967) là sự dốc sức cao nhất của quân đội Mỹ trên 
một hướng trong mùa khô này. Chúng đã tung vào một chiến trường chỉ rộng khoáng 
400 ki-lô-mét vuông một lực lượng lớn 4 vạn 5 nghìn quân với nhiều máy bay, pháo 
bình. xe cơ giới, mong giành một thắng lợi quyết định. Nhưng chiến dịch phán công 
lớn nhất lại bị thua to nhất, kết thúc thảm hại cuộc “phản công chiến lược” mùa khô 
thử hai của Mỹ. 
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Những cuộc hành quân “tìm điệt” của Mỹ - ngụy thất bại, tất nhiên nhiệm vụ 
“bình định” của chúng cũng chăng có kết quả gì. Quân và dân miền Nam, trong những 
ngày tháng chiến đấu quyết liệt, vẫn đây mạnh cả đâu tranh quân sự và đấu tranh chính 
trị. Phong trào đấu tranh chính trị của các tầng lớp nhân dân ở đô thị miền Nam vẫn 
phát triển mạnh mẽ, tính chất chống Mỹ ngày càng sâu sắc. Các vùng giải phóng của 
nhân đân miền Nam vẫn được giữ vững, có nơi còn được mở rộng. Sự thất bại cay 
đẳng của chương trình “bình định” của Mỹ được đánh đấu bằng việc Ca-bốt Lốt và 
Lên-xđên về vườn. 


Tóm lại, trong cuộc “phản công chiến lược” lần thứ hai. đế quốc Mỹ đã thất bại 
nặng hơn cuộc “phán công chiến lược” lần thứ nhất; 175.000 quân bị tiêu diệt (trong 
đó có 70.000 quân Mỹ), 49 tiểu đoàn và đơn vị tương dương (trong đó có 23 tiểu đoàn 
Mỹ) bị loại khỏi vòng chiến đấu. hàng nghìn máy bay và hàng trăm khẩu pháo. v.v. bị 
phá hủy. Để quốc Mỹ và bè lũ tay sai càng sa lẫy trong thế bị động triển miên. Chúng 
đã không diệt nổi một đơn vị nhỏ của chủ lực Quân giải nhóng mà lại bị tiêu diệt nặng 
nẻ; không giành được chủ động mà lại bị động đối phó ở khắp các chiến trường, nơi 
mà chúng tập trung lực lượng lớn nhất lại bị thua to nhất. Chúng muốn đưa quân vào 
đồng bằng sông Cửu Long nhưng phải lùi kế hoạch đó lại vì tình hình trên khắp các 
chiến trường đều đang rất khó khăn đối với đé quốc Mỹ và tay sai. Chúng muốn cứu 
quân ngụy, nhưng quân chủ lực ngụy vẫn suy sụp, mắt sức chiến đấu. ngay cả trong 
nhiệm vụ “bình định”. 


Mùa hè năm nay, sau thất bại “phản công chiến lược” mùa khô lần thứ hai, một 
không khí bi quan bao trùm các giới cảm quyền ở nước Mỹ và bọn Việt gian ở Sài Gòn. 
Bọn xâm lược Mỹ và bè lũ tay sai đang nhức óc trước những khó khăn, bế tắc về chính 
trị, quân sự ngày cảng nghiêm trọng và không thẻ khắc phục nỗi. Chúng đang bối rối 
trước sức tiễn công ngày cảng mạnh mẽ của quân và dân miền Nam, trước quyết tâm 
chống Mỹ, cứu nước ngày càng vững chắc của cả dân tộc Việt Nam. Chúng đang gặp 
sự chỗng lại ngày càng kiên quyết của nhân dân tiến bộ trên thế giới kể cả nhân dân 
Mỹ. Bọn cầm quyền ở Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cãi nhau kịch liệt về tình hình bế 
tắc nghiêm trọng của Mỹ ở Việt Nam. Oét-mo-len được gọi về Mỹ diễn thuyết lừa bịp: 
“không có bế tắc, nhưng chính hắn lại đòi Giôn-xơn phải tăng thêm nhiều quân nữa 
vào miền Nam, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mắc Na-ma-ra vội vã sang Sài Gòn lần thứ 
9 để "xem xét tất cả các mặt của chiến tranh”, đã công khai chỉ trích Oét-mo-]en “lãng 
phí sức người” và bảo Oét-mo-len “hãy tăng cường tính hiệu quả” của số quân Mỹ 
hiện có ở Việt Nam. Tiếp đến, Tay-lo, một nhà chiến lược Mỹ và Cơ-líp Pho, một tên 
trùm tình báo Mỹ, chạy khắp các nước chư hầu của Mỹ ở Đông Nam Á để mộ thêm 
lính đánh thuê, nhưng không đạt được kết quả mà đế quốc Mỹ mong muốn. Rõ ràng. 
đé quốc Mỹ càng b tắc sau cuộc "phản công chiến lược ” lẫn thứ hai; cuộc “chiến 
tranh cục bộ” của chúng đã và đang bị thất bại thảm hại 
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Về phía quân và dân miền Nam, sau chiến thắng Đông - Xuân 1966-1967, tất cả 
các chiến trường đều phơi phới một không khí phấn khởi, tin tưởng, sôi nỗi tiến lên 
giành lấy những thắng lợi to lớn hơn nữa, giòn giã hơn nữa. Các lực lượng vũ trang 
giải phóng đã lớn mạnh nhanh chóng, có thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu và tỏ ra 
rất sung sức. Trong mùa hè năm nay, trên đà thắng lớn, quân và đân miền Nam tiếp tục 
phát huy quyền chủ động, đẩy mạnh thế tiến công cả về quân sự và chính trị ở khắp 
mọi nơi, giáng cho quân Mỹ, ngụy và chư hầu những đòn đau ở Côn Tiên, Dốc Miếu, 
Gio An, Nông Sơn, Mộ Dức, Tân Uyên, Cần Lê, Mỹ Tho, Quế Sơn, và ở nhiều sân bay 
như Đả Nẵng, Chu Lai v.v. 

Trên đây là cục điện chiến tranh ớ miền Nam trong hai năm qua. Cũng trong thời 
gian đó, ở miền Bắc nước ta, đế quốc Mỹ đã dùng một bộ phận quan trọng của lực 
lượng không quân Mỹ ở hạm đội 7, ờ miền Nam, ở Thái Lan để đánh phá miền Bắc 
nhằm mục đích cứu vãn tình thế nguy khốn của chúng ở miền Nam, uy hiếp tỉnh thần 
của nhân đân ta ở cả hai miền, ngăn chặn sự ủng hộ của nhân dân miền Bắc đổi với 
sự nghiệp đấu tranh giải phóng của đồng bào miền Nam. Đáy là một biện pháp quan 
trọng của chiến lược chiến tranh cục bộ đồng thời là một hành động bị động của để 
quốc Mỹ. Thoạt đầu, chúng bắn phá ở các vùng phía Nam Quân khu 4; sau chúng “leo 
thang” dần ra phía Bắc. Đã có lúc, chúng tạm ngừng bắn phá một thời gian đề lừa bịp 
“hòa bình” và chấn chỉnh lực lượng sau đó lại tiếp tục “leo thang” rộng ra vĩ tuyến 21, 
22, 23... Và, ngày 29 tháng 6 năm 1966, chúng đã liều lĩnh bắt đầu đánh phá thủ đô Hà 
Nội, đưa chiến tranh phá hoại của chúng đối với miền Bắc tới một bước nghiêm trọng 
nhất. Chúng còn đùng hải quân của hạm đội 7 và pháo mặt đất ở phía Nam giới tuyến 
quân sự tạm thời để bổ sung cho hoạt động của không quân của chúng ở các vùng ven 
biển Quân khu 4 và vùng Nam Vĩnh Linh. Mục tiêu đánh phá của chúng là các đường 
giao thông, khu công nghiệp, đê đập. thành phố, khu đông dân, trường học, bệnh viện, 
chợ búa, v.v. 

Nhưng hơn hai năm qua, cuộc chiến tranh phá hoại của để quốc Mỹ ở miễn 
Bắc đã thất bại trong những âm mưu cơ bản của chúng. Chúng vấp phải một cao trào 
chống Mỹ, cứu nước của quân và dân miền Bắc. Cho đến nay, gần 2.300 máy bay 
chiến đấu của để quốc Mỹ đã bị bắn tan xác, hàng nghìn giặc Mỹ lái máy bay đã bị 
tiêu diệt và bắt sống trên miễn Bắc; “uy thế” của không quân Mỹ bị sụp đồ thảm hại. 
Trong khói lửa của chiến tranh, miền Bắc đã phát huy sức mạnh của chế độ xã hội 
chủ nghĩa, vừa chiến đấu giỏi vừa sản xuất tốt, giao thông vận tải vẫn thông suốt, 
kinh tế và văn hóa tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân tuy gặp những khó khăn do 
địch gây ra nhưng căn bản vẫn ồn định. Quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của nhân 
dân ta ngày càng vững chắc. 

Trong khi đó, ở miền Nam, với tỉnh thần “miền Bắc gọi, miền Nam trả lời”, quân 
và đân miền Nam đã liên tiếp tiến công quân Mỹ, ngụy và chư hầu ở khắp mọi nơi, ra 
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sức đánh phá các căn cứ không quân và các kho hậu cần của chúng, làm cho chúng bị 
thiệt hại nặng và cảng thêm bị động. Nhìn chung, qua điễn biến chiến tranh trong hai 
năm qua. có thể tóm tắt như sau: 

A. VẺ PHÍA ĐỊCH: 


1. Do chiến lược “chiến tranh đặc biệt" bị thất bại chuyên Sang chiến lược 
"chiến tranh cục bộ”. Dé quốc Mỹ đã tiễn hành THÔI CHỘC chiến tranh xâm lược cục bộ 
lớn nhất từ trước tới nay. Về bình lực, chúng đã huy động trên một triệu quân, trong 
đó có nửa triệu là quân Mỹ. Về phương tiện chiến tranh. đế quốc Mỹ đã dùng khoảng 
1 phần 3 lực lượng không quân chiến thuật của Mỹ (khoảng 4.000 máy bay các loại, 
trong đó có 1.300 máy bay chiến đầu hiện đại), dùng tới 13 chiếc trong 17 chiếc hàng 
không mẫu hạm công kích của hải quân Mỹ. Tất cá mọi vũ khí, trang bị hiện đại nhất - 
trừ vũ khí nguyên tứ - Mỹ đều đã dùng với số lượng rất lớn, Về ngân sách chiến tranh, 
theo tin công khai của địch, chỉ riêng trong năm 1966. chúng đã tiêu tới 13 tỷ đô la và 
dự định sẽ tăng lên trên 30 tý vào những năm 1967-1968. 


Đề quốc Mỹ đã tập trung lực lượng quân Mỹ - ngụy và chư hầu để mở hai cuộc 
“phản công chiến lược” ở raiền Nam và liên tục dùng không quân. hải quân đánh phá 
miền Bắc nhưng vẫn không cứu văn nồi thát bại của chúng ở miền Nam, mà tình hình 
lại cảng nguy khốn. 

2. Đế quốc Mỹ đã bị thất bại nặng nỄ về mọi mặt quân sự, chính trị, chiến lược. 
chiến thuật trong suốt cả một thời kỳ rắt quan trọng của “chiến tranh cục bộ”, Tiất 
cá các mục tiêu chiến lược cúa chúng đề ra đều thất bại. Lực lượng quân sự của Mỹ - 
ngụy bị thiệt hại rất nặng. Kế hoạch “bình định” bị phá sản. Ngụy quân và ngụy quyền 
Sài Gòn ngày càng suy sụp. Chúng đang đứng trước cục diện chiến tranh rất xấu và bế 
tắc nghiêm trọng. 

$. Do tiễn hành chiến tranh xâm lược Liệt Nam, để quốc Mỹ ngày càng bị cô 
lập trên thế giới. Nhân dân tiền bộ trên toàn thể giới, kể cả nhân đân Mỹ, đều kịch liệt 
lên án tội ác xâm lược Việt Nam của để quốc Mỹ và đã đứng lên dấu tranh chống lại 
chúng bằng mọi cách. Nhiều nước đồng minh của đế quốc Mỹ đã tỏ ra không mặn mà. 
thậm chí có “bạn đồng minh” ra mặt phản đối Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược ở 
Việt Nam. Ngay trong nội bộ giới cầm quyền Mỹ cũng ngày cảng lục đục, chia rẽ trước 
những thất bại nặng nề của chúng ở Việt Nam. 

B. VÈ PHÍA TA: 


1, Nhìn chung. về tất cả mọi mặt, cục diện cuộc kháng chiến chúng Mỹ, cứu nước 
cua nhân dân ta chưa bao giờ thuận lợi như hiện nay. Quân và đân cả nước ta đã vùng 
lên "cả nước đánh giặc” và đang giành được nhiều thăng lợi to lớn liên tiếp. 

Ở miền Nam, trước sự thay đổi chiến lược của đế quốc Mỹ, quân và dân miễn 
Nam vẫn tiếp tục phát huy quyền chủ động, liên tục tiến công địch trên khắp các chiến 
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trường, đánh thắng hai cuộc “phản công chiến lược” quy mô lớn của quân Mỹ - ngụy 
và chư hằu. Đấu tranh quân sự ngày càng được đây mạnh, kết hợp chặt chế với đấu 
tranh chính trị đang ngày càng phát triển sâu rộng. Lực lượng kháng chiến của quân và 
dân miền Nam lớn mạnh nhanh chóng. 

Ở miễn Bắc, quân và dân ta đã và đang đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế 
quốc Mỹ, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời ra sức làm tròn nghĩa vụ của 
hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Miễn Bắc nước ta ngày càng vững mạnh về 
mọi mặt. 

2. Những thắng lợi mà quân và đân cả nước ta đã giành được là những thắng 
lợi có ý nghĩa chiến lược lớn cá về quân sự và chính trị. Nhân dân cả nước ta đang kề 
vai sát cánh vững bước tiến lên, đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi 
đến thắng lợi cuối cùng. 

3. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là chính nghĩa, nhằm 
bảo vệ độc lập. tự đo của dân tộc ta, đồng thời còn có ý nghĩa quốc tế to lớn nên được 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân đân tiễn bộ toàn thế giới đồng tình và túng 
hộ mạnh mẽ. Chưa bao giờ sự nghiệp kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân ta lại 
được nhân dân thế giới cỗ vũ và giúp đỡ mạnh mẽ như hiện nay. Nhân dân cách mạng 
trên thế giới coi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là tuyến đầu 
chống Mỹ của nhân dân thế giới và là trung tâm của phong trào đâu tranh giải phóng 
dân tộc hiện nay. 


II. ĐẺ QUỐC MỸ ĐÃ THÁT BẠI NẶNG NÈ TRONG THỜI KỲ RÁT 
QUAN TRỌNG CỦA CHIẾN LƯỢC CHIÉN TRANH CỤC BỘ Ở MIỄN NAM 
VIỆT NAM 


Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhất là sau thất bại ở Trung Quốc, Triều 
Tiên, Đông Dương, Cu ba... để quốc Mỹ đã thấy sự thua kém của phe đế quốc và của 
bản thân chúng trong việc so sánh lực lượng trên thế giới. Phe để quốc do để quốc Mỹ 
cằm đầu đã buộc phải đi vào thế phòng ngự, bị động trước sự lớn mạnh của phe xã hội 
chủ nghĩa, trước cao trào sôi sục của phong trào giải phóng dân tộc, trước thế tiền công 
liên tục của phong trào cách mạng trên thế giới. Đề quốc Mỹ đã phải từ bỏ chiến lược 
“trả đũa ồ ạt” và chuyển sang chiến lược “phản ứng linh hoạt”. Chúng cho rằng chiến 
lược “phản ứng linh hoạt” gềm ba hình thức chiến tranh (chiến tranh đặc biệt, chiến 
tranh cục bộ, chiến tranh tổng lực) là chiến lược thích hợp nhất để giúp chúng thoát 
khỏi thế bị động, khi chúng chưa có điều kiện phát động chiến tranh hạt nhân và, hơn 
nữa, đó là chiến lược “tích cực nhất” để thực hiện chính sách xâm lược và chức năng 
sen đầm quốc tế của đề quốc Mỹ, hòng đối phó với phong trào giải phóng dân tộc dang 
đâng lên như bão táp trên thế giới và chuẩn bị xâm lược các nước xã hội chủ nghĩa. 
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Chúng gọt “chiến tranh đặc biệt" và “chiến tranh cục bộ” là “lưỡi kiếm tiến công sắc 
bén” vào phong trào giải phóng dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng chuẩn bị 
chiến tranh thể giới. 

Ở miền Nam nước ta, đế quốc Mỹ đã từng dùng “'chiến tranh đặc biệt” và đã thất 
bại; chúng phải vội vã bị động chuyển sang chiến lược “chiến tranh cục bộ đẻ đối phó 
với tình hình nguy khốn của chúng. Điều đó, không những phản ánh sự thất bại của đề 
quốc Mỹ mà còn bộc lộ rất rõ bản chất xâm lược ngoan cô và hiếu chiến cúa chủng. 

Chiến lược chiến tranh cục bộ của đễ quốc Mỹ là gì? Theo quan điểm của đề 
quốc Mỹ, “chiến tranh cục bộ” là một trong ba hình thức chiến tranh xâm lược của 
chúng: đó là một cuộc chiến tranh thật sự đối với nước Mỹ nhưng có hạn chế về qup 
mô và phạm vi của chiến tranh. Khác với “chiến tranh đặc biệt” chủ yếu dùng lực 
lượng quân đội tay sai bản xứ để tiễn hành chiến tranh, trong cuộc “chiến tranh cục 
bộ", đế quốc Mỹ phải đưa quân chính quy của nước Mỹ trực tiếp tiến hành xâm lược. 
Vì chính sách xâm lược chung của để quốc Mỹ là thực hiện chủ nghĩa thực dân mới 
nên khi tiễn hành “chiến tranh cục bộ” nhằm đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, 
chúng phái hết sức chú trọng dùng lực lượng quân đội tay sai bản xứ và bọn ngụy 
quyển cùng quân Mỹ tiến hành chiến tranh, chúng coi đó là một chỗ dựa về chính trị 
rất quan trọng. Trong những cuộc “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ nhằm thực 
hiện chính sách xâm lược thực dân mới, mục đích cuối cùng của cuộc chiến tranh phải 
đạt tới là: cùng có được Huy qUÁN, ngụy quyền làm công cụ đắc lực cho chúng thực 
hiện chú nghĩa thực dân mới. Mục tiêu quân sự chủ yếu của chiến lược “chiến tranh 
cục bộ ” là: Tiêu diệt lực lượng quân sự của đối phương. Tư tưởng của chiến lược này 
là tiễn công, đánh nhanh giải quyết nhanh. Đặc điềm nồi bật của chiến lược "chiến 
tranh cục bộ”, là dùng quân Mỹ trực tiếp xâm lược nhưng hạn chế một số lượng nhất 
định, hạn chế mục tiêu chiến lược, hạn chế phạm vĩ chiến tranh và phải giành được 
thẳng lợi quân sự trong thời gian ngắn nhất, tạo điều kiện cho việc thống trị, nô dịch 
của chủ nghĩa thực dân mới của chúng. 

Hạn chế lực lượng quân Mỹ tức là chỉ đùng một bộ phận lực lượng quân sự nhất 
định của lục quân, không quân, hải quân của nước Mỹ tham gia “chiến tranh cục bộ”. 
Đề quốc Mỹ phải hạn chế lực lượng quân Mỹ tham gia một cuộc “chiến tranh cục bộ” 
vì như thế mới không trở ngại đến chiến lược toàn cầu của chúng, không ảnh hưởng 
đến vị trí của chúng trên thế giới. Chúng phải hạn chế như vậy để không làm cho đời 
sống chính trị, kinh tế, xã hội của nước Mỹ bị đảo lộn, nghĩa là dù tiễn hành chiến tranh 
mà vẫn không phải động viên lực lượng, vẫn thực hiện được những “chương trình kinh 
tế, xã hội” ở nước Mỹ. Chúng hạn chế như vậy vì chúng cho rằng chỉ một lực lượng 
quân sự “hạn chế” của Mỹ trực tiếp tham gia một cuộc chiến tranh cục bộ nhằm đàn 
áp phong trào đân tộc của một nước nào đó trong khu vực Á, Phi, Mỹ La-tinh cũng đủ 
sức giảnh thắng lợi rỗi. 
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Vì hạn chế lực lượng quân Mỹ, nên để quốc Mỹ rất chú trọng củng cố, sử dụng 
lực lượng quân đội tay sai bản xứ. Chúng cho rằng: với lực lượng quân Mỹ nhất định 
làm nòng cốt, cùng với quân đội tay sai bản xử được trang bị hiện đại lại tiến hành 
chiến tranh xâm lược cục bộ ở những nước kinh tế tương đối lạc hậu hoặc mới phát 
triển. thì chúng sẽ có ưu thể rất lớn vẻ binh lực. hỏa lực để áp đảo quân đội đối phương 
và chúng sẽ thắng trong một thời gian ngắn. #an chế mục tiêu chiến lược tức là hạn 
chế mục đích chính trị của cuộc chiến tranh: về quân sự thì tập trung lực lượng-vào 
việc nhanh chóng tiêu diệt lực lượng quân sự của đối phương, nhất là tiêu diệt quân 
chủ lực. Chúng phải làm như vậy để không bị phân tán lực lượng vào nhiều mục tiêu 
do đó mà có thể đánh nhanh giải quyết nhanh. Chúng cho rằng “xương sông” của đối 
phương là các lực lượng vũ trang, nếu đánh “gãy gục” được thì sẽ giải quyết xong 
chiến tranh; nếu không thì chiến tranh sẽ kéo dài và như thế chúng sẽ thắt bại. Chúng 
phải làm như vậy vì muốn tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng quân đội tay sai làm 
các nhiệm vụ tiếp theo, quân Mỹ có thể nhanh chóng rút về nước Mỹ: do đó, chúng có 
điều kiện chính trị dễ đàng để thực hiện chủ nghĩa thực dân mới. 

Hạn chế phạm vì chiến tranh tức là chỉ tiễn hành chiến tranh ở một nước hoặc 
một khu vực nhất định, không đẻ chiến tranh lan rộng ra nhiều nước hoặc các vùng 
khác. Chúng cho rằng nếu không hạn chế được phạm vi chiến tranh thì sẽ kéo các nước 
lớn tham gia, do đó chúng sẽ thêm bị động và bị thua lớn hơn vì hiện nay chúng chưa 
chuẩn bị xong một cuộc chiến tranh thế giới mới. Tùy tình hình cụ thể, để quốc Mỹ có 
thể hạn chế chiến tranh cục bộ ở một nước hoặc một khu vực nhất định: nhưng dủ ở 
phạm vi nào, chúng vẫn nhằm mục đích nhanh chóng tiêu điệt lực lượng cách mạng. 
tiếp tục thực hiện chủ nghĩa thực đân mới. 

Nếu đối chiều với quan điểm nói trên về chiến lược “chiến tranh cục bộ” của để 
quốc Mỹ, chúng ta thấy cuộc “chiến tranh cục bộ" của để quốc Aỹ tiến hành ở miền 
Nam Liệt Nam hiện nay, về quy mô, đã vượt quá sự hạn chế mà chúng dự tính ban đâu. 
lực lượng quân M4ỹ đã vượt xa quy định của chúng là mỗi cuộc chiến tranh cục bộ 
chỉ được huy động từ 3 đến 6 sư doàn. Ở miền Nam hiện nay, lực lượng quân Mỹ và 
chư hầu đã tương đương hơn 11 sư doàn (trong đó lực lượng quân Mỹ tương đương 9 
sư đoàn, quân Nam Triều Tiên có 2 sư đoàn). Mục tiêu chiến lược của quân Mỹ trên 
chiến trường miền Nam đã không thể hạn chế vào việc “tiêu điệt” lực lượng vũ trang 
giải phóng, mà buộc phải mở rộng sang cả nhiệm vụ *bình định”. Về phạm vị chiến 
tranh, đễ quốc Mỹ đã bước đầu đi quá sự hạn chế trong miền Nam Việt Nam: chúng 
đã và đang tiễn hành chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân đối với miền 
Bắc Việt Nam, tiếp tục can thiệp ngày càng mạnh vào Vương quốc Lào, khiêu khích 
trắng trợn Vương quốc Cam-pu-chia và đang lãm le mở rộng chiến tranh ra toàn bán 
đảo Đông Dương hòng cứu nguy cho chúng ở miền Nam Việt Nam. 
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Ở miền Nam nước ta, khi để quốc Mỹ chuyên sang chiến lược “chiến tranh cục 
bộ”, rõ ràng chúng vẫn theo đuôi chủ nghĩa thực đân mới. Vì vậy, dù dưa hàng chục 
vạn quân Mỹ sang, chúng vẫn phải ra sức củng cô ngụy quân và ngụy quyên là những 
cho dựa về chính trị và quân sự cần thiết cho cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới 
của chúng. Chúng vẫn duy trì danh nghĩa ngụy quyền, ra sức tăng cường ngụy quân, đi 
đôi với các thủ đoạn quân sự của chiến tranh xâm lược, chúng vẫn ráo riết xúc tiến các 
thủ đoạn chính trị của chủ nghĩa thực dân mới. Do đó, tính chất cuộc "chiến tranh cục 
bộ” của đề quốc MP hiện nay vẫn là chiến tranh xâm lược nhằm thực hiện mục đích 
chính trị của chủ nghĩa thực dân mới, vấn là chiến tranh xâm lược thực dân mới. 

Chiến lược “chiến tranh cục bộ” nói riêng cũng như chiến lược “phản ứng linh 
hoạt” nói chung là sản phẩm của tư tưởng quân sự tư sản của đế quốc Mỹ xuất hiện 
trong điều kiện chủ nghĩa dế quốc đang ngày càng suy sụp, thất bại, bị động trước tình 
hình so sánh lực lượng trên thế giới không có lợi cho chúng. Cũng như chính sách xâm 
lược thực dân mới của để quốc Mỹ, chiến lược “chiến tranh cục bộ” đầy rẫy những 
mâu thuẫn và nhược điểm cơ bản không thê khắc phục nồi. Về bàn chất, những mâu 
thuẫn và nhược điểm cơ bản của chiến lược “chiến tranh cục bộ” vẫn là những mâu 
thuẫn và nhược điểm vốn có của một cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa. Ở miền 
Nam nước ta, những mâu thuẫn và nhược điểm đó đang ngày càng tăng và bộc lộ sâu 
sắc theo quá trình phát triển của cuộc chiến tranh xâm lược của để quốc Mỹ, của cuộc 
kháng chiến chỗng Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. 

Từ khi tiền hành “chiến tranh cục bộ”, đưa quân đội Mỹ vào trực tiếp xâm lược 
miền Nam Việt Nam. đùng không quân và hải quân đánh phá miền Bắc, đế quốc Mỹ 
đã phơi bảy trắng trợn bộ mặt xâm lược tàn bạo của chúng, làm cho zmáu thuấn giữa 
chúng và bọn tay sai với toàn thể dân tộc Việt Nam càng trở nên quyết liệt trên phạm vi 
cả nước. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đề quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng là 
mân thuẫn chủ yếu quyết định sự thất bại của chiến tranh xâm lược cục bộ của để quốc 
Mỹ. Đề quốc Mỹ đã đứng trước sự chống lại của cả một dân tộc anh hùng bất khuất, 
giàu kinh nghiệm chiến đấu, đoàn kết triệu người như một, Nam Bắc một lòng, kề vai 
sắt cánh, cằm súng chiến đấu vì chính nghĩa, vì độc lập, tự đo hoàn toàn của Tô quốc. 

Đưa quân đội Mỹ vào miền Nam Việt Nam, để quốc Mỹ đã vấp ngay phải một 
cuộc chiến tranh nhân dân phát triển đến trình độ cao đang ở thế chủ động tiến công. 
Cuộc chiến tranh nhân dân đó đã phát huy được tất cả sức mạnh của dân tộc, huy 
động được toàn đân đánh giặc cả về quân sự và chính trị, đánh bằng mọi hình thức. 
bằng mọi thứ vũ khí thô sơ đến hiện đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp rất lớn. Cuộc 
chiến tranh nhân dân vĩ đại đó đã chiến thắng oanh liệt cuộc “chiến tranh đặc biệt ! 
của để quốc Mỹ và đang trên đà phát triển mạnh mẽ không gì ngăn cản nôi. Sự thật 
đã chứng minh: từ khi đưa quân Mỹ vào trực tiếp xâm lược miễn Nam, đế quốc Mỹ 
đã bị thất bại ngay từ hiệp đầu, chúng đang buộc phải phân tán lực lượng và ở vào 
thế bị động trên khắp các chiến trường. 


ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Tiến hành chiến tranh phá hoại đối với miễn Bắc, đế quốc Mỹ đã đập đầu vào 
một lũy thép kiên cường. Vì sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến 
tới thống nhất nước nhà, quân và dân miền Bắc đã và đang đẩy mạnh cuộc chiến tranh 
nhân dân sâu rộng chống lại “chiến tranh phá hoại” của giặc Mỹ. Quân và dân miền 
Bắc đã phát huy đến cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh thăng “chiến tranh 
phá hoại” của đề quốc Mỹ, và hết lòng hết sức làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn 
đối với tiền tuyến lớn. 

Đem quân đội Mỹ trực tiếp xâm lược miền Nam Việt Nam và dùng không quân 
đánh phá miền Bắc là một nước độc lập và có chủ quyền, một thành viên của phe xã 
hội chủ nghĩa, đế quốc Mỹ càng làm cho máu thuẫn giữa chúng với phe xã hội chủ 
nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc cũng như với nhân dân tiễn bộ trên thể giới trở 
nên hết sức gay gái. Càng đây mạnh chiến tranh xâm lược Việt Nam để quắc Mỹ càng 
làm cho các nước xã hội chủ nghĩa chống lại chúng kiên quyết hơn và giúp đỡ nhân 
dân Việt Nam tích cực hơn để bảo vệ một nước thành viên của phe xã hội chủ nghĩa, 
một tiền đồn của chủ nghĩa xã hội và thực hiện nghĩa vụ vẻ vang của các nước xã hội 
chủ nghĩa đối với phong trào giải phóng dân tộc. Nhân dân tiến bộ trên thế giới đang 
ngày càng ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ xâm lược và tiến công chúng ở khắp 
mọi nơi trên trái đất. Đế quốc Mỹ đang gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhân dân 
tiền bộ trên thế giới, kể cả nhân dân Mỹ. : 

Để quốc Mỹ theo duỗi chính sách xâm lược thực dân mới, nhưng lại phải đưa 
quân đội Mỹ vào trực tiếp xâm lược miền Nam Việt Nam, việc này đã làm cho máu 
thuẫn giữa mục đích thực hiện chủ nghĩa thực dân mới với thủ đoạn đem quán đội Mỹ 
tiễn hành chiến tranh cúa chúng ngày càng tăng. Đưa quân Mỹ vào trực tiếp xâm lược 
miền Nam, để quốc Mỹ đã bộc lộ rõ bộ mặt xâm lược trắng trợn, không thể nào che 
đậy được. Mâu thuẫn này càng khoét sâu nhược điểm cơ bản về chính trị của chủ nghĩa 
thực dân mới, và dẫn đế quốc Mỹ đến nhiều khó khăn và thất bại. 


Đề quốc Mỹ đưa quân vào miền Nam là nhằm ngăn cản sự suy sụp của ngụy 
quân. ngụy quyền và tạo nên những điều kiện mới để củng cố và tăng cường lực lượng 
tay sai của chúng. Nhưng cuộc chiến tranh xâm lược ngày càng “Mỹ hóa” thì ngụy 
quân, ngụy quyền Sài Gòn ngày càng suy sụp. Bộ mặt Việt gian bán nước của bọn càm 
đầu ngụy quân và ngụy quyền bị vạch trần, chúng bị toàn thể nhân dân ta phỉ nhô. Mặt 
khác, mâu thuẫn trong nội bộ ngụy quận, ngụy quyền; mâu thuẫn giữa để quốc Mỹ với 
ngụy quân, ngụy quyền càng phát triển. Những người có chút tỉnh thần đân tộc trong 
hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền tỉnh ngộ dần và càng ngày càng có nhiều người trở 
về với nhân dân. Trước những tội ác tày trời của bọn xâm lược Mỹ và bọn Việt pian 
bán nước, nhân dân miền Nam càng sôi sục căm thù, cảng đoàn kết chặt chẽ, chiến đầu 
dũng cảm, và chiến đấu kiên quyết cho đến thắng lợi cuối cùng đưới ngọn cờ chống 
Mỹ, cứu nước của Mặt trận Dân tộc giải nhóng miễn Nam Việt Nam. 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM 


Càng đưa thêm quân Mỹ vào miễn Nam và cảng đánh kéo dài, đế quốc Mỹ cảng 
làm cho máu thuẫn giữa chiến lược “chiến tranh cục bộ” với "chiến lược loàn cầu” 
của chúng tăng thêm. Cuộc chiến tranh cục bộ ở miền Nam càng được dây mạnh thì 
cảng có ảnh hưởng xấu đến các vị trí khác - của đề quốc Mỹ trên thế giới. Nhất là hiện 
nay Mỹ đã phải huy động lực lượng vượt quá những dự tính của chúng trong một cuộc 
chiến tranh cục bộ. nên mâu thuẫn giữa chiến lược chiến tranh cục bộ và chiến lược 
toàn cầu lại càng gay gắt. Nhân đân cách mạng thế giới sẽ lợi dụng tình hình đó để tăng 
cường cuộc tiễn công vào để quốc Mỹ nhằm đánh lui chúng từng bước, đánh đỗ chúng 
từng bộ phận. Các “bạn đồng minh" của đế quốc Mỹ cũng sẽ lợi dụng tình hình đó để 
tranh giành quyền lợi, gây khó khăn cho Mỹ. 

Ở miền Nam nước ta, chiến lược *chiến tranh cục bộ” của để quốc Mỹ trong hơn 
hai năm qua đã bộc 1ô nhiều nhược điểm cơ bản. 

Trước hết, chiến lược “chiến tranh cục bộ” của để quốc Mỹ đã (tiến hành trên cơ 
sở thất bại của chiến lược "chiến tranh đặc biệt". Đề quốc Mỹ đưa quân Mỹ vào miễn 
Nam trong thế bị động và thế thua, trong tình hình ngụy quân, ngụy quyền đang suy 
sụp. do đó, chiến lược “chiến tranh cục bộ” của chúng là một chiến lược bị động ngay 
từ đầu và phải tiếp nhận một thế chiến lược rất bát lợi. 

Tiến hành “chiến tranh cục bộ”, đễ quốc Mỹ mong CỬU vẫn sự SIY SỤpP của ngụy 
quân, ngụy quyền để làm chỗ dựa về chính trị và quân sự cho cuộc chiến tranh xâm 
lược thực dân mới của chúng. Nhưng. ở miền Nam nước ta. ngụy quân và ngụy quiên 
đã bắt lực và ngày càng suy yếu. Quân viễn chỉnh Mỹ vào miền Nam để làm chỗ dựa 
về quân sự cho quân ngụy, nhưng lại bị thua trận liên tiếp và tôn thất nặng nề. Quân 
Mỹ và quân ngụy đều không thể dựa được vào nhan, không hỗ trợ, phối hợp được với 
nhau; do đó, càng làm giám sút hiệu lực chiến lược của chúng. 

Dé quốc Mỹ triển khai chiến lược “chiến tranh cục bộ” trong một tình thế hết 
sức bị động. ngụy quân. ngụy quyền bất lực, lại gặp phải dân tộc Việt Nam anh hùng 
có ý chí quyết chiến quyết thăng. có chiến tranh nhân dân vĩ đại đã phát triển đến trình 
độ cao với chiến lược, chiến thuật sáng tạo, có sức mạnh vô địch, nên quân đội Mỹ 
thua trận nặng nề là một tất yếu. Trong cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa ở miễn 
Nam, quân đội viễn chỉnh Mỹ chiến đấu không có lý tướng, tỉnh thần thấp kém: càng 
thua trận thì nhược điểm cơ bản này cảng tăng. Mặt khác, tuy có quân đông và trang 
bị hiện đại, nhưng tẻ chức và huắn luyện không phù hợp với chiến trường Việt Nam, 
lại không quen địa hình, khí hậu. nên quân đội Mỹ đã vả dang gặp phải những khó 
khăn rất lớn. 

Sự thất bại về chiến lược của để quốc ÁMỹ trong hai năm tiến hành “chiến tranh 
cục bộ” ở miền Nam Việt Nam đã diễn ra như thế nào? 
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Chúng ta đều biết, khi đưa quân Mỹ vào miền Nam, để quốc Mỹ muốn đừng tru 
thế quán sự lớn, tập trung bình lực, thực hành tiễn công hòng tiêu diệt các lực lượng 
vũ trang giải phóng, giành lại quyền chủ động. Thế nhưng, cho đến nay, trong tay có 
trên 1 triệu quân, đế quốc Mỹ vẫn không thực hiện được mưu đồ chiến lược đó. 

Muốn tập trung lực lượng, nhưng để quốc Mỹ đã phải phân tán lực lượng trên 
nhiễu hưởng và trên nhiều nhiệm vụ. Ngay từ lúc mới vào miền Nam cho dến cuối 
năm 1966, quân viễn chinh Mỹ buộc phải phân tán lực lượng trên ba hướng lớn: Đông 
Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung Trung Bộ, để đối phó với chiến tranh nhân dân đang phát 
triển mạnh. Đến nay. quân Mỹ lại bị phân tán thêm ở một hướng nữa; Quảng Trị - Thừa 
Thiên. Nhìn chung trên chiến trường miền Nam, lực lượng quân Mỹ đã bị phân tán gần 
như bình quân trên bốn hướng. Đây là một sự phân tán lực lượng chiến lược trái hắn 
với ý muốn cúa những kẻ cầm quân của nước Mỹ. Điều cay đắng hơn nữa cho chúng 
là trên mỗi hướng ấy, quân Mỹ lại bị phân nhỏ thêm nữa. Do đó, quân Mỹ nhiều mà 
hóa ít, có lực lượng lớn nhưng không có sức mạnh tương xứng. 

Đã bị phân tán trên nhiều hướng, quân Mỹ và quân ngụy lại bị phẩn tán trên 
nhiều nhiệm vụ. Ý đồ chiến lược của đễ quốc Mỹ là tập trung lực lượng quân Mỹ và 
quân ngụy vào nhiệm vụ “tiêu diệt các lực lượng vũ trang giái phóng”, nhanh chóng 
giải quyết chiến tranh. Thế nhưng, trước cao trào đấu tranh quân sự và chính trị của 
nhân dân miền Nam từ nông thôn đến thành thị, để quốc Mỹ đã phải phân tán lực lượng 
quân Mỹ. quân ngụy vào cá nhiệm vụ “bình định”. Nếu việc đưa phần lớn các đơn vị 
chính quy quân ngụy về làm nhiệm vụ “bình định” tà một thất bại chiến lược thì việc 
bắt đầu đưa quân Mỹ và quản chư hầu tham gia nhiệm vụ “bình định” nhất định sẽ dẫn 
để quốc Mỹ đến những thất bại lớn hơn về mọi mặt chính trị và quân sự. Muốn thực 
hành tiễn công, nhưng để quốc Mỹ lại lâm vào phòng ngự. Nếu phân tán lực lượng là 
điều hết sức nguy hiểm đối với bất cứ đội quân xâm lược nào thì phòng ngự lại là điều 
nguy hiểm hơn. Hiện nay, tỷ lệ quân phòng ngự của Mỹ ở miễn Nam chiếm trên dưới 
70%. Lầu Năm Góc tính rằng ít nhất phải có 20 vạn quân mới đủ bảo vệ cho các căn 
cứ lớn nhỏ của chúng ở miền Nam. Riêng để bảo vệ sân bay Đà Nẵng, chúng đã huy 
động một sư đoàn quân Mỹ rải ra trên một chu vi 25km. Gần đây, chúng tính rằng cứ 
§ tên lính Mỹ mới có được một tên làm nhiệm vụ cơ động chiến đấu. Vừa qua, Mắc 
Na-ma-ra đã thú nhận: hiệu lực chiến đấu của quân Mỹ tất thấp: hắn thấy rằng trong 
số pần 50 vạn quân Mỹ ở miễn Nam chỉ có 7 vạn tên trực tiếp chiến đấu. Vì phải đồn 
lực lượng chiến đấu làm nhiệm vụ phòng thủ giữ các căn cứ, giữ các đô thị, giữ các 
đường giao thông quân sự và ở vùng quân đoàn l, lính thủy đánh bộ Mỹ phải rải ra 
trên một vùng rộng khoảng 500 - 600km. ở Tây Nguyên, một lực lượng không lớn của 
Mỹ phải phân tán trên một vùng rộng 200km: ở miền Đông Nam Bộ, quân Mỹ phái rải 
ra trên nhiều tuyến, chỗ nào chúng cũng thấy cần phải phòng, giữ cả, quân ngụy đang 
lung lay, suy sụp, tan rã, nên lực lượng quân Mỹ tuy rất đông. nhưng lại bị đàn mỏng 
ra và thiếu sức tiễn công. 
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TOÀN VĂN TÁC PHẢÁM - BÀI VIỆT CÚA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CỘNG BÓ TRÊN BẢO 


Muốn tiêu diệt các lực lượng vũ trang giải phóng, nhưng để quốc Mỹ lại bị 
tiêu diệt nặng nễ. Trong hai năm qua, trên chiến trường miền Nam, để quốc Mỹ đã 
dốc sức với nhịp độ khẩn trương hòng thoát khỏi tình trạng phân tán và phòng ngự. 
Chúng đã liên tiếp tăng thêm quân Mỹ và tiến hành những cuộc hành binh có tính 
chất tiễn công, nhưng đều thất bại và thất bại nặng nhất là trong hai cuộc '*phản công 
chiến lược mùa khô”. Tại sao quân Mỹ và quân ngụy mở rất nhiều cuộc hành quân 

“tìm diệt” từ cỡ tiểu đoàn đến sư đoàn, thậm chí có cuộc hành quân của 2. 3 sư đoàn 
mà không có hiệu lực chiến lược và hiệu quả chiến đấu? Trước hết, muốn tiêu điệt 
được đối phương thì phải tập trung lực lượng nhưng quân Mỹ đã bị phân tán đối 
phó với chiến tranh nhân dân rộng khắp và mạnh mê, chúng không những không 
tập trung được nhiều lực lượng tiễn công, mà còn buộc phái đánh theo sự lựa chọn 
của các lực lượng vũ trang giải phỏng miền Nam. Trong chiến đấu cụ thể, phần lớn 
những trận đánh của chúng đều không tìm ra mục tiêu, không phải vì để quốc Mỹ 
thiếu phương tiện trinh sát hiện đại mà là vì trước một cuộc chiến tranh nhân dân 
phát triển đến trình độ cao như ở miền Nam thì ở đâu cũng có mục tiêu, ớ đâu cũng 
là mặt trận, nhưng ở đâu cũng không có mục tiêu, không có mặt trận. Hiện tượng phô 
biến trong cuộc chiến tranh ở miễn Nam là quân Mỹ luôn luôn bị bắt ngờ, sa vào thế 
trận của Quân giải phóng và bị tiêu điệt. Không tiêu điệt nỗi các lực lượng vũ trang 
giải phóng miền Nam, mà lại bị tiêu diệt nặng nề, mặc dù Mỹ có lực lượng rất lớn và 
liên tục mở các cuộc hành binh “tìm diệt" : đó là thất bại cả về chiến lược và chiến 
thuật của quân đội Mỹ trên chiến trường miền Nam. 

Muốn giành lại chủ động, nhưng để quốc Mỹ càng lún sâu vào bị động. 

Ai cũng biết quyền chủ động trên chiến trường biểu hiện ở những chỗ: tự do 
hành động theo ý mình. muốn đánh nơi nào, lúc nào là hoàn toàn do mình quyết định; 
điều động được kẻ địch theo ý muốn, buộc kẻ địch phải đánh theo cách đánh mà mình 
lựa chọn; và điều quan trọng nhất là phải tiêu điệt được đối phương mới có được quyền 
chủ động. Trên chiến trường miền Nam, hai năm qua quân Mỹ đã không được tự do 
hành động. buộc phải đánh theo sự lựa chọn của quân và dân miền Nam, và đã không 
diệt nổi một phân đội nào của Quân giải phóng, thế thì làm sao chúng có thẻ giành lại 
được quyền chủ động trên chiến trường. Hai năm qua, quân Mỹ rất muốn tiêu điệt lực 
lượng vũ trang giải phỏng miễn Đông Nam Bộ, ở Tây Nguyên, ở đồng bằng Khu 5 và 
ở Trị - Thiên; nhưng chính ở những nơi này, quân viễn chỉnh Mỹ đã bị những đòn tiêu 
diệt nặng nề. Vùng đồng bằng sông Cửu Long là nơi quân Mỹ muốn vào thì đến nay 
chúng vẫn chưa thực hiện được kế hoạch. 

Trong hai năm qua, quân Mỹ đã dốc sức rất cao, tổ chức hàng nghìn cuộc hành 
quân lớn, nhỏ, nhưng vẫn không giành lại được chủ động. Nhìn về hình thức, những 
cuộc hành quân đó có vẻ là "chủ động” và “có tính chất tiến công". nhưng thực chất 
đã không có hiệu quả chiến dấu và hiệu lực chiến lược; do đó, chúng cảng lún sâu 
vào thể bị động. 
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Muốn đánh nhanh, nhưng để quốc Mỹ buộc phải đánh kéo dài. Tư tường chiến 
lược chủ đạo của các cuộc chiến tranh xâm lược của bọn đề quốc là “đánh nhanh, giải 
quyết nhanh”. Tiến hành chiến tranh xâm lược cục bộ ở miền Nam Việt Nam trong tình 
hình thế giới và tình hình nước Mỹ hiện nay, đế quốc Mỹ càng rất muốn '“đánh nhanh”. 
Thế nhưng. chúng đã phải đánh kéo đài mặc dù chúng đã gây chiến tranh xâm lược lên 
quy mô lớn. Chúng đã gặp phải một đối phương là quân và dân miễn Nam vừa kiên 
cường vừa tài giỏi, đã liên tiếp đánh bại mọi mưu đồ '*'đánh nhanh” của chúng từ khi 
chúng bắt đầu chiến lược “chiến tranh đặc biệt” đến nay. Chúng không “đánh nhanh” 
được còn là vì chúng đã chăng biết người biết mình, đánh giá quá cao chỗ mạnh của 
chúng về quân số và vũ khi hiện đại. Đói với để quốc Mỹ. việc buộc phải đánh kéo dài 
là một thất bại lớn. Chiễn tranh càng kéo dài, thì những mâu thuẫn và nhược điểm cơ 
bản của cuộc chiến tranh xâm lược cục bộ của đề quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam càng 
tăng lên gay gắt và dẫn chúng đến những thất bại ngày cảng lớn. 

Để quốc Mỹ đã không “bình định" được nông thôn và "ổn định" được tình 
hình đó thị Chúng đã dùng phần lớn quân ngụy và một bộ phận quân Mỹ để làm 
nhiệm vụ “bình định”, nhưng đã thất bại thảm hại. Chương trình "bình định” không 
nhích lên một chút nào và tình hình các đô thị ngày càng rồi ren. Chúng đã chua xót 
nhận rằng: *Lịch sử bình định ở miền Nam Việt Nam là một bảng kê những kế hoạch 
to lớn bị sụp đồ, những nghị lực vô hạn của các có vấn có tài năng tan thành mảy 
khói” (AP, 6-]-1967). 

Mục đích cuối cùng của cuộc chiến tranh xâm lược cục bộ của đế quốc Mỹ ở 
miền Nam Việt Nam lả: củng cố ngụy quân, ngụy quyền, tiếp tục thực hiện chủ nghĩa 
thực dân mới. Thế nhưng, trước mâu thuẫn gay gắt giữa đề quốc Mỹ và bọn tay sai với 
toàn thê dân tộc ta, trước sức kháng chiến của nhân dân miền Nam ngày càng mạnh 
mẽ, thì mâu thuẫn trong nội bộ ngụy quân, ngụy quyền ngày càng phát triển, zgụy 
qUẲN, ngụy quyền càng suy sụp và nhất định đi đến tan rã và sụp đồ. Sự thực đã và 
đang diễn ra như vậy ở miền Nam nước ta. Điều đó chứng mình rằng để quốc Mỹ đã 
thất bại nặng nỄ trên con đường đi tới mục đích cuối cùng của cuộc chiến tranh xâm 
lược thực dân mới của chúng. 

Về chiến lược, đế quốc Mỹ đã thất bại như vậy, còn về chiến thuật thì sao? Có 
thể nói, qua hai năm tiến hành “chiến tranh cục bộ”, để quốc Mỹ ngày càng khủng 
hoàng và bề tắc về chiến thuật, Tất cả các hình thức chiến thuật có tính chất tiến công 
và phòng ngự cũng như các chiến thuật riêng của các binh chúng của quân đội Mỹ đều 
không có hiệu quả như chúng mong muốn. 

Các hình thức chiến thuật từ “tìm diệt” ; càn quét, bình định, ứng cứu giải vây 
đến hành quân an ninh cảnh sát, tập kích bằng hỏa lực và chất độc hóa học, v.v. đều 
không có hiệu quả. Từ trận Vạn Tường, Củ Chi. Plây Me đến các trận '1ìm diệt”, "càn 
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quét” trong các chiến dịch lớn như '*5 mũi tên”, Át-tơn-bo-rơ, Xê-da Phôn, Gian-xơn Xi- 
ty, đường số 9, v.v, đã chứng tỏ sự bế tắc và thất bại của các hình thức chiến thuật này. 

Những căn cứ quân sự hiện đại như Đà Nẵng, Chu Lai, các căn cứ hậu cần như 
Long Bình, Biên Hòa, v.v. đã bị uy hiếp thường xuyên, bị tiến công liên tiếp và bị thiệt 
hại nặng nề. 

Các hình thức chiến thuật riêng của từng bình chúng Mỹ cũng đều thất bại. 

Chiến thuật bộ bình cơ giới hóa của sư đoàn I đựa vào sự yếm hộ của xe bọc 
thép. pháo binh và không quân, đã tỏ ra không có hiệu quả. Trước cách đánh tài giỏi 
của Quân giải phóng, chiến thuật này của sư đoàn 1 bộc lộ nhiều nhược điểm rất lớn: 
không tự đo thực hiện được ý định tác chiến mà buộc phải chiến đấu trong những điều 
kiện và theo cách đánh của đối phương. Các trận Bầu Bàng, Căm Xe, Nhà Đỏ - Bông 
“Trang và nhiều trận khác đã là những thất bại đau đớn của sư đoàn này. 

Chiến thuật dùng máy bay lên thăng đồ bộ với quy mô lớn của sư đoàn “ky binh 
bay” nhằm tập kích bất ngờ, ào ạt tiêu diệt đối phương. Thế nhưng, chưa bao giờ nó 
tạo được thế bất ngờ và chưa bao giờ tiêu điệt nỗi một phân đội của các lực lượng vũ 
trang giải phóng miền Nam. Sư đoàn “ky binh bay” lại còn yếu hơn bộ đội bộ binh 
thông thường của Mỹ vì thiếu sự yêm hộ của cơ giới và pháo binh; chúng đã bị Quân 
giải phóng đánh cho tơi tả ở Plây Me, Bình Định, v.v. 

Chiến thuật “phòng ngự đóng chốt" kết hợp với càn quét "bình định ” vùng xung 
quanh các căn cứ quân sự của lính thủy đánh bộ Mỹ đã lộ nhiều nhược điểm. Các căn 
cứ lính thúy đánh bộ Mỹ ở Đà Nẵng, Chu Lai... vẫn chơ vơ giữa biển cá của chiến tranh 
nhân dân. Các đơn vị lính thủy đánh bộ là một trong những binh chủng được để quốc 
Mỹ cho là “thiện chiến” nhất của chúng thì lại thua trận nhiều nhất, đang bị ''căng ra 
như một sợi đây đàn" trên máy trăm ki-lô-mét ở vùng Trị -Thiên và đường số 9. 

Chiến thuật dùng không quân ném bom, bắn phá nhằm tiêu diệt các đơn vì Quân 
giái phóng, phá hủy các căn cứ kháng chiến, tàn sát nhân dân, cũng đã bất lực vì tình 
báo không chính xác, không phát hiện được đúng mục tiêu. 

Cho đến nay, những cuộc bắn phá của không quân Mỹ - kể cả việc dùng máy bay 
ném bom chiến lược B52 - đã không diệt được một đơn vị nào của Quân giải phóng. 

Vì sao các hình thức chiến thuật của quân Mỹ không có hiệu quả? Ai cũng biết, 
chiến thuật không thế tách rời chiến lược; chiến lược đã bị động, bể tắc thì tác động 
mạnh mẽ đến chiến thuật. Sự thất bại và bề tắc của các chiến thuật cúa quân Mỹ còn bắt 
nguồn từ tư tưởng chiến thuật sai lầm của chúng. Các hình thức chiến thuật của quân 
Mỹ chỉ dựa vào uy lực của vũ khí, lấy hỏa lực làm linh hẳn. Khi những chỗ dựa đó (vũ 
khí, hỏa lực) bị hạn chế hoặc không phát huy được tác dụng thì những chiến thuật của 
quân Mỹ không có hiệu lực và bị đánh bại. 
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Chiến thuật của quân đội Mỹ ở miền Nam đang khủng hoảng và bế tắc không 
phải chỉ vì đó là những thứ chiến thuật lỗi thời của khoa học quân sự tư sản, mà chữ 
yếu là vì những chiến thuật đá đã không đo nồi chiến thuật sóng tạo và lình hoạt của 
chiến tranh nhân đân của quân và đân miền Nam anh hùng, thông mình, dũng cảm, 
mưu trí. Nếu như quân Mỹ được tự do đánh theo chiến thuật của chúng với một đối 
phương chua có kinh nghiệm chiến đầu thì có thể các chiến thuật của chúng sẽ phát 
huy tác dụng và có hiệu quả nhất định. Nhưng trước sức mạnh của chiến tranh nhân 
dân và chiến lược. chiến thuật tài giỏi của quân và đân miền Nam, quân Mỹ đã không 
được tự do hành động, các thứ chiến thuật của chúng đều không có hiệu quả. Đúng như 
tờ Thời báo Niu Oóc ra ngày 28 tháng 2 năm 1967 đã thú nhận: *1Làm thể nào người 
ta (quân Mỹ) có thể giành được thắng lợi quyết định đối với những lực lượng vũ trang 
của nhân dân (miền Nam) không thể nào thắng được; những lực lượng vũ trang từ nhân 
dân mà ra, hoạt động, tác chiến trong những vùng rất quen thuộc đối với họ và họ lại 
biết sử dụng thành thạo nghệ thuật và kinh nghiệm chiến tranh mà họ đã tiến hành một 
phần tư thế kỷ nay”. 

Sự thất bại về chiến lược, chiến thuật của đế quốc Mỹ trong hai năm qua trên 
chiến trường miễn Nam là rất nặng nề. Tuy đã đốc sức đẩy mạnh chiến tranh xâm lược 
cục bộ, để quốc Mỹ không những không đạt được mưu đỗ chiến lược mà còn (hát bại 
thảm hại về tất cả các mục tiêu chiến lược. 

Trong hai năm qua, đế quốc Mỹ đã đưa chiến tranh tới quy mô lớn để tìm “bước 
ngoặt thắng lợi” nhưng “bước ngoặt thắng lợi” ngày càng xa, trái lại, ” bước ngoặt thất 
bại” đang đến gần với chúng. Chiến tranh xâm lược của Mỹ ở miền Nam dã phình quá 
sự hạn chế của một cuộc “chiến tranh cục bộ”, nhưng để quốc Mỹ vẫn "không tìm ra 
lối thoát". Giôn-xơn vẫn thấy cuộc chiến tranh đó “đẫm máu và bế tắc `, Mắc Na-ma- 
ra và Oét-mo-len vẫn bói rỗi, lục đục với nhau về chuyện tăng quân và tăng hiệu quả 
chiến đầu của quân Mỹ. TẤI cả bọn đầu sỏ của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đều không 
tin là có thể thắng được “đối phương”. 7ở Nhật báo phó U-ôn số ra ngày 20 tháng 5 
năm 1967 nhận rằng: "Tại Việt Nam, Mỹ đã lao vào một trận đồ bát quái khúng khiếp 
không có lối ra. Dã đến lúc phải thừa nhận rằng: Việt Nam đã trở thành một chứng 
bệnh không thẻ cứu chữa được (đối với Mỹ)”. 

Thực tiễn chiến tranh ở Việt Nam hai năm qua đã đánh bại một loạt. quan điểm 
quân sự cúa để quốc Mỹ cũng như của khoa học quân sự tư sản nói chung. Đề quốc 
Mỹ cho rằng với số quân đông, trang bị mạnh, lại có không quán và hải quân hiện đại 
để tiễn hành “chiến tranh cục bộ” thì nhất định chúng sẽ giành được thắng lợi. Thực 
tiễn trên chiến trường Việt Nam đã làm cho luận điểm đó phá sản và đang đi đến phả 


sản hoàn toàn cùng với lý luận "chiến tranh cục bộ” của để quốc Mỹ xâm lược. 
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Trước hết. luận điểm của để quốc Mỹ về số quân đông quyết định thăng lời trên 
chiến trường dã không còn ý nghĩa. Từ “chiến tranh đặc biệt” đến “chiến tranh cục 
bộ”, phía Mỹ và tay sai luôn luôn có nhiều quân hơn các lực lượng vũ trang giải phóng 
miền Nam. nhưng chưa bao giờ chúng giành được thăng lợi. Sự thật đã chứng tỏ: đề 
quốc Mỹ đã thua và đang thua trên chiến trường miễn Nam không phải vì chúng thiểu 
quân, cảng không phải vì quân của chúng ít hơn các lực lượng vũ trang giải phóng, mà 
chính là vì chúng đã vấp phải cả một dân tộc đứng lên chống lại hết sức kiên quyết; 
dân tộc ấy có một cuộc chiến tranh nhân dân phát triển mạnh mẽ, với lực lượng chính 
trị hùng hậu và vô tận. với lực lượng vũ trang giải phóng có chất lượng chiến đấu cao 
và có cách đánh tải giỏi. 

Nếu chỉ nhìn số quân đông thì rõ ràng trên 1 triệu quân Mỹ, ngụy và chư hầu là 
một lực lượng rất lớn, nhất là lực lượng đó lại tiễn hành chiến tranh xâm lược trong 
một dải đất chỉ rộng 17 vạn ki-lô-mét vuông. Nhưng, có số quân đông chưa hãn đã có 
sức chiến đấu mạnh và có hiệu quả. Do tiến hành chiến tranh xâm lược phì nghĩa, binh 
lính không có tinh thần chiến đấu lại không có cách đánh thích hợp và ở vào thế chiến 
lược bị động, nên trên 1 triệu quân Mỹ, ngụy và chư hầu vẫn không có được sức mạnh 
chiến đầu như chúng mong muốn. 

Cùng với luận điểm về số quân, luận điểm về trang bị. vũ khí quyết định thẳng 
lợi cũng đã bị đập tan. Có thể nói, trên chiến trường miền Nam kẻ có nhiều trang bị, 
vũ khí hiện đại là để quốc Mỹ. Chỉ trừ vũ khí hạt nhân, còn các loại vũ khí, phương 
tiện chiến tranh hiện đại nhất của Mỹ đều được chúng đem ra dùng với mức độ bừa 
bãi. Thế nhưng, tắt cả những trang bị, vũ khí đó đã không giúp quân Mỹ bảo vệ được 
chúng, càng không phát huy được tác dụng trong việc “tiêu diệt” các lực lượng vũ 
trang giải phóng miền Nam. Trái lại, các lực lượng vũ trang giải phóng không có máy 
bay, xe cơ giới, tàu chiến nhưng vẫn tiêu điệt được các đơn vị quân Mỹ, ngụy và chư 
hầu có trang bị hiện đại. 

Ai cũng biết rằng quân đội phải có trang bị, vũ khí, và trang bị, vũ khí là một 
nhân tô quan trọng tạo nên sức mạnh chiến dấu của các lực lượng vũ trang. Nhưng. 
rõ ràng trang bị, vũ khí không phải là yếu tố quyết định thắng lợi. Vấn dề quyết định 
thắng lợi trên chiến trường là ở chỗ quân đội nào có tính thần chiến đấu cao, có cách 
đánh giỏi. Có tỉnh thần chiến đấu cao, có cách đánh thích hợp thì mới phát huy được 
đến mức cao nhất tác dụng của trang bị, vũ khí để chiến thắng kẻ thù. 

Luận điểm về sức mạnh của không quản và lấy không quân giải quyết chiến 
trường cũng bị phá sản. Ở miền Nam. đề quốc Mỹ có ưu thể rất lớn về không quân. 
Chúng đã dùng máy bay ném bom đủ các loại, kể cả máy bay ném bom chiến lược 
B.Š2, hòng tiêu diệt các lực lượng vũ trang giải phóng và tần sát nhân dân. Nhưng 
chúng vẫn không cứu được bộ binh Mỹ khỏi thua. không ngăn nỗi đà tiến công mãnh 
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liệt ở khắp nơi của các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Đúng là quân Mỹ ở 
miền Nam có một lực lượng không quân rất lớn, nhưng rõ ràng không quân Mỹ đã bị 
hạn chế tác dụng vì phải đối phó với cuộc chiến tranh nhân dân rộng khắp của quân và 
dân miền Nam anh hùng. Từ Trị - Thiên đến Cà Mau, có hàng nghìn mục tiêu mà Mỹ 
muốn đánh; vì vậy, không quân Mỹ cũng buộc phải phân tán lực lượng, cho nên hiệu 
quả chiến đấu không được như chúng mong muốn. Sự thất bại của không quân Mỹ, từ 
chiến thuật “trực thăng vận” đến chiến thuật “đổ bộ đường không với quy mô lớn” đã 
chứng minh sự phá sản của luận điểm “sức mạnh không quân” của đế quốc Mỹ trên 
chiến trường miễn Nam. 

Ở miền Bắc, không quân Mỹ đã bị giáng trả những đòn quyết liệt. Gần 2.300 
máy bay chiến đầu hiện đại thuộc đủ các kiểu mới nhất của không quân Mỹ đã bị bắn 
tan xác trên bầu trời miền Bắc. “Uy thế không lực Iloa Kỳ” bị sụp đỗ thảm hại. Máy 
bay và bom đạn Mỹ không đe dọa nồi nhân dân ta. Chính Mắc Na-ma-ra đã thú nhận 
rằng: '“Bom đạn không thể làm cho Bắc Việt Nam mềm yếu”. Đó chính là sự thú nhận 
về sự bất lực của không quân Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược của để quốc Mỹ ở 
Việt Nam. 

Chiến lược "chiến tranh cục bộ” đang sụp đồ cùng với cái gọi là “sức mạnh 
không tưởng tượng được của quân đội Mỹ”, Chiến tranh chưa kết thúc, nhưng có thể 
kết luận rằng: chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở miền Nam đã tô ra bất lực 
và nhất định sẽ thất bại hoàn toàn. Trong cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa ở Việt 
Nam, đội quân viễn chỉnh Mỹ với số lượng gần nửa triệu tên, trang bị rất hiện dại, đã 
không giành được một thăng lợi nào mà chỉ là một đội quân chiến bại. Trong chiến 
tranh, lục quân giữ vị trí quyết định trên chiến trường. thế nhưng sức chiến đấu của lục 
quân Mỹ rất kém, tính thần “thấp hơn ngọn cỏ”, cách đánh lại tồi. Bọn tướng tá Mỹ thì 
chủ quan, kiêu ngạo nên luôn luôn bị bắt ngờ và thất bại. 

Đề quốc Mỹ đã tốn nhiều công sức để quảng cáo cho cái gọi là “sức mạnh không 
thể tưởng tượng nỏi của quân đội Mỹ” hòng đe dọa nhân dân thế giới. nhất là nhân đân 
các dân tộc nhỏ yêu. Trò bịp này của chúng đã phá sản. Sự thất là quân viễn chỉnh Mỹ 
đang thất bại năng nễ trước cuộc chiến tranh nhân dân của dân tộc Việt Nam - một dân 
tộc đất không rộng, người không đông, dựa vào sức mình là chính. quyết chiến đấu để 
giành lấy độc lập và tự do. 


II. NHÂN DÂN CẢ NƯỚC TA ĐÃ GIÀNH DƯỢC THÁNG LỢI HÉT 
SỨC TO LỚN 

Trên đây là điểm lại sự thất bại nặng nẻ trước hết là sự thát bại về chiến lược 
chiến thuật của để quốc Mỹ trong hai năm chúng thực hiện chiến lược “chiến tranh 


cục bộ” xâm lược miền Nam nước ta. Còn về phía nhân dân ta thì, hai năm chống Mỹ. 
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cứu nước vừa qua là những năm chiến đầu và thứ thách rất quyết liệt và đã giảnh được 
những thắng lợi hết sức to lớn, vẻ vang. 

Trước việc để quốc Mỹ ö ạt đưa quân viễn chỉnh vào miễn Nam, điên cuồng đẩy 
mạnh chiến tranh phá hoại chủ yếu bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc, 
nhân dân cả nước ta đứng trước tình hình rất nghiêm trọng, trước nguy cơ mắt hay còn 
của đất nước. Tình hình đó đã đặt ra cho nhân dân cả nước ta nhiệm vụ chung là: đoàn 
kết toàn dân. hai miễn Nam Bắc kề vai sát cảnh, đà: mạnh cuộc chiến tranh yêu nước 
vĩ đại, quyết tâm đánh thẳng giặc Mỹ xám lược để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miễn 
Nam, tiễn tới thông nhất Tổ quốc. Hỗ Chủ tịch đã nói: "Lúc này chẳng MP cứu nước 
là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của moi người Việt Nam yêu nước ”, "toàn đân và toàn 
quân ta đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh gian khổ, kiên quyết chiến đầu đến thắng 
lợi hoàn toàn `. 

Trên chiến trường miễn Nam. chiến lược "chiến tranh đặc biệt” bị phá sản, đề 
quốc Mỹ buộc phải chuyển sang chiến lược “chiến (ranh cục bộ” những tỉnh chất cuộc 
chiến tranh của chúng vẫn là chiến tranh xâm lược nhằm thực hiện tục đích chính trị 
của chủ nghĩa thực dân mới, vẫn là chiến tranh xâm lược thực dân mới. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ. cứu nước của nhân dân Việt Nam ta ở miền Nam 
là một cuộc chiến tranh cách mạng, một cuộc chiến tranh nhân dân phái triển đến một 
trình độ cao xưa nay chưa từng thấy. Đây là một cuộc chiến tranh cách mạng. môi 
cuộc chiến tranh nhân dân của cả một dân tộc chống lại chiến tranh xâm lược thực 
dân mới của chủ nghĩa để quốc Mỹ. Cuộc kháng chiến vĩ đại đó đang phát triển thắng 
lợi vì nó có một đường lôi lãnh đạo chính xác và sảng tạo, vì nó biết vận dụng tông hợp 
và phát triển sảng tạo toàn bộ các kinh nghiệm quý báu cũng như mọi hình thức đầu 
tranh của cách mạng Việt Nam, từ đấu tranh chính trị cho đến khởi nghĩa. đến chiến 
tranh, Do đó, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang tiến lên 
theo những quy luật tổng hợp của chiến tranh cách mạng chống chiến tranh xâm lược 
thực đân mới. những quy luật mà nội dung chủ yếu là tỉnh thần đấu tranh bắt khuất 
của một dân tộc anh hùng, là tỉnh thần cách mạng triệt để của giai cắp công nhân, của 
quần chúng công nông cơ bản, là sự kết hợp tải tình và độc đáo giữa mọi hình thức đấu 
tranh, đặc biệt là giữa dấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, trên mọi địa bàn của 
đất nước, từ rừng núi, nông thôn, đồng bằng cho đến các đô thị. Dương nhiên, dưới sự 
chỉ đạo của các quy luật tổng hợp nói trên. mỗi một hình thức đẫu tranh, đấu tranh vũ 
trang cũng như đấu tranh chính trị đều có quy luật riêng biệt của nó. Chính vì nhân 
dân ta sẵn có một tỉnh thần quật cường bắt khuất, thà chết chứ không chịu làm nô lệ. 
sẵn có một kho tảng kinh nghiệm đấu tranh cách mạng vô cùng quý giá lại càng ngày 
càng nắm vững những quy luật của chiến tranh cách mạng chống chiến tranh xâm lược 
thực dân mới, có chiến lược, chiến thuật hết sức đúng đắn, hiểu địch, hiểu ta, quyết 
đánh thắng và biết đánh thắng, cho nên cuộc kháng chiến chống Mỹ. cứu nước mới 
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giảnh được những thắng lợi to lớn như ngày nay và nhất định sẽ giành được thắng 
lợi cuối cùng. 

Nắm vững tính chất và mục đích cuộc “chiến tranh cục bộ” của đề quốc Mỹ, 
nhân dân ta ở miễn Nam tiếp tục phát huy những thẳng lợi đã giành được, ra sức đây 
mạnh cuộc chiến tranh nhân dân, kiên quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Chiến 
lược. chiến thuật của chiến tranh nhân đân đã có những phát triển mới cho phù hợp với 
tình hình mới của chiến tranh. 

Quân và đân miền Nam đã xác định đối tượng tác chiến là quân Mỹ và quân 
ngụy: đó là hai lực lượng chiến lược của địch đề tiến hành chiến tranh xâm lược, chúng 
dựa vào nhau và phối hợp với nhau. Quán Äỹ là lực lượng nòng cốt, vừa là chỗ dựa 
về quân sự của ngụy quân, ngụy quyền, vừa là lực lượng cơ động chủ yếu. Nếu quân 
Mỹ bị tiêu diệt nặng nẻ, thì tác động rất lớn đến nguy quân, nguy quyên, làm cho ngụy 
quân tan rã, ngụy quyền suy sụp nhanh chóng. Quân Mỹ là một đội quân hiện đại nhất 
của thế giới tư bản nên chúng cần rất nhiều phương tiện chiến tranh và cơ sở hậu cần 
quan trọng. Vì vậy, đối tượng tác chiến cụ thể không chỉ là tiêu điệt sinh lực quân Mỹ, 
mà còn là tiêu điệt phương tiện chiến tranh và cơ sở hậu cần của chúng. Quân ngụy 
dựa vào quân Mỹ để tồn tại. cùng có và phát triển, nhưng lại có vai trò rất quan trọng 
đối với Mỹ trong một cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới. Nó vừa là chỗ dựa về 
chính trị của quân Mỹ, vừa là lực lượng chiếm đóng và cơ động trên chiến trường, lại 
vừa là lực lượng chủ yếu đề kìm kẹp nhân dân và làm nhiệm vụ “bình định”. Nếu quân 
ngụy bị tiêu diệt và tan rã thì quân Mỹ sẽ mắt chỗ dựa đề tiếp tục cuộc chiến tranh xâm 
lược thực dân mới của chúng. Ngụy quyền là chỗ dựa về chính trị, là công cụ của đề 
quốc Mỹ để thực hiện chủ nghĩa thực đân mới, nên nhân dân ta ở miễn Nam kết hợp 
đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị để lật đổ ngụy quyền, không những ở cơ sở 
như đã làm mà còn lật đồ ngụy quyền các cấp. 

Trên cơ sở xác định rõ đối tượng tác chiến, nhân dân ta ở miễn Nam đã giải 
quyết đúng đắn và thắng lợi những vấn đề về chiến lược, chiến thuật của chiến tranh 
nhân dân. Xhán dân ta đã tiến hành một cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu 
đài, liên tục tiễn công địch, dựa vào sức mình là chính đẳng thời hết sức coi trọng sự 
ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và của nhân dân tiến bộ trên thế giới. 
Cuộc kháng chiến cúa nhân dân ta tuy phải trải qua hy sinh gian khô nhưng nhất định 
thắng lợi. 

Toàn dân kháng chiến chống Mỹ. cứu nước là một trong những điểm cơ bản của 
chiến lược chiến tranh nhân dân của nước ta. 

Mục đích kháng chiến của nhân dân miền Nam là giải phóng miền Nam, bảo vệ 
miền Bắc, tiến tới thông nhất Tỏ quốc. Mục đích đó hoàn toàn phù hợp với nguyện 
vọng sâu xa của toàn đân nên đã động viên và tổ chức được toàn thể nhân dân tham 
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gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đó là lực lượng kháng chiến rất hùng hậu và 
mạnh mẽ, 14 triệu nhân dân miễn Nam đều là chiến sĩ đánh địch bằng mọi cách và 
ớ khắp nơi. 


Từ thăng lợi “đồng khởi” đến nay, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ngày 
cảng mở rộng khối dại đoàn kết dân tộc, đã phát động được toàn thể nhân dân đứng 
lên cứu nước, cứu nhà, đã mang lại quyên lợi thiết thực cho các tầng lớp nhân dân, 
trong đó có quyền lợi ruộng đất của nông đân; vì vậy đã củng cô được khối công 
nông liên minh làm nên tảng vững chắc cho mặt trận đại đoàn kết toàn đân chỗng 
Mỹ. cứu nước. 

Từ khi để quốc Mỹ đưa quân vào trực tiếp xâm lược miền Nam, mâu thuẫn giữa 
đề quốc Mỹ và bọn việt gian bán nước với toàn thể dân tộc Việt Nam trở nên càng 
pay gắt và sâu sắc. Nhân đân ta ở miền Nam đã siết chặt hàng ngũ, triệu người như 
một trong khối đại đoàn kết toàn dân, dưới lá cờ bách chiến bách thắng của Mặt trận 
Dân tộc giải phóng miền Nam để chống Mỹ, cứu nước. Nhân dân ta ở miền Nam đã 
thực hiện toàn dân vũ trang, toàn dân đánh giặc nên chiến tranh nhân dân đã được phát 
triển sâu rộng và có hiệu lực to lớn. Trên cơ sở toàn dân kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, nhân dân ta ở miền Nam đã xây dựng và phát triển nhanh chóng các lực lượng 
vũ trang giải phóng gồm ba thứ quân: du kích, bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực. Ba 
thứ quân của lực lượng vũ trang giải phóng là lực lượng nòng cốt của toàn đân kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước. Với lực lượng chính trị hùng hậu, với lực lượng vũ trang 
giải phóng ngày càng lớn mạnh, nhân đân miền Nam nhất định sẽ đánh thắng hoàn 
toàn trên I triệu tên Mỹ, ngụy và chư hầu. 

Ở nước ta hiện nay. chống Mỹ, cứu nước là sự nghiệp lịch sử vĩ đại thiêng liêng 
của cả dân tộc Việt Nam. Nhân dân ta ở cả hai miền Nam Bắc nhất định kẻ vai sát cánh 
bên nhau, cùng nhau chiến đấu đến thăng lợi cuối cùng, kiên quyết giành lấy độc lập, 
tự đo cho cả nước. 

Kháng chiến toàn điện là một vẫn đề chiến lược rất quan trọng để phát huy sức 
mạnh về mọi mặt của ta nhằm đánh thắng kẻ thù xâm lược, một kẻ địch có quân đông, 
có trang bị mạnh nhưng lại có nhiều mâu thuẫn và nhược điểm trong một cuộc chiến 
tranh xâm lược thực dân mới. 

Đặc điểm nổi bật của chiến lược chiến tranh nhân dân ở nước ta hiện nay là 
ngay trong “chiến tranh cục bộ”, việc đánh địch trên các mặt trận quân sự. chính trị, 
văn hóa. ngoại giao, v.v. đều được tiên hành đồng thời, trong đó đấu tranh quân sự 
và đấu tranh chính trị là những hình thức đấu tranh cơ bản nhất. Đẫu tranh quân sự 
và đấu tranh chính trị kết hợp hết sức chặt chẽ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, thúc đầy 
lẫn nhau. Đầu tranh quân sự kết hợp với đầu tranh chính trị là một quy luật của đấu 
tranh cách mạng ở nước ta. Đó cũng là một sáng tạo của nhân dân ta trong quá trình 
đầu tranh cách mạng lâu dải. 
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Đầu tranh chỉnh trị giữ mội vị trí rất quan trọng trong suốt cá cuộc kháng chiến 
chống Mỹ. cứu nước. Ở nước ta từ trước tới nay, đâu tranh chính trị của quần chúng 
nhân đân luôn luôn là cơ sở cho đầu tranh quân sự phát triển. Ngày nay, ở miễn Nam, 
đầu tranh chính trị của nhân dân lại trở nên phương thức đấu tranh trực diện với kẻ 
địch, cùng với đấu tranh quân sự đã giành được những thắng lợi to lớn liên tiếp. 

Trong “chiến tranh cục bộ" hiện nay, đâu tranh chính trị vẫn giữ vị trí rất quan 
trọng. Đề quốc Mỹ tuy đem quân viễn chỉnh trực tiếp xâm lược miền Nam nhưng buộc 
phải theo chính sách thực dân mới. phải tìm mọi thủ đoạn chỉnh trị để lừa gạt nhân 
dân. nên nhân dân miền Nam càng có điều kiện để đầy mạnh đấu tranh chính trị. Hơn 
nữa, việc để quốc Mỹ dem quân trực tiếp xâm lược miền Nam đã làm cho mâu thuẫn 
giữa toàn thể dân tộc ta với chúng tăng lên quyết liệt, cho nên các tầng lớp nhân dân 
miễn Nam, ngay cả nhiều người trước kia chưa hiểu rõ bộ mặt xâm lược của Mỹ hoặc 
lầm dường theo chúng, nay cũng đã đứng lên chống lại chúng; vì vậy, đầu tranh chính 
trị của nhân dân ta ở miền Nam càng có điều kiện phát triển sâu rộng và giảnh được 
thắng lợi to lớn. 

Mục tiêu chủ yếu của đầu tranh chính trị là: động viên tổ chức nhân dân. lãnh 
đạo nhân đân dấu tranh chống dịch từ hình thức thấp đến hình thức cao. đồng thời kết 
hợp chặt chẽ với đấu tranh quân sự. hỗ trợ cho đấu tranh quân sự nhằm giảnh thắng lợi 
lớn nhất cho cuộc kháng chiến. 

Chiến tranh cảng quyết liệt thì đấu tranh chính trị càng được tăng cường và 
có hiệu lực mạnh mẽ. nhất là ở các đô thị miễn Nam là nơi tập trung rất nhiều mâu 
thuẫn (mâu thuẫn giữa đế quốc Mỹ và bẻ lũ tay sai với nhân dân 1a. mâu thuẫn giữa 
để quốc Mỹ với bọn tay sai, mâu thuẫn giữa bọn tay sai Mỹ với nhau, v.v.). Trong 
quá trình kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. đấu tranh chính trị của đồng bào các đô 
thị miền Nam ngày càng giữ vị trí trung vếu, trực tiếp tiễn công vào sào huyệt cuối 
cùng của địch. 

Đầu tranh quân sự ngày cùng quan trọng. giữ vị trí quyết định trực tiếp thắng 
lợi trên chiến trường. [Hiện nay, đễ quốc Mỹ đang tập trung lực lượng dùng chính sách 
vũ trang. chính sách "thực lực” hòng xâm chiếm miền Nam và nô dịch nhân dân ta. Vì 
vậy, nhân dân ta ở miền Nam đã dùng bạo lực cách mạng để chỗng lại bạo lực phán 
cách mạng, đã dùng dấu tranh quân sự đẻ chống lại sự xâm lược vũ trang của chúng. 
Đề quốc Mỹ dang dùng một lực lượng quân sự rất lớn đề tiễn hành chiến tranh xâm 
lược ở miền Nam, cho nên vị trí của cuộc đấu tranh quân sự cúa nhân đân ta ở miễn 
Nam ngày càng quan trọng. 

Mục đích chủ yêu của đầu tranh quân sự là tiêu diệt lực lượng quân sự của dịch, 
bảo vệ nhân dân, tranh thủ nhân dân, kết hợp với đấu tranh chính trị, phục vụ và hỗ trợ 
cho đấu tranh chính trị nhằm giành thắng lợi lớn nhật cho cuộc kháng chiến. 
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Cùng với đấu tranh chính trị, đầu tranh quân sự của nhân dân ta ở miền Nam đã 
từng đánh thắng trên nửa triệu quân ngụy trong “chiến tranh đặc biệt”, nay đang dánh 
thắng trên một triệu quân Mỹ - ngụy và chư hẳu trong “chiến tranh cục bộ”. Hòa nhịp 
với bước tiễn mới của cuộc đầu tranh chính trị, đấu tranh quân sự của nhân dân miền 
Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng và vững chắc trên cả hai hình thức 
tác chiến du kích và tác chiến tập trung. 

Tác chiến du kích và tác chiến tập trung phối hợp với nhau, hỗ trợ lẫn nhau thúc 
đây lẫn nhau phát triển. đồng thời kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chính trị, để giành 
lẫy những thắng lợi to lớn cả về quân sự và chính trị, đưa cuộc kháng chiến đến thắng 
lợi cuối cùng. 

Kháng chiến lâu dài là một chiến lược tất yếu của một dân tộc đất không rộng 
người không đông, tiềm lực kinh tế và quân sự có hạn. nhưng quyết tâm đánh thắng 
một kẻ thù xâm lược có quân đông và trang bị vũ khí nhiều hơn. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta ở miền Nam phải lâu 
đài trước hết là vì nhân dân ta phải chống lại một tên để quốc đầu só là đế quốc Mỹ có 
tiểm lực kinh tế và quân sự lớn, chúng đã bị thua đan nhưng còn hết sức ngoan cố. Qua 
kháng chiến lâu dài, nhân dân miền Nam cảng đánh càng mạnh: trái lại, quân địch càng, 
đánh càng gặp nhiều khó khăn; sự so sánh lực lượng trên chiến trường ngày càng có 
lợi cho nhân dân ta, tạo điều kiện cho nhân dân ta tiễn lên đánh thắng hoàn toàn quân 
địch. Tiến hành kháng chiến lâu đài, nhân dân miền Nam đã làm thất bại mưu đồ chiến 
lược “đánh nhanh" của để quốc Mỹ xâm lược, buộc chúng phải đánh theo chiến lược 
của ta, làm cho chúng, hết sức bị động và không tránh khỏi thất bại hoàn toàn. 

Trong thời đại hiện nay, với thế tiễn công chung của cách mạng thế giới, các 
cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc có điều kiện phát triển thuận lợi. Chiến (ranh giải 
phóng dân tộc có thể và nhất định giành được thắng lợi mà không nhất thiết phái gắn 
liền với một cuộc chiến tranh thế giới và cuộc cách mạng ở ngay nước đề quốc đi xâm 
tược. Chính vì thể, nên các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc phái có thời gian, phải 
đánh lâu đài mới đè bẹp được ý chỉ xâm lược của bọn để quốc thực đần, giành được 
thắng lợi cuỗi cùng. 

Nhân dân ta đánh giá cao cuộc đấu tranh của nhân dân Mỹ chỗng Chính phủ 
Giôn-xơn tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, coi đó là một sự đồng tình và ủng 
hộ quý báu đổi với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta. Dồng thời, nhân đân 
ta hiểu sâu sắc rằng cải quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống ÄÑÿ, cứu nước 
là ở sự nỗ lực chú quan của nhân dân ta trong việc làm thay đổi sự so sánh lực lượng 
ngày càng có lợi cho ta trên chiến trường miễn Nam. Ö đó đang diễn ra một cuộc đấu 
tranh quyết liệt giữa kẻ đi xâm lược với người bị xâm lược; ở đó cục diện chiến tranh 


đang diễn ra ngày cảng có lợi cho nhân dân miền Nam anh hùng. Nhân dân ta cho rằng. 
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sau cuộc tuyển cử tổng thống ở nước Mỹ sắp tới, dù cho có sự thay đổi nào đó về nhân 
vật tông thống Mỹ thì chính sách xâm lược của đế quốc Mỹ cũng không hè có sự thay 
đổi về bản chất. Cuộc tuyến cử tổng thống Mỹ chăng qua chỉ là một sự phân chia ngôi 
thứ giữa các nhân vật của các đảng phái trong giai cấp tư bản cầm quyền Mỹ mà thôi. 
Tắt nhiên, qua cuộc tuyên cử lần này, nhân dân Mỹ sẽ thấy rõ hơn những sai lầm và 
thất bại của Chính phủ Giôn-xơn trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam và như 
vậy, cuộc đấu tranh của nhân dân Mỹ chống chiến tranh xâm lược sẽ mạnh mẽ hơn. 

Chiến lược đánh lâu dài của nhân đân miền Nam phản ánh ý chí quyết đánh và 
khả năng đánh thắng để quốc Mỹ của nhân đân ta trong mọi tình huống chiến tranh. 
Nhân dân miền Nam cũng như nhân dân cá nước ta sẵn sàng kháng chiến 5 năm, 10 
năm. 20 năm hoặc lâu hơn nữa và tin tưởng nhất định thăng. Trong cuộc kháng chiến 
lâu dài chống đế quốc Mỹ xâm lược nhân dân ta ở miễn Nam có thể và nhất định tranh 
thủ thời gian giành những thẳng lợi ngày càng to lớn. Nhân dân miền Nam có khả 
năng làm như vậy vì trong thời gian qua nhân dân miền Nam đã giành được những 
thăng lợi lớn, lực lượng kháng chiến lớn mạnh nhanh chóng. trên cơ sở đó, quân dân 
miền Nam càng cố gắng hơn nữa, và nhất định sẽ giành được những thắng lợi ngày 
cảng to lớn hơn. Nhân dân miễn Nam có khả năng làm như vậy còn là vì đế quốc Mỹ 
sau những thất bại nặng nề liên tiếp, đang lâm vào tình trạng bế tắc về chiến lược. 
hiệu lực chiến đầu của quân Mỹ ngày cảng giám sút, thế trận rất phân tán và bị động. 
ngụy quân và ngụy quyền đang trên đà suy sụp. Giới cầm quyền Mỹ ngày cảng bị 
nhân dân Mỹ phản đối và họ đang bị cô lập cao độ về chính trị trên trường quốc tế. 
Tiềm lực kinh tế và quân sự của Mỹ tuy lớn nhưng không phải là không có hạn. Vả 
lại thực tiễn của cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã chứng tỏ dù có quân đông, súng tốt, 
tiền nhiều, Mỹ cũng không thể nào cứu văn nỗi thất bại, gỡ được thế bí, và nhát định 
sẽ thất bại hoàn toàn. 

Dựa vào sức mình là chính, đông thời tranh thủ sự giip đỡ của phe xã hội chủ 
nghĩa và của nhân dân thế giới là một vấn đề chiến lược rất quan trọng. Đó là thê hiện 
của quan điểm quần chúng vững chắc, hết sức tỉn tưởng ở nhân dân mình, ở dân tộc 
mình có truyền thống bất khuất, có đủ điều kiện và khả năng đánh thắng kẻ thù xâm 
lược, dù kẻ thù đó là để quốc Mỹ. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng: không 
ai có thể thay nhân dân ta đẻ kháng chiến giành lấy độc lập tự do cho Tổ quốc Việt 
Nam. Chỉ có nhân dân ta mới quyết định được vận mệnh của mình. Dựa vào sức mình 
là chính. vào sức mạnh đoàn kết của toàn dân, nắm vững chiến lược, chiến thuật của 
chiến tranh nhân dân vô địch. nhân dân ta nhất định đánh thắng kẻ thù xâm lược là đề 
quốc Mỹ. Dựa vào sức mình là chính, nhân dân ta đã đánh thắng hàng chục vạn quân 
đội nhà nghề của thực dân xâm lược Pháp. Dựa vào sức mình là chính. nhân dân ta 
ở miền Nam đã “đồng khởi” thắng lợi và đánh thắng “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ 
- ngụy. Dựa vào sức mình là chính, nhân dân ta đã bước đầu đánh thắng chiến lược 
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*chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ và nhất định sẽ đánh thắng hoàn toàn trên một 
triệu quân của Mỹ, ngụy và chư hầu. 

Thời đại hiện nay là thời đại bão táp cách mạng. Mặc dầu trong phong trào cộng 
sản quốc tế hiện nay có những nhân tố tiêu cực, phe xã hội chủ nghĩa hùng mạnh đang 
trở thành nhân tô quyết định sự phát triển của xã hội loài người. phong trào giái phóng 
dân tộc đang sôi sục ở khắp châu Á, châu Phi. châu Mỹ La tinh. Chủ nghĩa để quốc do 
để quốc Mỹ cầm đầu đang bị tiền công đồn đập ở khắp mọi nơi. Nhân dân ta có thể và 
cần phải phát huy đây đủ những thuận lợi của thời đại. tích cực tranh thủ sự đồng tình 
ủng hộ và sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và của nhân dân thế giới, để tăng, 
thêm lực lượng và khá năng đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Nhân dân ta coi sự giúp 
đỡ về mọi mặt của các nước xã hội chủ nghĩa anh em là một nhân tố rất quan trọng đề 
giảnh được thắng lợi. Nhân dân ta không tách cuộc kháng chiến chỗng Mỹ. cứu nước 
của mình khỏi thời đại hiện nay, hết sức coi trọng sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ 
nghĩa và bè bạn năm châu, nhưng “dựa vào sức mình là chính” phải là một vẫn đề được 
đặt ra trước hết và có tầm quan trọng quyết định. 

Chiến lược tiền công là chiến lược của chiến tranh nhân dân ở miền Nam nước 
ta trong cuộc kháng chiến chỗng Mỹ, cứu nước. 

Ớ miền Nam. chiến lược tiễn công đã được nhân dân ta thực hiện từ thời kỳ 
“đồng khởi", và chiến lược tiến công cả về quân sự và chính trị ấy đã giành được 
những thắng lợi to lớn trong việc đánh thắng “chiến tranh đặc biệt" của địch. Nhưng 
khi để quốc Mỹ ö ạt vào trực tiếp xâm lược miền Nam vấn đề được đặt ra là nhân dân 
ta có tiếp tục thực hiện chiến lược tiền công hay không? Nhân dân miễn Nam vẫn tiếp 
tục chiến lược tiễn công vì cuộc kháng chiến của nhân dân miền Nam đang trên đà 
thăng lợi, lại có lực lượng quân sự và chính trị đã trưởng thành và có điều kiện phát 
triển rất nhanh chóng. còn để quốc Mỹ và bè lũ tay sai thì đang bị thất bại nặng nễ và 
suy sụp nghiêm trọng. Quân đội viễn chinh Mỹ vào miền Nam, ngay từ đầu đã buộc 
phải ở trong thế bị động chiến lược, phải phân tán lực lượng để đối phó với chiến tranh 
nhân dân phát triển mạnh mẽ ở khắp mọi nơi. 

Đặc điểm nỗi bật của chiến lược tiễn công cúa nhân dân ta ở miễn Nam là: riến 
công toàn điện, tiễn công liên tục và chủ động tiễn công địch ở khắp mọi nơi, với mọi 
lực lượng, mọi vũ khí và bằng mọi phương thức thích hợp. 

Tiên công toàn diện là tiễn công cả về quân sự và chính trị. tiến công cả quân 
Mỹ và ngụy quân, ngụy quyền, tiền công cả ở rừng núi, đồng bằng và đô thị. Diễu đó 
đòi hỏi một quyết tâm rất lớn và những phương thức đánh địch rất linh hoạt, rất sáng 
tạo. Nhân dân ta đã làm được vì nhân dân ta có tỉnh thản chiến đầu hết sức đũng cảm, 
có lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang lớn mạnh, có những cách đánh độc đáo, 
phong phú và vô cùng lợi hại. Nhân dân miền Nam đã dùng mọi phương thức của đấu 
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tranh quân sự và đầu tranh chính trị để tiền công quân địch. Chính vì tiến công quân 
địch cả bằng quân sự và chính trị nên chiến lược tiến công của nhân đân miền Nam đã 
có hiệu lực mạnh mẽ và to lớn. 

Chính vì thực hiện linh hoạt và sáng tạo chiến lược tiền công - tùy từng nơi, từng 
lúc, từng đối tượng - nên nhân dân miền Nam đã phát triển thể chiến lược tiến công 
rất vững mạnh, đây quân địch lún sâu vào bị động phòng ngự ở khắp mọi nơi. Không 
những lực lượng vũ trang bao cồm ba thứ quân (du kích, bộ đội địa phương, bộ đội chú 
lực) thực hành chiến lược tiễn công, mà cả “đội quân tóc dài” và tất cả nhân ân trong 
lực lượng chính trị cũng tiến công kẻ thù tới tấp. 

Chính trên cơ sở chiến lược tiến công đó mà cuộc chiến tranh cách mạng ở miễn 
Nam, với các hình thức phong phú của nó, đã phát triển thẳng lợi và có mội sức mạnh 
ngày càng to lớn. Chính trên cơ sở chiến lược tiễn công đỏ mà đẫu tranh vũ trang và 
đấu tranh chính trị của nhân dân đã phát triển thắng lợi từ nông thôn đến thành thị, từ 
rừng núi đến đằng bằng, đặc biệt là trên các chiến trường và các phương hướng chiến 
lược quan trọng. Ngược lại, những hình thức đấu tranh sáng tạo đó, đấu tranh chính 
trị với nội dung vô cùng phong phủ từ thấp đến cao, đấu tranh vũ trang với tác chiến 
du kích và tác chiến tập trung, với các phương thức tác chiến tài tình, linh hoạt và độc 
đáo, đã làm cho lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị của nhân dân phát huy đến 
cao độ sức mạnh tiễn công của mình, đánh vào những nơi mà địch cho là ta không thể 
đánh được, tiêu diệt những mục tiêu mà địch cho là ta không thể tiêu diệt được, do đó 
đã mở ra những triển vọng và khá năng mới hết sức to lớn cho chiến lược tiễn CÔNG, 
làm cho chiến lược tiễn CÔng - tiễn công toàn điện và liên tục - có mỘI sức mạnh mà 
địch không thể nào lường được, mội sức mạnh vô địch. 

Trên đây là khái quát những nội dung chính của chiến lược chiến tranh nhân 
dân mà nhân dân ta ở miền Nam đã áp dụng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. cứu 
nước hiện nay. Chiến lược đó đã thu được những thắng lợi hết sức to lớn, đã đánh 
thắng chiến lược “chiến tranh cục bộ” của để quốc Mỹ trong thời kỳ rất quan trọng 
vừa qua. Chiến lược 'toàn đân kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” đã làm cho trên một 
triệu quân Mỹ - ngụy và chư hầu đông hóa ít, mạnh hóa yếu. Chiến lược “kháng chiến 
toàn diện” làm cho kẻ địch đã bị động càng thêm bị động về mọi mặt. Chiến lược 
“kháng chiến lâu dài” dã đánh thắng chiến lược “đánh nhanh” của để quốc Mỹ và tay 
sai. Chiến lược “tiến công” đã phát huy trên cao độ sức mạnh quân sự và chính trị to 
lớn của cả dân tộc, đây trên một triệu quân địch ngày càng lâm sâu vào phòng ngự, bị 
động. Rõ ràng, chiến lược của chiến tranh nhân dân của ta đã hơn hẳn mọi chiến lược 
của để quốc Mỹ xâm lược; chiến lược đó ngày càng tỏ ra là vô địch. 

Để đánh thắng để quốc Mỹ xâm lược, nhân dân ta không chỉ có chiến lược đúng 
đẫn, sáng tạo và có hiệu lực mạnh mẽ, mà còn có chiến thuật. có cách đánh tải giỏi. 
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Chúng ta dêu biết, với một lực lượng nhất định, nếu có cách đánh tốt thì đánh 
thăng được giặc; trái lại; nếu cách đánh dở thì khó mà giảnh dược thắng lợi, và có khi 
còn bị tổn thất, Trong chiến tranh, có khi đánh nhiều trận, nhưng không có cách đánh 
hay, hiệu quả thấp, thì cũng không bằng đánh ít trận mà có cách đánh giỏi. hiệu quả 
cao, làm thất bại được chiến thuật của địch, mở đường cho những thắng lợi to lớn hơn 
nữa. Đánh một kẻ địch có quân đông hàng triệu tên, nếu chúng ta không có cách đánh 
linh hoạt, sáng tạo thi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Có cách đánh giỏi thì không những 
đạt được hiệu quả chiến đấu lớn, mà còn phát huy được hiệu lực chiến dịch và chiến 
lược, giáng cho kẻ thù xâm lược những đòn nặng nề. 

Ở miền Nam nước ta, trên cơ sở phát huy mạnh mẽ hiệu lực cúa chiến lược chiến 
tranh nhân dân, các lực lượng vũ trang giải phóng đã nêu cao tỉnh thần chiến đấu dũng 
cảm tuyệt vời mưu trí, sáng tạo, làm chủ và phát huy cao độ tác đụng của mọi thứ vũ 
khí có trong tay, hạn chế tác dụng của các loại vũ khí hiện đại của địch, sáng tạo ra 
những phương thức tác chiến tài tình, muôn màu, muôn vẻ, có hiệu quả rất lớn. 

Mỗi một cách đánh của các lực lượng vũ trang piải phóng đều được sáng tạo và 
phát triển trên cơ sở của lòng yêu nước thiết tha, chí căm thù giặc sâu sắc, tình thần chủ 
động. tích cực, kiên quyết, mưu trí, sáng tạo, tìm mọi cách tiền công tiêu điệt địch. 

Trên chiến trường miền Nam. cách đánh của tực lượng dụ kích đã phát triền rất 
phong phú, làm cho quân địch hết sức khiếp sợ. Các lực lượng đu kích vừa có những 
cách đánh bằng chông, mìn, cạm bẩy, vừa có những cách đánh bằng vũ khí nứa hiện 
đại và hiện đại; vừa có cách đánh tiêu hao địch, vừa có cách đánh tiêu điệt dịch 

I. Các lực lượng du kích đã nắm được chỗ yếu của địch và phát huy được hết 
chỗ mạnh của ta, tìm ra những cách đánh tài tình và đem tỉnh thần anh dũng hy sinh, 
trí thông minh, để thực hiện thắng lợi những cách đánh đó. 

2. Về địa vị và tác dụng của chiến tranh du kích ở miền Nam nước ta, tôi đã có 
địp phân tích trong cuốn “Mi trỏ chiến lược của dân quản tự vệ trong xự nghiệp chống 
Mỹ, cứu nước vĩ đại của nhân dân ta”, Nxb Quân đội nhân dân. Hà Nội, 1967. Ngày 
nay, cách đánh của du kích ở miền Nam có sức mạnh rất lớn, đã có những trận du kích 
đánh bại những cuộc càn quét hàng tiểu đoàn của dịch; đã có nhiều trận, một tiểu đội 
du kích diệt pọn cả một đại đội quân Mỹ; đã có rất nhiễu trận. du kích tiêu điệt Sở chỉ 
huy địch; và chuyện bắn cháy xe bọc thép, máy bay, tàu chiến. v.v.. của địch đã trở 
thành phê biến đối với du kích miền Nam. Du kích miền Nam đã và đang căng địch ra 
khắp mọi nơi, làm cho chúng khiếp sợ, thường xuyên bị tiêu hao và tiêu diệt. 

Trên chiến trường miền Nam, cách đánh tập trung tiêu điệt gọn quân địch của 
Quân giải phóng ngày càng phát triển và có hiệu quả. Trên cơ sở chiến tranh nhân dân 
phát triển đến trình độ cao. có lực lượng du kích và bộ đội địa phương phối hợp. bộ 
đội chủ lực Quân giải phóng đã hình thành những quả đấm mạnh trên khắp các chiến 
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trường. Với tinh thần đũng cảm, mưu trí, hạn chế đến mức thấp nhất tác dụng của máy 
bay và pháo bình địch, phát huy hết sức mạnh của mọi thứ vũ khí của ta, khoét sâu 
những khó khăn cúa quân Mỹ về tỉnh thần thấp kém, không quen địa hình, thời tiết. chỉ 
huy tôi v.v. Quân giải phóng miền Nam đã giáng cho địch những đòn tiêu diệt nặng, dù 
khi chúng ở trong căn cứ có công sự vững chắc và được bảo vệ chu đáo hay khi chúng 
mang quân đi tiền công càn quét; dù chúng là các đơn vị tỉnh nhuệ của Mỹ như các sư 
đoàn ! bộ bình, sư đoàn “ky binh bay”, hoặc các sư đoàn lính thủy đánh bộ, v.v. 

Trên chiến trường miễn Nam. cách đánh vào các căn cứ quân sự và cơ sở hậu 
cản của Mỹ cũng là cách đánh sở trường của Quân giải phóng miền Nam. Mặc đù quân 
địch ở sâu trong căn cứ, được bảo vệ hết sức cân thận Quân giải phóng vẫn vào được 
lận sào huyệt của chúng như vào chỗ không người. gây cho chúng những thiệt hại rất 
lớn và sự kinh hoàng khiếp sợ “chiến tranh đến tận giường ngủ” như chúng thú nhận. 
Những trận đánh vào các căn cứ Mỹ ở Dà Nẵng, Chu Lai, vào các sân bay lớn, vào các 
cơ sở hậu cần của chúng ở Liên Chiêu. Long Bình và ở nhiều nơi khác. đã mang lại 
kết quả rất lớn, chẳng khác nào chiến quả của một đội không quân chiến lược kỳ diệu 
của chiến tranh nhân dân, mà chính kẻ địch phải thú nhận rằng “Không có cách nào đề 
phòng và ngăn chặn được”. 

Trên chiến trường miễn Nam, cách đánh vào các đó thị của Quân giải phóng 
miền Nam đang phát triển. Có lực lượng chính trí của nhân dân hỗ trợ, Quân giải 
phóng đã dùng lực lượng nhỏ mà giành được những thắng lợi hết sức vang đội, tiêu 
diệt nhiều sinh lực quan trọng cửa địch. Đặc biệt các trận đánh ở ngay giữa trung tâm 
Sài Gòn. Huế và các đô thị khác đã hỗ trợ cho phong trào đấu tranh của đồng bào các 
đô thị, và làm cho kẻ thù hết sức khiếp sợ, nhân dân cả nước nức lòng. Những trận 
đánh vào các đô thị đã làm nỗi bật tình thần dũng cảm tuyệt vời, tác phong mưu trí linh 
hoạt của Quân giải phóng miền Nam. Trên chiến trường miền Nam, cách đánh giao 
thông quân sự nhất là đánh phá các con đường chiến lược quan trọng. đang là một 
cách đánh rất có hiệu quả của các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Với cách 
đánh này, các lực lượng vũ trang giải phóng đã và đang làm gián đoạn, tê liệt sự vận 
chuyển tiếp tế hậu cần trên bộ của địch và làm giảm sút khả năng cơ động của chúng 
trên các chiến trường. Quân Mỹ, ngụy đã buộc phải rút một bộ phận lực lượng quan 
trọng để bảo vệ và giải tỏa giao thông: nhưng cho dến nay, giao thông quân sự của địch 
vẫn còn rất nhiều khó khăn, các con đường chiến lược quan trọng vẫn thường xuyên 


bị đánh phá, uy hiếp đữ dội. Cách đánh giao thông quân sự của các lực lượng vũ trang 
giải phóng miền Nam đang phát triển, làm cho quân viễn chỉnh Mỹ không phát huy 
được tác dụng của trang bị hiện đại và khả năng cơ động nhanh của chúng. Hiện nay, ở 
miễn Nam, tắt cả ba thử quân: du kích. bộ đội địa phương. bệ đội chủ lực đều rất thông 
thạo cách đánh giao thông quân sự, đang gây cho quân Mỹ, ngụy một tình trạng thực 
sự khôn đốn trên mật trận giao thông quân sự. 
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Trên chiến trường miền Nam, các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam còn 
nhiều cách đánh tài giới. nhự tiêu diệt các vị trí địch. như kết hợp tác chiến với bình 
vận đề làm tan rã hàng ngũ địch, như kết hợp tác chiến với bình biển để tiêu diệt từng 
đơn vị quan trọng của địch, như kết hợp đấu tranh chính trị với đầu tranh quân sự để 
phá "ấp chiến lược " khởi nghĩa ở nông thôn, v v. 

Trong quá trình chiến đấu và chiến thắng quân Mỹ, ngụy và chư hầu, nhân dân 
ta ở miền Nam không ngừng tìm ra những cách đánh phát huy được cao độ sức chiến 
đầu của tất cả các lực tượng quân sự và chính trị của mình, nhằm tiến công liên tục và 
tiễn công toàn diện vào quân địch ở mọi lúc mọi nơi. làm thất bại mọi chiến lược, chiến 
thuật của chúng, giành lầy những thắng lợi ngày càng lớn. 

Hiện nay, các phương thức tác chiến kể trên của các lực lượng vũ trang giải 
phóng miền Nam được cá ba thứ quản "dụ kích, bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực " 
vận dựng rất sáng tạo và có hiệu quả. Dưới đây, chí nêu thêm những cách đánh có sự 
phát triển mới của các đơn vị chủ lực Quân giải phóng miền Nam. Đó là cách đánh 
hiệp dồng binh chủng và cách đánh độc lập của từng binh chủng, 

Cách đánh hiệp đồng binh chủng của Quán giải phóng miễn Nam là cách dánh 
lấy bộ bình làm chủ, hiệp động với một hoặc nhiều binh chủng khác, tạo nÊn mỘI ưu 
thế về lực lượng, một sức chiến đấu mạnh mẽ, tiêu điệt từng đơn vị lớn hoặc co quan 
chỉ huy đầu não của địch. Do đặc điểm về địch và ta trên chiến trường, không phải 
chờ có đủ các binh chủng mới tô chức hiệp đồng chiến đẫn, mà Quân giải phóng đã đi 
từ hiệp đồng tác chiến giữa một vài bình chủng đến hiệp đồng nhiều binh chủng, dựa 
trên cơ sở /áv bộ bình làm chủ nhằm phát huy vai trò quyết định của bộ bình trên chiến 
trường. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả các cách đánh hiệp đồng binh chủng. Quân giải 
phóng miền Nam rất coi trọng việc xây đựng, rèn luyện nhiều đơn vị bộ binh đánh giỏi 
trong mọi tình huỗng theo phương hướng hành động hiệp đồng với các binh chủng 
khác thực hiện kết hợp nhiều phương thức tác chiến, nhiều hình thức và thủ đoạn chiến 
thuật của chiến tranh nhân dân. Ngoài cách đánh hiệp đồng binh chủng lấy bộ binh làm 
chủ, Quân giải phóng miền Nam còn có cách đánh hiệp đồng giữa các bính chủng khác 
với nhau, thí dụ: giữa pháo binh với đơn vị bộ đội đặc biệt tỉnh nhuệ, giữa công bình 
với bộ đội phòng không, v.v. Tùy điều kiện cụ thể và sự cần thiết tiêu diệt địch như thế 
nào mà quyết định hiệp đồng tác chiến giữa binh chủng nảy với binh chúng khác, nhằm 
bảo đảm đánh chắc thắng, tiêu điệt nhanh và gọn quân địch. 

Để làm cho cách đánh hiệp đồng binh chủng có hiệu quả ngày càng lớn. Quân 
giải phóng miễn Nam đã đặc biệt nhắn mạnh việc phát huy hiệu lực cao nhất của mọi 
thứ vũ khí, trang bị, phát huy cao độ khả năng tác chiến và sử đụng đúng lúc, đúng 
chỗ từng đơn vị. từng bình chúng. nhằm không ngừng nâng cao trình độ làm chủ chiến 
trường, tiều điệt gọn những đơn vị lớn của địch. 
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Cách đánh hiệp đồng bình chủng của Quân giải phóng miền Nam đang được đây 
mạnh theo sự phát triển vững mạnh của các binh chúng, nhất là của bộ binh, và theo 
yêu cầu tác chiến tập trung ngày càng lớn. Nhất định cách đánh biệp đồng binh chủng 
sẽ góp phần quyết định vào việc tiêu diệt nhiều đơn vị lớn của địch. nhiều căn cứ quan 
trọng của địch, làm chuyên biến cục diện chiến trường có lợi cho nhân đân miền Nam, 
bảo đảm cho nhân dân miền Nam tiến lên đánh thắng hoàn toàn trên một triệu quân 
của để quốc Mỹ xâm lược. 

Cách đánh độc lập của từng bình chúng là một sáng tạo rất độc đáo của chiến 
tranh nhân dân ở miền Nam nước ta hiện nay. Không kê bộ bình, các bình chủng khác 
như pháo binh, bộ đội đặc biệt tinh nhuệ, bộ đội công binh, bộ đội phòng không, v.v. 
đều có cách đánh độc lập bằng lực lượng của mình. Đặc điểm chung của cách đánh 
độc lập của từng binh chủng là quán triệt tư tướng tích cực tiến công tiêu diệt địch, 
phát huy cao nhất sức mạnh chiến dấu của mình, góp phần phát triển quyền chú động 
của quân và đân miền Nam trong bất cứ lúc nào, ở đâu và với kẻ địch như thế nào. fới 
cách đánh độc lập của từng bình chúng các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam 
đã tạo được nhiều thời cơ đánh địch và làm cho các bình chủng có khả năng chiến đấu 
mới rất dỗi dào. 

Cách đánh độc lập của bộ đội pháo binh. Hiện nay, trên chiến trường miền Nam. 
pháo binh của Quân giải phóng chiến đấu hiệp đồng với bộ binh, cũng như trong chiến 
đấu độc lập đang ngày càng phát huy uy lực to lớn của mình. Bộ đội pháo binh, trong 
nhiều trận chiến đấu độc lập, đã nhanh chóng tiêu diệt phần lớn quân địch khi chúng 
mới triển khai hoặc cụm lại. Các trận bắn của pháo binh Quân giái phóng vào các cơ 
quan chỉ huy, các căn cứ quân sự và cơ sở hậu cần của địch cũng như vào đội hình địch 
đóng quân lâm thời ở ngoài công sự. đã gây cho dịch những thiệt hại nặng nỄ và sự 
kinh hoàng khủng khiếp. 

Tất nhiên đối với pháo binh, cách đánh độc lập chỉ là một cách. Nhiệm vụ hàng 
đầu của pháo binh vẫn là hiệp đồng với bộ binh, phục vụ bộ binh đánh những trận lớn 
nhằm tiêu điệt những đơn vị lớn của địch. 

Cách đánh độc lập của những đơn vị bộ đội đặc biệt tỉnh nhuệ, SỐ lượng í! nhưng 
có chất lượng cao. đã mang lại hiệu quả hết sức to lớn. Bất cứ quân địch ở đâu và dược 
bảo vệ chu đáo như thể nào, bất cứ đó là quân Mỹ hay quân ngụy, đó là căn cứ không 
quân, kho hậu cần hay trại sĩ quan Mỹ, v.v. quân địch đền có thể bị tiêu diệt nặng nề bởi 
cách đánh của các đơn vị bộ đội này. Với tình thần đũng cảm ngoan cường, trí thông 
minh tuyệt vời. bản lĩnh chiến đấu điêu luyện. cách đánh của bộ đội đặc biệt tỉnh nhuệ 
đã giáng cho kẻ địch những đòn bất ngờ, mãnh liệt, khiển cho chúng không kịp đối 
phó. Với số lượng ít nhưng có chất lượng cao, các đơn vị bộ đội đặc biệt tỉnh nhuệ đã 
đánh thắng địch và gây cho chúng những thiệt hại nặng nề cả ở những nơi mà các đơn 
vị lớn của bộ binh hoặc pháo binh gặp khó khăn trong việc tô chức chiến đấu. 
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Cách đánh độc lập của bộ đội đặc biệt tỉnh nhuệ đang phát triển mạnh trong 
ba thứ quân. Điều đó tạo ra những khả năng và sức chiến đầu mới cho các lực lượng 
vũ trang giải phóng nhằm tiêu điệt ngày càng nhiều lực lượng quân sự của địch ở 
khắp mọi nơi. 

Cách đánh độc lập của bộ đội công binh đã làm tê liệt giao thông, cắt đứt các 
đường chiến lược quan trọng. phá hủy hàng loạt cầu quân sự, bánh xe cơ giới địch đang 
vận chuyền, v.v. gây tôn thất nghiêm trọng cho dịch. Tất nhiên, bộ đội công binh cũng 
có nhiệm vụ hàng đầu là bảo đảm cho bộ binh và pháo binh chiến đấu, nhưng với các 
cách đánh độc lập của mình, bộ đội công binh đã góp phần tiêu diệt địch rất có kết quả 
trong điều kiện đánh với kẻ địch là quân Mỹ có nhiều phương tiện, vũ khí hiện đại. 

Cách đánh độc lập của bộ đội phòng không đã gáy nhiều thiệt hại cho không 
quân địch, hạn chế đến mức độ nhất định sự hoạt động của máy bay địch, nhất là máy 
bay lên thăng. 

Bộ đội phòng không của Quân giải phóng miền Nam mới phát triển, nhưng có 
tỉnh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí, đã sáng tạo ra cách đánh thích hợp với thực tế 
chiến trường, nên đã gây cho địch nhiều thiệt hại và làm cho chúng gặp nhiều khó khăn 
trong việc phát huy ưu thế của không quân trên chiến trưởng miền Nam. Ngày cảng 
trưởng thành trong chiến đấu, lực lượng phòng không của Quân giải phóng miễn Nam 
nhất định sẽ giáng cho không quân Mỹ những đòn nặng nề hơn nữa. 

Cách đánh hiệp đồng binh chủng và cách đánh độc lập của từng binh chủng 
kế trên đã chứng tỏ các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam vừa biết vận dụng 
hguyên tắc phổ biến là tập trưng lực lượng đề tiêu điệt quân địch, vừa biết vận dụng 
nguyên tắc dùng ít lực lượng để đánh thẳng quân địch đông hơn và có trang bị hiện 
đại. Điều đó đã làm rõ thêm một sáng tạo của chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân 
sự Việt Nam; không những về mặt chiến lược thì lấy ít đánh nhiều, mà về mặt chiến 
thuật. ấi đôi với việc lấy nhiều đánh ít thì còn lấy ít đánh nhiều. Thực tê chiến trường 
miền Nam đã chứng minh rằng điều đó hoàn toàn có thể và nhất định làm được và 
đã làm có hiệu quả. Tắt nhiên, khi áp dụng chiến thuật lấy ít đánh nhiều, cần phái có 
những điều kiện cần thiết như: chất lượng bộ đội phải thật cao; mục tiêu đánh phải 
được lựa chọn cần thận, phải tạo và nắm được thời cơ, nhất là lúc địch sơ hở; hành 
động phải bất ngờ và nhanh chóng. 

Với những cách đánh phong phú và sáng tạo như vậy, các lực lượng vũ trang giải 
phóng miễn Nam đã đánh được mọi mục tiêu của địch cả ở trong và ngoài công sự, điệt 
cả sinh lực và phương tiện chiến tranh, đánh cả sở chỉ huy và căn cứ địch, đánh cả cơ 
sở hậu cần và đường giao thông, đánh cả ở các đô thị, v.v. làm cho quân địch bị thiệt 
hại nghiêm trọng về mọi mặt và ở khắp mọi nơi. 
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Với những cách đánh đó, nhất là với cách đánh hiệp đồng binh chủng, các lực 
lượng vũ trang giải phóng miền Nam không những đã chủ động phản công đập tan 
các cuộc “phản công chiến lược” của địch, mà còn liên tục tiến công địch, giành 
được những thắng lợi vẻ vang, phát huy mạnh mẽ thế tiền công địch trên mọi mặt 
trận, ở cả vùng rừng núi, nông thôn và đô thị. Với những cách đánh đó, các lực lượng 
vũ trang giải phóng miền Nam đã phát huy cao độ sức mạnh chiến đầu của mình, 
làm cho cả ba thứ quân đều có sức tiễn công lớn. Không những bộ đội chủ lực đánh 
hiệp đồng binh chủng, mà bộ đội địa phương và du kích cũng đang tiễn tới đánh hiệp 
đồng binh chủng. 

Những cách đánh phong phú và sáng tạo đó của đầu tranh quân sự lại được kết 
hợp chặt chế với các phương thức đấu tranh chính trị, nên càng có thêm sức mạnh, càng 
có hiệu quả và ngày càng giành được những thắng lợi giòn giã trên chiến trường. 

Trong tất cả những trận đánh thăng lợi của các lực lượng vũ trang giải phóng 
miền Nam, một nguyên nhân rất quan trọng là có cách đánh tài giỏi, sáng tạo. Trái lại, 
quân Mỹ đánh rất nhiều trận nhưng không có hiệu quả và hiệu quả rất kém vì cách 
đánh của chúng rất tồi. Cách đánh của quân và dân miễn Nam đã thắng cách đánh của 
quân MP, ngụy và chư hẳu. Cách đánh đó là cách đánh của chiến tranh nhân dân sáng 
tạo, cách đánh của một dân tộc dũng cảm và kiên cường. thông mình và mưu lược. đất 
không rộng, người không đông nhưng có quyết tâm lớn, quyết tâm chiến đấu để bảo vệ 
non sông đất nước, quyết đánh thắng và biết đánh thắng một đội quân trên một triệu 
ngươi của đề quốc Mỹ xâm lược. 

Trên đây là nói chiến lược, chiến thuật chiến tranh nhân đân của nhân dân miền 
Nam đã đánh thắng chiến lược, chiến thuật “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ và 
tay sai như thế nào. Nhưng ngoài vấn đề chiến lược, chiến thuật đó ra, còn một vấn để 
rất cơ bản nữa là: nhân dân ta phải cần có bao nhiêu lực lượng vũ trang mới đánh thắng 
được đội quân xâm lược trên một triệu người của để quốc Mỹ? Về vấn để này, nhân 
dân ta ở miền Nam đã giải quyết rất tốt và đã giành được thắng lợi. 

Trên cơ sở chiến tranh nhân dân phát triển, nhân dân ta ở miền Nam đã coi trọng 
việc xây dựng lực lượng quan sự và lực lượng chính trị, coi đó là một vấn đề quyết định 
để thực hiện chiến lược, chiến thuật chiến tranh nhân dân. 

Nhân dân miền Nam, dưới ngọn cờ vẻ vang của Mặt trận Dân tộc giải phóng 
miền Nam, đã phát triển kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Pháp trước đây, xác 
định được đường lối xây dựng lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị thích hợp với 
điều kiện hiện nay của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tuy đất không rộng, 
người không đông, nhưng đồng bào miền Nam đã xây dựng được lực lượng quân sự 
và lực lượng chính trị mạnh nhất, có sức chiến đấu cao nhất, có đầy đủ khả năng đánh 
thắng trên một triệu quân Mỹ, ngụy và chư hầu có trang bị hiện đại. Đường lỗi xây 
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dựng lực lượng đó là đường lỗi động viên toàn dân, vũ trang toàn dân, phát động toàn 
dân tham gia chiến tranh. trong đó lẫy lực lượng vũ trang làm nòng cết; là đường lối 
xây dựng lực lượng vũ trang gồm ba thứ quân đi đôi với xây dựng lực lượng chính trị 
ngày cảng rộng lớn của nhân dân, 

LỰA xây dựng lực lượng vũ trang, nhân dân ta ở miền Nam cho rằng: muốn phát 
triển chiến tranh nhân dân đến trình độ cao, muốn đẩy mạnh đầu tranh vũ trang thì phải 
coi trọng xây dựng cả ba thứ quân: phải xây dựng dán quân tự vệ và dân quân du kích 
vững mạnh và rộng khắp đi đôi với tăng cường bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực. 

Xây dựng và phát triển bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực phải thích hợp với 
điều kiện thực tỄ của từng vùng và của các chiến trường. Các lực lượng vũ trang tập 
trung này phải thực sự là nòng cốt trong việc tiêu diệt lực lượng quân sự của địch, bảo 
vệ nhân dân, giành lấy thắng lợi ngày càng to lớn. Đặc biệt, bó đội chủ lực không nhất 
thiết phải có số lượng ngang địch nhưng chất lượng phải thật cao, cách đảnh phải thật 
giỏi, hình thành những quả đâm thép đủ sức đánh những trận tiêu điệt lớn, giáng cho 
địch những đòn thật nặng, làm chuyển biên cục diện chiến trường có lợi cho ta. 

Ngày nay, cả ba thứ quân (du kích, bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực) của nhân 
dân miền Nam đang phát triển nhịp nhàng, bố trí hợp lý trên các chiến trường. ngày 
càng phát huy được sức mạnh chiến đấu to lớn của mỗi thứ quân, nâng cao được địa 
vị và tác dụng chiến lược của các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam trong sự 
nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứn nước. 


Các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam vừa chiến đấu vừa xây dựng, 
không ngừng nâng cao chất lượng chiến đấu. Cùng với việc tăng cường giáo dục chính 
trị và huấn luyện quân sự, việc cải tiến trang bị, vũ khí và phương tiện chiến đấu đã 
được chú ý thích đáng nên cả ba thứ quân đều có sức chiến đầu mới, nhất định sẽ giáng 
cho địch những đòn mãnh liệt hơn nữa. 

VỀ xây dựng lực lượng chính trị, nhân đân miền Nam đã giải quyết tốt mối quan 
hệ giữa phát triển về số lượng với không ngừng tăng cường chất lượng của lực lượng 
chính trị. trên cơ sở mở rộng khối đại đoàn kết toàn đân và củng có vững chắc vai trò 
nòng cốt của khôi công nông liên minh. Ngày nay, lực lượng chính trị của nhân dân 
miễn Nam rất đông đảo mạnh mẽ; có thể nói 14 triệu nhân đân miền Nam đang siết 
chặt hàng ngũ tiến lên tiến công địch trong cả đấu tranh quân sự và đấu tranh chính 
trị. Những đội quân chính trị, là nòng cốt của phong trào đấu tranh chính trị của nhân 
dân, được tăng cường ca về số lượng và chất tượng, được phát triên mạnh mẽ cả ở đô 
thị, nông thôn và rừng núi. Lực lượng chính trị của nhân dân ơ các thành phó và đô thị 
miền Nam ngày càng phát triển sâu rộng, nhất định sẽ đây mạnh hơn nữa các cuộc đấu 
tranh chính trị tiễn công liên tục vào các sào huyệt của địch. 


ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ L.ỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 
Lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị cúa nhân đân miễn Nam được xây 
dựng theo đường lối dúng dắn. sáng tạo, nên đã tạo thành sức mạnh vĩ đại làm cơ sở 
cho việc dây mạnh chiến tranh nhân dân, đã giành được những thắng lợi cực kỳ to lớn. 
nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. 

Nếu ở miền Nam, trong hai năm qua, quân và dân ta đưới sự lãnh đạo của Mặt 
trận Dân tộc giải phóng, đã giành được những thăng lợi vĩ đại, thì ở miền Bắc, quân và 
dân ta dưới sự lãnh đạo của Dáng, Chính phủ và [lồ Chủ tịch kính mến, đã đánh thăng 
“chiến tranh phá hoại” của để quốc Mỹ, làm thất bại những âm mưu cơ bản của chủng, 
đồng thời vẫn tiếp tục tiễn lên xây dựng chủ oghĩa xã hội và hết lòng hết sức ủng hộ sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng của đồng bào miền Nam ruột thịt. 

Chúng ta đã động viên và tổ chức đoàn đân tham gia chống “chiến tranh phá 
hoại” trên cả hai mặt tích cực đánh địch và tích cực phòng tránh. 

Về mặt tích cực đánh trả lại không quán và hải quân Mỹ, chúng ta đã phát động 
toàn đân chiến đấu. lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Chúng ta vừa động viên và tổ 
chức toàn đân “thi đua băn rơi máy bay Mỹ” vừa tăng cường lực lượng phòng không, 
lực lượng phòng thủ bờ biên, lực lượng phòng thủ giới tuyến và biên giới. Chúng ta 
vừa phát huy khả năng chiến đâu đánh máy bay Mỹ của tất cả các binh chủng và của bộ 
đội địa phương, đân quân tự vệ, vừa phát triển lực lượng và nâng cao trình độ kỹ thuật, 
chiến thuật của bộ đội phòng không - không quân và pháo binh. Chúng ta đã phát huy 
mạnh mẽ tác dụng của pháo cao xạ và các loại vũ khí bộ binh thông thường, đồng thời 
ra sức phát huy tác dụng của máy bay chiến đầu phản lực và của tên lửa phòng không 
để tạo thành lưới lửa dày đặc và có hiệu quả lớn. Chúng ta vừa chiến dấu vừa huấn 
luyện và rút kinh nghiệm chiến đấu nhằm nâng cao chất lượng chiến đấu phòng không 
của các lực lượng vũ trang. Chúng ta vừa tích cực đánh trả lại máy bay tàu chiến địch. 
vừa tích cực nâng cao sức chiến dấu, sẵn sàng đánh thắng địch khi chúng liều lĩnh mở 
rộng “chiến tranh cục bộ” ra miễn Bắc. 

Nguyên tắc tác chiến của các lực lượng vũ trang trong việc chống “chiến tranh 
phá hoại” bằng không quân và hải quân của để quốc Mỹ là: *?ích cực tiêu diệt địch, 
bảo vệ mục tiêu, giữ gìn và bôi dưỡng lực lượng ta". Ngược lại, có bảo vệ được mục 
tiêu, giữ pìn và bồi dưỡng được lực lượng ta mới tạo được điều kiện thuận lợi để tiêu 
diệt địch. Tùy tình hình cụ thể, có khi lấy tiêu diệt địch làm chính, cũng có khi lấy bảo 
vệ mục tiêu làm chính; song thông thường thì nguyên tắc "tích cực tiêu điệt địch” là 
nội dung cơ bản nhất, quyết định nhất. 

Quán triệt phương hướng và nguyên tắc tác chiến chống máy bay, tàu chiến địch 
kẻ trên, các lực lượng vũ trang miền Bắc, nhất là bộ đội phòng không - không quân, 
đã sáng tạo ra nhiều cách đánh có hiệu quả lớn. Trên cơ sở phát huy khả năng chiến 


dấu của từng binh chủng và sự hiệp đồng giữa nhiều binh chủng, phải đặc biệt chọn 
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cách đánh thích hợp nhất với từng đối tượng tác chiến cụ thể. Nói chung. đối tượng 
tác chiến là không quân Mỹ và hải quân Mỹ: nhưng ở trên chiến trường nói chung 
cũng như ở từng vùng, từng hướng, từng trận phải xác định đối tượng tác chiến cụ 
thể cần phải đánh, có như thế mới phát huy được hết sức mạnh của từng binh chủng 
cũng như của nhiều binh chủng. Dù đánh đối tượng nào và như thể nào, diều căn bản 
là phải năm chắc quy luật hoạt động của dịch, nắm chắc lực lượng và khả năng của 
ta mà quyết định. 


Về mặt tích cực phòng tránh, chúng ta đã đấy mạnh công tác phòng không nhân 
dân nhằm hạn chế sự thiệt hại về người và của do không quân và hải quân Mỹ gây ra. 
Chúng ta đã cải tiến tổ chức hệ thống phòng không nhân dân và tổ chức thông tin báo 
động, đã tăng cường xây dựng, cùng cỗ các hằm trú Ân và hào giao thông ở khắp mọi 
nơi. Chúng ta đã phân tán và sơ tán những khu đông người, đã chuyển nền nếp làm 
việc. học tập và sinh hoạt cho phù hợp với thời chiên. Chúng ta vừa tích cực phòng 
tránh không quân và hải quân Mỹ ném bom, bắn phá, vừa tăng cường bảo vệ trật tự trị 
an, phòng và chồng chiến tranh tâm lý của địch cũng như mọi âm mưu đen tối của bọn 
phản động và bọn gián điệp. 

Thực tế trong hơn hai năm chống “chiến tranh phá hoại” của đế quốc Mỹ chứng 
tỏ công tác phòng tránh của chúng ta đã có kết quả lớn. Tuy đế quốc Mỹ có gây cho 
nhân dân ta những thiệt hại nhất định về người và của, nhưng căn bản đời sống của 
quân và dân ta vẫn ổn định, kinh tế địa phương vẫn phát triển. sản xuất nông nghiệp 
không kém đi mà lại tăng lên, giao thông vận tải vẫn thông suốt, công tác giáo dục 
phố thông và đại học cũng như các hoạt động văn hóa nghệ thuật vẫn phát triển, v.v. 
Tất nhiên, có những kết quả đó là do nhân dân ta đã làm tốt nhiệm vụ vừa sản xuất, 
vừa chiến đấu. nhưng rõ ràng công tác phòng tránh đã góp phần rất quan trọng. Thực 
tế trong hơn hai năm chống "chiến tranh phá hoại” của đế quốc Mỹ đã khẳng định 
phương hướng, cách đánh của quân và dân ta trong việc tiêu diệt máy bay và tàu chiến 
địch là hoàn toàn đúng đăn và đã mang lại hiệu quả lớn. Chúng ta đã bắn rơi gần 2.300 
máy bay chiến đấu của để quốc Mỹ, đã bắn chìm, bắn cháy nhiều tàu biệt kích và tàu 
chiến của hải quân địch, đã tiêu diệt và bắt sống hàng nghìn giặc lái máy bay. Chúng 
ta đã buộc đế quốc Mỹ trả giá rất đắt khi chúng xâm phạm vùng trời, vùng biển nước 
ta. Bên cạnh việc tích cực đánh trả máy bay, tàu chiến địch và tích cực phòng tránh, 
chúng ta đã kịp thời chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế, đã tích cực bảo vệ, 
phát triển giao thông vận tải trên tắt cả các tuyến đường nhất là trên các con đường 
đi ra tiền nuyễn. Dó là thắng lợi cực kỳ quan trọng mà nhân dân ta đã đạt được đưới sự 
lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Hỗ Chủ tịch. 

Nhờ kịp thời chuyển hướng xây đựng và phát triển kinh tế, chúng ta vẫn tiếp tục 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh chiến đấu quyết liệt. Nền kinh tế thời chiến 
của miễn Bắc xã hội chủ nghĩa đã bảo đảm những nhu cầu to lớn của chiến tranh nhân 
dân bảo đảm cho nhân dân ta có đủ sức chiến đấu lâu đài và chiến đấu thắng lợi. 
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"Trên mặt trận sản xuất, nhân dân ta đã nêu cao chú nghĩa anh bùng cách mạng. 
vượt qua mọi khó khăn, dũng cảm sản xuất trong điều kiện chiến tranh phá hoại ngày 
càng ác liệt; ngay cả ở những vùng địch đánh phá liên tục như Vĩnh I.inh, Quảng Bình 
và nhiều địa phương khác, v.v. nhân dân ta vẫn bám ruộng, bám biển, bám máy, vừa 
chiến đấu giỏi vừa sản xuất giỏi. 

Nhờ tích cực bảo vệ và phát triển giao thông vận tải chúng ta đã bảo đảm phục 
vụ tết yêu cầu của tiễn tuyến và yêu cầu xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa và đời 
sống của nhân dân. Nhân dân ta đã đạp bằng khó khăn gian khổ, không sợ hy sinh, 
bảo đảm giao thông thông suốt, đưa được nhiều hàng lên phía trước, phục vụ kịp thời 
và đắc lực cho tiền tuyến. Đó là chiến công rất to lớn và có ý nghĩa chiến lược quan 
trọng: chiến công đó đã đánh thăng mưu đỗ hiểm độc và tàn bạo của để quốc Mỹ hòng 
làm trắc trở giao thông của ta và hòng ngăn chặn sự ủng hộ của hậu phương lớn đổi 
với tiền tuyến lớn. 

Rõ ràng, chiến tranh nhân dân của ta đã đánh thắng “chiến tranh phá hoại” của 
đế quốc Mỹ. Trong khói lửa chiến tranh, miền Bắc xã hội chú nghĩa càng lớn mạnh. 
Khôi đại đoàn kết toàn đân ngày càng vững chắc: Quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của 
nhân dân ngày càng cao: I7 triệu đồng bào miền Bắc đang kề vai sát cánh với 14 triệu 
đồng bào miễn Nam ruột thịt chiến đâu cho đến thắng lợi cuối cùng. 

Để quốc Mỹ đã thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc 
nước ta. Mọi ý đồ chiến lược của chúng đều phá sản. Rõ ràng, hoạt động độc lắp của 
không quân - đù là không quân hiện đại của để quốc Mỹ - không thể có tác dụng quyết 
định thẳng lợi trên chiến trường. Không quân Mỹ có thê gây cho nhân dân ta những 
thiệt hại nhất định, nhưng chúng quyết không thể làm lung lay quyết tâm sắt đá chống 
Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, chúng quyết không thê cứu văn nổi thất bại hoàn toàn 
của chúng trong cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam. Thắng lợi to lớn của miễn 
Bắc còn chứng tỏ sức mạnh vĩ đại của chiến tranh nhân dân. của chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Sức mạnh đó đã và sẽ giáng cho không quân Mỹ những đòn nặng nẻ đập tan cái 
gọi là “uy thế của không lực Huê Kỳ”. 

Nhán dân cả nước ta đã giành được những thắng lợi hết sức to lớn. 

Nhân dân ta đang thừa thắng xông lên đánh thắng để quốc Mỹ xâm lược trên 
cả hai miền Nam, Bắc nước ta, giành lấy thắng lợi ngày cùng to lớn hơn và giành lấy 
thẳng lợi cuỗi cùng. 
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IV. BÓN KẾT LUẬN QUA HAI NĂM KHÁNG CHIẾN CHÓNG MỸ, 
CỨU NƯỚC 

Căn cứ vào cục điện chiến tranh trong hai năm qua, từ những thất bại nặng nẻ 
của để quốc Mỹ, từ những thắng lợi to lớn cúa nhân đân ta, chúng ta có thế rút ra 4 kết 
luận sau đây: 


1. Nhân dân ta đã thắng lớn trong một thời kỳ rất quan trọng của chiến lược 
“chiến tranh cục bộ “của để quốc Mỹ; khả năng đánh thắng hoàn toàn trên I triệu 
quân Mỹ, ngụy và chư hẳầu về quân sự đang biến thành hiện thực. 

Có thê nói, hai năm qua là một thời kỳ rất quan trọng của chiến lược “chiến tranh 
cục bộ” của đế quốc Mỹ. Chúng đã có những có gắng chiến tranh rất lớn. Trong hai 
năm qua, chúng đã liên tiếp tăng quân ö ạt, nhanh chóng đưa số quân viễn chỉnh Mỹ 
ở miễn Nam từ 5 vạn lên gần 50 vạn, nâng tông số quân Mỹ, ngụy và chư hầu lên trên 
1 triệu tên. Chúng đã tập trung lực lượng mở hai cuộc “phản công chiến lược” ở miền 
Nam, đồng thời leo lên những nắc thang cực kỳ nghiêm trọng trong cuộc chiến tranh 
phá hoại ở miễn Bắc. Chúng đã đưa ra chiến trường một khối lượng phương tiện chiến 
tranh hiện đại rất lớn cùng những thủ đoạn chiến tranh cực kỳ tàn bạo, hòng giành lẫy 
một thắng lợi quyết định, tạo nên một bước ngoặt trong cuộc chiến tranh. Nhưng chúng 
đã thất bại rất nặng nề, chẳng những không tạo ra được một “bước ngoặt” đi lên, mà 
còn phải chấp nhận một bước lùi” đi xuống. Mọi mục tiêu chiến lược của chúng từ 
“iìm điệt” quân chủ lực của đối phương, “bình định" nông thôn, củng cô ngụy quân, 
ôn định ngụy quyền Sài Gòn, đến bao vây cô lập cách mạng miền Nam, đều phá sản 
nhục nhã. Hiệu lực chiến lược của quân Mỹ giảm sút rõ rệt. còn quân ngụy thì hầu như 
mắt sức chiến đầu. 

Trong hai năm qua, nhân dân ta đã trải qua một thời kỳ thử thách rất quyết liệt và 
đã giảnh được những thắng lợi rất to lớn, thắng lợi có ý nghĩa chiến lược cả về quân sự 
và chính trị. Trên chiến trường miền Nam, chiến trường quyết định, quân và dân miền 
Nam anh hùng, đưới ngọn cờ vẻ vang của Mặt trận Dân lộc giải phóng, đã đưa cuộc 
chiến tranh nhân dân vĩ đại phát triển lên đỉnh cao chưa từng có, vừa đẩy mạnh đấu 
tranh vũ trang, vừa đây mạnh đầu tranh chính trị, liên tục tiễn công quân địch. Dỗng 
bảo và các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam đã tiêu điệt được một bộ phận 
rất quan trọng lực lượng quân sự của Mỹ, ngụy và chư hầu, phát triển lực lượng quân 
sự và chính trị của mình rất nhanh chóng, làm cho sự so sánh lực lượng ngày càng có 
lợi cho ta, phát huy thêm một bước quyền chủ động trên chiến trường, củng cỗ được 
vùng giải phóng, mở rộng thêm mặt trận đoàn kết toàn dân chống Mỹ, cứu nước, cô 
lập được bọn xâm lược Mỹ và bọn việt gian bán nước, nâng cao không ngừng khí thế 
quyết chiến quyết thắng của toàn dân. 
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Trên chiến trường miễn Bắc, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng ta đứng 
đầu là Hỗ Chủ tịch kính mến, đã lần lượt đánh bại mọi bước “leo thang” chiến tranh 
của để quốc Mỹ, làm cho chúng bị thiệt hại rất nặng và cảng thêm lúng túng, bế tắc 
trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa ngày càng 
vững mạnh, đã và đang phát huy mạnh mẽ vai trò của hậu phương lớn đối với tiền 
tuyến lớn. 

Thắng lợi của nhân dân cả nước ta trong hai năm qua là thắng lợi toàn diện cả 
về quân sự và chính trị. Trong thời gian qua, đế quốc Mỹ đã đốc sức dùng chính sách 
chiến tranh đẻ xâm lược nước ta, nên nhân dân ta cũng tập trung sức và hướng mọi 
hoạt động của ta vào nhiệm vụ đánh thắng giặc Mỹ trên chiến trường. Nhân dân ta đã 
và đang đánh thắng đội quân xâm lược trên 1 triệu tên của Mỹ, ngụy và chư hầu. Đó là 
thắng lợi về quân sự có ý nghĩa rất quan trọng, một đòn đả kích nặng nề vào ý chí xâm 
lược của bọn cuồng chiến Mỹ đang dùng chính sách thực lực hòng khuất phục nhân 
đân ta, xâm chiếm miễn Nam nước ta. Thắng lợi to lớn của quân và đân ta là mội sự 
thật hùng hẳn chứng mình sức mạnh vĩ đại cúa cuộc chiến tranh nhân dân của nước 
ta, là một căn cứ rất vững chắc để kết luận rằng chúng ta có đây đủ khả năng đánh 
thắng hoàn toàn trên 1 triệu quân Mỹ, ngụy và chư hầu về quân sự. Khả năng đó đã 
và đang biến thành hiện thực. 

2. Thắng lợi của nhân dân ta trước hết là thắng lợi của chiến lược, chiến thuật 
của chiến tranh nhân dân, thắng lợi của đường lỗi chống Mỹ, cứu nước. Thắng lợi 
của đấu tranh vũ trang phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố, tính chất của chiến tranh, sự so 
sánh lực lượng giữa hai bên, số lượng và chất lượng của.các lực lượng vũ trang, tính 
thần chiến đấu của nhân dân và quân đội, tiềm lực kinh tế và quân sự, sự chỉ đạo về 
chiến lược, chiến thuật, sự ủng hộ quốc tế, v.v... Đặc biệt đối với nước ta, một nước đất 
không rộng, người không đông, lại phải chống lại một tên để quốc đầu sỏ có quân đông 
và có trang bị, vũ khí mạnh thì không những chúng ta phải có tỉnh thần quyết chiến. 
quyết thắng rất cao, mà còn phải biết đánh và biết đánh thắng, nghĩa là phải có cách 
đánh giỏi mới thắng được kẻ địch. Chiến lược, chiến thuật của chiến tranh nhân dân, 
một nội dung quan trọng trong đường lối chống Mỹ, cứu nước của ta, không những đã 
phát huy được tinh thần quyết chiến, quyết thắng và khả năng tiềm tàng của dân tộc ta, 
mà còn phát huy cao độ trí thông minh, mưu lược của nhân dân ta để chiến thắng kẻ 
thù. Chiến lược chiến thuật chiến tranh nhân dân của ta đã tập trung được trí sáng tạo 
của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của một đường lối chính trị và quân sự đúng đắn, lại 
kế thừa tải thao lược của ông cha ta trong sự nghiệp chống ngoại xâm trước đây thu 
hút được những kinh nghiệm hay của các cuộc chiến tranh cách mạng của các nước, 
nên đã đem lại chiến thắng vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược 
Pháp trước đây. Ngày nay, chiến lược, chiến thuật chiến tranh nhân dân của ta đã phát 
triển lên một bước mới rất phong phú và sáng tạo, đã đánh thắng Mỹ, ngụy trong chiến 
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tược “chiến tranh đặc biệt" và đang thẳng chúng trong chiến lược ''chiến tranh cục bộ”. 
Trong những năm qua, chiến lược, chiến thuật chiến tranh nhân dân của ta đã trực tiếp 
đọ sức với chiến lược, chiến thuật của đế quốc Mỹ - tên để quốc đầu sỏ nơi lập trưng 
những “tỉnh hoa” của học thuyết quân sự tư sản hiện nay. Qua thử thách, chiến lược, 
chiến thuật chiến tranh nhân dân của ta đã tỏ rõ tính hơn hẳn và có sức mạnh vô địch, 
còn chiến lược, chiến thuật của địch thì đã lỏ ra bất lực, già cỗi, suy tàn cùng với sự 
già cỗi, suy tàn của chú nghĩa để quốc. Chiến lược, chiến thuật chiến tranh nhân đân 
đã làm dão lộn hắn quan điểm của học thuyết quân sự tư sản về so sánh lực lượng giữa 
hai bên, nó đã phá sản đến tận gốc quan điểm dựa vào vũ khí của chúng. Chiến lược 
chiến thuật chiến tranh nhân dân của ta đã làm cho kẻ địch tuy quân đông mà vẫn ít, 
tuy có sức cơ động nhanh mà vẫn chậm, tuy có nhiều máy bay. đại bác. cơ giới mà vẫn 
không tạo ra được sức mạnh trong tiễn công cũng như trong phòng ngự; trái lại còn 
bộc lộ nhiều chỗ yếu và sơ hở. 

Tuy chiến tranh chua kết thúc, nhưng có thể nói chiến lược, chiến thuật chiến 
tranh nhân dân của ta đã thẳng chiến lược, chiến thuật “chiến tranh cục bộ” của Mỹ. 
Tháng lợi và sức mạnh vô địch của chiến lược, chiến thuật Chiến tranh nhân dân của 
ta đang mở đường cho những thăng lợi to lớn hơn nữa trong thời gian tới. Trong chiến 
tranh, một khi đã lâm vào tình trạng bế tắc về chiến lược và chiến thuật thì không có 
phương sách gì có thể cứu văn được thất bại cuối cùng dù trong tay còn có nhiều quân, 
nhiều súng, nhiều tiền. Tình trạng khốn quấn hiện nay của đế quốc Mỹ là như vậy. 

Thắng lợi to lớn của nhân dân ta trong thời gian qua đã chứng minh đường lối 
chống Mỹ, cứu nước của ta là hoàn toàn đúng đắn. Đường lối chống Mỹ. cứu nước 
của ta không những phản ánh quyết tâm sắt đá của quân và dân ta mà còn dựa trên 
cơ sở nắm vững quy luật của chiến tranh xâm lược và quy luật của chiến tranh cách 
mạng, nắm vững khoa học quân sự của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và nghệ thuật chỉ đạo 
chiến tranh, phân tích một cách khoa học chỗ mạnh, chỗ yếu của ta và của địch, phân 
tích sự so sánh lực lượng của hai bên, đánh giá đúng âm mưu của địch, từ đó mà chỉ 
ra phương hướng đúng đắn để giành thắng lợi cho cuộc kháng chiến. Đường lối đó đã 
động viên và tổ chức toàn đân ta phát huy được sức mạnh của cả nước để đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược. Đường lối đó đã thắm nhuằn sâu sắc tinh thần độc lập, tự chủ. tỉnh 
thần đựa vào sức mình là chính đồng thời hết sức coi trọng sự giúp đỡ của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiễn bộ trên toàn thế giới, kế cả nhân dân tiền bộ 
Mỹ. Dường lối đó không những giương cao ngọn cờ yêu nước của cuộc chiến đấu cho 
độc lập, tự do của dân tộc ta mà còn nêu bật tính thần quốc tế vô sản của nhân dân ta, 
vì sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta là một công hiến quan trọng cho sự 
nghiệp đầu tranh chung giành hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội 
của nhân dân tiến bộ toàn thế giới. Chính vì vậy mà thanh thế của cuộc kháng chiến 
của ta ngày cảng lớn, sự đồng tình ủng hộ của nhân đân thế giới đối với nhân dân ta 
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ngày càng mạnh mẽ. Trong lịch sử, chưa có cuộc đầu tranh giải phóng dân tộc nào lại 
được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ và rộng rãi của nhân dân thế giới như cuộc kháng 
chiến chống Mỹ của nhân dân ta hiện nay. Đề quốc Mỹ đã tìm trăm phương nghìn kế 
hỏng làm suy yếu lực lượng kháng chiến của ta, nhưng chúng đã thất bại: đế quốc Mỹ 
đã bị cô lập thảm hại trên thể giới. Thắng lợi của đường lối chống Mỹ, cửu nước cũng 
là thăng lợi vẻ vang của đường lỗi Mác-xít Lê-nìn-nít chân chính, của tình thần độc 
lập, tự chủ và doàn kết quốc tẾ của Đảng ta. 

3. Càng đánh, lực lượng của fa càng lớn mạnh, lục lượng của dịch càng yếu. 
Qua kháng chiến chỗng Mỹ. cứu nước, lực lượng mọi mặt của nhân dân ta đều được 
thử thách và ngày càng lớn mạnh. Trên tiền tuyến lớn, quân và đân miền Nam qua hai 
năm trực tiếp đọ sức với quân viễn chinh Mỹ, không những đã giành được những thắng 
lợi to lớn, mà còn thu được nhiều kinh nghiệm chiến đâu phong phú. I.ực lượng vũ 
trang giải phóng ngày càng lớn mạnh, hiệu quá chiến đấu và hiệu lực chiến lược ngày 
càng cao. khí thế tiễn công ngày càng mạnh. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam 
ngày càng được củng có và mở rộng, làm cho lực lượng chính trị của nhân dân ngày 
càng hùng hậu. Vùng giải phóng được mở rộng và cúng cô vững chắc, Phong trào đấu 
tranh chính trị được phát triển rộng rãi. Nhân dân các đô thị miền Nam đang vùng lên 
đầu tranh ngày càng quyết liệt với bọn xâm lược Mỹ và lũ việt gian bán nước. 

Trên miền Bắc, các lực lượng vũ trang nhân dân vừa được phát triển về số lượng, 
vừa được nâng cao về chất lượng, lại được học tập những kinh nghiệm chiến đâu của 
các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam nên sức mạnh chiến đấu được nâng lên 
toàn điện. Đề quốc Mỹ đã đánh phá miền Bắc rất ác liệt. nhưng nhân dân ta không 
hề nao núng, quyết tâm chiến đấu không ngừng được nâng cao. Quân và dân ta ngày 
cảng anh dũng sản xuất, anh dũng chiến đấu, kiên quyết báo đảm giao thông vận tải. 
hết lòng hết sức phục vụ tiền tuyến. Chưa bao giờ tình cảm Bắc Nam ruột thịt lại được 
thể hiện một cách nồng nàn, sâu sắc trong lao động sản xuất chiến đấu và phục vụ tiền 
tuyến cúa 17 triệu đồng bảo miền Bắc như ngày nay. Quân và dân miền Bắc không sợ 
hy sinh, không ngại gian khổ, ngày đêm dốc sức làm tròn nhiệm vụ đối với tiền tuyến 
lớn với tỉnh thần “tất cả cho tiền tuyền, tất cả để chiến thắng”. 

và phía địch. tuy tiềm lực kinh tế và quân sự của chúng lớn, nhưng rõ ràng càng 
đấy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam thì chúng ngày cảng suy yếu và gặp 
rất nhiều khó khăn. Lực lượng quân sự của Mỹ tuy lớn nhưng phải chia năm xẻ bảy. 
Đề quốc Mỹ phải đối phó với phong trào giải phóng dân tộc, với phe xã hội chủ nghĩa. 
với nhân dân Mỹ và với các nước đề quốc khác. Chúng không thể nào huy động toàn 
bộ lực lượng của chúng vào cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Mức độ huy động 
lực lượng hiện nay đã vượt quá rất xa dự tính ban đầu của Mỹ và đang mâu thuẫn gay 
gắt với chiến lược toàn cầu của chứng. Hiện nay Mỹ chưa đủ quân đề đáp ứng yêu cầu 
tăng quân của Oét-mo-len. Trong thời gian tới, dù chúng có có tăng thêm lực lượng 
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nữa vào miễn Nam, thì cũng vẫn không thẻ nào chống đỡ nỗi đả suy sụp của quân viễn 
chinh Mỹ và quân ngụy. Tỉnh thần chiến đấu của binh lính Mỹ sa sút: bọn sĩ quan Mỹ 
chỉ huy rất tỗi. Oét-mo-len vẫn không thể tim ra phương sách gì có thể gỡ được tình 
thể bế tắc, vẫn không có cách gì nâng cao được hiệu lực của quân Mỹ và lấy lại được 
sức cho quân ngụy ngày càng kiệt quệ. 

Sự suy yếu của địch bắt nguồn từ những mâu thuẫn, những chỗ yếu cơ bản của 
bản thân chúng, đẳng thời còn do một nguyên nhân quyết định nữa là sức mạnh vô 
địch và những thắng lợi to lớn của nhân dân ta. 

Sự lớn mạnh của ta bắt nguôn từ chính nghĩa sáng ngời của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ. cứu nước, từ khối đại đoàn kết toàn dân với ý chí quyết chiến. quyết thắng. 
từ đường lỗi chống Mỹ, cứu nước đúng đăn và chiến lược, chiến thuật của chiến 
tranh nhân dân vô địch, từ truyền thống kiên cường, bất khuất. khả năng tiềm tàng và 
những kinh nghiệ 


chiến đấu chống ngoại xâm của đân tộc ta. tử tính hơn hẳn của hậu 
phương lớn là miễn Bắc xã hội chủ nghĩa, từ sự đẳng tình ủng hộ mạnh mẽ và rộng rãi 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và của nhân dân tiến bộ trên thế giới. 

Thực tế những năm qua đã chứng mình rằng ta cảng đánh càng mạnh, địch càng 
đánh càng yếu. Dó là quy luật của cuộc kháng chiến lâu dài. gian khố, nhưng nhất 
định thắng lợi của nhản dân ta. 

4. Thắng lợi to lớn vừa qua là cơ sở chắc chắn để nhân dân ta tiễn lên giành 
thăng lợi cuỗi cùng, thất bại nặng nề của dịch nhất định dẫn chúng đến thất bại 
hoàn toàn. 

Mọi việc lúc mới đầu làm đều khó. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
nhân dân ta trong hai năm qua đã trải qua những thử thách quyết liệt và bước đầu đánh 
thắng chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ. Vượt qua được những khó 
khăn lúc đầu thì thời gian sau, dù khó khăn gian khổ đến thế nào cũng có thế khắc phục 
được một cách thuận lợi hơn. Thắng lợi to lớn vừa qua là cơ sở vững chắc cho nhân 
dân ta tiễn lên giành thắng lợi cuỗi cùng. Chúng ta không vì thắng lợi mà chủ quan. Hỗ 
Chủ tịch đã nói: “Càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan”. 

Đề quốc Mỹ còn rất ngoan cố và xảo quyệt. nhưng dù cố giãy giụa điên cuồng 
đến mức độ nào, nhất định chúng cũng không thể xoay chuyển được tình thế, không 
thể tránh được thất bại cuối cùng. Chúng không thể nào biến được nguyên nhân thất 
bại thành nguyên nhân thắng lợi, mà chỉ mở rộng những nguyên nhân dẫn chúng đến 
thất bại mà thôi. Chính Tay-lo, kẻ đề xướng ra chiến lược “phản ứng linh hoạt” và đã 
từng trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, cũng phải thú 
nhận trong quyền ?ách nhiệm và sự phản ứng. là tác phẩm mới nhất của y. rằng: ''Mỹ 
đã phạm sai lầm về chọn thời gian, địa điểm và đối tượng trong cuộc chiến tranh này”. 
Tay-lo than văn: Mỹ đã đưa quân vào miền Nam theo “bản năng tự nhiên” hơn là có 
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tính toán; hắn kêu ca: Mỹ tham gia đã muộn mà lại quá sâu vào một cuộc chiến tranh 
rất tốn kém về người và của; hắn rêu rao là ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn quá yếu 
và đang suy sụp, v.v. 

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. đề quốc Mỹ nhất định thất bại hoàn 
toàn vì chúng đã vấp phải một dân tộc anh hùng không những có ý chỉ quyết chiến 
quyết thắng mà còn biết đánh và biết thắng mọi kẻ thù xâm lược. Dân tộc Việt Nam đất 
không rộng, người không đông, nhưng có truyền thống bất khuất, có tỉnh thần tự lập tự 
cường rất cao, đã từng đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. Trong mấy chục năm lại đây, dân 
tộc Việt Nam đã dựa vào sức mình là chính, lần lượt đánh bại phát xít Nhật, thực dân 
xâm lược Pháp và bọn can thiệp Mỹ. Ngày nay nhân dân ta đã đánh thắng chiến lược 
“chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. lại đánh thắng trên một triệu quân Mỹ ngụy và chư hầu 
trong chiến lược “chiến tranh cục bộ”. Sự thực hùng hồn đó chứng tỏ: rong thời đại 
ngày nay, một dân tộc dù nhỏ nhưng có quyết tâm đoàn kết chiến đấu cho độc lắp. tự 
do dưới một đường lối chính trị và quân sự đúng đắn, sáng tạo, biết dựa vào sức mình 
là chính và biết phát huy những thuận lợi của thời đại biết phát động một cuộc chiến 
tranh nhân dân phù hợp với những đặc điểm và hoàn cảnh của nước mình, có cách 
đánh giỏi, thì có đây đủ khả năng đánh thẳng và nhất định đánh thẳng mọi kẻ thù xâm 
lược, kể cả để quốc MP. 

Một nước nhỏ dựa vào sức mình là chính có thể đánh thăng chiến tranh xâm lược 
cục bộ của để quốc Mỹ - tên để quốc đầu sỏ có tiềm lực quân sự và kinh tế lớn hay 
không? Đó là câu hỏi nóng hỗi của thời đại. Nhân dân Việt Nam đang trả lời câu hỏi 
đó bằng chiến thắng vẻ vang của mình, Đó là công hiến vĩ đại của dân tộc Việt Nam 
đối với nhân dân thế giới. Lịch sử đã giao phó cho dân tộc ta sứ mệnh vinh quang dó. 
nhân dân ta quyết đem hết trí tuệ và tài năng, đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, 
hoàn thành nhiệm vụ lịch sử này. 


V. ÂM MƯU SÁP TỚI CỦA ĐÉ QUỐC MỸ VÀ 

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA 

Đế quốc Mỹ xâm lược đang đứng trước một cục diện chiến tranh rất b¡ đát. 

Trên mặt trận quán sự, chiến lược của đế quốc Mỹ đã tỏ ra bất lực và thất bại. 
Giờ đây, sau hai lần “phản công chiến lược” quy mô lớn thất bại, chúng đang đứng ở 
ngã ba đường: hạn chế hay mở rộng chiến tranh, và mở rộng đến đâu? Đây mạnh chiến 
tranh xâm lược ở miền Nam là chủ yếu hay “tìm bước ngoặt” trong việc đánh phá 
miền Bắc? Đánh nhanh đã thất bại, buộc phải đánh kéo dài nhưng kéo dài đến bao giờ? 
Làm sao nâng cao được hiệu lực chiến đấu của quân Mỹ hiện rất chấp và có cách gì để 
củng cố quân ngụy ngảy càng suy sụp? Có thể thoát khỏi thế bị động. phân tán, phòng 
ngự và thực hiện được chiến lược phản công hay không? Tất cả những vấn đề chiến 
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lược đó đều đang rối bời và được đặt ra một cách rất cấp bách đối với để quốc Mỹ. Từ 
Giôn-xơn, Mắc Na-ma-ra đến Oét-mo-len đều thấy rõ sự sa lây bé tắc của chúng ở Việt 
Nam và chúng chưa tìm ra được mội giải pháp mới nào. Quanh đi quân lại chúng vẫn 
chỉ có biện pháp tăng thêm quân, nhưng. chúng đang gặp khó khăn lớn trong vấn đề 
này. Nếu tăng ít quân thì không đáp ứng được tình hình quân Mỹ đang nguy khốn trên 
chiến trường, nếu tăng nhiều quân thì sẽ tác động rất lớn đến sinh hoạt chính trị. kinh 
tế của nhân đân Mỹ, ảnh hưởng đến chiến lược toàn cầu của chúng. mà cũng không, 
tránh khỏi thất bại cuối cùng. 

Trên mặt trận chính irị. nhiệm vụ “bình định” ngày càng thất bại, không nhúc 
nhích chút nào; bọn ngụy quân ngày cảng suy yếu, ngày cảng mắt hiệu lực chiến lược; 
bọn ngụy quyền sau ngày “tuyến cử” lừa bịp vẫn không thoát khỏi tình trạng lục đục, 
rối ren, nát bét. Mâu thuẫn giữa bọn tay sai Mỹ với nhau, giữa bọn tướng lĩnh ngụy, 
giữa bọn quân sự với bọn đân sự cảng trở nên gay gắt. Đề quốc Mỹ đã giớ trò “tuyển 
cử” bịp bợm mong quét cho bè lũ Thiện - Kỳ một nước sơn mới, nhưng qua trò hề này. 
bộ mặt việt gian bán nước làm tay sai cho Mỹ của chúng lại càng phơi bày rõ rệt. Chính 
dư luận Mỹ cũng phải thừa nhận răng bọn Thiệu - Kỳ là vô liêm sỉ và bất lực. Bọn ngụy 
quyền Sài Gòn ngày càng bị cô lập và nguy khốn trước cuộc đấu tranh đang phát triển 
sâu rộng và mạnh mẽ của quân và dân miền Nam anh hùng. 

Trên phạm vi thế giới, để quốc Mỹ cũng đang vấp phải những khó khăn mới. 
Đo bị trói chất vào cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam và bị thất bại liên tiếp, đế 
quốc Mỹ ngày càng bộc lộ sự suy yếu và những sơ hở. Nhân đân cách mạng trên thế 
giới càng thấy rõ để quốc Mỹ giàu nhưng không mạnh, tiềm lực kinh tế và quân sự của 
chúng tuy lớn nhưng cũng chỉ có giới hạn, chúng đang thua một đân tộc nhỏ nhưng 
anh hùng. Càng kéo đài cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, để quốc Mỹ càng bị cô 
lập vẻ chính trị trên thế giới. Trong cuộc xung đột ở Trung Cận Đông hiện nay, để quốc 
Mỹ đang phải đối phó với một mặt trận mới. Thắng lợi quân sự tạm thời của bọn phản 
động Ít-xra-en, tay sai Mỹ, không phải là sự kết thúc mà là một sự kiện đánh dẫu một 
bước mới của phong trào giải phóng dân tộc sôi sục của các nước ả-rập ở vùng này. 
Nhân dân các nước Ả-rập đang kiên trì cuộc chiến đấu và nhất định sẽ kiên trì cuộc 
chiến đấu để tự giải phóng. Thắng lợi tạm thời của để quốc Mỹ và bọn phản động Ít- 
xra-en lại trở thành sai lầm chiến lược của chúng, đang gây ra cho chúng những khó 
khăn ngày càng lớn về mọi mặt. Ở châu Mỹ La-tinh. nơi đế quốc Mỹ vẫn tự cho là “sân 
sau” của chúng, phong trào cách mạng đã đây lên mạnh mẽ. nhân dân châu Mỹ La-tinh 
dã đứng lên chiến đấu chống chính sách can thiệp, xâm lược của đế quốc Mỹ và chống 
các Chính phủ phản động tay sai Mỹ ở vùng này. 

Ngay ở nước Mỹ, Chính phủ Giôn-xơn đang đứng trước những mâu thuẫn trong 
nội bộ bọn cầm quyền và trước sự phản đối ngày càng mạnh mẽ của nhân dân Mỹ. 
Cuộc đầu tranh sôi sục. rộng lớn của người đa đen ở Mỹ là một đòn tiến công quyết liệt 
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vào cả chính sách đỗi nội và đối ngoại của bè lũ Giôn-xơn. Chưa bao giờ tổng thống 
Mỹ Giôn xơn thấy bề tắc như hiện nay. Tạp chí Tïw Mỹ và (hế giới ngày 14 tháng § nắm 
nay đã thú nhận: “Chiến tranh, xung đột chủng tộc. sự thiểu hụt ngày càng tăng của 
ngân sách, những sự rắc rối với quốc hội, với những nước đồng minh và đồng dô la, 
toàn là những tin xấu đang thúc ép Chính phủ từ mọi phía. Đột nhiên, tại Nhà Trắng, 
tình hình giống như mái nhà sắp sập đến nơi!”, 

Tuy đang gặp những khó khăn, bế tắc ở Việt Nam, trên thế giới và ngay cả ở 
nước Mỹ, nhưng do bản chất ngoan có, hiểu chiến và xâm lược, do còn tiềm lực kinh 
tế và quân sự đế quốc Mỹ vẫn tiếp tục dùng chính sách “sức mạnh quân sự” đề tiến 
hành chiến tranh xâm lược nước ta. 


Để quốc Mỹ đang mưu toan những gì? 


1, Để quốc Mỹ đang tiếp tục đầy mạnh “chiến tranh cục bộ” với qui mô lớn bằng 
cách tăng quân À4ỹ vào miền Nam và đánh phá quyết liệt ở miền Bắc. 

Sau khi tính toán cân nhắc nhiều lần, Giôn-xơn đã quyết định tăng thêm 5 vạn 
quân Mỹ, nâng tổng số lực lượng Mỹ ở miền Nam Việt Nam lên trên nửa triệu quân, 
tính đến tháng 7 năm 1968. Nhưng tình hình khó khăn, bế tắc của đế quốc Mỹ ở Việt 
Nam không phải vì thiếu quân, mà là vì cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ là phi 
nghĩa. vì sự chỉ đạo chiến tranh phạm nhiều sai lầm, vì chiến lược bề tắc và chiến thuật 
khủng hoảng. Vì vậy, dù có tăng thêm 5, 10 vạn quân Mỹ hoặc nhiều hơn nữa, chúng 
cũng không thẻ thoát khỏi tình trạng bé tắc về mọi mặt ở miền Nam nước ta; chúng 
không thể khắc phục được thể trận phân tán, bị động, phòng ngự, không thể tạo ra được 
“bước ngoặt” có lợi cho Mỹ, và nhất là không thẻ đỗi phó nỗi đà tiễn công ngày cảng 
mạnh mẽ và kiên quyết của quân và đân miền Nam anh hùng. Có thể khẳng định rằng: 
đù chúng có tăng thêm 10 - 20 vụn quân hoặc nhiều hơn nữa, để quốc Mỹ cũng nhất 
định thua và sẽ càng thua to hơn ở miễn Nam nước ta. 

Vừa qua. trong chuyến đi lần thứ 9 sang Sài Gòn Mắc Na-ma-ra đã thúc giục 
OéI-mo-len phải nâng cao hiệu lực của số quân của Mỹ hiện đang có ở miễn Nam để 
cái thiện tý lệ hiện nay là cứ 8 lính Mỹ mới có một tên làm nhiệm vụ chiến đầu. Nhưng 
làm sao Oét-mo-len có thể làm được việc đó trong khi lực lượng quân Mỹ và quân 
ngụy đang bị phân tán nhiều hướng và nhiều nhiệm vụ: tình hình đó là không thể khắc 
phục được. Tổ chức, biên chế của quân Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào binh khí, kỹ thuật 
nên nó rất công kènh và đòi hỏi phải bảo đảm tiếp tế hậu cần rất lớn; nếu giảm bớt binh 
khí, kỹ thuật và tiếp tế hậu cần thì quân Mỹ không thể chiến đấu được, vì như thể là 
tước bỏ mất cái mà chúng tự cho là mạnh, Rốt cuộc lại là ty lệ binh lính chiến đấu thực 
sự của quân viễn chính Mỹ vẫn ít. Đó là một sự thật chua chát, một nhược điểm, một 
khó khăn lớn đối với để quốc Mỹ xâm lược. Để quốc Mỹ đang âm mưu lập “chiến lũy” 
ở giới tuyến quân sự tạm thời. Nhưng không một “chiến lũy” kiên cố nào không bị sụp 
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đỗ trước sức mạnh của nhân dân ta. Lập “chiến lũy” chỉ càng thêm phân tán lực lượng 
của Mỹ, ngụy vốn đã phân tán, chỉ cảng luẫn quần trong tình thế bị động, phòng ngự 
mà thôi. Đề quốc Mỹ cho rằng muốn nhanh chóng giải quyết chiến tranh thì phải tăng 
cường dùng không quân và bải quân đánh phá miền Bắc. Chúng dang đấy mạnh việc 
đánh phá các đường giao thông thủy bộ, các cơ sở công nghiệp, các thành phố, thị xã, 
các khu đông dân, v.v. Nhưng chính Mắc Na-ma-ra cũng lại vừa thú nhận rằng: “Với 
những cuộc ném bom vào các mục tiêu mới, đù có kết quả thế nào đi nữa, Mỹ cũng 
không thẻ thắng và rút ngắn được cuộc chiến tranh” và “Vấn đẻ là cuộc chiến tranh 
phải giải quyết ở trên bộ ở miền Nam Việt Nam”. 

Rỗi đây, trong thế cùng quẫn, đế quốc Mỹ sẽ còn giãy giụa điên cuồng hơn nữa. 
Chúng có thể đánh phá quyết liệt các thành phố, làng mạc, khu đông dân của ta; chúng 
có thể tăng cường hơn nữa việc đánh phá các đường giao thông; chúng có thể ném 
bom bắn phá các đê đập nhiều hơn; chúng có thể tăng cường phong tỏa bờ biển nước 
ta, nhưng chúng quyết không thể làm lay chuyển được ý chí sắt đá của đân tộc ta quyết 
tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược để bảo vệ miền Bắc giải phóng miền 
Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc. Nhân đân ta không sợ hy sinh gian khổ, không sợ 
bắt cứ sự đe dọa nào của Mỹ. 


Với tỉnh thần yêu nước nồng nàn, với trí thông minh, sáng tạo, với khả năng 
tô chức to lớn của mình, nhân dân ta quyết tâm làm cho miền Bắc ngày cảng vững 
mạnh về kinh tế và quốc phòng, quyết làm cho hoạt động sản xuất tiến lên những 
bước mới trong khói lửa chiến tranh, quyết bảo đảm giao thông vận tải thông suối 
trong mọi tình huống; mọi nhu cầu của nhân dân ta, nhất là nhu cầu của tiền tuyến, 
nhất định sẽ được bảo đảm. 


Việc đem đội quản viễn chỉnh lớn vào xâm lược miễn Nam nước ta là một (rong 
những sai lầm chiến lược lớn nhất trong lịch sử của chủ nghĩa để quốc Mỹ. Trong sai 
lầm chiến lược đó, việc đừng không quân và hãi quản mở rộng chiến tranh ra miễn 
Bắc nước ta lại là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất, là một trong những 
biện pháp ngu xuẩn nhất của để quốc Mỹ. Thế mà có bọn tướng tá ở Lầu Năm Góc lại 
cho rằng có tăng cường “leo thang” chiến tranh ở miễn Bắc mới có thể giảnh được chủ 
động, mới cải biến được cục diện! Rõ ràng, trước thất bại dồn dập. chúng đã ngu xuân 
lại cảng thêm ngu xuẫn. 

Càng tăng thêm quân vào miễn Nam và cảng “leo thang” đánh phá miễn Bắc. 
dễ quốc Mỹ càng tự dẫn sâu vào tình trạng bị cô lập về chính trị, càng dấn mình 
vào thất bại nhục nhã, không những ở miền Bắc mà cá ở miền Nam nước ta, nhất 
là ở miền Nam. 

2. Đề quốc Mỹ có thể liễu lĩnh mở rộng “chiến tranh cục bộ" ra phạm vi cả 
nước ta. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với khả năng này. Nếu để quốc 
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Mỹ mở rộng chiến tranh cục bộ ra miền Bắc thì nhất định chúng sẽ nhanh chóng 
bị thất bại hoàn toàn. 

Với trên 1 triệu quân mà Mỹ vẫn thua ở miền Nam; nếu mở rộng chiến tranh 
bằng bộ binh ra miễn Bắc thì để quốc Mỹ phải có bao nhiêu quân cho đủ? Đánh ra 
miền Bắc là Mỹ mở thêm một chiến trường lớn, lực lượng của chúng càng bị phân tán 
và đễ bị tiêu điệt hơn. Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng giáng cho chúng những 
đòn tiêu diệt, nếu chúng liều lĩnh đưa bộ binh ra miễn Bắc. 

Nếu để quốc Mỹ đánh ra miền Bắc, chiến tranh sẽ phức tạp hơn, vì như thế là 
đánh vào đất liền của một nước thành viên của phe xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc chiến 
tranh mở rộng này, đề quốc Mỹ sẽ gặp những hậu quả nghiêm trọng không thể lường 
được. Chiến tranh sẽ phát triên không phải theo ý muốn chủ quan của Mỹ mà còn phụ 
thuộc vào chủ trương và hành động của đối phương. Nhân đân ta chuẩn bị sẵn sàng để 
tiêu diệt bọn xâm lược. 


Đề quốc Mỹ có thẻ mở rộng chiến tranh sang Vương quốc Lào và tăng cường khiêu 
khích Vương quốc Cam-pu-chia. Mới chỉ xâm lược miền Nam Việt Nam, đề quốc Mỹ 
đã bị động và thất bại; nếu mở rộng chiến tranh ra toàn bán đảo Đông Dương thì nhất 
định chúng sẽ gặp những khó khăn lớn hơn và những thất bại nặng nề hơn. Nhân đân 
Việt Nam, nhân dân Lào, nhân dân Cam-pu-chia sống chết có nhau, sẽ kể vai chiến đầu 
chồng kẻ thù chung là đế quốc Mỹ xâm lược, giảnh lẫy thắng lợi hoàn toàn cho cả ba 
dân tộc anh em trên dải đất Đông Dương yêu quý. 

Toàn bộ những hoạt động của để quốc Mỹ hiện nay đã chứng tỏ chúng rất ngoan 
cố, tuy đã bị thua đau nhưng vẫn chưa từ bỏ đã tâm xâm lược miền Nam nước ta. 
Chúng đang ra sức tăng cường cuộc chiến tranh xâm lược đầy tội ác. 

Trước tình hình đó, sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cúa nhân dân ta 
đang đề ra những nhiệm vụ và yêu cầu mới rất to lớn và khẩn trương. 

Trên cơ sở những thắng lợi to lớn đã giành được, nhân dân hai miễn Nam Bắc 
kề vai sát cảnh bên nhau, quyết vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phát huy mạnh mẽ 
khí thể tắn công, kiên quyết đập tan mọi âm mu chiến tranh của để quốc Mỹ, tiến lên 
đánh thắng hoàn toàn trên Ì triệu quân Mỹ, ngụy và chư hẳu, hoàn thành nhiệm vụ 
lịch sử vẻ vang của dân tộc, đưa sự nghiệp chẳng Mỹ. cứu nước đến toàn thẳng. 

Ở miễn Nam. tiền tuyến lớn của Tổ quốc, đồng bào và các lực lượng vũ trang giải 
phóng anh hùng không ngừng nêu cao ý chí quật cường, bất khuất, lòng đũng cảm, trí 
thông minh, vượt qua mọi thử thách quyết liệt, viết nên những trang sử mới hết sức vẻ 
vang cho dân tộc Việt Nam anh hùng. 

Nhân dân miễn Nam đã giương cao ngọn cờ chiến đầu và chiến thắng. xứng đáng 
với dòng máu bất khuất của Nguyễn Đình Chiểu, Trương Định, Thủ Khoa Huân, xứng 
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đáng với truyền thống Nam Kỳ khới nghĩa, xứng đáng với danh hiệu “Thành đồng Tổ 
quốc”, xứng đáng với lòng tin cậy của cả nước và của Hồ Chủ tịch kính yêu. Nhân dân 
miền Nam rất anh hùng. Cả nước ngày đêm hướng về đồng bào và các đồng chí miền 
Nam. luôn luôn sát cánh cùng miền Nam. với lòng tin tưởng sắt đá rằng: nhân dân 
miền Nam nhất định thẳng, đân tộc Việt Nam nhất định thắng. 

Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, quân và dân miễn 
Nam đang ra sức phát huy thắng lợi, dồn dập tiễn công kẻ thù, phát triển quyền chủ 
động, đẩy mạnh chiến tranh nhân dân trên khắp các chiến trường. Sau chiến thắng 
Đông - Xuân 1966-1967, quân và dân miền Nam đang tiếp tục vươn lên xốc tới, tiến 
công địch cá về quân sự và chính trị, cả ở rừng núi đồng bằng và đô thị. Từ Trị Thiên, 
Khu 5, Tây Nguyên đến miền Đông, miền Trung, miền Tây Nam Bộ, tác chiến du kích 
và tác chiến tập trung đang phát huy hiệu lực mạnh mẽ, làm cho quân địch bị thiệt hại 
nặng và càng thêm bị động. 

Trên chiến trường miền Nam, các lực lượng vũ trang giải phóng đang tỏ rõ khả 
năng tiêu diệt từng tiểu đoàn quân Mỹ, từng chiến đoàn quân ngụy. Sắp tới các lực 
lượng vũ trang giải phóng nhất định sẽ đánh mạnh. thắng to, sẽ có nhiều trận đánh giòn 
giã, tiêu diệt gọn những đơn vị lớn quân Mỹ và quân ngụy, lập những chiến công vang 
dội hơn nữa. 

Trên chiến trường miễn Nam, tác chiến du kích đang được phát triển và đây 
mạnh. Sắp tới, tác chiến du kích nhất định còn tỏ rõ khả năng tiêu hao, tiêu điệt địch ở 
khắp mọi nơi, căng địch ra mà đánh, cùng với tác chiến tập trung giành những thắng 
lợi to lớn hơn nữa. 

Trên chiến trường miễn Nam, cùng với đấu tranh quân sự, dấu tranh chính trị 
đang trực tiếp và liên tục tiến công địch, làm suy sụp ý chí chiến đấu của quân Mỹ, 
làm tan rã hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền. Sắp tới, đấu tranh chính trị của nhân đân 
miền Nam, đặc biệt là ở các đô thị, nhất định sẽ giành được những thắng lợi vẻ vang 
hơn nữa. 

Phát huy chiến thăng Đông - Xuân 1966-1967, đi đôi với việc tiễn công toàn điện 
và liên tục kẻ thủ, quân và đân miền Nam đang ra sức củng cế và phát triển vùng giải 
phóng, động viên sức người sức của, quyết tâm đây mạnh cuộc kháng chiến đến thắng 
lợi cuối cùng. 

Trung tuần tháng 8 vừa qua trong không khí tưng bừng của những chiến thắng 
vang dội trên các chiến trường, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam đã họp Đại 
hội bắt thường và đã thông qua bàn Cương lĩnh chính trị của Mặt trận, nhằm phát huy 
thắng lợi vĩ đại của cách mạng miền Nam trong thời gian qua và đáp ứng yêu cầu của 
tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay, mớ đường cho những chiến 
thăng to lớn hơn nữa trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của nhân dân miền Nam anh 
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hùng. Bản Cương lĩnh chính trị đã đề ra nhiệm vụ và mục tiêu cứu nước của nhân dân 
ta ở miễn Nam là: đoàn kết toàn dân, kiên quyết đánh bại chiến tranh xâm lược của 
để quốc Mỹ, đánh đổ ngụy quyền tay sai của chúng, thành lập chính quyên liên hiệp 
dân tộc và dân chú rộng rãi, xây dựng miễn Nam Việt Nam độc lập, dân chu, hòa bình, 
trung lập và phôn vinh, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc. Bàn cương lĩnh chính trị 
của Mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, ngọn cờ quyết đánh, quyết thắng, ngọn 
cờ quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược của nhân dân miền Nam anh 
hùng. Nó là tiếng kèn xung trận cổ vũ 14 triệu đồng bào miền Nam thừa thắng xông 
lên đánh thắng trên 1 triệu quân Mỹ ngụy và chư hầu, giảnh lấy những thắng lợi to 
lớn, vẻ vang. Dưới ánh sáng của bản Cương lĩnh chính trị vừa được công bố, nhất định 
nhân dân miền Nam anh hùng sẽ phát huy mạnh mẽ mọi khả năng tiềm tàng cúa dân 
tộc, phát huy khi thể tiến công, đẩy mạnh đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, đưa 
chiến tranh nhân dân vĩ đại phát triển lên những đỉnh cao mới, đánh thắng hoàn toàn 
giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai. 

Ở miễn Bắc, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, đứng đầu 
là Hồ Chủ tịch kính mến, quân và dân ta đang dốc lòng dốc sức, vừa sản xuất vừa 
chiến đấu, kiên quyết làm tròn nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn 
miền Nam. 

Trong hơn hai năm qua, quân và dân miền Bắc ta đã vượt qua mọi khó khăn, 
dũng cảm phấn đấu lập được nhiều thành tích to lớn về sản xuất và chiến đấu cũng như 
phục vụ tiền tuyến. Trong những ngày sắp tới, cuộc chiến đấu sẽ quyết liệt hơn, nhiệm 
vụ của quân và dân ta sẽ nặng nề hơn, đòi hỏi chúng ta phải nễ lực vượt bậc đề giành 
những thắng lợi to lớn hơn nữa về mọi mặt. 

Nhiệm vụ vẻ vang và nặng nề của miền Bắc hiện nay, như Dảng, Chính phủ và 
Hồ Chủ tịch đã đề ra, vẫn là “vừa sản xuất vừa chiến đấu, động viên sức người sức của, 
quyết tâm đánh thẳng cuộc chiến tranh phá hoại của địch ở miền Bắc, quyết tâm đây 
mạnh sản xuất trong bắt cứ tình huống chiến tranh nào, hết lòng hết sức ủng hộ cách 
mạng miễn Nam, động thời chuẩn bị đề phòng âm mưu của để quốc Mỹ mở rộng chiến 
tranh cục bộ ra cả nước ta". Chúng ta phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ đó và phải kiên 
quyết phán đâu để thực hiện cho kỳ được. 

Về chiến đấu, chúng ta phải đẩy mạnh cuộc chiến tranh nhân dân, kiên quyết 
đánh thăng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc nước ta. 
Giương cao ngọn cờ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, bằng hành động dũng 
cảm và mưu trí, quân và dân ta phải trừng trị đích đáng mợi bước “leo thang” chiến 
tranh mới của để quốc Mỹ. Chúng ta phải phát huy mạnh mẽ sức mạnh tinh thần và vật 
chất, sức mạnh chính trị và quân sự của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đồng thời phải sử 
dụng thật tốt sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa để chiến thăng giặc Mỹ xâm 
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lược. Chúng ta phải thường xuyên nâng cao tỉnh thần cảnh giác, phải nắm vững tính 
chất liên tục, lâu đài, quyết liệt của nhiệm vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của 
để quốc Mỹ. Chúng ta không bao giờ có ảo tưởng ở “thiện chí hòa bình” của để quốc 
Mỹ. Chỉ có đánh cho không quân, hài quân và pháo binh của chúng những đòn mãnh 
liệt và liên tục, làm cho chúng bị thiệt hại nặng nề, bị giảm sút lực lượng và ý chí xâm 
lược thì mới ngăn chặn được bản tay tội ác của chúng. Đánh cho không quân, hải quân 
và pháo binh của chúng những đòn mãnh liệt và liên tục là hành động thiết thực nhất, 
đắc lực nhất để phối hợp với quân và dân miền Nam anh hùng. đồng thời là một sự cổ 
vũ to lớn đối với quân và dân cả nước ta. 

Chúng ta phải ra sức phát huy khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, 
của các binh chủng trong quân đội nhân dân, làm cho lưới lửa đánh máy bay, đánh tàu 
chiến, đánh pháo binh Mỹ ngày cảng có hiệu lực cao nhất, tiêu diệt được nhiều máy 
bay, tàu chiến và pháo binh của địch, bảo vệ tốt hơn nữa miền Bắc xã hội chủ nghĩa 
của chúng ta. 


Chúng ta phải sáng tạo nhiều hơn nữa các cách đánh không quân Mỹ. Trong hơn 
hai năm qua, đế quốc Mỹ đã bị tiêu diệt gần 2.300 máy bay ở miền Bắc, điều đó nói 
lên sự phá sản thảm hại về chiến thuật của không quân Mỹ và chứng minh rằng chúng 
ta đã có những cách đánh thích hợp, sáng tạo của từng lực lượng, từng binh chủng. Giờ 
đây, trước âm mưu và hành động phá hoại mới của để quốc Mỹ, chúng ta càng phải 
sáng tạo những cách đánh mới rất dũng cảm, mưu trí, làm cho kẻ địch luôn luôn bị bắt 
ngờ và bị thất bại thật nặng. 

Chúng ta lại cằn hết sức chú trọng nâng cao và phát triển các cách đánh hải quân 
và pháo binh Mỹ. Với quyết tâm chiến đầu rất vững chắc với tỉnh thần đũng cảm và trí 
thông minh, chúng ta phải ra sức phát huy uy lực của vũ khí hiện có, quyết sáng tạo ra 
những cách đánh có hiệu quả lớn, trừng trị đích đáng hải quân và pháo binh Mỹ. 

Đi đôi với tích cực đánh dịch, chúng ta phải làm tốt hơn nữa công tác phòng 
tránh, Cần tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức phòng không nhân dân, cùng cỗ và phát 
triển các hệ thống báo động máy bay và tàu chiến địch, củng cố và xây dựng thêm 
các hầm trú ân và hào giao thông, nhất là ở những nơi đông người như nhà máy, bệnh 
viện, trường học, v.v. Cần biểu đương, khen thưởng kịp thời những người, đơn vị, 
địa phương lầm tốt công tác phòng tránh; đồng thời cần có kỷ luật thích đáng đối với 
những người, đơn vị, địa phương lơ là với công tác phòng tránh, để xảy ra những thiệt 
hại có thể tránh được. 

Trên mặt trận giao thông vận tải, quân và dân ta đã có nhiều cố gắng lớn, chiến 
đấu anh dũng và lập được nhiều thành tích xuất sắc. Sắp tới, chúng ta cần nỗ lực hơn 
nữa và nhất định phải chiến thắng oanh liệt hơn nữa trên mặt trận này, Bất chấp kẻ thù 
đánh phá ác liệt và tàn bạo như thế nảo, chúng 1a cũng kiên quyết bảo đảm và nhất 
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định bảo đảm giao thông thông suốt, bảo đảm những yêu cầu của chiến đầu, sản xuất 
và đời sống của nhân đân. 

Trong khí tích cực chống lại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, quân và dân 
miền Bắc không ngừng chuẩn bị để đánh thắng chúng nếu chúng liều lĩnh mở rộng 
“chiến tranh cục bộ” ra miền Bắc. Chúng ta cần tiếp tục chuẩn bị một cách chu đáo và 
khẩn trương hơn nữa, chuẩn bị cả về tư tưởng và tổ chức để đánh thăng lục quân Mỹ 
cũng như bất cứ quân chủng nào khác của chúng với bắt cứ quy mô nào. Phải kết hợp 
chặt chẽ nhiệm vụ chống chiến tranh phá hoại với nhiệm vụ chuẩn bị để đánh thắng 
địch trong mọi tình huồng chiến tranh khác. 


VỀ sản xuất, chúng ta phải tích cực thực hiện chủ trương và kế hoạch của Đảng 
và Nhà nước về chuyển hướng xây đựng và phát triển kinh tế, tiếp tục xây dựng cơ sở 
vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Chúng ta phải nỗ lực phần đầu, kiên quyết 
hoàn thành kế hoạch Nhà nước nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của cuộc chiến đấu 
chống Mỹ, cứu nước. yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và yêu cầu của đời 
sông nhân dân. 

Chúng ta phải đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và sản xuất công nghiệp địa 
phương, hết sức cố gắng để tăng cường tiềm lực kinh tế và sức mạnh quốc phòng của 
nhân dân ta. 

Hai năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Dảng và Chính phủ, trong hoàn 
cảnh chiến đấu ác liệt, nền kinh tế của miền Bắc nước ta đã tỏ rõ tính hơn hắn của chủ 
nghĩa xã hội. Nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa của miền Bắc đang giải quyết có hiệu 
quả tết đẹp các vấn để lương thực, thủy lợi, thâm canh tăng năng suất, tăng vụ, khai 
hoang, v.v. Nền công nghiệp trẻ tuổi đã góp phản rất tích cực vào việc phát triển sản 
xuất, báo đảm đời sống của nhân dân và phục vụ quốc phòng. Trên cơ sở những thắng 
lợi đó, nhân dân ta có thể và nhất định làm tốt hơn nữa công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc trong hoàn cảnh chiến tranh quyết liệt. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân đân cả nước ta đã bước vào 
giai đoạn rất khẩn trương. Là hậu phương lớn của cả nước, miễn Bắc chúng ta quyết 
động viên sức người sức của để thực hiện khẩu hiệu “tất cả cho tiền tuyến", "tất cả để 
chiến thắng”. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chính phủ, khối đại đoàn kết vững 
chắc của toàn dân, ý chí quyết chiến quyết thăng, tỉnh thần hy sinh tất cả vì độc lập và 
tự do của Tổ quốc, sự cô gắng vượt bậc của nhân đân ta là những báo đảm cơ bản nhất 
để nhân dân ta đủ sức chiến đầu bền bị, lâu dài, đủ sức giảnh thắng lợi lớn hơn nữa và 
tiến lên giành thắng lợi cuỗi cùng. 

Đối với các lực lượng vũ trang nhân đân, chúng ta cần có nhận thức đầy đủ và 
sâu sắc về âm mưu của địch và nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân sự hiện nay, nêu 
cao tỉnh thần quyết chiến quyết thắng, tăng cường rèn luyện bản lĩnh chiến đấu để thực 
sự là các lực lượng vũ trang trăm trận trăm thắng của đân tộc Việt Nam anh hùng. 
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Trong thời gian qua, các lực lượng vũ trang nhân dân chúng ta, dưới sự lãnh dạo 
của Đảng và Hỗ Chủ tịch, đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền 
thống quyết chiến quyết thắng, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, đã chiến 
đấu vô cùng anh đũng và chiến thắng oanh liệt trên khắp các chiến trường. Chưa bao 
giờ các lực lượng vũ trang nhân dân chúng ta hùng mạnh như hiện nay. Các lực lượng 
vũ trang nhân dân chúng ta là một tập thể anh hùng của một dân tộc anh hùng. Trên 
khắp các chiến trường chống Mỹ, đã xuất hiện hàng ngàn hàng vạn bành động anh 
hùng, sự tích anh hùng của cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị trong lực lượng vũ trang nhân 
dân chúng ta. Trên khắp các chiến trường chống Mỹ, các lực lượng vũ trang nhân dân 
chúng ta đã sát cánh cùng nhân dân giương cao ngọn cờ “Quyết tâm đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược” của IIŠ Chủ tịch và đã chiến thắng vẻ vang. 


Là lực lượng xung kích của nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước hiện nay, các lực lượng vũ trang nhân dân chúng fa hết sức phấn khởi trước 
những thành tích và chiến công trong xây đựng và chiến đấu. Không chủ quan thỏa 
mãn, chúng ta phải ra sức phần đầu không ngừng nhằm nắng cao chất lượng, phát huy 
sức mạnh chiến đấu, làm cho các lực tượng vũ trang nhân dân chúng ta đã đánh giỏi 
phải đánh giỏi hơn nữa, quyết tâm đánh thắng để quốc Mỹ xâm lược trong mọi tình 
huỗng chiến tranh. Nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang nhân dân chúng ta hiện nay 
là vừa chiến đầu vừa xây đựng đề trở thành đội quân gang thép trăm trận trăm thăng, 
đánh thăng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. 

Chúng ta đều biết, muốn thắng địch, các lực lượng vũ trang cần phải có số lượng 
nhất định, đồng thời phải có chất lượng cao; giữa hai vật đó phải đặc biệt nhấn mạnh 
đến chất lượng. Nếu có chất lượng tốt, một đại đội sẽ có sức mạnh bằng nhiều đại đội 
bình thường, Học thuyết quân sự của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã nêu rõ: sức mạnh của 
quân đội cách mạng không thẻ chỉ tính bằng số lượng: số lượng là cần thiết, nhưng trên 
cơ sở số lượng nhất định thì chất lượng giữ vai trò quyết định. 


Vấn đề nâng cao chất lượng đã là một truyền thống quý báu và một kinh nghiệm 
lớn của các lực lượng vũ trang nhân đân chúng ta. Từ những đội du kích hồi trước 
Tổng khởi nghĩa tháng Tăm năm 1945 đến những đơn vị bộ đội hồi kháng chiến chống 
thực dân xâm lược Pháp, nhờ có chất lượng chiến đấu cao mà chúng ta đã “lấy ít thắng 
nhiều đánh đâu thắng đó. Những cuộc vận động “luyện quân lập công”, “rèn cán chỉnh 
quân”, chỉnh huấn chính trị và quân sự đã giúp cho các lực tượng vũ trang nhân dân 
chúng ta hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chiến đấu trong kháng chiến chống Pháp. 
Trong những năm gần đây, phong trào “ba nhất” và cuộc vận động xây dựng "đơn vị 
quyết thắng” đã góp phần quan trọng vào việc làm cho các lực lượng vũ trang nhân dân 
lớn mạnh nhanh chóng và chiến thắng vẻ vang. 
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Bài học nóng hồi của quân và dân miền Nam hiện nay về dùng lực lượng có 
chất lượng cao đề đánh thăng kẻ địch có số lượng đông và trang bị mạnh đang cổ vũ 
chúng ta không ngừng nhắn đâu nâng cao hơn nữa chất lượng của các lực lượng vũ 
trang nhân dân. 


Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của để quốc Mỹ, chúng ta cũng 
thấy rõ tác dụng quan trọng của việc nâng cao chất lượng chiến đấu. Tiểu đoàn pháo 
cao xạ Nguyễn Viết Xuân, Trung đoàn 6 tên lửa, đại đội 1 và đại đội 2 không quân, 
phân đội 7 hải quân, nhiều đơn vị pháo binh, nhiều đơn vị dân quân tự vệ, v.v. đánh rất 
giỏi là những điển hình của những đơn vị có chất lượng chiến đấu cao. 

Cuộc kháng chiến chỗng Pháp của nhân dân ta trước đây, trong toàn bộ quá trình 
của nó cũng như trong sự phát triển của các cuộc chiến đấu, của các chiến dịch, đã nêu 
lên những điền hình chói lọi về tác dụng to lớn của chất lượng quân đội. Cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước ngày nay - ta không có quân đội đông bằng, không có vũ 
khí hiện đại bằng quân đội của đế quốc Mỹ và tay sai mà vẫn đánh thắng kẻ thù - càng 
chứng tỏ tác dụng vô cùng to lớn của chất lượng quân đội. Đi sâu nghiên cứu hiệu lực 
chiến lược, hiệu lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang nói chung cũng như của từng 
thứ quân, từng binh thủng, từng đơn vị nói riêng, chúng ta cảng thấy rõ tác dụng to lớn 
của chất lượng quân đội. Do đó, vấn đề nâng cao chất lượng, phát lap: sức mạnh chiến 
đấu cúa các lực lượng vũ trang ngày nay rõ ràng là một nhiệm vụ có tầm quan trọng 
chiến lược, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện quyết tâm to lớn của nhân dân 
ta là đánh thẳng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. Ra sức phần đấu nâng cao chất lượng, 
phái luy sức mạnh chiến đấu cúa cả ba thứ quân, chắc chắn sẽ làm tăng gấp máy lần 
hiệu lực chiến lược và chiến đầu của lực tượng vũ trang nhân dân, tạo nên những bước 
tiễn lớn lao, những bước tiễn nhảy vọi, gây nên chuyến biển to lớn trong cục diện quản 
sự và chính trị của cuộc kháng chiến. 

Vấn đề nâng cao chất lượng của các lực lượng vũ trang được đặt ra một cách toàn 
diện, cả về chính trị, quân sự và hậu cần, cả về tư tưởng, tổ chức và năng lực. Chúng 
ta phải thực hiện chủ trương này trong cả ba thứ quân cả ở bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương, dân quân tự vệ, cả ở các quân chủng, binh chủng và cơ quan quân sự các cấp, 
nhằm phát huy sức mạnh của tắt cả các thành phân trong các lực lượng vũ trang nhân 
dân để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược trong mọi tình huống chiến tranh. 

Chúng ta phải ra sức nâng cao hơn nữa sức mạnh chiến đấu của bộ đội chủ lực, 
làm cho tất cả các đơn vị chủ lực đã giỏi phải giỏi hơn nữa, thực sự là những quả đấm 
thép, đã đánh là thăng, thắng liên tục, tiêu diệt nhanh và gọn quân địch ở bất cứ nơi 
nào trên đất nước chúng †a. 

Chúng ta phải quan tâm hơn nữa đến việc nắng cao sức mạnh chiến đấu của bộ 
đội địa phương, làm cho bộ đội địa phương từ rừng núi đến ven biển trở thành những 
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đơn vị mạnh và có khả năng tác chiến lớn trong địa phương, vừa đánh độc lập giỏi vừa 
đánh hiệp đồng giỏi với đân quân và bộ đội chủ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu 
diệt sinh lực địch, phát động chiến tranh du kích và bảo vệ nhân dân. 

Chúng ta phải coi trọng việc nâng cao sức mạnh chiến đấu và phát triển số lượng 
của dân quân (ự vệ. làm cho dân quân tự vệ trở thành một lực lượng vũ trang vững 
mạnh và rộng khắp, sẵn sàng đánh giặc giỏi bằng mọi thứ vũ khí hiện có và sẽ có, làm 
nhiệm vụ xung kích trong sản xuất, bỗ sung những chiến sĩ và cán bộ tốt cho bộ đội 
địa phương và bộ đội chủ lực. 

Chúng ta phải chú trọng hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng các cơ quan quản 
sự và các nhà trường của các lực lượng vũ trang, làm cho các cơ quan giúp việc đắc 
lực cho các cáp lãnh đạo và chỉ huy làm cho các nhà trường đào tạo và bồi dưỡng được 
nhiều cán bộ có chát lượng cao góp phần tích cực nhất vào việc hoàn thành các nhiệm 
vụ xây dựng và chiến đầu của các lực lượng vũ trang nhân đân. 

Chúng ta phải nỗ lực phắn đấu thực hiện các yêu cầu sau đây: Môi là, nâng cao 
trình độ chính trị, tư tương của cán bộ và chiến sĩ, làm cho các lực lượng vũ trang quán 
triệt sâu sắc hơn nữa nhiệm vụ thiêng liêng chống Mỹ, cứu nước, có khí thế cách mạng 
sôi nổi. có tỉnh thân tiến công mạnh mẽ và ý chí chiến đấu thật cao, đoàn kết chặt chế 
xung quanh Trung ương Đảng, Chính phủ và [lồ Chủ tịch, chấp hành triệt đẻ đường 
lối, chủ trương của Đảng và mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, hoàn thành mọi nhiệm vụ 
chiến đầu, xây dựng và công tác, quyết tâm đánh thăng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, 
giảnh thắng lợi trên chiến trường trong bất cứ tình huống chiến tranh nào. 

Hai là, nâng cao trình độ kỹ thuậi, chiến thuật. Phải tiếp tục rèn luyện cho cán 
bộ, chiến sĩ giữ gìn và sử đụng thành thạo các vũ khí, trang bị; vận dụng linh hoạt và 
có hiệu quả những nguyên tắc chiến thuật, những cách đánh của chiến tranh nhân dân. 
Phải hết sức đẻ cao tỉnh thần kiên quyết, đăng cảm, mưu trí sáng tạo trong chiến đấu và 
học tập. Chúng ta phải coi trọng việc rèn luyện cho đơn vị có thể hành quân, trú quân 
và chiến đấu liên tục trên mọt địa hình và trong điều kiện gian khô, ác liệt. 

Ba là, chấn chỉnh và kiện toàn tổ chức biên chế, trang bị cho thích hợp với yêu 
cầu tác chiến, với tính chất và nhiệm vụ của các đơn vị, với điều kiện chiến trường và 
khả năng của ta làm cho tổ chức của đơn vị gọn nhẹ, mạnh. có sức chiến đấu cao. Kiện 
toàn tô chức và sắp xếp lực lượng cho hợp lý, xây dựng nên nếp, chế độ sinh hoạt và 
công tác của các tổ chức trong hành quân và chiến đấu. 

Bổn là. kiện toàn các tô chức Đảng và tổ chức quân chúng. Kiện toàn cấp ủy 
và chỉ bộ Đảng vững mạnh về mọi mặt, thường xuyên phát triển Dãng và bồi dưỡng 
đảng viên. lầm cho đảng viên có trình độ chính trị cao và có năng lực vận động quần 
chúng. Xây dựng nền nếp lãnh đạo của các cấp ủy từ trên xuống dưới, không ngừng, 
nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoàn cảnh. Tiếp tục kiện toàn các tổ 
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chức quần chúng, làm cho các tổ chức đó phát huy được hết chức năng, nhiệm vụ của 
mình, phát huy được hết trí tuệ và năng lực của mọi người, tạo thành lực lượng to lớn 
của đơn vị. 

Năm là, tăng cường bảo đảm vật chất, kỹ thuật và nâng cao sức bên bỉ, đẻo dai 
cho bộ đội. Thực hiện chặt chẽ các chế độ bảo quản và sửa chữa vũ khí, khí tài; sử dụng 
hợp lý và tiết kiệm vũ khí, đạn dược, khí tài, tận dụng việc lấy vũ khí của địch để trang 
bị cho ta. Tổ chức tốt việc nuôi quân, rèn luyện thể lực, nâng cao sức bền bỉ dẻo dai, 
báo đảm sức khỏe và quân số chiến đấu cao. Tổ chức chu đáo việc cứu chữa thương 
binh, bệnh bình. bảo đảm cho thương binh, bệnh binh mau lành và mau trở về đơn vị. 

Sáu là, bồi dưỡng và nâng cao năng lực của cắn bộ các cấp. Cán bộ giữ một 
vị trí rất quan trọng trong việc xây dựng và chiến đấu của các lực lượng vũ trang. 
Cán bộ giỏi thì đơn vị mới giỏi, mới hoàn thành được nhiệm vụ chiến đấu và công 
tác. Vì vậy, cần ra sức bồi đưỡng và nâng cao năng lực của cán bộ các cấp, chú trọng 
nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ huy và quản lý bộ đội, trình độ tô chức thực hiện 
những nhiệm vụ cụ thể trong hoàn cảnh khó khăn, phức tạp, đặc biệt là trong những 
tình huống chiến đầu khẩn trương, quyết liệt. Chúng ta phải có quyết tâm thật cao và 
nhiều biện pháp có hiệu lực để nhanh chóng nâng cao năng lực của cán bộ các cấp; 
có như vậy mới đáp ứng được sự lớn mạnh nhanh chóng cửa các lực lượng vũ trang 
và sự phát triển của chiến tranh. 


Cuộc vận động nâng cao chất lượng, phát huy sức mạnh chiến đấu của các lực 
lượng vũ trang nhân dân, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" hiện nay có ý 
nghĩa rất quan trong đối với nhiệm vụ chiến đấu và xáy dựng của các lực lượng vũ 
trang nhân dân chúng ta. Nó đòi hỏi toàn thể cán bộ và chiến sĩ phái có sự nỗ lực vượt 
bậc, phái đem hết nhiệt tình và sức lực để nâng cao sức chiến đấu của các đơn vị lên 
một bước mới. 

Cán bộ lãnh đạo và chỉ huy có một trách nhiệm rất lớn, Cán bộ và đảng viên 
nhất định phải dẫn đầu trong cuộc vận động quan trọng này. Toàn thê cắn bộ các cấp 
phải có một quyết tâm lớn, đó là quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. 
Phải thấy hết những thất bại. khó khăn, lúng túng và bé tắc của địch, đồng thời phải 
thấy hết những thắng lợi và khả năng to lớn của quân đội ta. Phải đi sâu nghiên cứu 
hiểu địch, hiểu ta, nắm vững quy luật của cuộc kháng chiến và nghệ thuật đánh giặc 
tài giỏi của chiến tranh nhân dân. Cán bộ các cấp hãy hăng hái tiến lên, đã kiên quy, 
dũng cảm cùng phải kiên quyết, dũng cảm hơn nữa, đã mưu trí sáng tạo càng phải mưu 
trí sáng tạo hơn nữa, quyết đánh thắng và biết đánh thẳng, góp phân xứng đáng vào sự 
nghiệp vé vang của đân lộc ta, của các lực lượng vũ trang nhân dân chúng ta. 

Trên tiền tuyến lớn, các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam đang vừa chiến 
dấu vừa xây dựng, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đầu của mình. Những chiến 
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công vang dội, sự lớn mạnh nhanh chóng, những tiến bộ vượt bậc và những kinh 
nghiệm nhong phú của các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam anh hùng đang 
cổ vũ mạnh mẽ toàn thế cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân chúng 
ta. Chúc các lực lượng vũ trang giải phóng miễn Nam anh hùng giành được nhiều 
thắng lợi rất tốt đẹp trong nhiệm vụ chiến đâu cũng như trong nhiệm vụ nâng cao 
sức mạnh chiến đấu của mình, cùng với toàn dân tiền lên đánh thắng hoàn toàn giặc 
Mỹ xâm lược. 

Chấp hành lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước thiêng liêng của Hỗ Chủ tịch. để 
đánh thăng hoàn toàn 1 triệu quân Mỹ - ngụy và chư hầu, các lực lượng vũ trang nhân 
dân chúng ta càng phải ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Người: *7rung với Đảng, hiểu 
với đân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng 
đánh thẳng `. 

Toàn thể cán bộ và chiến sĩ chúng ta phải nhận rõ trách nhiệm của mình, ra sức 
phần đấu, nhanh chóng nâng cao sức mạnh chiến đâu của các lực lượng vũ trang nhân 
dân, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang là đội quân xung kích của toàn dân trong 
sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Thắng lợi trên chiến trường đang cô vũ chúng ta, thắng 
lợi trên chiến trường đang thúc giục chúng ta. Nhân dân cả nước đang chờ đợi ở các 
lực lượng vũ trang nhân đân chúng ta những bước tiến mới và những chiến công giòn 
giã hơn nữa, to lớn hơn nữa trong thời gian tới. 


Lịch sử dân tộc ta là lịch sử một dân tộc chiến thắng. 

Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung đã từng chiến đấu quyết liệt 
chống một kẻ địch đông hơn và đã chiến thắng vẻ vang. 

Từ khi có Đảng và Hồ Chủ tịch lãnh đạo, nhân dân ta đã làm Cách mạng tháng 
“Tám thành công và kháng chiến thắng lợi, liên tiếp đánh thăng phát xít Nhật. để quốc 
Pháp và bọn can thiệp Mỹ. 

Trong hơn 10 năm lại đây, nhân dân ta đã liên tiếp đánh thắng mọi mưu đồ xâm 
lược của để quốc Mỹ: đã đánh thắng chính sách xâm lược thực dân mới với những 
thủ đoạn cổ truyền của chúng, đã đánh thắng chiến lược “chiến tranh đặc biệt" cúa 
chúng với trên nửa triệu quân ngụy; đã và đang đánh thăng chiến lược “chiến tranh 
cục bộ” của chúng với trên 1 triệu quân Mỹ, ngụy và chư hầu ở miền Nam, đồng thời 
đã và đang đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của chúng 
ở miền Bắc. 

Rõ rằng, nhân đân Việt Nam ta có đẩy đủ quyết tâm, đầy đủ khả năng và nhất 
định sẽ đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của giặc Mỹ. 

Trong cuộc chiến đấu quyết liệt với giặc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ hung ác nhất. 
tàn bạo nhất trong thời đại hiện nay, nhân dân Việt Nam †a nhất định sẽ toàn thắng vì, 


=== 457 ==== 


CỦA HÒA BÌNH 
cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của chủng ta có chính nghĩa sáng ngời, có đường lối 
chính trị và đường lỗi quân sự đúng đắn có sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc đứng lên 
chiến dấu, có quyết tâm vững chắc và có cách đánh tải giỏi lại được sự giúp đỡ to lớn 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh cm và sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân 
tiễn bộ trên thế giới, kể cá nhân dân Mỹ. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân đân ta hiện nay dang kế tục và 
phát triển sự nghiệp của Cách mạng tháng Tám và của cuộc kháng chiến chống Pháp 
trước đây. Sự nghiệp đó phải vượt qua rất nhiều hy sinh gian khổ nhưng nhất định sẽ 
giành được thắng lợi vẻ vang. Đó là sự nghiệp vĩ đại chưa từng có trong lịch sử dựng 
nước và giữ nước của dân tộc ta. Sự nghiện đó còn có ý nghĩa quốc tế lớn lao vì nó tích 
cực góp phần vào việc bảo vệ phe xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh phong trảo giải phóng 
dân tộc và bảo vệ hòa bình thế giới. Nó là một cống hiển to lớn của dân tộc Việt Nam ta 
vào sự nghiệp cách mạng chung của nhân dân thế giới chỗng chủ nghĩa đế quốc mà tên 
đầu sỏ là đế quốc Mỹ, giảnh hòa bình, độc lập đân tộc. dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Dưới lá cờ “Quyết tâm đánh thẳng giặc Mỹ xâm lược" của Hỗ Chủ tịch, quân 
và dân cả nước ta hãy thừa thắng tiến lên. 

Nhân dân Việt Nam nhất định đánh thắng hoàn toàn trên một triệu quân Mỹ, 
ngụy và chư hấu. 

Chiến tranh xâm lược thực dân mới của để quốc Mỹ nhất định thất bại 
hoàn toàn. 


Chiến tranh nhân dân của dân tộc Việt Nam anh hùng nhất định toàn thắng 
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Thưa Hà Chủ tịch kính mến, 

Thưa Đuàn chủ tịch. 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Hôm nay, với niềm phần khởi vô hạn, chúng ta kỷ niệm lần thứ 24 ngày thành lập 


Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944) và lần thứ 22 ngày toàn quốc kháng chiến 
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(19-12-1946), giữa lúc quân và dân ta đang giành được những thắng lợi hết sức to lớn 
trên cả hai miền Nam Bắc và đang kiên quyết tiến lên, quyết đưa sự nghiệp thiêng liêng 
chống Mỹ, cứu nước đến toàn thắng. 

Nhân dịp này, tôi xin tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối và biết ơn sâu sắc của toàn thể 
cán bộ và chiến sĩ của các lực lượng vũ trang nhân dân đối với sự lãnh dạo vô cùng 
đúng đắn và sự chăm sóc hết lòng của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ. 

'Toàn quân hết sức phấn khởi và vinh dự hôm nay được chào mừng Hỗ Chủ tịch, 
vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người tổ chức giáo dục các lực lượng vũ trang nhân dân 
ta, người vạch đường chỉ lối cho dân tộc ta đi từ thẳng lợi này đến thăng lợi khác. 

Toàn quân xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng bảo trong cả nước đã thương 
yêu đùm bọc, hết lòng hết sức xây dựng các lực lượng vũ trang con em của mình, đoàn 
kết chiến đấu và giúp đỡ bộ đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Kính thua Hồ Chủ tịch, 

Thưa các đông chỉ và các bạn. 

Nhân dân Việt Nam ta đang tiến hành cuộc kháng chiến vĩ đại nhất tronp lịch 
sử của dân tộc và đang viết nên những trang sử mới vô cùng oanh liệt. Chúng ta dang, 
đánh thăng đề quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược cục bộ lớn nhất của chúng từ 
sau chiến tranh thể giới lần thứ hai, đồng thời cũng là cuộc chiến tranh xâm lược thực 
dân kiếu mới lớn nhất của chúng chống lại phong trảo giải phóng dân tộc đang dâng 
lên như vũ bão. Chúng ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và 
hải quân của để quốc Mỹ đối với miền Bắc, một chủ trương chiến lược quan trọng của 
chúng trong âm mưu tăng cường chiến tranh xâm lược đối với nước ta. Mù quáng vì 
bản chất xâm lược, đề quốc Mỹ đám liều lĩnh đụng vào một dân tộc anh hùng bất khuất 
đã có hàng mấy nghìn năm lịch sử vẻ vang dựng nước và giữ nước. Kết quả sự tính 
toán ngông cuồng của bọn xâm lược Mỹ là chúng đã vấp phải sức mạnh quật cường 
của 31 triệu đồng bảo ta từ Nam đến Bắc, đoàn kết chiến đấu trong một cuộc chiến 
tranh nhân dân vĩ đại, và chúng đã phải chuốc lấy những thất bại nhục nhã. 

Trực tiếp đương đầu với giặc Mỹ trên tiễn tuyến lớn của cả nước, quân và dân 
miền Nam anh hùng đưới ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam đã vượt 
qua mọi gian khô hy sinh, chiến đấu anh đững, bền bí chống giặc ngoại xâm. Mặc dầu 
để quốc Mỹ đã đưa chiến tranh cục bộ của chúng lên đỉnh cao, bằng quân Mỹ, quân 
ngụy và quân chư hầu lên đến I triệu 20 vạn tên, đồng bào và quân giải phóng miễn 
Nam vẫn giữ vững và phát triển thế chủ động, thế tiễn công, liên tiếp đánh bại các cuộc 
phản công quy mô lớn của địch, giảnh được thắng lợi lớn. 

Đặc biệt từ đầu xuân 1968 đến nay, với khí thế tiến công mãnh liệt và tỉnh thần 


cách mạng sục sôi. trên toàn chiến trường miền Nam, quân và dân ta đã mở cuộc tổng 
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tiễn công và nỗi dậy đồng loạt, thu được những thắng lợi to lớn, toàn điện. chưa từng 
có. Trong một thời gian ngăn. tình hình cách mạng miền Nam đã chuyển biến rất 
mạnh, đã có một bước nhảy vọt lớn, tạo nên một cục diện mới rất có lợi cho 1a, không 
có lợi cho địch, lực lượng của ta, về cả quân sự và chính trị, ngày càng phát triển, lực 
lượng của Mỹ - ngụy thì bị tồn thất nặng nẻ cá về sinh lực và phương tiện chiến tranh. 
Thế trận của ta tiến công và bao vây địch ngày càng mạnh. Ngược lại, thế trận của địch 
thì bị đảo lộn, ngày càng lún sâu vào phòng ngự bị động, bị tiến công, bị bao vây về 
chiến lược trên toàn chiến trường. Khí thế và quyết tâm chiến thắng của ta ngày càng 
cao, ý chí xâm lược của giặc Mỹ đã bị lung lay rõ rệt. 

Sau hơn 4 năm tiến hành chiến lược chiến tranh cục bộ với hơn 1/2 triệu quân 
Mỹ làm nòng cốt, để quốc Mỹ đã phải tính đến chủ trương “phi Mỹ hóa” cuộc chiến 
tranh. Như vậy chúng đã phải thú nhận sự sụp đỗ của ngụy quân ngụy quyền. Đó thật 
là một vòng luần quần, một sự bề tắc của Mỹ. Chúng buộc phải trở lại con dường thất 
bại trước đây mà chúng đã trải qua với chế độ tay sai Ngô Đình Diệm đã bị đánh đỗ và 
chiến lược chiến tranh đặc biệt đã bị phá sản. 

Chúng ta tin tưởng rằng quân và dân miền Nam, phát huy những thắng lợi to 
lớn đã giành được, nhất định kiên quyết tiến lên đánh bại hoàn toàn mọi âm mưu. thủ 
đoạn mới của giặc Mỹ và tay sai, giành nhiều thăng lợi to lớn hơn nữa, tiễn tới thắng 
lợi cuối cùng. 

Ở miễn Bắc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, quân và dân ta đã chiến 
thắng hết sức vẻ vang giặc Mỹ, đập tan cuộc chiến tranh phá hoại của chúng, làm thất 
bại âm mưu điên cuồng và mọi mục tiêu chiến lược của để quốc Mỹ. Bọn xâm lược 
hỏng dùng bom đạn để làm lung lay ý chí chiến đâu của nhân dân ta, thì ngược lại 
quyết tâm của nhân dân ta đánh thắng giặc Mỹ xâm lược càng cao hơn bao giờ hết, rắn 
như thép, vững như đồng. Chúng hòng dùng sự tàn phá và giết chóc để ngăn cách tình 
nghĩa Bắc - Nam ruột thịt của chúng ta thì 31 triệu đồng bào ta lại càng khăng khít bên 
nhau, sát cánh cùng nhau chiến đấu. 

Đánh phá miền Bắc, để quốc Mỹ mong làm suy yếu tiềm lực kinh tế và quốc 
phòng của chúng ta, thì lực lượng quốc phòng của ta trải qua thử thách của chiến 
tranh, đã lớn mạnh vượt bậc, nên kinh tế xã hội chủ nghĩa của ta đã phát huy cao độ 
tính ưu việt, trong thời chiến đã phát triển không ngừng. Giao thông vận tải của ta 
vẫn thông suốt, trật tự trị an được bảo đảm, đời sống của nhân đân được ôn định, sự 
nghiệp văn hóa giáo dục y tế... vẫn phát triển. Qua 4 năm chiến đấu cực kỳ anh đũng 
chống chiến tranh phá hoại của địch, miền Bắc xã hội chủ nghĩa ngày nay càng lớn 
mạnh hơn bao giờ hết về mọi mặt và luôn luôn là căn cứ địa cách mạng hết sức vững 
chắc của cả nước. 
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Quân và dân miền Bắc đã bắn rơi hơn 3.200 máy bay hiện đại nhất của Mỹ, tiêu 
diệt và bắt sống một số khá lớn giặc lái vào loại sừng sỏ nhất của Mỹ, bắn chìm băn 
cháy hàng trăm tàu chiến của chúng. Cái gọi là my thế của để quốc Mỹ - tên để quốc 
đầu sỏ nhiều tiền lắm súng và hung bạo nhất - đã bị nhân dân Việt Nam ta giáng cho 
một đòn chí mạng. Chúng đã phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom, băn phá 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Không những chúng đã phải công khai thú nhận 
sự sai lầm và thất bại của chủ trương ném bom miền Bắc mà còn phải xét lại toàn bộ 
chính sách xâm lược của chúng đối với nước ta. Đó là thắng lợi rất to lớn của ta, thất 
bại rất nặng nề của đế quốc Mỹ. Đó là một điều kỳ lạ mả trước đây có những người 
chưa hề tưởng tượng đến nhưng đã hiển nhiên trở thành một sự thật vĩ đại của thời đại 
ngảy nay. Nhân dân và quân đội ta, đứng đầu là Hồ Chủ tịch kính mến, miễn Bắc xã 
hội chủ nghĩa kiên cường thật sự là một lũy thép và đất nước Việt Nam Anh hùng của 
chúng ta thật sự là một pháo đải. Kẻ thù nào không chịu mở mắt nhìn nhận sự thật đó 
và dám ngoan cố nuôi ảo tưởng xâm lược nước ta, kẻ thù đó nhất định sẽ bị đánh cho 
thất bại thảm hại. 


Thực tiễn chiến thắng của dân tộc ta và thất bại của Mỹ trên chiến trường Việt 
Nam chứng tỏ rằng, trong thời đại ngày nay, một dân tộc dù đất không rộng lắm, người 
không đông lắm. đã anh dũng đứng lên kháng chiến vì độc lập và tự do, theo một 
đường lỗi đúng đắn, đã quyết đánh giặc và biết đánh giặc thi dân tộc đó nhất định sẽ 
đánh bại bắt cứ tên xâm lược nào, kể cả để quốc Mỹ. 

Thất bại của Mỹ là thất bại hết sức nặng nề cá về quân sự và chính trị, chiến lược 
và chiến thuật, là thất bại của chủ nghĩa thực dân kiểu mới dưới mọi hình thức, thất bại 
của chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở mức độ cao, là thất bại chung của các tập đoàn 
tư bản lũng đoạn đang thay nhau lên cằm quyền ở Mỹ. Đó là thất bại lớn nhất của đề 
quốc Mỹ trong suốt cả lịch sử xâm lược của chúng. 

Thất bại đó đã làm cho nước Mỹ phải đứng trước những khó khăn rất lớn về quân 
sự, chính trị, kinh tế, tài chính, xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến lược toàn 
cầu của chủ nghĩa để quốc Mỹ. 

Thắng lợi của nhân dân ta là thắng lợi hết sức to lớn, toàn diện và chưa từng 
có, là thắng lợi của đường lối cách mạng vô cùng đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta. 
là thăng lợi của chính nghĩa của một dân tộc anh hùng chống lại cuộc chiến tranh phi 
nghĩa, tàn bạo của tên đầu sỏ trong phe để quốc, là thắng lợi của tình đoàn kết ruột thịt 
Bắc - Nam là thắng lợi của chiến lược, chiến thuật của chiến tranh nhân dân, chiến 
tranh cách mạng phát triển đến đỉnh cao, chỗng lại những âm mưu, thủ đoạn thực dân 
kiểu mới và những quan điểm quân sự lỗi thời cúa giai cấp tư sản. Thắng lợi của nhân 
dân ta cũng là thăng lợi của phe xã hội chủ nghĩa, của nhân dân các nước Đông Dương 
anh em, của phong trào giải phóng dân tộc và của nhân dân cách mạng toàn thế giới. 
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Thắng lợi đó đang làm nức lòng anh em bẻ bạn ta trên khắp năm châu, khiến cho quân 
thù khiếp sợ, và đang làm cho quân và dân cả nước ta càng thêm tin tưởng và quyết 
tâm chiến đấu, chiến đấu dến thăng lợi cuối cùng. 

Nhân những ngày lịch sử vẻ vang này, hướng về miền Nam ruột thịt, niềm tự hào 
của cả nước ta, chúng ta bày tỏ lòng mến yêu vô hạn đối với đồng bảo và chiến sĩ miễn 
Nam anh hùng, 14 triệu đồng bào ta ở miễn Nam là 14 triệu dũng sĩ diệt Mỹ, luôn luôn 
vững vàng, bất khuất đấu tranh anh đũng. kiên quyết, bền bỉ suốt hơn 20 năm trời vì 
độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc và đã liên tiếp giành được thắng lợi rực rỡ. 

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng 
miễn Nam anh dũng tuyệt vời - “người em oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt 
Nam" - đã nêu cao lòng yêu Tổ quốc và chí căm thù giặc, kiên quyết và đững cảm, 
mưu lược và sáng tạo, lập nên những chiến công chói lợi, càng đánh cảng mạnh, 
cảng đánh càng thắng. 


Học tập những tắm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân 
đội và nhân dân miền Nam thành đồng Tổ quốc và luôn luôn kể vai sát cánh với miền 
Nam thân yêu, chúng ta tin tưởng sắt đá rằng nhân dân ta nhất định sẽ đánh thắng hoàn 
toàn giặc Mỹ xâm lược, miền Nam nhất định được giải phóng, Nam - Bắc nhất định 
sum họp một nhà. 


Chúng ta nhiệt liệt biểu dương các lực lượng vũ trang nhân dân ở miễn Bắc đã 
chiến đấu anh đũng, trưởng thành vượt bậc, lập nhiều chiến công hiển hách tô thắm 
thêm bản chất và truyền thống anh hùng “Trung với Đảng, hiểu với dân, nhiệm vụ nào 
cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nảo cũng đánh thắng”. 

Chúng ta nhiệt liệt biểu dương: 

Các lực lượng phòng không anh hùng trong cả ba thứ quân, từ những đơn vị dân 
quân, trẻ, già, trai, gái đến các đơn vị bộ đội pháo cao xạ. bộ đội tên lửa. bộ đội không. 
quân, bộ đội ra- đa đã lớn mạnh nhanh chóng. hiệp đồng chặt chẽ, chiến đấu anh dũng 
kiên cường, mưu trí sáng tạo, phát huy tỉnh thần "nhằm thẳng quân thù mà bắn”, đập 
tan cái gọi là uy thế của không lực Hoa Kỳ. 


Bộ đội công binh, bộ đội vận tải quân sự cùng với các lực lượng giao thông vận 
tải, lực lượng thanh niên xung phong đã chiến dấu dũng cảm, vượt lên bom đạn của 
địch, mở đường thắng lợi, giữ vững mạch máu giao thông, lập nên những sự tích phi 
thường trên các tuyến đường của đất nước. Các đơn vị bộ binh anh đũng, tỉnh nhuệ 
không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đầu, sôi nồi thi đua lập công. nêu cao tỉnh thần 
quyết chiến, quyết thắng vẻ vang. đã ra trận là chiến thắng, hoàn thành tốt mọi nhiệm 
vụ. Bộ đội hải quân đã anh dũng niáng cho kẻ thù những đòn trừng phạt đích đáng, bảo 
vệ vùng biển, vùng trời thân yêu của Tổ quốc. 
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Bộ đội pháo binh đã phát huy truyền thông “chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn 
trúng”, anh dũng trút lửa căm thủ trừng trị đích đáng tầu chiến và pháo binh của địch, 
lập nhiều chiến công vang đội. 

Bộ đội thông tin dũng cảm lính hoạt, kỹ thuật tỉnh thông, bảo đảm thông tin liên 
lạc thông suốt trong mọi tỉnh huống. 

Các đơn vị bộ đội địa phương, các lực lượng công an nhân dân vũ trang và công 
an nhân dân, đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, lập công xuất sắc giữ vững trật 
tự an ninh. 

Các lực lượng dân quân tự vệ anh dũng, tài giỏi nêu cao tỉnh thần tích cực tiêu 
diệt địch, bảo vệ an ninh ở địa phương, đồng thời là lực lượng xung kích trong công 
tác giao thông vận tải và phát triển sản xuất. 

Các binh chủng khác, các cơ quan và đơn vị phục vụ đã tích cực, đăng cảm khắc 
phục khó khăn, gian khổ, bất kể trong điều kiện nào cũng bảo đảm chiến đầu và phục 
vụ chiến đầu thắng lợi. 

Chúng ta hết sức tự hào và khâm phục chiến công vẻ vang và thành tích xuất 
sắc của đồng bào các địa phương, đặc biệt là đồng bào các tỉnh thuộc Quân khu 4 kiên 
cường, đẳng bào thủ đô Hà Nội và thành phố cảng anh hùng, của đồng bào các dân 
tộc, các tôn giáo, của anh chị em cán bộ, nhân viên các ngành, các cơ quan đoàn thể 
đã nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, anh đũng vượt qua mọi thử thách 
khó khăn, nêu cao tinh thần hy sinh không bờ bền, đoàn kết giúp đỡ bộ đội và cùng bộ 
đội chiến đấu, ra sức đây mạnh sản xuất, phục vụ tiền tuyến, xây dựng hậu phương lớn 
mạnh về mọi mặt, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc ta. 

Giai cấp công nhân đã nêu cao vai trò tiên phong và nâng cao năng lực sáng tạo. 
trong khói lửa của chiến tranh ác liệt vẫn hăng hái, bền bỉ thi dua phát huy sáng kiến. 
tăng năng suất, nắm chắc tay súng, anh dũng kiên cường trong sản xuất và chiến đầu. 

Giai cấp nông dân tập thể đã dũng cảm chiến thắng thiên tai, địch họa, giữ 
vững tay cày, tay súng, sản xuất giỏi, đánh giặc giỏi, góp sức người, sức của to lớn 
cho tiền tuyến. 

Dột ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa đã công hiến sức lực và tài năng phát triển 
văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, kỹ thuật phục vụ chiến đấu, sản xuất và đời sống 
của nhân dân. 

Phong trào ba sẵn sàng trong thanh niên. ba đảm đang trong phụ nữ đã nêu cao 
lòng yêu nước nồng nàn và chí khí anh đũng của thể hệ thanh niên Hồ Chí Minh và 
của phụ nữ Việt Nam, phát huy những tài năng rất lớn và sức mạr:h hùng hậu để bảo vệ 
và xây dựng hậu phương vững mạnh, dốc lòng, đốc sức cho cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước. 
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Nhân dịp này, chúng ta chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ vô cùng quý báu, 
to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, chân thành cảm ơn sự đồng tình, ng hộ 
mạnh mẽ của nhân dân L.ào và nhân đân Cam-pu-chia. của nhân dân tiễn bộ trên toàn 
thể giới. kể cả nhân dân tiền bộ Mỹ đối với sự nghiệp thiêng liêng chống Mỹ, cứu nước 
của nhân dân ta. 

Thưa Hỗ Chủ tịch kính mến, 

Thưa các đẳng chí và các bạn, 

Cuộc chiến đấu thần thánh vì độc lập và tự do của nhân dân 1a ngày nay đang 
giành được những thắng lợi hết sức vĩ đại 

Những thắng lợi đó bắt nguồn từ đường lỗi đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, bắt 
nguồn từ lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam ta. [.ch sử của dân tộc Việt Nam 
là lịch sử chống ngoại xâm để xây dựng thành công quốc gia độc lập, một dân tộc độc 
lập. Cuộc đấu tranh quyết liệt và liên tục để tránh nguy cơ bị điệt vong, để dựng nước 
và giữ nước. đã làm nảy sinh những tình cảm dân tộc xuất sắc và tạo nên tỉnh thần độc 
lập tự chủ, ý chí thống nhất đất nước vô cùng mãnh liệt. 

Vì độc lập và tự do, tổ tiên ta đã vùng lên bắt khuất, người trước ngã xuống, 
người sau tiến lên, cả nước một lòng, từng đánh bại nhiều đội quân xâm lược lớn hơn 
mình gấp bội. 

Ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng, vì độc lập và tự đo, 31 triệu nhân dân ta 
đoàn kết đứng lên trong hai cuộc kháng chiến, chiến đầu băng tắt cả tỉnh thần và lực 
lượng, tính mệnh và của cải, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mắt nước, 
nhất định không chịu làm nô lệ, kiên quyết đập tan mọi mưu đỗ xâm lược của chủ 
nghĩa để quốc. để cứa nước, cứu nhà. Trên dải đất Việt Nam, truyền thống của Thăng 
Long, Bạch Đằng. Chi Lăng. Đống Đa, Điện Biên Phủ... đã hun đúc nên những chiến 
công rạng rỡ ngày nay, băn rơi hàng nghìn máy bay hiện đại của không quân và hải 
quân Mỹ, diệt hàng chục vạn quân tinh nhuệ của đội quân viễn chỉnh Mỹ và tay sai. 
đã tạo nên những sự tích anh hùng trên mỗi tắc đất của Tô quốc, ở Hàm Rồng. Cồn 
Có và các địa phương khác từ thủ đô Hà Nội cho đến quân khu 4 kiên cường, ở Ấp 
Bắc, Bình Giã, Vạn Tường, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Khe Sanh, Tây Ninh... trên khắp 
các chiến trường miền Nam. từ Trị - Thiên bất khuất cho đến đồng bằng sông Cửu 
Long anh dũng. 

Sức mạnh của chúng ta là sức mạnh của một đân tộc anh hùng, là sức mạnh của 
truyền thống quyết chiến quyết thắng, sức mạnh vô địch của hàng ngàn năm về trước, 
của hôm nay và của cả mai sau. 

Thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta bắt nguồn từ đường lỗi cách mạng, và đường lối 
quân sự vô cùng đúng đắn và sáng tạo của Dảng ta. Đường lỗi đó là chủ nghĩa Mác - 
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Lê-nin được vận dụng tài tình vào hoàn cảnh cụ thẻ của Việt Nam. thể hiện tỉnh thần 
cách mạng triệt để giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống chống ngoại xâm của 
dân tộc Việt Nam, dũng khí và trí tuệ của con người Việt Nam yêu nước, đồng thời 
cũng thể hiện những tính boa cách mạng nhất của loài người tiến bộ. 

Phát huy tỉnh thần “rửa thù nhà đền nợ nước” của Hai Bà Trưng, tỉnh thần “quyết 
chiến”, *cả nước một lòng” của bô lão Diên Hồng, tỉnh thần khí nhân, đại nghĩa”, của 
Nguyễn Trãi, khí thế tiến công thần tốc của Quang Trung, Đảng ta đã lãnh đạo nhân 
dân ta đứng lên chiến đấu và chiến thăng trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám, trong 
cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa để quốc Pháp và ngày nay trong cuộc kháng chiến 
chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Dân tộc ta có thể tự hào là một trong những dân tộc có 
truyền thống chống ngoại xâm oanh liệt nhất, chống chủ nghĩa để quốc kiên cường 
nhất và đã thắng lợi vẻ vang, chỉ trong vòng mấy chục năm gần đây đã liên tiếp đánh 
thắng các đội quân xâm lược của 3 tên để quốc hung bạo kể cả đế quốc Mỹ, tên giặc 
hung nô cửa thời đại ngày nay. 

Đảng ta đã vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê rủn, định rõ tính chất của công cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là một cuộc chiến tranh cách mạng 
của nhân dân, một cuộc chiến tranh giải phóng đân lộc chống lại cuộc chiến tranh xâm 
lược thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ. Đó là cuộc chiến đấu vì độc lập, tự đo và 
thống nhất Tổ quốc Việt Nam, đồng thời còn là cuộc chiến đấu nhằm đánh bại một bộ 
phận trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đế quốc Mỹ, góp phần bảo vệ phe 
xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hòa bình ở châu Á và thể giới. Dó là một cuộc chiến tranh 
nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, phát triển đến trình độ cao chưa từng thấy, 
một cuộc chiến tranh toàn dân, toàn điện lâu dài, dựa vào sức mình là chính và nhất 
định thắng lợi. 

Đảng ta đã phân tích sâu sắc tính chất của thời đại ngày nay, góp phần quan 
trọng định ra chiến lược tiền công của cách mạng thế giới, nhằm đánh bại từng bước, 
đánh đồ từng bộ phận đi đến tiêu diệt toàn bộ chủ nghĩa đế quốc chủ nghĩa thực đân 
cũ và mới. 

Từ chiến lược chung đó, trong điều kiện một nước dất không rộng lắm. người 
không đông lắm, Đảng đã định rõ chiến lược của cuộc chiến tranh cách mạng của nhân 
dân ta là chiến lược tiễn công, đùng bạo lực cách mạng, kết hợp đấu tranh quân sự với 
dấu tranh chính trị, tiến công quân dịch, tiễn công kiên quyết, tiền công liên tục và toàn 
diện bằng tất cả mọi phương thức phát huy ưu thể tuyệt đối về chính trị và tình thần, 
phát huy sức mạnh về mọi mặt của nhân dân đánh thắng một kẻ địch hung bạo có tiềm 
lực kinh tế và quân sự rất lớn. 

Nêu cao khí phách anh hùng và tình cảm dân tộc mãnh liệt của dân tộc Việt Nam 
ta, Đảng ta đã đem tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa quốc tẾ vÕ sản 
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bồi đắp thêm cho chủ nghĩa yêu nước chân chính, nâng lên thành chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng Việt Nam nguồn sức mạnh vĩ đại của cuộc chiến đấu hiện nay nhằm giải 
phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. 

Trên cơ sở chính trị và tư tưởng đó, nhân dân ta đã sáng tạo ra khoa học và nghệ 
thuật quân sự Việt Nam, đề ra phương châm đánh giặc và tư tưởng chỉ đạo tác chiến, 
phát huy trí tuệ tập thể của quần chúng cách mạng. thực hiện toàn dân đánh giặc, 31 
triệu đồng bào là 31 triệu dũng sĩ, lấy ít đánh nhiêu. lấy yếu thắng mạnh, kết hợp đánh 
lớn, đánh vừa. đánh nhỏ. đẩy mạnh chiến tranh chính quy, đồng thời phát động rộng 
khắp chiến tranh du kích. luôn luôn đánh địch trên thế mạnh và đạt tới nhũng hiệu lực 
chiến tranh rất cao, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng. 

Từ khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc nước ta, 
Đảng đã vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân chống lại một loại chiến 
tranh xâm lược rất mới, thực hiện toàn đân chiến đấu, với lực lượng vũ trang làm 
nòng cốt, đánh địch một cách toàn diện. kết hợp đánh địch với đấy mạnh phòng không 
nhân dân và chuyển hướng kinh tế, vừa kháng chiến vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
vừa chiến đấn, vừa sản xuất, bảo đảm giao thông vận tải, giữ vững trật tự an ninh, bồi 
dưỡng và phát triển lực lượng ta, bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, làm 
tròn nhiệm vụ đối với tiền tuyến lớn và đã chiến thắng hết sức vẻ vang. 

Đảng ta đã tổ chức ra lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng, bộ đội chủ lực bộ 
đội địa phương, dân quân tự vệ, quân đội kỳ diệu của dân tộc ta, chỉ trong vòng hơn 
hai mươi năm đã từ những đội du kích bé nhỏ trở thành một đội quân hùng mạnh và 
đã cùng toàn dân đánh thắng chủ nghĩa phát xít Nhật chủ nghĩa để quốc Pháp và ngày 
nay đang đánh thắng chủ nghĩa để quốc Mỹ. 

Vĩnh dự và tự hào biết bao, các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam được là 
con em của nhân dân lao động Việt Nam, của dân tộc Việt Nam anh hùng. 

Vinh dự và tự hào biết bao cho toàn dân và toàn quân ta được chiến đấu dưới 
ngọn cờ bách chiến bách thắng của Đảng IL.ao động Việt Nam quang vinh đứng dầu là 
Hồ Chủ tịch kính yêu. 

Từ nhân dân mà ra, được Dàng của giai cấp công nhân lãnh đạo, mang theo dòng 
máu của một dân tộc anh hùng. được xây dựng theo những nguyên tắc của chủ nghĩa 
Mác - Lê nin, các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nguyện ra sức phái huy bản 
chất và truyền thống tốt đẹp của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vé vang mà lịch 
sử và nhân dẫn giao phó, cùng toàn dân đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. giải 
phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất đất nước. 

Thưa Hồ Chủ tịch kính mến, 


Thưa các dông chỉ và các bạn, 
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Với những thắng lợi rực rỡ trên cả hai miền đất nước từ đầu năm đến nay, Cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã chuyển sang thời kỳ mới. Đề 
quốc Mỹ thua đã rõ ràng và chắc chắn càng ngày cảng thua đậm. Nhân dân ta đã thắng 
lợi và đang tiến tới thắng lợi hoàn toàn. 

Tuy nhiên, đế quốc Mỹ còn rất ngoan cố, chúng vẫn chưa chịu từ bỏ dã tâm xâm 
lược nước ta, mặc dầu không còn hy vọng thẳng ta về quân sự, chúng vẫn còn nuôi ảo 
mộng duy trì ách thống trị thực đân kiểu mới của chúng ở miền Nam, chia cắt lâu dài 
nước ta. Như con thú dữ đã bị từ thương, giặc Mỹ dang giãy giụa điên cuồng. Chúng 
không từ một thủ đoạn tàn bạo, thâm độc nào để tăng cường chiến tranh xâm lược ở 
miền Nam, dùng máy bay B.52, bom đạn, chất độc hóa học để tàn phá nông thôn và 
thành thị, bày trò “bình định cấp tốc” tăng cường đàn áp khủng bố mọi người thiết tha 
với độc lập, hòa bình trong vùng chúng tạm thời kiểm soát. 

Đối với miền Bắc chúng vẫn ngoan cố tiếp tục những hành động chiến tranh, cho 
máy bay do thám và khiêu khích, gây thêm nhiều tội ác xâm phạm chủ quyền và an 
ninh của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

Những âm mưu, thủ đoạn quân sự, chính trị của để quốc Mỹ đang phơi bày ý 
đồ đen tối của chúng hiện nay là tiếp tục gây sức ép trên chiến trường, hỏng tìm một 
lỗi thoát có lợi cho chúng, Đồng thời, những âm mưu, thủ đoạn đẩy tẫy mâu thuẫn đó 
cũng nói lên sự suy yếu, thất bại và sự luẫn quân, bế tắc của chúng trong bước đường 
cùng. Cảng kéo đài chiến tranh, nhất định chúng càng chuốc lấy những thất bại nặng 
nẻ hơn nữa. 


Hiện nay, đồng bào và chiến sĩ cả nước ta đang đứng trước một cục điện quân sự 
và chính trị thuận lợi hơn bao giờ hết. Thắng lợi vĩ đại trên cả bai miền của Tổ quốc 
đang đây mạnh khí thế tiến công của nhân dân ta, tạo ra một sức mạnh phi thường, 
đồng thời đây mạnh quá trình suy sụp và thất bại của Mỹ, ngụy. 


Trong cao trào chống Mỹ, cứu nước, 31 triệu đồng bào ta đang anh đũng tiễn 
lên, quyết giành toàn thắng vẻ ta, và luôn luôn sẵn sàng đánh thăng địch cả trong tình 
huồng chúng kéo dài và mở rộng chiến tranh. Muôn người như một, cả nước ta đang 
ra sức thực hiện lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch “nhiệm vụ thiêng liêng của toàn đân ta 
lúc này là phải nâng cao tỉnh thần quyết chiến quyết thắng, quyết tâm giải phóng miễn 
Nam, bảo vệ miền Bắc. tiến tới hòa bình thống nhất Tế quốc”. 

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, quân và dân miễn Rắc hãy đem hết nhiệt tình 
cách mạng, hãng hái phấn khơi, đề cao cảnh giác, lao động và chiến đấu quên mình, 
thi đua mỗi người làm việc băng hai trên các mặt trận sản xuất, chiến đấu, giao thông 
vận tải. tích cực xây đựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. kiên quyết đập tan mọi hành 
động chiến tranh của giặc Mỹ, hết lòng hết sức làm tròn nhiệm vụ đối với tiền tuyến 


lớn miền Nam, thực hiện khẩu hiệu *Fất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. 
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Đồng bào và chiến sĩ miền Nam nhận rõ ý nghĩa cực kỳ trọng đại của cuộc chiến 
đấu trong giai đoạn hiện nay, cảng phát huy mạnh mẽ khí thế tiến công, ra sức thực 
hiện nhiệm vụ trước mắt mà Hội nghị Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Dân 
tộc giải phóng miền Nam vừa qua đã đề ra là : “... nỗ lực vượt bậc, thừa thắng xông lên, 
vượt qua mọi hy sinh gian khó, liên tục tiền công, liên tục nổi đậy. giành thắng lợi mới 
to lớn hơn nữa. đè bẹp ý chí xâm lược của để quốc Mỹ, đánh đổ ngụy quyền hiếu chiến 
và ngoan cô Thiệu - Kỳ - Ilương, tiến lên giành lấy thăng lợi hoàn toàn, giành toàn bộ 
chính quyền về tay nhân dân, thực hiện mục tiêu xây dựng, miền Nam Việt Nam độc 
lập. dân chủ, hòa bình, trung lập và phồn vinh, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc”. 

Là lực lượng xung kích của toàn đân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. cứu 
nước, các lực lượng vũ trang nhân dân nguyện chấp hành triệt đề chức trách vinh 
quang của mình, không ngừng nâng cao tình thần cảnh giác và sức mạnh chiến đấu, 
kiên quyết cùng toàn dân đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, đánh cho đến thắng 
lợi cuối cùng. 

Với tư thế và sức mạnh của một đân tộc đang trên đà chiến thắng, quân và dân cả 
nước ta báo cho để quốc Mỹ biết rằng: đất nước Việt Nam gắm vóc là của dân tộc Việt 
Nam, quyết không có một nơi nào là chỗ dung thân cho giặc Mỹ. Liều lĩnh mang quân 
vào xâm lược Việt Nam, Mỹ đã phải nếm mùi thất bại, đã thất bại mà còn điên cuông, 
ngoan cố thì nhất định càng thất bại nặng nẻ hơn. 

Chừng nào miền Nam chưa được giải phóng, nước nhà chưa được thống nhất 
trong độc lập và tự do thật sự, thì nhân dân ta quyết nêu cao ý chí sắt đá: “Hễ còn một 
tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đầu, quét sạch nó đi”. 

Dù giặc Mỹ xão quyệt đến đâu, dừ có giỏ đủ trăm phương nghìn kế, để quốc Mỹ 
cũng không thay đổi được tất yếu của lịch sử: Mỹ nhất định thua, nhân dân Việt Nam 
nhất định thăng. 

Thế hệ chúng ta đang có vinh dự lớn tiễn hành cuộc kháng chiến vĩ đại nhất trong 
lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. 

Dân tộc ta đang có vinh dự lớn đứng trên tuyến đầu của cuộc đầu tranh cách 
mạng của nhân dân thế giới chống đế quốc Mỹ, kè thù số một của nhân loại tiến bộ. 

Trên bước đường đi đến thắng lợi cuỗi cùng, chúng ta còn phải vượt qua nhiều 
gian khổ hy sinh. Vì độc lập thống nhất của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ 
quốc tế cao cả, nhân dân ta quyết tăng cường đoàn kết, nêu cao tỉnh thần quyết chiến, 
quyết thắng, kiên quyết chiến đầu, đập tan ý chí xâm lược cúa để quốc Mỹ, anh dũng 
tiễn lên piành thắng lợi hoàn toàn. - Sự nghiệp thiêng liêng chống Mỹ, cứu nước của 
dân tộc Việt Nam ta nhất định toàn thắng! 

- Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh muôn năm! 

- Đảng L.ao động Việt Nam muôn năm! 


- Hỗ Chủ tịch muôn năm! 
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DIỄN VĂN CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


Thưa chủ tịch Tôn Đức Thắng kính mến, thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước, 

Thưa các đồng chí và các bạn! 

Hôm nay, chúng ta kỷ niệm trọng thể lần thứ 25 ngày thành lập các lực lượng vũ 
trang nhân dân Việt Nam và lần thứ 23 ngày toàn quốc kháng chiến trong khí thế cách 
mạng của toàn dân và toàn quân ta dang sôi nỗi thì đua đẩy mạnh sự nghiệp chỗng Mỹ, 
cứu nước và xây dựng Chủ nghĩa xã hội, lập thành tích kỷ niệm một cách xứng đáng 
nhất lần thứ 40 ngày thành lập Đảng vĩ đại của chúng ta. 

Thay mặt toàn thể, cán bộ, chiến sĩ, tôi xin nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Tôn 
Đức Thắng kính mến nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 
các vị và các đồng chí đã đến dự cuộc mít tỉnh trọng thể hôm nay. Nhân địp này, tôi 
xin bày tó lòng tin tưởng tuyệt đối và biết ơn sâu sắc của toàn quân đối với sự lãnh đạo 
vô cùng đúng đăn và sự chăm sóc hết lòng của Trung ương Đảng, của Quốc hội, của 
Chính phủ. 

Các lực lượng vũ trang nhân dân tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào ta trong 
cả nước đã nêu cao tỉnh thần hi sinh không bờ bến, thương yêu đùm bọc, hết lòng ủng 
hộ bộ đội, sát cánh cùng bộ đội đánh giặc, cứu nước, cứu nhà. 

Cùng với toàn Đáng, toàn dân, toàn quân ta đời đời tương nhớ và ghi lòng tạc 
dạ công ơn trời biển của Hồ Chủ tịch, nguyện hì sinh chiến đấu vì độc lập, tự do và 
thống nhất Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội, “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách 
mạng thế giới”. 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Lịch sử 25 trưởng thành và chiến thăng của lực lượng vũ trang nhân dân ta gắn 
liên với lịch sử 40 năm chiến đấu đầy hi sinh anh đũng và thắng lợi vẻ vang của Đảng 
ta với lịch sử oanh liệt chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam trải qua mấy nghỉn năm 
dựng nước và giữ nước. 
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Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng. Sống trên một dải non sông gấm vóc 
có vị trí chiến lược hết sức quan trọng ở Đông Nam Á, được tôi luyện trong khói lứa 
của chiến tranh yêu nước chống ngoại xâm từ đời này sang đời khác, dân tộc ta đã rèn 
đúc cho mình một tỉnh thần độc lập, tự chủ rất cao, một ý chí thông nhất đất nước vô 
cùng mãnh liệt. Tình cảm dân tộc sâu sắc đó đã tạo nên một sức mạnh phi thường, làm 
cho nước Việt Nam đứng vững qua mọi thử thách, làm cho đân tộc Việt Nam mãi mãi 
sống còn và không ngừng chiến thắng. 

Từ khi Đảng ta ra đời gánh vác nhiệm vụ lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 
dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác -- Lê nin, truyền thống quật cường, trí thông mình và 
tài thao lược của dân tộc lại được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đảng ta đã phân 
tích một cách khoa học tình hình xã hội Việt Nam trong thời đại ngày nay, đẻ ra đường 
lỗi chính trị đúng đắn là làm cách mạng dân chủ nhân dân, tiến thăng lên cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Đảng ta đã xác lập quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản, xây dựng khối 
liên minh công nông vững chắc làm nền tảng cho mặt trận dân tộc thống nhất. động 
viên và tổ chức lực lượng cách mạng to lớn của nhân dân ta trong cả nước. Nắm vững 
quan điểm bạo lực cách mạng, đảng đã chủ trương tô chức “quân đội công nông”. cùng 
với lực lượng chính trị của quần chúng đấu tranh giành tự do, độc lập. 

Trong cao trào cách mạng những năm 1930 — 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết - 
Nghệ Tĩnh các đội “tự vệ đó”, “tự vệ công nông” đã được thành lập ; đó chính là những 
hạt giống đầu tiên của lực lượng vũ trang nhân dân ta. 

Giữa những năm chiến tranh thể giới thứ hai, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các đội 
du kích Bắc Sơn, đội du kích khởi nghĩa Nam Kỳ, đội cứu quốc quân, đội Việt Nam 
tuyên truyền giải phóng quân, đội du kích Ba Tơ cùng đội tự vệ vũ trang khác ở khắp 
nơi đã ra đời. Những đội quân cách mạng non trẻ nhưng đầy khí phách anh hùng ấy 
đã lớn mạnh nhanh chóng và thống nhất lại trong hàng ngũ của Việt Nam giải phóng 
quân, chiến đấu anh đũng và chiến thắng ngay từ những trận đầu, cùng toàn dân đánh 
Pháp, đuổi Nhật, phất cao ngọn cờ tổng khởi nghĩa, góp phần đưa Cách mạng tháng 
Tám đến thành công rực rỡ. 

Lần đầu tiên trong lịch sử của dân tộc Việt Nam ta, một nhà nước dân chủ nhân 
dân với một Quân đội nhân dân do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo dã ra đời, 
mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội của 
tổ quốc Việt Nam. 

Ngay sau đó, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược nước 
ta, từ chỗ chỉ có gậy tầm vông và súng kíp, sau chín năm kháng chiến lâu dài, gian khổ, 
các lực lượng vũ trang nhân dân ta đã lớn mạnh nhanh chóng, cùng toàn dân lập nên 
những chiến công hiển hách trên khắp các chiến trường từ Bắc chí Nam mà tiêu biểu 
nhất là chiến dịch Điện Biên Phú lịch sử, buộc thực dân Pháp phải ký hiệp nghị Giơ- 
ne-vơ, công nhận chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. 
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Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là thắng lợi to lớn của 
toàn dân và toàn quân ta, là thăng lợi vĩ đại đầu tiên của chiến tranh giải phóng ở một 
nước thuộc địa, góp phần quan trọng mở ra thời kỳ tan rã của hệ thông thuộc địa của 
chủ nghĩa đề quốc. 

Kháng chiến thăng lợi, trên miền Bắc hoàn toàn giải phóng, các lực lượng vũ 
trang nhân dân Việt Nam không ngừng phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của 
mình, ra sức xây dựng trở thành một quân đội cách mạng lớn mạnh, đề cao cảnh giác, 
đập tan mọi âm mưu và hành động gây chiến của để quốc Mỹ và tay sal, cùng toàn 
dân xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. hết lòng góp sức đầu tranh thực hiện 
thống nhất nước nhà và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. 

Trước thắng lợi vĩ đại cúa nhân dân ta. để quốc Mỹ mù quáng vì bản chất xâm 
lược hiển chiến cực kỳ ngoan có, dã thay chân thực dân Pháp tiễn hành xâm lược miền 
Nam Việt Nam, âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa và căn cứ quân sự của chúng. 
Chúng đã không từ một âm mưu, thủ đoạn tàn bạo và xảo quyệt nào, từ lửa bịp mị dân 
đến khủng bó, tàn sát, từ chiến tranh đặc biệt đến chiến tranh cục bộ quy mô lớn hòng 
đè bẹp ý chí giải phóng đân tộc và thống nhất Tổ quốc của nhân dân ta. 

Vì quyền lợi sống còn của đất nước vả của dân tộc, nhân dân ta đã bất chấp mọi 
hy sinh, gian khô. nêu cao tỉnh thần “không có gì quý hơn độc lập. tự do", đã anh dũng 
đứng lên tiễn hành cuộc chiến tranh cách mạng chống Mỹ, cứu nước, cưộc kháng 
chiến chắng ngoại xâm vĩ đại nhất, oanh liệt nhất, đây thắng lợi huy hoàng nhất 
trong lịch sứ dân tộc ta. 

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Mặt trận dân tộc giải phóng, đồng bào và chiến sĩ 
miền Nam không hề nao núng trước uy lực sắt thép của quân thù, đem tỉnh thần dũng 
cảm tuyệt vời và những cách đánh thông minh, sáng tạo, kiên quyết tiến công địch, 
đánh thắng chiến lược chiến tranh đặc biệt, làm đảo lộn tất cả mọi sự tính toán ngông 
cuồng của bọn cướp nước. Trên đà lớn mạnh và chiến thắng, quân và dân miễn Nam 
anh hùng đã từng bước đánh thăng cuộc chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ với hơn 
một triệu hai mươi vạn quân Mỹ, ngụy và chư hầu. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy 
đồng loạt đầu xuân Mậu thân và những chiến công vang đội của đồng bào và của các 
lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam từ bấy đến nay đã đưa chiến tranh 
cách mạng ớ miễn Nam tiến sang một giai đoạn mới, giành thăng lợi hết sức to lớn, 
toàn điện, tiễn lên giành thắng lợi hoàn toàn. 

Ở miền Bắc, trải qua bốn năm chiến đấu cực kỳ anh đũng, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng ta, quân và dân ta đã phát huy cao độ sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa và 
con người xã hội chủ nghĩa trong một cuộc chiến tranh đắt đối không chưa từng có 
trong lịch sứ nước ta. Phối hợp chặt chẽ với tiền tuyến lớn, chúng ta đã đánh thắng 
hoàn toàn cuộc chiến tranh phá hoại hoàn toàn bằng không quân và hải quân hiện đại 
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của đế quốc Mỹ. Chúng ta đã đập tan kế hoạch thâm độc của chúng đánh phá miền 
Bắc để hòng thực hiện âm mưu xâm lược miền Nam, và đã giành được thăng lợi có ý 
nghĩa chiến lược to lớn. 


Trên cả hai miền đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta, một sự thật vĩ đại 
đang diễn ra ngoài sức tưởng tượng của bọn để quốc xâm lược. Sự thật đó là mặc dù đế 
quốc Mỹ đã dùng các loại vũ khí hiện đại mà chúng cho là có hiệu lực nhất — chỉ trừ vũ 
khí nguyên tử - đã trút hàng triệu tấn bom đạn xuống một chiên trường nhỏ hẹp, đã dốc 
một phần quan trọng tiềm lực quân sự và kinh tế của chúng vào cuộc chiến tranh xâm 
lược cục bộ lớn nhất và tàn bạo nhất trong thể kỹ này, chúng vẫn không khuất phục nổi 
nhân dân Việt Nam anh hùng. Sự thật đó là đế quốc Mỹ hiện đang bị thất bại nặng nề, 
đang hết sức bé tắc và khốn quấn, còn nhân dân ta thì càng đánh càng mạnh, càng đánh 
càng thăng và nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. 

Từ khi có Đảng, đân tộc Việt Nam đã viết nên những trang oanh liệt nhất trong 
lịch sử của nước mình. Đặc biệt, trong mấy chục năm qua, nhân dân (a cùng với 
các lực lượng vũ trang cách mạng liên tục chiến đấu chống ngoại xâm, tiến hành 
khới nghĩa vũ trang, chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến thắng bảo vệ Tổ quốc, 
lần lượt đánh thắng mọi hình thức chiến tranh xâm lược của ba nước để quốc lớn 
ở ba châu, góp phần mở ra thời kỳ tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ và thúc đây 
mạnh mẽ sự sụp đỗ cúa chú nghĩa thực dân mới trên thể giới. 

Nhân những ngày lịch sử vẻ vang này, chúng ta gửi lời chào thân thiết nhất đến 
Mặt trận dân tộc giải phóng và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam, đến đồng bào miền Nam ruột thịt, những người con yêu quý của 
dân tộc Việt Nam, son sắc một lòng, đi trước về sau, làm rạng rỡ thêm danh hiệu vẻ 
vang, THÀNH ĐÒNG TÓ QUÓC. 


Chúng ta nhiệt liệt chào mừng các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng 
miền Nam anh dũng, kiên cường, thông minh, tài trí, đánh mạnh, đánh giỏi trên cả 
ba vùng chiến lược, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, liên tục chiến đấu, liên tục lập 
công, xứng đáng là lực lượng xung kích của nhân đân miền Nam chống bọn đề quốc 
xâm lược, xứng đáng với lòng tỉn yêu của đồng bào cả nước. 

Chúng ta nhiệt liệt biểu dương các lực lượng vũ trang nhân dân ở miền Bắc 
dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hỗ Chủ tịch, đã tỏ ra trung thành vô hạn với Tổ quốc, 
với nhân dân, với lý tưởng xã hội chủ nghĩa, nêu cao truyền thống quyết chiến quyết 
thắng, tỉnh thần yêu nước và tỉnh thần quốc tế vô sản, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang 
của mình, cùng toàn đân đánh thăng hoàn toàn cuộc chiến tranh phá hoại của để quốc 
Mỹ, góp phần xứng đáng cùng đồng bào và chiến sĩ miền Nam giành thăng lợi vĩ đại 
cho dân tộc. 
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Chúng ta nhiệt liệt biểu đương các lực lượng bộ binh, các lực lượng phòng 
không và không quân, bộ đội công bình, bộ đội pháo bình, bộ đội vận tải quân sự, 
bộ đội hái quân, bộ đội thông tin, bộ đội thiết giáp và các binh chủng khác, các lực 
lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, các lực lượng công an nhân dân, các cơ 
quan, các đơn vị phục vụ và các xí nghiệp quốc phòng, đã đoàn kết chiến đấu, tập 
thể lập công, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tô quốc. 

Sinh ra và lớn lên trong cao trào cách mạng của toàn dân, các lực lượng vũ trang 
nhân dân Việt Nam đã trở thành một đội quân cách mạng gang thép, từ nhân dân mà 
ra, chiến đấu vì nghĩa lớn, “trung với Đảng, biếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh 
vì độc lập, tự đo của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thủ nào cũng đánh thắng”. 

Từ những ngày đâu, khi quân đội ta quy mô còn rất bé nhỏ, Hồ Chủ tịch đã chỉ 
rõ trong chỉ thị của Người : “Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ cúa 
nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân...". Đầy phấn khởi và tự hào. 
chúng ta hết sức vui mừng được thấy lời tiên đoán trên đây của Bác Hề ngày nay đã 
thành hiện thực (L fay). 

Nhìn lại bước đường chói lợi chiến công trải qua mấy chục năm liên tục chiến 
đấu, cùng với toàn dân. các lực lượng vũ trang nhân dân ta chân thành cảm ơn sự ủng 
hộ kiên quyết, đầy nhiệt tình quốc tế vô sản và sự giúp đỡ to lớn, quý báu của Đảng, 
Chính phủ, nhân dân và Quản đội các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nhiệt liệt cảm 
Ơn sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Lào và nhân dân Khơ-me, của nhân 
đân tiến bộ toàn thể giới, kế cả nhân đán tiến bộ Mỹ, đối với sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta. Đề đền đáp lại, chúng ta càng nêu cao ý chí quyết chiến quyết thăng, đánh 
thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, làm tròn nghĩa vụ đối với dân tộc và nghĩa vụ quốc 
tế vẻ vang mà lịch sử đã giao cho. 

Thưa các đằng chí và các bạn, 

Sức mạnh to lớn và thăng lợi vĩ đại của nhân dân và các lực lượng võ trang nhân 
dân bắt nguồn từ đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đẫn và sáng tạo của Đáng 
ta, từ truyền thống quật cường, bắt khuất và tài thao lược của tổ tiên ta, từ chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng Việt Nam được Đảng và Bác Hồ chăm lo vun xới. 

Là một bộ phận hữu cơ của đường lối chính trị của Đảng, đường lối quân sự 
của Đảng là đường lối chiến tranh nhân dân của dân tộc Việt Nam trong thời đại 
ngày nay, nhằm thực hiện những mục tiêu cúa cách mạng là độc lập dân tộc, dân 
chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội. 

Nội dung cơ bản của đường lỗi đó là eä nước một lòng, toàn dân đánh giặc 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, phát huy tư tưởng cách mạng tiền công và 
sức mạnh chiến đấu của cả dân tộc, từ nhân dân cách mạng tổ chức nên lực tượng chính 
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trị và lực lượng vũ trang hùng hậu, tiến hành khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân 
dân, đánh thăng những đội quân xâm lược lớn cúa chủ nghĩa để quốc. 

Đường lỗi quân sự của Đảng ta kế thừa và phát triển lên một trình độ mới 
những tỉnh hoa dân tộc của hàng nghìn năm chiến đấu chống ngoại xâm để giữ gìn 
non sông đất nước. Đường lỗi đó phát huy mạnh mẽ truyền thống anh đũng kiên 
cường và nghệ thuật đánh giặc tài giỏi của dân tộc Việt Nam, tinh thần “lấy đại nghĩa 
thắng hung tàn”, “lây đoàn binh thắng trường trận”, ''cả nước chung sức đánh giặc”, 
“trăm họ đều là binh”... tỉnh thần của những Vạn Kiếp, Bạch Đằng. Chí Lăng, 
Đồng Đa... đời đời bất diệt, 

Đường lối quân sự của Đảng ta là đường lỗi của chiến tranh chính nghĩa của một 
dân tộc đững cảm, thông minh. đất không rộng lắm, người không đông lắm, chống lại 
những kẻ địch có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn. chủ trương lấy văn minh thắng bạo 
tàn, lấy nhỏ thắng lớn. phát huy cao độ thế hơn hẳn tuyệt đói về tỉnh thần cùng toàn bộ 
khả năng vật chất của mình, tạo nên sức mạnh kỳ diệu đề thắng kẻ địch có thể hơn về 
vật chất và kỹ thuật. 

Là một điển hình thành công trong việc vận dụng những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin về chiến tranh và quân đội vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. 
đường lỗi quân sự của Đảng ta không ngừng phát triển và hoàn thiện trong khói lứa 
chiến đấu; đã được thực tiễn chiến tranh khảo nghiệm và là ngọn cờ chiến thắng của 
toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hiện nay cũng 
như trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc sau này. 

Anh dũng tiến lên trên con đường cách mạng để giải phóng dân tộc và giải 
phóng giai cấp dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, toàn dân và toàn quân ta 
đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, làm nên những sự tích 
phi thường. 

Hình thành trên cơ sở chủ nghĩa yêu nước và tỉnh thần dân tộc chân chính kết 
hợp với tư tưởng của chủ nghĩa Mác ~ Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng Việt Nam ngày nay đã trở thành phẩm chất tốt đẹp phó biến trong 
hàng triệu con người, quân cũng như dân, từ tiền tuyến đến hậu phương, trên tất cả các 
vị trí chiến đấu của chiến tranh cách mạng. 

Chú nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam kết tình bản chất cách mạng của 
giai cấp công nhân và đức tính tốt đẹp của dân tộc ta, là biểu hiện tập trung của 
tỉnh thần quyết chiến quyết thắng, của lòng dũng cảm, hy sinh với óc thông minh, 
sáng tạo, của ý chí chiến đấu vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, kiên quyết bảo vệ 
những thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã giành được, của niềm tin tuyệt đối ở 
sự lãnh đạo của Đảng ta và của Hồ Chủ tịch, ở quá khứ oanh liệt và tương lai rạng rỡ 
của Tổ quốc Việt Nam ta. 
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Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam là sức mạnh tính thần vĩ đại của nhân 
dân ta. Sức mạnh đó gắn liền với sức mạnh của đường lếi chính trị, quân sự đúng đắn 
của Đảng ta và tính hơn hắn của chế độ ta, làm cho nhân dân ta trở thành vô địch. Nghệ 
thuật đánh giặc sáng tạo của Đảng ta chính là đã xây dựng và phát triển trên cơ sở chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, từ trong thực tiễn chiến đấu lâu đài, gian khổ và 
thắng lợi của nhân dân Việt Nam ta. 

Quán triệt tư tưởng tích cực tiến công địch, nghệ thuật quân sự của Đảng ta 
chú yếu là nghệ thuật tiến công, tiền công bằng quân sự và chính trị, bằng tác chiến 
và binh vận, bằng cả ba thứ quân trên khắp các vùng chiến lược, tiễn công bằng ưu thế 
chính trị và tỉnh thần của con người Việt Nam, của toàn dân Việt Nam, dùng mọi hình 
thức đấu tranh và mọi phương tiện, trang bị có trong tay, để đánh thắng quân đội hiện 
đại của chủ nghĩa để quốc. Nghệ thuật quân sự của Đảng ta chủ trương lấy ít thắng 
nhiều, luôn luôn chủ động đánh địch trên thế mạnh bằng những cách đánh dũng 
cảm, mưu trí, kiên cường kháng chiến lâu dài, trên cơ sở đó sáng tạo thời cơ, 
tranh thủ giành thắng lợi ngày càng to lớn. 

Từ ngày các lực lượng vũ trang nhân dân ra đời đến nay, nhân dân ta đã tích lũy 
được nhiều kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú, đánh thăng những kẻ địch xâm 
lược hung hãn với mọi âm mưu, thủ đoạn tàn bạo và xáo quyệt trong chiến tranh xâm 
lược thực dân cũ và chiến tranh xâm lược thực dân mới quy mô lớn. Nhân dân ta đã 
đánh thắng trong những hoàn cảnh lịch sử khác nhau, khi chưa có chính quyền cách 
mạng và khi đã năm chính quyền, khi dựa vào sức mạnh của chế độ dân chủ nhân đân, 
khi lại dựa vững chắc vào tính hơn hẳn của chế độ xã hội chủ nghĩa, khi cả nước cùng. 
chung một chiến lược cách mạng thống nhất cũng như khi đất nước tạm thời bị chia 
cắt, hai miễn thực hành hai nhiệm vụ chiến lược. Chúng ta đã đánh thăng trong hoàn 
cảnh có chiến tranh thế giới cũng như trong hoàn cảnh không có chiến tranh thế giới, 
khi nước ta bốn phía còn hị để quốc bao vây cũng như khi hậu phương của chúng ta 
nối liền được với phe xã hội chủ nghĩa hùng mạnh. 

Theo con đường cách mạng vẻ vang mà Hồ Chủ tịch đã vạch ra, nhân dân ta 
đang vững bước tiến lên với sức mạnh vô địch của đường lối chính trị và đường lỗi 
quân sự của Đảng ta, với sức mạnh vô của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, 
của truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc. Sức mạnh đó nhất định sẽ san bằng 
mọi chông gai, trở ngại, đập tan mọi âm mưru xâm lược ngoan cỗ của để quốc Mỹ. Sức 
mạnh đó đang dâng lên mãnh liệt trong sức mạnh của thời đại, nhất định sẽ đưa nhân 
dân ta đến thắng lợi cuỗi cùng. 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Trong những ngày lịch sử vẻ vang này, tắm lòng của tắt cả chúng ta, của mỗi cán 
bộ, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang nhân dân, với những tình cảm sâu sắc nhất, 
đều hướng về Bác Hồ kính mến. 
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Hơn bao giờ hết, chúng ta vô cùng thắm thía mỗi bước trưởng thành của cách 
mạng Việt Nam từ lúc Đảng ta ra đời, mỗi chiến công của quân đội từ khi còn trứng 
nước cho đến ngày nay đều gắn liền với công lao to lớn và ơn nặng nghĩa sâu của Bác 
Hồ vĩ đại. 

Hơn bao giờ hết chúng ta càng thấy rõ cả cuộc đời của Hồ Chủ tịch là một tắm 
gương chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tên tuổi của Người tượng trưng 
cho thời đại hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam ta. 

Bác đã từ giã chúng ta, và lần đầu tiên lễ kỷ niệm của quân đội không còn được 
chào đón Bác : song trong lỏng của mỗi chúng ta và cả của các thế hệ con cháu mai 
sau, Bác vẫn đời đời sống mãi. 

Là lãnh tụ vĩ đại của Đăng ta và của dân tộc ta, Hồ Chủ tịch đã cùng với Đảng 
tô chức nên mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 

Với tắm lòng yêu nước nông nàn, Người đã sớm tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - L.ê- 
nin ánh sáng soi đường và đã vạch ra cho nhân dân ta con đường cứu nước duy nhất 
đúng : con đường cách mạng vô sản. Dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch và của Đảng ta 
do người sáng lập. lãnh đạo, rèn luyện, nhân dân ta, quân đội ta đã nắm vững tư tưởng 
cách mạng bạo lực. nền móng của toàn bộ học thuyết Mác — Lê-nin, đem bạo lực cách 
mạng của nhân dân chống lại bạo lực phản cách mạng của kẻ thù, đem chiến tranh cách 
mạng chống lại chiến tranh xâm lược, giành được thắng lợi vẻ vang. 

Là một chiến sĩ xuất sắc trong phong trào cộng sản quốc tế và phong trào 
giải phóng dân tộc của thế kỹ 20, Hồ Chủ tịch tin tưởng sâu sắc vào khả năng cách 
mạng to lớn của nhân dân thê giới. Trên cơ sở thực tiễn đấu tranh cách mạng ở nước 
ta và dựa vững chắc vào học thuyết Mác ~ Lê-nin, Hồ Chủ tịch đã tổng kết thành 
chân lý phổ biến : '“Trong điều kiện thuận lợi cho phong trào cách mạng của thời đại 
ngày nay, bất cứ một dân tộc nào, dù nhỏ nhưng nếu đoàn kết chặt chẽ và kiên quyết 
chiến đầu theo đường lối chính trị và quân sự đúng đắn, lại được sự ủng hộ và giún 
đỡ tích cực của phe xã hội chủ nghĩa và của nhân dân cách mạng trên thế giới, thì 
nhất định có thể đánh thắng bắt cứ bọn đế quốc xâm lược nảo, kể cả tên đế quốc đầu 
só là đế quốc Mỹ". 

Là một nhà chiến lược thiên tài, Hồ Chủ tịch đã cùng Trung ương Đảng định ra 
đường lỗi chính trị và quân sự hết sức đúng đắn của cách mạng nước ta, đường lỗi cách 
mạng đân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, đường lối chiến tranh nhân 
dân. đường lỗi quốc tế. Với một nhãn quan chính trị hiếm có, nhìn thấu quy luật vận 
động của lịch sử, Hồ Chủ tịch đã cùng với Trung ương đề ra những chú trương lớn rất 
sáng suốt trước những bước ngoặt của vận mệnh dất nước trong cuộc chiến đấu quyết 
liệt với kẻ thù, chỉ ra con đường cho cách mạng tiễn tới thắng lợi. 
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Những lời kêu gọi cứu nước khẩn thiết của Hồ Chủ tịch, những văn kiện xúc 
tích, những lời dạy bảo ân cần của Người đối với quân và dân ta trong suốt quá trình 
đấu tranh cách mạng của dân tộc đã thẻ hiện những quan điểm cơ bản về cách mạng và 
chiến tranh cách mạng, từ đó đã phát triển những tư tưởng chiến lược sáng tạo, những 
nội dung phong phú của đường lỗi chiến tranh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân dân ngày nay trên cả miền Bắc Nam nước ta. 

Một điểm nỗi bật trong tư tưởng chiến lược của Hỗ Chủ tịch là niềm tin vững 
chắc vào sức mạnh của nhân dân, là tư tưởng đoàn kết toàn dân đánh giặc, là quan điểm 
chiến tranh nhân dân. Bác nói : “Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của 
toàn dân, cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân”. Và Hồ Chủ tịch kêu gọi : “Hỡi 
đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ. 
không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là npười Việt Nam thì phải đứng lên đánh 
thực dân Pháp, cứu Tổ quốc”. 

Nắm vững quy luật của đẫn tranh cách mạng, Hỗ Chủ tịch nêu rõ : “Con đường 
cách mạng phải lâu dài, gian khổ nhưng nhất định thắng lợi”. Bác lại nói : “Muốn 
thắng lợi phải trường kỳ, gian khổ, muốn trường kỳ phải tự lực cánh sinh”. 

Những lời dạy bảo của Hồ Chủ tịch đã soi sáng các vẫn để chiến lược quan trọng 
trong lý luận quân sự của Đảng ta. Đây là một kho tàng vô cùng quý giá Bác Hỗ đề lại 
cho chúng ta. 

Là người cha thân yêu đã sáng lập, giáo dục và bồi dưỡng các lực lượng vũ 
trang nhân dân ta, !lồ Chủ tịch đã chăm chú theo dõi từng bước đi của các lực lượng 
vũ trang nhân dân từ túc mới ra đời cho đến ngày lớn mạnh, trong chiến đấu cũng như 
trong xây dựng, ở miễn Bắc cũng như ở miền Nam. Và đối với các lực lượng vũ trang 
nhân dân ta, hình ảnh Bác Hồ luôn luôn khắc sâu trong tâm trí mỗi người, là nguồn 
sức mạnh lớn lao động viên toàn quân anh đũng tiến lên, chiến đấu quên mình, vì nhân 
dân, vì Tổ quốc, vì cách mạng. 

Hồ Chủ tịch đã chỉ ra những nguyên tắc cơ bản nhất đề xây dựng quân đội ta 
thành một quân đội thật sự cách mạng, thật sự của nhân dân. Người nói : “Trong việc 
xây dựng và phát triển quân đội... phải làm cho quân đội ta thành một quân đội chân 
chính của nhân dân”. 

Hỗ Chủ tịch là hiện thân của đạo đức cách mạng cao đẹp nhất, trong sáng nhất. 
VÌ vậy, tắm gương của người có một tác dụng giáo dục rất lớn đối với tắt cả chúng ta. 
đối với cán bộ và chiến sĩ trong quân đội. Bác rất chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ, bồi 
dưỡng cán bộ cho Dáng. cho lực lượng vũ trang. Bác đạy cán bộ phải suốt đời đầu 
tranh cho Dáng. cho cách mạng, cần kiệm liên chính, chí công vô tư. Bác nói : "Người 
đội trưởng, người chính trị viên phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên”. 
“Tình thương yêu của Bác Hỗ đối với các lực lượng vũ trang nhân dân thật là bao la, 
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chan chứa. Đó là tình thương yêu của người cha đối với đàn con, của lãnh tụ vĩ đại 
đối với quản chứng nhân dân, với những người con ưu tú của Tổ quốc, của Đảng đang 
chiến đầu hy sinh vì độc lập, tự đo, vì chủ nghĩa xã hội. 

Đặc biệt, Bác Hỗ đã dành cho đồng bào và chiến sĩ miền Nam những tình cảm 
thắm thiết nhất. Miền Nam luôn luôn ở trong trái tìm vĩ đại của Bác. Đến những giờ 
phút cuối cùng, Bác vẫn theo đối mỗi bước tiền lên của miền Nam thân yêu, vui mừng 
trước từng thắng lợi của bộ đội và nhân dân, lo lăng nỗi lo lắng của đồng bào và chiến 
sĩ, tin chắc kháng chiến nhất định thắng lợi, Nam Bắc nhất định sum họp một nhà. 

Bác Hỗ săn sóc ân cần từ cán bộ chiến sĩ, thương binh. bệnh binh đến gia đình 
quân nhân. gia đình liệt sĩ. Chúng ta vô cùng xúc động nhớ lại hình ảnh thân yêu của 
Bác đã bao lần đến tận các đơn vị, các trận địa và ra sát chiến trường, thăm hỏi từng cán 
bộ, chiến sĩ, xem xét nơi ăn chốn ở và động viên nhắc nhở chúng ta từng li, từng tý. 

Hỗ Chủ tịch truyền cho Đảng ta, cho nhân dân ta, quân đội 1a một quyết tâm sắt 
đá, một khí phách anh hùng, một niềm tin mãnh liệt ở thắng lợi cuối cùng. Tỉnh thần 
cách mạng của Hồ Chủ tịch là tỉnh thần cách mạng kiên quyết và triệt để của giai cấp 
vô sản Việt Nam, là tinh thần bất khuất kiên cường của dân tộc Việt Nam suốt bốn 
nghìn năm lịch sử đó là tỉnh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, là tỉnh thần “hễ 
còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải chiến đấu quét sạch nó đi”. Với 
niềm tin ấy, với quyết tâm ấy, với tay lái dạn dày kinh nghiệm của Bác Hồ và đường 
lỗi đúng đán của Đảng ta, cách mạng Việt Nam đã vượt qua mọi bão táp phong ba, đi 
từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, vững bước tiến đến thắng lợi hoàn toàn. 


Vinh dự và tự hào biết bao cho mỗi cán bộ, mỗi chiến sĩ trong các lực lượng vũ 
trang nhân dân được chiến đâu dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam quang 
vinh, được là đồng chí, là học trò, là con cháu của Chủ tịch Hỗ Chí Minh kính mến! 

Ngày nay cuộc đời của Bác Hồ đã thành câu chuyện thần kỳ về một vị lãnh tụ 
cách mạng vĩ đại trong thế kỷ 20 này, song hình ảnh của Bác thì bình dị, gần gũi và 
thân thiết biết bao! Chính vì vậy bất cứ lúc nào chúng ta cũng thấy như có Bác Hỗ 
luôn luôn bên cạnh. Nụ cười hiền từ của Bác, bàn tay ấm áp của Bác luôn luôn khuyến 
khích, dìu đắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từng bước, từng bước đi lên trên con 
đường chiến thắng. Giọng nói thân yêu của Bác Hồ vẫn từng phút từng giây nhắc nhớ 
toàn quân, kêu gọi chúng ta : “Bác mong các chú nêu cao quyết tâm, chiến đấu bền 
bí, thu nhiều thắng lợi hơn nữa... Bác chờ tin thắng trận các chú gửi về 


. Cuộc kháng 
chiến chẳng Mỹ. cứu nước hiện đang tiếp diễn thắng lợi, quyết liệt. Bác Hồ kêu gỌi 
chiến sĩ và đồng bào : “Iiến lên! Toàn thắng ất về ta!". 

Kính thưa Bác, những lời Bác đạy, toàn quân vẫn luôn luôn nghe rõ! 

Để xứng đáng với muôn vàn tình thân yêu của Bác. toàn thể bộ đội xin hứa mãi 
mãi ghi lòng tạc đạ, nguyện đoàn kết chặt chẽ chung quanh Trung ương Đăng, anh 
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dũng phần đấu, đạp bằng mọi gian khổ hy sinh, cùng toàn đân đánh thắng hoàn toàn 
giặc Mỹ xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, mang lá cờ quyết chiến 
quyết thắng của Bác tới đích cuối cùng. 

Thưa các đồng chỉ và các bạn, 

Trong lịch sử chống ngoại xâm lâu đời của dân tộc, chưa bao giờ nhân dân ta 
lại chiến thắng oanh liệt và đứng trước một nhiệm vụ vĩ đại như ngày nay. Với những 
chiến công thăng Mỹ lừng lẫy trên cá hai miền, đất nước anh hùng của chúng ta càng 
thêm rạng rỡ, hai tiếng VIỆT NAM đã trở thành lương tâm, danh dự và niềm hy vọng 
của loài người. 

Thắng lợi của chúng ta là thắng lợi của tỉnh thần quyết chiến quyết thắng của dân 
tộc ta trong thời đại mới. thời đại thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách 
mạng giải phóng dân tộc. 

Thắng lợi đó tiếp diễn trong máy chục năm qua, chiến công nỗi tiếp chiến công 
dang cô vũ mạnh mẽ nhân dân Việt Nam và nhân dân cách mạng thế giới hăng hái 
xông lên, tiền công mạnh mẽ vào dinh lñy của chủ nghĩa đế quốc. 

Trong không khí cả nước đang ra sức học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ 
tịch, chúng ta vô cùng phấn khởi chào đón những chiến công vẻ vang của đồng bào 
và chiến sĩ miền Nam anh hùng, những chiến công diệt Mỹ, diệt Nguy làm phấn chấn 
lòng người : đang giáng những đòn mãnh liệt vào âm mưu “Việt Nam hóa” chiến tranh 
của để quốc Mỹ. 

Chúng ta hết sức tự hào về những thắng lợi to lớn của quân và dân miền Bắc đã 
giành được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội, phát huy sức mạnh 
của chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt, hết lòng hết sức làm tròn nghĩa vụ đối với tiền 
tuyến lớn. 

Nhân dân ta đang ra sức đây mạnh đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị, đấu 
tranh ngoại giao, kiên quyết tiến công địch, giành thắng lợi ngày càng lớn. Trong khi 
đó, mặc dù đã phải co về phòng ngự trên chiến trường miền Nam, giặc Mỹ cũng không 
sao tránh khỏi bị thương vong lớn; ngụy quân đang bị đánh khắp nơi và bị tốn thất 
nặng; ngụy quyền tay sai mục nát đang bị nhân dân miền Nam hết sức căm phét và 
kiên quyết đứng lên lật đố. 

Tuy nhiên, để quốc Mỹ vẫn rất ngoan có. Chúng đang cô sức thực hiện âm mưu 
“Việt Nam hóa” chiến tranh xâm lược, hòng dùng người Việt Nam đánh người Việt 
Nam băng bom đạn của Mỹ. Chúng nuôi hy vọng với âm mưu thâm độc dó, chúng 
có thể giám được xương máu và tiễn bạc của Mỹ mà vẫn duy trì được quyền thống trị 
thực đân mới của chúng ở miền Nam nước ta, tiếp tục giữ vai trò xấu xa cúa tên sen 
dầm quốc tế. 
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Những lời tuyên bố về chính sách của tông thông Mỹ Ních-xơn từ khi lên cầm 
quyền đến nay, đặc biệt là các bài diễn văn ngày 3 tháng 11 và ngày 15 tháng 12 vừa 
qua, đã đề lộ rõ bộ mặt ngoan có và đã tâm xâm lược của đế quốc Mỹ. 

Trên thực tế, đế quốc Mỹ đang tiếp tục lao sâu vào cuộc phiêu lưu quân sự ở Việt 
Nam. Cái gọi là “kế hoạch hòa bình" của Ních-xơn, thật ra là kế hoạch tiếp tục kéo đài 
chiến tranh xâm lược. 

Ở Pa-ri. chúng vẫn khăng khăng bám lấy lập trường xâm lược, chống lại giải 
pháp toàn bộ mười điểm hợp tình hợp lý của Mặt trận dân tộc giải phóng và Chính phủ 
cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 

Cố tình đi theo vết xe đổ của Giôn — xơn, chính quyền Ních — xơn đang biến 
cuộc “chiến tranh của Giôn-xơn” thành cuộc "“'chiến tranh của Ních--xơn” chống lại 
nguyện vọng hòa bình, độc lập và thống nhất của nhân dân Việt Nam đang trên đà 
chiến thắng. 

Đối với miễn Bắc, đế quốc Mỹ vẫn chưa từ bỏ hắn âm mưu đen tối, tiếp tục các 
hành động chiến tranh, dò thám, khiêu khích, xâm phạm chủ quyền và an ninh của 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

Chúng đang hàng ngày, hàng giờ chồng chất thêm tội ác tày trời đối với nhân 
dân ta, tàn sát hàng loạt đồng bào miền Nam ở Ba Làng An, Công Hơ Rinh, Côn Đảo, 
Sơn Mỹ, Thủ Đức và nhiền nơi khác. còn dã man hơn cả những O-ra-dua, IL.i-đi-xe của 
Hít-le ngày trước. 


Chúng đang tăng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược ở Lào, uy hiếp nghiêm 
trọng nên an ninh của nước ta. 

Chúng đang thách thức quyết tâm chiến dấu của nhân dân ta, thách thức nhân 
dân thế giới và nhân dân tiến bộ Mỹ. 

Chúng ta nghiêm khắc cảnh cáo bọn xâm lược Mỹ : chúng càng ngoan cỗ và tàn 
ác, thì nhân dân ta càng sôi sục căm thù, kiên quyết đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn xâm 
lược của chúng, kiên trì và đấy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến 
thắng lợi cuối cùng, giành độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. 

Không một sự đe đọa nào có thể lay chuyên được quyết tâm sắt đá của quân 
và dân ta. 

Không một âm mưu thâm độc và xảo quyệt nào có thể cứn để quốc Mỹ khỏi bị 
thất bại thảm hại. 

Trước lúc vĩnh biệt chủng ta, Hồ Chủ tịch đã căn đặn : "Cuộc chống Mỹ, cứu 
nước của nhân dân ta dù phái kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song, nhất định 
thăng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”. 
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Hướng về tương lai tươi sáng của dân tộc, các lực lượng vũ trang nhân dân Việt 
Nam nguyện nêu cao tỉnh thần quyết chiến quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, ra sức rèn luyện : không ngừng nâng cao cảnh giác, phát huy súc mạnh chiến 
đấu, đoàn kết chặt chẽ xung quanh Ban chấp hành Trung ương Dàng, cùng toàn dân 
đánh thẳng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. giải phóng miền Nam, báo vệ miền Bắc. tiễn 
tới hòa bình thông nhất nước nhà. 

Nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi! 

Đề quốc Mỹ nhát định phải cút khỏi nước ta! 

Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất! 


Cùng với đồng bào cả nước, toàn quân ta hãy anh dũng tiến lên! 


377. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời phỏng vấn của đồng chí Phê — 
ren — Hê — ghe — đút, Tông biên tập báo Quân đội nhân dân Hung - ga -— ri / Võ 
Nguyên Giáp ; Thông tấn xã Việt Nam // Nhân dân. — 1969. — Ngày 10 tháng 12. - Tr. 
1,4. (Số thứ tự trong thư mục 200) 

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRẢ LỜI PHÒNG VÁN CỦA DÒNG CHÍ 
PHÊ - REN - HÊ - GHE — ĐÚT, TỎNG BIÊN TẬP BẢO QUẦN ĐỌI NHÂN 
DẪN HUNG - GA - RI 


Tỉn VNTTX — Vừa qua, được đồng chí Phê — ren — Hê — ghe — đút, Tông biên tập 
báo Quân đội nhân dân Hung ~ ga — rí Nê ~ pha — sê - rét, sang thăm nước ta, đã đến 
chào Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ quốc phòng. Đồng chí đã đề nghị và 
được Đại tướng trả lời phóng vấn. Dưới đây là những câu hỏi và trả lời: 

Câu hỏi 1: Đề nghị đồng chí Bộ trưởng cho biết những nét đặc trưng về những 
kinh nghiệm chung và riêng của chiến tranh nhân dân cứu nước đẻ giải phóng nước 
Việt Nam — quan hệ giữa con người và kỹ thuật hiện đại. hoạt động chiến lược của 
quân đội chính quy, tầm quan trọng của việc nhân dân tham gia chiến tranh, những 
nhân tế chính trị và tỉnh thần. 

Trả lời: Qua quá trình đấu tranh, mỗi dân tộc đều có thể rút ra những kinh 
nghiệm bề ích đối với bản thân mình cũng như đối với sự nghiệp cách mạng chung. 

Trong khoảng mấy chục năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng L.ao động Việt 
Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mễn, nhân dân chúng tôi dã phải liên tiếp đương 
dầu và đã liên tiếp. đương dầu và đã liên tiếp đánh thắng ba tên đế quốc hung bạo: phát 
xít Nhật, đề quốc Pháp và hiện nay là để quốc Mỹ. 
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Thực tiễn vĩ đại đó chứng tỏ rằng: trong thời đại ngày nay, một nước nhỏ, đất 
không rộng lắm, người không đông lắm, nhưng đã kiên quyết đứng lên chiến đấu cho 
tự do và độc lập của đất nước, cho những quyền sống thiêng liêng của mình, theo một 
đường lỗi đúng đắn. thì hoàn toàn có thể chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, kế cả để 
quốc Mỹ là tên đề quốc đầu sỏ. 

Trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc lâu dài. gian khô và đầy thắng lợi vẻ 
vang của chúng tôi chồng chủ nghĩa để quốc xâm lược, chúng tôi coi đường lỗi chính 
trị và quân sự đúng đắn của Dáng tiền phong là nhân tố quyết định thắng lợi quan trọng 
vào bậc nhất. Đường lối của Đáng chúng tôi là đường lối cách mạng dân tộc, đân chủ 
nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội không trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. 
“Trong chiến tranh là đường li chiến tranh nhân dân, cả nước một lòng, toàn dân đánh 
giặc, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, với lực lượng vũ trang nhân dân làm 
nòng cốt. 

Đối với chúng ta, những người mác — xít, khái niệm chiến tranh nhân dân, lực 
lượng vũ trang nhân dân không phải là một khái niệm xa lạ. Chính Mác, Ấng — ghen 
rồi đến Lê - nin đã nêu lên luận điểm về vũ trang quần chúng, về chiến tranh nhân 
dân, về khởi nghĩa dân tộc, về quân đội nhân đân. về quân đội kiểu mới. Trong lịch sử 
đất nước chúng tôi, cũng kbông phải bây giờ mới có chiến tranh nhân dân. Trong mẫy 
nghìn năm đựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã bao phen đoàn kết đứng dậy 
chiến đầu chống ngoại xâm, và trên đất nước này từ đầu công nguyên đã từng diễn ra 
những cuộc khởi nghĩa đân tộc, những cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại của nhân dân. 
Công lao của Đảng chúng tôi, của đồng chí Hồ Chí Minh - người cộng sản Việt Nam 
đầu tiên — là đã đem chủ nghĩa Mác — Lênin soi đường cho cách mạng Việt Nam, đã 
vận dụng đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lênin vào thực tiễn của cách mạng 
Việt Nam, đồng thời phát huy đến một bước mới truyền thống đấu tranh bất khuất của 
dân tộc, nhờ vậy mà đã phát triển chiến tranh nhân đân ở Việt Nam đến một trình độ 
mới, với một nội dung sáng tạo và phong phú, với tỉnh thần cách mạng triệt để của giai 
cấp công nhân. Cũng do vậy mà chiến tranh nhân dân trên đất nước chúng tôi có một 
sức mạnh vô địch đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. 

Đường lỗi của Đàng chúng tôi đặt lên hàng dầu vấn đẻ giác ngộ toàn dân, động, 
viên và phát động toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, làm cho 31 triệu 
người Việt Nam đều đứng lên đánh giặc, đều là những dũng sĩ giết giặc, cứu nước. 
Chúng tôi rất coi trọng sức mạnh đoàn kết và chiến đầu của nhân dân đưới sự lãnh đạo 
của giai cắp công nhân và trên cơ sở công nông liên minh. coi đó là một nhân tố quyết 
định thắng lợi của chiến tranh cách mạng. 

Đồng chí vừa nói đến quan hệ giữa con người và vũ khí. Chúng tôi coi trọng cơ 
sở vật chất của chiến tranh, chăm lo làm cho quân đội có vũ khí trang bị tốt để đánh 
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giặc. Nhưng chúng tôi cho rằng nhân tố là con người. Do vậy, Đảng chúng tôi và Hồ 
Chủ tịch rất chăm lo giáo dục, rèn luyện con người Việt Nam, làm cho mỗi một người 
dân Việt Nam, mỗi chiến sĩ, mỗi thanh niên, mỗi đảng viên đều được giác ngộ sâu sắc, 
có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, quán triệt tỉnh thần 
“không có gì quý hơn độc lập. tự đo”, có quyết tâm chiến đấu cao, đồng thời nắm vững 
kỹ thuật, làm chủ kỹ thuật, có những cách đánh đũng cảm và mưu trí, phát huy được 
sức mạnh mọi vũ khí có trong tay để chiến thắng bất cứ kẻ thù nào, đù chúng có nhiều 
trang bị kỹ thuật hiện đại đến mấy. 

Qua kinh nghiệm thực tiễn, Đảng chúng tôi đã có đường lối xây dựng các lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gồm có ba thành phần: bộ đội chủ lực tập trung 
của toàn quốc, có nhiệm vụ cơ động tác chiến trên khắp các chiến trường; bộ đội địa 
phương có nhiệm vụ tác chiến trong địa phương mình; và dân quân, tự vệ hoạt động ở 
thôn xã, đường phó, xí nghiệp, nông trường, v.v...Ba lực lượng đó phối hợp chặt chẽ 
với nhau, giúp đỡ lẫn nhau và mỗi lực lượng đều có vai trò chiến lược rất quan trọng. 
Được sự lãnh đạo chặt chẽ, thống nhất của Đảng và có sự đùm bọc và phối hợp của 
nhân dân trên cơ sở toàn đân đánh giặc, các lực lượng vũ trang nhân dân một lòng một 
dạ chiến đấu vì nhân đân, vì Tô quốc, vì chủ nghĩa xã hội làm cho sức mạnh của chiến 
tranh nhân dân được phát huy cao độ. 

Tôi muốn nói đến một điểm rất quan trọng trong đường lối của Đảng chúng tôi. 
Xuất phát từ quan điểm quản chúng nhân dân là người sáng tạo ra lịch sứ, Đáng chúng 
tôi ra sức giáo dục nhân đân phải dựa vào sức mình là chính trong sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng của mình. Đồng thời xuất phát từ nhận thức coi cách mạng Việt Nam là một 
bộ phận của sự nghiệp cách mạng thế giới, Đảng chúng tôi rất coi trọng sự đoàn kết 
quốc tế trên cơ sở cbủ nghĩa Mác — Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản chân chính, rất 
coi trọng sự đồng tình ủng hộ và sự giúp đỡ của các nước anh em, của nhân dân tiến 
bộ trên thế giới. Chúng tôi phần khởi nhận thấy rằng chưa bao giờ sự nghiệp đầu tranh 
giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân chúng tôi được sự đồng 
tình và ủng hộ rộng rãi như ngày nay. Những thắng lợi to lớn của chúng tôi nói lên sức 
mạnh đoàn kết chiến đấu của nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời cũng nói lên sự 
lớn mạnh của phe xã hội chủ nghĩa, của các lực lượng cách mạng trên thế giới. Thắng 
lợi của nhân dân Việt Nam cũng là thắng lợi chung của sự nghiệp đầu tranh chung của 
nhân dân thế giới cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Chúng 
tôi rất biết ơn sự đồng tình ủng hộ, sự giúp đỡ to lớn và quý báu của các nước anh em, 
trong đó có nhân dân Hung - ga - ri anh em. 

Câu hỏi 2: Xin cho biết ý kiến đồng chí Bộ trưởng về những mục đích của Mỹ 
và những hoạt động quân sự hiện nay của Mỹ nhằm chống nước Việt Nam dân chú 
cộng hòa, tính chất của những hoạt động đó? 
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Trả lời: Mặc dù để quốc Mỹ đã bị thất bại rất nặng nề trên cả hai miền Nam 
và Bắc Việt Nam, và đang gặp những khó khăn chồng chất, chúng vẫn chưa chịu từ 
bỏ những âm mưu đen tối của chúng đối với đất nước chúng tôi. Một mặt chúng vẫn 
ngoan cố kéo đải cuộc chiến tranh xâm lược của chúng ở miễn Nam, mặt khác chúng 
cho máy bay trinh sát và bắn phá ở miền Bắc, tiếp tục có những hành động chiến tranh, 
xâm phạm lãnh thổ, chủ quyền và an ninh của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đó 
là những hành động điện cuồng nói lên bản chất cực kỳ hiếu chiến và xâm lược của đề 
quốc Mỹ. Những hành động đó cảng làm cho nhân dân Việt Nam và nhân dân thé giới 
thêm căm thù để quốc Mỹ và quyết tâm chống lại chúng. Chúng tôi hết sức cảnh piác 
và kiên quyết đập tan mọi âm mưu đen tối của chúng. 

Câu hỏi 3: Xin đồng chí Bộ trưởng cho biết sự đánh giá của đồng chí đối với 
cuộc nói chuyện ở Pa - rj và chiến lược của Mỹ ở Việt Nam? Và vấn đề rút quân 
từng phần? Về vấn đề “Việt Nam hóa" cuộc chiến tranh? Về vấn đề leo thang chiến 
tranh ở Lào? 

Trả lời: Đề quốc Mỹ đã buộc phải nhận họp hội nghị bốn bên ở Pa - rỉ vì bị thất 
bại lớn ở chiến trường, bị khôn đốn về mọi mặt ở trong nước, bị nhân dân thê giới — kế 
cả nhân dân Mỹ - phản đối kịch liệt. Nhưng Mỹ vẫn rất ngoan có, chưa chịu từ bó lập 
trường xâm lược Việt Nam. Vì vậy, Hội nghị Pa — ri vẫn không tiễn triển chút nào, và 
đó là vì chính quyền Ních - xơn không muốn có hòa bình ở Việt Nam, chúng chỉ muốn 
tiếp tục chiến tranh xâm lược. 

Cái trò rút quân nhỏ giọt của Mỹ chỉ nhằm mục đích che lấp âm mưu tiếp tục 
chiến tranh xâm lược. Cái trò “Việt Nam hóa” chiến tranh của chúng hiện nay cảng 
để lộ rõ chủ trương xâm lược ngoan cố của Mỹ. Mỹ thì rêu rao '“Việt Nam hóa” chiến 
tranh trong lúc ngụy quyên Sải gòn thì lại không dám dùng danh từ đó vì ngại bị vạch 
mặt làm bù nhìn tay sai của Mỹ. Báo chí Mỹ nói “Việt Nam hóa” là giắc mơ của Mỹ 
nhưng lại là cơn ác mộng đối với quân ngụy. “Việt Nam hóa” sẽ trở nên một tấn bi kịch 
không những cho quân ngụy mà cả cho quân Mỹ. Cả Mỹ lẫn ngụy đã thất bại nặng. 
chắc chắn càng bị thất bại nặng hơn. 

Đề quốc Mỹ mang quân xâm lược Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đòi Mỹ phải 
chấm dứt ngay tội ác xâm lược. phải rút toàn bộ, rút ngay và không điều kiện quân dội 
của chúng ra khỏi đất nước Việt Nam. “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì 
ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi" đó là lời giáo huấn thiêng liêng của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, là ý chí sắt đá của nhân đân cả nước chúng tôi quyết chiến đấu cho 
đến thắng lợi cuối cùng. 

Ở Lào. để quốc Mỹ và tay sai đang ráo riết tăng cường chiến tranh. tiếp tục biến 
Lào thành căn cứ quân sự của Mỹ, uy hiễn an ninh của nước Việt Nam đân chủ cộng 
hòa. Âm mưu đó đang bị nhân dân Lào kịch liệt chống lại, bị nhân dân thế giới lên án 
và nhất định sẽ bị đánh bại. 
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Câu hỏi 4: Lễ kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 
sắp dẻn, xin gửi tới đẳng chí những lời chúc mừng tốt đẹp và xin đề nghị đồng chí Bộ 
trưởng nói tóm tắt tầm quan trọng của việc thành lập và phát triển của Quân đội Nhân 
dân Việt Nam. 

Trả lời: Trước hết xin chân thành cảm ơn đồng chí về những lời chúc mừng tốt 
đẹp đối với các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam chúng tôi nhân địp kỷ niệm 25 
năm thành lập. 

Đảng chúng tôi ngay sau khi mới ra đời (1930) đã có chủ trương xây dựng các 
lực lượng vũ trang cách mạng, xây dựng "'đội quân công nông", xây dựng “Hồng 
quân” của chính quyền cách mạng. Những đội tự vệ đỏ ra đời trong cao trào Xô viết 
Nghệ - Tĩnh (9-1930). 

Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, ở các chiến khu cách mạng, các lực 
lượng vũ trang cách mạng đã liên tục được xây dựng và phát triển và đã cùng toàn dân 
tiễn hành Tống khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công. 

Trong kháng chiến chống Pháp (1945 ~ 1954). các lực lượng vũ trang nhân đân 
Việt Nam đã trường thành nhanh chóng và đã cùng nhân đân dánh thắng đế quốc Pháp 
xâm lược, với trận chiến tiêu biêu nhất ở Điện Biên Phú. 

Sau những năm xây dựng tiếp thco. các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam 
đã phát triển lớn mạnh, được trang bị ngày càng hiện đại, và tron cuộc kháng chiến 
chống Mỹ. cứu nước. đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đề 
quốc Mỹ, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. giáng cho đề quốc Mỹ những đòn trừng 
trị thích đáng. 

Được Đảng, Hồ Chủ tịch và nhân dân hết lòng chăm sóc, các lực lượng vũ trang 
nhân dân chúng tôi xứng đáng là nòng cốt trong cuộc chiến tranh giải phóng và trong 
sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. xứng đáng với truyền thống vẻ vang: “Trung với Đảng, hiểu 
với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thủ nào cũng 
chiến thắng. 

Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhân dân 
và các lực lượng vũ trang chúng tôi luôn luôn được sự giúp đỡ rất quý báu của nhân 
dân và Quân đội nhân dân lung -- ga — ri anh em. Chính trong lúc chúng ta nói chuyện 
ở đây thì trên đất nước các bạn cũng đang có phong trào sôi nỗi nhiệt tình ủng hộ Việt 
Nam. Nhân địp này, chúng tôi xin nhờ báo Nê - pha - sẽ - rét chuyển lời cảm ơn chân 
thành của chúng tôi đến toàn thể nhân dân, toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội 
nhân dân Hung - ga - rì. Chúc các đồng chí, dưới sự lãnh đạo của Đảng Xã hội công 
nhân Hung — ga - ri, thu được những thắng lợi ngày càng to lớn. 


ĐẠI TƯỞNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


38. Hà Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài, người cha thân yêu của các 
lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. ~ 1970. -- 
Ngày 31 tháng 5, ngày 1 tháng 6. — Tr. 3. (Số thứ tự trong thư mục 203, 280) 

HỖ CHỦ TỊCH NHÀ CHIÉN LƯỢC THIÊN TÀI - NGƯỜI CHA THÂN YÊU 
CỦA CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM 


Ngày 19 tháng 5 năm nay. chúng ta kỷ niệm lần thứ 80 ngày sinh của Hồ Chủ tịch. 

Với niềm xúc động lớn và lòng biết ơn vô hạn, nhân đân ta và hàng triệu người 
trên trái đất tưởng nhớ đến Người. 

Hồ Chủ tịch là vị lãnh tụ kính yêu của Đảng ta, của dân tộc ta. Người là một 
chiến sĩ quốc tế lỗi lạc của thể kỷ 20 này. Cuộc đời oanh liệt, trong sáng của Người 
là một thiên thần buyền thoại. Song hình ảnh của Người thì bình dị, gần gũi và thân 
thiết biết bao! 

Hỗ Chủ tịch là một nhà yêu nước vĩ đại, một nhà mácxít- lêninnít Xuất sắc. 
Người là một nhà chiến lược thiên tài, là người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang 
nhân dân Việt Nam. 

Những biến đổi phi thường của lịch sử Việt Nam trong mấy chục năm qua đều 
gắn liền với công lao và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch và của Đảng do Người sáng lập và 
lãnh đạo. Biết bao chiến công lừng lẫy của dân tộc ta, nhân dân ta, quân đội ta đã được 
lập lên dưới ngọn cờ vĩ đại của Người. 


I. NHÀ CHIẾN LƯỢC THIÊN TÀI 

Những năm đầu của thế kỉ 20. Bầu trời Việt Nam thật là uất. Ách thống trị của 
thực dân Pháp nặng trĩu. Câu kết với bọn vua quan phong kiến, lũ giặc nước thăng tay 
áp bức, bóc lột nhân dân ta. Cuộc sống về thể xác, về tình thần của dân tộc ta xiết bao 
khổ cực. Các cuộc khởi nghĩa đã liên tiếp đây lên, và đều bị đìm trong bề máu. 

Phải đập tan gông cùm nô lệ, thoát khỏi cảnh lửa nóng nước sâu. 

Phải điệt sạch lũ sài lang, giải phóng non sông Tế quốc! 

Đó là tiếng kêu khẩn thiết của 20 triệu con Lạc, cháu Hồng, là nỗi lo âu của 
những ai có lòng yêu dân, yêu nước. 

Và hơn ở ai hết, đó là điều day đứt trong lòng Hỗ Chủ tịch lúc bấy giờ còn là một 
thanh niên. “Đông Dương đáng thương hại! Ngươi sẽ nguy mất nếu đám thanh niên 
già cỗi của ngươi không sớm hồi sinh!”. 
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TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


CÔNG BÓ TRÊN BẢO. 


Hỗ Chủ tịch còn nuôi một chí lớn: phải sang tận các nước châu Âu để hiểu rõ 
bọn để quốc, phải tìm hiểu nhân dân các nước chống lại chúng bằng cách gì và sau khi 
xem xét họ làm như thế nào, sẽ “trở về giúp đồng bào chúng ta”. 


Bác trở thành một người công nhân dày đạn và đi khắp bến biển năm châu. Trái 
tìm yêu nước nồng nàn của một người Việt Nam mắt nước, một người vô sản Việt Nam 
hòa nhịp với trái tim đau khổ của những người nô lệ châu Á, châu Phi, những người 
vô sản châu Âu, châu Mỹ. Lao động, học tập, tìm tòi; hòa mình vào cuộc đầu tranh của 
những người bạn cùng chung cảnh ngộ ở các nước thuộc địa, của những người củng 
khế ở chính ngay nước Pháp. 

Iồ Chủ tịch sớm đến với chú nghĩa Lênin. Bác sung sướng đón chào tiếng sắm 
rền vang của Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. Bác “vui mừng đến phát khóc lên” 
trước bản đề cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Thế là, anh thanh niên 
Nguyễn yêu nước — Nguyễn Ái Quốc - đến với chủ nghĩa cộng sản và tìm ra cho đồng 
bào đau khô "cái cần thiết cho chúng ta” : “Muốn cứu nước và giải phóng đân lộc, 
không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. 

Ngày nay, điều Bác nói trên đây trở thành một chân lý phổ biến, đơn giản như 
bao chân lý khác. Nhưng cách đây 50 năm, tìm ra chân lý ấy quả là một sự sáng láng 
thiên tài. 

Thật vậy, lúc bấy giờ, những người da đen và da vàng chưa biết rõ Lênin là ai, 
nước Nga ở đâu. Đề cương do Lênin vừa thảo ra cũng như Quốc tế thứ ba do Người 
vừa lập nên còn quá mới mẻ; thậm chí còn là những điều xa lạ đối với nhiều người, vừa 
phải đối phó với kẻ thù, vừa tham gia hoạt động và tìm hiểu lý luận cách mạng. 

Thế nhưng, rất sớm, Bác đã trở thành người cộng sản. Là người cộng sản Việt 
Nam đầu tiên, người cộng sản đầu tiên của một nước thuộc địa, Bác lại là một trong 
những người sáng lập Đảng Cộng sản ở “chính quốc”. Và Bác đã trở thành một chiến 
sỹ của Quốc tế thứ ba. 

Bác Hồ có tấm lòng yêu nước thương nòi nồng cháy và tình thương yêu thắm 
thiết những người lao động, những người cùng khổ. Những tình cảm lớn ấy, phẩm chất 
cách mạng cao cả ấy đưa Bác đến chân lý của thời đại. Bác thấy: “Bây giờ học thuyết 
nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng 
nhất là chủ nghĩa Lênin”. Bác thấy rõ sử mệnh lịch sử của giai cấp vô sản, của chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 

Bác tìm ra con đường giải phóng cho nhân dân ta. Lịch sử của dân tộc sẽ ghi 
Tố đây là sự nghiệp vĩ đại đâu tiên của nhà chiến lược thiên tài. Sự nghiệp đó tạo nên 
bước ngoặt quyết định cho phong trào cách Tạng nước ta. 
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"Đường kách mệnh” của Hồ Chủ tịch là con đường của lòng yêu nước. con 
đường giải phóng dân tộc. Nó kết tỉnh ý chí quật cường bất khuất của dân tộc ta qua 
mấy nghìn năm lịch sử. “Đường kách mệnh” là con đường của lòng yêu thương giai 
cấp, con đường giải phóng giai cấp vô sản và quần chúng công nông lao khổ, xóa bỏ 
mọi áp bức bóc lột, đưa tới hạnh phúc ấm no. 

Nhiệm vụ giải phóng dân tộc dược găn chặt với nhiệm vụ giải phóng giai cấp. 
Chủ nghĩa yêu nước đã gặp chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa quốc tế vô sản. Cách mạng 
Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. 

“Đường kách mệnh” do Bác vạch ra, phát triển hoàn chỉnh thêm, đã trở thành 
đường lối cách mạng dân tộc đân chú nhân dân, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
không kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Đó là đường lối của Đảng ta. 
như đã được nêu lên sau này trong luận cương chính trị và trong những văn kiện quan 
trọng khác của Đảng và của Hỗ Chủ tịch. Chính đường lỗi đó. suốt mây chục năm qua. 
đã đưa nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thăng lợi khác. 

“Trên các chặng đường lịch sử, cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta diễn ra 
anh đũng, quyết liệt, phong phú, chống những kẻ thù tàn bạo nhất. Với một tư tưởng 
tiến công không gì sánh kịp, Bác Hồ vận đụng tài tình và sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lênin vào thực tiễn cách mạng nước ta. Sự chỉ đạo chiến lược và sách lược của Bác vô 
cùng kiên quyết và linh hoạt, đăng cảm và khôn khéo. Trong những giờ phút thử thách 
gay go, Hồ Chủ tịch là người cầm lái dạn dày kinh nghiệm. Bác là người của những 
bước ngoặt vĩ đại, của những quyết định lịch sử. Những quyết định của Người và của 
Đảng có tầm quan trọng chiến lược, về chính trị cũng như quân sự. đã đưa con thuyền 
cách mạng Việt Nam vượt qua mọi bão táp phong ba, đi đến những bến bờ thắng lợi. 

Đường lối cách mạng đân tộc dân chủ nhân dân, tiến thăng lên cách mạng xã hội 
chủ nghĩa không những là đường lối duy nhất đúng đắn cho cách mạng nước ta, mà 
cũng là con đường giải phóng dân tộc của biết bao dân tộc bị áp bức hiện đang sống 
đọa đày dưới ách thực dân phong kiến. Hồ Chủ tịch là nhà chiến lược thiên tải vạch 
đường cho cách mạng Việt Nam. Bác cũng là nhà chiến lược có cống hiến xuất sắc vào 
thắng lợi chung của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. 


II. NHÀ TÓ CHỨC VĨ ĐẠI 
Đối với Hồ Chủ tịch, vẫn đề khẩn thiết là phải làm cách mạng. 
Nhận thức thế giới là đễ cải tạo thế giới. Lý luận gắn liền với thực tiễn. Tư tưởng 
đi đôi với hành động. Chính trị không thẻ tách rời tổ chức. Chú nghĩa Mác không phải 
là giáo điều mà là kìm chỉ nam cho hành động. Cho nên, nhà chiến lược thiên tài Ấy 


cũng là một nhà tổ chức vĩ đại. 
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Tại Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ năm, Bác đã nêu bật một vẫn đẻ khẩn cấp 
của phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa là tình trạng thiếu tổ chức, thiếu người 
lãnh đạo. Đó là tình hình và nguyên nhân thất bại ở nhiều nước lúc bấy giờ, kể cả ở 
nước ta. “Ở Đông Dương, chúng ta có tất cả những cái mà một dân tộc có thế mong 
muốn... Nhưng, chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ chức”. 

Vì vậy, Bác quyết định trở về Tổ quốc. Trở vẻ tổ quốc, để “đi vào quần chúng, 
thức tỉnh họ. tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra tranh đấu, giành tự do, 
độc lập”. 


Nắm vững những nguyên tắc và quan điểm vận động cách mạng của chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tỉn tưởng sâu săc vào sức mạnh sáng tạo lịch sử của quản chúng, Bác Hồ 
dốc lòng dốc sức vào việc động viên và tổ chức những lực lượng cách mạng to lớn của 
nhân dân. 

Trước hết Bác chỉ rõ tầm gưan trọng quyết định của việc tổ chức ra Đảng tiền 
phong đề lãnh đạo cách mạng. Bác nói: “Sức mạnh cách mạng phải tập trung. muốn 
tập trung phải có Đảng cách mạng”, và “Đảng có vững, cách mạng mới thành công, 
cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. 

Dưới bàn tay nhen nhóm của Bác, Đảng ta đã ra đời. Nhờ uy tín, tài tổ chức, giáo 
dục, rèn luyện và lãnh đạo của Bác, Đảng ta đã nhanh chóng trở thành đội ngũ tiền 
phong thông nhất của giai cấp công nhân Việt Nam. Đảng nắm chắc chủ nghĩa Mác 
- Lênin, nêu cao lập trường cách mạng kiên quyết và triệt để. Đăng trung thành tuyệt 
đối với lợi ích chân chính của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt 
Nam. Đảng có tổ chức chặt chẽ, đông thời lại có liên hệ khăng khít với quần chúng 
cách mạng đông đảo. Và Đảng sớm trở thành người lãnh đạo duy nhất cuộc cách mạng 
của nhân dân ta. 

Từ lúc sáng lập Đảng cho đến trọn đời mình, Hồ Chủ tịch bao giờ cũng đặt vấn 
để xây dựng Đảng hàng đầu. Bác luôn chăm lo xây dựng Đảng ta thành một đảng thật 
sự cách mạng, thật trong sạch, đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, 
phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Bác luôn luôn đề cao vai trò lãnh dạo của Đảng. 
Những lời đặn đò về Đảng là những lời đầu tiên trong Di chúc lịch sử của Người. 

Chúng ta đều biết câu nói nổi tiếng của Lênin: "Hãy cho tôi một tổ chức những 
người cách mạng, chúng tôi sẽ làm đảo lộn nước Nga”. Đảng ta chính là một tổ chức 
của những người cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam. 
Thành công của Hồ Chủ tịch là sáng lập ra một đảng như thể, một đảng theo kiểu của 
Lênin. Thành công của Hỗ Chủ tịch là sáng lập ra một đảng như thế ở một nước vốn 
là thuộc địa và nửa phong kiến. 


Trong 40 năm qua, Dảng Lao động Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh. Hàng 
triệu Đảng viên của Đảng là một đội ngữ kiên cường anh dũng, hy sinh chiến đấu vì lý 
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tướng cách mạng cao cả. Đảng luôn luôn có đường lỗi đúng đắn, độc lập tự chủ và sáng 
tạo. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng là nguồn gốc mọi thắng lợi của nhân dân ta. 

Có Đảng, chúng ta có tắt cả. Có khối liên minh công nông bền vững. Có mặt trận 
dân tộc thông nhất rộng lớn và vững chắc. Có lực lượng vũ trang nhân dân anh dũng 
tuyệt vời. Có Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. 

Có Đảng, có Bác, chỉ trong một thời gian lịch sử ngắn, đất nước Việt Nam ta đã 
trải qua những đổi thay kỳ điệu. Cách mạng tháng Tám thành công. Nước Việt Nam 
dân chú cộng hòa ra đời. Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Chủ nghĩa xã hội 
bắt đầu đơm hoa kết quả trên miễn Bắc. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hiện 
nay đang ghi thêm những nét vàng son chói lọi nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của 
dân tộc, và là niềm tự hào của nhân đân ta cũng như của tất cả loài người tiến bộ. 

Những thành công của Đảng. của nhân dân ta cũng là những thành công rực rỡ 
của Hồ Chủ tịch. của nhà tô chức và lãnh đạo xuất sắc đã hết lòng xây dựng Đảng ta. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Bác, nhân dân ta gắn Hiển thành một khối, tạo nên 
vinh quang của thời đại hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc, thời đại lê Chí Minh. 


II. NHÀ QUÂN SỰ LỎỖI LẠC 

Là nhà chiến lược thiên tài và người tô chức vĩ đại, Hồ Chủ tịch đã cùng Đảng 
ta tổ chức nên mọi thăng lợi của các cuộc kháng chiến của dân tộc ta trong một phần 
tư thế kỷ vừa qua. Bác là vị thống lĩnh tối cao, là nhà quân sự lỗi lạc, đã dẫn dắt toàn 
dân và toàn quân ta lận nên những chiến công lừng lẫy. 

Lịch sử của dân tộc ta. trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, đã ghi 
lại những chiến công bất diệt đánh thắng các cuộc ngoại xâm, giữ vững giang sơn Tỏ 
quốc. Từ Hai Bà Trưng đến Trần Hưng Đạo, từ Nguyễn Trãi đến Quang Trung, những 
anh hùng cứu nước kiệt xuất của dân tộc thường là những nhà thao lược tài giỏi. Điều 
đó rất dễ hiều. Nước ta không rộng lắm, dân ta không đông lắm, nhưng vị trí nước ta 
quan trọng, tải nguyên nước ta phong phú. Cho nên, bao đời nay, Việt Nam đã từng là 
mục tiêu của bọn xâm lược. Và sự nghiệp cứu nước, cứu dân là phải đánh đuổi lũ giặc 
ngoại xâm, chiến thắng những đạo quân lớn mạnh của chúng. 

Hồ Chủ tịch nói, chúng ta “nên bắt chước sự nghiệp vẻ vang cứu nước của tổ 
tông”. Sự nghiệp ấy, trong thời đại ngày nay, nặng nề và trọng đại hơn nhiều. Vì kẻ thù 
của ta có tiềm lực kinh tế quốc phòng rất lớn, dựa trên phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa phát triển đến độ cao. Còn nước ta thì vốn là một nước thuộc địa nửa phong 
kiến. Ngay dưới chế độ mới, nền kinh tế vẫn chưa phát triển, thậm chí còn lạc hậu. Cơ 
sở vật chất, kỹ thuật, tiềm lực quốc phòng của ta rõ ràng còn non kém hơn địch. 
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Trong tình hình đó, làm thế nào đề chiến thắng những kẻ thù bung bạo nhất, 
những tên đề quốc nhiều tiền, lắm súng và có bộ máy chiến tranh đỗ sô, như để quốc 
Mỹ? Đó là yêu cầu của cách mạng, sứ mệnh của lịch sử đặt ra cho những ai muốn cứu 
nước, cứu đân, giữ vững nền độc lập tự do, hơn nữa đưa nhân dân đến hạnh phúc ấm 
no, tiên lên con đường xã hội chủ nghĩa. 

Hỗ Chủ tịch đã đáp ứng yêu cầu to lớn đó, sứ mệnh vẻ vang đó. 

Trong cuộc chiến đấu quyết liệt chống kẻ thù, Hồ Chủ tịch đã cùng Đảng ta giải 
quyết đúng đắn hàng loạt vẫn để có tầm quan trọng quyết định đối với thắng lợi của 
các cuộc chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước. Những vấn đề cực kì trọng 
đại ấy bao gồm từ việc vạch ra dường lối chính trị, đường lối quân sự, đến việc chỉ đạo 
chiến lược, điều khiển chiến đấu trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao... Bác 
đã cùng Trung ương Đảng kịp thời có những quyết định sáng suốt, kế cả về những vấn 
đề nghệ thuật quân sự, vẫn đề điều binh khiển tướng trong những thời cơ trọng yếu. 

Với "Cẩm nang” màu nhiệm là chủ nghĩa Mác- Lênin vô địch. Bác Hồ năm vững 
khoa học đầu tranh cách mạng, khoa học chiến thắng mọi kẻ thù trong khởi nghĩa và 
chiến tranh. Bác hiểu địch, hiểu ta, hiểu thời, hiểu thế. Bác quy tụ được sức mạnh của 
dân tộc và của thời đại để chĩa thăng vào kẻ thù, khiến cho chúng phải luôn luôn bị 
động, bất ngờ và thất bại. Còn sức chiến đầu của nhân dân ta thì như được nhân lên gấp 
bội, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng nhanh. 

Hỗ Chủ tịch cùng với Đăng lãnh đạo nhân dân ta chiến thắng vẻ vang, lập nên 
những chiến công chưa từng có trong lịch sử. Bác trở thành người anh hùng giải phóng 
dân tộc vĩ đại nhất, và cũng rất tự nhiên, Bác là bậc thầy trong lãnh đạo chiến tranh 
cách mạng, là nhà quân sư lỗi lạc trong lịch sử hiện đại của dân tộc Việt Nam. 

Tư tưởng quân sự của Hồ Chủ tịch là một bộ phận khăng khít của “đường kách 
mệnh”, con đường giải phóng dân tộc, con đường cách mạng vô sản. Nó là một bộ 
phận hữu cơ của đường lối chính trị của Đảng ta. Đó là chính trị trong khởi nghĩa và 
chiến tranh. Đó là sự vận dụng đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực 
tiễn chiến tranh và cách mạng ở Việt Nam. Đó cũng là sự kế tục và phát triển đến một 
chất lượng mới những truyền thống và tri thức thao lược của dân tộc. 

Nội dung chủ yếu của tư tưởng ấy là tư tưởng chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân, tư tưởng chiến tranh nhân dân phát triển đến trình độ rất 
cao. Đó là chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hà Chí Minh. 

Điểm xuất phát trong tư tưởng quân sự của Hồ Chủ tịch là nhải làm cách mạng. 
Có cách mạng thì sống, không cách mạng thì sẽ chết dần chết mòn. Đó chính là tư 
tưởng bạo lực cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. 


===49| ==== 


ĐẠI TƯỞNG, TÔNG TỰ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Hồ Chủ tịch tượng trưng cho tỉnh thần cách mạng triệt để của giai cấp công nhân 
và khí phách kiên cường bắt khuất của dân tộc. Ý chí của Người là quyết chiến quyết 
thắng, bất chấp mọi kẻ thù, vượt hết mọi khó khăn gian khổ. 

Đó là vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội là điều ham muốn tột bậc của Người, 
là mục đích phấn đấu suốt đời của Người. Đó cũng là nguyện vọng, là mục đích chiến 
đầu của nhân dân ta. 

Hỗ Chủ tịch cũng như nhân dân ta rất yêu hòa bình. Chúng ta chỉ mong Việt 
Nam được độc lập. thế giới được hòa bình, nhân dân ta được hạnh phúc. Chúng ta là 
một dân tộc hòa bình. Nhưng chủ nghĩa đề quốc quyết tâm cướp nước ta. “Chủ nghĩa 
thực dân tự bản thân nó là hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu". Hết Pháp, 
Nhật, lại đến Mỹ. chúng đã gây ra trên đất nước ta những tội ác "trời không đung, đất 
không tha, người người đều căm giận”. 

Trước nguy cơ mất nước, dân ta phải kiên quyết đứng lên. Phái dùng bạo lực 
cách mạng đập tan bạo lực phản cách mạng, Phải kiên quyết kháng chiến. kháng chiến 
đến cùng. Đó là con đường sống còn của dân tộc. 

Hỗ Chủ tịch hiệu triệu dân ta đứng lên khởi nghĩa, đánh Pháp đuổi Nhật, dù phải 
đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập. 

Khi thực dân Pháp trở lại cướp nước ta, Hồ Chủ tịch kêu gọi toàn dân ta đứng 
lên kháng chiến. “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mắt nước, nhất 
định không chịu làm nô lệ”. 

Khi để quốc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ, mang quân xâm lược nước ta, Hồ Chủ tịch 
lại kêu gọi: “Chúng có thế đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều hơn nữa đẻ đầy 
mạnh chiến tranh xâm lược ở miền NaraViệt Nam. Chúng có thể dùng hàng nghìn máy 
bay tăng cường đánh phá miền Bắc. Nhưng quyết không thể lay chuyển được chí khí 
sắt đá, quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng... Hà Nội, 
Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam 
quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. 

Đó là lập trường kiên quyết kháng chiến của chúng ta. Quyết tâm của nhân dân 
1a là một sức mạnh không gì khuất phục nồi. Phải anh dũng chiến đấu. Phải sẵn sàng 
chịu mọi hy sinh. Hy sinh hôm nay là để đỗi lấy cái sống còn mai sau. Ra sức chiến 
đấu là đề giảnh độc lập, tự do, hạnh phúc cho muôn đời con cháu. 

Quyết tâm hy sinh chiến đấu ấy cũng là quyết tâm đánh đến thắng lợi cuối cùng, 
quyết tâm làm cách mạng tới nơi. “Hễ còn một tên lính thực đân trên đất nước Việt 
Nam thì Việt Nam cứ đánh, đánh cho đến thắng lợi hoàn toàn, đánh cho đến độc tập và 
thống nhất thật sự”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, một lần nữa, Bác 
Hỗ lại nói lên ý chí ấy của nhân dân ta: “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì 
ta còn phải tiếp tục chiến đầu, quét sạch nó đï”. 
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Quyết tâm hy sinh chiến đấu ấy là guyết tâm đánh lâu dài. Ấy là vì kẻ thủ của 
chúng ta là những để quốc to. Hồ Chủ tịch luôn dặn chúng ta phái bền lòng vững chí. 
Không có việc gì khó. chỉ sợ lòng không bền. Hồ Chủ tịch hay ví. Người ví thế địch 
như lửa, thế ta như nước, nước nhất định thăng lửa. Người còn ví để quốc là vỏ quýt 
dày, ta phải có thời gian để mài móng tay nhọn. Đánh Pháp đã vậy. Dánh Mỹ cũng vậy. 
Đánh lâu dài là một phương châm phù hợp với thực tiễn chiến tranh cách mạng ở nước 
ta. Ta không sợ đánh lâu dải. Ta thi gan với giặc. Chính kẻ địch mới sợ lâu dài. Để quốc 
Mỹ cũng vậy. Thực tế chứng tỏ: chiến lược đánh lâu đài của chúng ta đã thắng chiến 
lược đánh thắng mau của địch. 

Đánh lâu dài trong tư tưởng Hồ Chủ tịch là một quá trình tiến công địch tất tích 
cực, “kiên quyết không ngừng thế tiến công”, như suối đang chảy. nhự lửa đã nhẹn, 
chí có tiễn không có thoái. Nếu có thoái cũng chỉ là bộ phận, là tạm thời, để tiếp tục 
tiền lên. Đánh lâu dài là càng đánh cảng mạnh, càng đánh càng thắng. Là đánh lùi địch 
từng bước, đánh đồ từng bộ phận, đi đến đánh bại hoàn toàn quân địch. Trong quá 
trình kháng chiến lâu dài hàng mấy chục năm, Hỗ Chú tịch và Đảng ta đã sáng tạo ra 
những thời cơ lớn. năm vững thời cơ dưa cách mạng tiến lên bằng những bước nhảy 
vọt, giành thắng lợi lớn. 

Quyết tâm chiến đấu của Hồ Chủ tịch và của nhân dân ta rất cao. Lòng tin ở 
thắng lợi rất vững. Hồ Chủ tịch đã nói lên quyết tâm và lòng tin đó: "Kháng chiến phải 
trường kỳ và gian khổ. Đó là chắc chắn. Kháng chiến nhát định thắng lợi. Điều đó cũng 
là chắc chăn”. Đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ hiện nay. Người nói: "Cuộc chống 
Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song 
nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”. 

Chắc chắn thắng lợi là vì ta có đường lỗi cách mạng đúng dẫn của Đảng. Ta có 
chính nghĩa. Ta có sức mạnh toàn dân đoàn kết, quyết chiến quyết thắng. Ta có nửa 
nước được giải phóng đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, Ta có sự ủng hộ hết lòng của 
các nước trong phe xã hội chủ nghĩa và bầu bạn khắp năm châu. Ta chiến đấu trong 
thời đại mới của nhân loại. 

Chắc chắn thắng lợi là vì kẻ địch. để quốc Pháp trước đây cũng như để quốc Mỹ 
ngày nay, tuy hùng hùng hỗ hỗ nhưng như mặt trời xế tà. Ta như những nguồn nước 
nhỏ, nhóm dần thành một đại dương. Sóng đại đương của lòng yêu nước và yêu chủ 
nghĩa xã hội của nhân dân ta đang nồi lên cuồn cuộn mạnh mẽ, “nó lướt qua mọi sự 
nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chim tất cả lũ cướp nước và lñ bán nước”. 

Cúch mạng nhất định thắng lợi. Kháng chiến nhất định thành công. Tù nhất định 
thăng. Dịch nhất định thua. Dó là niềm tin, là ý chí. Đó cũng là quy luật. là khoa học. 
Đó là chân lý. 

Cho nên, Hồ Chủ tịch và Đảng ta, trong lúc khó khăn cũng như lúc thuận lợi. lúc 
nào cũng lạc quan đối với tiền đỗ cách mạng. của kháng, chiến. Lúc khó khăn, Người 
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ân cần khuyên nhủ: “Cố ráng sức qua khỏi mùa đông lạnh lẽo thì ta sẽ gặp mùa xuân”. 
Lúc thắng lợi, Người khuyến khích và kêu gọi: “Cố gắng mới, thắng lợi mới”. “Tiến 
lên! Toản thắng ất về ta!”. 

Điều cơ bản xuyên suốt tư tưởng quân sự của Hỗ Chủ tịch là lòng tin tưởng 
không bờ bến vào sức mạnh của dân. Bác nói: “Cách mạng là việc chung của cả dân 
chúng”. Bao nhiêu lực lượng là ở dân hết. Trong sự nghiệp cách mạng nói chung đã 
vậy; trong khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng cũng vậy. Toàn dân đứng dậy thì mạnh 
vô cùng; quân lính nảo, súng ống nào cũng không chống lại nổi. Quần chúng nhân dân 
là người quyết định thắng lợi của mọi cuộc chiến tranh cách mạng. 

Ở Hồ Chủ tịch, nguyên lý này đã trở thành niềm tin, thành nếp suy nghĩ. Nó cũng 
là chân lý, cũng đơn giản như bao chân lý khác. Và đó chính là quan điểm chiến tranh 
nhân dân của Đăng và của chủ nghĩa Mác- Lênin. 

Dân trước hết là công nông. Hồ Chủ tịch thấy rất sớm: “Công nông là gốc cách 
mệnh”. Dân là nhân dân lao động và quần chúng cách mạng có tô chức, là khối đoàn 
kết toàn dân tập hợp trong mặt trận toàn dân tộc thống nhất rộng rãi. lấy liên minh công 
nông làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và Đảng tiền phong. Cho 
nên bí quyết của thăng lợi nằm trong câu tông kết nỗi tiếng của Hồ Chủ tịch. 

Đoàn kết. đoàn kết, đại đoàn kết; 
Thành công, thành công, đại thành công. 

Muốn tiến hành kháng chiến, phải động viên, tổ chức toàn bộ mọi lực lượng của 
nhân đân. Từ rất sớm, Hồ Chú tịch đã nêu lên vấn đẻ rất rõ ràng: Tính chất của cuộc 
kháng chiến của chúng ta là cuộc kháng chiến của toàn dân, cần phải động viên toàn 
dân. vũ trang toàn đân”. Và qua hàng chục năm, Liề Chủ tịch và Đảng ta đã dày công 
giác ngộ, động viên, tổ chức dân ta, đưa toàn dân ra chiến đấu cho độc lập, tự do và 
chủ nghĩa xã hội. 

Trước tiên các tổ chức cách mạng của công nhân, nông dân và các đoàn thể quần 
chúng yêu nước được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của đảng ta, những vũ lực ấy trở 
thành đạo quân chính trị ngày càng hùng hậu. Từ đó, các lực lượng vũ trang xuất hiện. 
Quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân đân mà chiến đấu, phát triển và lớn 
mạnh không ngừng. Nó là nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. 

Quân sự là việc chủ chốt trong kháng chiến. Quân sự và chính trị phải đi song 
song với nhau. *Thắng lợi quân sự dem lại thắng lợi chính trị. Những thắng lợi chính 
trị đó sẽ làm cho thắng lợi về quân sự to lớn hơn”. Sự kết hợp lực lượng chính trị với 
lực lượng vũ trang, đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. khởi nghĩa vũ trang 
với chiến tranh cách mạng là có tính chất phổ biến, là quy luật của bạo lực cách mạng 
ở nước ta. 
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Kháng chiến là quyết tâm, là tô chức. Kháng chiến là khoa học và cũng là nghệ 
thuật. Muốn kháng chiến thắng lợi, muốn đánh thắng quân thù, phải quyết đánh, lại 
phải biết đánh. Dánh hăng, đánh giỏi mới tiêu diệt được giặc, đánh thăng những đội 
quân lớn của kẻ thù. Bộ đội phải tỉnh, chỉ huy phải giỏi. Và điều quan trọng nhất trong 
nghệ thuật quân sự của chúng ta là làm sao phát huy và phối hợn được tất cả sức mạnh 
của toàn dân và toàn dân để giành chiến thắng. 

Hề Chủ tịch kêu gọi: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bắt kỳ người già, người trẻ, không 
chia tôn giáo, đảng phái, đân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực 
dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm 
dùng cuốc, thuống, pậy gộc. ai cũng ra sức chống thực dân, cứu nước”. Bác lại cổ vũ 
mọi người đánh du kích, vì du kích thật mạnh, thì chiến tranh giải phóng nhất định phải 
thắng lợi. Đồng thời, Bác để ra nhiệm vụ cho quân đội phải luôn luôn cố gắng. ngày 
càng đánh to thăng to hơn nữa. 

Những lời dạy ấy đã thành sự thật phỏ biến qua các cuộc chiến tranh cách mạng 
trên cá hai miền đất nước. Mỗi người dân là một chiến sĩ. Mỗi xóm làng là một pháo 
đài. 31 triệu đồng bảo là 31 triệu chiến sĩ anh đũng diệt Mỹ; toàn dân ta đứng lên, đánh 
cho quân giặc thất bại nặng nề. 

Hồ Chủ tịch và Đảng ta chủ trương kháng chiến toàn điện. Vì như vậy mới phát 
huy được hết sức mạnh của nhân dân ta; mới thực hiện được sự phân công và phối hợp 
khoa học vẻ chiến đấu cũng như về lao động trong hoàn cảnh chiến tranh; mới thắng 
được âm mưu của địch về nhiều mặt. Bác Hồ nói: phải diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt 
giặc ngoại xâm. Quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, vv... đều là những mặt trận. Và 
tất cả là một mặt trận cùng chung sức đánh thắng quân thù. 

Kháng chiến phải có hậu phương, có căn cử địa. “Hậu phương thi dua với tiền 
phương”. Kháng chiến phát triển thăng lợi, hậu phương cảng được mở rộng. liậu 
phương được củng cỗ cảng thúc đây kháng chiến tiến lên. Bồi dưỡng sức dân, thực 
hiện những cái cách dân chủ, ... là điều kiện cần thiết để bảo đảm thuận lợi cho kháng 
chiến kéo đải. Ngày nay, miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương lớn của cả nước, 
dang hết lòng hết sức làm nhiệm vụ thiêng liêng đối với miền Nam một thịt. Ở miền 
Nam, đồng bảo và quân giải phóng đang ra sức xây dựng và phát triên những vùng giải 
phóng ngày càng rộng lớn. Đó chính là thực hiện lời dạy của Bác Hô, để phát huy tác 
dụng quyết định của hậu phương đối với tiền tuyến. 

Kháng chiến phải dựa vào sức mình là chính. Phải đem sức mà tự giải phóng cho 
ta. Bác nói: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì 
không xứng đáng được độc lập”. Đồng thời phái ra sức tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ 
quốc tế và hết lòng làm tròn nhiệm vụ quốc tế thiêng liêng. Vì cách mạng cúa ta là một 
bộ phận của cách mạng thế giới: kẻ thù của ta cũng là kẻ thù của nhân dân thế gIỚI. 
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Chiến tranh của nhân dân Việt Nam đã phát triển đến đỉnh cao chưa từng có và 
đã tỏ rõ sức mạnh vô địch, làm cho bầu bạn nức lòng, kẻ thù kinh ngạc. Nó đã đánh 
thắng giặc Nhật. giặc Pháp và đang đánh thắng giặc Mỹ, tên để quốc đầu sỏ rất hung 
ác, bạo làn. Cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ đã thất bại nhục nhã ở miền Bắc. Ở miễn 
Nam, hơn 1 triệu 20 vạn quân Mỹ, ngụy và chư hầu đang bị khốn đốn và chắc chắn sẽ 
thất bại hoàn toàn. 

Con sắt đánh đồ ông dùng, 
Dắp mười chiếc chiếu không cùng bàn tay. 

Truyền thuyết ấy nay đã trở thành hiện thực. Đế quốc Mỹ, tên không lồ chân đất 
sét, đang bị nhân dân Việt Nam quật ngã. 

Dưới lá cờ của Hồ Chủ tịch, cả đân tộc đã vùng dậy, cả nước dứng lên 
đánh giặc. 

Dó là cảnh tượng hào hùng của cách mạng Việt Nam trong phản tư thế ký qua. 

Cá nước chỉ có một lòng: quyết không làm nô lệ. Chỉ có một chí: quyết không 
chịu mất nước. Chỉ có một mục đích: quyết đấu tranh cho độc lập, thống nhất và chủ 
nghĩa xã hội. 

Cả nước, già, trẻ, gái, trai đều là chiến sĩ anh dũng đánh giặc, cứu nước. đứng 
đầu là người chiến sĩ anh đũng nhất: Hồ Chí Minh. 


IV. NGƯỜI CHA THÂN YÊU 

Lỗ Chủ tịch là người cha thân yêu đã sáng lập, giáo dục vả rèn luyện quân đội 
ta. Người đã cùng Trung ương Dáng hết lòng xây dựng quân đội ta thành một quân đội 
kiểu mới, một quán đội nhân dân. 

Trên đất nước Việt Nam, lần đầu tiên trong lịch sử, một quân đội nhân đân do 
đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo đã ra đời. Quân đội ấy kế thừa và phát triển 
truyền thông anh hùng của dân tộc ta. Quân đội ấy được xây dựng theo quan điểm của 
chủ nghĩa Mác - [.ênin, Quân đội ấy lớn lên bằng đồng sữa tinh thần nhân dân, trong 
sự thương yêu, chăm sóc của Bác Hỗ và của Dảng. 

Với tất cá sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói: Quân dội 
ta rất anh hùng, 

Đó là vì quân đội ta là một quân đội cách mạng của nhân đần, do dân đẻ ra, vì 
dân mả chiến đấu. là một "quân đội công nông” do Dăng lãnh đạo. Bản chất của nó 
là bản chất của giai cấp công nhân. Nó là công cụ của Dáng và Nhà nước - ngày nay 
là Nhà nước chuyên chính vô sản - để tiến hành đấu tranh cách mạng, dấu tranh vũ 
trang, thực hiện những nhiệm vụ cách mạng của Dảng, nhằm giải phóng triệt để dân 
tộc và giai cắp. 
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Đó là vì quân đội ta là con nòi, lọt lòng từ người mẹ hiển là nhân dân Việt 
Nam anh hùng bất khuất. Các tổ chức tiền thân của nó là các đội du kích cứu quốc, 
các đội tự vệ vũ trang. Nó tập hợp trong hàng ngũ ngày càng đông đảo những công 
nhân, nông dân dũng cảm, giác ngộ cẦm súng giải phóng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, 
bảo vệ nhân dân, Tổ chức của nó trong sáng, không gợn một chút tàn dư của chế độ 
cũ, của xã hội cũ. 

Đó là vì lý tưởng và mục tiêu chiến đấu của quân đội ta là lý tưởng và nguyện 
vọng của giai cấp công nhân Việt Nam, của toàn dân Việt Nam và cũng là ham muốn 
tột bậc của Bác Hồ: Độc lập dân tộc, ruộng đất cho dân cày, thống nhất nước nhà và 
chủ nghĩa xã hội. 

Đó là vì quân đội ta trong nội bộ thì dân chủ, đoàn kết, cán bộ thân đội viên như 
chân tay, đội viên coi cán bộ như ruội thịt. Mối tình quân dân như cá với nước. Bộ đội 
ta siêng giúp dân, hăng đánh giặc, không động đến cái kim, sợi chỉ của dân. Khi chưa 
đến thì dân trông mong, khi đến thì dân giúp đỡ, khi đi thì đân luyến tiếc. 

Đó là vì quân đội ta là một quân đội đầy tính thần quốc tế chủ nghĩa, biết 
phân rõ bạn, thù, quyết giữ gìn tình đoàn kết chiến đấu với nhân dân các nước Dông 
Dương, với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa. Từ ngày ra đời, quân đội ta đã vượt 
qua gian khổ, hy sinh, luôn luôn làm tròn mọi nhiệm vụ quốc tế mà Đảng và nhân 
dân giao phó. 

Như một người làm vườn vun trồng cây quý, Bác Hồ ngày đêm chăm lo trau dỗi 
bản chất cách mạng, bản chất giai cấp, bản chất nhân dân cho bộ đội. Người coi đó 
là yếu tổ cơ bản nhất đẻ tạo nên sức mạnh vô địch của lực lượng vũ trang cách mạng. 
Người đã dành một phần tâm trí của mình cho sự nghiệp vinh quang ấy. 

Sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với bộ đội là biểu hiện quyết tâm cách mạng 
sắt đá của Người và của Đảng ta. Điều này cũng nói lên ý nghĩa quan trọng của việc 
xây dựng lực lượng vũ trang trong đấu tranh cách mạng của một dân tộc như dân tộc 
ta, phải chiến đấu lâu dài chống ngoại xâm. vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội. 

Năm vững nguyên lý của chủ nghĩa Mác — Lênin: cách mạng là bước phát triển 
cao nhất của đầu tranh giai cấp mà bao giờ cũng được thực hiện bằng bạo lực nhằm 
giải quyết vấn để chính quyền, Hồ Chủ tịch chỉ ra từ rất sớm: để tiến hành khởi nghĩa 
và chiến tranh cách mạng. nhất thiết phải động viên toàn dân. vỡ (rang toàn dân, "'biễn 
cả nước thành một đinh lũy cách mạng” như Lênin đã dạy, 

Cách đây 100 năm, Mác và Ăngghen đã nêu lên luận điểm nỗi tiếng vũ trang 
quần chúng để chống lại quân đội nhà nghề của các giai cấp bóc lột. Sau khi Cách 
mạng tháng Mười Nga thắng lợi, một vấn để mới được đặt ra: Phải chăng vũ trang 
quần chúng có thể thay thế hẳn cho quân đội thường trực. Lênin giải quyết rất đúng: 
Hồng quân công nông đã ra đời. 


Sự nghiệp cách mạng cúa các dân tộc không ngừng phát triển. Các cuộc 
chiến tranh cách mạng đã liên tiếp diễn ra. Một vấn đề mới lại được nêu lên: đã tổ 
chức ra quân đội cách mạng thì nguyên lý vũ trang quần chúng cần phải vận dụng 
như thế nào? 

Ở đây, nỗi bật lên sự sáng suốt thiên tài của Hồ Chủ tịch và của Đăng ta. Những 
văn kiện của Đảng, của Bác đã sớm chỉ rõ: phải xây dựng quân đội công nông, lại phải 
vũ trang toàn đân. Vũ trang toàn dân phải đi đôi với xây dựng quân đội cách mạng. 
Lực lượng vũ trang của nhân dân ta gồm có dân quân tự vệ, bộ đội địa phương và bộ 
đội chủ lực. Đó là hình thức tốt nhất, thích hợp nhất để thực hiện nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác — Lênin phát triển đến một trình độ mới, để phát huy sức mạnh chiến đấu 
của toàn đân. 

Hồ Chù tịch lập ra “đội chủ lực”, nhưng Người chỉ thị phải duy trì các đội vũ 
trang ở địa phương. Người đặc biệt coi trọng dân quân du kích, mà Người coi là "lực 
lượng của toàn dân tộc”. là “một bức tường sắt của Tổ quốc”. Người nói: “Vô luận kẻ 
địch hung hăng thế nào. hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng 
phải tan rã". Người dạy bộ đội chủ lực có nhiệm vụ tiêu điệt địch, bảo vệ nhân dân, 
dìu dắt các đội vũ trang địa phương. giúp đỡ huấn luyện, giúp đỡ vũ khí, làm cho các 
đội này trưởng thành mãi lên. Bộ đội địa phương phải phối hợp hành động với bộ dội 
chủ lực, giúp đỡ về mọi phương diện cho bộ đội chủ lực. dìu dắt đân quân du kích. 
Dân quân du kích phải phối hợp chặt chẽ với bộ đội hoặc tự mình đánh giặc, trừ gian, 
tham gia sản xuất. 

Những chỉ thị của Hỗ Chủ tịch về vũ trang toàn dân, về tổ chức và nhiệm vụ của 
ba thứ quân là một công hiến quan trọng của Người vào kho tàng lý luận quân sự của 
chủ nghĩa Mác — Lênin. Đây lả một sự phát triển sáng tạo của học thuyết Mác ~ Lênin 
về chiến tranh và quân đội trong điều kiện cụ thể nước ta. Đây còn là sự phát triển 
mới của tư tưởng “cả nước đánh giặc” của ông cha ta; truyền thống “trăm họ ai cũng 
là binh” đã được Người nâng lên thành “mỗi người đân là một chiến sĩ, mỗi làng xã là 
một pháo đài”. Công cuộc vũ trang toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 
ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Bác Hồ, đã tạo sức mạnh to lớn của nhân dân 
Việt Nam đánh thăng chiến tranh xâm lược và quân đội nhà nghề của ba tên để quốc 
hung bạo: Nhật, Pháp và Mỹ. 

Hồ Chủ tịch rất coi trọng chất lượng chiến đấu của bộ đội. Người dạy: "Bộ đội 
được tô chức chặt chẽ, tập luyện hắn hoi, chuẩn bị chu đáo" thì nhất định thắng. Bộ 
đội cốt tình, không cốt nhiền. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong điều kiện 
một nước dân không đông lắm như nước ta, lại phải chống quân đội ngoại xâm của các 
nước để quốc lớn mạnh. 
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Muốn có bộ đội giỏi, phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vì “tô chức Đảng 
có mạnh thì mọi việc đều chạy”. Phải đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật. Tư tưởng 
có thống nhất, hành động mới thống nhất; tư tưởng và bành động có thống nhất mới 
đánh thắng được giặc. 

Muốn có cán bộ giỏi, lại phải có cán bộ giỏi. Cán bộ kiên quyết, gan góc, mưu 
trí, được quần chúng tin yêu, mới là tướng giỏi của đoàn thể. 

Cán bộ phải dạy cho bộ đội đánh giặc. phải phát huy trí tuệ tập thể của bộ đội, 
lại phải nuôi dưỡng bộ đội thật chu đáo. Có như thế thì bộ đội mới giỏi chiến thuật, kỹ 
thuật, mới mưu trí, sáng tạo. có sức khỏe bền bi đẻo dai, được trang bị tốt, biết dùng 
những cách đánh tài giỏi nhất để tiêu diệt địch và biết làm tan rã hàng ngũ địch. 

Bác Hỗ rất quan tâm xây dựng con người. Bác kêu gọi bộ đội nêu cao chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, thi đua diệt giặc lập công. Mỗi đơn vị là một tập thể anh hùng. 
Mỗi người là một dũng sĩ, một anh hùng, một người tốt làm việc tốt, 

Hỗ Chủ tịch chăm lo vấn đề nâng cao chất lượng chiến đấu của bộ đội; điều đó 
thể hiện quyết đánh và biết đánh. tư tưởng chiến lược lấy ít thắng nhiều của một nước 
nhỏ đánh thắng những để quốc to. 

Nhớ lại ngày mới thành lập, quân đội ta “còn bé nhỏ”, Bác Hồ đã thấy trước “tiền 
đỗ của nó rất vẻ vang”. “Nó có thể đi từ Nam chí Bắc, khắp đắt nước Việt Nam chúng 
ta”. Người còn “mong cho chóng có những đội đàn em khác”. 

Lời tiên đoán và lòng mong mỏi của Người ngày nay đã thành sự thật. Với khí 
thế của nhân đân ta và sức mạnh của thời đại mới, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, 
dân tộc Việt Nam đã chuyển mình. Lực lượng chính trị của nhân dân ta và con đẻ của 
các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đã lớn lên như thần Phù Đồng. Từ những 
đội quân cứu nước và giải phóng ra đời như cao trào cách mạng của nhân dân, bộ đội 
ta “như tòa núi lửa”, “như ngọn thủy trào”, đã phát triển hết sức nhanh chóng và trở 
thành Quân đội Nhân dân Việt Nam như ngày nay, quân đội trăm trận trăm thắng của 
dân tộc Việt Nam anh hùng. 


Hiện nay trên cả hai miễn đất nước, trong hàng ngũ trùng điệp của các lực lượng 
vũ trang cách mạng, Quân đội Nhân dân Việt Nam lại có thêm “người em oanh liệt" là 
các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam trung thành vô hạn, anh dũng 
tuyệt vời. Đoàn kết chiến đấu trong tình nghĩa ruột thịt Bắc Nam, sức mạnh của toàn 
dân ta càng được tăng cường. Sức mạnh ấy đã làm nên chiến công lừng lẫy, đánh thắng 
hơn Ì triệu quân xâm lược của để quốc Mỹ và tay sai trong một cuộc chiến tranh nhân 
đân kỳ điệu. 

Đây là một sự thật vĩ đại đang diễn ra trên đất nước ta. Kẻ thù khiếp sợ trước sự 
thật vĩ đại ấy. Nhân dân thế giới cảm phục trước sự thật vĩ đại ấy. 


_—_ ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TỰ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là quân đội nhân dân được Đảng và Bác 
Hồ đày công xây dựng, lãnh đạo và giáo dục. Luôn luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng Việt Nam, làm tròn một cách xuất sắc nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ quốc 
tế, quân đội ta thật xứng đáng là “bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội cách mạng của nhân đân Việt 
Nam. Quân đội ta mãi mãi nêu cao 10 lời thể danh dự và truyền thống “trung với Đảng, 
hiếu với dân”, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù 
nào cũng đánh thắng”. 

Trong lịch sứ của dân tộc, chưa từng có một đội quân nào như các lực lượng vũ 
trang nhân dân ta ngày nay, lớn mạnh nhanh chóng, được nhân đân ủng hộ mạnh mẽ 
và đánh thắng vẻ vang những kẻ thù hung bạo nhất. 

Tự hào biết bao cho Đảng ta, cho nhân dân ta đã sinh ra và rèn luyện nên một 
quân đội anh hùnh như thế! 


Vinh dự biết bao cho cán bộ. chiến sĩ chúng ta được chiến đấu dưới lá cờ của 
Đảng và Bác Hồ, trong hàng ngũ vẻ vang của một quân đội anh hùng như thế! 


V.. TÁM LÒNG CỦA BÁC 
Bác Hồ là người Việt Nam đẹp nhất. 


Bác là mẫu mực tuyệt vời của con người mới Việt Nam. của con người xã hội 
chủ nghĩa. 

Đạo đức cách mạng của Người là đạo đức mới, đạo đức cộng sản chủ nghĩa. Đạo 
đức ấy đã kết tình những đức tính tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của thuần phong mỹ 
tục Việt Nam. Đạo đức ấy là tỉnh hoa của thời đại. 

Điều chủ chốt trong đạo đức của Bác Hỗ là “quyết tâm suốt đời đấu tranh cho 
Đảng, cho cách mạng”. Bác là hiện thân của tình thần cách mạng triệt để, ý chí quyết 
chiến quyết thắng. Ở Bác, lòng yêu nước, thương nòi gắn liền với tình thương yêu giai 
cấp, thương yêu nhân dân. Ở Bác, lòng nhân ái của con người Việt Nam càng thêm 
đậm đà trong tình cảm quốc tế vô sản cực kỳ trong sáng. 

Hỗ Chủ tịch nêu gương cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Ở Bác, lời nói đi đôi 
với việc làm. Bác sống vì mọi người. Bác lo cái lo của mọt người, vui cải vui của mọi 
người. Bác còn lo trước mọi người và bao giờ cũng muốn mọi người vui trước. 

Có người nói: Hồ Chủ tịch là một nhà cách mạng bẩm sinh, một nhà mácxít bẩm 
sinh. Chúng ta hiểu đây là lời ca ngợi phẩm chất cách mạng trong sáng như pha lê, 
nhãn quan chính trị sâu rộng khác người của Bác. Dó là kết quá của sự thấm nhuần 
chủ nghĩa Mác — Lênin, của sự tôi luyện đạn dày trong thực tiễn đấu tranh. và do Bác 
đã suốt đời “hết lòng hết sức phục vụ Tô quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân” 
mà có. Phẩm chất ấy. đạo đức ấy, trong con người vĩ đại của Bác Hồ, bất cứ bao giờ và 


ở đâu, cũng tỏa ra hết sức tự nhiên như hương sen nhẹ nhàng, cao quý. 


TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIẾT CÚA ĐẠI TƯỞNG VÔ NGUYÊN GIÁP 
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Bác Hồ của chúng ta vĩ đại biết bao và bình dị biết bao! Bác rất mực khiêm tốn. 
Càng bình dị, khiêm tốn, Bác cảng vĩ đại. 

Cuộc đời cách mạng trọn vẹn của Bác Hỗ là một tắm gương sáng ngời cho mọi 
người học tập. Trong cả cuộc đời ấy, Bác Hỗ bao giờ cũng kiên quyết, lạc quan, đầy 
khí phách hiên ngang của người chiến thắng. Tuổi già không thể thay đổi tâm hỗn tươi 
trẻ của Người. Trước sự tàn bạo của kẻ thù, Người vẫn đàng hoàng, chủ động. Phong 
cách của Bác Hồ là phong cách của một vĩ nhân, luôn luôn nắm vững những quy luật 
vận động của cách mạng, tin tưởng vững chắc ở thắng lợi cuối cùng. 

Tắm lòng của Bác Hỗ đối với bộ đội là tắm lòng của một người cha. Bác vạch 
đường chỉ lối. Bác khuyến khích, động viên. Bác giáo dục, nhắc nhở. Những lời giáo 
huấn, những cử chỉ ân cần của Bác bao giờ cũng chứa đựng những bài học sinh động, 
sâu sắc. Tất cả đều vì thắng lợi của cách mạng. Tắt cả đều nhằm xây dựng con người 
mới Việt Nam. 

Trong quá trình lớn mạnh và chiến thắng của quân và dân ta, ở mỗi bước ngoặt 
đi lên đều có sự lãnh đạo tải tình của Bác. 

Khi bộ đội ta mới ra đời, Bác chỉ thị phải dùng lối đánh du kích, đi giặc không 
biết, đến giặc không hay. Đến khi sức ta mạnh, người ta đã đông, Bác cùng Trung 
ương chủ trương tập trung lực lượng đánh mạnh khắp nơi, tiêu diệt địch ở Điện Biên 
Phủ, giành thắng lợi quyết định. Giặc Mỹ mang quân xâm chiếm nước ta. Bác kêu 
gọi đồng bảo và chiến sĩ cả nước vượt qua gian khổ hy sinh, quyết tâm đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược. 

Trong kháng chiến cũng như trong hòa bình, Bác dậy bộ đội phải có quyết tâm 
cao. Quyết tâm tiêu diệt địch, bảo vệ đồng bảo. Quyết tâm đạp bằng trở ngại khó khăn, 
làm tròn nhiệm vụ. 

Bác đến với từng quân chủng, binh chủng, từng đơn vị, từng địa phương. Bác 
nhắc bộ đội “phải luôn luôn phát triển cái kỷ luật nghiêm như sắt, cái tỉnh thần vững 
như đồng, cái chí khí quật cường tắt thắng” Bác khuyên cán bộ phải làm kiểu mẫu, 
phải là đầy tớ trung thành tận tụy của nhân dân. “Bộ đội chưa ăn cơm, cán bộ không 
được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ mặc, cán bộ không được kêu mình rét. Bộ đội chưa 
đủ chỗ ở, cán bộ không được kêu mình mệt”. 

Bác Hồ rất nghiêm khắc với những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Bác dạy 
phải tự phê bình và phê bình, quét cho sạch mọi thói hư tật xấu. 

Dường cách mạng còn dài. Còn phải kinh qua khó khăn gian khổ. Nhưng nhất 
định thắng lợi hoàn toàn. Bác dạy bại không nản, thắng không kiêu. Phải cảnh giác sẵn 
sàng, không được chủ quan khinh địch. Bộ đội ta đánh thắng ở Điện Biên Phủ. Bác gửi 
thư khen và căn dặn: thắng lợi tuy lớn, nhưng chỉ là bước đầu. Khi đồng bào và chiến 
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sĩ miền Nam thắng lớn trong tết Mậu Thân, Bác rất vui lòng, và Người nhắc nhờ. càng 
dần thắng lợi, càng nhiều gian nan, kiên trì tiến lên, đánh mạnh thắng to hơn nữa. 

Bác Hồ rất thương bộ đội. Những ngày đầu kháng chiến chỗng Pháp, Bác viết 
cho chiến sĩ thú đô: “Các em là đại biểu cái tỉnh thần tự tôn tự lập của dân tộc ta mấy 
nghìn năm để lại... Nay các em gan góc tiếp tục cái tỉnh thần bất diệt đó để truyền lại 
cho nòi giống Việt Nam muôn đời vẻ sau”. 

Bác rất quan tâm đến cái ăn, cái mặc của bộ đội: Các chú ăn có no không? Mặc 
có đủ ấm không? Bác kêu gọi đồng bào tăng gia tăng sản xuất, góp gạo nuôi quân. Bác 
gởi áo, gởi tiền cho quỹ mùa đông binh sĩ. Trong kháng chiến chỗng Mỹ, nghĩ đến các 
chiến sĩ đang chiến đấu gian khô dưới trời nắng gắt, Bác đã cho bộ đội phòng không 
và không quân tất cả số tiền tiết kiệm của Người để nống nước đánh giặc. 

Bác gửi các cháu thiếu nhĩ đũng cảm “mấy chục cái hôn”. Bác ân cần với các 
chiến sĩ gái. Bác khen các cụ lão du kích “tuổi cao chí khí cảng cao”. Bác giáo dục 
cỗ vũ các anh hùng, đũng sĩ, các chiến sĩ thi đua, những người tốt làm việc tốt. Bác 
quan tâm săn sóc thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình Hệt sĩ. Bác 
dạy toàn đân phải đời đời biết ơn những người con đã hy sinh xương máu đề cứu 
nước cứu nhà. 

Tắm lòng của Bác Hồ đã đi sâu vào từng cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang 
nhân dân. Mỗi chiến sĩ, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, đoàn viên, ai cũng thây mình được 
nương bóng Bác. 


Miền Nam luôn luôn ở trong trái tim vĩ đại của Bác Hồ. 


Bọn cướp nước muốn tách miền Nam ra khỏi cơ thể của Việt Nam. Nhưng bao 
giờ cũng vậy, chúng đã vấp phải một bức thành đồng. Đồng bào và chiến sĩ miền Nam 
anh đũng bền bì kháng chiến mấy chục năm ròng, mang trong tim ý chí thông nhất 
mãnh liệt của Bác Hồ: Miễn Nam “là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt 
Nam”. “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. 

Bác Hồ ngày đêm theo đối chiến công của miền Nam trên các chiến trường. Lần 
cuối cùng Bác nghe báo cáo, cũng là nghe chiến thắng của miền Nam. Bác khen đồng 
bào miền Nam kháng chiến trước hết, giác ngộ rất cao; Quân giải phóng miễn Nam 
đánh rất mạnh, rất giỏi, đánh khắp nơi mà nơi nào cũng thắng. Và Bác đặn: Mỹ thua rõ 
ràng, nhưng còn nhiều âm mưu hung ác. Quân và đân ta phải đánh cho Mỹ cút, đánh 
cho ngụy nhào, đánh cho đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng. 

Bác Hỗ vui cái vui của miền Nam chiến thắng. Bác tin chắc tiền tuyến còn thăng 
to hơn nữa, và nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn. 


Trong những ngảy tháng 5 rực lửa chiến đấu này, toàn quân và toàn dân ta kỷ 
niệm lần thứ 80 ngày sinh của Hồ Chủ tịch. Khác với mọi lần, năm nay chúng ta không 


==— 502 === 


TOÁN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN 
_.. CÔNG BÓ TRÊN BẢO _ 


TIẤP 


còn được quây quần quanh Bác để chúc thọ Người, không còn được nghe tiếng nói 
thân thiết của Người: Có chú nào trước ở Pắc Bó? Chú nào đánh ở Điện Biên Phủ? Chú 
nào quê ở miễn Nam? Chú nảo từ tiền tuyến mới về? 

Nhưng. trong lòng của chúng ta và của bạn bè, Bác Hồ vẫn đời dời sắng mãi. 

Bác sống mãi với dân tộc Việt Nam, vì Bác là lãnh tụ thiên tài. TƯỜI thây vĩ đại 
của Dáng và của dân tộc, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân ta. 

Bác sống mãi với kỷ nguyên độc lập, tự do, kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội, với thế 
hệ mầm non của cách mạng từ nay được đứng trong hàng ngũ mang tên trìu mến của 
Người. 

Bác sống mãi với anh em bằn bạn như một người đồng chí và một người bạn 
chiến đâu thân thiết, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc đã có những cống hiển xuất sắc cho 
sự nghiệp cách mạng thế giới. 

Bác Hỗ vẫn đứng đó, đưới bóng mát của rừng cây xanh tươi do tự tay Người vun 
xới. Bác vẫn tươi cười khen ngợi miền Nam đánh giỏi, thắng to từ Trị - Thiên, Tây 
Nguyên, Khu V, Nam Bộ. Bác khen quân và đân miễn Bắc sản xuất giỏi. chiến dấu 
giỏi. làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. 

Nét mặt cúa Người cảng thêm rạng rỡ trước làn sóng cách Trạng đang dâng trào 
khắp bán đảo Đông Dương, từ Cánh Đồng Chum bao la đến đền Ăng Co cổ kính. Bác 
rất vui lòng thấy Đông Dương không còn “đáng thương hại” như mấy chục năm vẻ 
trước. Các dân tộc Đông Dương đã nhanh chóng “hồi sinh", anh đũng đứng lên góp 
sức chung lòng đánh thắng đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng. 

Ca dân tộc Việt Nam ta thành kính tưởng nhớ Bác Hỗ. 

Trong lòng chúng ta. đang sáng lên sự nghiệp vĩ đại và hình ảnh thân JÊM của 
Bác, đang sáng lên niềm tin thắng lợi. Những lời Người dặn trước lúc ra đi vang lên 
rất rõ từng ÿ từng cáu. 

Để xứng đẳng với Bác hơn nữa, toàn quân ta nguyện hy sinh chiến đấu, cùng 
toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, giải 
phóng miễn Nam, báo vệ miễn Bắc, tiễn tới hòa bình thông nhất Tổ quốc. 

Chúng ta nguyện cùng toàn dân xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống 
nhát, độc lận. dán chủ và giàu mạnh, và góp phân vào sựt nghiệp cách mạng thế giới. 

Chúng ta nguyện cùng nhân Lào và nhân dân Campuchia anh em sát cánh bên 
nhau, quyết chiến đấu vì độc lập tự do thật sự, đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc của 
các nước Đông Dương đến toàn thẳng, 

Đưới ngọn cờ trăm trận trăm thăng của Dàng ta và của Hỗ Chủ tịch toàn dân và 
toàn quân ta anh dũng tiễn lên, quyết thực hiện lý tưởng cách mạng vĩ đại của Người: 
Độc lập, Tự do, Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản. 
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39. Những năm tháng không thể nào quên / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai 
ghi // Nhân dân. - 1970. - Ngày 13 tháng 5. — Tr. 3, ngày 14 tháng 5. — Tr. 3, ngày 15 
tháng 5. ~ Tr. 3, ngày 16 tháng 5. — Tr. 3, ngày L7 tháng 5. — Tr. 3 — 4, ngày 20 tháng 
8.— Tr. 3— 4, ngày 21 tháng 8. — Tr. 3, ngày 22 tháng 8. — Tr. 3, ngày 23 tháng 8. — TT. 
2, ngày 24 tháng 8. — Tr. 3, ngày 25 tháng 8. — Tr. 3, ngày 26 tháng 8. — Tr. 3 - 4. (Số 
thứ tự trong thư mục 204) 


NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG THẺ NÀO QUÊN 
Võ Nguyên Giáp 


L.T.S - Chúng tôi xin trân trọng đăng những chương đầu cuốn sách “Những 
năm tháng không thể nào quên” cúa đồng chí Võ Nguyên Giáp viết nhân dịp ký 
niệm lần thứ 80 ngày sinh Hồ Chủ tịch. 

Ngày 19 tháng 5 lại đến với chúng ta. 

Năm nay, nhân đân ta lg niệm ngày sinh của HỖ CHỦ TỊCH trong một hoàn 
cảnh khác với những năm trước. 

Hôm nay, cả dân tộc ta đang tưởng nhớ đến người. 

Tôi muốn ghi lại những hình ảnh của Bác trong những năm tháng không thể nào 
quên của thời kỳ đầu mới giành được chính quyền, khi vận mệnh của tổ quốc đã có lúc 
như “ngàn cân treo sợi túc ”. 

Bàn tay chèo lái của Bác, sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng ta do Bác 
đứng đầu, khí thế của nhân dân ta từ thành thị đến làng quê, từ Bắc chí Nam... tất cả 
những điều lớn lao đó cùng với tình hình “thù trong giặc ngoài” cực kỳ rồi ren phức 
tạp, những chương sau đây chắc là chỉ nói lên được phần nào. 

Nhân dịp lạ niệm lần thứ tám mươi ngày sinh của Bác, đây là những dòng thành 
kính để gúp phân cùng đông bào và các đông chí hồi tưởng đến người, đến công ơn 
to lớn của người đối với dân tộc ta và đắt nước, đến những lời người đặn lại chúng ra 
trước lúc ra đi. 

PHẢN THỨ NHÁT 
...con thuyền cách mạng đang luồn những móm đá ghềnh để lướt tới” 
(CHÍ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐĂNG NGÀY 9 THÁNG 3 
NĂM 1946) 


I 
Về Hà Nội, chúng tôi ở phố Hàng Ngang. Thành ủy đã bố trí cho chúng tôi ở tại 


một gia đình cơ sở. Ít hôm sau, có tin Bác đã về. Mấy ngày trước đó, một trung đội 
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quân giải phóng thuộc chỉ đội Quang Trung chiến đấu tại Thái Nguyên, đã được lệnh 
quay gấp lại Tân Trảo để đi bảo vệ Bác. Đồng chí đến báo tin nói dọc đường có những 
lúc Bác phải dùng cáng. Như vậy, chắc Bác còn yếu lắm. Bác vốn không bao giờ muốn 
làm bận đến người khác ngay cả những khi yếu mệt. 

Tình hình đang khân trương. Các anh rất mừng. Anh Thọ được cử lên chiến khu 
đón Bác thì Bác đã về. Anh Ninh và tôi cùng đi lên Phú Gia gặp Bác. 

Xe nhanh chóng ra khỏi thành phố. Rặng ổi ven đê quen thuộc. Những làng 
quanh hồ Tây phấp phới cờ đỏ. Nhớ lại ngày đi đón Bác ở Đèo Gie. Khi đó, Bác ở Cao 
Bằng về Tân Trào. Ít ngày sau, Tân Trào đã trở thành thủ đô của cách mạng. 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, lênh đênh góc biên chân trời, đã 
có những ngày vui lớn. Đó là ngày Bác tìm thây con đường giải phóng dân tộc khi đọc 
luận cương của Lê-nin về các vấn đề đân tộc và thuộc địa. Đó là ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Pháp năm 1920 mà Bác là một thành viên. Và ngày lịch sử mồng 3 tháng 2 
năm 1930, ngày thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương... 

Đây lại là một ngày vui lớn nữa đang đến với Bác, đang đến với cách mạng 
Việt Nam. 

Mới đêm nào còn ngôi bên chiếc giường tre, trong căn lán nhỏ, những ngày Bác 
mệt nặng tại Tân Trào. Vào những giây phút đó mới thấy hết tắm lòng khát khao cháy 
bỏng của Bác đối với nền độc lập tự do của dân tộc. Không phải chỉ ở những lời Bác 
dặn dò về công tác cán bộ, cách giữ vững phong trào “dù phải đốt cháy cả dãy Trường 
Sơn cũng phải giành cho được độc lập tự do”. Tấm lòng của Bác còn hiện lên rất rõ qua 
mỗi cử chỉ nhỏ, qua cái nhìn khi Bác chợt tỉnh giữa những cơn sốt, qua sự đầu tranh 
với bệnh tật hiểm nghèo đề giành từng phút, từng giây cho cách mạng. 

Theo lời hiệu triệu của Đảng, của Bác, suốt mẫy ngày nay, cả dân tộc ta từ Bắc 
chí Nam đã vùng dậy với một sức mạnh như triều đâng, thác đỏ. Tại Hà Nội, quần 
chúng cách mạng đã vượt qua hàng rào sắt, xông vào chiếm Bắc Bộ phủ. Đồng bảo 
già, trẻ, gái, trai, lớn, bé đã siết thành đội ngũ, giương cờ Việt Minh, tiễn vào trước 
họng đại bác xe tăng Nhật ở trại bảo an bình. Xe tăng, súng máy và lưỡi lê của quân 
Nhật phải lùi. Bọn Nhật đành phải trao cho cách mạng toàn bộ kho vũ khí của bảo an 
bính đóng tại đây. 

Tin khởi nghĩa thắng lợi ở khắp các địa phương đang dồn dập bay về... 

Chúng tôi vào làng Gạ. 

Bác ở một ngôi nhà gạch nhỏ nhưng sạch sẽ. Chúng tôi bước vào, nhìn thấy ngay 
Bác đang ngồi nói chuyện với cụ chủ nhà. 

Ngày nào ở Việt Bắc, Bác còn là một ông Ké Nùng. Bữa nay, Bác đã trở thành 
một cụ nông đân miền xuôi, rất thoải mái, tự nhiên trong bộ áo quần nâu. Bác vẫn gầy 
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nên đôi gò má cao. Những đường gân hằn rõ trên trán và hai thái dương. Nhưng với 
vâng trán rộng, bộ râu đen, và đôi mắt, nhất là đôi mắt, luôn luôn ngời sáng, một sức 
mạnh tính thân kỳ lạ toát ra từ hình dáng mảnh đẻ của Bác. Dù sao, so với những ngày 
dự hội nghị ở Tân Trào, Bác đã khá hơn nhiều. 

Cụ chủ nhà thấy chúng tôi tới, giữ Ý, mời thế nào cững không ngôi lại, nói vải 
câu chảo hỏi rồi lánh đi chỗ khác. 

Bác tươi cười nhìn chúng tôi, nói: 

~ Trông các chú bữa nay ra dáng người tỉnh thành rồi. 

Chúng tôi sôi nổi báo cáo với Bác tình hình khởi nghĩa ở Hà Nội và các tỉnh. 
Bác ngồi lãng nghe, vẻ mặt diểm đạm. Tính Bác như vậy. khi vui khi buồn đều vẫn 
bình thản. 

Chúng tôi nói với Bác ý thường vụ muốn tổ chức sớm lễ ra mắt của Chính phủ. 
Theo quyết định của Hội nghị toàn quốc họp tại Tân Trảo, Ủy ban dân tộc giải phóng 
do Bác làm Chủ tịch sẽ trở thành Chính phủ lâm thời. 

Với một vẻ vui vui, Bác nói như hỏi lại chúng tôi: 

~ Mình làm Chủ tịch à? 

Thực ra, một thời kỳ rất vẻ vang nhưng cũng cực kỳ hiểm nghèo của dân tộc đã 
bắt đầu. Bác đã nhận sứ mệnh khó khăn: lái con thuyền quốc gia Việt Nam vừa mới 
hình thành, vượt qua những thác phẻnh nguy hiểm. Bác đã đón nhận nhiệm vụ đó trước 
lịch sử, trước nhân dân đúng như Bác đã trả lời các nhà báo nước ngoài ba tháng sau 
đó: “Tôi tuyệt dối không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh 
chức Chủ tịch là vì đồng bảo úy thác thì tôi găng phải làm, cũng như một người lính 
vâng mệnh lệnh quốc dân ra trước mmặt trận”. 


" 

Chúng tôi trở về Hàng Ngang trước để chuẩn bị. Anh Nhân”) lên sau, ở lại đến 
chiều cùng về với Bác. 

Đây là lần đầu tiên Bác đến Hà Nội. Chặng đường ba trăm ki-lô-mét từ ngôi nhà 
tranh nhỏ hẹp tại làng Kim Liên tới đây, Bác đã đi mất ngoài ba mươi lắm năm. 

Con đường Bác đã đi không giỗng bất cứ con đường của một người Việt Nam 
yêu nước nảo đã đi trước Bác. 

Bác đã một mình lặn lội. xông pha trên những néo đường của hầu khắp các miền 
khác nhau trên trái đất. Chủ nghĩa tư bán đã bước vào giai đoạn phát triển tột cùng của 
nó, trở nên vô cùng xấu xa. Nó tìm mọi cách xóa nhòa ranh giới giữa trắng, đen, giữa 


thiện, ác. Nó xuyên tạc mọi giá trị tỉnh thân chân chính mà loài người đến đó đã thành 


==== 506 ==== 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP. 


đạt được. Nó đang bưng bít mọi ánh sáng của công lý, tự đo. 

Bác đã ra đi giữa những ngày đông ảm đạm, vòm trời châu Âu, châu Á bị những 
dám mây đen chiến tranh của chủ nghĩa đế quốc che phủ. 

Thế gian hỗn loạn, đau thương: tội ác của chủ nghĩa để quốc chồng chất. Giữa 
lúc vàng thau lẫn lộn, giả thật khó phân, Bác đã nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng của 
chân lý. Bác đã đến với chủ nghĩa Lê-nin. Bác đã thấy học thuyết Lê-nin chính là “mặt 
trời đưa lại nguồn sống tươi vui”. Bác đã thấy ngọn cờ Lê-nin là “tượng trưng cho lòng 
tin và đuốc sáng của hy vọng”. Từ năm mươi năm trước đây, người yêu nước Việt Nam 
vĩ đại đã tìm được ở chủ nghĩa Mác - L.ê-nin cho đồng bào ta và những người cùng hội 
cùng thuyền — những đân tộc bị đọa đày vì chủ nghĩa đế quốc — một con đường giải 
phóng duy nhất : "Đường kách mệnh ”. 

Một sự đối thay lớn lao đã đến trong đời sống của dân tộc. 

Mấy ngày trước đây, Hà Nội còn giữ nguyên vẹn bộ mặt một sản phẩm của chế 
độ thực dân thối nát thời chiến. Cả thành phố chìm đắm trong những hoạt động chợ 
đen. Cuộc sống tính từng ngày. Những chiếc xe chờ rác không đủ để đưa xác những 
người chết đói ra vùng ngoại ô, để xuống những hồ chung. Trong khi đó. ở các cửa ô, 
người đói khắp làng quê vẫn ùn ùn kéo vào. Họ đi vật vờ như những chiếc lá khô buôi 
chiều đông. Nhiều khi, chỉ một cái gạt tay của viên cảnh sát, cũng đủ làm họ ngã xuống 
không bao giờ trở dậy. 

Lại thêm tháng tám năm nay, nước các triển sông đều lên to. Cơn “hồng thủy” 
đã phá vỡ những đê điều từ lâu không được bọn thống trị nhòm ngó tới. Sáu tỉnh dồng 
bằng, vựa thóc của cả miền Bắc, bị chìm dưới làn nước trắng. Dịch tá hoành hành. Bao 
nhiêu tai họa của chế độ thực dân cùng một lúc dễn đến. 

Cùng với bọn đầu cơ kinh tế, bọn đầu cơ chính trị cũng đua nhau nôi lên. Chúng 
vừa hô ''Việt Nam độc lập”, vừa hô “Đại Nhật Bản vạn tuế”, T hay vào những tên đội 
xếp Pháp mang dùi cui là những tên hiến binh Nhật đeo kiếm dài, lệt sệt đôi ủng đi 
trên các hè phố. 

Không phải chỉ riêng Hà Nội mà cả đân tộc ta đang sống những giờ phút 
đau thương. 

Thắng lợi vĩ đại của hồng quân Liên Xô đánh tan đạo quân quan đông của Nhật 
vào giữa tháng tám, đã đưa lại cho dân tộc ta một thời cơ lớn. 


Cách mạng nổi lên như một cơn lốc. 


Chỉ trong vài ngày, những vết nhơ, những nỗi nhục nhẫn, khổ đau của chế độ nô 
lệ đã được quét đi khá nhiều, 


Sức hồi sinh của cách mạng thật lạ thường. Hôm trước. cả thành phố còn tê 
liệt vì nạn đói, vì bệnh dịch, vì sự khủng bố. Hôm sau, tất cả những đường to. ngõ 
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hẻm đã sôi lên. Hàng vạn, hàng vạn con người ầm Àm kéo đi với sức mạnh như 
những dòng thác. 

Chính quyền nhân dân cách mạng vừa mới thành lập. Phần lớn đồng bào còn 
chưa biết những ai là người thay mặt cho chính quyền mới. Nhưng mọi người đã tự 
động tạo nên một trật tự mới, trật tự của cách mạng. Nạn cướp giật mắt hắn. Trộm, 
cắp hầu như không xảy ra. Những người ăn xin cũng không còn. Hoạt động buôn bán, 
hoạt động chủ yếu của thành phô, đã nhường chỗ cho một hoạt động mới: hoạt động 
cách mạng. 

Một người đi xe đạp đến đầu phố cầm loa hô lớn: “Mời đồng bào đến tập trung 
ở địa điểm X. Tham gia biểu tình”. Không biết người đó là ai, nhưng lời hô hào lập 
tức được truyền đi. Nhiều người dân tự động vác loa ra đứng giữa đường, làm công 
tác thông tín. 

Ai đang làm dờ việc gì cũng để lại đấy. Tất cả ào ào kéo đi. Chỉ chốc lát, hàng 
vạn người đã có mặt ở địa điểm biểu tình. Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà cách 
mạng cần đến. 

Không khí Hà Nội trở nên trong lành, náo nức. “Đoàn quán Việt Minh đi, chung 
lòng cứu quốc... ”, những bài ca cách mạng vang lên rộn ràng từ sớm tới khuya. Cờ 
sao mỗi lúc một nhiều hơn, đẹp hơn. Cờ bay đỏ nhà, đỏ phố. Cách mạng đúng là ngày 
hội của những người bị áp bức. 

Chập tôi, Bác đến nhà. Chúng tôi ra đón, nhận thấy trên nét mặt của Bác những 
dấu hiệu xúc động. 

Bác đã về đến Hà Nội. Ít ngày nữa, Hà Nội sẽ trở thành thủ đô của nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước đân chủ nhân dân đầu tiên tại Đông Nam châu Á. Hà 
Nội chưa được cùng san sẻ với chúng tôi hôm nay niềm vui đón Bác trở vẻ. Ngay cả 
đồng chí lái xe bữa ấy cũng vậy. Mấy ngày sau, anh xin phép nghỉ, lên Thái Nguyên 
dẫn bố về dự Tết Độc Lập để xem mặt cụ Chủ tịch nước. Đến quảng trường Ba Đình, 
anh mới biết [lễ Chủ tịch cbính là cụ già mà anh đánh xe đi đón ở làng Gạ. 


Hi! 

Tại hội nghị Pốt-đam cuối tháng Bảy năm ấy, Đồng minh đã quyết định chia 
Đông Dương thành hai khu vực để tiến vào tước vũ khí quân đội Nhật Bản khi Nhật 
đầu hàng. Việc giải giáp quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở vào do quân Anh phụ trách. 
Từ vĩ tuyến 16 trở ra, sẽ do quân đội Tưởng Giới Thạch chịu trách nhiệm. Đương 
nhiên, trong việc hệ trọng đó, dân ta không được hỏi ý kiến. Do áp lực của Mỹ, Pháp 
đã bị gạt ra ngoài, 
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Bọn Tưởng chưa tới thì chiều ngày 22 tháng 8 đã thấy xuất hiện một số võ quan 
Pháp bên cạnh phái bộ Mỹ vừa đáp máy bay xuống Hà Nội. 

Các viên võ quan Pháp được bọn Nhật đưa tới khách sạn “Mê-tơ-rơ-pôn”. Nhiều 
kiều dân Pháp còn trú ngụ tại đây. Đông bào ta nhận ra qua bộ quần áo nhà binh Pháp. 
lập tức ùa tới phản đôi. Người kéo đến mỗi lúc một đông. Bất chấp lưỡi lẻ của bọn lính 
Nhật đứng gác, những dây chắn trước khách sạn bị phá đứt tung. Trước sự phẫn nộ của 
quần chúng. những tên hiến binh Nhật vội vã hộ tông bọn võ quan Pháp trở về phủ toàn 
quyền cũ, lúc đó còn là tổng hành dinh của quân đột Nhật. 

Từ mấy tháng trước. khi còn ở chiến khu, chúng tôi đã nghe tin Đờ-gôn đưa ra 
một bản tuyên bó vẻ quy chế mới cho chế độ chính trị của Pháp tại Đông Dương. Theo 
bản tuyên bố này, Đông Dương sẽ trở thành một liên bang gồm năm “nước” khác nhau 
(ngoài Lào, Cam-pu-chia, chúng chia Việt Nam làm ba “nước”: Bắc Kỳ. Trung Kỳ, 
Nam Kỳ). Các nước này sẽ được hưởng một chế độ pọi là “chế độ tự trị ở bên trong”. 
Liên bang này sẽ có một Chính phủ liên bang đứng đầu là một “quan toàn quyền” đại 
diện cho nước Pháp, có cả quyền hành pháp lẫn quyền lập pháp. Qua bản tuyên bồ này, 
chính sách thực dân của để quốc Pháp đối với ta vẫn không thay đôi. 

Nghe tin Nhật hoàng sắp đầu hàng, Chính phủ Pháp đã lận tức có những hoạt 
động. Nhiều toán gồm những võ quan. những quan cai trị, những tên tình báo ở Trung 
Hoa, ở Xây-lan, ở Ma-da-gát-ca được lệnh tìm mọi cách đột nhập Đông Dương. Chúng 
nhảy dù xuống nhiều địa điểm ở khắp Trung, Nam, Bắc. Có bọn vào ta bằng đường 
biển. Chúng chưa biết những đỏi thay sâu sắc đã diễn ra ở đây trong thời gian qua. 
Nhiều tên còn đi tìm các quan lại, hương lý cũ để cho xem giấy tờ. Hầu hết bọn chúng 
đã rơi vào tay ta, một số vào tay Nhật. 

Về Hà Nội ít ngày, chúng tôi dược tin: ngay khí Nhật đầu hàng, Chính phủ Pháp 
đã ra lệnh cho đạo quân viễn chỉnh Pháp ở Viễn Đông được tổ chức từ khá lâu trước 
đó, lên đường gấp sang Đông Dương. Lơ-clec, một viên tướng có tên tuôi trong cuộc 
chiến đầu giải phóng nước Pháp, được chỉ định làm tổng chỉ huy. Đắc-giäng-li-ơ, thủy 
sư đô đốc, một thầy tu phá giới, người thân cận của Đờ-gôn được bổ nhiệm chức cao 
ủy. Những chiếc tàu chiến của Pháp còn lại sau cuộc đại chiến thứ hai, hướng mũi về 
Đông Dương. Từ dầu bên kia trái đất, những nòng súng đã chĩa về phía cách mạng. 

Sự xuất hiện của một phái đoàn gồm trên một chục võ quan người Pháp ở Hà 
Nội, là điều làm cho Bác và các anh rất quan tâm. Tại sao bọn Pháp tới được đây trước 
cả khi quân Tưởng vào. Thái độ của đồng minh. đặc biệt là của Mỹ và Tưởng đối với 
Pháp trong vấn đề Đông Dương ra sao? Đó là điều chúng ta đang cần biết. 

Chúng tôi nhân danh một phái đoàn của chính quyền nhân dân gặp phái bộ Mỹ. 
Qua cuộc gặp này, chúng ta biết đứt khoát việc giải giáp quân đội Nhật ở phía Bắc vĩ 
tuyến thứ 16 vẫn do quân Tưởng đảm nhiệm. Chúng ta lại nhận thấy nhóm người Mỹ 
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và nhóm người Pháp ở Hà Nội dường như không ưa nhau. Trong khi Pháp đang ráo 
riết tìm cách quay lại Đông Dương thì viên sĩ quan người Mỹ Pát-ti, với một động cơ 
nào đó còn chưa hiểu được, lại bày tỏ cảm tình với cuộc chiến đấu chỗng Nhật của 
Việt Minh. 

Trước cao trào khởi nghĩa của toàn dân từ Bắc chí Nam, bọn Nhật thua trận 
hoang raang. Những trận đánh của ta ở Việt Bắc, ở các nơi làm cho chúng phải 
suy nghĩ. Nếu chống lại cách mạng, số phận chúng sẽ ra sao sau khi chúng bị quân 
đồng minh tước khí giới? Bọn Nhật đã thấy chẳng có lợi gì cho chúng, nếu chúng 
cản trở cách mạng. 

Tại Huế, ngày 23 tháng 8, mười lãm vạn đồng bào nội, ngoại thành tuần hành thị 
uy trên các đường phố. Ủy ban khởi nghĩa đưa thư đòi Bảo Đại thoái vị. Các lực lượng 
vũ trang khởi nghĩa chiếm các công sở và lùng bất bọn Việt gian. Trước áp lực to lớn 
của cách mạng, Bảo Đại tuyên bố sẵn sàng từ giã ngôi vua. 


xu 

Tôi viết những đòng nảy vào những ngày tháng 5 năm 1970 

Đã rất xa, cái ngày mà người nước ngoài không sao tìm ra nước Việt Nam trên 
những tắm bản đồ. Tổ quốc có bốn nghìn năm lịch sử của chúng ta cùng với hai 
nước lắng giềng Cam-pu-chia, Lào khi đó chí là một dải đất đặt ở ven biển Thái Bình 
Dương, giữa Án Dộ và Trung Hoa, mang một cái tên mơ hồ mà bọn thực dân dặt ra : 
Ẩn-độ-chi-na thuộc Pháp. 

Cũng đã xa rồi, cái ngày nước Việt Nam dân chủ cộng hòa còn là một hòn đảo 
của tự do, hiện lên giữa những lớp sóng cồn, trên biển cả mênh mông của chủ nghĩa tư 
bản ở miền Dông-Nam châu Á. Anh em bè bạn còn chưa mấy ai nhận ra ta. Cũng chưa 
mấy ai thấy hết ý nghĩa quan trọng của sự kiện lịch sử này. 

Thời kỳ làm mưa làm gió của chủ nghĩa để quốc đã qua. 

Ngày nay, mỗi hành động kẻ cướp của chúng trên bán đảo Đông Dương này, đều 
trở thành những bước đi phiêu lưu và không tránh khỏi bị trừng phạt. Mỗi tội ác của 
chúng gây ra tại đây đều động tới lương trị, tới tình cảm của hàng trăm triệu con người 
ở các miền khác nhau trên trái đất. Mọi cách tô son trát phân cực kỳ tốn kém của chủ 
nghĩa thực dân đối với bọn ngụy quyên tay sai đều hoài công vô ích. Chính phủ cách 
mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời giữa lửa đạn ác liệt, lập tức được 
sự hân hoan chào đón của cả loài người tiến bộ từ lâu đã trông chờ. Chính phủ vương 
quốc đoàn kết đân tộc Cam-pu-chia vừa công bố thành lập, đã được hàng chục nước 
gần xa công nhận. 
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Ngày nay, khi mấy trăm vạn quân quốc dân đảng Trung Hoa chỉ còn là những 
bóng ma trong dĩ văng, Tưởng Giới Thạch đang sống nót những ngày tàn trên đảo Đài 
Loan, ta thật khó hình dung lại những giờ phút hiểm nghèo khi gần hai chục vạn quần 
Tưởng từ mây ngả ập vào miễn Bắc. 

Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới sinh nằm giữa bốn bề hùm sói, phải tự 
dốc sức mình đầu tranh đũng cảm, mưu trí, phải tìm mọi cách để sống còn. Trước hoàn 
cảnh gay go và cấp bách ấy, như Bác đã nói sau này, theo cách nói riêng của người: 
“Đáng phái dùng những phương pháp — dù là những phương pháp đau đớn - đẻ cứu 
văn tình thế”. Ở người, mọi vấn đề, mọi chuyện của Đảng. của nước, cúa dân đều trở 
thành những rung động sâu xa trong tình cảm. ` 

Đảng của giai cấp công nhân mới mười lăm tuôi đã giành được chính quyền. 
Trên dải đất của ông cha đề lại, mùa xuân của dân tộc từ hôm nay đã bắt dầu. Tin vui 
lớn lao đó, chưa thê báo với bè bạn xa pần một cách trọn vẹn. 

Tháng 8 năm ấy, Bác nhân danh nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc viết thư kêu 
gọi tổng khởi nghĩa. Đầu tháng 9, Bác ra mắt nhân dân với danh hiệu Chủ tịch Hà Chí 
Minh, một bí danh mà Bác đã dùng mấy năm trước để che mắt bọn quốc đân đảng 
Trung Hoa. Những người cách mạng đã qua thời kỳ ân náu. lần tránh. về sống giữa 
đồng bào, Nhưng mọi hoạt động của Đăng vẫn tiến hành theo phương thức bí mật. 
Những cán bộ của Đảng chưa ra làm việc công khai. Hầu hết các đảng viên đều công 
tác dưới danh nghĩa những cán bộ Việt Minh. Đảng ta chủ trương hết sức tránh kích 
thích kẻ thù của dân tộc và của giai cấp. Nhưng kẻ thù vẫn nhận ra ta. 

Chính quyền cách mạng thành lập nhiều ngày vẫn chưa được nước nào công 
nhận. Bọn tướng lĩnh Tướng buộc phải giao dịch với ta để có lương thực có nhà cửa. 
Khi tới gặp Bác, trong lúc xưng hô, chúng phải dùng danh hiệu và chức vụ của Bác là 
Hề Chủ tịch. Nhưng, trong mọi giấy tờ gửi Bác, chúng chỉ để là: “Hỗ Chí Minh tiên 
sinh” (thưa ngài Hồ Chí Minh). Chúng coi chính quyền ta là một chính quyền chỉ tôn 
tại trên thực tế. không phải là một chính quyền tồn tại về pháp lý. 

Tình hình kinh tế hết sức khó khăn. Phần lớn ruộng đất ở Bắc Bộ bỏ hoang. Hết 
nạn lụt đến nạn hạn hán kéo dài. Một số nhà máy Nhật trao trả chưa thể cho chạy được. 
Việc buôn bán với nước ngoài đình trệ. Nạn khan hiểm hàng hóa nghiêm trọng. 

Vẻ tài chính, ta chưa phát hành được tiền Việt Nam. Kho bạc giảnh được từ tay 
chính quyền cũ, chỉ có không đầy một triệu bạc rách. Một triệu bạc tiền giấy đang 
xuống giá đễ xây dựng chính quyển và cuộc sống mới! Chưa kể đến ngân hàng Đông 
Dương của bọn Pháp luôn luôn gây rối loạn về mặt tiền tệ. Lại thêm quân Tướng tung 
rất nhiều tiền quan kim trên thị trường, làm cho tải chính và việc buôn bán của ta càng 
nguy ngập. 
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Đời sống của nhân dân ta rất thấp. Số người không có công ăn việc làm tăng 
nhanh. Nhiều nơi đồng bào phải ăn cháo. Lác đác, lại có người chết đói. Dịch tả đã phát 
sinh. Quân Tưởng vào đem thêm địch chấy rận. 

Cuộc xâm lăng của giặc Pháp nễ ra rất sớm tại Nam Bộ làm cho tất cả những khó 
khăn trên càng thêm trằm trọng. 

Trong hoàn cảnh như vậy, ta phải làm những gì để xây dựng xã hội mới, một 
công việc còn khó khăn hơn là phá bỏ nền móng xã hội cũ. Công việc đó, giai cấp công 
nhân lại chỉ mới bắt tay làm lần dầu. 

Dù sao, tình hình cũng đã khác trước. Cách mạng đã giành được chính quyền. 
Chinh quyền đã cung cấp cho cách mạng những phương tiện, những khả năng mới để 
giữ gìn lấy nó. 

Vấn đề đặt ra cấp bách lúc này là phải củng cố và giữ vững chính quyền 
cách mạng. 

Từ thượng tuần tháng 9, nhiều sắc lệnh, nghị định của Chính phú lâm thời được 
ban hành. 

Hệ thống quan lại cũ bị giải tán. Bộ máy chính quyền của thực dân. phong kiến 
bị hoàn toàn đập tan. Chính phủ quyết định sẽ mở rộng tuyển cử trong cả nước để bầu 
ra Quốc dân đại hội. Tiếp theo đó là sắc lệnh tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban hành 
chính các cắp theo lối phỏ thông đầu phiếu. Hội đồng nhân dân sẽ do chính nhân dân 
lựa chọn, trực tiếp bầu ra. Dó là cơ quan thay mặt cho dân. Ủy ban hành chính do hội 
đồng nhân dân bầu ra là cơ quan hành chính vừa thay mặt cho dân, vừa thay mặt cho 
Chính phủ. Qua những cuộc bầu cử này, chính quyền nhân đân được củng có vững 
chắê ở cơ sở, vừa mở rộng khối đoàn kết của toàn dân. vừa bảo đảm sự thực hiện công 
nông chuyên chính. 

Bản dự án Hiến pháp được công bố để mỗi công dân đều có thể đóng góp ý kiến 
của mình vào Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

Chính phủ quyết định địa chủ phải giảm tô 25%. Tất cả những món nợ lâu đời ở 
nông thôn đều xóa bó. 

Chế độ lao động ngày làm tám giờ được ban hành. Chủ xí nghiệp, chủ hãng buôn 
phải báo trước khi thải công nhân; tiền phụ cắp cho công nhân bị thải hồi được ấn định. 
Công nhân có quyền theo học các lớp huấn luyện quân sự và được hưởng lương trong 
thời gian học tập. 

Việc học chữ quốc ngữ trở thành bắt buộc và không mắt tiền. Một sắc lệnh đặt ra 
Bình dân học vụ trong toàn cõi Việt Nam, lập cho thợ thuyền và nông dân những lớp 
học bình dân buối tối, bỏ tiền thi và tiền học ở tất cả các bậc. 


==== 5]2 ==== 


TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIẾT CÚA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


Ngay từ đầu tháng 9, thuế thân, thứ thuế thực dân Pháp đánh hằng năm vào mỗi 
đầu người từ mười tám tuổi trở lên, cùng với nhiều thứ thuế vô lý khác đều bị bãi bỏ. 

Trong tình hình kinh tế, tài chính khó khăn, Chính phủ làm thế nào có tiền để giải 
quyết các khoản chỉ phí cần thiết, nhất là những chí phí to lớn về quốc phòng. 

Trước mắt, chí còn trông vào sự đóng góp tự nguyện của đồng bào. 

Ngày 4 tháng 9, Chính phủ lập quỹ độc lập. 

Một tuần lễ sau, Bác kêu gọi đồng bào cả nước tích cực hưởng ứng Tuân lễ Vàng. 
Nhiều người sốt sắng đem tới góp cả những vật kỷ niệm thân thiết nhất của mình. Đó 
là đôi khuyên của một bà cụ đã sắm từ ngày còn con gái. Đó là hai chiếc nhẫn cưới 
của một cặp vợ chồng. Một cụ già tám mươi tuổi mang tới một gói lụa điều, bên trong 
là nén vàng gia bảo nặng mười bảy lạng. Có gia đình quyên góp toàn bộ tư trang của 
những người trong nhà. 

Chí trong một thời gian ngắn. các tầng lớp nhân dân đã quyên góp vào quỹ độc 
lập và tuần lễ vàng được hai mươi triệu đồng và ba trăm bảy mươi ký lô vàng. 

Hồ Chủ tịch đặc biệt quan tâm đến việc xác định mối quan hệ giữa những người 
làm việc trong bộ máy chính quyền mới với nhân dân. Tháng 10, trong bức thư gửi cho 
các Ủy ban nhân đân ở các tỉnh, huyện và làng, người viết : “Các cơ quan của Chính 
phủ từ toàn quốc cho đến các làng là đầy tớ của dân” 

Ngày xưa. Trần Hưng Đạo khuyên vua chước giữ nước hay hơn cả là “lúc bình 
thời, khoan sức cho dân để làm kế sâu rễ bền gốc”. Nguyễn Trãi chê Hồ Quý Ly đề 
mất nước vì chỉ biết đóng cọc ngăn sông cân giặc mà không biết lấy sức dân làm trọng. 
Các đẳng anh hùng dân tộc lập nên công lớn, đều rất coi trọng sức dân để giữ nước. 
chống giặc. 

Ngày nay, Hồ Chủ tịch kêu gọi: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại 
xâm”. Người nói: ''Phải dựa vào lực lượng của dân, tỉnh thần của dân”. Khác với người 
xưa, Hồ Chú tịch chỉ rõ: làm những việc đó là *để mưu hạnh phúc cho dân”. 

Trong bức thư gửi cho các Ủy ban nhân đân, Người viết: “Nước độc lập mà dân 
không được hường hạnh phúc thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì”. 

“Hạnh phúc cho dán”, đó là điều Người đã nêu lên trong bản Tuyên ngôn Độc 
lập: “Dân tộc nào cũng có quyển sống, quyền sung sướng và quyền tự do”, 

Hạnh phúc mà Người muôn đem lại cho đân là một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Hạnh 
phúc đó không chỉ ở những thành quá mà hôm nay cách mạng vừa đem lại cho toàn dân. 
Hạnh phúc đó còn đang tiếp tục đến với nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh đề tiêu 
diệt tận cùng nguồn gốc mọi nỗi khô đau của con người, xây dựng nên một xã hội mà 
mọi hiện tượng người bóc lột người đều hoàn toàn bị phá bỏ. Trong cuộc đầu tranh vĩ đại 
ấy, Đảng và Hồ Chủ tịch đã chọn cho nhân dân ta một con đường ngắn nhất. 
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“Hạnh phúc cho đân”, đó là mục đích của việc giành lấy chính quyền và 
giữ vững, bảo vệ chính quyền ấy. Đó là lý tưởng của Người. Đó cũng là hạnh 
phúc của Người. 

Trong bức thư gửi cho các Ủy ban nhân dân, Hồ Chủ tịch đã chỉ ra một số 
khuyết điểm của những người làm việc tại các cơ quan chính quyền như là: Trái 
phép, cậy thế, tư túng, kiêu ngạo... Người kết thúc lá thư: “Vì hạnh phúc của đân 
tộc, vì lợi ích của nước nhà mà tôi phải nói: chúng ta phải ghi sâu những chữ công 
bình, chính trực vào lòng..." 

Tháng Chạp, Bác viết một bài 7t phê bình cho đăng lên các báo. 

“Vì yêu mến tôi và tin cậy tôi mà đồng bào giao vận mệnh nước nhà cho tôi 
gánh vác. Phận sự tôi như một người cầm lái phải chèo chống thế nào đẻ đưa chiếc 
thuyền Tổ quốc vượt khỏi những cơn sóng gió, mà an toàn đi đến bờ bến hạnh phúc 
của nhân đân... 


“Tuy ta tranh được quyền độc lập đã năm tháng, song các nước chưa công 
nhận ta. 


“Tuy các chiến sĩ ta đánh rất oanh liệt, song kháng chiến chưa thắng lợi. 

“Tuy những người trong ban hành chính làm việc tốt và thanh liêm, song cái tệ 
tham ô nhũng lạm chưa quét sạch. 

“Tuy Chính phủ ra sức chỉnh đốn, song nhiều nơi chính trị vẫn chưa vào 
nền nếp. 

*Có thể cho rằng những khuyết điểm đó vì thời gian còn ngắn ngủi, vì nước ta 
còn mới, hoặc vì lẽ này lẽ khác. 

“Nhưng không, tôi phải nói thật: những sự thành công là nhờ đồng bào cô gắng. 
Những khuyết điểm kế trên là lỗi tại chúng tôi...” 

Người dân lao động bình thường đã nhận thấy rõ Nhà nước hôm nay đúng là nhà 
nước của mình. Đây là một điều hết sức mới lạ. Trong lịch sử đất nước. những triều 
đình phong kiến, những bộ máy đô hộ bao giờ cũng là công cụ của một số ít, những kẻ 
cầm quyền thuộc giai cắp bóc lột, để thực hiện sự thống trị với số đông là dân, là những 
người lao động. Nó bao giờ cũng chỉ mang lại lợi ích cho số ít, và đem lại khổ nhục 
cho số đông. Ngày nay. Nhà nước đã trở thành của số đông. của nhân dân lao động. Nó 
đang hàng ngày, hàng giờ bảo vệ quyền lợi và mang lại hạnh phúc cho dân. Những gì 
hiện nay nó chưa làm được, thì nhất định nó sẽ làm được trong tương lai. 

Đồng bảo ta đã nhận thấy ở Bác Hỏ. hình ảnh tượng trưng cao đẹp nhất của dân, 
của nước, của cách mạng, của chính quyền mới, chế độ mới. 
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Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa... 

Mùa thu năm ấy, câu nói đó mỗi lần vang lên từ máy thu thanh, cứ ngân nga mãi, 
đọng lại mãi một dư âm. 

Nước Việt Nam đã tái sinh. Những đám mây mù nặng trĩu của chế độ thực dân 
đã bị xua tan. Trời Việt Nam dân chủ cộng hòa xanh ngắt. Thủ đô Hà Nội bội phần đẹp 
hơn Thăng Long, Đông Đô xưa, tưng bừng khí thế cách mạng, sẵn sàng đương đầu 
Với Sóng gió. 

Những quyền tự do, đân chủ mới ban bố, giống như trận mưa rào tưới xuống 
cánh đồng khô hạn lâu ngày. Đồng bào ta đón những trái chín đầu mùa của cách mạng, 
như người “đang khát mà có nước uống, đang đói mà được cho ăn”. Trước kia, chỉ nhặt 
một tờ truyền đơn, hô một khẩu hiệu đấu tranh cũng đủ để bọn thống trị nhốt vào nhà 
tù. Hôm nay, treo lá cờ của Tổ quốc trước mái nhà, ngẳắng cao đầu đi trên các đường 
phố đã là của ta, hát thật vang một bài ca cách mạng cũng đã là những niềm vui, có khi 
đến trào nước mắt. 

Ngày nào Bác và Đảng nhẹn ngọn lửa cách mạng, nay nó đã bùng cháy mãnh liệt 
trên cả nước. Người dân đã nhận thức được trách nhiệm đối với việc củng cố và bảo vệ 
chính quyền mới. Đó cũng chính là để bảo vệ lấy thành quả cách mạng, những quyền 
tự do vừa có được hôm nay, giữ gìn lấy những hy vọng, những ước mơ tươi sáng nhất 
của mình. 

Trong cao trào cách mạng sôi nội đó của toàn dân, vấn đề lúc nảy là tiếp tục tổ 
chức quần chúng, tiếp tục đưa đông đảo quần chúng vào những cuộc đấu tranh ngày 
một cao hơn. Bác rất chú trọng tới công tác vận động, tô chức công nhân, nông dân 
và trí thức. Ngay cả trong những bức thư gửi các cụ phụ lão ở thủ đô, gửi giới công 
thương, gửi các cháu học sinh nhân ngày khai trường, Bác đều nhắn mạnh sự cần thiết 
phải tổ chức giới của mình, phải tham gia vào các đoàn thể cứu quốc. 

Chí sau một thời gian ngắn, hàng chục triệu đồng bảo già, trẻ, gái, trai trên cả 
nước đã thành đội ngũ. Ngay cả ở những thành phố có quân Tưởng đóng, trước mũi 
súng của chúng, những tổ chức cứu quốc của ta vẫn rằm rộ phát triển. Từ thành thị đến 
làng quê, đâu đâu cũng cờ mở trồng giong, ngày mít tỉnh, đêm khai hội. Vùng nông 
thôn Việt Nam lâu đời yên tĩnh chưa bao giờ sôi nồi, rộn ràng như vậy. 

Đất nước nằm giữa vòng vây của bọn đề quốc, từ các phía đều bị kẻ thủ đe đọa. 
Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào đã nhận định: “chỉ có thực lực của ta 
mới quyết định được sự thắng lợi”. Trong chỉ thị viết từ tháng Chạp năm 1944, Bác đã 
nêu rõ tính chất cuộc chiến đấu đề bảo vệ đất nước của ta “là cuộc kháng chiến của toàn 
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dân”, do đó “cần phải động viên toàn dân. vũ trang toàn dân”. Chỉ thị của Người đã đề 
ra những điều cơ bản nhất trong dường lối kháng chiến và xây dựng lực lượng vũ trang 
cách mạng. Hội nghị Tân Trào trước ngày Tổng khởi nghĩa, đã đồng thời nều ra nhiệm 
vụ “Võ trang nhân dân” và nhiệm vụ “Phát triển quân giải phỏng Việt Nam”. 

Qua thực tiễn của hai cuộc kháng chiến lâu đài chống để quốc Pháp và để quốc 
Mỹ, đường lối kháng chiến, đường li tổ chức lực lượng vũ trang cúa ta, trong đó có 
mối quan hệ giữa các lực lượng vũ trang cúa quần chúng và bộ dội tập trung, dã góp 
phần quyết định vào thắng lợi của dân tộc. Ngày nay, ôn lại những nghị quyết, chí thị 
về các vấn đề này, chúng ta nhận thấy Đảng và Hồ Chủ tịch đã đề ra những phương 
hướng, chủ trương đúng ngay từ đầu. 

Việc quân sự hóa các đoàn thể cứu quốc trước ngày Tổng khởi nghĩa chỉ mới 
thực hiện ở các chiến khu, nay được mở rộng ra cả nước. Các hội viên cứu quốc đặc 
biệt là thanh niên, ngày đêm hãng hái học quân sự, luyện tập côn, quyền. 

Phong trào tìm kiếm, chế tạo, mua sắm vũ khí rất sôi nổi. Những lò rèn ở nông 
thôn trờ thành nơi sản xuất giáo mác, mã tấu cho các đội tự vệ, dân quân. Các em nhỏ 
đua nhau đi lượm nhặt sắt thép vụn. Người lớn đem tới góp những đồ dùng hàng ngày 
trong nhà như mâm than, nồi đồng... cả những đồ thờ như lư hương, đỉnh đồng đẻ đúc 
thành vũ khí. 

Dưới thời đô hộ, mọi thứ vũ khí đều bị coi là đồ quốc cấm. Trong những cuộc 
lùng tìm cách mạng của bọn thống trị, một con đao găm để trong nhà có thể dẫn tới 
việc cả gia đình bị chúng tàn sát. Nói sao cho rõ được nỗi khát khao của mỗi người dân 
có được một vũ khí để bảo vệ nền độc lập vừa giành lại được. 

Với thanh mã tấu, ngọn giáo dài trong tay. tỉnh thần, khí phách thượng võ của 
dân tộc đã trỗi đậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong anh tự vệ hôm nay, đứng bên trống 
canh tại trạm gác đầu làng. 

Các tổ chức tự vệ, du kích có từ trước Cách mạng tháng Tám, đã phát 
triển rất nhanh. 

Hồ Chủ tịch coi đó là “bức tường sắt của Tổ quốc”. vô luận kẻ địch hung bạo thế 
nảo đụng vào cũng phải tan. Những ngày Tổng khởi nghĩa vừa qua, nó đã là lực lượng 
xung kích hỗ trợ cho nhân dân các địa phương nỗi dậy giành chính quyền. Khi cuộc 
kháng chiến nỗ ra ở Nam Bộ, và sau này, bùng lan ra cá nước, nó đã biến mỗi đường 
phố. mỗi làng mạc thành một pháo đài. 

Đến cuối năm 1945, hẳu hết các thôn, xã, đường phố. nhà máy đều có lực lượng 
tự vệ. Nơi nhiều, thì một, hai đại đội; nơi ít cũng có một trung đội. Lực lượng tự vệ 
được sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, được chính quyền giúp đỡ huấn luyện về quân sự. 
nhưng hoàn toàn tự cấp và tự túc về sinh hoạt và trang bị vũ khí. 
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Tại những nơi chiến tranh chưa xảy ra, đó là một công cụ chuyên chính đắc lực 
của chính quyền cách mạng đẻ bảo vệ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các cơ 
sở kinh tế, quốc phòng, giữ gìn trật tự trị an, trấn áp bọn phản động. Ở phần lớn vùng 
nông thôn, nạn trộm cắp không còn. Một cảnh tượng rất đẹp: những ngôi nhà ban ngày. 
người đi làm vắng, ban đêm mọi người yên giắc ngủ say, cửa vẫn đề ngỏ, cánh công 
chăng cài then. 

Ở Hà Nội, tổ chức tự vệ thành thư hút đông đảo các tầng lớp thanh niên của thủ 
đô. Anh em đã khéo tìm cách tự túc được khá nhiều loại vũ khí khác nhau, từ dao găm, 
súng săn đến bom ba càng, đại liên Nhật, 

Làm nòng cốt cho tự vệ thành có những đơn vị tự vệ chiến đấu. Dó là những 
chiến sĩ tuyển lựa từ các công nhân, dân nghèo, học sinh, sinh viên trong hàng ngũ 
thanh niên cứu quốc. Anh em được Bộ Quốc phòng trang bị vũ khí và trong tình hình 
lúc bấy giờ, phần lớn đều tập trung. Những nhu cầu về mặt sinh hoạt vật chất của tự 
vệ chiến đấu đều phải dựa vào đồng bào. Đi đôi với công tác bảo vệ chính quyền cách 
mạng, trấn áp bọn phản động, các chiến sĩ tự vệ chiến đấu còn làm công tác tuyên 
truyền chủ trương. chính sách của mặt trận, nhà nước. tổ chức và huấn luyện những 
đội tự vệ thành. 

Tự vệ ở Hà Nội có một trường huấn luyện là trường tự vệ Hồ Chí Minh. Bác tới 
thăm trường nhiều lần. Anh Nhân (đồng chí Trường Chinh) và chúng tôi thường đến 
đây giảng bài. Nhiều đồng chí tự vệ chiến đấu sau này trở thành những cán bộ ưu tú 
của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Đồng thời với việc phát triển các lực lượng vũ trang của quần chúng rộng khắp, 
chúng ta ra sức đây mạnh việc xây dựng lực lượng vũ trang tập trung. 

Các đội cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, du kích Ba 
Tơ... thống nhất thành Quân giải phóng Việt Nam, đã trải qua một bước phát triển 
nhảy vọt. đã được tô chức thành những chỉ đội, đại đội. phân đội trước ngày tổng khởi 
nghĩa. Với chủ trương của Đảng, trong tình hình mới, bộ đội ta tiếp tục phát triển rất 
nhanh. Chỉ trong vòng một tháng, số lượng quân đội ta đã đông gấp mười lần Quân 
giải phóng ngày cách mạng vừa giành được chính quyển, 

Tất cả các dơn vị vệ quốc đoản đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. thông qua tổ 
chức của Đảng trong quân đội, thông qua các chỉ bộ và những cán bộ là đảng viên giữ 
những vai trò quan trọng. 

Những cán bộ, đội viên các đội vũ trang đầu tiên của Đảng ngày trước nay trở 
thành nòng cốt của các đơn vị Vệ quốc đoàn ở Trung ương và ở địa phương. 

Trường Quân chính kháng Nhật mở từ hồi ở chiến khu, chuyên thành trường 
Quân chính Việt Nam, quy mô rộng hơn, mỗi khóa huấn luyện tập trung hàng mắy 
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trăm cán bộ. Bác thường đến trường nói chuyện. Đề che mắt bọn Tưởng, Bác cho đổi 
tên trường thành Trường cán bộ Việt Nam. 

Phong trào tòng quân sôi nỗi khắp cả nước. Các hội cứu quốc tấp nập đưa những 
hội viên của mình vào bộ đội. Các đội tự vệ bỗ sung cho vệ quốc đoàn những chiến sĩ 
ưu tú của mình; ở một số địa phương, đã chuyên toàn đơn vị thành Vệ quốc đoàn. Tại 
Hà Nội, nhiều khu phố lập bàn thờ Tổ quốc, đón nhận những người muốn tòng quân. 
Không riêng thanh niên mà cả nhiều người lớn tuổi cũng tới ghỉ tên. 

Ngày Tổng khởi nghĩa, đã có những đơn vị bảo an bình đi theo cách mạng. 
Chúng ta chủ trương thu nhận những cá nhân sĩ quan, binh lính có tình thần yêu nước, 
tự nguyện tham gia quân đội cách mạng. Nhiều người sau này đã trở nên những chiến 
sĩ, cán bộ tốt của quân đội ta. 

Tại phần lớn các nơi, việc nuôi dưỡng bộ đội vẫn phải dựa vào đồng bào. Đoàn 
thể phụ nữ cứu quốc đóng góp một vai trò đặc biệt trong việc chăm sóc các chiến sĩ. 

Ta chủ trương tìm mọi cách để có được thêm nhiều vũ khí cho bộ đội. Ngoài 
số súng thu được tại các trại bảo an binh, hoặc của binh lính Nhật trong một số trận 
chiến đấu, chúng ta dùng tiền và vàng nhân đân đã quyên góp, mua thêm súng cúa 
Nhật và của quân Tưởng. Tuy vậy, vẫn không sao đáp ứng được nhu cầu rất lớn về 
vũ khí và trang bị của quân đội đang phát triển từng ngày. Có được thứ nảo thì dùng 
thứ ấy, nên súng đạn đã ít, lại rất nhiều loại. Cùng với những khẩu súng tiểu liên 
nhỏ, nhẹ mới ra đời trong đại chiến lần thứ hai, do các quân đội nước ngoài vừa đem 
vào, là những khẩu súng trường nòng dài lêu nghêu, chế tạo từ hồi vua Nga còn trị 
vì, những khâu súng kíp sản xuất trong những lò rèn thủ công. Nếu như ngày nay, 
bộ binh ta đã được trang bị khá hiện đại với ba thứ súng bắn thắng cùng một cỡ đạn 
thống nhất, thì hồi đó chúng ta đã phải dùng đến trên bốn chục thứ súng với nhiều 
cỡ đạn khác nhau. Riêng về súng trường. một bản thống kê đã nêu lên tới hai mươi 
loại súng do tám nước chế tạo: 

Việt Nam: - Súng trường Phan Đình Phùng không có khương tuyến, 
- Súng kíp. 
Pháp: - Súng Mút-cơ-tông giáp ba, 
- Sủng Mút-cơ-tông giáp năm, 
- Súng Anh-đô-si-noa, 
- Súng Khai hậu, 
- Súng Mát 7 lï 5, 
- Súng Mát nửa tự động, 


- Súng trường tờ-rông-bơ-lông phóng lựu đạn, 
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- Súng săn cỡ 12, 
- Súng săn cỡ 16, 
- Súng săn cỡ 20. 
Nhật: - Súng trường Nhật, nòng ngắn. dùng cho ky binh, 
- Súng trường Nhật, nòng đài, dùng cho bộ binh. 
Anh: — - Súng trường Anh 7 lì 7, 
Mỹ: - Súng Rơ-manh-tông 1903, 
- Súng Rơ-manh-tông 1917. 
Nga (thời Nga hoàng): 
- Súng trường Nga nòng đài 7 ly 9 
Trung Hoa (thời Tưởng Giới Thạch): 
- Súng thất cửu 
Đức (quốc xã) : 
- Súng Mô-de 

Trên thao trường, mặc nắng cháy, mưa dầm, anh Vệ quốc, gậy nhiều hơn súng, 
Say sưa ngày đêm luyện tập. Các mẹ, các chị khi mang nước, lúc đem cơm, hoa quả địa 
phương mùa nào thức ấy. Dọc theo đường hành quân ra trận, bộ đội đi dân nhớ, ở dân 
thương, tới đâu cũng được săn sóc, chăm nom với nghĩa tình ruột thịt. 

Một quân đội mới lần đầu xuất hiện trong lịch sử của dân tộc, quân đội con em 
của nhân dân, từ nhân dân mà ra, được nhân dân nuôi dưỡng, vì nhân dân mà chiên 
đầu. Quân đội ây do Dăng và Hỗ Chủ tịch sáng lập, nên ngay từ những ngày đầu. nó 
đã mang đậm đà bản chát của Đảng và những đức tính của Người. Ngày nào khi nói 
đến Đàng ta, Hồ Chủ tịch đã dịch hai câu thơ của Lễ Tấn: 

Trợn mắt xem khinh nghìn lực sĩ, 
Củi đầu làm ngựa các nhỉ đằng 

Và người giải thích: “nghìn lực sĩ" có nghĩa là những kẻ địch mạnh, thí đụ: lũ 
thực dân Pháp, bọn can thiệp Mỹ; cũng có nghĩa là những khó khăn gian khổ. “Các 
nhi đồng” nghĩa là quân chúng nhân dân hiển lành, đông đảo; cũng có nghĩa là những 
công việc ích quốc lợi dân. 

Đó cũng chính là hình ảnh của quân đội ta. Anh Vệ quốc rất xứng đáng với 
những tiếng thân thiết mà đồng bào cả nước đã sớm dành cho mình: Bộ đội cụ /Hỏ. 

Quân đội ta và các lực lượng vũ trang quần chúng ra đời trong ngọn lửa đấu tranh 
cứu nước của dân tộc, vừa xây dựng vừa chiến đấu, vừa nâng cao phẩm chất chính trị 
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bằng sự giáo dục của Đáng, của Hồ Chủ tịch, vừa tôi luyện trong lửa đạn ác liệt của 
chiến trường. Các lực lượng vũ trang đó đã lớn lên từng ngày và đã đáp ứng kịp thời 
những đòi hói lớn lao. cấp bách của đất nước. 


XIV 

Trong thời gian ở nước ngoài, Bác đã sống nhiều năm tại Trung Quốc. Mạng 
lưới đầy của bọn đặc vụ Quốc đân đảng luôn luôn bủa vây quanh người. Bác đã có mặt 
trong những ngày dau thương, hàng chục vạn đảng viên cộng sản và quần chúng cách 
mạng bị Tưởng Giới Thạch tàn sát ở Quảng Châu. Người đã trải qua những ngày sống 
trong ngục tù của chúng. Sau khi Nhật đầu hàng, Mỹ thúc bọn quân phiệt Tưởng thanh 
toán gấp mỗi nguy cơ dối với chúng. là lực lượng Hồng quân ngày cảng lớn mạnh đưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tưởng Giới Thạch đang chuẩn bị trận 
đánh cuối cùng, một mất một còn, hòng tiêu diệt cách mạng. 

Bác hiểu sâu sắc bản chất giai cấp của bọn Quốc đân đảng. Hơn ai hết, Người 
thấy rõ môi nguy cho cách mạng Việt Nam khi quân Tưởng tràn vào miền Bắc. Chúng 
là những tên chống cộng cực kỷ tàn bạo. Trong khi cũng để giải giáp gần ba vạn quân 
Nhật tại miền Nam, Anh chỉ cần đến dăm ngàn quân, thì cũng với công việc ấy. ở miền 
Bắc, bọn Tướng đã đưa vào mười tám vạn quân. Dã tâm của quân Tưởng đã rõ rằng. 
Chúng muốn tiêu điệt chính quyền cách mạng, muốn thôn tính nước ta. 

Pháp cướp nước. Nhưng hòa hoãn với Tưởng không phải để đàng. 

Bác nhiều lần đặn dò cán bộ: “Phải hết sức tránh khiêu khích. không để xảy ra 
xung đột với quân Tưởng. Nếu đã xảy ra xung đội thì phải biến xung đột lớn thành 
xung đột nhỏ, biến xung đột nhỏ thành không có xung đột”, Không phải mọi người đều 
thấy hết ý nghĩa quan trọng của chỉ thị đó. 


Một số cán bộ của Đáng cũng chưa nắm vững được sách lược lúc này. Cũng vì 
vậy mà những vụ va chạm đáng lẽ không xảy ra vẫn xảy ra. Những vụ nảy đã gây ra 
cho ta khá nhiều khó khăn trong việc dàn xếp. Bác có thái độ rất nghiêm đối với những 
tư tưởng và hành động sai lầm chỉ thấy bộ phận. không thấy toàn cục. trong việc thực 
hiện sách lược của Đảng. 

Một mặt, ta cỗ tìm mọi cách hòa hoãn, hạn chế những hoạt động phá hoại của kẻ 
thù. Mặt khác, phát hiện những mâu thuẫn, những vết rạn nứt dù nhỏ trong hàng ngũ 
của chúng lúc này để lợi dụng, là rất quan trọng. 


Trong Chính phủ lâm thời, Hồ Chủ tịch kiêm thêm công tác ngoại giao. Ngoại 
giao khi đó là một công việc cực kỳ khó khăn và phức tạp. 
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Bọn tướng lĩnh Quốc dân đảng Trung Hoa vào miễn Bắc, thuộc nhiều phe cánh 
khác nhau. Có những tên thuộc tập đoàn địa phương Vân Nam. Có tên thuộc tập đoàn 
địa phương L.ưỡng Quảng (Quảng Đông, Quảng Tây). Nhiều tên thuộc tập đoàn trung 
ương của Trùng Khánh. Chúng giống nhau ở chỗ cùng chống cộng. Nhưng, vì bên 
trong chúng có mâu thuẫn, nên thái độ phản động của chúng đối với cách mạng Việt 
Nam cũng ít nhiều khác nhau. 

Ngoài ý định can thiệp vào Việt Nam, Trùng Khánh còn muốn nhân dịp này, 
thanh toán một số tên quân phiệt cứng đầu ở Tây Nam và Hoa Nam, Ngay từ khi Lư 
Hán kéo quân sang ta, Bác đã nói: “Đây là kế “điệu hỗ ly sơn” của Tưởng Giới Thạch. 


muốn trị Long Vân. tỉnh trưởng Vân Nam. 

Chỉ sau dôi lần gặp Bác, Lư Hán đã tỏ ra cảm phục. Ý ngạc nhiên về sự hiểu biết 
sâu rộng của Bác. Bác trao đối với y về tình hình chính trị ở Việt Nam. ở Trung Hoa 
và trên thế giới. Bác làm cho y hiểu cuộc đấu tranh giành độc lập và chủ trương Hoa- 
Việt thân thiện của ta. Dôi lúc, Bác cũng nói cho y biết phần nào những hoạt động xấu 
xa của bọn Việt Nam Quốc đân đảng và Việt Nam cách mệnh đồng mình hội. Lư Hán 
gọi Bác một cách trân trọng là Hồ Chủ tịch. Nghe tin Bác tới. y ra đón. Khi Bác về, y 
tiễn chân đến tận cửa. Dường như đã cảm thấy số phận bắp bênh của mình, y thường 
có vẻ tư lự. 

Tiêu Văn là chủ nhiệm chính trị của chiến khu thứ tư đo Trương Phát Khuê chỉ 
huy. Y nắm một vai trò chủ chốt trong cái gọi là “Việt Nam cách mạng chỉ đạo thất" 
(Phòng chỉ đạo cách mạng Việt Nam) do Trương lập ra. 

Tưởng Giới Thạch vốn không ưa Trương và phe cánh của y. Nhưng Tưởng vẫn 
phải dùng Tiêu Văn, vì Tiêu Văn theo đối tình hình Việt Nam từ lâu. và đang năm bọn 
tay sai Nguyễn Hái Thần. 

Tiêu Văn vào Việt Nam với một sư đoàn quân Quảng Tây. Sư đoàn quân Quảng 
Tây vừa vượt biên giới thì được lệnh của Trùng Khánh quay trở về. Tiêu Văn hết 
quân, phải đi với các quân đoàn trung ương của Chu Phúc Thành. Theo sự chỉ định 
của Trùng Khánh, Tiêu Văn có trách nhiệm giải quyết những vấn đề chính trị ở miền 
Bắc Việt Nam. 

Tới Hà Nội, chính quyền cách mạng đã thành lập, viên tướng “lam y” thấy mình 
bị đặt trước một việc đã rồi. Y rất bực bội. 

Bác đã bảo chọn cho Tiêu Văn một ngôi nhà sang trọng. Lúc đầu, y không chịu 
tới, đưa bọn tay sai về đóng tại nhà một viên bang trưởng ở phố cửa Đông. 

Thấy Bác định đi thăm Tiêu Văn, nhiều anh ngăn. Y mói đến, ta chưa biết thái 
độ ra sao. Bác nói: “Nó vừa tới, chưa rõ tình hình, ta đến cũng có cái hay”. Trong việc 
giao tiếp, Bác thường hay chủ động và chủ ý đến cái ấn tượng lúc ban đầu. 
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Bác chỉ định máy đồng chí cùng đi. Thấy một đồng chí mang dép, Bác bảo về 
nhà thay giầy. Bác nói : “Khi nào gặp “người ta”, tôi än mặc thế nào cứ mặc tôi, nhưng 
các chú thì phải cho tễ chỉnh”. 

Mấy đồng chí theo Bác tới phố cửa Đông. Đến nơi Tiêu Văn ở, Bác bảo hai đồng 
chí đợi bên ngoài, rồi cùng hai đồng chí đi vào. Qua hàng rào Sắt, mọi người nhận ra 
ở đây ngoài bọn lính Tưởng, còn có thêm mấy tên tay sai Việt Nam Quốc dân đảng. 
Chúng mặc quân phục, đeo súng, vào ra với vẻ mặt lầm lì. 

Tiêu Văn đang ở nhà trong. Nghe báo Hồ Chủ tịch tới, y lật đật đi ra. Chỉ sau 
vài câu thăm hỏi của Bác, y đã tỏ ra vui vẻ, niềm nở như gặp lại một người quen biết 
lâu ngày. Thái độ kính nề của Tiêu Văn đối với Bác. làm cho mấy tên tay sai Việt Nam 
Quốc dân đảng ngạc nhiên, 

Bác nhắc lại những chuyện ở Liễu Châu, rồi bảo Tiêu Văn hãy bó qua những 
hiểu lầm trước đây, hợp tác với ta để cùng giải quyết mọi vấn đề trong mỗi quan hệ 
Hoa-Việt. Tiêu Văn hứa sẽ đặt quan hệ với Chính phủ ta. Sau lần gặp này, Tiêu Văn 
dọn đến ở tại ngôi nhà ta đã dành cho y, gần hồ Bảy Mẫu. Bác đã dùng y để giải quyết 
một phần nảo những va chạm, mắc mứu với quân Tưởng. 

Lư Hán đến Hà Nội được vài tuần thì Tưởng Giới Thạch đem quân đánh úp Vân 
Nam và lừa bắt Long Vân. Trùng Khánh tuyên bề : Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Việt 
Nam, Lư Hán trở về Vân Nam, sẽ thay Long Vân làm tỉnh trưởng. Nhưng chúng lại 
điều hai quân đoàn của Lư Hán về trước, đưa lên Đông Bắc đánh nhau với [lồng quân. 
Các quân đoàn này được quân Trung ương sang thay thế. Cuộc tranh giành quyền lực 
trong nội bộ bọn quân phiệt Tưởng diễn ra quyết liệt. 

Bọn tướng lĩnh trực thuộc với Trùng Khánh, đứng đầu là Chu Phúc Thành, là 
những tên phản động nhất. Chúng đã trực tiếp điều khiển lũ tay sai trong những hoạt 
động phá hoại. Nhiều lần, chúng ra mặt bắt giữ một số cán bộ của ta. Tuy vậy, trong 
bọn chúng, vẫn có những tên không thể bịt mắt trước thực tế to lớn của cách mạng Việt 
Nam. Viên sư trưởng sư đoàn hai đóng quân tại Nam Định, có lần bày tỏ sự đồng tình 
với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta. Khi Bác về Nam Định, Dác ghé 
thăm y. Một viên sư trướng khác đến nhờ ta cung cấp tài liệu, giúp đỡ y viết một cuốn 
sách về phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam. 

Trong hàng ngũ quân đội Tưởng, nhiều tên chỉ giữ chức phó quan hoặc xứ trưởng, 
là những chức thấp, nhưng lại có quyền hành và thế lực. Có tên nhờ người vợ đẹp. lịch 
thiệp, tiêm thuốc phiện khéo, các tướng lĩnh thường lui tới nhà, nên trong nhiều việc, 
y đều có thê trở thành người môi giới đắc lực. Không hiểu tại sao Bác phát hiện ra rất 
sớm những viên quan nhỏ thuộc loại này. Bác chỉ thị cho các cán bộ làm công tác ngoại 
giao có đôi sách thích hợp với từng tên. Chính nhờ bọn nảy mà một số vụ va chạm với 
quân Tưởng đã được giải quyết. 
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Với Bác, chân lý cách mạng là cụ thể. Vận dụng sách lược, cũng là cụ thể. Tuy 
tất cả bọn Tưởng đều là những tên phản động, nhưng với từng đối tượng cụ thẻ ta cần 
có cách đối xử cụ thể. Đương nhiên, thực lực cách mạng là cơ sở của việc vận dụng 
mọi sách lược. Đây là một kinh nghiệm quan trọng Bác thường nhắc nhở cho cán bộ. 

Cao trào cách mạng đang đâng lên mạnh mẽ trên khắp nước Trung Hoa. Quân 
Tưởng tiến đánh các khu giải phóng với ý định tiêu diệt Hồng quân. đã vấp phải những 
thất bại liên tiếp. Bọn quân quan được lệnh điều động về nước tỏ ra lo lắng. Những tên 
ở lại hoặc mới kéo sang. đều mang tâm trạng không ổn định. 

Với một sự nhạy cảm lạ thường, Bác dường như thấu hiểu mọi trạng thái tư 
tưởng, tình cảm của kẻ thù. Bác đã vận dụng một cách vô cùng sắc bén những đối sách 
cụ thể với từng loại ké địch, với từng tên, 

Con người Bác là hiện thân sức mạnh của chính nghĩa. Nhiều chính khách nước 
ngoài pặp Bác Hồi đó, cũng như sau này, đều nói lên ý nghĩ cảm phục. Ngay cá những 
kẻ thù, những tên khét tiếng chống cộng, khí tiếp xúc với Bác, đều phải tỏ ra kính nễ. 
Đứng trước Bác, dường như chúng cũng bớt hung hãn đi nhiều. 

Nhiều người nước ngoài đã bản về sức cảm hóa kỳ lạ trong con người của Chủ 
tịch Hề Chí Minh. Có người cho đó là do sự hiểu biết sâu rộng, do tài trí thông minh 
tuyệt vời, đo ý chí, nghị lực pht thường của Người. Có người nói đó là do đức khiêm 
tốn, giản đị, do sự lạc quan, tín ngưỡng, do tính tình thắng thắn, cởi mở, do sự từng 
trải. lịch thiệp,... của Người. 

Những điều Ấy đều đúng. nhưng bao trùm lên tất cả ở Hồ Chủ tịch, chính là sự 
quên mình vì mọi người, chính là sự ham muốn, “ham muốn duy nhất, ham muốn tột 
bậc” của Người là làm sao mang lại thật nhiều hạnh phúc cho dân, cho nước. Cuộc 
sống hoàn toàn không một chút bợn riêng tư, đã tạo nên ở Người một cái gì vô cùng 
trong sảng. 

Với tắm lòng nhân ái bao la, ngay cả trong khi thực hiện sách lược, Người vẫn 
mong muốn thức tỉnh lại phần lương trì dù chỉ còn ít ỏi ở một số con người. 

Sức mạnh chính trị, tỉnh thần cúa nhân dân ta cùng với sự vận dụng tài giỏi 
đường lối sách lược của Đảng và của Hồ Chủ tịch, đã làm tê liệt một phần ý chí xâm 
lược của bọn quân phiệt Tưởng, có đưới tay gần hai chục vạn quân. 


XV 
Không đầy một tuần sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập, 
Chính phủ lâm thời đã ra sắc lệnh tô chức tổng tuyển cử trên cả nước để bầu ra Quốc 
dân đại hội. 
Trong lịch sử của dân tộc vừa đầu tranh giành độc lập, chưa bao giờ một sắc lệnh 
về tổng tuyển cử được ban hành sớm như thế. 
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Trước hết, đây là lòng tin của Đảng vào tỉnh thần yêu nước, về trình độ giác ngộ 
của nhân đân. Đồng bào ta vừa trải qua gần một thế ký sống dưới ách đô hộ của thực 
dân Pháp. Tống tuyển cử sẽ là một cuộc vận động chính trị rộng lớn và sâu sắc. Qua 
việc thực hiện quyền làm chú của mình, mỗi người dân sẽ nâng cao thêm ý thức trách 
nhiệm đối với đất nước. Ở vào một tình hình trong, ngoài đều phức tạp, rối ren, một 
quốc hội do nhân dân chính thức cử ra. một Chính phủ chính thức thành lập theo đúng 
nguyên tắc dân chủ sẽ có uy tín, danh nghĩa và sức mạnh động viền tính thần. lực lượng 
của nhân đân đề kháng chiến kiến quốc, để giao dịch với các nước ngoài. 

Sắc lệnh ngày 8 tháng Chín của Chính phú lâm thời đã ấn định cuộc tổng tuyển 
cử sẽ được mở trong vòng hai tháng. Pháp trở lại Nam Bộ. Chiến tranh mỗi ngày một 
lan rộng. Trở ngại lớn không phải chỉ có riêng cuộc xâm lược của giặc Pháp. Trên miền 
Bắc, bọn Việt Nam Quốc dân đảng và Việt Nam cách mệnh đồng minh hội chống phá 
tổng tuyển cử một cách điên cuồng. Chúng ngày càng biết rõ một cuộc tuyên cử công 
bằng sẽ không mang lại gì cho chúng. 

Báo chí của bọn phản động đòi Chính phủ lâm thời phải từ chức ngay. Chúng lớn 
tiếng rêu rao chính quyền hiện nay là chính quyền độc tài của cộng sản. Chúng tìm mọi 
cách khích động một số tư sản, quan lại cũ, địa chủ, phú nông, hòng lôi kéo họ theo 
chúng chống lại ta. Chúng hy vọng Trùng Khánh sẽ mạnh tay với ta hơn. 

Nhóm quân phiệt Tưởng ở Hà Nội đã nhận thấy việc dùng sức mạnh để lật dễ 
chính quyền Trung ương của ta lúc này, là không thể nào thực hiện được. Tiêu Văn đề 
nghị với Bác tỗ chức một chính quyền gồm ba lực lượng: Việt Nam cách mệnh đồng 
mình hội, Việt Nam Quốc đân đảng và Việt Minh. Y muến có một Chính phủ, trong 
đó, bọn tay sai chiếm số đông. 

Ta đã nhiều lần nói rõ cho những người cầm đầu Việt Nam cách mệnh đồng minh 
hội và Việt Nam Quốc dân đảng, tổng tuyển cử là một việc nhất thiết phải làm. Đó 
là nguyện vọng và cũng là quyển lợi của quốc dân. Người của các đảng phái ra ứng 
cử, sẽ được tạo mọi dễ đàng để trình bày đường lối chính trị của mình. Ta cũng riêu rõ 
sự mong muốn đoàn kết với mọi lực lượng để xây dựng đất nước, và đẩy mạnh cuộc 
kháng chiến đang diễn ra ngày càng ác liệt ở miền Nam, 

Hạ tuần tháng 11, một cuộc họp liên tịch giữa các đảng phái được tô chức. Những 
người cằm đầu Việt Nam cách mệnh đồng minh hội và Việt Nam Quốc dân đảng đến 
họp đã đồng ý: Sẽ thành lập Chính phủ thống nhất quốc gia; sẽ thực hiện thống nhất 
quân đội ; chấm đứt mọi sự xung đột ; ngừng đả kích nhau trên báo chí. 

Nhưng chỉ sau vài ngày, chiếc loa mắc tại tòa báo “Việt Nam”, đường Quán 
Thánh lại kêu ra rả ngày đêm, đòi Chính phủ lâm thời phải từ chức. Chắc các quan thầy 
Tưởng đã chí cho bọn phản động là chúng không được lợi gì, qua những điều mới thỏa 
thuận. Cùng với những hoạt động bắt cóc, giết người, tống tiền, chúng tiễn lên tổ chức 
những cuộc biểu tình, gây hỗn loạn trong thành phố. 
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Dồng bảo thủ đô căm phẫn, muốn Chính phú thẳng tay trừng trị bọn phản động. 
Nhiều người viết thư, gửi bài đăng báo, tố cáo những hành động phá hoại và bắt lương 
của chúng. Nhiễu đơn vị tự vệ chiến đấu và tự vệ thành làm kiến nghị, ra tuyên bố 
quyết tâm trừng trị bọn chúng khi được lệnh. 

T.ưỡi lê của quân Tưởng và những khẩu poọc-hoọc của những tên cảnh bị có mặt 
khắp nơi trong thành phó, là chỗ dựa cho bọn phản động. Cho tới đó, vì đồng bảo và 
các lực lượng vũ trang của ta cô tránh khiêu khích, nên bọn chúng chưa bị những vụ 
trừng trị nào đáng kể, 

Trước tình hình đó, thường vụ chủ trương: Hết sức tránh khiêu khích. nhưng 
phải đưa quần chúng ra đầu tranh, vạch mặt và cô lập bọn phản động, làm cho những 
tên cầm đầu quân Tưởng nhận rõ: Chúng càng dùng bọn tay sai phá phách thì bọn này 
cảng bị nhân dân chống lại. 

Anh Trần Quốc Hoàn cùng tôi bàn kế hoạch thực hiện chủ trương trên, nhằm 
ngăn chặn những hoạt động phá hoại đang hằng ngày gây rối loạn trong thành phó. 

Làm việc nảy phải cân nhắc kỹ. Bọn biểu tỉnh bao giờ cũng có những tên mang 
vũ khí đi kèm. Chúng có chỗ dựa là binh lính Tưởng. Quân Tưởng lại đang tự cho 
chúng quyển giữ gìn an ninh trong thành phế. Ta phải trừng trị bọn phá hoại, nhưng 
nhất thiết phải hết sức tránh khiêu khích, tuyệt đối không để dẫn đến xung đột lớn. 

Chúng tôi thấy có thể huy động lực lượng tự vệ chiễn đâu cùng một số hội viên 
các đoàn thể cứu quốc làm công việc này. Tự vệ chiến đấu khi đi hoạt động, sẽ mặc 
thường phục, hòa lẫn vào đồng bào, giữ bí mật các vũ khí mang theo. Tốt nhất, ta nên 
tô chức những cuộc đấu tranh xa nơi có binh lính Tưởng. 

Nhiệm vụ đánh một trận nhỏ đầu tiên để rút kinh nghiệm, được trao cho một tổ 
tự vệ chiến đấu. 

Bữa đó, anh em đang làm việc ở trụ sở chính của tự vệ chiến dấu tại phố Trần 
lưng Đạo, thì có tin bọn khiêu khích vừa tập trung ở phó hàng Đậu. Ba đẳng chí được 
phân công, lập tức giất vũ khí vào người, chạy đi làm nhiệm vụ. 

Tổ tự vệ chiến đấu tới Hàng Giấy, thì gặp bọn chúng. Chúng đông chừng vải 
chục tên, đang dùng loa kêu gọi và phân phát báo trước chợ Đồng Xuân. Hai đầu 
đường có bọn lính Tưởng đứng gác. 

Một đồng chí tự vệ xông vào giữa bọn chúng, rồi hỏi một tên khiêu khích: 

- Báo gì đấy? 

Nó đáp: 

- Báo *Việt Nam” 


- Việt Nam gì? Báo của chúng mày là báo Việt gian 
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Đồng chí tự vệ giật chồng báo trong tay nó, quảng xuống đất. 

Cuộc xung đột bắt đầu. Đồng bào cũng chỉ chờ có thế, lập tức đỗ xô lại. Bị trừng 
trị bất ngờ, bọn chúng chạy tán loạn. Nhiều đứa lao cả vào nhà dân để trốn. Một đồng 
chí tự vệ rượt theo một tên. Người trong nhà đưa mắt, chỉ cho anh chỗ nó nấp bên xó 
cửa. Anh tới lôi nó ra. Nó lạy van xin tha. Ông chủ nhà bảo nó: 

- Lần sau thì phải chừa đi! Cứ phá phách nói xấu Chính phủ như thế thì dân phế 
người ta không để yên đâu! 

Những tên lính Tưởng đứng gác thấy náo động, giương súng lên trời bắn đoàng 
đoàng, không đứa nào rời khỏi ụ cát. 

Bọn khiêu khích bị đánh tan. Mấy đồng chí tự vệ chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ, 
làm như người đang đạo chơi, ung dung đi ngang các trạm gác của bọn Tưởng. 

Qua vụ này, ta đánh giá được tỉnh thần của bọn phản động. Ta cũng đo được 
chừng nào mức độ can thiệp của bọn lính Tưởng. Trước những hành động căm phẫn 
mà chúng tưởng là phản ứng tự phát của nhân dân đối với bọn tay sai, chúng đối phó 
một cách bị động và tiêu cực. 

Vài ngày sau, bọn phản động lại tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại Bờ Hồ. Lần 
này, lực lượng của ta huy động đông hơn. Chúng ta phát hiện ra chúng sớm. Nhưng 
bọn phản động cũng đã chuẩn bị đối phó. Chúng bắn một đồng chí tự vệ. Tội ác của 
chúng đã gây ra một sự phẫn nộ lớn. Đồng bào âm ầm đề tới. Ai nây gặp cái gì, vớ 
cái ấy làm vũ khí, có người giật cả những chiếc khung xe đạp sơn dở trong cửa hàng, 
xông vào trừng trị bọn phản động, Chúng phải giấu súng, vứt cờ biển và loa chạy 
tháo thân, 

Những cuộc biểu tình thưa đi. 

Nhưng bọn phản động lại tăng thêm những vụ bất cóc và ám sát. Chúng nhằm 
những người sắp ra ứng cử, những đảng viên cộng sản, cán bộ Việt Minh, những người 
thuộc tổ chức của chúng nhưng lại tỏ ra có cảm tình với ta, hoặc đã tách khỏi bọn 
chúng đi theo cách mạng. 

Bọn quân phiệt Tưởng, sau những lần đề nghị không kết quả với ta về việc tổ 
chức Chính phủ, cũng ra mặt gây thêm án lực. 

Cuối tháng Mười một. một Pháp kiều bị bắn chết trước nhà máy A-vi-a. Ta 
cho mở ngay cuộc điều tra. Từ trước, Chính phủ ta vẫn có một chính sách nhân đạo 
và khoan hồng dối với Pháp kiều. Trong bức thư gửi cho những người Pháp ở Đông 
Dương hồi tháng 10, Bác đã nói rõ những người Pháp làm ăn lương thiện và sống yên 
ồn sẽ được coi như bè bạn. 

Ngày hôm sau. bộ tư lệnh quân đội Tưởng pửi thư mời Bác tới. Các anh bàn xem 
Bác có nên đi hay không. Bác nói : 
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- Nó mời mình. mình cử tới. Lúc này, chúng chưa đám làm gì ta đâu! 

Chín giờ sáng, Bác lên xe đi cùng mấy đồng chí bảo vệ. 

Bác đến nhà Tiêu Văn. Chu Phúc Thành đã cho người đón, mời Bác đến chỗ làm 
việc của hắn trước nhà thương Đồn Thủy. Đến nơi, bọn sĩ quan Quốc dân đảng yêu cầu 
các đồng chí bảo vệ ngồi đợi phía ngoài, và mời Bác lên gặp Chu. 

Chúng tôi ở nhà đợi, đến bữa trưa, vẫn chưa thấy Bác về. Chúng tôi tin vào kinh 
nghiệm ứng phó của Bác, nhưng vẫn lo. 

Quá trưa, một đồng chí bảo vệ mang thư của Bác vẻ. Thư để ngỏ. Bác viết văn 
tắt bằng chữ Hán: “Anh em ở nhà cứ làm việc. Tôi còn bận một chút!” 

Rõ ràng là có chuyện rắc rối. Bác biết ở nhà sốt ruội. nên tìm cách báo cho chúng 
tôi hiểu qua tình hình. Đồng chí cầm thư vẻ, nói Bác vẫn ngồi trên gác với Chu. 

Chúng tôi bàn cách đối phó trong trường hợp cần thiết, và cử người đến chỗ Chu 
theo dõi xem sao. 

Lát sau, các đồng chí cùng đi với Bác gọi điện thoại về, bảo đưa một chiếc xe đến 
đón. Không hiểu tại sao lại như vậy? Chiếc xe Bác đi sáng nay đâu? 

Mãi đến gần hai giờ chiều, Bác mới về. Mọi người mới hết lo lắng. 

Sự việc này xảy ra cũng khá rắc rối. Sáng hôm đó, Chu Phúc Thành khăng khăng 
vụ cho một cán bộ của ta đã bắn chết tên Pháp kiều. Người mà chúng buộc tội là anh 
Sơn, một cán bộ của ta, có chân trong Ban lãnh đạo Việt Nam cách mệnh đồng mính 
hội từ hồi ở Liễu Châu. Bọn tay chân của Chu còn trắng trợn hơn, chúng quả quyết 
rằng chiếc xe mà “hung thủ” đã dùng chính là chiếc xe của Bác. 

Bác đã vạch rõ những chỗ vô lý trong các lời vu cáo của bọn chúng. Người 
chúng nói là hung thủ thì từ bốn hôm nay đã về Nam Dịnh công tác. Chu chuyển sang 
trách cứ chính quyền ta không bảo đảm được trật tự, an ninh. Rồi hắn lại mang chuyện 
cung cắp gạo nước ra, phàn nản ta không chịu giải quyết đủ số gạo hắn đã yêu cầu. Chu 
tìm cách đây dưa hết chuyện này đến chuyện khác, gây một không khí căng thăng. 

Cuỗi cùng, Chu đuối lý, phải kết thúc câu chuyện. Muốn cho đỡ bẽ mặt và cũng 
để kéo đài tình hình căng thẳng. hắn đặt vẫn đề piữ lại chiếc xe và cả anh Hảo, lái xe, 
viện lẽ đó là những chứng cớ để tìm ra hung thủ. Mặc dầu ta liên tiếp dấu tranh, mãi 
đến ba tháng sau. chúng mới chịu thá đồng chí lái xe, còn chiếc xe thì chúng vẫn giữ. 


XVI 
Bác và thường vụ thấy cần có một giải pháp với bọn Tướng. Chúng không hy 
vọng gì nêu đưa lũ tay sai ra ứng cử. Như vậy, nhất định chúng sẽ còn chống phá tông 
tuyển cử đến cùng. Chúng đang đòi ta cải tố Chính phủ. Ta có thể đồng ý thành lập một 
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Chính phủ liên hiệp lâm thời với sự tham gia của một số người trong bọn chúng. Điều 
kiện của ta đặt ra là: Chính phủ này phải tổ chức tốt cuộc tống tuyên cử, thông nhất các 
lực lượng vũ trang lại và sẽ từ chức khi triệu tập Quốc dân đại hội. Còn việc Việt Nam 
Quốc đân đảng và Việt Nam chống cách mệnh đồng minh hội không đám ra ứng cử, 
thì ta đề nghị với quốc hội sau này dành cho chúng một số ghế. 

Ta nêu những điều kiện này với Tiêu Văn. Đang bí cách giải quyết, Tiêu Văn ưng 
thuận. Nguyễn Hải Thần cũng phải bằng lòng. Riêng bọn Việt Nam Quốc dân đảng, 
lúc đầu không nghe. Nhưng rồi khi ý kiến của tất cả các quan thầy đã là như thế, chúng 
cũng phái theo. Việt Nam cách mệnh đồng minh hội và Việt Nam Quốc dân đảng hứa 
sẽ không phá tổng tuyển cử nữa, 

Ngày I9 tháng Chạp, Chính nhủ lâm thời tuyên bố tổng tuyến cử sẽ được tiến 
hành vào mồng 6 tháng Giêng năm 1946. 

Chúng ta đã vượt qua một khó khăn lớn. Nhưng một số cán bộ không hoản toàn 
thông suốt với cách giải quyết này. Có đồng chí khi nghe tin Nguyễn Hải Thần sẽ giữ 
một chức vụ cao trong Chính phủ. vội chạy tới, xin được gặp Bác, nêu thắc mắc. Bác 
không giái thích nhiều, chỉ hỏi: 

- Phân có dơ không? Nhưng dùng bón lúa tốt, thì có dùng không? 

Mông 1 tháng giêng của năm 1946. danh sách Chính phủ liên hiệp lâm thời được 
công bó trên các báo chí. Nguyễn Hải Thần giữ chức phó chủ tịch. Người của Việt 
Nam Quốc dân đảng và Việt Nam cách mệnh đồng minh hội giữ hai bộ: Bộ kinh tế và 
Bộ vệ sinh. 

Chiều hôm đó, Chính phủ mới làm lễ tuyên thệ nhậm chức tại Nhà hát lớn 
thành phố, 

Bác đọc bản tuyên ngôn đoàn kết của các đảng phái, nêu lên những chính sách 
của Chính phủ, trong đó có các điểm: 

- Làm cho cuộc tuyên cử trên toàn quốc đạt được kết quả mỹ mãn, 

- Thông nhất các cơ quan hành chính theo nguyên tắc dân chủ. 

- Thông nhất các bộ đội vũ trang đưới quyền chỉ huy của Chính phủ. Các đảng 
phái không được có quân đội riêng... 

Trong lời tuyên bố ra mắt, Nguyễn Hải Thần nói: “Là một người lãnh đạo quốc 
dân mà ngày nay mới đoàn kết. thực là có lỗi với quốc dân". Y hứa “sẽ mang quân bản 
bộ vào Nam Bộ cùng đồng bào chồng xâm lăng”. 

Ba vạn nhân dân Thủ đô đã kéo tới tập trung kín của quảng trường Nhà hát lớn. 
Bác mời các vị trong Chính phủ cùng ra gặp đồng bào. Những tiếng hô “Hồ Chủ tịch 
muôn năm” vang lên không ngớt. khi Bác xuất hiện ở bao lơn: 
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Bác chúc mừng đồng bào nhân ngày đầu năm dương lịch và nói về việc thành lập 
Chính phủ liên hiệp lâm thời. Sau đó, Bác giới thiệu với đồng bào phó chủ tịch mới. 

Nguyễn Hải Thần bước ra nói chuyện. Không hiểu lúng túng thế nào, y buột 
miệng tuôn ra mấy tiếng bạch thoại. 

Tôi đứng gần đó, giật áo y hỏi: 

- Cụ nói cái gì thế? 


Anh Trần Huy Liệu cũng đứng dậy, kéo tay tôi, nói nhỏ: “Anh mặc hắn. Hắn nói 
gì cứ đề cho hắn nói”. 

Bác chỉ thị tìm ngôi nhà thật tốt cho Nguyễn Hải Thần. Bác nhường luôn cả cho 
y chiếc xe ô tô Bác vẫn dùng hằng ngày. 


Mấy hôm sau, Chính phủ liên hiệp lâm thời ra mắt các viên chức nhà nước tại 
Bắc Bộ phủ. 


Nguyễn Hải Thần đi xe tới. Theo sau y là một trung đội lính hộ vệ, súng cằm tay, 
đạn đeo đầy người, chân cũng quấn xà cạp y như quân của Ï.ư Hán. 

Trong buổi tiệc trả liên hoan, bằng một giọng thân mật, Bác nói: 

- Hôm nay, tôi vui mừng giới thiệu với gia đình ta một cô đâu mới: Cụ phó chủ 
tịch Nguyễn Hải Thân... 

Nguyễn Hải Thần đứng lên với vẻ thỏa mãn hiện ra mặt. 

- Tôi bôn ba hải ngoại mấy chục năm, giờ về đây, có cái nhà cao, có cái cửa rộng 
thế này, thật sung sướng quá... 

Đang lúc say sưa, dường như cũng muốn mua vui cho mọi người, y lại nói: 

- Tới đây... tôi cũng ra mắt làm một quẻ bói giúp cụ Hồ Chí Minh xem hậu vận 
Ta Sao. 

Không một ai hưởng ứng câu nói lạc lõng của y. 

Xvn 

Hà Nội lại tưng bừng chuẩn bị ngày tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử 
đất nước. 

Các đoàn thể chính trị mở những cuộc tuyên truyền rằm rộ cho những ứng cử 
viên của mình. Khẩu hiệu vận động xuất hiện trên tường, trên các băng vải chăng khắp 
nơi. Những chiếc xe hoa làm rộn ràng cả thành phố. Trên xe, các nam nữ thanh niên 
mặc quần áo trá hình đánh trống, hòa nhạc, gọi loa giới thiệu các ứng cử viên với đồng 
bào. Báo chí liên tiếp ra những số đặc biệt vận động tuyển cử. 

Từ nhiều nơi, đồng bào viết thư về, đề nghị Bác không cần ra ứng cử ở một tỉnh 


nào, nhân dân cả nước sẽ bỏ phiếu cử Bác vào Quốc dân đại hội. Ai cũng muôn được 
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ghi tên Bác dầu tiên trên lá phiêu của mình. Bác đã viết một bức thư ngắn trả lời đề 
nghị này: 

`*,., Tôi là một công đân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nên tôi không thể 
vượt khỏi thê lệ của tông tuyên cử đã định. 

Tôi ra ứng cứ ở Hà Nội, nên cũng không thẻ ra ứng cử ở nơi nào nữa. 

Xin cảm tạ các đồng bảo đã có lòng yêu tôi và yêu cầu toàn thẻ đồng bào hãy làm 
tròn nhiệm vụ người công dân trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới”. 

Sáng mông 6 tháng Giêng năm 1946. Thành thị, xóm thôn, đâu dâu cũng rực rỡ 
cờ, đèn và hoa. 

Nhân dân không phân biệt giàu, nghèo, giả trẻ, gái. trai nô nức đi tới các nơi 
bỏ phiếu. 

Chẳng phải một sớm một chiều mà có được lá phiếu hôm nay. Lá phiêu của tự 
do, giành được từ cuộc dấu tranh lâu dài bằng biết bao máu và nước mắt. Cho tới ngày 
hôm qua. vì những lá phiêu này, máu vẫn còn phải đồ. Bốn mươi hai cán bộ đã hi sinh 
tại miền Nam trong công tác vận động tông tuyến cử. 

Dó là ngày những người chủ mới của đất nước sử dụng quyền làm chủ thực sự 
của mình. Tại thị xã Phúc Yên, một cụ già ngót một trăm tuôi bảo cháu dắt tới nơi 
bầu cử. Cụ yêu cầu ban tỏ chức kể cho nghe lai lịch và thành tích của từng ứng cử 
viên, Cụ nâng niu lá phiếu, cân nhắc hỏi lâu. rồi mới quyết định bỏ cho những ai. 
Những người trẻ tuổi thấy giá trị lá phiêu của mình ở chỗ nó chứa đựng những hy 
vọng, những ước mơ, ở tất cả những gì nó sẽ đem lại trong tương lai. Người giả còn 
biết thêm ý nghĩa sâu sắc của lá phiếu tự do với những nỗi túi nhục của những năm 
đài sống cuộc đời nô lệ. 

Có người mù vẫn đòi đưa tới tận nơi bầu cử, đề hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc. 
tự tay bỏ vào hòm phiếu, lá phiếu của mình. 

Tổng tuyên cứ thực sự là ngày hội của mọi người. Nhiều nơi, đồng bảo tô chức 
những cuộc rước đèn, rước đuốc, rước ánh Bác Hề. diễn kịch, liên hoan. 

Tuy vậy, các lực lượng tự vệ vẫn phải ráo riết đề phòng bọn phá hoại. 

Ngay tại Hà Nội, mặc dầu những điều đã thỏa thuận, bọn Việt Nam Quốc dân 
đáng vẫn mang cá tiêu liên đến Ngũ Xã, ngăn không cho đặt hòm phiếu. Chúng cắm 
cả nhân dân treo cờ. Đồng bào Ngũ Xã đã kéo sang khu phố Nguyễn Thái Học ở gần 
đó, để bó phiếu. 

Tại Nam Bộ và miền Nam Trung Bộ. cuộc tuyến cử diễn ra dưới bom phá, bom 
lửa và đạn liên thanh của quân thù. Ở các vùng tạm chiếm như Sài Gòn, Chợ Lớn. Mỹ 
Tho, cũng đền có người ra ứng cứ. Một số đồng bảo ở Tân An, Khánh Hòa bị thương 


TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


và bị chết vì máy bay dịch ném bom vào nơi bỏ phiếu. Ngay cả nhiều nơi địch khủng 
bố, trên dưới chín mươi phần trăm cử trị vẫn dũng cảm thực hiện quyền lợi và nghĩa 
vụ công dân của mình. 

Bác bỏ phiếu ở một ngôi nhà trước trường Hàng Vôi. phố Bắc Ninh, Hà Nội. 

Buỗi sáng, trời lạnh se. 

Bác xuất hiện với bộ ka kỉ giản dị giữa những cử trì mặc quần áo mùa đông ngày 
hội. Người bước vào phòng bỏ phiếu nét mặt tươi vui. Sau ba mươi lăm năm cùng với 
cả đân tộc lao mình vào cuộc đấu tranh quyết liệt với ké thù, hôm nay, Người cùng với 
đồng bào nhận lá phiếu đầu tiên của người công dân một nước độc lập. 

Nghe tin Hồ Chú tịch đến, chỉ phút chốc nhân đân ớ chung quanh đã dồn tới 
đứng kín phòng bỏ phiếu. Khi người bước ra, tiếng vỗ tay và tiếng boan hô nỏi lên hồi 
lâu. Bác giơ tay vẫy chào đồng bảo, rồi tiếp tục đi thăm một số nơi bầu cử tại các phố 
Hàng Sao. Hàng Gai, Hàng Trống và làng Hồ Khẩu ở ngoại thành. Người muốn hòa 
mình vào với đồng bảo trong một ngày vui lớn của đất nước. 

Quyền lợi và nghĩa vụ công dân đó, Bác rất coi trọng. Tháng Ba năm ngoái”, 
Hà Nội tiền hành bầu cử Hội đồng nhân dân. Mặc dầu hồi đó Bác đã yếu, Bác vẫn cô 
gắng đi đến nơi đặt hòm phiêu tại khu phố Ba Đình. Mọi người ùa cả lại. Trước khi 
viết phiếu, Bác tươi cười nói đồng bảo hãy lui ra để bảo đảm nguyên tặc bí mật đã quy 
dịnh. Người đã bỏ lá phiếu để tuyển lựa những đại biểu Hội đồng nhân dân khu phố 
vào Mùa xuân lần thứ bảy mươi chín của Người. 


Trong cuộc tổng tuyến cử đầu tiền của đất nước, Hồ Chủ tịch ứng cử tại Hà Nội 
và đã thu được 98.4% số phiếu, 

Nhân dân cá nước từ Bắc chí Nam, đã cử ra 333 đại biểu vào Quốc dân đại hội 
đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 


XVvVII 

Giữa tháng Giêng, tôi được Chính phủ phái vô Nam công tác một chuyến ngắn 
ngày. Dễ bảo vệ chính quyền còn non trẻ của ta, Trung ương nhận thấy cần phái đây 
mạnh kháng chiến chống Pháp tại Nam Bộ và Nam Trung Bộ, giành cho được những 
thăng lợi quan trọng. Dồng thời, nhân đân ta trong cá nước phải chuẩn bị thật tích cực 
cho một cuộc kháng chiến lâu dải, đề phòng ké thù mở rộng chiến tranh. Chuyến ởi này 
cũng là để truyền đạt quyết tâm lớn của Trung ương. 

Báo chí ở Hà Nội vừa ra số đặc biệt về một trăm ngày kháng chiến. 

Trước ngày 23 tháng Chín, bọn quân cai trị cũ tại Sài Gòn quả quyết: cứ nỗ súng 
là đân “bản xứ” mà chúng biết rõ từ lâu, sẽ tan tác như bẩy chim sẻ. Cũng với ý nghĩ 
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đó, những tên lính bộ binh thuộc địa vừa ra khỏi trại tù của Nhật, lập tức xả súng bắn 
vào đồng bào ta. Một số tướng lĩnh thực dân coi cuộc hành quân tại bán đảo Đông 
Dương này chỉ là một cuộc diễu binh. 


Sự thử thách rất quyết liệt. 

Một bên, là đội quân nhà nghề của một tên để quốc già đời, do một trong những 
viên tướng có tiếng tăm của nước Pháp chí huy. Chúng có đủ vũ khí hiện đại: máy 
bay, tàu chiến, xe bọc thép, đại bác, liên thanh. Cái “đội quân viễn chinh đẹp nhường 
kia” như lời Đắc-piăng-li-ơ đã nói, lại được bọn can thiệp Anh và mẫy vạn quân Nhật 
g1Úp sức. 

Một bên, là những người dân chỉ có vũ khí thô sơ và một quyết tâm chiến đấn 
đến cùng, để bảo vệ đãi nước. 

Qua một trăm ngày trong lừa đạn, Nam Bộ và Nam Trung Bộ vẫn đứng vững. 
Giậy tầm vông vát nhọn của nhân dân ta dưới chính thẻ dân chủ cộng hòa đã tó ra mạnh 
gấp bội những khâu súng thần công của vua quan triều Nguyễn. 

Trong cuộc cướp nước lần trước, quân Pháp chỉ cần dùng những viên đại bác bắn 
thúng mấy bức thành. là có thể thu phục cá một vùng đất đai. Lần này, chúng đã vấp 
phải bức tường thép không thể phá vỡ của những người dân không chịu trở lại cuộc 
đời nô lệ. 

Với sức mạnh của những đoàn xe bọc thép, chúng có thể đi đến một số tỉnh của 
Nam Bộ và miền Nam Trung Bộ. Nhưng điều quan trọng là: cuộc kháng chiến không 
thể bị dập tắt. Nó vẫn nổi lên mạnh mẽ khắp nơi. nó tiếp diễn ngay ở trong lòng các 
thành phố, thị trần mà địch tưởng là thu phục được. 

Trước giờ phút sống còn của Tổ quốc, nhân dân ta đã nhanh chóng tìm ra cách 
đánh của mình. Kẻ thù ngơ ngác trước những hiện tượng mới của chiến tranh. Đó là 
những thành phố, thị trấn do chính bàn tay những người đã xây dựng nên phá trụi, 
những xóm làng dân cư thực hiện bát hợp tác triệt đẻ. chỉ còn vườn không nhà trống, 
những chiếc cầu bị sập, những con đường bị băm nát. Dó là những chiến sĩ quyết tử 
chiến đấu bằng bất cứ thứ vũ khí gì họ có trong tay. mặc bom rơi, đạn nỗ, vẫn bám 
sát từng góc phố, từng chiến hào. Điều khó chịu nhất đối với chúng là những địch thủ 
thường là vô hình, luôn luôn ớ chung quanh, có thể bất cứ lúc nào kết liễu đời chúng. 

Vùng nông thôn rộng lớn ở Nam Bộ vẫn nằm trong tay ta. Nhiều khu căn cứ du 
kích được xây dựng. Ta đã có những căn cứ lớn tại vùng Đồng Tháp Mười và rừng LJ 
Minh. Một số căn cứ ở sát ngay các thành phố, đô thị. 

Quân địch đổ bộ ra Nha Trang hồi cuối tháng 11. bị bộ đội và nhân dân địa 
phương cùng một số chỉ đội Nam tiễn vây chặt trong thành phố. Âm mưu địch định 
tiền công ra Khánh Ilòa bị chặn đứng. 
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Đồng bào Kinh, Thượng cùng với các đội quân Nam tiến đã giành giật từng 
buôn, làng với địch tại Tây Nguyên. Bộ đội ta đã chiếm lại thị xã Ban Mê Thuột trong 
tay giặc Pháp, làm chủ suốt mười ngày vào trung tuần thán ø Chạp. 

Chiến tranh du kích diễn ra khắp nơi, ở mỗi làng. mỗi xóm, dọc các đường giao 
thông chiến lược. ở ngay cả những thành phó, thị trấn nằm sâu trong lòng địch. 


Một số nhà quân sự thực dân trước đây rất lạc quan đối với tiền đồ của cuộc 
chiến tranh xâm lược. Chúng đã cả tin vào một bài toán số học: “Những người kháng 
chiến chỉ có rất ít súng. Về đạn được, họ càng có ít hơn. Khi họ băn hết đạn - chắc là 
chỉ trong một thời gian ngăn - thì mọi cuộc chống cự sẽ kết thúc". Qua hơn ba tháng 
trời chiến đấu của nhân dân ta, tương lai đối với bọn xâm lược đã ngả sang màu xám. 
Chúng bắt đầu nhận ra thế nào là sức mạnh của cả một dân tộc vùng lên chiến đấu cho 
sự sống còn của đất nước. 

Kẻ địch đã nhìn thấy tIpuy cơ của mội cuộc chiến tranh kéo đải. Chúng đang xin 
gấp viện binh từ Pháp sang. Từ đầu năm 1946. địch liên tiến mở những cuộc cản quét 
đữ đội vào vùng cơ sở của ta tại Nam Bộ. Chúng đang dồn sức đề lắn chiếm thêm một 
số tỉnh ở Nam Trung Bộ, chuẩn bị thực hiện những âm mưu mới. 

Tôi rời Hà Nội ngày 18 tháng Giêng, một buổi chiều có nắng ấm. Trước khi 
chúng tôi lên đường. một lần nữa, Bác dặn nhớ chuyển lời thăm của Bác tới đồng bào 
chiến sĩ, cán bộ, hẹn khi có dịp, Bác sẽ vô thăm. Bác dặn phải cảnh giác và giữ bí mật. 
Đó cũng là điều Bác thường nhắc nhớ chúng tôi trước mỗi lần đi công tác. 

Ra khỏi Hà Nội, đã thấy không khi đổi khác. Vắng bóng lưỡi lê của quân Tưởng, 
đất nước hiện ra trong lành, rạng rỡ, chan hòa ánh sáng độc lập, tự đo. Biểu ngũ, khẩu 
hiệu “Ủng hộ cuộc kháng chiến anh dũng của đồng bào Nam Bộ” xuất hiện khắp nơi. 
Mặc dầu không phải ngày hội. nhưng các làng xóm. phố xá, trên cả những cánh đồng. 
đâu đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng. Ở mỗi ngã ba thị trấn, dọc đường đều có trạm gác 
của dân quân. 

Lâu ngày lại mới có dịp trở về phần đất ở phía Nam của Tổ quốc. Chuyến đi này 
khác với những chuyên vào Nam trước đây, hồi còn hoạt động bí mật. Cùng với cả 
nước, miền Nam đã đôi mới và đang chiến đấu. Xe phóng nhanh trên quốc lộ số 1. Mùi 
xăng, tiếng còi xe gợi nhớ những chặng đường xa. Nghĩ đến đồng bảo. chiến sĩ đang 
lao vào cuộc chiến đấu quyết liệt với kẻ thù phía trước, mà lòng rộn ràng. 

Dọc đường, gặp nhiều đoàn quân Nam tiến. Những người con của miền Bắc. 
miền Trung vẫn tiếp tục ra đi. Cán bộ. chiến sĩ nhiều lứa tuổi khác nhau. Hầu hết các 
chiến sĩ mặt trẻ măng. Với số đông, đây là lần đầu đi chiến đấu. Và chắc đây cũng là 
lần đầu. nhiều người được đi tới những miễn xa xôi của đất nước. Những giờ phút quan 
trọng này đối với cuộc đời của mỗi con người. chắc chắn sẽ trở thành những kỷ niệm 
không bao giờ phai lạt. Trên đường tới các sân ga, các chiến sĩ, súng đạn. hành lý trầu 
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nặng trên vai, vừa đi vừa hát. Những đoàn tàu tốc hành chở đây bộ dội, ầm ầm chạy về 
phía Nam, mang theo tiếng hát, tiếng cười và những bản tay vẫy gọi. Những ngày vui 
ra trận dang sống lại trong đời sống của đân tộc. Nhiễu lần, tôi dừng xe lại dọc đường, 
nói chuyện với anh em các đoàn quân Nam tiến. 

Hôm sau, tới Nghệ An. Sông Lam. núi Hồng Lĩnh đẹp như tranh. Khắp thành 
phố Vinh, đâu đâu cũng thấy tập quân sự, múa đại đao, ném lựu đạn, bắn súng. Giả, tré, 
gái. trai, súng gỗ trên vai. sắp hàng đi đều “một, hai”. Phải chăng đây là những người 
xích vệ mười lãm năm trước, hôm nay, đang đứng chung hàng với con em của mình. 

Các đồng chí ở Nghệ An đều hỏi thăm bao giờ Bác vô. 

Bác có một tình cám rất sâu sắc đối với quê hương. Người yêu từ chiếc quạt lá 
cho đến hàng rào bông bụt của quê nhà. Chúng ta có thể đo được tình yêu đó, qua lần 
Bác trở về làng Sen. Sau năm mươi hai năm trời đẳng đẫng xa quê, Bác vẫn tìm thấy 
ngay con đường cũ, cái công ngày xưa giữa xóm làng, nhà cửa đã đối mới. Bác nhớ từ 
cây cột treo chiếc võng trong nhà, mẹ vẫn thường nằm, đến từng vị trí của cây chanh. 
cây bưởi ngoài vườn. 

Tất cả chúng tôi khi đó không ai nghĩ còn phái tới mười hai năm sau, Bác mới 
có địp trớ lại quê nhà. 

Hôm sau. lên đường sớm. Qua Đèo Ngang, lại nhìn thấy những cánh đông 
quen thuộc. dài và hẹp. những cồn cát trắng của Quảng Bình, những cồn cát rất đẹp. 
rất miễn Trung. 

Đồng Hới nhỏ xinh, nhiều ký niệm. nằm bên đòng sông Nhật Lệ. đang rộn ràng 
tiếp đón những đoàn quân Nam tiến đi vô, và tiễn đưa chính những con cm của mình 
ra trận. Tại đây, gặp lại đông anh em. bà con. Chuyện nước, chuyện nhà suốt chiều và 
tối không dứt. 

Ngày 20, vô Huế. 


Vùng ngoại ô của thành phó hiện ra với những ngôi nhà xinh xắn, những vườn 
chè tươi tốt. Xe chạy giữa hai rặng cây ngô đồng mọc rất đều và thăng, như sắp hàng 
bên đường nhựa. 

Đi khói quãng thành ngoài ở mặt Tây môn, đã nhìn thấy sông llương êm đềm 
dưới ánh nắng chiều. Núi Ngự cao cao sau khu người Âu ở cũ. Sông núi này đã là của 
ta. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên đính cột cờ cao ngất ở thành nội, sau Phú Văn Lâu. 
Vệ quốc quân đứng gác trước cửa thành. 

Trong thành, những dinh thự, những ngôi nhà trọ của các quan thị lang, tham trì 
ngày trước, đã trở thành những cơ quan cúa chính quyền. mặt trận. Tôi gặp anh Nguyễn 
Chí Thanh tại trụ sở Việt Minh. Tôi nói lại anh rõ chủ trương của Bác và Thường vụ. 
Hai anh em cùng trao đôi ý kiến. bản bạc công việc, hàn huyên kể lại cho nhau nghe 
những dồi thay của đất nước từ sau ngày gặp nhau lần đầu, ở Đại hội Tân Trào. 
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Huế phong kiến đã trở thành dĩ vãng. Những đám rêu xanh trên tường lục bộ vẫn 
còn, nhưng cách mạng đã đem đến biết bao thay đôi. Cái hủ bại, cái bê trệ đã nhường 
bước cho cái mới, cái tiến bộ. Huế độc lập. xinh đẹp. tươi sáng. 

Tới đây, đã thấy hừng hực không khí kháng chiến. Huế lúc này là hậu phương 
trực tiếp của nhiều mặt trận. Cán bộ ở mặt trận Nam Bộ, Nam Trung Bộ, mặt trận Lào 
về. Người ra công tác, Người ra chữa bệnh. Thương binh cũng được chuyên về đây. 
Nhiều người, bệnh chưa thực khỏi. vét thương chưa lành hăn, đã nằng nặc đòi trở ra 
mặt trận. Vệ quốc quân luyện tập ngày đêm, tranh thủ từng giờ, từng phút trước khi đi 
chiến đấu. Ở bất cử cơ quan nào, nhà nào, người nào, cũng, thấy sự bận rộn chăm lo cho 
kháng chiến. Tại đây, bọn đảng phái phản động không có đất để hoạt động. Các quân 
quan Tưởng cũng tỏ ra biết điều hơn, không đám giở những trò ngang ngược, 

Anh chị em xúm quanh hỏi thăm sức khỏe của Bác. tin tức miễn Bắc, tình hình 
chống phá của quân Tưởng và bọn phản động tại Thủ đô. Nhiều người nói lại khi được 
tin Bác trúng cử tại Hà Nội với số phiếu cao nhất, đồng bào Huế rất phấn khởi. 

Huế là nơi Bác đã ở trong những ngày thơ ấu và buổi thiếu thời. 

Vào những năm cuỗi của thế kỷ trước, khi còn là một cậu bé đầu để trái đào, Bác 
đã tới Huế với gia đình. Cụ phó bảng sinh ra Bác ngày đó mới thi đỗ, được triều đình 
gọi vào kinh đô. Cũng tại đây, năm 1900, trong một căn nhà nhỏ trước Viện đô sát, cậu 
Cung - tên gọi của Bác lúc còn nhỏ - đã chứng kiến những phút cuối cùng của bả mẹ, 
Sau khi mẹ mất, cậu Cung trở về Nam Liên. 

Năm năm sau, trở lại Huế, cậu Cung đã trở nên anh thanh niên Nguyễn Tất 
Thành. Vào thời kỳ này, phong trào đấu tranh tại Huế rất sôi nói. Pháp buộc Thành 
Thái phải nhường ngôi cho Duy Tân, khi đó mới lên 8 tuổi. Đồng bảo các nơi kéo về 
Huế biểu tình mấy ngày liền, đòi giảm thuế. Pháp đưa lính Tây từ đồn Mang Cá lên, 
xả súng băn vào những người dân lay không. Nhiều người bị đây xuống sông. Máu đỗ 
đỏ loang trên cầu Tràng Tiền. Ở đây, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành bắt đầu ra đi 
“chặng đường xa muôn đặm”. 

Trước ngày tôi tới Huế một tháng, anh Lê Văn Hiển cũng được Chính phủ phái 
vào Nam công tác, đã qua Huế. Theo lời căn dặn cúa Bác, anh Hiển đã tới thăm bà 
Thành Thái và bà Duy Tân. 

Hai bà vợ của những ông vua nhà Nguyễn bị thực dân Pháp truất phế, rất bất ngờ 
và cảm kích trước sự quan tâm của Hồ Chủ tịch. Bà Thành Thái nói từ khi Chinh phủ 
ta lên, hằng ngày tụng kinh, bà đã thay những lời cầu chúc cho hoàng tộc bằng lời cầu 
chúc cho Chính phủ và cụ Hồ. Người con dâu của bà, vợ vua Duy Tân, nói là từ ngày 
chồng bị Pháp đưa đi đày đến giờ. bà không hề được hoàng tộc nhòm ngó tới. 

Tôi ở lại Huế hai ngày, bàn bạc với các anh việc thi hành những chí thị của 
Trung ương, thực hiện quyết tâm đây mạnh cuộc kháng chiến ở Nam Bộ và miền Nam 
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Trung Bộ, ráo riết chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, đề phòng giặc Pháp mở rộng 
chiến tranh ra cả miền Trung. 


XxIX 

Suốt dọc đường đi vào, đâu đâu đồng bào cũng yêu cầu nói về tình hình sức khỏe 
và những hoạt động của Bác, tỉnh nào cũng hỏi thăm bao giờ Bác vô. Các đồng chí 
lãnh đạo địa phương thì băn khoăn về sự chống phá của quân Tưởng và bọn tay sai ở 
Hà Nội, e ngại những nguy hiểm có thể xảy ra với Bác và Trung ương. Trong các buổi 
mít-tinh, nơi nào cũng có những thanh niên và thiếu niên hỏi vì sao mình chưa được 
tòng quân, các chiến sĩ hói vì sao đơn vị mình chưa được lệnh Nam tiến, 

Càng đi về phía Nam, không khí kháng chiến cảng sôi nỗi. 

Tỉnh thần của đồng bào hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi rất cao. Ai cũng 
nói quyết tâm đánh Pháp, cũng đòi ra mặt trận diệt quân thù. Các cô gái đều cắt tóc 
ngắn. Hoạt động của kẻ địch, của bọn phản động, cái tơ cái tóc cũng không qua mắt 
nhân dân, 

Tại Quảng Nam, cứ một trăm vệ quốc quân thì có ba mươi bảy người đi chiến 
đấu ở miền Nam. 

Quảng Ngãi là nơi bộ đội đi chiến đấu đạt tỉ lệ cao nhất. Cứ một trăm chiến sĩ thì 
có tám mươi nhăm người đã đi các mặt trận chỉ còn mười lăm người ở lại tỉnh. 

Tiếp sau buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo Quảng Ngãi, là cuộc mít-tỉnh 
rất sôi nổi của đồng bảo tại sân vận động. Tối hôm ấy, tôi ghi vào nhật ký đi đường: 
“Đó là tỉnh thần độc lập bất tử của dân Việt. Với một dân khí như thế, nước Việt Nam 
ta nhất định phải hoàn toàn độc lập và thống nhất”. 

Quảng Nam và Quảng Ngài rất phần khởi khi nghe truyền đạt những chỉ thị mới 
của Bác và Trung ương. Đồng thời với việc tích cực chuẩn bị kháng chiến lâu đải khi 
chiến tranh lan tới, các đồng chí lãnh đạo ở hai tỉnh, bản bạc ngay việc gửi thêm bộ 
đội ra mặt trận. 

Mỗi làng xóm nho nhỏ bên đường đều như trỗi dậy, quật cường hăn lên với 
những hoạt động của dân quân. 

Đâu đâu cũng thấy dân quân. Áo vải, quần nâu bình dị. Trong tay khi thì khẩu 
súng, khi là thanh mã tấu, khi chỉ một cây tre vát nhọn, nhưng khí thế lạ thường. 

Ngày 23, tôi tiếp tục từ Quảng Ngãi đi vào cùng anh Dực, Gần tới Bình Định, 
thoáng thấy một đồng chí đân quân đứng chĩa súng bên đường. Chắc là ở đây có trạm 
gác. Xe đang chạy nhanh. Cũng nghĩ là qua lại đã quen, anh Dực bảo đồng chí lái cứ 
tiếp tục đi. Chợt nghe đạn réo và tiếng súng nổ phía sau. Biết không thể vội được, 
chúng tôi cho xe dừng lại. 
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Mọi người vừa xuống xe thì hai anh đân quân chạy tới, hỏi tại sao dám vượt qua 
trạm gác, và đòi xem giấy tờ. Chúng tôi nhận khuyết điểm, anh Dực đưa giấy giới 
thiệu. trong đó có ghi chức vụ của anh là Chủ tịch Ủy ban hành chính Trung bộ. Đồng 
chí dân quân cầm giấy xem hồi lâu, rồi hỏi với một giọng dường như vẫn còn bực: 

- Xã “Trung Bộ” ở mô? 


Chúng tôi phải giải thích một lúc. Khi nghe xong anh dân quân mới dịu nét mặt, 
trả lại giấy để chúng tôi đi. Lên xe vừa vui vừa cảm phục. Để nâng cao trình độ văn 
hóa cho những người dân vừa thoát khói chế độ nô lệ, cách mạng còn phải có thời gian. 
Nhưng về mặt đem lại tinh thần, khí phách cho những người chủ mới, thì đúng là nó 
đã làm được khá nhiễu. 

Phong trào lòng quân tại Bình Định rất sôi nổi. Trong thành phó Quy Nhơn, có 
cả một đơn vị thủy quân gần một trăm chiến sĩ. Nhiễu thanh niên gát cũng vào bộ 
đội. Bình Định có hai xưởng chế tạo, sửa chữa vũ khí; một trăm rưởi công nhân làm 
việc ngày đêm. Tôi đi Ninh Hòa với anh T.2 (bí danh của đồng chí Phạm Kiệt). Ở 
Ninh Hòa đã thấy không khí mặt trận. Giặc Pháp vừa huy động một vạn rưởi quân, 
trong đó có binh đoàn xe bọc thép, từ hai phía Sài Gòn và Ban Mê Thuột tiễn đánh 
Di Rinh và Đà Lạt. 


một đội dân quân cảm tử lên tăng viện cho mặt trận Ma-nơ-rắc. Suốt ngày hôm đó, 
địch tấn công. Những xe bọc thép của chúng đang định thọc qua Ma-nơ-rắc, tiến xuống 
Ninh Hòa. Các đơn vị ở mặt trận báo cáo về bằng điện thoại. Các đồng chí Nam Long 
và Hữu Thành đang chiến đấu tại Ma-nơ-rắc. Nghe tin tôi tới đây, đồng chí Nam Long 
gọi điện thoại về. Chúng tôi chưa kịp nói chuyện thì địch đánh tới, đường dây bị cất. 

Hai ngày sau, chúng tôi tới Khánh Hòa vào buổi chiều. 

Giặc Pháp đang tấn công phía Nha Trang. Máy bay địch lượn ở Khánh Hòa, thả 
bom và băn liên thanh xuống thành phố. Pháo cao xạ ta bắn lên. Các đồng chí chỉ huy 
mặt trận về báo cáo tình hình, bàn kế hoạch tác chiến, rồi lại vội vã ra đi. Nhà bên 
cạnh, một phân đội Vệ quốc đoàn hát Tiến Quân ca. Trẻ con vẫn nô đùa trên sân. Chỉ 
những khi máy bay địch rít ngay trên đầu, các em mới chịu nhảy xuống những hồ cá 
nhân đảo còn nông hoẻn. Những chiếc xe vận tải ngụy trang bằng lá cây, chở bộ đội ra 
tăng viện. Các chiến sĩ ngồi trên xe hô vang khẩu hiệu: “Quyết chiến! Quyết chiến!" 
Phía Nha Trang. đại bác địch vẫn nỗ ầm ầm, xen lẫn những tiếng súng cối của ta băn 
trả, Ở Khánh Hòa, chúng tôi đã nhận được thêm nhiều tin tức về tình hình khẩn trương 
của mặt trận Nam Bộ. 

Đúng là địch đang tìm cách giải vây cho Nha Trang, cố gắng đánh chiếm thêm 
một số tỉnh dọc bờ biển Nam Trung Bộ, cắt con đường tiếp viện từ miễn Bắc vào. 
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Ở đây, đã thấy rõ vì sao Nam Bộ và Nam Trung Bộ đã đứng vững qua bốn tháng 
trời trước lửa đạn. Về cách đánh địch, chúng ta đã rút được, và đĩ nhiên còn phải tiếp 
tục rút thêm, những kinh nghiệm xương máu. Nhưng điều đã thấy được, rõ ràng là cái 
tính thần “thà chết tự do còn hơn sống nô lệ” ở mỗi người dân. Nam Trung Bộ đang ở 
vào những giờ phút khó khăn. Với tỉnh thần đó, nhất định Nam Trung Bộ sẽ cùng Nam 
Bộ mãi mãi đứng vững và sẽ chiến thăng. 

Tôi chỉ mới tới được Khánh Hòa thì có điện của Bác gọi quay ra. 

Trở lại Sông Cầu, tới Quy Nhơn, chúng tôi rẽ lên thăm mặt trận Tây Nguyên 

Tới An Khê, một vùng cao nguyên mênh mông hiện ra trước mắt. Nơi đây, xưa 
kia, Nguyễn Huệ đã dựng cờ khởi nghĩa. 

Qua đèo Mang Giang, đến Plây Cu. Đồng bào tỉnh Plây Cu phần lớn là người 
dân tộc Gia Rai. Tại tính ly, có nhiều người Kinh. Bộ đội đã chuẩn bị sẵn sàng chiến 
đấu, đóng quân đã chiến ngoài thị xã. Chúng tôi dừng lại Plây Cu nói chuyện với đồng 
bào và bộ đội. Các chiến sĩ đều sôi sục khi nghe kể những gương chiến đầu ở mặt trận, 
và tỏ vẻ nóng lòng chờ đón giờ phút được tiêu diệt quân thù. 

Buổi trưa, đi tiếp lên Công Tum. Một năm trước, vùng núi non hiểm trở này còn 
là nơi giặc Pháp giam cầm những người hoạt động cách mạng. Đồng bào Công Tum 
thuộc các dân tộc Ê Đê, Gia Rai, Xê Đăng.... Bộ đội đóng quân một phần trong thị 
xã, một phần ở ngoài. Đồng bào các dân tộc kéo tới gặp đại biểu Chính phủ ở tòa xứ 
cũ tại thị xã, cạnh một con suối. Trong những người dự mít-tinh có cả một linh mục, 
Mọi người đều nói đến Bốk Hồ và hỏi thăm sức khỏe của Bác. Hình ảnh Bác Hồ đã 
đến sớm với đồng bảo Tây Nguyên chất phác, và sẽ ngày cảng sâu, đậm trong lòng 
các dân tộc. 

Tại đây, tôi gặp lại đồng chí Dức Thanh, một thanh niên dũng cảm của núi rừng 
Pác Bó, đã từng được Bác Hồ trực tiếp dạy dỗ. Anh đã tới Tây Nguyên với bộ đội Nam 
tiền. Ít lâu sau được tin đồng chí Đức Thanh đã bi sinh trong một trận chiến đấu để 
cùng với các đồng bảo các dân tộc ở đây bảo vệ rừng núi Tây Nguyên. 

Chúng tôi nghỉ lại Công Tum đêm hôm đó; sáng hôm sau, quay ra sớm thco 
đường An Khê. 

Tối ba mươi tết, xe đến chân đèo Hải Vân. Nhìn qua cửa kính, là bể, là sương. 
Giữa cảnh biển trời bao la vô định, lập lòe Ân hiện một ánh đèn. Không biết đó là ánh 
đèn của một chiếc thuyền chài ra khơi về muộn hay là ngọn đèn của một túp lều tranh 
trên bán đảo Sơn Trà. 

Xe lên đèo, trời bắt dầu mưa. Một bên là vực sâu. Một bên là vách đá dựng đứng. 
Gió rừng hun hút. Đèo này nổi tiếng hiểm trở: “Một người giữ ải, muôn người khó 
qua”. Trong thể kỷ trước. Nguyễn Xuân Ôn, Nguyễn Thông những sĩ phu yêu nước 
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Việt Nam ôm hận chống Pháp không thành, khi qua đây đã đề thơ. Một tên linh Tưởng 
hiện ra bên đường. yêu cầu đừng xe lại để kiểm soát. Xem giấy xong. chúng để xe đi. 
Ở các tỉnh Miền Trung này, các quân quan Tưởng đều giữ một thái độ phải chăng. 

Sương mù dày đặc. Trời mưa mỗi lúc càng 1o. Đèn pha ô-tô giọi không quá mũi 
xe năm, sáu mét. 

Chỉ mấy tháng trời mà biết bao đổi thay. Một người nước ngoài biết những hoạt 
động của ta tại chiến khu trước ngày tổng khởi nghĩa. đã nói: “Cuộc đời của các anh 
thật là ly kỳ, đẹp đế. Một tuần trước còn là những con người bí mật, len lỏi trong chốn 
rừng xanh. Một tuần sau, đã vẻ giữa thủ đô, người làm việc này, người làm việc kia. 
Nếu tôi có tài viết văn. tôi sẽ viết câu chuyện của các anh”. Bánh xe lịch sử dường 
như quay tít. Đối với mỗi người cách mạng, mỗi ngày, mỗi giờ lúc này, sao ngắn quá. 
Bước chân của thời gian đang vội vã. Mùa xuân đến với chúng tôi cập rập trên lưng 
đèo, trong đêm mưa. 

Không biết giờ này. Bác và các anh đang làm gì. Tết Độc lập đầu tiên ở Thủ đô 
chắc là vụi lắm. Mười ngày trước, đã nghe thư Bác kêu gọi đồng bào và các đoàn thể 
làm thể nào chia sẻ cuộc vui chung với các chiến sĩ ngoài mặt trận, với gia đình các 
chiến sĩ. Chiều hôm nay. khi qua Đà Nẵng. được đọc thư chúc tết của Bác Hồ đã dành 
những tình cảm thắm thiết cho các chiến sĩ dang “đốt thuốc súng để gìn giữ Tổ quốc 
trong khi đồng bào đốt pháo mừng xuân”. Trong thư, Bác có mẫy câu thơ: 

Bao giờ kháng chiến thành công 

Chúng ta cùng uống một chung rượu đào 
Tết này ta tạm xa nhau 

Chắc rằng ta sẽ Tết sau sum vầy. 

Lá thư đầu xuân Bác viết chung cho cả nước đó, mỗi người đọc, đều trởng như 
Bác viết cho chính mình. 

Hôm sau, ra tới Huế. Chúng tôi cùng dự buổi mít-tinh đón xuân với đồng bào tại 
bến Thương Bạc. Rừng người. cờ và biểu ngữ bát ngát. Chiều xuân chan hòa nắng ấm. 
Tắt cả Huế đều có mặt. Đồng bào Huế sôi nỗi khi nghe nói tình hình mặt trận, quyết 
tâm của Hồ Chủ tịch và Chính phủ là đây mạnh kháng chiến, tích cực chuẩn bị kháng 
chiến lâu đài để phòng địch mớ rộng chiến tranh. Những khẩu hiệu: *Việt Nam độc lập 
muôn năm!”, “IIề Chí Minh muôn năm!”. “Chuẩn bị trường kỳ kháng chiến!". “Ủng 
hộ kháng chiến Nam Bộ!” vang lên như sắm dậy, kết thúc buổi mít-tinh, Lần đầu trong 
lịch sử của Huế, đồng bào ta đón chào mùa xuân bằng những lời hô “Quyết chiến!" 
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“Một năm mở đầu bằng mùa xuân”. Bác đã viết ba lá thư gửi đồng bào, chiến 
sĩ, thanh niên và nhi đồng nhân dịp xuân Bính Tuất. Xuân này lại là xuân mở đầu của 
những mùa xuân độc lập, tự do trên đất nước. Tết này, theo ý của Bác, là Tết thực hành 
Đời sống mới, Tết chia sẻ niềm vui chung của mỗi người từ giàu đến nghèo, từ già đến 
trẻ, Tết nghĩ đến các chiến sĩ đang chiến đấu ngoài mặt trận. 

Tối 30 Tết, tại Hà Nội. Như thường lệ, những đêm cuối năm, hai bên hè phố, các 
ngôi nhà, cửa đều khép kín, Đời sống vật chất còn nhiều khó khăn. Nhưng không khí 
của Tết Độc lập đã đến với mỗi căn nhà. 

Dù giàu hay nghèo, nhà nào cũng đều có một bàn thờ Tổ quốc, có cờ nước, chân 
dung Hồ Chủ tịch, có đèn và hoa. Không còn ai phải lo đến chuyện lễ tết các “quan 
trên”, các nhà chức trách, một mỗi lo phỏ biến của những người dân thành thị đưới thời 
Pháp thuộc. Sau bữa cơm cúng gia tiên, câu chuyện ở mỗi gia đình đã là những câu 
chuyện mới, chuyện chính trị, chuyện về cuộc mít-tinh lớn toàn thành để mừng xuân 
ngày mai, chuyện kháng chiến ở miền Nam. Mắy hôm trước, các khu đội tự vệ đã viết 
những bức thư chúc tết, nhắc nhở đồng bào luôn luôn nhớ tới các chiến sĩ đang đem 
xương máu hi sinh chiến đấu ở tiền tuyến, ăn tết độc lập thật tươi vui nhưng tiết kiệm, 
dành tiền gửi cho các Ủy Ban ủng hộ kháng chiến Nam Bộ. 

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố vừa ăn cơm tối ở nhà riêng 
xong, thì Bác tới. Bác đến đột ngột, không báo trước. Bác muốn đi chúc Tết đồng bào 
Thủ đô nhân dịp đầu năm. 

Trời mưa lâm thâm. Đường phố lúc này vắng vẻ thơm mùi thuốc pháo. Những lá 
cờ ban đêm thẫm lại dưới ánh đèn. 

Anh Hưng đưa Bác tới một gia đình ở phố Cửa Nam. Chủ nhà là đại đội trường 
tự vệ. Cả gia đình này đều hăng hái tham gia các hoạt động cứu quốc. 

Ở nhà này ra, Bác muốn đến thăm một xóm lao động. Bác nói hãy đưa Bác tới 
một gia đình thật nghèo. Người nghèo trong thành phố còn nhiều lắm, nhưng đưa Bác 
đến nhà ai bây giờ? 

Bác bảo dừng xe trước một ngõ nhỏ ở Phố Sinh Từ: ngõ Hàng Đũa. Những ngõ, 
xóm này là các mặt sau của thành phố mà bọn thực dân gần một trăm năm qua không 
bao giờ nghĩ đến chuyện sửa sang, dù chỉ là xây một chiếc máy nước, hay bắc một 
ngọn đèn. 

Trời tôi. Dường mắp mô, lầy lội vì mưa. Những lá cờ treo trước các mái nhà lụp 
sụp, đụng cả vào đầu khách qua đường. Bác đi sâu vào trong ngõ. Một căn nhà cửa để 
ngõ, có ánh đèn dầu. Bác dừng chân, rồi rế vào. 
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Nhà khá đông người. Đây là nơi ở chung của mây gia đình. Giữa nhà trên 
vách có treo quốc kỳ, ảnh Bác và những dây hoa giấy. Mọi người đang ngồi nói 
chuyện vui vẻ. Câu chuyện tạm ngừng khi một cụ mặc chiếc áo ka ki cao cỗ 
chống gậy bước vào. 

Thoạt đầu, ai nấy nhìn nhau, người gia đình này tưởng ông cụ là khách của gia 
đình kia. Bác hỏi thăm chuẩn bị tết. Những người trong nhà vui vẻ giới thiệu với Bác 
nồi bánh chưng đặt ở góc sân. nước đang sôi. Đôi mắt Bác hiện lên ánh vui, Bác nói 
máy lời chúc Tết. Mọi người bỗng nhận ra cụ già hỗn hậu đến với các gia đình họ tối 
nay, chính là Hồ Chủ tịch. Như một giấc mộng đẹp: Người từ trên bức ảnh treo kia, 
bước ra. đứng giữa ngôi nhà nghẻo nàn của họ. Khác với khi Bác tới lúc này ai cũng 
không nói nên lời. Mọi cặp mắt đều ngước nhìn Bác. Người nói: 

- Nước nhà mới được độc lập. Miền Nam còn đang kháng chiến. Dồng bào lao 
động ta làm ăn bây giờ còn vất vả. Nhưng có độc lập thì sẽ có tất cả. 

Bác đi ra giữa lúc những người trong nhà còn bảng hoàng vì xúc động. Họ 
đã quên cả mời Người và các đồng chí cùng đi uống nước. Tất cả đỗ ra cửa, đứng 
trông theo. 

Tối hôm đó. Bác đi thăm khá nhiều nơi. Xuân độc lập đầu tiên. Người muốn 
mang lại niềm vui cho nhiều gia đình trong thành phố. Khi Bác tới nhà một viên chức 
nghẻo ở phố Hàng Lọng, thì trời đã khuya. Người trong nhà sửa soạn đi ngủ. Những 
chiếc màn đã được căng lên. Chiếc dây thép chăng giữa nhà, đầy quần áo. Không ai 
trong gia đình nghĩ có khách tới vào giờ này và đó lại là Cụ Chủ tịch nước. 

Chương trình đi chúc tết đồng bào của Bác đêm ba mươi đã xong. Ngày mai, 
mông 1, Bác còn rất nhiều công việc. Bác sẽ tiếp các đồng chí trong Trung ương. trong 
Chính phủ và các đại biểu đoàn thế tới chúc tết. Bác sẽ đi dự cuộc mít-tinh đầu xuân 
của nhân dân toàn thành tô chức tại Nhà Hát Lớn. Bác sẽ đến thăm và nói chuyện với 
một đơn vị Vệ quốc đoàn, vui chơi với các cháu thiểu nhỉ tại Áu trĩ viên, dự bữa cơm 
liên hoan với các chú cảnh vệ tại Bắc Bộ phủ... 

Tiễn Bác về xong, đồng chí Chủ tịch Ủy ban quay trở lại nhà. Sắp đến giao thừa, 
anh ra Bờ Hồ đón xuân. Phó xá lúc buổi tối vắng vẻ, giờ đã trở nên rất đông đúc. Người 
nào cũng muốn hưởng không khí trong lành của mùa xuân độc lập đầu tiên. Chưa bao 
giờ, ở là Nội, lại có một đêm giao thừa đông vui, nô nức như vậy. 

Tiếng pháo đón xuân bất đầu nổ ra khắp thành phố. Vui chân theo những người 
hái lộc, anh Hưng đến trước công Đền Ngọc Sơn. Đang đi vào chùa, anh chợt nhìn 
thấy trong đoàn người tắp nập trên cầu Thê Húc, có một cụ giả mặt áo dài quấn chiếc 
khăn len quanh mặt. 

Chỉ thoáng nhìn đôi mắt sáng của ông cụ, anh đã nhận ngay ra đúng là Hề Chủ 
tịch. Bác bước đi chằm chậm giữa những người chen chúc nhau vào chùa. Đồng chí 
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Chủ tịch Ủy ban lại nhìn thấy một người đứng pần đó, đưa mắt ra hiệu cho mình. Đó 
nhà đồng chí bảo vệ của Bác. Bác không muốn đẻ người chung quanh nhận ra. 

Người đã thấy mùa xuân tại một gia đình hăng hái tham gia công tác cách mạng. 
Bác đã thấy mùa xuân ở một xóm lao động. ở gia đình một viên chức nghèo. Bác còn 
muốn biết những giờ phút đón xuân độc lập tại đây, giữa đồng bảo, trên đường phố. 
trong một ngôi chùa rất quen thuộc với người Hà Nội, nằm giữa hồ Hoàn Kiếm. 

Đông bào đi đón giao thừa ở đền Ngọc Sơn đêm ấy. có thấy những cành xuân 
của mình hái năm nay dây lộc? 

Những chuyện này khi trở về Hà Nội, tôi được biết qua lời thuật lại của các đồng 
chí cùng đi với Bác đêm ba mươi tết. Và hầu như nhiều đêm ba mươi tết sau này của 
Bác, cũng đều như vậy. Bác vẫn di chúc tết đồng bào. Những nơi Bác tới. vẫn là những 
gia đình có công với cách mạng, có con em di bộ đội, những gia đình lao động, thường 
là những nhà neo đơn. Những cuộc dến thăm của Bác bao giờ cũng bất chợt. Người 
muốn đem lại cho các gia đình niềm hạnh phúc mà họ không chờ đợi. Người còn muốn 
hiểu không khí thực sự của mỗi gia đình trong những ngảy vui. Tất cả những việc làm 
đó đều đã trở thành những thói quen bình dị trong đời sống hết mực bình dị và vô cùng 
vĩ đại của Người. 


(*)Năm 1960. 
(1)Dồng chỉ Trường Chính. 
Hữu Mai ghi 


4Ó. biãn văn của đại tướng Võ Nguyên Giáp / Võ Nguyên Giáp // Nhân 
dân. — 1971. ~ Ngày 19 tháng 12. - Tr. 1, 2. (Số thứ tự trong thư mục 205) 
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Thưa Đoàn chủ tịch, 

Thưa các đồng chí và các bạn 

[iôm nay, chúng ta ki niệm trọng thẻ lần thứ 25 ngày toàn quốc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và lần thứ 27 ngày thành lập các lực lượng vũ trang nhân dân 
Việt Nam giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ. cứu nước của nhân dân ba nước Việt 
Nam. Lào, Cam-pu-chia đã giành được những thắng lợi rất to lớn và đang đứng trước 
những triển vọng, vô cùng tốt đẹp. 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯÓ 
__ CÔNG BÓ TRÊN BẢO __ 


¡ VÕ NGUYÊN GIÁP 


Hơn một phần tư thế ki qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hỗ Chủ tịch, nhân đân 
ta đã đầu tranh liên tục, giành được những thắng lợi vĩ đại trên con đường giải phóng 
dân tộc. bảo vệ 1ổ quốc và xây dựng chế độ xã hội mới. Nhân dân ta đã phát huy cao 
độ truyền thống bắt khuất chống ngoại xâm, viết tiếp thiên anh hùng ca của dân tộc 
bằng những trang sử huy hoàng nhất của Tổ quốc 1a. 


Các lực lượng vũ trang nhân dân ta sinh ra và lớn lên trong cao trào cách mạng 
của nhân dân, được sự lãnh đạo sáng suốt của Dăng, sự chăm sóc ân cần của Bác Hỏ. 
sự đùm bọc tận tình của nhân dân. đã phát triển từ không đến có. từ nhỏ đến lớn. đã 
trở thành một đội quân cách mạng gang thép cùng với toàn dân đánh thắng quân đội 
xâm lược của ba nước để quốc. xứng đáng với lời khen ngợi của Hỗ Chủ tịch “trung 
với Đảng. hiểu với đân. nhiệm vụ nào công hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, 
kẻ thù nào cũng đánh thắng”. 

Thay mặt cho lực lượng vũ trang nhân dân, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng 
chí, lãnh dạo Đảng và nhà nước, chào mừng các dồng chí và các bạn đã đến dự cuộc 
mít tỉnh trọng thể hôm nay. Tôi xin bảy tỏ lòng tin tưởng và biếLơn đối với sự lãnh đạo 
và dẫn dắt của Dáng. Quốc hội và Chính phủ, bày tỏ lòng biết ơn đến với sự đùm bọc 
của toàn dân. Tôi xin gửi lời thăm hỏi thân thiết đến các gia đình quân nhân, thương 
bính và gia đình liệt sĩ. 

Các lực lượng vũ trang nhân dân nhiệt liệt chào mừng thành công tốt đẹp của Đại 
hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ ba và nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của Đại 
hội: Đoàn kết. quyết tâm tiễn lên giành thắng lợi mới! 


Trong những ngày lịch sử vé vang này, lòng mọi người Việt Nam tràn đầy tự 
hào và biết ơn tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng 
và của dân tộc ta, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam: 
người từ nửa thế kỉ nảy và mãi mãi về sau, đìu đất toàn đân và toàn quân ta đi từ thắng 
lợi này đến thắng lợi khác. 

Chúng ta nhiệt liệt chảo mừng Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miễn 
Nam Việt Nam và Đoàn đại biểu Liên mình các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình 
Việt Nam, từ tiền tuyến lớn ra dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hôm nay đến dự 
cuộc mít tỉnh này, mang đến cho chúng ta tình cảm ruột thịt và khí phách anh hùng của 
miền Nam Thành đồng Tế quốc. 

Thưa các đồng chí và các bạn. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân cá nước ta là cuộc kháng 
chiến chống ngoại xâm vĩ đại nhất, oanh liệt nhất trong lịch sử dân tộc ta. Nó cũng là 
tuyến đầu là đỉnh cao của cuộc đấu tranh chung của nhân dân toàn thể giới chống đề 
quốc Mỹ. kẻ thù hung ác nhất của loài người hiện nay. 
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Bầu bạn ta ở khắp năm châu coi những thắng lợi mà nhân dân ta đã giành được 
trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là điều kì diệu trong lịch sử. Đó là điều tự hào 
của nhân dân ta và của loài người tiễn bộ. 

Nguồn gốc sâu xa và nguyên nhân trực tiếp của cuộc chiến tranh xâm lược này 
chính là chiến lược toàn cần phản cách mạng, là chính sách xâm lược thực dân kiêu 
mới của đề quốc Mỹ. Nhân dân ta dánh Mỹ và thắng Mỹ tức là làm thất bại chiến tranh 
xâm lược thực đân kiêu mới và chiến lược toàn cầu cúa để quốc Mỹ ở Việt Nam. 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, đề quốc Mỹ trở thành trung tâm phản động thế 
giới, kẻ bóc lột quốc tế lớn nhất, tên sen đầm quốc tế, tên đề quốc đầu sỏ ôm mộng làm 
bá chủ thế giới. chống lại sự lớn mạnh của phe xã hội chủ nghĩa, chống lại phong trào 
giải phóng dân tộc, chống lại phong trào cách mạng của nhân dân toàn thế giới. 

Cũng từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Cách mạng tháng Tám thành công, 
nước Việt Nam đân chủ cộng hòa ra đời và tiếp sau đó, nhân dân ta đã tiễn hành cuộc 
chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. 

Nước Việt Nam 1a ngày nay là nơi tập trung những mâu thuẫn gay gắt nhất 
của thời đại. Việt Nam là tiền đổn của phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á và là 
ngọn cờ cô vũ phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc chống chủ nghĩa 
để quốc thực dân, 

Đề quốc Mỹ từ lâu đã nhòm ngó Việt Nam, ráo riết giúp thực dân Pháp. Pháp vừa 
thất bại thì Mỹ vội nhảy vào thế chân, trực tiếp xâm lược nước ta. 

Nhằm thực hiện chủ nghĩa thực dân mới của chúng, đề quốc Mỹ đã tiến hành một 
cuộc chiến tranh xâm lược vô cùng đã man tàn bạo đối với nước ta, một cuộc chiến 
tranh hết sức hao người tốn cúa, lâu dải nhất trong lịch sử xâm lược của đề quốc Mỹ. 
Chúng hòng đè bẹp cách mạng nước ta, chia cất lâu dài Tổ quốc ta, nô địch miền Nam, 
phá hoại miền Bắc, lấy Việt Nam làm nơi thí nghiệm các chính sách, các thủ đoạn đàn 
áp phong trào giải phóng dân tộc, đồng thời uy hiếp phe xã hội chủ nghĩa. 

Vẻ phía chúng ta, tuy nước ta đất không rộng lắm, người không đông lắm, trình 
độ kinh tế còn thấp kém nhưng nhân dân ta quyết không lùi bước trước kẻ thù hung 
bạo. Vì độc lập, tự đo của Tổ quốc. vì sự sống còn của dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế 
cao cả, nhân dân ta kiên quyết vượt qua mọi gian khó, hy sinh để hoàn thành sứ mệnh 
lịch sử của mình là đánh Mỹ và thắng Mỹ kẻ thù số một của nhân dân ta và nhân dân 
thế giới. 

Cuộc đọ sức giữa nhân dân ta và đế quốc Mỹ là một tất yếu lịch sử trong thời 
đại hiện nay, là cuộc đọ sức trên chiến trường Việt Nam giữa các lực lượng cách mạng 
nhất và các lực lượng phản động nhất của thời đại. Chính vì vậy mà tính chất của cuộc 


chiến đấu vô cùng quyết liệt, phức tạp ; và tầm quan trọng lịch sử của nó vô cùng lớn 
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lao : chống Mỹ, cứu nước vừa là nhiệm vụ dân tộc thiêng liêng. vừa là nghĩa vụ quốc 
tế vé vang của nhân dân ta. 

Là nhiệm vụ dân tộc thiêng liêng, vì chúng ta đánh Mỹ và thắng Mỹ để bảo 
vệ thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã hy sinh biết bao xương máu mới giảnh 
được, Chúng ta đánh Mỹ và thắng Mỹ đẻ giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, 
tiễn tới hòa bình thống nhất Tổ quốc, vĩnh viễn chấm dứt ách thống trị và chia cắt 
của bọn đề quốc đối với đất nước ta, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ và giản mạnh, đem lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho 
muôn đời con cháu. 

Nhân dân ta quyết làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng đối với dân tộc, giành độc lập 
thống nhất cho Tổ quốc Việt Nam! 

Chống Mỹ, cứu nước còn là nghĩa vụ quốc tế vẻ vang vì chúng ta đánh Mỹ và 
thắng Mỹ để góp phần bảo vệ phe xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả của phong trảo 
cách mạng thế giới, góp phần đây mạnh phong trào giải phóng dân tộc, thúc đầy thêm 
quá trình suy sụp của chủ nghĩa để quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, góp phần vào 
cuộc đấu tranh chung của nhân đân thê giới ngày nay cho hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta quyết làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả của 
mình, xứng đáng với lỏng tin cậy của bầu bạn khắp năm châu! 

Hỗ Chủ tịch nói thắng giặc Mỹ thì “nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ 
mà đã anh dũng đánh thắng hai để quốc to là Pháp và Mỹ ; và đã góp phần xứng đáng 
vào phong trào giải phóng dân tộc “. Quân và dân cả nước ta quyết thực hiện kỳ được 
lời dạy của Bác Hồ! 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Trong cuộc kháng chiến chỗng Mỹ, cứu nước, nhân đân ta đã và đang thắng lớn, 
đề quốc Mỹ đã và đang thua to. Cuộc đọ sức đã diễn ra vô cùng quyết liệt, lâu dài và 
gian khổ. 

Miền Nam yêu quý cúa Tổ quốc đã di trước lại về sau. Miễn Nam anh hùng. trên 
hai mươi lăm năm không rời tay súng, chiến đấu liên tục vì sự sống còn của dân tộc. 

Miễn Bắc, gánh nặng hai vai, sát cánh với miền Nam, ra sức đấu tranh nhằm 
giải phóng miền Nam. bảo vệ và xây dựng miền Bắc. thực hiện chân lý: “Nước ta là 
một, đân tộc ta là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao 
giờ thay đổi”. 

Nhân dân ta ở miền Nam đã giương cao ngọn cờ dân tộc, đân chủ chống chủ 
nghĩa thực dân mới. chiến đấu cực kỳ anh đũng, liên tục tiến công quân địch, vững 
bước tiến tới thắng lợi cuối cùng. 


TIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Dưới ngọn cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng và Chính phủ cách mạng lâm thời, 
đồng bảo và chiến sĩ miền Nam, với khi phách anh hùng, trí thông minh và tài thao 
lược, đã vận dụng và phát triển toàn bộ kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam ta. của 
Cách mạng tháng Tám và cuộc kháng chiến chống Pháp. 

Dùng bạo lực cách mạng của quân chúng khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, xây 
dựng và phát triên lực lượng cách mạng ở cả nông thôn và thành thị, thực hiện vũ trang 
quần chúng và xây dựng quân đội cách mạng, tô chức ba thứ quân, kết hợp lực lượng 
chính trị và lực lượng quân sự, đánh địch bằng quân sự, chính trị và binh vận, kết hợp 
đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị trên cả ba vùng rừng núi, dồng bằng và thành 
thị, kết hợp khởi nghĩa của quần chúng với chiến tranh cách mạng, giữ vững và không, 
ngừng phát triển thế chiến lược tiền công, phát triển chiến tranh nhân dân đinh cao... 
Bằng những phương pháp độc đáo và sáng tạo đó. cách mạng miễn Nam không ngừng 
tiễn lên, lần lượt đận tan các kế hoạch quân sự và chính trị của Mỹ-Nguy, giành thắng 
lợi từng bước ngày cảng 1o lớn. 

Chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ, rồi “Chiến tranh đặc biệt” bị phá sản thảm hại. 
Đề quốc Mỹ bất ngờ và bị động, vội vã đưa quân viễn chỉnh Mỹ và quân chư hầu của 
Mỹ ö ạt xâm lược miễn Nam, đồng thời chúng tiền hành cuộc chiến tranh phá hoại ở 
miền Bắc. 

Nhưng mọi âm mưu mới của chúng quyết không thể cứu chúng tránh khói thất 
bại. Mọi hành động chiến tranh điên cuồng của chúng quyết không làm giảm sút ý chí 
và quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta 

Đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Hồ Chủ tịch: “Không có gì quý hơn độc lập. tự 
đo”, quân và dân cả nước ta kiên quyết đứng lên chiến đấu. 

Cuộc thứ thách cực kì nghiêm trọng. Ở miền Nam, đề quốc Mỹ huy động trên 
một triệu 20 vạn quân Mỹ, Ngụy và chư hầu, chỉ phí hàng trăm tỷ đô la, sử dụng mọi 
loại và khí hiện đại, trừ vũ khí nguyên tử, tiễn hành một cuộc chiến tranh cục bộ lớn 
nhất và tàn bạo nhất từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ở miền Bắc, chúng huy 
động không quân vả hải quân, trút xuống hàng triệu tắn bom đạn, tiến hành một cuộc 
chiến tranh phá hoại cực kì đã man và ác liệt với một quy mô chưa từng có. 

Nhưng chúng đã vấp phải một dân tộc kiên cường, quyết đánh và đánh giỏi. 
Chúng đã vấp phải sức mạnh vô địch của nhân đân Việt Nam anh hùng. một sức mạnh 
mà chúng không ngờ tới. 

Vào lúc Mỹ đang lco thang đến mức cao nhất, quân và dân miền Nam đã mở cuộc 
tông tiến công và nồi đậy vô cùng oanh liệt tết Mậu Thân tạo ra một bước ngoặt lịch sử 
trong cuộc chiến tranh, buộc địch phải lùi hắn vào chiến lược phòng ngự trên toàn chiến 
trường. mặc nhiên công nhận sự phá sản của chiến lược “chiến tranh cục bộ" và phải bị 
động đi vào con dường "phí Mỹ hóa”, “Việt Nam hóa” cuộc chiến tranh xâm lược. 
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Quân và dân miền Bắc đã chiến thắng vô cùng oanh liệt, giáng cho địch một 
đòn trí mạng, một thất bại rất nặng mà chính chúng cũng coi là “một Điện Biên Phủ 
trên không”. Miền Bắc hiên ngang làm tròn nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với tiền 
tuyến lớn. đồng thời tiếp tục tiến lên với những thắng lợi mới trên con đường xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

'Thắng lợi rực rỡ của quân và dân ta ở hai miền Nam Bắc đã làm suy yếu nphiêm 
trọng lực lượng xâm lược của đề quốc Mỹ, đập tan uy thế của tên để quốc đầu sỏ. 

Cái gọi là “sức mạnh không tưởng tượng nổi của để quốc Mỹ” thực tế đã bị chôn 
vùi ở Việt Nam. 

Thắng lợi ấy đã gây cho đế quốc Mỹ hàng loạt khó khăn tại ngay nước Mỹ và 
trên thể giới, đã làm rung chuyển toàn bộ nước Mỹ, làm sâu sắc thêm nguy cơ của Mỹ 
về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, làm thất bại một bước quan trọng và tác động sâu 
xa đến chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mỹ. 

Thắng lợi rực rỡ của quân và dân ta ở cả hai miền Nam Bắc đã làm rạng rỡ dân 
tộc ta, nâng cao địa vị và uy tín của nhân dân ta trên trường quốc tế. Ngày nay khắp 
năm bốn biến, bầu bạn ta trên thế giới khen ngợi và cổ vũ ta. Việt Nam, Hồ Chí Minh 
đã trở thành “hình ảnh của lòng tin, niềm hy vọng, lương tâm của thời đại”. "Việt Nam 
là đồng nghĩa với chủ nghĩa anh hùng cách mạng”. Đó là niềm tự hào của nhân dân ta 
và của loài người tiến hộ. 

Thăng lợi rực rỡ của nhân đân ta là một sự ủng hộ to lớn, một sự cổ vũ mạnh mẽ 
dối với các dân tộc và nhân dân bị áp bức. Thắng lợi đó nêu một tắm gương sáng về 
một dân tộc đất không rộng, người không đông, trong thời đại ngày nay, có đường lối 
đúng, có quyết tâm cao, có khối đoàn kết toàn dân chặt chẽ. có sự đồng tình ủng hộ 
quốc tế rộng rãi ; dân tộc ấy hoàn toàn có thể đánh thắng những tên để quốc xâm lược 
to. Thắng lợi đó đã chứng minh trước toàn thế giới rằng: đế quốc Mỹ với tất cả sức 
mạnh bạo tàn của nó vẫn có thể bị đánh bại, khi nó đụng đến quyền sống thiêng liêng 
của một dân tộc anh hùng quyết tâm chiến đầu đến cùng vì độc lập, tự đo của Tô quốc. 
Đó là một chân lý mới, một chân lý vĩ đại trong thời đại ngày nay. 

Thăng lợi ấy là thăng lợi vẻ vang của nhân dân ta, cũng là thắng lợi của các lực 
lượng hòa bình, đân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Thắng lợi ấy gắn liền với sự 
phát triển của phong trào cách mạng thế giới, với sự giúp đỡ to lớn và ủng hộ chí tình 
của các nước anh em, của Liên Xô. Trung Quốc và các nước khác trong phe xã hội chú 
nghĩa, của phong trảo cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào giải phóng dân 
tộc, của cả loài người tiễn bộ, kể cả nhân dân Mỹ, 

Nhân địp nảy, nhân dân ta một lần nữa tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tắt cả anh 
em và bè bạn khắp năm châu đã hết lòng ủng hộ. giúp đỡ và cô vũ cuộc đầu tranh chính 
nghĩa của nhân dân ta! 
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Thưa các đồng chí và các bạn, 

Đề quốc Mỹ thua đã rõ ràng. Nhưng chính quyền Nich-xơn cực kì ngoan cố, hiểu 
chiến và xảo quyệt. 

Cái gọi là "học thuyết Nich-xơn” là gì? 

Học thuyết đó là một quái thai để ra trong điều kiện Mỹ đã và đang bị thất bại 
thám hại ở Việt Nam, bị suy yếu, bị cô lập cao độ và mắt uy tín trên thế giới. 

Đó chẳng qua là một biến dạng của chiến lược toàn cầu của đề quốc Mỹ sản 
sinh trong điều kiện so sánh lực lượng giữa cách mạng và phản cách mạng trên thế 
giới đã thay đối ngày càng có lợi cho các lực lượng cách mạng. không có lợi cho để 
quốc Mỹ. 

“Học thuyết Nich-xơn” vẻ châu Á chính là một bộ phận của chiến lược toàn cầu 
phản động và lỗi thời á 


„ bộ phận vô cùng đã man và thâm độc, dùng xương máu của 
người khác phục vụ quyền lợi bần thin của bọn tư bản lũng doạn Mỹ. 

Áp dụng vào Việt Nam “học thuyết Nich-xơn” chính là “Việt Nam hóa” chiến 
tranh, dùng người Việt Nam đánh người Việt Nam với đô la và bom đạn của Mỹ. Áp 
dụng vào Dông Dương. nó chủ trương dùng người Đông Dương đánh người Dông 
Dương đề thực hiện chính sách thực dân mới và chiến lược toàn cầu của Mỹ trong khu 
VỤC này. 

Nhưng "học thuyết Nich-xơn” quyết không phải là cái bùa hộ mệnh cho để quốc 
Mỹ. quyết không thể cứu chúng khỏi thất bại hoàn toàn. Các kế hoạch °Việt Nam hóa”, 
"Lào hóa”, "Khơ-me hóa” chiến tranh đang bị nhân dân ba nước Đông Dương đánh 
cho tơi tả. 

Ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ ra sức lăng cường quân ngụy Sài Gòn, 
ráo riết trang bị, huấn luyện cho quân ngụy, dùng quân ngụy cùng với không quần, 
hải quân Mỹ để kéo đải và tăng cường chiến tranh. Chúng tiến hành “bình định” hết 
sức tàn bạo. Bằng khủng bố đàn áp và trò hề bầu cử, chúng duy trì tập đoàn phát xít 
Nguyễn Văn Thiệu làm công cụ thực hiện “Việt Nam hóa” chiến tranh. 

Quân và dân miền Nam kiên cường, từng trải, đầu tranh đang anh dũng tiền lên, 
kiên trì và đây mạnh kháng chiến, liên tục tiến công và nồi dậy, tiêu điệt địch và giành 
quyền làm chủ, phá kế hoạch “bình định” của địch, giáng cho quân ngụy, xương sống 
của kế hoạch “Việt Nam hóa” những thất bại nặng nề. 

Đặc biệt là vào mùa xuân năm nay, quân và dân ta, đoàn kết chặt chẽ với quân 
và dân hai nước I.ào và Cam-pu-chia anh em, đã giáng cho cuộc phiêu lưu quân sự của 
Mỹ-nguy ra đường số 9 — Nam Lào, Tây Nguyên và Đông, Bắc Cam-pu-chia những 
đòn đích đáng, tiêu diệt nhiều đơn vị chủ lực nòng cốt của quân ngụy-Sài Gòn, làm 
suy sụp nghiêm trọng tinh thần và lực lượng của chúng. đập tan một cố gắng cao nhất 
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của chúng cho tới nay, đánh bại cuộc hành quân quy mô lớn điển hình của chính sách 
“Việt Nam hóa” chiến tranh, giành thắng lợi rất to lớn và ý nghĩa chiến lược. Trên đà 
chiến thắng vang đội đó, quân và dân miễn Nam đã liên tiếp đánh thắng ớ khắp các 
chiến trường từ Trị-Thiên, Tây Nguyên đến khu 5 Nam Bộ. 

Qua đấu tranh và chiến thăng, lực lượng quân sự và chính trị của cách mạng 
miền Nam ngày càng lớn mạnh. Bộ đội chủ lục Quân giải phóng trưởng thành vượt 
bậc về trình độ đánh tiêu diệt lớn với tác chiến hiệp đồng binh chủng. Các lực lượng vũ 
trang địa phương không ngừng phát triển, có nhiều cách đánh phong phú, có hiệu suất 
chiến đấu cao. Cơ sở cách mạng ở nông thôn và thành thị được giữ vững. Nhiều nơi 
qua đầu tranh vô cùng gian khổ đã làm thất bại ngay từ đầu kế hoạch “bình định” của 
định, nhiều nơi khác đã chặn đứng kế hoạch ấy và đang tiến lên phá vỡ từng mảng hệ 
thống kìm kẹp của địch. Đồng bào ta ở các thành thị miễn Nam tiếp tục đấu tranh sôi 
nổi, đòi các quyền dân chủ, dân sinh, đòi tống cổ giặc Mỹ, lật đổ tên bán nước Nguyễn 
Văn Thiệu, văn hồi hòa bình. 

Chúng ta phần khởi chào mừng những thắng lợi cực kì to lớn của miễn Nam anh 
hùng. Chúng ta xin gửi tới đồng bào và chiến sĩ miền Nam yêu quý tắm lòng son sắt 
và lời chào quyết chiến quyết thắng. 

Chúng ta tin tưởng rằng đồng bào và chiến sĩ miền Nam đã từng đánh bại mọi kế 
hoạch xâm lược của Mỹ, ngày nay nhất định sẽ tiến lên đập tan nát kế hoạch “Việt Nam 
hóa” chiến tranh, giành nhiều thẳng lợi to lớn hơn nữa tiến tới thắng lợi hoàn toàn. 

Đề quốc Mỹ còn ra sức đấy mạnh chiến tranh xâm lược nước Ï.ảào. Chúng tăng 
cường chiến tranh bằng không quân, ném bom ô ạt vùng giải phóng của nhân dân Lào. 
Chúng ngang nhiên đưa một lực lượng lớn quân Thái-Lan vào Lào để cùng với các 
“lực lượng đặc biệt” và quân đội phái hữu đo Mỹ chỉ huy mở những cuộc tiến công lắn 
chiếm vùng giải phóng của nhân dân Lào, uy hiếp miền Bắc nước ta. 

Quân và dân Lào anh hùng, đưới sự lãnh đạo sáng suốt của Mặt trận Lào yêu 
nước đã chiến đấu kiên cường, đập tan các cuộc tiến công lấn chiếm của địch, giành 
thắng lợi rất to lớn từ Cánh Đồng Chum đến Nam Lào, bảo vệ và củng cế vùng giải 
phóng rộng lớn suốt từ Nam chí Bắc, làm thất bại nghiêm trọng chính sách “Lào hóa” 
chiến tranh của đế quốc Mỹ. 

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng những thắng lợi rất oanh liệt của nhân dân và 
Quân đội giải phóng nhân dân Lào. Chúng ta nguyện kể vai sát cánh với nhân dân Lào 
anh em, cùng nhau chiến đấu chống kẻ thù chung vì lợi ích của mỗi dân tộc và lợi ích 
chung của các dân tộc Đông Dương. 

Đế quốc Mỹ đang ra sức đây mạnh cuộc chiến tranh xâm lược ở Cam-pu-chia. 
Chúng đưa thêm nhiều cỗ vẫn và nhân viên quân sự Mỹ và chư hầu, ra sức xây dựng 
phát triển quân ngụy Nông Pênh, tiếp tục dùng quân ngụy Sài Gòn với sự phối hợp của 
không quân Mỹ kẻ cả máy bay B.52, làn sát nhân dân, đánh phá vùng giải phóng. 
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Nhân dân và các lực lượng vũ trang giái phóng dân tộc Cam-pu-chia anh hùng, 
dưới sự lãnh đạo của Mặt trận thống nhất dân tộc và Chính phủ Vương quốc đoàn kết 
dân tộc Cam-pu-chia, chỉ trong một thời gian ngắn đã giành được những thắng lợi 
rất cơ bản cực kì to lớn, giải phóng phân lớn đất đai, xây dựng lực lượng cách mạng 
trưởng thành vượt bậc và đã giáng cho cả quân ngụy Nông Pênh lẫn quân ngụy Sài 
Gòn và quan thầy Mỹ của chúng những đòn trừng trị đích đáng. Đặc biệt gần đây, 
các lực lượng vũ trang giải phóng dân tộc và nhân dân Cam-pu-chi trên các mặt trận 
đường số 6, vùng chung quanh Nông Pênh và đường số 7, đã anh dũng chiến đấu, 
đập tan hoàn toàn cuộc hành quân Chon-la 2 của quân ngụy Nông Pênh, đây lùi và 
đánh thiệt hại nặng quân ngụy Sài Gòn. giành thắng lợi rất to lớn. Thắng lợi ấy đã 
làm suy sụp nghiêm trọng tỉnh thần và lực lượng của quân ngụy Nông Pênh, đập tan 
một có gắng cao nhất cho đến nay của đế quốc Mỹ trong âm mưu “Khơ-me hóa” 
chiến tranh của chúng. 

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng những thắng lợi rất oanh liệt của nhân dân và quân 
đội giải phóng dân tộc Cam-pu-chia. 

Chúng ta tin tưởng rằng nhân dân ba nước Đông Dương đã đoàn kết, cảng đoàn 
kết chặt chẽ hơn bao giờ hết, kiên quyết tiến lên đánh bại kẻ thù chung là để quốc Mỹ, 
đánh bại hoàn toàn “học thuyết Nich-xơn” ở trên bán đảo Đông Dương. 

Thưa các đồng chí và các bạn, 


Những thắng lợi to lớn mà nhân dân Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia đã giành 
được đang tạo ra những triển vọng tốt đẹp cho cuộc kháng chiến thần thánh của nhân 
dân ba nước Đông Dương. 

Đề quốc Mỹ đang thua to ở Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia. 

“Học thuyết Nich-xơ” và chính sách “Việt Nam hóa” chiến tranh đã bị thất bại 
nặng nễ và đứng trước nguy cơ bị phá sản hoàn toàn. Để quốc Mỹ đang gặp phải những 
khó khăn chồng chất không thể nào khắc phục nỗi cả ở chiến trường, ở ngay nước Mỹ 
và trên thế giới, 

Đề quốc Mỹ đã từng đưa vào miền Nam hơn 50 vạn quân Mỹ để xâm lược nước 
ta và cứu nguy cho bè lũ ngụy quân, ngụy quyền tay sai của chúng. Nhưng chúng đã bị 
thất bại. Chúng đã buộc phải rút một bộ phận quan trọng của đội quân viễn chính, suy 
yếu về lực lượng, tan rã về tinh thần ra khỏi miền Nam. 

Quân ngụy bạc nhược vẫn thua khi có chỗ dựa là hơn nứa triệu quân Mỹ. Ngày 
nay khi những lực lượng lớn của quân Mỹ thua trận đã phải rút về, khi quân ngụy chắc 
chắn không thể nào tránh khỏi những thất bại lớn bơn, mặc dù Mỹ ra sức tăng cường 
cho nó ; ngụy quyền tay sai chắc chắn không thể nào tránh khỏi suy sụp, dù Mỹ ra sức 
cứu nguy cho nó. 
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Trong khi đó. lực lượng của nhân dân ta ngày cảng lớn mạnh. Quyết tâm của 
nhân dân ta lớn. Khí thế của nhân dân ta cao. Mạnh cả về thế và lực, mạnh cả ở tiền 
tuyến và hậu phương. Mạnh ở sức chiến đầu của quân và dân ta, mạnh ở khối đoàn kết 
chiến đầu của ba đân tộc Đông Dương, mạnh ở sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ to lớn 
của phe xã hội chủ nghĩa và bè bạn khắp năm châu, kể cả nhân dân tiễn bộ Mỹ. 

Tình hình trên đang làm cho so sánh lực lượng thay đổi ngày càng có lợi cho ta, 
không có lợi cho đề quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng. 

Tuy nhiên, với bản chất cực kì phản động và hiếu chiến, đế quốc Mỹ vẫn ráo riết 
đây mạnh chính sách “Việt Nam hóa" chiến tranh, kéo đài và tăng cường chiến tranh 
xâm lược ở Việt Nam. Lào và Campuchia. Chính quyền Nich-xơn miệng rêu rao hòa 
bình, nhưng thực tế vẫn điên cuồng tiếp tục chiến tranh xâm lược. Chúng dùng sức 
mạnh không quân đánh phá rất dã man, tàn sát nhân đân ta ở khắp mọi nơi. Chúng 
tăng cường những hành động chiến tranh, đánh phá miền Bắc nước ta, vì phạm chủ 
quyền và an ninh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ở miền Nam chúng cô bám 
lấy ngụy quyền phát xít Nguyễn Văn Thiệu, chúng đầy quân ngụy Sài Gòn và quân đội 
tay sai Campuchia, Lào, Thái Lan ra trận chết thay cho chúng trong những cuộc phiêu 
lưu quân sự mới. Dễ quốc Mỹ chưa từ bỏ đã tâm đẻ một bộ phận quân Mỹ chiếm đóng 
lâu dài miền Nam nước ta. Chúng cự tuyệt đề nghị bảy điểm của Chính phủ cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam về mội giải pháp đúng đăn, công bằng và hợp 
lý cho vấn đề Việt Nam. Chúng giở những thủ đoạn khiêu khích trắng trợn phá hoại 
Hội nghị Pa-ri. Chúng chạy ngược chạy xuôi, hòng tìm ra lối thoát trong khi chúng đã 
ở trong thế bí, tìm cái gọi là thế mạnh trong khi chúng đang ở trong thế yếu. 

Song, những âm mưu thâm độc đó chỉ là những ảo tường diên rÖ ; càng ngoan 
cố, tàn bạo và xảo quyệt, chính quyền Nich-xơn cảng chuốc lấy những thất bại 
nặng nề hơn. 

Chúng ta hết sức cảnh giác đối với mọi âm mưu thủ đoạn mới của địch. Cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta càng gần thăng lợi càng phải vượt 
qua nhiều khó khăn, gian khô. Chúng ta quyết kiên trì và đây mạnh kháng chiến và 
nhất định sẽ giành thắng lợi cuối cùng. 

Tình thế hiện nay là: 

Nhân dân ba nước Việt Nam, lào, Campuchia đang ở thể tiến công. thế di lên, 
thế thắng! 

Đề quốc Mỹ và bè lũ tay sai đang ở thế bị động, thế đi xuống, thế thua, 

Chúng ta đang đứng trước một tình thế mới rất thuận lợi. Quân và dân ta ở cả hai 
miễn, đoàn kết chặt chẽ với quân và dân hai nước Lào và Campuchia anh em, phái có 
gắng cao nhất đề tiễn lên giành những thăng lợi mới. 


ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Lịch sử đã giao phó cho nhân dân ta sứ mệnh nặng nẻ và vẻ vang là chiến thắng 
giặc Mỹ xâm lược, kẻ thù của dân tộc ta và của nhân dân toàn thế giới. Là một dân tộc 
anh hùng, có truyền thống đấu tranh bát khuất chống ngoại xâm, có một Đảng vĩ đại 
lãnh đạo, nhân dân ta kiên quyết thực hiện kỳ được sứ mệnh lịch sử ấy. Bằng những 
chiến công oanh liệt, nhân dân ta tự hảo là người chiến sĩ xung kích trên tiền tuyến của 
nhân dân toàn thể giới chống để quốc Mỹ và xứng đáng với sự ủy thác của lịch sử, với 
lòng tin cậy của anh em bầu bạn khắp năm châu. 

Các thế hệ mai sau mãi mãi sẽ tự hào về sự nghiệp của chúng †a ngày nay. 

Nhân dân Lào và nhân dân Campuchia anh em đang kể vai sát cánh với chúng ta 
chiến đấu chống kẻ thù chung. 

Các nước xã hội chủ nghĩa anh em đang ra sức ủng hộ và giúp đỡ chúng ta. 

Nhân dân toàn thể giới đang theo đối từng chiến công của chúng ta, cổ vũ chúng 
ta, đồng tình và ủng hộ chúng ta. 

Dịch đã thua, đang thua và nhất định sẽ thất bại hoàn toàn. Ta đã thắng, đang 
thắng và nhất định sẽ thắng lợi hoàn toản. 

Trên đà chiến thắng, với khí phách anh hùng của 31 triệu chiến sĩ anh dũng diệt 
Mỹ, toàn dân tộc ta nêu cao tỉnh thần quyết chiến quyết thắng, nỗ lực vượt bậc, phát 
huy mọi điều kiện thuận lợi, đạp bằng mọi khó khăn gian khổ, thừa thắng xông lên. 

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, chúng ta hứa với Người quyết 
kiên trì và đẩy mạnh không chiến, đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi 
cuối cùng và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 

Chúng ta quyết ra sức tăng cường tình đoàn kết chiến đấu keo sơn với nhân 
dân Lào và nhân dân Campuchia anh em, luôn luôn kề vai sát cánh bên nhau, 
quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, tếng cổ chúng ra khỏi bán 
đảo Đông Dương. 

Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đi theo con đường thắng lợi mà Bác Hồ đã 
vạch ra. Vì độc lập và thống nhất của Tỏ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Vì sự nghiệp giải 
phóng của các dân tộc Đông Dương. Vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng bào và chiến sĩ 
hãy anh đũng xốc tới! 


“Tiến lên! Toàn thắng đi về tat”. 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
.. CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


ÁI. kiên quyết kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn: diễn văn của đại 
tướng Võ Nguyên Giáp tại cuộc mít - tỉnh kỉ niệm ngày 19 — 12 và 22 ~ 12 / Võ 
Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1972. - Ngày 23 tháng 12. - Tr. 1. 2. (Số thứ tự trong 
thư mục 206) 


KIÊN QUYẾT KHÁNG CHIẾN ĐÉN THẮNG LỢI HOÀN TOÀN 


Thưa Đoàn chú tịch, 
Thưa các đồng chí và các bạn, 


Hôm nay, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm lần thứ 28 ngày thành lập Quân đội 
Nhân dân Việt Nam, lần thứ 26 ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược, trong lúc đồng bảo và chiến sĩ cả nước ta đang anh dũng tiến lên, phất cao cờ 
chiến thắng, quyết đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của để quốc Mỹ. 

Đồng bảo và chiến sĩ miền Nam ta đang thừa thắng xốc tới, đây mạnh tiến công 
và nỗi dậy, giáng những đòn chí mạng vào chiến lược “Việt Nam hóa" chiến tranh của 
để quốc Mỹ, giành thắng lợi to lớn chưa từng có. 

Đồng bào và chiến sĩ miền Bắc xã hội chủ nghĩa nêu cao tỉnh thần quyết 
chiến, quyết thắng, đang đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại mới của để quốc Mỹ, 
bảo vệ và xây dựng vững chắc thành trì cách mạng của cả nước, hết lòng chi viện 
cho tiền tuyến lớn. 

Chúng ta hết sức phân khởi trước những thắng lợi vĩ đại mà quân và dân ta đã 
giành được qua máy chục năm trường đấu tranh kiên cường, liên tục, bên bi. 

Chúng ta luôn luôn ghi lòng tạc đạ rằng : toàn bộ sự nghiệp của dân tộc ta, của 
các lực lượng vũ trang nhân dân ta trong thời đại ngày nay, đều bắt nguồn từ đường lối 
chính trị, quân sự bách chiến bách thắng, từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, Dảng 
1.ao động Việt Nam quang vinh. Sự trưởng thành và mọi chiến công của quân đội đều 
gắn liên với công lao nuôi đưỡng của nhân dân ta, người mẹ hiển muôn vàn yêu quý 
và rất anh hùng. 

Trong những ngày lịch sử vẻ vang nảy, chúng ta thành tâm tưởng nhớ Bác Hồ 
kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của dân tộc, nhà chiến lược thiên tài, người cha 
thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân. Bác Hồ là người đã vạch đường chỉ lỗi 
cho toàn Đảng, toàn dân ta tiền lên giảnh hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đã sáng 
lập ra quân đội ta, theo đối từng bước đi của quân đội từ buổi mới ra đời cho đến ngày 
khôn lớn, dìu dắt quân đội ta trờ thành một quân đội “Trung với Đảng, hiểu với dân, 
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh 
thắng”. Trong sự nghiệp của chúng ta, Hồ Chủ tịch đời đời sống mãi! 
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Nhân địp này, trước hết tôi xin bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối. lòng biết ơn vô 
hạn của các lực lượng vũ trang đối với Đảng ta. đối với đồng bảo ta trong cả nước. 
Thay mặt toàn thể cán bộ và chiến sĩ, tôi xin chuyển đến Ban chấp bảnh Trung ương 
Đảng và Nhà nước và đến toàn thể đồng bảo ở cả hai miền Nam Bắc, những lời chúc 
mừng thắm thiết nhất. 

Tôi xin gửi lời thăm hỏi ân cần đến các gia đình liệt sĩ, gia đỉnh quân nhân đến 
các đồng chí thương bình. bệnh binh. 

Tôi xin gửi lời thăm hỏi thân ái và khen ngợi nhiệt liệt của Quân ủy Trung ương 
và Bộ Tông tư lệnh đến toàn thê cán bộ và chiến sĩ yêu quý cùng anh dũng chiến đấu. 
công tác trên khắp các mặt trận. 

Cũng nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của nhân dân và các 
lực lượng vũ trang nhân dân ta đổi với nhân đân và lực lượng vũ trang các nước anh 
em, đối với nhân dân yêu chuộng hòa bình và chính nghĩa trên toàn thế giới về sự đồng 
tình, ủng hộ và giúp đỡ to lớn đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
nhân dân Việt Nam. 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Dân tộc Việt Nam là một đân tộc anh hùng, bắt khuất, 

Trài qua máy nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã xây dựng nên 
truyền thống đấu tranh vô cùng oanh liệt chỗng xâm lược của nước ngoài. Từ Hai Bà 
Trưng đến Ngô Quyền, từ Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuần đến Lê Lợi, Nguyễn Huệ. 
dân tộc ta đã luôn luôn nêu cao ý chí kiên cường và tài thao lược, lập nên biết bao chiến 
công hiển hách, liên tiếp đánh bại mọi kẻ thù xâm lược lớn mạnh và tản bạo. giữ gìn 
non sông đất nước bền vững muôn đời. 

Từ khi Đảng ta ra đời với sứ mệnh lớn lao đưa sự nghiệp cách mạng của dân 
tộc ta đến thắng lợi, nhân dân ta đã phát huy cao độ tỉnh thần triệt để cách mạng của 
giai cấp công nhân và lòng yêu nước nồng nàn vốn có của dân tộc, giành những thắng 
lợi cực kỳ vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Trải qua mấy chục năm đấu tranh oanh liệt. dân tộc ta. đất nước không rộng lắm, dân 
số không đông lắm, đã lập nên những thành tích kỳ diệu, chấn động địa cầu, liên tiếp 
đánh bại những đội quân xâm lược lớn, có số quân đông. có trang bị hiện đại của ba 
nước để quốc to. 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám vĩ đại đã mở ra một kỷ nguyên mới : lần 
đầu tiên một nước thuộc địa lật đỗ ách thống trị thực dân của chủ nghĩa để quốc. 
Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam 
Á, đã ra đời. 


TUẦN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP. 
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Không được bao lâu thực dân Pháp được sự giúp đỡ của để quốc Mỹ trở lại xâm 
chiếm nước ta. Đáp lời kêu gọi cứu nước khẩn thiết của Hồ Chủ tịch : “Thà hy sinh 
tất cá, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, nhân dân 
ta đã nhất tế đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp. Sau 
gần 9 năm kháng chiến gian khổ. quân và đân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên 
Phủ lẫy lừng. đánh bại thực đân Pháp và bọn can thiệp Mỹ, giải phóng hoàn toàn một 
nửa đất nước. 

Liền sau đó để quốc Mỹ. với mưu đề nham hiểm được tính toán từ lâu. đã thay 
chân thực dân Pháp, phá hoại hiệp định Gie-ne-vơ năm 1954 về Việt Nam, nhảy vào 
xâm lược miễn Nam nước ta. 

Chúng âm mưu biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân 
sự của Mỹ. chia cắt lâu đài đất nước ta. hòng đùng miền Nam làm bàn đạp đề xâm lược 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa, thủ tiêu mọi thành quả cách mạng của nhân dân ta, uy hiếp 
và tiễn công các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, ngăn chặn làn sóng cách mạng đang 
đâng lên ở Đông Dương-Nam Á, đe dọa phong trào giải phóng dân tộc trên thể giới. 

Chúng đã biến miền Nam nước ta thành trung tâm thí nghiệm chủ nghĩa thực 
dân kiểu mới, các chiến lược chiến tranh và mọi thứ vũ khi, kỹ thuật của Mỹ. Chúng 
đã gây ra trên đất nước ta một cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo nhất, đẫm máu nhất, 
mắt lòng người nhất, một cuộc chiến tranh phí nghĩa quy mô nhất từ sau chiến tranh 
thế giới lần thứ hai. 

Ngay từ buổi đầu, nhân dân ta đã thấy rõ những âm mưu cực kỳ nham hiểm của 
để quốc Mỹ, kẻ thù nguy hiểm của dân tộc ta. và cũng là kẻ thù số một của cả loài 
người tiến bộ. Theo lời kêu gọi của Đảng và Hồ Chủ tịch, cả dân tộc ta, triệu người như 
một. đã kiên quyết đứng lên đánh Mỹ. 

Chúng ta kiên quyết chiến đấu vì độc lập. tự đo của tố quốc. vì chủ nghĩa xã hội. 
Đồng thời, chúng ta chiến đấu vì sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội của nhân dân toàn thế giới, vì những giá trị tĩnh thần cao quý nhất của cả 
loài người. Cuộc chiến đấu vĩ đại đó. tiêu biểu cho ý chí quật cường, sức mạnh vô dịch, 
cho truyền thống anh hùng của dân tộc ta, cho thời đại ngày nay, cũng là tuyến đầu và 
đỉnh cao của cuộc đấu tranh chung của nhân dân thể giới chỗng để quốc Mỹ. Đây là 
cuộc kháng chiến vĩ đại nhất, oanh liệt nhất trong lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ 
nước của dân tộc Việt Nam. 

Băng tỉnh thần anh đũng và sự hy sinh không bờ bến, với trí thông minh và tải 
thao lược tuyệt vời, đồng bảo và chiến sĩ cả nước ta đã phát huy sức mạnh to lớn về 
mọi mặt, lần lượt làm phá sản mọi mưu đồ chiến lược của đề quốc Mỹ và tay sai, mọi 
cô găng chiến tranh cao nhất của chúng. 
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Nhân dân Việt Nam đã từng dánh bại chính sách xâm lược thực dân mới của 
chỉnh quyền Ai-xen-hao. Chúng ta đã từng đánh bại “chiến tranh đặc biệt" của chính 
quyền Ken-nơ-đi, đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ và chiến tranh phá hoại leo 
thang đến mức cao của chính quyền Giôn-xơn. Chúng ta đang đánh bại và nhất dịnh sẽ 
đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của Nich-xơn, đánh bại hoản toàn mọi 
bước leo thang phiêu lưu và tàn bạo của để quốc Mỹ. 

Lịch sử Việt Nam trong thế kỷ thứ 20 sẽ ghỉ lại một chiến công vô cùng hiển 
hách : đán tộc Việt Nam đã chiến thẳng đội quân xâm lược của tên đễ quốc đầu só, 
một đội quân xâm lược gầm trên mội triệu hai mươi vạn tên lính Mỹ, ngụy và chư hầu, 
với gân một nửa lực lượng không quân chiến lược, chiến thuật, một hạm đội lớn nhất. 
mạnh nhất của quán lực Hoa Kỹ, với tắt cả các loại vũ khí hiện đại của Mỹ, trừ vũ khí 
nguyên tử, với những thành tựu khoa học hiện đại nhất trong nên công nghiệp chiến 
tranh của Mỹ. Đó là mội sự kiện vĩ đại của thời đại ngày nay. Đó là thắng lợi vĩ đại của 
dân tộc Việt Nam anh dũng dưới lá cờ của Đảng lao động Việt Nam quang vinh. 

Thưa các đồng chí và các bạn, 


Năm nay chúng ta kỷ niệm ngày thành lập quân đội và ngày toàn quốc kháng 
chiến trong một không khí vô cùng phấn khởi, vì năm 1972 thật là một năm TỰC TỠ 
chiến công, một năm đại thắng lợi của các lực lượng vũ trang và của nhân dân ta trên 
cả hai miền Nam Bắc. 

Trên tiền tuyến lớn anh hùng, dưới ngọn cờ của mặt trận dân tộc giải phóng và 
Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, một cuộc tiến công và 
nổi dậy quy mô rộng lớn chưa từng có đã diễn ra từ đầu năm tới nay, nhằm đánh bại 
chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành những thắng lợi to lớn 
cho sự nghiệp cách mạng của nhân đân miền Nam. 

Như mọi người đều biết, từ ngày Nich-xơn lên cầm quyền, mặc dầu nhà trắng 
không ngớt nói đến “hòa bình”, đến “thương lượng”, trong hành động thực tế, đế 
quốc Mỹ đã ráo riết tăng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược ở Việt Nam và ở 
Đông Dương. 

Nich-xơn đã ra sức thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa` chiến tranh, đẩy mạnh 
chính sách “bình định” vô cùng tàn bạo, đốc sức củng cố ngụy quân, ngụy quyền, với 
mưu đồ sử dụng bọn tay sai bản xứ để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược thực dân 
kiêu mới, thay thế cho lục quân Mỹ được rút quân về nước, và làm lực lượng nòng cốt 
cho để quốc Mỹ thực hiện “học thuyết Nich-xơn” ở Đông Dương. 

Chính quyền Nich-xơn đã lao mình vào những hành động phiêu lưu quân sự liên 
tiếp. Chúng đã liều lĩnh tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Cam-pu-chia. Chúng đã 
mở cuộc hành quân lớn xâm lược Nam Lào. Đối với miền Bắc nước ta, chúng đã ráo 
riết tăng cường những hành động chiến tranh tội ác. 
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[rong khi thực hiện những kế hoạch xâm lược trên đây, trong 4 năm qua. chính 
quyền Nich-xơn đã trút xuống các chiến trường Đông Dương một khối lượng bom đạn 
còn lớn hơn nhiều so với những năm trước đây dưới thời Giôn-xơn. Sự dính líu của 
Mỹ vào chiến tranh xâm lược ở Việt Nam và Đông Dương mà chính quyền Nich-xơn 
rêu rao đã hầu như chấm đứt, trên thực tế căn bản vẫn chưa thay đổi. Trái lại, cuộc 
chiến tranh bom đạn của Mỹ, bằng không quân và hải quân Mỹ dã được đầy mạnh với 
cường độ rất lớn, và hơn bao giờ hết, để quốc Mỹ càng bộc lộ bản chất cực kỷ tàn bạo 
và ngoan cô. 

Mặc dầu những cô pắng điện cuồng, chính quyền Nich-xơn đã liên tiếp bị thất 
bại nặng nẻ trên chiến trường và đã gặp những khó khăn chồng chất về mọi mặt ở 
Dông Dương cũng như ở Mỹ và trên thế giới. 

Cuộc tiền công năm 1972 của quân và dân miễn Nam ta đã nỗ ra trong bối cảnh 
đó, một bối cánh trong đó Mỹ và tay sai đã bị thua rất đậm và đã lâm vào tỉnh trạng bế 
tắc không lối thoát, vì những mục tiêu của chiến lược “Việt Nam hóa” cũng như “Lào 
hóa”, *Khơ-me hóa” chiến tranh đền không thực hiện được theo ý đỗ của chúng : còn 
nhân dân ba nước Đông Dương thì đang trên đà chiến thăng và đã thục tế làm cho "học 
thuyết Nich-xơn” đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn. 

Cuộc tiến công chiến lược của quân và dân miễn Nam ta lần này là một cuộc tiền 
công toàn diện cả về quân sự và chính trị, tiến hành với quy mô lớn, trên cả ba vùng, 
chiến lược, bằng những lực lượng lớn trong một thời gian dài. Đó là hàng loại trận tiền 
công quân sự với những đòn rất mạnh của các binh đoàn chủ lực tác chiến hiệp đồng 
binh chủng, những trận tiền công tổng hợp cả quân sự và chính trị. Với sự phát triển 
tộng rãi cúa chiến tranh nhân dân ở khắp các địa phương. Hàng triện quần chúng đã nỗi 
dậy ở khắp nơi. Hàng triệu đồng bào ra ở vùng tạm bị địch kiểm soát đã đứng lên đấu 
tranh quyết liệt đòi hòa bình. dân chủ, chống lại chính sách phát xít của Mỹ - Ngụy. 

Cuộc tiễn công và nổi đậy này đã làm đáo lộn mọi tính toán sai lầm, chủ quan 
của đế quốc Mỹ và tay sai về quyết tâm và sức mạnh của quân và dân miền Nam anh 
hùng. Nó đã làm cho kẻ địch liên tiếp bị bất ngờ choáng váng. phải đối phó bị động và 
bị tốn thất nặng nề. 

Các bình đoàn chủ lực của quân giải phóng, với sức mạnh như vũ bão, phối 
hợp chặt chẽ với bộ đội địa phương, dân quân du kích và phong trào nỏi đậy của quần 
chúng, dã liên tục tiền công. áp đảo quân thù, chiến tranh oanh liệt. tiêu diệt nhiều dơn 
vị lớn của địch, đập tan các tuyến phòng thủ kiên cổ của chúng. Nhiễu sư đoàn chủ lực 
của quân ngụy, xương sống cúa “Việt Nam hóa" chiến tranh, mặc dù có sự phối hợp 
tác chiến rất lớn của không quân và hải quân Mỹ, đã bị tốn thất rất nặng. 

Các lực lượng vũ trang và các lực lượng chính trị của nhân dân ta ở miền Nam 


đã giáng những đòn quyết liệt vào các lực lượng kìm kẹp của địch ở địa phương, giải 
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phóng nhiều quận ly. chỉ khu. quét từng mảng "ấp chiến lược” và dồn bốt, làm cho 
chương trình “bình định”, cơ sở của chiên lược “Việt Nam hóa” chiến tranh. bị thất bại 
nghiêm trọng. Đề quốc Mỹ đã gấp rút huy động lực lượng rất lớn không quân và hái 
quân Mỹ sang chiến trường Việt Nam. trên thực tế đã ®Mỹ hóa” trở lại cuộc chiến tranh. 
Chú trương chiến lược lúng túng và bị động đó không những không cứu vãn được tình 
thế mả cảng chứng tỏ rằng chiến lược “Việt Nam bóa” chiến tranh đã thất bại. 

Trong cuộc tiến công chiến lược lần này, quân và dân miền Nam ta đã chiến đầu 
với một tỉnh thần anh dũng vô song, với một nghệ thuật đánh giặc tài piỏi, sáng Tạo. 
Những thắng lợi to lớn của ta đã làm cho chiến lược *'Việt Nam hóa” chiến tranh bị 
thất bại một bước mới rất nghiêm trọng và trên thực tế đang đứng trước nguy cơ bị 
phá sản. Thắng lợi rực rỡ và toàn điện của năm 1972 trên chiến trường miền Nam đã 
tạo nên bước ngoặt cần bản, đưa đến những biến đổi sâu rộng trong lực lượng so sánh 
giữa ta và địch, tạo nên một cục điện mới hết sức tốt đẹp cho cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước của nhân dân ta ớ miền Nam. 

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng những chiến công vang dội của miền Nam anh 
hùng, trên tắt cá các chiến trường từ Trị - Thiên, Tây Nguyên đến khu 5, Nam Bộ. và 
xin gửi tới 17 triệu bà con, cô bác ruột thịt, tới các đồng chí Quân giải phóng miền 
Nam thân yêu, tới các anh chị em dân quân du kích, dân quân tự vệ quý mến lòng tin 
yêu vô hạn và lòng khâm phục sâu sắc của chúng ta. Chúng ta vô cùng phắn khởi và tự 
hảo trước tỉnh thần kháng chiến anh dũng và bền bi. trước những thẳng lợi lớn lao của 
quân và đân miễn Nam anh hùng. 

Sát cánh cùng đồng bào và các lực lượng vũ trang giải phóng miễn Nam, quân 
và dân ta ở miền Bắc trong năm 1972 này cũng đã giành được những thắng lợi vang 
dội trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. 

Bắt dầu từ tháng 4-1972, hoảng sợ trước sức tiễn công và nỏi dậy mãnh liệt của 
quân và dân miễn Nam ta, và nhằm cứu văn quân ngụy Sài Gòn và chương trình °Việt 
Nam hóa” thoát khỏi bị suy sụp, chính quyền Nich-xơn đã phản bội lời cam kết của 
Chính phủ Mỹ tháng 10-1968, gây lại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc và rải mìn 
phong tỏa bờ biển nước ta. 

Liễu lĩnh tiến hành “chiến lược ném bom" lần thứ hai đối với miền Bắc, chính 
quyền Nich-xơn lại phạm một sai lầm lớn. tiếp tục đi theo con đường tội ác dầy thất 
bại của chính quyền Giôn-xơn trước dây. 

Với ý chí kiên cường tất thắng. với những kinh nghiệm dày đạn của chiến tranh 
nhân dân vô dịch đã từng đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của Giôn-xơn, toàn quân 
và toàn dân ta đã chiến đấu cực kỳ dũng cảm, mưu trí, đập tan mọi mưu toan điện rỗ 
của để quốc Mỹ. giành thắng lợi to lớn, 
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Trong hơn 8 tháng, hơn 600 máy bay Mỹ, kế cả máy bay chiến lược B.52 và máy 
bay E.III hiện đại nhất mà chúng mới đưa sang, đã bị tan xác trên miền Bắc ; hàng trăm 
giặc lái Mỹ bị tiêu diệt và bị bắt sống ; hơn một trăm tàu chiến Mỹ bị bắn cháy và bắn 
chìm. Tính cả thành tích của thời kỳ đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại lần trước, tới 
nay quân và dân miễn Bắc đã hạ trên 4.100 máy bay hiện đại các loại của đế quốc Mỹ. 
Đó là một chiến công hết sức nôi bật, là niềm tự hào to lớn của quân và dân miễn Bắc 
kiên cường, của đồng bảo ta trong cả nước, 

Trong quá trình chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, miền Bắc đã 
phát huy tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. vừa chiến đấu giỏi, vừa đây mạnh 
sản xuất, đây mạnh công cuộc xây đựng miễn Bắc về mọi mặt. Chính trong khói lứa 
chiến tranh vô cùng ác liệt, nền nông nghiệp của chúng ta đã đạt thành tích chưa từng 
có. Thái Bình đã Jà tỉnh 6 tắn, một loạt tỉnh trớ thành tỉnh 5 tắn, trong đó có cả Nghệ An 
là tỉnh năm trong tuyến lửa ác liệt của khu 4. Bằng mô hôi và cá xương máu của mình. 
nhân dân ta thắng địch họa, thắng thiên tai, đã giành những vụ lúa có năng suất cao, tạo 
điễu kiện vô cùng thuận lợi cho những chiến công nở rộ trên chiến trường đánh Mỹ. 

Mạch máu giao thông vận tài đã được giữ vững thông suốt từ hậu phương ra tiền 
tuyến, từ trong nước ra nước ngoài. Thành tích của các chiến sĩ bảo đảm giao thông 
vận tải là một trong những chiến công chói lọi nhất của quân và dân ta. 

Đề quốc Mỹ đã không đạt được những mục tiêu trong cuộc chiến tranh phá hoại 
của chúng, Miễn Bắc vẫn vững mạnh về mọi mặt. Đời sống của nhân dân vẫn ản định. 
Mọi hoạt động kính tế vẫn tiếp tục. Tiềm lực quốc phòng vẫn không ngừng được nâng 
cao. Chúng ta có thể kết luận : Lần này cũng như lần trước, cuộc chiến tranh nhân 
dân của miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của địch đã giành được thắng lợi 
to lớn, kế hoạch đánh phá và phong tỏa của Mỹ đã thắt bại. 

Hướng về miền Nam ruội thịt đang đánh mạnh thăng to. đồng bảo ta đã hết lòng. 
hết sức làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. 

Miền Bắc luôn luôn có sự nỗ lực rất lớn đề làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả của 
mình. góp phần xứng đáng nhất vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân các nước Dông 
Dương. Dưới sự lãnh đạo của Đáng, 20 triệu đồng bào và chiến sĩ ta trên miễn Bắc xã 
hội chủ nghĩa đã tỏ ra xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân ta trong cả nước. 

Nhân địp ngày ký niệm lịch sử, chúng ta rất phấn khởi chào mừng những thắng 
lợi to lớn của nhân dân Lào anh em. Dưới sự lãnh đạo của mặt trận Lào yêu nước. sự 
nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Lào đã có những phát triển tốt đẹp. Vùng 
giải phóng được mở rộng và củng có, chiếm ba phần tư đất đai nước Lào. Lực lượng 
yêu nước tiếp tục lớn mạnh vẻ chính trị cũng như về quân sự. Âm mưu “Lào hóa” 
chiến tranh của để quốc Mỹ đang bị thất bại thảm hại. Chưa bao giờ cục diện cách 
mạng ở Lào sáng sửa như ngày nay. 
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Chúng ta rất phấn khới chào mừng những thắng lợi to lớn của nhân dân 
Cam-pu-chia anh em. Qua hơn 2 năm kháng chiến, nhân dân Cam-pu-chia, dưới 
sự lãnh đạo của Mặt trận thống nhất dân tộc và Chính phủ Vương quốc đoàn kết 
dân tộc Cam-pu-chia anh em, đã giải phóng được những vùng rộng lớn. Lực lượng 
chính trị và vũ trang cách mạng tiễn bộ nhanh chóng, trong khi đó thì tình hình bọn 
ngụy Lon Non ngày càng nguy khốn. Âm mưu “Khơ-me hóa” chiến tranh của đế 
quốc Mỹ đang bị thất bại thảm hại. sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân 
Cam-pu-chia anh em đang đứng trước những triển vọng hết sức tốt đẹp. 

Thưa các dông chí và các bạn, 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang thắng lợi và nhất 
định sẽ giành được thắng lợi cuỗi cùng. 

Để quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai đang thua to và nhất định sẽ hoàn toàn 
thất bại. 

Đó là điều ngày nay đã rõ như ban ngày, là quy luật phát triển tất yếu cúa lịch sử, 
không gì ngăn cản nồi. 

Nhưng đế quốc Mỹ rất ngoan có và hiếu chiến. Chúng chưa chịu từ bỏ đã tâm 
xâm lược nước ta. 

Như bản tuyên bố ngày 26-10-1972 của Chính phủ ta về tình hình cuộc đàm 
phán về vấn đẻ Việt Nam đã nêu rõ, do bị thất bại nặng nẻ trên chiến trường và vấp 
phải những khó khăn lớn về mọi mặt, sau hơn 4 năm trời cố tỉnh kéo dài cuộc thương 
lượng ở Pa-ri, ngày 20 tháng 10 năm 1972, Chính phủ Mỹ đã phái thỏa thuận ký kết 
với ta vào ngày 31-10-1972 bản “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở 
Việt Nam”. Nhưng ngay sau khi gửi thông điệp cho Chính phú ta nói rõ sự thỏa thuận 
ấy của họ, thì chính quyền Nich-xơn liền lật lọng nuốt lời, không chịu ký kết hiệp định 
theo đúng thời gian đã định. 

Chính phủ ta đã cực lực tô cáo thái độ thiếu thiện chí và không nghiêm chinh 
của Chính phú Mỹ. Cá thế giới đã kịch liệt lên án sự lật lọng của Mỹ, vạch rõ ý đề 
đen tối của chúng có tình kéo dài thương lượng đẻ lừa dối đư luận, che đậy âm mưu 
tăng cường ngụy quân, ngụy quyền, tiếp tục chiến tranh xâm lược ở Việt Nam và 
Đông Dương. 

Từ đó đến nay, hai tháng đã trải qua. Chính phủ Mỹ tiếp tục trì hoãn việc ký kết, 
mưu mô sửa đôi nội dung bản hiệp định. Trong lúc đó, Mỹ đã ỗ ạt đưa hàng vạn tắn vũ 
khí và phương tiện chiến tranh vào cho quân ngụy, gấp rút trao cho quân ngụy các hệ 
thống căn cứ quân sự của Mỹ ở miền Nam. Chúng tìm mọi cách đưa thêm hàng vạn cố 
vẫn quân sự trá hình vào tăng cường bộ máy chiến tranh, nhằm phục vụ những mưu đồ 


cực kỳ đen tối. Mặt khác, chúng ra sức thúc đây bọn tay sai phát xít hóa bộ máy chính 
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quyền. ráo riết khủng bố, đàn áp nhân dân, bắt bớ hàng vạn người dân yêu nước, chà 
đạp thô bạo lên những quyền sống tối thiểu của các tầng lớp nhân dân. Do Mỹ giật dây, 
ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu không ngớt lên tiếng phản đối việc ký kết hiệp định, 
công khai bác bỏ những nội dung cơ bản của Hiệp định mà Mỹ đã thỏa thuận với ta. 

Thực tế chứng tỏ rằng để quốc Mỹ vẫn nuôi dưỡng mưu đồ tiếp tục kéo dài chiến 
tranh xâm lược, tiếp tục thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh. Chúng vẫn 
ngoan cô đeo đuôi mục đích đặt ách thông trị thực đân kiểu mới lên đầu nhân dân miền 
Nam. biến miền Nam nước ta thành thuộc địa và căn cứ quân sự của Mỹ, chia cắt lầu 
đài nước ta. 

Ở miền Bắc thì đề quốc Mỹ tiếp tục cuộc chiến tranh phá hoại vô cùng tàn bạo, 
tiếp tục phong tỏa bờ biển nước ta. Chúng đang gây ra những tội ác tày trời trên hai 
miền đất nước Việt Nam, cảng phơi bày bộ mặt bản thìu của một tên xâm lược cực kỳ 
độc ác, phản động, tráo trở. Vừa mới chính thức thỏa thuận, chúng đã ra mặt lật lọng. 
Hiệp định chưa ký kết, chúng đã ngang nhiên phá hoại. Rêu rao mong muốn hòa bình 
nhưng thực tế thì đây mạnh chiến tranh. 


Đặc biệt nghiêm trọng là trong những ngày gần đây, trong lúc cuộc thương lượng 
giữa hai bên đang bị Chính phủ Mỹ có tình kéo đải. mọi người đang đòi chúng phải 
có thái độ nghiêm chinh, thì chúng đã huy động một lực lượng không quân rất lớn 
bao gồm cả máy bay B.52, ném bom ô ạt miền Bắc nước ta, đánh phá với quy mô và 
mức độ làn ác chưa từng thấy nhiều vùng đông dân thuộc thủ đô Hà Nội. thành phố 
Hài Phòng và trên hầu hết các tỉnh miền Bắc. Cuộc chiến tranh tội ác của Mỹ đã được 
đây mạnh tới cường độ lớn nhất từ trước tới nay. Chính quyền Nich-xơn đang nuôi hy 
vọng hão huyền có thể đùng bom đạn đe dọa nhân dân ta, bắt nhân dân ta phải khuất 
phục chúng. 

Không! “Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phó, xí nghiệp có thể bị tàn phá, 
song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Đề 
quốc Mỹ càng tàn bạo, tráo trở, lòng căm thù của quân và dân ta càng sâu, quyết tâm 
chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta càng lớn. 

Quân và dân ta đã trừng trị rất đích đáng lũ giặc trời. Nhiều máy bay B.52 và các 
máy bay hiện đại khác của Mỹ đã bị bắn tan xác. Nhiều giặc lái sừng sỏ của chúng đã 
bị bắt sống hoặc bị tiêu diệt. Những chiến công to lớn của quân và đân miền Bắc xã 
hội chủ nghĩa, của quân và dân thủ đô Hà Nội, của thành phố Cảng và các địa phương 
dã chứng tỏ ý chí sắt đá của nhân dân ta, sức mạnh chiến đầu của lực lượng vũ trang 
chúng ta. 

Mọi tính toán ngông cuỗng của bọn xâm lược Mỹ tiếp tục chiến tranh tội ác đối 
với nước ta bất cứ bằng thủ đoạn dã man, tàn bạo nào, cũng chắc chắn một trăm phần 
trăm sẽ thất bại nhục nhã. 
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Nhân dân ta đã chiến đấu hàng mấy chục năm trời vì độc lập. tự do của tô quốc. 
Chúng ta đã làm Cách mạng tháng Tám thăng lợi. Chúng ta đã tiễn hành 9 năm cuộc 
kháng chiến chống Pháp thành công. Chúng ta đã tiến hành cuộc kháng chiến chống 
Mỹ. cứu nước trong hơn 10 năm trời. Chúng ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi 
khác. Đầy quyết tâm và tin tưởng. dù còn phải hy sinh. gian khổ nhiều hơn nữa. nhân 
dân ta cũng kiên quyết kháng chiến cho đến thắng lợi cuếi cùng. 

Với tỉnh thần vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào và chiến sĩ cả nước ta 
quyết anh dũng tiến lên. "JIễ còn một tên xâm lược trên đắt nước ta, thì ta còn phải tiếp 
tục chiến đấu, quét sạch nó đi”. 

Nhân dịp những ngày ký niệm lịch sử, nhìn lại sự phát triển của cục điện trên 
đất nước ta từ lúc mới đứng lên kháng chiến cho đến ngày nay, chúng ta càng thêm tín 
tưởng và tự hào. 

Chưa bao giờ nhân dân ta đoàn kết rộng rãi và vững chắc, lại được tôi luyện và 
giàu kinh nghiệm chiến đấu như ngày nay. Chưa bao giờ phong trào tiến công và nỗi 
đậy của miền Nam thành dồng tổ quốc dấy lên mạnh mẽ và rộng khắp như ngày nay. 
Đứng về cả nước mà nói thì chưa bao giờ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta lại có 
một chỗ dựa vững chắc như miền Bắc xã hội chủ nghĩa ngày nay. Cũng chưa bao giờ 
bên cạnh nước ta, cục diện cách mạng ở hai nước bạn Lào và Cam-pu-chia anh em lại 
tốt đẹp như ngày nay. 

Chính nghĩa cúa ta sáng ngời. Đường lỗi của Đảng ta đúng đắn, sáng tạo. Kinh 
nghiệm của Đảng ta dày dạn, phong phú. Ý chí kháng chiến của nhân dân ta kiên 
cường. Chúng ta lại được sự đồng tình và ủng hộ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em và của bè bạn khắp năm châu. 

Trong lịch sử mấy nghìn năm oanh liệt của mình, dân tộc Việt Nam chưa hè 
khuất phục trước bắt cứ một ké thù xâm lược nào và đã đánh thắng tất cả mọi đội quân 
xâm lược hung bạo. Dù để quốc Mỹ ngoan có, hiếu chiến. lật lọng đến đâu, chúng cũng 
nhất định bị nhân dân Việt Nam ta đánh bại. 

Vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thếng 
nhát Tế quốc, nhân dân ta quyết kiên trì và đầy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước cho đến thắng lợi cuối cùng. 

Vì sự nghiệp giải phóng của các đân tộc Đông Dương. nhân dân ta quyết kề vai 
sát cánh với nhân dân Ï,ào và nhân dân Cam-pu-chia anh em. đánh bại “học thuyết 
Nich-xơn”, tống cô để quốc Mỹ ra khỏi bán đảo Đông Dương. 

Nhân dân Việt Nam nhất định thắng! 

Nhân dân các nước Dông Dương nhất định thắng! 

Để quốc Mỹ nhất định thua! 

Toàn quân và toàn dân ta hãy anh đũng tiến lên, kiên quyết kháng chiến cho đến 
thắng lợi hoàn toàn. 
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42. bại Tướng Võ Nguyên Giáp gửi điện mừng nhân dịp kỉ niệm ngày 
26-7 của CuBa / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1973. ~ Ngày 26 tháng 7. — Tr. 1. (Số 
thứ tự trong thư mục 208) 


Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 20 Ngày khởi nghĩa vũ trang của nhân dân Cu-ba, Đại 
tướng Vồ Nguyên Giáp, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã 
gửi điện mừng sau đây tới đồng chí Thiếu tá Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-dơ, Phó Thú tưởng 
thứ nhất kiêm Bộ trường Bộ Cúc lực lượng vũ trang cách mạng nước Cộng hòa Cu-ba, 
Bức điện viết: 

“Chúng tôi nhiệt liệt chào mừng ngày 26-7, một trong những ngày lịch sử vẻ 
vang của nhân dân Cu-ba anh em, với lòng kính trọng sâu sắc đối với những người anh 
hùng ở Môn-ca-đa, những người đã mở đầu cuộc khởi nghĩa vũ trang bằng một cuộc 
tiến công vô cùng anh dũng dưới sự chỉ huy của đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô trong hoàn 
cảnh cực kỳ khó khăn, gian khổ. Tiếng súng Môn-ca-đa tượng trưng cho quyết tâm 
cách mạng không gì lay chuyên nổi của nhân dân Cu-ba, và chính vì thế, nó là tiếng 
súng báo hiệu sự sụp đồ của chế độ độc tài Ba-ti-xia tay sai của để quốc Mỹ, báo hiệu 
thắng lợi rực rỡ của cách mạng Cu-ba”. 

Sau khi ca ngợi thành tích của các lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân 
Cu-ba, bức điện viết tiếp: 

- Đảng Cộng sản, Chính phủ cách mạng, nhân dân vả các lực lượng vũ trang 
cách mạng Cu-ba anh em đã luôn luôn dành cho sự nghiệp chống Mỹ. cứu nước và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam sự ủng hộ mạnh mẽ. kiên quyết, sự 
giúp đỡ đây tỉnh thần quốc tế vô sản. Sự ủng hộ và giúp đỡ vô cùng quý báu đó của 
các đồng chí cũng như của các nước xã hội chủ nghĩa khác và loài người tiễn bộ đã 
góp phần quan trọng vào thắng lợi lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
của chúng tôi. Sau khi Hiệp định Pa-ri được ký kết, các đồng chí lại hết lòng giúp đỡ 
chúng tôi trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, và tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cuộc 
đấu tranh của chúng tôi trong giai đoạn cách mạng mới. Nhân ngày lễ vẻ vang này, 
chúng tôi xin bày tỏ với các đồng chí lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về sự ủng hộ 
và giúp đỡ quý báu đó, 

Chúc tình hữu nghị nồng thăm và tình đoàn kết chiến đấu anh em piữa nhân dân 
và các lực lượng vũ trang hai nước Việt Nam - Cu-ba đời đời ben vững” 
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43. bại tướng Võ Nguyên Giáp gửi điện mừng nhân kỉ niệm ngày 
thành lập các lực lượng vũ trang Nhân dân giải phóng dân tộc Cam-pu-chia / Võ 
Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1973. — Ngày 23 tháng 3. — Tr. 1, 4. (Số thứ tự trong thư 
mục 209} 

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP GỬI ĐIỆN MỪNG 
NHÂN KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 
NHÂN ĐÂN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CAM-PU-CHIA 


Ngày 22-3-1973, Đại tướng Võ Nguyên Giáp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng nước ta, đã gửi điện mừng tới ông Khiêu Xam-phon Phó Thủ tướng kiêm 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ Vương quốc đoàn kết dân tộc Cam-pu-chia, 
Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng dân tộc Cam-puw-chia, toàn 
văn như sau. 


Thưa Ngài, 


Nhân địp kỷ niệm lần thứ ba ngày thành lập Các lực lượng vũ trang nhân dân giải 
phóng dân tộc Cam-pu-chia, thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang 
nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin trân trọng gửi tới Ngài và toàn thể 
cán bộ, chiến sĩ Các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng dân tộc Cam-pu-chia anh 
em lời chào đoàn kết và lời chúc mừng nông nhiệt nhất. 

Ra đời và tôi luyện trong khói lửa cuộc chiến tranh cách mạng yêu nước chống 
để quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Mặt trận thống 
nhất dân tộc và Chính phủ Vương quốc đoàn kết dân tộc, các lực lượng vũ trang nhân 
dân giải phóng dân tộc Cam-pu-chia đã phát huy truyền thống đấu tranh bắt khuất và 
tỉnh thần yêu nước nồng nản, lập nên những chiến công oanh liệt, giành được thắng lợi 
rất to lớn, góp phần xứng đáng cùng nhân dân cả nước nhanh chóng tạo nên một cục 
điện mới vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân 
Cam-pu-chia anh hùng. Những chiến công đó mãi mãi là niềm tự hào chính đáng của 
nhân dân Cam-pu-chia, của nhân đân ba nước Dông Dương. của nhân dân yêu chuộng 
hòa bình và công lý trên toàn thế giới. 

Với tình cảm của người bạn chiến đấu, người anh em thân thiết, nhân dân và các 
lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng trước những thắng lợi rực rỡ 
về mọi mặt của nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng dân tộc Cam- 
pu-chia, coi đó là sự ủng hộ vô cùng quí báu đối với sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân Việt Nam, là sự đóng góp hết sức quan trọng của nhân dân Cam-pu-chia anh em 
vào sự nghiệp cách mạng chung của nhân dân các nước Đông Dương. 
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Nhân ngày lễ vẻ vang này, chúng tôi xin chúc mừng nhân dân và các lực lượng 
vũ trang nhân dân giải phóng dân tộc Cam-pu-chia anh em tiếp tục giành được nhiều 
thăng lợi ngày càng to lớn, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn trong sự nghiệp cách 
mạng cao cả của mình. 

Tình đoàn kết chiến đấu sắt son sẽ mãi mãi gắn liền nhân dân và các lực lượng vũ 
trang nhân đân hai nước chúng ta như dòng sông Cửu [ong muôn đời nối liền đất nước 
Việt Nam và đất nước Cam-pu-chia anh em dầy sức sống, chiến đầu và sáng Tạo, 

Xin chúc ngài mạnh khỏe và đạt được những thắng lợi to lớn mới trong trọng 


trách của mình. 


Xin gửi Ngài lời chào anh em rất kính trọng. 


44. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mừng kỉ niệm ngày thành lập Quân đội 
nhân dân Mông Cổ / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1973. — Ngày 18 tháng 3. — Tr. 
1, 4. (Số thứ tự trong thư mục 210) 

ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
MỪNG KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐÓI 
NHÂN DÂN MÔNG CÓ 


Ngày 13-3-1973, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Quốc phòng nước ta, 
đã gửi điện tới Dại tướng Ra-tun Doóe-giơ. Bộ trướng Quốc phòng nước C tông hòa 
nhân dân Mông Cổ. Toàn văn bức điện như sau: 

Đồng chí Bộ trưởng kính mến 

Nhân dịp kỹ niệm lần thứ 52 ngày thành lập Quân đội nhân dân Mông Cỏ, thay 
mặt toàn thẻ cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân đân Việt Nam và nhân danh 
cá nhân, tôi xin gửi tới đồng chí Bộ trưởng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân 
dân Mông Cổ anh em lời chào đoàn kết chiến đầu và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. 

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Nhân đân cách mạng Mông Có. Quân đội 
nhân dân Mông Cổ đã trải qua những chặng đường chiến đấu và chiến thắng rất vẻ 
vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Mông Cổ, góp phần bảo vệ hòa bình ở 
Châu Á và thế giới. Các lực lượng vũ trang nhân đân Việt Nam hết sức vui mừng trước 
mọi thắng lợi của Quân đội nhân dân Mông Cổ anh em và xin chân thành chúc các 
đồng chí đạt được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa. 

Trong sự nghiệp cách mạng của mình, nhân dân Việt Nam luôn luôn được sự ủng 
hộ và giúp đỡ chí tình trên tỉnh thần quốc tế vô sản cao cả của Đảng, Chính phù, nhân 
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dân và Quân đội nhân đân Mông Cổ anh em. Nhân dịp này. chúng tôi xin bày tó lòng 
biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ quí báu đó. 
Chúc tình hữu nghị anh em và tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân và các lực 


lượng vũ trang cách mạng hai nước Việt Nam, Mông Cỏ đời đời bền vững. 


4Š. bại tróng Võ Nguyên Giáp mừng ngày Quân đội Nhân dân Bun - 
Ga — Ri / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1973. T— Ngày 23 tháng 9. — Tr. 1. (Số thứ tự 
trong thư mục 211) 
ĐẠI TƯỚNG VÔ NGUYÊN GIÁP 
MỪNG NGÀY QUẦN ĐỘI NHÂN ĐÂN BUN-GA-RI 


Ngày 20-9-1973, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước 
ta, đã gửi điện mừng Đại tướng Dó-bri Đơ-giu-rốp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bun- 
ga-ri nhân dịp Quân đội nhân dân Bun-ga-rì 29 tuổi. 

Bức điện viết: 

*Nhân dịp ký niệm lần thứ 29 ngày Quân đội nhân dân Bun-ga-ri, thay mặt toản 
thể cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và nhân danh các nhân, 
tôi xin gửi tới đồng chí Bộ trưởng và qua đồng chí, tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân 
đội nhân dân Bun-ga-ri anh em lời chào đoàn kết chiến đấu và lời chúc mừng nồng 
nhiệt nhất. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Bun-ga-ri, phát huy truyền thống cách 
mạng kiên cường của nhân dân Bun-ga-rí trong cuộc khởi nghĩa vũ trang tháng 9 năm 
1923 và cuộc kháng chiến chống phát xít Đức, Quân đội nhân dân Bun-ga-ri đã đạt 
được nhiều thành tựu to lớn trong nhiệm vụ xây dựng một quân đội chính quy, hiện đại, 
có năng lực chiến đầu cao, bảo vệ vừng chắc công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Bun-ga-ri, góp phần cùng quân đội các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác giữ vững 
hòa bình ớ châu Âu và trên thế giới. 

Với tình cảm đồng chí chân thành, chúng tôi rất vui mừng trước những thành 
tựu đó và xin chúc mừng các đồng chí tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới to 
lớn hơn nữa...” 
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46. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mừng quân đội giải phóng nhân dân 
Lào / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1973. T— Ngày 20 tháng 1. — Tr. 1. 4. (Số thứ tự 
trong thư mục 212) 

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
MỪNG QUẦN ĐỘI GIẢI PHÓNG NHÂN ĐẦÂN LÀO 


Ngày 18-1-1973. Đại tướng ð Nguyên Giáp, Bộ trương Bộ Quốc phòng nước 
ta, đã gửi điện mừng tới Bộ chỉ huy tối cao Quán đội giai phóng nhân dân Lào, Toàn 
văn như sau: 

Nhân địp ký niệm lần thứ 24 ngày thành lập Quân đội giái phóng nhân dân l.ảo. 
thay mặt cho toàn thể cán bộ. chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân đân Việt Nam và 
nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến Bộ chỉ huy tối cao cùng toàn thể cán bộ. chiến sĩ 
Quân đội giải phóng nhân dân Lào anh em lời chúc đoàn kết chiến đấu và lời chúc 
mừng nồng nhiệt nhất 

24 năm qua. Quân đội giải phóng nhân dân Lào, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của 
Mặt trận Lào yêu nước đứng đầu là Hoàng thân Xu-pha-nu-vông kính mến. đã trưởng 
thành nhanh chóng, liên tiếp chiến thắng, cùng nhân đân Lào viết nên những trang rất 
oanh liệt trong lịch sử dân tộc. Những, thăng lợi to lớn và toàn diện của nhân dân và 
Quân đội giải phóng nhân đân Lào trong những năm qua tạo nên cục diện mới võ cùng, 
thuận lợi của cách mạng I.ào đồng thời là sự đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chẳng 
Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, của nhân đân ba nước Đông [ương. 

Là người bạn chiến đấu thân thiết cúa nhân dân và Quân đội giái phóng nhân 
dân lào anh hùng, gắn bó với nhau bằng xương máu trong hàng mấy chục năm chống 
những kẻ thù chung của hai dân tộc, nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân Việt 
Nam hết sức vui mừng trước những thắng lợi rực rỡ đó và quyết kẻ vai sát cánh cùng 
với quân và đân Lào cũng như với quân và đân Cam-pu-chia anh em. kiên trì và đấy 
mạnh cuộc chiến đầu chỗng Mỹ. đánh bại hoàn toàn “học thuyết Nich-xơn" ở Đông. 
Dương. tổng cô chúng ra khỏi bán dảo này, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân mỗi 
nước đến thắng lợi hoàn toàn. 

Nhân ngày lễ vinh quang này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhân dân và 
Quân đội giải phóng nhân dân Lào anh em đã ủng hộ mạnh mẽ và giúp đỡ chí tình cuộc 
dấu tranh chỗng Mỹ, cứu nước cúa chứng tôi. 

Chúc nhân dân và Quân đội nhân đân [ào anh em thu được nhiều thắng lợi 
mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đấu tranh chỗng để quốc Mỹ xâm lược và bẻ lũ 
tay sai để xây dựng một nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, trung lập, thống nhất 
và thịnh vượng, 


Chúc tình đoàn kết chiến đấu thân thiết giữa nhân dân và các lực lượng vũ trang 
nhân dân hai nước Việt và I.ào đời dời bền vững. 
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47. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mừng ngày quân đội nhân dân Triều 
Tiên / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1973. ~ Ngày § tháng 2. — Tr. 1, 4. (Số thứ tự 
trong thư mục 213) 
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
MỪNG NGÀY QUẦN ĐỘI NHÂN DÂN TRIÈU TIÊN 


Ngày 7-2-1973, Dại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta 
đã gửi điện mừng tới Đại tướng Xuê Hiên, Bộ trưởng Bộ Lực lượng vũ trang nhân dân 
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Toàn văn bức điện như sau: 

Nhân địp kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập Quân đội nhân dân Triều Tiên, thay 
mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi 
xin gửi đến đồng chí và qua đồng chí. đến toàn thẻ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân 
Triều Tiên anh em lời chảo đoàn kết chiến đấu và lời chúc mừng nông nhiệt nhất, 

Là những người đồng chí, những người anh em, những người bạn chiến đấu 
thân thiết của quân đội nhân dân Triều Tiên, cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang 
nhân đân Việt Nam chúng tôi rất vui mừng, phần khởi và rất tự hào về những thắng 
lợi rực rỡ trong chiến đấu cũng như trong xây dựng mả Quân đội nhân dân Triều Tiên 
anh hùng đã giành được trong 25 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng lao động Triều 
Tiên quang vinh, đứng đầu là đồng chí Kim Nhật Thành kính mến. Chúng tôi rất vui 
mừng nhận thấy rằng ngày nay, Quân đội nhân dân Triều Tiên đang vững bước tiến 
lên xây dựng thành một quân đội chính quy, hiện đại, hùng mạnh, bảo vệ vững chắc sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm hậu thuẫn mạnh mẽ cho sự nghiệp 
đấu tranh thống nhất Tổ quốc, góp phần tích cực vào việc gìn giữ hòa bình ở châu Á 
và trên thê giới. 

Cùng chung một nguyện vọng thiết tha muốn Tô quốc sớm được thống nhất, 
chúng tôi kiên quyết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Triều Tiên 
đòi quân đội Mỹ rút khỏi Nam Triều Tiên, thực hiện hòa bình, thống nhất Tổ quốc, 
không có sự can thiệp của nước ngoài. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng như trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của mình, nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân Việt 
Nam luôn luôn được sự ủng hộ kiên quyết và giúp đỡ chí tình của Đảng, Chính phủ, 
nhân dân và Quân đội nhân dân Triều Tiên anh em. Nhân địp này, chúng tôi xin được 
chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu đó. 

Chúc Quân đội nhân dân Triều Tiên thu được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa 
trong nhiệm vụ xây dựng lực lượng ngày càng hùng mạnh, củng cố vững chắc nền 
quốc phòng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu đen tối của đế quốc Mỹ, quân phiệt Nhật 
Bản và bè lũ tay sai. 

Chúc tình hữu nghị anh em và tình đoàn kết chiến đấu thắm thiết giữa nhân dân 
và các lực lượng vũ trang nhân dân hai nước Việt Nam, Triều Tiên đời đời bền vững, 
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48. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mừng quân đội và hải quân Liên Xô / 
Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1973. — Ngày 23 tháng 2. — Tr. 1, 4. (Số thứ tự trong 
thư mục 214) 

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
MỪNG NGÀY QUẦN ĐỌI VÀ HAI QUẦN LIÊN XÔ 


Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 55 Ngày Quân đội và Hải quân Liên Xô. Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã gửi điện mừng tới nguyên soái 
Liên Xô An-đrây Grê-scô, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Xô Viết. Toàn văn bức điện như sau: 

Đồng chí Bộ trưởng kính mến, 

Nhân dịp kỳ niệm lần thứ 55 Ngày Quân đội và Hải quân I,iên Xô, thay mặt các 
lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhãn, tôi xin gửi đến đồng chí 
Bộ trướng và qua đồng chí, tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Liên 
Xô anh em lời chào đoàn kết và lời chúc mừng thắm thiết nhất. 

Chào mừng ngày hội vẻ vang này của nhân dân và các lực lượng vũ trang Liên 
Xô, nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam cùng với loài người tiễn 
bộ luôn luôn ghí nhớ công lao to lớn của nhân dân và các lực lượng vũ trang Liên Xô 
đã vượt qua muôn nghìn hy sinh gian khổ, đánh bại quân đội xâm lược hung bạo Đức 
— Nhật, cứu loài người khỏi thảm họa phát xít. tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng 
ở nhiều nước châu Âu, châu Á thành công và hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới hình 
thành. Chúng tôi coi đó là một tắm gương sáng chói về tỉnh thần quốc tế vô sản cao cả 
của nhân dân Liên Xô, là thắng lợi của tỉnh thần chiến đấu anh đũng tuyệt vời kết hợp 
với nghệ thuật quân sự Mác — Lênin ưu việt. 

Chúng tôi rất vui mừng trước những thắng lợi về mọi mặt của nhân đân và các 
lực lượng vũ trang Liên Xô trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩa cộng sản cũng như trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, và xin chúc các 
đồng chí tiếp tục giảnh được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong thời gian tới. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ. cứu nước của nhân dân Việt Nam đã giành được 
thắng lợi vĩ đại. Với việc ký kết hiệp định Pa-ri, một giai đoạn mới đây triển vọng 
tốt dẹp đã mở ra trước mắt nhân dân Việt Nam. Thắng lợi đó gắn liền với sự ủng hộ 
mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả của nhân dân và các lực lượng vũ trang 
Liên Xô anh em. Nhân dịp này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu 
sắc của chúng tôi đối với Đảng Cộng sản, Chính phủ, nhân dân và các lực lượng vũ 
trang Liên Xô. Trước sau như một, nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân Việt 
Nam ra sức vun đắp tình hữu nghị anh em giữa nhân dân và lực lượng vũ trang hai 
nước chúng ta. 


Chúc tình hữu nghị anh em và tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân và lực 
lượng vũ trang hai nước Việt Nam, Liên Xô đời đời bền vững. 
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4Ó. Vinh quang thuậc về dáng tiên phong và nhân dân anh hùng / Võ 
Nguyên Giáp // Nhân đân. ~ 1973. ~ Ngày I3 tháng I.— Tr. I. 4. (Số thứ tự trong thư 
mục 215) 
VINH QUANG THUỘC VẺ ĐĂNG TIÊN PHONG VÀ NHÂN DÂN 
ANH HÙNG! 
(Lời đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP) 


Dưới đây là toàn văn lời phát biêu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lễ công 
bó lệnh tặng danh hiệu Anh hùng cho các đơn vị và củn bộ, chiến sĩ thuộc quản chúng 
Phòng không -: Không quận: 

Kính thưa Đoàn chủ tịch, 

Thưa các vị đại biểu, 

Các đồng chí thân mến, 

Trong khí thể chiến thắng của quân và đân cả nước. toàn quân ta vô cùng phấn 
khởi đón mừng quyết nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Lệnh của Chủ tịch nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 
24 đơn vị và 12 cán bộ. chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân đã lập được thành tích 
đặc biệt xuất sắc trong chiến đâu và phục vụ chiến đầu. 

Ilôm nay. Bộ tư lệnh quân chúng Phòng không — Không quân tổ chức lễ trọng 
thê công bố Lệnh của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các đơn vị và các đồng chí trong quân chủng. 

Đây là niềm vĩnh dự lớn lao. là niễm tự hào chung cho toàn quân ta và cho quần 
chủng Phòng không — Không quân. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. cứu nước vĩ đại của dân tộc. các lực lượng 
vũ trang nhân dân ta đã thắm nhuằn sâu sắc lời dạy của Hỗ Chủ tịch kính yêu: "Không 
có gì quý hơn độc lập. tự do”, giương cao ngọn cờ Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm 
lược của Người. cùng với toàn dân đánh thắng rất vẻ vang cuộc chiến tranh phả hoại 
của giặc Mỹ, báo vệ miền Bắc, thành trì cách mạng của cả nước, và hết lòng, hét sức 
làm tròn nhiệm vụ đối với tiền tuyến lớn. vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống 
nhất Tô quốc. 

Các lực lượng phòng không và không quân. lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến 
tranh nhân đân dắt đối không. đã góp phần công hiến to lớn đánh thắng hai cuộc chiến 
tranh phá hoại của để quốc Mỹ. Dặc biệt trong 12 ngày cuối năm 1972. bộ đội Phòng 
không ~ Không quân của chúng ta đã góp phần quyết định đập tan cuộc tập kích chiến 
lược quy mô lớn của Mỹ đối với miễn Bắc nước ta, đối với thủ đô Hà Nội và thành 
phố cảng Hải Phòng, làm thất bại hoàn toàn mưu đồ thương lượng trên thế mạnh của 
chính quyền Nich ~ xơn. 
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Đây là thất bại nặng nề nhất của không quân chiến lược và chiến thuật Mỹ trong 
cuộc tập kích chiến lược man rợ nhất của chúng, với toàn bộ không quân hiện đại của 
Mỹ ở Đông Nam Á. 

Đây là thắng lợi to lớn, chiến công xuất sắc nhất của chiến tranh nhân dân trên 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đánh thắng chiến tranh phá hoại của tên đề quốc đầu sỏ. 

Quân úy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam tất vui 
mừng trước sự trưởng thành nhanh chóng, tiến bộ vượt bậc của quân chủng Phòng 
không - Không quân trong tác chiến cũng như trong xây dựng một quân chủng kỹ 
thuật hiện đại của quân đội ta. 

Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt 
Nam, tôi nhiệt liệt chúc mừng các đơn vị và các đồng chí được tặng danh hiệu Anh 
hùng. Tôi gửi lời nhiệt liệt khen ngợi toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong các binh chúng 
thuộc bộ đội Phòng không — Không quân. 

Tôi đặc biệt chuyền lời khen ngợi của Quân ủy Trung ương và Bộ tổng tư 
lệnh đến bình chủng tên lửa anh hùng đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, năm vững và sử dụng giỏi vũ khí, kỹ thuật hiện đại, chiến đấu rất đũng cảm, 
mưu trí, đánh thăng các loại máy bay của Mỹ, hạ hàng loạt máy bay B.52, đánh 
thắng các thủ đoạn tác chiến, các trang bị kỹ thuật hiện đại của chúng, đập tan 
cái gọi là "uy thế” của không quân Mỹ nói chung, đập tan cái gọi là “uy thế” của 
không quân chiến lược Mỹ. 

Chiến thắng vĩ đại của quân và dân ta vừa qua, đánh bại bước lco thang chiến 
tranh mới cực kì tàn bạo của chính quyền Nich-xơn, là thắng lợi rực rỡ của sự lãnh 
đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta. Đó là thắng lợi của ý chí quyết chiến, quyết 
thắng, không gì lay chuyển nỗi, của sự đóng góp. hy sinh không bờ bến của toàn quân 
và toàn dân ta vì sự nghiệp dấu tranh cho độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Đó là 
thắng lợi của sức mạnh tổng hợp của các quân chúng, binh chùng, bộ đội chủ lực, bộ 
đội địa phương và dân quân tự vệ, tạo thành một lưới lửa các tầm. các cỡ. áp đảo và 
chiến thắng kẻ địch. 

Vinh quang nảy thuộc về Đảng tiên phong của chúng ta, thuộc về nhân dân Việt 
Nam anh hùng. Toàn thể cán bộ và chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang nhân dân ghi 
sâu trong lòng những hình ảnh vô cùng xúc động và tự hào của đồng bào thủ đô Hà 
Nội. của thành phố cảng và của các địa phương trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, trong 
khói lửa ác liệt của bom đạn. đã cùng bộ đội kiên cường phối hợp chiến đấu, cổ vũ con 
em của mình anh dũng lập công. 

Hướng về miền Nam thân yêu, toàn quân ta vô cùng biết ơn đồng bào ruột thịt 
và các đồng chí Quân giải phóng anh hùng đã lập nên chiến công oanh liệt trên khắp 
các chiến trường, phối hợp chiến đầu với quân và đân miền Bắc, cổ vũ mạnh mẽ dồng 


bào và chiến sĩ ta chiến thắng quân thù. 
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Các đẳng chí thân mắn, 

Chúng ta đã giành được thắng lợi vẻ vang, nhưng chúng ta không được mảy may 
thóa mãn. vì nhiệm vụ của chúng ta còn rất nặng nẻ. Kẻ thù còn xâm lược chúng ta, 
quân và dân ta còn phải tiếp tục đây mạnh kháng chiến, đập tan mọi mưu đỗ thâm độc, 
mọi hành động quân sự phiêu lưu của chúng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thỏ, bảo vệ vùng 
trời và vùng biển của Tổ quốc thân yêu. 

Toàn thể cán bộ và chiến sĩ của các lực lượng vũ trang, của quân chủng 
Phòng không - Không quân cần nắm vững hơn nữa dường lối chính trị, quân sự 
của Đảng ta, khoa học và nghệ thuật quân sự hiện đại của chủ nghĩa Mác — Lênin, 
nâng cao hơn nữa trình độ tác chiến hợp đồng và trình độ tổ chức chí huy. phát 
huy hơn nữa những khá năng chiến đấu to lớn của quân đội ta, kịp thời tổng kết 
và nâng cao những kinh nghiệm quý báu vừa qua, phát huy ưu điểm. khắc phục 
khuyết điểm. vừa chiến đấu giỏi, vừa xây đựng tốt chính quy và hiện đại, đáp ứng 
yêu cầu ngày cảng cao của chiến tranh. 

Các đồng chí hãy không ngừng nêu cao tỉnh thần quyết chiến, quyết thăng, đề 
cao cánh giác, sẵn sàng chiến đầu, quyết trừng trị đích đáng mọi âm mưu. hành động 
chiến tranh tội ác của để quốc Mỹ cùng toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước đến thắng lợi hoàn toàn. 


50. Ba dòng thác cách mạng vĩ đại đang ở thế tiến công chiến lược : 
trong lời chào mừng Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Cu — ba / Võ Nguyên 
Giáp // Nhân dân. — 1975. — Ngày 21 tháng 12. — Tr. I. (Số thứ tự trong thư mục 216) 

TRONG LỜI CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THỨ NHÁT ĐẢNG CỘNG SẢN 
CU-—BA 
ĐÔNG CHÍ VÕ NGUYÊN GIÁP: 
BA DÒNG THÁC CÁCH MẠNG VĨ ĐẠI ĐANG ÓỚ THẺ TIỀN CÔNG 
CHIẾN LƯỢC 


Như báo Nhân dân đã đưa tin, ngày 18-12-1975, Đại tưởng Võ Nguyên Giáp, 
Ủy viên bộ chính trị, trưởng đoàn đại biễu Đảng Lao động Việt Nam, đã đọc lời chào 
từng tại đại hội thứ nhất Đảng Cộng sản Cu-ba, và đã được toàn thể đại hội nhiệt 
liệt hoan nghênh. 

Sau đây là toàn văn lời chào mừng của đồng chí Võ Nguyên Giáp : 


Thưa đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô kính mến. 
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Thưa các đồng chỉ dại biếu thân mễn. 
Thưa các đoàn đại biểu và các bạn quốc tế, 


Đoàn đại biển Đảng Lao động Việt Nam chúng tôi rất vui mừng được dự Đại hội 
thứ nhất của Đăng Cộng sản Cu-ba quang vinh, chính đảng Mác ~ Lênin đầu tiên ở nửa 
phía Tây quả đất đã trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền của nhân dân một nước anh 
hùng đang xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội. 

Tự hảo và phần khởi biết bao đối với chúng tôi từ phía bên kia quả đất đến hòn 
đảo tự do nổi tiếng này để cùng với các đồng chí sống trong giờ phút huy hoàng của 
dân tộc Cn-ba. 

Từ trên diễn đàn đại hội lịch sử này, xin cho phép chúng tôi gửi đến toàn thể các 
đồng chí đại biểu, đến đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô kính mến, người bạn lớn của nhân 
dân Việt Nam, và qua các đồng chí đến những người cộng sản, giai cấp công nhân và 
nhân dân Cu-ba anh em lời chào mừng nhiệt liệt nhất, những tình cảm chân thành nhất 
của những người cộng sản, của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam chúng tôi. 

Chiến công và thành tích kỳ điệu của cách mạng Cu-hat" 

Tự hào và phần khởi biết bao đối với chúng tôi từ phía bên kia quả đất đến đây 
để mang lại cho những người bạn chiến đấu thân thiết niềm vui đại thắng của nhân dân 
Việt Nam và chia sẻ niềm vui lớn đó với các đồng chí. Với cuộc tông tiến công và nổi 
dậy của mùa Xuân lịch sử năm nay, sau hơn 100 năm chiến đấu oanh tiệt, sau 30 năm 
chiến tranh cách mạng liên tục, Tổ quốc Việt Nam chúng tôi đến nay đã giảnh thắng 
lợi hoàn toàn và trọn vẹn. Miền Nam nước chúng tôi đã được hoàn toàn giải phóng. Tổ 
quốc Việt Nam chúng tôi đã trở thành một nước hoản toàn độc lập tự do, cả nước đang 
vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Cu-ba là một dân tộc anh hùng. một dân tộc không bao giờ khuất phục trước kẻ 
thù, một dân tộc được rèn luyện lâu dài trong ngọn lửa đấu tranh cách mạng. Tổ quốc 
hay là chết! Chúng ta nhất dịnh thắng! Dân tộc Việt Nam chúng tôi cũng chiến đấu với 
một quyết tâm lớn, ý chí lớn. Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mắt nước. 
nhất định không chịu làm nô lệ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do! Và ngày nay đây, 
hai đân tộc Việt Nam và Cu-ba chúng ta đều đã giảnh được thắng lợi hoàn toàn, thắng 
lợi vĩ đại. 

Cu-ba, một đân tộc không những khao khát độc lập, tự do mà còn là một dân tộc 
chiến dấu. một dân tộc hành động, luôn luôn nắm vững tư tưởng cách mạng tiến công, 
hành động kiên quyết để sáng tạo thời cơ, khi thời cơ đến thì hành động táo bạo, xông 
lên phía trước, quyết giảnh lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. 

Hành động theo tĩnh thần đó, hơn một trăm năm về trước. nhân dân Cu-ba đã 
cằm vũ khí đứng lên chiến đấu, kẻ trước ngã người sau lại vùng dậy. Hô-xê Mác-ti 
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người anh hùng dân tộc vĩ đại, là tượng trưng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước Cu- 
ba. Tấm gương sáng chói của Người đã trở thành sức mạnh tỉnh thần to lớn của 
dân tộc Cu-ba. 

Hành động theo tỉnh thần đó, kế tục và phát huy truyền thống cách mạng oanh 
liệt của dân tộc mình kết hợp với những tư tưởng cách mạng cửa thời đại, đồng chí 
Phi-đen-ca-xtơ-rô và những người bạn chiến đấu của mình 22 năm về trước, với một 
đội quân nhỏ bé và vô cùng dũng cảm đã tiễn công vào pháo đài Mô-ca-đa, mở ra một 
bước ngoặt của phong trào cách mạng. Và sau đó là cuộc chiến đầu đầy gian khổ xuất 
phát từ căn cứ cách mạng ở dãy núi Xi-ê-ra Ma-e-xtơ-ra làm sụp đỗ chế độ thực đân 
mới thối nát, đưa đến thắng lợi vĩ đại ngày 1-1-1959, mở đầu trang sử của dân tộc Cu- 
ba anh hùng. 

Tiếp tục hành động theo tỉnh thần đó, nhân dân và các lực lượng vũ trang cách 
mạng Cu-ba, ngày 16-4-1961, trước khi bước vào cuộc chiến đấu với bọn lính đánh 
thuê của Mỹ trên bãi biển Hi-rôn, đã chính thức tuyên bế tính chất xã hội chủ nghĩa 
của cách mạng Cu-ba và ngay hôm sau, đã đỗ máu, vì độc lập của tô quốc và vì chủ 
nghĩa xã hội. tìm ngay trong sự kết hợp hai lý tưởng đó là một sức mạnh vô địch, giáng 
cho bọn đề quốc xâm lược Bắc Mỹ sự thất bại quân sự đầu tiên của chúng ở nửa phía 
Tây quả đất. 

Hành động theo tỉnh thần đó, bằng lao động dũng cảm và sáng tạo, sự giúp đỡ 
to lớn, quý báu và có hiệu lực của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, 
nhân dân Cu-ba 17 năm qua đã lập nên biết bao thành tích kỳ điệu trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xâ hội và bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc, chống mọi âm mưu 
nham hiểm của để quốc và tay sai. 

Và hôm nay, hành động thco tỉnh thần cách mạng tiến công đó Dại hội thứ nhất 
Đảng Cộng sản Cu-ba đang vạch ra cương lĩnh để đưa nước Cu-ba xã hội chủ nghĩa 
bước vào một kỷ nguyên mới, phát triển đất nước, không ngừng củng cố và tăng cường 
pháo đải đầu tiên của chủ nghĩa xã hội ở Châu Mỹ. 

Một đại hội Đảng lịch sử 

Thắng lợi ngày càng to lớn của Cu-ba ngày cảng hợp với quy luật khách quan 
của lịch sử, không thể đảo ngược được. 

Cu-ba ở ngay sát nước Mỹ, chắn ngang con đường bành trướng của chủ nghĩa 
thực dân Mỹ xuống phía nam. Ngay khi đất nước chưa thoát khỏi ách thống trị của 
thực dân Tây Ban Nha. hiểm họa bị để quốc Bắc Mỹ thôn tính đã chăng khác nào thanh 
gươm treo trên đầu nhân dân Cu-ba. Từ đầu thế ký 19, bọn để quốc Bắc Mỹ đã nhiều 
lần mưu toan thôn tính Cu-ba như chúng đã thôn tính một số nước ở phía Nam. Chúng 
cho rằng nước Cu-ba nhỏ bé không thể nào thoát khỏi nanh vuốt khổng lồ của chúng. 
Nhưng, bằng cuộc chiến tranh anh đũng và bền bi của mình, nhân dân Cu-ba đã chống 
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lại âm mưu xâm lược của dễ quốc Mỹ. Và cuối cùng, Cu-ba đã trớ thành một nước 
hoàn toản độc lập, hoàn toàn tự do, một nước xã hội chủ nghĩa, đứng trong hàng ngũ 
các dân tộc tiên phong của thời đại. 

Đại hội thứ nhất của Dáng các đồng chí có tằm quan trọng lịch sử to lớn, vì đại 
hội xác định những quan điểm có tính nguyên tắc về cơ sở lịch sử, kinh tế và chính trị. 
những đặc điểm và nhiệm vụ của cách mạng Cu-ba. Như dự thảo cương lĩnh chỉ rõ, đại 
hội vạch ra mục tiêu chủ yếu và trước mắt là “tiếp tục công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trên cơ sở khoa học của chủ nghĩa Mác ~— L.ênin và tiến tới giai đoạn đầu của xã 
hội cộng sản chủ nghĩa”. 

Đề quốc Mỹ đã từng tuyên bố quyết không chấp nhận một nước Cu-ba xã hội 
chủ nghĩa ở ngoài khơi bờ biển nước Mỹ. Mười lăm năm sau chiến thắng Hi-rôn, nước 
Cu-ba xã hội chủ nghĩa đường hoàng công bố với thế giới : Mục tiêu cuối cùng của 
mình là chủ nghĩa cộng sản! 

Cao trào cách mạng đang sôi sục khắp đất nước Cu-ba. Với niềm hàng say lao 
động sáng tạo và sự phấn khởi vô bờ bến, toàn đân Cu-ba đang hãng hái thí đua. lập 
nên nhiễu thành tích nhiều kỷ lục trong lao động sản xuất xây dựng đất nước để chào 
mừng đại hội. 

Dưới sự lãnh đạo đúng dẫn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Cu-ba, đứng đầu là 
đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Cu-ba nhất định 
sẽ biến các nghị quyết cực kỳ quan trọng của đại hội thành hiện thực sinh động. Cu-ba 
đã và mãi mãi là thành trì vững chắc, bát khả xâm phạm cúa độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội ở nửa phía Tây quả đất, là nguồn cỗ vũ to lớn đối với các cuộc đấu tranh 
cách mạng của các dân tộc châu Mỹ la tỉnh, châu Phi. châu Á vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, đân chủ và tiến bộ xã hội. 

Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam 

Các đồng chí thân mến, 


Cũng như dân tộc Cu-ba, Việt Nam là một dân tộc bất khuất. Trong lịch sử lâu 
đời dựng nước và giữ nước. nhân dân chúng tôi sớm có ý thức dân tộc và tỉnh thần yêu 
nước rất nằng nàn, Ngót một thế kỷ bị chủ nghĩa thực dân Pháp thống trị. dân tộc Việt 
Nam không ngừng đứng dậy cảm vũ khí chống kẻ thà cướp nước và bọn tay sai bán 
nước. Nhưng tắt cả các cuộc đấu tranh yêu nước trước đây đều bị đìm trong biển máu. 
Công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người anh hùng dân tộc vĩ đại, Người cộng 
sản Việt Nam đầu tiên là đã chỉ ra cho nhân dân chúng tôi chân lý của thời đại : “Muốn 
cứu nước và giải phóng dân tộc. không có con đường nào khác con đường cách mạng 
vô sản”. Sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với sự nghiệp giái phóng giai cấp công 
nhân và nhân đân lao động. Con đường cứu nước và giải phóng dân tộc duy nhất đúng 
đăn là con dường của chủ nghĩa Mác — Lênin. 
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Chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam ra đời cách đây hơn 45 năm là sản 
phẩm lịch sử cúa sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác — Lênin vô địch với phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước sôi nổi của nhân dân Việt Nam. Sự kết hợp đó tạo nên 
sức mạnh to lớn khiến cho nhân đân Việt Nam chúng tôi, trước những điều kiện khách 
quan thuận lợi do thăng lợi của Liên Xô và các lực lượng chống phát xít tạo nên. đã 
tiễn hành thành công cuộc Tổng khởi nghĩa mùa thu năm 1945, lập nên nhà nước công 
nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. 

Mây chục năm qua, nhân dân và các lực lượng vũ trang chúng tôi đã tiến hành 
hai cuộc kháng chiến thần thánh, đánh thắng hai để quốc to lớn là Pháp và Mỹ. Sức 
mạnh của cách mạng Việt Nam là sức mạnh tông hợp của dân tộc độc lập, dân chủ 
nhân dân, và chủ nghĩa xã hội — sức mạnh của dân tộc Việt Nam kết hợp với sức mạnh 
các lực lượng cách mạng của thời đại, trước hết là sức mạnh của hệ thống các nước xã 
hội chú nghĩa. 

Cuộc tổng tiễn công và nỗi dậy mùa Xuân năm 1975 là chương kết thúc tuyệt 
đẹp của 20 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hơn 30 năm chiến tranh cách mạng 
chống chủ nghĩa để quốc và chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Cuộc chiến tranh chống 
ngoại xâm oanh liệt nhất trong lịch sử của dân tộc tôi đã giành được thắng lợi hoản 
toàn và trọn vẹn. Cuộc chiến tranh xâm lược lâu dài nhất, tốn kém nhất và mắt lòng 
người nhất trong lịch sử xâm lược của để quốc Mỹ đã chấm dứt bằng sự thất bại hoàn 
toàn. Sau hơn 100 năm chiến đấu, nhân dân chúng tôi đã giành lại độc lập hoản toàn 
cho Tô quốc mình, chấm dứt vĩnh viễn cái họa chia cắt, khôi phục sự thống nhất của 
đất nước. Cũng trong thời gian lịch sử này, nhân đân Lào anh cm đã giành được thắng 
lợi vĩ đại ~ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân đân Lào đã ra đời. Cuộc kháng chiến của 
nhân đân Cam-pu-chia anh em cũng đã giành được thắng lợi hoàn toản. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã tạo ra một bước ngoặt lịch sử cúa 
cách mạng Việt Nam. Nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã được hoàn 
thành trên cá nước. Nước Việt Nam độc lập, thống nhất đang đi vào giai đoạn cả nước 
tiến lên trên con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Bước nhảy vọt chưa từng thấy trong lịch sứ dân tộc chúng tôi tạo ra một sức mạnh mới 
to lớn, nhưng cũng đặt ra cho nhân đân và Đảng chúng tôi một loạt vẫn để mới. Chúng 
tôi đang tiền hành đồng thời ba cuộc cách mạng — cách mạng về quan hệ sản xuất, cách 
mạng khoa học kỹ thuật. cách mạng tư tướng và văn hóa. trong đó cách mạng khoa 
học kỹ thuật là then chốt - xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới. con người mới. 
Trước mắt, trên con đường tiền lên, chúng tôi còn có nhiều khó khăn. Nhưng giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động chúng tôi đã được rèn luyện lâu dài trong đấn tranh 
cách mạng, có tỉnh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội nông nàn, tinh thần chiến 
đầu dũng cảm và tỉnh thần lao động xã hội chủ nghĩa hăng say. Trong sự nghiệp kháng 
chiến, cứu nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
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vệ Tổ quốc của mình từ nay về sau, nhân dân Việt Nam lại luôn luôn được sự ủng hộ 
và giúp đỡ to lớn, quý báu của cả loài người tiễn bộ, trước hết là của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em. Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện 
đầy đủ Di chúc thiêng liêng của đồng chí Hồ Chí Minh kính yêu, xây dựng thành công 
nước Việt Nam độc lập, thống nhất xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh, trở nên thành trì bất 
khả xâm phạm của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Đông Nam châu Á, tiếp tục 
góp phần xứng đáng vào đầu tranh cách mạng của nhân dân thế giới. 
Làm cho quan hệ Việt Nam — Cu-ba là tắm gương trong sáng 
của chủ nghĩa quốc tế vô sản 

Thưa các đông chí, 

Trong điều kiện lịch sử mới sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, cách mạng Cu- 
ba và cách mạng Việt Nam là hai cuộc cách mạng cùng chung một kẻ thù chung là 
để quốc Mỹ, cùng nhằm những mục tiêu như nhau là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. Thắng lợi vĩ dại của hai cuộc cách mạng khá tiêu biểu này càng chứng minh tằng: 
Trong ký nguyên mới của lịch sử loài người bắt đầu từ Cách mạng tháng Mười Nga vì 
đại, các lực lượng xã hội chủ nghĩa liên tiếp giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi 
khác. Chủ nghĩa Mác - Lênin vô địch đang soi sáng con đường đấu tranh cách mạng 
của giai cấp công nhân và loài người tiến bộ tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản trên phạm vi toàn thế giới. 

Trong thời đại mới ngày nay, cuộc đấu tranh của các dân tộc vì độc lập, dân chủ, 
nói chung đều gắn liễn với cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, 
mặc dù quá trình phát triển của cách mạng ở mỗi nước có những đặc điểm của mình. 
Các lực lượng yêu nước và dân chủ của các dân tộc tập hợp chung quanh giai cấp cách 
mạng nhất là giai cấp công nhân và lấy liên minh công nông làm cơ sở, có đường lối 
cách mạng và phương pháp đấu tranh cách mạng đúng đắn và sáng tạo phù hợp với 
những điều kiện lịch sử cụ thể, lại được sự ủng hộ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa, 
sự úng hộ của phong trào công nhân và các lực lượng dân chủ khác ở các nước tư bản 
chủ nghĩa, đang trở thành một sức mạnh vô địch, một sức mạnh tổng hợp có thể ngăn 
chặn mọi âm mưu thâm độc, làm thất bại mọi mưu đề xâm lược của bất kỳ nước để 
quốc nào kế cả đế quốc Mỹ. 

Các lực lượng cách mạng thế giới đã hình thành ba đòng thác vĩ đại và đang ở 
trên thế tiến công chiến lược hướng vào những mục tiêu chung của thời đại chúng ta là 
hòa bình, độc lập dân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Chưa bao giờ chủ nghĩa để quốc lâm vào một thời kỳ khủng hoảng toàn diện. sâu 
sắc và trầm trọng như ngày nay. Chúng muốn tìm lối thoát cho cuộc tống khủng hoảng 
bằng những hành động can thiệp thô bạo, những cuộc phản kích điên cuỗng chống lại 
các lực lượng cách mạng. Nhưng chúng càng vấp phải những đòn giáng trả mạnh mẽ 
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làm cho chúng thất bại nặng nẻ và suy yếu thêm. Mặc dù chúng không từ bỏ âm mưu 
gây ra chiến tranh xâm lược nhưng khả năng của chúng rõ ràng là đã bị hạn chế. 

Cục diện thể giới ngày nay là rất có lợi đối với sự nghiệp bảo vệ hòa bình và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở hai nước chúng ta cũng như các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác, rất có lợi đối với cuộc đấu tranh cách mạng chung của nhân dân và các dân 
tộc trên thế giới vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Thưa các đồng chí, 

Đẳng chí Phi-đen-Ca-xtơ-rô thường nói : *Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sảng hiển 
dâng cá máu của mình” và *Cu-ba sẵn sàng đồ mỏ hôi để xây dựng lại Việt Nam mười 
lần đẹp hơn”. Những lời nói đó diễn đạt rất đúng những tình cảm. những lợi ích trước 
mắt và lâu dài của hai dân tộc chúng ta. 

Lý tưởng cao cả gắn bó chúng ta là chủ nghĩa Mác L.ênin và chủ nghĩa quốc tế vô 
sản. Quyết tâm chung của chúng ta là phần đấu cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản trên hai nước chúng ta và trên cả hành tình này. Cũng như nhân dân 
Cu-ba luôn luôn coi sự nghiệp của Việt Nam là của chính mình, đã làm hết sức mình vì 
thăng lợi của Việt Nam. nhân đân Việt Nam chúng tôi luôn luôn gắn bó với sự nghiệp 
cách mạng của Cu-ba và cũng làm hết mình để ủng hộ các đồng chí. 

Chúng tôi mãi mãi ghỉ nhớ rằng, ngoài sự giúp đỡ quý báu hết lòng của Dăng, 
Chính phú và nhân dân Cu-ba, bản thân sự tồn tại và sự lớn mạnh của đất nước Cu ba 
xã hội chủ nghĩa, cuộc đầu tranh kiên cường của nhân dân Cu-ba chống kẻ thù chung. 
tiếng nói mạnh mẽ của Cu-ba trên trường quốc tế, đã góp phần quan trọng làm nên 
thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cúa nhân dân Việt Nam. 

Thay mặt Đảng Lao động Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, 
chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đối với Dảng Cộng sản, Chính 
phủ và nhân dân Cu-ba anh em. 

Trước vận hội mới của hai dân tộc, nhân dân Việt Nam nguyện tiếp tục phần dấu 
không tiếc sức mình cho việc củng có và phát triển tình hữu nghị anh em và tình đoàn 
kết chiến đấu giữa hai Đang và nhân đân hai nước chúng ta, làm cho quan hệ hết sức 
tốt đẹp giữa Việt Nam và Cu-ba mãi mãi là một tắm gương trong sáng của chủ nghĩa 
quốc tế vô sản chân chính. 

Với tình thần thăng lợi của Cu-ba là thắng lợi của Việt Nam, xin chúc Dại hội thứ 
nhất Đáng Cộng sản Cu-ba thành công rực Tỡ. 

Tôi xin trân trọng chuyên đến Đại hội các đồng chí toàn văn bức điện chào mừng, 
của Ban chấp hành Trung ương Dảng I.ao động Việt Nam và kính tặng Dại hội bức 
trướng mang dòng chữ : *Tình đoàn kết chiến đấu giữa Dáng Lao động Việt Nam và 
Đảng Cộng sản Cu-ba đời đời bền vững” 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIÊT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
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- Chú nghĩa Mác — Lê-nin vô địch muôn năm! 
~ Nước Cu-ba xã hội chủ nghĩa muôn năm! 
- Việt Nam — Cu-ba đoàn kết nhất định thắng! 


(*)Các đầu đẻ của chúng tôi (N.D) 


SĨ. Bài nói của đại trứng Võ Nguyên Giáp / Võ Nguyên Giáp // Nhân 
dân. — 1976. ~ Ngày 25 tháng 3. — Tr. 1, 4. (Số thứ tự trong thư mục 217) 
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Thưa đồng chỉ Lê Duẩn kinh mến, 

Thưa đồng chí Trường Chinh kính mến, 

Thưa Doàn chu tịch, 

Thưa các đẳng chỉ, 

Nhân dịp kỷ niệm trọng thể lần thứ 45 ngày thành lập Đoàn Thanh niên lao động 
Hồ Chí Minh, tôi rất phấn khởi thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh 
Quân đội Nhân dân Việt Nam gửi tới toàn bộ anh chị em đoàn viên và thanh niên cả 
nước ta, những chiến sĩ xung kích trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của 
dân tộc, lời chào thân ái và quyết thắng. 

Cách đây 45 năm, vào mùa xuân 1931, Đoàn Thanh niên cộng sản, tổ chức 
cộng sản đầu tiền của tuổi trẻ cách mạng Việt Nam đã ra đời. Hôm nay, thế hệ trẻ 
nước ta tưng bừng ký niệm ngày hội truyền thông vẻ vang của mình cũng vào mùa 
xuân, một mùa xuân trản ngập niềm vui toàn thắng của dân tộc, trong hoàn cảnh Tổ 
quốc Việt Nam ta đã hoàn toàn độc lập. tự do, cả nước ta đang vững bước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Bến mươi nhăm năm qua, đưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, ngọn cờ chủ nghĩa 
Mác - I.ê-nin vô địch, được Bác Hồ muôn vàn kính yêu piáo đục và rèn luyện. kế thừa 
và phát huy truyền thống quật cường của đân tộc. với tỉnh thần hy sinh đũng cảm tuyệt 
vời, với nghị lực phi thường và trí thông mỉnh sáng tạo, các thế hệ trẻ Việt Nam, trước 
hết là các đồng chí đoàn viên thanh niên đã lớp lớp nối tiếp nhau, nêu cao chủ nphĩa 
anh hùng cách mạng, lập nên biết bao chiến công hiển hách, biết bao sự tích anh hùng 
trong chiến đấu cũng như trong chiến công lao động sản xuất, góp phần cống hiến xuất 
sắc vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và của nhân dân ta. 
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Thanh niên ta đã cùng toàn dân vùng lên làm Cách mạng tháng Tám thành công, 
thanh niên ta đã đi đầu trong đấu tranh vũ trang cùng toàn dân đánh thẳng thực dân 
Pháp xâm lược. Đặc biệt trong cuộc đụng đầu lịch sử vô cùng quyết liệt giữa dân tộc 
ta với để quốc Mỹ. hàng triện, hàng triệu thanh niên ta đã hăng hái xung phong, xông 
pha lửa đạn, giết giặc cửu nước ở tiền tryến, lao động quên mình ở hậu phương, góp 
phần xứng đáng cùng toàn đân đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thẳng lợi vĩ đại, 
giành lại độc lập và tự do hoàn toàn cho Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta. 

Thanh niên ta thật xứng đáng là thanh niên anh hùng, xứng đáng là thanh niên 
của thời đại Hồ Chí Minh quang vinh. 

Thưa các động chí thân mắn, 


Trong ký nguyên mới vô cùng rực rỡ của dân tộc, đứng trước nhiệm vụ trọng đại 
của cách mạng Việt Nam, nhiệm vụ cúa thanh niên ta nói chung cũng như cúa thanh 
niên trong các lực lượng vũ trang nhân dân rất nặng nề song cũng hết sức vẻ vang. 

Trước đây, trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, lý tưởng, nguyện 
vọng, ước mơ và vinh dự lớn của thanh niên là được đứng ở tuyến đầu của cuộc đấu 
tranh đề giải quyết vấn để "ai thắng ai” trong sự nghiệp cách mạng xã hội chú nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội vĩ dại. 

Thanh niên phải là lực lượng xung kích lao động quên mình đề xây dựng cơ sớ 
vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đây lừi nghèo nàn và lạc hậu, “xây dựng 
lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong ước. Thanh niên 
phải là lực lượng đi đầu trong nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân chính quy, hiện 
đại - một đội quân sẵn sàng chiến dấu giỏi, lao động xây dựng đất nước giỏi, vận động 
nhân dân giỏi - bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và công cuộc tao động bòa bình 
của nhân đân ta. 

Như đồng chí Lê Duẫn đã nói, thanh niên ta phải cùng với toàn dân làm cho thế 
giới thấy rằng : dân tộc ta chăng những là một đân tộc anh hùng đã làm nên những sự 
tích thần kỳ trong chiến tranh nhân dân vô địch đề giái phóng đất nước, mà còn là một 
dân tộc anh hùng tự lập. tự cường. nhất dịnh sẽ đạt được những thành tựu kỳ diệu trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc, xây 
dựng Tổ quốc Việt Nam ta giàu mạnh. 

Mỗi một thanh niên ta lúc này phải phần đâu để trở thành con người mới xã hội 
chủ nghĩa, có tỉnh thần làm chủ tập thể cao, yêu Tổ quốc. yêu nhân dân. yêu lao động, 
yêu khoa học, yêu độc lập, yêu tự do, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu những giá trị tinh thần 
bất điệt của dân tộc và của loài người tiến bộ; phần đấu để trở thành người lao động 
giỏi, rất giỏi, có kỷ luật cao, có kỹ thuật và năng suất cao; đồng thời là người chiến sĩ 
giỏi, rất giỏi, “Trung với Đảng, hiểu với đân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. 
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Vì sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên 
cả nước ta, 

Vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, 

Vì tương lai vô cùng rạng rỡ của dân tộc, vì hạnh phúc của toàn dân, 

Vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, 

Thanh niên ta nói chung cũng như thanh niên trong các lực lượng vũ trang nhân 
dân hãy cùng với toàn dân, toàn quân ta phấn khởi tiến lên, sôi nổi, hăng hái tiến lên, 
mang lá cờ trăm trận trăm thắng của Dàng và của Bác Hồ đến đích cuối cùng. 

“Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hà vĩ đại”, thanh niên ta, 
trước hết là các đồng chí đoàn viên, hãy đem tuổi thanh xuân đầy sức sống của mình 
cống hiến cho sự toàn thắng của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên đất nước 
Việt Nam yêu dấu của chúng ta. 

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy Trung tương và Bộ Tổng tư lệnh Quân đội 
Nhân dân Việt Nam. tôi xin trân trọng trao tặng thê hệ trẻ nước ta bức trưởng mang 
dòng chữ : 

“Nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
Tiến quân vào khoa học, kỹ thuật, 
Hãng say lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội, 


Sẵn sàng chiến đầu báo vệ TỔ quốc ki 


52. và cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ở nước ta : tham luận của 
đồng chí Võ Nguyên Giáp tại Đại hội lần thứ IV của Đảng / Võ Nguyên Giáp // 
Nhân dân. — 1976. ~ Ngày 27 tháng 12. ~ Tr. 4— 6. (Số thứ tự trong thư mục 218) 

VẺ CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KỸ THUẬT Ở NƯỚC TA 

(Tham luận của đồng chí VÕ NGUYÊN GIÁP, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đáng, tại Đại hội lần thứ IƯ của Đảng) 


Thưa Đoàn chủ tịch. 

Thưa các đông chỉ, 

Đại hội lần thứ IV của Đáng ta họp vào lúc một kỷ nguyên mới vô cùng rực rỡ 
đang mở ra trên đất nước ta: Tổ quốc ta đã hoàn toàn giải phóng. nước Cộng hòa Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời, cả nước thống nhất cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Hướng về Đại hội, lòng tràn dầy tự hào và phần khới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân 
ta tin tưởng Đại hội lịch sử lần này của Đảng nhất định sẽ thành công tốt đẹp. 
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Tôi hoàn toàn nhất trí với bản Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng do đồng chí Lê Duân, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trình 
bày trước Đại hội: với bản Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu 
của kế hoạch năm năm 1976-1980 do đồng chí Phạm Văn Đồng trình bảy trước Đại 
hội: với bản Báo cáo tông kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng do 
đồng chí Lê Đức Thọ trinh bày trước Đại hội. 

Đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa đã được nêu lên trong bản Báo 
cáo chính trị là bó đuốc soi đường cho toản Đảng và toàn dân ta tiễn lên hoàn thành 
nhiệm vụ cách mạng vĩ đại trong giai đoạn mới. 


Tôi xin phát biểu mấy ý kiến về cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật ở nước ta. 


Thưa các đông chí, 


Từ Đại hội lần thứ HI đến nay, trên cơ sở phát triển đường lối chung của cách 
mạng nước ta, đường lỗi và chủ trương về cách mạng khoa học - kỹ thuật của Đảng ta 
đã từng bước được hình thành và ngày càng hoàn chỉnh thêm. 

Trong những năm kháng chiến chỗng Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, trên mặt trận khoa học và kỹ thuật chúng ta đã đạt được những thành tích to lớn, 
tuy mới bước đầu, nhưng rất đáng tự hào và phân khởi. Là một lĩnh vực còn mới mẻ, 
nhưng hoạt động khoa học và kỹ thuật ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự 
nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân ta. Cách mạng kỹ thuật cùng với hoạt động 
khoa học đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn do yêu cầu 
phát triển của nền kinh tế quốc dân đề ra, đặc biệt đã góp phần rất to lớn vào thắng lợi 
vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trên mặt trận kinh tế, cuộc cách 
mnạng kỹ thuật, kết hợp với những thành tựu khoa học, trong nông nghiệp, với hệ thống 
thủy lợi, bèo hoa dâu và các loại giếng mới, đã làm nên những cánh đồng năm tấn, 
mười tắn. Trong giao thông vận tải, mặc dù địch đánh phá ác liệt, phá hủy và phong 
toả hầu hết các đường giao thông thủy, bộ, cuộc cách mạng kỹ thuật với những phương 
tiện kỹ thuật thô sơ và chưa thật hiện đại, đã vượt qua nhiều khó khăn, lập được kỳ 
công, góp phần vào thành tích vận chuyển hàng triệu tắn hàng và vũ khí ra mặt trận 
cũng như đến mọi nẻo đường của đất nước, bảo đảm cho quân đội ta đánh thắng quân 
thù, cho nhân dân ta có đời sống tương đối ổn định ngay trong chiến tranh. Trên mặt 
trận đấu tranh quân sự, cuộc cách mạng kỹ thuật rộng lớn được tiến hành trong quân 
đội, với các ngành kỹ thuật hiện đại như điện tử, tự động, điều khiển từ xa, cơ khí chính 
xác... đi đôi với sự phát triển sáng tạo của một nên khoa học quần sự độc đáo, trong 
một thời gian tương đối ngắn, đã tạo nên cơ sở vật chất cho quân đội ta, từ những cuộc 
chiến đấu bằng trung đoàn và sư đoàn bộ binh là chủ yếu, tiến nhanh đến những cuộc 
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chiến đầu quy mô lớn của những binh đoàn hiện đại, hùng mạnh, vận động trên chiến 
trường cả nước, với nhịp độ thần tốc. 

Khoa học và kỹ thuật đã bước đầu đi vào quần chúng, góp phần dấy lên phong 
trào thi đua lao động xã hội chủ nghĩa, lao động có kỷ luật, có kỹ thuật, với năng suất 
cao. Điều quan trọng là chúng ta đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ 
thuật và công nhân lành nghề đáng kể, là cái vốn ban đầu hết sức quý bán đẻ phát triển 
trong giai đoạn cách mạng mới. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. hoạt động khoa học và kỹ thuật 
vừa qua còn nhiều nhược điểm và khuyết điểm, còn chưa đóng được vai trò của mình 
trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Ngày nay, với thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhân 
dân ta bước vào kỷ nguyên mới: kỳ nguyên độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa. 

Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin một cách đúng đắn, sáng tạo vào thực tiễn cụ 
thể của cách mạng nước ta, Đảng đã đề ra đường lối chung của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta là: '*Nắm vững chuyên chính vô sản. phát huy quyền làm chủ tập thể 
của nhân dân lao động, tiễn hành động thời ba cuộc cách mạng: cách mạng VỀ quan 
hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa, trong 
đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt, đầy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xáy dựng chế 
độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, xây dựng nên văn hóa mới, xây dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa... 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam phải là sự phát triển tổng hợp của ba 
cuộc cách mạng. Ba cuộc cách mạng đó cần được tiền hành đồng /hời, quan hệ chặt 
chẽ với nhau, tác động lẫn nhau, không thể tách rời nhau. Đó là một luận điểm đúng 
đắn và sáng tạo, phản ánh tập trung đặc điểm to nhất của quy luật tiến từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong điều kiện của nước ta. 

Cách mạng về quan hệ sản xuất dẫn đến chỗ xác lập và ngày càng hoàn thiện 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, do đó mở đường phát triển cho cách mạng khoa 
học - kỹ thuật có tác dụng đây mạnh, củng có và hoàn thiện cách mạng về quan hệ sản 
xuất đồng thời thúc đẩy cách mạng tư tưởng và văn hóa. Cách mạng tư tưởng và văn 
hóa tạo tiền đề và điều kiện cho cách mạng khoa học - kỹ thuật và cách mạng về quan 
hệ sản xuất tiến lên. 

Vì vậy mà ba cuộc cách mạng đều có vị trí quan trọng. không thể coi nhẹ 
một cuộc cách mạng nào; nhưng trong đó, cách mạng khoa học - kỹ thuật giữ vị 
trí then chất. 


Cách mạng khoa học - kỹ thuật giữ vị trí then chốt là vì nó làm biến đổi đến gốc 
rễ lực lượng sản xuất của xã hội, cải biến nền sản xuất nhỏ với năng suất lao động thấp 
thành sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa với năng suất lao động ngày càng cao, xây dựng 
cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa chủ nghĩa xã hội đến thắng lợi trên 
đất nước ta. 

Cách mạng khoa học - kỹ thuật giữ vị trí then chốt là vì tiến hành cách mạng 
khoa học - kỹ thuật cũng tức là để đây mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa “là 
nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”. Cách mạng khoa học 
- kỹ thuật càng phát triển mạnh mẽ thì nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ càng 
được nhanh chóng hoàn thành. 

Cách mạng khoa học - kỹ thuật còn tác động sâu rộng của mọi mặt đời sống xã 
hội, tăng cường và củng cô nền chuyên chính vô sản, cùng với cuộc cách mạng về quan 
hệ sản xuất và cách mạng tư tưởng và văn hóa tạo nên cơ sở đẻ xây dựng chế độ mới. 
nền kinh tế mới, nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Trong khí trên thế giới, ở các nước xã hội chủ nghĩa cũng như ở các nước tư bản 
chủ nghĩa, cách mạng khoa học - kỹ thuật đang diễn ra như vũ bão trên cơ sở nền đại 
công nghiệp cơ khí, nền kinh tế phát triển đến trình độ cao, thì chúng ta bước vào cuộc 
cách mạng khoa học - kỹ thuật trong những diều kiện cụ thể sau đây: 

1. Chúng ta tiến hành cách mạng khoa học - kỹ thuật trong điều kiện nước ta 
đang ở trong quá trình từ một nền kinh tế, sản xuất nhỏ là phổ biến, kỹ thuật chủ yếu 
còn là thủ công, tiễn thăng lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế ấy lại bị chiến 
tranh tàn phá nặng nễ trong mây chục năm qua. Do đó, cơ sở vật chất cũng như tiền đề 
khoa học và kỹ thuật còn rất thấp. 

2. Nhưng chúng ta tiền hành cách mạng khoa học - kỹ thuật dưới chế độ làm chủ 
tập thể xã hội chủ nghĩa với những thuận lợi rất cơ bản về tiền đề kinh tế - xã hội. 

3. Chúng ta tiến hành cách mạng khoa học kỹ thuật với sức mạnh của toàn thẻ 
nhân dân lao động nước ta, với những con người Việt Nam vốn giàu đức tính cần cù, 
thông minh, sáng tạo đã được rèn luyện và tô chức lại trong chiến đấu và sản xuất, có 
những khả năng to lớn để làm chủ khoa học và kỹ thuật tiên tiến. 

4. Chúng ta tiến hành cách mạng khoa học - kỹ thuật trên một đất nước được 
thiên nhiên ưu đãi. Nước ta ở trong vùng nhiệt đới, có đồng bằng, rừng, núi, biển, thềm 
lục địa, tài nguyên phong phú và đa dạng. Diều kiện thiên nhiên về cơ bản có nhiều 
thuận lợi cho việc xây dựng một nên kinh tế độc lập, tự chủ. hoàn chỉnh. cho việc phát 
triển một nền khoa học và kỹ thuật với những ngành mũi nhọn độc đáo. 
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5. Chúng ta tiến hành cách mạng khoa học - kỹ thuật trong khi trên thế giới 
loài người đang ở trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
và cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật cũng đang phát triển với tốc độ và quy mô 
chưa từng có. 


Trên cơ sở những điều kiện đã nêu ra trên đây, chúng ta hoàn toàn có khả năng 
và cân phải thực hiện thẳng lợi cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật với những xu 
hướng có tính quy luật và những phương pháp cách mạng phù hợp với tình hình cụ thể 
của nước ta. 

Cách mạng khoa học - kỹ thuật là một bộ phận hữu cơ của sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Xuất phát từ đường lối chung của Đảng về cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết chúng ta cần khẳng định rằng 
cách mạng khoa học - kỹ thuật ở nước ta luôn luôn tuân theo quy luật chung và quy 
luật kinh tẾ cơ bản của chủ nghĩa xã hội, bảo đảm thỏa mãn nhu cầu vật chất và văn 
hóa ngày cảng cao của nhân dân lao động và sự phát triển tự do và toàn diện của mọi 
thành viên trong xã hội. Những nhu cầu thực tiễn đó của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, của sản xuất, đời sống và quốc phòng. sự nhất trí cao độ về lợi ích cơ bản của 
nhân dân lao động và mục tiêu cơ bản của cách mạng khoa học - kỹ thuật là nguồn sức 
mạnh to lớn thúc đây cách mạng khoa học - kỹ thuật tiễn lên. 


Do đó. cách mạng khoa học - kỹ thuật ở nước ta hoàn toàn khác hẳn với cách 
mạng khoa học - kỹ thuật ở các nước tư bản chủ nghĩa, ở đó cuộc cách mạng ấy chỉ 
phục vụ mục tiêu siêu lợi nhuận và ý đồ xâm lược của tập đoàn tư bản lũng đoạn, gây 
ra biết bao hậu quả xã hội tiêu cực và gặp phải những sự kìm hãm không thể nào vượt 
qua được. Ở nước ta thì trải lại, cách mạng khoa học - kỹ thuật mang bản chất của chế 
độ xã hội chủ nghĩa ưu việt với những tiềm năng to lớn, những triển vọng vô tận. 

Vấn đề là ở chỗ, trong tình trạng nền kinh tế nước ta sản xuất nhỏ còn là phổ 
biến, lao động phần lớn còn là thủ công, chúng ta phải vận dụng những phương pháp 
cách mạng và khoa học như thế nào để từ một điểm xuất phát còn thấp kém như vậy. 
tiến hành thành công cách mạng khoa học - kỹ thuật, xây dựng thành công cơ sở vật 
chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội trong một thời gian tương đối ngắn. Xu hướng cơ 
bản có tính quy luật, phương pháp duy nhất đúng đắn, đòi hỏi chúng ta phải đi thắng 
vào cách mạng khoa học - kỹ thuật, thực hiện cùng một lúc, trong quả trình cách mạng 
khoa học - kỹ thuật thông nhất, những mục tiêu và nội dụng mà các nước ở trên thế 
giới đã từng giái quyết trong một thời gian dài, ở các giai đoạn khác nhau của lịch sử. 
Do đó, cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật ở nước ta diễn ra bằng những bước tuần 
tự, nhưng hết sức tích cực, kết hợp với những bước nhảy vọt; bằng cách triển khai toàn 
diện, đồng thời tập trung vào những trọng điểm, phục vụ cho những yêu cầu cơ bản 
nhất của nền kinh tế quốc dân: bằng cách phát huy cao độ tỉnh thần tự lực tự cường, 
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không ngừng sáng tạo ra những tiến bộ khoa học và kỹ thuật ngày càng hiện đại, đồng 
thời tranh thủ đến mức cao nhát những thành tựu hiện đại của khoa học và kỹ thuật trên 
thể giới, đề làm biến đôi từng bộ phận, đi đến làm biến đổi toàn bộ lực lượng sản xuất 
và phát triển nhanh chóng nền khoa học và kỹ thuật của nước ta. 

Như vậy, đối với cách mạng khoa học - kỹ thuật ở nước ta. yêu cầu đề ra rất 
cao, nội dung vừa phong phú vừa phức tạp, nhịp độ phát triển phải rất nhanh, tốc độ 
tiền lên phải rất lớn. Để đáp ứng được những nhiệm vụ to lớn nói trên, chúng ta chỉ 
có thể thành công và nhất định thành công bằng cách dựa vào sức mạnh tổng hợp 
của chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt, của đất nước ta giảu đẹp. của con người Việt 
Nam cần cù và dũng cảm. thông minh và sáng tạo, của điều kiện quốc tế thuận lợi 
trong thời đại mới. 

Sự nghiệp cực kỳ to lớn nhưng hết sức khó khăn trên đây, là một sự nghiệp mà 
thông thường phải hàng trăm năm mới làm được, đòi hỏi ở nhân dân ta một quyết tâm 
rất lớn, một nghị lực phi thường, một tỉnh thần chủ động và sáng tạo vượt bậc. 


Hlị 

Thưa các đồng chí, 

Bước sang giai đoạn mới, cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật ở nước ta có 
nhiệm vụ hết sức to lớn và nặng nề. 

Căn cứ vào đường lối và nhiệm vụ chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa, vào 
đường lỗi và nhiệm vụ xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đảng, nhiệm vụ của cách 
mạng khoa học - kỹ thuật là: 

Đưởi sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước vô sản chuyên chính, 
kết hợp chặt chẽ với cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất và cách mạng tư tưởng và 
văn hóa. ra sức phần đầu tạo nên những biển đổi sâu sắc trong loàn bộ lực lượng sản 
xuất, trong cơ cầu tô chức sản xuất và trong quản lý kinh tế xã hội, đưa nền kinh tế 
nước ta tiễn lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa với năng suất lao động ngày càng cao; 

Trên cơ sở không ngừng phát huy quyền làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, 
không ngừng nâng cao trình độ làm chủ khoa học và kỹ thuật của nhân dân lao động, 
phát triển mạnh mẽ khoa học và kỹ thuật, đưa nhanh tiễn bộ khoa học và kỹ thuật 
vào sản xuất; 

Làm cho cách mạng khoa học - kỹ thuật thật xự phát huy vai trò then chốt của 
mình, góp phần quan trọng hoàn thành về cơ bản trong vòng 15-20 năm công cuộc xây 
dựng cơ sở vật chắt-kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đồng thời xây dựng thành công nên 
khoa học và kỹ thuật Việt Nam hiện đại với cơ cầu phù hợp với tình hình nuóc ta. 
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Khoa học và kỹ thuật phải phục vụ đời sống. giải quyết tốt vấn đề ăn, mặc, ở, đi 
lại, sức khỏe, học hành và những yêu cầu khác về văn hóa của nhân dân ta. Trước hết, 
phải quan tâm đầy đủ và giải quyết tốt vấn đề lương thực, thực phẩm, bảo đảm cho bữa 
ăn của nhân dân ta có cơ cầu khoa học, có chất lượng dinh dưỡng ngày càng cao. phù 
hợp với từng địa phương, từng dân tộc trên đất nước ta. Phải nhanh chóng góp phần 
giải quyết vấn để mặc ấm, mặc tốt để rồi mặc đẹp, đẹp và thanh lịch của nhân dân ta 
trên những vùng khí hậu khác nhau của đất nước, từ đỉnh núi cao Hoàng Liên Sơn tới 
vùng châu thổ sông Cửu Long; giải quyết tốt vấn đề nhà ở cho nhân dân ta, với những 
kiểu nhà thích hợp, phù hợp với khả năng của ta trong bước đường tiến lên, những kiểu 
nhà vừa hiện đại, vừa đân tộc, từ miền núi đến đồng bằng và ven biển, từ thành thị đến 
nông thôn. Khoa học và kỹ thuật phải tích cực góp phần xây dựng hàng loạt trường 
học, bệnh viện, câu lạc bộ, nơi nghỉ ngơi, v.v.. trên khắp mọi miền đất nước ta. 


Khoa học và kỹ thuật phải phục vụ sản xuất, góp phần quan trọng vào việc xây 
dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ cầu công-nông nghiệp hiện đại; 
xây dựng một nên nông nghiệp lớn phát triển toàn diện, cân đối, chuyên canh và thâm 
canh trên cả các vùng đồng bằng, trung du và miền núi, xây dựng nghề rừng, nghề 
biển; xây dựng một hệ thống công nghiệp tương dối hoàn chỉnh với những ngành quan 
trọng có tiềm lực lớn. Phải tích cực góp phần làm ra nhiều mặt hàng tiêu dùng vừa tốt 
vừa đẹp cho nhân dân, làm cho trong một tương lai không xa, nhiều mặt hàng đặc sản 
nông nghiệp nhiệt đới, nhiều mặt hàng mỹ nghệ nỏi tiếng, nhiều sản phẩm công nghiệp 
nước ta đạt tiêu chuân quốc tế sẽ xuất hiện trên thị trường thế giới. Việt Nam phải trở 
thành một nước giỏi, rất giỏi, về khoa học và kỹ thuật nông nghiệp. nghề rừng, nghề 
biển nhiệt đới. 

Khoa học và kỹ thuật phải phục vụ quốc phòng, góp phần xây dựng một nền quốc 
phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Cách mạng khoa học - kỹ thuật còn có nhiệm vụ xây dựng thành công một nền 
khoa học và kỳ thuật tiên tiến phù hợp với tình hình nước ta. 

Đó là một nền khoa học và kỹ thuật đủ sức nghiên cứu và giải quyết theo những 
chỉ tiêu tiên tiễn của thể giới các vấn đề khoa học và kỹ thuật mà như cầu sản xuất, đời 
sống và quốc phòng đòi hỏi. Nền khoa học và kỹ thuật ấy phải có khả nắng đón trước 
và mở ra cho sản xuất những hướng phát triển mới, trước hết trong những ngành sản 
xuất quan trọng, do đó mà tạo nên những chuyên biến mới trong lực lượng sản xuất 
của nước ta, 

Chúng ta phải ra sức xây dựng một lực lượng khoa học và kỹ thuật mạnh mẽ. 
Lực lượng đó trước hết là lực lượng đông đảo của hàng chục triệu nhân dân lao động 
với hàng triệu công nhân lành nghề và nông dân xã viên tiên tiến. Lực lượng đó còn 


bao gồm cả một đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật có phẩm chất và tài năng. được 
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tô chức lại một cách hợp lý, lại có những cơ sở vật chất và thiết bị cần thiết, đóng vai 
trò đội quân chủ lực trong cách mạng khoa học - kỹ thuật. Chúng ta còn phải chăm lo 
bồi dưỡng tri thức khoa học và kỹ thuật cho trên mười mấy triệu học sinh phổ thông và 
đại học là một lực lượng hậu bị to lớn, những chiến sĩ tương lai trên mặt trận lao động 
sản xuất và khoa học, kỹ thuật. 


Nên khoa học và kỹ thuật của nước ta sẽ là một nên khoa học và kỹ thuật Việt 
Nam hiện đại với một cơ câu hợp lý, phù hợp với nhu cầu và khả năng của đất nước 
ta, với xu hướng chung của thế giới, một nền khoa học và kỹ thuật của một nước 
giàu mạnh ở vùng nhiệt đới, của một nước xã hội chủ nghĩa ở phương Đông. Nền 
khoa học và kỹ thuật ấy, cùng với khoa học xã hội, sẽ xây dựng nên nền khoa học 
tiên tiễn của nước t4. 

Để làm tròn nhiệm vụ nặng nễ và to lớn nói trên, cách mạng khoa học - kỹ thuật 
cần được tiễn hành trong toàn bộ lực lượng sản xuất, bao gầm cả tự liệu sản xuất và 
cơn người lao động, trong đó con người lao động là nhân tô quan trọng hàng đầu, 
Không những thế, cách mạng khoa học - kỹ thuật còn phải kết hợp với cách mạng về 
quan hệ sản xuất, cách mạng tư tưởng và văn hóa tạo nên chuyển biến to lớn trong 
công cuộc tê chức lại nền sản xuất xã hội, cải tiến và xây dựng nên hệ thống quản lý 
có hiệu lực nhất, khoa học nhất đối với nền kinh tế trong phạm vi cả nước. Những biến 
chuyên sâu sắc diễn ra đồng thời trong tất cả các nhân tố f liệu sản xuất, con người 
lao động. tổ chức sản xuất, quản lý kinh tế sẽ tác động lẫn nhau, thúc đây lẫn nhau, tạo 
nên nhịp độ phát triển ngày càng mạnh của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật. 

Ở các nước kinh tễ phát triển đã trải qua giai đoạn cách mạng công nghiệp, ngày 
nay cách mạng khoa học - kỹ thuật chủ yếu hướng vào tự động hóa, vào các nguồn 
năng lượng mới, các loại vật liệu mới... ở nước ta, do tiền đề khoa học - kỹ thuật còn 
thấp kém, cho nên cách mạng khoa học - kỹ thuật cần phải có những nội dung và 
phương hướng phát triển thích hợp với tình hình cụ thể của ta. 

Trong lĩnh vực / liệu sản xuất, CÔNg Cụ sản xuất giữ vai trỏ quyết định và hiện 
còn là chỗ yếu hơn hết của ta. Vì vậy. cách mạng khoa học - kỹ thuật trước tiên phải 
làm biến đổi về cơ bản công cụ sản xuất. nắm vững khâu trung tâm là thực hiện cơ khí 
hóa. Chúng ta hết sức coi trọng mọi cài tiến kỹ thuật, mọi tiến bộ kỹ thuật từ thấp đến 
cao được xây dựng trên những nguyên lý khoa học cổ điền, kẻ cả việc cải tiền những 
công cụ cầm tay. Những cải tiến kỹ thuật đó ngày nay còn chứa đựng những khả năng 
to lớn để tăng năng suất lao động, nhất là đối với nước ta. Đồng thời chúng ta khẩn 
trương đi thẳng vào cơ khí hóa toàn bộ và tự động hóa ở mức độ cần thiết và ở những 
nơi có điều kiện. Có như vậy, chúng ta mới phát huy được lực lượng lao động to lớn 
với những công cụ vừa thủ công, vừa nửa hiện đại, vừa hiện đại, đưa nền sản xuất xã 
hội tiền lên. Khoa học và kỹ thuật cần ra sức phán đầu làm chủ kỹ thuật chế tạo cơ khí, 
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xây dựng từng bước những ngành khoa học và kỹ thuật tự động, nhất là khoa học và 
kỹ thuật điện tử, biến ngành cơ khí thật sự thành một ngành then chốt, trước mắt phục 
vụ quá trình đổi mới công cụ sản xuất, đồng thời trong một tương lai không xa có thê 
đủ sức thực hiện về cơ bản kế hoạch trang bị lại toàn bộ nên kinh tế quốc dân trên cơ 
SỞ kỹ thuật hiện đại. 

Phải phát triền mạnh mẽ những ngành khoa học và kỹ thuật về øsăng lượng và 
nhiên liệu. Tư tưởng của Lê-nin về điện khí hóa đất nước hiện nay vẫn có ý nghĩa chỉ 
đạo đối với các nước đang xây dựng cơ sở vật chất - kỳ thuật của chủ nghĩa cộng sản. 
Tư tưởng đó cảng có ý nghĩa quan trọng đối với nước ta. Bởi vì, điện năng không chỉ 
là nguồn động lực hết sức quan trọng mà còn là cơ sở không thể thiếu đề áp dụng các 
công nghệ tiên tiễn và phát triển các ngành khoa học và kỹ thuật hiện đại, đồng thời 
còn góp phần thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân. Cần 
tích cực phát triển điện năng, bảo đảm điện năng đi trước một bước, kết hợp thủy điện 
với nhiệt điện. Chúng ta đặc biệt coi trọng thủy điện vì thủy điện là dạng năng lượng 
kinh tế nhất, vì hệ thống sông ngòi nước ta còn có những dự trữ năng lượng to lớn 
hiện chưa được khai thác. Phát triển khoa học và kỹ thuật để tự thiết kế và thi công 
các nhà máy thủy điện nhỏ và vừa, rồi đến nhà máy thủy điện lớn nhanh chóng xây 
dựng mạng lưới điện cân đối với xây đựng nguồn điện, tiến tới tạo lập hệ thống điện 
lực thống nhất trong cả nước, có kế hoạch thực hiện điện khí hóa toàn bộ đất nước từ 
thành thị đến nông thôn. Đồng thời, chúng ta cần sớm đi vào nghiên cứu và sử đụng 
năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời và các dạng năng lượng khác... Năng lượng 
và nhiên liệu là những vấn đề rất khẩn trương đối với chúng ta và cũng là những vần 
đề dang gây ra khủng hoảng trên thế giới. Khoa học và kỹ thuật phải giải quyết yêu 
cầu tăng thêm khả năng khai thác và sử dụng than đá với hiệu suất cao, xúc tiền mọi 
điều kiện để thăm dò, khai thác và chế biến dầu mỏ và khí đốt: phát triển công nghiệp 
hóa dầu. Đây không còn là vấn đề xa xôi mà hiện đã trở nên một đòi hỏi cấp bách đối 
với chúng ta. 

Nguyên liệu và vật liệu là những vẫn đề tranh chấp lớn hiện nay trên thế giới và 
cũng là vấn đề căng thẳng đối với nên kinh tế nước ta. Khoa học và kỹ thuật cần vươn 
lên để làm chủ các phương pháp công nghệ chế tạo ra các loại vật liệu. nguyên liệu cần 
thiết cho các ngành kinh tế quốc đân — sắt, thép, xì-măng, phân bón, nguyên liệu cho 
công nghiệp nhẹ... — trên cơ sở tận dụng những tài nguyên trong nước; chú trọng tìm 
ra những phương pháp kỹ thuật sáng tạo đề khai thác và sử dụng các vật liệu tại chỗ. 
Đồng thời chúng ta cần đây mạnh việc nghiên cứu chế tạo ra các vật liệu mới trên cơ 
Sở các thành tựu hiện đại của hóa học, vật lý và sinh vật học. 

Nói đến đất đai với tư cách là phương tiện sản xuất cực kỳ quan trọng, là tiền đề 
vật chất không thể thiếu cho mọi quá trình lao động, thì đất đai chính là thế mạnh của 
ta. Từ khi nước ta hoàn toàn giải phóng thì nhân dân lao động đã trở thành người làm 
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chú tập thể của toàn bộ đất nước với những cánh đồng phì nhiêu, rừng núi bao la, biến 
cả mênh mông, thêm lục địa rộng lớn, với tài nàuyên phong phú và đa dạng trên mặt 
đất và trong lòng đất. 

Nếu như lao động là cha, đất đai là mẹ của mọi của cải vật chất, thì đất đai nước 
ta rõ ràng là một nguồn của cải vô tận, mang đây đủ những tính chất mà Mác đã từng 
ca ngợi về tính nhiền vẻ về phẩm chất hóa học, về cấu tạo địa chất, về hình thẻ vật 
chất, đến tính nhiều vẻ của sản phẩm tự nhiên, có đầy đủ các điều kiện về thiên hình 
vạn trạng để giúp cho con người tăng thêm nhu cầu, năng khiếu, tư liện lao động và 
phương thức lao động của mình. Môi trường nhiệt đới, tuy có những mặt khắc nghiệt 
nhưng về cơ bản lại thuận lợi cho những quân thể động vật và thực vật tái sinh với nhịp 
độ nhanh. Đắt đai đó, thiên nhiên đó vốn là cái nôi đã nuôi đưỡng dân tộc ta suốt mấy 
nghìn năm, nhưng nội dung vẫn chưa được sử dụng thật tốt, có phần hãy còn hoang 
đã. Khoa học và kỹ thuật phải tác động mạnh mẽ vào đất đai, bàn tay và trí óc của con 
người Việt Nam phải cải tạo thiên nhiên ấy thành một thiên nhiên thứ hai ngày càng 
giàu đẹp phục vụ đắc lực cho cuộc sống văn minh của mình. 

Người lao động Việt Nam với những kỹ năng nhất định là lực lượng sản xuất cơ 
bán nhất của xã hội ta. Trải qua lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, nhất là qua những 
thế kỷ đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy đức tính vốn có của 
người lao động Việt Nam đã phát triển lên một trình độ mới. Con người đòi hỏi phát 
huy nghị lực sáng tạo trong lao động cũng như trong chiến đấu, phát triển những sở 
trường của mình như tỉnh thần lao động cần cù, trí thông minh sáng tạo, sự khéo léo 
về tay nghẻ, khả năng tiếp thu nhanh khoa học và kỹ thuật và trên thực tế đã giải quyết 
nhiều vấn đề khoa học và kỹ thuật. 

Với tính cách là một lực lượng sản xuất, người lao động bao giờ cũng là đại điện 
trung tâm cho tiền bộ khoa học và kỹ thuật trong mọi thời đại. Trong cuộc cách mạng 
khoa học - kỹ thuật ngày nay, con người Việt Nam sẽ là người làm chủ khoa học và kỹ 
thuật hiện đại, chỉnh phục thiên nhiên bằng những phương pháp độc đáo và sáng tạo. 
Người lao động Việt Nam, đó là nhân tố cực kì cách mạng trong hoạt động sản xuất của 
xã hội, là thế mạnh chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật ở nước ta. 


Trong quá trình đấu tranh để chỉnh phục và biến đổi thiên nhiên, người lao động 
Việt Nam cũng sẽ tự biến đổi bản thân mình theo phương hướng tiến lên, nhằm đáp 
ứng yêu cầu ngày càng cao của nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Với sức mạnh tông 
hợp của ba cuộc cách mạng, trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt, 
chúng ta cũng ra sức khắc phục những hạn chế và thới quen do nền sản xuất nhỏ từ 
lâu đời đề lại như cách làm ăn tản mạn, thiếu đầu óc tổ chức, tư tưởng bảo thủ, tri thức 
khoa học và kỹ thuật còn thấp: chủ động bồi dưỡng cho người lao động những phẩm 
chất và kỹ năng mới. kỷ luật lao động và trình độ tổ chức, trình độ quản lý, kiến thức 
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văn hóa và khoa học-kỹ thuật, tác phong đại công nghiệp, trình độ làm chủ các tư 
liệu sản xuất và các phương pháp kỹ thuật hiện đại, góp phần xây dựng nên con 
người mới Việt Nam. 

Đỏ chính là con người mới xã hội chủ nghĩa, sản phẩm của chế độ mới, con người 
làm chủ tập thẻ, có tỉnh thần lao động hăng say, tỉnh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, 
làm chủ khoa học và kỹ thuật với trình độ ngày càng cao, làm chủ những phương tiện 
kỹ thuật ngày cảng hiện đại, sử đụng các phương tiện ấy với hiệu suất cao, luôn luôn 
nâng cao năng suất lao động, đồng thời không ngừng sáng tạo ra những phương tiện kỹ 
thuật và những phương pháp công nghệ mới. Đó là con người Việt Nam phát triển toàn 
điện, con người cách mạng và khoa học, trong một cộng đồng xã hội phát triỀn toàn 
diện và hài hòa với trình độ ngày càng cao, biến lao động từ lao động đơn giản từng 
bước thành lao động khoa học. như Mác đã từng tiên đoán. Đó là con người có đầy đủ 
khả năng để phát hiện ra quy luật của thiên nhiên. của xã hội, luôn luôn hành động phù 
hợp với quy luật; con người làm ra của cải vật chất, sáng tạo ra giá trị văn hóa và tỉnh 
thần, con người tự giác và chủ động làm nên lịch sử của dân tộc đó. Dó sẽ là một bước 
nhảy vọt về chất trong nội dung làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân 
của chính con người Việt Nam. 

Ngày nay, nhân dân ta không những đã làm chủ các tư liệu lao động mà còn làm 
chủ hoàn toàn một đất nước giàu và đẹp, làm chủ cả một lực lượng lao động đồi dào. 
Trong khi tư liệu lao động luôn ở tình trạng thấp kém. thì chúng ta lại có nhiều tài 
nguyên và dự trữ lao động là những cái mà ở nhiều nước hiện nay đang gặp khó khăn. 
Tuy nhiên, do sự phân công và phân bố lao động chưa hợp lý, do trình độ khoa học và 
kỹ thuật còn thấp, một phần rất lớn những tiềm năng về tài nguyên ấy, những dự trữ 
lao động ấy hiện vẫn còn chưa được phát huy và sứ dụng tốt. Vì vậy, một vấn đề cấp 
bách có tầm quan trọng chiến lược dối với sự phát triển của nền kinh tế nước ta là phải 
tổ chức lại nền sản xuất xã hội. Thực chất của vẫn đề tổ chức và sản xuất là sự kết hợp 
các nhân tố của lực lượng sản xuất, kết hợp... người lao động với công cụ lao động, 
với đất đai trong một cơ cấu khoa học và hợp lý, tạo nên năng suất lao động mới, đưa 
lại hiệu quả thực tế cao. Đo đó, tổ chức lại sản xuất là vấn đề của cách mạng về quan 
hệ sản xuất, đồng thời cũng là vấn đề của cách mạng khoa học - kỹ thuật. Với việc tổ 
chức lại nền sản xuất xã hội, sẽ ra đời và phát triển trong một lúc quan hệ sản xuất mới, 
dối tượng sản xuất mới, đưa lại năng suất lao động mới. 

Khoa học và kỹ thuật phải đưa vào phục vụ việc tổ chức lại các cơ sở sản xuất. 
Trước hết, phải chú trọng việc tô chức lại các xí nghiệp liên hiệp và các liên hiệp xí 
nghiệp có trình độ tập trung và hiện đại cao, là những cơ sớ quan trọng hiện nay để 
cài tiễn năng suất lao động mới. cung cấp cho xã hội những khối krợng sản phẩm lớn. 
Đồng thời, phải hết sức coi trọng việc tổ chức lại các công trường, các hợp tác xã, các 
công trường xây đựng; tổ chức lại các cơ sở tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp, v.v.. 
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Những công trường thủ công xã hội chú nghĩa, với mọi quy mô, nhất là quy mô lớn, 
động viên hàng vạn, hàng máy vạn người, kết hợp một cách hợp lý các công cụ thủ 
công. công cụ cái tiến và phần nào công cụ hiện đại. với nguồn lao động đồi đào của 
nước ta vẫn có thể tạo ra những bước phát triển mới trong năng suất lao động làm ra 
nhiều sản phẩm cho xã hội, Những điển hình tốt trong sản xuất công nghiệp và nông 
nghiệp của ta vừa qua cho thấy tô chức lại sản xuất để nâng cao năng suất lao động là 
một khả năng rất to lớn và hoàn toàn hiện thực. 

Vẫn đề tổ chức lại sản xuất hiện nay cần phải được đặt ra trên phạm vi cả nước. 
Cần phân bố lại lực lượng lao động và phương tiện sản xuất trên toàn bộ lãnh thổ, trên 
từng vùng, từng địa phương, từng ngành nghề. cần có sự chuyển biến cách mạng trong 
phân công lao động, trong việc bố trí lại cơ cầu nghề nghiệp của toàn xã hội. Khoa học 
và kỹ thuật, trước hết là khoa học vẻ tổ chức và các ngành kỹ thuật có liên quan đến 
khoa học ấy phải phục vụ đắc lực cho công cuộc tổ chức lại sản xuất to lớn đó, phát 
huy được sức mạnh của toàn bộ cơ cấu sản xuất. giải quyết hợp lý các mối quan hệ cơ 
bản trong nền kinh tế nước ta. Làm được như vậy, cách mạng khoa học - kỹ thuật sẽ 
góp phần tạo ra những chuyển biến to lớn trong tô chức sản xuất, dẫn đến những năng 
suất lao động mới cho xã hội, mở ra cho nên sản xuất nước ta con đường tiến lên với 
nhịp độ cao. 


Xây dựng cơ cấu tỏ chức chính là một trong những nội dung chủ yếu của quản 
lý hiểu theo nghĩa rộng và chỉ trên cơ sở một cơ cấu tổ chức khoa học mới có thể có 
được một sự quản lý có hiệu lực. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức có phát huy được sức 
mạnh hay không còn phụ thuộc vào trình độ quản lý và điều khiển của bộ máy lãnh 
đạo và chỉ huy. 

Ngày nay. trong điều kiện cả nước đã thống nhất và cùng tiến lên xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta có điều kiện để quản lý nên kinh tế cả 
nước theo một kế hoạch thống nhất. Kế hoạch Nhà nước là công cụ chủ yếu để quản 
lý kinh tế. Khoa học và kỹ thuật cần phải phục vụ đắc lực cho việc kế hoạch hóa nền 
kinh tế quốc dân. Đúng như Lê-nin đã nói: những kế hoạch kinh tế to lớn không thể 
được xây dựng từ những điều mơ hồ mà phải được chuẩn bị bằng khoa học và được 
củng cô bằng kỹ thuậi. 

Hiện nay, cùng với việc tổ chức lại sản xuất, công tác cái tiễn quản lý trong các 
cơ sở sản xuất, trong phạm vi từng địa phương (huyện, tỉnh, thành). từng vùng lãnh 
thỏ, từng ngành kinh tế kỹ thuật, cũng như nói chung trong phạm vi cả nước ta đang 
được đặt ra một cách cấp bách. Khoa học và kỹ thuật phải góp phần vào việc dây mạnh 
cải tiến quản lý trước mát, đồng thời xây dựng về lâu dài một hệ thống quản lý mới 
của nên kinh tế cả nước. 
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Chức năng cao nhất của quán lý là điều khiển cả hệ thống kinh tế quốc dân. 
làm cho hoạt động sáng tạo của hàng chục triệu người được phối hợp nhịp nhàng, đạt 
hiệu quả cao nhất, làm cho các kế hoạch trở thành hiện thực trong đời sống. Nền kinh 
tế nước ta là một hệ thống lớn vô cùng phức tạp. Chúng ta phải nắm vững đường lồi 
chính sách của Đảng, nắm vững những quy luật phát triển của xã hội, đồng thời phải 
biết vận dụng những thành tựu của khoa học quản lý, lý thuyết thông tin, lý thuyết hệ 
thống, toán kinh tế và điều khiển học kinh tế, v.v.. và sử dụng những phương tiện kỹ 
thuật thích hợp vào công tác lãnh đạo và quản lý nền kinh tế quốc dân. 

Trong khi ở các nước, việc quản lý kinh tế và xã hội đang đi vào sử dụng cả một 
hệ thông phương tiện kỹ thuật hiện đại, thì ở nước ta, để nâng cao hiệu lực của quản lý, 
trước hết chúng ta phải ra sức phát huy cao độ tài năng điều khiển và lănh đạo của con 
người — vì bộ óc con người chứa hàng chục tỷ nơ-rôn với những khả năng điều khiển 
và sáng tạo vô tận, không bao giờ và cũng không thể nào có hệ thống điện tử nào đó 
tỉnh vi đến đâu thay thế được nó — đồng thời phải biết sử dụng tốt các phương tiện kỹ 
thuật có trong tay và không ngừng tăng cường các phương tiện ấy. 

Quản lý là một khoa học, tổ chức là một khoa học. Nếu tổ chức là lực lượng, tổ 
chức là năng suất, tổ chức là của cải thì quản lý là khoa học và cũng là nghệ thuật, nhân 
lực lượng ấy lên gấp bội. tạo ra những năng suất cao nhất, một khối lượng của cải dồi 
dào nhất cho xã hội. Đảng ta và Nhà nước ta đã thẻ hiện tài năng tổ chức, quản lý và 
lãnh đạo trong chiến tranh vừa qua, nhất định cũng sẽ thành công trong công cuộc tô 
chức và quản lý trên mặt trận xây dựng nên kinh tế xã hội. 

Sự vật không bao giờ đứng yên tại chỗ. Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân ta sẽ không ngừng tiến lên, Với tác động của cách mạng khoa học - kỹ 
thuật, một cơ sở vật chất - kỹ thuật mới, hiện đại sẽ từng bước được tạo nên; nhược 
điểm hiện nay trong lực lượng sản xuất nước ta sẽ dần đần được khắc phục. Trên cơ 
sở đó, những nhu cầu mới, những khả năng mới sẽ nảy sinh; con người Việt Nam đã 
tiền lên, càng phải tiễn lên một trình độ làm chủ cao hơn; cơ cấu tổ chức sản xuất đã 
phát triển hợp lý, càng phải phát triển hợp lý hơn nữa; sự quản lý và điều khiển kinh tế 
xã hội đã hoàn thiện một bước, càng phải được hoàn thiện hơn, đưa toàn bộ cuộc cách 
mạng khoa học - kỹ thuật nước ta tiến lên một bước rmới. 

Như vậy, rõ ràng là cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật ở nước ta điễn ra một 
cách không ngừng và phải được tiến hành một cách nhịp nhàng cùng với hai cuộc 
cách mạng kia, nằm trong cao trào sôi nồi và tổng hợp của ba cuộc cách mạng. Và 
ngay chính bản thân cách mạng khoa học - kỹ thuật cũng mang tính chất tổng hợp, kết 
hợp sự phát triển nhịp nhàng tất cả các nhân tố của lực lượng sản xuất, phát huy cao 
độ tính chủ động, tính sáng tạo của con người, sức mạnh của nền chuyên chính vô sản 
và của chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa. Cuộc cách mạng đó phản ánh nghị lực 
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sáng tạo của nhân dân ta. tính đúng đắn và sáng tạo, độc lập và tự chủ của dường lối 
của Đảng ta. 


Từ một điểm xuất phát rất thắn, chúng ta phải ra sức hoàn thành những nhiệm vụ 
và nội đung được để ra cho cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật ở nước ta trong một 
thời gian lịch sử tương đối ngắn, cho nên ranh thủ thời gian là một yêu câu có tâm 
quan trọng chiến lược hàng đâu. Ö đây câu nói nỗi tiếng của Lê-nin có một ý nghĩa 
thực tiễn hết sức lớn lao: “Chiến thắng thời gian là chiến thắng tất cả”, 

Nhiệm vụ và nội dung của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật trình bày trên 
đây đề ra phương hướng phát triển của các ngành khoa học và kỹ thuật ở nước (a. Tuy 
nhiên, muốn xác định một cách đầy đủ và có hệ thống những nhiệm vụ cụ thể cũng như 
cơ câu thích hợp cho các ngành khoa học và kỹ thuật thì cần phải trải qua hoạt động 
thực tiễn. Điều có thể khẳng định ngay là, do nhu cầu bức thiết của sản xuất và đời 
sống, chúng ta phải đặc biệt coi trọng nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai. 
Trong khi đó chúng ta không một chút nào coi nhẹ nghiên cứu cơ bản, vì có nghiên cứu 
cơ bản mới tìm ra được những quy luật phát triển của tự nhiên, của xã hội và con người 
Việt Nam, tạo ra những cơ sở lý luận vững chắc cho nghiên cứu ứng dụng và nghiên 
cứu triển khai; vì chính nghiên cứu cơ bản là nguồn vô tận của những phát minh lớn, 
những sáng tạo lớn. 


Các ngành khoa học kỹ thuật như cơ khí, điện tử, luyện kim, năng lượng, hóa 
chất, xây dựng, thủy lợi, giao thông vận tải, bưu điện, công nghiệp nhẹ, công nghiệp 
thực phẩm, v.v.. nên cần được phát triển mạnh mẽ và cân đối, tập trung vào những 
hướng chủ yếu đẻ tăng nhanh cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, tạo ra 
nhiều sản phẩm cho xã hội. Trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cần hết sức chú trọng 
xây dựng ngành cơ khí là ngành quan trọng nhất hiện nay thành một ngành vững mạnh, 
ra sức nâng cao trình độ thiết kế và công nghệ chế tạo để phát huy vai trò then chốt của 
ngành cơ khí trong hệ thông công nghiệp. 

Các ngành khoa học và kỹ thuật về nông nghiệp. về rừng, về biến phải đưa 
nhanh những tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất, đây mạnh trồng trọt và chăn 
nuôi, nghề rừng và nghề biển, đặc biệt đẩy mạnh cuộc cách mạng xanh trong nên nông 
nghiệp nhiệt đới đầy hứa hẹn của chúng ta. 

Y học và dược học cần phục vụ tốt cho việc bảo vệ sức khỏe nhân dân, khắc phục 
hậu quả của chiến tranh, hiện đại hóa nền y học cổ truyền, phát triển và khai thác được 
liệu trong nước — việc nảy phải làm cho thật tốt — xây dựng nền y học và được học tiên 
tiễn của nước ta. 

Các ngành khoa học cơ bản như toán học, vật lý học, hóa bọc, cơ học, sinh vật 
học,... phải được phát triển mạnh mẽ tập trung vào các hướng nghiên cứu trọng điểm. 
Vật lý học, cơ học, hóa học phải đi sâu nghiên cứu các vấn đề vật liệu, năng lượng và 
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công nghệ. Toán học và điều khiển học cần phải được vận dụng đẻ cái tiễn tô chức. 
quản lý sản xuất và quản lý kinh tế - xã hội. Đặc biệt, sinh vật học phải sớm trở thành 
ngành khoa học mũi nhọn của nước ta, phát huy ưu thế của điều kiện nhiệt đới để 
phục vụ đắc lực cho nông nghiệp, nghề biển, nghề rừng. công nghiệp chế biến. y 
học, dược học... 

Một nhiệm vụ cấp bách hiện nay của nhiều ngành khoa học và kỹ thuật (như địa 
lý, địa chất, vật lý địa cầu, khoa học về biển, sinh vật học, v.v..) là nhiệm vụ điều tra 
cơ bán. Có làm được việc đó mới xác định được đúng đắn phương hướng và nhiệm vụ 
cơ bản phát triển kinh tế cũng như cơ cầu cơ bản của nền kinh tế, lập được kế hoạch 
kinh tế và kế hoạch khoa học - kỹ thuật đài hạn và từng thời gian một cách vững chắc, 
khai thác và sử đụng tốt nhất các nguồn tài nguyên của đất nước. Cùng với việc điều 
tra có tính chất chuyên ngành, cần sớm đây mạnh điều tra tổng hợp từng khu vực và 
toàn bộ lãnh thổ, trước hết là những khu vực có tính chất quan trọng đối với nền kinh 
tế quốc dân. 

Đẩy mạnh hơn nữa công tác điều /ra vùng đồng bằng trong cả nước, phục vụ 
cho việc phân loại và cải tạo đất, góp phần làm cho 10 triệu héc-ta đất có thể trồng trọt 
trong thời gian tới trở nên màu mỡ ở mức độ cao. 

Xúc tiến việc điều tra quy hoạch vùng rừng núi, phục vụ cho việc trồng rừng, 
khai thác sản nhẩm rừng, khai thác khoáng sản, tiến lên xây dựng một nẻn kinh tế miền 
núi phát triển về mọi mặt. 

Tích cực điều tra về biển và thầm lục địa để nhanh chóng khai thác những tài 
nguyên to lớn của biển và thêm lục địa bao gồm động vật, thực vật, khoáng sản, dầu 
khí,... xây dựng nền kinh tế vùng biển giàu đẹp của nước ta, 

Báo vệ môi trường là một nhiệm vụ tất quan trọng của nhiều ngành khoa học và 
kỹ thuật. Đứng về mặt bảo vệ môi trường, cách mạng khoa học - kỹ thuật chính là sự 
can thiệp của con người vào hệ sinh thái, là hệ cân bằng phức tạp đã được hình thành 
từ hàng tỷ năm. Ngày nay trên thế giới, ở các nước tư bản, việc khai thác tự nhiên một 
cách vô tô chức vì những lợi ích thiển cận đã dẫn đến một nguy cơ không thẻ lường 
trước được cho cuộc sống của con người: môi trường bị ô nhiễm, nguồn tài nguyên có 
xu hướng kiệt quệ.... Trong những năm qua, bom đạn, hóa chất độc mà để quốc Mỹ 
gieo rắc trên đất nước ta vẫn đang để lại những hậu quả nghiêm trọng đòi hói chúng ta 
phải có biện pháp khắc phục. Trước đây, do phải tập trung vào việc đánh giặc, chúng †a 
chưa thẻ chú ý đến vấn đề báo vệ môi trường. Ngày nay, bước vào giai đoạn đẩy mạnh 
công cuộc công nghiệp hóa đất nước, vấn để này phải trở thành một trong những mối 
quan tâm hàng dầu của chúng ta, bởi vì cuộc sống của cá dân tộc ta trong nhiều thế ký 
sau một phần có quan hệ với những gì chúng ta làm hôm nay. Chúng ta có trách nhiệm 
với những thế hệ mai sau, có trách nhiệm với bản thân thiên nhiên nước ta. Khoa học 
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và kỹ thuật phải nghiên cứu đẻ có kế hoạch bảo vệ không khi, nguồn nước, bảo vệ và 
cải thiện đất đai, báo vệ và tái sản xuất mở rộng không ngừng quân thê động vật và 
thực vật nước ta, bảo vệ và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên trong lòng đất, trên 
núi rừng và ngoài biển cả... Rồi đây, nhiệm vụ công nghiệp hóa sẽ hoàn thành thăng 
lợi. Một nước Việt Nam hiện đại với cơ cầu công - nông nghiệp hiện đại sẽ ra đời. 
Quang cảnh thiên nhiên Việt Nam sẽ đôi thay, các thế hệ Việt Nam mai đây lớn lên 
trong cuộc sống văn minh và hạnh phúc do chủ nghĩa xã hội mang lại, có quyền thưởng 
thức vẻ đẹp ngày càng đẹp của thiên nhiên Việt Nam, dưới bầu trời xanh với không 
khí trong lành, với rừng vàng biển bạc, cây cỏ xanh tươi bến mùa, với những đêm hè 
trăng thanh gió mát. 

Vấn đề bảo vệ môi trường phải trở thành một nội dung không thể thiếu trong kế 
hoạch xây đựng đất nước về lâu về đài. 


II 


Sau khi đã đề ra nhiệm vụ và nội dung của cách mạng khoa học - kỹ thuật thì vẫn 
để tổ chức thực hiện có ý nghĩa quyết định. Tổ chức thực hiện cách mạng khoa học - 
kỹ thuật ở nước ta là một lĩnh vực rất mới mẻ, đòi hỏi chúng ta phải có nhiệt tình cách 
mạng, có tỉnh thần sáng tạo mới tìm ra được những phương pháp tiến hành thích hợp. 

Cũng như toàn bộ sự nghiệp cách mạng, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết 
định thắng lợi của cách mạng khoa học - kỹ thuật. Cách mạng khoa học - kỹ thuật phải 
thật sự trở thành một nội dung lãnh đạo cúa các cấp ủy Đảng, một nội dung quản lý 
của cơ quan chính quyền các cấp. Trong khi quán triệt đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và đường lối xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa, phải làm cho toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân thắm nhuần đường lỗi và vai trò then chốt của cách mạng khoa học-kỹ 
thuật, đo đó mà tạo nên một bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức tư tưởng cũng 
như trong hành dộng. 


Phải làm sao cho các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền, cho từng cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên, cho mỗi một người lao động, mỗi một người chiến sĩ đều cỏ ý chí 
tiễn lên làm chủ khoa học và kỹ thuật, phát huy nghị lực cách mạng và trí thông minh 
sáng tạo, trở thành những chiến sĩ trên mặt trận khoa học và kỹ thuật. Phải ra sức học 
tập, học tập bền bi và không mệt mỏi, nâng cao kiến thức khoa học và kỹ thuật, tiến 
tới thật sự làm chủ khoa học và kỹ thuật, thực hiện sự thống nhất giữa cách mạng với 
khoa học, khoa học với cách mạng ngay trong nội dung lãnh đạo và trong bản thân 
mỗi một cán bộ lãnh đạo của Đảng. Khắc phục những nhận thức không đúng đắn, chưa 
thấy hết vai trò then chốt của cách mạng khoa học — kỹ thuật, hoặc tách rời cách mạng 
khoa học — kỹ thuật với hai cuộc cách mạng kia, với sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, tách rời cách mạng khoa học - kỹ thuật với sản xuất, đời sống và quốc phòng. 
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Phê phán những nhận thức sai trái coi nhẹ vai trò của con người; ngăn ngừa ảnh hưởng 
của những quan điểm tư sản về cách mạng khoa học — kỹ thuật như thuyết “hội tụ”, 
thuyết “kỹ trị”, v.v.. 


Đi vào tô chức thực hiện, cách mạng khoa học — kỹ thuật cần được thể hiện bằng 
những kế hoạch khoa học kỹ thuật dài hạn, ngắn hạn. Các kế hoạch ấy phải trở thành 
bộ phận quan trọng, bộ phận hữu cơ, đồng thời là căn cử khoa học của các kế hoạch 
kinh tế, là đòn bảy có hiệu lực thúc đầy việc hoàn thành các kế hoạch kinh tế. Các kế 
hoạch khoa học kỹ thuật: kế hoạch chung cũng như kế hoạch từng ngành, từng địa 
phương, cần được kết hợp chặt chẽ hơn nữa với các mục tiêu kinh tế và phải được coi 
trọng. Muốn vậy, các kế hoạch ấy cần được xây dựng một cách hoàn chỉnh hơn. chính 
xác hơn trên cơ sở dự báo khoa học, được cân đối về mọi mặt và cần có biện pháp có 
hiệu lực để thực hiện. 

Đi đôi với việc cải tiễn, tăng cường hệ thống quản lý kinh tế Nhà nước, chúng ta 
phải ra sức xây dựng một hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học và kỹ thuật tương 
đối hoàn chỉnh, kết hợp chặt chế với hệ thống tổ chức kinh tế. Phái xây dựng những 
trung tâm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật mạnh có lực lượng cán bộ và phương tiện 
thiết bị cần thiết đủ sức giải quyết các vấn đề khoa học và kỹ thuật quan trọng. Trước 
mắt, cần chấn chỉnh và tăng cường Viện khoa học Việt Nam và các viện nghiên cứu 
khoa học kỹ thuật của các ngành, các cơ sở nghiên cứu của các trường đại học. Đồng 
thời, xây dựng từng bước mạng lưới các cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm rộng khắp tại 
các cơ sở sản xuất và ở các địa phương tỉnh, huyện. Các cơ sở nghiên cứu khoa học 
và kỹ thuật cần có nhiệm vụ ôn định dễ chuyên môn hóa sâu và hợp tác với nhau rộng 
rãi, đồng thời phải có hình thức linh hoạt để tập hợp lực lượng theo từng chương trình 
nghiên cứu lớn của Nhà nước. 

Chúng ta phải tổ chức tốt công tác thông tin khoa học — kỹ thuật, phổ biến rộng 
rãi những thành tựu khoa học và kỹ thuật trong nước, cũng như trên thế giới, tăng 
cường công tác xuất bản tài liệu khoa học, kỹ thuật để phục vụ cho công tác nghiên 
cứn, quản lý và sản xuất, làm cho kiến thức khoa học và kỹ thuật ngày cảng thấm sâu 
vào đông đảo nhân dân ta bằng mọi hình thức. 


Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật của chúng ta tuy còn 
có mặt hạn chế, nhưng đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
sản xuất và chiến đấu của nhân dân ta. Bước sang giai đoạn cách mạng mới, chúng ta 
phải ra sức xây dựng một đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật ngày càng lớn mạnh với 
số lượng đông đảo gắp nhiều lần, với chất lượng cao, có cơ cấu cân đối giữa các ngành 
nghề và các trình độ. Cán bộ khoa học và kỹ thuật chúng ta phải ra sức rèn luyện để 
có phẩm chất và năng lực của người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận khoa học và kỹ 
thuật. Người cán bộ khoa học và kỹ thuật phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục 
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vụ Tổ quốc, trung thực và đoàn kết. hăng say học tập và nghiên cứu, bền bi và táo bạo, 
đám nghĩ, dám làm, từ thực tiễn đi đến lý luận, từ lý luận trở về thực tiễn, qua đó mà 
sáng tạo, mà phát minh, mà phát hiện ra những khả năng mới, những chân trời mới. 

Bằng nhiều biện pháp có hiệu lực, chúng ta phải ra sức đào tạo, bồi dưỡng các 
cán bộ đầu đàn, các nhà bác học, các tổng công trình sư, những cán bộ lãnh đạo và 
quản lý khoa học và kỹ thuật có tài năng. là những loại cán bộ hiện nay còn rất thiểu. 
Phái nhanh chóng xúc tiến việc đào tạo cán bộ trên đại học ở trong nước và chủ trọng 
phát hiện, bồi dưỡng những nhân tài ngay từ nhà trường phổ thông và trong quá trình 
công tác. Vấn đề đào tạo hàng triệu công nhân lành nghề là một nhu cần cấp bách cần 
được chú trọng đầy đủ và giải quyết bằng những biện pháp hết sức tích cực để khắc 
phục hiện tượng mất cân đối nghiêm trọng hiện nay. Cần chủ trọng xúc tiễn công tác 
cải cách giáo dục ở các bậc phổ thông, trung học chuyên nghiệp và đại học để chuẩn 
bị cho sự phát triển đội ngũ đông đảo những người lao động xã hội chủ nghĩa, dội ngũ 
cán bộ khoa học và kỹ thuật trong tương lai. Cần chú trọng giáo dục những tình cảm 
cao đẹp, đưa những tri thức khoa học vào nội dung học tập và vui chơi của các cháu 
nhi đồng ngay từ trường mẫu giáo. 

Cần bố trí và sử dụng hợp lý hơn lực lượng cán bộ khoa học và kỹ thuật hiện 
nay cho phù hợp với ngành nghề, với năng khiến từng người, tổ chức tốt và tạo điều 
kiện cho anh chị em làm việc để phát huy hết năng lực sáng tạo của từng người và 
của cả đội ngũ. 

Chúng ta còn có một lực lượng đông đảo anh chị em làm công tác khoa học và 
kỹ thuật ở các tỉnh phía nam. Cần tích cực giúp đỡ, bồi dưỡng cho các anh chị em đó 
sớm trở thành những người trí thức yêu nước. yêu chủ nghĩa xã hội, phục vụ nhân dân, 
phục vụ đất nước. Chúng ta rất coi trọng lực lượng trí thức Việt kiều yêu nước đang 
hướng vẻ Tế quốc, cần tạo điều kiện để anh chị em có thể cống hiễn tài năng trí tuệ của 
mình vào công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Cách mạng khoa học - kỹ thuật phải là sự nghiệp của đông đảo mhán dân lao 
động nước ta. Nhân dân lao động chính là người trực tiếp đưa các thành tựu mới về 
khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, là một lực lượng cách mạng bết sức 
to lớn, có khả năng lật để những tiêu chuẩn kỹ thuật cũ, những công suất thiết kế cũ, 
những kế hoạch sản xuất cũ, những năng suất lao động cũ, sáng tạo nên những tiêu 
chuẩn kỹ thuật. những công suất thiết kế, những kế hoạch sản xuất. những năng suất 
lao động mới, cao hơn. Vì vậy, chúng ta cần thấy hết tầm quan trọng của phong trào 
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trong công nhân, của phong 
trào tiền quân vào khoa học và kỹ thuật trong thanh niên và trong quân đội. Công đoàn, 
Đoàn thanh niên và quân đội đều phải phấn đấu với một tỉnh thần hết sức tích cực làm 


cho các phong trào ấy có một chất lượng ngày càng cao, một quy mô ngày càng rộng, 


==— 508 ==== 


trở thành bộ phận then chốt trong cao trào thi đua lao động xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta. Cần chăm lo bồi dưỡng trị thức khoa học và kỹ thuật, kỹ năng lao động cho quần 
chúng, làm cho mọi người đều trở thành người lao động tiên tiến trên mặt trận chỉnh 
phục thiên nhiên, chiến thắng nghẻo nàn và lạc hậu. 


Chúng ta cần tăng cường hệ thông tô chức quản lý khoa học và kỹ thuật thống 
nhất từ Trung ương đến cơ sở. Trước mắt cần củng có và tăng cường Ủy ban khoa học 
và kỹ thuật Nhà nước, đồng thời phải xây dựng các cơ quan quản lý khoa học và kỹ 
thuật ở các ngành và các địa phương, có chức năng nhiệm vụ rõ ràng, có mối quan hệ 
chặt chẽ với các cơ quan quản lý chức năng khác nhất là với cơ quan quán lý kinh tế. 
Bên cạnh các cơ quan quản lý khoa học và kỹ thuật cần tổ chức và phát huy các hội 
đồng khoa học và kỹ thuật để làm chức năng tư vấn về khoa học và kỹ thuật. 

Phải xây đựng và thực hiện tốt các chính sách cụ thế, nhằm thúc đầy cách mạng 
khoa học - kỹ thuật phát triển mạnh mẽ và đúng hướng. Cần có những chính sách đẻ 
xây dựng tiềm lực khoa học, dễ khuyến khích sáng kiến và phát minh. để đưa nhanh 
tiễn bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất. 


Tăng cường và mớ rộng hợp tác quốc tế là một biện pháp quan trọng và có hiệu 
lực để tăng thêm tiềm lực khoa học và kỹ thuật của nước ta. Trước hết, chúng ta đặc 
biệt coi trọng việc tăng cường hợp tác khoa học và kỹ thuật với các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em. Đồng thời, chúng ta chủ trương mở rộng quan hệ về khoa học và kỹ 
thuật với các nước dân tộc chủ nghĩa, với các nước tư bản chủ nghĩa. Cần có chính sách 
thích hợp để tranh thủ những thành tựu khoa học và kỹ thuật hiện đại của thế giới. 

Chúng ta đánh giá cao sự đóng góp về khoa học và kỹ thuật của chuyên gia các 
nước anh em đang nhiệt tình giúp đỡ chúng ta. Chúng ta hết sức hoan nghênh các nhà 
bác học, các nhà khoa học và kỹ thuật tiến bộ của các nước trên thế giới sẵn sàng giúp 
đỡ nhân dân ta xây dựng lại đất nước. 

Thưa các đông chí, 

Cách mạng khoa học - kỹ thuật có vị trí và ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong cuộc 
cách mạng xã hội chú nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nếu như Mác nói: 
*... Khoa học là một động lực thúc dây lịch sử tiến triển, là một động lực cách mạng”. 
thì ngày nay, cách mạng khoa học - kỹ thuật chính là một động lực vô cùng mạnh mẽ 
để đây mạnh công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, góp 
phần to lớn vào cuộc chiến đấu để nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, vào cuộc 
chiến đấu giải quyết vấn để đấu tranh giai cấp "ai thắng ai”, đưa chủ nghĩa xã hội trên 
đất nước ta đến toàn thắng. 

Nắm vững đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa, đường lỗi xây dựng 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần phát huy cao độ tư tưởng cách mạng tiền công, 
động viên và tổ chức mọi lực lượng thành một cao trào cách mạng sâu rộng với một 
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sức mạnh tông hợp to lớn để giành thắng lợi trong cách mạng khoa học - kỹ thuật. Đó 
là sức mạnh tổng hợp của ba cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. sự quản lý 
của Nhà nước chuyên chính vô sản, với quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động... 
Đó là sức mạnh tông hợp của con người lao động Việt Nam có giác ngộ cách mạng và 
trình độ làm chủ khoa học và kỹ thuật, kết hợp với cơ sở vật chất - kỹ thuật ngày càng 
được tăng cường, trong một hệ thông tô chức sản xuất khoa học và hợp lý; là sức mạnh 
tổng hợp của lực lượng đông đảo nhân dân lao động tiền quân vào mặt trận khoa học 
và kỹ thuật, kết hợp với đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật có đầy đủ phẩm chất và 
tài năng: là sức mạnh tông hợp của những tiềm năng khoa học và kỹ thuật trong nước 
ta, kết hợp với những khả năng to lớn mà sự phát triển khoa học và kỹ thuật trên thế 
giới có thể đem lại cho chúng ta. 

Chúng ta phải nắm vững nhiệm vụ trung tâm là công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, ra sức đây mạnh cách mạng khoa học - kỹ thuật, làm biến đổi sâu sắc toản bộ lực 
lượng sản xuất; làm cho nền sản xuất nước ta từ một trình độ kỹ thuật chủ yếu là thủ 
công trải qua quá trình phát triển vừa tuần tự vừa nhảy vọt tiễn lên một nền sản xuất có 
trình độ kỹ thuật hiện đại, cơ khí hóa, tự động hóa, điện khí hóa và hóa học hóa; làm 
cho nền sản xuất nhỏ phân tán, phân công lao động chưa phát triển, trải qua quá trình 
tô chức lại sản xuất và cải tiến quản lý, tiến lên một nền sản xuất lớn, tập trung hóa, 
chuyên môn hóa, liên hiệp hóa và hợp tác hóa cao. Cách mạng khoa học - kỹ thuật phải 
góp phần quan trọng, trong vòng 15-20 năm tới hoàn thành thắng lợi việc xây dựng cơ 
sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội đồng thời xây dựng thành công nên khoa 
học và kỹ thuật hiện đại của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện cho những 
bước phát triển về sau. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội có những quy luật cơ bản khác với chiến tranh cách 
mạng, tuy nhiên đều là những lĩnh vực của sự nghiệp đấu tranh cách mạng nhằm cải 
tạo xã hội, chính phục thiên nhiên. Vì vậy bước sang giai đoạn mới, trong ba cuộc 
cách mạng nói chung, cũng như trong cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật nói riêng, 
tư tưởng chiến lược của ta là t ¿ưởng chiến lược tiễn công, sức mạnh vô địch của 
ta là sức mạnh tổng hợp. Từ đó bắt nguồn những khả năng và triển vọng hết sức to 
lớn, cho phép chúng ta trong một thời gian lịch sử tương đối ngắn, vượt qua chặng 
đường mà thông thường phải hàng trăm năm mới vượt qua được, tạo nên những tốc 
độ lớn, những nhịp độ cao, những quy mô rộng lớn mà ngay bản thân chúng ta cũng 
chưa lường hết. 

Dưới ngọn cờ tắt thắng của Đảng và Hồ Chủ tịch, nhân dân ta đã lập nên những 
chiến công vô cùng vĩ đại, đánh thắng hai đế quốc to. giải phóng hoàn toàn Tổ quốc 
thân yêu, đưa cả nước tiền lên chủ nghĩa xã hội. 


TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIÊT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP. 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO _ 


Bước vào kỷ nguyên mới, như đồng chí Lê Duẩn Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã nói trong bán Báo cáo chính trị trình bày trước Đại hội, "Đại 
hội lẫn thứ IV của Đảng đánh dấu một cuộc tiễn quần vĩ dại vào thời kè hòa bình xây 
đựng chú nghĩa xã hội. Chúng ta quyết xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to 
đẹp hơn, như lời Hồ Chủ tịch hằng mong ước `. 

Trong nửa thế kỷ qua, lịch sử đã đề ra cho Đảng ta một sử mệnh có ý nghĩa thời 
đại là lãnh đạo nhân dân ta, dân tộc ta, trong điều kiện một nước đất không rộng lắm, 
lúc bấy giờ người chưa đông lắm, nền kinh tế còn lạc hậu, phải đứng lên chiến đấu và 
chiến thắng những kẻ thủ hung bạo nhát, kể cả đế quốc Mỹ, có tiềm lực kinh tế và quân 
sự không lề. Dưới sự lãnh đạo của Đàng, nhân dân ta đã làm nên câu chuyện thần kỳ 
của chiến tranh nhân dân vô địch trong thế kỷ 20. 


Ngày nay, lịch sử lại đề ra cho Đảng ta một sứ mệnh trọng đại mới cũng là một sứ 
mệnh có ý nghĩa thời đại, là lãnh đạo nhân dân ta, dân tộc ta từ một nước sán xuất nhỏ 
là chủ yếu, một nước anh bùng vào bậc nhất và cũng là một trong những nước nghèo 
nhất trên thế giới, với một cơ sở kinh tế và kỹ thuật có những mặt lạc hậu hàng mấy 
trăm năm so với các nước — phải xây dựng thành công cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, trong một thời gian tương đối ngắn đưa chủ nghĩa xã hội đến toàn thắng 
trên đất nước ta. 

Dưới ngọn cờ tất thăng của Đảng và Hỗ Chủ tịch, của chủ nghĩa Mác-Lênin vô 
địch, dân tộc Việt Nam ta, nhân dân Việt Nam ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc sử 
mệnh lịch sử mới, hoàn thành xuất sắc sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, biến ước 
mơ ngàn đời của nhân dân lao động nước ta thành hiện thực trên đất nước Việt Nam 
văn minh và hạnh phúc, trên Tổ quốc Việt Nam anh hùng của chúng ta. 

Với quyết tâm ấy, với niềm tin ấy, đưới ánh sáng của Đại hội lần thứ IV lịch sử. 
trong cao trào rộng lớn của ba cuộc cách mạng, cách mạng khoa học-kỹ thuật với vai 
trò then chốt của mình, nhất định sẽ góp phần xứng đáng vào thăng lợi chung của sự 
nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. 


Chúc Đại hội lần thứ IV của Đảng thành công rực rỡ. 
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S3. Bài nói của đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội nghị Thương binh 
và Gia đình lệt sỹ tiêu biểu toàn quốc / Võ Nguyên Giáp ⁄ Nhân dân. ~ 1977. ~ 
Ngày 16 tháng 12. — Tr. 1. (Số thứ tự trong thư mục 219) 


BÀI CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
TẠI HỘI NGHỊ THƯƠNG BINH VÀ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ 
TIỂU BIÊU TOÀN QUỐC 


Thưa các cụ và các đồng chỉ đại biểu thương binh và gia đình liệt sĩ : 

Thay mặt quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thế cán bộ, chiến sĩ các 
lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. tôi xin nhiệt liệt và thân ái chào mừng các cụ 
và các đồng chí. những đại biểu thương binh và gia đình liệt sĩ tiêu biểu từ khấp mọi 
miền đất nước về họp mặt đông vui tại hội nghị nảy. 

Cảm động biết bao, phần khởi và tự hào biết bao, sau hơn ba mươi năm anh dũng 
bền gan chiến đầu dưới ngọn cờ trăm trận trăm thắng của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, chúng ta có địp sum họp vui vầy như hôm nay trong niềm vui đại thắng tại thủ 
đô Hà Nội trái tim của Tổ quốc. Với thành phần các đại biểu về dự ở đây, hội nghị của 
chúng ta là một hình ảnh tuyệt đẹp của toàn dân đánh giặc, cứu nước. phản ánh sự hy 
sinh cao cả và không bờ bến của dân tộc Việt Nam ta, một dân tộc anh hùng, trải qua 
lịch sử mấy nghìn năm, luôn luôn quyết chiến và quyết thắng. 

Lịch sử mãi mãi phi tạc chiến công hiến hách đánh thắng thực dân Pháp và đề 
quốc Mỹ xâm lược của dân tộc Việt Nam trong thời dại Hồ Chí Minh. Trong chiến 
công bất điệt đó, có sự công hiến to lớn và xứng đáng của các anh hùng, liệt sĩ, của 
các anh chị em thương binh, những người con yêu quý đã “cảm tử cho Tổ quốc quyết 
sinh”, mang lại quang vinh đời đời cho dân tộc. Trong chiến công bất điệt đó, có sự 
hy sinh cao cá của biết bao gia đình đã công biến cho sự nghiệp cách mạng của toàn 
Dăng, toàn dân những người con, người chồng, những người ruột thịt thân yêu nhất 
của mình. 

Trong khung cảnh đất nước hòa bình và hoàn toàn tự do, độc lập trước thắng lợi 
vĩ đại và tương lai rạng rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta càng thấm thía ơn sâu nghĩa nặng đối với các liệt sĩ, các đồng chí 
thương binh và các gia đình liệt sĩ đã quên mình vì nước, vì dân. Cùng trong đại gia 
đình quân đội, từng vui chung niềm vui chiến thắng, từng chia sẽ mọi gian khổ khó 
khăn, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam xin bày tó ở đây lòng 
biết ơn sâu sắc nhất và những tỉnh cám đồng chí, đồng đội chân thành nhất đối với các 
liệt sĩ các đồng chí thương binh đã đổ máu đào tô thắm thêm lá cờ Quyết chiến quyết 
thắng của quân đội ta, góp phần to lớn xây đựng lực lượng vũ trang ta không ngừng 
lớn mạnh và chiến thắng. 
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Toàn quân bày tỏ lòng biết ơn đối với các ba, các má, đối với các bậc cha me đã 
Sinh ra và nuôi dạy những anh hùng liệt sĩ biết hy sinh vì nghĩa lớn, đối với các chị, các 
anh đã có những người chồng, người vợ, người anh em biết xả thân vì thắng lợi của sự 
nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. 

Thưa các cụ. 

Thưa các đồng chí 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, người cha thân yêu của các 
lực lượng vũ trang nhân dân ta, đã hết lòng thương yêu và thường xuyên quan tâm 
chăm sóc thương binh và gia đình liệt sĩ. Người đã dạy: '“Thương binh. bệnh bình, gia 
đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. 
Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”"" 

Thực hiện lời dạy đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã và đang luôn luôn 
chăm sóc đời sống của thương bính, gia đình liệt sĩ. Hàng trăm nghìn thương binh, 
bệnh binh, người thân của liệt sĩ trong toàn quốc đã được hưởng các chế độ đãi ngộ do 
Nhà nước ban hành. 

Sự chăm sóc đó đã làm cho thương binh và gia đình liệt sĩ giải quyết được một 
phần khó khăn. động viên được toàn dân chiến đấu giành từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác, tiễn lên giành thắng lợi hoàn toàn. 


Các lực lượng vũ trang nhân dân theo dõi với lòng khâm phục sâu sắc những tắm 
gương phấn đấu bên bi kiên cường của các đồng chí thương bệnh binh đã khắc phục 
khó khăn gian khổ để trở lại vị trí chiến đấu, tiếp tục lao động sản xuất và tiến bộ không 
ngừng. Nhiều đồng chí khi bị thương, văn hóa cấp 1, cấp 2, nay đã là kỹ sư, bác sĩ, phó 
tiến sĩ. Nhiều đồng chí khi bị thương là chiến sĩ, là cán bộ tiêu đội, trung đội nay đã là 
cáo bộ lãnh đạo phụ trách các cấp của Đảng, của chính quyền. quân đội và các đoàn 
thể. hoạt động trên khắp các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Các đồng 
chí đã thực hiện lời đạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu. tiếp tục phát huy truyền thống 
quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam ta. 

Các lực lượng vũ trang nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh thành tích xuất sắc của 
các gia đình liệt sĩ đã không ngừng tiếp tục cố gắng tham gia công tác cách mạng, lao 
động xây dựng đất nước. tỏ ra xứng đáng với những người thân đã hy sinh. 

Đảng và Nhà nước biết rõ răng hiện nay còn có những đồng chí thương bình, 
những gia đình liệt sĩ gặp nhiều khó khăn trong công tác cũng như trong đời sống. Mặc 
dù các cơ quan có trách nhiệm và nhân đân ta đã có nhiều cô gắng, nhưng do hậu quả 
của mắy chục năm chiến tranh ác liệt, công tác thương binh liệt sĩ còn chưa thực hiện 
được đầy đủ. Chúng tôi hết sức thông cảm với các đồng chí, và tin tưởng chắc chắn 
rằng các đồng chí thương bình và gia đình liệt sĩ cũng hiểu rất rõ hoàn cảnh của đất 


==== 603 ==== 


ĐẠI TƯỚNG. TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỞNG CỦA HÒA BÌNH 


nước, ra sức phân đầu vượt mọi khó khăn góp phần tích cực nhất của mình vào công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Hôm nay trong không khí đầm ấm của đại gia đình quân dân đoàn kết, chúng ta 
vô cùng phần khởi và rất tự hào nhìn lại bước đường cách mạng đã qua, từ bước đầu 
đầy khó khăn gian khổ cho đến thắng lợi huy hoàng ngày nay. 

Các lực lượng vũ trang nhân dân ta đang kế thừa và phát huy truyền thống vẻ 
vang của những người đi trước, những người đã góp phần làm nên chiến thắng lịch 
sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng mùa xuân năm 1975. Toàn quân nguyện 
học tập noi gương các anh hùng liệt, liệt sĩ, thương bình, đem hết thức mình làm 
cho tròn các nhiệm vụ chính trị mà Dáng và Nhà nước giao cho quân đội là sẵn sảng 


chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xây dựng kinh tế, xây dựng đất nước giàu mạnh và làm 
nghĩa vụ quốc tế cao cả. 


Cách mạng nước ta đã bước sang giai đoạn mới. Toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân đang bước vào một cuộc chiến đấu mới không kém phần khó khăn gian khô. và 
cũng đầy thắng lợi vẻ vang. Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng mong rằng các 
đồng chí thương binh và gia đình các liệt sĩ, trong giai đoạn cách mạng mới, tiếp tục 
phát huy mạnh mẽ bản chất cách mạng và truyền thống quyết chiến, quyết thắng, anh 
dũng phấn đấu. khắc phục khó khăn, khiêm tốn, đoàn kết, không chút công thần về 
thành tích đã qua, luôn luôn tiền lên phía trước, học tập tốt, công tác tốt, “nhiệm vụ nào 
cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, quyết phấn đấu trở thành “công dân 
kiêu mẫu” và "gia đình cách mạng gương mẫu”. 

Nhân dịp này Quân ủy Trung ương kêu gọi toản quân hãy cùng với toàn dân 
thực hiện tốt hơn nữa chính sách thương bính liệt sĩ, đã chu đáo phải chu đáo hơn nữa. 
vừa qua đã làm nhiều việc tốt, nay phải làm tốt hơn. Phải làm cho thương binh và gia 
đình liệt sĩ được yên ốn về vật chất và vui vẻ về tỉnh thần để tiếp tục cống hiến tùy 
theo khả năng của mình cho chú nghĩa xã hội. Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành hãy 
cùng các cơ quan có trách nhiệm và các đơn vị bộ đội chủ lực đóng ở địa phương thực 
hiện dây đủ các chế độ chính sách đã ban hành đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, 
gia đình bộ đội. 

Làm như vậy không những là đề đền đáp công ơn của thương binh, liệt sĩ, mà còn 
có tác dụng giáo dục chính trị sâu sắc đối với nhân dân ta, đối với quân đội ta, cổ vũ mọi 
người làm tròn nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Xin kính chúc các cụ mạnh khỏe, sống lâu. 

Xin chức các đồng chí thương binh và gia đình liệt sĩ mạnh khỏe, tiến bộ. 

Kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp. 

(1)Hỗ Chỉ Minh với các lực lượng vũ trang nhân dân — Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, năm 
1975. trang 288. 


TOÁN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIẾT CÚA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO. 


S4. Quân và dân ta ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, toàn 
diện, hiện đại : diễn văn cửa đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lễ kỷ niệm lần thứ 
31 ngày toàn quốc kháng chiến và lần thứ 33 ngày thành lập Quân đội Nhân dân 
Việt Nam / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1977. — Ngày 23 tháng 12. — Tr. 1, 6. (Số 
thứ tự trong thư mục 220) 


QUẦN VÀ DÂN TA RA SỨC XÂY DỰNG 
NÈN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, TOÀN DIỆN, HIỆN ĐẠI 


(Diễn văn của Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP trong lễ kỷ niệm lần thú 31 
Ngày toàn quốc khủng chiến và lần thử 33 Ngày thành lập Quân đội Nhân dân 
Miệt Nam) 


Thưa Đoàn Chủ tịch, 
Thưa đồng chí Phó Thủ tướng Phạm Hùng kính mến, 
Thưa các đồng chí và các bạn, 


Hôm nay, trong cuộc mít-tinh trọng thể này, chúng ta họp mặt đề kỷ niệm lần 
thứ 31 Ngày toàn quốc kháng chiến và lần thứ 33 Ngày thành lập Quân đội Nhân dân 
Việt Nam. 

Chúng ta ký niệm hai ngày lịch sử vẻ vang giữa lúc nhân đân ta, từ Cao Lạng 
đến Minh Hải, từ biên giới đến hải đảo, đang sôi nỗi thi đua thực hiện thắng lợi nghị 
quyết Đại hội đại biểu lần thứ tư của Đảng, nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của Ban 
Chấp hành Trung ương Dáng, và đã đạt được những thành tựu bước đầu, đang phần 
khởi trong thời kỳ mới, thời kỳ hòa bình xây dựng chủ nghĩa xã hội trên Tổ quốc Việt 
Nam hoàn toàn độc lập và thông nhất. 

Trong ngày hội lớn của dân tộc, với lòng biết ơn vô hạn, chúng 1a thành kính 
tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc 
ta, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân ta. Chúng ta nguyện mãi 
mãi xứng đáng với công ơn trời biển của Người, mãi mãi tiến lên theo con đường cách 
mạng mà Người và Đảng đã vạch ra. 

Chúng ta vô cùng biết ơn Đảng tiên phong đã lãnh đạo nhân dân ta tiễn lên dưới 
ngọn cờ của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vô địch, từ kiếp sống nô lệ, lầm than vùng lên trở 
thành người chủ của đất nước. Chúng †a nguyện tuyệt đối trung thành với sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và của đân tộc. ra sức xây đựng và bảo vệ thắng lợi chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản trên Tổ quốc Việt Nam yêu quý. 

Toàn quân xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc đối với Quốc hội và Chính phủ đã lãnh 
đạo, động viên, chăm sóc các lực lượng vũ trang nhân dân, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu 
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sắc đối với đồng bảo ta trong cá nước, đối với các đoàn thể cách mạng, các ngành, các 
giới, các địa phương đã hết lòng thương yêu, giúp đỡ quân đội, phối hợp với quân đội 
trong nhiệm vụ bảo vệ Tế quốc cũng như trong nhiệm vụ xây dựng kinh tế. 

Nhân ngày lịch sử này, thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ quốc phòng, tôi 
nhiệt liệt biểu đương toàn thế cán bộ và chiến sĩ của quân đội nhân dân, bộ đội chủ lực 
và bộ đội địa phương. đang không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, nêu cao tỉnh 
thần cảnh giác sức mạnh, ngày đêm nắm chắc tay súng sẵn sàng chiến đầu và chiến đấu 
tốt, báo vệ vững chắc vùng đất, vùng trời, vùng biển, biên giới. hải đảo và thềm lục địa 
của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật 
tự xã hội, bảo vệ nền chuyên chính vô sản và làm tròn nghĩa vụ kinh tế. Đồng thời đã 
nêu cao tinh thần anh dũng, sáng tạo trong lao động sản xuất, bước đầu đứng vững trên 
những địa bàn quan trọng, góp phần xây dựng cơ sở của nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng Tổ quốc ta ngày càng giàu mạnh. 


Nhiệt liệt biểu dương anh chị em công nhân và nhân viên quốc phòng đã hăng 
hái thi đua lao động xã hội chủ nghĩa, báo đảm những nhu cầu quốc phòng, đồng thời 
góp phần phục vụ đời sống nhân dân, đáp ứng nhu cầu xây dựng kinh tế. 

Nhiệt liệt biểu dương cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ gái và trai trong cả nước 
đã nêu cao tinh thần cảnh giác, ra sức học tập rèn luyện, bảo vệ quê hương, bảo vệ trật 
tự trị an ở địa phương. đồng thời nêu cao tỉnh thắn lao động quên mình, phát huy mạnh 
mẽ vai trò xung kích trong sản xuất trên các công trường xã hội chủ nghĩa. 

Nhiệt liệt biểu đương cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân võ trang ngày 
đêm canh giữ, bảo vệ an ninh ở nơi biên phòng, hải đảo, cùng với các lực lượng vũ 
trang nhân dân bảo vệ đồng bảo, bảo vệ vững chắc công cuộc lao động hòa bình của 
nhân dân ta. 

Nhân địp này, tôi thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần nhất và thân thiết nhất tới các 
gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình quân dân, tới các gia đình có công với cách mạng. 
có công với kháng chiến, tới các đồng chí thương binh, bệnh binh, tới các đồng chí cán 
bộ và chiến sĩ phục viên, chuyển ngành và các đồng chí đã về hưu. 

Chúng ta chân thành cảm ơn nhân dân và quân đội Liên Xô, Trung Quốc và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, cảm ơn nhân đân yêu chuộng hòa bình và công lý 
trên thế giới đã đồng tình ủng hộ và giúp đỡ sự nghiệp đấu tranh cho độc lập dân tộc và 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa của nhân dânViệt Nam. Chúng ta vui 
mừng nhận thầy rằng. trong giai đoạn mới. quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa 
nhân dân và quân đội ta với nhân dân và quân đội các nước anh em đã không ngừng 
được củng cô và phát triển với các cuộc đi thăm lẫn nhau của các đoàn đại biểu Đảng 
và Chính phủ, các đoàn đại biểu quân sự nước ta và các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
trong những năm qua. 


==== 606 ==== 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BÁO 


Bài học lịch sử quý giá 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Lịch sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam lả lịch sử của một quân đội anh hùng. 
hơn ba mươi năm ròng rã, trong cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại và hai cuộc kháng 
chiến thân thánh của dân tộc, đã cùng với toàn đân lập nên những kỳ tích hết sức vẻ 
vang. Quân đội ta đã nêu cao tỉnh thần anh đũng tuyệt vời, vượt qua biết bao khó khăn, 
thử thách. trưởng thành vượt bậc. cùng toàn dân đánh thăng mọi kẻ thù, từ phát-xít 
Nhật, thực dân Pháp dến để quốc Mỹ, từ đội quân xâm lược của chủ nghĩa phát-xít, 
chủ nghĩa thực dân cũ và các loại quân tay sai, đến đội quân viễn chỉnh xâm lược của 
tên đề quốc đầu sỏ trong thời đại ngày nay cùng đội quân tay sai mạnh nhất và các đội 
quân chư hầu của chúng. 


Trải qua những chặng đường lịch sử, quân đội ta đã xây dựng nên bản chất cách 
mạng tốt đẹp, truyền thông chiến đầu anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử 
mà Đảng và nhân dân giao phó. 

Từ ngày toàn thắng đến nay, bước vào giai đoạn cách mạng mới, tiếp tục tiến lên 
trên con đường vẻ vang của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ 
nghĩa, quân đội ta được Đảng giao hai nhiệm vụ lớn: sẵn sàng chiến đâu bảo vệ Tổ 
quốc và xây dựng kinh tế, xây dựng đất nước, lại cùng với toàn dân hy sinh phần đầu, 
viết tiếp những trang sử mới trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân 
tộc Việt Nam. 

Bài học lịch sử có ý nghĩa cơ bản nhất mà ngày nay và mãi mãi về sau còn giữ 
nguyên giá trị là mỗi chiến công, mỗi thành tích của quân đội ta, của nhân dân ta 
đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ cúa Đáng ta. Từ 
những ngày đầu, giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta 
đề ra đường lối duy nhất đúng đăn cho cách mạng Việt Nam. Đường lối Mác - Lê-nin 
của Đảng là nhân tố quan trọng nhất quyết định mọi thắng lợi của quân và dân ta. Với 
đường lỗi ấy. Đảng đã động viên đến mức cao nhất lực lượng hùng hậu của quân và 
dân cả nước, kết hợp sức mạnh của nhân đân ta với sức mạnh của thời đại, tạo thành 
sức mạnh tông hợp vô địch. hoàn thành mọi nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam qua 
các thời kỳ lịch sử. 

Ngày nay, trong giai đoạn mới, đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và đường lối xây dựng nên kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta do Đại hội lần thứ tư của 
Đảng đề ra đang động viên lực lượng cả nước và mọi tài nguyên của đất nước, phát 
huy tỉnh thần làm chủ tập thể, tỉnh thần tự lực tự cường của nhân dân lao động, xây 
dựng Tổ quốc giàu mạnh. Đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng là nhân tổ quyết 
định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam giai đoạn mới, là ngọn đèn pha soi đường 
cho nhân dân ta đạp bằng mọi khó khăn trở ngại, vững bước tiền lên những đỉnh cao 
của thời đại. 
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Bài học vô cùng quý giả mà ngày nay và mãi mãi về sau còn giữ nguyên giá trị, 
đã dưa đến thắng lợi vĩ đại của quân và dân ta trong hơn ba mươi năm chiến tranh cách 
mạng là bài học về tỉnh thần cách mạng tiến công, tính thần quyết chiến quyết 
thắng, những nét tiêu biểu của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Với ý chí 
“không có gì quý hơn độc lập tự do”, với truyền thống quật cường bắt khuất của đân 
tộc, nhân dân ta không phân biệt già trẻ, gái trai, đoàn kết triệu người như một, vùng 
lên chống giặc ngoại xâm, anh dũng hy sinh, nêu cao khí phách anh hùng, đánh thăng 
những kẻ thù hung hãn nhất, tàn bạo nhất, 

Ngày nay, chuyển chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu vào công cuộc 
lao động hòa bình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dân và quân đội ta lại tiếp tục ghi 
thêm những thành tích mới, với những tắm gương anh hùng mới trong cuộc chiến đấu 
mới không kém phần gay go quyết liệt, đòi hỏi tỉnh thần lao động cần cù, trí tuệ và tài 
năng sáng tạo, những nỗ lực vượt bậc, những hy sinh to lớn, kể cả hy sinh xương máu 
khi Tổ quốc cần, 

Bài học lớn có ý nghĩa sâu sắc là bài học thành công trong tổ chức thực tiễn.... 
biến đường lối của Đảng thành sức mạnh vật chất to lớn, đã đưa chúng ta đến thắng lợi 
rực rỡ trong chiến tranh cách mạng cũng như trong xây dựng xã hội chủ nghĩa. Ngày 
nay, trong công cuộc hòa bình xây dựng và bảo vệ đất nước, hưởng ứng lời kêu gọi của 
Đại hội lần thứ tư của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, 
phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, bằng hành động thực tiễn, bằng 
phong trào cách mạng của quần chúng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua 
biến nghị quyết của Đảng thành hiện thực sinh động trên khắp mọi miễn đất nước, tạo 
nên những điển hình mới, những nhân tố mới trên mọi lĩnh vực. 

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Chúng ta sắp bước sang năm 1978, năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội lần 
thứ tư của Đảng, năm thứ ba thực hiện các mục tiêu của kế hoạch Nhà nước năm năm 
lần thứ hai (1976-1980). Những thành tựu bước đầu đạt được là to lớn, song nhiệm vụ 
sắp tới của chúng ta còn rất nặng nề. 

Những khó khăn trước mắt còn nhiều, mà khó khăn lớn nhất là nền kinh tế của 
chúng ta chưa thoát khỏi tình trạng sản xuất nhỏ lại phải chịu hậu quả nặng nề của 
chiến tranh, cúa thiên tai, hạn hán, những tiềm năng to lớn của đất nước chưa được triệt 
đề khai thác một cách hợp lý và có hiệu quả. 

Hiện nay, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phát huy quyền làm chủ tập thể, 
tiến hành ba cuộc cách mạng, hăng hái phần đấu để thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội 
nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tập trung cao độ lực lượng cả 
nước, tạo ra một bước phát triển vượt bậc về nông nghiệp. Đồng thời. chúng ta đang 
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chuẩn bị thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ ba và nghị quyết của kỳ 
họp thứ ba của Quốc hội khóa sáu về kế hoạch Nhà nước năm 1978 với tư tưởng chỉ 
đạo phát huy cao độ tinh thần tích cực, chủ động. tự lực tự cường, kết hợp chặt chẽ 
nông nghiệp và công nghiệp, kinh tế Trung ương và kinh tế địa phương, kinh tế và 
quốc phòng, hình thành từng bước cơ cầu kinh tế công-nông nghiệp trong phạm vi cả 
nước và trên địa bàn từng tỉnh, từng huyện. Chúng ta phải sử đụng tốt nhất mọi lực 
lượng lao động xã hội, khai thác tốt nhất mọi tài nguyên của đất nước và cơ sở vật 
chất-kỹ thuật hiện có để tạo ra nhiều sản phẩm, tăng tích lũy cho tái sản xuất mở rộng 
và cải thiện từng bước đời sống nhân dân, xây dựng cơ cấu kinh tế mới, tạo nên thế 
chiến lược mới về kinh tế và quốc nhòng, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế 
hoạch mà Đại hội lần thứ tư của Đảng đã đề ra. Phấn đấu trong một thời gian tương 
đối ngắn hoàn thành về căn bản quá trình đưa nên kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Trong lúc đó, chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là để quốc Mỹ và các thế lực phản 
động tuy đã bị thất bại nặng nề, vẫn mưu toan kìm hãm sự phát triển của cách mạng 
Việt Nam và sức tiến công mạnh mẽ của ba đòng thác cách mạng trên thế giới. Chúng 
chưa chịu từ bỏ âm mưu xâm lược, tiếp tục chạy đua vũ trang, gây ra các cuộc xung đột 
vũ trang cục bộ, tăng cường chuẩn bị chiến tranh, chia sẻ các lực lượng cách mạng. 

Vì vậy. trong khi tập trung mọi có gắng xây dựng kinh tế, xây dựng đất nước, 
nắm vững quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước, nhân dân ta luôn luôn quan tâm đến 
sự nghiệp củng có quốc phòng, đúng như nghị quyết Đại hội lần thứ tư của Đáng đã 
chỉ rõ: “Đi đôi với việc xây dựng đất nước về mọi mắt, phải ra sức xây đựng nền quốc 
phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng công 
nghiệp quốc phòng, bảo đảm cho đất nước sẵn sàng đánh bại mọi cuộc tiễn công của 
bọn xâm lược”. 

Nếu như trong những năm chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước, 
chúng ta phải đỗ bao xương máu đề giành lại từng gốc cây, ngọn cỏ, từng tắc đất của 
Tổ quốc, thì ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng có quốc phòng. bảo 
vệ nền chuyên chính vô sản, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân. chúng 
ta phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ 
quốc, từ biên giới đến hải đáo, từ vùng biển bao la, thềm lục địa rộng lớn đến vùng trời 
cao, rộng cúa Tô quốc thân yêu. 

Dê làm tròn sứ mệnh thiêng liêng đó, quân và dân ta phải ra sức xây đựng nên 
quốc phòng toàn đân, toàn diện, hiện đại. một nền quốc phòng độc lập tự chủ dựa trên 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh. trên chế độ xã hội chủ nghĩa ngày 


càng phát triển và hoàn thiện. 
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Sứ mệnh thiêng liêng đó đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn để cao cảnh giác, sẵn 
sàng chiến đầu từng giờ từng phút, sẵn sàng chiến đấu trước mát, sẵn sàng chiến đấu 
lâu dài. Trong điều kiện chủ nghĩa đế quốc còn tổn tại, cách mạng khoa học kỹ thuật 
đang phát triển như vũ bão ngay trong lĩnh vực vũ khí và phương tiện chiến tranh, 
chúng ta càng phải nắm vững tư tưởng quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phát triển sáng tạo và sắc bén vào điều kiện lịch sử 
mới, ra sức xây dựng tiềm lực quốc phòng của đất nước về mọi mặt, ra sức đấy mạnh 
công cuộc chính quy bóa và hiện đại hóa quân đội ta, xây dựng nên khoa học quân sự 
hiện đại của nước ta, coi đó là quá trình tiền lên không ngừng, một cuộc phân đấu khẩn 
trương, bền bi và liên tục ; có như thế, chúng ta mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng 
cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình. 

Sứ mệnh thiêng liêng đó dòi hỏi quân đội ta phải làm thật tốt nhiệm vụ xây dựng 
kinh tế mà Đảng giao cho, với kỷ luật lao động ngày càng chặt chẽ, chất lượng ngày 
cảng tốt, năng suất ngảy càng cao, kết hợp tốt kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với 
kinh tế, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận lao động sản xuất. 

Sứ mệnh thiêng liêng đó đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân phải nêu cao 
tỉnh thần tự lực tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước, giữ gìn và 
sử dụng tốt nhất vũ khí trang bị và mọi cơ sở vật chất-kỹ thuật, hết sức quý trọng và 
tiết kiệm của công, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nhân lực, mang lại hiệu quả chiến đấu, 
hiệu quả kính tế cao nhất trong điều kiện vật chất hiện có của chúng ta. 

Sứ mệnh thiêng liêng đòi hỏi quân và dân ta phải tăng cường hơn nữa, tăng 
cường mạnh mẽ hơn nữa ý thức tổ chức, tình thần kỷ luật. đoàn kết nội bộ, đoàn kết 
quân dân, trên đưới một lòng, quân dân nhất trí, cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tế quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Sứ mệnh thiêng liêng đó đòi hỏi quân đội ta nêu cao hơn nữa tình thần đoàn kết 
quốc tế, không ngừng xây đựng và củng cố tình hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết chiến 
đấu với nhân dân và quân đội các nước xã hội chủ nghĩa anh em trên cơ sở chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Nhiệm vụ vẻ vang của quân đội 

Sự nghiệp dựng nước và giữ nước trong giai đoạn mới đang đòi hỏi ở mỗi một 
chúng ta những cố gắng vượt bậc. Lúc này đây, mỗi biểu hiện của tư tưởng hòa bình 
chủ nghĩa, say sưa với thăng. tiêu cực đừng lại, tính toán cá nhân đều phải được 
nghiêm khắc phê phán và kiên quyết khắc phục. Mắt cảnh giác chính trị. tự do vô ký 
luật, thiểu tỉnh thần trách nhiệm đưa đến tồn thất cho cách mạng, cho quân đội, là trái 
với bản chất, với truyền thống của quân đội ta. Xâm phạm quyền làm chủ tập thể của 
chúng ta. tham ô, thoái hóa, biến chất vẻ chính trị là không thẻ dung thứ trong hàng 


ngũ các lực lượng vũ trang nhân dân ta. 
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Không chút công thần, thỏa mãn, toàn quân ta đã không ngừng nêu cao phẩm 
chất cách mạng, tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, tỉnh thần làm chủ tập thể xã hội 
chủ nghĩa, ý chí chiến đấu, trách nhiệm chính trị, ra sức phát huy ưu điểm, khắc phục 
khuyết điểm, nhược điểm. đây mạnh thi đua quyết thắng, đem hết sức lực, trí tuệ và tài 
năng hiển đâng cho mục đích cao cả là xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, có cuộc sống văn minh và hạnh phúc. 
Một nước Việt Nam phồn vinh và bất khả xâm phạm. 

Cách đây 31 năm, chỉ với gậy tầm vông, giáo mác, với ý chí *ai có súng dùng 
súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuồng, gậy gộc”, lại 
nhiều năm nằm trong vòng vây dày đặc của chủ nghĩa để quốc, quân và dân ta đã vượt 
qua những khó khăn và thử thách lớn nhất, đánh thắng những tên đế quốc hung bạo 
nhất, giành lại cả non sông gấm vóc. Thì ngày nay. không có khó khăn nào cản được 
bước tiền của chúng ta trên con đường đầu tranh cách mạng, con đường khó khăn và 
tất thắng nhằm đem lại phồn vinh cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân đân, tương lai huy 
hoàng cho các thế hệ mai sau. 

'Thắng lợi của sự nghiệp xây dựng quân đội. củng cố quốc phòng, xây dựng kinh 
tế tùy thuộc một phần quan trọng ở vai trò của cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp, cán bộ 
chủ chốt. Nhận rõ trách nhiệm lớn lao của mình, cán bộ quân đội ta phải không ngừng 
rèn luyện, trau đồi phẩm chất và đạo đức cách mạng, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê 
bình. quyết tâm noi gương “cần kiệm. liêm chính, chí công vô tư” của Hồ Chủ tịch, 
thực hiện đoàn kết trên dưới. đoàn kết cán bộ và chiến sĩ, hết lòng thương yêu chiến sĩ, 
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của chiến sĩ, kiên quyết chống bảo thủ, trì trệ, 
chống quan liêu. quân phiệt...đồng thời, các đồng chí phải nêu cao tỉnh thần học tập. 
học tập hãng say, học tập không mệt mỏi, học tập có chất lượng, lứa tuổi nào cũng học, 
ở cương vị nào cũng học, ra sức năng cao bản lĩnh chính trị, không ngừng vươn lên 
làm chủ khoa học kỹ thuật hiện đại, nâng cao trình độ quân sự, trình độ kinh tế, năng 
lực tổ chức và năng lực hành động về mọi mặt. 

Các đồng chí đảng viên, các đồng chí cán bộ hãy nêu cao vai trò tiền phong, 
gương mẫu. đù trong hoàn cảnh nào, bất kỳ ở cương vị nào cũng luôn luôn anh dũng 
phần đầu. tận tụy công tác, đi sát quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập 
thể của quần chúng. 

Quân ủy Trung ương kêu gọi toàn thể cán bộ. chiến sĩ hãy tô thắm thêm lá quân 
kỳ quyết thắng rực rỡ chiến công, xứng đáng với lời khen của đồng chí Lê Duẫn. Tổng 
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta: "Đảng đánh giá rất cao chiến công của 
quân đội trong cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại vừa qua. Đảng tin chắc rằng quân đội 
mãi mãi xửng đáng là đội quân đáng tin cậy trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, dồng thời 
là một đội quân xây dựng tài giỏi, một trường học lớn rèn luyện con người mới đối với 
các thế hệ thanh niên”. 
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Dưới ngọn cờ trăm trận trăm thắng của Đảng và của Hồ Chủ tịch, toàn đân 
và toản quân ta quyết biến cả nước ta thành một công trường vĩ đại xây dựng chủ 
nghĩa xã hội với những thành tích ngày càng rực rỡ, đồng thời thành một trận địa 
bao la bảo vệ vững chắc công cuộc lao động sáng tạo của nhân dân ta, một pháo 
đài bất khả xâm phạm của hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội 
ở Đông-Nam châu Á. 

Chúng ta quyết đem hết tỉnh thần và nghị lực, trí tuệ và tài năng, tiếp tục làm nên 
những “Điện Biên Phủ” và những mùa xuân đại thắng trong công cuộc vĩ đại hòa bình 
xây dựng đất nước, trong cuộc dấu tranh cách mạng mới, cuộc đấu tranh chống nghẻo 
nàn và lạc hậu, xây dựng và bảo vệ cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc trên đất nước Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa vĩnh viễn độc lập tự do, góp phần giữ vững hòa bình lâu đải ở 
Đông-Nam châu Á và trên thế giới. 

- Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa muôn năm! 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 


- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 


SŠ. Giương cao mãi mãi lá cờ Quyết thắng, sẵn sàng xã thân chiến đấu 
để báo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và xây dựng thành công chú nghĩa 
xã hội : Diễn văn của đại tướng Võ Nguyên Giáp tại cuộc mít - tỉnh trọng thể kỹ 
uiệm ngày 19-12 và ngày 22-12 / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1978. — Ngày 23 
tháng 12. — Tr. 1, 2. (Số thứ tự trong thư mục 221) 

GIƯƠNG CAO MÃI MÃI LÁ CỜ QUYÉT THÁNG, SẴN SÀNG XÁ THÂN 
CHIẾN ĐẦU ĐÈ BẢO VỆ VỮNG CHÁC TÓ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
(Diễn văn của đại tưởng Võ Nguyên Giáp 
tại cuộc mít — tính trọng thể kỷ niệm ngày 19 ~ 12 và 22 — 12) 


Thưa đồng chí Lê Duẫn kính mến, thưa đoàn chú tịch, thưa các đồng chí 
và các bạn. 

Hôm nay. chúng ta kỷ niệm trọng thể lần thứ 32 Ngày toàn quốc kháng chiến và 
lần thứ 34 Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Chúng ta kỷ niệm 2 ngày lịch sử của dân tộc giữa lúc toàn đân và toàn quân ta 
nêu cao tỉnh thần tự lực tự cường, đoàn kết chặt chẽ hơn bao giờ hết, đang đem hết sức 


lực và trí tuệ, tao động quên mình. chiến đấu dũng cảm và sẵn sàng chiên đâu cao, vượt 
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qua mọi khó khăn trở ngại, ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 4 của Đảng và 
đã giành được những thành tích lớn trên các lĩnh vực xây dựng chủ nghĩa xã hội và báo 
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Trong ngày lịch sử vẻ vang này chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vĩ đại. lãnh tụ của Đảng ta, dân tộc ta, người cha thân yêu của các lực lượng vũ 
trang nhân dân ta. Chúng ta thành tâm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc 
lập, tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội. 

Toàn quân ta tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đáng, quốc hội và Chính phú đã lãnh 
dạo và giáo dục động viên và chăm sóc các lực lượng võ trang nhân dân. Toàn quân 
vô cùng biết ơn đồng bào trong cả nước đã hết lòng thương yêu. đùm bọc, nuôi đưỡng, 
giúp đỡ quân đội ta hoàn thành mọi nhiệm vụ của Đảng. 


Chúng ta nguyện tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của 
dân tộc, giương cao mãi mãi lá cờ Quyết thắng, sẵn sàng xả thân chiến đấu để bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản trên đất nước thân yêu cúa chúng ta và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. 

Nhân dịp này, chúng ta gửi lời thăm hỏi ân cần đến các đồng chí thương binh, 
bệnh binh, đến các gia đình liệt sĩ, thương bình và gia đình có con, em đi bộ đội. đến 
các đồng chí quân nhân đã đến tuổi nghỉ việc nhưng vẫn tham gia vào các hoạt động 
xã hội. 

Trong ngày hội truyền thống của dân tộc toàn quân ta vô cùng phấn khởi báo 
cáo với Đảng, Chính phủ và đồng bào cả nước rằng: toàn thể cán bộ và chiến sĩ trong 
các lực lượng vũ trang nhân dân, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng, đã nêu cao tỉnh thần quyết chiến, quyết thắng, nỗ lực vượt bậc, phát huy 
ưu điểm, khắc phục khuyết điểm và nhược điểm, hoàn thành thắng lợi những nhiệm 
vụ mà Dáng giao cho, trên mặt trận chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. cũng như trên mặt trận 
xây dựng kinh tế, xây dựng đất nước trong giai đoạn mới của cách mạng. 


Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng nhiệt liệt khen ngợi toàn 
thể cán bộ và chiến sĩ đã và đang anh hùng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây — Nam, bảo 
vệ các tuyến biên giới và các hải đảo của Tổ quốc ; nhiệt liệt biểu dương toàn thể cán 
bộ, chiến sĩ, công nhân, nhân viên quốc phòng, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân 
quân tự vệ, công an nhân dân vũ trang trong cả nước đã phát huy bản chất cách mạng 
và truyền thống tốt đẹp của quân đội ta, ra sức phấn đấu làm tròn mọi nhiệm vụ trên 
mọi miền của cả nước. 

Chúng ta kỷ niệm hai ngày lịch sử của dân tộc giữa lúc nhân dân tiến bộ trên thế 
giới đang đấy lên một phong trảo rộng lớn ủng hộ và giúp đỡ nhân dân ta hàn gắn lại 
vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, khắc phục những thiệt 
hại do thiên tai gây ra. 
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Chúng ta vui mừng nhận thấy rằng quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa 
nhân đân và quân đội ta với nhân dân và quân đội các nước anh em. giữa nhân dân ta 
và nhân đân các nước trên thế giới đã không ngừng được củng cổ và phát triển. 

Sự kiện có -ý nghĩa chính trị quan trọng đặc biệt là đặc biệt là việc ký kết Hiệp 
ước hữu nghị và hợp tác giữa các nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên 
bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô - viết. Sự kiện ấy đã mở ra một giai đoạn mới 
trong quan hệ hữu nghị và hợp tác về mọi mặt giữa nhân dân ta và nhân dân Liên Xô 
trên cơ sở của chủ nghĩa Mác — Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, giữa đất nước và 
đất nước của V.I.Lê-nin vĩ đại. 

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng những thành tựu to lớn của cách mạng Lào, chúc 
nhân dân Lào anh em đạt được những thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong xây dựng đất 
nước và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta tin tưởng rằng Hiệp ước hữu nghị và hợp tác cùng 
với Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu 
nghị đặc biệt đời đời bền vững giữa nhân dân hai nước chúng ta. 

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng sự ra đời của mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu 
nước Cam-pu-chia, một sự kiện có nghĩa lịch sử trọng đại trong đời sống chính trị của 
nhân đân Cam-pu-chia, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử cách mạng Cam-pu-chia. 
Chúng ta tin tưởng rằng nhân dân Cam-pu-chia nhất định thực hiện thắng lợi cương 
lĩnh cách mạng của mặt trận, đáp ửng nguyện vọng sâu xa của nhân dân Cam-pu-chia 
anh em. 

Nhân dịp này, chúng ta chân thành cảm ơn nhân dân Liên Xô anh em. Cảm ơn 
nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, cảm ơn nhân dân yêu chuộng hòa 
bình và công lý trên thế giới đã đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ nhân dân ta trong sự 
nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Thưa các đẳng chỉ và các bạn, 


Bước vào kỷ nguyên mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hăng hái tiền 
lên dưới ngọn cờ tất thăng của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vĩ đại, ra sức xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, nền văn hóa mới, con 
người mới xã hội chủ nghĩa. Xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc trong hòa bình. 

Song, kẻ thù không chịu đề ta yên, chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc và 
chủ nghĩa bá quyền nước lớn đang ra sức cấu kết với chủ nghĩa đế quốc và bọn 
phản động tôi tệ, chĩa mũi nhọn vào hệ thống xã hội chủ nghĩa, chia rẽ và phá hoại 
phong trào cộng sản quốc tế và phong trào cộng sản giải phóng dân tộc và chạy 
đua vũ trang phá hoại hòa bình thế giới. Chúng coi sự ra đời và sự lớn mạnh của 
một nước Việt nam hòa bình, độc lập thống nhất và xã hội chủ nghĩa, một nước 
Việt nam có đường lối độc lập, tự chủ và đoàn kết quốc tế đúng đắn trên cơ sở chủ 
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nghĩa Mác — Lênin chân chính, là trở ngại lớn cho mưu đỗ bành trướng của chúng 
trước hết là ở vùng Đông ~ Nam Châu Á. 

Chính vì vậy, mà cùng với chủ nghĩa đế quốc quốc tế, họ dã thực hiện có hệ 
thống một chính sách thủ địch chống lại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
Họ đã trăm phương nghìn kế ngăn cản phá hoại công cuộc hòa bình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của nhân dân ta. Họ đã dùng bọn phản động Pôn Pốt — lêng Xa - ry làm 
lực lượng xung kích, gây ra chiến tranh xâm lược ở biên giới tây — nam nước ta, phạm 
biết bao tội ác tày trời đối với đồng bào ta. Họ đã sử đụng bộ máy tuyên truyền phản 
động xuyên tạc sự thật, gây hẳn thù dân tộc, sô-vanh nước lớn đối với nhân đân ta, tăng 
cường những hành động khiêu khích vũ trang, xâm phạm lãnh thổ, vùng trời vùng biển 
của ta, ôm ấp những cuồng vọng xấu xa đen tối đối với nước ta. 

Đứng trước tình hình mới, nhân dân Việt nam ta, tức triệu người như một, hết sức 
bình tĩnh, kiên quyết và vững vàng, quyết tâm đánh bại mọi hành động và mưu đồ độc 
ác của mọi kẻ xâm lược, quyết xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trong mọi tình 
huỗng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã bội chủ nghĩa thân yêu. 

Để thực hiện đường lối. nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ quân sự của Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ tự của Đảng đề ra ; nhiệm vụ trước mắt của cách mạng nước 
ta là động viên cao độ tỉnh thần yêu nước và chủ nghĩa xã hội, truyền thống bất khuất 
chống ngoại xâm. ý thức tự lực tự cường của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, xây 
dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa toàn diện và rộng khắp, đây mạnh công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, tăng nhanh tiềm lực kinh tế và 
quốc phòng của ta, phá tan âm mưu của địch hòng làm suy yêu và phá hoại nước ta, 
tăng cường phòng thú đất nước, sẵn sàng chiến đấu, đập tan mọi mưu đồ và hành động 
xâm lược mới của kẻ thù, kể cả chiến tranh xâm lược trên quy mô lớn. 

Nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang nhân đân †a hiện nay là bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc, bảo vệ toàn 
vẹn lãnh thố, vùng trời, vùng biển, vùng biên giới và hải đảo, quyết tâm đánh bại chiến 
tranh xâm lược của tập đoàn phản động Nông Pênh, bảo vệ vững chắc biên giới Tây — 
Nam của Tổ quốc, sẵn sàng chiến đầu cao trên cả nước, bảo vệ chuyên chính vô sản, 
chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc lao động hòa bình của nhân dân, bảo vệ an ninh 
chính trị, và giữ vững trật tự xã hội, góp phần vào sự nghiệp cách mạng và hòa bình 
ở Đông — Nam châu Á và trên thế giới. Toàn quân ta quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 
chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng, nhiệm vụ 
quan trọng bậc nhất, đồng thời làm tốt nhiệm vụ xây dựng kinh tế, là nhiệm vụ hết sức 
quan trọng. Quân đội ta phải thật sự trở thành một trường học lớn đào tạo các thế hệ 
thanh niên ta trở thành những con người mới xã hội chủ nghĩa, những chiến sĩ bảo vệ 
Tổ quốc kiên cường đồng thời là những người lao động xã hội chủ nghĩa giỏi. 
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Thưa các đông chỉ và các bạn, 


Nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân ta đang đứng trước một sứ mệnh 
lịch sử, một nhiệm vụ trọng đại. Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng để hoàn thành 
sứ mệnh ấy, nhiệm vụ Ấy, nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân ta nhất định 
thăng, các thế lực phản động quốc tế cấu kết với chủ nghĩa để quốc quốc tế nhất định 
thất bại. 

Sự nghiệp chính nghĩa của chúng ta nhất định thắng. bởi vì từ những thời xa xưa, 
trong cuộc đấu tranh liên tục và quyết liệt để dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã xây 
dựng nên một trone những nền văn minh cổ xưa nhất, bền vững và có sức sống mãnh 
liệt nhất trên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Trải qua biết bao thế hệ, dân tộc ta đã 
tỏ rõ một tỉnh thần độc lập tự chủ kiên cường, một khí phách anh hùng bắt khuất. Tỉnh 
thần độc lập tự chủ ấy ngày nay đã phát triển tới một trình độ cao, trở thành tỉnh thần 
yêu nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa. 

Dân tộc ta đã từng đương đầu thăng lợi với biết bao cuộc xâm lăng tàn bạo của 
các thế lực phong kiến phương bắc, chúng ta có ta có thể tự hào rằng : Trong thế kỷ 13, 
nước Đại Việt đã thắng quân Nguyên là ké thù xâm lược mạnh nhất và hùng bạo nhất 
thời bấy giờ, không những bảo vệ được nền độc lập của mình mà đã cống hiến quan 
trọng, ngăn chặn giặc Nguyên lan tràn xuống Đông — Nam châu Á. 

Bước vào thời kỳ lịch sử hiện đại, dưới ngọn cờ vô địch của chủ nghĩa Mác — 
Lênin, của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta có thể tự hào rằng : 
chúng ta đã đánh thắng quân đội xâm lược của các để quốc to, đột phá thắng lợi vào hệ 
thống của chủ nghĩa thực dân cũ, mở đầu sự suy sụp của hệ thống ấy, đánh thắng chủ 
nghĩa thực đân mới của Mỹ, đập tan câu chuyện hoang đường “về sức mạnh không thề 
tưởng tượng nỗi” của để quốc Mỹ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh cách 
mạng và bảo vệ hòa bình ở Đông - Nam châu Á. 

Ngày nay, Tổ quốc ta đã hoàn toàn độc lập và thống nhất, cả nước đang tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Trên con đường tiến lên phía trước, mặc dù trước mắt còn nhiều khó 
khăn và trở ngại, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc của chúng ta 
nhất định tháng lợi. Bởi vì, chúng ta có dường lỗi Mác ~ I.ênin đúng và sáng tạo của 
Đảng ta, chúng ta có nền vô sản chuyên chính và chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ 
nghĩa đã được xác lập và ngày càng được củng cô trên phạm vi cả nước. Chúng ta có 
những cơ sở vật chất ~ kỹ thuật ban đầu của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đang ngày 
càng phát triển. Chúng ta có lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng, có khoa học giữ 
nước ưu việt, và nghệ thuật quân sự sáng tạo. 

Chúng ta nhất định thắng. bởi vì chúng ta có sự đồng tình ứng hộ và sự giúp đỡ 
quốc tế rộng rãi và to lớn của Liên Xô và các nước xâ hội chủ nghĩa anh em khác, của 
các nước yêu chuộng hòa bình và công lý, của loài người tiễn bộ, ngày nay, hệ thống xã 
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hội chủ nghĩa hùng mạnh hơn bao giờ hết, không ngừng phát huy tác dụng là nhân tế 
chủ yếu quyết định sự phát triển của xã hội loài người, ba dòng thác cách mạng tiếp tục 
phát triển mạnh mẽ thế tiến công, bất chấp sự phản bội của thế lực bành trướng đại dân 
tộc và bá quyền nước lớn cấu kết với chủ nghĩa đề quốc quốc tế, bất chấp những mưu 
đồ nham hiểm của chủ nghĩa đế quốc quốc tế liên minh với các thế lực bành trướng và 
bá quyền nước lớn. 

Sự nghiệp chính nghữa xây dựng ở chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tố quốc xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân và của lực lượng vũ trang nhân dân ta nhất định thắng, bởi vì 
chúng ta có sức mạnh tổng hợp của dân tộc ta kết hợp với sức mạnh tổng hợp của nền 
quốc phòng toàn đân và của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Dân tộc ta, đất nước 
ta ngày nay mạnh hơn bao giờ hết. 

Thưa các đồng chí và các bạn. 

Dẻ không ngừng phát huy sức mạnh đó, đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt và 
cả yêu cầu cơ bản lâu đài của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, trong ngày kỷ niệm lịch sử 
này toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang sôi nổi cuộc vận động “phát huy bản chất 
tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân” theo chỉ thị 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương đề chào mừng ngày kỷ niệm 
50 năm thành lập Đảng và 35 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Ngày nay, lực lượng vũ trang nhân dân ta đã lớn mạnh vượt bậc và trở thành một 
đội quân đông đảo và hùng mạnh hơn bao giờ hết. Chúng ta đã có hàng triệu dân quân 
tự vệ gái trai từ Bắc đến Nam, từ thành thị đến nông thôn, từ biên giới đến các hải đão 
xa xôi. Quân đội nhân dân ta đang tiễn mạnh lên trên con đường chính quy hóa, hiện 
đại hóa với các quân chủng: lục quân, không quân, hải quân và phòng không. với các 
binh đoàn chủ lực tỉnh nhuệ, với các đơn vị bộ đội địa phương được xây dựng rộng 
khắp từ các tỉnh, thành đến các huyện trên khắp địa bàn của đất nước. 

Tuy nhiên chúng ta không được say sưa với những thắng lợi to lớn đã giành được 
trong mấy chục năm qua. Chúng ta càng không được thỏa mãn với những thành tựu 
đã đạt được trong những năm gần đây. Tình hình mới và nhiệm vụ mới, với những yêu 
cầu mới rất cao, đòi hỏi lực lượng vũ trang nhân dân ta phải tăng cường sức mạnh về 
mọi mặt. Vấn để nâng cao chất lượng và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang 
đã trở thành một vấn đề chiến lược quan trọng và cấp bách. 

Toàn thể cán bộ và chiến sĩ ta phải ra sức phấn đấu, phát huy truyền thống tốt 
đẹp và bản chất của giai cấp công nhân của quân đội ta. Quán triệt đường lối chính trị 
và đường lối quân sự của Đảng, nhận rõ tình hình mới và nhiệm vụ mới, đối tượng tác 
chiến mới. Nêu hơn nữa lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa, tư tưởng làm chủ tập thể xã 
hội chủ nghĩa và tỉnh thần quốc tế vô sản. Tăng cường đoàn kết nội bộ. đoàn kết quân 
dân, thực hiện toàn quân là một ý chí, quân đội ta có tỉnh thần chiến đầu thật cao, quan 
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hệ đoàn kết thật tốt, kỷ luật thật nghiêm, “trung với nước, hiểu với đân”, hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm vụ. 

Lực lượng vũ trang nhân dân ta phải thật sự mạnh về tô chức và năng lực hành 
động. Tổ chức quân sự là một khoa học ; phải đi sâu năm vững quy luật của tổ chức 
quân sự, thực hiện tổ chức khoa học và hợp lý trong cả ba thứ quân, từ các đơn vị cơ 
sở đến các binh đoàn, các binh chủng, quân chủng. các cơ quan, nhà trường. các xí 
nghiệp quốc phòng. 

Chúng 1a phải năm vững khoa học và nghệ thuật quân sự, nắm vững tư tưởng chỉ 
đạo tác chiến trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Lấy tư tưởng chiến lược tiễn 
công là cái tỉnh túy nhất tổ chức và thực hành tiến công bằng mọi hình thức một cách 
chủ động và sáng tạo. Năm vững chiến lược làm chủ để tiêu điệt địch. tiêu điệt địch để 
làm chú. Trong bất cứ tình hình so sánh lực lượng như thế nào, quy mô tác chiến như 
thế nào, điền kiện vũ khí, phương tiện như thế nào cũng đều phải biết vận dụng chủ 
động và sáng tạo nghệ thuật đánh địch trên thế mạnh, tạo nên sức mạnh áp đảo để tiêu 
điệt quân thù. Phải đem những tư tưởng tác chiến và nghệ thuật quân sự ưu việt ây mà 
huấn luyện công phu và bền bì cho cán bộ và chiến sĩ trong toàn quân, làm cho quân 
đội phải thiện chiến, phải tỉnh nhuệ, thật sáng tạo trong nghệ thuật tác chiến. 

Trong khi quân đội ta đang tiến lên trên con đường hiện — đại hóa thì làm chủ kỹ 
thuật quân sự là một yêu cầu cấp thiết. Quân lý và sử dụng tốt mọi cơ sở vật chất — kỹ 
thuật, coi trọng công tác bảo đảm hậu cần, bảo đảm kỹ thuật. Phát huy hiệu lực của mọi 
trang bị kỹ thuật có trong tay, cần kiệm xây dựng quân đội. 

Trong khi chú trọng xây dựng lực lượng thường trực tình nhuệ, chúng ta phải 
thật sự chăm lo xây dựng lực lượng hậu bị hùng hậu. Đây là vấn đề rất quan trọng, có 
liên quan đến các ngành, đến các địa phương, một điều kiện không thẻ thiếu để động 
viên và mở rộng lực lượng vũ trang khi cần thiết. là một nhiệm vụ có š nghĩa chiến 
lược để giải quyết mọi quan hệ giữa quốc phòng với kinh tế, chuẩn bị cho đất nước 
luôn luôn sẵn sàng về quốc phòng mà vẫn đây mạnh công cuộc xây dựng kinh té. 

Trên đây là những vấn dẻ quan trọng của cuộc vận động rộng lớn nhằm nâng cao 
chất lượng và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân ta. Cần phải 
nhân mạnh rằng, ở đây vẫn đề hết sức quan trọng và có ý nghĩa quyết định là vấn đề 
bồi dưỡng và đào tạo cán bộ, từ cán bộ cơ sở đến cán bộ các cấp. Chúng ta cần ra sức 
xây dựng một đội ngũ cán bộ thật mạnh, có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ khoa 
học và kỹ thật quân sự giỏi, có năng lực lãnh đạo, quản lý và chỉ huy trong cả ban thứ 
quân, trong lực lượng thường trực và cả trong lực lượng hậu bị, toàn thể cán bộ các cấp 
nhất thiết phải gương mẫu, phải có tỉnh thần trách nhiệm, phải đi sát quần chúng, hết 
lòng thương yêu chiến sĩ, chăm lo đời sống tỉnh thần và vật chất của bộ đội. 
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Thưa các đẳng chí và các bạn, 

Sức mạnh của các lực lượng vũ trang nhân dân gắn liền với sức mạnh tổng hợp 
của nền quốc phòng toàn đân, với sức mạnh chính trị và kinh tế của chế độ xã hội chủ 
nghĩa trong cả nước. Muốn có được một lực lượng vũ trang nhân dân mạnh, một nền 
quốc phòng mạnh thì nhất thiết phải có một nên kinh tế mạnh. Vì vậy, kinh tế với quốc 
phòng phải thông nhất. 

Hiện nay, được sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đang tập trung sức lực giải 
quyết các nhu cầu về đời sống, về phân bố lao động, về cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. Dó là những vẫn đề kinh tế cấp bách. mà cũng là những vấn đề quốc 
phòng cấp bách. Bởi vậy, lực lượng vũ trang nhân dân ta, trong khi tập trung sức lực 
chiến đấu làm nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu thì đồng thời phải coi trọng 
nhiệm vụ xây dựng kinh tế, xây đựng đất nước, cùng toàn dân tạo nên thế bố trí chiến 
lược hợp lý nhất cả về kinh tế và về quốc phòng. Đó cũng là thế chiến lược lợi hại nhất 
của nền quốc phòng toản dân và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tế quốc, làm cơ sở cho 
sự kết hợp lực lượng tại chỗ mạnh. kết hợp chiến tranh nhân đân địa phương với chiến 
tranh nhân dân của các binh đoàn chủ lực. 

Mỗi một hợp tác xã, mỗi một xí nghiệp là một đơn vị cơ sở về kinh tế, đông thời 
là một đơn vị chiến đấu bảo vệ đường phô, xóm làng. Mỗi một huyện là một đơn vị 
nông - công nghiệp giàu mạnh, đồng thời là một pháo đài quân sự vững chắc. Mỗi tỉnh 
với cơ cầu công — nông nghiệp là một đơn vị chiến lược cả về kinh tế và quốc phòng. 
Cả nước ta là một công trường vĩ đại xây dựng chủ nghĩa xã hội, dồng thời là một trận 
địa bao la sẵn sàng đánh thăng mọi quân thù. Lực lượng vũ trang nhân dân ta trước hết 
là lực lượng nòng cốt của toàn dân để đánh giặc giữ nước, đồng thời là lực lượng xung 
kích trong lao động sản xuất, xứng đáng với lời biểu dương của đồng chí Tổng Bí thư: 
“Đảng tin chắc rằng quân đội ta mãi mãi là đội quân đáng tin cậy trong sự nghiệp bảo 
vệ Tô quốc, đồng thời là một đội quân xây dựng tài giỏi, một trường học lớn rèn luyện 
con người mới với các thế hệ thanh niên”. 

Âm mưu độc ác và nham hiểm của kẻ thù là muốn trường kỷ quấy rồi, trường kỳ 
phá hoại, hòng làm suy yếu và thôn tính nước ta. Lúc này. hơn lúc nào hết, lực lượng 
vũ trang nhân dân ta phải cùng với nhân dân cả nước tranh thủ từng giờ từng phút với 
tỉnh thần tự lực, tự cường, chủ động và sáng tạo bằng chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và 
lao động quên mình, hăng hái vươn lên mạnh mẽ, làm cho đất nước ta giàu mạnh hẳn 
lên. giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, gắp trăm lần, gấp nghìn lần hiện nay trong 
một thời gian tương đối ngắn, Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, với khí phách anh hùng 
và tinh thần làm chủ tập thể, với trí tuệ và tài năng tổ chức thực tiễn, nhân dân và các 
lực lượng vũ trang nhân dân ta nhất định làm nên được kỳ tích ấy. 
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Thưa các đồng chí và các bạn, 

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là lẽ sống của nhân đân ta. Hòa bình và hữu 
nghị là nguyện vọng của dân tộc ta. 

Nhân dân ta quyết không cho phép ai xâm phạm đến nên độc lập, tự do của nước 
ta. Chúng ta cũng rất tôn trọng đến nên độc lập, tự do của các dân tộc khác. Chúng ta 
muốn sống hòa bình và hữu nghị với tất cả các dân tộc khác trên thế giới, với nhân dân 
các nước láng giềng đã từng cùng nhau chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đề quốc quốc 
tế, đứng đầu là đế quốc Mỹ. 

Chính vì vậy mà chúng ta luôn sẵn sảng chiến đấu và chiến đấu kiên quyết để 
bảo vệ độc lập, tự đo và chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta, bảo vệ sự trong sáng của chủ 
nghĩa Mác ~ Lênin. đồng thời cũng chính là bảo vệ tình hữu nghị chân chính giữa nhân 
dân các nước, các dân tộc, bảo vệ hòa bình ở Đông ~ Nam châu Á và trên thế giới. 

Chúng ta không khuất phục trước bắt kỳ sự đe dọa nào, không mắc mưu trước 
bất kỳ luận điệu giá danh cách mạng nào, không lùi bước trước bất kỳ hành động tội 
ác nào kể cả chiến tranh quy mô lớn nếu kẻ địch liều lĩnh gây ra. 

Lực lượng vũ trang nhân dân ta đang đứng trước nhiệm vụ lịch sử nặng nể và 
hết sức vẻ vang. Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng kêu gọi toàn thể cán bộ và 
chiến sĩ, toàn thê đảng viên và đoàn viên hăng hái tiền lên, quyết tâm thực hiện những 
mục tiêu của cuộc vận động, dây lên cao trảo thi đua sôi nỗi, giành thăng lợi cao nhất, 
tạo nên một sự chuyên biễn vượt bậc trong chất lượng về mọi mặt và sức mạnh chiến 
đầu của lực lượng vũ trang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Lực lượng vũ trang 
nhân dân ta hãy xứng đáng với lời dạy của Hồ Chí Minh kính mến: “Trung với Đảng, 
hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa 
xã hội, nhiệm vụ nảo cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng 
đánh thăng”. 

Không có gì quý hơn độc lập, tự do! 

Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm! 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đời đời sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 


TOÁN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
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DIỄN VĂN CỦA ĐÔNG CHÍ VÕ NGUYÊN GIÁP 


Thưa đồng chí Phó Chủ tịch Pen Xô-van kính mến, 

Thưa các đồng chí đoàn viên Đoàn đại biếu quán sự nước Công hòa Nhân dân 
Cam-pu-chia thân mễn, 

Thưa đồng chí Đại sứ Chia-Xốt thân môn, 

Thưa các đông chí và các bạn, 


Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu quân sự nước 
Cộng hòa Nhân dân Cam-pu-chia do đồng chí Pen Xô-van. phó Chủ tịch Hội đồng 
Nhân dân Cách mạng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu. sang thăm hữu nghị chính 
thức nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và dự lễ kỷ niệm thứ 35 Ngày thành 
lập Quân đội Nhân dân Việt Nam chúng tôi. 

Xin cho phép tôi thay mặt Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nphia Việt 
Nam và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, nhiệt liệt 
chào mừng đồng chí Phó Chủ tịch Pen Xô-van kính mến và các đồng chí trong đoàn, 
những người anh em, những người đồng chí thân thiết của nhân đân. của các lực lượng 
vũ trang nhân dân Việt Nam, những đại biểu ưu tú của nhân dân và các lực lượng vũ 
trang cách mạng Cam-pu-chia anh hùng. 

Chào các đồng chí, chúng tôi rất phần khởi về những thắng lợi to lớn về mọi mặt 
mà nhân dân Cam-pu-chia anh em đã giành được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo 
của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước và Hội đồng Nhân dân Cách mạng Cam-pu- 
chia, đứng đầu là Chủ tịch Hêng Xom-rin kính mến. 

Chưa đầy một năm sau khi đã vùng lên tiêu diệt chế độ phát- xít điệt chủng của 
bọn đô tế Pôn Pốt-lêng Xa-Ry, tay sai của tập đoàn phản động trong giới cằm quyển 
Bắc Kinh, nhân dân Cam-pu-chia đã đạp bằng biết bao khó khăn chồng chất, xóa bỏ 
cát cảnh địa ngục trần gian đo chúng gây ra, vươn lên mạnh mẽ, hoàn toàn làm chủ 
Tổ quốc thân yêu, xây dựng cuộc sống mới trên khắp đất nước của mình, từ Thủ đô 
Phnôm Pênh tráng lệ cho đến các vùng nông thôn hẻo lánh. Đất nước Cam-pu-chia 
đã nhanh chóng hồi sinh, cách mạng Cam-pu-chia đang vững bước tiến lên trên con 
đườngthắng lợi. 


Cũng trong thời gian ấy, các lực lượng vũ trang cách mạng Cam-pu-chia, tiếp 
theo chiến công oanh liệt ngày 7 tháng 1 lịch sử, đã lớn mạnh không ngừng cùng với 
nhân dân tiêu diệt những hang ô cuối cùng của bọn thổ phỉ tàn quân Pôn Pốt — lêng 
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Xa — ty. khôi phục an ninh chính trị và trật tự xã hội, bảo vệ vững chắc chế độ Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân, bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân, cùng nhau xây dựng 
lại đất nước, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu kiên quyết dập tan mọi âm mưu đèn tôi 
và hành động xâm lược của kẻ thù. 

Những thắng lợi to lớn ấy đã làm cho bộ mặt của đất nước Cam-pu-chia hoàn 
toàn đổi mới, nâng cao niềm tin tưởng sắt đá của toàn dân và toàn quân vào sự lãnh 
đạo đúng đẫn và sáng suốt của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước và Hội đồng Nhân 
dân Cách mạng Cam-pu-chia, vào sự nghiệp tất thăng và tiền đồ tươi sáng của dân tộc 
Cam-pu-chia anh hùng. Những thắng lợi ấy đã nâng cao uy tín của nước Cộng hòa 
Nhân dân Cam-pu-chia trên trường quốc tế, tranh thú được sự đồng tình ủng hộ ngày 
cảng rộng rãi của cả loài người tiễn bộ. 

Nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đánh giá rất cao 
những thắng lợi cực kỳ to lớn ấy và coi những thắng lợi ấy như những thắng lợi 
của bản thân mình. 

Thưa các đồng chỉ và các bạn, 

Tiếp theo cuộc đi thăm hữu nghị chính thức của đoàn dại biểu Mặt trận và Hội 
đồng Nhân dân Cách mạng Cam-pu-chia do Chủ tịch Hêng Kom-rin dẫn đầu, cuộc đi 
thăm Việt Nam lần này của Đoàn đại biểu quân sự nước Cộng hòa Nhân dân Cam-pu- 
chia anh em là một biểu hiện sinh động, có ý nghĩa to lớn của tỉnh thần đoàn kết chiến 
đấu, tình hữu nghị anh em giữa nhân dân và các lực lượng vũ trang cách mạng hai nước 
Việt Nam và Cam-pu-chia. 

Tình đoàn kết hữu nghị ấy đã từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đày công 
xây dựng và vun đắp trong cả một quá trình lịch sử sát cánh bên nhau, cùng nhau 
chiến đấu chống mọi kẻ thù chung, vì độc lập tự do của mỗi nước, vì lý tưởng xã hội 
chủ nghĩa. 

Tình đoàn kết hữu nghị ấy là một trong những nhân tế quyết định đã đưa nhân 
dân và lực lượng vũ trang nhân dân hai nước chúng ta đi đến thắng lợi trong cuộc đấu 
tranh cách mạng lâu dài chỗng chủ nghĩa để quốc Pháp, chủ nghĩa để quốc Mỹ và gần 
đây chống kẻ thù xâm lược tàn bạo là chú nghĩa bảnh trướng đại dân tộc và bá quyền 
nước lớn Trung Quốc và bọn tay sai của chúng. 

Chính vì vậy mà chúng ta coi tình đoàn kết hữu nghị gắn bó Việt Nam và Cam- 
pu-chia cũng như hai nước chúng ta với nước Í.ào anh em là một quy luật, một tắt yếu 
lịch sử, báo đảm thắng lợi cho cách mạng mỗi nước trong sự nghiệp bảo vệ độc lận chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thể cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước của mình. 

Nhân dân hai nước chúng ta cũng như nhân dân Lào anh em luôn luôn coi sự 
nghiệp cách mạng của mình là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng của nhân dần thế 
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giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy mà chúng 
ta đánh giá rất cao và chân thành cảm ơn sự đồng tình ủng hộ và sự giúp đỡ to lớn và 
có hiệu lực của Liên Xô vĩ đại — chỗ dựa vững chắc của hòa bình và cách mạng thế 
giới ¬ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, sự đồng tình ủng hộ của các nước 
yêu chuộng hòa bình và công lý. của nhân dân tiến bộ toàn thế giới. 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Cuộc đi thăm hữu nghị của các đồng chí diễn ra trong lúc nhân đân và lực lượng 
vũ trang nhân đân chúng tôi đang nô nức thi đua kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Quân 
đội Nhân dân Việt Nam và đón chảo những ngày lễ lớn trong năm 1980. 

Lúc này cũng chính là lúc quân và đân chúng tôi đang riêu cao tỉnh thần cảnh 
giác. sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu kiên quyết, sẵn sàng đập tan mọi mưu dồ 
xâm lược của bọn bảnh trướng Bắc Kinh cầu kết với chủ nghĩa đề quốc quốc tế. Trong 
bắt cứ tình huồng nào, với quyết tâm lớn, với tỉnh thần làm chủ tập thể ngày càng cao, 
quân và dân Việt Nam chúng tôi nhất định xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công trên 
đất nước thân yêu. bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chú nghĩa. 

Chúng 1a nhận thức sâu sắc rằng, mặc đù bị thất bại thâm hại, bọn phản động 
trong giới cầm quyền ở Bắc Kinh cấu kết với chủ nghĩa để quốc và bọn phản động các 
loại, chưa hề từ bỏ những mưu đồ đen tối của chúng hòng làm suy yếu và thôn tỉnh ba 
nước Đông Dương, mở đường bành trướng xuống Đông ~ Nam châu Á. 

Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng với đường lối cách mạng đúng đắn và sáng 
tạo của một nước, với sự giúp đỡ quốc tế to lớn, với truyền thống đoàn kết chiến đấu 
giữa ba nước anh em, sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, nhân 
dân Cam-pu-chia cũng như của nhân dân Lào nhất định giành được những thăng lợi 
ngày cảng rực rỡ. 

Nhân dân và các lực lượng vũ trang Việt nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam quang vinh, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn kính mến, 
nguyện đem hết sức mình thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoán của Hiệp ước llữu 
nghị và Hợp tác Việt Nam — Cam-pu-chia, hoàn thành nhiệm vụ dân tộcvẻ vang và 
nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình, góp phần xứng đáng vào truyền thống đoàn kết 
chiến đâu mẫu mục giữa nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng của 
hai nước chúng ta. 

Nhân dịp này, chúng tôi xin bảy tỏ lòng cảm ơn chân thànhvả sâu sắc đối với 
nhân dân và các lực lượng vũ trang cách mạng Cam-pu-chia về sự ung hộ và giúp đỡ 
hết lòng đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân chúng tôi trong suốt quá trình đấu 
tranh lâu dài chống chủ nghĩa đế quốc cũng như gần đây chống chủ nghĩa bành trướng 
và bá quyền nước lớn Trung Quốc, về sự ủng hộ, chăm sóc và hợp tác toàn diện đối 
với các dơn vị quân đội Việt Nam đang làm nghĩa vụ quốc tế của mình trên đất nước 


___ ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LỆNH VÔ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH ___ _ 


Cam-pu-chia theo yêu cầu của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước và của Hội đồng 
Nhân dân Cách mạng Cam-pu-chia. 

Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc đi thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này 
của Đoàn đại biểu quân sự nước Cộng hỏa Nhân đân Cam-pu-chia sẽ thành công hết 
sức tốt đẹp. 


Đề nghị các đồng chí và các bạn cùng tôi nâng cốc, 

Chúc tình doàn kết chiến đấu, tình hữu nghị anh em giữa nhân dán và lực lượng 
vũ trang nhân dân hai nước Việt Nam — Cam-pu-chia đời đời bên vững. 

Chúc sức khỏe các đẳng chí lãnh dạo Mặt trận và Nhà nước Cam-pu-chia. 

Chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. 

Chúc sức khỏe động chí Phó Chủ tịch Pen Xô-van. 

Chúc sức khóe các đồng chỉ trung Đoàn đại biểu quân sự nước Cộng hỏa Nhân 
dân Cam-pu-chia 

Chúc sức khỏe đồng chí đại sứ 


Chúc sức khỏe tắt cá các động chí và các bạn. 


ST”. Ý nghĩa to lớn cúa chiến thắng Điện Biên Phú : trích trong cuốn 
“Điện Biên Phú” của đại tướng Võ Nguyên Giáp do Nxb. Sự Thật xuất bản lần 
đầu năm 1958 / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1979. ~ Ngày 7 tháng 5. — Tr. 1, 4. 
(Số thứ tự trong thư mục 223) 


Ý NGHĨA TO LỚN CỦA CHIÉN THÁNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 


Dưới đây là một đoạn trong cuốn Điện Biên Phủ của Đại tướng VÕ NGUYÊN 
GIÁP do Sự Thật xuất bản lần đầu năm 1958: 

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và nói chung các chiến địch đông xuân 1953 
— 1954 là những chiến thắng to lớn nhất của Quân đội Nhân dân và của nhân dân ta từ 
trước đến nay. Các chiến thăng vĩ đại đó đã đánh dấu một sự tiền bộ vượt bậc. một sự 
chuyền biến lớn lao trong quá trình phát triển tiến lên trong cuộc kháng chiến cứu nước 
của nhân dân ta chống đề quốc Pháp xâm lược có bọn can thiệp Mỹ giúp sức. 

Phân tích hình thái mới của cuộc kháng chiến, chúng ta nhận thấy nỏi bật lên 
những điểm sau đây: 

Mật là, trong cuộc tiến công chiến lược thu đông 1953 — 1954, chúng ta đã mở 
nhiều chiến địch tiến công trên nhiều hướng của chiến trường toàn quốc. 
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Từ năm 1950 trở đi với chiến dịch Biên giới, hình thái phản công cục bộ đã xuất 
hiện. Trong mỗi một mùa tác chiến hoặc trong mỗi một thời gian nhất định, bộ đội chủ 
lực ta đã có khả năng mở chiến dịch tiền công thắng lợi trên một hướng nhất định của 
chiến trường chính tức là chiến trường Bắc Bộ. Trong những năm tiếp theo, chúng ta 
luôn luôn giữ chính quyền chủ động trên chiến trường chính ; những cổ găng lớn lao 
của địch để giành lại chủ động ở Bắc Bộ đã bị quân ta đánh bại. 

Bước vào mùa thu năm 1953 và mùa xuân năm 1954, bộ đội chủ lực ta không 
những đã có khả năng mở những chiến địch tiến công trên nhiều hướng, mà quan trọng 
hơn nữa là không những mở chiến dịch tiến công trên chiến trường Bắc Bộ mà cá trên 
chiến trường Liên khu 5, đồng thời bộ đội tình nguyện ta đã phối hợp với Quân Giải 
phóng Pa — thét Lào mở những chiến dịch tiến công ở Thượng Lào, Trung Lào và Hạ 
Lào. Phạm vi cuộc tiến công chiến lược thu đông của ta đã vượt ra ngoài chiến trường 
chính, bước đầu mở rộng đén chiến trường miễn Nam, chiến trường Đông Dương. 

Hai là, bước qua thời kỳ thứ hai của cuộc tiền công chiến lược thu đông thì trên 
mặt trận Điện Biên Phủ, chúng ta đã tập trung đại bộ phận bộ đội chủ lực tỉnh nhuệ của 
ta mở cuộc tiến công lớn vào tập đoản cứ điểm mạnh nhất của địch do một bộ phận 
quan trọng bộ đội tỉnh nhuệ địch phòng giữ. Trước đây, kể cả trong thời kỳ đầu của 
cuộc tiến công thu đông, phương hướng tác chiến của ta là nhằm những hướng chiến 
lược quan trọng mà địch tương đối sơ hở đề tiễn công tiêu diệt một bộ phận sinh lực 
của địch. 

Bước vào chiến dịch Điện Biên Phủ thì chúng ta đã chuyên lên tập trưng chủ lực 
của ta tiêu diệt chủ lực của địch, đánh vào một tập đoàn cứ điểm mà địch cho là không 
thể nào công phá được. Chiến dịch Điện Biên Phủ mang tính chất đầy đủ của một trận 
quyết chiến chiến lược. 

Ba là, trong cuộc tiễn công thu đông 1953 — 1954 đã diễn ra một sự biến chuyển 
mới về hình thức tác chiến. 

Vận động chiến bao gồm những thành phần chiến đấu công kiên trước đây 
đã tiền lên giữ địa vị chủ yếu trên chiến trường Bắc Bộ, thì nay đã phát triển rộng 
khắp hơn, tiến lên giữ địa vị chủ yếu trên chiến trường Liên khu 5 và trên chiến 
trường nước bạn. 

Biến chuyển to lớn hơn nữa là nếu trước đây kể cả trong thời kỳ đầu của cuộc 
tiến công thu đông, hình thức tác chiến phổ biến của chủ lực là vận động chiến thì bước 
vào chiến địch Điện Biên Phủ, trung tâm điểm của chiến trường toàn quốc, quân đội 
ta đã vận dụng hình thức tác chiến mới: Chiến dịch công kiên có tính chất trận địa trên 
một quy mô lớn. 

Trong lúc đó, trên chiến trường địch hậu, du kích chiến vẫn giữ một địa vị hết 
sức quan trọng ở Bình Trị Thiên và Nam Bộ. 
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Qua những biến chuyến và phát triển vượt bậc của phạm vi các chiến dịch tiền 
công, của tính chất và hình thức tác chiến của chiến dịch Điện Biên Phủ, quân ta đã thu 
được những thăng lợi lớn lao chưa từng thây. Những thắng lợi đó đã đưa cuộc kháng 
chiến của nhân dân từ hình thái phản công cực bộ tiến lên hình thái phản công 
lớn, từ thế chú động chiến lược trên chiến trường Bắc Bộ tiến lên giành chủ động 
trên chiến trường cá nước : Ý nghĩa chiến lược to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ 
vĩ đại và các chiến thắng đông xuân là ở chỗ đó. 

Trong chiến dịch lịch sứ Điện Biên Phủ và các chiến dịch đông xuân nói 
chung, chúng ta đã tiêu diệt một bộ phận rất quan trọng sinh lực cúa địch. 

Điện Biên Phù là trận tiêu diệt chiến lớn nhất và điển hình nhất của quân đội ta 
từ trước đến nay, trận chiến thắng lớn nhất của nhân dân ta trong gần một trăm năm 
đầu tranh chống nạn ngoại xâm. Trận Điện Biên Phủ cũng được coi là một trong những 
trận tiêu điệt chiến lớn nhất trong lịch sử đấu tranh vũ trang của các dân tộc nhỏ yếu 
chống quân đội xâm lược của bọn đề quốc thực đân. Tại Điện Biên Phủ, quân ta đã 
tiêu diệt và bắt làm tù binh hơn 18 nghìn tên địch, trong đó có toàn bộ cơ quan chỉ huy 
của tập đoàn cứ điểm, có một tên tướng, 16 tên quan năm, 1749 sĩ quan và hạ sĩ quan. 
Lực lượng của địch bị tiêu diệt bao pồm 17 tiểu đoản bộ binh tình nhuệ trong đó có 
bảy tiêu đoàn dù, ba tiểu đoàn pháo binh, gần một tiểu đoàn công binh, tổng cộng là 
21 tiểu đoàn. 

Nhìn chung trên các chiến trường cả nước thì trong cuộc tiến công đông xuân, 
quân ta đã tiêu điệt 112 nghìn tên địch, tức là một phần tư toàn bộ lực lượng vũ trang 
của địch ở Đông Dương, trong số đó có 25 tiểu đoàn bị tiêu diệt hoàn toàn. 

Số máy bay oanh tạc, chiến đấu và vận tải, kể cả máy bay oanh tạc B24 và máy 
bay vận tải hạng nặng C119 của Mỹ bị bắn rơi và phá hủy ở Điện Biên Phủ là 62 chiếc, 
tính cả các chiến trường toàn quốc là 177 chiếc, tức là một bộ phận rất quan trọng lực 
lượng không quân của địch ở Đông Dương. 

Từ khi đế quốc pháp trở lại gây chiến tranh xâm lược. chưa bao giờ trong một 
thời gian tương đối ngắn quân địch bị một tổn thất nặng nề như vậy. Đối với địch tổn 
thất lại nặng nề hơn nữa là ở chỗ đại bộ phận lực lượng tỉnh nhuệ nhất của chúng bị 
quân ta tiêu diệt. tức là các tiểu đoàn quân đù, các tiểu đoàn Âu — Phí, mà chúng coi là 
“mũi nhọn của ngọn giáo”, là “quả đấm tiến công”, là nòng cốt của khối cơ động chiến 
lược của Na — va. Những thất bại nặng nề nói trên đã làm cho bộ tổng chí huy quân đội 
viễn chinh Pháp phải kinh hoàng, làm cho tỉnh thần tướng tá của chúng đã kém sút lại 
càng suy sụp nhanh chóng. 

Trong chiến dịch lịch sứ Điện Biên Phủ và các chiến dịch Đông Xuân nói 
chung, chúng ta đã giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn có tính chất quan 
trọng về chiến lược. 
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Ở Bắc Bộ, sau khi [Lai Châu và Điện Biên Phủ được giải phóng, trên toàn bộ khu 
Tây Bắc của ta lần đầu tiên không còn bóng giặc. Căn cứ địa cúa cuộc kháng chiến đã 
được mở rộng, bao gồm toàn bộ miền rừng núi Bắc Bộ, đi từ Việt Bắc đến Tây Bắc, 
Hòa Bình, lại được nỗi liền với khu giải phóng rộng lớn của nước bạn ở thượng Lào. 
Quân địch lúc đó chỉ còn đóng ở đồng bằng Bắc Bộ. 

Ở Liên khu 5, vùng tự do của ta mà địch rắp tâm đánh chiếm nay lại được mở 
rộng rất nhiều. Hình thái chiếm đóng của địch nhiều nơi đã từ điện biến thành điểm và 
tuyến. Phạm vi vùng bị tạm chiếm ở vùng đồng bằng Bắc Bộ bị thu hẹp : Ba phần tư 
đất đai vùng sau lưng địch đã được giải phóng. 

Ở Lào, quân giải phóng Pa-thét Lào và bộ đội tình nguyện quân Việt Nam đã giải 
phóng vùng Phong-sa-lỳ vùng lưu vực sông Nậm Hu, mở rộng căn cứ Thượng Lào. 
Vùng giải phóng ở Trung Lào và Hạ [Lào cũng được mở rộng. Trên toàn nước bạn, hơn 
một nửa đất đai và một nửa số dân đã được giải phóng. 

Do những thắng lợi lớn lao của quân ta như trên đã nói, qua cuộc tiến công chiến 
lược đông xuân của ta mà đỉnh cao nhất là chiến địch Điện Biên Phủ, kế hoạch quân 
sự Na-va của để quốc Pháp - Mỹ đã bị phá sản. 

Quân địch đã bị tổn thất trầm trọng về sinh lực, cái gọi là “khối lực lượng cơ 
động chiến lược” của Na-va đã bị tiêu diệt một bộ phận TẤt quan trọng, bộ phận còn 
lại thì bị buộc phải phân tán đến mức không còn cơ động nữa. Tinh thần binh sĩ hết 
sức hoang mang. Lực lượng ngụy quân mới khuếch trương tan rã từng mảng lớn. 
Điều nghiêm trọng hơn nữa đối với địch là tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biền Phủ, 
quân ta đã đánh bại hình thức phòng ngự cao nhất, mạnh nhất của chúng, đặt quân 
địch trước nguy cơ các hệ thống phòng ngự khác đều yếu hơn Điện Biên Phủ nhiều 
sẽ tiếp tục bị sụp đồ. 

Trong tình hình nguy khốn đó, quân địch đương nhiên không nghĩ đến những 
cuộc tiễn công chiến lược đã đề ra trong kế hoạch Na-va, càng không thẻ nghĩ đến khả 
năng giành lấy những thắng lợi có tính chất quyết định theo như ước tính của bọn hiểu 
chiến Pháp — Mỹ. Lúc bấy giờ, điều lo lắng lớn nhất của Chính phủ Pháp là làm thế 
nào để bảo toàn cho lực lượng còn lại của quân đội viễn chỉnh tránh khỏi nguy cơ bị 
tiêu diệt. Trung tuần tháng 5 năm 1954, tướng Ê-ly đến Sài Gòn mang theo chỉ thị của 
Chính phủ Pháp cho tướng Nava : cần thực hiện thu hẹp ngay phạm vi chiếm đóng ở 
đồng bằng Bắc Bộ, về vùng “châu thổ có ích”, chuẩn bị sẵn sàng khi cần thì có thể tiến 
hành việc rút quân về nam vĩ tuyến 18. Tinh thần của chỉ thị đó là phải lấy việc giữ gìn 
lực lượng còn lại của quân đội viễn chỉnh làm mục tiêu chủ yếu, coi đó là nhiệm vụ ưu 
tiên. Kế hoạch rút quân của địch đã được tiến hành trong hạ tuần tháng 6 và thượng 
tuần tháng 7 năm 1954. Quân địch,đã rút chạy khỏi thị xã Việt Trì, phân khu chợ Bến 
thành và toàn bộ liên khu nam đồng bằng bao gồm các tỉnh và thị xã Nam Định, Thái 
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Bình, Ninh Bình, Phát Diệm, Bùi Chu. Trong cuộc rút chạy này, quân dịch đã bị quân 
ta truy kích tiêu điệt một bộ phận. Hàng vạn ngụy bình đã bỏ hàng ngũ quân địch trở 
về với nhân đân. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại và các chiến thắng đông xuân nói chung 
đã mở ra một cục điện chính trị mới, góp phần vào thắng lợi của hội nghị Giơ-ne- 
vơ năm 1954. 


SÑ. Liên kết tiến tới nhất thể hóa khoa học, giáo dục, sản xuất : trích 
bài nói chuyện của đồng chí Võ Nguyên Giáp với Hội nghị các trường đại học, 
trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tại Vũng Tàu ngày 12 tháng 8 năm 1988 / 
Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. - 1988. — Ngày 29 tháng 8. — Tr. 3. (Số thứ tự trong 
thư mục 224) 


LIÊN KÉT TIÊN TỚI NHÁT THẺ HÓA KHOA HỌC, 
GIÁO DỤC, SẢN XUẤT 


Võ Nguyên Giáp 

Xuất phát từ thực tiễn nước ta, sau một quá trình khá đài nghiên cứu. tranh luận 
và thê nghiệm trong thực tế, từ thành công và thất bại của nhiều nước trên thế giới, 
chúng ta có thể khăng định rằng các trường đại học ở nước ta ngày càng có các chức 
năng sau đây liên quan chặt chẽ với nhau. 

Thứ nhất, chức năng giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ trở thành người lao động 
kiểu mới, có nhân cách phát triển toàn diện, có phẩm chất, trí tuệ và năng lực hành 
động sáng tạo phục vụ thiết thực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ; hình 
thành và phát triển đội ngũ trí thức mới xã hội chủ nghĩa có trình độ cao làm lực lượng 
nòng cốt trong việc tiễn hành cách mạng khoa học — kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, là nguồn dự trữ tiềm năng chất xám, nguồn bổ sung cán bộ và đào tạo nhân 
tải cho các ngành kinh tế quốc dân, 

Thứ hai, chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật. Tiến hành nghiên 
cứu cơ bản có định hướng, chú trọng những hướng khoa học quan trọng có quan hệ đến 
sự phát triên lâu đài của đất nước, bảo đảm cơ sở lý luận cho kỹ thuật, công nghệ và tổ 
chức quản lý. Đồng thời hết sức coi trọng nghiên cứu ứng dụng và triển khai, đưa các 
tiến bộ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, các thành tựu khoa học hiện đại vào giảng dạy, 
sản xuất và đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần xây 
dựng nền khoa học và kỹ thuật tiên tiến ở nước ta. 
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Thứ ba, thông qua sự tham gia các hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ khoa 
học, kỹ thuật, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và quản lý, giáo dục đại học còn 
có chức năng biến khoa học thành lực lượng sản xuất trực tiếp, biển thành quả nghiên 
cứu khoa học thành sản phẩm hàng hóa có hàm lượng trí tuệ ngày càng cao, trở thành 
nguồn gốc làm tăng đáng kể của cải cho xã hội. 

Cần phải triệt để đổi mới tư duy và có nhận thức đúng đắn đối với vị trí và vai 
trò của giáo dục và khoa học là những nhân tố hàng đầu của chiến lược kinh tế và xã 
hội, có ý nghĩa quyết định đối với trình độ và nhịp độ phát triển của lực lượng sản 
xuất, thực sự là động lực thúc đầy sự ổn định và phát triển của nền kinh tế và xã hội 
của nước ta. Sự liên kết g giáo dục — khoa học tác động trực tiếp đến việc tái sản xuất 
tiềm lực trí tuệ và tỉnh thần của nhân đân ta. Mọi biểu hiện coi nhẹ giáo dục và khoa 
học, coi thường việc đào tạo và sử dụng nhân tài, việc phổ biến kiến thức, văn hóa. 
khoa học và kỹ năng nghề nghiệp trong nhân dân là những sai lầm nghiêm trọng, để 
lại những hậu quả nặng nẻ không lường được đối với tương lai của dân tộc, nhất là đối 
với thế hệ trẻ. Chính trong lĩnh vực đảo tạo con người, sự tương tác và liên kết giữa 
giáo dục — khoa học — sản xuất được thể hiện rõ ràng nhất. Đó cũng là con đường tất 


yếu để nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả sử dụng, nâng cao dân trí và phát triển 
nhân tải cho đất nước. 


Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trong đó có cán bộ của ngành đại học nhất là 
đội ngũ lãnh đạo và quản lý của các cơ quan tổng hợp của nhà nước có liên quan đến 
ngành đại học, các cơ quan chỉ đạo các ngành, các địa phương cần phải nhận thức sâu 
sắc về những điều nói trên. Hiện nay, có những cán bộ không hình dung được nội dung 
hoạt động của nhà trường đại học hiện đại, quan niệm máy móc phiến diện về sự phân 
công và sự liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu. cơ sở sản xuất, cho rằng 
trường đại học chỉ có chức năng chủ yếu là đào tạo và chỉ tập trung vào chức năng đó. 
Ngay tại một số trường đại học cũng còn một số cán bộ giảng dạy suy nghĩ như vậy. 

Một loại nhận thức khác chỉ thừa nhận hai chức năng của trường đại học là giáo 
dục và nghiên cứu khoa học, không thửa nhận hoặc coi nhẹ chức năng sản xuất — kinh 
doanh, cho rằng nhà trường và người cán bộ khoa học không nên dính líu trực tiếp đến 
nhu cầu kinh tế, xã hội, đến thị trường. Đây là biểu hiện của tư duy phong kiến cổ xưa, 
nặng về từ chương, văn bằng và lý thuyết, nhẹ về hành động thực tiễn và kinh tế. Kiểu 
tư duy này dẫn đến sự hạn chế công tác nghiên cứu chỉ trong phạm vi lý thuyết hoặc 
chỉ dùng ở phòng thí nghiệm, tách rời đào tạo và nghiên cứu với sản xuất, sản phẩm 
khoa học với thị trường, tách rời nhà trường với xã hội. Trong lúc đó, yêu cầu của ta là 
sản phẩm cuỗi cùng của khoa học phải là những sản phẩm hàng hóa, lưu hành trên thị 
trường, phát huy tác dụng đổi với nhu cầu các mặt của xã hội. 
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Trong quá trình lịch sử, tiến bộ khoa học, kỹ thuật và tổ chức sản xuất đã dẫn đến 
sự phân biệt ngày cảng rõ rệt giữa giáo dục khoa học và lao động sản xuất. Cách mạng 
công nghiệp thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của những hoạt động ấy, làm cho hoạt 
động có tính chất độc lập tương đối và có hình thức tổ chức tương ứng: nhà trường, 
viện nghiên cứu, nhà máy (xí nghiệp). Cách mạng khoa học — kỹ thuật trong những 
thập kỷ gần đây đã liên kết các hoạt động đó trở lại với nhau thành một hệ thông được 
vận hành theo những quy trình đào tạo, công nghệ và phương thức quản lý tiên tiễn. 
Hàng rào ngăn cách giữa trường đại học — viện nghiên cứu ~ xí nghiệp, giữa các hoạt 
động giáo dục, đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật công nghệ và hoạt 
động kinh tế, đã bị phá vỡ. 

Liên kết tiến tới nhất thể hóa giáo dục — khoa học — sản xuất, nhất thể hóa khoa 
học — kinh tế là xu thế có tính quy luật của sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như khoa 
học và kỹ thuật. Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã chứng minh răng: nhất 
thể hóa chính là con đường tối ưu để nhanh chóng đạt được những thành tựu lớn về 
khoa học, kỹ thuật và đào tạo nhân tài. Song nhất thê hóa chỉ có thẻ hình thành và phát 
triển trong những điều kiện nhất định với những cơ chế và chính sách cần thiết, những 
hình thức tổ chức thích hợp mà ta phải chủ động tạo nên. 

Đối mới tư duy phải được quán triệt vào đôi mới tổ chức, tư tưởng liên kết và 
nhất thể hóa phải được bảo đảm bằng những hình thức tổ chức đa dạng với cơ cấu thích 
hợp. Giáo dục. đào tạo là một quá trình liên tục. Bởi vậy tất cả các khâu của tô chức 
liên kết, nhất thể hóa phải được vận hành như những bộ phận hợp thành của một hệ 
thống có định hướng mục tiêu giáo dục và đảo tạo thống nhất. 

Các tổ chức liên kết, nhất thể hóa giáo dục — khoa học — sản xuất, nhất thể hóa 
khoa học — kinh tế với ba thành phần: trường đại học — viện nghiên cứu — cơ sở sản 
xuất, tùy theo quy mô. phạm vi và mức độ liên kết có thể gọi là trung tâm, tổ hợp hay 
liên hiệp, có thẻ có tư cách pháp nhân, có quyền tự chủ về kinh tế trong trường hợp 
cần thiết. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống là thực hiện phân công phối hợp, chuyên 
môn hóa hợp lý và hợp tác có hiệu quả giữa các trường đại học, các cơ quan nghiên 
cứu và triển khai — các cơ sở sản xuất và kinh doanh thuộc các ngành, các địa phương, 
các thành phần kinh tế khác nhau. Với sự kết hợp hải hòa các lợi ích là động lực và 
hiệu quả, thước đo chủ yếu, nguyên tắc đó đảm bảo tạo ra sự liên kết trong từng khâu 
và giữa các khâu của quá trình giáo dục — đào tạo, nghiên cứu — triển khai, sản xuất 
thử nghiệm, làm ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ và dịch vụ kỹ thuật. 

Chương trình có mục tiêu với sự hình thành các tập thể khoa học — lâm thời. 
những hình thức hên kết, kết hợp được các quan hệ dọc giữa các trường đại học với 
nhau và các quan hệ ngang giữa nhà trường với các cơ quan nghiên cứu, với các ngành 
hoặc các địa phương, với các cơ sở sản xuất (xí nghiệp, nông trường, hợp tác xã, tập 
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đoàn hoặc cơ sở tư nhân) được áp đụng trong những năm qua đã có ý nghĩa quan trọng 
trong việc tập hợp các lực lượng khoa học và kỹ thuật, đưa lại hiệu quả lớn. Các hình 
thức tô chức đó cũng đã phần nảo khắc phục được tệ quan liêu, cha cắt và độc quyền 
trong hoạt động nghiên cứu khoa học và sự tách rời quá trình đào tạo với yêu cầu sử 
dụng cán bộ của các ngành, các địa phương và cơ sở sản xuất. Những hình thức đó cần 
được tiếp tục duy trì và phát triển. 

Với những quan hệ liên kết ở trình độ cao hơn, ngay trong trường đại học có 
thê tổ chức ra xí nghiệp sán xuất và viện nghiên cứu hoặc đơn vị thực nghiệm có dây 
chuyền sản xuất hiện đại nhằm tạo ra công nghệ mới, thiết bị mới, những sản phẩm 
mới có hàm lượng trí tuệ cao thuộc các lĩnh vực mũi nhọn như điện tử, vi điện tử và tin 
học, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, khoa học và kỹ thuật nhiệt đới. 

Một hình thức tô chức nhất thể hóa mà các trường đại học cần nghiên cứu vận 
dụng là lập ra các xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật và công nghệ cao cấp, thành lập theo 
nguyên tắc: tự lo vốn đầu tư, tự quyết trong lựa chọn thành viên, tự quản về kinh doanh, 
tự chịu vẻ lỗ lãi. Trong hoàn cảnh có khó khăn và trì trệ về quản lý kinh tế, quản lý 
khoa học và kỹ thuật, thiếu về vốn đầu tư và điều kiện nghiên cứu, nhưng lại có nhiều 
tiềm lực khoa học chưa được huy động vào phục vụ kinh tế, hình thức này có thể phát 
huy tác dụng tích cực. 

Đổi mới cơ chế quản lý là vấn để then chốt có ý nghĩa quyết định dối với việc 
tăng cường liên kết, tiến tới nhất thể hóa giáo dục — khoa học — sản xuất, nhất thể hóa 
khoa học — kinh tế. Đó là tiền đề quan trọng và phát huy tiểm năng trí tuệ của lực lượng 
khoa học và kỹ thuật các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ sở kinh tế, 

Tổ chức liên kết hoặc nhất thể hóa chỉ có thế hình thành và phát triển khi có cơ 
chế vận hành thích hợp. 

Cơ chế mới đối với các tô chức liên kết và nhất thế hóa phải phù hợp với cơ chế 
mới về quản lý kinh tế đang từng bước được hình thành, cũng như phải phù hợp với 
cơ chế chung về quản lý khoa học và kỹ thuật, quản lý giáo dục và đào tạo thco quan 
điểm đổi mới. Cơ chế quản lý đó cần được xây dựng trên cơ sở mở rộng quyền tự chú 
của tô chức liên kết hoặc nhất thẻ hóa và từng bước chuẩn bị đẻ thực hiện quản lý mọi 
hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 

Sản phẩm khoa học kỹ thuật của tổ chức liên kết hoặc nhất thể hóa là sản phẩm 
hàng hóa đặc biệt bao gồm những sản phẩm vật chất như thiết bị mới, vật liệu mới. 
các mẫu sản phẩm chế thử và những sản phẩm trí tuệ như các đề án công trình lớn, các 
để án đầu tư và chương trình phát triển ngành, địa phương, các để án về chính sách và 
chiến lược phát triển, các địch vụ thiết kế kỹ thuật và công nghệ... được thực hiện theo 
các hợp đồng kinh tế. Các sản phẩm này được trao đổi chủ yếu trên nguyên tắc thỏa 
thuận nhằm khuyến khích người sản xuất và tạo điều kiện cho người tiêu dùng tham 
gia vào quá trình xác dịnh giá trị của sản phẩm. 
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a9, Những khoảnh khắc lịch sử mùa xuân 1975 : ghi lại cuộc nói chuyện với 
đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm giải phóng 15 năm miền Nam Việt Nam./ Võ 
Nguyên Giáp ; Trần Mai Nam thực hiện // Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam. — 1990. — Ngày 
28 tháng 4. ~ Tr. 3, 31. (Số thứ tự trong thư mục 225) 
NHỮNG KHOẢNH KHÁC LỊCH SỬ MÙA XUÂN 1975 
Ghi lại cuộc nói chuyện với Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


nhân kỷ niệm 15 năm giải phóng miền Nam Việt Nam. 


Chúng tôi tới gặp anh Văn một buổi chiều trung tuần thắng Tư, sau giờ làm việc, 
người chiến sĩ trẻ cho biết anh đang đi dạo ngoài vườn. Anh tươi cười khi nhìn thấy 
chúng tôi. Mái tóc anh đã bạc nhiều, nhưng nụ cười vẫn trẻ như ngày nào. 

- Xin anh thứ lỗi vì chúng tôi đến đột xuất. 

- Tôi vừa đi họp về. Có chuyện gì gấp vậy? 

- Sắp tới kỳ niệm 15 năm ngày cuộc kháng chiến chống Mỹ giành toàn thắng, 
báo Văn nghệ sẽ ra số đặc biệt. Xin thay mặt bạn đọc hỏi động chí nguyên Bí thư 
Quán ty Trung ương, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, một đôi 
điều về sự kiện lịch sử này. 

- Với bạn đọc báo Văn nghệ tôi sẵn sàng. 

Chúng tôi đề nghị được làm việc ngay ở bộ bàn ghế đá, dưới giàn nho râm mát. 
Anh Văn nói: 

- Ta có thể bắt đầu câu chuyện. 

- Năm 1973, có Hiệp định Pari về Nam Việt Nam. Xin hỏi anh: Ý định giải phóng 
toàn bộ miễn Nam Việt Nam đã có từ lúc nào? 

- Độc lập và thống nhất Tổ quốc là lẽ sống của nhân dân ta. Sau khi ký Hiệp định 
Pari, quân Mỹ rút, thời cơ lịch sử đã tới. Lúc đầu, cũng có ý kiến là có khả năng hòa 
bình thông nhất đất nước. Nhưng chỉ là ảo trởng. Mỹ và Nguyễn Văn Thiệu không hễ 
có ý định nghiêm túc thi hành Hiệp định. Quân đội Sài Gòn mở ngay những cuộc tiến 
công liên tiếp, với âm mưu đánh chiếm toàn bộ vùng giải phóng của ta. Vào tháng 10 
năm 1973, Trung ương ra nghị quyết 21 đề ra nhiệm vụ hoàn thành cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân trong cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

- Kế hoạch giải phóng miền Nam được hình thành như thế nào? 

- Ngay sau khi có nghị quyết, Bộ Tổng tư lệnh gấp rút chuẩn bị lực lượng và kế 
hoạch quân sự. Những đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các chiến trường đóng góp rất nhiều 
ý kiến. Nhìn chung cả nước, ta đã mạnh hơn đối phương cả về thế và lực. Lúc này ở 
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Mỹ đang có vụ bê bối Oa-tơ-ghét. Vào mùa thu 1974, kế hoạch hình thành. Cuối tháng 
9 năm đó, Bộ Tổng tư lệnh báo cáo với Bộ Chính trị một kế hoạch chiến lược giải 
phóng miền Nam trong 2 năm 1975-1976. Ta chủ trương giành toàn thắng trước khi 
có bầu cử tổng thống mới ở Mỹ. Đó là kế hoạch cơ bản. Đồng thời, cũng đề ra một kế 
hoạch thời cơ, dự kiến trong khi thực hiện kế hoạch cơ bán, có thể có những biến động 
lớn, khi thời cơ cụ thẻ xuất hiện, cần kịp thời tận dụng đề rút ngắn thời gian. 

- Ÿ định chọn Buôn Ma Thuột làm điểm đột phá cho cuộc tiễn Công mùa xuân 
1975 có từ lúc nào? 

- Muốn giải phóng toàn bộ miễn Nam, đi đôi với việc đập tan kế hoạch bình 
định, đánh vào những cơ quan đầu não ở các đô thị, nhất thiết phải có những trận 
đánh lớn của bộ đội chủ lực. Lúc đầu, ta cân nhắc giữa chiến trường Tây Nguyên và 
chiến trường Đông Nam Bộ, sau trận Tây Nguyên. Tuy nhiên, sự chuẩn bị vẫn được 
tiến hành ở cả hai nơi, Ai cũng biết Tây Nguyên là một địa bàn chiến lược trọng yếu ở 
Đông Dương, nắm được Tây Nguyên là nắm được miền Nam Đông Dương. Đồng chí 
tư lệnh Quân khu Tây Nguyên đã nói với tôi rất sớm : “Buôn Ma Thuột là vị trí hiểm 
yếu nhất và yêu nhất ở Tây Nguyên”. Khó khăn ở đây là đường đi, nước uống, và vấn 
đề tiếp tế. Tháng 7 năm 1974, Bộ Tổng tham mưu ra một bài tập cho cán bộ quân sự 
cấp cao ở Học viện quân sự : “Nếu chọn Tây Nguyên làm hướng tiền công chiến lược 
chính thì mục tiêu đầu tiên là ở đâu?”. Hầu hết cán bộ trả lời: “Buôn Ma Thuột”. Hạ 
tuân tháng 12 năm 1974, Bộ Tổng tư lệnh báo cáo với hội nghị Bộ Chính trị mớ rộng 
kế hoạch tiến công chiến lược ở Tây Nguyên, khởi đầu là Buôn Ma Thuột. 

- Từ khi nào đã có chủ trương chuyển từ kế hoạch cơ bản sang kế hoạch 
thời cơ? 

- Tôi cần nói thêm về kế hoạch đánh Buôn Ma Thuột. Sự chuẩn bị rất công phu. 
Và tiến bành những hoạt động nghỉ binh suốt từ Bình — Trị - Thiên tới Plây Cu. Trận 
mở màn giảnh thắng lợi giòn giã. 

Ngày 13 tháng 3, Bộ Tổng tư lệnh điện cho chiến trường : Dịch có khả năng co 
cụm ở Plây Cu hoặc rút chạy khỏi Tây Nguyên. Ngày 16, quân đội Sài Gòn rút khỏi 
Plây Cu. Bộ đội ta nhanh chóng chuyên sang đánh địch rút chạy. Cục diện biến chuyển 
mau lẹ. 

Ngày 1§ tháng 3, Quân ủy Trung ương báo cáo với Bộ Chính trị : Tây Nguyên 
thắng to. Thời cơ lớn đã xuất hiện. Dễ nghị Bộ Chính trị hạ quyết tâm giải phóng toản 
bộ miền nam năm 1975, 

Ngày 19 tháng 3. Bộ Chính trị quyết định chuyền sang phương án thời cơ. Quân 
khu Trị - Thiên nhận lệnh gấp rút giải phóng Huế. Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng 
được chuẩn bị. Toàn bộ các quân đoàn chủ lực được tung vào cuộc Tổng tiến công và 
nỗi dậy. Quân đoàn 1 lên đường vào Nam. Trên miền Bắc, chúng ta chỉ còn giữ lại một 
sư đoàn chủ lực, sư đoàn 308. 
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- Như vậy là quyết tám giải phóng Sài Gòn có từ lúc đó? 

- Tôi muốn nói cụ thê hơn. Sau khi mất Tây Nguyên. toàn bộ thế trận của đối 
phương rung chuyển. Nhưng, chính quyền Sài Gòn vẫn còn một lực lượng quân sự lớn 
ở quân khu 1, tại Huế, Đà Nẵng. Ta phải tiêu diệt lực lượng nảy tại chỗ không để co 
cụm về Sài Gòn. 


Ngày 25 tháng 3, quân và đân Quân khu Trị - Thiên cùng với quân đoàn 2 tiễn 
công và nỗi dậy giải phóng cễ đô Huế. Lúc này, mọi nỗ lực của ta đều nhằm gấp rút 
mở cuộc tiền công vào Dà Nẵng, đập tan mười vạn quân Sài Gòn còn tập trung ở đây. 
Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương nhận định : Cuộc cách mạng niềm Nam đã bước 
vào giai đoạn phát triển nhảy vọi. Cuộc Tổng tiến công chiến lược của ta đã bắt đầu. 
Có khả năng giải quyết Sài Gòn trong tháng 5, trước mùa mưa. 

Quân đoàn 2 được lệnh tiến vào cùng bộ đội quân khu Š từ trong tiến ra, cùng, 
với nhân dân tiền công và nổi dậy gấp rút giải phóng Đà Nẵng, không để cho quân Sải 
Gòn kịp tháo lui. Viên tư lệnh quân khu 1 tuyên bố tử thủ. Chiều ngày 29 tháng 3. sau 
32 giờ chiến đấu toàn bộ quân địch ở Đà Nẵng tan rã. Huế và Đà Nẵng toàn thắng. 
Anh Ba điện cho Trung ương Cục và Bộ Tư lệnh Miễn nhận định mới của Bộ Chính 
trị “trên thực tế trận Sài Gòn hiện nay đã bắt đầu *. 

- Và cũng bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian? Chúng tôi còn nhớ ngày đá có 
khẩu hiệu: “Thời gian là lực lượng ”, 

~ Trong kháng chiến chống Pháp, đã có kinh nghiệm ở chiến địch Biên giới. sau 
một thất bại nặng nẻ, quân dịch tan rã tính thần. rút chạy. Tây Nguyên vừa qua cũng 
vậy. Lúc này, phải hành động khiến cho quân địch không kịp trở tay. Huế và Đà Nẵng 
thất thủ nhanh chóng, sự hoảng loạn diễn ra khắp miền Trung, lan tới tận Sài Gòn. 
“Thời gian là lực lượng ”. Khẩu hiệu lúc đầu là: “Thân tốc! Tủo bạo! Chắc thẳng ”. 
Cần rát nhanh chóng chớp thời cơ, nhưng vẫn phải thận trọng. Sau đó chuyển thành: 
"Thân tốc! Táo bạo! Toàn thắng! Toàn thắng! ". Ta đã thẫy rõ dấu hiệu tan rã của địch, 
binh lính ngả về phía nhân dân ta ngày càng nhiều. Ở đây không thể quên một nguyên 
nhân rất quan trọng góp phần đem lại chiến thăng, là công tác hậu cần. Từ trước. chúng 
ta đã có chủ trương và những có gắng rất lớn để chuẩn bị đạn được, lương thực cho 
những trận đánh có thể kéo dài suốt mười tám tháng. 

- Xim anh nói về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

- Ngày 14 tháng 4, Bộ Chính trị đã đồng ý với đề nghị của Bộ tư lệnh chiến dịch 
đặt tên rất có ý nghĩa này cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn. Bác Hồ đã từ Bến cảng 
nhà rồng ra đi tìm đường cứu nước. Thật ra cuộc chiến để giải phóng thành phố mang 
tên Người, đã bắt đầu từ khá lâu trước đó. Ngay sau khi ký Hiệp địn], Pari, quân và dân 
Khu 9 không những đã đánh bại liên tiếp kế hoạch bình định, lắn chiếm của quân đội 
Sài Gòn, mà còn đưa phong trào cách mạng tiếp tục tiễn lên. Chiến thắng Phước Long 
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ngày 6 tháng Giêng năm 1975, của bộ dội miền Đông Nam Bộ, dã khẳng định sự suy 
yếu của quân đội Sài Gòn, và khả năng phản ứng rất hạn chế của Mỹ. Những trận đánh 
của Quân đoàn 4 ở ngay cửa ngõ Sài Gòn, trực tiếp uy hiếp chế độ Thiệu. Thế trận bao 
vây và tiễn công Sài Gòn đã hình thành. Kế hoạch giải phóng Sài Gòn được hoạch định 
trong quá trình Tổng tiễn công và nổi đậy. Trong cánh quân tiên vào thành phô, có một 
cánh quân không được dự kiến lúc đầu, là cánh quân hướng Đông. Cá 5 cánh quân phối 
hợp rất nhịp nhàng, gần như cùng một lúc tiễn vào trung tâm Sài Gòn, mặc đù trước đó, 
suốt ba mươi năm chiến tranh, chưa hề có một cuộc tông điễn tập cho một chiến dịch 
quy mô lớn như vậy. Cả cuộc tổng tiến công và nổi đậy mùa Xuân 1975, giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, chỉ diễn ra trong 55 ngày đêm. cùng một độ đài về thời gian so 
với chiến dịch Diện Biên Phú. Có thể nói đó là một chiến công thần kỳ của dân tộc. Với 
chiến địch Hồ Chí Minh, Bác đã trở về với đồng bào miền Nam, từ nơi Người đã ra đi. 
Ở đây có sự tài giỏi của Đảng, tỉnh thần dũng cảm, sáng tạo của quân và dân cả nước, 
sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc, và phần nào còn cả những sai lầm của đối phương. 

- Xin đề nghỉ với anh một cầu hỏi cuỗi cùng: Anh cho biết cám tưởng khi được 
tin giải phóng Sài Gòn? 

- Không khí ở “Nhà con Rồng” trong 2 ngày 29 và 30 tháng Tư cực kỳ khẩn 
trương. Các đồng chí lãnh đạo của Đảng luôn luôn có mặt. Những cán bộ của Bộ Tổng 
tư lệnh, đặc biệt là cán bộ, nhân viên những cơ quan tác chiến, tình báo, cơ yếu, tuyên 
huấn, thông tin... thức suốt ngày đêm. Trong ngày 29, có nhiều tin về những đợt di tản 
cuối cùng của Mỹ và tướng tá Sài Gòn. Sáng 30, từ 8 giờ, các đồng chí ủy viên Bộ 
Chính trị, có mặt ở Hà Nội, đã tới đông đủ. Tĩn tức từ Bộ Chỉ huy chiến địch, từ bộ tư 
lệnh các cánh quân, từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đồn đập gửi về. Các cánh 
quân đều tiến rất nhanh, hướng về Sài Gòn. Vùng ven đô sôi sục những hoạt động 
tiễn công nỗi dậy của bộ đội địa phương, đặc công. biệt động, tự vệ nhân dân. Các đài 
phương Tây, đặc biệt là một hãng thông tấn của Nhật Bản, liên tiếp đưa tin về thất bại 
của quân đội Sài Gòn. 

10giờ 30, nhiều mũi báo tin đang tiễn về đỉnh Độc lập, tôi trao đổi với mặt trận 
bằng vô tuyến điện thoại tại phòng họp lớn của Bộ Tổng tư lệnh, nói ý kiến của Bộ 
Chính trị, ra lệnh cho quân đội Sải Gòn lập tức hạ vũ khí. 

11giờ, quân đoàn 2 báo cáo, cờ của 1a đã tung bay trên nóc dinh Độc lập. Liên 
sau đó là điện báo tin chiến thăng của Bộ chỉ huy chiến dịch và Trung ương Cục. Các 
anh, các cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận, giờ phút nảy vui sướng đến nhường nào! Tiếng 
reo mừng phút chốc ầm vang khắp cơ quan Bộ Tổng tư lệnh. Ước mơ độc lập thống 
nhất, từ bao đời đã thành hiện thực. Nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị sung sướng đến 
ứa nước mắt. Để có được ngày hôm nay, bao nhiêu đồng chí, đồng bảo đã ngã xuống. 
Nguyện ước bình sinh của Bác Hỗồ đã được thực hiện. Người như đang ở bên ta cùng 
chia sẻ niềm vui của cả dân tộc. 


ĐẠI TƯỚNG. TÔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Tôi qua phòng chỉ huy. Các cán bộ vẫn trực trước bản đồ. Năm mũi tiến quân của 
ta đã chụm lại giữa Sài Gòn. Quân đoàn 2 chiếm dinh Độc lập. Quân đoàn 4 chiếm bộ 
quốc phòng, cảng Bạch Đăng, đài phát thanh. Quân doàn 1 chiếm bộ tông tham mưu, 
bộ tư lệnh các binh chủng. Quân đoàn 3 chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. Đoàn 232 chiếm 
biệt khu thủ đô và tông nha cảnh sát... Tôi thảo bức điện của Bộ Chính trị và Quân ủy 
Trung ương khen ngợi bộ đội, đôn đốc, giải quyết nốt các lực lượng địch còn lại ở đồng 
bằng sông Cửu Long, giải phóng 2 đảo Côn Lôn, Phú Quốc, sớm đưa các đồng chí của 
ta các anh, các chị tù chính trị bị giam cằm ở ngoài đó trở về. 

Buổi chiều, sau cuộc họp vấn của Bộ Chính trị, tôi ra phố một lát. Cả Hà Nội 
rợp cờ đỏ, cả Hà Nội đỗ xuống đường. Tiếng hò reo: “hoan hô, hoan hô..." Hồ Chủ 
tịch “muôn năm, muôn năm...!” hòa trong tiếng pháo. Nhiều người thả bóng bay. Tôi 
đi bộ quanh Bờ Hồ, trong niềm hạnh phúc đạt dào, lòng lại ngậm ngùi nhớ tới Bác, vô 
cùng nhớ Bác. 

Anh Văn tiễn chúng tôi ra về, bỗng dừng chân bên cáy đại trồng cạnh nhà. 
Những cành cây trút hết lá qua mùa động, vẫn căng ứa nhựa, đã bắt đầu náy rất nhiều 
chỗi xanh. Vẻ mặt anh báng khuâng như còn đang bị cuốn theo những tình cảm, những 
hình ảnh của ngày vui mười làm năm trước. Một lát, anh nói: “Giá có nhà nghệ sĩ 
nào viết được bản g giao hưởng vĩ đại, nhà văn nào viết được bản trường ca hùng tráng 
âm vang từ hàng chục triệu trái tìm, từ khắp mọi miền đất nước trong những giờ phút 
thiêng liêng của ngày 30 tháng Tư.. -Cuộc chiến đầu vì dân, do dân, trải qua 30 năm, đã 


đưa dân tộc đến thăng lợi. Trước mắt, lại mở ra một chặng đường mới. Chúng ta vẫn 
đi tiếp trên con đường của Bác, “con đường Hồ Chí Minh”. 


60. bài phát biểu của đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp nhận bằng 
tiến sĩ văn học danh dự tại Ấn Độ / Võ Nguyên Giáp // Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt 
Nam. — 1991. — Ngày 16 tháng 3. — Tr. 3. (Số thứ tự trong thư mục 226) 


ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
NHẬN BẰNG TIẾN SĨ VĂN HỌC (DANH DỤ) TẠI ÁN ĐỘ 
Phát biểu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Hiệu trưởng và Hội đồng Khoa 
học nhà trường đã quyết định tặng cho tôi danh hiệu Tiến sĩ văn học (đanh dự). Đây 
là một biểu hiện mới của tình cảm nồng thắm của Giáo sư và sinh viên trường Đại học 
Tổng hợp Can-cut-ta đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân đân Việt Nam, 
là một bước phát triển mới của tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt giữa 
Việt Nam và Ấn Độ. 
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Trường Đại học Tổng hợp Can-cut-ta là một trong những trường đại học lớn 
nhất và lâu đời nhất của Cộng hòa Án Độ, của bang Tây Ben-gan : nơi đây đã đào tạo 
ra những nhà tư tưởng và văn hóa lớn của Ấn Độ, nơi dây đã là khởi điểm của những 
phong trào tiễn bộ rộng lớn. 

Trí tuệ của con người, kiến thức của nhân dân luôn có sức mạnh vô tận, chinh 
phục thiên nhiên, khám phá vũ trụ, tạo nên sự giao lưu giữa các nền văn hóa Đông và 
Tây trên thế giới làm cho con người có đầy đủ khả năng vượt qua mọi khó khăn trở 
ngại, khắc phục mọi bất công xã hội đưa con người mãi mãi tiến lên những đình cao 
của văn minh và hạnh phúc. 

Vĩnh dự mà trường Đại học dành cho tôi là một sự đánh giá đối với trí tuệ của 
con người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, vốn có truyền thống văn hiến lâu đời và 
đã đem hết lòng đũng cảm và trí thông minh để giải phóng đất nước mang lại độc lập 
và thống nhất cho Tổ quốc, hòa bình và hạnh phúc cho nhân dân. 

Trong giờ phút này tôi nhớ đến biết bao thanh niên Việt Nam đây tài năng và 
nghị lực đã phải sớm rời mái trường để dành toàn bộ cuộc đời thanh xuân của mình 
cho sự nghiệp đầu tranh chính nghĩa của dân tộc. 

Tôi nhớ đến lời phát biêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng tôi khi nhận bằng 
Tiền sĩ danh dự ở một nước bạn. Người nói: Cách mạng là trường học của tôi, trường 
học ấy đã dạy cho tôi biết yêu, biết ghét, yêu nước, yêu nhân loại, yêu dân chủ và hòa 
bình, căm ghét áp bức, ích ky. 

Nhận tắm bằng Tiến sĩ danh dự về văn học của trường Đại học Tổng hợp Can- 
cut-ta, tôi càng thấy phải tiếp tục học tập, học tập mãi, học tập trong sử sách, học tập 
trong thực tiễn và trong đầu tranh đề phục vụ sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, xây dựng cuộc sống hòa bình, văn minh và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. 

Vinh dự ấy cũng nhắc nhở tôi làm nhiều hơn nữa để tăng cường sự giao lưu trí 
tuệ vả tình hữu nghị cao đẹp giữa hai dân tộc chúng ta, giữa nền văn hóa lâu đời của 
Việt Nam và nên văn hóa lâu đời của Án Độ vì lý tưởng Bác ái và Hòa bình. 

Tôi xin chân thành cám ơn Ngài Hiệu trưởng và Hội đồng Khoa học trường Đại 
học Tổng hợp Can-cut-ta. 

Chúc nhà trường, toàn thể các giáo sư, toàn thể sinh viên hăng say nghiên cứu, 
giảng dạy và học tập đưa trí tuệ Án Độ lên tầm cao của thời đại. 
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61. Nhớ lại những lần thay đổi quyết định : [Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp trả lời phỏng vấn Báo Tuổi Trẻ] / Võ Nguyên Giáp ; uy Đức. Tâm Chánh thực 
hiện // Tuổi trẻ, — 1992. ~ Ngày 7 tháng 5. — Tr. 1, 2. (Số thứ tự trong thư mục 227) 

NHỚ LẠI NHỮNG LÀN THAY ĐỎI QUYÉT ĐỊNH 


Khi phân tích chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc tấn công, nổi dậy mùa Xuân 
1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tổng tư lệnh trực tiếp chỉ huy cả hai cuộc chiến vĩ 
đại vừa qua đã nhân mạnh: thắng lợi chỉ có thể giành được với những quyết định đúng 
quy luật. Gặp gỡ phóng viên báo 7uới 7rẻ, một lần nữa Đại tướng đã nhắc lại bài học 
về chỉ đạo chiến lược này, cũng là bài học trên mặt trận kinh tế xã hội hiện nay. 

Thưa Đại tướng, “Điện Biên Phủ” trước đây và “Cuộc tổng tiến công, nổi dậy 
mùa xuân 1975” vừa qua đều có một điểm trùng hợp là diễn tiến đến thẳng lợi có 
những thay đổi khác hẳn với dự kiến ban đầu? 

Cả chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến thắng 30 — 4— 1975 đều là kết quả của 
tỉnh thần đũng cảm, sáng tạo của quân và dân cả nước, sức mạnh đoàn kết của cả dân 
tộc và cùng có chung một độ đài về thời gian: 55 ngày đêm. 

Ở chiến dịch Điện Biên Phủ, kế hoạch lúc đầu do cơ quan tham mưu xây dựng là 
ba đêm hai ngày. Nhưng trong khi triển khai, nhận thấy tình hình có những thay đổi, ta 
đã thay đổi quyết định ban đầu, chuyền từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang: đánh từng 
bước, đánh chắc thắng, tiến chắc lên giành thắng lợi hoàn toàn. 

Kế hoạch giải phóng miền Nam thì lúc đầu đề ra phương án cơ bản dự kiến có 
thể kéo đài từ hai đến ba năm; đồng thời cũng đề ra kế hoạch thời cơ để khi có điều 
kiện thì rút ngắn. Thực tế chiến dịch đã giảnh được thắng lợi hoàn toàn chỉ sau chưa 
đầy hai tháng. 

- Đại tướng có thể nói rõ hơn về những quyết định thay đổi đó? 

Chuyện này sách báo đã nói nhiều. Nay báo Tuổi Trẻ hỏi, tôi cũng sẵn sàng kế lại 
sơ lược. Tại mặt trận Điện Biên Phủ ngay từ ngày 12 tháng Giêng 1954, sau khi nghe 
Bộ tham mưu trình bảy về khả năng đánh nhanh thắng nhanh, tôi đã thấy nếu làm như 
vậy là mạo hiểm. Đến ngày 25 tháng Giêng, trước giờ nỗ súng thì tình hình địch đã 
thay đối rất nhiều. Dịch đã tăng viện nhiều, không còn trong trạng thái lâm thời phòng 
ngự, mà đã trở thành một tập đoàn cứ điểm phòng ngự kiên cố. Về phía ta, tuy tỉnh 
thần chiến đầu của bộ đội rất cao, nhưng đây là một cuộc chiến đầu hợp đồng bộ binh, 
pháo binh lần đầu chưa qua diễn tập. Chủ lực ta lại chưa có kinh nghiệm chiến đấu ban 
ngày, nên đánh thì chưa đủ yếu tố chắc thắng. Tôi nhớ lời Bác Hề dặn, hồi đầu năm 
1953: “Chiến trường của ta hẹp, người của ta không nhiều, cho nên ta chỉ được thắng, 
không được bại, bại thì hết vốn”. Khi lên đường ra mặt trận, Bác lại nói: Trận này rất 
quan trọng, nhất định phải đánh cho thắng. 
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Ngày 26 — I, tại cuộc họp Đảng ủy mặt trận, tôi nêu ý định hoãn cuộc tiền công, 
ra lệnh cho bộ đội lui về địa điểm tập kết. Các đồng chí tham dự cuộc họp tỏ ra phân 
vân: đã động viền sâu rộng bộ đội về nhiệm vụ rồi, nếu thay đổi quyết tâm thì khó giải 
thích. Và lại công tác hậu cần càng kéo đài càng khó. Nhưng khi tôi phân tích tình hình 
và đặt câu hỏi: Nếu đánh có chắc thắng trăm phần trăm không? Các đồng chí đều nhất 
trí : chắc thắng trăm phần trăm thì khó. 

Đảng ủy đi đến nhất trí: hoãn cuộc tiến công: ra lệnh cho bộ đội lui quân vẻ vị trí 
tập kết, chuyển sang phương châm “đánh chắc tiến chắc”. 

Chiến dịch lui lại một tháng rưỡi. Ngày 13 — 3 — 1954, cuộc tấn công vào Điện 
Biên Phủ bắt đầu trong khi địch bị hoàn toàn bất ngờ. Đến 5 giờ chiều 7 — 5 — 1954, 
chiến dịch đã toàn thắng. 

- Và thưa Đại tướng. còn những thay đổi trong kế hoạch giải phóng miễn 
Nam 10752 

Sau khi có hiệp định Paris, Mỹ rút. Tháng 10 — 1973, Trung ương ra nghị quyết 
21 đề ra nhiệm vụ giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc. 

Ngay sau đó, Bộ Tổng tư lệnh gấp rút chuẩn bị lực tượng và kế hoạch quân sự 
với một phương án cơ bản vài ba năm và một phương án thời cơ như trên đã nói. Công 
tác chuẩn bị được tiền hành gấp rút: về lực lượng, về hậu cần cũng như về chiến trường 
(cả chiến trường Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ). Đề đâm bảo giành thắng lợi ở 
địa bàn quan trọng, hiểm yếu và tương đối yếu, lúc đầu cũng có tính đến mở đòn tấn 
công lớn vào đồng bằng sông Cứu Long, nơi tập trung lực lượng dự trữ của địch về 
nhân lực, vật lực. Cuối tháng 12 ~ 1974, đầu tháng 1 — 1975 khi Bộ chính trị đang họp 
thì diễn ra chiến thắng Phước Long, Bộ chính trị đã phát hiện thời cơ mới. hạ quyết 
tâm chuyền hướng tắn công vào Tây Nguyên. 

Ngày 10-3. trận đánh mở màn Buôn Ma Thuột giành thắng lợi. Ngày 13 — 3, Bộ 
Tổng tư lệnh điện cho chiến trường, nhận định: Địch có khả năng co cựm ở Pleiku boặc 
rút chạy khỏi Tây Nguyên. Ngày 1ó — 3, quân đội Sài Gòn rút khỏi Pleiku. Ta chuyển 
sang đánh địch rút chạy. Cục diện chuyên biến mau lẹ. Thời cơ mới lại xuất hiện, theo 
đề nghị của Quân ủy Trung ương, ngày 19 — 3, Bộ Chính trị quyết định chuyền sang 
phương án thời cơ: quyết tâm giải phóng miền Nam trong năm 1975. 

Ngày 25 — 3 giải phóng Huế. Theo quyết định của Bộ Chính trị, Bộ Tổng Tư 
lệnh mở cuộc tông tấn công trong thời gian ngắn nhất vào Đà Nẵng tiêu điệt mười vạn 
quân chủ lực của Quân khu I Sài Gòn. Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương nhận định 
cuộc cách mạng giải phóng đã bước vào giai đoại phát triển nhảy vọt. Cuộc tổng tiến 
công chiến lược của ta đã bắt đầu. Giải phóng Sài Gòn lúc này không còn là trong năm 
1975 nữa mà có thể trong tháng Năm. trước mùa mưa. Ngày 29 — 3, Đà Nẵng được giải 
phóng. Bộ Chính trị nhận định: Trên thực tế trận giải phóng Sài Gòn đã bắt đầu. Như 
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Thọi người đều biết, các đơn vị chủ hực Nam bộ, các cánh quân chủ lực từ các hướng, 
tiễn quân thần tốc cùng với bộ đội địa phương, đặc công, biệt động, tự vệ và du kích 
phối hợp nhịp nhàng làm nên chiến công lịch sử. Khi nói về các cánh quân chủ lực. Đại 
tướng cho biết: sau khi Đà Nẵng được giải phóng. tướng Lê Trọng Tắn, tư lệnh chiến 
dịch được triệu tập về Bộ Tổng tư lệnh đẻ báo cáo tình hình và nhận nhiệm vụ mới. 
Chính ủy quân khu V, kiêm chính ủy chiến dịch, tướng Chu Huy Mân ở lại Đà Nẵng 
để chỉ huy bộ đội. Lúc đầu, mệnh lệnh “Thần tốc! Táo bạo! Chắc thắng!” Được gởi 
sớm cho các đơn vị bộ đội đang tiến quân về phía Nam và được nhắc lại trong mệnh 
lệnh chiến đấu gởi cánh quân phía Đông. Sau đó chuyển thành: “Thẩn tốc! Táo bạo! 
Toàn thăng! Toàn thắng!”. Cánh quân phía Đông sau khi hội sư được đặt dưới sự chỉ 
huy thống nhất của Bộ Tư lệnh chiến dịch, đồng thời trực tiếp báo cáo tỉnh hình về Bộ 
Tổng tư lệnh. 

- Đại iướng có thể phân tích thêm về ý nghĩa của những thay đồi trong phương 
châm đánh địch để đảm bảo thắng lợi đó? 

Trên mặt trận Điện Biên Phủ cũng như trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
mùa xuân 1975, điều quyết định thắng lợi là ở chỗ phát hiện quy luật và hành động 
đúng quy luật. Trong chiến tranh, tình hình chuyển biến mau lẹ. Vấn đề là phải nhạy 
bén đối với mỗi sự thay đôi, mỗi tình hình mới, thời cơ mới, để quyết định chính xác, 
kịp thời, sáng tạo. 

Đánh địch khác với làm kinh tế. Nhưng trong cả hai lĩnh vực có chung một 
điểm cơ bản: muốn giành được thắng lợi phải phát hiện ra quy luật và hành động 
đúng quy luật. 

Đại hội VI và VII của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới, thực chất khắc phục 
những sai lầm, duy ý chí và đưa hoạt động mọi mặt vào đúng quy luật phát triển của 
thực tiễn nền kinh tế xã hội ở nước ta. 


62. Nguyễn Ái Quốc, Việt Minh, Việt Nam Dân chú Cộng hòa : trích hồi 
ức Chiến đấu trong vòng vây / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai thể hiện // Nhân dân. ~ 
1993.T— Ngày 30 tháng 8. — Tr. 3. (Số thứ tự trong thư mục 228) 


NGUYÊN ÁI QUỐC, VIỆT MINH, VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Võ Nguyên Giáp 
Vào những thập niên cuối thế kỷ này, những biến cố lịch sử diễn ra với tốc độ 
chóng mặt. 


Liên bang Xô-viết, quê hương và thành trì của chủ nghĩa xã hội, tồn tại hơn bảy 
mươi năm, bỗng sụp đỗ một sớm một chiều. Chiến tranh lạnh đã kết thúc rồi ư?! Sau 
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sự kiện vùng vịnh, người ta tuyên bố: một trật tự thế giới mới, một kỷ nguyên hòa 
bình bắt đầu. Thì liền đó, những xung đột sắc tộc liên tiếp bùng nỗ. Những nhà chính 
trị vừa hôm trước trở nên sáng giá nhất, thì hôm sau đã thành những “ông vua bị lột 
trằn”. Với đà phát triển như vũ bão của cách mạng kỹ thuật, tin học, sinh học, những 
báo hiệu của một nền văn hóa mới: văn minh trí tuệ, nhiều nhà khoa học tên tuổi cách 
đây không lâu dự đoán một thiên đàng trên quả đất khi loài người bước sang thể kỷ 
XXI. Nhưng giờ đây ai mà không lo âu, không phải chỉ vì những nghịch lý xuất hiện 
ngày càng nhiều trong mối quan hệ giữa người với người mà ngay đến cả với sự sống 
trên hành tỉnh trước những thảm họa môi trường, đất, biển, bầu không khí bị ô nhiễm, 
tầng ô-dôn bị phá hủy. 

Hai nghìn năm trăm năm trước, một nhà hiển triết đứng ngắm dòng sông tự hỏi: 
“trôi chảy mãi thế r, ngày đêm không ngừng ư?° dòng sông chưa khô cạn thì không 
thể ngưng nghỉ. Nó có hiền hòa, có lúc hung dữ, có lúc đổi chiều. Năm 1946, Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh đã nói: “con thuyền cách mạng đang luồn qua những mỏm đá lướt tới 
ghềnh lướt tới”. Trên con thuyền là vận mệnh của cả dân tộc. Người hằng mong đưa 
thuyền tới một bến bờ hạnh phúc. Con thuyền ngày nay cũng đang lướt trên dòng sông 
lịch sử đầy bão tố. Ở thời điểm cực kỳ xáo động và biến động như hiện nay, người ta có 
xu hướng xét lại mọt giá trị. Cần khẳng định lại những giá trị lâu bền. Có những giá trị 
đã thay đổi. Xác định những giá trị đó là điều không dễ dàng. Mọi đổi mới đều không 
thể thoát ly hoàn cảnh lịch sử của dân tộc, những thành, bại trong quá khứ. 


Tôi muốn dành một thời gian nhớ lại và suy nghĩ về những gì mình chứng kiến, 
những việc đã trải qua mong tìm được đôi điều có ích cho công cuộc đổi mới của Đảng 
và nhân dân ta. 

Thời gian không có nhiều, tôi đặt cho mình một yêu cầu chừng mực: cố gắng nói 
được những điều thật cần nói. 

1. NGUYÊN ÁI QUỐC 

Trong tập Từ nhân dân mà ra mà tôi đã kẻ lại những ấn tượng lần đầu gặp 
Nguyễn Ái Quốc ở Thúy Hồ. tính Vân Nam, Trung Quốc, cách đây hơn nửa thế kỷ. Ở 
Bác là sự đúng mực trong lời nói, việc làm. Không khi nào quá vui. Buồn lo ít lộ trên 
nét mặt. Trong cái vẻ bình dị của Bác, chứa đựng một sự tiềm ẩn sâu lắng. 

Nhiều năm làm việc gần Người, rất ít khi nghe Bác nói về những gì đã trải qua 
suốt ba thập niên đi tìm đường cứu nước. Trong tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh về thời 
kỳ này. có nhiều chỗ trồng, mà gần đây những dữ kiện, tư liệu dần dần được phát hiện, 
chúng ta mới hiểu thêm được một phần. 

Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa quốc tế vô sản có những nét không giếng với 
nhiều người cùng thời. Chính theo lời Người kể lại, khi đó người chưa hiểu bao nhiêu 
về Quốc tế II, HII, “Quốc tế nào ủng hộ giải phóng các dân tộc thuộc địa thì tôi theo”. 


ĐẠI TƯỚNG, TÔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH - 


Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin chỉ ra những dân tộc thuộc địa 
muốn giải phóng phải đi với cách mạng của giai cấp vô sản. Nguyễn Ái Quốc gia nhập 
Đảng Cộng sản là để cứu dân tộc mình. 

Ngay từ năm 1921, Nguyễn Ái Quốc viết trên tạp chí Cộng sản: “ngày mà hàng 
trăm triệu người dân Châu Á bị đày đọa, áp bức, sẽ nổi dậy gạt bỏ sự bóc lột tỉ tiện của 
những tên thực dân tham lam vô độ. họ sẽ hình thành một lực lượng khổng lồ và sẽ có 
thể, qua việc thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ 
nghĩa để quốc, - giúp cho những người anh em của họ ở phương Tây trong nhiệm vụ 
giải phóng hoàn toàn”. Cũng vào thời gian này, bản tuyên ngôn của Hội Liên hiệp 
thuộc địa, do Người khởi thảo, có những câu: “Anh em phải làm thế nào để được 
giải phóng? Vận dụng công thức của Các Mác, chúng tôi xin nói với anh em rằng, 
công cuộc giải phóng anh em chỉ có thẻ thực hiện bằng sự nỗ lực của bản thân anh 
em”. Những điều này không có trong những văn kiện của Quốc tế Cộng sản. Cho tới 
năm 1928, trong Hội nghị lần thứ VI, Quốc tế Cộng sản vẫn giữ nguyên nhận định: 
những dân tộc thuộc địa chỉ có thể được giải phóng khi cách mạng vô sản ở chính 
quốc thành công. 

Ngay tử thời đó, người cộng sản Nguyễn Ái Quốc đã có sắc thái riêng. Cái mãi 
mãi không đôi ở Người là lòng yêu nước, thương nòi, tính thần tự lực tự cường của 
dân tộc Việt Nam. 

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc mà chúng ta đã biết đều gắn với sự 
nghiệp giải phóng đất nước, giải phóng các dân tộc thuộc địa. Ngày nay, chúng ta nhận 
thấy một số luận điểm của Nguyễn Ái Quốc là những phát kiến quan trọng có tầm vóc 
lịch sử. Nhưng vào thời đó, Nguyễn nếu không hẳn là một lữ hành cô đơn thì cũng gặp 
không ít khó khăn. Chính cương Đảng Cộng sản, cũng như tên Đảng, do Người soạn 
thảo và lựa chọn, đã không được chấp nhận. Trong đoàn đại biêu của Dáng Cộng sản 
Đông Dương dự đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc chỉ có mặt 
những ngày cuối với tư cách một đại biểu tư vấn. Có thời gian, Người làm công việc rất 
bình thường là duy trì mối liên hệ giữa Quốc tế với các đồng chí trong nước. Nhưng tắt 
cả những điều đó đền không ngăn cản Người trở thành một cán bộ xuất sắc của phong 
trào cộng sản quốc lẻ, và tiếp tục con đường giải phóng đân tộc mình. 

"Đem sức ta mà giải phóng cho ta”, Nguyễn Ái Quốc bắt đầu bằng việc lập 
Thanh niên Cách mạng Đẳng chí hội. Bao giờ Người cũng chú ý tới thanh niên, vì họ 
là ngày mai của dân tộc. Đầu năm 1930, Người thông nhất các tổ chức cộng sản trong 
nước thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Những năm sau đó, vai trò của Người đối với 
phong trào cách mạng trong nước không rõ rệt. Khi có tin Người bị đế quốc cầm tù. 
Khi có tin Người bị mắt vì bệnh lao. Những hoạt động của Đảng cũng lắng xuống sau 
thất bại khởi nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chúng tôi nghĩ đến Người như một tắm gương 
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sáng, một nhân vật huyền thoại. Phong trào cách mạng trỗi dậy từ năm 1935 nhân lúc 
mặt trận Bình dân ở Pháp lên cầm quyền. Năm 1938, trong thời gian làm báo ở Hà 
Nội, chúng tôi liên tiếp nhận được bài của Nguyễn Ái Quốc gửi về dưới những bút 
danh khác nhau. Sự xuất hiện trở lại của Nguyễn Ái Quốc là một nguồn khích lệ to lớn. 
Tháng 5 năm 1940 trước ngày về đất nước tôi được gặp anh Hoàng Văn Thụ cho biết 
có thể gặp Nguyễn Ái Quốc. Tôi nghĩ Nguyễn Ái Quốc có vai trò quyết định đối với 
vận mệnh của tổ quốc, của dân tộc. 

Bác đã sang tuổi năm mươi. Bề ngoài, Bác khác nhiều với những tắm ảnh chụp 
thời trẻ. Bác đã để râu, vằng trán bắt đầu cao. Nhưng râu, tóc đều còn đen. Đôi mắt đặc 
biệt tỉnh anh trên bộ mặt bình thản, có phần trầm lặng. Bác cho tôi xem tắm danh thiếp 
với cái tên mới: "Hồ Chí Minh, ký giả Tân thanh nhật báo”. Tôi không hể nghĩ đây là 
tính danh Người đã lựa chọn cho cả giai đoạn mới sau này. 

Từ cuối năm 1923, Ô-xíp Man-đen-xtam, nhà thơ Liên Xô đã có nhận xét: “Từ 
Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải như văn hóa châu Âu, mà có lẽ 
là một nền văn hóa tương lai”. Nhiều người phương Tây gặp Bác sau ngày cách mạng 
Tháng Tám thường miều tả Chủ tịch Hồ Chí Minh có phong thái một nhà hiền triết 
phương Đông. Tôi muốn nói cụ thể hơn. Bác đậm màu sắc của một gia đình nho học 
nghèo ở Việt Nam, nơi mà các trào lưu văn mình Châu Á: Án Độ, Trung Hoa, từ lâu du 
nhập đã hòa đồng với nền văn hóa dân tộc. Những năm bôn ba ở phương Tây, Nguyễn 
Ái Quốc dùng tiếng Pháp viết những bài văn luận chiến nảy lửa. Khi bị cầm tù trên đất 
Trung Hoa, Người làm những bài thơ chữ Hán để bày tỏ nỗi niềm. Ba mươi năm xa 
tô quốc, qua hai mươi bảy quốc gia trên bốn châu lục, Nguyễn Ái Quốc vẫn giữ trọn 
vẹn cốt cách dân tộc Việt Nam, cái mà không một nền văn mình nào có thể đồng hóa. 
Bác thường nhắc lời Không Tử, nhà đạo đức học vĩ đại phương Đông, nhưng không 
cùng chung suy nghĩ với nhiều môn đệ đạo Không. Bác có cách sống thanh bạch vui 
với có cây, hòa quyện cùng thiên nhiên như Lão tử, coi trọng lời đạy “tri túc” của nhà 
hiền triết ẳn dật này, nhưng lại không giống ở chỗ vô vi, phó thác mọi việc cho trời đất 
chuyền vần. 

Ở Bác là sự gặp gỡ giữa phương Đông cổ xưa với phương Tây đương đại, giữa 
tỉnh thần yêu nước thương nòi Việt Nam với Cách mạng tháng Mười dưới sự lãnh đạo 
của Lênin. Nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận từ chủ nghĩa Mác học thuyết đấu 
tranh giải phóng loài người thông qua cuộc đâu tranh giải phóng giai cấp vô sản, tiếp 
thu từ chủ nghĩa Lênìn những phương thức đấu tranh để lật nhào giai cấp thống trị với 
vai trò lãnh đạo có tính quyết định của một đảng tiên phong. Ở người cộng sản Nguyễn 
Ái Quốc vẫn nguyên vẹn tính nhân hậu bắt nguồn từ lòng nhân ái Việt Nam “thương 
người như thể thương thân”, từ đạo lý phương đông từ bị kiêm ái, “năm châu bến biển 
một nhà”. Ở Người, phép biện chứng của chủ nghĩa Mác được vận dụng nhuẫn nhuyễn 
hòa quyện với phép biến địch của địch học phương Đông, “dĩ bất biến ứng vạn biến”, 
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Người xưa nói: “tuổi năm mươi biết mệnh trời”. Điều này rất đúng với Bác. Khi 
gặp chúng tôi ở Thúy Hồ, Người đã chuẩn bị đầy đủ hành trang cho công cuộc trường 
chinh giải phóng dân tộc. 

2. VIỆT MINH 


Những ngày ở Quế Lâm, theo lời dặn của anh Hoàng Văn Thụ, tôi hỏi Bác về 
việc tổ chức Hội liên hiệp những dân tộc bị áp bức ở châu Á. Bác nói: “việc này chưa 
có điều kiện... hiện thời ở trong nước cần có một tổ chức tập hợp thật rộng rãi những 
người đấu tranh giành độc lập dân tộc, nên đặt tên là Việt Nam Độc lập Đồng minh 
Hội, có thể gọi tắt là Việt Minh cho đân dễ nhớ”. Bác không giải thích gì thêm. Việt 
Minh, cái tên mới nghe lần đầu còn xa lạ, chẳng bao lâu đã đi vào lịch sử Việt Nam mà 
còn được biết tới trên khắp thế giới. 

Nguyễn Ái Quốc sớm có lòng tin vững chắc: Sức mạnh là ở dân. Dân chúng 
nếu được giác ngộ, được tổ chức lại sẽ trở thành một sức mạnh vô bờ. Đây là bài học 
Người đã tiếp nhận từ truyền thống đấu tranh quật cường của đân tộc trong quá khứ, 
và trực tiếp rút ra từ Cách mạng Tháng Mười. Người luôn nghĩ tới việc tập hợp lực 
lượng. Một lực lượng rộng rãi những người cùng khổ, những người bị áp bức, với nòng 
cốt công-nông. Báo le paria (lơ pa-ria), Hội Liên hiệp thuộc địa, Hội Liên hiệp những 
dân tộc bị áp bức, Hội Liên hiệp những đân tộc bị áp bức ở Châu Á... Những tổ chức 
của Nguyễn Ái Quốc trước sau đều mang đậm màu sắc dân tộc. Và cũng thấm nhuần 
tỉnh thân quốc tế. Vận mệnh Việt Nam gắn liền với vận mệnh những dân tộc thuộc địa 
khác. Không thể chờ đợi, các dân tộc thuộc địa hãy đoàn kết lại, đấu tranh đánh đồ 
thực dân thống trị, góp phần vào sự nghiệp giải phóng các dân tộc, giải phóng xã hội, 
giải phóng loài người. 

Ở những thập niên đầu thế kỷ này, tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc là quá mới. 
Không mắy ai tin những dân tộc thuộc địa có thể tự giải phóng trong lúc giai cấp vô sản 
ở chính quốc chưa làm được việc đó. Nguyễn Ái Quốc vẫn kiên trì và quyết tâm thực 
hiện chủ định ngay tại Tổ quốc mình. Nó chỉ được phép thành công. Sự thành công sẽ 
mở ra con đường giải phóng cho những nước thuộc địa. Thực hiện chủ trương đó trên 
đất nước mình, đối với Nguyễn Ái Quốc, cũng không để đàng. Năm 1940, nước Pháp 
đầu hàng, Liên Xô phải dồn toàn lực đối phó với họa xâm lăng của chủ nghĩa phát xít. 
Đây là thời cơ thuận lợi để Nguyễn Ái Quốc thể nghiệm con đường cứu nước, cứu dân 
của mình. 

Đầu năm 1941, Bác Hề về Pác Bó. Đảng vừa bị tổn thất nặng sau thất bại Nam kì 
khởi nghĩa. Nhiều đồng chí lãnh đạo bị bắt hoặc bị sát hại. Trong hội nghị lần thứ VIII 
của Trung ương, Bác đã góp phản giải quyết đúng đắn quan hệ giữa giai cấp và dân 
tộc, đặt vấn đẻ giải phóng dân tộc thành số một của chương trình nghị sự. Trung ương 
quyết định tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thành lập Mặt trận Việt Minh, thực 
hiện đoàn kết dân tộc, lãnh đạo toàn dân đấu tranh đuổi bọn cướp nước. 
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Ngày thành lập Việt Minh, 19 tháng 5 năm 1941 trùng hợp với Ngày sinh Chủ 
tịch Hề Chí Minh, được công bồ lần đầu năm 1946. 

Việt Minh là một sáng tạo, một biểu hiện tập trung của thiên tài Hồ Chí Minh. Nó 
mở ra con đường mới cho đội tiên phong của giai cấp vô sản ở một nước thuộc địa có 
thể tập hợp được toàn dân từ hai bàn tay trắng đứng lên, đập tan ách thống trị của chủ 
nghĩa để quốc trước đó chưa một lần thất bại. 

Việt Minh chứa đựng tư tưởng chính yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đại đoàn 
kết dân tộc. Đoàn kết vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng, với khẩu hiệu 
nổi tiếng: “Đoàn kết, đoàn kết, Đại đoàn kết! Thành công, thành công, Đại thành 
công!”, Đoàn kết dân tộc, đoàn kết giai cấp, đoàn kết quốc tế. Người không quên 
đấu tranh. Nhưng đấu tranh là để đoàn kết. Đại đoàn kết dân tộc không phải là sách 
lược mà là chiến lược lâu đài, trước sau như một, của Người cộng sản yêu nước Hồ 
Chí Minh. 

Từ hang Pác Bó, những bản làng heo hút, với những lớp học dăm bảy người, với 
những bài báo nhỏ trên tờ Việt Lập, mười chính sách của Việt Minh là tiếng chỉm gọi 
đàn vang khắp tới thành thị, nông thôn. Hễ là người dân yêu nước, ai ai cũng có chỗ 
đứng, cũng được góp phần vào cuộc đấu tranh giành độc lập tự do. Người trước súng 
sau, có dân là có tất cả. Những tổ tự vệ, những tiểu đội du kích tự tìm lấy vũ khí, tự tìm 
ra cách đánh đề chống khủng bó trắng, tiêu diệt đồn địch, đã nhanh chóng trở thành lực 
lượng vũ trang làm nòng cốt cho Tổng khởi nghĩa toàn dân. 

Đảng Cộng sản trong sứ mệnh lịch sử đối với đân tộc đã nhanh chóng tập hợp 
được các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, vì đã nói lên những nguyện vọng thiết tha, 
cháy bỏng của họ. Vai trò lãnh đạo của Đáng thông qua Việt Minh, ngày càng củng có 
với những đảng viên không ngại gian khổ, hi sinh, luôn luôn dẫn đầu trong mọi nhiệm 
vụ khó khăn. 

Chủ nghĩa Mác — Lê nin được vận dụng vào Việt Nam từ ngày Nguyễn Ái Quốc 
trở về nước, mang sắc thái đặc biệt, một sắc thái Việt Nam, kế cả về mục tiêu, hình thức 
tổ chức, cũng như biện pháp đấu tranh. Nó đã hòa đồng với truyền thống dân tộc, TẤt 
cả đều thấm đượm tư tưởng yêu nước, thương dân Hỗ Chí Minh. 

Việt Minh là bài học lâu bền. Tư tưởng Mặt trận thống nhất dân tộc không chỉ 
có tác dụng to lớn trong cách mạng giải phóng dân tộc, mà còn có tác dụng quyết định 
cho sự thành công của công cuộc đổi mới hiện nay và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
tương lai. 
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5 NĂM KHÁNG CHIẾN TRONG VÒNG VẬY 


Chưa tới lúc đề cập tới nguyên nhân thắng lợi của cuộc chiến tranh mà không ai 
nghĩ đã kéo dài tới 30 năm. Nhưng nhìn lại 5 năm kháng chiến trong vòng vây, nếu kể 
từ ngày cả nước kháng chiến là gần 4 năm, ta cần tìm hiểu vì sao lực lượng vũ trang 
non trẻ của ta bắt đầu chiến đấu với gậy tầm vông, mã tấu, mác búp đa... lại đủ sức đối 
địch với đạo quân viễn chỉnh hiện đại của Pháp, trong cuộc xâm lược lần thứ hai ; vì 
sao quân và dân ta không những đã trụ vững mà còn ngày càng lớn mạnh ; hơn thế nữa, 
đã làm thất bại mưu đỗ của thực dân Pháp tái chiếm nước ta bằng quân sự. Giai đoạn 
đầu này đặc biệt quan trọng. Vì không có nó sẽ không có những giai đoạn tiếp theo. 

Không gì khó khăn và phức tạp hơn là phân tích nguyên nhân thành bại của một 
cuộc chiến tranh, dù chỉ là một giai đoạn chiến tranh. Chiến tranh là một khoa học, 
đồng thời là một nghệ thuật. Thành bại của nó bao giờ cũng là kết quả tổng hợp sự vận 
động nhiều quy luật và nhiều yếu tố khác nhau, cơ bản và không cơ bản, tất nhiên và 
ngẫu nhiên. Những nhân tố quyết định đôi khi lại ẩn nắp dưới một cái gì đó của cuộc 
sống và chiến đấu hàng ngày, quá quen thuộc, nên thường dễ lẫn lộn, dễ bị bỏ qua trong 
vô vàn những sự kiện liên quan tới cuộc chiến. 

Nói như trên không có nghĩa chiến tranh là một hiện tượng không thể hiểu được. 
Chúng ta vẫn có thể nghiên cứu mọi yếu tế cụ thể của một cuộc chiến tranh để tìm 
ra những quy luật riêng của nó, Người nghiên cứu cần có cách làm việc khách quan, 
khoa học, bám sát thực tiễn phức tạp và luôn biến đổi trên chiến trường và có tỉnh thần 
khám phá, sáng tạo. Khoa học và sáng tạo ở đây là từ thái độ, từ công phu nghiên cứu, 
không dừng lại ở những giáo điều, không bằng lòng với những định lý, những kết luận 
có sẵn, dù đó là những định lý có tính cô điển, những kết luận đã ghi trong sách Bách 
khoa nào đó của các Viện hàn lâm. Cần dám đào sâu suy nghĩ để phát hiện ra những 
kết luận mới, đúng đắn, những chân lý mới. Đây là một vấn đề có ý nghĩa quyết định 
đối với giá trị nghiên cứu, đặc biệt là đối với cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc Việt 
Nam, một cuộc chiến tranh không những mang trong nó những quy luật chung của 
chiến tranh mà còn có những quy luật độc đáo. 

Tôi đã ôn lại những tư tưởng chỉ đạo của Bác Hồ, những nghị quyết của Đảng, 
của quân đội về thời kỳ đầu kháng chiến, những sự việc đã làm, đã chứng kiến hoặc 
đã biết, và một số ký ức, với hy vọng làm sáng tỏ một số vẫn đề được nhiều người 
quan tâm. 
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Thành tựu của 5 năm chiến đầu giữa vòng vây bắt nguồn từ truyền thống hàng 
nghìn năm đấu tranh bát khuất, từ tỉnh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường của nhân 
dân Việt Nam, mà Nguyễn Ái Quốc là người đại diện tiêu biểu ở đầu thế kỷ này. Người 
có một ý tưởng quán xuyến trong mọi sự nghiệp cách mạng : nhân dân là sức mạnh 
chủ yếu, sức mạnh quyết định. Cần phải tổ chức, phải đoàn kết lâu đài mọi người dân 
Việt Nam trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi với nòng cốt là công, nông 
và lao động trí óc, dưới sự lãnh đạo của một Đảng cách mạng chân chính. Như Người 
đã nói : muốn lật đỗ ách thống trị nô địch của đế quốc, không chỉ là việc giết một vài 
tên vua quan, cũng không thể là những cuộc khởi nghĩa dấy lên đơn độc, mà phải huy 
động tất cả sức mạnh của cả dân tộc và một cuộc vũ trang tổng khởi nghĩa nỗ ra đúng 
thời cơ. Phải thức tỉnh người đân làm cho họ thấy rõ cái nhục mắt nước, con cháu Lạc 
Hồng không thể tiếp tục sống kiếp đọa đầy. Phải đấu tranh giành lại tế quốc, giành lại 
độc lập tự do. Thả hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mắt nước, không chịu làm 
nô lệ. Và phải chỉ cho dân biết có thể giành thắng lợi lớn với “cách đánh của dân tộc 
bị áp bức” : Cách đánh du kích, cách đánh du kích Việt Nam. 

Giữa những ngày khó khăn thất bại của khởi nghĩa Nam kỳ, khới nghĩa Bắc Sơn, 
nghị quyết lịch sử chuẩn bị vũ trang tổng khởi nghĩa cùng với việc thành lập Việt Nam 
độc lập đồng minh, mặt trận dân tộc thống nhất của Việt Nam, đã ra đời tại núi rừng 
Pắc Pó năm 1941, Những “làng an toàn”, “tổng huyện hoàn toàn” (1) cùng với những 
đội du kích, đội vũ trang đã hình thành và đứng vững trước khủng bố trắng ở Cao Bắc 
Lạng. Và khu giải phóng cùng với Đội quân giải phóng đã sớm xuất hiện hình ảnh 
thu nhỏ của nước Việt Nam ngày mai trước Tổng khởi nghĩa. Đây chính là tiền đề cho 
cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và trường kỳ sau này. Nó mang lại niềm tin cho 
người Cộng sản, khi đó mới có 5000 đảng viên, có thể đưa cách mạng giải phóng dân 
tộc tới thắng lợi hoàn toàn, 

Với thành công của Cách mạng tháng Tám, 25 triệu đồng bào ta trong cả nước 
nhất tễ vùng lên với một khí thế xung thiên, trong một khoảnh khắc lịch sử đã cùng 
nhau đoàn kết thành lực lượng chính trị hùng hậu của cả dân tộc. Nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa ra đời. Nhà nước dân chủ nhân dân đã dựa trên nên tảng lực lượng đại 
đoàn kết dân tộc ấy, động viên và tổ chức đồng bào ta đứng lên chiến đấu để bảo vệ 
quyền độc lập mới giành được, bảo vệ quyền sống thiêng liêng và quyền mưu cầu hạnh 
phúc của mình. 

Mặc dù không được chuẩn bị, đồng bào ta ở Nam bộ đã bắt đầu chiến đấu với 
gậy tầm vông, đã chiến đầu hơn một năm khi quân viễn chỉnh Pháp ào ạt mở cuộc xâm 
lăng để cùng toàn dân tiếp tục kháng chiến suốt 20 năm liễn đến ngày toàn thắng. 

Tiếp đó, trong cuộc tông giao chiến đầu tiên với quân đội viễn chỉnh Pháp, khi 
kháng chiến toàn quốc bùng nó, quân và dân ta đã kết hợp những hình thức đánh nhỏ 
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với trận địa hào lũy, kìm chặt quân địch tại các thành phố một thời gian, tạo điều kiện 
cho cả nước chuyển sang trạng thái chiến tranh, lập nên một chiến công hiểm có trong 
lịch sử chiến tranh cách mạng của những đân tộc nhược tiểu. 

Chỉ hơn một năm sau ngày cả nước kháng chiến, quân và dân Việt Bắc vận dụng 
những nguyên tắc chiến tranh toàn đân đã đánh bại cuộc tiến công đầu tiên, cũng là 
cuối cùng, của các bình đoàn tỉnh nhuệ Pháp vào căn cứ địa kháng chiến. Cùng với 
chiến công đánh bại những cuộc tiến công của những binh đoàn Pháp vào căn cứ Đồng 
Tháp Mười, chúng ta đã làm phá sản chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch. 

Một năm 1948, triển khai chiến lược chiến tranh toàn dân biển hậu phương địch 
thành tiền phương của ta, với những trận phục kích diệt đồn, quấy rồi của quân dân du 
kích và bộ đội địa phương, hoạt động nhiều mặt của các trung đội tuyên truyền xung 
phong và hàng trăm đại đội độc lập, những đợt phá tễ trừ gian của đồng bào vùng địch 
hậu, lập lại chính quyền nhân dân. đã nhắn hơn một chục vạn quân Pháp vào thế bị 
động sa lầy. 

Sự trưởng thành của lực lượng vũ trang tập trung với những chiến dịch nhỏ, mở 
ra liên tiếp trên cả nước, đánh vào các đường giao thông, vào những hệ thống đồn bốt 
nhỏ cô lập ở miền rừng núi đã làm cho chiến tranh đồn bốt của địch trở thành khó cứu 
văn, đầy quân Pháp vào thế bị động lâu dài, không tìm ra lối thoát cho chiến tranh tái 
chiếm thuộc địa. 

Trên cơ sở lực lượng chính trị đoàn kết đấu tranh của toàn dân, chúng ta đã giải 
quyết đúng đắn và có hiệu lực vấn đề tổ chức và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân, 
từ hàng triệu dân quân đến đông đảo bộ đội địa phương, và những trung đoàn, những 
đại đoàn chủ lực. Vấn đề đảo tạo cán bộ chính trị, quân sự và kỹ thuật được coi là một 
nhiệm vụ trung tâm. Công tác chính trị, công tác Đảng được coi trọng ; chế độ chính trị 
viên và chính ủy, chế độ lãnh đạo của Đảng được xác lập, đảm bảo cho bản chất cách 
mạng và tỉnh thần quyết chiến của bộ đội ta. 

Với tỉnh thần quốc tế chủ nghĩa trong sáng, trong bối cảnh cực kỳ khó khăn gian 
khổ, hạt gạo căn đôi, cọng rau bẻ nửa, quân và đân ta đã hết lòng giúp đỡ quân và đân 
hai nước anh em Lào và Campuchia, coi sự nghiệp giải phóng của bạn như sự nghiệp 
của bản thân. 

Chúng ta hết lòng giúp đỡ các đơn vị du kích Điền — Việt đã có lúc tạm thời 
chuyển sang vùng căn cứ Việt Bắc ; các đơn vị của Quân đội nhân dân ta đã sát cánh 
với các đơn vị của quân giải phóng Trung Quốc phối hợp chiến đấu, mở rộng vùng giải 
phóng ở Ung Châu và Thập Vạn đại sơn trước khi đại quân của bạn tiến sát biên giới. 

5 năm chiến đấu trong vòng vây đã nói lên tỉnh thần quật khới, sức sống mới của cả 
dân tộc được hồi sinh sau bao thế kỷ bị nô địch. Chúng ta đã tiến hành cuộc kháng chiến 
toàn dân và toàn diện và giành được thành tích và chiến công to lớn về mọi mặt. 
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Tổ quốc ta mãi mãi ghi công biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên chiến 
trường, biết ơn biết bao bà mẹ anh hùng đã có những hy sinh vô giá. Tổ quốc ta mãi 
mãi tự hào về tỉnh thần xả thân vì nước và đũng khí sáng tạo của đồng bào và chiến sĩ 
trong cả nước, trong những năm tháng vừa khó khăn thiếu thốn, vừa thiếu kinh nghiệm 
chiến đấu lúc bấy giờ. 

Ở đây, tôi chỉ muốn nêu lên một thành tựu sáng tạo quan trọng vào bậc nhất là 
nhân dân và lực lượng vũ trang nhân đân đã từng bước xây dựng nên những nhân tố 
cơ bản cho một nghệ thuật chiến tranh giữ nước và giải phóng dân tộc nhược tiểu, đất 
không rộng, người chưa nhiều, có thê gọi /à nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam 
trong thời đại Hỗ Chí Minh : nghệ thuật chiến tranh toàn dân. 

Tính chất toàn dân và toàn điện của cuộc chiến tranh là một sự phát triển sáng 
tạo lớn chỉ có thể có được dưới sự lãnh đạo của một Đảng tiên phong. Tính chất ấy 
được thể hiện rõ nét, cụ thể hóa thành phương châm hành động, với lời lẽ giàn đị và 
hào hùng, đi ngay vào lòng của mỗi người đân, trong /ời hịch kêu gợi toàn quốc kháng 
chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 12 năm 1946. 

„. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên. Bắt kỳ đàn ông đàn bà, bất kỳ người 
già người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải 
đứng lên đánh thực đân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng 
gươm, không có gươm thì dùng cuốc thuông, gây góc, ai cũng phải ra sức chống thực 
dân cứu nước. 

Hai năm về trước. Người đã nói đến cuộc kháng chiến toàn dân, trong bản Chỉ 
thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày 22 tháng 12 năm 1946. 

Chính với nghệ thuật chiến tranh toàn đân ấy, ngay những năm đầu của cuộc 
kháng chiến, ta đã làm thất bại những biện pháp chiến lược chủ yếu của địch, đây quân 
đội xâm lược hiện đại của thực dân Pháp vào thế bị động, làm thất bại mưu đồ tái 
chiếm Việt Nam bằng vũ lực của chúng. 

Chúng ta có thể tự hào với sức sống tự lực lớn lao biết dường nào của đân tộc ta, 
nhân dân ta, qua những kỳ tích giành được trong 5 năm chiến đấu trong vòng vây. 

Khó có thể nhận định đúng đắn về một cuộc chiến tranh nếu chỉ nhìn từ 
một phía. 

Trách nhiệm và quyền lợi của những quốc gia tham chiến, những người chỉ huy, 
yêu cầu khắc nghiệt giành thăng lợi buộc đôi bên tham chiến phải che giấu sự thật 
không chí trong mà cả sau khi những hành động cừu địch đã chấm dứt. May thay thời 
gian bốn mươi năm đã giúp chúng ta khắc phục được một phần nhược điểm này. Thời 
kỳ chỉnh phục thuộc địa ở Pháp đã đi vào quá khứ. Hồ sơ chiến tranh Đông Dương 
dần dần được mở ra. Công trình nghiên cứu của một số nhà sử học mấy năm gần đây 
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đã cho chúng ta thấy được nội tình của đối phương trong cả cuộc chiến tranh đề kiểm 
nghiệm lại đường lối, chủ trương của mình. 

Trong chiến tranh Đông Dương, những Chính phủ Pháp kế tiếp thường bị phê 
phán là không có một đường lỗi rõ rệt đối với cuộc chiến tranh này. Ngày nay, có thể 
thấy rõ những người cằm đầu Pháp suốt những năm đó từ Saclơ Đờ Gôn (Charles De 
Gauile) tới Rơnê Maye (René Maye) đều thống nhất một chủ trương rõ rệt : quyết tâm 
giành lại những thuộc địa đã mắt, duy trì bằng mọi giá ba nước Đông Dương dưới 
quyền thống trị của Pháp. Do đó, họ không có bất kỳ sự nhân nhượng nào đối với 
Chính phủ Hồ Chí Minh, một Chính phủ kiên quyết đòi độc lập, tự do, nhưng không 
hề bỏ qua một cơ hội nào để giải quyết vấn để bằng thương lượng hòa bình. Những 
người cộng sản và xã hội cánh tâ kiên trì đấu tranh đòi tôn trọng Hiệp định mỗng 6 
tháng 3 và điều đình với Chính phủ ta bao giờ cũng là thiểu số trong cơ quan hành 
pháp và lập pháp. Còn đối với phong trào rộng lớn của nhân dân tiến bộ pháp chống lại 
cuộc chiến tranh bản thỉu thì đương nhiên tập đoàn thực dân chủ chiến không hề đếm 
xỉa đến mà có khi thắng tay đàn áp nữa là khác. Những Cao ủy, Tổng chỉ huy quân đội 
viễn chỉnh chỉ là người thừa hành một nhiệm vụ cụ thể được giao ; nếu không phải là 
Valuy và Ninhông đã trực tiếp châm ngòi làm bùng nỗ chiến tranh ra cả nước thì sẽ có 
những người khác. Như Alanh Ruytxico đã nhận xét : độc lập cho Đông Dương là điều 
“không thể có trong cả tưởng tương ở Par?°. Nước Việt Nam chỉ còn cách duy nhất là 
cầm vũ khí chiến đấu bảo vệ độc lập, tự do. Đây là sự lựa chọn của lịch sử. 

Tự cho là một cường quốc công nghiệp với một quân đội hiện đại, đề quốc Pháp 
nhận định rằng : dù suy yếu sau thế chiến thứ hai, họ vững tin có thể nhanh chóng tái 
chiếm Việt Nam bằng vũ lực, nhanh chóng đè bẹp chính quyền Việt Nam non trẻ về cả 
mặt quân sự, ngoại giao, tài chính. Họ cho rằng, chủ trương kháng chiến của Việt Nam 
chỉ là ảo tưởng. Chính sự đánh giá hoàn toàn sai lầm đó đã đưa họ từ thất bại này đến 
thất bại khác, mãi cả về sau. Đối với họ, vũ khí hoản toàn có thể thắng con người, nhất 
là trong điều kiện đối đầu với họ chỉ là những đội quân du kích kém cỏi về mọi mặt : 
họ không hề mây may có nhận thức rằng đương đầu với họ là cả một dân tộc. Đánh 
giá thấp sức mạnh của các dân tộc đứng lên chiến đấu vì độc lập, tự do, đã trở thành 
một thuộc tính đối với chủ nghĩa để quốc, kế cả để quốc Mỹ sau này: 

'Valuy là người đầu tiên đệ trình Chính phủ Pháp, từ trung tuần tháng 2 năm 1947, 
một quyết sách quân sự coi như có tính quyết định nhằm kết thúc chiến tranh Đông 
Dương bằng một đòn tấn công lớn, đòn tiến công chớp nhoáng đánh vào căn cứ địa 
Việt Bắc với 3 mục tiêu : tiêu điệt cơ quan đầu não ; đập tan lực lượng vũ trang kháng 
chiến ; phá hủy tiềm năng chiến tranh. Sau thất bại của cuộc tiến công Việt Bắc, quân 
Pháp vẫn chưa nhận ra đã vấp phải một loại hình chiến tranh mới. Ö cơ quan tham mưu 
Pháp ở Hà Nội, người ta đã đưa ra kết luận : những cái gọi là “Chính phủ”, “quân đội” 


. 


chỉ là “trò bịp Việt Nam”. Không còn có “quân đội thường trực Việt Minh”. 
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Họ coi quyết sách quân sự nói trên là kế hoạch chiến lược đúng đắn duy nhất 
để tạo điều kiện cho công tác bình định, thực hiện chiến lược “dùng người Việt đánh 
người Việt”, “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. Vì vậy, Valuy còn cố gắng lần thứ hai, 
tiếp đó là Salăng lần thứ ba, Blêzô lần thứ tư, đều tiếp tục nung nấu quyết tâm tiêu diệt 
căn cứ địa Việt Bắc không hè xảy ra. Và từ tháng 6 năm 1949, phái đoàn Rơ-ve, Tổng 
tham mưu quân đội Pháp, sau khi nghiên cứu tình hình chiến sự ở Đông Dương đã đi 
đến kết luận : không còn khả năng giải quyết chiến tranh bằng quân sự, và cần từ bỏ 
cuộc tiến công trực tiếp vào khu căn cứ ; quân đội viễn chỉnh Pháp chỉ còn con đường 
củng cố những tuyến phòng ngự, quay về những cuộc cản quét lớn ở đồng bằng, kiên 
trì cố thủ, chờ đợi một sự can thiệp của Mỹ nhằm quốc tế hóa chiến tranh. 

Trong tác phẩm “Lịch sử cuộc chiến tranh Đông Dương” xuất bản năm 1972, 
tướng Y-vơ-Gra (Yies Gra), đã cho rằng nguy cơ thất bại đã đến sớm hơn với quân đội 
viễn chính Pháp. Theo tác giả, thì từ tháng 9 năm 1948, người Việt đã bắt đầu ra tay 
trước bằng một loạt trận đánh du kích liên tục trên khắp Bắc bộ. Và từ đầu năm 1949, 
80.000 bộ đội chủ lực Việt Minh, mặc dù trang bị còn yếu kém, cộng với một bộ phận 
dân chúng chiến đấu dưới sự điều khiển của họ đã làm lệch cán cân. Những cuộc tiến 
công thực sự diễn biến theo một kế hoạch có nguy cơ nhất định, phối hợp những trận 
đánh đồng thời nhiều tiểu đoàn, trung đoàn, trên khắp Bắc bộ, chứng tỏ bộ đội Việt 
Minh đã đạt những tiễn bộ lớn qua một năm. Cục điện chiến sự trên các chiến trường 
khác không có gì sáng sủa đối với quân Pháp. 

Tháng Chạp năm 1949, Tổng thông Pháp Vanh-xăng Oriôn hỏi Tổng chỉ huy 
quân đội viễn chinh Các-păng-chiê về những khả năng chiến lược ở Đông Dương. 
Tướng Các-păng-chiê đáp : “Không còn có khả năng chiến thắng quân sự. Chỉ còn một 
giải pháp chính trị". Nhưng, như chúng ta đã biết, giải pháp chính từ “Nam kỳ quốc” 
cho đến “con bài Bảo Đại” chính đang đi đến phá sản. 

Ngày nay, bốn mươi năm sau, những nhà sử học Pháp gần như thống nhất với 
nhận định : vào mùa hè năm 1950, “zước Pháp đã thất bại trong ý đề tái chỉnh phục 
Việt Nam bằng quân sự " và "đã sa lầy trong một cuộc chiến tranh không có kết thúc 
và không thể chiến thắng”. 

5 năm chiến đấu đầu tiên giữ một vị trí đặc biệt trong chiến tranh giải phóng và 
giữ nước hiện đại của Việt Nam. 

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bị bao vây bốn bề vẫn đứng vững và lớn lên 
trong lửa đạn. Chế độ dân chủ mới đưa lại độc lập, tự do và những quyền sống thiêng 
liêng của con người ngày càng được củng có từ Trung ương đến cơ sở và phát huy hiệu 
lực lớn lao trong kháng chiến. Cùng với kỹ nghệ quốc phòng có nhiều tiến bộ, nền kinh 
tế tự túc tự cấp đã vượt qua vô vàn khó khăn, đáp ứng những nhu cầu tối thiểu về ăn, 
mặc của nhân dân và bộ đội. Giáo đục và y tế được chú trọng. Nạn mù chữ bị đây lùi. 
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Đồng bào vùng tự do có một đời sống văn hóa lành mạnh. Nhân dân kể cả trong vùng 
tạm chiếm, ai cũng thương anh bộ đội, căm thù kẻ cướp nước, kiên quyết kháng chiến 
tới thắng lợi cuỗi cùng. Một hậu phương như vậy đã cỗ vũ người chiến sĩ hãng hái, 
dũng cảm chiến đấu ở tiền tuyến. 

Từ những người nô lệ phá bỏ gông xiềng đứng dậy với đôi bàn tay trắng, nhân 
dân ta đã lao vào cuộc chiến đấu không khoan nhượng với kẻ thù. Chỉ qua 5 năm, 
chúng ta đã làm cho quân xâm lược lâm vào thế khốn quẫn, tiễn thoái lưỡng nan. 
Chúng ta bắt đầu tích cực chuẩn bị lực lượng, tạo thời cơ giáng trả kẻ địch những đòn 
quyết định, điều mà chúng không làm được đối với ta. 

Với sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tháng 10 năm 1949, so 
sánh lực lượng giữa Đông và Tây đã thay đôi theo chiều hướng có lợi cho cuộc kháng 
chiến. Một chân trời mở rộng bên kia biên giới ở phía Bắc nước ta, báo hiệu một thời 
cơ mới, thế bị bao vây sẽ bị phá vỡ. Tuy nhiên, chiến tranh lạnh giữa Tây và Đông sẽ 
càng tăng, Thất bại trên lục địa Trung Hoa sẽ đẩy Mỹ can thiệp sâu vào chiến tranh 
Đông Dương để duy trì một tiền đồn chống cộng ở Đông Nam Á bằng cách giúp đỡ và 
tiễn tới hát cảng Pháp đã suy yếu sẽ gây cho ta những khó khăn mới trên con đường 
đi tới thắng lợi. 

Chúng ta đã có một nghệ thuật chiến tranh toàn dân, toàn điện, một nhà nước của 
dân, do dân và vì dân, một mặt trận chiến tranh nhân dân rộng khắp từ Nam chí Bắc, 
một lực lượng vũ trang bước đầu trưởng thành trong chiến đấu với sự phát triển đều 
của ba thứ quân. Chúng ta bắt đầu xây dựng những đại đoàn. 


Những thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được không những nói lên sức mạnh tự 
lực không lường được của đân tộc ta, mà còn mang tính chất độc lập tự chủ, hoàn toàn 
phù hợp với chiến tranh cách mạng ở nước ta. Những thành tựu và kinh nghiệm ấy cho 
phép chúng ta xây dựng một đường lối chiến tranh, một đường lối quân sự ngày cảng 
hoàn chỉnh, đúng đắn và sáng tạo. Vừa tiếp tục phát huy lên chất lượng mới sức mạnh 
hy sinh chiến đấu và tự lực tự cường của dân tộc, vừa tiếp thu có lựa chọn và vận dụng 
có hiệu quả những kính nghiệm quý giá, tranh thủ sự chỉ viện và giúp đỡ to lớn của các 
nước anh em, nhất là Trung Quốc và Liên Xô, sự đồng tình ủng hộ vô cùng rộng lớn 
của nhân dân thể giới, kế cả nhân dân Pháp và sau này nhân dân Mỹ. Chúng ta đã biết 
tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, chiến thắng mọi kẻ thù. 

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến tranh giữ nước và giải phóng 30 
năm là thăng lợi vĩ đại đầu tiên trong lịch sử cận hiện đại thế giới, của một nước nhỏ 
thắng hai để quốc to, của một dân tộc vốn là thuộc địa và nửa phong kiến, kinh tế lạc 
hậu ở phương Đông đánh thăng những đạo quân hiện đại của các cường quốc phương 
Tây. Những thành tựu và kinh nghiệm của quân và dân ta trong Š năm chiến đầu trong 
vòng vậy là tiền đề và cơ sở đầu tiên của thẳng lợi vĩ đại ấy 
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Sẽ không có những kỳ tích của những năm chiến đấu trong vòng vây, nếu không 
có những truyền thông đầu tranh bất khuất, tỉnh thần tự lực tự cường và độc lập tự chủ 
của dân tộc, không có sự lãnh đạo đúng đắn và dạn dày kinh nghiệm của Đảng, không 
có tư tưởng Hỗ Chí Minh : 

Dựa vào sức ta để tự giải phóng cho ta 

'ó dân thì có tất cả. 
Trên đây là đôi điều tôi muốn nỏi khi kết thúc tập sách này. 


(1) Nghĩa là toàn thế mọi người dân trong xã, trong. tổng, trong huyện đều tham gia các hội cứu 


quốc thuộc Việt Nam Độc lập đồng minh. 


4. Trò chuyện với vị trớng chỉ huy chiến địch / Võ Nguyên Giáp : 
Huy Đức thực hiện // Tuổi trẻ. - 1994. — Ngày 7 tháng 5. — Tr. 1, 3. (Số thứ tự trong 
thư mục 231) 


TRÒ CHUYỆN VỚI VỊ TƯỚNG CHỈ HUY CHIẾN DỊCH 


Lòng ngưỡng mộ còn cao hơn cả mọi nghỉ lễ, các cựu chiến binh, các nhà sử học 
và sinh viên Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM đã đón tiếp tướng Giáp hết sức nồng nhiệt 
trong suốt tuần lễ ông có mặt tại TP.HCM. 83 tuổi nhưng vị danh tướng mà tên tuổi gắn 
với Điện Biên Phủ (ĐBP), với chiến thắng 30 ~ 4, vẫn còn rất minh mẫn. Trong các 
buổi họp mặt đón ông, dù không một diễn văn chuẩn bị trước, tướng Giáp vẫn chỉnh 
phục cử tọa hàng giờ bằng một lỗi nói khúc chiết từ trí nhớ kỳ lạ của ông. 

Một buổi chiều cuối tháng tư, tại một nhà nghỉ bên sông Sài Gòn, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp đã dành khá nhiều thời gian cho cuộc phỏng vấn của 
phóng viên Tuổi Tré 

* Thưa Đại tướng còn điều gì chưa từng được nói về Điện Biên Phủ (DBP)? 

Thật khó thỏa mãn câu hỏi này 40 năm, bao nhiêu sách báo đã nói về ĐBP, Tất 
nhiên với chiến thắng to lớn nảy, sau mỗi khoảng thời gian nhìn lại vẫn có những suy 
nghĩ mới. 

Năm nay tôi bắt đầu tham gia hoạt động kỷ niệm Điện Biên ở mệt phường mang 
tên ĐBP ở quận Đồng Da, Hà Nội. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nguyên là chính trị viên 
một đơn vị đánh đồi Him Lam. Sau đó. tôi lên Mường Phăng thăm Sở chỉ huy chiến 
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địch ĐBP. Và rất thú vị là sáng nay (19-4-1994) tôi được dự cuộc liên hoan kỷ niệm 
chiến thắng ĐBP ở TP.HCM. Ở đây tôi gặp nhiều cán bộ, chiến sĩ đã từng tham gia 
đánh ĐBP. Tôi cũng đã từng gặp lại họ trong chiến thắng 30 — 4. Chưa bao giờ tôi 
thấm thía ý nghĩa của sự thống nhất như vậy. Vẻ lịch sử, cũng như về không gian chiến 
trường, ĐBP là của cả nước. 

* Đại tướng có thể nhắc lại cái không gian chiến trường đã gắn ĐBP với 
cá nước đó? 

Sự phối hợp của cả nước lúc đó chỉ viện rất đắc lực cho ĐBP. Trực tiếp chỉ huy 
đánh ĐBP, nhưng lúc đó với tư cách Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang, tôi còn trực tiếp 
chỉ huy chiến trường cả nước — trừ chiến trường đồng bằng Bắc Bộ do hai anh Văn 
Tiến Dũng và Nguyễn Chí Thanh chỉ huy. Các trận đánh lớn ở Kom Tum, ở đồng bằng 
Nam bộ lúc đó đều có sự phối hợp chỉ đạo của tôi ở Mường Phăng. 

Sài Gòn cũng hỗ trợ mạnh mẽ cùng các phong trào chính trị như bãi khóa. bãi 
công, chống bắt lính. 


*_ Trong các phát biểu từ cái mốc 40 năm này, Đại tướng rất nhấn mạnh 


tính độc lập tự chủ và coi đó như một nguyên nhân của chiến thắng? 

~ Phải tranh thủ sự viện trợ tối đa của nước ngoài, nhưng phải có tự chủ, tự lực, 
tự cường mới sử dụng được hiệu quả các viện trợ của nước ngoài. Đẩy là một trong 
những điểm lớn của tư tưởng Hỗ Chí Minh. 

Tất nhiên tự chủ, tự lực phải trên cơ sở bám chắc thực tiễn, phát triển qui luật và 
hành động đúng qui luật. Chiến dịch ĐBP lúc đầu dự tính áp dụng chiến thuật “đánh 
nhanh, thắng nhanh” trong hai ngày, ba đêm. Kế hoạch nảy được nhất trí cao giữa ta và 
các cố vẫn quân sự Trung Quốc. Nhưng khi lên Mường Phăng tôi cảm thấy không yên 
tâm. Và sau một thời gian nghiên cứu, tôi thấy đủ cơ sở để bỏ chiến dịch đánh nhanh 
thắng nhanh này. Mãi về sau này, nhiều lúc nghĩ lại, tôi không hiểu tại sao lúc đó mình 
lại có thể làm đào lộn cả một kế hoạch lớn. Nhưng thực tiễn và qui luật đòi hỏi phải 
hành động như vậy. 


Lịch sử cũng lặp lại điều này trong chiến dịch giải phóng miền Nam. Lúc đầu tôi 
đệ trình Bộ Chính trị một phương án đánh trong hai năm. Nhưng sau trận Phước Long, 
nhận thấy sức chống phá của địch đã khác, sau khi ta phát triển tiếp trận Buôn Ma 
Thuột, tôi đề nghị Bộ Chính trị rút lại kế hoạch đánh còn một năm. Và đến khi chiến 
trường phát triển đến Đà Nẵng, tình bình cho thấy có thời cơ mới, tôi lập tức ký điện 
ra lệnh “thần tốc, quyết thăng trước mùa mưa”. Cùng lúc này, có nước bạn đề nghị ta 
chưa vội đánh Sài Gòn. Nhưng với tỉnh thần tự chủ, năm chắc thực tiễn ta vẫn quyết 
đánh và đã thăng. 
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*. Xin Đại tướng kể lại một vài kỷ niệm trong những lần “quyết định 
khó khăn” này? 

- Khi thấy ta hủy bỏ kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, Pháp rất tiếc. Trước đó, 
các tướng Pháp đã rải truyền đơn “mời” tướng Giáp vào “ăn tết" trong Điện Biên, Ý 
đồ của địch lúc đó là muốn nhử ta nhảy vào tiêu điệt gọn. Sau này, chính tướng Lê 
Trọng Tấn cũng nhìn lại là nếu cứ đánh, cánh quân của ông phải đột phá liên tục ba 
tuyến phòng ngự vững chắc của địch, rất khó thắng. Tướng Tấn vẫn thường nói rằng: 
“Không có quyết định thay đổi cách đánh thì chắc tôi đã “phơi áo” rồi”. 

Nhưng điều làm tôi nhớ nhất là bức điện của Bác gửi lên ĐBP ngày 8 — 5 (chiến 
dịch ĐBP kết thúc ngày 7 — 5). Bác khen ngợi bộ đội nhưng nhắc nhớ: “Tháng lợi tuy 
lớn nhưng chỉ là bước đầu”. Tôi suy nghĩ và cảng thấm thía con người chiến lược Hỗ 
Chí Minh. ĐBP vang dội, nhưng sau đó. như tiên đoán của Người, cả dân tộc còn phải 
di hết cuộc chiến kéo dài hơn 20 năm. 


* 


Thưa Đại tướng, lúc chỉ huy trận đánh ĐBP, Đại tướng mới 43 tuổi? 
~ Tôi sinh năm 1911. 


* Nghĩa là còn rất trẻ trong cương vị chỉ huy ... 


- Trẻ hơn bây giờ (cười). Không riêng tôi, các cán bộ đại đội đánh Him Lam, 
bắt De Castries lúc đó cũng chỉ độ 20 tuổi; các trung đoàn trưởng như Hoàng Cầm 
lúc đó cũng chưa tới 30. ĐBP là một chiến thắng lớn của một đất nước trẻ, một 
chiến thắng của thanh niên. Trong suốt đời hoạt động của mình, tôi luôn tin tưởng 
ở thanh niên. Hiện nay, nước ta đã đi qua một quá trình lâu dài. Đã có một thế hệ 
cha anh lớn tuổi. Lúc trước chúng tôi quí trọng thanh niên, bây giờ tôi nghĩ thanh 
niên vẫn được quí trọng. Chỉ có điều khi cất nhắc ai đó ở độ tuổi 50, người ta cứ 
nghĩ họ là thanh niên (cười). 


*_Ý Đại tướng muốn nói là nên có cái nhìn mới đối với thanh niên? 


- Không có gì mới cả. Lịch sử luôn cho thấy sức sống mãnh liệt nhất, sức công 
hiển cao nhất của con người là ở độ tuổi thanh niên. Về phía thanh niên phải làm sao 
ý thức được đều này, tự tin hơn nữa vào khả năng của mình. 

Tôi nhớ đã có lần trao đổi với đồng chí về ý kiến: Thanh niên bây giờ có còn lý 
tướng không hay chỉ mong muốn làm giàu chơ riêng mình? Theo tôi, thanh niên bao 
giờ cũng có những hoài bão lớn, bao giờ cũng muốn ích nước lợi nhà. Trước đây, trong 
cảnh nước mắt nhà tan, mong muốn cháy bỏng của lớp thanh niên chúng tôi là làm tất 
cả đề giành độc lập tự do. Cụ Phan Bội Châu nói: “Xối máu nóng để rửa vết nhơ nô 

lệ”. Thế hệ cha anh trước đây đã từng có hoài bão cháy bỏng để giải phóng dân tộc. 
Còn bây giờ sự thua kém về kinh tế của đất nước cũng là một nỗi nhục, hoài bão làm 
cho nước mạnh dân giàu của thanh niên bây giờ cũng phải cháy bỏng như vậy. 
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* Thưa Đại tướng, dân tộc ta đã từng đi tiên phong trong phong trào giái 


phóng dân tộc nhưng bây giờ vẫn thuộc vào những nước lạc hậu, nghèo nàn. Liệu 
có phải làm cho dân giàu nước mạnh còn khó hơn cả đánh giặc? 

- Chiến tranh và làm kinh tế là hai vấn đề không thể đem ra so sánh. Theo tôi, 
chiến tranh có những vấn đề của chiến tranh, hòa bình có những vấn đề của hòa bình. 

*__ Nhưng Đại tướng có thể giải thích tại sao một thế hệ đã từng làm nên 
ĐBP, một thế hệ đã từng làm nên 30 — 4 lại gặp phải những thất bại về kính tế 
nhất là trong giai đoạn 1975 — 1985? 

- Chiến tranh hay hòa bình, muốn thành công cũng đều phải bám chắc thực tiễn 
và năm vững qui luật. Chúng ta có ĐBP, có 30 — 4 là vì đã hành động đứng qui luật. 
Nhưng khi xây dựng đất nước trong giai đoạn 1975 — 1985 (trước Đại hội 6) đúng là 
chúng ta có chúu ảnh hưởng của mô hình hiện thực XHCN theo kiểu cũ, chưa phủ hợp 
với qui luật. 

Chúng ta đã nhận ra điều đó và công cuộc đổi mới đã thu được thắng lợi rất lớn. 
Tuy nhiên, cũng như ĐBP, đó là những thăng lợi bước đầu. Đây là lúc hoàn toản có 
thể nói chuyện lý tưởng với thanh niên. Lý tưởng XHCN của chúng ta là làm cho mọi 
người có tự do hạnh phúc. Lý tưởng đó không những không phủ nhận mà còn khuyến 
khích từng thanh niên lâm giàu cho cá nhân trên cơ sở lợi ích của đất nước. Do đó, làm 
giàu cho mình và cho đất nước, để không thua kém các nước cũng là một hoài bão nên 
có của thanh niên. 


*. RẤt cảm ơn Đại tướng, xin phép trở lại nội dung ban đầu của cuộc 


phóng vẫn này. Gần đây, Đại tướng có gặp lại người Pháp, họ nói gì về ĐBP? 

- Tôi có gặp Bộ trưởng ngoại giao Dumas và Tổng thông Mitterrand, nhân dịp 
các vị đến thăm Việt Nam. Ông Mitterrand cho răng cuộc chiến tranh của Việt Nam 
là một cuộc chiến giảnh độc lập. I.ñc đó ông ta cũng không tán thành cuộc chiến của 
người Pháp. Ông ấy có hỏi tôi là nhân dịp đến Việt Nam ông muốn lên ĐBP, tôi nghĩ 
sao? Tôi nói, đó là một điều tốt, chúng ta nên nhìn về tương lai. 

* Gần đây, Đại tướng cũng có lên Mường Phăng sau 40 năm xa cách. 
Khi trớ về, khi trở về Dại tướng có nói: “Rắt tiếc tôi không phái là một nhà tho”, 
Mường Phăng chắc đã làm sống lại nhiều cảm xúc? 

- 40 năm mới trở lại nhưng tôi luôn nhớ và theo đối từng thay đôi của Mường 
Phăng. Cũng như những người khác. tôi bị xúc động bởi cái đẹp, cái hùng vĩ Tất nên 
thơ và độc đáo của Mường Phăng. Với cá nhân tôi. Mường Phăng còn là chiến trường 
xưa tôi lên đó với ý định viếng linh hỗn các chiến sĩ đã ngã xuống cho ĐBP, cho đất 
nước. Ở đây. tôi càng xúc động hơn khi nhìn lại. các đồng chí chỉ huy chiến địch DBP 
như Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Vương Thừa Vũ, ... đều đã lần lượt ra đi hết, 
trong bộ chỉ huy chiến địch chỉ còn lại mình tôi! 
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* Xin mạn phép hỏi Đại tướng một câu riêng tư: là một danh tướng đã 


từng chỉ huy quân đội làm nên hai chiến thắng bai mốc lịch sử vẻ vang cho dân 
tộc như ĐBP và 30 — 4, vinh quang tột đỉnh, nhưng trong cuộc đời sự nghiệp của 
mình chắc Đại tướng cũng đã gặp phái không ít khó khăn, thăng trầm. Điều gì 
(ý chí, gia đình?) đã giúp Đại tướng giữ được lòng ngưỡng mộ của mọi người cho 
tới ngày nay? 

- Không hiểu mọi người có quan điểm thế nào về thăng trầm, về khó khăn? 
Còn tôi, tôi luôn luôn lạc quan. Gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc, đầm ấm 


và hòa thuận. 


HUY ĐỨC thực hiện, 


ÓS. Cách mạng mạnh là nhờ dân: [Bài phỏng vấn] / Võ Nguyên Giáp ; 
HĐ - LTB thực hiện // Tuổi trẻ. — 1995. — Ngày 2 tháng 9. — Tr. 1, 5. (Số thứ tự trong 
thư mục 232) 
CÁCH MẠNG MẠNH LÀ NHỜ DÂN 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


50 năm qua, tên tuôi của đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với những chiến 
thắng vẻ vang của dân tộc. Nay trở về trong khu vườn rộng của một tòa biệt thự khá 
đẹp trên đường Hoàng Diệu (Hà Nội). “Người lính giả đầu bạc” ở tuổi 80 này lại tiếp 
tục bận bịu với công việc mới: Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Đĩnh đạc, gần gũi 
và đầy uy lực trong bộ quân phục cấp tướng, ông đã giành cho Tuổi trẻ một cuộc trao 
đổi ngắn. 

* Thưa Dại tướng, tại sao ngay trong những ngày đầu giành được chính quyền. 
Hỗ Chủ tịch đã bắt tay vào tiến trình xây dựng hiến pháp? 

- Trên đường tìm đường cứu nước, đi tới đâu Bác cũng xem mọi mặt của các dân 
tộc. Đặc biệt Bác dành nhiễu thời gian đề tìm hiểu cách cai trị như thế nảo. Bác nghiên 
cứu rất kỹ hiến pháp của Mỹ, của Pháp. Là dân của một nước thuộc địa, tư tưởng hàng 
đầu của Bác là giành tự đo, độc lập, xây dựng một nhà nước kiểu mới dân chủ, nhân 
dân, do dân, của dân và vì dân. Ngay khi còn ở “khu giải phóng”, trong cuộc họp ngày 
4-6-1945, Bác Hồ đã nói đến quyền của dân. Và thực sự lúc đó, một chính quyền do 
dân bầu ra đã được thực hiện trong khu giải phóng. 
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Ngay sau ngày độc lập, trong phiên họp đầu tiên (3-9-1945) Bác đề ra mấy việc 
phải làm, trong đó Người nhắn mạnh việc tổ chức tông tuyển cử và dự thảo hiến pháp. 
Bác đề ra những việc này là vì Người muốn có ngay hiến pháp, có ngay bầu cứ để có 
được một Chính phủ chính thức. Đề nước ta trở thành một nước dân chủ thực sự. một 
chính quyền thấy cái gì có ích cho dân thì làm, Bác luôn luôn nhắn mạnh: Dân chú ở 
đây phải là dân chủ thực sự. 

* Thưa Đại tướng, với trình độ dân trí của Việt Nam ở thời điểm 1945 và với 
điều kiện Việt Nam lúc đỏ mới thoát khỏi ách nô lệ, điều gì đã giúp cho Bác Hỗ mạnh 
dạn đưa lại quyên dân chủ thực sự cho người dân? 

- Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, trong tình hình phức tập, Bác 
đã tổ chức tổng tuyển cử, chính tuyển cử bằng phổ thông đầu phiếu lúc đó đã bầu ra 
được những đại biểu chân chính của dân. Chứng tỏ, Bác rất tin tưởng vào nước, vào 
dân. Bác nói: một chính quyền mà để cho dân tự do bày tỏ ước nguyện của mình thì 
chắc chắn chính quyền đó sẽ được dân ủng hộ. Ở VN, trong những lúc khó khăn nhắt, 
cách mạng đều ở trong dân, nhất là trong đồng bào thiểu số dân trí không cao. Nhưng 
đồng bảo vẫn ủng hộ và hi sinh cho cách mạng. Vấn đề dân trí có một vị trí rất quan 
trọng. Đã là nhà nước của dân thì phải chăm lo nâng cao dân trí để đân hiểu được nghĩa 
vụ, quyền lợi của mình. Nhưng một nhà nước mà để cho dân tự do nói ra nguyện vọng 
của mình thì dù trình độ thấp họ cũng hiểu rằng nhà nước đó của mình, họ sẽ sẵn sàng 
xây dựng và hi sinh, bảo vệ. 

* Thưa Đại tướng, vì sao lúc báy giờ Hồ Chủ tịch đã không áp dụng mô hình 
nhà nước Xô viết vào Việt Nam? 

~ Đó là một kết quả quan sát khắp thế giới của Bác. Bác Hồ đi từ chủ nghĩa yêu 
nước tới chủ nghĩa cộng sản. Người tìm thấy sự nhất trí giữa quyền lợi dân tộc và 
quyền lợi giai cấp. Bác đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, phương pháp tư duy của Người 
là phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác, nhưng có phát triển. Bác rất coi trọng 
quan điểm thực tiễn. Bác nói nước ta về tình hình kinh tế xã hội, về phong tục tập quán 
khác Liên Xô, cho nên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của ta cũng phải khác. Bác 
phấn đầu cho độc lập, dân tộc bằng chính cái tinh thân độc lập tự chủ của mình. Cho 
nên sự lựa chọn của Bác là căn cứ vào thực tiễn. 


H.Đ—-L.TB. 
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66. Những tiết lộ mới nhất của đại tướng Võ Nguyên Giáp về đại thắng 
mùa xuân năm 1975 : bài trả lời phỏng vấn Báo Thanh niên của đại tướng Võ 
Nguyên Giáp / Võ Nguyên Giáp ; Huỳnh Ngọc Chênh, Tiến Thành thực hiện // Thanh 
niên. — 1995. — Ngày 29 tháng 4. — Tr. 3. (Số thứ tự trong thư mục 233) 


NHỮNG TIẾT LỘ MỚI NHÁT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
VẺ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975 


Nhân ký niệm 20 năm ngày giải phóng Miền Nam, Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp đã dành cho đọc giả Báo Thanh Niên những tiết lộ mới nhất về công tác chỉ 
đạo và diễn biến một số trận đánh then chốt để đưa đến đại thắng mùa xuân năm 
1975 qua bài trả lời phỏng vấn dành riêng cho Báo Thanh Niên sau đây. 

Thanh Niên (TN): Mọi người đã từng được đọc bài viết và hôi ký của Đại 
tưởng vào những ngày đầu thành lập quán đội, về chiến thắng Điện Biên Ph.... Tuy 
nhiên, về Đại thắng mùa xuân năm 1975 thì mọi người ít được đọc các bài viết của đại 
tưởng cho biết ý kiến của sự kiện này? 

ĐT Võ Nguyên Giáp: Cuộc tổng tiến công và nỗi dậy mùa xuân 1975 kết thúc 
bằng thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là chiến thắng vĩ đại của quân đội 
và dân tộc ta. Trong dịp kỷ niệm sắp tới tôi có dự định sẽ công bố một bài viết của mình 
về chiến thắng lịch sử này. Tiện đây tôi xin trao đổi trước với Thanh Niên vẻ một số 
vấn đề xung quanh sự kiện lịch sử này. 

Một số báo chí thường đề cập đến một cuộc hội nghị lịch sử của Bộ chính trị 
năm 1974 quyết định tổng tiền công và nổi dậy năm 1975, nhưng trên thực tế có tới hai 
hội nghị Bộ Chính trị vẻ vấn để này. Hội nghị tháng 9/1974 đề ra kế hoạch giải phóng 
miền Nam trong vòng 2 — 3 năm, kéo theo là “kế hoạch thời cơ” nếu có thời cơ thì 
giải phóng miễn Nam nhanh hơn. Vì vậy đã chuẩn bị kế hoạch hậu cần cho 18 tháng. 
Nhưng đến hội nghị Bộ chính trị thứ hai họp vào tháng chạp 1974 đến đầu tháng giêng 
1975 thì tỉnh hình đã đổi khác. Lúc đầu họp, đã quyết định mở đường đưa quân chủ lực 
vào miễn Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long vì đồng bằng sông Cửu Long là 
nơi tập trung nhân lực, vật lực chủ yếu của miền Nam, Dương Văn Minh đã từng nói: 
ai năm được đồng bằng sông Cửu Long là có sức mạnh. Đến giữa chừng hội nghị thì 
có tin mừng : Phước Long giải phóng. Đây là tỉnh ly đầu tiên được giải phóng. Điều 
này chứng tỏ bộ đội ta có đủ khả năng giải phóng các tỉnh ly. Vẻ phía địch, Thiệu đối 
phó rất yêu ớt và không dám đưa lực lượng dự bị vào. Về phía Mỹ, Tổng thống Ford 
có ra tuyên bỗ nhưng chỉ là tuyên bế suông. Điều này chứng tỏ Mỹ hoàn toàn không có 
khả năng can thiệp vào cục diện chiến trường VN. Lúc đó, Bộ Chính trị đã quyết định 
trong mùa xuân 1975, tiến công ngay chiến trường Tây Nguyên, cụ thể là Buôn Mê 
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Thuột. Sau khi đánh Buôn Ma Thuột ngày 10, ngày 13 tôi có điện cho anh Văn Tiến 
Dũng khẳng định : sắp tới địch có thê co cụm về hoặc rút khỏi Pleiku, vì vậy cần phải 
chuẩn bị. Lúc này, mọi người vẫn chưa tin hẳn, nhưng đến ngày 14 thì địch rút khỏi 
Pleiku, và đến ngày 15, 16, ta đã tiêu diệt tàn quân tháo chạy khỏi Pleiku theo đường 
số 7. Sau khi tiêu diệt được phần lớn quân chủ lực của địch từ Plciku về thì tình hình 
đã khác hẳn. Bộ Chính trị nhận định rằng, bây giờ Tây Nguyên thắng to, phần lớn quân 
chủ lực của địch ở Tây Nguyên bị tiêu diệt, các nơi khác bị suy sụp vẻ tỉnh thần, nên rút 
kế hoạch cũ lại, chuyển sang kế hoạch thời cơ giải phóng miễn Nam trong năm 1975. 
Tuy nhiên lúc đó còn tới 10 vạn quân ngụy ở Huế và Đà Nẵng, nếu để lực lượng này 
co cụm về phòng thủ từ Cam Ranh về Sài Gòn thì sau nảy tấn công rất khó. Trong khi 
đó Quân đoàn 1 này được coi là quân đoàn mạnh nhất của địch. Bởi vậy đã có lệnh cho 
bộ đội ta tăng cường lực lượng tiễn công Huế. Mặc dù Thiệu ra lệnh tử thù Huế, Đà 
Nẵng, nhưng Bộ Chính trị nhận định trong tình hình đó, địch khó lòng thực hiện được 
mệnh lệnh này. Bởi vậy cần đặt ra phương án địch có thể rút khỏi Đà Nẵng và Huế. 
Lúc này đã có chỉ thị tắn công Huế và Đà Nẵng. Tôi điện cho anh Lê Trọng Tấn và 
Chu Huy Mân: cứ dọc theo quốc lộ 1 mà hành quân giải phóng Huế và Đà Nẵng. Sau 
khi tấn công và nỗi dậy, bắt và tiêu điệt phần lớn quân lực địch tại Huế và Đà Nẵng, 
tình hình đã có bước chuyển biến quan trọng. Ngày 29, Đà Nẵng giải phóng thì ngày 
28, Quân ủy Trung ương và Bộ Chính trị hợp tại tổng hành đỉnh quyết định giải phóng 
miền Nam trong tháng 5 trước ngày 10. Trước đó mệnh lệnh: “Thần tốc, táo bạo, chắc 
thắng”, đến lúc này được đổi thành: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. táo bạo, táo bạo hơn 
nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút xốc tới mặt trận giải phóng miền Nam, quyết chiến 
và toàn thắng”.Từ chắc thăng chuyển thành toàn thắng là một bước chuyển biến về 
nhận thức, tư tưởng và quyết tâm. 

TN: Như vậy cũng giống như chiến dịch Điện Biên Phù, giữa chừng chúng ta 
có thay đồi kế hoạch? 

ĐT.Võ Nguyên Giáp : Dúng vậy, từ kế hoạch đầu giải phóng miền Nam trong 
2 -3 năm rút lại trong vòng có hai tháng đã thể hiện rõ sự bám sát thực tế, từng phút 
mà tìm ra qui luật. Thí dụ, sau khi đánh Buôn Ma thuột, mặc dù tình hình còn chưa 
rõ ràng, nhưng ta vẫn nhận định rằng địch có thể rút khỏi Pleiku, sau đó địch rút thật. 
Hoặc khi Thiệu ra lệnh tử thủ Đà Nẵng. Ta nhận định, địch khó có thể thực hiện được 
mệnh lệnh này. Sau đó tình bình diễn biến đúng như nhận định. Ở Huế cùng có hai 
kế hoạch, nhưng khí tình hình biến chuyển thuận lợi, ta đã chuyển sang kế hoạch thời 
cơ, giải phóng Huế trong thời gian ngắn. Sau khi giải phóng Đà Nẵng, Bộ Chính trị có 
chỉ thị : Bắt đầu trận tống tiền công giải phóng Sài Gòn. Lúc nảy, cánh quân của anh 
Văn Tiên Dũng ở Tây Nguyên đã thống nhất với một số đơn vj khác, được lệnh tiến 
thắng xuống phía Đông. Anh Lê Trọng Tắn ra đề nghị thành lập thêm cánh quân phía 
Đông, vì lúc này, Quân đoàn 2 và Quân đoàn 7 đã đánh xong Huế và Đà Nẵng. Như 
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vậy, trong chiến dịch giái phóng Sài Gòn có tất cả 5 cánh quân, trong đó có một cánh 
quân lúc đầu không có trong kế hoạch là cánh quân phía Đông tiễn theo đường số 1. 
Có một chỉ tiết thú vị là, sau giải phóng tôi với anh Ba (Đ/e Lê Duân) đi vào Sài Gòn 
thấy phòng của Cao Văn Viên (tông tham mưu trưởng quân đội ngụy) lịch xé tới ngày 
28/4 năm 1975, 

Như vậy, nhân tiện các đồng chí hỏi về điểm giống nhau trong chí đạo hai chiến 
dịch lớn của QĐNDVN: chiến dịch Điện Biên Phủ và Chiến dịch Hồ Chí Minh, tôi 
nhận thấy có điều thủ vị là hai trận đánh lớn này đều có sự thay đổi kế hoạch đề phủ 
hợp với sự vận động của thực tế chiến trường : Trận Điện Biên Phủ kế hoạch đầu tiên 
định đánh nhanh, sau chuyên thành đánh dài ngày. Trận tổng tiến công và nổi dậy mùa 
xuân 1975 kế hoạch ban đầu định đải ngày sau lại chớp thời cơ giải phóng nhanh. 

TN : Đại tướng đánh giá thể nào về công cuộc đổi mới đất nước hiện nay? 

ĐT.Võ Nguyên Giáp: Tôi cho rằng, trong chiến tranh có quy luật của chiến 
tranh, hòa bình có quy luật của hòa bình. Việc xây đựng kinh tế, đổi mới đất nước có 
những đặc trưng riêng nhưng những nguyên lý cơ bản chung cho cả thời bình lẫn thời 
chiến, đó là phải luôn luôn phân tích, dùng những phương pháp đúng đắn, đi vào thực 
tiễn của đời sống, tìm ra qui luật để hành động đúng. Hành động trái qui luật là thất 
bại, hợp qui luật là chiến thắng. Công cuộc đổi mới của chúng ta hiện nay cũng vậy. 
Trước đây, chúng ta cho rằng, thị trường đồng nghĩa với chủ nghĩa tư bản. Thực tế đã 
chỉ ra rằng, thị trường không phải là sản phẩm độc quyền của chủ nghĩa tư bản mà là 
sự sáng tạo của loài người, giải phóng được lực lượng sản xuất. Trong quá trình chuyên 
từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà 
nước, công cuộc đổi mới của chúng ta đã giành được thắng lợi to lớn. Tuy nhiên, tôi 
nhớ rằng, sau chiến thắng điện Biên Phủ, Bác Hồ đã viết thư nói rằng: “Thắng lợi tuy 
lớn nhưng mới bắt đầu”. 

Đối với công cuộc đôi mới hiện nay cũng vậy. Bên cạnh các mặt tích cực: Thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài, chuyến giao công nghệ tiên tiễn, học tập kinh nghiệm quản 
lý của các nước công nghiệp, không phải là không có vẫn đề tồn tại: hạ tầng cơ sở kém, 
tệ nạn xã hội còn nhiều, tình trạng tham nhũng còn tổn tại v.v... Đặc biệt là lối sống và 
tư tưởng ăn chơi không lành mạnh của xã hội tiêu dùng mà ngay cả các nước tư bản 
cũng lên án đã thâm nhập vào một số thanh niên. 


Mong rằng, trong công cuộc đổi mới hiện nay, chúng ta sẽ thực hiện tốt mục 
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững được văn hóa nhân ái và phẩm 
cách của VN. 


Huỳnh Ngọc Chênh - Tiến Thành (thực hiện) 
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TRẬẠN “ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” 


Hà Nội, tháng 12 năm 1972. Nhiệt độ xuống thấp hơn mọi năm. Cái rét mùa 
đông cộng vào cái vắng lặng của 36 phố phường vừa được lệnh triệt để sơ tán, càng 
làm cho thời tiết thêm giá buốt. 

Cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ở Pari, thủ đô nước Pháp, đang ở bước 
gay go. Sau những tháng ráo riết vận động, bầu cử với trò “ngoại giao con thoi” và lời 
hứa mang lại hòa bình, Nich-Xơn ở lại Nhà trắng nhiệm kỳ hai, ở Sài Gòn, ngụy quyền 
Nguyễn Văn Thiệu run sợ trước những điều khoản bất lợi của chúng trong thỏa thuận 
giữa ta và Mỹ ngày 18-10-1972, phản ứng quyết liệt với chủ Mỹ. 

Các cuộc họp giữa các bên cuối tháng 11 và đầu tháng 12 không đạt kết quả nào. 
Trong thời gian này, Mỹ cấp tốc vận chuyễn cho Thiệu một khối lượng lớn vũ khí và 
phương tiện chiến tranh bằng cả một năm trước đó. 

Để xoa dịu Thiệu và mặc cả với ta, Nich-xơn trở mặt, ngang ngược đòi sửa đổi 
nhiều điều khoản trong bàn dự thảo hiệp định, lúc này tưởng chừng sắp được ký kết 
sau hơn ba năm đàm phản tại Trung tâm Hội nghị quốc tế trên đại lộ Klê-be. 

Tắt nhiên, ta không chấp nhận. 

Tình hình rất khẩn trương. Đã mấy ngày liền, anh Văn Tiến Dũng và tôi thường 
về nhà muộn, có khi ở lại Tổng hành dinh làm việc đến tận nửa đêm, 

Diễn biến trên mặt trận ngoại giao dự báo sẽ có những diễn biến mới trên mặt 
trận quân sự. Chúng tôi chỉ thị cho các cơ quan quân báo, tác chiến thường xuyên báo 
cáo tình hình địch, tình hình các chiến trường, và yêu cầu Bộ Ngoại giao thông báo kịp 
thời những động thái ở Hội nghị Pari. Hướng phán đoán là Mỹ có thể mang máy bay 
ném bom chiến lược B.52, con chủ bài cuối cùng ra mặc cả với ta, đánh sâu vào hậu 
phương miễn Bắc. 

Trải qua tám năm chống chiến tranh phả hoại của Mỹ. quân và dân ta đã có nhiều 
chiến công và kinh nghiệm. Nhưng với B.52 thì còn quá ít. 

Nhớ lại giữa năm 1965, Mỹ bắt đầu dùng B.52 đánh phá một số căn cứ của ta ở 
miền Nam. Ngày 12-4-1966, lần đầu tiên Mỹ dùng B.52 đánh ra miền Bắc ở đèo Mụ 
Gia (Quảng Bình), trục đường số 12, cửa khẩu Việt-Lào. Ngay khi đó, Bác Hồ đã trực 
tiếp giao nhiệm vụ cho anh Đặng Tính. chính ủy Quân chủng Phòng không — Không 
quân. Quyết tâm bắn rơi B.52 được đề ra từ đây. Tháng 5-1966. trung đoàn tên lửa 238 
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được điều vào Vĩnh Linh để nghiên cứu đánh B.52. Tại đây, ngày 17-9-1967, trung 
đoàn này đã bắn rơi chiếc B.52 đầu tiên. 

Từ tháng 2-1968, Quân ủy Trung ương dự kiến Mỹ có thể dùng B.52 leo thang 
đánh vào Hả Nội, Hải Phòng và đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng 
không- Không quân xây dựng kế hoạch tác chiến. Suốt thời gian sau đó, nhiều đoàn 
cán bộ phòng không, không quân cùng một số trung đoàn tên lửa và biên đội không 
quân tiêm kích được cử vào nghiên cứu cách đánh B.52 trên vùng trời Quân khu 4. 

Bước vào năm ]972, việc nghiên cứu chuẩn bị kế hoạch đánh B.52 được triển 
khai gắp rút và căn bản đã hoàn thành vào đầu tháng 9. Dựa vào một số kinh nghiệm 
rút ra từ thực tiễn chiến đầu và những hiểu biết ngày cảng nhiều về vũ khí, khí tài và 
thủ đoạn hoạt động của địch, tài liệu “Cách đánh B.52” sau nhiều lần bể sung, hoàn 
chỉnh, đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đầu của bộ đội. Cũng cần 
nói thêm rằng, mặc dù sự giúp đỡ của Liên xô về vũ khí, kỹ thuật là quý báu và có hiệu 
quả nhưng do có những khác biệt về đường lối, từ năm 1969, bạn không viện trợ thêm 
một quả đạn tên lửa nào. Các bộ khí tài tên lửa cũng đần dần xuống cấp. Điều đó đòi 
hỏi cán bộ, chiến sĩ ta phải ra sức phát huy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu 
suất chiến đầu của vũ khí có trong tay. 

Ngày 22-11-1972, trung đoàn tên lửa 263 ở tây Nghệ An bắn hạ một B.52. 
Chiếc máy bay rơi ở phía tây Na-khom-pha-nom 19 ki-lô-mét, cách căn cứ L-ta- 
pao (Thái-lan) 64 ki-lô-mét. Hãng thông tấn Mỹ UPI buộc phải thú nhận tin này. 
Tuy không bắn rơi máy bay tại chỗ, nhưng lý thuyết sáng tạo bước đầu đã được 
thực tiễn kiểm nghiệm. 

Ngày 24-11, anh Văn Tiến Dũng xuống Bộ Tư lệnh quân chủng duyệt phương 
án đánh B.52 của lượng lực phòng không Hà Nội, và chỉ thị chậm nhất đến ngày 3-12 
phải hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. 

Các trận địa phòng không của ba thứ quân khẩn trương triển khai sẵn 
sàng chiến đấu. 

Trong buổi giao ban ngày 18-12-1972, Cục 2 báo cáo : Hồi 5 giờ sáng, ta bắt 
được tin của địch từ sân bay hỏi : “Trực thăng hôm nay cấp cứu ở đâu?" Trưa hôm ấy, 
một máy bay RE-4C bay qua Hà Nội báo về căn cứ : “Thời tiết quanh Hà Nội hoạt 
động được”. Trên bầu trời Khu 4, hoạt động của không quân địch đột ngột giảm xuống, 
đặc biệt không có tốp B.52 nào. Tất cả các đài ra-đa của mạng cảnh giới mở máy trực 
ban đều không có nhiễu tích cực. Đây là những dấu hiệu không bình thường, chỉ một 
ngày sau khi bộ đội phòng không - không quân được lệnh bước vào trạng thái sẵn sảng 
chiến đấu cao. 

Chiều 18-12, chiếc chuyên cơ BH195! đưa anh Lê Đức Thọ về nước đáp xuống 
sân bay Gia Lâm lúc 16 giờ 45 phút. Cũng khoảng thời gian ấy, Nich-xơn gửi công 
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hàm như một tối hậu thư, bạn trong 72 giờ ta phải trở lại bàn đàm phán theo những 
điều kiện của Mỹ. 

19 giờ 10 phút. Trong phòng làm việc của tôi tại Tổng hành dinh, tiếng chuông 
điện thoại reo vang từ 1 trong 4 chiếc máy có chế độ ưu tiên số 1. 

Tiếng nói của đồng chí trực ban tác chiến nghe rất rõ : 

- Báo cáo Thủ trưởng, B.52 đã cất cánh từ Gu-am, U-ta-pao... Nhiều tốp bay đọc 
sông Mê-công lên phía bắc... 

Như một phản xạ đã thành thói quen. tôi ra lệnh : 

- Kiểm tra lại. Thông báo ngay cho Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân. Cho 
Hà Nội, Hải Phòng báo động... 

Mấy phút sau, còi báo động rú từng hồi. 

19 giờ 45 phút. Có tiếng bom nổ ở phía xa xa... Bộ Tư lệnh Phòng không- Không 
quân báo cáo : Máy bay địch đang đánh phá sân bay Hoà Lạc. Tiếp theo đó, nhiều tốp 
B.52 vào đánh các sân bay Nội Bài, Gia Lâm. Tiếng ầm ì khô và nặng của động cơ máy 
bay B.52 mỗi lúc một rõ dần. Những vần lửa lóe lên, chớp giật liên hỏi. 

“Theo sau là những tràng tiếng nỗ long trời. Rồng lửa Thăng Long nối nhau bay 
vút lên không trung, đan những vệt sáng màu da cam giữa màn đêm Hà Nội. 

Cơ quan Tổng hành dinh làm việc hối hả. 

Tôi yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu cứ 5 phút báo cáo một lần. 

Cục Quân báo báo cáo : Nich-xơn đã ra lệnh bắt đầu chiến dịch L.ai-nơ-bếch-cơ 
II, dùng máy bay chiến lược B.52 từ các căn cứ Mỹ ở Thái-lan, Gu-am, Phi-lip-pin 
tiến công Hà Nội, trong khi các máy bay cường kích F.11! tiến công các sân bay gần 
đó. Chiến dịch này đã được Nich-xơn, Kít-xinh-giơ và tướng Hai bàn bạc, quyết định 
tại phòng bầu dục ở Nhà trắng ngày 14-12. Để thực hiện kế hoạch này. Bộ Chỉ huy sư 
đoàn không quân chiến lược lâm thời số 57 được thành lập. 50 máy bay KC.135 đẻ 
tiếp dầu cho B.52 được điều sang Phi-lip-pin. Trên vịnh Bắc Bộ, 5 tàu sân bay đang 
hoạt động. 

Cục tác chiến khẩn trương nắm tình hình, liên tiếp chuyên lệnh cho Bộ Tư lệnh 
Phòng không - Không quân. 

20 giờ 20 phút. Chuông điện thoại đỗ hồi. Ở đầu dây bên kia là đồng chí Nguyễn 
Quang Bích, phó Tư lệnh Phòng không - Không quân : 

- Báo cáo Đại tướng, hồi 20 giờ 16 phút, tiểu đoàn 59 trung đoàn tên lửa 261 bộ 
đội phòng không Hà Nội bắn rơi tại chỗ một chiếc B.52. 

Tôi hỏi : 

- Có đúng B.52 không? 
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- Báo cáo, đúng là B.52. 


Một lát sau, đồng chí Nguyễn Quang Bích báo cáo cụ thể : Đây là chiếc B.52 G 
cất cánh từ Gu-am. Nó rơi xuống xã Phù Lỗ, huyện Đông Anh. ngoại thành Hà Nội. 

Tin chiến thắng xé toang bầu không khí căng thăng. Tổng hành đỉnh náo nức 
trong niềm vui được thấy “con ngáo ộp” R.52 không còn là *bất khả xâm phạm” trước 
những con “rồng lửa Thăng Long”. 

Tôi bước ra ngoài Sở chỉ huy. Trời rét đậm và mưa bụi. Nhưng lòng tôi Ấm 
áp lạ thường... 

Trong đêm 18 rạng ngày 19-12, địch sử dụng B.52 cùng không quân chiến thuật 
liên tiếp hết đợt này đến đợt khác đánh phá Đông Anh, Yên Viên, Mễ Trì, Gia Lâm, 
[lòa Mục... Thủ đô chìm trong khói lửa. 

4 giờ 39 phút sáng ngày 19 tháng 12, tiêu đoàn 77, trung đoàn tên lửa 257 bắn 
hạ chiếc B52 thứ hai. Máy bay rơi tại chỗ trên cánh đồng xã Tân Hưng, huyện Thanh 
Oai, tỉnh Hà Tây. 

Một sự trùng hợp lịch sử : Hà Nội lại nỗi lửa diệt thù đúng vào ngày thủ đô vùng 
lên kháng chiến, 19 tháng 12 năm 1946, hơn hai mươi năm sau. 

Cuộc tập kích chiến lược của Mỹ có gây đôi chút bất ngờ. 

Nhớ lại tháng 9 năm 1971, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã nhận định : 
Năm 1972. hoặc là địch sẽ rút nếu đạt được giải pháp ; nếu chưa, địch có thể tập 
trung không quân đánh phá. Ta cần có biện pháp đề phòng. Ngay ngày hôm sau, nhân 
danh Bí thư Quân ủy Trung ương, tôi chỉ thị cho các đảng bộ trong toàn quân : “B.52 
không chỉ đánh ở miền Nam. Đến mức độ nào đó, cũng có thể đánh vào thủ đô Hà 
Nội. Quân chủng Phòng không - Không quân phải nghiên cứu kỹ đối tượng này”. Bộ 
đội cao xạ, ra-đa, tên lửa và không quân được lệnh triển khai huấn luyện chiến đấu 
theo các phương án đã kết luận. Một số trận địa tên lừa, trận địa cơ động cho pháo 
cao xạ và sân bay đã chiến được bí mật xây dựng. Dân quân, tự vệ Hà Nội và một 
số thành phố được bổ sung hỏa lực bắn máy bay. Công tác bảo đảm quan sát, thông, 
tin được tăng cường. 

Ngày 25 tháng 11 năm 1972, trong chỉ thị “Tăng cường sẵn sảng chiến đấu”, 
Quân ủy Trung ương cũng nhắc lại : “Sắp tới, địch có thế ném bom, bắn pbá trở lại các 
mục tiêu ngoài vĩ tuyến 20 với mức độ ác liệt hơn trước. Chúng có thẻ liều lĩnh đùng 
máy bay B.52 đánh phá các trọng điểm Hà Nội, Hải Phòng...”. Ngày 27 tháng 11, Bộ 
Tổng Tư lệnh nhận định có nhiễn khả năng địch dùng B.52 đánh vào Hà Nội và ra lệnh 
cho các lực lượng vũ trang tăng cường chuẩn bị chiến đấu. Trong bức điện gửi Trung 
ương Cục miền Nam và Bộ Tư lệnh B2, Quân ủy Trung ương cũng đã dự kiến khả 
năng này. Mặc dù vậy, do quán triệt quyết tâm chưa tốt, suy nghĩ lúc này vẫn nặng về 
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khả năng địch dùng B.52 đánh phá “vùng cán xoong”:, nên đầu tháng 12 đã có lệnh 
điều một trung đoàn tên lửa vào Khu 4, tiếp đó lại điều thêm hàng trăm quả đạn tên lửa 
của phòng không Hà Nội vào theo! 

Sáng 19 tháng 12, khi khói lửa còn chưa tan hết, Bộ Chính trị họp tại Tổng hành 
dinh nghe Bộ Tổng Tham mưu báo cáo diễn biến trận đánh B.52 trong đêm đầu tiên, 
khen ngợi chiến công của các lực lượng phòng không và Chỉ thị kiên quyết đập tan 
hành động quân sự điên cuỗng, phiêu lưu mới của để quốc Mỹ. 

Buổi chiều, tại Câu lạc bộ quốc tế ở Hà Nội, trước đông đảo phóng viên báo chí 
trong nước và nước ngoài, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng công bố những hành 
động tội ác của địch đêm 18 tháng 12 và kết quả tiêu điệt B.52 của quân và đân ta. Sáu 
tủ bình Mỹ vừa bị bắt cúi đầu thú nhận nỗi kinh hoàng của chúng trước lưới lửa dày 
đặc của lực lượng phòng không Hà Nội. 

Đêm 19 tháng 12, quân ta chiến đấu hiệu suất thắp, mặc dù địch đã cho xuất kích 
87 lần chiếc B.52, chỉ kém đêm hôm trước 3 lần chiếc. Nguyên nhân do chưa thực hiện 
đúng hướng dẫn của quân chủng, lại đo thiếu đạn nên chỉ bắn từng quả một. 

Thủ đoạn của địch là cho B.52 tập kích vào ban đêm và bay ở độ cao 11km 
nhằm tránh hỏa lực của các loại pháo cao xạ. Ngày cũng như đêm, địch tập trung 
máy bay tiêm kích và cường kích cùng với các biện pháp gây nhiễu tích cực và tiêu 
cực chế áp, đánh phá các sân bay và trận địa tên lửa, hi vọng sẽ loại trừ hoàn toản 
Sự uy hiếp của hai lực lượng chủ yếu có thể đánh được B.52 là tên lửa phòng không 
và máy bay của ta. 

Anh Văn Tiến Dũng xuống họp với Bộ Tư lệnh quân chủng, chỉ thị phải phát huy 
sức mạnh của các binh chủng, tích cực tạo điều kiện cho không quân ta đánh B.52, phát 
huy hiệu suất chiến đấu của bộ đội pháo phòng không để đánh địch ở tầm thấp. Anh 
còn chỉ đạo cụ thể các mặt bảo đảm chiến đấu để đánh liên tục, dài ngày. 

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh quân chủng, các tiểu đoàn tên lửa kịp thời rút 
kinh nghiệmh, tìm ra cách đánh có hiệu quả nhất theo sở trường, sở đoản từng đơn vị. 
Kết quả đêm 20 rạng ngày 21-12, bộ đội tên lừa đã lập công xuất sắc, phóng 35 quả 
đạn bắn rơi bảy B.52 có năm chiếc rơi tại chỗ. Các lực lượng phòng không ba thứ quân 
của Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Thái cũng hiệp đồng chặt chẽ, bắn rơi bảy máy bay chiến 
thuật và một máy bay không người lái. 

Đòn tiến công trong đêm thứ ba của chiến dịch “Lai-nơ-bếch-cơ II" đã bị thất 
bại nặng nề. Tinh thần của phi công B52 suy sụp nghiêm trọng. Ngày 21 tháng 12. tôi 
chỉ thị cho Quân chủng Phòng không — Không quân : Thắng lợi của chúng ta là rất lớn, 
cần cố gắng phát huy chiến thắng hơn nữa. Địch sẽ tập trung đánh các trận địa tên lửa. 
Phải tìm mọi cách bảo vệ tên lửa để tiếp tục tiêu điệt B52. Chú ý bảo đảm đạn tên lửa 
để đánh được liên tục. Cố gắng phát huy tác dụng của không quân nhằm B52 mà đánh. 
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Tôi cũng trực tiếp gọi điện xuống các sư đoàn biểu dương bộ đội phòng không Hà 
Nội vừa qua đánh tốt. Tôi nói : “Cả nước đang hướng về Hà Nội! Toàn thế giới đang 
hướng về Hà Nội. Tùng giờ từng phút, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương theo dõi 
các cuộc chiến đấu của Hà Nội. Vận mệnh của tô quốc đang nằm trong tay các chiến 
sĩ phòng không báo vệ Hà Nội”. 

Sáng 21 tháng 12 năm 1972, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên 
bố lên án mạnh mẽ hành động chiến tranh điên rồ của chính quyền Nich-xơn. Sau khi 
nhắc lại lập trường trước sau như một của Việt Nam, bản tuyên bố viết : “Nhân dân ta 
tất thiết tha với hòa bình, nhưng phải là hòa bình trong độc lập, tự do thật sự. Chúng ta 
có đây đủ thiện chí, đồng thời có đầy đủ quyết tâm và lực lượng để bảo vệ các quyền 
dân tộc cơ bản, thiêng liêng của mình. Vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc 
tẾ cao cả, đồng bào và chiến sĩ cá nước hãy nêu cao khí phách anh hùng, đoàn kết một 
lòng, ra sức thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, kiên trì và đẩy 
mạnh cuộc chiến đấu trên ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao nhằm giải phóng 
miền Nam bảo vệ và xây dựng miễn Bắc xã hội chủ nghĩa, tiền tới hòa bình thống nhất 
nước nhà”. 

Ngay ngày hôm ấy, tuyên bố của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam được phát đi trên đài Giải phóng :.... “Bọn xâm lược Mỹ đụng đến 
miền Bắc một, thì quân và dân miền Nam quyết giáng trả chúng gấp năm. gấp mười 
lầnt”, Đài cũng truyền đi thư từ Sài Gòn gửi Hà Nội : “Lửa miễn Bắc khêu lửa miền 
Nam, lửa Hà Nội giục lửa Sài Gòn. Từ ngoài vô trong, từ hậu phương đến tiền tuyến 
lớn anh hùng đang vang lên tiếng trả lời đanh thép : Đánh!”. Một màn hiệp đồng tuyệt 
đẹp trên các mặt trận quân sự, dư luận và ngoại giao giữa hậu phương lớn và tiền tuyến 
lớn. Các mũi giáp công nhằm đúng kẻ thủ trong chiến lược tổng hợp của chiến tranh 
nhân đân Việt Nam. 

Cuộc chiến đâu điễn ra ác liệt. Tông hành dinh làm việc 24 trên 24 giờ. Các đồng 
chí cơ yếu, quân báo, tác chiến, thông tin... mắt hõm sâu qua những đêm thức trắng. 
Đạn tên lửa thiếu nghiêm trọng. Các dây chuyển sản xuất đạn tiến hành liên tục ngày 
đêm, quá sức chịu đựng của con người, mà đạn vẫn không đủ. Quả đạn vừa lắp xong 
đã có xe chờ sẵn chuyển ngay về trận địa. Tôi thường xuyên gọi điện cho Bộ Tư lệnh 
sư đoàn phòng không Hà Nội, biểu dương thành tích bắn rơi B52 của bộ đội tên lửa, 
kiểm tra tình hình chiến đấu. Tôi đặc biệt nhắn mạnh phải khẩn trương ráp đạn, tiết 
kiệm đạn, đạn tên lửa chỉ dùng để đánh B52. 

Phòng thông tấn quân sự thuộc Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) kịp thời ra 
các bản tin chiến sự, nóng hỗi từng giờ. Đài Tiếng nói Việt Nam nhiễu lần dừng các 
buổi phát thanh thường lệ để phát tin chiến thắng. 


Sau khi ra lệnh ném bom vào dịp Quốc hội Mỹ đang kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, 
Nich-xơn lánh mặt đi nghỉ ở Ki Bi- scây-nơ, bang Phlo-ri-đa, tránh các nhà báo và 
công luận Mỹ. 
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Thế nhưng "chạy trời không khói nắng”! Búa rìu dư luận đã giáng xuống đầu 
bọn xâm lược, đòi chúng phái chấm dứt ngay “cuộc diệt chủng” ở Việt Nam. 

Hành động ném bom tàn bạo của Nich-xơn trùm bóng đen lên ngày lễ Giáng 
Sinh, khiến lương tâm của cả loài người nổi giận. Chưa bao giờ làn sóng phản dối 
chiến tranh của để quốc Mỹ lại bùng lên đữ đội như những ngày này trên khắp hành 
tỉnh và ngay tại nước Mỹ. Các nhà lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa ra tuyên bố 
kịch liệt lên án hành động xâm lược mới của Mỹ, khăng định sự ủng hộ đối với cuộc 
chiến đầu của nhân đân ta. Các Đảng Cộng sản và công nhân phẫn nộ tô cáo tội ác của 
Mỹ, kêu gọi nhân dân các nước đấu tranh đòi hòa bình cho Việt Nam. Ở khắp nơi trên 
thế giới, hàng triệu người xuống đường sôi sục biểu tình lên án mạnh mẽ hành động 
tội ác “phê tờm đến lộn mửa” của Nhà trắng. Các nghị sĩ quốc hội Mỹ ở cả hai viện 
chỉ trích gay gắt hành động leo thang mới Nich-xơn đã tiến hành mà không tham khảo 
ý kiến Quốc hội và nhân dân Mỹ. Tờ Thời báo Níu Oóc ngày 20 tháng 12 năm 1972 
cánh báo “Mỹ có nguy cơ trở lại một kiểu dã man của thời kỳ đề đá!" Duy nhất chỉ có 
bè lũ Nguyễn Văn Thiệu là hí hứng, vui mừng. Hãng AP (Mỹ) ngày 19 tháng 12 đưa 
tin “Một quan chức cấp cao của Nam Việt Nam cho rằng cuộc tiền công trớ lại vào 
vùng trung tâm của Hà Nội và Hải Phòng là để khuyến khích chúng tôi”, rằng “việc 
này chứng tỏ Mỹ không bao giờ bỏ rơi chúng tôi”, và nhắc lại lời của Thiệu tháng 8 
năm 1972 van xin Mỹ “ném bom cho tan tác miền Bắc Việt Nam"”°. Xấu xa đến mức 
báo Luy-ma-ni-tê (Pháp) đã bình luận : “Ngay như trước đây, trong hồi chiến tranh thế 
giới thứ hai, những tên Pháp gian như Đô-ri-ô cũng không đám đề nghị “đồng minh” 
tàn phá Pa-rí. Thế mà nay Thiệu lại mong muốn Mỹ ném bom tàn phá đất nước mình. 
Thiệu thật đáng xấu hỗ hơn cả sự xấu hế!", 

Nhân ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22 tháng 12), anh 
Phạm Văn Đồng cùng các anh Văn Tiến Dũng, Phùng Thế Tài đến thăm Sở Chỉ huy 
quân chủng Phòng không - Không quân. Thủ tướng đã biểu dương chiến công của bộ 
đội, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ nâng cao quyết tâm chiến đấu, kiên quyết đánh bại âm 
mưu đen tỗi, tàn bạo của Mỹ, giành thắng lợi to lớn hơn nữa. 

Thành ủy, Ủy ban Hành chính và các đoàn thể quần chúng ở Hà Nội, Hải Phòng 
và các địa phương cũng liên tục cử các đoàn đại biếu đến các trận địa phòng không 
thăm hỏi và tặng quả cho bộ đội, 

Lúc này, địch tập trung tiền công các trận địa tên lửa, đối tượng chính gây nguy 
hiểm cho các loại máy bay Mỹ. Thủ đoạn của chúng là dùng tên lửa Srai bắt sóng ra-đa 
của ta để đánh vào trận địa. 


Sáng 22 tháng 12, tôi đến trận địa tiểu đoàn 77 tên lửa ở Chèm đang trong tư thế 
sẵn sàng chiên đầu cao. Sau khí nghe báo cáo về chiến công bắn rơi B52 đêm trước, tôi 
vào trong xe chỉ huy, yêu cầu tiểu đoàn trưởng Đinh Thế Văn và kíp chiến đấu gồm sĩ 
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quan điều khiển Nguyễn Văn Đức. các trắc thủ phương vị. góc tà, cự ly Mộc, Hà, Tân 
báo cáo về kỹ thuật và động tác xử trí cụ thẻ. Những con người dũng cảm, thông minh 
kết thành một tập thế ăn ý, cùng một ý chí lập công, chỉ cần một cái nháy mắt cũng đủ 
hiểu ý định của nhau, đã có những nhận xét khá tỉnh tế. Siết chặt tay từng đồng chí, tôi 
trao đôi, bàn bạc, động viên các chiến sĩ cố gắng tìm thêm cách đánh tối ưu, diệt thêm 
nhiều B52 của địch. 

Ở một tiểu đoàn tên lửa khác, khi tôi đến thăm, anh em báo cáo là đang sửa chữa 
vũ khí, khí tài. Về sau, mới rõ vào thời điểm tôi đến, đơn vị đã có lệnh chuẩn bị chiến 
đấu. Vì muốn bảo vệ tôi, anh em đã nói đối. Biết vậy, nhưng không nỡ phê bình. Việc 
này gợi nhớ tới một ngày trước đó, đi thăm một trận địa phòng không thì gặp máy bay 
địch tới khi xe đang chạy trên đê sông Đáy. Chỉ kịp cho xe dừng lại, tôi và các đồng chí 
cùng đi nằm ép xuống mặt đường cạnh thân đê. Địch phóng mấy quả tên lửa Srai vào 
một trận địa tên lửa gần đáy rồi bay thẳng. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Sự việc 
chỉ có thế thôi mà mắy ngày hôm sau, vài hãng thông tắn phương Tây đưa tin tôi bị từ 
thương vì bom B52. Máy nhà báo Pháp đến sứ quán ta ở Pa-ri xin tiểu sử của tôi. Các 
đồng chí Ba-lan và một số sứ quán ta ở nước ngoài, nửa tin nửa ngờ, điện về hỏi xem 
hư thực. Sau này, tôi còn được biết một số đồng chí ta bị địch giam cầm, khi nghe tin ấy 
đã bí mật tỗ chức truy điệu trong nhà tù, Đài tiếng nói Việt Nam đã phải cho thu thanh 
ngay trong hằm chỉ huy của Tổng hành dinh bài diễn văn của tôi nhân Ngày thành lập 
Quân đội Nhân đân Việt Nam (22 tháng 12) và phát lên đẻ gián tiếp cải chính. 

Kẻ sát nhân vừa đội lốt con chiên. 

Nich-xơn ra lệnh ngừng tập kích vào ngày Giáng sinh, “lập lờ đánh lận con đen”, 
thực chất là để xả hơi rút kinh nghiệm sau những trận đòn đau. 

Cùng lúc này, nêu cao chính sách nhân đạo, cơ quan dịch vận cho phép các phi 
công Mỹ đang bị giam trong các “khách sạn Hin-tơn”t' được mừng ngày Chúa hải 
dồng sinh ra trong máng cỏ. Các “phi công trong bộ quần áo ngủ”“) được hướng dẫn 
làm bích báo, liên hoan ca hát, đón ông già Tuyết bên những cây thông nô-en rực rỡ 
sắc mâu. cầu nguyện cho hòa bình và hồi hương. Buổi phát thanh tiếng Anh của Đài 
Tiếng nói Việt Nam đành cho binh sĩ Mỹ, quen thuộc với lính Mỹ qua giọng nói của 
*Hà Nội Ha-na”#', phát đi tiếng nói của Glen Xec-ten, đại úy hoa tiêu máy bay B52G 
vừa bị bắt đêm hôm trước, nhắn tin cho vợ : “Anh vẫn còn sống, được đối xử nhân đạo. 
Nhân dân Việt Nam không phải là kẻ thù của chúng ta. Mong cuộc chiến tranh chết tiệt 
này chóng kết thúc. Hôn em và con”. 


Cuộc ném bom rải thảm này tiếp tục ác liệt ngay sau lễ Giáng Sinh. Tham vọng 
ngông cuồng của những kẻ quen ÿ lại vào sức mạnh đưa chúng lao sâu vào con đường 
thất bại đầy tội ác. 

Đêm 26 tháng 12, địch huy động hàng trăm chiếc R52 đánh phá dã man các khu 
dân cư ở nội thành Hà Nội. Đã có lúc, căn hầm chỉ huy kiên có của Tổng hành dinh 


=== 669 ~=== 


ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH. 


rung chuyển như động đất. Hồi 22 giờ 47 phút, B52 ném bom rải thám xuống khu phố 
Khâm Thiên, một nơi có mật độ dân số đông nhất thủ đô, gây tổn thất rất lớn về người 
và của. Cùng với Khâm Thiên, B52 cũng rải bom xuống hơn 100 điểm dân cư trong 
thành phố, hơn 1000 người bị thương VOnB. 

Tranh thủ từng giờ từng phút, các chiến sĩ ta khẩn trương thay thế, sửa chữa vũ 
khí, khí tài, bỗ sung đạn được. sẵn sàng tiếp chiến. Dày dạn qua mấy ngày đêm chiến 
đấu, người dân Hà Nội thường ra ngoài hầm trú ân xem máy bay Mỹ cháy trong những 
“đêm hội pháo hoa”. 

22 giờ 30 phút đêm 26 tháng 12, Tiểu đoàn 76 Trung đoàn tên lửa 257 Anh hùng, 
bằng 13 quả đạn, phối hợp cùng với trận địa phòng không biến hai máy bay B52 thành 
bai khối lửa khổng lồ sáng rực cả một góc trời phía nam thành phố. Một trong hai 
chiếc rơi ngay vào cửa hàng ăn Tương Mai thuộc quận Hai Bà Trưng, nội thành Hà 
Nội. Đứng giữa sân Tổng hành dinh, tôi vô cùng xúc động nhìn tận mắt cảnh tượng 
hào hùng ấy! Trở vào, tôi gọi điện cho Sở chỉ huy bộ đội phòng không Hà Nội. Nghe 
tiếng trả lời quen thuộc của đồng chí Phó Tư lệnh, tôi hỏi : 

- Trần Nhẫn đây à? Khỏe không? 

- Báo cáo Đại tướng. tôi rất khỏe. Xin chúc sức khỏe Đại tướng. 

Tôi nói : - Đêm nay đánh như thẻ là tốt đấy. Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương 
và Bộ Tư lệnh nhiệt liệt biểu dương các đồng chí! Cần chú ý rút kính nghiệm và giữ 
gìn tốt lực lượng tên lửa để đánh lâu dài. Còn vấn đề đạn thì sao? 

Đồng chí Trần Nhẫn báo cáo vừa nhận được một số đạn tên lửa từ khu 4 chuyển 
ra. không còn lo phải “bắn mỗ cò”. Tôi cảm thấy nhẹ người... 

Trong đêm 26 rạng ngày 27 tháng 12, quân và dân Hà Nội sôi sục căm thù, băn 
rơi 18 máy bay địch, trong đó có 8 chiếc B52. Đây là đêm Mỹ bị mất nhiều B52 nhất. 

Hà Nội, anh đũng, đau thương. 

Chia sẻ nỗi đau của đồng bào, Bác Tôn và tôi đến ngay khu phố Khâm Thiên, 
Bệnh viện Bạch Mai, ân cần thăm hỏi bà con. Anh Trường-Chinh, anh Phạm Văn 
Đồng đến thăm Bệnh viện Bạch Mai, khu phố Gia Lâm... Giữa đồng gạch ngói hoang 
tàn, đồng bào xúc động đón nhận sự săn sóc của Đảng và Nhà nước. Mọi người đều 
hứa quyết tâm biễn đau thương thành hành động. bắt quân thù phải đền nợ máu... 

Dưới bom đạn Mỹ, nhân dân Việt Nam vẫn ngắng cao đầu. Át tiếng bom rơi, 
báo chí, đài phát thanh không ngừng loan tin chiến thắng. Xã luận báo Nhân Dân viết : 
“Tổ quốc kêu gọi chúng ta! Loài người kêu gọi chúng ta! Bản tuyên dương công trạng 
của Quốc hội thúc giục chúng ta thừa thắng xông lên. Chia lửa với miền nam thân yêu, 
chia lửa với khu 4 kiên cường, thủ đô Hà Nội, thành phó Hải Phòng và các tỉnh chung 
quanh thủ đô quyết tâm hiệp đồng chiến đấu chặt chế với tiền tuyến lớn trong bản đại 
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hợp xướng chiến thắng oai hùng” *°... “Sài Gòn ơi! Hà Nội viết tiếp những trang sách 
lớn vào cuốn sách mà đẳng bào, đồng chí đã viết, những trang sách lớn về con người 
Việt Nam chúng ta cao quý 0), 

Chưa bao giờ, xã luận của báo Đảng lại hào hùng như vậy. 

Câu nói bất hủ của Bác Hồ lúc sinh thời vang lên như một lời nguyễn : “... Hà 
Nội, Hài Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt 
Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập. tự do. Đến ngày thắng lợi nhân 
dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. 

Chấp hành chỉ thị của Bộ, anh Phùng Thế Tài, Phó Tổng Tham mưu trưởng, 
xuống trực tiếp chỉ đạo không quân đánh B52. Đêm 27 tháng 12, lúc 22 giờ 20 phút, 
Phạm Tuân lái máy bay MIG 21 bất ngờ cất cánh từ sân bay Yên Bái, hạ được B52 
trên vùng trời Tây Bắc, làm rối loạn đội hình của địch, tạo thêm điều kiện cho lưới lửa 
phòng không Hà Nội diệt thêm năm B52 nữa. 

Thời gian trôi đi, nặng nề, căng thắng. 

Suốt 12 ngày đêm, Mỹ huy động gần 200 máy bay chiến lược B52 và hơn 
1000 máy bay chiến thuật các loại đánh phá Hà Nội, Hải Phòng. Hơn 10 vạn tấn 
bom đạn trút xuống các trường học, bệnh viện, các khu phố đông dân... Tội ác 
chồng lên tội ác. 

Quyết trừng trị quân xâm lược, trả thù cho đồng bảo, chiến công của quân và dân 
ta cũng dày thêm. 

Trong những ngày nảy, mặc dù bận và căng thăng, tôi không quên chỉ thị cho 
Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân thu thập các thiết bị điện tử và tài liệu trên xác 
máy bay B52 và F111, kịp thời sử dụng nghiên cứu bổ sung cách đánh. Nhân dân các 
địa phương cũng có ý thức trong việc này. Một hôm, con trai út của tôi sơ tán ở Hòa 
Bình mang về một bọc tư liệu của Bộ Tư lệnh Tập đoàn không quân Mỹ định vị các vị 
trí tên lửa và cao xạ của ta cùng các chỉ lệnh ném bơm, do dân thu được và nhờ chuyển. 
Tôi xem kỹ tài liệu này. Trên bìa có dòng chữ : “Tài liệu mật, không được đưa ra khỏi 
Bộ Quốc phòng”. Trước khi chuyên tài liệu này cho Bộ Tổng Tham mưu, tôi viết thêm : 
“Trừ Bộ Quốc phòng Việt Nam”. 

8 giờ sáng ngày 28 tháng 12. Tôi đến tiêu đoàn 79, trung đoàn tên lửa 257, tại 
trận địa Yên Nghĩa, Hà Tây. Các chiến sĩ đón tôi trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu 
cao, nhưng không kém phần nồng nhiệt, thân tình. 

Sắp đến giờ địch hoạt động. Tôi nói ngắn, căn đặn đơn vị không được chủ quan, 
thỏa mãn, chủ ý giữ bí mật, ngụy trang, đánh địch. nhưng đừng quên bảo vệ mình. 
Phân tích nguyên nhân thăng lợi, tôi nói : 

- Cũng con người đó, cũng vũ khí đó, nhưng lần này các đồng chí đánh có tiến 
bộ vượt bậc. Đó là vì chúng ta có quyết tâm rất cao, vì chúng ta nắm vững tư tưởng 


ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


quân sự của Dáng là luôn luôn chủ động tiến công địch, mưu trí, sáng tạo, bí mật, bất 
ngờ. Binh chúng của các đồng chí là binh chủng hiện đại, càng phải nắm cho được kỹ 
thuật quân sự hiện đại, có như vậy mới cải tiến được kỹ thuật, mới tổ chức hiệp đồng 
chiến đấu tốt. Có tổ chức chiến đấu tốt, chỉ huy tốt càng phát huy tinh thần chủ động 
tiến công, càng mưu trí, sáng tạo, đánh thắng địch ban đêm, đánh thắng mọi thủ đoạn 
gây nhiễu và chống được tên lửa Srai... của chúng. 

Giải thích cho bộ đội rõ thất bại của địch là hết sức nặng nề, tôi nói : 

- Trong chiến tranh thế giới thứ hai, với kỹ thuật phòng không hồi bấy gIỜ, 
không quân thường bị tồn thất một phần trăm ở những nơi hoạt động tương đối mạnh. 
Trong chiến tranh phá hoại ở Việt Năm, Giôn-xơn đã thú nhận tổn thất của Mỹ nói 
chung là một phần trăm, riêng với Hà Nội, Hải Phòng là 2 phần trăm. 

Còn bây giờ bao nhiêu? 

Đến hôm nay, 28 tháng 12, trong sáu ngày, Mỹ đã mất 31 máy bay B52. Chúng 
có 200 chiếc, mắt 31 chiếc là tổn thất 15 phần trăm. Nếu tính riêng Hà Nội, Hải Phòng, 
mỗi lần chúng vào 20. 30 chiếc, bị hạ 4 hoặc 5 chiếc thì tỷ lệ rất cao! Không quân chiến 
lược mà tốn thất tỷ lệ 10 phần trăm đến 15 phần trăm là rất cao. Thất bại hết sức nặng 
nề là như vậy đó! 

Mấy hôm nay, chính Mỹ phải thú nhận tốn thất là 8 phần trăm. Tất nhiên chúng 
không đám nói hết sự thật. 

Sau khi chúc tiểu đoàn giành thắng lợi lớn hơn nữa, tôi hỏi : 

- Tỷ lệ sắp tới là bao nhiêu nào? 

Có tiếng trả lời : 

~ 100 phần trăm ạ! 

Mọi người cười vui vẻ. 

Tôi nói vui : 

- Nên nhớ rằng một quả đạn tên lửa hạ một máy bay, một chiến sĩ đặc công 
có thể phá một lúc 15 máy bay. Nếu các đồng chí đánh tốt hơn nữa, thì cũng có khả 
năng đây! 

Sau đó, tôi vào thăm Sở chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân đặt 
trong hang đá núi Trầm. 

Trong không khí phần khởi, đồng chí Trần Hanh báo cáo thành tích của không 
quân ta vừa hạ được một máy bay B52 đêm trước. Nghe xong, tôi nói : 

- Chúc mừng chiến công của Không quân. Nhưng chắc các đồng chí không thỏa 

mãn đây chứ? 
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- Báo cáo chưa ạ, còn phải phần đấu hạ nhiều B52 hơn nữa ạt 

- Nhất định phải như vậy! 

Nói chuyện với cán bộ tại Sở chỉ huy, tôi kẻ chuyện vừa gặp một chị phụ nữ khi 
đến xem xác chiếc máy bay B52 bị bắn rơi tại làng Ngọc Hà. Chị nắm tay tôi, giọng 
xúc động : 

- Lần đầu tiên được gặp Đại tướng... Chúng tôi không sợ chúng nó! Chúng tôi 
nhất định không sợ! Phải diệt cho hết chúng nó đi! 

Phụ nữ Việt Nam là như thế. Dân tộc Việt Nam càng như thế! 

Sau khi khen ngợi chiến công của bộ đội tên lửa, bộ đội ra-đa, bộ đội cao xạ, bộ 
đội không quân, tôi phân tích để mọi người hiểu thêm ý nghĩa của thắng lợi : 

- Chiến công của các đồng chí là rất xuất sắc. Tến thất của địch là vô cùng nặng 
nề. Đây là tốn thất về không quân chiến lược. Khi mới mắt bốn chiếc B52 thì các hãng 
tin phương Tây đã nói tới tồn thất về uy tín của không quân chiến lược Mỹ. Thế mà 
bây giờ chúng đã mắt tới 31 chiếc. Thêm vào đó, một lô giặc lái vừa bị bắt là phi công 
B52, F111, là những loại mà cả nước Mỹ cũng không có nhiều... Cần thấy rõ điều đó 
để phấn khởi, tin tưởng, để đánh thắng to hơn. 

Thay mặt toàn quân chủng, Đại tá Tư lệnh Lê Văn Tri hứa thực hiện chỉ thị của 
Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương ra sức nâng cao chất lượng chiến đấu, nâng cao 
sức chiến đầu tông hợp, cùng các lực lượng vũ trang khác bắn rơi nhiều máy bay, bắt 
sống nhiều giặc lái hơn nữa. 

Quân xâm lược đã ngắm đòn. 

Ngày 22 tháng 12, Mỹ gửi công hàm đề nghị ta họp lại theo nội dung đã thỏa 
thuận vào tháng 10. 

Hãng thông tắn Mỹ AP ngày 25-12 cay đắng thú nhận : “Thiệt hại của Mỹ là 
nặng nhất kế từ khi Mỹ bắt đầu ném bom bắc Việt Nam vào tháng 9 năm 1964”. 

Đêm 28 tháng 12 năm 1972, tôi duyệt bản thông báo chiến thắng do Cục Tuyên 
huấn dự thảo. 

Trời về khuya, nhiệt độ xuống thấp. Nhưng trước chiến công oanh liệt với những 
con số đầy ý nghĩa, ai cũng thấy ấm lòng. 

*,., Chỉ trong 12 ngày đêm, quân và dân ta đã : 

1- Bắn rơi 77 máy bay hiện đại thuộc không quân chiến lược và không quân 
chiến thuật A4ỹ, phân lớn rơi tại chỗ, gỗm có : 

- 33 máy bay chiến lược B52, phần lớn thuộc loại 552D và B52G, tức loại máy 
bay chiến lược có trang bị điện tử hiện đại của Mỹ. 
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- 5 máy bay F1II. 

- 24 máy bay phản lực hiện đại của hải quân Mỹ, 

- 3 máy bay trinh sát và 1 máy bay lên thăng. 

2- Tiêu diệt và bắt sống hàng trăm giặt lái Mỹ. tong đó có đủ sĩ quan các cấp 
từ cấp trung tá trở xuốn ø, 

- Bắn cháy 8 tàu chiến Mỹ... "1® 

Phần khởi, xúc động, tôi ghỉ tiếp vào bản thông báo. nhiệt liệt khen ngợi và tuyên 
dương công trạng của các quân chủng, bình chủng : bộ đội chủ lực. bộ đội địa phương. 
công an nhân dân vũ trang, dân quân tự vệ và đồng bào các địa phương trên miền Bắc 
đã đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, quyết chiến và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, đánh rất 
giỏi. thăng rất to. Tôi cũng không quên kêu gọi đồng bào. chiến sĩ "'nêu cao tỉnh thần 
quyết chiến quyết thắng, chủ động kiên quyết tiến công địch, đem hết sức mạnh của 
mình giáng tiếp cho không quân và hải quân Mỹ những đòn quyết liệt hơn nữa”... 

Bản thông cáo, đồng thời cũng là một lời cảnh báo. 

Mặc dù đã nửa đêm, thông cáo được chuyển ngay cho Thông tấn xã Việt Nam. 
Sáng hôm sau, toàn văn thông cáo chiến thắng được các báo đăng trên trang nhất và 
phát trên đài Tiếng nói Việt Nam ngay đầu bản tin thời sự. Xã luận báo Quân đội Nhân 
dân ca ngợi chiến công vĩ đại này là “trận Điện Biên Phú trên không”, một cái tên đầy 
ý nghĩa đo chính báo chí phương Tây đã thừa nhận. 

Cả nước nức lòng. 

Uy thế không lực Hoa Kỳ sụp đổ. Hy vọng thương lượng trên thế mạnh của Mỹ 
cũng sụp đổ theo. 

Sau này sách báo phương Tây tiết lộ : Nich-xơn thúc ép Nguyễn Văn Thiệu phải 
ký hiệp định bằng bắt cứ giá nào. Thiệu hầu như tuyệt vọng khi đọc đi đọc lại bức thư 
của Nich-xơn do tướng Hai chuyên tới : 

*... Cho tôi nhắn mạnh đề kết thúc rằng tướng Hai không đến Sài Gòn để đàm 
phán với ngài... Tôi tin chắc sự từ chối của ngài hợp tác với chúng tôi sẽ đưa đến 
thảm họa, mất tất cả những gì chúng ta đã chiến đấu bên nhau đề giành được trong 
thập kỷ qua. Nó sẽ là không tha thứ được vì chúng tôi sẽ mất đi một giải pháp vinh 
dự và công bằng”. 

Ngày 17 tháng giêng năm 1973, sáu ngày trước khi hiệp định Pa-ri được ký tắt. 
Nich-xơn lại gửi thư cho Thiệu, lời lẽ không khác những tối hậu thư : 

... "Đã nhiều lần tôi trả lời với ngài, vẫn đề then chốt ở đây không phái là tính 
chất đặc biệt của hiệp định mà qua đó là hứa hẹn hợp tác lâu đài của hai nước và sự 
viện trợ từ phía chúng tôi. Rõ ràng chính sự viện trợ này mà tôi đã và đang hành động. 
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Nếu các ông từ chối không ký hiệp định thì các ông đừng trông mong gì vào khả 
năng giúp đỡ của chúng tôi. Ý kiến trong Quốc hội và công luận không cho phép tôi 
làm khác... "°.® 

Vẫn củ cà-rốt và cái gậy. Vung cái này không được lại giở đến cái kia. Và tất 
nhiên là Thiệu phải đầu hàng. 

Mưu sĩ Kít-xinh-giơ trở lại bàn hội nghị, không kiếm chác được gì hơn. Trưa 
ngày 23 tháng giêng năm 1973, trong cơn mưa lắt phát và cái lạnh cắt da, ông ta đành 
phải đến đại lộ Kiê-be đặt bút ký tắt vào bản hiệp định bằng hai chữ cái HK dính 
vào nhau. Bến ngảy sau đó, ngày 27 tháng giêng, hiệp định Pa-ri về Việt Nam được 
chính thức ký kết. Giôn Nê-grô-pôn, chuyên viên của Kít-xinh-giơ về Việt Nam, cay 
đẳng thốt lên : “Chúng ta ném bom Bắc Việt Nam để rồi chính chúng ta lại chấp nhận 
nhượng bộ ”,t0) 

Đề quốc Mỹ đã thua trong ván bài cuối cùng. Đúng như lời tiên đoán của Bác 
Hồ ngay từ đầu năm 1968, khi Người đến thăm Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân 
: “Sớm muộn rồi đề quốc Mỹ cũng sẽ đưa B52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu 
thua. Phải dự kiến trước mọi tình huống càng sớm càng tốt. Nhớ là trước khi thua ở 
Triều Tiên, đế quốc Mỹ đã hủy diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ sẽ nhất định thua. 
Nhưng nó chỉ chịu thua khi thua trên bầu trời Hà Nội”ữĐ 


(1)Đây là chiếc chuyên cơ trước đó dành riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên được mang kí 
hiệu BH (Bác Hồ) và ngày sinh của Người (19-5) 


(2)Cách gọi của phương Tây về dài đất hẹp từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị 


@) Báo chí phương Tây mĩa mai gọi các trại giam phi công Mỹ ở miền Bắc Việt Nam là “Khách 
sạn Hín-tơn”, loại khách sạn năm sao nỗi tiếng, của Mỹ. 


(4)Tù binh Mỹ mặc quản áo sọc, giống như quần áo ngủ. Một bộ phim của CHDC Đức về phi 
công Mỹ bị bắt, đã lấy tên này (Pilotes en pyjama) 


Nữ phát thanh viên Thu Hương của buổi phát thanh dành cho binh sĩ Mỹ, được lính Mỹ đặt 
tên là Hà Nội Ha-na (Hanoi Hannah). 


(6)(7) Xã luận báo Nhân đân ngày 25 và 26~|2-1972. 
{8)Theo các số liệu đầu tiên. 


(9)Nguyễn Tiến Hưng và Jérrold L.Schecter. Từ Toà Nhà trắng đến dinh Độc lập. NXB Trẻ 
1990 ~ tr. 213, 214. 


(10)Sách đã dẫn tr. 207. 


(11)Hồ Chí Minh ~ Biên niên những sự kiện và tư liệu về quân sự. NXB Quân đội Nhân dân 
1990 — tr, 203. 
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6Ñ. Tư trông Hà Chí Minh về xây dựng nền văn hóa Việt Nam / Võ 
Nguyên Giáp // Nhân dân. — 1998. — Ngày 2 tháng 9. — Tr. 2. (Số thứ tự trong thư 
mục 235) 
TƯ TƯỞNG HỎÒ CHÍ MINH VẺ XÂY DỰNG NÈN VĂN HÓA VIỆT NAM 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã xây dựng nên một 
nên văn hóa truyền thống lâu đời mà hạt nhân là tỉnh thần độc lập tự chủ, đấu tranh bất 
khuất để làm chủ đất nước, đó là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 

Sống trong điều kiện khắc nghiệt của vùng nhiệt đới, dân tộc ta lại đã hun đúc 
nên đức tính lao động cần cù và bền bi. 

Để thắng thiên tai, địch họa, các bộ tộc, các đân tộc, mọi người trong cộng đồng 
dân tộc ngày cảng chung lưng đấu cật, cỗ kết với nhau, tạo nên một tỉnh thần nhân ái, 
đoàn kết hiếm thấy, lại hun đúc nên một tinh thần thông minh sáng tạo khá đặc biệt. 

Chúng ta đã từng có nền văn hóa Văn Lang ~ Âu Lạc trong thời đại tiền phong 
kiến, rồi đến nền văn hóa Đại Việt trong thời đại phong kiến và nền văn hóa Việt 
Nam trong thời đại ngày nay. Truyền thống văn hóa đã không ngừng phát triển với 
lịch sử như một dòng chảy liên tục từ xưa đến nay, từ ngày nay cho đến mãi sau này. 
Vì vậy, nêu không nhìn lại truyền thống văn hóa của dân tộc thì không thê có nhận 
thức đúng đắn và sâu sắc về nội dung của nền văn hóa Việt Nam mà chúng ta đang 
tiếp tục xây dựng. 

Một điều cần khẳng định là tầm quan trọng cực kì to lớn của nền văn hóa, không 
những đối với nước ta mà còn đối với các nước trên thế giới. Gần đây, nhiều hội nghị 
quốc tế đã coi văn hóa là mục tiêu, là động lực, là nhân tố quyết định sự phát triển bền 
vững của nền kinh tế xã hội mỗi dân tộc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra ở đất Lam Hồng, đất địa linh nhân kiệt. đã hấp thụ 
sâu sắc tỉnh hoa của truyền thống văn hóa Việt Nam, lại có hiểu biết sâu rộng về văn 
hóa phương Đông. Tiếp đó, trải qua bao năm bôn ba bốn biến năm châu để tìm đường 
cứu nước, Người đã tiếp thụ tỉnh hoa của các nền văn hóa trên thể giới, của nền văn hóa 
phương Tây. Người nói: Phương Đông hay Phương Tây, có cái gì hay, cái gì tốt thì ta 
tiếp thụ: tiếp thụ có chọn lọc và phải biến thành thuần túy Việt Nam, “có như thế mới 
là dân chủ” ; nghĩa là mới trở thành tài sản của mỗi một người dân - người làm chủ đất 
nước. Và khi Người đã đi đến với chủ nghĩa LêN¡n, chủ nghĩa Mác — LêNin, tìm ra 
chân lí: con đường cứu nước duy nhất đúng đắn là con đường cách mạng vô sản, thì các 
mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, quốc gia và quốc tế đã được giải quyết đúng đắn 
và sáng tạo. Người đã xây dựng nên một chủ nghĩa nhân văn cao cả, coi trọng những 
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quyền sống thiêng liêng của con người, một triết lí nhân văn hành động giải phóng dân 
tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Chủ nghĩa nhân văn hành động Hồ Chí 
Minh đã kế tục một cách sáng tạo chủ nghĩa nhân đạo cộng sản của Mác. Chủ nghĩa 
yêu nước Việt Nam đã gắn liền với chủ nghĩa quốc tế vô sản, chủ nghĩa xã hội, tạo ra 
cho nền văn hóa nước ta một chất lượng mới, một sức mạnh mới cực kì to lớn. 

Sức mạnh văn hóa Việt Nam đã đem lại cho dân tộc ta một sức sống mãnh liệt. 

Do đâu mà trải qua một nghìn năm bị đô hộ không những không bị đồng hóa, mà 
còn tích lũy và phát triển lực lượng, vùng lên giành lại độc lập cho đất nước. Đó là nhờ 
dân ta đã giữ vững được nền văn hóa của dân tộc. 

Do dâu mà trong thời đại phong kiến, chúng ta đã đánh thắng những kẻ địch xâm 
lược mạnh hơn mình gắp nhiều lần. Đó là nhờ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước Việt 
Nam, của nền văn hóa Việt Nam, 

Trong thời kì hiện đại, do đâu mà dân tộc ta đã lập nên những chiến công hiển 
hách trong cuộc kháng chiến chống hai đế quốc to, trong đó có đế quốc mạnh nhất thế 
giới. Đó chính là nhờ ở sức mạnh mới của nền văn hóa Việt Nam, của chủ nghĩa anh 
hùng bất khuất kết hợp với trí thông minh sáng tạo. Chính những nhà chính khách, 
những nhà sử học lớn của Mỹ thừa nhận Mỹ đã thất bại trong chiến tranh Việt Nam 
chính là vị không hiểu đân tộc Việt Nam, không hiển nền văn hóa Việt Nam. Họ còn 
nói, nếu Việt Nam chỉ có tỉnh thần chiến đấu anh hùng, dũng cảm thì sức mạnh vật chất 
khẳng lồ của Mỹ có thể đánh bại. nhưng Việt Nam đã thắng là vì dân tộc Việt Nam còn 
có trí tuệ thông minh, sáng tạo. 

Do đâu mà những năm gần đây, trong tình hình CNXH ở Liên Xô và các nước 
Đông Âu sụp đổ mà Việt Nam vẫn đứng vững và đổi mới tiến lên. Điều đó càng chứng 
tỏ sự bên vững, sức sống sáng tạo của nền văn hóa Việt Nam. 

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi 
trọng vấn để văn hóa. 

Lời định nghĩa về văn hóa đầy đủ nhất đã được ghi trong trang cuối của bản thảo 
Nhật kí trong tù: “vì lẽ sinh tồn cũng như vì mục đích cuộc sống, con người sáng tạo 
ra, phát minh ra ngôn ngữ chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, nghệ thuật. 
văn học,..., những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về ăn. mặc, ở.... và phương tiện, 
phương thức sử dụng...toàn bộ những sáng tạo đó là văn hóa. Văn hóa là sử dụng tổng 
hợp mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra 
nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống, những đòi hỏi của sự sinh tôn”. 

Người không chỉ đề xuất khái niệm văn bóa theo nghĩa rộng mà còn cho rằng 
văn hóa là “một kiến trúc thượng tầng: những cơ sở hạ tầng của xã hội có kiến thiết rồi 
văn hóa mới kiến thiết được và đủ điều kiện phát triển được”. 
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Người cũng đã nói đến văn hóa — văn nghệ, đến các sáng tác văn học, coi văn 
hóa - nghệ thuật là một mặt trận. 

Tôi nghĩ rằng, đề tài chúng ta không thể xác định khái niệm văn hóa rộng hay 
hẹp một cách máy móc, nhưng nên tập trung vào mặt văn hóa tinh thần. 

Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã từng xây dựng và 
phát triển nền văn hóa mới trong thời đại mới. Đảng đã từng đề ra chủ trương phát triên 
một nền văn hóa “'Dân tộc, khoa học, đại chúng”, xây dựng nền văn hóa kháng chiến 
và kháng chiến hóa nền văn hóa. Rõ ràng văn hóa là một mặt trận, những người làm 
công tác văn hóa là những chiến sĩ. 

Nghị quyết đại hội VII đã đưa ra chủ trương xây dựng “nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bàn sắc dân tộc”. Và trong hiến pháp năm 1992, đã đề ra chủ trương xây dựng 
nền văn hóa “Dân tộc, hiện đại và nhân văn. 

Một điều cần nói rõ là, nước ta gồm nhiều đân tộc anh em bình đăng với nhau 
về mặt chính trị, kinh tế và xã hội, cho nên nội dung nên văn hóa Việt Nam là nền văn 
hóa của cộng đồng các dân tộc, đồng thời là một nền văn hóa thống nhất của nước Việt 
Nam thống nhất. Và chân lý không thay đổi là: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt 
Nam là một. Và độc lập dân tộc luôn gắn với thông nhất dân tộc. 

Nói tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng “Độc lập dân tộc, đân chủ và chủ 
nghĩa xã hội” chính là nền tảng tư tưởng và lý luận của nền văn hóa Việt Nam mà 
chúng ta đang tiếp tục xây dựng. Cho nên, đẻ phát triển sáng tạo nền văn hóa Việt 
Nam trong thời đại mới, rõ ràng vấn đề quan trọng hàng đầu có ý nghĩa quyết định 
là giáo dục sâu rộng cho mỗi người dân Việt Nam, cho toàn thể đồng bào và chiến 
sĩ, thấm nhuần tư tưởng Hỗồ Chí Minh, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc, đân chủ 
và chủ nghĩa xã hội. 

Từ khi hòa bình được lập lại, nước ta được độc lập và thống nhất hoản toàn, đặc 
biệt là từ khi Đảng ta đề ra đường lối đổi mới, mở cửa, xây dựng nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, lại vận dụng cơ chế thị trường có 
sự điều tiết của nhà nước, thì nền văn hóa nước ta đã có những bước phát triển mới, nội 
dung phong phú hơn, chất lượng nâng cao hơn, góp phần tích cực thúc đấy sự nghiệp 
xây dựng đất nước, củng cô quốc phòng. 

Tuy nhiên, trong tình hình mới, chúng ta đang đứng trước những cơ hội mới 
và những thách thức mới. Với xu hướng kinh tế thị trường, xu hướng khu vực hóa, 
toàn cầu hóa của nền kinh tế thế giới, với những bước tiến cực kỳ nhanh chóng của 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, bên cạnh những cái hay, cái tốt đã 
góp phần phát triển nền kinh tế xã hội và nền văn hóa nước +a, thì đang xuất hiện ảnh 
hưởng không thể coi thường của những nhân tố tiêu cực. Có thể nói, chúng ta đang 
chứng kiến một sự giảm sút, về mặt nào đó có thể nói là sự suy thoái về đạo đức, về lối 
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sông. Tình hình đòi hỏi chúng ta cần có những quyết sách đúng đắn và kiên quyết đề 
chặn đứng những tư tưởng và hành động tiêu cực và sai trái, có quyết tâm lớn tiếp tục 
phát triển đúng hướng nền văn hóa mới của nước nhà trên mặt trận tư tưởng, trong sự 
nghiệp xây dựng con người, xây dựng cuộc sông, lối sống lành mạnh trong xã hội ta. 

Với triết lý nhân văn hành động, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nghĩ cho cùng, 
mọi vấn đẻ... là vẫn đề ở đời và làm người. Ở đời và làm người phải yêu nước thương 
dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức”. Trong di chúc thiêng liêng, Người đã viết: 
đầu tiên là vấn để con người. Rõ ràng, đối tượng trung tâm trong sự nghiệp xây dựng 
nền văn hóa mới là xây dựng con người mới. Con người nói ở đây là mỗi một con 
người Việt Nam, là con người trong gia đình, trong xã hội, là người công dân của nước 
nhà, người đảng viên, người cán bộ của Đảng và Nhà nước, nói rộng ra là con người 
trên cả hành tính của chúng ta. Cho nên, chiến lược con người là chiến lược số một. 
“Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa. 

Trong sự nghiệp xây dựng con người điều quan trọng bậc nhất là xây dựng lý 
tưởng, đạo đức. Lý tưởng, nói ở đây là xây đựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập 
thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, tiền lên chủ nghĩa xã hội. Đạo đức nói ở đây là suốt 
đời phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đặt việc 
công, đặt lợi ích của dân lên trên hết. Đạo đức nói ở đây là phải luôn gắn với tải năng 
trí tuệ coi trọng nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đảo tạo nhân tài. Trong giai đoạn 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thanh niên ta, cán bộ ta cần phải dốc lòng 
học tập, nâng cao vượt bậc trình độ khoa học kỹ thuật và quán lý, rèn luyện tác phong 
công nghiệp, trong lúc đó vẫn phải coi trọng đạo đức, lý tưởng, học tập tư tưởng Hề 
Chí Minh, hiệu biết lịch sử. địa lý nước nhà. 

Đạo đức nói ở đây là phải tôn trọng quyền làm chủ của người dân, là yêu hòa 
bình hữu nghị với các dân tộc. Đảng viên, cán bộ cần phải gương mẫu. Đạo đức là gốc 
của người cán bộ. 

Người đã từng viết bài “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá 
nhân”, coi chủ nghĩa cá nhân và những xu hướng cơ hội là những hành vi có hại đến 
sự đoàn kết trong Đảng, trong xã hội, chăng khác nào tiếp tay cho địch. Người đã coi 
trọng, biểu đương những “người tốt, việc tốt”, tạo nên phong trào rộng lớn từ những 
em bé cho đến các bậc lão thành, từ những Đảng viên cho đến những nhân sĩ tốt. 

Điều đáng tiếc, đáng lo là những năm gần đây, bên cạnh những người tốt, cán 
bộ tốt, ngày càng xuất hiện những con người, kẻ cả thanh niên, đảng viên, cán bộ đã 
bị tha hóa, nghiêm trọng nhất là không còn có lí tưởng, chỉ biết chạy theo lợi ích cá 
nhân, chạy theo đồng tiền, bằng bắt cứ giá nào. Những hiện tượng vi phạm pháp luật, 
xúc phạm quyên làm chủ của đân; tệ quan liêu, tham nhũng, những hành vi đạo đức 
mà Bác Hồ đã coi là “giặc nội xâm”, có nơi đã trở thành trầm trọng. Có thẻ nói rằng, 
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bên cạnh những tệ nạn xã hội, chúng ta đang đứng trước một hiện tượng có thể gọi là 
“si — đa” về tư tưởng, làm cho những con người bị tha hóa ấy trở thành mảnh đất thuận 
lợi cho mưu đồ “diễn biến hòa bình” của những thế lực thù địch. Chúng ta cần nhìn vào 
sự thật và có những quyết tâm lớn chặn đứng nguy cơ nói trên. 


Trong lúc đó, càng phải nêu cao những tắm gương của những điển hình tốt, 
những tắm gương sáng vẻ đạo đức cách mạng. Bởi vì, như Bác Hồ đã nói : Một tắm 
gương tốt còn có tác dụng hơn một trăm bài diễn văn. 

Xây đựng nền văn hóa mới cần coi trọng lối sống trong sạch lành mạnh, làm cho 
tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh thấm nhuân trong toàn xã hội. từ đô thị đến nông 
thôn, miền xuôi đến miền ngược. Làm sao cho ngay trong khi cuộc sống vật chất còn 
chưa cao, phải có tỉnh thần tự lực tự cường, phát huy nội lực, cần kiệm xây dựng đất 
nước. Loại bỏ những hành vị xa xỉ, hình thức, những tệ nạn tham những, lãng phí, quan 
liêu, những biểu hiện tiêu cực nảy sinh trong nền kinh tế thị trường. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết cuốn “Đời sống mới”, cuốn “Sửa đỗi lối làm việc” 
nôi tiếng, trong khi công việc kháng chiến hết sức bề bộn. Người cho rằng nền văn hóa 
Việt Nam phải kế tục và phát triển thuần phong mỹ tục của dân tộc, coi trọng tình làng 
nghĩa xóm, khối đoàn kết của toàn dân, làm cho mỗi một người dân đều hiểu rõ trách 
nhiệm và nghĩa vụ của mình và tôn trọng lệ làng, phép nước. 

Trong xã hội ta, đi đôi với phong trào “người tốt, việc tốt” mà Người đã đề xuất 
và vẫn được tiếp tục, đã xuất hiện những phong trào mới có ý nghĩa thiết thực, xây 
dựng cuộc sống lành mạnh và nền văn hóa mới của nước nhà. Chỉ đơn cử một số ví dụ 
như phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, gia đình văn hóa, phố phường 
xanh sạch đẹp, các phong trảo thi đua điển hình tiên tiến trong các đoàn thê nhân dân, 
trong nông thôn, trong xí nghiệp, trong trường học, trong các tổ chức Đảng. lại như các 
lễ hội nhân những ngày kỷ niệm lịch sử hoặc để tưởng nhớ những người có công với 
nước, các liệt sĩ anh hùng. Nhân dân ta trong các giới cũng rất nhạy bén với cái mới và 
có tỉnh thần ham học hỏi những tinh hoa văn hóa nhân loại. 

Đáng tiếc là bên cạnh những mặt tích cực thì đã xuất hiện và phát triển khá nhanh 
lối sống xa hoa, thực dụng, bắt trước khá nhanh lối sống không lành mạnh của xã hội 
tiêu dùng phương Tây, gây ra những tệ nạn nghiêm trọng, tham ô lãng phí của công, ức 
hiếp quần chúng, gây ra dư luận bất bình trong dân đề cho kẻ địch có cơ hội lợi dụng. 

Đảng ta đã phát hiện tình hình nguy hiểm ấy, gần đây đã có nghị quyết tôn trọng 
quyền dân chủ của nhân dân, đặc biệt là thực hiện dân chủ trực tiếp ở cơ sở, một nền 
dân chủ có kỷ cương, nhằm khôi phục niềm tin của dân và bất cứ trong tình hình nào 
giữ vững sự ồn định chính trị xã hội, điều kiện không thể thiếu đẻ thực hiện hai nhiệm 
vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc, làm cho nền văn hóa mới thực sự là động 
lực của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cho dân giàu nước 
mạnh, xã hội dân chủ, công, bằng, văn minh. 
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Tôi muốn nêu lên ở đây một ý kiến tôi cho là quan trọng. Chúng ta cần nghiên 
cứu sâu hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hóa. Không những nghiên 
cứu những bài nói, bài viết, cả kho tảng sáng tác đồ sộ Người đã để lại, kể cả về văn 
học, nghệ thuật, mà vẫn đề cực kỷ quan trọng là đi sâu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí 
Minh về văn hóa ngay trong cuộc đời hoạt động, trong cuộc sống hàng ngày của con 
người Hồ Chí Minh. 

Nếu có một công trình nghiên cứu con người Hễ Chí Minh, từ thuở ấu thơ, thời 
niên thiếu cho đến những năm tháng trường thành và bôn ba khắp các nước trên thế 
giới phát hiện được những nhận thức mới của Người đo tình hình thực tiễn mới hoặc 
điều kiện đấu tranh mới đưa lại - những nhận thức mới về chiến lược, sách lược cho 
đến những hành ví ứng xử hàng ngày với một tỉnh thần nhạy bén và thông mình, sáng 
tạo và đổi mới vô song; - thì đó sẽ là một công trình vô cùng quý giả. 

Và có như vậy, chúng ta mới hiểu được đây đủ hơn, sâu sắc hơn tư tưởng của Hồ 
Chí Minh về văn hóa. Chúng ta mới thấy hết tầm vĩ đại của một con người vừa là anh 
hùng giải phóng dân tộc, vừa là danh nhân văn hóa kiệt xuất, một con người tiêu biểu 
cho sự tông hòa giữa nền văn hóa Việt Nam vẫn giữ bản sắc và cốt cách dân tộc, với 
tỉnh hoa các nền văn hóa Đông và Tây. 


Ó. Thanh niên thời đại nào cũng phải có hoài bão, có trí tuệ / Kim 
Ứng // Sài Gòn giải phóng. — 1999, ~ Ngày 29 tháng 08. — Tr. 4. (Số thứ tự trong thư 
mục 236) 


THANH NIÊN THỜI ĐẠI NÀO CŨNG PHẢÁI CÓ HOÀI BÃO, CÓ TRÍ TUỆ 


Khó diễn tả hết cảm xúc vui sướng, tự hào của nhóm cán bộ Đoàn, sinh viên Đại 
học Quốc gia TPHCM, địp tỉnh cờ các bạn trẻ ấy đã gặp gỡ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
trong chuyến về thăm quê hương Quảng Bình vào một ngày nắng sáng rực rỡ, sông 
Nhật Lệ xanh biếc, tuyệt đẹp... 

- Các cháu là trí thức trẻ ở TP Hồ Chí Minh mới ra ä? Hay lắm - Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp cười tươi ôn tồn gọi chúng tôi đến gần. Không khí trong căn phòng rộng 
của khách sạn Phong Nha ấm áp hẳn lên. Các cán bộ đoàn, sinh viên Trường Đại học 
Nông Lâm, Kỹ thuật, Kinh tế, Kiến trúc, Sư phạm kỹ thuật...ngồi quây quần bên vị 
Đại tướng. 

- “Nào, các cháu có hỏi gì thì hỏi đi!” - Đại tướng Võ Nguyên Giáp thân mật bảo 
đoàn. Lập tức, các bạn nêu một số câu hỏi: “Thưa bác, bao lâu rồi bác mới về thăm 
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Quảng Bình?”, “Thưa bác, bác đã rèn luyện sức khỏe như thế nào?”, “Thưa bác, bác 
suy nghĩ gì về thế hệ thanh niên hiện nay?°.... 

~ *Thời gian không cho phép chúng ta trò chuyện nhiều. Thôi thì, bác chỉ nêu 
hai vẫn đề về thanh niên. Một là, thanh niên thời đại nào cũng vậy - sông là phải có lý 
tưởng, có hoải bão. Nói như Bác Hồ - sống có lý tưởng, có hoài bão chính đáng chính 
là yêu nước, thương dân, thương nhân loại bị áp bức. Bác Hồ nói đến cái ham muốn tột 
bậc nhất là thấy nước nhà được dộc lập thông nhất, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. 
Thanh niên ngày nay sống có lý tưởng cũng có nghĩa là phải có cái ham muốn chính 
đáng vì hạnh nhúc, ấm no của nhân dân, chứ không vì lợi ích cá nhân, vì chủ nghĩa cá 
nhân, quyền lợi cá nhân của mình mà làm hại đân, hại nước. Chúng ta cần đặt lợi ích 
chung - “cái công” - làm điều đầu tiên. “Dĩ công vì thượng” với tắm lòng hết sức trong 
sáng. Tất nhiên, chúng ta vẫn tôn trọng lợi ích chính đáng của cá nhân (vi dụ ai chẳng 
mong cuộc sống tỉnh thần và vật chất của mình, của gia đình mình mỗi ngảy mội tốt 
đẹp hơn phải không?). 

Nhưng, có lý tưởng, có hoài bão vẫn chưa đủ, thanh niên cần phải có lòng đũng 
cảm và có trí tuệ thông mỉnh. Bác ví dụ trong chiến đấu, chúng ta quyết đánh giặc 
nhưng cũng phải có cách đánh giặc. Đó là sự đũng cảm bên cạnh cái trí tuệ. Ngày 
trước, Bác Hồ giao cho Bác đánh trận đầu tiên Phay Khắt. Bác nghĩ đánh thì phải 
thắng. Nhưng thắng bằng cách nào, phải suy nghĩ. Ta nghiên cứu tình hình của địch, 
dò la giờ giấc sinh hoạt của địch và đánh trúng bất ngờ vào 4 giờ chiều. Chỉ trong 
khoảnh khắc, ta chiếm lĩnh tình hình, tịch thu toàn bộ vũ khí của địch. Trận Nà Ngần 
cũng tương tự như vậy, ta chọn thời điểm vào buổi sáng 6 giờ 30, địch vừa thức dậy, 
mắt cảnh giác. Ta đi thẳng vào kho súng, chiếm lĩnh tình hình. Như vậy, nhờ “biết” 
cách đánh qua hai trận, chúng ta chỉ mất 5 viên đạn và chỉ một chiến sĩ bị thương nhẹ 
trên đầu ngón tay. Qui mô hơn, sau này trận đánh Điện Biên Phú theo phương án đầu 
tiên “đánh nhanh, thắng nhanh” trong 3 đêm, 2 ngày. Nhưng, Bác cho người trinh sát 
tình hình giặc, thấy không thể thực hiện phương án này, phải ra lệnh rút lui, chờ thời 
cơ. Sau đó, Bác cho một đội quân rằm rộ công khai sang I.ào, thu hút lực lượng không 
quân Pháp sang bên ấy, thế là ở Điện Biên Phủ, ta từng bước, từng bước chiến thắng. 
Kế hoạch 3 ngày, 2 đêm kéo dài đến 55 ngày đêm cũng vì ý nghĩa ta “quyết” đánh giặc. 
Nhưng phải “biết” cách đánh để thắng giặc. Đó là vì chúng ta có ý chí, có trí tuệ. Trong 
cuộc tiến công và nôi dậy mùa xuân năm 1975 tiến đến chiến thắng 30-4. kế hoạch và 
thời gian đánh thần tốc của chúng ta thật mưu trí, linh hoạt đến chiến thắng. Đó cũng 
là nhờ ở ý chí quyết thắng, thông minh, sáng tạo của Bộ Chính trị, Bộ Tổng tr lệnh và 
quân, dân Việt Nam chúng ta. Sau này chính người Mỹ đã nói với Bác — họ tưởng kỹ 
thuật quân sự hiện đại đã có thể tiêu điệt chúng ta, nhưng nhân đân Việt Nam anh hùng 
và thông minh quá, Mỹ đã thất bại. 


Bây giờ, Bác muốn nói đến vẫn đề thứ hai, vấn để tri thức trí tuệ. Chúng ta đang 
bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ của văn minh trí tuệ. Cho nên điều đầu tiên là thanh niên 
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phải học, học thật nhiều và thật giỏi. Chúng ta cần trọng người tài, hoan nghênh những 
học sinh giỏi (ít nhất như người ta quan tâm, hoan nghênh nhiều đến hoa hậu thời 
trang!). Thế giới ngày nay với nền khoa học công nghệ phát triển khá cao và những 
khám phá không ngừng của các bộ môn khoa học, tin học, sinh học...đã mang lại 
nhiều đổi thay cho cuộc sống con người. Lượng thông tin từ những chiếc máy nhỏ xíu, 
một tỷ hạt tính trong một giây, mạng lưới Internct cung cấp nhiều thông tn trong nháy 
mắt... Tất cả những điều này cho thấy con người ngày nay phải có trí tuệ sâu, rộng. Và, 
chính vì thế sự nghiệp giáo dục quan trọng lắm. Học tập là công việc quan trọng lắm. 
Nhưng học tập phải đi đôi với thực hành; Phải áp dụng, vận dụng những điều đã học, 
đã nghiên cứu làm hữu ích cho cuộc sống. Đất nước mình là đất nước nông nghiệp. 
lực lượng lao động nông nghiệp tính ra cho đến bây giờ là 76%. So ra, nước Mỹ có 
2.5 %, các nước G7 có 7%. nhưng năng suất của họ gấp 500 lần năng suất của chúng 
ta. Điều này cho thấy chúng ta cần phải nhanh chóng nắm bắt cho bằng được tri thức 
khoa học; cải tiên phương pháp kỹ thuật trong nông nghiệp; học cách quản lý thành 
công ở các nước. ..Chúng ta phải tìm cho ra quy luật khoa học phát triển đi lên của sản 
xuất nông nghiệp. Chính vì vậy. Bác mong rằng thanh niên ngày nay phải cố gắng học 
thật giỏi. Bác Hồ kính yêu hết sức tin tưởng ở thanh niên. Phải học thật giỏi và học để 
thực hiện cho tốt lý tưởng của mình. Và một điều thanh niên nhất thiết phải tránh xa 
những tệ nạn xã hội; đừng làm điều gì hại cho bản thân, hại gia đình, hại xã hội và hại 
dân tộc mình. 

Chỉ trong 30 phút trao đổi quý báu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi gắm bao 
điều làm đoàn cán bộ Đoàn, sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM biết bao xúc động. 
Lúc chúng tôi ra xe, bác Giáp đến tìm anh Thành, người lái xe dặn dò ân cần: "Nhiệm 
vụ lái xe quan trọng lắm, Cẩn trọng đấy, cháu ạ!”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp — con 
người anh hùng như một huyền thoại ấy thật đáng kính, đáng yêu và gần gũi biết bao. 


KIM ỨNG 


TTẲ). Tư tưởng Hồ Chí Minh với quá trình trưởng thành và chiến thắng 
của quân đội ta / Võ Nguyên Giáp / Sài Gòn giải phóng. — 1999. — Ngày 18 tháng 
12. — Tr. 2. (/ Quân đội Nhân dân. - 2007. ~ Ngày I6 tháng 5. — Tr. 1 — 2. ) (Số thứ tự 
trong thư mục 237, 339) 

TƯ TƯỞNG HÒ CHÍ MINH 
VỚI QUÁ TRÌNH TRƯỞNG THÀNH VÀ CHIÉN THẮNG CỦA QUẦN ĐỘI TA 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


LTS: Ngày 15-5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Viện Lịch sử Quân 
sự Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Xã hội nhân văn quân sự tô chức Hội 
thảo khoa học: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân 
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dân Việt Nam”, nhân ký niệm 50 năm bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tại lớp chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấn, Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân đội 
từng bước tiến lên chính quy và hiện đại (5-1957/5-2007) và kỷ niệm 117 năm 
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi đến Hội thảo 
bản tham luận: “Tư tưởng Hồ Chí Minh với quá trình trướng thành và chiến 
thắng của Quân đội ta”. Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu cùng bạn 
đọc nội dung tham luận đã trình bày trong hội thảo. 

Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - đội quân chủ 
lực đầu tiên, được thành lập theo chỉ thị của Bác Hồ. Ngay sau khi ra đời, đội đã dánh 
hai trận đầu toàn thắng. Tiếp đó, đội đã phát triển nhanh chóng thành nhiều đại đội. 
thống nhất với Cứu quốc quân, với lực lượng vũ trang cả nước, trở thành Việt Nam 
Giải phóng quân. Từ thời còn non trẻ, đưới sự lãnh đạo của Dáng và Bác Hồ, Việt Nam 
Giải phóng quân, với lực lượng vũ trang địa phương và dân quân tự vệ cả nước đã cùng 
với loàn dân vùng lên tổng khởi nghĩa, đưa Cách mạng Tháng Tám đến thắng lợi vĩ 
đại, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước đân chủ nhân dân đầu tiên ở 
Đông Nam châu Á. Tiếp đó, trong cuộc kháng chiến thần thánh 30 năm, quân và dân 1a 
đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, giảnh lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, 
mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Đánh thắng hai đội quân viễn chỉnh hùng mạnh, kể cả đội quân mạnh nhất thế 
giới là thăng lợi vĩ đại của quân đội ta, dân tộc ta. Đây là một thắng lợi mà trên thế giới, 
từ đối phương cho tới bạn bè đều cho rằng ta không thể làm nổi. Cho đến nay, chiến 
thắng ấy đã qua một phần ba thế kỷ mà biết bao nhà chiến lược, biết bao viện khoa 
học đã nghiên cứu, tìm tòi vì sao Việt Nam có thẻ thắng Pháp, thắng Mỹ. Mãi cho đến 
gần đây. nhiều chính khách và bạn bè quốc tế đến Việt Nam, gặp tôi, vẫn còn nêu lên 
câu hỏi: Vì sao Việt Nam có thể thắng Mỹ? Vì sao Việt Nam đánh thắng được B52 cúa 
Mỹ? Con trai tổng thông Ken-nơ-đi sang Việt Nam đã lên Pác Bó, khi về, gặp tôi hỏi vì 
sao các ngài ở trong cái hang núi, cùng với những người đân tộc thiểu số như vậy mà 
lại tin rằng sẽ chiến thắng? Vì sao Việt Nam có thể thắng, mà lại thắng vào lúc Pháp 
mạnh nhất, Mỹ mạnh nhất? 

Còn đối với ta, là người trong cuộc, đương nhiên chúng ta đã rõ. Nhưng đây là 
một thắng lợi vĩ đại chưa từng có, do vậy, chúng ta vẫn phải tiếp tục nghiên cứu, tìm 
tòi. luận giải ngày càng sâu thêm, rút ra những bài học cho sự nghiệp hôm nay và mai 
sau của đất nước. 

Nhân dịp này, tôi muốn nói sâu hơn về Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự ra đời, 
quá trình trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta, góp phần lý giải tiếp điều mả 
Đại hội lần thứ VII của Đăng đã tổng kết, khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là 
nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng cùng với chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, lý luận tiên phong của Đảng Cộng sản. 
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Có thể nói: Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự kết hợp truyền thống văn 
hóa Việt Nam, tỉnh hoa văn hóa phương Đông, phương Tây với chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin, lẫy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm cơ sở thế giới quan và phương pháp luận đẻ đẻ 
ra đường lối cách mạng Việt Nam, tiến hành cách mạng giải phóng đân tộc, xây dựng 
chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, không qua giai 
đoạn phát triển chế độ tư bản chủ nghĩa, nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội 
(giai cấp), giải phóng con người. 

Như vậy, Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng Mác — Lê-nin, con đường 
cách mạng Việt Nam đi theo con đường của cách mạng vô sản. 

Lâu nay ta thường nói: Thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của chiến tranh cách 
mạng Việt Nam, là thắng lợi của chủ nghĩa Mác ~ Lê-nin. Nói như vậy là đúng, nhưng 
qua thực tiễn cách mạng ta thấy nói đầy đủ hơn, đó là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Ta cũng thường nói Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản 
phẩm của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Nói như vậy 
cũng đúng nhưng chưa đủ. Bởi vì, như trên đã nói, Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ 
có sự tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mà còn có truyền thống văn hóa Việt 
Nam, tính hoa văn hóa phương Đông, tỉnh hoa văn hóa khác của phương Tây, còn có 
tư duy sáng tạo của Hỗ Chí Minh phản ánh thực tiễn Việt Nam. 

Hỗ Chí Minh là người Việt Nam yêu nước đầu tiên trở thành người cộng sản khi 
đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đỉnh cao của Tư tưởng nhân văn của nhân loại, tiếp 
thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin một cách sáng tạo, có phân tích, có chọn lọc. Từ năm 1924, 
Người đã suy nghĩ đến những hạn chế lịch sử của chủ nghĩa Mác và thấy cần được bỏ 
sung cho phù hợp với đặc điểm phương Đông, đặc điểm Việt Nam. Người đã tiếp thu 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin những nội dung phù hợp với cách mạng Việt Nam. Cái chủ yếu 
nhất mà Người tiếp thu về thế giới quan là mục tiêu cách mạng, về phương pháp luận là 
phép biện chứng duy vật. Có thể nói, Hồ Chí Minh đã “Việt Nam hóa”, “phương Đông 
hóa” chủ nghĩa Mác - Lê-nin như một số đồng chí đã nêu. Đến với chủ nghĩa Mác - L.ê- 
nín, Tư tưởng Hỗ Chí Minh đã có một sự chuyên biến nhảy vọt về chất, giải phóng dân 
tộc đã gắn với giải phóng giai cấp, giải phóng con người, độc lập dân tộc gắn với chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước gắn với chủ nghĩa yêu nước chân chính. 

Từ những nội dung trình bày trên, ta thấy Tư tưởng Hỗ Chí Minh tuyệt đối không 
có gì đối lập với chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã tiếp thu nội dung chủ 
yếu của chủ nghĩa Mác - Lê nin, vận dụng và phát triển sáng tạo vào thực tiễn cách mạng 
Việt Nam. Nếu cho rằng nêu cao Tư tường Hồ Chí Minh là hạ thấp chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin là không hiểu Tư tưởng Hỗ Chí Minh, là xuyên tạc Tư tưởng Hồ Chí Minh, là hạn chế 
phổ biến Tư tưởng Hỗ Chí Minh. Phải khẳng định, ở Việt Nam, nêu cao Tư tưởng Hồ Chí 
Minh là cách có hiệu quả nhất để bảo vệ và nêu cao chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
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Như vậy, điều đầu tiên, Tư tưởng Hồ Chí Minh đã tạo nên sức mạnh to lớn cho 
quân và dân ta chiến thắng mọi kẻ thù, đó là Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng 
đắn, với mục tiêu cách mạng là độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu 
cách mạng ấy cũng là mục tiêu của chiến tranh cách mạng. gắn cứu nước với cứu dân, 
giải phóng Tỏ quốc và xây dựng chế độ mới tốt đẹp, thật sự đem lại cuộc sống ấm no, 
tự do, hạnh phúc cho nhân đân. Mục tiêu ấy đã đáp ứng khát vọng của toàn đân và khát 
vọng của mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội ta. 

Trước đây, nhiều triều đại phong kiến cũng đã phát huy được truyền thống yêu 
nước của nhân dân và quân đội, đánh thăng kẻ thù lớn mạnh, nhưng đánh giặc xong thì 
để vương là chủ, chứ dân không phải là chủ nên vẫn còn những hạn chế. 

Từ khi có Bác Hồ và có Đảng, công cuộc giải phóng dân tộc đã gắn với giải 
phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nên sức mạnh ấy đã được nhân lên 
gấp bội. 

Với mục tiêu chiến đấu đúng đắn, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại luôn coi trọng 
giáo dục cho quân đội ta truyền thống yêu nước, đấu tranh bắt khuất của dân tộc, với 
tỉnh thân “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mắt nước, nhất định không 
chịu làm nô lệ”, “không có gì quý hơn độc lập, tự do!”. Người dạy cán bộ, chiến sĩ ta 
phải trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân. Tư tưởng và tắm gương vì nước, 
vì dân của Người đã khơi dậy cho cán bộ, chiến sĩ ta lòng yêu nước, thương đân sâu 
sắc. Đó là một động lực to lớn động viên quân đội ta nêu cao tỉnh thần quyết chiến, 
quyết thắng, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào 
cũng đánh thắng. 

Điều thứ hai, Tư tưởng Hỗ Chí Minh đã tạo nên sức mạnh to lớn cho quân đội ta 
trưởng thành và chiến thắng, đó chính là Người đã lãnh đạo, xây dựng một quân đội 
luôn gắn bó với dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân đân mà chiến đấu. Thật sự là quân đội 
của nhân dân, của dân tộc, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, mang bản chất của giai cấp 
công nhân và của dân tộc Việt Nam. 

Lực lượng tham gia quân đội là những thanh niên yêu nước, con em của các giai 
cấp, các tầng lớp nhân dân của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đại bộ phận là con em 
công nhân, nông dân và nhân đân lao động. Qua giáo dục, rèn luyện trong quân đội, 
họ đã trở thành những cán bộ, chiến sĩ trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, 
chiến đâu hy sinh vì độc lập tự đo, vì chủ nghĩa xã hội. 

Người dạy quân đội là con em của nhân dân nên phải có quan hệ gắn bó như ruột 
thịt với nhân dân, phải làm cho quân đội hết lòng thương yêu nhân dân, kính trọng, 
giúp đỡ, bảo vệ đân, được dân tin, dân phục, đân yêu. Quân đội không những đánh giặc 
giỏi mà còn biết đân vận giỏi, sản xuất giỏi. Phải luôn luôn “dựa vào dân” vì “có dân là 
có tất cả”. Sức mạnh của quân đội, sức mạnh của lực lượng vũ trang ba thứ quân, kết 
hợp với sức mạnh của toàn dân, tạo thành sức mạnh to lớn đề chiến thắng mọi kẻ thù. 
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Quân đội của dân, chiến đầu vì đân. quan hệ với đân như cá với nước là một vấn 
đề thuộc bản chất của một quân đội kiểu mới, quân đội dân tộc Việt Nam trong thời đại 
Hồ Chí Minh. Chúng 1a thật sự tự hào không những trong chiến tranh, mà trong hòa 
bình xây dựng, đặc biệt trong cuộc chống thiên tai khốc liệt điễn ra ở miền Trung, quân 
đội ta đã hết lòng thương yêu nhân dân, không quản hiểm nguy, đem hết sức mình cứu 
giúp nhân dân trong cơn hoạn nạn, một số đồng chí đã hy sinh vì nhiệm vụ đề lại trong 
lòng nhân đân ta niềm thương tiếc vô hạn, đó là biển hiện sáng ngời của truyền thống 
đoàn kết quân dân, của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ". 

Điều thứ ba, tư tưởng quân sự IIề Chí Minh đã chỉ cho quân đội ta phát huy 
tài thao lược, cách đánh giặc của dân tộc và học tập kinh nghiệm của các nước, đánh 
giặc với sức mạnh toàn dân, toàn điện, dám lẫy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy 
yếu chống mạnh, kiên cường, dũng cảm, kết hợp với mưu trí, sáng tạo, Người thường 
nhắc nhở: đánh giặc phải “gan” và “khéo”, bởi vì quân đội ta luôn phải đánh với kẻ 
thù mạnh hơn mình gắp bội. Có dám đánh, quyết đánh mới tìm ra cách đánh sáng tạo, 
tức là biết đánh. Lấy yêu chống mạnh bao giờ cũng phải hết sức mưu trí. sáng tạo. Với 
cách đánh thông minh, sáng tạo, lực lượng nhỏ có thể tiêu điệt được kẻ địch lớn; vũ khí 
thô sơ, kém hiện đại có thể đánh bại vũ khí hiện đại. Một chính khách cao cấp của Mỹ 
đã từng nói: Nếu dân tộc các ngài chỉ anh hùng thôi. thì vũ khí hiện đại của chúng tôi 
có thể đẻ bẹp nhưng vì các ngài thông minh quá. Dũng cảm và thông minh đã làm cho 
sức 1 thành 10, thành 100. Những chiến công kỳ diệu của đặc công. biệt động, của trận 
Điện Biên Phủ, của “Điện Biên Phủ trên không”, của Xuân 1968, Xuân 1975 là những 
đỉnh cao của cách đánh giặc dũng cảm, kết hợp mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta. 

Điều thứ tư, Tư tưởng Hồ Chí Minh đã tạo nên sức mạnh để quân đội ta chiến 
thắng, đó là quan điểm thực tiễn, luôn xuất phát từ thực tiễn. Hồ Chí Minh cơi trọng lý 
luận, nhưng luôn gắn lý luận với thực tiễn, luôn xuất phát từ thực tiễn để vận dụng lý 
luận, không giáo điều, máy móc. 

Nhờ xuất phát từ thực tiễn, Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, đề 
ra những chủ trương, chính sách cụ thẻ, phù hợp với thực tiễn xã hội Việt Nam và xu 
thế thời đại, tạo ra sức mạnh to lớn để giành thắng lợi trong cách mạng giải phóng 
dân tộc. 

Trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh, nếu không thường xuyên bám sát thực 
tiễn, phân tích thực tiễn đúng đắn, đẻ ra quyết sách không phủ hợp với thực tiễn thì 
nhất định bị thực tiễn “phê phán” ngay, phải trả giá ngay bằng xương máu, vì Vậy, cảng 
đòi bôi phải nắm vững quan điểm thực tiễn. 

Người luôn đạy cán bộ: Làm cách mạng tuyệt đối không được chủ quan, phải sâu 
sát thực tế, đánh giặc mả hiểu rõ địch, ta thì trăm trận trăm thắng. 

Khi tình hình thực tiễn đã thay đổi, thì phải đám đổi mới, thay đổi quyết sách cũ, 
để ra quyết sách mới cho phù hợp thực tiễn, có như vậy mới giành thắng lợi. Quyết 
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định thay đổi phương châm từ “đánh nhanh, giải quyết nhanh” chuyển sang “đánh 
chắc, tiền chắc” trong chiến dịch Điện Biên Phú; quyết định kịp thời chuyên kế hoạch 
chiến lược cơ bản giải phóng miền Nam trong hai năm sang kế hoạch thời cơ một năm, 
sáu tháng. hai tháng trước mùa mưa và ra lệnh tân công thần tốc trong cuộc Tổng tiến 
công và nổi đậy Xuân 1975 là những ví dụ điền hình của sự vận dụng quan điển thực 
tiễn trong chỉ đạo đánh giặc. 

Cuộc chiến đấu lâu dài 30 năm đánh thắng hai để quốc to là một kỳ tích lịch sử 
hết sức vẻ vang đối với quân và dân ta. Thực tiễn này là một kho tàng kinh nghiệm vô 
cùng quý giá, đòi hỏi chúng ta phải hết sức coi trọng tổng kết, tiếp tục tổng kết một 
cách sâu sắc, toàn điện. Phải tổng kết một cách khách quan, khoa học với trách nhiệm 
cao đối với xương máu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, làm rõ những kinh nghiệm 
thành công để tiếp tục kế thừa, vận dụng và phát huy, đồng thời làm cho rõ những kinh 
nghiệm không thành công đẻ biết tránh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 

Bám sát thực tiễn, phân tích nghiên cứu đúng thực tiễn, phát hiện ra quy luật, 
hành động theo quy luật, tuyệt đối không được giáo điều, máy móc, chống chủ quan 
duy ý chí là một yêu cầu cực kỳ quan trọng trong lãnh đạo cách mạng, cũng như lãnh 
đạo chiến tranh để giành thắng lợi. 

Điều thứ năm, chăm lo xây dựng, chỉnh đến Đảng, luôn giữ vững và phát huy 
vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là điều Bác Hồ luôn nhắc nhở, là nguyên 
nhân của mọi nguyên nhân đối với thắng lợi của quân đội. Quân đội là lực lượng tin 
cậy của Đảng, của nhân dân để chống lại kẻ thù. Vì vậy, có sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, quân đội ta mới giữ vững bản chất của giai cấp công nhân, của dân tộc 
Việt Nam, một đội quân thực sự của dân, luôn giữ vững mục tiêu chiến đấu vì độc lập 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Vì vậy, Người coi việc đặt quân đội dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng là vấn 
để nguyên tắc, coi việc chăm Ìo giáo dục đảng viên, cán bộ về phẩm chất cách mạng, 
để phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quân đội là nhân 
tố có ý nghĩa quyết định để đánh thắng kẻ thù. 

Trên đây là những nội đung nói về Tư tưởng Hồ Chí Minh mà tôi cho là sâu sắc 
nhất đã góp phản tạo nên sức mạnh to lớn cho quân đội ta đánh thăng mọi kẻ thù, hoàn 
thành mọi nhiệm vụ, làm nên những kỷ tích tưởng chừng như không làm nỗi. 

Đó cũng là năm bài học mà chúng ta cần nắm vững đẻ vận dụng vào sự nghiệp 
xây dựng quân đội trong tình hình mới. 

Ngày nay, Tổ quốc ta đã hoàn toàn độc lập, thống nhất, đang ra sức xây dựng đất 
nước quá độ tiễn lên chủ nghĩa xã hội, làm cho đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. Chúng ta tiễn vào thế kỷ XXI với cục diện thế giới đầy biến động. 
Cách mạng khoa học và công nghệ đang phát triển với nhịp độ siêu tốc. Cuộc đấu tranh 
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giai cấp và đân tộc, xung đột tôn giáo diễn ra phức tạp, gay gắt. Xu thê khu vực hóa, 
toàn cầu hóa, với mặt tích cực và tiêu cực của nó, đang phát triển mạnh mẽ. 

Trước tình hình ấy, quân và dân ta càng phải nắm vững quy luật dựng nước đi đôi 
với giữ nước, hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ đất nước. 
Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, chúng ta càng phải nâng cao chất lượng chiến đầu 
của LLVT nhân dân, cả chủ lực, địa phương. dân quân tự vệ và công an nhân dân; xây 
dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại, với bản 
lĩnh chính trị vững vàng và tri thức quân sự cao; coi trọng lực lượng thường trực, đồng 
thời coi trọng lực lượng hậu bị, coi đào tạo cán bộ là công tác trung tâm. Tiếp tục công 
tác nghiên cứu khoa học và kỹ thuật quân sự, kể cá kỹ thuật côrg nghệ cao, phát triển 
lên một bước mới học thuyết quân sự Việt Nam trong thời đại Hỗ Chí Minh- học thuyết 
chiến tranh nhân đân trong điều kiện hiện đại. 

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh với một 
đường lối tông hợp, kết hợp quân sự với kinh tế, văn hóa và chính sách đối ngoại. Năm 
vững xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trung tâm trong thời bình, bởi vì có kinh tế mạnh 
mới có quốc phòng mạnh. Tạo nên một sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, đại đoàn 
kết toàn dân, đủ sức để ngăn chặn mọi mưu đồ “diễn biến hòa bình”, hoặc gây ra chiến 
tranh, giữ vững hòa bình lâu đài. nêu cao tỉnh thần cảnh giác, sẵn sàng đánh bại mọi 
cuộc chiến tranh xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc 
Việt Nam XHCN trên đất liền, trên không và trên biển. 

Nhân địp kỷ niệm lịch sử, ngày mà trong giấy khai sinh của đội quân chủ lực 
đầu tiên, nhân dân ta, dân tộc ta đã ghi vào cái tên trìu mến là “Bộ đội Cụ Hồ”, với tư 
cách là người mà Bác và Đảng đã trao nhiệm vụ thành lận, lãnh đạo và chỉ huy Quân 
đội Nhân đân Việt Nam từ những ngày đầu, là một nhân chứng lịch sử đã đi suốt thế 
kỷ XX, một thế kỳ đầy thử thách khốc liệt và thắng lợi vẻ vang đối với dân tộc ta, tôi 
muốn nói với đồng bào, đồng chí, đặc biệt là thế hệ trẻ một chân lý đã ăn sâu trong tâm 
tư và tình cảm của tôi. 

Chân lý ấy là: Làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, theo những điều mà Hồ Chí 
Minh đã tiếp thu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê-nin thì thắng lợi. Làm sai 
Tư tưởng Hồ Chí Minh thì thất bại. 

Thế giới còn dồi thay, nhưng Tư tưởng Hỗ Chí Minh sông mãi. 


Thể giới còn đổi thay, nhưng chủ nghĩa Mác-Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 
sống mãi. 


==== 689 =——= 


ĐẠI TƯỚNG, TÔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


71. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn - vị anh hùng đân tộc kiệt xuẤt : 
hài đọc tại Hội thảo khoa học về Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ở Nam Định 
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thử tự trong thư mục 238, 340) 

HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRÀN QUỐC TUÁN, VỊ ANH HÙNG DÂN TÓC 
KIỆT XUẤT 


Nửa cuối thế kỷ XI, trong vòng 30 năm (125§- 1288) giặc Mông - Nguyên đã 
ba lần xâm lược nước ta và ba lần bị quân dân Đại Việt đánh bại hoàn toàn. 

Bấy giờ, giặc Mông - Nguyên là đạo quân xâm lược mạnh nhất, hung bạo nhất 
thế giới. Từ những thảo nguyên bao la của miễn Bắc Á, với tài phi ngựa bắn cung, đội 
quân Mông Cổ khét tiếng đã tung hoành khắp các lục địa từ Á sang Âu, nô dịch các dân 
tộc, thôn tính các quốc gia, lập nên một đề chế rộng lớn từ Thái Binh đương đến tận bờ 
Hắc hải, Vó ngựa của chúng đi đến đâu gieo rắc sự hoang tàn hủy diệt đến đó. 

Trong mưu đồ cuồng vọng của đề chế Mông - Nguyên, nước Đại Việt có vị trí 
đặc biệt quan trọng. Mục đích của chúng là thôn tính nước ta mở đường tràn xuống 
vùng Đông Nam Á. Tuy nhiên, kẻ hiếu chiến đã không lường được rằng chính Đại 
Việt là nơi chôn vùi uy danh của những đạo ky binh xâm lược đã từng là bách chiến 
bách thắng. 

Tiến vào nước ta, giặc Mông - Nguyên đã gặp phải sức mạnh kháng chiến của 
cả một dân tộc. Nhân dân cả nước ta chung lưng đâu cật, kiên cường và mưu trí liên 
tiếp chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Dân tộc ta không những đã bảo vệ quyền độc lập 
tự chủ của mình mà còn góp phần làm cho nhiều dân tộc khác thoát khỏi hiểm họa bị 
xâm lược và thôn tính. 

Năm 1258, lần thứ nhất xâm lược Đại Việt, quân Mông Cổ tưởng rằng sẽ để 
dàng nuốt chứng nước An Nam nhỏ bé. Chúng nhanh chóng chọc thủng các tuyến 
phòng ngự của ta, tiến vào kinh đô. Triều đình và quân đội phải rút khỏi kinh thành 
để bảo toàn lực lượng. Kẻ địch không ngờ rằng chỉ chín ngày sau khi chiếm được 
Thăng Long. ky binh của chúng đã lâm vào tình trạng thiếu lương ăn, bị chặn đánh 
khắp nơi, ngày cảng thế suy lực yếu. Đòn phản công mạnh mẽ của quân ta ở Đông 
Bộ Đầu đã khiến đoàn quân viễn chỉnh vừa qua khí thế hung hăng, nhanh chóng bị 
tan rã, hoảng loạn và tháo chạy. Đó là thất bại lớn đầu tiên của đội ky binh thiện 
chiến người Mông Cỏ. 

Hai mươi bảy năm sau (1285). sau khi đánh bại nhà Tống lập nên triều Nguyên 
ở Trung Quốc, giặc Mông - Nguyên lại phát động chiến tranh xâm lược Đại Việt với 
quy mô lớn gấp nhiều lần. Đại quân của chúng do Thoát Hoan và Toa Đô chỉ huy từ 
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phía bắc đánh xuống, từ phía nam tiến lên, hình thành hai gọng kìm giáp công xâm 
lược. Chúng đã đem sức mạnh sáu chục vạn quân, kết hợp kinh nghiệm chỉnh phạt 
còn nóng hồi của quân Mông Cổ với kinh nghiệm lâu đời của chủ nghĩa bành trướng 
đại Hán, tưởng chừng như trong chốc lát tiêu diệt quân chủ lực của ta, bắt triều đình 
nhà Trần phải quy phục. Lần nữa chúng lại không ngờ vấp phải sức mạnh kháng chiến 
quyết liệt của toàn dân ta. Tinh thần và ý chí “Sát Thát" từ Hội nghị Bình Than tới 
Hội nghị Diên Hồng đã được nhân lên trong cuộc chiến tranh giữ nước. Cá dân tộc thê 
không đội trời chung với kẻ thù, toàn dân thực hiện mệnh lệnh của triều đình: “Tất cả 
các quận huyện nơi có giặc đến phải liều chết mà đánh; nếu không đánh được cho phép 
trồn vào rừng núi, không được đầu hàng giặc”. 

Quân xâm lược đi đến đâu cũng bị quân địa phương và dân binh của ta tiến đánh, 
lương thảo nơi đồng nội đều bị giấu sạch. Quân giặc phải rải quân chiếm đóng, sức tiễn 
công ngày càng giảm sút. Quân đội và triều đình nhà Trần thực hành rút lui chiến lược 
để tránh cái khí thế hăng hái lúc ban mai, đánh cái thế tàn lụi lúc buổi chiều của giặc. 
Trong vòng năm tháng liền, quân Mông - Nguyên muốn đánh mà không được đánh; 
càng ngảy càng sa vào hao mòn, mệt mỏi và thiển thốn như “bị treo lơ lửng ở khoảng 
giữa” ; tài phi ngựa bắn cung không thì th được. Nhằm thời cơ ấy, quân ta chuyển 
sang phản công. Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết, Vạn Kiếp - các trận quyết chiến 
liên tiếp diễn ra, giành thắng lợi dồn dập. Thành Thăng Long được giải phóng. Thoát 
Hoan thế cùng phải chui vào ông đồng mới thoát thân. Quân và đân Đại Việt lập nên 
chiến công hiển hách, đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai của 
giặc Mông -Nguyên. 

Năm 1288, quân Mông - Nguyên lại một lần nữa xâm lược Đại Việt. Rút kinh 
nghiệm hai cuộc chiến tranh trước, lần này quân giặc hành quân thận trọng. Chúng 
chuẩn bị đầy đủ lực lượng, gồm cả bộ binh, ky binh và thủy binh tỉnh nhuệ, lại mang 
theo cả lương thảo với quyết chí phục thù, tiêu diệt bằng được quân chủ lực và bắt sống 
triều đình nhà Trần. Nhưng, cũng như hai lần xâm lược trước, quân Mông - Nguyên 
đi đến đâu cũng gặp phải sức kháng kháng cự mãnh liệt của quân dân các địa phương, 
còn lương thảo thì đâu đâu cũng bị giẫu sạch. Lần này, ngay từ đầu Trần Quốc Tuần đã 
chủ động rút lui, từng bước dẫn dắt quân địch vào thế trận đã bày sẵn. Quân giặc sa vào 
thế trận làng nước của chiến tranh nhân dân Việt Nam, thiếu lương ăn, thương vong 
ngày một nhiều, ôm đau do trời nóng nực, tỉnh thần sụp đổ. Khi bất ngờ nhận được tin 
đoàn thuyền lương Trương Văn Hỗ bị tiêu điệt thì bọn tướng soái nhà Nguyên vô cùng 
hoàng loạn. Thoát Hoan cùng Ô Mã Nhi vội chía quân rút theo hai đường thủy, bộ. 
Nhưng với trận quyết chiến Bạch Đăng lịch sử, toàn bộ đạo thủy quân địch đã bị tiêu 
diệt và bị nhân chìm trong sóng nước. Chủ tướng giặc là Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp bị 
bắt sống, quân của Thoát Hoan bị tiêu diệt phần lớn trên đường rút lui từ Vạn Kiếp đến 
biên cương. Cuộc kháng chiến lần thứ ba của quân và dân Đại Việt giành được thắng 
lợi rực rỡ. Từ đó giặc Mông - Nguyên từ bỏ ý đồ xâm lược nước ta. 
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Như vậy, hồi thế ký XIII, dưới triều Trần, dân tộc ta hoàn toàn dựa vào sức mình, 
không có sự chỉ viện từ bên ngoài đã phải ba lần đương đầu với những đạo quân xâm 
lược mạnh nhất và hung hân nhất thời đại và đã đánh thắng chúng. Kẻ địch tiến vào 
nước ta ào ào như gió, như lửa. Chúng phá vỡ các phòng tuyến của ta, cả ba lần đều 
chiếm được kinh thành Thăng Long và nhiều địa bàn quan trọng khác. 

Trước khí thế hung hãn chưa từng có của giặc Mông - Nguyên, dân tộc Việt Nam 
không biết sợ. “Tiểu dân thanh đã, đoản bình phục hậu”, từ miền ngược đến miền xuôi, 
từ núi rừng đến sông biển, tất cả các quận huyện trong nước, hễ giặc đến đều đứng lên 
đoàn kết chiến đấu. dựa vào thôn xóm, làng bản, địa hình hiểm trở để kiên quyết chống 
trả. Tổng kết ba cuộc kháng chiến, cá nước chỉ có hai hương không chống giặc khi 
chúng đi qua, còn ở đâu cuộc chiến đấu cững kiên cường. ở đâu quân và dân ta cũng đã 
gây cho quân xâm lược những tốn thất nặng nẻ và cuỗi cùng bị đánh bại. 

Sức mạnh của nước Đại Việt thời Trần bắt nguồn từ sức sống mãnh liệt, từ nền 
văn hóa hàng ngàn năm của dân lộc, từ lòng yêu nước, chí khí đấu tranh bắt khuắt, từ 
truyền thống nhân ái và cố kết, trí thông minh và sáng tạo được tôi luyện trong quá 
trình chiến đấu chống ngoại xâm. Dưới thời Trần, chế độ phong kiến tập quyền đang ở 
vào thời hưng thịnh; nhiều chính sách tiến bộ về kinh tế và văn hóa đã được thi hành, 
Nền văn minh Dại Việt đang trên đà phát triển rực rỡ với hảo khí Đông A nỗi tiếng. 
Chính nhờ vậy mà khi giặc đến thì cả nước cùng đánh, sức mạnh cả dân tộc đã được 
huy động; khi giặc lui thì toàn dân lại ráo riết chuẩn bị, đề phòng. Đánh một trận rồi 
đánh hai trận, ba trận, trận sau lớn hơn và thắng lợi to hơn, cuối cùng đã toàn thắng. 

Trong sự nghiệp hiển hách ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông - Nguyên ở 
thế kỷ XIH, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn có vai trò đặc biệt quan trọng. Ông là 
một nhà chính trị - quân sự đa tài, được vua Trần tin yêu, giao quyền Tiết chế. thống 
suất tất cả vương hẳu, tôn thất, tướng lĩnh, điều động bình nhung, khí giới. Khi quân 
Mông - Nguyên xâm lược lần thứ nhất (1258), ông được cử chỉ huy các tướng lĩnh 
điều quân thủy bộ bảo vệ vùng biên giới Tây bắc. Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai 
(1285) và thứ ba (1288), ông được cử làm Quốc công tiết chế, thống lĩnh toàn quân 
đánh giặc. 

Bán lĩnh của Trần Quốc Tuần thẻ hiện ở guyết tâm diệt địch và thẳng địch không 
gì lay chuyển. Ngay những lúc gian nan nguy hiểm nhất, ông vẫn tin vào thẳng lợi, giữ 
vững lòng quân dân. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến lần thứ hai (1285), khi sự mắt 
còn của nên độc lập nước nhà chí còn trong gang tắc, quân xâm lược đã chiếm được 
nhiều địa bàn trọng yếu, trong đó có cả kinh thành Thăng Long và phủ Thiên Trường, 
nội bộ quý tộc và quan lại triều Trần đã có người nao núng, hàng giặc, Trần Quốc Tuần 
vẫn hiên ngang bắt khuất, giữ vững lòng tin vào thắng lợi. Câu nói bắt hủ của ông: *Bệ 
hạ muốn hàng trước hết hãy chém đầu thần đì đã”, đã nêu một tắm gương lớn về tỉnh 
thần quyết chiến và ý chí “Sát Thát” trước triều đình, trước toàn quân và toàn dân ta. 
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Tài năng của Trần Quốc Tuấn biểu hiện ở chỗ ông nhận thức rất rõ nhán dân 
là nguồn sức mạnh giữ nước. Nguồn sức mạnh đó phải xây dựng, bồi dưỡng lâu 
dài trong thời bình cũng như trong thời chiến, bằng nhiều chính sách kinh tế, văn 
hóa, xã hội. Ông chủ trương: “Khoan thư sức dân, làm kế sâu rễ bền gốc là thượng 
sách giữ nước”. 

Ông xem việc đoàn kết nội bộ là một nhân tố cực kỳ quan trọng đề tạo thành sức 
mạnh. Nhìn lại ba cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên thắng lợi, ông xác định: 
“Vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục. nước nhà chung sức” là nhân tó làm cho “'quân 
địch phải chịu bị bắt” (bi tựu tự cầm). Ông rất coi trọng đoàn kết quân và dân, đoàn kết 


N 


trong quân đội “như cha con một nhà”. 


Chính nhờ nguồn sức mạnh đó mà dân tộc Việt Nam đã có thể đứng vững và 
vượt qua những thử thách ghê gớm của họa xâm lăng khốc liệt do đế quốc Mông - 
Nguyên gây ra. 

Trần Quốc Tuấn là vị thống soái có tài năng quân sự tuyệt vời. Nắm vững yêu 
cầu chiến lược lấy nhỏ thắng lớn, cả nước đánh giặc, ông chủ trương lấy đoán bình 
chống trường trận. xem đó là điều thường trong binh pháp nước ta; kết hợp tác chiến 
của quân triều đình với tác chiến và đấu tranh của lực lượng quân dân các địa phương: 
“tiểu dân thanh dã, đoản bình phục hậu ”. 

Cái tài giỏi của Trần quốc Tuần là biết chuyển tình thế từ hiểm nghèo thành 
thuận lợi, xoay chuyền thể trận, tạo nên thời cơ. Và khi thời cơ đến thì chuyển sang 
phản công; chọn đúng hướng, đúng mục tiêu, đánh những trận quyết định, khiến kẻ thù 
không kịp trở tay, trong chốc lát đã bị thất bại. 

Tài thao lược của Trần Quốc Tuấn nỗi bật là đính chủ động và linh hoạt, “biết 
người, biết mình", chủ động điều địch, chủ động đánh địch, “xem xét quyền biến... 
tùy thời mà làm”. 

Câu trả lời của ông với vua Trần Nhân Tông: “Năm nay đánh giặc nhàn” khi 
quân Mông - Nguyên tiến công xâm lược lần thứ ba (1288), chứng tỏ vị chủ tướng đã 
biết rõ địch, biết rõ ta, phân tích sâu sắc tình hình thực tiễn và làm chủ được quy luật 
của chiến trận. Trong cuộc kháng chiến này, giặc chưa bị đánh lớn mà đã sợ hãi rút 
chạy, rốt cuộc bị tiêu diệt trên sông Bạch Đăng và ở biên giới. Đó là kết quả kỳ diệu 
của phương pháp dùng binh độc đáo của ông. 

Trần Quốc Tuấn quả là một vị tướng mưu lược, là con người của những quyết 
định lớn trong những thời cơ lớn. 


Nghệ thuật quân sự trong cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên là đỉnh cao 
của nghệ thuật chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta trong thời đại phong 
kiến. Người đề ra và vận dụng thiên tài chiến lược, chiến thuật chiến tranh nhân dân 
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đó không ai khác là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Lần đầu tiên trong lịch sử đầu 
tranh vũ trang của dân tộc ta, đã xuất hiện hình thái thế trận của dân chúng đánh giặc 
ở khắp các xóm làng, kết hợp chiến đấu của quân triều đình với quân các lộ và đân 
bình, tiêu diệt địch trong những trận lớn, xây dựng một thể trận rộng mà sâu, mạnh mà 
vững, luôn luôn chủ động, luôn luôn tiến công, tạo nên sức mạnh to lớn, chiến thăng 
quân thù. 

Trần Quốc Tuần không chỉ là vị thống soái lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến 
mà còn là một nhà lý luận, một nhà tư tưởng quân sự nồi tiếng. Từ lời hịch kêu gọi 
tướng sĩ đầy khí phách hiên ngang đến bản Di chúc lịch sử, những nội dung tư tưởng 
tiên tiến của ông đã được khẳng định. Ông đã dày công nghiên cứu, tổng kết kinh 
nghiệm đấu tranh của dân tộc, học tập những tư tưởng quân sự tiến bộ của nước ngoài, 
rút ra những điều tỉnh túy, kết hợp với những tri thức quân sự từ thực tiễn chỉ đạo chiến 
tranh của mình, viết thành những bộ binh thư có giá trị nhằm phục vụ cho sự nghiệp 
giữ nước. Trần Quốc Tuấn đã để lại cho đời nhiều tác phẩm lý luận quân sự có giá trị, 
khẳng định một bước phát triển quan trọng của khoa học quân sự Việt Nam. Với Trần 
Quốc Tuần, một học thuyết quân sự Việt Nam trong thời đại phong kiến đã hình thành, 
học thuyết quân sự dân tộc trong chiến tranh giữ nước. Chính trên cơ sở này, Lê Lợi - 
Nguyễn Trãi phát triển thành học thuyết quân sự dân tộc trong chiến tranh giải phóng; 
Nguyễn Huệ tiếp tục phát triển thành học thuyết quân sự đân tộc trong khởi nghĩa của 
nông dân, trong chiến tranh giữ nước. 

Những quan điểm tư tưởng chính trị - quân sự của ông về dựa vào dân, khoan 
thư sức cho dân, về xây dựng khối đại đoàn kết trong hoàng tộc và triều đình, trong 
toàn quân vả cả nước, về phương châm và chiến lược “đĩ đoản, chế trường”, “quân đội 
cốt tỉnh không cốt nhiều, trên dưới một dạ như cha con”... là những tư tưởng tiên tiến, 
đúng đắn và sáng tạo, vượt thời đại mãi mãi vẫn còn nguyên giá trị. 

Trần Quốc Tuần là anh hùng kiệt xuất, không chỉ về tài năng quân sự mà còn có 
đạo đức tiêu biểu của một vị chủ tướng. Ông luôn nêu tấm gương sáng ngời về lòng 
trung nghĩa, ý thức gạt bỏ mọi hiềm khích riêng tư để đoàn kết tôn thất, triều đình 
và tướng lĩnh, tạo nên một cội nguồn của thắng lợi. Ông chủ trương “bạt dụng lương 
tướng”, dùng người hiển lương, biết chọn và đào tạo tướng giỏi, thường trọng dụng 
và tiến cử những người tài giúp nước. Ông quý trọng những người cộng sự, thương 
yêu bình lính và họ cũng hết mực trung thành với ông: đội quân phụ tử của ông đã trở 
thành đội quân bách thắng. 

Triều đình nhà Trần đã xây dựng nên một đội ngũ tướng lĩnh kiên cường, tài giỏi, 
đoàn kết nhất trí, phần đông là văn võ song toàn. Lịch sử đời đời ghi nhớ chiến công 
và thành tích của các vị tướng như Trần quang Khải, Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão, 
Trần Khánh Dư, Lê Phụ Trần, Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng, Đỗ Khắc Chung, cho 
đến Yết Kiêu, Dã Tượng... 
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Năm 1289, trong niềm vui toàn thắng, đô thành bị đổ nát, đất nước hoang tàn, 
vua Nhân Tông hạ chỉ gấp rút tu sửa thành Thăng Long. Trần Quốc Tuấn can rằng: 
“Việc sửa lại thành trì không cần kíp lắm. Việc cần kíp triều đình cần phái làm ngay 
không thê chậm trễ được là việc úy lạo nhân đân. Hơn bốn năm, quân giặc hai lần tràn 
sang đánh phá, từ nơi núi rừng đến nơi đồng ruộng đều bị tàn phá hết. Vậy mà dân 
chúng vẫn một lòng hướng vẻ triều đình, xuất tài, xuất lực, đi lính, đóng thuế làm nên 
một lực lượng mạnh cho triều đình chống nhau với giặc. Nay nhà vua đã được trở về 
yên ôn, việc cần làm trước hết là chú ý ngay đến dân. Những nơi nào bị tàn phá, tùy 
tình trạng nặng nhẹ mà cứu tế. Nơi nào bị tàn phá quá nặng có thể miễn tô thuế mấy 
năm. Có như thế dân mới nức lòng cảng quy hướng về triều đình hơn nữa. Người xưa 
đã nói: “Chúng chí thành thành”. Đó mới là cái thành cần sửa chữa ngay. Xin nhà vua 
xét kỹ”, Vua Trần Nhân Tông đã nghe theo lời khuyên. 

Trần Quốc Tuần quả là một nhân cách lớn, có tắm lòng vì dân vì nước. Tuy ở 
ngôi cao chức trọng mà vẫn giữ tiết nhã nhặn, không tự tiện làm những việc trái với 
kỷ cương phép nước: ông không ham lợi giàu sang, lòng trung trong sáng, được mọi 
người tôn quý và tin yêu. Ông không lạm dụng quyền hạn. Vì có công lớn, ông được 
phong làm “thượng quốc công”, được quyền tự ban thưởng cbo người khác. Sử sách 
chép lại rằng, ông đã cần trọng giữ gìn, chưa hề tự mình ban thưởng cho ai. 

Những chiến công đánh bại đế quốc Mông - Nguyên, những cống hiến trên 
lĩnh vực lý luận, tư tưởng và nghệ thuật quân sự của Trần Quốc Tuấn đã đưa ông lên 
hàng anh hùng dân tộc, thiên tài quân sự Uiệt Nam, xứng đáng là danh nhân quân 
sự tầm cỡ thế giới. 

Với tài năng chính trị, quân sự kiệt xuất, với tắm lòng tận trung với vua, với 
nước, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuần đã cùng với triều đình nhà Trần và quân dân 
Đại Việt bảo vệ trọn vẹn độc lập dân tộc, đưa triều đại nhà Trần lên hàng triều đại thịnh 
trị trong lịch sử trung đại, để lại những bài học lịch sử có giá trị về dựng nước và giữ 
nước. Những thành tựu về võ công và văn trị, những giá trị vật chất và tính thần thời 
Trần đã làm vẻ vang lịch sử đân tộc, là niềm tự hào lớn lao cho Tổ quốc ta. 

Lịch sử sang trang. 


Bước vào thời kỳ cận và hiện đại, các nước để quốc phương Tây, với nền kinh tế 
phát triển, đã mang quân xâm lược thuộc địa khắp các châu lục. Nhân dân ta đã phải 
sống kiếp ngựa trâu hàng trăm năm dưới ách thống trị cúa thực dân Pháp. Cho đến khi 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại, đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con 
đường cứu nước. Từ đó, giai cấp đã gắn với dân tộc, độc lập dân tộc đã gắn với chủ 
nghĩa xã hội, lợi ích quốc gia đã gắn với lợi ích quốc tế. Truyền thống đấu tranh chống 
ngoại xâm của đân tộc đã phát huy lên tằm cao mới. Toàn dân ta đã vùng lên đưa Tổng 
khởi nghĩa Tháng Tám đến thành công, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà 
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nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Nhà nước kiểu mới ấy không 
những "khoan sức cho dân” mà đã trở thành nhà nước của dân, do dân, vì dân. Như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, nhân đân là người chủ của đất nước. Tiếp đó, 
trong khi chính quyền cách mạng còn trong trứng nước, toàn dân ta đã phải đương đầu 
với cuộc xâm lược của chủ nghĩa để quốc Pháp rồi chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Trong suốt 
30 năm trường, trên đất nước ta đã điễn ra một cuộc đọ sức lịch sử khốc liệt nhất, với 
những kẻ thù mạnh hơn ta gấp nhiều lần, kể cả kẻ thù mạnh nhất thể giới. Chiến tranh 
nhân dân Việt Nam đã phát triển đến một trình độ cao chưa từng thấy. #loc thuyết quân 
sự Việt Nam trong thời đại Hà Chí Minh đã hình thành. 


Với tỉnh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự dof”, toàn dân ta đã chịu đựng 
những hy sinh không bờ bến, cuối cùng giành được thắng lợi hoàn toàn. 

Đó là vì mục tiêu độc lập dân tộc không chỉ mang lại độc lập, thống nhất cho đất 
nước mà còn mang lại tự do, hạnh phúc cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động, cho 
toàn dân ta và góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Chúng ta chiến đấu vì đại 
nghĩa, cho nên đã tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ rộng khắp và mạnh mẽ của nhân 
loại tiến bộ. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết" : đoàn kết giai cấp, đoàn kết dân tộc và 
đoàn kết quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn chiến thắng mọi kẻ thù. 

Từ khi hòa bình được lập lại, đất nước hoàn toàn độc lập và thống nhất, non sông 
thu về một mỗi, Đảng ta đã đề ra đường lối đối mới tiến hành công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Chỉ trong một phần tư thế kỷ, chúng ta đã giành được những thắng 
lợi hết sức to lớn về mọi mặt. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào sự thật, ham muốn tột bậc 
của Bác Hỏ: làm cho dân giàu, nước mạnh, mang lại hạnh phúc cho nhân dân, cho đến 
nay mới được thực hiện bước đầu. Nước 1a vẫn còn là một nước đang phát triển, một 
nước nghèo nàn và lạc hậu, còn xa mới đáp ứng được yêu cầu rất cao về năng suất lao 
động, về hiện đại hóa khoa học và công nghệ nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân đưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Do vậy, rõ ràng cuộc đấu 
tranh chỗng nghèo nàn và lạc hậu còn là một nhiệm vụ hết sức to lớn của đân tộc ta. 
Cuộc đâu tranh Ấy, như Bác Hồ đã nói, còn khó khăn hơn nhiễu so với cuộc chiến dâu 
chống đề quốc và phong kiến. 


Như các nghị quyết của Trung ương đã đề ra, hướng đột phá có ý nghĩa quyết 
định là phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, vì đó là “tiền để của mọi tiền đề" của 
chủ nghĩa xã hội như Mác nói, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa; từng bước thực hiện chuyên đổi cơ cấu kinh tế theo định 
hướng ngày cảng tiếp cận với kinh tế trì thức; giữ vững và phát huy nền văn hóa dân 
tộc; thực hiện bằng được giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ thực sự là quốc 
sách hàng đầu; phát triển mạnh mẽ nội lực của đất nước trước hết là tiềm năng to lớn 
của con người, trên cơ sở đó chủ động hội nhập với khu vực và thế giới theo nguyên tắc 
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bình đăng và cùng có lợi. Và nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định là thực hiện bằng được 
cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch và 
vững mạnh, là lương tâm, trí tuệ và danh dự của giai cấp và của dân tộc. 

Kiên định mục tiêu độc lấp đân tộc và chủ nghĩa xã hội, với trí tuệ và nghị lực 
sáng tạo của toàn đân, cả nước đoàn kết một lòng, chúng ta tin tưởng vững chắc trong 
thiên niên kỷ tới, dân tộc Việt Nam ta đưới ngọn cờ tất thắng của Đảng, của Bác Hồ 
nhất định sẽ biến ước mơ nói trên (hành hiện thực, đưa đất nước ta sánh vai với các 
nước trung bình, các nước phát triển trên thế giới. 

Tiến hành cuộc hội thảo về anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuần trong thời điểm 
sắp bước vào thiên niên kỳ thứ ba, chúng ta cảng tự hào về những thành tựu lớn lao 
của đân tộc ta từ 700 năm về trước cho đến cả thể kỷ XX. Chúng ta càng tưởng nhớ và 
biết ơn biết bao anh hùng và liệt sĩ thuộc biết bao thế hệ đã ngã xuống vì đại nghĩa để 
chúng †a có được ngày nay. 

Với tỉnh thần ấy, hội thảo của chúng ta không những có ý nghĩa ôn lại truyền 
thông của cha ông mà còn nâng cao tỉnh thần trách nhiệm và niềm tìn của mỗi một 
người dân vào tương lai của tô quốc Việt Nam. 


(1) Bài viết nhân địp kỹ niệm 700 năm ngày mắt Hưng đạo Vương Trần Quốc Tuấn, ngày 16-9-2000 


'72.. Phạm Văn Đồng trong kí ức Võ Nguyên Giáp / Võ Nguyên Giáp // 
Tuổi trẻ. — 2000. — Ngày 6 tháng 5. — Tr. 1, 3 ; (// Nhân dân. — 2005. — Ngày 29 tháng 
4. ~ Tr. 3.) (Số thứ tự trong thư mục 239) 


PHẠM VĂN ĐÒNG TRONG KÝ ỨC VÕ NGUYÊN GIÁP 


Trong khu vườn rộng đầy nắng ở sân sau ngôi nhà cổ, đại trớng Võ Nguyên 
Giáp - người vừa vội vã bay ra từ TP. HCM sau khi dự lễ kỷ niệm 25 năm giải 
phóng Sài Gòn để kịp đưa tang người anh, người đồng chí thân thiết của mình 
— nét mặt vừa mệt mỏi, vừa đau đớn đã kể lại những hỗồi ức của ông về anh Tô 
- đồng chí Phạm Văn Đằng. 

Anh Tô và tôi là hai anh em cùng làm việc bên cạnh Bác Hồ trong một thời gian 
khá dài, chúng tôi có một sự gắn bó mật thiết, đặc biệt trong thời kỳ đấu tranh gian khổ 
và hào hùng của cách mạng. 

Tôi biết anh Tô từ thời kỳ Mặt trận Dân chủ. Chúng tôi gặp nhau lần đầu năm 
1936, lúc đó, tôi đang làm công tác nửa bí mật nửa công khai trên mặt trận báo chí 
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(chúng tôi làm tờ Le Travail và tờ Hồn trẻ), còn anh Tô thì vừa ở tù ra, từ Côn Đảo trở 
về, Đảng giao cho anh trọng trách cùng làm báo với anh em. 

Rồi chiến tranh thế giới nỗ ra (1939), anh Hoàng Văn Thụ bố trí cho chúng tôi 
sang Trung Quốc, suốt đời tôi không thê quên được những ngày tháng ấy. Chúng tôi 
cùng bí mật lên xe lửa, bí mật qua sông Nậm Thị, bí mật ở Côn Minh cùng đợi đồng 
chí Vương (Bác Hồ). Sau đó, chúng tôi cùng gặp đồng chí Vương một ngày, một giờ. 
Bác quyết định chúng tôi cùng đi Thái Lan chuẩn bị kháng chiến chống Nhật. Nhưng 
Paris thất thủ, anh Tô và tôi lại nhận được điện của Bác không đi Thái Lan nữa. 

Đến Quề Lâm (Trung Quốc) Bác về. Hôm ấy là một buổi chiều. Bác chủ trì cuộc 
họp ở ngoại ô Quê Lâm. Bác nói: Thời cơ đã đến, các chú chuẩn bị về nước, thành lập 
VN độc lập đồng minh hội (gọi tắt là Việt Minh). Anh Tô và tôi cố ở lại một thời gian 
làm công tác ngoại giao với Tưởng rồi mới về biên giới. Anh em tôi lại được cùng Bác 
chỉ đạo lớp huấn luyện Việt Minh đầu tiên. Đó là những ngày giáp tết. những ngày đầu 
tiên chúng tôi nhìn thấy lá cờ đỏ có ngôi sao vàng nãm cánh. Sau đó, anh Tô và tôi 
lại cùng về Cao Bằng, cùng lãnh đạo hội nghị đề nghị khởi nghĩa ở Cao - Bắc - Lạng 
nhưng Bác không đồng ý. Bác giao cho tôi thành lập đội VN tuyên truyền giải phóng 
quân. Sau hai trận thắng đầu tiên, chúng tôi đã thành đại đội. Anh Tô đến thăm và cho 
tôi một con bò đề khao quân. Những năm tháng ở Cao - Bắc - Lạng ấy, anh Tô và tôi 
đã cùng ở một nhà, cùng ngủ một giường, chúng tôi gắn bó với nhau hơn cả tình anh 
em, vì tỉnh anh em ấy có thêm tình đồng chí. 

Ở Điện Biên Phủ, Bác và Trung ương đã xác định: hậu cần là nhân tổ quyết định. 
Anh Tô là chủ tịch hội đồng chỉ viện tiền phương, còn tôi là tổng tư lệnh mặt trận. Sự 
đóng góp to lớn về sức người, sức của hậu phương, sự động viên kịp thời của anh đã 
thêm sức mạnh cho chúng tôi chiến đấu và thật là một sự trùng hợp đẹp đẽ: Ngày 7 — 
5 ta thắng ở Điện Biên Phủ thì 8 ~ 5 anh Tô bước vào hội nghị Geneve trong một thế 
khác: thế của người chiến thắng. Trước đó, cả Molotov và Chu Ân Lai đều khắc khoái 
chờ đợi một chiến thăng để ta có thêm sức nặng trên bàn hội nghị; còn anh, anh ra đi 
và luôn tin chắc quân ta sẽ thắng ở Điện Biên Phủ. Suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
anh đã là vị lãnh đạo Đăng và Nhà nước lo lắng nhất cho công cuộc động viên hàng 
triệu thanh niên lên đường nhập ngũ và động viên lương thực, vũ khí, đạn được cho 
chiến trường miền Nam. Một lần nữa anh lại là chủ tịch hội đẳng chỉ viện tiền phương 
và anh đã hoàn thành thật xuất sắc trọng trách này. Là một người cằm quân, tôi rất biết 
ơn anh về điều đó. 

Suốt hơn nửa thế kỷ tình bạn của chúng tôi, hai anh em tôi thường xuyên trao 
đổi bản bạc với nhau về mọi vấn đề. Trong những năm anh thôi giữ chức cế vấn BCH 
— T.Ư Đảng, chúng tôi có nhiều thời gian ở gần nhau hơn và thường nói với nhau về tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Anh mong muốn tư tướng ấy quán triệt đến từng người dân, đến 
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từng đảng viên. Tư tưởng Hồ Chí Minh chú trọng đến con người vì thế theo tôi, nói 
đến Phạm Văn Đồng là nói đến đạo đức của anh: giản đị, liêm khiết, thanh bạch, yêu 
thương cán bộ. Cho đến trước khi mát, điều anh lo nhất là hiện tượng thoái hóa trong 
Đảng. Nhiều khi anh đã kêu lên: “Sao đảng viên bây giờ nhiều người hỏng thế...” 
Anh đã lo như thế, bây giờ anh đã đi xa mất rồi. Trước khi anh mắt, anh đã gọi 
tôi đến nhiều lần. Tôi đến nhưng anh chẳng nói được gì, chỉ nắm tay tôi thật chặt... 


TH.H. ghi 


TẢ. Trà chuyện với Đại tướng tổng chỉ huy quân đội trong chiến 
tranh giải phóng miền Nam: 25 năm — Nhớ lại... / Võ Nguyên Giáp ; Song Tô 
thực hiện / Sài Gòn giải phóng. — 2000. - Ngày 30 tháng 4. - Tr. 2. (Số thứ tự 
trong thư mục 240) 


TRÒ CHUYỆN VỚI ĐẠI TƯỞNG TỎNG CHÍ HUY QUÂN ĐỘI 
TRONG CHIÉN TRANH GIẢI PHÓNG MIỄN NAM: 25 NĂM - NHỚ LẠI 


Võ Nguyên Giáp 


Chiến thắng mùa xuân năm 1975 - với Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài 
Gòn. giải phóng hoản toàn miền Nam, thống nhất đất nước - là chiến thắng lịch sử đẹp 
như huyền thoại. 25 năm sau mùa xuân huy hoàng đó, chúng tôi lại có dịp được gặp và 
đối thoại với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người chỉ huy tài ba của quân đội ta trong 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Mặc dù tuổi đã 89 nhưng ông vẫn rất 
minh mẫn và hào hứng trò chuyện cùng chúng tôi về những tháng ngày lịch sử quyết 
liệt và hào hùng ấy, 

- Thưa Đại tướng! Kế hoạch giải phóng miễn Nam. thống nhất đất nước được 
giao cho quân đội vào thời điểm nào? 

- Sau trận chiến thăng Điện Biên Phủ trên không đi đến việc ký kết hiệp định 
Pa-ri, chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Nhưng đặc biệt là tại Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng lần thứ 21 hợp hồi tháng 7-1973 đã xác định “Thời cơ thực hiện 
thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước đã đến”... Từ nghị 
quyết của hội nghị trên, Bộ Thống soái Tối cao gồm Bộ Chính trị, Thường trực Quân 
ủy Trung ương và một số đồng chí chủ chốt trong Bộ Quốc phòng đã cùng nhau bàn 
bạc xúc tiễn kế hoạch giải phóng hoàn toàn miễn Nam. Năm 1974, tình hình có dấu 
hiệu chuyền biến mau lẹ. Trên chiến trường, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của 
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Mỹ đang bị phá sản, nội bộ nước Mỹ thì rối ren do phong trào biểu tình phản chiến lên 
rất cao, Nixon đang bị bê bối vì vụ Watergate... Tháng 9 - 1974, Bộ Thống soái tối cao 
đã họp thông qua kế hoạch giải phóng miền Nam trong thời gian từ 2 đến 3 năm. Đó 
là kế hoạch cơ bản. Đồng thời cũng xây dựng một kế họach thời cơ: Nếu có thời cơ thì 
chúng ta lập tức tấn công giải phóng miền Nam sớm hơn... 

~ Thưa Đại tướng, về mặt quân sự, vì sao chúng ta lại chọn Tây Nguyên, TP Buôn 
Ma Thuột là mục tiêu tấn công mở đầu? 

- Tháng 12 - 1974, Bộ Chính trị họp với sự tham dự của đại diện các chiến 
trường. Trong cuộc họp này, mọi người đều nhất trí với nhận định, tình hình chiến 
trường phát triển ngày cảng thuận lợi, thời điểm tổng công kích - tổng khởi nghĩa giải 
phóng hoàn toàn miễn Nam đã đến. Vấn đề đặt ra là mục tiêu tấn công của chiến dịch? 
Từ trước tới nay, Bao giờ chúng ta cũng chú trọng tới chiến trường Tây Nguyên vì vị 
trí chiến lược của nó. Ngay từ khi đánh Pháp, chúng tôi đã xác định ai nắm được Tây 
Nguyên thì có thể làm chủ được cả miền Đông. Năm 1973, anh Hoàng Minh Thảo 
(Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, lúc đó là Tư lệnh chiến trường Tây Nguyên) ra hợp 
có trình bày với tôi là Tây Nguyên có một vị trí cực kỳ quan trọng, cực kỳ hiểm yếu, đó 
là thành phố Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, khó khăn ở Buôn Ma Thuột là tiếp tế nước và 
lương thực. Mặt trận Tây Nguyên cũng đã có chuẩn bị nhưng chưa đầy đủ. Các đồng 
chí ở Khu 5 cũng cho răng ta có thể giải phóng Tây Nguyên trước. Lúc đó, tôi có giao 
cho một tổ nghiên cứu kế họach giải phóng miền Nam. Các đồng chí cán bộ tác chiến 
và Học viện Quân sự cũng tham gia ý kiến nên đánh nơi nào là hợp lý nhất? Phần lớn 
đều đồng ý đánh Buôn Ma Thuột. Ít khi nào có sự thống nhất cao như vậy. Đến tháng 
Chạp, cũng có ý kiến ta nên đánh vào Sài Gòn để gây bắt ngờ nhưng ý kiến chung nhất 
vẫn là muốn đánh vào đô thị lớn thì trước hết phải có một đòn chủ lực tiêu diệt chủ lực 
địch ở ngoài đô thị. Cuỗi cùng chúng tôi đã đi đến quyết định là đánh Buôn Ma Thuột. 
Anh Văn Tiên Dũng được Bộ Chính trị và Thường trực Quân ủy Trung ương cử vào 
chỉ đạo chiến trường Buôn Ma Thuột. Trận này, anh Dũng đã đánh thật xuất sắc... 

- Thưa Đại tướng, trước chiến địch Buôn Ma Thuột, bộ đội miền Đông Nam Bộ 
đã “làm gọn” thị xã Phước Long. Chiến thắng Phước Long có ý nghĩa như thế nào 
trong thế trận lúc ấy? 

- Trong lúc hội nghị đang họp thì các đồng chí ở Nam Bộ báo cáo ra để nghị 
cho đánh Phước Long. Bộ Chính trị và Thường trực Quân ủy Trung ương nhất trí. Khi 
ta tấn công và giải phóng Phước Long, phản ứng của cá Mỹ và ngụy rất yếu ớt. Ta ví 
Phước Long như một đòn trình sát chiến lược giúp cho việc đi đến quyết định đánh 
Buôn Ma Thuột. 

- Có phải sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, chúng ta chuyển từ “kế hoạch cơ bản” 
sang “kế hoạch thời cơ”? 
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- Sau thất bại nặng nề ở Buôn Ma Thuột, địch hoang mang và ra lệnh rút lui 
chạy khói chiến trường Tây Nguyên. Lúc đó. Bộ Thống soái Tối cao nhận dịnh: Chiến 
thăng Buôn Ma Thuột đã trở thành chiến dịch giải phóng miền Nam. phải tập trung 
lực lượng. nhanh chóng hướng về Sài Gòn... Qua tin tỉnh báo. biết địch tập trung quân, 
quyết định co cụm “tử thủ” ở Đà Nẵng, tôi ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Chiến trường Trị 
Thiên - Huế chuyển từ kế hoạch cơ bản sang kế hoạch thời cơ. đánh dịch rút chạy, 
không cho chúng tập trung về Dà Nẵng... 

- Thưa Đại tưởng, còn khi nào thì mệnh lệnh tắn công được chuyên thành tổng 
tắn công? 

~ Tình hình thay đổi rất nhanh khi địch bỏ Huế, rút lực lượng mạnh nhất tập trung 
về Đà Nẵng. ôi báo cáo với Bộ Chính trị: ta nên tập trung dánh Đà Nẵng và đề nghị 
cử anh Lê Trọng Tấn làm Tư lệnh mặt trận, anh Chu Huy Mân làm chính ủy. Bộ Chính 
trị đồng ý. Trong cuộc họp bản. ngôi ngay trên sản nhà ở tổng hành đinh. tôi hỏi anh 
Tấn: "Cần máy ngày để giải phóng Đà Nẵng”. Anh Tấn bảo: “Tôi cần 5 ngày". Tôi 
bảo. “Không được, trong chiến tranh, thời gian là lực lượng. Anh suy nghĩ thêm. sáng 
mai trả lời tôi”. Đây là lần thứ hai trong đời, tôi bác ý kiến của anh Tấn. Sáng hôm 
sau chúng tôi thông nhất 3 ngày. Ngày 29-3-1975, bộ đội ta tấn công và giải phóng 
Đà Nẵng, địch tháo chạy hỗn loạn. Tôi đề nghị Bộ Chính trị và Thường trực Quân ủy 
Trung ương chuyền tấn công thành tổng tấn công và tháo bức điện của Bộ Thống soái 
Tối cao gửi các chiến trường, trong đó có câu “Trận Sài Gòn đã bắt đầu”. Tôi ra lệnh 
cho bộ đội ở Tây Nguyên nhanh chóng hành quân vòng xuống Sài Gòn. Từ Đả Nẵng 
giải phóng, anh Lê Trọng Tân đẻ nghị cho thành lập cánh quân phía Đông. Tôi trả lời: 
Tôi hoàn toàn đồng ý nhưng phải hỏi ý kiến anh Ba (Tổng Bí thư Lê Duẩn). Sau khi 
trao đổi, anh Ba đồng ý. Cánh quân phía Đông được thành lập do anh Lê Trọng Tắn 
làm Tư lệnh. Một lệnh thần tốc mới đã được ban hành. Trước đây. bản mệnh lệnh của 
Bộ Thống soái có hai chữ “chắc thắng”. Lệnh mới không có hai chữ “chắc thắng” mà 
là (Đại tướng đọc từng chữ, rõ ràng, khúc chiết- PV): “thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo 
bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút xốc tới giải phóng hoàn toàn miễn 
Nam, quyết thắng và toàn thắng”. 

~ Và nhờ đó, Đại tướng Lê Trọng Tần đã có mặt ở Sài Gòn sớm nhất? 

- (Đại tướng trằm ngâm giây lát - PV): Đúng ra phải phong danh hiệu hai lần 
Anh hùng cho anh Tắn. Một lần trong chiến dịch Điện Biên Phủ. chỉ huy đơn vị căm 
cờ trên nóc hầm Đờ - cát, bắt sống tướng Dờ - cát và lần này - cắm cờ trên nóc Dinh 
Độc Lập, bắt nội các Dương Văn Minh đầu hàng vô diều kiện, Mặc dù trước khi anh 
Tấn hành quân, tôi có dặn; Nên để cho một đơn vị chủ lực có sẵn trong đó vào trước. 
Anh Tấn cũng đã đánh vòng xuống Bà Rịa - Vũng Tàu. Thế nhưng cánh quân của anh 
Cằm (Thượng tướng Hoàng, Cầm, lúc đó là Tư lệnh Quân đoàn 4 - PV), lại bị kẹt ở 
Xuân Lộc nên anh Tắn vẫn vào trước. 
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- Cảm giác của Đại tướng trong giờ phút quân ta tiền công giải phóng Sài Gòn? 

- Ngày 29 và 30-4-1975, tình hình rất khẩn trương. Suốt đêm 29-4. tôi thường 
có những cuộc trao đôi qua điện thoạt với anh Ba. Sáng ngày 30-4, tôi đến phòng họp 
*Nhà con rồng” tại khu A trong cơ quan Tổng hành dinh từ rất sớm cùng các anh trong 
Bộ Chính trị và Thường trực Quân ủy Trung ương theo dõi tình hình điễn biến chiến 
trường từng giờ, từng phút. Khi nghe tin Dương Văn Minh ra lệnh ngừng bắn và đề 
nghị thương lượng. tôi cầm bút thảo ngay bức điện. Điện ký tên anh Ba, với nội dung 
“... Tiếp tục tấn công vào Sài Gòn theo đúng kế hoạch; chiếm lĩnh toàn bộ thành phó, 
tước vũ khí quân đội địch. đập tan triệt đẻ mọi sự kháng cự. quyết bắt dịch đầu hàng, 
không có thương lượng...”. Lúc.lØ giờ 10 phút ngày 30 - 4 - 1975, chúng tôi nhận 
được tin qua Đài phát thanh của Nhật cho biết các đơn vị Quân giải phóng có xe tăng 
dẫn đầu đã tấn công vào Sài Gòn. Cả Tổng hành định ran lên không khí chiến thắng. 
Khoảng 10 giờ 30 phút, chúng tôi nhận được tin quân ta đã cắm cờ ớ nóc Dinh Độc 
Lập. Khoảng 11 giờ. từ mặt trận báo ra: Dương Văn Minh đã xin đầu hàng. Tất cả đều 
reo lên sung sướng. Với tắt cả chúng tôi, đây là giờ phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời 
hoạt động cách mạng. Ngay lúc đó, tôi nhớ đến Bác, nhớ đến các liệt sỹ đã hy sinh... 
nước mắt tự nhiên cứ trào ra. Tôi chắc các đồng chí khác cũng vậy. Buổi trưa, tôi lặng 
lẽ đi ra phố. Thấy cả Hà Nội đã đỗ ra đường và hò reo chào mừng thắng lợi... 

- Thưa Đại tướng, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Đại tướng là Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh quân đội. Còn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh? 

- Làm gì mà chẳng được (cười). Năm 1948. bằng một Sắc lệnh của Chủ tịch 
nước. Bác Hồ giao cho tôi làm Tổng Tư lệnh quân đội. Từ đó cho đến ngày giải phóng 
miền Nam. thông nhất đất nước, chẳng có ai cách chức tôi cả. 

Lúc tiễn chúng tôi ra về, đồng chí Thư ký của Đại tướng nói riêng: “Khi anh Văn 
(Đại tướng Võ Nguyên Giáp) đến nhà anh Ba (Đồng chí Lê Duẫn), xin ý kiến về đề 
nghị của anh Lê Trọng Tân được tổng tắn công vào nội đô từ 16 giờ ngày 29-4 thay 
vì lúc 6 giờ ngày 30-4. Anh Ba đồng ý. Anh Văn đề nghị anh Ba ký tên, thì anh Ba 
nói "Không, anh là Tông Tư lệnh, điện ký tên anh”. Một thoáng sau, anh Ba nói tiếp: 
"Hoặc ký thêm tên tôi hoặc nói là đã bàn với tôi, tôi nhất trí”... 


Song Tô 
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TÍÁ..- Từ Điện Biên Phủ tới chiến dịch Hồ Chí Minh / Võ Nguyên Giáp // 
Quân đội Nhân dân. ~ 2001. ~ Ngày 20 tháng 8. ~ Tr. 2. ngày 21 tháng 8. ~ Tr. 2, ngày 
22 tháng 8. — Tr. 2, ngày 23 tháng 8. — TT. 2, ngày 24 tháng 8, — Tr. 2. (Số thứ tự trong 
thư mục 24]) 


TỪ ĐIỆN BIÊN PHỦ TỚI CHIẾN DỊCH HỎ CHÍ MINH 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


SÓ I 

LTS - Ngày 25-8-2001. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Tổng tư lệnh, 
nguyên Bộ Trưởng Quốc phòng tròn 90 tuổi. Nhân dịp này, báo Quân đội nhân 
đân xin trân trọng giới thiệu phần kết hai cuốn hồi ức của Đại tướng mới xuất 
bản: Cuốn thứ nhất: “Điện Biên Phú-Điễm hẹn lịch sử” do nhà văn HỮU MAI 
thể hiện; cuốn thứ hai “Tông hành dinh trong mùa xuân toàn thắng” do nhà văn 
PHẠM CHÍ NHÂN thể hiện. 

Đây là những suy ngẫm, những đúc kết sâu sắc của vị tướng đã có nhiều 
công lao trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước cũng như 
trong việc xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân và nền quốc phòng toàn 
dân. (Đầu đề của tòa soạn báo QĐND) 


PHẢN I 
CÂY CỘT MÓC BẰNG VÀNG 
Cùng với Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, dân tộc Việt Nam lại có thêm một 
cột mốc lịch sử mới: Điện Biên Phủ, “cây cột mốc bằng vàng”? 

16.200 quân viễn chỉnh Pháp bị diệt và bắt sống trong một trận đánh là chiến 
công lớn nhất một dân tộc nhược tiểu giành được trong thời đại ngày nay. Thành trì 
bắt khả xâm phạm của chủ nghĩa đế quốc bị phá vỡ. Hồi chuông báo hiệu giờ tận số 
của chú nghĩa thực dân đã điểm. Đó là sự kiện làm rung chuyển, thay đổi thế giới. Một 
minh chứng cho dự đoán thiên tài của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1921: không phải trông 
chờ cách mạng vô sản thành công ở chính quốc, những dân tộc thuộc địa “có thể thực 
hiện công cuộc giái phóng bằng sự nỗ lực của bản thân”. 

Tiếng sắm Diện Biên Phủ mãi mãi còn rền vang. 

Việt Nam-IlŠ Chí Minh-Diện Biên Phủ! 


Loài người cùng reo vui với Việt Nam. 
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Ư LỆNH VÕ NGUY 


TỚNG CÚA HÒA BÌNH 

Việt Nam-Hồ Chí Minh-Điện Biên Phủ! 

Những tiếng nói khăng định quyền sống. quyền làm người của mọi dân tộc. 

Những tiếng đã đi vào ngôn ngữ của các dân tộc. 

Những tiếng vang vang tự hảo. 

“Đường kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc là con đường đấu tranh giải phóng 
dân tộc ở thời đại chủ nghĩa để quốc, khi so sánh lực lượng đã trở nên vô cùng bất lợi 
đối với những dân tộc mất nước. Nó là bước phát triển mới vẻ chất so với các phong 
trào trước đó đã bị bọn thực dân thống trị đìm trong biển máu. Nó không chỉ là cuộc 
đầu tranh vì độc lập của Tổ quốc mà còn vì hạnh phúc của toàn dân. 

Với truyền thống văn hóa Việt Nam mả hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước, lòng 
nhân ái. tỉnh thần cố kết dân tộc. với tỉnh hoa văn hóa phương Đông. Nguyễn Ái Quốc 
đã đến với chủ nghĩa Iê Nin, chủ nghĩa Mác-L.ênin, tìm ra con đường cứu nước duy 
nhất đúng đắn: con đường cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chế độ dân chủ 
nhân dân tiền lên chủ nghĩa xã hội. Dưới ánh sáng thế giới quan và phương pháp luận 
của Mác. tư tưởng Nguyễn Ái Quốc đã có sự chuyên biến về chất, mang lại cho đân 
tộc ta sức mạnh to lớn chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. 

Với đường kách mệnh, lòng yêu nước truyền thông “Nam quốc sơn hà, nam để 
cư” của đân tộc, hòa quyện với tính thần quốc tế vô sản, tư tưởng nhân văn thời đại mới 
là lí tưởng chủ nghĩa xã hội, trở thành lòng yêu nước-yêu dân-yêu nhân loại. Nó không 
chỉ huy động toàn thể người dân việt từ Bắc chí Nam, mà còn doàn kết được các dân 
tộc Đông Dương, tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân chính những nước xâm lược. 
và cả loài người tiền bộ trong công cuộc chiên đấu giành lại độc lập, tự do. 

Nguyễn Ái Quốc là người cộng sản duy nhất ở những thập niên đầu thế kỹ 
đã nhìn thấy rõ sức mạnh to lớn nằm ngay trong toàn thể đồng bào mình đang sống 
kiếp nô lệ. 

Đó là sức mạnh tiềm ấn tronp những tầng sâu văn hóa Việt Nam. Nền văn hóa 
đã giúp cho đân tộc nhỏ bé ở châu thô sông Hồng tổn tại qua một ngàn năm đô hộ của 
kẻ xâm lược. Nền văn hóa với triết lí sống là chủ nghĩa yêu nước, đã có kết cả dân tộc, 
tạo nên tỉnh thần bất khuất. nghị lực và những sáng tạo phi thường, nhiều lần đánh bại 
những kẻ thù xâm lược mạnh hơn mình gập bội trong suốt chiều dài lịch sử. 

Đem sức ta mà giải phóng cho ta. Phát hiện lớn dầu tiên của Nguyễn Ái Quốc 
trong sự nghiệp cách mạng là tĩnh thần chủ động và tự lực: biết phát huy nội lực; một 
đân tộc thuộc địa có khả năng tiến hành đấu tranh tự giải phóng, mang lại độc lập, tự 
đo, hạnh phúc cho nhân đân mình, và tử đó có thể póp phần giúp cho cách mạng vô 
sán ở chính quốc đi tới thành công. 

Người thành lập Dáng kách mệnh, đảng của giai cấp công nhân, ở một nước 
thuộc địa đói nghèo. kinh tế chậm phát triển, với 90% dân số là nông dân. Người thành 
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lập Mặt trận Việt Minh, tổ chức cơ bản của khối đại đoàn kết toàn dân. Đây là “đội 
quân chính trị” phải có trước. Vì từ đó mới có “đội quân vũ trang”, “người trước 
súng sau'. 

Bản chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân năm 1944, 
với 324 chữ. là cương lĩnh quân sự đầu tiên?) của Đảng ta trong thời kì đấu tranh giải 
phóng đất nước. Đây là cuộc chiến đấu vì dân, do dân, nhằm đem lại độc lập, tự do, 
hạnh phúc cho nước, cho dân. Vì “kháng chiến của ta là kháng chiến của toàn dân. 
cân phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân”. Nó đã đặt nền móng cho tô chức ba 
thứ quân, mối quan hệ giữa chúng, và chỉ ra cách đánh của những dân tộc bị áp bức. 
Nó đã chỉ đạo những hoạt động của lực lượng vũ trang trong suốt mấy thập kỉ chiến 
tranh. Nó còn có tác dụng lâu dải trong sự nghiệp bảo vệ đất nước. 

Đoàn kết toàn dân, xây dựng lực lượng chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang, 
khởi nghĩa từng phần tiến tới tông khởi nghĩa, là bước đi ban đầu của cách mạng Việt 
Nam, Nguyễn Ái Quốc với tầm nhìn xa rộng, đã biết chờ cái chớp mắt của lịch sử 
tháng 8 năm 1945, dẫn dắt cả một dân tộc từ bùn lầy, ngục tủ đứng dậy giành lại đất 
nước. Lần đầu trong lịch sử hiện đại, Đảng Cộng sản mới mười lãm tuổi ở một nước 
thuộc địa giành được chính quyền. 

Đảng ta đã trở thành một đảng cầm quyền. Nhiệm vụ của chính quyền mới là 
“mu cầu hạnh phúc cho dân” như đã xác định trong Tuyên ngôn độc lập: “Dán tộc 
nào cũng có quyền sống, quyên sung sướng và quyền tự do". Trước mắt là phải “làm 
cho đẳng bào cả nước ai cũng có ăn, có mặc, có học”. Người viết trong thư gửi cho các 
ủy ban nhân dân vừa được thành lập: '*Mước đóc lập mà dân không được hưởng hạnh 
phúc thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì". 

Sự xuất hiện của một nhà nước mới của dân, do dân, vì dân là một tiền đề cơ bản 
để đưa cách mạng giải phóng dân tộc tới thành công. 

Một tháng sau tông khởi nghĩa, ngày 23 tháng 9 năm 1945, tiếng súng xâm lăng 
bắt đầu nô ở Nam Bộ. Quân xâm lược đã đụng tới cả dân tộc. Với truyền thống đấu 
tranh bắt khuất, người dân Nam Bộ lấy gậy tầm vông làm vũ khí đã lập tức đứng lên 
kháng chiến. Cả nước vì Nam Bộ, cả nước ủng hộ Nam Bộ. Từ miễn Bắc, miền Trung, 
những đội quân Nam tiến ni tiếp lên đường. Trong cuộc kháng chiến 9 năm rồi 30 
năm, miền Nam đi trước về sau. 

Đảng ta chủ trương vừa kháng chiến ở Nam Bộ, vừa xây dựng chế độ mới. Cuộc 
tổng tuyển cử đầu tiên được tiến hành trên cả nước. Ở miền Nam, nó diễn ra đưới làn 
đạn quân thù. Nước Việt Nam độc lập có Quốc hội, Hiến pháp, có chính quyền đân 
cử. Trong chế độ dân cử mới, trừ những kẻ cam tâm làm tay sai cho giặc, ai ai cũng có 
chỗ đứng của mình. Chưa bao giờ một đất nước vừa giảnh lại chủ quyền, lại bắt đầu có 
chiến tranh, chí một thời gian ngắn có thể làm được nhiễu việc trọng đại như vậy. 
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Ngay từ đầu, kháng chiến của ta vừa là chiến tranh giải phóng, vừa là chiến tranh 
giữ nước. Ở một mức độ nhất định, nó đã mang tính tổng hợp, toàn dân và toàn diện. 
Nó kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao. Đây là “một cuộc 
chiến tranh kì lạ” đã làm ngã lòng viên tổng chỉ huy quân viễn chỉnh có tầm nhìn như 
Lơ-ctéc, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên trì, chịu đựng tìm mọi cách giành cho dân tộc vừa 
thoát khỏi tắm mươi năm nô lệ, một cuộc chiến tranh. Hòa bình là khát vọng sâu sắc 
của dân tộc ta. Trong những giờ phút cực kì hiểm nghèo, thù trong giặc ngoài, chúng ta 
đã đi tới một hiệp định quốc tế đầu tiên: Hiệp định mồng 6 tháng 3 năm 1946. Kẻ xâm 
lược buộc phái kí kết ngưng chiến, công nhận Việt Nam là một quốc gia tự đo. Lá cờ 
đỏ sao vàng của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tung bay trên thủ đô Pháp. 

Hơn ai hết, nhân dân ta thiết tha mong muốn hòa bình. Một tuần trước khi nỗ ra 
toàn quốc kháng chiến. Người trả lời phỏng vấn của báo Pa-ri-Sài Gòn: “Đẳng bào tôi 
và tôi thành thực muốn hòa bình ... Tôi biết nhân dân Pháp không muốn chiến tranh. 
Cuộc chiến tranh này chúng tôi muốn tránh bằng đủ mọi cách... Nước Việt Nam cần 
kiến thiết, nước Việt Nam không muốn là nơi chôn vùi hàng bao nhiêu sinh mạng...” 
Nhưng chúng ta không thể có hòa bình. Đề quốc Pháp vẫn quyết giành lại toàn bộ bán 
đảo Đông Dương bằng chiến tranh vì chúng tin sẽ thắng trong một thời gian ngắn. 

“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng 
nhân nhượng, thực dân Pháp càng lần tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. 

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 
định không chịu làm nỗ lệ. 

Hồi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên”. 

Hịch toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh cỗ vũ toàn thế đồng bào 
lên đường ra trận. 

Từ đêm 19 tháng 12 năm 1946, cuộc chiến đấu diễn ra trên cả nước giữa vòng 
vây trùng điệp của quân thù. 

Chỉ thị Toàn đân kháng chiến của Đảng ta xác định đường lối kháng chiến của ta 
là: “toàn đán, toàn diện và trường kì”, với cách “đánh dụ kích”. Đảng ta chủ trương: 
"Vừa kháng chiến vừa kiến quốc". Vì muỗn kháng chiến thẳng lợi phải dựa vào dân, 
phải bồi dưỡng sức dân, phải tiếp tục xây dựng chế độ đân chủ mới đem lại tự do và 
những quyền lợi thiết thực cho dân. 


SỐ II 
Kháng chiến toàn quốc khởi đầu bằng cuộc tổng giao =hiến trên tất cả những 
thành phố, thị trấn có mặt quân địch. Trong chiến tranh cách mạng chưa có trường hợp 
một lực lượng vũ trang yếu kém đương đầu thắng lợi với một đội quân chính qui ngay 
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tại thành phô. Quân và dân ta đã cằm chân quân địch ở khắp nơi. Đặc biệt tại thủ đô Hà 
Nội, ta chiến đấu với 6.500 quân viễn chỉnh Pháp suốt hai tháng, gấp đôi thời gian dự 
định. Trung đoàn thủ đô được thành lập ngay giữa vòng vây, gềm những chiến sĩ quyết 
tử, tiền hành một cuộc rút lui thần kì ngay trước mũi súng quân thù. Hà Nội, tiêu biểu 
cho cả nước, đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tiêu hao, tiêu diệt, cầm chân quân địch 
đi đôi với giữ gìn, phát triển lực lượng ta, tạo thời gian chuyển sang chiến tranh, động 
viên toàn dân lên đường kháng chiến lâu dải. 

Đây là sự khởi đầu của nghệ thuật chiến tranh toàn đân trên phạm vi cả nước. 

Năm năm chiến đầu trong vòng vây là một thời kì hết sức ngặt nghèo. 


Lúc này, ta đã có một quân đội quốc gia 9 vạn người, tuy vẫn còn là những 
“người dân mặc áo lính”, trang bì thô sơ, nhưng khác với dân quân, du kích, tự vệ, họ 
là lực lượng vũ trang tập trung thành từng tiêu đoàn, trung đoàn. Cuộc chiến đấu của 
bộ đội ta ở Nha Trang những tháng đầu kháng chiến cho thấy nếu dàn hàng ngang ra 
càn giặc thì nhất định thất bại. Trong chỉ thị toàn dân kháng chiến, Đảng ta đã đề ra 
phải “triệt để đùng đu kích vận động chiến", có nghĩa là đánh vận động với lực lượng 
chủ lực nhỏ. Thực tế chiến tranh cho thấy: đây là cách duy nhất tránh cho một đội quân 
non trẻ không bị kẻ thù có sức mạnh áp đảo tiêu diệt, giúp cho nó tiếp tục chiến đấu 
và trưởng thành. 

Nhiệm vụ cơ bản và khó khăn lớn nhất của thời kì này là phải phát triển rộng 
khắp chiến tranh toàn đân. Nếu mọi người cùng chống giặc thì cuộc kháng chiến sẽ có 
sức mạnh khôn lường, sẽ trở thành toàn diện. Và chỉ thực hiện được chiến tranh toàn 
dân, toàn điện. mới có thể đuy trì kháng chiến lâu dài, 

Mùa đông năm1947, bằng Huấn lệnh “Đại đội độc lập, tiểu toàn tập trung”, 
chúng ta phân tán 2/3 bộ đội thành những đại đội đi phát động chiến tranh du kích ở 
vùng tạm bị chiếm, dùng đơn vị tiểu đoàn đánh vận động tiêu điệt quân địch ờ những 
nơi chúng sơ hở. 


*Vừa kháng chiến vừa kiến quốc", Đảng ta chủ trương tiếp tục củng cô bộ máy 
chính quyên từ Trung ương đến thôn xóm. Một bộ máy chính quyền trong sạch, gồm 
những người kháng chiến trung kiên, bảo đảm việc thực hiện mọi chính sách của Chính 
phủ, nhằm xây dựng một chế độ đân chủ nhân dân, khẳng định tính hơn hẳn của chế độ 
mới. Chúng ta đã làm nên một điều kì điệu trong chiến tranh, là phát triển nông nghiệp. 
tiêu diệt nạn đói triỀn miên suốt thời Pháp thuộc, có năm cướp đi của ta một phần mười 
dân số. Nền kinh tế tự cấp tự túc đã đáp ứng những nhu cầu tối thiểu về lương thực cho 
toàn dân chiến đầu với mọi thứ vũ khí có trong tay. Nó còn nuôi được một đội quân tập 
trung, sau này lên đến hơn 30 vạn người và hàng triệu dân quâu du kích, trang bị cho 
chiến sĩ ngoài những vũ khí lấy được của địch, một số vũ khí do chính ta sản xuất, từ 
lựu đạn, mìn, đến bazôca, súng cối 120 ly, SKZ (súng không giật)... Chúng ta đã xây 
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dựng một nền văn hóa mới, trước hết là làm cho mọi người đều biết đọc. biết viết. tạo 
nên nếp sống lành mạnh trong nhân dân với phong trào Đời sống mới, duy trì những 
thuần phong mỹ tục, đưa lời ca điệu múa tới các đơn vị bộ đội, đến tận những bản làng 
hẻo lánh. Mặt trận Liên Việt, bao gồm cả Việt Minh, đã thu hút mọi tầng lớp xã hội. 
từ em nhỏ tới cụ già đều đứng trong các đoàn thẻ cứu quốc. Tổ chức Đảng được phát 
triển và không ngừng củng có, gồm những phần tử ưu tú trong kháng chiến, đi dầu trên 
mọi lĩnh vực đấu tranh, từ nhà máy. ruộng đồng, đến chiến trường. Phong trào thi đua 
Ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động đã phát huy hiệu quả vô cùng to lớn trên 
mọi mặt đời sống xã hội, từ hậu phương đến tiền tuyến, 

Cuộc chiến đấu của lực lượng vũ trang, gồm ba thứ quân, được tiến hành theo 
hai phương thức: 

Bộ đội địa phương và dân quân du kích chịu trách nhiệm ở địa phương, phát triển 
chiến tranh du kích rộng khắp, xây dựng làng kháng chiến, xây dựng và phát triển các 
khu du kích, căn cứ du kích ở khắp vùng nông thôn, đồng bằng cũng như rừng núi, 
xây dựng những đội quân ngầm trong những thành phố tạm bị chiếm. Hệ thống hằm 
hào chống giặc, công khai cũng như bí mật, đã góp phần bảo đảm cho dân quân, du 
kích bám đất bám làng, tiến hành cuộc chiến đấu tại chỗ. Hình thức “hội rễ cứu quốc”, 
một thứ chính quyên hai mặt, đã giúp cho chính quyền thôn xã của ta trong vùng tạm 
chiếm, tồn tại ngay trước mũi súng kẻ thù. 

Bộ đội chủ lực của khu (bao gồm cả chủ lực của tỉnh) đùng vận động đánh nhỏ 
tập kích, phục kích tiêu diệt, tiêu hao quân địch, chống càn để hỗ trợ và phát triển 
phong trào chiến tranh nhân dân địa phương, tiến lên mở những chiến dịch tiêu diệt hệ 
thống đồn bốt, đơn vị lớn của địch trong vận động. Bộ đội chú lực của Bộ xây dựng 
những tiểu đoàn, trung đoàn, đại đoàn mạnh tranh quyền chủ động trên chiến trường 
chính, đây nhanh đánh vận động từ qui mô nhỏ lên qui mô lớn, đánh địch trong vận 
động, trong công sự vững chắc từ cụm cứ điểm đến tập đoàn cứ điểm, tiêu diệt những 
phân khu, khu, vùng chiếm đóng của địch, mở những chiến dịch qui mô ngày càng lớn, 
có tác dụng quyết định chiến trường. 

Từ hai phương thức hoạt động trên, hình thành hai mặt trận: Mặt trận hậu địch 
đo bộ đội địa phương và dân quân du kích đảm nhiệm, thường xuyên chiến đẫu chẳng 
lại kẻ thù. Mặt trận chính diện xuất hiện với những chiến dịch tiến công liên tiếp của 
bộ đội chủ lực, bao giờ cũng có sự phối hợp của lực lượng vũ trang địa phương. Hai 
phương thức chiến tranh, do ba thứ quân tiến hành, gắn bó khăng khít với nhau, cùng 
hỗ trợ nhau phát triển không ngừng. 

Việt Bắc, căn cứ địa thần thánh của cách mạng và kháng chiến cả nước, chỉ ở xa 
Hà Nội hơn tám mươi ki-lô-mét, đã đánh thăng cuộc tiền công chiến lược lớn nhất của 
quân viễn chỉnh Pháp năm 1947. Kẻ thù đã không thể mở một cuộc tiến công chiến 
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lược lần thứ hai. Ta đã đánh bại hoàn toàn chiến lược đánh nhanh thắng nhanh. Những 
vùng. tự do gồm nhiều tỉnh của ta, mặc dù ở trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt, vẫn 
đứng vững và phát triển. Trên miễn Bắc, ngoài sáu tỉnh căn cứ địa Việt Bắc, ba tỉnh 
Liên khu 4. đất Châu Hoan, Diễn xưa đã được Bác coi như căn cứ địa kháng chiến 
thứ bai. Ba tỉnh tự do Liên khu 5 tên tại dọc bờ miễn 'Trung như một sự thách thức đối 
với kẻ thù. Vùng căn cứ địa Dương Minh Châu, Chiến khu D, chiến khu Đồng Tháp 
Mười ở Nam Bộ... trở thành những trung tâm kháng chiến tại miền nam. Ö khắp vùng 
dịch hậu, từ Bắc chí Nam đã trở thành những khu du kích, và căn cứ du kích, dù trải 
qua nhiều biên động nhưng kẻ thù không thể nào tiêu diệt. Những Đảng bộ, chỉ bộ địa 
phương, những người đảng viên trung kiên giữ vai trò quyết định trong cuộc chiến đấu 
cực kì ngặt nghèo để bảo vệ những cơ sở kháng chiến ở vùng tạm bị chiếm. 

Qua 5 năm chiến dấu giữa vòng vây, tư tưởng chiến tranh toàn dân, toàn diện, 
trường kì của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành hiện thực. Ta đã huy động được sức 
mạnh của cả dân tộc bao vây kẻ thù trong biển cả chiên tranh toàn dân, tạo thành “hiên 
la địa võng” đưa đội quân viễn chỉnh vào thế sa lầy. 

Bộ chỉ huy quân viễn chỉnh cũng như nhiều nhân vật cằm quyền, nhiều nhà quân 
sự Pháp đã phải công nhận: Nước Pháp thua về quân sự từ năm 1950, chỉ còn hai con 
đường; hoặc là dựa vào viện trợ Mỹ đẻ tiếp tục chiến tranh với hệ quả là Đông Dương 
sớm muộn sẽ rơi vào tay Mỹ, hoặc là điều đình với Chính phủ Hồ Chí Minh để kết 
thúc chiến tranh. 

Từ thực tiễn chiến đấu, một nghệ thuật chiến tranh toàn dân đã hình thành. 

5 năm chiến đấu hoàn toàn tự lực để tổn tại và phát triển giữa vòng vậy là thời kỳ 
có tính quyết định đối với cuộc kháng chiến lâu dài, đối với vận mệnh đân tộc. 

Trước năm 1941, Mỹ chưa chú ý tới khu vực này. Chỉ sau khi Đông Dương bị 
Nhật chiếm đóng, Mỹ mới nhận ra đây là tiền đồn chiến lược giám sát những con 
đường biển quan trọng ở Nam Á. Một số quan chức Mỹ lo nếu Pháp giành lại quyền 
kiểm soát thuộc địa này, sẽ khiến cho Mỹ không thể với tới các nguồn nguyên liệu và 
cơ sở hải quân trong vùng. 

Tổng thống Ru-dơ-ven vốn không ưa thứ chủ nghĩa thực dân Pháp lỗi thời, đã 
đề ra chủ trương “đặt Đông Dương dưới quyền uy trị quốc tế” như một bước chuẩn bị 
tiến tới độc lập, trong phạm vi ảnh hưởng của Mỹ. Việt Minh đã có quan hệ tốt với một 
số người Mỹ trong quân đội Đồng Minh tới chiến khu kháng Nhật ở Việt Bắc. Nhưng 
khi chiến tranh thế giới lần thứ hai sắp kết thúc, tình hình thay đổi. Trước sự lớn mạnh 
của Liên Xô, tại hội nghị Yan-ta tháng 2-1945, Ru-dơ-ven nhận thấy không nên vội gạt 
Pháp ở Đông Nam Á đã điều chỉnh ý kiến của mình là “chỉ để các thuộc địa dưới quyền 
ủy trị quốc tế nêu được mẫu quốc đồng ý”. Như vậy, điều này sẽ không bao giờ diễn 
ra! Đây là sự chuyển hướng bước đầu trong chính sách của Mỹ đối với Đông Dương 
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sau khi quân Tưởng bị đây khỏi lục địa Trung Hoa. tiếp đến nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa được các nước xã hội chủ nghĩa công nhận. Đông Dương đã bật lên như 
một bộ phận thuộc hàng “vòng cung lớn kiểm chế chủ nghĩa cộng sản trải dài từ Nhật 
Bản đến Án Độ. Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ đều theo quan điểm mang tên 
“thuyết Đô-mi-nô”, tin rằng Đông Dương sụp đỗ sẽ lần lượt kéo theo các nước khác ở 
Đông Nam Á.t® 

Trong tình hình chiến tranh lạnh giữa Đông và Tây ngày càng gia tăng, cuộc 
chiến trên bán đảo triều tiên kết thúc. Đông Dương trở thành điểm nóng tập trung mâu 
thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc và các nước thuộc địa. giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản. Chủ nghĩa chống Cộng quốc tế đứng đầu là Mỹ, đã chọn Việt Nam làm 
trọng điểm ngăn chặn phong trào cộng sản. 

Sự dính líu và can thiệp vào chiến tranh Đông Dương của Mỹ, cường quốc mạnh 
nhất về kinh tế và quân sự, đã làm thay đổi so sánh lực lượng trên chiến trường. mặc 
dù lúc này ta đã có được sự chỉ viện của Trung Quốc và Liên Xô. Pháp đã đi vào con 
đường “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”, “dùng người Việt đánh người Việt”, hình 
thành mục tiêu chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” kiểu Pháp. Chủ nghĩa thực dân 
mới kiểu Mỹ bắt đầu xuất biện tại nước ta. 

Tuy nhiên. tại Đông Dương quyền lợi của Pháp và của Mỹ không đồng nhất. Mỗi 
bên đều có mưu đồ riêng, Mỹ muốn nhân đà suy sụp của Pháp, biến các nước Đông 
Dương thành những quốc gia chư hằu. Pháp muốn dựa vào vũ khí và đô la Mỹ cứu 
vãn tình hình chiến tranh, có duy trì sự thống trị tại Đông Dương. chí ít là tìm một lối 
ra danh dự. 


SÓ II 

Chiến tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam là cuộc chiến dài nhất trong lịch 
sử cận hiện đại. Một cuộc chiến lâu dài, đương nhiên có những giai đọan. Sau ngày 
chiến tranh lan rộng ra cả nước, Đảng ta đã để ra ba giai đoạn kháng chiên chống xâm 
lược Pháp. Do có sự can thiệp ngày cảng sâu của Mỹ từ năm 1950, trên thực tiễn chiến 
trường, cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ của ta đã diễn ra như sau: 

Từ tháng 9-1945 cho đến giữa 1950, ta tiến hành cuộc chiến đấu trong vòng 
vây. Nội dung chủ yếu của thời kì này là triển khai thế trận chiến tranh toàn dân, 
nhằm đánh bại chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của địch, dồn quân địch vào thế 
sa lầy, giành quyền chủ động với địch trên chiến trường chính, tiến tới đánh bại ý chí 
của xâm lược Pháp. 

Từ chiến dịch Biên giới cuối năm 1950 đến kết thúc kháng chiến chồng Pháp 
năm 1954, ta tiếp tục phát triển chiến tranh du kích rộng khắp, đây mạnh vận động 
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chiến, công kiên chiến, những chiến dịch tiền công và phản công với qui mô ngày càng 
lớn nhằm đánh bại các chiến lược chiến tranh xâm lược của Pháp và can thiệp Mỹ. 

Pháp tiếp tục dựa vào sự chỉ viện ngày càng lớn của Mỹ cố thoát khỏi thế sa lẫy 
bằng cách tăng cường càn quét, bình định vùng tạm bị chiếm, ra sức tập trung và xây 
dựng một lực lượng cơ động lớn mạnh nhằm nắm quyên chủ động trên chiến trường, 
có giành một chiến thắng lớn về quân sự, hòng kết thúc cuộc chiến đã quá kéo dài với 
những điều kiện có lợi cho chúng. 

Ta phát triển chiến tranh du kích tới cao độ để ghim chân quân địch tại khắp vùng 
tạm bị chiếm, không cho chúng rút lực lượng chiếm đóng tập trung trở lại, đây mạnh 
hoạt động của bộ đội chủ lực khoét sâu vào mâu thuẫn của chúng giữa lập trung và 
phân tán, mở những chiến dịch tiến công và phản công nhằm vào những chiến trường 
xung yếu mà địch yếu hoặc tương đối yếu, buộc chúng chia nhó lực lượng cơ động để 
đối phó, làm bộc lộ những sơ hở, và chớp thời cơ giành chiến thắng quyết định. 

Đây là thời kì ta đã thoát khỏi thế bị bao vây, đựa vào sức mình là chính đồng 
thời tranh thủ viện trợ quốc tế để phát triển lực lượng, có điều kiện kết hợp chặt chẽ 
giữa đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao, phát huy cao độ sức mạnh dân tộc và 
sức mạnh thời đại, khai thác tối đa nhược điểm cơ bản của địch trong thời đại ngày nay, 
là một cuộc chiến tranh xâm lược kéo đài nhất định đưa chúng đến thất bại. 

Một chiến thắng quan trọng của ta diễn ra đúng lúc có thế tạo nên hiệu quả to 
lớn, có tính quyết định. 

Cuộc đấu tranh lúc này không chỉ diễn ra trên chiến trường, mà cả trên bàn hội 
nghị, ở bình điện quốc tế rộng lớn hơn, kế cả trên đất nước có những con người bị đẩy 
vào vũng lầy cuộc chiến tranh xâm lược. Nhưng quyết định vẫn là chiến thắng giành 
được trên chiến trường. 

Chiến thắng Đông Xuân 1953-1954, với đỉnh cao chiến dịch Điện Biên Phủ 
tiêu điệt hai phần ba lực lượng cơ động tính nhuệ của địch, là hệ quả của những 
thành tựu nhân dân đã giành được trong 9 năm kháng chiến chống Pháp. Những bài 
học rút ra được từ công tác lãnh đạo kháng chiến, nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, chỉ 
huy chiến dịch, chỉ huy chiến đấu, công tác hậu cản... đều được vận dụng trong thời 
điểm lịch sử này. 

Nhân dân ta đã tìm ra cách giành chiến thắng quyết định trong lúc kẻ địch đông 
nhất, làm nên những điều tưởng chừng như không thể làm được trong chiến tranh. 

Ta đã chủ động điều động quân địch để dẫn chúng tới chỗ mắc sai lầm. Liên 
minh chiến đấu ba nước Đông Dương chuyển qua thời kì mới từ sau Đại hội Đảng 
năm 1951, đã mở thêm nhiều chiến trường thu hút quân địch. tạo nên sự phối hợp nhịp 
nhàng trong cuộc tổng giao chiến lần thứ hai diễn ra trên toàn bán đảo. Chỉ trong một 
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thời gian ngắn, đội quân cơ động đông và mạnh nhất trong lịch sử chiến tranh Đông 
Dương đã bị chia năm xẻ bảy. 

Trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ gắn liền với các trận tiêu điệt địch ở 
Lai Châu, Thượng Lào, Bắc Tây Nguyên, những mũi thọc sâu chiến dịch ở Trung Lào, 
Hạ Lào, Đông Bắc Campuchia, các chiến trường hậu địch ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam 
Bộ, những trận đánh trước đó ở Tây Nam Ninh Bình, và sau đó trên đường 19 Liên khu 
5. Địch đã mất những đơn vị ưu tú nhất tại Điện Biên Phủ. Nếu nói về số lượng quân 
địch bị tiêu diệt thì ở các chiến trường phối hợp còn lớn hơn nhiều. 

Nếu bộ đội ta không được rèn luyện liên tiếp trong những trận vận động và công 
kiên từ năm 1947 thì sẽ không có thành công trong trận công kiên lớn nhất ở Điện 
Biên Phủ, và trong vận động đánh địch trên nhiều chiến trường Đông Xuân 1953- 
1954. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn về công tác hậu cần nếu không có hậu 
phương kháng chiến được xây dựng ngày càng vững chắc, không có kinh nghiệm của 
những chiến dịch Tây Bắc, Thượng Lào. Mũi thọc sâu từ Nghệ An xuống Hạ Lào dọc 
Trường Sơn là sự khai phá con đường mòn Hồ Chí Minh sau này. Những tiếng trống, 
mõ rên vang suốt đêm khuya làm cho quân địch khiếp sợ, những cuộc đấu tranh quần 
chúng với không khí tổng khởi nghĩa ở vùng hậu địch Liên khu 3... phải chăng là sự 
báo trước phong trào Đồng Khởi ở miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. 

Những thành tựu mà quân và đân ta thu được trong kháng chiến chống Pháp đã 
đưa học thuyết quân sự Việt Nam lên một trình độ mới, một chất lượng và sức mạnh 
mới, trở thành học thuyết quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. 

Nó kế tục truyền thống đánh giặc giữ nước lâu đài của ông cha. Đó là tình thần 
bất khuất, ý chí quật cường, cố kết dân tộc, đánh giặc mười năm, trăm năm, nghìn năm 
cũng đánh để giành lại bằng được non sông nước Nam. Đó là truyền thống “trăm họ 
là binh”, “giặc đến nhà đản bà cũng đánh”. Luôn luôn phải đương đầu với quân xâm 
lược mạnh hơn mình, ông cha ta đã lấy yếu đánh mạnh, lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch 
nhiều, dùng “đoản binh chế trường trận”, tài giỏi về dùng mưu lược thắng giặc, đã làm 
niên những chiến thăng lẫy lừng trong lịch sử. Đó là truyền thống “lấy đại nghĩa thắng 
hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”. 

Nó tiếp thu ánh sáng thời đại mới, chủ nghĩa Mác-Lênin, được mở ra với Cách 
mạng tháng Mười, với vai trò lãnh đạo của Đảng, “đội tiên phong đũng cảm”, “bộ tham 
mưu sáng suốt” của giai cấp và của đân tộc, với sự sáng tạo của toàn dân, trở thành 
cuộc chiến tranh vì dân, đo dân, có đân là có tất cả, lấy chính nghĩa thắng phi nghĩa, lây 
sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để chiến thắng quân xâm lược. 

Đặc điểm của nó là nghệ thuật chiến tranh toàn dân, từ chính trị đi lên vũ trang, 
từ khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa, từ tống khởi nghĩa phát triển thành 
chiến tranh cách mạng, đánh giặc trên cả hai mặt trận chính diện và hậu địch. Nó lây 
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mưu lược bắt nguồn từ lòng yêu nước, trí thông minh. tỉnh thần sáng tạo của cả đân 
tộc, thắng sức mạnh, buộc kẻ địch tập trung phải phân tán, biến kẻ địch mạnh thành 
kẻ địch yếu, lẫy vũ khí kém chất lượng thắng vũ khi hiện đại. Nó tiễn hành một cuộc 
chiến tranh tông hợp kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị với 
đấu tranh ngoại giao, lấy tiến công không ngừng, cảng đánh cảng mạnh, lập thế, tạo 
thời. tranh thủ thời cơ giành thắng lợi quyết định. Nó thấm nhuằn tư tưởng nhân văn 
Hồ Chí Minh, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội đàm phán hòa bình nào với địch đề kết thức 
chiến tranh, rất coi trọng xương máu chiến sĩ, có lòng khoan dung nhân đạo đối với 
tù binh, luôn luôn tìm mọi cách rút ngắn những ngày đau khổ cho dân tộc và cho cả 
những nạn nhân bị đầy vào chiến tranh xâm lược. 

Thắng lợi của kháng chiến chống Pháp đã tạo ý chí, quyết tâm, nền tảng về lí 
luận, cơ sở về lực lượng, một căn cứ địa vững chắc, một hậu phương lớn của cả nước 
góp phần quyết định vào sự thành công trọn vẹn của ba mươi năm chiến tranh giải 
phóng dân tộc, và sự nghiệp bảo vệ tổ quốc lâu đài. 

Mỗi lần trở lại Điện Biên Phủ, tôi tới nghĩa trang liệt sĩ dưới chân Đôi AI thắp 
nén hương tưởng niệm những người đồng đội đã năm lại đây. Đứng trước rất nhiều 
ngôi mộ không có tên, tôi hình dung ra anh chiến sĩ trẻ tới chiến trường giữa trận 
đánh, chiến đấu bên những người đồng đội chưa kịp biết tên mình, và mình cũng chưa 
kịp biết là đang ở đơn vị nào. Tiểu đoàn 23, đánh địch phản kích trên sân bay Mường 
Thanh, đã ghi công đầu cho người chiến sĩ cầm lá cờ làm chuẩn cho pháo bắn chỉ viện 
giữa lúc địch tiến công dữ đội nhất, nhưng không một ai biết tên anh, cũng như anh ở 
đâu, còn hay mất? chàng trai Phù Dễng từ thời xa xưa sau khi đánh giặc Ân đã cưỡi 
ngựa về trời... 

Anh bộ đội cụ Hồ ra trận thời đó, từ bưng biển Nam bộ, rừng núi Tây Nguyên, 
đèo mây Tây Bắc, đến những miễn đất lạ Lào, Campuchia... chỉ có một ý nghĩ vô cùng 
trong sáng; phải góp phần cùng đồng đội, đồng bào. bạn bẻ có chung số phận giành lại 
độc lập. tự do. 

Dân tộc ta đã phải trả giá hơn một thế hệ những người con ưu tú nhất để xóa đi 
một vết nhơ của loài người là chú nghĩa thực dân. 

Sau chiến thắng ở Điện Biên Phủ, tôi từ Tây Bắc trở lại Việt Bắc, đến chào Bác. 
Người bắt tay chúc mừng, rồi nói: 

Nhân dân ta còn phải tiếp tục chống Mỹ! 

Tôi nhớ tới những lời Bác viết trong thư khen ngợi quân và dân sau chiến 
thắng: “Thắng lợi trợ lớn nhưng mới là bắt đâu". Những lời này chỉ có được ở Chủ 
tịch Hồ Chí Minh! 

Với thắng lợi của kháng chiến chống Pháp, nước Việt Nam đã được quốc tế 
công nhận là một quốc gia độc lập, thống nhất, nhưng chúng ta chỉ mới giảnh lại 
nửa đất nước. 
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Chúng ta không thê tránh khỏi cuộc dụng đầu lịch sử còn tiếp tục. Cần phải 
chứng minh cho chủ nghĩa thực dân cũ và mới hiểu rằng: đã tới lúc không thể dùng sức 
mạnh sắt thép để nô dịch, chia cắt những dân tộc nhỏ yếu. 

Thắng lợi của kháng chiến chống Pháp trong Đông Xuân 1953-1954 đã mang lại 
những điều kiện vô củng quí báu cho dân tộc để tiếp tục đánh thắng quân xâm lược Mỹ 
trên tiền tuyến lớn miền Nam, giành lại độc lập và thông nhất cho Tổ quốc. 

Từ mùa xuân Điện Biên Phủ, 45 năm đã trôi qua (thời điểm 1999 T.S). Chúng 
ta đã thực hiện di chúc thiêng liêng của Người là quyết tâm hoàn thành trọn vẹn sự 
nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc với cuộc chiến tranh ba mươi năm, mở ra kỉ 
nguyên đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, Chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ "xây 
dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chú và giàu mạnh” với 
những thành tựu rõ rệt trong công cuộc đổi mới. 

Chúng ta đang bước vào năm 2000, năm giao thời sang thế ki XXI, thiên niên 
ki thứ ba. 

Cục diện thế giới đang trải qua những biến động lớn. Cuộc cách mạng khoa học 
và công nghệ đang phát triển với nhịp độ siêu tốc. đặc biệt là ở các nước phát triển, 
những nước đã đi vào nên “văn minh trí tuệ”. Xu thế toàn câu hóa, khu vực hóa. với 
mặt tích cực và mặt tiêu cực của nó đang lôi cuốn cả hành tỉnh. Đi đôi với nguyện vọng 
hòa bình đẻ phát triển, các cuộc xung đột sắc tộc và tôn giáo đang nẻ ra ở nhiễu nơi: 
cuộc chiến tranh xâm lược với vũ khí công nghệ cao do chủ nghĩa thực dân kiểu mới 
gây ra đang chà đạp lên chủ quyền và độc lập của các dân lộc. 

Trong lúc đó, những mâu thuẫn cơ bản của thể giới vẫn tiếp tục tồn tại, với 
những hình thức và biểu hiện mới trong sự đan xen phức tạp. Di sâu phân tích, chúng 
ta nhận thầy tính chất của thời đại vẫn không thay đổi, đúng như Đảng ta đã nhận định: 
loài người vẫn ở trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bán đi lên chủ nphĩa xã hội. 

Vận hội mới đang đến với chúng ta, cùng những thách thức mới. Chúng ta cảng 
phải tăng cường đoàn kết, tiến lên dưới ngọn cờ tất thắng của Đảng, biến những ước 
mơ, những hoài bão tưởng chừng như không thực hiện được thành hiện thực. Đồng 
thời, phải luôn nắm vững qui luật dựng nước đi đôi với giữ nước, vừa xây dựng thành 
công đất nước giàu mạnh vừa bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu. 

Đường kách mệnh. con đường lên hạnh phúc còn dải; nhưng chúng ta đã có 
những tiền đề thắng lợi. 

“Độc lập dân tộc, đân chủ, và chủ nghĩa xã hội". "lòng yêu dân, yêu nhân loại 
không bao giờ thay đổi” : “Mưu cầu hạnh phúc cho dân” : “Có dân là có tất cá”, “Đoàn 
kết, đoàn kết, đại đoàn kết”, đó là những điều nằm trong di sản Người để lại cho dân 
tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh. 
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PHẢN II 


MÁY SUY NGHĨ VẺ BÀI HỌC LỊCH SỬ 
CÚA CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
SÓ IV 

Tôi muốn đành những trang cuỗi của tập hồi ức này đề suy ngẫm về cuộc trường 
chỉnh 30 năm giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ Quốc của nhân dân ta dưới ngọn cờ vẻ 
vang của Đảng. Càng nhìn sâu về quá khứ càng thấy rõ tương lai. 

Ngày toàn thắng 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử. 

Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, ba mốc chói lọi bằng vàng 
“Tổng khởi nghĩa tháng 8, Điện Biên Phủ và mùa xuân 1975 đã mãi mãi sáng ngời 
trong lịch sử. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kỳ tưởng chừng như 
không thê làm được giữa thế kỷ XX, lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là 
thuộc địa, nửa phong kiến, kinh thế kém phát triển đánh thắng những cường quốc để 
quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của mình, nêu một tắm gương anh dũng, bất khuất, 
trí tuệ tài năng trước toàn thể giới. 

Thiên anh hùng ca thắng Pháp, thắng Mỹ vang vọng mãi trên pon sông đất nước 
ta, trên khắp các châu lục. 

Vinh quang đời đời thuộc về nhân dân Việt Nam anh hùng, thuộc về Đảng Cộng 
sản Việt Nam quang vinh, bộ tham mưu cách mạng đũng cảm, sáng suốt, đạn dày kinh 
nghiệm đã lãnh đạo chiến tranh đến ngày toàn thắng. 

Tổ quốc Việt Nam ghi công các Anh hùng liệt sĩ, những người con yêu quý xả 
thân vì dân, vì nước “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Lịch sử ghỉ nhận công lao 
thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà chiến 
lược thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang 
nhân dân Việt Nam. 

Thắng lợi của nhân dân ta cũng là thắng lợi của nhân dân các nước anh em, của 
loài người tiến bộ trên toàn thế giới đã nhiệt tình ủng hộ, hết lòng giúp đỡ cuộc chiến 
đấu chính nghĩa của Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đề Quốc. 

Từ chiến thắng vĩ đại mùa xuân 1975 đến nay (năm 2002-T.S) hai mươi lăm năm 
đã trôi qua. Nhân loại đang đứng trên thềm của thế kỷ XXI và của thiên niên kỷ mới. Ở 
vào thời điểm quan trọng này, cần nhìn lại quá khử hào hùng của dân tộc với nền văn 
hiến Việt Nam và những võ công oanh liệt, ôn lại chặng đường chiến đấu 30 năm dưới 
sự lãnh đạo để rút ra những bài học đựng nước và giữ nước cho ngày nay và mai sau. 

Một câu hỏi lâu nay không ít người đặt ra: V? đâu nhân dán Việt Nam không một 
tắc sắt trong tay, vùng lên bẻ gãy gông xiằng nô lệ, lại đánh thắng “hai đề Quốc to” 
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trong cuộc chiến không cân sức, giành lại non sông đất nước, tiễn lên giải phóng xã 
hội, giải phóng con người? 

Sẽ không tìm được câu trá lời cho câu hỏi này nếu không nhìn sâu vào chiều đày 
lịch sử xa xưa, vào nền văn hóa dân tộc, vào truyền thống và di sản quân sự của tổ tiên, 
vào đường lỗi cách mạng Việt Nam đưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Thật vậy, một sự kiện hiếm thấy trong lịch sử thể giới là các bộ tộc người Việt cổ 
sinh sống trên vùng đất này đã sớm có một triết lý sống, hình thành và phát triển một 
văn hóa dân tộc mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước, tình thần đấu tranh bất khuất để 
làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, cỗ kết với nhau, tương thân tương ái, vừa dũng 
cảm vừa thông minh. Chính nhờ sức mạnh khôn lường của nền văn hóa ấy mà dưới 
ách đô hộ hơn một nghìn năm của phong kiến phương Bắc, dân tộc ta đã không hễ bị 
đồng hóa và cuối cùng đã vùng lên giành lại nền độc lập. Cho đến khi vị tổ Trung hưng 
đầu tiên là Anh hùng đân tộc Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch 
Đăng, thì kỷ nguyên một nghìn năm độc lập tự chủ đã được mở ra, chỉ gián doạn bằng 
20 năm đô hộ của quân Minh. Suốt trong một nghìn năm ấy dân tộc ta trong triều đại 
của các vị vua yêu nước đã đánh bại các kẻ thù xâm lược lớn mạnh hơn nhiều lần, từ 
Tống, Nguyên đến Minh, Thanh. Đặc biệt trong thế kỳ XII, dân tộc ta đã ba lần đánh 
thắng quân Nguyên Mông là đội quân khét tiếng đã từng chỉnh phục nhiều dân tộc từ 
Âu sang Á, đã chiếm lĩnh cả lục địa Trung Hoa “Nam quốc sơn hà nam để cư”. Hễ ké 
thù đụng đến nước ta thì “vua tôi hòa mục, anh em đồng lòng, cả nước chung sức, trăm 
họ là binh”, giữ vững quê hương, bảo vệ xã tắc.Từ Ởịch Tướng Sĩ đến Bình Ngô Đại 
Cáo, một học thuyết quân sự Việt Nam đã hình thành và phát triển: “Lá đại nghĩa 
thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”. “lây ít địch nhiều”, "lầu nhỏ thắng lớn”. 
Học thuyết đã biết vận dụng phép biện chứng đổi yếu thành mạnh, kết hợp lực, thế, 
thời, mưu, cuối cùng đạt tới nguyện vọng sâu xa là giành lại và giữ vững chủ quyền 
dân tộc với những tư tưởng vượt thời đại: “Đáp tắt muôn đời chiến tranh", ''đem lại 
hòa bình muôn thuở”. 


Đến đây, một câu hỏi mới được đặt ra: Vậy thì vì sao một dân tộc anh hùng như 
dân tộc Việt Nam lại phải sống kiếp ngựa trâu hơn 100 năm đưới ách thống trị của thực 
dân để quốc Phương Tây? 

Rõ ràng là có không ít nguyên nhân đưa đến một thời kỳ đen tối trong lịch sử 
đất nước, trong đó phải kể đến các chính sách sai lầm đi ngược lại lợi ích dân tộc của 
triều đình nhà Nguyễn. Nhưng suy cho cùng, nguyên nhân chủ yếu là sự khủng hoảng 
về đường lối vào thời điểm mà tương quan lực lượng giữa ta và địch đã có những thay 
đổi cơ bản; nước ta đang ở phương thức sản xuất phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc 
hậu, quân đội trang bị thô sơ, còn kẻ địch là một nước đã đi vào một phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa với nền công nghiệp hiện đại và quân đội được trang bị hiện đại. 
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Trước thực tiễn mới của cuộc đấu tranh, những người yêu nước Việt Nam hồi bấy giờ 
chưa tìm được kế sách cứu nước. Các phong trào yêu nước từ Nguyễn Trung Trực đến 
Hoàng Hoa Thám, từ Cần Vương đến Đông Kinh Nghĩa Thục, từ Đông Du đến Duy 
Tân đều bề tắc. không tìm ra lỗi thoát. Chính vì thế mà tinh thần anh đũng có thừa, 
nhưng các phong trào khởi nghĩa và nôi đậy từ Nam chí Bắc đều bị đàn áp dã man. Các 
lãnh tụ yêu nước chỉ “thành nhân” mà sự nghiệp cứu nước chưa "thành công” được. 

Cho đến năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi đồờm 
đường cứu nước. Mang trong mình hành trang tư tưởng truyền thống yêu nước và 
tinh thân đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam cùng với tỉnh hoa văn hóa phương 
đông. Người đi khắp bốn biển năm châu với trí lớn giải phóng những “người cùng 
khổ". Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc-nhà yêu nước vĩ đại đã đến với chủ nghĩa Lê-nin 
và Quốc tế thứ ba, tìm ra con đường cứu nước: con đường cách mạng vô sản và trở 
thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Từ đó dân tộc đã gắn liền với giai cấp, quốc 
gia gắn liền với quốc tế, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ chủ nghĩa 
Mác-Lê-nin, Nguyễn Ái Quốc tiếp thu thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng: 
tiếp thu và phát triển phương pháp luận Mác-Lê-nin, phương pháp duy vật lịch sử và 
duy vật biện chứng. 

Với mục tiêu cách mạng mới, cuộc đấu tranh yêu nước không những mang lại độc 
lập, thống nhất cho tổ quốc mà còn mang lại tự do hạnh phúc cho giai cấp công nhân và 
nhân đân lao động, cho toàn dân. Cuộc chiến tranh giải phóng đã trở thành cuộc chiến 
tranh toàn dân, một cuộc chiến tranh chính nghĩa “'vì dân” và “do dân” có sức mạnh 
vô cùng to lớn quật ngã mọi kẻ thù. Với “Chánh cương vẫn tắt", “sách lược văn tắt" 
và “lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng", đường lỗi cứu nước phải là “Đường kách 
mệnh”. Đảng tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua những năm tháng đầu 
tranh đường lỗi cách mạng đã được hoàn chỉnh vào năm 1941, khi Dảng đặt vấn đề giải 
phóng dân tộc lên trên hết, đoàn kết mọi lực lượng yêu nước trong Mặt trận Việt Minh, 
phát động vũ trang khởi nghĩa, đưa Cách mạng thánh Tám đến thắng lợi. 

Trên cơ sở dường lỗi cách mạng của Đảng, học thuyết quân sự Việt Nam đã 
phát triển vượt bậc, giải quyết thành công trong điều kiện của thời đại mới vấn đề cốt 
lõi hầu như một nghịch lý: “lấy nhỏ thắng lớn”. “lầy yếu thắng mạnh", “lâu ít địch 
nhiều". Học thuyết quân sự Việt Nam luôn năm vững các mục tiêu cách mạng, chủ 
nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuất phát từ thực tiễn, phân tích tình hình 
thực tiễn, tìm ra quy luật và hành động theo quy luật, đánh thắng mọi kẻ địch hung 
bạo. Học thuyết ấy luôn theo dõi diễn biến mau lẹ và so sánh lực lượng giữa địch và 
ta trên chiến trường, tìm ra và tạo thời cơ có lợi nhất cho ta, tạo thế mạnh của ta, khoét 
sâu thế yếu của địch, tập trung lực lượng tiêu diệt địch. Khi tình hình thay đổi thì kịp 
thời thay đổi quyết sách về chiến lược, chiến thuật, tích cực, chủ động, cơ động, linh 
hoạt, bí mật, bất ngờ, giành được thắng lợi lớn nhất, thường là trong những điều kiện 
khó khăn nhất. 
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Phát huy đến mức cao nhất tỉnh thần “quyết chiến quyết thắng”, “không có gì 
quý hơn độc lập, tự do. Khơi dậy nghị lực sáng tạo và tài thao lược của mỗi người và 
của toản dân tộc, phát triển đến đỉnh cao trí tuệ Việt Nam, quân và dân ta đã làm nên 
những chiến công hiển hách tưởng chừng như huyền thoại. 


Kiên định mục tiêu cách mạng, vận dụng thế giới quan, quan điểm thực tiễn 
phương pháp luận Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là bài học mang tính cách 
mạng và khoa học, có ý nghĩa to lớn của học thuyết quân sự Việt Nam trong thời đại 
Hồ Chí Minh. Làm đúng theo bài học đó thì thành công. Không làm theo bài học đó 
thì sai lầm, thất bại. 


Còn nhớ những ngày đầu tháng 8-1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rõ thời cơ 
lớn đã đến. Người quyết định nhất thiết phải họp Quốc Dân Đại Hội vảo trong tuần 
tháng 8, dù các đại biểu chưa về đủ. Ngày 13-8-1945, Trung ương Đảng ra lệnh tổng 
khởi nghĩa, đưa Cách mạng tháng Tám đến thành công ở thủ đô Hà Nội và trong cả 
nước chỉ trong vòng một tuần lễ. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. 

Trải qua hơn chín năm kháng chiến lâu dài, gian khổ chống để quốc Pháp xâm 
lược tại mặt trận Điện Biên Phủ, khi thực tiễn chiến trường thay đổi, chúng ta đã hạ 
quyết tâm chuyển từ phương châm “đánh nhanh thắng nhanh” sang phương châm 
“đánh chắc thắng chắc”. Từ kế hoạch tiêu diệt địch trong ba đêm hai ngày sang kế 
hoạch chiến đầu liên tục trong 55 ngày đêm. Quyết tâm thay đổi phương châm ấy đã 
được Bác Hỗ và Bộ Chính trị phê chuẩn. Cuối cùng, quân và dân ta đã tiêu diệt tập 
đoàn cử điểm mạnh nhất của để quốc Pháp được Mỹ giúp sức, một pháo đài mà Pháp 
và Mỹ đều cho là “bất khả xâm phạm”. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ kéo dài 21 năm trời, cuộc tổng tiễn công và 
nổi dậy mùa xuân năm 1975 là một điển hình thành công của học thuyết quân sự Việt 
Nam. Theo dõi sự phát triển cực kỳ mau lẹ của tình hình địch, ta trên chiến trường, Bộ 
thống soái tối cao đã có những quyết định kịp thời khi thời cơ mới xuất hiện, chuyển 
kế hoạch cơ bản giải phóng miền Nam từ hai đến ba năm lúc đầu sang kế hoạch thời 
cơ, rút xuống một năm rồi quyết định kết thúc trước mùa mưa, chỉ trong vòng chưa đầy 
hai tháng, giành được thắng lợi boàn toàn và trọn vẹn. 

Độc lập và tự chủ, thông minh và sáng tạo, đó là nét nôi bật của học thuyết quân 
sự Việt Nam. 

Trong lịch sứ ông cha ta đánh giặc, nhất là thời L.ý, Trần về sau, các bậc tiền nhân 
đọc nhiều sách của các nhà chiến lược quân sự Trung Hoa cổ, nhưng không phải lúc 
nào cũng chủ chương “đánh mau giải quyết mau” hay phải có lực lượng gấp địch 10 
lần mới tiến công. Trong những năm kháng chiến vừa qua, các tướng lĩnh Việt Nam 
tiếp thu tính hoa quân sự thế giới, nhưng đánh thì theo cách đánh Việt Nam. Chính vì 
thế mà chúng ta đã thắng. 
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Năm 1971, tôi sang Liên Xô khẳng định quyết tâm đánh Mỹ đến thắng lợi hoàn 
toàn và đề nghị bạn có sự giúp đỡ đặc biệt. Tại cuộc họp với các đồng chí trong Bộ 
chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô, đồng chí Cô-xư-ghin hỏi: “tôi xin hỏi đồng chí Giáp, 
đồng chí nói Việt Nam đánh thắng Mỹ, tôi muốn biết các đồng chí có bao nhiêu quân 
sư đoàn, bộ binh, cơ giới và Mỹ có bao nhiêu? Xe tăng, pháo hạng nặng, máy bay chiến 
đấu... các đồng chí có bao nhiêu và Mỹ có bao nhiêu? Khả năng về phòng không, về 
tên lửa. về thông tin, ra-đa của các đồng chí như thế nào? Xin đồng chí nói qua cho 
tôi biết”. Tôi trả lời: *Tôi hiểu câu hỏi của đồng chí, đồng chí muốn hói về vấn để so 
sánh lực lượng giữa chúng tôi và Mỹ theo học thuyết quân sự Xô-Viết là như vậy. Học 
thuyết quân sự Xô-Viết là hết sức ưu việt, đã chiến thắng phát-xít Đức. Điều đó là rõ 
ràng. Nhưng tôi xin nói nếu chúng tôi đánh theo cách đánh của các đồng chí thì chúng 
tôi không đứng nỗi được hai tiếng đồng hồ. Chúng tôi đánh theo cách đánh khác, cách 
đánh của Việt Nam và chúng tôi sẽ thắng”. Sau ngày toàn thắng chúng tôi có dịp trở 
lại Liên-Xô gặp lại đồng chí Cô-Xư-ghin, tôi cảm ơn Liên-Xô đã nhiệt tình giúp Việt 
Nam đánh Mỹ đồng chí vui vẻ nói “Việt Nam thắng to quá. như thế tốt quá, chúc mừng 
các đồng chí”. 

Một vấn đề có tính quy luật của chiến tranh nhân đân Việt Nam là: Toàn dân 
đánh giặc, cả nước đánh Pháp, đánh Mỹ, không phân biệt tiền tuyến hậu phương, ý chí 
thống nhất Tổ quốc là thế và lực mạnh trong chiến tranh. Nước Việt Nam là một. Dân 
tộc Việt Nam là một. Chiến trường Việt Nam là một. Cả đân tộc Việt Nam kết thành 
một khối trong tình đồng bảo cùng chung giống nòi Hồng Lạc, không thể cắt chia. Thù 
nhà nợ nước là chung của cả dân tộc. Cả nước vùng lên đập tan xích xiễng, làm nên 
Cách mạng Tháng Tám. Giặc Pháp quay lại xâm lược Nam Bộ. miền Bắc, miễn Trung 
xung phong Nam tiến. Bắc Bộ là chiến trường chính, Trung Bộ và Nam Bộ phối hợp 
hết mình. Miễn Nam là tiền tuyến lớn, nơi “trực tiếp quyết định” thắng lợi, miền Bắc là 
hậu phương lớn có vai trò quyết dịnh nhất. Dưới mưa bom Mỹ, miền Bắc kiên cường 
đánh trả, chỉ viện sức người, sức của. tất cả vì miền Nam ruột thịt. Cả nước vì miền 
Nam, miền Nam vì cả nước. Miền Nam gọi miền Bắc trả lời. Kẻ thù đụng đến miễn 
Nam một miền Bắc đánh cho chúng gấp năm gấp mười lần. Con số hơn một triệu cán 
bộ, chiến sĩ quê miễn Bắc “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, trong đó hàng chục vạn 
người đã vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường là một biểu trưng chói lọi. 

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cũng đã có lúc không 
nắm vững đường lối quân sự của đảng và tư tưởng quân sự Hỗ Chí Minh, không đi sát 
thực tiễn và không theo quy luật, chủ quan duy ý chí nên đã hạn chế không ít thắng lợi 
và chịu nhiều tổn thất. 


SỐ V 
Đã có một thời gian. mỗi quan hệ giữa chiến tranh đu kích và chiến tranh chính 
quy là đề tải tranh luận kéo dài trong cán bộ quân sự ở chiến trường. Một số đẳng chí 
nhận thức không đúng, chỉ chú trọng dây mạnh đấu tranh chính trị. Chiến tranh du 
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kích chỉ chăm lo xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang địa phương và quân 
dân du kích. Coi nhẹ xây dựng lực lượng quân đội chủ lực, một số người nước ngoài 
nghiên cứu về Việt Nam cũng thường cho rằng chiến tranh nhân dân đồng nghĩa với 
chiến tranh du kích. Đó là những nhận thức hoàn toàn sai trái. Đảng ta không bao giờ 
có một chiến tranh quân sự thuần túy, và cũng chưa bao giờ hạn chế chiến tranh ở mức 
độ chiến tranh du kích. Chiến lược chiến tranh của đảng là một chiến lược chiến tranh 
tông hợp, kết hợp đấu tranh chính trị, đầu tranh ngoại giao, kết hợp chiến tranh du kích 
với chiến tranh chính quy, kết hợp đánh nhỏ, đánh vừa, đánh lớn. Trong khi phát triển 
chiến tranh chính trị, đây mạnh chiến tranh du kích, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng 
bộ đội chủ lực thành những binh đoàn mạnh từ tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn, đến 
quân đoàn. Trở thành những cú đấm sét, giáng cho địch những đòn tiêu diệt lớn, quyết 
định chiến trường. 

Lại như do không nắm vững quy luật của khởi nghĩa và chiến tranh nên đã có 
chủ trương kết hợp với tổng công kích, tiến hành tổng khởi nghĩa trong chiên tranh 
ngay khi trên chiến trường còn hơn nửa triệu quân Mỹ và còn hơn nửa triệu quân ngụy 
và quân các nước phụ thuộc. Cuộc tổng tiến công và nổi đậy Xuân Mậu Thân (1968) 
để lại một bài học sâu sắc về khuyết điểm này. Trận tông tiến công bất ngờ và đồng loạt 
đánh vào các đô thị và hầu hết các căn cứ hậu cần lớn của địch giành thắng lợi vang 
dội, đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ”, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh. 
Lẽ ra, phải chuyên hướng hoạt động về nông thôn, nhưng chúng ta lại chủ trương tiếp 
tục tiến công vào các đô thị nhằm dấy lên tổng khởi nghĩa, cuối cùng tổng khởi nghĩa 
vẫn không diễn ra, cách mạng phải chịu nhiều tôn thất. 

Một ví dụ khác do làm sai quy luật nên phải trả giá bằng xương máu. Cách mạng 
là tiễn công. Tư tưởng chiến lược của chiến tranh cách mạng bao giờ cũng là tư tưởng 
tiến công, còn hình thức tác chiến thì có tác chiến tiến công, tác chiến phòng ngự kế cả 
về chiến lược, chiến địch và chiến đấu. Tuy nhiên, do nhận thức không đúng đắn nên 
trong một thời gian dài, một số cán bộ cho rằng trong chiến tranh chỉ có đường lỗi tiến 
công, phủ nhận phòng ngự, thậm chí coi phòng ngự là điều cấm ky. Vì vậy mà trong 
một số trận đánh, bộ đội bị thương vong. 

Trong những năm gần đây, Mỹ và một số cường quốc phát triển vũ khí và trang 
bị hiện đại. Cuộc chạy đua vũ trang vẫn đang tiếp tục, đi đôi với một chiến lược mới 
đặt “nhân quyền” lên trên '*chú quyền”, một số thế lực hiếu chiến tự cho phép xâm lược 
một quốc gia độc lập và có chủ quyền, bắt chấp luật pháp quốc tế. Sau chiến tranh vùng 
vịnh (1991) vừa qua lại diễn ra chiến tranh xâm lược Cô-xô-vô. Một điều mới đặt ra, 
trone điều kiện chiến tranh xâm lược với vũ khí công nghệ cao. thì học thuyết quân sự 
Việt Nam còn có giá trị hay không? 

Chúng ta không bao giờ chủ quan khinh thường địch, luôn coi trọng đây mạnh 
công tác nghiên cứu khoa học và kỹ thuật quân sự lên một bước mới. Và chúng ta có 
thể khăng định ngay rằng: học thuyết quân sự Việt Nam thời kỳ Hồ Chí Minh hoàn 
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toàn có khả năng giữ vững nền độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thỏ của đất nước, đánh 
bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược bất kê từ đâu tới. 

Nền văn hóa Việt Nam, đường lỗi cách mạng đúng đắn cúa Đảng, học thuyết 
quân sự Việt Nam độc đáo, sáng tạo, không ngừng phái triển là sức mạnh của Việt 
Nam trong thời kỳ Hồ Chí Minh. 

Hiểu được các điều cơ bản ấy, sẽ hiển được các câu hỏi đặt ra. 

Sau ngày quân và dân ta đập tan cuộc tập kích bằng không quân chiến lược B52 
của Mỹ, nhà sử học Pháp *“Pie Risa Phêray”t' đã nói rất đúng rằng: “Những tên lửa 
SAM được sử dụng bởi lý tưởng trong sáng, bởi nền văn hóa Việt Nam “tư chất Việt 
Nam” theo chúng tôi chính là chìa khóa mở cửa thắng lợi của Việt Nam”. 

Không hiểu được điều đó, kẻ thủ chuốc lây thất bại cũng là điều tất nhiên. 

Ken-nơ-đi con khi còn sống đã sang thăm Việt Nam với thiện chí tìm hiểu sâu 
về sai lâm của cha mình đối với đất nước hòa bình và hữu nghị này. Sau khi thăm Pác 
Bó về, anh ta băn khoăn không hiểu tại sao trong những ngày gian khổ ấy, sống trong 
hang đá thô sơ mà những người Việt Nam có thẻ tin sẽ có thắng lợi hôm nay? Hơn nữa 
lại thắng ngay khi Pháp và Mỹ có những cố gắng chiến tranh cao nhất. Khi nghe tôi 
nói qua về nền văn hóa và lịch sử Việt Nam anh ta vui mừng thật sự như được vỡ lẽ ra, 
điều này Ken-nơ-di cha và con trước đây không hề hay biết. 


Tháng 11-1995, theo đề nghị của phía Mỹ, tôi đã tiếp ông Rô-bớt Mác Na-ma- 
ra, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời hai tổng thống Ken-nơ-đi và Giôn-sơn, 
một trong những kiến trúc sư của chiến tranh xâm lược Việt Nam, Trong câu chuyện 
tôi nhận xét: 

- Trong cuỗn hồi tưởng của ngài có một điều tôi cho là đúng, đó là Mỹ đánh Việt 
Nam mà không hiểu gì về lịch sử, địa lý, văn hóa, tập quán, con người Việt Nam và 
dân tộc Việt Nam nói chung và những nhà lãnh đạo Việt Nam nói riêng. Chúng tôi có 
một nền văn hóa vững bên, có một học thuyết độc đáo đã được thử thách trong lịch sử. 
Vì vậy mà chúng tôi đã thắng. 

Ông Mác Na-ma-ra đáp: - Vâng, đúng như vậy. Cuối cùng thì ông cũng đã nhận 
ra được một chân lý, rất tiếc là đã quá muộn màng. 

Trận quyết chiến chiến lược mùa xuân năm 1975 đánh dấu bước phát triển mới 
hết sức rực rỡ của nghệ thuật chiến tranh, đặc biệt là nghệ thuật điều hành chiến tranh ở 
giai đoạn kết thúc, nghệ thuật tổ chức và chỉ đạo thực hành những trận then chết quyết 
định, đưa kháng chiến đến toàn thăng. 

Trong những nhân tố chủ quan đưa đến thắng lợi, phải kể đến các cơ quan quân 
sự chiến lược của Tổng hành dinh. Suốt 55 ngày đêm. từ thủ trưởng đến cán bộ, nhân 
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viên, mọi người làm việc không tiếc sức mình, phục vụ Bộ thống soái tối cao lãnh đạo, 
chỉ đạo các chiến trường và bậu phương chiến đấu và chiến thắng. 

Thắng lợi của chiến tranh là kết quả của sự hí sinh, nỗ lực to lớn của toàn dân tộc 
trong cuộc đấu trí, đấu lực quyết liệt lâu dài giữa ta và địch, của sự lãnh đạo, chỉ đạo, 
điều hành, chỉ huy ở tằm vĩ mô kết hợp với hoạt động chiến đấu và đấu tranh cụ thể 
của từng chiến trường, từng đơn vị, không phải chỉ riêng một chiến trường nào, một bộ 
phận nào, trong đó Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và các cơ quan tham mưu chiến 
lược giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Mùa xuân 1975, Bộ thống soái tối cao đã tỏ rõ tài 
năng mưu lược, hiểu địch, hiểu mình, điều hành toàn diện cuộc chiến tranh trên phạm 
vi cả nước, khẩn trương, linh hoạt, thận trọng, chắc thắng, toàn thắng trong tình hình 
quốc tế vô cùng phức tạp giữa những năm 70. Các chiến dịch đều diễn ra theo một kế 
hoạch thống nhất của Bộ Tổng tư lệnh, có sự phối hợp với nhau cả về kế hoạch và tình 
huống chiến dịch, tạo tiền để cho nhau và cũng tạo ra điều kiện hình thành đòn quyết 
định chiến lược cuối cùng. 


Suy nghĩ về vai trò của cơ quan chiến lược quân sự, tôi xúc động nhớ đến các 
Anh, những người bạn chiến đầu thân thiết đã từng làm việc trong Bộ Chính trị, Quân 
ủy Trung ương trong Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh suốt những năm đài kháng chiến, 
đến nay người mất, người còn... Các anh đã cùng lo cái lo chung của dân, của Đảng, 
từng vui cái vui hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân và Đảng đã tin cậy giao cho. Mỗi 
gương mặt là một tình cảm thân thương, một chuỗi dài kỷ niệm đẹp trong cuộc đời 
chiến đầu vì dân vì nước mãi mãi in đậm lòng tôi. 

Từ khi nước nhà giành được độc lập và thống nhất hoàn toàn, toàn dân ta Nam 
Bắc sum họp một nhà luôn nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng đất nước và 
bảo vệ tổ quốc. 

Trong công cuộc xây dựng kinh tế và phát triển văn hóa nay đã trở thành nhiệm 
vụ trung tâm. sau một thời gian mắc sai lầm chủ quan, dập khuôn và duy ý chí. Đảng 
ta đã sớm trở lại với tư tưởng Hỗ Chí Minh, xuất phát từ thực tiễn. tìm ra quy luật, 
đề ra đường lỗi mới đúng và sáng tạo. Đường lỗi ấy đã cỗ vũ mạnh mẽ giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc giành được những thắng lợi to lớn cực kỳ 
trên các mặt trận kinh tế văn hóa và đối ngoại. Đảng ta đã đi đến một kết luận lịch sử: 
Chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền táng tư tưởng và kim chỉ nam 
hành động, nhân dân ta đã ra khỏi khủng hoảng và tiếp tục đi lên trên con đường công 
nghiệp hóa. hiện đại hóa với nền kinh tế nhiều thành phần và cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, dù thăng lợi của đường lỗi đổi mới to lớn như thế nào. chúng ta cũng 
dũng cảm nhìn vào sự thật. Không chút phạm sai lầm “kiêu ngạo cộng sản”. Phải nói 
rằng hiện nay nước ta còn là một trong những nước nghèo trên thế giới, cơ cấu kinh 
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tế phần lớn còn là nông nghiệp, năng suất lao động thấp kém hàng trăm lẳn, trình độ 
công nghệ lạc hậu hàng thế kỷ so với các nước phát triển. Như vậy, đề thực hiện mục 
tiên xây dựng chủ nghĩa xã hội, mâu thuẫn chủ yếu nhất trong hình thái kinh tế - xã 
hội nước ta chính là mâu thuẫn giữa yêu cầu rất cao của trình độ phát triển lực lượng 
sản xuất, giữa yêu cầu cải thiện không ngừng đời sống vật chất và văn hóa của nhân 
dân với tình trạng nghẻo nàn và lạc hậu đang được khắc phục từng bước; đó là chưa 
nói đến những sự suy thoái về đạo đức và sự nảy sinh những tệ nạn xã hội mà cơ chế 
thị trường mang lại. 

Trong lúc đó thì cục điện thế giới đang có những biến đổi lớn. Một số nước phát 
triển đã đi vào thời kỳ kinh tế-xã hội mới-thời đại kinh tế tri thức của nền văn hóa trí 
tuệ. Ở đó, địch vụ và trí tuệ đã trở nên lực lượng sản xuất hàng đầu. Trên cơ sở ấy một 
trật tự thế giới mới đã được hình thành với xu thế toàn cầu hóa, lôi cuốn cả hành tỉnh 
vào cơn lốc lớn do Mỹ, một số ít siêu cường và các tập đoàn siêu quốc gia chỉ phối. 
Đi đôi với nguyện vọng hòa hoãn và hòa bình của phần lớn loài người tiễn bộ, thì các 
cuộc chiến tranh cục bộ. xung đột sắc tộc, tôn giáo vẫn tiếp diễn với cuộc chạy đua vũ 
trang chưa từng có về vũ khí công nghệ cao. 

Rõ ràng, trong khi chuẩn bị bước vào thế ký XXI và thiên niên kỷ thứ I1, Đảng ta, 
giai cấp công nhân và toàn dân ta đang đứng trước những vận hội lớn. Đồng thời phải đối 
mặt với những thử thách mới chưa từng có. Cũng như trước đây trong những bước ngoặt 
lớn của đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng ta đã xuất phát từ thực tiễn và đề ra những 
quyết sách đột phá phủ hợp với quy luật vận động của chiến tranh cách mạng. 

Đó là quyết sách ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, bởi vì như Mác đã khẳng 
định “lực lượng sản xuất là tiền đề của mọi tiền đề” của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản. dương nhiên với quan hệ sản xuất thích hợp. 

Đó là quyết sách coi giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách 
số một. bởi vì khoa học và trí tuệ đã trở thành lực lượng sản xuất hàng dầu, công nghệ 
tiên tiến là nội dung và động lực của công cuộc hiện đại hóa. 

Đó là phát huy đến đỉnh cao nội lực của đất nước, chủ yếu là con người, trên cơ 
sở đó mà chủ động hội nhập vào khu vực và thế giới, tranh thủ các nguồn vốn, công 
nghệ và tri thức quản lý của nước ngoài. 

Đó là chủ trương xây đựng và chính đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch vững 
mạnh, luôn nắm vững lý luận tiền phong, nâng cao đạo đức cách mạng, diệt trừ các tệ 
nạn xã hội xứng đáng với lương tâm danh dự và trí tuệ của giai cấp công nhân và của 
dân tộc, trên cơ sở đó mà chỉnh đốn nhà nước của dân, vì dân, do dân, tăng cường và 
mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhát. 

Đó là luôn luôn nêu cao tỉnh thần cảnh giác, giữ vững độc lập, chủ quyền, coi 
trọng việc xây đựng sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, tranh thủ sự 
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đồng tình, ủng hộ ở mức cao nhất của các phong trào hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ 
và tiến bộ trên thế giới. 

Toàn dân ta đoản kết một lòng, khắc phục mọi tư tưởng chủ quan, bảo thủ, giáo 
điều, máy móc, thực hiện bằng được các quyết sách mà Đảng đề ra. 

Dưới ngọn cờ tất thắng của Đảng và của Bác Hỗ vĩ đại, với hoài bão lớn, kiên 
định trong mọi tình huỗng, với nghị lực sáng tạo và trí tuệ Việt Nam trong thời đại 
mới, nhân dân ta đoàn kết, đại đoàn kết, sẽ biến những ước mơ thành hiện thực, tiến 
lên tiếp tục đổi mới phát triển với nhịp độ nhanh và bền vững, sánh vai với các nước 
trung bình. Rồi từng bước với các nước tiên tiến trên thế giới, như trước dây đã từ một 
nước thuộc địa trở thành một trong những nước đi tiên phong trong trào lưu giải phóng 
dân tộc. 
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Người Cộng sản trung kiên, nhà thơ lớn của thời đại mới. Người có công lớn 
cùng một số đồng chí đặt nền móng cho văn thơ Cách mạng Việt Nam. Nhà lãnh đạo 
có đức độ và tài năng của Đảng, người học trò ưu tú của Hồ Chủ tịch. 

Đối với tôi, anh là người bạn chiến đấu thân thiết cùng nhau làm việc trong suốt 
cuộc đời, khi ở Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là trong những năm tháng ở chiến khu, cùng 
nghe Bác và Chính phủ “luận bàn việc chung”, cho đến những đầu xuân, ở Ba Lan, 
“Ba Lan mùa tuyết tan”, 


Anh ra đi, hơn mười năm sau cái mốc “cỗ lai hy” nhưng chúng ta vẫn thấy anh 
ra đi quá sớm. 
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Anh ra đi, nhưng những áng văn thơ dỗ sộ của anh vẫn còn mãi với các thế hệ. 
tiếp tục động viên toàn Đảng và toàn dân 1a, tiếp tục tiễn lên, nhanh hơn vững hơn, lập 
nên những “Điện Biên”, những *Trường Sơn” mới. đưa đát nước Việt Nam tiến kịp 
các nước tiên tiễn trên thể giới. 

Trong giờ phút đau thương tôi và gia đình xin kính gửi đến chị Thanh và các 
cháu lời chia buồn thống thiết. 

Anh Lành ơi, chúc anh an giấc nghìn thu. Đối với bạn bè, đồng chí và nhân dân, 
anh vẫn sông mãi. 


76. Đối mới mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, vững chắc hơn / Võ Nguyên 
Giáp // Quân đội Nhân dân. — 2003. - Ngày 1 tháng 1. - Tr. 2. (Số thứ tự trong thư 
mục 243) 
ĐỎI MỚI MẠNH MẼ HƠN, NHANH HƠN, VỮNG CHÁC HƠN 


Đại trồng Võ Nguyên Giáp 


Ở thời khắc chuyển giao năm mới, Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP đã nêu những 
suy nghĩ của ông về những thành tựu cúa 16 năm đối mới do Đảng ta khởi xướng. lãnh 
đạo và nhất là những vấn đẻ đặt ra để đưa đất nước ta tiến lên nhanh và vững hơn, Báo 
Quân đội nhân dân xin trân trọng giới thiệu bài viết của Đại tướng. 

Năm 2002, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của 
Đăng, đất nước ta đã phải vượt qua những khó khăn mới, thách thức mới, có phần gay 
gắt hơn năm trước. Tình hình chính trị. tình hình kinh tế thế giới có những diễn biến 
phức tạp. piá cả biến động bất lợi cho ta. Trong nước diễn ra hạn hán. lũ lụt kéo dài, 
một số nơi lốc xoáy, lớ đất, cháy rừng, cháy nhà đã gây thiệt hại lớn. Mặc dầu vậy, kinh 
tế, xã hội vẫn ôn định và phát triển. đạt và vượt hẳu hết các chỉ tiêu kế hoạch, đời sống 
nhân dân được cải thiện một bước, quốc phòng ~ an ninh được giữ vững, vị thế quốc 
tế nước ta được nâng cao. Việt Nam vẫn là một trong số nước có tốc độ tăng trưởng 
GDP cao ở khu vực. 

Đạt được thành tựu quan trọng và khá toàn diện như vậy là nhờ Đảng ta đã có 
những nghị quyết đề ra nhiều chủ trương, chính sách ngày càng sát đúng với thực tế; 
sự chỉ đạo của Chính phủ khá sâu sát, kịp thời và các ngành, các cấp cùng toàn dân ta 
trong cả nước đã phát huy tinh thần chủ động. năng động, sáng tạo. 

Thể là lại thêm một năm đôi mới thắng lợi. Toàn Đảng, toàn dân ta phân khởi 
trước thành tựu mới và tăng thêm niềm tin vào đường lỗi tiếp tục đổi mới mà Đại hội 
lần thứ IX cúa Dáng đã đề ra. 
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Tuy nhiên, nghiêm khắc mà nhìn nhận, qua hơn 16 năm đổi mới, đất nước ta có 
bước phát triển vượt bậc, nhưng hiện ước ta vẫn là một trong những nước nghèo của 
khu vực và thế giới. 

Năm 2002, Trung ương đã chỉ rõ những yếu kém, chưa vững chắc trong phát 
triển kinh tế, xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa ôn định, chưa đạt kế hoạch về một 
số chỉ tiêu, nhất là về kim ngạch xuất khẩu. Đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. xây dựng 
cơ bản chất lượng kém và thất thoát. Sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp. Xã hội còn 
nhiều vẫn đề bức xúc như tham nhũng. làm ăn bất chính, tệ nạn ma túy, tai nạn giao 
thông diễn ra nghiêm trọng. Những yếu kém ấy nói lên sức mạnh lãnh đạo của Đảng, 
hiệu quả quản lý điều hành của Nhà nước còn có những hạn chế, bắt cập. Vì vậy, chúng 
ta không thể chút nào chủ quan thỏa mãn mà phải tiếp tục đổi mới, đối mới mạnh mẽ 
hơn nữa, để đưa đất nước ta tiễn lên nhanh và vững hơn. 

Năm 2003 là năm giữa nhiệm kỳ của Đại hội IX, là năm có vị trí “bản lề” rất 
quan trọng, tạo đà để hai năm sau phát triển nhanh hơn, thực hiện thắng lợi kế hoạch 
Š năm 2001-2005. 

Nói đến nhiệm vụ năm 2003, Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII của Trung ương 
và báo cáo của Chính phủ, Nghị quyết của kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XI vừa qua 
đã vạch rõ một cách toàn diện, với nhiều quyết sách cụ thẻ, đúng đắn. Ở đây, tôi chỉ 
muốn nói lên một số suy nghĩ, mong mỏi có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về một số 
vấn đề mà tôi cho là quan trọng. 

"Một là: Năm qua kinh tế, xã hội ôn định, tốc độ tăng GDP 7% là có gắng lớn, là 
khá cao, song tôi vẫn suy nghĩ: như vậy đã phải cao nhất chưa? Đã hết khả năng chưa? 
Nếu ta cứ chỉ tăng GDP hằng năm được 7 ~ 7, 5% thôi. thì sự tụt hậu vẫn tiếp tục diễn 
ra. Vì sao nhiều nhà đầu tư nước ngoài lại chuyển sang đầu tư ở nước khác? Chính 
sách khơi dậy tiềm năng lao động, của cải, trí tuệ của toàn đân ta đã đủ chưa? Có thể 
có cách huy động với mức độ cao hơn được không? 

Mong mỏi đầu tiên của tôi là Trung ương, Chính phủ, các nhà khoa học hãy đi 
sâu hơn nữa vào thực tế nước ta và nghiên cứu kinh nghiệm các nước, (ìm cho ra và 
khắc phục những gì đang làm trì trệ, cản trở, hạn chế việc phát huy cao độ nội lực và 
tranh thủ tối ẩa ngoại lực, để năm 2003 phát triển kinh tế với tắc độ cao hơn, bên vững 
hơn. như tinh thần Nghị quyết VII của Trung ương đã nêu lên. Không những phải phấn 
đấu tăng GDP 7, 5%, mà phải tìm ra phương sách đạt tốc độ cao hơn, mới có thể loại 
trừ được nguy cơ tiếp tục tụt hậu, mới thực hiện được kế hoạch Đại hội đề ra. 

Hai là: Năm 2003 nước ta bắt đầu thực hiện lộ trình hội nhập AFTA, từng bước 
giảm thuế quan hàng nhập khẩu, tự do hóa thương mại và đầu tư trong khối ASEAN, 
xúc tiễn chuẩn bị gia nhập WTO. 


Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế của thời đại, không một nước nào ngày 
nay tự cô lập, khép kín mà có thể đứng vững, phát triển. #ôi nhập kinh tễ quốc lễ, hợp 
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tác và cạnh tranh trong tình hình kinh tẾ nước ta còn lạc hậu, chậm phát triển là một 
thách thức cực kỳ quyết liệt đối với đất nước. Mẫy năm nay, Đăng ta đã nêu lên quan 
điểm chú động hội nhập, song tôi thấy năm 2003. thời điểm cam kết bắt đầu hạ thuế 
nhập khâu một số mặt hàng xuống 0 ~ 5% đã đến, mà việc chuẩn bị thì chưa thật chủ 
động, còn lúng túng, chưa thật khắn trương, mạnh mẽ từ cấp chiến lược cho đến cơ sở, 
công ty, doanh nghiệp. 

Muốn cạnh tranh được, điều quyết định là phải có công nghệ hiện đại và phải 
làm ra những sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường, ca thị 
trường trong nước và thị trường quốc tế. 

Song, chúng ta “đầu tư cho đổi mới công nghệ, cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
chậm” như Trung ương đã nhận định. 

Cuộc cách mạng nước ta đã chuyển sang nhiệm vụ chiến lược mới. Chính trị 
trước đây là chính quyền, là chiến đấu thắng lợi trên chiến trường để giành độc lập cho 
dân tộc, giảnh chính quyền về tay nhân dân. Chính trị ngày nay là xây dựng đất nước 
tiến lên chủ nghĩa xã hội và báo vệ Tổ quốc mà xảy đựng kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. 
Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phát triển kinh tế, cạnh tranh kinh tế thắng 
lợi trên thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, làm cho dân giàu lên. nước mạnh lên, 
sánh vai cùng các nước trên thể giới, thật sự đem lại cuộc sống văn minh, hạnh phúc 
cho nhân đân như Bác Hồ hằng mong muốn. Chúng ta luôn gắn xây dựng với bảo vệ, 
vì quốc phòng, an ninh có giữ vững mới có điều kiện phát triển: luôn gắn kinh tế với 
xã hội, vì phát triển kinh tế là vì con người, do con người, chúng ta xây dựng một nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh gắn liễn với dân chủ, công 
bằng, văn minh. 

Tôi mong năm 2003, toàn Đảng, roàn dân ta tạo ra mội chuyên biến mạnh mẽ 
trong việc chuẩn bị và tiễn hành hội nhập kinh tế quốc tẾ từ Trung tương đến cơ sở. 
Mỗi nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, mỗi công nhân, nông 
dân, mỗi người dân Việt Nam ta cần nhận thức rõ thách thức mới của công cuộc cạnh 
tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế. Mỗi người hãy nêu cao tình thần yêu nước, ý thức 
dân tộc, đồng tâm hiệp lực, sáng tạo, khôn khéo trên mặt trận sản xuất, kinh doanh, 
nghiên cứu *chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tÊ”, “đẩy mạnh việc ứng dụng tiễn 
bộ khoa học công nghệ, đổi mới thiết bị công nghệ trong tắt cả các ngành kinh tế” °2. 
Phải ra sức học tập, nâng cao năng lực quản lý, kiến thức kinh tế, xã hội, khoa học công 
nghệ, thông thạo ngoại ngữ, tin học, nghiên cứu, hiểu biết thị trường, chọn đúng sản 
phẩm, đầu tư tập trung, chống lãng phí thất thoát, giảm mạnh chỉ phí sản xuất, hạ giá 
thành.. tìm ra được những phương sách để cạnh tranh thắng lợi trên thị trường quốc 
tế và ngay trên thị trường trong nước, làm cho nền kinh tế nước nhà phát triển cao và 
bền vững. Sản xuất ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao là con đường sống còn của mỗi 
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doanh nghiệp, mỗi công ty. cũng như cúa cả nền kinh tế. Làm được như vậy mới giữ 
vững được độc lập, tự chủ và nâng vị thế của nước ta trên trường quốc tế, mới xây 
dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội vì “đân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh”. 

Ba là: Tôi mong năm 2003 ba cái nạn lớn: ¿ệ nạn thươ những, làm ăn bắt chính, 
tệ nạn ma túy, mại dâm và tai nạn giao thông được giảm bới một cách rõ rệt, đề tiến 
tới chấm dứt, chứ không nhải cứ tiếp tục diễn ra nghiêm trọng như hiện nay. 

Đọc báo. nghe tin hằng ngày, được biết không ít vụ :ham nhũng, lãng phí, làm ăn 
gian lận, bòn rút của công hàng tỷ, chục tỷ, trăm tý dồng và nhiều hơn nữa, tính chất 
ngày cảng nghiêm trọng. Tệ nạn ấy đã xâm nhập sâu vào cả ngành giáo đục, đào tạo 
con người và cả cơ quan công lý bảo vệ pháp luật. 

Đã bao nhiêu năm nay chúng ta nhận thấy và lên án sự lãng phí, thất thoát lớn 
trong các dự án đầu tư, trong xây đựng cơ bản. nhưng đến nay tham những. thất thoát 
trong các lĩnh vực ấy vẫn nghiêm trọng làm giàu bất chính cho một số người, còn công 
nhân xây dựng thì đời sống vẫn thấp. 

Dư luận xã hội rất bất bình về nạn hối lộ, chạy chức quyền, mua bằng cấp 
đang làm biến chất một bộ phận cán bộ. Phải thấy rằng, những cán bộ bỏ tiền để 
chạy cấp. chức thì ngay khi ngồi vào ghế đã không còn là cán bộ của Đảng của dân 
mà chí là những người lợi dụng chức quyền để xoay sở, ăn cắp của công, làm hại 
nước, hại dân. 

Chúng ta nghĩ thế nào khi những vụ tham những, hối lộ, làm ăn phi pháp, buôn 
lậu, trốn thuế diễn ra ở ngay trong các cơ quan, công ty, doanh nghiệp Nhà nước, 
nhưng các tố chức Đảng, công đoàn. đoàn thanh niên ở đó không phát hiện, 

Vì sao chúng ta đã có nhiều nghị quyết, đề ra nhiều luật pháp, quy định để chống 
tham nhũng, nhưng kết quả đạt được vẫn rất hạn chế, tệ tham nhũng vẫn điễn ra phổ 
biến, nghiêm trọng. 

Năm 2002. Trung ương và Chính phủ đã thê hiện quyết tâm chống tham nhũng, 
chỉ đạo điều tra để xét xử băng nhóm xã hội đen Năm Cam một cách kiên quyết, tạo 
được niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên, còn nhiều vụ tham nhũng báo chí nêu lên vẫn 
chưa được cơ quan có thâm quyền xem xét, xử lý. 


Kỳ này, Trung ương đề ra “đây mạnh chẳng tham những. lãng ph?", tôi mong 
rằng quyết tâm ấy của Trung ương sẽ được các cấp, các ngành rút kinh nghiệm thời 
gian qua, quán triệt tiền hành một cách cụ thẻ, kiên quyết, có hiệu quả. Tham những là 
giặc nội xâm, đã là giặc thì phải diệt trừ. Chống tham nhũng là một công việc phải kiên 
trì, làm có trọng điểm, tập trung chỉ đạo điều tra. xét xử thật nghiêm các vụ vi phạm 
lớn. Đặc biệt cần coi trọng thực hiện các biện pháp vẻ cơ chế, chính sách và tổ chức, 
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phát huy sức mạnh của nhân đân, dựa vào nhân dân đề ngăn chặn tham nhũng một cách 
có hiệu quả. Năm 2003, chúng ta phải có quyết tâm lớn, phần đấu làm giảm bớt một 
cách rõ rệt tình hình tham những, lãng phí, làm ăn bất chính. làm trong sạch một bước 
bộ máy Đảng, Nhà nước, nâng cao lòng tin của nhân dân. 

Tệ nạn má túy, mại dâm ngày càng phát triển, đã xâm nhập vào cả trường học, cơ 
quan, xí nghiệp, cả thành thị, nông thôn, đang là điều nhức nhối đối với toàn xã hội. là 
nỗi lo canh cánh của từng gia đình đối với con cháu. Nếu ta không ngăn chặn và đây 
lời được thì ma túy, mại dâm làm cho không ít thanh niên bị tàn lụi sức khỏe, sa sút ý 
chí, tội phạm gia tăng. bệnh AIDS phát triển. Có thể nói tệ nạn ấy nếu như không được 
ngăn chặn sẽ hủy hoại cuộc đời của một bộ phận không nhỏ thanh niên, thiếu niên nam 
nữ, làm ảnh hưởng đến giống nòi, đến văn hóa và tiên đồ dân tộc. Mấy năm qua, chúng 
ta đã có nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng hiệu quả vẫn còn thấp. Tôi mong năm 2003 
các cấp Đảng, chính quyền, toàn đân ta, đặc biệt là đoàn thể thanh niên, phụ nữ và mỗi 
gia đình tìm ra biện pháp giáo dục, ngăn chặn có hiệu quả thật sự đối với tệ nạn buôn 
bán ma túy, nghiện hút và mại dâm. 

VỀ tai nạn giao thông, một năm chết 1 vạn người, bị thương 3 vạn người là tốn 
thất to lớn, không thể chấp nhận được. Chính phủ và các cơ quan đã và đang tìm mọi 
cách để giảm bớt tai nạn. Vừa qua đồng chí Thủ tướng đã nói lên quyết tâm lớn của 
Chính phủ. 

Muốn khắc phục tai nạn giao thông, phải tiền hành từ hai mặt. Ä⁄ô/ /v, nghiên 
cứu đề ra các giải pháp chiến lược về bảo đảm hệ thống đường sá, thiết bị hướng dẫn 
về bảo đảm số tượng, chủng loại, chất lượng phương tiện giao thông và có luật lệ uiao 
thông đầy đủ. /7zi /à, giáo dục, nâng cao hiểu biết. nâng cao ý thức tự giác của nhân 
dân và có biện pháp bảo đảm chấp hành luật lệ giao thông thật nghiêm. Cả hai mặt nảy 
chúng ta đều lảm chưa tốt. 

Tôi mong năm 2003 chúng ta nghiên cứu một cách toàn diện, có phương án đồng 
bộ về bảo đảm an toàn giao thông, chọn ra những việc cần và có thê làm ngay, nhất là 
ở những địa bản trọng điểm, những thành phố lớn, để giảm bớt ngay được tai nạn. 

Điều có thể làm ngay là phát động một phong trào tự giác nghiêm chỉnh chấp 
hành luật lệ giao thông sâu rộng trong toàn dân ta. Những cơ quan chức năng duy trì 
và xử lý thật nghiêm kỷ luật giao thông. 

Năm 2003 phải là một năm có tiễn bộ về kỷ cương phép nước, coi trọng kỷ cương 
trên hai vấn đề: chống tai nạn giao thông, chống tham những, làm ăn phi pháp và 
chống tệ nạn ma túy mại dâm...: đó là ba lĩnh vực đang làm mất người, hại của nghiêm 
trọng, làm giảm lòng tin của dân. 
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Năm 2003 sẽ có những khó khăn, thách thức mới quyết liệt hơn, nhưng cũng có 
những thuận lợi mới, đặc biệt là kinh nghiệm của 16 năm đổi mới. Cbúng ta tin rằng 
với sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng và Chính phủ đúng dắn, sâu sát, cụ thể, kịp thời, 
coi trọng khơi đậy sức mạnh toàn dân tộc, với tinh thần yêu nước, đoàn kết, chủ động, 
năng động, sáng tạo của toàn đân ta, nhất định chúng ta sẽ giành được thành tựu mới 


to lớn hơn nữa.) 


(1), (2) Trích thông báo Hội nghị lần thứ 7 của Ban chắn hành Trung ương. 


“TT... Làm theo lời Bác : Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Võ 
Nguyên Giáp // Quân đội Nhân dân. - 2003. ~ Ngày 31 tháng 10. — Tr. 1, 7. (Số thứ tự 
trong thư mục 245) 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HÒ CHÍ MINH 
LÀM THEO LỜI BÁC 


Đại trớng Võ Nguyên Giáp 


Vừa qua Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có chỉ thị quan trọng “Đj mạnh 
nghiên cứu tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hỗ Chí Minh trong giai đoạn mới”. Dợt tập 
trung giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh đã được triển khai khá sôi nỗi trong các ngành, 
các cấp. Hơn bảy thập kỷ qua tư tưởng của Bác đã từng bước thắm vào tư tưởng tình 
cảm của toàn Đảng, toàn dân ta, nay được tập trung nghiên cứu học tập, cán bộ đáng 
viên và nhân dân ta được hiểu biết sâu thêm. 

Tôi hoan nghênh báo Quán đội nhân dân gần đây thực hiện chỉ thị nói trên của 
Ban Bí thư đã có sáng kiến nêu chuyên mục trang trọng: “Học tập và làm theo tư tưởng 
Hỗ Chí Minh" giữa trang 1 của tờ báo và đã lần lượt đăng những gương người tốt, việc 
tốt “Làm theo lời Bác". 

Bác Hỗ là người nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, học luôn gắn với hành. Vì 
vậy, đi đôi với việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, tôi đề nghị tiến hành đợt vận động 
“Làm theo lời Bác”. Đó cũng là thực hiện khẩu hiệu “Sống, chiến đầu, lao động và học 
tập theo gương Bác Hồ vĩ đạt" trong giai đoạn cách mạng mới. 

Hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức thực hiện đường lối đối mới. đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước tiễn lên chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn mình do Đảng 
ta đề ra. Đó cũng là mục tiêu lý tưởng cách mạng mà Bác Hỗ đã suốt đời chiến đấu để 
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đem lại độc lập. tự do, hạnh phúc cho toản dân ta. Đề biển mục tiêu, nhiệm vụ cách 
mạng vẻ vang đó thành hiện thực, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, mỗi người dân 
Việt Nam ta phải “Làm theo lời Bác”. Tôi thấy trong lúc này cẩn tập trung vào những 
điều quan trọng sau đây: 

Điều quan trọng đầu tiên, tôi muốn chuyển đến đồng chí, đồng bào lời căn dặn 
của Bác mà suốt cuộc đời cách mạng tôi luôn nhớ và ra sức phần đầu thực hiện. Tôi có 
diễm phúc làm việc gần Bác nhiều năm. Ký ức thì làm sao kẻ hết. Nhưng nhớ nhất là 
trong một đêm đông giá lạnh trong hang Pác Pó, tối nằm với Bác trên chiếc giường lát 
cây gỗ, đang nói chuyện bàn về công tác khời nghĩa vũ trang, bỗng Bác dừng lại nói 
một câu: “Cui Văn ạ, làm cách mạng là phải dĩ công vì thượng”. Tôi hiểu là Bác căn 
dặn phải đặt việc công lên trên hết, đặt lợi ích của nước, của dân, của Đảng lên trên 
hết. Với giọng trầm ấm, Bác chỉ nói ngắn bốn chữ vậy thôi mà tôi nhớ suốt đời. Tôi cho 
đây là điều cơ bản nhất và cực kỳ quan trọng của người cách mạng. Nếu ai không làm 
được điều nảy thì không thể trở thành người cán bộ, đảng viên, đoàn viên chân chính 
được. Hiện nay, thật đáng lo ngại là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái 
hóa, biến chất. phai nhạt lý tưởng, suy thoái đạo đức, chủ nghĩa cá nhân phát triển, 
đang ảnh hưởng lớn đến sức mạnh lãnh đạo của Đảng ta, đến lòng tin của nhân dân đổi 
với Dáng. Dư luận vẻ hiện tượng hỗi lộ, chạy chức, chạy cấp đang diễn ra trong nhiều 
ngành. Cứ như vậy thì cán bộ ngay khi ngồi vào ghế nhậm chức đã không còn là cán 
bộ của Đảng. của dân, không thể đem toàn tâm toàn ý phục vụ Tổ quốc. phục vụ Đảng, 
phục vụ nhân dân. Họ trở thành kẻ cơ hội, lợi dụng chức quyền để mưu lợi riêng. tìm 
mọi cách để xoay xở ăn cắp của công, bòn rút của dân, 

Vì vậy, lúc này, hơn lúc nào hết, tôi để nghị mỗi cán bộ. đáng viên chúng ta hằng 
ngày hãy soi xét lại mình về điều Bác dạy “làm cách mạng là phải dĩ công vi thượng”, 
tự mình kiên quyết đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân. 

Điều quan trọng thứ hai, tôi đề nghị chúng ta cần tập trung thực hiện thật tốt 
lời Bác dạy về đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính” với nội dung phủ hợp tỉnh 
hình nhiệm vụ mới. 

Cân là có ý chí vươn lên, lao động cần củ, dũng cảm, sáng tạo, đạt năng suất, 
chất lượng, hiệu quả cao. 

Kiệm là không xa hoa, phô trương, hình thức, không làm những việc, những 
công trình kém chất lượng gây lãng phí thời gian, tiền của và sức lực của nhân dân. 

Liêm là không tham ô, hồi lộ, bòn rút của công, ăn bớt của dân. Sống trong sạch, 
lành mạnh. 

Chính là quang minh chính trực trung thực, không làm ăn gian đối, không báo 
cáo sai sự thật, không dối trên, lừa dưới. 
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Trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, biết bao cán bộ, 
đảng viên, nhân dân ta đang ra sức phấn đâu vượt lên mọi khó khăn, thách thức, ngày 
đêm lao động cần cù đũng cảm, sáng tạo để chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, làm cho 
dân giàu, nước mạnh, cảnh giác sẵn sàng chiến đầu giữ vững an ninh, quốc phòng. 

__ Tuy nhiên bên cạnh đó tình hình tham những. lãng phí vẫn đang diễn ra nghiêm 
trọng đang làm biến chất không ít cán bộ đảng viên, làm cho sức mạnh lãnh đạo của 
Dàng bị giảm sút. Nhiều tố chức kinh tế nhà nước, cơ quan nhà nước, bất chấp kỷ 
cương pháp luật, đã có những hành động tham ô, hỗi lộ, trốn thuế, lận thuế làm thất 
thoát hàng tỷ, chục tỷ, trăm tỷ đồng mà tổ chức Đảng. tổ chức Đoàn thanh niên, tổ chức 
Công đoàn ở đó hầu như không biết, hoặc biết mà không dám nói, thậm chí có trường 
hợp đồng tình. 

Vì vậy, chúng ta cần tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng và chính đẫn 
Đáng theo Nghị quyết Trung ương VỊ lần hai, tiến hành đấu tranh chống tham những, 
lãng phí, quan liêu một cách có hiệu quả. Phải đánh thẳng bằng được “giặc nội xâm ”, 
coi những “tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi việt gian, mật thám” như Bác Hồ đã nói. 

Để đây mạnh cuộc đấu tranh này, chúng ta cần thường xuyên chủ trọng, cổ 
vũ phòng trào Người tốt — Việc tốt, biểu đương và phổ biến kinh nghiệm những tắm 
gương cá nhân, tổ chức, đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt cần, kiệm, liêm, chính. 
Đông thời. cần phát huy vai trò mọi tổ chức, mọi cán bộ, mọi người trong hệ thống 
chính trị ta, bằng mọi biện pháp chủ động phát hiện, ngăn ngừa và dấu tranh chống 
tham những lãng phí một cách kiên quyết, triệt để, không khoan nhượng. không nể 
nang. bao che, tiễn hành đạt kết quả rõ rệt, bộ máy Đảng và Nhà nước các cấp thật sự 
trong sạch, làm cho dân phục, dân tin. Chúng ta hoan nghênh báo chí vừa qua đã có 
nhiều đóng góp, có những tờ báo đã đi tiên phong về vấn đề này. Các cơ quan thanh 
tra, kiêm tra hãy vào cuộc kiên quyết hơn nữa, gần đây đã đạt được hiệu quả, phát hiện 
được một số vụ nghiêm trọng. 

Một câu hỏi đặt ra là: vì sao ta cảng chồng tham nhũng nhưng tham nhũng không 
giảm, vẫn phát triển tỉnh vi hơn, diện rộng hơn. nghiêm trọng hơn. nhất là trong xây 
đựng cơ bản. Đây là vấn để được chúng ta nghiên cứu, đặc biệt là các cơ quan lãnh 
đạo, các cơ quan có trách nhiệm thật sự nghiên cứu tìm cho rõ nguyên nhân và có biện 
pháp tiêu diệt. 

Bác Hỗ dạy: “Dân chủ là phải dựa vào lực lượng của quần chúng, đi đứng đường 
lối quần chúng. Cho nên phong trào chống tham ô. lãng phí ắt phải dựa vào lực lượng 
của quân chúng mới thành công. Quần chúng tức là chiến sĩ trong quân đội, toàn thê 
công nhân trong xưởng, toàn thể nhân viên trong cơ quan, rồi đến toàn thể nhân dân... 
(Ngày nay còn có lực lượng quan trọng là các Cựu chiến binh và các bậc lão thành cách 
mạng - VNG). Việc chống này phải đồng viên quân chúng, phải thực hiện dân chủ, 
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phải làm cho quần chúng hiểu rõ, quần chúng tham gia thì mới chắc chắn thành công. 
Quần chúng tham pia cảng đông, thành công càng đầy đủ mau chóng”. Vì vậy, chúng 
ta cần phát huy sức mạnh mọi lực lượng. bằng nhiều biện pháp. đặc biệt là phái nghĩ 
ra cách thực hiện dân chủ để cho quần chúng nhân dân có điều kiện tham gia, dám đấu 
tranh và được bảo vệ. 

Vừa qua đọc báo, được biết Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Dà Nẵng có 
cách làm mới sáng tạo, cha vào đân, phát huy tiềm năng và sức mạnh của dân để thực 
hiện một số chủ trương xây dựng thành phố phát triển nhanh. Đồng chí Nguyễn Bá 
Thanh, Bí thư đã có phong cách làm việc đi sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của dân, dám 
nói lên sự thật, biết dựa vào dân đề chống tệ quan liêu tham nhũng cửa quyền mà Báo 
Sài gòn Giải phóng nêu lên đỏ là hành động “tuyên chiến với tham những”. Báo Quán 
đội nhân dân đã nhạy bén kịp thời đưa tin, có nhiều bài phân tích, có bài cho đó là 
“đốm lửa nhỏ”, ý nói nếu được khơi đậy sẽ lan ra đốt cháy cả rừng cỏ đại tham nhũng, 
lãng phí, quan liêu. Cách làm mới sáng tạo ấy của Đà Nẵng đã đem lại kết quả bước 
đầu, được Đảng bộ, nhân dân Đà Nẵng ủng hộ, Trung ương biểu dương và dư luận 
hoan nghênh, cần được nghiên cứu phổ biến. 

Chúng ta cần khắc phục lối làm việc nhiều khi cấp trên xuống cấp đưới kiểm tra 
tình hình thỉ thường “tiền hô hậu ủng”, nặng nghe báo cáo, hạn chế tiếp xúc lắng nghe 
ý kiến của dân, nên không hiểu thực chất của tình hình. 

Nghiêm khắc mà nói, một thời gian khá đài, bệnh quan liêu đã và đang diễn ra 
trong nhiều cơ quan Đảng và Nhà nước, đoàn thẻ. Đã đến lúc chúng ta phải đấu tranh 
chống lại một cách quyết liệt bệnh quan liêu. Bởi vì nhự Bác Hồ đã nói “Có bệnh tham 
ô, lãng phi là vì quan liễu `. 

Làm theo lời Bác hai điều nói trên tức là thực hiện lời Bác: “Phái đem tỉnh thần 
yêu nước và cân kiệm liêm chính mà đạy cho cán bộ, đáng viên và nhân dân” khi 
Người nói về “t cách của Đảng chân chính cách mạng ”. 

Trước đây, do đánh thắng giặc ngoại xâm nên ta mới giành được độc lập và 
thống nhất cho Tổ Quốc. Ngày nay trong khi ta luôn cảnh giác với giặc ngoại xâm, 
chúng ta phải nhất thiết thắng bằng được “giặc nội xâm” thì mới có thể xây dựng thành 
công đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Toàn Đảng, toàn dân ta phần đầu làm theo lời Bác dạy cân, kiệm, liêm, chính, 
quyết tâm chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Cấp trên thực sự gương mẫu, sâu sát 
thực tiễn, phát huy được các lực lượng, có nhiều biện pháp chủ động ngăn chặn, đặc 
biệt là tin và dựa vào tai mắt, lực lượng quần chúng nhân dân, nhất định chúng ta sẽ 
tiêu diệt được “giặc nội xâm”, làm cho Đảng và Nhà nước ta trong sạch vững mạnh. 
Đó là nhân tố cực kỳ quan trọng, một nhân tố quyết định đưa sự nghiệp đổi mới xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, tiến lên nhanh và vững. 
từng bước đem lại cuộc sống văn minh, hạnh phúc cho toàn dân ta như tham muốn tột 
bậc” của Bác Hồ. 
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TÑ.- Báo chí phải góp phần đánh thắng giặc “nội xâm” / Võ Nguyên 
Giáp ; Lê Xuân Sơn ghi // Tiền Phong. — 2004. -- Ngày 15 tháng 12. - Tr. 3. (Số thứ tự 
trong thư mục 245) 


TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIÊU BÁO GIỚI, ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP: 
BÁO CHÍ GÓP PHÀN ĐÁNH THẢNG GIẶC “NỘI XÂM” 


Báo chí có thể tạo nên sự chuyển biến con người 


“Tôi, với tư cách là một vị tướng của QĐND Việt Nam và là một nhà báo, rất 
vui mừng và cảm động được các nhà báo đến thăm, chúc mừng và nhắc lại một thời 
làm báo của tôi - Đại tướng nói một cách giản dị sau lời chúc mừng của đồng chí 
Phan Khắc Hái - Báo chí là một lực lượng mạnh, có thể tạo nên sự chuyển biến con 
người. Báo chỉ phải tích cực tham gia vào công tác tư tưởng, xây dựng Đảng, đào 
tạo cán bộ, phô biến kiến thức mới trong nhân dân, trên cơ sở đó xây đựng một nước 
Việt Nam anh hùng nhưng giàu có”. Đại tướng nhắc nhở : “Làm báo chí phải phản 
ánh đúng thực tiễn. Liên Xô trước đây đặt tên tờ báo của Đảng là Sự thật. Báo của 
Đảng ta một thời gian cũng có tên là Sự thật, báo phải nói lên sự thật, nêu cái hay, 
cái tích cực, phê phán cái không hay, cải tiêu cực, các tệ nạn, những cái đó có thể gọi 
là “giặc nội xâm". Giặc ngoại xâm ta đã đánh thắng, bây giờ báo chí phải góp phần 
vào việc đánh thắng “giặc nội xâm” đó. 

Đại tướng nhắn mạnh : “Gần đây cán bộ, đảng viên và nhân dân đang có phong 
trào học tập tư tưởng Hỗ Chí Minh. Báo chí phái tích cực tuyên truyền tư tưởng Hỗ Chí 
Minh, tư tưởng yêu nước, tỉnh thần quốc tế vô sản. Và không chỉ tuyên truyền mà còn 
vận động làm theo tư tưởng của Bác Hồ. Phải biểu dương những người, những đơn vị 
làm tốt theo tư tưởng của Bác” 

Cho nhà báo Võ Nguyên Giáp gửi lời thăm hỏi tới báo giới 

Đó là lời gửi gắm của Dại tướng sau khi ông hồi tưởng lại giai đoạn ông làm 
báo Tiếng dân cùng cụ Huỳnh Thúc Kháng vào giữa những năm 30 thế kỷ trước. Đại 
tướng nhắc lại kỷ niệm về một bài báo ông viết khi lên khuôn bị kiểm duyệt Pháp cắt 
gần hết. Cụ Huỳnh Thúc Kháng bảo: Nó kiểm duyệt thì cứ đẻ trắng cả khuôn bài như 
thế mà in, để là bị kiểm đuyệt bỏ. Đại tướng cho biết, sau Cách mạng Tháng tám thành 
công ông vẫn viết báo khá nhiều và hiện nay thỉnh thoảng vẫn viết cho báo và tạp chí 
của Đảng. 

Không phải là tiền thân mà chính là Quân đội ta ngày nay 

Khi nói lời chúc mừng, đồng chí Phan Khắc Hái nhắc đến Đội Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân như là “tiền thân của QĐND Việt Nam”, Đại tướng sửa ngay : 
Không phải là tiền thân mà chính là Quân đội ta ngày nay. 
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Sau khi dành khá nhiều thời gian để nói về báo chí và nhiệm vụ của báo chí, 
Đại tướng trở lại vấn để này, ông giải thích rõ : Trước thời điểm ngày 22 /12 / 1944, 
chúng ta đã có một số đội quân ở Bắc Sơn, Cao Bằng. Những đội quân đó mới chính 
là tiền thân cúa Quân đội ta. Hồi đó. Bác nhận định, thời cơ khởi nghĩa chưa đến, phải 
chọn những đồng chí trung kiên nhất thành lập một đơn vị vũ trang, đảm bảo đánh 
trận đầu phải thăng. Chúng tôi chọn xong, báo cáo với Bác, Bác nói : Bây giờ chủng 
ta lập đội quân đàn anh, đội quân chủ lực. tuy lúc đầu còn bé nhưng tiền đẻ rất lớn, 
có thể đí từ Nam đến Bắc và Người chỉ đạo : phải tìm cách đánh thích hợp, kết hợp 
chính trị và quân sự, chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến. 
Chính vì vậy, tên của đơn vị đầu tiên của Quân đội ta đặt tên là Đội Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân. 

Trước khi tiếp đoàn đại biểu báo giới, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tiếp Đoàn 
Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường do Bộ trưởng Hoàng Văn Phong dẫn đầu đến 
chúc mừng. Sau khi cảm ơn, Đại tướng nói : Dân tộc chúng ta có tư chất thông minh, 
sáng tạo. Trong nhiệm vụ nặng nề xây dựng đất nước giàu mạnh, khoa học công nghệ 
có vai trò rất lớn. Đặc biệt là trong kỷ nguyên văn mình công nghệ hiện nay, khoa học 
công nghệ phái là mũi nhọn. Do đó Đảng ta mới coi giáo đục và khoa học công nghệ 
là quốc sách hàng đầu. Khi Bộ trưởng chào ra về, Đại tưởng còn dặn thêm : “Phải nhớ 
Nghị quyết Đại hội Đảng và của Trung ương coi KHCN là quốc sách hàng đầu nhé”. 
Đại tướng cũng không quên qua Bộ trưởng “gửi lời hỏi thăm toàn thẻ cán bộ, nhân 
viên cùng toàn thể gia đình, các cháu nhỏ...” 


Lê Xuân Sơn ghi 


7. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là mốc son lịch sử chói lọi / Võ 
Nguyên Giáp // Người lao động. - 2004. — Ngày 6 tháng 5. — Tr. 1, 6. (Số thứ tự trong 
thư mục 246) 

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7,5.2004) 

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHÚ MÃI LÀ MÓC SON LỊCH SỬ CHÓI LỌI 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 


Các thế hệ ngày nay phái phát huy tỉnh thần Điện Biên Phú 

“Thế hệ đi trước đã không cam chịu làm nô lệ, phát huy cao độ chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng, trí thông minh sáng tạo đánh thắng mọi kẻ thù dân tộc, hoàn thành vẻ 
vang sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các thế hệ ngày nay phải phát huy tỉnh thần Diện 
Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
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hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tô quốc, chấm dứt bằng được tình trạng tụt hậu, đưa 

nước ta phát triển nhanh hơn, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực 

vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh như Đại hội 
1X của Đảng đã để ra. và cũng là ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh". 

(Trích phát biểu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp) 

N. Dung - A. Phương 


ŠÍ. Hãy làm nên những Điện Biên Phú trong thời kỳ đổi mới / Võ 
Nguyên Giáp ; Khôi Nguyên thực hiện // Nhân đân. — 2004. — Ngày 7 tháng Š. - Tr. 1, 
4. (Số thứ tự trong thư mục 247) 


HÃY LÀM NÊN NHỮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG THỜI KỲ 
ĐÓI MỚI 


LTS: Mấy tháng nay, khắp nơi trên cả nước đều sôi nỗi tô chức các hoạt động kỷ 
niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Hoạt động nào Ban tổ chức và các 
đại biểu cũng mong được đón đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tư lệnh chiến dịch Điện 
Biên Phủ năm xưa. Đáp lại tắm lòng nhiệt tình của mọi người, dù tuổi đã cao — năm 
nay đã sang tuổi 94 - đại tướng vẫn tham gia rất nhiều buổi lễ, gặp mặt, giao lưu giữa 
các chiến sĩ Điện Biên và với lớp trẻ. 

Chiều 26/ 4 Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dành 1 giờ rưỡi trả lời phòng vấn báo 
Nhân Dân, trước khi tiếp xúc một đồng chí dân quân gái ở Hà Tĩnh từng bắn rơi máy 
bay Mỹ trong kháng chiến. 

Mớỡ đầu cuộc phỏng vấn, đồng chí tổng biên tập Đinh Thế Huynh báo cáo với 
Đại tướng về nguyện vọng của những người làm báo Nhân Dân cũng như nhiều bạn 
đọc, nhân kỷ niệm 5Ú nắm chiến thắng Điện Biên Phủ, muốn được nhỏng vấn Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp. 

Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung cuộc 
phòng vấn. 

PV: Kính thưa đồng chí Đại tướng, chúng tôi vừa được biết đồng chí vừa đi 
thăm Điện Biên Phú. Với cương vị là tổng tư lệnh trực tiếp chỉ huy đánh thắng 
trận Điện Biên Phủ lừng lẫy, “chấn động địa cầu”, sau nửa thế ký trở lại chiến 
trường xưa, xin Đại tướng cho biết cảm tướng của mình? 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: vừa rồi tôi đã đi lên Điện Biên Phủ thăm chiến 
trường xưa, cũng như địp kỷ niệm 30 năm, 40 năm chiến thăng Diện Biên Phủ, tôi đều 
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VÕ NGUYÊN GIÁP 


lên thăm. Lần này cùng di có đồng chí Thượng tướng Trần Văn Quang, trước đây là 
cục trưởng cục tác chiến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ trên máy bay nhìn xuống, 
tôi thấy khung cảnh khác trước nhiều lắm: cũng rùng núi. nhưng đã hiện ra một thành 
phố với nhiều nhà cao tầng, đường sá rộng rãi. Khi xuống sân bay, được các đồng chí 
lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, đông đảo nhân dân Điện Biên đón rất nhiệt tình, thấy 
dòng bảo ăn mặc đẹp, các cháu thanh niên khỏc mạnh, tôi rất mừng. 

Ngay từ lúc chuẩn bị lên đường thăm lại Điện Biên Phú lòng tôi bồi hồi hướng về 
các anh hùng liệt sĩ. những đồng chí. đồng đội anh dũng hi sinh trong chiến đấu, những 
đồng chí trong Bộ Chỉ huy chiến dịch như các đồng chí: Hoàng Văn Thái, Lê Liêm, 
Đặng Kim Giang, những cán bộ chỉ huy các đại đoàn như các đồng chí: Lê Trọng Tấn, 
Vương Thừa Vũ. Lê Quảng Ba, Phạm Ngọc Mậu... nay không còn nữa. Vì vậy đến 
Điện Biên Phú việc đầu tiên là tôi đi viếng liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ đồi A1 -- nơi diễn 
ra trận chiến đấu ác liệt nhất. Sau đó tôi di thăm bản Noang Nhai, nơi quân đội thực 
dân Pháp tập trung dồng bào ta lại, giết hại hơn 400 người. còn lại đó tắm bia căm thù. 
Rồi tôi đến viêng các liệt sĩ ớ Nghĩa trang Đôi Độc Lập. nơi phần lớn các liệt sĩ Điện 
Biên Phú nằm lại, mộ không tên. Tôi thắp hương tưởng nhớ các đồng chí đồng đội rồi 
ghi vào số lưu niệm: đây là những chàng trai phù đồng, từng đánh giặc, làm tròn nhiệm 
vụ với tổ quốc, nay đã trở về trời. Tô quốc ta, nhân dân ta đời đời nhớ ơn các anh hùng 
liệt sĩ (nói tới đây đại tướng xúc động rút khăn lau nước mắt), 

Chúng tôi ngước nhìn lên bức trưởng đỏ đặt ở chính giữa phòng khách với 
câu đối: 

Võ công truyền quốc sử 

Văn đức quản nhân tâm 

của Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-l ênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mừng thọ 
Đại tướng 85 tuổi. Cạnh đó là bức tượng của đảng bộ và nhân dân Quảng Bình - quê 
hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp mừng thọ Đại tướng 90 tuổi với bốn câu thơ: 

Quang bác yên thân vị tướng tài 

Bình sinh nợ nước nặng hai vai 

Chỉ xâu công trạng ngời trang sử 

Ơn nghĩa nhân xinh thắm đượm hoài. 

Đại tướng nói tiếp: đến chiêm ngưỡng tượng dài chiến thắng trên đôi I)1, tôi thấy 
đây là một công trình được Trung ương Đảng, Chính phủ quyết định xây dựng trong 
địp kỷ niệm 50 năm chiến thăng thật nguy nga, đứng từ xa cũng nhìn thấy. Hôm sau, 
tôi đi thăm mường Phăng ở cách trung tâm Điện Biên Phủ hơn 10km đường chim bay, 
nơi trước kia đặt Sở chí huy của Tổng tư lệnh và Bộ Chỉ huy chiến dịch. Di tích Sở 
chỉ huy nằm trong một khu rừng được dồng bào ở đây chăm sóc. bảo vệ chu đáo. Khi 
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được tin tôi sẽ đến thăm. bộ đội, nhân dân thức suốt đêm đề hoàn thành đoạn đường ô 
tô hơn !km đi từ bãi đáp máy bay trực thăng vào tận hầm chỉ huy, vì đường đi bộ xa, 
tôi không thê đi được. Tắm lòng của bà con ra đón thật thân thiết, nồng ấm. có cụ 90 
tuổi, 100 tuổi cũng ra đón, tôi cảm động lắm. 

Tuy nhiên điều tôi bắt đầu thấy lo là kiến trúc thành phế Điện Biên do ngay từ 
đầu chưa có quy hoạch đầy đù, cho nên việc xây dựng thành phố đã ảnh hưởng đến 
đi tích lịch sử Điện Biên Phủ. Có nơi, tôi thấy đi tích bị xâm phạm. Ví dụ như dã xây 
dựng nhà trên sườn đồi Him Lam — nơi diễn ra trận đánh mở màn chiến dịch. Năm 
quá đôi phía đông thì hai còn nguyên vẹn, còn trên ba ngọn đổi, nhà cửa đã dựng lên. 
Phía tây cánh đồng Mường 'Lhanh, có hàng trăm km giao thông hào trục và giao thông 
hảo nhánh thắt chặt vòng vây chung quanh tập doàn cứ điểm của dịch, nay không còn 
dấu tích: những xe tăng. những khâu pháo, khẩu súng máy của địch. nếu không bảo 
quản tốt, cũng hư hỏng dẫn... cần khôi phục lại với mức độ cần thiết để khách tới thăm 
Điện Biên Phủ hiểu vì sao mà ta chiến thắng. Khi làm việc với tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
nói chuyện với 500 cán bộ, đồng bảo, chiến sĩ tỉnh Điện Biên, L.ai Châu. tôi nhắn mạnh 
tôn tạo đi tích Điện Biên Phủ là một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất. Bởi vì, đi tích Điện 
Biên Phủ là một trong những di tích lịch sử quan trọng của quốc pla Và có tầm cỡ quốc 
tế, là tài sản vô giá không chỉ của Điện Biên, Tây Bắc, mà của cả nước ta, của muôn 
đời con cháu mại sau, của bạn bè quốc tế. Mặc đù Điện Biên Phủ có tiềm năng du lịch 
nhưng nếu những chiến tích về trận thắng Diện Biên Phủ oanh liệt không được giữ gìn 
thì sức thu hút khách trong nước và quốc tế sẽ hạn chế đến Điện Biên rất nhiều. 

PYV: Kính thưa đồng chỉ Đại tướng, sau nửa thế ký hồi tưởng lạt chiến thắng vĩ 
đại Điện Biên Phủ, ấn tượng sâu sắc nhất với đồng chí là gì? 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Như tôi đã nói, về thăm lại chiến trường xưa, cả 
tắm lòng tôi thương nhớ các Anh hùng liệt sĩ, nhớ nhất Bác Hồ: nhớ sự lãnh đạo đúng 
dắn, sự quan tâm hàng ngày của Bộ Chính trị, của Bác Hồ đối với chiến dịch. Nhờ có 
sự quyết định đúng đắn của Bác Hồ và bộ chính trị, mà trong kế hoạch Nava tập trung 
lực lượng cơ động lớn để tiêu diệt chủ lực ta. thì ta đã đề ra chủ trương mở năm hướng 
tắn công chiến lược và đây mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch, buộc chúng 
phái bị động phân tán lực lượng đẻ đối phó. 

Lúc địch bị động nhảy dù xuống Điện Biên Phú, bộ chính trị và Bác Hồ đã nêu 
quyết tâm bao vây, tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ và xác định Điện Biên Phú là một 
trận quyết chiến lược. trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 -- 1954, 

Trước lúc ra trận, tôi đến chào Bác. Bác hỏi: lần này ra mặt trận chú thấy có khó 
khăn gì không? 

- Thưa bác, chỉ có khó khăn là chiến trường xa hậu phương quá. có vấn dễ gì 
quan trọng khó có diều kiện xin chỉ thị của Bác và bộ chính trị. 
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Bác bảo: 

- Được rồi. Chú ra mặt trận, “tướng quân tại ngoại”. Bác giao cho chú toàn 
quyên. Việc gì bàn thống nhất trong Đảng ủy, trao đổi nhất trí với các đồng chí cố vấn, 
thì cứ quyết định thi hành rồi báo cáo sau. 

Lúc chia tay Bác dặn: 

- Trận này rất quan trọng, nhất định đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh. 
Không chắc thắng không đánh! 

Khi quân ta đã đánh thắng, tôi nhớ, chiều 7-5-1954 tôi điện về báo cáo với Bác 
và Bộ Chính trị. Hôm sau 8- 5, Bác Hồ gửi điện khen ngợi cán bộ. chiến sĩ, thanh niên 
xung phong, dân công; khen ngợi đồng bào các dân tộc. Trong đó có câu “Thăng lợi 
tuy lớn nhưng mới là bắt đầu”. 

Nhận được điện khen của Bác, tôi triệu tập cán bộ chỉ huy chiến địch ở Mường 
Phăng, chiêu đãi anh em bữa bánh cuôn Mường Phăng (tất nhiên không ngon bằng 
bánh cuỗn Hà Nội). Tôi đọc điện của Bác và nhẫn mạnh câu “Thắng lợi tuy lớn nhưng 
mới là bắt đầu”. Tôi nói với anh em: chỉ có Hồ Chí Minh mới có được câu ấy. Một 
tuần sau, tôi về chiến khu Định Hóa ở Việt Bắc, đi đến thẳng lần của Bác Hồ. Tôi vừa 
xuống ngựa, Bác ở trong lán ra, ôm tôi và bảo: “Chúc mừng chú chiến thắng trở về”. 
Rồi Bác nắm tay tôi: “nhưng còn phải đánh Mỹ nữa”. Đúng là một nhà chiến lược nhìn 
xa trông rộng. Người đã tiên đoán tình hình hết sức chính xác. Chủ tịch Ilồ Chí Minh 
của chúng ta là một lãnh tụ thiên tài của đất nước. 

Án tượng rất sâu sắc nữa của tôi là đã biết nắm vững tư tưởng quân sự “đánh 
chắc thắng” của bộ chính trị và Bác Hồ. Lúc đó, cả mấy vạn bộ đội bố trí để chuẩn bị 
tối 25 — I nỗ súng. Lúc đầu, các đồng chí tham mưu đi trước đề ra kế hoạch: địch mới 
nhảy dù xuống, đứng chưa vững, cần tranh thủ “đánh nhanh giải quyết nhanh” trong 
hai đêm ba ngày. Nếu không sẽ bô lỡ cơ hội. Lúc còn ở nhà, tôi đã trao đổi với các 
đồng chí cố vấn: địch phát hiện quân ta tăng cường lên Tây Bắc. nhất định nó sẽ tăng 
quân cho Điện Biên Phủ và Điện Biên Phú sẽ là một tập đoàn cứ điểm của địch. Cho 
nên, quân ủy đã nêu lên một kế hoạch đánh lâu dài khoảng 4Š ngày đêm, trình bộ chính 
trị và Bác Hồ. Nhưng khi lên đến mặt trận, tôi được báo cáo kế hoạch “đánh nhanh 
thăng nhanh” do các đồng chí tham mưu ta và bạn đi trước chuẩn bị đề ra. Họp đảng ủy 
bàn kế hoạch tắt cả đều muốn đánh nhanh, nêu không sẽ mắt thời cơ, sẽ càng khó khăn. 
Tôi thấy đánh nhanh không được, bàn với đồng chí trưởng đoàn cố vấn. đồng chí nói: 
các đồng chí tham mưu lên đây đã một tháng rồi năm tình hình thực tế. Mình mới đến 
chưa có cơ sở đẻ thay đổi. Vì vậy, cứ để triển khai phương án đánh nhanh. 

Lúc triển khai, tôi nói riêng với đồng chí Chánh văn phòng Nguyễn Văn Hiểu là 
không thể đánh như thế được, và đặn, tuyệt đối không được nói với ai. Tôi ra lệnh cho 
đồng chí Lê Trọng Nghĩa và đồng chí Cao Pha (Cục Quân báo) tăng cường theo dõi 
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tình hình dịch. một ngày báo cáo ba lần, có khi bốn lần, trinh sát phải theo đối địch 
bằng mọi phương tiện, ở mặt đất và bằng phương tiện kỹ thuật. Định ngày 20 —- 1 nỗ 
súng, nhưng kéo pháo vào không kịp, phải hoãn đến ngày 25 - 1. Dến ngày 25 -- I, 
định chiều hôm đó nỗ súng, nhưng có tin là địch bắt được một chiến sĩ của ta. sợ lộ lấy 
lý do đó, tôi cho hoãn thêm một ngày. Sau L1 ngày đem theo dõi tình hình hết sức căng 
thăng, tôi thấy địch tăng quân khá mạnh, cả ba khu vực, xây đựng công sự vững chắc, 
đặt chướng ngại vật, dây thép pai dày đặc. Những khó khăn của ta chưa có cách khắc 
phục. cho nên tôi đi đến khăng định dứt khoát, đánh thế này sẽ thất bại. Sáng sớm ngày 
26 — 1, tôi cùng đồng chí tổ trưởng phiên dịch Hoàng Minh Phương sang gặp đồng chí 
trưởng đoàn cô vấn. Thấy tôi đầu quấn ngải cứu, đồng chí hỏi thăm sức khỏe rồi nói: 

- Iôm nay nỗ súng, đồng chí Võ Tổng thấy tình hình thế nào? 

- Tôi cũng định sang bàn với đồng chí. Tôi thấy đánh theo phương án này nhất 
định thất bại. 

Dồng chí ấy hỏi tiếp: 

- Vậy thì làm thế nảo? 

Tôi nói, phải chuyển cách đánh, ra lệnh cho bộ đội rút ra, cả pháo binh, cả bộ 
binh rút ra, chuẩn bị lại. Đồng chí ấy suy nghĩ một lúc rồi nói: 

- Tôi đồng ý với Võ Tổng, Tôi sẽ đả thông cho các đồng chí cố vấn. đồng chí đả 
thông cho bộ đội Việt Nam. 

Tôi triệu tập họp Đảng ủy. Lúc họp rất sôi nổi. Đồng chí phụ trách công tác 
chính trị phát biểu: ta chú trương “đánh nhanh, thắng nhanh”, bộ đội đang tin tưởng và 
khí thế quyết tâm rất cao. Bấy giờ lại kéo pháo ra, rút quân ra thì nói thế nào với bộ 
đội. Làm công tác chính trị sẽ rất khó. Còn đồng chí phụ trách hậu cần thì nói: mặt trận 
cách xa hậu phương 6. 7 trăm cây số, hàng mây vạn tấn lương thực từ Thanh - Nghệ 
ra. từ Việt Bắc đến phương tiện vận chuyên phần lớn bằng xe đạp thổ, thuyền độc mộc, 
một số ngựa kéo và đôi vai gánh cúa dân công, nếu đánh kéo dài thì hậu cần làm sao 
mà bảo đám được? Tôi nói: “Công tác chính trị động viên quyết tâm là quan trọng, 
nhưng vấn đẻ là phải động viên quyết tâm đánh với phương án tác chiến đúng mới là 
quyết định. Còn hậu cần cũng có tác dụng quyết định, nhưng với điều kiện chủ trương 
tác chiến phải đúng. Lúc tôi lên đường ra mặt trận Bác Hồ dặn: “Trận này quan trọng, 
phải đánh cho thắng, Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”. Vậy các 
đồng chí cho biết ý kiến “đánh nhanh giải quyết nhanh” có chắc thắng 100% như Bác 
Hỗ đã dặn không? 

Các đồng chí ấy trả lời: 
Anh Văn đặt câu bỏi như thể thì ai mà trả lời dược. 


Tôi kết luận, như vậy là các đồng chí thấy cũng chưa chắc thắng. tôi đề nghị ra 
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lệnh cho bộ đội ngừng nẻ súng và rút quân ra, kéo pháo ra. chuẩn bị lại. Tất cả dều 
đồng ý và tôi đã ra lệnh cho bộ đội thực hiện phương án rút quân ra, chuẩn bị lại, Đó 
là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy cúa tôi. 

Tôi viết thư hóa tốc báo cáo với Bác và bộ chính trị về vấn đề thay đổi phương 
châm tác chiến và nói rõ, trận chiến đấu sẽ kéo dài đến tháng 3, tháng 4, mà cũng có 
thể kéo dài đến mùa mưa. Vấn để khó khăn nhát là hậu cần. Bác và Bộ Chính trị đồng 
ý chủ trương thay đối phương châm tác chiến và cho biết, sẽ động viên hậu phương 
hết sức chỉ viện cho tiền tuyến, với khâu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh 
thắng”. Lúc ấy tết sắp đến thư từ hậu phương gửi ra mặt trận nhiều lắm. có cả thư từ 
Mát-xeơ-va và Bắc Kinh, từ Pháp. Các mặt trận từ đồng bằng Bắc Bộ và IIà Nội, đến 
Bình Trị Thiên, Khu V. Tây Nguyên, đến Nam Bộ và Sài Gòn, đến chiến trường hai 
nước bạn Lào. Campuchia đều có cuộc tiễn công tiêu điệt địch mạnh mẽ để phối hợp 
với chiên trường Điện Biên Phủ. 

Chiều 13 — 3 ta nỗ súng, nhưng buỗi sáng tôi nghe đài phát thanh đưa tín, Nava 
phát biểu là *Ngọn trào tiễn công của Việt Minh đã tàn lụi rồi”. Như vậy là chúng sẽ 
bị bất ngờ lớn. Sau này được biết chúng cũng mang máng biết tin ta chuẩn bị đánh 
vì địch bắt được mật mã của hậu cần ta. Chiều 13 - 3 ta nỗ súng mở màn chiến dịch. 
đánh cứ điểm Him Lam. Trận đầu ta đã giành thăng lợi piòn giã, tiêu diệt hoàn toàn 
quân địch. 

PV: Xin Đại tướng cho biết ấn tượng vẻ tỉnh thần chiến đấu của bộ đội ta và sự 
tham gia của nhân đân vào chiến địch lịch sử này. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Diện Biên Phủ là một trận đánh dài ngày nhất, 
khó khăn nhất, ác liệt nhất, một thử thách cao nhất trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, nhưng bộ đội ta đã thẻ hiện tỉnh thần kỷ luật rất cao. tỉnh thần chiến 
đấu vô cùng dũng cảm và mưu trí. Thí dụ như kéo pháo vào đã gian khổ. khó khăn, 
nhưng khi có lệnh kéo pháo ra, yêu cầu phải chấp hành ngay như mệnh lệnh chiến 
đấu, không giải thích. nhưng bộ đội vẫn răm rấp thi hành. Tôi ra lệnh cho sư đoàn 
308 rút quân ra, tiền sang Lào. vừa đi vừa mở máy thông tin để thu hút máy bay địch 
cho đại quân rút ra, 2 giờ 30 phút chiều ra lệnh, yêu cầu 4 giờ chiều đơn vị đầu tiên 
phái xuất phát. Vừa tiễn quân vừa trinh sát, gặp địch là đánh. Đồng chí Vương Thừa 
Vũ, đại đoàn trưởng chỉ hỏi: xin Đại tướng cho biết được sử dụng bao nhiêu binh 
lực? Tôi trả lời: đồng chí được toàn quyền, từ một tiểu đoàn cho đến cả đại đoàn. Hậu 
cần tự giải quyết. Tôi biết Vương Thừa Vũ là một cán bộ mẫu mực, đồng chí ấy trả 
lời: “rõ! Xin chấp hành”. Đồng chí Phạm Ngọc Mậu khi nhận lệnh kéo pháo ra cũng 
vậy, chỉ trà lời: “Rô! Xin chấp hành”. Tám năm sau, tôi hỏi đồng chí Mậu: ngày ấy 
mình lệnh kéo pháo ra, chắc cậu ức lắm phải không? Đồng chí Mậu trả lời: lúc ấy tôi 
cũng rất lo nhưng không đám nói. 
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Suốt hơn một tháng rưỡi lao động làm đường, xây dựng trận địa, chịu nhiều gian 
khổ khó khăn, đồ mỏ hôi và xương máu, nhưng bộ đội ta vẫn quyết tâm và kiên trì thực 
hiện nhiệm vụ. 

Bước vào chiến đấu, bộ đội ta phải đánh liên tục, lâu dài, đánh cả đêm lẫn ngày 
dưới mưa bom bão đạn của địch. Nhiều trận phải giành đi giật lại với địch từng quả 
đồi, từng mét giao thông hào, người trước ngã, người sau tiến lên, kiên quyết tiêu diệt 
địch đề giành thắng lợi. Điện Biên Phủ là một chiến dịch xuất hiện nhiều tắm gương 
anh hùng nhất. Tiều biểu như Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Tô Vĩnh 
Diện chèn lưng cứu pháo, Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng. và nhiều tắm gương anh 
hùng khác đã cổ vũ mạnh mẽ tỉnh thần quyết chiến quyết thắng của bộ đội ta trong 
chiến dịch. 

Tôi thấy toàn bộ cán bộ, chiến sĩ ta là những người Anh hùng đã phát huy truyền 
thống đấu tranh Anh hùng bắt khuất của đân tộc. Tinh thần thả hi sinh tất cả chứ nhất 
định không chịu mắt nước, không chịu làm nô lệ trong Lời kêu gọi cúa Bác Hồ từ ngày 
đầu kháng chiến đã thẩm sâu vào lòng mỗi người dân Việt Nam, mỗi cán bộ, chiến sĩ 
của quân đội ta. 

Trên báo chí, ta nói nhiều về các trận đánh, về bộ đội, nhưng chưa nói nhiều về 
phần tham gia của nhân dân, đặc biệt của 26 vạn đân công và thanh niên xung phong 
phần lớn là nữ, đã tham gia phục vụ chiến dịch. Hậu phương xa tiền tuyến 500 — 700 
cây số, anh chị em đã vượt qua mưa bom bão đạn của địch ở đèo Lũng Lô, đèo Pha 
Đinh, ngã ba Cò Nồi... làm đường, đảm bảo giao thông vận tải, vận chuyên lương 
thực, vũ khí, đạn được ra mặt trận theo lời kêu gọi của Bác Hỗ và của Đảng. Ngoài 
hơn 600 ôtô chúng ta đã huy động hơn 2 vạn xe đạp thỏ, hơn l vạn thuyền, mảng, gần 
1000 con ngựa với đôi sọt trên vai để làm phương tiện vận chuyển. Dân công, thanh 
niên xung phong, không những từ Việt Bắc xuống, từ khu IV ra mà cả từ trong địch 
hậu lên, tất cä đều hành quân ra mặt trận, không quản gian khổ. ác liệt để tham gia 
phục vụ chiến dịch. 

Lúc ấy Đảng đã cho thành lập Hội đồng cung cấp tiền phương do đồng chí Phó 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đứng đầu. Các đồng chí Bộ chính trị đã hoãn tắt cả các 
cuộc chỉnh huấn đề di về các địa phương huy động sức người, sức chỉ viện cho tiền 
tuyến. Vấn đề đảm bảo tiếp tế hậu cần cho bơn năm vạn quân và hàng vạn dân công 
hỏa tuyến trong một thời gian đài, cách xa hậu phương như vậy là điều dịch không ngờ 
tới. Ta đã làm được một việc tưởng chừng như không thể làm được. 

PV: kính thưa đồng chí Đại tướng, đồng chí đã khẳng định trong thắng lợi 
của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung, chiến dịch Điện Biên Phú 
nói riêng, thì nhân tố quyết định là sự nỗ lực chiến đấu hy sinh của quân và dân 
ta dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó có sự giúp 
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đỡ của bạn bè quốc tế. Xin Đại tướng cho biết tâm quan trọng của sự ủng hộ và 
giúp đỡ quắc tế đối với chiến thắng Điện Biên Phủ? 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Đường lỗi của Dâng ta, tư tưởng Hồ Chí Minh là 
“đem sức ta giải phóng cho ta”. Từ lúc mới thành lập Đảng, Bác Hồ đã để ra một chủ 
trương một nước thuộc địa có thẻ đứng lên tự giải phóng. lúc đó, Quốc tế Cộng sản 
chưa đề ra chủ trương như vậy. Trong những năm đầu kháng chiến, chúng ta chiến đấn 
trong vòng vây của địch mà chưa có sự viện trợ của bên ngoài, [loàn toàn tự lực. Chỉ 
chiến đầu bằng súng trường, súng kíp, thậm chí bằng tên, nỏ. Quân giới ta đã làm được 
lựu đạn, súng ba-do-ka. Chiến đấu hoàn toàn bằng tỉnh thần tự lực kháng chiến. Dến 
sau khi giải phóng, mở biên giới mới có sự giúp đỡ của các nước anh em về vũ khí 
trang bị, còn về lực lượng chiến đấu vẫn do quân và dân ta. Quân ta đã tiêu diệt mẫy 
nghìn quân địch ở chiến dịch Biên giới. Các chiến địch sau đều như vậy. Từ chiến dịch 
Biên giới, ta có điều kiện tranh thủ sự giúp đỡ của phe xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trong 
chiến dịch Điện Biên Phủ. ta đã tranh thủ sự giúp đỡ của Trung Quốc. Liên Xô, trang 
bị cho một trung đoàn pháo 105 ly, một trung đoàn pháo cao xạ 37 Ìy và nhiều vũ khí, 
đạn được của bộ binh, một số đạn pháo và một số lương thực. 

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta còn được sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ 
Pháp. Điển hình như Iiăng-ri Mác-tanh, Ray-mông-điêng. Qua tài liệu sau này. còn 
được biết, những chiến sĩ có tỉnh thần quốc tế trong Hải quân Pháp đã phá vỡ một phân 
vũ khí trên tàu chiến chở sang chiến trường Việt Nam chỉ còn 40%, 

Các đồng chí cỗ vấn Trung Quốc cũng hết lòng giúp đỡ chúng ta. Đồng chí 
Trưởng Doàn cỗ vấn Vi Quốc Thanh làm việc với tôi rất tốt. đồng chí có ấn tượng sâu 
sắc về những tháng ngày ở Điện Biên Phủ. Sau này có dịp sang thăm Việt Nam. đồng 
chí tặng tôi bức trướng ghi dòng chữ. “Đông Phong nghênh khải hoàn”. 

Nhân dịp này qua báo Nhân Dân, tôi xin cảm ơn nhân dân Trung, Quốc, trong đó 
có các đồng chí cô vẫn Trung Quốc. nhân dân Liên Xô, nhân dân Pháp và nhân dân tiền 
bộ trên thế giới đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong kháng chiến cứu nước nói chung 
và trong chiến dịch Diện Biên Phú nói riêng. Ngày nay. trong thời kỳ đổi mới, chúng 
ta vẫn hết sức coi trọng việc tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của quốc tế. 

PV: Kính thưa đồng chí Đại tướng, theo đồng chí, ngày nay chúng ta có thể 
vận dụng những bài học của chiến thắng Điện Biên Phủ như thế nào trong công 
cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? Đối với lớp trẻ đồng chí có 
mong muốn và có điều kiện gì căn dặn? 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Bác Hồ đã nhận định “Chiến thắng Điện Biên Phủ 
là một cái mốc chói lợi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn 
xuống đốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên 
cao đến thắng lợi hoàn toàn". Trước Điện Biên Phủ, Việt Nam chưa có tên trên bản dễ 
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thế giới. Với Điện Biên Phủ. nước ta đã thành một nước tiên phong trong phong trào 
giải phóng dân tộc ở thế kỷ 20. Điện Biên Phủ đã làm thay đổi điện mạo thế giới. 

làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hỏ, 
có Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, có sự tham gia của toàn dân. Diện Biên 
Phủ tượng trưng cho sức mạnh của cả dân tộc. I.úc bấy giờ, các nhà chiến lược quân 
sự Pháp, Anh, Mỹ đều cho là ta không thẻ thắng được ở Điện Biên Phủ. Nhưng ta đã 
thắng. Chứng 1ö, nếu có quyết tâm lớn và có ý chí không có gì quý hơn độc lập, tự do; 
với trí tuệ thông minh, sáng tạo, đề ra chủ trương tác chiến đúng đắn, chúng ta có thẻ 
tạo nên bước tiễn bộ vượt bậc, đánh bại kẻ thù có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn 
ta gấp nhiều lần. Đó là sức mạnh của tỉnh thần Việt Nam. truyền thống Việt Nam, văn 
hóa Việt Nam. 

Trong lịch sử đân tộc ta đã có những trận đánh oanh liệt. Ở thế kỷ 13. Thành Cát 
Tư Iăn chỉnh phạt khắp nơi, từ Tây sang Đông. Đến Việt Nam thì ba lần quân Nguyên 
Mông đều thất bại... cho nên Điện Biên Phủ không phải lần đầu dân tộc Việt Nam làm 
nên chiến thắng huyền thoại. 

Cách đây mấy năm, một vị khách nước ngoài sang Việt Nam, gặp tôi, hỏi: 

- Bao năm nay, trong tôi. Đại tướng vẫn là nhân vật huyền thoại. Theo Đại tướng. 
ớ Việt Nam ai là vị tướng tài nhất? 

Tôi trả lời: 

- *VỊ tướng” đó là nhân dân. Nhân dân Việt Nam Anh hùng. 

Công cuộc đổi mới đất nước đo Đảng ta khới xướng và lãnh đạo đã làm nên 
những thành tựn to lớn, rất quan trọng. Nhưng so với thế piới. Việt Nam vẫn là một 
nước nghèo. Ngay trong khối ASEAN, Việt Nam chỉ hơn ba nước Lào, Campuchia 
và Mianma. 

Chúng ta đã ba lần thắng quân Nguyên Mông, đã làm nên Điện Biên Phú và 
Chiến dịch Hỗ Chí Minh lịch sử, nhất định sẽ làm nên kỳ tích trong thời kỳ mới. 

Cần coi trọng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, truyền thống yêu nước và 
lòng tự hào dân tộc: truyền thông của Điện Biên Phủ là quyết đánh và biết đánh, quyết 
thăng và biết thắng. Ngày nay mỗi người, mỗi ngành. mỗi địa phương, đơn vị phải nỗ 
lực, sáng tạo vượt mọi khó khăn, làm nên những Điện Biên Phủ mới trong thời kỳ đây 
mạnh CNH, HĐH xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc, đề chúng ta chiến thắng nghèo 
nàn, lạc hậu, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân cả ở miền xuôi và miền núi, đưa 
đất nước ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, có thể sánh vai với các nước tiên 
tiến trên thể giới. Đó là mong mỏi tột bậc của Bác Hỗ lúc sinh thời. 

PV: Xin trân trọng cảm ơn đẳng chí Đại tướng. 
Khôi Nguyên 
(thực hiện) 
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ÑÍ. Thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp về chủ trương tác chiến mới ở 
Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp // Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam. — 2004. - Ngày 
1+8 tháng 5. — Tr. 5. (Số thứ tự trong thư mục 248, 376) 


THƯ CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VẺ 
CHỦ TRƯƠNG TÁC CHIẾN MỚI Ở ĐIỆN BIÊN PHỦ 


LTS: Đây là một tư liệu còn giữ ở kho lưu trữ Trung ương Đảng (phòng 
số 11, mục lục số 2, đơn vị bảo quản số 742) được xác định là của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp, lúc đó lấy bí danh là “Hưng”. Thư được gửi hỏa tốc ngày 30 tháng 
1 năm 1954 từ tiền tuyến Điện Biên Phủ đến các đồng chí lãnh đạo Đảng lúc bấy 
giò là Hỗ Chí Minh, Trường Chỉnh và Bộ Chính trị. Đây là một minh chứng cho 
thấy quyết định sáng suốt của Đại tướng, chuyển từ phương châm “đánh nhanh, 
giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. 


Kính gửi Hồ Chủ tịch, 

Đồng chí Trường Chỉnh 

và Bộ Chính trị. 

Chúng tôi đã nghiên cứu chủ trương tác chiến mới của ta ớ Điện Biên Phú và chủ 
trương quân sự của ta trên các chiến trường toàn quốc với đồng chí Quốc, nay xin phân 
tích bốn điểm báo cáo như sau: 


I- Chủ trương tác chiến mới ở Điện Biên Phủ. 
Ngày 25, bộ đội ta đã đến đú ở vị trí tập kết, phần lớn pháo binh cũng đã vào 
trận địa. Chúng tôi nghiên cứu lại lần cuối cùng tình hình địch ta để ra lệnh nỗ súng 
thì nhận tháy: 


a) Địch tăng đến 15 tiểu đoàn, một số pháo; sự bồ trí ở phía Bắc và Tây đã mạnh 
hơn trước; vị trí Hang Cang ở phía Nam trước đây chỉ có 2 tiểu đoàn thì nay có 4 tiểu 
đoàn, thêm 12 khâu lựu pháo, có trường bay mới làm, biến thành một tập đoàn cứ điểm 
thứ bai để yẻm hộ cho Mường Thanh. 

b) Lựu pháo và cao pháo của ta bồ trí ở Bắc và Tây Bắc chỉ hợp với kế hoạch 
đánh nhanh. không hợp với kế hoạch đánh từng bước, vì đường ô tô kéo vào nhải dùng 
trên một đại đoàn bộ binh kéo trong 8 đêm, nếu chiến sự phát triển không thuận lợi thì 
tiễn Iui đều khó. 


e) Việc chuẩn bị về mọi mặt đều phải tăng cường mới đảm bảo đánh lâu được. 
Chúng tôi nhận thấy đối với một kẻ địch đã tăng cường như ở Điện Biên 
Phủ thì phải dùng cách đánh tiêu diệt từng bước, trong giai đoạn đầu tiên điệt sinh 
lực chúng ở ngoại vi, đồng thời tìm cách tiêu hao chúng. khống chế sân bay dễ hạn 
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chế hoặc triệt đường tiếp tế của chúng trong một thời gian khá dải. Vì vậy chúng 
tôi quyết định: 

a) Tạm đình ngày nỗ súng, điều chỉnh lại bộ đội cho hợp với kế hoạch mới. Vận 
chuyền các cao pháo và trọng pháo trớ lại phía đông để có thể sử dụng cơ động và đợi 
khi hệ thống đường kéo pháo phía Đông Điện Biên Phủ làm xong sẽ sử dụng. lệnh 
chuyên pháo đã được thi hành trong đêm 26, cần phải bảy hôm mới hoàn thành. 

b) Nghiên cứu kế hoạch tiếp tục chuẩn bị về các mặt tân binh, đạn được, lương 
thực. đủ đánh cho đến cuối tháng 4. Đường xá từ Yên Bái đến Diện Biên Phủ phải bảo 
đảm cho xe chạy được trong cá thời gian đó. Làm thêm nhiều con đường cho xe kéo 
pháo chạy đến gần Điện Biên Phủ đẻ có thể điều động pháo theo nhu cầu chiến đấu. Kế 
hoạch này chia từng bước đề tiến hành, định đến 10-2 thì hoàn thành bước thứ nhất. 

e) Trong lúc ở đây tích cực chuẩn bị nhanh chóng và bí mật điều động toàn Đại 
đoàn 308 sang phía lưu vực sông Nậm Húu, bao vây và tiêu diệt từ 4 đến 5 tiêu đoàn 
địch hiện đóng từ Mường Khoa đến Mường Ngồi. Chiều 26, trung đoàn đầu tiên của 
308 đã lập tức xuất phát, dự liệu vào khoảng 30 hay 31 thì hoàn thành bao vây địch. 
Nếu địch bỏ chạy thì tray kích. Nếu ta thắng ở mạn đó thì tình hình ở Điện Biên Phủ 
và ở [.uanp-Prabang có thế thay đổi ít nhiều. 

Trên đây là chủ trương tác chiến mới ở hướng này. Chúng tôi sẽ điện những nhu 
cầu cụ thế về nhân vật lực để phục vụ một trận chiến đấu rất lớn trong một thời gian 
khá dài như trên đã nói, mong Trung ương phê chuẩn và cho chỉ thị. 


1I- Chủ trương quân sự của ta trên các chiến trường toàn quốc và Lào - Miên. 

Cuộc chiến đấu lớn của ta ở Điện Biên Phù và Thượng Lào có liên quan rất mật 
thiết với tình hình toàn quốc. Ta tiêu điệt được nhanh chóng quân địch ở Điện Biên Phủ 
hay chưa tiêu diệt được mà vẫn bao vây kiềm giữ chủ lực địch ở đây được thì đối với 
các chiến trường toàn quốc đều có một tác dụng rất lớn. Chúng tôi xin phân tích tình 
hình quân sự trước mắt và đề nghị chủ trương quân sự trong toàn quốc như sau: 

1. Tình hình quân sự hiện nay có hai điểm đáng chú ý: 

a) Từ khi ta bắt đầu kế hoạch Đông Xuân thì khắp các chiến trường đều thu được 
thắng lợi lớn: Lai Châu, Trung Lào, đồng bằng Bắc Bộ, Liên khu 5, Nam Bộ. 

b) Chủ lực dịch trước tập trung phần lớn ở địch bậu Bắc bộ thì nay đã phân 
tán lên Điện Biên Phủ và Sanakhet. Không những thế, bộ phận chủ lực còn lại ở địch 
hậu Bình Trị Thiên, Tây Nguyên, Nam Bộ và Miên nay cũng bị thu hút một phần lớn 
lên Trung Lào và sa lầy vào cuộc tấn công không đúng lúc của Navarre ra Tuy Hòa. 
Địch đã phải bị động đối phó với ta, khiến chủ lực phải phân tán vào những chiến 
trường không lợi cho chúng như Điện Biên Phủ, khiến các chiến trường địch hậu sơ 
hở hơn trước nhiễu. 
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2. Căn cứ vào tình hình địch, ta nói trên, chú trương quân sự của ta là tiếp tục 
hoạt động Đông xuân theo những phương châm sau đây: 

a) Sự hoạt động ở chiến trường chính diện và sự hoạt động ở chính trường hậu 
toàn quốc phải kết hợp chặt chẽ với nhau: chiến trường chính điện ra sức kiềm chế, 
giam giữ địch để tất cá các chiến trường địch hậu đẩy mạnh chiến tranh du kích và 
tiêu điệt sinh lực địch: chiến trường địch hậu tích cực hoạt động và kiềm giữ địch để 
chiến trường chính diện tiêu diệt địch. Sự phối hợp chính diện và địch hậu trước đây 
đã được thực hiện chặt chẽ ở Bắc Bộ trong chiến dịch Llòa Bình, nay phải được thực 
hiện trên chiến trường toàn quốc. Sự phối hợp toàn quốc và giữa các chiến trường Việt 
- Miên - Lào nay phải đây mạnh lên nữa. Đặc điểm của hoạt động Đông Xuân là bao 
gồm chiến trường toàn quốc và Việt - Miên - Lào, chứ không phải hạn chế trong một 
chiến trường nào. 

b) Hoạt động Đông Xuân của ta cần phải liên tục từ nay cho đến mùa hè, chứ 
không phải hạn chế trong một thời gian ngắn; càng kéo đài thì cảng khơi sâu nhược 
điểm của địch, càng tiêu điệt được nhiều địch và buộc địch càng phải phân tán lung 
tung. Ngay đến trong mùa hè cũng cần nghiên cứu tiếp tục hoạt động một phần nảo, 
thay đổi quy luật mới nắm. Đặc biệt ở Điện Biên Phủ nếu trước Hè chưa tiêu diệt toàn 
bộ quân địch thì cần kiên trì chiến đấu ngay trong mùa Hè. 

€) Trong kế hoạch hoạt động Đông Xuân, vì ta sẽ giải phóng được nhiều địa 
phương mới, vì tác chiến kéo đài, nên cần kết hợp nhiệm vụ tác chiến với nhiệm vụ 
củng có vùng giải phóng, kết hợp nhiệm vụ tác chiến với nhiệm vụ chấn chỉnh bộ đội, 
mới củng cô địa phương, thì sẽ không duy trì được sự hoạt động bền bi và không củng 
cỗ được thắng lợi. 


IHI- Phương châm hoạt động trên từng chiến trường. 

Trên cơ sở những phương châm chung cho toàn quốc, phương pháp tác chiến cụ 
thể cho mỗi chiến trường thì tùy điều kiện mỗi chiến trường mà định. 

a) Ở Điện Biên phú thì bao vây kiểm giữ địch, tiêu diệt từng bộ phận, tạo điều 
kiện tiêu diệt toàn bộ. Trường hợp địch tình tiễn hóa có lợi thì có thể dùng cách đánh 
nhanh để tiêu diệt địch. Trường hợp địch tăng cường thì có thể đùng một bộ phận chủ 
lực tiên về phía Luang — Prabang, Phongxaly tiêu diệt địch và giải phóng địa phương. 
cô lập địch ở Điện Biên Phủ. 

b) Ở Trung và Hạ Lào: hiện đã giải phóng phần lớn tỉnh Thakhek, cần nắm 
vững phương châm đánh nhỏ ăn chắc, đây mạnh hoạt động ở Hạ Lào, mở rộng vùng 
giải phóng ở đó, liên lạc với Liên khu 5, buộc địch từ chỗ chiếm đóng thành điểm đi 
vào chỗ bề trí thành tuyến trên đường số 13 và đường số 19, Đẩy mạnh công tác vùng 
giải phóng và tiễn hành gấp rút tổ chức con đường từ Banafao đi đến đường số 9. 
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c) Liên khu 5: hiện chiến dịch miền Tây đã thắng lợi bước đầu, cần hoàn thành 
chiến địch. giải phóng cả miền Bắc Kontum, liên lạc với Hạ J.ào và bắt đầu công tác 
củng cố vùng mới giải phóng. Sau đó sẽ dùng một bộ phận chủ lực mà phát triển về 
hướng địch yếu giữa Kontum và Pleiku hoặc giữa Pleiku và An Khê. Ở vùng địch dánh 
ra thì phát triển chiến tranh du kích. Ở toàn địch hậu liên khu cũng vậy. 

đ) Ở đồng bằng Bắc Bộ. cần thực hiện kế hoạch Xuân Hè nhằm đây mạnh chiến 
tranh đu kích. phá kế hoạch khinh quân, mở rộng căn cứ du kích, phát triển vào vùng 
tạm chiếm, nhất là Sơn Tây, cần đẩy mạnh hoạt động các chiến trường lên cho đều. 
Cần tích cực hoạt động, nhưng đề phòng khắc phục tư tưởng ham ăn to đánh lớn, bỏ 
mắt cơ hội diệt địch, cần chú trọng việc xây dựng lực lượng. 

e) Nam Bộ: đây mạnh chiến tranh du kích có trọng điểm. mở lại những căn cứ 
du kích ở địch hậu một cách có trọng điểm, tranh thủ xây dựng bộ đội dịa phương và 
dân quân du kích, kiện toàn các tiêu đoàn chủ lực trong tác chiến. 

Ð) Cao Miên: cần đẩy mạnh hoạt động có trọng điểm chú trọng gây dựng cơ sở 
Đông Miên và Đông Bắc Miên (Stungtreng và Kompongthom) để liên lạc với Hạ Lào. 
Tranh thú khuếch trương lực lượng võ trang. 


IV- Triến vọng: 


Nếu chúng ta thực hiện được kế hoạch trên thì không những trên chiến trường 
chính điện sẽ tiêu diệt được sinh lực địch, không những ở địch hậu Bắc Bộ sẽ thu được 
nhiều thắng lợi mà khắp chiến trường Miễn Nam và Lào ~ Miên ta sẽ thu được nhiều 
thắng lợi mới. Chúng ta có thể giải phóng được toàn Tây Bắc và một phần quan trọng 
của Thượng Lào. mở được con đường vào Nam đi qua Trung và Hạ Lào. giải phóng 
miền Bắc Kontum, uy hiếp Tây Nguyên. mở những căn cứ du kích mới ở Miên, ở Nam 
Bộ. tạo được điều kiện để thực hiện việc tiễn quân vào Nam. Địch sẽ bị tiêu điệt một 
sinh lực quan trọng, khó thực hiện âm mưu khuếch trương ngụy quân, buộc phải phân 
tán chủ lực và ngày càng đi vào bị động. Chúng cũng ít có khả năng đánh vào vùng tự 
đo của ta, đo đó cuộc cải cách ruộng đất của ta được đảm bảo. Đứng về mặt quốc tế thì 
lại càng có lợi cho ta. Nói tóm lại. chúng ta sẽ phá được kế hoạch Navarre. 

Chúng ta cần thấy trước bọn Pháp - Mỹ còn ra sức cỗ gắng mang thêm viện binh, 
tăng thêm vũ khí; hoặc điều chỉnh lực lượng thay đôi bố trí để mưu củng cố địch hậu, 
cùng cố và đánh rộng ra miền Nam. nhưng chúng khó cứu văn được cục điện khắp toàn 
quốc và cả ở Lào — Miên. 

Nhưng, muốn tranh thủ được những thắng lợi trên thì toàn quân, toàn đân, toàn 
đảng phải có gắng rất lớn, rất tích cực và bền bỉ: 
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a) Các cấp chỉ đạo trong quân đội và các cấp ủy của Đảng cần nhận rõ tình hình 
và thấu triệt chủ trương quân sự của Trung ương. 

b) Các cấp ủy cân nắm vững nhiệm vụ đánh giặc là công tác trung tâm thứ nhất 
và có quyết tâm huy động nhân vật lực đầy đủ để phục vụ tiền tuyến, đồng thời chú 
trọng đúng mức đến công tác củng cố vùng giải phóng về mọi mặt (cán bộ, lực lượng 
võ trang, đường sá, dân sinh). 


V- Đề nghị Hồ Chú tịch và Chính trị Bộ cho chí thị về sự nhận định tình 
hình và chủ trương quân sự nói trên. 


30-1-1954 


HƯNG 


82. Vấn đề quyết định là đăng viên và cán bộ phái gương mẫu : bài 
phát biểu của đại trớng Võ Nguyên Giáp tại buỗi mít tỉnh trọng thể kỹ niệm 60 
năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 15 năm ngày hội quốc phòng 
toàn dân / Võ Nguyên Giáp // Quân đội Nhân dân. — 2004. ~ Ngày 21 tháng 12. — Tr. 
1,7. (Số thứ tự trong thư mục 250) 


VẤN ĐỀ QUYẾT ĐỊNH LÀ ĐẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ PHẢI GƯƠNG MẪU 
(Bài phái biểu của đại tướng Võ Nguyên Giáp tại buổi mít tình trọng thể kỷ niệm 60 năm 
ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 15 năm ngày hội quốc phòng toàn dân) 


Trong lễ mít tỉnh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân, 15 năm 
ngày Hội quốc phòng toàn dân, tổ chức ngày 20-12-2004, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 
người được Bác Hỗ giao cho trọng trách thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải 
phóng quân cách đây 60 năm, đã có bài phát biểu quan trọng. Xin được giới thiệu bài 
phát biểu của đại tướng: 

Hôm nay tôi hết sức vui mừng và xúc động cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 15 
năm Ngày hội quốc phòng toàn dân. 

Hơn nửa thế kỷ qua, kế thừa truyền thống của dân tộc, Quân đội Nhân dân Việt 
Nam, dưới ngọn cờ của Dăng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sự đùm bọc của nhân dân. 
đã lớn lên như Phù Đồng, cùng với toàn dân tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công, 
lập nên những chiến công oanh liệt, đánh thắng hai để quốc to, giành lại độc lập thống 
nhất cho Tổ quốc, trở thành Quân đội Anh hùng của dân tộc Việt Nam Anh hùng. 
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Trong giờ phút ký niệm ngày lịch sử vẻ vang này, chúng ta cảng nhớ đến Bác Hồ 
vô vàn kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của Đáng ta, dân tộc ta, người Cha thân yêu của 
các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; nhớ đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước, các tướng lĩnh, những đồng chí đã có nhiều công lao đối với quân đội mà 
ngày nay không còn nữa. 

Chúng ta hết sức xúc động tưởng nhớ đến biết bao cán bộ. chiến sĩ và đồng bảo 
ta đã anh đũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang để Tỏ quốc ta, nhân dân ta có 
được ngày nay. 

Nhân địp này, tôi thân ái gửi đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình 
liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cùng toàn thẻ đồng bào trong cả nước lời thăm 
hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc nhất. 

Tôi thân ái gửi đến các cán bộ và chiến sĩ trong toàn quân, các đồng chí thương 
binh, bệnh binh, cựu chiến binh. cựu thanh niên xung phong và dân công lời thăm hỏi 
ân cần và những tỉnh cảm thân thiết nhất. 

Tôi xin gửi đến quân đội và nhân dân các nước anh em cùng bạn bè quốc tế lời 
cảm ơn chân thành về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn đối với nhân dân Việt Nam, Quân 
đội Nhân dân Việt Nam trong quá trình xây dựng và chiến đấu thắng lợi. 

Vừa rồi, đồng chí Chủ tịch nước đã có bài phát biểu quan trọng. Tôi hoan nghênh 
những ý kiến phát biểu và cảm ơn lời chào mừng của đồng chí đối với Quân đội Nhân 
đân và bản thân tôi. 

Thưa các đồng chí và các bạn, 

Tôi xin phát biểu mấy ý kiến về sự ra đời của đội quân chủ lực đầu tiên - Đội 
Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và về tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh từ những 
ngày đầu thành lập quân đội. 

Như chúng ta đã biết, ngay từ đầu, Bác Hồ và Đảng ta đã kế thừa truyền thông, 
kinh nghiệm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, xác định phải dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách 
mạng. Lúc đầu Chính cương vẫn tắt và Luận cương chính trị năm 1930 đề ra lập “Quân 
đội công nông”. Đến tháng 5-1941, Bác Hỗ về nước chủ trì Hội nghị Trung ương lần 
thứ VII, khẳng định đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, lập ra Mặt trận Việt 
Minh để đoàn kết toàn dân và lập ra “Việt Nam nhân dân cách mạng quân”, chuẩn bị 
vũ trang khởi nghĩa. 

Thực hiện chủ trương của Đảng, đi đôi với việc tuyên truyền vận động phát 
triển lực lượng chính trị, Đảng ta đã tích cực xây dựng lực lượng vũ trang. Lần lượt 
các đội Tự vệ đó, đến các đội Du kích Bắc Sơn, Du kích Nam Kỳ, Đội vũ trang Cao 
Bằng, các đội Cứu quốc quân đã ra đời. Đó là những đội quân tiền thân của Quân 
đội Nhân đân Việt Nam. 
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Cuối năm 1944, khi phong trào cách mạng đã phát triển mạnh, cần chuẩn bị cho 
cao trào vũ trang khởi nghĩa, Bác Hỗ nhận định lúc này lực lượng vũ trang ta đã ít lại 
quá phân tán, chúng ta cần phái tập trung lực lượng thành lập Đội chủ lực đầu tiên - 
Đội Việt Nam giải phóng quân, sau Bác thêm hai chữ “tuyên truyền” thành Việt Nam 
tuyên truyền giải phóng quân để nhấn mạnh là lực lượng vũ trang thì phải đánh giặc, 
nhưng lúc đó, phải chú trọng chính trị hơn quân sự. tuyên truyền hơn tác chiến. 

Chiến sĩ của đội được chọn từ những đội viên ưu tú trong hàng ngũ lực lượng vũ 
trang địa phương: các đội du kích Cao Bắc Lạng, các đội quân mở đường Nam tiến và 
một số đội viên Cứu quốc quân. 

Ngày 22-12-1944, tại Khu rừng Trần Hưng Đạo tỉnh Cao Bằng, đã cứ hành lễ 
thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân gồm 34 chiến sĩ do đồng chí 
Hoàng Sâm làm Đội trưởng, đồng chí Xích Thắng Bí thư Chi bộ làm Chính trị viên. 

Cho đến lúc nảy, tư tưởng về lập đội quân chủ lực mới được xác định rõ và trở 
thành hiện thực. Chỉ thị của Bác nói rõ: “Lập ra đội chủ lực”, “đội quân dầu tiên” và 
Bác đã có lời tiên đoán thiên tài: “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội 
quân đàn anh, mong cho chóng có những đội đàn em khác! 

Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là 
khởi điểm của Giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ nam chí bắc, khắp đất nước Việt 
Nam”. Lời tiên đoán ấy đã trở thành sự thật. Bác chí thị sau khi thành lập một tháng 
phải có hoạt động. Như chúng ta đã biết, chỉ hai ngày sau khi ra đời, Đội Việt Nam 
tuyên truyền giải phóng quân đã xuất quân lên đường đi chiến đấu, đánh hai trận liên 
tục: Trận Phai Khắt vào chiều 25-12, tiếp đó trận Nà Ngần vào sáng 26-12, tiêu diệt 
gọn quân địch, bắt toàn bộ tù binh, thu toàn bộ vũ khí, giành chiến thắng giòn giã, ta 
chỉ một đồng chí bị thương ở ngón tay. Sau một tuần lễ, đội Việt Nam tuyên truyền giải 
phóng quân đã phát triển thành đại đội, đây là đại đội đầu tiên của quân đội ta. Năm 
1945 Dội du kích Ba Tơ, đội vũ trang các chiến khu Đông Triều, Hòa Ninh Thanh, 
Ngọc Trạo... tiếp tục ra đời. 

Kỷ niệm Ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, chúng ta 
ghi nhớ chỉ thị của Bác Hồ, một văn kiện quan trọng có tính chất cương lĩnh quản sự 
đầu tiên của Đảng ta như đồng chí Trường Chinh đã đánh giá. Chỉ thị đã nêu lên những 
quan điểm rất cơ bản của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. 

Đó là tư tưởng về kháng chiến toàn dân, động viên toàn dân và vũ trang toản 
dân. Tôi nhắn mạnh hai chữ toàn dân vì tính chất toàn đân là sự phát triên cao nhất của 
chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Khi đất nước đã độc lập, 
xây dựng nền quốc phòng thì cũng là nền quốc phòng toàn dân. 

Đó là tư tưởng về tổ chức lực lượng vũ trang, có quân chủ lực, quân địa phương 
và lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp. 
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Đó là tư tưởng về phương thức hoạt động, vận dụng lỗi đánh du kích, phối hợp 
giữa ba thứ quân, kết hợp quân sự với chính trị, cách đánh phải bí mật bất ngờ, tích cực 
chủ động. cơ động, linh hoại. 

Trong những năm tháng hoạt động ở Cao Bằng, làm việc với Bác Hồ ở Pác Bó, 
tôi đã được Bác dặn đò những điều rất sâu sắc: 

Bác dặn làm cách mạng là phải “đĩ công vi thượng” có nghĩa là cán bộ, đảng 
viên phải đặt lợi ích của dân. của nước. của Đảng lên trên hết; cá nhân chủ nghĩa là hại 
nước, hại dân, hại Đảng. 

Bác dặn phải “dựa vào dân”, “dựa chắc vào dân”, “dựa vào dân thì nhất định 
thăng” ; đặc biệt Bác đặn nhiều về vẫn đẻ dân tộc, vấn đề đoàn kết dân tộc. Tôi nghĩ 
rằng quân đội nói riêng phải làm như vậy, cách mạng nói chung cũng phải làm như vậy. 
Mắt lòng dân, không dựa vào dân, không đoàn kết được các dân tộc thì thất bại. 

Bác đặn phải có căn cứ “tiến khả dĩ công, thoái khả đĩ thủ”, nói lên vai trỏ quan 
trọng của căn cứ dịa cách mạng. căn cứ địa hậu phương. 

Bác dặn đánh giặc phải vừa “gan” vừa “khéo”, có nghĩa là đánh giặc phải vừa 
đũng cảm kiên cường, vừa thông mỉnh sáng tạo, quyết đánh và biết đánh. 

Bác dặn “trận đấu phải thắng”, nói lên tỉnh thần tích cực tiến công dịch, đánh 
thắng trận đầu, đánh tiêu diệt gọn đẻ gây thanh thế, mở đầu cho truyền thông quyết 
chiến quyết thắng của quân đội ta. 

Bác đặn Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân “phải lấy chỉ bộ làm hạt 
nhân lãnh đạo”. nói lên quan điểm Quân đội Nhân đân Việt Nam phải đặt dưới sự lãnh 
đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn điện của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Những nội dung của chỉ thị và những điều Bác đặn dò trong những ngày đầu ấy 
là những quan điểm cơ bán của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, những nội dung cốt 
lõi của đường lối quân sự của Đảng ta. Những nội dung ấy đã trở thành tư tưởng và 
phương châm chỉ đạo quá trình chiến đấu thắng lợi và xây dựng thành công đối với 
quân đội ta. không những trước đây, hiện nay mà cả mai sau. 

Sự nghiệp dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Ngày nay chúng ta đang ra sức 
xây dựng đất nước, luôn nắm vững nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm. đồng thời 
phải luôn coi trọng nhiệm vụ bảo vệ đất nước. 

Tôi xin nhẫn mạnh một số điểm về nhiệm vụ củng cô quốc phòng, xây dựng 
quân đội, bảo vệ Tổ quốc: 

Quân đội ta dù hiện đại đến đâu cũng phải hết sức coi trọng xây đựng về mặt 
chính trị. xây dựng bản chất cách mạng. làm cho mọi cán bộ. chiến sĩ phát huy phẩm 
chất “Bộ đội Cụ Iiồ”, nâng cao lòng yêu nước, thương dân, trung với nước, trung với 
Đảng. hiểu với dân, hết lòng phục vụ nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập 
tự do của Tổ quốc, vì chú nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. 
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Quân đội phải không ngừng nâng cao tri thức quân sự, nghiên cứu bọc thuyết 
quân sự Việt Nam. Vận dụng sáng tạo kho tàng kinh nghiệm quý báu trong cuộc kháng 
chiến thần thánh của dân tộc, đồng thời nghiên cứu cuộc “cách mạng quân sự” đang 
diễn ra ở nhiều nước, tiếp thu những tỉnh hoa quân sự hiện đại của thế giới. Xây dựng 
và phát triển nền khoa học quân sự Việt Nam, đổi mới trang bị vũ khí, theo hướng hiện 
đại có trọng điểm, tìm ra cách đánh giặc sáng tạo, để chiến thắng kẻ thù trong mọi loại 
chiến tranh xâm lược, kê cả chiến tranh công nghệ cao. 

Phải thực hiện thật tốt kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, 
quốc phỏng với đối ngoại, quốc phòng với an ninh, thường xuyên giáo dục ý thức quốc 
phòng cho toàn dân, phát huy sức mạnh tông hợp của đất nước, sức mạnh đại đoàn kết 
dân tộc, đoàn kết quốc tế thêm bạn bớt thù, kết hợn sức mạnh dâu tộc với sức mạnh 
thời đại, tạo nên thế mới, lực mới bảo vệ hòa bình, bảo vệ độc lập chủ quyền, bảo vệ 
toàn vẹn lãnh thổ vùng đất, vùng trời, vùng lãnh hải của Tổ quốc. 

Đề quân đội làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình trong piai đoạn cách mạng 
mới, vấn đề quyết định là đảng viên và cán bộ phải gương mẫu, cấp trên phải làm 
gương cho cấp dưới, cán bộ phải làm gương cho chiến sĩ và nhân dân. 

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng đưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, quân đội ta phát huy truyền thống quyết chiến quyết thắng và trí tuệ thông minh 
sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, mãi mãi xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ", 
mãi mãi xứng là Quân đội Nhân dân Anh hùng của dân tộc Việt Nam Anh hùng. 

Sắp bước sang năm mới, tôi xin gửi đến toàn thể các đồng chí, các bạn và gia 
đình lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, mọi sự tốt đẹp. 


Nguồn: Báo Quân đội nhân dân 


83. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thắng lợi vĩ đại cúa bản lĩnh 
và trí tuệ Việt Nam : bài tham gia hội tháo khoa học Đại thắng mùa xuân năm 
1975 — Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam / Võ Nguyên Giáp // Nhân dân. - 2005. - Ngày 
14 tháng 4. — Tr. l, 4 ~ Š ; (⁄ Quân đội Nhân dân. — 2005. ~ Ngày 14 tháng 4. - Tr. 1, 
3.) (Số thứ tự trong thư mục 251, 381) 


“CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÓNG MỸ CỨỬU NƯỚC THÁNG LỢI VĨ ĐẠI 
CÚA BẢN LĨNH VÀ TRÍ TUỆ VIỆT NAM” 


Một câu hỏi lớn lâu nay không ít người đã đặt ra: Vì đâu nhân dân Việt Nam, từ 
không một tắc sắt trong tay, vùng lên bẻ gẫy gông xiêng nô lệ, lại đánh thắng “hai đề 
quốc to” trong một cuộc chiến tranh không cân sức, giành lại non sông đất nước. tiến 
lên giải phóng xã hội, giải phóng con người? 
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Sẽ không tìm được câu trả lời cho câu hỏi này nếu không nhìn sâu vào chiều dày 
lịch sử hàng nghìn năm, vào nền văn hóa dân tộc, vào truyền thống và di sản quân sự 
của tô tiền, vào đường lối cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Thật vậy, một sự kiện hiếm thấy trong lịch sử thế giới là các bộ tộc người Việt cỗ 
sinh sống trên mảnh đất này đã sớm có một triết lý sống. hình thành và phát triển một 
nên văn hóa đân tộc mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước, tĩnh thần đầu tranh bất khuất 
để làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, cố kết với nhau, tương thân tương ái, vừa dũng 
cảm vừa thông minh. Chính nhờ sức mạnh khôn lường của nền văn hóa ấy mà đưới ách 
đô hộ hơn một nghìn năm của phong kiến phương Bắc, đân tộc ta không hè bị đồng hóa 
và cuối cùng đã vùng lên giành lại nền độc lập. 

Cho đến khi vị tổ Trung bưng đầu tiên là Anh đùng dân tộc Ngô Quyền đánh 
thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đẳng, thì kỷ nguyên một nghìn năm độc lập tự 
chủ đã được mở ra. chỉ gián đoạn bằng 20 năm đô hộ của quân Minh. Suốt trong một 
nghìn năm ấy, dân tộc ta dưới triều đại của các vị vua yêu nước đã đánh thắng mọi kẻ 
thù xâm lược lớn mạnh hơn nhiều lần, từ Tống. Nguyên đến Minh, Thanh. 

Đặc biệt trong thể ký XIH, dân tộc ta đã dánh thắng quân Mông Nguyên là đội 
quân xâm lược mạnh nhất thời bấy giờ đã từng chỉnh phục nhiều dân tộc từ Á sang Âu, 
đã chiếm lĩnh cả nước Trung Hoa, vậy mà ba lần xâm lược Đại Việt là ba lần thật bại. 
*Nam quốc sơn hà nam đề cư”. Hễ kẻ thù đụng đến nước ta thì “vua tôi đồng lòng, anh 
em hòa mục, cả nước chung sức”, giữ vững quê hương, bảo vệ xã tắc. 

Từ Hịch tướng sĩ và Di chúc Canh Tý đến Bình Ngô đại cáo, một học thuyết 
quân sự Việt Nam đã hình thành và phát triển: “lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí 
nhân thay cường bạo”, “trăm họ là binh”, “lấy đoản binh chống trường trận” “lấy ít 
địch nhiều”, “lấy nhỏ thắng lớn”. Học thuyết ấy đã biết vận dụng phép biện chứng đổi 
yếu thành mạnh, kết hợp lực, thế, thời, mưu, cuối cùng đạt tới nguyện vọng sâu xa là 
giành lạ: và giữ vững chủ quyền dân tộc với những tư tưởng vượt thời đại: “tập họp bốn 
phương manh lệ” “dập tắt muôn đời chiến tranh”, “đem lại thái bình muôn thuở”. 

-) 

Tư tưởng cơ bản của học thuyết quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh 
là trên cơ sở phát huy tỉnh thần quyết chiến quyết thắng, không có gì quý hơn độc 
lập, tự do, tiễn hành kháng chiến toàn dân, toàn dân đánh giặc, cả nước đánh giặc. 
Trong chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Bác Hồ viết: 
Cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến toàn dân, phải động viên toàn dân, vũ 
trang toàn dân. 

Trong lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, Người nói: “Bất 
kỳ đàn ông, đàn bà, bắt kỳ người già người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái. đân tộc. 
Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực đân Pháp đẻ cứu Tổ quốc”. Trong 
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cuộc kháng chiến chống Mỹ. Người lại khẳng định: “Cuộc kháng chiến của ta là toàn 
dân. thực sự là một cuộc chiến tranh nhân đân. 31 triệu đồng bào ở cả hai miền Nam 
Bắc, bất kỳ già trẻ gái trai phải là 31 triệu chiến sĩ anh đũng diệt Mỹ cứu nước”. Người 
nêu cao chính sách đại đoàn kết dân tộc, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. thành công, 
thành công, đại thành công”. 

Di đôi với tư tưởng “toàn đân đánh giặc” học thuyết quân sự Việt Nam thời đại 
Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát triển lên một đỉnh cao mới nghệ thuật đánh giặc truyền 
thống của dân tộc lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu đánh mạnh. giải quyết thành công trong 
điều kiện của thời đại mới một vấn để hầu như một nghịch lý là “nước nhỏ đã đánh 
thắng để quốc to là Pháp và Mỹ”. 

Bác Hỗ nói: “Nay tuy châu chấu đấu voi 

Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra”. 

Bài toán “châu chấu đá voi” chống kẻ xâm lược có nền công nghiệp khoa học kỹ 
thuật phát triển, có trang bị rất hiện đại, có tiểm lực quân sự kinh tế rất mạnh như đề 
quốc Mỹ đặt ra cho dân tộc ta phải sáng tạo ra hàng loạt cách đánh hết sức thông minh, 
đem ý chí quyết chiến quyết thắng và trí tuệ sáng tạo của ta mà chiến thắng mọi chiến 
lược, chiến thuật, kỹ thuật hiện đại của quân xâm lược. 

Học thuyết quân sự Việt Nam luôn nắm vững mục tiêu cách mạng, chủ nghĩa 
Mác-I.ênin và tư tưởng Hỗ Chí Minh, xuất phát từ thực tiễn, phân tích tình hình thực 
tiễn, tìm ra quy luật và hành động theo quy luật, đánh thắng mọi kẻ địch hung bạo. Học 
thuyết ấy luôn theo dõi diễn biến mau lẹ và so sánh lực lượng giữa địch và ta trên chiến 
trường, tìm ra và tạo thời cơ có lợi nhất cho ta, tạo thế mạnh của ta, khoét sâu thế yếu 
của địch, tập trung lực lượng tiêu diệt địch. Khi tình hình thay đổi thì kịp thời thay đổi 
quyết sách về chiến lược, chiến thuật, tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, bí mật, 
bắt ngờ, giành được thắng lợi lớn, thường là trong những điều kiện khó khăn nhất. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, học thuyết quân sự Việt Nam đã phát triển 
lên một đình cao mới đưa đến nhiều thắng lợi to lớn. Tuy nhiên, đã có lúc, do không 
nắm vững đường lối quân sự của Đảng và tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, không đi 
sát thực tiễn và không làm theo quy luật, chủ quan, duy ý chí, nên đã hạn chế không ít 
thắng lợi và chịu nhiều tổn thất. 

Trong những năm gần đây, Mỹ và một số cường quốc phát triển vũ khí và trang 
bị hiện đại. Cuộc chạy đua vũ trang vẫn đang tiếp tục. Đi đôi với sự xuất hiện của một 
chiến lược mới, đặt “nhân quyền” lên trên “chủ quyền”, một số thể lực hiểu chiến tự 
cho phép xâm lược một quốc gia độc lập và có chủ quyền, bất chấp luật pháp quốc tế. 


Sau chiên tranh vùng Vịnh là cuộc chiến tranh xâm lược Kôxôvô rồi lại diễn ra cuộc 
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chiến tranh xâm lược lrắc và còn đe dọa gây ra những cuộc chiến tranh xâm lược mới. 
Một điều mới đặt ra: Trong điều kiện chiến tranh xâm lược với vũ khí công nghệ cao, 
thì học thuyết quân sự Việt Nam còn có giá trị hay không? 

Chúng ta không bao giờ chủ quan khinh địch, luôn cơi trọng đây mạnh công tác 
nghiên cứu khoa học và kỹ thuật quân sự, phát triển học thuyết quân sự Việt Nam lên 
trình độ mới đặc biệt trong tình hình một số cường quốc đang thực hiện một “cuộc 
cách mạng trong lĩnh vực quân sự”. Và chúng ta có thể khẳng định ngay rằng: Học 
thuyết quân sự Việt Nam trong thời đại Liồ Chí Minh hoàn toàn có khả năng giữ vững 
nền độc lập, chủ quyển và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, đánh bại mọi cuộc chiến 
tranh xâm lược dù có hiện đại đến đâu và bất kể từ đâu tới. 

Nền văn hóa Việt Nam, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, học thuyết 
quân sự Việt Nam độc đáo, sáng tạo, không ngừng phát triển là sức mạnh của Việt Nam 
trong thời đại Hồ Chí Minh.(...). 


(Báo Quân đội Nhân dân) 


8Á. Làm theo bi Bác: dĩ công ví thượng / Võ Nguyên Giáp // Quân đội 
Nhân dân. - 2005. — Ngày 17 tháng 5. — Tr. 1, 3. (/ Tiền Phong (online). — 2005. — 
Ngày 18 tháng 5Š.) (Sô thứ tự trong thư mục 255) 
LÀM THEO LỜI BÁC : DĨ CÔNG Vĩ THƯỢNG ® 
*« Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP 


Nhân dịp Hội thảo kỷ niệm lần thứ 115 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, tôi muốn nói một vài điều tâm niệm và kế lại một hồi ức về lời dạy của Bác 
đối với cán bộ, đẳng viên “Đĩ công ví thượng”. 

Nhớ lại, cách đây hơn 60 năm, một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, trong hang Pác 
Bó (Cao Bằng), Bác Hồ trao cho tôi nhiệm vụ tổ chức “Đội Việt Nam tuyên truyền giải 
phóng quân”. Hang nhỏ nằm sâu trong khe núi. Ngoài cửa hang, nơi Bác Hồ đã khắc 
vào đá dòng chữ 8-2-1941 là ngày Bác tới ở hang nảy, 

Trong hang tối, không khí âm và lạnh. Tôi nhặt những cành củi khô nhóm một 
ngọn lửa sưởi ấm cho Bác. Không dám đốt lửa to, sợ ánh sáng lọt ra ngoài, lệ bí mật. 
Khói bốc cay xè, củi nỗ tí tách. Tôi ở lại nghỉ một đêm với Bác. Nằm bên Bác trên một 
chiếc giường lát bằng cành cây, tôi lắng nghe tiếng Người nói nhỏ nhẹ đều đều, giọng 
xứ Nghệ ấm áp. Bác và tôi trò chuyện đến quá nửa đêm, bàn về vấn đề chuẩn bị phát 
động võ trang khởi nghĩa. 
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Bỗng nhiên Bác dùng lại nói một câu: “Chú Văn ạ, làm cách mạng là phải dĩ 
công vi thượng”. Hơn sáu mươi năm đã trôi qua, lời nói ấy của Bác vẫn còn văng vắng 
bên tai tôi. Bác chỉ nói ngăn bốn chữ như vậy thôi, mà tôi nhớ mãi và phấn đấu làm 
theo lời Bác suốt đời cho đến tận ngày nay. 

Dĩ công vi thượng là cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích chưng lên trên hết, tất 
cả vì nước vì dân, đặt lợi ích của dân, của nước, của Đảng lên trên bết, đem lòng chí 
công vô tư mà đối xử với người, với việc, không mảy may có chút chủ nghĩa cá nhân. 
Dĩ công vi thượng là một trong những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí 
Minh. Bản thân Người là một tắm gương mẫu mực về Dĩ công vi thượng. 

Đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là đạo đức mới, nó tiếp thu, 
kế thừa và phát triển đạo đức truyền thống của dân tộc thương nước thương nòi, 
tương thân tương ái, kết hợp với tỉnh hoa đạo đức của nhân loại và đạo đức cộng 
sản chủ nghĩa. 


Dĩ công vi thượng là cốt cách người cách mạng. Nếu ai không làm được điều 
này thì không thể trở thành người cách mạng, người cán bộ, đảng viên, đoàn viên 
chân chính, 

Trong Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến toàn dân, toàn quân ta đã 
thực hiện lời Bác dạy, đưa cách mạng đến thành công, kháng chiến đến thắng lợi. 


Ngày nay, trong công cuộc đổi mới xây đựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, biết 
bao cán bộ, đảng viên, nhân dân ta đang ra sức phần đấu vượt lên mọi khó khăn, thách 
thức, ngày đêm lao động cần cù, dũng cảm, sáng tạo để chiến thăng nghẻo nàn và lạc 
hậu, làm cho dân giản, nước mạnh, cảnh giác sẵn sàng chiến đâu giữ vững an ninh, 
quốc phòng. 

Tuy nhiên bên cạnh đó, đáng lo ngại là một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên 
thoái hóa biến chất, phai nhạt lý tưởng, suy thoái đạo đức, chủ nghĩa cá nhân, bè phái. 
cơ hội phát triển, đang ảnh hưởng lớn đến sức mạnh lãnh đạo của Đảng ta, đến lòng 
tin của nhân dân đối với Đảng. 

Dư luận về hiện tượng hối lộ chạy chức, chạy cấp đang điễn ra trong nhiều 
cấp, nhiều ngành. Cứ như vậy thì cán bộ ngay khi ngồi vào ghế nhậm chức đã 
không còn là cán bộ của Dáng. của đân, không thể đem toàn tâm toàn ý đề phục vụ 
Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Họ trở thành kẻ cơ hội, lợi dụng chức 
quyền để mưu lợi riêng. 

Tình hình tham ô ăn cắp của công, những nhiễu, bòn rút của dân, lãng phí tiền 
bạc, phương tiện của Nhà nước, quan liêu xa rời dân vẫn còn diễn ra nghiêm trọng, làm 
biến chất không ít cán bộ, đảng viên. Nhiều tổ chức kinh tế Nhà nước, cơ quan Nhà 
nước, bất chấp kỷ cương pháp luật, đã có những hành động tham ô, hối lộ, trốn thuế, 
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lậu thuế làm thất thoát hàng tỷ, chục tỷ, trăm tỷ đồng mà tổ chức Đảng, tổ chức Doàn 
thanh niên, tổ chức Công đoàn ở đó hầu như không biết, hoặc biết mà không dám nói, 
thậm chí có trường hợp lại đồng tình. 

Đó là những tội lỗi hại dân hại nước của những kẻ mang danh “cán bộ Đảng, cán 
bộ Nhà nước” nhưng đã thoái hóa không còn giữ được phẩm chất cách mạng. Sự thoái 
hóa này làm giám sút sức mạnh lãnh đạo của Đảng, giảm sút sức mạnh chiến đầu của 
một số tô chức Đảng và đoàn thể, đe dọa sự tôn vong của Đảng ta, của chế độ ta. 

Vì vậy, chúng ta cần tiếp tục thực hiện kiên quyết hơn nữa cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết T.Ư 6 lần hai, đây mạnh việc đấu tranh chống 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu một cách có hiệu quả. Phải đánh thắng bằng được 
“giặc nội xâm”, coi những tội lỗi ây cũng nặng như tội lỗi Việt gian, mật thám như Bác 
Hồ đã từng nói. 

Đấu tranh chống tham những, lãng phí, quan liêu, đánh thắng “giặc nội xâm” 
phải có những giái pháp đồng bộ, trong đó giải pháp hàng dầu là nâng cao đạo đức cách 
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tường Hồ Chí Minh: Dĩ công vi thượng. 

Đi đôi với xây, phải chống, phải tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát, 
chấp hành nghiêm điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mọi công dân đều bình đẳng 
trước pháp luật, mọi đảng viên bình đẳng trước Điều lệ Đảng, bắt kể là ai. 

Phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước quần 
chúng, của cấp trên trước cấp dưới vì “thượng bất chính hạ tất loạn”, 

Bác Hỗ nêu rõ: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu 
tranh, rèn luyện bền bì hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài 
càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Khác với tác dụng điều chỉnh hành vỉ của 
pháp luật là bắt buộc, sự hình thành và phát triển đạo đức cách mạng là trên tình thần tự 
giác tự nguyện, dựa vào chính lương tâm của mỗi người và dư luận của quần chúng. 

Mỗi cán bộ. đảng viên chúng ta hằng ngày hãy soi xét lại mình về điều Bác 
dạy: “Làm cách mạng là phải dĩ công vi thượng”, tự mình kiên quyết đấu tranh với 
chủ nghĩa cá nhân, bè phái, cơ hội, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh, thật thà tự phê bình và phê bình, gắn việc rèn luyện đạo đức với 
công tác thực tế. 

Tác dụng nêu gương của người đảng viên, cán bộ có vai trò rất quan trọng. Dân 
ta tin Đảng là tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Dăng, vào vai trò tiên phong gương 
mẫu của đội ngũ cán bộ và đảng viên. 

Kỷ niệm ngày toàn thắng 30 tháng Tư, chúng ta nhớ tới biết bao đảng viên ưu tủ đã 
một lòng vì nước vì dân. nêu cao tỉnh thần gương mẫu trong cuộc chiến đấu giải phóng dân 
tộc 10.000 ngày, không quản gian khổ hy sinh, sẵn sàng xả thân để giành chiến thắng. 


==== 758 ==== 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BÁO 


Tại mặt trận, trước tình huống khó khăn. gay go. quyết liệt đã vang lên tiếng thét: 
"Các đảng viên cộng sản tiến lên", “Ai là người theo Đảng hãy tiến lên!”. Hai tiếng 
đảng viên thiêng liêng và hành động tiên phong gương mẫu của đảng viên đã có sức 
mạnh cổ vũ đồng đội xông lên tiêu điệt kẻ thù, giành thắng lợi. 

Ngày nay, sức mạnh lãnh đạo của Đảng thể hiện ở vai trò tiên phong gương mẫu 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn là nhân tố quan trọng, quyết định thành công của sự 
nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Cán bộ cấp càng cao thì tác dụng gương mẫu càng quan trọng. Các đồng chí 
lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, quân đội, các đoàn thể, ở Trung ương và địa 
phương, thủ trường các ban, ngành, các đơn vị sản xuất và chiến đầu hãy nêu cao vai 
trò gương mẫu về đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Dĩ công vi thượng, 
cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 

Cần thực hiện học đi đôi với hành, nói đi đôi với làm. Nhân địp kỷ niệm lần 
thứ 113 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ 
thị: “Đẩy mạnh nghiên cứu tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai 
đoạn mới”. 

Mở đầu là hàng loạt cuộc thi báo cáo viên giỏi được tô chức trong cả nước, thu 
hút các tẦng lớp nhân dân, từ cán bộ lão thành cách mạng đến thanh niên, sinh viên. 
Đây là một sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn 
dân nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới. Tổng Bí thư 
Nông Đức Mạnh thường nhắc nhở: “Nói đi đôi với làm”. 

Nhưng thực tế chưa chuyển biến được bao nhiêu. Hiện tượng nói nhiều hơn làm, 
nói một đường làm một nẻo còn diễn ra ở nhiều cấp, nhiều nơi. Cần thực hiện có hiệu 
quả phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Các lực lượng vũ trang 
rèn luyện xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, trung với Đảng, trung với nước, hiểu với dân. 
Công an nhân dân làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy; các cháu thiếu niên, nhỉ đồng phần 
đầu trở thành Cháu ngoan Bác Hà; thanh niên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện khẩu 
hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

Trong điều kiện mới, bên cạnh mặt tích cực của cơ chế thị trường, đang có những 
tác động tiêu cực làm xói mòn đạo đức, lỗi sống của nhân dân ta, ngay cả trong cán bộ, 
đảng viên, đòi hỏi Đảng ta phải bằng mọi biện pháp đầu tranh ngăn chặn có hiệu quả. 
Hãy tăng cường tuyên truyền giáo dục đạt tới những hành động thực tiễn làm tỏa sáng 
tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, xua tan bóng đen của chủ nghĩa cá nhân thực dụng, bè 
phái cơ hội, những xu hướng coi quyền lực trên hết, đồng tiền trên hết, bất chấp lương 
tâm, nghĩa vụ, tình nghĩa... 

Một câu hỏi đang được đặt ra là: Vì sao càng chống tham những nhưng tham 
nhũng không giảm, vẫn phát triển tỉnh vi hơn, diện rộng hơn. nghiêm trọng hơn, nhất 
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là trong xây dựng cơ bản. Đây là vấn đề cần dược chúng ta nghiêm túc xem xét, đặc 
biệt là các cơ quan lãnh đạo, các cơ quan có trách nhiệm phải thật sự kiểm tra, nghiên 
cứu tìm cho rõ nguyên nhân và có biện pháp tiêu diệt. 

Một trong những nguyên nhân là không dựa vào quần chúng, thiếu dân chủ. Bác 
Hỗ đã từng nói: "Dân chủ là dựa vào lực lượng quản chúng, đi đúng đường lối quần 
chúng, Cho nên phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng 
quân chúng thì mới thành công. Quần chúng tức là toàn thể chiến sĩ trong quân đội. 
toàn thể công nhân trong xưởng, toàn thể nhân viên trong cơ quan, v.v... rồi đến toàn 
thể nhân dân”... 


Ngày nay còn có lực lượng quan trọng là các cựu chiến binh và các bậc lão thành 
cách mạng. Bác còn nói: “Việc “chống” này phải động viền quần chúng, phải thực 
hành đân chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái tham 
gia thì mới chắc chắn thành công. Quần chúng tham gia càng đông, thành công càng, 
đầy đủ, mau chóng”. 

Vì vậy, chúng ta cần phát huy sức mạnh của mọi lực lượng, bằng nhiều biện 
pháp, đặc biệt là phải thật sự thực hiện dân chủ để cho quần chúng nhân dân có điều 
kiện tham gia, đám đầu tranh và đầu tranh thì được bảo vệ. Nếu không có dân chủ 
thực sự, không để "dân biết, dân bàn, đân kiểm tra", không tiếp thu nghiêm túc và 
chân thành những ý kiến của quần chúng thì sức mạnh của quần chúng không thể 
phát huy được. 

Chúng ta cần khắc phục lối làm việc nhiều khi cấp trên xuống cấp dưới kiểm tra 
tình hình thì thường “tiền hô hậu ủng”, nặng nghe báo cáo, gặp đại diện. hạn chế việc 
tiếp xúc lắng nghe ý kiến của dân, nên không hiểu thực chất của tình hình. 

Nghiêm khắc mà nói, một thời gian khá dài, bệnh quan liêu đã và đang diễn ra 
trong nhiều cơ quan Đảng và Nhà nước, đoàn thể. Đã đến lúc chúng ta phải đấu tranh 
chống lại một cách quyết liệt bệnh quan liêu. Bác Hồ đã từng nói: Có bệnh tham ô, 
lãng phí là vì quan liêu. 

Hãy làm theo lời Bác “Phải đem tỉnh thần yêu nước và cần, kiệm, liêm, chính mà 
đạy bảo cán bộ, đảng viên và nhân đân”. 

Cần, kiệm, liêm, chính trong tỉnh hình nhiệm vụ mới hiện nay có ý nghĩa và nội 
dung mới: 

Cần là có ý chí vươn lên, lao động sáng tạo cần cù, đũng cảm, tổ chức sản xuất 
giỏi, đạt năng suất, chất lượng, hiện quả cao, có khả năng cạnh tranh cao. 

Kiệm là không xa hoa, phô trương. hình thức, không làm những việc không thiết 
thực đối với đời sống của dân, không xây dựng những công trình kém chất lượng gây 
lãng phí thời gian, tiền của và sức lực của nhân dân, quý từng đồng tiền, hạt gạo của 
dân, quý trọng giữ gìn và sử dụng có hiệu quả tài nguyên của đất nước. 
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I.iêm là không tham ô, hồi lộ, bòn rút của công. ăn bớt của dân. Sống trong sạch. 
lành mạnh, quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và mọi tệ nạn, 
mọi sai trái khác. 

Chính là quang minh chính trực, trung thực, thăng thắn, không làm ăn gian dối. 
không báo cáo sai sự thật. không đối trên, lừa dưới, không bè phái, cơ hội. dám nhìn 
thẳng vào sự thật, công khai, minh bạch, dân chủ, biết nghiêm khắc, biết khoan dung. 

Chúng ta hãy thực hiện lời dạy của Bác về đạo đức cách mạng ngay trong quá 
trình tiền hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Toàn 
Đảng ta hãy nêu cao tỉnh thần tự phê bình, phê bình, đấu tranh chếng chủ nghĩa cá 
nhân, cơ hội, bè phái, thực hiện dân chủ thực sự, lựa chọn được những đáng viên 
tiêu biểu có đức, có tài, đĩ công vi thượng, cần, kiệm, liêm, chính đưa vào đoàn đại 
biểu di dự Dại hội, vào các cấp ủy Đảng, làm cho đảng ta thật sự vững mạnh, trong 
sạch. đảm nhiệm được sử mệnh lịch sử mới trước Tổ quốc, trước nhân dân, đưa đất 
nước ta tiến lên mạnh mẽ và vững chắc trên con đường đổi mới, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa vì đân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh như Bác 
Hồ hằng mong muốn. 


(Theo Nhân Dân) 


Œ) Bài tham dự Hội thảo kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Chủ tịch Hỗ Chí Minh, ngày J7/5 do Học 
viện Chính trị quốc gia Hỗ Chí Minh tổ chức. 


SŠ.- Đạitướng Võ Nguyên Giáp gửi thư tới Hội nghị Quắc tế về hậu quả 
chất độc đa cam / Võ Nguyên Giáp // Sài Gòn giải phóng (Online). — 2005. - Ngày 2 
tháng 3. (htip://www.sggp.org.vn) (Số thứ tự trong thư mục 252) 
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
GỦI THƯ TỚI HỘI NGHỊ QUỐC TÉ VẺ HẬU QUÁ CHÁT ĐỘC DA CAM 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Ngày HH và 12-3, tại Thượng viện Pháp, Hội Hữu nghị Pháp-Việt sẽ tổ chức 
Hội nghị Quốc tế về hậu quá của chất độc da cam ở Việt Nam. Trước thềm Hội 
nghị, ngày 1-3, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết thư gửi tới các đại biếu tham 
dự hội nghị, đề nghị họ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của những người đã thực hiện 
cuộc chiến tranh hóa học ở Việt Nam. Bức thư viết: 

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh sáng kiến của Hội Hữu nghị Pháp - Việt tổ chức đăng 
cai Hội nghị Quốc tế quan trọng này và xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng. 
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Từ năm 1975, tiếng súng đã ngừng nổ ở Việt Nam, hòa bình đã được lập lại trên 
đất nước chúng tôi. Tuy nhiên, nhân đân Việt Nam vẫn tiếp tục phải gánh chịu những 
hậu quả nặng nề và lâu dài đo cuộc chiến tranh trong thập ký 60-70 của thế kỷ trước, 
đặc biệt là hậu quả của việc quân đội Mỹ rải chất độc da cam/dioxin tại miền Nam Việt 
Nam, gây ra nhiều thiệt hại cho con người và môi trường thiên nhiên. 

Nhiều nạn nhân Việt Nam trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em đã chết. Hàng triệu 
nạn nhân khác mắc phải những bệnh hiểm nghèo và hàng vạn trẻ em thế hệ con, cháu 
bị dị tật bảm sinh, phải sống cuộc đời đầy khó khăn về vật chất, đau khổ về thẻ xác, 
tỉnh thần và đang là một gánh nặng to lớn cho gia đình và xã hội. 

Chính phủ và nhân đân Việt Nam và các bạn bẻ quốc tế đã có những cố gắng lớn 
trong việc trợ giúp các nạn nhân khắc phục hậu quả của chất độc da cam, nhưng sự 
giúp đỡ này chưa đáp ứng yêu cầu. 

Tháng 7 năm 2002, Hội nghị Quốc tế Stockholm về hậu quả lâu đài với môi 
trường của chiến tranh Việt Nam đã ra tuyên bố kêu gọi Liên hợp quốc, Chính phủ Hoa 
Kỳ, các công ty hóa chất cung cấp sản phẩm chứa đựng dioxin với độc tố cao sử dụng 
trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả đó. Điều đáng chê trách 
là những người gây ra tội ác đối với nhân đân Việt Nam đã tìm mọi cách đề lẫn tránh 
trách nhiệm, thoái thác nghĩa vụ của mình. 

Tại Việt Nam, chúng tôi đã tổ chức hai cuộc hội nghị “Vì nạn nhân chất độc da 
cam” ở Thành phố Hỗ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội. Tại cuộc họp ở Nhà hát Lớn Hà 
Nội, tôi đã phát biểu ý kiến lên án tội ác này và kêu gọi đồng bảo trong nước và bạn bè 
quốc tế kể cả nhân dân và Chính phủ Mỹ hãy giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. 

Tôi cũng đã từng gặp Tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ ở Thái Bình Dương, các 
Đại sử Mỹ, Đê đốc Dum-oát, người trước đây đã ra lệnh rải chất độc da cam ở miền 
Nam Việt Nam và chính con ông là lính Mỹ ở mặt trận cũng đã bị nhiễm độc. Tôi đã 
nêu lên ý kiến Mỹ phải có trách nhiệm cùng Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh 
do Mỹ gây ra trong đó có vấn để nạn nhân chất độc da cam, các vị ấy đều đồng ý. 

Ngày 30-1-2004, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và một số nạn 
nhân đã nộp đơn kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ, đòi bồi thường các thiệt hại do 
họ gây ra. Các nạn nhân Việt Nam tiến hành vụ kiện này không chỉ vì cuộc sống của 
riêng mình mà còn vì quyền lợi chính đáng của mọi nạn nhân chất độc da cam/dioxin 
ở nhiều nước khác, kế cả ở Mỹ. 

Dư luận khắp nơi đã đồng tình với hành động chính đáng này của các nạn nhân 
Việt Nam sau hàng thập kỷ kiên nhẫn chịu đựng biết bao đau khổ và mất mát lớn lao. 
Vụ kiện này không phải chỉ vì thế hệ hiện nay mà còn vì nhiều thế hệ sẽ phải chịu đựng 
những cực khổ kéo đài; không phải chỉ vì Việt Nam mà còn vì nhân loại. 
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Chúng ta phải phát động phong trào quốc tế rộng lớn ủng hộ vụ kiện của Việt 
Nam và đấu tranh đê đi đến một quyết định quốc tế cấm chỉ hoàn toàn việc sử dụng 
chất độc da cam/dioxin trong mọi cuộc xung đột vũ trang từ nay về sau. 

Tôi mong rằng tại Hội nghị Quốc tế quan trọng nảy, quý vị sẽ tiếp tục làm rõ 
trách nhiệm của những người đã thực hiện cuộc chiến tranh hóa học ở Việt Nam, ví 
phạm nghiêm trọng pháp luật quốc tế; kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến sế phận 
các nạn nhân Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị về những tình cảm tốt đẹp 
đối với nhân dân Việt Nam, trước mắt về sự quan tâm đối với nạn nhân chất độc da 
cam Việt Nam và về sự ủng hộ họ tại tòa án Hoa Kỳ. 

Xin chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. 


{theo Quân Đội Nhân Dân) 


§6. Đại tướng Võ Nguyên Giáp: phát huy tỉnh thần “Vì nước, vì dân” : 
thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi nhà xuất bản Hội Nhà văn và trường Đại 
học Mỹ thuật Hà Nội / Võ Nguyên Giáp // Quân đội Nhân dân. — 2005. - Ngày 4 tháng 
11.— Tr. 2. (Số thứ tự trong thư mục 253) 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 

PHÁT HUY TINH THÀN “VÌ NƯỚC, VỈ DÂN” 
(Thư của Đại tướng gửi Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Trường đại học Mỹ thuật 
Hà Nội) 


Thân ái gửi các đẳng chí. 

Được biết NXB Hội Nhà văn và Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội phối hợp tễ 
chức họp báo giới thiệu tập nhật ký '“Tài hoa ra trận” của họa sĩ, liệt sĩ Hoàng Thượng 
Lân, nguyên là sinh viên của trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội, tôi nhiệt liệt hoan nghênh 
và chúc cuộc họp báo thành công tốt đẹp. 

Tôi mong rằng, thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thế hệ sinh viên của Trường 
ĐH Mỹ thuật nói riêng sẽ phát huy tỉnh thần “Vì nước, vì dân” của họa sĩ, liệt sĩ, 
“Dũng sĩ diệt mỹ” [loàng Thượng Lân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt các thế hệ trẻ của trường hãy phát huy tỉnh thần 
năng động, sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ xây dựng nền mỹ thuật Việt 
Nam dân tộc và hiện đại. 

Qua trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội, xin chuyển lời hỏi thăm chân thành của tôi đến 
gia đình liệt sĩ Hoàng Thượng Lân và toàn thê các đại biêu tham dự cuộc họp báo. 

Chào thân ái 
Hà Nội, ngày 17 — 10 — 2005 
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7. Học thuyết quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chỉ Minh có thể đánh 
bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược : trích từ bài “Cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước — thăng lợi vĩ đại của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam” của đại tướng Võ 
Nguyên Giáp tại Hội tháo khoa học “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 — Bản lĩnh 
và trí tuệ Việt Nam (TP. Hỗ Chí Minh, ngày 14 — 15/4/2005) / Võ Nguyên Giáp / 
Tiền phong, — 2005. - Ngày 15 tháng 4. — Tr. 3, 15. (Số thứ tự trong thư mục 254) 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp: HỌC THUYẾT QUẦN SỰ VIỆT NAM THỜI 
ĐẠI HỎ CHÍ MINH CÓ THẺ ĐÁNH BẠI MỌI CUỘC CHIẾN TRANH 
XÂM LƯỢC 


Để tham gia hội thảo khoa học “Đại thắng mùa Xuân 1975 - Bản lĩnh và trí 
tuệ Việt Nam” (TP Hồ Chí Minh, ngày 14-15/4/2005), Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
đã viết bài “Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước - thẳng lợi vĩ đại của bán lĩnh 
và trí tuệ Việt Nam”, trong đó tống kết một cách toàn diện cuộc chiến tranh chống 
Mỹ của dân tộc, rút ra những bài học lịch sứ sâu sắc. Tiền phong trân trọng trích 
đăng một số phần trong bài viết này. 

(...) 

Một câu hỏi lớn lâu nay không ít người đã đặt ra : Vì đâu nhân dân Việt Nam, từ 
không một tắc sắc trong tay, vùng lên bẻ gãy gông xiêng nô lệ, lại đỉnh thăng “hai 
để quốc to” trong một cuộc chiến tranh không cân sức, giành lại non sông đÃI nước, 
tiến lên giải phóng xã hội, giải phóng con người? 

Sẽ không tìm được câu trả lời cho câu hỏi này nếu không nhìn sâu vào chiều dài 
lịch sử hàng ngàn năm, vào nền văn hóa dân tộc, vào truyền thống và đi sản quân sự 
của tô tiên, vào đường lỗi cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Thật vậy, một sự kiện hiếm tháy trong lịch sử thế giới là các bộ tộc người Việt 
cổ sinh sống trên mảnh đất này đã sớm có một triết lý sống, hình thành và phát triển 
một nền văn hóa dân tộc mà bạt nhân là chủ nghĩa yêu nước, tỉnh thần đấu tranh bất 
khuất để làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, cế kết với nhau, tương thân tương ái, 
vừa dũng cảm vừa thông minh. Chính nhờ sức mạnh khôn lường của nền văn hóa ấy 
mà dưới ách đô hộ hơn một nghìn năm của phong kiến phương Bắc, dân tộc ta không 
hề bị đồng hóa và cuối cùng đã vùng lên giành lại nền độc lập. Cho đến khi vị tổ Trung 
hưng đầu tiên là Anh hùng dân tộc Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán trên sông 
Bạch Đăng, thì kỷ nguyên một nghin năm độc lập tự chủ đã được mở ra, chỉ gián đoạn 
bằng 20 năm đô hộ của quân Minh. Suốt trong một nghìn năm ấy dân tộc ta dưới thời 
đại của các vị vua yêu nước đã đánh thắng mọi kẻ địch xâm lược lớn mạnh hơn nhiều 
lần, từ Tống, Nguyên đến Minh, Thanh. Đặc biệt trong thế kỷ XI, dân tộc ta đã đánh 
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thăng quân Mông Nguyên là đội quân xâm lược mạnh nhất thời bấy giờ đã từng chinh 
phục nhiều dân tộc từ Á sang Âu, đã chiếm lĩnh cả nước Trung Hoa, vậy mà ba lần 
xâm lược Đại Việt là ba lần thất bại, “Ma quốc sơn hà Nam để cư”. Hễ kẻ thù đụng 
đến nước ta thì “wwđ rôi đồng, anh em lòng hòa mục, cả nước chung sức”, giữ vững 
quê hương, bảo vệ xã tắc... Từ Hịch tường sĩ đến Di chúc Canh Ty đến Bình Ngô đại 
cáo, một học thuyết quân sự Việt Nam đã hình thành và phát triển: “ấy đại nghĩa 
thẳng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”, “trăm họ là bình ", “lấy đoàn bình 
chống trường trận ”, “Lấy ít địch nhiều ", “Lấy nhỏ thẳng lớn”. Học thuyết Ấy đã biết 
vận dụng phép biện chứng đôi yếu thành mạnh, kết hợp lực, thế, thời, mưu, cuối cùng 
đạt tới nguyện vọng sâu xa là giành lại và giữ vững chú quyền dân tộc với những tư 
tưởng vượt thời đại: “tập hợp bốn phương manh lệ”, “đập tắt muôn đời chiến tranh”. 
“đem lại thái bình muôn thuở". 

(..) 

Tư tưởng cơ bản của học thuyết quân sự [Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh 
là trên cơ sở phát huy tinh thần quyết chiến quyết thắng, không có gì quý hơn độc lập, 
tự do, tiến hành kháng chiến toàn dân, toàn dân đánh giặc, cả nước đánh giặc. Trong 
chí thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Bác Hồ viết : “Cuộc 
kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến toàn dân, phải động viên toàn dân, vũ trang 
toàn dân”. 

Trong lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, Người nói : “8á: 
kỳ đàn ông, đàn bà, bắt kỳ người già người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân 
tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”. 
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Người lại khẳng định : “Cuộc kháng chiến của 
ta là toàn dân, thực sự là một cuộc chiến tranh nhân dân. 31 triệu đồng bào ở cả hai 
miễn Nam Bắc, bắt kỳ già trẻ gái trai phải là 31 triệu chiến sĩ anh đũng diệt Mỹ cứu 
nước ” Người nêu cao chính sách đại đoàn kết dân tộc, "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn 
kết, thành công, thành công, đại thành công”. 

Đi đôi với tư tưởng “toàn dân đánh giặc” học thuyết quân sự Việt Nam thời đại 
Hỗ Chí Minh đã kế thừa và phát triển lên một đỉnh cao mới nghệ thuật đánh giặc truyền 
thống của dân tộc lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu đánh mạnh, giải quyết thành công trong 
điều kiện của thời đại mới một vấn đề hầu như một nghịch lý là “nước nhỏ đã đánh 
thăng để quốc to là Pháp và Mỹ”. 

Bác Hỗ nói : “Nay fuy châu chấu đầu voi 

Nhưng mãi voi sẽ bị lôi ruột ra” 

Bài toán "châu chấu đá voi” chống kẻ xâm lược có nền công nghiệp khoa học kỹ 
thuật phát triển, có trang bị rất hiện đại, có tiềm lực quân sự kinh tế rất mạnh như đề 
quốc Mỹ đặt ra cho dân tộc ta phải sáng tạo ra hàng loạt cách đánh hết sức thông minh. 
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đem ý chí quyết chiến quyết thắng và trí tuệ sáng tạo của ta mà chiến thắng mọi chiến 
lược, chiễn thuật, kỹ thuật hiện đại của quân xâm lược. 

Học thuyết quân sự Việt Nam luôn nắm vững mục tiêu cách mạng, chủ nghĩa 
Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. xuất phát từ thực tiễn, phân tích tình hình thực 
tiễn, tìm ra quy luật và hành động theo quy luật, đánh thăng mọi kẻ địch hung bạo. Học 
thuyết ấy luôn theo dõi diễn biến mau lẹ và so sánh lực lượng giữa địch và ta trên chiến 
trường, tìm ra và tạo thời cơ có lợi nhất cho ta, tạo thế mạnh của ta, khoét sâu thế yếu 
của địch, tập trung lực lượng tiêu diệt địch. Khi tình hình thay đổi thì kịp thời thay đổi 
quyết sách về chiến lược, chiến thuật, tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, bí mật, 
bắt ngờ, giành được thắng lợi lớn, thường là trong những điều kiện khó khăn nhất. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, học thuyết quân sự Việt Nam đã phát triển 
lên một đinh cao mới đưa đến nhiều thắng lợi to lớn. Tuy nhiên, đã có lúc đo không 
nắm vững đường lối quân sự của Đảng và tư tường quân sự Hồ Chí Minh, không đi 
sát thực tiễn và không làm theo quy luật, chủ quan, duy ý chí, nên đã hạn chế không ít 
thắng lợi và chịu nhiều tốn thất. 

Đã có một thời gian, mối quan hệ giữa chiến tranh du kích và chiến tranh chính 
quy là đề tài tranh luận kéo dài trong cán bộ quân sự ở chiến trường. Một số đồng chí 
nhận thức không đúng. chỉ chú trọng đây mạnh đấu tranh chính trị, chiến tranh du kích, 
chí chăm lo xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang địa phương và đân quân 
du kích, coi nhẹ xây dựng bộ đội chủ lực. Một số nhà chiến lược nước ngoài nghiên 
cứu về Việt Nam cũng thường cho rằng chiến tranh nhân đân đồng nghĩa với chiến 
tranh du kích. Đó là những nhận thức hoàn toàn sai. Đảng ta không bao giờ có một 
chiến lược quân sự thuần túy, và cũng chưa bao giờ hạn chế chiến tranh ở mức độ chiến 
tranh du kích. Chiến lược chiến tranh cách mạng của Đảng là một chiến lược tổng hợp, 
kết hợp đầu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kết hợp chiến tranh đu kích với chiến 
tranh chính quy, kết hợp đánh nhỏ, đánh vừa, đánh lớn, đánh địch bằng mọi cách, bằng 
mọi thứ vũ khí có trong tay. Trong khi đây mạnh đấu tranh chính trị, phát triển chiến 
tranh du kích, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng bộ đội chủ lực thành những bình đoàn 
mạnh từ tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn đến quân đoản, trở thành những “quả đấm 
thép” đủ sức giáng cho địch những đòn tiêu diệt lớn, quyết định chiến trường. 

Lại như đo không nắm vững quy luật của khởi nghĩa và chiến tranh nên đã có 
chủ trương kết hợp với tổng công kích, tiến hành tổng khởi nghĩa trong chiến tranh 
ngay khi trên chiến trường còn hơn nửa triệu quân Mỹ và hơn I triệu quân Ngụy và 
quân các nước phụ thuộc. 

Cuộc Tổng tiến công và nồi dậy Tết Mậu thân bất ngờ, đồng loại đánh vào các đô 
thị và hầu hết các căn cứ hậu cần lớn của địch giành thắng lợi vang đội, đánh bại chiến 
lược “chiến tranh cục bộ”, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh. [.,ẽ ra phải chuyển 
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hướng hoạt động về nông thôn, nhưng chúng ta lại chủ trương tiếp tục tiến công vào 
các đô thị nhằm dây lên tổng khởi nghĩa, cuối cùng khởi nghĩa vẫn không diễn ra, cách 
mạng phải chịu nhiều tổn thất. 

Một ví dụ khác do làm sai quy luật nên phải trả giá bằng xương máu. Cách mạng 
là tiến công. Tư tưởng chiến lược của chiến tranh cách mạng bao giờ cũng là tư tưởng 
tiến công. Còn hình thức tác chiến thì có tác chiến tiến công, tác chiến phòng ngự kế cả 
về chiến lược, chiến địch và chiến đầu. Tuy nhiên, do nhận thức không đúng nên trong 
một thời gian dài, một số cán bộ cho rằng trong chiến tranh cách mạng chỉ có tiến công, 
phủ nhận phòng ngự, thậm chí coi phòng ngự là điều cấm ky. Vì vậy mà trong một số 
trận đánh. bộ đội bị thương vong. 

Trong những năm gần đây, Mỹ và một số cường quốc phát triển vũ khí và trang 
bị hiện đại. Cuộc chạy đua vũ trang vẫn đang tiếp tục. Đi đôi với sự xuất hiện của một 
chiến lược mới, đặt “nhân quyền” lên trên “chủ quyền”, một số thế lực hiểu chiến tự 
cho phép xâm lược một quốc gia độc lập và có chủ quyền, bắt chấp luật pháp quốc tế. 
Sau chiến tranh vùng Vịnh là cuộc chiến tranh xâm lược Kôxôvô rồi lại diễn ra cuộc 
chiến tranh xâm lược lrắc và còn đe dọa gây ra những cuộc chiến tranh xâm lược mới. 
Một điều mới đặt ra : Trong điều kiện chiến tranh xâm lược với vũ khí công nghệ cao, 
thì học thuyết quân sự Việt Nam còn có giá trị hay không? 

Chúng ta không bao giờ chủ quan khinh địch, luôn coi trọng đây mạnh công tác 
nghiên cứu khoa học và kỹ thuật quân sự, phát triển học thuyết quân sự Việt Nam lên 
trình độ mới đặc biệt trong tình hình một số cường quốc đang thực hiện một “cuộc 
cách mạng trong lĩnh vực quân sự”. Và chúng ta có thể khẳng định ngay rằng: Học 
thuyết quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh hoàn toàn có khả năng giữ vững 
nên độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, đánh bại mọi cuộc chiến 
tranh xâm lược dù có hiện đại đến đâu và bất kế từ đâu tới. 

Nền văn hóa Việt Nam, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, học thuyết 
quân sự Việt Nam độc đáo, sáng tạo, không ngừng phát triển là sức mạnh của Việt Nam 
trong thời dại Hồ Chí Minh. 


(...) 
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6S. Lịch sử không lặn lại, nhưng sai lầm thì có thể : đại tướng Võ 
Nguyên Giáp trá lời phỏng vấn của phóng viên Hàn Quốc / Võ Nguyên Giáp ; Y 
Ban ghi // Sài Gòn giải phóng. — 2005. — Ngày 24 tháng 4. — Tr. 1, 3. (Số thứ tự trong 
thư mục 256) 
Đại trớng Võ Nguyên Giáp: 
LỊCH SỬ KHÔNG LẶP LẠI, NHƯNG SAI LẢM THÌ CÓ THÉ 


Năm 1999, khi đi tìm tài liệu cho bản luận văn thạc sĩ của mình. phóng viên Hàn 
Quốc Ku Su Jeong đã phát hiện ra rằng lính Hàn đánh thuê cho Mỹ tại Việt Nam đã 
thảm sát hàng ngàn người dân vô tội. 

Cô đã viết hàng loạt bài phóng sự trên tạp chí thời sự Hankyorch, gây nên một 
cú sốc trong nhân dân Hàn Quốc. Sau đó tòa soạn báo đã gặp rất nhiều khó khăn như 
bị đập phá... 

Vượt lên trên tất cả những mất mát và sợ hãi, tòa soạn báo Hankyoreh đã phát 
động một phong trào Xin lỗi Việt Nam và gây quỹ để xây dựng công viên Hòa Bình tại 
Phú Yên, giúp đỡ những nạn nhân của cuộc chiến tranh. Bản thân Ku Su Ieong là một 
người tích cực nhất trong các phong trào đó. 

Cô đã tâm sự, việc gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào đầu tháng 3-2005 có một 
ý npha rất quan trọng với tòa báo Hankyoreh của cô. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nữ phóng viên Ku Su Jeong. 

3 giờ 30 phút, Đại tá Trịnh Nguyên Huân, trợ lý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 
giớt thiệu Ku 5u Jeong với Đại tướng. Đại tướng đón bó hoa trong tay Ku Su Jeong 
chuyên qua thư ký, rồi hai tay Đại tướng mở rộng. Ku Su Jeong chí kịp cúi đầu đã 
trong vòng tay nhân ái của Đại tướng. 

- Phóng viên của tòa báo Han... 

- Dạ thưa Bác, báo Han-ky-o-re ạ - Ku Su Jeong phát âm rõ từng. tiếng để cho 
Đại tướng nghe rõ. 

- Báo Han-ky-o-re dịch ra tiếng Việt là gì? - Đại tướng hỏi 

- Dạ thưa bác, là “Một dân tộc” ạ. Đất nước chúng cháu vẫn còn đang bị chia cất 
vì thể chúng cháu mong muốn là một dân tộc ạ. 

- Báo Hankyoreh là tuần báo hay nhật báo? 

- Dạ thưa bác, báo Hankyoreh có nhiều ấn phẩm. có nhật bảo, có tuần báo, có 
báo thời sự, có báo điện ảnh. 


~ Vậy nhật báo thì phát hành được bao nhiêu bán? 
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- Thưa bác được 50 vạn bản ạ. 

- Thế bây giờ phóng viên muốn hỏi vấn đề gì? 

- Vâng xin phép bác cho cháu được bắt đầu buổi làm việc ạ. Năm nay, kỷ niệm 
30 năm kết thúc chiến tranh, chắc hăn bác có một câm xúc rất đặc biệt? 

- Ngày 30-4-1975, toàn thể Bộ Chính trị chúng tôi đang ngồi tại Tổng hành dinh, 
có cả đồng chí Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng và nhiều đồng chí khác. Lúc đó là 10 giờ 
sáng, ngọn cờ của Việt Nam đã tung bay trên nóc đình Độc Lập. Có thể nói đó là giây 
phút sung sướng nhất trong đời cách mạng của chúng tôi. 

Cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc của chúng tôi là cuộc kháng chiến kéo dài 
100 năm, một cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ, ác liệt nhất. Đây cũng là lần đầu 
tiên một dân tộc nhỏ, yếu, kinh tế lạc hậu, quân đội mới thành lập mà dám đứng lên để 
chống lại một cường quốc mạnh nhất lúc bấy giờ. 

Mà lại giành được thắng lợi với sức mình là chính. Công lao to lớn nhất thuộc 
về toàn dân tộc Việt Nam và Hề Chủ tịch, người công dân số 1. Hồ Chủ tịch là người 
đầu tiên nêu lên luận điểm là: một dân tộc đứng lên tự giải phóng, nếu quyết tâm. quyết 
chiến, với sức mình sẽ tất thắng. 

- Thế thì cuộc kháng chiến đó mang lại ý nghĩa gì cho nhân loại? 

Cuộc kháng chiến không những có ý nghĩa cho dân tộc Việt Nam chúng tôi, Nam 
Bắc thông nhất một nhà, giành được độc lập tự do, cơm no áo ấm cho dân tộc, mà còn 
có một ý nghĩa cho các dân tộc đang còn bị áp bức trên thể giới, có thể tự đứng lên để 
giải phóng cho dân tộc mình. 

- Chiến tranh Việt Nam đã qua 30 năm nhưng vẫn còn đó những vết thương rất 
nặng nề, đặc biệt là vấn đề chất độc da cam. Vậy bác có suy nghĩ gì về vấn đề bồi 
thường chiến tranh của Mỹ. Cháu cũng muốn hỏi thêm, Hàn Quốc là một quốc gia 
tham gia tích cực vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Vậy có khi nào Việt Nam sẽ hỏi 
đến trách nhiệm của Hàn Quốc, 

- Theo Hiệp định Genève điều 21, sau chiến tranh Mỹ có nhiệm vụ giúp Việt 
Nam khôi phục lại hậu quả. Nhưng bây giờ quan hệ Việt Nam và Mỹ đã bình thường 
hóa hoàn toàn thì về phía Mỹ, nếu không nói vấn đề pháp lý thì Mỹ nên có nhiệm vụ 
trong việc khắc phục hậu quả của chiến tranh. Hiện nay những người bị nhiễm chất độc 
da cam của Việt Nam đang kiện các công ty hóa chất của Mỹ. Và tại Paris có Hội nghị 
quốc tế về hậu quả chất độc da cam. Tôi cũng đã có một bức thư gửi đến hội nghị. 

Đối với Hàn Quốc, chúng tôi được biết rằng báo Hankyoreh đã chủ động nêu 
những điều không tốt của quân đội Hàn Quốc trước đây tham chiến ở Việt Nam. Qua 
tờ báo đó mà người dân Hàn Quốc và Chính phủ Hàn Quốc càng hiểu thêm hậu quả 
của chiến tranh Việt Nam. 


==== 760 ==— 


ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Chính phủ và nhân dân [làn Quốc đã có những công trình xây dựng đề kỷ niệm 
cuộc chiến đầu của chứng tôi và còn có những sự trợ giúp tới đồng bảo của chúng tôi. 
Hiện nay quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày cảng tốt đẹp cả về chính trị, ngoại 
giao và kinh tế. Chúng ta mong muốn quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp. 

Chúng ta không quên quá khứ nhưng sẽ cùng nhau vượt qua để hướng tới 
tương lai tốt đẹp hơn để hai nước góp phần vào hòa bình, hữu nghị của các nước 
trên thế giới. 

- Bác suy nghĩ gì về cuộc chiến tranh của Iraq? 

- Trong thời đại hiện nay, một nước nào dù mạnh đến đâu, quân đội có được 
trang bị hiện đại đến đâu, muốn đem sức mạnh mà áp đặt ý nghĩ của mình vào các 
nước khác, làm các nước đó không còn chủ quyền độc lập, làm cho con người ở nước 
đỏ không có quyền sống, không có quyền mưu cầu hạnh phúc thì mưu đồ đó nhất định 
sẽ thất bại. 

- Chính phủ Hàn Quốc đã gửi quân sang Irag, cháu nghĩ có phải lịch sử đã lặp 
lại chăng? 

- Tôi thấy là lịch sử thì không lặp lại, mà lịch sử là một dòng chảy liên tục. 
Nhưng mà những sai lầm trong lịch sử thì có thể lặp lại. 

- Cháu xin hỏi bác một câu cuỗi cùng, câu châm ngôn nào mà bác tâm 
đắc nhất? 

- Tôi có một diễm phúc lớn đó là được sống rất lâu với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký 
ức về Người trong tôi nhiều lắm. Nhưng có một kỷ niệm lớn nhất, tôi dã nhớ suốt đời. 
Đó là một đêm đông lạnh giá trong hang Pắc Bó tôi cùng Người nằm cạnh nhau trên 
chiếc gường gỗ nói chuyện chuẩn bị khởi nghĩa. Bỗng nhiên Người dừng lại bảo tôi: 
“Chú Văn này, làm cách mạng dĩ công vi thượng”. Đó cũng là câu tôi tâm đắc nhất. 

.„.Nhìn đồng hồ đã 4 giờ 10 phút, quá thời gian quy định gần 20 phút. Một đoàn 
đại biểu khác đang chờ được tiếp kiến. Đại tướng đã viết ít dòng gửi cho độc giả của 
báo Hankyoreh. Một nét chữ hơi nhỏe, ai cũng bảo không sao cả nhưng Đại tướng cứ 
viết lại. Chúng tôi, những người làm báo đã học thêm được một điều từ Đại tướng, đó 


là với độc giả phải thật hoàn hảo. 


YBẢAN 
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89. Ra sức xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Võ Nguyên 
Giáp // Quân đội Nhân dân. - 2005. — Ngày 19 tháng 5. — Tr. 1. (Số thứ tự trong thư 
mục 257, 385) 


RA SỨC XÂY DỰNG ĐÁNG THEO TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH. 


Năm nay, 2005, chúng ta kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Bác Hồ vào dịp Đảng 
ta đang tiền hành đại hội Đảng các cấp chuẩn bị tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X 
của Đảng vào năm 2006. 

Tôi mong toàn Đảng toàn dân ta thắm nhuân tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng 
chỉnh đốn Đảng. 

“Đảng ta là một Đảng cằm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm 
nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn 
Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo và là người đầy tớ thật trung 
thành của nhân dân”, 

Trong khi tiến hành Đại hội các cấp, chúng ta hãy nêu cao tỉnh thần trách nhiệm, 
tích cực đóng góp ý kiến, nhất là ý kiến về nhiệm vụ xây dựng Đảng, đồng thời thực 
hiện đân chủ bầu cử lựa chọn những người thực sự có phẩm chất và năng lực, hết lòng 
hết sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, những người xứng đáng nhất vào cấp ủy, vào 
đoàn đại biểu đi dự Đại hội. làm được như vậy là thiết thực góp phần vào thành công 
của Đại hội X, xây dựng Đảng ta vững mạnh để lãnh đạo nhân dân ta giành những 
thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tô quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. 

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2005. 
Đại tướng Nguyên Giáp 


90. sức mạnh cúa đại đoàn kết dân tộc : đại tướng Võ Nguyên Giáp 
trả lời phỏng vấn báo Quân đội nhân dân / Võ Nguyên Giáp ; Huy Thiêm thực 
hiện // Quân đội Nhân dân. — 2005. — Ngày 2 tháng 9. — Tr. 1, 3. (Số thứ tự trong 
thư mục 258) 


SỨC MẠNH CỦA ĐẠI ĐOÀN KÉT DÂN TỘC 


Nhân dịp ký niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 
1-9-2005 Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trả lời phỏng vẫn của báo Quân đội nhân 
dân. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc. 
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Phóng viên: Thưa Đại tướng, là một trong những người cùng với Bác Hỗ và 
Thường vụ Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, 
xi Đại tướng cho biết cảm tưởng của mình về ngày kỷ niệm cách mạng Tháng Tám 
và Quốc khánh 2-9 năm nay? 

Đại tướng: Thời gian đi nhanh quá. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám mới 
đó mà đã trải qua 60 năm. Năm nay toàn Đảng, toàn dân ta kỷ niệm trọng thể Cách 
mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Nhìn lại lịch sử chúng ta hết sức phần khởi, tự 
hào về Dân tộc ta, Đảng ta, Quân đội ta, về Cách mnạng Tháng Tám, 60 năm đã qua mà 
hôm nay kỷ niệm ngày lịch sử ấy chúng ta vẫn như còn nghe tiếng nói vang vọng ấm 
áp của Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Ba Đình - Hà Nội. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là một thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt 
Nam dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ và của Đảng. Lần đầu tiên trong lịch sử, thắng lợi 
của Cách mạng Tháng Tám đã đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ, mắt nước, sống 
cảnh lầm than, trở thành người dân của một nước độc lập, tự do. Thật là một cuộc đổi 
đời của dân tộc ta. 


Phần khởi và tự hào vì 60 năm qua, kế từ Cách mạng Tháng Tám thẳng lợi đến 
nay, đưới ngọn cờ của Đảng và của Bác Hồ, dân tộc ta tiếp tục giành được những thắng 
lợi cực kỳ vĩ đại, 30 năm kháng chiến lâu dài, quyết liệt, nhân dân ta đã đánh thắng hai 
để quốc to hoàn toàn giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc 
tế cao cả, 30 năm xây dựng đất nước và bảo vệ Tế quốc, đặc biệt là 20 năm đổi mới, 
dân tộc ta đã giành được những thành tựu bước đầu hết sức to lớn. 

Chúng ta phần khởi và tự hảo trước những thành tựu kỳ điệu ấy, nhưng nước ta 
hiện nay vẫn còn là một nước nghèo trong khu vực và trên thế giới. Chúng ta đều nghĩ 
rằng thắng lợi dù lớn đến bao nhiêu cũng không được chủ quan thỏa mãn, không được 
ngủ say trên vòng nguyệt quế. Toàn Đảng, toàn dân phải ngày đêm suy nghĩ để phần 
đầu tiến lên vượt bậc khắc phục bằng được sự tụt hậu của nước ta. 

Phóng viên: Là người đã nhiều năm làm việc bên cạnh Bác Hỗ, nhân dịp kỳ 
niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, xin Đại tướng cho biết kỷ niệm sâu 
sắc nhất của Đại tướng đối với Bác? 

Đại tướng: Kỷ niệm đối với Bác Hồ thì có nhiều, như kỷ niệm sâu sắc nhất luôn 
để lại trong tâm trí tôi mỗi lần nhớ đến Cách mạng Tháng Tám, đó là: vào tháng 7 năm 
1945, Bác Hồ bị ôm nặng tại láp Nà Lửa ~ Tân Trào. Tôi ở dưới bản thường lên làm 
việc với Bác. Một đêm, Bác sốt mê man, tôi ở lại với Bác, lúc tỉnh Bác đặn: “C7 Văn 
ạ. bây giờ thời cơ đã đến, dù phải đói cháy cả đấy Trường Sơn cũng phải giành chơ 
được độc lập `. 

Lời căn dặn của Bác thể hiện quyết tâm cách mạng rất cao, một quyết định chiến 
lược cực kỳ sáng suốt của Bác. 
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Bây giờ nghĩ lại, chúng ta đều thấy, thật là may mắn và hồng phúc cho dân tộc 
ta, trong thời điểm lịch sử ngàn năm có một ấy, Bác đã qua khỏi cơn đau ốm, Người 
đã trực tiếp cùng với Thường vụ Trung ương Đảng tiến hành hội nghị Đảng toàn 
quốc và Dại hội quốc dân Tân Trào để kịp thời phát động Tổng khởi nghĩa Tháng 
Tám. Quyết tâm của Bác đã truyền đến toàn Đảng, toàn dân, tạo nên sức mạnh như 
nước vỡ bờ. Cả dân tộc vùng lên đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, 
giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên Nhà nước đân tộc, dân chủ nhân dân đầu 
tiên ở Đông Nam châu Á. 

Nhớ lại thời kỳ đó, chúng fa càng thấy vai trò cực kỳ quan trọng của Bác Hồ và 
của Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã nhạy bén, sáng suốt, nhìn xa trông rộng, dự 
báo đúng tình hình, sớm chuẩn bị xây dựng lực lượng cách mạng, khi thời cơ đến kịp 
thời nắm bất thời cơ, hạ quyết tâm cách mạng và đề ra chủ trương đúng đắn, phát huy 
được sức mạnh toàn dân. chỉ trong 10 ngày cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi 
trên cả nước. 

Phóng viên: Xin Đại tướng cho biết ý nghĩa to lớn và bài học sâu sắc của Cách 
mạng Tháng Tám? 

Đại tướng: Có thể nói, sau Cách mạng Tháng Mười Nga, Cách mạng Tháng 
Tám ở Việt Nam là cuộc cách mạng thứ hai đã đựa vào sức mạnh to lớn cúa quần 
chúng nhân dân vùng lên, "lấy sức ta mà giải phóng cho ta”. Cuộc Tổng khởi nghĩa 
Tháng Tám đã giành chính quyền vẻ tay nhân dân, lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, 
một nhà nước kiểu mới, một chính quyền của dân, đo dân, vì đân đã ra đời. Thắng lợi 
của Cách mạng Tháng Tám đã tạo cơ sở và nền tảng đề dân tộc ta tiễn lên đánh bại mọi 
kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập thống nhất hoàn toàn cho Tổ quốc, trở thành một 
dân tộc đi tiên phong trong phong trào giải phóng đân tộc trên thế giới. 

Bài học của Cách mạng Tháng Tám có nhiều, nhưng bài học sâu sắc nhất đó là 
phải có sự lãnh đạo của Đảng vững mạnh, với đường lối lãnh đạo đúng đắn: là phải biết 
dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc. Bài học này ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. 

Phóng viên: Để tiếp tục đưa công cuộc đôi mới tiễn lên giành thành tựu to lớn 
hơn nữa, những vấn đề quan trọng cần thực hiện đối với toàn Đảng. toàn dân ta hiện 
nay là gì? Thưa Đại tướng. 

Đại tướng: Các Nghị quyết của Đảng đã để ra những nhiệm vụ quan trọng 
và toàn điện về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an nỉnh - quốc phòng, đối 
ngoại, xây dựng hệ thống chính trị mà Đảng và nhân dân ta cần thực biện tích cực 
và sáng tạo... Ở đây, tôi muốn nhắn mạnh mấy vấn đề mà tôi cho là quan trọng, 
có ý nghĩa quyết định: 

Đảng ta là Đảng lãnh đạo, Đảng cằm quyền. Mọi thành công và thất bại chủ yếu 
đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đăng, Vì vậy, vấn để quan trọng nhất, quyết định 
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nhất hiện nay là phải xáy đựng chỉnh đồn Đảng, làm cho Đảng tạ thật sự trong sạch, 
vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đọan cách mạng mới. Phải 
không ngừng /ổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận, hoàn thiện đường lỗi 
cách mạng của Đảng, đề có lý luận soi đường đưa công cuộc đỗi mới tiến lên mạnh 
mẽ, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với đặc điểm hiện nay. Đồng thời, phải 
xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu. Tiến hành cuộc 
đấu tranh kiên quyết chỗng “giặc nội xâm” tham nhũng lãng phí, quan liêu có kết quả; 
ngăn chặn, tiễn tới điệt trừ tệ nạn tham những, coi kẻ tham những như bọn “Việt gian, 
phản quốc”. Thường xuyên chăm lo giáo dục cán bộ, đảng viên nêu cao đạo đức cách 
mạng : “Dĩ công vi thượng”, “cần kiệm liêm chính”, thật sự xứng đáng là người lãnh 
đạo, người đây tớ trung thành của nhân dân nhự Bác Hồ đã dạy. 

Vấn đề quan trọng nữa là phải /hực hiện dân chủ rộng rãi. Dân chủ là bản chất 
của chế độ ta, là động lực, là “chìa khóa vàng” để phát triển đất nước. Có phát huy 
được dân chủ rộng rãi trong xã hội mới khơi dậy được nhiệt tình cách mạng, trí tuệ 
sáng tạo, tỉnh thần đoàn kết nhất trí của nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn, vượt qua 
mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Đương nhiên dân chủ phải 
có kỷ cương, có nguyên tắc, theo đúng điều lệ của Đảng và pháp luật của nhà nước, vì 
lợi ích của tuyệt đại đa số nhân đân. Muốn thực hiện được dân chủ trong xã hội, trước 
hết phải thực hiện tốt dân chủ trong Đảng. Kiên quyết chống mọi hành động cá nhân 
chuyên quyền, độc đoán, vi phạm quyền dân chủ và dân chủ hình thức; phải đổi mới tổ 
chức, phương thức lãnh đạo của Đảng, làm cho mọi đường lối, chủ trương, quyết định 
của Đảng phân ánh đúng thực tiễn, phản ánh được nguyện vọng. ý chí và trí tuệ của 
toàn Đảng, toàn dân. Công tác cán bộ của Đảng lúc này là cực kỳ quan trọng, phải thực 
sự công tâm, dân chủ; phải chọn cho đúng, cho được những cán bộ thực sự có đức có 
tài để giao nhiệm vụ. Không để những kẻ tham nhũng, tiêu cực, cơ hội lọt vào cơ quan 
Đảng và Nhà nước. Mong rằng những nội dung về xây dựng chỉnh đốn Đảng, về công 
tác cán bộ được thực hiện ngay trong quá trình tiến hành Đại hội lần thứ X của Đảng. 

Phát triển sự nghiệp giáo đục đào tạo và khoa học công nghệ, nâng cao phẩm 
chất và trí tuệ của con người Việt Nam, phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài 
luôn là một động lực quyết định của sự phát triển đất nước. Trong thời đại ngày nay, ai 
nắm được khoa học công nghệ hiện đại thì sẽ phát triển tiến lên. Vì vậy, bằng mọi cách 
sớm khắc phục sự tụt hậu của nước ta về giáo dục và khoa học, mới có cơ sở để khắc 
phục sự tụt hậu về kinh tế - xã hội. 

Phải có chính sách đúng đắn, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, 
sức mạnh toàn dân, nêu cao truyền thống lịch sử và văn hóa của dân tộc, thấm nhuần 
sâu sắc tư tưởng: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại 
thành công” của Bác Hồ, nhằm động viên mọi người dân Việt Nam ở trong nước cũng 
như đồng bào định cư ở nước ngoài nêu cao lòng yêu nước, đem hết sức lực, trí tuệ 
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và của cải góp phần xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, đân chủ, văn minh và bảo vệ vững chắc Tả quốc. 

Phóng viên: Thưa đại tướng! Thanh niên luôn là một lực lượng to lớn, chú yếu 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm này, xin Đại tướng có 
máy lời nhắn nhủ đối với thể hệ trẻ ngày nay? 

Đại tướng: Trước đây, đồng bào, đồng chí, đặc biệt là thanh niên đã không quản 
gian khổ hy sinh, chiến đẫu kiên cường dũng cảm và đầy mưu trí sáng tạo, lập nên 
những chiến công vẻ vang, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược hung bạo, giành lại non sông 
đất nước, làm cho dân tộc ta trở thành một dân tộc anh hùng mà thế giới đều ca ngợi. 
Ngày nay, tôi mong đồng bào và đồng chí, đặc biệt là thế hệ trẻ hãy nhận thức rõ trách 
nhiệm nặng nề và vẻ vang của mình trong sự nghiệp đổi mới. Học tập tắm gương của 
liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm, liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, liệt sĩ - kỹ sư Hoàng Kim 
Giao và bao tắm gương khác, thế hệ trẻ ngày nay hãy sống có lý tưởng và hoài bão, kế 
tục xứng đáng lớp người đi trước, nêu cao lòng yêu nước, vươn tới đỉnh cao của khoa 
học, phần đầu vượt lên những thành tựu vượt bậc trên mọi lĩnh vực, quyết chiến thắng 
kẻ thù nghèo nàn và lạc hậu, làm cho nước ta không những là một nước anh hùng mà 
còn trở thành một nước giàu mạnh, văn minh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu 
như Bác Hồ hằng mong muốn. 

Phóng viên: Xin cảm ơn Đại tướng, Kính chúc Đại tướng luôn luôn mạnh khỏe, 
tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xáy dựng và bảo vệ Tô quốc. 


HUY THIÊM (thực hiện) 


OÏ.. Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Bài học 19/12 đang rất cần thiết, rất 
thời sự” : Kỷ niệm 60 năm Ngày toàn quốc kháng chiến 19.12 / Võ Nguyên Giáp // 
Tiền phong (Online). — 2006. ~ Ngày 19 tháng 12. (http:/www.tienphong.vn) (Số thứ 
tự trong thư mục 259) 


ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP: 
“BÀI HỌC 19/12 ĐANG RÁT CÀN THIẾT, RÁT THỜI SỰ” 


Kỹ niệm 60 năm Ngày toàn quốc kháng chiến 19.12 là một dịp để chúng 
ta khơi dậy tỉnh thần yêu nước và ôn lại những bài học sâu sắc của ngày lịch sử 
ấy vận dụng vào công cuộc đôi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp viết. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa gửi một bức thư đầy tâta huyết đến cuộc hội 
thảo khoa học “60 năm Ngày toàn quốc kháng chiến”. Xin giới thiệu toàn văn bức thư. 
Đầu để của TPO. 
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Các đông chỉ thân mến, 

Tháng 12 năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm trọng thê 60 
năm Ngày toàn quốc kháng chiến. Hội thảo này là một nội dung quan trọng của 
cuộc ký niệm. 

Vì không tới dự được, tôi thân ái gửi đến toàn thể các đồng chí tham gia hội thảo 
lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm thân thiết. 

Cách đây 60 năm - tháng 12.1946, đất nước ta đứng trước một tình thế hết sức 
nghiêm trọng. Thực dân Pháp dã tâm trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Nam Bộ 
Thành đồng Tổ quốc đã phải nỗ súng đánh nhau với quân Pháp từ 23.9.1945. Khánh 
Hòa Trung Bộ đã lập mặt trận chống lại quân Pháp ngay giữa TP Nha Trang tháng 
10.1945. 

Ở miền Bắc, lợi dụng làm nhiệm vụ tiếp phòng thay quân Tưởng, quân Pháp đã 
có mặt ở khắp các địa bàn xung yếu, từ thủ đô Hà Nội đến tất cả các thành phó, thị xã, 
các sân bay, bến cảng. Tháng 11.1946, chúng đã đánh chiếm Hải Phòng và Lạng Sơn. 
Ở thủ đô Hà Nội, chúng đã gây sức ép, đe dọa, khiêu khích, nỗ súng nhiều nơi bắn vào 
bộ đội ta, nhân dân ta. Tình hình cực kỳ căng thăng. 

Từ sau khi kẻ thù gây hắn ở Nam Bộ, bắt đầu thực hiện âm mưu xâm lược, Bác 
Hỗ và Đảng ta đã tìm mọi cách đảm phán, thương lượng đề tránh cho đất nước một 
cuộc chiến tranh. Khi hành động của kẻ thù ngày càng trắng trợn, Bác Hồ và Đáng ta 
vẫn tìm mọi cách đề cứu vấn tỉnh thế với tỉnh thần còn nước còn tát. 

Song, như Bác Hồ đã nói: “Chúng ta muốn hỏa bình, chúng ta phải nhân nhượng. 
Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm 
cướp nước ta một lần nữa!”. 

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, năm vững tình hình địch ta, khi biết kẻ thù 
sẽ đánh ta, chiến tranh không thê tránh khỏi, chúng ta đã bàn kế hoạch đối phó. 

Đến ngày 16.12.1946, chỉ huy quân Pháp đã gửi cho ta hai tối hậu thư nói rõ, 
chậm nhất là ngày 20.12 quân Pháp sẽ nắm quyền trị an Hà Nội. 

Trước tình thế không còn con đường nào khác, nêu cao trách nhiệm trước 
Tẻ quốc, trước nhân dân, Bác Hồ và Thường vụ T.Ư Đảng ta đã kịp thời hạ quyết 
tâm, ra lệnh nỗ súng toàn quốc kháng chiến vào 20 giờ ngày 19.12, khởi đầu tại 
mặt trận Hà Nội. 

Ngày 19.12.1946, ngày mở đầu cho cuộc kháng chiến 30 năm chống thực dân, 
để quốc đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi về tỉnh thần yêu nước quật 
khởi của dân tộc ta trước những kẻ thù xâm lược tàn bạo, ngạo mạn. 

Phát động toàn quốc kháng chiến vào ngày 19.12 thẻ hiện sự lãnh đạo của Bác 
Hỗ và Đảng ta hết sức sáng suốt: đã bám sát tình hình thực tiễn, nắm vững thời cơ, 
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chọn đúng mặt trận chính, tính toán thời điểm nỗ súng chính xác, biến bị động thành 
chủ động, tạo nên thế trận mới cho mặt trận Hà Nội có điều kiện giam chân quân 
địch hai tháng, để cả nước chuyển vào kháng chiến trường kỳ. Nỗ súng phát động 
toàn quốc kháng chiến ngày 19.12 giữa thủ đô là một trường hợp hiếm thấy trong 
lịch sử, thể hiện một nghệ thuật khởi đầu cuộc chiến tranh cách mạng thật đúng đắn, 
quả cảm, sáng tạo. 

Trong tình thể nền độc lập mới giành được, đất nước đang trong tình hình ngàn 
cân treo sợi tóc, địch mạnh, ta yếu mà dám kiên quyết, kịp thời hạ lệnh toàn quốc 
kháng chiến vào đêm 19.12.1946 là thể hiện Bác Hồ và Đảng ta đã có niễm tin mãnh 
liệt vào nhân dân ta. dân tộc ta - một dân tộc đã có truyền thống yêu nước anh hùng bất 
khuất qua máy nghìn năm dựng nước và giữ nước; đã có đường lối kháng chiến đúng 
đắn, động viên toàn dân, vũ trang toàn dân, dựa vào sức mạnh to lớn của toàn dân ta. 
Đồng thời, Bác Hồ và Đảng ta cũng đã thể hiện tắm gương hết lòng vì nước, vì dân 
nên nhân dân ta đã có niềm tin vững chắc vào lãnh tụ kính yêu, vào Đảng, mới nhất tê 
đứng lên quyết chiến như vậy. 

Trong giờ phút Tổ quốc lâm nguy, lời kêu gọi kháng chiến thiêng liêng của Bác 
Hỗ như một lời hịch của non sông cổ vũ tỉnh thần yêu nước quật khởi của cả dân tộc 
ta đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược. 

Tỉnh thản quật khởi quyết chiến quyết thắng của ngày toàn quốc kháng chiến 
19.12 được kế tục và phát huy suốt cuộc kháng chiến 30 năm đánh bại mọi kẻ thù xâm 
lược, giành lại độc lập, thống nhất hoàn toàn cho Tổ quốc, rửa được nỗi nhục mắt nước 
hàng trăm năm... 

Ngày nay, dân tộc ta đang bước vào một thời kỳ lịch sử mới - thời kỳ tiến hành 
công cuộc đổi mới vĩ đại, xây đựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 

Với thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến 30 năm, mở đầu vào ngày 
19.12.1946, Việt Nam đã trờ thành một nước anh hùng, đi tiên phong trong phong 
trào giải phóng dân tộc. 

Trải qua 30 năm xây dựng, đặc biệt là 20 năm đổi mới, đất nước đã đạt được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, nước ta vẫn còn là một nước 
nghèo, khoảng cách tụt hậu về kinh tế và khoa học còn xa so với nhiều nước trong khu 
vực và trên thể giới. 

Chúng ta đã gia nhập WTO. Đây là một bước tiến quan trọng trong chủ 
trương chủ động hội nhập kinh tế thế giới; cơ hội mới mở ra, nhưng thách thức 
mới không nhỏ. 

Công cuộc chiến thắng nghèo nàn lạc hậu xây dựng đất nược ngảy cảng giàu 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, lảm cho nước ta trở thành một nước vừa anh 
hùng vừa giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ mong muốn 
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là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, một thách thức mới hết sức to lớn. đòi hỏi toàn Đảng, 
toàn đân, toàn quân ta phải có một sự nỗ lực vượt bậc, một tính thần quật khởi mới. 

Kỷ niệm 60 năm Ngày toàn quốc kháng chiến 19.12 là một dịp để chúng ta khơi 
dậy tỉnh thần yêu nước và ôn lại những bài học sâu sắc của ngày lịch sử ấy vận dụng 
vào công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đó là tính thần yêu nước, quật khởi của toàn dân tộc, trước đây là không chịu 
mắt nước, không chịu làm nô lệ; ngày nay là không chịu nghèo nàn và lạc hậu, không 
chịu tụt hậu thua kém bạn bè đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế và khoa học công nghệ, 
phải bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

Đó là bài học lãnh đạo phải bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tình hình, nắm đúng 
thời cơ, chọn đúng mặt trận chính, đề ra quyết định kịp thời, đúng đắn, giành chủ động 
trong thế bị động. 

Đó là bài học về niềm tin mãnh liệt vào lòng yêu nước của nhân dân ta và có 
đường lỗi cách mạng đúng đắn, đoàn kết toàn dân tộc, động viên toàn dân, đựa vào 
sức mạnh to lớn của toàn dân, của cả dân tộc; đồng thời Đảng ta phái luôn tiên phong 
gương mẫu đề giữ vững niềm tin của nhân dân ta với Đảng. 

Tôi nghĩ rằng những bài học ấy đang rất cần thiết, rất thời sự đối với chúng 
ta trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
ngày nay. 

Nhân dịp ngày kỷ niệm nảy, chúng ta càng tưởng nhớ đến Bác Hẻ, vị lãnh tụ 
thiên tài của Đảng ta, dân tộc ta, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân 
đân ta, đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để đất nước ta có được ngày nay, đặc biệt 
là nhớ đến các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc trong những ngày đầu kháng chiến. Chúng 
ta gửi lời thãm hỏi ân cần đến các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến bình, các 
bà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đỉnh liệt sĩ, gia đình có công với nước... 

Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. 

Chúc cuộc hội thảo thành công tốt đẹp. 

Chào thân ái 


Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2006 


==== 77§ ==== 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
.... CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


728) Kiếm điểm vụ PMUI8 và báo cáo Đại hội X / Võ Nguyên Giáp // 
Tuôi trẻ. — 2006. ~ Ngày 13 tháng 4. - Tr. 1. 3. ; (⁄ Hiền phong. - 2006. — Ngày 13 
tháng 4) (Sô thứ tự trong thư mục 260, 389) 
KIÊM ĐIÊM VỤ PMUI18 VÀ BÁO CÁO ĐẠI HỘI X 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Một đảng mà giấu khuyết điểm của 
mình là một đắng hỏng. Một đảng có đám thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch 
rõ những cái đó, vì đâu mà có những khuyết điểm đó, xét cä hoàn cảnh sinh ra 
khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sứa chữa khuyết điểm đó. Như thế là 
một đắng mạnh dạn, chắc chắn, chân chính.” 

Gần đây, vụ tham nhũng cực kỳ nghiêm trọng ở PMUI8§ Bộ Giao thông vận tải 
đang gây nên bắt bình lớn trong Đảng, trong nhân dân cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến 
uy tín và quan hệ quốc tế của nước ta. 

Vụ PMUI8 cho thấy “giặc nội xâm” đã tấn công vào một cơ quan quản lý khối 
lượng tiền bạc, của cải lớn của nhân dân, vào một đảng bộ lớn của Đảng. 

Những kẻ tham những đã gây trọng tội: biển thủ một số tiền bạc, tài sản lớn của 
quốc gia và nguy hiểm hơn là xây dựng những công trình kém chất lượng, gây tốn thất 
lớn và lâu đài cho đất nước. 

Vụ PMU18 và những vụ án kinh tế được phát hiện vừa qua đã báo động về sự 
nghiêm trọng của tình hình sa đoạ, thoái hóa, biến chất trong một bộ phận cán bộ. đảng 
viên. kế cả đảng viên là cán bộ cao cấp và báo động về tình trạng quan liêu, mất dân 
chủ và những khuyết tật về tổ chức, cơ chế làm tê liệt vai trò lãnh đạo của Đảng, sự 
quản lý của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân làm cho tham nhũng có đất đung thân, 
tồn tại kéo dài và ngày càng phát triển. 

Cách đây năm năm, vụ PMUT8 đã bị phát hiện nhưng đã được bao che; Đảng trở 
thành bình phong cho kẻ tham nhũng hoạt động. 

Công tác tô chức cán bộ như thế nào mả những người như Bủi Tiến Dũng, 
Nguyễn Việt Tiến vẫn được đề bạt, giao nhiệm vụ quan trọng và nếu không bị phát 
hiện thì còn lên cao hơn nữa. Một số cán bộ có khuyết điểm nghiêm trọng, không được 
tín nhiệm vẫn từng được giới thiệu vào Trung ương. 

Như vậy, vụ PMU18 không chỉ là một sai phạm nghiêm trọng ở cấp vĩ mô mà đã 
bộc lộ những bất cập, yếu kém ở cấp vĩ mô, cả vẻ tổ chức, cơ chế, phương thức, trách 
nhiệm lãnh đạo, quản lý, cả về công tác cán bộ, công tác kiểm tra, thanh tra của Đảng 
và Nhà nước. 
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Vì vậy, tôi đề nghị Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, qua 
kiểm điểm vụ PMU18, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm lãnh đạo. quán lý. giám sát 
của mình. rút ra bài học sâu sắc, kiến nghị với Đảng và Nhà nước những chủ trương. 
biện pháp chống tham những một cách có hiệu quả. 

Vụ PMUI8 được phát hiện trước Đại hội X là một may mắn cho Đảng ta. Tôi đề 
nghị Đại hội X coi trọng bàn về công tác xây dựng Đảng. 

Vụ PMUI8 cần được Trung ương khóa IX kiểm điểm một bước và báo cáo ra đại 
hội, để đại hội thấy rõ tình hình nghiêm trọng của vấn đề, chứ không thê lùi việc kiểm 
điểm xem xét vụ này san đại hội. 

Không thể để một sự kiện nghiêm trọng. toàn Dảng, toàn dân đang quan tâm mà 
đại hội lại không bàn đến. Qua vụ này. Đảng ta cần đấu tranh giải quyết nghiêm túc. 
triệt để những sai trái tồn đọng kéo đài để tăng cường đoàn kết trong Đảng, cảnh giác 
với hiện tượng bao che, chạy án. lẫn lộn đúng sai. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Một đảng mà giấu khuyết điểm của mình là 
một đảng hỏng. Một đảng có đám thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái 
đó, vì đâu mà có những khuyết điểm đó. xét cả hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi 
tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng mạnh đạn, chắn 
chắn, chấn chính.” 

Thắm nhuằn tư tưởng Hỗ Chí Minh, coi quan liêu tham nhũng là giặc nội xâm, 
coi kẻ tham những như bọn *“Việt gian, mật thám"; tôi mong Đại hội X nhìn thắng vào 
sự thật. thấy rõ sự thật, đánh giá đúng tình hình, đề ra những quyết sách đúng đắn, lựa 
chọn được những đảng viên thật sự hết lòng vì nước, vì dân, có đạo đức. có tài năng 
vào cơ quan lãnh đạo của Dáng. 

Đại hội thể hiện quyết tâm chống tham những. quyết tâm xây dựng Đảng. xây 
dựng Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh, để lãnh đạo toàn dân ta tiến lên giảnh 
thăng lợi vượt bậc trong công cuộc đôi mới, xây dựng và bảo vệ Tỏ quốc vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ. văn minh. “sớm đưa nước ta thoát 
khỏi tình trạng kém phát triển”, như Báo cáo Chính trị đã nêu. 
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92, Mắc son chói lợi về tỉnh thần yêu nước quật khởi của dân tộc : thư 
của đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân địp Hội thảo khoa học “60 năm toàn quốc 
kháng chiến - ký ức lịch sử và bài học kinh nghiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” / 
Võ Nguyên Giáp // Quân đội Nhân dân. - 2006. — Ngày 11 tháng 12. — Tr. 1, 2. (Số thứ 
tự trong thư mục 261) 
MÓC SON CHÓI LỌI VÉ TINH THÀN YÊU NƯỚC QUẬT KHỞI CỦA 
DÂN TỘC 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


LTS: Hôm nay, 11-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Viện Khoa học xã hội Việt 
Nam tổ chức hội thảo khoa học “60 năm toàn quốc kháng chiến-ký ức lịch sử và bài 
học kinh nghiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”. Do không đến dự hội thảo được, ngày 
10-12, Đại tưrớng Võ Nguyên Giáp gửi thư cùng lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm 
thân thiết đến các đại biểu tham dự hội thảo. Báo Quân đội nhân dân trân trọng đăng 
nội dung thư của Đại tướng. 

Cách đây 60 năm-tháng 12 năm 1946, đất nước ta đứng trước một tình th hết 
sức nghiêm trọng. Thực dân Pháp đã tâm trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Nam 
bộ Thành đồng Tổ quốc đã phải nỗ súng đánh nhau với quân Pháp từ 23 tháng 9 năm 
1915. Khánh Hòa trung bộ đã lắp mặt trận chống lại quân Pháp ngay giữa Thành phó 
Nha Trang tháng 10 năm 1945. Ở miền Bắc, lợi dụng làm nhiệm vụ tiếp phòng thay 
quân Tưởng, quân Pháp đã có mặt ở khắp các địa bàn xung yếu, từ Thủ đồ Hà Nội 
đẫn tắt cả các thành phố. thị xã, các sân bay, bến cảng. Tháng 11 năm 1946. chúng đã 
đánh chiếm Hải Phòng và Lạng Sơn. Ở Thủ đô Hà Nội, chúng đã gáy sức ép, đe dọa, 
khiêu khích, nổ súng nhiều nơi bắn vào bộ đội ta, nhân dán ta. Tình hình cực kỳ căng 
thắng. Từ sau khi kẻ thù gây hắn ở Nam bộ, bắi đầu thực biện âm mưu xâm lược, Bác 
Hỗ và Đảng ta đã tìm mọi cách đàm phán, thương lượng để tránh cho đất nước một 
cuộc chiến tranh. Khi hành động của kẻ thù ngày càng trắng trợn, Bác Ilỗ và Đảng ta 
vấn tìm mọi cách để cứu vấn tình thế với tình thần còn nước còn tắt. 

Song, như Bác Hồ đã nói: ˆ Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. 
Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm 
cướp nước ta một lần nữa!" 

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc. nắm vững tình hình địch ta, khi biết kẻ thù sẽ 
đánh ta, chiến tranh không thể tránh khỏi, chúng ta đã bàn kế hoạch đối phó. 

Đắn ngày 16 tháng 12 năm 1946, chỉ huy quân Pháp đã gửi cho ta hai tối hậu 
thư nói rõ chậm nhất là 20 tháng Ì2 quân Pháp sẽ nắm quyền trị an Hà Nội. 
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Trước tình thể không còn con đường nào khác, nêu cao trách nhiệm trước Tổ 
quốc, trước nhân dân, Bác Hồ và Thường vụ Trung tương Đảng ta đã kịp thời hạ quyết 
tâm. ra lệnh nỗ súng toàn quốc kháng chiến vào 20 giờ ngày 19 tháng 12, khởi đẫu tại 
mặt trận Hà Nội. 

Ngày 19 tháng 12 năm 1946, ngày mở đầu cho cuộc kháng chiến 30 năm chống 
thực dân, đề quốc, đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi về tỉnh thần yêu 
nước quật khởi của dân tộc ta trước những kẻ thù xâm lược tàn bạo, ngạo mạn. 

Phát động toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 thể hiện sự lãnh đạo của 
Bác Hồ và Đảng ta hết sức sảng suốt: Đã bẩm sắt tình hình thực tiễn, nắm vững thời 
cơ, chọn đúng mặt trận chính, tính toán thời điểm nỗ súng chính xác, biến bị động 
thành chủ động, tạo nên thế trận mới cho mặt trận Hà Nội có điều kiện giam chân 
quân địch hai tháng. để cá nước chuyển vào kháng chiến trường kỳ. Nồ súng phát động 
toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 giữa Thủ đô là một trường hợp hiểm thấy 
trong lịch sử, thể hiện một nghệ thuật khởi đầu cuộc chiến tranh cách mạng thật 
đúng đẳn, quả cảm, sáng tạo. 

Trong tình thế nên độc lập mới giành được, đắt nước đang trong tình hình ngàn 
cân treo sợi tóc, địch mạnh, ta yếu mà dám kiên quyết, kịp thời hạ lệnh toàn quốc 
kháng chiến vào đêm 19 tháng 12 năm 1946 là thê hiện Bác Hà và Đảng ta đã có niềm 
tin mãnh liệt vào nhân dân ta, dân tộc ta-một dân tộc đã có truyền thống yêu nước anh 
hùng bắt khuất qua mây nghìn năm dựng nước và giữ nước; đã có đường lỗi kháng 
chiến đúng đần, động viên toàn dân, vũ trang toàn dân, dựa vào sức mạnh to lớn của 
toàn đân ta. Đông thời, Bác Hà và Đảng ta cũng thê hiện tắm gương hết lòng vì nước, 
vì dân nên nhân dân ta đã có niềm tin vững chắc vào lãnh tụ kính yêu, vào Dáng mới 
nhất tễ đứng lên quyết chiến như vậy. 

Trong giờ phút Tổ quốc lâm nguy, lời kêu gọi kháng chiến thiêng liêng của Bác 
Hồ như một lời hịch của non sông cô vũ tình thân yêu nước quật khởi của cả đán tộc 
ta đứng lên chống lại ké thù xâm lược. 

Tình thần quật khởi quyết chiến quyết thắng của ngày toàn quốc kháng chiến- 
ngày 19 tháng 12 được kế tục và phát huy suốt cuộc kháng chiến 30 năm đánh bại 
mọi kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập, thông nhất hoàn toàn cho Tổ quốc, rửa được 
nổi nhục mắt nước hàng trăm năm. 

Ngày nay, dân tộc ta đang bước vào một thời kỳ lịch sử mới-thời kỳ tiễn hành 
công cuộc đổi mới vĩ đại, xây dựng đất nước và báo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu 
nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn mình. 

Với thắng lợi của cuộc kháng chiến 3(0 năm, mở đâu vào ngày 19 thẳng 12 năm 
1946, Việt Nam đã trở thành một nước anh hùng, di tiên phong trong phong trào giải 
phóng dân lộc. 


==== JÑ2 ==== 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIẾT CŨA ĐẠI TƯÓ 
_ CÔNG BÓ TRÊN BẢO _ 


G VÕ NGUYÊN GIÁP 


Trai qua 30 năm xây dựng, đặc biệt là 20 năm đổi mới, đất nước đã đạt được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên nước ta vẫn còn là HỘI nước 
nghèo, khoảng cách tụt hậu về kinh tế và khoa học còn xa so với nhiều nước trong khu 
vực và trên thế giới. 

Chúng ta đã gia nhập WTO. Đáy là một bước tiến quan trọng trong chủ 
trương chủ động hội nhập kinh tế thế giới, cơ hội mới mở ra, nhưng thách thức 
mới không nhỏ. 

Công cuộc chiến thắng nghèo nàn lạc hậu xây dựng đất nước ngày càng giàu 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình, làm cho nước ta trở thành một nước vừa anh 
hùng, vừa giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hỗ mong 
muốn là một nhiệm vụ lịch sử hết sức nặng nễ, một thách thức mới hết sức to lớn, đồi 
hỏi toàn Đảng, toàn dân, toần quân ta phải có một sự nỗ lực vượt bậc, một tình thần 
quật khởi mới. 

Kỹ niệm 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến, 19 tháng 12 là một dịp đê chúng 
ta khơi dậy tỉnh thần yêu nước và ôn lại những bài học sâu sắc của ngày lịch sử ây vận 
dụng vào công cuộc đôi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đó là tình thần yêu nước, quật khởi của toàn dân tộc, trước đây là không chịu 
mất nước, không chịu làm nô lệ; ngày nay là không chịu nghèo nàn và lạc hậu, không 
chịu tựt hậu thua kém bạn bè đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế và khoa học công nghệ. phải 
bảo vệ vững chắc TỔ quốc. 

Đó là bài học lãnh đạo phải bảm sắt thực tiễn, đánh giá đúng tình hình, nằm 
đúng thời cơ, chọn dùng mặt trận chính, để ra quyết định kịp thời, đúng dẫn, giành 
chủ động trong thể bị động. 

Đó là bài học về niềm tin mãnh liệt vào lòng yêu nước của nhân dân ta và có 
đường lỗi cách mạng đúng dẫn, đoàn kẾt toàn dân, động viên toàn dân, dựa vào sức 
mạnh to lớn của toàn dân, của cả dân tộc; đồng thời Đăng ta phải luôn tiền phong 
gương mẫu để giữ vững niềm tin của nhân dân ta với Đăng. 

Tôi nghĩ rằng, những bài học áy đang rất cần thiết, rất thời sự đối với chúng 
ta trong công cuộc đối mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
ngày nay. 

Nhân dịp ngày kỷ niệm này, chúng ta càng tưởng nhớ đến Bác Hà, vị lãnh tụ 
thiên tài của Đảng ta, dân tộc ta, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhắn 
dân ta, tưởng nhớ các anh hùng đã ngã xuỐng để nước ta có được ngày nay, đặc biệt 
là nhớ đến các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc trong những ngày đầu kháng chiến. Chúng 
ta gửi lời thăm hỏi ân cần đến các đông chí thương bình, bệnh binh, cựu chiến bình, 
các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước. 
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ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Ø3, Phát huy tỉnh thần quyết thắng : kỹ niệm 60 năm ngày Toàn quốc 
kháng chiến / Võ Nguyên Giáp // Tiền Phong. ~ 2006. ~ Ngày 11 tháng 12. - Tr. 1, 3. 
(Số thứ tự trong thư mục 262) 


PHÁT HUY TINH THẢN QUYẾT THÁNG 
Võ Nguyên Giáp 


TP - Cách đây 60 năm - tháng 12/1946, đất nước ta đứng trước một tình 
thế hết sức nghiêm trọng. Thực dân Pháp dã tâm trở lại xâm lược nước ta một 
lần nữa. Nam Bộ Thành đồng Tỗ quốc đã phải nỗ súng đánh nhau với quân 
Pháp từ 23/9/1945. 

Khánh Hòa Trung Bộ đã lập mặt trận chống lại quân Pháp ngay giữa thành phố 
Nha Trang tháng 10/1945. Ở miễn Bắc, lợi dụng làm nhiệm vụ tiếp phòng thay quân 
Tưởng, quân Pháp đã có mặt ở khắp các địa bàn xung yếu, từ Thủ đô Hà Nội đến tắt 
cả các thành phố, thị xã, các sân bay, bến cảng. Tháng 11/1946, chúng đã đánh chiếm 
Hải Phỏng và Lạng Sơn. 

Ở Thủ đô Hà Nội, chúng đã gây sức ép, đe dọa, khiêu khích, nổ súng nhiều nơi 
bắn vào bộ đội và nhân dân ta. Tình hình cực kỳ căng thẳng. Từ sau khi kẻ thù gây hắn 
ở Nam Bộ. bắt đầu thực hiện âm mưu xâm lược, Bác Hồ và Đảng ta đã tìm mọi cách 
đàm phán, thương lượng để tránh cho đất nước một cuộc chiến tranh. Khi hành động 
của kẻ thù ngày càng trắng trợn, Bác Hỗ và Đảng ta vẫn tìm mọi cách để cứu vãn tình 
thế với tình thần còn nước còn tát. 

Song, như Bác Hồ đã nói: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. 
Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm 
cướp nước fa một lần nữa!”. 

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, năm vững tình hình địch ta, khi biết kẻ thù 
sẽ đánh ta, chiến tranh không thể tránh khỏi, chúng ta đã bàn kế hoạch đối phó. 

Đến ngày 16/12/1946, chỉ huy quân Pháp đã gửi cho ta hai tối hậu thư nói rõ, 
chậm nhất là 20/12 quân Pháp sẽ năm quyên trị an Hà Nội. 

Trước tình thế không còn con đường nảo khác, nêu cao trách nhiệm trước Tổ 
quốc, trước nhân dân, Bác Hồ và Thường vụ Trung ương Đảng ta đã kịp thời hạ quyết 
tâm, ra lệnh nẻ súng toàn quốc kháng chiến vào 20 giờ ngày 19/12, khởi đầu tại mặt 
trận Hà Nội. 

Ngày 19/12/1946, ngày mở đầu cho cuộc kháng chiến 30 năm chống thực dân, 
để quốc, đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi về tỉnh thần yêu nước quật 
khởi của dân tộc ta trước những kẻ thù xâm lược tàn bạo, ngạo mạn. 
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TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIẾT CÚA ĐẠI TƯ: 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO ˆ 


G VÕ NGUYÊN GIÁP 


Phát động toàn quốc kháng chiến ngày 19/12 thể hiện sự lãnh đạo của Bác Hồ 
và Đảng ta hết sức sáng suốt: Đã bám sát tình hình thực tiễn, nắm vững thời cơ, chọn 
đúng mặt trận chính, tính toán thời điểm nỗ súng chính xác, biến bị động thành chủ 
động, tạo nên thê trận mới cho mặt trận Hà Nội có điều kiện giam chân quân địch hai 
tháng, để cả nước chuyền vào kháng chiến trường kỹ. 

Nỗ súng phát động toàn quốc kháng chiến ngày 19/12 giữa Thủ đô là một trường 
hợp hiểm thấy trong lịch sử, thể hiện một nghệ thuật khơi đầu cuộc chiến tranh cách 
mạng thải đúng đăn. quả cảm, sáng tạo. 

Trong tình thế nền độc lập mới giành được, đất nước đang trong tình hình 
ngàn cân treo sợi tóc, địch mạnh, ta yếu mà dám kiên quyết, kịn thời hạ lệnh toàn 
quốc kháng chiến vào đêm 19/12/1946 là thể hiện, Bác Hồ và Đảng ta đã có niềm 
tin mãnh liệt vào nhân dân ta, đân tộc ta — một dân tộc đã có truyền thống yêu nước 
anh hùng bất khuất qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước; để có đường lối 
kháng chiến đúng đắn, động viên toàn dán, vũ trang toàn dán, dựa vào sức mạnh 
to lớn của toàn dân ta. 

Đồng thời, Bác Hồ và Đảng ta cũng đã thể hiện tắm gương hết lòng vì nước, vì 
dân nên nhân dân ta dã có niềm tin vững chắc vào lãnh tụ kính yêu. vào Đảng mới nhất 
tê đứng lên quyết chiến như vận: 

Trong giờ phút Tổ quốc lâm nguy, lời kêu gọi kháng chiến thiêng liêng của Bác 
Hồ như một lời hịch của non sông cổ vũ tỉnh thần yêu nước quật khởi của cả dân tộc 
ta đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược. 

Tỉnh thần quật khởi quyết chiến quyết thắng của Ngày toàn quốc kháng chiến 
19/12 được kế tực và phát huy suốt cuộc kháng chiến 30 năm đánh bại mọi kẻ thù xâm 
lược, giành lại độc lập, thống nhất hoàn toàn cho Tổ quốc, rửa được nỗi nhục mắt nước 
hàng trăm năm. 


iến hành 


Ngày nay, dân tộc ta đang bước vào một thời kỳ lịch sử mới — thời kỳ 
công cuộc đôi mới vĩ đại, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu. 
nước mạnh, xã hội công, bằng, dân chủ, văn minh. 

Với thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến 30 năm. mở đầu vào ngày 19/12/1946. 
Việt Nam đã trở thành một nước anh hùng, đi tiên phong trong phong trảo giải phóng 
dân tộc. 

lrái qua 30 năm xây dựng. đặc biệt là 20 năm đổi mới. đất nước đã đạt dược 
những thành tựu 1o lớn, có ý nghĩa lịch sứ. Tuy nhiên. nước ta trấn còn là một nước 
nghèo, khoảng cách tụt hậu về kính tế và khoa học còn xa so với nhiều nước trong khu 
vực và trên thế giới. 
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G, TÔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CŨA HÒA BÌNH 


Chúng ta đã gia nhập WTO. Đây là một bước tiến quan trọng trong chủ 
trương chủ động hội nhập kinh tế thế giới; cơ hội mới mở ra, nhưng thách thức 
mới không nhỏ. 

Công cuộc chiến thắng nghèo nàn lạc hậu xây đựng đất nước ngày cảng giàu 
mạnh, dân chủ. công bằng, văn minh, làm cho nước ta trở thành một nước vừa anh 
hùng vừa giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Tồ mong muốn 
là một nhiệm vụ lịch sử hết sức nặng nề, một thách thức mới hết sức to lớn, đòi hỏi 
toàn Đảng. toàn dân, toàn quân ta phải có một sự nễ lực vượt bậc, một tỉnh thần quật 
khởi mới. 

Kỷ niệm 60 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12 là một dịp để chúng ta 
khơi đậy tỉnh thần yêu nước và ôn lại những bài học sâu sắc cúa ngày lịch sử ấy vận 
dụng vào công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tỏ quốc, 

Đó là tình thân yêu nước. quật khới của toàn dân tộc, trước đây là không chịu 
mắt nước, không chịu làm nô lệ; ngày nay là không chịu nghèo nàn và lạc hậu, không 
chịu tụt hậu thua kém bạn bè đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế và khoa học công nghệ, phái 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

Dó là bài học lãnh đạo phải bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tình hình, nắm 
đúng thời cơ, chọn đúng mặt trận chính, đè ra quyết định kịp thời, đúng đắn. giành 
chủ động trong thế bị động. 

Đó là bài học về niềm tin mãnh liệt vào lòng yêu nước của nhân đân ta và có 
đường lối cách mạng đúng đắn, đoàn kết toàn đân. động viên toàn dán, dựa vào sức 
mạnh to lớn của toàn dân. của cả dân tộc; đẳng thời Đảng ta phải luôn tiền phong 
gương mẫu đễ giữ vững niềm tin của nhân dân ta với Đảng. 

Tôi nghĩ rằng, những bài học ấy đang rất cần thiết, rất thời sự đối với chúng 
ta trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
ngày nay. 

Nhân dịp ngày kỷ niệm này, chúng ta càng tưởng nhớ đến Bác Hỗ. vị lãnh tụ 
thiên tài của Đáng ta, dân tộc ta, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân 
dân ta. đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống đề đất nước ta có được ngày nay, đặc biệt 
là nhớ đến các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc trong những ngày đần kháng chiến. 

Chúng ta gửi lời thăm hỏi ân cần đến các đồng chí thương binh. bệnh binh. cựu 
chiến binh. các bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình liệt sĩ, gia đình có công 
VỚI nước... 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BÁO. 


94. Tiếp tục phát huy tình thần quyết thắng của ngày toàn quốc kháng 
chiến 19-12 : ký niệm 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2006) / 
Võ Nguyên Giáp // Sài Gòn giải phóng. ~ 2006. — Ngày 11 tháng 12. — Tr. 1. 2. (Số thứ 
tự trong thư mục 263) 


TIẾP TỤC PHÁT HUY TINH THÂN QUYÉT THẮNG 
CỦA NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 19-12 


Nhân kỆ niệm 60 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12- 
2006), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có bài viết nêu lên những bài học kinh nghiệm 
quý giá từ sự kiện lịch sử này. Những bài học kinh nghiệm này dang rất cần thiết, 
rất thời sự đối với công cuộc đỗi mới của chúng ta hiện nay. Báo SGŒP xin trân 
trọng giới thiệu bài viết của Đại trớng. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp Tổng thống Cộng hòa Chile Michelle Bachelet 
nhân dịp bà thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị APEC 14. 

Cách đây 60 năm - tháng 12-1946, đất nước ta đứng trước một tình thế hết sức 
nghiêm trọng. Thực dân Pháp dã tâm trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. 

Nam bộ Thành đồng Tổ quốc đã phải nô súng đánh nhau với quân Pháp từ 23-9- 
1945. Khánh Hòa Trung bộ đã lập mặt trận chống lại quân Pháp ngay giữa thành phố 
Nha Trang tháng 10-1945. 

Ở miền Bắc, lợi dụng làm nhiệm vụ tiếp phòng thay quân Tưởng, quân Pháp đã 
có mặt ở khắp các địa bàn xung yếu, từ thủ đô Hà Nội đến tất cả các thành phó, thị xã, 
các sân bay, bến cảng. Tháng 11-1946, chúng đã đánh chiếm Hải Phòng và Lạng Sơn. 
Ở thủ đô Hà Nội, chúng đã gây sức ép, đe dọa, khiêu khích. nỗ súng nhiều nơi bắn vào 
bộ đội ta, nhân dân ta. Tình hình cực kỳ căng thăng. 

Từ sau khi kẻ thù gây hắn ở Nam bộ, bắt đầu thực hiện âm mưu xâm lược, Bác 
Hỗ và Đảng ta đã tìm mọi cách đảm phán, thương lượng để tránh cho đất nước một 
cuộc chiến tranh. Khi hành động của kẻ thù ngày càng trắng trợn, Bác Hồ và Đảng ta 
vẫn tìm mọi cách để cứu văn tình thế với tỉnh thần còn nước còn tát. 

Song, như Bác Hồ đã nói: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. 
Nhưng chúng ta càng nhân nhượng. thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm 
cướp nước ta một lần nữa!” 

Kiên định mục tiêu độc lập dân lộc, năm vững tình hình địch-ta, khi biết kẻ thù 
sẽ đánh ta, chiến tranh không thẻ tránh khỏi. chúng ta đã bàn kế hoạch đối phó. 

Dến ngày 16-12-1946, chỉ huy quân Pháp đã gửi cho ta hai tối hậu thư nói rõ, 
chậm nhất là 20-12 quần Pháp sẽ nắm quyền trị an Hả Nội. 
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Trước tình thế không còn con đường nào khác, nêu cao trách nhiệm trước Tổ 
quốc, trước nhân dân, Bác Hỗ và Thường vụ Trung ương Đáng ta đã kịp thời hạ quyết 
tâm, ra lệnh nỗ súng toàn quốc kháng chiến vào 20 giờ ngày 19-12, khởi đầu tại mặt 
trận Hà Nội. 

Ngày 19-12-1946, ngày mở dầu cho cuộc kháng chiến 30 năm chống thực dân, 
để quốc, đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi về tỉnh thần yêu nước quật 
khởi của đân tộc ta trước những kẻ thù xâm lược tàn bạo, ngạo mạn. 

Phát động toàn quốc kháng chiến ngày 19-12 thể hiện sự lãnh đạo của Bác Hỗ 
và Dáng ta hết sức sáng suốt: Đã bám sát tình hình thực tiễn, nằm vững thời cơ. chọn 
đúng mặt trận chính. tính toán thời điểm nổ súng chính xác, biến bị động thành chủ 
động. tạo nên thế trận mới cho mặt trận Hà Nội có diều kiện giam chân quân địch hai 
tháng, để cả nước chuyên vào kháng chiến trường kỳ, 

Nồ súng phát động toàn quốc kháng chiến ngảy 19-12 giữa thủ đô là một trường 
hợp hiếm thấy trong lịch sử. thể hiện một nghệ thuật khởi đầu cuộc chiến tranh cách 
mạng thật đúng đăn, quá cảm, sáng tạo. 

Trong tình thế nên độc lập mới giành được, đất nước đang trong tình hình ngàn 
cân treo sợi tóc, địch mạnh. ta yếu mả dám kiên quyết. kịp thời hạ lệnh toàn quốc 
kháng chiến vào đêm 19-]2-1946 là thể hiện, Bác Hồ và Đảng ta đã có niềm tìn mãnh 
liệt vào nhân dân ta, dân tộc ta - một dân tộc đã có truyền thông yêu nước anh hùng bất 
khuất qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước: đã có đường lỗi kháng chiến đúng 
đẫn, động viên toàn dân, vũ trang toàn dân, dựa vào sức mạnh to lớn của toàn dân ta. 
Đồng thời, Bác Hồ và Đảng ta cũng đã thế hiện tắm gương hết lòng vì nước, vì dân 
nên nhân dân ta đã có niềm tỉn vững chắc vào lãnh tụ kính yêu. vào Đảng mới nhất tễ 
đứng lên quyết chiến như vậy. 

Trong giờ phút Tổ quốc lâm nguy, lời kêu gọi kháng chiến thiêng liêng của Bác 
Hỗ như một lời hịch của non sông cổ vũ tỉnh thần yêu nước quật khởi của cả đân tộc 
ta đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược. 

Tỉnh thần quật khởi quyết chiến quyết thắng của ngày toàn quốc kháng chiến 
ngày 19-12 được kế tục và phát huy suốt cuộc kháng chiến 30 năm đánh bại mọi kẻ 
thù xâm lược, giành lại độc lập, thông nhất hoàn toàn cho Tổ quốc, rửa được nỗi nhục 
mắt nước hàng trãm năm, 

Ngày nay, dân tộc ta đang bước vào mội thời kỳ lịch sử mới - thời kỳ tiễn hành 
công cuộc đổi mới vĩ đại, xây đựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giản, 
nước mạnh. xã hội công bằng. dân chủ, văn minh. 

Với thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến 30 năm. mở đầu vào ngày I9-I2- 
1946, Việt Nam đã trở thành một nước anh hùng, đi tiên phong trong phong trảo giải 
phóng dân tộc. 
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Trải qua 30 năm xây dựng, đặc biệt là 20 năm đôi mới. đất nước đã đạt được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, nước ta vẫn còn là một nước 
nghèo, khoảng cách tụt hậu về kinh tế và khoa học còn xa so với nhiều nước trong khu 
vực và trên thế giới. 

Chúng ta đã gia nhập WTO. Đây là một bước tiến quan trọng trong chủ 
trương chủ động hội nhập kinh tế thể giới; cơ bội mới mở ra, nhưng thách thức 
mới không nhỏ. 

Công cuộc chiến thắng nghèo nàn lạc hậu xây dựng đất nước ngày cảng giàu 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, làm cho nước ta trở thành một nước vừa anh 
hùng vừa giàu mạnh. sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ mong muốn 
là một nhiệm vụ lịch sứ hết sức nặng nẻ, một thách thức mới hết sức to lớn, đòi hỏi 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân †a phải có một sự nỗ lực vượt bậc, một tỉnh thần quật 
khởi mới. 

Kỷ niệm 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19-12 là một dịp đề chúng ta khơi 
dậy tinh thần yêu nước và ôn lại những bài học sâu sắc của ngày lịch sử ấy vận dụng 
vào công cuộc đối mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đó là tỉnh thần yêu nước, quật khởi của toàn dân tộc, trước đây là không chịu 
mất nước, không chịu làm nô lệ; ngày nay là không chịu nghèo nàn và lạc hậu, không, 
chịu tụt hậu thua kém bạn bè, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế và khoa học công nghệ, 
phải bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

Đó là bài học lãnh đạo phải bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tình hình, nắm dúng 
thời cơ, chọn đúng mặt trận chính, đề ra quyết định kịp thời, đúng đắn, giành chủ động 
trong thế bị động. 

Đó là bài học về niềm tin mãnh liệt vào lòng yêu nước của nhân dân ta và có 
đường lối cách mạng đúng đắn, đoàn kết toàn dân, động viên toàn dân, dựa vào sức 
mạnh 1o lớn của (oàn dân, của cả dân tộc; đồng thời Đảng ta phải luôn tiên phong 
gương mẫu đề giữ vững niềm tin của nhân đân ta với Đảng. 

Tôi nghĩ rằng, những bài học ấy đang rất cần thiết, rất thời sự đối với chúng 
ta trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
ngày nay. 

Nhân dịp ngày kỷ niệm này, chúng ta càng tưởng nhớ đến Bác Hồ. vị lãnh tụ 
thiên tài của Đảng ta. dân tộc ta, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân 
dân ta, đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để đắt nước ta có được ngày nay, đặc biệt 
là nhớ đến các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc trong những ngày đầu kháng chiến. Chúng 
ta gửi lời thăm hỏi ân cần đến các đồng chí thương binh, bệnh bình, cựu chiến binh, các 
bà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình liệt sĩ, gia đình có công, với nước... 


Đại tróng Võ Nguyên Giáp 


ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 
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ĐÓI MỚI CÓ TÍNH CÁCH MẠNG NÈN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỦA NƯỚC NHÀ 


Giáo dục và đào tạo là nhân tô quyết định đẻ phát huy tiềm năng trí tuệ và năng 
lực sáng tạo của con người Việt Nam và cộng đồng dân tộc Việt Nam, là động lực quan 
trọng đề đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa nước ta tiến 
lên nhanh và vững, hội nhập quốc tế thắng lợi, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên 
thế giới. 

Đảng ta đã xác định rất đúng đắn: Giớo dực và đào tạo cùng với khoa học và 
công nghệ là quốc sách hàng đầu. 

Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, toàn xã hội và sự 
nỗ lực phần đầu của ngành giáo dục, sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã có một số tiến 
bộ mới: Ngân sách đầu tư cho giáo dục nhiều hơn, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng 
cường, quy mô giáo dục được mở rộng, trình độ dân trí được nâng cao. Những tiến bộ 
ấy đã góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tuy nhiên, cho đến nay, nền giáo dục và đảo tạo của nước nhà vẫn tôn tại nhiều 
yếu kém, bất cập, từ việc xác định quan điểm và mục tiêu giáo dục đào tạo. xây dựng 
chương trình, nội dung, phương pháp, đội ngũ thầy giáo, hệ thống tổ chức cho đến 
công tác quản lý. Chất lượng giáo dục và đảo tạo ở cả phổ thông và đại học đều thấp. 
Nội dung chương trình quá tải, sách giáo khoa có nhiều mặt lạc hậu; cách đạy và học 
nặng về nhồi nhét kiến thức một cách thụ động, thiếu kết hợp học với hành, giáo dục 
và đào tạo với thực tiễn kinh tế, sản xuất và đời sống. Học sinh, sinh viên kém năng 
lực chủ động, sáng tạo, kém khả năng thực hành, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự 
phát triển đất nước trong tình hình mới. Hiện tượng mua bằng cấp, gian lận trong thỉ 
cử, bệnh chạy theo thành tích còn phổ biến. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có 
sáng kiến tiến hành cuộc vận động “hai không”. kết quả bước đầu cho thấy, sự yếu 
kém về chất lượng giáo dục và đào tạo đã bộc lộ một cách rất đáng lo ngại. Sự bất 
cập thể hiện ở cả ba phương diện: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng và 
sử dụng nhân tài. 

Nhìn chung, hệ thống giáo dục và đào tạo của nước ta đang tụt hậu xa hơn so với 
nhiều nước trong khu vực và trên thế giới ©), Thực trạng này đã sớm được phát hiện. 
Đảng và Nhà nước đã có nhiều nghị quyết và chủ trương đúng đắn mà chưa được thực 
hiện nghiêm túc. Mẫy năm qua, chúng ta đã trăn trở tìm tòi cách giải quyết, nhưng tình 
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hình chuyển biến rất chậm. Cho đến nay, vẫn còn những quan điểm khác nhau. thậm 
chí trái ngược nhau chưa được đưa ra trao đổi, bàn bạc để tìm ra phương sách chấn 
chinh có hiệu quả. Sự yếu kém, bắt cập kéo đài của hệ thông giáo dục và đảo tạo đã có 
ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế. văn hóa và xã hội. 

Nhìn lại tình hình đất nước, trải qua hơn 20 năm thực hiện đường lỗi đối mới, 
nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, cho dến 
nay, nước ta vẫn chưa thoát ra khói tình trạng kém phát triển ?!. 


Trong khi Việt Nam bước vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì nhiều 
nước đã vượt qua thời đại cách mạng công nghiệp đi vào thời đại cách mạng thông 
tin, xây dựng nền kinh tế trì thức và xã hội trỉ thức. Khoảng cách về trình độ kinh tế, 
khoa học và công nghệ giữa nước ta với các nước phát triển trên thế giới, kể cả một 
số nước trong khu vực, có xu hướng ngày càng mở rộng thêm, mà một nguyên nhân 
quan trọng là do chất lượng trí tuệ, năng lực sáng tạo và kỹ năng chuyên môn còn bất 
cập của nguồn nhân lực ®). 


Trước những thách thức của thời đại cách mạng tri thức gắn liền với quá trình 
toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, khi mà nước ta đã trở thành thành viên thứ 150 của 
Tổ chức Thương mại Thể giới (WTO), trong cuộc đua tranh quyết liệt về mọi mặt, mà 
chủ yếu là đua tranh về trí tuệ của các quốc gia trên toàn cầu, sự yếu kém. bất cập và 
tụt hậu của giáo dục và đào tạo đang trớ thành lực cản đối với sự phát triển nhanh và 
vững của đất nước. 

Chúng ta đang ở vào thời kỳ có nhiều biến đổi sâu sắc và nhanh chóng chưa từng 
thấy trong lịch sử nhân loại. Trước những thách thức và yêu cầu của thời đại mới - thời 
đại của sự phát triển đựa chủ yếu vào nguồn lực thông tin và tri thức với xu thể toàn 
cầu hóa lôi cuốn sự hội nhập của mọi quốc gia, các nước trên thế giới, ở mức độ khác 
nhau, đền thực hiện những thay đối có tính cách mạng nên giáo dục và đào tạo. Ngay 
từ những năm 80 và 90 của thế kỷ XX, một làn sóng cài cách giáo dục đã diễn ra trên 
thế giới, trước tiên là ở các nước công nghiệp phát triển. Nước Mỹ đã đề ra chương 
trình cải cách giáo dục 10 điểm để chuẩn bị hành trang cho người Mỹ tiến vào nền 
kinh tế tri thức trong thế ký XXI, gần đây lại đưa ra chiến lược phát triển nguồn nhân 
lực cho kỷ nguyên thông tin. Liên minh châu Âu gồm 29 nước đã thống nhất đổi mới 
hệ thống giáo dục, coi việc xây dựng không gian giáo dục và đại học châu Âu, không 
gian nghiên cứu châu Âu. không gian tri thức châu Âu là nền táng cho sự tăng trường 
mới nhằm biến châu Âu thành một nền kinh tế trì thức hiệu quả nhất trong kỷ nguyên 
thông tin và toàn cầu hóa trong thế kỷ XXI... 

Tư tưởng chủ đạo của làn sóng cải cách giáo dục trên thế giới ở cuối Thế kỷ XX 
là chuyển hệ thống giáo dục và đào tạo cũ được xây dựng để đáp ứng yêu cầu của kỷ 
nguyên công nghiệp cổ điển sang một hệ thống giáo dục và đào tạo mới thích ứng với 
những đòi hỏi của kỳ nguyên thông tin và trì thức 


_ ĐẠI TƯỚI 


TÔNG TƯ LỆNH VÕ NGUY 


Y GIÁP - VỊ TƯỞNG CỦA HÒA BÌNH _—_ 


Ngay từ đầu thập niên 90 của Thế kỷ XX. Tổ chức UNESCO nêu lên 4 trụ cột 
của cải cách giáo dục đã đặc biệt nhắn mạnh: ?hời đại mới đòi hỏi con người phải 
có cách nhàn mới, cách nghĩ mới và những kiến thức, kỹ năng mới của chính thời đại 
mình. Nói cụ thê hơn. con người mới đó phải có khả năng tư duy độc lập, có phương 
pháp tư đuy hệ thông và cách nhìn toàn thẻ; có năng lực sáng tạo và tính thần đối mới; 
có khả năng thích ứng với sự thay đôi thường xuyên, đa dạng, phức tạp, đầy biến động 
bắt ngờ và bất định; có năng lực hành động hiệu quả và tỉnh thần hợp tác trong mội 
môi trường đa văn hóa của một thế giới toàn cầu hóa. 

Nền giáo dục của kỷ nguyên thông tin là một nên giáo dục cho mọi người. tạo 
điều kiện để mọi người được học, giúp cho mọi người biết cách học, biết cách tự học, 
học tập liên tục, học suốt đời; là một nền giáo dục mở và liên thông, có khả năng hội 
nhập với nên giáo dục chung của thế giới. 

Nền giáo dục mới là một nêu giáo dục hiện đại, sử dụng rộng rãi công nghệ 
thông tỉn và truyền thông, mạng máy tính và Internet để tổ chức và triển khai quá trình 
đạy và học với những phương pháp và hình thức linh hoạt nhằm nâng cao nên tảng văn 
hóa và tỉnh thần chung của xã hội, mở ra những khả năng mới hỗ trợ cho quá trình học 
tập liên tục, học tập suốt đời, học ở mọi nơi. mọi lúc, học từ xa và đặc biệt là tự học 
của mọi người. Học trực tuyến và tương tác qua mạng Internet sẽ trở thành một hiện 
tượng toàn cầu... 

Chúng ta cần nghiên cứu những quan điểm và bài học kinh nghiệm của các nước 
về cải cách giáo dục và đảo tạo đẻ có thể vận dụng thích hợp vào hoàn cảnh cụ thê của 
nước ta. 

Mục tiêu sớm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đây nhanh quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, đưa đất nước 
phát triển nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế 
giới trong thế kỷ XXI mà Đại hội X của Đảng đã nêu ra. cũng cần được hiểu với một 
tầm nhìn mới, nhận thức mới, bởi vì trong thế kỷ XXI. các mục tiêu đó chỉ có thể đạt 
được nếu ta xây dựng được nước ta trở thành một nước độc lập, có năng lực sáng tạo 
mạnh mẽ, góp phần tạo nên những thành tựu và công hiến đặc sắc, độc đáo vào sự phát 
triển chung của một thế giới của nền kinh tế tri thức và xã hội tri thức toàn cầu hóa. 

Một nền giáo dục hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội đó phải là một nên giáo 
dục mở, hướng tới đối tượng trung tâm là người học, có trách nhiệm tạo điều kiện và 
môi trường cho mọi cá nhân người học được trang bị một nền học vấn vừa đậm đà bản 
sắc văn hóa dân tộc, vừa hiện đại về tri thức, khoa học và công nghệ, ... 

Mỗi con người mà nên giáo dục đó đào tạo phải có: 1. những hiểu biết và cảm 
thụ sâu sắc đối với những tính hoa của truyền thống văn hóa dân tộc; 2. những kiến 
thức khoa học và công nghệ hiện đại; 3. năng lực tư duy độc lập trên cơ sở kết hợp tư 
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duy khoa học với phương pháp tư duy hệ thống, tư duy phức hợp, để có khả năng sống 
và hoạt động một cách linh hoại, sáng tạo trong một thế giới phức tạp, đầy những bắt 
định và đổi thay, đan xen những thách thức và cơ hội... 


Trong lúc ấy, nền giáo dục của nước ta về cơ bản vẫn đựa trên mô hình cũ. Để 
đưa đất nước phát triển nhanh với chất lượng cao và bền vững. tiến kịp thời đại trong 
kỷ nguyên thông tin và trì thức, chúng ta cẩn tiễn hành môi cuộc đôi mới toàn điện, sâu 
sắc, triệt để có tính cách mạng nên giáo dục và đào tạo của nước nhà. 

Để thực hiện chủ trương này, cần tập hợp một số chuyên gia hàng đầu về giáo 
dục, khoa học và quản lý đề giúp Đảng và Nhà nước nghiên cứu, kiểm điểm, đánh giá 
tình hình giáo dục và đào tạo một cách khách quan khoa học với tỉnh thần nhìn thẳng 
vào sự thật, làm rõ những kết quả đạt được, vạch rõ những yêu kém, bắt cập. đặc biệt 
làm rõ những nguyên nhân vì sao mây năm qua chúng ta đã có nhiều cố gắng tìm cách 
chắn chỉnh nhưng tình trạng yếu kém, bất cập trong giáo đục vẫn tổn tại, chậm chuyền 
biến, để đi đến một nhận thức mới, một quyết tâm mới, một chương trình hành động 
mới làm chuyển biến căn bản nên giáo dục và đảo tạo của nước nhà. 7rước hết, cân đổi 
mới tư đụy về quan điểm và mục tiêu giáo dục và đào tạo, từ đó mà đổi mới chương 
trình, nội dung, phương châm, phương pháp giáo dục, đối mới hệ thông tổ chức, công 
tác quản lý và hệ thông chính sách nhằm hiện đại hóa nên giáo dục của nước ta phù 
hợp với truyền thống văn hóa dân tộc và xu hướng phát triển chung của thời đại, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển và hiện đại hóa đất nước ta trong tình hình mới. 

Ngành giáo dục và đào tạo phải đổi mới tư đuy và có quyết tâm cao đối với công 
cuộc đổi mới nền giáo dục. Trước mắt. cần rà soát lại các chủ trương. chính sách về 
giáo dục và đào tạo được đề ra trong các nghị quyết của Đảng, trong luật và chiến lược 
giáo dục của Nhà nước để xác định một kế hoạch, một lộ trình đổi mới nền giáo dục 
và đào tạo từ nay đến năm 2020 với yêu cầu nâng cao một bước rõ rệt chất lượng giáo 
dục và đào tạo. 

Để triển khai có kết quả công cuộc đổi mới nền giáo dục và đảo tạo, cần thực 
hiện ngay một số vấn để cơ bản và cấp bách: 

Trước hết, cân tổ chức lại và kiện toàn Hội đẳng giáo đục quốc Sia cho ngang 
tầm với nhiệm vụ. Đây là hội đồng khoa học, chủ yếu làm nhiệm vụ tư vấn cho Trung 
ương, Quốc hội và Chính phủ trong việc hoạch định chính sách và chiến lược phát triển 
giáo dục và đào tạo ở tầm vĩ mô. Hội đồng phải tập hợp được các nhà giáo dục và khoa 
học có tâm huyết, những chuyên gia giỏi, am hiểu hình hình giáo dục trong nước và 
thể giới, có uy tín, phần lớn không phụ trách chức vụ quản lý, kể cả những người đã 
nghỉ hưu nhưng có năng lực, có kinh nghiệm và còn sức làm việc. Chủ tịch Hội đồng 
nên là một nhà khoa học giáo dục có uy tín phụ trách. Hội đồng có quy chế làm việc 
chặt chẽ, bảo đảm thực sự dân chủ, tôn trọng những ý kiến khác nhau, cùng nhau thảo 
luận đi đến kết luận và đưa ra kiến nghị với Đảng và Nhà nước. 
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A HÒA BÌNH 


Hai là. tổ chức nghiên cứu rà soát lại hệ thẳng chương trình giáo dục và sách 
giáo khoa. Tiếp tục bỗ sung, hoàn thiện, ồn định chương trình làm cơ sở đề sớm biên 
soạn xong sách giáo khoa chuân mực cho mọi bậc học, mọi ngành học trong một vải 
năm. Thay đôi cách tô chức biên soạn chương trình, sách giáo khoa, thực hiện dân 
chủ, công khai, tránh độc quyền. có hội đồng thấm định nghiêm túc, tránh sửa đi sửa 
lại. biên soạn kéo dài và thay đổi sách triển miên. Một số nhà khoa học nêu ý kiến 
có thể giải quyết vấn đề chương trình và sách giáo khoa chuẩn cho cả phỏ thông và 
đại học trong một năm với kinh phí 100 tỷ đồng. Những ý kiến như vậy nên được 
trao đôi. bàn bạc, 

Ba là, cần nghiên cứu tô chức hệ thống giáo đục quốc đân cho hợp lý. Sớm chấm 
dứt tình trạng “vừa thừa vừa thiếu cả thầy lẫn thợ”. Cấp đại học trước hết phải nâng 
cao chất lượng về mọi mặt, phấn đấu đến năm 2020 có một số trường đại học trọng 
điểm đạt đẳng cấp quốc tế. Chỉ mở thêm trường đại học khi có đủ điều kiện bảo đảm 
chất lượng. Sớm khắc phục tình trạng đào tạo trên đại học tràn lan, không bảo đám chất 
lượng. Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng và thực hiện tốt việc phân luồng ở 
cấp phỏ thông. Phát triển mạnh hệ thống các trường đạy nghề để đáp ứng kịp nhu cầu 
nhân lực có kỹ năng chuyên môn cho công nghiệp hóa. hiện đại hóa. Phấn đâu trong 
một thời gian ngắn nhất có thể được, làm cho bằng cấp của nước ta, lao động kỹ thuật 
đo ta đảo tạo ra được thị trường quốc tế thừa nhận. 


liết sức coi trọng phương châm gắn học với hành. Trường đại học gắn với 
viện nghiên cứu và các cơ sở kinh tế lớn. Trường dạy nghề gắn với các cơ sở sản 
xuất. Trường phổ thông phải tổ chức hướng nghiệp, gắn với đời sống kinh tế xã 
hội ở địa phương. 

Tiếp tục chống gian lận trong thi cử, chạy theo thành tích giả. Sớm chấm đứt mọi 
hiện tượng tiêu cực trong ngành giáo dục. 

Bồn là, cân triển khai tích cực công tác phát hiện, tuyển chọn nhân tài, tô chức 
đào tạo trong nước và ngoài nước đề sớm có một đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ 
cao, bồi dưỡng thành đội ngũ giảng viên đại học, đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng 
cúa cấp đại học. Nâng cao chất lượng cấp đại học là cơ sở để nâng cao chất lượng cấp 
trung học phổ thông và dạy nghề. Đào tạo đội ngũ thầy giáo có trình độ quốc tế là vấn 
để quyết định để đổi mới, hiện đại hóa nền giáo dục nước nhà. Coi trọng việc lựa chọn 
đúng cán bộ quản lý giáo dục, nhất là chức bộ trưởng, hiệu trưởng các trường đại học 
lớn và giám đốc các sở giáo dục. Những cán bộ ấy phải là những người có tâm và có 
tầm, có phẩm chất đạo đức và năng lực trí tuệ, năng động, sáng tạo, không bảo thủ 
giáo điều, có uy tín, có cách làm việc tập hợp được nhân tài. phát huy được trí tuệ của 
chuyên gia giỏi. hết lòng vì sự nghiệp giáo dục. 

Đề khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ đầu đàn và sự mắt cân đối về cơ 
cấu, trước mắt, cần có cơ chế và chính sách tiếp tục sử dụng những cán bộ khoa 
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học và giáo dục đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng còn đủ sức khỏe. có năng lực chuyên môn 
và có tâm huyết. 

Mặt khác, cần có chủ trương, chính sách và cơ chế tạo môi trường thuận lợi để 
thu hút các nhà khoa học giỏi vào đội ngũ giảng viên cao cấp của các trường đại học 
và các viện nghiên cứu. thu hút các chuyên gia nước ngoải, đặc biệt là các nhà khoa 
học người Việt ở nước ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học 
và viện nghiên cứu của Việt Nam. 

Năm là. cần tăng thích đáng đầu tư, và quan trọng hơn, cần quan lý và sử dụng 
có hiệu quả ngân sách đầu tư cho giáo đục và đào tạo. Mức đầu tự phải tạo điều kiện 
cho giáo dục và đào tạo đi trước, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội. Mấy năm qua, mức đầu tr cho giáo dục và đào tạo (tính theo %4 GDP và %4 ngân 
sách nhà nước) đã tăng dáng kể. Tuy nhiên. cần thấy rõ là mức đầu tư cho giáo dục và 
đào tạo tính theo đầu người của nước ta còn rất thấp so với nhiều nước trong khu vực 
và trên thế giới "', vì vậy, cần tính toán các mặt để có một mức tăng đáng kể từ nay 
đến năm 2020 nhằm tạo nên một sự chuyển biến căn bản về chất lượng và quy mô giáo 
dục và đảo tạo. Đầu tư từ ngân sách nhà nước có vai trò quan trọng, nhưng chắc chăn 
không thể đáp ứng được nhu cầu ngày cảng tăng, bởi vậy, một nguồn lực quan trọng 
là cần xác định trách nhiệm. cơ chế và chính sách cụ thể nhằm huy động sự đóng góp 
của các tố chức kinh tế và xã hội sử dụng nguồn nhân lực được đào tạo. Đồng thời, đặc 
biệt quan tâm việc quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn đầu tư cho giáo dục và đào 
tạo một cách đúng hướng, hợp lý và hiệu quả, tránh gây thất thoát. lãng phí. 

Dành tỷ lệ đầu tư thích đáng cho việc nâng cấp, từng bước hiện dại hóa kết cầu 
hạ tầng vật chất kỹ thuật cho giáo đục và đào tạo, đặc biệt là nguồn thông tín tư liệu, 
các trung tâm thứ nghiệm, các cơ sở dạy nghề và sản xuất thử, các trung tâm đảo tạo 
ngoại ngữ và tin học. 

Cuỗi năm 2000, Trung ương đã có chỉ thị về đầy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, cho đến nay, việc ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hệ thống giáo dục và đào tạo vẫn còn hạn chế, còn kém so 
với các nước trong khu vực. Để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo 
dục, cần có chủ trương và chính sách cụ thể tạo điều kiện cho các giáo viên, học sinh, 
sinh viên được đễ dàng sử dụng máy tính và Internet trong giảng dạy, nghiên cửu và 
học tập. Đồng thời, cần nghiên cứu thực hiện chủ trương phỏ cập tiếng Anh để nâng 
cao hiệu quả sử dụng máy tính và Internet trong giáo dục và đào tạo, trong nghiên cửu 
khoa học cũng như trong hoạt động quân lý và kinh doanh ). 


Sáu, nên giáo dục của ta là nền giáo đục của dân. vì dân, do dân. Dân chủ và 
công bằng là tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, trước hết phải được thể hiện 
trong giáo dục và y tế, hai lĩnh vực trực tiếp bồi dưỡng con người. Bác IIỗồ mong muốn 
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“ai cũng được học hành”. Vì vậy, xu hướng đúng đắn là phải tiến tới bô học phí. Nhiều 
nước 1ư bản cũng đã bỏ học phí ở cấp phổ thông, có nước bỏ học phí ở cấp đại học. 
Đất nước Cuba còn nhiều khó khăn vẫn kiên trì thực hiện học tập và chữa bệnh miễn 
phí. Vì vậy, không lý gì ta lại chủ trương tăng học phí tràn lan '®. Phải kiên quyết 
thực hiện không thu học phí đối với giáo dục phỏ cập theo đúng tỉnh thần của Hiến 
pháp. Mặt khác, cần nghiên cứu kỹ chế độ học phí theo hướng không tăng mà giảm 
dẫn, tiến tới bỏ học phí ở cấp phỏ thông rồi tiến đến bó học phí ở cấp đại học. Ở cấp 
mẫu giáo, mầm non, không nên hình thành một loại trường cho các cháu con nhà 
giàu và một loại trường cho các cháu con nhà nghèo. Nên nghiên cứu vận dụng cơ 
chế khuyến khích cạnh tranh dạy tốt, học tốt, nhưng không nên phát triển tư nhân hóa 
trường công. phát triển xu hướng thương mại hóa giáo dục, coi nhà trường là tổ chức 
kinh doanh để thu lợi nhuận dưới danh nghĩa “xã hội hóa giáo dục”, không đúng với 
tỉnh thần chủ trương của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng nên giáo dục 
của nhân dân. vì nhân dân. 

Đổi mới toàn diện, sâu sắc, triệt để có tính cách mạng nền GD-ĐT là một điều 
kiện tiên quyết đề đưa nước ta tiễn lên nhanh và vững trên con đường hiện đại hóa đất 
nước, hội nhập quốc tế vả sánh vai cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới trong kỷ 
nguyên thông tin và toàn cầu hóa. 


(1) Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2006: Giáo dục Việt Nam đang bị tụt hậu 
so với các nước khác trong khu vực, chỉ có 2% dân số được học trong thời gian trên 13 năm. Việt Nam 
xếp hảng chót trong khu vực châu Á nếu xét trong độ tuổi từ 20 đến 24 chỉ có 10% học lên tới đại học 
(so với Trung Quốc 15%, Thái Lan 41%, Hàn Quốc 89%). Tỷ lệ 167 sinh viên/1 vạn đân là rất thấp so 
với khu vực và các nước phát triển. 


(2) Một nước được coi là “kém phát triển” nêu GDP/người đưới 750 USD/năm (theo Liên hiệp 


quốc) và đưới 1.000 USD/năm (theo phân loại và xếp hạng của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế - 
OECD); GDP/người của Việt Nam hiện nay khoảng trên dưới 600 UST/năm. 


(3) Theo Diễn đàn kinh tế thế piới (WEF), (năm 2005), chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam 
xếp thứ 53 trong số 59 quốc gia được khảo sát. Bảo cáo về phát triển con người của Liên hiệp quốc 
(UNDP) đánh giá: Việt Nam tụt hậu so với Trung Quốc 10 năm, Thái Lan 15 năm, Malaysia 20 năm, 
Hàn Quốc 25 năm, Singapore 35 năm, Nhật Bản 40 năm. 


Nếu tiếp tục tốc độ phát triển như hiện nay (GDP tăng 8% - 8, 6% mỗi năm và GDP/người cứ 
10 năm tăng gấp đôi) thì đến năm 2020, Việt Nam vẫn đi sau Thái Lan 15 năm và GDP/người vẫn thấp 
hơn nhiều nước trong ASEAN. 

(4) Hiện nay, mức đầu tư cho GD-ĐT tính theo đầu người của Việt Nam chỉ bằng 1/8 của Thái 
Lan và chỉ bằng 1/20 mức trung bình của các nước phát triển. 

(5) Hiện nay. khoảng 90% nguồn thông tin, trí thức khoa học và công nghệ trên internet được 
viết bằng tiếng Anh. 

(6) Hiện nay, tỷ lệ đóng góp giữa nhân dân và nhà nước ở ta là 50/50, trong khi tỷ lệ đóng góp 
cao nhất của người dân trên thế giới khoảng 20% (Mỹ 19%, Pháp 7%, Trung Quốc 12%). 


96, Đồng chí Trường Chỉnh - Người cộng sản mẫu mục, nhà lãnh đạo 
xuất sắc của Đảng (a : kỹ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trường Chỉnh (9-2- 
1907-9-2-2007) / Võ Nguyên Giáp // Quân đội Nhân dân (Online). - 2007. ~ Ngày 9 
tháng 2. (http:/www.qdnd.vn) (// Nhân dân (Online). ~ 2007. — Ngày 7 tháng 2.) (Số 
thứ tự trong thư mục 265, 395) 


ĐỎNG CHÍ TRƯỜNG CHINH - NGƯỜI CỘNG SẢN MẪU MỤC, 
NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC CÚA ĐÁNG TA 


Tôi gặp anh Trường Chinh lần đầu vào những năm đầu của thời kỳ Mặt trận Dân 
chủ tại trụ sở của báo tiếng Pháp Le Travail (báo Lao động), đo đẳng chí Nguyễn Thé 
Rục có sáng kiến thành lập. Ngay sau khi ra tù, anh Trường Chinh là người phụ trách 
Ban lãnh đạo các hoạt động công khai của Đảng, tôi là một thành viên. Anh đã cùng 
chúng tôi lãnh đạo các phong trào của Mặt trận Dân chủ: từ phong trào Dông Dương 
đại hội, cuộc biểu tình đón Gô-đa, cuộc mít tỉnh ngày 1-5-1938, cuộc đại hội báo chí 
Bắc Kỳ, cho đến các cuộc đầu tranh của thanh niên, công nhân, nông dân... Lúc bấy giờ 
tôi đã làm việc với anh Trường Chính hầu như hằng ngày. Anh Trường Chinh phụ trách 
chỉ đạo báo chí của Đảng bằng cá tiếng Việt và tiếng Pháp. Một sự kiện quan trọng là 
thời gian đó chúng tôi thường nhận được những bức thư của Bác Hỗ ký tên P.C.Lin từ 
Trung Quốc gửi về. Chúng tôi đã đăng những bài này lên báo Notre voix (Tiếng nói 
chúng ta). Qua những bức thư đó, Người đã khéo léo truyền đạt lại những điểm chính 
trong Nghị quyết Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản cũng như những kinh nghiệm 
kháng chiến chống Nhật Bản của nhân dân Trung Quốc..., nhắc nhở phải chống chủ 
nghĩa biệt phái. phải mở rộng Mặt trận Dân chú chống chủ nghĩa phát xít, phái kiểm 
soát chặt chẽ báo chí công khai của Đáng đề tránh những sai lầm về chính trị và không 
được có một thỏa hiệp nào, nhượng bộ nào với bọn Trốtkít... Những bức thư đó đã có 
tác dụng chỉ đạo rất lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng ta lúc bấy giờ. 

Những công hiến của anh Trường Chinh đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà 
thật là to lớn. Trong bài này, tôi chỉ muốn nêu một vài điểm nỗi bật trong sự nghiệp 
của đồng chí Trường Chinh. 

Điểm nỗi bật đầu tiên diễn ra trong cuộc gặp gỡ dầu tiên của anh Trường Chinh 
với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vào tháng 5-1941. Anh Trường Chinh đã kẻ lại rằng: 
Cũng như những thanh niên giác ngộ, yêu nước khác đến với chủ nghĩa cộng sản lúc 
bấy giờ, ai cũng mơ tưởng dược gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Lúc được gặp Nguyễn 
Ái Quốc, anh đã cám động đến rơi nước mắt, 

Với tư cách là quyền Tổng Bí thư, anh và anh Hoàng Văn Thụ đã nhanh chóng 
tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, tổ chức Hội nghị Trung 
ương lần thứ tám. Hội nghị đã ra nghị quyết lịch sử đánh dấu sự chuyển hướng về chí 
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đạo chiến lược của cách mạng Việt Nam, đặt nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc 
lên trên hết, tạm pác nhiệm vụ cách mạng thổ địa. Hội nghị dễ ra chú trương đoàn kết 
tất cả các giai cấp và tầng lớp yêu nước trong Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, 
xây dựng căn cứ địa, chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa 
lập ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Hội nghị Trung ương lần thứ tám có tầm quan 
trọng của một Đại hội. 

Từ tháng 8-1942 đến tháng 9-1944, Bác Hỗ đi vắng, có thời gian khá dài không 
có tin tức, trên cương vị Tổng Bí thư, trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, anh Trường 
Chinh đã đám nhiệm trọng trách lãnh đạo phong trào và đã hoàn thành nhiệm vụ một 
cách xuất sắc. Nỗi bật nhất là anh đã dự báo việc Nhật-Pháp bắn nhau và sớm thay mật 
Thường vụ Trung ương thảo ra chỉ thị Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chứng ta. 
Cùng với Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc. bản chỉ thị ấy đã chỉ rõ thời cơ đang đến, 
khả năng thời cơ xuất hiện và thái độ của chúng ta nên như thế nào. Tôi đã đọc đi đọc 
lại bán chỉ thị này và rất tâm đặc với nhận định nói rõ về việc Đồng minh đề bộ là một 
thời cơ khởi nghĩa. lại nhắn mạnh: có khi Đằng minh chưa đồ bộ. nhưng ta không đợi 
Đồng minh đổ bộ lên mới khởi nghĩa mà ta phải chú động khởi nghĩa khi thời cơ đến. 
Chỉ thị đó có tác dụng quyết định trong việc động viên, hướng dẫn toàn Dảng trong 
cao trào chống Nhật, cứu nước. 

Khi thấy thời cơ đã đến, anh Trường Chinh triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng 
Bắc kỳ để thống nhất các lực lượng vũ trang cách mạng. Bác về nước thấy thời cơ đến 
gấp đã chỉ thị cho tôi, sớm nhất là tháng tư chậm nhất là tháng bảy, phải bất liên lạc với 
anh Trường Chính và các cán bộ chủ chốt ở trong nước để kịp thời triệu tập Hội nghị 
cán bộ Trung ương, tiếp đó là Đại hội quốc dân đã họp ở Tân Trào vào tháng 8-1945. 
quyết định tông khởi nghĩa. lập ra Ủy ban dân tộc giải phóng, sau này đã trở thành 
Chính phủ cách mạng lâm thời. 

Ngay đêm 13-8-1945, Ủy ban khởi nghĩa đã ra Quân lệnh số 1 kêu gọi tống khởi 
nghĩa. Dề nghị các nhà viết sử nên nghiên cứu lại xem mệnh lệnh khởi nghĩa đã được 
chuyến đi đến những đâu. nơi nào nhận được lệnh khởi nghĩa rồi mới đứng lên, nơi 
nảo tuy chưa nhận được lệnh khởi nghĩa nhưng chủ động đứng lên khởi nghĩa. Ngày 
19-8. Thú đô Hà Nội đã đứng lên tống khởi nghĩa. nhân dân Hà Nội có nghị lực năng 
động. sáng tạo rất lớn. Nhiều nơi khác cũng có tỉnh thần như vậy. Điều đó chứng tỏ khi 
ý Đàng lòng dân đã nhất trí thì tạo nên sức mạnh phi thường. 

Chỉ trong hơn mười ngày, Cách mạng tháng Tám đã thành công trong cả nước. 
Đó là sự kiện có một không hai trong lịch sử. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời 
và tuyên bố độc lập. 

Điểm thứ hai là, trong cuộc chiến tranh 30 năm đề giái phóng và bảo vệ Tổ quốc, 


công lao của anh Trường Chỉnh rất to lớn. Bác Hồ là tinh hồn của cuộc kháng chiến 
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chống Pháp, nhưng đề ra đường lối cụ thể, chỉ đạo cụ thể về lý luận với cuốn Kháng 
chiến nhất định thắng lợi, là do anh Trường Chinh. Trên cương vị Tổng Bí thư, anh 
Trường Chinh không chỉ chú trọng chỉ đạo những công tác chung mà còn rất coi trọng 
chỉ đạo công tác quân sự. Có nhiều hội nghị quân sự anh Trường Chinh trực tiếp chủ trì 
với cương vị thay mặt Ban Chấp hành Trung ương lúc bấy giờ. Trong thời gian Đảng 
ta chuẩn bị Dại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, đưới sự chỉ đạo của Bác, anh Trường 
Chinh đã hoàn chỉnh lý luận về con đường cách mạng Việt Nam-con đường giải phóng 
dân tộc, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Như vậy, cống hiến của anh Trường Chỉnh rất lớn. Anh không những chú trọng 
mặt kháng chiến-mà theo tư tưởng chí đạo của Bác Hỏ, anh đã hết sức chú trọng mặt 
kiến quốc. Anh Trường Chinh đã nhiều lần họp với Bác Hồ về vấn đề phát triển kinh 
tế. Lúc báy giờ tôi ở trong Đảng đoàn Chính phù, tham dự nhiều cuộc họp do đồng chí 
Tổng Bí thư chủ trì nhằm thảo luận và đề ra những chính sách kinh tế. Lúc đó, Dáng 
ta đã nói tới kinh tế nhiều thành phần, về vấn đề chống ngăn sông cấm chợ, đây mạnh 
thông thương. Ngay trong kháng chiến, Bác Hồ đã đặt vấn đề mở cửa với nước ngoài, 
hoan nghênh tư bản nước ngoài vào hoạt động. Bây giờ ta cũng đang tiếp tục làm như 
vậy. Ta nêu khẩu hiệu tự lực cánh sinh. Kháng chiến, cảng ngày càng phát triển, ta có 
thêm Trung Quốc giúp sức nhưng vẫn dựa vào sức mình là chính. Dưới sự lãnh đạo của 
Trung ương Đảng và Bác Hồ, ta đã động viên được sức mạnh của toàn dân vào cuộc 
kháng chiến, mặc dù từ năm 1950 Mỹ đã tăng cường can thiệp vào chiến tranh Đông 
Dương nhưng cuối cùng chúng ta đã đi đến chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên Phù. Sau 
thắng lợi đó, Bác Hồ nhận định: Đây là thắng lợi to lớn nhưng mới chỉ là bước đầu, 
chúng ta còn phải tiếp tục cuộc chiến đấu. Người đã thấy tõ: để quốc Mỹ chưa chịu 
thất bại. Anh Trường Chinh hoàn toàn nhất trí với nhận định đó của Bác. Khi anh Ba 
ra Hà Nội, anh nói: Điều mừng nhất là Đảng ta khẳng định kẻ thù chính của ta lúc đó 
là để quốc Mỹ. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội rồi sau là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, anh Trường Chỉnh đã có công lao to lớn 
là góp phần vào việc soạn thảo và đưa ra những quyết sách chiến lược nhằm đưa cuộc 
kháng chiến chống Mỹ đi tới thắng lợi hoàn toàn. Nói riêng về mặt quân sự, anh có 
những ý kiến đóng góp rất xuất sắc. 

Điểm thứ ba tôi muốn nói tới là những công hiển của anh Trường Chính vào sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Sau khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. chúng ta có những 
lúc xa rời tư tưởng Hồ Chí Minh, xa rời thực tiễn. do vậy đến thập niên 1980. tình 
hình càng ngày cảng khó khăn. Lúc đó, thực tiễn đặt ra yêu cầu phải đổi mới. Ở các 
địa phương bắt đầu có những tìm tòi thử nghiệm. Anh Trường Chính đã theo đõi sát 
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tình hình, đi vào thực tiễn, đi xuống cơ sở ở một số tỉnh phía Nam. Trong một cuộc nói 
chuyện ở Hà Nội, anh Trường Chinh đã kết luận: Hiện nay, nhiều báo cáo không đúng 
sự thật, Đảng ta phái cứu lấy giai cấp công nhân, muốn thể, nhất định phải đổi mới. 
Đôi mới là yêu cầu bức thiết, đổi mới là vấn đề có tầm quan trọng sống còn. Anh nhắn 
mạnh: Nếu không đổi mới thì sẽ đi vào ngõ cụt. 

Lúc đầu, ý kiến còn khác nhau. Cuộc đấu tranh trong nội bộ không phải là bình 
thường. Sau khi xem Dự tháo Báo cáo chính trị trình Đại hội VI, anh Trường Chinh đã 
không tán thành và đề nghị dự thảo lại lần thứ hai. Căn cứ theo tình hình lúc bấy giờ, 
anh đi đến nhận định: Chúng ta đã phạm sai lắm nghiêm trọng trong lãnh đạo kinh tế, 
sai làm về chỉ đạo chiến lược, về tê chức thực hiện và chính sách cụ thể thôi. Vì vậy 
phải đổi mới, đôi mới toàn diện, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế, phải chấp nhận 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần phục vụ cho chú nghĩa xã hội. Ngày nay, chúng 
ta rất phân khởi trước sự thành công của đổi mới. 

Tôi thấy đây là một quan điểm rất sáng suốt, từ thực tiễn mà đúc kết ra. Anh 
Trường Chỉnh thường nói: Ta phải nhìn thắng vào sự thật. nói rõ sự thật, đánh giá đúng 
sự thật, phải tử thực tiễn khái quát thành lý luận. Từ đó, anh đề ra mắy bài học kinh 
nghiệm, trong đó có bài học “lấy dân làm gốc”, phải “tôn trọng quy luật”. hành động 
theo quy luật. Đó chính là sự trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh, trở lại với cách vận 
dụng tư tưởng Mác như Hồ Chí Minh đã vận dụng. 

Tiếp đó, Đại hội VI đã khẳng định: “Đăng ta lẫy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động”. Sau này. anh 
Nguyễn Văn [.inh có nói: Đại hội VII của Đảng đã tiền thêm một bước trong nhận thức 
và quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống. 

Dối với Cách mạng Tháng Tám, sự nghiệp kháng chiên. công cuộc đôi mới, 
đồng chí Trường Chinh đã có những công hiến lớn. Đồng chí là một nhà lý luận có kiến 
thức toàn diện, không những coi trọng vấn đẻ lý luận và chính trị mà cả vấn đề kinh 
tế-văn hóa, coi trọng vấn đề xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất. Đồng chí Trường 
Chinh đã đưa ra Đề cương văn hóa Việt Nam nồi tiếng với nội dung: dân tộc, khoa học 
và đại chúng. Đề cương ấy đã có tác dụng lớn đối với sự phát triển của nền văn hóa 
cách mạng nước ta. Dòng chí là một nhà văn, nhà báo lớn, một người đã viết nhiều về 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, không phải đồng chỉ Trường 
Chinh không có những, khuyết điểm và sai lầm. Là người trực tiếp chỉ đạo công tác cải 
cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, đồng chí đã nghiêm chỉnh tự phê bình về sai lầm 
nghiêm trọng của l3ảng và của bản thân, tự nguyện rút khỏi chức vụ 'Tổng Bí thư và 
đã góp ý kiến khách quan vào công tác sửa sai, giữ vững sự đoàn kế. trong nội bộ Bộ 
Chính trị. Cũng như về sau, khi đã thấy khoán hộ là đúng đăn thì đồng chí đã công khai 
nhận sai lầm khi phê bình đồng chí Kim Ngọc và Tỉnh ủy Vĩnh Phú. 
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Nhìn chung lại, đồng chí Trường Chính là một nhà lý luận nắm vững những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tường Hỗ Chí Minh, luôn nắm vững 
quan điểm thực tiễn của chủ nghĩa duy vật biện chứng, từ thực tiễn mà tìm ra chân 
lý, góp phần xây dựng đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng. Đồng chí là người 
có tỉnh thần chí công vô tư, luôn coi trọng chân lý, không hề chịu ảnh hưởng của chủ 
nghĩa cá nhân, đoàn kết lãnh đạo, đoàn kết cán bộ, đoàn kết nhân đân. Đồng chí là một 
người cộng sản mẫu mực, người cộng sản trong sáng nhất, học trò xuất sắc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ba lần làm Tổng Bí thư, là một nhà lãnh đạo kiệt xuất của 


cách mạng nước ta. 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


9 77. Thưcúa đại tróng Võ Nguyên Giáp gửi cuộc Hội thảo khoa học kỷ 
niệm 60 năm chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông năm 1947 / Võ Nguyên Giáp // Quân 
đội Nhân dân. ~ 2007. ~ Ngày 29 tháng 10. ~ Tr. 1, 2. (//Quân đội nhân dân (online). 
2007. - Ngày 28 tháng 10.) (Số thứ tự trong thư mục 267) 


THƯ CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP GỬI CUỘC HỘI THẢO 
KHOA HỌC KỶ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THÁNG VIỆT BẮC —- THU ĐÔNG 
NĂM 1947 


Các đồng chí thân mền! 

Cách đây tròn 60 năm, vào Thu-Đông năm 1947, khi Toàn quốc kháng chiến mới 
diễn ra chưa đầy một năm, thực dân Pháp mở cuộc tiến công chiến lược quy mô lớn, 
bao gồm cả thủy, lục, không quân đánh vào Việt Bắc-căn cứ địa kháng chiến Trung 
ương- nhằm tiêu điệt bộ đội chủ lực của ta, phá cơ quan đầu não kháng chiến, phá hủy 
tiềm lực kháng chiến, khóa chặt biên giới Việt-Trung, nhằm nhanh chóng kết thúc 
chiến tranh trong đanh dự. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta 
đã tiễn hành cuộc phản công chiến lược trên toàn chiến trường Việt Bắc. Lực lượng 
vũ trang và đồng bào các dân tộc Việt Bắc, được quân và dân cả nước từ Bắc chí Nam 
phối hợp đã chiến đấu anh đũng và mưu trí tiêu hao, tiêu điệt nhiều sinh lực địch, bảo 
vệ được các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến, bảo toàn được lực lượng của bộ đội 
chủ lực, đánh bại hoàn toàn chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp, 


buộc chúng sa lầy bị động kéo dài cuộc chiến tranh ngoài ý muốn. 
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Chiến thắng Việt Bắc-Thu Đông 1947 là chiến thắng chung của cả nước, mà trực 
tiếp là quân đân Việt Bắc. Chiến thắng đầu tiên ở quy mô chiến dịch ấy đã làm tăng 
thêm ý chí chiến đấu và củng cố lòng tin của nhân dân cả nước vào sự nghiệp kháng 
chiên chính nghĩa nhất định thắng lợi. 

Qua chiến thăng Việt Bắc, chúng ta có thể nêu lên những bài học quan trọng 
trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh-nguyên nhân trực tiếp đưa chiến dịch phản công 
đầu tiên đến thắng lợi: 

- Đó là bài học về chủ động xây dựng căn cứ địa trước khi bước vào cuộc kháng 
chiến và suốt xuân hè năm 1947. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hà, Bộ Quốc 
phòng và Bộ Tổng chỉ huy đã đặc biệt quan tâm dến xây dựng phát triên lực lượng vũ 
trang. bồi dưỡng cán bộ. cúng có tỏ chức, tăng cường trang bị, giáo dục chính trị, nhằm 
nâng cao sức chiến đấu của bộ đội chủ lực, đồng thời phát triển lực lượng vũ trang địa 
phương, động viên quân và đân căn cứ địa Việt Bắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đối 
phỏ với cuộc tiễn công của địch. 

- Đỏ là bài học biến bị động thành chủ động. Khi hàng vạn quân Pháp dùng bộ 
bình, xe tăng, pháo binh, không quân. ò ạt tiễn công lên Việt Bắc, lúc dầu ta có bị bất 
ngờ bị động, nhưng do bám sát tình hình, phân tích đúng những điểm yếu của địch, 
những khó khăn nhược điểm cúa ta và khi bắt được kế hoạch tắn công của địch, ta đã 
kịp thời thay đổi kế hoạch tác chiến lúc đầu, Bộ Tổng chỉ huy đã triển khai 3 mặt trận: 
Đường số 2-Sông Lô, Đường số 3-Bắc Kạn và Đường số 4-Lạng Sơn, chọn đúng cách 
tổ chức lực lượng và cách đánh thích hợp, đánh mạnh vào chỗ yêu của địch. bẻ gây 
từng gọng kìm của chúng, buộc chúng phải đi đến thất bại. 

- Đó là bài học về phát triển chiến tranh nhân dân lên một bước mới, tiễn hành 
rộng rãi toàn dân đánh giặc, đánh địch bằng mọi cách. mọi thứ vũ khi có trong tay, 
đặc biệt là bước đầu vận dụng thực hiện phương châm: "Đại đội độc lập. tiểu đoàn tập 
trung” đã phát huy sức mạnh của bộ đội chủ lực kết hợp với lực lượng vũ trang địa 
phương cùng với toàn đân tiền hành chiến tranh dư kích rộng rãi. 

Bài học sâu sắc mà tôi cho là có ý nghĩa thời sự đối với chúng ta trong công cuộc 
đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đó là lãnh đạo chỉ đạo luôn bám sát thực 
tiễn, đám nhìn thăng vào sự thật về những điểm chưa đúng của ta trong đánh giá tình 
hình địch cũng như trong cách đánh lúc đầu và quyết tâm thay đổi cách nghĩ, cách hành 
động cho phù hợp. tức là phái dũng cảm thay đổi chú trương khi đã thấy không phù 
hợp với thực tế khách quan. Nhờ vậy chúng ta đã giành được thắng lợi. 

Với thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám và chiến thắng Việt Bắc-Ihụ 
Đông năm 1947, căn cử địa Việt Bắc đã trở thành biển tượng của niềm tin, của 
chiến thắng. Hai tiếng Việt Bắc thân yêu trở thành tên gọi của chiến công. đi vào 
lòng người. đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc, cố vũ toàn dân và toàn quân ta 
trên mỗi nẻo đường kháng chiến. 
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Trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai, Việt Bắc luôn có vai trò, vị trí hết 
sức quan trọng đối với sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc của dân tộc ta. Vì vậy tôi mong đồng bào các dân tộc Việt Bắc hãy nêu cao 
truyền thông cách mạng nỗ lực phần đấu tiến lên và mong Đảng, Nhà nước và đồng 
bảo cả nước quan tâm giúp đỡ các tỉnh vùng căn cứ địa Việt Bắc phát triển giàu mạnh 
sớm tiến kịp miễn xuôi, tương xứng với vai trò căn cứ địa quan trọng bậc nhất của 
cách mạng Việt Nam. 

Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thăng Việt Bắc, chúng ta càng tưởng nhớ đến đồng 
bào, đồng chí đã ngã xuống trên các mặt trận Sông Lô, Đường số 3, Đường số 4 mùa 
khô năm 1947, đồng thời tưởng nhớ đến các liệt sĩ trên các chiến trường khác trong 
suốt 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc để Tổ quốc ta có được ngày nay. 

Tôi hoan nghênh Viện Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Quân khu ] và 
Quân khu 2 tô chức cuộc Hội tháo khoa học: “Chiến thắng Việt Bắc-Thu Đông 1947- 
vai trò căn cứ địa và bước ngoặt lịch sử của cuộc kháng chiến”. Đây là một hoạt động 
rất có ý nghĩa để kỷ niệm chiến thắng Việt Bắc, nhằm tuyên truyền giáo dục truyền 
thống cách mạng cho toàn dân và toàn quân ta, nhất là cho thế hệ trẻ Việt Nam trong 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tỏ quốc hiện nay và cả mai sau. 

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. 

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp. 

Chào thân ái, 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


9S. Thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp : [nhân dịp Đại hội đại biểu 
toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ IVỊ / Võ Nguyên Giáp // Quân đội 
Nhân dân. — 2007. ~ Ngày 13 tháng 12. — Tr. 1, 3. (Số thứ tự trong thư mục 268) 
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LTS: Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần 
thứ IƯ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thân ái gửi thuc cho Đại hội, toàn văn bức 
thự nh san: 

Trước hết, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng. Nhà nước, các vị khách 


quí, đến các đại biêu cựu chiến binh về dự Dại hội và qua các đồng chí đến toàn thể 
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cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước lời chúc mừng nhiệt liệt và những tình 
cảm thân thiết nhất. 

Tôi vui mừng được biết, 5 năm nhiệm kỳ vừa qua. dưới sự lãnh đạo của Đảng 
và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Hội các cấp, Hội Cựu chiến binh chúng ta 
đã đoàn kết, năng động, sáng tạo phân đầu đạt nhiều thành tích quan trọng và tương 
đối toàn điện nhiệm vụ mà Dại hội lần thứ II đã đề ra. Hội tiếp tục được phát triển 
vững mạnh, tham gia tập hợp cựu quân nhân bước đầu có kết quả. Hội đã thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị: giúp nhau nâng cao đời sống, đạt và vượt các chí tiêu đề ra: động 
viên hội viên tích cực tham gia vào nhiệm vụ xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo 
đảm an ninh quốc phòng đạt nhiều kết quả, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hỗ, 
nêu cao vai trò cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới, xứwg đáng là một doàn 
thể chính trị-xã hội, là chỗ dựa tin cập của Đăng, Chính quyền và nhân đân. 

Tôi nhiệt liệt chức mừng thành tích mà Hội ta đã đạt được trong 5 năm qua. 

Nhìn lại 18 năm xây dựng, hoạt động và trưởng thành, tôi hoàn toàn nhất trí với 
Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa HI đã khái quát truyền thống của Hội bằng 8 
chữ: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đối mới”. Tám chữ ấy đã phản ánh được 
bản chất, truyền thống. thành tích, kinh nghiệm hoạt động của Hội từ ngày thành lập 
đến nay và trở thành phương châm hành động của Hội ta từ nay về sau. 

Đại hội lần thứ TV của I lội Cựu chiến binh chúng ta họp vào lúc toàn Đáng, toàn 
dân, toàn quân đang ra sức thực hiện Nghị quyết Dại hội X của Đảng, thực hiện cuộc 
vận động "Học tập và làm theo tắm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đây mạnh công 
cuộc đôi mới. tăng cường hội nhập quốc tế. Nước ta đã gia nhập WTO, đã trở thành Ủy 
viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Chúng ta đang đứng trước 
những thời cơ thuận lợi lớn, đồng thời cũng có không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi 
toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó có cựu chiến binh chúng ta phải nỗ lực vượt bậc. 

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước, phân tích đúng tình hình của Hội. Đại hội sẽ đề ra phương hướng nhiệm vụ 
của nhiệm kỳ IV một cách toàn diện. Ở đây, tôi chỉ nhắn mạnh với các đồng chí một 
số điểm: 

1- Trước tỉnh hình mới, Hội và hội viên cựu chiến binh chúng ta phải hết sức 
vững vàng v chính trị tư trống, tiếp tục nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện 
tốt nhiệm vụ hàng dầu là tham gia bảo vệ Đáng, chính quyền, báo vệ chế độ xã hội 
chú nghĩa vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn mình. Cựu chiến 
binh cựu nhưng không cũ, luôn coi trọng học tập lý luận, bám sát tình hình thực tiễn, 
quán triệt đường lỗi quan điểm đúng dẫn của Đảng trong sự nghiệp đổi mới xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, cảnh giác dầu tranh với mọi quan điểm sai trái. mọi hoạt động tội 
phạm, phá hoại góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội. Tích cực tham 
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gia đầu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, chính 
quyền thật sự trong sạch, vững mạnh. 

2- Là một đoàn thể chính trị xã hội đo Đảng lãnh đạo, Hội không những phải fàm 
tất chức năng tuyên truyền phô biến và động viên cựu chiến bình gương mẫu thực 
hiện đường lỗi, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nuốc, Mặt trận mà còn phải 
hết sức chú trọng thực hiện tốt chức năng chăm lo dời sống và bảo vệ quyền lợi của 
cựu chiến binh. Hội phải thường xuyên nêu cao nghĩa tình đồng đội. tổ chức và động 
viên cựu chiến binh giúp nhau trong cuộc sống, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Cựu chiến 
binh có quyền lợi chính đáng mà chưa được hưởng hoặc bị xâm phạm. Hội cần quan 
tâm giúp đỡ và bảo vệ. Đây là vẫn đề quan trọng làm cho Iội ngày càng phát triển và 
Hội viên luôn gắn bó với Hội. 

3- Hội tích cực tham gia vào công tác giáo dục truyền thông: thường xuyên phối 
hợp với Đoàn thanh niên để giáo dục truyền thống cho các thể hệ trẻ; thực hiện tốt cuộc 
vận động cựu chiến binh tham gia viết về những tắm gương tiêu biểu của Bộ đội Cụ 
Hồ trước đây và hiện nay; tích cực tham gia phát hiện, bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch 
sử, cách mạng, kháng chiến tiêu biểu ở các địa phương, đây là những di sản quý báu 
góp phần giáo dục truyền thống dân tộc. 

4- Hội chúng ta, ngay từ ngày thành lập cho đến nay đã có những phong trào tốt 
như phong trào phân đầu trở thành: “Hội viên cựu chiến binh gương mẫu”, “tô chức 
Hội trong sạch vững mạnh”, “gia đình cựu chiến binh văn hóa”, phong trào “cựu chiến 
binh giúp nhau xóa đói, giảm nghẻo, làm giàu hợp pháp”, “cựu chiến bình sản xuất, 
kinh đoanh giỏi”. Tôi đề nghị Hội duy trì chỉ đạo chặt chẽ các phong trào này và tham 
gia nghiên cứu hình thức tập hợp, động viên cựu quân nhân có hiệu quả để góp phần 
giáo dục, động viên cựu chiến binh, cựu quân nhân tiếp tục phát huy vai trò trong giai 
đoạn cách mạng mới. 

Đại hội chúng ta họp vào địp kỷ niệm 18 năm ngày truyền thống Hội Cựu chiến 
binh Việt Nam và chuẩn bị bước sang năm mới 2008 đón Xuân Mậu Tý, nhân địp này, 
tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quí, các đại biểu 
Đại hội và xin gửi đến các Bả mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh 
binh và gia đình liệt sĩ cùng toàn thể cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước lời 
chúc mừng năm mới: mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thắng lợi mới. 


Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 
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LTS: Nhân dịp Đại hội Đoàn TNCS Hà Chí Minh Quân đội lần thứ VII, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp đã thân ái gửi thư cho đại hội. Chiều 7-12, toàn thể đại hội 
đã rất xúc động khi lắng nghe thư của Đại tướng. Bảo Quân đội nhân dân trân 
trọng giới thiệu toàn văn bức thư của Đại tướng. 

Được biết Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hề Chí Minh Quân đội lần 
thứ VII khai mạc tại Thù đô Hà Nội vào dịp kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Quân đội 
Nhân dân Việt Nam. tôi không tới dự được, xin thân ái gửi đến Đại hội và qua Đại hội 
đến toàn thể thanh niên gái trai trong quân đội lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng 
tốt đẹp nhất, chúc Đại hội thành công rực rỡ. 

Các cháu thanh niên yêu quý, 

Hơn 60 năm qua. dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng và Bác Hỗ vĩ đại, được sự 
đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, các thế hệ cán bộ. chiến sĩ quân đội ta mà đại bộ phận 
là thanh niên đã kế tiếp nhau lập những chiến công và thành tích kỳ diệu, xây dựng nên 
truyền thống hết sức vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng. 

Trong 5 năm qua, thực hiện nhiệm vụ của Đại hội Đoàn quân đội lần thứ VI, hoạt 
động của Đoàn Thanh niên Cộng sản và Thanh niên Quân đội đã có nhiều tiến bộ, đạt 
nhiều thành tích quan trọng: Đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, quán triệt tình hình 
và nhiệm vụ nâng cao tỉnh thần yêu nước, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng độc 
lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội; thường xuyên rèn luyện trau dồi đạo đức, 
giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Trong phong trào thì đua yêu nước, Đoàn đã đề 
ra nhiều khẩu hiệu hành động, nhiều hình thức, nội dung thi đua cụ thẻ, phong phú, 
phù hợp đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị, động viên được tuổi trẻ toàn quân lập được 
nhiều thành tích trong học tập chính trị, huãn luyện quân sự, xây dựng chính quy, rèn 
luyện kỷ luật, sẵn sảng chiến đấu, bảo quản trang bị. nghiên cứu khoa học, lao động 
sản xuất, giúp đỡ nhân dân... Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hỗ Chí Minh trong 
quân đội đã được xây dựng vững mạnh, luôn xứng đáng là Đội dự bị tin cậy của Đảng 
bộ quân đội, là đội quân xung kích cách mạng, là lực lượng nòng cốt của phong trào 
thanh niên. 

Tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu đương những thành tích của Đoàn và Thanh 
niên Quân đội trong 5 năm qua. 
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Ngày nay trước tình hình nhiệm vụ mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội X của 
Đảng, chúng ta đang đây mạnh công cuộc đổi mới, tăng cường hội nhập quốc tế, nước 
ta đã vào WTO và trở thành Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp 
quốc. đất nước ta dang đứng trước những thuận lợi. thời cơ lớn, đồng thời cũng đang 
đứng trước những khó khăn, thách thức lớn, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 
phải có nỗ lực vượt bậc. Tôi mong Đoàn Thanh niên Cộng sản Hễ Chí Minh và Thanh 
niên Việt Nam nói chung, Đoàn và Thanh niên trong quân đội nói riêng tiếp tục nêu 
cao vai trò xung kích đi đầu trong sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc. 

Trong nhiệm kỳ mới, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Dáng và Quân đội 
giao cho, tôi mong Thanh niên Quân đội chủ trọng thực hiện tốt mây vấn đề sau đây: 

Một là. nỗ lực học tập nâng cao trình độ chính trị. quân sự, kỹ thuật, kinh tế, văn 
hỏa, tiến quân mạnh mẽ vào mặt trận khoa học công nghệ đề xây dựng quân đội tiễn 
lên chính quy, hiện đại. Thời gian làm nghĩa vụ hiện nay ngắn hơn, nhưng yêu cầu học 
tập, công tác và rèn luyện của đoàn viên và thanh niên trong quân đội vẫn phải đạt chất 
lượng cao, nhằm góp phân đào tạo nên những người cán bộ, chiến sĩ giỏi, những người 
lao động sáng tạo. những người công dân tốt. 

Hai là, luôn coi trọng rèn luyện phâm chất đạo đức. thực hiện tốt cuộc vận động 
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hỗ Chí Minh, trau dỗi cho thanh niên về lý tưởng 
và hoài bão cách mạng, yêu nước thương dân, kiên định mục tiêu tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; đặc biệt là có những chuyển biến tiễn bộ 
mới về chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, thanh niên quân đội nói không 
với tiêu cực và tệ nạn xã hội, nêu pương sáng cho thanh niên cả nước. 

Ba là, vừa qua, Thanh niên quân đội đã có nhiều có gắng về công tác dân vận, 
kết nghĩa, giúp đỡ thanh niên. giúp đỡ gia đình chính sách và nhân dân địa phương. 
Sắp tới, tôi mong các đồng chí làm tốt hơn nữa công tác dân vận. tích cực góp phần 
xây dựng cơ sở chính trị, củng cô an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế văn hóa ở địa 
phương đóng quân và các địa bàn quan trọng. Đoàn kết quân dân. gắn bó mật thiết với 
nhân dân luôn luôn là vấn đề thuộc bản chất quân đội, là nguồn gốc sức mạnh chiến 
đấu và chiến thắng của quân đội ta. 

Cuối thụ, tôi mong Thanh niên quân đội thực hiện tốt lời dạy của Bác Hỗ đối với 
thanh niên: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đảo núi và lắp biên, quyết 
chí ắt làm nên”, hãy xung kích, sáng tạo. lập công xuất sắc trong mọi nhiệm vụ. ra sức 
xây dựng quân đội tiến lên theo hướng cách mạng, chính quy. tình nhuệ. từng bước 
hiện đại và sẵn sàng chiến đấu, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, đân chủ, văn minh và bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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Kỹ niệm 63 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22- 
12-2007) 


Daniel Roussel sinh năm 1946, là phóng viên thường trú của báo L'Humanilé 
(Nhân Đạo) tại VN từ 1980-1986. Chính trong những tháng ngày khó khăn nhất của 
VN sau chiến tranh, Daniel đã cảm nhận được cải đẹp của những tấm lòng ỨN, của 
con người và đất nước lúc đó còn đang bị phụng tỏa trong vòng vậy cấm vận. 

Trỏ về Pháp, ông trỏ thành một nhà làm phim tài liệu - lịch sử ni tiếng, trong 
đó có ba bộ phim về chiến tranh VN: Cuộc chiến giữa hồ và voi; Tù bình Aỹ ớ Hà Nói 
- Nihon và ÀIissing in action. 

Đi về giữa VN và Pháp, Daniel Roussel có mội tình bạn thắm thiết với đại tướng 
Võ Nguyên Giáp, người ông gọi là: “Ông chú đáng kinh trong gia đình ” Nhân dịp trở 
lại VN đề trình chiếu lần đâu tiên bộ phim tài liệu dài 52 phúu Tù binh Mỹ ở Hà Nội - 
thion, thực hiện từ năm 1991 và sẽ phái trên VTV1 lúc 21g ngày 26-12, ông đã ghi lại 
cuộc phóng vấn mang tính cá nhân đầu tiên của mình với đại tướng Võ Nguyên Giáp 
thực hiện từ năm 1992, chưa từng công bố, và gửi đến Tuổi Trẻ. 


TÔI TRỞ THÀNH QUÂN NHÂN NHƯ THẺ NÀO? 
TT - Tôi được gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp lần đầu tiên vào năm 
1981. Từ năm 1990 trở đi, những cuộc trò chuyện của tôi với đại tướng xoay 
quanh các đề tài hoặc giai đoạn lịch sử đương đại VN. Lần gặp gỡ gần đây 
nhất là ngày 5-5-2007. 

Trong những cuộc trò chuyện, có lần đại tướng nói với tôi: “Nhà báo các anh 
lúc nào cũng nói chuyện chiến tranh với tôi, nhưng tôi là viên tướng cúa hỏa bình. Tôi 
chiến đấu để giành lại hòa bình". 

Nhân dịp kỳ niệm ngày thành lập Quân đội nhân đân VN 22-12-1944, xin được 
giới thiệu trích đoạn phỏng vấn trong đó đại tướng kể cho tôi nghe ông đã thành quân 
nhân như thế nào. 

*... Tôi được gặp Hồ Chủ tịch lần đầu tiên ở Trung Quốc năm 1940. Chính ở đó, 
một hôm Người đã đề nghị tôi nghiên cứu vấn đẻ quân sự. Tôi đã trá lời Bác là tôi quen 
cầm bút hơn cầm kiếm. Tôi đã nói nguyên văn như vậy... 
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Sau này trở về VN, ở Pắc Bó, khi chúng tôi thảo luận vẻ sự cần thiết chuẩn bị 
khởi nghĩa vũ trang, một đồng chí đã nói: “Khởi nghĩa vũ trang ư? Nhưng chúng ta 
làm gì có vũ khí?”. Hồ Chủ tịch trả lời cần ưu tiên vấn đề con người: “Con người trước 
đã. vũ khí tính sau. Nếu quần chúng ủng hộ, chúng ta sẽ có tất cả”. Sau đỏ, Người nói 
thêm: “Đồng chí Văn (tức là tôi) cùng các đồng chí khác sẽ làm công tác vận động 
quần chúng”. 

Hỗ Chủ tịch trao cho tôi nhiệm vụ phát triển phong trào Việt Minh ở vùng Cao 
Bằng. Và người nhắc lại tôi phải chịu trách nhiệm về vấn đề tổ chức quân sự. 

Vì vậy, tôi đã phát triển các tô chức quần chúng. trước hết là các tổ chức chính 
trị, sau đó là các đội tự vệ. Tôi phải cho họ tập trận, nhưng lúc đó chúng tôi chí có 
sách bằng tiếng Pháp để dùng. Đề đi đều bước chẳng hạn, tiếng Pháp là “un, đeux, un, 
deux”. Chúng tôi dịch ra tiếng Việt là “một, hai, một, hai” (cười). 

Kẻ thù bắt đầu mở chiến dịch càn quét. Tôi được giao nhiệm vụ lãnh đạo các 
nhóm vũ trang được thành lập ở Cao Bằng, Lạng Sơn. Sau đó, Hồ Chủ tịch đề nghị tôi 
thiết lập một tuyến liên lạc từ Cao Bằng đến tận Thái Nguyên, gồm các tổ chức quần 
chúng và các đơn vị vũ trang. Chúng tôi đã tạo lập chừng 20 tổ chức và đơn vị trên 
toàn tuyến có tên là “Nam tiền”. 

Năm 1944, việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang ngày cảng tiến triển. Hồ Chủ 
tịch nói với chúng tôi là giai đoạn phát triển hòa bình của cách mạng đã qua, nhưng 
thời cơ làm khởi nghĩa vũ trang vẫn chưa tới. Người nói thêm: “Chúng ta chỉ có 
những đơn vị du kích nhỏ, lại bị phân tán quá. Đã đến lúc phải thành lập đơn vị 
quân đội đầu tiên gồm những chiến sĩ giỏi nhất và giao cho họ số vũ khí ít ỏi ta có. 
Đấu tranh vũ trang cần phải được tiến hành sao cho nó phục vụ sự phát triển chính 
trị của quần chúng”. Sau đó, Người quay sang tôi nói: “Đồng chí Văn có nhận 
nhiệm vụ này được không?”. 

Tôi cảm động quá không nói nên lời. Người bèn nói tiếp: “Chúng ta giao cho 
đồng chí Văn nhiệm vụ thành lập đội giải phóng quân”. Lúc đó tên đội còn chưa có 
hai từ “tuyên truyền”. Phải vài ngày sau, khi chúng tôi tuyên lựa các cán bộ quân sự 
thì Chủ tịch mới đề nghị nên gọi là “Đội tuyên truyền giải phóng quân” bởi vì theo 
Người, “đồng chí Văn phải hết sức quan tâm đến tác động của các hoạt động quân sự 
đối với sự phát triển của công tác chính trị và phong trào chính trị”. Sau đó, Bác nói: 
“Thời cơ đã đến. Trong vòng một tháng chúng ta phải đánh xong trận đầu tiên và phải 
thắng trận đó.” 

Lễ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân diễn ra ngày 22-12- 
1944. Tôi đã soạn lời thẻ danh dự gồm mười điểm, dựa theo lời thể danh dự của FFI 
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(Forces franaises đe lIntérieur, nhóm kháng chiến Pháp chống lại quân chiếm đóng 
Đức trong Thế chiến thứ hai) và của quân giải phóng Nam Tư. Trận đánh dầu tiên của 
tôi diễn ra vài ngày sau. Trận Ấy chúng tôi đã thắng. 

Sau này, tôi đọc được trong một cuốn sách của tác giả Pháp Philippe Devilliers 
đánh giá của chính quyền Pháp về trận đó: “Cuộc tấn công được thực hiện một cách 
hết sức khéo léo. Điều này cho thấy các chỉ huy của họ có sự hiểu biết sâu sắc về chiến 
tranh du kích và quân lính thì hết sức kỷ luật và bình tĩnh”. 


Tôi đã trở thành quân nhân như thế đó”. 


DANIEIL, ROUSSEL /hực hiện 


.....ó. ..  ố.. ..ố.ố... số 
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__ CÔNG BỎ TRÊN 1Í 


1.2. BÀI CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


TÍ. Hai ngày kỹ niệm lịch sử 19-12 và 22-12 : diễn văn của đằng chí 
Võ Nguyên Gián đục trong buỗi lễ kỷ niệm ngày Toàn quốc kháng chiến và ngày 
thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại thú đô Hà Nội (19/12/1955) / Võ 
Nguyên Giáp // Cộng sản. — 1955. — Số 1. — Tr. 20 — 31. (Số thứ tự trong thư 
mục 271) 

HAI NGÀY KỶ NIỆM LỊCH SỬ 19-12 VÀ 22-12 
Diễn văn cua đồng chỉ Võ Nguyên Giáp đọc trong buổi lễ kỳ niệm ngày Toàn quốc 
kháng chiến và Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tại thủ đô Hà Nội 
(19-12-1955). 


Thưa các đồng chí, 

Thưa các bạn, 

Ngày hôm nay, tại thủ đô Hà Nội, trên miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng, chúng 
ta kỷ niệm hai ngày lịch sử vẻ vang của dân tộc: Ngày toàn quốc kháng chiến và ngày 
thành lập Quân đội nhân dân. 

Cách đây 9 năm về trước, vào ngày 19-12, nhân dân toàn quốc chúng ta đã theo 
lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, đoàn kết đứng dậy đánh giặc giữ nước. 

Cách đây 11 năm về trước, vào ngày 22-12, theo chỉ thị của Hồ Chủ tịch và 
Trung ương Đảng cộng sản Dông Dương, Đội Tuyên truyền Việt Nam Giải phóng 
quân đã được thành lập, đặt cơ sở cho Quân đội nhân dân, cho lực lượng vũ trang anh 
đũng của nhân dân Việt Nam chúng ta. 

Hôm nay. kỷ niệm hai ngày lịch sử nói trên, chúng ta phân khởi gửi lời chào thân 
ái đến đồng bào toàn quốc, miễn Bắc cũng như miền Nam. trong suốt mấy năm kháng 
chiến đã anh đũng phần đấu để đưa Tổ quốc đến thắng lợi, và ngày nay dang tiếp tục 
phần đầu cho tương lai tươi sáng của dân tộc. 

Chúng ta phấn khởi gửi lời chào thân ái đến toàn thế cán bộ và chiến sĩ của 
Quân đội nhân dân, trong suốt máy năm kháng chiến đã anh dũng chiến dấu để giết 
giặc cứu nước, và ngày nay đang ra sức học tập và công tác để bảo vệ hòa bình, bảo 
vệ Tổ quốc. 

Nhân dịp này, chúng ta tỏ lòng vô cùng nhớ tiếc biết bao anh hùng liệt sĩ đã 
oanh liệt hy sinh vì tổ quốc, đã chết vì nhiệm vụ đề cho Tổ quốc Việt Nam mãi mãi 
sống còn. Tắm gương hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ sẽ đời đời tổn tại với 
non sông đất nước. 
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Kỷ niệm bai ngày lịch sử nỏi trên, chúng ta cùng nhau ôn lại quá trình của cuộc 
chiến đầu tranh vũ trang vô cùng anh dũng và gian khổ của nhân dân và quân đội ta, để 
nhận rõ những nguyên nhân chủ yếu đã đưa chúng ta đến thắng lợi, để càng thêm tin 
tưởng đối với công cuộc đấu tranh vì hòa bình, thống nhất, độc lập và đân chủ trong 
cả nước. 


l 
CUỘC KHÁNG CHIẾN TRƯỜNG KỲ VÀ ANH DŨNG CỦA TOÀN DÂN 
ĐÃ THU ĐƯỢC THẮNG LỢI TO LỚN 

Cuộc kháng chiến toàn quốc đã bùng nề trong điều kiện lịch sử nào? 

Sau cuộc Cách mạng tháng Tám thắng lợi, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
được thành lập, chế dộ dân chú nhân dân lần đầu tiên xuất hiện ở một nước thuộc địa 
ở Đông Nam Á đã từng sống trên 80 năm dưới ách thống trị của chủ nghĩa để quốc. 
Đó là một sự kiện lịch sử hết sức to lớn, nó đưa dân tộc ta lên địa vị chủ nhân đất nước 
của mình, nó cỗ vũ cho phong trảo giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, nó nói 
cho thế giới biết rằng nền thống trị của chủ nghĩa đế quốc ở vùng Đông Nam châu Á 
đã đến ngày sụp đổ. 

Bọn để quốc quyết không chịu để cho một dân tộc có thế đứng dậy tự giải phóng 
cho mình; chúng tìm trăm phương nghìn kế đề tiêu diệt nước cộng hỏa mới ra đời. Và 
chỉ 3 tuần lễ sau khi nước ta tuyên bố độc lập, thì tiếng súng xâm lược của quân đội 
viễn chỉnh pháp đã bắt đầu nỗ ở Nam Bộ. Nhân dân Nam Bộ anh dũng đứng dậy kháng 
chiến. Quân giặc nhanh chóng đánh chiếm hầu hết các đô thị và đường giao thông lớn 
ở miền Nam, sau đó chúng mưu mô đánh chiếm luôn miền Bắc để đặt lại nền thống 
trị chúng ta trên khắp nước ta. Chính phủ ta yêu chuộng hòa bình, đã cùng Chính phủ 
Pháp ký hiệp định sơ bộ, nhưng bọn thực dân pháp nào có đếm xia gì đến những điều 
đã ký kết. Chúng tiếp tục các cuộc hành binh ở miền Nam, gây ra nhiều hành động 
khiêu khích ở Bắc Bộ. Chúng ta đã nhiều lần nhân nhượng, nhưng chúng ta cảng nhân 
nhượng thì chúng nó càng lấn tới hòng chinh phục nước ta. Ngày 19-12-1946, do quân 
đội Pháp khiêu khích, chiến tranh lan ra miễn Bắc. Để bảo vệ độc lập và hòa bình cho 
Tổ quốc, Hỗ Chủ tịch kêu gọi toàn dân ta đứng dậy kháng chiến chống giặc. 

Hoàn cảnh chúng ta lúc bấy giờ thực là khó khăn về mọi mặt. Nước ta là một 
nước nhỏ yếu mới thoát khỏi vòng nô lệ, chính quyền còn non, quân đội mới thành lập, 
kinh tế thì bị cùng kiệt sau 80 năm đô hộ của đế quốc và 4 năm chiến tranh tàn phá. 
Quân địch lại là một nước để quốc, có quân đội hiện đại, có kinh nghiệm đánh chiếm 
thuộc địa, lại được các lực lượng phản động quốc tế giúp sức. Tuy nhiên, nhân dân ta 
đều đoàn kết một lòng, kiên quyết đứng dậy từ Nam chí Bắc, “thà chịu hy sinh tắt cả 
chứ không chịu mắt nước, nhất định không làm nô lệ một lần nữa”), 
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Vấn để đề đặt ra là: địch mạnh như vậy. ta yếu như vậy. thì kháng chiến có thế 
đi đến thắng lợi hay không?. Đảng và Chính phủ trả lời: địch mạnh ta yếu, nhưng ta 
là chính nghĩa, địch là phi nghĩa, chúng ta kiên quyết đoàn kết, phấn đấu đến cùng thì 
nhất định thắng lợi. Nhưng cuộc kháng chiến phải trường kỳ và gian khổ và chúng ta 
phải thực hiện “toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến”. 

Trong thời kỳ đầu, địch mạnh ta yếu như vậy, địch lại tập trung lực lượng mong 
tiêu diệt chủ lực của ta để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, cho nên chúng ta chú 
trương bỏ những thành thị lớn, rút lực lượng về nông thôn, tổ chức lực lượng của quân 
đội và nhân dân ở nông thôn, lấy nông thôn làm chỗ đứng chân mà bao vây quân địch 
ở thành thị. 

Bọn đề quốc xâm lược cho rằng: chúng là một nước đế quốc mạnh, chúng có tiền 
bạc nhiều, có vũ khí tốt, còn ta chỉ là một nước nhỏ yếu. cho nên chúng nhất định có 
thể dùng vũ lực để cướp lại nước ta trong một thời gian ngắn. 

Nhưng bọn để quốc xâm lược đã tính nhằm. Chúng tưởng rằng chúng chỉ phải 
đánh nhau với một đội quân non trẻ thiểu súng, thiếu đạn, chưa có kinh nphiệm đánh 
giặc, nhưng chúng đã phải đánh nhau với cả một dân tộc đang vùng dậy. 

Tháng 12-1946, quân địch tưởng rằng trong nháy mắt chúng có thể đánh chiếm 
được thủ đô Hà Nội. Nhưng không, quân và đân thủ đô đã anh dũng chiến đấu với giặc 
trong hai tháng trời, làm cho nhân dân toàn quốc càng phần khởi và tin tưởng. 

Mùa thu năm 1947, quân địch tập trung lực lượng mở cuộc đại tiến công lên Việt 
Bắc. tưởng chừng có thể tiêu diệt dễ dàng chủ lực của ta và cơ quan đầu não của cuộc 
kháng chiến và do đó có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh xâm lược. Nhưng âm 
mưu của chúng đã thất bại: chủ lực của ta vẫn toàn vẹn, trái lại quân đội của chúng đã 
thiệt hại nặng. 

Từ năm 1948 trở đi. quân địch thay đổi chiến lược, đánh sâu vào vùng nông thôn 
rộng lớn của nước ta. Chúng phân tán binh lực chiếm đóng khắp nơi. không một làng 
mạc thôn xóm nảo trong vùng tạm bị chiếm tà không có đồn bốt của chúng. Chúng ra 
sức càn quét đánh phá, tàn sát nhân dân, cướp bóc của cải, triệt hạ làng mạc, chúng bất 
đầu “bình định” các vùng tạm bị chiếm ở miễn Nam, sau đó quay ra miễn Bắc đánh 
chiếm phần lớn vùng đồng bằng Bắc Bộ. Cuộc kháng chiến của ta bước vào một thời 
kỳ vô cùng gay go. Vùng nông thôn tự do của ta càng bị thu hẹp. Dịch tưởng rằng 
chúng có thể gây cho ta những khó khăn không thể khắc phục được và do đó có thể 
nhanh chóng kết thúc chiến tranh. 

Trong những năm khó khăn nhất của cuộc kháng chiến, căn cứ địa nông thôn 
của nước ta bị thu hẹp lại, vùng tự do còn lại phần lớn là các miền rừng núi. Tuy 
nhiên, lực lượng của nhân dân là một lực lượng vô tận. Dân ta đã chịu đựng biết bao 
nỗi gian khô, đã vượt qua tất cả mọi khó khăn, giữ vững căn cứ địa, cung cấp lường 
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thực, đạn được cho quân đội đánh giặc. kiên quyết trường kỳ kháng chiến, đó là nói 
trong vùng tự do. 

Ở vùng sau lưng địch thì nhân dân đâu đâu cũng kiên trì kháng chiến. Quân lính 
của giặc chiếm đóng đồng bằng. nhưng nhân dân đồng bằng ở miền Bắc cũng như 
ở miễn Nam luôn luôn một lòng một dạ hướng về Hồ Chủ tịch, Đảng và Chính phủ. 
Chiến tranh đu kích phát triển khắp nơi, ở đâu có địch thì ở đó là mặt trận, hậu phương 
của địch biễn thành tiền phương của ta. Tỉnh thần đoàn kết kháng chiến của đẳng bào 
ta đã làm cho âm mưu của địch "lây chiến tranh nuôi chiến tranh, đùng người Việt đánh 
người Việt” dần dần bị thất bại. 

Năm 1950 đánh dấu một bước ngoặt trong cục diện của cuộc kháng chiến. Cách 
mạng Trung Quốc thành công đã cô vũ nhân dân ta rất nhiều. Nước Việt Nam dân chú 
cộng hòa được nói liền với khối đân chú nhân dân và xã hội chủ nghĩa. Trung Quốc. 
Liên-xô và các nước đân chú liên tiếp thừa nhận nước ta. Quân đội ta đã từ những đơn 
vị nhỏ tập trung dần thành chủ lực, đã từ đánh nhỏ tiễn dần đến đánh tương, đối lớn, 
mở những chiến dịch tắn công vào mặt trận của địch. Chiến dịch Biên giới thắng lợi đã 
giải phóng những địa phương rộng rãi và mở đầu cho một thời kỳ mới. Tiếp đó là một 
chiến dịch Trung du, chiến địch Hòa bình, chiến địch Tây Bắc. Ở Trung Bộ và Nam Bộ 
thì chiến tranh du kích phát triển mạnh chúng ta giữ quyền chủ động chiến lược trên 
chiến trường miền Bắc, tình hình quân địch ngày càng nguy khốn. 

Ngay sau khi bị đại bại ở biên giới, bọn đế Quốc Pháp — Mỹ đã phải tướng Đờ 
Lát sang. Đờ Lát là một đanh tướng bậc nhất của quân đội Pháp, nhưng tài thao lược 
của y không thể cải biến được số mệnh của cuộc “chiến tranh bắn thiu”. Kế hoạch Đờ 
Lát bị quân ta đánh bại trong chiến địch hòa bình, tình hình quân địch lại càng thêm 
nguy khốn. 

Để cứu văn tình thế, sau khi đình chiến ở Triều-tiên. bọn đế quốc Pháp-Mỹ bèn 
ra sức lập trung lực lượng. định ra kế hoạch Na-va, mưu mô tiêu diệt hoàn toàn Việt 
Nam dân chú cộng hòa trong 18 tháng. Chúng mang quân nhảy dù đánh chiếm Diện 
Biên Phủ, dự định lấy lại Tây Bắc, đề rồi từ Hà Nội đánh lên, từ Điện Biên Phú và Tây 
Bắc đánh xuống bao vây tiêu điệt hoàn toàn chủ lực của ta, biến cả nước Việt Nam 
thành một thuộc địa của để quốc Pháp—Mỹ. L.ực lượng quân địch tuy mạnh nhưng sức 
đoàn kết kháng, chiến của quân và dân ta còn mạnh hơn lực lượng của địch. Đi đôi với 
những cuộc tấn công thăng lợi của quân ta khắp toàn quốc, chúng ta đã tập trung lực 
lượng chiến đấu dến cùng, tiêu điệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ, làm cho kế 
hoạch 18 tháng của Na-va bị hoàn toàn thất bại. 

Thắng lợi Điện Biên Phủ vĩ đại đã đánh tan âm mưu kéo dài và mở rộng chiến 
tranh của đế quốc Pháp-Mỹ, và dã góp phần quyết định vào thắng lợi của hội nghị 


Giơ-ne-vơ, lập lại hòa bình cho Đông Dương, trên cơ sở của các nước tôn trọng độc 
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lập, thống nhất và chủ quyền lãnh thổ của nước Việt Nam và hai nước Cao-miên và 
Lào. Miền Bắc nước Việt Nam chúng ta đã hoàn toàn giải phóng. Thắng lợi đó là kết 
quả của 8, 9 năm kháng chiến trường kỳ và gian khổ của toàn dân ta, kết quả của 80 
năm đấu tranh giải phóng dân tộc. Nó chấm dứt nền thống trị của chủ nghĩa đề quốc 
và củng có chế độ dân chủ cộng hòa trên một nửa đất nước ta; nó đặt cơ sở vững chắc 
cho cuộc đấu tranh cho toàn dân đề củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành 
độc lập và đân chủ cho cả nước. Đó là một thắng lợi to lớn trong lịch sử đấu tranh giải 
phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam chứng ta. 


lI 
QUẦN ĐỌI NHÂN DÂN LÀ LỰC LƯỢNG TRỤ CỘT 
CŨA CUỘC ĐÁU TRANH GIẢI PHÓNG ĐÂN TỘC 

Quân đội nhân dân là lực lượng trụ cột của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, là 
lực lượng trụ cột đã đưa cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân ta đến thắng lợi. 

Quân đội nhân dân đã được thành lập trong phong trào chống nhật cứu nước 
của toàn dân, lúc đầu chỉ là một trung đội với 34 chiến sĩ và cán bộ trang bị bằng súng 
thường và súng kíp. Kế tục truyền thống oanh liệt của khởi nghĩa Bắc Sơn, quân đội từ 
khí mới thành lập đã chiến đấu không ngừng, phát động nhân dân đứng đậy đấu tranh 
vũ trang, gây dựng khu giải phóng. Trong những ngày oanh liệt của Cách mạng tháng 
Tám, quân đội ta đã cùng toàn dân đứng dậy vũ trang khởi nghĩa, lật đổ chính quyền 
của phát xít Nhật và bọn vua quan phong kiến, dựng nên nước Việt Nam dân chủ nhân 
dân đầu tiên ở Đông Nam Á. 

Quân đội ta là một quân đội đã từng đem tinh thần chiến đấu bất khuất mà chống 
lại vũ khí tối tân của chủ nghĩa để quốc. Chúng ta đã đi từ chỗ không có quân đội đến 
chỗ có quân đội, từ chỗ chỉ có một quân đội bé nhỏ đến chỗ có một quân đội lớn mạnh. 
Quân đội ta đã được xây dựng và trưởng thành trong cuộc đấu tranh cách mạng của 
toàn dân, được thử thách, rèn luyện trong cuộc chiến tranh ái quốc trường kỳ và gian 
khổ chồng lại một kẻ địch mạnh gắp trăm nghìn lần. Kẻ địch đã luôn luôn tìm cách dế 
đánh bại nó, để tiêu diệt nó, nhưng không những nó không bị đánh bại. không bị tiêu 
diệt mà nó luôn luôn chiến thắng và cuối cùng đã đánh bại quân dịch, giành được thắng 
lợi to lớn cho tổ quốc. 

Quân đội ta là một quân đội đã từng dùng gậy tầm vông mà chiến đấu với 
quân xâm lược khi cuộc kháng chiến mới bùng nổ ở Nam Bộ và sau đó trong suốt 
9 năm trên chiến trường miền Nam anh dũng và gian khổ, đã kiên quyết chiến đấu 
để bảo vệ nhân dân, biểu thị ý chí thống nhất: Nam Bắc là một khối quyết không 
ai chia cắt được. 


==== §]5 ==== 


Quân đội ta là một quân đội đã từng chiến đấu thắng lợi trong vòng vây của giặc 
ở thủ đô Hà Nội, đã từng đánh bại cuộc đại tắn công của giặc lên Việt Bắc, đã từng 
tiêu diệt các binh đoàn tỉnh nhuệ cúa giặc và giải phóng những vùng đất dài, rộng lớn 
ở biên giới, ở Hòa Bình, ở Tây Băc, v.v... 

Anh dũng và gan đạ đến tột bậc là những tð du kích ở vùng sau lưng địch, những 
trung đội hay đại đội độc lập len lỏi ở sau lưng địch, những đoàn quân bao nhiêu năm 
lăn lộn trên chiến trường sau lưng địch, trong vòng vây của địch, chiến đầu và chiến 
thăng trong hàng trăm trận, đánh lui các cuộc càn quét quy mô lớn nhỏ, ngày đêm 
chống chọi với giặc để bảo vệ tính mạng tải sản, bảo vệ nhà cửa, ruộng nương cho 
đồng bào. để phối hợp với chủ lực tác chiến. 

Quân đội ta là một quân đội đã chiến thắng quân địch trong trận Điện Biên Phủ 
vĩ đại. Trong khi bọn đề quốc Pháp—-Mỹ tưởng rằng chúng sắp tiêu diệt quân chủ lực 
của ta thi quân ta đã cho chúng một bài học đích đáng là: một quân đội cách mạng, một 
quân đội của nhân dân, chiến đấu vì độc lập và hòa bình, mặc dầu trang bị kém hoàn 
toàn có khả năng chiến thắng một quân đội hiện đại của chủ nghĩa đề quốc. 

Quân đội ta không những là một đội quân chiến đấu, mà lại là một đội quân công 
tác, có một kỷ luật hết sức nghiêm minh, triệt để chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, 
triệt để chấp hành mọi chính sách của đảng và Chính phủ. 

Quân đội ta đoàn kết với nhân dân như cá với nước. luôn luôn sẵn sàng phục vụ 
nhân đân vô điều kiện, không hè động đến cái kim sợi chỉ của dân, ra sức giúp đỡ dân, 
tôn trọng phong tục, tín ngưỡng của dân. Vì vậy mà quân đội luôn luôn được nhân dân 
quý mến và ủng hộ. 

Từ khi hòa bình được lập lại thì quân đội ta đã triệt để thi hành hiệp định đình 
chiến, nghiêm chỉnh thi hành mệnh lệnh ngừng bắn. tập kết và chuyển quân, tiếp quản 
tốt đẹp các đô thị và vùng nông thôn mới giái phóng ở miễn Bắc, bảo vệ biên giới. bảo 
vệ bờ biển, đem lại an ninh trật tự cho nhân dân. Quân đội lại tích cực tham gia vào 
công tác địa phương, tham gia cải cách ruộng đất, giúp đân gia tăng sản xuất, chống 
lụt, chống bão, đào mương, khai hoang, đắp đập góp phần vào công cuộc khôi phục 
kinh tế để củng cố miễn Bắc. 

Trải qua 11 năm chiến đầu và xây đựng, quân đội ta luôn luôn nâng cao bản chất 
tốt đẹp của một quân đội cách mạng. Nó là một quân đội dân tộc, dân chú và nhân dân, 
bao pồm những phân tử ưu tú nhất. kiên quyết nhất của các dân tộc, vô luận vô số hay 
thiểu số. Nó là một quân đội xây dựng theo đường lối quân sự của chủ nghĩa Mác-1.ê- 
nin, lấy việc xây dựng chính trị, giáo đục dường lối cách mạng và tư tưởng của giai cấp 
công nhân làm nền tảng. Nó có một chiến lược, chiến thuật của chiến tranh nhân dân, 
áp dụng chủ nghĩa Mác-Lê-nin vào đấu tranh quân sự, áp dụng tư tưởng Mao Trạch 
Đông và kinh nghiệm của Giải phóng quân Trung Quốc vào điều kiện thực tế của chiến 
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trường Việt Nam. Nó là một Quân đội do Đáng cúa giai cấp công nhân lãnh đạo. Hồ 
Chứ tịch và Đảng đã sáng lập ra quân đội. đã có một tỉnh thần chiến đấu bất khuất, đem 
tỉnh thần yêu nước chân chính và chú nghĩa anh hùng cách mạng mà giáo dục cho cán 
bộ chiến sĩ. Chính vì vậy mà quân đội ta đã có một tính thần chiến đấu rất cao, có một 
truyền thống chiến đấu anh dũng và đã chiến thắng liên tiếp. 

Ngày nay, trong hoàn cảnh hòa bình mới lập lại, quân đội ta đang ra sức học tập 
quân sự và chính trị, tiến dần từng bước đến chính quy hóa và hiện đại hóa để trở nên 
một quân đội nhân dân hùng mạnh. có nhiệm vụ bảo vệ công cuộc lao động hòa bình ở 
miền Bắc giải phóng, để để phòng mọi âm mưu của kẻ địch và làm hậu thuẫn cho cuộc 
đấu tranh chính trị vì độc lập và thống nhất của toàn dân. 


IH 
CHÚNG TA ĐÃ THÁNG LỢI VÌ QUẦN VÀ DÂN TA ĐÃ DOÀN KÉT 
CHIẾN ĐẦU DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO SÁNG SUÓT CỦA HÒ CHỦ TỊCH, 
ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ 

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta là một cuộc chiến tranh ái quốc của một 
dân tộc nhỏ yếu của một quân đội chính quy chống lại một nước để quốc có một quân 
đội hiện đại. Lực lượng so sánh giữa địch và ta là như vậy. thế mà dân tộc ta đã chiến 
thắng. Hồ Chủ tịch nói: “Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, quân đội ta là một quân 
đội anh hùng”. 

Vì sao nước ta nhỏ yếu như vậy, đề quốc Pháp—Mỹ thì hùng mạnh như vậy mà 
chúng ta đánh bại được chúng? Vì sao quân đội ta lúc đầu non yếu như vậy, quân đội 
của địch thì máy bay, xe tăng, đại bác không thiếu gì, mà quân đội ta đánh bại được 
quân đội chúng? 

Cuộc kháng chiến của chúng ta đã thu được thắng lợi to lớn, trước hết là vì 
quân và dân ta kháng chiến vì chính nghĩa, kẻ thù xâm lược của Ia là phi nghĩa. Cuộc 
chiến tranh xâm lược của để quốc Pháp —- Mỹ không những trái với nguyện vọng căn 
bản của nhân dân và dân tộc ta, mà còn trái với lợi ích cúa nhân dân Pháp và nhân dân 
Mỹ, trái với ý nguyện của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Chính vì vậy 
mà cuộc chiến tranh cảng bị kéo dải thì bọn đề quốc xâm lược cảng bị cô lập, nhân đân 
trong nước của chúng càng đứng dậy phản đối, tỉnh thần binh lính của chúng càng Suy 
sụp. Trái lại cuộc chiến tranh của chúng ta nhằm bảo vệ độc lập của Tố quốc. giành 
ruộng đất cho nhân dân bảo vệ hòa bình thé giới. Vì vậy cuộc chiến tranh ái quốc cảng 
kéo dài thì nhân đân ta càng hăng hái tham gia kháng chiến, nhân dân Pháp và nhân 
dân yêu chuộng hòa bình thế giới càng ủng hộ ta. Tính chất chính nghĩa của cuộc chiến 


tranh ái quốc là một nhân tô quyết định thắng lợi. 
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Cuộc kháng chiến của chúng ta thu được thắng lợi to lớn, là vì trong đều kiện 
lịch sử trong nước và ngoài nước lúc bấy giờ, chứ trương vũ trang đấu tranh là một 
chủ trương chính xác, phương châm kháng chiến trường kỳ là phương châm chính xác. 
Trong những điều kiện lịch sử nhất định, đứng trước âm mưu xâm lược của địch, tuy 
chúng ta hết sức mong ước hòa bình, nhưng bọn để quốc vẫn ngoan cô gây ra chiến 
tranh thì con đường sống còn duy nhất của nhân đân ta là phải đứng dậy vũ trang đấu 
tranh. Dáng và Chính phủ đã nhận rõ điều đó, cho nên mặc dầu những khó khăn rất 
lớn lúc bấy giờ, vẫn kiên quyết và lãnh đạo toàn dân đứng đậy kháng chiến. Mặt khác, 
Đảng và Chính phủ đã nhận rõ những đặc điểm căn bản của cuộc chiến tranh, nhận 
rõ đặc điểm địch mạnh ta yếu, cho nên từ lúc đầu đã xác định phương châm trường 
kỳ kháng chiến, nhờ đó mà quân đội và nhân dân ta đã biết giữ gìn và bồi dưỡng lực 
lượng, có khi đành chịu tạm thời bỏ đất đai để giữ gìn sinh lực, kiên trì xây dựng căn 
cử địa ở nông thôn, kiên trì mở rộng chiến tranh du kích ở sau lưng địch. Cuộc kháng 
chiến trường kỳ đã làm cho lực lượng ta cảng ngày càng mạnh, do đó đã đưa chúng ta 
đến thắng lợi. 

Cuộc kháng chiến của chúng ta đã thu được thắng lợi to lớn là vì nó là cuộc 
chiến tranh của nhân dân. Vì mục đích cuộc chiến tranh là bảo vệ độc lập Tổ quốc, bảo 
vệ quyền lợi của toàn dân, bảo vệ chế độ dân chủ cộng hòa, cho nên toàn thể đồng bảo 
ta đã tham gia kháng chiến, ủng hộ quân đội, đã cùng nhau đoàn kết chặt chẽ để kháng 
chiến chồng giặc. Tất cả các giai cấp cách mạng trong nhân dân đều tập hợp và đoàn 
kết trong mặt trận dân tộc thông nhất, vững chắc và rộng rãi. Anh em công nhân đã 
ra sức khắc phục mọi khó khăn, chế tạo súng đạn. Anh em nông dân tăng gia sản xuất, 
nộp thuế nông nghiệp, đi dân công, phục vụ tiền tuyến. Anh em lao động trí óc đã ra 
sức phát triển nền giáo dục và văn hóa kháng chiến, ra sức bào chế thuốc men để chữa 
thương bính. Trong khi quân đội ở trước mặt trận xung phong diệt giặc thì toàn thể 
đồng bảo ở hậu phương dều ra sức góp công và của thực hiện khẩu hiệu: “7t cả vì tiền 
tuyển, tất cả để chiến thắng". Quân địch ra sức chia rẽ các giai cấp, các tôn giáo, nhưng 
tất cả các giai cấp cách mạng, hầu hết tín đỗ các tôn giáo đều đoàn kết kháng chiến. 
Quân địch ra sức chia rẽ các đân tộc, nhưng tắt cả các dân tộc đều đoàn kết chống giặc, 
bao nhiêu mưu mô lập "xứ tự trị” giả hiệu của chúng đều bị thất bại. Quân địch ra sức 
chia rẽ Nam Bắc, đã từng lập “Xứ Nam kỳ tự trị”. nhưng đồng bào Nam Bắc đoàn kết 
kháng, chiến như anh em ruột thịt, cho nên mưu mô chia rẽ của địch bị thất bại. Quân 
địch ra sức khúng bố, đàn áp và tuyên truyền dụ dỗ đồng bảo sau lưng địch, nhưng 
đồng bào ta ở vùng tự do cũng như vùng sau lưng địch đều cùng chung một lòng đoàn 
kết kháng chiến, chống lại quân giặc. 

Chế độ của ta lại là chế độ dân chủ nhân dân, chế độ của các giai cấp cách mạng 
trong nhân dân. Chế độ đó đã được rèn luyện và củng cố trong kháng chiến, nó đã ra 
sức động viên và tổ chức nhân dân tham gia kháng chiến. thi hành chính sách chính 
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xác về mọi mặt để cúng cố hậu phương ta và làm tan rã hậu phương của địch. Chế độ 
đó đã mang lại những quyền lợi thiết thực cho nhân dân. Công cuộc to lớn hơn hết là 
đã phát động quần chúng thực hiện giảm tô và cải cách ruộng đất, đem lại quyền lợi 
ruộng đất cho hàng triệu nông dân lao động, đánh đô giai cấp địa chủ. tạo điều kiện 
căn bản để củng có hậu phương của ta và bồi dưỡng lực lượng kháng chiến. Chính vì 
cuộc chiến tranh ái quốc của chúng ta là cuộc chiến tranh của nhân dân, vì toàn dân ta 
đã ra sức đoàn kết trong hàng ngũ của Mặt trận dân tộc thông nhất, vì chế độ tốt đẹp 
của ta phản ánh sự đoàn kết kháng chiến của toàn đân trên cơ sở công nông liên minh, 
mà căn cứ địa nông thôn của chúng ta được xây dựng vững chắc, hậu phương của cuộc 
kháng chiến ngày cảng cúng cố, nhân dân đem toàn lực của mình đề ủng hộ tiền tuyến 
chiến đấu với giặc. 

Cuộc kháng chiên của chúng ta đã thu được thắng lợi to lớn là vì nước ta là một 
bộ phận của Mặt trận dân chủ và xã hội chủ nghĩa. vì cuộc kháng chiến của chúng ta 
được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình toàn thế giới. Ngay 
tronp thời kỳ chúng ta chiến đầu trên một mặt trận bị bao vây, bến mặt đều là những 
nước đổi dịch, thì sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân các nước anh em và nhân dân 
yêu chuộng hòa bình toàn thể giới đã làm cho nhân dân ta thêm tin tưởng và phần khởi. 
Từ khi nước ta được các nước bạn công nhận, từ khi cách mạng Trung Quốc thành 
công, làm cho căn cứ địa kháng chiến của ta nối liền với thế giới dân chú và xã hội chủ 
nghĩa thì sự đồng tình và úng hộ đó lại càng thắm thiết. Chúng ta không bao giờ quên 
sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân Trung Quốc. của nhân đân Liên-xô và nhân dân 
các nước anh em đối với cuộc kháng chiến của ta. Chúng ta không bao giờ quên được 
sự cộng đồng tác chiến của nhân dân và quân đội du kích Lào và Cao Miên chống kẻ 
thù chung. Chúng ta không bao giờ quên cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Pháp 
đòi chấm dứt 

“chiến tranh bản thìu” ở Việt Nam. Chúng ta cũng luôn luôn ghi nhớ sự đồng tình 
và ủng hộ cúa nhân dân các nước Đông Nam Á. 

Cuộc kháng chiến của chúng ta đã thu được thắng lợi to lớn là vì những nguyên 
nhân nói trên. nhưng chủ yếu và trước hết là vì cuộc kháng chiến đó do Đảng tiền 
phong của giai cấp công nhân lãnh đạo. Đảng đã đem Chủ nghĩa Mác — I.ê-nin mà 
vận dụng vào thực tiễn của cuộc đấu tranh vũ trang ở Việt Nam. phân tích địch và ta 
một cách chỉnh xác, định rõ phương châm và chính sách về mọi mặt một cách chính 
xác. Đáng đã dem tỉnh thần triệt để cách mạng, tỉnh thần yêu nước cao cả của giai cấp 
công nhân mà giáo dục cho nhân dân và quân đội, nhờ đó mà quân đội và nhân đân ta 
có một tỉnh thần kháng chiên bên bì. một tính thần chiến đấu gan dạ. Dáng ta. quân đội 
ta và nhân dân ta có Hồ Chủ tịch vị lãnh tụ vĩ đại của Đáng và của đân tộc. Hỗ Chủ tịch 
lả người tiêu biểu cho tinh thần yêu nước và tỉnh thần bất khuất cúa toàn dân. Người 


đã sáng lập. giáo dục và lãnh đạo Đảng, Mặt trận, chính quyền, quân đội đi từ thắng lợi 
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này đến tháng lợi khác. Người là linh hồn của cuộc kháng chiến vĩ đại của toàn dân ta. 
Người đã chỉ rõ con đường thắng lợi cho toàn dân ta đi tới. Thắng lợi của cuộc kháng 
chiến không thể tách rời sự lãnh đạo chính xác của Hỗ Chủ tịch và Đảng. 

Lịch sử của cuộc kháng chiến thắng lợi của nhân dân ta chứng tỏ rằng: một dân 
tộc chiến đấu cho chính nghĩa, cho độc lập và hòa bình, nếu dân tộc đó có một mặt 
trận dân tộc thống nhất rộng rãi và vững mạnh, có một quân đội nhân dân anh dũng, 
có Đảng tiền phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, thì dù đó là một dân tộc nhỏ yếu 
cũng hoàn toàn có khả năng chiến thắng quân đội xâm lược của một nước để quốc 
hùng cường. 


IV 
CHÚNG TA HÃY ĐOÀN KÉT CHẶT CHẼ VÀ RỘNG RÃI 
TRONG MẠT TRẠN TÓ QUỐC KIÊN QUYÉT PHÁN ĐÁU ĐÉ CỦNG CÓ 
HÒA BÌNH THỰC HIỆN THÓNG NHÁT, HOÀN THÀNH ĐỘC LẬP VÀ DÂN 
CHỦ TRONG CÁ NƯỚC. 
Hiện nay miền Bắc nước ta đã được hoàn toàn giải phóng, nhưng miền Nam còn 
sống dưới quyên thống trị của đối phương. 


*Nhiệm vụ đấu tranh giải phỏng dân tộc của nhân đân ta chưa phải đã hoàn 
thành, cuộc chiến tranh ái quốc không vì đình chiến mà kết thúc; cuộc đấu tranh đó 
còn đang tiếp tục, nhưng phương thức đấu tranh cần phải thay đổi. Chúng ta cần hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng dân tộc trong hình thức đấu tranh mới”. 

Vi vậy, từ nay trong một thời gian nhất định nhiệm vụ chung của chúng ta là: 

*Doàn kết và lãnh đạo nhân đân đấu tranh thực hiện hiệp định đình chiến đề 
phòng và khắc phục mọi âm mưu phá hoại của hiệp định đình chiến, để củng cố hòa 
bình; ra sức hoàn thành cải cách ruộng đất, phục hổi và nâng cao sản xuất, tăng cường 
xây dựng Quân đội nhân dân để củng có miền Bắc; giữ vững đây mạnh cuộc đấu tranh 
chính trị của nhân đân miền Nam ; nhằm củng cỗ hòa bình. thực hiện thống nhất, hoàn 
thành độc lập, dân chú trong toàn quốc." 

Từ khi hòa bình được lập lại cho đến nay, thời gian chỉ mới trên một năm. Thế 
mà nhân dân ta ở miền Bắc đã thu được nhiều thành tích đáng kể trong công cuộc cải 
cách ruộng đất, khôi phục kinh tế cũng cố quốc phòng, củng cố an ninh trật tư trong 
nhân dân. Chế độ dân chủ cộng hòa ngày cảng đem lại những quyền lực thiết thực cho 
nhân dân ta. Mặt trận đân tộc thông nhất cũng được mở rộng và củng có đời sống văn 
hóa vật chất của nhân dân ta ở miền Bắc đã được bước đầu cải thiện. Sự giúp đỡ vô tư 
của các nước bạn đã góp một phần quan trọng vào công cuộc củng có miền Bắc của 
chúng la. Về mặt quốc tế, địa vị của nước Việt Nam đân chú cộng hòa cũng được nâng 
cao một cách rõ rệt. Miền Bắc trở nên một cơ sở ngày càng vững chắc cho cuộc đầu 
tranh của chính trị của toàn dân. 
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Trong lúc đó thì ở miền Nam, để quốc Mỹ ngày càng tích cực can thiệp, tăng 
cường binh bị, đưa nhân viên quân sự mới và vũ khí mới vào, tích cực đề chuẩn bị lôi 
kéo miễn Nam vào khối xâm lược Đông Nam Á của Mỹ. Theo lệnh của đế quốc Mỹ. 
chính quyền miền Nam hiện đang thực hiện một chính sách khủng bổ tàn khốc. Họ 
đang thực hiện những chiến địch “tố cộng" để bắt bớ đàn áp những người tham gia 
kháng chiến và những người yêu chuộng hòa bình, thống nhất. Họ đã bắt giam hàng 
vạn người đân yêu nước, bắn giết hàng nghìn người; bất kỳ một ai, kể từ những người 
cộng sản cho đến những phần tử giáo phái, từ những người đã tham gia kháng chiến 
cho đến những nhân vật tán thành hiệp định Giơ-nc-vơ như các ông 'Trần Văn Hữu, 
Nguyễn Văn Hinh, v.v... hễ đứng ra chống lại họ là bị họ đàn áp, khủng bố. Chế độ 
phát xít độc tài ở miền Nam là một chế độ đẫm máu: những vụ thảm sát hướng điền, 
duy xuyên, v.v... đã tố cáo tội ác của chế độ đó trước dư luận nhân dân trong nước và 
trên thế giới. Theo chỉ thị của đề quốc Mỹ, các nhà đương Cục miền Nam đã công khai 
chống lại hiệp định Giơ-ne-vơ, cự tuyệt hiệp thương, bày ra trò hề “trưng cầu dân ý”, 
chuẩn bị “tuyến cử” riêng rẽ, mục đích là tiến tới trường kỳ chia cắt đất nước ta, biến 
miền Nam Việt Nam thành một thuộc địa của Mỹ, thành căn cứ quân sự của Mỹ. Trong 
lúc đó thì Chính phủ Pháp là một bên ký kết hiệp định Giơ-ne-vơ, mặc dầu nhiều lần 
tuyên bố tôn trọng những điều đã ký kết, nhưng trong thực tế thì đã có một thái độ rất 
mập mờ, không nghiêm chỉnh. 

Trước mưu mô rất thâm độc của đề quốc Mỹ và bè lũ tay sai, nhiệm vụ của toàn 
dân ta, từ Nam chí Bắc là phải xiết chặt hàng ngũ, đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ trên 
cơ sở cơ bản cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh đòi triệt để thì 
hành hiệp định Giơ-ne-vơ, mở hội nghị hiệp thương, tiến hành tổng tuyến cử tự do để 
thống nhất nước nhà, chống lại mọi hành động phá hoại hiệp nghị, phá hoại hòa bình 
và thống nhất. 

Toàn dân ta từ Nam chí Bắc, hễ ai là người tán thành hòa bình, thống nhất, độc 
lập và dân chủ thì hãy cùng nhau đoàn kết lại, thật thả hợp tác lại với nhau, chống lại 
luận điệu trỗn tránh trách nhiệm của nhà đương cục miền Nam cho rằng họ không bị 
ràng buộc bởi hiệp định Giơ-ne-vơ; chống lại mọi chính sách khủng bố, đàn áp và phân 
biệt đối xử ở miễn Nam; chống lại việc mang nhân viên quân sự mới và vũ khí mới từ 
ngoài vào; chống lại trò hề “tuyển cử” riêng rẽ và “quốc hội” giả hiệu, buộc họ phải thi 
hành hiệp nghị, phải mở hội nghị hiệp thương, phải đảm bảo quyền tự do dân chủ cho 
nhân dân, nếu không thì nhân dân Việt Nam mãi mãi sẽ coi họ là kẻ thù thống nhất, 
của hòa bình, kẻ thù của dân tộc. 

Bản cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc đã nêu rõ chủ trương đừng phương pháp 
hòa bình để thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ. Chủ trương đó về 
chính trị thì hoàn toàn phủ hợp với nguyện vọng căn bản của toản dân ta, về pháp lý thì 
hoàn toàn phủ hợp với những điều khoản của hiệp định Giơ-ne-vơ. Bức thư gần dây 
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của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước ta gởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao I,lên-xö về vấn đề 
Đông-dương đã dùng những lý lẽ đanh thép đề chứng minh những điều đó và đập tan 
những luận điệu trốn tránh trách nhiệm của nhà đương cục miền Nam. Bức thư đó đã 
được đông đáo các tầng lớp rộng rãi trong nhân dân ta nhiệt liệt úng hộ và đã được dư 
luận tiến bộ của nhiều nước trên thế giới tán đồng. Gần đây. các bản tuyên bố chung 
của hai Chính phủ Liên-xô và Miến-Điện, hai Chính phù Liên-xô và Án Độ cũng đã 
từng nhắc đến sự cần thiết phải thi hành đúng lời văn và tỉnh thần của Hiệp định Giơ- 
ne-vơ đối với vẫn đề Đông-dương. 

Trước mưu mô rất thâm độc của đề quốc Mỹ và bè lũ tay sai. nhiệm vụ của nhân 
dân ta là phải ra sức củng có miền Bắc, đề làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh 
chính trị của toàn dân. Chúng ta phải ra sức thực hiện cải cách ruộng đất đợt 5 cho toàn 
thắng. có như thế mới thực hiện được chế độ dân chủ thật sự ở nông thôn, đây mạnh 
sản xuất nông nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho công thương nghiệp phát triển. 
Chúng ta phải tích cực phân đâu để hoàn thành cho kỳ được kế hoạch khôi phục kinh 
tế trong năm 1956, vì nếu nền kinh tế ta được khôi phục nhanh chóng thì miền Bắc trở 
nên vững mạnh rất nhiều. Chủng ta phải tích cực củng cố lực lượng quốc phòng: quân 
đội nhân đân phải ra sức học tập, và xây dựng, để chóng trở nên một quân đội nhân dân 
hùng mạnh, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Tổ quốc một cách có hiệu quả; đồng thời phải tích 
cực tham gia mọi công tác ở địa phương. Chúng ta phải tích cực củng cố nền an ninh 
trật tự, chống lại mọi hành động của bọn gián điệp và bọn phá hoại. Miền Bắc được 
củng cố, đời sống của nhân dân miền Bắc ngày càng được cải thiện, đó là vấn đề có 
một ý nghĩa quyết định với công cuộc đấu tranh để củng có hòa bình, thực hiện thống 
nhất trong cá nước. 

Đồng bảo ta ở miền Nam hiện đang sống đau khổ dưới chế độ Mỹ—Diệm, đang 
ra sức đấu tranh để đòi nhà đương cục miền Nam phải báo đảm tính mệnh, tài sản của 
nhân dân, bảo đảm quyền lợi kinh tế hàng ngày, thực hiện tự do, dân chủ, mở hội nghị 
hiệp thương với miễn Bắc để tiến tới thực hiện thống nhất nước nhà bằng tổng tuyến 
cử tự do. Đồng bảo ta cần phải nhận rõ hét những đều kiện khó khăn của cuộc của cuộc 
đấu tranh chính trị trước mắt, cần phải nhận rõ âm mưu vô cùng thâm độc của kẻ thù, 
nhưng đồng thời cần tin tưởng vào đường lối đoàn kết đấu tranh của chúng ta. 

Nhân dân ta ở miền Bắc luôn luôn theo dõi cuộc đấu tranh anh dũng và gian khổ 
của đồng bảo miền Nam, và đang ra sức thi đua làm cho miền Bắc vững mạnh. dang 
góp phần vào công cuộc củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất của nước nhà. Vậy 
đồng bào ta ở miên Nam hãy ra sức đoàn kết kiên trì và nhấn đầu. 

Hồ Chủ Tịch nói: 

“Đoàn kết là một lực lượng vô địch 


Lực lượng đoàn kết đã giúp Cách rạng tháng Tảm thành công. 
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Lực lượng đoàn kết sẽ động viên nhân dân từ Bắc đến Nam đấu tranh đề thực 
hiện hòa bình. thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước”. 


Thưa các đồng chí, 
Thưa các bạn, 


Kẻ thù của chúng ta sẽ không từ một thủ đoạn nào để phá hoại hòa bình. phá hoại 
thông nhất. Dễ quốc Mỹ không bao giờ để cho nhân dân ta củng cố hòa bình. thực hiện 
thống nhất một cách dễ đàng. Cuộc đầu tranh chính trị cúa ta là một cuộc đầu tranh vô 
cùng gay go phức tạp. Tuy nhiên, trước đây trong mấy năm kháng chiến, chúng ta đã 
phần đấu trone những điều kiện hết sức khó khăn và chúng ta đã thu được thăng lợi. 
Thì ngày nay, những mưu mô thâm độc của kẻ thù, những hành động dã man tàn khốc 
của chúng quyết không đập tắt được ý chí hòa bình thống nhất của nhân đân ta. Chúng 
cảng dã man tàn khốc thì ngày càng bị nhân dân oán ghét, càng bị cô lập đối với nhân 
dân trong nước cũng như nhân dân thế giới. Công tác củng cô và mở rộng Mặt trận 
trong những điều kiện đó là một công tác có một tác dụng hết sức quan trọng. 

Trước đây, trong mẫy năm kháng chiến, mỗi một khi gặp khó khăn thì có người 
đặt câu hỏi: Kháng chiến đến bao giờ mới thắng lợi? Hằ Chủ tịch thường trá lời: 
Kháng chiến nhất định thắng lợi, nhưng thăng lợi sớm hay muộn đó là do chúng ta 
cố gắng nhiều hay ít. đoàn kết chặt chẽ hay không chặt chẽ, phấn đấu tích cực hay 
không tích cực. 

Ngày nay, trước âm mưu Mỹ-Diệm, cũng có người đặt câu hói: Thực hiện thắng 
nhất, hoàn thành độc lập bao giờ mới thành công? Chúng ta có thể trả lời: Thống nhất 
nhất định thực hiện, độc lập nhất định thành công; nhưng chúng ta cần nhận rõ một 
diều là âm mưu cúa kẻ thù là ra sức phá hoại hòa bình, phá hoại độc lập, thông nhất của 
chúng ta, cho nên chúng ta phải đề cao cảnh giác, kiên trì phấn đầu, phải ra sức cùng 
cố miền Bắc, phải tiếp tục đấu tranh thco đúng phương châm có lý, có lợi, có mức ở 
miền Nam thì mới phá được âm mưu của chúng: và sự thành công của cuộc đầu tranh 
sẽ quyết định ở miền Bắc chúng ta đã thật sự được củng cố, lực lượng của toàn dân đã 
đoàn kết thật rộng và chặt chẽ. 

Kỷ niêm Ngày toàn quốc kháng chiến và Ngày thành lập quân đội. chúng ta hãy 
ghỉ nhớ bài học đoàn kết đấu tranh, trước đây đầu tranh với hình thức vũ trang ngày 


nay đầu tranh với hình thức chính trị. Đoàn kết đấu tranh là nguồn gốc của thắng lợi. 
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Kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến và Ngày thành lập quân đội, chúng ta hãy 
ghi nhớ bài học tin tưởng, tin tưởng ở tương lai của dân tộc, tin tưởng ở chế độ dân 
chủ nhân đân tốt đẹp của chúng ta, zín tưởng ở sự chỉ đạo sáng suối của Hỗ Chủ tịch, 
Đảng và Chính phủ. 

Dân tộc Việt Nam ta nhất định phải độc lập : Nước Việt Nam ta nhất định phải 
thống nhất. 

Trước đây, chúng ta đứng đậy kháng chiến trong những điều kiện khó khăn 
gay go hơn ngày nay nhiều, song toàn quân và toàn dân đã anh dũng đấu tranh và đã 
trưởng thành trong gian khổ, cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta đã thu được 
thắng lợi. 

Ngày nay, trên con đường đấu tranh để hoàn thành giải phóng dân tộc, những 
điều kiện khó khăn vẫn còn nhiều, nhưng những điều kiện thuận lợi trong nước và 
quốc tế cũng có nhiều hơn trước; chúng ta tin tưởng cuộc đấu tranh để củng cố hòa 
bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ của toàn dân ta nhất định đi 
đến thắng lợi. 

Việt Nam hòa bình, thống nhát, độc lập, đân chủ muôn năm! 

Quân đội Nhân dân Việt Nam anh dũng, lực lượng trụ cột để bảo vệ Tô quốc, bảo 
vệ hòa bình muôn năm! 

Hồ Chủ tịch muôn năm! 

(1)Hỗ Chủ tịch: Lời kêu gọi 19-12-1946 


(2) Nghị quyết của Bộ Chính trị tháng 9-1954. 


102.  áy ý kiến về vấn đề quan hệ giữa hai nhiệm vụ phản để và phản 
phong kiến trong cách mạng dân tộc dân chú ở nước ta / Võ Nguyên Giáp // Cộng 
sản. — 1958. - Số 8. ~ Tr. 18 — 29. (Số thứ tự trong thư mục 272) 

Mấy ý kiến về vẫn đề 

QUAN HỆ GIỮA HAI NHIỆM VỤ PHÁN ĐÉ VÀ PHÁN PHONG KIÊN 
TRONG CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở NƯỚC TA 
VÕ NGUYÊN GIÁP 


Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, và trong lúc Đảng ta đang để ra tổng 
kết một số vẫn để cơ bản về đường lối lãnh đạo của Đảng, tôi xin phát biểu một vài ý 
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kiến chưa thành thục về một vấn đề chỉ đạo chiến lược. tức là vấn đề nắm vững quan 
hệ giữa hai nhiệm vụ cơ bản trong cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta. 


I 


Từ khi đề quốc xâm chiếm nước ta, cho đến Cách mạng tháng Tám, xã hội nước 
ta là một xã hội có tính chất thuộc địa và nửa phong kiến. 

Trở về trước. trải qua máy nghìn năm lịch sử, các triều vua thay đổi nối tiếp 
nhau. nước ta vốn là một quốc gia phong kiến. Về chính trị, đưới chế độ quân chủ 
chuyên chính, bao nhiêu quyền bính trong nước đều thuộc về tay vua quan. Về kinh tế, 
thì đất của vua. chùa của làng, quyền chiếm hữu phần lớn ruộng đất thuộc về giai cấp 
phong kiến địa chủ; quan hệ sản xuất phong kiến và những hình thức bóc lột tàn khốc 
cúa nó đã làm cho đời sống của nông dân hết sức khôn khỏ, và đã trường kỳ kìm hãm 
sức sản xuất ở một tình trạng hết sức lạc hậu. Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội nước ta 
lúc bấy giờ là mâu thuẫn giữa giai cấp phong kiến địa chú và quần chúng nông dân, 
giữa chế độ vua quan với nhân đân rộng rãi trong nước. Các cuộc nông dân bạo động 
kế tiếp nhau qua các triều đại đã chứng tỏ yêu cầu cơ bản của tối đại đa số đân ta lúc 
bấy giờ là phải giải quyết mâu thuẫn nói trên, để mở đường cho xã hội ta phát triển, 
cho đời sông chính trị và kinh tế của người dân được cái thiện. 

Từ nửa thế kỷ 19, chủ nghĩa đế quốc Pháp bắt đầu vũ trang xâm lược nước ta 
và từ năm 1884 trở đi thì biến toàn bộ lãnh thổ nước ta thành một thuộc địa của Pháp. 
Những biến chuyên lớn đã điễn ra trong xã hội nước ta. Bọn đề quốc xâm lược đã lập 
nên thống trị của chúng về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa. Chúng cấu kết với các 
lực lượng phong kiến phản động, dùng chính quyền vua quan làm tay sai cho chúng để 
dàn áp và bóc lột nhân dân. Chúng chiếm đoạt các tài nguyên lớn biến nước ta thành 
một thị trường và một nơi cung cấp nguyên liệu, dần dần mở mang hầm mỏ, đồn điền, 
đường sá, biến kinh tế nước ta thành một kinh tế hoàn toàn phụ thuộc. Do sự thâm nhập 
của kinh tế tư bản chủ nghĩa nước ngoài — để quốc Pháp — kinh tế hàng hóa một phần 
nào đã có từ trước phát triển dần dần thêm, do đó mà nền kinh tế tự nhiên ở nông thôn 
tiếp tục giải thể ; nền kinh tế phong kiến biến dẫn thành nửa phong kiến và ngày càng 
bị thu hút vào thị trường của chủ nghĩa để quốc. Trong lúc đó hình thức bóc lột phong 
kiến vẫn được duy trì và vẫn là hình thức bóc lột chủ yếu ở nông thôn; hơn nữa, nó 
liên kết với chính sách cướp đoạt vơ vét đế quốc, tạo thành một chế độ áp bức bóc lột 
có tính chất thuộc địa và phong kiến vô cùng hà khắc đối với nông đân ta. Trong điều 
kiện mới, ở các trung tâm công nghiệp, giai cấp vô sản Việt Nam xuất hiện; đồng thời 
giai cấp tư sản Việt Nam cũng dẫn dẫn hình thành. 

Đó là những nét lớn của tình hình xã hội nước ta từ khi để quốc Pháp xâm lược 
cho đến Cách Mạng Tháng Tám. Xã hội đó rõ ràng có tính chất thuộc địa và nửa 
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phong kiến. Hai mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội đó là mâu thuần giữa chủ nghĩa Dề 
quốc Pháp và dân tộc ta. và mâu thuẫn giữa nhân dân ta, giữa nông dân ta và giải 
cấp phong kiến địa chủ. Trong hai mâu thuẫn chủ yếu đó, mâu thuẫn dân tộc là mâu 
thuần chủ yếu nhất. 

Chúng ta đều biết rằng sự phân tích tính chất xã hội nói trên quyết dịnh đối 
tượng, nhiệm vụ. tính chất, động lực của cách mạng Việt Nam. Cách mạng Việt Nam 
có hơi đối tượng. Một là chủ nghĩa để quốc xâm lược, hai là giai cấp phong kiến địa 
chủ. Cách mạng Việt Nam có hai nhiệm vụ cơ bản : một là nhiệm vụ cách mạng dân 
tộc, nhiệm vụ phản đề, đánh đồ chủ nghĩa để quốc, giành độc lập cho nước nhà; hai là 
nhiệm vụ cách mạng dân chủ, nhiệm vụ phản phong kiến. đánh đổ triều đình vua quan 
và giai cấp địa chủ, mang lại ruộng đất cho nông dân, mang lại các quyền lợi đân chú 
cho nhân dân. Đó là hai nhiệm vự cơ bản, chủ yếu của cách mạng Việt Nam, mà nhiệm 
vụ chủ yếu nhất là nhiệm vụ phản đề, nhiệm vụ cách mạng dân tộc. 

Do nội dung của nó, cách mạng Việt Nam trong suốt cả giai đoạn trước đây 
là một cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nằm trong phạm trù cách mạng tư sản 
dân chủ. 

Cuộc cách mạng đó nằm trong phạm trù cách mạng tư sản đân chủ, là vì xã 
hội nước ta vốn là một xã hội thuộc địa và nửa phong kiến; đối tượng của cách mạng 
là chủ nghĩa để quốc và giai cấp phong kiến, chứ không phải là giai cấp tư sản: là vì 
nhiệm vụ của cách mạng là đánh đồ đề quốc và đánh đỗ phong kiến, mũi nhọn của cách 
mạng chĩa vào hai kẻ địch đó, chứ không phải chĩa vào giai cấp tư sản. Cũng như cách 
mạng của các nước thuộc địa và nửa thuộc địa khác, cách mạng ở nước ta trước đây 
chưa phải là cách mạng xã hội chủ nghĩa mà là cách mạng tư sản đân chủ. 

Điều cần nói rõ thêm là cuộc cách mạng tư sản dân chủ ở nước ta không phải là 
cách mạng tư sản theo kiểu cũ, mà là cách mạng tư sản dân chú theo kiểu mới: không 
phải là cách mạng tư sản dân chủ ở một nước tư bản chủ nghĩa độc lập, mà là cách 
mạng tư sản dân chủ ở một nước thuộc địa, là “cách mạng tư sản thuộc loại phản đế”. 
Cuộc cách mạng đó là một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, có một nội dụng 
rộng rãi và sâu sắc hơn các cuộc cách mạng tư sản thông thường. 

Cuộc cách mạng đân tộc dân chủ ở nước ta không phải chỉ có nhiệm vụ đánh đồ 
giai cấp phong kiến, mà còn phải đánh đỗ chủ nghĩa để quốc để thực hiện giải phóng 
dân tộc. Ở đây "nhân tô dân tộc” có một vị trí chủ yếu. Điều đó làm cho vấn đề Mặt 
trận các lực lượng cách mạng. vấn đề quân đồng minh cúa giai cấp vô sản trong cuộc 
cách mạng, có những khả năng mới, khác với tình hình cách mạng tư sản dân chủ trong 
một nước tư bản chủ nghĩa độc lập. Vì mũi nhọn chủ yếu của nó chĩa vào chủ nghĩa để 
quốc. cho nên cuộc cách mạng tư sản đân chủ trong các nước thuộc địa và nửa thuộc 
địa không làm cho lực lượng của hệ thống tư bản chủ nghĩa mạnh thêm, mà ngược lại 
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làm cho hệ thống đó Suy yếu thêm; nó là một bộ phận của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trên thế giới 

Cuộc cách mạng đân tộc dân chủ ở nước ta diễn ra trong điều kiện giai cấp tư sản 
dân tộc còn hết sức non yếu; tuy giai cấp đó còn tham gia cách mạng trên một trình độ 
nhất định, nhưng động lực chủ yếu của cách mạng là quần chúng công nông đông đáo 
và quần chúng tiểu tư sản; quyền lãnh đạo cách mạng không thể thuộc giai cấp tư sản. 
mả lại thuộc giai cấp công nhân với chính đảng của nó. Khác với nhiều nước thuộc địa 
hay nửa thuộc địa, ở đó tuy chính đảng của giai cấp vô sản có một. địa vị quan trọng, 
nhưng chính đảng của giai cấp tư sản cũng còn giữ một địa vị khá quan trọng. ở nước 
ta thì từ khi mới thành lập, Đảng ta đã giữ quyền lãnh đạo cách mạng một cách tuyệt 
đối. Tình hình nói trên đã quyết định con đường phát triển của cách mạng ở nước ta: 
không phải đánh đô để quốc và phong kiến dễ mở đường cho xã hội ta phát triển theo 
chủ nghĩa tư bản ; mà đánh đồ đề quốc và phong kiến để mở dường cho chế độ dân chủ 
nhân dân tiễn lên giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Một điều nữa cần nói rõ là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta, cũng như 
ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa nói chung, điễn ra trong hoàn cảnh lịch sử của 
một nước nông nghiệp lạc hậu. quan hệ sản xuất ở nông thôn rộng rãi vẫn là quan hệ 
phong kiến; chế độ áp bức bóc lột có tính chất thuộc địa và phong kiến là hình thức áp 
bức bóc lột chủ yếu ở nông thôn. Do tình hình nói trên, quần chúng nông dân có một 
tỉnh thần cách mạng rất đồi dào. họ là lực lượng đồng minh vững chắc nhất, và đông 
đảo nhất piai cắp công nhân, họ là đội quân chủ lực tronp cuộc cách mạng dân tộc dân 
chủ. Cho nên, vấn để thủ tiêu chế độ chiếm hữu phong kiến, vấn để cách HẠNG ruộng 
đất là cơ sở của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ. Cho nên, nội dụng thực chất của vẫn 
đề dân tộc là vẫn đề nông dân. Nói như vậy, tức là nêu rõ vị trí hết sức quan trọng của 
vấn để nông đân; của vấn đề ruộng đất trong cuộc cách mạng của các nước thuộc địa 
và nửa thuộc địa. Cô nhiên, trong vấn đề cách mạng dân tộc không phải chỉ có vấn để 
nông dân, mà ngoài vấn đề nông dân còn có nhiều vấn đề khác, nhất là vần để mặt trận 
thống nhất của các lực lượng phản đế; trong vẫn đề cách mạng dân chủ cũng không 
phải chỉ có vấn để ruộng đất, mà ngoài vấn đề ruộng đất ra còn có nhiều vấn đề khác, 
nhất là vấn đề chính quyền dân chủ, vấn đề các quyền tự do dân chủ của nhân dân. 

Phân tách vị trí của vẫn đề dân tộc và vị trí của vấn để nông đân trong cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ ở nước ta, chúng ta đã nêu lên vấn đề quan hệ mật thiết giữa 
hai nhiệm vụ cơ bản của cuộc cách mạng. Muốn giải phóng dân tộc, giảnh độc lập cho 
nước nhà, thì phải đành đổ để quốc, làm cách mạng dân tộc; nhưng nếu không giải 
quyết vấn đề ruộng đất, không làm cách mạng đân chủ thì không động viên được lực 
lượng đông đảo của nông dân, không động viên được nhân dân rộng rãi tham gia vào 
cuộc cách mạng đân chủ phản để. Ngược lại, muốn mang quyền lợi ruộng đất và các 
quyền lợi dân chủ khác lại cho nông dân, thì phải đánh đổ bọn vua quan và giai cấp 
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phong kiến địa chủ; nhưng nếu không đồng thời đánh đồ để quốc là chỗ dựa chắc chắn 
nhất của giai cấp phong kiến địa chủ, thì nhiệm vụ cách mạng dân chủ chắc chắn không 
thê hoàn thành. Cho nên, cách mạng dân tộc đân chủ ở các nước thuộc địa và nửa thuộc 
địa là sự kết hợp không thể tách rời của hai trào lưu cách mạng, của cách mạng dân tộc 
phân đề và cách mạng dân chủ phản phong kiến. 

Tai nhiệm vụ cơ bản phản dễ và phản phong kiến có quan hệ mật thiết với nhau, 
phải kết hợp với nhau, nhưng nhiệm vụ nào là chủ yếu nhất? Nhiệm vụ phản để là 
nhiệm vụ chủ vếu nhất. Từ khi bọn đề quốc xâm lược nước ta, mâu thuẫn giữa dân tộc 
và bọn đề quốc xâm lược trở nên mâu thuẫn chủ yếu nhất trong xã hội việt nam. Mâu 
thuẫn đó đã có những tác động sâu sắc về kinh tế và chính trị đối với các giai cấp trong 
xã hội, đã ảnh hưởng đến thái độ chính trị của các giai cẤp đó trong cuộc cách mạng 
dân tộc dân chủ, 

Hàng ngũ nông dân đông đảo từ trước đã bị phong kiến áp bức bóc lội. nay 
lại bị đế quốc áp bức bóc lột một tầng nữa. càng ngày càng giác ngộ cách mạng sâu 
sắc, đứng dậy đấu tranh vì độc lập, vì ruộng đất. Quần chúng tiểu tư sản ở thành thị 
cũng có nhiều khả năng cách mạng trong cuộc đầu tranh cách mạng chống đề quốc 
và phong kiến. 

Giai cấp tư sản cùng giai cấp vô sản là hai giai cấp xuất hiện sau khi để quốc xâm 
chiếm nước ta, Giai cấp tư sản dân tộc ở nước ta, lực lượng rất bạc nhược; do sự chèn 
ép và áp bức của để quốc, nó có khả năng đứng vào mặt trận dân tộc thống nhất phản 
để và phản phong kiến, trên một trình độ nhất định, trong những thời kỳ nhất định. Khả 
năng cách mạng của giai cấp tư sản dân tộc ở nước ta cũng như các nước thuộc địa và 
nửa thuộc địa nói chung, khác với thái độ phản cách mạng của giai cắp đó ở các nước 
đế quốc chủ nghĩa, ngay trong cách mạng tư sản dân chủ, như ở Nga chẳng hạn. 

Giai cấp vô sản ở nước ta xuất hiện và lớn lên với sự phát triển của những nền 
móng công nghiệp đầu tiên do bọn đế quốc kinh doanh và lũng đoạn, về sau với sự 
phát triển của giai cấp tư sản đân tộc. Mặc dù số lượng còn ít, nhưng vì chịu sự áp bức 
bóc lột tàn khốc của đế quốc, phong kiến, tư sản, vì đại điện cho phương thức sản xuất 
tiên tiễn, cho nên nó đã sớm có tỉnh thần cách mạng rất cao. Nó là lực lượng lãnh đạo 
cách mạng, có chính đảng của mình, là Đảng cộng sản Đông đương ngày trước, Đảng 
lao động Việt Nam ngày nay. Sự trưởng thành chính trị nhanh chóng cúa vô sản nước 
ta không thê tách rời sự rèn luyện của nó trong phong trào cách mạng dân tộc dân chủ, 
cũng như không thê tách rời sự lớn mạnh của phong trào công nhân và phong trảo cộng 
sản quốc tế, 

Đổi với giai cấp địa chủ phong kiến, thì lúc đầu có một bộ phận đứng ra chống 
để quốc, nhưng về sau, đứng về giai cấp mà nói, họ đã đầu hàng và cấu kết với chủ 
nghĩa đề quốc. Đó là mặt căn bản của vấn đề. Tuy nhiên, hiện tượng giảnh giật quyền 
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lợi giữa để quốc và phong kiến không phải là hoàn toàn không có: trong tình hình đề 
quốc gặp nguy khốn hoặc phong trảo cách mạng lên cao, Đảng ta có chính sách thích 
hợp, hàng ngũ giai cấp địa chủ có thể có sự phân hóa trên một trình độ nhất định, nhất 
là trong một số trung. tiểu địa chủ. Trong tình hình thế giới hiện nay, chúng ta đã từng 
thấy trong một số nước châu Á — Phi, có những phần tử của giai cấp địa chủ, thường 
thường là những phần tử có ít nhiều màu sắc tư sản, có ít nhiều tính thần dân tộc đứng 
ra chống lại dế quốc, trên một trình độ nhất định, trong một thời gian nhất định. 

Trên dây là vấn đề nắm vững nhiệm vụ phản để là nhiệm vụ chú yếu nhất. cũng 
là vấn để tổ chức Mặt trận dân tộc phản đề hết sức rộng rãi, đoàn kết mọi lực lượng 
có thể đoàn kết, tranh thủ mọi lực lượng có thể tranh thi, trung lập mọi lực lượng có 
thê trung lập. Phải triệt đề thực biện cả hai nhiệm vụ phản để và phán phong kiến, và 
luôn luôn kết hợp cá hai nhiệm vụ đó, di đến mục đích cuối cùng là đánh đề nên thống 
trị của chủ nghĩa để quốc, xóa bỏ chế độ chiếm hữu ruộng đất của giai cấp phong kiến 
địa chủ, kết thúc tính chất thuộc địa và nửa phong kiến của xã hội việt nam, giành lại 
độc lập cho dân tộc, đem lại ruộng đất cho nông đân, mớ đường cho nước ta tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Năm vững quan hệ giữa hai nhiệm vụ cơ bản, có phải là trong những điều kiện 
lịch sử nhất định, không thể tạm thời hạ thấp yêu cầu của nhiệm vụ phản phong kiến đẻ 
phục vụ lợi ích của nhiệm vụ chủ yếu nhất, của nhiệm vụ phản đế, hay không? Không 
phải. Trong thời kỳ đầu của cuộc cách mạng dân tộc đân chủ, lực lượng địch còn rất 
mạnh, để giảm bớt sự chống đối của một số địa chủ, trung lập hoặc tranh thủ những 
người có thể có thể tranh thủ, để có lợi cho việc tập hợp mọi lực lượng chĩa mũi nhọn 
vào kẻ thù chủ yếu nhất của cách mạng là kẻ thù để quốc, sự chỉ đạo chiến lược nên hạ 
thấp yêu cầu nhiệm vụ phản phong kiến đến một mức độ nhất định, ví dụ chỉ đề ra yêu 
cầu giảm tô giảm tức và tịch thu ruộng đắt của đề quốc và của bọn Việt gian tay sai của 
chúng, mà chưa đề ra chủ trương triệt để xóa bỏ chế độ chiếm hữu ruộng đất của giai 
cấp địa chủ phong kiến, triệt để thực hiên khẩu hiệu người cày có ruộng. Tạm thời hạ 
thấp yêu cầu phản phong kiến. cũng là đẻ giành thắng lợi cho cách mạng, tạo điều kiện 
đẻ có thể thực hiện nhiệm vụ phản để và phản phong kiến một cách triệt để hơn. 

Cho nên đến khi cách mạng đã phát triển sâu rộng, cục diện cách mạng đã có 
phần ổn định, thì đây mạnh nhiệm vụ phản phong kiến, đánh đổ giai cấp địa chủ phong 
kiến, thực hiện cải cách ruộng đất trở nên một vấn đề tối cần thiết, để động viên lực 
lượng của quần chúng nông dân đông đảo, động viên lực lượng của nhân dân rộng rãi 
tham gia đánh đỗ kẻ thù để quốc, hoàn thành giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, thực hiện 
cách mạng ruộng đất trong điều kiện cách mạng dân tộc đang tiếp diễn thì cần luôn 
luôn nắm vững nhiệm vụ phản đề là nhiệm vụ chủ yêu nhất, do đó mà cần có những 
chính sách và phương pháp thích đáng đẻ thỏa mãn được yêu cầu của nông dân, đồng 
thời phân hóa được giai cấp địa chủ, như vậy có lợi cho chính sách mặt trận rộng rãi 
trên cơ sở công nông liên minh vững chắc. 


==== 829 =———= 


_ĐẠI TƯỚNG, TÔNG TƯ LỆNH VÔ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỞNG CỦA HÒA BÌNH 


Có thể trong điều kiện nào đó. tạm thời hạ thấp yêu cầu của nhiệm vụ phản phong 
kiến, nhưng vô luận trong điều kiện nào cũng không được xao nhãng, không được gạt 
bỏ yêu cầu phản phong kiến của cách mạng. Bởi vì, ngày nay không cú một cuộc cách 
mạng dân tộc giải phóng sâu rộng nào là không có nội dung dân chủ của nó. là không 
kết hợp với cách mạng dán chủ. Cho nên. chúng ta không thê phân chia tách bạch cuộc 
cách mạng dân tộc dân chủ ra từng giai đoạn: một giai đoạn đân tộc giải phóng, một 
giai đoạn cách mạng ruộng đất. Phân chia như vậy, trừ những tình hình riêng biệt nào 
đó thì không nói. nói chung là không đúng. Trong cuốn Cách mạng Trung-Quốc và 
Đảng cộng sản Trung-quốc, đồng chí Mao-Trạch- Dông đã từng khẳng định: "Quan 
điểm phân biệt cách mạng dân tộc và cách mạng dân chủ thành hai s1ai đoạn khác nhau 
rạch ròi, là không chính xác.” Đến cuốn Bàn về Chính phú liên hợp, đồng chí lại nói: 
"Trong thời kỳ kháng Nhật, đã xuất hiện cái gọi là thuyết hai giai đoạn, tức giai đoạn 
cách mạng dân tộc và giai đoạn cách mạng dân chủ dân sinh, đó là sai lầm." 

Trên đây là một số điểm về lý luận cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta. Đây 
là lý luận của cách mạng dân tộc dân chủ ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa. trong 
điều kiện lịch sứ sau hai lần đại chiến thế giới. trong điều kiện Cách mạng tháng Mười 
Nga đã thành công, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã vượt ra ngoài phạm vi một nước. 
Nhìn qua cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong các nước Châu Á, Châu Phi, Nam Mỹ, 
trong phạm vi những quy luật chung, sự điễn biến cách mạng của mỗi nước còn tùy đặc 
điểm cụ thể của tình hình xã hội nước đó quyết định. Đây là ván đề kết hợp những chắn 
lý phổ biến của chủ nghĩa Mác-Lê-nin về cách mạng dân tộc dân chủ với thực tiễn cụ 


thể của mỗi nước. Vấn đề dó là một vấn đề quan trọng vào bậc nhất. 
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Từ khi mới thành lập, trong sự nghiệp lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ 
của nước ta, Đảng ta đã chỉ đạo sự quan hệ giữa hai nhiệm vụ cơ bản phán đề và phản 
phong kiến như thế nào? Đây là nội dung của cả một công trình tổng kết; trong phạm 
vi bài này, tôi chỉ căn cứ vào một số nhận định đã có của Trung trơng mà nêu lên một 
số ý kiến để giúp vào việc nghiên cứu về kết luận sau này. 

Từ năm 1930, trong Luân cương chính trị đầu tiên, Đảng ta đã phân tích tình 
hình của xã hội Việt-nam, đẻ ra hai nhiệm vụ cơ bản của cách mạng ở nước ta là nhiệm 
vụ phản để và phản phong kiến, xác định tính chất của cách mạng là cách mạng tư sản 
dân quyền do giai cấp vô sán lãnh đạo. Với khẩu hiệu đánh đố đế quốc Pháp vả tịch 
thu ruộng đất chia cho nông dân, Dáng ta đã phát động một phong trào cách mạng lớn 
rộng từ nông thôn đến thành thị. Lần đầu tiên, cuộc đấu tranh cách inạng của dân tộc ta 
có một nội dung dân chủ đầy đủ; sự liên minh giữa giai cấp công nhân và quần chúng 


nông đân đông đảo có một cơ sở vững chắc, Nhận rõ hai nhiệm vụ cơ bản của cách 
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mạng và nhận rõ sự quan hệ mật thiết giữa hai nhiệm vụ đó là một thành công lớn của 
Đáng ta trong những ngảy đầu Đảng mới ra đời. 

... *Hai mặt tranh đấu có liên lạc mật thiết với nhau, vì có đánh đỗ được chủ 
nghĩa đế quốc mới phá được giai cấp địa chủ, và làm cách mạng thổ địa được thắng lợi; 
mà có thế phá tan được chế độ phong kiến thì mới đánh đỗ được chủ nghĩa đế quốc". 
(Luận cương chính trị 1930). 

Tuy nhiên. giữa hai nhiệm vụ chủ yếu. bán luận cương chưa nêu rõ nhiệm vụ nào 
là chủ yếu nhất, đo đó mà có ảnh hưởng đến chính sách Mặt trận dân tộc thống nhất 
phản đề, và một phần nào đến những khẩu hiệu và hình thức đấu tranh lúc bấy giờ. 

Từ năm 1936 đến năm 1939, Đảng ta đã căn cứ vào tình hình thế giới, tình hình 
Pháp và tỉnh hình trong nước lúc bấy giờ mà để ra chủ trương chính xác thành lập Mặt 
trận dân chủ chống bọn phán động thuộc địa. Các khẩu hiệu đòi giảm địa tô, đòi chia 
công điền, chống sưu cao thuế nặng cũng được dễ ra. Đảng đã phát động được một 
phong trào đòi tự do đân chủ và các quyền lợi kinh tế trước mắt hết sức rộng rãi tử 
thành thị đến thôn quê. 

Thiếu sót lúc bấy giờ là Đảng không nêu rõ vấn đề độc lập dân tộc thành một 
mục tiêu đầu tranh lâu dài của toàn dân ta chống chủ nghĩa đế quốc. 
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Năm 1939, dại chiến thế giới lần thứ hai bùng nô. Hội nghị Trung ương lần thứ 
6 và hội nghị Trưng ương lần thứ 8 (mở rộng) đã nhận định đúng dẫn tình hình mới, đề 
ta nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 nêu rõ: 

“Trong lúc này, khâu hiệu của Đảng ta là trước hết phải làm sao giải phóng cho 
được các dân tộc Đông-dương khỏi ách để quốc Pháp, Nhật.” 

Và chủ trương: 

` Tập trung cho được lực lượng cách mạng toàn cõi Đông-dương.... cùng nhau 
thống nhất mặt trận, thu góp toàn lực đem tắt cả ra giảnh quyền độc lập tự do cho dân 
tộc, đánh tan giặc Pháp, Nhật xâm chiếm nước ta.” 

Dễ đi dến 

**Thành lập một nước Việt-nam dân chủ mới theo tỉnh thần tân dân chủ”. 

Đoàn thể Việt-nam độc lập dồng minh ra đời; nó là hình thức tổ chức của một 
Mặt trận dân tộc thống nhất hết sức rộng rãi, “liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân. 
các đảng phải cách mạng, các đoàn thê đân chúng yêu nước, đặng cùng nhau đánh duôi 
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Nhật, Pháp. làm cho Việt-nam hoàn toàn độc lập. dựng lên một nước Việt-nam dân chủ 
cộng hòa”. (Điều lệ Việt-mình). 


Để tập trung mọi lực lượng đánh đỗ Pháp. Nhật. Đảng ta đã chủ trương tạm gác 
“nhiệm vụ điền địa” và đề ra chính sách giảm tô giảm tức, chia lại công điển, và tịch 
thu ruộng đất của đề quốc và bọn Việt gian phản quốc. 

Dây là một sự chuyên hướng lớn trong sự lãnh đạo chiến lược của Đảng ta. Đảng 
ta đã nắm vững nhiệm vụ chủ yếu nhất của Cách mạng Việt-nam: nhiệm vụ đánh dỗ để 
quốc, giành độc lập cho dân tộc. Đồng thời, Đảng cũng đề ra chủ trương căn bản đúng 
về nhiệm vụ phán phong kiến. Sự lãnh đạo của Đảng ta đã trưởng thành một bước dải. 
Và từ đó, về lãnh đạo chiến lược. đường lỗi của Đảng căn bán là chính xác. Từ Cách 
mạng tháng Tám cho đến kháng chiến thành công, Đảng ta luôn luôn nắm vững nhiệm 
vụ phản đề, coi đó là nhiệm vụ chủ yếu nhất. Nhiệm vụ phản phong kiến nói chung 
cũng không khi nào bị sao nhãng hăn. 

Thiếu sót là trong sự kết hợp giữa hai nhiệm vụ, trong thời kỳ từ 1941 đến 1953 
thì nhiệm vụ phản phong kiến có phần bị coi nhẹ: kể từ năm 1953 trở đi, thì vấn đề cải 
cách ruộng đất được đề ra, thì lại xảy ra một số lệch lạc mới, gây lên những sai lầm 
nghiêm trọng. 

Nhìn chung lại, đường lỗi chiến lược căn bản chính xác của Đăng ta đã đưa Cách 
mạng tháng Tám đến thắng lợi và kháng chiến đến thành công. 


Chuyển hướng về chiến lược vào năm 1941 là một sự chuyển hướng căn bản 
chính xác và kịp thời. một sự chuyên hướng có tính chất quyết định đối với thẳng lợi 
của cách mạng. Nhờ chuyên hướng đó mà tất cả các lực lương yêu nước đã được tập 
hợp trong hàng ngũ của Mặt trận Việt-minh; một cao trào kháng Nhật cửu nước đã 
được phát động hết sức rộng rãi và mạnh mẽ, tạo điều kiện cho Cách mạng tháng Tám 
thành công rực rỡ. 

Cách mạng tháng Tám thành công, đánh dâu một sự chuyên biến lớn lao trong sự 
nghiệp đấu tranh cách mạng của toàn dân 1a. Xã hội Việt-nam đã trải qua một sự thay 
đổi căn bản. Nhưng, Cách mạng tháng Tám chưa hoàn toàn thanh toán được tính chất 
thuộc địa và nửa phong kiến của xã hội nước ta. 

Trong những ngày đầu của chế độ dân chủ cộng hòa trẻ tuổi, trong lúc toàn dân 
ta đang đoàn kết chặt chẽ chung quanh Chính phủ lâm thời, sẵn sàng chống lại mọi âm 
mưu mới của bọn để quốc xâm lược, thì xảy ra những sự kiện mới làm cho tình hình 


chính trị trong nước trở nên hết sức phức tạp và khó khăn. Quân đội Nhật-bản còn 
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đóng ở trong nước. Ở miền Bắc, hai mươi vạn quân đội Tưởng-Giới-Thạch kéo vào 
để tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật; chúng kéo vào nước ta với âm mưu lật để Chính 
phủ dân chủ cộng hòa, lập nên chính quyền phản động của bọn tay sai của chúng, bọn 
Việt-nam quốc dân đảng. Ở miền Nam, thì quân đội Anh kéo vào, với âm mưu giúp đỡ 
trực tiếp cho quân đội Pháp xâm lược lại nước ta. Tiếng súng xâm lược của đế quốc 
Pháp bắt đầu nỗ trong hoàn cánh lịch sử hết sức phức tạp. 

Đứng trước tình hình đó, Đảng ta đã phát triển tỉnh thần chỉ đạo chiến lược trong 
Cách mạng tháng Tám, tập trung mọi lực lương chĩa mũi nhọn chủ yến chống kẻ thù 
đế quốc nguy hiểm nhất, tức là đế quốc Pháp. Trong hành động thực tế, chúng ta 
đã trung lập được quân đội Nhật. Chúng ta đã chủ trương tránh mọi xung đột và ra 
sức gây quan hệ thân thiện với quân đội Tưởng-Giới-Thạch. Chúng ta đã tiếp tục 
mở rộng Mặt trận, lập nên Hội liên hiệp quốc dân Việt-nam, lập Chính phủ liên hiệp 
kháng chiến có những phần tử Việt-nam quốc dân đăng tham gia. Chúng ta đã tranh 
thủ được những lực lương có thể tranh thủ, phân hóa được những lực lương có thể 
phân hóa, trung lập được những lực lượng có thẻ trung lập, ngay trong hàng ngũ của 
bọn vua quan mới bị đánh đỏ, và cả trong hàng ngũ của bọn Quốc dân đảng phản 
động. Chúng ta đã giữ vững được chính quyền nhân dân, đồng thời kêu gọi đồng bào 
cả nước chuân bị kháng chiến. 

Tiếp theo đó, hiệp định sơ bộ được ký kết; rồi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng 
nổ. Những năm đầu của cuộc kháng chiến là những năm khó khăn nhất. Từ năm 1950 
trở đi, cục điện mới dần dần có sự cải biến quan trọng; từ đó đến đầu năm 1953, chúng 
ta chiến thắng liên tiếp trong các chiến dịch. Đảng ta đã giữ vững đường lỗi đâu tranh 
vũ trang, năm vững nhiệm vụ chủ yếu nhất của cách mạng: nhiệm vụ kháng chiến. “Tắt 
cả vì tiền tuyến. Tắt cả để chiến thắng” đã trở nên khẩu hiệu của toàn dân ta." 

Đứng về mặt phân phong kiến, như Hội nghị Trung ương lần thứ 4 đã phê phán, 
trong những năm đó, chúng ta đã có phần coi nhẹ. Sự coi nhẹ nhiệm vụ phản phong 
kiến đã biểu hiện trong nhận thức tư tưởng cũng như trong chính sách của Đảng. về 
nhận thức tư tưởng thì chúng ta đã không nhận rô hai nội dung dân tộc và dân chủ 
không thể tách rời trong cách mạng một nước thuộc địa, đã không thấy hết tầm quan 
trọng của vấn đề nông đân, của vấn đề ruộng đất, trong cuộc chiến tranh giải phóng 
dân tộc: vẻ chính sách thì chúng ta đã không triệt đẻ thực hiện giảm tô giảm tức. nặng 
về đoàn kết, nhẹ về đấu tranh đối với giai cấp địa chủ. Lệch lạc nói trên đã ảnh hưởng 
đến sự bồi dưỡng lực lượng, đến tỉnh thần tích cực kháng chiến của quần chúng nông 
đân đông đảo. 

Vấn đề là trình độ của những lệch lạc nói trên cụ thể là như thế nào. Chúng ta đã 
có những lệch lạc thiếu sót, nhất là trong những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám; từ 
năm 1949 trở đi thì những lệch lạc thiếu sót đó dần dần được khắc phục. Và trong thực 
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tẾ, trong suốt thời gian từ 1945 đến dầu 1953, nhiệm vụ phản phong kiến không phải 
bị hoàn toàn xao nhãng; sự thực hiện các chính sách của Đảng về vấn để phản phong 
kiến, mặc dù còn thiếu sót, đã đem lại những kết quả quan trọng. 

Ngay trong Cách mạng tháng Tám. nhân dân ta đã nổi dậy đánh đỗ triều đình 
Liuế và chính quyển vua quan: và từ đó, trong vùng tự do của ta, giai cấp phong kiến 
không còn là một giai cấp thống trị nữa. Tiếp theo đó, một số Việt gian đầu sỏ bị 
trừng trị; sau hiệp định sơ bộ thì bọn Quốc đân đảng phản động bị quét sạch trong, 
nhiều địa phương; một số phần tử phản động nhất trong giai cấp phong kiến địa chủ 
đã bị trấn áp. 

Về ruộng đất, thì từ thông tư giảm tô năm 1945, việc quân cấp công điển, chia 
ruộng đất của Việt gian, tạm cấp ruộng đất của để quốc và ruộng đất vắng chủ, cho đến 
chỉ thị số 14 và số 37, nhất là sắc lệnh giảm tô năm 1949, mặc đù còn có những thiểu 
sót về nội dung hay trong việc chấp hành. thực tế đã đem lại những quyên lợi quan 
trọng cho nông dân. Đó là chưa kể những ảnh hưởng lớn của thuế nông nghiệp với tính 
chất giai cấp của nó. của chỉ thị giảm tô giảm tức, giải quyết vấn để ruộng đất để phát 
động chiến tranh du kích. 

Mặt nữa, trải qua quá trình của cuộc kháng chiến, các phần tử phản động nhất 
trong giai cấp địa chủ dần đần bị trừng trị trong các cuộc diệt tể trừ gian; lực lượng, 
kinh tế của địa chủ cũng bị suy yếu dẫn do hoàn cảnh của chiến tranh, hoặc do đấu 
tranh của nông dân. 

Trong lúc đó, trong hàng ngũ giai cấp địa chủ, đã diễn ra hai hiện tượng phân hóa 
khác nhau về chính trị. Trong vùng tạm bị chiếm thì một số địa chủ trở nên cực kỳ phản 
động, làm tay sai cho để quốc, chi huy ngụy quân ngụy quyền chống lại kháng chiến. 
Trong vùng tự do và vùng căn cứ du kích, thì một số địa chủ tham gia kháng chiến, hộ 
phận lớn là địa chủ thường vừa chấp hành chính sách vừa chống đối lại, một số nữa là 
địa chủ cường hào gian ác, cầu kết với địch, chống lại chính quyền ta. 

Do tình hình trên. xã hội nước ta sau sáu, bảy năm kháng chiến đại thể như sau: 

Trong vùng tự do rộng lớn của ta và trong căn cứ du kích thì tính chất thuộc địa 
không còn nữa, nền kinh tế tiểu nông dưới chế độ dân chủ nhân dân chiếm một địa vị 
ngày càng quan trọng, quan hệ sản xuất phong kiến vẫn tồn tại trên một bộ phận ruộng 
đất nhưng đã bị thu hẹp dần; về chính trị thì giai cấp phong kiến không còn là một giai 
cấp thống trị nữa, nhưng vai trò làm chủ nông thôn của nông dân lao động thì chưa thật 
sự được nâng cao. 

Trong vùng bị chiếm, chủ yếu là các thành thị và vùng nông thôn lân cận, thì tính 
chất thuộc địa vẫn tồn tại, quan hệ sán xuất phong kiến cũng tồn tại nhưng đã chịu ảnh 
hưởng của chiến tranh: về chính trị thì sự cấu kết giữa đề quốc và những phần tử địa 
chủ phản động trong ngụy quân ngụy quyền ngảy cảng rõ rệt và trắng trợn. 
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Tình hình xã hội đó là kết quả của Cách mạng tháng, Tám, của cả một quá trình 
mắy năm kháng chiến và thực hiện chính sách dân chủ của Đảng, đồng thời cũng phản 
ánh những thiếu sót của ta về mặt phản phong kiến. Tình hình đó quyết định nhiệm vụ 
của Đảng và của nhân dân ta là phải tiếp tục và đây mạnh cuộc kháng chiến, đồng thời 
phải đây mạnh cuộc cách mạng phản phong kiến. 


Đầu năm 1953, cuộc kháng chiến toàn quốc đã bước vào năm thứ bảy và đang 
đi vào những chiến dịch quyết liệt. Đề động viên sức người sức của đây mạnh kháng 
chiến, đồng thời để khắc phục những thiếu sót nói trên về mặt phản phong kiến, Đảng 
ta đã đề ra chính sách triệt để giảm tô và thực hiện cải cách ruộng đất. 

Cương lĩnh ruộng đất do Hội nghị Trung ương lần thứ 4 thông qua đã nêu rõ 
những nội dung chủ yếu của chính sách của Đảng. Cương lĩnh đó thể hiện việc nắm 
vững quan hệ giữa hai nhiệm vụ, nêu rõ thực hiện cải cách ruộng đất là “để cải thiện 
đời sống cho nông dân, triệt để động viên sức người sức của nhân dân, đặng kháng 
chiến trường kỳ, đánh đuổi để quốc Pháp. can thiệp Mỹ, đánh đồ ngụy quyền, hoàn 
toàn giải phóng dân tộc.” Cương lĩnh đó đã phân biệt ba loại địa chủ: địa chủ cường 
hảo gian ác. địa chủ thường và địa chủ kháng chiến. định ra chính sách tịch thu, trưng 
thu và trưng mua đề phân biệt đối đãi, phân hóa và chiếu cố một cách thích hợp. Cương 
lĩnh đó đã định ra chính sách đúng đăn đối với các tầng lớp nông dân: thỏa mãn yêu cầu 
ruộng đất của nông dân lao động, kiên quyết bảo hộ ruộng đất, tài sản của trung nông, 
không đụng đến ruộng đất, tài sản của phú nông. 

Thực hiện chính sách ruộng đất mới của Đảng, chúng ta đã nâng cao nhận thức 
trong Đảng. trong nhân dân và quân đội đối với vấn đề nông dân, nâng cao tư tướng 
và lập trường giai cấp trong Dâng và trong cán bộ. Các cuộc giáo dục về chính sách 
cải cách ruộng đất, đi đôi với những quyền lợi thiết thực do những đợt piảm tô và cái 
cách ruộng đất đầu tiên đưa lại cho nông đân, đã gây một không khí phần khởi rất 
lớn từ tiền tuyến đến khắp hậu phương của miền Bắc, và thực tế đã góp phần quan 
trọng để đây mạnh kháng chiến, đã có tác dụng lớn đối với những chiến thăng Dông 
Xuân năm 1953-1954 của quân ta, đặc biệt là đối với chiến thắng vĩ đại của chiến 
địch Điện-biên-phủ. 

Nhưng do tư tưởng chỉ đạo có chỗ lệch lạc, như Hội nghị Trung ương lần thứ 10 
đã phê phán, cho nên ngay từ lúc đầu, những sai lầm khuyết điểm đã xảy ra. Cảng về 
sau, nhất là trong các đợi giảm tô và cải cách ruộng đất sau hòa bình thì những sai lầm 
lại càng “nghiêm trọng, phố biến”. Những sai lầm đó đã được kiên quyết sửa chữa. 
Công tác sửa sai đã kết thúc tốt, giữ vững và phát huy những thành quả của cải cách 
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ruộng đất. tạo điều kiện thuận lợi mới cho nông thôn miễn Bắc tiến dẫn lên con đường 
tương trợ hợp tác. 


Vì đâu mà có những sai lầm nói trên trong lúc cương lĩnh ruộng đất nói chung 
là chính xác? Đó là một vấn đề mà Hội nghị Trung ương lần thứ 10 đã sơ bộ giải đáp, 
mà nhiệm vụ của công tác tông kết sắp tới phải làm cho sáng tỏ hơn. Ở đây. chỉ nêu lên 
một điểm: sờ dĩ có sai lầm là vì trong tư tưởng chỉ đạo, đã không nắm thật vững quan 
hệ giữa hai nhiệm vụ phản đề và phản phong kiến, trong đó nhiệm vụ phản đề là nhiệm 
vụ chủ yếu nhất. 2o đó, mà đã không đứng vững trên quan điểm của Đảng về vấn để 
cách mạng dân tộc đân chủ đẻ phân tích tình hình xã hội, phân tích thái độ của các giai 
cấp, nhận rõ tỉnh thần của các chính sách. Do đó, có khi đã đứng về quan điểm nông 
dân mà nhìn vấn để ruộng đất, đã tách rời một phần nào cách mạng dân chủ và cách 
mạng dân tộc, thậm chí có khi đã đối lập cải cách ruộng đất với kháng chiến. Vấn đề 
đánh giá địch và ta, vấn đề đánh giá tỏ chức của Đảng cũng do đó mà sinh ra lệch lạc. 
Và, nói một cách bao quát hơn, đây lại là vấn đề nắm vững chân lý phố biến của chủ 
nghĩa Mác-Lê-nin về cách mạng dân tộc dân chủ ở một nước trong mỗi thời kỳ, đây là 
vấn đẻ vận dụng chân lý phổ biến vào thực tiễn cụ thể của cách mạng nước ta. 

Trải qua mấy mươi năm phán đấu, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Bắc nước ta. Ở miền Bắc giải phóng, để quốc 
đã bị tiêu điệt, giai cấp địa chủ đã bị đánh đỗ. Xã hội miền Bắc ngày nay đã xoá bỏ 
vĩnh viễn tính chất thuộc địa và nửa phong kiến của nó. Nó đã trở nên một xã hội có 
tính chất dân chủ nhân dân, đang ở vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thành 
công của Đảng là một thành công vĩ đại. Nhưng thất bại hoặc sai lầm cục bộ và tạm 
thời cũng đã xảy ra. Học tập những bài học thành công và thất bại đó có một ý nghĩa 
rất lớn để nâng cao trình độ lãnh đạo của Dảng ta, giành lấy những thành công mới, 
tránh những thất bại đã vấp phải. Một trong những bài học quan trọng đó là vấn đề năm 
vững quan hệ giữa hai nhiệm vụ phản đế và phản phong kiến trong cuộc cách mạng 
dân tộc dân chủ: đó là một điều kiện không thể thiếu để đưa cách mạng đến thắng lợi. 


IH 

Hiện nay, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ chưa phải đã hoàn thành trong phạm 
vi cả nước mà đang tiếp tục ở miền Nam. 

Xã hội miễn Nam ngày nay có tính chất một xã hội thuộc địa theo kiểu mới và 
nửa phong kiến. Cách mạng miền Nam có nhiệm vụ đánh đề ách thống trị của đề quốc 
Mỹ và bè lũ tay sai — tức là tập đoàn tư sản mại bản thân Mỹ và bọn điền chủ phản động 
thân Mỹ. Cuộc cách mạng đó vẫn có hai nhiệm vụ cơ bản phản đề và phản phong kiến, 
mà nhiệm vụ cơ bản nhất là nhiệm vụ phản đề. 
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Đường lối của ta là phải đoàn kết toàn dân, thực hiện mặt trận đân tộc thông nhất 
rộng rãi chống kẻ thù Mỹ - Diệm. Trên cơ sở công nông liên minh. dưởi sự lãnh đạo 
cúa giai cấp công nhân. Mặt trận chống Mỹ - Diệm phải đoàn kết tất cả mọi lực lượng 
có thê đoàn kết, tranh thủ tất cả mọi lực lượng có thể tranh thủ, trung lập và phân hóa 


tắt cả mọi lực lượng có thẻ trung lập và phân hóa. 


Do đó, để phục vụ nhiệm vụ chủ yếu nhất của cách mạng, yêu cầu phản phong 
kiến trước mắt không thể đề ra quá cao, có như thế mới lôi kéo và phân hóa được bộ 
phận còn có ít nhiều tỉnh thần chống Mỹ trong giai cấp địa chủ. mới tranh thủ được 
những phản tử tư sản còn có ít nhiều tỉnh thần chống Mỹ mà còn có quan hệ chiếm hữu 
phong kiến vẻ ruộng đất. 

Mặt khác. do chính sách lũng đoạn kinh tế của Mỹ và tập đoàn thông trị miễn 
Nam, tình hình kinh tế nông thôn miễn Nam hiện đang gặp nhiều khó khăn, hiện tượng 
bản cùng hóa đang de dọa hàng ngày quần chúng nông dân đông đáo. Nông dân lại 
đang sống trong nguy cơ bị cướp giật những ruộng đất hoặc những quyền lợi về giảm 
tô giảm tức đã được chính quyền nhân dân mang lại trong mấy năm kháng chiến. 
Trong lúc đó, để lừa gạt nhân đân, chính quyền miền Nam đang thi hành một chính 
sách “cải cách điền địa” giả hiệu. Trong điều kiện đó. nếu vì lý do muốn mở rộng Mặt 
trận dân tộc thông nhất, mà không đề ra khâu hiệu đấu tranh thích đáng về mặt phán 
phong kiến, thì kết quả là không thông qua các cuộc đấu tranh vì quyền lợi sinh sống 
hàng ngày mà giáo dục, tổ chức và lãnh đạo nông dân đi vào con dường đấu tranh cách 
mạng được, Mặt trận dân tộc thông nhất dễ trở nên một khẩu hiệu chính trị không được 
quản chúng nông dân đông đảo hướng ứng một cách thiết tha. Vì vậy. vân đề kết hợp 
cuộc đấu tranh phản phong kiến với cuộc đấu tranh phản đế có một tác dụng hết sức 
quan trọng. 

Di sâu vào nghiên cứu và phân tích một cách cụ thể tình hình xã hội miền Nam, 
thái độ và nguyện vọng cụ thê của các giai cấp, các tầng lớp, đó là diều kiện không thẻ 
thiểu để giải quyết đúng đắn vẫn đề quan hệ giữa hai nhiệm vụ phản để và phản phong 
kiến trong cách mạng miền Nam. Và có giải quyết đúng đắn vấn để chỉ đạo chiến lược 
đó thì mới có thể đưa cách mạng miễn Nam đến thắng lợi một cách vững chắc được. 
Cổ nhiên, trong khi giải quyết vấn đề đó. chúng ta cần vận đụng những kinh nghiệm 
đã qua của Đảng ta. Chúng ta cũng không thể không chú ý đến quan hệ giữa cuộc cách 
mạng dân tộc đân chủ ở miền Nam và cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc; 
đấy lại cũng là một vấn đề quan hệ giữa hai nhiệm vụ cách mạng, giữa hai chiến lược 
cách mạng; nhưng đây là một vấn đề chỉ đạo chiến lược khác, không thuộc phạm vi 
của bài này. 


(1) J. Sta-lin: Ghi chú về những vấn đề thời sự. 
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103. Mười lăm năm chiến đấu và trưởng thành của quân đội nhân dân: 
đưới ngọn cờ vẻ vang cúa Đảng / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. — 1959. — Số 12. — Tr. 
1 —8. (Số thứ tự trong thư mục 273) 


DƯỚI NGỌN CỜ VỀ VANG CỦA DÄNG 
MƯỜI LĂM NĂM CHIẾN ĐÁU VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA 
QUẦN ĐỘI NHÂN DÂN 
VÕ NGUYÊN GIÁP 


I 

Ngày 22 tháng 12 năm nay là ngày kỳ niệm 15 năm thành lập Quân đội Nhân 
dân Việt Nam. Mười lãm năm chỉ là một thời gian ngắn trong đời sống của một dân 
tộc của một quân đội. Nhưng trong 15 năm qua, quân đội ta đã cùng nhân dân ta viết 
nên những trang sử vô cùng oanh liệt. Đó là những trang sử chiến thắng của một dân 
tộc nhỏ yếu, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong, đã đứng dậy 
chiến đấu và cuối cùng đánh bại một nước đế quốc chủ nghĩa, một kẻ thù xâm lược 
mạnh gấp mấy lần. Hồ Chủ tịch nói: “Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, quân đội ta 
là một quân đội anh hùng”. Thật là một câu nói đầy ý nghĩa. 

Dân tộc Việt Nam fa từ mấy nghìn năm vốn có truyền thống đấu tranh bất khuất 
để bảo vệ độc lập tự chủ của nước nhà. Trong khoảng một trăm năm lại đây, từ khi để 
quốc Pháp xâm chiếm nước ta, dân tộc ta đã không ngừng nổi dậy đập tan xiêng xích, 
chống lại ách thống trị của để quốc Pháp và bọn vua quan bán nước. 

Năm 1930, Đảng Cộng sản Dông Dương ra đời, đảm nhiệm sứ mạng lãnh đạo 
nhân dân ta tiến hành công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, đánh đổ chủ nghĩa để 
quốc giảnh độc lập cho dân tộc, đánh đổ giai cấp phong kiến địa chủ mang lại ruộng 
đất cho nông dân, sáng tạo điều kiện cho cách mạng nước ta phát triển lên giai đoạn xã 
hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của 
nhân dân ta ngày càng phát triển, lôi cuốn tất cả các giai cấp cách mạng, trước hết là 
quần chúng công nông đông đảo. Cuộc đấu tranh đó đã từ hình thức đấu tranh chính 
trị tiễn lên hình thức đấu tranh vũ trang, và đã thu được thắng lợi rực rỡ trên một nửa 
đất nước. 

Sự chuyển hướng lên đấu tranh vũ trang bắt đầu với cuộc chiến tranh thế giới 
lần thứ hai. Căn cứ vào tình hình trong nước và tình hình quốc tế lúc bấy giờ, Đăng tạ 
đã đề ra nhiệm vụ đoàn kết toàn dân, tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất phản để — từ 
năm 1941 trở đi lấy tên là Mặt trận Việt Minh —, đây mạnh phong trào đấu tranh giải 
phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Vấn đề xây dựng căn cứ địa cách 
mạng và lực lượng vũ trang cách mạng trở nên một yêu cầu cấp bách. 
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Năm 1940, nhân dân Bắc Sơn nêu cao ngọn cờ khởi nghĩa, tổ chức đội du kích 
đầu tiên và sau đó đội Cứu quốc quân được thành lập. Cũng trong thời gian đó, nhân 
dân Nam Bộ đứng dậy khởi nghĩa, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện. là quốc kỳ 
Vẻ vang cúa nước ta ngày nay. Tiếp theo đó, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hồ Chủ tịch, 
chiến khu Cao Bằng dược gây dựng, phong trào lên mạnh, các tô chức chính trị và các 
tổ chức nửa vũ trang được phát triển. Ngày 22 tháng 12 năm 1944. theo chỉ thị của Hồ 
Chủ tịch. Đội tuyên truyền Việt Nam Giải phóng quân được thành lập. 

Trong khi phong trào kháng Nhật cứu nước đang lên cao khắp cả nước thì trên 
miền rừng núi Việt Bắc, phong trào du kích chống Nhật phát triển nhanh chóng. 
"Tháng 5—1945, các lực lượng vũ trang cách mạng được thống nhất lại lây tên là quân 
Giải phóng Việt Nam, Khu giải phóng lúc bấy giờ cũng được thành lập và mở rộng. 
Đến tháng 8 năm 1945, Hồng quân Liên-xô và quân đội các nước Đồng minh đại 
thắng quân đội phát xít Nhật. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng ta. nhân dân ta từ 
Bắc chí Nam cùng với lực lượng vũ trang và nửa vũ trang của mình đứng dậy tiến 
hành tổng khời nghĩa. Cách mạng tháng Tám thành công. Nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa ra đời. Đội quân Giải phóng Việt Nam được phát triển nhanh chóng và từ 
đây lĩnh nhiệm vụ to lớn bảo vệ chế độ dân chủ nhân dân mới thành lập trong khắp 
cá nước. Những năm nói trên là những năm thành hình của lực lượng vũ trang cách 
mạng do Đáng 1a lãnh đạo. 


Từ năm 1945 đến năm 1954. nhân dân ta đã tiến hành một cuộc kháng chiến gian 
khổ và vô cùng anh đũng chống lại quân đội xâm lược của đề quốc Pháp được bọn can 
thiệp Mỹ giúp sức. Chín năm kháng chiến oanh liệt cũng là những năm tôi luyện và 
trưởng thành của quân đội ta. 

Khi cuộc kháng chiến mới bất đầu, lực lượng so sánh rõ ràng là dịch mạnh †a 
yếu. Chính quyền cách mạng mới thành lập, kinh tế nước nhà bị kiệt quệ sau bao nhiêu 
năm thống trị của chủ nghĩa đề quốc, nhất là sau mấy năm chiến tranh. Quân đội ta thì 
còn non yêu: số lượng ít, trang bị kém, kinh nghiệm chưa có. Trong điều kiện khó khăn 
và thiểu thốn lúc bấy giờ, nhân dân và quân đội ta phải đương đầu với quân đội hiện 
đại của một nước đề quốc chủ nghĩa. 

Theo lời kêu gọi của Dăng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch. nhân dân và quân đội ta 
đã đoàn kết một lòng, đứng đậy chiến đấu, đem tỉnh thần hy sinh anh dũng tuyệt vời 
mà đối chọi với xe tăng. đại bác của địch. Cuộc kháng chiến ở Nam Bộ. về sau lan rộng - 
khắp nước ta. Sau những trận chiến đấu đầu tiên trong các thành thị, quân ta đã chủ 
động rút về nông thôn, giữ vững căn cứ địa nông thôn, dần dần phát động chiến tranh 
du kích rộng rãi khắp các vùng bị địch kiểm soát, biễn hậu phương của địch thành tiền 
phương của ta. Bên cạnh các đơn vị bộ đội chủ lực, các lực lượng bộ đội địa phương, 
và dân quân du kích đần dần được xây dựng và phát triển trong chiến đấu. 
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Năm 1950 đánh dấu một bước phát triển mới trong cuộc kháng chiến của nhân 
dân ta. Bấy giờ, cách mạng Trung Quốc vừa đại thăng. Các nước anh em lần lượt công 
nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đảng Lao động Việt Nam được tuyên bố thành 
lập và kế tục sự nghiệp của Đảng cộng sản Đông Dương, lãnh đạo nhân dân ta tiếp tục 
cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Mặt trận Việt Minh Liên - Việt được thông nhắt. 
Chính sách phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất được thực 
hiện. Trên đà phân khởi chung, quân đội ta đã đần dần tiến từ du kích chiến lên vận 
động chiến, mở liên tiếp nhiều chiến dịch thắng lợi trên chiến trường Bắc Bộ. trơng 
khi chiến tranh du kích phát triển mạnh khắp chiến trường sau lưng địch ở Trung-bộ vả 
Nam-bộ. Quân địch tìm đủ mọi cách để cứu văn tỉnh thế; chúng ra sức tăng thêm lực 
lượng, mở rộng quân đội xâm lược đến gần 50 vạn: chúng ra sức điều động tướng tá. 
thay đôi kế hoạch. Trong lúc đó để quốc Mỹ ngày cảng tăng cường can thiệp vào chiến 
tranh Dông Dương. Nhưng để quốc Pháp — Mỹ càng cố gắng thì càng sa lầy vào trong 
cuộc chiên tranh phi nghĩa : tình thế của chúng ngày cảng nguy khốn. Dưới khẩu hiệu 
*Tất cả để chiến thắng, tắt cả cho tiền tuyến”, quân đội và nhân dân ta đã di từ chiến 
thăng này đến chiến thắng khác, cho đến chiến thăng lịch sử Điện Biên Phú, 

Tháng 7 năm 1954, hội nghị Giơ-ne-vơ thu được thắng lợi lớn, hòa bình được 
lập lại ở Dông Dương trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyên, thống nhất và lãnh thẻ 
toàn vẹn của nước ta và hai nước láng giềng Cam-pu-chia và Lào. Cuộc đấu tranh 
cách mạng của nhân dân ta bước vào một giai đoạn mới. Trên miền Bắc hoàn toàn giải 
phóng, nhân dân ta phần đầu đề thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Trong lúc đó. để quốc Mỹ và tập đoàn thống trị Ngô Dình Diệm đang 
thực hiện âm mưu thâm độc biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân 
sự của chúng, nhiệm vụ đặt ra cho nhân đân ta trong cả nước là phải tăng cường đoàn 
kết, giữ vững hòa bình, tiếp tục đấu tranh để hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ 
ở miền Nam. đòi thi hành hiệp nghị Giơ-ne-vơ. thống nhất nước nhà bằng con đường 
hòa bình. 

Trước tình hình mới, nhiệm vụ của quân đội nhân dân là "ra sức bảo vệ công 
cuộc củng cố và xây dựng miễn Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chủ quyển 
lãnh thổ và an ninh của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, làm hậu thuẫn cho cuộc 
đầu tranh để thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chú trong cả nước, sẵn 
sảng đập tan mọi âm mưu xâm lược của chủ nghĩa để quốc, chủ yếu là để quốc Mỹ 
và bè lũ tay sai". Muốn lâm tròn nhiệm vụ mới. chúng ta phải chăm lo củng cô lực 
lượng quốc phòng. xây dựng quân đội ta thành một quân đội nhân dân hùng mạnh, 
tiến lên chính quy và hiện đại như nghị quyết của hội nghị lần thứ 21 của Trung ương 
Đảng đã nêu rõ. 

Trong 5 năm gần đây, lần đầu tiên quân đội ta bước vào thời kỳ xây dựng trong 
hòa bình. Quân đội ta ngày nay đã trở nên một quân đội có nhiều bình chững. tích cực 
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học tập và công tác, ra sức phân dấu đề làm tròn nhiệm vụ bảo vệ công cuộc lao động 
hòa bình của nhân dân ta ở miền Bắc, bảo vệ an toàn của lãnh thổ. Từ miền biên giới 
xa xôi cho đến các vùng hải đảo, từ thành thị cho đến nông thôn các chiến sĩ của quân 
đội nhân dân luôn luôn nêu cao cảnh giác, bảo vệ bờ cõi. bảo vệ nhân dân, sẵn sàng dối 
phó với mọi âm mưu khiêu khích của kẻ thù. 

Trong 5 năm xây dựng hòa bình, quân đội ta đã giữ vững truyền thông của đội 
quân chiến đấu và đội quân công tác. Hàng vạn cán bộ và chiến sĩ của Quân đội nhân 
dân ta tích cực tham gia công tác quần chúng, hoàn thành cải cách ruộng đất, thực hiện 
hợp tác hóa nông nghiệp và các công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa khác. Quân đội ta 
lại tích cực tham gia vào mọi công tác xây đựng chủ nghĩa xã hội, cúng cô hậu phương, 
xây dựng nông trường, mở mang đường sá, góp hàng triệu ngày công vào việc xây 
dựng các công trình thủy lợi, các nhà máy, giúp dân gặt hái. chống lụt. chống hạn. 

Luôn luôn tự rèn luyện mình về chính trị và quân sự, luôn luôn được sự yêu mến 
của toàn dân. Quân đội nhân dân trong thời bình rõ ràng là lực lượng vững chắc nhất. 
đáng tin cậy nhất để bảo vệ thành quả của cách mạng, bảo vệ chính quyền dân chủ 
nhân dân, bảo vệ miền Bắc, làm cho miền Bắc trở nên cơ sở ngày càng vững mạnh của 
cuộc đầu tranh đề thống nhất nước nhà. 


Hi 


Thăng lợi của sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam là thắng lợi 
của cách mạng dân tộc dân chủ ở một nước thuộc địa và nửa phong kiến dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân; cuộc cách mạng đó ngày nay, trên miền Bắc hoàn toàn giải 
phóng, đang thuận lợi phát triển trên giai đoạn xã hội chủ nghĩa. Thắng lợi của nhân 
dân Việt Nam là thắng lợi của đấu tranh vũ trang cách mạng ở một nước thuộc địa và 
nửa phong kiến. Thắng lợi đó là thắng lợi của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, của Đảng tiên 
phong của giai cấp công nhân ~ Đảng cộng sản Đông Đương trước đây, Dang lao động 
Việt Nam ngày nay. Sự lãnh đạo của Đảng, đường lỗi chính trị và quân sự đúng đẫn 
của Đảng là nhân tổ quyết định đã đưa nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam đến 
thắng lợi. 

Đường lỗi quân sự của Đảng đã thành hình trong những năm 1940 — 1945 và 
được phát triển một cách phong phú và sáng tạo trong cuộc kháng chiến cứu nước. 
Đường lối đó đã áp dụng những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào 
đấu tranh cách mạng nói chung, đặc biệt là vào đấu tranh vũ trang cách mạng trong 
điều kiện cụ thê của nước ta. Đường lối đó là đường lỗi tiến hành chiến tranh nhân 
dân, xây dựng quân đội nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân ta, cuộc kháng chiến lâu dài và anh đũng 
của nhân dân ta chống để quốc Pháp - Mỹ là một cuộc chiến tranh nhân dân. Nó là 
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một cuộc chiến tranh nhân dân, vì nó đã đùng hình thức vũ trang để thực hiện những 
nhiệm vụ cơ bản của cách mạng dân tộc dân chủ để thực hiện những nguyện vọng cơ 
bản nhất của nhân dân và đân tộc ta, để giải quyết những mâu thuẫn cơ bản trong xã 
hội Việt-nam. Trong quá trình của cuộc chiến tranh cách mạng, Đảng ta đã năm vững 
mục tiêu chính trị của cách mạng, trên căn bản đã giải quyết đúng đắn quan hệ giữa 
nhiệm vụ phản để và nhiệm vụ phản phong kiến. Do mục tiêu chính nghĩa nói trên mà 
Đảng ta đã động viên dược tất cả các giai cấp cách mạng, động viên được lực lượng 
nông dân lao động đông đảo, không ngừng củng cô và mở rộng Mặt trận dân tộc thống 
nhất trên cơ sở liên minh công nông. Dưới khẩu hiệu kháng chiến toàn diện, Đảng ta 
lại huy động và tô chức mọi lực lượng và mọi mặt hoạt động của nhân dân, từ quân 
sự đến chính trị, kinh tẾ, văn hóa, từ tiền phương đến hậu phương. tập trung mọi sức 
người và sức của đẻ chiến thắng quân địch. Trong lãnh đạo chiến tranh, Đăng ta lại có 
một chiến lược, một chiến thuật của chiến tranh nhân dân, đề ra chiến lược đánh lâu 
dài với hình thức du kích chiến phát triển dần lên vận động chiến. Đảng ta lại tổ chức 
ra ba thứ lực lượng vũ trang của nhân dân: chủ lực, địa phương và dân quân. tham gia 
chiến đầu chồng dịch. Cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dán ta đã thu được thắng tợi 
to lớn vì nó là một cuộc chiến tranh nhân dân 

Để tiến hành chiến tranh nhân dân, Đảng ta đã sáng lập, tổ chức và lãnh đạo lực 
lượng vũ trang của nhân dân. Quân đội ta là một quân đội bao gồm những phần tử ưu 
tú nhất của giai cắp cách mạng, trước hết là của nhân dân lao động, của công nông. Nó 
bao gồm những phần tử ưu tú nhất của các dân tộc cùng sống trên đất nước Việt Nam. 
Đỏ là quân đội thật sự của nhân dân, của nhân dân lao động, chú yếu là của công 
nông. và do Dáng ta lãnh đạo. Quân đội ta là công cụ đắc lực và tin cậy của Nhà nước 
dân chủ nhân dân. 

Từ khi thành lập, quân đội luôn luôn chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng. Trong 
quả trình trưởng thành của quân đội, chế độ lãnh đạo của Đảng: chế độ chính ủy, chế 
độ công tác chính trị đã thành hình và phát triển. Công tác chính trị giữ một địa vị quan 
trọng bậc nhất trong công cuộc xây đựng quân đội. Do bản chất của nó, lại đo công tác 
giáo dục chính trị, quân đội ta hết sức chăm nom đến sự đoàn kết nhất trí giữa cán bộ 
và chiến sĩ, đến sự đoàn kết nhất trí giữa quân đội và nhân dân. Quân đội ta thực hiện 
đầy đủ chế độ dân chủ nội bộ và có một kỷ luật rất nghiêm dựa trên cơ sở tự giác. Vì 
nó là con em của nhân dân lao động, chiến đấu đề thực hiện độc lập dân tộc, thực hiện 
người cày có ruộng, ngày nay để xây dựng chủ nghĩa xã bội ở miền Bắc và thống nhất 
nước nhà, nên nó có một tỉnh thần chiến đầu rất cao và được nhân dân triệt để ủng hộ. 
Đó là nguồn gốc sức mạnh của quân đội ta. Quân đội ta đã chiến thẳng vì nó là môi 
quân đội nhân dân. 


Chỉ có sự lãnh đạo của Đảng mới bảo đảm cho chiến tranh cách mạng và quân 
đội cách mạng đi đúng đường lỗi của một cuộc chiến tranh nhân dân, của một quân đội 
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nhân dân. Vì Đảng ta đã căn cứ vào những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp 
với thực tiễn cách mạng của nước 1a mà vạch ra đường lễi đấu tranh cách mạng đúng 
đắn, đường lỗi chiến tranh cách mạng đúng đắn, phân tích đứng lực lượng so sánh giữa 
địch và ta, đề ra chiến lược, chiến thuật đúng đắn. Vì Đảng ta đã đem tỉnh thần triệt để 
cách mạng của giai cấp vô sản, đem tư tưởng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin mà giảo dục 
cho nhân dân và quân đội, làm cho nhân dân ta kiên quyết đoàn kết chống lại kẻ thù, 
làm cho quân đội ta có tỉnh thần anh đũng rất cao, sẵn sàng chiến đấu đến giọt máu 
cuối cùng để giành lấy thắng lợi cho cách mạng, cho dân tộc, cho giai cắp. Cuộc đấu 
tranh của nhân dân và quân đội ta đã thu được thẳng lợi vĩ đại, là do nhiều nhân tố, 
trong đó nhân tó chủ yếu và quyết định là sự lãnh đạo của Đảng ta. 


1H 


Ngày nay, trong hoàn cảnh mới, trước nhiệm vụ cách mạng mới, chúng ta cần 
phải củng cố quốc phòng. và xây dựng quân đội ta thành một quân đội cách mạng tiễn 
dẫn lên chính quy và hiện đại, vần đề thấu suốt nhiệm vụ cách mạng của Đảng, nắm 
vững và phát triển đường lối quân sự của Đảng trong công tác củng cố quốc phòng xây 
dựng quân đội luôn luôn là một vẫn đề máu chốt. 

a) Nắm vững yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng — nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miễn Bắc và nhiệm vụ tiếp tục hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ trong cả nước ~ chúng ta phải coi công tác củng có quốc phòng, 
xây dựng quân đội đúng tầm quan trọng của nó. Hiện nay hòa bình đã được lập lại, 
tình hình thế giới dang có xu thế hòa hoãn. Nhưng còn chủ nghĩa đề quốc, thì chúng 
còn tiếp tục âm mưu chuẩn bị chiến tranh. Ở nước ta để quốc Mỹ và chính quyền Ngô 
Đình Diệm tay sai của Mỹ đang thống trị một nửa đất nước, đàn áp nhân dân, tăng 
cường binh bị. Gần đây, ở Lào đế quốc Mỹ lại tăng cường can thiệp, uy hiếp nên an 
ninh của chúng ta. Mọi tư tưởng hỏa bình chủ nghĩa, tê liệt cảnh giác đều là sai lầm 
nguy hiểm. Chính sách của chúng ta là giữ vững hòa bình, củng cố hòa bình, phần dấu 
để hòa bình thống nhất nước nhà. Nhưng chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng đập tan mọi 
âm mưu khiêu khích của bọn đề quốc xâm lược. 

b) Nắm vững đường lỗi quân sự của Đảng trong công cuộc xây dựng quân đội 
ta. hiện nay chúng ta phải chú trọng giải quyết đúng đắn quan hệ giữa vẫn đề giữ vững 
bản chất cách mạng của quân đội với vấn đề chính quy hóa hiện đại hóa quận đội. 

Cần kháng định rằng tiễn dẫn lên chính quy và hiện đại, quân đội ta phải mãi mãi 
là một quân đội nhân dân, một quân đội cách mạng. Đó là vẫn đề bản chất cách mạng 
của quân đội, đó là vấn đề cơ bản quan trọng bậc nhất. Quân đội ta ngày nay là lực 
lượng vũ trang của Nhà nước dân chủ nhân dân, thực chất là Nhà nước chuyên chính 


vô sản, có nhiệm vụ thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
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hội ở miền Bắc và đấu tranh để hòa bình thống nhất đất nước. Chúng ta cần luôn luôn 
tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác chính trị trong quân dội. 
Qua các cuộc chỉnh huấn chính trị. toàn dân chúng ta đã nhận rõ nhiệm vụ cách mạng 
do Đảng đề ra một cách tương đối cơ bản hơn và sâu sắc hơn, trình độ giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa và tinh thần yêu nước được nâng cao, lập trường giai cấp và tư tưởng của cán 
bộ và chiến sĩ có những tiễn bộ rõ rệt. Tuy nhiên, chúng ta tuyệt đối không được thỏa 
mãn với những kết quả đó, mà phải luôn luôn phấn đấu để giữ vững và tăng cường bản 
chất cách mạng của quân đội, chống mọi hiện tượng coi nhẹ vai trò của Đảng, coi nhẹ 
công tác chính trị và các chế độ chính trị trong quân đội. 

Đồng thời, trên cơ sở giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng của quân đội, 
cần thực hiện chính quy hóa và từng bước hiện đại hóa quân đội. 

Đi đôi với sự phát triển của nền kinh tế nước nhà, với công cuộc công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, đẻ đáp lại yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, cơ sở trang bị và kỹ thuật 
của quân đội ta ngày càng được tăng cường và càng trở nên phức tạp. Vấn để năm 
vững kỹ thuật, năm vững khoa học quân sự trở nên một yêu cầu cấp bách, đó là cả một 
cuộc cách mạng văn hóa trong quân đội, phản ánh và là một bộ phận của cuộc cách 
mạng văn hóa và kỹ thuật mà hiện nay Dáng ta đang tiến hành trong xã hội miễn Bắc. 
Chúng ta chống lại mọi khuynh hướng tách rời kỹ thuật với chính trị, đồng thời phải 
khắc phục nhược điểm biện nay của cán bộ ta về mặt kỹ thuật, khắc phục mọi khuynh 
hướng coi nhẹ kỹ thuật. 

Cơ sở vật chất và kỹ thuật của quân đội tăng cường, tổ chức của quân đội trở nên 
phức tạp gồm nhiều bình chủng hợp thành. Do đó, yêu cầu thống nhất tập trung, hợp 
đồng động tác trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Các chế độ chính quy cần được giữ 
vững, các điều lệnh cần được chấp hành, kỹ luật cần được nâng cao. Việc chính quy 
hóa quân đội cần được thực hiện nghiêm chỉnh. Chúng ta chống lại mọi hiện tượng 
không thâu suốt sự lãnh đạo của Đảng và các chế độ, các điều lệnh, làm giảm nội dung 
chính trị của vấn đề chính quy hóa, đồng thời phải khắc phục hiện tượng coi nhẹ các 
chế độ, các điều lệnh, coi thường ký luật và nếp sinh hoạt chính quy của quân đội cách 
mạng hiện đại. 

Giữ vững bản chất cách mạng của quân đội và chính quy hóa, hiện đại hóa 
quân đội không phải mâu thuẫn nhau mà lại là hai mặt thống nhất của công cuộc xây 
dựng quân đội. Chính trị và kỹ thuật cũng vậy. 7Trén cơ sở tăng cường bản chất cách 
mạng của quân đội, cân tiễn hành chính quy hóa và hiện đại hóa từng bước quân 
đội ta; được sự lãnh đạo của đường lối chính trị đúng đắn, cần đây mạnh việc nắm 
vững kỹ thuật. 

c) Năm vững đường lỗi quân sự của Đảng trong công tác củng cố quốc phòng, 
xây dựng quân đội. lại còn có nghĩa là một mặt thì chăm lo xây dựng quân đội thường 
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trực, mặt khác phải chủ trọng dầy đủ đến lực lượng dân quân tự vệ, đến lực lượng hậu 
bị. Một quân đội thường trực tỉnh nhuệ, một lực lượng bậu bị hùng mạnh, đó là chủ 
trương đúng đắn của Dảng ta. Hiện nay, phong trào quân dân tự vệ đang lên. cần phát 
triển và củng cỗ phong trào đó, tăng cường chất lượng của phong trào đó về mọi mặt. 
Cần làm cho nhân dân ta đền có ý thức sâu sắc bảo vệ đất nước, làm cho thanh niên ta 
đều biết kỹ thuật quân sự, luôn luôn sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự, bỗ sung cho quân 
đội, luôn luôn sẵn sàng chiến đầu để bảo vệ địa phương. Nhất là trong thời bình, chúng 
ta không thể giữ một quân đội thường trực quá đông, chúng ta lại càng phải chú trọng 
đầy đủ đến lực lượng hậu bị. 

d) Nắm vững đường lỗi quân sự của Đảng trong công cuộc củng có quốc phòng, 
xây dựng quân đội lại càng phải chú trọng giải quyết đúng đắn quan hệ giữa quân đội 
và hậu phương, giữa kinh tế và quốc phòng. Trong thời bình, chúng ta cần phải tập 
trung nhiều lực lượng để xây dựng kinh tế, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của 
nhân dân. Lực lượng kinh tế phát triển, nhân dân ngày càng no đủ, đó là cơ sở tốt nhất 
cho nên quốc phòng vững mạnh. Mặt khác cần phải chú trọng đúng mức đến công tác 
củng cô quốc phòng, nhất là do vị trí của nước ta là tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa, 
do tình hình nước ta hiện còn bị chia cắt. Tập trung quá nhiều sức người và sức của vào 
công tác quốc phòng để ảnh hưởng đến xây dựng kinh tế là sai lầm. mặt khác chỉ biết 
chú trọng kinh tế mà không kết hợp kinh tế với quốc phòng, sao lãng công tác quốc 
phòng cũng là sai lầm. Giải quyết đúng đắn quan hệ giữa kinh tế và quốc phòng là một 
vấn đề rất quan trọng. 

€) Về lãnh đạo tô chức, chúng ta phải luôn luôn tăng cường sự lãnh đạo tập 
trung thông nhất của Dàng và Nhà nước đối với công tác củng cố quốc phòng, xây 
đựng quân đội. 

Mười lãm năm chiến đấu và xây dựng của quân đội nhân đân là mười lăm năm 
thắng lợi huy hoàng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta đứng đầu là Hỗ chủ tịch, 
với sự ủng hộ và yêu thương không bờ bến của đồng bào ta trong cả nước. 

Đảng ta và Hỗ chủ tịch đã rèn luyện cho quân đội nhân dân một truyền thông vô 
cùng tốt đẹp. Đó là truyền thống trung thành đến cùng với sự nghiệp cách mạng của 
giai cấp công nhân, trung thành đến cùng với Đảng, với nhân dân, với Tổ quốc. trung 
thành đến cùng với sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và thống nhất đất nước; đó 
là truyền thống chiến đấu dũng cảm, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, đem 
tỉnh thần anh dũng tuyệt vời, đem chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà chiến thăng mọi 
kẻ địch, dù kẻ địch đó mạnh hơn ta về vật chất và trang bị. Đó là truyền thông tốt đẹp 
của tình đồng chí trong sáng giữa bạn chiến đấu, tình cá nước tha thiết giữa quân dội 
và nhân dân. Đó là truyền thống của tỉnh thần quốc tế chủ nghĩa cao cả, đoàn kết với 
nhân dân và lực lượng vũ trang các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, đứng đầu 
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là Liên-xô vĩ dại. đoàn kết với nhân dân các nước đang đầu tranh đề giảnh độc lập dân 
tộc, các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới. 

Kỷ niệm ngày thành lập quân đội toàn quân chúng ta biết ơn sâu sắc đối với 
Đảng và nhân dân, đối với Hồ chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của dân tộc ta. 
Chúng ta càng phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của quân đội ta, ra sức thấu suốt 
đường lỗi chính sách của Đảng. ra sức học tập kinh nghiệm quý báu của quân đội anh 
em, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới, để 
mãi mãi xứng đáng với lòng tin cậy của nhân dân và của Dáng. 


14. Những kinh nghiệm lớn của Đáng ta về lãnh đạo đấu tranh vũ 
trang và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. — 
1960. ~ Số 1. — Tr. 56 — 83. (Số thứ tự trong thư mục 274) 


NHỮNG KINH NGHIỆM LỚN CỦA ĐẢNG TA VẺ LÃNH ĐẠO ĐẦU TRANH 
VŨ TRANG VÀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÁCH MẠNG 
VÕ NGUYÊN GIÁP 


Đảng ta ra đời trong khi phong trào cách mạng trong nước đang lên cao. Từ 
những ngày đầu, Đăng ta lãnh đạo nông dân đứng dậy bạo động, lập nên chính quyền 
xô viết. Vì vậy, mà Đăng đã sớm có một nhận thức về vấn đề chính quyền cách mạng 
và vấn đề đấu tranh vũ trang. Dúng như chủ nghĩa Mác-Lê-nin đã dạy, vấn dễ chính 
quyền là vấn đẻ quan trọng bậc nhất trong tắt cả mọi cuộc cách mạng, và con đường lập 
nên chính quyền cách mạng, “con đường giải phóng duy nhất là con đường vũ trang 
đấu tranh của quần chúng”, 

Phong trào năm 1930-1931 bị đàn áp, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo quần chúng tiến 
hành đầu tranh chính trị, khi không hợp pháp, khi nửa hợp pháp, ra sức khôi phục cơ 
sở cách mạng, đây mạnh phong trào. Đến năm 1939, đại chiến thế giới lần thứ hai bùng 
nổ, tình hình quốc tế và trong nước biến chuyển, vấn đề chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang 
nhằm thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc lại được đặt ra. Và từ đây, Đảng ta đã lãnh 
đạo nhân dân ta chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang và đứng dậy Tổng khởi nghĩa thành công 
vào tháng Tám năm 1945 ; rồi tiếp theo đó, trong suốt 9 năm, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc ˆ 
kháng chiến lâu dải của toàn đân ta đi đến thắng lợi. 

Trong 30 năm vận động cách mạng, thì 15 năm đầu, Đảng còn ở địa vị không 
hợp pháp, sau đó chính quyền cách mạng đã được thành lập trong nhạm vi cả nước, 
Đáng đã trở nên một đảng chấp chính. Từ khi Đảng lãnh đạo Nhà nước, trong những 
năm đấu tranh vũ trang, cũng như trong những năm gần dây, hòa bình được lập lại, 
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công cuộc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng luôn luôn là một trong những nhiệm 
vụ hết sức quan trọng của Đảng. Bởi vì lực lượng vũ trang cách mạng là thành phần 
chủ yếu của Nhà nước cách mạng. 

Nhìn lại bước đường đã đi qua, đầu tranh vũ trang rõ ràng đã chiếm được một địa 
vị hết sức quan trọng trong quá trình vận động cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. Trải qua những năm đấu tranh cực kì gian khổ và oanh liệt, Đảng ta đã 
tích lũy được những kinh nghiệm võ cùng quý báu, Học tập những kinh nhiệm đó có 
một ý nghĩa rất quan trọng đối với công cuộc tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang 
cách mạng, củng cố quốc phòng ở miền Bắc nước ta, cũng như đối với sự nghiệp tiếp 
tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước. 

Đấu tranh vũ trang cách mạng, đù ở nước nào, cũng có những quy luật cơ bản 
chung. Đồng thời, đầu tranh vũ trang cách mạng ở mỗi nước lại có những đặc điểm của 
mình, có những quy luật của mình. 

Nước Nga vốn là một nước đề quốc chủ nghĩa, kinh tế tư bản chủ nghĩa đã phát 
triển đến một trình độ nhất định. Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc khởi nghĩa của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở thành thị, đánh đỗ chủ nghĩa tư bản, lập 
nên chính quyền xô viết công nông. Cuộc đấu tranh cách mạng tiếp theo là nội chiến 
cách mạng của nhân dân lao động Liên-xô chống bọn Bạch vệ của giai cấp tư sản và 
giai cấp địa chủ phân động, đồng thời là cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa, chống liên quân can thiệp của 14 nước tư bản chủ nghĩa. Về sau, cuộc chiến 
tranh vệ quốc vĩ đại của Liên-xô là cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân lao động 
một nước xã hội chủ nghĩa đã trở nên hùng cường, nhưng đang sông trong vòng vây 
của chủ nghĩa tư bản, chống quân đội xâm lược của chủ nghĩa phát xít. 

Nước Trung-hoa vốn là một nước nửa thuộc địa và nửa phong kiến, đất rộng, số 
dân đông nhất thế giới, kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Đấu tranh vũ trang ở Trung-quốc 
trong một thời gian dài là nội chiến cách mạng trường kỳ của nhân dân Trung-quốc 
chống những thế lực phong kiến và tư bản quan liêu tay sai của để quốc, trong thời 
kháng chiến là chiến tranh cách mạng trường kỳ của nhân đân Trung-quốc chống để 
quốc xâm lược. Cuộc đấu tranh vũ trang đó nhằm thực hiện những mục tiêu chính trị 
của cách mạng dân tộc dân chủ, mở đường cho cách mạng Trung-quốc tiễn lên giai 
đoạn xã hội chủ nghĩa. 

Nước Việt-nam ta vốn là một nước thuộc địa và nửa phong kiến nhỏ yếu, đất 
không rộng, dân không đông, kinh tế nông nghiệp cực kỳ lạc hậu. Ở đây là cuộc đấu 
tranh vũ trang của nhân dân cả nước, với hình thức khởi nghĩa và hình thức kháng 
chiến trường kỳ, đánh đồ chủ nghĩa đề quốc và thế lực phong kiến phản động ; để thực 
hiện những mục tiêu chính trị của cách mạng dân tộc dân chủ cũng như ở Trung-quốc, 
giành độc lập cho dân tộc, mang lại ruộng đất cho nhân dân, tạo điều kiện cho cách 
mạng nước ta tiền lên giai đoạn xã hội chủ nghĩa. 
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Bởi vậy, đấu tranh vũ trang cách mạng ở Việt-nam đương nhiên là phản ánh 
những quy luật của đấu tranh vũ trang cách mạng nói chung, nhưng đồng thời có 
những đặc điểm của nó, những quy luật của nó. Thành công của Đảng ta về lãnh đạo 
đấu tranh vũ trang cách mạng và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng là thành 
công của chủ nghĩa Mác-Lê-nin. Đó là thành công của sự vận dụng tài tình và sáng tạo 
những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê-nin về chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ 
trang cách mạng vào hoàn cảnh cụ thể của một nước thuộc địa và nửa phong kiến nhỏ 
yếu phải chiến đấu trong một thời gian khá dài chống một kẻ địch mạnh, trong vòng 
vây của chủ nghĩa để quốc. 


I 
ĐẢNG TA ĐÃ LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC CHUÁN BỊ KHỞI NGHĨA 
VŨ TRANG VÀ CUỘC TÓNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 
THÀNH CÔNG 

Năm 1939, ngay sau khi đại chiến thế giới xảy ra ở châu Âu, Trung ương Đảng 
đã kịp thời nhận định rằng một chu kỳ chiến tranh và cách mạng mới đã bắt đầu, “hoàn 
cảnh Đông-dương đã tiền bước đến vấn đề dân tộc giải phóng”. Bước sang năm 1940 
và đầu năm 1941, các cuộc khởi nghĩa Bắc-sơn, Nam-kỳ, Đô-lương liên tiếp nỗ ra. 
Mặc dù các cuộc khới nghĩa đó đều bị quân địch đàn áp tàn khốc, nhưng “đó là tiếng 
súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu đấu tranh bằng vũ lực của 
các dân tộc Đông-đương”® 

Thật vậy. trong điều kiện hết sức khó khăn lúc bấy giờ, dân ta sống hết sức khổ 
sở đưới hai tẳng thống trị của đề quốc Pháp và đề quốc Nhật, phong trào cách mạng bị 
khủng bố ráo riết, Đảng ta vẫn ra sức đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân 
dân, tập hợp mọi lực lượng yêu nước trong hàng ngữ của mặt trận Việt-minh, tích cực 
gây dựng căn cứ du kích, lập ra lực lượng vũ trang cách mạng, tiễn hành công cuộc 
chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. 

Đến tháng Tám năm 1945, Hồng quân Liên-xô, và quân đội các nước Đồng minh 
đại thăng. Phát xít Nhật đầu hàng. Không khí khởi nghĩa đã sôi sục khắp nước. Hàng 
triệu quần chúng từ thành thị đến thôn quê nỗi đậy biểu tình, thị uy. Cuộc tổng khởi 
nghĩa bùng nổ. Cách mạng tháng Tâm thành công. Ngày mông 2 tháng 9, Chủ tịch 
Hỗ- chí-Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc tuyên ngôn độc lập trước quốc dân và 
thế giới. Nước Việt-nam dân chủ cộng hòa ra đời, nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở 
Đông-Nam châu Á. 

Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám đã kết thúc bằng một thắng lợi vĩ đại: cao trào 
chống phát xít Nhật-Pháp của nhân Việt-nam trong thời kỳ đại chiến thế giới lần thử 
hai, đã đánh đỗ nền thống trị gần 100 năm của chủ nghĩa đề quốc, đánh đỏ chế độ quân 
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chú hàng mây nghìn năm, lập nên chế độ dân chủ cộng hòa. Tổng khởi nghĩa tháng 
Tám đã mở một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt-nam, kỷ nguyên nhân dân 
đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. 

Công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa trong những năm chiến tranh thế giới và cuộc 
Tổng khời nghĩa tháng Tám đã mang lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu. Trong 
cuốn Cách mạng tháng Tám, đồng chí Trường-Chinh đã phân tích những ưu điểm và 
những nhược điểm của cách mạng tháng Tám và nêu lên nhiều nhận xét đứng. Trong 
bài này, sẽ đứng về cả quá trình công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang cho đến khi 
Tổng khởi nghĩa thắng lợi, mà nêu lên mấy kinh nghiệm chủ yếu. những kinh nghiệm 
đó cũng là những thành công lớn lao trong sự lãnh đạo của Đảng ta. 

1— Tổng khởi nghĩa tháng Tám đã thu được thắng lợi, trước hết do sự chỉ 
đạo chiến lược đúng đắn của Trung ương Đảng trên vấn đề giải phóng dân tộc, 
coi đó là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng và toàn dân, cần tập hợp tất cả mọi 
lực lượng yêu nước để thực hiện cho kỳ được. 

Nước ta là một nước thuộc địa và nửa phong kiến, hai mâu thuẫn cơ bản trong 
xã hội nước ta là mâu thuần giữa chủ nghĩa để quốc với dân tộc ta, và mâu thuẫn giữa 
giai cấp phong kiến địa chủ với nhân dân ta, chủ yếu là quần chúng nông dân; trong hai 
mâu thuẫn đó, mâu thuần giữa chủ nghĩa để quốc với dân tộc ta phải được coi là mâu 
thuẫn chủ yếu nhất. Do đó, Cách mạng Việt-nam là cách mạng dân tộc dân chủ, có hai 
nhiệm vụ cơ bán: nhiệm vụ phản đề và nhiệm vụ phản phong kiến; giữa hai nhiệm vụ 
đó, nhiệm vụ phản đề, đánh đổ chủ nghĩa đề quốc để giải phóng dân tộc, phải được coi 
là nhiệm vụ chủ yếu hơn hết. Từ năm 1930, Đảng ta đã phân tách hai mâu thuẫn trong 
xã hội ta, đã nêu lên hai nhiệm vụ cách mạng ta do đó mà đã phát động được phong 
trào cách mạng sâu rộng. Nhưng mãi đến năm 1939-1941, nhiệm vụ phản đế, nhiệm 
vụ giải phóng dân tộc mới được nhận thức một cách rõ ràng là nhiệm vụ chủ yếu bơn 
hết. Hơn nữa, do nhận định về những biến chuyển lớn trong tình hình thế giới và trong 
nước lúc bây giờ, Đảng lại đã đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc thành một nhiệm vụ 
cần kíp của toàn dân. 

Hội nghị Trung ương lần thứ 6 họp vào cuỗi năm 1939 đã nêu rõ: “Bây giờ tình 
thế đã đổi khác. Đế quốc Pháp hiện là một thủ phạm đương phát động cuộc chiến 
tranh để quốc thể giới. Sự thống trị các thuộc địa như Đông-dương là một chế độ 
quân nhân phát xít rõ rệt, và mưu mô đầu hàng thỏa hiệp Nhật, đã đặt ra trước mắt 
vấn đề sông còn của các dân tộc Đông-dương. Bước đường sống còn của các đân tộc 
Đông-đương không còn có đường nào khác hơn là con đường đánh đỗ chủ nghĩa để 
quốc Pháp. chỗng tắt cả ách ngoại xâm vô luận da trắng hay da vàng, đề tranh lấy 
giải phóng, độc lập. ” 
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Hội nghị Trung ương lần thứ 8 mở rộng họp vào năm 1941 đã hoàn chính sự 
chuyên hướng chỉ đạo cách mạng của Dáng, định ra cương lĩnh cụ thể về cách mạng 
giải phóng dân tộc. Hội nghị nhận định răng: “Trong lúc này, khâu hiệu của Dáng là 
trước hết phải làm sao giai phóng cho được các dân lộc Đồng-dương ra khoi ách của 
giặc Pháp - Nhật. Muỗn làm tròn các nhiệm vụ ấy. trước hết tập trung cho được lực 
lượng toàn cõi Dông-dương., ai có lòng yêu nước thương nòi sẽ cùng nhau thống nhất 
Mặt trận. thu póp toàn lực đem tất cả ra giảnh quyền độc lập, tự do cho dân tộc, đánh 
tan giặc Pháp-Nhật xâm lược nước ta. Sự liên minh tất cả các lực lượng của các giai 
cấp đảng phái, các nhóm cách mạng cứu nước. các tôn giáo, các dân tộc kháng Nhật, 
đó là công việc cốt yếu của Đảng ta. 

Trung ương Đảng lại định ra Chính sách mới của Đảng, tạm gác khẩu hiệu cách 
mạng ruộng đất, thay bằng khẩu hiệu giảm tô giảm tức, tịch thu ruộng đất của để quốc 
và việt gian phản quốc chia cho nông dân ; đồng thời quyết định lập ra Hiệt-nam độc 
lập đồng mình và các tỗ chức cứu quốc. 

Đứng về mặt nhắn mạnh nhiệm vụ giải phóng dân tộc mà nói. nghị quyết của Hội 
nghị Trung ương lần thứ 8 hết sức chính xác và sáng suốt, hết sức phù hợp với tình thế 
lúc báy giờ, phù hợp với nguyện vọng cơ bản và sâu xa của mọi giai cấp và giai tằng 
yêu nước. Chính vì vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, Mặt trận Việt-minh đã tập 
hợp được lực lượng đông đảo của nhân dân. đã trở nên tô chức chính trị mạnh nhất của 
đông đảo quần chúng cách mạng, chương trình Mặt trận Việt-minh được các giới đồng 
bảo nhiệt liệt hoan nghênh, tiếng tăm Mặt trận Việt-minh lừng lẫy khắp cả nước. Nghị 
quyết của Hội nghị Trung ương Dàng lần thứ 8 là một cương lĩnh cự thể đã có tác dụng 
quyết định đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. 

Ở đây, cũng cần nói thêm: lúc bấy giờ đứng về chiến lược, đã không nhận định 
dứt khoát giai cấp phong kiến là đối tượng cách mạng: về lý luận, lại có phản tách rời 
nhiệm vụ giái phóng dân tộc với cách mạng tư sán dân quyền; trước mất thì đánh giá 
quá cao giai cấp địa chủ, thiểu nhân mạnh cơ sở liên minh công nông của Mặt trận dân 
tộc thông nhất. Những thiếu sót đó sẽ ảnh hưởng đến tr tưởng và công tác của Đảng 
ta sau này, cụ thê là một phần nào đã đưa đến coi nhẹ nhiệm vụ phản phong kiến trong 
những năm mới giành được chính quyền và những năm đầu của cuộc kháng chiến. 

2 - Tông khới nghĩa tháng Tám đã thu được thắng lợi là vì trong khi đề ra 
sự chuyển hướng nói trên về nhiệm vụ cách mạng thì Trung ương Dãng đã kịp 
thời đề ra sự chuyển hướng và hình thức đấu tranh, đặt ra vấn đề chuẩn bị khỏi 
nghĩa vũ trang. 

Chuyển từ đấu tranh chính trị lên đầu tranh vũ trang là một chuyên hướng rất lớn. 
đòi hỏi cả một quá trình chuẩn bị. Nếu nói răng khởi nghĩa là một nghệ thuật, thì một 
nội dung chủ yếu của nghệ thuật đó là phải biết lãnh dạo sự chuyển hướng vẻ hình thức 
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đầu tranh cho thích hợp với tình hình chính trị từng lúc, phải biết giữ vững mối quan 
hệ đúng đắn giữa hình thức đấu tranh chính trị và hình thức đấu tranh vũ trang trong 
từng thời kỳ, lúc đầu thì đấu tranh chính trị vẫn là chủ yếu, đấu tranh vũ trang còn là 
phụ thuộc, dần dần đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang quan trọng như nhau, rồi 
tiến lên thời kỳ hình thức đấu tranh vũ trang chiếm địa vị chủ yếu, nhưng ngay trong 
thời kỳ này, cũng phải định rõ lúc nào thì mới chỉ chiếm địa vị chủ yếu trong phạm 
vi cục bộ. lúc nào mới chiếm hăn địa vị chú yếu trong phạm vi toàn cục. Do phương 
châm và hình thức đấu tranh mà định ra phương châm về công tác và hình thức tô 
chức. Trong tình thế lúc bấy giờ, đấu tranh giữa ta và địch rất gay go quyết liệt, nêu 
sự chỉ đạo đấu tranh và sự chỉ đạo tô chức không chính xác, nghĩa là không theo đúng 
phương châm vừa kiên quyết vừa thận trọng, biết cân nhắc điều kiện chủ quan và sự 
so sánh lực lượng giữa cách mạng và phản cách mạng, thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn 
và thất bại. Sự chỉ đạo đúng đắn công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang phải bảo đảm 
cho lực lượng cách mạng phát triển một cách vững chắc và kịp thời, cho đến khi thời 
cơ khới nghĩa chín muỗi. 

Hội nghị Trung ương lần thứ 8 nêu rõ: 

* Muôn chuân bị lực lượng cho một cuộc khởi nghĩa thì Đảng ta phải: 

*1- Mở rộng và củng cô các tổ chức cứu quốc. 

*2- Mở rộng các tô chức vào các nơi thành thị, sản nghiệp, hầm mỏ, đồn điền. 

“3- Mớ rộng tô chức vào các tính phong trào còn yếu ớt và dân tộc thiểu số. 

*4~ Đào luyện cho các đảng viên có một tỉnh thần cương quyết hy sinh. 

“§- Đào luyện cho các đảng viên đủ năng lực và kinh nghiệm, đủ sức chỉ huy và 
xoay xở tình thế. 

*6- Phải có những tổ chức tiểu tổ du kích và tổ chức binh lính...” 

Khi bản thân khởi nghĩa, V. Lê-nin nhấn mạnh rằng “khởi nghĩa phải dựa vào 
cao trào cách mạng của quần chúng”, chứ “không được dựa vào một cuộc âm mưu”. 
Không phải nói đến chuẩn bị một cuộc khởi nghĩa vũ trang, nói đến khởi nghĩa, là 
không còn coi trọng phong trảo chính trị của quản chúng nữa; ngược lại. nêu không có 
phong trào chính trị sâu rộng của quần chúng cách mạng thì không thể có khởi nghĩa 
thắng lợi. Vì vậy mà muốn chuẩn bị tốt khởi nghĩa vũ trang thì công việc chủ yếu hơn 
hết, quan trọng hơn hết là phải tuyên truyền tổ chức quần chúng, phái "mở rộng và 
củng cố các tổ chức cứu quốe”. Chỉ trên cơ sở những tổ chức chính trị vững mạnh mới 
có thể gây dựng những tổ chức nứa vũ trang vững mạnh, mới có thể tiễn tới tổ chức ra 
những tổ du kích, những đội du kích có liên hệ mật thiết với quần chúng cách mạng, 
do đó mà có điều kiện để hoạt động, đề phát triển. 
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Trong những năm đầu, phong trào chính trị của nhân dân chưa lên mạnh. lực 
lượng của địch còn ổn định, việc chuẩn bị khới nghĩa vũ trang càng phải lấy công tác 
vận động chính trị trong quần chúng làm chính, Công tác tuyên truyền tổ chức quần 
chủng khắp cả nước, nhất là ở những địa bàn xung yếu, có một tầm quan trọng quyết 
định. Trung ương Đảng đã sớm chọn miễn rừng núi Việt-Bắc đẻ xây dựng căn cứ vũ 
trang, lây hai vùng Bắc-sơn ~ Vũ-nhai và Cao-bằng làm hai điểm trung tâm. Căn cứ 
vũ trang trong diều kiện lúc bấy giờ phải là những căn cứ bí mật, phải là những địa 
phương có phong trào cách mạng vững, có tổ chức quần chúng mạnh; dựa trên những 
tổ chức chính trị của quần chúng, mà gây dựng các tố chức tự vệ và tự vệ chiến đấu, 
rồi tiến lên tiểu đội vũ trang hoặc trung đội vũ trang thoát ly hay nửa thoát ly trong 
địa phương, và tùy điều kiện mà tiến đến những đội du kích lớn hơn. Các hình thức tổ 
chức cán bộ bí mật, tổ bí mật quân sự hóa, tổ xung phong vũ trang, tiểu đội và trung 
đội vũ trang địa phương đều đã dần dần xuất hiện. Phương châm hoạt động thích hợp 
nhất là phương châm vũ trang tuyên truyền, chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền 
trọng hơn tác chiến, dùng hoạt động vũ trang mà bảo vệ và cúng cô, phát triển cơ sở 
chính trị, do củng cổ và phát triển cơ sở chính trị mà tiến tới một bước củng cố và phát 
triển lực lượng nửa vũ trang và vũ trang. Các tổ chức nửa vũ trang hay vũ trang nói 
trên nhất thiết phải bí mật, hoạt động tuyên truyền hay trừ gian có trọng điểm, hay tác 
chiến nhất thiết phải “bí mật nhanh chóng, đi không thấy bóng, đến không thấy hình”, 
phải giữ thế đấu tranh hợp pháp cho quần chúng rộng rãi. Vấn đề lập chính quyền cách 
mạng chưa đặt ra. 

Có những vùng quần chúng hoàn toàn tham gia hội cứu quốc, ban Việt -minh 
xã nghiễm nhiên có đủ uy tín đối với quần chúng như một tổ chức chính quyền cách 
mạng bí mật. Nhưng ngay ở địa phương đó, chúng ta cũng chưa đánh đổ chính quyền 
của địch, mà chỉ tìm cách tranh thủ, sử dụng. Chính theo phương hướng nói trên mà 
Trung ương Đảng đã ra chỉ thị cho các tổ chức cứu quốc quân ở Bắc-sơn-Vũ-nhai. 
Chính theo phương hướng nói trên mà Hồ Chủ tịch đề ra phương châm vũ trang tuyên 
truyền cho các tổ chức vũ trang ở Cao-bằng-Bắc-cạn, nhất là khi ra chỉ thị thành lập 
đội Việt-nam Tuyển truyền Giải phóng quân. Kinh nghiệm chứng tỏ rằng trong thời kỳ 
đầu của cuộc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, không nắm vững phương châm công tác 
nói trên thì thường đưa lại khó khăn và tổn thất tạm thời cho phong trào cách mạng, do 
đó ảnh hưởng đến công việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. 

Với cuộc Nhật đánh Pháp ngày 9-3-1945, tình hình lại có những biến chuyển 
lớn. Phát xít Pháp đã bị ngã gục. Phát xít Nhật là kẻ thù chính duy nhất của nhân dân 
Việt-nam bấy giờ thì chưa kịp củng có nền thống trị của chúng ở Đông-đương, lại đang 
bị thất bại liên tiếp trên các mặt trận. Trung ương Đảng nhận định rất sáng suốt và kịp 
thời tình hình khủng hoàng chính trị mới do cuộc đảo chính của phát xít Nhật gây ra, 
đề ra chỉ thị “phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho 
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cuộc Tổng khởi nghĩa”, tích cực xúc tiễn công tác chuẩn bị đề “sẵn sàng chuyển qua 
hình thức Tống khới nghĩa một khi đã đủ điều kiện”. Trung ương Đảng lại đề ra chủ 
chương "phát động chiến tranh du kích chiếm căn cứ dịa”, thống nhất các lực lượng 
vũ trang, tổ chức chính quyền cách mạng ở những vùng có quân du kích hoạt động và 
chính quyền bí mật ở những nơi có cơ sở quần chúng khá. 


Từ Cao-bằng-Bắc-cạn, đến Thái-nguyên-Tuyên-quang và một số địa phương ở 
vùng trung du, các đơn vị giải phóng quân và Cứu quốc quân đánh vào các châu huyện, 
lập nên chính quyền cách mạng. Phong trào đánh phá kho thóc phát triển rầm rộ khắp 
nơi. các đội danh dự của Việt-minh hoạt động ngay ở giữa các thành thị. Các tổ chức 
tự vệ và tự vệ chiến đấu, các tổ chức Ủy ban nhân dân và Ủy ban giải phóng lan rộng 
khắp nơi các địa phương. Ở Quảng-ngãi, đội du kích Ba-tơ ra đời. Không khí tiền khởi 
nghĩa sôi sục. 

Tháng 4 năm 1945, Hội nghị quân sự Bắc-kỳ quyết định thống nhất các lực 
lượng vũ trang cách mạng lấy tên là Việt-nam Giải phóng quân và thành lập các chiến 
khu, tô chức Ủy ban quân sự cách mạng miễn Bắc. Tháng 6 năm ấy, Khu giải phóng 
được thành lập, mười chính sách Việt-minh được thi hành khắp 6 tỉnh của Khu giải 
phóng. Khí thế của Việt-minh càng lên mạnh. Ảnh hưởng của khu giải phóng và của 
Quân giải phóng lan rộng nhanh chóng, càng cô vũ nhân đân ta tích cực chuẩn bị để 
đón thời cơ, làm cho các tầng lớp lưng chừng dần ngả về phía cách mạng, hàng ngũ 
địch ngày càng bị hoang mang và phân hóa. 

Thực tế, công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang từ tháng Š -1945 đã bước vào 
một thời kỳ mới mà đặc điểm là cao trào kháng Nhật cứu nước lên mạnh khắp nơi, 
chiến tranh dụ kích cục bộ được phát động, chính quyền cách mạng địa phương được 
thành lập, căn cứ địa kháng Nhật được xây dựng. Sự lãnh đạo của Đảng ta đã đưa 
phong trảo tiến lên một cách mạnh bạo và vững chắc. 

3— Tổng khởi nghĩa tháng Tám thu được thắng lợi là vì Trung ương Đáng 
ta đã ra một cách chính xác và sáng suốt những điều kiện như thế nào thì cuộc 
Tổng khởi nghĩa có thể bùng nỗ và thu được thắng lợi, do đó mà động viên toàn 
Đáng và toàn dân, phát huy tỉnh thần kiên quyết, đũng cám và tỉnh thần tích 
cực, sáng tạo của quần chúng. 

J. Sta-lin nói đến khởi nghĩa đã nêu vấn đề chọn thời cơ là một trong những điều 
kiện chủ yếu đã đưa cuộc khởi nghĩa đến thắng lợi: “Chọn cho thật đúng thời cơ để 
đánh đòn quyết định, thời cơ để bắt đầu khởi nghĩa, tức là lúc mà cuộc khủng hoảng đã 
phát triển đến cực độ; lúc mà đội tiên phong đã sẵn sàng chiến đấu đến cùng; lúc mà 
những lực lượng hậu bị đã sẵn sàng ủng hộ đội tiên phong và lúc mà hàng ngũ địch dã 
hỗn loạn nhất”. 
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Đảng ta đã có kinh nghiệm xương máu của cuộc bạo động Nghệ-tĩnh, của 
cuộc khởi nghĩa Nam-kỳ. Các kinh nghiệm đó đã nói lên tầm quan trọng quyết 
định của vẫn để khởi nghĩa. Cho nên, ngay từ năm 1941, Hội nghị Trung ương lần 
thứ 8 đã chú trọng nêu lên rõ trong điều kiện như thế nào thì có thể lãnh dạo nhân 
dân đứng lên khởi nghĩa: “Cuộc cách mạng Đông-dương phải kết thúc băng một 
cuộc vũ trang khởi nghĩa; muốn gây một cuộc khởi nghĩa vũ trang, phải nhằm vào 
những điều kiện sau đây: 

*~ Mặt trận cứu quốc đã thống nhất toàn quốc ; 

* — Nhân dân đã không thể sống được nữa dưới ách Pháp-Nhật, mà sẵn sàng hy 
sinh bước vào cuộc khởi nghĩa ; 

+ — Phe thống trị Đông-đương bước vào con đường khủng hoảng về kinh tế, 
chính trị và quân sự ; 

* ~ Những điều kiện khách quan thuận lợi cho cuộc khởi nghĩa như quân Tàu đại 
thắng quân Nhật, cách mạng Pháp hay cách mạng Nhật nồi dậy, phe dân chủ đại thắng 
ở Thái-bình-dương, ở Liên-xô, cách mạng các nước thuộc địa Pháp-Nhật sôi nỗi, và 
nhất là quân Tàu hay quân Anh-Mỹ vào Đông-đương.” 

Chỉ thị Sửa soạn khởi nghĩa của Tông bộ Việt minh tháng 5 năm 1944 lại nêu rõ 
vấn đề phải lãnh đạo nhân dân nổi dậy vào lúc nào: 

* Vào lúc: 

* 1, — Hàng ngũ quân thù chia rẽ hoang mang đến cực điểm. 

“2, — Các đoàn thể cứu quốc và các chiến sĩ cách mạng đã quyết tâm nổi dậy 
giết giặc. 

“3, — Đông đảo quần chúng nhân dân đã nhiệt liệt tán thành khởi nghĩa, đã quyết 
tâm giúp đội tiên phong. 

“Nếu ta nhằm đúng thời cơ phát động khởi nghĩa thì nhất định cách mạng dân 
tộc giải phóng của chúng ta phải thắng. Phải luôn luôn tỉnh táo bắt mạch phong trảo, 
dò xét tình hình quần chúng; nhận rõ thời cục thế giới và tình hình mỗi lúc đặng năm 
lây thời cơ tốt, kịp thời lãnh đạo quần chúng nhân dân nỗi dậy.” 

Sau khi Nhật đánh đỗ Pháp, trong chỉ thị lịch sử ngày 12 tháng 3 năm 1945, 
“Trung ương Đảng đã nhận định sáng suốt rằng bấy giờ tình hình đã có nhiều thuận lợi 
mới, nhưng “điều kiện khởi nphĩa chưa chín muỗi”, đồng thời lại chỉ rõ thêm một bước 
là khi quân đồng minh kéo vào Đông-dương, khi phát xít Nhật đưa quân ra ngăn cản 
quân Đồng minh, để phía sau lưng sơ hở thì đó là lúc phát động khởi nghĩa vô cùng 
thuận lợi. Bản chỉ thị nói thêm: “Nếu cách mạng Nhật bùng nỗ về chính quyên cách 
mạng của nhân dân Nhật thành lập, hay nếu giặc Nhật mất nước như Pháp năm 1940. 
và quân đội viễn chỉnh của Nhật mắt tình thân, thì khi ấy dù quân đồng mình chưa đồ 
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bộ. cuộc Tóng khởi nghĩa của ta vẫn có thể bùng nỗ thắng lyi”, Cao trào cách mạng 
trong nước dâng lên cuồn cuộn. thời cục thế giới biến chuyên mau lẹ. Ngày 8-3-1945. 
Hồng quân Liên-xô đánh vào Đông-bắc Trung-quốc. đội quân Quan-đông mạnh nhất 
của Nhật chỉ trong máy hôm đã hoàn toàn tan rã. phát xít Nhật vô cùng nguy khốn và 
sửa soạn dầu hàng không điều kiện. Giữa lúc ấy. Hội nghị Toàn quốc của Dáng đang 
họp ớ Tân-trào đã cùng Tổng bộ Việt-minh quyết định ra lệnh Tông khởi nghĩa, thành 
lập chính quyền nhân dân trong cả nước; Ủy bạn khơi nghĩa toàn quốc dược thành lập. 
Tiếp đó. Đại hội quốc đân họp ớ Tân-trào đã cử ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt-nam. 
tức Chính phủ lâm thời, do Chủ tịch Hồ-chí-Minh lãnh đạo. 

Tin Nhật đầu hàng truyền đến. Thắm nhuần chí thị của Trung ương Đảng, trong 
lúc lệnh Tổng khởi nghĩa chưa đến, đảng bộ và cấp bộ Việt-minh địa phương ở nhiều 
nơi đã lập tức nắm lấy thời cơ. nhân lúc quân Nhật khủng hoảng đến cực độ, bọn bù 
nhìn hoang mang, bình lính bảo an đao động, kịp thời lãnh đạo quần chúng nhân dân 
vùng lên giành chính quyền. Ngày 11-8, nhân đân Hà-tĩnh khởi nghĩa; ngày 12-B lệnh 
khởi nghĩa được công bố trong khu giải phóng. quân giái phóng tấn công vào nhiều 
dồn trại của địch. và mây hôm sau tiễn về giải phóng Thải-neuyên: ngày 13-8 đồng bào 
Quảng-ngãi nồi dậy. Ngày 19-8, khởi nghĩa thăng lợi rực rỡ ở Thủ đô Hà-nội, tiếp đến 
ngày 23-8 thì khởi nghĩa thắng lợi ở Huế; ngày 25-8. khởi nghĩa thắng lợi ở Sài-gòn. 
Ngày 29-8, chỉ đội đầu tiên của Quân giải phóng Việt-nam tiến vào giải phóng thủ đô 
Hà-nội. khắp cá nước. từ thành thị đến nông thôn, hàng chục triệu quần chúng nhất tễ 
vùng lên giành chính quyền từ trong tay phát xít Nhật và bọn bù nhìn thân Nhật, đập 
tan xiềng xích để quốc và phong kiến. Dựa vào lực lượng chính trị mạnh mẽ của nhân 
dân, có lực lượng vũ trang và nửa vũ trang làm trợ lực. lại biết trure lập quân độ: Nhật 
đang hoang mang bỗi rỗi, cuộc Tống khới nghĩa đã bớt được đó máu và nhanh chóng 
thắng lợi từ Bắc chí Nam. Trước khí thế của nhân đân, Bảo-đại thoái vị. Chính phú 
Trần-trọng-Kim quy hàng. Ngày mông 2 tháng 9, Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân. 
Tại vườn hoa Ba-đinh lịch sử, Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn độc lập, nước Việt- 
nam dân chủ cộng hòa ra đời. Một sự kiện lớn lao đã xảy ra ở Đông-Nam châu Á. 

Năm đúng thời cơ, Đảng ta đã đưa cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám đến thắng 
lợi. Nếu cuộc khởi nghĩa nỗ ra sớm thì chắc chăn gặp nhiều khó khăn. Nếu nô ra muộn 
thì rất nguy hiểm; quân đội Tưởng-Giới-Thạch và quân đội Anh đã kéo vào. Đảng ta 
đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền ngay khi quân Nhật mới đầu hàng và 
trước khi quân đội đồng minh vào Đông-đương. Đã kịp thời nắm thời cơ mà cuộc Tổng 
khởi nghĩa đã thành công rực rỡ. 

Những kinh nghiệm nêu lên trên đây cũng là những ưu điểm lớn trong sự lãnh 
đạo của Đảng ta, những nguyên nhân chủ quan đã đưa cuộc Tông khởi nghĩa tháng 
Tám đến thắng lợi. Đương nhiên, thăng lợi của Tông khởi nghĩa tháng Tám còn đo 
những nguyên nhân khách quan rất quan trọng. Đó là điều kiện thuận lợi lớn lao do 
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thắng lợi của Hồng quân Liên-xô và các lực lượng đồng minh đánh bại chủ nghĩa phát 
xít Đức-Ý-Nhật đã tạo nên cho sự nghiệp giải phóng của các dân tộc bị áp bức trên 
thế giới. Trong những ngày khởi nghĩa tháng Tám ở nước ta, kẻ thù của cách mạng đã 
bị khủng hoảng đến cực độ. Sau khi nước Pháp bị Đức xâm chiếm, lực lượng và ảnh 
hưởng của thực dân Pháp ở nước ta đã bị suy yếu rõ rệt. Tiếp đó, do mâu thuẫn gay gắt 
giữa những kẻ cướp nước giành nhau, kẻ thù đã lâu năm thống trị nước ta lại bị phát xít 
Nhật đánh đổ, chính quyền phong kiến tay sai của Pháp cũng theo đó mả tan rã. Còn 
phát xít Nhật là kẻ thù chính của nhân dân ta sau ngày 9-3 thì lúc bấy giờ đã bước vào 
thời kì nguy khốn do những thất bại liên tiếp, chính quyền bù nhìn thân Nhật chưa có 
nên móng vững chắc, không có sức đối phó với phong trào cách mạng đang lên mạnh. 
Đến khi Hồng quân Liên-xô đại thắng, phát xít Nhật đầu hàng, thì tỉnh thần quân đội 
Nhật ở Đông-dương đã khủng hoảng đến tột bậc, mộng tưởng nô dịch nước ta cũng lan 
ra mây khói. Trước tình hình đó ; quần chúng cách mạng thực tế đã biết trung lập quân 
Nhật, nhờ đó mà cuộc Tổng khởi nghĩa đã không vấp phải một sức kháng cự quyết 
liệt và đã thành công nhanh chóng. Nhân tố khách quan hết sức quan trọng nói trên đã 
chứng minh ảnh hưởng và sự giúp đỡ to lớn của các lực lượng xã hội chủ nghĩa, dân 
chủ và hòa bình, và đặc biệt là của thắng lợi to lớn của Hồng quân Liên-xô, đối với 
cách mạng nước ta ; chứng minh cách mạng Việt-nam là một bộ phận của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trên thế giới, chứng minh rằng thời đại chúng ta là thời đại thắng lợi 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng giải phóng dân lộc, thời đại suy yếu và 
tan rã của chủ nghĩa đế quốc thực dân. Điều kiện khách quan quan trọng nói trên không 
hề làm giảm chút nào giá trị của sự lãnh đạo chính xác và sáng suốt của Đăng ta và tác 
dụng của nó đối với thành công của Tổng khởi nghĩa tháng Tám. Chúng ta chỉ so sánh 
tình hình nước ta với tình hình ở một số nước Đông-Nam Á lúc bấy giờ - trong những 
ngày tháng Tám, trong những điều kiện khách quan thuận lợi chung. cách mạng ở các 
nước đó đã không thu được thăng lợi lớn, mà lại còn gặp khó khăn- thì càng nhận rõ 
vai trò quyết định của một sự lãnh đạo đúng đắn. 

Tổng khởi nghĩa tháng Tám quả thật là một thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, của 
Đảng ta. Đây là một cuộc nổi dậy thẳng tợi của nhắn dân mội nước thuộc địa và nửa 
phong kiến, dưới sự lãnh dạo của Đảng cộng sản, trải qua một quá trình đấu tranh 
chính trị lâu dài phát triển lên đầu tranh vũ trang cục bộ trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, 
cuối cùng đã nhằm đúng thời cơ, nhân lúc quân thù đã khủng hoáng đến cực độ, dùng 
lực lượng chính trị của quân chủng là chính, có lực lượng vũ trang và nứa vũ trang 
cách mạng làm trợ lực, anh dũng vùng dậy ở thành thị cũng như ở thôn quê, đập tan 
nền thống trị của đề quốc và phong kiến, lập nên chính quyên dân chủ nhân dân. 
Thành công của Tổng khởi nghĩa tháng Tám chứng tỏ rằng cuộc vận động giải phóng 
của các dân tộc bị áp bức, trong những điều kiện lịch sử nhất định, có thê thông qua 
hình thức khởi nghĩa mà đi đến thắng lợi. 
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Đây cũng là lần đầu tiên nhân dân một nước thuộc địa nhỏ yếu dưới sự lãnh đạo 
của Đáng cộng sản đã anh dũng vùng lên tự giải phóng khỏi xiềng xích của để quốc và 
tay sai. Tông khởi nghĩa tháng Tám đã góp phần xứng đáng của dân tộc Việt-nam vào 
cao trào giải phóng dân tộc trên thế giới đang dâng lên như nước thủy triều từ trong và 
sau đại chiến, báo hiệu chủ nghĩa thực dân đã đến ngày tan rã. 


H 
ĐẢNG TA ĐÃ LÃNH ĐẠO THẲNG LỢI CUỘC KHÁNG CIHÉN LÂU DÀI 
CHÓNG ĐÉ QUỐC PHÁP VÀ CAN THIỆP MỸ 

Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt-nam dân chủ cộng hòa thành lập 
chưa được bao lâu thì ngày 23-9 năm 1945, thực dân Pháp được quân Anh giúp sức đã 
gây hắn ở Sải-gòn, mưu mô xâm lược nước ta một lần nữa. Đồng bào Nam-bộ đã kiên 
quyết đứng lên kháng chiến, Đến 19-12-1946 thì cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nô. 
Đây là cuộc chiến tranh giải phóng lâu đài, gian khỗ và vô cùng anh đũng của toàn dân 
ta chống đề quốc Pháp và can thiệp Mỹ. Cuộc chiến tranh đó đã kéo dài trong 9 năm và 
đã kết thúc bằng thắng lợi to lớn của nhân dân ta trên mặt trận Điên-biên-phủ và ở Hội 
nghị Giơ-ne-vơ. Hòa bình được lập lại ở Đông-đương, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, 
độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta và hai nước Căm-pu-chia và Lào. 
Miễn Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. 

Chín năm kháng chiến thắng lợi là một trang sử hết sức oanh liệt trong quá trình 
vận động giải phóng đân tộc của nhân dân ta. Do đấy mà, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
ta, nhân dân ta từ những ngày đứng dậy chiến đấu ở Nam-bộ cho đến chiến thắng Điện- 
biên-phủ, đã đánh bại được quân đội xâm lược của một đề quốc hùng cường. Bài này 
cố gắng nêu lên một số kinh nghiệm chủ yếu của Đảng ta trong lãnh đạo chiến tranh 
cách mạng. 

1 — Trước hết, cuộc kháng chiến cúa nhân dân ta đã thu được thắng lợi, là 
vì chủ trương đoàn kết toàn dân kiên quyết kháng chiến của Đảng là một chủ 
trương đúng. 

Cũng như vào lúc đại chiến bắt đầu, Đảng ta đã có chủ trương chính sách 
đặt ra vấn đề chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang trong thực hiện giải phóng dân tộc, vào 
những năm 1945-1946, ngay sau khi chế độ đân chủ cộng hòa mới thành lập, Đảng 
ta đã có chủ trương chính sách là ra sức đoàn kết toàn dân, kiên quyết đứng lên 
kháng chiến để bảo vệ những thành quả của Cách mạng tháng Tám, bảo vệ nên độc 
lập mới giành được. 

Từ khi cách mạng mới thành công, Đảng ta đã thấy rõ nguy cơ xâm lược do thực 
dân Pháp gây ra, nên ngay trong Tuyên ngôn độc lập và lời thề độc lập, đã kêu gọi tỉnh thần 
cảnh giác của nhân dân, động viên nhân dân sẵn sàng hy sinh chiến đấu bảo vệ đất nước. 
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Mọi người đều biết: tiếng súng xâm lược của thực dân Pháp đã nỗ ở Sài-gòn, 
trong khi chính quyền nhân dân chưa được củng cô. chúng ta đang gặp những khó 
khăn lớn về mọi mặt. Chưa bao giờ trên đất nước ta lại có nhiều quân đội ngoại quốc 
như lúc bấy giờ. Quân đội Nhật tuy đã đầu hàng nhưng vẫn còn giữ nguyên vũ khí : ớ 
miễn Bắc thì quân Tưởng đã tràn sang, ra sức giúp đỡ cho bọn Việt-nam quốc dân đăng 
lật đồ chính quyền ta : ở miền Nam thì quân đội Anh kéo vào chiếm đóng từ vĩ tuyên 
16, ra sức giúp đỡ cho thực dân Pháp mở rộng chiến tranh xâm lược. 

Dăng ta đã kiên quyết lãnh đạo nhân dân Nam-bộ đứng dậy kháng chiến chống 
thực dân Pháp. Đã tập trung mọi lực lượng chĩa mũi nhọn vào kẻ thù chủ yếu, đối nội. 
Đăng ta đã chủ trương thêm bạn bớt thù, ra sức mở rộng Mặt trận dân tộc thông nhất, 
thành lập Hội liên hiệp quốc dân Việt-nam, đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết, 
trung lập mọi lực lượng có thể trung lập. phân hóa mọi lực lượng có thê phân hóa ; 
đồng thời ra sức củng cố chính quyền, phát triển và củng cố lực lượng vũ tran. tiến 
hành Tông tuyển cử. bầu ra Quốc hội. lập nên Chính phủ liên hợp kháng chiến. Đối 
ngoại, Dáng tà đã chủ trương tìm mọi cách thực hiện chính sách thân thiện với quân 
đội Tướng-Giới- [hạch, có tránh mọi xung đột. Đối với ké thù chủ yếu là thực dân 
Pháp, thi Đảng 1a đã chủ trương một mặt lãnh đạo quân đân Nam-bộ kiên quyết kháng 
chiến chống lại quân đội xâm lược của chúng, trong cả nước thì động viên toàn dân ta 
ra sức ủng hộ Nam-bộ, tăng quân vào miễn Nam, đồng thời tích cực chuẩn bị kháng 
chiến, đẻ phòng chiến tranh lan rộng ; - mật khác, không bỏ cơ hội lợi dựng mâu thuẫn 
giữa Pháp và Tưởng. đàm phán với Chính phủ Pháp. để tranh thủ hòa hoãn. cứu văn 
hòa binh. 

Kết quả của chủ trương và sách lược đúng dẫn đó là giữa ta và Pháp đã đi đến 
ký kết hiệp định sơ bộ 6-3-1946. Phía ta thì nhân nhượng để cho một bộ phận quân đội 
Pháp kéo vào một số địa điểm ở Bắc-bộ, để tiếp phòng quân Tưởng ; phía Chính phủ 
Pháp thì công nhận nước Việt-nam dân chủ cộng hòa là một nước tự do trong liên hiệp 
Pháp, có Chính phủ, có quốc hội, có quân đội, có tài chính v.v...Chúng ta đã gạt được 
20 vạn quân đội Tưởng ra khỏi đất nước. Tiếp đó, quân đội phản cách mạng của bọn 
Việt-nam quốc dân Đảng bấy giờ còn chiếm 5 tỉnh ở biên giới và trung dn Bắc-bộ cũng 
bị tiêu diệt. Chế độ dân chủ cộng hòa đã trở nên vững chãi hơn. 

Với hiệp định sơ bộ. chúng ta đã thực hiện “hòa đẻ tiền”. Khi hiệp định mới được 
ký kết, áo tưởng hòa bình có lúc ảnh hưởng phần nào đến tỉnh thần cảnh giác đối với 
mưu mô phản bội của bọn thực đân. Nhưng nhìn chung, Đảng ta vẫn chú trương một 
mặt ra sức tranh thủ củng cố hòa bình, mặt khác ra sức tăng cường lực lượng chuẩn bị 
đối phó với mọi âm mưu của địch ; một mặt tôn trọng hiệp định đã ký kết, mặt khác 
kiên quyết chiến đấu tự vệ chồng mọi hành động phá hoại hiệp định của địch. Thực dân 
Pháp ngày cảng lộ rõ âm mưu của chúng. Ta càng nhân nhượng, chúng càng lấn tới. 
Chúng ngang nhiên xé bỏ hiệp định đã ký kết. tiếp tục càn quét các vùng bị tạm chiếm 
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ở miền Nam. gây ra hành động khiêu khích. xâm lẫn từng bước ở nhiều địa phương và 
ngay ở Hải-phòng, ở thủ đô Hà-nội. Chúng ra sức thực hiện âm mưu thôn tính nước 
ta. Bởi vậy. khi nhận thấy khả năng duy trì hòa bình không còn nữa. Đảng dã kêu gọi 
toàn đân đứng lên kháng chiến. 

Thực tế đã chỉ rõ cho toàn dân thấy rằng Đảng và Chính phủ ta đã hết sức kiên trì 
chính sách hòa bình, nhưng thực dân Pháp nhất định cướp nước ta một lần nữa, vì vậy 
mà dân ta rõ ràng không còn con đường nào khác là cả nước đứng lên cầm vũ khí kiền 
quyết bảo vệ Tô quốc. Thực tế đã chỉ rõ cho nhân dân Pháp và nhân dân yêu chuộng 
hòa bình thế giới thấy răng: ta thì muốn hòa bình, nhưng thực dân nhất định gây ra 
chiến tranh, do đó mà cuộc kháng chiến của nhân dân ta cảng ngày càng dược sự đồng 
tình ùng hộ rộng rãi ngay ở Pháp và nói chung trên cá thế giới. 

Chủ trương kháng chiến cúa Dảng ta là một chủ trương chính xác. đáp ứng đòi 
hỏi của quần chúng nhân dân đã căm thù bọn thực dân xâm lược đến cực độ. Chính vì 
vậy mả quân và dân ta đã hưởng ứng lời hiệu triệu kháng chiến của Hồ Chủ tịch. không 
quản hy sinh gian khổ, một lòng kháng chiến đến cùng, kiên quyết tiêu diệt quân thù 
cướp nước. 

2 — Trong suốt quá trình kháng chiến, Đảng ta về căn bắn đã nắm vững 
đường lối cách mạng dân tộc dân chủ, do đó mà đã phát động được chiến tranh 
nhân dân, chiến thắng được quân thù. 

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chính là tiếp tục sự nghiệp cách mạng dân tộc 
dân chủ bằng hình thức đấu tranh vũ trang. Cho nên, nắm vững đường lỗi cách mạng 
dân tộc dân chủ trong khi lãnh đạo kháng chiến là một vấn đề mắu chết. một vấn để 
quyết định. 

Như trên đã nói. nước ta vốn là một nước thuộc địa và nửa phong kiến. Xã hội 
nước ta dã biển chuyên lớn qua cuộc Cách mạng tháng Tám. Nền thống trị của chủ 
nghĩa để quốc đã bị đánh đồ. Chính quyền vua quan tay sai của để quốc, đại biểu cho 
bộ phận phản động nhất trong giai cấp phong kiến địa chủ. đã bị đánh đỏ. Tuy nhiên, 
trong xã hội ta. giai cấp phong kiến dịa chủ vẫn tồn tại, vấn để ruộng đất chỉ mới giải 
quyết một phần. 

Quân đội của thực dân Phán trở lại gây chiến tranh xâm lược. Mâu thuẫn cơ bán 
giữa dân tộc ta và chủ nghĩa đế quốc lại xuất hiện trong một trạng thái hết sức gay 
gắt. Kẻ thù ngoại xâm là ai? Rõ ràng là để quốc Pháp. Lúc đầu do Chính phù Pháp 
còn có phần tử tiến bộ tham gia, có sự cần thiết về sách lược, chúng ta đã nêu kẻ thủ 
là thực dân phán động Pháp. Nhưng, về sau, nhất là từ năm 1947 trở đi, Chính phủ 
Pháp trở nên phản động rõ rệt. thì kẻ thù ngoại xâm càng rõ ràng là để quốc Pháp. Đế 
quốc Pháp là kẻ thù xâm lược của dân tộc ta. Đề quốc Pháp đang xâm lược nước ta. 
Trong tình hình đó, nhân tố dân tộc có một vị trí quan trọng bậc nhất. Muốn đánh lại 
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để quốc Pháp, cần phải đoàn kết cá dân tộc, đoàn kết các giai cấp cách mạng, các phần 
tử yêu nước, củng cổ và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất. Đảng ta đã thành công 
lớn trong chính sách đoàn kết toàn dân. Khẩu hiệu “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết — 
thành công, thành công. đại thành công” do Hỗ Chủ tịch nêu lên đã biến thành một sự 
thật vĩ đại. Mặt trận dân tộc thống nhất chống để quốc ở nước ta là một điển hình của 
Mặt trận dân tộc rộng rãi nhất trong một nước vón là thuộc địa. 

Cách mạng dân tộc giải phóng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản không bao 
giờ tách rời cách mạng dân chủ. Nhiệm vụ phản đề và nhiệm vụ phản phong kiến bao 
giờ cũng đi đôi với nhau, mặc dù nhiệm vụ phản đề là cấp bách nhất. Là vì nước ta là 
một nước nông nghiệp lạc hậu, nông dân chiếm tới đại đa số trong nhân dân. Nếu giai 
cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thì giai cấp nông dân là quân chủ lực 
của cách mạng, giàu tinh thần phản đề và phản phong kiến. Cuộc kháng chiến của ta lại 
tiễn hành trong điều kiện dựa vào nông thôn mà xây dựng căn cứ địa, phát động chiến 
tranh du kích để bao vây quân địch ở thành thị, tiền đến giải phóng thành thị. Coi trọng 
vấn đề nông đân, vấn đề phản phong kiến lại càng có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
để đồng bào đây mạnh kháng chiến lâu dài đi đến thắng lợi. 

Trong kháng chiến, Đảng ta đã giải quyết vấn đề phản phong kiến nhằm phát 
động lực lượng của nông dân như thể nảo? Trong cách mạng tháng Tám, sau khi đánh 
đồ chính quyển vua quan, chúng ta đã trừng trị một số việt gian, tịch thu ruộng đất của 
việt ptan chia cho nông dân ; ruộng đất của thực dân cũng được đem tạm cấp. Khi để 
quốc Pháp trở lại xâm lược nước ta thì dần dần hình thành sự cấu kết giữa để quốc và 
bộ phận phản động nhất trong giai cấp địa chủ phong kiến ; mâu thuẫn chủ yếu trong 
xã hội ta lúc bẫy giờ là mâu thuẫn giữa một bên là đân tộc ta, nhân dân fa. một bên là 
để quốc Pháp và bọn phong kiến phản động tay sai. Chúng ta đã nêu lên khẩu hiệu tiêu 
diệt thực dân phản động và bọn việt gian phản quốc. Do đó mà ngay trong những năm 
đầu kháng chiến, một số phần tử phản động nhất trong giai cấp địa chủ đã bị trấn áp 
trong các cuộc điệt tể trừ gian. Ruộng đất của bọn chúng cũng như ruộng đất vắng chủ 
tiếp tục được chia cho nông dân hay giao cho nông dân sử đụng. Như vậy trong thực 
tế, nhiệm vụ phản phong kiến đã được tiếp tục thực hiện. 

Tuy nhiên, trên ý thức tư tưởng cũng như trong các chính sách, đo ảnh hưởng 
của những nhận thức không rõ rệt từ năm 1941 về nội dung của cách mạng dân tộc 
giải phóng, nên trong những năm đầu kháng chiến, nhiệm vụ phản phong kiến có phần 
bị coi nhẹ, vấn đề nông đân không được đặt đúng tầm quan trọng của nó. Đến những 
năm 1949 -1950 vấn để đó mới được đặt ra một cách rõ ràng hơn. Sang năm 1952 — 
1953, Đảng ta chủ trương phát động quần chúng triệt để giảm tô và thực hiện cải cách 
ruộng đất, thực hiện khâu hiệu người cày có ruộng, nhờ đó mà tỉnh thần kháng chiến 
của hàng triệu nông dân được phát động mạnh mẽ, nền tảng công nông liên minh được 
tăng cường, Mặt trận dân tộc thống nhất được vững chắc hơn, chính quyển và quân 
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đội được cúng có. mọi mặt hoạt động kháng chiến được đây mạnh. Cải cách ruộng đất 
có sai lâm. những sai lầm chủ yếu đó đã xảy ra sau hòa bình, nên đã không ảnh hướng 
gì đến kháng chiến. Cần nói thêm rằng. không những ở miễn Bắc, cải cách ruộng đất 
được thực hiện, mà ở Nam-bộ từ năm 1951, Đảng ta cũng đã thực hiện chia ruộng đất 
cho nông dân. Thực hiện cải cách ruộng đất trong kháng chiến là một chủ trương chính 
xác của Đảng ta, một chủ trương có tính sáng tạo. 

Nhìn chung lại, trong suốt quá trình cuộc kháng chiến, Đảng ta đã nắm vững 
đường lối cách mạng dân tộc dân chủ. Chính vì vậy mà Đảng ta đã động viên được 
toàn dân đứng dậy. phát động được chiến tranh nhân dân, đem sức mạnh rát lớn của 
toàn dân mà đánh bại kẻ thù xâm lược. 


Ngay khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Đảng ta đã ra chỉ thị: kháng chiến toàn 
dân, kháng chiến toàn điện. Đó là nội dung cơ bản của chiến tranh nhân dân. Nội dung 
đó, trải qua thực tiễn những năm kháng chiến, càng trở nên phong phủ và cụ thê, nhất 
là từ khi chiến tranh du kích được phát động, và từ khi vấn đề nông dân được coi trọng 
đúng mức đi đôi với vẫn đề dân tộc. 

Vì mục đích chính trị của cuộc kháng chiến là độc lập và ruộng đất, vì mục 
đích đó phù hợp với nguyện vọng cơ bản và sâu xa của toàn dân, cho nên toàn dân ta 
đã đứng lên giết giặc cứu nước, Hồ Chủ tịch kêu gọi: "Bất kỳ đàn ông đàn bà, bất kỳ 
người giả người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, đân tộc, hễ là người Việt-nam thì 
phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm 
dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuông, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống 
thực dân cứn nước.” Nhân dân Việt-nam đã hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, ức 
triệu người như một đứng dậy kháng chiến, giết giặc cứu nước. Cuộc chiến tranh nhân 
dân đó, đứng về lực lượng mà nói, chủ yếu là một cuộc chiến tranh nông dân: nông 
dân ta từ lâu đã chiến đấu đưới ngọn cờ của Đảng, trong Cách mạng tháng Tám đã nồi 
đậy giành chính quyền, suốt trong cuộc kháng chiến lâu đải gian khổ cũng đã có một 
vai trò lớn lao và quan trọng. 

Thật vậy, cuộc kháng chiến của chúng ta là một cuộc chiến tranh nhân dân. Trước 
mặt trận thì quân đội xưng phong giết giặc; ở hậu phương thì nhân dân ra sức tăng gia 
sản xuất, nông dân trên đồng ruộng, công nhân trong xưởng quân giới. để cung cấp 
bộ đội, phục vụ tiễn tuyến. Lực lượng vũ trang của nhân dân là quân đội chủ lực, lại 
là bộ đột địa phương, là dân quân du kích. Với khẩu hiệu toàn dân vũ trang, mỗi một 
người dân là một người lính, mỗi một làng xã là một pháo đài, mỗi một chỉ bộ Đảng. 
mỗi một Ủy ban kháng chiến là một bộ tham mưu. Ở vùng tự do như vậy; ở vùng sau 
lưng địch lại cảng như vậy. 

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta là cuộc kháng chiến toàn diện, Chúng ta 
không những kháng chiến về quân sự, mà còn kháng chiến vẻ chính trị, về kinh tế, về 


x—=== 86Ì ==—= 


ao DẠI TƯỚNG, TÔNG TƯ: 


H VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯ 


văn hóa. Về chính trị, thì đối nội phải tăng cường giáo dục động viên nhân dân. không, 
ngừng tăng cường đoàn kết toàn dân, ra sức đập tan mọi âm mưu chia rễ và lừa phinh 
của địch. đối ngoại phải ra sức tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiễn bộ trên 
thể giới. đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với cuộc đấu tranh của nhân dân Pháp và nhân 
dân các thuộc địa Pháp chống cuộc chiến tranh bản thiu. Về kinh tế, phải ra sức xây 
dựng kinh tế kháng chiến, tăng gia sản xuất, thực hiện tự cung tự cấp đề kiên trì kháng 
chiến lâu dài: đồng thời phải ra sức phá hoại kinh tế địch, chống âm mưu vơ vét nhân 
lực vật lực, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Về văn hóa, phải phát triển văn hóa kháng 
chiến có tính chất quần chúng, nêu cao lòng yêu nước và chí căm thù; đồng thời phải 
tích cực đầu tranh quét sạch ảnh hưởng văn hóa ngu dân ở vùng tự do, chỗng lại văn 
hóa đôi trụy của địch trong vùng tạm chiếm, đập tan luận điệu phản tuyên truyền của 
địch, giữ vững và nâng cao lòng tin tưởng và quyết tâm kháng chiến của toàn dân. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền nhân dân đã đóng một vai trò quan 
trọng trong công cuộc động viên sức người, sức của đẻ kháng chiến. “Tất cả cho tiền 
tuyến, tất cả đề chiến thắng”. đó là khẩu hiệu của toàn dân ta; khẩu hiệu đó biểu thị 
quyết tâm của toàn dân ta. tập trung toàn lực, kháng chiến đến cùng. để đánh đỗ đề 
quốc Pháp và bọn tay sai, để giải phóng đất nước, để giành cho được độc lập và ruộng 
đất. Đó là khâu hiệu của chiến tranh nhân dân. 

3- Đăng ta đã đề ra phương châm chiến lược đúng đắn: trường kỳ kháng 
chiến, tự lực cánh sinh; đề ra phương châm tác chiến thích hợp; du kích chiến 
tiến lên vận động chiến. 

Bước vào kháng chiến, Đảng đã nhận định một cách chính xác chỗ mạnh chỗ 
yếu của địch và ta, nhận rõ sự so sánh lực lượng giữa địch và ta, nhận rõ âm mưu chiến 
lược của địch để xác định phương châm chiến lược của ta. 

tề phía địch, thì chúng là một nước để quốc chủ nghĩa, tuy đã suy yếu sau cuộc 
đại chiến thế giới lần thứ hai, nhưng so sánh với chúng ta. thì chúng là một nước mạnh. 
Chúng lại có một quân đội nhà nghề thao luyện, được trang bị bằng vũ khí hiện đại, 
cung cấp dây dủ và có nhiều kinh nghiệm về chiến tranh xâm lược. Chễ yến của chúng 
là, tính chất phi nghĩa của chiến tranh. đo đó mà nội bộ chia rẽ, không được nhân dân 
trong nước ủng hộ, không được dư luận thế giới đồng tình. Quân đội chúng trong buổi 
dầu có mạnh, nhưng tỉnh thần chiến đấu sút kém. Đề quốc Pháp lại còn có nhiều nhược 
điểm và khó khăn như sức người sức của có hạn, như cuộc chiến tranh "bản thiu" bị 
nhân dân trong nước kịch liệt lên án. v.v... 

Về phía ta thì nước ta vốn là một nước thuộc địa và nửa phong kiến mới giành 
được độc lập. lực lượng về mọi mặt chưa được củng cố, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, 
quân đội còn là một dội quân du kích, chưa được thao luyện, vũ khí kém cỏi, cùng cấp 
khó khăn, cán bộ ít kinh nghiệm. Chỗ mạnh của ta là tính chất chính nghĩa của cuộc 
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kháng, chiến, đo đó mà đoàn kết được toàn dân. nhân dân và quân đội sẵn có tính thần 
hy sinh chiến đấu, lại được sự đồng tình của nhân dân thế Hới. 

Dó là đặc điểm chủ yếu của địch và ta trong cuộc kháng chiến vừa qua. Đặc điểm 
đó chỉ rõ chỗ mạnh của địch tức là chỗ yếu của ta, chỗ mạnh của ta cũng là chỗ yêu của 
địch, nhưng chỗ mạnh của địch là tạm thời, chỗ mạnh của ta là căn bản. 

Do những đặc điểm nói trên, nên tư tưởng chiến lược của địch là đánh nhanh, 
Giải quyết nhanh. Vì rằng nêu chiến tranh kéo đài thì ưu điểm của chúng ngày càng 
giảm dần, nhược điểm cúa chúng sẽ ngày càng trầm trọng. Tư tưởng chiến lược đó 
mâu thuẫn với lực lượng có hạn của để quốc Pháp đã bị suy yếu nhiều sau đại chiến. Vì 
vậy mà trong âm mưu xâm lược nước ta, quân địch đã phải bắt buộc kết hợp kế hoạch 
đánh nhanh giái quyết nhanh với kế hoạch xâm lấn từng bước, thậm chí có lúc đã phải 
điều đình với ta để dùng kế hõan binh, chuẩn bị thêm lực lượng, Mặc dù những khó 
khăn trở ngại do nhược điểm của chúng gây nên, mỗi một khi chúng có khả năng là lập 
tức thi hành trở lại kế hoạch đánh nhanh giải quyết nhanh. mong kết thúc chiến tranh 
bằng một thắng lợi nhanh chóng. Từ những ngày đầu thực dân Pháp đã có tham vọng 
hoàn thành việc đánh chiếm và “bình định” Nam-bộ trong vòng mấy tuần lễ. Kháng 
chiến toàn quốc bùng nô, sau khi không tiêu diệt được chủ lực của ta ở thành thị, chúng 
đã ra sức tập trung binh lực mở cuộc đại tấn công lên Việt-Bắc, hòng tiêu diệt cơ quan 
đầu não và chủ lực của ta, hòng giành lấy một thắng lợi quyết định. Tần công Việt-Bắc 
thất bại địch bắt buộc phải kéo đài chiến tranh chuyển sang “bình định” vùng sau lưng 
chúng. nhưng vẫn không từ bó chiến lược đánh nhanh giải quyết nhanh. Chúng nhiều 
lần thay đổi tướng tá, đặc biệt là việc cử tướng Na-va sang Đông-đương cũng nhằm 
đánh những đòn quyết định để nhanh chóng kết thúc chiến tranh xâm lược. 

Nhận rõ chỗ mạnh yếu của địch và ta để đối phó với âm mưu chiến lược của 
dịch, Dáng ta đã đề ra phương châm kháng chiến lâu dài. Trước kè địch tạm thời có 
ưu thế, nhân đân ta không có điều kiện để đánh nhanh, thắng chóng. mà cần phái có 
thời gian khắc phục nhược điểm của ta, khoét sâu nhược điểm của địch. Chúng ta cần 
phải có thời gian để động viên, tổ chức và bồi đưỡng lực lượng kháng chiến, để tiêu 
hao lực lượng của địch. dần dẫn chuyên hóa sự so sánh lực lượng. chuyến yếu thành 
mạnh, đồng thời lợi dụng những chuyển biến của tỉnh hình quốc tế ngày càng có lợi 
cho kháng chiến của ta, để cuối cùng chiến thắng kẻ thù xâm lược. 

Quy luật của một cuộc chiến tranh cách mạng lâu dải thông thường trải qua 3 
giai đoạn: phòng ngự, cảm cự và phản công. Cuộc kháng chiến lớn của ta trên phương 
hướng lớn căn bản cũng theo quy luật đó. Thực tế trên chiến trường đương nhiên đã 
diễn ra một cách sinh động và phức tạp hơn. Chấp hành phương châm kháng chiến lâu 
đải, sau một thời gian chiến đấu đã tiêu hao và ngăn chặn quân địch, quân đội ta đã 
thực hiện rút lui chiến lược từ thành thị về nông thôn, để bảo toàn lực lượng, để giữ 
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vững căn cứ địa nông thôn. Sau khi cuộc tiến công của địch lên Việt-Bắc bị thất bại, 
hình thái cầm cự dần dần xuất hiện, chúng ta đã chủ trương phát động rộng rãi chiến 
tranh du kích. Từ 1950 trở đi, chúng ta đã liên tiếp mở những chiến dịch phản công 
cục bộ, giành quyền chủ động trên chiến trường miền Bắc. Chiến dịch Diện-biên-phủ 
đầu 1954 là một cuộc phản công lớn và đã kết thúc cuộc kháng chiến bằng một thắng 
lợi vĩ đại. 

Thấu suốt phương châm chiến lược kháng chiến lâu đài không những là một 
công trình tổ chức to lớn về quân sự và kinh tế mà còn là một quá trình giáo dục và 
dấu tranh tư tưởng trong Đảng và trong nhân dân chống những khuynh hướng sai lầm 
đã từng xuất hiện trong những năm kháng chiến. Đó là khuynh hướng bi quan thất bại, 
cho rằng nước ta đất hẹp, người thưa, kinh tế lạc hậu, lực lượng quân sự non yếu, bởi 
vậy không thê đương đầu với địch. càng không thể kiên trì kháng chiến lâu dài. Đó là 
khuynh hướng chú quan, nóng vội, thắng nhanh biểu hiện trong chủ trương tác chiến 
của một số địa phương lúc mới bắt đầu kháng chiến, không muốn rút quân để bảo toàn 
chủ lực; biểu hiện trong chủ trương muốn tổng phân công đề ra năm 1950 trong lúc 
điều kiện khách quan và chủ quan chưa được đầy đủ. 

Đảng đã ra sức khắc phục những khuynh hướng nói trên, giáo dục cho nhân dân 
nhận rõ khó khăn và thuận lợi, động viên toàn dân giữ vững ý chí chiến đấu. Cuốn 
Kháng chiến nhất định thẳng lợi của đồng chí Trường-Chỉnh đã góp phần quan trọng 
vào việc thầu suốt đường lối chủ trương kháng chiến của Đảng. Ở đây, cần nhắn mạnh 
tác dụng lớn của nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ nhất năm 1951, nhắc nhớ 
toàn Đảng rằng “cuộc kháng chiến của ta là cuộc đấu tranh trường kỳ và gian khổ”, và 
"Tự lực cánh sinh là chính”. Những đợt chỉnh huấn chính trị trong Đảng và quân đội 
và những cuộc tuyên truyền giáo dục trong nhân dân tiền hành theo chỉ thị của Trung 
ương, đã củng cỗ một cách căn bản quyết tâm kháng chiến lâu dài, nâng cao lòng tin 
tưởng của nhân dân vào thắng lợi cuối cùng, làm cho phương châm trường kỳ kháng 
chiến. tự lực cánh sinh cảng thấm nhuẫn vào ý thức của quần chúng. 

Muốn trường kỳ kháng chiến. không thể không nêu cao tỉnh thần ứự iực cánh 
sinh. Trong những năm đầu, khi nhân dân ta còn phải chiến đấu trong hoàn cảnh bị 
bao vây bốn mặt, thì tự lực cánh sinh là một vấn đề tất yếu. Nhân dân ta không còn 
đường nào khác là dựa vào sức mình để đương đầu với giặc. Nêu cao tỉnh thần tự lực 
cánh sinh, quân đội ta đã tìm nguồn cung cấp ở ngoài tiền tuyến, cướp lấy vữ khí địch 
để trang bị cho mình, tiết kiệm đạn dược, đã phát huy tính thần chịu đựng gian khô, 
khắc phục khó khăn, ra sức tham gia sản xuất, tự túc một phần những nhu cầu trong 
đời sống, để giảm nhẹ sự đóng góp của nhân dân. Nhân dân ta đã ra sức xây dựng bậu 
phương, phát triển kinh tế kháng chiến để tự cấp tự túc và cung cấp cho nhu cầu tiền 
tuyến. Chúng ta đã đây mạnh sản xuất về mọi mặt để cung cấp những thứ cần thiết 
cho đời sống của nhân dân, đấu tranh chống âm mưu bao vây kinh tế của địch. Nhiều 
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vùng đất hoang dã được khai phá để tăng thêm sản lượng lương thực, nhiều binh công 
xưởng đã được xây dựng để chế tạo vũ khí cho quân đội giết giặc. Dặc biệt đồng bào 
và bộ đội Liên khu 5 và Nam-bộ đã nêu cao tính thần tự lực cảnh sinh, có nhiều thành 
tích trong việc tự cấp tự túc để bồi đưỡng lực lượng kiên trì kháng chiến trong những 
điều kiện vô cùng khó khăn. gian khổ. 

Từ khi tình hình quốc tế biến chuyển thuận lợi, trong khí chúng ta đang gặp 
nhiều khó khăn, thì trong Đăng và trong nhân dân đã bắt đầu xuất hiện tâm lý trông 
chờ, ý lại vào viện trợ của bên ngoài. Bởi vậy, đồng thời vào việc tiếp tục giáo đục tư 
tưởng trường kỳ kháng chiến, Đảng ta đã chú trọng nhắc nhờ ý thức tự lực cánh sinh, 
chỉ rõ sự đồng tình ủng hộ quốc tế là quan trọng, nhưng phải dựa vào sự cố gắng của 
bản thân thì mới bảo đảm cho sự nghiệp giải phóng của nhân dân ta đi đến thăng lợi. 

Đề kháng chiến thắng lợi, có một phương châm chiến lược đúng đắn vẫn chưa 
đủ, còn phải có phương châm tác chiến thích hợp mới thực hiện được thắng lợi phương 
châm chiến lược đó. Nhìn chung, cuộc kháng chiến của ta là một cuộc chiến tranh đu 
kích tiến dần lên chiến tranh chính quy, từ du kích chiến tiến dẫn lên vận động chiến 
kết hợp với bộ phân công kiên chiến. Về cơ bàn, chúng ta đã nắm được quy luật đó, cho 
nên đã thắng lợi, nhưng không phải chúng ta đã nắm vững ngay từ đầu mà phải trải qua 
một quá trình thử thách và rèn luyện trong thực tế của chiến tranh. 

Trong cuộc kháng chiến vừa qua, du kích chiến đã đóng vai trò chiến lược hết 
sức quan trọng. Du kích chiến là hình thức tác chiến của nhân dân quần chúng, của 
nhân đân một nước yếu, với trang bị kém cỏi đứng lên chỗng lại một quân đội xâm 
lược có trang bị kỹ thuật mạnh hơn. Đó là một lỗi đánh của chiến tranh cách mạng 
dựa vào tỉnh thần anh dũng mà chiến thắng vũ khí hiện đại, địch mạnh thì tránh, địch 
yếu thì đánh, khi phân tán, khi tập trung, khi đánh tiêu hao, khi đánh tiêu diệt, chủ 
trương đánh địch ở khắp mọi nơi, khiến chúng đi đến đâu cũng bị chìm ngập trong 
một bề người vũ trang chống lại, khiến tỉnh thần chúng bị uy hiếp, lực lượng bị hao 
mòn. Ngoài những bộ phận phân tán để tiêu hao quân địch, trong những điều kiện 
thích đáng, cần tập trung một bộ phận sinh lực lớn hơn đẻ thực hiện ưu thế trong chiến 
đầu trên một địa điểm nhất định, trong một thời gian nhất định, nhằm mục đích tiên 
diệt quân dịch. Lấy những thắng lợi trong nhiều cuộc chiến đấu nhỏ góp gió thành bão 
tiêu hao dần sinh lực địch, bồi dưỡng dần lực lượng của ta. Cần lấy việc tiêu diệt địch 
làm mục đích chính của cuộc chiến đấu, không vì giữ đất hay chiếm đất mà tiêu hao 
sinh lực của ta, như vậy là để tạo điều kiện cuối cùng tiêu diệt toàn bộ quân địch, giải 
phóng lãnh thổ. 

Du kích chiến rõ ràng là một hình thức tác chiến thích hợp với đặc điểm của 
cuộc kháng chiến của ta. Trong thời gian đầu kháng chiến, ở nước ta thực tế đã không 
có và không thể có chiến tranh chính quy, mà chỉ có chiến tranh du kích. Khi cuộc 
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kháng chiến bắt đầu ở Nam-bộ, chúng ta đã chủ trương đánh du kích. thực tế chiến 
tranh du kích đã hình thành. Nhưng đến khi chiến tranh toàn quốc kháng chiến bùng 
nô thì chủ trương du kích chiến là chính đã không được đề ra rõ rệt. Bước vào thu đông 
năm 1947, Trung ương Đảng đề ra nhiệm vụ phát động chiến tranh du kích rộng rãi 
khắp những địa phương tạm bị chiếm. Một bộ phận của quân chủ lực đã được phân 
tán thành đại đội độc lập, đi sâu vào sau lưng địch, đề tuyên truyền nhân dân, bảo vệ 
cơ sở, phát triển chiến tranh du kích. Chủ trương đại đội độc lập đi đôi với tiểu đoàn 
tập trung là một kinh nghiệm thành công lớn trong việc chỉ đạo chiến tranh du kích. 
Chiến tranh du kích đã phát triển rộng rãi, nhiều hậu phương của địch đã biến thành 
tiền phương của ta. 

Đề đối phó với chiến tranh du kích ngày càng lan rộng, địch đã ra sức cản quét 
đi lại nhiều lần, với binh lực ngày cảng lớn. Mục đích càn quét của địch là tiêu diệt bộ 
đội du kích, phá hoại cơ sở chính trị, tàn phá mùa màng, vơ vét tài sản, hòng đè bẹp 
lực lượng kháng chiến của ta, “bình định” hậu phương của chúng. Bởi vậy, càn quét và 
chống càn quét đã trở thành hình thức chủ yếu của chiến tranh du kích ở vùng sau lưng 
địch. Qua những trận chống cản, nhân dân ta đã nêu cao tỉnh thần chịu đựng gian khổ 
và chiến đấu anh đũng đến cao độ, đã sáng tạo ra những hình thức chiến đấu vô cùng 
phong phú. Đề giữ vững và phát triển chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch, Đảng 
ta đã khéo lãnh đạo việc kết hợp đấu tranh chính trị, kinh tế với dấu tranh vũ trang. 
Đảng đã hết sức tranh thủ những cơ hội thuận lợi để đưa quần chúng tiến lên đấu tranh 
vũ trang, phát triển lực lượng ta, tiêu diệt và tiêu hao lực lượng địch, chuyển vùng tạm 
chiếm thành vùng du kích, hay vùng du kích thành vùng căn cứ. Khi gặp tình hình khó 
khăn, Đảng đã khéo léo chuyển phong trào xuống kịp thời để giữ vững lực lượng, bảo 
toàn cơ sở. Chiến tranh đu kích ở vùng sau lưng địch đã biểu hiện đến cao độ ý chí sắt 
đá và tinh thần vô cùng đũng cảm của nhân dân ta, đồng thời cũng nói lên sự lãnh đạo 
tài tình của Đảng. 

Đứng về chiến lược mà nói, du kích chiến gây nhiều khó khăn và tổn thất cho 
địch, nhưng đu kích chiến chỉ có thể tiêu hao quân địch. Muốn tiêu diệt được nhiều 
sinh lực địch, giải phóng được đất đai, đu kích chiến phải tiễn dần lên vận động chiến. 
Do cuộc kháng chiến của ta là một cuộc chiến tranh cách mạng lâu đải, cho nên du kích 
chiến không những có thế mà còn cần phải tiến lên vận động chiến. Trong chiến tranh 
du kích, bộ đội ta được rèn luyện dân, từ tác chiến với đơn vị nhỏ tiến lên tác chiến với 
đơn vị lớn hơn, từ tác chiến phân tán tiến lên tác chiến tập trung hơn. Du kích chiến dần 
dần phát triển thành vận động chiến - một hình thức tác chiến trong đó những nguyên 
tắc tác chiến chính quy đã xuất hiện dần và ngày càng phát triển, nhưng vẫn còn mang 
tính chất du kích. Vận động chiến là lối đánh của bộ đội tập trưng. của bộ đội chủ lực, 
tập trung một lực lượng tương đối lớn, hoạt động trên một chiến trường tương đối 
rộng, nhằm nơi địch tương đối sơ hở mà tấn công, nhằm tiêu diệt sinh lực địch, tiến 
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thật sâu, rút thật nhanh. tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt đến cao độ. Theo sự phát 
triển của cuộc kháng chiến, địa vị chiến lược của vận động chiến ngày cảng trở nên 
quan trọng. Nó có nhiệm vụ tiêu điệt những bộ phận ngày càng lớn của địch để thực 
hiện việc bồi dưỡng lực lượng ta. trong khi du kích chiến có nhiệm vụ tiêu hao, phá tan 
lực tượng dự trữ của dịch. Chính vì vậy vận động chiến phải đi đôi với tiêu diệt chiến. 
Vì rằng, có tiêu điệt được sinh lực địch, mới đánh tan được các cuộc tấn công lớn của 
địch. bảo vệ căn cứ địa. bảo vệ hậu phương, tiến lên chủ động tán công, tiêu diệt từng 
bộ phận sinh lực địch ngày càng quan trọng, giải phóng từng địa phương ngày càng 
rộng lớn, tiến tới tiêu điệt toàn bộ quân địch, giái phóng hoàn toàn đất nước. 

Chấp hành phương châm đưa du kích chiến tiến dần lên vận động chiến, ngay 
từ đầu, trong bộ đội du kích của ta, ngoài bộ phận hoạt động phân tán, đã có bộ phận 
hoạt động tập trung. tức là những mầm mống đầu tiên của vận động chiến. Năm 1947. 
với chủ trương đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung. chúng ta đã bất đầu học tập tiến 
lên đánh tập trung hơn, tiến lên đánh vận động chiến. Năm 1948, bộ đội ta đã đánh 
những trận phục kích, tập kích tương đối lớn với một hay nhiều tiểu đoàn. Năm 1949, 
ta đã mở những chiến dịch nhỏ, không những ở Bắc-bộ mà cả ở những chiến trường 
khác. Từ năm 1950, quân ta bắt đầu mở những chiến dịch quy mô ngày càng lớn, làm 
cho vận động chiến chiếm một vị trí chủ yếu trên chiến trường Bắc- bộ. trong lúc đó 
thì thành phần công kiên chiến ngày càng tăng thêm, biểu hiện rõ rệt trong chiến dịch 
Điện-biên-phủ vĩ đại. 

Chúng ta thường nói: chiến tranh du kích phải sình sôi nảy nở. Du kích chiến 
muốn tồn tại và phát triển nhất định phải phát triển thành vận động chiến, đó là một 
quy luật. Vì rằng, trong điều kiện cụ thể của cuộc kháng chiến nước ta, không có du 
kích chiến thì không có vận động chiến; nhưng nếu du kích chiến mà không tiến lên 
vận động chiến thì không những nhiệm vụ chiến lược tiêu điệt sinh lực địch không 
thực hiện được, mà chính bản thân du kích chiến cũng không thê duy trì và phát triên. 
Nói rằng cần phát triển du kích chiến lên vận động chiến tuyệt đối không có nghĩa là 
gạt bỏ du kích chiến, mà là trong chiến tranh du kích được phát triển rộng rãi, đã dần 
dần trưởng thành nhữnh bộ đội chủ lực có thể chấp hành nhiệm vụ vận động chiến, 
xoay quanh chủ lực đó vẫn phải có đông đảo bộ đội du kích và chiến tranh du kích. 

Một khi trên chiến trường của chiên tranh du kích, đã xuất hiện vận động chiến, 
thì giữa hai hình thức tác chiến đó, phải có sự phối hợp chặt chẽ và đúng dẫn, mới đây 
mạnh được cuộc kháng chiến tiến lên, mới tiêu hao và tiêu diệt được nhiều địch, mới 
thu được thăng lợi ngày càng lớn. Đó lại là một quy luật nữa trong chỉ đạo chiến tranh. 
Một mặt. cần phát triển chiến tranh du kích, đề lợi dụng hết những điều kiện thuận lợi 
mới do vận động chiến tạo ra, để phối hợp với vận động chiến tiêu hao và tiêu diệt thật 
nhiều địch. qua những thắng lợi đó mà tiếp tục đây vận động chiến tiến lên. Mặt khác, 
phải đây mạnh vận động chiến đẻ tiêu diệt nhiều sinh lực địch. đồng thời tạo điều kiện 


==== 867 ==== 


_ ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CŨA HÒA BÌNH 


thuận lợi mới cho chiến tranh du kích phát triển mạnh hơn. Trong quá trình phát triển 
của vận động chiến, do hình thái địch ta trên chiến trường, nên thành phần công kiên 
chiến đã xuất hiện dần. Công kiên chiến đã trở nên bộ phận của vận động chiến và 
ngày càng phát triển lên mãi, càng chiếm vị trí quan trọng hơn. 

Sự chỉ đạo chiến tranh cần có quan hệ đúng đắn giữa các hình thức tác chiến. 
Lúc đầu, phải năm vững hình thức du kích chiến và phát triển nó lên. Sang một thời 
kỳ mới, vận động chiến xuất hiện, thì phải nắm vững sự phối hợp giữa hai hình thức, 
du kích chiến là chủ yếu, vận động chiến là thứ yếu nhưng ngày càng quan trọng. Lại 
đến một thời kỳ mới cao hơn, vận động chiến tiến lên địa vị chủ yếu, lúc đầu mới chủ 
yếu trên một chiến trường -hình thải phản công cục bộ xuất hiện-, rồi trở nên chủ yếu 
trên phạm vi ngày cảng rộng hơn; lúc này, du kích chiến càng phát triển mạnh, nhưng 
so với vận động chiến thì từ địa vị chủ yếu trên chiến trường cả nước đi đến địa vị thứ 
yếu nhưng quan trọng, lúc đầu trên một chiến trường nào đó, về sau trên một phạm vi 
ngày càng rộng hơn. 


Trong thực tiễn của chiến tranh giải phóng, đã có những chiến trường vì không 
kiên quyết đưa du kích chiến tiến lên vận động chiến, nên đã gặp nhiều khó khăn ; 
cũng có những chiến trường vì nóng vội đây mạnh vận động chiến nền đã ảnh hưởng 
không tốt đến du kích chiến, do đó vận động chiến cũng gặp khó khăn - hiện tượng này 
tương đối phổ biến khi có khẩu hiệu chuẩn bị tổng phản công, nhưng sau một thời gian 
đã được khắc phục. Nhìn chung, qua sự thử thách và rèn luyện, sự chí đạo của ta căn 
bản đã nắm vững mối quan hệ nói trên, do đó mà đã giành được thắng lợi. Chiến dịch 
Hòa-binh là một điển hình của sự phối hợp giữa du kích chiến và vận động chiến, trên 
chiến trường Bắc-bộ. Chiến dịch Điện-biên-phủ và các chiến dịch Đông -Xuân 1953 
— 1954 lại là một điển hình cực kỳ thành công của sự phối hợp giữa vận động chiến và 
du kích chiến, giữa chiến trường chính diện và chiến tranh sau lưng dịch, giữa chiến 
trường chính và chiến trường phối hợp trong phạm vi cả nước. 

Với hình thức tác chiến du kích và vận động, do điều kiện địch và ta về lực 
lượng, về bố trí, về địa hình. v.v... trên chiến trường đã diễn ra hình thái vùng tự do và 
vùng địch kiểm soát xen kẽ, chia cắt lắn nhau, bao vây lẫn nhau ; trong vùng địch kiểm 
soát, lại có vùng du kích và căn cứ du kích, lại là một hiện tượng xen kẽ, chia cắt. bao 
vây nữa. Quá trình phát triển của chiến tranh là quá trình vùng tự đo và vùng du kích 
của ta ngày cảng mở rộng, vùng tạm chiến của địch ngày càng thu hẹp, đi đến từng địa 
phương rộng lớn được giải phóng, đến toàn miễn Bắc ta được giải phóng. 

Chiến lược trường kỷ kháng chiến, phương châm tác chiến từ chiến tranh du kích 
tiễn dần lên chiến tranh chính quy, với các bình thức du kích chiến, vận động chiến bao 
gồm thành phần công kiên chiến, đó là những kinh nghiệm thành công lớn cúa cuộc 
chiến tranh giải phóng dân tộc. Đó là chiến lược chiến thuật của chiến tranh nhân dân, 
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đó là nghệ thuật chỉ đạo quân sự của chiến tranh nhân dân, của chiến tranh cách mạng 
trong một nước nông nghiệp lạc hậu nhỏ yếu, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. 

Trong quá trình chiến tranh giải phóng của đân tộc, xây dựng căn cứ địa để kiên 
trì kháng chiến lâu dài là một vấn để chiến lược quan trọng, lại là một kinh nghiệm 
thành công lớn của Đảng ta. Đi sâu vào nghiên cứu và tổng kết những kinh nghiệm 
phong phú về vẫn đề đó là một điều hết sức cần thiết. 


Thăng lợi của cuộc kháng chiến Việt-nam là thẳng lợi của nhân dân một nước 
vốn là thuộc địa và nửa phong kiến, đất không rộng, người không đông, kinh tế nông 
nghiệp cực kỳ lạc hậu, dưới sự lãnh đạo của đảng tiên phong của giai cấp công nhân, 
đứng đậy vũ trang đấu tranh lâu dài chống lại một nước đế quốc xâm lược. 

Kháng chiến thăng lợi đã làm cho miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, lần đầu 
tiên trong lịch sử cận đại gần 100 năm lại đây, trên một nửa nước ta đã không còn bóng 
dáng của kẻ thù đế quốc và những tên lính thực dân. Kháng chiến thắng lợi đã tạo điều 
kiện đề triệt để hoàn thành cách mạng ruộng đất lần đầu tiên sau mấy nghìn năm phong 
kiến, trên một nửa nước ta, chế độ bóc lột của giai cấp địa chủ đã được vĩnh viễn thủ 
tiêu. Kháng chiến thắng lợi đã tạo điều kiện cho cách mạng nước ta ở miễn Bắc giải 
phóng, tiến lên giai đoạn xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, việc khôi phục kinh tế đã thực 
hiện, cải cách ruộng đất đã hoàn thành, nhân dân ta đang ra sức đây mạnh công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm cho miền Bắc trở nên cơ sở 
ngày càng vững mạnh cho cuộc đấu tranh đẻ thực hiện thống nhất nước nhà, tiếp tục 
hoàn thành cách mạng dân tộc và dân chủ trong cả nước. 

Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta đã tiếp tục sự nghiệp vẻ vang của 
Cách mạng tháng Tám, nêu cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân, 
đã chứng minh một cách hùng hồn rằng: ?rong điều kiện thể giới ngày nay, một dân 
tộc dù là nhỏ yếu, một khi đã đoàn kết đứng lên, dưới sự lãnh đạo của giải cấp công 
nhân, kiên quyết đấu tranh cho độc lập và dân chủ, thì họ có đủ tình thân và lực lượng 
để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Cuộc đấu tranh giải phóng dán tộc đó, trong 
những điều kiện lịch sử nhất định, có thể thông qua hình thức đấu tranh vũ trang lâu 
dài — kháng chiến lâu dài ~ mà đi đến thắng lợi. 

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta thắng lợi đã giáng một đòn nặng nẻ vào hệ 
thống của chủ nghĩa thực dân đang ngày càng tan rã, đã góp phần phá tan âm mưu gây 
chiến của chủ nghĩa đề quốc, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh của nhân dân thể giới 
cho hòa bình, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
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Nói đến các nhân tố thắng lợi một cách toàn điện hơn. thi cuộc kháng chiến của 
nhân dân ta đã thu được thắng lợi, là do có sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp công 
nhân, hai là Đảng ta đã coi trọng vấn đề nông dân và đã tổ chức ra Mặt trận dân tộc 
thống nhất rộng rãi trên cơ sở công nông liên minh vững chắc. ba là do có quân đội 
nhân dân anh dũng, bốn là do có chính quyền thật sự của nhân dân. năm là do có sự 
đoàn kết và ủng hộ của nhân dân các nước anh em và nhân dân yêu chuộng hòa bình 
thế giới, trong đó có nhân dân Pháp và các nước thuộc địa Pháp. Trong phạm vi bài 
này, không đi sâu vào phân tách nguyên nhân thăng lợi một cách toàn diện. mà chỉ nói 
về sự lãnh đạo của Dáng ta, nhằm nêu những kinh nghiệm lớn về lãnh đạo. 


IH 
ĐĂNG TA ĐÃ LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG 
LỤC LƯỢNG VŨ TRANG CÁCH MẠNG CỦA NHÂN DÂN 

Trong cuộc đầu tranh quyết liệt để giải phóng dân tộc, đánh đồ chủ nghĩa đế quốc 
và bè lũ tay sai. nhân dân ta trước hết là quần chúng công nông. dưới sự lãnh đạo cúa 
Đảng ta, đã đứng lên cầm vũ khí, xây dựng lực lượng vũ trang của mình. Lê-nin nói: 
*Mội giai cấp bị áp bức nếu không có gắng học tập sử dụng vũ khí, có được vũ khí, thì 
giai cấp bị áp bức ấy chỉ đáng được đối đãi như nô lệ mà thôi." 

Nhân dân Việt-nam ta đã học tập được sử dụng vũ khí, đã có lực lượng vũ 
trang của mình, cho nên sự nghiệp giải phóng của đân tộc ta đã thu được thẳng lợi 
trên một nửa nước. Từ ngày chính quyền nhân dân thành lập. việc xây dựng lực 
lượng vũ trang cúa nhân dân lại càng cấp bách ; trong lúc kháng chiến thì đó là một 
nhiệm vụ quan trọng bậc nhất, ngày nay trong hòa bình thì cũng vẫn là một nhiệm 
vụ hết sức quan trọng. 

Lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân ta sinh ra trong phong trào đấu tranh 
cách mạng của toàn dân, trước hết là của quần chúng công nông đông đáo. Những nghị 
quyết đầu tiên của Đảng ta đã nêu vấn đề thành lập đội tự vệ công nông, thành lập quân 
đội công nông. Trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, đã từng xuất hiện các đội tự vệ 
đó; những đội tự vệ ấy là mằm mống đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng cúa 
nhân dân dưới tự lãnh đạo của Đảng ta. 

Bước vào đại chiến thế giới lần thứ hai, khi việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang 
đã trở nên nhiệm vụ cấp bách của cách mạng, các lực lượng tự vệ và tự vệ chiến đấu 
lại xuất hiện và phát triển, lúc đầu trong các vùng cơ sớ cách mạng miền rừng núi 
Việt- Bắc. về sau ở nhiều địa phương rộng lớn khắp cả nước. Các đội quân tiền thân 
của quân đội nhân dân lần lượt ra đời: Cứu quốc quân, đội Việt-nam Tuyên truyền 
Giải phóng quân, đội Du kích Ba-tơ. Các đội quân nhỏ bé ấy đã chiến đấu vô cùng 
anh đũng, và đã tồn tại phát triên trong điều kiện hết sức khó khăn, kẻ địch còn mạnh 
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gấp trăm nghìn lần, Với cao trào kháng Nhật năm 1945, chiến tranh du kích được phát 
động, chính quyền Khu giải phóng được thành lập, các lực lượng vũ trang cách mạng 
được thống nhất thành Việt-nam Giải phóng quân. Trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 
Tám. Giải phóng quân củng các lực lượng tự vệ đã cùng nhân dân cả nước nổi dậy 
giành chính quyền. Trong những ngày tháng Tám oanh liệt và sau khi cách mạng thành 
công, hàng ngũ Giải phóng quân đã được mờ rộng hết sức nhanh chóng và trở thành 
quân đội của Nhà nước dân chủ cộng hòa. tức là quân đội nhân dân ngày nay. Những 
năm nói trên có thể coi là thời kỳ hình thành của quân đội. 

Trải qua 9 năm kháng chiến, Quân đội nhân dân đã chiến đầu liên tiếp chống đế 
quốc Pháp và can thiệp Mỹ. Chín năm chiến đấu anh dũng và chiến thắng vé vang đó 
cũng là thời kỳ rèn luyện và trương thành của quân đội ta. Quân dội nhân dân đã trở 
nên ngày càng lớn mạnh, đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, cuối cùng đã kết 
thúc cuộc kháng chiến bằng chiến thắng Điện-biên-phủ vĩ đại, góp phần lập lại hòa 
bình ở Đông-dương, làm cho một nửa nước ta được hoàn toàn giải phóng. 

Trong 5 năm gần đây, lần đầu tiên quân đội ta bước vào (bởi kỳ xáy' dựng trong 
hòa bình, Quân đội ta đang đây mạnh mọi mặt xây đựng trong hoàn cảnh hòa bình để 
trở thành mội quân đội nhân đân hùng mạnh tiến lên chính quy và hiện đại. làm tròn 
nhiệm vụ bảo vệ công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc và làm hậu thuẫn cho cuộc đầu tranh đề thực hiện thống nhất nước nhà 
bằng phương pháp hòa bình. 

Quân đội nhân dân Việi-nam là một quân đội cách mạng thoát thai từ phong trào 
cách mạng của nhân dân một nước thuộc địa đứng lên tự giải phóng. Quân đội ta đã 
từng chiến đâu gan dạ chống đề quốc Pháp-Nhật trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, đã từng 
nỗi dậy cùng toàn đân lập nên chính quyển cách mạng. đã từng đánh bại quân đội xâm 
lược nhà nghề của thực dân Pháp có đề quốc Mỹ giúp sức. Quân đội ta đã nêu cao ý chỉ 
quật cường của dân tộc, tỉnh thân đấu tranh bất khuất của nhân dân ta, thật xứng đáng 
là quân đội của một dân tộc anh hùng. 

Thành công của quân đội nhân dân là thành công lớn của nhân dân ta, của Đảng 
ta. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành của quân đội, Đảng ta luôn luôn chỉ rõ 
bản chất và nhiệm vụ của quân đội, xác định những nguyên tắc xây dựng quân đội về 
chính trị cũng như quân sự, nhờ đó mà quân đội ta, từ không đến có. từ nhỏ đến lớn, từ 
yếu đến mạnh, đã chiến thắng vé vang và đã làm tròn nhiệm vụ cách mạng trong các 
giai đoạn lịch sử. 

1— Quân đội ta đã chiến thăng và trướng thành, vì đó là một quân đội nhân 
dân do Đảng lãnh đạo. 

Vì đâu mà quân đội ta, mặc dù còn trẻ tuổi đã có một lịch sử vô cùng oanh liệt, 
đã lập nên những chiến công hết sức huy hoàng, đã góp phần quan trọng vào thắng lợi 
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của sự nghiệp cách mạng của toàn đân? Đó là vì quân đội ta là một quân đội nhân dân, 
do Dăng ta lãnh đạo. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thành công của 
quân đội ta. 

Quân đội ta sinh ra và lớn lên trong cuộc đấu tranh cách mạng của toàn dân. 
Quân đội là công cụ của Đảng và của Nhà nước cách mạng đẻ tiến hành đấu tranh cách 
mạng, tiến hành đấu tranh giai cấp. Quân đội bao gồm những phần tử ưu tú của các 
giai cấp cách mạng, của nhân dân các đân tộc trên đất nước Việt-nam, trước hết và chủ 
yếu bao gồm những phần tử công nông ưu tú, tự nguyện chiến đấu đến cùng cho lợi 
ích của dân tộc, của nhân dân lao động, của quần chúng công nông. 

Bởi vậy, quân đội ta là một quân đội nhân dân, quân đội của nhân dân lao động, 
thực chất là của công nông, do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Nó là lực lượng 
vũ trang của Nhà nước dân chủ nhân dân, thực chất trước đây là chuyên chính công 
nông, ngày nay là chuyên chính vô sản. Đó là uấn đề bản chất cách mạng, bản chất 
giai cấp của quân đội ta. Đó là chỗ khác nhau căn bản giữa quân đội ta và quân đội 
địch. Đó là vẫn để cơ bản nhất, cần phải nắm vững trong bắt cứ giai đoạn nào cúa việc 
xây dựng quân đội. 

Do bản chất giai cấp của nó, quân đội ta từ khi mới thành lập luôn luôn trung 
thành đến cùng với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Nhiệm vụ cách mạng 
của Đảng và nhân dân cũng là mục tiêu phần đấu của quân đội. 

Vấn đề đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, đề ra nhiệm vụ cách mạng đúng đắn 
có một tác dụng quyết định trong việc lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang. Trong 
giai đoạn trước đây, toàn dân ta đang tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ trong phạm 
vi cả nước, nhằm đánh đổ chủ nghĩa đề quốc, đánh đỗ giai cấp phong kiến địa chủ, 
giảnh độc lập cho dân tộc, mang lại ruộng đất cho nông dân, tạo điều kiện để đưa cách 
mạng nước ta tiền lên giai đoạn xã hội chủ nghĩa. Bấy giờ, trong những năm đấu tranh 
vũ trang gian khổ, quân đội nhân dân đã từng chiến đấu hết sức anh dũng để tiêu điệt 
quân đội xâm lược của chủ nghĩa đề quốc, để tiêu diệt bọn việt gian phản quốc tay sai 
của chúng. Tuy nhiên, trong những năm đầu kháng chiến, nhiệm vụ phản để thì được 
nêu lên rõ rệt, nhưng nhiệm vụ phản phong kiến không được đề ra đúng mức. Do đó, 
mà tỉnh thần đân tộc và giác ngộ dân tộc của quân đội thì được nâng cao, nhưng giác 
ngộ giai cấp thì có phần yếu, ảnh hưởng đến sự phân tõ ranh giới giữa địch ta. Từ khi 
Đảng ta chú trọng đến nhiệm vụ phản phong kiến, nhất là từ khi bắt đầu phát động 
quần chúng thực hiện giảm tô và cải cách ruộng đất, thì không những quần chúng nông 
dân đông đảo ở hậu phương được phát động, mà trong quân đội — một quân đội gồm 
đại đa số là nông dân, rất thiết tha với quyền lợi ruộng đất của mình ~ cũng nhận rõ 
mục tiêu phần đầu của mình một cách đầy đủ hơn, không những chiến đấu vì độc lập 
cho nước nhà, mà còn chiến đấu để mang lại ruộng đất cho nông dân, do đó mà giác 
ngộ giai cấp và tỉnh thần chiến đấu được nâng cao một cách rõ rệt, 
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Từ khi cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta bước sang giai đoạn mới, 
nhiệm vụ của toàn dân ta là đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, tiếp tục hình 
thành cách mạng đân tộc dân chủ trong cả nước: ra sức xây dựng miễn Bắc tiến lên chủ 
nghĩa xã hội; xây dựng Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập. đân chủ và giàu mạnh. 
Đảng ta đã căn cứ vào nhiệm vụ cách mạng đó mà để ra nhiệm vụ chính trị cho quân 
đội nhân dân: bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miễn Bắc, làm hậu thuẫn 
cho cuộc đầu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu xâm 
lược của chủ nghĩa để quốc, chủ yếu là để quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Do nhiệm vụ cách 
mạng chung và nhiệm vụ chính trị của quân đội được đề ra chính xác, việc giáo dục 
chính trị trong quân đội, nhất là các cuộc chỉnh huấn chính trị gần đây, có một phương 
hướng chính xác và cụ thể, kết quả là đã nâng cao trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa 
và tinh thần yêu nước của toản thể cán bộ và chiến sĩ, tạo nên một khí thế cách mạng 
mới trong toàn quân, biểu hiện trong phong trảo thi đua tiến nhanh vượt mức kế hoạch, 
nhằm cống hiến thật nhiều cho chủ nghĩa xã hội. Quân đội càng nhận rõ hơn nhiệm vụ 
của mình đối với việc giữ gìn trật tự xã hội ở miền Bắc trong khi cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường đang diễn ra, cũng như đối với việc bảo vệ an ninh cho lãnh thổ. 

Quân đội ta gồm những cán bộ và chiến sĩ tốt, có giác ngộ cách mạng, có tỉnh 
thần chiến đâu; quân đội ta vốn có bản chất cách mạng tốt đẹp. Tuy nhiên, nhận định 
như vậy không có nghĩa là hoàn toàn không cần thiết phải ra sức giữ vững và tăng 
cường bản chất giai cấp đó. Ngược lại, sự lãnh đạo của Đảng phải hết sức coi (rọng vấn 
đề giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, bản chất giai cấp quân đội. Chỉ có đề 
ra và thấu suốt nhiệm vụ cách mạng của Đảng trong quân đội, chỉ có không ngừng sự 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và tăng cường công tác chính trị thì mới làm được 
việc đó, mới đảm bảo cho quân đội hoàn thành nhiệm vụ cách mạng của mình. 

Từ khi hòa bình được lập lại, Đảng ta đề ra phương châm xây dựng một quân 
đội nhân dân hùng mạnh, tiền dần lên chính quy và hiện đại. Vấn đề giữ vững bản chất 
cách mạng của quân đội vẫn là một yêu cầu cơ bản quan trọng bậc nhất. Chỉ có trên 
cơ sở giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng của quân đội, nâng cao giác ngộ xã 
hội chủ nghĩa và tỉnh thần yêu nước của quân đội, mới có thẻ thực hiện tốt việc chính 
quy hóa, hiện đại hóa quân đội. Trên con đường tiễn lên chính quy và hiện đại. quân 
đội ta mãi mãi là một quân đội nhân dân. Quân đội chúng ta phải trở nên một quân đội 
hiện đại cách mạng. 

Sự lãnh đạo của Đảng là vẫn đề mẫu chốt quyết định để đảm bảo cho quân đội 
giữ vững bản chất giai cấp, thực hiện nhiệm vụ cách mạng của mình. Sự lãnh đạo của 
Đảng đối với quân đội là sự lãnh đạo tuyệt đối. Sự lãnh đạo đó biểu hiện về mặt chính 
trị: phải quán triệt đường lối cách mạng của Đảng vào trong quân đội, làm cho quân 
đội là công cụ trung thành của Đảng đề thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Sự lãnh đạo 
đó biểu hiện về mặt tư tưởng: phái giáo dục tư tưởng của giai cấp công nhân, giáo dục 
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chủ nghĩa Mác- Lê-nin cho quân dội, lấy tư tưởng Mác- Lê-nin làm kim chỉ nam cho 
mọi hành động, làm tư tưởng chỉ đạo duy nhất cúa quân đội ta. Sự lãnh đạo đó còn biểu 
hiện về mặt tổ chức: cần phải thấu suốt đường lối giai cấp của Đảng trong công tác 
xây dựng Đảng cũng như trong công tác cán bộ trong quân đội ta. Có như vậy mới làm 
cho quân đội ta luôn luôn là một quân đội thật sự của nhân dân, sẵn sảng hoàn thành 
nhiệm vụ cách mạng của mình trong mọi hoàn cảnh, do đó mà ngày càng trưởng thành 
và giành được thắng lợi mới. 

2 — Đảng ta đã xác định đúng đắn những nguyên tắc cơ bán xây dựng quân 
đội về chính trị. 

Nguyên tắc cơ bản nhất trong việc xây dựng quân đội ta là phải đặt quân dội dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. phải luôn luôn (ống cường sự lãnh đạo của Dảng đối với quân 
đội. Đảng là người sáng lập, tổ chức, giáo dục quân đội. Chỉ có thực hiện sự lãnh dạo 
tuyệt đối của Đảng thì mới đảm bảo quân đội đi đúng đường lối giai cấp. đúng phương 
hướng chính trị, làm tròn nhiệm vụ cách mạng của mình. Và muốn thực hiện và tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng thì phải hết sức coi trọng công tác xây dựng Dáng. hết xức 
coi trọng công tác chính trị, phải giữ vững chế dộ đảng ty. chế độ chính IV IFOHE quún 
đội. Là vì có tô chức vững chắc của Dăng làm nòng cốt và hạt nhân lãnh đạo cho quân 
đội thì Dáng mới có thể thông qua tổ chức của mình, từ các cấp ủy cho đến chỉ bộ mà 
lãnh đạo việc thực hiện đường lỗi chủ trương của mình : ở đây, cần nhấn mạnh vai trò 
quan trọng của chỉ bộ cơ sở, chỉ bộ của Đảng có mạnh thì đại đội mới mạnh. Là vì chế 
độ đảng ủy lãnh đạo, thủ trưởng phân công phụ trách, đi đôi với chế độ chính ủy, bảo 
đảm cho sự thực hiện nguyên tắc tập thể trong lãnh đạo, do đó mà tập trung được trí tuệ 
của nhiều nigười, lại tăng cường được đoàn kết nhất trí. kết hợp chặt chẽ các mặt công, 
tác trong quân đội, làm cho tư tưởng được thông nhất, hành động được thống nhất, sức 
chiến đầu của quân đội được tăng cường ; ở đây, cần nhắn mạnh việc đảng ủy lãnh đạo 
luôn luôn đi đôi với việc các thủ trưởng phân công phụ trách, nguyên tắc tập thê lãnh 
đạo cá nhân phụ trách của Đáng ta. Là vì công tác chính trị là công tác Dáng và công 
tác vận động quần chúng của Đảng trong quân đội ; công tác chính trị là linh hồn, là 
mạch sống của quân đội ; công tác chính trị chăm lo việc xây dựng Đảng. lãnh đạo việc 
giáo dục tư tưởng của chủ nghĩa Mác ~ Lê-nin, dường lối cách mạng và nhiệm vụ cách 
mạng của Đảng. đường lối quân sự và nhiệm vụ quân sự của Đảng cho quân đội. bảo 
đảm quan hệ tốt giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa quân đội với nhân dân, giữa quân đội với 
Nhà nước, giữa quân đội ta với quân đội và nhân dân các nước anh em. làm cho quân 
đội có một sức chiến đầu cao, có thẻ chiến thắng được mọi kẻ địch. 

Từ ngày quân đội ta mới thành lập, những tiểu đội và trung đội vũ trang đầu 
tiên đã có tổ Đảng và chỉ bộ Đảng. Trung đội đã có chính trị viên ; khi có những trung 
đoàn đầu tiên, thì đã có chính ủy trung đoàn. Chế độ Đảng ủy lãnh đạo, thủ tướng phân 
công phụ trách, cũng đã hình thành ngay từ những ngày đầu. Công tác chính trị đã bắt 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ _ 


đầu được xây dựng, cán bộ đã có quyền sách tay Cuốn sách người chính trị viên, hay 
công tác chính trị trong quân đội. Từ sau Cách mạng tháng Tám, truyền thống Đảng 
lãnh đạo và công tác chính trị căn bản được giữ vững, nhưng trong những năm đầu, 
đã từng có khuynh hướng không coi trọng đúng mức vai trò của công tác chính trị ; 
công tác chính trị cũng chưa nắm vững khâu chính là giáo dục chính trị và lãnh đạo 
tư tưởng ; công tác vận động chính trị của Đảng trong quân đội có khi lại không được 
kết hợp chặt chẽ với công tác Đảng. Sau Dại hội lần thứ hai cúa Dảng, sự lãnh đạo của 
Đảng được tăng cường đổi với quân đội cũng như đối với các ngành công tác khác ; 
với cuộc vận động chỉnh đảng, chỉnh quân, tăng cường giáo dục đường lối trường kỳ 
kháng chiến tự lực cánh sinh, tiếp đó giáo dục chính sách, phát động quần chúng triệt 
để giảm tô và cải cách ruộng đất, công tác chính trị trong quân đội có một nội dung 
phong phú và cụ thể, địa vị được nâng cao rõ rệt, sức mạnh công tác chính trị lớn hắn 
lên, Chế độ lãnh đạo của Đảng cũng được củng cố. Công tác chính trị đã từng có một 
tác dụng lớn trong việc nâng cao trình độ tư tưởng, giáo dục và củng cô lập trường giai 
cấp cho cán bộ và chiến sĩ, đã từng có một tác dụng lớn và một nội dung sinh động, 
đây sức chiến đấu và tính chất quần chúng, trong các chiến dịch lớn của quân ta, cũng 
như trong phong trào chiến tranh du kích rộng rãi khắp các chiến trường. 

Từ khi hòa bình được lập lại, trong giai đoạn cách mạng mới, sự lãnh đạo của 
Đảng về công tác củng có phát triển Đảng được tiến hành vững chắc ; qua cuộc đại hội 
đại biểu các cấp. đân chủ nội bộ trong Đảng được thực hiện, vai trò của chỉ bộ được đẻ 
cao. Như trên đã nói, các cuộc chỉnh huấn chính trị “phân rõ đúng sai, tăng cường đoàn 
kết, nâng cao chí khí chiến đấu” và “nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa”, nhất là cuộc 
chính huấn chính trị năm vừa qua nhằm thấu suốt các nghị quyết của Trung ương Đảng 
về nhiệm vụ cách mạng và đường lối chiến tranh nhân dân, quân đội nhân dân, đã thu 
được kết quả lớn và đã góp phần tăng cường bản chất cách mạng của quân đội ta. Công 
tác giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác- Lê-nin cũng được chú trọng. Bước vào giai đoạn 
mới, trước yêu cầu cần thiết phải chính quy hóa và hiện đại hóa quân đội, trên những 
công tác nào đó, trên một trình độ nào đó đã từng nảy ra thiên hướng coi nhẹ công tác 
chính trị. Khi nói đến sự cần thiết phải tăng cường tập trung thống nhất, mặc dù tập 
trung thống nhất vẫn chưa đầy đủ. đã từng nảy nớ thiên hướng coi nhẹ vai trò của chỉ 
bộ, coi nhẹ lãnh đạo tập thể của Đảng ủy. Khi nói đến sự cần thiết phải tăng cường cơ 
sở vật chất và kỹ thuật tròng quân đội, ra sức năm vững kỹ thuật, mặc dù trình độ kỹ 
thuật của quân đội ta hiện còn kém và phải tiếp tục nâng cao, đã từng có thiên hướng 
hạ thấp vai trò của chính trị, tách rời chính trị và kỹ thuật, với chuyên môn, sa vào quan 
điểm quân sự và kỹ thuật đơn thuần của giai cấp tư sản. Trong cuộc chỉnh huấn chính 
trị vừa qua, các thiên hướng lệch lạc trên căn bản đã được khắc phục. Từ nay về sau, 
chúng ta còn phải tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng trong 
quân đội, tiếp tục giáo dục và bồi dưỡng tư tưởng xã hội chủ nghĩa và tỉnh thần yêu 
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nước, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện của tư tưởng tư sản và các tư tưởng 
không vô sân khác, chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tự do, có thể mới giữ vững và 
nâng cao không ngừng tỉnh thần đoàn kết và chí khí chiến đấu của quân đội ta. 

Quân đội ta bao gồm những chiến sĩ tự giác chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân, cho nền trong nội bộ quân đội, cán bộ và chiến sĩ hoàn toản nhất trí về 
mục tiêu chiên đấu và lợi ích giai cấp. Chúng ta phải luôn luôn chăm lo (đăng cường sự 
đoàn kết nhất trí trong nội bộ quân đội. Quan hệ giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa cấp trên 
và cấp dưới, piữa bộ phận này với bộ phận khác, là quan hệ đoàn kết giữa những người 
đồng chí, dựa trên sự bình đẳng về chính trị và tình yêu thương giai cấp. Mối quan hệ 
đó đã được xây dựng ngay từ khi quân đội ta thành lập. Qua những năm chiến đấu lâu 
dải trong những hoàn cảnh gian nguy thiếu thốn, cán bộ và chiến sĩ ta đã thương yêu 
nhau như anh em ruột thịt, đồng cam cộng khổ, chía ngọt xẻ bùi, sống chết có nhau. 
Di đôi với việc giác ngộ giai cấp được nâng cao, tình đoàn kết giữa cán bộ và chiến sĩ 
ngày càng được tăng cường. Tình đoàn kết đó đã gắn chặt mọi thành viên trong quân 
đội ta thành một khối vững chắc không một sức gì phá nỗi. 

Từ trước đến nay, nói chung vấn đề đoàn kết nội bộ đã được luôn luôn coi trọng 
và đã trở thành truyền thống tốt đẹp của quân đội ta. Tuy nhiên, trong lúc đi vào giai 
đoạn mới của việc xây dựng quân đội, tại một số cơ quan đơn vị, đã nẫy ra hiện tượng 
không quan tâm đây đủ đến đoàn kết nội bộ. Tăng cường quản lý chính quy, xây dựng 
chế độ là hết sức cần thiết, nhưng khi đi vào thực hiện việc chính quy hóa quân đội thì 
bên cạnh những quy định đúng đắn, đã từng có những quy định phiền phức và không 
cần thiết về một số tiêu chuẩn, chế độ, tạo nên sự phân biệt giữa cán bộ và chiến sĩ, 
giữa cấp trên và cấp dưới, do đó đã phần nào ảnh hưởng đến quan hệ đoàn kết hữu ái 
trong quân đội ta. Lệch lạc đó đã kịp thời được uốn nắn. 

Quân đội ta là quân đội cách mạng của nhân dân, chiến đầu dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, cho nên lợi ích của quân đội và nhân dân là hoàn toàn nhất trí. Chúng ta phải 
luôn luôn chăm lo răng cường sự đoàn kết nhất trí giữa quân đội với nhân dân. Quân 
dân một lòng, tình quân dân là tình cá nước. Quân đội ta không còn lợi ích nào khác 
ngoài lợi ích của nhân dân, của nhân dân lao động, của quần chúng công nông. Từ ngày 
thành lập quân đội, vấn đề quân dân nhất trí đã được ghi rõ trong 10 lời thể danh dự và 
12 điều kỷ luật trong quan hệ với nhân dân. Trong những năm kháng chiến. quân đội ta 
không những đã hy sinh phấn đấu để bảo vệ độc lập cho Tổ quốc, bảo vệ tính mạng tài 
sản của nhân dân, không làm điều gì hại đến lợi ích của nhân dân, mà còn ra sức giúp 
đỡ nhân dân trong mọi công tác. Quân đội với nhân dân đã từng cùng nhau sát cảnh 
hy sinh chiến đấu trong kháng chiến để đánh đỗ kẻ thù của dân tộc, giảnh độc lập cho 
nước nhà, hăng hái đấu tranh trong cải cách ruộng đất để đánh đỏ giai cấp phong kiến 
địa chủ, mang lại ruộng đất cho nông dân. Chính vì vậy mà tình đoàn kết quân dân đã 
trở nên keo sơn gắn bó ; chính vì vậy mà nhân dân ta đã hết lòng tin yêu và ủng hộ bộ 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


đội, săn sóc đùm bọc như con cái của mình. Từ khi hòa bình được lập lại. truyền thống 
đoàn kết quân dân được giữ vững và không ngừng phát triển. Sau bao nhiêu năm chiến 
đấu chống lại quân thủ tàn bạo đề giải phóng cho nhân dân, ngày nay quân đội ta vẫn 
không hề môi mệt, một mặt ngày đêm cầm chắc tay súng để bảo vệ công cuộc lao động 
hòa bình của nhân dân, mặt khác đã ra sức tăng cường công tác vận động nhân dân, đã 
không nẻ hà bắt cứ việc gì khi nhân dân cần đến. Quân đội ta đã tích cực tham gia đẩy 
mạnh hợp tác hóa nông thôn, cũng như trước đây đã tích cực tham gia cài cách ruộng 
đất. Qua các công tác chống đói, chống hạn, chống bão lụt, xây dựng công trường, nhà 
máy,v.v...quân đội ta đã tỏ ra là một người đây tớ trung thành của nhân dân, như lời Hồ 
Chủ tịch vẫn thường nhắc nhờ quân đội. Mấy năm trở lại đây hàng vạn cán bộ. và chiến 
sĩ quân đội đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, xung phong đi khai phá đất hoang. 
lập nên những nông trường quân đội ở những vùng biên cương hẻo lánh, để đẩy mạnh 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Tổ quốc. Quân đội ta là con em của nhân dân 
lao động, vì vậy mà trong quan hệ với nhân dân, chúng ta phải nắm vững quan điểm 
giai cấp, ra sức tăng cường đoàn kết giữa quân đội với nhân dân lao động, trước hết 
là quần chúng công nông. Quân đội được coi như bộ phận của giai cấp công nhân, đo 
đó quan hệ tốt giữa quân đội với nhân dân, giữa quân đội với quản chúng nông đân lại 
cảng có một ý nghĩa chính trị lớn. Bao nhiêu điều đó nói lên bản chất chính trị tết đẹp 
của cán bộ và chiến sĩ quân đội ta, chỉ rõ Quân đội nhân dân Việt-nam không những là 
một đội quân chiến đấu, mà còn là một đội quân công tác. Ngày nay ở miền Bắc, Quân 
đội nhân dân không những là người bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, mà còn là kẻ tham 
gia, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là một truyền thống vẻ vang mà quân đội ta cần giữ 
vững và phát huy lên mãi. 

Đảng ta luôn luôn chú trọng đến quan hệ đoàn kết giữa quận đội và nhân dân ta 
với quân dội và nhân dân các nước anh em, với nhân dân các nước yêu chuộng hòa 
bình trên thế giới. Đảng ta không những đã giáo dục cho quân đội tỉnh thần yêu nước 
chân chính, mà còn giáo dục sâu sắc tỉnh thần quốc tế vô sản. Các đơn vị tiền thân của 
quân đội đã từng chiến đấu dưới khẩu hiệu: giải phóng dân tộc, bảo vệ Liên bang xô 
viết. Trong những năm kháng chiến, vẻ vang nhất là các đơn vị tình nguyện Việt-nam 
đã nêu cao tỉnh thần quốc tế chủ nghĩa, không quản khó khăn gian nguy sát cánh với 
nhân đân nước bạn chiến đầu chống thực dân xâm lược Pháp. Nhiều đồng chí ta đã 
hy sinh đỗ máu cho sự nghiệp độc lập và hòa bình của các dân tộc Đông-dương, cho 
tình hữu nghị của các dân tộc Đông-đương ngày thêm bên chặt. Quân đội ta rất chăm 
lo củng cô và phát triển tình hữu nghị với nhân dân và quân đội các nước trong phe 
chủ nghĩa xã hội. chống kẻ thù chung là để quốc gây chiến. Cá:. bộ và chiến sĩ ta rất 
coi trọng việc học tập kinh nghiệm quý báu của quân đội các nước anh em, trước hết 
là Quân đội Liên- xô và Quân giải phóng nhân dân Trung-quốc. Thành công của quân 


đội ta cũng chính là thành công của việc vận dụng học thuyết quân sự của chủ nghĩa 
Mác- L.ê-nin, vận dụng một cách sáng tạo những kinh nghiệm tiên tiễn về xây dựng và 
tác chiến của quân đội các nước anh em vào điều kiện thực tế của nước ta. Quân đội ta 
rất coi trọng việc tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân ta với nhân đân Pháp và nhân 
đân các nước thuộc địa Pháp. Chính vì vậy mà trong lúc chiến đấu, quân đội ta đã biết 
phân biệt bọn thực dân xâm lược Pháp với những con em cúa nhân dân lao động Pháp 
và các nước thuộc địa, bị chúng lừa bịp, cưỡng bức làm lính đánh thuê. 

Biết phân biệt bọn tướng tá thực dân với những binh sĩ và sĩ quan cấp dưới, biết 
phân biệt chiến tranh phi nghĩa của địch và chiến tranh chính nghĩa của ta, quân đội ta 
đã thực hiện nguyên tắc /àm tan rã địch. Đảng đã giáo dục cho quân đội biết coi trọng 
công tác tuyên truyền địch vận, làm cho bình sĩ trong phe địch giác ngộ, hiểu rằng họ 
chiến đấu không phải vì lợi ích của họ mà đi làm bia đỡ đạn để làm giàu cho bọn thực 
dân, làm cho họ hiểu rõ chính sách khoan đãi tù binh, hàng binh của ta, do đó mà xa lìa 
hàng ngũ địch chạy sang hàng ngũ ta, quay súng bắn lại kẻ thù. Trong quá trình kháng 
chiến, nhờ làm tốt công tác địch vận và ngụy vận, nhờ chấp hành nghiêm chính chính 
sách tù binh, hàng binh, nhờ khéo phối hợp việc tác chiến về quân sự với tấn công về 
chính trị, quân đội và nhân dân ta đã lôi kéo được hàng vạn binh sĩ trong phc địch, làm 
cho hàng ngũ chúng hoang mang tan rã, góp phần quan trọng vào thắng lợi quân sự. 

Trong khi lãnh đạo xây dựng quân đội, Đảng ta đả nắm vững nguyên tắc tập 
trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức của Đảng ta, do đó mà đã xây dựng cho quân đội 
có một nền dân chủ nội bộ thực sự, đồng thời có một kỷ luật tự giác nghiêm minh. 

Khác hăn với mọi thứ quân đội của giai cấp bóc lột, quân đội ta từ ngày thành 
lập đã thực hiện chế độ dân chủ nội bộ. Ấy là vì quan hệ nội bộ giữa cán bộ và chiến 
sĩ, cũng như giữa quân đội và nhân dân là quan hệ hoàn toàn nhất trí. Do nhu cầu của 
công tác cách mạng, trong quân đội ta có sự khác nhau về cấp bậc và chức vụ. về cấp 
trên cấp dưới, nhưng sự khác nhau đó không hè và không thể làm ảnh hưởng đến quan 
hệ bình đăng chính trị giữa mọi người. Chính vì thể mà cần phái và có thể thực hiện 
dân chủ trong nội bộ quân đội. Thực hiện dân chủ cũng tức là vận đụng đường lỗi quần 
chúng của Dàng để lãnh đạo quân đội, 

Trong những năm kháng chiến, chế độ ba dân chủ lớn đã được hình thành và 
đem lại kết quả tốt đẹp. Dân chủ chính trị: trong những đơn vị cơ sở, thường xuyên mở 
hội nghị dân chủ, họp đại hội quân nhân. đề chiến sĩ cũng như cán bộ có địp phát biểu 
ý kiến về mọi vấn đề chiến dấu, công tác, cũng như học tập và sinh hoại; trong quân 
đội ta, không những cán bộ có quyền phê bình chiến sĩ, mà chiến sĩ cũng có quyền 
phê bình cán bộ. Dân chủ quân sự: trong tác chiến cũng như trong huấn luyện, chỉ cần 
điều kiện cho phép, là có thể họp hội nghị dân chủ để phổ biến kế hoạch, phát huy 
sáng kiến, cùng nhau tìm cách phục khó khăn để hoản thành nhiệm vụ. Dân chủ kinh 
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tế: trong quân đội ta, chiến sĩ cũng như cán bộ đều có quyền tham gia quản lý việc cải 
thiện đời sống vật chất, thực hiện tải chính công khai. Nhờ thực hiện dân chủ một cách 
rộng rãi mả chúng ta đã phát huy được tính tích cực và sáng tạo của quần chúng cán 
bộ và chiến sĩ, đã tập trung dược trí tuệ cúa mọi người giái quyết được những vấn đề 
hết sức khó khăn và phức tạp, đồng thời cũng nhờ đó mà tăng cường đoàn kết nội bộ, 
nâng cao được sức chiến đấu của quân đội ta. 

Trên cơ sở thực hiện chế độ dân chủ, quân đội ta có một &ÿ Íuật tự giác hễt sức 
nghiêm. Nói kỷ luật tự giác có nghĩa là nó được xây dựng trên cơ sở tự giác chính trị 
cúa cán bộ và chiến sĩ, phương pháp chủ yếu để duy trì kỷ luật là dựa vào việc giáo dục 
thuyết phục thường xuyên, do đó mà làm cho mọi người đều tự giác tôn trọng và nhắc 
nhở nhau tuân theo kỷ luật. Nói kỷ luật nghiêm có nghĩa là nó phải được mọi người 
trong quân đội, không kẻ là cán bộ hay chiến sĩ, là cấp trên hay cấp dưới, đều phải triệt 
để tuân theo, không ai được xâm phạm. 

Quân đội ta vốn có một đội quân rát trọng kỷ luật. Áy là vì Đăng đã giáo dục cho 
mọi người biết răng kỷ luật là một trong những nhân tố tạo thành sức chiến đấu của 
quân đội. Quân đội ta là một tập đoàn vũ trang chấp hành nhiệm vụ chiến đấu, muốn 
đảm bảo thông nhất ý chí và hành động đê bảo tồn mình, tiêu diệt địch, quân đội ta 
không thể không có tập trung cao độ và kỷ luật nghiêm mình. Chính vì vậy mà từ ngày 
thành lập, triệt đề phục tùng mệnh lệnh, triệt để tuân theo kỷ luật là những điều ghi rõ 
trong 10 lời thể danh dự. Nhờ đó mà trong hoàn cảnh chiến đấu vô cùng gay go gian 
khỏ, mọi nhiệm vụ đo Đảng để ra đều được hoàn thành, mọi mệnh lệnh chiến đấu đều 
được chấp hành triệt đề, khi tiếp xúc với nhân dân. quân đội ta giữ vững kỷ luật quần 
chúng. Ngày nay, quân đội ta lại vào giai đoạn xây dựng chính quy và hiện đại, cho nên 
yêu cầu về ký luật, về tập trung thông nhất lại cảng cao hơn trước. 

Thực hiện dân chủ nội bộ, tăng cường kỷ luật tự giác là một quá trình đấu tranh 
với sự lệch lạc, biểu biện trên hai khuynh hướng dối lập hãn nhan. Khuynh hướng thứ 
nhất là khuynh hướng nhắn mạnh kỷ luật mà coi thường dân chủ. Trong thời kỳ đầu 
xây dựng quân đội một số cán bộ đã tiêm nhiễm tác phong quân phiệt của quân đội cũ. 
chủ trương đơn thuần dựa vào mệnh mệnh và trừng phạt để quản lý bộ đội. Trong giai 
đoạn mới của việc xây đựng quân đội, khi vấn đề chính quy hóa được tích cực đặt ra. 
khi các điều lệnh được ban hành, thì trong một số đơn vị trên một mức độ nào đó, đã 
nảy ra thiên hướng nặng vẻ tập trung thống nhất, coi nhẹ mở rộng dân chú và đường 
lỗi quần chúng: nặng về kỷ luật trừng phạt và mệnh lệnh hành chính, coi nhẹ giáo dục 
thuyết phục. Khuynh hướng thứ hai là khuynh hướng tự do tản mạn. không coi trọng 
việc tăng cường kỷ luật. Trong thời kỳ kháng chiến, đó là khuynh hướng vìn vào hoàn 
cảnh khó khăn của chiến tranh du kích mà coi nhẹ việc báo cáo và xin chỉ thị, coi nhẹ 
việc phối hợp tác chiến. Đó là những hiện tượng tự do vô kỷ luật, không nghiêm chỉnh 
chấp hành mệnh lệnh chiến đấu, không triệt để tuân theo kỷ luật chiến trường. làm 
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trái kỷ luật quần chúng. v.v...Trong giai đoạn mới của việc xây dựng quân đội. đó là 
khuynh hướng coi thường tập trung thống nhất, thích phân tán, thích “thoải mái” theo 
ý mình, không nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ và điều lệnh để thực hiện chính quy 
hóa quân đội. 

Hai khuynh hướng lệch lạc nói trên đều là biểu hiện của tư tưởng không vô sản. 
Khuynh hướng thứ nhất là biểu hiện ảnh hưởng tư tưởng tư sản trong quản lý bệ đội, 
khuynh hướng thứ hai là biểu hiện của tư tưởng tự do tản mạn của nông dân và tiểu tư 
sản là thành phản xuất thân của số đông cán bộ và chiến sĩ quân đội ta. Bởi vậy, vấn 
đề mẫu chốt đề thực hiện đúng đắn chế độ đân chủ, củng cỗ kỷ luật tự giác và nghiêm 
mỉnh, là không ngừng giáo dục tư tướng vô sản cho quân đội, để khắc phục mọi tư 
tưởng không vô sản còn tồn tại trong quân đội ta. 

Dân chủ và kỷ luật trong quân đội phản ánh nguyên tắc tập trung dân chủ của 
Đảng ta. Cho nên muốn thực hiện dân chủ thật sự, nâng cao kỷ luật, tăng cường tập 
trung thông nhất, thì phải tăng cường sinh hoạt của tổ chức Đảng. Dân chủ nội bộ của 
Đảng ta, kỷ luật sắt của Đảng ta là cơ sở của dân chủ có lãnh đạo và của kỷ luật nghiêm 
minh của quân đội ta. 

Giữ vững và củng cố sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, tăng 
cường công tác chính trị, coi đó là mạch sống của quân đội ta. tăng cường giáo dục tư 
tưởng vô sản cho cán bộ và chiến sĩ, thực hiện nguyên tắc đoàn kết nội bộ, đoản kết 
quân dân, đoàn kết quốc tế, làm tan rã địch, thực hiện chế độ dân chủ đi đôi với kỷ luật 
tự giác nghiêm minh, đó là những nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng quân đội ta, 
đó là bảo đảm căn bản làm cho quân đội ta mãi mãi giữ vững mãi bản chất nhân dân, 
làm cho quân đội ta không ngừng trưởng thành và thắng lợi. 

3 — Đi đôi với việc xác định những nguyên tắc xây dựng quân đội về mặt 
chính trị, Đáng ta đã giải quyết thành công những vấn đề về tổ chức biên chế, 
trang bị, cung cấp, huấn luyện, chế độ, v.v...để đưa quân đội ta từ một quân đội 
du kích tiến dần lên một quân đội chính quy và hiện đại trong điều kiện cụ thể 
của nước ta. 

Không giống như quân đội của nhiều nước khác, quân đội ta mới đầu chỉ là 
những đội đu kích nhỏ bé sinh ra trong quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân 
một nước thuộc địa và nửa phong kiến, từ tay không đứng lên chiến đấu chống chủ 
nghĩa đế quốc và bẻ lũ tay sai. Trải qua một quá trình dấu tranh vũ trang lâu dài và gian 
khỏ, quân đội ta dần dần trưởng thành trong chiến đấu và đã chiến thắng vẻ vang, giải 
phóng một nửa đất nước. Những đội du kích bé nhỏ lúc đầu ngày nay đã trở thành một 
quân đội nhân dân lớn mạnh, đang tiến lên chính quy và hiện đại trong điều kiện của 
một nửa nước đã được giải phóng và đang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình 
xây dựng quân đội, trước tình trạng lạc hậu của nền kinh tế nước nhà và trong hoàn 
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cảnh quân đội ta phải chiến đấu liên miên, Đảng ta đã gặp những khó khăn rất lớn. 
Thấu suốt sâu sắc quan điểm giai cấp và quan điểm thực tiễn của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, Đảng đã giải quyết thành công một loạt vấn đề của việc xây dựng quân đội về mặt 
quân sự và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu. 

Trước hết phải giải quyết vấn đề rổ chức biên chế. Tổ chức ra quân đội là để đánh 
thắng quân giặc bởi vậy tổ chức biên chế của quân đội phải đáp ứng được nhu cầu của 
thực tế chiến đầu, phải thích hợp với phương châm chiến lược và phương châm tác 
chiến trong từng giai đoạn của chiến tranh. Tổ chức biên chế lại phải thích hợp với khả 
năng trang bị và cung cấp đựa trên cơ sở của nền kinh tế nước nhà, thích hợp với điều 
kiện cụ thể của chiến trường nước ta. 

Trong thời gian kháng chiến, lúc đầu hoàn cảnh vật chất hết sức khó khăn, súng 
đạn thiếu thôn, tổ chức biên chế của bộ đội ta mỗi nơi một khác. Đi đôi với sự phát 
triển của du kích chiến tiến dần lên vận động chiến, đi đôi với điều kiện trang bị cung 
cấp ngày càng được cải thiện, chúng ta đã từ những đơn vị phân tán dẫn dần tổ chức 
những đơn vị tập trung, tiên tới thành lập những trung đoàn chủ lực, những đại đoàn 
chủ lực. Trong các đơn vị chủ lực, tổ chức biên chế được thống nhất dần từng bước. 
Biên chế của các trung đoàn và đại đoàn, từ chỗ chỉ có đơn thuần đơn vị bộ binh, dần 
dần đã xuất hiện các đơn vị trợ chiến rồi đến các đơn vị công binh, pháo binh hạng 
nhẹ, v.v...Để thích hợp với hoàn cảnh lưu động của lối đánh du kích và đánh vận động, 
chúng ta đã đề ra chủ trương tỉnh bình giản chính, làm cho cơ quan chỉ huy nhẹ, khỏe, 
tăng cường thành phần chiến đấu cho đơn vị. 

Trong giai đoạn mới của việc xây dựng quân đội, đẻ thích hợp với yêu cầu tác 
chiến hiện đại ; trên cơ sở cải tiến và tăng cường trang bị, chúng ta đã chỉnh đốn tổ 
chức biên chế của quân đội, làm cho quân đội ta từ đơn thuần bộ binh dần trở thành 
một quân đội gồm nhiều binh chủng. Cần tiếp tục coi trọng bộ binh, đồng thời ra sức 
tăng cường các binh chủng kỹ thuật, cần phát triển các binh chủng một cách cân đối, 
đồng thời tăng cường cơ quan chỉ huy các cấp nhằm phát huy sức chiến đầu của quân 
đội ta trong điều kiện tác chiến hiệp đồng, Lại cần trải qua thực tiễn huấn luyện và diễn 
tập chiến đầu mà nghiên cứu việc cải tiến tổ chức biên chế cho ngày cảng thích hợp. 

Quân đội ta là một quân đội cách mạng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, cho nên 
tổ chức biên chế của quân đội lại phải thấu suốt nguyên tắc tô chức và chế độ lãnh đạo 
của Đảng trong quân đội. Chính vì vậy mà song song với hệ thống cán bộ chỉ huy quân 
sự, chúng ta đã định ra hệ thông chính ủy và chính trị viên, thực hiện nguyên tắc người 
chỉ huy quân sự và chính ủy hoặc chính trị viên đều là thủ trưởng của đơn vị. Theo sự 
trưởng thành của bộ đội, đi đôi với việc kiện toàn các cơ quan tham mưu và hậu cần. 
chúng ta đã coi trọng việc kiện toàn cơ quan công tác chính trị các cấp, để bảo đảm giữ 
vững và tăng cường công tác Đảng và công tác chính trị trong quân đội. 
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Muốn tô chức nội bộ, cần giải quyết vấn đề (rang bị. Vì rằng vũ khí trang bị là 
cơ sở vật chất của sức chiến đấu của quân đội. Không có vũ khí thì không thế nói đến 
việc tổ chức bộ đội, không thể nói đến việc tiến hảnh đấu tranh vũ trang. Trong thời 
kỳ đầu xây dựng quân đội, do kinh tế nước nhà lạc hậu, cơ sở công nghiệp hầu như 
không có. hậu phương của quân dội chỉ có vùng rừng núi và nông thôn, cho nên việc 
trang bị cho quân đội đã gặp rất nhiều khó khăn. Đảng đã chí rõ cho quân đội là phải 
tìm nguồn trang bị ở ngoài tiền tuyến. phải cướp lấy vũ khí của địch mà trang bị cho 
mình, lấy súng giặc bắn vào đầu giặc. Chúng ta đã thành công lớn trong việc thực hiện 
phương châm đó. Các bộ đội chủ lực cũng như các đơn vị đu kích của ta phần lớp đã 
được trang bị bằng vũ khí cướp được ở chiến trường. Quân đội viễn chinh Pháp thực tế 
đã trở thành một đội vận tái đắc lực chuyên cung cấp vũ khí kiểu Mỹ cho quân đội ta. 
Mặt khác, Đảng đã lãnh đạo công nhân ta nêu cao tỉnh thần tự lực cánh sinh, tìm cách 
tự chế ra một phần vũ khí đạn được. Trong những hoàn cảnh cực kỳ gian nan và thiếu 
thốn, các công nhân cảnh giới đã nêu cao tỉnh thần anh dũng và sáng tạo của giai cấp 
công nhân Việt- nam, ra sức khắc phục những khó khăn rất lớn về vật chất và kỹ thuật. 
để biến sắt vụn thành vũ khí cho quân ta giết giặc. 

Trong những hoàn cảnh đó, Đảng đã giáo dục quân đội phát huy bản chất tốt đẹp 
của một quân đội cách mạng, phát huy ưu thế về chính trị để khắc phục nhược điểm 
về trang bị, nhờ đó mà quân đội ta đã dùng trang bị thấp kém đánh bại được kẻ địch có 
trang bị mạnh gấp nhiêu lần. Lấy tinh thần anh dũng mà chiến thắng vũ khí hiện đại đã 
trở thành một truyền thống vô cùng tốt đẹp của quân đội. Tuy nhiên, cũng vì trang bị 
của quân ta kém cỏi nên trong cuộc kháng chiến vừa qua, quân và dân ta đã phải chiến 
đấu trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn gian khó, đã phải chịu nhiều hy sinh, đổ máu. 
Vì vậy mà chúng ta luôn luôn nhận rằng tình trạng kém cỏi về vũ khí trang bị là một 
nhược điểm lớn cần ra sức khắc phục. 

Ngày nay, việc xây dựng quân đội đã bước vài giai đoạn mới. Quân đội ta phải 
từng bước trở thành một quân đội cách mạng hiện đại đủ sức đánh bại âm mưu xâm 
lược của để quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Vì thế cải tiễn và tăng cường trang bị kỹ thuật 
cho quân đội lại càng trở nên một yêu cầu cấp bách. Vấn đề cải tiến trang bị, thay thế 
cơ sở vật chất và kỹ thuật lạc hậu của quân đội ta bằng một cơ sở trang bị và kỹ thuật 
ngày càng hiện đại là cả một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng kỹ thuật đó trong quân 
đội chính là một bộ phận của cuộc cách mạng kỹ thuật to lớn mà Đảng ta đang xúc tiễn 
trong xã hội miền Bắc. Nó đòi hỏi một sự cố gắng lớn lao về các mặt tăng cường trang 
bị, nâng cao trình độ tổ chức và quản lý cũng như năng lực nắm vững và sử dụng kỹ 
thuật mới. Giải quyết vẫn đẻ trang bị kỹ thuật cho quân đội không thể tách rời việc xây 
dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, chúng ta có điều kiện 
thuận lợi là hòa bình đã được lập lại, miễn Bắc đã được hoàn toàn giải phóng. Chúng 
ta cần ra sức xây dựng kinh tế, và phát triển văn hóa, từng bước thực hiện công nghiệp 
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hóa nước nhà, phân đấu để chấm dứt tình trạng kinh tế lạc hậu của nước ta. Đó không 
những là một nhiệm vụ cách mạng trọng đại nhằm đưa miền Bắc tiễn lên chủ nghĩa xã 
hội, mà còn là một vấn đẻ hét sức quan trọng để tăng cường quốc phòng, tạo điều kiện 
mới cho việc cải tiền cơ sở trang bị và kỹ thuật của quân đội ta. 

Muôn cho quân đội nắm vững và sử dụng được thành thạo vũ khí trang bị. nâng 
cao được trình độ kỹ thuật và chiến thuật, phải coi trọng việc huần luyện bộ đội. Làm 
tốt công tác huấn luyện là một trong những biểu hiện chủ yếu của việc tích cực chuẩn 
bị chiến đầu. Mục đích của huấn luyện là đề đánh thắng giặc, bởi vậy huấn luyện phái 
phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ chiến đấu. Muốn thế, nội dung huấn luyện phải 
thấu suốt phương châm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo tác chiến của quân đội ta, phải 
căn cứ vào tình hình thực tế của địch và ta, và điều kiện cụ thể của chiến trường, Quân 
đội ta còn non trẻ, kinh nghiệm tác chiến còn có hạn, cho nên cần phải ra sức học tập 
kinh nghiệm tiên tiễn của quân đội các nước anh em, trước hết là Liên-xô và Trung- 
quốc. Cần thấu suốt quan điểm thực tiễn, xuất phát từ tình hình thực tế của nước ta 
để học tập kinh nghiệm của nước ngoài. học tập có phê phán, có chọn lọc, có đầu óc 
sáng tạo. Muốn thế, phải đồng thời chống chủ nghĩa kinh nghiệm và chống chủ nghĩa 
giáo điều. 

Trong quá trình xây dựng quân đội, chúng ta căn bản thực hiện những yêu cầu 
nói trên. Trong thời kỳ kháng chiến, do quân đội phải chiến đấu liên miên, nên việc 
huấn luyện không thể tiền hành trong từng thời gian dài, mà phải xen kế giữa bai trận 
chiến đấu, giữa hai chiến dịch. Chúng ta đã thực hiện một cách tích cực phương châm 
vừa tác chiến vừa huấn luyện, vừa đánh vừa học. Qua những năm khó khăn lúc dầu, 
chúng ta đã đi đến huấn luyện tốt quân đội, quan điểm thực tiễn trong công tác huấn 
luyện đặc biệt đáng được nêu lên. Nội dung huấn luyện đã trở nên hết sức thiết thực, 
phong phú. Huấn luyện đã đi sát thực tế của chiến đấu, ngày mai sắp đánh như thế nào, 
hôm nay huắn luyện như thế đấy, và thực tế thắng bại của chiến đâu là thước đo tốt 
nhất đễ kiếm tra và đánh giá kết quả huấn luyện. Trên cơ sở tổ chức và trang bị dần dần 
được thông nhất, nội dung huấn luyện trong các đơn vị chủ lực cũng được thống nhất 
từng bước. Chúng ta đã vận dụng một cách sáng tạo những kính nghiệm tác chiến quý 
báu của các quân đội anh em, đặc biệt là của Quân giải phóng nhân dân Trung - Quốc, 
vì thế mà đã đánh thăng trong các chiến dịch quy mô ngày cảng lớn, đồng thời làm 
phong phú thêm kinh nghiệm tác chiến của ta. 

Ngày nay, quân đội ta đã bước vào thời kỳ xây dựng trong hoàn cảnh hòa bình để 
tiến lên chính quy và hiện đại, công tác huấn luyện trở nên công tác trung tâm và lâu 
dài, thường xuyên của việc xây dựng quân đội. Tiền hành công tác huấn luyện chính 
quy một cách có kế hoạch và có hệ thống, đi từ cơ sở mà lên, là một điều cần thiết. Để 
thích ứng với yêu cầu của chiến tranh hiện đại. nắm vững chiến thuật từng bình chủng 
và chiến thuật hiệp đồng, năm vững khoa học quân sự hiện đại. Muốn thế, một mặt cần 
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ra sức học tập kinh nghiệm tiên tiên của quân đội các nước anh em, mặt khác cần phải 
hết sức coi trọng những kinh nghiệm tác chiến quý báu của quân đội ta. Cần kết hợp 
việc tông kết kinh nghiệm của ta với việc học tập những nguyên tắc tác chiến hiện đại, 
xuất phát từ đường lối quân sự của Đảng và tình hình thực tế về địch, về ta, về điều 
kiện địa hình mà định ra nội dung huấn luyện thích hợp. 

Trên đây đã nói, từng bước hiện đại hóa quân đội thực tế là một cuộc cách mạng 
kỹ thuật. Cơ sở vật chất và kỹ thuật hiện đại càng được tăng cường, càng đòi hỏi có 
những người năm vững và sử dụng thành thạo kỹ thuật, nếu không thì trang bị kỹ thuật 
hiện đại sẽ không phát huy được hiệu lực, sức chiến đầu của quân đội ta sẽ không được 
thật sự tăng cường. Đó chính là trách nhiệm lớn của công tác huấn luyện. 

Trong công tác huấn luyện, huấn luyện cán bộ là công tác trung tâm. Cán bộ 
quân đội là những người đã trải qua rèn luyện và thứ thách trong thực tế chiến đấu, 
có kính nghiệm lãnh đạo, xây dựng bộ đội và chỉ huy tác chiến. Tuy nhiên, do trưởng 
thành trong hoàn cảnh của chiến tranh du kích, cho nên cán bộ ta còn có nhược điểm 
về mặt chiến thuật hiện đại. Bởi vậy, đi đôi với việc không ngừng nâng cao trình độ 
chính trị và tư tưởng, củng cố lập trường giai cấp, bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin. cần hết sức coi trọng việc nâng cao trình độ văn hóa và khoa bọc kỹ thuật quân 
sự, làm cho cán bộ ta thực sự trở thành những cán bộ quân sự giỏi của Đảng, làm cốt 
cán cho việc xây dựng một quân đội cách mạng chính quy và hiện đại. Dó là một việc 
có ý nghĩa đặc biệt trọng yếu trong việc xây dựng quân đội hiện nay. 

Theo sự phát triển và trưởng thành của quân đội, trong quá trình từ phân tán tiền 
dần từng bước tới tập trung, những chế đó và quy định cần thiết đã dần dần hình thành 
trong quân đội. Đi đôi với việc thực hiện từng bước sự thống nhất tương đối về biên 
chế cũng như huấn luyện, chứng ta đã lần lượt định ra chế độ cung cấp, các quy định về 
trật tự sinh hoạt, về khen thưởng kỷ luật, về giữ gìn vũ khí, v.V... Tuy nhiên, đo trước 
đây quân đội ta đang ở trong quá trình từ du kích tiến tới chính quy, yêu cầu về tập 
trung thống nhất còn ở mức độ thấp, cho nên việc ban hành một cách có hệ thống các 
chế độ và điều lệnh thông nhất trong toàn quân chưa đặt ra. Ngày nay, việc xây dựng 
quân đội đã bước vào giai đoạn mới, giai đoạn tiến lên chính quy và hiện đại. Quân đội 
hiện đại là quân đội gồm nhiều binh chủng hợp thành, tác chiến hiện đại là tác chiến 
hợn đồng giữa nhiễu binh chủng, tiến hành trên một quy mô rộng lớn, với một tốc độ 
khẩn trương. Do đó, vấn đề tập trung thống nhất cao độ trong toản quân, yêu cầu về 
tính tổ chức, tính ký luật, tính kế hoạch và tính chuẩn xác trong mọi hoạt động quân 
đội phải được thực hiện với một trình độ cao hơn trước. Các chế độ và điều lệnh trở 
nên hết sức cẩn thiết để làm căn cứ thống nhất cho mọi người tuân theo, đề thích ứng 
với yêu cầu của tác chiến hiệp đồng và chỉ huy thống nhất. 
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Quân đội ta là một quân đội nhân dân dặt dưới sự lãnh đạo của Dảng, những 
quy định trong chế độ và điều lệnh của quân đội ta phải thể hiện đầy đủ bản chất cách 
mạng của quân đội, phải thực sự thâu suốt những nguyên tắc tổ chức và chế độ lãnh 
đạo của Đảng trong quân đội. Chế độ và điều lệnh đó, phải xuất phát từ tình hình thực 
tế của nước ta và quân đội ta, phải giữ vững và phát huy truyền thống và thói quen tốt 
đẹp của quân đội. 

Thời gian qua, các chế độ nghĩa vụ quân sự, chế độ phục vụ của sĩ quan và hạ sĩ 
quan (bao gồm chế độ quân hàm), chế độ tiền lương và chế độ khen thưởng đã được 
thực hiện và đem lại kết quả tốt. Các điền lệnh nội vụ. đội ngũ, kỷ luật và cảnh bị đã 
được lần lượt ban hành và có tác dụng quan trọng trong việc thực hiện mọi mặt thông 
nhất cần thiết trong toàn quân, đầy mạnh việc xây đựng chính quy hóa. 

Trên đây là nói một cách tóm tắt những kinh nghiệm lớn trong việc xây dựng 
quân đội về mặt quân sự. Thực tế đã chứng tỏ là, đi đôi với thấu suốt những nguyên tắc 
xây dựng quân đội về mặt chính trị, nếu chúng ta không biết giải quyết đăng đắn những 
vẫn đề phức tạp về mặt xây dựng quân sự, thì không thể nào đưa quân đội ta từ chỗ một 
đội quân du kích nhỏ yếu tô chức phân tán, vũ khí thô sơ, trình độ quân sự kém cỏi, chế 
độ chưa có, tiến lên thành một quân đội nhân dân lớn mạnh gồm nhiều binh chúng, với 
trang bị kỹ thuật ngày càng được cải tiến, có nề nếp huấn luyện chính quy, có chế độ 
và điều lệnh thống nhất. Bởi vậy, đó là những kinh nghiệm hết sức quý báu. Đó cũng 
là những nguyên tắc và phương hướng mà chúng ta cần nắm vững để đầy mạnh việc 
xây dựng quân đội nhân dân hùng mạnh tiến lên chính quy và hiện đại. 

4— Đi đôi với việc xây dựng một quân đội nhân dân hùng mạnh, Đảng ta 
đã hết sức coi trọng vấn đề xây dựng dân quân, phát triển lực lượng hậu bị, đồng 
thời đã giải quyết đúng đắn quan hệ giữa quân đội và hậu phương. 

Trong quá trình hình thành và phát triển của lực lượng vũ trang của nhân dân, 
lực lượng vũ trang đó không phải chỉ có bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, mà lại 
còn bao gồm lực lượng rộng lớn của dân quân tự vệ. Ngay từ khi Đăng mới đề ra công 
cuộc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, thì trên cơ sở phong trào chính trị của quần chúng 
được đây mạnh, đã từng xuất hiện những hình thức tổ chức nửa vũ trang và vũ trang 
phong phú nhằm đưa quần chúng từ đấu tranh chính trị chuyền dần từ thấp đến cao, 
lên đến đấu tranh vũ trang. Đó là những hình thức tổ chức đội tự vệ, đội tự vệ chiến 
đấu, rồi đến tổ du kích, trong các cơ sở vũ trang bí mật trên miền rừng núi Việt - Bắc. 
Đến khi các đơn vị tiền thân của Quân đội nhân dân ra đời, thì ở một số địa phương, 
xoay quanh các đơn vị đó được coi như chủ lực, đã hình thành những đội vũ trang địa 
phương. Ngoài ra lại có các lực lượng nửa vũ trang hết sức rộng rãi. Hồ Chủ tịch khi 
ra chỉ thị thành lập Đội Tuyên truyền Việt-nam Giải phóng quân đã hết sức chú trọng 
đến sự hình thành của các thử lực lượng vũ trang và nửa vũ trang, và rất coi trọng giữ 
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vững quan hệ đoàn kết phối hợp giữa các thứ lực lượng đó. Trong kháng chiến, cuộc 
đấu tranh vũ trang càng phát triển thì sự phân hóa giữa ba thứ lực lượng vũ trang cảng 
trở nên rõ rệt. Quân đội nhân dân có các đại đoàn, trung đoàn, chủ lực, lại bao gồm 
các trung đoàn, tiểu đoàn hoặc đại đội địa phương. Ngoài bộ đội chủ lực và bộ đội địa 
phương ra. lại có các lực lượng đân quân du kích rộng rãi phát triển khắp cả nước. Chủ 
lực có nhiệm vụ đánh vận động chiến trên một chiến trường rộng lớn, nhằm tiêu diệt 
sinh lực địch. Bộ đội địa phương có nhiệm vụ tác chiến trong địa phương, phối hợp tác 
chiến với chủ lực hoặc với dân quân du kích. Dân quân du kích có nhiệm vụ bảo vệ 
làng mạc, tham gia sản xuất, phối hợp với bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực trong 
việc chuẩn bị chiến trường cũng như trong tác chiến. Sự tồn tại của ba thứ lực lượng 
vũ trang nói trên rất hợp với nguyện vọng của nhân đân, lại có tác dụng phát huy sức 
chiến đấu của quân và dân, rèn luyện cho toàn dân tham gia đánh giặc. Sự rồn tại của 
ba thứ lực lượng vũ trang thực tế đã thể hiện chủ trương vũ trang toàn dân, nó là cách 
tô chức lực lượng vũ trang của chiến tranh nhân dân, của chiến tranh cách mạng. 

Đảng ta xác định rằng muốn phát động chiến tranh nhân dân, cần phải có ba thứ 
lực lượng vũ trang; cần có quân đội chủ lực lại cần có lực lượng hậu bị. Đảng ta hết 
sức coi trọng việc xây dựng và phát triển lực lượng dân quân tự vệ và dân quân du 
kích rộng khắp. Ở nước ta, dân quân đã phát triển khắp các địa phương trong nước. Do 
chính quyền nhân dân được thành lập khắp nơi trong nông thôn rộng rãi. do đâu đâu 
cũng có chỉ bộ của Đảng, nên đâu đâu cũng có dân quân, đâu đâu nhân dân cũng đứng 
dậy tham gia đánh giặc. Ở vùng sau lưng địch, trong tác chiến phối hợp với bộ đội chủ 
lực, đân quân du kích đã phân tán và tiêu hao quân địch, trói chân địch lại từng nơi để 
chủ lực ta có động cơ tác chiến tiêu diệt chúng; đã biến hậu phương địch thành tiền 
phương của ta, xây dựng lên căn cứ du kích làm địa bàn xuất phát tấn công cho chủ lực 
ta ngay trong lòng địch; đã giữ người giữ của, vừa đánh giặc vừa sản xuất, đánh bại âm 
mưu của địch lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, lấy người Việt đánh Người Việt. Trong 
vùng tự do, đân quân du kích đã làm nhiệm vụ chống địch, phòng gian một cách đắc 
lực; làm công cụ vững chắc cho chính quyền và Đảng ở địa phương; đồng thời làm lực 
lượng xung kích trong công tác sản xuất hay tiếp tế vận tải, Qua quá trình chiến đấu và 
công tác, và được giáo dục và rèn luyện, dân quân du kích trở thành một nguồn bồ sung 
vô tận và quý giá để phát triển và xây dựng bộ đội chủ lực, cung cấp cho quân đội nhân 
dân những chiến sĩ và cán bộ có phẩm chất chính trị tốt và giàu kinh nghiệm chiến đầu. 
Đó là một thành công rất lớn, đồng thời là một kinh nghiệm quý báu của Đảng ta trong 
việc lãnh đạo chiến tranh và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng ở nước ta. 

Ngày nay, tuy tình hình đã thay đổi, cách mạng đã chuyển sang một giai đoạn 
mới, Quân đội nhân dân chúng ta đang tiến lên chính quy hiện đại, cuộc chiến tranh 
sau này nếu xảy ra thì sẽ có tính chất là một cuộc chiến tranh hiện đại. Nhưng đứng về 
phía chúng ta, cuộc chiến tranh đó về bản chất vẫn là một cuộc chiến tranh nhân dân, 


==— 886 === 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP. 
__ CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ — — 


sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc vẫn là sự nghiệp chung của nhân dân 
ta, cho nên vai trò của dân quân không những không bị giảm sút mà lại càng quan trọng 
hơn, đân quân vẫn là một lực lượng chiến lược, chiến tranh du kích vẫn là một vẫn 
để chiến lược. Cũng như trước đây, trong tương lai về sau, lực lượng vũ trang chiến 
đầu của chúng ta không phải chỉ có quân đội chính quy hiện đại, mà còn bao gồm lực 
lượng vũ trang và nửa vũ trang của toàn dân, cùng quân đội phối hợp tác chiến. Hiện 
nay, trong hòa bình, miền Bắc chúng ta đang tiền lên chủ nghĩa xã hội, cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường đang diễn ra ở thành thị và nông thôn. Chúng ta phải củng cỗ và 
tăng cường chuyên chính vô sản; việc tăng cường củng cố dân quân tự vệ ở nông thôn, 
ở đô thị, ở các cơ quan và xí nghiệp lại càng có ý nghĩa quan trọng. Để phù hợp với 
yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, phù hợp với yêu cầu xây đựng kinh tế, đi đôi với 
việc xây dựng quân đội thường trực, phải xây dựng một lực lượng hậu bị to lớn, nhằm 
tô chức và giáo đục quần chúng về quân sự, làm cho mọi người sẵn sàng làm nghĩa vụ 
bảo vệ Tổ quốc. đập tan âm mưu xâm lược của kẻ địch. Cơ sở của lực lượng hậu bị là 
dân quân tự vệ. Nhiệm vụ của dân quân tự vệ là: 

a) Bỏ sung cho quân đội thường trực; 

b) Giữ gìn trị an, báo vệ sản xuất. 


c) Phục vụ tiền tuyến và đánh du kích khi có chiến tranh. Vai trò của đân quân và 
lực lượng hậu bị quan trọng như vậy, nhưng sau khi hòa bình được lập lại. nhất là khi 
mới bắt đầu thi nghiệm nghĩa vụ quân sự, một thời gian đã nảy ra thiên hướng coi nhẹ 
dân quân, tách rời dân quân và hậu bị, cho hậu bị chỉ thuần tuý để bổ sung cho chủ lực. 
Sau khi sai lệch đó được khắc phục, thì tình hình trở nên tốt, quần chúng ra sức ủng 
hộ việc thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, tổ chức đân quân tự vệ và lực lượng hậu bị 
được phát triển mạnh mẽ. 

Ra sức củng cô và phát triển dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng hậu bị hùng 
mạnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng của chúng ta, nhất là trong thời bình, chúng ta 
chủ trương giảm bớt quân đội thường trực, đê dồn thêm sức lực kiến thiết kinh tế. Đẻ 
thực hiện tốt nhiệm vụ đó cần phải thấm nhuần quan điểm chiến tranh nhân dân và 
quân đội nhân dân, năm vững đường lối giai cấp trong việc tổ chức và giáo đục, phát 
huy truyền thống tốt đẹp và kinh nghiệm quý báu của dân quân, tăng cường quan hệ 
mật thiết giữa quân đội thường trực với đân quân và lực lượng hậu bị, đồng thời tăng 
cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với cơ quan quân sự địa phương nói riêng và đối với 
dân quân và lực lượng hậu bị nói chung. 


* 


Nói đến đấu tranh vũ trang, đến xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng thì 
không thể không nói đến vấn đề hậu phương. Đó là một vấn đề quan trọng có ý nghĩa 
chiến lược, có tác dụng quyết định đối với tiền đồ của đấu tranh vũ trang, cũng như đối 
với công cuộc xây dựng lực lượng vũ trang. 
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Bước vào đại chiến thế giới lần thứ hai, khi Đảng ta để ra nhiệm vụ chuẩn bị khởi 
nghĩa vũ trang, chúng ta chưa có lực lượng vũ trang, mà cũng chưa có tắc đất tự đo nào 
làm chỗ đứng chân để hoạt động, Về sau, chúng ta mới dần dẫn gây cơ sở vũ trang bí 
mật, rồi tiến lên gây dựng căn cứ địa trong vùng nông thôn sáu tỉnh Việt - Bắc. Kinh 
nghiệm cách mạng tháng Tám đã nói lên một cách rõ ràng tầm quan trọng của căn cứ 
địa. Nó chứng tỏ sự chỉ đạo hết sức đúng đắn của Đảng ta trong việc tổ chức các căn 
cứ địa, trong việc thành lập Khu giải phóng Việt- Bắc. 

Bài học đó lại được chứng minh một lần nữa trong cuộc kháng chiến trường kỳ 
với một quy mô rộng lớn hơn. Vấn để căn cứ địa và hậu phương đã được đặt ra từ đầu, 
và trong suốt quá trình kháng chiến, Đảng ta đã coi việc giữ vững căn cứ địa, củng cố 
hậu phương là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. chính vì muốn đập tan cơ quan đầu 
não, đánh bại cuộc kháng chiến của ta, mà thực dân Pháp đã không từ một thú đoạn gì 
để phá hoại căn cứ địa của chúng ta, nhưng chúng đã liên tiếp bị thất bại cho đến ngày 
chúng sụp đỗ. Quân và dân ta đã chiến đấu vô cùng anh dũng để bảo vệ căn cứ địa 
Việt - Bắc, - căn cứ địa chính của cuộc kháng chiến -, để bảo vệ các vùng tự do Liên 
khu IV, Liên khu V, Nam - bộ. 


Do hình thái của chiến sự, chiến tranh du kích phát triển khắp vùng địch kiểm 
soát, nên ngoài những căn cứ địa rộng lớn nói trên, quân và đân ta đã chiến đấu để gây 
dựng biết bao căn cứ du kích trên, khắp các chiến trường Trung, Nam, Bắc, tạo nên 
một thế uy hiếp vô cùng nghiêm trọng đối với quân địch, làm chỗ đứng chân cho quân 
đội ta tác chiến. Để giữ vững căn cứ địa, củng có hậu phương, đi đôi với việc tác chiến 
chống địch, Đảng ta đã thi hành những chủ trương hết sức tích cực về mọi mặt, ra sức 
động viên, giáo dục và tổ chức quần chúng, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết 
kiệm, xây dựng lực lượng vũ trang và lực lượng nửa vũ trang trong địa phương. Nhờ 
vậy, mà căn cứ địa của chúng ta được luôn luôn cúng có, ngày càng phát huy tác dụng 
to lớn của nó trong việc phát triển quân đội cũng như trong việc phục vụ tiền tuyến, 
Nhờ vậy mà chúng ta đã giữ vững được cuộc kháng chiến lâu dài và cuối cùng đã giành 
được thắng lợi vẻ vang. 

Ngày nay, miền Bắc nước ta đã hoàn toàn giải phóng, miền Bắc là hậu phương 
rộng lớn của quân đội ta. Chúng ta đều biết răng trong chiến tranh hiện đại, tác dụng 
của hậu phương lại cảng quan trọng. Sự vững chắc của hậu phương được đặt lên hàng 
đầu trong những nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi của chiến tranh. Chiến 
tranh hiện đại đòi hỏi phải phát huy đến cao độ mọi khả năng tiềm tàng về kinh tế, về 
chính trị, về quân sự. Chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã chỉ rõ: “chiến tranh ngày nay là sự 
thử thách toàn diện về lực lượng vật chất và tỉnh thần đối với mỗi một nước”. Do nhận 
rõ vấn đề hậu phương quan trọng như vậy, cho nên nghị quyết Hội nghị Trung ương 
lần thứ 12 (năm 1957) đã nêu rõ: “Chúng ta cần có kế hoạch xây dựng và củng cố hậu 
phương về mọi mặt. Phải làm cho hậu phương của chúng ta có đầy đủ khả năng nhân 
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tài vật lực, bảo đám mọi nhu cầu xây dựng quân đội trong thời bình, cũng như nhu 
cầu về sinh hoạt và chiến đấu trong thời chiến. Trong mọi mặt công tác của Nhà nước, 
trong kế hoạch chung của Nhà nước cũng như trong kế hoạch của từng ngành, cần thấu 
suốt ý thức xây dựng và củng có hậu phương, kết hợp nhu cầu kinh tế và văn hóa với 
nhu cầu quốc phòng, kết hợp nhu cầu thời bình với nhu cầu thời chiến. Bản thân quân 
đội trong lúc tiến hành nhiệm vụ xây dựng quân đội cũng cần chú trọng đầy đủ và tích 
cực tham gia công cuộc củng có hậu phương. nhất là trong việc chấp hành các chính 
sách kinh tế tài chính, trong công tác sản xuất và tiết kiệm”. 

Căn cứ vào nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay, đứng về phạm vi cả 
nước mà nói thì hậu phương của chúng ta là miền Bắc hoàn toàn giải phóng hiện đang 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Miễn Bắc là căn cứ địa cách mạng của cả nước. Cho nên, 
chúng ta phải nhận thức đây đủ về sự quan trọng của hậu phương miễn Bắc, do đó mà 
ra sức tăng cường cùng có miễn Bắc về mọi mặt. Đi đôi với việc tăng cường củng cố 
quốc phòng. xây dựng lực lượng vũ trang, phải ra sức củng cỗ hậu phương về các mặt 
chính trị, kinh tế. Phải tích cực thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa, củng cố chế độ xã 
hội và chế độ Nhà nước, tăng cường chuyên chính đối với bọn phản cách mạng, giáo 
dục tỉnh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội cho quần chúng, nâng cao tỉnh thần 
cảnh giác và ý thức quốc phòng cho nhân dân, do đó mả bảo đảm sự vững chắc của hậu 
phương trong mọi trường hợp. Phải ra sức xây dựng kinh tế, phát triển công nghiệp và 
nông nghiệp xã hội chủ nghĩa, để nâng cao không ngừng đời sông của nhân dân, đồng 
thời cung cấp mọi nhu cầu vật chất của quân đội. 

Hiện nay, hòa bình đã được lập lại trên đất nước ta. Tình hình thế giới đang phát 
triển theo phương hướng có lợi cho hòa bình. Nhưng nước ta đang bị chia cắt, để quốc 
Mỹ đang ta sức biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng. 
Chúng lại đang can thiệp vào nước Lào, uy hiếp nền an ninh của miền Bắc chúng ta. 
Trước tình hình đó. giữ vững quan hệ đúng đắn giữa quân đội với hậu phương, giữa 
quốc phòng với kinh tế là một vấn đề hết sức cần thiết. Một mặt tiếp tục giảm bớt chỉ 
phí về quân sự, để có thể tập trung nhiều sức lực hơn vào xây đựng kinh tế; có thế mới 
đây mạnh được công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, củng có hậu phương, cải thiện 
được đời sống cho nhân dân ta, như vậy cũng tức là tạo những cơ sở tốt để củng có 
quốc phòng. Mặt khác, ra sức nâng cao chất lượng của quân đội, ra sức phát triển đân 
quân và lực lượng hậu bị, đẳng thời chú trọng thấu suốt yêu cầu quốc phòng trong kiến 
thiết kinh tế. Làm được như thế, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc sẽ 
thu được thắng lợi càng lớn, miền Bắc sẽ trở nên cơ sở ngày càng vững chắc cho cuộc 
đấu tranh đề thực hiện thống nhất nước nhà. 

Kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, chúng ta vui mừng vả phấn khởi nhìn lại bước 
đường vẻ vang mà Đảng ta đã đi qua, nhân dân ta hết sức tin tưởng và tự hào trước 
những thành công lớn lao của Đảng ta, đứng đầu là Hồ Chủ tịch. 
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Kinh nghiệm lịch sử chứng minh rằng đầu tranh vũ trang để giữ một vị trí quan 
trọng trong cuộc vận động cách mạng ở nước ta, lực lượng vũ trang của nhân đân đã 
đóng một vai trò quan trọng trong việc giành thắng lợi cho đấu tranh cách mạng. Nhờ 
kịp thời chuyên lên đấu tranh võ trang, nhân dân ta đã có điều kiện thuận lợi để làm 
Cách mạng tháng Tám thành công, nhờ kiên quyết đấu tranh vũ trang lâu đài mà nhân 
dân ta đã giành được kháng chiến thắng lợi. 

Kinh nghiệm lịch sử chứng minh rằng, từ ngày thành lập, Đảng ta đã giữ quyền 
lãnh đạo duy nhất trong công cuộc đầu tranh vũ trang và xây đựng lượng vũ trang cách 
mạng, lãnh đạo nhân dân ta kiên quyết đấu tranh chống đế quốc phong kiến. Ngoài 
Đảng ta, không có một đảng nào khác có đủ năng lực làm như thế. Sự lãnh đạo của 
Đảng chính là bảo đảm căn bản nhất cho sự nghiệp đấu tranh vũ trang của nhân dân 
ta đi đến thăng lợi. Vì rằng chỉ có Đảng ta, tiêu biển cho ý chí cách mạng kiên quyết 
và triệt để của giai cắp công nhân, mới có gan lãnh đạo nhân dân ta từ tay không đứng 
lên chống Pháp đuổi Nhật, từ gậy tầm vông đứng lên kháng chiến, lập nên những sự 
tích anh hùng. Vì rằng chỉ có Đảng ta được vũ trang bằng lý luận của chú nghĩa Mác 
- Lê-Nin đầy sức sống vĩ đại, mới xác định được những đường lỗi chính trị và đường 
lỗi quân sự đúng đắn thích hợp với điều kiện cụ thể của nước ta để đưa cuộc đấu tranh 
vũ trang của nhân dân ta đi đến thắng lợi. Đường lối chính trị đó là đường lối đân tộc, 
dân chủ nhân dân tiền lên chủ nghĩa xã hội. Đường lối quân sự đó là dường lối chiến 
tranh nhân dân, quân đội nhân dân. 

Chiến thắng Điện-biên-phù vĩ đại đã kết thúc một cách vẻ vang thời kì đấu tranh 
vũ trang lâu đài của nhân dân ta do Đảng ta lãnh đạo. Ngày nay nhân dân ta đã chuyển 
sang thời kì đấu tranh chính trị đề tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong 
cả nước và đưa miễn Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta rất mong muốn hòa 
bình, chính sách của chúng ta là ra sức giữ gìn hòa bình. Tuy nhiên, sự chuyển hướng 
sang đấu tranh chính trị và chính sách hòa bình của chúng ta tuyêt đối không có nghĩa 
là từ nay trên bước đường phấn đấu lâu dài để hoàn thành sự nghiệp cách mạng của 
mình, Đảng ta không cần coi trọng việc sẵn sàng chuẩn bị để đánh bại mọi âm mưu 
xâm lược của kẻ địch, không cần chăm lo xây dựng và tăng cường lực lượng vũ trang. 
Chính vì thế mà ngày nay ở miền Bắc, trong lúc nhiệm vụ xây dựng kinh tế và văn 
hóa trở thành công tác trung tâm, Đảng ta vẫn coi công tác củng có quốc phòng, tăng 
cường lực lượng vũ trang cách mạng, xây dựng quân đội nhân dân tiến lên chính qui 
và hiện đại là “một trong những nhiệm vụ chủ yếu của toàn Đảng và toàn dân” (Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 12). 

Sự nghiệp cách mạng đặt ra trước mắt Đảng và nhân dân ta còn hết sức nặng 
nẻ. Bước đường phán đấu để hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cá nước và 
đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, để giành toàn thăng cho chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản trên đất nước ta cũng như trên thế giới, còn là cả một quá trình lâu 
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dài và gian khổ. Ra sức học tập những kinh nghiệm phong phú về đấu tranh vũ trang 
và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, vận dụng nó một cách sáng tạo vào hoàn 
cảnh lịch sử mới để đẩy mạnh công cuộc củng cố quốc phòng xây dựng quân đội là 
một việc làm có ý nghĩa thiết thực trong địp kỉ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng vẻ 
vang của chúng ta. 


(1)Chương trình hành động của Đảng cộng sản Đông-đương, 1932. 
(2) Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 8, 1941. 


(3)V.Lê-nin: Cương lĩnh quân sự của cách mạng vô sản. 


105. Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược / Võ Nguyên Giáp // Cộng 
sản. = 1965. — Số 7. ~ Tr. 7 ~ 16. (Số thứ tự trong thư mục 275) 


QUYẾT TÂM ĐÁNH THẮNG GIẠC MỸ XÂM LƯỢC 
VÕ NGUYÊN GIÁP 


Mười một năm đã qua kẻ từ khi hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 được ký kết, lập 
lại hòa bình ở Đông Dương trên cơ sở công nhận chủ quyền độc lập, thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thô của ba nước Việt Nam, Căm-pu-chia và Lào. Theo hiệp nghị này, đáng lẽ 
đã có tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào năm 1956 để thông nhất nước Việt Nam. 
Nhưng do sự can thiệp của đế quốc Mỹ, đến nay nước ta vẫn chưa được thống nhất. 
Chẳng những thế, nước ta còn là nơi đang diễn ra cuộc chiến tranh nóng lớn nhất trên 
thế giới hiện nay do hành động xâm lược của đề quốc Mỹ gây lên. Nhân dân cả nước 
ta đang tiền hành cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước để bảo vệ nên độc lập tự do 
của mình và góp phần vào cuộc đấu tranh cách mạng của nhân đân thế giới vì hòa bình, 
độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại này, nhân dân 
ta được đông đảo nhân dân tiến bộ trên thế giới hết lòng ủng hộ. 


1 
Ngay từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, đế quốc Mỹ đã ấp ủ âm mưu xâm 
lược nước ta và càng ngày càng can thiệp vào cuộc chiến tranh bẳn thiu của thực dân 
Pháp ở Đông Dương. Sau khi thực dân Pháp bị bại trận, hiệp định Ciiơ-ne-vơ năm 1954 
được ký kết, đế quốc Mỹ liễn nhảy vào thay thế thực dân Pháp, thực hiện chính sách 
xâm lược của chúng dưới hình thức chủ nghĩa thực dân mới hòng biến miền Nam 
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Việt Nam, Lào. Căm-pu-chia thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng. 
dùng các nơi này làm bàn đạp để tiền công vào miền Bắc Việt Nam và các nước khác 
trong phe xã hội chủ nghĩa, ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội lan xuống 
Đông Nam Á. 

Trong âm mưu chiến lược này của đề quốc Mỹ, miền Nam Việt Nam chiếm một 
vị trí cực kỳ quan trọng. Vì vậy, ngay từ khi hòa bình mới được lập lại ở Đông Dương, 
để quốc Mỹ đã trắng trợn phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ một cách có hệ thống, ra sức 
tăng cường can thiệp vào miền Nam nước ta, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình 
Diệm, ráo riết xây dựng và huấn luyện một quân đội tay sai ở miền Nam nước ta. Bằng 
*viện trợ” kinh tế và quân sự, và thông qua hệ thống “cố vấn”, đế quốc Mỹ năm chặt 
và sử dụng các công cụ nói trên vào việc phục vụ âm mưu xâm lược của chúng. Chúng 
hy vọng rằng với thực lực kinh tế và quân sự của chúng, chúng có thể thực hiện được 
chủ nghĩa thực dân mới ở miễn Nam nước ta một cách thuận lợi. Vì mục đích ấy, chúng 
cố làm cho chính quyền Ngô Đình Diệm có bộ mặt *độc lập”, '*dân chủ”, làm cho quân 
đội tay sai có màu sắc “quốc gia”. Nhưng những khẩu hiệu bịp bợm vẻ “độc lập. tự 
do, đân chủ”, về “đả thực, bài phong, điệt cộng” mà chính quyển tay sai của Mỹ quảng 
cáo rùm bcng, ngay từ đầu đã không lừa bịp nổi nhân dân miền Nam chúng ta. Sản 
sinh trong điều kiện để quốc Pháp bị bại trận, nhân dân ta có trình độ giác ngộ chính 
trị cao, chính quyền Ngô Đình Diệm đã buộc phải nhanh chóng đi vào con đường độc 
tài phát xít cực kỳ tàn bạo. Chúng khủng bố, tàn sát nhân dân ta rất dã man. Đặc biệt 
là chúng đã mở những chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng” rất ác liệt mà chúng nâng lên 
thành “quốc sách” hòng tiêu điệt tận gốc tư tưởng và lực lượng cách mạng của nhân 
dân, cam tâm làm tay sai cho đề quốc Mỹ nô dịch nhân dân, thực hiện những mưu đồ 
phục thù giai cấp của chúng. 

Nhưng, chính trong lúc đế quốc Mỹ và tay sai hí hừng cho rằng chúng đã “bình 
định” được miễn Nam, củng có được miền Nam thành căn cứ vững chắc để chuẩn bị 
đánh ra miễn Bắc, củng cô được nền thống trị của chúng, do đó chuẩn bị tiền hành xâm 
nhập kinh tế quy mô lớn, thì phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam 
như một ngọn sóng ngầm, đã nổi lên với khí thế ngày càng mạnh. Mặc đù gặp những 
nỗi đau thương và tổn thất, đồng bào miền Nam anh dũng không hề nhụt chí đấu tranh. 
không hè chịu khuất phục trước sự đản áp đã man của kẻ thù. Suốt trong mấy năm 
đầu, đồng bào miền Nam vẫn kiên trì cuộc đấu tranh chính trị gian khô và quyết liệt, 
giữ vững tỉnh thần và lực lượng cách mạng của mình. Từ cuối năm 1959, đồng bào đã 
chuyền lên dùng cả hình thức đấu tranh chính trị lẫn đâu tranh vũ trang để đánh dịch, 
dồn chúng vào thế bị động và giành được những thắng lợi lớn. Hàng triệu nông dân 
đã vùng dậy tiến hành khởi nghĩa từng phần ở cơ sở. Chiến tranh du kích được phát 
động. Hơn 80% đồng bào bị kìm kẹp trong các khu “khu trù mật” được giải phóng ; 2 
phần 3 chính quyền thôn xã của địch ở đồng bằng Nam Bộ và vùng núi khu 5 bị tan rã 
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hoặc tê liệt. Chính quyền tay sai của Mỹ lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. 
Đây là thất bại có tính chất chiến lược lần thứ nhất của kẻ thù. Thất bại này cũng 
là một thất bại lớn đầu tiên của chú nghĩa thực dân mới cứa đế quốc Mỹ ở miền 
Nam nước ta. 

Để cứu vãn chế độ thống trị của chúng đã bị lung lay, từ cuối năm 1961, để quốc 
Mỹ bèn phát động cuộc chiến tranh xâm lược "không tuyên bố”, thí nghiệm ở miền 
Nam cái gọi là “chiến tranh đặc biệt” nhằm đàn áp phong trảo giải phóng của các dân 
tộc. Đây là một sự đối phó quyết liệt của địch trong thế bị động của chúng, là sự tiếp 
tục của chủ nghĩa thực dân mới bằng hình thức chiến tranh. Dẻ tiến hành “chiến 
tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ đưa ra kế hoạch Sta-lây-tay-lơ mà nội dung căn bản là 
mở rộng ngụy quân, tăng cường “viện trợ” về mọi mặt cho ngụy quyền miền Nam, tập 
trung dân vào các "ấp chiến lược”, nhằm bình định miền Nam trong vòng 18 tháng. 
Với những kinh nghiệm đàn áp trong phong trào giải phóng dân tộc mà chúng đã học 
được ở Hy Lạp, Mã Lai, Phi-lip-pin, với khối lượng “viện trợ” quân sự và kinh tế to 
lớn trút vào miền Nam, với những chiến thuật quân sự mới mà chúng đã dày công 
nghiên cứu, để quốc Mỹ tin chắc rằng chúng sẽ thắng. 

Nhưng đồng bào miền Nam anh hùng, với một quyết tâm không gì lay chuyển 
nôi, dã kiên quyết chiến đầu đập tan kế hoạch vũ trang can thiệp mới của để quốc Mỹ. 
Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, đồng bào miễn 
Nam đã phát động cuộc chiến tranh nhân dân rộng rãi và mạnh mẽ chống lại “chiến 
tranh đặc biệt” của địch, làm thất bại chiến thuật quân sự mới “trực thăng vận”, “thiết 
xa vận” của chúng. Đồng bào cũng đã nổi đậy phá tan hàng nghìn "ấp chiến lược” và 
tiến hành cuộc chiến tranh chính trị rộng lớn ở cả thành thị và nông thôn. Quân địch 
bị thất bại nặng nẻ; chính quyền của chúng càng bị khủng hoảng nghiêm trọng. Chiến 
lược nhanh chóng bình định miền Nam của để quốc Mỹ và tay sai một lần nữa lại bị 
phá sản. Đây là thất bại có tính chất chiến lược lần thứ hai của chúng ớ miền Nam 
nước ta. Đây cũng là một thất bại nặng nề của “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc 
Mỹ trước tỉnh thần đấu tranh anh hùng tuyệt vời của quân và dân miền Nam. 

Tình hình của bọn cướp nước và bán nước đã nguy ngập càng thêm nguy ngập. 
Đề quốc Mỹ buộc phải gạt bỏ tập đoàn tay sai Ngô Đình Diệm hòng thay thể bằng một 
chính quyền ỗn định có màu sắc “dân chủ”, có thẻ “tranh thủ” được lòng đân, coi đó 
là một điều kiện cực kỳ quan trọng để tiếp tục đây mạnh cuộc chiến tranh xâm lược. 
Đồng thời chúng đặt ra kế hoạch Giôn-xơn Mác-na-ma-ra nhằm bình định miễn 
Nam trong vòng 2 năm (1964 — 1965). Kế hoạch mới này chỉ khác kế hoạch Sta-lây- 
tay-lơ ở chỗ để quốc Mỹ tăng cường lực lượng, phương tiện chiến tranh với quy mô 
lớn hơn, nhưng lại thực hiện “bình định có trọng điểm” hòng tiến hành “chiến tranh 
đặc biệt” có kết quả hơn, Đề thi hành kế hoạch này, đề quốc Mỹ cử tướng Tay-lơ, chủ 
tịch Hội đồng tham mưu trướng liên quân Mỹ sang làm đại sứ ở Sài Gòn. Với tất cả 


=== 893 ==== 


ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


những có gắng trên, đế quốc Mỹ một lần nữa lại chủ quan cho rằng chúng sẽ thắng. 
Chúng đã huênh hoang tuyên bố là đến năm 1965, sau khi giành thắng lợi quyết định, 
chúng bắt đầu đưa quân đội Mỹ về nước. Nhưng chúng đã lầm to! 

“Trước những dòn tiễn công mạnh mẽ của quân và dân miền Nam trong hơn một 
năm qua. ba chỗ dựa chính của để quốc Mỹ ở miền Nam nước ta ở trên đà sụp đỗ. 
Ngụy quân, ngụy quyền, hai công cụ chính của “chiến tranh đặc biệt” đã lâm vào 
tình trạng suy yếu và khủng hoảng nghiêm trọng. Hệ thống “ấp chiến lược”. xương 
sống của “chiến tranh đặc biệt" đã bị phá tới trên 80%, do đó bị tan rã về căn bản. Hậu 
phương cuối cùng của chúng là các đô thị cũng đang bị uy hiếp nghiêm trọng. Trong 
khi đó, lực lượng cách mạng miền Nam đã lớn mạnh nhanh chóng, liên tiếp giành được 
những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược cả về quân sự và chính trị, giải phóng được 4 
phần 5 đất đai ở miền Nam với hơn 10 triệu dân. Chiến thắng Bình Giã vang dội của 
Quân giải phóng miền Nam vào cuỗi năm 1964 đã phản ánh sự chuyển biến mới trong 
so sánh lực lượng giữa ta và địch trên chiến trường miền Nam. 

Tất cả tình hình trên chứng tỏ rằng: chủ nghĩa thực dân mới của để quốc Mỹ 
thí hành ở miền Nam, cùng với cuộc “chiến tranh đặc biệt” thích ứng với nó, 
đang bị phá sản. 

Đi từ thất bại này đến thất bại khác, đế quốc Mỹ ngày càng lúng túng giữa ngã 
ba đường: tiếp tục đây mạnh “chiến tranh đặc biệt” đến mức cao nhất cũng không thẻ 
tránh khỏi thất bại ; mở rộng thành chiến tranh cục bộ thủ cảng gặp nhiều khó khăn : rút 
tui khỏi miền Nam thì sợ “mất mặt” và nguy hiểm đến quyền lợi thực dân của chúng ở 
vùng Đông Nam Á và những nơi khác trên thế giới. Trong tình trạng lúng túng đó, đế 
quốc Mỹ dang tìm lối thoát bằng cách vượt khỏi khuôn khổ định ra lúc đầu của "chiến 
tranh đặc biệt”. Chúng công khai mở rộng phạm vì của chiến tranh, dùng không quân 
và hải quân đánh miễn Bắc nước ta, đồng thời đưa đơn vị chiến đấu của Mỹ vào miền 
Nam tham chiến. Những hành động xâm lược mới này của để quốc Mỹ phản ánh rõ 
thế bị động thảm hại của chúng ở miền Nam nước ta. Những hành động ấy chắc chắn 
không cứu được đề quốc Mỹ thoát ra khỏi vũng lầy của cuộc “chiến tranh đặc biệt”, 
trái lại càng đưa chúng đến những thất bại mới. 

Thế là sau 11 năm tiến hành chính sách can thiệp và xâm lược miền Nam nước 
ta, đế quốc Mỹ ngày nay đang ở vào thế bị động phòng ngự và thất bại nghiêm 
trọng. Còn quân và dân ta ớ miền Nam thì đang ở vào thế chủ động tiễn công địch 
và đang trên đà chiến thắng. 

Cũng trong I1 năm qua, nhân dân ta ở miền Bắc đã giành được những thắng lợi 
to lớn trong công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Nhân dân ta đã bước đầu xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ, đang vững bước 
tiến lên chủ nghĩa xã hội: sự nhất trí về chính trị và tỉnh thần của nhân đân đã trở thành 
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mặt chủ đạo trong đời sống xã hội miền Bắc; nền quốc phòng nhân dân đã được củng 
cổ vững mạnh ; đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân đã được nâng cao. Nhân 
dân ta đã xây dựng miền Bắc vững mạnh về mọi mặt, làm cho miền Bắc trở thành căn 
cứ địa vững chắc của cách mạng cả nước. 

Trong lúc dân tộc ta đang đứng trước nguy cơ chiến tranh xâm lược của để quốc 
Mỹ ngày càng lan rộng, chúng ta cần nhận rõ rằng: lúc nảy chính là lúc tỉnh thế cách 
mạng nước ta vững mạnh hơn trước nhiều do những thắng lợi vĩ đại của nhân 
dân ta ở cả hai miễn. Chúng ta còn nhớ, những năm đầu sau khi hòa bình được lập 
lại, nhất là vào năm 1959, trong khi miền Bắc nước ta mới bước đầu được củng cỗ. 
thì cách mạng miền Nam đang gặp nhiều khó khăn rất lớn. Ngày nay chẳng những lực 
lượng về mọi mặt của miễn Bắc đều mạnh hơn trước rất nhiều, mà cục diện cách mạng 
miền Nam cũng đang mở ra những triển vọng lớn. Trong khi đó, cuộc đấu tranh chống 
Mỹ của nhân dân các nước láng giềng trên bán đảo Đông Dương cũng đang phát triển 
thắng lợi. Nhân dân Lào đã giải phóng được 3 phần 5 đất đai của Tổ quốc mình. Nhân 
dân Căm-pu-chia đang kiên quyết bảo vệ độc lập và trung lập của mình. Điều đó chỉ rõ 
cách mạng ở nước ta và các nước trên bán đáo Đông Dương đang trên đà tiến lên, 
không gì ngăn cản nỗi. Dù để quốc Mỹ có gắng piãy giụa như thế nào, chúng cũng 
không thể quay ngược lại hướng phát triển của tình hình đó được. 


H 


Trong quá trình xâm lược nước ta bằng hình thức chiến tranh của chủ nghĩa thực 
đân mới, đế quốc Mỹ càng đây mạnh kế hoạch xâm lược thì càng chuốc lấy thất bại 
nặng nè hơn, cảng lâm vào thể sa lẫy. bị động hơn. Hai sự kiện mới nhất trong sự phát 
triển của “chiến tranh đặc biệt” đang làm cho tình hình nước Việt Nam và cả bán đảo 
Đông Dương trở nên cực kỳ nghiêm trọng là cuộc tiến công của để quốc Mỹ chủ yếu 
bằng không quân và hải quân vào miền Bắc nước ta và sự tham gia trực tiếp cúa 
các đơn vị chiến đấu của đội quân Mỹ trên chiến trường miền Nam. Nếu yêu cầu 
cơ bản của *chiến tranh đặc biệt" là phải khôn khéo hạn chế sự tham gia trực tiếp của 
quân đội “chính quốc” để cuộc chiến tranh xâm lược còn mang ít nhiều màu sắc “nội 
chiến” hòng che giấu phần nào bản chất xâm tược của chủ nghĩa thực dân mới, thì từ 
lâu để quốc Mỹ đã vượt khỏi ranh giới đó và ngày nay đã buộc phải công khai vứt bỏ 
mặt nạ. Cũng chính vì vậy mà để quốc Mỹ đã tự mình đắn mình ngày càng sâu vào cái 
mà Ken-nơ-đi gọi là *con đường hằm không có lối thoát”. 

Miền Bắc nước ta là một nước xã hội chủ nghĩa có chú quyền, độc lập. Công 
nhiên tiền công bằng không quân và hải quân vào lãnh thổ của nước Việt Nam đân chủ 
cộng hòa là một hành động xâm lược trắng trợn, chà đạp lên mọi nguyên tắc sơ đẳng 
của luật quắc tế, lên những điều khoản cơ bản của hiệp định Giơ-ne-vơ. Đó là một sự 
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xâm phạm cực kỳ nghiêm trọng vào chủ quyền và độc lập của nước ta, một sự thách 
thức láo xược đối với nhân dân ta, đồng thời là một hành động khiêu khích nghiêm 
trọng đối với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân tất cả các nước yêu 
chuộng hòa bình trên thế giới. Ngày 5— § — 1964, sau khi dựng lên cái gọi là “sự kiện 
vịnh Bắc Việt-nam”, đế quốc Mỹ ném bom bắn phá một số địa điểm ở miền Bắc nước 
ta. Từ tháng 2 — 1965 về sau, chúng đã công khai tiến hành chiến tranh phá hoại miền 
Bắc một cách liên tục, trên phạm vi ngày càng mở rộng. Đặc biệt là chúng đã ném bom 
bắn phá bừa bãi vào các vùng đông dân cư, vào bệnh viện, trường học, chợ, nhà thờ... 
giết hại thường dân, người bệnh, phụ nữ và trẻ em, gây lên những tội ác tày trời đối 
với nhân đân ta. Những hành động liều lĩnh và ngu xuân này của để quốc Mỹ không hề 
chứng tỏ chúng mạnh mà chỉ chứng tỏ chúng đã hoàn toàn bất lực trước những thắng 
lợi ngày càng to lớn của nhân dân ta ở miền Nam. 

Gây ra chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc, để quốc Mỹ tưởng rằng chúng có 
thể lợi dụng được ưu thế của chúng về không quân và hải quân để phá hoại công cuộc 
lao động hòa bình và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta ở miền 
Bắc. do đó mà khuất phục được ý chí đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta 
ở cả hai miền, cứu văn được thất bại nhục nhã của chúng ở miền Nam. Nhưng đó chỉ 
là ảo tưởng điên rồ của bọn giặc nước, đó chỉ là suy tính ngu xuẩn của bọn để quốc 
thực dân, cho rằng với sức mạnh vật chất, chúng có thể làm mưa làm gió được. Bọn 
chúng không bao giờ và không thể nào hiểu được sức mạnh vô địch và tinh thần quật 
cường bất khuất của nhân dân cách mạng, của cả dân tộc đã vùng dậy chiến đấu đến 
giọt máu cuỗi cùng để bảo vệ quyền sống thiêng liêng của mình, để giành độc lập và 
thống nhất cho Tổ quốc. 

Vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc và thống nhất đất nước. 
nhân dân Việt Nam ta đã tỏ rõ quyết tâm đoàn kết chiến đầu đến cùng chống đề quốc 
Mỹ xâm lược. Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa khóa 3, kỳ 
họp thứ 2 đã nói lên quyết tâm đanh thép ấy của nhân dân ta: “Trong suốt mấy nghìn 
năm lịch sử, đân tộc Việt Nam ta chưa hề chịu khuất phục trước giặc ngoại xâm. Ngày 
nay, hơn 30 triệu đồng bào ta càng đoàn kết chặt chẽ và đầu tranh kiên quyết hơn bao 
giờ hết chống đề quốc Mỹ xâm lược và bè lũ bán nước để bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng 
và giữ gìn những quyền dân tộc bất khả xâm phạm của mình”. Trong bản tuyên bố 
ngày 22 — 3 — 1965 của mình, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam cũng đã nói lên 
ý chí sắt đá của miền Nam là quyết “tiếp tục giáng những đòn sắm sét xuống đầu bọn 
xâm lược Mỹ” để tiễn lên giành thắng lợi cuối cùng. Mặt trận đã cảnh cáo đề quốc Mỹ: 
“Để báo vệ miền Bắc thân yêu, quân dân miền Nam đã dồn dập trút lửa căm hờn xuống 
đầu bọn xâm lược Mỹ và tay sai. Nếu đế quốc Mỹ đụng đến miền Bắc của Tỏ quốc 
chúng ta một, thì quân dân miền Nam quyết đánh chúng gấp hai ba lần mạnh hơn, đau 
hơn nữa”. Lời cảnh cáo ấy đã và dang được thực hiện một cách kiên quyết. 
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Rất rõ ràng, cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ không thể nào uy 
hiếp nồi tính thần đấu tranh của nhân dân Việt Nam, trái lại càng khơi sâu lòng căm 
thù của nhân dân ta đối với bọn giặc nước, khiến cho cả dân tộc ta, toàn thê đồng 
bào ta ở hai miễn cảng siết chặt hàng ngũ, sát cánh bên nhau, kiên quyết chiến đầu 
để đánh bại chúng. 

Thật là đáng khinh bỉ và đáng căm phẫn là cứ sau mỗi một đợt ném bom vào các 
làng mạc miền Bắc thì các giới chính trị và quân sự ở Hoa Thịnh Đồn lại đợi chờ nghe 
ngóng, thử xem nhân dân miền Bắc có nao núng hay không, nhân dân miền Nam có 
giảm bớt khí thể tiến công hay không, thử xem chúng ta có chịu đi vào con đường hòa 
bình bịp bơm, con đường đàm phán “không điều kiện” của Giôn-xơn, nghĩa là có chịu 
khuất phục trước oai vũ của chúng bay không, có chịu ngừng cuộc chiến đấu, buông 
lỏng vũ khí, để cho bọn chúng ung dung củng cố lực lượng, nô dịch nhân dân miễn 
Nam, thực hiện mưu đỗ biến miền Nam vĩnh viễn thành thuộc địa kiểu mới của chúng 
hay không. 

Sự thật đã không đáp lại ước mong của chúng. Chúng cảng mở rộng chiến tranh 
phá hoại thì nhân đân ta ở miền Bắc cũng như ở miền Nam không những không hề nao 
núng mà lại càng đũng cảm tiến lên đánh lại chúng, tiêu diệt chúng. Tình thần chiến 
đấu chống Mỹ, cứu nước ngày càng lên cao, lòng tin tưởng ở thẳng lợi cuối cùng ngày 
càng được củng cô. Sau mấy tháng tiến hành chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc 
nước ta, chính bọn cầm quyền Mỹ cũng đã phải thú nhận một cách chua chát rằng 
chúng đã gặp phải một kẻ địch “rất hắc búa”, rằng “kẻ địch đó không tỏ ra một dấu 
hiệu nảo của sự yếu đuối cả”. Dư luận chính giới Mỹ cũng dần dẫn thấy rõ rằng : chúng 
có thẻ tiếp tục ném bom, bắn phá miền Bắc với quy mô lớn gấp mắy lần, nhưng chắc 
chắn chúng không thể nào khuất phục được quyết tâm sắt đá của nhân dân Việt Nam, 
do đó không thể nào cứu vãn tình bình ngày cảng nguy khốn của chúng trên chiến 
trường miền Nam được. 

Trong khi ném bom bắn phá vào các mục tiêu quân sự, kinh tế, các vùng đông 
dân cư và các vùng ven biển ở miễn Bắc nước ta, để quốc Mỹ đã gây ra cho nhân dân 
ta những tôn thất nhất định vẻ người và của. Nhưng những tổn thất đó quyết không 
thể nào bù lại những thất bại to lớn về chính trị và quân sự của chúng. Dựa vào ưu thế 
không quân của chúng, đế quốc Mỹ tưởng rằng chúng có thể gây thiệt hại cho nhân 
dân ta mà không bị trừng phạt. Với một quyết tâm rất cao đánh thắng giặc Mỹ xâm 
lược, với một lực lượng đã mạnh hơn trước nhiều và ngày càng lớn mạnh thêm, quân 
và dân miễn Bắc đã bắn rơi trên 350 máy bay Mỹ và chắc chắn đây không phải là con 
số cuối cùng. Không quân Mỹ đã bị thất bại khá nặng : thậm chí có lúc chúng đã phải 
nói đến “những giờ phút đen tối trong lịch sử của không quân”. Đế quốc Mỹ không 
thể ngờ rằng những máy bay phản lực siêu âm của chúng, những thử máy bay hiện 
đại nhất chưa từng bị hạ trên chiến trường nào, ngày nay lại có thể bị súng trường và 
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súng liên thanh cúa dân quân miền Bắc băn rơi, bị lực lượng phòng không và lực lượng 
không quân trẻ tuôi của ta đánh bại. Nhưng đó là một sự thật diễn ra hàng ngày trên 
miễn Bắc nước ta. một sự thật vĩ đại! Sự thật này đã chứng minh rằng : nhân tố quyết 
định trong chiến tranh không phải là vũ khí kỹ thuật dù hiện đại đến đâu, mà là 
con người, là tính thần chiến đầu : tỉnh thần anh đũng của một quân đội nhân dân 
của một dân tộc anh hùng hoàn toàn có khả năng chiến thăng mọi vũ khí hiện đại của 
bè lũ đề quốc xâm lược. Sự thật này còn chứng minh rằng : lực lượng không quân 
dù hiện đại đến đâu cũng không thể quyết định được thắng lựi trên chiến trường. 
Trong tình hình cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước cúa nhân dân ta hiện nay, việc 
đánh bại chiến tranh phá hoại bằng không quân địch ở miền Bắc là rất quan trọng. 
nhưng cái cuối cùng quyết định thắng bại của chiến tranh chính là cuộc chiến đấu vô 
cùng anh dũng của Quân giải phóng miễn Nam và nhân dân miền Nam tiêu diệt ngày 
cảng nhiều sinh lực địch, đập tan chính quyền của chúng, trên chiến trường đất liền 
của miền Nam nước ta. 

Những tên thất nhất định mà đề quốc Mỹ gây ra cho ta càng không thể nào bù 
được những thất bại chính trị nặng nề của chúng. Tiến hành những cuộc bắn phá kẻ 
cướp vào lãnh thô miền Bắc, không những chúng đã kích động chí căm thù của nhân 
đân ta đến cao độ mà chúng còn gặp phải sự phản kháng mãnh liệt của cả loài người 
tiến bộ. Chưa bao giờ phong trào ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân 
ta chống lại chiến tranh xâm lược của để quốc Mỹ lại rộng rãi và mạnh mẽ như ngày 
nay. Cần nói rõ rằng : dù bị nhân đân cả thế giới căm thù và phi nhỗ mà đạt được mục 
đích xâm lược miền Nam, thì đế quốc Mỹ cũng quyết không từ bỏ một hành động tội 
ác nào. Nhưng ngay trên mục tiêu chiến lược chú yếu đó, chúng nhất định sẽ thất 
bại. Càng mỏ rộng chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc, để quốc Mỹ càng đi 
đến những thất bại nặng nề hơn trên chiến trường miền Nam. 

Chiến tranh phá hoại đối với miễn Bắc là một bộ phận của chiến lược “chiến 
tranh đặc biệt` của đề quốc Mỹ. Đi đôi với việc mở rộng chiến tranh phá hoại, đề quốc 
Mỹ đã đây mạnh cuộc chiến tranh xâm lược ờ miền Nam, đưa cuộc “chiến tranh đặc 
biệt” đến mức cao nhất trong đó ngày càng xuất hiện những nhân tố của chiến 
tranh cục bộ. Trong những tháng gần đây để quốc Mỹ công nhiên đưa các đơn vị 
chiến đấu của quân đội Mỹ vào miền Nam với quy mô lữ đoàn và sư đoàn. Hiện nay 
nhân viên quân sự và binh lính Mỹ ở miền Nam đã lên đến trên 5 vạn và rồi đây có thê 
lên đến 6 — 7 vạn và sắp tới có thẻ tăng thêm. Trong lúc đó chúng lại công nhiên đưa 
những đơn vị chiến đẫu của không quân chiến lược Mỹ vào tham chiến ở miền Nam 
và cho các tàu chiến của hạm đội 7 của Mỹ trực tiếp bắn phá vào các vùng ven biển 
ở miền Nam nước ta. Chúng đã đã man dùng cả chất độc hóa học với quy mô lớn để 
giết hại đồng bào ta, giết hại gia súc và phá bủy mùa màng của nhân dân ta. Dòng thời, 
chúng ráo riết mở rộng các căn cứ quân sự, các cơ sở hậu cần, chuẩn bị điều kiện để mở 
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rộng hơn nữa chiến tranh xâm lược. Chúng ra sức tăng cường các phương tiện chiến 
tranh, xúc tiền việc bắt lính bỗ sung cho quân đội ngụy, thúc ép các nước chư hầu đưa 
quân đội vào miền Nam hòng quốc tế hóa cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở đây và 
đang chuẩn bị thành lập cái gọi là “bộ chỉ huy thống nhất Việt - Mỹ” để nắm lấy hoàn 
toàn quyền trực tiếp điều khiển bộ máy chiến tranh. Gần đây tổng thống Mỹ lại ra lệnh 
cho các đơn vị lục quân Mỹ trực tiếp tham gia chiến đấu ở miền Nam. 

Với những thủ đoạn chiến tranh mới nói trên, để quốc Mỹ mong răng chúng có 
thể ôn định được tinh thần của bọn tay sai của chúng ở miền Nam, ngăn chặn được sự 
Suy sụp của ngụy quân vả ngụy quyền, thậm chí có thể chuyển bại thành thắng, tạo ra 
thế có lợi cho việc mở rộng chiến tranh xâm lược hoặc cho bất cứ giải pháp nào của 
chúng về vấn đề miền Nam Việt Nam. Đó chỉ là hy vọng hão huyền. 

Thực tiễn chứng tỏ rằng chính trong máy tháng đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh 
phá hoại ra miền Bắc và đưa thêm quân Mỹ vào miễn Nam thì tình hình chính trị của 
bọn tay sai của chúng ở Sài Gòn cảng thêm suy sụp. Những cuộc đảo chính xảy ra liên 
tiếp. Và những có gắng của để quốc Mỹ nhằm lập nên một Chính phủ “dân sự” tương 
đối ' ồn định” đã dẫn đến một kết quả hoàn toàn trái ngược: ngày nay một chính quyền 
quân sự độc tài, một chính quyền tay sai bị nhân dân hết sức phi nhổ và căm ghét do 
bọn “tướng trẻ côn đồ” cầm đầu đã được dựng lên. Chắc chắn là số phận của bọn tay 
sai mới này cũng không hơn gì số phận bọn tay sai cũ. Rồi đây sự sụp đỗ tất yếu của 
bọn này nhất định sẽ gây ra nguy hại lớn cho đế quốc Mỹ. 

Tình hình quân sự của địch ở miền Nam cũng ngày càng khốn đến hơn. Sau trận 
Bình Giã nồi tiếng, Quân giải phóng miền Nam đã lớn mạnh nhanh chóng, đã đánh 
tất hăng, rất giỏi, liên tiếp đánh thăng những trận ở Sông Bé, Ba Gia, Đồng Xoài....và 
biết bao trận khác trên khắp các chiến trường ở miền Nam, những trận tiêu diệt giòn 
giã làm cho quân địch phải khiếp sợ, những trận mà chúng lần lượt coi là "thất bại lớn 
nhất” của chúng, nghĩa là trận sau thua đau hơn trận trước! Hàng chục tiểu đoàn của 
địch bị tiêu diệt, các căn cứ không quân bị tập kích, các đường giao thông quan trọng 
bị đánh phá và cắt đứt. Chiến tranh du kích phát triển rộng khắp và mạnh mẽ. Vùng 
giải phóng không ngừng được mở rộng từ miền núi đến đồng bằng, từ thôn quê đến 
các đô thị. Số quân của ngụy quân bị hao hụt nặng, tỉnh thần binh lính đã sa sút càng 
sa sút hơn, 

Ngay sự tham chiến trực tiếp của các đơn vị chiến đấu của quân đội Mỹ chắc 
chắn cũng không giúp chúng chuyển bại thành thắng được. Lính Mỹ nảo có hơn gì lính 
ngụy vẻ tính thần chiến đấu; bọn chúng lại kém hơn lính ngụy vì không thông thạo địa 
hình, không quen với thời tiết nước ta, và càng kém về kinh nghiệm đối phó với chiến 
tranh du kích. Thật ra, không phải đến bây giờ, quân và dân miền Nam mới “chạm 
trán” với quân đội Mỹ. Từ nhiều năm nay, quân và dân miền Nam đã từng đánh thắng 
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hàng nghìn “cổ vẫn” quân sự Mỹ, đã từng tiêu diệt gọn các đơn vị ngụy được không 
quân Mỹ yêm hộ. Trong các trận thắng lớn ở Biên Hoà, Pơ-lây-cu, Núi Thành, Tam 
Kỳ, Đà Nẵng,v.v.... Quân giải phóng miền Nam đã tỏ rõ hoàn toàn có thể đánh thăng 
quần xâm lược Mỹ dù chúng có lực lượng không quân mạnh và có vũ khí hiện đại. 

Rất rõ ràng, quá trình đế quốc Mỹ mớ rộng chiến tranh phá hoại ra 
miền Bắc và tăng thêm quân đội Mỹ vào miền Nam cũng là quá trình ngụy 
quân và ngụy quyền miền Nam càng suy sụp nặng. Đề quốc Mỹ thường nói đến 
hành động “leo thang” của chứng ở miền Bắc; thật ra ở miền Nam chúng cũng dang 
thực hiện kế hoạch “leo thang” đầy mạnh chiến tranh xâm lược. Đề quắc Mỹ càng 
“leo thang” cao bao nhiêu thì lại càng khó xuống và càng ngã đan bấy nhiều, cảng 
bị thất bại bấy nhiêu. 

Rỗi dây, liệu đế quốc Mỹ có dám liều lĩnh vứt bỏ tất cả kinh nghiệm cổ truyền 
của chúng về chủ nghĩa thực đân mới, vứt bỏ toàn bộ chủ trương chiến lược của chúng 
về “chiến tranh đặc biệt” hay không? Chúng có đám liều lĩnh tiếp tục tăng thêm quân 
đội Mỹ với quy mô lớn vào chiến trường miền Nam, làm cho quân đội Mỹ trở nên một 
quân đội viễn chinh đóng vai trò chủ yếu trong chiến tranh xâm lược, do đó biến cuộc 
“chiến tranh đặc biệt” thành cuộc chiến tranh cục bộ ở miền Nam hay không? 

Các giới cầm quyền Mỹ từ lâu đã từng cho rằng thời đại của các quân đội viễn 
chính đi chinh phục thuộc địa đã qua rồi. Họ cũng đã từng đi đến kết luận rằng mang 
binh đoàn lớn của quân đội Mỹ lên tác chiến ở lục địa châu Á là đi vào con đường diệt 
vong. Nhưng bọn để quốc vốn kém thông minh, cho nên trên bước đường cùng, chúng 
vấn có khả năng từng bước tiến “chiến tranh đặc biệt” thành chiến tranh cục bộ ở miền 
Nam nước ta. Nhân dân miền Nam cảnh cáo đề quốc Mỹ : các người tăng quân vào 
thì đễ, nhưng rút quân ra thì khó! Trên một chiến trường mà toàn thẻ nhân dân đã nhất 
tề nổi dậy đấu tranh kiên quyết chống kẻ thù, lại được sự ủng hộ to lớn của phe xã hội 
chủ nghĩa và cả loài người tiến bộ, thì mấy chục vạn quân của các người chẳng những 
không thể thay đổi được cục điện chiến tranh mả còn sa lầy ngày càng nặng, bị phân 
tán khắp mọi hướng, bị tiêu diệt từng bộ phận và cuối cùng không thể tránh khỏi thất 
bại thảm hại. 

Quân đội viễn chỉnh của đề quốc Mỹ chắc chắn không thể đương đầu nỗi với cả 
một dân tộc đang đứng đậy. Dân tộc đó lại là một dân tộc đã từng chiến thắng quân đội 
viễn chinh Pháp đông hàng nửa triệu người. Trong những năm gần đây, dân tộc đó. trên 
chiến trường miễn Nam, đã từng đánh bại từng bước chiến lược “chiến tranh đặc biệt" 
của Mỹ, các chiến thuật quân sự và các vũ khí hiện đại của Mỹ. Quân và dân miễn Nam 
anh hùng hoàn toàn có khả năng đánh bại quân đội viễn chinh của đế quốc Mỹ và nhất 
định kiên quyết chiến đấu cho đến thắng lợi cuối cùng. Ở An-giê-ti, 70 vạn quân xâm 
lược của Pháp đã không thắng nỗi 12 triệu nhân dân An-giê-ri đũng cảm, thì mấy chục 
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vạn quân xâm lược Mỹ càng không thê làm gì nổi 14 triệu nhân dân ta ở miền Nam, 
những người đã từng cằm súng đánh giặc hàng 20 năm nay. Đấy là chưa kể một khi đề 
quốc Mỹ công khai mang quân đội viễn chỉnh vào miền Nam thì sức mạnh đoàn kết 
chống Mỹ. cứu nước của toàn dân ta càng tăng thêm: ngay trong hàng ngũ ngụy quân, 
ngụy quyền miền Nam cũng sẽ phân hóa và ngày cảng có nhiều người nồi dậy chống 
lại chúng. Nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân đân tiến bộ trên toàn 
thể giới, kể cả nhân đân Mỹ, càng kịch liệt phản đối chúng và càng hết lòng ủng hộ sự 
nghiệp đầu tranh chính nghĩa cửa nhân dân ta. Cuộc chiến tranh giải phóng của nhân 
dân miền Nam, dủ lâu dài gian khổ, cuối cùng cũng nhất định thắng lợi. 

Chúng ta lại cần có sự chuẩn bị sẵn sàng để chiến thắng giặc Mỹ trong 
trường hợp chúng mở rộng chiến tranh ra cả nước ta. 

Đây là một sự chuyển hướng chiến lược rất lớn, một cuộc đọ sức quyết liệt 
giữa để quốc Mỹ và nhân dân ta; không những thế, đây còn là một cuộc đọ sức giữa 
để quốc Mỹ và cá phe xã hội chủ nghĩa. Trong tình hình đế quốc Mỹ liên tiếp lâm vào 
thế bị động phòng ngự về chiến lược trên phạm vỉ thế giới, liên tiếp bị thất bại ở khắp 
nơi, ngày nay lại đang bị sa lầy đến tận cổ ở miền Nam nước ta, để quốc Mỹ không thể 
không đắn đo suy nghĩ nhiều trước khi liều lĩnh thay đối chiến lược của chúng và lao 
mình vào con đường tự sát. 

Tuy nhiên, trong lịch sử cũng đã từng xảy ra những trường hợp bọn để quốc xâm 
lược phạm vào những sai lầm chiến lược, tự đắn mình vào những cuộc phiêu lưu mạo 
hiểm vô cùng nguy hại cho chúng. Vì vậy, quân và dân ta phải tích cực chuẩn bị, luôn 
sẵn sàng ứng phó với mọi tình thế. Nếu đế quốc Mỹ dám mở rộng chiến tranh ra cả 
nước ta, thì cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân ta sẽ gay go pian khổ. nhưng cuối 
cùng chắc chắn chúng ta sẽ thắng lợi, đế quốc Mỹ sẽ bị thất bại nhục nhã. Sự phẫn nộ 
của cả dân tộc ta sẽ trút lên đầu chúng; lực lượng hùng mạnh của Quân đội Nhân đân 
Việt Nam sát cánh chiến đâu cùng với Quân giải phóng miền Nam sẽ giáng cho chúng 
những đòn chí từ. Sức mạnh vô địch của hơn 30 triệu đồng bào ta đoàn kết thành một 
khói, sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân trong cả nước, nhất định đánh bại 
chúng. Hơn nữa, quân và dân ta sẽ không chiến đầu đơn độc. Với sự úng hộ và giúp đỡ 
tích cực của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nhân dân các nước châu Á. 
châu Phi, châu Mỹ la tỉnh và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. quân và 
dân ta nhất định sẽ tiêu điệt hoàn toàn bọn xâm lược Mỹ trên cả nước ta. 


HÌ| 


Cuộc chiến tranh xâm lược ngày càng mở rộng của đế quốc Mỹ đã đặt cá nước 
ta vào tình trạng chiến tranh, tuy mức độ chiến tranh ở hai miễn có khác nhau. Trong 
bước ngoặt lịch sử này của dân tộc, hai nhiệm vụ chiến lược vốn có quan hệ khăng khít 
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của cách mạng nước ta càng gắn bó hơn bao giờ hết. Nhân dân cả nước ta đang đứng 
trước một nhiệm vụ lịch sử vĩ đại là: chỗng Mỹ, cứu nước nhằm bảo vệ miền Bắc, giái 
phóng miền Nam hoàn thành cách mạng dân tộc — dân chủ trong cả nước, tiến tới thực 
hiện một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 

Nhân đân miền Nam anh hùng đang nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm 
lược để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất Tô quốc. Dưới 
ngọn cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, nhân dân miền Nam đang chủ động 
tiễn công địch liên tục, tiêu diệt và làm tan rã từng bộ phận sinh lực của địch, tiếp tục 
phá hết các "áp chiến lược” còn lại ở nông thôn, đây mạnh đấu tranh ở đô thị, ra sức 
xây dựng và mở rộng vùng giải phóng, tăng cường lực lượng của mình về mọi mặt, 
kiên quyết đánh thắng giặc Mỹ trong bất kỳ tình hình nảo, tiến lên giành lấy những 
thắng lợi ngày càng to lớn, 

Nhân dân miền Bắc dang hăng hái xây dựng chủ nghĩa xã hội, anh dũng chiến 
đấu chống để quốc Mỹ đề bảo vệ miễn Bắc, tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng 
của đồng bào miễn Nam, bòa bình thống nhất nước nhà. Nhân đân miễn Bắc quyết 
phát huy hơn nữa tác dụng to lớn của miền Bắc xã hội chủ nghĩa — căn cứ địa cách 
mạng của cả nước — đối với sự nghiệp chung của dân tộc. 

Đưới khẩu hiệu "thi đua mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp lại cho dồng 
bảo miễn Nam ruột thịt”. “quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. một phong trào 
thi đua sôi nổi của đông đảo quần chúng đã nổi lên mạnh mẽ và đang lan rộng trong 
nhiều ngành, nhiều địa phương nhằm thực hiện những nhiệm vụ cụ thể mả Trung ương 
Đảng và Chính phủ đã đề ra là: ra sức xây dựng và phát triển nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa một cách thích hợp với tình hình mới; tăng cường quốc phòng. tăng cường công 
tác phòng thủ trị an để bảo vệ miền Bắc; tăng cường công tác tư tưởng vả công tác tỏ 
chức; tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của đồng bào miền Nam; ra sức tranh 
thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân thế giới đối với sự oghiệp chống Mỹ, cứu 
nước của toàn dân ta. 

Tình hình mới đòi hỏi chúng ta phải đấy mạnh cuộc chiến tranh chống Mỹ, 
tăng cường nền quốc phòng nhân dân, tăng cường các lực lượng vũ trang nhân 
dân, tăng cường công tác phòng thú trị an đề bảo vệ miền Bắc. 

Hiện nay để quốc Mỹ đang tiền hành chiến tranh phá hoại đối với miễn Bắc nước 
ta và mưu toan mở rộng chiến tranh xâm lược. Yêu cầu cấp thiết của nhiệm vụ quân sự 
là là động viên toàn Đáng, toàn quân và toàn dân đánh bại cuộc chiến tranh phá 
hoại của địch, đồng thời tích cực chuẩn bị về mọi mặt để sẵn sàng đánh bại chúng 
trong trường hợp chúng liều lĩnh mớ rộng chiến tranh. 

Muốn thực hiện được nhiệm vụ to lớn nói trên thì trước hết cần phải quán triệt 
quan điểm chiến tranh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân, quán triệt quan điểm 
quốc phòng toàn dân của Đảng. 
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Lúc này hơn lúc nảo hết, các lực lượng vũ trang nhân dân phái phát huy truyền 
thống chiến thắng vẻ vang, nêu cao hơn nữa quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 
tuôn luôn sẵn sàng chiến đầu và chiến đấu dũng cảm dễ tiêu điệt địch, hoàn thành thắng 
lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao cho. Các lực lượng vũ trang nhân dân 
phải vừa chiến đấu vừa xây dựng, không ngừng nêu cao tỉnh thần yêu nước và yêu 
chủ nghĩa xã hội. khơi sâu chí căm thù giặc. nêu cao tỉnh thần cảnh giác cách mạng. tác 
chiến giới, huấn luyện giỏi, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt 
qua. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Các lực lượng phòng không và không quân, các 
lực lượng hải quân, nhiều đơn vị trong lực lượng vũ trang nhân dân, trong dân quân tự 
vệ. công an vũ trang đã đi tiên phong trên con đường vẻ vang giết giặc cứu nước. lập 
nên những chiến công chói lọi. Toàn quân ta phải noi theo những tắm gương sáng chói 
của các đơn vị "quyết thắng" dây mạnh chiến dấu và xây dựng, học tập tỉnh thản dũng 
cảm. những kinh nghiệm quý báu và tỉnh thần sáng tạo cúa Quân giái phóng miền Nam 
anh hùng, nhằm giặc Mỹ làm đói tượng, năm vững quan điểm, lập trường và đường, 
lỗi quân sự của Dáng, lấy tỉnh thần và chính trị làm gốc, đồng thời đi sâu năm vững 
kỹ thuật, phát huy tỉnh thần dũng cảm đến cao độ. rèn luyện mình thành một đội quân 
gang thép. dú sức đánh thắng giặc Mỹ trong mọi tình huồng. 

Chúng ta cần phát huy hơn nữa sức chiến đấu của quân và dân miền Bắc nhằm 
đánh bại bọn giặc nước, bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ vùng trời, vùng biển của miền Bắc 
nước ta, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Muốn vậy, cần 
phải coi trọng các thành phần trong lực lượng vũ trang nhân dân: xây dựng bộ đội 
chủ lực mạnh, xây dựng bộ đội địa phương mạnh, xây dựng dân quân tự vệ rộng rãi và 
vững chắc; phải coi trọng sự đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân đội và công an, giữa quân 
đội và nhân dân, phối hợp mọi mặt công tác dưới sự lãnh đạo thống nhất của Dáng. 
thực hiện mỗi người dân là một người lính, mỗi làng mạc là một pháo đài. mỗi cấp ủy. 
mỗi chỉ bộ là một tham mưu chiến đầu. 

Cần đây mạnh công tác phòng không nhân đân. kiên quyết bảo vệ trật tự an 
ninh ở miền Bắc, rèn luyện nếp sống quân sự, nhằm đánh bại chiến tranh phá hoại 
của địch. 

Việc tăng cường cơ sở hậu phương của quân đội theo một phương hướng thích 
hợp với thời chiến đi đôi với việc tăng cường hậu phương quốc gia, việc bảo đảm giao 
thông vận chuyên. bảo đảm sinh hoạt, sản xuất và chiến đấu nhân đân, là một vấn đề 
cực kỳ quan trọng mà các cấp, các ngành phải đặc biệt quan tâm. 

Chỉ có làm như vậy, chỉ có năm vững đường lối chiến tranh nhân dân và lực 
lượng vũ trang nhân dân, năm vững quan điểm quốc phòng toàn dân thì mới thực hiện 
được vũ trang toàn dân, nắm vững quan điểm quốc phòng toàn dân thì mới thực hiện 
được toàn dân vũ trang. toàn dân đánh giặc. Làm được như thế thì sức chiến đấu của 
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quân và dân ta đã mạnh cảng thêm mạnh. Qua thực tiễn của cuộc chiến tranh chống 
Mỹ, cứu nước, các lực lượng vũ trang nhân dân của ta nhất định ngày càng lớn mạnh 
hơn, nền quốc phòng của miễn Bắc xã hội chủ nghĩa nhất định ngày cảng vững chắc 
hơn. Chúng ta nhất định đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của địch, đồng thời sẵn 
sàng đập tan mọi âm mưu đen tối khác của chúng. 


Chúng ta phải ra sức xây dựng và phát triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
một cách thích hợp với tình hình mới, nhằm đáp ứng đầy đủ những yêu cầu cấp bách 
trước mắt của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, đồng thời đáp ứng được yêu cầu lâu dài 
của sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Trong khi hướng nền kinh tế của ta về 
việc phục vụ những nhu cầu to lớn của quân đội và nhân dân trong thời chiến, chúng ta 
phải nắm thật vững việc xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội một 
cách thích hợp và có trọng điểm, đây mạnh hơn nữa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc theo đúng đường lối phát triển kinh tế mà Đảng đã đề ra. 

Cần kết hợp rất chặt chế xây dựng kinh tế với củng có quốc phòng. Trong tình 
hình hiện nay, trên cơ sở năm vững đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, 
chúng ta cần xuất phát từ quan điểm chiến lược đúng đắn đẻ xây dựng tốt nền kinh tế 
của ta, kết hợp tốt kinh tế với quốc phòng. Làm được như vậy - và việc này nhất định 
phải làm cho kỳ được — thì không những chúng ta làm cho nền kinh tế miền Bắc thích 
ứng với thời chiến và phục vụ tốt cho yêu cầu chiến đấu trước mắt, mà còn làm cho 
nền kinh tế của ta qua thử thách của cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước sẽ tiến lên 
một cách vững chắc, sẽ lớn mạnh thêm, làm cơ sở tốt cho việc đẩy mạnh công cuộc 
xây đựng chủ nghĩa xã hội sau này. 

Đề đảm bảo thực hiện nhiệm vụ củng cổ quốc phòng và xây dựng kinh tế, chúng 
ta cần tăng cường công tác tư tưởng và công tác tổ chức. 

Công tác tư tường phải nhằm củng cố lòng tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo 
sáng suốt của Dảng, nâng cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, bảo đảm cho 
mọi nhiệm vụ sản xuất và chiến đầu được thực hiện tốt nhất. Muốn tiến hành việc giáo 
dục tư tưởng cho nhân dân một cách kịp thời, chúng ta cần coi trọng công tác tuyên 
truyền cổ động. Công tác tuyên truyền cổ động còn có tác dụng kịp thời bóc trần và 
đập tan những luận điệu phản tuyên truyền của địch. 

Công tác tổ chức phải phục vụ sát các nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu, phải 
thích hợp với tình hình chiến tranh và phải bảo đảm tăng cường sức chiến đấu của các 
ngành, các cấp, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương. Nó phải tạo ra một tác 
phong công tác khẩn trương, thích hợp với thời chiến. 

Trong một thời gian tương đối ngắn, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết và 
vững chắc của Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch, trên cơ sở nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa và nền quốc phòng nhân dân đã được phát triển và củng cố, chúng ta đã 
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động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đứng lên chống Mỹ, cứu nước, thực hiện 
từng bước việc chuyển đời sống của nhân dân ta về mọi mặt từ thời bình sang thời 
chiến. Trong cao trào đấu tranh chống Mỹ cứu nước, quân và dân ta đã tỏ rõ một tỉnh 
thần quyết chiến quyết thắng rất cao. Những thành tích to lớn của các lực luợng vũ 
trang nhân đân trong chiến đầu chống Mỹ, những thành tích vẻ vang của anh chị em 
công nhân, nông dân, trí thức trong sản xuất và phục vụ chiến đấu, phong trào “quyết 
tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” của các lực lượng vũ trang nhân dân, phong trào 
“ba sẵn sàng” của thanh niên, “ba đảm đang” của phụ nữ, sự tham gia sôi nỗi và nhiệt 
tình của đông đảo thanh niên vào các “đội thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu 
nước”,v.v... Đó là bao nhiêu sự tích anh hùng vẻ vang, mà quân và dân ta đã làm nên 
để phục vụ cho Tổ quốc thân yêu. Chúng ta rất tự hào về những thành tích đã đạt được 
và càng có gắng đem hết sức mình góp phần vào việc đánh giặc, cứu nước. 

Sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mà nhân đân cả nước ta đang tiến hành là một 
sự nghiệp cách mạng vô cùng vĩ đại, bởi vì nó có ảnh hưởng sâu sắc đến tiền để của 
dân tộc ta và có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội. 


Chưa bao giờ nhân dân ta sống trong một thời kỳ lịch sử oanh liệt như ngảy nay. 
Chắc chăn rằng chiến thắng của nhân dân ta đối với đế quốc Mỹ, kẻ thù hung ác và 
nguy hiểm nhất của cả loài người tiễn bộ, sẽ được ghi vào lịch sử dân tộc ta bằng những 
trang chói lọi nhất. Vì chiến thắng ấy sẽ mở đường cho dân tộc ta thực hiện được ước 
mơ nghìn đời của mình là xây dựng một nước Việt Nam độc lập và thống nhất thực sự 
của mình, một nước Việt Nam hòa bình và giàu mạnh, bảo đảm hạnh phúc lâu đải cho 
các thế hệ mai sau. Tương lai của Tổ quốc ta, của dân tộc ta sẽ vô cùng rạng rỡ. 


Sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta còn có ý nghĩa quốc tế to lớn. 
Thắng lợi của sự nghiệp vĩ đại nảy sẽ giáng một đòn rất mạnh vào âm mưu nô dịch các 
dân tộc của đế quốc Mỹ. Trước kia dân tộc ta đã có vinh dự được đi tiên phong trong việc 
đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ; ngày nay dân tộc ta lại có vinh dự lớn được đi tiên phong 
trong việc đánh bại chủ nghĩa thực dân mới cùng với hình thức “chiến tranh đặc biệt” 
của đề quốc Mỹ. Thất bại của đế quốc Mỹ ở Việt Nam sẽ có nghĩa là: chủ nghĩa thực dân 
mới và hình thức “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ đem áp dụng ở bắt cứ nơi vào khác trên 
thế giới đều có thể bị thất bại. Nhân dân ta đang nêu một tắm gương về lòng đũng cảm 
của một dân tộc không những dám đánh mà còn biết cách đánh thắng đế quốc Mỹ, tên 
để quốc đầu sỏ trên thế giới. Điều đó có tác dụng cổ vũ rất lớn đối với tất cả các dân tộc 
đang đầu tranh để tự giải phóng hoàn toàn khỏi ách thống trị thực dân của chủ nghĩa để 
quốc, đứng đầu là đề quốc Mỹ. Thắng lợi của sự nghiệp vĩ đại này còn giáng một đòn rất 
mạnh vào âm mưu xâm lược và gây chiến của đề quốc Mỹ. Với sự chiến đấu đũng cảm 
của mình, nhân đân ta đang bảo vệ một cách có hiệu quả tiền đồn phía đông - nam của 
phe xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ hòa bình thể giới. 
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Với ý thức sâu sắc về trách nhiệm nặng nề và vẻ vanp của inình trước lịch sử của 
dân tộc. trước nhân dân toàn thể giới, với lòng tin tưởng vũng chắc vào thắng lợi cuối 
cùng của sự nghiệp chính nghĩa của mình. nhân dân ta đang nêu cao quyết tâm đánh 
thăng giặc Mỹ xâm lược, phát huy mạnh mẽ chú nghĩa anh hùng cách mạng, sẵn sàng 
vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đưa sự nghiệp cứu nước vĩ đại đến thắng lợi vẻ vang, 
Nhân dân 1a biết rằng sự nghiệp chống Mỹ. cứu nước nhất định đòi hói một tỉnh thần 
hi sinh phấn đấu không bờ bến. Nhân dân ta tin tướng ở sức mạnh đoàn kết chiến đấu 
của mình. đồng thời dang được sự ủng hộ và giúp đỡ hết lòng của nhân dân các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em và sự đồng tình ủng hộ rộng rãi và mạnh mẽ của cả loài người 
tiến bộ. Chúng ta đánh giá rất cao và rất coi trọng sự dồng tình ủng hộ và sự giúp đỡ 
đầy tỉnh thần quốc tế cao cả đó, coi đó là một nhân tố quan trọng của thăng lợi. 

Hiện nay, đế quốc Mỹ đang lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan ở Việt 
Nam. Nhân dân ta đã chỉ cho chúng con đường thoát khỏi tình trạng khốn quấn ấy, 
đó là: để quốc Mỹ phải rút khỏi Nam Việt Nam, phải đình chỉ mọi cuộc ném bom 
bắn phá nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, phải để cho nhân dân Việt Nam tự 
giải quyết lấy công việc nội bộ của mình, để quắc Mỹ không được can thiệp vào. 
Ngoài con đường đó ra. không còn có con đường nảo khác. Rút lui một cách “vinh 
dự” trên cơ sở tôn trọng hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, hay đi đến một thất bại hét 
sức thảm hại ở miền Nam, hay tự sát lao đầu vào một cuộc chiến tranh lớn trên cả 
nước Việt Nam, trên phạm vi toàn cõi Đồng Dương hoặc rộng hơn nữa, bây giờ là 
do đế quốc Mỹ lựa chọn. 


Nhưng để quốc Mỹ vốn rất hung hăng, xảo quyệt, ngoan cố. Càng thua đau. 
chứng càng giãy giụa điên cuồng, càng tìm đủ mọi phương sách. thủ doạn hòng cứu 
văn thất bại của chúng. Không bao giờ đế quốc Mỹ tự nguyện từ bỏ âm mưu xâm lược 
nước ta: chỉ khi nào nhân dân ta đã giáng cho chúng một đòn thật nặng, thật quyết liệt, 
khiến chúng mắt hết hỉ vọng. giành thắng lợi thì mới chịu rời bỏ miền Nam Việt Nam. 
Vì vậy càng thắng lợi, nhân đân ta càng phải nêu cao tỉnh thần cảnh giác, nêu cao hơn 
nữa quyết tâm đánh thắng giặc nước. Nhân dân ta trong cả nước đoàn kết một lòng 
kiên quyết chiến đấu, nhất định đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, đưa sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước đến thăng lợi cuối cùng. 

Không một lực lượng phản động nào trên thể giới ngày nay có thể ngăn cản được 
hơn 30 triệu đồng bào cả nước ta thực hiện nguyện vọng chính dáng và thiêng liêng 
của mình là giai phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam 
hòa bình, thống nhất, độc lập, đân chủ và giàu mạnh, 

Lôi tòa soạn: 


Khi bài này lên khuôn thì có tin Chính phù Mỹ đã cử Ca-bốt Lốt thay thế cho 
Tay-lơ làm đại sứ Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Diễu này một lần nữa lại chứng tỏ sự bị 
động lúng túng của chúng. 


TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIỆT CÚA 
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'TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


1Ó. Cá nước một lòng đây mạnh cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, kiên 
quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược / Võ Nguyên Giáp / Cộng sản. — 1966. ~ Số 1. 
2.— Tr. 16 — 35. (Số thứ tự trong thr mục 195, 276) 


CÁ NƯỚC MỘT LÒNG ĐÂY MẠNH CUỘC ĐÁU TRANH YÊU NƯỚC VĨ 
ĐẠI KIÊN QUYẾT ĐÁNH THÁNG GIẶC MỸ XÂM LƯỢC 
Võ Nguyên Giáp 
ĐÉ QUỐC MỸ DANG ĐIÊN CUỎÔNG ĐÁY MẠNH 
CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC SANG MỘT GIAI ĐOẠN MỚI 


Nhân dân Việt Nam hiện đang đứng trước một tình hình hết sức nghiêm trọng: 
để quốc Mỹ bị thất bại nặng nề và liên tiếp đang điên cuồng đây mạnh chiến tranh 
xâm lược trên toàn bộ đất nước, ào ạt đưa trên 20 vạn quân Mỹ và chư hầu vào 
miền Nam, đồng thời liều lĩnh “leo thang” đánh phá miền Bắc nước ta. 

Hành động xâm lược của để quốc Mỹ rất trắng trợn. Cuối năm 1964, mẫy tháng 
sau khi gây ra “sự kiện vịnh Bắc Việt Nam" để hòng gỡ thế bí ở Việt Nam khoảng 
25.000 quân nhân Mỹ dưới cái lốt “cỗ vẫn”. Đầu năm 1965. sau chiến thắng lớn của 
quân và đân miền Nam trong trận Bình Giã, Mỹ càng hoảng hốt tìm cách cứu văn tình 
thế của chúng. Tháng 2 năm 1965, chúng cho không quân và hải quân mở đầu việc 
“leo thang” ra đánh miền Bắc một cách liên tục. Một tháng sau đó. lần đầu tiên, chúng 
cho các đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ đồ bộ lên Đà Nẵng. Ngày 10 tháng 3 năm 1965, 
hội đồng an ninh quốc gia Mỹ vẫn không xoay chuyển được tình thế như chúng mong 
muốn. Trái lại, tình thế quân sự và chính trị của chúng ở miền Nam “từ xấu ngày càng 
trở nên tôi tệ”. Ngụy quân, ngụy quyền đứng trước nguy cơ bị Suy Sụp và tan rã. 

Ngoan có theo đuổi âm mưu xâm lược, vào giữa năm 1965 để quốc Mỹ lại tiến 
thêm một bước cực kỳ nghiêm trọng: Chúng tăng thêm lực lượng chiến đấu của quân 
đội Mỹ vào miền Nam trên quy mô ngày càng lớn. Ngày 28 tháng 7 năm 1965, Giôn- 
xơn quyết định đưa thêm 5 vạn quân Mỹ sang Nam Việt Nam. Cuối năm 1965, số quân 
đó đã lên gần 13 vạn. Cuối năm 1966, số quân đó đã lên đến 185.000. Ngoài ra còn có 
một sư đoàn lính Nam Triển Tiên và những đơn vị lính Úc và Tân Tây Lan. Đó là chưa 
kể lực lượng của Mỹ trên hạm đội 7 và những dơn vị không quân Mỹ đóng ở Thái Lan, 
Nhật Bản. Guam, v.v... thường xuyên được huy động vào cuộc chiến tranh xâm lược 
ở Việt Nam. Tính chung lại, hiện nay dễ quốc Mỹ đang sử dụng trên chiến trường Việt 
Nam, chủ yếu trên chiến trường Nam Việt Nam, một lượng hơn 70 vạn quân, gồm cả 
lục quân, trong đó có hơn 20 vạn quân Mỹ và chư hầu và hơn nửa triệu quân ngụy do 
Mỹ huấn luyện, trang bị và chỉ huy. Hiện chúng đang ráo riết để chuẩn bị để tiếp tục 
thêm nhiều quân Mỹ sang Nam Việt Nam cho tới gấp ruỡi hoặc gấp đôi số quân hiện 
nay trong thời gian tới. 
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Đi đôi với việc tăng quân, để quốc Mỹ đã đây cuộc chiến tranh xâm lược ở miền 
Nam và cuộc chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc đến mức ngày càng ác liệt, trực 
tiếp đe dọa một cách nghiêm trọng an ninh của nhân dân các nước Đông Dương. 

Quân đội viễn chính Mỹ đang hàng ngày bắn phá miền Bắc nước ta, phá hoại 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta; đề quốc Mỹ đang gây ra trên đất 
nước ta những tội ác tày trời. Rõ ràng là nhân đân cả nước ta, toàn thê dân tộc ta đứng 
trước nguy cơ mắt còn của đất nước. Đứng trước họa xâm lăng của giặc Mỹ, nhân dân 
ta trong cả nước cản phải nhận rõ tình hình, nhìn rõ âm mưu và hành động của để quốc 
Mỹ, để đây mạnh hơn nữa cuộc kháng chiến chồng Mỹ. cứu nước tiền lên giành thắng 
lợi ngày càng lớn và đi tới thắng lợi hoàn toàn. 

Vì sao giặc ào ạt đưa quân viễn chỉnh sang trực tiếp xâm lược nước ta? Cuối 
tháng 7 năm 1965, sau khi bại tướng Tay-lơ bị buộc phải từ chức, sau khi Mắc Na-ma- 
ra từ Sài Gòn về Hoa Thịnh Đốn rối rít kêu gào đưa gấp thêm quân Mỹ sang nam Việt 
Nam, báo chí cũng đã từng viết: “Lý đo của sự tham chiến mới của Mỹ rất rõ ràng... đó 
là vì quân đội Sài Gòn và Chính phủ Sài Gòn đã thua trận”. 50 vạn quân ngụy do Mỹ 
chỉ huy đã không đương đầu nôi với chiến tranh yêu nước của nhân dân ta; chiến tranh 
yêu nước của nhân dân ta đã chiến thắng “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. Việc Mỹ phải 
gấp rút đưa lực lượng lớn của quân đội viễn chỉnh Mỹ vào chiến trường Nam Việt Nam 
là một hành động cấp cứu không được chuẩn bị từ trước, là một hành động bị động và 
chiến lược hòng cứu vãn tình thế ngày càng nguy khôn của bè lữ tay sai. 

Như chúng ta đã nhiều lần vạch rõ, dã tâm xâm lược của để quốc Mỹ là cố biến 
Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự xâm lược của chúng. 
Nhưng suốt trong 11 năm qua, quá trình thực hiện chính sách xâm lược của đế quốc 
Mỹ ở miền Nam nước ta cũng là một quá trình thất bại nặng nè và liên tiếp, đế quốc 
Mỹ ngày càng bị động và sa lầy, 

Ở miền Nam nước ta cũng như ở nhiều khu vực khác trên thế giới, trước sự lớn 
mạnh của phe xã hội chủ nghĩa và phong trào giải phóng dân tộc, để che giấu bản chất 
xâm lược của chúng, đế quốc Mỹ đã áp dụng chủ nghĩa thực dân kiểu mới với chính 
sách và thủ đoạn quen thuộc, mưu toan nô dịch đân tộc ta thông qua lực lượng tay 
sai, bằng chính sách viện trợ về quân sự và kinh tế. 

Trong cả giai đoạn từ năm 1959, kẻ từ khi đưa Ngô Đình Diệm về Sài Gòn dựng 
lên cái quốc gia trò hề “cộng hòa Việt Nam”, đế quốc Mỹ đã tìm đủ mọi cách nhằm 
thi hành các biện pháp đó của chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Nhưng ngay từ đầu nhân 
dân miền Nam đã bóc trằn chân tướng của đế quốc Mỹ và tay sai, tiến hành một cuộc 
đầu tranh chính trị kiên cường chống lại bọn chúng, đòi thi hành đúng đắn hiệp định 
Giơ-ne-vơ năm 1954 về Việt Nam, đòi độc lập tự do, đòi thực biện hòa bình thống 
nhất nước nhà. Để quốc Mỹ và tay sai đã huy động các lực lượng ngụy quân, dùng 


==== 908 ==== 


TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ _... 


những biện pháp rất tàn ác để đàn áp phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân. tiến 
hành một thứ “chiến tranh một phía” kéo đải ròng rã trong 4, 5 năm. Nhưng ngọn lửa 
yêu nước cúa nhân đân miền Nam không thể bị đập tắt. Trái lại nhân dân miễn Nam 
ngày càng anh dũng đứng lên ; vào cuỗi năm 1959. phong trào cách mạng miền Nam 
đã chuyên sang thể tiến công, dùng dấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, 
đánh bại chính sách bình định bằng vũ lực của Mỹ Diệm. Trước phong trào cách 
mạng dâng lên như vũ bão của hàng triệu nông dân vùng dậy khởi nghĩa từng 
phần, chính sách xâm lược bằng những thủ đoạn cổ truyền của chủ nghĩa thực 
dân kiếu mới của Mỹ ở Nam Việt Nam đã bị phá sản. 

Không từ bỏ dã tâm xâm lược miền Nam, để quốc Mỹ đã phải chuyển sang dùng 
những thủ đoạn chiến tranh mới đề thực hiện mục đích của chúng. 

Phải dùng chiến tranh đề thực hiện chủ nghĩa thực dân kiểu mới là sự thất bại 
lớn đổi với để quốc Mỹ. Trong tình hình bị động đó, Mỹ vẫn cố gắng che giấu bộ mặt 
hung ác của chúng băng cái gọi là chiến tranh không tuyên bố, bằng loại chiến tranh 
mà chúng gọi là *chiến tranh đặc biệt”. Đó là loại chiến tranh mà nhiều nhà lý luận 
quân sự Mỹ cho là chưa phải chiến tranh thực sự đối với bản thân kẻ gây chiến. Trên 
thực tế, đó là loại chiến tranh tiền hành bằng lực lượng phán động tay sai bản xứ, 
lực lượng ngụy quân, ngụy quyền, với vũ khí, trang thiết bị và mọi phương tiện 
chiến tranh do Mỹ cung cấp, theo kế hoạch của đế quốc Mỹ, nhằm đè bẹp cuộc 
đấu tranh cách mạng và tiêu diệt lực lượng yêu nước miền Nam chúng ta. 

Kế hoạch lần đầu tiên mà để quốc Mỹ đặt ra cho loại chiến tranh ấy là kế hoạch 
Sta-lây — Tay-lơ. Chúng cho rằng với lực lượng vật chất to lớn của chúng, chỉ trong 
vòng 18 tháng chúng có thẻ “bình định” toàn bộ miền Nam nước ta. Nhưng, chúng đã 
vấp phải sức kháng chiến vô cùng anh đũng của nhân đân miễn Nam, dưới sự lãnh đạo 
của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Kế hoạch Sta-lây — Tay-lơ đã bị thất bại 
nặng nề và đã bị chôn vùi cùng với chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ một cách thảm hại 
ngày ] tháng I1 năm 1963. 

Sang năm 1964, để quốc Mỹ đưa ra một kế hoạch chiến lược mới, kế hoạch 
Giôn-xơn — Mắc Na-ma-ra nhằm “bình định" miền Nam Việt Nam trong vòng 2 
năm. Một lần nữa để quốc Mỹ lại tăng cường viện trợ quân sự và kinh tế, tăng thêm 
cổ vấn Mỹ. Và chúng đã vội tuyên bố đến cuối năm 1965, sau khi giành được thăng 
lợi, các có vẫn Mỹ sẽ bắt dầu rút về nước. Trước nhân đân Mỹ và trước dư luận thế 
giới. để quốc Mỹ vẫn có làm cho người ta nghĩ rằng cuộc chiến tranh đó không phải 
là của Mỹ. Nhưng cuộc kháng chiến cứu nước của Quân giải phóng và nhân dân ta ở 
miền Nam ngày càng mạnh và ngày càng giành được những thắng lợi to lớn mà đỉnh 
cao lúc này là chiến thăng Bình Giã oanh liệt. Kế hoạch Giôn-xzn - Mắc Na-ma-ra, 
thực hiện chưa được bao lâu. cũng chịu chung một số phận bị phá sản như kế hoạch 
Sta-lây — Tay-lơ. 


— ĐẠI TƯỚNG, TỔ 


G CÚA HÒA BÌNH 


Trước tình hình thất bại và nguy khốn đó, đế quốc Mỹ đã tiến thêm một bước 
trên con đường xâm lược phiêu lưu của chúng bằng cách đây cuộc “chiến tranh đặc 
biệt” lên đến mức cao nhất, hòng cứu văn chiến lược ấy trong một sự cố gắng bị 
động. Âm mưu của chúng nhằm: 


1 — Dây mạnh chiến tranh xâm lược ở miền Nam nước ta bằng cách tăng cường 
các đơn vị chiến đấu của quân đội Mỹ và chư hầu với quy mô ngày càng lớn. đồng 
thời ra sức cũng cễ ngụy quyền, củng cô và mở rộng ngụy quân, củng cế các lực lượng 
phản động tay sai để làm chỗ đựa và công cụ của chiến tranh xâm lược. 

2 — Mở rộng chiến tranh chủ yếu bằng không quân ra miền Bắc nước ta, coi đó 
là một bộ phận của chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của chúng nhằm uy hiếp 
miền Bắc cứu văn tình hình ở miền Nam. 

3— Đi đôi với những hành động đầy mạnh và mở rộng chiến tranh xâm lược nói 
trên chúng tiến hành cái gọi là “cuộc tiến công ngoại giao và tâm lý”, với những luận 
điểm lừa bịp về “giải pháp hòa bình”, về “thương lượng không điều kiện” hòng lừa gạt 
dư luận và che lắp mưu đồ đen tối của chúng. 


Nhưng đề quốc Mỹ không thể nào làm lay chuyên quyết tâm chống Mỹ, cứu 
nước của nhân dân ta ở hai miễn, không thể nào làm giảm được sự ủng hộ hết lòng 
của nhân dân miền Bắc đối với cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân miễn Nam, 
càng không thể ổn định được tình trạng khủng hoảng trầm trọng của ngụy quân, 
ngụy quyền. 

Nhìn chung, ở miền Nam cũng như ở miễn Bắc đến giữa năm 1965, đế quốc Mỹ 
và tay sai đang vấp phải thất bại lớn: 

-_ Trước các cuộc tiền công liên tiếp của các lực lượng vũ trang giải phóng miền 
Nam, ngụy quân ngày càng lâm vào thế bị động. số lượng đơn vị tiểu đoàn ngụy quân 
bị tiêu diệt ngày càng tăng. tính thần ngụy quân bị sa sút nghiêm trọng. 

~_ Ngụy quyền Sài Gòn ngày cảng thối ruỗng, và qua 13 lần đảo chính đã trở nên 
hoàn toàn bắt lực trong tay bọn tướng trẻ côn đồ “bất trị”. 

-_ Hệ thống "ấp chiến lược” tiếp tục bị tan vỡ, phong trào nhân đân ở các đô thị 
tiếp tục lên cao. Trong thời gian này, sự vùng lên mạnh mẽ của quân và dân miễn Irung 
và Nam Trung bộ đã buộc địch phải bỏ đở một phần nào mưu đồ ưu tiên dồn lực lượng 
để bình định vùng châu thê sông Cửu Long. Vùng nông thôn đo đề quốc Mỹ và tay sai 
kiếm soát bị thu hẹp nhiều. Vùng giải phóng đang tiếp tục mở rộng và dang dược xây 
dựng thành hậu phương vững chắc của chiến tranh giải phóng. 

-_ Trong cuộc chiến tranh “leo thang” đánh phá miễn Bắc, để quốc Mỹ chăng 
những không thể làm nao núng quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, mà 
còn bị tổn thất nặng nề. Nhân dân miễn Bắc càng căm thù đế quốc Mỹ, càng kiên quyết 
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đây mạnh cao trào chống Mỹ, cứu nước, thì đua sản xuất và chiến đấu, quyết tâm đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược, nhằm bảo vệ miễn Bắc, giải phóng miễn Nam. 

Tình hình trên đây tỏ rõ chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ phát 
triển đến mức cao nhất đã căn bản thất bại. Việc Giôn-xơn rút Tay-lơ về hồi tháng 
7— 1965 đồng thời hối há đưa thêm quân Mỹ sang Nam Việt Nam với một nhịp điệu 
khẩn trương hơn trước tỏ rõ sự hốt hoảng và thế bị động của đề quốc Mỹ trước thất bại 
ấy. Và chính cũng là do tình thể thất bại và bị động ấy mà chúng ráo riết xúc tiến những 
cỗ gắng chiến tranh theo một chiến lược mới nhằm xoay chuyển tình thế và giành 
lại quyền chủ động về chiến lược ở miền Nam. Điều đó một lần nữa nói lên dã tâm 
xâm chiếm miền Nam của để quốc Mỹ chưa hẻ thay đối. Đến đây bộ mặt xâm lược 
trâng tráo của giặc Mỹ đối với nước ta hoàn toàn bị lột trần. Đế quốc Mỹ đã vứt bỏ lớp 


mặt nạ cuôi cùng của chúng và lộ nguyên hình của một tên thực dân cướp nước, 


*k*%&&*& 


Với những hành động đưa quân đội viễn chỉnh của Mỹ vào Nam Việt Nam 
trên quy mô lớn, để quốc Mỹ đã đẩy cuộc chiến tranh xâm lược sang một giai 
đoạn mới. Đây không phải là bước chuyển bình thường từ kế hoạch chiến tranh này 
sang kế hoạch chiến tranh khác mà là một bước chuyển sang một giai đoạn chiến lược 
mới của chiến tranh xâm lược. Đặc điểm chủ yếu của giai đoạn này là để quốc Mỹ 
không phải chỉ lấy lực lượng vũ trang tay sai bản xứ — tức là ngụy quân — làm công 
cụ chú yếu để tiến hành chiến tranh mà còn đưa quân đội viễn chỉnh Mỹ trực tiếp 
xâm lược miền Nam, đồng thời tiếp tục mở rộng chiến tranh phá hoại chủ yếu 
bằng không quân đối với miền Bắc nước ta. 

Nói một cách khác trên chiến trường miền Nam Việt Nam hiện nay, để quốc Mỹ 
đang dùng cả quân đội viễn chính Mỹ và quân đội ngụy làm hai lực lượng để tiến hành 
chiến tranh xâm lược. Quân đội viễn chinh Mỹ và quân đội ngụy đều có vai trò quan 
trọng. hỗ trợ cho nhau, phối hợp với nhau. 

Quân Mỹ là lực lượng nòng cốt vừa là chỗ dựa về quân sự của ngụy quân, ngụy 
quyền, vừa là lực lượng cơ động chủ yếu; vừa làm nhiệm vụ chiếm đóng những căn 
cứ chiến lược quan trọng. vừa làm nhiệm vụ đự bị chiến lược và chiến thuật, trực tiếp 
tham gia chiến đấu hỏng tiêu diệt các lực lượng cách mạng của nhân dân ta trên chiến 
trường miền Nam. 

Quân ngụy dựa vào quân Mỹ để tồn tại, củng có và phát triển, vừa là lực lượng 
cơ động trên chiến trường, vừa là lực lượng chủ yếu đẻ kìm kẹp và bình định nhân dân, 
đồng thời là chỗ dựa về chính trị của quân Mỹ. 
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Rõ ràng về mặt chiến lược quân sự, để quốc Mỹ đã vượt ra khỏi khuôn khổ 
và quy mô của “chiến tranh đặc biệt”. Tất nhiên. trong khi đây mạnh chiến tranh 
xâm lược theo chiến lược mới, mục đích của đế quắc Mỹ ở miền Nam Việt Nam vẫn 
là tiếp tục thực hiện chứ nghĩa thực dân kiểu mới. Dù đưa bao nhiêu quân Mỹ sang, 
chúng cũng phái ra sức cùng có lực lượng phản động tay sai bản sứ, củng có ngụy quân 
Và ngụy quyền là chỗ dựa về chính trị và quân sự cần thiết cho cuộc chiến tranh xâm 
lược thực dân của chúng. Chính trong quá trình xúc tiễn kế hoạch chiến lược mới, bè 
lũ Giôn-xơn vẫn luôn luôn môm nhai đi nhai lại những luận điểm “bảo đảm cam kết”, 
"lăng cường viện trợ”, v.v... và càng ráo riết xúc tiến các biện pháp chính trị, kinh tế. 
văn hóa và xã hội hết sức gian xảo; theo phương hướng chung của chủ nghĩa thực dân 
chúng vẫn duy trì danh nghĩa ngụy quyền. ra sức tăng cường ngụy quân; đi đôi với các 
thủ đoạn quân sự của chiến tranh xâm lược, chúng vẫn ráo riết xúc tiến các thủ đoạn 
chính trị của chủ nghĩa thực đân kiểu mới. Do đó, tính chất cuộc chiến tranh của 
chúng trong giai đoạn này cũng như trong giai đoạn trước vẫn là cuộc chiến tranh 
xâm lược nhằm thực hiện mục đích chính trị của chủ nghĩa thực dân mới, vẫn là 
chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới. 


Cuộc chiến tranh mà để quốc Mỹ đã gây ra và đang theo đuổi ở nước ta với 
chiến trường chính là miền Nam nước ta, đù theo kế hoạch chiến lược nào, dù ở giai 
đoạn nào. cũng vẫn là nhằm xâm chiếm miễn Nam, biến miền Nam thành thuộc địa 
kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ, cho nên về bản chất, cuộc chiến tranh đó vẫn là 
chiến tranh xâm lược phi chính nghĩa. Nắm đúng bản chất của cuộc chiến tranh ấy, 
chúng ta thấy rõ ràng, đù diễn biến thế nào, nó cũng không tránh khỏi những mâu 
thuẫn cơ bản và sự thất bại tất yếu của chiến tranh xâm lược và chủ nghĩa thực dân mới 
ở thời đại ngày nay, nhất là trong hoàn cảnh cụ thể của miền Nam nước ta. Đề quốc 
Mỹ cảng ngoan cô theo đuôi và đây mạnh cuộc chiến tranh ấy thì những mâu thuẫn ấy 
cảng thêm pay gắt. tình thế của chúng ngày càng thêm nguy khốn và thất bại cuối cùng 
của chúng càng thêm thảm hại. 


NHÂN DÂN TA NHÁT ĐỊNH DÁNH THÁNG 
ĐÉ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC 

Tình hình đế quốc Mỹ điên cuồng đây mạnh chiến tranh xâm lược trên cả nước 
ta, đang đặt ra trước nhân dân ta, trước dân tộc ta. nhiệm vụ cấp bách là phải động 
viên và đoàn kết toàn dân, đây mạnh cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, kiên quyết 
chiến đấu, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược cửa đế quốc Mỹ trong bắt cứ tình 
huống nào, nhằm bảo vệ miền Bắc, giái phóng miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ 
quắc. “L.úc này chống Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt 
Nam yêu nước” nhự Hồ Chủ tịch đã dạy. 
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Trải qua bao nhiêu năm đấu tranh cách mạng anh đũng và gian khổ, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng ta, nhân dân ta đã làm Cách mạng tháng Tám thành công, đưa 
cuộc kháng chiến chống Pháp đến thăng lợi. giải phóng một nửa nước, đưa miền Bắc 
vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, sự nghiệp đấu tranh cách mạng của 
toàn dân ta vẫn đang tiếp tục; chúng ta phải động viên lực lượng của cả nước, nhất 
định đánh bại đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai để bảo vệ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc và hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả 
nước. Bảo vệ miền Bắc là nhiệm vụ cách mạng của cả nước ta vì miền Bắc xã hội 
chủ nghĩa là thành quả cách mạng to lớn của nhân dân ta, là căn cứ địa vững chắc 
của cách mạng Việt Nam trong cả nước. Hiện nay đề quốc Mỹ đang mang quân trực 
tiếp xâm lược miền Nam nước ta; đánh bại để quốc Mỹ trên chiến trường miền Nam 
không những là nhằm giải phóng miền Nam mà còn là để bảo vệ miền Bắc một cách 
tích cực. Chính vì vậy mà nhiệm vụ của nhân dân ta ở hai miền có quan hệ khăng 
khít với nhau. Nhân dân miền Bắc không những phải chiến đấu đánh bại chiến tranh 
phá hoại của đề quốc Mỹ, phải luôn luôn sẵn sàng để đối phó với địch và thắng địch 
trong trường hợp chúng gây ra chiến tranh cục bộ trong cả nước, mà còn phải hết 
lòng hết sức ủng hộ cách mạng miễn Nam, làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn của cả 
nước. Nhân dân miền Nam đã chiến đấu liên tiếp với một tỉnh thần anh đững tuyệt 
vời trong suốt 20 năm, ngày nay càng phải ra sức đây mạnh chiến tranh chống Mỹ, 
cứu nước, không những để giải phóng miền Nam mà còn để bảo vệ miễn Bắc, xứng 
đáng với danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc”. 

Sự nghiệp đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là một sự nghiệp vĩ 
đại, lâu dài, gian khổ nhưng nhất định thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến lâu dài đó, 
nhân dân ta cần cô găng đến mức cao nhất để tranh thủ thời gian giành những thăng 
lợi ngày càng to lớn. Chúng ta hoàn toàn có khả năng làm như vậy là vì chúng ta biết 
đánh giá đúng lực lượng và âm mưu của địch, chỗ mạnh và chỗ yếu của chúng; đồng 
thời chúng ta cũng biết đánh giá đúng lực lượng và khả năng to lớn của nhân đân ta ở 
cả hai miền. Chính trên cơ sở phân tích sự so sánh lực lượng giữa ta và địch một cách 
khách quan và khoa học mà chúng ta càng xác định và nêu cao quyết tâm đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược trong bắt kỳ tình huồng nào, đồng thời nhận rõ triển vọng của cuộc 
chiến tranh giải phóng cả nước: cuối cùng địch nhất định thua, ta nhất định thắng. 


k®w&w#& 


Để quốc Mỹ là tên sen đầm quốc tế, là tên đế quốc đầu sö có tiềm lực kinh 
tế vả quân sự vững mạnh nhất trong phe để quốc chủ nghĩa. Với sự trực tiếp tham gia 
chiến tranh xâm lược, chúng hy vọng rằng chúng có thể dựa vào sức mạnh vật chất của 
chúng để khắc phục mọi khó khăn về lực lượng cũng như vẻ chính trị, do đó mả có thể 
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cứu văn tình thế nguy khốn của chúng ở miền Nam. Với một đội quân viễn chinh khá 
lớn và rồi đây còn có thể tăng thêm, chúng mong tạo ra những chỗ mạnh mới trên chiến 
trường : mội /à, tăng cường lực lượng quân sự nói chung, nhất là tăng cường lực lượng 
cơ động chiến lược, do đó mà làm thay đổi sự so sánh lực lượng theo phương hướng 
có lợi cho chúng ; hai 2à, khống chế những vùng chiến lược quan trọng. lập nên căn cứ 
vững chắc có thể làm bàn đạp đẻ mở những cuộc hành quân càn quét hoặc tiến công 
ra vùng giải phóng : bz /à, tăng cường lực lượng của không quân, phát buy ưu thể của 
chúng về không quân đẻ tiêu hao sinh lực của ta và đánh sâu vào vùng giải phóng. 

Âm mưu của chúng là ngăn cản sự sụp đồ của ngụy quân, ngụy quyền : mở 
những cuộc tiến công nhằm tiêu điệt lực lượng cách mạng miền Nam, nhất là lực 
lượng vũ trang giải phóng ; ra sức củng cố các vùng còn do chúng kiểm soát và từng 
bước tiến hành việc bình định có trọng điểm. đánh phá vùng giải phóng, giành 
chiếm lại vùng đã mắt ; tìm mọi cách để bao vây và cô lập chiến trường miền Nam; 
đồng thời tăng cường chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc và tiếp tục những cuộc 
tiến công bịp bợm về thương lượng hòa bình. Với một lực lượng trên 70 vạn quân và 
rồi đây có thể tăng thêm, đế quốc Mỹ mong thực hiện những âm mưu nói trên bằng 
những biện pháp quyết liệt và có hiệu lực hơn. Chúng cho rằng chúng có thể từng bước 
giành được thăng lợi về quân sự và chính trị, tạo nên một thế mạnh đẻ có thẻ kết thúc 
chiến tranh bằng một giải pháp có lợi cho chúng. hoặc khi cần thì có thể kéo dài boặc 
mở rộng chiến tranh xâm lược. 

Dã tâm của để quốc Mỹ rất lớn, âm mưu của chúng vô cùng thâm độc, các thủ 
đoạn quân sự và chính trị của chúng hết sức tàn bạo và xảo quyệt. Tuy nhiên, bên cạnh 
những chỗ mạnh có hạn của chúng về lực lượng vật chất. để quốc Mỹ có những chỗ 
yếu rất cơ bản về cả chính trị. và quân sự, về cả chiến lược và chiến thuật. 

Trước hết, đề quốc Mỹ chăng những là kẻ thù của nhân dân Việt Nam ta mà còn 
là kế thù của nhân dân tiến bộ thế giới. Trong tình hình hiện nay phe xã hội chủ 
nghĩa ngày càng lớn mạnh, phong trào giải phóng dân tộc ngày càng lên cao, phong 
trào công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa và phong trào hỏa bình và dân chủ ngày 
càng phát triển, các lực lượng đế quốc chủ nghĩa ngày càng suy yếu ; nhìn chung so 
sánh lực lượng trên thế giới, để quốc Mỹ không phải ở vào thế mạnh, mà lại vào thế 
yếu, để quốc Mỹ lại phải phân tán lực lượng bị động đối phó khắp nơi. Chính vì vậy 
mà chúng không thể tăng quân vào miền Nam với bất kế số lượng nào mà không tính 
đến khó khăn vẻ mọi mặt của chúng trên thế giới, cũng như ở ngay nước Mỹ và ở trên 
chiến trường Việt Nam. 

Bản thân việc đưa quân đội viễn chỉnh trực tiếp xâm lược nước ta cũng mang 
theo những nhược điểm rất cơ bản mà chúng không thể nào khắc phục được. 


Một là, đề quốc Mỹ mang quân trực tiếp xâm lược nước ta thì bộ mặt CƯỚP nước 
của chúng càng bị phơi trằn, bộ mặt bán nước của bọn tay sai càng lộ rõ, do đó mầu 
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thuẫn giữa đế quốc Mỹ và dân tộc ta càng trở nên gay gắt quyết liệt. Toàn đân ta căm 
thù bọn giặc nước. càng doàn kết rộng rãi và vững chắc trong hàng ngũ Mặt trận dân 
tộc thông nhất chóng để quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Tắt cả các lực lượng yêu nước càng 
kiên quyết chiến đầu đế cứu nước, cứu nhà. Không những thế, nhiều người Việt Nam 
trong vùng địch tạm kiểm soát, kể cả một số người trong hàng ngũ ngụy quân, ngụy 
quyền, trong các đảng phái và tô chức đo Mỹ và tay sai không ché, lâu nay còn mơ hồ 
về bản chất và âm mưu của để quốc Mỹ và tay sai thì ngày nay cũng dần dần nhận rõ 
chân tướng cướp nước và bán nước của chúng. 

Hai là, đễ quốc Mỹ mang quân vào xâm lược nước ta trong hoàn cảnh chiến lược 
"chiến tranh đặc biệt” của chúng đã căn bản bị phá sản, chiến tranh yêu nước của nhân 
dân ta đang phát triển với một khí thể rất mạnh, lực lượng vũ trang giải phóng đã lớn 
mạnh, vùng giải phóng đã bao gồm phần lớn số dân và đất đai của miền Nam. Chính 
vì vậy đù chúng đưa vào mấy chục vạn quân, chúng cũng không thể tránh khỏi thế bị 
động về chiến lược buộc chúng phải phân tán lực lượng trong phòng ngự cũng như 
trong tiến công, không thể dễ dàng giành lại chủ động như chúng mong muốn mà trái 
lại có nhiều khả năng ngày cảng bị sa lẫy trong thất bại. 

Ba là, do thế bị động về chỉnh trị và quân sự như trên đã nói nên quân đội viễn 
chỉnh Mỹ dù có trang bị hiện đại đến đâu cũng không thể nào phát huy được sức 
chiến đấu cúa chúng, không thể nào tránh khỏi thất bại tất yếu của đội quân xâm lược 
trước cả một đân tộc đã đứng đậy kiên quyết chiến đấu chống lại chúng. Do tính chất 
phi nghĩa của cuộc chiến tranh, quân đội viễn chỉnh Mỹ chiến đấu không có lý tưởng. 
tỉnh thần chiến đấu thấp kém. Trên chiến trường miền Nam, chúng lại phái đương 
đầu với một cuộc chiến tranh nhân dân ; chiến lược, chiến thuật theo quan điểm quân 
sự tư sản của chúng không thê nào đối phó được. Tô chức, biên chế cũng như nội dung 
huấn luyện của quân đội Mỹ nói chung đều có phần nào không thích hợp để đối phó 
với một cuộc chiến tranh cách mạng của toàn đân ta. Đó là chưa nói đến những khó 
khăn lớn mà chúng gặp phải do địa hình và thời tiết không quen thuộc. do nhu cầu rất 
lớn về tiếp tế và hậu cần. 

Bến là, đễ quốc Mỹ đưa quân vào miền Nam là nhằm ngăn cản sự suy sụp của 
ngụy quân, ngụy quyền và tạo nên những điều kiện mới để củng cỗ và tăng cường lực 
lượng tay sai của chúng. Nhưng, chúng trực tiếp xâm lược miền Nam nước ta chính 
vào lúc ngụy quân, ngụy quyền suy yếu nghiêm trọng, trong tình hình đó, quân Mỹ 
càng trực tiếp xâm lược, hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền cảng bị cô lập và phân hóa, 
mâu thuẫn giữa đế quốc Mỹ và bọn tay sai càng phát triển, những người có chút tỉnh 
thần đân tộc trong hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền ngày cảng tỉnh ngộ và ngày càng 
có người trở về với nhân đân. Do đó, đế quốc Mỹ càng tăng quân thì không những 
tình trạng nguy khốn của niguy quân, ngụy quyên, mà ngược lại trước sức mạnh kháng 
chiến của nhân dân ta, ngụy quân ngày cảng bị tiêu diệt và tan rã, ngụy quyền ngày 
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càng đồ nát, Đến khi quân đội tỉnh nhuệ của đế quốc Mỹ bị nhân dân ta đánh bại thì sự 
tan rã và suy sụp của ngụy quân, ngụy quyền càng không thể tránh được. 

Năm là, đề quốc Mỹ gây ra chiến tranh ở Việt Nam càng ngày càng bị nhân 
dân ưa chuộng hòa bình trên thế giới kịch liệt lên án. Ngày nay chúng lại công nhiên 
mang quân xâm lược miền Nam, dùng không quân đánh phá miền Bắc là một nước 
xã hội chủ nghĩa độc lập có chủ quyền, để quốc Mỹ càng vấp phải sự phản đối mạnh 
mẽ của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, của nhân dân tiến bộ trên thế giới, kẻ 
cả nhân đân Mỹ. 

Những chễ mạnh của đề quốc Mỹ là những chỗ mạnh có hạn : còn những chỗ 
yếu của chúng là những chỗ yếu cơ bản của chúng. Trong quá trình phát triển của cuộc 
chiến tranh xâm lược, những chỗ yếu đó sẽ ngày càng bộc lộ và khơi sâu và nhất định 
sẽ đưa đề quốc Mỹ đến thất bại nhục nhã. 
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Trên đây là nói chỗ mạnh và chỗ yếu của đế quốc Mỹ trong tình hình cụ thể 
chúng vừa mang mấy chục vạn quân vào miền Nam nước ta. Về phía ta thì chúng ta là 
một dân tộc, đất không rộng, người không nhiều nhưng đang đoàn kết đứng dậy, kiên 
quyết tiến hành cuộc chiến tranh yêu nước chính nghĩa để bảo vệ quyền sống còn của 
mình, giảnh độc lập hòa bình cho đất nước. Đứng trước một kẻ thủ hung ác như đế 
quốc Mỹ, trong cuộc chiến tranh cách mạng quyết liệt và lâu dài, lực lượng chúng ta 
đã phát triển không ngừng và đã nhiều phen làm cho kẻ thù phải điêu đứng. Bên cạnh 
những chỗ kém về trang bị và kỹ thuật, về lực lượng kinh tế, chúng ta lại có ưu thế 
tuyệt đối về chính trị và tỉnh thần, có đường lối lãnh đạo đúng đắn, có sức mạnh đoàn 
kết của toàn dân, có chiến tranh nhân dân vô địch, lại có sự đồng tình và ủng hộ mạnh 
mẽ của nhân dân cả thế giới. Do đó chúng ta nhất định càng đánh càng thắng, càng 
đánh càng mạnh. Đó là những nhán tổ cơ bản quyết định thẳng lợi cuối cùng của nhân 
dân ta trong cuộc chiến tranh giải phóng thần thánh chống Mỹ, cứu nước, dù để quốc 
Mỹ đưa vào mấy chục đội quân viễn chính, chúng cũng không thể nào thay đềi quy 
luật của lịch sử là cuối cùng chúng nhất định thua, ta nhất định thắng. 

Một là, chúng ta có đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng. Đường lối đó là 
sự biểu hiện tập trung của sự kết hợp tài tình và sáng tạo những nguyên lý phô biến 
của chủ nghĩa Mác ~ Lê-nin với thực tiễn cụ thể của cách mạng nước ta. Đó là đường 
lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh 
của nước thuộc địa và nửa phong kiến. Đường lỗi của Đảng ta đã từng được thử thách 
trong cuộc đầu tranh cách mạng lâu dài và anh dũng của nhân dân ta đã đưa cách mạng 
của nước ta tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Dưới ngọn đuốc soi đường của 
đường lối đó, dân tộc Việt Nam ta là nước thuộc địa đầu tiên đứng lên đánh bại quân 
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đội hùng cường của một nước để quốc là đế quốc Pháp để tự giải phóng ; miền Bắc 
nước ta cũng là quốc gia đầu tiên tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Đông Nam Á. Ngày nay 
dân tộc ta lại có vinh dự đi đầu trong công cuộc chiến đầu chống tên để quốc đầu só là 
để quốc Mỹ. Đường lỗi đúng đắn nói trên lại là đường lối đấu tranh vũ trang cách mạng 
của một nước nhỏ yếu đứng dậy chiến đấu và chiến thắng một kẻ thù mạnh gấp mấy 
lần ; đó là đường lối đấu tranh nhân dân phát triển đến trình độ cao với một nội dung 
sáng tạo và phong phú chưa từng thấy trong lịch sử đấu tranh giải phóng của các đân 
tộc. Đường lối cách mạng đúng đắn là sự bảo đảm chắc chắn nhất cho thắng lợi cuối 
cùng của cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước. 

Hai là, chúng ta có khối đoàn kết toàn dân chống Mỹ, cứu nước. Nam Bắc 
một lòng quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, thả hy sinh tất cả 
chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Ý chí sắt đá đó là truyền 
thống quật cường chống ngoại xâm của cả dân tộc ta. Ý chí đó đã và đang đoàn kết 
nhân dân ta triệu người như một, kiên quyết chiến đầu đề bảo vệ đất nước, giành độc 
lập, dân chủ, thống nhất và hòa bình. 

Đẳng bào ta ở miễn Nam đã ra sức siết chặt hàng ngũ trong khói lửa của cuộc 
đầu tranh cách mạng, chiến đấu ròng rã trong suốt 20 năm trời, vượt qua muôn vàn 
khó khăn không hẻ lùi bước trước kẻ thù hung bạo, một mực kiên quyết tiến lên chiến 
đấu và chiến thắng. Ngày nay, nhân dân ta ở miễn Nam đã có Mặt trận dân tộc giải 
phóng với đường lối và cương lĩnh đúng đắn, với cơ sở tổ chức rộng khắp, với uy tín 
rất cao ở trong nước cũng như trên thể giới. Đồng bào ta ở miền Nam từ những bàn 
chông và súng ngựa trời đã xây dựng lên lực lượng vũ trang giải phóng lớn mạnh và 
anh hùng gồm đủ cả ba thứ quân, có tỉnh thần chiến đấu cao lại có chiến lược, chiến 
thuật giỏi, không những biết đánh du kích mà lại biết đánh tập trung, tiêu diệt những 
đơn vị ngày càng lớn mạnh của quân đội ngụy và cả quân đội Mỹ. Lực lượng vũ trang 
giải phóng anh hùng đã được phát triển khắp nơi và đang hoạt động càng mạnh trên 
khắp các chiến trường của miễn Nam từ bờ sông Bến Hải đến mũi Cà Mau, từ vùng 
rừng núi Tây Nguyên đến vùng nông thôn đồng bằng ngay gần các đô thị lớn. Vùng 
giải phóng ở miền Nam ngày nay đã bao gồm phân lớn số dân và đất đai ờ miền Nam, 
các chính sách của Mặt trận đang được thực hiện từng bước ở đó, cuộc sống mới dưới 
chế độ độc lập và đân chủ đang được xây dựng: trên thực tế vùng giải phóng đã trở nên 
hình ảnh của miền Nam hoàn toàn giải phóng ngày mai. 

Trong lúc đó thì nhân đân miền Bắc nước ta đang vững bước tiến lên trên con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội với một tỉnh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội 
rất cao, với một sự nhất trí về chính trị và tỉnh thần xưa nay chưa từng có. Miền Bắc 
xã hội chủ nghĩa không những là nguồn động viên cổ vũ mà còn là hậu phương vững 
chắc của sự nghiện chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta trong cả nước, với lực 
lượng kinh tế và quốc phòng lớn mạnh. Đó là một điều kiện thuận lợi khác hẳn với 
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hoàn cảnh của chúng ta trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Từ khi dế quốc Mỹ mở 
rộng chiến tranh phá hoại ra miễn Bắc thì quân và dân ta ở miền Bắc đã đứng lên kiên 
quyết chiến đầu và đã bước dầu làm thất bại chiến tranh phá hoại của địch. Hưởng ứng 
lời kêu gọi của Trung ương Đăng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch. nhân dân ta ở miền Bắc 
đã phát động một cao trào chống Mỹ, cứu nước, vừa xây dựng vừa chiến đấu. chiến 
đấu anh dũng để bảo vệ miễn Bắc, hết lòng, hết sức ủng hộ cách mạng giải phóng miền 
Nam. góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả nước. 

Dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống đoàn kết và đấu tranh bắt khuất chống 
ngoại xâm, nhưng nhìn lại quá trình mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc cũng như bao 
nhiêu năm đấu tranh cách mạng pản đây, chưa bao giờ khối đại đoàn kết toàn dân lại 
vững chắc và rộng rãi như ngày nay, chưa bao giờ ý chí quyết chiến quyết thắng chống 
họa xâm lăng, bảo vệ đất nước lại được phát huy cao độ như ngày nay. 

Ba là, chúng ta có chiến tranh nhân đân trăm trận trăm thăng và có kinh nghiệm 
lãnh đạo cuộc chiến tranh đó. Nếu nói rằng ngày nay trong lĩnh vực quân sự ngoài phát 
minh lớn là vũ khí nguyên tử thì lại còn một phát minh mới vĩ đại hơn là chiến tranh 
nhân dân, thì quả thật nhân dân Việt Nam ta đã sáng tạo và nắm vững chiến tranh nhân 
đân, góp phần sáng tạo và nắm vững thứ vũ khi vô địch đó. Chiến tranh nhân đân ở 
nước fa đã phát triển trong điều kiện lịch sử chính trị và xã hội Việt Nam và đã đạt đến 
một trình độ rất cao với một nội dung sáng tạo hết sức phong phú. 

Chiến tranh nhân dân ở nước ta phát triển theo các quy luật chung của chiến 
tranh cách mạng nhưng đồng thời cũng theo những quy luật riêng biệt của xã hội Việt 
Nam, của chiến trường Việt Nam. Vì vậy, nó là một cuộc chiến tranh cách mạng toàn 
đân và toàn điện. lại là cuộc chiến tranh cách mạng của một đân tộc nhỏ yếu, của một 
nước đất không rộng, người không nhiều với nền kinh tế chưa phát triển, đựa vào sức 
mạnh đoàn kết chiến đấu của toàn dân, lấy yêu đánh mạnh và cuối cùng quật ngã một 
kẻ thù lúc đầu mạnh hơn mình gấp nhiều lần. 

Chiến tranh nhân dân ở Việt Nam nói chung là một cuộc đấu tranh vũ trang cách 
mạng phát triển trên cơ sở cao trào đấu tranh chính trị của quần chúng nhân dân. Do đó 
mà sức mạnh vô tận của quần chúng cách mạng đã truyền vào lực lượng cách mạng và 
làm cho lực lượng vũ trang đó có một khả năng chiến dấu và chiến thắng phi thường. 
Không những thẻ, đặc điểm nổi bật của chiến tranh nhân dân ở nước ta trong giai đoạn 
hiện nay là ngay trong chiến tranh, đầu tranh vũ trang kết hợp hết sức chặt chẽ với đấu 
tranh chính trị, hỗ trợ lẫn nhau, thúc đây lẫn nhau. Do đó mà khẩu hiệu động viên toàn 
dân, vũ trang toàn dân, đánh giặc trên mọi mặt trận, đã trở nên một thực tế vô cùng 
sinh động và anh dũng. Đầu tranh vũ trang ở miền Nam Việt Nam đã nảy nớ trên cao 
trào đấu tranh chính trị, và dù là chiến tranh đu kích hay chiến tranh tương đối chính 
quy, hoạt động của các lực lượng vũ trang bao giờ cũng quán triệt một phương châm 
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là kết hợp hết sức chặt chế với đấu tranh chính trị trước đây trong cuộc khới nghĩa 
từng phần ở vùng nông thôn cũng như tiếp đó trong phong trào phá *ấp chiến lược”, 
trước đây trong cuộc vùng dậy của hàng triệu nông dân ớ Nam Trung Bộ. Đấu tranh 
vũ trang ở miễn Nam lại có một đặc điểm nữa là dù hình thức chiến tranh du kích hay 
chiến tranh tương đối chính quy, nghệ thuật đấu tranh vũ trang cách mạng hoàn toàn 
có đầy đủ khả năng đẻ giải quyết vấn đề chiến thắng một kẻ địch có trang bị hiện đại 
như quân đội Mỹ. Ở miền Nam không những bộ đội chủ lực mà cả bộ đội địa phương 
và dân quân du kích đều có khả năng tiêu diệt quân đội Mỹ và quân đội ngụy, đánh bại 
các chiến thuật hiện đại nhất của chúng. Đây là một sự phát triển mới của nghệ thuật 
quân sự cách mạng mà nội dung chủ yếu là dựa vào con người là chính, dựa vào tỉnh 
thần yêu nước và tỉnh thần cách mạng là chính, phát huy mọi thứ vũ khí và kỹ thuật 
sẵn có để chiến thăng một kẻ địch có vũ khí, trang bị hết sức hiện đại. 

Chiến tranh nhân dân ở miễn Bắc ngày nay cũng đang phát triển trong cuộc 
chiến đầu anh dũng chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, phát động phong trào 
bắn máy bay Mỹ trong toàn quân toàn dân, biến cả rniễn Bắc chúng ta thành một trận 
địa rộng lớn để chỗng lại và đánh bại cuộc tiễn công bằng không quân của địch. làm 
cho không quân hiện dại cúa để quốc Mỹ bị tốn thất nặng nẻ. Rồi đây chúng còn cỏ thể 
đánh phá ác liệt hơn nhưng chúng quyết không thẻ cắt đứt được các đường giao thông 
quan trọng của ta, không thể máy may làm ngừng hoạt động sản xuất của nhân dân ta. 
cảng không thể mảy may làm lay chuyển quyết tâm chỗng Mỹ, cứu nước, bảo vệ miễn 
Bắc, hết sức ùng hộ miền Nam của nhân dân ta. 

Chiến tranh nhân dân ở Việt Nam không những là sản phẩm của cuộc đấu tranh 
cách mạng kiên cường và bắt khuất của nhân dân ta: nó còn là sản phẩm của cuộc đấu 
tranh cách mạng của nhân dân cá thế giới trong thời đại hiện nay, Chiến tranh nhân 
dân đã đưa dân tộc ta đến thắng lợi rực rỡ trong cuộc đầu tranh cách mạng chống phát 
xít Nhật, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; trong những năm pần dây đã 
mang lại cho nhân dân ta những thắng lợi to lớn ở miền Nam cũng như ở miền Bắc. 
Dù để quốc Mỹ tăng thêm quân đội viễn chỉnh đến mấy chục vạn, chiến tranh nhân 
đân vĩ đại của dân tộc Việt Nam cũng nhất định chiến thắng cuộc chiến tranh xâm lược 
của để quốc Mỹ. 

Bốn là, chúng ta có sự dồng tình ủng hộ và giúp dỡ hết lòng của nhân dân các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ trên thế giới kể cả nhân dân Mỹ. 
Cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta không những nhằm mục đích 
giải phóng một nửa đất nước đang bị nô dịch mà còn để bảo vệ miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa. Cuộc dâu tranh vĩ đại đó là tiền tuyến của cả loài người tiến bộ chống chủ nghĩa 
để quốc Mỹ, là một sự cống hiển to lớn vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân 
đân thể giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy mà 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em đã hết lòng ủng hộ lập trường và đường lối chống 
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Mỹ, cứu nước của Chính phủ ta và của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, giúp đỡ 
nhân dân ta về mọi mặt đẻ đánh tháng đế quốc Mỹ xâm lược. Giai cấp công nhân và 
nhân đân lao động các nước tư bản chủ nghĩa, nhân dân các nước dân tộc độc lập cũng 
đứng về phía chúng ta, đồng tình và ủng hộ chúng ta. Trong các cuộc hội nghị quốc tế 
lớn, gần đây nhất trong hội nghị 3 châu họp ở La Ha-van đều vang lên những tiếng nói 
đầy nhiệt tình, cỗ vũ mạnh mẽ cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam, nghiêm khắc 
lên án hành động xâm lược của đế quốc Mỹ. Ngay ở nước Mỹ, làn sóng đấu tranh của 
nhân dân Mỹ chống chính sách xâm lược Việt Nam của Chính phủ Giôn-xơn cũng 
đang lôi cuốn những tầng lớp ngày càng rộng rãi, diễn ra dưới nhiều hình thức cao như 
tự thiêu, đốt xe quân địch, ngăn chặn việc chở binh lính sang Việt Nam...; phong trảo 
đó đang lan tràn khắp nơi với một quy mô chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Chưa 
bao giờ trong lịch sử đầu tranh cách mạng của mình, nhân dân ta lại được sự đồng tỉnh 
và ủng hộ quốc tế rộng rãi và mạnh mẽ như ngày nay. 


kw‡w& 


Từ khi đế quốc Mỹ mang quân đội viễn chỉnh với quy mô lớn vào miền Nam 
nước ta đồng thời tăng cường đánh phá miền Bắc bằng không quân thì cục diện chiến 
tranh trên chiến trường Việt Nam đã diễn biến như thế nào? 

Toàn thể đồng bảo ta cũng như cả loài người tiến bộ đều nhận rõ: để quốc Mỹ 
trực tiếp xâm lược nước ta thì càng lộ rõ bộ mặt cướp nước của chúng, tính chất xâm 
lược và phi chính nghĩa của cuộc chiến tranh do chúng gây ra hoàn toàn bị bóc trần 
trước dư luận thế giới. Chính nghĩa của cuộc đầu tranh yêu nước của đồng bảo ta càng 
thêm rực sáng, ưu thế chính trị tuyệt đối của nhân dân cảng thêm rõ rệt. Chính đề quốc 
Mỹ cũng thấy rằng mang quân trực tiếp xâm lược nước ta là một thất bại lớn cho chúng 
về chính trị. Tuy nhiên chúng cho rằng với sức mạnh quân sự được tăng cường, với ưu 
thể về trang bị kỹ thuật, chúng có thể bắt chấp sự phản kháng của nhân đân thể giới, có 
thể chà đạp lên bát cứ một nguyên tắc sơ đẳng nào của công pháp quốc tế đòi hỏi phải 
tôn trọng chủ quyền và độc lập của các dân tộc, chúng có thể khắc phục mọi khó khăn 
về chính trị và đạt đến mục đích cuối cùng của chúng là xâm lược miễn Nam nước ta. 

Vấn đề đặt ra là : đế quốc Mỹ là xâm lược phi nghĩa, nhân dân ta là chính nghĩa, 
nhưng cuối cùng ai sẽ thắng ai? Nhân dân ta sẽ thắng hay để quốc Mỹ sẽ thắng? Trong 
suốt 1] năm nay, mỗi một lần đế quốc Mỹ thực hiện âm mưu xâm lược mới thì vấn đề 
trên lại được đặt ra. Lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng của nhân đân miền Nam anh 
hùng trả lời một cách hùng hôn : bất kỳ chúng dùng mưu ma chước quỷ gì, cuối cùng 
để quốc Mỹ cũng nhất định bị đánh bại. Và quy luật cơ bản của cuộc đấu tranh yêu 
nước vĩ đại của đồng bào ở miền Nam qua các giai đoạn là : đế quốc Mỹ và tay sai 
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càng đi sâu vào âm mưu nô dịch miền Nam nước (a thì càng bị sa lầy và thất bại, 
còn nhân dân ta thì càng kiên quyết đấu tranh, càng giành được thắng lợi to lớn. 

Ngày nay vấn để ai sẽ thắng ở miễn Nam lại được đặt ra một cách khân trương, 
hơn bao giờ hết vì trong tình hình hiện nay đã xuất hiện một số nhân tố mới là để quốc 
Mỹ mang vào miền Nam mấy chục vạn quân. liệu rồi đây, với sự tăng quân ô ạt của 
chúng, đế quốc Mỹ có thể xoay chuyển tình thế hay không? Liệu rồi dây, nhân dân Việt 
Nam trong cuộc đấu tranh chính nghĩa của mình từ trước đến nay đã thu được nhiều 
thắng lợi lớn, nhưng ngày nay đứng trước sự trực tiếp xâm lược của một quân đội hiện 
đại như quân đội của để quốc Mỹ, còn có khả năng để tiếp tục giành thắng lợi mới hay 
không? Có khả năng đề đánh thắng quân viễn chinh Mỹ hay không? 

Trên đây chúng ta đã phân tích những chỗ mạnh và chỗ yếu, đánh giá lực lượng 
và khả năng của địch và của ta, để đi đến kết luận là cuối cùng địch nhất định thua, 
ta nhất định thắng. Đó là về mặt lý luận, Nhưng để quốc Mỹ mang quân đội viễn 
chỉnh lớn vào miền Nam đã mắy tháng nay, thực tiễn cuộc chiến tranh chống Mỹ, 
cứu nước của nhân dân ta trên chiến trường miền Nam đã làm sáng tỏ thêm vấn 
đề và đang chứng minh rằng những kết luận về lý luận nói trên là hoàn toàn 
chính xác. 

Nếu trước đây lúc mới đưa Ngô Đình Diệm lên cầm quyền và bắt đầu thực hiện 
kế hoạch Cô-lin, cũng như sau này khi mới đề ra kế hoạch Sta-lây — Tay-lơ hoặc kế 
hoạch Giôn-xơn — Mắc Na-ma-ra, đế quốc Mỹ đều tỏ ra hết sức lạc quan và cho rằng 
mưu đề đen tối của chúng nhất định thu được thắng lợi, — thì ngày nay khi mới bắt đầu 
đưa quân đội viễn chỉnh lớn vào miền Nam, chúng càng tìn rằng chúng hoàn toàn có 
khả năng xoay chuyển được tình thế. Chúng cho rằng chỉ trong một thời gian ngắn. bộ 
mặt của cuộc chiến tranh xâm lược sẽ đối mới; với các sư đoàn và lữ đoàn tỉnh nhuệ 
bậc nhất của chúng, chúng nhất định có khả năng làm thay đổi so sánh lực lượng, lập 
được những căn cứ phòng ngự vững chắc, mớ được những trận tiến công kiên quyết, 
đẩy mạnh được công tác bình định có trọng điểm, do đó mà không những ngăn cản 
được sự sụp đồ của ngụy quân, ngụy quyền mà còn có khả năng củng cố và tăng 
cường lực lượng phản động tay sai. Bọn tướng tá Lầu Năm góc đã vội tuyên bố: “Lúc 
mang lực lượng chiến đâu lớn của Mỹ vào miễn Nam, lúc đây mạnh cuộc chiến tranh 
cũng chính là lúc có nhiều khả năng để kết thúc thắng lợi chiến tranh một cách nhanh 
chóng”. Sau những hoạt động quân sự đầu tiên mà chưa vấp phải một sự đánh trả đáng 
kể, không khí lạc quan lại càng tăng thêm, các giới quân sự Mỹ đã vội vã tuyên bố rằng 
chúng đã chuyển sang thế chủ động và đã buộc Quân giải phóng miễn Nam phải phân 
tán lực lượng, chỉ còn có thể chiến đấu với từng đơn vị nhỏ. Chúng còn rầm rộ chuẩn 
bị để sang mùa khô thì đẩy mạnh cuộc tiến công trên khắp các mặt trận nhằm giảnh 
lại một thế chủ động ngày càng vững chắc và dồn nhân dân miền Nam vào thế bị động 
ngày càng nghiêm trọng, 
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Nhưng. sự thật đã không diễn ra theo dự kiến và ý định của để quốc Mỹ. Nhìn thế 
chiến lược chung trên chiến trường miền Nam thì hiện nay địch đang vận dụng chiến 
lược tiến công hay chiến lược phòng ngự? Đang theo đuổi chiến lược đánh nhanh 
thăng nhanh hay chiến lược đánh lâu dài? Về hoạt động trên các chiến trường thì chúng 
đang nặng về chiến trường ven biển là nơi chúng có khả năng phát huy sức mạnh của 
các binh khí — kỹ thuật hơn hết hay là chiến trường nội địa là nơi mà chúng đang hết 
sức sợ bị thất bại? Chúng dang nặng về chiến trường Nam Bộ ở đó có trung tâm chính 
trị và kinh tế lớn hay chiến trường Tây Nguyên là một vùng mà chúng cho là có vị trí 
chiến lược quan trọng? Vẻ phối hợp với lực lượng ngụy quân thì chúng đang nặng về 
hành binh độc lập hay nặng về hành binh hỗn hợp? Đó là bao nhiêu vấn đề chiến lược 
mà chính kẻ địch cũng không thể nào giải đáp được một cách rõ ràng. là vì quân đội 
viễn chỉnh Mỹ về mặt chiến lược cũng đang tự đắn mình vào ®con đường hằm không 
có lỗi thoát”. Nét nổi bật nhất của cục điện quân sự trong mấy tháng gần đây là lực 
lượng vũ trang giải phóng miền Nam không những tiếp tục đây mạnh chiến tranh du 
kích rộng rãi mà còn tiếp tục đây mạnh các hoạt động tác chiến tập trung. Nếu trong cả 
năm 1965 lực lượng vũ trang giải phóng đã tiêu diệt trên 20 vạn quân địch. trong đó có 
50 tiểu đoàn bị tiêu diệt gọn, thì chỉ tính từ tháng 8 nghĩa là từ khi quân đội viễn chỉnh 
lớn của đề quốc Mỹ đồ bộ vào miền Nam, sinh lực cúa dịch bị tiêu diệt lên tới 10 vạn, 
trong đó có khoảng 25 tiểu đoàn bị tiêu điệt gọn kể cả 5 tiểu đoàn bộ binh và một số 
đơn vị xe bọc thép của Mỹ. Sự thật đanh thép đó chứng tỏ rằng: dù để quốc Mỹ dựa 
vào máy chục vạn quân chúng cũng không thể nào thay đối được tình thế; trước sự phát 
triển rộng khắp và mạnh mẽ của chiến tranh nhân dân, lực lượng của chúng không thể 
nào không bị phân tán trên khắp các chiến trường, không thể nào không lâm vào thế 
bị động phòng ngự. khó lỏng mà giành lại được chủ động và phát huy sức chiến đấu 
của quân đội chúng. Nét nồi bật của cục điện quân sự trên chiến trường miền Nam là 
không những từ chiến thắng Bình Giã lực lượng vũ trang giải phóng miễn Nam dang 
phát triển thế tiền công một cách thăng lợi, mà ngay sau khi quân đội viễn chính lớn 
của Mỹ được dưa vào, lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam cũng vẫn tiếp tục giữ 
vững quyền chủ động, tiếp tục phát triển thế tiến công với một quy mô ngày càng lớn. 
Cho nên Mắc Na-ma-ra cũng như các tướng tá Mỹ đều đã phải tỏ rõ nỗi kinh hoàng của 
chúng trước những thất bại nặng nề của quân đội viễn chỉnh Mỹ và chúng đã bất đầu 
đổi giọng, tuyên bố: “cuộc chiến tranh ở Việt Nam sẽ lâu dài” hoặc: “hiện nay quân đội 
Mỹ có tiễn công chăng cũng chỉ mới đủ sức tiến công để phòng ngự”. Đó là chưa nói 
đến khủng hoáng về tình thần của quân đội chúng, ra trận thì sợ đánh giáp lá cà, bị tiêu 
điệt thì bỏ thương bình, tử sĩ, rút quân thì vứt vũ khí đạn dược, sợ rừng rậm, sợ năng, Sợ 
mưa. sợ sốt rét, sợ nhất là người lính giải phóng và cả người thường đân Việt Nam kể 
cả những bà cụ giả hoặc những cm bé, đến nỗi một tên tướng Mỹ khi nhận xét về quân 
đội viễn chinh Mỹ đã phải thốt ra câu: “nuôi nó rất tốn, song chiến đấu lại rất tồi”. Đó 
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là chưa nói đến những khó khăn lớn của chúng về hậu cần và tiếp tế, làm cho báo chí 
Mỹ phải viết: “Khi các đơn vị chiến đấu đầu tiên bắt đầu đổ bộ ở Nam Việt Nam theo 
kế hoạch mới của tổng thông Giôn-xơn thì cũng đã bắt đầu có những dấu hiệu rồi loạn 
nghiêm trọng về mặt hậu cần” ; sự rối loạn đó kéo đài theo quy mô ngày càng lớn nhất 
định làm cho khó khăn về kinh tế, tài chính của Mỹ, bệnh “cháy máu vàng” của Mỹ và 
tình trạng Mỹ bị chèn lẫn trên thị trường quốc tế cũng ngày càng tăng thêm. 

Rõ ràng hiện nay đế quốc Mỹ đang hết sức lúng túng vẻ chiến lược quân sự. 
Nhưng còn về chiến thuật thì sao? Mặc dù quân đội viễn chỉnh Mỹ mới đọ sức với 
lực lượng vũ trang giải phóng chưa được bao lâu nhưng Quân giải phóng đã tỏ ra hoàn 
toàn có khả năng đánh bại chiến thuật của địch. 

Trận Vạn Tường có thể coi là trận Ấp Bắc đối với quân đội viễn chinh Mỹ. Mỹ 
tập trung ưu thế binh lực, dùng quân đội tỉnh nhuệ có cơ giới, không quân, hải quân 
yếm hộ đề tiến công một đơn vị của Quân giải phóng miễn Nam. Kết quá là Quân giải 
phóng không những không bị tiêu điệt mà lại chiến đấu cực kì gan dạ, tiêu diệt một bộ 
phận lớn sinh lực của quân Mỹ. Trận Vạn Tường mà bọn tướng tá Mỹ cho là có thẻ so 
sánh với những trận chiến đấu ác liệt nhất trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, là một 
chiến thắng lớn của quân và dân miền Nam, nó báo hiệu thất bại về chiến thuật của 
quân đội viễn chinh Mỹ. 

Tiếp đó là Chu Lai, Đà Nẵng, Đất Cuốc, Bầu Bàng, Pơ-lây-me, Đồng Dương và 
nhiều trận diệt Mỹ và diệt ngụy khác của Quân giải phóng miền Nam. 

Các chiến công vang đội và đồn đập đó chứng tỏ rằng: 

— Các căn cứ vững chãi nhất của quân đội Mỹ đều có thẻ bị đánh phá. 

— Các đơn vị bộ binh tỉnh nhuệ nhất của đế quốc Mỹ như các đơn vị của sư 
đoàn bộ bình số một đều có thể bị tiêu điệt và bị tiêu điệt một hay nhiều tiểu đoàn trong 
một trận. 

— Các đơn vị ky bình đường không tỉnh nhuệ nhất của để quốc Mỹ như các 
đơn vị của sư đoàn ky binh đường không số một mà bộ trưởng bộ quốc phòng Mỹ đã 
không tiếc lời khoe khoang cũng đều có thể bị tiêu diệt. 

~ Các đơn vị ngụy quân mặc dù có sự hỗ trợ của quân đội viễn chỉnh Mỹ vẫn 
tiếp tục bị tiêu diệt, không những bị tiêu điệt từng tiêu đoàn mả từng chiến đoàn như ở 
Pơ-lây-me, mấy tiểu đoàn liền trong một trận như ở Đồng Dương, hoặc cả trung đoàn 
như ở Dầu Tiếng. 

~ Các đơn vị của quân đội Mỹ trong phòng ngự cũng như trong tiến công, 
không những có thể bị bộ đội chủ lực của Quân giải phóng tiêu diệt, mà ngay bộ 
đội địa phương và dân quân du kích cũng có đầy đủ khả năng tiêu hao và tiêu 
diệt chúng. 
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Các chiến công chói lọi nói trên diễn ra trong khi quân địch sử dụng đủ thứ binh 
khí kỹ thuật hiện đại, kê cả máy bay chiến lược B.52 và chất độc hóa học chống lại 
nhân dân ta ở miền Nam. Các chiến công đó diễn ra song song với chiến công to lớn 
của quân và dân miền Bắc tiếp tục hạ uy thế của không quân hiện đại Mỹ, tiếp tục đánh 
bại chiến tranh phá hoại của chúng đối với miền Bắc nước ta. 

Ý nghĩa của các chiến công diệt Mỹ và diệt ngụy nói trên là lực lượng vũ trang 
giải phóng và nhân dân miền Nam anh hùng hoàn toàn có khả năng tiêu diệt 
những đơn vị tỉnh nhuệ nhất của quân đội viễn chinh Mỹ, tiếp tục phát triển thế 
chủ động, đây mạnh các cuộc tiến công trên khắp các chiến trường, giành lấy 
những thắng lợi ngày càng to lớn. Ý nghĩa của các chiến công đó là: chiến lược, 
chiến thuật của chiến tranh nhân dân có thể và nhất định đánh bại chiến lược, chiến 
thuật theo quan điểm quân sự tư sản mục nát của quân đội Mỹ. Ý nghĩa của các cuộc 
chiến công đó là: về lý luận cũng như về thực tiễn. chiến tranh nhân dân cúa dân tộc 
Việt Nam anh hùng nhất định đánh bại chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới 
của để quốc Mỹ. 

Những thăng lợi to lớn của quân và dân ta ở cả hai miễn từ khi đế quốc Mỹ trực 
tiếp xâm lược miền Nam nước ta đang động viên cô vũ mạnh mẽ toàn dân ta và làm 
phần khởi nức lòng bè bạn chúng ta ở khăp năm châu. Chúng ta không hề mảy may 
thóa mãn với những thăng lợi bước đầu đó. Chúng ta cũng tuyệt đối không hẻ chú quan 
khinh địch, vì để quốc Mỹ là một kẻ hung bạo và xảo quyệt, có tiềm lực quân sự, không 
những hết sức ngoan cố mà còn biết nhanh chóng rút kinh nghiệm để đề ra những thủ 
đoạn chiến đấu ác liệt và tàn bạo hơn. Những thực tiễn sinh động của cuộc đấu tranh 
chống Mỹ, cứu nước trong I1 năm nay đã làm cho nhân dân ta và các lực lượng vũ 
trang nhân dân ở cả hai miền tin tưởng vững chắc: chúng ta nhất định đánh thắng 
giặc Mỹ trong bất cứ tình huống nào. 

Những thất bại nặng nề của quân đội viễn chỉnh Mỹ trong khi mới xuất trận trên 
chiến trường Việt Nam đang gây cho đế quốc Mỹ và bọn tay sai rất nhiều khó khăn 
mới không những về quân sự mà cả vẻ chính trị và kinh tế. Tình hình bọn ngụy quân, 
ngụy quyền không được củng cổ càng thêm bi đát, không còn tỉn tưởng vào quân đội 
hiện đại của quan thầy của chúng. Phong trảo chồng chiến tranh ở Mỹ ngày càng phát 
triển, mâu thuẫn nội bộ giới cầm quyền Hoa Thịnh Đến cảng đang tăng thêm. 


Trước tình hình đó, để quốc Mỹ đang mưu toan đưa thêm lực lượng chiến đấu 
vào miền Nam, tăng số quân chủng của quân đội viễn chinh Mỹ lên gấp rưỡi, gấp đôi 
hoặc nhiều hơn nữa. C húng đang mưu toan đây mạnh chiến tranh phá hoại bằng không 
quân đối với miền Bắc nước ta, đồng thời đe dọa mở rộng chiến tranh sang lãnh thổ 
Lào và nước Căm-pu-chia trung lập. Tổng thống Mỹ Giôn-xơn đã nói đến việc tiến 
hành những “hành động cứng rắn” ở Việt Nam. Bộ trưởng bộ ngoại giao Mỹ Địn Ra- 
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xcơ cũng nhân mạnh “quyết tâm không rút lui ở miền Nam” vì Mỹ phải giữ những 
“lời cam kết”. Cũng như trước đây mỗi lần đây mạnh chiến tranh xâm lược thì đề quốc 
Mỹ lại nói nhiều đến “thiện chí hòa bình” của chúng lần này, đi dôi với việc chuẩn bị 
những bước phiêu lưu quân sự mới, Chính phủ Mỹ lại mớ một chiến dịch lừa bịp về 
hòa bình trên quy mô lớn. Nhưng “cỗ gắng hòa bình” của Chính phủ Giôn-xơn chẳng 
qua là để xoa dịu dư luận trong và ngoài nước đang kịch liệt lên án chính sách xâm 
lược của chúng ở Việt Nam. 

Nhưng dù đế quốc Mỹ tìm cách che đậy dã tâm cúa chúng bằng những lời lẽ tốt 
đẹp đến đâu chúng cũng không thể nào lừa bịp được nhân dân Việt Nam và nhân đân 
yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Âm mưu cơ bản của đề quốc Mỹ không hẻ thay đối. 
Chúng vẫn khăng khăng bám lấy miễn Nam Việt Nam, chúng vẫn khăng khãng không 
chịu rút quân đội ra khỏi miền Nam, không chịu thừa nhận Mặt trận dân tộc giải phóng 
miền Nam là người đại diện chân chính duy nhất nhân dân miền Nam Việt Nam, chúng 
lại ngang nhiên cho mình có quyền ném bom bắn phá lãnh thổ nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa, một nước xã hội chủ nghĩa độc lập và có chủ quyên, lại còn đòi nhân dân 
Việt Nam phải trả giá cho việc ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam. Thực chất luận 
điệu “thương lượng không điều kiện” là để ép buộc nhân dân ta nhận những điều kiện 
của bọn xâm lược Mỹ. 

Chúng ta cần nêu cao hơn nữa tỉnh thần cảnh giác đối với âm mưu thâm độc cúa 
địch, chúng ta cần phải đây mạnh cuộc chiến tranh yêu nước của toàn dân, kiên quyết 
chiến đầu cho đến thắng lợi dù đế quốc Mỹ tăng quân đội viễn chinh vào miền Nam 
đến mấy chục vạn, dù chúng “leo thang” đánh phá miền Bắc đến đâu. Nhân dân nhất 
định không chịu lùi bước trước bất cứ một sự hy sinh lớn lao để giành lấy thắng lợi 
cuối cùng cho sự nghiệp chồng Mỹ, cứu nước vĩ đại. 


MIỄN BÁC QUYÉT LÀM TRỌN NHIỆM VỤ VẺ VANG CÚA MÌNH 
TRONG SỰ NGHIỆP CHUNG CỦA CẢ NƯỚC 

Trong sự nghiệp đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, miền Bắc có một vị 
trí cực kỳ quan trọng; nhiệm vụ của miễn Bắc hết sức nặng nề và vẻ vang. 

Tổ quốc Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Từ Nam chí Bắc, toàn thể 
nhân dân ta, tất cả mọi người Việt Nam yêu nước đang khép chặt hàng ngũ trong một 
mặt trận chống Mỹ, cứu nước ngày càng rộng rãi trên cơ sở liên minh công nông ngày 
cảng vững chắc. Trong lúc đế quốc Mỹ cực kỳ hung ác đang điên cuồng đây mạnh 
chiến tranh xâm lược đối với cả hai miễn đất nước chúng ta, nhất định Tả quắc ta, 
dân tộc ta, động viên lực lượng của cả nước để đánh bại chúng. Điều đó đòi hỏi sự 
cổ gắng vượt bậc của dân tộc ta, một dũng khí rất lớn của toàn dân ta quyết chiến đầu 
và chiến thắng kẻ thù trong mọi tình huống, quyết giành thắng lợi ngày càng lớn và đi 
tới thắng lợi cuối cùng. 
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Trước những yêu cầu lớn lao đó, đồng bào miễn Nam anh hùng đã nhận thức sâu 
sắc và kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Trước khí thế hiên ngang và những bước tiến 
vững mạnh của 14 triệu đồng bảo ruột thịt của chúng ta từ mũi Cà Mau đến bờ Nam 
giới tuyến tạm thời, chúng ta vô cùng tự hào, tin tưởng và phấn khởi. 

Trên miền Bắc, trước tình hình mới, nhiệm vụ của chúng ta, như Đảng ta đã 
đề ra vẫn là vừa sản xuất vừa chiến đấu, động viên sức người sức của quyết tâm 
đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của địch ở miền Bắc, hết lòng hết sức ủng hộ 
miền Nam, đồng thời chuẩn bị đề phòng âm mưu của để quốc Mỹ mở rộng chiến tranh 
cục bộ ra cả nước ta. 

Dưởi sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, đứng đâu là Hỗ Chủ tịch 
kính mến, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã ra sức phấn đấu lập được nhiều 
thành tích to lớn và chiến đấu cũng như về sản xuất, về tiếp tục xây dựng cơ sở vật 
chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội với những chuyên hướng trong chủ trương và 
biện pháp cụ thể cho phù hợp với tình hình mới cũng như tăng cường công tác xây 
dựng các lực lượng vũ trang nhân dân, công tác phòng không nhân dân, công tác 
chuẩn bị hậu phương, xây đựng làng chiến đấu...; về phục vụ yêu cầu chiến đấu của 
lực lượng vũ trang cũng như để phục vụ đời sống của nhân dân, nhất là đông đảo 
thanh niên tham gia quân đội, tham gia phong trào “ba sẵn sàng” và đông đảo phụ nữ 
tham gia phong trào “ba đảm đang” cũng như về bảo đảm giao thông vận tải và giữ 
gìn trật tự trị an, v.v... 

Nhưng đó mới là những thành tích bước đầu. Sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước 
còn đề ra những yêu cầu khẩn trương và to lớn, nhất là trong tình hình để quốc Mỹ 
đã mang quân đội viễn chính lớn trực tiếp xâm lược miền Nam nước ta và đang tiếp 
tục đây mạnh chiến tranh phá hoại đổi với miền Bắc với mức độ ngày càng ác liệt. 
'Toàn dân và toàn quân ta phải có tỉnh thần vươn lên thật mạnh và thật kiên cường mới 
đáp ứng được các yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng. Cần nhận thức tỉnh hình và nhiệm 
vụ đây đủ và sâu sắc hơn nữa, tổ chức chiến đấu tốt hơn nữa để giành những thắng lợi 
ngày càng lớn hơn, đây mạnh mọi công tác sẵn sàng chiến đầu để có thẻ đánh bại địch 
trong mọi tình huỗng, tổ chức sản xuất tốt hơn, huy động và sử dụng sức người sức 
của hợp lý hơn. Các lực lượng vũ trang nhân dân phải cùng toàn dân nêu cao hơn nữa 
tỉnh thần quyết chiến, quyết thắng, tỏ ra là một đội quân gang thép của một dân tộc 
anh hùng, xứng đáng với Tổ quốc Việt Nam, xứng đáng với đồng bào miền Nam, kiên 
quyết chiến đấu và nhất định chiến thắng giặc Mỹ xâm lược; nói tóm lại chúng ta phải 
làm tất cả những gì cần làm để đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi. 

Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang và nặng nề của miễn Bắc trong giai đoạn hiện nay, 
đi đôi với sự phát triển của cuộc chiến tranh giải phóng trên chiến trường miền Nam, 
miễn Bắc chúng ta phải nêu cao hơn nữa ngọn cờ “quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm 
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lược” trên mọi lĩnh vực, trong mọi ngành, mọi giới, và ở mọi địa phương. Điều then 
chốt trước hết là các cắp lãnh đạo của Đảng phải tập trung sự chú ý tiến hành công tác 
giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cho sâu sắc và cho rộng khắp. Công tác đó phải 
nhằm làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận rõ âm mưu và khả năng của địch, 
tình hình và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam hiện nay ở cả hai miễn, nâng cao nhiệt 
tình yêu nước và giác ngộ xã hội chủ nghĩa, quyết tâm chiến đấu để đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược, dù chiến tranh diễn ra trong tình huông nào cũng kiên quyết tiến lên, 
chiến đầu đến cùng, không sợ hy sinh, không sợ lâu dài gian khô, tỉn tưởng tuyệt đối 
vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào thăng lợi cuối cùng. 

Trên cơ sở làm đúng những yêu cầu của công tác giáo dục chính trị và lãnh đạo 
tư tưởng như trên, việc động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đòi hỏi công tác tổ 
chức và lễ lỗi làm việc phải có sự chuyển hướng và cải tiễn thật mạnh cho hợp với tình 
hình chiến tranh. Có như thế mới đạt tới chỗ tập trung mọi cố gắng vào công cuộc xây 
dựng miền Bắc vững mạnh về kinh tế và quốc phòng, động viên mọi lực lượng cho sự 
nghiệp chống Mỹ. cứu nước, phát huy đến cao độ tỉnh thần tự lực cánh sinh đồng thời 
sử dụng thật tốt sự viện trợ quý báu của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, bảo đảm 
cho toàn miền Bắc nói chung cũng như từng tỉnh, thành, khu nói Tiếng ngày cảng có cơ 
sở vững mạnh để ăn no đánh thắng. 


Trong cuộc sống hằng ngày, việc làm cho mọi người, mọi ngành, mọi nơi tự giác 
và tích cực góp phần nhiều nhất và tốt nhất vào chiến tranh nhân dân và quốc phòng 
toàn dân có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cuộc chiến đấu chống chiến tranh 
phá hoại bằng không quân cũng như chống mọi hoạt động khác của địch. 

Là hậu phương lớn của Tổ quốc trong sự nghiệp thiêng liêng chống Mỹ, cứu 
nước, miền Bắc phải luôn ra sức thi đua “mỗi người làm việc bằng hai”, hết lòng hết 
sức úng hộ cách mạng miền Nam về mọi mặt góp phần hết sức to lớn và thiết thực 
làm cho lực lượng chẳng Mỹ, cứu nước của toàn dân tộc ta lớn mạnh một cách 
nhanh chóng và vững chắc, đủ sức để chiến đấu bền bỉ, đồng thời đủ sức giành 
thắng lợi lớn khi có thời cơ thuận lợi. 


kw#* 


Chủ nghĩa Giôn-xơn là sự biểu hiện tập trung của chính sách xâm lược thực dân 
kiểu mới trắng trợn nhất, tham tàn nhất và hiểm độc nhất của chủ nghĩa đế quốc Mỹ. 
Chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong giai đoạn mới sẽ còn ác liệt hơn, đồng 
thời những mánh khóe bịp bợm của chúng cũng sẽ qủy quyệt hơn. Nhưng, nhân dân ta 
quyết không nao núng trước uy vũ của chúng, và cũng không mơ hò trước những luận 
điệu giả nhân, giả nghĩa của chúng. Chúng ta kiên quyết chiến đấu, chúng ta nhất định 
đánh bại chúng. 
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Trong lịch sử nước nhà. dân tộc ta từng chiến đấu chống những quân xâm lược 
hung bạo nhất trong một thời đại, và chúng ta đã chiến thắng. 

Trong máy chục năm gần đây, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng 
ta, đứng đầu là Hồ Chủ tịch, nhân dân ta đã vùng lên chiến đấu để tự giải phóng. Nước 
Việt Nam đã là một thuộc địa đầu tiên đánh bại chủ nghĩa phát xít Nhật, tiếp đó 
đánh bại quân đội xâm lược của chủ nghĩa để quốc Pháp. Ngày nay đân tộc Việt 
Nam ta có vinh dự lớn là đang dũng cảm tiễn lên trên con đường chiến đấu chống quân 
đội xâm lược của để quốc Mỹ. 

Chúng ta biết rõ cuộc chiến đầu của dân tộc ta là một cuộc chiến đấu đầy hy sinh 
gian khổ, nhưng cũng đầy thắng lợi vẻ vang. Đây là sự nghiệp vĩ đại nhất không 
những trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, mà cả trong lịch sử 
mắy nghìn năm chống ngoại xâm của dân tộc ta. Sự nghiệp chính nghĩa đó đáp ứng 
những nguyện vọng thiêng liêng nhất của dân tộc ta đồng thời đáp ứng những nguyện 
vọng của nhân dân cách mạng trên thể giới. 

Chưa bao giờ truyền thống chiến đầu bất khuất và chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng của dân tộc ta được phát huy mạnh mẽ như ngày nay. Chưa bao giờ nhiệt tình 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng căm thù quân cướp nước sôi lên trong lòng 
nhân dân ta mãnh liệt như ngày nay. Cũng chưa bao giờ sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân ta được cả loài người tiễn bộ ủng hộ và cỗ vũ như hiện nay. 

Vì độc lập và hòa bình, để bảo vệ miễn Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới 
thống nhất Tô quốc, để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng 
của nhân dân thế giới, nhân dân Việt Nam anh hùng cả hai miền nhất định kiên 
quyết chiến đấu, chiến đấu đến cùng, đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại 
đến thành công rực rỡ. Cuộc chiến tranh xâm lược kiểu mới của đế quốc Mỹ nhất 
định thất bại. Thắng lợi cuối cùng nhất định về tay chúng ta. 


107. Đường lối quân sự của Đảng là ngọn cờ trăm trận trăm thắng của 
chiến tranh nhân dân ở nước ta / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. - 1969. — Số 12, ~ Tr. 
26 — 88. (Số thứ tự trong thư mục 201, 277) 

ĐƯỜNG LỎI QUÂN SỰ CỦA ĐĂNG LÀ NGỌN CỜ TRĂM TRẬN TRĂM 
THẮNG CỦA CHIẾN TRANH NHÂN DÂN Ở NƯỚC TA 
ĐẠI TƯỚNG VÕ - NGUYÊN - GLUÍP 

NĂM NAY, chúng ta phán khởi ký niệm lần thứ 25 ngày thành lập Quân đội 
nhân dân quang vinh và chuẩn bị kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập Đảng vĩ đại 
của chúng ta. 
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Trong khí thế cách mạng sôi nỗi, toàn dân, toản quân †a trên cả hai miễn Nam 
Bắc đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện Di chúc lịch sử của Hồ Chủ tịch. Với 
những thắng lợi to lớn, miền Nam tiền tuyến lớn anh hùng của Tổ quốc đang liên tục 
tiến công và nỗi dậy ; với những thành tựu đáng tự hảo trong sự nghiệp bảo vệ và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, miền Bắc đang hết lòng hết sức làm tròn nghĩa vụ của hậu 
phương lớn với miền Nam ruột thị. 

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, của lãnh tụ Hồ-chí-Minh vĩ đại, trong suốt bón 
mươi năm qua, nhân dân ta đấu tranh liên tục, giành được những thắng lợi cực kỳ to 
lớn trên con đường giải phóng dân tộc và đã mở ra một kỹ nguyên mới, kỷ nguyên 
độc lập. tự do của Tổ quốc, kỷ nguyên xã hội chủ nghĩa ở nước ta, góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Các lực lượng vũ trang nhân dân ta sinh ra và 
lớn lên trong cao trào cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. 
sự chăm sóc ân cần của Bác Hỗ, sự đùm bọc tận tình của nhân dân, đã phát triển từ 
không đến có, từ nhỏ đến lớn, đã trở thành một đội quân cách mạng gang thép, hùng 
mạnh có truyền thống chiến thăng rất vẻ vang. Trước hết, đó là do nhân đân ta và quân 
đội ta có một thứ vũ khí vô địch là đường lối chính trị và đường lối quân sự mác-xít 
của Đảng ta. 

Đường lối quân sự của Đăng /à mội bộ phận hữu cơ của đường lỗi chính trị của 
Đăng, là sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác — Lê-nin về chiến tranh và quân đội vào 
điều kiện cụ thể của nước ta, tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn phong phú vẻ khởi 
nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân của cách mạng Việt-nam, kế thừa và phải triển 
lên một trình độ mới, một chất lượng mới truyền thông về tài thao lược lâu đời của dân 
tộc, đẳng thời tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm đấu tranh quân sự tiên tiễn của 
cách mạng thế giới. Đường lỗi đó, từ trước đến nay và từ nay về sau, mãi mãi là ngọn 
cờ trăm trận trăm thăng của các lực lượng vũ trang và của toàn đân ta. 

Trong những ngày kỷ niệm lịch sử nảy, chúng ta hãy quán triệt hơn nữa đường 
lỗi quân sự cách mạng và khoa học của Đảng ta, tiễn lên đánh thắng hoàn toàn giặc 
Mỹ xâm lược. 

I 
CHIẾN TRANH NHÂN DÂN THẲNG LỢI 
CHÓNG CHIÉN TRANH XÂM LƯỢC CỦA BA NƯỚC ĐÉ QUỐC 


CUỘC ĐẦU TRANH CÁCH MẠNG của nhân dân ta do Đảng ta lãnh dạo để 
giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, mở đường đưa xã hội Việt-nam tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, là sự kế tục cuộc đầu tranh oanh liệt của đân tộc ta suốt mấy ngàn năm 
đề giữ nước và dựng nước. Đường lỗi quân sự của Đảng ta trong cuộc đấu tranh cách 
mạng đó không tách rời truyền thông quân sự lâu đời của dân tộc. 

Do vị trí quan trọng của nước ta ở Đông - Nam Á, từ khi Vua Hùng dựng nước 
đến nay, dân tộc ta hầu như luôn luôn phải đứng lên chiến đấu chống ngoại xâm ; quá 
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trình đó tiếp diễn liên tục cho đến tận ngày nay, khiến cho lịch sử dân tộc ta là một 
thiên anh hùng ca với biết bao chiến công oanh liệt chống ngoại xâm đẻ bảo vệ sự sông 
còn của đân tộc, vì độc lập, tự đo của Tô quốc. Kẻ từ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 
18, chỉ tính những cuộc chiến tranh lớn có quy mô cá nước, dân tộc ta đã trải qua hơn 
20 cuộc đấu tranh quyết liệt để giải phóng dân tộc hoặc bảo vệ chủ quyền dân tộc. 

Trong một ngàn năm dưới ách đô hộ của phong kiến nước ngoài. nhân dân ta 
đã liên tiếp nổi dậy khởi nghĩa giành lại độc lập dân tộc, mở đầu là cuộc khởi nghĩa 
oanh liệt của Hai Bà Trưng, đã từng giành được thẳng lợi trong cả nước ; tiếp đó là 
các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc đưới sự lãnh đạo của Bà Triệu, 
Lý - Bồn, Mai ~ thúc — Loan... .Cuỗi củng. chiến thăng oanh liệt của Ngô-Quyền trên 
sông Bạch-đằẳng năm 938 kết thúc thời kỳ mắt nước kéo dài 10 thế kỷ, mở đầu thời kỳ 
độc lập. tự chủ lâu dài của dân tộc ta. 

Từ đó trong ngót ngàn năm độc lập, nhân dân ta lại luôn luôn phải tiến hành 
những cuộc chiến (ranh giữ nước chông ngoại xâm dễ báo vệ chủ quyền dân tộc. 

Đó là cuộc kháng chiến đời Lý với cuộc tấn công kiên quyết và táo bạo của Lý 
- thường - Kiệt chủ động phá trước âm mưu xâm lược của địch, sau đó lạt phản công 
tiêu diệt quân “Tống, đánh bại cuộc xâm lược của chúng. 

Dó là cuộc kháng chiến đời Trần ở thế kỷ thứ 13, cuộc kháng chiến tiêu biểu 
nhất, dưới sự chỉ huy cúa Trần-hưng-Đạo, trong vòng hơn 30 năm đã ba lần đánh bại 
đạo quân xâm lược của giặc Nguyên khét tiếng hung bạo và thiện chiến, đã từng chiến 
thắng từ Á sang Âu, chỉnh phục gần nửa thế giới, vậy mà ba lần đến Thăng-long là ba 
tân bị đánh bại hoàn toàn. 

Đó là cuộc khởi nghĩa Lam-sơn dưới sự lãnh đạo của Lê-Lợi — Nguyễn Trãi, phát 
triển thành một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bền bỉ. kiên cường suốt LŨ năm, 
cuối cùng quét sạch quân Minh ra khỏi đất nước, khôi phục lại nền độc lập đân tộc sau 
20 năm bị đô hộ. 

Đó là cuộc kháng chiến của Nguyễn Huệ, với sức mạnh mới của phong trào cách 
mạng nông dân rộng lớn nổi dậy thắng lợi chống bọn phong kiến thôi nát trong nước, 
tiếp đó tiến hành chiến tranh giữ nước, bằng những cuộc hành quân thân tốc, chỉ trong 
vòng bảy, tám ngày tiêu diệt 20 vạn quân Thanh, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược 
cuối cùng của phong kiến nước ngoài đối với nước ta. 

Những cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ 
Tổ quốc của nhân dân ta trên đây, nói cbung đều do giai cấp phong kiến lãnh đạo, song 
đều mang tính chất nhân dân rõ rệt, trong đó nỗi bật lên vai trỏ tự giác, chủ động của 
nhân dân ta đứng dậy đoàn kết chiến đâu cứu nước. Có thể nói đó là những cuộc khởi 
nghĩa và chiến tranh mạng tính chất nhân dân ở nước ta. Trong quá trình dấu tranh lâu 
đải và liên tục như vậy, đã hình thành truyền thông quân sự đầy tỉnh thần đũng cảm và 
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thông minh của dân tộc ta, đã phát triển và tích lũy hệ thống tri thức phong phú vẻ tài 
thao lược của tô tiên ta. 

Bước vào lịch sử cận đại, từ giữa thế kỷ thứ 19, thực dân Pháp bắt đầu xâm lược 
nước ta. Bất cháp sự đầu hàng hèn nhát của triều đình nhà Nguyễn, nhân dân ta đã 
anh đũng nổi dậy kháng chiến khắp nơi, từ Trương-công-Định, Nguyễn-trung- Trực... 
trong Nam đến Phan-đình-Phùng, Nguyễn-thiện-Thuật, Hoàng-hoa-Thám...ngoài 
Bắc, khiến cho thực dân Pháp phải mất gần 30 năm mới chiếm được nước ta và sau 
đỏ nền thống trị của chúng vẫn không ngừng bị rung chuyến. Nếu trước đây nhân dân 
ta phái thường xuyên đương đầu với nạn xâm lược của nước lớn bên ngoài, cùng ở 
chế độ phong kiến như ta. trình độ phát triển vẻ kinh tế, văn hóa, kỹ thuật cúa hai bên 
không có sự chênh lệch lớn, thì đến đây, ta đã phải đương đầu với cuộc chiến tranh xâm 
lược thực dân của một cường quốc tư bản chủ nghĩa, không những có số dân đông hơn 
ta mà còn hơn hăn ta về trình độ phát triển kinh tế và kỹ thuật, về trang bị và vũ khí. 

Đảng ta ra đời gánh vác nhiệm vụ lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt-nam, trong 
thời đại mới của loài người, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
trên phạm ví toàn thế giới, mở đầu bằng cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. 
Trong hoàn cảnh lịch sử đó, Đảng ta. đứng đầu là Hồ Chủ tịch. người cộng sản Việt- 
nam đầu tiên đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào điều kiện cụ thể của 
nước ta, đề ra đường lỗi cách mạng đúng đắn — đường lối cách mạng dân tộc đân chủ 
nhân đân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa không qua giai đoạn phát triển tư bản 
chú nghĩa. Đảng đã đưa cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ở nước ta tiến lên một con 
đường hoàn toàn mới. Với đường lối chính trị đúng đắn, được xác định ngay từ đầu 
trong Luận cương chính trị năm 1930, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã 
động viên được lực lượng cách mạng hết sức to lớn của giai cấp công nhân và nông 
dân lao động là lực lượng cơ bản của cách mạng dân tộc dân chủ, xây dựng khối liên 
mình công nông vững chắc dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, làm cơ sở cho 
Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi. Chính là trên cơ sở của đường lối chính trị đúng 
đắn đó, mà đường lối quân sự của Đảng đã hình thành và hoàn chỉnh từng bước trong 
thực tiễn đấu tranh cách mạng lâu đải của nhân dân ta. 

Ngay khi Đảng ta ra đời, một cơn bão táp cách mạng của quần chúng đã đây lên 
khắp cả nước mà đỉnh cao là phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh năm 1930-1931. Lần đầu 
tiên ở nước ta, phong trào nông đân đã kết hợp chặt chẽ với phong trào công nhân, liên 
minh công nông được thực hiện. quyền lãnh đạo duy nhất của giai cấp công nhân mà 
đại biểu là Đảng ta đã được khăng định trong thực tế. Dưới sự lãnh đạo của đảng bộ địa 
phương, quần chúng công nông hai tỉnh Nghệ-an và Hà-tĩnh đã vùng lên khởi nghĩa 
đùng bạo lực cách mạng, lật đồ bọn cai trị thực dân và bọn quan lại, cường hào ở địa 
phương, lập chính quyền công nông ở một số vùng nông thôn. 
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Trong cuộc vận động dân chú những năm 1936-1939, Đảng ta dã khéo kết hợp 
đầu tranh công khai, hợp pháp và nửa công khai, nửa hợp pháp với hoạt động bí mật, 
không hợp pháp, phát động một phong trào đấu tranh chính trị sôi nổi từ thành thị đến 
nông thôn, chống bọn phản động thuộc địa, bọn vua quan phong kiến, đòi tự do, dân 
chủ, cải thiện dân sinh, chống chủ nghĩa phát xít xâm lược, bảo vệ hòa bình thế giới. 
Việc xây dựng lực lượng chính trị và phát động phong trào đấu tranh chính trị này là 
cơ sở để tiễn lên thời kỳ đấu tranh cách mạng mới, tiếp liền san đó. 

Trong thời kỳ chiến tranh thể giới thứ hai, trước tình hình mới, Đảng ta đã xác 
định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu, coi việc chuẩn bị khởi nghĩa 
là nhiệm vụ trung tâm lúc đó, Đảng đã lập ra Mặt trận dân tộc thống nhất đẻ tập hợp 
rộng rãi mọi lực lượng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trảo cách mạng của quần 
chúng đã từ đầu tranh chính trị tiến lên đấu tranh vũ trang, từ các tổ chức chính trị của 
quần chúng tiến lên xây dựng các tô chức vũ trang cách mạng, khéo kết hợp đấu tranh 
chính trị và đấu tranh vũ trang, phát động chiến tranh dụ kích cục bộ và khởi nghĩa 
từng phân, dây lên một cao trào cách mạng sôi nỗi trong cả nước, tiến tới tổng khởi 
nghĩa giảnh chính quyền. 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một cuộc tổng khởi nghĩa của toàn dân. 
Chí trong một thời gian ngắn, quần chúng cách mạng đưới sự lãnh đạo của Đảng đã 
nhất tŠ nội dậy ở cả thành thị và nông thôn, từ Bắc đến Nam, đập tan ách thông trị của 
phát xít Nhật và ngụy quyền thân Nhật, giành chính quyền trong cả nước, lập ra nước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân dầu tiên ở Đông - Nam Á. 
Cách mạng tháng Tám là thẳng lợi đâu tiên của chủ nghĩa Mác — Lê-nin ở một nước 
thuộc địa, nửa phong kiến ; nhân dân ta đã nắm được thời cơ lịch sử vô cùng thuận lợi, 
dùng hình thức khởi nghĩa vũ trang mà giành được thắng lợi trong cả nước. 

Từ cao trào cách mạng 1930-1931 đến Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong 
suốt mười lăm năm đấu tranh anh dũng của nhân dân ta để giành chính quyền, đường 
lỗi quân sự của Đảng đã hình thành về cơ bản. 

Ngay sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã phải tiến hành 
cuộc kháng chiến chống thực đân Pháp được bọn can thiệp Mỹ giúp sức trở lại xâm 
lược nước ta. Cuộc kháng chiến thần thánh lần thứ nhất này kéo dài tám, chín năm 
và kết thúc với tháng lợi to lớn trong đông-xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến dịch 
Điện-biên-phủ lịch sử, buộc thực dân Pháp phải ký hiệp nghị Giơ-ne-vơ, lập lại hòa 
bình ở Đông-dương trên cơ sở các nước thừa nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thể của các dân tộc Việt-nam, Khơ-me và Lào. Miền Bắc nước ta được 
hoàn toàn giải phóng. Cuộc kháng chiến đó là sự kế tục của Cách mạng tháng Tám, là 
một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đồng thời là chiến tranh bảo vệ Tỏ quốc của 
nhân dân ta. Đó là cuộc kháng chiến của một nước nhỏ, kinh tế nông nghiệp lạc hận, 
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vừa tổng khởi nghĩa giành được chính quyền trong cả nước nhưng chưa kịp củng có, 
lực lượng vũ trang còn nhỏ bé, lúc đầu bốn phía bị chủ nghĩa đế quốc bao vây, đã anh 
dũng đánh thắng một đội quân xâm lược nhà nghề đông đến gần nửa triệu tên của một 
cường quốc đế quốc chủ nghĩa có ưu thế gấp nhiều lần về trang bị kỹ thuật và được 
Mỹ giúp tới 80 phần trăm chỉ phí chiến tranh, Trong cuộc kháng chiến này, nhân dân 
ta đã có chỗ dựa quốc tế vô cùng quan trọng, dó là hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
mới hình thành. 7bểng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của ta là thẳng lợi to lớn 
đâu tiên của chiến tranh giải phóng dân tộc ở thuộc địa. 


Trải qua cuộc kháng chiến này, đường lối quân sự của Đảng ta đã phát triển và 
hoàn chỉnh thêm về mọi mặt. 


Cuộc kháng chiến lâu dài lần thứ nhất vừa kết thúc thăng lợi thì nhân dân ta phải 
tiếp tục cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp xâm lược miền 
Nam nước ta. Đề quốc Mỹ âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, thành 
căn cử quân sự của chúng để chuẩn bị tiến công miền Bắc và chống phe xã hội chủ 
nghĩa, ngăn chặn sự phát triển của cách mạng ở Đông-Nam Á. Kẻ thù xâm lược nước 
ta lần này, không phải là tên để quốc nào khác mà chính là tên đế quốc Mỹ đầu só, giàu 
mạnh nhất trong phe đế quốc, có bộ máy chiến tranh đồ sộ và hiện đại, có tiểm lực kinh 
tế và quân sự to lớn, là tên sen đầm quốc tế, kẻ thù số một của cả loài người. 


Dưới lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, đứng vững trên tuyến đầu 
Tổ quốc, nhân dân miền Nam anh hùng nêu cao tinh thần cách mạng vô cùng anh dũng 
đã và đang viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc ta. 


Tiếp sau những năm đấu tranh chính trị hết sức kiên cường, quyết liệt, cuộc đẳng 
khởi năm 1959-1960 đã bùng nỗ ở những vùng nông thôn rộng lớn ở miền Nam. Đó 
là một cuộc khởi nghĩa vô cùng anh dũng và sáng tạo của hàng triệu đồng bào ta, bằng 
lực lượng chính trị của quần chúng là chính và một lực lượng vũ trang rất nhỏ, nỗi dậy 
đập tan ách kìm kẹp của kẻ thù ở thôn xã, giành quyền làm chủ trong điều kiện quân 
thù có trên hai mươi vạn quân và cả một bộ máy đàn áp to lớn, dẫn tới sự sụp đô của 
chế độ phát xít Ngô Đình Diệm. Cuộc đồng khởi thắng lợi đã phát triển thành một cước 
chiến tranh cách mạng, chiến tranh giải phóng chỗng lại cuộc “chiến tranh đặc biệt” 
của Mỹ với nửa triệu quân ngụy và trên ba vạn “cỗ vấn” Mỹ, vận dụng những kinh 
nghiệm mới nhất của chủ nghĩa quốc tế về đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, hòng 
phản công lại cách mạng miền Nam. Nhân đân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến thần 
thánh lần thứ hai, chống đế quốc Mỹ xâm lược. Chỉ trong khoảng bốn năm, quân và 
dân miền Nam anh hùng đã tiêu diệt và làm tan rã một bộ phận quan trọng ngụy quân, 
ngụy quyền, đánh bại “quốc sách ấp chiến lược” của Mỹ-ngụy, đánh bại về cơ bản 
chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đề quốc Mỹ. 


Khi để quốc Mỹ bị động đưa quân viễn chỉnh Mỹ và quân chư hẳu của Mỹ ö ạt 
vào trực tiếp xâm lược miền Nam, đồng thời tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại ở 
miễn Bắc nước ta để cứu vãn thất bại của chúng ở miền Nam, quân và dân cả nước ta, 


===0933—=— 


ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP -VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH — —_ 


theo lời kêu gọi thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, cả nước một lòng, kiên quyết đứng lên 
chiến đầu chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miễn Nam, báo vệ miền Bắc, tiến tới thống 
nhất Tổ quốc. Đó /à cuộc chiến tranh cách mạng, chiến tranh giải phóng chống lại 
cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất và tàn bạo nhất trong lịch sử của đá quốc ÀMMỹ "leo 
thang” tới đỉnh cao với trên một triệu quân Mỹ. ngụy và chư hầu. chỉ phí hàng trăm tỉ 
đô la, sử dụng mọi loại vũ khí hiện đại của Mỹ, chỉ trừ vẽ khí hạt nhân. Với tình thần 
anh dũng phí thường. nhân dân ta kiên quyết phát triển thể tiến công quân địch, càng 
đánh. càng thắng. cảng đánh càng mạnh. Chỉ sau ba năm, quân và dân miễn Nam đã 
mở cuộc tổng tiến công và nỗi đậy trong tết Mậu Thân. tạo ra một bước ngoặt lịch sử 
trong cuộc chiến tranh, buộc địch phải lùi hắn vào chiến lược phòng ngự trên toàn 
chiến trường. mặc nhiên công nhận sự phá sản của chiến lược “chiến tranh cục bộ” và 
phải bị động đi vào con đường “phi Mỹ hóa”, *Việt-nam hóa” cuộc chiến tranh xâm 
lược. Chiến tranh cách mạng miễn Nam đã tiến sang giai đoạn mới, giành thắng lợi to 
lớn. toàn diện chưa từng có. tiến lên giành thắng lợi hoản toàn. 

Cách mạng và chiến tranh cách mạng miền Nam là sự vận dụng tống hợp và 
phát triển lên một bước mới kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám. kính nghiệm của 
cuộc kháng chiến chống Pháp cũng như toản bộ kinh nghiệm của cách mạng Việt-nam 
trước đây. 

Cuộc chiến đấu của quân và dân miền Bắc đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến 
tranh phá hoại chủ yếu bằng không quân hiện đại của Mỹ là một cuộc chiến tranh 
nhân dân đất đối không chưa từng có ở nước ta. Lần đầu tiên ta đã tiến hành một 
cuộc chiến tranh tự vệ trên miễn Bắc xã hội chủ nghĩa với những cơ cáu hoàn chỉnh 
của một Nhà nước, đánh lại kẻ địch từ bên ngoài đến xâm phạm, bảo vệ vững chắc 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa và làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn của cả nước. Ta đã 
thực hiện toàn dân đánh giặc, kết hợp đánh địch với đây mạnh phòng không nhân dân, 
vừa kháng chiến vừa tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chiến đầu vừa sản xuất, 
bảo đảm giao thông vận tải. giữ vững trật tự trị an, đánh bại mọi bước “leo thang” của 
Mỹ và sau bốn năm chiến đấu anh dũng, đã đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh phá 
hoại của chúng. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ của cả nước ta là cuộc kháng chiến chống ngoại 
xâm vĩ đại nhất, oanh liệt nhất trong lịch sử dân tộc ta. Nó đang là tuyến đầu, là đỉnh 
cao của cuộc đầu tranh chung của nhân dân toàn thế giới chống để quốc Mỹ ngày nay. 
Trong cuộc kháng chiến này, đường lỗi quân sự của Đảng ta đã phải triển lên một 
bước mới với những kinh nghiệm phong phú về nhiều mặt. 

Như vậy là kế tục truyền thống chiến đâu bát khuất chống ngoại xâm của dân tộc, 
nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã liên tục chiễn đầu suốt mẫy chục năm, lần 
lượt đảnh thắng các đội quân xâm lược của ba nước để quốc lớn, đã góp nhân tích cực 
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làm sụp đô chủ nghĩa thực dân cũ và ngày nay đang thúc đây mạnh mể sự thất bại và 
phá sản của chủ nghĩa thực dân mới trên thể giới. Dũng như lời Hiề Chủ tịch đã nói: 
“Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. Chúng ta đã từng đánh dỗ phát xít 
Nhật. đánh bại thực dân Pháp, và hiện nay đang kiên quyết đánh thắng để quốc 
Mỹ xâm lược”.+" 
Dân tộc ta có thế tự hào là một trong những dân tộc có truyền thống chiến đấu 
chống ngoại xâm oanh liệt nhất, chống chủ nghĩa đề quốc kiên cường nhất. 


Hị 
CÁ NƯỚC ĐÁNH GIẬC DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CÚA 
ĐẢNG TIÊN PHONG 

Trong quá trình chiến đấu lâu dải dưới sự lãnh đạo của Đảng. nhân dân ta đã tích 
lũy được kinh nghiệm chiến đầu phong phú về nhiều mặt. 

Về mặt kẻ dịch và hình thức chiến tranh xâm lược của chúng, nhân dân ta đã có 
kinh nghiệm dùng khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng lần lượt đánh thăng 
ba nước đề quốc lớn ở ba châu: phát xít Nhật, tên phát xít hung bạo ở châu Á ; thực 
dân Pháp. một cường quốc thực dân già đời ở châu Âu ; và đế quốc Mỹ, tên đề quốc 
đầu sỏ. tên sen đầm quốc tế. 

Ta đã đánh thắng mợi hình thức chiến tranh xâm lược của chúng, từ chiến tranh 
xám lược của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ của thực dân Pháp, của phát xít Nhật, đến 
chiến tranh xâm lược thực đân kiểu mới của để quốc Mỹ ; từ chính sách thống trị thực 
dân kiểu mới bằng thủ đoạn phát xít thông qua ngụy quyền tay sai, đến “chiến tranh 
đặc biệt" và “chiến tranh cục bộ” cũng như chiến tranh phá hoại bằng không quân và 
hải quân của Mỹ. 

Lè mặt phương thức đấu tranh. phương thúc sử dụng bạo lực cách mạng đễ 
giành và giữ chính quyên, giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, nhân dân ta đã có 
kinh nghiệm khởi nghĩa toàn dán, khởi nghĩa ở nông thôn và khởi nghĩa ở thành thị, 
khởi nghĩa từng phần và tổng khởi nghĩa trong cả nước ; kinh nghiệm chiến tranh nhân 
dân lâu đài lấy đấu tranh vũ trang làm chính, chống chiến tranh xâm lược thực dân kiểu 
cũ : kinh nghiệm chiến tranh nhân dân, chiến tranh cách mạng chống các bình thức 
chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, kết hợp đấu tranh quân sự và đấu tranh chính 
trị, kết hợp tiến công quân sự và khởi nghĩa trong chiến tranh ; kinh nghiệm tiến hành 
chiến tranh nhân dân đất đối không đánh thắng chiến tranh phá hoại của Mỹ. 

Vâ mặt điều kiện, hoàn cảnh lịch sử bên trong và bên ngoài của ta, nhân dân ta 
đã có kinh nghiệm tiền hành chiến tranh nhân dân, chiến tranh cách mạng trong những 
điều kiện lịch sử rất khác nhau : khi nhân dân ta chưa có chính quyền cách mạng và khi 
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nhân dân ta đã nắm chính quyền ở từng địa phương hay trong phạm vi cả nước ; khi thì 
đựa vào sức mạnh của chế độ dân chủ nhân dân đang hình thành, khi lại dựa vào tính 
hơn hắn của chế độ xã hội chủ nghĩa đang được xây dựng ; khi thì cả nước cùng tiến 
hành một chiến lược cách mạng thống nhất là chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân, khi thì đất nước bị tạm chia thành hai miền, thực hành hai chiến lược cách 
mạng khác nhau ; khi đang có chiến tranh thế giới, khi lại khởi nghĩa và kháng chiến 
trong hoàn cảnh không có chiến tranh thế giới ; khi phải kháng chiến trong hoàn cảnh 
bốn phía bị chủ nghĩa đế quốc bao vây, lực lượng ta còn rất non yếu, khi thì dựa chắc 
được vào phe xã hội chủ nghĩa rộng lớn,v.v... 

Tình hình trên đây phản ánh /inh chất lâu dài, gian khổ, phức tạp và quyết liệt 
của cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân ta. Do vị trí chiến lược hết sức quan 
trọng của cách mạng Việt-nam ở Đông Nam châu Á cho nên trong mấy chục năm liền, 
chủ nghĩa để quốc quốc tế, hết Pháp đến Nhật, rồi trở lại Pháp đến Mỹ và bọn chư hầu 
của chúng đã ráo riết và liên tục dùng bạo lực phản cách mạng đàn áp nhân dân ta. 
Trước những kẻ địch lớn mạnh và hung bạo như vậy, nhân dân ta, đân tộc ta đưới ngọn 
cờ vẻ vang của Đảng, đã néu cao tỉnh thần kháng chiến kiên cường bắt khuất, tình thần 
cách mạng triệt đề. giữ vững và phái triển thể tiễn công của cách mạng, đưa sự nghiệp 
cách mạng nước ta tiến từ thắng lợi này đền thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong 
lịch sử dân tộc ta, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Đồng thời 
tình hình đó cũng nói lên cơ sở rhực riễn rất phong phú của đường lỗi cách mạng và 
đường lối quân sự của Đảng ta. Nó yêu cầu chúng ta phải có tinh thần độc lập, tự chủ, 
tỉnh thần sáng tạo rất cao, không thể giản đơn sao chép kinh nghiệm nước ngoài, cũng 
không thể dừng lại ở những kinh nghiệm đã có của ta. 

Từ những điểm nói trên, có thể nêu lên những đặc điểm cơ bản của những cuộc 
chiến tranh nhân dân ta tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng ta như sau: 

1 - Đó là chiến tranh chính nghĩa - chiến tranh giải phóng dân tộc hoặc 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nhằm thực hiện những mục tiêu của cách mạng, vì lợi 
ích của nhân dân, của dân tộc Việt-nam và vì sự nghiệp cách mạng thế giới, chống 
lại chiến tranh phi nghĩa, xâm lược của chủ nghĩa đế quốc. 

Chiến tranh là kế tục của chính trị. Đường lối cách mạng của Đảng ta quyết định 
mục đích chính trị của chiến tranh cách mạng, quyết định tính chất chính nghĩa của 
cuộc chiến tranh mà nhân dân ta tiến hành. Trái lại, đường lối chính trị thực dân, xâm 
lược của bọn đề quốc quyết định tính chất phi nghĩa, phản cách mạng của chiến tranh 
của chúng. 

Truyền thống quân sự của ông cha ta trước kia vốn là truyền thống tiến hành 
chiến tranh chính nghĩa. cứu nước và giữ nước, vì sự sống còn của dân tộc ta, vì lợi 
ích của dân ta. Giai cấp phong kiến lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải 
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phóng dân tộc trong lịch sử đều nêu ngọn cờ đại nghĩa cứu nước, cứu dân và thực hiện 
những hình thức dân tộc dân chủ nhất định nhằm đoàn kết dân tộc để cứu nước. Tuy 
có hạn chế trong khuôn khỏ chế độ phong kiến song truyền thống quân sự đó đã thắm 
nhuân tư tưởng vĩ đại của chiến tranh chính nghĩa nhằm bảo vệ “non sông nước Nam” 

(Lý-thường- KiệU, chủ tưng “chung sức chiến đấu” chủ trương * “phải khoan sức dân, 
để làm kế sâu rễ bền gốc” coi đó là ° "thượng sách để giữ nước” (Trần Hưng Đạo), “lấy 
đại nghĩa thắng hung tàn. lấy chí nhân thắng cường bạo” (Nguyễn Trãi). Chính vì mục 
đích cứu nước, cứu nôi trước họa diệt vong của dân tộc mà chiến tranh chính nghĩa 


của dân tộc ta đã phát động được một lực lượng vô địch là lòng yêu nước và sự đoàn 
kết của nhân dân ta. 


Trong thời đại ngày nay, cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận khăng 
khít của cách mạng vô sản thê giới. Đường lối cách mạng của Đảng ta đã vạch rõ mục 
tiêu cơ bản của cách mạng là độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội. 
Đó cũng là những mục đích chính trị của các cuộc khời nghĩa và chiến tranh ø giải phóng 
đân tộc, chiến tranh bảo vệ Tỏ quốc mà nhân dân ta tiền hành trong các giai đoạn phát 
triển khác nhau của cách mạng. Cách mạng và chiến tranh cách mạng của †a ngày nay 
gắn liền vấn để giải phóng dân tộc với vấn đề giảnh quyền dân chủ của nhân dân, gắn 
liền con đường giải phóng ân tộc với con đường xã hội chủ nghĩa, gắn liền cách mạng 
'Việt-nam với cách mạng thế g giới. Hồ Chủ tịch đã nói: “Muốn cứu nước và giải phóng 
dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”) - Ngọn cờ cứu 
nước của Đảng ta ngày nay đã kết hợp chặt chẽ các nhân tố dân tộc và giai cấp, dân tộc 
và quốc tế, nó phản ánh quy luật phát triển khách quan của xã hội Việt-nam trong thời 
đại ngày nay, phản ánh lợi ích cơ bản và nguyện vọng sâu xa của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động nước ta, của cả dân tộc ta, phù hợp với lợi ích của cách mạng thể 
giới. Vì vậy, tính chất chính nghĩa của cuộc chiến tranh ø giải phóng dân tộc, chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Dảng đã có một nội dụng mới về 
chất lượng, một sức mạnh hoàn toàn mới. Chính nghĩa của ta đã động viên mạnh mẽ 
lực lượng của toàn dân ta, cả nước ta đứng lên quyết chiến đấu đẻ giải phóng dân tộc, 
bảo vệ Tổ quốc ; chính nghĩa và thắng lợi của chiến tranh cách mạng của ta đã động 
viên được lực lượng của nhân dân tiến bộ toàn thế giới ủng hộ chúng ta. Đó là nguồn 
sức mạnh vô tận của ta mà kẻ địch không bao giờ lường nỗi, là cơ sở của tính hơn hẳn 
của đường lối quân sự của Đảng ta. 

2 — Đó là chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tô quốc của 
một dân tộc đất không rộng lắm, vốn là nước thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế 
còn kém phát triển, song có truyền thống chống ngoại xâm lâu đời, lại đang xây 
dựng chế độ mới: chế độ dân chủ nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, của một 
dân tộc dũng cảm và thông minh, kiên cường và mưu trí, lấy nhỏ thắng lớn, lấy 
ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh, nhằm đánh thắng đội quận xâm lược cúa 


những cường quốc để quốc chủ nghĩa đất rộng, người đông, có tiềm lực kinh tế và 
quân sự lớn, trang bị kỹ thuật hiện đại. 


ĐẠI TƯỚ 


'Õ NGUYÊN GIÁP - VỊT 


G CỦA HÒA BÌNH 


Chiến tranh chống ngoại xâm của ta hiện nay cũng như trong lịch sử vẫn phải 
chống lại sự xâm lược của những nước lớn, đất rộng. người đông. quân nhiều hơn 
hãn ta. 

Song khác với những thời đại trước, nước lớn xâm lược ta cũng cùng một chế độ 
phong kiến như nước ta, ngày nay kẻ xâm lược lại là những cường quốc để quốc chủ 
nghĩa không những có số dân và điện tích lớn hơn hăn ta mà còn có nền công nghiệp 
rất phát triển, có tiềm lực kinh tế và quân sự to lớn, có vũ khí hiện đại trong khi ta 
là một nước đất không rộng lãm, người không đông lắm, lại vốn là thuộc địa và nửa 
phong kiến, kinh tế còn kém phát triển. Mặt khác, khác với ông cha ta trước đây, nhân 
đân ta ngày nay đang vươn lên hoặc đã làm chủ chế độ xã hội mới, chế độ dân chủ nhân 
dân, chế độ xã hội chủ nghĩa hơn hắn chế độ xã hội phản động thối nát của bọn xâm 
lược. Ta có sức mạnh to lớn của chế độ xã hội tiên tiến, của con người mới Việt-nam 
làm chủ chế độ đó. 

Xuất phát từ đặc điểm địch ta như vậy, để giành thắng lợi trong chiến tranh giải 
phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày nay, nhân dân ta đã dựa 
vào nhân hòa, địa lợi, thiên thời của ta, phát huy cao độ sức mạnh mới của chế độ xã 
bội tiên tiến, của con người Việt-nam trong thời đại mới để đánh thắng địch. Trên cơ 
sở, nhân dân ta đã kế thừa và phát triển lên một trình độ mới truyền thông dánh giặc 
của dân tộc ta đũng cảm và thông mình, không những biết “lẫy yếu thắng mạnh”, "lấy 
ít thắng nhiều” trong điều kiện mới mà còn biết lây văn minh thắng bạo tàn. lấy thế 
hơn tuyệt đối về chính trị - tỉnh thần của ta mà thắng thế hơn về sắt thép của địch. lấy 
vũ khí hiện đại, tương đối hiện đại kết hợp với vũ khí thô sơ để thăng vũ khí hiện đại 
của địch. Dựa trên ý chí quyết chiến quyết thắng và tỉnh thần mưu trí sáng tạo của toàn 
dân, nhân dân ta đã lấy những cái mạnh cơ bản của ta, sở trường của 1a, hạn chế và 
khắc phục những cái mạnh tương đối của địch, khoét sâu những cái yếu cơ bản của 
địch, phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân trong thời đại mới để tiến 
công địch và đánh thắng địch. 


— Đó là chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tiến 
hành trong điều kiện quốc tế hết sức thuận lợi của thời đại ngày nay, thời đại 
thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng giải phóng dân tộc, khi 
lực hrợng cách mạng đã mạnh hơn lực lượng phản cách mạng trên phạm vỉ thế 
giới và cách mạng thế giới đang ớ thế tiến công liên tục vào chủ nghĩa đề quốc. 


Ông cha ta trước đây chiến đấu trong thời đại phong kiến, phải hoàn toàn dựa 
vào sức mình, không có ai ủng hộ và giúp đỡ. Ngày nay, nhân dân ta tiến hành chiến 
tranh giải phóng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong những điều kiện quốc tế hoàn toàn 
khác hẳn. 
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Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một thời đại mới 
trong lịch sử loài người, thời đại chủ nghĩa tư bản diệt vong, chủ nghĩa xã hội thăng lợi 
trên toàn thế giới. Nó đã gắn liền phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa của giai cấp 
công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển với phong trào cách mạng giải phóng 
dân tộc của các dân tộc bị áp bức. Cách mạng Việt-nam do Đảng ta lãnh đạo là một 
bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới có sự phối hợp, ủng hộ rộng rãi của phong 
trào cách mạng các nước. Đặc biệt là từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, thắng lợi của 
Liên Xô trong chiến tranh chống phát xít đã tạo điều kiện cho cách mạng ở nhiều nước 
châu Âu và châu Á giành được thắng lợi. Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đã ra đời 
và trở thành nhân tố quyết định sự phát triển của cách mạng thế giới. Phe xã hội chủ 
nghĩa là thành trì, là chỗ dựa vững chắc của cuộc đầu tranh giải phóng của các dân tộc 
trong thời đại ngày nay. Với thắng lợi của cách mạng Trung-quốc và sự thành lập nước 
Cộng hòa nhân dân Trung-hoa, lực lượng cách mạng thế giới mà trung tâm là phe xã 
hội chủ nghĩa đã mạnh hơn lực lượng phản cách mạng, đề quốc chủ nghĩa. Cách mạng 
thế giới đang ở thế tiến công liên tục, từ nhiều phía vào chủ nghĩa để quốc và đã giảnh 
được nhiều thắng lợi to lớn. Đó là điều kiện quốc tế đặc biệt thuận lợi của cách mạng 
và chiến tranh cách mạng Việt-nam trong thời đại ngày nay. 

Nhân dân ta ngày nay vừa xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở miễn Bắc, 
vừa tiền hành kháng chiến chống Mỹ để giải phóng miễn Nam, tiến tới thống nhất Tổ 
quốc, cách mạng nước ta đã thể hiện sự kết hợp giữa hai trào lưu cách mạng của thời 
đại là cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng giải phóng dân tộc. Đó là chỗ mạnh 
rất cơ bản của fa nó càng tăng cường vị trí của cách mạng nước ta trong trong cách 
mạng thế giới. Trong cuộc chiến đấu lâu đài. gian khổ để đánh thắng bọn để quốc 
xâm lược lớn mạnh, nhân đân ta với đường lối cách mạng đúng đắn, đường lối đoàn 
kết quốc tế đúng đắn, trên cơ sở chủ nghĩa Mác — I.ênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản 
của Đảng ta, đã và đang góp phản tích cực vào sự nghiệp chung của cách mạng thế 
giới, đồng thời cũng ngày càng được sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô, Trung Quốc và 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, được sự ủng hộ tích cực của nhân đân tiễn 
bộ toàn thế giới, kể cả nhân dân Mỹ. Đó là nhân tố thắng lợi rất quan trọng của chiến 
tranh cách mạng ở nước ta. 

Về phía bọn đề quốc xâm lược, chúng đại biểu cho chế độ xã hội phản động đã 
bị lịch sử lên án. Chúng đang ra sức tập hợp lực lượng, điên cuồng chống lại thế tiến 
công của cách mạng thế giới. Song cùng với các thế lực phản động khác, chủ nghĩa để 
quốc đang ở vào thế phòng ngự, ngày cảng suy yếu và thất bại. Chúng ngày cảng bị 
nhân dân trong nước chống lại, ngày bị càng bị cô lập trước nhân dân thế giới ; mâu 
thuẫn giữa chúng với nhau ngày càng gay gắt. Đó là một chỗ yếu cơ bản của bọn đế 
quốc xâm lược trong thời đại ngày nay và cũng là thuận lợi to lớn của cuộc đấu tranh 
của nhân đân ta. Trong chiến tranh xâm lược nước †a trước đây, phát xít Nhật đã bị Liên 
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Xô và đẳng minh đánh bại, thực dân Pháp thua trận và mắt nước trong chiến tranh thế 
giới lần thứ hai, đang trong thời kỳ khôi phục lại, Còn để quốc Mỹ ngày nay là tên cầm 
đầu phe đế quốc song đang bị những khó khăn, mâu thuẫn chồng chất về mọi mặt, bị 
thất bại liên tiếp và đang xuống dốc. 

Những đặc điểm trên đây của chiến tranh cách mạng ở nước †a phản ánh sâu sắc 
trong nội dung đường lỗi quân sự của Đảng ta. 

Đường lắi quân sự của Đảng ta là đường lỗi chiến tranh nhân đân, nó xuất phát 
từ đường lỗi chính trị và phục tùng đường lỗi chính trị của Đảng, đó là đường lối chiến 
tranh nhân dân của dân tộc Việt-nam trong thời đại ngày nay, vì độc láp dân tộc, dân 
chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội. Vận dụng quan điểm bạo lực cách mạng của chủ 
nghĩa Mác- Lê-nin, đường lỗi quân sự của Đảng có nội dụng cơ bản là cả nước đánh 
giặc đưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, phát huy sức mạnh chiến đấu của cả 
đân tộc, tiễn hành khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân đề đánh thắng những 
đội quân xám lược lớn của chủ nghĩa đề quốc. 


Các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác- Lênin từ lâu đã nói đến chiến tranh nhân 
dân. Ăng-ghen đã từng đánh giá cao và gọi cuộc đấu tranh của nhân dân Pháp trong 
cách mạng tư sản năm 1793 là “ khởi nghĩa quần chúng, khởi nghĩa toàn dân”, là “cuộc 
chiến tranh nhân dân”). Ăng-ghen cũng đã nhận định cuộc chiến tranh của nhân dân 
Trung Quốc chống thực dân Anh giữa thế kỷ 19 là “cuộc chiến tranh nhân dân để báo 
tồn dân tộc Trung Hoa” và “xét đến cùng, cuộc chiến tranh ấy vẫn là một cuộc chiến 
tranh nhân dân chân chính”), 

Ở nước ta, dân tộc ta cũng đã có truyền thống tiến hành khởi nghĩa toàn dân, 
chiến tranh nhân dân để giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước. Lịch sử đấu tranh của 
ta đã từng có chiến tranh nhân đân chống ngoại xâm do giai cấp phong kiến lãnh đạo, 
có chiến tranh nhân dân phát triển từ phong trào cách mạng nông dân Tây sơn chống 
bọn phong kiến thối nát trong nước và chống ngoại xâm. Ngày nay ta có chiến tranh 
nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo. 

Những cuộc chiến tranh nhân dân trong các thời đại trước đây dù là phong trào 
cách mạng của nông dân hay là do phong kiến lãnh đạo, đều có những sự hạn chế về 
mặt lịch sử trong mục đích của chiến tranh cũng như trong lực lượng lãnh đạo và tiến 
hành chiến tranh. Ngày nay, chiến tranh nhân dân của ta do giai cấp công nhân 
lãnh đạo là chiến tranh “đo dân” và *vì dân” với ý nghĩa và nội dung đầy đủ nhất 
của nó trong thời đại mới. Đường lối cách mạng của Đảng ta, Đảng của giai cấp công 
nhân Việt-nam, nhằm thực hiện độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta, làm cho chiến tranh nhân dân của ta kết hợp được đầy đủ nhất mục đích 
"cứu nước” với “cứu dân”, giải phóng và bảo vệ Tổ quốc với giải phóng nhân dân lao 
động. Vì vậy, dựa trên đường lối chính trị của Đảng ta, lực lượng cả nước đánh giặc 
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ngày nay là lực lượng mạnh mẽ nhất, rộng rãi nhất của cả dân tộc đứng lên chiến đấu, 
Đảng ta đã động viên và tổ chức khối đoàn kết toàn dân tập hợp trong mặt trận dân 
tộc thống nhất rộng rãi, lấy liên minh công nông làm cơ sở, đưới sự lãnh đạo của giai 
cấp công nhân, đoàn kết chặt chẽ với giai cấp công nhân và nhân dân thế giới. Đó là 
sức mạnh mới, vô địch của chiến tranh nhân dân. Giác ngộ sâu sắc về nhiệm vụ cách 
mạng và mục đích chiến tranh, lực lượng của cá nước đánh giặc ngày nay có sức mạnh 
vĩ đại của ý thức đân tộc, của lòng yêu nước truyền thống Việt-nam với nội dung mới 
của thời đại. Đó là lòng yêu nước thống nhất với tinh thần dân chủ, thống nhất với lòng 
yêu chủ nghĩa xã hội, và tỉnh thần quốc tế vô sản, là lòng yêu nước nồng nàn của dân 
tộc 1a kết hợp với tỉnh thần cách Tuạng triệt để của giai cấp công nhân. 

Với sức mạnh mới của cả nước đánh giặc trong thời đại ngày nay, chiến tranh 
nhân dân của ta đa vào sức mình là chính, đánh giặc trên đất nước ta, bằng sức mạnh 
của con người Việt-nam, của chế độ xã hội tiên tiến của Việt-nam, đồng thời dựa vào 
sự ủng hộ và giúp đỡ hết sức to lớn của cách mạng thể giới mà trung tâm là phe xã 
hội chủ nghĩa. 

Đường lỗi quân sự của ta là sự vận dụng sáng tạo quan điêm bạo lực cách mạng 
của chủ nghĩa Máúc-Lênin coi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, coi bạo lực 
cách mạng là bạo lực của quần chúng. Vì vậy, bạo lực cách mạng phải kết hợp cả lực 
lượng chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân. kết hợp dấu tranh vũ 
trang và đấu tranh chính trị của quần chúng, biểu hiện thành khởi nghĩa toàn dân và 
chiến tranh toàn dân. Chỉ có quán triệt quan điểm bạo lực đúng đắn như vậy mới cỏ 
thể phát động và tổ chức lực lượng của toàn dân, của cả nước đánh giặc, không những 
có lực lượng vũ trang đánh địch mà nhân đân cùng đánh địch, bằng mọi phương thức 
thích hợp ; nhân dân không những đấy mạnh sản xuất, phục vụ chiến đấu mà còn trực 
tiếp chiến đấu với địch. Ta không những có đâu tranh vũ trang mà còn có đầu tranh 
chính trị quyết liệt của quần chúng, còn tiến công địch bằng binh vận, địch vận, không 
những có tiến công quân sự mà còn có sự nổi dậy của quần chúng bằng đủ các quy mô 
và hình thức khác nhau, đùng cả khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh toàn dân để đánh 
giặc. Toàn dân đánh giặc của ta ngày nay có đặc điểm mới là ý thức giác ngộ dân tộc, 
giác ngộ giải cấp của quân chúng rất cao, tô chức rất khoa học, chặt chế và rộn tự khắp, 
phương thức đấu tranh rất linh hoại, do đó đã thực sự làm cho cả dân tộc ta, 31 triệu 
người LiệI-nam đều là dũng sĩ diệt SIẶC, Cứu nước. 

Đường lỗi “cä nước một lòng, toàn dân đánh giặc” thể hiện trên những vấn đề 
chủ yếu sau đây: 

- Động viên và tổ chức toàn đân đánh giặc, xây đựng lực lượng chính trị và lực 
lượng vũ trang nhân dân, lẫy lực lượng vũ trang nhân dân với ba thứ quân làm nòng 
cốt cho toàn dân đánh giặc. 
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- Dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng, xây đựng căn cứ địa và hậu 
phương của chiến tranh nhân dân từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ không hoàn chỉnh 
đến hoàn chỉnh, ở khắp nơi, kết hợp hậu phương tại chỗ và hậu phương cả nước, đồng 
thời đựa vào hậu phương quốc tế là phe xã hội chủ nghĩa. 

- Vận đụng sáng tạo phương thức tiễn hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự 
của chiến tranh nhân dân, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh, tiến công địch bằng 
sức mạnh tổng hợp của đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị trên các địa bàn chiến 
lược ở cả nông thôn và thành thị, đánh thắng địch từng bước đi tới đánh thắng hoàn 
toàn quân địch. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chiến tranh. coi đó là nhân tổ chủ 
yếu quyết định thăng lợi. 

Nhìn chung những kinh nghiệm của chúng ta chủ yếu là kinh nghiệm của khới 
nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng, chiến tranh giải phóng đân tộc để giành 
chính quyền, lật để ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, và đã có phần nảo là kinh 
nghiệm của chiến tranh bảo vệ Tỏ quốc khi ta đã có một Nhà nước hoản chỉnh, đánh 
kẻ địch từ bên ngoài đến xâm lược. Chúng ta cần ra sức nghiên cứu, phát triển hơn 
nữa kinh nghiệm của ta không những để phục vụ cuộc đấu tranh trước mắt nhằm đánh 
thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược mà còn nhằm phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tô quốc 
lâu đài sau này. 

Đường lối quân sự của Đăng ta bắt nguồn từ đường lối chính trị đúng đắn của 
Đảng, từ học thuyết của chú nghĩa Mác-I.ênin về chiến tranh và quân đội, từ hệ thống 
trí thức về tài thao lược của ông cha ta, từ những kinh nghiệm đấu tranh cách mạng 
tiên tiến của cách mạng thế giới. Nó phản ánh sâu sắc thực tiễn đấu tranh cách mạng 
phong phú trong 40 năm qua của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đường lỗi 
quân sự đỏ ngay từ khi mới ra đời và trong quá trình phát triển của nó đã tỏ ra luôn 
luôn đúng đắn và có một sức mạnh vô địch, là vì nó bắt nguồn trực tiếp và luôn được 
đường lối chính trị đúng đắn của Đảng ta chỉ đạo, luôn luôn dựa vào lực lượng to lớn, 
trí sáng tạo vô tận của quần chúng nhân dân đông đảo. Sức mạnh của chiến tranh cácb 
mạng là biểu hiện tập trung toàn bộ sức mạnh của cách mạng. Từ nhiệm vụ cách mạng 
đứng đắn đến mục đích chính trị đúng đắn của chiến tranh nhân dân, từ sự bồ trí khoa 
học lực lượng cách mạng to lớn đến đường lỗi xây dựng lực lượng hùng hậu của chiến 
tranh nhân dân, từ quan điểm bạo lực cách mạng đúng đăn đến quan điêm khởi nghĩa 
toàn dân và chiến tranh toàn dân, đó chính là biểu hiện mỗi quan hệ biện chứng gắn 
bó đường lỗi quân sự và đường tối chính trị của Đáng, là nguồn sức mạnh của đường 
lối quân sự, sức mạnh của chiến tranh cách mạng của nhân dân ta. 

“Trong hoàn cảnh chiến tranh liên tục. đường lỗi quân sự cúa Đảng ta luôn luôn 
được kháo nghiệm trong thực tiễn chiến tranh, không ngừng được bỏ sung, phát triển 
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và hoàn thiện và đã liên tiếp giành dược thắng lợi về lý luận cũng như trong thực tiễn. 
Nó là vũ khí vô địch của nhân dân ta để dánh thắng mọi tên để quốc xâm lược cùng với 
tý luận, khoa học quân sự tư sản phản động và mục nát của chúng. 


HHỊ 


ĐỘNG VIÊN VÀ TÓ CHỨC TOÀN DẦN ĐÁNH GIẶC, XÂY DỰNG LỰC 
LƯỢNG CHÍNH TRỊ VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HÙNG HẬU CÚA KHI 
NGHĨA VÀ CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG 


MUN tiến hành chiến tranh nhân dân phải có đường lối xây dựng lực lượng 
đúng đắn, Đó là đường lối động viên toàn dán, vũ trang toàn đản, phát động toàn dân 
tham gia khởi nghĩa và chiến tranh bằng mọi hình thức, xá) dựng lực lượng chính trị 
rộng rãi của quân chúng đồng thời xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân gầm ba thứ 
quân làm nòng có! cho toàn dân đánh giặc. 

Đường lối đó là sự vận dụng sáng tạo những tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin 
về động viên và vũ trang toàn dân. về xây đựng quân đội cách mạng kiểu mới vào hoàn 
cảnh cụ thể của nước ta, là thể hiện sự quán triệt quan điểm coi bạo lực cách mạng là 
bạo lực cúa quần chúng trong vấn để xây dựng lực lượng của chiến tranh cách mạng. 
Nó kế thừa và phát triển lên một trình độ mới truyền thông cá nước đánh giặc, “trăm 
họ ai cũng là binh”, * giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” vốn có từ lâu đời trong lịch sử 
chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước oanh liệt của dân tộc 1a. 

Đề tiến hành chiến tranh nhân dân, nhất thiết phải động viên toàn dân. Đó là 
một quan điểm rất cơ bản trong đường lối xây dựng lực lượng chiến tranh nhân dân của 
Đảng ta. Lê-nin nói : *Đề tiến hành chiến tranh, phải động viên toàn bộ mọi lực lượng 
trong nhân dân. Phái biến cá nước thành một dinh lũy cách mạng. Tất cả hãy chỉ viện 
cho chiến tranh”C'. *TẤt cả mọi lực lượng, mọi tài nguyễn của quốc gia đều phải dùng 
vào công cuộc bảo vệ cách rạng” 

Động viên và tổ chức toàn dân tham gia khới nghĩa và chiến tranh là một quá 
trình giảo dục. tổ chức quản chúng sâu rộng và liên tục của Dáng ta từ thắp đến cao 
theo một đường lỗi cách mạng đúng đắn. 

Quá trình vận động cách mạng của Dáng ta từ khi Đảng ra đời là quá trình tuyên 
truyền. tổ chức quản chúng đấu tranh từ thấp đến cao, tiền lên phát động quần chúng 
đứng dậy dùng bạo lực cách mạng giành chính quyền. Chính nhờ có sự động viên. tô 
chức lực lượng quần chúng rộng rãi và đưa quần chúng lên đấu tranh mạnh mẽ trong, 
cao trào cách mạng 1930-1931, trong thời kì vận động dân chủ 1936-1939, trong thời 
kì vận động giải phóng dân tộc 1940-1945. mới có lực lượng to lớn của toàn dân nỏi 
dậy, toàn dân đánh giặc trong Cách mạng tháng Tám, cũng như trong cuộc kháng chiến 
chỗng Pháp trước đây và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ngày nay. 
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Khi tiến lên khơi nghĩa tùng phân. dựa trên những cơ sở chính trị bí mật và tổ 
chức vũ trang bí mật đã được tô chức. Đảng ta đã động viên quần chúng nhân dân ở 
từng địa phương anh dũng vùng dậy quật đồ chính quyền của địch ở cơ sở, lập chính 
quyền cách mạng, rồi tiễn lên phát động chiến tranh du kích cục bộ. đây mạnh đấu 
tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, nhanh chóng phát triển lực lượng chính trị quần 
chúng và lực lượng vũ trang cách mạng, thúc đây mạnh mẽ cao trào cách mạng trong 
cả nước, chuẩn bị tiến tới tổng khới nghĩa giành chính quyền. Trong tổng khởi nghĩa, 
Đảng đã động viên toàn thể nhân dân ta từ Bắc chí Nam, tập hợp trong Mặt trận dân tộc 
thống nhất rộng rãi, nhất tề nỗi đậy ớ khắp thành thị và nông thôn, đập tan ách thông 
trị của để quốc và phong kiến, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân. Khi nhân 
dân ta tiến hành chiến tranh cách mạng, đã có một hậu phương tương đối hoàn chỉnh, 
có chính quyền nhân dân, thì việc động viên và tỗ chức toàn dân đánh giặc càng mang 
tính chất sâu rộng, toàn điện hơn và có tổ chức hơn. Đưới khấu hiệu “kháng chiến toàn 
dân, kháng chiến toàn điện”, “tất cả để chiến thắng”, lực lượng mọi mặt của dân tộc 
đã được động viên đến mức cao nhất đẻ phục vụ cho nhiệm vụ đánh bại kẻ địch xâm 
lược. Ngay trong chiến tranh, Đảng ta luôn luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận 
động, tổ chức và bồi dưỡng lực lượng của nhân dân, không ngừng mở rộng đội ngũ lực 
lượng chính trị. phát triển lực lượng vũ trang nhân đân nhằm ngày càng động viên sâu 
rộng hơn toàn dân tham gia chiến tranh. 


Để động viên toàn dân tham gia khởi nghĩa và chiến tranh, cần phải xây đựng lực 
lượng chính trị rộng rãi của quần chúng đồng thời xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân làm nỏng cốt cho toàn dân đánh giác. 

Lực lượng chính trị là iực lượng của toàn dân tham gia khơi nghĩa và chiến 
tranh một cách có tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong. Nó bao gồm Các giai 
cấp cách mạng, các tằng lớp yêu nước, nhân dân các dân tộc sống trên đất nước ta, tập 
hợp trong Mặt trận dân tộc thông nhất rộng rãi lấy liên minh công nông làm nền tảng 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. Nó là cơ sở vững chắc để xây dựng và phát 
triển lực lượng mọi mặt của chiến tranh cách mạng, cả về lực lượng vật chất cũng như 
lực lượng tỉnh thần, trên các mặt trận chính trị và quân sự, kinh tế và văn hóa, ở cả tiền 
tuyến và hậu phương. 

Lực lượng chính trị là cơ sở để hình thành và phát triển các lực lượng vũ trang 
cách mạng của nhân dân. Không có nhân đân cách mạng, không có lực lượng chính 
trị hùng hậu của nhân đân mà đội quân chủ lực là công nông do Đảng tô chức và lãnh 
đạo thì không thể có lực lượng vũ trang nhân dân lớn mạnh. Từ những đội tự vệ công 
nông đầu tiên trong phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh năm 1930-1931, đến các đội Cứu 
quốc quân, Việt-nam tuyên truyền giải phóng quân, du kích Ba-tơ...cùng hàng ngàn 
đội tự vệ và tự vệ chiến đấu trên khắp các địa phương trong thời kỳ trước Cách mạng 
tháng Tám, đến lực lượng vũ trang nhân đân lớn mạnh ngày nay, sự phát triển của lực 
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lượng vũ trang nhân dân đi từ không đến có, từ yếu đến mạnh, khi thực hiện chế độ 
tình nguyện tòng quân cũng như khi thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, đều dựa trên 
sự lớn mạnh của lực lượng chính trị hùng hậu của nhân dân ta trong mọi thời kỳ, đều từ 
nhân dân cách mạng được giác ngộ, có tô chức mà ra. Chính dựa trên lực lượng chính 
trị rộng rãi và vững mạnh đó mà lực lượng vũ trang ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã 
có bản chất cách mạng tốt đẹp, và trước các thời cơ lớn của cách mạng, các bước ngoặt 
của chiến tranh, chúng ta có thể thực hiện một cách vững chắc những bước phát triển 
nhảy vọt trong việc tăng cường lực lượng vũ trang nhân dân. 

Thực tiễn đấu tranh cách mạng ở nước ta còn chỉ rõ rằng lực lượng chính trị của 
quân chúng còn là một lực lượng tiễn công địch bằng bạo lực cách mạng, cả trong 
khởi nghĩa và trong chiến tranh cách mạng, nhất là trong khởi nghĩa, kết hợp với lực 
lượng vũ trang nhân dân, dưới những hình thức vô cùng phong phú và linh hoạt. 

Kế tục và phát huy lên một bước mới trong điều kiện lịch sử mới kinh nghiệm 
của tổng khởi nghĩa tháng Tám và kháng chiến chống Pháp, ở miễn Nam nước ta hiện 
nay, dưới ngọn cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, lực lượng chính trị của 
quần chúng đã phát huy tác dụng cực kỳ to lớn trong cuộc chiến đấu lâu đải và quyết 
liệt chống mọi chính sách thống trị và hình thức chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa 
thực dân mới của đề quốc Mỹ. Có thể nói ngày nay lực lượng chính trị của nhân đân 
miền Nam hùng hậu hơn lúc nào hết. Nó đã đóng vai trò quyết định chủ yếu trong 
thắng lợi đồng khởi vĩ đại ; kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dân, nó đã đánh bại 
chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và hiện nay đang đánh bại chiến lược chiến tranh cục 
bộ của để quốc Mỹ. 

Sự xuất hiện “đội quân đâu tranh chính trị” trong chiến tranh là một nét Sáng †ạo 
nỗi bật trong hình thức tô chức lực lượng của chiến tranh cách mạng miền Nam hiện 
nay. “Đội quân đấu tranh chính trị" được tổ chức dựa trên lực lượng chính trị mạnh mẽ 
của quần chúng, lấy công nông làm nền tảng, bao gồm những phẩn tử ưu tú và dũng 
cảm của các đoàn thể quần chúng, gồm đủ mọi tầng lớp xã hội, mọi lứa tuổi, có cơ sở 
ở khắp cả đồng bằng và rừng núi, nông thôn và thành thị. “Đội quân đấu tranh chính 
trị” đó được tổ chức chu đáo và quân sự hóa, có nghệ thuật đấu tranh rất cách mạng và 
khoa học với nhiều phương thức đấu tranh hết sức phong phú và linh hoạt. Nó là lực 
lượng nòng cốt của đầu tranh chính trị của quần chúng trong cách mạng và chiến tranh 
cách mạng miền Nam. 

Khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng là hình thức đấu tranh cao nhất 
của đầu tranh cách mạng đề giành và giữ chính quyền. Khi nói tới khởi nghĩa và chiến 
tranh thì không thể thiếu lực lượng vũ trang. Vì vậy, đẻ chuẩn bị và tiến hành khởi 
nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng, đi đôi với xáy dựng lực lượng chính trị, Đảng 
ta đặc biệt coi trọng việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân /ờm nòng cốt cho 
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toàn dân đánh giặc. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, lực lượng vũ trang nhân dân 
ta sinh ra và lớn lên trong cuộc đấu tranh cách mạng quyết liệt của toàn đân, đựa trên 
cơ sở lực lượng chính trị của nhân dân. Quán đội chúng ta thực sự là một quân đội 
của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Mây chục năm qua, các 
lực lượng vũ trang nhân dân ta đã phát triển từ những đội du kích, đội tự vệ của quần 
chúng, tiền dần lên các tổ chức vũ trang thoát ly ; từ những tiểu tổ du kích nhỏ bé phát 
triển thành những đơn vị tập trung ngày càng lớn mạnh và bao gồm cả bộ đội chủ lực, 
bộ đội địa phương và dân quân, tự vệ ; từ chỗ chỉ có các đơn vị bộ binh trang bị kém 
trở thành những lực lượng vũ trang có nhiều bình chủng và quân chủng trang bị ngày 
càng hiện đại như ngày nay. Trong quá trình đó, đường lỗi quan điểm xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân của Đảng ngày càng thêm hoàn chỉnh. 

Vấn đề bản chất giai cấp, bản chất cách mạng của lực lượng vũ trang là vấn 
đề mẫu chốt trong lý luận xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng ta. Đàng ta khẳng 
định quân đội ta là quân đội của nhân dân, chủ yếu là của nhân dân lao động, thực 
chất là của công nông, do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Nó bao cồm những 
phần từ ưu tú của các giai cấp cách mạng, trước hết và chủ yếu là của khối công nông 
liên minh, của nhân dân các dân tộc trên đất nước Việt-nam. Nó là công cụ của Đảng 
và Nhà nước cách mạng để tiến hành đấu tranh cách mạng, đấu tranh vũ trang nhằm 
thực hiện nhiệm vụ cách mạng của Đảng. Nó là lực lượng vũ trang của Nhà nước dân 
chủ nhân dân, trước đây đã làm chức năng của chuyên chính công nông, ngày nay làm 
nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản, có nhiệm vụ bảo vệ mọi thành quả của cách 
mạng, bảo vệ chính quyền nhân dân, chống mọi kẻ thù bên trong và bên ngoài. Nó là 
đội quân chiến đấu, đồng thời là đội quân công tác và sản xuất. Bản chất của nó là bán 
chất là bản chất giai cắp công nhân. Lập trường, tư tưởng của nó là lập trường, tư tường 
của giai cấp công nhân, của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi lực lượng vũ trang ta còn là những đơn vị du 
kích hay khi trở thành một lực lượng vũ trang lớn mạnh, có các binh chủng và quân 
chủng kỹ thuật được trang bị hiện đại, Đăng ta cũng hết sức coi trọng việc tặng cường 
bản chất giai cấp của quân đội, coi đó là đảm bảo vững chắc nhất và yếu tô cơ bản 
nhất tạo nên sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân đán. Điều này cảng 
trở nên quan trọng trong một nước mả số lớn nhân dân là nông dân và tiểu tư sản, còn 
giai cấp lãnh đạo — giai cấp công nhân - thì số hượng có hạn. 

Nếu trong thời kỳ đầu xây dựng Hồng quân công nông, Lê-nin xem việc tăng 
cường thành phản công nhân là một trong những biện pháp rất quan trọng để tăng 
cường bản chất cách mạng của các lực lượng vũ trang Xô viết, thì ờ nước ta, xuất phát 
từ những điều kiện cụ thể của xã hội Việt-nam và lực lượng vũ trang ta, Đăng ta xem 
việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang. tăng cường giáo dục 
tư tưởng vô sản, tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang về mặt chính trị đồng thời 
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tăng cường thành phần công nông, trước hết là trong đội ngũ cán bộ của lực lượng 
vũ trang, là biện pháp chủ yêu để tăng cường bản chất cách mạng của lực lượng 
vũ trang. 

Những vấn đề chủ yếu trong việc xây dựng lực lượng vũ trang về mặt chính trị 
đã hình thành trong quá trình phát triển và trưởng thành của các lực lượng vũ trang 
nhân dân ta là: 


- Không ngừng củng cế và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp Và toàn 
diện của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân, coi đó là nguyên tắc cơ bản nhất. 

- Không ngừng tăng cường công tác chính trị, coi đó là nguồn sức mạnh, là một 
nguyên tắc trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 

- Hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng trong quân đội, 
làm cho mọi cán bộ và chiến sĩ luôn luôn nắm vững đường lối, nhiệm vụ chính trị, 
đường lối, nhiệm vụ quân sự và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, giáo dục chủ nghĩa Mác — Lê-nin, nâng cao giác ngộ giai cắp kết hợp chặt 
chẽ với giác ngộ dân tộc, giáo đục lòng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, tỉnh thần 
quốc tế vô sản, trên cơ sở đó không ngừng nâng cao tỉnh thần chiến đấu, ý chí quyết 
chiến, quyết thắng của các lực lượng vũ trang. 

- Không ngừng củng có hệ thống tổ chức tổ chức Đảng và hệ thống tổ chức công 
tác chính trị từ trên xuống dưới. 

- Tích cực xây dựng và rèn luyện một đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với sự 
nghiệp cách mạng của Đảng, có năng lực lãnh đạo, tỏ chức và chỉ huy giỏi. 

- Thực hiện chế độ tập trung dân chủ. Thực hiện kỷ luật tự giác nghiêm minh, kỷ 
luật sắt của quân đội cách mạng trên cơ sở mở rộng dân chủ trong nội bộ. Tăng cường 
đoàn kết nội bộ như keo sơn, đoàn kết quân với dân như cá với nước, đoàn kết quốc tế 
chí tỉnh chí nghĩa. 

Chính vì vậy, lực lượng vũ trang nhân dân ta đã có bản chất cách mạng tốt đẹp, 
“trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ 
quốc, vì chủ nghĩa xã hội”, và từ chỗ là công cụ của nền chuyên chính công nông 
trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nó đã tiến lên thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ làm công cụ của nên chuyên chính vô sản trong giai đoạn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. 

Trên cơ sở của việc xây dựng về chính trị, Đảng ta đã giải quyết thành công vấn 
đề xây dựng về tổ chức của lực lượng vũ trang. 

Kinh nghiệm tiến hành chiến tranh nhân dân trong hai mươi lăm năm qua của 
nước ta đã chứng tỏ rằng, hình thức ba thứ quán : bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương 
và dân quân ; dân quân du kích, dân quân tự vệ, là hình thức tổ chức thích hợp nhất để 
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động viên và tô chức toàn dân đánh giặc ; phải rất coi trọng xây dựng bộ đội chủ lực, 
động thời phải hết sức coi trọng xây dựng lực lượng địa phương, kết hợp chặt chế việc 
xây dựng bộ đội chủ lực với việc xây dựng lực lượng địa phương, lực lượng tại chỗ với 
lực lượng cơ động. Đây cũng là sự phát triền mới truyền thống tổ chức lực lượng toàn 
dân đánh giặc của ông cha ta. 

Đân quân du kích và dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang rộng rãi của nhân dân 
lao động, không thoát ly sản xuất, là công cụ bạo lực của chính quyền nhân dân ở cơ 
sở. Nó được tô chức theo thôn xã, xí nghiệp, đường phó... phù hợp với nhiệm vụ chiến 
đấu, điều kiện và đặc điểm của từng địa phương, hình thành một lực lượng vững mạnh 
và rộng khắp trên cả nước, sẵn sàng đánh giặc và đánh giặc giỏi bằng mọi thứ vũ khí 
thích hợp, từ thô sơ đến hiện đại, bằng những lối đánh có hiệu suất cao, làm tốt nhiệm 
vụ trực tiếp bảo vệ nhân dân, giữ vững và phát triển cơ sở chính trị, làm tốt nhiệm 
vụ xung kích trong sản xuất và bổ sung những cán bộ và chiến sĩ tốt cho bộ đội địa 
phương và bệ đội chủ lực. 

Bộ đội địa phương là lực lượng nòng cốt của đấu tranh vũ trang ở địa phương, 
được xây dựng thích hợp với nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng chiến trường và 
từng địa phương, thành những đơn vị mạnh, có chất lượng cao, có các binh chủng cần 
thiết, có khả năng tác chiến tập trung trong địa phương, phối hợp chặt chẽ với dân 
quân, tự vệ và bộ đội chủ lực, có thẻ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tiêu diệt địch, 
phát động chiến tranh du kích, bào vệ nhân dân, bảo vệ chính quyền, giữ vững quyền 
làm chủ của nhân dân địa phương. 

Bộ đội chủ lực là lực lượng vũ trang cơ động có nhiệm vụ trên chiến trường cả 
nước hoặc trên một số địa bàn chiến lược nhất định. Nó có các quân chủng, binh chủng 
cần thiết, chủ yếu là những binh đoàn lục quân thật mạnh, đồng thời có không quân, 
hài quân với tỉ lệ thích hợp. Bộ đội chủ lực phải có chất lượng chiến đấu thật cao, phải 
thực sự là những quả đấm thép, đủ sức đánh những trận tiêu diệt quan trọng, giáng cho 
địch những đòn ngày càng nặng, đã đánh là thắng, tiêu diệt nhanh và gọn những đơn vị 
ngày càng lớn của địch, làm chuyển biến cục diện chiến trường có lợi cho ta. 

Như vậy, lực lượng vũ trang nhân dân không những phải làm tốt nhiệm vụ chủ 
yếu của mình là tiêu diệt địch mà mỗi thứ quân đều phải làm tốt nhiệm vụ bảo vệ nhân 
dân, góp phần và tham gia xây dựng, phát triển lực lượng chính trị của quần chúng, 
làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. Do đặc điểm của chiến tranh cách Tnạng ở nước 
ta, do điều kiện chiến tranh ngày càng ác liệt, nhất là khi địch thi hành chính sách xâm 
lược thực dân kiểu mới, thì song song với việc xây dựng bộ đội chủ lực có chất lượng 
chiến đấu ngày càng cao, càng phải chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương 
thật mạnh. Có như vậy, cả ba thứ quân mới phát huy được sức mạnh chiến đấu lớn 
nhất, cùng phối hợp chặt chế để tiêu diệt địch, đồng thời bảo vệ có hiệu lực lực lượng 
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mọi mặt của nhân dân, giữ vững quyền làm chủ của ta, phát triển mạnh mẽ và toàn điện 
chiến tranh nhân dân, giành thắng lợi ngày cảng lớn. 

Kết hợp chặt chẽ với lực lượng chính trị và lực lượng công an nhân dân vũ trang, 
ba thứ quân được tổ chức và xây dựng theo quy mô thích hợp. cân đối được bố trí hợp 
ÿý trên từng địa bàn chiến lược, từng chiến trường và địa phương để bảo đảm vừa có 
lực lượng tại chỗ mạnh, vừa có lực tượng cơ động mạnh, kết hợp chặt chẽ và có trọng 
điểm lực lượng tại chỗ với lực lượng cơ động của từng cấp và của cả nước. Đây là 
một nét tiêu biểu trong vấn để xây dựng lực lượng chiến tranh nhân dân đồng thời là 
một ưu thế nồi bật của chiến tranh nhân dân ở nước ta. Có lực lượng tại chỗ mạnh, ta 
có thể tiền công địch ở khắp nơi với những đơn vị rất thông thạo địa phương, nắm 
chắc địch, đã đánh là trúng ; lại có thể đánh địch kịp thời ở khắp mọi nơi chúng đánh 
đến, tiêu hao, tiêu diệt, phân tán, giam chân lực lượng địch ở khắp nơi, tạo điền kiện 
cho lực lượng cơ động đánh những đòn tập trung tiêu diệt địch ở những nơi sơ hở của 
chúng. Trong hoàn cảnh nước ta đất hẹp, chiến tranh nhân dân của ta phát triển rộng 
khắp, mà kẻ địch thì có sức cơ động cao, có quân đông, thì cách tổ chức và bề trí lực 
lượng như vậy có thể hạn chế cái mạnh của địch, phát huy cái mạnh của ta, tạo nên 
một thế bố trí chiến lược vững chắc của chiến tranh nhân dân đẻ giữ vững quyền chủ 
động tiến công địch trong mọi tình huống. Nó bảo đảm cho ta luôn luôn có lực lượng 
đầy đủ để tiến công tiêu địch ở khắp nơi, đồng thời lại có thể tập trung được một lực 
lượng chủ lực mạnh, đủ sức đánh bại đội quân cơ động chiến lược của địch, liên tiếp 
giành những thắng lợi ngày càng to lớn trong chiến tranh, mà không cần phải có một 
số lượng quân thường trực đông hơn hoặc bằng quân địch. 

Theo sự phát triển của cách mạng và trưởng thành của lực lượng vũ trang, quân 
đội ta đã đi từ thực hiện chế độ tòng quán tình nguyện lên thực hiện chế độ nghĩa vụ 
quân sự, đưa việc động viên toàn dân tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, 
củng có quốc phòng, lên một bước mới. 

Quân đội ta mới đầu chỉ là những đội quân du kích nhỏ bé sinh ra trong quá trình 
đấu tranh cách mạng của nhân dân từ tay không đứng lên chống chủ nghĩa để quốc và 
bè lũ tay sai. Lúc bấy giờ, chúng ta chủ trương dựa vào sự giác ngộ của quần chúng 
nhân dân, thực hiện chế độ tòng quân tình nguyện để xây dựng quân đội và chúng ta 
đã thực hiện chế độ đó trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp. 

Sau khi hòa bình được lập lại, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng tiến lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, có một Nhà nước hoàn chỉnh với cơ cấu đầy đủ của một quốc 
gia độc lập. Trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng nước ta, cần phải tăng cường nền 
quốc phòng toàn dân, xây dựng một quân đội thường trực chính quy tỉnh nhuệ đi đôi 
với một lực lượng hậu bị thật hùng hậu, kết hợp tốt kinh tế với quốc phòng, nâng cao 
việc vũ trang toàn dân, quân sự hóa toàn dân lên một bước mới, phát huy đầy đủ quyền 
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làm chủ của nhân dân, thực hiện sự đóng góp công bằng của toàn dân đối với nhiệm 
vụ bảo vệ Tê quốc, đồng thời nhằm khắc phục những nhược điểm do chế độ tòng quân 
tình nguyện lâu ngày sinh ra, Đảng ta đã chủ trương chuyển lên thực hiện chế độ nghĩa 
vụ quân sự. Đó là một bước phát triển mới, một thắng lợi mới của công cuộc xây dựng 
quân đội nhân dân, vũ trang và quân sự hóa toàn dân, củng cô nền quốc phòng toàn 
dân của nhân dân ta. Đi đôi với thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, chúng ta còn đây 
mạnh việc huấn luyện quân sự phó thông, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quốc 
phòng, xây dựng nếp sống quân sự, phổ biến những kiến thức quân sự, v.v...tộng rãi 
trong toàn dân, trước hết là trong thanh niên, đề thiết thực chuẩn bị cho nhân dân sẵn 
sảng làm nghĩa vụ quân sự và làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Vũ khí trang bị là cơ sở vật chất kỹ thuật của sức chiến đấu của lực lượng vũ 
trang, là một yếu tố cơ bản tạo nên sức mạnh của quân đội. Muốn tăng cường sức chiến 
dấu của lực lượng vũ trang thì nhất thiết phải không ngừng cải tiến trang bị, Đảng ta 
đã vận dụng quan điềm của chủ nghĩa Mác — Lê-nin về mỗi quan hệ giữa con người 
và vũ khí, xem con người là nhân tổ quyết định thăng lợi trong chiến tranh, trang bị vũ 
khí là nhân tổ rất quan trọng không thể thiếu được và đã xuất phát từ điều kiện cụ thể 
của nước ta, từ thực tiễn chiến tranh cách mạng của ta để giải quyết vấn đề trang bị vũ 
khí của lực lượng vũ trang. 


Đảng ta xác định đúng đắn nguồn trang bị của lực lượng vũ trang ta là : dựa 
vào quân chúng nhân dân, có gì trang bị nấu, ra sức tự sản xuất, cướp vũ khi địch điệt 
địch và khi điều kiện cho phép thì ra sức tranh thủ sự giúp đỡ của các nước anh em đề 
không ngừng cải tiến trang bị của các lực lượng vũ trang. 

Trong thời kỳ đầu xây dựng lực lượng vũ trang, do kinh tế nước nhà lạc hậu, cơ 
sở công nghiệp chế tạo vũ khí không có, nước ta bốn phía đều bị chủ nghĩa đế quốc 
bao vây cho nên việc trang bị cho lực lượng vũ trang đã gặp rất nhiều khó khăn. Dựa 
vào quần chúng và theo phương châm có gì đánh nấy, Đảng đã động viên nhân dân ta 
cung cấp cho lực lượng vũ trang những thứ cần thiết và có thể có để đánh giặc, đồng 
thời khắc phục mọi khó khăn tổ chức sản xuất một phần vũ khí đạn dược. Đảng ta lại 
sáng suốt chỉ rõ lực lượng vũ trang phải tìm nguôn trang bị ngoài tiền tuyễn, cướp súng 
giặc mà trang bị cho mình, lấy súng giặc bắn vào đâu giặc. Trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp, lực lượng vũ trang ta chủ yếu đã được trang bị bằng vũ khí hiện đại lấy từ 
tay địch. Mãi về sau, từ năm 1950, chúng ta mới nhận được sự giúp đỡ của các nước 
xã hội chú nghĩa anh em. 

Từ ngày hòa bình lập lại, chúng ta đã dựa trên nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đang 
ngày càng phát triển của nước ta và sự giúp đỡ to lớn của các nước anh em trong phe 
xã hội chủ nghĩa để cải tiến trên quy mê lớn trang bị cho lực lượng vũ trang ta theo 
phương hướng hiện đại hóa. Nhờ vậy, mặc dù nền công nghiệp quốc phòng nước ta 
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chưa phát triển, trong sự nghiệp chồng Mỹ, cứu nước, chúng ta đã nhanh chóng tạo 
nên được những bước phát triển nhảy vọt về chất lượng trong việc cải tiễn trang bị kỹ 
thuật cho lực lượng vũ trang, không những đối với bộ binh mà còn nhanh chóng phát 
triển các binh chủng hiện đại, đặc biệt là lực lượng phòng không, không quân đề đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược. 

Dựa vào nguồn trang bị nói trên và để phù hợp với điều kiện thực tế của nước 
†a, với đường lỗi toàn dân đánh giặc, với nhiệm vụ quân sự và nghệ thuật quân sự của 
chiến tranh nhân dân, nhằm phát huy chỗ mạnh của ta là tiến hành chiến tranh ngay 
trên đất nước mình. Đảng ta chủ trương kết hợp vũ khí hiện đại, tương đối hiện đại với 
thô sơ trong cơ cầu trang bị của lực lượng vũ trang. không ngừng cải tiễn và nâng cao 
trình độ hiện đại của trang bị vũ khí môi cách thích hợp, nhằm nâng cao sức mạnh 
chiến đầu của ba thứ quân và của toàn dân. Bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương chủ 
yêu được trang bị những loại vũ khí và phương tiện hiện đại và tương đôi hiện đại, 
nhưng trong huấn luyện và chiến đầu cũng phải biết tận dụng cái thô sơ. Dân quân, tự 
vệ hết sức chú trọng phát triển vũ khí thô sơ, đồng thời từng bước trang bị một cách 
thích hợp một phần vũ khí tương đối biện đại và hiện đại, chủ yếu là cho bộ phận lực 
lượng nòng cốt. Thực tiễn chiến tranh của nước ta đã chỉ rõ, vũ khí hiện đại có tác dụng 
rất quan trọng trong việc tiêu diệt địch đồng thời vũ khí thô sơ cũng rất lợi hại để toàn 
dân tham gia giết giặc. Gắn liền với việc cải tiến trang bị, chúng ta đã ra sức phân đấu 
đề nâng cao trình độ tổ chức và quản lý, năng lực nằm vững và sử dụng thành thạo 
mọi loại vũ khí theo đường lối, tư tưởng quân sự của Đảng ta và điều kiện thực tẾ của 
chiến trường nước ta. 

Xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ là một vẫn đề rất quan trọng, một khâu 
then chốt trong nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang. 

Lực lượng vũ trang ta phát triển từ không đến có, ngày nay có một đội ngũ cán 
bộ đông đảo, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, 
đã và đang không ngừng được rèn luyện và thử thách trong cuộc đầu tranh cách mạng, 
đấu tranh vũ trang quyết liệt, gian khổ, lâu dài của dân tộc, hoàn thành thăng lợi mọi 
nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Dựa vào lực lượng quần chúng, đội ngũ 
cán bộ đo Đảng xây dựng và bồi dưỡng đã đáp ứng được nhu cầu về số lượng và chất 
lượng, cả cho lực lượng thường trực và hậu bị, thời bình và thời chiến, phục vụ kịp 
thời mọi nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu phức tạp của lực lượng vũ trang trong chiến 
tranh. Đó là thành công to lớn của công tác cán bộ của Đảng ta. 

Trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng ta đã đề ra đường lối công tác cán bộ 
đúng đắn, xác định hoàn chình phương hướng giai cấp, tiêu chuẩn và chính sách cắn 
bộ trong quân đội. 
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Đảng ta luôn năm vững phương hướng giai cắp lấy công nông làm cốt cán. Đảng 
ta chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng và cất nhắc cán bộ ưu tú xuất thân từ công nông đồng 
thời cũng lựa chọn, bồi dưỡng và cất nhắc cán bộ trong những người ưu tú xuất thân từ 
trí thức có liên hệ chặt chẽ với công nông, một lòng một dạ phục vụ cách mạng. Trong 
quá trình chấp hành đường lối công tác cán bộ của Đảng, chúng ta đã đấu tranh kiên 
quyết với khuynh hướng xa rời đường lối giai cấp. coi nhẹ việc bôi dưỡng những người 
ưu tú xuất thân từ công nông, đồng thời cũng đấu tranh khắc phục những hiện tượng 
hẹp hòi của chủ nghĩa thành phân. 

Đảng ta luôn chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ lực lượng vũ trang vừa có 
đức vừa có tài, có lập trường giai cấp công nhân vững vàng, có tỉnh thần yêu nước 
nông nàn, sẵn sàng chiến đầu hy sinh vì độc lập, tự do của Tế quốc, vì chủ nghĩa xã hội 

; tuyệt đối trung thành với cách mạng, luôn luôn năm vững và kiên quyết chấp hành 
đường lỗi nhiệm vụ chính trị, đường lối nhiệm vụ quân sự của Đảng, liên hệ chặt chẽ 
với quần chúng, có trình độ kỹ thuật, chuyên môn giỏi nắm vững những trí thức quân 
sự hiện đại có năng lực tổ chức thực hiện giỏi mọi nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh khó 
khăn, phức tạp. Trong mọi thời kỳ, Đảng ta đã tích cực vận dụng nhiều biện pháp thích 
hợp để bồi dưỡng cán bộ và luôn luôn chú trọng rèn luyện cán bộ trong thực tiễn đấu 
tranh cách mạng, của quần chúng, nhất là trong thực tế chiến đấu, đồng thời qua đó mà 
không ngừng nâng cao chất lượng và tăng cường đội ngũ cán bộ. 


Trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, chúng ta đã giải quyết tốt vấn 
đề số lượng và chất lượng, coi trọng cả số lượng và chất lượng song lấy việc xảy 
đựng chất lượng làm chính. Quan điểm chú trọng chất lượng vốn là một nội dung quan 
trọng trong truyền thống quân sự của dân tộc ta. “Binh quý tỉnh không quý nhiễu” là 
quan điểm quen thuộc của Trằn-hưng-Đạo, Nguyễn-Huệ, những vị anh hùng dân tộc 
đã từng dùng quân đội tỉnh nhuệ của mình đánh thăng những đạo quân xâm lược đông 
hơn mình gấp mấy lần. 

Chất lượng của lực lượng vũ trang là kết quả tổng hợp của các yếu tố con 
người và vũ khí, của các mặt quân sự, chính trị và hậu cần, của cả tư tưởng, tổ 
chức, trang bị và cách đánh, trong đó yếu tổ con người, vếu tố chỉnh trị-tỉnh thần 
là quyết định nhất 

Thực tiễn xây dựng và chiến đấu đã chỉ rõ rằng, bộ đội có chất lượng cao là bộ 
đội có tỉnh thần chiến đấu cao, ý chí tiến công quân địch mãnh liệt ; có trình độ kỹ thuật 
và chiến thuật giỏi, có cách đánh hay ; được biên chế gọn, nhẹ, mạnh và trang bị tốt ; 
năng lực tổ chức của cán bộ và cơ quan chỉ huy vững vàng ; ý thức tổ chức kỷ luật cao 


¡ có sức bền bi, đẻo đai và khả năng cơ động cao trên mọi địa hình và thời tiết ; được 
đảm bảo tốt và thích hợp về mặt vật chất. kỹ thuật. 
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Trong việc nâng cao chất lượng, ba thứ quân có những yêu cầu khác nhau : dân 
quân, tự vệ phái thật rộng khắp và vững mạnh ; bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực 
phải thật tỉnh nhuệ và có số lượng thích hợp. 


Dân ta không đông lắm, số lượng quân đội thường trực thường ít hơn quân 
xâm lược cho nên chát lượng cao phải biếu hiện ở hiệu lực chiến lược lớn và hiệu 
suất chiến đấu cao. Về chiến lược thì lẫy một quân đội số lượng thường ít hơn địch 
mả đánh thắng một kẻ địch có số lượng đông, trang bị mạnh hơn ; về chiến dịch và 
chiến đấu thì lấy lực lượng ít hơn về người và vũ khí mà tiêu diệt được nhiều địch, 
giành thắng lợi lớn. 

Nếu mọi đơn vị đền có chất lượng cao, biết đánh giặc với hiệu suất chiến đấu cao 
thì cùng với một số lượng lực lượng vũ trang nhất định. sức chiến đấu có thể tăng lên 
gấp nhiều lần, đồng thời lại giảm nhẹ các vẫn đề về tố chức, lãnh đạo, bố sung quân 
số, bảo đảm vật chất, tiết kiệm được lực lượng. Đó là một vấn đề rất lớn có tằm quan 
trọng về chiến lược. 

Để đảm bảo cho lực lượng vũ trang ta cảng đánh càng sung sức và càng thắng 
to trong một cuộc chiến tranh tâu đài và quyết liệt, chúng ta đã thực hiện phương châm 
vừa chiến đấu vừa xây dựng và phát triển lực lượng, chiến đấu để xây dựng và phát 
triển lực lượng, xây dựng và phát triển lực lượng đẻ đánh mạnh thắng to hơn ; vừa phát 
triển lực lượng một cách tuần tự, vừa có những bước phát triển nhảy vọt để không bỏ 
lỡ thời cơ, đẩy mạnh chiến tranh đến thắng lợi. 


Đường lối xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng ta được hình thành và phát 
triển ngày càng hoàn chỉnh trong quá trình đấu tranh cách mạng và đấu tranh vũ trang 
lâu dài của dân tộc ta. Chính là theo đường lối đó mà lực lượng vũ trang ta đã phát 
triển và trưởng thành nhanh chóng, vững chắc, có một sức mạnh chiến đấu vô địch, và 
đã chiến thắng vẻ vang. 

Trên đây là nội dung cơ bản của quan điểm xây dựng lực lượng của chiến tranh 
nhân dân của Đảng ta. Thực tiễn chiến tranh cách mạng nước ta đã chứng tỏ quan điểm 
đó là hoàn toàn đúng. Sức mạnh lớn lao của quan điểm đúng đắn đó là ở chỗ nó đã 
động viên, rẻn luyện và tổ chức lực lượng của toàn dân ta, của cả dân tộc ta thành một 
khối vững chắc, một tập thể gang thép được phân công chiến đấu một cách rất khoa 
học, tạo thành một lực lượng chiến đấu vĩ đại để liên tục tiến công địch và đánh thắng 
mọi đội quân xâm lược dù cho chúng tàn bạo có quân đông và trang bị hiện đại đến 
đâu. Quan điểm đó đã thẻ hiện vô cùng sâu sắc và sinh động trong lời kêu gọi vĩ đại 
của Hồ Chủ tịch: “31 triệu đồng bào ta ở cả hai miền, bắt kỳ già trẻ, gái trai, phải là 31 
triệu chiến sĩ anh dũng diệt Mỹ, cứu nước, quyết giành thắng lợi cuối cùng”, 
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IV 


XÂY DỰNG CƠ SỞ CHÍNH TRỊ, XÂY DỰNG CĂN CỨ ĐỊA VÀ HẬU 
PHƯƠNG VỮNG MẠNH CỦA CHIẾN TRANH NHÂN DÂN 
“Muốn thực sự tiến hành chiến tranh, phải có hậu phương được tổ chức vững 
chắc”, Hậu phương là một nhân tố thường xuyên của thắng lợi, vì hậu phương là 
nguồn cung cấp sức người, sức của cho chiến tranh, là nguồn động viên, cỗ vũ về chính 
trị - tỉnh thần của tiền tuyến. Không có một hậu phương vững mạnh thì tiền tuyến 
không thê đánh thắng giặc. Đó là quy luật chung của mọi cuộc chiến tranh. 

Vấn đề đặt ra đối với Đảng ta là làm thế nào, từ hai bàn tay trắng và chưa hề 
có một tắc đất tự do làm chỗ đứng chân, trong điều kiện một đất nước không rộng, dân 
không đông, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, mà lại có thể đứng lên đấu tranh đề tự giải 
phóng, xây dựng được căn cứ địa và hậu phương vững mạnh của chiến tranh nhân dân 
để chiến thắng bọn đề quốc xâm lược. Đảng ta đã giải quyết một cách sáng tạo vẫn 
đề đó, và trải qua quá trình đầu tranh cách mạng lâu dài, đã tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm quý báu về xây đựng cơ sở chính trị, xây dựng căn cứ địa và hậu phương của 
khởi nghĩa toàn đân và chiến tranh nhân dân, chiến tranh cách mạng trong điều kiện và 
hoàn cảnh cụ thể của nước ta. 

1 — Triệt để dựa vào nhân dân, đi từ xây dựng cơ sở chính trị của quần 
chúng đến xây dựng căn cứ địa và hậu phương từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, 
từ chưa hoàn chỉnh đến ngày càng hoàn chỉnh. 

Trong quá trình lịch sử, mỗi khi dân tộc ta đứng lên chiến đấu để giành hoặc bảo 
vệ nền độc lập dân tộc, ông cha ta đều đã biết xây dựng chỗ đứng chân, chú trọng đựa 
vào điều kiện nhân hòa và địa lợi, khi đặt nơi rừng núi, khi chọn vùng đầm lầy, khi dựa 
vào đồng bằng, khai thác nhân, tài, vật lực trong nhân dân để xây dựng và phát triển 
lực lượng. 

Từ khi Đăng ta ra đời, xác định con đường cách mạng bạo lực, con đường khởi 
nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng để giành chính quyền, đánh đỗ kẻ thù giai cấp 
và kẻ thù dân tộc, thì vấn đề xây dựng chỗ đứng chân cũng được đặt ra. Đi đôi với sự 
phát triển của đấu tranh cách mạng, chúng ta đã đi từ xây dựng cơ sở chính trị tiến lên 
xáy dựng căn cứ địa và hậu phương. sáng tạo nên hậu phương từ không đến có, từ nhỏ 
đến lớn, từ còn bị chia cắt đến liên hoàn và ngày càng rộng, và ngày nay có một nên 
quốc phòng toàn dân hoàn chỉnh trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 

Có thể nói trong những ngày đầu, khi Đảng ta mới đề ra chủ trương chuẩn bị đấu 
tranh vũ trang và khởi nghĩa vũ trang thì chúng ta chưa hề có một tấc đất tự do. Lúc 
đó, chỗ dựa đuy nhất của ta là tổ chức cách mạng của nhân dân, là lòng yêu nước, là 
lòng trung thành vô hạn của nhân dân đã giác ngộ đỗi với sự nghiệp cách mạng. Dựa 
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vào lòng yêu nước đó. Đáng ta đã ra sức vận động cách mạng, giáo dục, động viên, tổ 
chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh chính trị dưới nhiều hình thức, qua đó mà phát 
triển Đảng và những tô chức chính trị của quần chúng, xây dựng những cơ sở chính 
trị Ở khắp nơi, thực hiện ở đâu có quần chúng là đều phải có cơ sở chính trị, có tô 
chức cách mạng. Chính từ những cơ sở chính trị đó, với phương châm vũ trang tuyên 
truyền, chính trị trọng hơn quân sự mà Hồ Chủ tịch đã đề ra cho các đội du kích đầu 
tiên, Đảng ta đã ra sức xây dựng những căn cứ vũ trang bí mật, đây mạnh đấu tranh 
chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang từ thấp đến cao. Tiếp đó, Dảng ta đã tiến lên 
phát động chiến tranh du kích và khởi nghĩa vũ trang từng phần, mớ ra khu giải phóng 
tiệt Bắc và một số căn cứ du kích ờ các địa phương khác, đi đôi với phát triển mạnh 
mẽ và rộng rãi những cơ sở chính trị trên khắp cả nước, đẩy mạnh cao trào cách mạng 
của quần chúng ; tiến lên tông khởi nghĩa thắng lợi, giành chính quyền trong phạm vi 
cả nước, thành lập nước Việt-nam dân chủ cộng hòa. Trong cuộc kháng chiến lâu đài 
chống để quốc Pháp xâm lược, chúng ta đã ra sức giữ vững, củng cố các vùng tự đo 
rộng lớn làm hậu phương vững chắc cho cuộc chiến tranh nhân dân, đi đôi với chiến 
đấu để không ngừng mở rộng những khu du kích và căn cứ du kích ở khắp nơi sau lưng 
địch. Hậu phương kháng chiến ngày càng được củng có về mọi mặt đã là nguồn động 
viên, cỗ vũ mạnh mẽ về chính trị - tinh thần, là nguồn cung cắp. chỉ viện đắc lực mọi 
nhu cầu ngày càng to lớn cho tiễn tuyến. Ở vừng bị giặc tạm chiếm, về cơ bản, quy luật 
xây dựng căn cứ địa cũng diễn ra từ những cơ sở chính trị bí mật của quần chúng, trải 
qua đấu tranh từ thấp lên cao, từ hợp pháp đến không hợp pháp, từ kinh tế, chính trị 
đến đấu tranh vũ trang, trải qua chiến đấu quyết liệt với địch mà từng bước biến vùng 
địch tạm chiếm thành khu du kích và căn cứ du kích từ nhỏ đến lớn, từ bị chia cắt đến 
liên hoàn ngày càng mở rộng. 

Ngày nay, nhân dân miền Nam vùng dậy đấu tranh, tự giải phóng đã có hậu 
phương lớn vững chắc là miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng đang ra sức xây 
dựng căn cứ địa và hậu phương tại chỗ của mình là các vùng giải phóng. Những vùng 
giải phóng đó ngày càng được mở rộng, đã và đang phát huy tác dụng ngày càng to lớn 
về nhiều mặt đối với chiến tranh cách mạng miễn Nam. Vận dụng và phát triển một 
cách sáng tạo những kinh nghiệm xây dựng căn cứ địa và hậu phương trước đây vào 
điều kiện lịch sử mới, ngày nay nhân dân miễn Nam không những đã xây dựng căn cử 
địa vững chắc ở rừng núi và đồng bằng mà còn xây dựng thành công những bàn đạp 
vững chắc ngay cả ở những địa bàn xung yếu sát các thành thị. đồn bốt chỉ chít, sông 
ngòi ngang dọc và ở một số thành thị. Những “vùng giải phóng còn cứ điểm địch” đã 
xuất hiện sát ngay những căn cứ lớn của địch. Đó là những vùng Mỹ - ngụy còn đóng 
đồn bốt, có khi khá dày đặc. Mặc dù kẻ địch đã thi hành những thủ đoạn quân sự vô 
cùng tàn bạo và những thủ đoạn mị dân hết sức xảo quyệt, nhưng chúng đã không thê 
nảo xây dựng nổi bộ máy kìm kẹp nhân dân. Trái lại, bằng cuộc đấu tranh rất kiên 
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quyết, đũng cảm và sáng tạo của mình, nhân dân vẫn giữ vững quyền làm chủ ở đó, tạo 
nên một thế bao vây, uy hiếp nghiêm trọng đối với các căn cứ và hậu phương của địch. 

Miền Bắc, sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, chuyển sang 
giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, đã trở thành một Nhà nước độc lập. xã hội chủ 
nghĩa với cơ cấu hoàn chỉnh của một quốc gia, đã ra sức tăng cường lực lượng về mọi 
mặt và củng có nền quốc phòng toàn dân, trở thành căn cứ địa cách mạng vững mạnh 
của cả nước. Trong sự nghiệp chỗng Mỹ, cứu nước, miền Bắc đã trở thành hận phương 
lớn của tiền tuyến lớn là miền Nam và đã phát huy tác dụng hết sức to lớn đối với sự 
nghiệp chỗng Mỹ. cứu nước của đân tộc. 

2- Dựa vào thực lực cách mạng cá ớ nông thôn và thành thị, xây dựng 
căn cứ địa và hậu phương vững chắc ö nông thôn đồng thời xây dựng cơ sở 
cách mạng ở thành thị, kết hợp hậu phương tại chỗ ở khắp nơi với hậu phương 
chung cúa cá nước. 

Chiến tranh cách mạng của ta dựa trên sức mạnh của toàn dân mà đội quân chủ 
lực là công nông, đánh địch ngay trên đất nước mình, kết hợp tiến công địch bằng mọi 
phương thức ở cả nông thôn và thành thị ; do đó chúng ta có thể và cần phải dựa vào 
thực lực cách mạng cả ở nông thôn và thành thị, xây dựng căn cứ vững chắc ở nông 
thôn đồng thời xây dựng cơ sở cách mạng ở thành thị. 

Vùng nông thôn (bao gồm rừng núi và đồng bằng) là nơi có cả một lực lượng 
cách mạng đông đảo là nông dân lao động chiếm 90% số dân nước ta và rất kiên quyết 
cách mạng : là nơi có nền kinh tế địa phương có khả năng tự cấp, tự túc, không lệ thuộc 
vào thành thị, rất thích hợp cho việc phát động và duy trì cuộc chiến tranh nhân dân 
chống chiến tranh xâm lược trong điều kiện kẻ địch mạnh hơn ta về vật chất — kỹ thuật 
: là nơi địa hình thuận lợi cho việc tác chiến của lực lượng vũ trang nhân dân ta và là 
nơi bộ máy thống trị của địch yếu hoặc tương đối yếu và có nhiều sơ hở. Xông £hôn 
rừng núi địa thế hiểm trở, là địa bàn chiến lược quan trọng về quân sự ; ở đây, nhân dân 
các dân tộc rất tha thiết và trung thành với cách mạng, lại thường là nơi địch yếu và sơ 
hở nhất. Đó là căn cứ rất vững chắc của cách mạng và chiến tranh cách mạng. Dựa vào 
đó, nhân đân ta có thể giữ vững, xây dựng và phát triển lực lượng, có thể kiên trì chiến 
đâu lâu đài ngay trong những trường hợp khó khăn nhất và lấy đó làm bàn đạp vững 
chắc để phát triển xuống đồng bằng. Nông thôn đồng bằng là nơi đông dân, nhiều của, 
là nơi mà kẻ địch xâm lược luôn luôn cỗ chiếm để vơ vét sức người, sức của, thực hiện 
chủ trương “dùng người Việt đánh người Việt”, “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. 

1.àm chủ được nông thôn, cách mạng sẽ có chỗ dựa vững chắc, có thể huy động 
được sức người, sức của để phát triển lực lượng chiến đấu lâu dài, càng đánh càng 
mạnh, làm phá sản mọi âm mưu thâm độc của địch ; tạo nên một thế lợi để nông thôn 
đồng bằng và rừng núi hỗ trợ mạnh mẽ cho phong trào cách mạng ở thành thị, đánh 
địch ngay tại nơi đầu não và sào huyệt của chúng. 
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Rô ràng nông thôn là chỗ dựa và trận địa vững chắc về lâu dài của chiến tranh 
cách mạng nước ta ; dựa chắc vào nông thôn, xây dựng căn cứ địa vững mạnh ở nông 
thôn rừng núi và đẳng bằng, là một yêu cầu có tính chất chiến lược của chiến tranh 
cách mạng nước ta. 

Trong khi xây dựng căn cứ vững chắc ở nông thôn, Đảng ta rất coi trọng việc 
xây dựng cơ sở cách mạng ở thành thị. Thành thị là nơi tập trung giai cấp công nhân 
giàu tính thần cách mạng nhất, giai cấp lãnh đạo đồng thời là lực lượng cùng với 
nông dân lao động hợp thành đội quân chủ lực của cách mạng, lại có đông đảo các 
tẳng lớp nhân dân lao động, học sinh, trí thức tiền bộ là những lực lượng có tỉnh thần 
yêu nước và chống đề quốc khá cao. Thành thị, nhất là các thành phố và thị xã lớn, là 
trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa của địch, là nơi tập trung các cơ quan 
đầu não, các phương tiện thống trị và đàn áp của địch. So với nông thôn, thành thị là 
chỗ mạnh của địch, nhưng thành thị cũng có những chỗ yếu, cả về chính trị và quân 
sự, nhất là về chính trị. 


Âm mưu cơ bản của địch là ra sức xây dựng thành thị thành hậu phương an 
toàn của chiến tranh xâm lược. Muốn đưa chiến tranh cách mạng đến thắng lợi, cần 
phải tích cực xây đựng cơ sở cách mạng ở thành thị, tạo điều kiện đề tiến công địch ở 
ngay thành thị bằng mọi hình thức thích hợp, không cho địch có hậu phương an toàn 
: cần phải kết hợp chặt chẽ với lực lượng cách mạng ở nông thôn đánh địch ngay tại 
sảo huyệt của địch, bảo đảm cho chiến tranh cách mạng tiêu điệt ngày càng nhiều lực 
lượng quân sự và chính trị của chúng, mở rộng quyền làm chủ của nhân dân từ thấp 
đến cao, từ nhỏ đến lớn, tiến lên giành thắng lợi cuối cùng, 

Sự kết hợp xây dựng căn cứ địa vững chắc ở nông thôn với xây dựng cơ sở cách 
mạng ở thành thị đã góp phần tạo nên hình thái khởi nghĩa độc đáo của cách mạng 
Việt-nam trong Cách mạng tháng Tám ; góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược đánh 
lâu dài, đựa vào căn cứ nông thôn đồng thời thúc đây phong trào đấu tranh ở thành 
thị trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Sự kết hợp đó ngày nay cũng đã và đang góp 
phần quan trọng vào việc tạo nên những thắng lợi to lớn trên cả ba vùng chiến lược của 
chiến tranh cách mạng miễn Nam. 

Đề phủ hợp với quy luật phát triển hậu phương của chiến tranh cách mạng và 
nhằm khai thác, động viên, phát huy cao độ lực lượng mọi mặt của đất nước, chúng 
ta chủ trương kết hợp xây dựng hậu phương tại chỗ ở khắp nơi với hậu phương chung 
Của cả Hước. 

Kinh nghiệm của chúng ta đã chỉ rõ, cần có căn cứ địa và hậu phương chung 
của cả nước, lại cần có căn địa và hậu phương tại chỗ ở khắp nơi, ở từng chiến trường, 
từng địa phương. 
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Việc xây dựng căn cứ địa và hậu phương tại chỗ của từng địa phương. từng chiến 
trường, từng cấp, từ cơ sở trở lên gắn liền với đường lối phát động toàn dân đánh giặc, 
cả nước đánh giặc của Đảng ta, với chủ trương xây dựng lực lượng tại chỗ vững mạnh 
ở khắp nơi của chiến tranh nhân dân. Nó phù hợp với điều kiện đất nước ta không rộng 
lắm, phù hợp với phương thức tiền hành chiến tranh nhân dân của ta, đứng vững chân 
tại chỗ, đánh địch ở khắp nơi, “một tắc không đi, một ly không rời”. Nó tận dụng và 
phát triên được sức mạnh và quyền làm chủ của nhân đân, của chế độ xã hội mới đang 
hình thành và củng cổ trong các vùng giải phóng để đáp ứng nhanh chóng, kịp thời 
những yêu cầu chiến đấu của địa phương. 

Cuộc chống Mỹ, cứu nước hiện nay đã kết hợp các căn cứ địa và hậu phương tại 
chỗ ở miền Nam với hậu phương lớn của cả nước là miền Bắc xã hội chủ nghĩa gắn liền 
với phe xã hội chủ nghĩa rộng lớn. Sự kết hợp đó báo đảm phát huy được sức mạnh của 
cả dân tộc ta, của chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và chế độ xã hội mới ở vùng giải 
phóng miền Nam, sức mạnh của toàn bộ thành quả cách mạng của nhân dân ta giành 
được qua mấy chục năm đấu tranh liên tục để đánh thắng tên để quốc đầu sỏ. Đó là một 
điểm căn bản nói rõ trong cuộc kháng chiến hiện nay, nhân dân ta đã có lực lượng, có 
thế đứng vững mạnh gấp bội so với cuộc kháng chiến chống Pháp trước đây, 

3- Phát huy mạnh mẽ tỉnh thần tích cực tiến công, ra sức cúng cỗ căn cứ địa 
và hậu phương một cách toàn điện, tích cực chiến đấu đề bảo vệ hậu phương ta 
đồng thời tích cực tiến công đánh phá hậu phương địch, biến hậu phương địch 
thành tiền phương của ta, không ngừng mở rộng căn cứ địa và hậu phương ta. 

Đối với chiến tranh cách mạng, trong quá trình xây dựng căn cứ địa và hậu 
phương đi từ không đến có, thì việc tạo nên được những căn cứ địa đầu tiên mới chỉ là 
thắng lợi bước đầu. Muốn củng cô và phát triển thắng lợi đó, bảo đảm cho căn cứ địa 
và hậu phương đứng vững được trong mọi thử thách và ngày càng phát huy tác dụng 
mạnh mẽ đối với chiến tranh, thì nhất thiết phải không ngừng tăng cường và củng có 
căn cứ địa và hậu phương về mọi mặt. 

Theo quan điểm chiến tranh nhân dân, sự vững mạnh của căn cứ địa và hậu 
phương dựa trên các nhân tố chính trị, kinh tế, quân sự, địa lý, nhưng quan trọng hơn 
hết là nhân tế chính trị, nhân tố nhân dân, tính chất của chế độ xã hội. Do vậy, xáy dựng 
hậu phương phải toàn điện, bao gồm các mặt chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, (rước 
hết là phải xây dựng thật vững chắc về mặt chính trị, tăng cường sự nhất trí về chính 
trị và tình thần trong nhân dân, ra sức phát huy không ngừng tính hơn hắn của chế độ 
xã hột mới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, từng bước tích cực thực hiện 
những cải cách dân chủ để bồi đưỡng về tỉnh thần và vật chất cho nhân dân, không 
ngừng tăng cường tiềm lực mọi mặt của hậu phương. Như thế hậu phương mới đủ sức 
tự bảo vệ mình đồng thời phát huy tác dụng to lớn về mọi mặt đối với chiến tranh. 
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Căn cứ địa và hậu phương của chiến tranh nhân đân là một mối uy hiếp thường 
xuyên đối với địch, là mục tiêu đánh phá thường xuyên, ác liệt của địch. Vì vậy, vấn 
đề củng cố căn cứ địa và hậu phương phải gắn liền với việc chiến đấu để bảo vệ hậu 
phương. để mở rộng và phái huy tác dụng mọi mặt của căn cứ địa và hậu phương. Cần 
phát huy mạnh mẽ tỉnh thần tích cực tiễn công. kết hợp chặt chẽ việc tích cực chiến 
đấu để bảo vệ hậu phương ta với tích cực tiến công, đánh phá hậu phương địch, biến 
hậu phương địch thành chiến trường của ta. Tiến công, tích cực tiến công là phương 
thức tốt nhất để bảo vệ và mở rộng hậu phương ta, thu hẹp hậu phương địch, phát huy 
mạnh mẽ tác dụng mọi mặt của hậu phương ta. Đó cũng là yêu cầu tất yếu của việc xây 
dựng căn cứ địa và hậu phương của chiến tranh giải phóng, đi từ không đến có, từ nhỏ 
đến lớn, không ngừng giành lấy, giữ vững và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân từ 
bộ phận đến toàn bộ. 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, phương châm cơ bản đề bảo vệ vùng tự do 
của ta là đấy mạnh mọi hoạt động tiền công vào vùng sau lưng địch, phát triển chiến 
tranh du kích, kết hợp với việc không ngừng củng cố hậu phương về mọi mặt, và tích 
cực chiến đấu đề bảo vệ vùng tự do khi bị tiễn công. Nhờ vậy mà các vùng tự do của 
ta được giữ vững và củng cố, những căn cứ đu kích và khu đu kích không ngừng xuất 
hiện sau lưng địch, hậu phương ta ngày càng được mở rộng, còn hậu phương địch thì 
ngày càng bị thu hẹp. 

Kinh nghiệm đó đang được quân và dân miền Nam vận dụng và phát triển một 
cách rất sáng tạo trong cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam. Với khí thế tiến công 
mãnh liệt, tích cực củng cô vùng giải phóng về mọi mặt, tích cực và kiên trì chiến 
đấu đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn đánh phá, lấn chiếm, cản quét, phá hoại...của 
địch, quân và dân miền Nam đã kiên quyết đưa chiến tranh vào hậu phương địch, kết 
hợp đầu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, kết hợp tác chiến với nỗi dậy của quần 
chúng, giành và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân với nhiều mức độ và hình thức 
khác nhau ở vùng sau lưng địch, làm rối loạn hậu phương của chúng, từng bước biến 
hậu phương địch thành chiến trường và hậu phương của ta. 

Những năm qua, miền Bắc, hậu phương lớn của cả nước, đã được bảo vệ vững 
chắc và đã phát huy tác dụng hết sức to lớn đối với sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước 
của nhân dân ta trong cả nước. Đó là do lực lượng mọi mặt của miễn Bắc đã luôn luôn 
được tăng cường, dủ sức đương đầu và đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của địch và 
điều rất quan trọng nữa là do cách mạng miễn Nam đã không ngừng lớn mạnh, không 
ngừng phát triển chiến lược tiễn công, liên tiếp giành thắng lợi trên tiền tuyến lớn. 

4- Xây dựng và củng cố hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 

Sau chiến thắng Điện Biên Phù, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng 
tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành căn cứ địa và hậu phương vững chắc của 
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sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong cả nước. Sự kiện này đánh dấu một bước 
ngoặt lớn, một bước phát triển nhảy vọt trong tiến trình xây dựng và phát triển căn cứ 
địa và hậu phương của chiến tranh nhân dân ở nước ta. Từ khi Đảng ta lãnh đạo nhân 
dân ta đấu tranh để giảnh độc lập và tự do, đây là lần đầu tiên nhân dân ta có một nửa 
nước được hoản toàn giải phóng và đang tiến lên xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội 
là chế độ xã hội tiên tiễn nhất trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc ta, làm căn cứ 
địa hoàn chỉnh và vững, chắc cho cách mạng cả nước. 


Ngay từ sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Đảng đã nhắn mạnh 
phải củng cố miền Bắc vững mạnh về mọi mặt. Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 
III chỉ rõ: “Miền Bắc càng tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng mọi mặt của miễn 
Đắc càng được tăng cường thì càng có lợi cho cách mạng giải phóng miễn Nam, cho sự 
phát triển của cách mạng cả nước, cho việc gìn giữ và củng cô hòa bình ở Đông Dương 
và trên thế giới. Miền Bắc là căn cứ địa chung của cách mạng cả nước”? 

Việc củng cố và tăng cường lực lượng mọi mặt của miền Bắc đã làm cho nền 
quốc phòng của miền Bắc ngày càng vững mạnh. Đó là nền quốc phòng của toàn 
dân, do toàn dân xây dựng và dựa vào sức mạnh toàn điện của nhân dân, nhằm bào vệ 
lợi ích của nhân dân, bảo vệ thành quả của cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Tư tưởng về nền quốc phòng toàn dân đã được nêu lên một cách tập trung lần đầu tiên 
trong nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 năm 1957. Đó là sự quán 
triệt quan điểm chiến tranh nhân dân vào nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, 
chuẩn bị sẵn sảng chơ miền Bắc đủ sức đập tan mọi âm mưu xâm lược của chủ nghĩa 
để quốc, đồng thời phát huy tác dụng của miền Bắc là căn cứ địa của sự nghiệp cách 
mạng trong cả nước. Đó là bước phát triển mới trong lý luận xây dựng căn cứ địa và 
hậu phương chiến tranh nhân dân của Đảng ta trong điều kiện mới. 

Công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở miễn Bắc phải được tiễn hành 
về mọi mặt. 

Muốn có nền quốc phòng toàn dân vững mạnh thì về chính trị phải không ngừng 
củng cô và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường Nhà nước chuyên chính 
vô sản, không ngừng củng cô chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường sự đoàn kết nhất trí 
trong nhân dân lao động: công nhân, nông dân tập thể và trí thức xã hội chủ nghĩa trên 
cơ sở liên minh công nông. Phải không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, tỉnh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức làm chủ tập thể, ý chí thống 
nhất nước nhà. Trên cơ sở đó, động viên toàn dân ra sức đây mạnh sản xuất, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội đồng thời sẵn sàng chiến đấu và anh đũng chiến đấu để bảo vệ miền 
Bắc, làm tròn mọi nghĩa vụ đối với cách mạng miền Nam, góp phần lam nghĩa vụ quốc 
tế. Phải thực hiện tốt chính sách động viên tuyển quân ; chính sách đối với thương 
binh, bệnh binh, đối với gia đình liệt sĩ, chính sách, đối với gia đình bộ đội,v.v... 
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Nền quốc phòng toản dân của miền Bắc phải dựa trên một nên kinh tế xã hội chủ 
nghĩa vững mạnh, do đó công cuộc xây dựng về kinh tế có ý nghĩa rất lớn. Trong khi 
tiến hành xây dựng kinh tế, chúng ta phải kết hợp kinh tế với quốc phòng, kết hợp yêu 
cầu thời bình với yêu cầu thời chiến, yêu cầu trước mắt với yêu cầu lâu đài. Ý thức kết 
hợp kinh tế với quốc phòng phải được thẻ hiện không những trong kế hoạch chung của 
Nhà nước mà cả trong kế hoạch của từng ngành (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông 
vận tải,v.v...), không những trong kế hoạch của Trung ương mà cả trong kế hoạch của 
địa phương. làm cho mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc 
phòng và khi xảy ra chiến tranh thì có thể nhanh chóng chuyên nền kinh tế từ thời bình 
sang thời chiến. Lại phải có chủ trương chuyển hướng xây dựng kinh tế đúng đắn, kịp 
thời. phù hợp với yêu cầu của thời chiến, năm vững phương châm kết hợp chặt chẽ sản 
xuất với chiến đầu để bảo đảm tiếp tục đầy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, phục vụ 
chiến đầu, phục vụ đời sống của nhân dân ngay trong chiến tranh. 

Sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân đòi hỏi phải ra sức củng có miền Bắc 
về quân sự. Sức mạnh quân sự không chỉ là sức mạnh của quân đội thường trực ruả là 
sức mạnh của toàn đân lấy lực lượng vũ trang nhân đân làm nòng cốt, dựa trên sự vững 
mạnh toàn điện của chế độ xã hội mới. Nhiệm vụ xây dựng về mặt quân sự là tích cực 
xúc tiễn việc vũ trang toàn dân, quân sự hóa toàn dân ; tăng cường xây đựng lực lượng 
vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân với lực lượng thường trực rất tính nhuệ đi đôi với 
lực lượng hậu bị thật hùng hậu ; từng bước xúc tiến việc xây dựng thôn xã, khu phố 
chiến đầu ; tăng cường công tác bảo vệ trị an, Cần làm cho đất nước có sự chuẩn bị sẵn 
sàng về mọi mặt, không ngừng nâng cao tỉnh thần cảnh giác và trình độ sẵn sàng chiến 
đầu của quân đội và nhân dân, đủ sức đập tan mọi hành động và âm mưu xâm lược của 
chủ nghĩa đế quốc. Lại cần xác định tầm quan trọng về quốc phòng của mỗi địa bàn 
chiến lược, tập trung lực lượng đây mạnh việc xây dựng và củng cố về mọi mặt các 
vùng đặc biệt quan trọng. Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các 
cấp đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội. 

Công cuộc phát triển văn hóa giáo dục, phát triển khoa học kỹ thuật, phát 
triển y tế, thế dục thế thao, v.v...đều có ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp xây dựng kinh 
tế, củng có quốc phòng và xây dựng quân đội, đặc biệt là trong việc đào tạo những con 
người mới, những cán bộ và chiến sĩ có trình độ giác ngộ cách mạng cao, có trình độ 
văn hóa và khoa học kỹ thuật khá, có sức khỏe tốt. 

Tóm lại, sức mạnh của nền quốc phòng toàn đân trên miền Bắc là đựa trên sức 
mạnh toàn điện của chế độ xã hội chủ nghĩa, trên thành quả của công cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta đang tiễn hành trên miền Bắc. Sức mạnh đó đã được thử 
thách trong cuộc chiến đấu của nhân dân ta chống cuộc chiến tranh phá hoại man rợ 
chủ yếu bằng không quân của để quốc Mỹ đối với miền Bắc. Bom đạn Mỹ đã không 
thể khuất phục nổi nhân đân miền Bắc. Sự nhất trí về tỉnh thần và chính trị của toàn dân 
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ta được củng cô hơn bao giờ hét. Sán xuất vẫn được giữ vững và phát triển : giao thông 
vận tải vẫn được đảm báo thông suốt ; các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục 
phát triển ; đời sống của nhân dân trong thời chiến căn bản được ồn định ; yêu cầu chiến 
đấu của bộ đội được bảo đảm ; lực lượng quốc phòng được củng có và lớn mạnh vượt 
bậc. Nước Việt-nam dân chú cộng hòa vẫn hiên ngang đứng vững và chiến thắng, tiếp 
tục xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội và làm tròn mọi nghĩa vụ đối với miền Nam, 
đối với tiền tuyến lớn. Chế độ xã hội chủ nghĩa đã tỏ rõ tính hơn hẳn cúa nó. Nền quốc 
phòng toàn dân của miễn Bắc đã biểu hiện sức mạnh to lớn trên các mặt chính trị. tô 
chức và cơ sở vật chất kỹ thuật, cả về mặt tỉnh thần, trí tuệ và đạo đức của con người. 

Š - Dựa vào phe xã hội chủ nghĩa là hậu phương rộng lớn của chúng ta. 

Cách mạng Việt-nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, ngay từ những 
ngày đầu tiên đã được sự ủng hộ của cách mạng thế giới. Sự ủng hộ đó ngày càng được 
tăng cường trong quá trình nhân dân ta tiễn hành khởi nghĩa và chiến tranh. Từ chỗ bị 
chủ nghĩa đề quốc bao vây bốn phía, chúng ta đã tiến lên đựa chắc được vào phe xã 
hội chủ nghĩa. 

Ngày nay, sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta diễn ra trong điều kiện 
phe xã hội chủ nghĩa đã lớn mạnh vượt bậc bao gồm hơn một ngàn triệu dân, có một 
lực lượng kinh tế hùng hậu, một lực lượng quốc phòng vô địch. Đó là chỗ dựa vững 
mạnh, là thành trì vững chắc của nhân dân ta và nhân dân toản thế giới trong cuộc đấu 
tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Nhân dân ta đang đứng trên tuyến đầu của cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới 
chống chủ nghĩa để quốc đứng đầu là đề quốc Mỹ. Nước Việt-nam dân chủ cộng hòa 
là một thành viên, là tiền đồn phía Đông Nam của phe xã hội chủ nghĩa. Do đó, trên 
cơ sở dựa vào sức mình là chính, chúng ta có thể và cần phải tranh thủ sự đồng tình 
ủng hộ và sự giúp đỡ về mọi mặt của phe xã hội chủ nghĩa. Đó là một nhân tố rất quan 
trọng có tác dụng tăng cường mạnh mẽ lực lượng chiên đầu của nhân dân ta nhằm đánh 
thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. 

Đã có hậu phương ngày càng rộng lớn và vững mạnh, hậu phương cả nước kết 
hợp với hậu phương tại chỗ, lại dựa vào khả năng to lớn của hậu phương các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em, nhân dân ta có thể phát huy đến mức cao nhất tiềm lực kinh tế 
và quân sự của đất nước mình, đông thời tận dụng được những thuận lợi của thời đại 
đẻ đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toản. 


V 


VẬN DỤNG SÁNG TẠO PHƯƠNG THỨC TIỀN HÀNH CHIẾN TRANH VÀ 
NGHỆ THUẬT QUẦN SỰ CỦA CHIẾN TRANH NHÂN DÂN °®. 


Đường lỗi quân sự của Đảng ta cho rằng muốn đưa chiến tranh nhân dân đến thắng lợi 
thì phải có phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự đúng đắn, sáng tạo. 
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Đảng ta đã xuất phát từ tính chất cách mạng, tính chất chính nghĩa của cuộc 
chiến tranh giải phóng dân tộc hoặc bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, đồng thời xuất 
phát từ tình hình cụ thể về lực lượng so sánh giữa địch và ta ở trong nước và trên thế 
giới. từ đặc điểm chiến trường nước ta, để giải quyết đúng đắn và sáng tạo việc phát 
động toàn dân đánh giặc, đưa chiến tranh đến thắng lợi. 

Từ thực tiễn chiến đấu oanh liệt của nhân dân ta dưới sự sự lãnh đạo của Đảng, 
một phương thức tiễn hành chiến tranh và một nghệ thuật quân sự có sức mạnh to lớn 
với nhiều nội dung rất phong phú đã từng bước hình thành và ngày càng hoàn chỉnh. 

Đó là phương thức tiễn hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự của chiến tranh 
nhân dân, chiến tranh toàn dân, toàn điện của một dân tộc đất khong rộng lắm, người 
không đông lắm, chống lại những đội quân xâm lược của những nước đế quốc lớn. 
Đó là phương thức và nghệ thuật tiễn hành khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách 
mạng, kiên quyết tiến công địch bằng cả lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị, ở 
cả nông thôn và thành thị, trong một quá trình lâu đài, kết hợp tiêu diệt lực lượng địch 
với giành và giữ quyên làm chủ cúa nhân dân, giữ gìn và bôi đưỡng lực lượng ta, càng 
đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng, đánh lùi từng bước, đánh đỗ từng bộ phân 
quân địch, đi đến đánh thăng chúng hoàn toàn. Phương thức và nghệ thuật đó biết dựa 
vào sức mình là chính, phát huy sức mạnh chính nghĩa và những điều kiện thuận lợi 
của cuộc chiến tranh giải phúng dân tộc hoặc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc diễn ra ngay 
trên đất nước mình, đông thời ra sức tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, sự giúp đỗ của 
quốc tế, phát huy mọi thuận lợi của thời đại để tạo nên sức mạnh tổng hợp của chiến 
tranh nhân dân, đánh thắng quân địch, giải phóng và bảo vệ đất nước. 

Sau đây là những vấn đề chính trong phương thức tiễn hành chiến tranh 
nhân dân của ta. 


1 ~ Tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện, kết hợp lực lượng vũ trang 


với lực lượng chính trị, đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, khởi nghĩa vũ 
trang với chiến tranh cách mạng. 


Nội dung cơ bản của đường lối quân sự của Đảng ta là phát động toàn dân đánh 
giặc, cả nước đánh giặc, tiến hành khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng. Chủ 
nghĩa đế quốc dựa vào lực lượng vũ trang để xâm lược nước ta, thống trị dân ta, ta 
phải vũ trang toàn dân, tổ chức lực lượng vũ trang, dùng đấu tranh vũ trang để đánh 
thắng chúng, đó là điều tất yếu. Tuy nhiên muốn phát huy được sức mạnh to lớn của 
toàn dân để đánh thắng một kẻ thù có số quân đông, có trang bị mạnh, nhưng lại tiến 
hành một cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa, có nhiều mâu thuẫn và nhược điểm, ta 
phải đánh địch một cách toản diện, phải đánh địch về quân sự, đồng thời lại phải đánh 
địch về chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao,v.v..., ta phải dùng nhiều hình thức đấu 
tranh, trong đó đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị là những hình thức cơ bản 
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nhất. Việc kết hợp lực lượng vũ trang với lực lượng chính trị, đấu tranh vũ trang với 
đâu tranh chính trị, khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng là nội dụng chủ 
yếu của phương thức tiễn hành chiến tranh toàn dân và toàn diện. 

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đài của mình, đi đôi với việc dùng quân 
đội để chiến đấu, dân tộc ta đã biết huy động dân chứng cả nước nổi dậy chống giặc, 
kết hợp chiến đầu của quân với chiến đấu và nổi đậy của dân. Nhân dân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, kế từ khi chuyên từ đấu tranh chính trị lên đấu tranh vũ trang nhằm thực 
hiện các mục tiêu chính trị của cách mạng đã kết hợp lực lượng vũ trang với lực lượng 
chính trị. kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, kết hợp nỗi đậy của quần 
chúng với tác chiến của lực lượng vũ trang. 

Đầu tranh vũ trang là mội hình thức đầu tranh cơ bản, giữ vai trò trực tiếp quyết 
định trong việc tiêu điệt lực lượng quân sự của địch. Di đôi với nhiệm vụ tiêu diệt lực 
lượng quân sự của địch, đấu tranh vũ trang còn có nhiệm vụ báo vệ nhân dân, tranh thủ 
nhân đân, kết hợp với đấu tranh chính trị, hỗ trợ cho quần chúng cách mạng đấu tranh 
chính trị và nổi đậy giành quyền làm chủ, giành thăng lợi lớn nhất cho cách mạng. 
Chiến tranh càng phát triển quyết liệt, thì đấu tranh vũ trang càng quan trọng. Trong 
điều kiện kẻ địch tăng cường dùng lực lượng vũ trang để xâm chiếm nước ta, nô dịch 
dân ta, thì việc dùng đấu tranh vũ trang để chống lại sự xâm lược vũ trang của chúng 
cảng trở nên quan trọng và bức thiết. Phải tiêu diệt lực lượng quân sự của địch, đánh 
bại mọi chiến lược quân sự của chúng, phải thắng chúng về quân sự, mới có thẻ giành 
thắng lợi cho cuộc kháng chiến. 

Đấu tranh chính trị là một hình thức đấu tranh cơ bản, luôn luôn là cơ sở cho đấu 
tranh vũ trang phát triển, đồng thời là một phương thức tiến công kẻ địch. Đấu tranh 
chính trị nhằm động viên, tổ chức nhân dân, đưa nhân dân đấu tranh chống địch từ hình 
thức thấp đến hình thức cao, bóc trần và đánh bại mọi thủ đoạn lừa bịp của địch, phân 
tán và làm suy yếu lực lượng quân sự của chúng, làm rối loạn hậu phương của chúng, 
bảo vệ đời sống và sản xuất của nhân dân, bảo vệ cơ sở của cách mạng. Trong quá trình 
khởi nghĩa và chiến tranh, đầu tranh chính trị không ngừng phát triển lên đấu tranh vũ 
trang, kết hợp chặt chế với đầu tranh vũ trang nhằm giành thắng lợi lớn nhất cho cách 
mạng. Lực lượng chính trị của nhân dân, từ những hình thức đấu tranh chính trị thông 
thường tiến lên khởi nghĩa vũ trang trong những điều kiện nhất định, cùng lực lượng 
vũ trang trực tiếp quyết định việc giành chính quyền cách mạng. 

Sự kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang, đấu tranh chính trị với đấu 
tranh vũ trang, khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng là có tính chất phô biến, 
là quy luật của bạo lực cách mạng ở nước ta. Nhân dân ta đã vận dụng khéo léo việc kết 
hợp đó tùy theo từng tình hình cụ thể : Khi thì lực lượng chính trị đóng vai trò chú yếu, 
có lực lượng vũ trang làm chỗ dựa, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang 
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để đi đến một cuộc khởi nghĩa vũ trang trong cả nước ; khi thì lực lượng vũ trang làm 
nòng cối cho toàn dân đánh giặc có lực lượng chính trị phối hợp, kết hợp đấu tranh vũ 
trang với đấu tranh chính trị, tác chiến với nồi đậy, lấy đấu tranh vũ trang làm hình 
thức chủ yếu, để tiễn hành một cuộc chiến tranh cách mạng lâu dài : khi thì kết hợp 
song song lực lượng vũ trang với lực lượng chính trị, đấu tranh vũ trang với đấu tranh 
chính trị, khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng. 

Trong cuộc khởi nghĩa tháng § năm 1945, lực lượng quần chúng lớn mạnh của 
nhân đân ta, có Quân giải phóng làm chỗ dựa, đã dùng hình thức khởi nghĩa vũ trang 
rộng khắp đẻ giành chính quyền ở cả thành thị và nông thôn trong cả nước. “Cách 
mạng tháng Tám thành công căn bản là do lực lượng chính trị của nhân dân ta đã kịp 
thời năm lấy cơ hội thuận tiện nhất, khởi nghĩa giành chính quyền Nhà nước. Nhưng 
nếu Dảng ta trước đó không xây dựng lực lượng vũ trang và thành lập những khu căn 
cứ rộng lớn để làm chỗ dựa cho lực lượng chính trị và phong trào đấu tranh chính trị, 
và khi điều kiện đã chín muỗi, không mau lẹ phát động cuộc khởi nghĩa vũ trang thì 
cách mạng cũng không thể mau chóng giành được thẳng lợi”u® 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhân dân cả nước đứng lên đánh giặc, lấy 
lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Trong việc kết hợp đấu tranh vũ trang với 
đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang là hình thức chủ yếu. Lực lượng vũ trang đã tiễn 
hành chiến tranh du kích, đưa chiến tranh du kích tiễn lên chiến tranh chính quy, trong 
quá trình đó luôn luôn kết hợp chặt chẽ hoạt động tác chiến của mình với đấu tranh 
chính trị và khởi nghĩa từng phần của quần chúng ở sau lưng địch. Ở đây, ngay trong 
điều kiện kẻ địch thực hành chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, quần chúng cách mạng ở thành 
thị và nông thôn nhiều nơi đã kiên quyết đầu tranh giáp mặt với địch, dùng nhiễu hình 
thức đấu tranh phong phú : chống khủng bó, tàn sát, chống bắn phá, cướp bóc, chống 
bắt lính, bắt phu, đòi chồng con, vận động quân ngụy trở về với cách mạng,v.v...đi 
đến kết hợp tác chiến với địch vận, diệt tề, trừ gian, khởi nghĩa từng phản lật đổ chính 
quyền cơ sở của địch ở nông thôn,v.v... 

Cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam hiện nay là sự kết hợp ở một trình độ 
mới trong điều kiện lịch sử mới, lực lượng vũ trang với lực lượng chính trị, đầu tranh 
vũ trang với đâu tranh chính trị, khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng để lật 
đỗ ách thống trị thực dân mới và đánh bại chiến tranh xâm lược thực đân mới của đề 
quốc Mỹ. Đó là sự phát triển của chiến tranh đoàn đân và toàn diện lên một bước rất 
cao. Cả 14 triệu dân miền Nam đều xông ra tiền tuyến, tiền công quân đội xâm lược 
Mỹ, quần đội và chính quyền tay sai bằng cả quân sự, chính trị và binh vận, tiền hành 
rộng rãi khởi nghĩa trong chiến tranh, kết hợp song song đấu tranh chính trị với đấu 
tranh vũ trang, khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng. Công tác binh vận nhằm 
giác ngộ binh lính ngụy và lôi kéo họ về phía cách mạng, trở thành một mũi tiến công 
chiến lược của chiến tranh cách mạng, một vấn đề cơ bản trong công tác vận động cách 
mạng, thực hiện khẩu hiệu “công nông binh liên hiệp” của cách mạng miền Nam. 
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Trong chiến tranh, trên cơ sở của phong trào đấu tranh chính trị rộng lớn, có sự 
phối hợp của lực lượng vũ trang nhân dân tiến công vào quân đội địch. phong trào nẻi 
dậy của quần chúng có thể diễn ra nhiều lần, ngày càng mạnh mẽ. Khởi nghĩa mở rộng 
địa bàn, tăng thêm lực lượng cho chiến tranh, thúc đây chiến tranh luôn luôn phát triển, 
và chiến tranh càng làm cho những điều kiện của khởi nghĩa ngày càng chín muỗi, thúc 
đây khởi nghĩa không ngừng mở rộng. Khởi nghĩa và chiến tranh tuy có những điểm 
khác nhau, nhưng lại không thể tách rời, đứng như Lê-nin đã nhận xét : “Khó mà phân 
biệt khởi nghĩa và chiến tranh”0U 

Trong cuộc chiến tranh toàn đân, toàn diện của nhân dân ta, ngoài hai mặt đấu 
tranh cơ bản là quân sự và chính trị, đâu tranh về mặt kinh tế cũng đóng một vai trò 
rất quan trọng, nhất là trong điều kiện ta đã có căn cứ địa, hậu phương. trong điều kiện 
cuộc chiến tranh giải phóng phát triển và mở rộng, hoặc ta tiến hành một cuộc chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc. Đi đôi với việc động viên nền kinh tế cho chiến tranh, ta phải 
kiên quyết tiễn hành đấu tranh với địch về mặt kinh tế, kết hợp đấu tranh về các mặt 
quân sự, chính trị với đấu tranh về kinh tế để đánh phá cơ sở kinh tế của địch, làm cho 
nên kinh tế của chúng rồi loạn và suy sụp, bảo vệ và phát triển nền kinh tế của ta trong 
chiến tranh, bảo vệ đời sống nhân dân, đây mạnh sản xuất và tiết kiệm, đánh bại mọi 
âm mưu của địch đánh phá nền kinh tế của ta,v.v... 

2 — Đứng chân vững chắc ở nông thôn, tiến hành chiến tranh nhân dân cả ở 
nông thôn rừng núi, nông thôn đồng bằng và thành thị, kết hợp chặt chẽ tiến công 
địch trên cả ba vùng chiến lược với những hình thức thích hợp. 

Kết hợp khéo léo lực lượng vũ trang với lực lượng chính trị, đấu tranh vũ trang 
với đầu tranh chính trị, khởi nghĩa với chiến tranh, ta có thể phát huy cao độ sức mạnh 
to lớn của cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc để đánh địch trên khắp các địa bàn 
chiến lược, từ rừng núi đến đồng bằng, từ nông thôn đến thành thị. Đánh địch trên cả 
ba vùng chiến lược nông thôn rừng núi, nông thôn đồng bằng và thành thị với những 
hình thức thích hợp là một nội dung rất quan trọng trong phương thức tiến hành chiến 
tranh cách mạng của ta. Cho nên một vấn đề chiến lược của chiến tranh cách mạng ở 
nước ta là xác định đúng đắn vị trí chiến lược của nông thôn và thành thị ; đứng chân 
vững chắc ở nông thôn, vừa tiễn công địch ở nông thôn, vừa tiến công địch ở thành 
thị, kết hợp chặt chẽ việc đánh địch trên cả ba vùng chiến lược ; tùy theo điều kiện cụ 
thể của mỗi vùng mà kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, khởi nghĩa 
với chiến tranh ở mức độ khác nhau ; lại tùy theo điều kiện cụ thể trong từng thời gian 
khác nhau của khởi nghĩa vũ trang hoặc chiến tranh cách mạng mà đặt trọng tâm chỉ 
đạo ở vùng này hay vùng khác. 


Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai và thời kỳ trước tổng khởi nghĩa tháng 8 
năm 1945, cách mạng đã diễn ra chủ yếu ở nông thôn rừng núi dưới hình thức chiến 
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tranh du kích cục bộ và khởi nghĩa từng phản ; tuy nhiên phong trào cách mạng ở các 
vùng nông thôn đồng bằng rộng lớn và ở thành thị vẫn phát triển với những hình thức 
đấu tranh thích hợp. Vì thế. khi thời cơ đã đến, nhân dân ta đã giành được thắng lợi to 
lớn nhất trong Cách mạng tháng Tám bằng việc kết hợp phong trào cách mạng ở thành 
thị với phong trào cách mạng ở nông thôn, kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ 
trang, kịp thời tiến hành tổng khởi nghĩa thắng lợi cả ở thành thị và nông thôn. 

Quân viễn chính Pháp theo gót chân đồng minh trở lại xâm lược nước ta một 
lần nữa. Cuộc kháng chiến chống Pháp đã nỗ ra lần đầu tiên ở thành thị. Sau đó, trong 
một thời gian dài, chiến tranh nhân dân chỗng Pháp lấy đấu tranh vũ trang là chủ yếu, 
đã diễn ra chủ yêu ở nông thôn ; tuy vậy đấu tranh chính trị và hoạt động vũ trang của 
ta ở nông thôn sau lưng địch và ở thành thị cũng phát triển, phối hợp chặt chẽ với đấu 
tranh vũ trang ở nông thôn đồng bằng và rừng núi. 

Cuộc “đồng khởi” năm 1959-1960 của cách mạng miễn Nam bùng nễ ở nông 
thôn, rồi phát triển thành một cuộc chiến tranh du kích tiền công địch ở nông thôn phối 
hợp với phong trào chính trị ở thành thị. Đặc biệt từ năm 1963 đến đầu năm 1965, các 
cuộc chiến đấu vũ trang và khởi nghĩa phá “ấp chiến lược” ở nông thôn cùng với phong 
trào quần chúng ở thành thị, đã tạo nên sức mạnh tông hợp to lớn làm thất bại “chiến 
tranh đặc biệt" của để quốc Mỹ. 

Trong những năm 1965-1967, quân và dân miền Nam tiếp tục phát triển thế 
chiến lược tiến công, đánh mạnh quân địch trên cả ba vùng chiến lược : nông thôn rừng 
núi, nông thôn đồng bằng và thành thị, bằng cả vũ trang và chính trị, kết hợp đầu tranh 
vũ trang với đâu tranh chính trị ở mức độ khác nhau trên mỗi địa bàn. Chiến trường 
chủ yếu kết hợp tác chiến và nổi dậy trong thời gian đó vẫn là ở nông thôn rừng núi và 
đồng bằng, trong khi ở thành thị đấu tranh chính trị phát triển và hoạt động tác chiến 
tiền hành có mức độ. Với cuộc tổng tiến công đầu xuân 1968, quân và dân miền Nam 
đã tạo nên một thể tiền công đồng loạt và nỗi dậy đều khắp ở cả thành thị và nông thôn, 
giành thăng lợi ngày càng to lớn. 

Như đã phân tích ở phần trên, trong khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách 
mạng ở nước ta, nông thôn và thành thị đều quan trọng nhưng có vị trí khác nhau. Kết 
hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, tác chiến với nổi dậy ở mức độ thích 
hợp trên các địa bàn chiến lược, đứng vững ở nông thôn. coi nông thôn là trận địa vững 
chắc, phát triển lực lượng cách mạng ở thành thị, coi thành thị là địa bàn xung yếu, ta 
có thê tiễn công địch mạnh mẽ ở nông thôn cũng như ở thành thị. Đánh địch trên cả ba 
vùng, ta có thể buộc địch phải phân tán lực lượng ở khắp nơi, mà ta thì có thể phối hợp 
hoạt động trên các địa bàn, liên tục tiến công chúng ở mọi chỗ, mọi lúc, làm rối loạn 
hậu phương của chúng, đánh cho địch những đòn sâu, hiểm. Ta có thê thắng địch trong 
một cuộc chiến tranh lâu dài, và cũng có điều kiện để sáng tạo thời cơ, tranh thủ thời 
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gian. kịp thời đánh địch những đòn mạnh mẽ, giành thắng lợi ngày càng to lớn. Biết 
đánh địch trên cả ba vùng, chiến tranh nhân dân nước ta mới phát huy được sức mạnh 
to lớn của toàn bộ lực lượng cách mạng mà quân chủ lực là công nhân và nông dân, 
của sự kết hợp đầu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, chiến tranh với khởi nghĩa, 
giành thắng lợi lớn nhất cho cách mạng. 

Khi ta có một quốc gia hoàn chỉnh, với cà thành thị và nông thôn, khi nền công 
nghiệp của nước ta ngày cảng phát triển, thì trong công cuộc xây đựng nền quốc phòng 
nhân dân hoặc trong khi tiến hành chiến tranh giữ nước, vị trí của thành thị và nông 
thôn không hoàn toàn giống như trước ; sự kết hợp giữa nông thôn với thành thị trong 
một cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sẽ có những biểu hiện cụ thể không giống trong 
một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ; như cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến 
tranh phá hoại ở miền Bắc vừa qua đã nêu lên một số kinh nghiệm. Trong tình hình đó, 
sự kết hợp nông thôn với thành thị vẫn là một vấn đề có tính quy luật đẻ phát huy toàn 
bộ sức mạnh của chế độ và đất nước nhằm đánh thắng kẻ thù. 

3 ~ Quán triệt tư tưởng chiến lược tiễn công trong khởi nghĩa vũ trang và 
chiến tranh cách mạng. 

Phát động toàn dân đánh giặc, kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị 
trên mọi địa bàn chiến lược, ta đã tạo nên sức mạnh to lớn của chiến tranh nhân dân 
để tiến công địch. 

Cách mạng là tiến công. Lịch sử 40 năm đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đảng nhìn chung là một quá trình nhân dân ta tiến công quân địch một cách 
kiên quyết, liên tục và thăng lợi. Từ địa vị bị thống trị, vùng dậy đẻ lật đỗ ách áp bức 
của chủ nghĩa để quốc và tay sai, giành và giữ quyền làm chủ đất nước mình, nhân dân 
ta đã quán triệt sâu sắc tư tưởng chiến lược tiễn công của cách mạng. 

Khởi nghĩa là tiễn công. Chiến tranh cách mạng nhìn trong cả quá trình của nó 
là tiễn công ; cũng có lúc có nơi phòng ngự, nhưng đó chỉ là bộ phận và tạm thời, để 
tạo điều kiện tiếp tục tiến công. 

Trong những năm 1940, từ đầu tranh chính trị chuyển lên đấu tranh vũ trang, 
nhân đân ta kiên quyết tiến công địch. Nhất là từ tháng 3 năm 1945. nhân dân ta đã 
vùng lên khởi nghĩa từng phần, lật đồ chính quyền cơ sở của chúng trên những vùng 
nông thôn rộng lớn, đồng thời tiễn công địch ở khắp nơi, bằng các hình thức đấu tranh 
thích hợp, rồi không ngừng mở rộng khởi nghĩa từng phần, chiến tranh du kích cục bộ, 
đây mạnh đầu tranh chính trị phát triển sôi nỗi khắp nơi trong nước, tiến lên tổng khởi 
nghĩa trong những ngày tháng Tám oanh liệt, thực hành một cuộc tiễn công chiến lược 
toàn diện, mãnh liệt nhất, kiên quyết nhất, đúng thời cơ nhất, lật đổ chính quyên địch, 
giành chính quyền về tay nhân dân trong cả nước. 


==— Q68 ==== 
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Cách mạng tháng Tám thành công không được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại 
xâm lược nước ta, Đảng ta đã phát động cuộc kháng chiến của toàn dân để bảo vệ đất 
nước. Trước sức mạnh tạm thời của đội quân xâm lược, sau những ngày kháng chiến 
toàn quốc bùng nổ, chúng ta đã chủ trương “bảo tổn chủ lực”, “tránh những trận bất 
lợi, rút lui tới một mức nào đó”“? nhưng vẫn tích cực tìm cách đánh địch ở khắp nơi, 
tích cực “tiễn công từng bộ phận để tiêu diệt bộ phận địch” Sau đó, với chủ trương 
“bắt địch chuyển sang thế thù”+® ta đã phát động chiến tranh du kích, tiến sâu vào 
vùng sau lưng địch, biển hậu phương địch thành tiền phương của ta. Chúng ta đã từng 
bước phát triển thế tiến công với qui mô ngày càng lớn, bằng cả chiến tranh du kích 
và chiến tranh chính qui. Tiếp theo các cuộc phản công cục bộ từ chiến dịch Biên giới 
năm 1950, chúng ta đã tiến lên thực hiện cuộc phản công chiến lược lớn trong đông — 
xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến địch Điện Biên Phủ oanh liệt, kết thúc thắng lợi 
cuộc kháng chiến, giải phóng một nửa nước. 

Ở miễn Nam nước ta, trong quá trình đấu tranh chống ách thống trị thực dân kiểu 
mới vô cùng tàn bạo của đề quốc Mỹ, cách mạng miền Nam đã chuyển sang thế tiến 
công về chiến lược bằng phong trào đồng khởi 1959-1960. Sau đó, đã không ngừng 
phát triển thế tiến công, mở rộng khởi nghĩa từng phần và đấu tranh chính trị của quần 
chúng, mở rộng chiến tranh du kích vả từ tác chiến du kích tiến lên tác chiến tập trung, 
vận dụng phương châm quân sự và chính trị song song, đánh bại chiến lược “chiến 
tranh đặc biệt" của để quốc Mỹ. Khi đế quốc Mỹ ô ạt đưa hàng chục vạn quân đội hiện 
đại của chúng trực tiếp xâm lược nước ta, thì quân và dân ta không chút đo dự, đã kiên 
quyết giữ vững thế chủ động và liên tục tiến công địch, tiếp tục chiến lược tiễn công 
địch trong chiến tranh cục bộ, đánh bại mọi âm mưu của chúng. Cuộc tổng tiến công 
và nỗi dậy đồng loạt vào đầu xuân Mậu Thân đã đây mạnh thế tiến công chiến lược của 
quân và dân ta, đánh dấu sự phát triển của chiến tranh sang một giai đoạn mới. 

Tóm lại, trong cả quá trình tiến hành khởi nghĩa và chiến tranh, quân và dân ta 
không ngừng phát huy tỉnh thần triệt để cách mạng của giai cấp vô sản, luôn luôn quán 
triệt tư tưởng chiến lược tiến công của cách mạng và chiến tranh cách mạng. 


Tư tưởng tiến công của Đảng ta, của quân và dân ta ngày nay, không tách rời 
khỏi tư tưởng quân sự truyền thống của dân tộc ta. Trong lịch sử của dân tộc ta, các 
cuộc khởi nghĩa và các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thắng lợi do Hai Bà Trưng. 
do Lý-Bôn, Triệu-quang-Phục, do Lê-Lợi - Nguyễn-Trãi lãnh đạo nhìn chung đều là 
những quá trình tiến công liên tục nhằm đánh đổ ách thống trị của phong kiến nước 
ngoài. Các cuộc chiến tranh g1ữ nước thắng lợi do Lý-thường-Kiệt, Trằn-hưng-Đạo, 
Nguyễn-Huệ lãnh đạo, có bao gồm những bước phòng ngự, rút lui chiến lược cần thiết 
trong thời kỳ đầu, nhưng trong các cuộc chiến tranh đó, tư tưởng uỗi bật vẫn là tư 
tưởng tiến công với các trận phản công oanh liệt trên sông Như-nguyệt, ở Vạn-kiếp, 
Bạch-đằng, Đắng-đa,v.v... 
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Tại sao nhân dân ta có thể thực hành tiến công kiên quyết liên tục những kẻ địch 
có tiểm lực kinh tế và quân sự mạnh hơn mình nhiều lần, hãm chúng vào thế bị động 
phòng ngự, mà đánh bại chúng? 


Quân và dân ta tiến bành khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng có tư 
tưởng tiễn công rất cao. 7w (ưởng tiến công là cơ sở tư tưởng của chiến lược cách 
mạng và chiến tranh cách mạng Uiệt-nam. Nó xuất phát từ tính chất cách mạng triệt 
để trong đường lối chính trị và quân sự của Đảng ta, từ chủ nghĩa yêu nước mãnh liệt, 
tỉnh thần chiến đấu hết sức dũng cảm. kiên quyết của dân tộc Việt-nam ta vì độc lập, 
tự do, vì chủ nghĩa xã hội. 

Khả năng tiến công của ta pắn liền với sự đánh giá đúng đắn của ta về đặc điểm 
và xu thế phát triển của lực lượng so sảnh giữa ta và địch trong cuộc chiến đấu giữa 
hai bên. Kẻ thù của chúng ta không chỉ có mặt mạnh mà còn có mặt yếu, nhiều chỗ 
yếu rất cơ bản. Đó là sức mạnh của cả một dân tộc đứng lên để bảo vệ đất nước của 
mình, sức mạnh của chiến tranh chính nghĩa trong thời đại ngày nay. Ta hoàn toàn có 
thể phát huy những mặt mạnh, chỗ mạnh của ta, nhằm vào những mặt yếu, chỗ yếu của 
địch mà tiến công chúng. 

Khả năng tiến công to lớn của quân và dân ta còn gắn liền với nghệ thuật chỉ đạo 
chiến tranh nhân đân của ta, với các hình thức đẩu tranh, các biện pháp tác chiến độc 
đáo và sáng tạo của chiến tranh nhân dân ở nước ta. Do chúng ta biết tiến công địch 
một cách toàn điện bằng cả đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, bằng cả tác chiến 
và nỗi dậy của quần chúng, bằng cả chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy, cho 
nên quân và dân ta đã phát huy mọi khả năng của ta để tiễn công quân địch. Do chúng 
ta biết sáng tạo ra những cách đánh thích hợp và có hiệu lực lớn, cho nên các lực lượng 
vũ trang của ta đã phát huy đến trình độ cao sức mạnh tiền công của mình đề đánh địch 
và tiêu diệt chúng. 

4~ Vận dụng chiến lược đánh lâu dài, trên cơ sở đó ra sức sáng tạo thời cơ, 
tranh thũ thời gian giành thắng lợi ngày càng to lớn. 

Lịch sử dân tộc ta đã trải qua nhiều cuộc khởi nghĩa và chiến tranh thắng lợi, 
đánh bại những kẻ thù lớn mạnh nô dịch dân ta hoặc xâm lược nước ta. Thời gian tiến 
hành các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh đó tùy thuộc vào nhiều điều kiện cụ thể, trước 
hết tùy thuộc vào tình hình so sánh lực lượng giữa ta và địch, tùy thuộc vào nghệ thuật 
tiến hành chiến tranh của ta. Có những cuộc chiến tranh đã kết thúc thắng lợi trong 
một thời gian tương đối ngắn ; đồng thời, cũng có những cuộc chiến tranh giải phóng 
đân tộc lâu dài. 

Đời Trần, tuy phải kháng chiến ba lần chống quân Nguyên trong vòng ba mươi 
năm, nhưng mỗi cuộc kháng chiến thắng lợi cũng chỉ diễn ra trong thời gian mắy tháng. 
Cuộc tiễn quân thần tốc của Nguyễn-Huệ cũng đã giảnh được thắng lợi to lớn trong 
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một thời gian rất vắn. Trái lại, cuộc chiến tranh giải phóng đo Lê-Lợi và Nguyễn-Trãi 
lãnh đạo thì phải trải qua mười năm chiến đấu gian khổ mới đi đến thăng lợi cuối cùng. 
Cho nên dân tộc ta vốn có truyền thông kiên trì kháng chiến. có nghệ thuật đánh thắng 
địch trong những cuộc chiến tranh lâu dài, đồng thời lại có kinh nghiệm tạo ra và lợi 
dụng mọi điều kiện thuận lợi để giành thắng lợi trong một thời gian tương đối ngắn. 

Ngày nay, ta có chế độ chính trị tiến bộ, có khối đoàn kết vững chắc của toàn 
dân dưới sự lãnh đạo của Đáng cho nên đã phát huy đến cao độ toàn bộ sức mạnh vật 
chất và tỉnh thần của nhân dân ta, đất nước ta. Ta lại được sự giúp đỡ quý báu của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, được sự đồng tỉnh và ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên 
thế giới. Mặt khác, nước ta đất không rộng lắm, người không đông lắm, vốn là thuộc 
địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển. Kẻ thù của ta lại là những nước để quốc 
chủ nghĩa, đất rộng, người đông, có tiểm lực kinh tế và quân sự lớn hơn ta gấp nhiều 
lần, có quân đội đông và trang bị hiện đại, bản chất lại cực kỳ ngoan có và xảo quyệt. 
Cho nên giữa ta và địch không chỉ có sự chênh lệch vẻ số quân, số dân, mà còn có sự 
chênh lệch quan trọng về trang bị. kỹ thuật. Trong điều kiện đó, ta phải có thời gian để 
từng bước tiêu diệt và làm suy yếu lực lượng của địch, hạn chế chỗ mạnh và khoét sâu 
chỗ yếu của chúng, để từng bước bồi dưỡng lực lượng ta, phát huy chỗ mạnh và khắc 
phục chỗ yếu của ta, làm cho địch càng đánh càng yếu, ta thì cảng đánh càng mạnh. Do 
đó, chiến lược của chiến tranh nhân dân là chiến lược đánh lâu dài, càng đánh càng 
mạnh, càng đánh cảng thắng, tiến tới giành thắng lợi cuối cùng. Thực tiễn mấy chục 
năm chiến đấu liên tục và thắng lợi vẻ vang của nhân dân ta đã chứng tỏ chiến lược 
đánh lâu đài của Đảng ta là hoàn toàn đúng đăn. 

Quá trình đánh lâu dài nhìn chung là quá trình liên tục tiến công địch, đánh lùi 
chúng từng bước, đánh đồ chúng từng bộ phận, đánh bại từng âm mưu chiến lược của 
chúng, giành thắng lợi từng bước, tiến tới đánh bại hoàn toàn quân địch. 

Mức độ lâu dài của cuộc chiến tranh tùy thuộc vào sự thay đổi trong tình hình 
so sánh lực lượng giữa ta và địch, tùy thuộc vào sự chỉ đạo chiến tranh của hai bên. 
Kinh nghiệm chiến tranh của đân tộc ta cho thấy, trong quá trình chiến tranh lâu dài, 
khi chiến tranh đi từ bước phát triển này sang bước phát triển khác, thường có những 
biến chuyển nhảy vọt, hoặc do cố găng của ta, hoặc do sai lầm của địch, hoặc do tác 
động của những điều kiện khách quan thuận lợi. Từ tiến dần từng bước đến phát triển 
nhảy vọt là quy luật phát triển của mọi quá trình vận động. Khởi nghĩa và chiến tranh 
là cuộc đọ sức quyết liệt, là cuộc đấu tranh một mắt một còn giữa ta và địch, cho nền 
quy luật đó trong khởi nghĩa và chiến tranh lại càng biểu hiện rõ nét. 

Trong khởi nghĩa và chiến tranh, nếu ta biết phát huy cao độ cố gắng chủ quan, 
tận dụng mọi điều kiện khách quan thuận lợi, biết tạo ra và lợi dụng những chỗ yếu 
và sai lầm của địch, sáng tạo ra cách đánh hay, có sự chỉ đạo chiến lược sắc bén, biết 
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nhắm phương hướng, mục tiêu đúng, chọn thời cơ có lợi, đánh những đòn đau, hiểm, 
giành thắng lợi lớn về quân sự, lại biết khéo léo kết hợp đấu tranh vũ trang với đầu 
tranh chính trị, kết hợp tác chiến với nôi dậy thì ta có thể tạo nên những điều kiện tốt 
thực hiện những bước nhảy vọt ngày càng quan trọng, giành thắng lợi lớn trong chiến 
tranh. Vì vậy, /rén cơ sở kiên trì đánh lâu dài, ta phải ra sức phát huy có gắng đến 
mức cao nhất về mọi mặt đề sắng tạo thời cơ, tranh thủ thời gian, giành thắng lợi ngày 
càng to lớn, 

5 ~ Kết hợp việc tiêu diệt địch với việc giành lấy và giữ vững quyền làm chủ 
của nhân dân ; tích cực tiêu diệt lực lượng địch, giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng 
ta, càng đánh càng mạnh. 

Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là vấn để chính quyển. Vấn đề cơ bản 
của mọi cuộc chiến tranh là tiêu diệt lực lượng vũ trang của quân địch. Chiến tranh 
của ta là chiến tranh cách mạng. dùng chiến tranh làm phương thức đấu tranh để giành 
chính quyền. Nó vừa nhằm tiêu diệt lực lượng vũ trang của quân địch, vừa phải giải 
quyết được vấn đề đập tan chính quyền của địch, giành chính quyền về tay nhân dân. 

Trong khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ở nước ta, nhân dân ta kết 
hợp chặt chẽ đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, kết hợp chặt chẽ chiến tranh 
với khởi nghĩa, cho nên vừa có hoại động tác chiến của lực lượng vũ trang nhân dân 
để tiêu diệt địch, vừa có hành động nỗi dậy của quân chúng để giành chính quyêm. 
Vấn đề giành quyền làm chủ của nhân dân chính là vẫn đề đánh đồ chính quyền địch, 
giành chính quyền về tay nhân dân ở mức độ khác nhau, tùy theo những điều kiện cụ 
thể khác nhau, trên những khu vực đất đai nhất định, trong quá trình tiễn công lâu dài 
quân địch. Quyền làm chủ đó có thẻ biểu hiện dưới nhiều mức độ và bằng nhiều hình 
thức, nhằm mục đích tạo nên các điều kiện cần thiết để tiến công địch bằng những hình 
thức thích hợp, trong cuộc chiến đấu lâu đài với chúng. 

Trong quá trình tiến công địch, việc lực lượng vũ trang tiêu diệt địch và việc 
quần chúng nỗi dậy giành quyền làm chủ kết hợp chặt chẽ với nhau. Tiêu diệt địch đẻ 
hỗ trợ cho quân chúng nỗi đậy giành quyền làm chủ. Nỗi dậy giảnh quyền làm chủ để 
tạo thêm địa bàn và lực lượng tiễn công để tiêu điệt địch. Cho nên kế: hợp việc tiêu diệt 
địch với việc giành lắy và giữ vững quyền làm chủ của nhân dân, là một quy luật giành 
thắng lợi của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ở nước 1a. 

Trong tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, quần chúng nổi dậy giành quyền làm 
chủ là chính, cụ thể lúc đó là giành chính quyền Nhà nước nhưng vẫn phải có lực lượng 
vũ trang tiêu điệt địch để hỗ trợ và làm chỗ dựa. 


Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng vũ trang dùng đắn tranh vũ trang để 
tiêu diệt địch là chính, nhưng quần chúng cũng nỗi dậy phá tẻ, trừ gian. giảnh lại chính 
quyền ở những vùng sau lưng địch, xây dựng, củng cế và phát triển khu du kích và căn 
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cứ du kích trong lòng địch. Quân và dân ta cũng tích cực xây dựng và củng cô vùng 
tự do về mọi mặt, xây dựng và củng có chính quyền nhân dân, đánh bại các cuộc phản 
công và tiến công của địch, bảo vệ vững chắc vùng tự do của ta. 

Trong cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam hiện nay, vấn đẻ kết hợp tiêu diệt 
dịch với giành lấy và giữ vững quyền làm chủ của nhân dân đã phát triên thêm một 
bước mới. Lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam tích cực tiến công để tiêu điệt 
địch đồng thời để hỗ trợ cho các cuộc đầu tranh chính trị và nỗi đậy giành quyền làm 
chủ của nhân dân. Lực lượng chính trị của quản chứng tích cực tiền công tiêu diệt địch 
bằng những hình thức thích hợp, kết hợp với lực lượng vũ trang thực hiện khởi nghĩa 
từng phần, đánh đỗ ngụy quyền ở cơ sở, giành quyền làm chủ với mức độ khác nhau, 
lập chính quyền cách mạng dưới hình thức này hay hình thức khác, tạo thêm điều kiện 
thuận lợi để lực lượng vũ trang tiêu diệt địch. Ở các vùng giải phóng, thì tích cực chiến 
đấu để bảo vệ nhân dân, xây dựng và cúng cô quyền làm chủ của nhân dân về các mặt 
chính trị, kinh tế. 

Để thực hiện yêu cầu của quy luật kết hợp tiêu diệt địch với giành và giữ quyền 
làm chủ của nhân dân, phải quán triệt tư tưởng “(ích cực tiêu diệt lực lượng địch. giữ 
gìn và bài dưỡng lực lượng ta". 

Tiêu diệt lực lượng địch là tiêu diệt lực lượng quân sự của địch, lại phải tiêu diệt 
lực lượng chính trị của chúng ; không những tiêu điệt lực lượng quân sự và chính trị 
của bọn xâm lược nước ngoài mà cỏn tiêu diệt và làm tan rã lực lượng quân sự và chính 
trị của bọn tay sai. 


Giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta là giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng của quân 
đội và lực lượng của nhân dân, giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng quân sự, lực lượng 
chính trị, lực lượng kinh tế. 


Có nắm vững và vận dụng đúng đắn quy luật về sự kết hợp tiêu diệt địch với 
giành quyền làm chủ của nhân dân, có quán triệt tư tưởng tích cực tiêu diệt lực lượng 
địch, giữ gìn và bồi đưỡng lực lượng ta, ta mới thực hiện được phương châm cảng 
đánh càng mạnh, càng đánh càng thẳng, làm cho lực lượng của ta ngày càng trưởng, 
thành, địa bàn của ta ngày càng mở rộng. thế tiễn công toàn diện của chiến tranh cách 
mạng ngày càng phát triển, tiến lên đánh bại lực lượng quân sự và chiến lược quần sự 
của địch, đập tan chính quyền các cấp của chúng, giành toàn bộ chính quyền về tay 
nhân dân. 

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, phải tiêu diệt lực lượng quân sự của địch để 
giữ vững chủ quyền quốc gia, tích cực giành lại quyền làm chủ ở những khu vực địch 
tạm thời chiếm được. Kết hợp tích cực tiêu điệt lực lượng địch với ra sức giữ gìn và 
bồi dưỡng lực lượng ta, thực hiện càng đánh càng mạnh, là một vấn đề chiến lược quan 
trọng trong chiến tranh bảo vệ Tố quốc cũng như trong chiến tranh giải phóng dân tộc. 


~== 973 ==== 


__ ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH 


6 - Dựa vào sức mình là chính, đồng thời ra sức tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế. 

Đây cũng là một quy luật giành thắng lợi của cách mạng và chiến tranh cách 
mạng Việt-nam trong thời đại ngày nay. Quy luật đó đánh đấu một bước phát triển mới 
trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đăng ta so với các thời kỳ lịch sử trước đây. 
Nó thể hiện quan điểm coi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng ; thể hiện lòng tin 
tưởng sắt đá của Đảng ta vào sức mạnh của nhân dân ta và đân tộc ta. Nó còn thể hiện 
quan điểm coi cách mạng Việt-nam là bộ phận của cách mạng thế giới, luôn luôn gắn 
chặt cách mạng nước ta với phong trào cách mạng của phân dân thế giới, biết phát huy 
những thuận lợi của thời đại để giành thắng lợi cho cách mạng và chiến tranh cách 
mạng ở nước ta, đồng thời góp phần tích cực của dân tộc ta vào sự nghiệp cách mạng 
của các dân tộc trên thế giới. 

Dàng ta cho rằng quyết định thắng lợi của chiến tranh cách mạng ở nước ta chủ 
yêu là những nguyên nhân bên trong, là đường lối đúng đắn của Đảng, là sự nỗ lực chủ 
quan của quân và dân ta trên chiến trường, là những khả nãng về chính trị, tỉnh thần 
vật chất của dân tộc ta, là nhân hòa, địa lợi, thiên thời của cuộc chiến tranh giải phóng 
dân tộc hoặc báo vệ Tổ quốc diễn ra ngay trên đất nước ta. 

Vì thế, với ý thức trách nhiệm chỉnh trị cao nhất trước vận mệnh của dân tộc, với 
tỉnh thần dựa vào sức mình là chính, Đăng t1a đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin vào điều kiện nước ta, đề ra đường lối cách mạng và đường lối tiến hành chiến 
tranh cách mạng một cách đúng đắn, độc lập và tự chủ ; phát động, tổ chức và khai 
thác mọi lực lượng của nhân dân ta và đất nước ta để giành thắng lợi. Chúng ta hiểu 
sâu sắc rằng, dân tộc Việt-nam phải tự mình đứng lên kháng chiến giảnh độc lập, tự do 
cho Tổ quốc Việt-nam. chứ không thẻ nhờ ai làm thay. Thắng lợi vĩ đại của nhân đân 
ta trước hết và chủ yếu là do sự hy sinh phần đấu cực kỳ anh dũng của toàn Đảng, toàn 
quân và toàn dân ta. 

Thắng lợi to lớn trong cuộc cách mạng tháng Tám, trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và trong cuộc kháng chiến chống để quốc Mỹ và tay sai ngày nay của 
nhân dân ta, tự mình đứng lên đánh bại những kẻ thù lớn mạnh, một thời gian dài chiến 
đấu trong điều kiện bị chủ nghĩa để quốc bao vây bốn phía, đã chứng minh sức mạnh 
to lớn của nhân dân ta biết nắm vững phương châm dựa vào sức mình là chính. 

Thắng lợi vĩ đại đó cũng không tách rời sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân cách 
mạng trên toàn thể giới. Phong trào cách mạng thế giới đã tạo nên những điều kiện 
khách quan rất thuận lợi cho cách mạng và chiến tranh cách mạng nước 1a. Dù trong 
hoàn cảnh nước ta còn bị bao vây hay khi đã nối liền với các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em, thì trực tiếp hay gián tiếp, về mặt chính trị. tình thần hay cả về mặt vật chất. nhân 
dân ta đều được sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân 
dân cách mạng toàn thế giới. Nhờ đường lỗi đoàn kết đúng đắn của Đảng ta, nhân dân 
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ta đã tranh thủ được sự giúp đỡ, sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ và rộng rãi của anh em, 
bè bạn khắp năm châu. 

Trong thời đại ngày nay, phe xã hội chủ nghĩa đã trở thành nhân tố quyết định sự 
phát triển của xã hội loài người, phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lận dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội đang sôi nổi ở khắp thế giới. Chủ nghĩa đế quốc do Mỹ cầm 
đầu đang bị tiến công đồn đập khắp nơi. Nhân dân ta cần phải và có thể phát huy đầy 
đủ những thuận lợi của thời đại nhằm tạo thêm thế mạnh và lực mạnh cho cuộc chiến 
tranh của mình để đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. 

Sự giúp đỡ quốc tế bao giờ cũng phải thông qua sự nỗ lực chủ quan của nhân 
dân ta, của Đăng ta trong điều kiện cụ thể của nước ta, mới phát huy được hiệu lực lớn. 
Cũng vì vậy, trong khi hết sức coi trọng sự giúp đỡ quốc tế, bao giờ chúng ta cũng dựa 
vào sức mình là chính, kết hợp chặt chẽ việc dựa vào sức mình là chính với việc phát 
huy mạnh mẽ sự giúp đỡ quốc tế, 


VỊ 


VẬN DỤNG SÁNG TẠO PHƯƠNG THỨC TIỀN HÀNH CHIÉN TRANH 
VÀ NGHỆ THUẬT QUẦN SỰ CỦA CHIẾN TRANH NHÂN DÂN %, 
Trong phương thức tiến hành chiến tranh, nghệ thuật quân sự là bộ phận hết sức 

quan trọng có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề đấu tranh vũ trang trong chiến tranh 
nhân dân. Nghệ thuật quân sự của ta phản ánh những quy luật của đầu tranh vũ trang 
cách mạng nói chung, và của đấu tranh vũ trang cách mạng ở nước ta nói riêng. Do đặc 
điểm của đấu tranh vũ trang cách mạng ở nước ta, nghệ thuật quân sự của ta còn phản 
ánh những mỗi quan hệ khăng khít giữa đầu tranh vũ trang và đầu tranh chính trị, giữa 
chiến tranh cách mạng và khởi nghĩa vũ trang. 

Nghệ thuật quân sự của ta xác định đúng đắn mối quan hệ hữu cơ và tác động qua 
lại giữa chiến lược, chiến dịch và chiến thuật là ba bộ phận hợp thành nghệ thuật đó, 
xác định đúng đắn vai trò của mỗi bộ phận. Chiến lược là bộ phận có tác dụng cbủ đạo. 
Chiến lược quân sự đúng đắn tạo ra điều kiện cơ bản cho việc hoàn thành thuận lợi 
nhiệm vụ trong chiến dịch và chiến đấu. Ngược lại, có giải quyết tết các vấn để thuộc 
phạm vi chiến dịch và chiến thuật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tác chiến trên chiến 
trường, mới có cơ sở đề đạt được các mục đích do chiến lược quân sự đề ra. 

Nghệ thuật quân sự của ta luôn luôn thắm nhuần sâu sắc những nội dung cơ bản, 
những quan điểm, tư tưởng của đường lối quân sự của Đảng. của phương thức tiến 
hành chiến tranh cách mạng như đã nêu lên ở trên. 

1- Xuất phát từ nội dung cơ bản trong đường lỗi quân sự của Đảng là cá nước 
một lòng, toàn dân đánh giặc, nghệ thuật quân sự của ta trước hết là nghệ thuật 
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quân sự của toàn dân đánh giặc. Đúng như Hồ Chủ tịch đã chí rõ trong lời kêu gọi 
cả nước kháng chiến tháng 12 năm 1946. "bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già. 
người trẻ, không chia tôn giáo, đáng phái, dân tộc, hễ là người Việt-nam thì phái đứng 
lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có sứng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, 
không có gươm thì dùng cuốc, thuông, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân, 
cứu nước”. 

Nghệ thuật quân sự của ta chỉ đạo hoạt động tác chiến của các lực lượng vũ 
trang. đồng thời chỉ đạo hoạt động quân sự của nhân dân cầm vũ khí đứng lên đánh 
địch, lật đổ chính quyền địch, làm tan rã quân đội chúng. Quán triệt yêu cầu đó. nghệ 
thuật quân sự của ta phải xác định đúng đắn nhiệm vụ của lực lượng vũ trang và của 
đâu tranh vũ trang trong cuộc chiến tranh toàn diện của nhân dân ta. Di đôi với việc 
tiêu điệt lực lượng quân sự của địch, đâu tranh vũ trang còn phải luôn luôn chú ý tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển cơ sở chính trị, đây mạnh đấu tranh 
chính trị của quần chúng, đây mạnh công tác binh vận. tạo điều kiện cho quần chúng 
nổi đậy giành quyền làm chủ. Mặt khác, đấu tranh vũ trang phải ra sức tận dụng những 
thăng lợi của đấu tranh chính trị. của công tác binh vận, đề phát triển tiến công quân sự, 
tiêu diệt địch được nhiều hơn. Muốn vậy, đấu tranh vũ trang phải nắm vững nhiệm vụ 
và yêu cầu của đấu tranh chính trị trong từng địa phương và tích cực thực hiện những 
yêu cầu đó, 

Chính vì vậy, kết hợp chặt chế quân sự với chính trị, tác chiến với binh vận, kết 
hợp tiêu điệt lực lượng quân sự địch với phát động quân chúng giành quyên làm chu, 
từ lâu đã trở thành những nguyên tắc chỉ đạo tác chiến của lực lượng vũ trang của ta. 

Trong chiến tranh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân là 
nòng cốt của toàn dân đánh giặc. Muốn phát huy sức mạnh của toàn dân, nghệ thuật 
quân sự của ta phải chỉ đạo hoạt động tác chiến của bộ đội chủ lực, đồng thời, chỉ đạo 
hoạt động tác chiến của các lực lượng vũ trang địa phương. Có phối hợp chặt chẽ hoạt 
động tác chiến của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quán tự vệ, có kết hợp 
đánh du kích và đánh tập trung, kết hợp đánh nhỏ, đánh vừa và đánh lớn mới có thê 
giữ vững và đây mạnh được chiến tranh cách mạng của toàn đân phát triển thắng lợi. 


2- Nghệ thuật quân sự của ta quản triệt tư tưởng tích cực tiến công địch, nó chủ 
yếu là nghệ thuật tiễn công. Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công của chiến 
tranh cách mạng, trong đấu tranh vũ trang, chúng ta tích cực tiến công địch một 
cách kiên quyết, liên tục và toàn diện, bằng mọi lực lượng, mọi thứ vũ khí, mọi hình 
thức, trên mọi quy mô, ở mọi nơi và trong mọi lúc. I.à nghệ thuật quân sự của toàn 
dân đánh giặc, biết phát huy mọi chỗ mạnh của mình, nhằm mọi chỗ yếu của địch mà 
đánh, nó hoàn toàn có thể tạo ra lực lượng so sánh có lợi cho ta để tiến công địch và 


phát triển thế tiến công từ nhỏ đến lớn, từ cục bộ đến toàn bộ. Trong việc vận dụng các 
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hình thức tác chiến, có tiến công, có phòng ngự, nhưng chủ yếu là tiến công. Khi cần 
thiết, có nơi, có lúc ta thực hành phòng ngự đề hỗ trợ cho tiễn công: nhưng phòng ngự 
chỉ là bộ phận để đảm bảo cho phần lớn lực lượng của ta tiến công. chí là tạm thời đế 
tạo điều kiện chuyền sang tiễn công; và nhiệm vụ phòng ngự nào cũng phải được thực 
hiện với tỉnh thần tích cực, ngoan cường, luôn luôn chủ động tiến công địch. 

Quán triệt tư tướng tiễn công, nghệ thuật quân sự của ta chú trọng lát huy tru 
thế chính trị và tình thân anh dũng, mưu trí của con người Việt-nam, của dân tộc Việt- 
nam có trình độ giác ngộ chính trị cao, có tỉnh thần đoàn kết chặt chế, có truyền thống 
vẻ tỉnh thần bất khuất và tài thao lược, phát huy những chỗ mạnh của chế độ xã hội 
mới. của cuộc chiến tranh chính nghĩa diễn ra trên đất nước mình, “ân dụng mọi vũ khi 
từ hiện đại đến thô sơ, sáng tạo ra nhiều cách đánh có hiệu suất cao, để đánh thắng 
những đội quân xâm lược có những chỗ mạnh về số quân và kỹ thuật, nhưng lại có 
nhiều chỗ yếu cơ bản vẻ chính trị - tỉnh thần và cả về quân sự. Không ngừng nâng cao 
giác ngộ cách mạng, phát huy cao độ lòng dũng cảm và trí thông minh của con người. 
lại giải quyết đúng đẫn mỗi quan hệ giữa con người và vũ khí, đặt nhân tố con người, 
nhân tô chính trị, tĩnh thần ở hàng đầu. đồng thời rất coi trọng nhân tố vũ khí. nhân tố 
vật chất và kỹ thuật, nghệ thuật quân sự của ta đã tạo cho quân và dân ta những khả 
năng 1o lớn để tiền công quân dịch trong đấu tranh vũ trang. 

3 — Nghệ thuật quân sự của ta là nghệ thuật lấy ít đánh nhiều. Tình hình thực 
tế của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và báo vệ Tổ quốc ngày nay cũng như 
trong lịch sử nước ta trước đây đã đặt cho đân tộc ta. một dân tộc người không đông 
lắm, đất không rộng lắm, yêu cầu chiến lược là phải đánh thắng những kẻ địch có số 
quân đông, có tiềm lực kinh tế, quân sự lớn hơn mình gấp nhiều lần. Đứng trước yêu 
cầu chiến lược đó, tổ tiên ta đã sáng tạo ra nghệ thuật "lấy yếu chống mạnh. lấy ít địch 
nhiều", lấy "đoán binh thăng trường trận” để đánh thăng, nhiều khi tiêu diệt toàn bộ 
những đạo quân xâm lược rất lớn của địch. Trong tinh hình so sánh lực lượng giữa ta 
và địch hiện nay, nhất là về mặt quân số và trang bị kỹ thuật, ta càng phải quán triệt tư 
tưởng lấy ít đánh nhiều đề thắng chúng. 

Quản triệt tư tướng chiến lược lấy ít đánh nhiều trong chiến dịch và chiến đấu, ta 
phải biết thực hiện lấy ít đánh nhiều đồng thời biết tập trung lực lượng hợp lý khí cần 
thiết đề đánh dịch và tiêu diệt chúng, 


Lấy ít đánh nhiều là dùng lực lượng nhó mà giành thắng lợi to lớn ; không phải 
chí là đánh nhó mà còn đánh vừa và đánh lớn. Tổ tiên ta lấy ít đánh nhiều, đã tiêu điệt 
trong một trận hàng nghìn, hàng vạn sinh lực địch ; quân và đân miền Nam lấy ít đánh 
nhiều trong cuộc kháng chiến chỗng Mỹ, cứu nước, đã đùng lực lượng nhỏ nhưng tỉnh 
nhuệ, trong một trận đà tiêu diệt hay loại ra ngoài vòng chiến đấu từng trung đoàn, 
lữ đoản dịch, hoặc phá hủy hàng chục máy bay, hàng trăm xe cơ giới, hàng nghìn tấn 
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nhiên liệu và bom đạn của chúng. Vận dụng tư tưởng lấy ít đánh nhiều đề đánh trả kẻ 
địch tiến hành chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, các lực lượng phòng không và không 
quân của ta trong nhiều trận đã biết dùng những lực lượng nhỏ của đân quân, bộ đội 
cao xạ hay không quân mà đương đầu thắng lợi với những lực lượng không quân đông 
đảo của địch, dùng ít đạn dược mà hạ được máy bay địch. 

Khi tập trung lực lượng, cần biết tính toán, dùng lực lượng hợp lý nhất, tạo nên 
sức mạnh chiến đấu lớn nhất để có đủ sức áp đảo địch, liên tục tiến công tiêu điệt 
chúng cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ ; còn số lượng thì càng ít cảng tốt. Một yêu 
câu rất cơ bản của tư tưởng chỉ đạo tác chiến của ta là, trong mỗi trận đánh, bằng cách 
tô chức lực lượng thích hợp, bằng cách phát huy tinh thần anh đũng và mưu trí, bằng 
cách tạo nên thế đánh có lợi và cách đánh hay, bằng cách tạo ra và giữ vững những 
điều kiện làm cho sức mạnh và cách đánh sở trường của địch không phát huy được, 
băm những lực lượng lớn của địch vào thế bị động, chịu đòn, ta phải đạt được đánh 
địch trên thế mạnh, thực hiện được ưu thế, tạo nên sức mạnh chiến đấu lồng hợp lớn 
hơn địch để tiêu điệt chúng. 

4— Nghệ thuật quân sự của ta quán triệt sâu sắc tư tướng tích cực tiêu diệt địch. 
Phát buy tư tưởng tiến công, lấy ít đánh nhiều, ta phải đạt được mục đích của mọi hoạt 
động tác chiến trên chiến trường là tiêu diệt lực lượng quân sự của địch. 

Trong chiến tranh, đi đôi với việc tiêu hao và tiêu diệt những bộ phận nhỏ của 
địch một cách rộng rãi trong tác chiến du kích, các lực lượng vũ trang tập trung, nhất là 
bộ đội chủ lực, cần phải kiên quyết tiêu điệt những bộ phận ngày càng quan trọng hơn 
của địch. Phải kiên quyết đạt được yêu câu tiêu diệt gọn từng đơn vị ngày càng lớn hơn 
của địch, bắt tù bình, thu vũ khí, làm chủ chiến trường, mà ta thì tồn thất ít. 

Lực lượng quân sự của địch bao gồm sinh lực và phương tiện chiến tranh, cơ sở 
hậu phương. Sinh lực là thành phần quan trọng nhất, nhưng phương tiện chiến tranh, 
cơ sở hậu phương cũng là thành phẩn rất quan trọng tạo nên sức chiến đấu của quân 
đội để quốc. Vì vậy, đi đôi với việc tiêu diệt sinh lực địch, ta phải phá hủy phương tiện 
chiến tranh và cơ sở hậu phương của chúng, chú trọng tiêu diệt những bộ phận sinh 
lực, phương tiện chiến tranh, cơ sở hậu phương quan trọng nhất. 

Đi đôi với việc tiêu diệt lực lượng quân sự của địch, các lực lượng vũ trang cần 
phối hợp với lực lượng chính trị, đập tan chính quyền các cấp của địch, tiêu diệt các lực 
lượng kìm kẹp ở địa phương, làm tan rã các tổ chức “dân sự” có vũ trang của chúng. 

Tiêu diệt và làm tan rã cả lực lượng quân sự và lực lượng chính trị, cả quân chủ 
lực và quân địa phương của địch, tiêu diệt sinh lực và phá hủy phương tiện chiến tranh, 
cơ sở hậu phương của chúng, tiêu diệt cả các lực lượng thông thường và các lực lượng 
quan trọng nhất của chúng, ta sẽ làm suy yếu địch một cách toàn diện ; với một lực 
lượng nhất định ta có thể đánh địch những đòn đau nhất, gây cho chúng tổn thất lớn 
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nhất, hạn chế được chỗ mạnh của địch, đánh bại những cách đánh sở trường của chúng. 
qua đó mà đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn diện của nhân đân ta một cách mạnh mẽ. 
Đó cũng là cách xác định mục tiêu một cách hợp lý đẻ có thê phát huy sức mạnh của 
mọi lực lượng của ta, đánh bại một cách có hiệu quả một kẻ địch có số quân đông và 
nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại. 

5 ~ Nghệ thuật quân sự của ta là nghệ thuật đánh địch một cách tích cực chủ 
động, kiên quyết lnh hoạt, mưu trí sáng tạo, bí mật bất ngờ. 

Với tỉnh thần tiến công tiêu diệt địch rất cao, trong đấu tranh vũ trang, quân và 
dân ta luôn luôn nêu cao tỉnh thần tích cực chủ động, tìm địch mà đánh, kiên quyết 
đánh địch. Phải tích cực tiến công quân địch, nhải chủ động tiễn công quán địch, tiễn 
công kiên quyết, luôn luôn giữ vững thế chủ động, luôn luôn đánh địch trên thế mạnh. 
Để đánh bại một quân đội xâm lược hiện đại, có số quân đông, có hỏa lực mạnh và sức 
cơ động cao, lại rất ngoan có và xảo quyệt, cần phải có tính thần dám đánh địch, có 
quyết tâm rất cao, có ý chí kiên trì quyết tâm cho đến khi tiêu diệt địch hoàn toàn. 

Mọi hành động tác chiến của quân và dân †a trong chiến tranh đều quán triệt 
những tư tưởng tác chiến của nghệ thuật quân sự cách mạng Việt-nam, nhưng lại điển 
ra rất phong phú, linh hoạt, tùy theo từng thời kỳ phát triển của mỗi cuộc chiến tranh, 
tùy theo từng thời kỳ phát triển của mỗi cuộc chiến tranh, tùy theo tình hình cụ thẻ về 
địch, về ta, về dân, về địa hình, thời tiết của từng chiến trường. Mưu trí sáng tạo là một 
yêu cầu quan trọng của nghệ thuật quân sự của ta. Chỉ có phát huy cao độ tỉnh thần 
mưu trí sáng tạo trên cơ sở tinh thần cách mạng triệt để của giai cấp vô sản, tinh thần 
yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội rất nồng nàn, thì mới có thê thực hiện kết quả tư tưởng 
tiến công và lấy ít thắng nhiều trong mọi tình huống, 

Trong nghệ thuật đánh giặc của ta trước đây cũng như ngày nay, bí mật bất ngờ 
là một điểm nổi bật. Có ý chí giết giặc mạnh mẽ, có đầu óc thông minh sáng tạo, biết 
dựa vào dân, có ý thức tổ chức, kỷ luật cao, các lực lượng vũ trang của ta luôn luôn 
hành động bắt ngờ đẻ đánh địch. Bất ngờ về phương hướng, về mục tiêu, về thời gian, 
về cách dùng lực lượng, về quy mô, về cách đánh, v.v... Trong khi phản đối luận điểm 
của chủ nghĩa để quốc cho “bất ngờ là yêu tố quyết định thắng lợi trong chiến tranh”. 
chúng ta đánh giá rất cao tác dụng của yếu tô bất ngờ trong việc diệt địch. Bất ngờ đánh 
địch về chiến lược cũng như về chiến thuật, quân và dân ta đã giành được thắng lợi to 
lớn trong chiến tranh cứu nước. 

Quán triệt những quan điểm và tư tưởng trên đây, nghệ thuật quân sự của chiến 
tranh nhân dân Việt-nam đã giải quyết thành công nhiều vấn đề về chiến lược, chiến 
thuật. và chiến dịch phù hợp với những điều kiện cụ thể khác nhau. 

1- Trước hết, đó là việc đầy mạnh tác chiến của ba thứ quân làm nòng cốt cho 
toàn dân đánh giặc, thực hành chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy, kết 
hợp chặt chẽ chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy. 
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Nếu việc kết hợp lực lượng vũ trang với lực lượng chính trị, đấu tranh vũ trang 
với đấu tranh chính 1rị, khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng là nội dung chủ 
yếu của phương thức tiền hành chiến tranh toàn dân và toàn diện, thì trong lĩnh vực đấu 
tranh vũ trang. tiễn hành chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy. kết hợp chiến 
tranh du kích với chiến tranh chính quy là nội dưng rất cơ bản của nghệ thuật phát động 
cả nước đánh giặc ở nước ta. 

Chiến tranh du kích là hình thức đấu tranh vũ trang của quần chúng nhân đân 
đông đảo. Do đặc điểm của cuộc chiến tranh nhân dân ở nước ta cá nước một lòng. 
toàn dân đánh giặc, chiến tranh du kích phát triển rất sâu rộng, mạnh mẽ và phong 
phú. Các tằng lớp nhân dân ta, các dân tộc trong nước ta dùng chiến tranh du kích đề 
đánh địch ở ngay địa phương mình, bằng mọi thứ vũ khí, với mọi thủ đoạn. đánh địch 
ở mọi nơi. mọi lúc. Do đó, chiến tranh du kích đã phát huy tác dụng chiến lược rất to 
lớn trong việc tiêu hao, tiêu diệt, phân tán cao độ lực lượng địch, làm rỗi loạn thế bố 
trí chiễn lược của chúng, tạo nên thể chiến lược có lợi cho ta, bảo vệ và rèn luyện quần 
chúng cách mạng. Ở nước ta. chiến tranh du kích không những có tầm quan trọng về 
chiến lược quân sự, mà còn có ý nghĩa tất lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược 
của cách mạng : chiến tranh du kích là một phương thức của quản chúng cách mạng đề 
thực hành khơi nghĩa từng phần, giành chính quyền ớ cơ sở về tay nhân dân. 

Trong chiến tranh giải phóng dân tộc. lúc đầu nhân dân cách mạng nỗi dậy thực 
hành khởi nghĩa từng phần. mới có những lực lượng vũ trang nhó bé. thì chỉ có thế 
thực hành chiến tranh du kích. Muốn giữ vững thể tiến công đánh bại sự phản công của 
kẻ địch, thì phải không ngừng mờ rộng chiến tranh du kích và khởi nghĩa từng phần. 
từ những lực lượng vũ trang địa phương phải xây dựng bộ đội chủ lực ngày càng lớn 
mạnh, và phải đưa chiến tranh du kích không ngừng phát triển lên chiến tranh chính 
quy. Chỉ có chiến tranh chính quy, trong đó bộ đội chủ lực tác chiến tập trung, hiệp 
đồng binh chủng. cùng phối hợp với bộ đội địa phương, dân quân du kích và lực lượng 
chính trị của toàn đân, mới tiêu diệt được những lực lượng quan trọng của địch, mới 
giải phóng được những vùng đất dai rộng lớn, giành dược thăng lợi ngày càng lớn, tạo 
điều kiện cho những bước phát triển nhảy vọt trong cục điện của chiến tranh, 

Trong chiến tranh cách mạng ở nước ta, chiến tranh du kích là cơ sở của chiến 
tranh chính quy. Do đó, sau khi xuất hiện. chiến tranh chính quy phải kết hợp mật thiết 
với chiến tranh du kích, đánh bại mọi cố gắng tiễn công và phản công của dịch, tạo 
điều kiện cho chiến tranh giữ vững và phát triển. Và cũng chỉ trong điều kiện chiến 
tranh du kích sinh sôi nảy nở, chiến tranh chính quy mới có điều kiện thuận lợi đề phát 
huy tắc dụng mạnh mẽ và không ngừng phát triển tiến lên. Ba thứ quân kết hợp chặt 
chẽ với nhau, hai hình thức chiến tranh hỗ trợ cho nhau, thúc đây lẫn nhau phát triển, 
cùng kết hợp với đấu tranh chính trị và các mặt đấu tranh khác càng làm cho sức mạnh 
to lớn của chiến tranh nhân đân được phát huy mạnh mẽ. 
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Trong chiến tranh cách mạng lâu dài, chiến tranh du kích phái tiến lên chiến 
tranh chính quy Chiến tranh chính quy và chiến tranh du kích phải kết hợp mật thiết 
với nhau. Dó là quy luật giành thăng lợi của đấu tranh vũ trang và trong chiến tranh 
nhân dân ở nước ta. Vấn đề đặt ra trong chỉ đạo chiến tranh là biết đưa chiến tranh đu 
kích lên chiến tranh chính quy đúng lúc và đúng nơi, kết hợp chặt chẽ chiến tranh du 
kích với chiến tranh chính quy một cách thích hợp trong mỗi thời kỳ, trên mỗi chiến 
trường, làm cho chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy luôn luôn phát triển, phát 
huy hiệu lực chiến lược ngày càng 1o lớn. 


Sau này, nêu kẻ địch liều lĩnh gây ra chiến tranh xâm lược bằng lục quân ở miền 
Bắc nước ta, thì trong điều kiện ba thứ quân đã trướng thành, chiến tranh chính quy và 
chiến tranh du kích sẽ đồng thời xuất hiện ngay từ đầu, kết hợp mật thiết với nhau. 


2 — Muốn cho mọi lực lượng chiến tranh có thể phát huy sức mạnh lớn nhất, 
cần ra sức xây dựng thế chiến lược của chiến tranh nhân dân. Sự phát triển của chiến 
tranh du kích và chiến tranh chính quy cùng với sự phát triển của đấu tranh chính trị 
và khởi nghĩa vũ trang tạo ra điều kiện thuận lợi để xây đựng một thế chiến lược có lợi 
cho ta, không lợi cho địch. Xây dựng thế chiến lược của chiến tranh nhân dân có lợi 
cho ta, hãm địch vào một thế chiến lược không có lợi cho chúng, đỏ là một vấn đề rất 
quan trọng trong nghệ thuật quân sự. 


Trong chiến tranh, lực lượng chiến lược của mỗi bên tham chiến cần có sự triển 
khai thích hợp mới có thể phát huy được sức mạnh của nó. Chủ nghĩa đế quốc tiễn 
hành chiến tranh xâm lược đựa vào quân đội chính quy có nhiều vũ khí và phương tiện 
kỹ thuật hiện đại, có tỗ chức quy mô lớn. Lực lượng đó cần được triển khai thco thế 
trận có chiến tuyến, mới phát huy được sức mạnh to lớn của nó. Tiền hành chiến tranh 
cách mạng, ta dựa vào lực lượng cả nước, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng 
cốt, đánh giặc ngay trên đất nước mình. Phát động toàn đân nổi dậy đánh giặc. ta đã 
tạo nên mới thế bao vậy và tiến công địch về chính trị và quân sự ở ngay các địa bàn 
bị chúng tạm thời chiếm đóng. Bằng cách kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ 
trang. kết hợp khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng. kết hợp chiến tranh du 
kích với chiến tranh chính quy, kết hợp đánh địch trên ba vùng chiến lược, ta đã tạo nên 
một thế chiến tranh xen kẽ, cài răng lược TẤt cao, trong đó quân đội hiện đại của địch bị 
chia cắt, bị bao vây, bị tiễn công từ bốn phía, ở khắp mọi nơi, làm cho địch không tìm 
đâu ra một nơi gọi là an toàn trong một cuộc chiến tranh không tiền tuyến, không hậu 
phương, không có chiến tuyến rô rệt mà ở đâu cũng là chiến trường. Bị bao vây trong 
biển lớn của chiến tranh nhân dân, quân địch bị bưng tai, bịt mắt, đánh mà không thấy 
đối phương, đánh không trúng, có cách đánh sở trường mà không thi thố được. Chính 
vì vậy kẻ địch có đông quân, nhiều phương tiện mà lại bị phân tán, suy yếu. không 
phát huy được tác dụng như chúng muốn. Trái lại, các lực lượng vũ trang và chính trị 
của ta có thể bao vây địch thường xuyên, tiễn công và nổi dậy để đánh địch ở khắp nơi. 
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Trong thế đó, các lực lượng của ta có thể phát huy được tác dụng mạnh mẽ, luôn luôn 
giữ quyền chủ động đánh địch, đánh chúng ở đâu và vào lúc nào là do sự lựa chọn của 
mình, đã đánh là trúng, tiêu diệt địch từ nhỏ đến lớn. 

Trong thế chiến tranh như vậy, kẻ địch có nhiều quân và phương tiện nhưng 
chúng không thể phòng thủ vững chắc khắp mọi nơi. Thế chiến lược phân tán và bị 
động của chúng bao giờ cũng bộc lộ rất nhiều chỗ yếu và sơ hở. Quân và dân ta có thẻ 
dựa vào thế chiến lược có lợi của mình, dùng lực lượng thích hợp đánh những đòn bắt 
ngờ, rất hiểm, rất đau. 

Trong quá trình phát triển của các lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị của 
ta, ba thứ quân đần dẫn hình thành và lớn mạnh trên mọi chiến trường. Để đánh bại một 
kẻ địch có sức cơ động cao, ta cần tạo nên (hể chiến lược của ba thứ quân : bộ đội chủ 
lực cùng với các lực lượng vũ trang địa phương và lực lượng chính trị triển khai trên 
các địa bàn chiến lược xung yếu và kết hợp chặt chế với nhau. Trong thế chiễn lược đó, 
ta có thể chủ động đánh địch những đòn phối hợp mạnh mẽ trên các địa bàn quan trọng, 
còn địch thì di đến đâu cũng bị ta đánh lại. Mặc dù có phương tiện hiện đại, quân địch 
vẫn không thể cơ động nhanh và sẵn sàng chiến đấn bằng các lực lượng tại chỗ của ta. 
Chính nhờ thế bó trí như vậy mà năm 1965, khi quân Mỹ Š ạt vào xâm lược nước ta, 
quân và dân ta đã lập tức tiến công địch ở khắp mọi nơi, giữ vững và phát triển chiến 
lược tiến công, gây cho chúng những tổn thất to lớn, liên tiếp đánh bại hai cuộc phản 
công mùa khô của chúng. 

Trong chiến tranh phải có lực lượng mạnh, tổ chức một cách thích hợp, có chất 
lượng chiến đấu cao, thì mới có thể tiêu điệt được địch. Có lực lượng mạnh, tỉnh nhuệ, 
lại tạo được thế có lợi về chiến lược cũng như vẻ chiến dịch, chiến đấu, ta có thẻ phát 
huy cao độ hiệu lực chiến đấu của các lực lượng của ta, lấy ít thắng nhiều, dùng lực 
lượng nhỏ mà tạo nên sức mạnh chiến đấu lớn, luôn đánh địch trên thế chủ động, thế 
mạnh để tiêu điệt chúng. Trái lại, bị hãm vào một thế chiến lược không có lợi, kẻ địch 
có quân đông và dùng được ít, có hỏa lực mạnh mà đánh không trúng đối phương, có 
phương tiện cơ động mà hiệu lực cơ động lại kém, có sức mạnh lớn mà không phát huy 
được tác đụng, bản chất rất hung hãn và xảo quyệt nhưng luôn luôn ở vào thế bị động, 
chịu đòn. Tóm lại, đông mà hóa ít, mạnh mà hóa yếu. 

3- Vấn để xác định đúng đắn phương hướng và thời cơ tiến công là một vấn đề 
quan trọng trong nghệ thuật quân sự. 

Qua thực tiễn khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng, ta có thể thấy : với một lực 
lượng nhất định, nếu ta tiến công trên hướng nào đó thì có thể tiêu diệt được một lực 
lượng địch nhất định, nhưng ảnh hưởng không lớn đến cục điện chung, thắng lợi thu 
được chỉ ở tầm chiến địch, chiến thuật ; trái lại, nếu ta tiến công trên hướng khác, thì 
đòn ta đánh địch sẽ trở nên rất lợi hại, có thể thu được thắng lợi có tầm chiến lược. 
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Nhìn lại quá trình đấu tranh vũ trang của nhân dân ta, có thể thây rất nhiều điển hình 
thành công về việc xác định đúng đắn phương hướng chiến tranh. Rõ ràng việc chọn 
hướng tiễn công về chiến lược là một vấn đẻ rất lớn của nghệ thuật quân sự. 

Đi đôi với nghệ thuật chọn hướng chiến lược, là vấn để chọn thời cơ tiễn công. 
Vấn đề này có tầm quan trọng quyết định trong khởi nghĩa và cũng rất quan trọng trong 
chiến tranh. Nhằm đúng thời cơ, ta có thể đánh địch khi lực lượng của chúng còn phân 
tán, chúng không đề phòng hay đang ở trong tình thế rỗi loạn, làm cho địch không thẻ 
đối phó được và đễ dàng bị tiêu điệt mà ta thì giành được thắng lợi lớn. 

4- Trong chiến tranh, việc lựa chọn hình thức tác chiến thích hợp, xác định 
cách tổ chức và sử dụng lực lượng cho sát với yêu cầu của các hình thức tác chiến. là 
một vấn đề quan trọng của nghệ thuật quân sự. 

Trong lãnh đạo đấu tranh vũ trang, đi đôi với việc đề ra nhiệm vụ chiến lược, 
Đảng ta luôn luôn chú trọng đề ra các hình thức tác chiến và cách tô chức lực lượng 
thích hợp với tình hình phát triển cụ thể của các lực lượng vũ trang của ta, với tình hình 
so sánh lực lượng địch — ta và các điều kiện chiến lược khác trong từng thời kỳ. 

Trong quá trình chuẩn bị Cách mạng tháng Tám, để thực hiện nhiệm vụ chiến 
lược phát động chiến tranh du kích, Đảng ta đã đề ra hình thức tác chiến đánh du 
kích với các chiến thuật: “hóa chẵn thành lẻ, hóa lẻ thành chẵn”, “mai phục”, “đánh 
úp”,v.v...và các hình thức tổ chức : tổ vũ trang bí mật, tiểu tô du kích, đội du kích... 

Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, nhiệm vụ chiến lược 
phát động và đầy mạnh chiến tranh du kích ở sau lưng địch được thực hiện bằng các 
hình thức vũ trang tuyên truyền, đánh du kích trên những quy mô khác nhau với các 
hình thức tổ chức : đội vũ trang tuyên truyền, đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung ; dần 
dần tiền lên các chiến dịch nhỏ với các trung đoàn chủ lực phối hợp với các lực lượng 
vũ trang địa phương, trong lúc ở sau lưng địch hình thành các chiến dịch du kích. Sau 
đó, các chiến địch lớn được thực hiện, vận đụng các hình thức tác chiến đánh vận động, 
đánh công kiên kết hợp với đánh du kích. Để thích ứng với các hình thức tác chiến đó, 
bộ đội chủ lực được tổ chức thành các đại đoàn chủ yếu là bộ binh, có những thành 
phần binh chủng kỹ thuật phối hợp. 

Trong cuộc chiến tranh giải phóng ở miền Nam ngày nay, quân và dân ta trong 
quá trình đầy mạnh tác chiến và nỗi đậy, đã vận dụng những phương thức tác chiến hết 
sức phong phú, có hiệu lực lớn, phù hợp với tình hình thực tế của chiến trường. Trong 
quá trình phát triển của chiến tranh, từng bước đã hình thành những loại chiến dịch với 
nội dung ngày càng mới, các chiến dịch du kích và các chiến dịch của bộ đội chủ lực 
phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương và lực lượng chính trị của quân chúng, 
tiến công địch trên mọi địa bàn chiến lược. Đi đôi với các hình thức tác chiến đó, là 
cách tô chức và sử dụng lực lượng thích hợp. 
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Ở miền Bắc, các hình thức tác chiến sáng tạo của các lực lượng phòng không 
thuộc ba thứ quân, các cách tổ chức và sứ dụng lực lượng thích hợp đã góp phần quan 
trọng đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. 

Thực tế tiền hành chiến tranh của nhân dân ta đã chứng tỏ, chỉ có xác định những 
hình thức tác chiến thích hợp và cách tổ chức, sử dụng lực lượng phù hợp mới có thể 
thực hiện tốt các nhiệm vụ chiến lược cúa chiến tranh trên chiến trường. 

Kịp thời xác định hình thức tác chiến thích hợp, ta có thể tăng thêm khả năng của 
lực lượng vũ trang tiến công tiêu diệt dịch. thúc đây chiến tranh phát triển tiến lên. Với 
hình thức tác chiến hay, được vận dụng giỏi ở chiến trường, lực lượng vũ trang của ta 
có thể tiêu diệt nhiều lực lượng địch một cách thuận lợi, có thể đánh bại các biện pháp 
tác chiến, các chiến thuật của dịch và qua đó, đánh bại các chủ trương chiến lược, các 
âm mưu chiến lược của chúng. Một yêu cầu quan trọng đối với nghệ thuật quân sự là 
phải khéo kết hợp các hình thức tác chiến với nhau cho sát với tình hình cụ thể từng 
nơi, từng lúc. Mỗi hình thức tác chiến đều thích hợp với tình hình cụ thể của lực lượng 
ta, địch và tình hình chiến lược trong mỗi thời kỳ phát triển của chiến tranh. Vì vậy, 
cần chú ý chỉ đạo sự phát triển của các hình thức đó cho sát yêu cầu của mỗi thời kỷ và 
khi cần thiết, phải kịp thời thay các hình thức đã cũ bằng các hình thức tác chiến mới, 
thích hợp hơn. Chính vì vậy, cách tổ chức, thực hành các chiến địch, các trận đánh của 
ta đều luôn luôn phát triển trong chiến tranh. Phải biết dùng các kinh nghiệm sẵn có 
với quan điểm phát triển, luôn luôn dựa trên cơ sở thực tiễn của chiến trường để đưa 
việc chỉ đạo chiến lược, chỉ đạo chiến dịch và chiến thuật của ta không ngừng tiến lên. 
Không nên dùng các kinh nghiệm cũ một cách máy móc, không nên bảo thủ đừng lại 
ở các hình thức tác chiến đã quá thời. 

Đi đôi với việc xác định các hình thức tác chiến, cần giải quyết vấn đề tổ chức, 
sử dụng lực lượng cho phù hợp. Chỉ có giải quyết tốt vấn đẻ tổ chức, sử dụng lực 
lượng hợp lý, tuôn luôn chú ý kịp thời cải tiến cách tổ chức lực lượng cho hợp với các 
yêu cầu của các hình thức tác chiến, mới có cơ sở về tổ chức để thực hiện tốt các hình 
thức tác chiến trên chiến trường. Trong hoàn cảnh ngày nay, trình độ giác ngộ của quân 
và dân ta ngày càng nâng cao và trinh độ kỹ thuật của các lực lượng vũ trang của ta đã 
không ngừng được tăng cường. Do đó, các hình thức tác chiến cũng như cách tổ chức, 
sử dụng lực lượng cũng trở thành ngày càng phong phú hơn. Hình thức tác chiến hợp 
đồng các binh chủng ngày càng phát huy tác dụng lớn. Phải chú trọng chỉ đạo tốt cách 
tổ chức và sử dụng lực lượng để có thể phát huy cao độ vai trò của mọi quân chủng, 
bỉnh chủng cũng như mọi thứ quân trong lực lượng vũ trang, cho hợp với yêu cầu ngày 
càng phát triển của tác chiến hiệp đồng của các binh chủng, các thứ quân. 

5- Trên cơ sở xác định đúng đản và vận dụng linh hoạt các vấn đề nói trên, quân 
và dân ta đã giải quyết tốt vấn đề nâng cao hiệu lực chiến đấu cña mọi lực lượng của 
ta. Đó cũng là một vấn đề đặc sắc trong nghệ thuật quân sự của nhân dân ta. 
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Trải qua mấy cuộc chiến tranh. có thê thấy rõ bọn đề quốc xâm lược nước ta đều 
huy động những bộ máy chiến tranh to lớn, nhưng đều không hoàn thành được các 
nhiệm vụ chiến lược chúng đề ra, và cuỗi cùng đã bị quân và dân ta đánh bại. Trên 
chiến trường, kẻ địch thường huy động rất nhiều nhưng chúng không tiêu diệt được lực 
lượng của ta, không thực hiện được ý định tác chiến của chúng. Trải lại, quân và dân 
ta trong những tình huống khác nhau, với một lực lượng nhất định. đều có thể đánh bại 
được những lực lượng của địch đông hơn và có trang bị kỹ thuật mạnh hơn, tiêu diệt 
lực lượng và phá tan các kế hoạch cúa chúng gây cho địch tồn thất rất lớn. Thực tế đã 
chỉ rõ, trên chiến trường địch không phát huy được hiệu lực chiến đấu của chúng mà 
ta thì phát huy được hiệu lực chiến đấu của ta. 

Lực lượng vĩ rang của ta có thể phát huy hiệu lực chiến đấu mạnh mê, vì ta tổ 
chức lực lượng hợp lý. có số lượng thích hợp, có chất lượng cao : vì tạ luôn luôn tạo 
ra thế lợi đề đánh dịch ; vì ta có cách đánh hay, có thể phát huy cải mạnh của ta, khoét 
xâu cái yếu của địch để tiêu diệt chúng. Đi đôi với việc phát huy hiệu lực chiến đấu của 
ta, ta đã hạn chế, không cho địch phát huy hiệu lực chiến đấu của chúng bằng cách 
đánh tích cực chú động, kiên quyết linh hoại. bí mật bắt ngờ của la. 

Nhờ đó, 0a đã đánh trúng và tiêu diệt được địch. Còn dịch đánh ta thì không 
trúng, không tiêu diệt được ta, có lực lượng nhiều mà phát huy được tác dụng ít. 

Đánh giá hiệu lực chiến đấu của bộ đội, không phải chỉ nhìn kết quả của mỗi 
trận đánh. Nói chung, trong mỗi trận, ta đều phải sử dụng lực lượng hợp lý, có cách 
đánh hay để tiêu diệt được nhiều địch mà ta tồn thất íL. Nhưng trong chiến tranh, có 
những trận then chốt, đù khó khăn cụ thể như thế nào, cũng nhất thiết phải kiên quyết 
khắc phục, tiêu điệt cho kỳ được quân địch. Thắng lợi của cách đánh này tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự thành công của cả chiến dịch. Trong những trường hợp ấy, nhìn chung 
cả phạm vì chiến dịch thì những trận chiến đấu then chốt thắng lợi đó là những trận có 
hiện lực chiến đấn lớn. 

Những vấn đề nêu trên đây cũng là những vấn đề lớn trong nghệ thuật đánh giặc 
giữ nước của dân tộc ta trong lịch sứ. Từ đánh nhỏ mà phát triển đến đánh lớn để giành 
thắng lợi trong chiến tranh lâu dài; kết hợp đánh nhỏ của hương binh, thổ binh, của 
đân các hang, các động, các xã với đánh lớn của quân đội; tìm mọi cách đề tạo nên thế 
chiến tranh có lợi để làm suy yếu và tiêu điệt một quân địch mạnh hơn; nhằm đúng 
phương hướng và thời cơ để đánh đòn quyết định; vận dụng lối đánh táo bạo, hành 
quân thần tốc mang đại quân bất ngờ đánh đòn quyết định vào trung tâm đầu não của 
địch mà giành thắng lợi to lớn trong những trận chớp nhoáng, đó là những điển hình 
thành công trong nghệ thuật quân sự của Lý-thường-Kiệt, Trằn-hưng-Đạo. Lê-Lợi, 
Nguyễn-Trãi. Nguyễn-Huệ. Trong điều kiện mới của lịch sử, nghệ thuật quần sự của 
chiến tranh nhân dân đã kế tục và phát huy lên một trình độ mới vốn tri thức quân sự 
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và tài thao lược của đân tộc ta, làm cho chiến tranh nhân đân ở nước ta trong thời đại 
ngày nay có một sức mạnh vô địch. 

Trên đây là những nội dung chủ yếu, những tư tưởng và nguyên tắc chí đạo, đồng 
thời cũng là những vấn để có tính quy luật của phương thức tiến hành chiến tranh và 
nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân ở nước ta rút ra từ thực tiễn chiến đầu mây 
chục năm qua. Những nội dung đó có một mỗi liên hệ bên trong rất khăng khít và hợp 
thành một thể thông nhất không thể tách rời. Cần nhắc lại rằng, đó chủ yếu là những 
kinh nghiệm của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng, tức là những cuộc 
chiến tranh giải phóng dân tộc đề giành chính quyền, giành độc lập cho đất nước. 

Chiến tranh là một cuộc đọ sức quyết liệt nhất, một sự tranh đua quyết liệt nhất 
về lực lượng cũng như về cô gắng chủ quan giữa hai bên, trên cơ sở những điều kiện 
khách quan nhất định. Sự chỉ đạo chiến tranh đúng đăn của Đảng ta đã phân tích đầy đủ 
các điều kiện khách quan của chiến tranh, đánh giá chính xác địch, ta, năm vững quy 
luật phát triển của chiến tranh, đã vận dụng thành công phương thức tiến hành chiến 
tranh và nghệ thuật quân sự, và đã phát huy tác dụng quyết định trong việc nhân dân ta 
đánh bại chiến tranh xâm lược của ba nước đề quốc, 

Trong chiến tranh, đánh giá đúng địch và ta là một vấn đề rất cơ bản. Một ưu 
điểm rất lớn của sự chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta là biết đánh giá sơ sánh lực lượng 
giữa địch và ta một cách khoa học. 

Kinh nghiệm của nhân dân ta cho thấy, so sánh lực lượng giữa ta và địch phải 
là một sự so sánh toàn diện và đi sâu vào bản chất: không những về quân sự mà cả 
về chính trị. không những về số lượng mà cả về chất lượng ; không những thấy sức 
mạnh của quân đội mà còn phải thấy sức mạnh của nhân dân cách mạng ; không chỉ 
thấy chỗ mạnh của địch, chỗ yếu của ta mà phải thấy cho hết chỗ mạnh của ta, chỗ 
yếu của äịch. 

Đánh giá khả năng tác chiến của hai bên, không chỉ so sánh đơn thuần về lực mà 
còn phải so sánh cả về thế ; khóng phải chỉ so sánh tình hình thực tế về lực và thế của 
hai bên mà còn phải so sánh hiệu lực chiến đầu của lực tượng địch và tạ ; không phải 
chỉ so sảnh lực lượng trong cả nước nước ta mà còn phải so sảnh lực lượng trên từng 
chiễn trường. Lại phải so sảnh lực lượng giữa ta và địch trên thể giới và trong thời đại 
ngày nay. Có so sánh toàn điện như vậy mới đánh giá đúng khả năng sử dụng tiềm lực 
về phía địch cũng như về phía ta ở trên chiến trường. 

So sánh lực lượng phải đựa trên quan điểm phát triển biện chứng, thấy hết những 
chuyển biến và những bước nhảy vọt trong tình hình cụ thể giữa ta và địch. 

Điều rất quan trọng là, đi đôt với việc so sánh tình hình thực tế của lực và thể 
giữa hai bên, cần đánh giá đúng vai trò của sự chỉ đạo chủ quan của ta và của địch, cần 
so sánh tác dụng †o lớn của đường lỗi đúng đắn của ta và đường lối sai lầm của địch, 
của nghệ thuật ưu việt của ta và nghệ thuật phản động lỗi thời của địch. 
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Chính trên cơ sở đánh giá địch ta một cách khách quan, theo quan điểm đúng 
dẫn như vậy, mà Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên đánh dịch và đã phát huy tài 
chỉ đạo chiến tranh để đánh bại chúng đưa chiến tranh nhân dân phát triển theo đúng 
quy luật của nó đến thăng lợi hoàn toàn. 

Trong các cuộc chiến tranh đã diễn ra trên đất nước ta, ta và địch đều dựa vào 
những lực lượng khác nhau để tiễn hành chiến tranh, có những chỗ mạnh, chỗ yếu 
khác nhau, có cách đánh sở trường khác nhau, có những chủ trương chiến lược 
khác nhau nhằm phát huy sức mạnh và cách đánh sở trường của mình để đánh bại 
đối phương. 

Điểm nỗi bật trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của ta là biết phái huy cái 
mạnh và cách đánh sở trường của ta, không cho địch phát huy cái mạnh và cách đánh 
sở trường của chúng, lấy cái mạnh của ta đánh thẳng vào chỗ yếu của địch. liên tiếp 
tiêu diệt lực lượng và phá tan mọi âm mưu chiến lược của chúng trên quy mô ngày 
càng lớn, tiễn tới đánh thắng chúng hoàn toàn. 

Bị bó tay trước đường lối quân sự ưu việt và sự chỉ đạo chiến tranh đúng đắn và 
sáng tạo của Đảng ta, trước sức mạnh to lớn của nhân dân ta, kẻ địch muốn đánh nhanh 
mà phải đánh lâu dài; muốn tạo nên một hình thái chiến tranh có chiến tuyến mà phải 
nhận một hình thái chiến tranh xen kẽ, cài răng lược; muốn tập trung lực lượng mà 
phải phân tán lực lượng; muốn chủ động phát huy sức mạnh và cách đánh sở trường 
của chúng mà phải bị động đối phó với sức mạnh và cách đánh sở trường của ta; muốn 
tiễn công mà phải phòng ngự; muốn tiêu điệt lực lượng của ta nhưng lại bị ta tiêu diệt; 
muốn dùng sức mạnh đẻ phá hủy tiềm lực của ta nhưng kết quả là chỉnh tiềm lực của 
chúng bị tiêu mòn nghiêm trọng. Các âm mưu chiến lược của chúng bị phá sản liên 
tiếp, ngày càng thảm hại hơn. Càng cố gắng, chúng càng thất bại, lại cố gắng cao hơn, 
để rồi thất bại nặng hơn, cứ thế mà đi đến thất bại cuối cùng. 

Như vậy, một nước lớn, một đội quân xâm lược số lượng đông, trang bị rất hiện 
đại có thể trở thành bất lực và hoàn toàn có thể bị đánh bại trước sức mạnh chiến đấu 
của một dân tộc nhỏ, nhưng có quyết tâm đánh địch và có cách đánh hay, một dân tộc 
dũng cắm và thông mỉnh, quyết đánh và đánh giỏi. 

Cùng với sự thất bại trên chiến trường là sự phá sản của các luận điểm lỗi thời 
của đề quốc Mỹ về “số quân đồng quyết định thắng lợi” về “trang bị vũ khí quyết định 
thăng lợi”, về “sức mạnh quyết định của không quân”, “lấy không quân giải quyết 
chiến tranh”. Và sụp đỗ luôn theo đấy là câu chuyện hoang đường về “sức mạnh 
không thê tưởng tượng nổi” của quân đội Mỹ. 

Với phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự trên đây, vận dụng 
thích hợp vào các điều kiện cụ thể khác nhau, nhân dân Việt-nam anh hùng đã liên tiếp 
giành được những thắng lợi to lớn, thực hiện xuất sắc tư tưởng thiên tài của Ăng-ghen 
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để ra cách đây 120 năm: "Một dân tộc muốn giành dộc lập thì không được tự hạn chế 
mình trong những phương thức tiễn hành chiến tranh thông thường. Khởi nghĩa của 
quân chúng. chiến tranh cách mạng, những đội du kích ở khắp nơi. đó là phương thức 
hp; nhất nhò nó một dân tộc nhỏ có thể thẳng một dân tộc lớn, nhờ nó mỘi quản đội 
không mạnh có thê chẳng lại một quận đội mạnh. có tô chức tốt hơn "5. 


VI 


SỰ LÃNH DẠO CỦA ĐẢNG LÀ NHÂN TÓ CHỦ YÊU QUYÉT ĐỊNH 
THĂNG LỢI CỦA KHỞI NGHĨA TOÀN ĐÂN VÀ CHIÉN TRANH 
NHÂN DÂN. 

Biếu dương quá trình lãnh đạo cách mạng vô cùng oanh liệt của Dáng ta. Hồ Chủ 
tịch đã nói: 

“Đảng ta mới ra đời đã tổ chức và lãnh đạo cuộc đấu tranh rất anh dũng là Xô 
viết Nghệ-Tĩnh. 

Đăng 12 tuôi thì tổ chức phong trào du kích đánh Pháp, đánh Nhật. 

15 tuổi tổ chức và lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thành công. 

17 tuổi lãnh đạo kháng chiến và 24 tuổi kháng chiến thắng lợi”. 

Dến nay nhân dân ta lại đang tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
cuộc kháng chiến vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. 

Kinh nghiệm lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc ở nước ta trong hơn 100 năm 
qua đã chứng mình rằng: trong thời đại ngày nay. chiến tranh giải phóng dân tộc. chiến 
tranh cách mạng thật sự mang tính chất nhân dân chí có thể được phát động. tổ chức 
và giành được thắng lợi triệt để dưới sự lãnh đạo của Đảng của giai cắp công nhân. Sự 
lãnh đạo của Dáng ta là điều kiện tắt yếu và là nhân tô chủ yếu quyết định thắng lợi 
của khởi nghĩa toàn dân, của chiến tranh nhân dân ở nước ta, mở đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ thành quả của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Đó là vì Đảng ta là đáng kiêu mới của giai cấp công nhân Việt-nam, có tỉnh thần 
triệt để cách mạng. có lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, có tổ chức và kỷ 
luật chặt chế và liên hệ mật thiết với quần chúng. 

Đảng ta ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác — Lê-nin với phong trào 
công nhân và phong trào giải phóng dân tộc Việt-nam. Từ khi ra đời, Đảng đã giữ 
quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng ở nước ta. Đảng ta là đảng của giai cấp 
công nhân Việt-nam, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt-nam. Ngày nay, chỉ có đảng 
của giai cấp công nhân, giai cấp kiên quyết cách mạng nhất. đại biêu cho phương thức 
sản xuất xã hội chủ nghĩa, đại biểu lợi ích cơ bản của quần chúng công nông đông đảo, 
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của nhân dân lao động và đại biểu cho lợi ích cơ bản và lâu dài của đân tộc, mới có thể 
là người lãnh đạo chân chính của dân tộc, mới có thể giương cao ngọn cờ độc lập và 
dân chủ, đưa cách mạng dân tộc dân chủ tiễn đến thắng lợi triệt đẻ, đưa nước nhà tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, mới có thể phát động và lãnh đạo toàn dân đứng lên khởi nghĩa 
và tiễn hành chiến tranh cách mạng đến thắng lợi. 

Chỉ có Dáng ta mới có dũng khí cách mạng dám kiên quyết phát động quần 
chúng từ tay trắng đứng lên tiến công vào ách thống trị của để quốc thực dân và phong 
kiến, vượt qua mọi khó khăn gian khổ đánh thắng bọn để quốc xâm lược tàn bạo và 
lớn mạnh, kể cả để quốc Mỹ, tên để quốc đầu sỏ, kẻ thù số một của nhân dân thế giới, 
thực hiện cho kỳ được những nhiệm vụ của cách mạng. Đảng ta đã trở thành một đảng, 
dày đạn kinh nghiệm lãnh đạo khởi nghĩa toàn đân và chiến tranh toàn dân, có đường 
lỗi cách mạng đúng dẫn và sáng tạo, nấm vững quy luật của cách mạng và quy luật của 
chiến tranh cách mạng, chỉ đạo thực hiện đường, lỗi chính trị, đường lối quân sự một 
cách kiên quyết, táo bạo và khoa học. 

Đảng gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, làm hạt nhân vững chắc của 
khối đại đoàn kết toàn đân. Nhờ đó, Dáng đã ngày cảng động viên được lực lượng rộng, 
rãi và to lớn của cả nước đoàn kết chặt chẽ chung quanh Đảng. vượi qua mọi thử thách, 
đưa chiến tranh cách mạng đến thắng lợi. 

Sự lãnh đạo của Đảng trong khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân thể 
hiện trước hết ở việc định ra đường lối chính trị và đường lối quân sự đúng đắn. xác 
định nhiệm vụ, mục đích cơ bản và mục đích trước mắt của cách mạng, xác định và 
chí đạo thực hiện phương pháp cách mạng, hình thức tổ chức lực lượng, biện pháp và 
thủ đoạn đấu tranh và các cách đánh thích hợp nhất, sắc bén nhất, có hiệu lực nhất, 
cách mạng nhất như trên đã nói. Sự lãnh đạo của Đáng còn thể hiện trên mấy vấn đề 
sau đây: 

1- Động viên chính trị liên tục, mạnh mẽ trong toàn Đẳng, toàn quân, toàn 
dân, bồi dưỡng và phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt-nam, bồi 
dưỡng tỉnh thần quyết chiến quyết thắng, tạo nên sức mạnh chính trị - tính thần 
lớn nhất để đánh thắng dịch, thực hiện cho kỳ được mục tiêu để ra trong từng 
thời kỳ, cho kỳ được mục đích của cách mạng. 

Lê-nin đã dạy: “Trong bắt cứ một cuộc chiến tranh nào, thắng lợi suy cho cùng 
là do tỉnh thần của quần chúng dang đổ máu trên chiến trường quyết dịnh...Sự giác 
ngộ của quần chúng về mục đích và nguyên nhân của chiến tranh có một ý nghĩa rất 
to lớn và là điều bảo đảm cho thắng lợi”, Tuân theo lời dạy đó, trong quá trình lãnh 
đạo chiến tranh nhân dân, Đáng ta thưởng xuyên đặt lên hàng đầu vẫn đề giáo dục cho 
quân chúng về đường lỗi, nhiệm vụ cách mạng, mục đích chính trị của chiến tranh, 
không ngừng tiền hành động viên chính trị IroHE quân chúng. ra sức bồi dưỡng nhân 
tô chính trị - tính thân của chiến tranh cách mạng. 
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Sức mạnh chính trị - tỉnh thần của chiến tranh trước hết là do đường lỗi cách 
mạng. do mục đích chính trị của chiến tranh quyết định. Đường lỗi cách mạng của 
Dàng, mục đích chính trị của chiến tranh cách mạng phản ánh quy luật phát triển của 
lịch sử. phản ánh nguyện vọng sâu xa của nhân dân ta, trước hết là của quần chúng 
công nông. Khi đường lối đó thắm vào trong quần chúng thì nó trở thành quyết tâm, 
thành ý chí cách mạng mãnh liệt, thành động lực tỉnh thần vô cùng to lớn của chiến 
tranh cách mạng. Trong quá trình chiến tranh, Đảng đã kiên trì giáo đục một cách có hệ 
thống trong Đảng, trong quân đội và trong nhân dân đường lỗi và nhiệm vụ cách mạng. 
mục đích của chiến tranh, sự đánh giá đúng đăn lực lượng so sánh và xu thể phát triển 
của địch và ta. tính chất lâu đài, gian khổ và tắt thăng của chiến tranh cách mạng. Dảng 
không ngừng tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng trong quân đội 
và nhân dân, giáo dục ý thức giai cấp và ý thức dân tộc, bồi dưỡng lòng yêu nước và 
yêu chế độ mới — chế độ dân chủ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, tỉnh thần quốc 
tế vô sản. Đảng đã quán triệt trong quần chúng chân lý vĩ đại của Hồ Chủ tịch: “Không 
có gì quý hơn độc lập, tự do” và quyết tâm chiến đấu của Người: “Thả hy sinh tất cả 
chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nê lệ", xây dựng tỉnh 
thần quyết chiến, quyết thăng, tỉnh thần xả thân cửu nước. Đảng thường xuyên tiễn 
hành đấu tranh tư tưởng chống những xu hướng lệch lạc, chủ yếu là những tư tưởng 
hữu khuynh như ngại chiến tranh lâu dài, gian khổ,v.v... 

Thành công to lớn của Đảng ta là đã bồi dưỡng chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
Việt-nam, chủ nghĩa anh hùng tập thể phát triển đến đỉnh cao, trở thành đạo đức mới, 
thành phẩm chất tốt đẹp phô biến trong hàng triệu con người, trong quân đội cũng như 
trong nhân dân, từ tiền tuyến đến hậu phương, trên tất cá các vị trí chiến đấu, các mặt 
đấu tranh của chiến tranh cách mạng. 

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt-nam là kết tinh của bản chất cách mạng của 
giai cấp công nhân và đức tính tốt đẹp của dân tộc ta. Nó là lòng đũng cảm hy sinh 
cao độ, không lùi bước trước bất kỳ uy lực nào của kẻ thù, trước bất kỳ khó khăn nguy 
hiểm nào, kết hợp với óc thông minh, mưu trí, sáng tạo ra phương pháp cách mạng, 
biện pháp đấu tranh đúng đắn, tìm ra mọi cách đánh, thủ đoạn hay để thắng địch trên 
mọi mặt đầu tranh. Nó thể hiện tập trung trong lời khen của Hỗ Chủ tịch với lực lượng 
vũ trang nhân dân, cũng là lời khen với nhân dân anh hùng: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn 
thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng ". 

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt-nam là ý chí quyết tâm của nhân dân ta 
trong việc giành độc lập, tự đo và bảo vệ những thành quả về mọi mặt của cách mạng 
mà nhân dân ta đã giành được đưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhân dân ta đã trải qua biết 
bao đau khổ, lầm than trong chế độ cũ, lại đã từng được hưởng cuộc sống độc lập, tự 
do trong chế độ mới. Vì thế, nhân đân ta càng kiên quyết chiến đầu đến cùng để giành 
lấy và bảo vệ độc lập tự do. 
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Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt-nam là kết quả tổng hợp của sự giáo dục 
sâu sắc và rèn luyện hàng ngày trên các mặt nhận thức và tư tưởng lý trí và tình cảm 
cách mạng. Nó là biểu hiện tập trung của sự giác ngộ về nhiệm vụ cách mạng, về mục 
đích chiến tranh, của lòng yêu nước mãnh liệt và lòng căm thù giặc sâu sắc, của ý chí 
quyết chiến quyết thắng, của niềm tin tường tuyệt đối ở Dâng ta, ở Hồ Chủ tịch, ở sức 
mạnh và truyền thống anh hùng của dân tộc, của giai cấp. ở bản lĩnh chiến đấu của tập 
thể và của từng người. 

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt-nam là sức mạnh tỉnh thần vĩ đại của nhân 
dân ta, dân tộc ta, của con người Việt-nam trong thời đại mới, trong, chế độ xã hội mới, 
chiến đấu quyết liệt để giải phóng đân tộc và bảo vệ Tổ quốc, để giữ nước và đựng 
nước. Phương thức tiễn hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự dũng cảm và thông 
minh của Đảng ta chính là đã được xây dựng, hình thành và phát triển từ thực tiễn đâu 
tranh vĩ đại của hàng triệu con người mới Việt-nam mang chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng Việt-nam. Và cũng chỉ có dựa vào và phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng Việt-nam thì phương thức tiễn hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự của Đảng 
mới trở thành hành động cách mạng hiện thực của quần chúng và đem lại thắng lợi 
thực tế trong chiến tranh. Những chiến công kỳ diệu của quân và dân ta từ tiền tuyến 
đến hậu phương từ trước đến nay, chính là những chiến công của chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng Việt-nam, là kết quả to lớn của việc động viên chính trị, xây dựng tư tưởng, 
xây dựng con người mới Việt-nam của Đảng ta. 

2- Phát động đây đủ tiềm lực của chiến tranh nhân dân, vừa đẩy mạnh tiến 
hành chiến tranh, vừa thực hiện từng bước những nhiệm vụ của cách mạng, bồi 
dưỡng những nhân tố thắng lợi của chiến tranh, bảo đảm chắc chắn đưa chiến 
tranh đến thắng lợi cuối cùng. 

Lê-nin đã nói : “Ai có nhiều hậu bị hơn. có nhiều nhân lực hơn, ai đứng vững 
được trong quản chúng nhân dân hơn thì người ấy sẽ giành được thắng lợi trong 
chiến tranh”9”) 

Chiến tranh giải phóng dân tộc của ta “lấy nhỏ đánh lớn”, “lấy ít thắng nhiều”. 
Để giành được thắng lợi, ta phải biết tạo ra sức mạnh hơn địch, lấy lực lượng của toàn 
dân, của cả nước đánh thắng đội quân xâm lược to lớn của bọn đề quốc trên đất nước 
ta. Vì vậy, trên cơ sở động viên chính trị toàn đân, Đảng ta hết sức coi trọng việc phát 
động đây đủ tiềm lực của chiến tranh nhân dân, bồi đưỡng những nhân tố thắng lợi của 
chiến tranh. 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp trước đây, Hồ Chủ tịch đã vạch rõ: “then 
chốt thăng lợi của kháng chiến là củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, 
củng cố liên minh công nông. củng có chính quyền nhân dân, củng cỗ và phát triển 
quân đội, củng cô Dáng và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt "2. Ngày 
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nay, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hồ Chủ tịch lại chỉ ra rằng: "Đường lỗi chính 
sách của ta đúng đắn. Toàn đân ta đoàn kết nhất nhất trí, quân đội ta anh hùng vô song, 
ta lại được các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa giúp đỡ tận tình và bè bạn khắp 
năm châu ra sức ủng hộ, cho nên ta nhất định đánh thắng, Mỹ nhất định thua”"”, Đó 
là sự tống kết toàn diện. đầy dủ những nhân tố, những điều kiện bảo đảm thắng lợi của 
chiến tranh nhân dân, chiến tranh cách mạng ở nước ta trong thời đại ngày nay. 

Trong quá trình chiến tranh, Dáng ta đã ra sức xây dựng, bồi đưỡng toàn diện. 
có hệ thông những nhân tổ và diều kiện thắng lợi đó. phằm tạo ra lực lượng lớn nhất 
của đân tộc, tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi và tích cực của nhân dân thế giới để dánh 
thắng địch. 

Nhằm mục đích đó, một vấn đề rất cơ bản là Đăng ta đã luôn luôn nắm vững và 
giải quyết đúng đấn mối quan hệ giữa đây mạnh chiến tranh cách mạng và thực hiện 
từng bước những nhiệm vụ của cách mạng ngay trong quá trình chiến tranh. 

Đảng ta xác định rằng, chiến tranh cách mạng do Đảng lãnh đạo là phương tiện 
quyết định nhảt để báo đảm thực hiện nhiệm vụ chiến lược của cách mạng trong điều 
kiện chú nghĩa để quốc xâm lược nước ta, dùng chiến tranh phán cách mạng chống 
lại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Phải nắm vững mục đích chính trị của chiến 
tranh, kiên quyết tiền hành chiến tranh cách mạng đến thăng lợi, đánh đồ ách thông 
trị của bọn để quốc và tay sai thì mới đạt được những mục tiêu cơ bản của cách mạng. 
Mặt khác, để tăng cường lực lượng của chiến tranh cách mạng, bồi dưỡng những nhân 
tố thăng lợi, bồi dưỡng lực lượng mọi mặt của chiến tranh, Đảng ta đã tùy theo điều 
kiện cụ thẻ mà lãnh đạo nhân dân thực hiện từng bước những nhiệm vụ của cách mạng 
ngay trong quá trình tiến hành chiến tranh. Đó cũng chính là vấn đề nắm vững mỗi 
quan hệ giữa cách mạng với chiến tranh cách mạng trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo 
chiến tranh, 


Trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, Dảng ta đã đưa ra chủ trương "vừa 
kháng chiến, vừa kiến quốc”. thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ tịch vừa chống giặc đói, 
chống giặc đốt, vừa chống ngoại xâm. Để bồi dưỡng sức dân trong kháng chiến, 
nhất là bồi dưỡng nông dân là lực lượng đông đảo nhất của kháng chiến, Đảng ta đã 
lãnh đạo nhân dân thực hành những cải cách dân chủ, từng bước thi hành cbính sách 
ruộng đất của Đảng tiễn đến phát động quản chúng triệt để giám tô và thực hiện cái 
cách ruộng đất. Đây là một chủ trương đúng đắn và sáng tạo của Dảng ta. Trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ngày nay, ở miễn Bắc. Đảng chủ trương vừa kháng 
chiến, vừa tiếp tục đây mạnh xây đựng chủ nghĩa xã hội. chuyển hướng xây dựng kinh 
tế cho phù hợp với điều kiện chiến tranh nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc 
phòng của miền Bắc. ồn định dời sống của nhân dân. phát huy tính xã hội để đánh 
thắng địch trong cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại và làm tròn 
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nghĩa vụ của hận phương lớn với tiền tuyến lớn. Đây lại là một chủ trương đúng 
đắn và sáng tạo của Đảng ta. 

Trong các vùng giải phóng ở miền Nam, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận dân 
tộc giải phóng và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt-nam, 
nhân dân ta đã anh dũng chiến đấu, giành lại và bảo vệ những thành quả cách 
mạng, vừa chiến đâu vừa ra sức xây dựng cuộc sống mới do nhân dân làm chủ 
chính trị, kinh tế, văn hóa... 

Những chủ trương trên đây của Đảng đã tạo ra cơ sở kinh tế và chính trị vững 
chắc để bồi đưỡng sức dân về mọi mặt trong kháng chiến, để củng cế liên minh công 
nông (liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân lao động trong cách mạng dân 
tộc dân chủ, liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân tập thể trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa), củng cố chính quyền nhân dân, củng cố Mặt trận dân tộc 
thống nhất, nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân, củng 
cố và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. 


Trong chiến tranh, vấn đề kết hợp đây sức mạnh kháng chiến và thực hiện từng 
bước những nhiệm vụ của cách mạng cũng đông thời là vấn đề kết hợp giữa tăng 
cường tiền tuyển và củng có hậu phương, giữa đánh địch và xây dựng, bồi dưỡng lực 
lượng ta, thực hiện càng đánh càng mạnh. 

Việc thực hiện từng bước những nhiệm vụ của cách mạng trong chiến tranh cũng 
là biện pháp rất cơ bản để bài dưỡng và phát huy sức mạnh chính trị - tỉnh thần to lớn 
của quân chúng, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt-nam, làm cho nó 
có cơ sở vững chắc của phương thức sản xuất mới, của chế độ xã hội chủ nghĩa nhân 
dân làm chủ. 

3 ~ Xây dựng và cúng cố hệ thống tổ chức lãnh đạo của Đảng từ Trung ương 
đến cơ sỡ, trong lực lượng vũ trang nhân dân và trong tất cả các tố chức quần 
chúng khác, trong lĩnh vực đấu tranh quân sự và trong lĩnh vực đấu tranh chính 
trị, kinh tế, văn hóa... bảo đảm thực hiện sự lãnh đạo toàn diện, tập trung, thống 
nhất của Đáng trong chiến tranh. 


Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tô chủ yếu quyết định thắng lợi của chiến tranh, 
điều đó không những đúng mà tất yếu đối với từng địa phương, từng mặt trận đấu 
tranh. Chiến tranh cách mạng của ta đánh bằng sức mạnh tổng hợp của bạo lực cách 
mạng, bằng mọi phương thức, trên tất cả các địa bản có địch, vừa đánh vừa xây dựng 
lực lượng mọi mặt, Vì vậy, trong quá trình chiến đấu lâu dài, Đảng ta xây dựng và kiện 
toàn hệ thống tổ chức lãnh đạo của Đảng từ trên xuống đưới, trong lực lượng vũ trang 
nhân dân và trong mọi lực lượng, trên mặt trận quân sự cũng như trên tất cá các mặt 
đấu tranh, theo yêu cầu: ở đâu có quần chúng đấu tranh ở đó có tổ chức Đảng lãnh đạo, 
đám bảo thực hiện sự lãnh đạo toàn diện, tập trung, thông nhất của Đảng. 
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Đảng ta đã xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức lãnh đạo của Đảng từ Trung 
ương đến cơ sở, từ Ban chấp hành Trung ương đến cấp ủy Đảng ở các chiến trường, 
các tinh, huyện, xã. Trong quân đội thường trực, có hệ thống tô chức của Đảng từ Quân 
úy Trung ương đến chỉ bộ cơ sở ở đại đội. Đồng thời Đảng đã quy định mỗi quan hệ 
giữa tổ chức của Đảng trong quân đội với tổ chức lãnh đạo ở địa phương, vừa đảm bảo 
sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng đối với tất cả các lực lượng, các mặt đâu 
tranh ở mỗi địa phương cũng như trong phạm ví cả nước. 

Ở nông thôn, xã là đơn vị cơ sở của chiến tranh nhân dân. Đảng bộ và cắp ủy 
Đảng ở xã là bộ tham mưu của chiến tranh nhân dân ở xã. Trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp trước đây cũng như trong cuộc kháng chiến chống Mỹ hiện nay, ta đã 
thực hiện mỗi làng xã là một pháo đài, mỗi chỉ bộ, đảng ủy xã là bộ tham mưu của 
chiến tranh nhân dân. Đảng bộ xã vừa lãnh đạo nhân dân xây dựng chiến đấu, phát 
triển chiến tranh du kích, đấy mạnh đấu tranh chính trị, bảo vệ nhân đân, giành và 
giữ chính quyền cách mạng ở cơ sở, phối hợp tác chiến với bộ chủ lực, vừa lãnh 
đạo nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng đời sống mới, củng có hậu phương, cung 
cấp sức người, sức của cho tiền tuyến. Đường lối, chủ trương, chính sách của Trung 
ương trong chiến tranh đều được thể hiện và chấp hành ở xã. Không có sự lãnh đạo 
kiên quyết, chủ động của đảng bộ ở cơ sở thì không thê có phong trào toàn đân đánh 
giặc mạnh mẽ và bên bỉ được. 

Để lãnh đạo cuộc chiến tranh nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng ở các cấp phải toàn 
diện, bao quát được tất cả các mặt đấu tranh, chủ yếu là đấu tranh vũ trang, đấu tranh 
chính trị và công tác binh vận, địch vận, vừa đánh địch, vừa xây dựng lực lượng về mọi 
mặt quân sự, chính trị, kinh tế.... củng cố quyền làm chủ của nhân dân. Chiến tranh lâu 
dài đã rèn luyện cho Đảng ta có trình độ tổ chức cao. Mỗi cấp lãnh đạo của Đảng đều 
có nhiều kinh nghiệm tô chức các bộ máy chỉ đạo các mặt đấu tranh và xây dựng, thực 
hiện sự lãnh đạo toàn điện, tập trung, thống nhất của Đảng đối với toàn bộ nội dung 
của chiến tranh nhân dân. Đó chính là điều kiện then chốt để tạo nên sức mạnh tổng 
hợp có hiệu lực nhất của chiến tranh nhân dân ở mỗi địa phương. 


Từ cách mạng tháng Tám thành công Đảng ta đã trở thành Đảng nắm chính 
quyền. Chính quyền nhân đân dưới sự lãnh đạo của Đảng là công cụ quan trọng bậc 
nhất của Đảng, của nhân dân để tổ chức và tiền hành chiến tranh cách mạng. Đảng ta 
đã không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các lực lượng vũ trang nhân 
dân, với chính quyền nhân dân, với Mặt trận dân tộc thống nhất ở Trung ương cũng 
như ở mỗi địa phương, phát huy cao độ chức năng và tác dụng của các tổ chức đó đưới 
sự lãnh đạo tập trung của Trung ương cũng như ở mỗi địa phương, phát huy cao độ 
chức năng và tác dụng của các tổ chức đó dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của 
Đảng. Chỉ có như vậy mới bảo đảm về mặt tổ chức sự động viên đầy đủ nhất lực lượng 
của toàn dân, của cả nước để đánh địch. 
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Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh, phải đầy mạnh công tác 
xây dựng Đảng, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, luôn luôn củng cế và kiện 
toàn chỉ bộ. 

Cán bộ, đảng viên là người có nhiệm vụ đem đường lối, chủ trương, chính sách 
của Dảng trong chiến tranh đề tuyên truyền, giáo dục và tổ chức quần chúng thực hiện. 
Cho nên rèn luyện, bồi đưỡng cán bộ và đảng viên là vấn để mắu chết để quán triệt sự 
lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh, là một khâu trọng yếu trong công tác xây dựng 
Đảng. Phải đảm bảo luôn luôn có một đội ngũ cán bộ số lượng đủ, chất lượng thật cao 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo trong quá trình phát triển của chiến tranh; phải tích 
cực phát triển đảng viên mới để tăng cường lực lượng lãnh đạo ở mọi nơi, lãnh đạo 
quần chúng chiến đầu thăng lợi trên mọi mặt trận. 

Trong công tác bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ, đảng viên phải lấy việc nâng cao 
tính giai cấp, vả tính tiên phong cho đảng viên, cán bộ là căn bản nhất. 

Trong chiến tranh cán bộ, đảng viên trước hết phải có lập trường. tư tưởng của 
giai cấp công nhân, của chủ nghĩa Mác — Lê-nin thật vững vàng, có tỉnh thần yêu nước, 
tỉnh thần triệt để cách mạng, có ý chí chiến đấu rất kiên cường, vì sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, vì lý tưởng cộng sản, luôn luôn đi tiền phong trong cuộc đấu tranh giai cấp và 
đấu tranh dân tộc quyết liệt. Trong mấy chục năm qua, cán bộ và đảng viên ta đã nêu 
cao tỉnh thần chiến đâu rất anh đũng trong mọi hoàn cảnh, được nhân dân hết lòng yêu 
mến và tin cậy ; biết bao cán bộ, đảng viên ta đã oanh liệt hy sinh xương máu cho độc 
lập dân tộc, tự do của Tổ quốc cho chủ nghĩa xã hội, cho sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, của nhân dân. Đó là niềm tự hào, là vinh dự của Đảng ta. 

Để làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo trong chiến tranh. cán bộ. đảng viên phải có năng 
lực lãnh đạo quần chúng trên mặt trận đấu tranh khác của cuộc chiến tranh toàn dân, 
toàn diện. Việc giáo dục về quân sự trở thành một vấn đề cấp thiết đối với cán bộ và 
đảng viên trong quân đội cũng như với mọi cán bộ và đảng viên khác. Trong thời kỳ 
chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, Trung ương Đảng đã kêu gọi cán bộ và đảng viên tích 
cực học tập quân sự. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, khi cuộc chiến tranh bước 
sang giai đoạn gay go quyết liệt, Đại hội Đảng lần thứ hai năm 1951 đã đề ra ngh] 
quyết “đề cao việc học tập quân sự trong toàn Đảng”? và “hướng hoạt động của mọi 
ngành vào việc phụng sự kháng chiến”? Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ hiện 
nay, cán bộ và đảng viên của Đáng đã trưởng thành nhanh chóng, thu được nhiều kinh 
nghiệm trên mặt trận đầu tranh quân sự, lại có kinh nghiệm tiến hành các nhiệm vụ 
bảo đảm giao thông vận tải, xây đựng kinh tế, phát triển văn hóa, giáo dục. y tế, trong 
hoàn cảnh chiến tranh ác liệt. 

Đội ngũ cán bộ và đảng viên của Đảng được rèn luyện trong cuộc chiến tranh 
lâu dài là cái vốn rất quý của Đảng để đưa chiến tranh đến thắng lợi cuối cùng và đưa 
cách mạng tiến lên không ngừng. 
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Chỉ bộ là những tế bào cấu tạo thành Đảng, nằm trong quần chúng nhân dân. có 
nhiệm vụ nối liền Đảng với quần chúng để lãnh đạo quần chúng đầy mạnh chiến tranh 
cách mạng ở cơ sở, kiên cường và mưu trí đầu tranh hằng ngày hằng giờ với quân địch 
trên mọi mặt trận, trong mọi hoàn cảnh gay go, quyết liệt. Phải tăng cường công tác 
chi bộ mạnh trong quân đội và ở địa phương, ở nông thôn và thành thị. từ tiền tuyến 
đến hận phương, ở tận sâu trong lòng địch, ở những nơi đấu tranh quyết liệt nhất, làm 
sao cho các chỉ bộ đủ sức lãnh đạo quần chúng cơ sở, mới tăng cường được sự lãnh 
đạo của Đảng trong chiến tranh. Chỉ bộ Đảng là hạt nhân lãnh đạo của kháng chiến 
ớ cơ sở. Không có chỉ bộ mạnh, kiên cường và tài giỏi, thì không thể có chiến tranh 
nhân dân phái triển rộng khắp, trên mọi mặt trận. Chỉ bộ Đảng ở địa phương, trong 
quân đội phải luôn luôn giương cao ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, vững vàng trong mọi 
tình huống, biết lãnh đạo chiến dấu giỏi. lại biết lãnh đạo các mặt đấu tranh khác, thực 
hiện được sự lãnh đạo toàn diện, tập trụng và thống nhất ở địa phương, cũng như trong 
đơn vị quân đội. 

Phải củng cố và kiện toàn chỉ bộ về mọi mặt, coi trọng các khâu giáo dục và phát 
triển đảng viên, kiện toàn cấp ủy, cải tiến công tác lãnh đạo của chỉ bộ. Phải gắn chặt 
nhiệm vụ củng cố và kiện toàn chỉ bộ với nhiệm vụ lãnh đạo địa phương, lãnh đạo đơn 
vị chiến đầu thắng lợi và làm tốt nhiệm vụ khác ; lấy việc hoản thành nhiệm vụ lãnh 
đạo của chỉ bộ trong chiến tranh làm mục đích, thông qua viêc hoàn thành nhiệm vụ 
lãnh đạo của chỉ bộ trong chiến tranh mà củng có kiện toàn chỉ bộ. 


Trong cuộc chiến đấu quyết liệt của Đảng suốt mấy chục năm qua, đã xuất hiện 
nhiều chỉ bộ Đảng rất kiên cường, xứng đáng là những pháo đài thép, là ngọn cờ lãnh 
đạo và hạt nhân vững chắc của chiến tranh nhân dân ở cơ sờ. trên khắp các địa phương, 
ở trong nhiều đơn vị quân đội, cả ở tiền tuyến lẫn hậu phương, trên mọi mặt trận chiến 
đấu và phục vụ chiến đấu. Chính cuộc đấu tranh anh dũng và mưu trí của nhân dân ta, 
của dân tộc ta đã tôi luyện nên những chi bộ kiên cường và có tài năng của Đảng ta. 

Qua kinh nghiệm thực tiễn, với lý trí, với tình cảm cách mạng nồng nhiệt tình 
của mình, nhân dân ta tuyệt đối tin tưởng vào Đảng ta. Nhân dân ta vô củng tự hào ở 
Đảng ta, ở lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại. Đảng ta gắn bó mặt thiết với quần chúng nhân 
dân, nhân dân ta đoàn kết chặt chế chung quanh Đảng, một lòng theo Đảng, Đảng ta, 
và chỉ Đảng ta mới có thể kết hợp đúng đăn lợi ích giai cấp với lợi ích dân tộc, kết hợp 
đúng đắn nhân tố giai cấp và nhân tố dân tộc. chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ 
nghĩa quốc tẾ vô sản cao cả, kế tục những truyền thống vẻ vang của dân tộc ta và mở 
đường cho nhân dân ta tiến lên một tương lai rực rỡ ; chỉ Đảng ta mới động viên được 
sức mạnh lớn nhất của dân tộc ta, tranh thủ được sự ủng hộ lớn nhất của cách mạng 
thế giới để đánh thắng bọn để quốc xâm lược. Không ngừng củng cô và tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng ta là điều kiện bảo đảm chủ yếu để giành thắng lợi trong khởi nghĩa 
toàn dân và chiến tranh nhân dân. 
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KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO! 
GIƯƠNG CAO NGỌN CỜ VÉ VANG CỦA HỎ CHỦ TỊCH, DŨNG CẢM 
TIẾN LÊN ĐÁNH THẮNG HOÀN TOÀN GIẶC MỸ XÂM LƯỢC 


Mắy chục năm qua chỉ là một khoảng thời gian ngăn ngủi trong lịch sử của dân 
tộc. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nhân dân ta, dân tộc ta đưới sự lãnh 
đạo của Đảng đã tiến lên giành được những thắng lợi vĩ đại. Bộ mặt của nước ta, dân 
tộc ta đã hoàn toàn thay đổi ; kỷ nguyên độc lập tự do, kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta đã bắt đầu ; thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất, vẻ vang nhất của dân 
tộc đã mở ra. 

Mọi thắng lợi mà nhân dân ta đã giành được điều bắt nguồn từ sự lãnh đạo kiên 
cường và sáng suốt, từ đường lối chính trị, đường lỗi quân sự đúng đắn của Đảng ta, 
đều gắn liền với tên tuổi của Hồ Chủ tịch, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng 
1a, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân ta. 

Hồ Chủ tịch là lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và của dân tộc ta, là nhà 
chiến lược thiên tài, vị anh hùng dân tộc, chiến sĩ xuất sắc trong phong trào cộng sản 
quốc tế và phong trảo giải phóng dân tộc của thế kỷ này. Người “là tượng trưng cao 
đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô 
sản”? Hồ Chủ tịch là người cộng sản đầu tiên đã vận dụng chủ nghĩa Mác ~ Lê-nin 
vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, đề ra đường lỗi cách mạng đầy tỉnh thần độc lập tự 
chủ, đũng cảm và sáng tạo, dẫn đắt nhân dân ta vững bước tiến lên. Chúng ta vô cùng 
tự hào ở đường lối cách mạng của Đảng ta, của Hồ Chủ tịch, đường lối cách mạng đân 
tộc dân chủ nhân đân, đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, đường lối chiến tranh 
nhân dân ở nước ta, đường lối quốc tế đúng đắn. Với đường lối đó, sự nghiệp cách 
mạng nước ta sẽ tiếp tục vững bước tiễn tới thắng lợi hoàn toàn. 

Hồ Chủ tịch “là người tượng trưng cho tính hoa của đân tộc Việt-nam, cho ý chí 
kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt-nam suốt bốn nghìn năm lịch sử”2® cho tỉnh 
thần cách mạng triệt để, tinh thần cách mạng không ngừng của giai cấp công nhân. 
Người kêu gọi : “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “chúng ta thà hy sinh tất cả 
chứ nhất định không chịu mắt nuốc, nhất định không chịu làm nô lệ ". Người lại nói : 
“Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp 
bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ "29. Đó là chân lý tổng kết từ 
quá trình đầu tranh lâu đài để tự giải phóng của dân tộc ta, là chân lý của thời đại ngày 
nay, thời đại mà giai cấp công nhân là người lãnh đạo chân chính của cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc, mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là tỉnh thần quật cường 
của dân tộc ta, là quyết tâm cách mạng không gì lay chuyển nổi nhân dân ta. Tư tưởng 
đó của Hỗ Chủ tịch là động lực tỉnh thần mạnh mẽ cổ vũ nhân dân ta đã vượt qua biết 
bao gian khổ hy sinh, quyết giành cho được độc lập, tự do. 
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Hồ Chủ tịch căn dặn chúng ta: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù 
phải kinh qua gian khô, by sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. 
Đó là một điều chắc chắn "23. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là cuộc kháng chiến vĩ đại nhất trong 
licb sử đân tộc ta. Nó là cuộc đọ sức quyết liệt trên chiến trường nước ta giữa những 
lực lượng cách mạng nhất và những lực lượng phản động nhất trong thời đại ngày nay. 
Thắng lợi của nhân dân ta cũng là thắng lợi chung của các lực lượng cách mạng, của 
nhân dân tiễn bộ thể giới. Đánh thắng giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn là nhiệm vụ dân 
tộc thiêng liêng, đồng thời là nghĩa vụ quốc tế cao cả của nhân dân ta hiện nay. 

Đề quốc Mỹ đã thua to và dang xuống đốc nhưng vẫn còn rất ngoan cố trong âm 
mưu xâm lược miền Nam nước ta, trong việc giữ vai trò xấu xa cúa tên sen đầm quốc 
tế. Những lời tuyên bố về chính sách của Ních — xơn từ khi lên cầm quyền đến nay, 
đặc biệt là bài diễn văn ngày 3-11-1969, đã đề lộ rõ dã tâm và sự ngoan cô của để quốc 
Mỹ. Băng chủ trương “Việt-nam hóa” chiến tranh, bọn cầm quyền Mỹ vẫn tiếp tục tìm 
giải pháp quân sự trên thể mạnh, biến “cuộc chiến tranh của Giôn-xơn” thành “cuộc 
chiến tranh của Nich-xơn”, vẫn ngoan cố tiếp tục chiến tranh xâm lược. Chính quyền 
Nich-xơn vẫn lao sâu vào cuộc phiêu lưu quân sự ở Việt-nam. Đó là một sự thách thức 
đối với nhân đân ta, đối với các lực lượng cách mạng và lực lượng hòa binh trên toàn 
thế giới, đồng thời cũng là sự thách thức đối với nhân dân tiến bộ Mỹ. 

Nhân dân ta đã từng đánh thăng để quốc Mỹ từ chính sách thống trị thực dân kiểu 
mới bằng chế độ phát xít Ngô Đình Diệm đến cuộc “chiến tranh đặc biệt” điển hình của 
chúng, đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” trong giai đoạn chúng đã leo thang 
đến đỉnh cao nhất của Mỹ. Làm sao đế quốc Mỹ trên đà thất bại và xuống dốc, lại hy 
vọng có thê giành thăng lợi bằng cách tiếp tục kéo đài chiến tranh xâm lược. thực hiện 
rút quân Mỹ một cách tượng trưng, bằng cách quay trở lại một kiểu “chiến tranh đặc 
biệt" cải biên và chắp vá? 

Bọn xâm lược Mỹ đã và đang phạm những tội ác chồng chất "trời không dung, 
đất không tha” đối với nhân dân ta. Chúng ta đã gây ra biết bao vụ tàn sát đã man đối 
với đồng bào ta, biết bao vụ Ba Làng An, vụ Sơn Mỹ, biết bao vụ O-ra-đua và Li-đi-xe 
mới ở khắp mọi nơi trên miền Nam nước ta. Chúng là lũ giặc hung nô, là lũ phát xít 
man rợ của thế kỷ 20. 

Khắc sâu căm thù đối với bọn cướp nước và bán nước, đồng bào miền Nam và 
Quân giải phóng miền Nam trên tiền tuyến lớn anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Mặt 
trận dân tộc giải phóng và Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt- 
nam, đang nêu cao quyết tâm chiến đấu, đập tan mọi âm mưu chiến tranh của để quốc 
Mỹ và bè lũ tay sai, quyết giành cho được độc lập và tự đo, tiến tới hòa bình thống 
nhất nước nhà. 
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Toàn Dáng, toàn quân, toàn dân ta quyết thực hiện lời thề danh dự của chúng ta 
trước anh linh Hồ Chủ tịch: “Gương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến 
quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. giải phóng miền Nam, bảo vệ miễn Bắc, thống nhất đất 
nước đề thỏa lòng mong ước của Người ?9, 

Chúng ta “quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc MỸ xâm, quyết tâm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội thành công "*?. 

Cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ hy sinh và cũng đầy thăng lợi 
vẻ vang đã rèn luyên nhân dân ta, dân tộc ta, quân đội ta. Nhân dân ta rất anh hùng. 
Tân tộc ta là một dân tộc anh hùng. Quân đội nhân dân ta là một quân đội anh hùng. 
Và Đảng ta. như Hồ Chủ tịch đã nói : “Với tất cả tỉnh thần khiêm tốn của người cách 
mạng, chúng ta vẫn còn quyền nói rằng Đảng ta thật là vĩ đại "9 

Sức mạnh đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta, của cả nước ta, dưới ngọn cờ vẻ 
vang của Hồ Chủ tịch là sức mạnh vô địch. Tất cả các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
nhân dân tiến bộ toàn thế giới đang hằng ngày chăm chú theo đối cuộc chiến đấu của 
nhân dân ta, nhiệt liệt cỏ vũ chúng ta. Không một thế lực phản động nào có thế ngăn 
càn nhân dân ta vững bước di tới thắng lợi. 

Thắm nhuân tư tưởng của Hỗ Chủ tịch “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. 
năm vững vũ khí vô địch là đường lối chính trị và đường lối quân sự đúng đắn của 
Đảng, các lực lượng vũ trang nhân dân ta nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình 
thần quyết chiến quyết thắng cùng toàn dân kiên trì và đấy mạnh cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước tiến đến thắng lợi hoàn toàn, tiến lên xây dựng một nước Việt- 
nam hòa bình. thông nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, vĩnh viễn giữ lấy non sông 
gấm vóc của dân tộc Việt-nam anh hùng. 

Nhân dân ta nhất định toàn thăng! 

Đề quốc Mỹ nhất định thua! 


(1)Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch nhân địp ngày 20-7-1965. 
(2) Lời tựa quyền Hỗ-chi-Minh ~ những bài viết và bải nói chọn lọc, xuất bản ở Liên-xô, năm 1959. 


(3) Ăng-ghen : Thất bại của quân đội Pi-ê-mông (Toàn tập Mác — Ăng-ghen, tập 6, trang 413 — 
tiếng Nga). 


(4) Ăng-ghen : Chiến tranh thực dân của nước Anh (Tuyển văn quân sự, tập ! — nhà xuất bản 
Quân đội nhân dân, trang 98 —~ 99), 


(5) Lê-nin : Toản tập, quyễn 28, trang 342-343. 
(6) L.ê-nin : Toàn tập, bản tiếng Nga, quyển 27, trang 13-14. 


(7) Bài nói của Hồ Chủ tịch trong cuộc mít tỉnh trọng thê kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân 
đân Việt-nam và ngày toàn quốc kháng chiến (1967). 
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(8) Lê-nin : Toàn tập, quyền 27, trang 54, 55. 
(9) Văn kiện Đại hội, tập 1, trang 32 


(10) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đăng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ ba (5-9-1960). 


q1) Chiến lược và chiến thuật quân sự trong Cách mạng tháng Mười, nhà xuất bản Sự 
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108. Thắng lợi rực rỡ và sức mạnh to lớn của chiến tranh nhân dân trên các 
địa phương của miền Bắc xã hội chủ nghĩa : bài nói tại Hội nghị cán bộ của 
Quân khu 3, có cán bộ lãnh đạo các tỉnh tham dự, bàn về tổng kết bốn năm 

chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại, tháng 7 — 1969 / Võ Nguyên 
Giáp // Cộng sản. — 1969. — Số 8. — Tr. 4 — 22, (Số thứ tự trong thư mục 202, 278) 


THẮNG LỢI RỰC RỠ VÀ SỨC MẠNH TO LỚN CỦA CHIẾN TRANH 
NHÂN DÂN TRÊN CÁC ĐỊA PHƯƠNG MIỄN BẮC XÃ HỌI CHỦ NGHĨA' 


Hôm nay, các đồng chí họp hội nghị tổng kết bốn năm chiến tranh nhân dân 
chống chiến tranh phá hoại ở các địa phương. Tôi rất phấn khởi đến nói chuyện với các 
đồng chí. Tôi xin chuyên lời thăm hỏi thân ái của Hồ Chủ tịch, của Trung ương Đảng 
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và Quân ủy Trung ương đến toàn thể hội nghị, đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ các lực 
lượng vũ trang địa phương, đến đồng bào và cán bộ, đảng viên ở các địa phương. 

Tôi đã nhiều lần có địp nói về chiến tranh nhân dân nói chung ở miễn Bắc chống 
chiến tranh phá hoại của đề quốc Mỹ. Lần này, tôi muốn nói về (hẳng lợi rực rỡ và sức 
mạnh to lớn của chiến tranh nhân đân ở các địa phương trên miền Bắc. cụ thể là ở các 
tỉnh và nhân dân ở đó, nêu lên một số ý kiến về sự tiến bộ, về những khả năng mới, về 
vị trí quan trọng của công tác quân sự địa phương. 

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các đảng bộ địa phương, cuộc 
chiến đấu anh dũng và công cuộc lao động sáng tạo của nhân dân ta ở các địa phương, 
của các lực lượng vũ trang địa phương đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của 
miền Bắc, của cả nước. Chiến tranh nhân dân của ta trên các địa phương đã phát triển 
đến một trình độ khá cao. 

Chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại là một cuộc kháng chiến toàn 
dân, toàn diện với những đặc điểm mới. Do đó, các địa phương đã thu được nhiều kinh 
nghiệm quý báu, nhiều kinh nghiệm mới về các mặt. 

Trước hết, đó là kinh nghiệm của toàn đân đánh giặc, toàn dân đánh không quân 
địch để bảo vệ vùng trời của ta, đánh hải quân địch để bảo vệ vùng biển của ta ; là kinh 
nghiệm động viên thời chiến để mở rộng bộ đội chủ lực đồng thời xây dựng và phát 
triển lực lượng vũ trang địa phương, chuẩn bị mọi mặt để đề phòng địch mở rộng chiến 
tranh cục bộ ra cả nước. 


Trong chiến tranh, các địa phương đã tiếp tục giữ vững và phát triển sản xuất, 
tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước mắt là để phục vụ kháng chiến thắng lợi, về 
lâu đài là để đưa sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa tiến lên. Vì thế, các địa phương 
còn có kinh nghiệm chuyển hướng kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời chiến, 
kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu với nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Phải nhân mạnh rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, chúng ta 
đã tiễn hành chiến tranh nhân dân trên cơ sở chế độ xã hội chủ nghĩa, khác với cuộc 
kháng chiến chống Pháp trước đây cũng như cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam 
ngày nay được tiến hành trên cơ sở của chế độ dân chủ nhân đân ở vùng tự do, trong 
vùng giải phóng. 

Một kinh nghiệm rất quan trọng nữa là kinh nghiệm tăng cường sự lãnh đạo của 
đảng bộ địa phương một cách toàn diện về chiến đấu và sản xuất, về tư tưởng và tổ 
chức, để phát huy sức mạnh của chiến tranh nhân dân ở địa phương. 

Đề quốc Mỹ có âm mưu thâm độc chia cắt lâu dài đất nước ta. Nhưng, trong cuộc 
chiến tranh xâm lược do chúng gây ra. chúng đã coi nước Việt-nam ta là một chiến 
trường, vô hình chung đã mặc nhiên thừa nhận nước Việt-nam là một. Chúng đã mang 
quân đội viễn chính lớn vào xâm lược miễn Nam, coi miền Nam là mặt trận chính, 
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dồng thời mang không quân và hải quân đánh vào miễn Bắc xã hội chủ nghĩa, coi miền 
Bắc là mặt trận phối hợp. 

Cho nên, cuộc kháng chiến của quân và dân ta ở miền Bắc là nhằm chống chiến 
tranh phá hoại của để quốc Mỹ đề bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đồng thời là một 
bộ nhận của cuộc kháng chiến chung của cả dân tộc chống chiến tranh xâm lược cục 
bộ của để quốc Mỹ, nhằm bảo vệ hậu phương lớn của tiền tuyến lớn. Do đó những kinh 
nghiệm của chiến tranh nhân dân ở miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của địch cũng 
là những kinh nghiệm của chiến tranh nhân dân chống chiến tranh xâm lược cục bộ của 
chúng trên phạm vi hậu phương xã hội chủ nghĩa của cuộc chiến tranh. Trong lúc đó thì 
ở miễn Nam, đồng bảo ta và Quân giải phóng miền Nam đang đánh thắng hơn l triệu 
20 vạn quân Mỹ và tay sai, giành được thắng lợi vĩ đại, thu nhiều kinh nghiệm quý báu 
trong cuộc chiến chống lục quân. không quân và hải quân của đế quốc Mỹ. 

Như vậy, kinh nghiệm của quân và dân ta ở cả bai miền rất phong phú, bổ sung 
nhau để làm hoàn chỉnh hơn những kinh nghiệm của cả dân tộc ta trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước. Qua thực tiễn, chiến tranh nhân dân ở các địa phương 
miễn Nam cũng như miền Bắc đã tỏ ra có những khả năng hết sức to lớn. Vì vậy, 
chúng ta không những phải tổng kết kinh nghiệm ở miễn Bắc mà đồng thời phải ra sức 
học tập kinh nghiệm của các địa phương ở miền Nam. Có như vậy mới tăng cường 
được một cách mạnh mẽ công tác quân sự địa phương, phát huy được sức mạnh to 
lớn của các địa phương, góp phần đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, đồng thời 
chuẩn bị tốt cho công cuộc xây dựng lực lượng vũ trang, củng có quốc phòng về lâu 
dài của đất nước ta. 


I 


NHÂN DÂN CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG ĐỊA 
PHƯƠNG ĐÃ GÓP PHẢN XỨNG ĐÁNG ĐÁNH THÁNG CHIÉN TRANH 
PHÁ HOẠI CỦA GIẶC MỸ 

Bản báo cáo tổng kết của Quân khu đã được chuẩn bị khá đầy đủ, phản ánh được 
một phần ý kiến của các tỉnh, như vậy là rất tốt. Tôi muốn nói thêm về những vấn để 
sau đây : 

1. Toàn dân đánh giặc, chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải 
quân của địch. 

2. Động viên lực lượng thời chiến, xây đựng và phát triển lực lượng vũ trang 
địa phương. 

3. Chuyên hướng kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời chiến ở 
địa phương. 


4. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng bộ địa phương. 
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1. Toàn dân đánh giặc, chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải 
quân của địch. 

Để đánh bại không quân và hải quân hiện đại của để quốc Mỹ, quân và dân 
miền Bắc nước ta đã tiến hành một kiểu chiến tranh nhân dân rất mới : toàn dân đánh 
máy bay và tàu chiến địch, toàn dân làm công tác phòng tránh, toàn đân đảm bảo giao 
thông vận tải. 

Do đặc điểm và mục tiêu cụ thể của cuộc chiến tranh phá hoại, cho nên ba mặt 
trận nói trên, trong đó tác chiến là mặt trận chủ yếu, có quan hệ khăng khít với nhau và 
đều mang ý nghĩa tích cực đánh địch, làm thất bại âm mưu cơ bản của để quốc Mỹ đối 
với miền Bắc nước ta. Trên các mặt trận đó. có lực lượng phòng không của bộ đội chủ 
lực, đồng thời có lực lượng phòng không của địa phương ; có lực lượng báo đảm giao 
thông vận tái của Trung ương, đồng thời có lực lượng bảo đảm giao thông rộng rãi của 
các địa phương, các tỉnh, các xã. Lực lượng của bộ đội chủ lực, của Trung ương có vai 
trò hết sức quan trọng. Lực lượng rộng rãi của các địa phương cũng rất quan trọng. 

a) Về tác chiến, chúng ta đã thực hiện chủ trương toàn dân đánh máy bay địch, 
lấy lực lượng phòng không ba thứ quân làm nòng cốt. Đây là một sự phát triển mới của 
chiến tranh nhân dân ở nước chúng ta. Chúng ta đã có kinh nghiệm về toàn đân đánh 
giặc, chủ yếu là đánh lục quân của địch, còn toàn dân đánh giặc, chủ yếu là đánh không 
quân của chúng thì chúng ta chưa có kinh ngiệm. Với đường lối đúng của Đảng ta, với 
quyết tâm cao và trí thông minh, sáng tạo vốn có của dân tộc, chúng ta đã phát động, 
phong trào toàn đân đánh máy bay địch và chúng ta đã thành công rực rỡ. 

Bộ đội phòng không và không quân trẻ tuổi đã phát triển nhanh chóng và vượt 
bậc. Các lực lượng phòng không ở khắp các địa phương cũng đã lớn mạnh và ngày 
cảng trở nên dày dạn. Dân quân, tự vệ già trẻ, gái trai, trong các dân tộc, ở khắp miền 
xuôi, miền ngược đều đã bắn rơi máy bay phản lực hiện đại của đế quốc Mỹ. Bộ đội 
địa phương các tỉnh, các huyện cũng đã bắn rơi máy bay của giặc. Nhân dân ta đã hăng, 
hái tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đầu, bắt giặc lái, làm trận địa, làm đường cho 
pháo cao xạ, cho tên lửa, giúp bộ đội về mọi mặt. Chúng ta đã tận dụng mọi thứ vũ 
khí có trong tay, từ súng trường, súng máy, pháo cao xạ các cỡ cho đến tên lửa, máy 
bay hiện đại. Do có lực lượng phòng không của bộ đội chủ lực, lại có lực lượng phòng 
không rộng khắp của các địa phương, do đã biết tận dụng mọi thứ vũ khí, chúng ta đã 
tạo nên một lưới lửa vừa rộng khắp vừa có trọng điểm, nhiều tầng, nhiều hướng để bắn 
rơi máy bay địch ở mọi độ cao, mọi nơi, mọi lúc. Hệ thống hỏa lực phòng không mạnh 
mẽ của miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã gây cho không quân hiện đại của đế quốc Mỹ 
những tồn thất rất nặng nề, làm cho chúng phải khiếp sợ. 

Tác dụng của các lực lượng vũ trang địa phương trong tác chiến phòng không 
đã biểu hiện rõ rệt ở số máy bay địch do dân quân, tự vệ và bộ đội địa phương bắn rơi. 
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Chủ yếu dưới hình thức trực chiến bằng súng máy các loại, có trường hợp với hình 
thức “tay cày tay súng” hoặc “tay búa tay súng” và bằng súng trường, dân quân, tự vệ 
cũng đã hạ được nhiều máy bay phản lực hiện đại của Mỹ ; riêng dân quân tự vệ tỉnh 
Quảng-bình đã bắn rơi hơn 100 chiếc ; nhiều đơn vị dân quân gái ở nhiều địa phương 
đã băn rơi máy bay Mỹ. Bộ đội pháo cao xạ ở các tỉnh đã có thành tích tác chiến đáng 
kẻ, có đơn vị đã bắn rơi 70, 80 máy bay địch, đạt hiệu suất chiến đấu cao. 

Tác dụng của lực lượng vũ trang địa phương trong tác chiến phòng không còn 
biểu hiện ở sự hiệp đồng chiến đấu với lực lượng phòng không của bộ đội chú lực, hỗ 
trợ cho nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho nhau để tiêu diệt được nhiều địch, hình thành 
lưới lửa có hiệu lực trên các độ cao khác nhau và trở thành những địa bàn khác nhau. 

Mặt khác, trong chiến tranh phá boại, không quân của địch có thẻ đánh phá khắp 
nơi trên hậu phương. Đề đối phó với khả năng cơ động của địch, chúng ta cần xây dựng 
một hệ thông phòng không vừa có trọng điểm, vừa rộng khắp. Với sự kết hợp chặt chẽ 
giữa lực lượng phòng không của bộ độ chủ lực với lực lượng phòng không của các địa 
phương, của bộ đội địa phương và dân quân, tự vệ, chúng ta đã giải quyết tết được yêu 
cầu tác chiến phức tạp đó. 

Một tác dụng quan trọng nữa của các lực lượng vũ trang địa phương là đã làm tốt 
nhiệm vụ rất quan trọng trong tác chiến phòng không : đó là nhiệm vụ đánh máy bay 
tầm thấp của địch. Bộ đội địa phương và dân quân, tự vệ còn làm nhiệm vụ trực chiến, 
nhát hiện địch, giúp nhân dân tổ chức công tác phòng không, do đó đã trực tiếp bảo vệ 
tính mệnh và tài sản của nhân đân, bảo vệ sản xuất, ôn định đời sống nhân dân trong 
điều kiện chiến tranh quyết liệt. 

Các lực lượng vũ trang địa phương ở miễn ven biển cũng đã có thành tích lớn 
trong việc đánh tàu chiến Mỹ, ngụy. Kết hợp với lực lượng pháo binh của bộ đội chủ 
lực, tác chiến ở các hướng trọng điểm, các đơn vị pháo binh ở các địa phương đã đánh 
tàu địch có kết quả, bảo vệ sản xuất của nhân dân trong tầm hiệu quả của pháo, mở 
ra những khả năng mới của các địa phương trong nhiệm vụ bảo vệ vùng biển gần của 

ˆ nước ta là một nước có bờ biển khá dài. 

Các lực lượng vũ trang địa phương, các lực lượng công an nhân dân đã cùng 
nhân dân địa phương sát cánh chiến đấu hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ của mình, bắn 
rơi máy bay địch, tiêu diệt các toán biệt kích, làm tốt công tác bảo vệ trật tự trị an, đánh 
bại các thủ đoạn chiến tranh tâm lý của địch. 

Cùng với tác chiến của bộ đội chủ lực, cuộc chiến đấu anh đũng và có hiệu 
lực của các lực lượng vũ trang địa phương đã cỗ vũ tỉnh thần hăng hái chiến đấu và 
sản xuất của nhân dân, củng cô quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ, nâng cao tin tưởng 
ở thắng lợi. 
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Đứng về tư tưởng tác chiến mà nói, thì bản thân việc dân quân. tự vệ Việt-nam, 
với súng bộ binh các loại, đã băn rơi máy bay phản lực của đề quốc Mỹ, có một ý nghĩa 
rất quan trọng, Nó thể hiện ở trình độ cao tư tưởng đánh giặc truyền thống của dân tộc 
ta : lấy ít đánh nhiều, dùng mọi thứ vũ khí có trong tay mà thông thường là kém địch, 
để đánh thắng kẻ địch có trang bị hiện đại hơn. Có thể nói trong thực tiễn chiến đấu 
thắng lợi của dân quân, tự vệ đã phần nảo có câu giải đáp vì sao dân tộc Việt-nam ta 
đánh bại được đế quốc Mỹ. 

b) Đi đôi với chủ trương toàn dân đánh máy bay và tàu chiến của địch là chủ 
trương toàn dân tích cực tham gia công tác phòng không nhân dân. Qua thực tiễn mẫy 
năm chiến tranh, chúng ta cảng thấy rõ ý nghĩa hết sức quan trọng của công tác phòng 
không nhân dân, mà tác dụng làm thất bại mục tiêu đánh phá của địch, giảm đến mức 
thấp nhất tốn thất của ta về người và của. 

Tiêu diệt địch để giữ mình, gìn giữ lực lượng của mình để tiêu diệt địch, nguyên 
lý cơ bản đó của mọi cuộc chiến tranh càng phải được quán triệt một cách sâu sắc 
trong chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại. Thật vậy đánh không quân địch 
không giống như đánh lục quân địch, nhất là trong điều kiện ta chưa có không quân 
mạnh và tên lửa tầm xa đề tiêu diệt địch ngay tại nơi chúng xuất phát hoặc từ độ xa cần 
thiết khi chúng chưa đến gần mục tiêu. Trong điều kiện đó, muốn phát huy tính tích 
cực chủ động của mình. muốn giảm tổn thất của mình thì điều hết sức quan trọng là 
phải làm cho các cuộc tiến công bằng máy bay của địch trở lên mắt hiệu lực hoặc kém 
hiệu lực, rồi trên cơ sở đó, sẽ biến hành động địch đến tiền công ta thành thời cơ tốt để 
ta tiên diệt chúng. Vì thể, phải giữ bí mật mục tiêu. Phải làm công sự để bảo vệ mục 
tiêu, phải ngụy trang, phân tán, đi chuyển mục tiêu. Vì thế mà công tác phòng không 
nhân dân cũng như việc chuyển hướng kinh tế là những biện pháp có tầm quan trọng 
chiến lược nhằm làm mắt hoặc giảm hiệu lực đánh phá của không quân địch. Có làm 
tốt công tác phòng không nhân dân thì các địa phương mới có điều kiện tốt để tiền hành 
chiến đấu, giữ vững sản xuất, đảm bảo giao thông vận tải tại chỗ lâu dài được. Hơn 
nữa, đã có nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh phía Nam Quân khu 4 trong thời gian 
địch “ném bom hạn chế”, địch đánh phá gấp bội sơ với trước mà thương vong của ta 
thì lại ít hơn, đó là nhờ công tác phòng không nhân dân được tăng cường hơn trước. 

Trong công tác nảy, công sức của nhân dân thật là to lớn. Trong mấy năm qua, 
trên các địa phương ở miễn Bắc, nhân dân ta đã đào đến hành chục triệu hằm hố, hàng 
vạn ki-lô-mét giao thông, tổ chức tốt việc cấp cứu, khắc phục hậu quả đánh phá của 
địch. Chúng ta cũng đã làm tốt việc sơ tán về nông thôn hảng triệu dân ở các trọng 
điểm địch đánh phá, các thành phó, thị xã, thị trấn, phân tán nhiều nhà máy, cơ quan, 
kho tàng, trường học, bệnh viện. Có tỉnh đã nhận hàng chục vạn người sơ tán về, giúp 
đỡ mọi mặt sinh hoạt và công tác. Đó là những thành tích rất lớn, đồng thời là những 
kinh nghiệm mới của địa phương trong cuộc chiến tranh này. 
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Công tác phòng không nhân dân có quan hệ trực tiếp đến đời sống, tình cảm. tập 
quán của nhân dân, đến hoạt động sản xuất và chiến đấu của các cơ SỞ, Các cơ quan, 
các ngành. Cho nên, cần phải làm tốt công tác giáo dục nhiệm vụ, động viên chính trị 
sâu rộng trong quân chúng, cán bộ và đảng viên, đồng thời phải hết sức chú trọng công 
tác tô chức, dựa vào quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, ở nông thôn thì dựa vào hợp 
tác xã. Dã đề ra được nhiệm vụ tăng cường phòng không nhân dân, lại phải có tê chức, 
có biện pháp cụ thẻ. có chính sách đúng đắn để thực hiện nhiệm vụ. Phải có lực lượng 
làm hằm hảo, ví dụ đội làm hầm bào của hợp tác xã, có chính sách đảm bảo mọi mặt 
cho lực lượng đó hoạt động, có chủ trương làm hằm đúng đắn, ví dụ làm hầm cho gia 
đình thương bình, liệt sĩ trước, cho các gia đình khác sau, có tổ chức cứu thương, tải 
thương, có chủ trương, chính sách cụ thể về sơ tán. phân tán v.v.. Nhiều địa phương 
đã sớm kết luận hầm hào thế nào là tốt để áp dụng phổ biến trong nhân dân, đã chú ý 
tăng cường phương tiện vật chất kỹ thuật để làm hằm hảo tốt hơn và ít tốn công sức 
lao động. Vừa qua nhân dân đã làm được rất nhiều loại hằm có hiệu lực lớn chống mọi 
loại bom đạn đã man của giặc Mỹ : hầm cá nhân, hầm tập thể, hầm gia súc, hằm cất 
giấu của cải, hầm đi động, hầm trên đồng ruộng, hằm trên bãi cát, cho đến hệ thống 
hầm hào phức tạp và kiên cố, 

Kết hợp yêu cầu chống chiến tranh phá hoại với yêu cầu chuẩn bị chống chiến 
tranh cục bộ của địch, nhiều địa phương đã chủ động kết hợp công tác làm hầm hào 
phòng không với việc xây dựng làng, xã chiến đấu. 

Công tác phòng không nhân dân đã có thành tích rất lớn và càng chứng tỏ khả 
năng công binh đồi đảo của nhân dân, sức sáng tạo to lớn của chiến tranh nhân dân ở 
các địa phương. 

©) Cuộc chiến đấu trên mặt trận giao thông vận tải cũng là một nội dung quan 
trọng của chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại. 

Một trong những mục tiêu quan trọng của địch là đánh phá giao thông vận tải 
của ta, ngăn chặn mọi sự giúp đỡ của hậu phương lớn với tiền tuyến lớn. Không quân 
địch đã có những lúc tập trung đến ba phần tư trận đánh vào các tuyến giao thông quan 
trọng của ta. 

Báo cáo quân sự của Gơ-ran Sát, tư lệnh Mỹ ở Thái-bình-dương, đã nêu rõ âm 
mưu thâm độc của chúng, đi từ ném bom mục tiêu phân tán đến ném bom từng hệ 
thống mục tiêu, đặc biệt là trên trọng điểm giao thông xung yếu của ta. Báo cáo đó 
cũng đã thú nhận sự thất bại chua cay của chúng trên mặt trận này. Nhân dân ta đã 
giành được thắng lợi lớn trong nhiệm vụ bảo đảm giao thông vận tải. 

Thực vậy, trong cuộc chiến đấu để đám báo giao thông vận tái đã nỗi bậi quyết 
tâm đánh giặc rất lớn, lòng dũng cảm, trí thông minh và tài tổ chức của bộ đội và nhân 
dân ở khắp các địa phương. Bảo đảm giao thông vận tải thông suốt trong mọi tình 
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huông đã được nêu lên thành một công tác trung tâm đột xuất, toàn dân đã được phát 
động để làm tốt công tác đó. Địch đánh phá giao thông quyết liệt, nhưng “địch đánh, ta 
sửa ta đi”, bảo đảm giao thông vận tải thực sự là một cuộc chiến đấu, nhất là trong điều 
kiện nước ta địa hình phức tạp, nhiều sông ngòi, nhiều cầu cống, nhiều đường sá hiểm 
trở. Để thắng địch trong cuộc chiến đầu này, cần phải nắm chắc các lực lượng vận tải. 
lực lượng làm đường và sửa đường, lực lượng đánh địch để bảo vệ giao thông. Chỉ đạo 
bảo đảm giao thông vận tải đã trở thành một bộ phận của nghệ thuật quân sự, đòi hỏi 
phải nắm chắc tình hình địch, tình hình ta, thực hiện tết sự phôi hợp chặt chẽ giữa lực 
lượng cúa Trung ương và lực lượng của các địa phương. Vẻ tổ chức lực lượng bảo đảm 
giao thông vận tải đã hình thành như kiểu ba thứ quân: có lực lượng của Trung ương, 
của bệ đội chủ lực; có lực lượng chuyên môn của các tỉnh; lại có lực lượng rộng rãi của 
dân quân, tự vệ ở cơ sở. Lực lượng của Trung ương, của bộ đội chú lực rất quan trọng, 
nhất là ở những vùng không có dân hoặc thưa dân, ở những trọng điểm địch đánh phá 
ác liệt. Nhưng, lực lượng địa phương cũng rất quan trọng. Không có lực lượng tại chỗ 
của các địa phương thì nhiệm vụ bảo đảm giao thông vận tải khó lòng hoàn thành được 
tốt như vừa qua. 

Kinh nghiệm chứng tỏ khả năng của các địa phương, của các tỉnh, các xã rất lớn. 
vẫn đề đặt ra là phải phát huy những khả năng đó một cách hợp lý nhất, việc gì địa 
phương làm được thì giao cho địa phương với điều kiện không để ảnh hưởng đến sự 
chỉ đạo tập trung thống nhất của Trung ương, đến tính cơ động, linh hoạt trong hoạt 
động chung của công tác giao thông vận tải. Trong những năm qua, những tỉnh làm 
tốt nhất công tác giao thông vận tải là những tỉnh đã đặt nhiệm vụ nảy đúng tầm quan 
trọng của nó, là những tỉnh đã được tăng cường thích đáng về lực lượng vận tải, đã biết 
nắm vững lực lượng công binh và thanh niên xung phong, đã được tăng cường thích 
đáng về lực lượng đánh địch, lại có sự chỉ huy kiên quyết, sự lãnh đạo tập trung và 
thống nhất, kết hợp được tốt với các lực lượng của Trung ương, lại phát huy được tốt 
khả năng của dân quân, tự vệ và của nhân dân cơ sở. 

2. Động viên lực lượng thời chiến, xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang 
địa phương. 

Trong hoàn cảnh chiến đấu quyết liệt chống chiến tranh phá hoại, các địa phương 
đã tích cực động viên thanh niên tòng quân đồng thời tích cực xây dựng và phát triển 
bộ đội địa phương và dân quân tự vệ. 

a) Đề đáp ứng yêu cầu của kháng chiến, bộ đội chủ lực của ta, đặc biệt là các 
binh chủng, quân chủng hiện đại như các lực lượng phòng không và không quân 
đã được mở rộng vượt bậc trong một thời gian ngắn. Bộ đội chủ lực của ta đã được 
tăng cường nhanh chóng như vậy về cả số lượng và chất lượng, do đó đã giành 
được những thắng lợi lớn trên chiến trường, đó là nhờ có sự đóng góp to lớn của 
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các địa phương, nhờ có lực lượng hậu bị mạnh mẽ đã được chuẩn bị ở các địa phương 
từ những năm hòa binh. 

Trong điều kiện vừa sản xuất vừa chiến đầu và phục vụ chiến đấu, việc động viên 
được một lực lượng lớn thanh niên đi tòng quân là một thành tích rất quan trọng của 
các địa phương. Dó là do lòng yêu nước và chủ nghĩa xã hội của nhân dân và thanh 
niên ta, do sự chỉ đạo và khả năng tô chức của đáng bộ và cơ quan chính quyền địa 
phương, do tính hơn hẳn của ché độ xã hội chủ nghĩa. Thành tích đó chứng tỏ bước tiến 
bộ mới của công tác quân sự địa phương, của các cơ quan quân sự địa phương. 

Đây là lần đầu tiên các địa phương thực hiện việc tuyến quân lớn như vậy theo 
chế độ nghĩa vụ quân sự. Trong thời bình, chúng ta đã làm tết công tác chuẩn bị cho 
việc động viên thời chiến, đã có pháp luật, có chế độ, có quy dịnh. Khi đi vào chiến 
tranh, ta càng thấy rõ là phải kết hợp việc chấp hành pháp luật Nhà nước với việc giáo 
dục chính trị sâu rộng, phải dựa vào việc phát động tư tưởng quản chúng, đi đường lỗi 
của quần chúng, dựa vào cbỉ bộ, hợp tác xã, nông trường, xí nghiệp, cơ quan, trường 
học, vào các phong trào quần chúng như phong trào “thanh niên ba sẵn sảng”, “phụ 
nữ ba đảm đang”. 

Những địa phương biết đi đường lối của quần chúng, có phong trào quần chúng 
mạnh, nhất là phong trào thanh niên thì công tác tuyển quân bao giờ cũng đạt và vượt 
yêu cầu cả về số lượng và chất lượng. Điểm cần chú ý là các địa phương cần phải coi 
trọng việc đây mạnh phong trảo ở những nơi còn yếu, đồng thời nắm chắc những nơi 
tiên tiến để đưa phong trào chung tiên tiế. Phải làm sao cho mọi địa phương đều làm 
tròn nghĩa vụ của mình đối với kháng chiến. 

Về mặt tô chức, chúng ta đã chú ý giải quyết tốt mối quan hệ giữa sản xuất và 
chiến đấu, giữa bổ sung cho bộ đội chủ lực và tác chiến tại chỗ, có tỷ lệ động viên thích 
hợp đôi với từng địa phương. Các địa phương làm tốt công tác tuyển quân là những nơi 
đã biết kết hợp động viên tuyển quân với việc đẩy mạnh các mặt công tác khác ở địa 
phương; vừa tuyển quân tốt, vừa chú trọng bồi đưỡng và phát triển lực lượng nòng cốt 
ở địa phương; vừa tuyển quân tốt, vừa tích cực xây dựng dân quân, tự vệ, xây dựng lực 
lượng dự bị, bảo đảm có lực lượng tác chiến tại chỗ mạnh đồng thời thường xuyên có 
lực lượng để động viên tiếp theo; chú trọng chấp hành đầy đủ chính sách ở hậu phương 
đối với quân đội. 

Những năm qua, tuyệt đại đa số thanh niên ta được động viên vào bộ đội đều tơ 
ra là những chiến sĩ dũng cảm, kiên quyết, trung với Đảng, hiếu với đân, lại hấp thụ 
rất nhanh mọi trí thức quân sự, rõ ràng là những thanh niên ưu tú cúa chế độ xã hội 
chủ nghĩa, được Đảng dày công giáo dục và rèn luyện. Đó là thành công lớn của chế 
độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp của chúng ta. 

Các địa phương cần luôn luôn nâng cao hơn nữa chất lượng tuyến quân, bảo đảm 
mỗi chiến sĩ, mỗi cán bộ của địa phương lên đường chiến đấu đều là những chiến sĩ 
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kiên quyết, đũng cảm và có trình độ, có quyết tâm chiến đấu cao và chỉ cần qua một 
thời gian huấn luyện ngắn là có thể làm tốt nhiệm vụ. Muốn thể, các địa phương phải 
chăm lo hơn nữa công tác giáo dục chính trị cho thanh niên, phải vận dụng và phát 
triển những kinh nghiệm hay như: tích cực rèn luyện thanh niên ngay từ trong tỏ chức 
dân quân, tự vệ; nâng cao chất lượng mọi mặt của công tác huấn luyện, bỗ sung ở địa 
phương; xây dựng ngay ở địa phương từng đơn vị tốt để bỏ sung cho bộ đội chủ lực; 
xây dựng các phân đội dự bị ở cơ sở v.v... 

b) Trong cao trào của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên các địa phương, 
lực lượng vũ trang địa phương đã trưởng thành vượt bậc, có nhiều phát triển mới về tổ 
chức, trang bị, có khả năng chiến đầu mới. 

Dân quân, tự vệ tuy đã bô sung cho quân thường trực một số lớn, nhưng số lượng 
ngày càng phát triển, chất lượng ngày cảng nâng cao. Tổ chức tự vệ đã phát triển nhanh 
chóng ở các xí nghiệp, cơ quan, đường phố. Tỷ lệ đảng viên, đoản viên, dân quân. tự 
vệ gái đều tăng. Trang bị của dân quân tự vệ đã được tăng thêm nhiều và được cải tiến 
rõ rệt. Nhiều xã có các tỗ, đội hỏa lực, các tổ, đội chuyên môn (như công binh, thông 
tin, trinh sát, cứu thương). Nhiều nơi đã hình thành lực lượng tác chiến cơ động trong 
phạm vi toàn xã. Dân quân, tự vệ đã sử dụng được nhiều loại vũ khí và trang bị từ thô 
sơ đến hiện đại, bắn rơi máy bay địch, bắn cháy tàu chiến địch, phá vỡ được hàng vạn 
bom mìn, thủy lôi hiện đại các loại của địch. 

Bộ đội địa phương đã trường thành nhanh chóng, có nhiều phát triển mới vẻ tổ 
chức, trang bị và trình độ tác chiến. Nhiều tỉnh đã có đơn vị pháo cao xạ, bắn rơi máy 
bay địch, đơn vị pháo mặc đất tham gia bắn chìm, bắn cháy tàu chiến và tàu biệt kích 
địch, đơn vị công binh góp phần quan trọng bảo đảm giao thông vạn tải ở địa phương. 
Các đơn vị bộ binh ở địa phương cũng đã bắn rơi máy bay địch và ở một số nơi còn lập 
được thành tích chiến đấu khác rất vẻ vang. 

Cơ quan quân sự địa phương các cấp đã có tiễn bộ một bước rõ rệt trong nhiệm 
vụ làm tham mưu cho cấp ủy địa phương, cũng như trong việc chỉ huy các lực lượng 
vũ trang địa phương, chỉ đạo phong trào dân quân tự vệ. 

Thực tế trên đây cho thấy chúng ta đã có khả năng thực hiện xây dựng lực lượng 
vũ trang địa phương thật mạnh và rộng khắp; bộ đội địa phương có chất lượng cao, 
có các bình chủng cân thiết, được tổ chức thích hợp với từHg HƠ; CƯ quan quân sự 
địa phương các cấp được kiện toàn. Các lực lượng vũ trang địa phương có nhiệm vụ 
và chức trách của mình, có tổ chức và trang bị thích hợp, nhất là có tính thần chiến 
đấu cao, quen thuộc địa hình, nhân dân và khí hậu ở địa phương, có cách đánh thích 
hợp, hoàn toàn có thể đánh giỏi, thắng lớn mà dùng lực lượng không nhiều, tiêu hao 
đạn dược ít, hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ và chức trách quan trọng của mình 
với hiệu quả lớn nhất. Có lực lượng vũ trang địa phương mạnh mới có nòng cốt vững 
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chắc cho chiến tranh toàn dân và toàn điện ở địa phương. Có lực lượng vũ trang ở địa 
phương mạnh, có lực lượng hậu bị ở địa phương thì mới có cơ sở vững chắc để phát 
triển mạnh mẽ và nhanh chóng bộ đội chủ lực khi cần thiết. 


3. Chuyển hướng kinh tế, xây dựng và phát triển kinh tế địa phương, tiếp 
tục đây mạnh cách mạng xã hội chú nghĩa và phát huy tính hơn hắn của chế độ xã 
hội chủ nghĩa tạo nên sức mạnh to lớn của chiến tranh nhân dân ở địa phương. 

Trước tình hình đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh cục bộ ở miền Nam và gây 
chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, Trung ương Đảng ta đã nêu rõ nhiệm vụ của miền 
Bắc là vừa sản xuất, vừa chiến đấu để bảo vệ miễn Bắc, hết lòng hết sức từng hộ miễn 
Nam, tiếp tục đây mạnh công cuộc xây dựng chủ chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình 
hình mới. Kháng chiến chỗng Mỹ, cứu nước và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội là 
nhiệm vụ cách mạng của nhân dân ta ở miền Bắc trong tình hình mới. Có kháng chiến 
cứu nước thắng lợi mới bảo vệ được công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, 
mới cùng đồng bảo ta trong cả nước hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở 
miễn Nam. Có tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Rắc mới tăng cường được 
tiềm lực kinh tế và quốc phòng, phục vụ có hiệu lực nhất cho công cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi. 

Để thực hiện nhiệm vụ trên đây, Đảng ta đã đề ra chủ trương chuyển hướng 
kinh tế, xây dựng và phải triển kinh tế địa phương. Công cuộc xây dựng và phát triển 
kinh tế ở miền Bắc phù hợp với thời chiến, nhằm tăng cường đầy đủ yêu cầu chiến 
đầu trước mất cũng như trong trường hợp để quốc Mỹ mở rộng chiến tranh cục bộ ra 
cả nước, đồng thời phù hợp với phương hướng lâu dải của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội sau khi ta đánh Mỹ thắng lợi. Đây là một chủ trương rất đúng đắn và 
sáng tạo của Đảng ta. 

Dưới bom đạn ác liệt của địch, đi đôi với việc chiến dấu tại chỗ, với việc phục 
vụ chiến đấu, phục vụ mặt trận, các địa phương đã có cố gắng rất lớn đẻ thực hiện 
chủ trương chuyển hướng kinh tế, xây dựng và phát triển kinh tế địa phương phù hợp 
với tình hình cụ thê của địa phương mình. Các địa phương đã tiếp tục đây mạnh cách 
mạng qua hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật, cách mạng văn hóa tư tưởng để củng cố và 
xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện thời chiến ; ra sức phát huy tính hơn 
hẳn của chế độ xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh chiến tranh nhân dân ở địa phương. Đây là 
những kinh nghiệm mới rất quý báu của Đảng ta, của các đảng bộ địa phương trong 
cuộc chiến tranh này. 

Cuộc chiến đầu trên mặt trận sản xuất, công tác phát triển giáo dục, văn hóa, y 
tế, đảm bảo đời sống, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực sự là một bản anh hùng ca về 
lòng đũng cảm, sức lao động sáng tạo, trí thông minh và tính ham học của dân tộc 
Việt-nam ta. Quán và dân trên khắp các địa phương không chỉ anh hùng trong chiến 
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đầu, mà còn anh hùng trong sản xuất và trong xây dựng cuộc sống mới dưới bom đạn 
địch. Đây cũng là một đặc điểm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt- 
nam. Nó cảng nói lên cuộc chiến đầu của chúng ta vĩ đại biết bao! Văn mính đã thắng 
bạo tàn.Chính vì vậy mà chiến tranh phá hoại của Mỹ đã thất bại thảm bại. Tuy còn có 
thiếu sót vài nhược điểm, nhưng thành tích trên mặt trận này của nhân dân ta ở các địa 
phương thật là to lớn. Có nhà báo phương tây đã ca ngợi thành tựu kinh tế của miền 
Bắc trong chiến tranh, coi là một “chuyện thần kỳ về Việt-nam”. Địch đã gây cho ta 
những khó khăn và tốn thất nhất định, nhưng rõ ràng đề quốc Mỹ đã thất bại trong âm 
mưu đánh phá tiểm lực kinh tế của ta, hòng làm suy yếu khả năng chiến đấu và làm 
rồi loạn đời sống của miền Bắc. Trong chiến tranh, nên kinh tế xã hội chủ nghĩa của ta 
trên các địa phương đã được giữ vững và tiếp tục phát triển, phục vụ có hiệu lực cho 
kháng chiến. 

Trong nông nghiệp, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa được củng cô và phát 
triển. Số nông hộ vào hợp tác xã và số hợp tác xã bậc cao đều tăng thêm trong mây năm 
chiến tranh. Hợp tác xã không yếu đi mà còn tỏ rõ sức sống mãnh liệt. Hợp tác xã điều 
động lao động, tổ chức lực lượng trực chiến, bảo đảm hậu cần. giải quyết công điểm, 
chính sách cho các nhiệm vụ sản xất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, phòng không nhân 
dân, bảo đảm giao thông vận tải ở địa phương, ổn định đời sống của xã viên. Không có 
hợp tác xã, không có chế độ xã hội chủ nghĩa thì các địa phương rất khó hoàn thành tốt 
nhiệm vụ nặng nẻ và phức tạp trong chiến tranh như thời gian qua. 

Sản xuất nông nghiệp vẫn được giữ vững, có địa phương có phân phát triển mặc 
dù địch đánh phá quyết liệt, một bộ phận quan trọng lực lượng lao động được điều ra 
khỏi khu vực nông nghiệp. Các địa phương đã ra sức phần đầu đề tự túc về lương thực, 
coi đó là một vấn để chiến lược. 

Cách mạng kỹ thuật trong nông nghiệp tiếp tục được đây mạnh. Các điểm cơ khí 
ở địa phương tiếp tục được tăng thêm. Nhiều tỉnh đã tăng tỷ lệ diện tích ruộng đất được 
cày bằng máy. Phong trào phấn đấu đạt ba mục tiêu trong nông nghiệp đã xuất hiện 
trong chiến tranh. Dưới bom đạn, ở nhiều địa phương, nông dân xã viên vẫn cấy thắng 
hàng, Đó là cả tỉnh thần bất khuất lẫn quyết tâm cải tiến kỹ thuật của giai cấp nông dân 
mới, giai cấp nông dân tập thẻ trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 

Sự phát triển của công nghiệp địa phương là một đặc điểm quan trọng của nền 
kinh tế địa phương trong mấy năm qua. Nhiều xí nghiệp mới ở các địa phương đã dược 
xây dựng và bước vào sản xuất. Trong chiến tranh, một mạng lưới công nghiện địa 
phương với hàng nghìn xí nghiệp quy mô vừa và nhỏ đã hình thành trên miền Bắc. Các 
địa phương đã sản xuất được những mặt hàng mà trước kia trong thời bình chưa sản 
xuất được. Công nghiệp địa phương đã góp phần phục vụ nông nghiệp, giao thông vận 
tải, phục vụ đời sống của nhân dân và bộ đội, đồng thời cũng góp phần phục vụ quốc 
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phòng ở địa phương. Việc bảo đảm kỹ thuật cho bộ đội, sửa chữa vũ khí thông thường 
đã được giải quyết một phần ngay ở các cơ sở cơ khí của địa phương. 

Trong hoàn cảnh chiến tranh, các công tác giáo dục, văn hóa, y fế trên các địa 
phương cũng đều phát triển. Số học sinh các cấp đều tăng gấp bội, với các trường học 
dưới hầm, lớp học ban đêm. Nền giáo dục của ta trong chiến tranh đã có những cố gắng 
nhất định, đi sát với yêu cầu sản xuất và chiến đầu. Về y tế, hầu hết các xã đều có trạm 
xá, có y sĩ. Các trạm xá ở xã, các bệnh viện ở huyện, tỉnh cũng đã hướng vẻ phục vụ 
chiến đấu, góp phần cấp cứu, điều trị bộ đội và nhân dân. 

Với sự phát triển của nông nghiệp, công nghiệp địa phương, của công tác y tế 
ở địa phương, cơ sở hậu cản tại chỗ của chiến tranh nhân dân trên các địa phương đã 
được tăng cường một cách đáng kể. 

Chiến tranh là một sự thứ thách quyết liệt đối với một chế độ xã hội. Nhờ chuyển 
hướng kinh tế phù hợp với thời chiến, tiếp tục đây mạnh ba cuộc cách mạng ở khắp các 
địa phương, chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã được tiếp tục xây dựng, củng cố 
và phát triển trong chiến tranh, đồng thời đã phát huy được tính hơn hẳn để đây mạnh 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Tình hình các địa phương trong máy năm chiến tranh cho ta thấy rằng, với việc 
xóa bỏ chế độ người bóc lột người, trong nhân dân lao động ở các địa phương đã có 
một sự nhất trí về chính trị và tình thần ngày càng cao. Vì thế chiến tranh nhân dân 
ở các địa phương đã được dựa vào một sức mạnh to lớn vả tiềm tàng về mọi mặt của 
đông đảo quần chúng công nhân, nông dân tập thể và trí thức xã hội chủ nghĩa. Quân 
và dân ta trên các địa phương đã nêu cao tư tưởng làm chủ tập thể, tinh thần anh đũng 
trong chiến đấu và sản xuất, càng yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nhường cơm sẻ áo 
cho nhau trong những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo, địch đánh phá ác liệt. Không 
sao kế xiết bao nhiêu tắm gương hy sinh chiến đấu rất dũng cảm, lao động rất cần cù, 
chăm lo việc hợp tác xã, việc làng, việc nước như việc nhà hay hơn việc nhà của đông 
đảo quần chúng lao động bình thường. 

Chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa dưới hai hình thức sở hữu toàn dân và sở hữu 
tập thể được cùng có và hoàn thiện dẫn từng bước ở các địa phương. Dó là một điều 
kiện khách quan thuận lợi cho một công tác tô chức khoa học của chiến tranh nhân 
dân. Giữa những người lao động không chỉ có tình thương, có tính thần tự giác cách 
mạng mà còn có quan hệ về tổ chức nữa. Nhiều tổ chức chiến đấu và sản xuất ở các 
địa phương đã xuất hiện và hoạt động có hiệu lực, chính là nhờ có quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa, nhờ có hợp tác xã. Tổ trực chiến, tổ phá bom của dân quân, tự vệ, đội 
tầng hằm của hợp tác xã, tổ đội lao động kết hợp với tiểu đội và trung đội dân quân của 
hợp tác xã v.v.. đã nói lên khả năng to lớn của chế độ xã hội chủ nghĩa về mọi mặt nói 
chung và về khả năng tổ chức nói riêng. 
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Trong những năm hòa bình trước đây, các địa phương đã xây dựng được những 
cơ sở vật chất và kỹ thuật nhất định của chủ nghĩa xã hội. Những cơ sở vật chất và 
kỹ thuật đó tiếp tục được tăng cường và từng bước hiện đại hóa trong chiến tranh. Đó 
cũng là những điều kiện thuận lợi mới của chiến tranh nhân dân để giải quyết hậu cần 
tại chỗ, để tăng năng suất lao động nhằm tăng cường lực lượng lao động cho chiến đấu, 
góp phần tăng hiệu suất chiến đấu và phục vụ chiến đâu của các lực lượng vũ trang địa 
phương và nhân dân địa phương. Trong các nhiệm vụ đánh máy bay địch, phòng không 
nhân dân, bảo đảm giao thông vận tải, các địa phương đều đã huy động và sử dụng một 
khối lượng vật chất vả kỹ thuật quan trọng của hợp tác xã, của các xí nghiệp, các cơ 
quan Nhà nước và của nhân dân. 

Tính hơn hẳn của chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc thể hiện tập trung trong 
những con người mới, con người Việt-nam xã hội chủ nghĩa có lòng yêu nước nồng 
nàn và tỉnh thần quốc tế vô sản chân chính, có tư tưởng làm chủ tập thể và tỉnh thần 
chiến đấu rất cao, lại có trình độ văn hóa ngày càng tiễn bộ, có sức khỏe tốt, có lối sống 
trung thực, giản dị và lành mạnh. Những thanh niên, đoàn viên, đảng viên của các địa 
phương tham gia bộ đội chủ lực, trong cuộc chiến đấu sống mái với địch, đã nêu bao 
nhiêu tắm gương sáng ngời làm vinh dự cho chế độ xã hội chủ nghĩa. Dân quân, tự 
vệ của chúng ta không chỉ đăng cảm mà còn thông minh, sử dụng được nhanh chóng 
nhiều loại vũ khí và trang bị hiện đại. Công nhân và nông dân xã viên của chúng ta vừa 
cần củ lao động, vừa có óc tổ chức, lại có tài năng. có nhiều phát minh sáng kiến để cải 
tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động trong sản xuất và phục vụ chiến đấu. 

Rõ ràng, chế độ xã hội chú nghĩa đã phát huy tính hơn hẳn để đẩy mạnh chiến 
tranh nhân dân cả về các mặt chính trị, tổ chức và eơ sở vật chất, kỹ thuật, cả về các 
mặt tính thân, trí tuệ và đạo đức con người. Đó chính là những khả năng mới, là nguồn 
sức mạnh to lớn của chiến tranh nhân dân ở các địa phương. Những địa phương nảo 
giỏi phát huy và tận dụng mọi khả năng, khéo phân công và phối hợp một cách hợp 
lý mọi lực lượng, thì có thể đẳng thời hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ phức tạp của 
cuộc chiến tranh toàn dân và toàn diện ở địa phương với chất lượng cao nhất và hiệu 
quả lớn nhất. 

4. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng bộ địa phương. 


Chiến tranh nhân dân ở các địa phương phát huy được sức mạnh to lớn và thu 
được thắng lợi rực rỡ, trực tiếp là do sự lãnh đạo của các đảng bộ địa phương theo 
đường lỗi đúng đắn của Trung ương Đảng. Các đảng bộ địa phương chúng ta đã nêu 
cao tỉnh thần cách mạng triệt để của giai cấp công nhân, phát huy trí tuệ của đảng viên 
và quần chúng, ra sức phấn đấu để quán triệt đường lỗi, chủ trương của Đảng, hoàn 
thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của địa phương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước vĩ đại của dân tộc. Các đảng bộ đã chú trọng lãnh đạo toàn diện, đồng thời đi sâu 
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lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ quân sự của địa phương, làm tốt công tác giáo dục 
chính trị, lãnh đạo tư tưởng, đồng thời làm tốt công tác tổ chức, tận dụng và phát huy 
sức mạnh to lớn của chế độ xã hội chủ nghĩa để đây mạnh chiến tranh nhân dân. 

Lãnh đạo chiến tranh không phải chỉ là lãnh đạo quân sự mà còn là lãnh đạo toàn 
diện, kết hợp quân sự với kinh tế, chiến đấu với sản xuất, tiền tuyến với hậu phương. 
Thành công của các đảng bộ địa phương là đã biết kết hợp chặt chẽ sản xuất với chiến 
đấu, vừa làm tốt nhiệm vụ động viên sức người, sức của đề đáp ứng yêu cầu của kháng 
chiến, vừa hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu tại chễ, phù hợp với tình hình cụ 
thể của địa phương trong những hoàn cảnh khác nhau. Vì thế trong mọi hoàn cảnh, 
nói chung các địa phương đều sản xuất tốt, chiến đấu thắng lợi, các nhiệm vụ quân sự 
của địa phương cũng như mọi nhiệm vụ khác mà Trung ương giao cho địa phương đều 
hoàn thành. Thành công này vừa thê hiện tỉnh thần trách nhiệm chính trị rất cao, đồng 
thời cũng thể hiện năng lực tổ chức cụ thể và sự tiến bộ về nhiều mặt khác của đảng 
bộ địa phương. 

Các đảng bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong chiến tranh là những 
đảng bộ đã biết coi trọng lãnh đạo quân sự, lãnh đạo chiến đấu như lãnh đạo sản xuất, 
đẳng thời đã biết lãnh đạo sản xuất trong hoàn cảnh chiến đấu quyết liệt. Đó là một yêu 
cầu mới đối với sự lãnh đạo của các đảng bộ. 

Nhiều đảng bộ địa phương, nhất là những đảng bộ ở các vùng địch đánh phá ác 
liệt, đã đáp ứng được yêu cầu đó và có nhiều kỉnh nghiệm. 

Những kinh nghiệm chính mà các địa phương đã tổng kết là: 

- Tỉnh ủy phải tăng cường lãnh đạo đối với cơ quan quân sự địa phương, phát huy 
Vai trò của cơ quan quân sự địa phương ; 

- Cơ quan quân sự địa phương muốn làm tham mưu giỏi cho cấp ủy thì không 
những phải giỏi về quân sự mà còn phải hiểu cả kinh tế, nắm được những vấn đề chính 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở địa phương và khéo kết hợp công tác quân 
sự với các công tác khác ở địa phương ; 

- Phải quán triệt yêu cầu quân sự trong các ngành và các cơ quan của địa phương, 
kết hợp chặt chế chiến đấu với sản xuất, kinh tế với quốc phòng ; 

- Phải nâng cao trình độ quân sự cho đảng viên và cán bộ ; công tác và nếp sống 
của các ngành, các cơ quan phải được quân sự hóa ; 

~ Phải phối hợp chặt chẽ các ngành, các cơ quan đưới sự lãnh đạo tập trung thông 
nhất của cấp ủy. 

Để hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh nhân. dân ở địa phương, 
các đảng bộ đã hết sức coi trọng việc xây dựng đảng bộ vững mạnh về mọi mặt : chính 
trị, tư tưởng và tỗ chức. Ở khắp các tỉnh, số lượng đảng viên vẫn tăng, chất lượng đảng 
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viên được nâng cao rỡ rệt. Trong chiến tranh, ở nhiều tỉnh, nhất là các tỉnh thuộc Quân 
khu 4, đã xuất hiện nhiều đảng viên ưu tú, nhiều chỉ bộ lãnh đạo nhân dân chiến đấu 
và sản xuất rất kiên cường, rất giỏi, thực sự là ngọn cờ lãnh đạo, là pháo đài thép, là bộ 
tham mưu có năng lực của chiến tranh nhân dân ở địa phương. Đó là niềm tự hào chính 
đáng của các đảng hộ địa phương, của toàn Đảng ta. Các đảng bộ địa phương đều đã 
được rèn luyện và trưởng thành trong cuộc chiến đấu quyết liệt, góp phần xứng đáng 
vào thành tích vĩ đại của toàn Đảng ta. 


H 


HĂNG HÁI TIỀN LÊN, THIẾT THỰC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẦN 
SỰ ĐỊA PHƯƠNG, RA SỨC HOÀN THÀNH THÁNG LỢI MỌI NHIỆM VỤ 


Thắng lợi chiến tranh nhân dân ở các địa phương thật là rực rỡ. Sức mạnh của 
chiến tranh nhân dân trên các địa phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa thật là to lớn. 
Thắng lợi đó đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của quân và dân ta ở miễn 
Bắc, vào thắng lợi chung của đồng bào ta trong cả nước. 

Hiện nay, đế quốc Mỹ buộc phải chấm dứt ném bom không điều kiện đối với 
miền Bắc nước ta. Điều đó không những nói lên sự thất bại hoàn toàn của chiến tranh 
phá hoại, mà còn nói lên sự phá sản của chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ đối 
với miền Nam nước ta. 

Một chính khách người Mỹ đã viết : “Ngày 31-3-1968 khi tổng thống Giôn-xơn 
nói trước quốc hội về vấn đề Việt-nam, ông ta không chỉ tuyên bỗ ngừng leo thang 
quân sự, đây mạnh tìm kiếm thương lượng và thôi không ra tranh cử tổng thông... mà 
ông ta còn nói lên sự sụp đỗ của một chính sách và thậm chí có lẽ sự chấm đứt của 
cả một thời đại” ~ ý muốn nói đến sự chấm đứt của thời đại đế quốc Mỹ tự coi là một 
cường quốc siêu đẳng, nói đến sự sụp đỗ của vai trò Mỹ trên thế giới. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta chưa kết thúc, ta chưa 
giành thắng lợi hoàn toàn, nhưng ta thắng, Mỹ thua đã rõ ràng. Thắng lợi của nhân dân 
Việt-nam là một thắng lợi cực kỳ to lớn. to lớn về ý nghĩa của nó đối với dân tộc †a, to 
lớn về ý nghĩa của nó đối với phong trào cách mạng trên thế giới. Thất bại của để quốc 
Mỹ trên chiến trường ở Việt-nam là một trong những thất bại nặng nễ nhất của đế quốc 
Mỹ trong lịch sử chiến tranh xâm lược của chủng. 

Trong mấy năm nay, đối với Mỹ, Việt-nam đã trở thành vấn đề số 1, Giôn-xơn 
đã từng tuyên bố “cuộc chiến tranh Việt-nam là một cuộc thử thách sống còn và có tầm 
quan trọng to lớn bằng bằng bất cứ cuộc chiến tranh nào của Mỹ từ trước đến nay”. 
Chính vì thế mà để quốc Mỹ đã đưa hơn nửa triệu quân sang xâm lược Việt-nam, tính 
cả quân ngụy và bọn quân chư hầu thì chủng đã huy động đội quân hơn một triệu tên. 
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Với một lực hrợng quân sự lớn như vậy, để quốc Mỹ có mục đích xâm lược miền Nam 
nước ta, nhưng ngoài mục đích đó, rõ ràng chúng còn có những mưu đồ thâm độc khác. 

Nước Việt-nam ta hiện đang đứng trên tuyến đầu của phong trào giải phóng dân 
tộc. Đế quốc Mỹ mong rằng thắng được ở Việt-nam thì có thể thắng phong trào giải 
phóng của các dân tộc trên thế giới. Hơn nữa, nước Việt-nam ta lại đứng trên tuyến 
đầu của phe xã hội chủ nghĩa chống tên để quốc đầu sỏ. Đế quốc Mỹ mong rằng thắng 
được ở Việt-nam thì cũng tức là đã đánh mạnh được vào phe xã hội chủ nghĩa. Cho 
nên chúng đã hết sức điên cuồng và tàn bạo, lao đầu vào cuộc phiêu lưu quân sự với 
một lực lượng không lồ, dù phải trá giá rất đắt về người, về của, về quân sự, về chính 
trị, về cả danh dự và tiền đồ của nước Mỹ. Chúng không bao giờ ngờ rằng trong “cuộc 
thử thách sống còn và có tầm quan trọng to lớn” này, nhân dân Việt-nam lại là người 
chiến thắng, còn đế quốc Mỹ lại là kẻ chiến bại. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sẽ đem lại cho nhân dân 
ta độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc, đồng thời ngày càng phát huy tác dụng động 
viên, cỗ vũ đoàn kết chiến đầu to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới. Nhân đân 
Việt-nam thắng tức là phong trào giải phóng của các đân tộc trên thể giới đã thắng, tức 
là các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đã thắng. Cuộc kháng chiến thắng lợi của nhân 
dân ta là một sự kiện lịch sử vĩ đại trong nửa thứ hai của thế kỳ 20, đánh đấu một bước 
sụp đỗ nghiêm trọng của chủ nghĩa đế quốc Mỹ trong vai trò sen đẳm quốc tế, đồng 
thời đánh dấu sự vươn dậy mạnh mẽ và hứa hẹn những thắng lợi ngày càng to lớn của 
sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy mà cuộc đấu tranh anh đũng của dân tộc Việt-nam 
đã được coi là niềm hy vọng, là lương tâm, là danh dự của loài người tiến bộ. 

Từ khi đế quốc Mỹ chấm dứt chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc, đồng bào 
ta và Quân giải phóng miền Nam anh hùng đã liên tiếp tấn công chúng vẻ quân sự, về 
chính trị, về ngoại giao. Trên mặt trận, các đợt tấn công mãnh liệt vừa qua càng chứng 
tỏ sức mạnh to lớn và bền bỉ của quân giải phóng miền Nam, với cách đánh tài tình, 
gây cho địch tôn thất rất nặng, làm thất bại chủ trương của Mỹ tăng thêm áp lực quân 
sự mà giảm bớt thương vong. Trên bàn hội nghị, giải pháp mười điểm của Mặt trận dân 
tộc giải phóng miền Nam đã dồn địch vào thế bị động, lúng túng. Tiếp đó, Chính phủ 
cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam ra đời, giành được sự đồng tình ủng hộ hết 
sức to lớn trên trường quốc tế. 

Rõ ràng, để quốc Mỹ không thể tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược với quy 
mô và mức độ như hiện nay trong một thời gian đài. Chính Nich-xơn cũng đã 
phải cho rằng chiến tranh Việt-nam là cuộc chiến tranh khó khăn nhất mà Mỹ 
chưa từng gặp phải. 
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Tuy nhiên, đế quốc Mỹ rất ngoan cố. Chúng đang tìm cách để thoát khỏi chiến 
tranh, nhưng lại muốn thoát khỏi chiến tranh trên thế mạnh, giữ được miền Nam nước 
ta trong quỹ đạo thực dân kiểu mới của chúng. Chúng đang ráo riết thực hiện chủ 
trương “phi Mỹ hóa”, “Việt-nam hóa” cuộc chiến tranh, ôm ảo tưởng Mỹ cảng rút quân 
thì ngụy quân, ngụy quyền cảng thêm mạnh. Đề quốc Mỹ đã điên rổ khi lao vào một 
cuộc chiến tranh xâm lược mà ngày nay bọn cằm quyền Mỹ đều coi là sai lầm nghiêm 
trọng nhất của chúng. Hiện nay chúng tỏ ra còn điên rồ hơn nữa, khi đã bị thua nặng 
mà còn mưu đỗ “Việt-nam hóa” cuộc chiến tranh, hòng thoát ra khỏi cuộc chiến tranh 
này theo kiểu Mỹ. Chắc chắn đế quốc Mỹ càng bị thất bại hơn nữa. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hiện nay là cuộc chiến tranh chống ngoại 
xâm vĩ đại nhất trong lịch sử của dân tộc ta. Kiên quyết kháng chiến cho đến thắng lợi 
cuỗi cùng vi độc lập và thống nhất tô quốc, vì nghĩ vụ quốc tế cao cả. đó là nhiệm vụ 
thiêng liêng nhất của mỗi người dân Việt-nam. Như Hồ Chủ tịch đã dạy : “Hễ còn một 
tên xâm lược trên đất nước ta. thì ta còn phải chiến đấu, quét sạch nó đi “. Miền Bắc đã 
đánh thắng hoàn toàn chiến tranh phá hoại của giặc, càng có điều kiện thuận lợi để xây 
dựng, củng có ngày càng vững chắc, đề tăng cường lực lượng về mọi mặt. Quân và dân 
ta ở miễn Bắc nhận rõ rằng, trong tình hình hơn một triệu quân của đế quốc Mỹ và tay 
sai đang giày xéo đồng bào ta ở miền Nam, thì tất cả hoạt động mọi mặt của nhân dân 
ta đều phải tiến hành dưới khẩu hiệu “Tắt cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” 

Nhiệm vụ quân sự của nhân đân ta ở miền Bắc còn rất nặng nề. Quân và dân ta 
trên các địa phương phải tiếp tục nêu cao tỉnh thần cảnh giác, tiếp tục chiến đầu và 
sẵn sàng chiến đấu đẻ bảo vệ miền Bắc, làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn đối với 
tiền tuyến lớn. Chúng ta phải tiếp tục nâng cao chất lượng chiến đấu của lực lượng vũ 
trang, bắn rơi mọi loại máy bay trình sát của địch, đập tan mọi hoạt động phá hoại của 
chúng, tiêu điệt các toán biệt kích, bảo vệ trật tự trị an, đề phòng địch đánh trở lại. 

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự của địa phương trong tình hình hiện 
nay, cần phải thực sự tăng cường công tác quân sự địa phương tiến kịp với chủ trương 
xây dựng kinh tế địa phương của Đảng, nhằm xây dựng các tỉnh của ta cả về kinh tế và 
quân sự để trở thành đơn vị cơ bản ngày càng vững mạnh của chiến tranh nhân dân. 

Công tác quân sự địa phương là một công tác quan trọng trong toàn bộ công tác 
quân sự của Đảng ta. Vị trí chiến lược của nó trước đây đã quan trọng, ngày nay và 
sau này lại càng quan trọng trong sự nghiệp đầu tranh cách mạng nói chung cũng như 
trong cuộc đầu tranh vũ trang nói riêng của Đảng. 

Một là, công tác quân sự địa phương trước hết thể hiện quan điểm chiến tranh 
nhân dân của Đảng ta. Công tác quân sự địa phương gắn liền với tính chất chính nghĩa 
của cuộc chiến tranh cách mạng bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc của nhân dân ta 
tiến hành ngay trên đất nước mình. 
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Để bảo vệ tổ quốc, để giải phỏng dân tộc, Đảng ta chủ trương toàn dân đánh 
giặc, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt: hình thức ba thứ quân là hình thức 
tô chức thích hợp nhất của lực lượng vũ trang nhân dân, nhằm động viên toàn dân, 
tô chức toàn đân đứng dậy giết giặc, cứu nước. Do đó, bộ đội chủ lực có vai trò rất 
quan trọng; bộ đội địa phương vả dân quân, tự vệ cũng rất quan trọng. Nhiệm vụ của 
công tác quân sự địa phương từ trực tiếp dựa vào cơ sở chính trị và kinh tế của nhân 
dân trong địa phương, trực tiếp phát huy lực lượng mọi mặt của nhân dân, tô chức lực 
lượng vũ trang tại chỗ để chiến đấu ở địa phương, tiêu điệt địch. bảo vệ tính mạng, tài 
sản cho nhân dân, bảo vệ chính quyền của nhân dân trong địa phương, giữ vững quyển 
làm chủ của nhân đân tại địa phương của mình. 


Hai là, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hiện nay, công tác quân 
sự địa phương lại càng quan trọng. Đó là đo đối tượng tác chiến của ta là một tên để - 
quốc rất hung bạo, có một quân đội số lượng đông, trang bị kỹ thuật hiện dại, khả 
năng cơ động lớn ; trong chiên tranh hiện đại lại khó phân biệt đâu là tiền tuyến, đâu 
là hậu phương. 

Trong điều kiện cụ thể đó, yêu cầu đánh địch kịp thời, đánh có hiệu lực, tiến 
công địch ở mọi nơi chúng đánh nhằm tiêu diệt địch, bảo vệ hậu phương của ta, bảo vệ 
tính mạng, tài sản của nhân dân, càng trở lên thường xuyên và cấp thiết. Do đó, công 
tác quân sự địa phương phải được tăng cường, phải tô chức bộ đội địa phương và dân 
quân du kích mạnh và rộng khắp, động viên tổ chức nhân đân khắp nơi sẵn sàng đánh 
địch. Toàn dân là dũng sĩ, toàn quân là dũng sĩ thì nhất định có thể đánh thắng mọi kẻ 
địch dù chúng tàn bạo đến đâu. Lực lượng tại chỗ của địa phương lại là một ưu thế của 
chiến tranh nhân dân để chống lại một kẻ địch có nhiều khả năng cơ động, vì “người 
đứng tại chỗ là người cơ động nhanh nhất” như các nhà quân sự tư sản cũng đã phải 
thừa nhận. 

Ba là, công tác quân sự địa phương càng trở lên quan trọng, do những khả năng 
mới về kỹ thuật và trang bị của lực lượng vũ trang địa phương và do sự phát triển mới 
của nghệ thuật quân sự trong chiến tranh cách mạng. 

Ở miền Bắc, bộ đội địa phương và dân quân, tự vệ ngày nay đã có trang bị vũ khi 
và phương tiện để hạ máy bay phản lực của địch, để băn cháy hoặc bắn chìm tàu chiến 
của địch, để phá gỡ nhiều loại bom mìn hiện đại của địch. Ở miền Nam du kích không 
những diệt được bộ binh mà đánh cả xe cơ giới, xe tăng, máy bay lên thắng của địch, 
Bộ đội địa phương đã đánh được những trận tiêu diệt tương đối lớn. 

Cách đánh của ta lại có sự phát triển mới, lấy ít đánh nhiễu, đánh trận lớn với lực 
lượng nhỏ, đánh đau, đánh hiểm, đánh cơ quan đầu não, đánh cơ sở hậu cần của địch, 
nhằm tiêu diệt sinh lực quý và phương tiện chiến tranh hiện đại của chúng. Với cách 
đánh sáng tạo đó, bộ đội địa phương và dân quân đu kích đang có một sức mạnh chiến 
đâu mới, những khả năng chiến đấu vượt bậc. 
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Trước tình hình mới. chúng ta càng phải tăng cường công tác quân sự địa 
phương, phát huy những khả năng to lớn của lực lượng vũ trang địa phương. Trong 
điều kiện chiến tranh hiện đại, chiến tranh du kích càng phải được phát triển đến một 
trình độ thật cao; như vậy chiến tranh chính quy càng có điều kiện thuận lợi đề đánh 
thăng địch. 

Lực lượng vũ trang địa phương càng phải được phát triển mạnh và rộng khắp; 
như vậy bộ đội chủ lực càng có khả năng cơ động cao, có sức mạnh tiến công lớn. Sự 
phôi hợp nhịp nhàng ở mức độ cao giữa ba thứ quân, giữa lực lượng vũ trang và lực 
lượng chính trị tạo nên một sức mạnh tiến công mới của chiến tranh nhân dân, luôn 
luôn tiễn công quân địch. tiến công địch bằng mọi phương thức, mọi quy mô, mọi lúc, 
mọi nới, làm cho chúng mặc dù có số quân động mà vẫn không có sức tiền công mạnh, 
phải đi vào phân tán. bị động, thất bại. 

Bẵn là, công tác quân sự địa phương càng trở nên quan trọng, còn do sự phát 
triển của địa phương, chủ yếu là của các tình về nhân lực, vật lực, về khả năng kinh tỄ, 
về khả năng bảo đảm hậu cân cho chiến tranh nhân dân. 

Ở miền Bắc, từ khi Trung ương Đảng ta đề ra chủ trương phát triển kính tế địa 
phương và xây dựng tỉnh thành đơn vị kinh tế ngày càng vững mạnh thì công tác quân 
sự địa phương có những điều kiện thuận lợi mới, những khả năng mới ngày cảng 1o 
lớn. Các tỉnh ở miền Bắc ngày nay nói chung có một địa bàn khá rộng, số dân nhiễu ít 
khác nhau, có tỉnh có 1 đến 2 triệu dân. Đi đôi với nhịp độ xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
nông nghiệp ngày càng phát triển, công nghiệp địa phương ngày càng lớn mạnh, giao 
thông vận tải ngày càng mở mang, cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, ở 
địa phương ngày càng được tăng cường. 

Do đó, vấn đề đặt ra là phải thực sự đây mạnh công tác quân sự địa phương nhằm 
khai thác mọi sức mạnh tiềm tàng trong địa phương, kết hợp tốt kinh tế với quốc phòng 
trong phạm vi địa phương, xây dựng tỉnh một cách toàn điện về cả kinh tế và quân sự. 
làm cho tỉnh trở thành đơn vị cơ bản ngày cảng vững mạnh của chiến tranh nhân dân 
ở địa phương. 

Năm là, công tác quân sự địa phương găn liền với vai trò quan trọng của lực 
lượng hậu bị trong chiến tranh nhân dân và trong nên quốc phòng toàn dân. 

Có tăng cường công tác quân sự địa phương mới xây dựng được lực lượng hậu 
bị mạnh cả về số lượng và chất lượng, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu trong thời bình, 
nhanh chóng mở rộng và tăng cường lực lượng vũ trang trong thời chiến. 

Trong mấy năm chiến tranh vừa qua, các cơ quan quân sự địa phương đã tích 
cực tô chức, quản lý và huấn luyện lực lượng hậu bị. tiến hành tốt động viên thời chiến 
để bỗ sung cho quân thường trực. Nhờ vậy, lực lượng thường trục của ta đã phát triển 
vượt bậc trong một thời gian ngắn, ta luôn luôn có lực lượng dự bị để không ngừng mở 
rộng quân đội nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của kháng chiến. 
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Sau này, khi kháng chiến đã giành được thăng lợi hoàn toàn, hòa bình đã trở lại, 
đi đôi với việc duy trì một lực lượng thường trực không lớn lắm, chúng ta càng phải 
tăng cường công tác quân sự địa phương để tổ chức, quản lý, huấn luyện tốt lực hượng 
hậu bị. Có như thế, trong thời bình, trong khi phải tập trung lực lượng xây dựng kinh 
tế, chúng ta mới ở vào tư thế luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, luôn luôn có sự chuẩn bị 
đầy đủ để tiến hành động viên, mở rộng lực lượng khi chiến tranh. 


Như vậy, có rhế khẳng định rằng, trong bất cứ tình hình nào, dù trong chiến 
tranh hay trong hòa bình, chúng ta đều phải coi trọng công tác quán sự địa phương. 
Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của công tác quân sự địa phương là 
một vấn để hàng đầu đề tạo nên một sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong cán bộ 
lãnh đạo các cấp của Đảng, của quân đội, của chính quyền. Cơi nhẹ công tác quân sự 
địa phương là thiếu quan điểm chiến tranh nhân dân, là rất sai lầm. 

Đã có nhận thức đầy đủ đối với công tác quân sự địa phương, đi vào công fác 
cụ thể, chúng ta phải tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng mọi mặt của dân 
quân, tự vệ, của bộ đội địa phương; nâng cao chất lượng, xây dựng và quản lý tốt lực 
lượng dự bị, tiếp tục việc xây dựng có trọng điểm làng, xã chiến đấu. Trên cơ sở kết 
hợp tốt kinh tế địa phương với yêu cầu quốc phòng, chúng ta phải ra sức xây dựng cơ 
sở vật chất và kỹ thuật, cơ sở hậu cân của chiến tranh nhân dân ở địa phương đi đôi 
với việc xây dựng cơ sở hậu cần chung của quân đội. Một vấn đề quan trọng các cấp 
phải ra sức làm cho thật tốt, là việc chấp hành các chính sách ở hậu phương đối với 
quân đội, như chính sách đối với thương binh, chính sách đối với gia đình quân nhân, 
gia đình liệt sĩ, v.v... 

Muốn làm tốt những công tác cụ thể nói trên, chúng ta cần phải thực sự răng 
cường sự lãnh đạo của cản bộ địa phương: phải kiện toàn cơ quan quân sự địa phương 
các cấp, nhất là cấp tỉnh và cấp cơ sở đồng thời không coi nhẹ cấp huyện; ra sức bởi 
dưỡng và rèn luyện một đội ngũ cán bộ quân sự địa phương, không những chính trị 
giỏi, quân sự giỏi, mà còn hiểu biết vẻ tình hình chính trị, kinh tế của địa phương, biết 
gắn chặt công tác quân sự với mọi mặt công tác khác của địa phương. 


kw** 


Cuộc kháng chiến vĩ đại nhất trong lịch sử của dân tộc ta đã thu được những 
thắng lợi hết sức to lớn. Chúng ta đang đứng trước một nhiệm vụ nặng nẻ và hết sức vẻ 
vang: cả nước một lòng, kiên quyết kháng chiến, ẩưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước 
đến thắng lợi cuối cùng. 

Đề quốc Mỹ đã bị thất bại hết sức nặng nề. Dù tàn bạo đến đâu, dù ngoan cố và 
xảo quyệt đến đâu, chúng cũng không thể cứu văn tình thế, không thể tránh khỏi thất 
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bại hoàn toàn. Nhân đân ta nhất định quyết tâm kháng chiến cho đến thắng lợi, vì độc 
lập, tự do, vì thống nhất Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Quyết tâm chiến đấu đó chính là 
giá trị tỉnh thần quý báu của đân tộc Việt-nam ta. Nó nảy sinh và được hun đúc lâu dài 
từ thể hệ này sang thế hệ khác trong lịch sử chiến đầu chống ngoại xâm oanh liệt của 
đân tộc. Chính tỉnh thần quyết chiến quyết thắng đó, tính thần “không có gì quý hơn 
độc lập, tự do” đang tạo nên sức mạnh chiến thắng vô địch của chiến tranh nhân dân. 

Trong cuộc chiến đầu đầy gian khổ chống kẻ thù hung bạo, có tiềm lực kinh tế 
và quốc phỏng lớn hơn mình nhiều lần, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta đứng 
đầu là Hồ Chủ tịch, dân tộc ta đã quyết tâm đánh giặc, giữ nước và biết đánh giặc giỏi, 
không những đã nêu cao tắm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mà 
còn tỏ ra là một dân tộc có tải thao lược, có nhiều sáng tạo độc đáo. Cuộc chiến đấu 
trên các địa phương của miền Bắc xã hội chủ nghĩa chống không quân và hải quân hiện 
đại cúa địch trong chiến tranh phá hoại là một trong những sáng tạo độc đáo đó. 

Những kinh nghiệm về chiến tranh nhân dân nói chung. về công tác quân sự địa 
phương nói riêng trên cả hai miền nước ta là những kinh nghiệm rất quý báu; tổng kết 
được kịp thời những kinh nghiệm đó sẽ có tác dụng quan trọng làm cho nền khoa học 
quân sự Việt-nam ta phát triển lên một bước mới, làm cho đường lối quân sự của Đảng 
ta cảng thêm phong phú. Làm được như thế cũng tức là thiết thực góp phần tăng thêm 
sức mạnh chiến đấu của toàn quân và toàn đân, nhằm đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước đến thắng lợi cuối cùng, cũng như đề chuẩn bị tốt cho công cuộc xây dựng lực 
lượng vũ trang, củng cố quốc phòng về lâu dài của đất nước ta. 

Chúng ta quyết giữ cho đất nước Việt-nam yêu dẫu, ngày nay và. mãi mãi về 
sau, đời đời là của dân tộc Việt-nam anh hùng. 


(1)Bài nói tại Hội nghị tổng kết bốn năm đánh thắng chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, do quân 
khu 3 tỗ chức, tháng 7 năm 1960. 


(2)Ác-tuya Sơ-li-sing-gơ trước đây là cô vấn Ken-nơ-di, viết trong tạp chí Mỹ Ha-pơ (số 3 — 1969). 
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109. Đấy mạnh công tác tổng kết và nghiên cứu phát triển nền khoa học 
quân sự Việt Nam tích cực góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược : bài nói tại 
Hội nghị Khoa học quân sự Trung ương tháng 9 — 1970 / Võ Nguyên Giáp // Cộng 
Sản. — 1970. — Số 11. — Tr. 19 — 37 ; (/ Nghiên cứu lịch sử. — 1970. — Số 135. — Tr. 3 — 
17.) (Số thứ tự trong thư mục 279) 


ĐÂY MẠNH CÔNG TÁC TỎNG KÉT VÀ NGHIÊN CỨU 
PHÁT TRIÊN NÉN KHOA HỌC QUẦN SỰ VIỆT NAM TÍCH CỰC GÓP 
PHẢN ĐÁNH THẮNG GIẬC MỸ XÂM LƯỢC 


(bài nói tại Hội nghị khoa học quân sự toàn quân tháng 9 — 1970) 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Thưa các đẳng chí! 


Hôm nay chúng ta họp bàn việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung 
ương về công tác khoa học quân sự. Tôi xin thay mặt Quân ủy nhiệt liệt hoan nghênh 
các đồng chí từ các quân chủng, các cơ quan Bộ Tổng tư lệnh, các học viện và nhà 
trường, các quân khu, các tỉnh, các chiến trường về dự hội nghị. 

Đúng như bàn nghị quyết đã nhận định, thời gian qua Quân ủy Trung ương cũng 
như các cơ quan, các đơn vị có trách nhiệm đã chú trọng công tác tổng kết và nghiên 
cứu, và đã đạt được nhiều thành tích. Do đó, đã góp phần tích cực giúp Trung ương 
Đảng nắm vững quy luật của chiến tranh cách mạng ở nước ta, chỉ đạo công cuộc đấu 
tranh vũ trang và củng cố quốc phòng thu được những thắng lợi ngày càng to lớn; đồng 
thời làm cho khoa học quân sự của ta không ngừng phát triển với nội dung phong phú 
và sáng tạo. 

Tuy vậy, công tác tổng kết và nghiên cứu hiện còn có thiểu sót. Nhiều việc chưa 
đáp ứng được kịp thời và đầy đủ những yêu cầu bức thiết của nhiệm vụ tác chiến và 
xây dựng trên các chiến trường. Ta cũng chưa xây dựng được một hệ thông hoàn chỉnh 
và thống nhất, phản ánh được đầy đủ thực tiễn đấu tranb rất phong phú và sáng tạo của 
quân và đân ta. Thiếu sót đó đã ảnh hưởng phần nào đến việc nâng cao trình độ tổ chức 
và chỉ huy, trình độ lý luận của cán bộ các cấp, đến việc nâng cao sức mạnh chiến dấu 
của bộ đội. 

Vì vậy, trong lúc toàn dân ta đang kiên trì và đây mạnh cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, Quân ủy nhận thấy “cần chú ý đây mạnh hơn nữa công tác tổng kết 
và nghiên cứu, nhằm trực tiếp phục vụ việc chỉ đạo tác chiến và xây dựng trước mắt, 
đồng thời phục vụ cho công cuộc xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng 
về lâu dài và góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận quân sự của chủ nghĩa 
Mác ~ Lênin”. 
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Với tỉnh thần đó, Quân ủy Trung ương đã quyết định thành lập cơ quan khoa học 
quân sự, thành lập hội đồng khoa học quân sự. Gần đây, Quân ủy lại ra nghị quyết về 
công tác khoa học quân sự trong những năm sắp tới. 

Những nghị quyết trên đây đã nói lên sự quan tâm của Quân ủy đối với công tác 
khoa học quân sự, nói lên tầm quan trọng của công tác khoa học quân sự; đồng thời 
đặt rõ trách nhiệm cho chúng ta là phải ra sức phấn đầu để đẩy mạnh công tác khoa 
học quân sự lên một bước mới, nhằm đáp ứng kịp thời và đầy đủ yêu cầu của tình hình 
và nhiệm vụ quân sự của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay. Vì rằng nghiên cứu khoa học quân sự không phải là để ngồi bản lý tuận 
suông, mà chính là nhằm trực tiếp phục vụ nhiệm vụ chiến đầu và sẵn sàng chiến đấu. 
Sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của toàn dân ta hiện nay đang đặt ra những vấn để quân 
sự nóng hồi và phức tạp cần được kịp thời giải quyết để đánh bại những âm mưu và 
thủ đoạn mới của địch, tiễn lên giành lấy thắng lợi cuối cùng. Sự nghiệp báo vệ miễn 
Bắc hiện nay cũng đang đặt ra những vấn đề mới cần được kịp thời nghiên cứu đề làm 
cơ sở cho việc xác định phương hướng tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân, củng có nền quốc phòng toàn dân kết hợp với xây dựng kinh tế, đảm bảo cho quân 
và đân miền Bắc luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu và hành 
động xâm lược của đề quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Ngày nay, cuộc chiến tranh đã lan rộng 
ra toàn cõi Đông Dương, đòi hỏi phải có sự phối hợp chiến đấu ngày càng chặt chẽ 
giữa quân và dân ba nước Việt Nam, Cam — Pu — Chia và Lào. Tình hình mới đó cũng 
đang đặt ra những vẫn đề mới cho công tác khoa học quân sự. 

Bởi vậy không nên quan niệm là đánh Mỹ xong rồi nghiên cứu khoa học quân sự 
cũng không muộn. Nghiên cứu khoa học quân sự là để kịp thời tổng kết kinh nghiệm và 
tìm ra quy luật chỉ đạo chiến tranh, đề khỏi phải đi đường vòng, đây mạnh cuộc chiến 
tranh đi đến thắng lợi, chứ không phải đề viết thành mấy pho sách làm tài liệu lưu trữ. 
Chúng ta đang tiến hành chiến tranh, một cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại nhất, đồng 
thời cũng gay go và quyết liệt nhất trong lịch sử của dân tộc. Chúng ta đang có nhiệm 
vụ chuẩn bị để trong trường hợp kẻ thủ liều lĩnh gây chiến tranh xâm lược miền Bắc thì 
quân và dân ta sẵn sàng đánh bại chúng, kiên quyết tiêu diệt chúng. Trước mặt chúng 
ta là đế quốc Mỹ, một tên đề quốc đầu sỏ hết sức nham hiểm và tản bạo. Mặc dù đã 
liên tiếp bị thất bại, chúng vẫn còn rất ngoan cố và xảo quyệt. Chúng đang ngày đêm 
suy tính những âm mưu và thủ đoạn mới để chống lại cuộc kháng chiến của nhân đân 
ta. Chúng bỏ ra hàng tỷ đô la, lập ra hàng trăm công ty và cơ quan chuyên nghiên cứu 
về cuộc chiến tranh Việt Nam, ra sức phát huy sức mạnh kinh tế và quân sự, vận dụng 
khoa học và kỹ thuật hiện đại và mọi thủ đoạn chiến tranh tâm lý nhằm tản sát và lừa 
bịp nhân dân ta, hòng cứu vãn nguy cơ bị thất bại hoàn toàn. Cho nên, hơn bất cứ lúc 
nào hết, lúc này chính là lúc chúng ta càng cần phải năm vững quy luật của chiến tranh, 
nắm vững âm mưu, thủ đoạn và quy luật hoạt động của địch, nắm vững phương thức và 
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phương pháp chuẩn bị và tiền hành chiến tranh của ta để phục vụ sự nghiệp cứu nước 
và giữ nước. Đó chính là trách nhiệm nặng nẻ và vẻ vang của công tác khoa học quân 
sự, của tất cả chúng ta. Lúc này chính là lúc cần phải đây mạnh công tác khoa học quân 
sự, vì những công trình tổng kết và nghiên cứu sẽ được kiểm nghiệm ngay trong thực 
tiến để không ngừng được bổ sung và phát triển. Nhận thức được như vậy thì sẽ thấy 
rõ ràng chứ trương đẩy mạnh công tác khoa học quân sự chính là để giúp chúng ta 
hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, có hiệu suất và chất lượng cao nhất, trên cơ 
sở tông kết đầy đủ những kinh nghiệm đã qua và đi sâu nghiên cứu những vấn đề mới 
không ngừng nẫy sinh trong thực tiễn chiến đầu hay công tác của mình. 

Vì vậy mà mặc dù hiện nay mọi người trong chúng ta đều bận rất nhiều công tác, 
Quân ủy vẫn chủ trương triệu tập cuộc Hội nghị khoa học quân sự lần này để kịp thời 
bàn việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Quân ủy đả đề ra. 

Chúng ta đã tiến hành công tác khoa học quân sự hàng chục năm nay chứ 
không phải bây giờ mới bắt đầu. Không riêng gì các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan 
chuyên trách, mà có thể nói mỗi đồng chí chúng ta, kê từ ngày vào bộ đội đến nay, 
ít nhiều đều đã làm công tác khoa học quân sự. Nhưng có đồng chí đã làm một cách 
không tự giác. Cũng giống như có người cứ tưởng là chí làm sau khi đi học văn hóa 
mình mới tập làm văn, mà không biết rằng chính mình đã thường xuyên làm văn xuôi 
trong nói năng trò chuyện hàng ngày. Nói vậy là để chúng ta nhận thức rằng khoa học 
quân sự không phải là cái gì cao xa mà nó gắn liền với thực tiễn chiến đấu, hay công 
tác hàng ngày của chúng ta. Trong chiến đấu hay công tác, hoặc ít hoặc nhiều, chúng ta 
đều đã từng chú ý rút kinh nghiệm và tìm ra quy luật để xác định phương hướng hành 
động của mình, mặc đù có thể có người chưa dùng đến chữ quy luật, hoặc chưa giải 
thích được đầy đủ chữ quy luật là gì. Mẫy chục năm qua, chính trên cơ sở nắm vững 
quy luật của cách mạng, của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ở nước ta 
mà Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch đã đề ra đường lối chính trị và đường lối quân 
sự đúng đắn, lãnh đạo quân và dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bao nhiêu 
năm nay, trong việc chỉ đạo chiến lược, chiến dịch cũng như chỉ huy chiến đấu, chúng 
ta vẫn thường nhắc nhở nhau là phải nắm vững tỉnh hình mọi mặt của ta và địch, tìm 
ra những quy luật hành động của địch và căn cứ vào những quy luật ấy mà quyết định 
những hành động của mình, ngay các đồng chí dân quân gái ở Quảng Bình khi kể lại 
kinh nghiệm chiến đấu với tôi, cũng đã nói đến “quy luật” hoạt động của máy bay địch, 
đã phân tích chỗ mạnh, chỗ yếu của chúng để tìm ra cách bắn chính xác của ta. Như 
vậy là trên thực tế, họ cũng đã làm công tác khoa học quân sự, vì công tác khoa học 
không có gì khác là tìm ra quy luật và vận dụng đúng quy luật để giành thắng lợi. 

Trong địp nói chuyện với cán bộ cao cấp trong quân đội; đồng chí Lê Duân có 
nói : Khoa học quân sự là khoa học của sức mạnh nhằm chiến thắng kẻ thù. kể cả sức 
mạnh tinh thần và sức mạnh vật chất. Dồng chí lại nói : Muốn xây dựng được sức 
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mạnh, thì phái có đường lối chính trị đúng, đồng thời phải có khoa học quân sự 
đúng. Đồng chí vẫn thường nhắc nhở chúng ta chủ ý xây dựng nền khoa học quân 
sự của Việt nam. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng 1a đã làm công tác khoa học quân sự từ lâu, 
nhờ vậy mà đã góp phần xây đựng nên một nền khoa bọc quân sự Việt Nam có nội 
dung phong phú như ngày nay. Tuy nhiên, đứng trên phạm vi toàn quân mà nói, đây là 
lần đầu tiên chúng ta có một cuộc hội nghị chuyên bàn về công tác khoa học quân sự. 
Mục đích là đề trong thời gian sắp tới, chúng ta tiễn hành công tác này một cách có hệ 
thống, có kế hoạch và có tổ chức hơn, với một ý thức và trách nhiệm đầy đủ hơn. Bởi 
vậy, trước lúc các đồng chí phụ trách cơ quan khoa học quân sự trình bày bản đề án 
công tác và đề nghị về phân công tổ chức thực hiện trong toàn quân, tôi muốn phát biểu 
một số ý kiến để cùng các đồng chí nghiên cứu về nền khoa học quân sự Việt Nam. 


I. MÁY NÉT VẺ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIẾN CỦA KHOA 
HỌC QUẦN SỰ VÔ SẢN 


Khoa học quân sự thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. 

Khoa học nói chung là hệ thống các hiểu biết về tự nhiên, xã hội và tư duy, 
về những quy luật phát triển khách quan của tự nhiên, xã hội và tư duy; hệ thống 
các hiểu biết này hình thành trong lịch sử và không ngừng phát triển trên cơ sở 
thực tiễn xã hội. 

Nói khoa học là phải nói đến quy luật. Quy luật là mối liên hệ (quan hệ) bản 
chất giữa các hiện tượng. Những mối liên hệ đó tạo thành thực chất các hình thức vận 
động và phát triển của sự vật. Lê nin nói: “Quy luật là sự phản ánh của cái bản chất 
nhất trong sự vận động của thế giới”. Quy luật là cái khách quan vốn có của bản thân 
sự vật, không phải do đầu óc con người tưởng tượng ra một cách chủ quan, cho nên 
nó không thay đổi tùy theo ý muốn của con người. Người ta chỉ có thể tìm hiểu nó, lợi 
dụng nó chứ không thẻ thay đổi, gạt bỏ hoặc sáng tạo ra nó được. Nói một cách khác, 
nếu ta năm được quy luật thì có thể vận dụng quy luật để phục vụ lợi ích của ta, nếu ta 
bắt chấp quy luật, thì quy luật nó cũng bất chấp ta. 

Nhiệm vụ của khoa học là đi sâu vào các hiện tượng phức tạp của thế giới hiện 
thực để tìm ra và nghiên cứu những quy luật khách quan của nó, đồng thời đem sự hiểu 
biết về những quy luật đó để chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người. Năm vững 
quy luật là cơ sở của mọi dự kiến khoa học : Dựa vào sự hiểu biết về quy luật, người 
1a có thể dự kiến được chiều hướng và tiễn độ phát triển tất nhiên của sự vật để căn cứ 
vào đó mà có phương hướng hành động đúng đắn trong hoạt động thực tiễn của mình, 
nhằm cải tạo tự nhiên hay cải tạo xã hội. 
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Quy luật của xã hội cũng như quy luật của tự nhiên đều tồn tại một cách khách 
quan. Nhưng một đặc điểm quan trọng của quy luật xã hội là sự xuất hiện của nó gắn 
liền với hoạt động của con người, của quần chúng nhân dân, của giai cấp trong xã hội. 
Do nó vận động trong khuôn khổ xã hội loài người và trong những giai đoạn lịch sử 
nhất định, cho nên quy luật xã hội không ngừng phát triển và thay đổi qua các thời kỳ 
phát triển khác nhau của xã hội. 

Là một khoa học xã hội, khoa học quân sự là hệ thông các hiểu biết về quy luật 
của khởi nghĩa và chiến tranh, về phương pháp chuẩn bị và tiễn hành khởi nghĩa và 
chiến tranh trong một hoàn cảnh lịch sử nhất định. Quy luật của khởi nghĩa và chiến 
tranh xuất hiện và vận động một cách độc lập, ngoài ý chí của con người. Nhưng, cũng- 
như trong sự phát triển của xã hội nói chung, trong khởi nghĩa và chiến tranh, hoạt 
động có ý thức của con người có một vai trò hết sức quan trọng. Hoạt động đó, nếu 
được dựa trên một sự hiểu biết và vận dụng đúng đắn những quy luật khách quan thì 
sẽ có ảnh hưởng lớn lao, có tác dụng quyết định đối với tiến trình và kết cục của khởi 
nghĩa và chiến tranh. Điều đó nói lên ý nghĩa quan trọng của khoa học quân sự. 

Cũng như khoa học xã hội nói chung, khoa học quân sự là khoa học đấu tranh 
giai cấp. Đó là khoa học tạo nên sức mạnh để chiến thắng kẻ thù giai cấp bằng thù 
đoạn bạo lực, nhiệm vụ của khoa học quân sự là đi sâu nghiên cứu những hiện tượng 
và sự kiện phức tạp của khởi nghĩa và chiến tranh để tìm ra và nghiên cứu những quy 
luật khách quan của nó, đồng thời căn cứ vào sự hiểu biết về những quy luật đó mà 
định ra phương pháp, phương châm chuẩn bị và tiến hành khởi nghĩa và chiến tranh 
để giành thắng lợi. 

Cũng như mọi thứ khoa học khác, khoa học quân sự là một loại hình thái ý thức 
xã hội và thuộc kiến trúc thượng tầng. Khoa học quân sự hình thành từ cơ sở thực tiễn 
của khởi nghĩa và chiến tranh, nó là một quá trình nhận thức không ngừng sâu sắc thêm 
về những quy luật của khởi nghĩa và chiến tranh, nó phát triển tùy theo sự phát triển 
của khởi nghĩa và chiến tranh qua các chế độ xã hội. 

Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, nội dung của tư tưởng quân sự, của 
khoa học quân sự thay đổi tùy theo sự thay đối của phương thức sản xuất, của chế độ 
kinh tế xã hội và chế độ chính trị. của mục đích và tính chất của chiến tranh. 

Trong thời cổ đại, khi xã hội đã phân chia thành giai cấp, chiến tranh đã trở 
thành một hiện tượng thường thấy. Nhưng do vũ khí còn rất thô sơ, tổ chức lực lượng 
vũ trang cũng như hình thức chiến tranh còn rất đơn giản, cho nên tri thức quân sự 
lúc bấy giờ còn nghèo nàn, chưa thể trở thành một lĩnh vực độc lập trong tri thức của 
loài người. 

Trải qua các chế độ nô lệ, phong kiến cho đến chế độ tư bản chủ nghĩa, theo sự 
tiến bộ không ngừng của lực lượng sản xuất và sự phát triển ngày càng quyết liệt của 
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đâu tranh giai cấp trong xã hội, hoạt động quân sự cũng trở nên ngảy càng phức tạp, 
quy mô ngày càng lớn, đòi hỏi phải có trí thức quân sự chuyên môn. Lý luận quân sự 
ngày càng phát triển và dần dần trở thành một lĩnh vực độc lập, bao gồm nhiều bộ môn 
khác nhau. 

Trong quá trình đó, những lý luận quân sự hình thành trên cơ sở thực tiễn của 
các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh chính nghĩa phù hợp với quy luật phát triển của xã 
hội đã có những nội dung tiễn bộ, và trong chừng mực nào đó, đã phản ánh đúng chân 
lý khách quan. Tuy nhiên, do sự hạn chế của điều kiện lịch sử, của giai cấp lãnh đạo 
chiến tranh cho nên những lý luận đó không thể phát hiện đầy đủ và giải thích đúng 
đắn mọi quy luật phát triển khách quan của khời nghĩa và chiến tranh để trở thành một 
khoa học quân sự đúng theo ý nghĩa của nó. 

Bên cạnh đó thì những lý luận quân sự hình thành trên cơ sở thực tiễn của các 
cuộc chiến tranh phi nghĩa lại bao hàm những nội dung phản động, phản khoa học. Vì 
mục đích phục vụ lợi ích của các giai cấp phản động đi ngược lại trào lưu tiến hóa của 
lịch sử, các thứ lý luận quân sự đó đã tìm cách phủ nhận quy luật phát triển khách quan 
của chiến tranh, xuyên tạc sự thật một cách thô bạo. 

Cái gọi là khoa học quân sự của giai cấp tư sản, của chủ nghĩa để quốc, đứng đầu 
là để quốc Mỹ ngày nay cũng vậy. Nó phản ánh quan đêm duy tâm và siêu hình của 
các nhà quân sự tư sản. Họ phủ nhận quy luật phát triển của chiến tranh, hoặc cho rằng 
những quy luật đó không thể nào nhận thức được. Họ coi chiến tranh như một mớ hỗn 
độn những sự kiện ngẫu nhiên, thôi phông vai trò cá nhân của tướng soái hoặc vai trò 
của trang bị kỹ thuật. Họ tìm hiểu chiến tranh một cách chủ quan, phiến diện và tìm bí 
quyết thăng lợi trong những nguyên tắc nghệ thuật quân sự không thay đổi, làm cho 
nội dung khoa học quân sự của họ bị bó hẹp trong phạm vi các vấn đề quân sự thuần 
túy hoặc chỉ còn là những vấn đề thuộc nghệ thuật quân sự mà thôi. 

Trong lịch sử phát triển của xã hội, phải đợi đến khi chủ nghĩa Mác ra đời mới 
có một khoa học xã hội thực sự, và cũng từ đó mới dần dần hình thành một nền khoa 
học quân sự thực sự, khoa học quân sự của giai cấp VÔ sản. 

Mác và Ängghen đã đặt nền tảng cho lý luận khoa học vẻ chiến tranh và quân đội 
cũng như vẻ nghệ thuật quân sự. Theo Mác và Ăng ghen, khoa học vẻ chiến tranh là 
sản phẩm của chế độ xã hội, quy luật của chiến tranh và của nghệ thuật quân sự là do 
những điều kiện chính trị, kinh tế và xã hội quyết định; những điều kiện nảy tạo thành 
điểm xuất phát của khoa học quân sự. 

Trao đổi ý kiến về cuộc chiến tranh Cơ-ri-mê, Mác và Ăngghen đã nói đến 
“những quy luật nội tại của chiến tranh”. Trong nhiều tác phâm quân sự của mình, 
Ăngghen chỉ rõ những quy luật đó là quy luật của đấu tranh vũ trang; những quy định 
này quyết định tính chất và những nguyên tắc của chiến lược, chiến thuật, nguyên tắc 
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tiếp tế trang bị, tổ chức, huắn luyện và giáo dục bộ đội, v.v... ĂÄngghen dã từng đề cập 
đến khái niệm “những quy luật của chiến lược”. Ngay từ năm 1851, Ăngghen đã nói 
trước rằng, sau này một khi cách mạng vô sản thành công, nhất định sẽ có một nên 
khoa học quân sự mới, khoa học quân sự của giai cấp vô sản. “khoa học quân sự mới 
sẽ là sản phẩm tất yêu của những quan hệ xã hội mới, cũng giống như khoa học quân 
sự đo cách mạng (tư sản Pháp) và Na-Pô-lê ~ông là kết quả không thể trách khỏi của 
những quan hệ mới do cách mạng đẻ ra”! 

Vận dụng và phát triển một cách sáng tạo những lý luận quân sự của Mác và 
Ăngghen trong, điều kiện lịch sử mới, Lê nin và sau đó là Stalin đã có công lớn trong 
việc xây dựng và phát triển khoa học quân sự của giai cấp vô sản mà điền hình là khoa 
học quân sự Xô Viết. Công cuộc chuẩn bị và thực hành các cuộc khởi nghĩa vũ trang 
năm 1905 và 1917 của giai cấp vô sản ở nước Nga đã đặt nên tảng cả về lý luận và thực 
tiên cho một nền khoa học quân sự mới. Trên cơ sở đó, khoa học quân sự của nhà nước 
Xô Viết đã hình thành và phát triển trong thời kỳ thành lập chế độ mới, trong những 
điều kiện của các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. 

“Thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại, của 
cuộc nội chiến và chiến tranh chống sự can thiệp vũ trang của nước ngoài, của cuộc 
chiến tranh giữ nước của Liên Xô, tiếp đó là thắng lợi vĩ đại của cách mạng Trung 
Quốc, cách mạng Việt Nam và cách mạng nhiều nước khác do các Đảng Mác — Lê nin 
lãnh đạo đã nói lên tính ưu việt của khoa học quân sự của giai cấp VÔ sản. 


Trong quá trình đó, khoa học quân sự vô sản đã không ngừng phát triển trên cơ 
sở thực tiễn ngày càng phong phú của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp vô sản các nước. bên cạnh khoa học quân sự Xô Viết, nền khoa học 
quân sự của nước Trung Hoa mới đã ra đời, với kinh nghiêm của mấy chục năm chiến 
tranh cách mạng lâu đài và thắng lợi chống chủ nghĩa đề quốc, chủ nghĩa phong kiến 
và chủ nghĩa tư bản quan liêu. Đồng thời, nền khoa học quân sự của nước Việt Nam ta 
trong thời đại mới cũng đã hình thành và phát triển; đó là một nền khoa học quân sự 
vô sản có cơ sở thực tiễn của gần 30 năm liên tục tiến hành khởi nghĩa và chiến tranh 
thắng lợt chống sự xâm lược của ba nước đề quốc, dưới sự lãnh đạo của chính đảng 
của giai cấp công nhân. 

Khoa học quân sự của giai cấp vô sản đứng về nguyên lý cơ bản, phương pháp 
luận cũng như nội dung mà nói, tà một khoa học quân sự hoàn toàn mới, có sự khác 
nhau về chất so với các tý luận hay khoa học quân sự trước kia. Nó phản ánh một 
cách thực sự khoa học quy luật phát triển của các cuộc khởi nghĩa, các cuộc chiến tranh 
trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản, trong đó có sự phân biệt giữa 
chiến tranh phi nghĩa và chiến tranh chính nghĩa, giữa các cuộc chiến tranh để quốc, TỘI 
chiến, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 


===—> |02§ ==— 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ : 


Cần nói thêm rằng, trên cơ sở lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ 
nghĩa Mác — I.ênin, khoa học quân sự vô sản không gạt bỏ mà hấp thụ tắt cả cái gì tốt 
nhất trong các thành quả mà tư tưởng quân sự hay khoa học quân sự trước kia đã tích 
lũy, để vận dụng và phát triển lên một trình độ mới, một chất lượng mới trong điều 
kiện hiện dại. Chủ nghĩa Mác — L.ê nin nói chung và khoa học quân sự vô sản nói riêng 
không hẻ phủ định tỉnh hoa của các dân tộc. Cũng như khoa học quân sự Xê Viết đã 
kế thừa truyền thống tiên tiến của nghệ thuật quân sự nước Nga, khoa học quân sự của 
nước ta ngày nay cũng, kế thừa những đi sản quân sự quý báu của ông cha ta để lại. Đó 
là điều cần thiết, là điều phù hợp với quy luật của lịch sử, nhất là đối với một dân tộc có 
lịch sử và kinh nghiệm đấu tranh vũ trang hàng nghìn năm cực kỳ phong phú, có một 
hệ thống tri thức quân sự, một nghệ thuật quân sự tru việt như dân tộc ta. 

Trong quá trình hình thành phát và phát triển của mình, khoa học quân sự vô sản 
còn tiếp thu một cách có chọn lọc và cải tạo theo bản chất vô sản những cái gì có giá trị 
trong tri thức quân sự của giai cấp tư sản, đi đôi với việc kiên quyết vạch trần và phê 
phán bản chất cũng như những nội dung phản động của nó. 


II. VẺ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC QUÂN 
SỰ VIỆT NAM 


1. Khoa học quân sự Việt Nam ngày nay là khoa học quân sự của giai cấp vô 
sản, của chủ nghĩa Mác — Lênin vận dụng vào điều kiện cụ thể của nước fa. 

Như trên đã nói, khoa học quân sự Việt Nam ngày nay là khoa học quân sự của 
giai cấp vô sản. Cũng giếng như khoa học quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác, nên tảng lý luận của khoa học quân sự Miệt Nam là khoa học chủ nghĩa 
Mác — Lê nin, phương pháp luận của nó là chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy 
vật lịch sử. 

Tuy nhiên khoa học quân sự không phải là một cái gì trừu tượng, chung chung, 
mà là sản phẩm cụ thể của một hoàn cảnh lịch sử nhất định. Khoa học quân sự của ta 
là khoa học quân sự của giai cấp vô sản, của chủ nghĩa Mác — Lê nin vận dụng vào 
điều kiện cụ thể của Việt Nam. Nó hình thành và phát triển trên cơ sở thực tiễn của các 
cuộc khởi nghĩa và chiến tranh do nhân dân ta tiến hành trong mấy chục năm qua trên 
đất nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đăng ta. Bởi vậy, bên cạnh những quy luật của khởi 
nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng nói chung, khoa học quân sự của ta còn phản 
ánh những quy luật riêng biệt của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ở Việt 
Nam, do Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam lãnh đạo. Mấy chục năm qua, những 
cuộc khởi nghĩa và chiến tranh đó chủ yếu là khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân 
tộc. Đó là sự kế tục quá trình dấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc của nhân 
dân ta từ mẫy ngàn năm. Cho nên, khoa học quân sự của ta có tính giai cấp của nó, 
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đồng thời còn có tính dân tộc, phản ánh những đặc điểm của đất nước Việt Nam, của 
con người Việt Nam trong thời đại mới. 

2. Khoa học quân sự Việt Nam ngày nay không tách rời truyền thống và di sẵn 
quân sự lâu đời của dân tộc. 

Do vị trí quan trọng của nước ta ở vùng Đông Nam Á, kể từ khi dựng nước đến 
nay, dân tộc ta hầu như phải không ngừng chiến đấu chống ngoại xâm, khiến cho lịch 
sử của nhiều cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ tổ 
quốc cực kỳ oanh liệt. Lịch sử dân tộc ta còn được đánh giá đấu bằng nhiều cuộc khởi 
nghĩa và chiến tranh cách mạng của nông dân chống lại các thế lực phong kiến phản 
động trong nước. 

Trong quá trình đấu tranh vũ trang liên tục đó, dân tộc ta không những đã tôi 
luyện được một ý chí đoàn kết chiến đấu kiên cường mà còn tích lũy được những 
kinh nghiệm đánh giặc thích hợp với điều kiện cụ thể của nước ta. Mặc dù có những 
sự hạn chế nhất định của điều kiện lịch sử, những kinh nghiệm đó cũng đã được dần 
dần khái quát lên thành một hệ thống các hiểu biết về khởi nghĩa và chiến tranh, về 
cách chuẩn bị và tiến hành khởi nghĩa và chiến tranh trong hoàn cảnh cụ thể của đất 
nước ta thời trước. 

Bao nhiêu chiến công hiển hách của ông cha ta trong cuộc chiến đấu chống lại 
những đội quân áp bức và xâm lược đông mạnh hơn mình gắp bội đã nói lên khí phách 
anh hùng và tài ba quân sự lỗi lạc của dân tộc ta, của nhân dân ta, nói lên giá trị vô cùng 
quý báu của những di sản quân sự mà ông cha ta để lại, 


Gần một trăm năm lại đây, để duy trì ách thống trị của chúng, chủ nghĩa đề quốc 
và bè lũ phong kiến tay sai đã tìm mọi cách bóp nghẹt tỉnh thần thượng võ của nhân 
dân ta, xóa nhòa những truyền thống và di sản quân sự quý báu của dân tộc ta. Nhưng 
tỉnh thần, truyền thống và di sản ấy vẫn sống mãi với nhân dân và đất nước ta, vì nó 
đã ăn sâu trong tiềm thức của đông đảo quần chúng, của mỗi một người Việt Nam yêu 
nước, chỉ cần có điều kiện là lại được phát huy lên thành một sức mạnh mới. 

Từ ngày ra đời, gánh vác sứ mệnh lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp, Đảng ta đã vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê nin vào 
hoàn cảnh cụ thể của nước ta, đã kế thừa và phát triển lên một trình độ mới, một chất 
lượng mới những truyền thống và di sản quân sự quý báu của dân tộc, từng bước xây 
dựng và phát triển nền khoa học quân sự hiện đại của nước ta với nội dung ngày càng 
hoàn chỉnh, cho nên đã đưa sự nghiệp cách mạng và đấu tranh vũ trang cách mạng của 
nhân dân ta đến những thắng lợi ngày càng to lớn, 


3. Khoa học quân sự Việt Nam ngày na) đã hình thành và phát triỂn trên cơ 
sở thực tiễn phong phú của các cuộc khởi nghĩa và chiễn tranh do nhân dân ía tiễn 
hành dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
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Ngay từ khi Đảng mới ra đời, Đảng ta đã vận dụng khoa học chủ nghĩa Mác — 
Lênin để nghiên cứu những quy luật của xã hội thuộc địa nửa phong kiến Việt Nam, để 
ra đường lỗi cách mạng đúng đăn để lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân ta đấu 
tranh giành giải phóng. Đảng đã chỉ rõ cách mạng nước ta phải là cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa không kinh qua giai đoạn phát 
triển tư bản chú nghĩa, chỉ rỡ con đường đấu tranh để giành chính quyền về tay nhân 
dân phải là con đường cách mạng bạo lực. 

Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, khi vấn đề chuẩn bị khởi nghĩa vũ 
trang đã trở thành nhiệm vụ cần kíp trước mắt của cách mạng, Đảng ta, đứng đầu là 
Hề Chủ tịch kính mến, đã hết sức coi trọng việc nghiên cứu các vấn đề quân sự. Vận 
dụng khoa học quân sự của chủ nghĩa Mác — lênin vào điều kiện cụ thê của Việt Nam, 
qua kinh nghiệm thực tiễn của Xô Viết Nghệ Tĩnh, của các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn 
và Nam Kỳ, Đảng đã dần dần tìm ra và vận dụng đúng quy luật của khởi nghĩa vũ 
trang ở nước ta là phải bắt đầu từ khởi nghĩa từng phần, từ chiến tranh du kích ở nông 
thôn, và trong hoàn cảnh lịch sử trong nước và quốc té lúc bấy giờ, có thể tiến lên tổng 
khởi nghĩa ở các nông thôn và thành thị khi có thời cơ thuận lợi, nên đã đưa cuộc Cách 
mạng tháng Tám đến thành công rực rỡ. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống đé quốc Pháp và can thiệp Mỹ, Đảng đã ra sức 
nghiên cứu và năm vững quy luật của chiến tranh cách mạng ở nước ta, nên đã lãnh 
đạo thành công một cuộc chiến tranh nhân dân lâu dài, từ chiến tranh du kích tiễn dần 
lên chiến tranh chính quy và kết hợp chặt chẽ chiến tranh du kích với chiến tranh chính 
quy để giành thắng lợi. 

Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, Đảng đã giải quyết thành công vấn 
để cùng cố quốc phòng kết hợp với xây dựng kinh tế, phát triển và củng cố dân quân, 
tự vệ, vũ trang quần chúng rộng rãi đi đôi với xây dựng quân đội nhân đân tiến lên 
chính quy và hiện đại, trong điều kiện miền Bắc tiễn lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở 
đó chúng ta đã tiến hành đánh thăng hoàn toàn cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc 
Mỹ, đồng thời làm tròn nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. 

Ở miền Nam, năm vững quy luật của chiến tranh nhân đân chống lại các hình 
thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, nhân dân 
ta đưới sự lãnh đạo của mặt trận đân tộc giải phóng miễn Nam, đã kết hợp đến trình độ 
cao đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị và công tác binh vận, địch vận, kết hợp 
các cuộc nỗi dậy của quần chúng với hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang trên 
cá ba vùng chiến lược với các cách đánh vô cùng sáng tạo. Quân và đân miền Nam đã 
đi từ khởi nghĩa từng phần, công kích từng phần tiến lên tổng tiến công liên tục và toàn 
diện để tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. 
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Chính trên cơ sở thực tiễn phong phú nói trên mà đường lối quân sự của Đâng 
đã hình thành và phát triển, đặt cơ sở cho việc xây dựng và phát triển n„ễn khoa học 
quân sự hiện đại của nước f4. Trải qua ngót 30 năm đấu tranh vũ trang liên tục dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã xây dựng được một hệ thông các hiểu biết khá 
hoàn chỉnh về quy luật của khởi nghĩa và chiến tranh, về phương pháp chuẩn bị 
và tiễn hành khởi nghĩa và chiến tranh ở một nước vốn là thuộc địa và nửa phong 
kiến, đất không rộng, người không đông, kinh tế chưa phát triễn, nhằm đánh bại 
các hình thức chiến tranh thực đân kiểu cũ cũng như kiểu mới của chủ nghĩa đỄ 
quốc lớn mạnh cùng bè lũ tay sai của chúng. 

Một điều cần chú ý là cho đến ngày nay, khoa học quân sự của ta đã được xây 
dựng chủ yếu qua thực tiễn của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc. 
Chúng ta cần tiếp tục phát triển nền khoa học quân sự của ta lên một bước mới nhằm 
đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, giải phóng đất nước. Đồng thời, chúng ta 
phải hết sức coi trọng việc nghiên cứu những vấn đề mới do sự nghiệp bảo vệ nước 
Việt Nam độc lập và thống nhất sau này đặt ra. Có như vậy mới làm cho nên khoa học 
quân sự của nước ta có nội dung hoàn chỉnh hơn nữa, không những đáp ứng được yêu 
cầu trước mắt mà còn đáp ứng cả yêu cầu lâu dài, không những phục vụ được nhiệm 
vụ cứu nước mả còn phục vụ được nhiệm vụ giữ nước. 


IH. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHOA HỌC QUẦN SỰ VIỆT NAM 


1. Khoa học quân sự Việt Nam là một nền khoa học quân sự tiên tiến, phục 
vụ cho những mục đích chính nghĩa, vì lợi ích cao cá của giai cấp công nhân và 
nhân dân các dân tộc trên đất nước ta. 

Khoa học quân sự Việt Nam hình thành và phát triển trên cơ sở các cuộc khởi 
nghĩa và chiến tranh do nhân dân ta tiến hành đưới sự lãnh đạo của Đảng, vì độc lập 
dân tộc, đân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội, nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng 
nhân dân lao động và bảo vệ nền độc lập của tô quốc, chứ không phải trên cơ sở các 
cuộc chiến tranh xâm lược nước người. Khoa học quân sự Việt Nam là khoa học 
chỉ đạo nhân dân ta đánh giặc ngay trên đất nước ta, vì lợi ích của dân tộc ta, của 
nhân đân fa, nên có thê lợi dụng những điều kiện nhân hòa, thiên thời và địa lợi, có 
điều kiện phát huy ưu thế tuyệt đối về chính trị tỉnh thần, phát huy sức mạnh vật chất 
của toàn dân, của đất nước ta để đánh bại kẻ địch chỉ có ưu thế về quân sự và trang 
bị kỹ thuật. 

Tính chất chính nghĩa của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh của nhân dân ta 
dưới sự lãnh đạo của Đảng ta — đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, mục 
đích phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa, làm cho khoa học quân sự của ta là một nền khoa học quân sự tiên tiến, 
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phù hợp với quy luật phát triển khách quan của xã hội phù hợp với chân lý để thực sự 
trở thành một “khoa học” đúng theo ý nghĩa của nó, Đó là nguồn gốc sức mạnh của 
khoa học quân sự Việt Nam. 

Trái lại, cái gọi là khoa học quân sự của chủ nghĩa đề quốc ngày nay là một nền 
khoa học quân sự phản động, trên thực tế là phản khoa học, vì nó phục vụ cho mục 
đích nô dịch và xâm lược nước ngoài, nhằm kìm hãm sự phát triển của xã hội. Nó dựa 
vào chủ nghĩa đuy tâm và thuyết siêu hình, thường phạm sai lầm chủ quan, phiến diện. 
Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự thất bại của chú nghĩa đế quốc và sự phá sản của 
nên khoa học quân sự của chúng. 

2. Khoa học quân sự Việt Nam là khoa học quân sự của một nước tương đối 
nhỏ liên tiếp đánh thắng những tên đế quốc lớn mạnh. 

Khoa học quân sự Việt Nam là khoa học quân sự của một đất nước không rộng, 
người không đồng. kinh tế chưa phát triển, phải thường xuyên chống lại sự áp bức 
và xâm lược của những nước lớn có tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh hơn gấp nhiều 
lần, nhưng lại là của một dân tộc dũng cảm và thông minh, kiên cường và mưu trí, có 
truyền thống chống ngoại xâm, lấy nhỏ thăng lớn hết sức vẻ vang, ngày nay lại được 
sự lãnh đạo đúng đắn của một Đăng chân chính Mác — Lê nin và của một vị lãnh tụ 
thiên tài là Hồ Chủ tịch. 

Trong hoàn cảnh đó, khoa học quân sự Việt Nam đã biết ra sức phát huy chỗ 
mạnh cơ bản và khắc phục chỗ yếu tạm thời của ta, hạn chế chỗ mạnh tạm thời và 
khoét sâu chỗ yếu cơ bản của địch, để giải quyết một cách sáng tạo các vấn đề về khởi 
nghĩa và chiến tranh nói chung, cũng như cách đánh giặc về chiến lược, chiến địch, 
chiến đấu phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta. 

Để giải quyết vấn đề một nước tương đối nhỏ, kinh tế chưa phát triển, làm thế 
nào tạo được sức mạnh để đánh bại sự xâm lược của những nước để quốc lớn, có công 
nghiệp hiện đại, trong điều kiện thuận lợi của thời đại ngày nay, khoa học quân sự của 
ta không phải chỉ dựa vào quân đội thường trực và trang bị kỹ thuật, mà ứrước hết 
và chủ yếu là dựa vào u thế của toàn dân đánh giặc với một ý chí dũng cảm kiên 
cường, với trí thông minh và sắng tạo. Dựa vào ưu thê đó, chúng ta có thê khai thác 
triệt để mọi tiềm lực của đất nước ta, đồng thời có thể dựa vào tiềm lực của phe xã hội 
chủ nghĩa để đánh bại kẻ thủ chung là chủ nghĩa đế quốc xâm lược. 

Khoa học quân sự của ta không coi nhẹ nhân tó vật chất - kỹ thuật, nhưng rất coi 
trọng nhân tố chính trị, tỉnh thần, không coi trọng vấn đẻ số lượng nhưng rất coi trọng 
vấn đề chất lượng và hiệu suất chiến đấu. Khoa học quân sự của ta không chỉ chủ ý 
phát huy sức mạnh của từng lực lượng, từng hình thức đấu tranh và hình thức tác chiến 
riêng lẻ, mà còn hết sức chú ý phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và hình 
thức ấy trong sự kết hợp chặt chẽ với nhau. Tắt cả những điều trên đây đều nhằm nhân 
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sức mạnh của quân và dân ta lên gấp bội đẻ chiến thăng những kẻ thù có số lượng quân 
đội đông hơn, có trang bị kỹ thuật nhiễu và hiện đại hơn, nhưng lại rất yếu về chính trị 
và tỉnh thần chiến đầu. 

3. Khoa học quân sự Việt Nam là khoa học quân sự của toàn dân đánh giặc 
một cách toàn diện phát triển đến trình độ ngày càng cao. 

Để phát huy đến mức cao nhất ưu thế về chính trị tỉnh thần, phát huy sức mạnh 
của toản dân được giác ngộ về mục đích chính nghĩa của khởi nghĩa và chiến tranh, 
trong điều kiện phải lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít đánh nhiều (so về số quân và trang bị). 
khoa học quân sự của ta không chỉ là khoa học chỉ đạo đấu tranh quân sự, đấu tranh 
vũ trang đơn thuần mà còn chỉ đạo đấu tranh quân sự kết hợp chặt chẽ với các mặt 
đầu tranh khác như chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao; chỉ đạo đấu tranh vũ trang 
kết hợp với đầu tranh chính trị và công tác binh vận, địch vận, kết hợp khởi nghĩa với 
chiến tranh, kết hợp các cuộc nôi đậy của quần chúng với hoạt động tác chiến của lực 
lượng vũ trang, kết hợp cách đánh chính quy và cách đánh du kích trên phạm vi chiến 
lược cũng như trong chiến dịch và chiến đấu. 

Về mặt xây dựng lực lượng để tiến hành khởi nghĩa và chiến tranh, khoa học 
quân sự Việt nam đã khéo kết hợp việc xây dựng lực lượng vũ trang với xây dựng lực 
lượng chính trị, kết hợp việc vũ trang quần chúng với việc xây dựng quân đội nhân 
dân, kết hợp việc xây dựng cả ba thứ quân để làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. 

Về mặt xây dựng chỗ dựa để tiến hành khởi nghĩa và chiến tranh, khoa học quân 
sự của ta đã khéo kết hợp việc xây dựng cơ sở chính trị với xây dựng căn cử địa và 
hậu phương, dựa vào thực lực cách mạng ở cả nông thôn và thành thị trên cơ sở đứng 
chân vững chắc ở nông thôn, kết hợp hậu phương tại chỗ ở khắp nơi với hậu phương 
chung của cả nước, kết hợp hậu phương của nước ta với hậu phương rộng lớn của phe 
xã hội chủ nghĩa. 

Nói tóm lại, khoa học quân sự của ta là khoa học tạo nên sức mạnh của toàn dân 
đánh địch một cách toàn diện và khắp mọi nơi bằng mọi lực lượng, mọi hình thức và 
mọi phương tiện, khiến 31 triệu đồng bào ta đều là đũng sĩ diệt giặc cứu nước. 

4. Trên cơ sở những điều kiện và quy luật khách quan, khoa học quân sự 
Việt nam phát huy đến cao độ vai trò của tinh thần tiến công cách mạng, của 
tinh thần chủ động và sáng tạo của con người trong khới nghĩa vũ trang và chiến 
tranh cách mạng. 

Vận dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác 
~Lê nin, khoa học quân sự của ta cho rằng khởi nghĩa cũng như chiến tranh có những 
quy luật nội tại của nó; tiến trình và kết cục của khởi nghĩa và chiến tranh tùy thuộc vào 
những điều kiện khách quan và chủ quan của hai bên giao chiến. Muốn giành thắng 
lợi, phải có những điều kiện khách quan nhất định. Mặt khác, thắng bại của chiến tranh 
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không phải chỉ tùy thuộc vào những điều kiện khách quan: Những điều kiện đó mới 
chỉ tạo ra khả năng chứ chưa phải là hiện thực của thắng hay bại. Chiến tranh rốt cuộc 
thắng hay bại còn tùy thuộc rất nhiều vào sự cố gắng chủ quan của con người. Sự cố 
gắng chủ quan đó thê hiện việc chỉ đạo chiến tranh và tiến hành chiến tranh. 

Trong việc chỉ đạo và tiền hành chiến tranh, con người phải tìm hiểu quy luật 
và hành động theo quy luật. Nói vậy không có nghĩa là buông trôi để cho quy luật 
tự nó xoay vần, mà là phải chủ động vận dụng quy luật để chiến thắng kẻ địch một 
cách có lợi nhất. Phân tích thái độ mác xít trong sự nhận định các quy luật của lịch 
sử, Lênin nói: “Chủ nghĩa Mác khác với mọi thứ lý thuyết xã hội khác ở sự kết hợp 
một cách nổi bật sự phân tích khoa học hết sức nghiêm cần đối với trạng thái khách 
quan của sự vật và tiến trình khách quan của sự tiến hóa, với sự thừa nhận không chút 
bảo lưu tầm quan trọng của nghị lực cách mạng, của sự sáng tạo cách mạng, của tính 
chủ động cách mạng của quần chúng, và dĩ nhiên là của cả một số nhân vật, nhóm, tổ 
chức và chính đảng có khả năng tìm ra và thực hiện sự liên hệ với giai cấp này hoặc 
giai cấp khác”) 

Chiến tranh của ta là chiến tranh cách mạng, chiến tranh chính nghĩa cho nên 
khoa học quân sự của ta càng có đầy đủ điều kiện phát huy đến cao độ vai trò của sự 
cố gắng chủ quan, tức là vai trò của nghị lực cách mạng, của tính chủ động và sáng tạo 
của những người lãnh đạo và của quần chúng cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân 
trong việc giành thắng lợi cho chiến tranh. Trong điều kiện phải lấy nhỏ thắng lớn, lấy 
ít địch nhiều, sự cố gắng chủ quan lại càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính vì 
vậy mà trong chiến tranh cách mạng, quân và dân ta không những đã nêu cao tỉnh thần 
dũng cảm, ngoan cường, mà còn ra sức phát huy tính tích cực chủ động và mưu trí sáng 
tạo, luôn luôn tự rèn luyện cho mình có bản lĩnh, có năng lực chế ngự và xoay chuyển 
được cục diện chiến tranh phát triển theo chiều hướng có lợi cho ta. Cũng chính nhờ 
vậy mà mấy chục năm qua, quân và dân ta đã vượt qua được những khó khăn tưởng 
chừng không vượt nỗi, đã làm nên những sự việc phi thường, đã tiên tiếp đánh thắng 
những tên đề quốc lớn có cơ sở vật chất - kỹ thuật mạnh hơn mình gấp bội. 

Biểu hiện tập trung của nghị lực cách mạng, của tĩnh thần chủ động và sáng tạo 
của con người Việt Nam trong chiến tranh nhân đân ngày nay ở nước ta là tư tưởng 
chiến lược tiến công. Xuất phát từ tỉnh thần cách mạng triệt để của giai cắp công nhân, 
từ ý chí quật cường của dân tộc, tư tưởng chiến lược tiến công là một đặc điểm nỗi bật 
của khoa học quân sự Việt Nam hiện đại. 

Quán triệt tư tưởng đó, khoa học quân sự của ta biết đánh giá đúng so sánh lực 
lượng giữa ta và địch, luôn luôn phát huy chỗ mạnh và cách đánh sở trường của ta, 
không cho địch phát huy chỗ mạnh và cách đánh sở trường của chúng. khoét sâu và 
nhằm trúng những chỗ yếu của địch mà tiến công và tiêu diệt chúng bằng mọi lực 
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lượng, mọi hình thức đấu tranh, mọi cách đánh và mọi phương tiện thích hợp. Như vậy 
là để băm quân địch vào thế tiến công toàn diện, liên tục và ở khắp mọi nơi, làm cho 
lực lượng vật chất của chúng ngày càng hao mòn, tình thần của chúng ngày càng sa sút 
để cuối cùng đánh bại chúng. 


IV. MÁY Ý KIÊN VÈ NỌI DUNG VÀ PHẠM VI 
CỦA KHOA HỌC QUẦN SỰ VIỆT NAM 


Như trên đã nói, khoa học quân sự là một hệ thống các hiểu biết về quy luật của 
khởi nghĩa và chiến tranh, về phương pháp chuẩn bị và tiến hành khởi nghĩa và chiến 
tranh trong một hoàn cảnh lịch sử nhất định. 

Có những quy luật của chiến tranh nói chung, lại có những quy luật của chiến 
tranh cách mạng nói riêng. 

Khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng bắt kỳ ở nước nào cũng đều có 
những quy luật chung của nó. Mặt khác, khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng 
ở mỗi nước lại có những đặc điểm và quy luật riêng, do điều kiện cụ thể của từng nước 
quyết định. 

Khoa học quân sự Việt nam có một nội dung hết sức phong phú và độc đáo. Nó 
bao gồm những vấn đề gì? Cách phân loại nên như thế nào? Đây là một vấn đề lớn 
cần đi sâu nghiên cứu, có những điểm cần có thêm thực tiễn chứng minh mới xác định 
được. Dưới đây nêu lên một số ý kiến để chúng ta cùng nghiên cứu. 

1. Lý luận chung của Đảng về khởi nghĩa và chiến tranh, về đấu tranh vũ 
trang, xây dựng lực lượng vũ trang và củng có quốc phòng là bộ phận quan trọng 
nhất, bộ phận chủ đạo của khoa học quân sự Việt nam hiện đại. 

Khoa học quân sự là khoa học chuyên nghiên cứu khởi nghĩa và chiến tranh. Là 
sản phẩm của đấu tranh giai cấp trong xã hội loài người, bất cứ một cuộc khởi nghĩa 
hay chiến tranh nào cũng đều do một giai cấp này hoặc giai cấp khác tiến hành, cho 
nên khoa học quân sự có tính giai cấp rắt rõ rệt. Bất cứ nền khoa học quân sự của nước 
nảo cũng phục vụ cho lợi ích của một giai cấp nhất định và cũng đều lấy những quan 
niệm và tư tưởng của giai cắp đó làm điểm xuất phát. 

Khởi nghĩa và chiến tranh ở nước ta ngày nay là do Đảng của giai cấp công nhân 
Việt nam lãnh đạo, cho nên khoa học quân sự hiện đại của nước ta phục tùng đường lối 
chính trị của Đảng, quán triệt quan điểm và tư tưởng của giai cấp công nhân. Nhiệm 
vụ trước hết của nó là nghiên cứu đường lỗi quân sự của Đảng. 

Đường lối quân sự xuất phát từ đường lối chính trị của Đảng, từ quan điểm về 
khởi nghĩa và chiến tranh của chủ nghĩa Mác — Lênin, từ truyền thống quân sự của dân 
tộc, từ những đặc điểm cụ thể về địch, về ta, về điều kiện quốc té, v.v...để xác định 
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phương hướng, phương châm và nguyên tắc cơ bản chỉ đạo khởi nghĩa và chiến tranh, 
chỉ đạo việc xây dựng lực lượng, xây dựng căn cứ địa và hậu phương cũng như chỉ đạo 
phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự, nhằm hoàn thành nhiệm vụ 
quân sự của Dảng trong các thời kỳ đấu tranh cách mạng. Do quy luật khởi nphĩa và 
chiến tranh luôn luôn phát triển, cho nên đường lối quân sự của Đảng cũng phát triển 
không ngừng. 

Khoa học quân sự Việt Nam phải nghiên cứu lý luận chung của Đảng về khởi 
nghĩa và chiến tranh, về đấu tranh vũ trang, xây dựng lực lượng vũ trang và cùng cố 
quốc phòng ở nước ta. Phải nghiên cứu lý luận về sự lãnh đạo của Đảng trong khới 
nghĩa và chiến tranh nói chung, cũng như đối với lực lượng vũ trang nhân dân nói 
riêng, lý luận về công tác Đảng và công tác chính trị. Phải giải quyết đúng đắn các 
mối quan hệ biện chứng giữa quân sự với chính trị, quân sự với kỹ thuật, quân sự với 
kinh tế, quân đội với hậu phương (Đây cũng tức là vấn đề kết hợp quốc phòng với 
kinh tế), quan hệ giữa đấu tranh vũ trang với đâu tranh chính trị và công tác binh vận, 
địch vận, quan hệ giữa chiến tranh cách mạng với khởi nghĩa vũ trang, giữa lực lượng 
vũ trang với lực lượng chính trị. Trong phạm vì lực lượng vũ trang, phải nghiên cứu 
lý luận về tổ chức, biên chế, trang bị, xác định vị trí và mỗi quan hệ của ba thứ quân, 
của các quân chủng, binh chủng, của các mặt xây dựng về chính trị, quân sự và cơ sở 
vật chất kỹ thuật. 

2. Nghệ thuật quân sự là một bộ phận rất quan trọng của khoa học quân 
sự: bao gồm chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật. Nó nghiên 
cứu các vấn đề về phương pháp cụ thể đề tiễn hành các hoạt động quân sự trong 
khởi nghĩa và chiến tranh. 

Do tính chất toàn dân và toàn diện rộng rãi của đấu tranh cách mạng ở nước ta, 
nghệ thuật quân sự của ta không phải chỉ là nghệ thuật chỉ đạo đấu tranh vũ trang đơn 
thuần, mà còn nghệ thuật chỉ đạo sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh vũ trang với đấu 
tranh chính trị, giữa chiến tranh cách mạng với khởi nghĩa vũ trang, giữa tiễn công 
quân sự với nỗi đậy của quản chúng trong phạm vi chiến lược cũng như trong chiến 
dịch và chiến đấu. 

Nghệ thuật quân sự có ảnh hưởng rất quan trọng đến thắng lợi cúa khởi nghĩa 
và chiến tranh, nhưng nó không thể phát huy tác dụng một cách lẻ loi nếu tách rời lực 
lượng kinh tế và lực lượng tỉnh thân hai bên ta và địch. Cũng như các bộ phận khác của 
khoa học quân sự, nó không thể có phương hướng và nội dung đúng đắn, không thể 
giành được thắng lợi nêu không có sự chỉ đạo của một đường lối quân sự đúng đắn. 

3. Khoa học kỹ thuật quân sự cũng là một bộ phận của khoa học quân sự và 
giữ một vị trí ngày càng quan trọng trong chiến tranh hiện đại. 
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Nó có nhiệm vụ nghiên cứu vận dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật, 
của nền kinh tế quốc dân vào lĩnh vực quân sự; sáng chế, cải tiền và sử dụng các vũ khí 
và phương tiện kỹ thuật quân sự một cách thích hợp với điều kiện địa hình, thời tiết 
và tình hỉnh địch, ta trên chiến trường. Nó còn nghiên cứu phương hướng hiện đại hóa 
trang bị của các lực lượng vũ trang (bao gồm phương tiện chiến đấu, phương tiện chỉ 
huy và phương tiện bảo đảm), nghiên cứu các thủ đoạn kỹ thuật của địch đề tìm cách 
đối phó và đánh trả lại, v.v...nhăm phục vụ cho yêu cầu của chiến thuật, nghệ thuật 
chiến dịch và chiến lược. 

4. Khoa học quân sự của ta còn phái giải quyết một loạt các vấn đề khác 
như nghiệp vụ công tác chính trị, công tác tham mưu, công tác hậu cần (bao 
gồm cá y học quân sự), quản lý quân sự, sư phạm quân sự, địa lý quân sự, từ 
ngữ quân sự, vv... 

Š. Khoa học lịch sử quân sự cũng là một bộ phận của khoa học quân sự. Nó 
có nhiệm vụ nghiên cứu kinh nghiệm khởi nghĩa và chiến tranh cúa dân tộc ta, 
của nhân dân fa trong lịch sử để góp phần xây dựng nền khoa học quân sự hiện 
đại của nước (a và giáo dục truyền thống cho nhân dân và quân đội ta. 

Đề xây dựng và phát triển khoa học quân sự hiện đại của nước ta với những nội 
dung cơ bản trên đây, chúng ta cần tống kết toàn bộ kinh nghiệm đấu tranh vũ trang và 
xây dựng lực lượng vũ trang của nhân đân ta từ trước đến nay, đồng thời không ngừng 
nghiên cứu những vấn để mới do sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước hiện nay và sự nghiệp 
xây dựng lực lượng vũ trang, củng, cố quốc phòng sau này đặt ra. 

Chúng ta lại còn phải chú ý nghiên cứu tư tưởng quân sự và phương hướng phát 
triển nghệ thuật quân sự và kỹ thuật quân sự của các nước đế quốc chủ nghĩa, chủ yếu 
là đế quốc Mỹ, nhằm hiểu địch một cách có cơ sở để phục vụ việc nghiên cứu khoa 
học quân sự của ta. 

Tóm lại khoa học quân sự của ta bao gầm toàn bộ các vẫn đề của khởi nghĩa 
và chiến tranh, của đấu tranh quân sự, đẫu tranh vũ trang. Ö đây cần xác định rõ 
là đối với các /ĩnh vực đấu tranh khác như đâu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao, 
đấu tranh kinh tế, văn hóa, v.v... đối với các hình thức đấu tranh khác của quần chúng 
không vũ trang như bãi công, bãi chợ, bãi khóa, mít tỉnh, biểu tình, v.v... (mà ta thường 
gọi là đấu tranh chính trị theo nghĩa hẹp) khoa học quân sự của ta chỉ nghiên cứu mối 
quan hệ của nó với đấu tranh quân sự, đấn tranh vũ trang, chứ không đi sâu vào nội 
dung cụ thể và nghệ thuật của các lĩnh vực và hình thức đấu tranh ấy. 


V.. MÁY ĐIỂM CÀN NĂM VỮNG TRONG CÔNG TÁC KHOA HỌC QUẦN SỰ. 
1. Quán triệt tính Đảng và tính khoa học trong công tác khoa học quân sự. 
Khoa học quân sự của ta ngày nay là khoa học phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh 


vũ trang cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
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Đảng ta là Đảng theo chủ nghĩa Mác — Lênin, cho nên khoa học quân sự Việt Nam 
lấy khoa học chủ nghĩa Mác — Lênin làm nên táng lý luận, lấy chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và duy vật lịch sử làm phương pháp luận của minh. 

Đảng ta đã kết hợp một cách tài tình chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác ~ Lênin 
với thực tiễn cụ thể của cách mạng nước ta, xác định đường lối chính trị và đường lỗi 
quân sự đúng đắn và sáng tạo, nên đã đưa sự nghiệp cách mạng và đấu tranh vũ trang 
cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Khoa học quân sự 
phải phản ánh được đường lối chính trị và đường lối quân sự đúng đắn đó, phải quán 
triệt quan điểm và tư tưởng của Đảng trong mọi lĩnh vực của mình. 

Trong công tác khoa học quân sự, phải luôn luôn quán triệt tác phong của Đảng, 
đó là tác phong lý luận liên hệ với thực tế, đi theo đường lối quần chúng, tự phê bình 
và phê binh. 

Khi tổng kết những kinh nghiệm đã qua cũng như nghiên cứu những vấn đề mới 
hiện nay, phải có thái độ thực sự cầu thị, hết sức tôn trọng thực tế khách quan, không 
tùy tiện suy điễn theo ý muốn chủ quan của mình. Lại phải nhìn sự vật một cách toàn 
diện, không thiên vẻ mặt này hay mặt khác, đồng thời phát hiện được mặt nào là mặt 
chủ yếu. Phải phân tích cụ thể tình hình cụ thể theo quan điểm lịch sử và quan điểm 
phát triển, biện chứng, không thoát ly những điều kiện lịch sử nhất định để phân tích 
vấn đề, đồng thời lại phải thấy xu thế phát triển của sự vật, không bảo thủ dừng lại ở 
những công thức đã lỗi thời. Chỉ có như vậy chúng ta mới xây dựng được những công 
trình tổng kết và nghiên cứu có giá trị, thiết thực phục vụ cho nhiệm vụ chiến đấu và 
xây dựng của lực lượng vũ trang, theo kịp và đi trước được tình hình phát triển của 
chiến tranh. 


2. Kết hợp việc phát huy trí tuệ tập thể của đông đão quần chúng với việc đi 
sâu nghiên cứu và tông kết của cơ quan lãnh đạo và cơ quan chuyên trách. 

Công tác khoa học quân sự là công tác của toàn dân, là sự nghiệp tập thể của 
quần chúng. Khoa học quân sự của ta phải được xây dựng trên cơ sở tổng kết kinh 
nghiệm thực tiễn và phát huy trí tuệ của đông đảo quần chúng, kể cả cán bộ và chiến 
sĩ, cả quân đội và nhân dân; có như thế mới phù hợp với chân lý khách quan, mới có 
nội dung phong phú và sáng tạo. Vì thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý mà quần chúng 
là những người có thực tiễn sinh động nhất. 

Nhưng ai là người có đầy đủ điều kiện nhất trong việc tông hợp kinh ngiệm của 
quần chúng, đi sâu nghiên cứu và đề ra phương hướng giải quyết những vấn đề mới 
do thực tiễn chiến đấu và công tác đặt ra? trước hết đó là những người lãnh đạo quần 
chúng, là Đảng ủy và thủ trưởng các cấp. Chỉ có Đăng ủy và thủ trưởng các cấp mới 
nắm được đầy đủ ý định, chủ trương, kế hoạch của cấp trên và của cấp mình, nắm dược 
mọi mặt tình hình trong đơn vị và trong địa bàn mình hoạt động để làm công tác tổng 
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kết và nghiên cứu một cách sâu sắc và toàn điện. Bởi vậy, Đảng ủy và thủ trưởng các 
cấp cần có thời gian và tỉnh lực nhất định giành cho việc tổng kết những kinh nghiệm 
đã qua và nghiên cứu những vấn đẻ trước mắt và lâu dài trong phạm vi mình lãnh đạo, 
không nên chỉ thấy công việc trước mắt, rỗi bận vì công tác sự vụ. Có vậy mới không 
ngừng nâng cao được hiệu suất công tác và chiến đấu, nâng cao chất lượng lãnh đạo 
và chỉ huy của mình. 

Tuy nhiên, do phải triển khai công tác một cách toàn diện, lại thường phải tập 
trung vào những công tác cấp thiết trước mặt, cho nên Đảng ủy, thù trưởng cần có phân 
công trong cơ quan, ở những nơi cần thiết thì có cán bộ hoặc cơ quan chuyên trách giúp 
việc trong vẫn đề này. 

Phạm vì của khoa học quân sự rất rộng, bao gồm nhiều vấn đẻ rất lớn, rất phức 
tạp, không một cơ quan chuyên trách nào có thẻ đàm đương được việc nghiên cứu và 
giải quyết được toản bộ các vấn đề. Bởi vậy cần tiến hành công tác tông kết và nghiên 
cứu một cách thường xuyên và có kế hoạch ở các cơ quan, các bộ tư lệnh chiến trường, 
các quân chủng, binh chủng, các quân khu, các bộ chỉ huy quân sự tỉnh, v.v... 

Mặt khác, lại cần có cơ quan giúp quân ủy tống kết kinh nghiệm và nghiên cứu 
các vấn đề có tính chát tổng hợp, đồng thời giúp quân ủy trong việc chỉ đạo công tác 
khoa học quân sự của toàn quân, tổ chức việc phân công phối hợp và trao đổi kinh 
nghiệm giữa các ngành, các cấp. Đó là trách nhiệm của cơ quan khoa học quân sự. Để 
làm tròn trách nhiệm đó, cơ quan khoa học quân sự cần được kiện toàn; bản thân các 
đồng chí trong cơ quan khoa học quân sự cần phải cố gắng nâng cao trình độ công tác 
của mình, đồng thời tranh thủ sự phối hợp và giúp đỡ của các cơ quan và đơn vị. 

3. Kết hợp việc nghiên cứu những vấn đề trước mắt với việc nghiên cứu 
những vấn đề lâu dài. 

Nhiệm vụ chủ yếu của công tác khoa học quân sự hiện nay là trực tiếp phục 
vụ việc chỉ đạo tác chiến và xây dựng trước mắt nhằm đánh bại hoàn toàn giặc Mỹ 
xâm lược để giải phỏng miền Nam, bảo vệ miễn Bắc, tiền tới thực hiện thống nhất 
nước nhả. 

Bởi vậy cần đi sát thực tế chiến đấu và xây dựng trên các chiến trường, kịp thời 
tổng kết những kinh nghiệm nóng hổi để phổ biến cho toàn quân. Cần kịp thời nghiên 
cứu những vấn đề mới đặt ra trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc 
nhằm đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn mới của địch, góp phần thúc đẩy cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước tiễn lên mạnh mẽ. 

Đi đôi với việc nghiên cứu những vấn đề trước mắt, chúng ta lại phải từng bước 
nghiên cứu những vấn đề cơ bản và lâu dài. Có vậy mới giải quyết được những vẫn đẻ 
trước mắt một cách đúng phương hướng, đồng thời mới có sự chuẩn bị tốt để đáp ứng 
những nhu cầu sau này do công cuộc đấu tranh vũ trang, xây dựng lực lượng vũ trang 
và củng cô quốc phòng của đất nước đặt ra. 


===- |040 ==== 


TOÄẢN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


4. Nêu cao tỉnh thần độc lập tự chủ trong công tác nghiên cứu, đồng thời tiếp 
thu có chọn lọc những thành tựu khoa học quân sự cửa các nước anh em. 

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có ý thức độc lập, tự chủ rất cao, kể cả trong 
lĩnh vực quân sự, cho nên ngay từ thời xưa đã xây dựng nên một hệ thống tri thức quân 
sự độc đáo của mình. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng và đấu tranh vũ trang cách 
mạng của nhân dân ta trong mấy chục năm qua cũng là thắng lợi của đường lối chính 
trị và đường lối quân sự độc lập tự chủ của Đảng ta. 

Bảng cuộc đánh bại khoa học quân sự của chủ nghĩa đế quốc Mỹ, tên đế quốc 
đầu sỏ có tiềm lực kinh tế quân sự mạnh nhất trong phe để quốc ngày nay, khoa học 
quân sự Việt Nam đã tỏ rõ tính ưu việt và sức mạnh vô địch của mình. Nó đã có những 
đóng góp lớn vào việc phát triển khoa học quân sự của chủ nghĩa Mác — Lênin. 

Chúng ta cần nêu cao lòng tự hào dân tộc và tỉnh thần độc lập, tự chủ, dám nghĩ, 
dám làm, dám sáng tạo, để có quyết tâm đi sâu nghiên cứu, ra sức phát triển nền khoa 
học quân sự của nước ta. 

Trong lúc nêu cao tỉnh thần độc lập, tự chủ, chúng ta hết sức coi trọng việc tiếp 
thu những kinh nghiệm quý báu của các Đảng và các nước anh em. Những kinh nghiệm 
đó, nhất là kinh nghiệm của Liên Xô và Trung Quốc, rất có giá trị đối với chúng ta, 
vì nó đã được đúc kết từ thực tiễn chiến đấu muôn hình muôn vẻ và đầy thắng lợi vẻ 
vang của nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân các nước, trong cuộc đầu tranh cách 
mạng chống thù trong giặc ngoài, chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc xâm lược 
và bè lũ tay sai của chúng. Đều cần chú ý là phải xuất phát đầy đú từ đặc điểm cụ thể 
của nước ta để tiếp thu một cách có chọn lọc và vận dụng một cách thích hợp, sáng tạo, 
tránh rập khuôn, máy móc. 

5. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy và thủ trưởng các cấp đối với công 
tác khoa học quân sự. 

Quân ủy đã có nghị quyết về công tác khoa học quân sự của toàn quân, trong đó 
có nhiệm vụ của các ngành, các quân khu, các quân chủng, binh chủng v.v... 

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ nghị quyết của quân ủy, đẩy mạnh công tác khoa 
học quân sự tiễn kịp yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ cách mạng hiện nay, một vấn 
đề có tính chất quyết định là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy và thủ trưởng các 
cấp đối với công tác khoa học quân sự. 

Cần căn cứ vào nghị quyết của Quân ủy về nhiệm vụ công tác khoa học quân sự 
của toàn quân mà xác định cụ thế nhiệm vụ và kế hoạch công tác tổng kết, nghiên cứu 
của ngành mình, cấp mình để có phương hướng rõ ràng cho các cơ quan và đơn vị tiền 
hành công tác. Cần năm thật vững những vấn đề trọng tâm, giải quyết cho được trong 
một thời gian nhất định với những yêu cầu cụ thể. 
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Cần kiện toàn các cơ quan làm công tác tổng kết nghiên cứu hiện có, định rõ 
chức trách, nhiệm vụ và quan hệ công tác với các bộ phận có liên quan, tạo điều kiện 
cho các cơ quan khoa học quân sự có thể theo đõi được tình hình và nghiên cứu những 
tư liệu cần thiết. 

Về lâu dài, cần có kế hoạch bồi dưỡng một đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học 
quân sự để đáp ứng nhu cầu công tác tổng kết và nghiên cứu ngày càng phát triển. 

Cần kịp thời thông qua những công trình tông kết và nghiên cứu nhằm kịp thời 
phát huy tác dụng đối với việc tác chiến và xây dựng của lực lượng vũ trang. 

Thưa các đông chí! 


Tôi đã phát biểu một số ý kiến về nền khoa học quân sự hiện đại của nước ta và 
mây điểm cần nắm vững trong công tác khoa học quân sự. Trong lịch sử phát triển của 
khoa học xã hội, khoa học quân sự của giai cấp vô sản nói chung cũng như khoa học 
quân sự của nước ta nói riêng vẫn còn rất mới mẻ, cho nên còn có nhiều vấn đề chúng 
ta cần phải tiếp tục nghiên cứu. Nhưng điều chúng ta có thê khẳng định là, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng ta, của Hồ Chủ tịch kính mến, nhân dân ta, quân đội ta đã xây dựng nên 
một nền quân sự ưu việt, với những nét đặc sắc phản ánh quy luật của khởi nghĩa vũ 
trang và chiến tranh cách mạng ở nước ta. 

Khoa học quân sự Việt Nam rõ ràng là một nền quân sự vô địch, vì nó đã được 
trải qua thử thách trong thực tiễn đầu tranh lâu dài và quyết liệt của nhân dân ta chống 
những tên để quốc lớn mạnh trong mấy chục năm nay. Khoa học quân sự của ta đã 
đánh bại khoa học quân sự của để quốc Mỹ, kẻ thù xảo quyệt và hung ác nhất của cả 
loài người. Khoa học quân sự của ta đã làm cho các luận điểm lỗi thời của bọn để quốc 
về vai trò quyết định của số lượng quân đội, của trang bị vũ khí hiện đại, của không 
quân hiện đại, v.v...trong chiến tranh bị hoàn toàn phá sản cùng với sự thất bại nhục 
nhã của quân đội hiện đại của chúng trên chiến trường. 

Hoàn cảnh đầu tranh liên tục và quyết liệt của nhân dân ta chống hết tên đế quốc 
này đến tên đế quốc khác có cơ sở vật chất và kỹ thuật mạnh hơn mình gắp nhiều lần, 
đặc biệt là chống đế quốc Mỹ-tên đề quốc có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn, có nhiều 
âm mưu, thủ đoạn thâm độc và tàn bạo, là điều kiện khách quan đỏi hỏi khoa học quân 
sự Việt Nam không thể nào dừng lại mà phải luôn luôn phát triển, luôn luôn sáng tạo. 
Ngày nay, nó đang cùng với khoa học quân sự của các nước anh em đứng trên vị trí 
hàng đầu của khoa học quân sự của giai cấp vô sản và các đân tộc bị áp bức đang đấu 
tranh giành giải phóng. 

Cuộc hội nghị lần này đánh dấu một bước tiền mới trong công tác khoa học quân 
sự của toàn quân. Rất mong các đồng chí đi sâu quán triệt nghị quyết của Thường trực 
Quân ủy. tích cực đóng góp ý kiến vào đề án tổ chức thực hiện nghị quyết do cơ quan 
khoa học quân sự trình bày, và sau khi trở về cơ quan và đơn vị, có biện pháp tích cực 
và cụ thể đề hoàn thành nhiệm vụ được phân công. 
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Chúng ta sẽ ra sức phần đấu đẻ phát triển hơn nữa nền khoa học quân sự Việt 
Nam, làm cho nội dung của nó ngày càng phong phú và có sức mạnh chiến đầu ngày 
càng to lớn. Làm như vậy tức là thiết thực góp phần đẩy mạnh việc tác chiến và xây 
dựng của lực lượng vũ trang nhân dân cũng như cuộc đấu tranh cách mạng của toàn 
dân ta, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn cho sự nghiệp thiêng liêng chống Mỹ, cứu 
nước, đồng thời góp phần phục vụ sự nghiệp giữ nước về lâu đài. Đây là một trách 
nhiệm nặng nẻ và lớn lao mà chúng ta phải có quyết tâm hoàn thành, và chắc chắn sẽ 
hoàn thành một cách thắng lợi. 


(1) Ăng-ghen — “Những khả năng và triển vọng của cuộc chiến tranh của khối liền mính thần 
thánh chống Pháp năm 1852". Trong Ăng ghen — Lênin, Stalin bàn về chiến tranh nhân dân. Nxb Sự 
thật, Hà Nội, 1970, trang 59 — 60. 


(2) Lê nin toàn tập, tập 13, bản tiếng Nga, xuất bản lần thứ tư, trang 21-22 


110. Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng Quân đội nhân dân / Võ 
Nguyên Giáp // Cộng sản. — 1972. — Số 1. - Tr. 12 — 30 ; Số 2. - Tr. 31 — 45, 89 ; Số 
4.— Tr. 12 — 53 ; Số 10. — Tr. 7 — 38. (Số thứ tự trong thư mục 207, 281). 


VŨ TRANG QUÀN CHÚNG CÁCH MẠNG 
XÂY DỰNG QUẦN ĐỌI NHÂN DÂN 
(Tác phẩm Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng quân đội nhân dân, Nxb 
Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1972) 


Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, có truyền thống đấu tranh chống 
ngoại xâm rất oanh liệt. Từ nhiều thế kỷ trước, dân tộc ta đã sớm có kinh nghiệm về 
khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân chống những đội quân xâm lược lớn mạnh 
hơn mình nhiều lần. 

Từ khi giai cấp công nhân Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, 
nhằm theo các mục tiêu của cách mạng là độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội, nhân dân ta đã phát huy truyền thông chống ngoại xâm của dân tộc lên một bước 
mới phát triển khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân lên một trình độ rất cao. 
Nhân dân ta đã đánh thắng phát xít Nhật, đánh thắng đế quốc Pháp, đã và đang đánh 
thắng đế quốc Mỹ, viết tiếp những trang sử huy hoàng nhất trong lịch sử của mình, 
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của các dân tộc ở Đông Dương, Đông 
Nam Á và thế giới. 
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Trong cuộc chiến đấu đầy thắng lợi chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực 
dân, những lực lượng xâm lược tàn bạo của thế kỷ XX, Việt Nam trở thành tượng trưng 
của tinh thần chiến đấu quật cường, của trí thông minh sáng tạo, của tài thao lược giết 
giặc cứu nước, của sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân. Chiến tranh nhân dân 
Việt Nam đã trở thành một sự kiện vĩ đại, trở thành câu chuyện thần kỳ của thế kỷ XX. 
Dân tộc Việt Nam ta đã nêu bật một chân lý sáng ngời là: Trong thời đại ngày nay. một 
dân tộc dù nhỏ, đất không rộng, người không đông, kinh tế kém phái triên, nhưng đoàn 
kết và quyết tâm, có đường lỗi cách mạng đứng đẳn, biết vận dụng sáng tạo nguyên lý 
về khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân của chủ nghĩa Mác-Lênìn vào hoàn 
cảnh cụ thể của mình, lại có sự giúp đỡ của phe xã hội chủ nghĩa và cả loài người tiễn 
bộ. thì hoàn toàn có thê đánh thẳng những kẻ thù xám lược lớn mạnh hơn mình nhiều 
lần, kế cả tên để quốc đâu sỏ là để quốc Mỹ. 

Trong khi để ra đường lỗi đúng đắn và sáng tạo cho cách mạng và chiến tranh 
cách mạng ở Việt Nam, Dáng ta đã sớm phát hiện và nắm vững quy luật phát triển của 
xã hội nước ta, năm vững quy luật của chiến tranh cách mạng, của bạo lực cách mạng 
ở nước ta. Nội dung chủ yếu quy luật của bạo lực cách mạng đó là kết hợp lực lượng 
chính trị với lực lượng vũ trang, đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa 
và chiến tranh cách mạng. Trong quá trình lãnh đạo khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh 
nhân đân, Đảng ta đã xây dựng được khối đoàn kết toàn dân dựa trên cơ sở liên minh 
công nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo: đã tô chức nên ực lượng chính trị rộng 
rãi của quần chúng; đã xây dựng nên lực lượng vũ trang hùng mạnh của nhân dân, bao 
gồm cà lực lượng vũ trang của quần chúng và quân đội cách mạng. Nhân dân ta đã vận 
dụng sáng tạo mọi hình thức đấu tranh, kết hợp tiến công với nôi dậy, vận dụng chiến 
lược tiến công trên cả ba vùng chiến lược, nhằm tiêu diệt địch, giành và giữ quyền làm 
chủ, đánh đồ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân và bè lũ tay sai, đánh bại chiến tranh 
xâm lược của chủ nghĩa để quốc. 

Phạm vi bài này nói về vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang của nhân dân trong 
khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng ở nước ta, một trong những nội dung chủ yếu của 
đường lỗi quân sự của Đảng ta. 

Trong quá trình tiến hành khởi nghĩa toàn dân, chiến tranh nhân dân và xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, các lực lượng vũ trang của 
nhân dân ta đã ra đời, trưởng thành nhanh chóng, chiến thắng vẻ vang. Mỗi người dân 
Việt Nam yêu nước đều đứng lên chiến đấu giết giặc, cứu nước. Nhân dân ta đã phát 
triển lên một trình độ mới truyền thông “trăm họ đều là binh” của dân lộc ta thời trước, 
vừa tổ chức ra quân đội nhân dán đề giết giặc, vừa tô chức nên lực lượng vũ trang của 
quân chúng đông đảo, trực tiệp chiến đầu ở khắp nơi. Ngày nay, dân tộc ta có đến hàng 
triệu chiến sĩ trong các tổ chức vũ trang rộng rãi của quần chúng, hàng chục vạn chiến 
sĩ trong các đơn vị quân đội nhân đân, được trang bị bằng nhiều loại vũ khí, từ thô sơ 
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đến tương đối hiện đại và hiện đại, có nghệ thuật đánh giặc tài giỏi, rất dũng cảm và 
thông minh, dang ngày đêm chiến đấu quên mình vì độc lập tự đo và thống nhất Tổ 
quốc, vi chủ nghĩa xã hội, chống tên để quốc dầu sỏ của thời đại ngày nay là đế quốc 
Mỹ xâm lược. 

Nhìn lại quá trình trưởng thành nhanh chóng và chặng đường rực rỡ chiến công 
của nhân dân ta nói chung, của các lực lượng vũ trang nhân dân nói riêng trong cuộc 
chiến đấu chống phát xít Nhật, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chúng ta có thể nói rằng: 
lực lượng của khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân, bao gôm ca lực lượng 
chính trị và lực lượng vũ trang, là một điển hình thành công của Đảng tạ trong việc 
tổ chức và xây dựng nên sức mạnh tông hợp của quân chúng cách mạng, của bạo lực 
cách mạng. Chúng ta cũng có thể nói rằng: lực lượng vũ trang của nhân dân ta, bao 
gồm cả lực lượng vũ trang của quân chúng và quân đội cách mạng, do Đảng tô chức 
và lãnh đạo, là một điền hình thành công về (ô chức lực lượng quân sự của đân lộc ta. 
một dân tộc nhỏ, liên tiếp chiến thắng ba để quốc to trong thời đại ngày nay. 

._ Sở đĩ có được sự thành công điển hình đó là vì Đảng ta đã nắm vững nguyên 
lý hoàn chỉnh của chủ nghĩa Mác-Lênin về tổ chức quân sự trong khởi nghĩa vũ trang 
và chiến tranh cách mạng; đã kế thừa và phát triển lên một trình độ mới truyền thống 
cả nước đánh giặc và kinh nghiệm tổ chức lực lượng vũ trang của dân tộc ta trong các 
cuộc khởi nghĩa dân tộc và chiến tranh dân tộc trước kia; đã học tập có chọn lọc kinh 
nghiệm của các dân tộc trên thế giới. Đảng ta đã vận dụng sáng tạo lý luận và kinh 
nghiệm đó vào thực tiễn khởi nghĩa và chiến tranh ở nước ta, tức là vào hoàn cảnh của 
một nước nhỏ phải đương đầu với những lực lượng xâm lược mạnh của chủ nghĩa để 
quốc và chủ nghĩa thực dân, nhằm thực hiện các mục tiêu của cách mạng nước ta do 
Đảng đề ra. 

Quán triệt quan điểm bạo lực cách mạng, quan điểm chiến tranh nhân dân, 
Đảng ta chủ trương vũ trang cho quân chúng rộng rãi ấi đôi với xây dựng quân đội 
nhân dân hùng mạnh, coi lực lượng vũ trang của quân chúng là cơ sở của quân đội 
nhân dân, quân đội nhân dân là nòng cột của lực lượng vũ trang quân chúng, trong 
khởi nghĩa vũ trang và trong chiến tranh cách mạng cũng như nên quốc phòng 
toàn dân, trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong chiến tranh bảo vệ 
Tả quốc 

Quán triệt quan điểm lịch sử cụ thể, trong các thời kỳ đấu tranh cách mạng khác 
nhau, Đảng ta đã giải quyết thành công việc vũ trang quần chúng và xây dựng quân 
đội nhân dân phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, với đối tượng tác chiến, 
hình thức đấu tranh cách mạng trong mỗi thời kỳ, đựa trên các điều kiện lịch sử cụ thể 
về chính trị, xã hội, kinh tế. 
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Hiện nay, chính quyền Níchxơn tuy đã bị thất bại nặng nề nhưng vẫn ngoan cố 
tiếp tục chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, tăng cường và mở rộng chiến tranh 
xâm lược ra toàn Đông Dương. Nhân dân ta ở miền Nam nắm vững quy luật của chiến 
tranh cách mạng trong thời kỳ mới, đang đây mạnh đấu tranh vũ trang và đấu tranh 
chính trị, kết hợp tiến công với nỗi dậy trên cả ba vùng chiến lược, quyết cùng với các 
dân tộc anh em ở Campuchia và Lào đập tan chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, 
đập tan “học thuyết Níchxơn” trên toàn chiến trường Đông Dương. Hơn bao giờ hết, 
đi đôi với việc phát triển lực lượng chính trị và đấu tranh chính trị, nhân đân ta phải 
đầy mạnh việc xây đựng lực lượng vũ trang và đấu tranh vũ trang, kết hợp chặt chẽ với 
các mặt đấu tranh khác, cùng toàn dân tiến lên đánh bại hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược 
và bè lũ tay sai, giải phóng miền Nam, bảo vệ miễn Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà 
và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. 

Trong quá trình phân đầu để hoàn thành nhiệm vụ hàng đầu đó của cách mạng 
nước ta, đồng thời chúng ta cũng phải chuẩn bị điều kiện và phương hướng cho việc 
xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân về lâu 
dài, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược 
có thể xảy ra sau này của bất cứ kẻ thù nào, dù chúng có số lượng đông và trang bị hiện 
đại đến đâu, đám cả gan đụng đến giang sơn gắm vóc của dân tộc ta. đụng đến độc lập 
tự do của Tổ quốc ta. 

Chúng ta phải giải quyết thật tốt việc vũ trang quần chúng cách mạng và xây 
dựng quân đội nhân dân nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài nói trên 
của nhân dân ta. 

Muốn thế, cần tìm hiểu sâu thêm một bước những nguyên lý của chủ nghĩa Mác- 
Lênin về tổ chức quân sự của giai cấp vô sản, phân tích kinh nghiệm và truyền thống 
tô chức lực lượng vũ trang của dân tộc ta trước kia, đặc biệt là tiến hành tổng kết từng 
bước những kinh nghiệm về xây dựng quân đội và vũ trang quần chúng của Đăng ta 
trong hơn 40 năm qua. 

Lý luận và thực tiễn của việc vũ trang quần chúng và xây dựng quân đội còn là 
một trong những vấn đẻ thời sự nóng hỏi đối với nhân dân các dân tộc trong thời đại 
ngày nay, trong cuộc đầu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, trước 
chính sách bạo lực và chính sách chiến tranh tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc, đứng dầu 
là đế quốc Mỹ, trước sự phát triển mạnh mẽ của những vũ khí và phương tiện chiến 
tranh ngày càng hiện đại trên thế giới. 


I. LUẬN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN 
VẺ TÓ CHỨC QUẦN SỰ CỦA GIAI CÁP VÔ SẢN 


Chủ nghĩa Mác-Lênin nghiên cứu vấn đề tổ chức quân sự của giai cấp vô sản 
trong mối quan hệ hữu cơ với học thuyết đấu tranh giai cấp và nhà nước. 
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Từ khi xã hội công xã nguyên thủy tan rã, xã hội phân chia thành giai cấp, lịch sử 
xã hội là lịch sử đấu tranh giai cấp. Từ khi các dân tộc hình thành, nảy sinh ra vấn đề 
áp bức dân tộc và nô dịch dân tộc thì lịch sử đấu tranh giai cấp còn diễn ra đưới hình 
thức đấu tranh dân tộc. Những người chủ nô và nô lệ, giai cắp địa chủ và nông dân, 
giai cẤp tư sản và giai cấp vô sản. những dân tộc đi áp bức và những dân tộc bị áp bức, 
những nước đi xâm lược và những nước bị xâm lược, những tập đoàn đối địch trong 
xã hội, v.v. đã tiến hành một cuộc chiến tranh không ngừng dưới nhiều hình thức và 
khi quyết liệt nhất thì điễn ra bằng hình thức xung đột vũ trang, bằng chiến tranh. Từ 
xưa đến nay, trong xã hội có giai cấp đã xảy ra vô số cuộc chiến tranh. Chỉ tính những 
cuộc có quy mô tương đối lớn, trong khoảng trên 5.000 năm trở lại đây, người ta ước 
tính đã có khoảng trên một vạn cuộc chiến tranh. 

Quân đội là công cụ chủ yếu đề tiến hành chiến tranh. Sự ra đời của nó găn liền 
với sự xuất hiện của Nhà nước, khi xã hội phân chia thành giai cấp đối kháng. Quân đội 
là tổ chức đặc biệt của Nhà nước, là công cụ của một giai cấp nhất định để thực hiện 
đường lối chính trị của giai cấp đó bằng thủ đoạn bạo lực vũ trang. 

Bản chất giai cấp của Nhà nước quyết định bản chất xã hội của quân đội và chức 
năng của quân đội. Quân đội của tất cả các Nhà nước bóc lột đều có chức năng cơ bản 
là: đối với trong nước, đàn áp quần chúng bị bóc lột, buộc họ phải phục tùng trật tự của 
giai cáp thống trị; đối với ngoài nước, chỉnh phục các nước khác và bảo vệ lãnh thỏ 
của nước mình chống ngoại xâm. 

Trong lịch sử xã hội đã từng xuất hiện ba kiểu Nhà nước bóc lột, do đó cũng đã 
từng có ba kiểu quân đội thích ứng với nó: quân đội của Nhà nước chiếm hữu nô lệ, 
quân đội của Nhà nước phong kiến, quân đội của Nhà nước tư sản. 

Trong quá trình lịch sử, các kiểu quân đội đó đã từng mang nhiều tên gọi khác 
nhau có hình thức tổ chức và cách thức tuyển mộ khác nhau tùy theo các điều kiện cụ 
thể, nhưng bản chất của các quân đội đó vẫn là một: quân đội của Nhà nước bóc lột 
bao giờ cũng đều là công cụ của giai cấp thống trị dùng để đàn áp quần chúng bị bóc 
lột trong nước và cướp bóc, nô dịch các nước khác và dân tộc khác. 

Tuy nhiên, trong các chế độ bóc lột, không phải chỉ có quân đội của giai cấp 
thống trị. Để chống lại bạo lực vũ trang của giai cấp thống trị, trong quá trình đấu tranh 
cách mạng, quần chúng bị áp bức cũng đã từng xây dựng nên các tổ chức vũ trang cách 
mạng của mình. Ngay ở thời kỳ cổ đại, ở thành La Mã, những người nô lệ khởi nghĩa 
dưới sự lãnh đạo của Xpáctaquýt (Spartacus) — người mà Mác xem như là “một nhân 
vật điển hình tốt đẹp nhất trong toàn bộ cổ sử, một tướng có tài, một đại biểu chân 
chính của giai cấp vô sản cô đại”1 đã từng tổ chức được một đạo nghĩa quân lớn, đông 
tới hàng chục vạn, chiến đấu bên bì chống quân đội của nhà nước chủ nô. 


==— |047 ==— 


Dưới thời đại phong kiến, ở châu Âu, châu Á, châu Phi... những tổ chức vũ 
trang của nông dân cũng đã luôn luôn xuất hiện trong các cuộc khởi nghĩa, chiến tranh 
nông dân, chiến tranh giải phóng, ở nhiều nước có quy mô khá lớn, có sức chiến đấu 
rất mạnh. Trong những cuộc cách mạng tư sản chống phong kiến, khi chủ nghĩa tư bán 
đang lên, cũng luôn luôn có các tổ chức vũ trang của nông dân và của cả công nhân ở 
thời kỳ “tự phát” chiến đấu dưới ngọn cờ của giai cấp tư sản. 

Tuy nhiên, những tổ chức vũ trang cách mạng của các giai cấp bị bóc lột lúc bẩy 
giờ, đo sự hạn chế của những điều kiện lịch sử, đo chưa thể có một đường lối chính 
trị và quân sự, đường lỗi tổ chức đúng đắn, nên mặc dù chiến đầu rất anh dũng, nhiều 
khi thu được những thắng lợi rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn bị kẻ thủ đàn áp và “đồng 
minh” của mình phản bội. 

Sự phân bội đó bộc lộ đây đủ nhất trong cách mạng tư sản do giai cấp tư sản lãnh 
đạo. Đúng như từ lâu Ăngghen đã nhận xét: ở Pháp, sau mỗi cuộc cách mạng công 
nhân đều được vũ trang; “vì vậy, việc làm đầu tiên của bọn tư sản đang năm chính 
quyền là tước vũ khí của công nhân. Cho nên sau mỗi cuộc cách mạng, do công nhân 
hy sinh xương máu của mình mả giành được, thì lại nỗ ra một cuộc đấu tranh cuối cùng 
kết thúc bằng sự thất bại của công nhân”), 

Phải đợi đến khi chủ nghĩa Mác ra đời, và giai cấp vô sản có chính đảng của 
mình, trở thành một lực lượng chính trị độc lập, từ thời kỳ “tự phát” bước sang thời 
kỳ “tự giác”, toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản có một sự 
chuyển biến nhảy vọt về chất, thì trên cơ sở đó, vấn đề tổ chức quân sự của quần chúng 
bị áp bức mới được giải quyết một cách hoàn bị trong khoa học quân sự của giai cấp 
vô sản, Việc các chính đảng của giai cấp công nhân — Đảng Cộng sản — bước lên vũ 
đài chính trị và nắm quyền lãnh đạo cách mạng trong các nước đã đưa đến sự ra đời 
của các tổ chức vũ trang mang bàn chất cách mạng, bản chất nhân dân rỡ rệt, sản sinh 
ra từ trong các cuộc cách mạng vô sản, hoặc cách mạng dân chủ tư sản, cách mạng 
dân chủ nhân dân, cách mạng dân tộc giải phóng do giai cắp công nhân lãnh đạo. Đặc 
biệt, từ sau thăng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và thắng lợi của một loạt nước 
xã hội chủ nghĩa ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ Latinh thì lần đầu tiên trên thế giới 
xuất hiện một kiểu /c lượng vũ trang hoàn toàn mới: đó là lực lượng vũ trang thực 
sự của nhân dân, của Nhà nước chuyên chính vô sản — Nhà nước tiên tiền nhất trong 
lịch sử loài người. 

1. Luận điểm của Mác và Ăngghen 


Khi xác định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân quốc tế là người đào mô 
chôn chủ nghĩa tư bản và xây dựng xã hội cộng sản, xã hội không còn giai cấp và chế 
độ người bóc lột người, Mác và Ăngghen đồng thời đã chỉ cho giai cấp vô sản con 
đường đúng đăn nhất để tự giải phóng. Con đường đó là dưới sự lãnh đạo của Đảng 
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Cộng sản. giai cấp công nhân liên minh chặt chẽ với nông dân dùng bạo lực cách 
mạng, đập tan bộ máy Nhà nước của giai cấp tư sản, lập nên Nhà nước chuyên chính 
vô sản, dùng nhà nước đó làm công cụ để bảo vệ quyền thống trị của giai cấp vô sản 
và cải tạo xã hội theo những nguyên lý cộng sản chủ nghĩa. 

Tổ chức quân sự của giai cấp vô sản được đặt ra trước hết xuất phát từ sự nghiệp 
đầu tranh cách mạng vĩ đại đó của giai cấp vô sản. Từ hai tay bị xiềng xích đứng lên 
đánh đỗ cả thế giới cũ, trong tiến trình cách mạng, giai cấp vô sản và quần chúng cách 
mạng nhất thiết phải tiến lên có tỗ chức quân sự của mình. Cần thiết có tổ chức quân 
sự là vì chỉ đùng lực lượng vật chất mới đánh đỗ được lực lượng vật chất, chỉ dùng 
bạo lực mới giải quyết được nhiệm vụ lịch sử vĩ đại là lật đồ ách thống trị của bọn tư 
bản và thiết lập chuyên chính vô sản. Giai cấp thống trị không bao giờ tự nguyện rút 
lui khói vũ đài lịch sử. Nhà nước quân chủ và nhà nước tư sản luôn luôn có trong tay 
một lực lượng vũ trang lớn; chúng chăm lo hoàn thiện không ngừng lực lượng vũ trang 
để làm công cụ đắc lực trong việc đàn áp nhân dân lao động trong nước và thực hiện 
đường lỗi chính trị ăn cướp trên trường quốc tế. Chúng luôn luôn dựa vào bộ máy quân 
sự phản cách mạng đẻ bóp nghẹt mọi nguyện vọng tự do của giai cấp vô sản và quần 
chúng lao động, và dìm cuộc đấu tranh cách mạng của họ trong biển máu. Ăngghen đã 
chỉ ra “đặc tính cơ bản” đó của giai cấp tư sản ngay khi chủ nghĩa tư bản đang lên: “... 
giai cấp tư sản đã chứng tỏ cho ta thấy rằng một khi giai cấp vô sản dám đương dầu 
với chúng, với tư cách là một giai cấp riêng biệt, có lợi ích riêng và những yêu sách 
riêng của mình thì chúng có thể trả thù một cách tàn ác điên cuồng đến như thế nào”. 
Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và mâu thuẫn nội tại ngày càng sâu sắc của nó tất 
yếu dẫn đến xu hướng quân phiệt ngày càng tăng, xu hướng bành trướng lực lượng 
vũ trang phản cách mạng trong bộ máy Nhà nước của giai cấp tư sản. Ăngghen viết: 
“Quân đội đã trở thành mục đích chủ yếu của nhà nước, bản thân quân đội đã trở thành 
một mục đích; nhân dân chỉ còn là để cung cấp binh lính và nuôi binh lính thôi. Chủ 
nghĩa quân phiệt thống trị và giày xéo Châu Âu”". 

Tình hình đó buộc giai cấp vô sản và quần chúng bị áp bức phải có tổ chức 
quân sự của mình đẻ chống lại sự đàn áp vũ trang của Nhà nước tư sản, đập tan bộ 
máy quân sự và đè bẹp mọi sự phản kháng của chúng giành lấy và giữ vững chính 
quyên cách mạng. 

Nếu tổ chức quân sự là một yêu cầu tất yếu trong cuộc đấu tranh của giai cấp vô 
sản để lật đỗ giai cấp tư sản, thì tổ chức quân sự đó xây dựng theo hình thức nào? 

Đây là một vấn đề đã được các bậc thẩy của chủ nghĩa Mác-L,ênin giải quyết một 
cách hoàn chỉnh. Là người sáng lập ra khoa học quân sự của giai cắp vô sản, Mác và 
Ăngghen cũng là những người đầu tiên đã đặt nền móng lý luận cho vấn đề hình thức 
tổ chức quân sự của giai cấp vô sản với luận điểm nỗi tiếng: vỡ (rang cho giai cấp công 
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nhân, lấy vũ trang nhân dân thay thế cho quân đội thường trực. ''...Công nhân cần 
phải được vũ trang và tổ chức lại. Cần phải lập tức trang bị súng trường. cácbin, đại bác 
và đạn dược cho toản thể giai cấp vô sản... phải vũ trang chống lại mọi mưu đồ giải 
trừ vũ trang công nhân”5. Lời kêu gọi chiến đấu sục sôi đó đã được Mác và Ăngghen 
phát ra từ những năm năm mươi của thế kỷ XIX, đựa trên kinh nghiệm xương máu của 
trận chiến đấu vĩ đại đầu tiên của giai cấp vô sản Pháp chống lại giai cấp tư sản năm 
1848, và xem đó như là một yêu cầu chủ yếu trong cương lĩnh cách mạng của giai cấp 
vô sản. Khi mà khởi nghĩa và nội chiến đã trở thành nhiệm vụ chính trị trước mắt của 
cách mạng một số nước tư bản phát triển ở Tây Âu. 

Lịch sử các nước châu Âu cuối thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX còn là lịch sử 
những cuộc cách mạng dân chủ tư sản. Trong bối cảnh lúc by giờ, giai cấp vô sản còn 
phải liên mình với đảng dân chủ tư sản đề chống bọn cầm quyền phong kiến và tư sản 
phản động. và thường khi cách mạng thắng lợi thì không tránh khỏi đưa đảng này tạm 
thời lên cầm quyền thống trị. Trong tình hình đó, Mác và Ăngghen xem việc vũ trang 
cho giai cấp vô sản là điều kiện không thể thiếu không những để đập tan bộ máy Nhà 
nước của giai cấp phong kiến và tư sản phản động, giành thắng lợi trong khởi nghĩa, 
mà còn là để sau đó đánh bại âm mưu lật lụng nhất định sẽ xảy ra của đáng dân chủ tư 
sản phản bội công nhân, sau khi lên cầm quyền. Đó cũng là điều kiện không thể thiếu 
để đảm bảo giữ vững và tăng cường địa vị độc lập về chính trị của giai cắp công nhân, 
để báo vệ thành quả đấu tranh của mình, tạo điều kiện tiến lên cách mạng vô sản, dùng 


quyền lực của mình gạt bỏ sự thống trị của giai cấp tư sản. 


Mác và Ăngghen tin tưởng một khi giai cấp vô sản được vũ trang thì họ sẽ có 
sức mạnh khôn lường. Chính Mác và Ăngghen đã nhìn rõ sức mạnh đó trong cuộc 
Cách mạng năm 1848 ở Pari. Mác viết: “Người ta biết rằng công nhân không có lãnh 
tụ, không có kế hoạch chung, không có phương tiện và hầu hết không có vũ khí, thế 
mà, với lòng dũng cảm và với tài trí vô song đã kháng cự được trong suốt 5 ngày với 
quân đội, với đội biệt động, với đội vệ binh ở Pari cũng như với đội vệ quắc ở các tỉnh 
đô về”6, còn Ăngghen thì ca ngợi: “Nếu 40 ngàn công nhân Pari đã có thể chống lại 
một cách mạnh mẽ như thế đối với một lực lượng mạnh hơn mình gấp bốn lần thì tất 
cả công nhân Pari hành động có kỷ luật và như một người thì có thể thu được kết quả 
to lớn đến mức nào”. 

Phát triển tư tưởng trên đây của mình, năm 1871, dựa trên sự tổng kết một cách 
sâu sắc kinh nghiệm của Công xã Pari, Mác và Ăngghen đã nêu nguyên lý: điều quan 
tâm của bắt cứ cuộc cách mạng thắng tợi nào là đập tan quản đội cũ, giải tán quân 
đội cũ, thay quán đội cũ thành một quân đội mới, lấy nhân dân vũ trang thay thể cho 
quân đội thường trực. Mác việt: “Pari, trung tâm đóng đô của chính quyên cũ, đồng 
thời là pháo đài xã hội của giai cấp công nhân Pháp..., sở dĩ đã chống cự lại được 
là chỉ vì, do bị vây khốn, nên đã trừ bỏ được quân đội thường trực và thay vào bằng 
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một đội vệ quốc gồm số đông là công nhân. Hiện nay cần phải biến thực trạng đó 
thành một chế độ lâu bền”*, 

Mác và Ăngghen vạch rõ, dưới chế độ tư bản, quân đội thường trực là công cụ 
chủ yếu của bộ máy thống trị của giai cấp tư sản để tiến hành chiến tranh chống những 
người lao động. Đập tan quân đội thường trực đó tức là tước bỏ công cụ vật chất của 
quyền lực của giai cấp tư sản, trừ điệt hiểm họa phản kháng và ngóc đầu dậy của 
chúng. Đồng thời, dựa chắc trên lực lượng của quần chúng cách mạng, giai cắp vô sản 
phải nhanh chóng xây dựng và phát triển tổ chức quân sự của mình, bằng cách vũ trang 
cho giai cấp vô sản, cho quần chúng cách mạng, xem đó là lực lượng vũ trang duy nhất 
để giữ vững thắng lợi của khởi nghĩa, phát triển cách mạng, Công xã Pari đã đạy giai 
cấp vô sản thế giới bài bọc sinh tử đó: “Sắc lệnh đầu tiên của Công xã là hủy bỏ quân 
đội thường trực và lấy nhân dân vũ trang thay thế cho nó””. Mác và Ăngghen đánh giá 
rất cao bài học trên đây về nhiệm vụ của giai cắp công nhân đối với vấn đề đập tan bộ 
máy quan lại và quân sự của nhà nước cũ và thay thế hình thức tổ chức nhà nước cũ 
bằng hình thức tổ chức nhà nước mới của giai cấp vô sản, xem đó là một sáng tạo có ý 
nghĩa lịch sử vĩ đại, đến nỗi sau này, trong lời tựa viết năm 1872 cho “Tuyên ngôn của 
Đảng Cộng sản”, Mác và Ăngghen xem đó là điều bổ sung có tằm quan trọng lớn nhất 
vào cương lĩnh của Tuyên ngôn. 

Ăngghen còn dự kiến rằng vũ trang nhân dân là hình thức tổ chức quân sự của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Dự kiến trên đây trước hết xuất phát từ nguyên lý của Mác và Ăngghen cho rằng, 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội chỉ có thể diễn ra đồng thời ở tất cả hoặc phần lớn các 
nước tư bản phát triển. Hơn nữa, do bản chất của mình, chế độ xã hội chủ nghĩa không 
đi xâm lược ai, nên không cần có quân đội thường trực. Còn việc bảo vệ trị an trong 
nước thì nhân dân vũ trang có thể đảm nhận. Ăngghen còn dựa trên sự phân tích tình 
hình quân đội các nước và tình hình nghệ thuật quân sự, kỹ thuật quân sự của nửa sau 
thế kỷ thứ XIX. Lúc này mới chỉ có Pháp, Đức, Nga là những nước tư bản phát triển, 
có bộ máy quân sự lớn, còn các nước tư bản khác thì chưa có lực lượng vũ trang lớn, 
kể cá Anh và Mỹ. Vì vậy, một khi cách mạng vô sản đã nỗ ra thắng lợi ở tất cả hoặc 
phần lớn các nước tư bản phát triển thì lực lượng quân sự của các nước tư bản còn lại 
không còn mạnh lắm. Trong tình hình đó, căn cứ vào kinh nghiệm của Công xã Pari, 
Ăngghen tin tưởng rằng, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, dựa trên tính ưu việt của nó, 
một khi nhân dân được trang bị vũ khí, được tổ chức và huấn luyện quân sự thì họ có 
đủ khả năng đánh bại quân đội xâm lược trong những cuộc chiến tranh tự vệ đề bảo vệ 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Từ sự phân tích đó, Mác và Ängghen cho rằng, trong quá trình cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, quân đội thường trực của giai cấp tư sản phải được thay thế bằng nhân 
dân vũ trang. 
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Mác và Ăngghen đã đề cập đến vấn đề vũ trang quần chúng không những trong 
khởi nghĩa vũ trang của giai cấp vô sản và trong tổ chức quân sự của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa mà cá trong các cuộc chiến tranh dân tộc. Khi phân tích các cuộc chiến 
tranh, Mác và Ăngghen phân biệt chiến tranh chính nghĩa với chiến tranh xâm lược và 
luôn luôn đứng về phía các cuộc chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh giải phóng. chiến 
tranh tự vệ của các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược. Ăngghen rất chăm chú theo đối và 
nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm các cuộc chiến tranh đương thời, cố vạch ra cho các 
dân tộc bị áp bức con đường tiền hành chiến tranh nhân dân đúng đắn để đánh bại quân 
đội nhà nghề của bọn xâm lược. Trong nhiều tác phẩm nghiên cứu vẻ lịch sử chiến 
tranh, Ăngghen đã nói rất nhiều đến vi trò và tác dựng to lớn của quân chúng vũ trang 
trong các cuộc chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh tự vệ. Tư tưởng này của Ängghen 
gắn liền với phương thức tiễn hành chiến tranh nhân dân mới mẻ mà Ăngghen chủ 
trương, Ăngghen viết: “Một dân tộc muốn giảnh độc lập cho mình thì không được tự 
giới hạn trong những phương thức thông thường đẻ tiễn hành chiến tranh. Khới nghĩa 
quần chúng, chiến tranh cách mạng, các đội du kích ở khắp mọi nơi — đó là phương 
thức duy nhất nhờ đó mà một dân tộc nhỏ có thể chiến thắng một dân tộc lớn, mà một 
quân đội ít mạnh hơn có thê đối lập với một quân đội lớn hơn và có tỏ chức hơn”"9, 
Quần chúng nhân dân đông đảo được vũ trang chính là lực lượng cơ bản để tiến hành 
phương thức chiến tranh như thế. 


Ăngghen đã nồng nhiệt ca ngợi các cuộc kháng chiến ở Pháp (1793), Tây Ban 
Nha (1807-1812), Nga chống Napôlêông (1812), [lung chống Áo (1849), v.v... là 
những cuộc kháng chiến trong đó đã biết áp dụng phương thức chiến tranh nhân dân, 
biết kết hợp tác chiến của quân đội thường trực với hoạt động chiến đấu của quần 
chúng vũ trang, do đó đã phát huy được sức mạnh to lớn của dân tộc và đất nước để 
đánh bại những đạo quân xâm lược mạnh hơn mình. 

Khi phân tích thất bại của người Piêmông ở miễn Bắc nước Ý trong cuộc chiến 
.. tranh tự vệ chống quân Áo, Ăngghen vạch rõ: “sai lầm lớn của người Piêmông ngay từ 
đầu là họ chỉ đưa quân đội thường trực ra để đối lập lại với quân Áo, là họ chỉ muốn 
tiễn hành một cuộc chiến tranh thông thường nhất, tư sản nhất, có quy củ nhất mà 
thôi”!, Ănghen chỉ rõ, thất bại của quân đội Piêmông ở Nôvara “hoàn toàn sẽ không 
có ý nghĩa nếu như sau cuộc chiến bại ấy bắt đầu nỗ ra một cuộc chiến tranh cách mạng 
thật sự, nêu như bộ phận còn lại của quân đội Ý lập tức tự tuyên bề là hạt nhân của một 
cuộc tổng khởi nghĩa toàn quốc, nếu như cuộc chiến tranh chiến lược thông thường của 
các quân đội biến thành một cuộc chiến tranh nhân dân, giống như cuộc chiến tranh 
mà người Pháp đã tiến hành năm 1793”?; nêu như Chính phủ Turin can đảm dùng đến 
những biện pháp cách mạng, dám phát động nhân dân tiến hành một cuộc chiến tranh 
cách mạng. Và Ăngghen kết luận: Nền độc lập của Ý đã bị tiêu vong là do sự hèn nhát 
của chính quyền nhà vua, chứ không phải vì sự bất khả chiến thắng của vũ khí Áo. 
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Ăngghen cũng đã rút ra kết luận tương tự khi bình luận về cuộc chiến tranh 
Pháp — Phổ năm 1871. 

Ăngghen cho rằng Pháp vẫn hoàn toàn có khá năng xoay chuyển cục diện dù khi 
quân Đức đã chiếm 1/6 đất Pháp và bao vây hai pháo đài Metz và Pari. Ăngghen chỉ 
rõ: trong lúc mà hầu hết lực luợng của quân Đức đang bị cột chặt vào khu vực chiếm 
đóng trên thì trên 5/6 đất đai còn lại, Pháp vẫn có khả năng thành lập được đủ số đơn 
vị vũ trang để quấy rối, cắt đường giao thông, phá hủy cơ sở hậu cần, tiến công vào 
những toán lẻ... ở khắp nơi và bằng cách đó, buộc quân Đức phải phân tán lực lượng, 
phải rút bớt quân từ hai pháo đài trên để đối phó. đến mức khiến cho Baden có thể tìm 
cách vượt khói Metz, còn việc bao vây Pari thì sẽ trở thành một “bóng ma”. 

Ảngghen đặt câu hỏi: “Số mệnh người Đức sẽ ra sao, nếu như nhân dân Pháp 
cũng có một nhiệt tình yêu nước nỗng nhiệt giỗng như người Tây Ban Nha năm 1808, 
nêu như mỗi một thành phố và hẳu như mỗi thôn xóm đều biển thành một pháo đài, 
mỗi người nông dân và mỗi người dân thành phổ - thành một chiến sĩ”! 

Ăngghen cũng có nói đến nhân dân vũ trang nổi dậy, đến các đơn vị không 
thường trực của các đội vũ trang châu Á ~ với phương pháp tiến hành chiến tranh nhân 
dân muôn hình ngàn vẻ của họ là đối thủ rất đáng sợ của các quân đội xâm lược kiểu 
châu Âu. Ăngghen viết: “Người Trung Quốc đã bỏ thuốc độc một cách trằm tĩnh và 
có suy nghĩ vào một số lớn bánh mì... Giấu vũ khí trong người, họ ngôi vào các tàu 
buôn, rồi trong thời gian tàu đang đi thì giết viên chỉ huy... và chiếm lấy tàu... ngay cả 
những người Culi đi cư ra nước ngoài cũng nỗi dậy... ở trên mỗi chiếc tàu đang chạy 
về các vùng của nước ngoài; họ đánh nhau để chiếm lấy con tàu đó, thà cùng với nó 
chìm xuống đáy biến hay chết trong ngọn lửa đang bốc cháy ở trên tàu hơn là đầu hàng. 
Ngay cả ở ngoài biên giới của Tô quốc họ, những người di đân Trung Quốc... cũng tổ 
chức những cuộc âm mưu và bất ngờ đứng lên làm những vụ nối dậy ban đêm... "14, 
và Ăngghen đặt câu hỏi: “Một đạo quân có thể làm gì để chống lại một nhân dân đang 
dùng đến những phương pháp tiến hành chiến tranh như vậy?”. 

Có thể thấy quan điểm đầu tiên của những người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản 
khoa học đối với hình thức tổ chức quân sự của giai cấp vô sản và quần chúng bị áp bức 
là vũ trang giai cấp công nhân, vũ trang nhân dân, vũ trang quân chúng cách mạng. 
Mác và Ăngghen đã đặt cơ sở lí luận cho vấn đề đó trong khởi nghĩa giành chuyên 
chính vô sản, trong chiến tranh bảo vệ Nhà nước xã hội chủ nghĩa và cả trong chiến 
tranh giải phóng, chiến tranh tự vệ của các dân tộc bị áp bức. các nước bị xâm lược 
dưới chính thể tư sản. 

Đây rõ ràng là một quan điểm rất cơ bản. Đó là một thành công tuyệt vời của 
Mác và Ăngghen trong việc vận dụng quan điểm duy vật lịch sử, quan điểm giai cấp, 
quan điểm quần chúng, quan điểm bạo lực cách mạng trong việc xây dựng tổ chức 
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quân sự của giai cấp vô sản và quần chúng bị áp bức. Đó là một mẫu mực điển hình về 
sự đánh giá đúng đắn vai trò quyết định của quần chúng nhân đân trong khởi nghĩa vũ 
trang và chiến tranh cách mạng. Giá trị vĩ đại của luận điểm đó là ở chỗ, lần đầu tiên 
trên thế giới, nó chỉ cho giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức phương thức và con 
đường đúng đăn nhất để tạo nên tổ chức quân sự của mình, tổ chức quân sự hoàn toàn 
theo kiêu mới, sinh ra từ trong lòng của giai cấp vô sản và nhân dân lao động và vì 
nhân dân, vì giai cấp mà chiến đấu. Có đường lối cách mạng đúng đắn, một khi đảng 
cách mạng biết dựa chắc vào quần chúng cách mạng, vào công nhân, vào nông dân... 
để xây dựng và phát triển tổ chức vũ trang của mình thì họ sẽ có thể tạo nên một lực 
lượng vũ trang cách mạng vô địch, quan điểm này đã trờ thành nên tảng lí luận xáy 
dưng lực lượng vũ trang của học thuyết quân sự của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đó là một 
vũ khí cực kì mạnh mẽ của giai cấp vô sản và tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới, 
nó chắp cánh xung thiên cho họ trong cuộc đấu tranh cách mạng để đánh để thế giới 
cũ và sáng tạo thế giới mới. 
2. Luận điểm của Lênin. 


Những người mácxít Nga đứng đầu là Lênin vĩ đại vận dụng luận điểm trên đây 
của Mác và Ängghen trong điều kiện lịch sử mới, điều kiện tiến hành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và cách mạng dân chủ tư sản trong giai đoạn đề quốc chủ nghĩa. 

Trong điều kiện chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đề quốc, 
Lênin đã đưa ra luận điểm mới nổi tiếng của mình là chủ nghĩa xã hội không thể cùng 
một lúc thắng lợi trong tắt cả các nước mà đầu tiên sẽ thắng lợi trong một hay một số 
nước. Đồng thời, đựa trên học thuyết mới về sự lãnh đạo của giai cấp vô sản đối với 
cách mạng dân chủ tư sản và chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản lên cách mạng vô 
sản, Lênin và đảng Bônsêvích Nga đã thảo ra cương lĩnh quân sự của cách mạng dân 
chủ tư sản và cách mạng xã hội chủ nghĩa ỏ ở Nga. Lênin đã nêu bật tính tất yếu của việc 
xây dựng tổ chức quân sự của giai cấp vô sản trong điều kiện lịch sử mới: “giai cấp tư 
sản vũ trang chống giai cấp vô sản là một trong những sự thật lớn nhất, cơ bản nhất, 
quan trọng nhất của xã hội tư bản chủ nghĩa hiện đại... Khẩu hiệu của chúng ta là: vũ 
trang giai cấp vô sản để nó có thể chiến thắng, tước đoạt và giải trừ vũ trang của giai 
cấp tư sản. Đó là sách lược duy nhất mà giai cấp cách mạng có thể đề ra, sách lược xuất 
phát từ toàn bộ sự phát triển khách quan của chủ nghĩa quân phiệt tư bản chủ nghĩa và 
do sự phát triển ấy đòi hỏi phải đề ra”, 

Từ những năm đầu của thế kỷ XX, trong suốt quá trình lãnh đạo cuộc Cách 
mạng 1905 và các cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ đại, vận dụng nguyên lý của Mác và 
Ăngghen, Lênin và Đảng Cộng sản Nga đã đề ra yêu cầu thay thể quân đội thường trực 
bằng vũ trang nhân dân. bằng lực lượng dân cảnh. Đó là một trong những nhiệm vụ chủ 
yếu của cương lĩnh cách mạng dân chủ tư sản cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
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Lênin chỉ rõ ở Nga cũng như ở nhiều nước trên thế giới, quân đội thường trực (tư 
sản) chủ yếu không phải là để chống giặc ngoài mà là để đản áp nhân dân lao động và 
tiễn hành chiến tranh xâm lược nô dịch các dân tộc khác. Lênin viết: “Ở mọi nơi, quân 
đội thường trực đều trở thành vũ khi của thế lực phản động, trở thành tôi tớ của bọn 
tư bản trong cuộc đầu tranh chống nhân dân lao động, trở thành tên đao phủ giết chết 
tự do của nhân dân “®. Quân đội đó quyết không thể là chỗ dựa của nhân dân. Trừ bỏ 
quân đội đó là một điều kiện thăng lợi của cách mạng. là tránh được cho cách mạng 
tất thảy mọi mưu đồ phục hồi của thế lực phản động, giảm được món chỉ tiêu không lề 
để nuôi tốn quân đội. Và thay vào đó, phải là sự thực hiện vữ rang, chủ yếu là công 
nhân và nông dân nghèo. Trong điều kiện lịch sử lúc đó Lênin khẳng định: “Không 
một lực lượng nảo trên thế giới dám cả gan xâm phạm đến nước Nga tự đo, nếu trụ 
cội của nền tự đo đó sẽ là nhận đân vũ trang đã tiêu điệt nền quân phiệt, đã biến tất cả 
binh lính thành công dân và biến tất cả công dân có khả năng mang vũ khí thành binh 
lính...Khoa học quân sự đã cbứng minh rằng chế độ đân cảnh nhân dân là hoàn toàn 
có thẻ thực hiện được, chế độ dân cảnh nhân dân có thể hoàn thành được những nhiệm 
vụ chiến đầu cả trong chiến tranh phòng ngự lẫn chiến tranh tiến công””, 


Dưới sự lãnh đạo của Lênin, trong thời gian trước Cách mạng tháng Mười, đi đôi 
với việc xây dựng đạo quân chính trị của cách mạng, Đảng Cộng sản và giai cấp công 
nhân Nga đã ra sức phân đầu đề thực hiện khẩu hiệu đó. Họ đã đây mạnh công tác vận 
động binh lính và công tác tô chức Đảng trong quân đội Nga hoàng nhằm làm tan rã và 
lôi kéo các đơn vị chạy sang hàng ngũ cách mạng: đã đề cao việc học tập quân sự trong 
đảng và tích cực truyền bá kiến thức quân sự, huấn luyện quân sự cho quần chúng: 
trang bị vũ khí cho công nhân và quần chúng cách mạng: xác lập và tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản trong mọi tổ chức quân sự; tỗ chức những đội đân cảnh công 
nhân, những đội chiến đấu làm hạt nhân cho lực lượng vũ trang cách mạng; xây dựng 
một lực lượng vũ trang cách mạng trong đó công nhân và nông dân sẽ liên hiệp với 
binh lính cách mạng, một /ực lượng vũ trang cách mạng do ba bộ phận hợp thành: a) 
giai cấp vô sản và nông dân vũ trang: b) những đội tiên tiến có tổ chức do đại điện của 
các giai cấp ấy hợp thành; e) những đơn vị quân đội tự nguyện chạy về với nhân dân. 
Nhờ đó, cách mạng đã xây dựng được một lực lượng vũ trang gồm chủ yếu là đông 
đảo quân chúng công nhân và nông dân vũ trang chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản, làm lực lượng xung kích cho cao trào cách mạng của quần chúng. Chính lực 
lượng đó đã giữ một vai trò quyết định đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Hai và 
tiếp đó là Cách mạng tháng Mười. 

Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã đưa đến sự ra đời của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, nằm giữa vòng vây thù địch của chủ nghĩa để quốc. 
Thắng lợi đó mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người, làm rung chuyển cả thế 
giới tư bản. Vì vậy, đúng như Lênin đã dự kiến từ trước, chủ nghĩa đế quốc đã quyết 
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bóp chết Nhà nước vô sản ngay từ khi trứng nước. Nguy cơ xâm lược đó đã trực tiếp 
đặt cho Nhà nước Xô Viết nhiệm vụ tất yếu phải vũ trang đề bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa chống đế quốc xâm lược và xem lại hình thức tổ chức quân sự của mình. 

Cổng hiến vĩ đại của Lênin là ở chỗ, Người không những đã xác nhận nguyên 
lý của Mác và Ăngghen về vũ trang nhân dân mà còn phát triển tư tưởng của Mác và 
Ăngghen, nêu lên nguyên lý cần thiết phải xây dựng quân đội thường trực chính quy 
của Nhà nước Xôyiễt trên cơ sử vũ trang nhân dân, một quân đội kiếu mới của giai cấp 
công nhân, của nhân dân lao động. 

Lênin chỉ rõ rằng trước nguy cơ xâm lược vô cùng to lớn, nêu nước Cộng hòa 
Xôviết không muốn trở thành mỗi ngon cho chủ nghĩa đề quốc thì nó cần có một quân 
đội thường trực chính quy mạnh mẽ, được trang bị và được huấn luyện tốt, có kỷ luật 
nghiêm minh, có sự chỉ huy tập trung và thống nhất. Lênin vạch rõ, trong điều kiện 
mà các cường quốc tư bản có những đạo quân to lớn được huắn luyện chu đáo. trang 
bị hiện đại; trong điều kiện mà lực lượng vũ trang của Nhà nước Xôviết ngày cảng 
được trang bị hiện đại và bình sĩ cần có thời gian huấn luyện để nắm vững trang bị theo 
những quy tắc của nghệ thuật quân sự hiện đại ; khi mà bọn để quốc luôn luôn có thể 
tiễn công lúc nào, thì lực lượng vũ trang của nhả nước Xôviết không thể giữ nguyên 
ở hình thức dân cảnh, mà phải có quân đội thường trực chính quy. Lênin khẳng định: 
“Ngày nay quân đội chính quy phải được đưa lên hàng đầu”'*. Đó là quân đội chính 
quy khác về chất, so với quân đội của giai cấp tư sản. Đó là một quân đội kiểu mới, 
quân đội nhân dân, quân đội cách mạng, quán đội xã hội chủ nghĩa. 

Xét theo yêu cầu của chiến tranh hiện đại, quân đội thường trực có những mặt 
ưu thế rõ rệt so với hệ thống dân cảnh: không lệ thuộc vào địa phương nên có tính cơ 
động cao; được trang bị bằng vũ khí và phương tiện kĩ thuật hiện đại; được tập trung 
huấn luyện trong thời gian dài, một cách toàn điện và có hệ thống theo sát những yêu 
cầu không ngừng phát triển của kĩ thuật quân sự và nghệ thuật quân sự; có đội ngũ cán 
bộ chuyên nghiệp được đào tạo công phu, tích lũy được nhiều kinh nghiệm; do đó có 
sức mạnh chiến đầu lớn và luôn luôn ở tư thể sẵn sảng chiến đầu cao, v.v. 

Trước một vấn để hoàn toàn mới mẻ và trong hoàn cảnh mọi bề khó khăn, dựa 
vào sự ủng hộ và sức sáng tạo của nhân dân, đi đôi với việc giải tắn quân đội cũ, 
Lênin và Đảng Cộng sản Liên Xô đã từng bước giải quyết thành công hàng loạt vẫn đề 
nguyên tắc xây dựng một quân đội chính qui kiểu mới của Nhà nước vô sản — Hồng 
quân công nông. Lênin đã xác định chức năng, nhiệm vụ Hồng quân, bản chất cách 
mạng, bản chất nhân dân của quân đội Nhà nước vô sản; hệ thống tổ chức Đảng, hệ 
thống công tác chính trị, sự lãnh đạo chặt chế của Đảng cộng sản đối với quân đội, 
dường lỗi chính sách đào tạo bồi đưỡng cán bộ: nguyên tắc vẻ tổ chức, trang bị, giáo 
dục và huấn luyện quân đội Xôviết; nghệ thuật quân sự Xôviết, v.v. cũng như nhiều 
mặt khác trong đời sống của Hồng quân. 
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Trong quá trình xây dựng Hồng quân, Lênin đã phải đấu tranh kiên quyết và 
bên bi chống lại mọi xu hướng sai lầm. Lênin đã đập tan âm mưu của bọn Mensêvích, 
bọn xã hội cách mạng và những phần tử vô Chính phủ là bọn trước sau đã núp dưới 
chiêu bài “vũ trang nhân dân” giả hiệu đề chống lại một cách điên cuỗng chủ trương và 
đường lỗi xây dựng Hồng quân của Đảng. Tại Đại hội lần thứ VIII của Đảng, Lênin và 
các bạn chiến đầu của Người cũng đã đánh bại “nhóm phản đối quân sự” trong Đảng 
chống lại việc đề cao kỉ luật nghiêm minh, việc chỉ huy tập trung thống nhất... thực 
chất là chồng lại các nguyên tắc xây dựng chính qui của Hồng quân. 

Sau khi nội chiến kết thúc, một lần nữa vấn đề hình thức tổ chức quân sự của 
nhà nước Xôviết được đặt ra khỏi luật. Đảng Cộng sản đứng đầu là Lênin cũng đã kiên 
quyết bác bỏ xu hướng của bọn tờrốtkít đòi giải tán hồng quân và chuyển toàn bộ sang 
hệ thông dân cảnh. 

"Thực tiễn cách mạng đã chứng minh luận điểm của Lênin là cực kỳ sáng suốt 
và chính xác. T hắng lợi của nhà nước Xôviết đánh bại cuộc can thiệp vũ trang của tập 
đoàn để quốc câu kết với bọn phản cách mạng. ở trong nước hòng bóp chết Nhà nước 
Xôyiết ngay từ khi trứng nước; thắng lợi vĩ đại của Liên Xô trong cuộc chiến tranh yêu 
nước vĩ đại 1941-1945 đánh bại chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật 
không tách rời luận điểm đúng đăn đó của Lênin. Toàn thế giới đều biết, trong chiến 
tranh thế giới thứ hai, chính Hồng quân Liên Xô, đạo quân chính quy hùng mạnh của 
Nhà nước Xôviết đầu tiên trên thế giới là lực lượng giữ vai trò quyết định trực tiếp 
trong việc đánh bại đạo quân xâm lược hung bạo, đông đến hàng chục triệu tên, được 
trang bị rất hiện đại của chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật, quét sạch quân 
xâm lược ra khỏi tổ quốc Xôviết, góp phần trực tiếp giải phóng nhiều nước ở châu Âu, 
châu Á, truy kích tiêu điệt bọn Đức quốc xã đến hang ô cuối cùng của chúng, cứu loài 
người thoát khỏi thảm hoạ phát xít. 

Hồng quân không những tỏ rõ có ưu thể tuyệt đối hơn địch về chính trị, tỉnh thần 
mả trong quá trình chiến tranh còn có ưu thế hơn địch cả về số lượng và chất lượng 
quân đội, về số lượng. và chất lượng vũ khí và phương tiện hiện đại, về kỹ thuật chiến 
đấu và nghệ thuật chỉ huy. Chính là dựa trên lực lượng hùng hậu đó mà trong chiến 
tranh. Hồng quân đã có thể mở những chiến dịch phản công và tiến công quy mô rất 
lớn, tiêu diệt trong một chiến dịch hàng chục sư đoàn địch, phá vỡ các tuyến phòng 
ngự của chúng, giải phóng nhiều miễn đất đai rộng lớn, tạo nên những bước ngoặt 
quyết định trong chiến tranh và cuối cùng đưa chiến tranh đến thắng lợi vĩ đại. 

Luận điểm của I.ênin về xây dựng Hồng quân chính quy Xôviết là sự phát triển 
lên một bước mới lý luận của Mác và Ăngghen về tô chức quân sự của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa trong điểu kiện lịch sử mới, điều kiện Nhà nước xã hội chủ nghĩa nằm 
giữa vòng vây thù địch của thế giới tư bản. Giá trị to lớn của luận điểm đó là ở chỗ, nó 
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vạch cho giai cấp vô sản thấy rằng, trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, khi mà chủ nghĩa 
để quốc với bản chất cực kỳ hiểu chiến của nó, có trong tay những đạo quân xâm lược 
khổng lồ. được trang bị rất hiện đại, để giữ vững an ninh của tổ quốc thì nhất thiết nhà 
nước xã hội chủ nghĩa cần có một quân đội thường trực chính quy mạnh, chứ không 
phải chỉ có nhân dân vũ trang. Giai cấp vô sản năm được chính quyền hoản toàn có khả 
năng dựa vào tính chất ưu việt của chế độ xã hội mới, vào cơ sở vật chất kỹ thuật hiện 
đại không ngừng phát triển của chủ nghĩa xã hội, sử dụng bộ máy nhả nước của mình 
để nhanh chóng xây dựng một quân đội như thế, một quân đội chính quy, hiện đại kiểu 
mới, làm trụ cột vững chắc cho nền quốc phòng của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Đến đây vẫn để đặt ra là : khi nhà nước xã hội chủ nghĩa đã xây dựng dược một 
quân đội chính quy thường trực mạnh như vậy thì vấn đề vũ trang nhân dân cần đặt ra 
như thế nào? 

Lênin cho rằng phải xây dựng Hồng quân xã hội chủ nghĩa trên cơ sở vũ trang 
nhân dân. Trong Đại hội lần thứ III của Xôviết công nông binh toàn Nga. Lênin có kẻ 
một câu chuyện về một bà cụ Phần Lan đi kiếm củi gặp một chiến sĩ Hồng quân. Khác 
bọn lính Nga hoàng trước kia vẫn cướp củi của cụ, người chiến sĩ Hồng quân không 
những không làm như vậy mà còn kiếm thêm củi cho cụ. Qua câu chuyện nảy, I.ênin 
tự nghĩ rằng cho trong quần chúng nhân dân đã cắt lên một tiếng nói khác biện nay về 
người lính, người chiến sĩ hồng quân. Người nói: *...họ nói với nhau từ nay không sợ 
người mang súng nữa, vì người đó bảo vệ nhân dân lao động và sẽ thắng tay đập tan 
ách thống trị của bọn bóc lột...”19. Đó thật sự là một quân đội cách mạng. quân đội 
nhân đân, Lênin lại nói tiếp và đề cập đến mối quan hệ giữa Hồng quân và nhân dân vũ 
trang: “Nhân dân đã cảm thấy như thế đấy, và chính vì thế mà những lời tuyên truyền 
của những người đân thường thất học kể rằng, bộ đội cận vệ đỏ đang, dốc sức lực của 
họ chống lại bọn bóc lột thì lời tuyên truyền đó là một sức mạnh vô địch. Lời tuyên 
truyền đó sẽ thắm vào hàng triệu và hàng chục triệu con người và sẽ xây dựng vững 
chắc sự nghiệp mà Công xã nước Pháp hồi thế kỷ XIX đã bắt đầu xây dựng nhưng chỉ 
trong một thời gian ngắn ngủi đã bị giai cấp tư sản đánh bại. Lời tuyên truyền đó sẽ 
xây dựng nên #iồng quân xã hội chủ nghĩa trên cơ sở vũ trang nhân dân, diều mà mọi 
người xã hội chủ nghĩa hằng mong ước”?, 

Trong Dại hội lần thứ VIII của Đảng Bônsêvích, khi nhắn mạnh sự cần thiết phải 
tập trung nỗ lực để xây đựng Hồng quân, Lênin cũng chỉ rõ Đảng tiếp tục duy trì hệ 
thông đân cảnh. Cương lĩnh của đại hội còn đặt rõ nhiệm vụ huấn luyện quân sự cho 
toàn thê nhân dân lao động, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các bộ đội đã được tô 
chức lại với các xí nghiệp nhà nước, công đoàn, các tô chức nông dân nghèo,v.V... 

Ở Liên Xô, ngay sau khi Cách mạng tháng Mười thăng lợi, các lực lượng vũ 


trang của quần chúng cách mạng. các đội cận vệ, các đội du kích công nhân và nông 
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dân nghèo đã từng giữ vai trỏ rất quan trọng trong cuộc đấu tranh chống các cuộc nổi 
loạn của bọn phản cách mạng. Khi Hồng quân công nông mới được xây dựng, chính 
các đội "cận vệ đỏ” là bộ phận nòng cốt hợp thành lực lượng của Hồng quân. 

Trước khi Hồng quân trở thành một lực lượng hàng triệu người, thì ở nhiều vùng 
trên đất nước, các đội du kích là một trong những lực lượng chủ yếu của cuộc chiến 
đầu của nhân đân chống bọn can thiệp nước ngoài và bọn bạch vệ. Trong quá trình nội 
chiến, hàng chục vạn du kích đã chiến đấu ở mặt trận sau lưng địch, phối hợp chặt chẽ 
với Hồng quân. Nhiều đơn vị, binh đoàn chính quy Hồng quân đã được xây dựng trong 
nội chiến từ các đội đu kích. 

Sau khi nội chiến kết thúc thắng lợi, song song với việc giảm quân số đông thời 
tích cực nâng cao chất lượng Hồng quân, trong nhiều năm hệ thống dân cảnh vẫn được 
duy trì dưới nhiều hình thức, thích hợp với tình hình cụ thể từng thời kỳ. 

Trong cuộc kháng chiến giữ nước vĩ đại 1941-1945 đưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Liên Xô do X†aLin đứng đầu, các tô chức du kích, dân quân, công nhân chiến 
đấu .... Cũng đã phát huy tác dụng to lớn trong việc cùng với Hồng quân Liên Xô đánh 
bại phát xít Đức trên tố quốc mình. 

Trong những vùng đất đai bị quân Đức tạm chiến, một triệu chiến sĩ du kích do 
Đảng Cộng sản tổ chức trong quá trình chiến tranh đã chiến đấu rất anh dũng. Họ đã 
tiêu diệt hàng triệu sinh lực, kìm chặt 1/10 tông số lục quân của Phát xít Đức. Ngay 
trên các mặt trận chính diện, nhân dân vũ trang đã sát cánh chiến đấu với Hồng quân, 
giữ vững từng tắc đất của Tổ quốc Xôviết. Trong nhiều chiến dịch lớn, hàng chục sư 
đoàn dân quân đã cùng nhân đân phối hợp chiến đấu với Hồng quân lập nên những 
công lao bắt hủ trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu. 

Sự kết hợp chiến đấu chặt chế giữa quân đội thường trực của nhà nước Xôviết 
và nhân dân vũ trang trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, trong đó Hồng quân Liên 
Xô đóng vai trò chủ yếu là một bức tranh sinh động về chiến tranh nhân dân trong điều 
kiện hiện đại. 

Nhân dân Liên Xô vả các chiến sĩ Hồng quân rất đỗi tự hào với sức mạnh vĩ đại 
của cuộc chiến tranh nhân dân thần thánh chống phát xít Đức những năm 1941-1945. 
Nền tự hảo đó đã được phản ánh trong những câu hát hết sức quen thuộc của mọi người 
dân Xôviết: 

"Chiến tranh nhân dân 

Chiến tranh thần thánh ". 

Đó là thăng lợi của khoa học quân sự Xô-viết. là thắng lợi của đường lối chiến 
tranh nhân dân của chủ nghĩa Mác-Lênin, đó cũng chính là thắng lợi của nguyên lý về 
xây dựng tổ chức quân sự của Mác, Ăngghen và Lênin mà Đảng Cộng sản Liên Xô đã 
vận dụng trong điều kiện mới. 
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Từ trong và sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, phong trào đấu tranh cách mạng 
của nhân đân các nước đã phát triển rất mạnh mẽ; nhiều cuộc khởi nghĩa và chiến tranh 
cách mạng đã diễn ra ở khắp nơi từ Âu sang Á. Thắng lợi vĩ đại của Hồng quân Liên 
Xô đánh bại chủ nghĩa phát xít, thắng lợi vĩ đại của các cuộc đấu tranh cách mạng của 
nhân dân thế giới đã dẫn đến sự ra đời của một loạt nước xã hội chủ nghĩa và hình 
thành một hệ thống thế giới. Cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì chủ nghĩa xã hội. 
độc lập dân tộc, dân chủ và hòa bình đã tạo nên một cao trào cách mạng dồn đập tiền 
công vào chủ nghĩa đề quốc. 

Chính trong khói lửa của các cuộc khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng 
từ sau Cách mạng tháng Mười, trong và sau chiến tranh thế piới thứ hai, đã ra đời và 
trưởng thành nhanh chóng những lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân các nước 
xã hội chủ nghĩa ở châu Âu, châu Á và Châu Mỹ L.a tình. J2o những điều kiện và hoàn 
cảnh lịch sử cụ thể khác nhau, các lực lượng vũ trang cách mạng của các nước xã hội 
chủ nghĩa có quá trình phát triển, trình độ phát triển, cơ cấu tô chức... Khác nhau, 
nhưng phần lớn đều phát sinh ra từ phong trào du kích chống bọn phản động trong 
nước, chống bọn phát xít xâm lược, đều được tổ chức thành quân đội. đồng thời bao 
gồm cả những tô chức vũ trang của quần chúng với nhiều hình thức khác nhau. 

Ở Châu Á, trong quá trình đấu tranh vũ trang cách mạng lâu dài và gian khổ 
chống lại kẻ thù đế quốc, phong kiến và tư bản quan liêu. nhân dân Trung Quốc đã tổ 
chức nên Hồng quân công nông thực hiện việc “động viên toàn dân, vũ trang của toàn 
dân”, giảnh được thắng lợi vĩ đại. Nhân đân Việt Nam ta đã tiến hành thắng lợi khởi 
nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng; lực lượng vũ trang của nhân đân ta là một 
trong những điền hình thành công của việc vận dụng sáng tạo luận điểm của chủ nghĩa 
Mác-Lênin về vũ trang quần chúng và xây dựng quân đội; chúng ta sẽ phân tích trong 
các phần sau. 

Bằng các hình thức đấu tranh, nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc cũng đã giành 
được độc lập với mức độ khác nhau. Nhiều nước đã trải qua đẫu tranh vũ trang mà 
giành được độc lập dân tộc. Những nước trên đây đã trở thành những nước dân tộc 
chủ nghĩa. Trong quá trình đấu tranh vũ trang cũng như sau khi giành được thắng lợi, 
một số nước tích cực chống chủ nghĩa đề quốc, thực dân đã ra sức xây dựng lực lượng 
vũ trang của mình bằng cách tô chức nên quân đội của chính quyền nhà nước dân tộc, 
đồng thời cũng có thực hiện việc vũ trang cho nhân đân đến một trình độ nào đó. 

Hiện nay, nhân dân nhiều nước ở Châu Á, châu Phi, châu Mỹ I.atinh đang tiến 
hành đấu tranh vũ trang đẻ giành chính quyền, giành độc lập dân tộc cũng vận dụng 
những kinh nghiệm trên đây về tô chức lực lượng vũ trang cách mạng vào hoàn cảnh 
cụ thể của mình. 


Trong tình thế bị tiến công từ nhiều phía và bị thất bại liêu tiếp, chủ nghĩa đề 
quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ đã dùng những chính sách rất thâm độc và tàn bạo để 
chống lại phong trào cách mạng của nhân dân thế giới, hòng duy trì những đặc quyền, 
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đặc lợi của chúng. Chúng ra sức tăng cường ngân sách quốc phòng, chạy đua vũ trang, 
phát triển những vũ khí giết người hàng loạt, xây dựng căn cứ quân sự ở khắp HƠI, 
thành lập các khối liên minh quân sự, liên Bếp gây ta những cuộc can thiệp vũ trang, 


chiến tranh xâm lược “đặc biệt” và “cục bộ”, chuân bị cho một cuộc chiến tranh thế 
giới mới. 


Để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hòa bình thế giới, đánh bại những 
âm mưu và thủ đoạn chiến tranh của chủ nghĩa đề quốc, đi đôi với công cuộc xây dựng 
kinh tế, phát triển khoa học kỹ thuật, các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đang ra sức 
tăng cường khả năng quốc phòng của mình. Dựa vào tính hơn hẳn của chế độ xã hội 
chủ nghĩa, trên cơ sở những thành quả của công cuộc xây dựng cơ sở vật chất và kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, các nước xã hội chủ nghĩa rất chăm lo 
xây dựng quân đội cách mạng theo phương bướng hiện đại hóa với trình đội khác nhau 
tùy theo các điều kiện cụ thẻ của mình, không ngừng trau dồi bản chất cách mạng của 
quân đội xã hội chủ nghĩa, tích cực trang bị cho quân đội những vũ khí và phương tiện 
ngày cảng hiện đại, cả vũ khí hạt nhân -tên lửa và vũ khí thông thường. 

Trong khi xây đựng quân đội hiện đại, nhiều nước xã hội chủ nghĩa rất chú trọng 
việc vũ trang cho quần chúng nhân dân một cách rộng rãi: công nhân, nông dân tập 
thế, với những hình thức tổ chức thích hợp và trang bị thích hợp để phát huy đến mức 
cao nhất sức ranh của quần chúng nhân dân, của chế độ xã hội chủ nghĩa trong công 
cuộc củng cố quốc phòng, bảo vệ đất nước. 

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên đây, cần rút ra kết luận gì? Có thẻ kết 
luận rằng: 

Vũ trang quân chúng cách mạng kết hợp với xây dựng quân đội cách mạng là 
nguyên lý hoàn chỉnh của chủ nghĩa Mác-Lênin về hình thức tổ chức quân sự cúa nên 
quốc phòng các nước xã hội chủ nghĩa, của chiến tranh giải phóng, chiến tranh bảo 
vệ (Ô quốc, chiến tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc trong thời đại ngày nay. 
Nguyên lý đó là sự phát triển từ luận điểm của Mác và Ẩngghen và vũ trang nhân dân 
đến luận điểm của Lênin về xây dựng quân đội cách mạng trên cơ sở vũ trang. 


Mác, Ảngghen và Lênin đã tổng kết một cách thiên tài những kinh nghiệm về 
xây dựng tổ chức quân sự của giai cấp vô sản và của nhân dân các dân tộc bị áp bức 
trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài để giành chính quyền và giữ chính quyền. 
Phần nảo, đó cũng là sự kế thừa và phát triển một cách sáng tạo những kinh nghiệm và 
tô chức lực lượng vũ trang của các giai cấp cách mạng, của các đân tộc bị áp bức và bị 
xâm lược trong các thời dại lịch sử trước khi có chủ nghĩa Mác. 

Từ tay không đứng lên làm cách mạng lật đỗ ách thống tr; của bọn tư sản, đế 
quốc và phong kiến, tắt nhiên lúc đầu giai cấp vô sản, nhân dân lao động và đân tộc bị 
áp bức chưa thể có quân đội. Trong quá trình cách mạng, khi vấn đề đấu tranh vũ trang, 
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khởi nghĩa vũ trang được đặt ra thì giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc 
bị áp bức nhất thiết phải có tô chức quân sự của mình. Thông thường, hình thức ban 
đầu của nó là quần chúng võ trang và trên cơ sở vũ trang cho quản chúng mà đần dần 
tiến lên tổ chức ra quân đội cách mạng. Thường trong khởi nghĩa thì quần chúng vũ 
trang đóng vai trò chủ yếu, cũng có khi có quân đội cách mạng giữ vai trò xung kích. 
Khi khởi nghĩa đã phát triển thành chiến tranh cách mạng thì vị trí của quân đội càng 
trở nên quan trọng; lực lượng vũ trang cách mạng bao gồm cả quân đội và quần chúng 
vũ trang. 

Việc xây dựng một quân đội cách mạng thường trực và chính quy với đúng nghĩa 
của nó, chỉ có thể đặt ra khi giai cấp vô sản và nhân dân lao động đã giành được chính 
quyền và có nhà nước. #lình thức tổ chức quân sự của nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà 
nước đân chủ nhân dân. hình thức tổ chức có khả năng phát hà cao nhất sức mạnh 
chiến đấu của nhân dân, của chế độ mới là kết hợp việc xây dựng một quân đội cách 
mạng chỉnh quy, hiện đại với việc vũ trang quân chúng cách mạng mạnh mẽ và rộng 
khắp. Quần chúng vũ trang và quân đội cách mạng là hai thành phân của lực lượng vũ 
trang của nhà nước, trong đó quân đội thường trực là lực lượng nòng cốt, quần chúng 
vũ trang là lực lượng rộng rãi. Cho nên phải chú trọng xây dựng quân đội đồng thời 
phát triển lực lượng quần chúng vũ trang. 


Sự kết hợp chặt chẽ hai thành phần trên đây trong lực lượng vũ trang Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa là một ưu thế tuyệt đối của chế độ xã hội chủ nghĩa so với các chế độ 
bóc lột. 

Dưới chế độ nhà nước của giai cấp bóc lột, do quyền lợi của giai cấp thống trị và 
quyền lợi của quần chúng lao động hoàn toàn đối địch với nhau, nên về bản chất. giữa 
quần chúng nhân dân với nhà nước, với quân đội nhân dân thường trực là hoàn toàn 
đối lập. Nhà nước thống trị xem nhân dân cách mạng có vũ khí là một hiểm họa đối 
với chúng. Bọn cằm quyền phản động thường để mắt nước hơn là vũ trang cho nhân 
dân. Như Ăngghen đã từng nhận xét, chúng thỏa hiệp với kẻ thù độc ác nhất của chúng 
nhưng có nguồn gốc giống như chúng hơn là liên minh với nhân dân. Cũng có một số 
trường hợp giai cấp phong kiến và tư sản khi còn giữ vững vai trò tiến bộ trong lịch sử. 
còn có tỉnh thần dân tộc, đã từng thực hiện việc vũ trang cho quần chúng để cùng với 
quân đội thường trực chiến đấu chống quân xâm lược. Nhưng ngay trong các trường 
hợp đó, việc vũ trang quần chúng vẫn bị hạn chẻ. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, tỉnh hình hoàn toàn khác. Giai cấp bóc lột đã bị 
đánh đỗ, chế độ người bóc lột người bị thủ tiêu, chế độ sở hữu toàn dân và sở hữu tập 
thế được xây dựng, quyền làm chủ tập thể của nhân đân lao động được xác lập. Chức 
năng của lực lượng vũ trang xã hội chủ nghĩa — công cụ bạo lực chủ yếu của nhà nước 
chuyên chính vô sản — là trần áp thù trong giặc ngoài, bảo vệ chế độ mới, bảo vệ lợi ích 
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của nhân dân lao động. Chính sự nhất trí cao độ dó về chính trị - tỉnh thần trong xã hội 
mới, cùng với lực lượng vật chất kỹ thuật ngày càng phát triển của chủ nghĩa xã hội là 
những cơ sở vững chắc nhất để xây dựng nên lực lượng vũ trang cách mạng hiện đại 
kiểu mới. đề phát huy. đến một trình độ mới sức mạnh chiến đấu tổng hợp của quân đội 
cách mạng và của quần chúng vũ trang. Lực lượng vũ trang của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa là lực lượng vũ trang đâu tiên trong lịch sử bao gồm những người công nhân và 
nông dân thực sự làm chú vận mệnh của mình, có trình độ giác ngó chính trị cao, sẵn 
sàng ly sinh tất cả cho lý tướng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Đó là một lực 
lượng vũ trang có sức mạnh vô địch. 


II. TRUYÈN THÓNG VÀ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG 
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CỦA DÂN TỘC TA 


Luận điểm của chủ nghĩa Mác-I,ênin về tổ chức quân sự của giai cấp vô sản 
chủ yếu là tổng kết từ thực tiễn và kinh nghiệm của các cuộc cách mạng vô sản và 
chiến tranh dân tộc ở châu Âu trong thời đại chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa để quốc. 
đồng thời cũng là tổng kết từ thực tiễn và kinh nghiệm đấu tranh quân sự và tổ chức 
quân sự của các giai cấp và dân tộc qua các thời đại. 


Khi nghiên cứu lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm và lịch sử tổ chức quân sự 
của dân tộc ta, chúng ta nhận thấy có những đặc điểm nỗi bật khác với tình hình các 
cuộc đầu tranh quân sự, tình hình tổ chức quân sự của nhiều nước châu Âu. Điều ước 
mong của Ăngghen về khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân, về vũ trang nhân 
dân quần chúng ở Châu Âu vào cuối thế kỷ XIX, điều đó đã diễn ra tương đối phỏ biến 
ở nước ta, trong hàng chục thế kỷ trước đây, ngay trong thời đại phong kiến. Thực tiễn 
và kinh nghiệm độc đáo, sinh động và phong phú của dân tộc ta cảng chứng minh tư 
tưởng thiên tài của Mác, Ăngghen và Lênin về phương thức tiến hành khởi nghĩa toàn 
dân và chiến tranh nhân đân cũng như về tổ chức quân sự của giai cấp vô sản và các 
đân tộc đứng lên đề tự giải phóng. 

Khác nhiều nước phương tây, ở đó sự hình thành dân tộc gắn liền với sự tan 
rã của chế độ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản, dân tộc ta đã hình thành 
và phát triển từ các cuộc đấu tranh rất xa xưa chống sự xâm lược và ách thống trị của 
phong kiến nước ngoài. Nhiều cuộc khởi nghĩa dân tộc và chiến tranh dân tộc đã diễn 
ra liên tiếp trong nhiều thể kỳ của lịch sử nước Việt Nam ta. 

Việt Nam là một trong những cái nôi của loài người. Từ khi vua Hùng dựng 
nước Văn Lang, suốt máy nghìn năm lịch sử trước công nguyên, trong cuộc đấu tranh 
với thiên nhiên và với các bộ lạc khác để sống còn và lớn mạnh, các bộ lạc thuộc tộc 
Việt đã dần dần xây dựng nên những yếu tố khá vững chắc để hình thành đân tộc: đã 
sinh sống lâu đời trên một khu vực đắt đai ồn định: đã có tiếng nói riêng. Đã tổ chức 
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nên một nên kinh tế và một chế độ chính trị - xã hội có trình độ phát triên nhất định, đã 
xây dựng nên một nền văn hóa và một truyền thống tỉnh thần riêng. Nhờ vậy tình cảm 
và ý thức dân tộc, tinh thần làm chủ đất nước của dân ta nảy nở rất sớm, sức sống của 
dân tộc ta rất mãnh liệt. Trong quá trình đầu tranh chống những kẻ thù xâm lược mạnh, 
dân tộc Việt Nam ta đã giữ vững mảnh đất quê hương, chiến đâu đũng cảm và thông 
mỉnh, lao động cần củ và sáng tạo để tồn tại và phát triển. 

Nước ta giàu và đẹp, có nhiều tài nguyên phong phú. lại ở vào một vị trí chiến 
lược ở Đông Nam Á, trên các đường giao thông thủy bộ quan trọng từ bắc xuống nam 
từ đông sang tây, như một căn cứ xuất phát từ đất liền tiến ra biển cả, một đầu cầu từ 
biển cả tiến vào đất liền. Vì thế, những lực lượng xâm lược lớn mạnh luôn luôn nhòm 
ngó muốn xâm lược nước ta, hòng bóc lột và nô địch dân ta, lấy nước ta làm bàn đạp 
để bành trướng thế lực của chúng về các hướng. Vì vậy trong suốt lịch sử lâu dài cúa 
mình, dân tộc ta đã phải luôn luôn đương đầu với các cuộc chiến tranh xâm lược liên 
tiếp tiến hành các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc để giữ gìn độc lập dân tộc, không 
ngừng nổi đậy khởi nghĩa và tiền hành chiến tranh giải phóng đề giành lại độc lập dân 
tộc. Tình cảm và ý thức dân tộc, tỉnh thần làm chủ đất nước, ý chí đấu tranh kiên cường 
và bất khuất để giữ lấy và giành độc lập dân tộc của dân ta ngày càng phát triển qua 
các cuộc khới nghĩa và chiến tranh đó. Đán tộc ta đã dẫn dân xây dựng nên và phát 
huy mạnh mẽ một truyền thẳng vô cùng quý báu: truyền thống đấu tranh chống ngoại 
xâm rất oanh liệt vì độc lập tự do. 

Nước ta vốn là một nước nhỏ, đất không rộng, người không đông. Đầu công 
nguyên, dân ta chủ yếu sinh sống ở vùng bắc bộ và bắc trung bộ hiện nay; Có khoảng 
một triệu người ở thời Hai Bà Trưng; sau nảy, lãnh thổ nước ta được mở rộng, số dân 
của ta đã tăng lên. Nhưng bọn xâm lược thường là những lực lượng lớn hơn ta gấp bội. 
Trong hoàn cảnh phải lấy nhỏ đánh lớn như vậy, để giữ vững mánh đất quê hương, đẻ 
chiến thắng những kẻ thù hung bạo, dân tộc ta phải phát huy sức mạnh của toàn dân, 
của cả nước, không thể chỉ cậy vào quân đội. 

Các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta đều là chính nghĩa. Dân 
tộc ta lại có sẵn lòng yêu nước nồng nàn, có ý thức cố kết đân tộc và tinh thần làm 
chủ đất nước rất cao, có ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, và phải chiến đấu trong 
hoàn cảnh lấy nhỏ đánh lớn. Ứì vậy, trong các cuộc khởi nghĩa dân tộc và chiến tranh 
dân tộc trong lịch sử nước ta trước kia, về tô chức quân sự mà nói, thì thường có dân 
chúng vũ trang tổ chức thành nghĩa quân, hoặc có quân đội dân tộc, và tương đối phố 
biến là có sự kết hợp giữa dân chúng vũ trang và quân đội dân tộc. giữa quân đội dân 
tộc và dân chúng vũ trang. Dân tộc ta đã sớm xây dựng nên và không ngừng phát triển 
truyền thống “cả nước chung sức”?! để chống ngoại xâm. Đó là một bí quyết giành 
thắng lợi mà vị anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn đã sớm tổng kết thành nguyên lý từ 
thế kỷ XIII, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của đân tộc ta nghìn năm trước đó. Nguyên 
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lý này đã phát triển thành đường lỗi “toàn đân đoàn kết" trong thời đại ngày nay. Đời 
Trần lại có chữ “Tận dân vi binh”?. Từ rất lâu, trong dân ta đã có câu : “giặc đến nhà, 
đàn bà cũng đánh”. Đó là một thực tiễn vĩ đại mà cũng rất quen thuộc trong cuộc sống 
và chiến đầu của dân tộc ta. 

Sự tham gia đông đảo của dân chúng trong các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh 
đân tộc ở nước ta, truyền thống “cả nước chung sức” toàn dân đánh giặc cho phép 
chúng ta khẳng định rằng, khởi nghĩa và chiến tranh đân tộc từ lâu trong lịch sử của 
nước ta đã là khỏi nghĩa của nhân dân và chiến tranh nhân dân. Những cuộc khởi 
nghĩa nhân dân và chiến tranh nhân dân đó chủ yếu là do giai cấp phong kiến lãnh đạo, 
diễn ra khá phổ biến, trình độ phát triển khá cao, tuy rằng có những sự hạn chế về giai 
cấp lãnh đạo và về các điều kiện lịch sử khác. 

Đến đây. một vấn đề được đặt ra: vậy thì chiến tranh giai cấp trong nội bộ dân 
tộc ta và tô chức vũ trang trong các cuộc đấu tranh giai cấp đó như thế nào? 

Như mọi xã hội có giai cắp và đối kháng giai cấp xã hội Việt Nam ta cũng vận 
động và phát triển thông qua những cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt trong nội bộ đân 
tộc chủ yếu, chủ yếu là giữa giai cấp phong kiến và nông dân. Quận đội của nhà nước 
phong kiển ở nước ta cũng là một công cụ của giai cấp phong kiến để duy trì sự thông 
trị của giai cấp đó, với chức năng đối trong là trấn áp nhân dân, chủ yếu là nông dân 
và đối ngoại là chống ngoại xâm và đi xâm lược nước khác. Những khi mâu thuẫn 
giai cấp trong nội bộ dân tộc trở nên gay gắt, thường là trong hoàn cảnh không có giặc 
ngoại xâm, nông dân nước ta vốn có tỉnh thần cách mạng và ý thức dân chủ khá cao, 
đã từng đứng dậy đấu tranh quyết liệt, tổ chức ra lực lượng vũ trang của mình, tiến 
hành các cuộc khởi nghĩa nông dân và chiến tranh nông dân để chống phong kiến trong 
nước. Đây là một vân đề quan trọng mà phạm vi bài này chưa để cập đến. 

Tuy nhiên, trước nạn ngoại xâm, trước sự đe dọa thường xuyên trong thời bình 
của các lực lượng xâm lược, khi mà mâu thuẫn giữa đân tộc ta với bọn phong kiến 
xâm lược nước ngoài chiếm địa vị chủ yếu. thì các giai cấp trong nội bộ dân tộc ta đã 
tập hợp lại. tạm thời hòa hoãn mâu thuẫn với nhau đề tập trung lực lượng cúa toàn dân 
tộc chống ngoại xâm, trừ một số trường hợp bọn phong kiến đã cam tâm bán nước, 
đầu hàng quân xâm lược. Đấu tranh dân tộc, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, cũng 
là một hình thức đầu tranh giai cấp; ở nước ta, trong thời kỳ này, đó là cuộc đấu tranh 
giữa một bên là liên minh giai cấp phong kiến và nông dân trong nước để giữ nước 
chống lại bên kia là giai cấp phong kiến nước ngoài đến xâm lược. Giai cấp phong kiến 
ở nước ta khí đang lên cũng có tĩnh thần dân tộc. Họ đã thực hiện những hình thức dân 
chủ nhất định để động viên dân chúng trong nước chống ngoại xâm. Trần Quốc Tuấn 
đã có tư tưởng “khoan sức cho dân” để “làm kế sâu rễ, bền gốc”, coi đó là “thượng sách 


để giữ nước”. Vì vậy, phong trào dân tộc ở nước ta không tách rời vai trò tổ chức và 
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lãnh đạo của giai cấp phong kiến khi giai cấp này còn giữ vai trò tích cực trong lịch sử 
nước ta, và nhát là không tách rời lực lượng mạnh mẽ của nông dân, có tỉnh thần yêu 
nước rất cao và chiếm số lượng đông nhất trong dân tộc ta thời trước. Cũng vì vậy, khi 
giai cấp phong kiến suy tàn. bán nước, thì nông dân nước ta đã vùng lên chống phong 
kiến; có trường hợp đã nắm lẫy ngọn cờ dân tộc, như phong trào Tây Sơn do Nguyễn 
Huệ lãnh đạo. Phong trào nông dân Tây Sơn đã trở thành phong trảo dân tộc và do đó 
đã đưa khởi nghĩa và chiến tranh của dân tộc ta phát triển lên một bước rất cao, đánh 
đổ phong kiến trong nước, đánh bại giặc ngoại xâm, giành thắng lợi vĩ đại. 

Quá trình hình thành và phát triển cúa dân tộc ta, truyền thống cả nước đánh 
tiặc, trăm họ là bình thể hiện trong các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc rõ ràng 
là những nớt độc đáo, là một thực tiễn vĩ đại trong lịch sử nước ta. Nó chỉ phối nhiền 
mặt hoạt động xã hội của dân tộc ta. Nó tác động sâu sắc đến các cuộc khới nghĩa và 
chiến tranh, đến tổ chức quân sự của dân tộc ta thời trước trong các cuộc khởi nghĩa và 
chiến tranh dân tộc. Về những vấn đề đó, từ sự hình thành dân tộc đến sự phát triển của 
khởi nghĩa chiến tranh, của tổ chức quân sự, dựa vào các tài liệu lịch sử hiện có, bài 
này chỉ mới bước đầu nêu lên một số ý kiến khái quát. Mong rằng công tác nghiên cứu 
sau này sẽ cung cấp nhiều tài liệu lịch sử hơn nữa, giúp chúng ta có thêm cơ sở khách 
quan, khoa học đề tìm hiểu đầy đủ hơn nữa những vấn đề nói trên. 

Cuộc chiến đấu chống ngoại xâm và tổ chức quân sự của dân tộc ta /rong những 
thể kỷ trước công nguyên đã được phản ánh một phần nào trong các truyền thuyết và 
thần thoại cùng một số tài liệu lịch sử. 

Không phải ngầu nhiên mà thời kỳ Vua Hùng và nước Văn Lang, đi đôi với 
thân thoại Sơn Tỉnh-Thủy Tỉnh nói về cuộc đấu tranh với thiên nhiên rất gay go của 
dân tộc ta, lại có œruyễn thuyết Thánh Gióng ca ngợi cuộc chiến đấu chống ngoại xâm 
rất oanh liệt thời trước của tỗ tiên ta. Truyền thuyết Thánh Gióng đã kết tỉnh được 
những nét tiêu biểu trong truyền thông chống ngoại xâm của dân tộc ta, về ý chí chiến 
đấu quật cường, về sức mạnh vô địch của dân chúng tham gia chiến đấu...Thánh 
Gióng lớn lên như thổi khi nghe tiếng gọi cứu nước. Thánh Gióng dùng cả gậy sắt và 
tre ngà để tiêu diệt địch. Cùng theo Thánh Gióng đi đánh giặc, có người dân cày cằm 
vỗ, người câu cá cầm cần câu, em bé chăn trâu cầm khăng...truyền thuyết trong sáng 
và đầy tính chất tượng trưng đó chính là hình ảnh “toàn dân đánh giặc”, “cả nước đánh 
giặc” của dân ta thời chưa có sử viết. 

Cũng rất sớm, nước ta đã có đân chúng vũ trang tự động đứng lên chỗng ngoại 
xâm. Từ thế kỷ HI trước công nguyên, dân Âu Lạc cùng các tộc Việt khác đã từng 
chiến đấu ròng rã hàng chục năm chống quân xâm lược nhà Tần, cử người kiệt tuấn 
lên làm tướng, đánh đêm, đánh úp giết hàng chục vạn địch và cuối cùng đã giành thắng. 
lợi. Cách đánh như vậy, tổ chức lực lượng như vậy đúng là một hình thức dân chúng- 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CÚA ĐẠI TƯỚN 
CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


ï VÕ NGUYÊN GIÁP 


lạc dân thời đó-vì căm thù địch mà tự nguyện đứng lên giết giặc. Chúng ta không khỏi 
liên hệ đến cách đánh dũng cảm và linh hoạt, với đội hình phân tán của nghĩa quân 
Mỹ trong cuộc chiến tranh giành độc lập chống thực dân Anh hồi thế ký XVIII mà 
Ăngghen ca ngợi. Lạc dân tự vũ trang chiến đấu như vậy chính là những “chiến sĩ du 
kích” của đân tộc ta trong lịch sử cỗ đại. 


“Trong lịch sử nước ta cũng rất sớm có tổ chức quân đội dân tộc đẻ chống ngoại 
xâm. Quân đội của 1# Đương Vương có bộ bình và thủy binh; có thành Cô Loa vừa 
là căn cứ bộ binh, vừa là căn cứ thủy binh. Quân đội đó đã có thứ vũ khí rất lợi hại là 
“nỏ liên châu” bắn được nhiều phát một lúc, có những mũi tên đồng nôi tiếng, sản xuất 
với số lượng rất lớn mà đến nay chúng ta còn tìm thấy hàng vạn chiếc ở khu vực Cổ 
Loa. Những cái đó nói lên trình độ phát triển khá sớm của tố chức quân sự ở nước ta. 
Sự xuất thân của "nỏ liên châu” và tên đồng đã đánh dấu một bước tiễn lớn trong lĩnh 
vực kỹ thuật quân sự ở nước ta thời đó. Phải chăng vì thế mà có thần thoại “nó thần”? 
nhưng dù có “nỏ thần” mà không biết dựa vào dân mà mất cảnh giác thì cũng dẫn đến 
tai họa mất nước. An Dương Vương đã bị Triệu Đà đánh bại. 

Từ đó bắt đầu thời kỳ đân ta bị phong kiến nước ngoài đô hộ. Trong suốt mười 
thế kỷ, dân ta liên tiếp nồi đậy đấu tranh để giải phóng dân tộc. giành độc lập cho 
đất nước. Dây là thời kỳ mà các cuộc khởi nghĩa dân tộc đã liên tiếp nỗ ra, không thế 
kỷ nào là không có, nhiều cuộc đã biến thành chiến tranh giải phóng. Mở đầu là cuộc 
khởi nghĩa thắng lợi trên cả nước của Hai Bà Trưng, rồi đến các cuộc khởi nghĩa của 
Chu Đạt, Lương Long, Bà Triệu, Lý Bí, Lý Tự Tiên và Đinh Kiến, Mai Thúc Loan, 
Phùng Hưng, Dương Thanh... cho đến cuộc nổi dậy của Khúc Thừa Dụ và chiến 
thắng Ngô Quyển trên sông Bạch Đăng, chấm dứt ách đô hộ của nước ngoài, giảnh 
lại độc lập cho dân tộc. 

Nhìn chung trong thời kỳ mắt nước này, đương nhiên dân tộc ta không thê có 
quân đội của mình. Lực lượng vũ trang dân tộc chủ yếu là nghĩa quân được tổ chức ra 
trong các cuộc khởi nghĩa đưới sự lãnh đạo của các lạc hầu, lạc tướng, các hào trưởng 
yêu nước, các đại diện cho giai cấp phong kiến thời bấy giờ. Nghĩa quân mang tính 
chất vũ trang của dân chúng nổi dậy, phần nào cũng đã có tính chất quân đội. Lực 
lượng khởi nghĩa khi thì hạn chế khi thì rộng rãi nhưng đều có nhiều tầng lớp tham gia, 
có những người dân yêu nước, có đân tộc miền núi và miễn xuôi, lại có hào trưởng, tù 
trưởng và quan lại yêu nước... 

Sau khi khởi nghĩa thắng lợi hoặc khởi nghĩa kéo dài thành chiến tranh giải 
phóng, lãnh tụ các cuộc khởi nghĩa đã tổ chức ra quán đội dân tộc đến một trình độ 
nhất định để tiễn hành chiến tranh. 

Phong trào đầu tranh của dân chúng, các cuộc nỗi dậy của nghĩa quân đã ảnh 
hưởng đến binh lính người Việt trong chính quyền đô hộ: nhiều cuộc binh biến đã nô 
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ra. Trong cuộc binh biến 803, viên chỉ huy người Việt là Vương Quý Nguyên đã cùng 
bình lính nồi dậy đánh đuôi tên quan đô hộ. 

Ý thức dân tộc và lòng yêu nước của dân ta trong thời kỳ này đã thể hiện rõ rệt 
trong các cuộc khởi nghĩa, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng vào đầu công 
nguyên. Nét độc đáo trong cuộc khởi nghĩa này là cuộc nỗi dậy ở Mê Linh của Hai Bà 
đã được "hưởng ứng nhất tÈ?* của lạc hầu, lạc tướng và lạc dân khắp 65 huyện, thành, 
tức là toàn bộ lãnh thổ nước ta thời bấy giờ. Hiện tượng “hưởng ứng nhất tŠ” của cả 
nước dưới cờ cứu nước của Hai Bà, thật là một hiện tượng hiếm có trong lịch sử. Cũng 
có thể nói đó là một “cuộc nổi đậy đồng loạt”, một cuộc khởi nghĩa nhân dân, phản ánh 
ý thức dân tộc rõ rệt của lạc hàu, lạc tướng và lạc dân trong các bộ lạc hợp thành nước 
Âu Lạc cũ. 

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bả thành công. Nền độc lập của dân tộc ta được khôi 
phục, Hai Bà xưng vương tô chức ra nhà nước và quân đội của dân tộc. Ba năm sau 
bọn xâm lược trở lại xâm chiếm nước ta. Hai Bà đưa quân đội trẻ tuổi của mình ra 
chống giặc và bị dánh bại. Nền đô hộ phong kiến nước ngoài được lập lại. nhưng dân 
ta không chịu khuất phục, lại liên tiếp đứng dậy chiến đấu trong các thế kỷ tiếp sau để 
giảnh độc lập. 

Cuộc khởi nghĩa cúa Lý Bí, hồi giữa thế kỷ VI là cuộc khởi nghĩa có quy mô rất 
rộng rãi, đo “liên kết được hào kiệt các châu” đồng thời nỗi dậy, trong ba tháng đã đánh 
sập chính quyền đô hộ. Nghĩa quân Lý Bí đánh chiếm ngay được thành Long Biên, liên 
tiếp đánh bại hai cuộc phản công của quân xâm lược nhà Lương. 

Sau khi thắng lợi, nhà nước Vạn Xuân và quân đội của nhà nước độc lập được 
thành lập. Trong cuộc kháng chiến giữ nước sau đó, quân đội của L.ý Bí bị đánh bại. 
Nhưng Triệu Quang Phục đã tổ chức lại lực lượng, lui về căn cứ Dạ Trạch dùng kế 
“đánh kế lâu đải”?, vận dụng lỗi đánh nhỏ, đánh lẻ, đánh úp, đánh đêm tiêu hao quân 
địch, rồi nhân thời cơ nhà Lương có loạn to, chuyển sang phản công đánh bại quân 
xâm lược giành lại độc lập. Nhà nước độc lập Vạn Xuân tôn tại hơn nữa thế kỷ. Đây là 
thắng lợi to lớn của dân tộc ta thời đó. Tư tưởng đánh lâu đài đã xuất hiện. Cách đánh 
nhỏ, đánh lẻ, đánh úp, đánh đêm ... đã phát triển lên trình độ mới. 

Từ sau thất bại của nhà nước Vạn Xuân, liền trong ba thế kỳ dân ta không 
ngừng nỗi dậy chiến đấu, dấy lên nhiều cuộc khởi nghĩa. Đến thế kỷ thứ X, các cuộc 
dấu tranh lại càng phát triển sôi nôi. Dựa vào phong trào đấu tranh đó, nhân thời cơ 
nhà Đường liên tiếp bị các cuộc khởi nghĩa của nông dân trong nước làm suy yếu, viên 
tiết độ sứ của nhà Đường bị giáng chức và bị giết, Khúc Thừa Dụ được dân chúng ủng 
hộ và đã nỗi dậy tự xưng là tiết độ sứ giành lại chủ quyền cho đất nước. Trong mấy 
chục năm chủ quyền đó đã trải qua nhiều thử thách gay go, khi còn, khi mắt. Mãi đến 
năm 938 quân đội của Ngô Quyền với chiến thắng trên sông Bạch Đằng đánh bại quân 
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xâm lược Nam Hán, thì dân tộc ta mới thực sự giành được độc lập. Trận thủy chiến 
này, với thuyền chiến và cọc gỗ bịt sắt, với lối đánh dũng cảm và mưu trí, đánh dấu 
sức mạnh chiến đấu và trình độ phát triển của quân đội đân tộc ta thời đó. Nhà lịch 
sử học Lê Văn Hưu đã ca ngợi chiến công của Ngô Quyền là “lấy quân mới họp của 
đất Việt ta mà phá được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Thao”, “mưu giỏi mà đánh 
cũng giỏi”, “mở nước xưng vương”. Làm cho bọn xâm lược không dám quay lại xâm 
chiếm nước ta nữa. 

Chiến thắng Bạch Đăng đánh dấu một bước ngoặt vĩ đạt trong lịch sử nước ta. 
Đó là thời kỳ dân tộc ta đã giành được độc lập hoàn toàn, xây dựng và phát triển một 
quốc gia phong kiến ngày càng thịnh vượng; củng có và giữ gìn được nền độc lập đó 
trong nhiều thế kỷ liền. Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền trong các triều đại 
đã ban hành nhiều chính sách ngày càng hoàn chỉnh để xây dựng và củng cố bộ máy 
chính quyền ở trung, ương và các cấp, để đầy mạnh công cuộc xây dựng kinh tế và 
phát triển văn hóa, để củng có và tăng cường quốc phòng. Dân tộc ta dưới sự lãnh đạo 
của giai cấp phong kiến — lúc này đang giữ vai trò tích cực trong sự phát triển của dân 
tộc đã tiến hành các cuộc chiến tranh váo vệ Tổ Quốc để giữ vững nền độc lập dân tộc, 
Khi tạm thời mắt nước, dân tộc ta lại đứng lên khởi nghĩa và tiến hành chiến tranh giải 
phóng đẻ giành lại độc lập. 

Sự phát triển lực lượng vũ trang của dân tộc ta trong thời kỳ này gắn liền với 
các cuộc chiến tranh và khởi nghĩa nói trên. Nó phản ánh sự phát triển toàn diện của 
một quốc gia độc lập xây dựng trên cơ sở chế độ phong kiến ngày càng được cúng cố 
về mọi mặt. 

Điểm khác biệt nổi bật trong việc xây dựng lực lượng vũ trang của nhà nước 
phong kiến ở nước ta so với nhà nước phong kiến ở châu Âu là chế độ “?oàn dân là 
binh ” chứ không phải chế độ “quân đánh thuê”. Còn chế độ “vũ trang toản đân"” ở 
Châu Âu mà Ăngghen nói đến thì chỉ xuất hiện trong những năm đầu của cách mạng 
tư sản pháp. 

Chế độ “toàn dân là binh” đã được xây dựng và hoàn chỉnh dần qua các triều đại. 

Đời Định - Lê sau khi thanh toán xong “loạn 12 sứ quân”, nhà nước phong 
kiến tập quyền vừa được xây dựng, thì đã có chế độ kiểm kê số dân để tuyển lính. Lực 
lượng vũ trang đã được tổ chức theo cách *khi có việc thì gọi ra ...... khi xong việc thì 
cho về làm ruộng”?°, Vì vậy, với một lực lượng tại ngũ không nhiều làm nòng cốt, Nhà 
nước phong kiến lúc đó đã tổ chức được 10 đạo quân gồm khoảng một triệu người do 
thập đạo tướng quân [.ê Hoàn chỉ huy. Nếu so với số đân thời đó, số quân này có thẻ 
gồm, toàn bộ dân đỉnh. Dây thật là một hình thức vũ trang cho toàn thể dân chúng hiếm 
có trong thời đại phong kiến, nhưng tắt cần thiết đối với một dân tộc nhỏ như dân tộc 
ta để chống ngoại xâm. 
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Bước phát triển toàn điện của quốc gia phong kiến độc lập dưới đời Lý thể hiện 
rõ rệt trong các chế độ và chính sách vẻ tổ chức lực lượng vũ trang. Đó là chính sách 
“ngụ binh ư nông” tức là đặt việc binh ở nông thôn, ngừời làm ruộng cũng là bính, 
binh vừa làm nhiệm vụ quân sự, vừa sản xuất. Nhà lý chia dân đỉnh ta làm “hoàng nam 
“từ18 đến 20 tuổi và “đại hoàng nam “từ 20 đến 60 tuôi là những dân đỉnh phải “đi 
phiên “, ghi tên vào số quân để thay phiên ra lính, khi có chiến tranh thì tuyển vào quân 
ngũ. Đó là chế độ mà ngày nay gọi là nghĩa vụ binh dịch. 

Đến đời Trần, tô chức lực lượng vũ trang dựa vào chế độ động viên lực lượng 
cúa toàn dân, của cả nước, theo tư tưởng “cúa nước chung sức” của Trần Quốc Tuần đã 
thê hiện tập trung ở khái niệm "tận dân vi binh” thời đó. Nhà sử học Phan Huy Chú đã 
nhận xét :“Binh thế thời bấy giờ rất thịnh. Đại để lúc vô sự thì phục binh ở nơi thuận 
tiện, khi có nạn thì đều hết sức chống cự. Thế là đời Trần, trăm họ đều là binh nên mới 
phá được giặc dữ, làm cho thế nước được mạnh”. Chế độ rất có quy củ về tổ chức lực 
lượng vũ trang đưới đời Trần đã phản ánh sự lớn mạnh rõ rệt và sự củng cô vững chắc 
của ché độ phong kiến ở nước ta qua ba thế kỷ xây dựng trong hòa bình. 

Dựa vào chế độ “toàn dân là binh” về mặt tổ chức cụ thể, nhà nước phong kiến 
đã xây dựng nên nhiều thứ quân khác nhau : có quân của triều đình ở Trung ương, có 
quân của các lộ, của các vương hầu và tủ trưởng thiểu số ở địa phương ; có hương binh, 
dân bình. thổ binh ở làng, xã, hang, động. Quân của triều đình gọi là “quân thiên từ” 
vào đời Đinh-1.,ê “quân túc vệ”, “cấm vệ” vào thời lý, Trần. Đó là quân tại ngũ, như 
lực lượng thường trực hiện nay. Còn quân đặt ở nông thôn “lúc vô sự thì về làm ruộng, 
khi có động thì chiếu số gọi ra hết”, gọi là “quân ở ngoài”, giếng như lực lượng hậu 
bị hiện nay. Hương binh, thổ bình, do chính quyền phong kiến tố chức trong thời bình 
là để duy trì quyền thống trị của nhà nước phong kiến ở làng, xã ; trong chiến tranh là 
để cùng dân chúng chiến đấu chống xâm lược, hình thành lực lượng đấu tranh rộng rãi 
của dân chúng. 

Nếu như trong mười thế kỷ của đấu tranh giành độc lập, lực lượng vũ trang 
của dân ta chủ yếu là nghĩa quân trong các cuộc khởi nghĩa có đông đáo dân chúng 
tham gia, thủ trong thời kỳ xây dựng và củng cổ nền độc lập dân tộc, lại nổi bật lên lực 
lượng của quân đội trong nền quốc phòng, trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc. 
Đó là quân đội chính quy của nhà nước phong kiến độc lập ở nước ta, được tổ chức 
ngày càng hoàn bị. Quân nhà Lý có bộ binh, ky binh, tượng binh, thủy bình, về trang 
bị, ngoài giáo mác, cung nỏ..., còn có máy bắn đá. Quân nhà Trần đã có hỏa pháo, một 
kiểu đại Bác Hỏi đó. Dân tộc ta xưa kia rất chú trọng vấn để trang bị cho quân đội biết 
dựa vào trình độ phát triển của lực lượng sản xuất mà sáng chế nhiều loại vũ khí và 
chiến cụ lợi hại. lại rất chú trọng cả việc nuôi quân. coi “việc ăn là tính mệnh của lính”. 
Quân tại ngũ tô chức ít nhưng lại tỉnh, khi xảy ra chiến tranh thì lực lượng có thể được 
mớ rộng rất nhanh. Việc luyên tập cho quân đội được coi trọng. Trần Quốc Tuấn đã 
soạn ra Binh thư yếu lược và Vạn kiếp truyền thư để đạy rèn tướng sĩ. 
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Những quy chế tỏ chức quân đội quân dội của nhà nước phong kiến đã được 
nhà sử học Phan Huy Chú ghi chép thành binh chế chí gồm có : 1. Ngạch quân; 2. Phép 
kén chọn; 3. Lệ nuôi binh và cấp tuất : 4. Cách luyện tập; 5. Những diều cấm rần; 6. 
phép thảo khí :7. Lệ chầu hầu. Điều đó chứng tỏ trình độ khá hoàn bị của tô chức quân 
sự ở nước ta thời trước, chứng tỏ tinh thần cảnh giác của ông cha ta xưa kia, trái qua 
nhiều năm hòa bình mà vẫn chăm lo xây dựng lực lượng quân sự, khuyến khich dân 
chúng luyện tập võ nghệ, củng cô quốc phòng để bảo vệ độc lập dân tộc. Đương nhiên. 
quân đội của nhà nước phong kiến không phải chỉ có chức năng “giữ nước” mà còn có 
chức năng “đẹp loạn” tức là trấn áp các cuộc đấu tranh của dân chúng trong nước. 

Từ khi dân tộc ta giành được độc lập và xây dựng nên một quốc gia boàn chỉnh, 
lòng yêu nước và ý chí chiến đầu kiên cường của dân tộc ta đã phát triển lên một bước 
mới. Nếu như trong thời kỳ mất nước, nó thể hiện ở quyết tâm kiên trì chiến đấu để 
giảnh lại độc lập, thì trong thời kỳ độc lập, nó thể hiện ở tỉnh thần tự lực, tự cường để 
xây dựng đất nước, ở ý chí kiên quyết chiến đấu để bảo vệ bờ cõi, giữ gìn lấy non sông 
gấm vóc mà tỏ tiên đã đổ ra biết bao xương máu mới giành được, biết bao mồ hôi và 
trí tuệ để dựng nên. Dựa vào lòng yêu nước và ý chí chiến đầu đó của toàn dân tộc, nhờ 
có lực lượng vũ trang được xây dựng trên cơ sở chế độ phong kiến ngày càng thịnh 
vượng, lại nhờ tài lãnh đạo chiến tranh của các vị anh hùng dân tộc, nên trong thời kỳ 
này, dân tộc ta đã giành được những chiến thắng rất huy hoàng trong lịch sử giữ nước. 
Nước ta tuy đã được xây dựng và củng có về mọi mặt, về kinh tế cũng như về quốc 
phòng, nhưng vẫn là một nước nhỏ. Dựa vào chế độ “toàn đân là binh” có quân đội 
không nhiều nhưng rất tỉnh, dân tộc 1a đã đánh thắng vẻ vang nhiễu đạo quân xâm lược 
lớn mạnh và tàn bạo nhất của thời kỳ đó, giữ vững được độc lập và tự đo của tổ quốc. 

Thập đạo tướng quân Eê Hoàn đã đánh bại đạo quân xâm lược nhà Tống bằng 
các trận Chỉ Lăng và Bạch Đằng. 

Lý Thường Kiệt dùng quân đội chủ động mở cuộc tiến công trước vào đất địch, 
tiêu diệt căn cứ xuất phát trọng yếu của bọn xâm lược. Trong cuộc kháng chiến diễn ra 
trên đất nước ta sau đó, suốt quá trình chặn đánh quân xâm lược, có đại quân triều đình 
đánh liền mấy trận trên chiến tuyến sông Như Nguyệt, tiêu diệt quá nửa lực lượng quân 
địch, lại có hàng vạn quân ở địa phương bao gồm cả thổ binh, hương binh ở vùng sau 
lưng địch phối hợp chiến đầu, đánh các tốp nhỏ quân chiến đấu và quân vận chuyển 
của chúng. Ở vùng Lạng Sơn, người Tày do Thân Cảnh Phúc chỉ huy đã rút vào rừng, 
vận dụng các lối đánh úp, đánh đêm....rất có hiệu quả. Như vậy là lúc đó đã xuất hiện 
sự phối hợp chiến đấu giữa đại quân với lực lượng ở địa phương, tạo nên thế chiến 
lược đánh địch cả trước mặt và sau lưng. Hình thức phối hợp chiến đấu này thật là một 
nét độc đáo về nghệ thuật quân sự của đân tộc nhỏ để chống lại chiến tranh xâm lược 
của quân thù mạnh.Cuộc xâm lược của nhà Tống bị đập tan, nhà Tông phái công nhận 
nước ta là một vương quốc độc lập. 


_ ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Trong ba lần kháng chiến chống quân Nguyên ở thế kỷ thứ XIH, nhờ có quân 
đội, lại có hương binh, thổ binh, tổ chức trên cơ sở chế độ “toàn dân là binh” mà ?rần 
Quốc Tuấn đã kết hợp tài tình cách đánh tập trung, đánh lớn của đại quân với cách 
dánh nhỏ, tại chỗ của hương binh, thô bính và của dân chúng vũ trang từ đầu đến 
cuỗi cuộc chiến tranh. Quân đội rõ ràng có vai trò quyết định trực tiếp rất quan trọng. 
Nhiều trận tiêu diệt xuất sắc của đại quân đã diễn ra thắng lợi ở Đông Bộ Đầu, Hàm 
Từ, Chương Dương, Vạn Kiếp, Bạch Đằng ... Nhưng đán chứng vũ trang cũng phát 
triển và giữ vai trò rất quan trọng. Dân chúng miễn núi đã chặn đánh, giam chân, tiêu 
hao và tiêu diệt nhiều địch. Dân binh đồng bằng dựa vào làng xã, đánh địch tại chỗ. Từ 
rất sớm, dân ta đã có kinh nghiệm dựa vào làng xã mà chiến đấu. Có thể nói đó cũng 
là một kiểu “làng chiến đấu”. Dân chúng còn cất giấu của cải, làm “thanh đã” — vườn 
không nhà trống — gây cho địch rất nhiều khó khăn về tiếp tế lương thực. Hai chữ “Sát 
thát” xăm vào tay tướng sĩ đã nói lên quyết tâm kháng chiến rất cao, tỉnh thần hy sinh 
chiến đấu quên mình của dân ta thời đó. Thật là một cuộc chiến tranh của toàn dân, 
của nhà nước. Đó thực sự là chiến tranh nhân dân ở thời đại phong kiến. Quân đội xâm 
lược Nguyên — Mông tung hoành Âu, Á đã từng chỉnh phục và xoá tên trên bản đỗ thể 
giới nhiều quốc gia, nhưng ba lần xâm lược Việt Nam, ba lần đều bị dân tộc Việt Nam 
đánh cho thất bại thảm hại. Thắng lợi to lớn của các cuộc kháng chiến đời Trần do vị 
anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn lãnh đạo, mà nguyên nhân căn bản là do "cả nước 
chung sức” như Trần Quốc Tuấn đã tổng kết, nói lên trình độ phát triển khá cao của 
tô chức vũ trang thời đó và tác đụng to lớn của quân đội cùng với dân chúng vũ trang 
trong chiến tranh bảo vệ Tô quốc ở nước ta. Đây là thắng lợi rất oanh liệt của một cuộc 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở nước ta. Đây là thắng lợi oanh liệt của một cuộc chiến 
tranh bảo vệ Tế quốc tiến hành trên cơ sở chế độ phong kiến. trong điều kiện đất nước 
đã được xây dựng, củng cố về mọi mặt, được tích cực chuẩn bị về mặt quốc phòng 
trong thời bình liền mấy trăm năm. 

Giữa thế kỷ thứ XIV,tập đoàn phong kiến nhà Trần suy đồi, tăng cường áp bức, 
bóc lột nhân dân trong nước. Nhiều cuộc khởi nghĩa của nông đân và nô tì đã diễn ra 
liên tiếp trong gần nữa thế kỷ. Hồ Quý Ly thừa cơ cướp đọat ngôi vua dựng nên triều 
Hồ. Lòng dân ly tán. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh do IIồ Quý Ly 
tổ chức chỉ dựa vào quân đội, dựa vào vũ khí tỉnh xảo và thành lũy kiên cổ mà không 
đựa vào dân nên đã thất bại. 

Nhưng bọn xâm lược không thẻ thống trị được dân tộc ta. Nhiều cuộc khởi nghĩa 
ngay san đó đã liên tiếp nỗ ra. 

Lê Lợi đã bắt đầu bằng cuộc nỗi đậy ở Lam Sơn với khoảng 2.000 nghĩa quân. 
Cuộc khởi nghĩa đã phái triển thành chiến tranh giải phóng. Lực lượng có nghĩa quản, 
lại có dân chúng vũ trang nổi đậy hưởng ứng. Khi khởi nghĩa phát triển thành chiến 
tranh giải phóng. nghĩa quân được xây dựng dần thành quán đội. và khi thành công, 
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quân đội ngày có đến trên 20 vạn, tổ chức ngày càng hoàn bị, do kế thừa và phát triển 
được kinh nghiệm của các đời Lý, Trần trước đó. 

Câu văn nỗi tiếng của Nguyễn Trãi “nêu gậy làm cờ, tập hợp bốn phương 
manh, lệ””* đã nói lên được tính chất quần chúng rộng rãi của các lực lượng khởi nghĩa. 
Cờ nghĩa là gậy tre, lực lượng là manh, lệ. Manh là đân cày ruộng, lệ là người nghèo 
khổ. Có thể nói, đó chính là lực lượng đông đảo nông dân lao động nước ta thời đó, 
trải qua gần năm mươi năm đấu tranh chống phong kiến nhà Trần không thành công 
ở thế kỷ trước, nay tập bợp lại dưới ngọn cờ dân tộc của Lê Lợi và Nguyễn Trãi. Hơn 
nữa, cuộc khởi nghĩa J,am Sơn đã nỗ ra trong những hoàn cảnh khác nhau với các cuộc 
khởi nghĩa trong mười thế kỷ bị đô hộ trước đấy. Nước ta bị nhà Minh thống trị trong 
20 năm, nhưng trước đó, dân tộc ta đã xây dựng được một quốc gia phong kiến độc lập, 
đã củng cô và giữ vững được nền độc lập trong gần năm thế kỷ liền, đã liên tiếp đánh 
bại nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của những kẻ thù lớn mạnh. Vì thế, trải qua khó 
khăn của những năm đầu, trong đó nghĩa quân phải nhiều lần tạm rút vào rừng sâu, áp 
dụng cách nhỏ. lẻ, để chống lại các cuộc tiền đánh của địch. lực lượng khởi nghĩa đã 
phát triên rất nhanh, nhát là từ khi chọn đúng phương hướng, đánh chiếm Nghệ An làm 
bàn đạp, giải phóng Thanh Hóa rồi đến Tân Bình, Thuận Hóa. Nghĩa quân đi đến đâu, 
dân chúng ở đó nồi đậy, ủng hộ nghĩa quân, tiếp tế lương thực, gia nhập nghĩa quân, tự 
vũ trang phối hợp chiến đầu, vây đồn địch, tiêu diệt địch, làm tan vỡ từng mảng chính 
quyền đô hộ ở các châu, huyện. giải phóng nhiều vùng rộng lớn. 

Nhà Minh đưa quân sang tiếp viện. Với một lực lượng quản đội ''vài mươi vạn 
người nhưng ai cũng một lòng”, khác với quân đội nhà Hồ "trăm vạn người nhưng 
trăm vạn lòng”, Lê Lợi và Nguyễn Trãi cùng các tướng lĩnh xuất sắc đã tổ chức nhiều 
trận đánh lớn thắng lợi vang dội: Tốt Động — Chúc Động, Chi Lăng — Xương Giang, 
tiêu diệt hàng chục vạn quân địch. Dân chúng các địa phương rằm rộ nổi lên hưởng 
ứng. Nghĩa quân tiễn đến đâu cũng “chật đất người theo, đầy đường rượu bẩy”, 
“cảng đánh cảng thăng, đi đến đâu đánh tan đến đấy như phá vật nát, như bẻ cành 
khô”?”, Dân chúng còn trực tiếp tham gia đánh địch bằng mưu mẹo. Bà hàng nước 
họ Lương ở thành Cổ Lộng đã dùng mưu giết giặc, hạ thành, được Lê Lợi phong làm 
Kiến Quốc phu nhân. 

Nguyễn Trãi còn đây mạnh công tác “đánh vào lòng người”, tức là làm địch 
vận và binh vận, vận động và thuyết phục kẻ thù, lôi kéo và buộc địch ra hàng ở nhiều 
thành: Nghệ An, Diễn Châu, Thị Cầu, Đông Quan... 10 vạn quân địch đã hàng quân 
ta. Hàng vạn quân ngụy cũng đã quay về với Tổ quốc. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Minh là thắng lợi của một cuộc 
chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi và Nguyễn Trãi. Nhưng khác với 
cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đời Trần, đây là một cuộc khởi nghĩa dân tộc phát 


==== ]073 ==== 


ĐẠI TƯ: 


G, TÔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỜNG CỬA HÒA BÌNH _.. 


triển thành chiến tranh giải phóng, có các cuộc chiến đấu của nghĩa quân phát triển 
thành quân đội, kết hợp với sự nổi dậy rộng rãi của dân chúng, “một khả cờ nghĩa mới 
phất, bốn phương nỏi đậy như ong”, có cách đánh “sắm ran chớp giật”, lại có cách 
đánh “lỗ kiến xoi đê”, vừa tiêu điệt quân đội địch, vừa đánh đồ chính quyền đô hộ, 
giải phóng cả nước, giành lại độc lập dân tộc. Không có sự nỗi đậy của đân chúng thì 
không thể đánh đỗ chính quyền đô hộ ở cơ sở, mở rộng thanh thế và tạo nên địa bàn 
cho nghĩa quân. Nhưng nếu không có nghĩa quân, sau phát triển thành quân đội đánh 
những trận tiêu diệt lớn, thì không đánh bại được chiến tranh xâm lược, không đập tan 
được chính quyền đô hộ. Sự kết hợp giữa quân đội dân tộc với dân chúng vũ trang đã 
có bước phát triển mới so với cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc đời Trần, thể hiện rõ nét 
nhất ở các cuộc nổi dậy rộng rãi của dân chúng. 

Sau thăng lợi, I.ê Lợi và Nguyễn Trãi nhanh chóng xây dựng lại đất nước. đưa 
chế độ phong kiến tập quyền phát triển lên một giai đoạn thịnh vượng mới. Sự phát 
triển của tổ chức quân sự đời Lê đã phản ánh sự thịnh vượng đó. Kế thừa phát triển 
truyền thống “toàn quốc là binh" và kinh nghiệm của đời Lý, đời Trần, vua Lê cũng tỏ 
chức thành quân của triều đình ở Trung ương, quân ở các lộ và các đạo ở địa phương, 
hương binh và dân binh ở làng Xã. Vương hằu không có quân riêng. Quân đội giảm bớt 
phản lớn cho về làm ruộng, chỉ giữ lại khoảng 10 vạn tại ngũ. Cũng có chế độ ghi tên 
ở số hộ để tuyển quân và gọi ra nhập ngũ khi có chiếm tranh, “kê rõ ở số hộ, ba năm 
một lần duyệt nên không một người sót được. khi có việc, cứ chiều số gọi ra thì hàng 
quân, hàng dân đều phải ra, trăm họ đều là binh”. Đó cũng là kinh nghiệm về tố chức 
lực lượng vũ trang trong thời bình, củng cố quốc phòng, kết hợp với xây đựng kinh 
tế, chuẩn bị đất nước để tiến hành chiến tranh bảo vệ Tổ quốc khi có nạn ngoại xâm. 
Đương nhiên, đó cũng là để củng cố sự thống trị của nhà nước phong kiến, 

Chế độ phong kiến ở nước ta từ thời kỳ thịnh vượng bắt đầu chuyển sang thời 
kỳ suy tàn từ thế kỷ thứ XVI. Trong mấy trăm năm, các tập đoàn phong kiến xâu xé lẫn 
nhau. Cuộc nội chiến giữa hai triều Trịnh và Mạc kéo dải trên nửa thế kỷ. Tiếp đó, lại 
đến cuộc nội chiến khốc liệt gần 50 năm giữa hai tập đoàn Trịnh và Nguyễn, dẫn đến 
việc chia cắt nước ta trong hơn một trăm năm. Bọn phong kiến suy đồi tăng cường áp 
bức, bóc lột nông dân. Chúng sợ đân chúng, nổi dậy, ra lệnh thu súng và hạn chế việc 
làm súng trong dân gian. Chúng dùng quân đội đàn áp tàn khốc các cuộc đấu tranh của 
nông dân. Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân và chiến tranh nông dân đã liên tiếp diễn 
ra với quy mô rộng lớn. đặc biệt là ở thế kỷ thứ XVIII, cho đến đỉnh cao là cuộc khởi 
nghĩa Tây Sơn do Nguyễn Huệ lãnh đạo. 

Khởi nghĩa Tây Sơn đánh đấu một bước phát triển mới của khởi nghĩa và chiến 
tranh. của sự &ếr hợp dân chúng vũ trang với quân đội ớ nước te. Nó bất nguồn từ 
phong trào nông dân phát triển thành phong trào dân tộc, từ sự kết hợp chặt chẽ giữa 
hai phong trào đó trong khí giai cấp phong kiến đã suy tàn đầu hàng bọn xâm lược. 
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ngọn cờ cứu nước chuyển sang tay người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ. người lãnh tụ 
kiệt xuất của phong trào nông dân. Vì thế, khởi nghĩa nông dân và chiến tranh dân tộc 
lúc bấy giờ có một khí thế tiến công mới rất mãnh liệt. 

Đầu tiên, khẩu hiệu của khởi nghĩa “lấy của nhà giàu chia cho người nghèo” 
đã cổ vũ nông dân và các tầng lớp dân nghèo khác vùng dậy. Cuộc khởi nghĩa lan ra 
khắp nơi, phát triển thành chiến tranh nông dân, lật đổ chế độ phong kiến trong nước, 
và thành chiến tranh dân tộc, đánh bại sự xâm lược của phong kiến nước ngoài. 

Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa nông dân phát triển thành cuộc chiến 
tranh dân tộc này được xây dựng từ lực lượng øghĩa guán. rồi dần đần tô chức thành 
quân đội, có sự tham gia rộng rãi của nông dân và các tâng lớp dân chúng khác. Đây 
là một bước phát triển mới của tố chức quân sự của đân tộc ta, cả về mục tiêu chính trị 
cũng như quy mô lực lượng, trình độ tổ chức và nghệ thuật quân sự. Đội nghĩa quân 
đầu tiên ở Tây Sơn rõ rệt là một tô chức vũ trang của quần chúng nghèo: nông dân, 
thợ thủ công ... tự trang bị bằng nhiều thứ vũ khí: gậy gộc, giáo mác, gươm súng... 
Trong quá trình khởi nghĩa, quân Nguyễn Huệ đi đến đâu, nông đân và các tầng lớp 
dân chúng bị áp bức ở nơi đó nồi dậy hường ứng, tham gia nghĩa quân, đập tan chính 
quyền của giai cấp phong kiến suy tàn. Thanh thế của Nguyễn Huệ rất to, quân của 
Nguyễn Huệ phát triển rất nhanh. Từ trong các cuộc nổi dậy đó, Nguyễn Huệ đã tô 
chức nên quân đội Tây Sơn. Đỏ là quân đội của nông dân, về sau trớ thành quân đội 
của dân tộc. Trình độ tế chức và trang bị của quân đội đó rất phát triển. Có bộ binh, 
ky binh, tượng bính, thủy bình. Có súng hỏa hồ, đại bác các cỡ. Có nhiều loại thuyền 
chiến, loại to chở được cả voi chiến, hàng trăm lính và đại bác. Nguyễn Huệ còn dùng 
đại bác lắp vào thuyền và đặt lên voi như một loại pháo đã chiến. 

Đựa vào phong trào nổi dậy của dân chúng mà chú yếu là nông dân và các tầng 
lớp dân nghèo khá, lại có một quân đội mạnh, có cách đánh rất giỏi, có tính cơ động 
rất cao, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đã ghi được những kỳ công mới trong 
lịch sử nước ta. 

Bằng những trận đánh nỗi tiếng: hạ thành Quy Nhơn, đánh chiếm Quảng Ngãi, 
giải phóng Phú Yên, năm lần tiễn công thắng lợi vào thành Gia Định, quân Tây Sơn đã 
lật đỗ ách thống trị xây dựng trên hai trăm năm của tập đoàn phong kiến nhà Nguyễn. 
Sau đó, bằng chiến thắng vang đội Rạch Gầm — Xoài Mút tiêu diệt mấy vạn quân 
Xiêm. Nguyễn Huệ đã đập tan cuộc tiễn quân xâm lược của chúng. 

Tiếp đó với những cuộc hành binh chớp nhoáng, quân Tây Sơn đã hạ thành Phú 
Xuân, tiến ra sông Gianh, đánh tan quân Trịnh trong khoảng mười ngày, với sự phối 
hợp của dân chúng rằm rộ nồi đậy. 

“Binh tức khắc lại gương buồn Bắc Hải”, Nguyễn Huệ bất thần đánh chiếm 
Vị Hoàng, giải phóng Thăng Long, trong không đầy một tháng, lật đỗ ách thông trị xây 


==== |075 ==== 


_. ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TỰ LỆNH YÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


dựng gần ba trăm năm của tập đoàn phong kiến nhà Trịnh, đặt cơ sở cho việc thống 
nhất đất nước từ Bắc Hà đến Gia Định. 

Tập đoàn phong kiến nhà Lê muốn bám lấy ngai vàng. rước quân Mãn Thanh 
vào xâm lược nước †a. Trước nguy cơ mất nước, Nguyễn Huệ liền mang quân ra bắc. 
Bằng cuộc hành binh thần tốc, với khí thế tiến công mãnh liệt “chỉ đánh một trận là 
thăng” với chí khí quyết đánh cho bọn xâm lược “biết rằng nước Nam anh hùng là 
có chủ”? người anh hùng dân tộc “áo vải cờ đào” Nguyễn Huệ - lúc này đã trở thành 
Hoàng Đề - trong trận Ngọc Hỏi - Đống Đa oanh liệt, chỉ trong năm ngày, đại phá 20 
vạn quân Thanh, đập tan mưu đỗ xâm lược của chúng. 

Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn - một phong trào nông dân phát triển thành phong 
trào dân tộc - dựa vào sự nỗi dậy vũ trang rộng rãi của dân chúng và một quân đội 
rất mạnh, đã đánh đổ ba tập đoàn phong kiến phản động trong nước, đập tan hai cuộc 
chiến tranh xâm lược của nước ngoài, hoàn thành sự thống nhất của đất nước, bảo vệ 
được nền độc lập của dân tộc. Thật là một chiến công lừng lẫy, một sự nghiệp vĩ đại 
của nông dân cách mạng nước ta, của dân tộc ta, có một không hai trong lịch sử nước 
ta và cũng rất hiếm có trong lịch sử phong trào nông dân của các nước. 

Đến thế kỷ XIX. bước vào /hởi kỳ lịch sử cận đại, dân tộc ta đứng trước một 
thử thách cực kỳ nghiêm trọng. Đề quốc Pháp bắt đầu xâm lược nước ta. Đó là một kẻ 
thù mới, một cường, quốc tư bản chủ nghĩa ở phương tây, có tiềm lực kinh tế và quân 
sự lớn, khác với bọn xâm lược phong kiến trước kia. Ở trong nước, chế độ phong kiến 
đã suy tàn từ lâu, giai cấp phong kiến đã hết vai trò là lực lượng tiến bộ trong lịch sử 
dân tộc và trở nên hết sức phản động, làm cho xã hội nước ta lâm vào tình trạng hỗn 
loạn và suy sụp. Nhà nước phong kiến đã thường xuyên dùng quân đội để đàn áp các 
cuộc nổi dậy của nông dân. Quân đội của nhà nước phong kiến đã trở nên hoàn toàn 
đối lập với nhân dân, mắt hẳn chỗ dựa trong nhân dân, trong dân tộc. Còn nông dân thì 
vũ trang nỗi dậy, liên tiếp tiền hành hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn, nhỏ để chống lại 
sự thông trị hà khắc và những cuộc đàn áp tàn bạo của giai cấp phong kiến. 

Trước sự xâm lược của để quốc Pháp, trong hoàn cảnh nguy cơ mắt nước ngày 
cảng nghiêm trọng, quần chúng nông dân thì khắp nơi nổi dậy đấu tranh, bọn phong 
kiến nhà Nguyễn đã cự tuyệt mọi điều cải cách, tiếp tục đàn áp nhân dân. Vì quyền 
lợi giai cấp ích kỷ của chúng, thà đầu hàng quân xâm lược còn hơn là đi với nhân dân, 
chúng đã để mắt nước ta vào tay để quốc Pháp. Tuy nhiên, nhân dân ta vẫn tiếp tục 
chiến đâu, bát chấp sự đầu hàng nhục nhã của bọn thống trị triều Nguyễn. Trong suốt 
gần một trăm năm bị đề quốc Pháp thống trị, nhân dân ta luôn luôn nêu cao tỉnh thần 
đấu tranh bất khuất của dân tộc, liên tiếp đứng lên, tổ chức ra nghĩa quân đề kháng 
chiến chống giặc, như phong trào của Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực... trong 
Nam, của Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám... ngoài Bắc. 


==== ]076 ==== 


TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIẾT CỦA BẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
.. CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


Nhân dân ta cùng nghĩa quân chiến đấu rất anh dũng, lớp trước ngã, lớp sau tiếp tục 
xông lên, nhưng không giảnh được thắng lợi, do thiếu một đường lối đúng đắn và một 
sự lãnh đạo đúng đắn trong những điều kiện lịch sử của thời đại mới. Cho đến khi giai 
cấp công nhân Việt Nam và Đảng ta ra đời thì lịch sử dân tộc ta chuyển qua một bước 
ngoặt vĩ đại. 


Lịch sử khởi nghĩa và chiến tranh ở nước ta, lịch sử tổ chức quân sự của dân 
tộc ta chứng tỏ rằng dân tộc ta thật đã có một truyền thống chiến đầu chống ngoại xâm 
rất oanh liệt, truyền thống của một nước nhỏ, đoàn kết chặt chẽ, “cả nước chung sức” 
để đánh bại kẻ thù xâm lược mạnh hơn mình nhiều lần. Khởi nghĩa và chiến tranh dân 
tộc ở nước ta trước kia rõ ràng đã là khởi nghĩa nhân dân và chiến tranh nhân dân phát 
triển đến trình độ khá cao. 


Đổ tiền hành thắng lợi các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc đó, về mặt 
tổ chức quân sự, dân tộc ta đã sớm thực hiện “cả nước là binh”, huy động được đông 
đảo dân chúng tham gia dưới nhiều bình thức, mà hình thức cao là đân chúng vũ trang 
chiến đâu bên cạnh quân đội. Do đó, (rong khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc, trù một 
số Ít trường hợp chỉ có lực lượng vũ trang của dân chúng hoặc chỉ có quân đội, nhìn 
chung /ố chức quân sự của dân tộc ta thường có quân đội dân tộc và lực lượng vũ 
trang của dân chúng kết hợp với nhau, với hình thức tổ chức và trình độ phát triển 
khác nhau, với vị trí và vai trò khác nhau tùy theo điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ 
thể. Nhờ vậy, khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc ở nước ta đã phát huy được sức mạnh 
của cả nước, của toàn dân, vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự truyền thống lấy nhỏ 
thắng lớn, lấy ít địch nhiều, “lấy đoàn chế trường”, “lấy yếu trị mạnh”. 

Rõ ràng, kết hợp dân chúng vũ trang với quân đội dân lộc, kết hợp quân đội 
dân tộc với dân chúng vũ trang đã trở thành một nguyên lý về tổ chức quân sự, và cả 
vỀ nghệ thuật quân sự, để giành thẳng lợi trong khởi nghĩa dân tộc và chiến tranh dân 
tộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam ta 
trước kia. 

Tổ chức quân sự phụ thuộc trước tiên vào chế độ chính trị, vào bản chất giai 
cấp Nhà nước. Nó luôn luôn gắn liền với tính chất và mục tiêu các cuộc khởi nghĩa 
và các cuộc chiến tranh. Sở dĩ tổ chức quân sự của dân tộc ta huy động được đông 
đảo dân chúng tham gia, cùng nhân dân thực hiện được cả nước đánh giặc, trước hết 
là do tính chất chính nghĩa của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh của dân tộc; mục 
tiêu chính trị của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh đó là giành lấy và bảo vệ nền 
độc lập của đất nước. 


Trong các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc, giữa các đôi nghĩa quân do 
những đại biểu của giai cấp phong kiến tổ chức ra hoặc quân đội của nhà nước phong 
kiến và đân chúng đông đảo, có sự nhất trí về lợi ích dân tộc, về mục tiêu chiến đầu, 
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mặc dù sự nhất trí đó có bị hạn chế do bản chất của giai cấp phong kiến và điều kiện 
lịch sử. Vi vậy mà các tổ chức nghĩa quân và quân đội đó đựa được vào lòng yêu nước 
nồng nàn, vào tỉnh thần cô kết dân tộc và ý chí đầu tranh kiên cường của đân chúng. Vì 
vậy mà dân chúng tích cực tham gia quân đội, úng hộ quân đội, trực tiếp tham gia đánh 
giặc, hình thành sự kết hợp giữa quân đội và đân chúng vũ trang. Các lực lượng thương 
binh, thổ binh cũng có điều kiện phát huy sức mạnh chiến đấu của mình. Lực lượng 
vũ trang của dân chúng nhiều khi được mở rộng, cùng với quân đội dân tộc tạo thành 
một sự phối hợp chiến đấu chặt chẽ, phát huy được sức mạnh cả nước. Chế độ “toàn 
dân là binh” lúc này tạo điều kiện cho mỗi người đân yêu nước tham gia vào nhiệm vụ 
cứu nước, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Giai cấp phong kiến cũng đã thực 
hiện những hình thức đân chủ nhất định để động viên dân chúng đứng lên chiến đấu 
như trên đã nói. Các anh hùng dân tộc đã có những tư tưởng tiến bộ trong việc xây 
dựng quân đội phản ánh tính chất chính nghĩa của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh, 
đã từng dạy tướng sĩ phải "đành mình cho nước”, “sống nhục không bằng chết vinh”, 
quân đội phải “cha con một lòng”, “quân lính cốt hòa thuận không cốt đông”,v.v. 

Trong trường hợp nhà nước phong kiến dùng quân đội không phải để “giữ 
nước” mà để “dẹp loạn” tức là để đàn áp dân chúng, hoặc trước nạn ngoại xâm, giai 
cấp phong kiến thống trị đặt quyền lợi ích kỷ của chúng lên trên quyền lợi của dân tộc, 
dùng quân đội đẻ đối phó với phong trào nông dân trong nước mà không chống lại kẻ 
thủ xâm lược, thì tình hình lại khác. Điều này thường xảy ra khi giai cấp phong kiến ở 
vào thời kỳ suy tàn. Chế độ “toàn dân là binh” lúc này bị hủy bó. việc bắt đân di lính 
cho nhà nước phong kiến trở thành một tai họa. Mâu thuẫn đối kháng vốn có giữa giai 
cấp phong kiến và dân chúng càng trở nên sâu sắc. Dân chúng đứng lên chống lại nhà 
nước phong kiến. chống lại quân đội phản động bằng nhiều hình thức, kể cá hình thức 
đấu tranh vũ trang, hình thành các tổ chức vũ trang của mình để đánh đô nhà nước 
phong kiến và tiêu diệt quân đội của nhà nước đó. 

Tổ chức quân sự xây dựng trên cơ sở chế độ phong kiến còn phụ thuộc vào điều 
kiện vật chất và kỹ thuật, vào trình độ lực lượng sản xuất của chế độ đó. Sự phát triển 
của trang bị kỹ thuật, từ cung nỏ thô sơ đến nỏ “liên châu” và mỗi tên đồng, các loại vũ 
khí khác và máy bắn đá, hòa pháo, rồi đến súng hỏa hồ, thuyền chiến cỡ lớn, đại bác 
đặt lên lưng voi..., đã là một trong những nhân tô quyết định hình thức tô chức cụ thể 
cũng như phương pháp tác chiến và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang của 
dân tộc ta thời trước. 

Điều cần nói rõ ở đây là trong suốt thời đại bấy giờ, kẻ thù xâm lược tuy mạnh 
nhưng vẫn ở vào chế độ phong kiến như nước ta. Vì vậy, chúng có số quân đông hơn 
nhưng trang bị, vũ khí thì không nhất định tỉnh xảo hơn, có khi còn kém ta. Vấn đẻ đặt 
ra cho dân tộc ta, cho các tổ chức quân sự dân tộc thời trước là phải thực hiện lấy nhỏ 
đánh lớn, lấy ít địch nhiều, trong điều kiện trang bị, vũ khí hai bên thường ở trình độ 
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tương đương. Chỉ trong thời đại ngày nay, đương đầu với quân xâm lược của chủ nghĩa 
để quốc, thì dân tộc ta mới phải giải quyết vấn đề lẫy lực lượng quân sự có trang bị 
kém. xây dựng trên cơ sở nền kinh tế còn lạc hậu hơn địch để chống lại và đánh thắng 
những đội quân xâm lược không những có số quân đông hơn mà lại có trang bị, vũ khí 
hiện đại hơn. 

Thực tiễn khởi nghĩa chiến tranh dân tộc ở nước ta có sự tham gia rộng rãi của 
dân chúng chứng minh quan điểm đúng đăn của chủ nghĩa duy vật lịch sử, của khoa 
học quân sự vô sản và vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử nói chung, trong 
khởi nghĩa và chiến tranh nói riêng. Nó cũng chứng mình luận điểm thiên tài của chủ 
nghĩa Mác-I.ênin về vũ trang quản chúng và xây dựng quân đội trong khởi nghĩa và 
chiến tranh của các giai cấp cách mạng và các dân tộc bị áp bức chống lại ách thống trị 
của giai cấp bóc lột và sự xâm lược của nước ngoài. 

So sánh với tình hình các nước châu Âu trong cùng thời đại lịch sử. chúng ta 
có thể đi đến kết luận: Nếu lịch sử nhiều cuộc chiến tranh ở châu Âu vào thời trung 
cô là lịch sử chém giết lẫn nhau giữa các tập đoàn phong kiên, với những đội quân 
đánh thuê, thì l¡ch sử chiến tranh ớ nước ta trong thời đại đó, chủ yếu là lịch sử của 
các cuộc khởi nghĩa dân tộc và chiến tranh dân tộc, khởi nghĩa nhân dân và chiến 
tranh nhân đân. 

Truyền thống “cả nước chung sức” chiến đấu chống ngoại xâm, kinh nghiệm 
khởi nghĩa nhân dân và chiến tranh nhân đân, kinh nghiệm tổ chức quân sự bao gồm cả 
quân đội dân tộc và lực lượng vũữ trang của dân chúng là truyền thống và kinh nghiệm 
rất quỷ báu của dân tộc ta. Đó cũng là những nét rất đặc sắc, hiếm có trong lịch sử quân 
sự của các dân tộc. 

Chính vì vậy mà khi giai cấp công nhân Việt Nam và đảng ta ra đời dưới chủ 
nghĩa Mác-Lênin và đường lối chính trị, đường lỗi quân sự của Đáng. truyền thống 
và kinh nghiệm quý báu đó đã được đảng ta, nhân dân ta kế thừa và phát triển lên một 
trình độ mới trong những điều kiện lịch sử mới để đánh thắng những kẻ thù xâm lược 
hung bạo nhất của thời đại. 


III. SỰ SÁNG TẠO CỦA ĐĂNG TA 
VÀ NHÂN DÂN TA VÈ VŨ TRANG QUẢN CHÚNG CÁCH MẠNG 
VÀ XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN 


Đảng ta ra đời, nhận sứ mạng lịch sử vĩ đại lãnh đạo cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc trong thời đại mới, mở đầu một kỷ nguyên rực rỡ nhất trong lịch sử nước 
ta, ky nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. 

Nếu như trong suốt mấy nghìn năm đựng nước và giữ nước trước kia, dân tộc 
ta đã tiến hành nhiền cuộc khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc để giành lấy và giữ nền 
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độc lập của đất nước, thì trong lịch sử hơn 40 năm qua. trong cuộc đấu tranh lâu dài 
theo đường lối cách mạng đúng đắn độc lập tự chủ và sáng tạo của đáng, nhân dân ta 
lại liên tiếp tiến hành những cuộc khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân đân vô cùng 
oanh liệt để giành lấy và giữ vững nền độc lập dân tộc để xây đựng và bảo vệ chế độ 
dân chủ nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Nhân dân ta đã đứng lên tiến hành tông khởi nghĩa thành công trong Cách 
mạng tháng Tám, lật đỗ ách thống trị của Phát xít Nhật — Pháp, lập nên nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa, nhà nước đân chủ nhân dân đầu tiên ở Dông Nam Á. Nhân dân ta 
đã tiễn hành thắng lợi cuộc kháng chiến thần thánh lần thứ nhất, đánh bại cuộc chiến 
tranh xâm lược của thực dân Pháp, giải phóng nửa nước, đưa miền Bắc tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Nhân dân ta đã và đang, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến thần thánh 
lần thứ hai chống để quốc Mỹ, cuộc kháng chiến chống ngoại xâm oanh liệt nhất, vĩ 
đại nhất trong lịch sử dân tộc ta, để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới 
hòa bình thống nhất nước nhà và góp phần vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân các 
dân tộc trên toàn thế giới. Chưa bao giờ trong lịch sử của mình, dân tộc ta đã đứng lên 
chiến đấu trong một thời gian dài, tiền hành khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách 
mạng trong mây chục năm liền như ngày nay. Cũng chưa bao giờ đân tộc ta đã liên 
tiếp đương đầu thắng lợi với những kẻ thù xâm lược hung bạo như ngày nay, từ Phát 
xít Nhật - phát xít hùng mạnh ở Châu Á, để quốc Pháp một cường quốc thực dân già 
đời ở Châu Âu, cho đến để quốc Mỹ - đề quốc đầu sỏ, kẻ thủ số một của loài người. 

Nhân dân ta đã nêu cao khí phách anh hùng, quyết tâm gang thép và đã giảnh 
thắng lợi vĩ đại. Những thắng lợi rực rỡ dó gắn liền với sự ra đời của giai cấp công 
nhân Việt Nam, với sự lãnh đạo của Đảng ta và của Hỗ Chủ tịch kính mến gắn liền với 
những điều kiện và hoàn cảnh lịch sử của (hời đại mới mở đầu bằng cuộc cách mạng 
tháng Mười Nga vĩ đại. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ lịch sử đánh thắng những kẻ thù xâm lược hung 
bạo, vì độc lập tự do. vì chủ nghĩa xã hội, dân tộc ta đã động viên sức mạnh của toàn 
dân, tiễn hành cuộc chiến đấu chính nghĩa với một tỉnh thần anh đũng tuyệt vời dưới 
sự lãnh đạo của Đảng ta. Đi đôi với việc /ó chức lực lượng chính trị của quần chúng và 
trên cơ sở đội quân chính trị lớn mạnh đó, Đảng ta đã giải quyết thành công vấn đề tô 
chức quân sự của nhân dân, xây dựng thành công ?ực lượng vũ trang nhân dán. 

Lực lượng vũ trang nhân dân là một trong những nhân tố rất quan trọng quyết 
định thắng lợi của đấu tranh cách mạng ở nước ta. Sự phát triển của nó nằm trong sự 
phát triển của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng nhằm thực hiện đường 
lối của Đảng. vì vậy, phân tích sự phát triển mới của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh 
cách mạng ở nước ta chính là cơ sở để hiểu rõ sự sáng tạo của Đang ta và nhân dân ta 
trong công cuộc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. 
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Dân tộc Việt Nam ta trước kia đã từng có khởi nghữa nhân dân và chiến tranh 
nhân dân do giai cấp phong kiến lãnh đạo. Dân tộc ta lại đã có khởi nghĩa nhân dân 
và chiến tranh nhân đân phát triển từ phong trào nông dân, sản phẩm của sự kết hợp 
phong trào nông dân với phong trào dân tộc. Ngày nay, dân tộc ta có khởi nghĩa toàn 
dân và chiến tranh nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, sản phẩm của sự kết hợp 
các trào lưu cách mạng lớn ở nước ta: cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. 

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê nin vào điều kiện cụ thể của đấu tranh 
cách mạng ở nước ta, kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm 
oanh liệt của dân tộc, Đảng ta và nhân dân ta đã đưa khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh 
cách mạng phát triển lên một bước mới, với một nội dưng mới. một chất lượng mới, 
mới về mục đích chính trị, mới về lực lượng và phương pháp đấu tranh, mới về sức 
mạnh tiền công vô cùng to lớn. 

Đứng về mục đích chính trị của khởi nghĩa và chiến tranh mà nói, thì các cuộc 
khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc trước kia trong lịch sử nước ta là nhằm giành và giữ 
lấy nên độc lập dân tộc chỗng lại ách thống trị và chiến tranh xâm lược của phong kiến 
nước ngoài, đồng thời để xây dựng, bảo vệ và phát triển chế độ phong kiến trong nước. 
Qua các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc, nông dân cũng có giành được những 
quyền lợi nhân sinh và đân chủ nhất định. nhưng những quyền lợi đó vẫn nằm trong 
khuôn khó của chế độ phong kiến, trong chính sách “khoan sức cho dân” của giai cấp 
phong kiến đang có vai trò tích cực lúc bấy giờ. 

Các cuộc khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ngày nay ở nước ta thì 
có một mục đích chính trị mới. Mục đích chính trị đó là: đánh đồ ách thống trị của chủ 
nghĩa để quốc và tay sai, đánh bại chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc thực 
hiện độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội, xây dựng, bảo vệ và phát 
triển chế độ đân chủ nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta. Mục đích chính 
trị đó cũng tức là nhiệm vụ cơ bản và nhiệm vụ trước mắt mà Đảng ta để ra cho cách 
mạng Việt Nam. Theo đường lối cách mạng của đảng, nhiệm vụ giải phóng đân tộc 
gắn liền với nhiệm vụ giành quyền dân chủ, con đường giải phóng dân tộc gãn liền với 
nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ cách mạng của nước ta gắn liền với 
nhiệm vụ cách mạng của các nước trên thế giới. Khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh 
cách mạng do đảng ta lãnh đạo là nhằm giải phóng dân tộc, mang lại độc lập hoàn toàn 
cho tô quốc, lại nhằm giải phóng giai cấp, mang lại quyền lợi về mọi mặt cho nhân dân 
lao động, chủ yếu là công nông, đồng thời góp phần vào sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân thể giới. Mục đích chính trị đó của khởi nghĩa và chiến tranh chính là một mục tiêu 
chiến đấu, là nguồn sức mạnh của tổ chức quân sự cách mạng. của các lực lượng vũ 
trang nhân dân. 
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Đứng về /ực lượng của khởi nghĩa và chiến tranh mà nói thì các cuộc khởi 
nghĩa và chiến tranh dân tộc trước kia trong lịch sử nước ta có sức mạnh to lớn của “cá 
nước chung sức”, nhờ lòng yêu nước nông nàn và tỉnh thần có kết dân tộc của nhân dân 
ta, lại đo các tập đoàn phong kiến tiến bộ đã thực hiện những hình thức đân chủ nhất 
định để động viên dân chúng tham gia đánh giặc, giữ nước. Vì thế, dân tộc ta đã dánh 
thăng nhiều kẻ thù xâm lược lớn mạnh hơn mình gấp bội. Tuy nhiên, sức mạnh cúa '*cả 
nước chung sức” đó vẫn có những sự hạn chế nhất định do điều kiện lịch sử, đo sự đối 
lập về lợi ích giai cấp. giữa giai cấp phong kiến và nông dân. 

Các cuộc khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ngày nay ở nước ta 
có một sức mạnh mới. Đó là sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân dựa trên cơ sở liên 
mình công nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo. Nó bắt nguồn từ sự nhất trí sâu sắc 
về lợi ích giữa giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động cùng các tầng lớp yêu 
nước khác, cá trong nhiệm vụ giành độc lập, tự do cho dân tộc cũng như trong nhiệm 
vụ xây dựng chế độ xã hội mới. Đó là sức mạnh của lòng yêu nước nồng nàn kết hợp 
với sự giác ngộ giai cấp rất cao, của chí khí chiến đấu quật cường kết hợp với trí thông 
mình sáng tạo của đông đáo quần chúng nhân dân, chủ yếu là công nông trong cuộc 
đấu tranh để tự giải phóng, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giành và giữ lấy 
quyền làm chủ đất nước, quyền làm chủ vận mệnh của mình. Đó lả sức mạnh của chế 
độ xã hội mới, chế độ đân chủ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa với tất cả tính hơn 
hẳn của nó về mọi mặt so với bất cứ chế độ bóc lột nào. Sức mạnh của lực lượng vũ 
trang nhân dân chính là dựa vào lực lượng vô địch của khối đoàn kết toản đân lấy liên 
minh công nông làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, dựa vào tính 
hơn hẳn của chế độ xã hội mới. 

Trong cuộc chiến đấu hiện nay, nhân dân ta còn được sự giúp đỡ và ủng hộ của 
cách mạng thế giới. trước hết là của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, khác 
hẳn với ông cha ta xưa kia trong thời đại phong kiến chỉ có thể đựa vào sức mình. Sự 
giúp đỡ quốc tế đó đã trở thành một nhân tố thắng lợi rất quan trọng của khởi nghĩa vũ 
trang và chiến tranh cách mạng ở nước ta đề tạo nên sức mạnh to lớn của dân lộc 1a. 

Đứng về phương pháp đấu tranh mà nói, trong các cuộc khởi nghĩa và chiến 
tranh dân tộc trước kia, ông cha ta đã xây dựng và phát triển một nghệ thuật quân sự 
kiệt xuất. Đó là nghệ thuật đánh giặc cứu nước của một dân tộc nhỏ đứng lên chiến đầu 
chống các cuộc chiến tranh xâm lược của những nước lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu trị 
mạnh, lầy đoản chế trường... và đã chiến thắng vẻ vang nhiều đội quân xâm lược đông 
và khét tiếng hung bạo. 

Ngày nay, quán triệt quan điểm bạo lực cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, 
kế thừa và phát triển kinh nghiệm khởi nghĩa nhân dân và chiến tranh nhân dân của 
dân tộc ta ngày trước, phân dân ta đã sáng tạo nên những phương pháp dấu tranh mới 
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để giành thắng lợi. Những phương pháp đấu tranh phong phú đó phản ánh quy luật 
của bạo lực cách mạng ở nước ta. phản ánh thể tiễn công và sức mạnh tiến công của 
các trảo lưu cách mạng ở nước ta trong thế tiến công chung của cách mạng thế giới. 
Đó là những phương pháp đấu tranh của khởi nghĩa và chiến tranh có lực lượng của 
toàn dân, của cả dân tộc, của cả nước tham gia bằng cả lực lượng chính trị và lực 
lượng vũ trang, ở cả nông thôn và thành thị, có cả quân đội nhân dân hùng mạnh và 
lực lượng vũ trang quần chúng rộng khắp. vận dụng nhiều hình thức đấu tranh, trên 
nhiều mặt trận, chủ yếu là kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, tạo lên 
sức mạnh tổng hợp to lớn nhất để giành thắng lợi. những phương pháp đấu tranh đó 
hợp thành phương thức tiễn hành khởi nghĩa, phương thức tiễn hành chiến tranh và 
nghệ thuật quân sự độc đáo, sáng tạo cúa khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân 
dân Việt Nam trong thời đại mới. 

Do nội dung mới, chất lượng mới về mục đích chính trị cũng như về lực lượng 
và phương pháp đấu tranh. lại phát huy được sức mạnh của bốn ngàn năm đựng nước 
và giữ nước trước kia, nên khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng hiện nay ở 
nước ta có một sức mạnh hoàn toàn mới. Dựa vào sức mạnh đó, đảng ta và nhân dân ta 
đã giải quyết thành công và xuất sắc một vấn đề mới rất quan trọng, trước đây không 
đặt ra trong cuộc chiến đấu của cha ông ta: làm thế nào một dân tộc nhỏ, lại ở trong 
tình trạng kinh tế lạc hậu mà có thể đánh thẳng được chiến tranh xâm lược của những 
để quốc to, không những có số dân đông hơn, mà có nên kinh tế rất phái triển, có tiềm 
lực kinh tế và quân sự hùng hậu, có quân đội không những đông hơn ta về số lượng 
mà lại được trang bị bằng vũ khí và phương tiện kỹ thuật hiện đại hon. 

Trước kia cũng như hiện nay, dân tộc ta đều phải chiến đấu trong hoản cảnh 
lây nhỏ đánh lớn. Tuy nhiên, tình hình hiện nay khác trước. Bọn xâm lược trước kia 
thường là nhũng kẻ địch lớn mạnh nhưng cùng ở vào chế độ phong kiến như nước ta; 
chúng có số quân đông hơn, nhưng trình độ vũ khí và kỹ thuật không tỉnh xảo hơn ta, 
có khi lại còn kém. Còn bọn thống trị dân ta và xâm lược nước ta hiện nay là những 
kẻ thù lớn mạnh, những cường quốc đề quốc chủ nghĩa. kể cả tên để quốc đầu sỏ là để 
quốc Mỹ. Chúng tiến hành chiến tranh phi nghĩa; chúng ở vào một chế độ xã hội phản 
động; nhưng chúng có nền kinh tế phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, có tiềm lực 
kinh tế và quân sự lớn, có quân đội đông hơn và trang bị kỹ thuật hiện đại hơn ta nhiều 
lần. Còn nước ta thì nhỏ, đất không rộng lắm, người không đông lắm. Các cuộc khởi 
nghĩa và chiến tranh của ta là chính nghĩa; sau khi giành được chính quyền, nhân dân 
ta có chế độ chính trị tiên tiến; nhưng trình độ kinh tế thì còn lạc hậu, chủ yếu vẫn là 
một nền kinh tế nông nghiệp. Cơ sở vật chất và kỹ thuật rất có hạn. Đó là do chế độ 
phong kiến trì trệ hàng nghìn năm, lại thêm gần một trăm năm bị thực dân Pháp thống 
trị bóc lột; tiếp đó, sau khi giành được chính quyền về tay nhân dân thi phải tiến hành 
chiến tranh suốt máy chục năm liền, chưa có được máy ngày hòa bình trên cả nước đề 
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xây dựng đất nước, phát triển kinh tế. Vì vậy, mặc dù có sự giúp đỡ to lớn của các nước 
anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta vẫn ở vào hoàn cảnh dựa vào nền kinh 
tế của mình là chính để đánh thắng những kẻ thù xâm lược có tiềm lực kinh tế và quân 
sự lớn hơn, mạnh hơn ta nhiều lần, : 


Việc giải quyết thành công vấn đề trên đây chính là biểu hiện tập trung về sức 
mạnh vô địch, về sự phát triển đến đỉnh cao của khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh 
nhân đân ở nước ta ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một vấn để có ý nghĩa 
quyết định đối với cuộc chiến đấu của đân tộc ta mà cũng là một vấn đề nóng hồi của 
thời đại, một vấn để mà các dân tộc bị áp bức. các nước bị xâm lược phải giải quyết 
trong cuộc đấu tranh thiêng liêng của mình để tự giải phóng, để bảo vệ nền độc lập tự 
do. Chính vì vậy mà kinh nghiệm thắng lợi rực rỡ của nhân dân Việt Nam ta, của một 
nước nhỏ dang đánh thắng một tên đế quốc không lỗ là đế quốc Mỹ. là một cống hiến 
quan trọng có tác dụng cô vũ to lớn dối với phong trảo giải phóng dân lộc, đối với sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân toàn thế giới. Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đấu 
tranh cách mạng của nhân dân ta, để tiền hành thắng lợi khởi nghĩa vũ trang và chiến 
tranh cách mạng, Đảng ta và Hồ Chủ tịch đã sáng lập, tô chức và rẻn luyện nên /ực 
lượng vũ trang nhân dân Liệt Nam anh hùng trăm trận trăm thắng. Gắn liền với sự 
phát triển của khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân 
dân Việt Nam, tổ chức quân sự hiện nay của nhân dân ta so với những thời đại trước 
đây trong lịch sử, có bước phát triển mới về bản chất giai cấp, về hình thức tổ chức lực 
lượng, về trang bị vũ khí cũng như về nghệ thuật quân sự và sức mạnh chiến đu. 

Về bản chất giai cấp, lực lượng vũ trang ở nước ta trước kia trong cuộc khởi 
nghĩa và chiến tranh dân tộc chủ yếu là do giai cắp phong kiến tổ chức và lãnh đạo, 
mang bản chất giai cấp phong kiến; giữa nghĩa quân do đại biểu của giai cấp phong 
kiến tỏ chức, giữa quân đội của nhà nước phong kiến và dân chúng đông đảo có sự nhất 
trí về lợi ích dân tộc, về mục tiêu chiến đấu. Đó là nguồn gốc sức mạnh to lớn của các 
lực lượng vũ trang của dân tộc trong cuộc chiến đấu thắng lợi chống ách đô hộ và sự 
xâm lược của các tập đoàn phong kiến nước ngoài. Tuy nhiên giữa quân đội của nhà 
nước phong kiến và dân chúng đông đảo ở trong nước thì lại có sự đối lập về lợi ích 
giai cấp; vì quân đội nhà nước phong kiến là công cụ của số ít là giai cấp phong kiến 
đề thông trị và nô dịch số đông trong dân tộc là nông dân. Vì thế, sự nhất trí về lợi ích 
dân tộc. về mục tiêu chiến đấu trong khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc có sự hạn chế 
nhất định, và điều nảy không khỏi ảnh hưởng đến sức mạnh chiến đấu của quân đội 
đân tộc ta thời đó. 

Luực lượng vũ trang của nhân dân ta hiện nay là lực lượng vũ trang kiểu mới, 
tổ chức quân sự kiểu mới, do Dàng của giai cắp công nhân tổ chức và lãnh đạo, mang 
bản chất của giai cấp công nhân. Nó là tổ chức quân sự của nhân dân, chủ yếu là của 
nhân dân lao động, thực chất là của công nông, của nhân dân các dân tộc sống trên 
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đất nước Việt Nam. Mục tiêu chiến đấu của nó là mục tiêu cách mạng do Đảng đề ra. 
Nó bao gồm những cán bộ và chiến sĩ xuất thân từ các giai cấp cách mạng, trước hết 
và chủ yếu là từ quần chúng công nông. Nó là công cụ của Dăng và nhà nước ta ~ nhà 
nước dân chủ nhân đân, nhà nước xã hội chủ nghĩa - để tiến hành khởi nghĩa vũ trang 
và chiến tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. chống lại kẻ thù xâm lược và 
bọn tay sai bán nước. Giữa lực lượng vũ trang nhân dân, giữa quân đội của nhà nước ta 
với toàn thể nhân dân không những có sự nhất trí hoàn toàn về lợi ích dân tộc, về mục 
tiêu chiến đầu trong các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh chống ngoại xâm, mà còn sự 
nhất trí rất cao về lợi ích giai cấp, về mục tiêu chiến dấu trong nhiệm vụ xây đựng đất 
nước, xây dựng và phát triển chế độ xã hội mới - chế độ dân chủ nhân đân và chế độ 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Sự nhất trí đó về mục tiêu chiến đấu giữa lực lượng vũ trang và nhân dân trong 
nhiệm vụ đối ngoài cũng như trong nhiệm vụ đối trong, sự giác ngộ về lợi ích dân tộc 
và lợi ích giai cấp, lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội mới và chủ nghĩa quốc tế vô sản 
là nguồn gốc của tỉnh thân chiến đấu rất cao, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của 
các lực lượng vũ trang nhân dân. Chính vì thế mà lực lượng vũ trang nhân dân Việt 
Nam thực sự là một đội quân “trung với Đảng, hiếu với dân. sẵn sảng chiến đấu hy sinh 
vì độc lập, tự đo của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Sức mạnh vô địch của lực lượng 
vũ trang nhân dân trước hét bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng ta, từ bản chất cách 
mạng của lực lượng vũ trang, từ mỗi liên hệ máu thịt giữa quân đội và nhân dân. Vì 
vậy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng tổ chức Đảng vững 
mạnh trong quân đội, tăng cường công tác chính trị, dựa vào việc xây dựng về chính 
trị, và tư tưởng để xây dựng về các mặt khác, là bảo đảm cơ bản nhất để nâng cao sức 
mạnh chiến đấu của quân đội ta. 

Về hình thức tổ chức lực lượng, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo luận điểm vẻ tổ 
chức quân sự của giai cấp vô sản của chủ nghĩa Mác — Lênin, kế thừa và phát triển kinh 
nghiệm tỗ chức lực lượng vũ trang của dân tộc ta trước kia, dựa vào các điều kiện về 
chính trị, xã hội cũng như về cơ sở vật chất và kỹ thuật, thực hiện thành công việc vữ 
trang toàn dân mạnh mẽ và rộng khắp, vừa vũ rang quân chúng cách mạng, vừa xây 
dựng quân đội nhân dân, tỗ chức ra ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương 
và dân quân tự vệ. Đảng ta còn tổ chức ra fực lượng công an nhân dân vũ trang. Lực 
lượng vũ trang nhân dân sinh ra từ các lực lượng chính trị của quần chúng, hình thành 
từng bước lực lượng vũ trang quần chúng, đồng thời từng bước được tổ chức thành 
quân đội nhân dân. Lực lượng vũ trang quản chúng phát triển thành những đội tự vệ, 
đội du kích bé nhỏ thành một lực lượng đông đảo có quy mô rộng lớn với trình độ 
tổ chức ngày cảng cao, trang bị ngảy càng cải tiến. Quán đội nhân dân phát triển từ 
những trung đội, đại đội đầu tiên thành một quân đội hùng mạnh với quy mô tô chức 
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ngày càng lớn, với trình độ trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại từ chỗ là một quân đội 
chỉ đơn thuần có bộ binh đã nhanh chóng trở thành một quân đội chính quy, hiện đại,có 
nhiều binh chủng vả quân chúng. Ï.ực lượng vũ trang quần chúng và quân đội nhân dân 
luôn luôn kết hợp chặt chẽ với nhau trong các trường hợp, trong khởi nghĩa toàn dân. 
trong chiến tranh nhân dân cũng như trong nền quốc phòng toàn dân, trong chiến tranh 
giải phóng cũng như trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc. 

Điểm nỗi bật ở đây là tính chất quần chúng rất rộng rãi của lực lượng vũ trang 
nhân dân. Theo đường lối “đoàn kết toàn dân“ của Đảng và dựa vào sức mạnh của 
toàn dân đánh giặc vì những mục tiêu của cách mạng nhân dân ta đã tham gia chiến 
đấu đông đảo nhất so với bất kể thời kỳ nào trước đây trong lịch sử nước ta. Dó là 
bước phát triển nhảy vọt về “tính đông người của tổ chức quân sự cách mạng sinh ra 
trong các cuộc đâu tranh cách mạng mà Ăngghen đã từng nói đến. Sau khi nhân dân ta 
giảnh được chính quyền thành lập nhà nước kiểu mới, nhà nước dân chú nhân đân và 
nhà nước xã hội chủ nghĩa do Đáng lãnh đạo, lực lượng vũ trang nhân dân trở thành 
công cụ bạo lực cúa nhà nước ta đẻ chống giặc ngoài. thù trong, bảo vệ chế độ. bảo vệ 
chính quyền cách mạng, báo vệ lợi ích của nhân dân. Vì thế, nhân dân mới tự nguyện 
tham gia chiến đầu để bảo vệ nhà nước, bảo vệ chế độ, nhà nước mới có thể vũ trang 
cho nhân dân một cách thật rộng rãi và trên cơ sở đó xây dựng quân đội nhân dân hùng 
mạnh đúng như các nhà sáng lập ra khoa học quân sự của giai cấp vô sản đã từng dự 
đoán, sự giải phóng giai cắp vô sản cũng sẽ có biểu hiện của nó về mặt quân sự, sẽ sản 
sinh ra những lực lượng vũ trang kiểu mới đông người hơn nhiều so với quân đội do 
cách mạng tư sản đẻ ra. 

Trong khi giải quyết vấn đề tổ chức quân sự của nhân dân, Đảng ta luôn luôn 
coi trọng vấn đề cơ sở vá chất và kỹ thuật, trang bị và vũ khí của lực lượng vũ trang. 
Bởi vì con người và vũ khí là những yếu tố cơ bản tạo thành sức mạnh chiến đấu của 
lực lượng vũ trang, trong đó con người là cơ bản nhất, quyết định nhất. Ängghen đã 
nói rằng những cái có tác dụng cách mạng trong tổ chức quân sự chính là sự phát minh 
ra những vũ khí tốt hơn và sự thay đổi trong người lính, trong lực lượng của con người 
tham gia chiến đấu. Lực lượng vũ trang nhân dân là một tập thể những con người giác 
ngộ cách mạng, có tỉnh thần chiến đấu cao, có ý thức kỷ luật tự giác và nghiêm minh, 
dược tập hợp trong những ñình thức 0ổ chức thích hợp, sử dụng mọi thứ vữ kbí và 
phương tiện có trong tay, có phương pháp chiến đấu thích hợp để đánh thăng địch. 

Trong khới nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ở nước ta, rõ ràng đã có 
một sự thay đỗi về chất lượng trong ý thức giác ngộ cách mạng của nhân dân, đã hình 
thành những cơn người mới của dân tộc Việt Nam, những chiến sĩ Việt Nam trong thời 
đại mới; nhưng mặt khác lại vẫn tồn tại sự hạn chế rất lớn về vật chất kỹ thuật. Thành 
công nội bật của Đảng ta là đã luôn luôn nắm vững mối quan hệ biện chứng giữa con 
người, trang bị vũ khí và phương pháp chiến đấu, thấy rõ và phân tích tác động qua lại 
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của những yếu tố đó đề đề ra tổ chức quân sự thích hợp nhất. Trong điều kiện nền kinh 
tế của đất nước còn lạc hậu, Đảng ta đã biết dựa vào trình độ giác ngộ cách mạng của 
nhân dân, vào tỉnh thần cách mạng triệt đễ của người chiến sĩ, vào tỉnh thần chiến đấu 
rất cao của quân đội. vào tính đông người cúa lực lượng vũ trang, vào những phương 
pháp chiến đầu phong phú đề sử dụng và phát huy mọi thứ vũ khí và phương tiện có 
trong tay, lúc đầu là những vũ khí và phương tiện thô sơ hoặc phần nào tương dối 
hiện đại, sau dẫn dần có thêm những vũ khí và phương tiện hiện đại hơn đẻ chống 
lại những kẻ địch có súng trường tự động, có xe tăng, đại bác, không quân, hái quân, 
Nhờ lòng dũng cảm, nhờ trí thông minh và cách đánh sáng tạo, lực lượng vũ trang của 
nhân dân ta đã sử dụng và phát huy được uy lực của nhiều loại vũ khí và phương tiện, 
từ những vũ khí và phương tiện thô sơ như chông tre, bẫy đá, gậy gộc, đòn gánh, đòn 
càn... đến những vũ khí và phương tiện tương đối hiện dại và hiện đại, những thành 
tựu về kỹ thuật quân sự của thế kỹ 20 như đại bác, xe tăng, máy bay, tên lửa, v.v. để 
tiêu diệt địch. 

Với một quân đội số lượng ít hơn địch. lại có lực lượng vũ trang quần chúng. 
có lực lượng chính trị to lớn của quần chúng phối hợp chiến đấu, nhân đân ta đã đánh 
thắng những đội quân xâm lược đông hơn gấp bội. Với những vũ khí và phương tiện 
chiến tranh kém cả về số lượng và trình độ hiện đại, nhân dân ta đã đánh thắng những 
đội quân xâm lược được trang bị bằng những vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện 
đại hơn nhiều. Đó là ưu điểm nổi bật của lực lượng vũ trang nhân đân Việt Nam, của 
dân tộc Việt Nam anh hùng. Đó cũng là ưu điểm nổi bật của nền khoa học quân sự 
Việt Nam. 

Tuy nhiên, chúng ta vẫn nhận thức đúng dẫn rằng cơ sở vật chất và kỹ thuật 
kém là một nhược điểm rất lớn cần được khắc phục. Trong tay các lực lượng vũ trang 
cách mạng, trong tay cán bộ và chiến sĩ của quân đội nhân dân, vũ khí trang bị càng 
hiện đại thì càng có khả năng nâng cao rất nhiều sức mạnh chiến đấu của lục lượng vũ 
trang nhân dân. Vì vậy mà trong quá trình lãnh đạo cuộc chiến đấu anh dũng và lâu dài 
của nhân dân ta, Đảng ta luôn luôn coi trọng vấn đề cải tiền trang bị của lực lượng vũ 
trang, vẫn đề hiện đại hóa quân đội. Phương hướng giải quyết vấn đề trang bị của lực 
lượng vũ trang ta là dựa vào quần chúng, có gì đánh nấy, lấy của địch đánh địch. tự sản 
xuất lấy trong điều kiện có thẻ, đồng thời ra sức tranh thủ sự viện trợ của các nước anh 
em trong phe xã hội chủ nghĩa, không ngừng cải tiến trang bị của lực lượng vũ trang. 
Từ khi nhân dân ta giành được chính quyên, Đảng ta đã dựa vào chế độ xã hội mới 
được xây dựng từng bước, dựa vào nên kinh tế ngày một phái triển ở nước ta, lại tranh 
thủ được sự viện trợ quốc tế to lớn để đổi mới trang bị của lực lượng vũ trang nhân dân 
trên quy mô ngày càng lớn, với trình độ hiện đại ngày cảng cao. Có thể nói rằng trang 
bị kĩ thuật của lực lượng vũ trang ta không những phản ánh nền kinh té, trình độ phát 
triển lực lượng sản xuất ở nước ta mà còn phần nào phản ánh nền kinh tế, trình độ phát 
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triển cúa lực lượng sán xuất ở các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa. Do vậy, 
trang bị kĩ thuật lực lượng vũ trang nhân dân đã được hiện đại hóa từng bước; không 
những quân đội nhân dân được trang bị thêm vũ khí và phương tiện hiện dại mà lực 
lượng vũ trang quần chúng cũng dược trang bị một số vũ khí và phương tiện tương đối 
hiện đại hoặc hiện đại một cách thích hợp đẻ không ngừng nâng cao sức mạnh chiến 
đầu của mình. 

Lực lượng vũ trang của nhân dân ta đã trải qua một quá trình phát triển từ nhỏ 
đến lớn, từ ít đến nhiều. từ yêu đến mạnh trên con đường chiến đấu mấy chục năm liền 
đầy hi sinh gian khổ và rực rỡ chiến công: từ cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh đến những 
ngày tổng khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám. từ cuộc kháng chiến chống Pháp 
đến những năm xây dựng hòa bình ở miễn Bắc, qua cuộc chiến dấu chống chiến tranh 
phá hoại và cuộc kháng chiến chỗng Mỹ, cứu nước ngày nay trên cả hai miền nước ta. 
Trong cuộc chiến đấu lâu dài và quyết liệt của nhân dân ta chống những kẻ thù xâm 
lược tàn bạo và lớn mạnh nhất của thời đại hiện nay, Dàng ta đã căn cứ vào nhiệm vụ 
cách mạng từng thời kì, vào hình thức đấu tranh và dỗi tượng tác chiến cụ thể trong các 
thời kì đó, piải quyết một cách sáng tạo việc vũ trang toàn dân, việc xây dựng quân đội 
nhân dân và vũ trang cho quần chúng cách mạng phù hợp với các điều kiện và hoàn 
cảnh lịch sử cụ thế. I.ựe lượng vũ trang của nhân dân ta đã tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm quý báu: trên mọi chặng đường đều giải quyết được những vấn để mắu chốt 
do cuộc chiến dầu đặt ra, để xây dựng và phát triển lực lượng. không ngừng lớn mạnh, 
đánh thắng mọi kẻ thù. lập nên những chiến công oanh liệt, hoàn thành mọi nhiệm vụ 
tà Dảng và nhân dân giao phó. 

Khi Đảng ta ra đời, đưa ra Cương lĩnh cách mạng của mình, Đảng ta đã khẳng 
định quan điểm cách mạng bạo lực, chỉ ra con đường vũ trang đấu tranh để giành 
chính quyền và vạch rõ đường lếi tổ chức lực lượng để thực hiện các mục tiêu của 
cách mạng. Trong Chính cương văn tắt của Đảng tháng 2 năm 1930, Hồ Chủ Tịch đã 
đề xuất việc "tổ chức ra quân đội công nông”. Sau đó Luận cương chính trị của Đảng 
tháng 10 năm 1930 cũng nêu rõ vấn đề “vũ trang cho công nông”. “lập quân đội công 
nông” và “tổ chức đội tự vệ công nông”. Như vậy là ngay từ đầu, Đảng ta đã đề ra 
việc vũ trang cho quân chúng và xây dựng quân đội đồng thời với việc nêu lên phương 
hướng giai cấp của việc tổ chức lực lượng vũ trang cách mạng. 

Đảng ta vừa được thành lập thì một cơn bão táp cách mạng đã nổi lên trong cả 
nước mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ -Tĩnh (1930 -1931). Lần đầu tiên ở nước ta. quần 
chúng công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đứng dậy khởi nghĩa, đùng bạo lực 
cách mạng lật đồ ách thống trị của bọn thực dân, quan lại và cường hào ở địa phương, 
thành lập chính quyền Xô Viết. khiến bọn thống trị thực dân và phong kiến vô cùng 
hoảng sợ. 
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Xô Viết Nghệ -Tĩnh chỉ tồn tại trong một thời gian ngăn, nhưng nó có ý nghĩa 
rất quan trọng. Có thể nói đó là bước đầu tiên có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ quá 
trình phát triển sau này của cách mạng nước ta. Nó khăng định quyền lãnh đạo và năng 
lực lãnh đạo của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng ta. Nó chứng minh sức 
mạnh to lớn của quần chúng công nông, của khối liên minh công nông do giai cắp công 
nhân lãnh đạo. Nó vạch rõ con đường cách mạng bạo lực và phương thức sử dụng bạo 
lực cách mạng của quần chúng để giành chính quyền. Nó là cuộc tổng diễn tập đầu 
tiên của nhân dân Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo đề chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa 
thành công 15 năm sau. 

Lực lượng vũ trang của nhân dân ta trong thời kỳ cách mạng những năm ba 
mươi là tổ chức tự vệ. Đó ià mẫm mống của lực lượng vũ trang quân chúng rộng rãi 
và cũng là mâm mống của quân đội cách mạng sau này. Tổ chức tự vệ lúc đó là tổ chức 
của công nhân và nông dân, ở thành thị và nông thôn, với nhiệm vụ và chức năng đúng 
theo tên gọi của nó: nó là lực lượng tự vệ của quần chúng, có nhiệm vụ hộ vệ cho quần 
chúng, trong lúc đấu tranh với địch bằng nhiều hình thức. 

Các đội tự vệ đã phát huy (ác đựng to lớn.Trong cuộc biểu tình, bãi công của 
công nhân cao su Phú Riểng tháng 2 năm 1930, đội tự vệ công nhân đã chống cự với 
binh lính địch, đánh gãy tay tên đội Pháp, làm cho chúng phải bỏ chạy, bảo vệ được 
cuộc biểu tình. Cuộc diễn thuyết ở Nhà Bè cuối năm 1930 thành công, làm cho 700 - 
800 thợ bó việc ra về là “nhờ có công nhân tự vệ Nhà Bè đánh lỗ đầu thằng cảnh sát, 
vất khẩu súng của nó đi làm cho nó phải thả người diễn thuyết ra, nói xong mọi chuyện 
rồi mới giải tán"?°. Trong phong trào Xô Viết Nghệ -Tĩnh, công nông đã tự vũ trang 
bằng gậy gộc, liềm hái, giáo mác, nỗi đậy trừng trị bọn cường hào gian ác, phá huyện 
đường, phá nhà lao, vây trại lính, thành lập chính quyền... Nhiều nhà máy và thôn xã 
đã chọn lọc các phần tử ưu tú trong công hội, nông hội, đoàn thanh niên cộng sản để 
lập đội tự vệ công nông. Cuộc mít tinh trên hai vạn người mừng thắng lợi ở Thanh 
Chương ở (Nghệ An) ngày 18 tháng 9 năm 1930 có hơn 1.000 tự vệ bảo vệ. 

Đảng ta đã đấu tranh chống những tư tưởng và hành động sai lầm đối với tổ 
chức tự vệ lúc đó. Có ý kiến cho rằng không được tổ chức tự vệ vì như thế là manh 
động. Lại có nơi chỉ tổ chức tự vệ tạm thời, không tổ chức tự vệ thường trực, hoặc tổ 
chức tự vệ thường trực nhưng lại không vận động quản chúng, không huấn luyện quân 
sự cho quản chúng, v.v. Những chỉ thị của Đảng uốn nắn những sai lầm trên đây, nhiều 
nghị quyết của Đăng về tổ chức tự vệ trong thời kỳ này chứng tỏ Đảng ta đã sớm có 
những chủ trương đúng đắn trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, trong 
việc tổ chức tự vệ nói riêng. 

Về vấn đề vũ trang cho quần chúng, Đảng chỉ ra rằng: "đến ngày điều kiện 
thành thục, nhất thiết phải có một cuộc lưu huyết công nông dưới quyền chỉ huy của 
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Đảng làm võ trang bạo động cướp chính quyền”; "nếu không sớm liệu dự bị võ trang 
quản chúng thì cách mạng không thành công được”; “đồng thời với các cuộc huấn 
luyện quần chúng về mặt quân sự với dự bị võ trang quần chúng thì phải kịch liệt đả 
đảo những xu hướng manh động, những xu hướng chỉ lo làm súng, tạc đạn mà quên 
công tác hàng ngày trong quần chúng lao động...” 

Về các hình thức tổ chức lực lượng vũ trang. Đảng vạch rõ: “công nông tự vệ 
đội phân biệt với du kích đội, nó cũng không phải là hồng quân; Hồng quân, du kích 
đội không phải bao giờ muốn tổ chức thì tổ chức được ngay. còn đội tự vệ hễ có cách 
mạng vận động dù yếu mấy cũng có thể và cần phải tổ chức ngay”: “không một sản 
nghiệp nào, một làng nào có cơ sở của Đảng, Đoàn, của các hội quần chúng cách mạng 
mà không có tô chức đội tự vệ”; "phải tô chức cả đội tự vệ thường trực và lực lượng tự 
vệ rộng rãi trong quần chúng...” 

Về sự lãnh đạo của Đảng và bản chất giai cấp của đội tự vệ, Đăng vạch rõ: 
“công nông cách mạng tự vệ đội là đưới quyền chỉ huy thống nhất của Trung trơng, 
Quân ủy của Dáng cộng sản”; phải “luôn luôn giữ tính chất cách mạng của đội tự vệ”, 
”giữ quyền chỉ huy nghiêm ngặt của Đảng trong tự vệ thường trực... muốn vậy phải 
đem đảng viên và đoàn viên cương quyết nhất vào tự vệ và các cấp bộ chỉ huy của 
tự vệ. Các đội trưởng và Đảng đại biểu phải hợp tác mà chỉ huy. Sự hành động hàng 
ngày thì phục tùng Đảng bộ tương dương. Sự hành động quân sự chung thì phục tùng 
thượng cấp tự vệ và quân ủy tương đương của đảng ..."”?!, 


Có thể nói rằng những ý kiến trên đây là những / /ưỡng đầu tiên nhưng rất 
cơ bản của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân ta. Những 
tư tưởng đó và thực tiễn của phong trào Xô Viết Nghệ -Tĩnh chứng tỏ rằng Đảng ta và 
nhân dân ta đã sớm vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng về bạo lực cách mạng, về yữ 
trang quân chúng cách mạng và xây dựng Hồng quân công nông của chủ nghĩa Mác- 
Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta. 

Trong những năm 1936-1939, trước nguy cơ của bọn phát xít Đức, Ý, Nhật ráo 
riết chuẩn bị chiến tranh thể giới, Đảng ta đã chuyển bướng đấu tranh, quyết định tạm 
thời không nêu khẩu hiệu “đánh đỗ để quốc Pháp” và “tịch thu ruộng đất của địa chủ 
chia cho dân cày”, chủ trương lập Mặt rận dân chủ Đông Dương, chĩa mũi nhọn vào 
bọn phản động thuộc địa và bọn vua quan phong kiến, đòi tự do dân chủ, cải thiện dân 
sinh, chống phát xít xâm lược và bảo vệ hòa bình thế giới. Đảng cũng thay đổi hình 
thức đấu tranh, chuyển từ đầu tranh bí mật sang đấu tranh công khai kết hợp với các 
hoạt động bí mật, khéo kết hợp đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp với dấu tranh bất 
hợp pháp. Nhờ vậy, Đảng đã phát động được một phong trào đấu tranh sôi nổi và rộng 
rãi chưa từng có tử thành thị đến nông thôn, thức tỉnh hàng triệu quần chúng, nâng cao 
giác ngộ giai cấp cho đông đảo công nông, giáo dục tỉnh thần yêu nước cho đồng bào 
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cả nước. Đây là một tỉnh thần hiếm có trong hoàn cảnh một nước thuộc địa. Sau phong 
trào Xô Viết Nghệ - tĩnh 1930-1931, việc xây dựng /ực lượng chính trị và phát động. 
phong trào đấu tranh chính /rị trong thời kỳ Mặt trận dân chủ 1936-1939 lại là một 
bước chuẩn bị nữa rất cơ bản cho những trận chiến đấu quyết liệt bằng cả lực lượng 
chính trị và lực lượng vũ trang, đâu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang của nhân đân 
ta trong thời kỳ cách mạng tiếp liền sau này, thời kỳ chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang và 
tiễn hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Trong khi ở châu Âu đề quốc Pháp đầu 
hàng phát xít đức một cách nhục nhã, ở châu Á thực dân pháp dâng Đông Dương cho 
bọn quân phiệt Nhật, thì nhân dân Việt Nam ta đã anh đũng đứng dậy chống cả hai tên 
Nhật - Pháp. Ba cuộc khởi nghĩa: Bắc Sơn, Nam Kỳ, Đô Lương đã nỗ ra, báo hiệu một 
thời kỳ đấu tranh cách mạng mới ở nước ta đã bắt đầu. 

Từ năm 1939, Hội nghị lần thứ 6 và sao đó 1940 Hội nghị lần thứ 7 của Trung 
ương Đảng đã quyết định một sự chuyển hướng đúng đắn về chỉ đạo chiến lược, nhắn 
mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu, tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng 
đất để tập trung lực lượng chống để quốc và bè lũ tay sai. Mùa xuân năm 1941, Hội 
nghị lần 8 của Trung ương Đảng do Hồ Chủ Tịch chủ trì, đã hoàn chỉnh bước chuyển 
hướng chiến lược của Đảng trong tình hình mới. Hội nghị đã xác định cuộc cách mạng 
trước mắt là cách mạng giải phóng dân tộc, chủ trương thành lập Mặt rận Liệt Minh 
bao gồm các hội cứu quốc của các tầng lớp nhân dân. Hội nghỉ lại quyết định xây dựng 
và phát triển /ực lượng vũ trang cách mạng, tô chức các đội tự vệ, tiền tổ dụ kích cứu 
quốc, du kích chính thức, thành lập căn cứ địa cách mạng, đây mạnh mọi mặt công tác, 
chuyển dân từ đầu tranh chính trị lên đấu ranh vũ trang và kết hợp chặt chẽ các hình 
thức đấu tranh đó, tích cực chuẩn bị khới nghĩa vũ trang giành chính quyền. 


Phong trào cách mạng sôi sục khắp cả nước. Mặt trận Việt Minh, đội quán 
chính trị của cách mạng, phát triển rất nhanh, lúc đầu rất mạnh ở nông thôn rồi sau đó 
cả ớ thành thị, mặc đù quần chúng bị bọn phát xít Pháp và Nhật khủng bế rất gắt gao. 
Các lực lượng vũ trang của quần chứng cũng phát triển nhanh chóng trên cơ sở lực 
lượng chính trị quần chúng, nhất là từ khi Trung ương Đảng kêu gọi “sắm vũ khí, đuổi 
thù chung”. 

Nhiều đội du kích chính thức được thành lập. Đội đu kích Bắc Sơn, ra đời trong 
cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, được duy trì và phát triển thành Cứu quốc quần vào cuối 
năm 1940. Với việc thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tháng 12 
năm 1944, chủ trương của Đảng ta về kháng chiến toàn dân, vũ trang toàn dân, về xây 
dựng quân đội và các /ựe lượng vũ trang địa phương đã được nêu rõ trong chỉ thị của 
Hỗ Chủ Tịch: “Vi cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân, cần phải 
động viên toàn dân, vũ trang toàn dân, cho nên trong khí tập trung lực lượng đẻ lập một 
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đội quân đầu tiên, cần phải duy trì lực lượng vũ trang trong các địa phương cùng phối 
hợp hành động và giúp đỡ về mọi phương diện...” 

Ngày 9 tháng 3 năm 1945, đúng như dự đoán của Đảng ta, Nhật hất cẳng Pháp. 
Một cao trào chống Nhật, cứu nước mạnh mẽ được phát động rộng khắp làm tiền để 
cho cuộc tổng khởi nghĩa. Cách mạng Việt Nam chuyền lên một cao trào mới, với các 
cuộc khởi nghĩa từng phần và chiến tranh du kích cục bộ diễn ra trên nhiều địa phương. 
Các lực lượng vũ trang được thống nhất thành Việt Nam giải phóng quân. Các tê chức 
tự vệ thường và tự vệ chiến đầu phát triển rộng rãi. Tiếp đó, khu giải phóng ra đời gồm 
6 tỉnh ở Việt Bắc, trở thành căn cứ địa cách mạng chủ yếu của cả nước và mằm mồng 
của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau này. 

Thế là, từ các đội tiền thân như quân đu kích Nam Kỳ", Cứu quốc quân, Việt 
Nam tuyên truyền giải phóng quân, Du Kích Ba Tơ... quân đội cách mạng đã hình 
thành rõ rệt đi đôi với các ie lượng vũ trang rộng rãi của quân chúng được tễ chức 
từ trong các đoàn thể cứu quốc. Lần đầu tiên ở nước ta một lực lượng vũ trang cách 
mạng, một đội quân kiểu mới, thực sự của nhân đân, do Đảng ta tổ chức và lãnh đạo, 
đã ra đời. 

Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Phát xít Đức, Ý đã 
đầu hảng; phát xít Nhật cũng sắp đến ngày tận số. Ngày 13 tháng 8 năm 1945, Hội 
nghị toàn quốc lần thứ 2 của Đảng đã họp ở Tân Trảo, quyết định tổng khởi nghĩa, 
Cuộc tổng khởi nghĩa bùng nỗ. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc khởi nghĩa thắng lợi 
ở thủ đô Hà Nội có tác đụng quyết định đối với cục điện cách mạng trong cả nước. 
Khởi nghĩa nhanh chóng lan ra khắp các tỉnh từ Bắc Bộ đến Trung Bộ và Nam Bộ, cả 
ở thành thị và nông thôn. Cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 đã thành công rực 
rỡ. Chế độ thực dân xây dựng gần 100 năm bị lật đỗ trong khoảng mươi ngày. Ngày 
mồng 2 tháng 9 năm 1945, tại Hà Nội, Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn độc lập: nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử của dân tộc 
Việt Nam ta. 

Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là một cuộc khởi nghĩa toàn dán do 
Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Theo lời kêu gọi của Đảng, nhân dân ta trong 
cả nước đã nỗi dậy, ở thành thị cũng như ở nông thôn, kết hợp chặt chẽ lực lượng chính 
trị và lực lượng vũ trang, dùng hình thức khởi nghĩa vũ trang để giành chính quyền. 
“Cách mạng tháng Tám thành công căn bản là do lực lượng chính trị của nhân dân 
đã kịp thời năm lấy cơ hội thuận tiện nhất, khởi nghĩa giành chính quyền nhà nước. 
Nhưng nếu đảng ta trước đó không xây dựng lực lượng vũ trang và thành lập những 
khu căn cứ rộng lớn để làm chỗ dựa cho lực lượng chính trị và phong trảo đấu tranh 
chính trị, và khi điều kiện đã chín muỗi không mau lẹ phát động cuộc khởi nghĩa vũ 
trang thì cách mạng cũng không thể mau chóng giành được thắng lợi”, 
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Đội quân chính trị hùng hậu của cách mạng bao gồm hàng triệu đồng bào trong 
cả nước, với lực lượng vũ trang tộng rãi của mình, là lực lượng chủ yếu đã đưa khởi 
nghĩa đến thành công. Trong hành động của quần chúng cẦm vũ khí nỗi dậy, trực tiếp 
tiến công lật đồ chính quyền địch khi khởi nghĩa điễn ra, thật khó mà phân biệt rành 
rọt lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang rộng rãi của quần chúng. Có thể nói tằng 
lực lượng vũ trang của nhân dân ta trong tổng khởi nghĩa tháng Tám gồm có: 

1) các đơn vị Quán giải phóng; 

2) Các lực lượng /ự vệ, (iểu tổ du kích đông đảo hàng mấy chục vạn người được 
tổ chức ra từ các đoàn thể cứu quốc trong cả nước; lại còn có lực lượng quần chúng 
đông đảo khi thời cơ đến đã đứng dậy, lâm thời tự vũ trang bằng mọi thứ vũ khí có 
trong tay: gậy gộc, búa liềm, giáo mác... xông lên giành chính quyền. Trong thế tiến 
công rung trời chuyền đất của toàn đân ta trên cả nước, lực lượng vũ trang quần chúng 
đã phát triển nhảy vọt, có số lượng rất đông. có khí thế rất lớn, có sức tiến công rất 
mạnh. Chính trong điều kiện đó, Quân giải phóng của ta tuy số lượng chỉ có mấy 
nghìn, nhưng đã có thanh thế rất to, có sức chiến đấu rất mạnh, có khả năng rất lớn áp 
đảo tỉnh thần của địch, thúc đây và cỗ vũ mạnh mẽ phong trào nổi dậy của quần chúng 
cách mạng, 

Thực tiễn Cách mạng tháng Tám cho thấy rằng, trong hoàn cảnh một nước thuộc 
địa, mọi quyền dân chủ tối thiểu đều không có, thứ vũ khí nhỏ nhất cũng bị coi là đồ 
quốc cấm, thì ngay từ đầu, khó mà tổ chức ra quân đội cách mạng quy mô lớn để đánh 
bại quân đội của bọn thống trị được tô chức chặt chẽ, có trang bị đầy đủ. Cho nên, khi 
đã đề ra mục đích chính trị đúng đắn của khởi nghĩa, muốn đưa khởi nghĩa toàn dân 
đến thắng lợi, thì chủ yếu là phải có lực lượng chính trị mạnh, có đội quân chính trị 
hùng hậu, trên cơ sở đó, lại phái có lực lượng vũ trang rộng rãi của quân Chúng, có 
quân đội cách mạng được tổ chức đến một trình độ nhất định. 

Sở đĩ đội quân chính trị to lớn của quần chúng và lực lượng vũ trang rộng rãi 
của mình đã trở nên lực lượng chủ yếu giành thắng lợi trong khởi nghĩa là vì Đảng ta 
chăm lo xây dựng và rèn luyện lực lượng đó trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, 
lại biết dự kiến và nắm đúng thời cơ khởi nghĩa. “Thời cơ để đánh đòn quyết định, 
thời cơ để bắt đầu khởi nghĩa... là lúc mà cuộc khủng hoảng đã phát triển đến cực độ; 
lúc mà đội tiền phong đã sẵn sàng chiến đấu đến cùng; lúc mà lực lượng hậu bị đã sẵn 
sàng ủng hộ đội tiền phong và lúc mà hàng ngũ địch đã hỗn loạn nhất”*4. Trong thời 
cơ đó, trước sức mạnh tiền công của nhân dân, bọn thống trị về căn bản không còn ý 
chí và khả năng sử dụng quân đội của chúng đề chống lại khởi nghĩa. Nắm đúng thời 
cơ là một trong những vấn để then chốt của nghệ thuật khởi nghĩa. Trong cuộc Tổng 
khời nghĩa Tháng tám. Đảng ta đã dự kiến đúng và nắm vững được thời cơ khởi nghĩa, 
chuẩn bị đầy đủ và phát động cuộc khởi nghĩa đúng lúc. Khi phát xít Nhật đã đầu hàng, 
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thì quân đội Nhật ở Đông Dương không còn tỉnh thần chiến đấu, bọn quân phiệt Nhật ở 
Đông Dương trên căn bản đã mắt ý chí sử dụng quân đội của chứng đề chống lại khởi 
nghĩa. Chính trong tình thế đó, đội quân chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang 
rộng rãi của mình đã kịp thời nỗi dậy, phát huy sức mạnh quyết định, đánh đổ chính 
quyền của địch, giành chính quyền về tay nhân dân. 

Tuy nhiên, cũng phải có guán đội cách mạng được tô chức đến một trình độ 
nhất định làm lực lượng xung kích. tiến công tiêu diệt một bộ phận quân đội địch và 
chính quyền địch, làm tê liệt, tan rã những bộ phận đó ở những chỗ chúng chống lại 
khởi nghĩa, thì mới cổ vũ quần chúng xông lên, tạo điều kiện tốt để đưa khởi nghĩa 
toàn dân đến thắng lợi. Cách mạng tháng Tám cho thấy rằng, trong quá trình tiền 
hành khởi nghĩa từng phần và chiến tranh đu kích cục bộ để tiến lên tổng khởi nghĩa, 
đã diễn ra nhiều cuộc chiến đấu vũ trang giữa quân đội cách mạng và quân đội phản 
động. Ngay khi cuộc tổng khởi nghĩa nỗ ra thì trong cao trào nổi dậy của quần chúng, 
ở một số địa phương, cũng đã xảy ra những cuộc chiến đấu vũ trang của quân đội 
cách mạng và quân đội phản động. Cho nên, lực lượng chủ yếu trong khởi nghĩa là lực 
lượng chính trị của quần chúng được vũ trang rộng rãi; nhưng có quân đội cách mạng 
làm chỗ dựa thì phong trào nổi đậy của quần chúng càng có sự hỗ trợ và cổ vũ đắc lực 
hơn, khởi nghĩa càng có thêm điều kiện thăng lợi. Có Quân giải phóng làm chỗ dựa, 
mặc dù số lượng còn có hạn, là một kinh nghiệm thành công, một ưu điểm của Cách 
mạng tháng Tám. 

Muốn khởi nghĩa thắng lợi, còn phải vận động được lực lượng binh lính địch, 
lôi kéo, làm tê liệt, làm tan rã quân đội địch, làm cho chúng không còn tính thần chiến 
đấu, giữ thái độ bị động, do dự, không can thiệp, không chống lại quần chúng nỗi dậy, 
hoặc chạy về với những người khởi nghĩa. Lê-nin nói: “Chỉ có quần chúng công nhân, 
nông dân với bộ phận ưu tú nhất của quân đội (ý nói quân đội địch — TG ) phối hợp tấn 
công thì mới tạo điều kiện cho cuộc khởi nghĩa thắng lợi, tức là khởi nghĩa đúng thời 
cơ”5, Công tác vận động binh lính địch đề thực hiện khẩu hiệu “công nông binh liên 
hiệp ” do vậy, có ý nghĩa chiến lược trong khởi nghĩa. 

Điều này có khác trong chiến tranh, trong cuộc chiến đấu giữa hai quân đội. 
Trong chiến tranh, trong cuộc chiến đấu giữa hai quân đội, vẫn phải vận động bình 
lính địch, nhưng chủ yếu là phải tiêu diệt, phải đánh bại quân đội địch. * Thắng lợi thật 
sự của khởi nghĩa đối với quân đội (ý nói quân đội địch - TG )... giống như thắng lợi 
trong cuộc giao chiến giữa hai đội quân, là điều hết sức hãn hữu... Trong mọi trường 
hợp, sở dĩ một cuộc khởi nghĩa thu được những thắng lợi là vì quân đội (địch) từ chối 
không nỗ súng, vì bọn chỉ huy quân sự thiếu tỉnh thần kiên quyết, hoặc là vì bọn chỉ 
huy đó đã bị bó tay”?9, Nhiệm vụ này chủ yếu là đo lực lượng chính trị quần chúng, lực 
lượng vũ trang quần chúng đảm nhiệm, có sự hỗ trợ chiến đầu của các đơn vị quân đội 
cách mạng đến một chừng mực nhất định. Thực tế là trong cách mạng tháng tám, quân 
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đội nồi dậy đã dựa vào sức mạnh áp đảo của mình, kết hợp với công tác vận động và 
thuyết phục để lôi kéo binh lính địch, làm cho quân đội Nhật và binh lính người Việt 
trong hàng ngũ địch hầu như bị tê liệt hoặc giữ thái độ bị động, không đám chống lại 
quần chúng nổi dậy; ở một số nơi, binh lính người việt trong hàng ngũ địch đã đi theo 
cách mạng. 

Chúng ta phải hết sức làm thật tốt công tác binh vận trong khởi nghĩa. Tuy 
nhiên, nêu bọn thống trị còn khả năng và ý chí sử dụng quân đội của chúng đề chống 
lại khởi nghĩa, thì phải kiên quyết phát triển thế tiến công của cách mạng, đầy mạnh 
đấu tranh vũ trang, mở rộng và tăng cường quân đội cách mạng dễ đánh bại quân đội 
phản động, phát triển khởi nghĩa vũ trang thành chiến tranh cách mạng, giành thắng lợi 
về tay nhân dân. 

Tóm lại, trong Cách mạng tháng Tám. nhờ có đường lỗi cách mạng. đường lối 
tổ chức lực lượng đúng đắn. phát động được phong trào toàn dân đứng lên khởi nghĩa, 
phát huy được sức mạnh to lớn của đội quân chính trị hùng hậu của quần chúng với lực 
lượng vũ trang rộng rãi của mình trong thời cơ có lợi, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta 
giành chính quyền thắng lợi trong cả nước. 

Cách mạng tháng tám là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác - I.ênin ở một 
nước thuộc địa, nửa phong kiến. Nó chứng tỏ rằng, trong hoàn cảnh quốc tế thuận lợi 
của thời đại ngày nay. một dân tộc nhỏ, bị áp bức và thông trị, hoàn toàn có thể đứng 
đậy dùng hình thúc khởi nghĩa vũ trang đề giành chính quyền, lật đồ ách áp bức bóc 
lột của bọn để quốc thực dân có bộ máy thông trị đỗ sô và quân đội nhà nghề trang bị 
hiện đại. 

Nhân dân ta vừa giành được chính quyền trên cả nước, nhưng chính quyền chưa 
được củng cỗ bao lâu, thì thực dân Pháp quay lại gây chiến tranh xâm lược nước ta. 

Theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu 
mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, toàn dân ta triệu người như một, với một 
khí thế rất mạnh, đã đứng lên kháng chiến giết giặc, cứu nước, bảo vệ nền độc lập của 
Tổ Quốc, bảo vệ chính quyền nhân đân mới thành lập. Cuộc khởi nghĩa toàn dân trong 
Cách mạng tháng Tám đã phát triển thành chiến tranh nhân dân, một cuộc chiến tranh 
giải phóng đồng thời là một cuộc chiến tranh bảo vệ tÔ quốc. 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là một cuộc khẳng chiến “toàn dân, 
toàn diện, trường kỳ và tự lực “cánh sinh”? như chỉ thị toàn dân kháng chiến của Trung 
ương Đảng đã nêu rõ. 

Cuộc kháng chiến nỗ ra trước tiên ở Nam Bộ. Quân và dân Nam Bộ nêu cao 
tỉnh thần anh đũng vô song, đã dùng vũ khí thô sơ, trong đó có cả gậy tầm vông vót 
nhọn, để đương đầu với quân đội của thực dân Pháp có đại bác, xe tăng, máy bay, lại 
được quân đội Anh, Nhật tiếp sức. 
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Ngày 19 tháng 12 năm 1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nỗ. #zc lượng vũ 
trang của nhân đân ta, trang bị kém cỏi, kinh nghiệm còn thiếu, nhưng đây tỉnh thần hy 
sinh đăng cảm, đã cùng nhân dân các thành thị tiến hành một cuộc chiến đầu rất không 
cân sức nhưng thắng lợi vẻ vang để giam chân địch, tiêu hao và tiêu diệt chúng. 

Cuộc kháng chiến chuyển dẫn từ thành thị về nông thôn, Ta tích cực đánh địch, 
đồng thời chủ trương bảo tồn chủ lực để kháng chiến lâu dài. Địch đưa quân tới 
đâu, chúng đều vấp phải sức chiến đấu mạnh mẽ của đân quân du kích. Dân quân 
du kích đã cùng nhân dân phá hoại cầu. đường, quấy rối, tiêu hao địch, làm vườn 
không nhà trống... 

Cuối năm 1947, thực đân Pháp mở cuộc hành quân quy mô lớn lên Việt Bắc 
hỏng tiêu điệt quân chủ lực và cơ quan đầu não của kháng chiến, đánh phá căn cứ địa 
kháng chiến của cả nước, hòng sớm kết thúc chiến tranh. Bằng những trận đánh của 
bộ đội chủ lực và nhiều trận đánh nhỏ diễn ra khắp nơi của bộ đội địa phương và dân 
quân du kích trên các hướng tiến quân của địch, quân và dân Việt Bắc, được sự phối 
hợp chặt chẽ của các chiến trường trên cả nước, đã đánh bại về cơ bản cuộc tiến quân 
mùa đông 1947 của giặc Pháp. 

Cục diện chiến tranh đã có sự chuyển biến có lợi cho ta. Từ đánh nhanh, giải 
quyết nhanh, địch phải bị động chuyển sang đánh kéo đài, quay về cũng cố vùng sau 
lưng chúng ở khắp cả ba chiến trường Bắc, Trung, Nam, thực hiện âm mưu lấy chiến 
tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người V iệt. Ta chủ trương tiễn sâu vào 
sau lưng địch phát động chiến tranh du kích mạnh mẽ và rộng khắp. Với chủ trương 
phân tán một bộ phận bộ đội chủ lực thành đ¡ đội độc lập, tiểu đoàn tập trung, chủng 
ta đã đây mạnh việc phát triển lực lượng đân quân dụ kích và bộ đội địa phương ở 
vùng sau lưng địch. Đồng thời, chúng ta đã ra sức xây dựng các đơn vị cơ động, từng 
bước đưa vận động chiến tiến lên. Lực lượng vũ trang nhân đân gồm ba (hứ quán đã 
hình thành rõ rệt. 

Thắng lợi của chiến dịch Biên giới thu đông 1950 đánh đấu một bước trường 
thành vượt bậc của ba thứ quân, trước hết là của bộ đội chủ lực. Với quy mô tổ chức lớn 
hơn, với trang bị vũ khí được cải tiến thêm một bước, lần đầu tiên quân đội ta đã mở 
một chiến dịch tiến công lớn, tiêu diệt một bộ phận quan trọng lực lượng cơ động tỉnh 
nhuệ của địch, phá vỡ phòng tuyến biên giới của chúng, giải phóng một vùng đất đai 
rộng lớn. Chiến tranh nhân dân đã phát triển từ chiến tranh du kích lên chiến tranh chính 
quy. Sau khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập, thắng lợi chiến dịch 
Biên giới đã chấm dứt sự bao vây của chủ nghĩa đế quốc đối với cách mạng Việt Nam; 
đường giao thông liên lạc của nước ta với các nước xã hội chủ nghĩa được mở ra. 

Đại hội lần thứ hai của Đảng họp vào đầu năm 1951, đã quyết định nhiều vấn đề 
cơ bản của cách mạng Việt Nam và cuộc kháng chiến trường kỳ. Những chủ trương 
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đúng đắn của Đâng tiếp sau đó, đặc biệt là chủ trương cải cách ruộng đất, đã phát động 
quần chúng nông dân lao động đông đảo đứng lên, với một khí thế cách mạng mới, 
đánh đồ để quốc và phong kiến, do đó đã động viên mạnh mẽ sức người, sức của cho 
công cuộc kháng chiến, cho việc xây dựng lực lượng vũ trang. Chiến tranh nhân dân 
có thêm sức mạnh mới để đánh bại hoàn toàn giặc Pháp, mặc dù chúng bất đầu được 
sự giúp đỡ rất lớn của đế quốc Mỹ từ năm 1950. 

Các chiến dịch tiền công và phản công quy mô lớn của bộ đội chủ lực liên tiếp 
diễn ra, đặc biệt là trên chiến trường Bắc Bộ, chiến trường chính. Chiến tranh du kích 
cũng phát triển mạnh mẽ trên khắp các chiến trường. Nhân dân nhiều vùng sau lưng 
địch có đân quân du kích và bộ đội địa phương làm nòng cốt, đã kết hợp chặt chẽ đấu 
tranh chính trị với đầu tranh vũ trang tiễn hành nhiều cuộc nỗi dậy vũ trang, để phá 
tê trừ gian, diệt đồn bốt, xây dựng chính quyển nhân dân, biến hậu phương địch thành 
tiền phương của ta. Chiến tranh du kích đã có bước phát triển mới, kết hợp chặt chẽ 
với chiến tranh chính quy, nhất là trong các chiến dịch lớn. Trong lúc phong trào cách 
mạng ở nông thôn được đầy mạnh thì phong trào đấu tranh của nhân dân các thành thị 
vẫn tiếp tục phát triển. 

Cuối năm 1953, đầu năm 1954 cuộc phản công chiến lược lớn đã diễn ra trên 
phạm vi cả nước, ở nhiều phương hướng chiến lược quan trọng. Chiến tranh chính quy 
và chiến tranh du kích đều được đẩy mạnh, kết hợp chặt chẽ với nhau. Quân và dân 
ta đã thắng to trên khắp các chiến trường Đặc biệt là ở trận Diện Biên Phủ ta đã tiêu 
điệt bộ phận rất quan trọng lực lượng cơ động chiến lược tỉnh nhuệ của địch ở Dông 
Dương. Thắng lợi vang dội của trận quyết chiến chiến lược lịch sử Điện Biên Phù đã 
cùng các chiến thắng trên các chiến trường khác đánh một đòn quyết định vào ý chí 
xâm lược của địch, xoay chuyển cục điện chiến tranh, đưa cuộc kháng chiến chống 
Pháp đến thắng lợi vĩ đại. 

Thực tiễn của Cách mạng tháng Tám và cuộc kháng chiến chống Pháp cho 
thấy: đứng về lực lượng tiến hành khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng mà nói, nêu 
như trong cuộc khởi nghĩa tháng Tám, lực lượng chủ yếu là đội quân chính trị của quần 
chúng với lực lượng vũ trang rộng rãi của mình thì trong cuộc chiến tranh nhân dân 
chống đề quốc Pháp, đó lại là /ực lượng vũ trang nhân dân dựa trên cơ sở lực lượng 
chính trị của khối đại đoàn kết toàn dân, và có lực lượng chính trị phối hợp. Vì khởi 
nghĩa nói chung là sự nổi dậy của quần chúng, còn chiến tranh nói chung là cuộc chiến 
đấu giữa hai quân đội. Đương nhiên, trong chiến tranh nhân dân, vẫn có sự nỗi dậy 
của quần chúng, và trong khởi nghĩa toàn dân, cũng đã diễn ra những trận chiến đấu 
giữa quân đội của hai bên. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhân dân ta đã khéo 
kết hợp lực lượng vũ trang với lực lượng chính trị. Lực lượng chính trị là cơ sở của lực 
lượng vũ trang; /ực lượng vũ trang gâm ba thứ quân là lực lượng nòng cốt của toàn 
dân đánh giặc. Nhân dân ta đã khéo kết hợp đầu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, 
tác chiến với nỗi đậy, lấy đầu tranh vũ trang làm hình thức chủ yếu. 
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Trong những năm kháng chiến, Đảng ta đã hết sức chăm lo xây dựng các /ực 
lượng vũ trang nhân dân. Trên cơ sở lực lượng chính trị của toàn dân, lây công nông 
liên minh làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, các lực lượng vũ 
trang của nhân dân ta ra đời trong thời kỳ chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang để giành chính 
quyền, đã trải qua một bước phát triển nhảy vọt trong năm đầu của chính quyền nhân 
dân, tiếp đó đã được rèn luyện và trường thành nhanh chóng trong cuộc kháng chiến 
lâu dài. Quân giải phóng đã trở thành Quán đội Nhân dân Việt Nam, quân đội chính 
quy của nhà nước ta. Các đội tự vệ và đân quân du kích đã không ngừng phát triển, Ba 
thứ quản của lực lượng vũ trang nhân dân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân 
quân du kích ngày càng lớn mạnh. 

Bộ đội chủ lực là lực lượng chủ yến tiến hành chiến tranh chính quy, là lực 
lượng cơ động trên những địa bản quan trọng của chiến trường cả nước. Nó có nhiệm 
vụ tiêu diệt quân chủ lực của địch, nhất là lực lượng cơ động chiến lược, giáng những 
đòn tiêu diệt lớn vào lực lượng quân sự của chúng, giải phóng đất đai. cùng chiến tranh 
du kích làm chuyển biến cục điện chiến tranh. Đó là những quả đấm mạnh có hiệu 
lực chiến lược to lớn đề đánh bại ý chí xâm lược của địch, giành thắng lợi triệt để cho 
chiến tranh. Bộ đội chủ lực và chiến tranh chính quy còn tạo điều kiện cho chiến tranh 
du kích phát triển mạnh mẽ, thúc đây đấu tranh chính trị và các cuộc nỗi đậy vũ trang 
của quần chúng, cũng như công tác binh vận, địch vận. 


Trong cuộc kháng chiến chồng Pháp, Bộ đội chủ lực của ta, từ những đơn vị 
nhỏ lúc đầu. đã phát triên thành lực lượng cơ động chiến lược gồm những binh đoàn cơ 
động tỉnh nhuệ, được trang bị ngày càng tốt, được huấn luyện ngày càng thành thạo. có 
tỉnh thần chiến đẫu cao, sức mạnh chiến đấu lớn, tiêu diệt được nhiều tiểu đoàn, trung 
đoàn địch trong một trận. Xuất trận lần đầu trong chiến dịch Biên giới (1950), tiếp đó 
trong các chiến dịch lớn như Hòa Bình, chiến dịch Tây Bắc, v.v. các bình đoàn cơ động 
của ta, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương, với ba thứ quân trên các 
chiến trường, đã phát huy tác dụng to lớn, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến 
tiến lên những bước phát triển mới. Chiến dịch Điện Biên Phủ đánh dấu bước phát 
triển rất cao của lực lượng cơ động chiến lược trong kháng chiến chống Pháp. Trong 
khi trên nhiều hướng quan trọng, quân và dân ta giành được thắng lợi lớn thì trên mặt 
trận Điện Biên Phủ. các binh đoàn cơ động thiện chiến của ta, được tăng cường các 
binh chủng kỹ thuật, được nhân dân cả nước hết lòng chỉ viện, đã tiêu diệt tập đoàn cứ 
điểm mạnh nhất của địch ở Đông Dương. 

Bộ đội địa phương là lực lượng nòng cốt của đấu tranh vũ trang ở địa phương, 
được xây dựng thích hợp với điều kiện cụ thể và nhiệm vụ cụ thể của từng chiến 
trường, từng địa phương. Được tổ chức thành những đơn vị mạnh, bộ đội địa phương 
có khả năng tác chiến tập trung trong từng khu vực, hoạt đông khi thì tập trung, khí 
thì phần tán, phối hợp chặt chẽ với dân quân, tự vệ,với bộ đội chủ lực, hoàn thành các 
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nhiệm vụ tiêu diệt địch, giữ vững và phát triển chiến tranh du kích, phối hợp với phong 
trào đấu tranh chính trị và nỗi dậy của quần chúng, đánh bại các âm mưu gom dân, bắt 
lính của địch, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chính quyên, bảo vệ sức người, sức của cuộc 
kháng chiến. 

Từ các trung đội vũ trang tuyên truyền, đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung trong 
những năm đầu của cuộc kháng chiến, quy mô tô chức của bộ đội địa phương tỉnh và 
huyện đã không ngừng phát triển, vũ khí trang bị ngày càng được cải tiền, chủ yếu là 
lây của địch. Bộ đội địa phương đã tiêu diệt tương đối phổ biến từng trung đội, đại đội 
của địch, hạ được đồn bốt của chúng, đến cuối cuộc kháng chiến, có nơi đã tiêu diệt 
được tiêu đoàn địch. 

Đán quán du kích là lực lượng vũ trang rộng rãi của nhân dân, cùng bộ đội địa 
phương tiến hành chiến tranh dụ kích ờ địa phương, cùng lực lượng chính trị quần 
chúng tiến hành các cuộc diệt tẻ. trữ gian, các cuộc nổi đậy giành chính quyền ở cơ sở. 
Dân quân du kích không thoát ly sản xuất, tận dụng mọi thứ vũ khí, đánh địch tại chỗ 
rất kịp thời, bằng nhiều hình thức chiến đấu linh hoạt và sáng tạo, tiêu hao và tiêu diệt 
địch ở ngay thôn xã, đường phố, bất cứ nơi nảo có địch, lúc nào địch dến, ở ngay trong 
hậu phương an toàn của chúng. Dân quân du kích và chiến tranh du kích còn là cơ sở 
để xây dựng quân đội nhân dân và phát triển chiến tranh chính quy. 

Trong cuộc kháng chiến chống pháp, dân quân du kích đã phái triển mạnh mẽ 
về số lượng và khả năng tác chiến. Dựa vào làng chiến đầu được xây dựng ngày càng 
phô biến, sử dụng thành thạo những vũ khí thô sơ và đần dần được cải tiến, dân quân 
du kích đã tiêu diệt rộng rãi từng tiểu đội, trung đội địch, vào cuối cuộc kháng chiến, 
đã có nơi tiêu diệt được đại đội. Cùng với bộ đội địa phương, đân quân du kích đã phát 
huy tác dụng ngày càng quan trọng, xây dựng, giữ vững và mở rộng các khu du kích 
và các căn cứ du kích, bảo vệ vùng tự đo của ta, đánh bại các cuộc càn quét, lắn chiếm 
của địch, đây mạnh chiến tranh nhân dân ở địa phương. Địa vị và tác dụng của dân 
quân du kích và bệ đội địa phương rất to lớn trong suốt cuộc kháng chiến lâu đài, nổi 
bật là những thời kỳ quan trọng, như khi Đảng đề ra chủ trương phát động chiến tranh 
du kích ở vùng sau lưng địch những năm 1948-1949, đầy mạnh chiến tranh dư kích sau 
lưng địch trong chiến dịch Hòa Bình, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, v.v... 

Sự phát triển của lực lượng võ trang nhân dân thành ba thứ quân, trong đó bó 
đội chủ lực và bộ đội địa phương hợp thành quản đội nhân dân, còn dân quân đu 
kích là lực lượng vũ trang quân chúng phản ánh tính chất toàn dân rộng rãi của tổ 
chức quân sự của ta trong cuộc chiến tranh nhân dân chỗng chiến tranh xâm lược 
của thực dân Pháp. 

Trong chiến tranh, sự quan hệ về tổ chức giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương 


và dân quân du kích trong quá trình phát triển lực lượng vũ trang cách mạng, cũng như 
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sự phối hợp chiến đấu giữa ba thứ quân, giữa quân đội nhân dân với lực lượng vũ trang 
quần chúng, gắn liền với quá trình phát triển của cuộc kháng chiến từ chiến tranh du 
kích lên chiến tranh chính quy và sự kết họp chặt chẽ giữa chiến tranh chính quy với 
chiến tranh du kích đẻ đánh bại quân địch. 

Kinh nghiệm cuộc kháng chiến chống pháp cho thấy rằng sự kết hợp giữa bộ 
đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích, giữa chiến tranh chính quy và 
chiến tranh du kích là một ưu thế nổi bật của chiến tranh nhân dân để động viên toàn 
dân đánh giặc, phát huy được sức mạnh của chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh giái 
phóng, diễn ra ngay trên đất nước của mình. Nó làm cho quân đội xâm lược nhà nghề 
có số quân đông và trang bị hiện đại không thể tiến hành một cuộc chiến tranh cổ diễn 
để phát huy sức mạnh và sở trường của chúng. Quân xâm lược không phải chỉ đương 
đầu với quân đội cách mạng mà với cả một dân tộc đã đứng dậy, cùng với lực lượng vũ 
trang cách mạng của mình kiên quyết kháng chiến trên mọi mặt. Quân đội của chúng 
bị sa lầy trong thế trận của chiến tranh nhân dân. Đối với chúng, đây là cuộc chiến 
tranh không tiền tuyến, không hậu phương, mặt trận không ở nơi nào cả, mả đâu đâu 
cũng là mặt trận. Mâu thuẫn vốn có của mọi cuộc chiến tranh xâm lược là mâu thuẫn 
giữa phân tán và tập trung, chiếm đóng và cơ động, bị khoét sâu. Quân đội xâm lược 
đông và trang bị hiện đại trở nên bất lực. Không những chúng không tiêu diệt được 
lực lượng vũ trang nhân dân mà ngược lại, lại bị cả ba thứ quân của lực lượng vũ trang 
nhân dân, có sự phối hợp chiến đấu của toàn dân, tiêu hao dẫn, tiêu diệt ngày một nhiều 
và cuối cùng đã đánh bại chúng. 

Như vậy, với một quân đội nhân dân số lượng ít hơn địch, có lực lượng vũ trang 
quần chúng rộng rãi phối hợp chiến đấu, nhân dân ta đã tiến hành một cuộc kháng 
chiến toàn đân, toàn diện kết hợp chặt chế chiến tranh du kích với chiến tranh chính 
quy, đánh bại đạo quân xâm lược của để quốc Pháp đông gần nửa triệu, lại được trang 
bị nhiều vũ khí và phương tiện hiện đại: máy bay, xe tăng, đại bác... 

Trong Cách mạng tháng Tám, Đảng ta đã khéo nắm vững thời cơ, phát động cả 
nước nỗi đậy, giành thăng lợi nhanh chóng cho cuộc tống khởi nghĩa toàn dân. Trong 
kháng chiến chồng Pháp, trên cơ sở động viên toàn dân, vũ trang toàn đân, lần đầu tiên, 
Đảng ta đã tiến hành thắng lợi một cuộc chiến tranh nhân dân lâu dài chẳng chiễn 
tranh xâm lược, xáy dựng thành công một lực lượng vũ trang cách mạng ngày càng 
lớn mạnh, phát huy sức mạnh của một nước nhỏ để đánh thắng một để quốc to có quân 
đội nhà nghề, số lượng đông, trang bị hiện đại. 

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Pháp là thắng lợi đầu tiên của chiến 
tranh giải phóng dân tộc ở thuộc địa. Nó chứng tỏ rằng rong thời đại ngày nay, một 
dân tộc nhỏ, đất không rộng, người không đông, nên kinh tế kém phái triển, hoàn toàn 
có thể dùng chiến tranh cách mạng để đánh bại chiến tranh xâm lược thực dân kiểu 
cũ của chủ nghĩa đề quốc. 
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Do thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Pháp, miễn Bắc hoàn toàn giải 
phóng, với cơ cầu hoàn chỉnh của một nhà nước độc lập, chuyển sang giai đoạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong hoàn cảnh hòa bình; 
trong khi nhân dân ta đang tiếp tục hoàn thành cuộc cách mạng dân lộc dân chủ nhân 
dân trong cả nước, vì miền Nam còn nằm đưới ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè 
lũ tay sai. 

Sau khi hoàn thành cái cách ruộng đất và khôi phục nền kinh tế quốc dân, nhân 
dân miễn Bắc nước ta bắt tay vào cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, tiễn hành cuộc cách mạng sâu sắc nhất, triệt để nhất trong lịch sử nước ta. Với 
việc hoàn thành về căn bản cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa. chế độ người bóc lột người 
căn bản bị xóa bỏ, quan hệ sản xuất mới được xây dựng, quyền sở hữu xã hội chủ nghĩa 
về tư liệu sản xuất của nhân dân lao động được xác lập. Cơ sử vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội được xây dựng từng bước. Sự nhát trí về chính trị và tỉnh thần trong 
nhân dân ta ở miền Bắc được củng có vững chắc hơn bao giờ hết. Lòng yêu nước và 
yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức làm chủ tập thể của con người mới xã hội chủ nghĩa không 
ngừng được nâng cao. Trong nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu của mình, nhân dân ta 
lại còn tranh thủ được sự giúp đỡ ngày càng quan trọng của các nước anh em trong phe 
xã hội chủ nghĩa. 

Bước phát triển mới của lực lượng vũ trang nhân đân nằm trong sự phát triển của 
xã hội miền Bắc trong hoàn cảnh lịch sử nói trên. Đó là sự phát triển của đổ chức quân 
sự trong nền quốc phòng toàn đân của một nhà nước độc lập đang xây dựng chủ nghĩa 
xã hội hòa bình, với chức năng là công cụ của nhà nước chuyên chính vô sản, để bảo 
vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa và làm tròn nhiệm vụ đối với cách mạng trong 
cả nước, sẵn sảng đánh bại mọi âm mưu của đế quốc Mỹ. 

Xây dựng quân đội, cùng cố quốc phòng trong hòa bình và trong điều kiện của 
chế độ xã hội chủ nghĩa là một vấn đề mới đối với Đảng ta và nhân dân ta. 

Trước kia, trải qua nhiều thế kỷ, dân tộc ta đã có kinh nghiệm về xây dựng 
quân đội, củng cỗ quốc phòng trong hoàn cảnh hòa bình của một quốc gia độc lập, 
nhưng đó là kinh nghiệm trong điều kiện của chế độ phong kiến. Từ khí Đảng ta ra 
đời, nhân dân ta đã chiến đấu liên tiếp trong hàng chục năm. Chúng ta đã tích lũy 
được những kinh nghiệm vô cùng quý báu, nhưng đó mới là những kinh nghiệm xây 
dựng lực lượng vũ trang đề tiền hành khới nghĩa giành chính quyển, trong hoàn cảnh 
nước ta còn nằm dưới ách thống trị của đế quốc vả phong kiến, sau đó, để tiến hành 
chiến tranh giải phóng lâu đài, trên cơ sở chế độ dân chủ nhân dân ngày càng được 
củng cỗ vững chắc. 

Ngày nay, Đăng ta và nhân dân ta đã giải quyết thành công vấn đề mới đã đặt 
ta. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của Trung ương Đảng năm 1957 về xây dựng quân 
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đội và cùng có quốc phòng đánh đâu một bước phát triển mới về lý luận quân sự nói 
chung, về lý luận xây dựng lực lượng vũ trang nói riêng của Đảng ta. 

Trong hoàn cảnh hòa bình, nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân ta là phải tập trung 
lực lượng xây dựng đất nước, xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, một vấn 
đề rất cơ bản của việc xây dựng quân đội, cúng cố quốc phòng trong thời kỳ này lả 
phải giới quyết đúng đắn mỗi quan hệ giữa kinh tế với quốc phòng. Có kinh tế vững 
mạnh mới có quốc phòng vững mạnh. Ngược lại, có quốc phòng vững mạnh mới bảo 
vệ được công cuộc lao động hòa bình, xây đựng đất nước của nhân dân, hảo vệ được 
nên an ninh cúa Tô quốc. Mỗi quan hệ giữa kinh tế và quốc phòng cần được giái quyết 
phù hợp với hoàn cảnh đất nước còn tạm thời bị chia cắt, kẻ thù đang xâm lược miễn 
Nam nước ta, miền Bắc phải xây dựng nhanh chóng thành căn cứ địa vững chắc của 
cách mạng cả nước và trong điều kiện nước ta là một nước nhỏ mà phải chuân bị sẵn 
sàng để đánh thắng kẻ thù xâm lược lớn là đề quốc Mỹ. Cho nên, trong khi xây dựng 
kinh tế, cần phải quán triệt yêu cầu củng cô quốc phòng, không những quán triệt vào 
phương hướng và nhiệm vụ của kế hoạch kinh tế chung, của việc phân bố các vùng 
kinh tế lớn... mà phải quán triệt cả vào các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông 
vận tải, cũng như văn hóa, xã hội, đồng thời có sự chuẩn bị về tổ chức để chuyển nền 
kinh tế từ thời bình sang thời chiến. 

Đứng về mặt xây dựng quân đội, củng có quốc phòng mà nói. Đảng ta nắm vững 
quan điểm chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn đân, thực hiện việc vũ trang toàn 
đán trong đi Šu kiện mới, vừa xây đựng quân đội nhân dân lớn mạnh, vừa vũ Irang quân 
chúng cách mạng rộng khắp, tăng cường ba thứ quân của lực lượng vũ trang nhân dân 
cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới. Có lực lượng vũ trang quần chúng rộng 
khắp của toàn dân. không thoát ly sản xuất, lại có quân đội nhân đân tinh nhuệ, có sức 
chiến đầu cao, thì vừa có lực lượng quốc phòng mạnh, lại vừa có nhân lực đầy đủ tham 
gia lao động sản xuất, xây dựng và phát triển kinh tế. Chính sách quốc phòng như vậy 
là chính sách duy nhất đúng đăn đối với một nước nhỏ như nước ta, lúc hòa bình phải 
ra sức phát triển kinh tế, khi có chiến tranh lại phải đương đầu thắng lợi với những kẻ 
thù đề quốc to. Chính sách “ngụ binh ư nông” và tổ chức quân sự theo chế độ “khi có 
việc thì gọi ra.... khi xong việc lại cho về làm ruộng” của nhà nước phong, kiến trước 
kia, với những sự hạn chế do điều kiện lịch sử lúc bấy giờ, cũng là nhằm đáp ứng yêu 
cầu xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước. 

Trong hoàn cảnh hòa bình đã lập lại ở miễn Bắc nhưng nước ta còn bị chia cắt, 
kẻ thù đang xâm lược miền Nam, thì tư tưởng kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng 
cảng phải được quán triệt thật sâu sắc. Nó nói lên tỉnh thần cảnh giác cao độ của nhân 
dân ta có ý thức đầy đủ bào vệ độc lập chủ quyền của miền Bắc xẽ hội chủ nghĩa, ngay 
trong thời bình cũng luôn luôn sẵn sàng để đập tan mọi âm mưu xâm lược của địch, 
đồng thời có sự chuẩn bị đầy đủ, có quyết tâm rất cao để giải phóng đất nước. 
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Để thực hiện chính sách quốc phòng nói trên, Dáng ta đã đẻ ra chủ trương xảy 
dựng quân đội nhân dân hùng mạnh tiễn lên chính quy và hiện đại phát triển lực lượng 
dân quân và tự vệ rộng khắp; xảy dựng lực lượng hậu bị hùng hậu. 

Nhà nước ta đã phục viên một bộ phận quân đội trở về hậu phương tham gia sản 
xuất. ra sức củng cố quân đội thường trực có số lượng thích hợp. có chất lượng cao. 
Nhiều đơn vị quân đội, ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến dấu, lại có nhiệm vụ trực tiếp 
tham gia xây đựng kinh tế. Thay cho chế độ tình nguyện tòng quân, Nhà nước đã ban 
hành chế độ nghĩa vự quân xự, để quy định nghĩa vụ bảo vệ Tô quốc cúa mọi công dân 
nhằm xây dựng /c lượng hậu bị hùng hậu. Chúng ta đã thực hiện việc đăng ký quân 
nhân chuyên ngành và phục viên, sắp xếp những người có đủ diều kiện vào ngành sĩ 
quan và quân nhân dự bị. Chúng ta đã chấn chỉnh và củng có các tổ chức đán quán và 
tự vệ; xúc tiễn việc xây dựng thôn xã, khu phó chiến đấu và tăng cường công tác báo 
vệ trật tự trị an. Chúng ta đã thực hiện việc huấn luyện quân sự phô thông cho thanh 
niên, đây mạnh phong trào thế dục thể thao quốc phòng. 1c lượng công an nhân dân 
vũ (rang cũng bắt đầu xây dựng. Về nhiệm vụ tăng cường các lực lượng vũ trang nhân 
dân ở miền Bắc và vai trò của quân đội nhân dân, Nghị quyết Đại hồi lần thứ III của 
Đảng năm 1960 đã vạch rõ: "Quân dội nhân dân là lực lượng trụ cột của nhà nước để 
bảo vệ độc lập của Tổ quốc, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân ở miễn 
Bắc, đồng thời là hậu thuẫn vững chắc của cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước 
nhà. Phải tăng cường củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội thường trực tiến lên 
chính quy và hiện đại, củng cố lực lượng công an nhân dân vũ trang, đồng thời phải 
chăm lo củng cố và phát triển dân quân tự vệ. xây dựng lực lượng hậu bị”. 

Dựa vào những thành tựu về mọi mặt của cách mạng xã hội chủ nghĩa và công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân ở miền Bắc đã phái triển 
nhanh chóng. 

Quân đội nhân dân chính quy và hiện đại là một bước trưởng thành mới của các 
lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ này. Là quân đội cách mạng của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, quân đội ta được xây dựng thành một quân đội hiện đại có nhiều 
binh chúng và quân chủng, có lục quân, không quân và hải quân; lục quân gồm có 
bộ binh, pháo binh, thiết giáp, công binh, thông tin, phòng hóa, vận tải... Các chế độ 
chính quy được quy định; một số điều lệnh được ban hành; tỉnh thần chiến đấu và kỷ 
luật của quân đội được nâng cao. Bộ đội chủ lực được tổ chức thành những binh đoàn 
mạnh, vũ khí, trang bị ngày càng hiện đại. khả năng cơ động được nâng cao. trình độ 
tác chiến hiệp đồng binh chủng ngày càng tiến bộ, sức mạnh chiến đấu ngày cảng lớn. 
Bộ đội địa phương được cùng cô, trang bị được tăng cường, khả năng chiến đấu được 
nâng cao. Dựa vào lòng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội của toàn dân. dựa vào chế 
độ nghĩa vụ quân sự đã được thi hành, nhờ có lực lượng hậu bị hàng hậu, có dân quân 
và tự vệ đông đảo. nên quân đội nhân đân có một nguồn bỗ sung đồi dào, sẵn sàng mở 
rộng lực lượng một cách nhanh chóng. 
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Dân quán tự vệ cũng có sự phát triển mới, mạnh mẽ, trên cơ sở quan hệ sản xuất 
mới ở nông thôn cũng như ở thành thị. Đó là /ực lượng vũ trang quân chúng rộng khắp 
của nhân dân lao động trong điều kiện của chế độ xã hội chủ nghĩa. án guân và du 
kích là tô chức vũ trang của nông dân tập thể ở các hợp tác xã. 7ự vệ và tự vệ chiến đầu 
là tô chức vũ trang của công nhân ở nhà máy, xí nghiệp, hằm mỏ, công trường, nông 
trường, của cán bộ, công nhân, viên chức trong các cơ quan nhà nước, của nhân dân 
lao động ở đường phố. Dân quân tự vệ và lực lượng hậu bị có ý thức giác ngộ chính trị 
cao, có trình độ văn hóa khá, được tổ chức chặt chẽ, được trang bị nhiều loại vũ khí, kể 
cả một số vũ khí hiện đại, lại được huấn luyện tốt, có cách đánh tương đối thích hợp. 
nên có nhiều khả năng mới rất to lớn trong cuộc chiến đấu tại chỗ cũng như trong việc 
bồ sung cho lực lượng thường trực. 

Để thực hiện các chủ trương của Đảng về xây dựng quân đội, củng có quốc 
phòng, chúng ta đã tiễn hành tổng kết kinh nghiệm chiến tranh, kinh nghiệm xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân, nhằm tăng cường sự thông nhất về tư tưởng chiến lược, 
chiến thuật trong cán bộ của Đảng và của quân đội; tích cực bồi đưỡng và đào tạo một 
đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, hiểu biết về khoa học và kỹ thuật quân sự hiện 
đại, năm vững đường lối chính trị và đường lỗi quân sự của Đảng, coi đó là một công 
tác trung tâm trong việc xây dựng lực lượng vũ trang. 

Thực tiễn đã chứng minh những chủ trương của Đảng ta về xây dựng quân đội, 
củng cô quốc phòng trong những năm hòa bình ở miễn Bắc, là hoàn toàn chính xác. 
Thắng lợi to lớn của cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, của việc xây dựng quân đội và cùng cố quốc phòng trên miễn Bắc trong thời kỳ đã 
đem lại cho nhân dân ta nhiều kinh nghiệm mới rất quý báu. Thắng lợi đó đã làm cho 
miền Bắc ngày càng vững mạnh, đặt cơ sở vững chắc cho cuộc chiến đấu của nhân dân 
ta chống đề quốc Mỹ trên cả hai miền nói chung, cho cuộc chiến đấu chống chiến tranh 
phá hoại ở miền Bắc nói riêng. Thăng lợi đó cũng đặt cơ sở vững chắc cho sự nghiệp 
cách mạng, sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng về lâu dài của nước ta. 

Năm 1965, trước nguy cơ thất bại hoàn toàn của “chiến tranh đặc biệt” ở miễn 
Nam nước ta, đề quốc Mỹ đã ngang nhiên dùng không quân đánh phá miền Bắc đồng 
thời đưa quân viễn chinh Mỹ vào xâm lược miền Nam. Cuộc chiến đầu của nhân dân 
ta ở miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của để quốc Mỹ đã bắt đầu. Đây là một bộ 
phận của cuộc kháng chiến chống Mỹ trên cả nước, đồng thời là một cuộc chiến tranh 
báo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa chống lại lực lượng không quân của địch. 

Trong cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc nước ta, giặc Mỹ đã huy động một 
lực lượng lớn không quân và hải quân hiện đại của chúng. Chúng đã trút xuống miền 
Bắc hàng triệu tấn bom đạn, gây ra những tội ác tày trời đối với nhân đân ta. Chúng 
đã liên tiếp “leo thang” chiến tranh đánh phá các địa phương, cho đến Thủ đô Hà Nội, 
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trái tìm của cả nước. Ÿ vào sức mạnh to lớn của chúng, giặc Mỹ tướng chừng có thể 
khuất phục được nhân đân ta. 

Giặc Mỹ đã nhằm to. Dân tộc Việt Nam anh hùng vốn có truyền thống đấu tranh 
oanh liệt chống ngoại xâm, không hề khuất phục trước bất cứ kẻ thù xâm lược nảo. 
Quân và dân ta trên miễn Bắc xã hội chủ nghĩa đã kiên quyết đứng lên theo lời kêu gọi 
của Hồ Chủ tịch: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tiễn hành cuộc chiến tranh 
nhân đân “đất đối không ” vô cùng anh dũng và sáng tạo bảo vệ miền Bắc tiếp tục làm 
tròn nhiệm vụ thiêng liêng của hậu phương to lớn đối với tiền tuyến lớn. 

Đây là một kiểu chiến tranh nhân đân rất mới đối với chúng ta: toàn dân đánh 
không quân và hải quản địch: toàn dân làm công tác phòng tránh: toàn dân bảo đảm 
giao thông vận tải; toàn dân vừa chiến đấu vừa sản xuất; toàn đân vừa bảo vệ hậu 
phương vừa phục vụ tiễn tuyến. Đây là một bước phát triển mới của chiến tranh nhân 
dân ở nước ta. Trong kháng chiến chống Pháp, chúng ta đã tiến hành chiến tranh nhân 
dân trên cơ sở chế độ dân chủ nhân dân mới được thiết lập, trong hoàn cánh chính 
quyền cách mạng vừa giành được nhưng chưa cùng cô được bao lâu, lúc đầu lại bị để 
quốc bao vây bốn phía. Ngày nay, chúng ta tiễn hành chiến tranh nhân dân trên cơ sở 
chế độ xã hội chủ nghĩa đã bước đầu được xây dựng, trong hoàn cảnh nhân dân ta có 
một nhà nước độc lập hoàn chỉnh đã trải qua 10 năm củng cô và phát triển trong hỏa 
bình, lại có sự giúp đỡ to lớn của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa. Trong 
kháng chiến chống Pháp, chúng ta đã phát động toàn đân đánh giặc chủ yếu là đánh 
lục quân địch, và nhân dân ta đã đánh bại quân đội xâm lược trang bị tương đối hiện 
đại của để quốc Pháp. Ngày nay, chúng ta lại phát động toàn đân đánh giác chủ yếu là 
chống không quân địch, và nhân dân ta đương đầu với một trong những quân chủng 
hiện đại nhất của đế quốc Mỹ. 

Đảng ta đã chủ trương động viên lực lượng của toàn dân, chuyên đất nước từ thời 
bình sang thời chiến để đẩy mạnh chiến tranh nhân dân. Nhanh chóng, mở rộng lực 
lượng vũ trang nhân dân để đáp ứng yêu cầu cấp bách của cuộc kháng chiến; chuyển 
hướng kinh tế, phân tán công nghiệp Trung ương, phát triển kinh tế địa phương: sơ tán 
dân cư ở các vùng đông đúc và ở các trọng điểm địch đánh phá: kể hợp chiến đấu với 
sản xuất, đây mạnh sản xuất ngay trong chiến tranh. Đảng ta chỉ rõ, trong bất cứ hoàn 
cảnh nảo cũng phải tiếp tục đưa miền Bắc tiền lên chủ nghĩa xã hội để tăng cường lực 
lượng mọi mặt cho kháng chiến, phát huy tác dụng của miền Bắc đối với sự nghiệp 
cách mạng trong cả nước, đồng thời chuẩn bị cho công cuộc xây dựng đất nước về lâu 
đài. Ba cuộc cách mạng được đây mạnh. Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từng bước 
được củng cô sự nhất trí về chính trị và tỉnh thần trong nhân dân không ngừng được 
nâng cao; cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội từng bước được tăng cường. 
Đảng ta và nhân dân ta đã ra sức phát huy tính hơn hắn về mọi mặt của chế độ xã hội 
chủ nghĩa để hoàn thành mọi nhiệm vụ trên mọi mặt trận của chiến tranh nhân dân 
chống chiến tranh phá hoại. 
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Sự phát triển của lực lượng toàn đân đánh giặc, của tổ chức quân sự, vai trò của 
quân đội nhân dân và lực lượng vũ trang quân chúng trong thời kỳ này gắn liền với 
những đặc điểm của chiến tranh nhân đân đất đối không trong điều kiện của chế độ xã 
hội chủ nghĩa, gắn liền với những đặc điểm của cuộc kháng chiến chống Mỹ. cứu nước 
của nhân dân ta trên cả nước. 

Trước hết, đó là sự phát triển vượt bậc trong một thời gian ngắn của các /ực 
lượng phòng không và không quân của quân đội nhân dân, các lực lượng phòng 
không trong bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương. Đó là lực lượng nòng cốt của cuộc 
chiến tranh nhân dân đất đối không, được các lực lượng dân quân và tự vệ rộng khắp 
phối hợp chiến đấu. Bộ đội phòng không và không quân của ta có pháo cao xạ các 
cỡ, có lên lửa hiện đại, có máy bay phản lực, có nhiều phương tiện kỹ thuật hiện 
đại, hình thành lực lượng cơ động và lực lượng bỗ trí tại chỗ để tiêu diệt máy bay 
địch và bảo vệ các trọng điểm địch đánh phá. Nhiều trận chiến đấu quy mô tương 
đối lớn của các binh đoàn hiện đại gồm nhiều binh chủng trong Quân chủng Phòng 
không — Không quân của ta. với sự phối hợp chiến đầu của các đơn vị bộ binh trong 
bộ đội chủ lực, của lực lượng vũ trang địa phương, sự phục vụ chiến đấn của nhân 
dân đã diễn ra ở các đầu mối giao thông quan trọng, các khu công nghiệp. các thành 
phố lớn. Bộ đội phòng không và không quân trẻ tuổi của ta đã giành được thắng lợi 
to lớn. Đây là một hình thái mới của tác chiến chính quy của quân đội ta trong chiến 
tranh nhân dân “đất đối không”. 

Di đôi với sự trưởng thành nhanh chóng của lực lượng phòng không là sự phát 
triển mạnh mẽ của iực lượng vận tải quần sự. Lực lượng vận tải của bộ đội chủ lực 
gồm có nhiều binh chủng hiện đại: vận tải, không bình, phòng không, bộ bình... Dưới 
bom đạn ác liệt của máy bay địch, lực lượng vận tải quân sự đã cùng các lực lượng giao 
thông vận tải của nhân dân chiến đấu vô cùng anh đũng và mưu trí, bảo đảm giao thông 
thông suốt trong mọi tỉnh huồng, hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ trên mọi nẻo đường của 
đất nước, từ hậu phương ra mặt trận. 

Các bình đoàn chủ lục của lực quân, được tăng cường nhiều binh chủng kỹ thuật 
đã có những tiến bộ rõ rệt trên con đường xây dựng chính quy và hiện đại, sức mạnh 
chiến đấu được nâng cao, sẵn sàng đánh địch ở bất cứ nơi nào, sẵn sàng đập tan mọi 
bước phiêu lưu quân sự của chúng. Bộ đội địa phương được mở rộng nhanh chóng, có 
sự phát triển mới về tổ chức, trang bị và trình độ tác chiến. Nhiều tỉnh đã có những đơn 
vị pháo cao xạ bắn rơi máy bay dịch, dơn vị pháo mặt đất bắn chìm tàu chiến địch, dơn 
vị công binh góp phần quan trọng bảo đảm giao thông vận tải. 

Dựa vào lòng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội của toàn dân, vào chế độ nghĩa 
vụ quân sự đã được ban hành, chúng ta đã làm tốt công tác động viên thời chiến, nhanh 
chóng mở rộng lực lượng vũ trang nhân dân trên cơ sở lực lượng hậu bị hùng hậu được 
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tổ chức sẵn từ trong thời bình. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, để bảo vệ miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa, làm tròn nhiệm vụ đối với cuộc kháng chiến thần thánh của dân 
tộc, dông đảo thanh niên ưu tú, từ nông thôn đến thành thị, ở hợp tác xã và xí nghiệp, 
cơ quan, trường học... đã lên đường ra trận, tham gia các đơn vị bộ đội, các đoàn thanh 
niên xung phong, chiến đấu dũng cảm, lao động quên mình trên khắp các chiến trường, 
lập nên những chiến công rực rỡ, những thành tích to lớn. 

Được tổ chức và chuẩn bị sẵn sàng trong thời bình, lực lượng vũ trang quân 
chúng đã phát triên rất nhanh trong thời chiến, cả về số lượng và chất lượng. Trang bị 
được tăng thêm và cải tiến rõ rệt. Ở nhiều xã, dân quân đã tố chức ra các tổ và đội hóa 
lực, sử dụng cả súng trường, súng máy, pháo cao xạ cỡ nhỏ; pháo mặt đất...: lại có các 
tô và đội chuyên môn như công binh, trình sát, cứn thương... Nhiều nơi còn có cả lực 
lượng cơ động trên phạm vi toàn xã. Nhiều nhà máy, xí nghiệp... có lực lượng tự vệ 
động đảo, được tổ chức chặt chẽ và hợp lý để kết hợp sản xuất với chiến đấu, sử dụng 
thành thạo cả một số vũ khí hiện đại. 

Dân quân và tự vệ đã phát huy tác dụng to lớn trong chiến tranh. Trong phong 
trào "tay cày tay súng”, “tay búa tay súng”, dân quân và tự vệ trẻ già, trai gái ở nông 
thôn và thành thị, từ miễn xuôi lên miễn ngược, đã tích cực tham gia đánh máy bay 
địch, hình thành một lưới lửa tầm thấp ở khắp nơi, trực tiếp bảo vệ nhân dân, bảo vệ 
sản xuất ở địa phương; lại hiệp đồng chặt chẽ với phòng không và không quân tạo nên 
một lưới lửa nhiều tằng, nhiều hướng của chiến tranh nhân dân, cơ động và linh hoạt 
vừa rộng khắp vừa có trọng điểm, tiêu điệt nhiều máy bay Mỹ ở các độ cao, trên các 
địa bàn, trong mọi tình huống. Dân quân và tự vệ đã dùng súng bộ binh bắn rơi nhiều 
máy bay phản lực của để quốc Mỹ, bắt nhiều giặc lái. Phong trào bắn máy bay bay thấp 
của dân quân và tự vệ rõ ràng là một hình thái mới của tác chiến du kích trong chiến 
tranh nhân đân “đất đối không”. Dân quân và tự vệ còn bắt gọn và tiêu diệt nhiều toán 
biệt kích của địch; phá, gỡ hàng vạn bom, mìn, thủy lôi hiện đại các loại của đế quốc 
Mỹ. Lực lượng vũ trang quần chúng trong điều kiện của chế độ xã hội chủ nghĩa đã tỏ 
ra có nhiều khả năng chiến đấu mới rất to lớn. 

Có thể nói rằng, chính trong sự việc dân quân và tự vệ ở miền Bắc dùng súng 
máy và súng trường bắn rơi máy bay phản lực hiện đại của đế quốc Mỹ, đã chứa đựng 
những yếu tỗ của câu giải đáp vì sao một nước nhỏ, kinh tế kém phát triển, quân đội 
kém trang bị, mà lại đánh thắng được chiến tranh xâm lược của tên đế quốc to, có quân 
đội số lượng đông và trang bị hiện đại, 

Vai trò của dân quân và tự vệ không chỉ thể hiện trong nhiệm vụ chiến đấu mà 
còn thê hiện trong nhiều nhiệm vụ khác, trên các mặt trận khác của chiến tranh nhân 
dân: bảo đảm giao thông vận tải; phòng không nhân dân; cùng với công an nhân dân 
vũ trang giữ gìn trật tự trị an; xây dựng làng xã chiến đấu, trực tiếp bảo vệ sản xuất 
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ở địa phương, bảo vệ sinh mạng và tài sản của nhân dân; làm nòng cốt trong sản 
xuất,... góp phần rất quan trọng đánh bại toàn diện mọi thủ đoạn của địch trong 
chiến tranh phá hoại. 


Lực lượng công an nhân dân vũ trang xây dựng từ những năm hòa bình, đã 
trưởng thành nhanh chóng và phát huy tác dụng quan trọng trong chiến tranh. Cán bộ 
và chiến sĩ công an nhân dân vũ trang đã không ngừng nâng cao cảnh giác trong nhiệm 
vụ canh phòng giới tuyến, biên giới, hải đáo, bảo vệ trật tự an ninh ở nội địa, chiến đấu 
anh đũng và công tác quên mình, hạ máy bay, bắt giặc lái, tiêu diệt và bắt gọn nhiều 
toán thổ phi, biệt kích... 

Nhân dân ta đã băng hái tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. đóng góp 
hàng triệu ngày công để làm đường, làm trận địa, tiếp tế, cứu thương, giúp đỡ bộ đội 
về mọi mặt; tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế. ôn định đời 
sống ngay trong hoàn cảnh ác liệt của chiến tranh. Chú nghĩa anh hùng cách mạng của 
quân và dân ta biểu hiện cả trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, trong bảo đảm giao 
thông vận tải và phòng không nhân dân, cũng như trong sản xuất và xây dựng cuộc 
sống mới. 

Cuộc chiến tranh phá hoại của đề quốc Mỹ là một thử thách rất quyết liệt với chế 
độ xã hội chủ nghĩa cũng như đối với tổ chức quân sự đã được xây dựng trong thời 
bình ở miền Bắc nước ta. Với sự phối hợp chiến đấu của đồng bảo và quân giải phóng 
miền Nam, lại được sự giúp đỡ to lớn của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, 
quân và dân ta ở miền Bắc đã giành được thắng lợi vĩ đại. Giặc Mỹ đã thất bại thảm 
hại trong cuộc chiến tranh phá hoại đầy tội ác của chúng. Những âm mưu đen tối của 
chúng đã bị phá sản. Hơn 3.000 máy bay hiện đại gồm trên 40 loại, trong đó có những 
loại hiện đại nhất được đem dùng lần đầu ở Việt Nam, đã bị bắn rơi. Nhiều tên giặc lái 
sừng sỏ, lành nghề trong lực lượng không quân Mỹ, đã bị tiêu diệt hoặc bị bắt sống. 
Miền Bắc xã hội chủ nghĩa hiên ngang đứng vững như lũy thép, thành đồng, tiếp tục 
được củng cỗ cả về kinh tế và quốc phòng, phát huy mạnh mẽ tác dụng là căn cứ địa 
cách mạng của cả nước, tiếp tục làm nhiệm vụ vẻ vang đối với tiền tuyên lớn, cùng 
quân và dân cả nước đưa cuộc kháng chiến đến những thắng lợi ngày càng to lớn. 

Thắng lợi của cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại trên miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa là thăng lợi của nhân dân ta trong cả nước, không những có ý 
nghĩa rất quan trọng đối với dân tộc ta mà còn có ý nghĩa quốc tế to lớn. Đó là thắng 
lợi của đường lỗi chính trị và quân sự, đường lỗi chống Mỹ, cứu nước và xây đựng chủ 
nghĩa xã hội, của đường lỗi quốc tế đúng đắn, độc lập tự chủ và sáng tạo của Dảng ta. 

Khác với cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám, với cuộc kháng chiến chỗng Pháp, 
đây là lần đầu tiên của Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi một cuộc 
chiến tranh nhân dân đất đối không trên sơ sở chế độ xã hội chủ nghĩa, dựa vào sức 
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mạnh đoàn kết chiến đẫu của toàn dân, với nòng cốt là quân đội nhân dân chính quy 
và hiện đại bao gầm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, kết họp với lực lượng vũ 
trang quân chúng mạnh mẽ và rộng khắp là đông đảo quân dân và tự vệ, phát huy tác 
dụng của mọi loại vũ khí, cả hiện đại và tương đối hiện đại, để đánh bại cuộc chiến 
tranh xâm lược bằng không quân của để quốc Mỹ. Quân và dân ta đã phát triền lên 
một bước mới, trong những điều kiện và hoàn cảnh mới, nghệ thuật quân sự lấy nhỏ 
đánh lớn, lấy ít địch nhiễu, lấy vũ khí kém hiện đại đánh thắng một kẻ địch có vũ khí 
hiện đại hơn. 

Cuộc chiến đấu của nhân dân ta ở miền Bắc cho ta nhiều kinh nghiệm quý báu 
~ tuy chưa hoàn chỉnh ~ về một cuộc chiến anh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
trong điều kiện hiện đại, về vấn đề vũ trang quân chúng cách mạng và xáy dựng quân 
đội nhân dân, tổ chức ba thứ quân của lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc chiến 
tranh đó. Mặt khác, đây cũng là một bộ phận của cuộc chiến tranh giải phóng chống 
Mỹ, cứu nước cúa dân tộc ta, do đỏ có thể cho ta nhiều kinh nghiệm quý báu về công 
cuộc bảo vệ hậu phương, phục vụ tiền tuyến, chống lại một cuộc chiến tranh xâm lược 
cục bộ quy mô lớn bằng cả lục quân và không quân của đế quốc Mỹ. 

Vấn đẻ đầu tiên đặt ra cho một cuộc chiến tranh báo vệ Tổ quốc rõ ràng là e#uuÉn 
toàn bộ đất nước từ thời bình sang thôi chiến, trong đó nỗi bật lên vấn đề động viên 
toàn dân để mở rộng lực lượng vũ trang nhân dân, vấn đề chuyển hướng kinh tế, tổ 
chức nền kinh tế thời chiến nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của chiến tranh và của đời 
sống nhân dân trong hoàn cảnh chiến tranh. Thành công của việc chuyền đất nước từ 
thời bình sang thời chiến phụ thuộc trước hết vào việc giải quyết đúng đắn mỗi quan 
hệ giữa kinh tế và quốc phòng và công cuộc chuẩn bị mọi mặt ngay trong thời bình 
trên phạm vi cả nước cũng như trong từng địa phương. Tăng cường sức mạnh của hậu 
phương về kinh tế và chính trị, về vật chất và tỉnh thần là một bảo đảm cơ bản để cung 
cấp sức người, sức của cho tiền tuyến đánh thắng. Hậu phương vững mạnh rõ ràng là 
một nhân tố thắng lợi rất quan trọng của chiến tranh nói chung, của chiến tranh bảo vệ 
Tổ quốc nói tiếng. 

Đứng về ứổ chức quân sự mà nói, do đã được tô chức, xây dựng và chuẩn bị sẵn 
trong thời bình, dựa vào các điều kiện thuận lợi về mọi mặt của một Nhà nước độc lập, 
có chủ quyền, của chế độ xã hội chủ nghĩa đã được xây dựng và củng cố từng bước, 
nên trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, lực lượng vũ trang nhân dân đã 
có trình độ phát triển khá cao, khác trong khởi nghĩa và trong chiến tranh giải phóng. 

Trong khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng, nhân dân ta từ tay không đứng dậy 
chiến đấu. Vì vậy, lúc đầu phải giác ngộ và động viên quần chúng, tổ chức ra lực lượng 
chính trị, trên cơ sở đó mà xây dựng nên lực lượng vũ trang cách mạng, trước hết là 
lực lượng vũ trang quần chúng. Lại từ lực lượng vũ trang quần chúng mà hình thành 
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dần quân đội cách mạng: đưa vào thắng lợi của khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng 
mà nâng cao từng bước trình độ mọi mặt của lực lượng vũ trang. Vì thế, về hình thức 
đầu tranh, thường thì đi từ đầu tranh chính trị tiến lên đầu tranh vũ trang và kết hợp hai 
hình thức đấu tranh đó; đi từ chiến tranh du kích tiến lên chiến tranh chính quy và kết 
hợp hai hình thái chiến tranh đó. Khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng luôn luôn kết 
hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, nổi đậy với tác chiến, tiêu diệt 
địch và giành quyền làm chủ của nhân dân, v.v. 


Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc chống không 
quân địch thì ngay rừ đẩu, nhân dân ta đã có một quán đội thường trực chính quy hiện 
đại khá mạnh bao gồm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, được xây dựng trong hòa 
bình và nhanh chóng mở rộng khi chiến tranh xảy ra. Đồng thời chúng ta cũng đã có 
một lực lượng vũ trang quản chúng rất rộng rãi bao gồm hàng triệu dân quân và tự vệ 
được tô chức, xây đựng, trang bị và huấn luyện từ trước, khắp nông thôn và thành thị. 
Việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng dựa vào lòng yêu nước và yêu chủ nghĩa 
xã hội của mỗi người dân, lại còn dựa vào các chính sách, chế độ mà chính quyền nhân 
dân đã ban hành. 

Do có sẵn quân đội nhân dân chính quy và hiện đại, lại có lực lượng vũ trang 
quần chúng mạnh mẽ và rộng khắp, cho nên ngay từ đâu, tác chiến chính quy và tác 
chiến du kích đã đồng thời xuất hiện, kết hợp chặt chế với nhau. Kinh nghiệm cuộc 
chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại cho thấy rõ vai trò rất quan trọng 
của quân đội nhân dân, của chiến tranh chính quy. Các đơn vị phòng không và không 
quân của bộ đội chủ lực đã đánh nhiều trận lớn, tiêu diệt nhiều máy bay dịch, đánh 
bại các bước leo thang của chúng. Bộ đội địa phương được mở rộng, với những khả 
năng chiến đầu mới, giữ vai trò nòng cốt trong chiến tranh nhân dân ở địa phương. Lực 
lượng dân quân và tự vệ cũng giữ vai trò rất quan trọng trong tác chiến và bảo đảm giao 
thông vận tải, trong phòng không nhân dân và phục vụ tiền tuyến... 

Chắc chắn rằng, trong cuộc chiến đấu trên bộ chống lục quân của địch, thì tắt cả 
các binh chủng và quần chúng của quân đội nhân dân cùng lực lượng vũ trang quần 
chúng đều phát huy mạnh mẽ mọi khả năng chiến đấu của mình và phối hợp nhau một 
cách có hiệu lực nhất để đánh bại quân địch, giành thắng lợi cho chiến tranh bảo vệ 
Tế quốc. 

Đương nhiên, trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, để phát huy sức mạnh của toàn 
dân, của cả nước, của cả dân tộc, tạo nên sức mạnh tông hợp lớn nhất, nhân dân ta hoàn 
toàn có thể vận đụng những kinh nghiệm của khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng. Vì 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở nước ta cũng là một cuộc chiến tranh cũng là mội cuộc 
chiến tranh nhân dân toàn dân và toàn diện như chiến tranh giải phóng; mặt khác, trong 
chiến tranh giải phóng, khi ta đã có căn cứ địa cách mạng, có khu giải phóng phát triển 
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thành vùng tự do ngày cảng rộng lớn, thì cũng xuất hiện và phát triển những nhân tố 
của chiến tranh bảo vệ Tế quốc. 

Thắng lợi vĩ đại của quân và dân ta trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa chứng minh 
rằng, một nước dù nhó, kinh tẾ còn kém phát triển, cơ sở trang bị và kỹ thuật của quân 
đội còn kém hiện đại. nhưng có đường lỗi cách mạng đúng đắn, có quyết tâm lớn chiến 
đấu vì độc lập. tự do của Tổ quốc, biết dựa vào sức mạnh của toàn dân đánh giặc, lấy 
quân đội nhân dân với lực lượng vũ trang quân chúng làm nòng cội, lại tranh thủ được 
sự đồng tình và ủng hộ quốc tế, thì hoàn toàn có thê dùng chiến tranh nhân dân để 
đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng lực lượng không quân hiện đại của đề quốc 
Mỹ. Thắng lợi của nhân dân ta ở miền Bắc cùng với thắng lợi của đồng bào và chiến 
sĩ ở miền Nam càng chứng tỏ khả năng to lớn của chiến tranh nhân dân có thể đánh 
thắng mọi kẻ thù xâm lược. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta trong cả nước đã diễn ra dưới hình 
thức của một cuộc chiến tranh giải phóng đân tộc ở miền Nam và cuộc chiến tranh bảo 
vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở miễn Bắc. Thực tiễn và kinh nghiệm vô cùng phong phú 
của nó giúp chúng ta giải quyết đúng đắn vẫn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 
và củng có nền quốc phòng toàn dân, trước mắt, để bảo vệ miền Bắc, đưa cuộc kháng 
chiến đến thắng lợi hoàn toàn, về lâu dài, để bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc 
Việt Nam chúng ta. 

Cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân ta ở miền Nam bắt đầu từ hơn hai 
mươi năm nay. Đó là một cuộc chiến tranh giải phóng chống lại chiến tranh xâm lược 
thực dân mới của đề quốc Mỹ, nhằm giải phóng miền Nam, hoàn thành nhiệm vụ cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, góp phần bảo vệ miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa, tiễn tới hòa bình thống nhất nước nhà. 

Cuộc chiến đấu của đồng bào và chiến sĩ ta ở miền Nam chống một kẻ thù mới là 
để quốc Mỹ và một hình thức chiến tranh xâm lược mới là chiến tranh xâm lược thực 
đân mới, điễn ra trong hoàn cảnh nhân dân ta đã làm Cách mạng tháng Tám thành công 
trên cả nước, đã kháng chiến thắng lợi giải phóng được nửa nước; miền Bắc giải phóng 
đã tiến lên cách mạng xã hội chú nghĩa xã hội, trờ thành căn cứ địa vững chắc của cách 
mạng cả nước và một thành viên của phe xã hội chủ nghĩa. Cách mạng nước ta lại được 
sự giúp đỡ ngày càng to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Cuộc cách mạng 
đó đang diễn ra trong những điều kiện quốc tế ngày càng thuận lợi: trên thế giới, lực 
lượng cách mạng đã mạnh hơn hẳn lực lượng phản cách mạng và đang ở trên thế tiến 
công liên tục vào đinh lũy của chủ nghĩa để quốc đứng đầu là để quốc Mỹ. 

Vi vậy, cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam đã có một bước phát triển mới 
rất cao, có một sức mạnh mới rất to lớn. Sự phát triển của các iực lượng vũ trang nhân 
đân giải phóng miễn Nam gắn liền với những đặc điểm trên đây của chiến tranh cách 
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mạng miền Nam trải qua các thời kỳ: đồng khởi, chiến tranh nhân dân chống “chiến 
tranh đặc biệt”, chiến tranh nhân dân chống “chiến tranh cục bộ”, chiến tranh nhân dân 
chống “chiến tranh Việt Nam hóa”. 

Sau thắng lợi vĩ đại của nhân đân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp, để quốc 
Mỹ đã ra sức phá hoại Hiệp nghị Giơnevơ 1954 về Đông Dương. Theo lệnh Mỹ, ngụy 
quyền phát xít Ngô Đình Diệm đã ráo riết thi hành chính sách tố cộng, diệt công, phân 
biệt đối xử với những người kháng chiến, lê máy chém đi tàn sát những người dân yêu 
nước và tiến bộ, dùng bạo lực phản cách mạng để đàn áp phong trào đấu tranh của 
quần chúng. Nhân dân ta ở miền Nam, trong những năm 1959 — 1960, đã vùng lên kbới 
nghĩa, tiễn hành những cuộc nỗi dậy đồng loạt trên nhiều vùng nông thôn rộng lớn. 
Lực lượng tiễn hành cuộc “đồng khởi” là đội quán chính trị của quản chúng, có những 
đội tự vệ vũ trang lúc đó còn rất nhỏ bé làm trợ lực. Đội quân chính trị đó đã được dày 
công xây dựng trong phong trào cách mạng trước thời kỳ. Tổng khỏi nghĩa năm 1945, 
phát triển vượt bậc trong Cách mạng tháng Tám và trong kháng chiến chống Pháp, lại 
được tôi luyện qua những thử thách mới của cuộc đấu tranh rất gian khổ và quyết liệt 
trong những năm đầu chống chính quyền Ngô Đình Diệm, nên sẵn có tỉnh thần rất cao, 
khí thế rất mạnh, kinh nghiệm đấu tranh rất phong phú. Nhân lúc ngụy quyền vốn có 
nhiều mâu thuẫn rất sâu sắc, đã bộc lộ nhiều sơ hở và nhược điểm nghiêm trọng, nhân 
dân ta ở các địa phương đã anh dũng đứng lên, tiễn hành khởi nghĩa từng phần, kết hợp 
lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang mà ic lượng chính trị là chủ yếu. Sức mạnh 
to lớn của phong trào đồng khởi đã đánh sập ngụy quyền ở cơ sở trên nhiều vùng, ngay 
trong điều kiện ngụy quyền Trung ương còn có trong tay mấy chục vạn quân và đang 
thi hành những thủ doạn đàn áp tàn bạo nhất, phát xít nhất. Chính sách thống trị bằng 
những biện pháp thông thường của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ đã phá sản. 

Khi để quốc Mỹ gây ta “chiến tranh đặc biệt" đễ tiếp tục xâm lược miền Nam 
nước ta, thì cuộc đồng khởi của nhân dân miền Nam phát triển thành chiến tranh giải 
phóng. Nắm vững quy luật của cách mạng và chiến tranh cách mạng, miền Nam, sớm 
phân tích rõ quy luật của chiến tranh xâm lược thực dân của đế quốc Mỹ, nhân dân 
ta ở miền Nam, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc giải phóng, đã đây mạnh thế 
tiễn công của những ngày “đồng khởi”, phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của lực 
lượng chính trị và lực lượng vũ trang, tiến công địch bằng quân sự, chính trị và binh 
vận trên cả ba vùng chiến lược: nông thôn rừng núi, nông thôn đổng bằng và thành thị, 
nhằm đánh bại “chiến tranh đặc biệt” của để quốc Mỹ. 

Trên cơ sở đội quân chính trị rộng rãi và mạnh mẽ của quần chúng cách mạng, 
lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam đã trưởng thành nhanh chóng. Các 
đơn vị quân giải phóng ở các địa phương, và tiếp đó là các đơn vị chủ lực của toàn 
miễn được thành lập. Dân quân du kích và tự vệ được tổ chức khắp nơi. Ba thứ quân 
của lực lượng vũ trang giải phóng dần dần hình thành, Vũ khí của lực lượng vũ trang 
nhân dân lúc này còn rất kém cỏi, phần lớn là lấy của địch hoặc tự chế tạo. 
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Chiến tranh nhán dân ở địa phương phát triển mạnh trên các vùng nông thôn 
rộng lớn. Quân và dân miền Nam ta đã kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị và đấu 
tranh vũ trang, thực hành tiến công và nồi dậy, đây mạnh chiến tranh du kích và các 
cuộc khởi nghĩa từng phần. Tiêu hao và tiêu điệt nhiều sinh lực quân ngụy. đánh bại 
các chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của chúng, giành quyền làm chủ ở cơ 
sở, phá vỡ hai phần ba hệ thống “ắp chiến lược”, làm lung lay mạnh mẽ ngụy quyền 
Trung ương. Phong trào đấu tranh chính trị lên cao ở khắp các thành thị kể cả các 
thành phố lớn, phối hợp với phong trào cách mạng ở nông thôn. Đội guân chính trị 
đông đảo với lực lượng vũ trang rộng rãi của quân chúng đã phát huy tác dụng hết 
sức to lớn. Ngay kẻ dịch cũng phải cho rằng “Việt cộng” thực là "những bậc thầy của 
chiến tranh đu kích”. 

Cục diện chiến tranh ngày cảng chuyển biến có lợi cho ta. Mâu thuẫn nội bộ của 
địch phát triển sâu sắc. Thất bại và bé tắc của chúng ngày càng nghiêm trọng. Đề quốc 
Mỹ phải “thay ngựa giữa dòng”, hạ sát Ngô Đình Diệm. 

Chiến tranh nhân đân lại phát triển thêm một bước mới khi các lực lượng chủ lực 
cơ động của quân giải phóng xuất hiện, với những trận đánh tập trung tiêu điệt từng 
đơn vị chủ lực của địch ở Bình Giã, Đồng Xoài, Ba Gia. Chiến tranh cách mạng có 
thêm sức mạnh tiến công mới. Sự kết hợp chặt chế lực lượng chính trị và lực lượng vũ 
trang, lực lượng vũ trang quần chúng và quân giải phóng đã đưa đến một cục diện mới: 
toàn bộ ngụy quân và ngụy quyền đã đứng trước nguy cơ bị sụp đồ hoàn toàn, mặc đù 
số quân của chúng đã tăng lên 55 vạn và trong khi bộ đội chủ lực của quân giải phóng 
chưa phát triển lớn lắm về số lượng cũng như về quy mô tác chiến tập trung. Đó là do 
lúc bây giờ, lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang địa phương cúa nhân dân ta rất 
mạnh, phong trào dấu tranh chính trị và nỗi đậy của quản chúng rất cao, chiến tranh du 
kích rất phát triển, bộ đội chủ lực mới xuất hiện trên chiến trường đã có thanh thế rất 
to, sức tiền công rất mạnh, khả năng uy hiếp, áp đảo và tiêu điệt địch rất lớn, đánh địch 
trong thế tiến công và thắng lợi rất đồn dập. 

Trước sự phá sản của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ buộc phải 
cấp tốc đưa quân viễn chỉnh lớn vào miền Nam đẻ cứu nguy. 

Như vậy trong những điều kiện và hoàn cảnh mới của những năm 1960 — 1965, 
chiến tranh cách mạng miền Nam đã phát triển theo quy luật từ đấu tranh chính trị 
tiến lên đấu tranh vũ trang và kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị; từ 
khởi nghĩa vũ trang phát triển thành chiến tranh giải phóng và kết hợp chiến tranh giải 
phóng với khởi nghĩa vũ trang: từ chiến tranh đu kích tiễn lên tác chiến tập trung và 
kết hợp tác chiến tập trung với chiến tranh du kích. Lực lượng vũ trang nhân đân giải 
phóng miền Nam cũng đã phát triển theo quá trình từ lực lượng chính trị mà tổ chức 
ra lực lượng vũ trang; từ các đội tự vệ vũ trang trong khởi nghĩa từng bước hình thành 
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ba thứ quân trong chiến tranh. Bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương hợp thành quân 
giải pháng miền Nam; các tổ chức dân quân dụ kích và tự vệ hợp thành các lực lượng 
vũ trang quân chúng. Dựa vào lực lượng chính trị và kết hợp với lực lượng chính trị, 
lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam đã có một vai trò chiến lược to lớn 
trong các cuộc khới nghĩa từng phần của quần chúng đẻ đánh đồ ngụy quyền ở cơ sở. 
giảnh quyền làm chủ của nhân đân, cũng như trong các cuộc tiến công quân sự để đánh 
bại các loại quân ngụy có “cổ vấn” Mỹ chỉ huy. 

Khi giặc Mỹ bị động đưa quân viễn chỉnh Mỹ ào ạt vào miền Nam, dùng không 
quân đánh phá miền Bắc, tiến hành cuộc **chiến tranh cục bộ” lớn nhất và tàn bạo nhất 
trong lịch sử xâm lược của chúng, nhân dân ta trong cả nước cùng với các lực lượng 
vũ trang cách mạng của mình đứng trước một sự thử thách quyết liệt chưa từng có. Đề 
quốc Mỹ là tên đế quốc đầu sỏ có tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh nhất thế giới tư 
bản, có một quân đội số lượng đông, trang bị và vũ khí rất hiện đại. Chúng đã huy động 
dần đần đến trên I triệu quân Mỹ, ngụy và chư hẳu, trong đó có trên 50 vạn quân Mỹ 
để xâm lược miền Nam nước ta. Chúng đã đốc vào cuộc chiến tranh xâm lược hàng 
trăm tỷ đôla, trên chục triệu tân bom đạn, đã sử dụng hầu hết các loại vũ khí và phương 
tiện chiến tranh hiện đại nhất, trừ vũ khí hạt nhân. 

Theo lời kêu gọi thiêng liêng chống Mỹ, cứu nước của Hồ Chủ tịch, phát huy 
truyền thông kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam anh hùng. toàn thể nhân dân 
ta từ Nam chi Bắc đều nhất tÈ đứng đậy, đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết chiến đấu cứu 
nước, cứu nhà, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ dân tộc thiêng liêng và nghĩa vụ quốc tế 
cao cả của mình. 

Quân và dân ta đã đánh giá đúng âm mưu của để quốc Mỹ, đánh giá đúng so 
sánh lực lượng giữa ta và địch: thấy rõ chỗ mạnh của địch và những nhược điểm, khó 
khăn, mâu thuẫn của chúng; nhận rõ những thuận lợi và khó khăn của ta cũng như sức 
mạnh và thế mạnh của ta. Trên cơ sở đó, quân và dân ta, cả nước một lòng, đã có quyết 
tâm rất lớn đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, tiếp tục chiến lược tiễn công. kiên 
quyết đánh trả đạo quân xâm lược rất đông và trang bị rất hiện đại. 

Cuộc kháng chiến chỗng Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam trở thành tuyến 
đầu của cuộc đấu tranh của nhân dân toàn thế giới chống đế quốc Mỹ xâm lược. Nhân 
dân các nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân tiến hộ trên thế giới càng đoàn kết chặt chế 
với nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung. Sự đồng tình, ủng hộ mạnh 
mẽ và sự giúp đỡ to lớn của cá loài người tiến bộ là một trong những nhân tô quyết 
định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Trên chiến trường miền Nam, dựa vào hai lực lượng chiến lược là quân Mỹ và 
quân ngụy, lấy quân Mỹ làm lực lượng chủ yếu, giặc Mỹ ảo ạt phản công hòng tiêu 


điệt lực lượng vũ trang cách mạng, đặc biệt là các đơn vị chủ lực của quân giải phóng. 
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Đồng thời chúng tiếp tục các “chương trình bình định” thâm độc hòng nô dịch và 
khống chế nhân dân. Chúng tiền hành cái gọi là “cuộc chiến tranh trên hai mặt trận 
quân sự và chính trị”, một cuộc “chiến tranh tông lực” kết hợp các biện pháp tản bạo 
về quân sự với các mánh khóe bịp bợm về kinh tế và chỉnh trị cùng các thủ đoạn xảo 
quyệt của chiến tranh tâm lý. 

Phát huy thế thăng. thế chủ động, đồng bào chiến sĩ miền Nam ta tiếp tục đẩy 
mạnh đâu tranh vũ trang và dấu tranh chính trị đễ đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn 
của để quốc Mỹ. Các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miễn Nam đã đầy mạnh 
tác chiến tập trung và chiến tranh du kích, vừa dánh quân Mỹ, vừa diệt quân Ngụy 
và quân chư hầu, kết hợp dánh lớn, đánh vừa và đánh nhỏ, tiêu diệt nhiều sinh lực và 
phương tiện chiến tranh của địch, hỗ trợ đắc lực cho phong trào đấu tranh chính trị. 
cho cuộc nôi dậy giành quyền làm chủ của nhân đân. Với một lực lượng ít hơn địch về 
số lượng, trang bị kém hơn. quân giải phóng miền Nam đã giáng cho quân viễn chỉnh 
Mỹ những đòn phủ đầu choáng váng ở Vạn Tường miễn Trung Trung Bộ, tiếp đó là ở 
Tây Nguyên, ở miền Dông Nam Bộ. ở Trị - Thiên... Các chiến dịch qny mô ngày cảng 
lớn của chủ lực quân giải phóng, các đợt hoạt động du kích của lực lượng vũ trang địa 
phương liên tiếp diễn ra trên khắp các chiến trường. Một phong trào đấu tranh chính 
trị mạnh mẽ đã nỗ ra ở các thành thị, nhất là ở Đà Nẵng và Huế. Quân viễn chỉnh Mỹ 
mắt ngay cái thê hùng hễ ban đầu. bị hết đòn bắt ngờ và thất bại này đến đòn bắt ngờ 
và thất bại khác. Cuộc phản công mùa khô 1965 — 1966 của 20 vạn quân Mỹ bị đập 
tan; chủ trương chiến lược “tìm diệt”, “đánh gãy xương sống Việt cộng” bị thất bại 
cùng với “chương trình bình định”. Quân giải phóng mở mặt trận Trị - Thiên. tiếp tục 
đánh mạnh trên các chiến trường. Cuộc phản công mùa khô 1966 -~ 1967 của 40 vạn 
quân Mỹ lại bị bẻ gãy; chủ trương chiến lược “hai gọng kìm”, “tìm diệt và bình định” 
cũng phá sản nốt. 

Giữa lúc cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ leo thang đến mức cao nhất trên cả 
hai miền Nam ~ Bắc nước ta mà vẫn thất bại, thì cuộc Tống tiến công đầu xuân năm 
1968 của quân và đân miễn Nam đã bất thần nỗ ra như một tiếng séi, làm rung chuyển 
miễn Nam, rung chuyển cả nước Mỹ. Trận tập kích chiến lược tài tỉnh, độc đáo và sáng 
tạo này của các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam, kết hợp với phong 
trào nỗi đậy của quần chúng, đã giáng một đòn quyết định vào chiến lược “chiến tranh 
cục bộ”, tạo ra một bước ngoặt lịch sử trong cuộc chiến tranh. 

Trong cuộc chiến tranh nhân dân chống “chiến tranh cục bộ”, trước yêu cầu của 
nhiệm vụ đây mạnh đầu tranh quân sự và kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự với đấu 
tranh chính trị, đánh bại để quốc Mỹ về mặt quân sự, các lực lượng vũ trang nhân dân 
giải phóng miền Nam Việt Nam đã có một bước phát triển mới về số lượng và chất 
lượng, về tổ chức và trang bị, về nghệ thuật đánh giặc. 
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Bộ đội chủ lực quân giải phóng có thêm những bính chủng mới và được tổ chức 
thành những binh đoàn cơ động ngày càng mạnh. Bộ đội địa phương được mở rộng 
và tăng cường. Dân quân du kích và tự vệ phát triển mạnh và rộng khắp trên các chiến 
trường. Các đơn vị tỉnh nhuệ xuất hiện. Vũ khí và trang bị của lực lượng vũ trang được 
cải tiến rõ rệt làm cho ba thứ quân, với mức độ khác nhau, không những tiêu diệt được 
bộ binh mà còn tiêu diệt được xe tăng và xe bọc thép, hạ được cả máy bay của chúng. 
Những kinh nghiệm chiến đầu mới từng bước được tông kết. Quyết tâm và tin tưởng 
của cán bộ và chiến sĩ không ngừng được nâng cao trong cuộc chiến đấu chống quân 
xâm lược Mỹ. Trình độ tổ chức và chỉ huy của cán bộ, sức mạnh chiến đấu của lực 
lượng vũ trang ngày càng có những tiến bộ mới. Một phong trào thi đua đánh Mỹ. diệt 
ngụy, phần đấu để trở thành "dũng sĩ diệt Mỹ” sôi nỗi trong toàn quân và toàn dân, 
trong cả ba thứ quân của lực lượng vũ trang giải phỏng. 

Trong thế trận rất lợi hại của chiến tranh nhân dân, trong sức mạnh tổng hợp của 
đấu tranh vũ trang kết hợp với đầu tranh chính trị. Quân giải phóng miền Nam, với chất 
lượng cao, với số lượng nhất định, và lực lượng vũ trang quần chúng rộng rãi, cùng đội 
quân chính trị mạnh mẽ và đông đảo của nhân dân, đã giáng cho quân viễn chỉnh Mỹ, 
quân ngụy và quân chư hầu nhiều đòn nặng nè, đã từng bước đánh bại chúng. 

Trên chiến trường, bộ đội chủ lực quân giải phóng vừa biết tập trung lực lượng 
một cách hợp lý, lại biết lấy ít đánh nhiều một cách phổ biến để tiêu diệt địch: vừa 
biết tác chiến hiệp đồng binh chủng, lại biết vận dụng cách đánh độc lập của từng binh 
chủng. Bộ đội dịa phương đã phát triển nhiều cách đánh sử dụng lực lượng ít mà tỉnh 
để giành thắng lợi lớn. Quân giải phóng miền Nam đã đánh nhiều đòn đau và hiểm, 
tiêu diệt nhiều sinh lực và phương tiện chiến tranh hiện đại của quân Mỹ. đặc biệt là 
các cơ quan chỉ huy, các sĩ quan và nhân viên kỹ thuật, các loại máy bay, các thiết bị 
kỹ thuật rất hiện đại của chúng. Có bộ đội địa phương làm nòng cốt, dân quân du kích 
và tự vệ đã dây mạnh chiến tranh du kích lên một bước mới, tận dụng cả vũ khí thô 
sơ, tương đối hiện đại và một số vũ khí hiện đại, dùng nhiều cách đánh phong phú, vô 
cùng linh hoạt đề tiêu diệt địch. Nhiều phương pháp tác chiến của chiến tranh nhân dân 
sáng tạo và độc đáo với hiệu suất cao, đã được phát triển và tận dụng: đánh tập trung, 
đánh du kích, đánh cơ sở hậu phương của địch, đánh giao thông, đánh thành phó, kết 
hợp tác chiến với địch vận, v.v... 


Trên toàn miền Nam cũng như trong phạm vỉ từng địa phương, đã hình thành rõ 
rệt sự phối hợp giữa lực lượng cơ động và lực lượng tại chỗ, bỗ trí sẵn theo một thế 
chiến lược có lợi, vừa vững chắc, vừa cơ động trên các chiến trường, nhất là trên các 
địa bàn xung yếu ở cả ba vùng chiến lược. Lực lượng vũ trang tại chỗ bao gồm các 
đơn vị bộ đội địa phương mạnh, các tổ chức dân quân du kích và tự vệ rộng rãi, đã dựa 
chắc vào lực lượng chính trị và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chính trị ở địa phương, 
từ rừng núi đến đồng bằng, từ nông thôn đến thành thị, thực hiện xuất sắc việc phân 
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tán đến cao độ quân Mỹ, ngụy và chư hẳu, giam chúng ở khắp các địa bàn, thực hành 
bao vây tiến công, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch và phá hủy nhiều phương tiện 
chiến tranh hiện đại của chúng ở khắp mọi nơi. Trong lúc đó. lực lượng cơ động của 
quân giải phóng, với những đơn vị tập trung quy mô ngày càng lớn, trên những địa bàn 
và phạm vi khác nhau, đã giáng cho quân địch những đòn mạnh mẽ, tiêu điệt từng bộ 
phận quan trọng sinh lực của chúng... 

Chiến tranh nhân dân ở miền Nam đã căng địch ra mà đánh, bao vây chia cắt 
chúng, liên tiếp tiến công và tiêu diệt chúng. Đội quân viễn chính Mỹ cùng quân ngụy 
và quân chư hầu, với số lượng trên một triệu tên, trang bị kỹ thuật rất hiện đại, đã 
không phát huy được tác dụng như chúng mong muốn. Kẻ địch lâm vào tình thế quân 
đông mà hóa ít, mạnh trở thành yếu. Chúng muốn tiễn công nhưng đánh không trúng 
mục tiêu, lại bị lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam tiến công tiêu diệt 
ngày càng nhiều. Lực lượng của chúng bị phân tán, sức tiến công của chúng không 
ngừng giảm sút, chúng buộc phải dần đần quay về phòng ngự. Chúng muốn giải quyết 
chiến tranh nhanh chóng, nhưng lại phải đánh kéo dài. Đạo quân xâm lược đông và 
hiện đại ngày càng lún sâu vào thế bị động, tôn thất ngày cảng nặng nề, từng bước bị 
cuộc chiến tranh cách mạng phát triển rất cao của nhân dân ta ở miền Nam đánh bại. 
Trong lúc đó, lực lượng không quân và hải quân rất hiện đại của chúng cũng bị chiến 
tranh nhân dân đất đối không của quân và dân ta ở miền Bắc giáng cho những đòn chí 
mạng. Quân và dân ta đã giành được thắng lợi vĩ đại, đương đầu với thắng lợi với bộ 
máy quân sự không lỗ của đế quốc Mỹ trong giai đoạn chúng đã leo thang đến mức 
cao nhất trên cả hai miền nước ta. 

Chiến lược “chiến tranh cục bộ” bị phá sản, chính quyền Giônxơn buộc 
phải xuống thang chiến tranh, chấm dứt không điều kiện việc ném bom miễn 
Bắc, quay về phòng ngự ở miền Nam, thực hiện “phi Mỹ hóa” chiến tranh để 
mong tìm ra lỗi thoát. 

Nichxơn ngoan cô và xảo quyệt cầm quyền ở Mỹ, lại chuyên sang chiến lược 
“Việt Nam hóa” kéo dài chiến tranh xâm lược, hòng tiếp tục nô dịch nhân dân ta ở 
miễn Nam, duy trì ách thống trị thực dân mới của đề quốc Mỹ. 

Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” chẳng phải cái gì khác là chiến tranh 
xâm lược thực dân mới tiếp tục bằng phương pháp mới, là sự vận dụng cái gọi là học 
thuyết Níchxơn vào chiến tranh xâm lược của để quốc Mỹ ở miền Nam nước ta. Học 
thuyết cực kỳ phản động ấy chính là chiến lược toàn cầu mới của để quốc Mỹ trong 
những năm bảy mươi, sản sinh ra trong tình thế đế quốc Mỹ liên tiếp bị thất bại trong 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, trong điều kiện tình hình sơ sánh lực lượng trên 
thế giới đang thay đổi ngày càng không có lợi cho chúng ta. Mục đích của học thuyết 
Níchxơn vẫn là nhằm duy trì vai trò sen đầm quốc tế của để quốc Mỹ, tiếp tục thực 
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hiện chủ nghĩa thực dân mới của chúng trên thế giới bằng phương pháp và thủ doạn 
mới: dựa vào sức mạnh của Mỹ. đồng thời lợi dụng nhiều hơn trước sức người, sức 
của các nước tay sai. 

Đề thực hiện “Việt Nam hóa” chiến tranh, đế quốc Mỹ và tay sai đã tập trung 
lực lượng tiễn hành "*chương trình bình định” cực kỳ làn bạo, coi đó là một biện pháp 
chiến lược chủ yếu để nô địch nhân dân ta ở miễn Nam. Mưu đồ thâm độc của để quốc 
Mỹ là dùng người Việt đánh người Việt, lẫy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng xương 
máu của bọn tay sai, với đôla và bom đạn của Mỹ, nhằm phục vụ lợi ích bắn thíu của 
chúng. Chúng ra sức xây dựng quân ngụy Sài Gòn thành một đội quân hiện đại làm lực 
lượng chiến đấu chủ yêu ở miền Nam, làm đội quân xung kích ở Đông Dương. thay 
thể dần quân Mỹ trong vai trò chiến đấu trên bộ. Chính quyền Níchxơn còn trắng trợn 
xâm lược nước Campuchia trung lập, tăng cường chiến tranh ở Lào. mở rộng chiến 
tranh xâm lược ra toàn cõi Đông Dương. Chúng ra sức tiền hành “*Khơme hóa”, "Lào 
hóa” chiến tranh, tăng cường câu kết quân sự giữa bọn ngụy Sài Gòn với bọn ngụy Lào 
và Campuchia, thực hiện trên thực tế một thứ liên minh khu vực giữa các lực lượng 
tay sai, dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương, dùng người chân Á đánh 
người châu Á. 

Trên đà chiến thắng, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc giải phóng và Chính 
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, năm vững đặc điểm và quy 
luật của cuộc chiến tranh trong nước phát triển mới. quân và dân miền Nam ta tiếp tục 
đây mạnh thể tiền công chiến lược của chiến tranh nhân dân để đánh bại chiến lược 
"Việt Nam hóa” chiến tranh của dịch. Trên khắp cả ba vùng chiến lược. quân và dân 
ta ở miền Nam ra sức đấy mạnh và kết hợp chặt chế đầu tranh vũ trang và đấu tranh 
chính trị, thực hành tiễn công và nổi đậy, nỗi đậy và tiến công, đẳng thời đây mạnh 
công tác bình vận, nhằm tiêu diệt và làm tan rã địch, giành quyền làm chủ của nhân 
dân và mở rộng vùng giải phóng, để chiến thắng kẻ địch. 

Quân và đân ta đã phối hợp chặt chẽ cuộc kháng chiến của mình với cuộc đấu 
tranh cách mạng của quân và dân hai nước bạn Lào và Campuchia anh em nhằm đánh 
bại học thuyết Níchxơn ở Đông Dương. Thế tiến công của chiến tranh cách mạng 
miền Nam đã phát triên thành thế tiền công của nhân dân ba nước Đông Dương kề vai 
sát cánh chiến đầu chống kẻ thù chung. Cuộc chiến tranh yêu nước của nhân dân Lào 
giành thêm nhiều thắng lợi rất to lớn. Cách mạng Campuchia đã trải qua một bước phát 
triển nhảy vọt. 

Trong quá trình đánh bại kế hoạch “Việt Nam hóa” chiến tranh của địch, guần 
giải phóng miễn Nam, với số lượng thích hợp và chất lượng cao, đã tiễn một bước rất 
lớn trong việc tăng cường sức mạnh chiến đấu của mình phù hợp với yêu cầu mới của 
chiến tranh cách mạng: vũ khí trang bị ngày càng hiện đại, các binh chủng kỹ thuật 
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phát triển mạnh, khả năng tác chiến tập trung, hiệp đồng nhiều binh chủng được nâng 
cao. Những trận chiến đấu thắng lợi của quân giải phóng miền Nam dâu năm 1969 
gây nhiều thương vong cho quân Mỹ. đã giáng một đòn phủ đầu mạnh mẽ ngay khi 
Níchxơn mới lên cầm quyền. Từ năm 1970, khi Níchxơn đem quân xâm lược Campu- 
chia và Lào thì trên khắp các chiến trường, quân dội cách mạng ba nước sát cánh bên 
nhau. với nhiều đơn vị bộ đội chủ lực mạnh, đã tiền lên đánh nhiều trận tiêu diệt giòn 
giã. giành thắng lợi lớn. Mặc dù nước Mỹ phối hợp chiến đầu mạnh mẽ bằng không 
quân, được Mỹ tăng cường trang bị và chỉ viện hậu cần, các đội quân tay sai đã liên 
tiếp bị đánh bại. Không những quân ngụy Viêng Chăn, quân ngụy Phnôm Pẻnh đã bị 
hóa chiến tranh”, đội xung kích của học thuyết Níchxơn ở Đông Dương cũng bị thất 
bại thảm hại. Các chiến thắng to lớn của quân và dân ba nước, đặc biệt là chiến thắng 
vang đội trên mặt trận Đường số 9~ Nam Lào đã có một ý nghĩa chiến lược quan trọng, 
mở ra triển vọng hiện thực đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” về quân sự, 
cũng như đánh bại học thuyết Níchxơn ở Đông Dương. 

Trong khi quân địch đã cố gắng rất lớn phát triển quân đội phản động và các lực 
lượng kìm kẹp khác, xây dựng một hệ thống đồn bốt dày đặc để khống chế nhân dân, 
ra sức thực hành “chương trình bình định” nông thôn tàn bạo của chúng, thì vị trí của 
chiến tranh nhân dân ở địa phương và các lực lượng vũ trang địa phương ngày càng trở 
nên quan trọng. Trên nhiều vùng nông thôn rộng lớn, đồng bảo và chiến sĩ miền Nam 
ta đã kết hợp chặt chẽ đấu tranh vũ trang và đầu tranh chính trị, đấy mạnh ba mũi giáp 
công đề đánh phá “chương trình bình định”. Được những thăng lợi của bộ đội chủ lực 
cổ vũ mạnh mẽ, dân quân du kích. có bộ đội địa phương ngày càng được lăng cường 
làm nòng cột, đã thực hiện cán bộ bám dân, đân bám đất, du kích bám địch, đưa chiến 
tranh đu kích, chiến tranh nhân dân ở cơ sở phát triển lên một bước mới, tiêu diệt và 
tiêu hao nhiều lực lượng vũ trang phản động ở địa phương, hạ nhiều đồn bốt của địch, 
phối hợp chặt chẽ với phong trào dấu tranh chính trị và nổi dậy giành quyền làm chú 
của nhân dân, điệt ác. phá kìm. làm tan rã lực lượng phòng vệ dân sụ, đánh sập ngụy 
quyền cơ sở. Lực lượng cách mạng của quần chúng nhân dân được giữ vững, củng cố 
và phát triển. Chiến tranh nhân dân ở địa phương đã chặn đứng, dây lùi và đánh bại 
một bước quan trọng '““chương trình bình định” của địch. 

Trong lúc các cuộc chiến đấu của chủ lực quân giải phóng giành được thắng lợi 
lớn và chiến tranh nhân dân ở địa phương ngày càng được đây mạnh, thì phong trào 
dấu tranh chính trị của nhân dân các thành thị miền Nam đã có những bước phát triển 
nỗi bật cá về bề rộng và bê sâu, với nhiều hình thức đấu tranh mới rất phong phú. 

Trong ba năm qua, từ khi Níchxơn lên cầm quyền, thực hành chiến lược “Việt 
Nam hóa” chiến tranh, quân và dân ta ở miền Nam đã giảnh được nhiễu thắng lợi to 
lớn. Năm 1971, năm đế quốc Mỹ và bẻ lũ tay sai hy vọng sẽ hoàn thành về cơ bản kế 
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hoạch “Việt Nam hóa” chiến tranh, năm chính quyền Níchxơn có những cố gắng rất 


cao về nhiều mặt trên chiến trường. cũng là năm chúng đã bị thất bại nặng nhất và nhân 
dân ta đã giành được thắng lợi lớn nhất. Chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh dã 
bị thất bại một bước nghiêm trọng. Tình hình đó càng chứng tỏ chiến lược “Việt Nam 
hóa” chiến tranh cũng như học thuyết Níchxơn có nhiều mâu thuẫn sâu sắc không thể 
giải quyết được, nhiều nhược điểm trầm trọng không thể khắc phục nỏi. Ảo tưởng lớn 


của Nichxơn trong chính sách “Việt Nam hóa” là: về chính ơi, thì muốn đem chiêu bài 
độc lập tự do bịp bợm của chủ nghĩa thực dân mới làm mờ mâu thuẫn rất cơ bản giữa 
dân tộc ta và bọn xâm lược Mỹ chính vào lúc toàn dân ta đang đoàn kết kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, vào lúc mâu thuẫn đó dang diễn ra cực kỳ gay gắt và quyết liệt, 
hòng dựa vào bọn tay sai mất gốc đân tộc đề thực hiện chính sách “đùng người Việt 
đánh người Việt" phục vụ âm mưu xâm lược của Mỹ; về guán sự thì chính sau khi 
Mỹ đã thua với đội quân Mỹ - ngụy trên một triệu tên, buộc phải rút dần phần lớn 
quân Mỹ ra, Níchxơn lại muốn chuyển yếu thành mạnh, chuyển bại thành thắng, vực 
quân ngụy lên để đánh thay cho quân Mỹ. Vấp phải cuộc chiến đấu anh hùng của dân 
tộc ta, một dân tộc có truyền thống vẻ vang cả nước một lòng, kiên cường bất khuất 
chống ngoại xâm, đang thừa thắng tiến lên trên thế mạnh, thế thắng. thế chủ động, 
chiến lược “Việt Nam hóa”, thí điểm chủ chốt của “học thuyết Níchxơn”, nhất định 
sẽ thất bại thảm hại. Nhân dân ta trong cả nước, đoàn kết chặt chẽ với nhân dân hai 
nước Lào và Capuchia anh em, kiên trì và đẩy mạnh kháng chiến, nhất định đánh bại 
chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh và học thuyết Níchxơn ở Dông Dương, giành 
được thăng lợi hoàn toàn. 

Nhìn chung lại, trong cuộc chiến tranh cách mạng ở miễn Nam, nhân dân ta đã 
vận dụng một cách tổng hợp toàn bộ kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam trong mấy 
chục năm qua, kinh nghiệm về dấu tranh quân sự và đầu tranh chính trị, về khởi nghĩa 
vũ trang và chiến tranh cách mạng, cũng như kinh nghiệm về tổ chức quân sự. Năm 
vững quy luật của cách mạng và phương pháp cách mạng miền Nam cũng như quy 
luật của chủ nghĩa thực dân mới và chiến tranh xâm lược thực đân mới của để quốc 
Mỹ, đồng bảo và chiến sĩ ta ở miền Nam đã phát triển toàn bộ những kinh nghiệm đó 
lên một trình độ mới, trong hoàn cảnh mới. Trong Cách mạng tháng Tám, nhân dân 
ta đã phát huy sức mạnh to lớn của đội quân chính trị quần chúng với lực lượng vũ 
trang rộng rãi của mình, lấy đó làm lực lượng chủ yếu đưa tông khởi nghĩa đến thành 
công. Trong kháng chiến chống Pháp. nhân dân ta đã phát huy sức mạnh to lớn của lực 
lượng vũ trang nhân dân được xây dựng trên cơ sở lực lượng chính trị của toàn đân 
và có lực lượng chính trị phối hợp. lấy lực lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân 
làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc dễ đưa chiến tranh nhân dân đến thắng lợi. Trong 
chiến tranh cách mạng miền Nam, nhân dân ta đã phát huy sức mạnh tổng hợp to lớn 
của sự kết hợp chặt chẽ lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, tiễn hành SOHB sung 
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đấu tranh vũ trang và đấu tranh chỉnh tị, kết hợp khới nghĩa với chiến tranh và chiến 
tranh với khởi nghĩa đề giành thăng lợi. Tùy theo tình hình cụ thể trong từng bước phát 
triển của chiến tranh, quân và dân miền Nam ta đã vận dụng một cách linh hoạt và sáng 
tạo sự kết hợp lực lượng vũ trang với lực lượng chính trị, liên tiếp đánh bại mọi hình 
thức chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa thực dân mới, ngay cả khi để quốc Mỹ đưa 
cuộc chiến tranh xâm lược của chúng lên đến mức cao nhất. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã thực hiện được việc động viên toàn 
dân và vũ trang toàn dân đến một trình độ rất cao. Dựa vào sức mạnh to lớn của đường 
lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đúng đắn ở miền Nam, vào tính hơn hẳn của 
chế độ xã hội chủ nghĩa ở miễn Bắc, nhân dân ta đã có /e lượng chính trị được rèn 
luyện thử thách trong nhiều năm, được tế chức ngày càng chặt chẽ và phát triển ngày 
cảng hùng hậu; trên cơ sở đó, đã xây dựng nên lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng, 
lớn mạnh của mình, bao gồm tực lượng vũ trang quân chúng rộng rãi, tổ chức chặt 
chẽ, và quán đội cách mạng ngày càng chính quy, hiện đại. Mỗi lực lượng đó có vai trỏ 
khác nhau trên những chiến trường khác nhau, trong những bước phát triển khác nhau 
của công cuộc kháng chiến, Nhưng nhìn chung tử trong chiến tranh cách mạng miễn 
Nam, lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị đều đông vai trò chiến lược rất cơ bản 
và quyết định; trong lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam thì quán giải 
phóng bao gồm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương cũng như lực lượng vũ trang quân 
chúng bao gầm dân quân du kích và tự vệ đều có vai trò chiến lược rất to lớn, và ngày 
càng trở nên hết sức quan trọng trong quá trình phát triển của chiến tranh. 

Thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam và Đông Dương là thất bại 
lớn nhất trong lịch sử chiến tranh xâm lược của đề quốc Mỹ. Thắng lợi vĩ đại của nhân 
dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước chứng tỏ rằng (rong thời đại ngày nay, một 
dân tộc nhỏ hoàn toàn có thê phát động sức của toàn dân, của cả dân tộc, kết hợp chặt 
chẽ lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, quân đội cách mạng và lực lượng vũ 
trang quân chúng, tiến hành đấu tranh chỉnh trị và đấu tranh vũ trang khởi nghĩa vũ 
trang và chiến tranh cách mạng để đánh bại chiến tranh xâm lược thực dân mới của 
những nước để quốc to kê cả nước đề quốc to nhất là để quốc Mỹ. 

Nhìn lại quá trình đấu tranh cách mạng, quá trình phát triển của khởi nghĩa vũ 
trang và chiến tranh cách mạng, cũng như của lực lượng vũ trang của nhân dân ở nước 
ta trong hơn bốn mươi năm qua, chúng ta vô cùng tự hào về Đảng ta và Hồ Chủ tịch 
kính mến, về nhân dân ta và dân tộc ta. Như trên đã nói, chưa bao giờ trong lịch sử 
hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của mình, dân tộc ta đã tiến hành khởi nghĩa 
và chiến tranh trong một thời gian dài hàng mấy chục năm liền như ngày nay. Chúng ta 
lại có thể nói rằng, chưa bao giờ, chỉ trong một thời gian ngăn có mấy chục năm, dân 
tộc ta đã liên tiếp chiến thẳng ba kẻ thù xâm lược rất hung bạo như ngày nay, kể cả tên 
sen đầm quốc tế vô cùng độc ác và nham hiểm, có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn nhất 
thế giới tư bản, là đề quốc Mỹ. 
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Để tiên hành thắng lợi khởi nghĩa toàn đân và chiến tranh nhân dân, đứng về mặt 
tổ chức lực lượng mà nói. đi đôi với việc tuyên truyền. giác ngộ và tô chức nhân dân, 
xây dựng tực lượng chính trị của quần chúng, coi đó là điều cơ bản nhất trong mọi thời 
kỳ của đấu tranh cách mạng. Đảng ta đã rất chú trọng việc xây dựng tực lượng vũ trang 
nhân đân, giải quyết tốt vẫn đề rổ chức quản sự, coi đó là điều rất cơ bản. 

Nếu như trước kia ông cha ta đã từ tư tưởng “cả nước chung sức ” mà thực hiện 
“trăm họ đều là binh ”, thì ngày nay, Đăng ta lại từ đường lỗi “toàn dân đoàn kết ” mà 
tô chức “ểoàn dân đánh giặc”, “cú nước đánh giặc”, thực hiện “mỗi thôn xã là mội 
pháo đài, mỗi đường phố là một mặt trận”, "31 triệu đồng bào là 3] triệu dũng sĩ". 

Đảng ta đã tiền bành việc vũ trang toàn đân một cách rộng rãi. vừa xáy dựng 
quán đội nhân dân, vừa vũ trang quân chúng cách mạng trong nhiền hoàn cảnh và 
điều kiện dấu tranh cụ thể khác nhau, khác nhau về kẻ địch và hình thức chiến tranh 
xâm lược của chúng, về phương thức sử dụng bạo lực cách mạng của ta, khác nhau về 
hoàn cảnh bên trong và bên ngoài của nước ta, về sự so sánh lực lượng cụ thế giữa ta 
và địch. Từ lực lượng chính trị của quần chúng mà ra, từ các tô chức tự vệ nhỏ bé, từ 
các cơ sở vũ trang bí mật mà phát triển lên, cho đến nay, lực lượng vũ trang của nhân 
dân ta đã trở thành một lực lượng vũ trang cách mạng hùng mạnh, có một lịch sử chiến 
dấu vô cùng oanh liệt, một truyền thống vẻ vang, trung với Đảng, hiếu với dân. trăm 
trận trăm thăng, vừa có quán đội nhân dân tình nhuệ bao gồm cả lục quân, không quân 
và hải quân, trang bị ngày càng hiện đại, vừa có iực lượng vũ trang nhân dân quân 
chúng rộng rãi và mạnh mẽ, được tổ chức khắp nơi, có nhiều loại vũ khí kế cả một số 
vũ khí hiện đại. 

Trong lịch sử xây dựng và chiến đầu của mình, ở các điều kiện và hoàn cảnh đầu 
tranh khác nhau, lực lượng vũ trang của nhân đân ta đã có những hình thức tổ chức cụ 
thể khác nhau, với vị trí và vai trò khác nhau, với trình độ nhát triển ngày cảng cao, 
nhưng nhìn chung lại thì luôn luôn có hơi thành phân cơ bản kết hợp với nhau: 

Mật là quản đội nhân dân bao gồm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương. 

Hai là lực lượng vũ trang quân chúng bao gồm các tổ chức đân quân và tự vệ 
đông đảo. 

Thực tiễn khởi nghĩa và chiễn tranh ở nước ta cho thấy rằng, vũ trang toàn đân 
là phải vũ trang cho quần chúng rộng rãi, lại phải xây dựng quân đội nhân dân. Quân 
đội nhân dân có những ưu thế mà lực lượng vũ trang quần chúng không có. Đó là lực 
lượng có tò chức chặt chẽ. có ký luật nghiêm minh, được huấn luyện kỹ càng, trang bị 
kỹ thuật tương đối phát triển, chỉ huy và lãnh đạo tập trung thống nhất, có khả năng 
chiến đấu lớn, có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao. Zực lượng vũ trang quân chúng có 
những ưu thế mà quân đội không có. Đó là lực lượng vũ trang kết hợp chặt chẽ nhất với 
đông đảo nhân dân, trực tiếp phát huy sức mạnh to lớn của quần chúng, sử dụng được 
nhiều thứ vũ khí, vận dụng được nhiều cách đánh ở mọi nơi và trong mọi lúc. 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
__ CÔNG BÓ TRÊN TẠPCHÍ  - 


Kết hợp xây dựng quân đội nhân dân vũ trang với quần chúng cách mạng là kết 
hợp xây dựng lực lượng nòng cột với lực lượng rộng rãi, lực lượng cơ động với lực 
lượng tại chỗ đề đánh bại những đội quân xâm lược đông, trang bị hiện đại, có sức cơ 
động cao, có hỏa lực mạnh. Phải xây dựng lực lượng nòng cột, lực lượng cơ động trên 
phạm vi cả nước, lại phải xây đựng lực lượng nòng cột, lực lượng cơ động trên từng 
địa phương. Phải xây dựng lực lượng tại chỗ ở khắp nơi, trên cả ba vùng chiến lược, 
ở rừng núi và đồng bằng, ở nông thôn và thành thị. Lực lượng nòng cột cơ động trên 
phạm vi cả nước là bộ đội chủ lực. Lực lượng nòng cột cơ động trên từng địa phương 
là bộ đội địa phương. Lực lượng rộng rãi là dân quân tự vệ. Do đó, lực lượng vũ trang 
nhân dân đã hình thành ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân 
tự vệ. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương hợp thành quân đội nhân dân. Dân quân tự 
vệ là lực lượng vũ trang quần chúng. Trên phạm vi cả nước thì bộ đội chủ lực là lực 
lượng cơ động: còn bộ đội địa phương và dân quân tự vệ là lực lượng tại chỗ. Bộ đội 
địa phương và dân quân tự vệ hợp thành lực lượng vũ trang nhân dân địa phương. Trên 
từng địa phương thì bộ đội địa phương là lực lượng cơ động; còn dân quân tự vệ là lực 
lượng tại chỗ. Mỗi quan hệ giữa bộ đội địa phương và dân quân tự vệ ở địa phương 
cũng phản ánh mỗi quan hệ giữa quân đội nhân dân và lực lượng vũ trang quần chúng 
trên phạm vi cả nước. 

Quân đội nhân dân kết hợp với lực lượng vũ trang quần chúng, lực lượng vũ 
trang quần chúng kết hợp với quân đội nhân dân, rõ ràng là hình thức tổ chức lực lượng 
vũ trang thích hợp nhất để phát huy sức mạnh của toàn dân, của cả nước, của cả dân 
tộc. Nếu như kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang, đấu tranh chính trị 
với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng là hình thức cơ 
bản của bạo lực cách mạng ở nước ta, thì kết hợp quân đội cách mạng với lực lượng vũ 
trang quản chúng là tổ chức quân sự thích hợp nhất để gắn chặt lực lượng vũ trang với 
lực lượng chính trị, đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị vận dụng phương thức 
tiền hành khởi nghĩa và chiến tranh cũng như nghệ thuật quân sự của khởi nghĩa toàn 
dân và chiến tranh nhân dân. 

Thực tiễn và kinh nghiệm trên đây cho phép chúng ta kết luận rằng kết hợp quân 
đội cách mạng với lực lượng vũ trang quân chúng, lực lượng vũ trang quân chúng với 
quân đội cách mạng, xáy dựng ba thứ quân của lực lượng vũ trang nhân dân. là qui 
luật về tổ chức và sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân để phát huy sức mạnh cua toàn 
đân, của cả dân tộc, của cá nước trên khởi nghĩa toàn dân, trong chiến tranh nhân dân 
cũng như trong nền quốc phòng toàn dân, trong chiến tranh giải phóng cũng như trong 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta, một dân tộc nhỏ, chống lại ách thông trị và 
chiến tranh xâm lược của những nước để quốc to. 

Sự sáng tạo của Đảng. nhân dân ta kết hợp vũ trang quần chúng cách mạng và 
xây dựng quân đội nhân dân xuất phát từ luận điểm của chủ nghĩa Mác_Lênin về tô 
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chức quân sự của giai cấp vô sản, từ sự kế thừa và phát triển kinh nghiệm xây dựng 
lực lượng vũ trang của ông cha ta. Dăng ta đã kết hợp chặt chẽ lý luận tiên tiến của 
khoa học quân sự vô sản với truyền thống độc đáo của dân tộc, vận dụng đúng đắn lý 
luận và kinh nghiệm đó vào thực tiễn đấu tranh của nhân dân ta trong những điều kiện 
và hoàn cảnh lịch sử mới của thời đại ngày nay. Cho nên, bước phát triển rất cao cúa 
khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng cũng như của tổ chức quân sự hiện nay 
ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính là sự phát triển hợp lôgich, có tính chất tất 
yếu trong lịch sử và truyền thống đấu tranh của dân tộc ta ở thời đại mà giai cấp công 
nhân Việt Nam đã trở thành người đại biểu chân chính của dân tộc được Đảng và Hồ 
chủ tịch lãnh đạo, nhân dân ta đã kế thừa và phát triển lên một bước mới vô cùng rực 
rỡ truyền thống chiến đầu chống ngoại xâm oanh liệt của dân tộc Việt Nam anh hùng. 
Khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Dáng, 
của giai cấp công nhân thực sự là đỉnh cao của khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách 
mạng ở nước ta. Đó là khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân Việt Nam trong 
thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. 

Thắng lợi liên tiếp của nhân dân ta trong cuộc chiến đấu chống ba tên đế quốc, 
chứng minh sức mạnh vĩ đại của chiến tranh nhân dân đo giai cấp công nhân và Đảng 
Mácxít - Lêninnit lãnh đạo trong thời đại mới của loài người, chứng mỉnh sức mạnh vô 
địch của các lực lượng vũ trang nhân dân, tô chức quân sự kiêu mới của giai cấp công 
nhân, của nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức đứng lên chiến đấu đẻ tự giải 
phóng và xây dựng chế độ xã hội mới. 

Với sức mạnh to lớn của khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc, của quân đội dân tộc 
và dân chúng vũ trang, ông cha ta đã thành công rực rỡ trong sự nghiệp giành lại và giữ 
vững nên độc lập của đất nước, đánh bại những kẻ thù lớn mạnh hơn mình nhưng cùng 
ở vào một chế độ xã hội phong kiến và một trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, 
cơ sở vật chất kĩ thuật như nước ta thời bấy giờ. Ngày nay, với sức mạnh mới của khởi 
nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, sức mạnh mới 
của lực lượng toàn dân đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng, sức mạnh mới của quân đội 
nhân dân và lực lượng vũ trang quần chúng, Đảng ta và nhân dân ta đã thành công rực 
rỡ trong sứ mệnh vĩ đại mà lịch sử đã giao cho: lấy sức mạnh toàn dân của một nước 
nhỏ, lại ở trong tình trạng kém địch về lực lượng kinh tế và cơ sở vật chất- kỹ thuật, 
phát huy ưu thế của chế độ xã hội mới, mà đánh thắng quân đội xâm lược của những 
nước đề quốc to, không những đông hơn vẻ số lượng mà còn được trang bị bằng vũ khí 
và phương tiện chiến tranh hiện đại hơn. 

Để giải quyết vấn đề chiến lược quan trọng và bậc nhất đó, Đảng 1a đã năm vững 
và giải quyết đúng đắn mỗi quan hệ biện chứng giữa tổ chức lực lượng và cơ sở vật 
chất, kỹ thuật, giữa con người và vũ khí như trên đã phân tích. Trong chiến tranh, thắng 
lợi thường thuộc về những quân đội chiến đấu vì những mục tiêu chính nghĩa lại có số 


lượng đông hơn và có vũ khí tỉnh xảo, dựa vào một nên kinh tế có trình độ phát triển 
hơn. Đặc điểm nỗi bật của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh ở nước ta và dân tộc ta 
đã giành được thắng lợi trong điều kiện lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều; ngày nay, 
lại giành thắng lợi cá trong điều kiện trang bị vũ khí kém, hoặc tương đối kém, chống 
lại những kẻ địch có trang bị vũ khí rất hiện đại dựa trên một nền kinh tế phát triển 
hơn. Bí quyết của thành công xuất sắc đó là ở chỗ Đảng 1a đã biết kết hợp con người 
và vũ khí trên cơ sở lấy con người làm nhân tố quyết định nhất, vũ khí là nhân tổ rất 
quan trọng. Con người Việt Nam, người chiến sĩ Việt Nam trong thời đại mới có một 
trình độ giác ngộ mới và một tinh thần chiến đầu cao; chế độ xã hội mới, chế độ dân 
chủ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa có sức sống mạnh mẽ và tính hơn hẳn trên tắt 
cả mọi mặt; tố chức quân sự kiểu mới lại động viên được quần chúng tham gia đánh 
giặc đông đảo hơn bất cứ thời kì nào trước đây trong lịch sử dân tộc ta, hình thức kết 
hợp quân đội và lực lượng vũ trang quần chúng cũng có những phát triển mới, nghệ 
thuật quân sự của lực lượng vũ trang nhân đân có một nội dung cách mạng triệt để, một 
tỉnh thần tiễn công tích cực, những phương pháp chiến đấu sáng tạo và độc đáo. Chính 
những cái mới đó là cơ sở để phát huy sức mạnh của cả đân tộc, của lực lượng vũ trang 
nhân dân ngay trong điều kiện vũ khí và trang bị còn kém cỏi, làm cho khi cả dân tộc 
đã đứng đậy, thì lực lượng vũ trang của toàn đân có một sức mạnh hết sức to lớn, áp 
đảo và đánh thắng cả kẻ địch có số quân đông và trang bị rất hiện đại là đế quốc Mỹ. 
Chưa bao giờ đội quân xâm lược nước ta đông lên đến một triệu quân và trang bị rất 
hiện đại như đội quân viễn chinh Mỹ và quân Ngụy tay sai của Mỹ như ngày nay. Cũng 
chưa bao giờ dân tộc ta phải đương đầu với một kẻ thù có tiềm lực kinh tế và quân sự 
lớn như đề quốc ngày nay. Nhưng quân và dân ta đã thắng to, ngày càng giảnh được 
những thắng lợi to lớn hơn và nhất định giành được thắng lợi hoàn toàn. 

Thắng lợi quân sự của nhân dân ta, của các lực lượng vũ trang nhân dân đã làm 
phá sản luận điểm quân sự tư sản về vai trò quyết định của vũ khí và kỹ thuật trong 
chiến tranh, và khẳng định luận điểm quân sự vô sản và vai trò quyết định của con 
người, của quần chúng nhân dân, khẳng định tính hơn hẳn của khoa học quân sự vô sản 
đối với khoa học quân sự tư sản. Thời đại những nước đế quốc dùng sức mạnh quân 
sự của chúng để làm mưa làm gió, để thống trị và nô dịch các dân tộc nhỏ đã vĩnh viễn 
qua rồi. 

Thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta ~ một dân tộc nhỏ, đất không rộng lắm, 
người không đông lắm, kinh tế kém phát triển - trong cuộc chiến đấu chống những tên 
đề quốc có tiểm lực kinh tế và quân sự lớn, có quân đông và trang bị kỹ thuật hiện đại 
đã nêu bật sức mạnh vĩ đại của các dân tộc, kể cả các dân tộc nhỏ trong cuộc chiến đấu 
chính nghĩa của mình và phơi bảy khả năng có hạn của những nước để quốc to trong 
các cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa của chúng. Rõ ràng. /rong thời đại ngày nay, 
một dân tộc dù nhỏ nhưng đoàn kết và quyết tâm, có đường lỗi cách mạng đúng đắn. 
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biết phát động toàn dân đứng lên khởi nghĩa, toàn dân tiễn hành chiến tranh toàn dân, 
tham gia xây dựng và củng cỗ quốc phòng, lại tranh thủ được sự ủng hộ và giúp đỡ 
quốc tế, thì hoàn toàn có thể đánh đồ ách thông trị thực dân và đánh bại chiến tranh 
xâm lược của những nước đề quốc to kế cả đề quốc Mỹ, tên để quốc đầu sỏ. 


IV. VŨ TRANG QUÀN CHÚNG CÁCH MẠNG MẠNH MẼ 
VÀ RỘNG KHẮP, XÂY DỰNG QUẦN ĐỘI NHÂN DÂN CHÍNH QUY VÀ 
HIỆN ĐẠI 


Chúng ta đã nghiên cứu lý luận của chủ nghĩa Mác — Lênin về tổ chức quân sự 
của giai cấp vô sản trong nhiệm vụ giảnh chuyên chính vô sản và bảo vệ nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. Chúng ta đã nêu lên truyền thống và kinh nghiệm của ông cha ta về xây 
dựng lực lượng vũ trang trong khởi nghĩa dân tộc và chiến tranh dân tộc. Chúng ta lại 
đã phân tích những sự sáng tạo của Đảng ta và nhân dân ta về vũ trang quần chúng 
cách mạng và xây đựng quân đội nhân dân trong khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh 
cách mạng ở nước ta trong mấy chục năm qua. Từ đó chúng ta đã rút ra quy luật về 
tô chức lực lượng vũ trang cách mạng của dân tộc ta ở thời đại ngày nay, trong cuộc 
đấu tranh chống ách thông trị của chủ nghĩa thực dân và chiến tranh xâm lược của chủ 
nghĩa đế quốc, nhằm thực hiện các mục tiêu cách mạng do Đảng đề ra, vì độc lập, tự 
do và chủ nghĩa xã hội. 

Nắm vững và vận dụng cụ thể quy luật đó trong những điều kiện mới, sẽ giúp 
làm sáng tỏ phương hướng tiễn lên của lực lượng vũ trang nhân dân nhằm hoàn thiện 
nhiệm vụ lịch sử vĩ đại của dân tộc ta hiện nay là đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm 
lược và bè lũ tay sai. Điều đó cũng rất có ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng lực lượng 
vũ trang cách mạng của nhân dân hai miền nước ta để bảo vệ miễn Bắc xã hội chủ 
nghĩa, để bảo vệ miền Nam độc lập, dân chủ, hòa bình và trung lập sau này, cũng như 
về lâu đài để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thống nhất của chúng ta, đánh bại mọi cuộc 
chiến tranh xâm lược có thể xảy ra giữa bất cứ kẻ thù đề quốc nào. 

Cuộc kháng chiến chỗng Mỹ, cứu nước của nhân dân ta ở cả hai miễn đã thu 
được những thắng lợi to lớn và hiện đang đi vào giai đoạn quyết liệt. 

Trên chiến trường miền Nam, mặc dù đã bị thất bại một bước nghiêm trọng cả 
về quân sự và chính trị trong những năm qua, chính quyền Níchxơn vẫn ngoan có tiếp 
tục chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh. Đi đôi với việc rút phần lớn quân chiến 
đâu Mỹ, đề quốc Mỹ đã ráo riết tăng cường quân ngụy đẻ bọn này đánh thay cho Mỹ ở 
miền Nam và một phần trên chiến trường Đông Dương dưới sự điều khiển và chỉ huy 
của Mỹ. Chúng đầy mạnh “chương trình bình định”, càn quét, gom dân, xây dựng một 
hệ thống đồn bốt dày đặc, biến miền Nam thành một trại tập trung khổng lễ, nhằm kìm 
kẹp đồng bào ta, phá hoại cơ sở cách mạng, cướp đoạt sức người, sức của để phục vụ 
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chiến tranh xâm lược thực đân mới. Chúng cô duy trì tập đoàn tay sai phát xít Nguyễn 
Văn Thiệu, thắng tay bóp nghẹt mọi khuynh hướng và nguyện vọng hòa bình, độc lập 
trung lập, hòa hợp dân tộc, tự do dân chủ, cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân 
miền Nam. 


Trên miền Bắc, chúng vẫn ngoan có tiếp tục những hành động chiến tranh, liên 
tiễn cho máy bay do thám và ném bom. bắn phá các vùng dân cư, gây thêm nhiều tội 
ắc VỚI đồng bảo ta. Nichxơn và Leđơ còn láo xược hăm dọa gây lại cuộc chiến tranh 
phá hoại bằng không quân và hải quân nhằm ngăn chặn sự chỉ viện của hậu phương 
lớn đối với tiền tuyến lớn, phá hoại tiềm lực kinh tế và quân sự của miễn Bắc xã hội 
chủ nghĩa, làm lung lay quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta. 

Ở Lào, chúng tăng cường “chiến tranh đặc biệt”, dùng máy bay ném bom có 
tính chất hủy điệt vùng giải phóng Lào, đẩy mạnh “Lào hóa” chiến tranh và đưa thêm 
nhiều quân Thái Lan vào để cứu nguy cho quân ngụy Viêng Chăn và quân phi Vàng 
Pao đang bị thua đau, cùng bọn này mở những cuộc phản kích hòng ngăn chặn thế tiền 
công của cách mạng Lào. 

Ở Campuchia. chúng xúc tiễn âm mưu '*Khơme hóa” chiến tranh, hà hơi tiếp sức 
cho ngụy quyền Phnôm Pênh, tăng cường quân ngụy, tiến hành “bình định”, tập trung 
dân, dùng quân ngụy Phnôm Pênh với sự phối hợp của không quân Mỹ; mở những 
cuộc hành quân đây tội ác chống lại nhân dân. Chính quyền Níchxơn còn thúc ép chính 
quyền phản động Thái Lan, đưa quân Thái I.an vào Campuchia chống lại nhân đân 
Khơme. 

Rõ ràng là trong thế thua, giặc Mỹ vẫn còn dã tâm xâm lược nước ta, ngoan cố 
kéo đài và mở rộng chiến tranh để duy trì ách thống trị thực dân mới đối với miền 
Nam, thực hiện vai trò sen đầm quốc tế của chúng ở Đông Nam Á, bằng cái gọi là 
“chia sẻ trách nhiệm” của “học thuyết Níchxơn”, thực chất là lợi dụng xương máu 
của người khác đánh thay cho Mỹ, với súng và tiền của Mỹ. vì quyên lợi bản thiu 
của các tập đoàn tư bản lũng đoạn Mỹ. Do đó, kẻ thù xâm lược vẫn là đễ quốc Mỹ, 
song đối tượng tác chiến cụ thế của nhân dân ta, của nhân dân ba nước Đông Dương 
trên chiến trường đã có những sự khác trước. Trong thời kỳ hiện nay của chiến lược 
“Việt Nam hóa”, quán ngụy tay sai của Mỹ, do Mỹ tô chức, trang bị và huấn luyện, 
có nhiều vũ khi và phương tiện chiến tranh của Mỹ giao cho, có các binh chủng và 
quân chủng hiện đại, được sự phối hợp chiến đấu của không quân và hải quân Mỹ, 
được sự chỉ viện hậu cần của Mỹ, dân dân trở thành lực lượng chiến lược chủ yễu 
của chiến tranh xâm lược và là đối tượng tác chiến chủ yếu của chiến tranh cách 
mạng. Đề quốc Mỹ còn ra sức phát huy sức mạnh của không quân và hái quân hiện 
đại của chúng đề đánh phá miền Bắc nước ta. 
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Nhân dân cả nước ta kiên quyết đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của dế 
quốc Mỹ và bè lũ tay sai với đối tượng tác chiến cụ thể như vậy. Lực lượng vũ trang 
nhân dân giải phóng miền Nam đứng trước nhiệm vụ phối hợp với lực lượng chính trị 
của quần chúng tiêu diệt, làm tan rã quân ngụy Sài Gòn. “xương sống” của chiến lược 
“Việt Nam hóa” chiến tranh, đỏng thời đập tan “kế hoạch bình định”, cơ sở về người 
và của, của chiến lược ấy. Lực lượng vũ trang của nhân dân ta ở miền Bắc phải đánh 
thắng các cuộc đánh phá của không quân và hải quân Mỹ, sẵn sảng đập tan mọi bước 
phiêu lưu quân sự điên cuồng của để quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc miễn Bắc xã hội chủ 
nghĩa và góp phân làm tròn nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Nhân 
dân ta có nhiệm vụ phối hợp chật chẽ với nhân dân hai nước Lào và Campuchia anh 
em, đánh bại công thức: “lực lượng quân sự phản động tay sai không quân Mỹ” của 
“học thuyết Níchxơn” trên các chiến trường Đông Dương. 

Trên con đường tiếp tục cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc xây dựng xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền 
Nam, tiễn tới hòa bình thống nhất đất nước, cuộc đầu tranh của nhân dân ta còn trải qua 
nhiều chặng đường gay go và phức tạp nhưng nhất định thắng lợi. Tổ chức quân sự của 
nhân dân ta không những phải đáp ứng được nhiệm vụ cần kíp, trước mắt, mà còn phải 
đáp ứng được mọi nhiệm vụ trong mọi tình huồng, trong các bước tiến lên của cách 
mạng, cả sau khi để quốc Mỹ và bọn tay sai đã bị đánh bại. Lực lượng vũ trang nhân 
dân ở miền Bắc phải đủ sức bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đập tan mọi hành động 
xâm lược và phá hoại của chủ nghĩa đề quốc và bè lũ tay sai, làm công cụ sắc bén của 
nên chuyên chính vô sản, bảo đảm cho miễn Bắc xây dựng thật vững mạnh về mọi mặt, 
làm cơ sở vững chắc cho cuộc đầu tranh nhằm thực hiện thống nhất nước nhà. Lực 
tượng vũ trang giải phóng ở miễn Nam phải đủ mạnh đẻ bảo vệ những thành quả cách 
mạng đã giành được, giữ vững nền độc lập và trung lập của miền Nam, đánh bại mọi 
âm mưu của bọn để quốc và bọn phản động, góp phần tiếp tục đưa cách mạng tiến lên, 
xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, đân chủ và giàu mạnh. 

Do nước ta ở vào một vị trí có địa vị chiễn lược rất quan trọng ở Đông Nam 
Á như phần đầu đã nói, nên Việt Nam đã là một mục tiêu xâm lược của nhiễu kẻ thù 
hung bạo từ bao đời nay. Chỉ trong mây chục năm gần đây, đã liên tiếp có đến ba tên 
đề quốc nối gót nhau xâm lược nước ta. Sau khi đế quốc Mỹ bị đánh bại, chủ nghĩa đề 
quốc đã hết mưu đồ xấu xa đối với nước ta. Dân tộc ta rất thiết tha với độc lập. tự do 
và cũng rất yêu chuộng hòa bình, mong muốn có hòa bình để xây dựng đất nước, nâng 
cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Nhưng chúng ta phải hết sức cảnh giác. Chúng ta 
phải luôn luôn vững mạnh cả về chính trị, kinh tế và quốc phòng; phải kết hợp chặt chế 
xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng; trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải có 
một nền quốc phòng mạnh, với lực lượng vũ trang rất hùng hậu bao gồm cả quân đội 
thường trực mạnh và lực lượng vũ trang quần chúng đông đảo để bảo vệ công cuộc lao 
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động hòa bình của nhân dân, sẵn sàng tiễn hành thắng lợi chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 
chống mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ chính quyền Nhà nước chống những phản tử phá 
hoại từ bên trong, 

Đứng về lâu dài mà xét, sau khi đất nước được thống nhất, hoàn cảnh nước ta sẽ 
có nhiều biến đổi rất lớn. Việt Nam sẽ trở thành một nước giàu mạnh có công nghiệp 
hiện đại, nông nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa học tiên tiến, với số dân khoảng: 50-70 
triệu trong vòng mấy chục năm nữa... Nhân dân ta có đầy đủ cơ sở để xây dựng một 
nền quốc phòng vững mạnh, đưa công cuộc xây dựng quân đội nhân dân và vũ trang 
quần chúng cách mạng lên một trình độ mới đủ sức bảo vệ đất nước, đánh bại bắt cử 
kẻ thù để quốc xâm lược nảo. 

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở nước ta, hiện nay cũng như sau này nếu xảy ra 
đều là chiến tranh chính nghĩa, tự vệ điễn ra ngay trên lãnh thổ của mình. Vì thế, nó có 
thể phát huy đến mức cao nhất sức mạnh của toàn dân, của cả nước, của toàn dân tộc 
để đánh thắng kẻ thù. Một số điều kiện và hoàn cảnh của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 
sau này nếu xảy ra cũng có thẻ giống như hiện nay. Ví như hoàn cảnh lấy nhỏ thắng 
lớn. điều kiện địa lý... Vì thường kẻ địch phải lớn mạnh hơn ta mới đám đến xâm lược 
nước ta, cho nên lực lượng so sánh cụ thể giữa ta và địch có thể khác, nhưng hoàn cảnh 
lấy nhỏ đánh lớn thì không khác. Còn điều kiện địa lý, mặc dầu luôn luôn được cải tạo 
dưới bàn tay lao động cần cù của nhân dân ta, nhưng trên những nét lớn thì hầu như 
không thay đôi trong một thời gian dài. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau này nếu xảy 
ra vẫn diễn ra trong điều kiện của nước ta là địa lý của một nước nhỏ, hẹp và dài, phần 
lớn đất đai là rừng núi, có nhiều sông ngòi chia cắt, lại có mấy nghìn kilômét bờ biển, 
khí hậu nhiệt đới. 

Những điều nói trên cho phép kết luận là, chúng ta có thể kế thừa, vận dụng 
và phát triển nhiều kinh nghiệm vẻ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, kinh nghiệm về khởi 
nghĩa và chiến tranh giải phóng, cũng như kinh nghiệm về tổ chức quân sự hiện nay 
và trước kia vào những điều kiện và hoàn cảnh mới đề xây đựng nền quốc phòng toàn 
dân cũng như để xây dựng các lực lượng vũ trang nhân đân của miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa, của miền Nam độc lập và trung lập cũng như của nước Việt Nam thông nhất sau 
này. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nếu xảy ra ở nước ta sẽ là một cuộc chiến tranh nhân 
đân phát triển rất cao; lực lượng vũ trang nhân dân của đân tộc ta sẽ có một bước tiến: 
về tính đông người, về trình độ phát triển toàn điện của đội ngũ cán bộ và chiến sĩ, về 
trình độ trang bị và kỹ thuật, trình độ tổ chức, về phương pháp tác chiến, về sức mạnh 
chiến đầu. 

Hiện nay, để làm tròn nhiệm vụ lịch sử đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, 
nhân dân ta phải có lực lượng chính trị thật lớn mạnh, đồng thời phải có ¿re lượng vũ 
trang thật lớn mạnh, trên cơ sở tăng cường sức mạnh toàn diện về chính trị, kinh tế, 
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quốc phòng của nước ta. Chúng ta cần nắm vững đường lối vũ trang của Đảng, ra sức 
phát triển lực lượng vũ trang quân chúng thật mạnh mẽ và rộng khắp đi đôi với tăng 
cường xáy dựng quân đội nhân dân lớn mạnh vượt bậc, thực hiện động viên và phát 
huy đến mức cao nhất lực lượng của nhân dân ta trên mặt trận quân sự để cùng toàn 
dân đánh thắng quân địch trong mọi tình huống. 


Ở miền Nam, vận dụng phương châm đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị 
song song đề đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh của Mỹ. quân và dân 
miễn Nam đang phát triển mạnh mẽ thế tiền công toàn diện của chiến tranh cách mạng, 
kết hợp chặt chẽ đầu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, kết hợp tiến công với nỗi 
dậy, tác chiến tập trung với tác chiến du kích, tiêu diệt địch với giành và mở rộng 
quyền làm chủ của nhân dân trên cả ba vùng chiến lược, vừa tác chiến vừa phát triển 
lực lượng quân sự và chính trị, tích cực mở rộng và củng cố vùng giải phóng, thực hiện 
càng đánh càng mạnh. 

Như Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam và Bộ chỉ huy các 
lực lượng vũ trang giải phóng miễn Nam đã chỉ rõ, phát triển lực lượng vũ trang quần 
chúng thật mạnh mẽ và rộng khắp đi đôi với xây dựng quân giải phóng lớn mạnh vượt 
bậc, tăng cường ba thứ quân của lực lượng vũ trang giải phóng, chính là nội dung cơ 
bản của công cuộc tăng cường lực lượng vũ trang cách mạng hiện nay ở miền Nam. 

Trên chiến trường, Mỹ - ngụy đang lui về phòng ngự chiến lược. Chúng dựa vào 
bộ máy đàn áp và kìm kẹp tàn bạo từ Trung ương đến cơ sở, thi hành chính sách phát 
xít cực kỳ dã man đối với đồng bào ta. Trong điều kiện đó, dựa vào đạo quân chính 
trị của nhân dân được tiếp tục xây dựng và mở rộng, nhân dân miền Nam đang ra sức 
phát triên vượt bậc lực lượng vũ trang quân chúng, tích cực xây dựng dân quân du 
kích và dân quân tự vệ trên cả ba vùng chiến lược. 

Yêu cầu phát triển lực lượng đán quân du kích và dân quân tự vệ mạnh mẽ và 
rộng khắp gắn liền với yêu cầu phát triển chiến tranh du kích lên một trình độ mới để 
cùng tác chiến tập trung đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa” về mặt quân sự; gắn liên 
với yêu cầu đây mạnh phong trào tiến công và nổi dậy của quần chúng, thực hiện ba 
mũi giáp công, đập tan chương trình “bình định”. Lực lượng vũ trang quần chúng và 
chiến tranh du kích có bộ đội địa phương là nòng cốt và kết hợp chặt chẽ với lực lượng, 
chính trị, cần bám trụ được vững chắc, đánh địch tại chỗ bằng nhiều phương thức sáng 
tạo, linh hoạt. Tiêu hao và tiêu điệt địch thật rộng rãi; phân tán. kìm giữ, bao vây, chia 
cắt chúng; tập kích những nơi hiểm yếu, đánh phá các cơ sở hậu cần, cắt đứt các đường 
giao thông thủy, bộ..., góp phần đánh bại các thủ đoạn tác chiến của địch. Đánh bại các 
cuộc càn quét gom dân, bảo vệ cơ sở chính trị của ta, tiêu diệt và làm tan rã bộ máy kìm 
kẹp của ngụy quyền ở thôn, xã và các lực lượng vũ trang phản đệng ở địa phương, phá 
vỡ hệ thống đồn bốt của chúng. Giữ vững và tăng cường tiểm lực mọi mặt của cuộc 
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kháng chiến, đánh bại âm mưu thâm độc của đề quốc Mỹ “dùng người Việt đánh người 
Việt, tây chiến tranh nuôi chiến tranh”, 

Trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài của nhân dân ta ở miền Nam, lực lượng 
vũ trang quản chúng ngày càng có một vị trí cực kì quan trọng trong những bước tiến 
lên của cách mạng. Ở đâu có cơ sở chính trị của nhân dân là có tổ chức vũ trang của 
quần chứng. Dựa vào đội quân chính trị của cách mạng ngày càng phát triển rộng rãi 
trên cơ sở liên minh công nông, nhân dân miền Nam đang ra sức tăng cường lực lượng 
vũ trang quần chúng cả về số lượng và chất lượng, với những hình thức tổ chức thích 
hợp, làm cho toàn miền Nam, từ rừng núi đến đồng bằng. từ nông thôn đến thành thị, 
trong vùng giải phóng cũng như ở vùng địch tạm chiếm, đâu đâu cũng có lực lượng vũ 
trang đánh địch, cùng lực lượng chính trị của quần chúng tạo nên sức mạnh to lớn trên 
từng địa phương và trên toàn chiến trường. 

Dựa vào lực lượng chính trị của nhân dân và lực lượng vũ trang quần chúng, 
quân và đân miễn Nam đang ra sức xây dựng quân giải phóng thật lớn mạnh. Yêu cầu 
tăng cường xây đựng quân giải phóng, bao gồm cả bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương 
gắn liền với yêu cầu đẩy mạnh đấu tranh quân sự, phát triển chiến tranh chỉnh quy ẩi 
đôi với chiến tranh du kích, nhằm đánh bại quân địch về quân sự, kết hợp với đấu tranh 
chính trị, đưa kháng chiến tiến lên giành thắng lợi cuối cùng. 

Các đơn vị bộ đội chủ lực của quân giải phóng đang được phát triển về số lượng, 
đặc biệt là được nâng cao về chất lượng, về trang bị, với những binh chủng cần thiết, 
với lực lượng dự bị mạnh, có sức cơ động cao, lại được bảo đảm tốt về hậu cần và vật 
chất, kỹ thuật, ngảy càng thông thạo tác chiến hiệp đồng binh chúng với quy mô khác 
nhau, trên những địa bàn khác nhau. Trên chiến trường miền Nam, tác chiến chính quy 
ngày càng phát triển với sức mạnh ngày càng lớn, quy mô ngày càng rộng, hiệu lực 
ngày càng cao. Tiêu diệt bộ phận sinh lực quan trọng của quân chủ lực ngụy Sài Gòn, 
tiêu điệt những đơn vị lớn của chúng, phá vỡ các tuyến phòng thủ, làm thất bại các biện 
pháp tác chiến của chúng mở rộng vùng giải phóng, giành thắng lợi ngày càng to lớn. 
Những chiến thắng lớn của chủ lực quân giải phóng đánh bại quân chủ lực ngụy tác 
động rất mạnh đến tỉnh thần và tổ chức của toàn bộ hệ thống ngụy quân và ngụy quyền, 
đánh mạnh vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, hỗ trợ đắc lực cho đầu tranh chính trị 
và phong trào nỗi dậy của quần chúng, tạo ra những khả năng to lớn cho công tác binh 
vận, địch vận, góp phần quan trọng làm chuyển biến so sánh lực lượng, chuyển biến 
cục diện chiến tranh ngày càng có lợi cho ta. 

Các đơn vị bộ đội địa phương của quân giải phóng đang được xây dựng lớn 
mạnh để đủ sức cùng với dân quân, du kích làm nòng cột cho chiến tranh nhân dân ở 
địa phương, phát triển chiến tranh du kích và phong trào nỗi đậy của quần chúng lên 
trình độ ngày càng cao, đập tan chương trình “bình định” của Mỹ - ngụy, đồng thời 
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phối hợp đắc lực với bộ đội chủ lực và tác chiến tập trung để đánh bại chiến lược 
*#Việt Nam hóa” về mặt quân sự. Bộ đội địa phương đang được xây dựng theo hướng 
mỗi huyện, tỉnh, thành đều có số lượng đơn vị và quy mô tỏ chức thích hợp, có chất 
lượng chiến đấu cao, có những đơn vị kỹ thuật cần thiết, thông thạo nhiều cách đánh. 
Bộ đội địa phương phải thật mạnh, huấn luyện tốt, tác chiến giỏi, biết đánh giặc lại 
biết vận động nhân dân, khi thì hoạt động tập trung, khí thì hoạt động phân tán, thực 
sự là những quả đấm mạnh của chiến tranh nhân đân ở địa phương. Phối hợp chặt 
chẽ với dân quân, du kích, nhiều đơn vị bộ đội địa phương ở miễn Nam đã diệt gọn 
các đơn vị bảo an, dân vệ, diệt hàng loạt đồn bốt, phá vỡ hàng loạt ấp chiến lược, khu 
dồn dân, hỗ trợ mạnh mẽ cho đấu tranh chính trị và các cuộc nổi đậy của quần chúng, 
đồng thời hiệp đồng chiến đấu đắc lực với bộ đội chủ lực quân giải phóng đến hoạt 
động trong địa phương. 

Trên chiến trường miền Nam hiện nay, có nhiều địa phương, nhiều tỉnh đã năm 
vững đường lỗi chiến tranh nhân dân, đường lỗi vũ trang toàn dân, vận dụng một cách 
kiên quyết và sáng tạo đường lỗi đó, không những đã xây dựng được lực lượng chính 
trị rộng rãi và vững chắc mà còn xây dựng được lực lượng vũ trang địa phương mạnh, 
bao gồm dân quân, du kích mạnh và dông đảo, bộ đội địa phương mạnh, có sức chiến 
đầu lớn, đánh địch tại chỗ bằng những phương pháp chiến đấu giỏi. Nhờ vậy đã dấy 
mạnh chiến tranh nhân dân ở địa phương và đưa phong trào tiến công và nổi đậy tiến 
lên những bước mới, từng bước đánh bại kế hoạch “bình định” của địch, làm phá sản 
kế hoạch dồn dân, bắt lính, đôn quân của chúng, giữ vững và phát triển lực lượng mọi 
mặt của cách mạng. 


Thực tiễn chiến tranh cách mạng miền Nam cảng chỉ rõ: quân chúng nhân dân 
là cơ sở vững chắc của toàn bộ sự nghiệp cách mạng; lực lượng chính trị của quản 
chúng là nền tảng vững chắc của lực lượng vũ trang, lực lượng vũ trang quân chúng 
là cơ sở vững chắc của quân đội cách mạng. Vì vậy, muốn có lực lượng hùng hậu của 
chiến tranh cách mạng, muôn phát huy đầy đủ sức mạnh to lớn của chiến tranh nhân 
dân thì nhất thiết phải ra sức xáy dựng đạo quân chính trị của cách mạng, trên cơ sở 
đó mà xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bao gâm lực lượng vũ trang quần chúng 
và quán đội cách mạng, phát triển cân đối ba thứ quân, bố trí ba thứ quân trên thế 
chiến lược tiền công ở khắp các chiến trường; kết hợp chặt chẽ tác chiến tập trung với 
chiến tranh dụ kích; đầu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị và bình vận. Có như 
vậy, mới tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn nhất đề tiêu diệt và làm tan rã quân ngụy, đập 
tan chương trình “bình định”, đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa”, tiến lên đánh bại 
hoàn toàn chiến tranh xâm lược của để quốc Mỹ. 


Đặc biệt, trong điều kiện để quốc Mỹ chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa”, 
thực hiện âm mưu thâm độc “dùng người Việt đánh người Việt”, ra sức xây dựng quân 
ngụy tay sai bao gồm cả quân chủ lực và quân địa phương, làm công cụ đẻ tiếp tục 
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chiến tranh xâm lược, thì vấn đề nắm vững quy luật về tỏ chức lực lượng vũ trang nhân 
dân càng có ý nghĩa hết sức quan trọng. 

Có lực lượng chính trị mạnh, lại có lực lượng vũ trang mạnh. Có lực lượng vũ 
trang quần chúng mạnh mẽ và rộng khắp, lại có quân giải phóng thiện chiến với chất 
lượng cao và số lượng thích hợp. Có dân quân, tự vệ mạnh và đông đảo, lại có bộ đội 
địa phương mạnh, hình thành lực lượng tại chỗ mạnh và rộng khắp, đồng thời có bộ đội 
chủ lực thật mạnh và thật cơ động. Hai lực lượng, ba thứ quân phối hợp chặt chẽ. hoạt 
động nhịp nhàng, phát huy đầy đủ vai trò chiến lược của mình trong chiến tranh cách 
mạng, không ngừng đây mạnh đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị, chiến tranh 
chính quy và chiến tranh du kích lên trình độ cao, thì đồng bào và chiến sĩ ta ở miền 
Nam nhất định đánh bại ngụy quân, đánh đỏ ngụy quyền, làm thất bại hoàn toàn chiến 
lược “Việt Nam hóa”, đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng. 

Trong khi tiếp tục kéo dài chiến tranh xâm lược ở miễn Nam và mớ rộng chiến 
tranh ra toàn cõi Đông Dương, chính quyền Níchxơn đã không ngừng tăng cường 
những hành động chiến tranh đối với miền Bắc nước ta. Chúng ấp ủ nhiều âm mưu 
thâm độc trước mắt và lâu dài đối với miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương lớn của 
tiền tuyến lớn, căn cứ địa vững chắc của cách mạng trong cả nước. Vì thế, chúng ta 
cần phải luôn luôn chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân miễn Bắc đễ cùng 
toàn dân đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, để bảo vệ vững chắc miền Bắc xã 
hội chủ nghĩa hiện nay cũng như về lâu dài sau này. 

Miền Bắc phải vững mạnh toàn diện về chính trị, kinh tế và quốc phòng. Cho 
nên, phải ra sức đây mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc xây đựng chú 
nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao sự nhất trí về chính trị, tỉnh thần trong nhân dân, 
xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, trên cơ sở đó, củng cổ và tăng cường nên quốc 
phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ kinh tẾ với quốc phòng. Có kinh lễ mạnh bao gồm cả 
kinh tế Trung ương và kinh tế địa phương thì mới có quốc phòng mạnh, mới có chiến 
tranh nhân dân phát triển trên phạm vi cả nước cũng như trên từng địa phương. Phải 
có kế hoạch sẵn sàng chiến đấu. phải có sự chuẩn bị đất nước về mọi mặt đẻ luôn luôn 
chủ động trong mọi tình thế. 

Dễ thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường lực lượng vũ trang nhân dân ta ở miễn 
Bắc, chúng ta phải biết vận dụng và phát triển toàn bộ kinh nghiệm của dân tộc ta như 
đã phân tích trong phần II, đặc biệt là kinh nghiệm của Đảng ta trong quá trình dấu 
tranh cách mạng lâu dài như đã phân tích trong phân III. từ kinh nghiệm của Tổng 
khởi nghĩa tháng Tám, kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, kinh 
nghiệm của những năm xây dựng trong hòa bình đến những kinh nghiệm nóng hồi của 
quân và dân miễn Bắc trong những năm chiến đấu chống chiến tranh phá hoại. cũng 
như những kinh nghiệm phong phú của đồng bào và chiến sĩ ta ở miễn Nam trong 
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những năm tiến hành chiến tranh nhân dân chống chiến tranh xâm lược của đế quốc 
Mỹ. Trong bất cứ hoàn cánh nào, chúng ta cũng phải nắm vững quy luật về xáy dựng 
tố chức quân sự cúa nhân dân ta là: vũ trang toàn dân, vừa vũ trang cho quân chúng 
cách mạng, vừa xây dựng quân đội nhân dân, kết hợp quân đội nhân dân với lực lượng 
vũ trang quân chúng, lực lượng vũ trang quân chúng với quân đội nhân dân. 

Chúng ta vừa phải tích cực xây dựng quân đội nhân dân chính quy và hiện 
đại, vừa phải ra sức phái triển lực lượng vũ trang quân chúng mạnh mẽ và rộng khắp, 
tăng cường bu thứ quân của lực lượng vũ trang nhân dân; bộ đội chủ lực, bộ đội 
địa phương và dân quân tự vệ. Phải tiếp tục cùng cỗ lực lượng công an nhân dân vũ 
trang. Chúng ta phải có lực lượng thường trực thật mạnh, lại phải có lực lượng hậu 
bị thật hùng hậu. 


Chúng ta phải tiếp tục thực hiện tốt các chính sách và chế độ về xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân và củng có nền quốc phòng toàn đân mà Nhà nước đã ban 
hành, đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh những chính sách và chế độ đó cho phù 
hợp với sự phát triển của đất nước sau này. Phải đặc biệt coi trọng nhiệm vụ xây dựng 
đội ngũ cán bộ làm nòng cột cho công cuộc xây dựng lực lượng vũ trang và củng cô 
quốc phòng. Phải từng bước tăng cường cơ sở vật chất và kỹ thuật cơ sở hậu cân của 
lực lượng vũ trang trên phạm vi toàn miền Bắc cũng như trên từng địa phương. 

Trước hết, cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng quân đội ta thành một 
quân đội cách mạng kiểu mới thực sự của nhân dân, một quán đội được chính quy hóa 
và hiện đại hóa thích hợp với điều kiện của nước ta, làm nòng cột cho tổ chức quân 
sự của toàn đân để bảo vệ vững chắc thành quá cách mạng và đất nước thân yêu của 
mình, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược hiện nay cũng như mãi mãi về sau, làm tròn mọi 
nhiệm vụ chiến đấu, sản xuất và công tác mà Dảng và nhân dân giao cho. 

Như phần trên đã nói, xây dựng quân đội nhân dân chính quy và hiện đại là 
hoàn toàn phủ hợp với tư tưởng về xây dựng Hồng quân công nông của Lênin. Đảng 
ta đã vạch rõ nhiệm vụ đó trong Nghị quyết của Trung ương về xây đựng quân đội, 
củng cố quốc phòng năm 1957 và trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ III năm 
1960. Thực tiễn những năm xây dựng hòa bình từ năm 1954 đến 1964 và những năm 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hiện nay đã chứng minh các nghị quyết đó là hoàn 
toàn đúng đắn. 

Hiện nay và trong một tương lai không xa, chúng ta phải tiếp tục xây dựng 
Quân đội Nhân dân Việt Nam thành một quân đội xã hội chủ nghĩa, chính quy và hiện 
đại, bao gẩm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, với lực lượng thường trực có số 
lượng thích hợp nhưng chất lượng chiến đấu thật cao, và lực lượng hậu bị hùng hậu 
được tô chúc và huấn huyện lát. 


Quân đội ta phải là một quân đội thật sự cách mạng, thật sự nhân dân, lại phải 
là một quân đội có trình độ hiện đại cao bao gồm lục quân hiện đại, không quân hiện 
đại, hài quân hiện đại. 
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Lục quần 1a phải tiễn lên có đủ những bình chủng cần thiết, có cơ cấu và quy 
mô tổ chức thích hợp với nhiệm vụ chiến đấu ngày càng phát triển, có hỏa lực và sức 
đột kích mạnh, có khả năng cơ động cao trên mọi điều kiện địa hình và thời tiết của 
nước ta, phát huy đầy đủ vai trò và lực lượng quyết định thắng lợi trên chiến trường. 

Không quân ta phải được tăng cường mạnh hơn nữa theo phương hướng có số 
lượng thích hợp nhưng chất lượng chiến đấu thật cao, có cách đánh thật sáng tạo, để 
bảo vệ vững chắc bàu trời của Tổ quốc chống lực lượng không quân của bất cứ kẻ thù 
xâm lược nào và phối hợp chiến đấu chặt chẽ với lục quân và hải quân trong tác chiến 
hiệp đồng. 

Hải quân ta phải được xây dựng ngày càng mạnh theo phương hướng số 
lượng vừa đủ nhưng chất lượng chiến đấu phải thật tỉnh, có cơ cấu tổ chức ngày 
càng hoàn chỉnh, được trang bị ngày càng hiện đại, có cách đánh thích hợp trên chiến 
trường sông. biển ở nước ta, đủ sức bảo vệ bờ biển dài và hệ thống sông ngòi dày đặc 
của Tổ quốc. 

Dựa trên đà phát triển ngày càng cao của công cuộc xây đựng chủ nghĩa xã hội 
của nước ta đồng thời tận dụng sự giúp đỡ của các nước anh em trong phe xã hội chủ 
nghĩa và những thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhất trên thế giới, Đảng ta và nhân 
dân ta quyết ra sức phân đầu đẻ tiếp tục xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam thành 
một lực lượng thật hùng mạnh, có sức chiến đấu vô địch, đủ sức làm những quả đấm 
thép, đánh bại mọi âm mưu phá hoại và xâm lược của bất cứ kẻ thù nào, bảo vỆệ vững 
chắc lãnh thổ thiêng liêng, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển cúa Tổ quốc. 

Quân đội ta trước hết và mãi mãi phải là một quân đội thật sự cách mạng. thát 
sự của nhân dân. Nguyên lý đó là một vẫn đề mấu chốt trong lý luận xây dựng quân 
đội của Đảng mà chúng ta cần luôn luôn năm vững trong bất kể hoàn cảnh nảo. 

Sức mạnh chiến dấu của quân đội cách mạng là sức mạnh tổng hợp của các yếu 
tố: trình độ giác ngộ cách mạng, tỉnh thần chiến đấu của cán bộ và chiến sĩ, tổ chức hợp 
lý và trình độ trang bị kỹ thuật của quân đội, trình độ kỹ thuật và chiến thuật của chiến 
sĩ, trình độ khoa học và nghệ thuật quân sự bản lĩnh lãnh đạo và chỉ huy của cán bộ... 
Sức mạnh đó là sản phẩm của sự kết hợp biện chứng giữa con người và vũ khí, chính 
trị và kỹ thuật, khoa học quân sự và phương tiện chiến tranh, tư tưởng và tỗ chức. 

Thực tế và lý luận đều chứng tỏ rằng, các yếu tế hợp thành sức chiến đấu của 
quân đội đều có vai trò rất quan trọng và có mối quan hệ rất khăng khít với nhau. Mỗi 
một yếu tố phải được phát huy thật đầy đủ và kết hợp chặt chẽ với các yếu tố khác thì 
mới tạo nên sức mạnh chiến đấu lớn nhất của quân đội. 

Không có tỉnh thần chiến đấu hoặc tỉnh thần chiến đấu thấp kém thì không thể 
có nghị lực cách mạng sáng tạo, không thê có hành động chiến đấu tích cực, không có 
cơ sở đề phát huy sức mạnh của các yếu tố vật chất, kỹ thuật. nghệ thuật tác chiến... 
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Một quân đội dù được tô chức, trang bị, huấn luyện tốt cũng dễ đàng bị đánh bại nếu 
tỉnh thần chiến đấu kém. Song cũng không thẻ đánh thắng dịch chỉ bằng sức mạnh tỉnh 
thần. Dù có tỉnh thần chiến đấu cao, nhưng trình độ trang bị kỹ thuật kém, tổ chức bộ 
đội không hợp lý, phương pháp tác chiến không đúng thì cũng không tạo được sức 
chiến đấu mạnh, yếu tố tỉnh thần không được phát huy thật đầy đủ để biến thành sức 
mạnh vật chất to lớn, đánh thắng dịch trên chiến trường. 

Lênin đã từng nhấn mạnh đến tác dụng to lớn của yếu tổ tỉnh thần trong chiến 
tranh. Người nói: “Trong bất cứ cuộc chiến tranh nào, rút cuộc, thắng lợi là do trạng 
thái tỉnh thần của quần chúng đang dỗ máu trên chiến trường quyết định”“° L.ênïn lại 
nói: *Đù quân đội giỏi nhất, dù những người trung thành nhất với sự nghiệp cách mạng 
cũng sẽ bị quân thủ tiêu diệt nhanh chóng nêu không được trang bị, cung cấp lương 
thực và huấn luyện đầy đủ”“! 

Cho nên, khi xem xét sức mạnh chiến đấu của quân đội, cần phải nắm vững sự 
thống nhất biện chứng giữa các yếu tô nói trên. Nhân mạnh một chiều yếu tố vật chất, 
kỹ thuật, xem yếu tô vật chất, kỹ thuật là quyết định, xem nhẹ yếu tố chính trị, tinh thần 
rõ ràng là sai lầm. Ngược lại, chỉ nhấn mạnh yếu tố tỉnh thần, tách rời tỉnh thần với cơ 
sở vật chất cũng là không đúng... 

Trong khi xác định tầm quan trọng của các yếu tố hợp thành sức chiến đấu của 
quân đội cách mạng, chúng ta cho rằng yếu f6 cơ bản nhất là yếu tô chính trị, tình thân, 
là sự giác ngộ của quân đội về lý tưởng cách mạng, vê mục tiêu chiến đâu; về mục đích 
chính trị của chiến tranh, là tình thần chiến đấu của cắn bộ và chiến sĩ. Trong chiến 
tranh, “sự giác ngộ của quần chúng đối với mục đích và nguyên nhân của chiến tranh 
có ý nghĩa rất to lớn và là điều bảo đảm cho thắng lợi'41. Những người cán bộ và chiến 
sĩ của quân đội cách mạng khi đã giác ngộ sâu sắc về lợi ích giai cấp và lợi ích dân 
tộc, sẵn sàng chiến đầu hy sinh cho độc lập, tự đo và chủ nghĩa xã hội. khi ra trận chỉ 
có một nguyện vọng, một ý chí là chiến thắng quân thù thì sẽ có nghị lực và sức mạnh 
phi thường. Lịch sử chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta đi từ không đến có. từ 
yếu đến mạnh, đánh thắng những tên để quốc xâm lược hung bạo nhất của thời đại là 
sự chứng minh hùng hồn cho luận điểm đó của Lênin. 

Đấu tranh vũ trang là hình thức đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc quyết 
liệt nhất. Đặc điểm của hoạt động chiến đấu vũ trang là gắn liền với sự hy sinh đồ 
máu. Cho nên quân đội cách mạng phải có ý chí chiến đấu gang thép, tính thần sẵn 
sàng quên mình vì nước rất cao. Có như vậy, mới đứng vững trước mọi thử thách, 
vượt qua mọi khó khăn, ác liệt của chiến tranh, phát huy được uy :ực của vũ khí, vận 
dụng sáng tạo phương pháp tác chiến, phát huy được sức mạnh của tổ chức để đánh 
thắng quân thù. 
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Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. trải qua rèn luyện và chiến đấu trong đấu 
tranh cách mạng lâu dài, gian khổ quyết liệt, quân đội ta đã xây dựng được một bản 
chất cách mạng, một phẩm chất chính trị hết sức tốt đẹp, một tỉnh thần chiến đấu tắt 
cao, thể hiện sâu sắc những tư tưởng tình cảm, đạo đức của giai cấp công nhân. của 
dân tộc Việt Nam và của thời đại, Đó là lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách 
mạng của Dáng, của nhân đân: là quyết tâm chiến đấu không gì lay chuyển nồi vì độc 
lập, tự đo của Tổ quốc, “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mắt nước, nhất 
định không chịu làm nô lệ” là tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội nồng nàn, tỉnh 
thần quốc tế vô sản chân chính. Đó là ý chí quyết chiến quyết thắng, ý chí tiến công 
tiêu điệt địch, là tỉnh thần chiến đấu anh dũng, óc sáng tạo và tài mưu trí tuyệt vời, là 
ý thức đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, ý thức tổ chức và kỷ luật nghiêm mình đó là tình 
thương yêu tha thiết đồng bào, đồng chí, là chí căm thù sâu sắc bọn để quốc và bè lũ 
tay sai, căm ghét cao độ mọi sự áp bức và bóc lột. Đó là tỉnh thần cảnh giác cách mạng 
cao, luôn luôn nhạy bén đối với âm mưu, thủ doạn của mọi kẻ thù giai cấp và kẻ thù 
dân tộc trong bất kỳ tình huống nào. Phẩm chất chính trị và tỉnh thần rực rỡ đó, đúng 
như Bác Hồ kính yêu đã đúc kết: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng 
chiến đầu hy sinh vì độc lập. tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào 
cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nảo cũng đánh thắng”. Đó là một 
chỗ mạnh tuyệt đối, một nguồn động lực mạnh mẽ trong sức chiến đấu của quân đội ta. 
Đó là một cái vốn cực kỳ quý báu của quân đội ta trong công cuộc xây dựng và chiến 
đấu hiện nay cũng như mãi mãi sau này. Trong quá trình xây đựng quân đội tiên lên 
chính quy hiện đại, chúng ta quyết /uôn luôn giữ vững và phát triển vốn quý đó. làm 
cho phẩm chất cao quý đó trở thành những đức tính bên vững, thành truyền thông tốt 
đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mọi thế hệ. 

Hơn lúc nào hết, trước âm mưu ngoan cố của để quốc Mỹ kéo dài chiến tranh 
xâm lược ở nước ta và mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương, quân đội ta càng phải 
nêu cao tỉnh thần quên mình vì nước, không ngại gian khể, không sợ hy sinh, kiên trì 
và đây mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước phát buy đầy đủ vai trò, tác dụng 
và chức năng của quân đội nhân dân. Quân đội ta quyết trừng trị đích đáng bọn xâm 
lược Mỹ trong các bước phiêu lưu quân sự của chúng đối với nước ta, làm tròn nhiệm 
vụ dân tộc thiêng liêng và nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình đánh giặc Mỹ đến thắng 
lợi hoàn toàn. 

Đề không ngừng tăng cường bản chất cách mạng cúa quân đội, cần phải luôn 
luôn nấm vững và chấp hành một cách nghiêm chỉnh những nguyên tắc Lêninnil trong 
xây dựng quản đội về chính trị, điều này đã trờ thành truyền thông tốt đẹp cúa quân đội 
ta. Đó là: 

Luôn luôn quán triệt sự lãnh đạo tuyệt đối. trực tiếp và toàn diện của Đảng đối 
với quân đội, xem đây là nguyên tắc cơ bản nhất; 
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Không ngừng củng cố hệ thông tổ chức Đăng và hệ thống công tác chính trị; luôn 
luôn tăng cường công tác chính trị trong quân đội; 

Coi trọng việc giáo dục đường lỗi, nhiệm vụ cách mạng, chủ trương, chính sách 
của Đảng. Nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, giác ngộ dân tộc và giác ngộ giai cấp, 
nâng cao tỉnh thần quyết chiến, quyết thắng của quân đội; 

Coi trọng việc quán triệt đường lối, tư tưởng quân sự của Đảng, khoa học quân 
sự, nghệ thuật quân sự của chiên tranh nhân dân; 

Tích cực rèn luyện một đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách 
mạng của Đảng, có năng lực lãnh đạo và chỉ huy, có năng lực tổ chức; 


Thực hiện mở rộng dân chủ, ra sức tăng cường kỷ luật tự giác nghiêm minh, ký 
luật sắt của quân đội cách mạng; 

Xây dựng tốt mối quan hệ giữa quân đội đối với Đảng, quân đội với chính quyền 
cách mạng, quân đội với nhân đân, mối quan hệ trong nội bộ quân đội. mối quan hệ 
giữa quân đội ta với quân đội và nhân đân các nước anh em. 

Đối với Đảng, quân đội ta luôn luôn tỏ rõ lòng tin tưởng tuyệt đối vào đường lối 
và sự lãnh đạo của Đảng, tự giác phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm chỉnh chấp 
hành mọi đường lỗi, nguyên tắc, quan điểm của Đảng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm 
vụ mà Đảng giao phó. 

Đối với chính quyền cách mạng, quân đội ta luôn luôn nêu cao ý thức tôn trọng 
và bảo vệ chính quyền cách mạng, đoàn kết chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, nghiêm 
chỉnh chấp hành mọi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước. 

Đối với nhân dân, cán bộ và chiến sĩ ta một lòng một dạ phục vụ, kính trọng và 
giúp đỡ dân, chiến đấu quên mình để bảo vệ lợi ích của nhân dân, nghiêm chinh chấp 
hành ký luật quần chúng. 

Trong mối quan hệ nội bộ quân đội, cán bộ và chiến sĩ ta nêu cao ý thức đoàn kết, 
nhất trí, trên đưới một lòng, thương yêu lẫn nhau, đồng cam cộng khô, chân thành giúp 
đỡ lẫn nhau. Đồng thời nêu cao ý thức phục tùng tổ chức, nghiêm chỉnh chấp hành mọi 
mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chấp hành mọi điều lệ, điều lệnh, chế độ. 
quy định của quân đội. 

Đối với quân đội và nhân đân các nước anh em. quân đội ta luôn luôn nêu cao 
tính thần quốc tế vô sản chân chính, không quản mọi hy sinh gian khổ, chân thành 
đoàn kết với quân đội và nhân dân các nước anh em cùng nhau chiến đấu chồng kẻ thù 
chung, luôn luôn xem sự nghiệp cách mạng của các nước anh em như chính sự nghiệp 
của mình. 

Để phát huy sức mạnh vả hiệu lực lãnh đạo của Đảng, phải nâng cao trình độ 
năm vững đường lồi chính trị. đường lỗi quân sự của Đảng, nâng cao năng lực tô chức 
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thực tiên của các tổ chức Đáng, của cán bộ và đảng viên trong quán đội, đáp ứng yêu 
cầu xây dựng quân đội nhân dân chính quy và hiện đại, nhằm hoàn thành mọi nhiệm 
vụ chính trị và quân sự của Đáng giao cho. Đảng ta đã có nhiều kinh nghiệm xây dựng 
quân đội về chính trị và tư tường; cũng có nhiều kinh nghiệm xây dựng một quân đội 
chú yếu là bộ binh với một số quân chủng nhất định. Đảng ta đang tiến lên giải quyết 
tốt những vẫn để đặt ra 1rong việc xây dựng một quân đội nhân dân chính quy và hiện 
đại do nhiều binh chủng và quân chủng hợp thành, cho ngày nay và sau này, thích hợp 
với điều kiện cụ thể của nước ta. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện 
nay là phải đi sâu nghiên cứu để từng bước nắm vững và vận dụng đúng đắn những quy 
luật xảy dựng và tác chiến của một quán đội nhân dân chính quy và hiện đại ở nước 
ta, xây dựng một nền khoa học quân sự Việt Nam tiên tiền để đánh thắng Mỹ hiện nay 
cũng như để bảo vệ Tổ quốc về lâu đài. Từ đó, chúng ta tiếp tục hoàn chỉnh, phát triển 
và cụ thể hóa đường lỗi quân sự. đường lối xây dựng quân đội cách mạng, chính quy 
và hiện đại của Đảng. 

Trên cơ sở tăng cường bản chất cách mạng của quân đội, cần phải đẩy mạnh 
chính quy hóa và hiện đại hóa quán đội. 

Chính quy hóa là bước đi tất yếu của mọi quân đội khi mà tổ chức quân đội đã 
phát triển đến một trình độ hoàn chinh nhất định. Không phải chỉ trong thời đại ngày 
nay mà ngay trong các thời đại trước, ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới, 
việc xây dựng chính quy đối với quân đội đã được đặt ra và được thực hiện. Quân đội 
càng tiên lên hiện đại thì yêu câu tập trung thông nhất càng cao, vẫn đề chính quy hóa 
lại càng phải được đây mạnh. 

Lênin chỉ rõ, trong điều kiện phải chiến đấu với một kẻ thù mạnh mẽ có thể mạo 
hiểm vào bắt cứ lúc nào; khi mà quân đội ngày càng sử dụng rộng rãi những trang bị kỹ 
thuật hiện đại và tác chiến theo phương thức tác chiến hiện đại đòi hỏi một sự phối hợp 
hoạt động chiến đấu hết sức chặt chẽ và linh hoạt, không có sự tập trung thống nhất cao 
thì không thể có sự thông nhất ý chí và hành động. Hàng vạn, triệu người hoạt động 
trên một không gian rộng lớn, không thể nhanh chóng thay đôi phương thức, phương 
pháp tác chiến, phương hướng hành động theo một ý chí thống nhất. phù hợp với tình 
huống biến đổi trên chiến trường; do đó không thể giải quyết thắng lợi các nhiệm vụ 
chiến đấu trong chiến tranh hiện đại. 

Chính quy hóa là thực hiện sự thống nhất quán đội về mặt tô chức dựa trên 
những chế độ, điều lệnh. q1) định, nhằm đưa toàn bộ hoạt động của quân đội vào nền 
nếp thống nhất, nâng cao tính tổ chức, tính tập trung, tính khoa học, đạt đến hành động 
kiên quyết và nhất trí đến sự phối hợp chặt chẽ giữa mọi bộ phận của quân đội trong 
chiến tranh. Chính quy hóa gắn liền với việc ban hành các chế độ điều lệnh, điều lệ và 
việc chấp hành các chế độ, điều lệnh, điều lệ đó. 
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Quân đội cách mạng cũng như quân đội của giai cấp bóc lột, đều thực hiện chính 
quy hóa. Nhưng do bản chất chính trị của hai quân đội hoàn toàn đối lập nên vấn đề 
xây dựng chính quy của hai quân đội khác hẳn nhau về mục đích, nội đụng cũng như 
phương pháp tiến hành. Việc xây dựng chính quy của quân đội của giai cấp bóc lột 
nhằm phục vụ cho mục đích chính trị phản động; mọi chế độ, điều lệnh của nó đều 
phản ánh bản chất phản cách mạng, phản ánh mối quan hệ bắt bình đẳng trong quân đội 
của chúng; dựa trên ký luật cưỡng bức, kỷ luật máy móc để buộc binh lính của chúng 
chấp hành một cách mù quáng. Trái lại, việc xây dựng chính quy của quân đội cách 
mạng nhằm phục vụ những mục liêu chính trị cao cả của cách mạng: mọi chế độ, điều 
lệnh của nó đều phản ánh bản chất cách mạng, những nguyên tắc xây dựng rất tốt đẹp 
của quân đội kiểu mới; dựa trên sự giác ngộ chính trị, ý thức kỷ luật tự giác, tình thần 
chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ để chấp hành các chế độ, điều lệnh, điều lệ. 
Chính vi việc xây dựng chính quy của quân đội cách mạng dựa trên cơ sở chính trị hết 
sức tốt đẹp nên nó có sức mạnh hơn hẳn so với quân đội của giai cấp bóc lột. 

Trong những năm trước đây, việc ban hành. sửa đôi và bổ sung các chế độ, điều 
lệnh, điều lệ đã có tác dụng lớn đối với công cuộc xây dựng quân đội ta. Các chế độ 
như chế độ nghĩa vụ quân sự, chế độ phục vụ của sĩ quan và hạ sĩ quan. chế độ quân 
hàm, các điều lệnh như điều lệnh nội vụ, đội ngũ, cảnh bị, kỷ luật, điều lệnh chiến dấu 
cũng như các điều lệ công tác tham mưu, chính trị, hậu cần... đã góp phản tăng cường 
sự tập trung thống nhất, đây mạnh chính quy hóa, nâng cao sức mạnh chiến đấu của 
quân đội ta. Về cơ bản, những chế độ, điều lệnh, điều lệ đó đều đã phản ánh ngày càng 
đúng đắn bản chất cách mạng của quân đội ta, quán triệt tư tưởng, đường lối quân sự, 
nghệ thuật quân sự, các nguyên tắc xây dựng quân đội của Đảng, phù hợp với điều 
kiện thực tế của quân đội ta và của nước ta. Thực tiễn chiến tranh lại giúp ta kịp thời 
bô sung những cái cần thiết, sửa chữa những chỗ chưa hợp lý, cung cấp cho ta những 
kinh nghiệm mới hết sức phong phú để xây dựng và phát triển các điều lệnh. 

Cần xuất phát từ tình hình và nhiệm vụ xây dựng chiến đấu không ngừng phát 
triển của quân đội mà /iếp fực nghiên cứu, bố sung những chế độ, điều lệnh, điều lệ 
đó nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ chính quy hóa hiện nay. Đồng thời cần xúc 
tiến việc xây dựng một hệ thống chế độ, điều lệnh, điều lệ ngày càng hoàn chỉnh làm 
cơ sở cho việc đẩy mạnh chính quy hóa sau này. Hệ thống chế độ, điều lệnh, điều lệ 
của quân đội nhất thiết phải tiễn lên bao quát được mọi mặt hoạt động của quân đội 
ta, bao gồm; 

- Các chế độ lớn phản ánh những chính sách, chủ trương lớn của Đảng và Chính 
phủ trong nhiệm vụ xây dựng quân đội củng cố quốc phòng, có ý nghĩa pháp lệnh đối 
với quân đội và đối với toàn dân. 

- Các quy chế tố chức biên chế, trang bị của quân đội, của các binh chủng, quân 
chủng, làm cơ sở cho việc thống nhất tổ chức quân đội. 
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- Các điều lệnh nội vụ, đột ngũ, cảnh bị, kỹ luật làm cơ sở cho việc xây dựng nền 
nếp sinh hoạt chính quy. 

- Các điều lệnh chiến đấu của quân đội hợp thành, của các binh chủng. quân 
chủng nhằm quy định phương pháp tác chiến cơ bản của chiến sĩ, phân đội, binh đoàn. 

- Các điều lệ công tác tham mưu, công tác chính trị, công tác hậu cần, công tác 
nhà trường. công tác của các ngành... 

Chúng ta cho rằng, mọi chế độ, diều lệnh, điều lệ dù được xây dựng đầy đủ đến 
đâu cũng không thể bao quát mọi yêu cầu của thực tiễn. Điều lệnh mới chỉ ra được 
phương hướng cơ bản cho các hoạt động của quân đội. chứ không phải đã giải quyết 
được mọi vấn đề ở mọi nơi, mọi lúc. Do đó, trong khi để cao việc chấp hành nghiêm 
chỉnh các điều lệnh, cần phải luôn luôn phát huy tính sáng tạo, mưu trí của cán bộ và 
chiến sĩ, tránh rập khuôn, máy móc. 

Nội dung của các điều lệnh phản ánh kinh nghiệm và yêu cầu xây dựng và chiến 
đấu của quân đội trong một thời gian nhất định và trong những điều kiện nhất định. 
Thực tiễn xây dựng và chiến đầu của quân đội, khả năng về các mặt của quân đội ta 
cũng như quân đội địch, khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự, v.v.. luôn luôn vận 
động, biến đổi. Cho nên, điều lệnh phải được thường xuyên bồ sung, phải luôn luôn 
phát triển, đề luôn luôn có sức sống mới, phát huy được tác đụng chỉ đạo thực tiễn đối 
với mọi hoạt động của quân đội. 

Trên cơ sở xây dựng và từng bước hoàn chỉnh các chế độ, điều lệnh, điều lệ, cần 
tiếp tục đầy mạnh việc giáo dục và chấp hành nghiêm túc các chế độ, điều lệnh, điều 
lệ đã ban hành. Việc chấp hành các chế độ, điều lệnh, điều lệ phải dựa trên tính tỗ chức 
và kỷ luật của cán bộ và chiến sĩ, lại phải dần đần được xây dựng thành nền nếp. tác 
phong, thành thói quen mới, thói quen của giai cấp công nhân gắn liền với nền sản xuất 
hiện đại, chứ không phải là thói quen của những người sản xuất nhỏ gắn liền với cách 
làm ăn phân tán, tự do, thủ công nghiệp. 

Để đây mạnh chính quy hóa, một vấn để hết sức quan trọng là phải nâng cao 
ý thức tổ chức và kỷ luật của quân đội. Lênin nhân mạnh rằng, xây dựng một kÿ luái 
quán sự chặi chẽ, một tình thân chấp hành triệt để mọi mệnh lệnh, quy định là điều có 
ý nghĩa hết sức quan trọng đễ nâng cao trình độ chính quy và sức mạnh chiến đấu của 
Hồng quân. Lênin chỉ rõ: “Quân đội phải có kỷ luật nghiêm minh nhất*?, “Phải biến 
bộ máy chỉ huy từ trên xuống dưới thành những cánh tay thép, thi hành những mệnh 
lệnh chiển đấu với bắt cứ giá nào”**^. 

Kỷ luật của quân đội ta là kỷ luật tự giác nghiêm mình của quân đội cách mạng. 
Kỷ luật đó phản ánh bản chất cách mạng và những nguyên tắc xây dựng vẻ tư tưởng, 
và tổ chức của quân đội của giai cấp công nhân. Đó là thứ ký luật sắt chân chính, 
kỷ luật kiểu mới, kỷ luật thật sự vững chắc mà không một quân đội nào của giai cấp 
bóc lột có thể có. 
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Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong quá trình xây dựng và chiến đầu lâu dài, quân 
đội ta đã hun đúc được một truyền thống kỷ luật cách mạng rất tốt đẹp. Truyền thống 
kỷ luật đó đã luôn luôn là một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên mọi thắng lợi của 
quân đội ta. Song trong vấn đề kỷ luật, quân đội ta không phải chỉ có ưu điểm. Quân 
đội ta sinh ra và lớn lên trong một nước vốn là nông nghiệp lạc hậu, mới bất đầu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó những tàn tích của nền sản xuất nhỏ còn in dẫu vết rất 
đậm trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và con người. Quân đội ta lạt trưởng thành 
trong khói lửa của một cuộc chiến tranh cách mạng lâu dài, phát triển từ không đến 
có, từ nhỏ đến lớn, từ chiến tranh du kích lên chiến tranh chính quy, hoạt động trên 
nhiều chiến trường, chiến đâu liên tục ròng rã suốt mây chục năm liền trong điều kiện 
hết sức gay go, gian khó... Trưởng thành trong hoàn cảnh đó, bên cạnh mặt tốt là chủ 
yếu, cán bộ và chiến sĩ ta cũng còn có những tư tưởng, tập quán, tác phong, nếp sống 
không phù hợp với tính tổ chức cao của một quân đội hiện đại, Chúng †a chưa có một 
trình độ kỷ luật quân sự thật cao phù hợp với bước phát triển mới về tổ chức và trang 
bị, đáp ứng thật đầy đủ nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng ngày càng nặng nễ và phức 
tạp của quân đội ta. 

Cho nên, cần phải tiếp tục làm cho bộ đội có nhận thức sâu xắc về vai trò và yêu 
câu của kỷ luật đôi với một quân đội chính quy hiện đại: phải tạo nên một bước chuyển 
biến mạnh mẽ về ý thức tô chức, kỳ luật cũng như về nên nếp quản lÿ bộ đội làm cho 
toàn quân nghiêm cách thực hiện các chế độ, điều lệnh, điều lệ triệt để chấp hành mọi 
mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên. 

Vân đề chính quy hóa của quân đội ta là vấn để chính quy hóa của quán đội nhân 
dân, quân đội cách mạng. Vì vậy, trong quá trình đẩy mạnh chính quy hóa, cần phải 
giải quyết thật tốt mỗi quan hệ giữa tập trung và dân chủ, giữa sự lãnh đạo của đảng 
ủy và vai trò của thủ trưởng, quan hệ đoàn kết giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa cấp trên và 
cấp dưới. Phải kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức; gắn chặt việc 
giáo dục, thuyết phục với việc rèn luyện, quản lý nghiêm cách; kết hợp nâng cao tính 
tự giác với yêu cầu phải làm; tiễn hành thưởng phạt nghiêm minh. Phải phái huy tình 
thần trách nhiệm, ý thức làm chủ tập thể của mọi cán bộ và chiến sĩ đối với việc quản 
lý kỷ luật, chấp hành chế độ, điều lệnh, điều lệ. Trong vấn đề này, vai trò gương mẫu 
và trình độ tô chức, quản lý của cán bộ có một ý nghĩa rất quan trọng. 

Đi đôi với chính quy hóa quân đội, chúng ta cần tiếp tục đầy mạnh hiện đại hóa 
quân đội. Hiện đại hóa là một yêu cầu phát triển có tính chất quy luật của việc nâng 
cao sức mạnh chiến đấu của quân đội ta trong hoàn cảnh mà nhân dân ta đã tiễn lên 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Đặc biệt trong điều kiện mà ngày nay nền khoa học kỹ thuật thế giới đã 
phát triển đến trình độ rất cao, do đó đã và đang không ngừng đưa lại những thay đổi 
to lớn và nhanh chóng trong trang bị, kỹ thuật của các quân đội. Hiện đại hóa bảo đảm 
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cho quân đội ta có trình độ trang bị, kỹ thuật ngày càng cao để đủ sức đương đầu thắng 
lợi với bất cứ kẻ thù xâm lược nào. 

Nói hiện đại hóa tức là nói đến việc không ngừng đổi mới trang bị, kỹ thuật 
cho quân đội, phát triển các quân chùng, bình chủng kỹ thuật, nâng cao trình dộ nắm 
vững và sử dụng những vũ khí và phương tiện chiến tranh mới của cắn bộ và chiến sĩ 
Nói hiện đại hóa cũng tức là nói đến việc xây dựng hệ thông công nghiệp quốc phòng 
hiện đại, mở rộng hệ thống giao thông hiện đại. mở rộng hệ thông giao thông hiện 
đại nhằm bảo đảm cho quân đội hoạt động trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Đã 
có bản lĩnh chính trị vững chắc, có trình độ tổ chức khoa học, lại có trang bị, kỹ thuật 
hiện đại thì sức chiến đấu của quân đội ta sẽ có bước phát triển vượt bậc. Con người 
mới trong quân đội nhân dân phải là con người có tỉnh thần yêu nước nỗng nàn, có 
sự giác ngộ xã hội chủ nghĩa sâu sắc, lại có ý thức tổ chức và kỷ luật cao, có tri thức 
quân sự hiện đại. 

Dựa vào những thành tựu của cách mạng kỹ thuật trong công cuộc xây dụng chủ 
nghĩa xã hội ở miễn Bắc nước ta trong những năm qua, lại nhờ sự giúp đỡ của các nước 
anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, ngày nay quân đội ta đã có một cơ sở vật chất và 
kỹ thuật mạnh hơn bất kỳ thời kỳ nào trước đây. Bộ binh ta hiện nay đã được trang bị 
những loại vũ khí rất hiện đại. Các quân chủng và bình chủng của quân đội ta từ lục 
quân, không quân, hải quân, bộ đội pháo binh, phòng không, thiết giáp, công binh, hóa 
học, thông tin, vận tải, v.v. đều đã được trang bị bằng những vũ khí và phương tiện 
chiến tranh hiện đại. Đi theo sự phát triển của các quân chủng, bình chủng, một hệ 
thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật đã bước đầu hình thành. Cán bộ và chiến sĩ ta đã tiến bộ 
rõ rệt trong việc nắm vững, sử dụng các vũ khí, phương tiện hiện đại trong điều kiện 
cụ thể của chiến trường nước ta, Rõ ràng so với cuối thời kỳ kháng chiến chống Pháp, 
ngày nay quân ta đã tiến một bước đài trên con đường hiện đại hóa. Những thắng lợi to 
lớn của quân đội ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước không tách rời sự phát triển 
mới đó về trang bị, kỹ thuật. 

Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là những tiến bộ bước đầu. Sự thật là so với quân đội 
nhiều nước trong phe ta và trên thế giới, trình độ hiện đại hóa của quân đội ta còn chưa 
cao. Giữa quân đội ta và quân đội địch vẫn tồn tại một khoảng cách chênh lệch về trang 
bị, kỹ thuật. Cuộc kháng chiến chống Mỹ. cứu nước hiện nay cũng như sự nghiệp bảo 
vệ đất nước về lâu dài còn đòi hỏi công cuộc hiện đại hóa quân đội ta nhiều cố gắng to 
lớn hơn nữa. Đó là nhiệm vụ và cũng là nguyện vọng của quân đội và nhân dân ta. 

Chúng ta phải xây dựng một quân đội hiện đại thích hợp với điều kiện cụ thê 
và đáp ứng tối nhất yêu cầu quốc phòng của nước ta. Vì vậy, cần luôn luôn quán triệt 
đường lối chính trị, đường lối xây dựng kinh tế, đường lối quân sự của Đảng, xuất phát 
từ khả năng và điều kiện thực tế của đất nước, từ đối tượng tác chiến và sự so sánh 
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lực lượng giữa ta và địch, từ nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân, từ khuynh 
hướng phát triển của nền khoa học, kỹ thuật quân sự trên thế giới... mà giải quyết một 
cách sáng tạo vấn đề hiện đại hóa quân đội. 

Cần tiếp tục phấn đấu để không ngừng đổi mới trang bị và Kỹ thuật cho quân đội 
ta theo phương hướng ngày càng hiện đại, kết hợp với tương đối hiện đại nhằm tăng 
cường hỏa lực. sức đột kích, sức cơ động của quân đội. Dễ giải quyết nhiệm vụ trên, 
một mặt cần dựa chắc vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhả, mặt khác cần tận 
dụng sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, dưa việc đổi mới trang bị, kỹ 
thuật của quân đội nhanh chóng tiến lên những bước phát triển mới. 

Trong thời đại ngày nay, một quân đội hiện đại phải là một quân đội có nhiều 
quân chủng và bình chủng. Vì vậy, cần xúc tiến việc xảy dựng các quân chủng và bính 
chủng một cách cân đối và thích hợp. Hiện nay cũng như trong một thời gian tương đối 
đài sau nảy, trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúng ta vẫn xem lục quân là quân 
chủng chú yếu; trong lục quân thì lấy bộ binh làm binh chủng chủ yếu, pháo binh là 
hỏa lực chủ yếu. Chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng không quân, phòng không, 
hải quân, bộ đội thiết giáp, bộ đội công binh, thông tin, hóa học, vận tải, xây dựng các 
binh chủng chiến đấu cũng như các bình chủng bảo đảm một cách hợp lý, làm cho các 
quân chủng, binh chủng kỹ thuật ngày cảng có tỷ trọng cao hơn trong cơ cấu tỏ chức 
của quân đội, phát huy được tác dụng chiến đấu ngày càng lớn hơn trong tác chiến hiệp 
đồng binh chủng, quân chủng trong chiến tranh hiện đại. Quân đội ta phải sẵn sang 
đánh thắng địch trong điều kiện sử dụng vũ khí thông thường cũng như khi kẻ địch 
đám liều lĩnh dùng vũ khí hạt nhân. 

Một quân đội hiện đại muốn phát huy được tác dụng trong chiến tranh, nhất thiết 
phải được bảo đảm kỹ thuật tốt; lại phải có hệ thống giao thông tốt. Vì vậy, trên cơ sở 
kết hợp chặt chẽ yêu cầu quốc phòng với yêu cầu kinh tế, kết hợp việc xây dựng hậu 
phương nhà nước với hậu phương quân đội cần tăng cường xây dựng một hệ thống 
công nghiệp quốc phòng và hệ thống giao thông thích hợp với yêu cầu chiến đấu của 
quân đội ta và điều kiện thực tế của nước ta. 

Hệ thống công nghiệp quốc phòng đó phải đáp ứng được những nhu cầu sửa 
chữa nhỏ, vừa và lớn, sản xuất được những phụ tùng thay thế, những mặt hàng dùng 
để cải tiến trang bị và khí tài cho thích hợp với yêu cầu chiến thuật; đồng thời tiến 
lên sản xuất một số loại vũ khí, phương tiện mà ta có khả năng. Cần không ngừng mở 
rộng hệ thống giao thông bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không, 
kết hợp chặt chế các tuyến giao thông quan trọng về quân sự với các tuyến giao thông 
quan trọng về kinh tế, giao thông Trung ương với giao thông địa phương, đáp ứng 
được vững chắc mọi nhu cầu cơ động của quân đội hiện đại trong mọi tình huống của 
chiến tranh. 
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Hiện đại hóa quân đội là một quá trình phấn đầu lâu dài. Nó phụ thuộc vào trình 
độ phát triển của công cuộc xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 
Do đó, trên cơ sở kết hợp chặt chẽ với kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, cần có kê 
hoạch hiện đại hóa quân đội trong một thời gian tương đối dài nhằm xác định phương 
hướng và những mục tiêu lớn, làm căn cứ để tiễn hành việc đào tạo cán bộ, nghiên cứu 
khoa học, kỹ thuật, xây dựng cơ bản, v.v.. Đồng thời lại phải có kế hoạch phần đấu 
trong từng thời gian ngắn nhằm giải quyết những mục tiêu cụ thế, đưa quân đội tiến 
lên từng bước. 

Quân đội nhân dân bao gồm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương. Như đã nhiều 
lần phân tích, bộ đội địa phương có vai trò chiến lược rất quan trọng trong chiến tranh 
nhân dân. Vì vậy. trong nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân, chúng ta rất chú trọng 
xây dựng bộ đội chú lực, đồng thời rất chú trọng xáy dựng bộ đội địa phương. 

Do chủ trương đúng đắn của Đảng trong những năm chỗng Mỹ. cứu nước. bộ 
đội địa phương đã có những sự phát triển mới về tô chức, trang bị, trình độ tác chiến, 
trình độ chỉ huy... đặc biệt là đối với những lực lượng có nhiệm vụ trực tiếp chiến 
đầu chống chiến tranh phá hoại của địch như lực lượng phòng không. pháo binh, công 
binh... Nhiều tỉnh, thành, huyện, khu công nghiệp đã có những đơn vị pháo cao xạ bắn 
rơi nhiều máy bay Mỹ, những đơn vị pháo mặt đất bắn cháy tàu chiến Mỹ, những đơn 
vị công binh góp phần quan trọng bảo đảm giao thông vận tải ở địa phương, những đơn 
vị bộ binh tiêu diệt nhanh chóng các toán biệt kích của địch, làm tốt các nhiệm vụ chiến 
đấu. Với sức mạnh chiến đấu mới, bộ đội địa phương cũng đang chuẩn bị sẵn sàng 
để cùng với các lực lượng vũ trang khác đánh bại mọi bước phiêu lưu quân sự của để 
quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc địa phương. Rõ ràng, so với bộ đội chủ lực vào cuối thời 
kỳ kháng chiến chống Pháp, về một số mặt, ngày nay bộ đội địa phương đã có trình 
độ phát triển cao hơn. Điều đó đã góp phần làm tăng thêm sức mạnh của chiến tranh 
nhân dân ở các địa phương. Thực tiễn đó chứng tỏ rằng, chủ trương tăng cường bộ đội 
địa phương, xây dựng cho bộ đội địa phương những binh chủng cần thiết, trang bị cho 
bộ đội địa phương một số vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại, đưa bộ đội địa 
phương từng bước tiễn lên chính quy, hiện đại là rất đúng đắn. 

Việc xây dựng bộ đội địa phương cần được tiến hành theo những nguyên tắc và 
phương hướng xây dựng quân đội nhân dân đã nêu ở trên. Tuy nhiên, do nhiệm vụ 
chiến đấu, tính chất hoạt động, phương pháp tác chiến... của bộ đội địa phương có 
những điểm khác với bộ đội chủ lực, do hoạt động của bộ đội địa phương gắn liên với 
địa phương, nên phải vận dụng các nguyên tắc và phương hướng xây dựng quân đội 
nhân dân một cách thích hợp. 

Khi xây dựng bộ đội địa phương, phải biết căn cứ vào đặc điểm của từng địa 
phương, vào vị trí quân sự của địa phương, nhiệm vụ chiến đấu của địa phương trong 
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nhiệm vụ chiến đấu chung, vào khả năng nhân lực và kinh tế của địa phương. điều 
kiện địa hình, vào dự kiến về tình hình địch trong địa phương... Trên mỗi tỉnh, thành, 
huyện, khu công nghiệp. .., bộ đội địa phương cần xây dựng đến quy mô nảo, biên chế, 
trang bị ra sao, cách đánh thế nảo.... điều đó không thể rập khuôn theo bộ đội chủ lực, 
cũng không thể thống nhất một cách máy móc giữa tất cả các địa phương. 

Ngay trong bộ đội chủ lực, khi thực hiện chính quy hóa và hiện đại hóa, chúng 
ta chủ trương vẫn phải chú ý đầy đủ đến đặc điểm nhiệm vụ, phương pháp tác chiến... 
của những lực lượng khác nhau hoạt động trên từng địa bàn, từng chiến trường khác 
nhau để xác định biên chế, tổ chức, trang bị, nền nếp sinh hoạt cho thích hợp, tránh 
thực hiện thông nhất đồng loạt và máy móc. 

Đối với bộ đội địa phương thì việc chính quy hóa càng phải chú đọng đây đủi 
đến hoàn cánh và điều kiện cụ thể, đến đặc điểm cụ thể của địa phương. Chính quy 
hóa cần có nội dung cụ thể phản ánh được yêu cầu tập trung thống nhát cần thiết, đồng 
thời phản ánh được sự khác biệt cần có giữa các địa phương. Dựa vào đặc điểm của địa 
phương để xem nhẹ yêu cầu tập trung thống nhất, ý thức tổ chức kỷ luật, lơ là việc chấp 
hành chế độ, điều lệnh, điều lệ trong bộ đội địa phương là rất sai lầm: ngược lại. thực 
hiện thống nhất tập trung một cách rập khuôn, máy móc, cũng là không đúng. Trong 
khi thực hiện hiện đại hóa, cũng phải xác định yêu cầu cụ thể, biết sử dụng vũ khí và 
phương tiện thích hợp, đồng thời biết kết hợp chặt chẽ vũ khí và phương tiện hiện đại 
với tương đối hiện đại và thô sơ. Kinh nghiệm chỉ rõ vũ khí dù rất hiện đại nhưng nếu 
không thích hợp với địa phương thì vẫn không có biệu lực; ngược lại, có thứ vũ khí 
không hiện đại bằng nhưng thích hợp thì vẫn phát huy được tác dụng lớn. Đánh thắng 
địch, làm tốt vai trò lực lượng nòng cột, quả đấm mạnh của đấu tranh vũ trang ở địa 
phương, hoàn thành thăng lợi mọi nhiệm vụ, đó là mục đích của việc vận dụng mọi 
nguyên tắc xây dựng bộ đội địa phương. 

Các tỉnh cũng như các thành phô lớn, các khu công nghiệp ở miễn Bắc hiện nay 
có một địa bàn khá rộng, với số dân đông có khi tới l — 2 triệu. Đi đôi với phát triển 
kinh tế Trung ương, Đảng ta đã đề ra chủ trương phát triển kinh tế địa phương xây 
dựng các tỉnh, các thành phố lớn và khu công nghiệp thành đơn vị kinh tế ngày càng 
mạnh. Cần kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng trên phạm vi địa phương, xây dựng 
tính, thành phố, khu công nghiệp vững mạnh toàn diện, trở thành những đơn vị chiến 
lược cơ bản của chiến tranh nhân dân ở địa phương. Thắng lợi của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và công cuộc xây đựng chủ nghĩa xã hội trên từng địa phương cũng như trên 
toàn miền Bắc, đã và còn tạo nên những khả năng ngày càng to lớn về mọi mặt ở địa 
phương để xây dựng và phát triển bộ đội địa phương. 

Trước yêu cầu tăng cường công tác quân sự địa phương hiện nay nhằm góp phần 
quan trọng đánh bại mọi bước phiêu lưu quân sự của để quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc 
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miền Bắc xã hội chú nghĩa và làm tròn nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến 
lớn, cần fÍch cực đựa công cuộc xây đựng bộ đội địa phương phái triển lên một bước 
mới. Bộ đội địa phương phải có lực lượng thường trực hợp lý, lại phải có lực lượng dự 
bị mạnh được tô chức, huấn luyện tốt đề sẵn sàng, nhanh chóng mờ rộng khi tình hình 
đòi hỏi. Phải có những đơn vị bộ binh mạnh. lại phải có những binh chủng cần thiết, 
được trang bị vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại và tương đối hiện đại, được 
huấn luyện tốt, có cách đánh sáng tạo, có khả năng cơ động cao, có sức mạnh chiến đấu 
tiến bộ vượt bậc. Bộ đội địa phương phải biết đánh tập trung giỏi và đánh du kích giỏi, 
biết phối hợp chặt chẽ với dân quân, tự vệ, đồng thời sẵn sàng phối hợp với bộ đội chú 
lực để tiêu diệt địch, bảo vệ địa phương. 

Có bộ đội địa phương mạnh được xây dựng thích hợp với hoàn cảnh và yêu cầu 
chiến đâu của từng địa phương. có dân quân, tự vệ mạnh và rộng khắp. lại kết hợp 
chặt chẽ với lực lượng công an nhân dân vũ trang ngảy càng được củng cố thì các lực 
lượng vũ trang nhân dân địa phương trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa sẽ có sức chiến 
đấu mới rất mạnh, chiến tranh nhân dân trên các địa phương sẽ có những khả năng mới 
rât to lớn. 


Để làm tốt việc xây đựng lực lượng vũ trang địa phương nói riêng và công tác 
quân sự địa phương nói chung, cần chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy 
đảng đối với công tác quân sự địa phương, kiện toàn cơ quan quân sự địa phương, xây 
dựng và bôi dưỡng đội ngũ cán bộ quân sự địa phương. Cơ quan quân sự địa phương 
phải được tăng cường đẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự của từng địa phương, có 
năng lực làm tham mưu cho cấp ủy địa phương trong nhiệm vụ đây mạnh công tác 
quân sự ở địa phương; chỉ đạo và chỉ huy bộ đội địa phương xây dựng và chiến đấu; 
chỉ đạo lực lượng vũ trang quân chúng trong địa phương. 

Cần tích cực nâng cao trinh độ lãnh đạo và chỉ đạo công tác quân sự địa phương 
làm cho công tác quân sự địa phương tiến kịp yêu cầu quốc phòng hiện nay và sau này 
trong địa phương, tiễn kịp những khả năng mới ngày càng to lớn của công cuộc xây 
dựng và phát triên kinh tế địa phương. 

Muốn cho quân đội làm chủ được trang bị, kỹ thuật hiện đại, năm vững và vận 
dụng thông thạo các nguyên tắc của nghệ thuật quân sự, có khá năng chiến đấu cao thì 
phải coi trọng công tác buần luyện quân sự. Đây là một công tác thường xuyên rất quan 
trọng của nhiệm vụ xây đựng quân đội trong thời bình cũng như thời chiến, một trong 
những vấn đề có tầm quan trọng quyết định đối với việc nâng cao chất lượng chiến đấu 
và trình độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội. 

Huấn luyện là để đánh thắng giặc. Vì vậy; huấn luyện phải phù hợp với nhiệm vụ 
quân sự, với đường lỗi quân sự và yêu cẩu của nghệ thuật quân sự, với tình hình thực 
tế của địch và ta trong từng thời kỳ. Phải thấu suốt nguyên tắc: huấn luyện cho quân 
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đội mọi cái mà chiến tranh yêu cầu; rèn luyện toàn diện bộ đội cá về ý chí chiến đấu, ý 
thức tổ chức và kỷ luật tác phong chiến đấu, kỹ thuật, chiến thuật, thể lực...: tích cực 
đưa mọi mặt công tác huấn luyện phù hợp đến mức độ cao nhất với yêu cầu cúa thực 
tiễn chiến đấu; đề cao ý chí tiễn công, tỉnh thần kiên quyết đũng cảm, óc mưu trí sáng 
tạo của cán bộ và chiến sĩ trong mọi hành động chiến đấu. 

Để thích ứng với yêu cầu chiến tranh hiện đại, trên cơ sở quản triệt tư tưởng chỉ 
đạo tác chiến và nghệ thuật quân sự của quân đội ta, cần phải huấn luyện cho cán bộ 
và chiến sĩ nắm vững và sử dụng tỉnh thông mọi trang bị. kỹ thuật hiện đại; nắm vững 
và vận dụng thông thạo những nguyên tắc chiến dịch, chiến thuật, nguyên tắc tổ chức 
và chỉ huy tác chiến hiệp đồng trong các bình chủng, quân chủng. Phải huấn luyện cho 
bộ đội nhiều cách đánh: tiến công, phòng ngự đều giỏi: đánh vận động và tránh địch 
phòng ngự trong công sự vững chắc đều giỏi; thông thạo tác chiến với nhiều quy mô 
khác nhau, trên nhiều địa bình khác nhan, trong mọi thời tiết, mọi tình huống phức tạp. 
Quân đội ta phái có khả năng sẵn sàng đánh thắng địch trong điều kiện sử dụng vũ khí 
thông thường cũng như khi kẻ địch dám liều lĩnh dùng vũ khí hạt nhân, hóa học, 

Để giành thăng lợi trong tác chiến hiệp đồng binh chủng, quân đội ta phải mạnh 
trong toàn bộ cơ cầu của mình, từ trên xuống dưới, từ cơ quan chỉ huy đến các đơn vị 
cơ sở, ở mọi cấp, mọi ngành, mọi bộ phận. Do đó, phải chú ý huấn luyện tốt cả cấp 
chiến dịch và cấp chiến thuật; cả cá nhân, quân đội đến binh đoàn; cả cơ quan chỉ huy, 
đơn vị chiến đấu và đơn vị bảo đảm. Phải nắm vững công tác huấn luyện cán bộ và cơ 
quan chỉ huy, chủ trọng xây dựng những đơn vị cơ sở thật mạnh và tỉnh. 

Cần thưởng xuyên làm cho quân đội theo sát được sự phát triển về các mặt của 
địch, luôn luôn sẵn sảng đánh thăng mọi biện pháp tác chiến mới của chúng. Phải 
đặc biệt coi trọng việc học tập và phát triển một cách sáng tạo kinh nghiệm chiến đấu 
phong phú của quân đội ta. đồng thời chú ý học tập một cách có chọn lọc và sáng tạo 
kinh nghiệm của quân đội các nước xã hội chủ nghĩa anh em. 

Dù trong chiến tranh hay xây dựng hòa bình. tự mãn với thắng lợi, đẻ cho nghệ 
thuật quân sự trì trệ là rất nguy hiểm. Vì vậy, cần kết hợp chặt chẽ công tác nghiên 
cứu khoa học quân sự với công tác huần luyện, phát triền và hoàn thiện không ngừng 
nghệ thuật quân sự của ta quân sự với công tác huần luyện, coi trọng việc tổng kết kinh 
nghiệm huấn luyện, cải tiến nội dung và phương pháp huắn luyện. bảo đảm cho quân 
đội ta lúc nào cũng phái huy được nghệ thuật quân sự ưu việt và sức mạnh chiến đấu 
to lớn của mình để đánh thắng địch. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân, chính quy và hiện đại, 
một vấn để then chốt là phải xây dựng một đội ngũ cản bộ vững mạnh vê mọi mi. 

Đội ngũ cán bộ đó phải có chất lượng cao, số lượng đủ, đáp ứng được yêu cầu 
ngày cảng cao của nhiệm vụ cách mạng, tiêu biểu cho sự lớn mạnh không ngừng của 
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quân đội ta, có lực lượng nòng, cốt vững chắc, lại có lực lượng dự trữ và lực lượng kế 
tiếp dồi dào. Đội ngũ cán bộ đó phải có cơ cấu hoàn chỉnh, cân đối, bao gồm cán bộ 
lãnh đạo, cán bộ chỉ huy, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật, cán bộ chủ trì và cán bộ cơ sở, 
cán bộ chủ lực và cán bộ địa phương; cán bộ của lực lượng thường trực và cán bộ phục 
vụ trong lực lượng hậu bị, thỏa mãn được yêu cầu thời bình và thời chiến, trước mắt 
và lâu dài của các binh chúng, quân chủng của quân đội ta. 

Đề xây dựng đội ngũ cán bộ như thế, trước hết phải thường xuyên nắm vững và 
chấp hành đúng đắn đường lối công tác cắn bộ của Dáng. Đó là đường lỗi công tác 
cán bộ của giai cấp công nhân. Vấn đề tính chất giai cấp công nhân của đội ngũ cán 
bộ là vấn đề rất cơ bản trong đường lối đó. Giải quyết tốt hay không tốt vấn đề này 
có quan hệ rất lớn đến việc giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của quân đội 
ta, đến sự kiên định, vững vàng của quân đội trong mọi tình thế, đến sự nâng cao chí 
khí cách mạng tiến công và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân đội ta. Trong bất 
luận tình hình nào, chúng ta cũng phải quán triệt đường lối cán bộ của Dáng, chấp 
hành nghiêm chỉnh phương hướng giai cấp và tiêu chuẩn chính trị đã được Đảng chỉ 
rõ trong từng giai đoạn phát triển của cách mạng. Cần luôn luôn nắm chắc nguyên lý, 
trong điều kiện xã hội còn có giai cấp, có chiến tranh và quân đội thì vấn đề tính chất 
giai cấp trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của lực lượng vũ trang là vấn đề tuyệt 
đối không được lơi lỏng. 

là cán bộ của một quân đội cách mạng, chính quy và hiện đại, cán bộ ta phải có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chính trị, quân sự chuyên môn kỹ thuật giới, 
có trình độ văn hóa ngày càng cao. Chất lượng của cắn bộ phải được thê hiện trong 
khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ chiến đấu và công tác mà Đảng giao cho. 

Cán bộ ta trước hết phải có lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp 
cách mạng của giai cấp vô sản, với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, có lòng yêu nước 
nồng nản, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc; phải có tình cảm cách 
mạng trong sáng, tính thần cách mạng tiến công mạnh mẽ, có ý chí quyết chiến quyết 
thắng, căm ghét cao độ kẻ thù, chiến đấu anh dũng, công tác tận tụy, có ý chí tô chức 
và kỷ luật cao, có tác phong chiến đấu và tác phong công tác tốt, không ngại gian khổ, 
không sợ hy sinh, dũng cảm và kiên quyết, mưu trí và sáng tạo hoàn thành mọi nhiệm 
vụ trong mọi tình huống. 

Cán bộ ta phải tiến lên có những hiểu biết sâu sắc về chính trị, quân sự, khoa 
học kỹ thuật, những hiểu biết cần thiết về kinh tế, phải có năng lực lãnh đạo và chỉ 
huy, năng lực tô chức và hành động. Cán bộ ta phải ra sức học tập đẻ nắm vững những 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin về chiến tranh và quân đội, thứm nhuằn đường lối 
chính trị, đường lỗi quân sự, khoa học quân sự của Đảng, hiểu biết về những truyền 
thống và kinh nghiệm đánh giặc của dân tộc ta. Cán bộ ta phải chú tâm nghiên cứu đề 


nắm chắc hơn nữa kẻ địch, học tập mội cách có chọn lọc và sáng tạo kinh nghiệm của 
các nước xâ hội chủ nghĩa anh em, đồng thời nắm được những thành tựu mới của khoa 
học quân sự trên thế giới. Phải có một sự phần đấu bẻn bï để nâng cao trình độ văn hóa 
và khoa học kỹ thuật. nâng cao năng lực quản lý và huấn luyện bộ đội, năng lực lãnh 
đạo và chỉ huy, năng lực tổ chức trong tác chiến hiệp đồng binh chủng, quân chủng. 

Yêu cầu cả nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân chính quy, hiện đại đòi hỏi 
quân đội ta phải có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi và vững vàng về chính trị, để làm 
nòng cột trong việc sử dụng, quản lý, cái tiễn, phát minh các trang bị, kỹ thuật hiện 
đại. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật đó phải bao gồm đủ các ngảnh cần thiết, với trình độ khác 
nhau từ cán bộ trung cấp, cao cấp đến công trình sư và trình độ bác học; nắm vững và 
làm chủ khoa học kỹ thuật hiện đại, biết vận dụng một cách sáng tạo để giải quyết tốt 
những vấn đề kỹ thuật của quân đội ta, đồng thời góp phần xây dựng nền khoa học kỹ 
thuật của nước ta. Chúng ta lại phải có một đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, 
có trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác-Lênin, về khoa học quân sự, về thực tiễn cách 
mạng và chiến tranh cách mạng ở nước ta... để làm nòng cột cho công tác nghiên cứu, 
phát triển lý luận quân sự, khoa học quân sự. 

Nói đến đội ngũ cán bộ của quân đội nhân đân thì không thể không nói đến lực 
lượng cán bộ dự bị. Vai trò quan trọng của lực lượng cán bộ dự bị gắn liền với địa vị 
của lực lượng hậu bị của quân đội trong chiến tranh. Vì vậy, đi đôi với chăm lo xây 
dựng đội ngũ cán bộ của lực lượng thường trực, phải coi trọng xây dựng lực lượng cán 
bộ dự bị. Dội ngũ cán bộ dự bị phải có lực lượng hùng hậu, có chất lượng tốt, số lượng 
đủ, có cơ cầu hoàn chỉnh, cân đối, đáp ứng nhu cầu mở rộng lực lượng của quân đội, 
của các quân chủng, binh chủng trong mọi tình huống. Cần phải quản lý tốt các cán bộ 
quân đội chuyên ngành và phục viên. đồng thời có chế độ huấn luyện tốt cho cán bộ dự 
bị, xây dựng nề nếp đăng ký, thống kê, động viên trong các ngành, các cơ quan của nhà 
nước, trong các xí nghiệp, trường học..., trong các lực lượng vũ trang quần chúng. 

Quy luật phát triển của cách mạng cũng như của lực lượng vũ trang cách mạng 
đòi hỏi Đảng ta phải kết hợp chặt chẽ cán bộ đã chiến đầu lâu năm với cán bộ trẻ. Phái 
tích cực chăm lo bồi dưỡng các cán bộ đã chiến đấu lâu năm, có nhiều kinh nghiệm, 
đồng thời ra sức đào tạo, bồi dưỡng, mạnh dạn đề bạt các cán bộ trẻ trưởng thành trong 
chiến đầu và công tác, có phẩm chất cách mạng, có năng lực, có triển vọng, có thế phục 
vụ lâu đải trong quân đội. 

Đề xây dựng đội ngũ cán bộ, chúng ta cần phái có nhiều biện pháp: rèn luyện 
trong chiến đấu và công tác. đào tạo, bồi dưỡng tại trường và tại chức. Về trước mắt 
cũng như lâu dài, hệ thống nhà trường giữ một vị trí rất quan trọng. Phải tăng cường, 
củng cố hệ thông nhà trường của quân đội: các học viện, trường đại học, các trường 
đào tạo và bổ túc của các quân chủng, các quân khu. 
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Đi đôi với xây dựng quân đội nhân dân, chính quy hiện đại, cần ra sức tăng 
cường lực lượng vũ trang quần chúng mạnh mẽ và rộng khắp, phát triển các tổ chức 
dân quân, tự vệ ở khắp nông thôn vả thành thị, với số lượng thật đông và chất lượng 
ngày cảng cao, có sức mạnh chiến đấu ngày càng lớn, phù hợp với sự phát triển về mọi 
mặt của đất nước ta trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, với yêu cầu chiến đấu 
ngày càng cao của chiến tranh nhân đân. chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
trong điều kiện hiện đại. 

Lực lượng đó phải đủ sức làm nòng cột cho toản dân trong nhiệm vụ chiến đấu 
bảo vệ địa phương ở cơ sở, phát huy vai trò xung kích trong nhiệm vụ phát triển kinh 
tế: làm nguồn hậu bị hùng hậu cho quân đội nhân dân. Lực lượng đó phải trở thành 
một cơ sở thật vững mạnh của nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, cùng 
với quân đội nhân dân hợp thành một lực lượng vũ trang hùng mạnh của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa, có khá năng đánh bại để quốc Mỹ xâm lược hiện nay cũng như bắt kỳ 
kẻ thù xâm lược nào sau này, hoàn thành mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao 
phó, giữ vững mọi thành quả cách mạng, bảo vệ toản vẹn chủ quyền, lãnh thổ và an 
ninh Tổ quốc. 

Tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng mạnh mẽ và rộng khắp 
trong mọi hoàn cảnh, cả trong thời chiến và thời bình là một biếu hiện tập trung cúa 
tỉnh thần cảnh giác cách mạng cao độ của nhân dân ta. Trong sự nghiệp chống Mỹ, 
cứu nước hiện nay, cần phải tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng để 
góp phần bảo vệ và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đánh bại mọi âm mưu và 
hành động chiến tranh của đề quốc Mỹ. Cả sau này, khi cuộc kháng chiến lâu dài, gian 
khê chống để quốc Mỹ xâm lược đã kết thúc thắng lợi, nhân dân ta giành được độc 
lập, tự đo hoàn toàn, và bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước trong hoàn cảnh hòa 
bình, lực lượng vũ trang thường trực lúc đó có thể giảm bớt, thì chúng ta lại càng cần 
tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng để sẵn sàng ứng phó với mọi tình 
thế, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, kết hợp công cuộc xây dựng đất nước với 
công cuộc chuân bị để bảo vệ đất nước. 

Như chúng ta đều biết, lực lượng vũ trang quần chúng là một trong hai thành 
phần cơ bản của tỏ chức quân sự của nhà nước ta; dân quân, tự vệ là một trong ba thứ 
quân của lực lượng vũ trang nhân dân. Là tổ chức vũ trang cách mạng của Đảng, đân 
quân. tự vệ phải được xây dựng theo đường lỗi, quan điểm, nguyên lắc chung. về xây 
dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Đây là một vấn đề thuộc về lập trường, nguyên tắc 
mà chúng ta tuyệt đối không bao giờ được lơi lỏng. Là tô chức vũ trang không thoát ly 
sản xuất, vừa là đân, lại vừa là quân, dân quân tự vệ không phải là lực lượng vũ trang 
thường trực nên có những quan điểm khác so với bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương 
là những lực lượng vũ trang quần chúng, phát huy mạnh mẽ vai trò chiến lược rất quan 
trọng của dân quân tự vệ. 
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Đân quân tự vệ là lực lượng vũ trang rộng rãi của quân chúng thể biện lắp trung 
và trực tiếp nhất đặc tính đông người của tổ chức quân sự cúa nhà nước vô sản, một 
đặc tính sinh ra từ sự giải phóng của giai cấp công nhân, như Ăngghen đã từng dự kiến. 
Đó là lực lượng vũ trang, kết hợp chặt chế nhất. trực tiếp nhất đôi với lực lượng chính 
trị. Sức mạnh chiến đầu của nó bắt nguồn trực tiếp từ sức mạnh của quần chúng nhân 
dân ở cơ sở, ở địa phương. Cho nên trong xây dựng dân quân tự vệ, vấn đề rất quan 
trọng là phát triển về số lượng động viên đến mức cao nhất số người trong lực lượng 
chính trị ở địa phương tham gia. 

Dán quân tự vệ là lực lượng vũ trang không thoát Ìy sản xuất, vừa trực tiếp sản 
xuất, vừa trực tiếp chiến đấu để báo vệ sản xuất, bảo vệ tỉnh mạng, tài sản của nhán 
đâm. Mọi hoạt động quân sự của dân quân tự vệ đều liên quan mật thiết với hoạt động 
sản xuất. hoạt động kinh tế, văn hóa. Nguằn sức mạnh của nó là ở trong sức mạnh mọi 
mặt của tổ chức sản xuất. Ở nông thôn, sức mạnh chiến đầu của đân quân găn chặt với 
sức mạnh của các hợp tác xã; ở thành phó, khu công nghiệp, sức mạnh của tự vệ gắn 
liền với sức mạnh mọi mặt của nhà máy. xí nghiệp. công trường, v.v. Vì vậy, trong xây 
dựng đân quân tự vệ, phải luôn luôn kết hợp chặt chẽ yêu cầu sản xuất với yêu cầu 
chiến đầu, yêu cầu kinh tế với yêu cầu quốc phòng. Thoát ly nguyên tắc đó thì không 
thê xây dựng tốt đân quân tự vệ; dân quân tự vệ không, thể có sức mạnh chiến đầu. 

Dân quán tự vệ là lực lượng vũ trang gắn bó mật thiết nhất, trực tiếp nhất với 
cơ sở, với địa phương. Đó là công cụ bạo lực chủ yếu của chính quyền nhân dân ở cơ 
sở, do đáng bộ địa phương tổ chức và lãnh đạo, xây dựng trong những điều kiện và 
hoàn cảnh cụ thể của cơ sở, của địa phương. Chất lượng chiến đấu của dân quân tự vệ 
trước hết phải thể hiện ở khả năng hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu và sản xuất ngay ở 
địa phương. ở cơ sở. Khi xây dựng dân quân tự vệ, nhất thiết phải xuất phát từ yêu cầu 
nhiệm vụ chiến đấu và sản xuất của từng địa phương, từng cơ sở, từ tình hình thực tế về 
các mặi chính trị, kinh tế, quân sự, địa lý... của địa phương và cơ sở để có chủ trương, 
biện pháp xây dựng thích hợp, tránh rập khuôn, máy móc. 

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang chiến đấu chủ yếu theo phương pháp tác 
chiến phân tán vận dụng lỗi đánh du kích, bám dân. bám đất, đánh địch ngay ở cơ sở 
sản xuất, nơi sinh sống của mình, tiêu hao rộng rãi và tiêu điệt từng bộ phận nhỏ lực 
tượng của dịch, trực tiếp giữ gìn và bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân ở cơ sở. ở 
địa phương. Cho nên, xây dựng dân quân tự vệ không thể máy móc theo cách xây dựng 
bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương là những lực lượng vũ trang tập trung, hoạt động 
theo phương thức tác chiến tập trung, chính quy với trình độ khác nhau. 

Dán quân tự vệ ở miền Bắc hiện nay được xây dựng trên cơ sở chế độ xã hội chủ 
nghĩa ngày càng được cúng có và tăng cường. Vì thế, cần nắm vững những đặc điểm 


của chế độ xã hội chủ nghĩa về quan hệ sản xuất, về cơ cấu giai cấp, phát huy tính hơn 
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hắn của chế độ xã hội mới về chính trị - tỉnh thân, vẻ tổ chức, tận dụng những khả năng 
mới về cơ sở vật chất — kỹ thuật, về trình độ phát triển toàn diện cúa con người mới 
trong giai cấp công nhân và nông dân tập thê để đưa công cuộc xây dựng dân quân, tự 
vệ không ngừng tiến lên những bước phái triển mạnh mẽ. 

Trước hết, phải phát triển hết sức rộng rãi dân quân, tự vệ về số lượng. Đó là một 
yêu cầu rất quan trọng của nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng. Lênin 
đã từng chỉ rõ: “Thăng lợi của cách mạng phụ thuộc vào số lượng quần chúng vô sản 
và nông dân đứng lên bào vệ cách mạng... *4 


Dựa trên tính hơn hắn của chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng ta hoàn toàn có khả 
năng tô chức thật đông đảo nhân đân vào các tổ chức chiến đấu và phục vụ chiến đấu 
ở địa phương. nâng cao hơn nữa tỷ lệ dân quân tự vệ vào trong số dân, làm cho dân 
quân tự vệ thực sự trở thành hình thức tổ chức quân sự rộng rãi của nhân dân lao động. 
Chúng ta chú trương thực hiện giáo dục quân sự phỏ cập nhằm làm cho các tầng lớp 
nhân dân ta, già trẻ, gái trai, ai ai cũng được chuẩn bị về quân sự đến mức cần thiết 
và thích hợp đề có thê thực hiện nguyện vọng tham gia đánh giặc, giữ nước. Chúng ta 
quyết làm cho kẻ thù xâm lược, khi chúng đám liều lĩnh phát động cuộc chiến tranh 
xâm lược toàn diện đối với nước ta, thì chúng sẽ vấp phải sự đánh trả không phải chỉ là 
của vài chục vạn hoặc vài triệu mà là hàng chục triệu người, là toàn thể nhân dân ta từ 
rừng núi đến đồng bằng, từ trung du đến ven biển, từ nông thôn đến thành thị đều nhất 
tÈ đứng vững tại chỗ, kết hợp chặt chẽ với quân đội nhân dân, đánh trả chúng ở khắp 
nơi, bằng mọi cách và mọi thứ vũ khí. 

Sức mạnh của lực lượng vũ trang quần chúng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 
không phải chỉ ở số lượng. ở tính đông người, mà còn ở chất lượng, ở sức mạnh chính 
trị và tỉnh thần, ở tính tô chức, ở điều kiện trang bị vũ khí, ở cách đánh.... trước hết là 
ở sức mạnh chính trị và tình thân. Vì thế, cần năm vững và vận dụng những nguyên lý 
xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng vào dân quân tự vệ. Không ngừng 
củng có và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với dân quân tự vệ, hết sức coi trọng 
công tác chính trị, năm vững đường lối giai cấp và tiên chuẩn chính trị trong công tác 
tổ chức đân quân tự vệ, làm cho dân quân tự vệ luôn luôn là công cụ sắc bén và tin cậy 
của nền chuyên chính vô sản ở cơ sở. Trình độ giác ngộ chính trị của đân quân tự vệ 
gắn liền một cách trực tiếp nhất với trình độ chính trị của nhân dân lao động. Vấn đề 
giáo dục chính trị tư tưởng cho đân quân tự vệ không tách rời vấn đề giáo dục chính 
trị - tư tưởng cho toàn thể nhân dân lao động ở địa phương, ở cơ sở, và phải do các tổ 
chức Đảng. các đoàn thể quần chúng, các cơ quan chính quyền, các cơ sớ sản xuất, 
các cơ quan quân sự địa phương cùng tiến hành. Về nội dung giáo dục chính trị - tư 
tưởng, ngoài yêu cầu chung đối với mỗi công dân. cần chú trọng làr3 cho dân quân tự 
vệ quán triệt nhiệm vụ của lực lượng vũ trang cách mạng nói chung, của dân quân tự 
vệ nói riêng, hiểu rõ nhiệm vụ quân sự của địa phương, nâng cao tỉnh thần cảnh giác 
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cách mạng, ý thức quốc phòng, tính thần chiến đấu hi sinh để bảo vệ tính mạng và tài 
sản của nhân dân ở ngay thôn xóm và đường phó, ở hợp tác xã và nhà máy... bảo vệ 
chính quyền nhân dân, bảo vệ địa phương, phát huy tỉnh thần làm chủ tập thể trong 
nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước. 

Về tổ chức, phải vừa chú trọng xây dựng dân quân du kích ở nông thôn, ở hợp 
tác xã, vừa chú trọng xây dựng tự vệ và tự vệ chiến đấu ở thành phố, khu công nghiệp 
ở công trường, nông trường, cơ quan, trường học... Theo sự phát triển của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, những khu công nghiệp và khu vực kinh tế mới xuất hiện 
ngày cảng nhiều, tỷ lệ công nhân, cán bộ, viên chức và nhân dân lao động ở thành thị 
trong số dân sẽ ngày càng tăng; đồng thời vùng nông thôn cũng có nhiều sự biến đổi 
mới, các hợp tác xã nông nghiệp ngày càng được hoàn thiện về mặt quan hệ sản xuất, 
được tăng cường về cơ sở vật chất — kỹ thuật, giai cấp nông dân tập thể ngày cảng 
trưởng thành. Tình hình đó quyết định vai trò ngày càng quan trọng của lực lượng tự 
vệ bên cạnh lực lượng dân quân, đồng thời đặt ra một cách tất yếu nhiệm vụ phải coi 
trọng xảy đựng lực lượng tự vệ ấi đôi với xây dựng lực lượng dân quân. Lực lượng tự 
vệ phải phản ánh đúng đắn sự phát triển về mọi mặt và sức mạnh chiến đấu của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động ở thành thị, cũng như lực lượng đân quân phải phản 
ánh đúng đắn sự phát triển về mọi mặt và sức chiến đầu của giai cấp nông dân tập thể, 
của nông thôn xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc nước ta. 

Đất nước ta có vùng rừng núi, trung du, đồng bằng và ven biển, có vùng nông 
thôn rộng lớn lại có các thành phó và khu công nghiệp. Mỗi vùng có vị trí quan trọng 
khác nhau về chính trị, kinh tế và quốc phòng, có những đặc điểm khác nhau về địa 
lý, dân cư, phong tục, tập quán, có nhiều khả năng tiềm tàng khác nhau về mọi mặt. 
Cần xuất phát từ những đặc điểm về điều kiện và hoàn cảnh khác nhau đó của các địa 
phương để đề ra nhiệm vụ và phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang quân chúng 
một cách thích hợp : ở rừng núi khác ở đồng bằng, ở ven biển khác ở sâu trong đất 
liền, ở nông thôn khác ở thành thị, khu công nghiệp, dọc các đường giao thông chiến 
lược... Như vậy mới có thể làm cho dân quân tự vệ ở địa phương nào cũng tận dụng 
được những khả năng riêng của địa phương về người, về trang bị, vũ khí, về hậu cần 
tại chỗ... để xây dựng thành những iực lượng tại chỗ thiện chiến, có sở trường chiến 
đấu và phục vụ chiến đầu riêng trên mỗi địa phương, làm nòng cột đề phát triển mạnh 
mẽ chiến tranh nhân đân ở cơ sở, làm lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng 
và phát triển kinh tế ở địa phương. 

Dân quân tự vệ vừa làm nhiệm vụ quân sự, vừa làm nhiệm vụ sản xuất hoặc các 
nhiệm vụ công tác khác trong mọi hoạt động của bộ máy Nhà nước. Cho nên, khi tổ 
chức dân quân, tự vệ phải tính toán đầy đủ đến hoàn cảnh và điều kiện sản xuất, công 
tác. học tập, sinh hoạt của nhân dân phải đựa vào các cơ sở sản xuất: đội sản xuất, hợp 


tác xã, nhà máy, công trường, nông trường, các cơ quan, trường học, thôn xã, đường 
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phó... Như vậy mới bảo đám hoạt động của dân quản, tự vệ kết hợp được chặt 
chẽ chiến đấu với sản xuất và công tác trong mọi hoàn cảnh, thời chiến cũng như 
thời bình. 

Cần khai thác và phát huy đến mức cao nhất những khả năng sẵn có và ngày càng 
phát triển của các ngành kinh tế quốc dân, các ngành hoạt động khác trong xã hội, rổ 
chức và sử dụng hợp lý lực lượng dân quân tự vệ trong các ngành đó nhằm nâng cao 
hiệu lực chiến đầu, bảo đảm chiến đấu và phục vụ chiến đấu của dân quân tự vệ. Trong 
những năm chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, ở một số thành phố và khu công 
nghiệp đã dần dần hình thành các tổ chức tự vệ trong các ngành khác nhau như tự vệ 
ngành cơ khi, xây dựng, giao thông thủy, bộ, bưu điện, y tế, các ngành hoạt động trên 
sông và trên biển, v.v. Kinh nghiệm chỉ rõ rằng, nếu biết phát huy sở trường về kỹ thuật 
và chuyên môn sẵn có của từng ngành, phán ra các loại dân quán tự vệ có nhiệm vụ 
khác nhau, dựa vào đó mà đề ra phương hướng xây dựng và sử dụng đúng đắn, tô chức 
và phần công hợp lý thì lực lượng vũ trang quần chúng sẽ có những khả năng mới rất 
to lớn, đáp ứng được những yêu cầu mới trong chiến tranh hiện đại, phối hợp đắc lực 
với bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực, bổ sung cho các binh chủng và quân chủng 
của quân đội nhân dân. 

VỀ trang bị, xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ chiến đầu, từ điều kiện địa hình... 
chúng ta chủ trương đừng bước trang bị một số vũ khí và phương tiện chiến tranh tương 
đối hiện đại thích hợp cho du kích và tự vệ chiến đấu, đi đôi với tiếp tục chú trọng phát 
triển vũ khí thô sơ và cải tiến. Cuộc cách mạng kỹ thuật ở miền Bắc nước ta nhằm xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật mới của chủ nghĩa xã hội, biến lao động thủ công thành 
lao động cơ giới, làm cho phương châm “có gì trang bị nấy” đã có một nội dung khác 
trước. Nếu trước đây, đối với đân quân tự vệ, “có gì trang bị nấy” thường chủ yếu gắn 
liền với kỹ thuật thô sơ thì ngày nay nó đang có xu hướng gắn ngày càng nhiều hơn với 
kỹ thuật hiện đại. Với khả năng mới của các địa phương hiện nay, chúng ta phải chú 
ý tận dụng vũ khí và phương tiện tương đối hiện đại và hiện đại sẵn có ở địa phương 
để trang bị cho bộ phận nòng cột của đân quân tự vệ. Tuy nhiên, chúng ta không được 
xem nhẹ các vũ khí và phương tiện thô sơ hoặc cải tiến. Thực tiển chiến tranh lâu dài 
ở nước ta đã chỉ rõ, vũ khí và phương tiện thô sơ, cải tiến tỏ ra rất lợi hại, có sức mạnh 
rất to lớn để toàn dân tham gia giết giặc bằng nhiều cách đánh rất phong phú, sáng tạo 
trong một cuộc chiến tranh tự vệ tiến hành ngay trên đất nước mình. Vả lại trên thực 
tế - một nước dù có nên công nghiệp phát triển đến đâu cũng không thể trang bị vũ khí 
cho toàn thể nhân dân, do đó trong khi bộ phận nòng cốt của lực lượng vũ trang quần 
chúng có những vũ khí và phương tiện chiến tranh mới, tương đối hiện đại hơn, thì đại 
bộ phận nhân dân vẫn cần tận dụng mọi thứ vũ khí và phương tiện thô sơ, cải tiến để 
diệt dịch. Không như vậy thì nhất định vẫn đề vũ trang toàn dân, vũ trang rộng rãi cho 
quần chúng sẽ bị hạn chế. 
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Cần tiếp tục đẩy mạnh việc xáy dựng và phái triển các tố, đội, đơn vị chuyên môn 
có tỉnh chất bình chủng trong dân quân tự vệ. Đây là bước phát triển có tính chất quy 
luật trong việc nâng cao sức chiến đấu của dân quân tự vệ trong điền kiện chiến tranh 
hiện đại, khi trang bị của dân quân tự vệ ngày càng được cải tiến và tăng cường trong 
hoàn cảnh nhân dân ta đang xúc tiễn công cuộc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật của xã hội chủ nghĩa. 

Do chủ trương đúng đăn của Đảng, trong những năm chiến dấu chống chiến 
tranh phá hoại trong lực lượng dân quân, tự vệ đã xuất hiện những phân đội súng máy 
cao xạ, pháo cao xạ, pháo mặt đất, các tố công binh, các tổ công binh. thông tin, phòng 
hóa, các phân đội hỏa lực được trang bị súng cối và một số vũ khí hiện đại khác. Hiệu 
suất chiến đấu và phục vụ chiến đầu của dân quân tự vệ đã được nâng cao mội cách rõ 
rệt. Dân quân tự vệ ở nhiều nơi đã bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, bắn cháy tàu chiến Mỹ, 
tiêu diệt nhanh gọn những toán biệt kích của địch, sử dụng thành thạo nhiều phương 
tiện tương đổi hiện đại và hiện đại góp phần quan trọng trong việc rà, phá bom, mìn, 
thủy lôi hiện đại của Mỹ, sửa chữa và làm mới đường sá, cầu cống, sân bay, xây dựng 
công trình, sản xuất một số công trình kỹ thuật hiện đại cho bộ đội pháo cao xạ, tên 
lửa, thông tin, công binh, hải quân, v.v. Thực tiễn đó cho phép chúng ta khẳng định 
rằng, lực lượng dân quân tự vệ trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa hoàn toàn có khả năng 
sử dụng tốt các loại vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại để đánh địch và phục 
vụ chiến đấu. Khả năng đó rồi đây sẽ ngày càng tăng do trình độ văn hóa và kỹ thuật, 
trình độ tổ chức của nhân dân ta không ngừng được nâng cao, do chúng ta có một lực 
lượng quân nhân chuyền ngành, phục viên rất lớn làm nòng cột trong tổ chức vũ trang 
quần chúng ở khắp nơi, bao gồm cán bộ và chiến sĩ trong các binh chủng, quân chủng 
của quân đội nhân dân. 

Cần coi trọng công tác huấn luyện quân sự cho đân quân tự vệ và toàn thể nhân 
dân. Xuất phát từ phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự của ta, từ 
yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu của địa phương trong các tình huống chiến tranh khác 
nhau, từ đối tượng tác chiến, từ tình hình cụ thể về tế chức, trang bị, hoạt động sản 
xuất và công tác của đân quân tự vệ, cần đi sâu nghiên cứu, xác định nội dưng huấn 
luyện và cách tiến hành huấn luyện cho dân quân tự vệ cho sát hợp. Phải huấn luyện 
cho đân quân tự vệ có ý chí tiến công cao, quán triệt tư tướng chỉ đạo tác chiến, nắm 
vững những phương thức tác chiến của chiến tranh du kích trong điều kiện hiện đại, 
có trình độ kỹ thuật, chiến thuật và chuyên môn giỏi phù hợp với yêu cầu chiến đấu ở 
địa phương. Phải làm cho dân quân tự vệ thông thạo địa phương, có bản lĩnh chiến đấu 
độc lập giỏi, đồng thời biết phối hợp chiến đầu chặt chẽ với các lực lượng vũ trang tác 
chiến ở địa phương, Huấn luyện quân sự cho dân quân tự vệ phải kết hợp chặt chẽ với 
sản xuất. Cần nghiêm chỉnh xem xét cách đánh giặc của dân quân tự vệ là một nghệ 
thuật, một nội dung quan trọng trong khoa học quân sự của ta, từ đó đặt đúng vấn đề 
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tổng kết kinh nghiệm chiến đấu của lực lượng vũ trang quần chúng trên cá hai miễn, 
nghiên cứu, xây dựng, phát triển không ngừng nghệ thuật đánh giặc của lực lượng vũ 
trang quần chúng ở nước ta. 

Đi đôi với huấn luyện dân quân tự vệ và quân dự bị, chúng ta đề cao việc học 
tập quân sự trong Đảng, đầy mạnh việc giáo dục quân sự phố cập trong nhân dân. Đề 
xây dựng truyền thống thượng võ của dân tộc nhằm bảo vệ đất nước, trong nhiều thế 
kỷ độc lập trước đây, ông cha ta đã từng vận dụng nhiều hình thức để khuyến khích 
dân chúng luyện tập võ nghệ như mở hội thi võ, đấu vật, thi cung kiếm, v.v. Chúng ta 
càng phải làm tốt vấn để này, tiền tới ban hành chế độ giáo dục quân sự phổ cập trong 
nhân dân để thiết thực nâng cao ý thức quốc phòng, nâng cao trình độ quân sự, phát 
huy truyền thống thượng võ cho toàn đân. Cần phải phát triển mạnh mế phong trào 
thể dục, thể thao quốc phòng làm cho nó có nội dung ngày cảng phong phú, phản ánh 
được những yêu cầu của chiến tranh nhân dân của nước ta trong điều kiện hiện đại. 
Cần phổ biến kiến thức quân sự rộng rãi trong nhân đân bằng nhiều hình thức, thích 
hợp với từng lứa tuổi trước hết là nam nữ thanh niên; từng bước nghiên cứu phát triển 
những tổ chức nghiên cứu và học tập về quân sự có tính chất quân chúng như câu lạc 
bộ hàng không, thông tin, hóa học, v.v. đây mạnh phong trào kết nghĩa giữa các đoàn 
thể quần chúng với các đơn vị quân đội. 

Một quân đội chính quy hiện đại nhất thiết phải có một lực lượng dự bị mạnh 
được tổ chức quy củ. Lực lượng vũ trang quẫn chúng là nguồn dự bị dồi đảo của quân 
đội nhân dân. Việc xây đựng và quản lý lực lượng dự bị có ý nghĩa hết sức quan trọng 
trong chiến tranh để bổ sung cho quân đội cũng như trong thời bình để chuẩn bị đất 
nước ứng phó với mọi tình thế. Lực lượng dự bị phải được xây đựng tốt cả về số tượng 
và chất lượng, đáp ứng yêu cầu mở rộng lực lượng và bố sung cho cả bộ binh và các 
bình chủng, quân chủng của quân đội nhân dân. Cần có chính sách, chế độ và kế hoạch 
xây dựng quản lý thật tốt lực lượng dự bị, coi trọng việc đăng ký, quản lý các quân 
nhân phục viên, chuyển ngành còn đủ điều kiện làm quân dự bị; có kế hoạch diễn tập, 
động viên đẻ khi cần thiết có thể nhanh chóng khôi phục, mở rộng lực lượng vũ trang 
của ta. Phải có chế độ huấn luyện thích hợp giúp cho cán bộ và chiến sĩ thuộc lực lượng 
dự bị luôn luôn theo sát và tiến kịp với sự phát triển cúa quân đội hiện đại và của khoa 
học quân sự hiện đại, phát huy vai trò nòng cột trong lực lượng vũ trang ở địa phương 
và phục vụ quân đội khi cần. Phải hết sức coi trọng chế độ quản lý. huấn luyện cán 
bộ dự bị trong hàng ngũ cán bộ của các cơ quan nhà nước, sinh viên trong các trường 
đại học... như trên đã nói. Phải tiến tới xác định quân dự bị ở ngành nào, địa phương 
nào thì bổ sung cho quân chủng, binh chủng nào, cho bộ đội đồng ở địa phương nào 
thì có lợi nhất. Ví như, công bình thì xây dựng lực lượng dự bị trong ngành kiến trúc: 
bộ đội thông tin trong ngành bưu điện; cán bộ quân y trong ngành y tế; hải quân Irong 
các ngành kinh tế hoạt động trên sông biến, trong nhân đân ở các vùng ven biển, ven 
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sông... Như vậy cán bộ và chiến sĩ mới bỗ sung cho quân đội sẽ nhanh chóng tiếp thu 
và nắm vững kỹ thuật, chuyên môn trong binh chủng và quân chủng mình tham gia 
phục vụ; sau này, khi phục viên, trở về công tác ở ngành cũ, không những trở thành 
những cốt cán trong tô chức vũ trang quần chúng ở cơ sở hoạt động của mình, mà còn 
phát huy được những khả năng kỹ thuật và chuyên môn sẵn có để đẩy mạnh sản xuất, 
nâng cao hiệu suất công tác. Như vậy rất có lợi cho cả chiến đấu và xây dựng, quốc 
phòng và kinh tế, thời chiến và thời bình. 

Vũ trang quần chúng theo quan điểm của Đảng ta không chỉ có nghĩa là có tổ 
chức, giáo dục và huấn luyện, trang bị đông đảo cho nhân dân mà còn là ích cực xáy 
dựng hậu phương về mọi mặt: chính trị, kinh tế và quốc phòng. xáy dựng chỗ đứng 
chân vững chắc cho chiến tranh nhân dân ở cơ sở, ớ địa phương. 

Sức mạnh hậu phương của chiến tranh nhân dân trên toàn miền Bắc cũng như 
trên từng địa phương phụ thuộc vào thăng lợi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội của nhân dân ta. Do đó, để xây dựng hậu phương vững mạnh, phải ra sức thực 
hiện thật tốt ba cuộc cách mạng trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, tích 
cực làm cho địa phương ngày càng vững chắc về chính trị, giàu có về kinh tế, mạnh 
mẽ về quốc phòng. Trong khi đây mạnh xây dựng kinh tế ở địa phương. phải có kế 
hoạch kết hợp chặt chẽ yêu cầu xây dựng kinh tế với yêu cầu củng có quốc phòng 
trong tắt cả các ngành: nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, bưu điện, y tế, 
văn hóa, kiến trúc. 

Cần xúc tiền xáy dựng làng chiến đấu, khu phố chiến đấu, cụm chiến đấu, khu 
vực chiến đấu liên hoàn, vừa đảm bảo ứng phó với mọi tình huống của chiến tranh. vừa 
thuận lợi cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong thời bình. Đó phải 
là những trận địa tiễn công và phòng ngự vững chắc của ba thứ quân, là chỗ dựa vững 
chắc để nhân dân có thể bám trụ chiến đầu và tiếp tục sản xuất trong hoàn cảnh chiến 
tranh ác liệt. Phải từng bước chuẩn bị đề phòng cả khi kẻ địch sử dụng vũ khí hạt nhân. 
Xây dựng làng xã, khu phố chiến đấu phải foän điện. Phải có tổ chức Đảng mạnh, có 
lực lượng chính trị của quần chúng hùng hậu, có đội ngũ dân quân, tự vệ mạnh mẽ, 
có kế hoạch cải tạo địa hình, có phương án tác chiến và tiến hành huấn luyện cho lực 
lượng vũ trang địa phương cũng như cho toàn thể nhân dân. Phái chuẩn bị thiết thực để 
làm cho mỗi thôn xóm; khu phố... đều trở thành pháo đài vững chắc của nhân dân ở cơ 
sở, mỗi tỉnh đều trở thành một đơn vị chiến lược của nền quốc phòng toàn dân. 

Trong xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng, đi đôi với việc tăng cường sự 
lãnh đạo của cấp ủy đảng địa phương và sự chỉ đạo của cơ quan quân sự địa phương, 
một vấn đề có tầm quan trọng rất lớn là phải xây dựng được một đội ngũ cắn bộ vững 
mạnh của lực lượng vũ trang quản chúng, của tổ chức dân quân, tổ chức tự vệ. Đội 
ngũ đó phải đáp ứng sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của lực lượng vũ trang quần 
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chúng về số lượng và chất lượng, về tổ chức và trang bị, về nghệ thuật đánh giặc.... 
đáp ứng yêu cầu ngày cảng nặng nề và phức tạp của nhiệm vụ củng cễ quốc phòng và 
tiến hành chiến tranh nhân dân ở cơ sở. 

Cán bộ dân quân tự vệ là cán bộ quân sự không thoát ly sản xuất, vừa làm nhiệm 
vụ sản xuất, với sinh hoạt của nhân dân ở cơ sở, Phải hết sức coi trọng mặt chất lượng, 
nắm vững phương hướng giai cấp và tiêu chuẩn chính trị trong xây dựng đội ngũ cán 
bộ đân quân tự vệ. Cùng với những yêu cầu chung về phẩm chất chính trị đối với mọi 
cán bộ của lực lượng vũ trang cách mạng, cán bộ dân quân tự vệ phải quán triệt đường 
lỗi và nhiệm vụ chính trị, đường lối và nhiệm vụ quân sự của Đảng, nhiệm vụ chính trị, 
kinh tế và quân sự của địa phương, có tỉnh thần kiên quyết chấp hành mọi nghị quyết 
của cấp ủy đảng và chỉ thị của chính quyền địa phương, mọi chỉ thị, mệnh lệnh của cơ 
quan quân sự cấp trên. Phải có trình độ hiểu biết cần thiết về quân sự, lại phải có trình 
độ hiểu biết toàn điện về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa trong địa phương, am 
hiểu tình hình ở cơ sở, thành thạo kết hợp công tác quần sự với công tác kinh tế và các 
mặt công tác khác. Phải có khả năng giúp cấp ủy chỉ đạo về quân sự; có năng lực lãnh 
đạo và chỉ huy, năng lực tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ xây đựng chiến đấu, phục 
vụ chiến đầu, chỉ viện tiền tuyến, giáo dục phổ cập quân sự trong nhân dân, xây dựng 
lực lượng dự bị, thực hiện các chính sách hậu phương của quân đội cũng như mọi mặt 
công tác khác của nhiệm vụ củng cô quốc phòng ở địa phương. 

Cần thông qua các cuộc vận động cách mạng ở địa phương, qua thực tế chiến 
đấu và công tác mà lựa chọn những anh chị em ưu tú đưa vào đội ngũ cán bộ. Phải kết 
hợp với công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thế quần chúng ở địa phương để 
xây dựng nguồn cán bộ dân quân, tự vệ. Cần phân công và sử dụng hợp lý cán bộ dân 
quân. tự vệ đi vào chuyên trách, tích lũy được kinh nghiệm. phát huy đầy đủ năng lực 
trong việc hoàn thành mọi nhiệm vụ ở địa phương. 


Năm vững và thực hiện tốt các vấn đề nói trên, từ phát triển số lượng thật rộng 
rãi đến nâng cao không ngừng chất lượng về mọi mặt của dân quân, tự vệ: chính trị - tư 
tưởng, tô chức, trang bị, huấn luyện, xây dựng cơ sở hậu phương, bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ..., chủng ta sẽ thực sự thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: mỗi người dân 
là một dũng sĩ, mỗi làng xã, khu phố là một pháo đài, mỗi hợp tác xã, xí nghiệp là một 
cơ sở hậu cân của chiến tranh nhân dân, biến cả nước thành một trận địa thống nhất 
để tiêu điệt mọi kẻ thù xâm lược. 

Nhân dân ta dang sống những ngày hào hùng nhất trong lịch sử của mình. với 
cuộc chiến đấu đầy thắng lợi, cực kỳ anh đũng và mưu lược chống những thế lực ngoại 
xâm vô cùng tàn bạo là để quốc Mỹ, với công cuộc lao động sáng tạo để xây dựng một 
chế độ xã hội mới vô cùng tốt đẹp trong kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội 
của Tổ quốc Việt Nam. 
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Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hiện nay làm cho chúng ta nhớ lại — với 
một niềm tự hào chính đáng và một ý thức trách nhiệm rất cao — toản bộ lịch sử chiến 
đấu chống ngoại xâm oanh liệt của dân tộc ta, đặc biệt là cuộc kháng chiến thăng lợi vĩ 
đại đưới đời Trần. Thời đó, dân tộc ta đã phải đương đầu và dương đầu thẳng lợi với 
bọn xâm lược Nguyên - Mông, kẻ thù hung bạo nhất của dân tộc ta thời trước và cũng 
là kẻ thà hung bạo nhất của loài người trong lịch sử trung cổ, đã từng giây xéo Á — Âu, 
chinh phục và xóa tên nhiều quốc gia trên bản đỗ thế giới, Dân tộc ta đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ dân tộc thiêng liêng, mở đầu quá trình sụp đồ của đế quốc Nguyên 
— Mông, góp phần công hiến xứng đáng đối với cuộc chiến đấu chống xâm lược của 
các quốc gia và dân tộc thời đó. 

Ngày nay, trong thời đại mới của lịch sử loài người mở đầu bằng cuộc Cách 
mạng tháng Mười Nga vĩ đại, trong thời đại Hồ Chí Minh ở nước ta, nhân dân ta dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, lại đã và đang đánh thắng oanh liệt để quốc Mỹ, lũ giặc xâm 
lược hung bạo nhất và mạnh nhất của dân tộc ta trong lịch sử hiện đại, và cũng tà kẻ thủ 
số một của lịch sử loài người. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là cuộc kháng 
chiến oanh liệt nhất, vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam 
anh hùng. Cuộc kháng chiến đó đang được coi là trung tâm, tuyến đầu của phong trảo 
nhân dân thế giới chống đế quốc Mỹ xâm lược. 

Nhân dân ta có nhận thức rõ ràng và đầy đủ về nhiệm vụ dân tộc thiêng liêng và 
nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình. Chúng ta có đây đủ quyết tâm và lực lượng để tiền 
lên đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược giải phóng miễn Nam, bảo vệ miễn Bắc, 
tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà. đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình sụp 
đồ có ý nghĩa lịch sử của chủ nghĩa thực đân mới của để quốc Mỹ, góp phần cống hiến 
xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân toàn thế giới. 

Bí quyết thành công của dân tộc ta hồi thế ký XVHIL ở thế kỷ XX. cũng như 
trong toàn bộ lịch sử chiến đâu thắng lợi chống những thế lực xâm lược lớn mạnh hơn 
mạnh để sống còn và phát triển, là dựa vào tỉnh thần yêu nước, động viên toàn dân tộc 
đứng dậy, cả nước chung sức, toàn dân đánh giặc, tiễn hành khởi nghĩa toàn dân và 
chiến tranh nhân dân, lấy quân đội và lực lượng vũ trang quần chúng làm nồng cột. 
Tư tưởng “cả nước chung sức” của Trằn Quốc Tuần, phương sách “tận dân vi binh” 
hồi thế kỷ XVHI không ngừng phát triển với nội dung ngày càng phong phú, với chất 
lượng ngày càng cao, với sức mạnh ngày càng to lớn, cho đỉnh cao ngày nay là tư 
tưởng quân sự vĩ đại của Hồ Chủ tịch: “toàn dân đoàn kết", “cà nước đánh giặc", “31 
triệu đồng bào là 31 triệu chiến sĩ anh dũng diệt Mỹ”, 

Ngày nay, dân tộc ta có đường lối chính trị, đường lỗi quân sự, đường lối quốc 
tế đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo của Dàng: có chế độ xã hội tiên tiến; có lực 
lượng chính trị - tỉnh thần và lực lượng vật chất — kỹ thuật ngày càng được tăng cường; 
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lại được sự giúp đỡ tích cực của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa và sự đồng tình, 
ủng hộ của cả loài người tiến bộ. Trong thời đại mới, chúng 1a có sức mạnh đoàn kết 
chiến đấu vô địch của toàn dân. cúa cả nước, của toàn đân lộc, lấy khối liên mình công 
nông làm nên tảng, dưới sự lãnh đạo của giải cấp công nhân. Chúng ta có lực lượng 
chính trị và lực lượng vũ trang hùng hậu. Lực lượng vũ tràng nhân đân có quân đội 
nhân đân chính quy và hiện đại. có lực lượng vũ trang quần chúng mạnh mẽ và rộng 
khắp. Nhất định chúng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dân tộc thiêng liêng và nghĩa 
vụ quốc tế cao cả của mình. 

Tư tưởng “cả nước chung sức, tận dân vi binh”, toàn đân đoàn kết, cả nước đánh 
giặc”, tổ chức quân sự theo hình thức “vũ trang toàn dân, kết hợp quân đội với lực 
lượng vũ trang quần chúng” là một nét độc đáo trong / tưởng quán sự Việt Nam, tư 
tưởng quân sự của mội nước nhỏ đề đánh thắng những kẻ thù xâm lược to, trong cuộc 
đấu tranh chính nghĩa của mình vì độc lập, tự do. Nguyên lý “vũ trang toàn dân, kết 
hợp quân đội nhân dân với lực lượng vũ trang quần chúng, lực lượng vũ trang quân 
chúng với quân đội nhân dân, lấy lực lượng vũ trang quản chúng làm cơ sớ cho quân 
đội nhân dân, lấy quân đội nhân đân làm nòng cội cho lực lượng vũ trang quân chúng, 
xây dựng ba thứ quân của lực lượng vũ trang nhân đân” là một nội dung rất quan trọng 
trong đường lỗi xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nói riêng. đường lỗi quân sự nói 
chung của Dáng ta, một nội dung rất quan trọng cúa khoa học quân sự Việt Nam trong 
thời đại ngày nay. Xác định được nguyên lý tổ chức đó là một sáng tạo rất lớn, một 
thành công rất lớn của Đảng và nhân dân ta. Kinh nghiệm chí rõ rằng, trong đầu tranh 
cách mạng nói chung và đấu tranh vũ trang cách mạng nói riêng, khi đã có đường lối 
đứng thì giải quyết đúng vấn đề tỏ chức là cực kỳ quan trọng để giành thắng lợi. 

Nguyên lý tổ chức quân sự nói trên là một vũ khí quý báu trong kho tàng kinh 
nghiệm của các dân tộc, nhất là các dân tộc nhỏ, bị xâm lược, bị nô địch đứng lên chiến 
đầu và chiến thắng chống chủ nghĩa đề quốc và chủ nghĩa thực dân, vì độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Trong bất kể hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải nắm vững nguyên lý đó. Chúng 
ta luôn luôn theo sát thực tiễn xã hội và thực tiễn chiến tranh, thực tiễn phát triển của 
sản xuất và của khoa học kỹ thuật. Chúng ta tích cực học tập có chọn lọc kinh nghiệm 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và của các dân tộc trên thế giới. Trong quá trình 
đầu tranh quyết liệt giữa ta và địch, chúng ta luôn luôn căn cứ vào các điều kiện và 
hoàn cảnh lịch sử cụ thể của từng thời kỳ mà vận dụng đường lối quân sự và nguyên 
lý tổ chức quân sự của Đảng. không ngừng sáng tạo, không ngừng phát triển, không 
bảo thủ dừng lại, không máy móc rập khuôn, để luôn luôn nâng cao sức mạnh chiến 
đấu của toàn dân ta, phái triển mạnh mẽ chiến tranh nhân đân Việt Nam, củng cỗ vững 
chắc nền quốc phòng của đất nước Việt Nam, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 
Việt Nam ngày càng hùng mạnh. 
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Nhân dân ta, dân tộc ta nhất định kiên quyết đứng lên giành toàn thắng trong sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc 
lập, dân chủ và giàu mạnh. 

Nhân dân ta, dân tộc ta sẽ đời đời giữ lấy non sông gắm vóc mà ông cha ta để lại, 
đời đời giữ vững nền độc lập của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu. 
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NHẬT LỆNH ĐẠI TƯỚNG VÕ-NGUYÊN-GIÁP 
Đọc ngày I-5-I973 


Tối toàn thể cán bộ và chiến sĩ các quân chủng, bình chúng, bộ đội chủ lực, bộ 
đội địa phương, công an nhân dân vũ trang, 

Toàn thể anh chị em dân quán tự vệ, công nhân và nhân viên quốc phòng, 

Hôm nay, nhân Ngày lễ quốc tế lao động, toàn quân ta cùng với toàn dân vô cùng 
phần khởi chào mừng thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cuộc 
kháng chiễn chống ngoại xâm oanh liệt nhất trong lịch sử mắấy nghìn năm đấu tranh 
kiên cường. bất khuất vì độc lập và tự do của dân tộc Việt-nam ta. 

Cuộc chiến tranh xâm lược lớn nhất của đế quốc Mỹ từ sau chiến tranh thế giới 
lần thứ hai đã bị nhân đân 'Việt-nam ta đánh bại. Đội quân xâm lược lớn nhất từ trước 
đến nay trên đất nước ta, đội quân hung bạo của nước đế quốc mạnh nhất với những 
trang bị rất hiện đại, cuối cùng đã bị thua to và buộc phải rút hết về nước. 

Dưới ngọn cờ của Đảng lao động lao động Việt-nam quang vinh, của Chú tịch 
Hỗ-chí-Minh vĩ đại, trải qua ba mươi năm chiến đấu, với một tỉnh thần anh dũng tuyệt 
vời, toàn quân ta đã cùng với toàn dân tiến hành Tổng khởi nghĩa tháng Tám thành 
công, đánh thắng phát xít Nhật, tiếp đó hai lần kháng chiến thắng lợi. đánh thắng hai 
để quốc to là Pháp và Mỹ. Lần đâu tiên, sau hơn một thế kỷ đấu tranh giải phóng dân 
tộc, thắng lợi cúa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã chấm dứt sự chiếm đóng 
của các đội quân xâm lược nước ngoài trên Tô quốc thân yêu của chúng ta. Đó là một 
sự kiện vĩ đại trong lịch sứ của dân tộc Việt-nam ta, một sự kiện vĩ đại trong sự nghiệp 
đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. 

Thăng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi rực rỡ của 
dường lỗi chính trị, đường lối quân sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, thắng lợi của 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân và quân đội ta, thắng lợi của sức mạnh 
ủng hộ và đoàn kết quốc tế. Đó là thắng lợi có ý nghĩa thời đại của một nước nhỏ nhưng 
có quyết tâm lớn chiến đấu cho độc lập tự do, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không 
chịu mắt nước, nhất định không chịu làm nô lệ, đánh bại chiến tranh xâm lược của một 
nước để quốc đầu sỏ đem sức mạnh sắt thép khống lồ để hòng nô dịch các dân tộc. 
Đó là thắng lợi rực rỡ của chiến tranh nhân dân Việt-nam trong thời đại Hồ-chí-Minh. 
của truyền thống đoàn kết chiến đầu đũng cảm và thông mỉnh của dân tộc Việt-nam 
1a, thăng lợi của khoa học và nghệ thuật quân sự Việt-nam, đánh bại khoa học và nghệ 
thuật quân sự của chủ nghĩa đề quốc. 
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Nhân ngày hội lịch sử hôm nay, toàn quân và toàn dân ta thành kính nhớ đến 
công lao trời biển của Bác Hỗ kính mến, người thầy của cách mạng Việt-nam, vị lãnh 
tụ vĩ đại của Đảng và của dân tộc, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân 
dân ta. Trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta, Hồ Chủ tịch đời đời sống mãi! 

Tổ quốc ta mãi mãi ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, của các đồng 
chí, đồng bào ở cá hai miền Nam - Bắc đã chiến đấu quên mình vì nước vì dân. Tỉnh 
thần của các liệt sĩ đời đời bất diệt! 

Thừa lệnh Trung ương Đảng và Chính phủ, nhân ngày hội lớn hôm nay của cả 
dân tộc, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt-nam nhiệt liệt khen ngợi và tuyên 
dương công trạng toàn thê cán bộ và chiến sĩ thuộc các quân chủng và binh chủng, của 
bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, công an nhân đân vũ trang, toàn thể anh chị em dân 
quân tự vệ, công nhân và nhân viên quốc phòng, đã cùng với toàn dân chiến đấu cực 
kỳ dũng cảm, hai lần đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại man rợ bằng không quân 
và hải quân của đế quốc Mỹ, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hậu phương 
lớn của cả nước, hết lòng chỉ viện tiền tuyến lớn, lập nên chiến công vĩ đại. Quân đội 
ta thật xứng đáng là đội quân “trung với Đảng, hiếu với dân. ..nhiệm vụ nào cũng hoàn 
thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. 


Chúng ta nhiệt liệt chào mừng các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam anh 
em, trải qua hàng chục năm trời, trong điều kiện vô cùng khó khăn gian khổ, đã lớn 
lên nhanh chóng, chiến đấu anh dũng, chiến thắng liên tiếp, xứng đáng là một đội quân 
“trung thành vô hạn, anh dũng tuyệt vời, chiến thắng vẻ vang”. Dưới lá cờ của Mặt 
trận dân tộc giải phóng và Chính phủ cách mạng lâm thời, người đại diện chân chính 
duy nhất của nhân dân miễn Nam nước ta, toàn thê cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ 
trang giải phóng miền Nam anh hùng, trên khắp các chiến trường, từ Trị-Thiên, Tây- 
nguyên đến Khu năm, Nam-bộ, đã vượt qua muôn vàn thử thách, cùng với 17 triệu 
đồng bào miền Nam '“Thành đồng Tô quốc” lần lượt đánh bại mọi chiến lược của để 
quốc Mỹ, lập nên chiến công vĩ đại, viết nên những trang sử huy hoàng. 

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng đồng bào ta trong cả nước, tỏ lòng biết ơn chân 
thành và sâu sắc đối với đồng bảo đã hết lòng thương yêu, đùm bọc bộ đội, cùng bộ 
đội đánh giặc, cứu nước, không ngừng cổ vũ và giúp đỡ bộ đội tiến lên diệt địch, lập 
chiến công to. 

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng thắng lợi vĩ đại của Quân giải phóng và của nhân 
dân Lào anh hùng. 

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng thắng lợi vĩ dại của Quân giải phóng và của nhân 
dân Căm-pu-chia anh hùng. 

Tình đoàn kết chiến đấu giữa các lực lượng vũ trang và nhân dân ba nước Đông- 
dương anh em nhất định ngày càng củng cố và phát triển. 
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Chúng 1a nhiệt liệt chào mừng những thành tựu to lớn của các lực lượng vũ trang 
và của nhân dân Liên-xô, Trung-quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, tỏ 
lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đối với sự đồng tình ủng hộ mạnh mê và sự giúp đỡ 
to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa và của cả loài người tiến bộ. 

Hiện nay, Hiệp định chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt-nam được kí 
kết đã hơn ba tháng. Tên lính cuối cùng của đội quân viễn chỉnh Mỹ đã phải rút khỏi 
nước ta. Tuy nhiên, Đế quốc Mỹ vẫn ôm ấp đã tâm tiếp tục thực hiện cái gọi là học 
thuyết Ních-xơn, dùng chính quyền Sài-gòn làm công cụ để duy trì chủ nghĩa thực dân 
mới ở miền Nam, chia cắt lâu đài đất nước ta. Chính phủ Hoa-kỳ và chính quyền Sải- 
gòn đang vi phạm rất nghiêm trọng và có hệ thống các điều khoản của Hiệp định Pa-ri 
về Việt-nam. Vì vậy. ở miền Nam, tiếng súng vẫn nổ, máu của đồng bảo ta vẫn chảy. 
Gần đây, Hoa-kỳ lại vô cớ đình chỉ việc tháo gỡ mìn ở bờ biển và sông ngòi nước ta, 
tiếp tục hành động chiến tranh bằng cách cho máy bay trinh sát xâm phạm vùng trời 
nước Việt-nam dân chủ cộng hòa. 

Ở Lào, Đề quốc Mỹ tiếp tục ném bom vùng giải phóng. 

Ở Căm-pu-chia, Đế quốc Mỹ ráo riết tăng cường chiến tranh xâm lược. 

Chúng ta cực lực lên án những hành động tiếp tục chiến tranh, phá hoại hiệp 
định, phá hoại hòa bình của Hoa-kỳ và các chính quyền tay sai. Một lần nữa, chúng 
ta khẳng định răng: không có một mưu đồ xâm lược nào, một thủ đoạn chiến tranh 
nào, không có lời lẽ và hành động đe dọa nào có thể lay chuyển quyết tâm sắt đá 
của nhân đân ta tăng cường đoàn kết, kiên quyết đầu tranh cho độc lập và hòa bình 
của Tổ quốc. 

Trong mấy chục năm qua, các đội quân xâm lược của ba nước để quốc, kể cả để 
quốc Mỹ, đều lần lượt bị thất bại, phải rút khỏi nước ta. Vậy thì, trong cục diện mới 
ngày nay, so sánh lực lượng ở Việt-nam, ở Đông-dương và trên thế giới đã và đang 
thay đổi có lợi cho cách mạng. nhất định không có một tập đoàn buôn dân bán nước 
nào. không có một thế lực phản động và hiếu chiến nào có thể ngăn cản bước tiến của 
dân tộc ta trên con đường thực hiện hiệp định, củng có hòa bình, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước, tiễn tới hòa bình thông 
nhất Tỏ quốc. 

Hõi toàn thể cán bộ và chiến sĩ, 

Trước tỉnh hình mới, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương 
Đảng và Chính phủ. chúng ta hãy: 

1- Nhận rõ tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, chức năng vẻ 
vang của các lực lượng vũ trang nhân đân, luôn luôn nêu cao tỉnh thần cảnh giác và ý 
chí chiến đấu, kiên quyết đấu tranh giữ vững hòa bình, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu 
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khiêu khích và phá hoại, mọi hành động chiến tranh đối với miền Bắc nước ta, làm hậu 
thuần vững chắc cho sự nghiệp đầu tranh của toàn dân ta vì hòa bình, độc lập, dân chủ 
và hòa hợp dân tộc. tiễn tới hòa bình thống nhất Tổ quốc. 

2- Tích cực và khân trương xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng 
hùng mạnh, 

quân đội nhân dân chính quy và hiện đại, 

dân quân và tự vệ rộng khắp và mạnh mẽ, 

nên quốc phòng toản dân ngày cảng vững mạnh. 

Cán bộ và chiến sĩ ta phải nêu cao tỉnh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, 
nắm vững khoa học và kỹ thuật quân sự tiên tiến, có kỷ luật tự giác nghiêm minh. 
có bản lĩnh chiến đấu giỏi, bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng, bảo vệ nền 
độc lập của Tổ quốc thân yêu, làm tròn mọi nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và nhân 
dân giao cho. 

3- Tích cực tham gia công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn những vết thương 
chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm cho miễn Bắc nước ta càng ngày càng 
mạnh, cả về kinh tế và quốc phòng. 

Trong ngày hội lớn hôm nay, nhìn lại quá trình chiến đấu và chiến thắng vẻ vang 
của đân tộc, chúng ta càng tin tưởng sâu sắc vào tương lai tươi sáng của đất nước, vào 
sức mạnh vô địch của nhân dân ta, của quân đội ta. Sự nghiệp đâu tranh chính nghĩa 
của toàn đân ta để xây dựng một nước Việt-nam hòa bình, thống nhất. độc lập, dân chủ 
và giàu mạnh nhất định giành được thăng lợi vẻ vang. 

Dưới ngọn cờ trăm trận trăm thắng của Đảng ta và của Chủ tịch Hỗ-chí-Minh 
vĩ đại, toàn thể cán bộ và chiến sĩ ta hãy cùng toàn dân anh dũng tiến lên giành những 
thắng lợi mới, rực rỡ hơn nữa. 


11 2. Ra sức phấn đấu đưa cách mạng Việt - Nam tiễn lên những bước 
phát triển mới rực rỡ hơn nữa : điễn văn của đại tướng Võ Nguyên Giáp tại 
cuộc mít tình trọng thể kỉ niệm lần thứ 20 chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ / Võ 
Nguyên Giáp // Cộng sản. -- 1974. — Số 5. - Tr. 1 — 8. (Số thứ tự trong thư mục 283) 


RA SỨC PHÁN ĐÁU ĐƯA CÁCH MẠNG VIỆT - NAM 
TIỀN LÊN NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIẾN MỚI RỰC RỠ HƠN NỮA 


Điễn văn của Đại trồng VÕ-NGUYÊN-GIÁP tại cuộc mít tình trọng thể ký niệm 
lần thử 20 chiến thắng lịch sử Điện-biên-phủ 
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Thưa Đoàn chủ tịch, 

Thưa các đông chỉ và các bạn, 

Hôm nay, chúng ta họp mặt trong cuộc mít tỉnh trọng thể này để kỷ niệm lần thứ 
20 chiến thắng lịch sử Diện-biên-phủ. 

Chúng ta vô cùng phần khởi kỷ niệm ngày hội chiến thắng của dân tộc giữa lúc 
quân và dân ta vừa giành được thăng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chỗng Mỹ. cứu 
nước. và đang ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. 

Nhân dịp này, toàn dân và toàn quân ta xin bày tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối và 
biết ơn sâu sắc đối với sự lãnh đạo vô cùng đúng đắn của Đăng đã đưa dân tộc ta đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Chúng ta thành kính tưởng nhớ Hồ Chủ tịch vô cùng kính mến, người thầy vĩ 
đại của cách mạng Việt-nam, người cha thân yêu của các lực lượngcvũ trang nhân dân. 
Với lòng biết ơn vô hạn, chúng ta như thấy người còn sống mãi với non sông đất nước. 
Lá cờ Quyết chiến Quyết thắng Người trao cho bộ đội ta ngày ấy mãi mãi cô vũ chúng 
ta vững bước tiến lên trên con đường cách mạng mà Người đã vạch ra, đầy vinh quang 
và thắng lợi. 

Toàn dân ta vô cùng nhớ tiếc các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nhân dân, vì Tổ 
quốc, tô thắm truyền thống anh hùng của các lực lượng vũ trang nhân đân Việt-nam, 
của dân tộc Việt-nam. 

Các lực lượng vũ trang nhân dân xin tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào ta 
trong cả nước đã chăm lo, săn sóc, đoàn kết chiến đấu và giúp đỡ bộ đội con em của 
mình đánh thăng mọi kẻ thù, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 

Thưa các đồng chí và các bạn, 


Cách đây 20 năm ngày 7 tháng 5 năm 1954, trên đất nước Việt-nam ta đã diễn ra 
một sự kiện lịch sử vĩ đại: đưới sự lãnh đạo đúng đắn, kiên quyết và sáng tạo của Trune 
ương Đảng ta, sau 55 ngày đêm chiến đấu vô cùng anh dũng, quân và dân ta đã giảnh 
toàn thắng trong chiến dịch Điện-biên-phủ. 

Mọi người đều biết, vào năm 1953, trải qua 7 năm thất bại liên tiếp trước sức 
kháng chiến bền bỉ và mãnh liệt của quân và dân ta, thực dân Pháp dã đề ra kế hoạch 
quân sự Na-va — một kế hoạch tác chiến quy mô lớn được đề quốc Mỹ thông qua và 
dựa vào lực lượng vật chất và kỹ thuật của Mỹ - hòng cứu vấn tình thế nguy ngập của 
chúng trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. 


Trong lúc địch nguy khốn và ngoan có như vậy, thì về phía ta, lực lượng cách 
mạng đã lớn mạnh nhanh chóng. Các lực lượng vũ trang nhân đân với ba thứ quân liên 
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tiếp giành thắng lợi trên khắp các chiến trường. Cuộc cải cách ruộng dất đã động viên 
mạnh mẽ giai cấp nông dân và toàn dân ta ra sức thi đua kháng chiến, kiến quốc. 

Trên cơ sở phân tích khoa học âm mưu của địch và hình thái chiến tranh lúc bấy 
giờ. năm vững tư tưởng tích cực tiễn công và phương châm tác chiến: “Tích cực. chủ 
động, cơ động, linh hoạt”, chúng ta đã tập trung lực lượng chủ động mở những cuộc 
tiễn công tiêu diệt địch vào những hướng chiến lược quan trọng mà dịch tương đỗi 
sơ hở. Trên các chiến †rường toàn quốc, từ đồng bằng Bắc- bộ đến Bình-' Irị-Thiên, từ 
Tây-nguyên, Liên khu 5 đến đồng bằng Nam-bộ. chúng ta đã tranh thủ thời cơ tiêu diệt 
địch trong các cuộc hành quân của chúng, đồng thời đẩy mạnh chiến tranh du kích và 
phong trào nổi đậy của quần chúng ở các vùng sau lưng địch. Với chủ trương đúng 
đắn và sáng tạo đó, ta đã điều động binh lực địch theo ý định của ta, buộc chúng phải 
phân tán lực lượng ra đối phó, tiêu diệt từng bộ phận quan trọng sinh lực của chúng, 
làm phá sản một bước nghiêm trọng kế hoạch Na-va, tạo điều kiện để đánh một đòn 
quyết định ở Điện-biên-phủ. 


Trận Điện-biên-phủ là một trận quyết chiến chiến lược quy mô lớn, tiêu diệt toàn 
bộ tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông- đương hồi bấy giờ của quân đội viễn chỉnh xâm 
lược Pháp được đề quốc Mỹ giúp sức. Thắng lợi rực rỡ của trận quyết chiến chiến lược 
ấy đã có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ cục diện quân sự và chính trị trên chiến 
trường Đông-dương, đến thành công của Hội nghị Giơ-ne-vơ, đưa cuộc kháng chiến 
lâu dài, anh dũng của quân và dân ta chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ đến thắng 
lợi vĩ đại. 

Chiến thăng lịch sử Điện- -biên-phủ và thắng lợi của cuộc kháng chiến lần thứ 
nhất đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt-nam, giải phóng hoàn toàn 
một nửa đất nước. mở đầu thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa trên miền Bắc, thúc đây 
quá trình tan rã từng mảng lớn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa để quốc. 

Cùng với Bạch-đằng, Chi- -lăng, Đồng-đa ngày trước, cùng với những trận thẳng 
Mỹ vang dội ngày nay, Điện-biên-phủ đã được ghi vào lịch sử như một trong những 
chiến công chống ngoại xâm oanh liệt nhất của dân tộc Việt-nam ta. 


Điện-biên-phủ vĩnh viễn được các dân tộc trên thế giới ghỉ nhớ như một trong 
những trang sử huy hoàng nhất của phong trào giải phóng dân tộc và đấu tranh cho dộc 
lập của dân tộc của hàng triệu con người trên trái đất. 

Hai mươi năm đã qua, kế từ khi lá cờ Quyết chiến Quyết thắng của quân và dân 
ta tung bay trên nóc sở chỉ huy của địch ở Đện-biên-phủ. Trong quãng thời gian ấy, 
tình hình nước ta và tình hình thế giới đã có những biến chuyển lớn, dân tộc ta đã làm 
nên biết bao sự tích anh hùng. 

Tiếp sau thất bại ờ Điện-biên-phú, đế quốc Mỹ hoảng sợ trước cao trào cách 
mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới, đã thay chân thực dân Pháp trực tiếp tiễn 
hành một cuộc chiến tranh xâm lược hết sức tàn bạo đối với nước ta. 
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Lịch sử lại dành cho dân tộc Việt-nam ta vinh dự lớn lao đánh thắng cuộc chiến 
tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, của tên để quốc đầu sỏ, cuộc chiến tranh xâm lược 
lớn nhất từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đập tan mưu xâm lược thực dân mới của 
chúng. cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc vùng lên đấu tranh giành và giữ quyền tự đo, độc 
lập thật sự của mình. 

Phát huy truyền thống Quyết chiến Quyết thắng của Điện-biên-phủ, phát huy 
thăng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân ta đã kiên trì chống Mỹ, 
cứu nước suốt mười tám năm ròng. Đồng bào và chiến sĩ miền Nam ta đã anh đũng 
đánh thắng liên tiếp mọi chiến lược chiến tranh thực đân mới của để quốc Mỹ. Đồng 
bào và chiến sĩ miền Bắc đã hai lần đánh thắng chiến tranh phá hoại của chúng. Và 
cuối cùng, cuộc tổng tiến công năm 1972, một cuộc tiễn công quy mô rộng lớn mang 
tính chất quyết chiến chiến lược đã diễn ra khắp các chiến trường miền Nam, kết hợp 
với cuộc chiến đầu vô cùng anh đũng của quân và dân miền Bắc đập tan cuộc tập kích 
điên cuồng bằng không quân chiến lược của đế quốc Mỹ, đã quyết định thắng lợi vĩ đại 
của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, buộc đế quốc Mỹ phải ký hiệp định Pa-ri 
về Việt-nam, rút hết quân xâm lược Mỹ về nước. 

Lần đầu tiên từ hơn 100 năm nay, trên đất nước ta không còn quân đội xâm lược 
nước ngoài. Miền Bắc với chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt, qua thử thách của chiến 
tranh, đã lớn mạnh không ngừng. Cách mạng miền Nam chưa bao giờ có lực mạnh và 
thế vững như hiện nay. Cách mạng Việt-nam đã giành được thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa 
thời đại và đang vững bước tiến lên giành thắng lợi cuối cùng. 

Hai mươi năm qua, cục diện của cách mạng Lào và cách mạng Cam-pu-chia 
cũng đã có những chuyên biến hết sức to lớn. Cùng với thắng lợi của cách mạng Việt- 
nam, thăng lợi của cách mạng Lào và cách mạng Cam-pu-chia đã nêu cao ngọn cờ 
chống Mỹ, cứu nước, giành và giữ độc lập dân tộc trên bán đảo Đông-dương. 

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng thắng lợi vĩ đại của nhân đân Lào anh em và các 
lực lượng vũ trang yêu nước Lào anh hùng, và tin chắc rằng nhân dân I.ào sẽ thu được 
những thắng lợi to lớn hơn nữa trong cuộc đấu tranh trong giai đoạn mới, nhằm củng 
cố hòa bình, thực hiện hòa hợp dân tộc, xây dựng một nước Lào hòa bình, độc lập, 
trung lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng. 

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng thắng lợi vĩ đại của nhân dân và các lực lượng vũ 
trang giải phóng dân tộc Cam-pu-chia anh hùng, từng bước đánh bại chính sách “Khơ- 
me hóa” chiến tranh của Mỹ, đây bè lũ tay sai Lon-non vào thế thất bại hết sức nghiêm 
trọng, tạo cơ sở vững chắc đề tiễn lên giành thăng lợi cuối cùng. 

Hai mươi năm qua, tình hình thế giới đã phát triển nhanh chóng, mà đặc điểm 
chủ yếu là sự suy yếu không gì cứu vãn nỗi của chủ nghĩa để quốc đứng dâu là đề quốc 
Mỹ, và của các thế lực phản động, là sự lớn mạnh không ngừng của các nước xã hội 
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chủ nghĩa, các thế lực xã hội chủ nghĩa, sự lớn mạnh vượt bậc của lực lượng độc lập 
dân tộc và giải phóng dân tộc, sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động trong các nước tư bản chủ nghĩa. Những lực lượng đó tạo thành 
ba dòng thác cách mạng vĩ đại, đang dồn dập tấn công chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa 
thực dân cũ và mới, đây lùi chúng từng bước, đánh đổ chúng từng bộ phận, giành và 
giữ quyền chủ động trong cục diện thế giới ngày nay. 

Võ cùng phấn khởi trước thể tiễn công chung của cách mạng thế giới, chúng ta 
cảng thêm tin tưởng ở sự tất thắng của cách mạng Việt-nam. Nhân dịp này, chúng ta 
tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đối với các nước xã hội chủ nghĩa anh em, đôi 
với bầu bạn khắp năm châu đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ và cổ vũ nhân dân ta trong sự 
nghiệp thiêng liêng giành và giữ độc lập, tự do của Tô quốc, cũng như trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. 

Nhân dân ta hết sức tự hào đã thực hiện thắng lợi sứ mệnh vẻ vang lịch sử đã giao 
phó, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
đầu tranh giành cách mạng chung của nhân dân thể giới vì hỏa bình, độc lập dân tộc, 
đân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Thưa các đông chỉ và các bạn, 


Trong ngày hội chiến thắng hôm nay, chúng ta hướng về Đảng ta và Hồ Chủ 
tịch kính yêu đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên những chiến công tuyệt vời trong 
thời đại mới. 

Con đường cách mạng của Đảng và Hồ Chủ tịch đã vạch ra là vô cùng đúng đắn. 
Đó là con đường cho độc lập dân tộc, đân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, con 
đường thắng lợi của dân tộc Việt-nam, của giai cấp công nhân Việt-nam ; đó là con 
đường tất thắng của một dân tộc bị áp bức đứng lên để tự giải phóng. Trên con đường 
vinh quang đó, Đảng ta đã kết hợp lý tưởng yêu nước với lý tưởng xã hội chủ nghĩa, 
kết bợp sáng tạo đấu tranh giải phóng giai cấp, đưa cách mạng tháng Tám đến thành 
công, đưa hai cuộc kháng chiến thần thánh chống Pháp và chống Mỹ đến thắng lợi. đưa 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến lên vững chắc. Trên con đường vinh quang 
đó, Đảng ta đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện 
cụ thể của Việt-nam, luôn luôn nắm vững quan điểm bạo lực cách mạng, đề ra đường 
lỗi chính trị, đường lối quân sự vô cùng chính xác, đưa đến những thắng lợi rực rỡ của 
chiến tranh nhân dân Việt-nam trong thời đại mới, của khoa học và nghệ thuật quân sự 
Mác - Lê-nin ở Việt-nam thắng khoa học nghệ thuật quân sự của chủ nghĩa đế quốc. 

Chúng ta vô cùng tự hào về nhân dân ta trong cả nước, dưới ngọn cờ lãnh đạo 
của Đảng đã vượt qua những chặng đường cách mạng đầy hy sinh gian khổ, đầy thắng 
lợi vẻ vang. Dựa trên cơ sở công nông liên minh, đoàn kết chặt chẽ trong mặt trận dân 
tộc thống nhất, phát huy truyền thống quật cường bắt khuất của cha ông, bằng tỉnh thần 
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cách mạng, trí tuệ và xương máu của mình, nhân dân ta đã viết lên bản anh hùng ca 
của đân tộc Việt-nam mà âm hưởng mãi mãi còn rung động trái tim của cả loài người 
tiễn bộ. 

Chúng ta vỗ cùng tự hào về quân đội ta, một quân đội nhân dân mà ra, vì nhân 
dân mà chiến đấu, được Đáng và Hồ Chủ tịch đảy công xây dựng, lãnh đạo và giáo 
dục, được nhân dân yêu thương và đàm bọc, luôn luôn nêu cao bản chất cách mạng tốt 
đẹp, trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Quân đội ta 
cùng toàn dân làm nên chiến thăng Điện-biên-phú lịch sử, làm nên chiến công vĩ đại 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Anh dũng tiến lên dưới lá quân kỳ quyết thắng, quân 
đội ta đã tỏ rõ sức mạnh của quân đội vô địch, chiến thăng mọi kẻ thù. 

Với một Dáng vĩ đại, có đường lối đúng đắn, độc lập vả sáng tạo như vậy, với 
một nhân dân anh hùng như vậy, với một quân đội anh dũng như vậy, chúng ta tin 
tưởng vững chắc rằng sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân ta dù phải trải qua khó 
khăn gian khổ. nhưng nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn. 

Thưa các đông chí và các bạn, 

Hôm nay, nhìn lại những chuyên biến của tình hình trong 20 năm từ sau chiến 
thăng Điện-biên-phủ, chúng ta không thể không đặc biệt nhắn mạnh đến những sự 
kiện đang diễn ra trong hơn một năm qua, kẻ từ khi Hiệp định Pa-ri về Việt-nam 
được ký kết. 

Đối với dân tộc ta, nhân dân ta, đó là năm mở đầu một giai đoạn mới đầy phấn 
khởi, một năm ra sức phát huy thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ. cứu 
nước, kiên quyết đầu tranh giữ vững hòa bình, bảo vệ Hiệp định Pa-ri. ra sức hản gắn 
vết thương chiến tranh, đây mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 
và đầu tranh để hoàn thành độc lập, dân chủ ở miền Nam. tiến tới hòa bình thống nhất 
Tố quốc. 

Nhưng, đối với đế quốc Mỹ và tay sai, thì đó lại là một năm tiếp tục lao sâu vào 
những âm mưu đen tối. Mỹ không hề từ bỏ giấc mơ thực hiện "học thuyết Nich-xơn” 
nhằm áp đặt chủ nghĩa thực dân ở miền Nam nước ta. Chúng phá hoại trắng trợn nhiều 
điều khoản trọng yếu trong Hiệp định Pa-ri: chúng tăng cường viện trợ quân sự cho 
chính quyền Sài-gòn, để lại và đưa vào miền Nam hàng vạn nhân viên quân sự, đưa ồ 
ạt vũ khí, đạn được, phương tiện chiến tranh vào miễn Nam. Chúng dùng chính quyền 
và quân đội tay sai tiếp tục chiến tranh, tiễn hành “bình định” hết sức tàn bạo, tiếp tục 
mở những cuộc hành quân lắn chiếm và đánh phá vùng giải phóng : chà đạp mọi quyền 
tự do dân chủ của nhân dân, tiếp tục giam cằm, đầy ải hàng chục vạn tù chính trị, và 
ra sức cản trở, phá hoại việc giải quyết vẫn đẻ nội bộ của miền Nam Việt-nam bằng 
thương lượng. 

Trong 20 năm qua, với những cố gắng cực kỳ to lớn, để quốc Mỹ đã không thẻ 
nào ngăn cản nỏi phong trào cách mạng dâng cao trên đải đất này; vậy thì trong bối 
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cảnh lịch sử ngày nay. để quốc Mỹ đã bị thất bại phải rút khỏi nước ta, bọn tay sai dang 
sặp những khó khăn chồng chất, chúng nhất định không thể nào xoay ngược lại bánh 
xe lịch sử. 

Đề quốc Mỹ bị thất bại nặng nề vì chúng đã tính toán sai lầm, đánh giá sai sức 
mạnh phi thường của cả một dân tộc kiên quyết đứng lên đấu tranh đẻ giảnh tự do, độc 
lập. Đó là một sự thật to lớn mà ngày nay tất cả nhân loại đều thấy rõ. Song để quốc 
Mỹ và tay sai vẫn tỏ ra hết sức ngoan có và cực kỳ phán động. Vì vậy, ký niệm lần 
thứ 20 ngày chiến thăng Điện-biên- -phủ, chúng ta càng phải cảnh giác cách mạng thấy 


hết mọi âm mưu tội ác của kẻ thù, sẵn sàng đập tan và kiên quyết làm thất bại mọi âm 
mưu của chúng. 


Phát huy truyền thống quyết chiến quyết thăng của Diện-biên-phủ, phát huy 
tỉnh thần anh dũng quật cường của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, toàn dân 
và toàn quân ta đoàn kết triệu người như một, phần khởi, tin tưởng, hăng hái tiễn 
lên. Chúng ta quyết định đấu tranh giữ vững hòa bình, ra sức xây dựng miễn Bắc xã 
hội chủ nghĩa, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, tiến tới hòa bình 
thống nhất Tổ quốc. 

Đẳng bảo ta ở miền Bắc quyết ra sức thực hiện các nghị quyết. chỉ thị của Trung 
ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, dây mạnh cao trào thi đua sôi nổi trên khắp mọi 
nơi, nhanh chóng hàn gắn những vết thương chiến tranh. ra sức khắc phục và phát triển 
kinh tế, phát triển văn hóa, ra sức củng cô nên quốc phòng toàn dân, kết hợp kinh tế 
và quốc phòng, làm tròn nghĩa vụ đối với miền Nam ruột thịt. Mấy chục năm qua, vừa 
sản xuất vừa chiến đấu rất quyết liệt, nhân đân ta đã xây dựng miền Bắc ngày càng 
vững mạnh. Ngày nay dủ còn có những khó khăn, nhưng rõ ràng những thuận lợi của 
chúng ta là rất to lớn. Nhất định đồng bảo ta sẽ ra sức xây dựng miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa thật mạnh cả về kinh tế và quốc phòng, xứng đáng là thành trì vũng chắc của sự 
nghiệp cách mạng của nhân đân ta trong cả nước. 

Dông bào fa ở miễn Nam đang kiên quyết đấu tranh để bảo vệ thành quả cách 
mạng, bảo vệ hiệp định Pa-ri, kiên quyết đánh bại mọi âm mưu mới của để quốc Mỹ 
và tay sai. nhằm thực hiện một miền Nam 'Việt-nam hòa bình, độc lập, dân chủ, trung 
lập, phồn vinh, tiễn tới hòa bình thống nhất Tổ quốc. Cuộc đấu tranh kiên cường cúa 
miền Nam anh hùng dang diễn ra quyết liệt. Những âm mưu và thủ đoạn chiến tranh 
của Mỹ và tay sai đã và đang bị trừng trị đích đáng. Đồng bảo ta đang thư được những. 
thăng lợi ngày càng lớn. Các vùng giải phóng mà đồng bào ta đã tốn biết bao xương 
tmmáu mới giành được, ngày nay đã trở thành căn cứ địa vững chắc của cách mạng miền 
Nam. Chính quyền cách mạng ngày cảng vững mạnh. Vai trò và uy tín của Mặt trận 
đân tộc giải phóng và của Chính phủ cách mạng lâm thời ngày cảng được nêu cao. Lực 
lượng cách mạng được phát triển về mọi mặt. Từ nông thôn đến đô thị, phong trào đấu 
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tranh của các tầng lớp nhân dân ngày càng phát triển. Hơn bao giờ hết, chúng ta có đủ 
căn cứ vững chắc để khẳng định rằng: sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng bảo ta 
ở miền Nam vì hòa bình, độc lập, dân chủ và hòa hợp dân tộc nhất định sẽ giành thắng 
lợi hoàn toàn. 

Phát huy truyền thống quyết chiến quyết thăng của Điện-biên-phủ, phát huy 
tỉnh thẦn anh đũng quật cường của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các lực 
lượng vũ trang nhân dân ta nguyện nêu cao tỉnh thần cách mạng tiến công, phất cao 
cờ thì đua Quyết thắng, ra sức xây dựng quân đội nhân đân chính quy, hiện đại, xây 
dựng lực lượng dân quân tự vệ mạnh mẽ, rộng khắp, xây dựng lực lượng hậu bị hùng 
hậu, tích cực tham gia xây đựng kình tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bất cứ 
tình hình nào, quân đội ta quyết xứng đáng với lời khen của Hồ Chủ tịch: “Trung với 
Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ 
nghĩa xã hội : nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù 
nào cũng đánh thắng ". 

Thưa động chí và các bạn, 

Kỹ niệm chiến thắng Điện-biên-phủ là một ngày hội lớn của đân tộc ta. 

Trong dịp kỷ niệm lịch sử này, mỗi người Việt-nam chúng ta đều tin tưởng sắt đá 
rằng: Một dân tộc đã có truyền thống hàng nghìn năm đấu tranh bất khuất để gìữ nước 
và dựng nước, một dân tộc đã từng làm nên cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám thắng lợi, 
đưa cuộc kháng chiến oanh liệt chống thực dân Pháp đến thành công, làm nên chiến 
thắng lịch sử Điện-biên-phủ và chiến thắng vĩ đại đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, đân 
tộc đó sẽ tiếp tục lập nên những thành tích mới to lớn hơn nữa, giảnh những thăng lợi 
mới to lớn hơn nữa trong chiến đấu cũng như trong xây dựng đất nước, vượt qua bất 
cứ khó khăn trở ngại nào đánh thắng bất cứ kẻ thù nào, hoàn thành xuất sắc bất cứ 
nhiệm vụ nào trên con đường cách mạng tất thắng của Đảng ta. Sự nghiệp cách mạng 
của nước ta đang đứng trước những triển vọng rất tốt đẹp. 

Thực hiện di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, toàn dân và toàn quân ta quyết 
tăng cường đoàn kết, ra sức phấn đấu, đưa cách mạng nước ta tiến lên những bước 
phát triển mới rực rỡ hơn nữa, xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, hoàn thành 
cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, xây dựng một nước Việt-nam hòa bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
cách mạng thế giới. 

- Tình thần quyết chiến quyết thắng của Điện-biên-phủ muôn năm! 

- Dưới ngọn cờ bách chiến bách thẳng của Đảng lao động Việt-nam quang 
vinh và của Hà Chủ tịch, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt-nam ta nhất định 
toàn thẳng! 
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SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH CỦA CHIẾN TRANH NHÂN DÂN VIỆT NAM 
TRONG THỜI ĐẠI MỚI 


I 
THÁNG LỢI VĨ ĐẠI 


Chúng ta kỳ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và sắn 
tới đây kỷ niệm lần thứ 45 ngày thành lập Đảng lao động Việt Nam quang vinh, trong 
hoàn cảnh nhân dân ta vừa giành được thắng lợi hết sức to lớn trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước cuộc kháng chiến oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm 
của dân tộc ta. 

Đối với nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, ba mươi năm 
qua là ba mươi năm chiến đấu liên tục và chiến thắng vẻ vang trong khởi nghĩa toàn 
dân và chiến tranh nhân dân chống những thế lực để quốc hung hãn nhất của thời đại 
từ phát xít Nhật đến thực dân Pháp vả để quốc Mỹ, vì độc lập. tự do của tổ quốc, vì ấm 
no, hạnh phúc của nhân dân. vì những giá trị văn hóa và tinh thần của dân tộc, vì sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân các dân tộc khác trên toàn thế giới. 

Thắng lợi rực rỡ mà nhân dân ta đã giảnh được gắn liền với thời kỳ lịch sử vĩ 
đại nhất cửa dân tộc ta, bắt đầu với sự ra đời của Đảng của giai cấp công nhân Việt 
Nam do Hồ Chủ tịch sáng lập và lãnh đạo. Vận dụng lý luận Mác-Lê-nin vào thực tiễn 
cụ thẻ của cách mạng Việt Nam. Đảng đã đề ra đường lối cách mạng dân tộc đân chủ 
nhân dân tiễn lên cách mạng xã hội chủ nghĩa đưa công cuộc giải phóng của dân tộc ta 
đi vào con đường duy nhất, đúng đắn mà cách mạng tháng 10 Nga đã mở ra cho nhân 
dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Đảng lại đề ra đường lối quân 
sự đúng đắn để lãnh đạo các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ tổ quốc, tiền hành 
khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân đân nhằm đạt đến các mục tiêu cách mạng của 
Đăng, đánh bại kẻ thù xâm lược và bọn tay sai phản động trong nước. 

Bằng thực tiễn chiến đấu và chiến thắng liên tiếp những kẻ thù đế quốc xâm lược 
hung hãn nhất nhân dân ta đã chứng minh sức mạnh to lớn, sức mạnh vô địch của 
chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại mới. 

Dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc có lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ 
nước. Khác với nhiều dân tộc ở phương Tây. Ở đó sự hình thành dân tộc gắn liền với 
sự tan rã của chế độ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản, dân tộc Việt Nam ta 
đã bắt đầu hình thành từ những thời đại rất xa xưa trong quá trình đấu tranh với thiên 
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nhiên và đấu tranh chống ngoại xâm để sống còn và phát triển. Dân tộc Việt Nam ta 
đã tiến hành thắng lợi nhiều cuộc chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh đân tộc, vì 
độc lập. tự đo của tô quốc, xây dựng nên một truyền thống chỗng ngoại xâm rất oanh 
liệt, rất đáng tự hào. 

Đã từng có những cuộc chiến đấu giữ nước thắng lợi trong nhiều thế kỷ trước 
công nguyên. Lại đã có nhiều cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng suốt trong 10 
thế kỷ bị các thế lực xâm lược nước ngoài đô hộ, mở đầu là cuộc khởi nghĩa đồng loạt 
của Hai Bà Trưng và kết thúc là các cuộc nổi đậy của nhân dân thời kỳ Khúc Thừa Dụ, 
cho đến chiến công oanh liệt của Ngô Quyền trên sông Bạch Dăng, chấm dứt ách đô 
hộ của phong kiến nước ngoài. 

Đã từng có các cuộc chiến tranh báo vệ tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc 
trong 10 thế kỷ độc lập, tự chủ của nước Đại Việt độc lập, có chủ quyền, xây dựng trên 
cơ sở chế độ phong kiến đang lên, Nồi bật là cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở thế kỷ 
13, khi đó dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của người anh hùng đân tộc Trần Quốc Tuần, đã 
đập tan hoàn toàn ba lần chiến tranh xâm lược của giặc Nguyên Mông kẻ thù hung bạo 
của loài người thời đó mà vó ngựa của những đoàn ky binh xâm lược đã từng giày xéo 
Á Âu chỉnh phục nhiều quốc gia trên thể giới. 

Lịch sử dân tộc ta lại đã có một điển hình thành công của khởi nghĩa nông dân, 
phát triển thành chiến tranh cách mạng của nông dân chồng phong kiến trong nước, rồi 
thành chiến tranh giải phóng đồng thời là chiến tranh bảo vệ tổ quốc chống xâm lược. 
Dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ nông dân và cũng là người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ. 
dựa vào sức mạnh của phong trào cách mạng của nông dân, kết hợp với sức mạnh của 
phong trào giải phóng dân tộc trong những điều kiện lịch sử của thế kỷ 18, nhân dân 
ta đã đánh đỗ 3 tập đoàn phong kiến phản động trong nước (Nguyễn, Trịnh và Lê) lại 
đập tan hai cuộc chiến tranh xâm lược của phong kiến nước ngoài (Xiêm, Thanh) bảo 
vệ được độc lập dân tộc và hoàn thành việc thống nhất đất nước. Cuộc chiến tranh này 
phản ánh sự kết hợp chặt chẽ cuộc đấu tranh dân tộc chống ngoại xâm với cuộc đấu 
tranh giai cáp trong nội bộ dân tộc khi giai cắp phong kiến ở nước ta đã suy tàn. 

Thắng lợi của các cuộc chiến tranh chính nghĩa, của các cuộc khởi nghĩa và 
chiến tranh vì độc lập, tự do của tổ quốc nói trên - chủ yếu là do giai cắp phong kiến 
lãnh đạo, chống những kẻ thù xâm lược mạnh hơn mình nhiều lần, chứng tỏ sức mạnh 
to lớn của khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân đân Việt Nam trong các thời đại 
lịch sử trước đây. Lấy chính nghĩa thắng phi ngiửa, lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy 
trí nhân thắng cường bạo, lấy nhỏ thăng lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu trị mạnh, rõ tảng 
đã trở thành một truyền thống quân sự độc đáo Việt Nam. Nhờ vậy, nhân dân ta đã giữ 
vững được non sông gắm vóc của chúng ta dưới trời phương Nam qua bao nhiêu thế 
kỷ. Tuy nhiên bước sang thời kỳ cận đại, tình hình thế giới và tình hình nước ta đã có 
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những biến đổi rất quan trọng, rất sâu sắc, đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết trong 
cuộc chiến đấu một mắt một còn vì độc lập. tự do của dân tộc ta cũng như của nhiều 
dân tộc khác trên thế giới. 

Chúng ta đều biết, cách đây vài thế kỷ, cuộc cách mạng công nghiệp và sự ra đời 
của chủ nghĩa tư bản đã đánh đấu một bước phát triển vượt bậc của lực lượng sản xuất. 
Chỉ trong thời gian lịch sử mấy trăm năm, người ta đã sản xuất ra được những của cải 
vật chất nhiều hơn số của cải vật chất của tất cả các thời đại trước đó cộng lại. Riêng 
về mặt sản xuất vũ khí, đã có một bước nhảy vọt từ binh khí trắng như giáo, mác, dến 
những vũ khí và phương tiện chiến tranh tối tân như súng các loại, đại bác tàu chiến 
..., sản phẩm của nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa. Điều đó đã làm thay đổi, thậm 
chí đã làm đảo lộn toàn bộ công việc quân sự, nâng cao vượt bậc khả năng của người 
lính, của những đạo quân được trang bị những vũ khí mới đó so với đối phương không 
được trang bị như vậy. 

Với những thành tựu nói trên, giai cấp tư bản đã chiến thắng giai cẤp phong 
kiến trên quy mô toàn thế giới. Như ng-ghen đã chỉ rõ “Những bức tường của những 
thành trì xưa nay không thể ai chiếm lĩnh được của quý tộc, giờ đã sụp để dưới những 
phát đại bác của tư sản, những viên đạn súng trường của tư sản xuyên thủng áo giáp 
của các chàng hiệp sĩ. 

Tựa vào sức mạnh vật chất và kỹ thuật mới và bằng các cuộc đấu tranh thuộc địa 
tàn bạo, chỉ mấy nước tư bản, với số dân rắt ít và diện tích nhỏ bé nhưng có nền công 
nghiệp phát triển, đã có thể đi chỉnh phục gần hết các dân tộc kém phát triển, đặt ách 
thống trị thực dân của chúng lên hẳu hết thế giới. Các dân tộc kém phát triển, trong 
cuộc chiến đấu chính nghĩa để bảo vệ độc lập và chủ quyền, dù tỉnh thần anh dũng 
có thừa, vẫn không tìm được cách nào ngoài đùng giáo mác, cho đến đại bác, thuyền 
chiến của thời trung cô để chống lại những đội quân viễn chinh của các nước tư bản 
số lượng ít nhưng có súng, có đại bác và tàu chiến hiện đại. (Luật thú rừng) của tư bản 
ngự trị thế giới. Chính nghĩa bị chà đạp. Cuộc đấu tranh của các đân tộc bước vào một 
thế giới đen tối, không có đường ra. 

Rõ ràng, trong cuộc đấu tranh đẻ tự giải phóng, một vấn đề rất bức thiết, rất khó 
khăn đã được đặt ra từ đó: Các đân tộc nhỏ yếu, kinh !Ế kém phát triển, không có 
quân đội, không có vũ khí hiện đại, hoặc quân đội ứ, trang bị kém, làm thể nào có 
thể đính đỗ được ách thống trị của lũ thực dân và đánh bại dược chiến tranh xâm 
lược của bọn để quốc to, có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn, có quân đội nhà nghệ, 
trang bị nhiều vĩ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại của nễn công nghiệp te 
bản chủ nghĩa? 

Dân tộc Việt Nam cũng đứng trước vấn đề bức thiết và nghiêm trọng như vậy. 

Vào giữa thế kỷ 19, để quốc Pháp đến xâm lược nước ta. Kẻ thù xâm lược không 
phải bọn phong kiến mà là bọn để quốc. Chế độ phong kiến ở nước ta suy tàn. Tập 
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đoàn phong kiến cầm quyền tăng cường áp bức, bóc lột nhân dân một cách thậm tệ, 
vứt bỏ ngọn cờ dân tộc. Thế là những phát đại bác trên tàu chiến của đế quốc Pháp đã 
bắn thủng thành trì của triều đại nhà Nguyễn ươn hèn. Dân tộc ta rơi vào một thảm họa 
mới: nước mắt, nhà tan! 

Nhân dân ta đã không ngừng nổi dậy đấu tranh chống ách thống trị của bọn đế 
quốc và bè lũ phong kiến tay sai. Nhiều sĩ phu phong kiến *ái quốc, ái quần” đã bao 
phen đứng lên chiêu binh. mãi mã để cứu nước, cứu nhà. Một số người tiến bộ trong 
tầng lớp tiểu tư sản và tư sản dân tộc đã từng tổ chức bạo động cướp chính quyền... 
Nhưng tất cả các cuộc đấu tranh đó đều bị dìm trong biến máu. Có những sĩ phu yêu 
nước như Nguyễn Xuân Ôn, Phan Đình Phùng đã từng suy nghĩ cách chống lại vũ khí 
hiện đại của thực đân Pháp bằng những vũ khí mình có trong tay, nhưng cũng không 
đi đến thành công. 

I.ịch sử đã giao cho Dảng ta - đảng của giai cấp công nhân Việt Nam - nhiệm vụ 
vô cùng trọng đại tìm đường cứu nước, lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, 
giảnh lại non sông đất nước, giảnh lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, xây dựng nước Việt 
Nam độc lập, thống nhất và giàu mạnh. Đảng ta phải giải quyết vấn đề làm thế nào để 
tiến hành thắng lợi chiến tranh chính nghĩa-chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc- 
lấy nhỏ đánh lớn trong những hoàn cảnh khác trước: không phải là đánh bại những kẻ 
thù phong kiến to. cũng ở chế độ phong kiến như trong hoàn cảnh của ông cha ta xưa 
kia, mà lại là đánh bại những kẻ thù để quốc, có số dân nhiều hơn, có tiềm lực kinh 
tế và quân sự phát triển hơn, có quân đội đông hơn và mạnh hơn, được trang bị bằng 
những vũ khi hiện đại hơn. 

Đây là một vấn đề chưa từng xuất hiện trong cuộc chiến đấu của ông cha ta trước 
đây. Cũng cần nói thêm là, vào thế kỷ 20, sau hai cuộc chiến tranh thế giới, nhất là 
sau chiến tranh thế giới thứ hai, lại xuất hiện thêm nhiều vũ khí và phương tiện chiến 
tranh khác hiện đại hơn: xe tăng, máy bay, bom hạt nhân, tên lửa...cùng nhiều thành 
tựu khác về khoa học-kỹ thuật quân sự do cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại 
đưa lại. Những thành tựu đó lúc này không còn là độc quyền của bọn đề quốc, nhưng 
chúng vẫn ra sức sử dụng để tăng cường xâm lược, áp bức và nô dịch các dân tộc. Vì 
vậy, vấn đề đặt ra lại hầu như không thể tìm ra lối thoát. 

Thành công vĩ đại của Đảng ta là giải quyết thắng lợi vẫn đề mẫu chốt nói trên, 
một vấn đề có tầm quan trọng và quyết định đối với vận mệnh của dân tộc ta, của Tổ 
quốc ta mà cũng là một trong những vấn đề lớn của thời đại. Vận dụng lý luận Mác- 
Lênin và học thuyết quân sự vô sản vào tình hình cụ thể của nước ta, phát huy truyền 
thống quật cường chống lại ngoại xâm và tài thao lược của ông cha ta, với đường lối 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiễn lên xã hội chủ nghĩa, với đường lối chính trị 
và quân sự đúng đắn, Đáng ta lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thắng lợi đấu tranh cách 
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mạng, khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng, ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, 
đánh bại nhiều kẻ thù đế quốc hung bạo. 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 là bằng chứng đầu tiên. Phát xít Nhật 
là tên để quốc hùng mạnh ở châu Á. Quân đội Phù-tang là một đội quân hiện đại, bao 
gồm cả hải lục không quân, nỗi tiếng thiện chiến “đánh như Nhật" với truyền thống 
“võ sĩ đạo”, trong chiến tranh thể giới thứ hai đã xâm chiếm đất đai nhiều nước để xây 
dựng nền để quốc Đại Đông Á của Nhật. Chi trong vài ngày, phát xít Nhật đã lật nhào 
được ách thống trị của thực dân Pháp đẻ độc chiếm Đông Dương. Trong những ngày 
nhân dân ta chuẩn bị Tổng khởi nghĩa, kẻ địch còn có 6 vạn quân Nhật và ba vạn lính 
bảo an làm công cụ sẵn sàng đàn áp cách mạng. Còn nhân đân ta thì lúc đầu không có 
quân đội, không có vũ khí, trong quá trình chuẩn bị khởi nghĩa, nhân dân ta cũng chỉ có 
những đội tự vệ và du kích được trang bị gậy gộc, giáo mác và một số đơn vị quân giải 
phóng với súng ống rất thô sơ. Làm thế nào cỏ thể vùng lên đánh đô Nhật Pháp, giành 
được chính quyền? Có nhiều người lúc đó còn cho là ảo tưởng. Thế nhưng, cuộc tông 
khởi nghĩa tháng tám 1945 đã thành công rực rỡ. Tranh thú thời cơ thuận lợi khi phát 
xít Nhật thua trận trong chiến tranh thế giới thứ 2. chỉ trong khoảng mười ngày, nhân 
dân ta đã đánh đồ ách thống trị của phát xít Nhật, chấm dứt nên đô hộ gần 100 năm của 
để quốc Pháp, đập tan ách áp bức hàng nghìn năm của chế độ phong kiến. 

Nếu như nhân dân ta đã biết nắm lấy thời cơ đặc biệt thuận lợi đứng lên khởi 
nghĩa đánh đề ách thống trị của lũ phát xít, thì liệu có thể dùng chiến tranh để đánh bại 
được quân đội xâm lược của để quốc hay không? Đây lại là một vấn đề mới. Đế quốc 
Pháp là tên đế quốc già đời ở châu Âu, có truyền thống quân sự lâu đời, có nhiều kinh 
nghiệm thống trị thuộc địa và tiến hành chiến tranh thuộc địa. Đội quân viễn chỉnh xâm 
lược Pháp và quân ngụy bản sứ khoảng 45 vạn tên, được trang bị tương đối hiện đại, 
có đại bác, xe tăng, máy bay, tàu chiến, lại được để quốc Mỹ chỉ viện 80% chiến phí 
trong những năm cuối của cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương hỗi đó. Còn nước 
ta vừa thoát khôi ách thống trị thuộc địa, kinh tế nông nghiệp lạc hậu. nhân dân ta chỉ 
có một quân đội mới tổ chức, còn rất nhỏ bé, lúc đầu khoảng độ dăm nghìn người, về 
sau số lượng tuy có phát triển nhưng cũng còn kém xa quân đội địch, lại còn thiếu kinh 
nghiệm về quân sự, vũ khí rất kém cỏi, chủ yếu là súng bộ binh lấy được của địch, 
không có xe tăng, không có máy bay cho đến những năm cuối của kháng chiến mới có 
vài chục khẩu đại bác. Thế nhưng trái qua cuộc đọ sức quyết liệt giữa ta và địch trong 9 
năm bằng hình thức chiến tranh, bằng đấu tranh vũ trang lâu dài, kẻ bị đánh bại không 
phải là dân tộc Việt Nam nhỏ bé mà lại là đế quốc Pháp và bè lũ tay sai đại biêu cho 
bọn địa chủ và tư sản mại bản phản động thân Pháp. 

Nhân dân ta đã đánh thắng chiến tranh xâm lược của để quỏc Pháp. Nhưng liệu 
có thê đánh thắng chiến tranh xâm lược của để quốc Mỹ hay không? Đây là một vẫn 
đề mới được đặt ra khi đế quốc Mỹ trở thành kẻ thù chính của cách mạng Việt Nam, 
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nhất là khi Mỹ trực tiếp đưa cả lục quân không quân và hải quân hiện đại của chúng 
vào xâm lược trên cả hai miền Nam Bắc nước ta. 

Sở dĩ chúng ta nói đây là một vấn đề mới, rất mới, chính là vì đế quốc Mỹ tuy về 
bản chất cũng là đề quốc, nhưng rất khác đề quốc Pháp. Mỹ là tên để quốc đâu sỏ, là 
tên sen đầm quốc tế. kẻ thủ hung ác nhất của loài người. Nếu Pháp đã suy yếu đi khá 
nhiều trong chiến tranh thế giới thứ hai thì Mỹ lại đã làm giàu to trong cuộc chiến tranh 
đó. Mỹ có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn nhất thế giới tư bản, với thu nhập quốc đân 
hàng năm gấp 10 lần của Pháp. Chỉ riêng ngân sách quốc phòng của Mỹ đã gần xấp xỉ 
toàn bộ thu nhập quốc dân của cả nước Pháp. Mỹ có những lực lượng quân sự mạnh 
nhất phe đế quốc, có một quân đội mắy triệu tên, bao gồm cả lục quân, không quân, hải 
quân, lính thủy đánh bộ, được trang bị bằng những vũ khí và phương tiện chiến tranh 
hiện đại nhất, sản phẩm của nền công nghiệp chiến tranh hiện đại nhất trong thế giới tư 
bản. Bọn hiếu chiến Mỹ luôn luôn giơ bom nguyên tử, huệnh hoang về cái gọi là “sức 
mạnh quân sự không thẻ tưởng tượng nổi” của chúng đề dọa nạt thiên hạ, làm mưa làm 
gió, tăng cường xâm lược áp bức, bóc lột và nô dịch các dân tộc. Bọn chuyên gia quân 
sự tư sản, cường điệu một chiều những chỗ mạnh của máy bay phản lực, tên lửa, của 
nhiều khí tải hiện đại khác. Một số người cách mạng không kiên định, choáng ngợp 
trước những sự phát triển phi thường của vũ khí và các phương tiện chiến tranh hiện 
đại, sinh ra không tin tưởng vào quần chúng nhân dân, hạ thấp đi đến phủ nhận vai trò 
quyết định cúa con người trong chiến tranh hiện đại. Tư tưởng sợ Mỹ đã một thời lan 
tràn trên thế giới. Ngay trong nhân dân ta, những người đã chiến thắng để quốc Pháp, 
cũng có người lo lắng phân vân: ta quyết tâm đánh Mỹ nhưng dựa vào sức mình là 
chính, liệu có thể đánh thăng được chiến tranh xâm lược của đề quốc Mỹ hay không? 

Trong quá trình xâm lược nước ta Mỹ đã vận dụng nhiều chiến lược chiến tranh 
xâm lược khác nhau, đã dần dần đưa vào những lực lượng quân sự ngày cảng lớn, vượt 
quá nhiều lần dự kiến ban đầu của chúng, tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược 
tuy nói là cục bộ, nhưng cực kỳ tàn bạo, quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, ác liệt nhất 
trong lịch sử xâm lược của Mỹ, với hầu hết những vũ khí và phương tiện chiến tranh 
hiện đại nhất của nền công nghiệp chiến tranh của Mỹ: súng trường tự động, tiểu liên 
cực nhanh, máy bay lên thăng các loại, máy bay phản lực F111, máy bay ném bom 
chiến lược B52, bom vô tuyến, bom la de, các khí tài điện tử rất hiện đại... Số bom ném 
xuống Việt Nam nhiều gấp ba lần số bom Mỹ đã ném trên tắt cả các chiến trường trong 
chiến tranh thế giới thứ hai. Đội quân xâm lược Mỹ cùng quân ngụy và quân chư hầu 
lên đến một triệu hai mươi vạn tên, tập trung trên một chiến trường nhỏ hẹp miền Nam 
nước ta. Riêng số quân Mỹ lúc cao nhất là hơn năm mươi tư vạn, nếu kể cá quân trên 
hạm đội 7 và các căn cứ lân cận thì đến 80 vạn. Mỹ đã huy động máy triệu thanh niên 
lần lượt sang chiến trường Việt Nam, chi phí cho chiến tranh đến mấy trăm tỷ đô la. 
Mỹ đã liên tiếp leo thang trên cả hai chiến trường Nam Bắc và ở cả Lào, Cam-pu-chia. 
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Mỹ chắc mảm những bước leo thang chiến tranh tàn bạo của chúng có thể làm đảo 
lộn cục điện chiến tranh có lợi cho chúng: ảo ạt đưa một lúc hàng chục vạn quân Mỹ 
vào miền Nam trong chiến tranh cục bộ, ào ạt đánh phá và phong tòa miễn Bắc, ném 
bơm hủy diệt đường vận chuyển chiến lược của ta. dùng máy bay chiến lược B52 tàn 
phá Hà Nội, Hải Phòng... Đế quốc Mỹ đã huy động đến mức tất cao tiềm lực kinh tế 
và quân sự của nước Mỹ vào cuộc chiến tranh xâm lược cục bộ. Còn nước ta thì vẫn 
là một nước nông nghiệp. lực lượng kinh tế và quân sự nhỏ bé hơn Mỹ nhiều lần, lực 
lượng vũ trang nhân dân tuy đã có bước phát triển vượt bậc nhưng so với quân Mỹ và 
tay sai thì còn kém về số lượng và trang bị, nhất là trang bị hiện đại, đặc biệt về không 
quân và hải quân thì Mỹ còn ưu thể tuyệt đối. Thế nhưng đề quốc Mỹ đã thất bại thảm 
hại. Cả bốn quân chúng rất hiện đại: lục quân, không quân, hải quân, lính thủy đánh bộ 
trong lực lượng quân sự của Mỹ sử dụng ở Việt Nam cùng đội quân ngụy được Mỹ tỏ 
chức, trang bị đều bị đánh bại. 

Chiến tranh nhân dân Việt Nam đã đánh thắng chiến tranh xâm lược quy mô lớn 
của để quốc Mỹ. 

Rõ ràng. trong 30 năm đấu tranh oanh liệt, với thăng lợi của Cách mạng tháng 
Tám, của kháng chiến chông Pháp và kháng chiến chống Mỹ, Đảng ta và nhân dân ta 
đã viết nên những trang sử mới, rất đáng tự hào dân tộc. 

Lần đầu tiên, Đảng ta đã lãnh đạo một cuộc tổng khởi nghĩa toàn dân thành công, 
giành được chính quyền cách mạng trên phạm vi cả nước, lập nên nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông - Nam Á, mở ra kỷ nguyên 
độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Thắng lợi đầu tiên đó của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin ở một nước thuộc địa và nửa phong kiến chứng tỏ rằng, trong cuộc dấu 
tranh chính nghĩa của mình, một dân tộc nhỏ, bị bọn để quốc 1o thống trị có thể dùng 
khởi nghĩa toàn đân đề đánh đỗ ách thông trị của chúng, giành lấy chính quyền về tay 
nhân dân. 

Lần đầu tiên, Đảng ta đã lãnh đạo một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và 
bảo vệ Tổ quốc thẳng tợi, đánh bại chiến tranh xâm lược của đề quốc Pháp. Đòn đột 
phá thành công đó vào thành trì của chủ nghĩa thực dân cũ chứng tỏ rằng, trong cuộc 
đấu tranh cho độc lập và chủ quyền dân tộc, một nước nhó. kinh tế nông nghiệp lạc 
hậu, quân đội ít và kém trang bị, có thể dùng chiến tranh nhân dân để đánh bại chiến 
tranh xâm lược của bọn đề quốc to, có quân đội đông và trang bị hiện đại. 

Lần đầu tiên, Đảng ta đã lãnh đạo một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và 
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa thành công, đánh bại chiến tranh xâm lược thực dân 
kiểu mới của để quốc Mỹ. Cuộc chiên đấu thắng lợi thần kỳ của nhân dân ta đã giáng 
một đòn vào tên đề quốc đầu sỏ trong phe đế quốc. Thắng lợi vĩ đại đó chứng tỏ rằng 
một nước nhỏ, kinh tế kém phát triển, nhưng đoàn kết và quyết tâm, phát động được 
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toàn dân đánh giặc, với lực lượng vũ trang nhân dân được trang bị đến một trình độ 
nhất định, lại tranh thủ được sự ủng hộ và giúp đỡ quốc tế mạnh mẽ và to lớn, có thể 
dùng chiến tranh nhân dân đê đánh bại chiến tranh xâm lược của bất cứ tên để quốc 
nào. kể cả để quốc Mỹ, tên đề quốc có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn nhất thế giới tư 
bản, có quân đội đông và được trang bị bảng những vũ khí và phương tiện chiến tranh 
hiện đại nhất. 

Thắng lợi của nhân đân ta trong 30 năm qua thật là vĩ đại. 

Thăng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thật là vĩ đại. 

Từ đầu những năm sáu mươi, tổng thống Mỹ Ken-nơ-đi đã chủ trương lấy Việt- 
nam làm nơi phô trương sức mạnh của Mỹ, làm nơi đọ sức với phe xã hội chủ nghĩa, 
làm chiến trường thí điểm để đánh bại phong trào giải phóng dân tộc. Các tổng thống 
Mỹ kế tiếp, từ Giôn-xơn đến Ních-xơn đã thực hiện chủ trương ấy một cách điên cuồng 
nhất, bằng những lực lượng lớn nhất có thể huy động. Nhưng kết cục lại là bi thảm nhất 
đối với để quốc Mỹ. Được sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân 
dân tiến bộ trên toàn thế giới, dân tộc Việt-nam đã quật ngã tên để quốc khổng lồ, quật 
ngã tên để quốc Mỹ, đã xua tan tâm lý sợ Mỹ, đánh tan thuyết duy vũ khí của khoa học 
quân sự tư sản, Chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ, và bản thân để quốc Mỹ bị giáng một 
đòn chí tử. Chủ yếu là do thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, để quốc Mỹ 
đã sa vào một bước ngoặt đi xuống rất trầm trọng, một thời kỳ khủng hoảng sâu sắc và 
suy yếu chưa từng thấy trong lịch sử của chúng, một thời kỳ mà những nhà chiến lược 
phương Tây đã từng gọi là “thời kỳ nước Mỹ sau Việt Nam”. 

Thắng lợi vĩ đại, thắng lợi liên tiếp, thắng lợi sau to hơn thắng lợi trước của nhân 
dân ta trong cuộc chiến đấu chính nghĩa vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, chống 
những kẻ thù để quốc to, kẻ thù sau mạnh hơn kẻ thù trước, cho đến kẻ thù mạnh nhất 
của phe đế quốc là để quốc Mỹ, rõ ràng đã nói lên sức mạnh mới, rất to lớn, rất vĩ 
đại, không thế lường nỗi và ngày càng phát triển của chiến tranh nhân dân Việt Nam 
trong thời đại ngày nay. Thế giới đã từng coi chiến tranh nhân đân Việt Nam là một 
câu chuyện thần kỳ của thế kỳ 20, coi chiến tranh nhân dân như một phát minh vĩ đại 
bên cạnh những phát minh vĩ đại khác của loài người trong đấu tranh xã hội và chính 
phục thiên nhiên. 

Việc giải quyết thành công vấn đề chiến tranh chính nghĩa của dân tộc nhỏ 
đánh thắng kẻ thù để quốc to trong thời đại mới-nói lên sức mạnh vô địch, sự phát 
triển đến đinh cao của khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân Việt-nam ngày nay 
đưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Thành công đó có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân ta. Nó nâng cao lòng tin tưởng sắt đá của quân và dân ta vào 
sự lãnh đạo đúng đăn của Đảng ta, vào tiền đồ tất thắng của dân tộc ta. Nó cho ta rất 
nhiều kinh nghiệm quý báu để tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
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trong cả nước, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, cũng như chuẩn bị cho công cuộc 
bảo vệ đất nước về lâu dài, đánh thắng chiến tranh xâm lược của mọi kẻ thù đế quốc, 
dù chúng mạnh đến đâu. 

Đây cũng là một vấn để nóng hỗi đối với nhiều dân tộc, nhất là đối với các dân 
tộc nhỏ ở thời đại ngày nay trong cuộc chiến đấu giành độc lập, tự đo và bảo vệ độc 
lập, tự do chống lại ách áp bức, bóc lột, xâm lược và nô dịch dưới hình thức này hay 
hình thức khác của chủ nghĩa đế quốc. Vì vậy những kinh nghiệm của nhân dân ta-về 
đầu tranh cách mạng cũng như về đấu tranh vũ trang cách mạng, về khởi nghĩa toàn 
dân và chiến tranh nhân đân-được nhân dân các dân tộc trên toàn thế giới coi là một 
cống hiến quan trọng đối với phong trào giải phóng dân tộc, đối với phong trào cách 
mạng nói chung trên toàn thế giới. 


H 
NHỮNG NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI 


Sức mạnh vô địch của khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân Việt Nam 
đưới sự lãnh đạo của Đảng, có nguồn gốc sâu xa từ trong lịch sử lâu đời của đân tộc ta, 
từ những nhân tô mới của thời đại hiện nay, thời đại mà giai cấp công nhân trở thành 
nhân vật trung tâm, thời đại thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng 
giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. 

Dân tộc Việt Nam ta giành được thắng lợi vĩ đại trong ba mươi năm chiến 
đấu chống những kẻ thù đế quốc xâm lược mạnh hơn mình nhiều lần, là do chúng ta 
có Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân lãnh đạo, có nhân dân anh hùng vả chế độ 
xã hội mới ưu việt, có lực lượng vũ trang kiểu mới của nhân dân, có phương thức tiền 
hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự sáng tạo, có sự giúp đỡ to lớn của nhân dân các 
dân tộc trên thế giới. 

Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, người tô chức mọi thắng lợi của 
nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân (ta. 

Đảng ta là đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, giai cắp công nhân của 
một dân tộc rất cách mạng, rất anh hùng. Từ khi mắt nước, dân tộc ta bị bọn để quốc và 
phong kiến thống trị, đàn áp rất đã man. Giai cấp công nhân nước ta chịu nhiều sự áp 
bức, bóc lột vả nô dịch nặng nễ về mặt giai cấp cũng như về mặt dân tộc. Do đó, giai 
cấp công nhân nước ta có tỉnh thần cách mạng rất cao, sớm tiếp thu được chủ nghĩa 
Mác-Lê-nin, sớm giác ngộ về quyền lợi giai cấp và quyền lợi dân tộc, nhận thức được 
sự gắn bó chặt chẽ giữa quyền lợi dân tộc và quyền lợi giai cấp, quyền lợi của giai cấp 
và dân tộc mình với quyền lợi của giai cấp vô sản và của các dân tộc bị áp bức khác 
trên thế giới. Đảng ta, đội tiên phong của giai cấp công nhân do Hồ Chủ tịch sáng lập 
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và lãnh đạo, đã sớm thấy rõ con đường giải phóng dân tộc triệt để là con đường cách 
mạng vô sản, kiên quyết lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh cho độc lập tự do và chủ nghĩa 
xã hội. 

Thành công to lớn của Đảng ta là ngay từ đầu, Đảng đã đề ra đường lối cách 
mạng đúng dẫn: đường lỗi cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng 
xã hội chủ nghĩa không qua con đường tư bản chủ nghĩa. Do đó, Đảng đã sớm xác lập 
được quyền lãnh đạo đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. đưa đân tộc Việt 
Nam đi theo con đường phát triển đúng đắn phù hợp với quy luật phát triển của xã hội 
trong thời đại mới. Đường lối cách mạng của Đảng là sự vận dụng sáng tạo lý luận 
Mác-I.ê-nin vào thực tiễn của cách mạng nước ta trên cơ sở phân tích đúng đắn những 
mâu thuẫn cơ bán của xã hội Việt Nam, phân tích đúng đắn tỉnh hình mọi mặt ở nước 
ta và trên thể giới. Đường lỗi cách mạng độc lập và sáng tạo của Đăng là nhân tổ 
cơ bắn nhất quyết định thắng lợi của cách mạng Hước ta, quyết định thẳng tợi của 
khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng của nhân dân ta trong cuộc chiến 
đầu chẳng những kẻ thù để quốc lớn mạnh. 


Nắm vững quan điểm cách mạng bạo lực của chủ nghĩa Mác-Lê-nin và quy 
luật của bạo lực cách mạng ở nước ta, Đảng ta đã đề ra đường lỗi quân sự đúng đắn 
để lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân nhằm thực hiện các 
mục tiêu của cách mạng. Đường lỗi quân sự của Đảng là sự vận dụng học thuyết quân 
sự của giai cấp vô sản vào thực tiễn khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng ở 
nước ta, là sự kế thừa và phát triển lên một truyền thống yêu nước và tài thao lược lấy 
nhỏ thắng lớn của dân tộc ta trong các thời đại lịch sử trước đây. Đường lỗi quân sự 
của Đảng là ngọn cờ trăm trận trăm thắng của chiến tranh nhân dân Việt-nam trong 
thời đại mới. 

Trong các thời kỳ khác nhau của cách mạng nước ta, trước những bước 
ngoặt của dân tộc, Đảng đã có những quyết định lịch sử vô cùng dũng cảm, vô cùng 
đứng đắn. Lệnh tổng khởi nghĩa, quyết tâm chống Pháp, quyết tâm đánh Mỹ rõ ràng là 
những chủ trương có tầm quan trọng quyết định đối với quá trình phát triển thắng lợi 
của cách mạng nước ta, đối với tiền đề lâu đài của dân tộc Việt Nam ta. 

Không chỉ để ra đường lối, chiến lược và sách lược, phương pháp và bước đi 
của cách mạng nước ta, Đảng còn tô chức, lãnh đạo nhân dân ta, cả nước ta, mọi lực 
lượng của cách mạng, lực lượng nhân đân, lực lượng vũ trang nhân dân... Phát huy 
sức mạnh của chế độ xã hội mới đẻ hoàn thành các nhiệm vụ của cách mạng, tiền hành 
thắng lợi khởi nghĩa toàn đân và chiến tranh nhân dân, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược 
và bọn tay sai của chúng. 


Đảng ta đã trải qua nhiều thử thách trong quá trình lãnh đạo cách mạng và 
đã thu được nhiều kinh nghiệm quý báu trong những điều kiện lịch sử khác nhau. Khi 
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chưa có chính quyền và khi đã nắm chính quyền. Khi tiến hành một chiến lược cách 
mạng duy nhất trong cả nước và khi tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng 
khác nhau có quan hệ khăng khít với nhau. Trong điều kiện chế độ dân chủ nhân dân 
và trong điều kiện chế độ xã hội chú nghĩa. Khi tiến hành chiến tranh du kích cục bộ, 
khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa, và khi tiến hành các cuộc chiến tranh 
nhân dân ngày càng phát triển, quy mô ngày càng lớn, tính chất hiện đại ngày cảng 
cao. Khi xây dựng đất nước. xây dựng kinh tế. củng cố quốc phòng trong thời kỳ hòa 
bình và khi chuyên đất nước từ thời bình sang thời chiến, tổ chức và lãnh đạo kinh tế 
trong hoàn cảnh chiến tranh. 

Đảng là một đảng Mác-I.ênin chân chính. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố 
chủ yếu quyết định mọi thẳng lợi của cách mạng và chiến tranh cách mạng ở nước ta. 
Quân và dân ta vô cùng tự hào và tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, người đại biểu 
chân chính của dân tộc Việt-nam trong thời đại ngày nay, một Đảng tuyệt đối trung 
thành với chủ nghĩa Mác-Lê-nin, với quyền lợi của giai cấp công nhân và của đân tộc, 
với sự nghiệp cách mạng của nhân dân các đân tộc khác trên toàn thế giới. 

Mục đích chính trị của chiến tranh nhân dân: độc lập dân tộc, dân chủ 
nhân dân, chủ nghĩa xã hội. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiến hành khởi nghĩa toàn dân và 
chiến tranh nhân dân nhằm thực hiện từng bước các znực điêu của cách mạng do Đáng 
đề ra: độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân, chủ nghĩa xã hội. Các mục tiêu đó của 
cách mạng chính là mực (iêu chính trị của chiến tranh nhân dân Việt-nam ngày nay, 
ngọn cờ tập hợp, động viên và tổ chức cả nước ta, toàn dân ta đứng lên giết giặc, cứu 
nước. Mục đích chính trị đó quyết định tính chất chính nghĩa, khả năng động viên lực 
lượng cũng như quá trình phát triển thắng lợi tất yếu của khởi nghĩa toàn dân và chiến 
tranh nhân dân. 

Đảng ta luôn piương cao ngọn cờ độc lập đâm tộc đề đưa cách mạng Việt Nam 
tiền lên. Độc lập tự do cho Tổ quốc Việt-nam là nguyện vọng, và tình cảm, và cũng là 
lợi ích thiết thân của mỗi người dân Việt-nam yêu nước. Dân tộc Việt-nam đã sống tủi 
nhục trong cánh nô lệ mắt nước có đến nghìn năm, lại đã sống trong độc lập hạnh phúc 
tự do qua nhiều thế kỷ. Nhân dân ta đã trải qua biết bao cuộc chiến đấu thắng lợi vì độc 
lập tự do. Cuộc chiến đầu vì sự sống còn của Tổ quốc ta đã giành được những thắng 
lợi rất to lớn nhưng hiện vẫn còn đang tiếp diễn. Vì thế, hơn ai hết, nhân dân ta hiểu rõ 
hạnh phúc của người dân độc lập và nỗi nhục của kẻ mất tự do. “Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do”, câu nói bất hủ đó của Hồ Chủ tịch, một chân lý lớn của thời đại, thắm 
sâu trong máu thịt của mỗi người dân Việt-nam, trẻ già, gái trai. Đáng ta luôn luôn nêu 
cao trong mấy chục năm qua đã động viên, cổ vũ toàn dân ta, cả nước ta đứng lên quyết 
tiêu diệt bằng hết mọi lũ giặc cướp nước và bè !ñ tay sai bán nước. 
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Theo đường lối cách mạng của Đảng, độc lập dân tộc gắn liền với đân chú 
nhân đân. Trong các thế kỷ trước đây của lịch sử nước ta, để động viên nhân dân 
đứng lên giết giặc, cứu nước, các tập đoàn phong kiến tiến bộ đã từng đề ra chủ trương 
“khoan sức cho dân” thực hiện những hình thức dân chủ nhất định trong khuôn khổ 
hạn chế của chế độ phong kiến. Cuộc chiến tranh giải phóng đân tộc và bảo vệ Tổ quốc 
đo Nguyễn Huệ lãnh đạo cũng đã có sức mạnh mới của các cuộc khởi nghĩa nông dân, 
của sự kết hợp phong trào giải phóng đân tộc với phong trào dân chủ của nông dân. 
Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ mà Đảng ta chủ trương biện nay là cuộc cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo. Trong cương lĩnh của 
mình từ năm 1930, đi đôi với khẩu hiệu làm cách mạng giải phóng dân tộc, đánh đỗ 
chủ nghĩa để quốc, Đảng đã đề ra khẩu hiệu làm “cách mạng thể địa”, đánh đỗ giai cấp 
phong kiến, thực hiện người cày có ruộng. Do đó, Đảng đã sớm thực hiện được quyền 
lãnh đạo đối với quần chúng nông dân đông đảo, xây dựng được khối liên minh công 
nông vững chắc, từ đó mà xác định được quyền lãnh đạo đối với toàn dân tộc. Khởi 
nghĩa toàn đân và chiến tranh nhân dân đo Đảng lãnh đạo không những giành lại độc 
lập cho dân tộc mà còn nhằm mang lại ruộng đất cho nông dân, mang lại các quyền 
tự đo dân chủ cho toàn thể nhân đân, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân ở nước ta. 
Do đó, toàn thể dân tộc ta, mà đội quân chủ lực là công nhân và nông dân đã đứng lên 
chiến đấu vô cùng anh dũng vì quyền lợi tối cao của Tổ quốc, vì một nước Việt Nam 
xây đựng trên cơ sở một chế độ xã hội mới. Do đó, đã tạo nên một sức mạnh mới, rất 
to lớn, một sức mạnh mà các cuộc kháng Pháp trước kia đã không thể có được, do các 
sĩ phu yêu nước và các đại biểu yêu nước của giai cấp tư sản và tiểu tư sản lúc bấy giờ 
đã không thể ghi khẩu hiệu ruộng đất cho nông dân lên lá cờ cứu nước của họ. 

Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân do Đảng ta lãnh đạo khác hắn các 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đo giai cắp tư sản lãnh dạo. Con đường phát triển của 
nó là tiến lên chứ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội không những xóa bỏ mọi sự thống 
trị về mặt dân tộc mà còn thanh toán mọi sự áp bức, bóc lột về mặt giai cấp, giải phóng 
triệt để công nhân và nông dân, giải phóng toàn thể nhân dân lao động, xây đựng một 
xã hội công bằng nhất, tốt đẹp nhất, ước mơ từ bao đời của loài người, xã hội xã hội 
chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đứng lên 
chiến đầu để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc Việt-nam và xây dựng trên đất nước 
Việt-nam ta một xã hội như thế, một xã hội mà mọi người ai ai cũng được ấm no, ai 
ai cũng được học hành, một xã hội mà mọi tỉnh hoa của dân tộc đều được giữ gìn và 
phát triển, mọi tài năng, trí tuệ của con người đều được phát huy, nhân phẩm của mỗi 
người đều được tôn trọng. 

Như vậy, mục đích chính trị của chiến tranh nhân đân Việt Nam trong thời đại 
mới rõ ràng có sự phát triển mới về chất lượng, về nội dung giai cấp so với các cuộc 
khởi nghĩa và chiến tranh dân tộc trong lịch sử nước ta trước kia. Sức mạnh vô địch 
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của nó bát nguồn từ đấy. Mục đích chính trị của chiến tranh nhân dân càng phản ảnh 
đây đú những mục tiêu cách mạng do Đảng đề ra thì càng động viên được những lực 
lượng đồng đảo nhát, to lớn nhất tham gia kháng chiến. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước là một cuộc đọ sức quyết liệt của những lực lượng cách mạng nhất ở nước ta 
và trên thế giới với những lực lượng phản động nhất. Nhân dân ta trên cả hai miễn Nam 
Bắc đứng lên chiến đấu để giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân 
chủ trong cá nước, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ 
quốc và góp phần vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thé giới. Các mục tiên độc 
lập dân tộc, dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội trong cuộc kháng chiến lần này đã 
có tác dụng động viên đến mức rất cao mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. Sức mạnh của chế độ xã hội mới - xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân 
dân - dã được phát huy mạnh mẽ. Các lực lượng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
xã hội chủ nghĩa trên thế giới đều ủng hộ và giúp đỡ ta. Tính chất vì dân và do dân của 
chiến tranh nhân dân Việt-nam phát triển đến một trình độ cao chưa từng có. 

Trong thực tiễn tiền hành khởi nghĩa và chiến tranh vì các mục tiêu của cách 
mạng, chú nghĩa yêu nước của nhân dân ta đã có sự phát triển mới. Từ các thời đại 
lịch sử trước kia. trong cuộc đấu tranh lâu dài vì độc lập tự do của Tổ quốc, chủ nghĩa 
yêu nước Việt-nam đã hình thành và phát triển ngày càng mạnh mẽ, đã phát huy tác 
dụng như một động lực tỉnh thần rất to lớn của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh dân 
tộc của nhân dân ta chống ách thống trị và chiến tranh xâm lược của bọn phong kiến 
nước ngoài. Dó là một di sản tỉnh thần, một di sản đạo đức vô giá mà ông cha ta để lại 
cho chúng ta. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, khi mà độc lập dân tộc gắn liền 
với đân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội, thì yều „ước gắn liên với yêu chủ nghĩa 
xã hội, yêu chế độ xã hội mới, chế độ dân chủ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, 
chủ nghĩa yêu nước chân chính gắn liền với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đó là chứ nghĩa 
yêu nước rmới, sản phẩm của thời đại mới, chỉ xuất hiện khi con đường giải phóng dân 
tộc găn liền với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khi giai cấp công nhân “trở thành 
dân tộc”, giữ vai trò lãnh đạo trong dân tộc đề giành lấy và giữ lấy độc lập tự do cho 
Tổ quốc mình. 

Lòng yêu nước của nhân dân ta thẻ hiện cả trong nhiệm vụ chiến đấu để cứu 
nước và giữ nước, thống nhất Tổ quốc, cả trong nhiệm vụ xây dựng cho dân giàu nước 
mạnh để sẵn sàng đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. Chiến đấu và sản xuất, bảo vệ đất 
nước và xây dựng đất nước vốn là một truyền thống quý báu của dân tộc 1a. Nêu cao 
lòng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, kiên quyết chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ 
quốc, vì thống nhất nước nhà, vì ấm no và hạnh phúc của nhân đân, vì sự giải phóng, 
triệt để nhân dân lao động, tích cực xây dựng đất nước giàu mạnh, xây dựng thành công 
chế độ xã hội chủ nghĩa, chế độ dân chữ nhân dân, đó chính là lập trường đúng đắn của 
giai cấp công nhân, là thái độ đúng đắn của mỗi người Việt Nam yêu nước ngày nay. 
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Đó cũng là biểu hiện ## tưởng làm chả của những người đân của một quốc gia độc lập, 
có chủ quyền... Chủ nghĩa yêu nước mới của nhân dân ta là một sức mạnh cực kỳ to 
lớn, là nguồn gốc của tỉnh thần chiến đấu của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân 
và dân ta. Đó là mội ưu thế tuyệt đối của chiến tranh nhân dân, chiến tranh chính nghĩa 
so với chiến tranh xâm lược. chiến tranh phi chính nghĩa của chủ nghĩa đế quốc. Nhờ 
vậy, mà quân và dân ta vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ, biết bao thử thách rất ác 
liệt trong chiến tranh hiện đại đẻ đánh thắng kẻ thủ. Nhờ vậy mà chiến tranh nhân dân 
Việt Nam đã có một sức mạnh phi thường, sáng tạo ra nhiều cách đánh giặc dũng cảm 
và mưu trí, đánh bại những kẻ dịch đông hơn và trang bị hiện đại hơn. Do đó. có thẻ 
nói rằng chủ nghĩa yêu nước mới cũng là một cơ sở chính trị - tư tưởng quan trọng của 
khoa học quân sự chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại ngày nay. 

Sức mạnh của toàn dân đánh giặc, của chế độ xã hội mới. 

Đề tiến hành chiến tranh nhân dân đánh thắng những kê thù xâm lược lớn mạnh, 
nhất thiết phải đựa vào sức mạnh của toàn dân, phải phát huy sức mạnh toàn diện 
của đất nước, của chế độ xã hội mới, tạo nên sức mạnh tống hợp lớn nhất dễ đánh 
địch và thắng địch. 

Được mục dích chính trị cao cả của chiến tranh nhân dân cổ vũ, do có Sự 
lãnh đạo đúng đắn của Đăng, cho nên lực lượng của cả nước, của toàn dân đánh giặc 
trong chiến tranh nhân đân Việt-nam ngày nay có sự phát triển hoàn toàn mới nể chất 
lượng, về tính đông người, về tính tổ chức khoa học so với trước kia. Đó chính là 
lực lượng của quần chúng cách mạng, của tất cả các giai cấp và tầng lớp yêu nước 
trong dân tộc, chủ yếu là quần chúng công nhân và nông dân. tập hợp trong Mặt trận 
dân tộc thẳng nhất rộng rãi, dựa trên nền tăng liên mình công nông, dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân, đứng lên chiến đấu đễ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tế 
quốc, từng bước xóa bỏ ách bóc lột và áp bức giai cấp, xây dựng và bảo vệ chế độ xã 
hội mới ở nước ta. 

Được Đảng ta dày công giáo dục, động viên, tổ chức qua các thời kỳ đấu tranh 
cách mạng, ngày nay đã hình thành ớ nước ta đgo quân chính trị đông đảo và hùng 
hậu của cách mạng bao gồm hàng triệu, hàng chục triệu người, tham gia đánh giặc 
bằng mọi cách. Đạo quân chính trị đó là cơ sở để tổ chức và phát triển lực lượng mọi 
mặt của cách mạng và chiến tranh cách mạng, để xây dựng và phát triển lực lượng vũ 
trang nhân dân. 


+ực lượng toàn dân đánh giặc ở nước ta luôn luôn lớn mạnh theo sự lớn 
tạnh không ngừng của chế độ xã hội mới - chế độ dân chủ nhân dân và chế độ xã 
hội cirä nghĩa - dần dần được xây đựng. cùng có và phát triển trong quá trình phát triển 
thắng lợi của khởi nghĩa và chiến tranh nhân dân. Nó trải qua nhiều bước phát triển 
nhảy vọi, qua những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của cách mạng. 
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Cách mạng tháng Tám thành công đưa đến sự thành lập nước Việt-nam đân chủ 
cộng hòa, thành lập chế độ dân chủ nhân dân đầu tiên trong lịch sử nước ta. Thắng lợi 
đó đã biến nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến thành một nước độc lập, dân 
chủ nhân đân đứng trong đội ngũ tiên phong của các dân tộc trên thế giới, biến nhân 
dân từ địa vị nô lệ thành người làm chủ xã hội làm chủ đất nước. 

Nhân dân ta đã mau chóng xây dựng Nhà nước mới của mình - Nhà nước dân 
chủ nhân dân - làm công cụ sắc bén để đập tan sự phản kháng của thù trong, giặc 
ngoài, bảo vệ thành quả của cách mạng, xây dựng và phát triển chế độ xã hội mới. 
Trong quá trình kháng chiến chống Pháp, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo nhân dân 
““vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”, phát triển kinh tế kháng chiến đẻ bồi dưỡng sức dân 
và tăng cường tiềm lực về mọi mặt cho chiến tranh. Chính sách ruộng đất của Đảng 
đã được thực hiện từng bước. Cuộc cải cách tuộng đất đã được tiến hành ngay trong 
kháng chiến. đã xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ, đem lại ruộng 
đất cho nông dân. Trên những vùng tự đo của Tổ quốc và ngay trong các căn cứ du 
kích, từ Nam-bộ, Trung-bộ đến Bắc-bộ, lần đầu tiên trong lịch sử, ước mơ ngàn đời 
của nông dân: người cảy có ruộng, đã biến thành hiện thực. Nạn đói bị xóa bỏ. 14 triệu 
dân được xoá nạn mù chữ. Do đó, lực lượng to lớn của nông dân càng được phát động 
mạnh mẽ, mặt trận dân tộc thông nhất càng được cùng có, liên minh công nông thêm 
vững chắc. Nhờ vậy, sản xuất được đẩy mạnh, đời sống nhân dân và quân đội được 
cải thiện, nền kinh tế kháng chiến đã bảo đảm đáp ứng nhu cầu chiến tranh, lực lượng 
vũ trang nhân đân được mở rộng, chất lượng chiến đấu được nâng cao không ngừng. 
Càng đánh lực lượng ta càng mạnh, càng giành thắng lợi lớn và cuối cùng đi đến chiến 
thắng lịch sử Điện-biên-phủ. 

Thăng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp rõ ràng là thắng lợi của chế độ 
đân chủ nhân dân, một chế độ đã giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của đế quốc 
và phong kiến, mang lại quyền lợi cơ bản và thiết thực cho toàn thể nhân dân. Do đó, 
nhân đân rất tha thiết với chế độ mới, đã chiến đấu hy sinh vô cùng anh đũng để bảo 
vệ đến cùng chế độ đó. 

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Pháp đã đưa đến việc lập lại hòa 
bình ở Đông Dương, giải phóng hoàn toàn nửa nước ta. Một sự biến đổi cực kỳ quan 
trọng lại diễn ra trong lịch sử dân tộc ta: zniễn Bắc hoàn toàn giải phóng tiến lên giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước dân chủ nhân dân tiến lên làm nhiệm 
vụ lịch sử của chuyên chính vô sân, trong khi miền Nam vẫn còn đưới ách thống trị 
của thực dân và phong kiến, nhân dân ta phải tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân trong cả nước. 

Sau khi hoàn thành cải cách ruộng đất, nhân dân miền Bắc bắt tay vào công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Dưới sự tác động của 
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ba cuộc cách mạng: cách mạng vẻ quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật, cách mạng 
tư tưởng và văn hóa, trên xã hội miền Bắc đã diễn ra những biến dối sâu sắc. Chế độ 
người bóc lột người bị xoá bỏ. cơ cầu giai cấp trong xã hội có sự phát triển mới, quan 
hệ sán xuất mới được xây dựng và không ngừng hoàn thiện, Cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội từng bước được xây dựng. Tỉnh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
hội, ý thức làm chủ tập thể, trình độ văn hóa và kỹ thuật của nhân đân không ngừng 
được nâng cao. Mối quan hệ giữa nhiệm vụ xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước, 
giữa nhiệm vụ xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng đã được Đảng ta giải quyết 
một cách đúng đắn, 

Trong hoàn cảnh mới, nhân dân ta lại có điều kiện thuận lợi để tranh thủ sự giúp 
đỡ ngày càng to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em. 

Những biến đổi sâu sắc trên đây đã tạo cơ sở cho /ực lượng toàn dân đánh giặc 
trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước có một bước phát triển mới về chất, mạnh hơn 
hẳn bất kỳ thời kỳ nào trước đây. 

Miền Bắc đã nhanh chóng chuyển đất nước từ thời bình sang thời chiến, động 
viên toàn dân, mở rộng lực lượng vũ trang nhân dân, chuyển hướng xây dựng kinh tế 
theo yêu cầu của chiến tranh. Trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đẻ chống lại cuộc chiến 
tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của để quốc Mỹ, với sức mạnh mới, nhân 
dân ta đã tiến hành thắng lợi một cuộc chiến tranh nhân dân đất đối không phát triển 
đến trình độ cao. Toàn dân đánh máy bay và tàu chiến, toàn đân làm công tác phòng 
không nhân dân, toàn dân bảo đảm giao thông vận tải, toản dân làm công tác chống 
phong tỏa, toàn đân vừa chiến đấu, vừa sản xuất, toàn dân vừa bảo đảm hậu phương, 
vừa phục vụ tuyên chiến. Cả nước biến thành một trận địa bao la anh dũng đánh trả 
quân thủ. Vượt qua sự tàn phá của hàng triệu tấn bom đạn của Mỹ, miễn Bắc đã làm 
tròn nhiệm vụ chỉ viện về mọi mặt đối với tiền tuyến lớn, phát huy đầy đủ tác dụng là 
căn cứ địa cách mạng của cả nước. 

Để quốc Mỹ nuôi cuồng vọng đánh quy miền Bắc “đây lùi miền Bắc về thời 
kỳ đồ đá” bằng tất cả sức mạnh bạo tàn của chúng, hòng đạt tới những mưu đồ nham 
hiểm. Song miễn Bắc vẫn hiên ngang đứng vững. Trong chiến tranh ác liệt, tiềm lực 
mọi mặt của miền Bắc không ngừng được xây dựng và tăng cường. Sản xuất nông 
nghiệp được giữ vững. Công nghiệp địa phương được phát triển, nhiều ngành công 
nghiệp Trung ương vẫn tiếp tục sản xuất được nhiều mặt hàng phục vụ cho nhu cầu 
chiến đấu, sản xuất và đân sinh. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục phát triển 
mạnh mẽ. Những nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, bảo vệ sức khỏe, đi lại của nhân dân 
vẫn được bảo đảm. 


Rõ ràng chế độ xã hội chủ nghĩa đã phát huy tính ru việt và sức sống vô địch 
trong chiến tranh nhân dân. Chế độ xã hội chủ nghĩa không chỉ là hình thức tổ 
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chức xã hội tốt nhất đễ phát triểu kinh tế mà cũng là hình thức xã hội tốt nhất đễ 
động viên và tổ chức lực lượng của đất nước chống quân xâm lược. 


Ở miễn Nam, trong quá trình phát triển thắng lợi của chiến tranh cách mạng, đã 
hình thành những vùng giải phóng ngày cảng rộng lớn: ở đấy chính quyền cách mạng 
và chế độ mới đã được thiết lập và ngày càng được củng cố vững chắc. Vùng giải 
phóng đã được phát huy tác đụng to lớn đối với thắng lợi của đấu tranh cách mạng qua 
các thời kỳ. Có miền Bắc là hậu phương lớn, lại có vùng giải phóng là hậu phương trực 
tiếp, chiến tranh cách mạng miền Nam đã tận dụng được sức mạnh của cả nước, 
sức mạnh của chế độ xã hội mới đễ đánh địch. Do đó, chiến tranh cách mạng ở miễn 
Nam có sức mạnh vô cùng 1o lớn, đương đầu thắng lợi với mọi bước leo thang chiến 
tranh điên cuồng của để quốc Mỹ. 

Nói lực lượng của toàn đân đánh giặc trên cơ sở chế độ xã hội mới thì không thể 
không nói đến vai trò của con agười mới con người ViệI-Ham trong thời đại ngày 
nay. Qua lịch sử đầu tranh lâu dài chống lại kẻ thù xâm lược, các thế hệ của dân tộc ta 
đã từng đào luyện nên những con người Việt-nam có phẩm chất thật đáng quý. Song 
chưa bao giờ con người Việt-nam lại vươn tới đỉnh cao của giá trị tỉnh thần và trí tuệ 
như trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta ngày nay. Đó là những con người của 
chế độ xã hội mới, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt, có ý thức làm chủ tập thể cao, vừa 
giác ngộ dân tộc, vừa giác ngộ giai cấp, có tỉnh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội 
rất cao, thám nhuẫn sâu sắc tỉnh thần quốc tế vô sản, lại có trình độ văn hóa, kỹ thuật 
ngày cảng cao, luôn luôn đũng cảm, thông minh, sáng tạo trong chiến đấu cũng như 
trong sản xuất. Chính những con người như thế đã tạo nên, mọi kỳ tích hiện nay của 
dân tộc ta. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ rõ ràng là fhẳng lợi của chế độ xã 
hội mới: dân chủ nhân dân và xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội đã thắng chiến 
tranh xâm lược của chú nghĩa để quốc. 

Thực tế chỉ rõ rằng Zực lượng toàn dân đánh giặc, dựa trên chế độ xã hội mới, 
với sức mạnh mợi mặt cả về chính trị - tình thần và cơ sở vật chất - kỹ thuật, trong 
cuộc chiến tranh chính nghĩa ngay trên đất nước mình, là rất to lớn, còn lực lượng 
của bạn để quốc trong chiến tranh xâm lược, dù tiềm lực kinh tẾ và quân sự' của 
chủng lớn mạnh đến đâu, cũng chí có hạn. Khi cố gắng chiến tranh xâm lược cúa 
chúng dỗi với nước ta đã đến giới hạn không thê vượt qua thì chúng phải chấp nhận 
thất bại. 

Quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam cho thấy rằng sau mỗi thắng lợi có 
ý nghĩa lịch sử, cách mạng lại có những điều kiện thuận lợi mới để phát triển vượt bậc 
lực lượng của mình. Nhân dân ta cần phát huy tính hơn hản chế độ xã hội mới, tăng 


cường lực lượng mọi mặt của cách mạng, tăng cường lực lượng quốc phòng toàn đân 
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nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng trong mọi thời kỳ. Chúng ta phải đặc 
biệt coi trọng việc giáo dục và bồi đưỡng con người mới, không ngừng giữ vững và 
phát huy phẩm chất cao quý của con người Việt-nam trong thế hệ ngày nay và các thế 
hệ mai sau. Chúng ta phải luôn luôn hết lòng hết đạ chiến đấu để thực hiện hai nhiệm 
vụ chiến lược của cách mạng Việt-nam, luôn luôn năm vững cả hai nhiệm vụ giải 
phóng, bảo vệ đất nước và xây dựng đất nước. Phải làm cho mỗi người dân - công 
nhân, nông dân tập thẻ, tri thức xã hội chủ nghĩa - không những xây dựng kinh tế, văn 
hóa giỏi mà còn biết chiến đầu tốt, làm cho mỗi chiến sĩ Quân đội nhân dân vừa đánh 
giặc giỏi, lại vừa làm tốt nhiệm vụ lao động sản xuất. 

Lực lượng vũ trang kiểu mới của nhân dân 

Để tiến hành khởi nghĩa và chiến tranh, vấn đề tất yêu là phải tổ chức ra lực 
lượng vũ trang. Hai yếu tố cơ bản tạo thành sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang 
là com người và vũ khủ, hai yêu tô đó đều có tác dụng quyết định, nhưng yếu tố cøn 
người là cơ băn nhất, quyết định nhất. Vì Vậy, trong công cuộc xây dựng lực lượng vũ 
trang, ta cần phải có hướng động viên và tổ chức con người, lại phải có phương hướng 
giải quyết vẫn đề vũ khí trang bị một cách đúng đắn nhằm huy động đến mức cao nhất 
sức người và sức của ta, xây dựng nên lực lượng vũ trang có sức chiến đấu lớn. 

Trong điều kiện cụ thể của nước ta, nhân dân ta vốn giàu truyền thống giết giặc 
cứu nước, giàu tỉnh thần cách mạng, nhưng khả năng cung cấp trang bị vũ khí rất có 
hạn, cần giải quyết như thế nào vấn đề tổ chức lực lượng vũ trang để có được một quân 
đội thật mạnh, đủ sức đánh thắng mọi kẻ thù? 

Thành công to lớn của Đảng ta là đã căn cứ vào quan điểm của chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin. căn cứ vào điều kiện cụ thể của nước ta mà đề ra từ lúc đầu một cách đúng, đẫn 
và khoa học nguyên lý cơ bản nhất về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng cũng 
như hình thức quân sự cụ thẻ qua các thời kỳ của chiến tranh cách mạng. Nguyên lý cơ 
bản đó là đựa trên cơ sở động viên, tổ chức toàn dân mà thực hiện 1ñ rang toàn dân, 
xây dựng nên /ực lượng vũ trang kiếu mới của nhân dân. 

Chúng ta đều biết nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê-nin về tổ chức quân sự 
cách mạng đã trải qua nhiều bước phát triển, từ nguyên lý vũ trang quần chúng rất cơ 
bản của Ăng-ghen, tiến tới chủ trương xây dựng Hồng quân công nông của Lê-nin 
sau Cách mạng tháng Mười. Thành công của Đảng ta là ngay từ đầu không những 
đã đề ra được nguyên lý cơ bản về tổ chức quân sự mà còn xác định được nội dung 
tương đối hoàn chỉnh của nguyên lý đó. Nội dung đó là: Vừa vã trang quần chứng 
cách mạng vừa xây dựng Quân đội nhân dân, trên cơ sở vũ trang quân chúng 
cách mạng rộng khắp mà xây dựng Quân đội nhân dân ngày càng lớn mạnh, tỗ 
chức ra ba thứ quân. 

Chính theo phương hướng đúng đắn và sáng tạo nói trên mà trải qua các bước 
ngoặt của cách mạng, trải qua quá trình phát triển của chiến tranh cách mạng, lực 
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lượng vũ trang của nhân dân ta đã không ngừng phát triển từ không đến có, từ nhỏ đến 
lớn, từ yếu đến mạnh. 

Lực lượng vũ trang quân chúng cách mạng đã từ những đội tự vệ và tự vệ 
chiến đấu lúc đầu chí thành lập ở những nơi có tô chức chính trị của quần chúng về sau 
phát triên nhanh chóng trên quy mô rộng lớn, nhất là từ khi Đảng ta nấm chính quyền 
và qua khói lửa chiến đấu của hai cuộc kháng chiến oanh liệt. Lực lượng vũ trang quần 
chúng ngày nay bao gồm hàng triệu thanh niên gái trai dũng cảm, mưu trí, được tổ 
chức thành những đơn vị dân quân và du kích ở nông thôn. trong mỗi làng xóm, mỗi 
hợp tác xã và đội sản xuất, những đơn vị tự vệ và tự vệ chiến đâu ở thành thị trên mỗi 
đường phố, trong từng nhà máy, trường học..v,V.. 

Quân dội nhân đân ta đã từ những trung đội chủ lực tiền thân, những tiểu đội bộ 
đội địa phương phát triển thành quân đội có mấy nghìn chiến sĩ trong cách mạng tháng 
tám, mấy chục vạn trong hai cuộc kháng chiến, ngày nay trở thành một quân đội chính 
quy hiện đại, có số lượng đông nhất, trang bị tốt nhất trong lịch sử của dân tộc. 

lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Quân đội Nhân đân Việt Nam là một 
điến hình thành công rực rỡ về xây dựng tổ chức quân sự của nhân dân vừa có đính 
cách trạng vừa có tinh đông người, đúng như các nhà sáng lập nền khoa học quân 
sự vô sản đã từng tiên đoán: chỉ có nhân đân cách mạng mới có thể có được lực tượng 
quân sự thật sự đông đảo. 


Được Đảng của giai cấp công nhân sáng lập, giáo dục và lãnh đạo, chiến đấu 
dưới ngọn cờ của Dáng và Hồ Chủ tịch, vì độc lập dân tộc, vì dân chủ nhân dân, vì 
lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, lực lượng vũ trang của ta, quân đội 
ta tập hợp trong hàng ngũ của mình những người con ưu tú của nhân dân đú các tầng 
lớp yêu nước, trước hết là nhân dân lao động, chủ yếu là công nhân và nông dân. Lực 
lượng vũ trang ta. quân đội ta có trình độ giác ngộ dân tộc và giác ngộ giai cấp, có tỉnh 
thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, có tỉnh thần quốc tế vô sản chân chính. Các lực 
lượng ấy là công cụ chú yêu của Đảng để chiến dấu giành chính quyên, là công cụ đáng 
tin cậy của nhà nước dân chủ nhân dân và xã hội chủ nghĩa. của nền chuyên chính vô 
sản để chống thủ trong giặc ngoài, bảo vệ các thành quả của cách mạng, bảo vệ lợi ích 
chân chính của nhân dân, Tổ quốc. 

Cho nên lực lượng vũ trang ta, quân đội ta có một bán chất cách mạng tốt đẹp, 
bản chất cách mạng của giai cấp công nhân. Đảng ta hết sức chăm lo trau dồi bản 
chất cách mạng của quân đội, vì đó chính là cơ sở của tỉnh thần chiến đấu. của chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng. Tổ chức Đáng, hệ thống công tác chính trị trong quân đội 
luôn luôn tiến hành công tác giáo dục chính trị sâu rộng làm cho bản chất chính trị tốt 
đẹp của quân đội ngày càng được phát huy. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến 
đầu, các lực lượng vũ trang ta, quân đội ta thật sự là một fực lượng vũ trang kiểu mới, 
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một quân đội kiếu mới của nhân dân. Chính vì vậy mà nó có tình thần chiến đấu rất 
cao, có ý thức tổ chức và kỷ luật rất nghiêm, đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân tốt. 
có truyền thống chiến đầu và chiến thắng rất vẻ vang, sẵn sàng hy sinh chiến đấu đẻ 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 


Trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Đảng ta luôn luôn cøi trọng 
việc không ngừng nâng cao trình độ trang bị vũ khí và tăng cường cơ sở vật chất, 
kỹ thuật cho lực lượng vũ trang, xem vũ khí trang bị là một yếu tố cơ bản tạo nên sức 
mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. 

Khi ta chưa có chính quyền, vũ khí trang bị của ta hầu như chưa có gì. Khi nhân 
dân ta mới giành được chính quyền, trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống 
Pháp, trình độ trang bị của lực lượng vũ trang cũng còn rất kém cỏi: vũ khí chúng ta 
có lúc đó chủ yếu là giáo. mác với một số súng trường gồm trên 20 kiểu, đạn được 
rất thiếu thôn. Lúc bấy giờ, trong điều kiện nền kinh tế của đất nước còn lạc hậu, khả 
năng sản xuất và cung cấp vũ khí còn rất có hạn, Đảng ta đã xác định đúng đắn phương 
hướng giải quyết vẫn đề trang bị của ta là: đựa vào nhân đân, có gì trang bị nấy, lấp 
vũ khí của địch đánh địch, đồng thời ra sức tự sản xuất trong điều kiện có thể. Trong 
một thời gian đải, nguồn trang bị chính của ta là ở tiền tuyến. Về sau, khả năng tự sản 
xuất trang bị vũ khí từng bước được nâng cao, và ta đã tranh thủ được sự giúp đỡ ngày 
càng lớn hơn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nhờ đó mà trang bị vũ khí của 
lực lượng vũ trang đã không ngừng được cải tiến, từng bước hiện đại hóa. Ngày nay, 
không những Quân đội nhân dân được trang bị ngày càng hiện đại hơn mà dân quân tự 
vệ cũng được trang bị một số vũ khí và phương tiện tương đối hiện đại hoặc hiện đại. 

Dựa vào những nguồn trang bị nói trên, để phù hợp với đường lối toàn dân đánh 
giặc, với việc vận dụng nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân, Đảng ta chủ 
trương kết hợp vã khí hiện dại, tương dỗi hiện dại với vũ khí thô sơ trong cơ cẫu 
trang bị và phương thức sử dụng trang bị của lực lượng vũ trang (ta. Bộ đội chủ lực 
và bộ đội địa phương chủ yếu được trang bị các loại vũ khí hiện đại và tương đối hiện 
đại nhưng cũng phải biết tận dụng mọi phương tiện thô sơ. Dân quân tự vệ chú trọng 
phát triển vũ khí thô sơ và cải tiến đồng thời được trang bị một số vũ khí tương đối 
hiện đại và hiện đại. 

Trong điều kiện kẻ địch có trang bị kỹ thuật hiện đại hơn và nhiều hơn ta, ta 
phải biết sử đụng thành thạo, biết phát huy cao độ uy lực của mọi thứ vũ khí có trong 
tay, vũ khí hiện đại cũng như tương đối hiện đại và thô sơ, vũ khí kiểu thật mới cũng 
như kiêu đã cũ, vũ khí của phe ta sản xuất cũng như vũ khí lấy dược của địch. Không 
được coi thường vũ khí kiểu cũ, vũ khí thô sơ, không được vứt bỏ vũ khí khi lấy 
được của địch. 


Trong chiến tranh nhân đân ở nước ta, nhất là trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước trên cả hai miền, nhân dân ta đã phát huy một cách tài tình sức mạnh của mọi thứ 
quân và mọi thứ vũ khi và phương tiện, từ hằm chông, bẫy đá, giáo mác, cung nỏ... 
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đến những thứ vũ khí tương đối hiện đại và hiện đại, những thành tựu khoa học kỹ 
thuật mới nhất của thế kỳ 20 như đại bác, tên lửa, máy bay siêu âm, v.v.. để tiêu diệt kẻ 
địch, tạo nên một uy lực tổng hợp mà kẻ địch rất khiếp sợ. 

Sức mạnh chiến đẫu của lực lượng vũ trang, của quân đội là ở tình thần chiến 
đâu của cán bộ chiến SĨ, Ở SỐ lượng và chất lượng các đơn vị, ở trình độ trang bị và 
vũ khí và nhất là trình độ lãnh đạo của chỉ huy của cán bộ. Đối với nước ta, một nước 
dân không đông lăm, lại phải đương đầu với đội quân xâm lược có số lượng lớn, vấn 
để không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, nâng cao chất lượng chiến đầu của 
lực lượng vũ trang là một yêu cầu cực kỷ quan trọng, có tính chất đường lối. Binh quý 
tỉnh, không quý nhiều đó là một kinh nghiệm rất quý báu của dân tộc ta mà chúng ta 
phải coi trọng và phát triển. 

Đề nâng cao chất lượng chiến đấu của lực lượng vũ trang, vấn để xác định và 
phát triển cơ cấu fồ chức cũng như quy mô và hình thúc tổ chúc cụ thể của lực lượng 
vũ trang có ý nghĩa rất quan trọng. Trong từng thời kỳ khác nhau cúa cuộc chiến tranh 
cách mạng, Đảng ta căn cứ vào sự phát triển của lực lượng vũ trang về số lượng cũng 
như về trình độ trang bị kỹ thuật, căn cứ vào những yêu cầu mới của nhiệm vụ chiến 
lược và chiến đấu mà giải quyết vẫn đề nói trên, luôn luôn để ra những sự đổi mới về 
tô chức một cách đúng đẫn và khoa học. 

Đảng ta đã đưa lực lượng vũ trang của chúng ta từ một đội du kích, đội tự vệ nhỏ 
bé lúc đầu phát triển thành một lực lượng vũ trang hùng hậu gồm öz thứ quân: bộ đội 
chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ. 

Bộ đội chủ lực là lực lượng vũ trang cơ động của cả nước, là lực lượng chủ yếu 
đẻ tiễn hành chiến tranh chính quy. Bộ đội địa phương là lực lượng nòng cốt của chiến 
tranh vũ trang ở địa phương. Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang rộng rãi ở cơ sử 
không thoát ly sản xuất, gắn bó mật thiết nhất với lực lượng chính trị của quần chúng. 
Bộ đội địa phương và dân quân tự vệ là lực lượng chủ yếu để tiến hành chiến tranh 
nhân dân ở địa phương. 

Mỗi thứ quân đều giữ vị trí chiến lược trong chiến tranh nhân dân. Ba thứ quân 
luôn luôn được chú trọng phát triển một cách cân đối dễ trong mỗi thời kỳ, từng thử 
quân đều đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chiến lược của mình đồng thời kết hợp với các 
lực lượng khác, hỗ trợ và thúc dây lẫn nhau phát triển, đây mạnh chiến tranh du kích 
và chiến tranh chính quy phát triển nhịp nhàng, không ngừng phát huy hiệu lực to lớn 
của đấu tranh vũ trang và cùng với đấu tranh chính trị và các mặt đấu tranh khác, phát 
huy sức mạnh tiến công lớn nhất của chiến tranh nhân dân. Nguyên lý phát triển cân 
đối ba thứ quân là một yêu cầu có tính nguyên tắc, cần được năm thật vững. 

Thực tế đầu tranh trong mấy mươi năm qua chứng tỏ rằng hình thức tổ chức lực 
lượng vũ trang cách mạng thành ba thứ quân là hình thức tô chức thích hợp nhất để 
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phát động toàn dân đánh giặc, đê thực hiện nguyên lý vũ trang toàn đân, vừa vũ trang 
quần chúng cách mạng, vừa xây dựng Quân đội nhân dân. 

Chúng ta đã xác định một cách đúng dắn hình thức tổ chức, biên chế của quân 
đội trong quá trình Quân đội nhân dân ta phát triển từ nhỏ đến lớn, từ một quân đội chỉ 
gồm có bộ binh tiến lên ngày càng có nhiều binh chủng và quân chủng. Do đó, quân 
đội ta đã có được một tổ chức khoa học đề liên tiếp giành thắng lợi trong quả trình từ 
tác chiến quy mô nhỏ tiến lên tác chiến quy mô lớn. Chúng ta cũng đã giải quyết tốt 
vấn đề tỏ chức biên chế của các lực lượng vũ trang quần chúng ngày càng khoa học để 
tận dụng và phát huy những khả năng mới ngày càng lớn của lực lượng vũ trang quần 
chúng trong chiến tranh nhân dân. Bộ đội chủ lực của chúng 1a từ những đơn vị tiểu 
đoàn. trung đoàn khi cuộc kháng chiến chống Pháp bắt đầu, đã phát triển thành những 
bình đoàn lớn mạnh, đú sức hoàn thành nhiệm vụ trong các chiến dịch quy mô lớn. Bộ 
đội địa phương của tỉnh, huyện đã được tô chức quy mô lớn hơn trước, ngoài bộ binh 
còn gồm một số binh chủng, đủ sức cùng với dân quân tự vệ và toàn dân bảo vệ vững 
chắc địa phương mình. Lực lượng dân quân, du kích, tự vệ và tự vệ chiến đấu của các 
hợp tác xã, xí nghiệp, công trường, nông trường, cơ quan được tô chức thành những 
đơn vị mạnh, khi cần thiết lại có những thành phân binh chủng thích hợp. Có tô chức 
biên chế hợp lý thì các lực lượng vũ trang, nhất là quân đội, mới phát huy được hiệu 
lực chiến đầu của mình. 

Đi đôi với vấn đề xác định tô chức các lực lượng vũ trang một cách khoa học 
các vấn đề tăng cường giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, nâng cao ý thức tỗ 
chức kỷ luật, tăng cường trình độ quản lý về tọi mặt kể cá các cơ sở vật chất, kỹ 
thuật, nghiêm túc chấp hành mọi điều lệnh, điều lệ, v.v...có Ý nghĩa quan trọng đỗi 
với việc nâng cao chất lượng chiến đâu của lực lượng vũ trang chúng ta. Quân đội nhất 
thiết phải được giáo dục chính trị tốt, được huấn luyện quân sự tốt, có ý thức tổ chức 
kỷ luật thật cao. 

Sức lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân ta còn gắn liền với thành công của 
Đảng ta trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của lực lượng vũ trang nhân dân. Trong 
các thời kỳ, Đăng ta đã có đường lỗi đúng đắn, dần dần xây dựng thành công một đội 
ngũ cán bộ vững mạnh và đông đảo đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng của ba 
thứ quân, của lực lượng thường trực và lực lượng hậu bị trong các giai đoạn phát triển 
của lực lượng vũ trang. Đó là một đội ngũ cán bộ xuất thân từ công nông và nhân dân 
lao động, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, liên hệ chặt chế với quần chúng, có trình độ kỹ thuật và 
chuyên môn ngày càng cao, nắm vững đường lối quân sự, khoa học quân sự và nghệ 
thuật quân sự của chiến tranh nhân đân, có năng lực tổ chức chỉ huy và tổ chức thực 
hiện giỏi, đã lãnh đạo và chỉ huy lực lượng vũ trang nhân dân ta hoàn thành xuất sắc 
mọi nhiệm vụ chính trị và quân sự của Đảng. Đội ngũ đó ngày nay đang không ngừng 
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ra sức học tập để nắm vững những tri thức quân sự ngày càng hiện đại. nâng cao bản 
lĩnh lãnh đạo và chỉ huy, bảo đảm quân đội ta hoàn thành các nhiệm vụ trong chiến 
tranh nhân dân trong điều kiện hiện đại, 

Dưới ngọn cờ của Dáng và Hỗ Chủ tịch lực lượng vũ trang nhân dân ta luôn luôn 
nêu cao bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của một lực lượng vũ trang kiểu 
mới của nhân dân, ra sức phân dấu nâng cao trinh độ mọi mặt, nâng cao sức mạnh 
chiến đấu. kiên quyết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. mãi mãi xứng đáng với lời 
khen của Hồ Chủ tịch: *Trung với Đảng, hiểu với dân, sẵn sàng chiến đầu huy sinh vì 
độc lập tự do của Tỏ quốc, vị chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.” 

Phương thúc tiền hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự sáng tạo của chiến 
tranh nhân dân. 

Chiến tranh là một cuộc đấu tranh một mất một còn giữa hai bên tham chiến. 
Trong cuộc đấu tranh do tình hình diễn biến rất quyết liệt và phức tạp, mỗi bên đều có 
gắng đến mức cao nhất, ra sức giành quyền chủ động, đặt dối phương vào thể bị động. 
tạo nên bất ngờ để giành thắng lợi. Tuy nhiên, chiến tranh là một hiện tượng xã hội có 
quy luật. Phân tích tình hình cụ thẻ để tìm ra và năm vững quy luật của chiến tranh 
dựa theo quy luật đó để đề ra những chủ trương đúng dắn, để đánh thắng kẻ thù, đưa 
cuộc chiến tranh dến thắng lợi, đó là một nội dung rất cơ bản của phương thức tiến 
hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự. 

Trong các cuộc chiến tranh diễn ra trên đất nước ta qua các thế ký trước đây, tổ 
tiên ta đã phát hiện được những quy luật của chiến tranh cứu nước và giữ nước, do đó 
đã phát huy được li thao lược kiệt xuất, giải phóng đất nước giữ vững sơn hà. 

Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, nắm vững 
những quy luật chung của chiến tranh, những quy luật của khởi nghĩa vũ trang và chiến 
tranh cách mạng, Đảng ta đã từng bước phát hiện và nắm vững những quy luật của 
chiến tranh nhân dân ở Việt Nam. Tù đó đã xây dựng nên phương thức tiến hành 
chiến tranh và nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân, đề ra được các chủ trương 
đúng đắn đối với toàn bộ quá trình cũng như đối với từng giai đoạn của chiến tranh 
giải phóng ở nước ta. 

Phương thức tiền hành chiến tranh của ta dựa trên những quan điểm chiến lược 
của Đảng về chiến tranh nhân dân ở nước ta. Chúng ta cho rằng. chiến lược của chiến 
tranh không chỉ thuần túy bao gồm những vấn để quân sự. Chiến lược chiến tranh nhân 
dân phải là một chiến lược toàn điện, một chiến lược tông hợp. Do đó, phương thức 
tiến hành chiến tranh nhân đân của ta không chỉ nghiên cứu những quy luật về chiến 
tranh cách mạng, mã còn nghiên cứu những quy luật về khởi nghĩa vũ trang. không 
những nghiên cứu những quy luật về đầu tranh vũ trang mà còn nghiên cứu những quy 
luật về đấu tranh chính trị, về đấu tranh mọi mặt trong chiến tranh. 


“Trong chiến tranh nhân dân Đảng ta đã nắm vững những quy luật của chiến tranh, 
trên cơ sở đó mà không ngừng nâng cao nghệ thuật lãnh đạo để giành thắng lợi. 

Mục đích chính trị của chiến tranh: độc lập đân tộc, dân chủ nhân dân. chủ nghĩa 
xã hội là nguyện vọng cơ bản của toàn dân. Trước một kẻ địch xâm lược có quân dội 
mạnh, ta không thể chỉ dựa vào lực lượng vũ trang để thắng địch, mà phải dựa vào 
lực lượng của toàn dân. Mặt khác, chủ nghĩa để quốc xâm lược nước ta luôn luôn tiến 
hành một cuộc chiến tranh tổng lực, đánh ta một cách toàn điện, vì vậy chiến tranh 
nhân dân ở nước ta phải là một cuộc chiến tranh toàn dân và toàn diện. Đó là một 
quy luật rất cơ bản. 

Dựa vào quy luật đó để đưa chiến tranh đến thắng lợi, chúng ta phải tổ chức và 
phát triển lực lượng vũ trang đề đánh giặc, đồng thời phải thực hiện toàn dân đánh giặc, 
cả nước đánh giặc lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Khác với các cuộc 
chiến tranh trong đó chỉ có quân đội đánh giặc, trên đất nước ta quân và dân cả nước 
đều đứng dậy cầm vũ khí để chiến đấu, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm 
đường phố là một pháo đài, cả nước ta biến thành một trận địa bao la vây hãm địch, 
tiến công địch, chiến thắng địch. 

Chúng ta không những đánh địch trên mặt trận quân sự mà còn trên mặt trận 
chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, không những đánh địch bằng hình thức đấu 
tranh vũ trang mà còn bằng mọi hình thức đâu tranh cách mạng khác. Tiên công địch 
một cách toàn diện, chúng ta càng có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp của 
toàn đân nhằm đưa chiến tranh đến thắng lợi. 

Đứng vẻ lực lượng tiền hành chiến tranh cách mạng mà nói thì ở nước ta hai lực 
lượng cơ bản là lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang của nhân dân. ÏDo đó, g#y 
luật của bạo lực cách mạng ở nước ta là kết hợp lực lượng vũ trang với lực lượng 
chính trị, lâu tranh vũ trang với đẫu tranh chính trị, tiễn công quân sự với nỗi dậy 
của quần chúng, chiến tranh cách mạng với khởi nghĩa vũ trang. 

Nhân dân ta đã vận dụng quy luật đó một cách đúng đắn và linh hoạt, tùy theo 
điều kiện cụ thể của mỗi bước phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng, tùy theo 
so sánh lực lượng từng thời kỳ giữa ta và địch. Khi lực lượng chính trị đóng vai trò chủ 
yếu, có lực lượng vũ trang làm chỗ dựa, kết hợp đầu tranh chính trị với đấu tranh vũ 
trang, kết hợp nổi dậy của quần chúng với tiến công quân sự để đi đến một cuộc khởi 
nghĩa vũ trang trong cả nước. Khi thì lực lượng vũ trang làm nòng cốt cho toàn đân 
đánh giặc, có lực lượng chính trị phối hợp kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh 
chính trị, tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng, lấy đấu tranh vũ trang làm 
hình thức chủ yếu đề tiền hành một cuộc chiến tranh cách mạng lâu đài. Khi thì kết hợp 
song song lực lượng vũ trang với lực lượng chính trị, đầu tranh vũ trang với đấu tranh 
chính trị, chiến tranh cách mạng với khởi nghĩa vũ trang. 


==— 1|9§ = 


TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIÉT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRỆN TẠP CHÍ. 


Trong cá quá trình khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng của nhân dân 
ta, chúng ta kết hợp một cách khoa học quy tuật của khởi nghĩa và qwy luật của chiến 
tranh trong những thời kỳ, những hoàn cảnh lịch sử khác nhau, khi thì quy luật của 
khởi nghĩa chiếm địa vị chủ đạo, khi thì quy luật của chiến tranh chiếm địa vị chủ đạo 
nhưng luôn luôn có sự kết hợp chặt chẽ với nhau, nhằm giành thắng lợi cao nhất cho 
cách mạng. 

Quân địch thống trị và xâm lược nước ta, ở đầu có dịch là ở đấy nhân dân ta đứng 
lên chiến đầu chống lại chúng. Lực lượng của toàn dân ta lấy công nông làm quân chủ 
lực được triển khai trên khắp đất nước từ nông thôn đến thành thị. Vì vậy một quy luật 
cơ bản của chiến tranh nhân dân là phải tiếu công địch trên cả ba vùng chiến lược: 
ớ nông thôn rừng núi, ở nông thôn đồng bằng, ở các thành thị. 

Mỗi địa bàn chiến lược có điều kiện quân sự, chính trị, địa lý khác nhau, đo đó 
tùy theo tỉnh hình so sánh lực lượng cụ thể giữa ta và dịch mà quân và dân ta có thể 
phát huy thế mạnh ở mức độ khác nhau để tiến công quân địch. Dựa vào quy luật cơ 
bản nói trên, nhân dân ta đã đứng chân vững chắc ở nông thôn vừa tiến công địch ở 
nông thôn vừa tiến công địch ở thành thị, tùy theo điều kiện địch, ta ở mỗi vùng trong 
từng thời kỳ hoặc giai đoạn chiến lược mà kết hợp đúng đắn đấu tranh vũ trang với đấu 
tranh chính trị, chiến tranh với khởi nghĩa ở mức độ khác nhau, lại tủy theo điều kiện 
cụ thể của từng thời kỳ và giai đoạn khác nhau mà đặt trọng tâm chú đạo ở vùng này 
hay vùng khác. Đây là một vấn đề chỉ đạo chiến lược rất quan trọng trong phương thức 
tiến hành chiến tranh nhân dân. 

Kẻ thù để quốc xâm lược nước ta có tiểm lực kinh tế và quân sự lớn hơn ta... 
Lực lượng toàn dân đánh giặc của ta rất vĩ đại, nhưng cần có thời gian để động viên, 
tổ chức, rèn luyện mới phát huy được đầy đủ tác dụng. Ta cần có thời gian đề tiêu điệt 
địch từng bộ phận, đánh bại từng chiến lược của dịch, đây lùi chúng từng bước, từng 
bước làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch, giành thắng lợi từng bước, tiến 
tới thắng lợi hoàn toàn. Do đó, chiến lược của chiễn tranh nhân đân ở nước fa chỗng 
kể thù để quốc xâm tược là chiến lược đánh lâu dài. Đó là một quy luật cơ bản. Sự 
lãnh đạo chiến tranh cần nắm vững quy luật cơ bản đó, quán triệt tư tưởng đánh lâu dài 
trong nhân dân cũng như trong quân đội, về đấu tranh quân sự cũng như về xây dựng 
kinh tế, xây dựng và củng có hậu phương. Trong chiến tranh lâu dài, do cố gắng của 
ta, đo sai lầm của địch, do tác động của những điều kiện khách quan khác, thường xuất 
hiện những thời cơ thuận lợi. Vì vậy trên cơ sở kiên trì đánh lâu dài, ta phải luôn luôn 
phát huy có gắng đến mức cao nhất đỄ sáng tạo thời cơ, tranh thủ thời gian, giành 
thắng lợi càng sớm càng tốt. 

Đánh lâu dài, đồng thời ra sức sáng tạo thời cơ để giành thắng lợi to lớn cho 
chiến tranh cách mạng, là một vấn đề chiến lược quan trọng trong nghệ thuật lãnh đạo 
chiến tranh nhân dân. 
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Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là vân để chính quyền. Vấn để cơ bản 
của mọi cuộc chiến tranh là tiêu diệt lực lượng vũ trang địch. Vì vậy, một quy luật cơ 
bản của chiến tranh nhân dân ở nước ta là kế? hợp quân sự, chính trị và bình vận, thực 
hiện ba mũi giáp công, tiêu diệt và làm tan rũ dịch, tiêu diệt địch để giành lẫy và giữ 
vững quyên làm chủ để phát triển lực lượng, tiếp tục tiêu diệt địch, tiêu điệt và làm 
tan rã từng bộ phận, tiến tới tiêu điệt và làm tan rã hoàn toàn quân địch, làm chú từng 
địa phương, tiến tới giải phóng toàn bộ đất nước. 

Thắm nhuằn tỉnh thần cách mạng triệt để cúa giai cấp công nhân và lý tưởng 
không có gì quý hơn độc lập tự đo, tư tưởng chỉ đạo chiến lược của ta chủ yếu là tư 
tưởng tiến công. Vì vậy phải quán triệt /# tưởng chiến lược tiễn công trong suốt quá 
trình khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng. 

Cách mạng là tiến công, khởi nghĩa vũ trang là tiền công. Chiến tranh cách 
mạng nhìn chung cả quá trình của nó là tiễn công, cũng có lúc có nơi phòng ngự nhưng 
đó chí là bộ phận và tạm thời đề tạo điều kiện tiếp tục tắn công. 

Quá trình chiến tranh giải phóng lâu đài là quá trình liên tục tắn công địch mọi 
nơi, mọi lúc bằng mọi lực lượng và phương tiện, với mọi hình thức đấu tranh. Luôn 
luôn chủ động, luôn luôn tiên công, đánh lùi địch từng bước, đánh đồ chúng từng bộ 
phận. tiễn tới thắng lợi cuối cùng. 

Trên đây là những vấn đề về quy luật cơ bản của phương thức tiền hành chiến 
tranh nhân dân và khởi nghĩa toàn dân ở nước ta, trên cơ sở đó chúng ta đã xây dựng 
thành công m„ghệ ftuật quân sự đúng đắn và sáng tạo, giải quyết thành công nhiều 
vẫn đề về chiến lược, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật. Có chiến lược đúng 
đắn mới có nghệ thuật chiến dịch, mới có chiến thuật đúng đắn. Ngược lại, có chiến 
thuật đúng đắn mới thực hiện được các nhiệm vụ chiến địch. Có nghệ thuật chiến 
địch đúng đắn mới thực hiện thành công các nhiệm vụ chiến lược được để ra. Đó là 
mối quan hệ hữu cơ giữa các bộ phận hợp thành của nghệ thuật quân sự của chiến 
tranh nhân dân Việt Nam. 

Nghệ thuật quân sự của ta trước hết là nghệ thuật chủ động tiến công quân địch. 
đo đó về chiến lược cũng như chiến dịch và chiến thuật, chúng ta hết sức coi trọng 
các hình thức điễn công và phản công. Đồng thời trong những trường hợp cần thiết 
về chiến dịch và chiến thuật, chúng ta cũng vận đụng bình thức tác chiến phòng ngự, 
phòng ngự đê bỗ trợ cho tiền công và tạo điều kiện chuyển sang tiễn công. 

Nhân dân ta đã ziến hành chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy, kết 
hợp mật thiết chiến tranh du kích với chiễn tranh chính quy. 

Chiến tranh du kích Việt Nam đã tỏ rõ sức mạnh to lớn của nó trong suốt quá 
trình 30 năm chién tranh giải phóng dân tộc. Trên cơ sở chiến tranh đu kích được phát 
triển mạnh mẽ và rộng khắp, chiến tranh chính quy đã xuất hiện mạnh mẽ và vượt bậc, 
cùng với chiến tranh du kích hoàn thành các nhiệm vụ trong chiến tranh. 


===-= |20(0 ==== 
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Trong cuộc chiến tranh giải phóng lâu dài, chúng ta luôn luôn coi trọng việc phát 
động, mớ rộng và dây mạnh chiến tranh âu kích trên các địa bàn chiến lược. Chiên 
tranh du kích cũng tức là chiến tranh nhân dân ở địa phương, là phương thức tác 
chiến thích hợp nhất của quần chúng nhân dân đông đảo, của các lực lượng vũ trang ở 
địa phương. Chiến tranh du kích còn là phương thức nổi dậy của quần chúng đề giành 
chính quyền ở địa phương “trong quá trình khởi nghĩa từng phần tiến tên tổng khởi 
nghĩa cũng như trong quá trình chiến tranh phát triển của giải phóng. Do đó, chiến 
tranh du kích luôn luôn giữ một vai trò cực kỳ to lớn. Nó có nhiệm vụ tiêu hao và tiêu 
diệt rộng rãi quân địch, phân tán lực lượng, phá thế kìm kẹp của chúng, làm rối loạn thế 
chiến lược của chúng, bảo vệ và rèn luyện quần chúng cách mạng. tạo điều kiện thuận 
lợi cho chiến tranh chính quy và đấu tranh chính trị phát triển. Chiến tranh du kích đã 
phát huy mạnh mẽ tác dụng chiến lược của mình trong Cách mạng tháng Tám, trong 
kháng chiến chống Pháp. cũng như trong cuộc kháng chiến chỗng Mỹ cứu nước. 

Chúng ta lại không ngừng fhúc đấy sự phát triển của chiến tranh dụ kích lên 
chiến tranh chính quy, kết hợp chặt chẽ chiến tranh chính quy với chiến tranh du 
kích và các hình thức đấu tranh khác của nhân dân. Chúng ta đã đưa chiến tranh 
chính quy phát triển đến trình độ ngày càng cao, hiệp đồng các quân chủng, binh chủng 
với quy mô ngày càng lớn. Từ trận Biên giới năm 1950 đến chiến cuộc Đông Xuân 
1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, từ cuộc tiến công chiến lược của quân dân 
miền Nam năm 1972 cho đến trận chiến thắng Hà Nội, đánh bại cuộc tập kích bằng 
không quân chiến lược của để quốc Mỹ, chiến tranh chính quy đã phát huy tác dụng 
của những quả đắm chiến lược mạnh mẽ trên các chiến trường. Chiến tranh nhân dân 
dưới hai hình thức chiến tranh đu kích và chiến tranh chính quy đã phát huy sức mạnh 
tổng hợp to lớn, đánh bại từng bước quân đội của chủ nghĩa đề quốc và tay sai có số 
quân ngày càng đông và có trang bị kỹ thuật ngày càng nhiều và hiện đại, tạo nên cục 
điện ngày càng thuận lợi cho cách mạng. 

Chúng ta luôn luôn coi trọng nghệ thuật lựa chọn hình thức tác chiến thích 
hợp, xác dịnh hình thức tô chức lực lượng thích hợp đẻ đánh địch, tùy theo yêu cầu 
của nhiệm vụ chiến lược trên chiến trường trong những thời kỳ phát triển khác nhau 
của chiến tranh. Việc xác định đúng đắn hình thức tác chiến thích hợp (về chiến thuật. 
chiến dịch) và hình thức tổ chức lực lượng thích hợp, sử dụng các hình thức đó một 
cách chủ động, lính hoạt, bí mật, bất ngờ, có ý nghĩa rất quan trọng để tiêu diệt quân 
địch, giành thắng lợi trong các trận đánh. Quan trọng hơn nữa là các hình thức tác 
chiến và các hình thức tổ chức lực lượng thích hợp còn tác dụng đánh bại các biện pháp 
tác chiến của địch, qua đó mà làm phá sản các âm mưu chiến lược của chúng, đây lùi 
chúng từng bước về chiến lược, đồng thời đưa trình độ tác chiến của các lực lượng vũ 
trang của ta cũng như cục diện của cuộc chiến tranh nhân dân tiễn lên, mở ra khả năng 
mới cho quân và dân ta hoàn thành các nhiệm vụ chiến lược trong chiến trường. 


ĐẠI TƯỚN 


Trong 30 năm qua, từ Cách mạng tháng Tám đến kháng chiến chống Pháp rồi 
đến kháng chiến chống Mỹ, nhân dân ta đã tiền hành cuộc chiến tranh giải phóng lâu 
đài nhất trong lịch sử của đân tộc nhằm thực hiện các mục tiêu cơ bản của cách mạng 
Việt Nam trong phạm vi cả nước. Do đó, kinh nghiệm chiến tranh nhân dân của chúng 
ta chủ yếu là kinh nghiệm chiến tranh giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, chúng fa cũng 
dã có những kinh nghiệm quan trọng về chiến tranh báo vệ tổ quốc. Trong quá trình 
phát triển thắng lợi của các cuộc đấu tranh cách mạng, nhân dân ta ngày càng giành lại 
được quyền làm chú trên những vùng đất đai rộng lớn cúa Tổ quốc. Từ những vùng 
tự do trong kháng chiến chống Pháp, chúng ta đã có miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu 
phương lớn của cả nước. Vùng giải phóng miền Nam ngày càng được mở Tộng và củng 
có dưới chính quyền cách mạng. Công cuộc xây dựng báo vệ phát triển những vùng 
hậu phương rộng lớn của đất nước ngày càng trở nên quan trọng, cảng có tác dụng 
quyết định to lớn. Tình hình đó làm cho hành phẫu chiến tranh bảo vệ tỗ quốc ngày 
càng phát triển trong quá trình cuộc chiến tranh giải phóng lâu dài. 

Chúng ta đã có những kinh nghiệm rất phong phú, rất quý báu của cuộc chiến 
tranh nhân dân chống phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ ở miền Bắc vừa 
qua. Cuộc chiến tranh này, đứng riêng về miền Bắc mà nói, là một cuộc chiến tranh 
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Ta cũng đã có kinh nghiệm của cuộc chiến đấu bảo 
vệ các vùng tự do trong cuộc kháng chiến chống Pháp trước đây và ngày nay lại có 
kinh nghiệm đó, vấn đề đặt ra là phải ra sức nghiên cứu, phát triển và nâng cao để xác 
định đúng đắn và tích cực vận dụng trong thực tiễn những vấn đề chiến lược, chiến 
thuật của chiến tranh bảo vệ tỗ quốc. Đây là một yêu cầu cắp bách và một nội dung 
rất quan trọng của phương thức tiến hành chiến tranh, của nền khoa học và nghệ thuật 
quân sự của ta. 

Đảng ta có đường lỗi quốc tế đúng đắn, nêu cao tình thẦn yêu nước chân chính 
và tinh thần quốc tế vô sản cao cả, kết hợp chặt chẽ lợi ích của dân tộc mình với sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân các dân tộc khác trên toàn thế giới. Đảng ta quyết làm 
tròn nghĩa vụ quốc tế thiêng liêng, đóng góp hết sức mình vào cuộc đấu tranh chưng 
của nhân đân thế piới chống chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ, vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Đảng ta chủ trương phát huy mọi nhân 
tố của thời đại trên cơ sở dựa vào sức mình là chính, ra sức tranh thủ sự giúp đỡ của 
quốc tế về cả tỉnh thần và vật chất. 

Cuộc chiến đấu của nhân dân các dân tộc trên thể giới chống chủ nghĩa đề quốc 
đứng đầu là Mỹ, và sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của các lực lượng trên thế giới đối 
với dân tộc ta, rõ ràng là một nhân tô thắng lợi của chiến tranh nhân dân ở nước ta. Dân 
tộc Việt Nam ta vô cùng cảm kích và đánh giá rất cao sự giúp đỡ của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, của bạn bẻ khắp năm châu đã tiếp sức cho cuộc chiến đấu lâu dài và 
gian khô của mình vì nhiệm vụ dân tộc thiêng liêng và nhiệm vụ quốc tế cao cả. Thắng 
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lợi vĩ đại của chiến tranh nhân dân Việt Nam đối với chiến tranh xâm lược của bọn 
để quốc cũng là thắng lợi rực rỡ của tình đoàn kết chiến đấu của tất cả các lực lượng 
chống đề quốc, là thắng lợi rực rỡ của các lực lượng xã hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc 
dân chủ và hòa bình trên toàn thể giới. 


„" 


GIAI ĐOẠN MÓI-NHIỆM VỤ MỚI 
CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DẦN 


Nhân dân ta đang sống trong (hởi kỳ phát triển lào lùng và rực rỡ nhất của 
lịch sứ dân tộc. Đây là thời kỳ mà cách mạng Việt Nam, với sức trỗi đậy phi thường, 
không ngừng phát triển thế tắn công đề đánh đổ mọi kẻ thù đế quốc và tay sai, xoá bỏ 
mọi chế độ áp bức và bóc lột nhằm thực hiện mục tiêu cao cả của cách mạng là độc đập 
dân tộc, dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội trên đất nước mình góp phần vào sự 
nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân thế giới. 

Trải qua mười lăm năm đấu tranh cách mạng anh đũng, bền bì và sáng tạo kế 
từ khi Dâng ta ra đời, cuộc tiến công cách mạng của toàn dân ta lần dầu tiên đã giành 
được thắng lợi vĩ đại trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám, đưa đến sự thành lập 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta. 

Chủ nghĩa để quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ cấu kết với các lực lượng phản động 
trong nước ta đã liên tiếp phản công lại một cách điên cuồng trong suốt mấy chục năm 
qua, bằng những lực lượng ngày càng to lớn, hòng chiếm lại vị trí đã mắt. 

Cuộc tiến công cách mạng của nhân dân ta đã phát triển thành hai cuộc chiến 
tranh nhân dân thắng lợi rất vĩ đại chống lại hai cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của 
hai tên để quốc là Pháp Mỹ. 

Do thắng lợi cực kỳ to lớn của khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân, đến 
nay ba phần tư đất nước Việt Nam đã được giải phóng. Trên miền Bắc, nhân dân ta đã 
thu được những thành tựu rất to lớn trong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Trong vùng giải phóng rộng lớn 
ở miền Nam, nhân dân ta đang xây dựng thành công cuộc sống mới dưới chính quyền 
cách mạng. Những thành tựu trên mặt tiến công này của cách mạng Việt Nam, những 
thành tích to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước đã tăng cường thực lực về mọi 
mặt của cách mạng, tạo nên những điều kiện thuận lợi mới rất cơ bản để đưa sự nghiệp 
cách mạng của nhân đân ta tiễn lên. 

Thắng lợi của cách mạng dân tộc đân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của khởi nghĩa toàn đân và chiến tranh nhân dân trong thời gian qua dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba 
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nước Đông Dương, của sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ quốc tế, đã đưa đến một cực 
điện hoàn toàn mới ở nước ta và trên bán đảo Đông Dương, một cục điện thuận lợi 
chưa từng có, rất đáng phần khởi, đáng tự hào. 

Kẻ thù dân tộc và kẻ thù giai cấp dù đã phản ứng điên cuồng bằng tất cả sức 
mạnh bạo tàn mà chúng có thể huy động, vẫn liên tiếp bị đánh bại, bị đây lùi hết bước 
này đến bước khác, phái bò hết trận địa này đến trận địa khác. Chính vào những lúc 
chúng huy động những lực lượng lớn nhất thì chúng lại bị thất bại thảm hại nhất. lần 
đầu tiên, từ hơn một trăm năm qua, những đội quân xâm lược nước ngoài đã bị quét 
sạch khỏi bờ cõi nước ta. Đế quốc Mỹ, tên để quốc hùng mạnh và hung bạo nhất, kẻ 
đã hợm hĩnh chọn nước ta làm nơi thử thách sức mạnh “siêu cường” của nó, đã xâm 
lược nước 1a bằng những có gắng cao nhất, cũng đã thất bại thảm hại và cũng đã nhục 
nhã rút quân khỏi nước ta... Ý chí xâm lược của chủ nghĩa đề quốc đối với nước ta đã 
bị giáng một đòn trí mạng. Những thế lực phản động trong nước phản bội Tổ quốc, 
chống lại nhân dân, còn cầu kết với lũ giặc ngoại xâm, hiện đã mắt chỗ dựa trực tiếp 
quan trọng nhất của chúng là quân đội viễn chinh Mỹ. Chính quyền Sải Gòn, công cụ 
của chủ nghĩa thực dân mới, đại điện cho các thế lực tư sản mại bản, phong kiến phản 
động. quan liêu, quân phiệt ở miễn Nam, xưa nay chỉ có thể tồn tại nhờ sự hà hơi tiếp 
sức từ bên ngoài, nay càng suy yếu nghiêm trọng. Địa bản của chúng bị thu hẹp. Chúng 
đang lâm vào một tình hình khủng hoảng trầm trọng toàn diện về cả chính trị, kinh tế, 
quân sự... 

Còn lực lượng cách mạng của nhân dân thì lớn mạnh hăn lên. 

Ở miền Nam ngày nay, nhân dân ta đã có vùng giải phóng rộng lớn đang được 
củng cố và ngày càng phát triển, có lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng hùng mạnh 
đứng vững trên các địa bàn chiến lược quan trọng, có hệ thống chính quyền cách mạng 
vững mạnh từ Trung trơng đến địa phương, có mặt trận đoàn kết rộng rãi và mạnh mẽ 
của toàn dân, có hàng triệu quân chúng giác ngộ cách mạng cao và đã từng được tôi 
luyện lâu đải trong đấu tranh cách mạng. 

Miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã lớn mạnh vượt bậc, đã từng phát huy dầy đủ tác 
dụng quyết định là căn cứ địa của sự nghiệp cách mạng cả nước, đang có những điều 
kiện thuận lợi mới để đây mạnh công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng cơ 
sở vật chất-kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, tăng cường nền quốc phòng toàn dân. Trên 
cơ sở những thành quả đã đạt được, tiến vào thời kỳ xây dựng hòa bình, miễn Bắc đã 
đạt được những thành tích rất đáng phấn khởi trong công cuộc khôi phục kinh tế sau 
chiến tranh và nhất định rồi đây sẽ đạt được những bước phát triển mới trong công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và củng cô quốc phòng, biến nước ta thành một nước 
xã hội chủ nghĩa vững mạnh và phổn vinh. 
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Trên đất nước Việt Nam ta hiện nay, #ực lượng cách mạng đã mạnh hơn hắn 
lực lượng phản cách mạng. Thế ta đang lên. Thế địch đang xuống. Đó là xu thế phát 
triển tất yếu, không thẻ nào đối ngược. Đó là cơ sở vững chắc để nhân dân ta tiền lên 
giành thắng lợi hoàn toàn. 

Chúng ta khẳng định rằng, trong cục điện thuận lợi hơn bao giờ hết ở nước ta 
và trên thế giới từ sau thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân 
dân ta đã có đầy đủ khả năng đẻ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ lịch sử trọng đại và vẻ 
vang của cách mạng Việt Nam hiện nay là: xảy dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở 
miễn Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, tiến tới hòa bình 
thống nhất dất nước. 

Với quyết tâm lớn nhất, với niềm tin sắt đá, dù cuộc đấu tranh cách mạng còn lâu 
dài, gian khổ, phức tạp và quyết liệt, nhân đân ta nguyện đem hết sức lực và trí tuệ của 
mình, đoàn kết đấu tranh thực hiện bằng được mục tiêu cao cả mà Đáng và Ï lồ Chủ tịch 
đã đề ra là: xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thẳng nhất, độc lập, dân chủ và 
giàu mạnh, góp phần xửng đáng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thể giới. 

Toàn quân vả toàn dân ta ra sức phần đầu xây dựng tổ quốc Việt Nam ta thành 
một pháo đài bất khả xâm phạm, đủ sức bảo vệ chủ quyền dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, 
an ninh đất nước, bảo vệ vững chắc vùng đắt, vùng trời, vùng biển của ta, đủ sức đánh 
thắng mọi kẻ thù đế quốc xâm lược, dù chúng mạnh đến đâu, hung bạo đến đâu. 

Dưới ngọn cờ tất thắng của Đảng, vì độc lập, thống nhất Tỗ quốc, vì chủ 
nghĩa xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của các thế hệ mai sau, nhân dân ta kiên 
quyết tiễn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đưa sự nghiệp cách mạng vĩ đại 
của toàn dân ta đến thắng lợi hoàn toàn. 


lÍ4. Từ sức mạnh vô địch trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến 
sức mạnh đời non lấp biển trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. - 1977. T— Số 1. — Tr. 20 — 36, 77— 95. (Số 
thứ tự trong thư mục 285) 


TỪ SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH TRONG KHÁNG CHIÉN CHÓNG MỸ, CỨU 
NƯỚC ĐÈN SỨC MẠNH DỜI NON LÁP BIẾN TRONG CÁCH MẠNG XÃ 
HỘI CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Trên con đường tiến lên phía trước của cả loài người cũng như của mỗi dân tộc, có 
những cái mốc lớn, những bước ngoặt vĩ đại, đánh dấu những bước nhảy vọt không lồ. 
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Đối với cả loài người tiến bộ, Cách mạng tháng Mười Nga là một trong những 
cái mốc lớn ấy, một trong những bước ngoặt vĩ đại Ấy, mở ra cả một kỷ nguyên mới với 
những triển vọng to lớn, những khả năng vô tận. Đối với dân tộc Việt Nam ta, nhân dân 
Việt Nam ta, thì thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của trên 30 năm chiến tranh giải phóng. 
và chiến tranh giữ nước, kết thúc bằng cuộc tổng tiến công và nối đậy mùa Xuân năm 
1975 mà đỉnh cao là chiến địch Hỗ Chí Minh lịch sử, là một trong những cái mốc lớn 
ấy. một trong những bước ngoặt vĩ đại ấy, mở ra kỷ nguyên mới rực rỡ nhất từ trước 
đến nay - kỷ nguyên độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội lần thứ IV của Đáng ta đã tổng kết kinh nghiệm bết sức phong phú về 
cuộc đấu tranh cách mạng vĩ đại của dân tộc, đồng thời đã đề ra đường lối chung của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng Đảng ta ngày càng lớn mạnh. Đại hội 
đã đặt cơ sở về chính trị và tổ chức đẻ lãnh đạo nhân dân ta xây đựng thành công chú 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, đưa nhân dân ta từng bước tiến tới những đỉnh cao 
của thời đại. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đại hội, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ 
nức thi đua, lao động quên mình, nhằm biến những nghị quyết có tầm quan trọng lịch 
sử của Đại hội thành hiện thực sinh động trên Tế quốc thân yêu của chúng ta. 

Dưới ánh sáng nghị quyết của Đại hội, chúng ta càng phải nhận thức thật sâu 
sắc những gì đã đưa chúng ta đến thắng lợi hôm nay, cảng phải nhận thức thật sâu sắc 
những gì sẽ đưa chúng ta đến thắng lợi vĩ đại trong giai đoạn mới. Bởi vì, đứng trước 
bước ngoặt to lớn, nhiệm vụ trọng đại do Đảng để ra yêu cầu ở mỗi chúng ta một tỉnh 
thần trách nhiệm chính trị thật cao, những có gắng sáng tạo phi thường nhằm góp phần 
công hiến xứng đáng nhất vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân, của dân lộc. 

Nghị quyết của Đại hội cũng như Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung 
tơng Đảng đã phân tích sâu sắc những nguyên nhân chủ yếu đưa sự nghiệp kháng 
chiến chỗng Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn và triệt để, trình bày hết sức đẩy 
đu những nội dụng của đường lối chung về cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
Bài này chỉ muốn nói lên một số ý kiến chứng mình tính khoa học và cách mạng, tính 
đúng đắn và sảng tạo, tình thần độc lập và tự chủ của đường lỗi cách mạng của Đảng 
ta trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, nói lên sức mạnh cực kỳ to lớn của đường lỗi ấy và niềm tin tưởng tuyệt đối vào 
sự toàn thắng của chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. 


I 
Từ khi mới ra đời, lịch sử đã trao cho Đảng ta một sứ mệnh cực kỳ trọng đại, 
không những có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của dân tộc, mà còn có ý nghĩa 
thời đại sâu sắc. Đó là sứ mệnh vô cùng khó khăn và phức tạp, lãnh đạo nhân dân ta, 
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dân tộc ta, một đất nước không rộng lắm, lúc bây giờ người chưa đông lắm, kinh tế 
còn nghèo nàn và lạc hậu, đứng lên chiến đấu vả chiến thắng những kẻ thù hung bạo 
có tiêm lực kinh tế và quân sự mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Từ khi chủ nghĩa dế 
quốc xâm lược nước ta. các nhà yêu nước tiền bối đã từng kêu gọi và tổ chức nhân dân 
ta đứng lên cứu nước, nhưng đều bị thất bại. Trong lúc đó, ở trên thế giới, từ khi chủ 
nghĩa đề quốc xuất hiện trên vũ đải quốc tế, dùng sức mạnh để nô dịch biết bao đân tộc, 
thì các đân tộc bị áp bức đó cũng đã biết bao phen vùng lên phá tan xiêng xích, nhưng 
cũng đều bị dìm trong biến máu. 

Thế mà, trên đất nước Việt Nam thân yêu, Đảng ta đã hoàn thành xuất sắc sử 
mệnh lịch sử của mình. Đảng đã dấy lên phong trào Xô viết Nghệ — Tĩnh, tiến công 
mãnh liệt vào nền thống trị của bọn đế quốc và phong kiến tay sai, trong hoàn cảnh 
nhân dân ta chưa có một tắc đất tự do, trong tay chưa có một tắc sắt để chiến đầu. Và 
từ những ngày oanh liệt ấy, Dáng đã xác lận quyền lãnh đạo duy nhất đối với sự nghiệp 
cách mạng, đặt cơ sở vững chắc cho khỗi liên minh không gì lay chuyển được giữa giai 
cấp công nhân và nông dân, làm nền tảng để đoàn kết toàn dân ta đứng lên cứu nước. 

Tiếp đó, Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc diễn tập rộng lớn trong 
phong trào Mặt trận dân chủ, tiền công vào kẻ địch với những hình thức mới, mở rộng 
lực lượng lôi cuỗn các giai cấp cách mạng, các tầng lớp yêu nước vào một cao trào đấu 
tranh cách mạng rộng lớn. Và khi mới lên 15 tuổi, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân đứng 
lên tổng khởi nghĩa, đưa Cách mạng tháng Tám đến thành công. lập nên nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa — Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Đúng 
như Hồ Chủ tịch đã nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử các đân tộc thuộc địa và nữa 
thuộc địa, một đảng của giai cấp công nhân đã lãnh đạo cách mạng thành công và giảnh 
chính quyền trong cả nước. 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã đột phá vào hệ thống của chủ nghĩa thực 
dân cũ, làm cho hệ thống ấy bị lay chuyển mạnh. Vì vậy, chủ nghĩa đế quốc quốc tế đã 
mở cuộc phản công điên cuồng. Quân đội viễn chỉnh Pháp, với trang bị hiện đại, với 
số lượng ngày càng tăng, đã trở lại xâm chiếm nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Dảng, 
theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, nhân dân ta đã vùng lên giết giặc cứu nước. tiến hành 
cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, và cuối 
cùng đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, giải phóng nửa nước, dưa miễn 
Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Đảng ta đã biết lợi dụng hoàn cảnh hòa bình tạm thời trên nửa nước, nhanh 
chóng xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc đã được giải phóng hoàn toàn: 
trong một thời gian ngắn, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, tiến công vào nghèo 
nàn và lạc hậu, tạo nên cơ sở vật chất và kỹ thuật dầu tiên của chủ nghĩa xã hội. 


Miễn Bắc đã trở thành căn cứ địa cách mạng vững chắc của cả nước, đã phát huy 
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tính ưu việt của chế độ mới. đã có tác dụng quyết định đưa sự nghiệp cách mạng cả 
nước ta đến thắng lợi ngày nay. 

Luôn luôn trung thành với lý tưởng độc lập. tự do và chủ nghĩa xã hội, trên tiền 
tuyến lớn miền Nam Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta nêu cao quyết tâm đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược. Đề quốc Mỹ là tên để quốc đầu sỏ có tiềm lực kinh tế và quân sự 
hết sức to lớn. Trước nguy cơ bị thất bại trong chiến lược thực dân kiểu mới theo lối 
thông thường thì chúng đã chuyên ngay sang chiến lược chiến tranh đặc biệt trên quy 
mô lớn. Trước nguy cơ bị thất bại trong chiến lược chiến tranh đặc biệt, thì chúng đã 
chuyển ngay sang chiến lược chiến tranh cục bộ. Trước nguy cơ chiến tranh cục bộ 
bị phá sản, thì chúng lại chuyển ngay sang chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh với 
những thủ đoạn cực kỳ tàn bạo và thâm độc. Chúng đã từng ồ ạt đưa vào miễn Nam 
nước ta trên nửa triệu quân đội viễn chỉnh Mỹ cùng với trên một triệu quân ngụy tay sai 
và các nước chư hầu, diễu võ đương oai, tưởng chừng như không thế có sức mạnh nào 
chống lại được. Cuồng vọng của chúng là đè bẹp hoàn toàn cuộc kháng chiến của nhân 
dân ta, hòng đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, uy hiếp và ngăn chặn chủ nghĩa xã 
hội lan tràn xuống Đông Nam châu Á. Trong cuộc đọ sức vô cùng quyết liệt giữa một 
bên là các lực lượng phản động, phản cách mạng do Mỹ đứng đầu và một bên là các 
lực lượng cách mạng mà nhân dân ta đóng vai trò xung kích, cuỗi cùng. trái với tham 
vọng của chủ nghĩa để quốc quốc tế, nhân đân Việt Nam đã toàn thắng, chủ nghĩa để 
quốc Mỹ đã thất bại hoàn toàn. 

Với những thắng lợi vĩ đại nói trên, trải qua gần nứa thế kỷ đâu tranh cách mạng, 
hơn 30 năm chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước từ sau chiến tranh thế giới 
thứ hai, cục diện trên đất nước ta đã hoàn toàn thay đổi, non sông đã hoàn toàn sạch 
bóng quân thù, hòa bình chân chính đã được lập lại trong độc lập và tự do; con đường 
đã mở rộng cho nhân dân ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sự toàn thắng của chiến tranh 
nhân dân vô địch trong thế kỷ 20 chống lại tên đế quốc đầu sỏ, cái mà bầu bạn khắp 
năm châu đã từng ca ngợi như một câu chuyện thần thoại, đã trở thành hiện thực trên 
đất nước Việt Nam anh hùng của chúng ta. 


kk*w* 


Sau khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công, trải qua ba năm nội chiến thắng 
lợi, đứng trước những khó khăn chồng chất, nền kinh tế hết sức hỗn loạn, l.ê-nín đã 
từng đặt ra vấn đề tìm ở đâu phương sách đưa chính quyền Xô viết tiến lên, củng cố 
nên chuyên chính vô sản còn non trẻ, xây dựng lại đất nước bị tàn phá và Lê-nin từng 
khẳng định: phương sách cứu nước Nga ra khỏi tình trạng khó khăn lúc bấy giờ phải 
tìm ở trong thực tiễn vĩ đại của những nắm nội chiến... cái gì đã đưa nước Nga đến 
thắng lợi trong cách mạng và nội chiến cũng sẽ đưa nước Nga đến thắng lợi, trong xây 
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dựng chủ nghĩa xã hội. Chính với tỉnh thần đó, mà ngày nay, đứng trước nhiệm vụ mới 
vô cùng nặng nẻ, nhưng hết sức vẻ vang, nhân dân ta cần phải xác định những cái gì 
đã đưa chúng ta đến thắng lợi trong 30 năm chiến tranh cách mạng, những cái gì trong 
thời gian tới vẫn còn tiếp tục phát huy tác dụng to lớn, không những thế mà cảng phát 
huy tác dụng to lớn hơn nữa, để đưa nhân dân ta dến thắng lợi trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Đương nhiên, lĩnh vực chiến tranh cách mạng và lĩnh vực xây 
dựng xã hội mới có những quy luật cơ bản khác nhau, nhưng đều là những mặt trận của 
cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và rộng lớn nhằm cải tạo xã hội, chính phục thiên 
nhiên. Vì vậy, mà câu nói của Lê-nin ngày nay đối với chúng ta càng có ý nghĩa thực 
tiễn to lớn. 

Tại Dại hội lần thứ IV của Đảng, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung 
ương đã tổng kết một cách khoa học những nguyên nhân chủ yếu đã đưa nhân dân ta 
đến thăng lợi hoàn toàn và trọn vẹn ngày nay. Chúng ta đã giảnh được thắng lợi cực 
kỳ to lớn như vậy, là vì Đảng ta là một Đảng vĩ đại, một Đảng Mác -- Lê-nin chân 
chính; là vì nhân dân Việt Nam ta, dân tộc Việt Nam ta là một nhân dân anh hùng. 
một đân tộc anh hùng; là vì chúng ta đã tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ, sự giúp 
đỡ to lớn của các lực lượng xã hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc, đân chủ và hòa bình 
trên toàn thế giới. 

Nhân tố chủ yếu nhất của mọi thắng lợi là sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo, 
độc lập và tự chú của Đảng ta, do Chú tịch Hỗ Chí Minh sáng lập và rèn luyện Đảng 
ta, từ những ngày đầu, đã nắm vững những nguyên lý của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, vận 
dụng sáng tạo vào thực tiễn đấu tranh cách mạng và chiến tranh cách mạng ở nước ta, 
đề ra đường lối duy nhất đúng đắn là: Cách mạng Việt Nam phải thực hiện cách mạng 
đân tộc dân chủ nhân đân và tiến thẳng lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, không kinh 
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Luôn luôn giương cao hai ngọn cờ độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lếi đó đã dựa trên sự phân tích khoa học tình hình 
xã hội nước ta, tìm ra chân lý cụ thể trong thực tiễn của nước ta, phát hiện ra quy luật 
vận động của xã hội Việt Nam trong điều kiện cụ thể của một nước thuộc địa và nửa 
phong kiến. 

Từ sau thẳng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng ta đã để ra hai 
nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam: tiễn hành đồng thời cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc, và cách mạng dân tộc dân chú nhân dân ở miễn Nam. Đảng ta 
vận dụng tải tình cả hai loại quy luật, kết hợp chặt chẽ hai loại quy luật đó với nhau, 
tạo nên sức mạnh tổng hợp vô cùng to lớn để vừa kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
thắng lợi, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công. 

Nếu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là hai trào lưu cách mạng lớn nhất của 
thời đại, thì dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, hai trào lưu đó, qua các thời kỳ khác nhau 
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của cách mạng trên đất nước ta, đã được kết hợp chặt chẽ với nhau; sức mạnh ngày 
nay của toàn dân ta đoàn kết nhau lại được kết hợp với sức mạnh của mấy nghìn năm 
truyền thống chống ngoại xâm: sức mạnh của dân tộc ta được kết hợp với sức mạnh 
của thời đại. của ba đòng thác cách mạng, tạo nên sức mạnh tông hợp vô địch luôn luôn 
ở trên thế tiến công vào dinh lũy của kẻ thù. 

Tư tướng chiến lược tiến công là một nét nổi bật trong dường lỗi cách mạng 
của Đảng ta. Đó là một biểu hiện tất yêu của tính khoa học và tính cách mạng của chủ 
nghĩa Mác -- Lê-nin, và cũng là của giai cấp công nhân Việt Nam và đội tiền phong 
của nó. Cách mạng là tiền công. chiến lược cơ bản của cách mạng phái là chiến lược 
tiến công. Bởi vì “đối với nhà duy vật thực tiễn nghĩa là đối với người cộng sản, vẫn 
đề là phải cách mạng hóa thế giới hiện tại, là tiến công và cải biến một cách thực tiễn 
tình trạng hiện tại của sự vật?" Là một Dáng Mác — Lê-nin chân chính, là đội tiên 
phong dày dạn của giai cấp công nhân, Đảng ta luôn luôn nêu cao tư tưởng chiến lược 
tiễn công, nắm vững chiến lược tiến công, tiễn công vào kẻ địch dù chúng mạnh như 
thế nào, quyết đánh chúng và biết thắng chúng, dù cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt 
như thế nào. 

Đường lối cách mạng, tư tưởng cách mạng không những thể hiện ở tỉnh thần tiến 
công cách mạng, mà còn ở chỗ nó chứa đựng những khả năng to lớn để cải tạo thế giới, 
biến đổi sự vật, chiến thắng kẻ thù, đưa cách mạng tiến lên. Tư tưởng cách mạng khi 
đã triệt để thì tạo nên nghị lực phi thường, tạo nên sức mạnh sáng tạo vô tận, sức mạnh 
sáng tạo của Đảng. của quần chúng nhân dân. Chính nhờ vậy mà Đảng ta, nhân dân 
ta đã tìm ra đúng nơi, đúng lúc, phương pháp cách mạng đúng đắn. sáng tạo, không 
tự trói buộc vào bất cứ một hình thức đấu tranh, một hình thức tô chức nào, mà vận 
dụng mọi hình thức đấu tranh, mọi hình thức tổ chức. Tiêu chuẩn cách mạng của các 
hình thức đấu tranh, các hình thức tổ chức là ở chỗ, qua thực tiễn chiến đấu, các hình 
thức ấy có tác dụng vượt qua mọi khó khăn, khắc phục mọi trở ngại, đưa cách mạng 
đến thăng lợi. 

Chính vì vậy mà trên cơ sở đường lỗi của Đảng, trên cơ sở chiến lược tiến công, 
chúng ta đã xác định: hai lực lượng của bạo lực cách mạng tổng hợp bao gồm lực 
lượng chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân. kết hợp đấu tranh 
chính trị với đầu tranh vũ trang, khởi nghĩa vũ trang của quần chúng với chiến tranh 
cách mạng: từ dấu tranh chính trị tiến lên đấu tranh vũ trang, từ khởi nghĩa từng phần 
phát triển thành chiến tranh cách mạng, kết hợp nỗi đậy với tiến công, tiền công với 
nổi dậy tiễn lên tổng tiến công và nổi dậy giành thăng lợi cuối cùng. Cuộc đấu tranh đó 
phải diễn ra trên cá ba vùng chiến lược với những hình thức đấu tranh và những hình 
thức tổ chức thích hợp, với những quy mô thích hợp, tùy theo tình bình so sánh lực 
lượng giữa ta và địch trên toàn bộ chiến trường và trên từng địa bàn chiến lược, trong 
toàn bộ cuộc chiến tranh và qua từng thời kỳ của chiến tranh. 
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Chính vì vậy. mà nhân đân đã sáng tạo ra những hình thức chiến đấu và hình 
thức tô chức muôn hình muôn vẻ. Chúng 1a đã biết kết hợp ba mũi giáp công. kết hợp 
chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, kết hợp đấu tranh quân sự. đấu tranh 
chính trị với đấu tranh ngoại giao. Chúng ta đã xác định chiến lược đánh lâu đài, đồng 
thời sáng tạo ra thời cơ và khi thời cơ xuất hiện thì biết nắm lấy thời cơ giảnh thắng lợi 
lớn. Chúng ta đã biết bắt đầu chiến tranh như thế nào, tiến hành chiến tranh và kết thúc 
chiến tranh như thế nào để có lợi cho cách mạng nước ta và góp phần xứng đáng vào 
sự nghiệp chung của phong trào cách mạng thế giới; biết tiêu diệt địch từng bộ phận, 
piảnh thắng lợi từng bước đi đến tiêu điệt và làm tan tã toàn bộ quân địch, giành thắng 
lợi hoàn toàn, giải phóng toàn bộ đất nước thân yêu của chúng ta, 


* 


Trải qua những chặng đường tiến lên, sau mỗi một bước thắng lợi thì đường lôi 
và tr tưởng của Dảng từng bước trở thành hiện thực cách mạng trong xã hội ta, biến 
thành lực lượng vật chất ngảy càng to lớn trên đất nước ta, tạo nên cơ sớ mới, sức mạnh 
mới để đưa cách mạng phát triển lên một bước mới. Với sự ra đời cúa nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa, chính quyền nhân dân được thành lập trên phạm vi cả nước; tiếp 
đó, cải cách ruộng đất được thực hiện ngay trong hoàn cảnh kháng chiến. Các giai cấp 
cách mạng và các tầng lớp yêu nước càng thấy rõ sự nghiệp cách mạng là của chính 
bản thân mình, mang lại quyền lợi cơ bản và đáp ứng nguyện vọng cơ bản của chính 
bản thân mình. 

Với thăng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, trong khi chế độ dân tộc dân 
chủ nhân đân vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển trên các vùng giải phóng ớ miễn Nam, 
thì trên miễn Bắc đã được giải phóng. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, biến xã hội miền Bắc thành một 
xã hội không còn có người bóc lột người, bước đầu xây dựng thành công cơ sở vật chất 
và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Nhà nước chuyên chính vô sản được tăng cường và 
củng cố, quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động ngày càng được xác lập. Chế độ 
xã hội chủ nghĩa ưu việt đã đem lại sự cải thiện bước đầu trong đời sống vật chất và 
văn hóa của nhân dân ta. Điều cực kỳ quan trọng là chế độ ấy đã tạo nên sự nhất trí cao 
độ về chính trị và tinh thần, biến miễn Bắc thành một lũy thép bắt khả xâm phạm trong 
mưa bom bão đạn của quân thù. thành một hậu phương vững chắc đầy sức sống mãnh 
liệt. Chế độ xã hội chủ nghĩa đã tỏ rõ tính ưu việt của mình, là nguồn sức mạnh tinh 
thần và vật chất vô tận trong cuộc thử thách vô củng quyết liệt của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước. Đó chính là sức mạnh tống hợp của chế độ xã hội mới, của nền 
kinh tế mới, của con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Đề tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước ròng rã 30 năm 
trời. đương đầu với một kẻ địch ngày càng đông về số lượng, mạnh vẻ trang bị, Dảng 
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1a đã tiên hành thành công một công tác tổ chức thực tiễn không lồ, không những trong 
sự nghiệp xây dựng chế độ xã hội mới, mà đặc biệt là trong công cuộc xây dựng và 
phát triển lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang trong chiến tranh. Bởi vì, chỉ với 
điều kiện có '““một tổ chức tuyệt VờƯ, sức mạnh chính trị và tỉnh thần của nhân dân ta 
mới biển thành sức mạnh vật chất để chiến thắng kẻ thù. 

Từ khi Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng ta đã trở thành một đảng lãnh 
đạo chính quyền. Từ những ngày oanh liệt ấy, Đăng đã tố chức nên nhà nước kiểu 
mới, nhà nước đân chủ nhân dân để lãnh đạo nhân đân đứng lên kháng chiến chống 
Pháp, tổ chức nên Nhà nước chuyên chính vô sản để lãnh đạo nhân dân lao động ở 
miễn Bắc cùng đồng bảo và chiến sĩ trong cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 
của cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước kiểu mới đã phát huy sức mạnh 
của mình trong công cuộc xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt. Khi chiến tranh 
xâm lược lan rộng ra cả nước thì Nhà nước đã kịp thời chuyển toàn bộ đất nước về 
mọi mặt từ thời bình sang thời chiến, lãnh đạo nhân dân lao động vừa sản xuất, vừa 
chiến đầu, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ hậu phương, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Dưới 
khân hiệu '“Tắt cá cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. Nhà nước ta đã động viên sức 
người, sức của trên quy mô chưa từng có vì miền Nam ruột thịt; động viên hàng triệu 
con em ưu tú lên đường ra trận cùng đồng bào và chiến sĩ miền Nam diệt giặc cứu 
nước. Chỉ có Nhà nước chuyên chính vô sản, chỉ có chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự 
lãnh đạo của giai cấp công nhân mới làm nên được những kỳ tích to lớn như vậy trong 
chiến đầu cũng như trong sản xuất. 

Thành công to lớn của Đảng ta là đã dày công tô chức lực lượng chính trị của 
cách mạng. biến các lực lượng yêu nước của nhân dân ta thành một đội quân chính trị 
ngày càng to lớn. Các giai cấp cách mạng, các tầng lớp yêu nước đã cùng nhau đoàn 
kết lại, chiến đấu đến cùng vì lý tưởng cao cá “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. 
Không những thế, các lực lượng ấy đã được tô chức lại ngày càng rộng khắp và mạnh 
mẽ, đưa cả dân tộc ta đứng lên chiến đấu, tạo thành một sức mạnh không một ké thù 
nào có thể thắng được. Đặc biệt, trên tiền tuyến lớn miền Nam, đồng bào và chiến sĩ 
miền Nam ruột thịt đã tỏ ra xứng đáng với danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc”, hy sinh 
chiến đấu với tỉnh thần anh dũng tuyệt vời, trong hoàn cảnh chiến tranh cực kỳ ác liệt 
và triền miên, bất chấp lưỡi lê máy chém, bắt chấp bom đạn của kẻ thù. Chưa bao giờ 
quyết tâm giết giặc cứu nước của nhân dân ta lại cao như vậy, lòng tin vào thắng lợi 
cuối cùng lại vững chắc như vậy; chủ nghĩa anh hùng cách mạng lại này nở rộng khắp 
và mãnh liệt như vậy trên mỗi tắc đất thiêng liêng của Tế quốc. 

Thành công to lớn của Đảng ta là đã tô chức nên lực lượng vũ trang nhân dân 
ngày càng lớn mạnh, mà nòng cốt là Quân đội nhân dân anh hùng. Tự hào và phấn 
khởi biết bao khi nhìn lại con đường lớn mạnh của quân đội nhân dân, từ những đội 
tự vệ đỏ, những trung đội vũ trang tuyên truyền lúc đầu với gậy tâm vông và súng kíp. 
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phát triển thành hàng nghìn chiến sĩ của Giải phóng quân trong những ngày tống khởi 
nghĩa tháng Tám; trở thành những trung đoàn, sư đoàn thiện chiến, tuy chủ yếu còn là 
bộ bính trong kháng chiến chống Pháp; rồi từng bước và nhanh chóng được mở rộng 
thành một đội quân đông đảo nhất về số lượng trong lịch sử của dân tộc. với những 
binh đoàn hùng mạnh, với những bình chùng và quân chủng hiện đại. Qua các thời 
kỳ, đội quân cách mạng ngày càng hùng mạnh á ấy đã nêu cao truyền thống quyết chiến 
quyết thăng, cơ động trên khắp các chiến trường của đất nước, cùng toàn dân lần lượt 
đánh đồ phát xít Nhật, chiến thắng quân đội nhà nghề nỏi tiếng của để quốc Pháp, cuối 
cùng chiến thăng đội quân viễn chỉnh Mỹ là đội quân hiện đại nhất và đông đảo nhất 
trong các nước đế quốc, tiêu điệt và làm tan rã toàn bộ quân đội ngụy. đội quân tay sai 
lớn nhất và hiện đại nhất cúa Mỹ. Quân đội nhân dân lớn lên, song song với sự phát 
triển nhanh chóng và rộng khắp của hàng triệu dân quân và tự vệ gái trai bố trí thành 
trận địa bao la, thành thế trận cách mạng trên phạm vi cả nước. Chưa bao giờ dân tộc 
ta từ Nam chí Bắc đã đứng lên chiến đấu với một tỉnh thân quyết chiến anh dũng như 
vậy; chưa bao giờ nhân dân ta có một lực lượng vũ trang đông đảo được trang bị tốt và 
có tài năng thao lược như vậy. 

Lực lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân đã chiến đấu và chiến thắng kẻ 
thù. lúc đầu chủ yếu bằng những trận chiến đấu quy mô nhỏ, rồi đến những trận chiến 
đấu quy mô vừa, từng bước kết hợp những cuộc chiến đấu trên mọi quy mô, tiễn tới 
những chiến dịch hợp đồng binh chủng quy mô rộng lớn. Sự tiến lên không ngừng 
Ấy trên con đường thắng lợi không những dựa vào số lượng quân đội ngày càng đông 
đảo, trình độ trang bị ngày càng hiện đại, mà trước hết, là dựa vào bản chất cách mạng 
triệt để của quân đội ta, dựa vào trình độ tố chức ngày càng chặt chẽ, trình độ kỹ thuật 
ngày càng cao, trên cơ sở đó mà tỉnh thần chiến đấu ngày cảng được phát huy, kỷ luật 
chiến đầu ngày càng được tăng cường, hiệu lực và hiệu suất chiến đấu ngày càng được 
nâng cao. lực lượng vũ trang nhân dân ta đã trưởng thành nhanh chóng, lập nên những 
chiến công ngày càng 1o lớn, còn nhờ vào cả một hệ thống cơ sở hạ tầng được tổ chức 
nên trong chiến tranh, trong đó nỗi bật là hệ thống bảo đám kỹ thuật và hậu cần, nhất 


là hệ thống giao thông chiến lược mà tiêu biểu là con đường chiến lược mang tên Bác 
Hồ vĩ đại. 


k®w&w& 


Trong suốt mấy chục năm của cuộc chiến đấu chống ngoại xâm lâu dài nhất 
trong lịch sử của dân tộc, gần nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, lực lượng cách mạng của nhân dân ta đã lớn lên không ngừng, với những bước 
tuần tự xen kẽ với những bước nhảy vọt vượt bậc, được phát huy cao độ trong quá trỉnh 
khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng trở thành sức mạnh tổng hợp cực kỷ to lớn đú 
khả năng để chiến thắng mọi kẻ thủ hung bạo của thời đại. Sự lớn mạnh không ngừng 
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và kỳ diệu đó bắt nguồn từ đường lỗi cách mạng, đường lối chính trị, đường lối quân 
sự, đường lối quốc tế đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta. Đường lỗi đó trong bản chất 
của nó đã chứa đựng tư tưởng cách mạng tiến công mạnh mẽ. phương pháp cách mạng 
khoa học và có hiệu lực, những khả năng sáng tạo vô tận vẻ hình thức đấu tranh cũng 
như về hình thức tổ chức. Cũng từ đường lối đúng đắn và sáng tạo đó, đã bắt nguồn 
những khả nãng to lớn về công tác tổ chức thực tiễn, biến tư tưởng cách mạng của 
Đảng thành lực lượng vật chất ngày càng mạnh nhằm chiến thắng kẻ thù. 

Bởi vì. nhìn lại toàn bộ cuộc chiến tranh, vấn đề cơ bản có ý nghĩa to lớn đối với 
sự phát triển của chiến tranh và cuỗi cùng quyết định thắng lợi của chiến tranh, chính là 
vấn để so sánh lực lượng giữa ta và địch, và cũng tức là vấn đề thay đổi không ngừng 
về so sánh lực lượng theo phương hướng có lợi cho ta đã điển ra trong cả quá trình của 
cuộc chiến tranh cách mạng gay go và quyết liệt. 


Thật vậy. lực tượng của kẻ địch tung ra chiến trường ngày càng đông đảo về số 
lượng, hiện đại về trang bị và kỹ thuật. Nếu như quân đội viễn chỉnh Pháp đã đông dảo 
nhiều lần hơn quân đội phát xít Nhật, thì lực lượng mà để quốc Mỹ đã huy động lại là 
một lực lượng không lồ với những có gắng chiến tranh to lớn của một để quốc hùng 
cường, với những tiềm lực không lồ về quân sự và vẻ kinh tế của Mỹ. Trong cuộc chiến 
tranh xâm lược lớn nhất từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng xâm lược của Mỹ 
và tay sai đã được tô chức thành một hệ thống lớn bao gồm cả các mặt hoạt động về 
quân sự, về chính trị, về chiến tranh gián điệp và tâm lý, về thủ đoạn ngoại giao thâm 
độc; chỉ về mặt quân sự mà nói, thì hệ thống lớn ấy gồm những binh chúng và quân 
chủng rất hiện đại với một cơ sở bảo đảm hậu cần to lớn, Hệ thống chiến tranh xâm 
lược rất lớn và rất hiện đại ấy được điều khiển bằng những con người mà chúng cho là 
tài giỏi nhất, thông minh nhất trong giới chính trị và quân sự câm quyền của Mỹ. Hệ 
thống lớn ấy sử dụng những phương tiện chiến tranh điện tử ở thế hệ mới nhất, vận 
dụng những phát minh khoa học quân sự mới nhất của Mỹ hòng biến nước ta thành cái 
mà chúng gọi là “chiễn trường tự động”. Rõ ràng. đế quốc Mỹ đã có một tham vọng rất 
lớn, một ý định chiến lược to lớn và kiên quyết là đè bẹp hoàn toàn, đìm cuộc kháng 
chiến của nhân dân ta vào trong biển máu. Với ảo vọng giành lấy một thắng lợi điến 
hình vang dội như vậy, đế quốc Mỹ muốn chứng minh cho sức mạnh không lồ của chủ 
nghĩa để quốc, cho khả năng của chủ nghĩa đế quốc chiến thăng phong trào độc lập dân 
tộc và uy hiếp chủ nghĩa xã hội ở bất cứ nơi nào trên trái đất, trong những năm 60 - 70 
của thê kỷ này. 

Về phía ta, thì lực lượng kháng chiến của nhân dân ta, của dân tộc ta lúc đầu 
còn non kém hơn địch gấp nhiều lần, nhưng đã được động viên và tố chức ngày cảng 
lớn mạnh, trở thành một hệ thống hết sức rộng lớn trên phạm vi cả nước ta. Lực lượng 
kháng chiến của nhân dân ta không những lớn lên về số lượng, về vũ khí và phương 
tiện mà còn mạnh hắn hơn địch về tỉnh thần và chính trị, về quyết tâm chiến đấu dến 
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cùng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, đứng về số lượng 
quân đội cũng như đứng về vật chất — kỹ thuật thì phải nói rằng, lực lượng ta vẫn còn 
thua kém so với kẻ địch. 

Thế thì, vì đâu mà cuối cùng nhân dân ta đã thắng, để quốc Mỹ đã thua trận. Ở 
đây, sau khi đã nói đến sự chuyển hóa to lớn trong so sánh lực lượng giữa hai bên, cần 
nhân mạnh đến ý nghĩa và tác dụng cực kỳ to lớn, đến ý nghĩa có tính chất quyết định 
của sự chỉ đạo chiến lược và tài năng điều khiển của Đăng ta trên tất cả các mặt đấu 
tranh quân sự, chính trị và ngoại giao của chiến tranh cách mạng diễn ra trong những 
tình huống vô cùng khó khăn phức tạp, luôn luôn biến đổi nhanh chóng. chuyển hóa 
mau lẹ. Sự chỉ đạo chiến lược tài tình và sáng tạo của Trung ương Đáng ta chính cũng 
bắt nguồn từ đường lếi đúng đắn và sáng tạo của Đảng, từ khả năng nắm vững quy 
tuật phát triển của chiến tranh, từ những quy luật chung đến những quy luật cụ thể trên 
toàn bộ cục diện và toàn bộ quá trình của chiến tranh, cũng như trên từng chiến trường, 
và từng thời kỳ của chiến tranh. từ sự phân tích khoa học cục điện của cuộc đấu tranh 
cách mạng ở nước ta cũng như trên phạm vi toàn thế giới. Dây là vấn đề khoa học mà 
cũng là vấn đề nghệ thuật. 

Với sự lãnh đạo và chỉ đạo chiến lược sắc bén, căn cứ vào tình hình cụ thể về so 
sánh lực lượng giữa ta và địch ở từng nơi, từng lúc. Đảng ta đã biết bồ trí lực lượng ấy 
thành một thể trận hết sức lợi hại về chiến lược, tạo nên một thể chiến lược cho phép ta 
phát huy hiệu lực chiến đầu đến trình độ cao, luôn luôn chủ động, luôn luôn tiền công 
vào quân địch. Trong lúc đó, thì về phía dịch, mặc dù lực lượng tung ra chiến trường 
rất lớn. nhưng chúng luôn luôn lâm vào một thế chiến lược bị động, phân tán, làm giảm 
ở mức độ đáng kể, có khi làm mắt hiệu lực chiến đấu của quân đội chúng. 


Với sự lãnh đạo và chỉ đạo chiến lược đúng đắn và sáng tạo, Đảng ta đã biết căn 
cử vào tình hình cụ thể của chiến trường mà qua từng thời kỳ, trên từng phương hướng, 
đề ra được những quyết tâm chiến lược đúng đăn, những kế hoạch chiến lược chính 
xác, đồng thời đảm bảo được về mặt tổ chức sự thực hiện kiên quyết các quyết tâm ấy, 
các kế hoạch ấy. Trong lúc đó, thì về phía địch, mặc dù luôn luôn có những kế hoạch 
chiến lược đồ sộ dựa vào những căn cử mà chúng cho là rất khoa học, do bộ máy tình 
báo và điện tử cung cấp, nhưng các kế hoạch ấy nói chung đều bị phá sản, cuối cùng 
đưa đến sự phá sản hoàn toàn của chúng trong chiến tranh. 


Với sự lãnh đạo và chỉ đạo chiến lược kiên quyết và chủ động. cơ động và linh 
hoạt, Đảng ta đã biết kịp thời phát hiện những chỗ mạnh tương đối của địch, những 
chỗ yếu và hiểm yếu của chúng, những lúc và những nơi địch tương đối sơ hở, đánh 
giá đúng những sở trường cơ bản cũng như những nhược điểm còn tồn tại của ta. Trên 
cơ sở sự đánh giá đúng đắn đó, sự điều khiển chiến tranh cách tạng của Dáng ta đã 
biết lầy chỗ mạnh của ta đánh những đòn chí mạng và chỗ yếu của địch. tập trung lực 
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lượng áp đảo vào những phương hướng quyết định, trong những thời cơ quyết định, 
khi thì tiến quân vững chắc, khi thì táo bạo và thần tốc, luôn luôn bắt ngờ, luôn luôn 
chủ động, làm cho địch không kịp trở tay, làm bộc lộ chỗ yếu của chúng, tiêu diệt và 
làm tan rã lực lượng của chúng. 

Nếu so sánh lực lượng về vật chất và tinh thần giữa hai bên là một trong những 
nhân tố quyết định thắng lợi, thì thế bồ trí chiến lược lợi hại có tác dụng nhân lực lượng 
ấy mạnh lên gấp nhiều lần. Nếu thế và lực là những nhân tố quan trọng quyết định 
thẳng lợi của chiến tranh thì sự chỉ đạo chiến lược, tài năng điều khiển chiến tranh lại 
là nhân tố cực kỳ quan trọng, một trong những nhân tố quyết định làm cho thế và lực 
ấy nhân lên gấp nhiều lần, có thẻ tạo nên ưu thế áp đáo, có khi chỉ đánh một trận là 
quyết định chiến trường, giành thắng lợi ngày càng to lớn đưa chiến tranh cách mạng 
dến thắng lợi hoàn toản. 

'Tổng kết lại toàn bộ cuộc chiến tranh cách mạng, kéo đải trong 30 năm và kết 
thúc bằng thắng lợi huy hoàng giải phóng hoàn toàn non sông đất nước thân yêu, đúng 
như Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IV cúa Đảng đã nêu rõ: “Nhân tổ quyết định 
thắng lợi quan trọng nhất là sự lãnh đạo của Đảng ta với đường lỗi chính trị, đường lối 


quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo”. 


“Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử đân tộc ta như một trong 
những trang chói lợi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thể giới như một chiến công 
vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tắm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại 
sâu sắc”?, 

Thắng lợi vĩ đại của cuộc chiến tranh nhân dân vô địch và cách mạng xã hội ở 
miền Bắc đã đem lại cho nhân dân ta, dân tộc ta những bài học kinh nghiệm vô cùng 
quý giá để giúp chúng ta làm tròn nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Trước 
hết, đó là bài học kinh nghiệm về xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của cách 
mạng Việt Nam, kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại, bắt nguồn từ 
đường lỗi cách mạng đúng đắn sáng tạo, độc lập tự chủ của Đảng ta: là sự lãnh đạo tài 
giỏi vững vàng và kiên quyết của Đảng ta. Đó là tỉnh thần đoàn kết thống nhát triệu 
người như một và khả năng tự tổ chức lại của nhân dân cả nước ta dưới sự lãnh đạo của 
Đăng. Dó là tỉnh thần anh dũng bất khuất, tỉnh thần hy sinh chiến đấu chưa từng thấy 
của nhân dân ta, của quân dội ta... Bước sang giai đoạn mới, chúng 1a cần tổng kết và 
vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm ấy vào giai đoạn cách mạng xã hội chủ 


nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vị cả nước ta. 
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II 


Bước vào kỷ nguyên mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, muôn triệu người 
như một, lại nô nức lên đường ra trận, một trận chiến đấu mới, mở “cuộc tiễn quân vĩ 
đại” vào công cuộc xây dựng hòa bình, cải tạo xã hội. chinh phục thiên nhiên, xóa bỏ 
nghèo nàn và lạc hậu, xây dựng chế độ mới, xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to 
đẹp hơn” như Bác Hồ hằng ước mong. 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thật là vĩ đại, thành tựu 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc thật là to lớn. Tuy nhiên, sự 
nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân ta chưa phải đã chấm dứt, mà chính đang 
tiếp tục. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước Việt Nam độc lập và 
thống nhất ngày nay mới bắt đầu. Bằng một quá trình cách mạng không ngừng, nhân 
dân ta “quyết không dừng lại nửa chừng”, quyết tiếp tục tiến lên. với một tỉnh thần 
cách mạng tiền công mạnh mẽ, một quyết tâm to lớn, thực hiện thành công nhiệm vụ 
cách mạng mới, với nội dung toàn diện sâu sắc và triệt để, đưa chủ nghĩa xã hội đến 
toàn thắng trên đất nước ta. 


Ngày nay. trong giai đoạn mới của cách mạng, lịch sử lại trao cho Đảng ta một 
sứ mệnh mới vô cùng trọng đại. Đó là sứ mệnh lãnh đạo nhân dân ta xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội ở một nước từ sản xuất nhỏ là chủ yếu tiến thẳng lên chủ nghĩa 
xã hội, không trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Hoàn thành thắng lợi sứ 
mệnh lịch sử ấy sẽ biến nước ta từ một trong những nước anh hùng vào bậc nhất mà 
cũng là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới trở thành một nước xã hội chủ 
nghĩa giàu mạnh, mang lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân ta. Hoàn thành thắng lợi sứ 
mệnh lịch sử ấy là một công biến xứng đáng vào sự phát triển của các lực lượng cách 
mạng trong thời đại ngày nay, mà nội dung chủ yếu là sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Chúng ta đều biết rằng, nhìn chung cả lịch sử loài người thì chủ nghĩa xã hội đã 
trở thành một tắt yếu lịch sử mà khi chủ nghĩa tư bản đã phát triển đến trình độ cao, tạo 
nên mâu thuẫn đối kháng không thể điều bòa giữa tính chất xã hội của sản xuất với tính 
chất chiếm hữu tư bản chủ nghĩa. Đó cũng là quy luật phát sinh, phát triển và điệt vong 
của chủ nghĩa tư bản mà Mác và Ăng-ghen đã phát hiện cách đây hơn 100 năm. 

Thực tiễn của chủ nghĩa xã hội thành công trên đất nước ta sẽ chứng minh răng, 
trong điều kiện thế giới ngày nay, chủ nghĩa xã hội đã trở nên một tất yếu lịch sử không 
những ở những nước tư bản phát triển hiện đang lún sâu vào cuộc tổng khủng hoảng 
ngày cảng trầm trọng, mà còn là một tất yếu lịch sử, một khả năng biện thực trực tiếp 
ngay cả ở những nước ở đó chủ nghĩa tư bản chưa phát triển. 

Khả năng rất mới đó đã xuất hiện với cục diện mới của thời đại, khi các nước 
xã hội chủ nghĩa đã trở thành hệ thông thế giới, các lực lượng cách mạng trên thế giới 
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đã phát triển không ngừng và đang ở trên thế tiến công. Trong tình hình mới đó, trên 
con đường tiễn lên văn minh và hạnh phúc, ngay cả các nước kinh tế còn lạc hậu đã có 
thế bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa dầy đau khổ, đầy áp bức bóc lột tàn 
bạo đối với nhân dân lao động, tiến thăng lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, sau khi đã 
hoàn thành thắng lợi cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân dưới sự lănh đạo của giai 
cấp công nhân. 

Như vậy, con đường tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta là một con đường hết sức mới mẻ, hẳu như chưa được khai phá, 
có nhiều thuận lợi rất cơ bản, nhưng cũng có nhiều trở ngại và khó khăn rất lớn. 

Chúng ta tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong hoàn cảnh nước ta đã giành được độc lập và thống nhất hoàn toàn, chiến tranh 
xâm lược đã chấm dứt, hòa bình thật sự đã được lập lại trên cả nước. Chúng ta có sự 
lãnh đạo của một Đảng Mác-Lênin chân chính, đội tiên phong dày đạn của giai cấp 
công nhân, có quan hệ chặt chẽ với nhân dân lao động và được nhân dân yêu mến và 
tin tưởng. Chúng ta có miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã giành được những thành tựu to 
lớn trong công cuộc xây dựng chế độ mới ngay trong điều kiện ác liệt của chiến tranh. 
Chúng ta có Nhà nước chuyên chính vô sản ngày nay được thiết lập trong cả nước. 
Nhân dân ta đã tỏ rõ một tỉnh thần chiến đấu cực kỳ anh đũng, mội tỉnh thần lao động 
quên mình, hết sức cần cù và sáng tạo. Chúng ta có sẵn một lực lượng lao động đồi 
dào, đất đai và tài nguyên phong phú, được thiên nhiên ưu đãi về nhiều mặt, Chúng ta 
lại tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trong hoàn cảnh quốc tế thuận lợi về cơ bản: 
hai nước bạn trên bán đảo Đông Dương hiện đang vững bước tiến lên trên con đường 
xã hội chủ nghĩa; các lực lượng xã hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc, dân chủ và hòa bình 
hiện đang phát triển mạnh mẽ; cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật diễn ra như vũ bão 
trên khắp thế giới cũng đang tạo nên cho chúng ta những khả năng mới. 

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản nói trên, thì khó khăn và trở ngại lớn nhất hiện 
nay là nền kinh tế nước ta, về cơ bản vẫn còn là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, 
mặc dù trên miễn Bắc đã có những cơ sở vật chất — kỹ thuật đầu tiên của chủ nghĩa 
xã hội và ở miền Nam, chủ nghĩa tư bản mà bộ phận khá quan trọng là sản phẩm của 
chiến tranh xâm lược cũng đã có những cơ sở bước đầu của một nền sản xuất lớn. Nhìn 
chung, sản xuất nhỏ vẫn là phô biến, đại bộ phận lao động còn là thủ công. năng suất 
lao động còn rất thấp kém. Tổng sản phẩm xã hội cũng như tổng thu nhập quốc dân nói 
chung của cả nước cũng như tính theo đầu người, đều còn ở mức độ rất thấp, ở trình 
độ của những nước kinh tế phát triển kém nhất trên thế giới. 

Chính trong tình hình ấy, chúng ta phải làm trọn nhiệm vụ rất vẻ vang nhưng 
cũng rất nặng nề: vừa phải đáp ứng những yêu cầu cấp thiết về đời sống vật chất và 
văn hóa của nhân dân lao động cũng như những yêu cầu vẻ an ninh chính trị và quốc 
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phòng; vừa phải hoàn thành trong một thời gian tương đối ngắn công cuộc xây dựng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. 
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng là một sự kiện cực kỳ trọng đại, 
là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, Dại hội thống nhất nước nhà, 
Đại hội cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Đại hội lần thứ IV lịch sử đã đề ra đường lối chung của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn mới ở nước ta là: 

“Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân 
lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng. cách mạng về guan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học ~ kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó cách mạng 
khoa học — kỹ thuật là then chốt; đầy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm 
vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chế độ làm chủ 
tập thể xã hội chủ nghĩa, xây dựng nên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền 
văn hóa mới, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; xóa bỏ chế độ người bóc lột 
người, xóa bỏ nghèo nàn và lạc hậu; không ngừng đề cao cảnh giác, thường xuyên 
củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội; xây dựng thành công 
Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thông nhất và xã hội chủ nghĩa; góp phần tích 
cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thể giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội”. 

Đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa do Đảng đề ra là sự kết tỉnh 
trí tuệ của toàn Đảng, biểu hiện tập trung của sự nhất trí cao độ và quyết tâm to lớn 
của toàn Đảng và toàn dân ta, quyết hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chiến lược mới của 
cách mạng trong giai đoạn mới. Không phải là ngẫu nhiên mà khác với trước đây lúc 
mới bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, lúc mới bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc, cũng như lúc mới bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ 
đại, - không phải là ngẫu nhiên mà ngày nay, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi đất 
nước ta chuyên sang giai đoạn mới của lịch sử, Đảng ta đã sớm đề ra được một đường 
lỗi chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa với những phương hướng và nội dung hoàn 
chỉnh trên những vấn đề cơ bản. Sở dĩ có được như vậy là vì Đáng ta là một Đảng 
Mác — I.ê-nin chân chính được tôi luyện trong gần nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng, là 
vì Đảng đã biết phân tích một cách khoa học những đặc điểm cơ bản của xã hội nước 
ta trong giai đoạn mới, đã tổng kết và nâng cao những kinh nghiệm hết sức phong phú 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc và cả của sự nghiện kháng 
chiến chống, Mỹ cứu nước, lại biết tiếp thu có chọn lọc và vận dụng sáng tạo những 
kinh nghiệm tiên tiến của các nước anh em. 


Tiếp tục giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng đã 
nắm vững quy luật phát triển của cách mạng ở nước ta cũng như xu thế phát triển 
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chung của thời đại, vạch ra con đường duy nhất đúng đắn để lãnh đạo nhân dân ta 
tiến lên xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Đảng 
ta luôn luôn coi vấn để chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng, là 
điều kiện quyết định trước tiên để đưa cách mạng tiến lên; luôn luôn coi lực lượng 
quyết định thắng lợi cách mạng là lực lượng của đông đảo nhân dân lao động. Chính 
vì vậy mà đường lỗi cách mạng của Đảng trong giai đoạn mới đã nhắn mạnh sự cần 
thiết phái nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của 
nhân dân lao động mà nòng cốt là liên minh công nông dưới sự lãnh đạo của 
giai cấp công nhân. 

Với Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng ta đã trở thành một đảng lãnh đạo 
chính quyền. Tiếp đó, với thắng lợi của kháng chiến chống Pháp. chính quyền dân 
chủ nhân dân. bằng một quá trình cách mạng không ngừng, đã trở thành chính quyền 
chuyên chính vô sản trên miền Bắc nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước 
kiểu mới ấy, như phần trên đã nói, đã từng động viên và tổ chức nhân dân ta tiến hành 
thắng lợi hai cuộc kháng chiến thần thánh. đồng thời bước đầu xây dựng thành công 
chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt trên miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân trong cả nước. 

Ngày nay, với thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc kháng chiến chỗng Mỹ, 
cứu nước. chính quyền đã vẻ tay nhân dân, nhân dân lao động nước ta đã trở thành 
người chủ thực sự của Tổ quốc thân yêu. Đề đưa sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
đến toàn thắng, “điều kiện quyết định trước tiên là phải thiết lập và không ngừng tăng 
cường chuyên chính vô sản, thực hiện và không ngừng phát huy quyền làm chủ tập thể 
của nhân dân lao động " 2 trên phạm vì cả nước ta. 

Chuyên chính vô sản và quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động là điều 
kiện quyết định. là công cụ sắc bén, là động lực to lớn để tiến hành công cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta mà nội dung chủ yếu là ba cuộc cách mạng: cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, và cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, trong đó cách mạng khoa học — kỹ thuật là then chết. 


Trong điều kiện hiện nay của đất nước, cách mạng về quan hệ sản xuất là một 
yêu cầu hết sức bức thiết, kết hợp cải tạo với xây dựng. xây dựng với cải tạo, mà xây 
dựng là chủ yếu, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xác lập chế độ công hữu vẻ tư liệu 
sản xuất trên phạm vi cả nước; trên cơ sở đó mà không ngừng hoàn thiện quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa theo phương hướng tiến lên. Làm được như vậy và cần phải làm 
như vậy, cách mạng, về quan hệ sản xuất mới mở đường cho lực lượng sản xuất phát 
triển mạnh mẽ, tạo ra những điều kiện khách quan và đề ra phương hướng cho cách 
mạng khoa học ~ kỹ thuật, đồng thời là tiền để thuận lợi cho cách mạng tư tưởng và 
văn hóa. Làm được như vậy và chỉ có làm như vậy thì cách mạng vì quan hệ sản xuất 
mới có thể cùng hai cuộc cách mạng kia tạo nên cơ sở ngày cảng vững chắc để phát 
huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. 
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Cách mạng khoa học — kỹ thuật có nhiệm vụ làm biến đôi tận gốc rễ lực lượng 
sản xuất ở nước ta, tác động vào toàn bộ các nhân tô của lực lượng sản xuất, biến nền 
sản xuất nhỏ, lao động chủ yếu còn là thủ công từng bước tiễn lên nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, cơ khí hóa, tự động hóa, với năng suất lao động ngày càng cao. Làm 
được như vậy, cách mạng khoa học - kỹ thuật sẽ tạo nên cơ sở vật chất -- kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội, từng bước phát triển công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ 
trung tâm của cả thời kỳ quá độ, tạo nên cơ sở ngày càng vững chắc cho sự củng cỗ 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, đồng thời thúc đây cách mạng tư tưởng và văn hóa 
tiễn lên. Như vậy, cách mạng khoa học — kỹ thuật sẽ không ngừng nâng cao trình độ và 
khả năng làm chủ thiên nhiên của nhân dân lao động, phát huy ảnh hưởng tích cực và 
sâu rộng của nó vào mọi mặt của đời sông xã hội. 

Cách mạng tư tướng và văn hóa có tác dụng cực kỳ to lớn, với nội dụng rộng 
lớn và phức tạp, giữ vai trò quyết định trực tiếp trong việc nâng cao trình độ văn hóa 
và tỉnh thần, làm biến đối đời sống tỉnh thần, tư tưởng và văn hóa của toàn xã hội. Với 
nhiệm vụ trung tâm là xây đựng nền văn hóa mới và con người mới, cuộc cách mạng 
ấy là một cuộc đấu tranh bền bì và quyết liệt chống lại tư tưởng và văn hóa phản động, 
lạc hậu của giai cấp bóc lột, của chủ nghĩa thực dân mới, chống lại những thói hư tật 
xấu do xã hội cũ để lại; làm cho cuộc sống tinh thần của xã hội ta ngày càng thắm 
nhuằn thế giới quan và nhân sinh quan của chủ nghĩa Mác — Lênin, làm cho chú nghĩa 
Mác — Lênin chiếm ưu thể tuyệt đối trên mặt trận tư tưởng, kế thừa và phát triền những 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc và sáng tạo những tính hoa của 
nền văn minh nhân loại. Trong khi cách mạng về quan hệ sản xuất và cách mạng khoa 
học -- kỹ thuật không ngừng phát triển, đòi hỏi một sự hiểu biết ngày càng sâu rộng đối 
với các quy luật của thiên nhiên cũng như của xã hội, thì cách mạng tư tưởng và văn 
hóa càng trở nên một yêu cầu cấp thiết, không những có tác dụng xây dựng nền văn 
hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa toàn diện, mà còn thúc đây nền sản xuất xã 
hội phát triển, làm cho đời sống văn hóa và tỉnh thần của nhân dân ta ngày càng cao 
đẹp và phong phú. 


Luận điểm của Đảng ta về ba cuộc cách mạng tiến hành đồng thời trong đó 
cách mạng khoa học — kỹ thuật là then chốt là sự vận dụng sáng tạo những nguyên 
lý mả các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học đã đề ra. Mác đã từng phân tích và 
xác định mối quan hệ hữu cơ giữa quan hệ sản xuất, cơ cấu kinh tế của xã hội với kiến 
trúc thượng tầng của nó, trong đó quan hệ sản xuất, cơ cấu kinh tế của xã hội giữ vai 
trò quyết định; môi quan hệ hữu cơ giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển tương 
ứng của lực lượng sản xuất trong đó lực lượng sản xuất là nhân tố “động nhất, cách 
mạng nhất”. Do đặc điểm chung của cuộc cách mạng vô sản là cách mạng chính trị đi 
trước cách mạng kinh tế, lại do đặc điểm cụ thể về điều kiện chính trị và kinh tế - xã hội 
ở nước ta: chế độ chính trị thì tiên tiến, quan hệ sản xuất thì tiên tiến mà lực lượng sản 
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xuất lại lạc hậu, cho nên ba cuộc cách mạng càng phải có quan hệ cực kỳ khăng khít 
với nhau, tác động thúc đây lẫn nhau, không những thế mà còn xuất hiện và phát triển 
đồng thời. tạo nên một động lực vô cùng mạnh mẽ, một sức mạnh tống hợp to lớn 
trong toàn bộ quá trình của cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Do nền kinh tế - xã hội nước ta chủ yếu vẫn còn là sản xuất nhỏ, còn thiếu một tiền để 
đại công nghiệp cơ khí thông thường được tạo ra trong lòng chủ nghĩa tư bản, cho nên 
trong ba cuộc cách mạng, cách mạng khoa học — kỹ thuật giữ vai trỏ then chốt, có tác 
dụng quyết định trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội, thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân, tác động mạnh 
mẽ và sâu rộng đến mọi mặt phát triển của đời sống xã hội. 

Trải qua quá trình tiến hành ba cuộc cách mạng, chế độ làm chủ tập thể xã 
hội chủ nghĩa ngày càng được hình thành và phát triển, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
ngày càng lớn lên, nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển, con người 
mới xã hội chủ nghĩa ngày càng đạt đến trình độ cao hơn, toàn diện hơn. Những nhân 
tố cơ bản ấy của xã hội mới ngày càng phát triển lên, đồng thời với sự xóa bỏ chế độ 
người bóc lột người, chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, quét sạch những tư tưởng phản 
động và thống trị, trấn áp và sẵn sàng đập tan mọi mưu đồ của các lực lượng phản cách 
mạng và của mọi kẻ thù xâm lược. Sự ra đời và phát triển của chế độ làm chú tập thẻ 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta là một tất yếu lịch sử khách quan, một hiện thực trực tiếp, 
phủ hợp với quá trình phát triển của dân tộc ta, với quy luật phát triển của xã hội loài 
người trong thời đại mới. 

Tư tưởng làm chủ non sông đất nước đã bắt nguồn từ những thời xa xưa, từ tỉnh 
thần độc lập tự chủ, từ truyền thống lâu đời đấu tranh bất khuất của dân tộc ta trong 
sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Từ khi Đảng ta ra đời đã giương cao hai ngọn cờ 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, từ khi Cách mạng tháng Tám thành công, rồi đến 
kháng chiến chống Pháp thắng lợi, chế độ xã hội chủ nghĩa bắt đầu được xây dựng trên 
nửa nước, thì lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa và tư tưởng làm chủ tập thẻ xã hội chủ 
nghĩa ngày càng ăn sâu vào tím óc của giai cắp công nhân và nhân dân lao động nước 
ta, có những bước phát triển mới, với nội dung mới, chất lượng mới. Từ khi cuộc đầu 
tranh giải phóng dân tộc giành được thăng lợi hoàn toàn, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, thì chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa đã được xây dựng và tôi luyện trong 
lao động và chiến đấu trên miễn Bắc. ngày nay đã bước đầu được xác lập trên toàn bộ 
đất nước ta. 

“Xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa là xây đựng một xã hội 
trong đó người làm chú là nhân dân lao động có tổ chức, mà nòng cốt là liên mình công 
nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo'*9, Cơ sở kinh tế của chế độ ấy chính là nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, là phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa. Với nội dung toàn 
điện và sáng tạo của nó, chế độ ấy là sự tổng hòa của các mối quan hệ mọi mặt trong 
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đời sống hiện thực của xã hội, từ quan hệ về kinh tế, từ cơ cấu kinh tế của xã hội, đến 
quan hệ về chính trị, văn hóa, quan hệ giữa người với người, giữa người với thế giới tự 
nhiên. Với ý nghĩa ấy, chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa đánh dấu sự phát triển 
nhảy vọt của xã hội nước ta bước vào thời kỳ mới của lịch sử, thời kỳ mà giai cấp công 
nhân, nông dân tập thẻ, các tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa, tắt cả những người lao 
động chân tay và trí óc đã trở nên người làm chủ, làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên 
và làm chủ bản thân, làm chủ công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước. 

Xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa là một quá trình phát triển 
không ngừng từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Ngày nay, trên đất 
nước ta với nền chuyên chính vô sản đã được xác lập và ngày càng củng cố, nhân dân 
lao động đã có điều kiện thuận lợi để làm chủ cuộc sống của mình, góp phần xứng 
đáng xây dựng chế độ mới ngày càng tốt đẹp. Tuy nhiên, hiện nay cơ cấu xã hội trên 
đất nước ta phát triển còn chưa đồng đều, phần nào chưa thật sự phù hợp với quyền làm 
chủ của nhân dân lao động: trình độ giác ngộ xã hội chú nghĩa cũng chưa thật sự được 
nâng cao, quyền làm chủ chưa thật sự được đảm bảo bằng những thẻ chế cần thiết... 
Do tình hình ấy, cho nên ở những mức độ kbác nhau, giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động nước ta nhìn chung, chưa thấy hết sự đổi thay cách mạng trong địa vị và vai 
trò của mình. từ địa vị nô lệ, địa vị làm thuê trở thành con người làm chủ. 

Dảng ta, Nhà nước ta, các đoàn thể quần chúng của ta phải làm mọi việc có thể 
làm để thật sự nâng cao hơn nữa trong mỗi người lao động ý thức làm chủ tập thể, lòng 
tự hào và niềm tin tưởng ở chế độ mới. Nhân dân ta đã từng vùng lên chiến đấu cực 
kỳ anh dũng, đập tan mọi xiễng xích, tiêu diệt và đánh đổ mọi kẻ thù, giành lại quyền 
làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Ngày nay thời buổi ấy đã qua rồi, vĩnh viễn đã qua 
rồi, những đêm dài nô lệ mà kẻ thù ngoại xâm cùng các giai cấp bóc lột thống trị trên 
đất nước ta, đè nặng lên vận mệnh của nhân dân ta, của dân tộc ta. Trong công cuộc 
xây dựng chế độ mới đã đến lúc, mỗi một người lao động đều phải đứng lên, đều có 
quyền “đứng thăng người lên”, sống, lao động, phấn đấu cho văn minh và giàu mạnh 
của Tổ quốc, ám no và hạnh phúc của chính bản thân mình. Ngày nay, đã đến lúc mỗi 
một người lao động đều phải nhận thức sâu sắc những gì là nghĩa vụ cơ bản của mình, 
những gì là quyền lợi cơ bản của mình, đem hết nghị lực và trí thông minh, phát huy 
tải năng tổ chức và quản lý, tự giác và chủ động, sáng tạo nên cuộc sống mới, xây dựng 
nên chế độ mới. 

Công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội càng tiến 
lên, thì mọi hình thức áp bức bóc lột sẽ bị xóa sạch, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
ngày càng hoàn thiện thêm, lực lượng sản xuất ngày càng phát triển mạnh, trình độ trr 
tưởng và văn hóa của nhân dân ngày càng được nâng cao, những tập quán tản mạn và 
tiêu cực lâu đời của người sản xuất nhỏ sẽ nhường bước cho những đức tính mới của 
con người lao động xã hội chủ nghĩa. Chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa ngày 
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càng phát triển và củng cố, đưa nhân dân lao động nước ta đến những đỉnh cao của tự 
do và hạnh phúc. Đó chính là con đường tiến lên chế độ xã hội cao đẹp mà Ăng-ghen 
đã từng tiên đoán: “Lần đầu tiên con người trở thành những người chủ thật sự và có 
ý thức đối với tự nhiên, bởi vì họ đã làm chủ và với tư cách là những người đã làm 
chủ cuộc sống của chính mình ở trong xã hội... Chỉ có tù lúc đó, loài người mới tự 
mình sáng tạo ra lịch sử của mình một cách hoàn toàn tự giác; chỉ có từ lúc đó, những 
nguyên nhân xã hội mà họ đem vận dụng mới đưa lại được những kết quả mả họ đã 
mong muốn, với một mức độ rất lớn và luôn luôn tăng lên mãi. Đó là bước nhảy vọt 
của loài người từ vương quốc của tất nhiên Sang vương quốc của tự do”), 

Chính vì vậy, mà chế độ làm chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa chứa đựng những khả 
năng vô (ận, có một sức mạnh vô cùng to lớn, đưa nước ta đến thành công rực rỡ 
trong sự nghiệp xây dựng Tố quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. 


* 


Như trên đã nói, đứng trước nhiệm vụ vĩ đại mà sự nghiệp cách mạng đặt ra cho 
nhân dân lao động cả nước ta trong giai đoạn mới. Đảng ta đã sớm đề ra được một 
đường lỗi chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta với nội dung đúng đắn và 
sáng tạo, phong phú và cụ thể trên những vấn đề cơ bản. Với tính khoa học rất cao và 
tính cách mạng triệt để của nó, đường lỗi ấy chứa đựng một tư tưởng chiến lược tiến 
công cực kỳ mạnh mẽ. đồng thời đề ra được những phương pháp cách mạng sáng tạo 
phù hợp với đặc điểm cụ thẻ của tình hình nước ta. Vấn đề cấp thiết có ý nghĩa quyết 
định hiện nay là toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải đem hết tỉnh thần và nghị 
lực, ra sức phân đấu để biến đường lối và tư tưởng cách mạng của Đảng thành sức 
mạnh vật chất nhằm cải tạo xã hội, chinh phục thiên nhiên, chiến thắng nghèo nàn và 
lạc hậu, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mang lại văn minh và giàu mạnh cho 
đất nước, ắm no và hạnh phúc cho nhân dân. Chúng ta chỉ có thể đạt được mục đích ấy 
bằng công tác tổ chức thực tiễn. “Có đường lối đúng, chủ trương đúng đắn rồi thì vấn 
đề tổ chức là quyết định"*® “tư tưởng là lý luận cách mạng, có tư tưởng đúng mới có 
hành động đúng. Tuy nhiên, từ tư tưởng đến thực tiễn phải thông qua tổ chức, tổ chức 
là công cụ, là phương tiện để biến tư tưởng thành hành động, thành hiện thực”. 

Với ý nghĩa đó, Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV của Đảng ta đã nhắn mạnh đến 
tầm quan trọng to lớn của công tác tổ chức thực tiễn. Ở nước Nga, khi mới bắt tay vào 
công cuộc hòa bình xây dựng chủ nghĩa xã hội, với biết bao khó khăn phức tạp, Đảng 
Bôn sẽ vich đã đánh giá rất cao kinh nghiệm tự tô chức lại của nhân dân lao động trải 
qua ba năm nội chiến ; thì ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, trải qua ba mươi 
năm chiến tranh cách mạng và hàng chục năm xây dựng chủ nghĩa xã hội trong chiến 
tranh, nhân dân lao động nước ta đã tích lũy được một cái vốn vô cùng quý giá về công 
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tác tô chức thực tiễn. Tuy nhiên, bước vào thời kỳ hòa bình xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi cả nước, rõ ràng sự nghiệp cách mạng nước ta trái qua một sự chuyển 
biến to lớn, một bước ngoặt vĩ đại, từ chỗ đồng thời tiền hành hai nhiệm vụ chiến lược 
chuyển sang làm một nhiệm vụ chiến lược cách mạng duy nhất, là tiền hành cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vừng chắc lên chủ nghĩa xã hội. Nhiệm 
vụ cực kỳ mới mẻ đó đòi hỏi những yêu cầu rất mới, rất cao đối với công tác tổ chức 
thực tiễn. Hơn nữa, do đặc điểm cụ thẻ của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, nền 
kinh tế hiện nay sản xuất nhỏ còn là chủ yến, chiến tranh lâu dài và ác liệt đang để lại 
những hậu quả hết sức trầm trọng, khả năng chủ quan về tổ chức và quản lý của nhân 
đân lao động nước ta, cũng như Đảng ta, Nhà nước ta hiện còn có những hạn chế nhất 
định. Cho nên vấn đề tô chức và quản lý là một trong những khó khăn lớn, đòi hỏi ớ 
mỗi một chúng ta phải có quyết tâm rất lớn, nghị lực sáng tạo rất cao mới có thể vượt 
qua được. Cũng chính vì vậy, mà hiện nay trong khi mỗi một chúng ta đều hết sức phần 
khởi đối với đường lối cách mạng đúng dắn vả sáng tạo, độc lập và tự chủ của Đảng 
ta thì vẫn đề tổ chức thực tiễn và quản lý xã hội đang trở thành mối quan tâm, mối lo 
lắng hàng đầu của chúng ta. 


Với tinh thần trách nhiệm cao, với khí thế chiến thắng đang chuyền vào hòa bình 
xây dựng đất nước, chúng ta vững tin rằng, chúng ta nhất định sẽ giải quyết thành công 
vấn đề tô chức thực tiễn, tô chức lại nền kinh tế - xã hội, vấn để quản lý xã hội và quản 
lý kinh tế, cũng như trước đây chúng ta đã có những thành công to lớn trong vấn đề tổ 
chức thực tiễn của chiến tranh cách mạng. Bởi vì, nêu đường lỗi chính trị quyết định 
đường lối tổ chức, thì một đường lỗi chính trị đúng đắn không những là điều kiện tiên 
quyết cho sự thành công của tổ chức thực tiễn, mà trong bản thân nó đã chứa đựng 
những khả năng về tô chức và những phương hướng tổ chức đúng đắn. Bởi vì, dưới 
ánh sáng của Nghị quyết Đại hội về nhiệm vụ chung cũng như nhiệm vụ cụ thể của 
cách mạng, chúng ta càng có những khả năng mới đẻ tổng kết và nâng cao những kinh 
nghiệm về tô chức vốn có, đồng thời càng có điều kiện để phát huy những sáng tạo mới 
về công tác tổ chức. Chúng ta lại đang tích cực học tập có chọn lọc và vận dụng đúng 
đắn, sáng tạo kinh nghiệm của các nước anh em vẻ tổ chức và quản lý xã hội, vận dụng 
những trí thức về khoa học tổ chức và quản lý hiện nay trên thể giới. 


Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội bao gồm 
toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội ở nước ta. Vì vậy, công tác tổ chức và quản lý 
có một nội dung hết sức rộng lớn và phức tạp. Trước hết, chúng ta phải xây dựng hệ 
thống chuyên chính vô sản ngày càng vững mạnh trên phạm vi cả nước ta. Chúng ta 
phải xây dựng nên một hệ thống tô chức lãnh đạo và quản lý xã hội xã hội chủ nghĩa 
về mọi mặt, từ lực lượng sản xuất đến quan hệ sản xuất, từ cơ sở hạ tầng đến kiến trúc 
thượng tầng, từ đời sống vật chất đến đời sống tỉnh thần và văn hóa. Nhiệm vụ cấp 
bách hàng dầu hiện nay là phải nhanh chóng xây dựng và củng cỗ cho được hệ thông 
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Ấy, xác định những quan hệ đúng đắn giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, từ Trung 
ương đến từng địa phương, đến từng đơn vị cơ sở. Hệ thống ấy chính là thực chất của 
chế độ mới về mặt tổ chức, là động lực tổng hợp thúc đây sự ra đời và sự phát triển của 
chủ nghĩa xã hội về mọi mặt, 

Với tư cách là một Đảng lãnh đạo chính quyền, muốn cho đường lối và chủ 
trương của Đảng về mọi mặt được thực hiện đầy đủ trong đời sông Xã hội của cả nước, 
thì đi đôi với việc không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đâu, trình độ lãnh đạo chính 
trị và trình độ lãnh đạo tô chức của Đảng, vấn đề cực kỳ quan trọng là phải không 
ngừng củng cố Nhà nước chuyên chính vô sản. Nhà nước kiểu mới ấy th biện đầy đủ 
sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời thể hiện đầy đủ quyền làm chủ tập thẻ của nhân đân 
lao động. Nhà nước kiểu mới áy phải có đầy đủ khả năng để tổ chức và quản lý có hiệu 
lực mọi mặt của đời sống xã hội. Là một bộ máy hành chính đông thời là một tổ chức 
quản lý kinh tế và văn hóa. Nhà nước ấy không những có nhiệm vụ xóa bỏ cái cũ mà 
còn làm nhiệm vụ xây dựng cái mới, phải phát huy hiệu lực và vai trò của mình, bằng 
cả một hệ thông pháp chế ngày càng hoàn thiện. Do vậy, chúng ta “phải coi trọng việc 
xây đựng Hiến pháp và pháp luật của nước nhà, một trong những biện pháp thiết yêu 
để thực hiện chuyên chính vô sản trong cả nước, bảo đảm quyền làm chủ tập thể của 
nhân dân ta'*®, bảo đảm cho mỗi một người lao động được hưởng đầy đủ mọi quyền 
lợi của mình, đồng thời phải làm trọn mọi nghĩa vụ đối với đất nước, đối với cộng đồng 
xã hội. Nhà nước chuyên chính vô sản luôn luôn phải coi trọng nhiệm vụ củng cỗ quốc 
phòng, an ninh chính trị và trật tự xã hội, bảo đảm cho đất nước luôn luôn sẵn sàng, đủ 
sức đập tan mọi mưu đồ của bọn xâm lược và bọn phản cách mạng. Vấn đề xây dựng 
và hoàn thiện cơ cấu bộ máy Nhà nước rõ ràng đòi hỏi một công sức to lớn về tổ chức 
thực tiễn. Không có được một bộ máy Nhà nước ngày cảng hoàn thiện, không những 
hoàn thiện thêm các tổ chức chính quyền sẵn có từ trước mà còn phải xây dựng nhanh 
chóng bộ máy chính quyền cách mạng ở những vùng mới giải phóng, thì khó lòng mà 
nói đến việc giáo dục, tổ chức và phát động quần chúng xây dựng chế độ mới, khó 
lòng mà nói đến việc quán triệt đường lối của Đảng hoặc đề ra được kế hoạch cụ thể 
đẻ thực hiện đường lối ấy. 

Công tác tô chức thực tiễn cúa chúng ta còn phải được thể hiện trong việc tăng 
cường hoạt động của các đoàn thể quần chúng, nhất là Công đoàn và Đoàn thanh niên. 
Cần làm cho phong trảo quần chúng có một nội dung mới phản ánh yêu cầu của nhiệm 
vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Thu hút đông đáo quần chúng vào việc quản lý 
Nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý mọi công việc của đời sống xã hội. Khi quần chúng 
đông đảo đã nhận thức được sâu sắc họ là người làm chủ thật sự của xã hội thì đó là 
một bước nhảy vọt cách mạng tạo nên khả năng mới, sức mạnh mới cho công tác tổ 
chức thực hiện. 


Nếu kết hợp sự lãnh đạo của Đảng với nghị lực sáng tạo của đông đảo quần 
chúng là một quy luật tạo nên sức mạnh to lớn để giảnh thắng lợi trong mọi sự nghiệp 
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cách mạng, thì ngày nay, trong giai đoạn mới, kết hợp sự hoạt động thống nhất và 
có hiệu lực của Nhà nước chuyên chính vô sản đưới sự lãnh đạo của Đảng ta, với sự 
phát huy đầy đủ quyền làm chủ tập thể và những hành động sáng tạo của đông đảo 
nhân dân lao động nhất định sẽ tạo nên sức mạnh cực kỳ to lớn để đưa cách mạng 
đến toàn thắng. 


Trong toàn bộ công tác tổ chức thực tiễn thì vấn đề mấu chốt là phải tổ chức lại 
nền sản xuất xã hội, đưa nền kinh tế hiện nay sản xuất nhỏ còn là phổ biến tiền nhanh, 
tiền mạnh, tiến vững chắc lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. “Việc tổ chức lại nền sản 
xuất xã hội, phân bố lại lực lượng sản xuất như vậy có tầm quan trọng cơ bản trước 
mắt và lâu dài, nhằm sử dụng một cách hợp lý nhất “hai nguồn làm nảy sinh mọi của 
cải: đất và người lao động”, như Các Mác đã nói””', có làm được như vậy mới tạo nên 
được cơ sở kinh tế vững chắc cho chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa. Vấn để tả 
chức lại nền sản xuất xã hội chủ nghĩa là vấn đề cách mạng về quan hệ sán xuất, vấn đề 
cách mạng về lực lượng sản xuất cũng tức là cách mạng khoa học kỹ thuật, đồng thời 
là một trong những nội dung quan trọng của cách mạng về tư tưởng và văn hóa. Bởi 
vì trong tổ chức sản xuất, trước hết có con người lao động, nhưng người lao động ấy 
lại kết hợp với nhau trong sự tổng hòa của các mối quan hệ xã hội, mà quan hệ cơ bản 
nhất là quan hệ sản xuất. Người lao động, với tính cách là lực lượng sản xuất, lại kết 
hợp với các nhân tô khác của tư liệu sản xuất, trong hoạt động sản xuất xã hội. Vì vậy, 
nội dung và thực chất của vấn đề tổ chức lại nền sản xuất xã hội chính là tiến hành ba 
cuộc cách mạng trên mọi mặt hoạt động của xã hội nhằm xây dựng nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. 

Chúng ta phải cải tiến quản lý tổ chức lại sản xuất ngay ở các đơn vị cơ sở. Tổ 
chức lại các xí nghiệp liên hiệp và liên hiệp xí nghiệp có trình độ tập trung và hiện đại 
cao, tổ chức lại các nông trường, các hợp tác xã, các công trường xây dựng; tô chức 
lại các cơ sở tiêu công nghiệp và thủ công nghiệp hiện còn chiếm một vị trí quan trọng 
trong nền kinh tế quốc đân. Cần vận dụng những nguyên lý của khoa học tổ chức, tổ 
chức kinh tế, tổ chức lao động mà tổ chức lại các đơn vị cơ sở ấy, kiện toàn cơ cấu tổ 
chức, làm cho sự kết hợp giữa mọi nhân tố của lực lượng sản xuất cũng như giữa lực 
lượng sản xuất với các hình thức của quan hệ sản xuất tuân theo những quy luật phát 
triển của nên kinh tế xã hội chủ nghĩa. Làm được như vậy, chúng ta sẽ làm cho những 
điển hình thành công về cơ cấu tổ chức cũng như về quản lý sản xuất đã xuất hiện trong 
các ngành, ở các địa phương ngày cảng trở nên phô biến. Công tác tổ chức lại sản xuất 
phải căn cứ vào quy hoạch và mục tiêu sản xuất của các ngành, các địa phương, vào 
khả năng thực tế về lao động, vật tư, tài chính v.v... mà xác định quy mô thích hợp, 
hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, vận dụng phương pháp công nghệ tiến bộ, ôn dịnh 
việc cung ứng vật tư, tổ chức tốt khâu vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm v.v... Công 
tác tổ chức sẽ phát huy hiệu lực của mình, có tác dụng quyết định nâng cao kỷ luật lao 
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động, phát huy công suất của máy móc, tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. 
Và ngược lại, kỷ luật lao động được tăng cường, năng suất lao động được nâng cao sẽ 
tạo điều kiện để hoàn thiện hơn nữa cơ cấu tổ chức và phương thức quản lý, lại mở ra 
những khả năng mới cho công tác tổ chức thực tiễn. 


Hiện nay, vấn đề tổ chức lại nền sản xuất xã hội đang được đặt ra hết sức cấp 
bách với quy mô rộng lớn, trên phạm vi cả nước. Công tác tô chức lại nền sản xuất xã 
hội sẽ tạo nên một cơ cầu kinh tế công — nông nghiệp hợp lý nhất cho cả nước ta, là 
một vấn đề có tẦm quan trọng chiến lược, tạo nên sức mạnh tổng hợp về kinh tế mở 
ra những khả năng to lớn, dẫn đến những bước phát triển nhảy vọt trong nền kinh tế 
của nước ta. Với thăng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, nhân dân ta đã 
làm chủ toàn bộ đất nước, với những vùng châu thô phì nhiêu, với miền rừng núi trùng 
điệp, với biển cá bao la và thềm lục địa rộng lớn. Nhân dân ta đã làm chủ toàn bộ lực 
lượng lao động đồi đào của mình gầm trên 20 triệu người, lại có những cơ sớ ban đầu 
về công nghiệp nặng, cơ sở quan trọng về công nghiệp nhẹ... Tuy nhiên, do hậu quả 
của nên kinh tế phong kiến và thuộc địa lâu đời, do điều kiện của chiến tranh ác liệt, 
sự phân công và phân bố lao động hiện đang ở trong tình trạng không hợp lý khá trằm 
trọng. Do đó, mà nguồn dự trữ lao động hiện nay phần lớn chưa được sử dụng tốt, các 
tiềm năng to lớn của đất nước chưa được khai thác. 

Căn cứ vào tình hình thực tế nói trên của đất nước, chúng ta cẦn xuất phát từ 
đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta mà tiễn hành với tỉnh thần hết sức khẩn trương công cuộc tổ 
chức lại nền kinh tế quốc dân, thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, là nhiệm 
vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tạo nên một cơ cấu công — 
nông nghiệp hiện đại ngày càng hợp lý trên cả nước. Con đường cơ bản để tạo ra cơ 
cầu ấy là: “Ưu tiên phái triển công nghiệp nặng một cách hợp lÿ trên cơ sở phát triển 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, kết hợp công nghiệp và nông nghiệp cả nước hình 
thành cơ cầu công — nông nghiệp... ”. Đường lỗi kinh tế hết sức đúng đắn và sáng tạo 
ấy sẽ làm cho công nghiệp và nông nghiệp kết hợp chặt chẽ thành một thể thống nhất 
cùng phát triển nhịp nhàng lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình phát triển 
đó, công nghiệp là nền tảng chủ yếu của nên kinh tế quốc dân, đóng vai trò chủ đạo 
trong nền kinh tế quốc dân, còn nông nghiệp là cơ sở để phát triển công nghiệp. Cho 
nên phải làm cho công nghiệp và nông nghiệp gắn bó chặt chế với nhau, tạo tiền đề và 
điều kiện cho nhau, thúc đây lẫn nhau phát triển. 

Thực hiện được công cuộc tổ chức lại nền sản xuất xã hội trên quy mô chiến 
lược, theo đường lỗi của Đảng sẽ cho phép chúng ta phát huy được hiệu lực của cái 
vốn quý nhất về lực lượng sản xuất là dự trữ lao động đồi dào, khai thác được tiềm 
năng to lớn về mọi mặt của mọi miền đất nước. Với một lực lượng lao động đây tỉnh 
thần cần cù và sáng tạo, với những tài nguyên phong phú trên mặt đất. trong lòng đất, 
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ngoài biển cả và thêm lục địa, với những công cụ và phương tiện lao động tuy hiện nay 
phần lớn còn là thô sơ nhưng đã có bộ phận nửa hiện đại và hiện dại, chúng ta sẽ xây 
dựng nên một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đầy sức sống, có khả năng tiến lên với một 
nhịp độ nhanh. Về quan hệ sản xuất thì xác lập trên cả nước chế độ sở hữu toàn dân 
với hai hình thức, làm cho hình thức quốc doanh ngày càng phát huy vai trò chủ đạo. 
Về công cụ và phương tiện lao động thì tận dụng và phát triển mọi khả năng vừa thô 
sơ vừa nửa hiện đại và hiện đại, lấy tiến bộ khoa học và kỹ thuật hiện đại làm hướng 
phát triển chủ yếu, từng bước trang bị lại toàn bộ nền kinh tế quốc dân trên cơ sở kỹ 
thuật hiện đại. Về quy mô thì tận đụng mọi quy mô từ nhỏ đến vừa và lớn, lấy quy mô 
lớn làm phương hướng chủ yếu, từng bước biến nền sản xuất nhỏ nước ta thành nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Bằng công tác tổ chức thực tiễn, chúng ta sẽ thật sự biến đổi toàn bộ đất nước 
ta thành một công trường lao động xã hội chú nghĩa, với những đặc sắc phản ánh điều 
kiện và khả năng của mỗi miền lãnh thố, hình thành vùng kinh tế đồng bằng giàu có, 
vùng kinh tế miền núi phát triển về mọi mặt, vùng kinh tế miền biên với những đặc sản 
đồi dào của nó. Cả nước ta sẽ tràn dầy khí thế hăng say lao động xây dựng đất nước, 
trong những điều kiện nhất định sẽ làm ra một khối lượng của cải vật chất nhiều nhất 
cho xã hội. 

Trên cơ sở một cơ cầu tô chức chiến lược, một thế bố trí chiến lược ngày cảng 
hợp lý của nền kinh tế quốc dân, và chỉ có thể trên một cơ cấu như vậy, một thế bề trí 
như vậy, ba cuộc cách mạng trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt, mới 
có điều kiện và khả năng phát huy tác dụng ngày cảng to lớn ; nên kinh tế nước ta mới 
có thể tiễn lên chủ nghĩa xã hội với sức mạnh lớn nhất, với nhịp độ nhanh nhất. Bởi vì, 
có được một sự tổ chức lại trên quy mô rộng lớn như vậy, lại biết vận dụng mọi hình 
thức tô chức từ thấp đến cao, mọi công cụ lao động, mọi phương pháp công nghệ, thì 
chúng ta mới thật sự động viên và tổ chức được mọi người dân làm nghĩa vụ lao động 
sáng tạo, không ngừng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế, tạo điều kiện 
thuận lợi ngày càng to lớn để đưa nên kinh tế nước ta tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Với tỉnh thần cách mạng tiến công mạnh mẽ đồng thời năm vững quan điểm 
thực tiễn, chúng ta có khả năng thực hiện đầy đủ nhất khâu hiệu hành động trung tâm 
do Đảng để ra: “Tất cả cho sản xuất, tất cả để xây dựng chủ nghĩa xã hội, tắt cả vì Tổ 
quốc giàu mạnh, vì hạnh phúc của nhân đân”. Í 


Quá trình cải tiến quản lý và tổ chức lại nền sản xuất xã hội cũng là một quá trình 
thực hiện mỗi quan hệ hữu cơ giữa kinh tế Trung ương với kinh tế địa phương theo 
một kế hoạch thống nhất cho cả nước. Tập trung cao độ năng lực của cả nước đề xây 
dựng kinh tế Trung ương bao gồm những ngành và cơ sở then chốt có tác dụng quyết 
định đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân; đồng thời làm cho mỗi tỉnh, thành phố có 
cơ cầu kinh tế hợp lý, trở nên một bộ phận cầu thành của nền kinh tế cả nước; làm cho 
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mỗi huyện trở thành một đơn vị kinh tế nông — công nghiệp, phát huy được thế mạnh 
của từng địa phương. 

Đó là cách đi tốt nhất đẻ khai thác tốt mọi khả năng của đất nước, tăng nhanh sản 
xuất, đầy mạnh phân công lao động, mở mang ngành nghề, tạo thêm của cải vật chất, 
cho xã hội. Trong quá trình xây dựng cơ cấu chiến lược của nền kinh tế quốc dân, cần 
phải kết hợp đúng đắn kinh tế với quốc phòng, kết hợp thế bố trí chiến lược về kinh 
tế với thế bỗ trí chiến lược về quốc phòng. Cần kết hợp nghĩa vụ lao động với nghĩa 
vụ quân sự, phát huy sức mạnh của lực lượng vũ trang trong nhiệm vụ sẵn sàng chiến 
đầu bảo vệ Tô quốc cũng như trong nhiệm vụ lao động sản xuất xây dựng kinh tế. Đây 
là vấn đẻ kết hợp xây dựng đất nước với bảo vệ đất nước, thể hiện quy luật dựng nước 
đi đôi với giữ nước, là vấn để sống còn của dân tộc, cho nên trong lúc tổ chức lại nền 
sản xuất xã hội, xây dựng nên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa chúng ta cần phải đặc biệt 
chú trọng vấn đề này. 

Chúng ta nắm vững sự kết hợp tốt phân công lao động và cân đối về mọi mặt 
trong nước là chính với việc tăng cường quan hệ kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em; đồng thời phát triển quan hệ kinh tế với các nước khác trên cơ sở giữ vững độc 
lập chủ quyền và các bên cùng có lợi, nhằm tạo ra những điều kiện thuận lợi mới, góp 
phần đây mạnh công cuộc xây dựng nên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Hiện nay nhân dân lao động nước ta sẵn có một niềm tin rất lớn vào sự lãnh đạo 
của Đảng, vào đường lối cách mạng đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta. Đồng thời 
chúng ta có những thuận lợi rất cơ bản, rất to lớn, nhưng cũng đang đứng trước những 
khó khăn không những trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội mả cả trong đời sống hàng ngày của nhân dân. Làm thế nào đẻ khắc phục 
những khó khăn ấy, những sự mắt cân đối về lương thực, thực phẩm, vẻ thiết bị và 
nguyên liệu, về năng lượng và nhiên liệu, về xuất khẩu và nhập khẩu... Làm thế nào để 
giải quyết những vấn đề bức bách ấy. không những để ồn định và từng bước cải thiện 
đời sông của nhân dân, mà còn tạo thêm điều kiện thuận lợi để xây dựng cơ sở vật chất 
và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Phương hướng duy nhất để giải quyết những vấn đẻ 
bức bách ấy, chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, xây dựng cuộc sống ấm no và hạnh 
phúc, đó chính là công tác tổ chức thực tiễn. Công tác ấy có ý nghĩa quyết định không 
những trước mắt mà cả về lâu dài. Đây cũng là một công tác hết sức nặng nề và phức 
tạp, bởi vì đối tượng của nó bao gồm hàng chục triệu lao động trên cả nước, một khối 
lượng cực kỳ to lớn về công cụ và vật tư muôn hình muôn vẻ, nhiều địa phương trên 
những vùng lãnh thổ khác nhau với những tài nguyên phong phú và đa dạng; không 
những thế, đối tượng của nó còn bao gồm toàn bộ đời sống xã hội nước ta về mọi mặt 
chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. 

Đương nhiên, chúng ta không đợi chờ cán bộ ta, nhân dân ta eó đầy đủ khả năng 
về tỏ chức thực tiễn, đầy đủ tài năng về quản lý xã hội, quản lý kinh tế rồi mới bắt tay 
vào việc. Mỗi một hành động cách mạng, mỗi một cố gắng tổ chức thực tiễn, dù trong 
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phạm vi nhó, tác dụng còn hạn chế, miễn là đi đúng quy luật và theo phương hướng 
tiễn lên trong lúc nảy đều có ý nghĩa cực kỷ quan trọng. Chúng ta biết rằng công tác 
tô chức thực tiễn đòi hỏi ở Đảng ta. Nhà nước ta, ở cán bộ lãnh đạo và quản lý của ta 
những hiểu biết, những trị thức khoa học với trình độ ngày càng cao. Nhưng, chúng ta 
cũng không mảy may có những ý nghĩ sai lầm rằng những người lao động bình thường, 
những người công nhân, nông đân tập thể, những người trí thức xã hội chủ nghĩa bình 
thường lại không có những khả năng to lớn làm tốt công tác tổ chức thực tiễn trong lĩnh 
vực hành động của mình. Vấn đề quyết định là ở chỗ mỗi một chúng ta đều phải có tỉnh 
thần trách nhiệm chính trị cao, có đầy đủ bản lĩnh cách mạng, tha thiết với lợi ích của 
nhân dân, của đất nước, hiểu biết đường lỗi và chính sách của Đáng. Vấn đề quyết định 
là ở chỗ trên cơ sở đó mà phát huy nghị lực sáng tạo, tìm ra cách làm tốt nhất, hình thức 
tổ chức và phương pháp kĩ thuật tốt nhất, cách quản lý có hiệu lực nhất. Bởi vì thực 
tiễn chứng minh rằng, tô chức là một khoa học, không phải tổ chức như thế nào cũng 
có thể tạo nên sức mạnh như nhau trong sản xuất cũng như trong chiến đấu. Cũng với 
điều kiện khách quan tương tự, tô chức của quân đội này thắng tổ chức của quân đội 
kia, tổ chức sản xuất nảy có năng suất cao hơn tổ chức sản xuất kia. Thế thì thế nào là 
một tô chức mạnh ; vấn đề thật không phải là giản đơn. Tổ chức mạnh nói một cách 
ngắn gọn là phải phù hợp với quy luật khách quan có tác dụng thúc đây sự vật phát 
triển; là tổ chức tỏ ra tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu đã đẻ ra. Tổ chức ấy 
phải là một tổ chức vững vẻ chính trị tư tưởng, hợp lý về kết cấu, chặt chẽ về kỷ luật, 
hoạt động nhịp nhàng, có hiệu lực lớn, có năng suất cao. Vì vậy không phải nhiệm vụ 
phải thích ứng với tổ chức đã hình thành mà chính tố chức phải được xây dựng xuất 
phát từ những nhiệm vụ và phương pháp thực hiện những nhiệm vụ ấy, từ những nhân 
tố cầu thành của tổ chức ấy. Thước đo chính xác nhất của một tổ chức mạnh nói cho 
cùng là hiệu lực thực tiễn của tô chức ấy, trước đây là thực tiễn chiến đấu, ngày nay là 
thực tiễn sản xuất. 


Vì vậy chúng ta ai nấy đều phải có quyết tâm bắt tay vào công tác tỏ chức, học 
tập trong thực tiễn và trong lý luận để làm tốt công tác tổ chức. Chúng ta phải phấn đấu 
đây mạnh công tác tố chức theo phương hướng đúng đắn, tạo thành hệ thông thống 
nhất trên mọi quy mô, hệ thống có sức mạnh thúc đây sự vật tiến lên, cải tạo xã hội, 
chinh phục thiên nhiên, tạo nên những bước phát triển mới cho cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Đây là một khoa học và cũng là một nghệ thuật. Tình hình đòi hói chúng ta phải 
có những cô găng lớn nhất, nắm vững khoa học tổ chức thực tiễn, khắc phục mọi khó 
khăn, đạp bằng mọi trở ngại. quyết biến thành hiện thực sinh động những Nghị quyết 
lịch sử của Đại hội Đảng lần thứ IV. 

Ngày nay đối với chúng ta lời nói trước đây của V.I.Lêê-nin càng có ý nghĩa: “Cần 
phải hiểu rằng hiện nay, thực tiễn là tắt cả; rằng đã đến một thời kỳ lịch sử mà lý luận 
biến thành thực tiễn, trở nên sinh động nhờ thực tiễn, được sửa chữa bằng thực tiễn, 


được khảo sát trong thực tiễn, mà lời nói cúa Mác: “Mỗi bước tiễn của cuộc vận động 
thực tiễn còn quan trọng hơn cả là một tá cương lĩnh” tỏ ra đặc biệt là đúng”0® 
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Ngày nay, theo nghĩa rộng lớn nhất của khái niệm quản lý, vấn để quản lý xã 
hội, quản lý kinh tế bao gồm toàn bộ vấn đẻ tổ chức thực tiễn rộng lớn, đã trở thành 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự hoạt động của Nhà nước ta dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, Nền chuyên chính vô sản càng được củng có, quyền làm chủ tập thể của 
nhân dân lao động càng được phát huy, cơ cầu kinh tế - xã hội được tô chức lại theo 
phương hướng ngày càng hợp lý, thì sự điều khiển và quản lý càng có hiệu lực đối với 
toàn bộ hệ thống chính trị - kinh tế - xã hội. Ngược lại, sự điều khiển và quản lý càng 
có ý thức tự giác và chủ động, cảng phù hợp với quy luật phát triển khách quan của xã 
hội xã hội chủ nghĩa, thì toàn bộ hệ thống chính trị - kinh tế - xã hội trên phạm vi cả 
nước cảng phát huy sức mạnh to lớn của mình, thúc đây sự phát triển của chế độ mới, 
nên kinh tế mới, nền văn hóa mới, con người mới. 

Như trên đã nói, từ những ngày Cách mạng tháng Tám thành công, tỗi đến kháng 
chiến chống Pháp thắng lợi, Dáng ta đã tổ chức nên cả một hệ thông quản lý xã hội, 
quản lý kinh tế và điều khiển chiến tranh có hiệu lực to lớn. Trong những năm hòa 
bình tạm thời trên miền Bắc, Nhà nước ta đã từng vạch ra được những, kế hoạch khôi 
phục và phát triển kinh tế và văn hóa đúng đắn, đưa lại kết quả là, chỉ trong một thời 
gian ngăn, xây dựng được cơ sở vật chất và kỹ thuật đầu tiên của chủ nghĩa xã hội trên 
nửa nước ta. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ. cứu nước quyết liệt, hệ thống 
chuyên chính vô sản đã được thử thách và ngày càng vững mạnh, là một trong những 
nhân tố chủ yêu đưa kháng chiến đến thắng lợi vĩ đại. Những kế hoạch phát triển kinh 
tế và văn hóa, trong những năm chiến tranh ác liệt ấy, đã có tác dụng lớn lao, vừa ổn 
định đời sống của nhân dân, củng cố hậu phương vững chắc, vừa động viên sức người 
và sức của cả nước đồn ra mặt trận, bảo đảm cho sự hoàn thành của các kế hoạch chiến 
lược to lớn, góp phần cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp hoàn thành cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. 

Từ khi cách mạng nước ta chuyền sang giai đoạn mới. nhiệm vụ trung tâm của 
toàn Đảng, toàn dân chuyên sang mặt trận hòa bình xây dựng đất nước, tiến hành cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước ta. Trước 
tình hình mới, quản lý xã hội, quản lý kính tế, với kế hoạch Nhà nước là công cụ chủ 
yếu của nó, cảng có vai trò to lớn, nhiệm vụ nặng nề gấp bội. Lần đầu tiên trong lịch 
sử, chúng ta có điều kiện thuận lợi để quản lý và điều khiển toàn bộ xã hội, toàn bộ nền 
kinh tế nước ta theo một kế hoạch thống nhất, hướng vào một mục tiêu thống nhất của 
cách mạng. Quản lý vừa là một việc rất khó khăn. “vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật”, 
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"vừa là khoa học, vừa là cách mạng”, đòi hỏi một trình độ lãnh đạo chính trị ngày càng 
cao, những tri thức nhiều mặt về lý luận cũng như về thực tiễn. 

Kế hoạch hóa là chức năng cơ bản của hoạt động quán lý, với tính chất tống hợp 
của nó, đòi hỏi phải nắm vững tình hình thực tế cũng như các quy luật vận động của 
kinh tế, cúa tự nhiên, của xã hội, đòi hỏi phải thật sự “làm chủ quá trình sản xuất, làm 
chủ nhu câu, làm chủ cuộc sống”. Kế hoạch hóa không chỉ là hoạt động kinh tế và văn 
hóa đơn thuần. mà bao gồm nội dung quan trọng của các vấn đề xã hội, các vấn để có 
liên quan đến đời sống mọi mặt của nhân dân. Kế hoạch là một tổng thể của các nhiệm 
vụ kinh tế và xã hội, cần được giải quyết cụ thể trong từng thời gian cụ thẻ. 

Chính vì vậy, mà Nghị quyết của Đại hội Đảng ta đã phân tích đẩy đủ ý nghĩa 
quan trọng của kế hoạch phát triển kinh tế và văn hóa, nói lên đầy đủ quyết tâm cần 
phải ra sức phần đầu hoàn thành cho được kế hoạch ấy. Ở đây, chỉ muốn nhắn mạnh 
một vài điểm cần nắm vững, làm cho kế hoạch Nhà nước thật sự trở thành công cụ 
có hiệu lực, một trong những động lực mạnh mẽ thúc đây nền kinh tế và văn hóa của 
nước nhà tiến lên. 

Trước hết, với tính cách là cương lĩnh thứ hai của Đảng, kế hoạch phát triển 
kinh tế và văn hóa phải luôn luôn quán triệt sâu sắc đường lối chung về cách mạng 
xã hội chủ nghĩa của Đảng ta, cũng như quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội. 
Kế hoạch phải căn cứ vào những khả năng và điều kiện hiện có và được tạo ra trong 
quá trình phát triển của xã hội, mà đề ra cho được những mục tiêu cụ thể, những bước 
đi cụ thể trong từng thời gian của nền sản xuất nước ta, từ sản xuất nhỏ tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Phải luôn luôn nắm vững mục đích cuối cùng của chế độ xã 
hội ta cũng như của kế hoạch Nhà nước là thỏa mãn những nhu cầu vật chất và tỉnh 
thần ngày càng tăng của nhân dân lao động. Từ đó mà rút ra những kết luận thực tiễn, 
“coi trọng hơn nữa giá trị sử dụng, lấy năng lực sản xuất và nhu cầu về đời sống, về 
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật mới làm căn cứ chủ yếu để xây dựng kế hoạch và 
phương án kinh tế”. Một kế hoạch như vậy luôn luôn thấm nhuần tư tưởng tiến công 
mạnh mẽ, đồng thời quán triệt đầy đủ quan điểm thực tiễn, vừa táo bạo, vừa hiện thực. 
Trong tư tưởng chỉ đạo công tác kế hoạch hóa, cần luôn luôn chống lại xu hướng bảo 
thủ, co lại, do không hiểu hết những tiềm năng lớn lao của đất nước về mọi mặt, những 
khả năng sáng tạo 1o lớn của nhân dân lao động; đồng thời tránh xu hướng chủ quan, 
không thực tế. Cũng cần xóa bỏ những ảnh hưởng còn rơi rớt lại của tư tưởng tư sản 
về quản lý, về kinh doanh, về lợi nhuận, ... không biết coi trọng dầy đủ quy luật kinh 
tế cơ bản của chế độ ta. 

Kế hoạch phát triên kinh tế và văn hóa phải phán ánh đầy đủ đường lối xây dựng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đảng ta, đẩy mạnh việc hoàn thiện và cải tạo quan 
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hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, thực hiện cho được công cuộc tổ chức lại nền kinh tế xã 
hội. Trên phạm vi cả nước, thì lấy công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa làm trung tâm, 
xây dựng cho kỳ được một cơ cấu kinh tế công — nông nghiệp hợp lý nhất về chiến 
lược. Trong những năm tới đây, cần thực hiện cho được việc xây dựng 500 huyện lrớ 
thành đơn vị quản lý kinh tế nông — công nghiệp, 38 tỉnh và thành trở thành những đơn 
vị quản lý kinh tế, với một cơ cầu ngành nghề và một sự phân công lao động phù hợp 
với điều kiện cụ thể về lao động, về tài nguyên, về phương tiện vật tư,... của từng địa 
phương, từng vùng lãnh thỏ, trong phạm vì kế hoạch phát triển kinh tế thống nhất của 
cả nước. Trong các ngành kinh tế - kỹ thuật, cần phải xác định rõ vị trí và nhiệm vụ của 
mình, cũng như mối quan hệ giữa các ngành, mỗi quan hệ với các địa phương, đề ra 
cho được phương hướng phát triển cụ thể, mục tiêu cụ thể, nhằm góp phần có hiệu lực 
nhất vào sự phát triển nhịp nhàng của nền kinh tế quốc dân. Kế hoạch của từng ngành, 
cũng như của từng địa phương, đều phải căn cứ vào kế hoạch chung của Nhà nước, 
mà để ra những phương hướng và nội dung cụ thể để thực hiện ba cuộc cách mạng, 
trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt. Có làm được như vậy, mới tận 
dụng được những nguồn dự trữ to lớn của nước ta về lao động cũng như về tài nguyên. 
đưa lại một sự phát triển cân đối và nhịp nhàng trong cả nước cũng như trong từng địa 
phương, từng ngành, trong mối quan hệ phức tạp giữa các ngành, các địa phương, các 
vùng lãnh thổ. 

Kế hoạch phát triển kinh tế và văn hóa phải dựa vào những dự báo có căn cứ 
khoa học. Trong tình hình hiện nay, cơ quan quản lý các cấp, nhất là ở những địa 
phương mới giải phóng, chưa được củng cố; công tác kiểm kê và kiểm soát trong sản 
xuất cũng như trong tiêu dùng chưa được đây mạnh; công tác điều tra cơ bản về lực 
lượng lao động, về tài nguyên thiên nhiên, cũng như về nhu cầu xã hội mới bước đầu 
được triển khai. Kế hoạch không thẻ đòi hỏi và chờ đợi ngay từ đầu những căn cứ đầy 
đủ về mọi mặt. Do đó, kế hoạch cần được xây dựng trên cơ sở những căn cứ cụ thể 
đã năm được, đồng thời phản ánh cho được những khả năng thực tế và phương hướng 
phát triển đúng đắn, nhằm hướng dẫn và phát huy hoạt động sáng tạo của nhân dân lao 
động. Và luôn luôn theo sát tình hình thực tiễn phát triển để điều chỉnh bổ sung làm 
cho kế hoạch ngày càng hoàn thiện. Nói đến tính khoa học của kế hoạch Nhà nước, 
chúng ta càng phải làm cho nội dung của kế hoạch thẻ hiện thật sự vai trò then chốt 
của cách mạng khoa học - kỹ thuật, coi những tiến bộ khoa học và kỹ thuật là những 
biện pháp cực kỳ quan trọng để đảm bảo thực hiện kế hoạch, làm cho kế hoạch khoa 
học - kỹ thuật ngày càng đáp ứng nhu cầu cụ thể và trở thành bộ phận hữu cơ, bộ phận 
then chốt của kế hoạch chung. 

Kế hoạch phát triển kinh tế và văn hóa cần quán triệt sâu sắc nguyên tắc tập 
trung dân chủ, là một trong những nguyên tắc cơ bản của công tác kế hoạch hóa cũng 
như của toàn bộ công tác quản lý kinh tế - xã hội nói chung. Trong tình hình trước mắt 


==— |234=—=— 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ _ 


cũng như vẻ lâu đài, việc xây dựng kế hoạch cần được tiến hành theo quá trình chỉ 
đạo thông nhất từ Trung ương đến địa phương, đến cơ sở, kết hợp với quá trình liên hệ 
ngược từ cơ sở, từ địa phương lên đến Trung ương. “Phải làm kế hoạch từ đưới lên, từ 
trên xuống. Phải làm kế hoạch từ cơ sở lên, từ địa phương và từ từng ngành”. Trong 
tình hình hiện nay của nước ta, đang ở trong quá trình phát triển từ sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, thì tập trung càng phải đi đôi với dân chủ. Có tập trung 
thống nhất mới khắc phục được những xu hướng địa phương cục bộ. Có phát huy dân 
chủ thật sự, trước hết là dân chủ ở từng địa phương, ở từng cơ sở, mới phát huy được 
mọi khả năng tiểm tàng của nhân dân, của đất nước. Như vậy, nội dung kế hoạch vừa 
đảm bảo được tác dụng của sự quản lý thông nhất, tác dụng quan trọng của các ngành 
kinh tế Trung ương, vừa phát huy được hoạt động sáng tạo của địa phương, của cơ Sở, 
làm cho toàn thê nhân dân lao động thật sự tham gia vào công tác kế hoạch hóa. Có kết 
hợp tập trung với dân chủ, thì mới phát động được nhân dân lao động trực tiếp tham 
gia vào công việc quản lý Nhà nước; không những thế mả còn góp phần quan trọng 
vào việc bảo đảm ngay ở từng địa phương những nhu cầu về vật chất và văn hóa của 
đời sống xã hội, đưới sự điều hòa thống nhất của Nhà nước. Có làm được như vậy, 
mới tạo nên những điều kiện mới. những khả năng mới để tăng thêm giá trị hiện thực 
của kế hoạch, giải quyết tốt hơn vấn đề cân đối và chọn được những phương án tối ưu 
không những trong lĩnh vực phân bố lao động, vật tư, tiền vốn, mà cả trong lĩnh vực 
lưu thông, phân phối. Do đó, kế hoạch Nhà nước càng đạt được hiệu quả kinh tế cao, 
năng suất lao động lớn, làm nên một khối lượng sản phẩm lớn nhất trong những điều 
kiện nhất định, đưa nền kinh tế quốc dân tiễn lên với nhịp độ cao. 

Đại hội Đảng ta đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành về cơ bản quá trình đưa nền kinh 
tẾ nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong khoảng 20 năm, đồng 
thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1976 — 
1980, Nếu kế hoạch hóa là một chức năng cơ bản của nhiệm vụ quản lý, thì đó cũng 
mới là chức năng cơ bản trong giai đoạn đầu. Bởi vì, muốn biến những mục tiêu của 
kế hoạch thành hiện thực, thì còn phải trài qua cả một quá trình hoạt động thực tiễn 
của toàn xã hội. Kế hoạch hóa là một trong những quy luật phổ biến của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời là một biểu hiện cực kỳ quan 
trọng của tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đề ra được một kế hoạch phát triển 
kinh tế và văn hóa đúng đắn, công tác quản lý đã làm nhiệm vụ : “Biến toàn bộ cơ cấu 
kinh tế của Nhà nước thành một bộ máy không lồ duy nhất thành một bộ máy kinh 
tế hoạt động nhịp nhàng, hàng chục triệu người được “điều khiển theo một kế hoạch 
thống nhất *!?, Như vậy, quản lý còn có chức năng điều khiển cả quá trình tổng hợp 
của việc thực hiện kế hoạch. Đây là một quá trình phần đấu vô cùng phức tạp, bởi vì, 
nếu trong chiến tranh tình hình trên chiến trường biến đổi mau lẹ với một nhịp độ khẩn 
trương, thì hệ thống tổng hợp của các quan hệ mọi mặt trong đời sống xã hội, từ quan 


——— l235 === 


_ĐẠI TƯỚNG, TÔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


hệ sản xuất đến lực lượng sản xuất, từ sản xuất đến lưu thông, phân phối cũng luôn 
luôn biến đổi, tạo nên những khả năng mới, những khó khăn mới. những yêu cầu mới, 
Trong tỉnh hình thế giới ngày nay, hệ thông tổng hợp các nền kinh tế - xã hội nước ta 
về nhiều mặt, còn có liên quan ở mức độ khác nhau, phần nào đó có sự tác động qua 
lại với tình hình kinh tế của các nước khác, Do đó, sự chỉ đạo và điều khiển thực hiện 
kế hoạch với ý nghĩa điều khiển cá một hệ thống kinh tế - xã hội, là một chức năng rất 
quan trọng của nhiệm vụ quản lý, đòi hỏi một tỉnh thần trách nhiệm rất lớn, một trình 
độ khoa học ngày càng cao, một nghệ thuật chỉ đạo hết sức sắc bén. 

Một sự chỉ đạo và điều khiển quan trọng như vậy, đòi hỏi trước hết, phải luôn 
luôn nắm vững tình hình biến đổi trong mọi mặt của nên kinh tế quốc dân. cũng như 
những như cầu đời sống kinh tế văn hóa và xã hội, từng nơi, từng lúc, ở từng ngành, 
từng địa phương và trong cả nước. Yêu cầu ngày càng cao với khối lượng ngày càng 
lớn của vấn đề thông tin kinh tế, trước hết phải được bảo đảm bằng một kỷ luật báo 
cáo thỉnh thị rất chặt chẽ, một sự nhạy bén rất lớn đối với mọi mặt của tình hình kinh 
tế — xã hội; có thế mới giúp cho cơ quan quản lý luôn luôn theo sát được thực tiễn 
không ngừng phát triển và đôi thay của sự vật. Cách làm việc của cán bộ lãnh đạo và 
quản lý đi xuống tận cơ sở, tự mình theo dõi thực tiễn sản xuất và phát hiện vấn đề 
có thể coi là một phương pháp thông tin cần thiết và có hiệu lực. Đồng thời, cần từng 
bước tô chức hệ thống kỹ thuật thông tin với trình độ cơ khí hóa và tự động hóa ngày 
càng cao. Công tác thông tin kinh tế không những có nhiệm vụ cung cấp những căn 
cứ để chỉ đạo việc thực hiện theo phương hướng có lợi nhất kế hoạch kinh tế đã đẻ ra, 
mà còn góp phần cung cấp những dự báo khoa học làm cơ sở cho kế hoạch dài hạn, kế 
hoạch triển vọng. 

Một sự chỉ đạo và điều khiển sắc bén đòi hỏi phải kịp thời giải quyết những 
chính sách và biện pháp cụ thẻ, biết sử dụng những đòn bảy kinh tế quan trọng nhằm 
đây mạnh sản xuất, cải thiện đời sống. Hiện nay chúng ta đã có được một hệ thống 
chính sách kinh tế về nhiều mặt, như chính sách đầu tư xây đựng cơ bản, chính sách 
mở rộng tín dụng, các chính sách về giá cả. tiền tệ, tiền lương, thu mua, khuyến khích 
xuất khẩu... Chúng ta cũng đã có được những chính sách về cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
về mở mang vùng kinh tế mới, về lưu thông phân phối, về giao lưu vật tư và hàng hóa 
trong nước. Chúng ta đã bước đầu xây dựng được một hệ thống tiêu chuẩn kinh tế - kỹ 
thuật. Tuy nhiên, qua khảo nghiệm của thực tiễn, trước sự mở rộng của công cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ra phạm vi cả nước, hệ thống các 
chính sách và các chế độ hiện nay, mặc dù về cơ bản là đúng đăn, nhưng rõ rằng còn có 
phần chưa đầy đủ hoặc chưa thích hợp, thậm chí có phần không đáp ứng yêu cầu của 
sản xuất và đời sông. hàng ngày. Vì vậy, “các chính sách và chế độ quản lý phải được 
soát xét lại, sửa đổi, bô sung và hệ thống hóa để thực sự phát huy tác đụng đòn bẩy”, 
đồng thời cần để ra những chính sách và biện pháp mới, đáp ứng yêu cầu triển khai 


=—= l216== 


TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÔ NGUYÊN GIÁP 
_ CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


các nhiệm vụ kinh tế mới. Cần sớm chấm dứt những sự bất hợp lý kéo dài trong chính 
sách giá cả. tiền lương, tín dụng... cũng như trong vẫn để khuyến khích tỉnh thần và 
vật chất. Cần hết sức coi trọng chế độ hạch toán kinh tế, một nhân tố cơ bản trong hệ 
thống quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, làm cho hạch toán kinh tế trở thành một công 
cụ quản lý có hiệu lực và góp phần xóa bỏ lối bao cấp. 


Một sự chỉ đạo và điều khiến khoa học và có hiệu lực, đỏi hỏi ở cơ quan quản lý 
các cấp của Nhà nước phái biết vận dụng quan điểm hệ thống với phương pháp phân 
tích hệ thông, nắm vững tính chất toàn diện của nên kinh tế quốc dân, những khả năng 
kinh tế cụ thể và những nhu cầu xã hội ngày cảng tăng. trên cơ sở đó mà thực hiện ở 
mức độ tốt nhất, một sự hoạt động nhịp nhàng và cân đối của toàn bộ nền kinh tế - xã 
hội. Trình độ chỉ đạo và điều khiển càng được nâng cao, thì không những hoạt động 
của nên kinh tế đạt được hiệu quả lớn, mà cơ cầu của nên kinh tế còn có khả năng biến 
đổi theo phương hướng hợp lý nhất. do đó mà tăng thêm hiệu lực của sự chỉ đạo và 
điều khiến. Cần phải có cái nhìn toàn cục trên quan điểm hệ thống, kết hợp đúng đắn 
các mỗi quan hệ hữu cơ, nhất là các mối quan hệ quan trọng, trong đường lỗi và kế 
hoạch kinh tế : quan hệ giữa công nghiệp với nông nghiệp. giữa kinh tế Trung ương 
với kinh tế địa phương, giữa xây dựng kinh tế với củng có quốc phòng... Trên cơ sở 
triển khai toàn diện việc thực hiện kế hoạch Nhà nước, cần biết phát hiện và nắm trọng 
điểm. tập trung lực lượng vào những khu vực chủ yếu, vào những khâu quan trọng nhất 
trên phạm vi cả nước cũng như trong từng ngành, từng địa phương. Sự tập trung cố 
găng cao nhất hiện nay của chúng ta nhằm giải quyết vấn đề nông nghiệp, nhằm xây 
dựng thật vững vàng ngành cơ khí, là ngành then chết, là một chủ trương hết sức đúng 
dắn, một thí dụ điển hình của yêu cầu tập trung lực lượng để giải quyết những vẫn dễ 
trọng điểm. Đương nhiên, trong lúc tập trung lực lượng vào khâu chủ yếu, thì chúng ta 
không coi nhẹ các mặt khác, bởi vì nền kinh tế quốc dân là một chỉnh thể, muốn đẩy 
mạnh mặt này, cần phải có sự phát triển tương ứng của các mặt khác. Hơn nữa, tùy 
theo tình hình phát triển của nền kinh tế, trong lúc tập trung lực lượng giải quyết vấn 
để này, thì chúng ta phải chuẩn bị điều kiện, đẻ trong bước phát triển sắp tới, chuyển 
lực lượng sang những trọng điểm mới. 

Muốn cho sự chỉ đạo và điều khiển thật sự phát huy hiệu lực đối với việc tổ chức 
thực hiện kế hoạch, thì một công tác cấp thiết là phải tăng cường và hoàn thiện bộ máy 
Nhà nước ở các cấp, nhất là với tư cách là cơ quan quản lý kinh tế và văn hóa. Cần tích 
cực kiện toàn các cơ quan ấy, từ việc xác định cơ cấu tô chức, bố trí cán bộ, đến việc 
quy định chức trách. quyền hạn, tăng cường kỷ luật, cải tiến tác phong. 

Cơ cầu tỏ chức và biên chế của các cơ quan quản lý cần được xác định đúng đắn, 
hợp lý và chặt chẽ. xuất phát từ nhiệm vụ quản lý, từ nguyên tắc quản lý theo ngành kết 
hợp với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ, xuất phát từ nguyên tắc tập trung 
chuyên sâu, chuyên môn hóa, liên hiệp hóa của nền sản xuất. Trong lúc phạm vỉ quản 
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lý kinh tế được mở rộng ra cả nước, nhiệm vụ kinh tế có những phát triển mới đối với 
các ngành kĩ thuật, cũng như đối với các cấp tỉnh, huyện, thì cơ cấu tổ chức của bộ máy 
quản lý cũng phải có những thay đổi kịp thời, cho phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ 
mới. Trong quá trình phát triển của nền kinh tế quốc dân, từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, đi đôi với những bước phát triển mới, cần dự kiến đến những thay 
đổi mới về cơ cấu tổ chức của các cơ quan quân lý. 

Khi đã xác định đúng đắn cơ cấu tô chức, thì vấn đề quyết định là lựa chọn và 
bố trí cán bộ. Chỉ có một cơ cấu tổ chức hợp lý, mới phát huy được hết năng lực của 
cán bộ, và ngược lại, chỉ có bố trí cán bộ đúng chỗ, mới phát huy được hết hiệu lực của 
tổ chức. Trong vấn đề cán bộ, cần kiên quyết thực hiện chính sách của Đảng; căn cứ 
vào tiêu chuân phẩm chất và tài năng, cán bộ nào hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cất nhắc 
đề bạt, cán bộ nào thiếu phẩm chất, năng lực thì thay đổi. “Một nhiệm vụ cấp bách và 
trọng yêu của công tác cán bộ trong thời gian tới là phải tích cực bồi dưỡng, nâng cao, 
bổ sung và đổi mới đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý cúa Đảng và Nhà nước”°), 
làm cho cán bộ ta có đầy đủ trách nhiệm chính trị, lại có đủ tri thức và năng lực làm 
tốt công tác quản lý kinh tế. Cần mở rộng đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật xuất thân 
từ công nông, từ hàng ngũ cách mạng, cần thiết cho sự quản lý một nền kinh tế ngày 
càng hiện đại. 

Một việc cần phải làm thật kiên quyết nữa là phải quy định rõ ràng chức trách 
công tác, trách nhiệm và quyền hạn, tạo nên một sự chuyển biến mạnh mẽ trong kỷ 
luật và tác phong công tác. Khi nói đến chế độ trách nhiệm, đến tầm quan trọng có ý 
nghĩa quyết định của kỷ luật lao động, của năng suất lao động, trước hết là nói đến 
trách nhiệm, kỷ luật và hiệu lực công tác của các cơ quan quản lý, của các cán bộ lãnh 
đạo và quản lý các cấp. 

Yêu cầu của công tác quản lý xã hội, quản lý kinh tế, của sự chỉ đạo và điều khiển 
thực hiện kế hoạch ngày càng cao, đòi hỏi ở cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp phải 
luôn luôn nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực công tác, trình độ hiểu biết về khoa 
học tổ chức, tổ chức kinh tế, tổ chức lao động, hiểu biết những phương pháp mới nhất 
của kế hoạch hóa. Không những thế, cán bộ lãnh đạo và quản lý còn phải có sự nhạy 
bén đối với những nhu cầu mới của nhân dân, của xã hội, có sự sáng tạo trong những 
hoàn cảnh cân thiết, biết phát hiện và giải quyết những vẫn đề mới, phát hiện và khai 
thác những tiềm năng mới của nên kinh tế — xã hội. Thành hay bại của hoạt động tổ 
chức nói chung, của chỉ đạo và điều khiển thực tiễn kế boạch nói riêng, phần lớn phụ 
thuộc vào tỉnh thần cách mạng tiền công và năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo và quản lý, vào hiệu lực của cơ quan quản lý. Chính vì vậy mà, hiện nay, 
đã đến lúc cần chấm dứt tình trạng biên chế của cơ quan phình ra một cách tùy tiện, 
cán bộ không làm được việc vẫn ở nguyên cương vị, trách nhiệm không rõ ràng, kỷ 
luật lỏng lẻo, làm giảm hiệu lực của công tác quản lý kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ 
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đến sự nghiệp cách mạng chung. Việc kiện toàn các cơ quan quản lý kinh tế, tiến tới 
xây dựng một hệ thống quản lí kinh tế thật sự có hiệu lực trong cả nước, cũng như việc 
tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế đã trở nên một yêu cầu hết sức cấp thiết. 
Chí có làm như vậy, mới nâng cao được tác dụng của sự chỉ đạo và điều khiển trong 
việc tô chức thực hiện kế hoạch. Đó là một trong những nhân tổ quyết định đối với sự 
hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước, cũng như đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội về lâu dài. 

Đường lỗi đúng đắn và sáng tạo của Đảng là nguồn gốc mọi sức mạnh của cách 
mạng xâ hội chú nghĩa. Công tác tổ chức và quản lý xã hội, quản lý kinh tế bao gồm 
cả vấn để kế hoạch hóa, có nhiệm vụ thực hiện đường lối ấy, biến đường lối thành sức 
mạnh hiện thực. Sự chỉ đạo và điều khiển có hiệu lực — cũng tức là biểu hiện cao của 
khoa học và nghệ thuật quản lý - lại có tác dụng hướng dẫn sự phát triển của sức mạnh 
hiện thực ấy từ một trạng thái nhất định chuyển lên một trạng thái mới cao hơn, đo đó, 
nhân sức mạnh ấy lên gấp bội, góp phần quan trọng tăng cường kỷ luật lao động, tăng 
năng suất lao động và hiệu quả kinh tế, đồng thời, góp phần làm cho đường lỗi của 
Đảng ngày cảng phát triển phong phú hơn, hoàn chỉnh hơn. “Nhiệm vụ vẻ tổ chức và 
quản lý trong giai đoạn mới được để ra rất rõ ràng : Phải mau chóng thống nhất quán 
lý cả nước, đồng thời, phải cái tiến quản lý, tiến lên Xây dựng hệ thống mới về quân lý 
và kế hoạch hóa của cả nước, để đưa nền kinh tế tiền lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
đưa cả nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội”05, 

Chúng ta cần ra sức phấn đấu làm cho công tác tổ chức và quản lý ngày cảng 
hoàn thiện, công tác kế hoạch hóa ngảy cảng cải tiến, đồng thời, không ngừng nâng cao 
trình độ chỉ đạo và điều khiển thực hiện kế hoạch Nhà nước. Có làm được như vậy, thì 
mới đưa toàn bộ nền kinh tế nước ta phát triển đúng quy luật một cách cân đối, nhịp 
nhàng, với nhịp độ ngày càng nhanh, vừa thỏa mãn nhu cầu vật chất và văn hóa của 
nhân dân lao động, nhu cầu của quốc phòng và an ninh trật tự xã hội, vừa từng bước 
thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng thành công cơ sở vật chất và kĩ 
thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 


X**-X*XxK*& 


Nhìn chung, về mặt tổ chức thực tiễn, quản lý xã hội, quản lý kính tế, từ ngày 
nước ta được hoản toàn giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã đạt được 
những thành tích rất to lớn. Chỉ trong một thời gian ngăn, sau khi miễn Nam được hoản 
toàn giải phóng, chính quyền cách mạng đã được thiết lập khắp nơi. Và chỉ một năm 
Sau, cuộc TT: ống tuyển cử đã được tiến hành thắng lợi trong cả nước; Quốc hội chung 
của cả nước đã được bầu ra, đánh đấu một sự kiện lịch sử trọng đại : sự ra đời của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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Với niềm phần khới, tự hào vô hạn. toàn Dáng, toàn dân và toàn quân ta đã ra sức 
phân đâu, lao động quên mình đề hàn gắn vết thương chiến tranh, dây lên một phong 
trào quần chúng rộng lớn tham gia sản xuất từ nông thôn đến thành thị. Chúng ta đã 
từng bước triển khai hệ thống tổ chức và quản lý thông nhất về mọi mặt trên phạm vi 
cả nước. Nhiều chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước ta về cải tiến tổ chức, 
cải tiến quân lý, về thông nhất chính sách và chế độ đã bước đầu phát huy tác dụng tích 
cực. An ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo. Công tác tư tưởng và văn hóa 
được triển khai trên quy mô lớn, bước đầu xóa bỏ ảnh hướng của văn hóa dồi trụy, thực 
dân mới, xây dựng nền văn hóa mới, nếp sống mới trên cả nước ta. 

Trên con đường tiễn lên, chúng ta có nhiều thuận lợi lớn, nhưng không phải chỉ 
có thuận lợi mà còn có nhiều khó khăn trở ngại cần phải vượt qua, những nhược điểm 
và khuyết điểm cần được khắc phục. Ngày nay, trên đất nước ta, cuộc dấu tranh giai 
cấp đang tiếp tục nhằm giải quyết vấn đề “ai thắng ai” giữa giai cấp vô sản và giai cấp 
tư sản, giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Chúng ta đang tiến 
hành cuộc đấu tranh giai cấp gay go quyết liệt ấy với những hình thức và biện pháp 
mới phù hợp với tình hình mới, “kết hợp cải tạo với xây dựng, chính trị với kinh tế, 
hòa bình với bạo lực, thuyết phục với cường bức, giáo dục với hành chính...” Các nhân 
tố tiêu cực của thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa, các hoạt động của bọn gian 
thương, bọn đầu cơ tích trữ, bọn phản cách mạng hiện đang còn gây khó khăn cho ta. 
Trong cuộc đấu tranh cách mạng rộng lớn nói trên, chúng ta tìn tưởng chủ nghĩa xã hội 
nhất định sẽ giành được toàn thắng, bởi vì, giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã 
làm chủ toàn bộ đất nước, nền chuyên chính vô sản ngày càng thêm vững mạnh, 

Thành công rực rỡ của Đại hội lần thứ IV của Đăng đã được nhân đân lao động 
đón chào với một niềm tin tuyệt đối. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đều hoàn 
toàn nhất trí với đường lối đúng đắn và sáng tạo, độc lập và tự chủ do Đảng ta đề ra. 
Tuy nhiên, chính trong lúc đó, thì chúng ta vẫn còn phần nảo lo lắng, chưa thật tin 
tưởng vào khả năng tổ chức và quản lý, vào một công tác có ý nghĩa quyết định, nhằm 
biến những Nghị quyết lịch sử của Đảng thành hiện thực phong phú trong đời sống 
của xã hội nước ta. 

Ở nước Nga, trong những ngảy đầu cách mạng tháng Mười mới thành công, tình 
hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn cực kỳ nghiêm trọng: khi I.ê-nin vì đại đề ra kế 
hoạch nồi tiếng điện khí hóa toàn đất nước thì nhiều người lúc bấy giờ coi đó là một 
ảo tưởng không bao giờ thực hiện được. Ở nước ta, tình hình có khác hơn. Chúng ta 
tiến lên chủ nghĩa xã hội không phải với hai bàn tay trắng; nhưng phải nói rằng cơ sở 
vật chất và kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội của chúng ta còn rất non kém, điểm xuất phát 
của chúng ta còn thấp, nên kinh tế đã nghèo nàn và lạc hậu lại bị bao năm chiến tranh 
tàn phá, như trên đã nói, đời sống của nhân dân trong những năm tới cũng còn gặp khó 
khăn. Đó là những trở ngại thực tế đang hạn chế tốc độ và nhịp điệu phát triển cúa nước 
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ta. Thế nhưng, còn cái gì nữa dang gây trở ngại lớn cho công tác tổ chức thực tiễn, làm 
giảm hiệu lực của công tác quản lý xã hội nói chung, quản lý kinh tế nói riêng, còn cái 
gì đang làm cho những Nghị quyết đúng đắn. những chủ trương đúng đắn của Đảng 
không được chấp hành triệt đề. Cái gì đang làm cho một số tình trạng không hợp lý về 
chính sách cũng như về biện pháp, tuy đã được phát hiện, có khi đã phát hiện khá lâu 
mà vẫn cứ tồn tại kéo dài, chưa được giải quyết, chưa chấm dứt. 

Trở ngại rất lớn đó hiện đang tồn tại ở một số nơi, ở một số cấp, chính là cái mà 
các đồng chí lãnh đạo chúng ta đã gọi là “sức ỳ ghê gớm” gây ra *'sự trì trệ ghê gớm” 
trong công tác tổ chức thực tiễn. Vậy thì, do đâu mà sức ÿ ghê gớm đó đã phát sinh và 
phát triển. Đứng về khách quan mà nói, nước ta là một nước từ sản xuất nhỏ, tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, lại trải qua hàng chục năm chiến tranh lâu đài, cho nền, 
sức ÿ ghê gớm đó chính là sự biểu hiện tập trung của những lẻ thói làm ăn tản mạn lâu 
đời, của tư tưởng bảo thủ, của tác phong thủ công nghiệp đã tổn tại hàng nghìn năm 
trong nền kính tế — xã hội lạc hậu của nước ta. Về chủ quan, thì sức ÿ và sự trì trệ đó 
còn do một sự thiếu hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng, thiếu tri thức về quy 
luật của chủ nghĩa xã hội, thiếu tri thức về tổ chức và quản lý, trong khi việc thực hiện 
những nhiệm vụ cách mạng mới lại đề ra những yêu cầu mới rất cao. Trong một số cán 
bộ thì còn do thiếu tính thần trách nhiệm, thiếu nhạy bén đối với thực tiễn, thiếu quan 
tâm đối với nhu cầu đời sống cấp bách của nhân dân lao động, vẻ thực chất cũng là 
thiếu tỉnh thần cách mạng tiến công, tỏ ra bảng quan, thiếu thiết tha đối với sự nghiệp 
của nhân dân, của Đảng. Ở đây, cũng cần nói đến ảnh hưởng của tư tưởng bảo thủ về 
mặt tổ chức, vì thường thường, trước mỗi một biến chuyển lớn của cách mạng, ngay cá 
một số người tiếp thu được nội dung chính trị mới cũng vẫn không phải ai cũng thấy 
được yêu cầu mới về mặt tổ chức, họ thường “thỏa mãn với những hình thức tô chức 
cũ... tự để cho những hình thức tổ chức cũ trói buộc họ, biến họ thành những người nô 
lệ đối với những cái cũ kỹ lạc hậu”05, 

Sở dĩ, trong công tác tổ chức quản lý còn tệ quan liêu. cửa quyền khá trầm trọng, 
sự lãng phí lớn vẻ lao động là cái vốn quý nhất của chúng ta, lãng phí lớn về thời gian 
là điều kiện tổn tại và phát triển của mọi sự vật trong xã hội, tình trạng làm cũng được 
mà không làm cũng được, có khi do không biết mà không làm, cũng có khi biết và có 
khả năng làm được mà không chịu làm..., sở đĩ còn tồn tại những tệ nạn như vậy, điều 
chính là do sức ỳ ghê gớm, do tình trạng bảo thủ về tư tưởng và tổ chức, trên cơ sở đó 
mà nảy nở tình trạng thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức tổ chức và kỷ luật, 

Vì vậy, bước sang giai đoạn mới, để mở đường cho công tác tô chức thực tiễn 
tiến lên, để tạo nên một sự chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội. 
sự lãnh đạo của Đảng và của Nhà nước ta phải xóa bỏ hoàn toàn cái sức ÿ phê gớm đó, 
đi sâu hơn nữa xóa bỏ cho sạch mọi nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan về 
tư tưởng cũng như tổ chức đã gây ra tình trạng trì trệ trong công tác tổ chức và quản 
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lý. Đó là một việc làm cấp thiết và có ý nghĩa rất quan trọng, là trách nhiệm của các 
cơ quan quản lý Nhà nước ở tất cá các cấp, là trách nhiệm của mỗi một người lao 
động. mỗi một người chiến sĩ. những người ngày nay đã trở nên làm chủ tập thể của 
xã hội ta. 

Chúng ta càng thấy rõ ý nghĩa câu nói của đồng chí Lê Duẫn: “Cách mạng nhất 
là tổ chức mả bảo thủ nhất cũng là tổ chức. Cách mạng nhất, khi nó hoàn toàn thích 
ứng với nhu cầu của đời sống. Bảo thủ nhất, vì nó thường có sức ỳ ghê gớm trong khi 
cuộc sống không ngừng biến đổi, tiến lên. Tổ chức đại công nghiệp mang tính cách 
mạng cao độ; tố chức thủ công mang tính bảo thủ không tưởng tượng được”. Và 
“rõ ràng ở những chễ đó phải có cả một cuộc cách mạng về tô chức từ kết cấu bộ máy, 
phương thức hoạt động, quan hệ nội bộ, lề lối làm việc đến cách sắp xếp cán bộ"U”, 

Chúng ta đã có đường lối cách mạng đúng đắn và sáng tạo của Đảng, thì công 
tác tổ chức thực tiễn càng có ý nghĩa quyết định. Muốn quản lý xã hội, quản lý kinh 
tế được tốt, không có con đường nào khác là phải làm tốt công tác tô chức thực tiễn, 
tạo nên một cơ cấu tổ chức của nền kinh tế quốc dân ngày càng phù hợp với quy luật 
của chủ nghĩa xã hội, không ngừng hoàn thiện hệ thông tô chức, quản lý xã hội, quản 
Lý kinh tế. Cần đặc biệt coi trọng tô chức lao động một cách khoa học, bởi vì, chỉ có tổ 
chức lao động khoa học mới xây dựng và củng cố được kỷ luật lao động chủ nghĩa xã 
hội, không ngừng tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế, 
*Phải tập trung tất cả sự chú ý vào các vấn đề kỷ luật lao động” vì “kỷ luật lao động 
là then chốt của toàn bộ công cuộc xây dựng kinh tế của chủ nghĩa xã hội, là điểm cơ 
bản trong nhận thức của chúng ta về chuyên chính vô sản'*'9, Đây là một công tác khó 
khăn và bền bỉ, bởi vì, công tác ấy có quan hệ đến mọi mặt của cơ sở kinh tế toàn xã 
hội và của đời sống hàng chục triệu người. Chúng ta phải kiên quyết đấy mạnh công 
tác tỗ chức thực tiễn, tạo nên một kí luật tự giác, làm cho mọi người đem hết nhiệt 
tình cách mạng, biến nhiệt tình cách mạng của mình thành hành động thực tiễn. 

Nhiệm vụ quan trọng trong sự lãnh đạo của Đảng và của Nhà nước ta ở các cấp 
là, phát động tư tướng cách mạng tiến công, đấu tranh mạnh mẽ nhằm xóa bỏ mọi trở 
ngại ảnh hưởng đến công tác tổ chức thực tiễn, ra sức phấn đấu đưa cơ cầu tÖ chức của 
bộ máy quản lý xã hội, quản lý kinh tế, từ tình trạng phân tán tản mạn với tác phong 
công tác thủ công nghiệp, từng bước trở thành một cơ cầu tổ chức đại công nghiệp với 
nề nếp quản lý và tác phong công tác của đại công nghiệp. Với đường lối đúng đắn 
và sáng tạo của Đảng, với một công tác tô chức có hiệu lực, sức mạnh của nhân dân lao 
động sẽ được phát huy ngày càng to lớn, trở thành cao trào thí đua lao động xã hội chủ 
nghĩa ở khắp mọi cơ sở, mọi địa phương, trên cả đất nước ta. Đó là con đường đưa nhân 
đân lao động nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiễn lên thực hiện triệt để đường lối 
cách mạng của Dảng ta, trước mắt hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm, 
về lâu đài thì xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. 
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Sau hơn ba mươi năm chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước, hơn nửa 
thế kỷ đấu tranh cách mạng đưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta, nhân dân ta bước 
vào kỷ nguyên mới với tư thế của người chiến thăng. 

Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng những sự tích hiển hách mà nhân dân ta đã làm 
nên trong hơn nửa thế kỷ ấy, trong hơn ba mươi năm ấy, sẽ mãi mãi được ghi vào lịch 
sử như một thiên anh hùng ca chói lọi. Thắng lợi rực rỡ của cuộc chiến đấu anh dũng 
tuyệt vời diễn ra trên đất nước ta, đã đem lại những bài học kinh nghiệm thành công 
vô cùng quý giá trong sự nghiệp hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng 
như trong công cuộc xây dựng chế độ mới. Những bài học kinh nghiệm ấy còn tiếp tục 
phát huy giá trị về lâu dài, từ sự vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác — Lênin, đề ra 
đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo và độc lập tự chú, từ niềm tin vững chắc vào 
đường lối của Dảng, quyết tâm chiến đấu dễ thực hiện đường lối ấy, đến tài năng tổ 
chức và nghệ thuật chỉ đạo thực tiễn, biến đường lối ấy thành sức mạnh tỗng hợp to 
lớn chiến thắng mọi kẻ thù. Thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta đã tạo nên những diễu kiện 
và nhân tổ cơ bản để đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên những bước phát triển mới. 

Đảng ta bước vào kỷ nguyên mới, với Đại hội lần thứ IV lịch sử, đề ra đường lối 
chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, để động viên và tổ chức nhân dân ta 
mở cuộc tiễn công vĩ đại vào mặt trận hòa bình xây dựng đất nước. 

Nếu đường lỗi chống Mỹ, cứu nước, là sự vận dựng tổng hợp những kinh nghiệm 
đầu tranh cách mạng của Đảng từ khi mới ra đời, thì với nội dung cực kỳ phong phú và 
sáng tạo của nó, đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa do Đại hội đề ra, là sự tổng 
kết và nâng cao toàn bộ kinh nghiệm đầu tranh cách mạng của Đảng ta, kể cả những 
bài học của kháng chiến chống Mỹ vĩ đại, cũng như của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trên miền Bắc. Đường lối ấy đánh dấu một bước phát triển mới vẻ trình độ lãnh 
đạo cách mạng, trình độ vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin của Đảng ta trong giai đoạn 
mới. Đường lối ấy là sức mạnh tông hợp mới, của cách mạng, là ngọn đuốc soi đường 
cho nhân dân lao động nước ta tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đi đến xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. 

Một điều thuận lợi mới, rất cơ bản là hiện nay, hòa bình đã được lập lại trên toàn 
đất nước, trong độc lập và tự do, Đảng và nhân dân ta đã có điều kiện để tập trung 
toàn bộ lực lượng, tập trung toàn bộ trí tuệ, nghị lực và tài năng vào một nhiệm 
vụ chiến lược, là tiễn hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vì cả nước. 

Dưới ánh sáng đường lối của Đảng, có nhà nước chuyên chính vô sản ngày càng 
vững mạnh, toàn thể đồng bào và chiến sĩ ta với tỉnh thần làm cbủ tập thể, lòng yêu 
nước xã hội chủ nghĩa, tỉnh thần lao động cần cù và trí thông mỉnh sáng tạo, với niềm 
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tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, với quyết tâm cao, đốc lòng phấn đấu hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ mạng mới do Đảng đề ra. Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng. 
thiếu niềm tin, thiểu quyết tâm, thiếu nhiệt tình cách mạng, thì không thể có được hành 
động cách mạng nào có hiệu lực; nhưng chỉ có niềm tin, chỉ có nhiệt tình cách mạng 
cũng chưa đủ. Sự nghiệp cách mạng lớn lao trong giai đoạn mới đòi hỏi ở nhân dân ta, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, phải có đầy đủ ý thức trách 
nhiệm của những người làm chủ tập thể của xã hội ta, của đất nước ta, tự giác và chủ 
động làm nhiệm vụ quản lý xã hội, quản lý kinh tế; đòi hỏi ở mỗi chúng ta phải thấy 
hết ý nghĩa quyết định của tổ chức thực tiễn, khắc phục mọi hiện tượng trì trệ, bảo thủ, 
xốc tới đi vào hành động thực tiễn, vừa học vừa làm, Bằng một công tác tổ chức thực 
tiễn rộng lớn ngày cảng có hiệu lực, có kỷ luật, có chất lượng, có năng suất. giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động nước ta sẽ không ngừng biến đường lối cách mạng của 
Đảng thành sức mạnh vật chất và tỉnh thần, một sức mạnh nigày càng †o lớn, sức mạnh 
đời non lấp biển, xây dựng thành công chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Trên con đường tiến lên, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta còn gặp những 
khó khăn lớn, những trở ngại lớn. Tuy nhiên, nhìn lại cả quá trình đấu tranh để sống 
còn và phát triển của dân tộc ta từ những thời xa xưa, nhìn lại những chặng đường đấu 
tranh cách mạng của nhân đân ta từ thời bọn đế quốc xâm lược đày xéo lên đất nước 
ta, nhất là từ những ngày Dáng ta mới ra đời, thì phải nói rằng, chưa bao giờ sự nghiệp 
dựng nước và giữ nước của nhân dân ta có những thuận lợi to lớn như ngày nay: chưa 
bao giờ con đường tiến lên văn minh và hạnh phúc được mở rộng thênh thang như 
ngày nay. 

Đại hội lần thứ [V của Đảng để ra nhiệm vụ hoàn thành về cơ bản đưa nền kinh 
tễ sản xuất nhỏ của nước ta trở thành nền sản xuất lớn xã bội chủ nghĩa trong vòng hai 
mươi năm. Đó là một sự nghiệp cực kỳ to lớn, đòi hỏi ở nhân đân ta những cố gắng 
vượt bậc và một tỉnh thần sáng tạo cao độ. Tuy nhiên, lịch sử phát triển của loài người 
đang tiến lên theo tốc độ lũy thừa. Chế độ xã hội càng tiến bộ thì tốc độ tiến lên lại càng 
nhanh. Nếu chủ nghĩa tư bản phải mắt mấy trăm năm mới chiếm được vị trí thống trị 
trên thế giới thì từ khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, chỉ trong vòng hơn 
nửa thế kỷ, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã trở thành nhân tố chủ yếu, quyết định sự phát 
triển của xã hội loài người. Trong thời đại mà giai cấp công nhân đã trở nên nhân vật 
trung tâm của lịch sử, những biến đối cách mạng lớn lao trong xã hội, ba dòng thác 
cách mạng đang phát triển mạnh mẽ thế tiến công, cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
lan rộng như vũ bão, đang mở ra những khả năng mới vô tận cho cả loài người tiến 
bộ trong cuộc đầu tranh đẻ làm chủ xã hội, chỉnh phục thiên nhiên. Trên đất nước Việt 
Nam ta, chỉ trong thời gian hơn ba mươi năm, một thời gian tương đối ngắn trong lịch 
sử hàng ngàn năm của dân tộc, nhân dân ta đã lớn vượt hãn lên, lớn lên nhanh chóng 
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biết bao, tạo nên những đổi thay kỳ diệu chưa từng thấy. Cách mạng là ngày hội của 
nhân dân lao động. Trong giai đoạn mới, nghị lực cách mạng, tỉnh thần làm chủ 
tập thể, lòng yêu nước xã hội chú nghĩa cho phép giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động nước ta dưới sự lãnh đạo của một Đảng Mác — Lê-nin chân chính, làm 
nên những chuyện thần kỳ mới, đưa cách mạng tiến lên mạnh mẽ, với tốc độ một 
ngày bằng hai mươi năm. 

Thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dưới sự lãnh 
đạo của Dàng Cộng sản Việt Nam quang vinh, đứng đầu là đồng chí I.ê Duẩn, Tổng Bí 
thư của Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cả nước hây chuyển mạnh khí thế chiến 
thăng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đầu vào nhiệm vụ xây dựng dắt 
nước, phát huy tỉnh thần cách mạng tiến công, tự giác và chủ động viết tiếp những 
trang chói lọi mới trong lịch sử dân tộc. Chúng ta quyết triệt để chấp hành Nghị quyết 
của Đại hội, trước mắt hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm của Nhà 
nước, tiến lên xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam, hòa bình, độc lập, thống nhất 
và xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta tiến đến những đình cao của văn minh và hạnh phúc, 
đưa chủ nghĩa xã hội đến toàn thắng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh 
cách mạng của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội. 
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VẺ VẤN ĐÈ KINH TẺ MIỄN BIẾN VÀ KHOA HỌC VỀ BIẾN 


(Bài nói của đồng chí Võ ~ Nguyên ~ Giáp, Ủy viên Bộ chính trị Trung ương 
Đảng, Phó Thủ tướng tại Hội nghị khoa học về biển lần thứ nhất họp ở Nha — 
Trang ngày 2 tháng 8 năm 1977) 


Võ Nguyên Giáp 


Thưa các đồng chí, 

Tôi rất phán khởi đến dự hội nghị của các đồng chí. Thay mặt Trung ương 
Đảng và Chính phủ, tôi hoan nghênh hội nghị khoa học vẻ biển lần thứ nhất của các 
đồng chí. 

Các đồng chí đề ra mục đích của hội nghị này là thông báo cho nhau những kết 
quả nghiên cứu khoa học về biển và đánh giá công tác nghiên cứu khoa học vẻ biển 
trong thời gian vừa qua, bước đầu đề ra những phương hướng và nhiệm vụ công tác 
nghiên cứu khoa học về biển trong thời gian tới. Đề ra mục đích yêu cầu như thế là 
đúng. Mặc dầu hội nghị được chuẩn bị trong thời gian ngắn và chắc chắn là có những 
thiếu sót, nhưng tôi nghĩ rằng tiến hành cuộc hội nghị này trong lúc nảy là hợp với 
nguyện vọng của các cán bộ khoa học về biển và cũng đáp ứng yêu cầu xây dựng nền 
kinh tế nước nhà trong giai đoạn hiện nay. 

Bước vào giai đoạn mới sau khi nước nhà đã được hoàn toàn giải phóng, chúng 
ta đã làm chủ toàn bộ biển cả thì có một sự cần thiết cấp bách là phải nhanh chóng tập 
hợp lực lượng cán bộ khoa học và kỹ thuật nghiên cứu về biên của chúng ta để hiểu biết 
và sử dụng biển cả đó tốt hơn. Lần này đến đây, các đồng chí đều tỏ nguyện vọng làm 
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sao tập hợp lực lượng lại, hướng vào những mục đích chung với những phương hướng 
hoạt động cụ thể và được phối hợp chặt chẽ hơn. Tôi thấy nguyện vọng đó chính đáng 
và là một xu hướng đúng cần được ủng hộ. 

Hôm nay, đến thăm hội nghị, tôi muốn phát biếu với các đồng chí một số ý kiến, 
những ý kiến sơ bộ thôi, để góp vào cuộc trao đổi ý kiến của các đồng chí. Trong lĩnh 
vực nghiên cứu khoa học vẻ biển, tôi không hiểu bằng các đồng chí, nhưng tôi muốn 
gặp các đồng chí làm công tác nghiên cứu về biển và muốn nói với các đồng chí một 
số điều mà tôi thấy cần thiết phải nói. 


BIÊN VÀ SỰ NGHIỆP XÂY ĐỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA 

Ý kiến thứ nhất tôi muốn nói với các đồng chí là cần phải đánh giá cho đúng 
vai trò của biến đối với sự phát triển của đất nước chúng ta. 

Mấy hôm nay, trong báo cáo chung cũng như trong một số ý kiến phát biểu của 
các đồng chí đều có vấn để đánh giá tiềm năng của Biển Đông của ta như thế nào? 
Có ý kiến đánh giá cao, có ý kiến đánh giá dè dặt, có ý kiến cho là vì chưa đủ căn cứ 
khoa học để đánh giá cho nên chưa có kết luận là Biển Đông của ta tiềm năng to lớn 
hay hạn chế. Tôi thấy các đồng chí tranh luận và phát biểu như thế cũng là một thái độ 
khoa học. Nhưng tôi muốn nói rằng, dù những nguồn sinh vật, động vật ở Biển Đông 
của †a nhiều hay ít, giàu hay nghèo, nhưng bản thân việc chúng ta có được Biển Đông 
như vậy, bản thân người Việt-nam chúng ta, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
chúng ta, có một biển cả mênh mông như vậy, với bờ biển trên 3000km chiều dài, với 
một vùng lãnh hải và thềm lục địa rộng lớn, bản thân sự việc đó, bản thân sự tổn tại của 
Biển Đông của ta đã có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp phát triển của 
đất nước ta về kinh tế cũng như về quốc phòng rồi. Do đó, muốn xây dựng nền kinh tế 
nước ta thì nhất định phải coi trọng biển và làm công tác khoa học kỹ thuật nhất thiết 
là phải coi trọng khoa học kỹ thuật về biển, 

Các đồng chí có nghiên cứu về biển đều biết rằng, trong những năm gần đây có 
nhiều vấn đề đặt ra trên thế giới : vấn đề dân số, vấn đẻ lương thực thực phẩm, vấn đề 
năng lượng, vấn đề tài nguyên thiên nhiên và nhiều vấn đề khác nữa. Xu hướng chung 
của các nước là ngày càng chú ý đến biển nhiều hơn và coi trọng những tiềm năng của 
biển và ở đại dương hơn. Trong điều kiện hiểu biết về các đại dương còn rất hạn chế, 
có nhiễu ý kiến đã đánh giá : về nhiều mặt, tiềm lực của biển và đại đương lớn hơn 
trên đất liên. Biển và đại dương chiếm 71 % bề mặt trái đất. Tổng trọng thực vật biển 
gấp 6 lần tổng trọng động vật trên đát liền. Tổng trọng thực vật biển gấp 100 lần tổng 
trọng động vật trên đất liền. Đại dương khá giàu có về các nguyên tố và khoáng sản 
nằm ở thêm lục địa, ở lớp đáy đại dương và một phần hòa tan trong nước biển. Cho 
nên, xu hướng hiện nay và sắp tới của các nước chắc chắn là sẽ tìm hiểu và khai thác 
biển nhiều hơn. 


=== |247 ==== 


ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CA HÒA BÌNH. 


Trên thế giới có những nước không có biển và đó là một diều thiệt thòi cho 
những nước đó. Có những nước bờ biển không dài lắm, nhưng ở đó kinh tế và khoa 
học kỹ thuật về biển cũng phát triển rất mạnh. Như Ba-lan chẳng hạn. Ba-lan có chừng 
500km bờ biển, nhưng Ba-lan đã có một nền công nghiệp về hàng hải cực kỳ quan 
trọng, ngành đóng tàu phát triển rất mạnh. Sản xuất tàu đánh cá của Ba-lan có vị trí tiên 
tiến trên thế giới, đưa lại những nguồn lợi rất lớn cho đất nước. 

Theo định nghĩa và cách phân chia địa lý hiện nay, thì trên thế giới có hơn 40 
biển. trong đó Biến Đông của Việt-nam đứng vào hàng rất quan trọng. Nước ta ở trong 
vùng nhiệt đới. cho nên biển nước ta có những quy luật riêng của nó về nhiều mặt, về 
khí tượng thủy văn, về sinh vật, về tài nguyên khoáng sản... Tuy nhiên, ta hiểu về biển 
của ta còn ít lắm. 


Bây giờ chúng ta có những tài liệu tích lũy trong nhiều năm của Pháp đề lại. Tôi 
có xem một số bài phân tích về Biển Đông của ta. Những tài liệu đó vẫn có những giá 
trị nhất định vì đã thu thập những số liệu trong một thời gian đài. Tuy nhiên, do phương 
hướng nghiên cứu chưa toàn diện, quan điểm và phương pháp nghiên cứu còn những 
hạn chế, cho nên những kết luận có nhiều điểm cần phải xem xét thêm. Nói chung, đó 
là những tài liệu cần tham khảo, nhưng giá trị không lớn lắm. Các công trình nghiên 
cứu về biển của ta, kết quả của sự hợp tác với một số nước Xã hội Chủ nghĩa anh 
em trong những năm qua, cũng có một giá trị nhất định, nhưng cũng còn hạn chế, có 
những vấn đề phải kiểm tra thêm. Trước đây việc nghiên cứu diễn ra chủ yếu ở vùng 
biển khơi. Thế mà biển của ta còn có cả vùng biển gần. Tôi không hiểu có phải là khoa 
học về biển nói chung chú trọng biển xa hơn biển gần hay không nhưng rõ ràng biển 
gần đối với chúng ta rất quan trọng nhưng lại chưa được nghiên cứu thích đáng. 

Hiện nay, trong tài liệu các đồng chí đã xác định là ta có khoảng 1600 loại cá, 
nhưng lúc đó mới phát hiện độ 700 hay 750 thôi. Tôi nghe một đồng chí tham gia việc 
nghiên cứu hỗi đó nói là bờ biển ta quá gần núi ; ở Trung bộ, những con sông từ núi ra 
biển thường ngắn, đưa ra biển ít thức ăn cho cá, cho nên có thể nói là trữ lượng về cá 
vùng biến gần của ta hạn chế. Thế nhưng, ta thấy trong thực tế không phải đâu cũng 
như vậy. Ngay ở Phú - khánh đây cũng không phải như vậy. Chưa xét đến vẫn dễ trữ 
lượng, ta có ngay một nhận xét là hầu như nhiều thứ hải sản ngon đều ở biển gần, như 
cá thu, trai, vẹm, sò huyết.v.v... có nhiều thứ cá rất là lạ, hiếm như cá măng chăng hạn. 
Về mặt trữ lượng, tôi nghĩ rằng nếu có được độ 10 vạn tấn trong một tỉnh như thể là 
nhiều. Tôi vừa đi Minh - hải, Tiền - giang, Kiên - giang về, tôi thây trữ lượng như thể 
là nhiều. Bởi vì ngay ở một nước có độ 500 — 600km bờ biển thì cả biển gần, biển xa 
một năm thường cũng chỉ đánh bắt được độ 20 vạn tắn thôi. Về mặt thực vật, vùng biển 
của chúng ta cũng không phải nghèo đâu. Trong hội nghị này, trong một số báo cáo có 
để cập đến vấn để rong tảo. Các đồng chí đã phát hiện vùng biển ta có 638 loại, không 
biết tôi nhớ có đúng không, nhưng như thế là rất quan trọng. Có chừng ấy loại rong tảo 
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mà lại có loại rong tảo có hàm lượng đạm rất cao, có a-ga, tức là loại hiện nay chỉ có 
ở Việt-nam và vài nước nữa thôi, ở nước khác chưa phát hiện, thế thì điều đó rất quan 
trọng rồi. Bây giờ, ta có những tài liệu nghiên cứu thời Mỹ - Ngụy. Những tài liệu đó 
đánh giá trữ lượng cá ở vùng biển phía Nam là lớn. Tôi thấy thực tế lả lớn thật. 

Vùng biển của ta có một thềm lục địa giàu và tương đối thuận lợi cho việc khai 
thác. Phần lớn diện tích thêm lục địa có độ sâu 40 đến 60 mét. Về trữ lượng dầu mỏ ở 
thềm lục địa của ta, vừa rồi các đồng chí nói là còn chưa xác định, sự chênh lệch của 
các con số còn rất lớn. Điều đó còn phải điều tra xác định thêm. nhưng đại thể là ta có 
dầu mỏ, và trữ lượng nếu không thật lớn thì cũng đáng để khai thác. 

Như vậy, biển của ta tương đối giàu. Xét về phương diện khác, do vị trí quan 
trọng của nước ta, quan trọng về chiến lược, chiến lược kinh tế và chiến lược quân 
sự, cho nên việc nước †a có một vùng biển như Biển Đông là cực kỳ quan trọng. Trải 
qua bao nhiêu thế kỷ, bọn đế quốc nước ngoài bao giờ cũng lợi dụng đường biển để 
tiến hành xâm lược nước ta. Do đó, đứng về quốc phòng ta phải chú trọng đến biển. 
Biển Đông của ta có một vị trí hết sức quan trọng trong khu vực Đông Nam Á. Nếu 
mà chúng ta đặt vấn đề bảo vệ chủ quyền độc lập của ta trên đất liền, trên biến với một 
vùng lãnh hải 200 hải lý, thì điều đó đặt ra rất nhiều vấn đề về mặt phát triển kinh tế và 
củng có quốc phòng của vùng biển, 

Vì vậy, tôi muốn nói lại với các đồng chí rằng bản thân sự kiện nước ta có một 
Biển Đông rộng lớn như vậy với một thểm lục địa, với những tài nguyên như vậy, với 
vị trí chiến lược như vậy, thì bản thân người đó đã chứng tỏ vai trò quan trọng của biển 
cửa nước ta rồi. Biển là một nguồn tiểm năng rất to lớn đối với nền kinh tế của nước 
ta. Biển đặt ra hàng loạt nhiệm vụ tắt to lớn cho công tác khoa học và kỹ thuật, cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Đứng về đánh giá số lượng cụ thể thì loại 
thực vật này hay loại động vật kia có thể là nhiều hay ít, khoáng sản này hay khoáng 
sản kia, năng lượng này hay năng lượng kia giàu hay nghèo. Nhưng dù như thế nào đi 
nữa thì việc nước ta có Biển Đông như vậy là một nguồn của cải cực kỷ to lớn. Cho 
nên, chúng ta phải hết sức coi trọng vẫn đề xây dựng kinh tế miễn biển và phải coi 
trọng khoa học về biển, Một nước có bờ biến dài, thềm lục địa rộng như vậy, một 
nước mà trong đó có 38 tỉnh, thành phố, trong số 500 huyện có đến 17 tỉnh, 97 
huyện có bờ biển thì nước đó muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, muốn tiến từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn, muốn trớ nên một nước hùng mạnh về kinh tế và quốc 
phòng, nhất định phải coi trọng kinh tế miền biến; nước đó cũng là nước mà khoa 
học và kỹ thuật về biễn phải được phát triển hết sức mạnh mẽ. 

Nghe các đồng chí thảo luận vấn đề biển ta có giàu hay không và giàu đến mức 
nào, tôi có suy nghĩ : phải chăng việc giàu hay nghèo của biển của chúng ta sẽ quyết 
định thái độ coi trọng biển trong khi xây dựng đất nước ta? Nếu nghĩ rằng chỉ khi nào 
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biển có thật giàu mới coi trọng, còn nếu biển không giàu lắm thì có thê ít chú trọng, 
nghĩ như vậy là một cách nghĩ rất sai, có hại. Và chăng, sự giàu có hay nghèo nàn 
của biên cả, của đất đai, của thiên nhiên nói chung là một cái gì tương đối và phụ 
thuộc vào nhiều yếu tô và quan bệ, phụ thuộc vào năng lực chủ quan của con người. 
Một thiên nhiên dù bào phóng đến đâu, nhưng nếu con người không biết tìm hiểu, 
bồi đưỡng, sử dụng. khai thác cho hợp lý, thiên nhiên đó cũng có thể nghèo đi. Trái 
lại, nếu biển ta quả thật không phong phú lắm về tài nguyên, nhựng bằng lao động 
và khoa học, con người Việt-nam chúng ta có thể làm cho nó giàn và phong phú lên. 
Điều đó không còn là suy luận trừu tượng nữa, thực tiễn kinh tế thế giới và ngay ở 
nước ta đã chứng minh rõ rệt. 

Tuy nhiên, trên cơ sở những tài liệu đã biết được thì có nhiều căn cứ để nói rằng 
biển chúng ta là loại biển giàu. Tôi thấy động vật, thực vật, khoáng sản, dầu khí... của 
biển ta như thế là giàu. dù cho trữ lượng cụ thể bao nhiêu, cơ cầu phân tán hay tập trung 
là những vẫn đề còn phải điều tra và bàn bạc thêm. Tôi có xem một tài liệu của một 
tổ chức nghiên cứu kinh tế thế giới trong đó các nhà nghiên cứu về biển có đánh giá 
những vùng biển giàu tiềm lực về mọi mặt (họ gọi là những vùng “upwelling” nghĩa 
là “vùng trù phú tột bậc”, cũng có nghĩa là “vùng có mật độ cá rất lớn”). Những vùng 
biển ở Bắc Âu, ở ngoài khơi Pê-ru được đánh giá cao trước liên. Vùng biển Việt-nam 
còn thiếu những yếu tố đầy đủ để kết luận thật đứt khoát, nhưng có rất nhiều khả năng 
đó là một vùng biến vào loại giàu có trên thế giới. Ý kiến đó tôi thấy ta cần coi trọng. 

Trong hội nghị này, các đồng chí mong rằng Đảng và Chính phủ quan tâm đến 
vấn đề nghiên cứu biên nhiều hơn. Thực ra, thì Trung ương Đảng và Chính phủ rất coi 
trọng vần đề này. Riêng tôi, từ khi được phân công theo dõi công tác khoa học và kỹ 
thuật, tôi rất sốt ruột làm sao tập hợp được lực lượng cán bộ nghiên cứu biến. Tôi thấy 
đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật về biển so với các ngành khác còn mỏng quá. Điều 
đó cũng có thể do trước đây ta chưa nhìn thấy hết tầm quan trọng của biển. Trong một 
thời gian đài chúng ta lo là lo chuyện trên đất liền. Như Bác HỖ nói: trước đây, ta chỉ 
có rừng. có đêm, bây giờ ta mới có ngày, có trời, có biển. Trước đây cũng còn chưa 
biết lúc nào ta làm chủ được Biển Đông. Cái đó có ảnh hưởng đến hướng đào tạo cán 
bộ của chúng ta trong thời gian qua. Cho nên, ngày nay trước nhiệm vụ to lớn như vậy, 
đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật về biển của ta chưa phải là mạnh. Tuy nhiên, tôi thấy 
qua hội nghị này có nhiều đẳng chí có hứng thú và có khả năng nghiên cứu về biển. Có 
những công trình theo đối hàng mấy chục năm về sinh vật biên, vẻ vật lý biển... Tôi có 
đọc một số bản đó và thấy là tốt. Đó là một điều đáng mừng. Nó chứng tỏ rằng, trong 
lúc lực lượng nghiên cứu còn có hạn, ta vẫn có thể phát động tất cả mọi khả năng của 
các cán bộ chúng ta đề nghiên cứu về biên, phát động cả nhân dân lao động đang làm 
công tác về biển nữa và có thể đạt đến những kết quả đáng kẻ. 

Dĩ nhiên, phải nhắn mạnh rằng trong lĩnh vực khoa học kỹ thật về biển, trong 
lĩnh vực hiểu biết và khai thác biển, chúng ta còn lạc hậu xa so với việc hiểu biết và 
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khai thác đất liền. Hầu như chúng ta mới chỉ biết làm nghề cá, nghề muối, hàng 
hải và làm những nghề đó một cách kinh nghiệm chủ nghĩa, tuy rằng những kinh 
nghiệm tích lũy lâu đời đó của nhân dân lao động rất là quý báu. Chúng ta làm những 
nghề đó với kỹ thuật thủ công và sự phụ thuộc vào thiên nhiên còn rất lớn. 

Và chăng, cũng chẳng phải chỉ riêng Việt-nam chúng ta lạc hậu bề mặt này. Sự 
lạc hậu đó có tính chất thế giới. Nhìn chung, trên hành tỉnh của chúng ta, con người 
chỉnh phục biển chậm hơn chính phục đất liền. từ thời cổ đại, con người đã để ý đến 
sự giàu có của biên và đại đương, nhưng cho đến nay sự hiểu biết và khai thác biển và 
đại dương của con người vẫn còn rất hạn ché. Sự lạc hậu đó có lý do khách quan. Nói 
chung, chinh phục biển khó hơn chỉnh phục đất liền, nó đòi hói sự phát triển của văn 
mỉnh, của lực lượng sản xuất phải đạt đến một trình độ nào đó. Tuy nhiên, sự lạc hậu 
đó còn do sai lầm của bản thân con người. Trong một thời gian lịch sử khá dài, con 
người đã coi nhẹ việc chính phục biển, tuy điều kiện khoa học và kỹ thuật đã cho phép 
có thể tiến xa hơn. Chế độ tư bản chủ nghĩa phải chịu trách nhiệm về sự lạc hậu này, 
Cũng như thái độ đối xử với tiến bộ kỹ thuật, do động cơ lợi nhuận, chủ nghĩa tư bản 
trong thời gian dài đã không đầu tư vào khai thác biển mà chỉ tập trung vào khai thác 
đất liền. Chỉ đến những năm gần đây do xuất hiện sự khủng hoảng về năng lượng và tài 
nguyên, ở trên thế giới mới có một chuyển hướng lớn trong việc tìm hiểu và sử dụng 
biển và đại đương. Sự chuyển hướng đó ở các nước tư bản chủ nghĩa xét cho cùng cũng 
vẫn do chính những nguyên nhân và động cơ đã làm cho khoa học và kỹ thuật về biển 
đã từng bị trì trệ trước đây mà thôi, 

Như vậy, chúng ta cần phải nhanh chóng khắc phục sự lạc hậu trong việc hiểu 
biết biển cả để góp phần thúc đây việc khai thác tốt hơn những nguồn lợi mà biển cả sẽ 
đem lại cho đất nước ta. Điều đó cũng nằm trong xu hướng chung của nền khoa học và 
kỹ thuật của thế giới. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, phương hướng, mục tiêu và cách làm 
của ta có nhiều điều không giếng các nước khác trên thế giới, bởi vì trong việc tiến 
công vào biển cả, chúng ta cũng vẫn xuất phát từ những tiền đẻ kinh tế, xã hội và kỹ 
thuật không giống các nước đã có một nên sản xuất lớn hiện đại. 


Đó là những điều tôi sẽ nói với các đồng chí ở dưới đây. 


KHOA HỌC VẺ BIÊN VÀ KINH TÉ MIỄN BIÊN 
Hội nghị của các đồng chí là Hội nghị khoa học về biển lần thứ nhất. Thật vậy, 
hiện nay đã có một khoa học về biến, mà đối tượng nghiên cứu là các sự vật và hiện 
tượng tồn tại ở biển và đại dương hoặc có liên quan đến biển và đại đương, là một 
khoa học ứng dụng các phương pháp và kết quả của vật lý học, hóa học, sinh học và 
toán học... Để nghiên cứu một đối tượng đặc biệt trong không gian và thời gian là 
biển và đại dương. Ở hội nghị này đã hình thành bước đầu đội ngũ các cán bộ khoa 
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học nghiên cứu về biển của nước ta. Đông nhất là sinh học biển, rồi đến vật lý biển, 
hóa học biển và địa chất biển. 

Tôi thấy cái tên “Khoa học vẻ biển” rất hay. Điều đó không phải chỉ vì việc làm 
cho trong sáng tiếng Việt. Cái từ “Khoa học về biển” nói rõ được đối tượng và nội dung 
nghiên cứu của khoa học này ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Biển dính liền với 
đại dương và muốn hiểu biển thì phải hiểu đại dương. Nhưng một mục đích cúa hiểu 
đại dương là nhằm đề hiểu được đầy đủ hơn về biển. Chúng ta phải hết sức chú ý đến 
việc tìm hiểu và khai thác vùng biển của nước ta. Dĩ nhiên nói như thế không phải là 
chúng ta không tiền hành nghiên cứu đại dương cùng với các nước khác. Vả chăng, cái 
từ “biển” cũng có thể có nghĩa rộng của nó: có biển gần, biển xa, lại có biển cả và như 
vậy có thể bao gồm cả đại dương. Vấn đề từ ngữ sau này ta sẽ bàn. 

Chúng ta nghiên cứu khoa học vẻ biển đề làm gì? Chắc chắn rằng chúng ta không 
phải nghiên cứu để mà nghiên cứu, để thỏa mãn trí tò mò. Mặc dù các công trình của 
các đồng chí trình bày ở đây có nhiều điều bổ ích, nhưng tôi thấy hướng nghiên cứu 
còn phân tán, còn chưa rõ, có cái còn đừng lại ở sự mô tả, chưa đi sâu vào hướng ửng 
dụng vào sản xuất và đời sống. Là một bộ phận của lực lượng khoa học và kỹ thuật, có 
nhiệm vụ tiễn hành cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật ớ nước ta, khoa học về biển 
cần phải phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phục vụ đời sống, phục vụ sản 
xuất, phục vụ quốc phòng. Cho nên, trước khi đi vào khoa học mà tôi cũng không có ý 
kiến øì nhiều, tôi muốn nói với các đồng chí rằng muốn xác định phương hướng nhiệm 
vụ của khoa học về biển thì phải suy nghĩ về phương hướng xây dựng nền kinh tế miền 
biển của nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa chúng ta. 

Khoa học về biển đã được xác định và đã được thế giới công nhận như một khoa 
học rồi, nhưng liệu có một nền kinh tế miền biển hay không? Đại hội lần thứ tư của 
Đảng, khi để ra phương hướng phát triển các ngành kinh tế quốc dân có ghi rõ trong 
Nghị quyết “Tiên hành phân vùng quy hoạch sản xuất để phát triển tất cả các vùng : 
đồng bằng, trung du, miền núi và miền biến”. Rõ ràng ở nước ta có kinh tế đồng bằng, 
kinh tế miền núi và kinh tế miền biển. Kinh tế miền núi không phải chỉ có làm rừng mà 
rộng hơn nhiều, cũng như kinh tế miền biển không phải chỉ có đánh cá, tuy rằng nghề 
cá là nghề cô truyền mà trước mắt ta phải tập trung đầy mạnh trong kế hoạch năm năm 
hiện nay đề tăng sản lượng thực phẩm cho nhân dân và để xuất khẩu. 

Kinh tế miền biển là gì và phương hướng phát triển của nó ra sao? Vấn đề này 
đáng được suy nghĩ và thảo luận lắm và đối với những người làm khoa học về biển đó 
là một vấn đẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi vì đó chính là mục tiêu mà công tác 
nghiên cứu khoa học về biển muốn hướng vào. 

Đại hội lần thứ tư của Đảng ta đã đề ra đường lỗi chung của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và đường lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới 
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của cách mạng nước ta. Đó là một đường lỗi Mác-Lê nin hết sức đúng đắn và sáng 
tạo. Phương hướng phát triển của nền kinh tế miễn biển, xuất phát từ đường lối đó mà 
những nội dung cơ bản của nó là nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thể của nhân dân lao động, tiền hành đồng thời 3 cuộc cách mạng, trong đó 
cách mạng khoa học- kỹ thuật là then chốt, xây dựng nền kinh tế nước ta thành một cơ 
cầu công-nông nghiệp, kết hợp chặt chẽ kinh tế Trung ương với kinh tế địa phương, 
kết hợp kinh tế với quốc phòng..., rồi lại phải vận dụng đường lối đó vào những điều 
kiện của miền biển để tìm ra phương hướng phát triển kinh tế miền biẻn. 

Tôi muốn phát biểu với các đồng chí một số ý kiến sơ bộ về cơ cấu kinh tế miền 
biến để thấy dược một bước yêu cầu và phạm vi khoa học về biển ở nước ta. Căn cứ 
vào đường lỗi kinh tế của Đảng ta thì đó là một cơ cấu phức hợp và đa dạng, gồm 
nhiều ngành nghề có những quan hệ nội tại gắn bó mật thiết với nhau, thúc đây 
nhau cùng phát triển, chứ không phải chỉ đơn thuần có nghề cá. Đẳng thời cơ cấu đó 
lại gắn liền với toàn bộ nền kinh tế quốc dân của nước ta. Kinh tế miền biển trước hết 
có nghề cá, rồi còn có nông nghiệp, công nghiệp miễn biển, có nghề hàng hải, có bến 
cảng, thương nghiệp nội địa và ngoại thương..., có kinh tế biển Trung ương và kinh 
tế biển địa phương. Nghị quyết Đại hội lần thứ tư của Đảng đã đề cập đến hoạt động 
nhiều mặt của nền kinh tế miền biển: “Đẩy mạnh đánh bắt, nuôi thủy sản ở các vùng 
nước mặn, nước lợ và nước ngọt. Tăng nhanh lực lượng đánh cá biển và chế biến hải 
sản của Trung ương và của địa phương; tổ chức lại các lực lượng đánh cá, xây dựng 
ngành hải sản ở nước ta thành một ngành công nghiệp quan trọng”. “Xây dựng công 
nghiệp bảo quản và chế biến thủy sản; tiến hành điều tra và nghiên cứu khoa học để 
nắm chắc các nguồn thủy sản. Phát triển nghề muối và thực hiện từng bước cơ khí hóa 


Am 


việc làm muỗi” trong việc phát triển công nghiệp nặng và giao thông, Đại hội cũng để 
ra cho ngành cơ khí “đóng tàu vận tái biển, tàu đánh cá, tàu hút bùn”, “bảo đảm một tỷ 
lệ hợp lý giữa xây dựng đường sá, bến cảng, kho tàng với sản xuất và sửa chữa phương 
tiện bốc xếp và vận tải. Tăng cường cơ khí chế tạo và sửa chữa các phương tiện bốc 
xếp và vận tải”. “Phái triển nhanh đội tàu biển, xây dựng, mở rộng và quản lý tốt hệ 
thống cảng biển”. 

Hiện nay, một vẫn đề cấp bách trong nền kinh tế cả nước cũng như kính tế miền 
biển là một vấn để tổ chức lại nền sản xuất xã hội. Một trong những vấn để lớn nhất 
là phải bố trí lại lực lượng sản xuất, để làm sao phát huy cả tiềm năng của đất nước, 
trước hết là vấn đề phân bố lại lao động, bởi vì lực lượng sản xuất trước hết là lực 
lượng người lao động. Chúng ta có một lực lượng lao động rất đông đảo nhưng bố trí 
rất không hợp lý. Dân số có 50 triệu người thì phần lớn là tập trung ở đồng bằng Bắc 
bộ với mật độ 900 — 1000 người trên một kilômét vuông. ở đồng bằng sông Cửu Long 
là 500 ~ 600 người. Trong lúc đó, ở Tây Nguyên, ở Tây Bắc, Việt Bắc, ở rừng núi thì 
độ 10 — 20, 30 người trên I kilômét vuông. Vì vậy mà đất đai và lao động là 2 nguồn 
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cơ bản của cải xã hội đã không kết hợp được tốt với nhau. Có một tài liệu của các nhà 
khoa học Liên Xô đã tổng kết là 80% của cải trong xã hội là từ đất mà ra. Vì vậy, một 
nhiệm vụ quan trọng trong những năm tới là phải phân bố lại lao động, đưa lao động 
từ những nơi thừa đến nơi thiểu. 

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội lần thứ tư của Đảng và sau đó của Hội 
nghị lần thứ 2 của Trung ương Đảng, vấn đề đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong kế hoạch 5 năm hiện nay. 
Bởi vì chỉ giải quyết tốt vấn đề lương thực, thực phẩm mới tạo cơ sở phát triển công 
nghiệp được. Phương hướng đó đời hỏi hàng loạt biện pháp tổ chức thực hiện trong 
đó có biện pháp đưa gần 2 triệu lao động từ các vùng đồng bằng đi xây dựng các vùng 
kinh tế mới. 

Phương hướng chủ yếu đưa dân đi là lên những vùng rừng núi hoặc những vùng 
có đất chưa khai phá. Nhưng nước ta còn có một vùng đất đai nữa rất giàu có là vùng 
ven biển, thêm lục địa và bản thân Biển Đông của nước ta. Thế có đưa dân ra đó không. 
Nhất định sớm muộn rồi cũng phải đưa dân ra đấy. Hôm vừa rồi trong hội nghị sinh 
học ở thành phố Hồ - Chí - Minh có đồng chí phát biểu là rồi đây số dân trên thế giới 
sẽ tăng lên, có nhà quy hoạch thiết kế dự kiến là đến một lúc nào đó phải làm nhà 1000 
tầng hay là 2000 tầng, mà 1000 tầng dưới để ở còn 1000 tầng trên thì dành cho các 
công trình phục vụ hay ngược lại. Tôi thấy có lẽ trước lúc làm nhà mấy nghìn tầng thì 
phải nghiên cứu làm nhà ra biển, phải nghiên cứu lấn biển như thế nào, rồi sinh sống 
trên biển như thế nào. Các đồng chí đã học địa lý của Hà - lan thì biết là trong một thời 
gian bao nhiêu năm, Hà - lan đã mở rộng ra biển một điện tích bằng 1/3 lãnh thổ. Rây 
giờ ở nước ta, sông Hồng mỗi năm đưa ra biển một tổng trọng phù xa bao nhiêu, thế 
còn ở đồng bằng sông Cửu - long, ở Cà - mau mỗi năm lấn ra mấy trăm mét. Cái đó 
cũng là một vấn đề cần nghiên cứu. 

Phát triển ra biển còn có vấn để khác nữa. Ở tỉnh Quảng - bình cũ của tôi có trên 
120km bờ biển, nhưng chỉ có 40km có dân ở, còn 80km là bãi cát trống. 80km đó có 
phải là không ở được không? Không phải. Nhưng vì ta chưa tạo ra những điều kiện 
để dân đến ở được. Những côn cát trắng nếu có trồng cây, trồng phi lao, rồi trồng dừa, 
hay trồng dừa ngay thì dân sẽ đến ở được. Gần đây, tôi thấy có những chỗ trước đây 
dân chưa ra ở, nhưng qua mấy năm kháng chiến đã có dân và đã trồng dừa rất tốt. Hiện 
nay, khách đi qua ai cũng đứng lại những chỗ đó để nghỉ mát. Còn có những chỗ như 
làng Ngư — thủy, có đội pháo binh nữ mà ai cũng biết, thì làng đó ở sát biển. Trước kia, 
khoảng 1929 tôi có đi qua đây. Khánh - hoà hồi đó rất ít dừa, ít xoài dọc đường. Năm 
1946, tôi lại đi qua đây thì cũng chưa thấy gì nhiều nhưng bây giờ thấy cây ăn quả rất 
nhiều từ Nha - trang đi Cam - ranh hay Diên - khánh. Gần đây, các đồng chí có được 
ăn hành Phan - rang không. Hành củ rất to đó là sản phẩm của đất cát đấy. 
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Như thế, vấn đề đưa dân ra ven biển là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Hiện nay, 
trong những hợp tác xã ở ven biển ngư dân có đông không? Chưa phải đông lắm. Tỷ 
lệ ngư dân còn ít lắm. Vừa rồi tôi đi thăm tỉnh Kiên - giang, ở phía Hà - tiên và Rạch 
- giá, thì thấy cá nhiều nhưng người đánh cá còn ít lắm. Tôi chưa nói đến vẫn để sống 
trên biển, Trong tương lai, với trình độ phát triển sản xuất, của khoa học và kỹ thuật, ta 
phải nghĩ đến những diện tích nhân tạo trên mặt nước. Các đồng chí đã biết rằng. trong 
mấy chục năm gần đây, Nhật - bản xây dựng những đảo nhân tạo bằng sắt thép trên 
biển rất lớn, Nhật - bản thường nói là lãnh thổ của họ có thêm những ki lô mét vuông 
mới. Bây giờ trong điều kiện thực của ta, đã đặt ra vấn đề nghiên cứu xem ở những chỗ 
nào thì có thể làm nhà ra bãi cát, còn với độ sâu bao nhiêu thì có thể làm nhà trên biển 
được. Cái đó ở các nước khác, người ta đã làm rồi. Vân đề đưa đân ra biển quan trọng 
vô cùng. Muốn phát triển kinh tế miền biển thì càng phải đưa đân ra biên. 

Trong tương lai, đ nước ía, miền biển sẽ có dân ở đông đúc vô cùng. Tôi nghĩ, 
không biết như thế có phải là mơ ước viễn vông không. Không phải là viễn vông đâu. 
Một nước có một miễn biển như Vậy, với thêm lục địa chỉ sâu độ 40 đến 50 mét như 
vậy thì khả năng đưa dân ra biển rất lớn. Trước hết, đưa dân ra bãi cát ven biển, đưa 
đân ra những nơi hiện có ít dân hoặc chưa có dân, rồi đưa dân ra các đảo như những 
đảo Hòn - tre, đảo Phú - quốc, những đảo ở vịnh Hạ - long v.v... 


Như vậy, phân bố lao động không có nghĩa chỉ là đưa dân ở vùng đồng bằng 
lên miền núi mà thôi. Bởi vì vua Hùng đã từng đưa năm mươi con lên núi, năm mươi 
con xuống biển mà. Bây giờ, mình cũng một phần phải ra biển. Trước không ra, bây 
giờ phải ra. Trước ra ít, bây giờ phải ra nhiều hơn. Cần phải thực hiện lời nói của vua 
Hùng, lời nói đó đúng lắm. 

Như vậy là phải bố trí lại lực lượng sản xuất, lực lượng lao động. đưa dân ra vùng 
ven biển, xây dựng kinh tế miền biển một cách toàn diện. Nền kinh tế miền biển có cơ 
cấu bên trong của nó, đồng thời là một bộ phận hữu cơ trong nền kinh tế quốc đân của 
cả nước và phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của cả nước. Thí dụ như 
ngành giao thông vận tải trên biển chăng hạn, nó phục vụ cho các ngành kinh tế quốc 
dân đồng thời nó là một bộ phận của nên kinh tế biển. 

Kinh tế miền biến vừa có kinh tế Trung ương vừa có kính tế địa phương. 
Kinh tế Trung ương có những trung tâm công nghiệp và hải cảng lớn, những lực lượng 
hàng hải lớn, những công ty liên hiệp đánh cá lớn... Đồng thời còn có kinh tế địa 
phương, chẳng hạn như ở tỉnh Phú - khánh này. Hôm nay đồng chí Báy Hữu, Bí thư 
tinh ủy có để nghị làm sao cho khoa học kỹ thuật phải làm ra cá ra tôm. Ý kiến đó rất 
đúng. Nếu các tỉnh có biên nhĩ Phú - khánh đây có 200 hoặc 600km bờ biến. (200km 
theo đường thăng, 600km nếu tính đường mép nước quanh co theo các bầu, các vịnh 
nhỏ) mà không đặt kinh tế biển thành một bộ phận trong nền kinh tế thì như vậy là 
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không biết làm kinh tế rồi. Tỉnh Phú - khánh, vùng rừng núi thì rộng lớn. đồng bằng 
thì hẹp, cho nên một phản dân phải đi khai hoang ở sau lưng Tuy - hoà, Đồng - cam, 
mặt khác, ra khai thác ở ven biển. Nói biển gần thôi, chứ chưa nói biển xa. Như vậy 
là ở các tính như tỉnh Phú - khánh cơ cấu kinh tế có thẻ có công nông nghiệp, có lâm 
nghiệp, lại có ngư nghiệp; hay nói rộng hơn, có nghề biển. Chúng ta lại phải xây dựng 
97 huyện ven biển (đó là chưa kể hai thành phố lớn) thành những huyện có nông ngư 
nghiệp. Gần đây các dồng chí nói các huyện ven biển ở Thanh - hóa đang tổ chức lại 
sản xuất. Nhiều huyện đã phân bố lại lực lượng sản xuất đưa dân thêm ra ven biển, rồi 
bố trí các hợp tác xã trước đây vốn hỗn hợp nhiều ngành nghề trở thành những hợp 
tác xã chuyên ngành. Có những hợp tác xã đánh cá là chính, hợp tác xã làm muối, hợp 
tác xã thủ công, hợp tác xã vận tải, hợp tác xã đóng và sửa thuyền là chính. Sau khi tổ 
chức lại như vậy, đây mạnh tiến bộ kỹ thuật, cải tiến công cụ, đưa dần cơ giới vào đã 
xuất hiện một số trại thí nghiệm của nghề biển. Đó là một hướng đi đúng, phù hợp với 
quy luật từ sản xuất nhỏ tiển lên sản xuất lớn ở nước ta. 

Như vậy là kinh tế vùng biển từ đất liền mà phát triển ra, dựa vào vùng ven biển 
ở đất liền mà phát triển, mà vùng đất liền ven biển của ta thì có nhiễu đặc điểm, phong 
phú, đa dạng, có chỗ là bãi cát, có chỗ là đất phù sa, có chỗ là đá v.v... dựa vào đặc 
điểm đó chúng ta sẽ phát triển nghề biển một cách đa dạng. 

Như vậy, bố trí lại sản xuất trong cả nước có một hướng là lên trung du, lên miền 
núi, một hướng là ra biển. Quá trình bế trí lại lực lượng sản xuất như vậy cũng là quả 
trình tô chức lại quan hệ sản xuất. Cho nên cách mạng trong lực lượng sản xuất, trong 
khoa học và kỹ thuật, đều đi đôi với cách mạng trong quan hệ sản xuất. Thí dụ như 
nghề cá ở đây, muốn đây mạnh sản xuất, tắt phải tổ chức ngư dân lại. Chứ còn cá thể 
như hiện nay thì khó có thể có sức mạnh để làm ăn lắm. Ở Hải - phòng hiện đã tập 
hợp tắt cả lại thành tập đoàn sản xuất, thành hợp tác xã ven biển, tổ chức lại những lực 
lượng đi ra biển, như thế mới có sức mạnh được và như thế cũng là kết hợp kinh tế với 
quốc phòng. Ở Hải — ninh, các đội thuyền đánh cá quốc đân đều có hải đoàn tự vệ, do 
đó kết hợp được sản xuất trên biển và bảo vệ biển. Ở đây, rồi cũng phải làm như thế, 
Việc bảo vệ biển là nhiệm vụ của hải quân nhưng hải quân cũng phải đi con đường vừa 
đánh cá vừa bảo vệ đất nước mới có thể làm được. Bây giờ ở trong phạm vi vùng lãnh 
hải 200 hải lý của ta thường có tàu nước ngoài vào đánh cá trái phép, mà ta chưa kiểm 
soát chặt chẽ được. Cho nên kết hợp kinh tế với quốc phòng, kết hợp kinh tế Trung 
ương với kinh tế địa phương. xây dựng cơ cấu kinh tế miền biển hợp lý là những vấn 
đề miễn biển. 

Vận dụng lý luận và quan điểm của Đảng ta về xây dựng cơ cấu công nông 
nghiệp, chúng ta cần xét xem cơ cấu miễn biển như thế nào? 
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Kinh tế miễn biển trước hét có nghề đánh cá. Nghề đánh cá là một nghề lâu dời 
cần phải ra sức đây mạnh. Cần phải đưa tiền bộ khoa học kỹ thuật vào nghề cá. Xét về 
trình độ kỹ thuật, chúng ta chưa vượt xa lắm nghề chài lưới của ông cha ta. Cần phải 
cơ giới hóa nghề cá, tăng khả năng đi nhanh, đi xa trên biển, hiện đại hóa việc phát 
hiện, theo dõi đản cá. cải tiễn kỹ thuật đánh bắt bằng những công cụ và phương pháp 
hiện đại, giải quyết tốt hơn việc bảo quản và chế biến cá và các hải sản khác. Tuy nhiên 
việc đánh cá có hiện đại đến đâu thì xét tính chất của nó, nghề cá vẫn là “săn bắt và hái 
lượm” những sản vật tự nhiên có trên biển mà thôi. So sánh với sự phát triển của nền 
kinh tế trên mặt đất, về một mặt nào đó, nghẻ cá đang còn đừng ở thời kỳ hái lượm và 
săn bắt mà thôi. Con hươu, con nai nó chạy thì anh săn bắt, bây giờ ở biển cũng làm 
như vậy. Thế cho nên từ đánh bắt phải tiến đến chăn nuôi và trồng trọt trên biến. Dĩ 
nhiên không phải như thế nghĩa là thôi không đánh bắt nữa. 

Phải tìm cách nuôi cá, nuôi tất cả các loại hải sản quý. Ở Cô — tô đã nuôi trai lấy 
ngọc. Như thể là rất tốt. Phú - khánh có thế nuôi cá măng được không. Đó là loại cá quý 
đề xuất khâu. Phải nuôi thí nghiệm, rồi đi đến nuôi quy mô lớn. Ngành sinh học biển 
phải đi sâu thúc đây phương hướng kinh tế này, Trong một số báo cáo khoa học, các 
đồng chí nghiên cứu khá sâu về con cá này con cá kia. con cá này đầu nặng bao nhiêu, 
con mắt nó ra thế nào, rồi cá nục có mấy loại, lồng ngực rộng bao nhiêu... nghiên cứu 
như vậy cũng tốt, nhưng phải từ đặc điểm của từng vùng biển có những điều kiện vật 
lý, như nhiệt độ, độ mặn, ánh sáng chiều xuống như thế nào, rồi áp suất sóng như thế 
nào, thủy động lực đòng chảy như thế nào đề kết luận xem những vùng nảo nuôi được 
loại cá gì thích hợp nhất. Tôi chưa thấy những kết luận như thế trong các báo cáo. Có 
một vài báo cáo có chớm nở các ý như vậy. Như thế cũng là bắt đầu tốt, ta hoan nghênh 
cái bắt đầu đó. Nuôi cá thì phải lo đến vấn đẻ cá ăn thứ gì đây. Không giải quyết vấn 
đề thức ăn thì không đây mạnh chăn nuôi được. Như ở Pê-ru là nơi có nhiều cá nhưng 
gần đây có chiều hướng cạn dẫn đi. Trước đây đi qua Lăng-cô ai cũng dừng lại mua sò 
huyết, bây giờ ở Lăng - cô rất ít sò huyết rồi, chỉ còn cái vịnh với vỏ sò hàng cây số. 
Vậy sò huyết đi đâu. Phải nghiên cứu những hiện tượng đó. Cần phát triển nuôi tôm 
một cách rộng rãi hơn nữa. Còn nếu như chỉ đánh bắt tôm như bây giờ thì sẽ đến lúc 
hết tôm. Việc nuôi đồi mỗi của ta, tôi cũng lẫy làm lạ. Tôi ra ngoài Côn - đảo, thấy Ty 
thủy sản ở đó chỉ nuôi độ mấy chục con. Ngược lại ở đáo Thỏ - chu thì có nhà tư nhân 
nuôi đến hàng vạn con. 

Đã có chăn nuôi trên biển rồi, còn có thể có trồng trọt thực vật biển. Phải nghiên 
cứu trồng các loại rong tảo trong nước biển, trồng các cây chịu nước mặn như đước, sú. 
vẹt... Hiện giờ, ở gần Hải - phòng đang có một cơ sở thí nghiệm nuôi tảo điều đó rất 
quan trọng. Trong tương lai, các loại tảo sẽ là một nguồn cung cấp chất đạm rất quan 
trọng cho người. Bây giờ, loại rong ở vùng Phan - rang là loại rất tốt, nhưng cũng đã 
dần dần ít đi. 
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Như vậy là kinh tế miền biển trước hết có ngư nghiệp. Nhưng ngay nội dung của 
ngư nghiệp cũng đã dần phát triển rộng ra. Ngư nghiệp không phải chỉ là đánh cá mà 
còn bao gồm nuôi cá. Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của Trung ương Đảng cũng nói 
là phải: “phát triển mạnh nghề nuôi cá tôm trên các mặt nước kể cả đồng bằng. trung 
du, miền núi và ven biển”. Nghề vớt rong biển một cách tự nhiên cũng phải chuyển 
thành gây và trồng rong biển. Thế là xuất hiện nghề chăn nuôi và trồng trọt biên. J.ĩnh 
vực hoạt động đó là ngư nghiệp hay nông nghiệp? Và liệu có một nền nông nghiệp dưới 
nước không. Cái này đĩ nhiên còn phải thảo luận. Hiện nay, đã có một số nhà khoa học 
nước ngoài dùng khái niệm “nông nghiệp biển”. Dù sao, từ khai thác hải sản bằng cách 
đánh bắt tự nhiên phát triển thành chăn nuôi và trồng trọt thì quyền làm chủ của con 
người trên biên đã cao hơn. Ở đây có sự xâm nhập giữa ngư nghiệp và nông nghiệp, và 
việc khai thác, lấy từ biển cả thức ăn nuôi sống con người, đi theo đúng trình tự phát 
triển trên đất liền, từ săn bắt đến chăn nuôi, từ hái lượm đến trồng trọt. Phải chăng rồi 
đây, trên biên cả, có những vùng mà việc đánh bắt vẫn chiếm tru thế, như ở vùng biển 
xa và ngoài đại đương, trong khi đó ở vùng biển ven bờ việc chăn nuôi và trồng trọt sẽ 
là một xu hướng phát triển rất mạnh? Ta phải suy nghĩ về vấn đề đó. 

Kinh tế miền biến ngoài khu vực “nông nghiệp ở đưới nước” ra nhất thiết phải 
có khu vực nông nghiệp trên đất liền, nông nghiệp ở mảnh đất ven biến và các 
đảo. Bởi vì bao giờ chúng ta cũng phải dựa vào mội mảnh đất để tiến công ra biển. 
Chắc chắn rằng không nên đặt vấn đề nông nghiệp các vùng đó phải đảm bảo cung 
cấp đủ lương thực cho miền biên. Cần phải tùy theo điều kiện tự nhiên mà đặt vấn đề 
trồng cây gì, nuôi con gì. Nơi nào có điều kiện thì trồng lúa. Có thẻ trồng cây nguyên 
liệu như cói, cây ăn quả, rau xanh... Do vị trí giao thông thuận lợi nền nông nghiệp 
ven biển nên có tính hàng hóa cao, phục vụ thị trường trong nước và phục vụ xuất 
khẩu. Việc xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu sản phẩm nông nghiện, nếu trồng trọt và 
chăn nuôi ở ven biển thì sẽ giảm chi phí giao thông rất nhiều. Nếu Phan - rang mà 
trồng hành tây xuất khẩu thì rất tốt. Ở Hải - phòng có những cơ sở trồng cà chua và 
dưa chuột để xuất khâu rất tốt. Cứ việc đưa thăng lên tàu mà thôi. Chứ không phải 
trồng tận vùng trung du rồi phải chuyên chở xa, thiểu phương tiện, mà chở đến nơi 
thì đã đập nát đến 1⁄3 rồi. 

Đã có ngành nông nghiệp trồng trọt ven biển thì ít nhiều cũng có ngành lâm 
nghiệp ven biển. Điều này nhiều khi chúng ta ít nghĩ tới, bởi vì từ lâu trong ý niệm 
của chúng ta, rừng bao giờ cũng đi với núi. Nhưng vì nhiều phương điện, sản xuất và 
đời sống vùng biển đặc biệt là nghề trồng trọt không thẻ phát triển tốt được nếu thiếu 
nghề trồng rừng ven biển. Trong nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của Trung ương Đảng 
đã có nêu phương hướng kết hợp lâm nghiệp với nông nghiệp ngay ở vùng bờ biên, 
chỉ ra yêu cầu phải phủ kín nhanh các đổi núi trọc và các bãi cát ven biển. Nếu chúng 
ta không chặn được bước tiễn của các mũi cát đó, không tìm cách chắn gió thì các vị 
trí bàn bạc ven biên để tiến công ra ngoài biển cũng sẽ gặp khó khăn. 
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Biển là một địa bàn rất thuận lợi cho giao thông. Bởi vậy, ngay từ xa xưa, nghề 
hàng hải bao giờ cũng lả thành phần đặc trưng của kinh tế miễn biển. Nhiều dân tộc 
đã qua nghề hàng hải và phát triển nhanh, tiến lên trình độ văn minh sớm hơn các dân 
tộc khác. Có hàng hái biển gần và hàng hải biển xa, hàng hải vượt đại đương, Đối với 
nước ta, trong giai đoạn hiện nay, hàng hải biển gần, hàng hải ven bờ quan trọng lắm. 
Các đồng chí đều biết một trong những nhân tố giúp Nhật - bản phát triển kinh tế và 
cạnh tranh được với các nước là do Nhật - bản là một hòn đảo. Cho nên Nhật - bản 
đã lợi dụng được giao thông ven biển là lỗi giao thông rất tiện và rẻ tiền. Nước ta có 
bờ biển từ Nam chí Bắc, phải hết sức lợi dụng ưu thế này. Nước Việt - nam, là một 
nước có ngành hàng hải phát triển nhanh, trước hết là hàng hải ven biển. Trong lịch 
sử, ông cha ta trước đây đã từng giỏi nghề đi biển. Thời Nguyễn - Huệ, các hạm đội 
và tàu thuyền vào Nam, ra Bắc, đi lại hết sức nhanh chóng. Vào lúc đó ở Dông - Nam 
Á, thậm chí ở Châu - Á, nghề hàng hải và thủy quân ta cũng đứng vào bậc nhất. Ngày 
nay, chúng ta phải nhanh chóng phát triển nghề này. Trước hết là làm tốt ở vùng biển 
gần. Ít nhất ở các vùng ven biển, từ tỉnh này sang tỉnh kia, từ huyện này sang huyện 
kia, giao thông bằng thuyền bè, tàu thủy, phát triển mạnh. Đồng thời ta cũng tiến lên 
vươn ra biển xa, vươn ra đại dương, góp phần của mình cùng với các nước nghiên 
cứu và khai thác đại dương. 

Nghè hàng hải đòi hỏi một mạng lưới các cơ sở hạ tầng phát triển: các bến cảng, 
kho tàng, nơi trú đậu và sửa chữa, cung cấp nhiên liệu v.v... Như vậy cần phải có một 
ngành xây dựng cơ bản của kinh tế miền biển. Người Việt-nam cũng phải tiến lên 
làm chủ khoa học và kỹ thuật xây dựng các công trình ven biển, xây dựng bến cảng, 
xây dựng các đê lấn biển, xây dựng các công trình sử dụng năng lượng thủy triều... 
Những trung tâm kinh tế, công nghiệp và thương mại phải mọc lên. Cảng Hải - phòng 
bây giờ mỗi năm năng lực thông qua khoảng vài triệu tấn, nhưng rồi đây phải mở rộng 
ra hàng chục triệu tấn. Rồi cần có nhiều cáng nữa, ngoài Đà - nẵng, thành phố Hồ - Chí 
—Minh, v.v... Tất nhiên không thể ngay một lúc làm được tất cả, nhưng nếu không biết 
suy nghĩ như vậy thì không thể đây mạnh tốc độ công nghiệp hóa đất nước được. 

Kinh tế miền biển không thể phát triển mạnh mẽ, nghề đánh cá không thể hiện 
đại hóa nhanh chóng nêu không được nền đại công nghiệp cơ kbí trang bị cho những 
kỹ thuật mới. Nói một cách nghiêm túc hơn, chúng ta rồi đây có thể khai thác hiệu quả 
hơn, tức là "thâm canh” vùng biển của chúng ta hoặc có thê vươn ra đến đại dương. trở 
thành một quốc gia có tư thế nhất định trên đại dương phụ thuộc một phần lớn vào khả 
năng của công nghiệp nặng của nước ta. Dĩ nhiên sẽ không có một nền công nghiệp 
biển biệt lập. Nhưng trong nền công nghiệp, cả công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ, 
công nghiệp thực phẩm nhất định sẽ hình thành một bộ phận có quan hệ trực tiếp với 
nên kinh tế biển. Ngay địa điểm đặt các xí nghiệp công nghiệp ấy cũng nên đặt ở ven 
biển, Chẳng hạn như công nghiệp chế biến và bảo quản hải sản thì rỡ ràng là ngành gắn 
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bó chặt chẽ với nghề đánh cá, là một khâu bên trong của quá trình làm ra và chế biến 
cá biển rồi. Đặc biệt quan trọng là công nghiệp cơ khí, công nghiệp đóng tàu, sản xuất 
và sửa chữa các phương tiện đi biển và làm nghề biển. Trước mắt, có việc sản xuất các 
phụ tùng cho mấy vạn chiếc tàu. Nếu ta làm được cái đó thì lập tức sẽ tăng năng suất 
của kinh tế miễn biển lên ngay. 


Ngoài ra còn có công nghiệp khai thác khoáng sản dầu khí, năng lượng ớ 
biển. Cái này có việc còn là xa xôi, bởi vì nói chung khai thác khoáng sản, trong nước 
biển, ở thềm lục địa khó hơn. đắt hơn trên đất liễn, đòi hỏi một trình độ kỹ thuật cao 
hơn, đòi hỏi một vốn lớn hơn. Chắc là hiện nay cái gì có thê khai thác ở trên đất liền 
được thì ta hãy làm trên đất liền đã. Tuy nhiên, việc khai thác đầu khí ngoài biến Việt- 
nam đã là chuyện trước mắt rồi. Vì vậy trong hội nghị này có báo cáo về dầu khí biển, 
như vậy là tốt. Việc sử dụng năng lượng thủy triều ở bờ biển nước ta cũng phải được 
đặt ra nghiên cứu rồi. Độ chênh lệch thủy triều ở bờ biển nước ta chứa đựng một tiềm 
lực quan trọng vì năng lượng là rất quý. Có thể có những kiểu máy điện thủy triều với 
các quy mô được không? Các đồng chí vật lý biển của ta cần phải trà lời vấn đề này. 

Nói đến kinh tế miễn biển không thể không nói đến đời sống nhân dân miền 
biến. Phải nghiên cứu và giải quyết cái ăn, ở, mặc, đi lại và sức khỏe của nhân dân ta. 
Bữa ăn của người dân ở biển phải có cái khác trong đất liền. Phải làm sao nghiên cứu 
các vấn đề về đời sống ở ven biển thế nào cho tốt, ở đấy có cát, có gió biển. Ở ven biển 
thì đồng bào khỏe lắm, nhưng có nhiều nơi bị đau mắt hột. Mà ở biển thì gió biến tốt 
như vậy, än có nhiều chất đạm hơn cho nên tỷ lệ sinh đẻ cao lắm. Tôi có đi một số nơi 
như ở Cô - tô, ở đó nhiều gia đình có độ 10 con. Thể thì vấn để vệ sinh phòng bệnh, 
kế hoạch hóa sinh đẻ ở biển nên đặt ra như thế nào; Việc mặc ở biển qua các mùa, khi 
đi biển và lúc ở trên bờ như thế nào; rồi đi lại giao thông trên biển như thế nào. Tất cả 
những vấn đề đó đều không đơn giản tí nào, đều phải nghiên cứu. 

Rồi đương nhiên, nghĩ đến biển chúng ta phải lo về quốc phòng. liôm nay, ở 
hội nghị này, tôi không có ý nói nói nhiều với các đồng chí về vẫn đề quốc phòng trên 
biển, Tôi chỉ muốn nói rằng tất cả những điều nói trên là xây dựng kinh tế miền biển 
cũng chỉ là cơ sở xây dựng quốc phòng miễn biển. Nếu chúng ta có một nền kinh tế 
miễn biển, một nên khoa học kỹ thuật để khai thác vùng biển thì chúng ta cũng có vấn 
đề quốc phòng ở vùng biển. Dĩ nhiên phải có một lực lượng vũ trang mạnh mẽ trên 
biến để báo vệ đất nước ta, một nước như nước ta, để bảo vệ vững chắc đất nước mình 
tuy chủ yếu phải có luật quân mạnh. nhưng nhất thiết cũng phải có hải quân mạnh, Kẻ 
địch từ xưa vẫn thường xâm lược nước ta từ hướng biển; ngày nay. chúng vẫn đang từ 
hướng biển mà phá hoại ta. Sau này, nếu chiến tranh xâm lược xảy ra, hướng tiến công 
từ biến của chúng vẫn là hướng mà chúng ta hết sức đề phòng. Với việc Chính phủ ta 
gần đây tuyên bố vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế 200 hải lý, nhiệm vụ hải quân bảo vệ 
chủ quyền của nước ta trên biển một cách có hiệu lực đã trở nên cấp bách rồi. Nhưng 
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do sự hạn chế về mặt cơ sở trang bị vật chất kỹ thuật, hải quân chúng ta hiện nay chủ 
yếu còn là một hái quân ven biển. Cho nên, trong khi ra sức xây dựng từng bước một 
hải quân mạnh, ta phải có cách tăng cường làm chủ trên biển, bảo vệ vững chắc vùng 
biển của nước ta. Một trong những cách thực tế và có hiệu quá nhất là kết hợp kinh tế 
với quốc phòng trên mặt biển. Thí dụ các hạm đội quân sự đồng thời làm đội đánh cá; 
ngược lại các đội tàu vận tải và đánh cá của ta ít nhiều đều làm nhiệm vụ quân sự: các 
lực lượng vũ trang trên biên đó không phải là không đáng gờm đối với những kẻ xâm 
phạm trái phép vùng lãnh hải của ta. 

Trong hội nghị này, tôi nhắc lại là khoa học phải phục vụ đời sống, phục vụ công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Do lịch sử nước ta luôn luôn chịu sự tác 
động của quy luật xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ đất nước và do vị trí bán đảo, do 
vai trò của biển trong đời sống mọi mặt của nước ta mả chúng ta phải ra sức xây dựng 
một nền kinh tế biển mạnh cũng như một lực lượng quân sự trên biển mạnh. Cũng do 
đó, nền khoa học và kỹ thuật về biển ở nước ta có một ý nghĩa hết sức quan trọng. 
Tất cả các yếu tố đó, cả lực lượng kinh tế, lực lượng quân sự, lực lượng khoa học và 
kỹ thuật... sẽ tạo thành sức mạnh trên biển của nhân dân ta, của đất nước ta. Cho nên 
nhiệm vụ của các đồng chỉ rất nặng nề; bởi vì bước vào kỷ nguyên mới, sau bao thế 
kỷ đấu tranh, quyền làm chủ Biển Đông của nhân dân ta mới được đặt ra toàn diện và 
sâu sắc như ngày nay. 

Nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa rồi đây phải là một nước giàn và mạnh cả trên 
đất liền và cả trên biển nữa. Chúng ta xây dựng sức mạnh trên biển của nước ta vì sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân ta. Trong lĩnh 
vực này, con đường tiến lên cũng phải phù hợp với những điều kiện, đặc điểm của một 
nước từ sản xuất nhỏ tiền lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Chính trên cơ sở này mới 
có thể xây dựng nền kinh tế miền biển một cách nhanh chóng, mạnh mẽ và vững chắc. 
Đó cũng là con đường phát triển của nền khoa học và kỹ thuật về biển của nước ta. 


ĐOÀN KÉT LỰC LƯỢNG KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẺ BIÉN, 
RA SỨC PHÁN ĐÁU PHỤC VỤ CÔNG CUỘC 
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỌI 

Bây giờ, tôi nói đến ý kiến thứ ba. 

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả đất nước ta, cũng như ở miền biển 
là một quá trình tổng hợp của ba cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, cách 
mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó cách mạng khoa học 
kỹ thuật là then chốt. Khoa học và kỹ thuật về biển cũng phải hoạt động theo những 
đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ chung của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ở nước ta. 
Khoa học và kỹ thuật về biển phải gắn liền với quá trình phát triển kinh tế miễn biển 
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nước ta, đi từ sản xuất nhỏ tiễn lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Khoa học và kỹ thuật 
về biển phải kết hợp với những công trình khoa học đòi hỏi những phương tiện rất hiện 
đại mà ta đang có và có thể có thêm với những công trình khoa học đòi hỏi phương 
tiện đơn giản hơn. Chú trọng đến những kinh nghiệm tống kết của những người tiên 
tiễn trong nhân dân lao động. Thí dụ như có những anh hùng trồng phí lao, trồng dừa 
ở đất mặn thì nhà khoa học phải nghiên cứu kinh nghiệm của họ. Hoặc ở chỗ nuôi trai 
rắt tốt. có chỗ khác có kinh nghiệm nuôi tôm. Trong đồng bào ta có nhiều kinh nghiệm 
như vậy. Thế thì phải kết hợp với tất cả cái đó mới có thể làm được. 

Cách mạng khoa học kỹ thuật vận dụng vào kinh tế nhất thiết phái kết hợp những 
tiễn bộ khoa học kỹ thuật với cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất, tổ chức lại sản xuất 
và với cả cuộc cách mạng tư tưởng của con người, con người say sưa chỉnh phục biển 
cả và năm quy luật của biến cả, làm chủ biển cả. 

Khoa học về biển mà tôi nói đây là khoa học về biển theo nghĩa rộng, bao gồm cà 
những ngành khoa học - kỹ thuật mà đối tượng nghiên cứu là biển. Chúng ta cần xuất 
phát từ những mục tiêu kinh tế mà đặt vấn đề phát triển khoa học và kỹ thuật, xuất phát 
từ những mục tiêu kinh tế trước mắt và mục tiêu kinh tế lâu dài, chú trọng đến những 
xu hướng phát triển đến những khoa học ở trên thế giới mà để ra phương hướng của 
khoa học và kỹ thuật về biến. Cần phải có phương hướng lâu dài, chứ không phải chỉ 
nhiệm vụ trước mặt, phục vụ trước mắt. Phải xây dựng nghiên cứu cơ bản lâu dài nữa, 
nhưng phải chú trọng nghiên cứu trước mắt và ứng dụng được ngay, phục vụ đắc lực 
kế hoạch năm năm lần thứ hai này. 

Đứng về mặt nào mà nói, thì khoa học về biển là khoa học ứng dụng các phương 
pháp và kết quả của sinh học, vật lý, hóa học, địa chất, toán học vào việc nghiên cứu 
biển. Này sinh ra những ngành sinh học biển, vật lý biển, hóa học biển, địa chất biển 
v.v... Còn đứng về những ngành khoa học — kỹ thuật về biển mà nói thì có rất nhiều 
ngành khoa học kỹ thuật, khoa học kỹ thuật trong nghề cá, đánh bắt cá, nuôi cá và chế 
biến cá, khoa học kỹ thuật trong khai thác các nguồn thực vật, trồng trọt và chế biến 
các nguồn thực vật đó. Trong nghiên cứu địa chất còn phải chú ý đến kiến tạo, đến 
thành phẩn, cấu trúc và bản chất các quá trình và hiện tượng địa chất ở biển để đi đến 
kết luận ở đâu có thể làm cái gì. Tôi nói thí dụ như cát có bao nhiêu loại. Cát ở Cam - 
ranh khác, ở Ba - đồn khác, Ở vịnh Hạ - long khác. Trong cát có nhiều chất đất hiểm. 
Ta phải ta nghiên cứu tất cả những cái đó. Những luồng gió cát ta làm thế nào để chặn 
lại. Thé rồi trên cát trồng cái gì. Rồi đến khoa học kỹ thuật hàng hải, khoa học kỹ thuật 
xây dựng cảng, đóng tàu. Rồi một ngành rất lớn, ngành mũi nhọn là khoa học kỹ thuật 
khai thác dầu mỏ và khí đốt ở biển. Vấn để này đã là vấn đề cấp bách rồi. 

Kinh tế miễn biển nhất định có liên quan đến tắt cả những khoa học về động vật. 
thực vật ở trái đất và nói chung là với toàn bộ các khoa học về trái đất. Cho nên hôm 
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nay hội nghị có mời các đồng chí ở các ngành không trực tiếp nghiên cứu biển đến 
dự là đúng. Một người Việt - nam, dù là sống trong đất liền, mà không biết là nước 
mình có biên, nhà khoa học mà không chú ý đến khoa học về biển thì không thể được. 
Ngược lại nghiên cứu biển ta cũng nhớ rằng ta ở trên đất Hền và phải dựa vào đất liền 
mà nghiên cứu. Đội ngũ khoa học về biển có ngành sinh học tương đối đông, cả ngành 
sinh học cơ bản và sinh học ứng dụng. Sự phát triển của sinh học như thế là tốt. Bởi 
vì sinh học cho phép đưa ngay khoa học vào sản xuất mặc dù những phương tiện khoa 
học kỹ thuật còn rất hạn chế. Chăng hạn néu nghiên cứu ra những thực vật hay động 
vật có giá trị kinh tế cao và tìm ra những phương pháp chăn nuôi và trồng trọt tốt thì 
với một kỹ thuật còn chưa phải là cơ giới hóa, tự động hóa, điện tử hóa, chúng ta vẫn có 
thể tạo ra một năng suất lao động mới được. Khoa học đi vào sản xuất một mặt thông 
qua việc đổi mới các công cụ lao động, cơ giới hóa, tự động hóa, đó là một hướng rất 
quan trọng. Tuy nhiên đó không phải là hướng duy nhất. Còn một hướng nữa, hướng 
tác động vào đối tượng lao động, tác động vào đất đai, môi trường, tác động vào những 
cơ thể sống. Chăng hạn, sinh học nghiên cứu giống cá, giống tôm, giống đặc sản, tìm 
ra cách nuôi thế nào; cái đó là trực tiếp đi vào sản xuất. Trong nông nghiệp của ta sinh 
học rất quan trọng; trong nghề biển, sinh học cũng rất quan trọng. 

Hiện nay và trong tương lai không xa, chúng ta là một nước xã hội chủ nghĩa 
lớn, hiện nay có 50 triệu dân, rồi đây có thẻ tăng lên tới 6, 7 chục triệu dân. Ta phải lo 
tính trước đi. Chúng ta phải phát triển kinh tế ở đồng bằng, nhưng còn phải phát triển 
lên miền núi, phát triển ở miền biển. Nước ta là một nước lớn như vậy mà có biển thì 
phải đây mạnh khoa học nghiên cứu về biển, đẩy mạnh mọi ngành kỹ thuật về biển và 
xa hơn nữa còn phải chú trọng đến nghiên cứu đại đương cùng các nước khác trên thế 
giới. Chúng ta cũng có trách nhiệm và quyên lợi nghiên cứu và khai thác đại dương 
chứ đại dương không phải là độc quyền của một nước nào. Đương nhiên, chúng ta 
phải dựa chắc vào ven biển, trước hết chú ý đến biến gần, rồi đến biển xa của ta, 
chú ý đến thềm lục địa của ta. Nhưng rồi phải vươn ra đại dương. Ngay bây giờ, ta 
cũng phải nghĩ đến con đường phát triển lâu đài của kinh tế và khoa học về biến của 
nước ta. 

Tôi đã nói một số ý kiến về cách mạng khoa học kỹ thuật trong việc phục vụ 
kinh tế miền biển. Tôi đồng ý với nguyện vọng của các đồng chí là tập hợp lực lượng 
lại, xây dựng những trung tâm nghiên cứu về biển cho cả nước, tổ chức hệ thống 
nghiên cứu về biển có phân công có phối hợp. Chẳng hạn giữa viện nghiên cứu biển 
và viện hải sản phân công phối hợp với nhạu như thế nào, Nhất thiết phải phối hợp. 
Cho nên, hôm nọ, khi tôi mới đi công tác máy tháng ở ngoài nước vẻ thì được tin mở 
hội nghị này, tôi có nói với các đồng chí ở Bộ hải sản, là nên làm sao cùng tổ chức hội 
nghị này. Các anh ấy rất đồng ý và đã chọn những báo cáo tốt tại hội nghị này. Không 
những phải tổ chức những Viện ở Trung ương mà còn phải tổ chức cả một mạng lưới 
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nghiên cứu cho đến địa phương, đến cơ sở. Tôi nghĩ rằng các tỉnh nên có cơ sở nghiên 
cứu; các huyện cũng có tổ chức khoa học kỹ thuật ở đó. Tôi đi các nước, thấy trong các 
hợp tác xã lớn, các nông trường đều có cơ sở nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Bây 
giờ có nơi đã hình thành những liên hiệp khoa học sản xuất. Các đồng chí chắc cũng 
dã nghe nói. Cho nên, ta phải làm ngay bây giờ, đưa khoa học kỹ thuật đến tận cơ sở, 
làm sao đề kết hợp khoa học kỹ thuật hiện đại với việc tổng kết những kinh nghiệm, 
với khả năng sáng tạo của nhân dân lao động. Các đồng chí cũng biết răng tất cả các 
sáng kiến phát minh không phải chỉ do các nhà bác học tìm ra mà thôi. Tôi không kể 
nhiều về vấn đề này. 

Tôi chỉ nói một thí đụ. Như việc đánh cá của Hải quân, phải tìm ở đâu mới có 
bãi cá. Bản đồ về biến của ta hiện chưa chỉ rõ những bãi cá ở đâu. Thế thì những người 
đánh cá rất lâu năm biết thôi. Nếu Hải quân có những người đánh cá lâu năm giúp đỡ 
thì có thể sản lượng tăng lên gấp đôi, gấp ba ngay. Chứ còn biển mênh mông thế này 
mà la cả đi tìm, đi soi thì biết đâu có cá. Mà đợi Viện khoa học biển của ta ở Nha - trang 
làm bản đồ để biết ở đâu và lúc nào có cá thì chắc còn lâu lắm. 

Tôi đồng ý tăng cường trang bị và thiết bị, nhưng tôi nghĩ rằng để có những 
trang bị và thiết bị ta có hai cách làm. Một là đi thăng vào cái hiện đại nhất, làm ở 
Trung ương, trong đó có những cái không phải ở trong nước có thể làm được. Một cách 
nữa là phát động một cách rộng rãi phong trào đi sâu vào khoa học - kỹ thuật ở cơ sở 
để cái tiến và đổi mới trang bị. Kết hợp cả hai cách đó mới có thể làm được. Nếu như 
bây giờ cứ đợi đủ vốn liếng, mà có vốn đi nữa muốn mua một cái tàu nghiên cứu cho 
đầy đủ thì phải đi thương lượng. phải đăng ký, v.v ...thì hết năm này qua năm kia rồi. 
Tất cả cái đó không phải chỉ chuyện mình có tiền hay không có tiền đâu, không phải 
tùy mình đâu. 

Cần phải hết sức coi trọng việc đào tạo cán bộ. Trước khi đi vào đảo tạo cán bộ 
thì kiểm kê lại đội ngũ cán bộ mà sử dụng cho đúng. Tôi không tán thành việc sử dụng 
bắt hợp lý các cán bộ nghiên cứu của ta; nhưng bây giờ điều động cũng không phải 
đễ đâu, bởi vì còn chuyện cục bộ bản vị. Tôi nghĩ muốn giải quyết vấn đề này thì phải 
kiên quyết. Một đồng chí có trình độ trên đại học giỏi về nghiên cứu biển thì để đồng 
chí đó nghiên cứu, chứ để đồng chí đó làm quản lý thì chưa chắc đã tốt. Nhiều nơi cứ 
tưởng như là phó tiến sĩ mà đi làm quản lý thì quân lý sẽ cao hơn. Không phải như vậy. 
Cần phải kiểm kê lại tắt cả cán bộ. Tôi sẽ để nghị Hội đồng Chính phủ ra quyết định 
riêng về vẫn đề này. 

Cần có một chương trình đào tạo cán bộ một cách có hệ thống. Đào tạo cán bộ 
trên đại học tiến hành ở ngoài nước và cả ở trong nước. Đào tạo những cán bệ đại học 
và trung cấp. Trong các trường đại học, các trường trung, cấp của ta cán bộ đó sẽ phục 
vụ Ở các cơ sở sản xuất, ở các Viện nghiên cứu về biển và ở các trường có nội dung 
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giảng dạy về biên. Rất mong các đồng chí tiếp tục nghiên cứu. Ngoài ra, sau khi giải 
phóng miền Nam chúng ta có thêm những cán bộ khoa học và kỹ thuật về biển đã 
làm việc dưới chế độ cũ. Cần phải hết sức trọng dụng những cán bộ đó, làm sao cho 
anh chị em phát huy tài năng và trí tuệ để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng xã hội 
chủ nghĩa trên đất nước ta. 

Về chương trình hành động cụ thể thì tôi nghĩ rằng cần có một kế hoạch đề tài 
cấp Nhà nước để phối hợp các lực lượng khoa học - kỹ thuật về biển vào những mục 
tiêu cắp bách. Hiện nay có một đề tài quan trọng là điều tra vùng biển Thuận - hải và 
Minh - hải. Sau hội nghị này, các đồng chí triển khai thảo luận để tài đó là rất đúng. 
Nhưng rồi đây, với sự chỉ đạo của ủy ban khoa học và kỹ thuật, cần làm chương trình 
nghiên cứu toàn điện hơn vẻ những tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong những năm tới 
trong những ngành kinh tế biến, đối với toàn bộ Biển Đông và thêm lục địa của ta. 

Hôm nay, tôi đến thăm hội nghị của các đồng chí, hoan nghênh sự tập hợp lực 
lượng tại hội nghị này. Tôi muốn phát biểu một số ý kiến về tằm quan trọng của biển, 
sự ưu đãi mà thiên nhiên dành cho nước ta, về nền kinh tế miễn biển, một bộ phận 
hữu cơ hết sức quan trọng trong nên kinh tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt - nam. Đó cũng là cơ sở để đặt phương hướng nghiên cứu của các ngành khoa 
học kỹ thuật về biển. Tôi muốn nhắc các đồng chí là cách mạng khoa học - kỹ thuật 
là công việc của cán bộ khoa học, kỹ thuật đồng thời của quần chúng nhân dân cho 
nên phải phát động một phong trào quần chúng đi vào khoa học và kỹ thuật một cách 
mạnh mẽ. 

Đây là một công việc mới mẻ, bởi vì chúng ta mới đi những bước đầu trong 
khoa học về biển. Cho nên nếu như khi xác định những trọng điểm nghiên cứu. 
chúng ta chỉ làm những trọng điểm đó thôi thì khó phát hiện những khả năng mới. 
Trong lúc nắm những trọng điểm thì vẫn để một số đồng chí khác có một phạm vi 
nghiên cứu những đề tài về biển rộng rãi hơn. Trước mắt có vẻ như là xa xôi, chưa 
thiết thực, nhưng cũng cần phải nghiên cứu. Không nên quá bó hẹp. Như vậy có một 
phạm ví nghiên cứu rộng rãi, đồng thời phải biết hướng vào những mũi nhọn quan 
trọng. Trước hết là sinh học biển và kỹ thuật đánh cá, kỹ thuật hàng hải phục vụ nghề 
cá và nghề đi biển. Khoa học và kỹ thuật phục vụ việc khai thác đầu khí ở biển cũng 
rất quan trọng và cấp bách. 


Với tỉnh thần như vậy, tôi chức hội nghị các đồng chí thành công tốt đẹp./. 
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NHÂN ĐÂN VIỆT NAM NHÁT ĐỊNH THÁNG LỢI, 
GIẠC TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC NHÁT DỊNH THÁT BẠI 


Cuộc kháng chiến cứu nước thần thánh chống giặc Trung Quốc xâm lược. bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang diễn ra quyết liệt ở các tỉnh biên giới phía 
bắc của nước ta. 

Ngày 17 tháng 2 năm 1979, bọn cầm quyền phản động Bắc Kinh đã phát 
động cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn chống nước cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 

Từ những ngày đầu, quân và dân ta ở các tỉnh biên giới, từ Lai Châu, Hoàng 
Liên Sơn, đến Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã nêu cao tỉnh thần quyết chiến 
quyết thắng. chiến đầu cực kỳ anh đũng bảo vệ từng tắc đất thiêng liêng của tổ quốc, 
gây cho quân giặc những tồn thất nặng nề. 

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam, nhân dân ta từ Bắc chí Nam, ức triệu người như một, nhất tề đứng lên, chiến đấu 
bảo vệ tổ quốc. Cả nước ta đang hướng vẻ tiền tuyến phía bắc, sôi sục căm thù, tăng 
cường sẵn sàng chiến đấu, ra sức lao động quên mình, quyết tâm đánh thắng hoàn toàn 
giặc Trung Quốc xâm lược. 

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã công bố lệnh tổng động 
viên trong cả nước, đẻ bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa : chủ trương quân sự 
hóa toàn dân, vũ trang toàn dân đang được khẩn trương thực hiện đề đánh thăng hoàn 
toàn cuộc chiến tranh xâm lược của bọn bành trướng và bá quyền Trung Quốc. 


1 


Cuộc chiến tranh xâm lược do bọn cầm quyền phán động Trung Quốc gây ra đã 
ngang nhiên xâm phạm độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam, chà đạp lên mọi tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế và những 
nguyên tắc cơ bân trong quan hệ giữa các nước độc lập có chủ quyền. 

Tập đoàn phản động Bắc Kinh đã phát hành một cuộc chiến tranh xâm lược 
không tuyên bố, mở những cuộc tiến công quy mô lớn vào các tỉnh biên giới ở phía 
Bắc nước ta. Trong lúc đó, chúng rêu rao là đang tiến hành cái gọi là “một cuộc phản 
công tự vệ” 
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Chúng đã tung ra trên chiến trường một lực lượng quân sự trên nửa triệu quân 
gồm nhiều quân đoàn và sư đoàn với nhiều đơn vị xe tăng, pháo binh và không quân, Š 
ạt đánh sang nước ta trên toàn tuyến biên giới. Chúng đã bị tiêu diệt hàng vạn sinh lực, 
hàng trăm xe tăng và nhiều phương tiện chiến tranh khác; mặc dù đã bị tốn thất nặng 
nẻ, chúng vẫn hung hăng tiếp tục chiến tranh. Trong lúc đó, chúng lại rêu rao là đang 
tiễn hành cái gọi là “những hành động quân sự có tính chất hạn chế về không gian và 
thời gian” với những lực lượng được gọi là bộ đội biên phòng. 

Chúng đốt phá làng bản, cướp bóc của cải, giết người già, trẻ em, hãm hiếp phụ 
nữ, gây ra những tội ác trời không dung, đất không tha. Chúng đến đâu cũng bị đồng 
báo, chiến sĩ ta đánh trả mãnh liệt. Thế mà, chúng lại rêu rao về cái gọi là thái độ “hữu 
nghị” với nhân đân địa phương. 

Tại sao bọn giặc Trung Quốc xâm lược lại phải bưng bít giấu giếm, hành động 
xâm lược bi ỗổi của chúng như vậy? 

Đó là về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam do chúng gây ra là một trong 
những cuộc chiến tranh phi nghĩa, tàn bạo nhất trong lịch sử. Cuộc chiến tranh ấy là 
cuộc chiến tranh bẩn thỉu và hèn hạ chống lại nhân dân một nước xã hội chủ nghĩa, 
một nước từ lâu đã từng là người bạn chiến đấu của nhân đân cách mạng Trung Quốc. 
Cuộc chiến tranh ấy đã xâm phạm độc lập và chủ quyền của một nước đã được thế giới 
coi là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một nước đã từng hy sinh tất cả 
vì độc lập. tự do của Tổ quốc mình, vì sự nghiệp cách mạng và hòa bình của nhân dân 
các dân tộc trên thế giới, trong đó có nhân dân Trung Quốc. 

Đó là vì, cuộc chiến tranh xâm lược nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là biểu hiện tập trung bản chất phản bội, độc ác và nham hiểm của bọn cầm quyền phản 
động Trung Quốc. Cuộc chiến tranh ấy chính là sản phẩm của sự câu kết giữa tập đoàn 
phản bội Trung Quốc với các giới chẳng cộng khét tiếng ở Mỹ và các giới quân phiệt 
phản động ở Nhật. 

Trong lịch sử phong trào cộng sản Quốc tế, cũng đã từng có bọn phản động đội 
lốt xã hội chủ nghĩa Mác đề chống lại chủ nghĩa Mác, làm tay sai cho chủ nghĩa đề 
quốc đễ phá hoại phong trào cách mạng. Đặc điểm nỗi bật của các thế lực phản bội Bắc 
Kinh là chúng đang lũng đoạn quyên binh trong một nước đất rộng người đông, có sẵn 
trong tay một tiềm lực kinh tế và quân sự đáng kể. Chúng luôn luôn nói đến chủ nghĩa 
Mác - Lênin để chống chủ nghĩa Mác - lênin, đội lốết cách mạng để chống phá cách 
mạng. Chăng thế mà chúng không ngớt hò hét chiến tranh, tự hào là NATO ở phương 

- đông, là “người bạn nghèo” của chủ nghĩa đế quốc Mỹ và chủ nghĩa tư bản phương 
Tây. Chúng điên cuồng chống liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác, chống phong 
trào giải phóng dân tộc, phá hoại hòa bình thế giới với hành động phiêu lưu quân sự 
xâm lược Việt Nam, chúng đã nghiễm nhiên trở thành một thứ sen đầm quốc tế mới, 
một tên lính xung kích của chủ nghĩa đế quốc quốc tế. 
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Chính vì vậy, mà bọn cầm quyền phản động Trung Quốc là bọn phản bội lớn nhất 
của thời đại. Chúng là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm của nhân dân ta, đồng thời là kẻ 
thù nguy hiểm của cả toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa, của phong trào độc lập dân 
tộc, dân chủ và hòa bình ớ châu Á và trên thế giới. 

Đối với nước Việt Nam ta, thì chính sách xâm lược tàn bạo của cbúng chính là sự 
kế tục ở một thời kỳ mới của chủ nghĩa bành trưởng đại dân tộc đã từng ngự trị trong, 
lịch sử lâu đời của các triều đại phong kiến Trung Quốc. Chính sách ấy là sự biểu hiện 
tập trung của tắt cả những gì là phản động nhất, độc ác và nham hiểm nhất trong quốc 
sách thôn tính nước ta mà bọn hoàng đề Trung Quốc đã từng theo đuổi qua mấy ngàn 
năm. Trước chí khí quật cường của dân tộc ta, quốc sách ấy đã bị dập nát tan tành. 

Cũng cần nói rằng, chúng ta đã sớm phát hiện dã tâm của các thế lực bành 
trướng ngày nay, từ lúc chúng chưa có điều kiện xuất đầu lộ diện một cách trắng trợn, 
ngay trong những năm tháng nhân dân ta còn đang kể vai sát cánh với nhân dân cách 
mạng Trung- quốc, cùng nhau chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc quốc tế. Dâ 
tâm của bọn chúng là luôn luôn tìm mọi cách làm cho nước ta suy yếu. buộc nhân dân 
ta phải thần phục chúng. Di vào quỹ đạo của chúng. 

Ngay lúc để quốc Mỹ mới phát động chiến tranh phá hoại bằng không quân đánh 
phá miễn Bắc nước ta, nhân dân Trung - quốc đang ủng hộ và giúp đỡ nhân dân ta 
chiến đầu, thì giới cầm quyền Trung-quốc đã từng nói cho Mỹ biết: hễ Mỹ không đụng 
đến Trung-quốc Trung-quốc không đụng đến Mỹ. Nói một cách khác, Mỹ có thẻ yên 
tâm đánh phá Việt-nam. 

Đến lúc nhân dân ta giành được thắng lợi vang dội, quân đội viễn chinh Mỹ đang 
lâm vào thể bị suy sụp thì giới cầm quyền Bắc-kinh đã vội vã đón tiếp Ních-xơn, lợi 
dụng thắng lợi của ta để gây dựng nên cái gọi là “kỷ nguyên mới” trong quan hệ Trung- 
Mỹ, một điều mà họ đã từng ước mơ từ lâu. 

Tiếp đó, với sự thỏa thuận ngằm của Mỹ, họ đã thừa lúc ta còn phải dồn sức vào 
kháng chiến, ngang nhiên đánh chiếm quần đảo Hoàng-sa của nước ta. 

Mùa xuân năm 1975, nhân dân ta phát động cuộc Tổng tiến công và nỗi dậy, giải 
phóng miền Nam, thông nhất đất nước, thì trong giới cầm quyền Bắc-kinh lại có những 
kẻ trách cứ chúng ta không làm theo lời khuyên của họ: nên để công việc thống nhất 
nước nhà lại cho thế hệ con cháu mai sau. 

Họ đã coi thắng lợi vĩ đại của cả nhân đân ta là thất bại thảm hại của đế quốc Mỹ, 
đồng thời là thất bại nghiêm trọng của chính bán thân họ. 

Với thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam ra đời; ước mơ lân đời của nhân dân ta đã 
biến thành hiện thực. Anh em bè bạn khắp năm châu đều đón mừng sự kiện vĩ đại ấy, 
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coi đó là biểu tượng sức mạnh vô địch của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, của 
chủ nghĩa Mác-Lê-nin. Thế nhưng, đối với bọn bành trướng Trung-quốc thì lại khác. 
Chúng cho rằng, một nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, có đường 
lỗi cách mạng Mác-Lê-nin chân chính, độc lập và tự chủ là một trở ngại to lớn đối với 
cuồng vọng của chúng, là một nguy cơ không cho phép chúng đễ dàng bành trướng 
xuống các nước Đông-Nam Châu Á. 

Chính vì vậy, mà ngay từ những ngày đầu nhân dân ta giành được toàn thắng, các 
thế lực bành trướng Bắc-kinh ngày càng công khai theo đuổi một chính sách thù địch 
có hệ thông đối với nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 

Chúng không ghê tay sử dụng một bọn đồ tế man rợ là bọn Pôn Pốt — lêng xa ry 
để tàn sát cho hết những người dân yêu nước Cam-pu-chia. Biến nước nảy thành nước 
chư hầu và căn cứ quân sự của chúng, gây ra cuộc chiến tranh biên giới ngày càng 
đẫm máu ở Tây-nam nước ta. Trong lúc đó, chúng xúc tiến mọi mưu đỗ nham hiểm, 
đựng nên cái gọi là “Nạn kiều” mượn cớ cắt hết viện trợ gây ra tình hình căng thắng bÙ 
biên giới phía bắc, chuẩn bị thế trận thôn tính nước ta từ hai hướng, buộc nước ta phải 
khuất phục chúng. 

Nhân dân ta hết sức bình tĩnh, vững vàng, quyết không rời bỏ con đường cách 
mạng chân chính của mình. Tiếp tục theo sự vùng lên đấu tranh thắng lợi của nhân 
dân Cam-pu-chia anh em, trận đề bát quái của chúng đã bị phá vỡ. Tập đoàn phản bội 
Trung-quốc bèn điên cuồng phát động chiến tranh xâm lược nước ta hòng thực hiện 
mưu đồ đen tối của chúng. 

Cuộc xâm lược guy mô lớn vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam đã 
làm cho tập đoàn phản động Trung-quốc lộ rõ nguyên hình. Chúng là bọn phản bội 
lớn nhất của thời đại, phản cách mạng, phán chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Chúng là một 
“bây qua đội lốt công ”, đã vứt bỏ cái mặt nạ giả danh cách mạng. Cuộc chiến tranh 
xám lược nước ta thực chất là một bộ phận của chiến lược bành trướng đại dán tộc và 
bá quyền nước lớn của chúng, của chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng. 
đồng thời là một bộ phận của chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế 
quốc quốc tế. 

Chúng là những tên tội phạm chiến tranh độc ác hơn cả Hít-le, gây ra những tội 
ác tày trời trên đất nước ta, coi thường xương máu của bản thân nhân dân nước chúng. 
Chúng đang ra sức kế tục và hoàn thiện hơn nữa cái thứ đạo đức kinh tờm mà một nhà 
văn vô sản vĩ đại Trung-quốc đã tùng mệnh danh là “đạo đức ăn thịt người” của các 
triều đại phong kiến". Chúng đã làm ô nhục truyền thống và thanh đanh của nhân dân 
cách mạng Trung-quốc và của những người cộng sản Trung-quốc chân chính. Chúng 
muốn biến nước cộng hòa nhân dân Trung-hoa, thành quả cách mạng của nhân dân 
Trung-quốc thành dinh lũy của một tập đoàn phát xít hiếu chiến, biến quân giải phóng 
nhân dân Trung-quốc thành một công cụ bành trướng xâm lược. 
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Các thể lực phong kiến phương Bắc cũng như các nước đế quốc đã mang quân 
xâm lược nước ta đều đã phạm sai lầm chiến lược, do đó mặc dù hung hăng, tàn bạo 
đến đâu, cuối cùng đều đi đến thất bại nhục nhã. 

Tập đoàn phân động Bắc-kinh hãy coi chừng. Chúng hẳn chưa lường hết những 
thất bại thảm hại trước mắt và cả lâu đài đang chờ đợi chúng. 

Tổ quốc Việt-nam anh hùng từng là mồ chôn của tất cả mọi kẻ thù xâm lược. Bọn 
bành trướng ngày nay nhất định không thể nào thoát khỏi quy luật của lịch sử. Chúng 
sẽ cùng chung một số phận, chuốc lấy thất bại hoàn toàn. 


(Œ) Lễ Tấn: “Mở lịch sử ra tra thử... Chỉ thấy trên mỗi tờ giấy viết xiêu xiêu những chữ 
nhân, nghĩa, đạo đức...mà nhìn thấu đến giữa những dòng chữ thì ra cà cuốn đều chép rặt có ba chữ: 
“Ăn thịt người”....”. 


H 


Dân tộc Việt-nam là một dân tộc độc lập, có hơn bốn nghìn năm văn hiến, một 
quốc gia có chủ quyền từ thuờ xa xưa. Với một sức sống và chiến đầu mãnh liệt, nhân 
dân ta đã sớm cùng nhau chung lưng dấu cật, đem hết sức lực và trí tuệ để đựng nước 
và giữ nước, rèn luyện nên một khí phách kiên cường, một truyền thống bất khuất 
chống mọi kẻ thù xâm lược. 

Qua các thế hệ, chúng ta đã biết bao phen đứng lên chiến đấu và chiến thắng 
bọn phong kiến xâm lược phương Bắc, giữ gìn độc lập, chủ quyền của Tổ quốc. Hết 
điệt Tấn, chống Hán, phạt Đường. lại đánh Tổng, thắng Nguyên, bình Ngô, phá 
Thanh. Dân tộc ta có thể tự hào rằng, vào thế kỉ XII, nước đại Việt đã đánh thắng 
giặc Nguyên là kẻ xâm lăng hung bạo nhất bấy giờ. không những bảo vệ được nền 
độc lập của mình mà còn góp phần quan trọng ngăn chặn giặc Nguyên tràn xuống 
Đông - Nam châu Á. 

Bước vào thời kì lịch sử hiện đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, nhân dân Việt- 
nam đã tiến hành cuộc đấu tranh chống ngoại xâm oanh liệt nhất trong lịch sử của dân 
tộc. Nhân dân (a có thê tự hào rằng, trải qua ba mươi năm chiến tranh giải phóng và 
chiến tranh giữ nước dân tộc ta đã lần lượt đánh đồ chủ nghĩa phái — xít Nhật, đánh 
thẳng chủ nghĩa để quốc Pháp, đánh thắng chủ nghĩa để quốc Mỹ là tên đề quốc đầu 
số có tiềm lực kinh tế và quân sự hết sức to lớn. 

Ngày nay, đi theo vết xe cũ của bọn phong kiến Trung-quốc và bọn để quốc thực 
dân, tập đoàn phản động Bắc-kinh lại ngang nhiên phát động chiến tranh quy mô lớn 
nhằm thôn tính nước ta, nô dịch nhân dân ta. Chúng ta đang đứng trước một sứ mệnh 
lịch sử mới, một nhiệm vụ trọng đại không những có ý nghĩa quyết định đối với vận 
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mệnh của dân tộc ta, mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc. Dưới sự lãnh đạo của Dảng 
Cộng sản Việt-nam, toàn dân ta cả nước một lòng đứng lên tiền hành cuộc kháng chiến 
thân thánh cứu nước nhằm bảo vệ Tễ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ độc lập, chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thổ nước ta. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta còn mang tính chất 
một cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt nhằm đánh bại kẻ thù nguy hiểm của hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Trong cuộc dụng đầu lịch sử mới giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa văn minh 
với bạo tàn. giữa cách mạng với phản cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt-nam, nhân dân Liệi-nam ta nhất định thẳng lợi, giặc Trung-quốc xâm lược 
nhất định sẽ thất bại. 


Chúng ta nhất định thăng, bởi vì chúng ta chiến đấu cho hòa bình, cho độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chúng ta có đường lối Mác - Lê-nin đúng đắn và sáng 
tạo của Đảng ta. Chúng ta có sức mạnh của chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, 
của nền kinh tế mới, nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Chúng ta nhất định thắng, bởi vì chúng ta có sức mạnh tổng hợp vô địch của 
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc và của nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, có 
lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng, có khoa học giữ nước ưu việt và nghệ thuật 
quân sự sáng tạo. 


Chúng ta nhất định thắng, bởi vì chúng ta có sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ 
quốc tế to lớn và có hiệu lực của Liên-xô, của các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, 
của nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới, kể cả nhân dân 
cách mạng Trung-quốc. Chúng ta có sức mạnh to lớn của dân tộc kết hợp với sức mạnh 
của ba đòng thác sức mạnh của thời đại. 

Không kể tập đoàn phản động Bắc-kinh gây ra chiến tranh xâm lược với quy mô 
nào, sử dụng lực lượng và phương tiện vũ khí như thế nào, không kể mưu mô và thủ 
đoạn của chúng tàn bạo và nham hiểm như thế nào, nhân dân ta quyết đứng lên giết 
giặc cứu nước, quyết đưa cuộc kháng chiến thần thánh chống giặc Trung-quốc xâm 
lược đến thắng lợi hoàn toàn, làm tròn øgiữa vụ dán tộc vẻ vang và nghĩa vụ quốc tế 
cao cả của mình trong giai đoạn mới của cách mạng. 

Phải chăng giặc Trung-quốc xâm lược cho rằng, nước chúng lớn, dân chúng đông, 
quân chúng nhiều thì nhân dân Việt-nam phải sợ chúng, phải khuất phục chúng? 

Tập đoàn phản động Bắc-kinh phải biết rằng: Dân tộc Việt-nam không hề biết 
sợ. Ngay từ thưở xa xưa, khi số dân nước ta mới trên đưới một triệu người, đân tộc ta 
đã từng đứng lên chiến đấu thắng lợi, lật đỗ ách thống trị của bọn phong kiến phương 
Bắc. Với số quân ít hơn địch, chúng ta đã từng chiến thắng oanh !iệt những đội quân 
đông hơn mình gấp nhiều lần. từ những đội quân xâm lược của các triều đại phong kiến 
Trung-quốc cho đến những đội quân xâm lược của các nước đề quốc. 
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Bọn xâm lược Trung-quốc phải biết rằng: đất nước chúng rộng, người chúng 
nhiều, nhưng sức chúng nào có mạnh; quân chúng đông mà lại yếu. Đó là vì sức mạnh 
kháng chiến của cả một dân tộc, cả nước đứng lên chiến đấu, đũng cảm và thông minh, 
quyết đánh và biết đánh, bao giờ cũng là một sức mạnh vô địch. Đó là vì cuộc chiến 
chúng gây ra là phi nghĩa, lòng dân ly tán, nội bộ lục đục, làm sao có đủ sức để cướp 
nước (a. Đó là vì nước Việt-nam ta có chủ; non sông Việt-nam là của người Việt-nam; 
bất cứ kẻ thù nào đến xâm phạm, nhất định nhân dân Việt-nam ta đánh bại. 


Phải chăng tập đoàn phản động Bắc-kinh cho rằng, với đường biên giới chung 
đài trên một nghìn ki-lô-mét — một đường biên giới mà nhân dân hai nước bao giờ cũng 
mong muốn xây dựng thành đường biên giới hữu nghị - chúng có thể lợi dụng địa thế 
nước ta ở gần nước chúng mà mang quân ồ ạt đánh chiếm nước ta, buộc chúng ta phải 
khuất phục chúng chăng? 


Bọn chúng hẳn còn nhớ: 600 năm trước đây, giặc Nguyên đã từng cho rằng, nước 
Nam ở gần như trong lòng bàn tay, còn Gia-va thì xa hơn như ở đầu ngón tay, vì vậy 
cần phải xâm lược nước Nam trước để mờ đường tràn xuống các nước khác sau. Và 
chúng đã ba lần phát động chiến tranh xâm lược nước nam, đã ba lần bị đánh bại hoàn 
toàn. Xưa nay, nước ta vẫn ở gần Trung-quốc, nhưng điều kiện địa lí ấy nào có cứu vãn 
được cho các đạo quân xâm lược đông đảo từ đời Tần, đời Tống, cho đến đời Nguyên, 
Minh, Thanh tránh khỏi số phận bị nhân dân ta đánh bại. Chúng ta càng thấy rõ, nhân 
tố quyết định thắng bại trong chiến tranh đâu phải là đường đất xa gần; bọn xâm lược 
bao giờ cũng là kẻ thù địch, xa lạ đối với nhân dân ta, đất nước ta. Vì vậy, chúng làm 
thế nào lường được hết sức mạnh to lớn của dân tộc ta trong thời đại mới khi vùng lên 
chiến đấu vì đại nghĩa. Chúng làm thể nào hiểu được núi sông, cây cỏ, bầu trời và vùng 
biển của Việt-nam, làm thế nào hiểu được cái thế thiên hiểm của địa hình Việt-nam. 
“bất cứ nơi nào trên đất nước ta cũng là những Chỉ Lăng, Đống Đa, sông biển ta đều 
là những Bạch Đăng, Hàm Tử". 

Phải chăng tập đoàn phản động Bắc-kinh đang muốn diễn lại thế trận xâm lược 
Việt-nam của các thế lực bành trướng phương Bắc dưới thời phong kiến? 

Chúng ta điều biết rằng mỗi khi muốn đánh nước ta thì bọn phong kiến phương 
Bắc thường đánh chiếm Lâm ấp, Chiêm-thành để tạo nên thế trận bao vây từ hai 
hướng. Ngày nay, để chuẩn bị xâm lược Việt-nam, tập đoàn phản động Bắc-kinh lại ra 
sức biến Cam-pu-chia thành căn cứ quân sự vững chắc của chúng, và để phối hợp với 
quân của chúng từ phía Bắc đánh xuống, vừa để chuẩn bị cho cuộc chinh phục Đông 
— Nam châu Á sau này. Thế nhưng, nhân dân Cam-pu-chia đã vùng lên làm chủ vận 
mệnh của mình, khôi phục tình hữu nghị lâu đời với nhân dân Việt-nam anh em, giáng 
cho bọn bành trướng một đòn chí mạng, thế trận nham hiểm của chúng đã bị nhá vỡ. 

Phải chăng tập đoàn phản động Bắc-kinh cho rằng, chúng là tập đoàn cầm quyền 
ở một nước lớn đang đội lốt Mác - Lê-nin, lại câu kết chặt chẽ với chú nghĩa để quốc 
quốc tế và mọi loại phản động nhất trên thế giới, thì chúng đã có vây cánh hơn trước, 
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cho nên đã đủ sức để phát động chiến tranh xâm lược quy mô lớn thôn tính nước ta, 
buộc nhân dân ta phải khuất phục? 

Ngang nhiên xâm lược nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, chúng đã lộ 
rõ bộ mặt phản cách mạng trước dư luận tiến bộ toàn thế giới. Không những nhân 
dân ta đang quyết tâm chống lại chúng, đánh bại chúng, mà nhân dân Liên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, nhân dân tiến bộ cả thế giới đều đứng lên 
chống lại chúng; những người cộng sản chân chính và phong trảo cộng sản và công 
nhân khắp trái đất đang kiên quyết chống lại chúng. Ngay nhân dân cách mạng 
Trung-quốc và những người cộng sản Trung-quốc chân chính cũng đang đứng lên 
và sẽ đứng lên ngày càng đông đảo chống lại chúng. Chúng không nghe thấy tiếng 
thét phẫn nộ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới nguyễn rủa 
chúng, lên án chúng đó sao? 

Hơn thể nữa, những kẻ đồng minh của chúng là chú nghĩa để quốc quốc tế và 
mọi loại phản động hiện đang trên con đường suy yếu, nội bộ đầy mâu thuẫn, làm sao 
có thê hà hơi tiếp sức để cứu vớt chúng khỏi cảnh cô lập. Còn ba đòng thác cách mạng 
của thời đại thì đang ở trên thể tiến công mạnh mẽ. Hệ thống xã hội chủ nghĩa ngày nay 
mạnh hơn bao giờ hết, không ngừng phát huy tác dụng là nhân tố chủ yếu quyết định 
sự phát triển của xã hội loài người trong thời đại mới, bắt chấp sự phản bội của các thế 
lực bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn câu kết với chủ nghĩa đế quốc, bất 
chấp sự giãy giụa điên cuồng của chủ nghĩa để quốc liên minh với các thế lực bành 
trướng và bá quyền nước lớn. 

Chúng phải biết rằng, chỉ có chủ nghĩa Mác ~ Lê-nin chân chính, chỉ có lý tường 
độc lập và chủ nghĩa xã hội, chỉ có nhân dân cách mạng và những người cộng sản chân 
chính mới có sức mạnh vô địch, sức mạnh đó nhất định sẽ đánh bại tất cả mọi thế lực 
phản động, kể cả bọn phản động Trung-quốc xâm lược. 


1H 

Tổ quốc ta một lần nữa đang đứng trước nguy cơ còn mất. 

Toàn quân và toàn dân ta hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đảng, với niềm 
tin vô hạn, với tính thần quyết chiến quyết thắng cao nhất. đang anh đũng lên đường ra 
trận, giáng cho quân xâm lược Trung-quốc những đòn chí mạng. 

Tiếp theo cuộc chiến tranh giải phóng chống đế quốc Pháp và đề quốc Mỹ, cuộc 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chống giặc Trung-quốc xâm lược là một cuộc chiến tranh 
toàn dân phát triển đến những đỉnh cao mới. Trong lịch sử chống agoại xâm, chúng ta 
đã từng lấy nhân nghĩa thắng bạo tàn, lấy chính nghĩa thắng phi nghĩa, lấy những giá 
trị cao quý nhất của con người mà thắng sức mạnh của sắt thép. 
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Ngày nay, vì độc lập, chú quyền của đất nước, vì sự sống còn của dân tộc, vì chủ 
nghĩa xã hội, vì sự trong sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chúng ta nhất định đánh 
thăng hoàn toàn chủ nghĩa bành trướng đại đân tộc và bá quyền nước lớn, đánh thắng 
hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của bọn cằm quyền phân động Trung-quốc. 

Bí quyết bách chiến, bách thắng của dân tộc ta là cả nước chung sức lại, toàn dân 
đoàn kết chiến đấu, phát động và tổ chức chiến tranh toàn dân. phát huy đến trình độ 
cao sức mạnh của cả nước đánh giặc, thẻ không đội trời chung với kẻ thù xâm lược. 
Từ miễn biên cương đến các hài đảo, từ thành thị đến nông thôn, toàn thể đồng bảo các 
dân tộc trong cả nước, các tôn giáo, các đảng phái, bất kế già, trẻ, gái, trai, hễ là người 
dân Việt-nam thì đều kiên quyết đứng lên giết giặc, cứu nước; năm mươi triệu đồng 
bào từ Bắc chí Nam kết thành đội ngũ chiến đấu là 50 triệu đũng sĩ giết giặc Trung- 
quốc xâm lược. 

Hơn lúc nào hết, sự nghiệp giữ nước vĩ đại đòi hỏi ở mỗi người chúng ta những 
hy sinh lớn lao. Trên con đường đi đến thắng lợi, khó khăn gian khổ còn nhiều. Tuy 
nhiên, sức mạnh giữ nước của dân tộc ta ngày nay lớn mạnh hơn bao giờ hết. chúng 
ta có những điều kiện cơ bản hơn bao giờ hết. 

Đã qua rồi những ngày mà nhân dân ta chưa có một tắc đất tự do, chưa có một 
tắc sắt trong tay, trong khi nhiệm vụ để ra là phải chớp lấy thời cơ đưa Tổng khởi nghĩa 
tháng Tám đến thắng lợi. Cũng đã qua rồi những năm tháng của hai cuộc kháng chiến 
thần thánh, lúc đầu còn phải chiến đấu với gậy tầm vông và súng kíp, về sau cũng chỉ 
mới có nửa nước được giải phóng làm hậu phương. 

Bước vào kỷ nguyên mới, đất nước ta đã thay đổi và khác xưa. Cả nước Việt- 
nam đã hoàn toàn độc lập và thống nhất, đang vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Trên cơ sở chế độ xã hội mới, với sự nhất trí chính trị và tình thần, với lòng yêu nước 
xã hội chủ nghĩa và tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa ngày càng cao. chúng ta 
đã xây dựng được nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, một lực lượng vũ trang hùng 
mạnh hơn bao giờ hết. 


Cả nước một lòng, phát huy truyền thông đấu tranh bắt khuất chúng ngoại xâm 
của dân tộc, nhân dân ta quyết nâng cao hơn nữa những kinh nghiệm đánh giặc, cứu 
nước, phái triển hơn nữa khoa học và nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân 
bảo vệ Tổ quốc. 

Ngày nay, chiến tranh nhân dân ở các địa phương trên mọi miền đất nước đã có 
một bước phát triền mới, một sức mạnh chiến đầu mới hết sức to lớn. Mỗi một người 
dân là một chiến sĩ. Mỗi bản làng, xí nghiệp, nông trường, hợp tác xã, thị xã, quận 
huyện, là một pháo đài kiên cường chống giặc. Mỗi tính, thành. là một đơn vị chiến 
lược có đủ sức mạnh tiêu diệt hàng vạn quân địch. Cả nước ta là một chiến trường 
rộng lớn. Thực tế đó đã được chứng mình ngay từ những ngày đầu kháng chiến khi 
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giặc Trung-quốc xâm lược đặt chân lên mảnh đất biên cương của Tổ quốc ta. Trong 
cuộc đọ sức với đân quân tự vệ và bộ đội địa phương của ta, quân đội chính quy của 
chúng đã bị giáng trả những đòn trừng phạt nặng nẻ. Mỗi một ngọn đồi ở biên cương 
là một Chi-lăng chồng chất xác thù. Mỗi một con suối, dòng sông là một Bạch Đằng 
nhuộm đỏ máu giặc. Ý nghĩa quan trọng của những thắng lợi đầu tiên của quân và 
dân ta là ở chỗ đó. 

Ngày nay, quân đội ta đã có những binh đoàn chủ lực hùng mạnh, có sức đột kích 
lớn, khả năng cơ động cao, sức chiến đấu mạnh, đã từng tiêu diệt hành chục vạn quân 
địch trong một trận tiến công, dù kẻ địch đông như thế nào, hung hãn và được trang 
bị như thế nào. Trước họa xâm lăng, phối hợp chặt chẽ với cuộc chiến đấu tại chỗ của 
nhân dân, cả ba thứ quân đều đánh giỏi. Lục quân, hải quân, không quân đều đánh giỏi. 
Bộ đội thường trực phải thật tỉnh, lực lượng hậu bị phải thật mạnh. Vừa chiến đấu vừa 
rèn luyện, nêu cao tỉnh thần quyết chiến quyết thắng, nâng cao kỷ luật trong toàn quân, 
làm chủ mọi thứ binh khí kĩ thuật hiện đại, nâng cao trình độ hiệp đồng tác chiến, tạo 
nên chất lượng chiến đấu thật cao, sức mạnh và hiệu lực chiến đấu thật lớn. Các /ực 
lượng vũ trang nhân dân Việt Nam quyết làm tròn xuất sắc mọi nhiệm vụ. phái huy tác 
dụng to lớn trên chiến trường, tiêu diệt quân giặc Trung-quốc xâm lược. 

Trong cuộc kháng chiến thần thánh bảo vệ Tổ quốc hiện nay, với ý chí chiến đấu 
cao, với những kinh nghiệm sẵn có, với những tổ chức đã được hình thành, với những 
thể trận đã được bố trí, quân và nhân dân ta nhất định phát huy lên một trình độ mới 
khả năng chủ động và sáng tạo của mình, đánh bại hoàn toàn quân xâm lược. Nhanh 
chóng phát hiện vả nắm vững quy luật của chiến tranh, bám sát và nắm chắc quân địch. 
nhanh chóng phát hiện chỗ yếu cơ bản và chỗ mạnh tạm thời của quân địch, lấy đó làm 
cơ sở để thực hiện chiến lược làm chủ đất nước đề tiêu diệt địch, tiêu điệt địch để giữ 
vững quyền làm chủ đất nước. Làm chủ chiến trường trong từng trận chiến đấu, trong 
từng hướng chiến địch cũng như trong toàn bộ cuộc chiến tranh. Luôn luôn chủ động, 
luôn luôn quán triệt tư tưởng tiến công. Kiên quyết và linh hoạt, giỏi đánh địch bằng 
mọi hình thức. tiến công dũng mãnh, phản công kiên quyết, phòng ngự ngoan cường. 
Bất luận trong tình hình so sánh lực lượng như thế nào, điều kiện và phương tiện vũ 
khí như thế nào đều phải tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đáo, đánh địch trên thế mạnh, 
giành chủ động vẻ ta, dồn địch vào thế bị động. Đó chính là biểu hiện cao nhất của tư 
tưởng cách mạng tiền công, là biểu hiện tập trung của tỉnh thần làm chủ tập thể ở trên 
chiến trường. 

Cuồng vọng của bọn bành trướng Trung-quốc là vô hạn độ. A# đô độc ác và 
nham hiểm của chúng là trường kỳ tiêu hao lực lượng của ta, trường kỳ phá hoại công 
cuộc hòa bình xây dựng đất nước ta. Mục đích sâu xa mà chúng theo đuổi là dùng trăm 
phương nghìn kế làm sao cho nước Việt-nam ta không thể trở nên một nước xã hội chủ 
nghĩa giàu mạnh để chúng dễ dàng khuất phục, đễ dàng thôn tính. 
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Chính vì vậy, mà trong lúc tập trung sức lực ra chiến trường để tiêu diệt chúng, 
quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thê của 
nước ta, thì nhân dân ta phải ra sức phần đấu, vừa chiến đấu, vừa xây dựng, hoàn 
thành xuất sắc những nhiệm vụ cấp bách mà Trung ương Đảng đề ra, thực hiện kỳ 
được phương sách giữ nước và dựng nước về lâu dài. 

Trên mặt trận, đồng bào và chiến sĩ ta phải chiến đấu kiên cường dũng cảm, đánh 
bại quân xâm lược. Ở hậu phương, khắp cả nước, đồng bào và chiến sĩ ta phải luôn 
luôn sẵn sảng chiến đấu, chỉ viện cho tiền tuyến và ra sức xây dựng kinh tế, phát triển 
văn hóa, ôn định đời sống của nhân dân. Lao động quên mình với năng suất cao, luyện 
tập quân sự đề sẵn sàng ra trận. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong cả nước 
phải có sự cố gắng vượt bậc về mọi mặt, kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng 
với kinh tế, thực hiện cũng đánh cùng thẳng, càng đánh càng mạnh. 

Để bảo vệ độc lập, chủ quyền của tổ quốc, chỉ có một con đường là tiêu diệt 
hoàn toàn giặc Trung-quốc xâm lược. Để làm cho nước ta ngày càng giàu mạnh lên, 
chỉ có một con đường là vừa giành thắng lợi trên mặt trận, vừa giành thắng lợi trong 
lao động sản xuất, chăm lo đời sống cho chiến sĩ và đẳng bào ta trong cả nước. Đó là 
nhiệm vụ cao nhất mà Đảng và Tổ quốc để ra cho các chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân 
dân, cho giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tập thẻ, tầng lớp trí thức xã bội chủ 
nghĩa, cho mỗi một người công dân yêu nước trong lúc này. Hơn lúc nào hết, với tỉnh 
thần quyết chiến quyết thắng, với tỉnh thần tự lực tự cường cao nhất, với một nghị lực 
sáng tạo phi thường, toàn dân và toàn quân ta nhất định sẽ lập nên những chiến công 
vang đội trên tiền tuyến, đồng thời lập nên những chiến công to lớn trong công cuộc 
xây dựng kinh tế, xây dựng đất nước. 

Trước tình hình mới, chứng ra cân ra sức biến tiềm lực mọi mặt của đất nước 
thành sức mạnh quân sự trên chiến trường, chuyển sức mạnh tổng hợp của nền quốc 
phòng toàn dân thành sức mạnh lớn nhất của chiến tranh nhân dân bảo vệ tô quốc. 
muốn vậy cần căn cứ vào kế hoạch đã được chuẩn bị và tình hình diễn biến thực tế 
của chiến tranh mà nhanh chóng động viên sức người, sức của phục vụ tốt nhất cho 
chiến tranh và quốc phòng, đồng thời tiếp tục đây mạnh sản xuất, bảo đảm đời sống 
của nhân dân. 

Đây là một công tác tô chức thực tiễn cực kỳ quan trọng, có liên quan đến mọi 
mặt đời sống của xã hội. Chúng ta phải làm thật tốt công tác tỗ chức thực tiễn ấy, vừa 
tập trung lực lượng để đánh thắng quân xâm lược, vừa tăng cường quản lý kinh tế - 
xã hội, nâng cao ki luật lao động và hiệu quả kinh tế trong tất cả các ngành, các địa 
phương. Có làm được như vậy, chúng ta mới phát huy được tính ưu việt của chế độ xã 
hội chủ nghĩa, động viên được mạnh mẽ và kịp thời sức người, sức của cho tiền tuyến, 
thực hiện “Tất cả để đánh thắng giặc Trung-quốc xâm lược”, đồng thời bảo vệ tính 
mệnh, tài sản của nhân dân, xây dựng hậu phương ngày càng vững mạnh. 
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Trong những thế kỷ trước đây, trước họa xâm lăng, chúng ta chưa hề có những 
bạn đồng mình lớn mạnh như bây giờ. Tuy vậy, dân tộc ta đã nêu cao tỉnh thần chiến 
đầu bất khuất, tự lực tự cường và tài thao lược kiệt xuất, đánh thắng các cuộc chiến 
tranh xâm lược của các thế lực bảnh trướng thống trị ở Trung-quốc lúc bấy giờ. 

Ngày nay, trong thời đại mới, sự nghiệp chiến đấu chính nghĩa của nhân dân 
Việt-nam ta có một ý nghĩa quốc tế to lớn. Đứng lên chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội dân tộc Việt-nam đã được coi như lương tri và trái tìm của cả loài người. 
Dựa vào sức mình là chính, chúng ta có cả loài người tiễn bộ cổ vũ và ủng hộ mạnh 
mẽ. Chúng ta có sự ứng hộ và giúp đồ to lớn và có hiệu lực của Liên-xô — nước xã 
hội chủ nghĩa đầu tiên trên trái đất — và của các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác. 
Chúng ta có tình đoàn kết chiến đấu keo sơn của nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu- 
chia anh em.” Hết lòng ủng hộ Việt-nam”, “không được đụng đến Việt-nam”, đó là ý 
chí và hành động của zmặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Uiệt-nam chồng Trung-quốc 
xâm lược. Trong lịch sử của đân tộc, chưa bao giờ bằng lúc này, kể cả trong những 
năm kháng chiến chống Mỹ, nhân dân Việt-nam ta lại được sự đông tình, ủng hộ quốc 
tẾ mạnh mẽ, rộng rãi, kịp thời và kiên quyết như gày na). 

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. 

Cả nước lên đường ra trận. 


Giương cao ngọn cờ của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh vĩ đại, đưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt-nam quang vinh đứng đầu là đồng chí I,ê Duẩn kính mến, với quyết tâm 
cao, với niềm tin lớn, quân và dân ta kiên quyết tiến lên, đánh thắng cuộc chiến tranh 
phi nghĩa của giặc Trung-quốc xâm lược, đưa sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc 
Việt-nam đến toàn thắng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân 
đân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Bọn phản động Trung-quốc xâm lược nhất định sẽ thất bại! 

Nhân dân Việt-nam nhất định thắng lợi! 


Tô quôc Việt-nam xã hội chủ nghĩa muôn năm! 


HH. Vấn đề giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông : lược ghi 
bài nói tại hội nghị bàn về công tác hướng nghiệp và sử dụng học sinh phổ thông 
ra trường, ngày 6 — 7, tháng 1, năm 1982, tại Hà Nội / Võ Nguyên Giáp // Nghiên 
cứu giáo dục. — 1982. — Số 117. — Tr. I -- 3. (Số thứ tự trong thư mục 288) 

VẤN ĐÈ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH PHÓ THÔNG 
(Lược ghỉ bài nói tại hội nghị bàn về công tác lướng nghiệp và sử dụng học sinh 
phố thông ra trường, ngày 6 - 7 thẳng Ï năm 1982, tại Hà Nội ; đầu đề là của Ncgd) 
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Võ Nguyên Giáp 
Tôi rất vui được gặp các đồng chí đại điện có trách nhiệm của các ngành, các 
địa phương đã đến tham gia hội nghị quan trọng này. Hôm nay, tôi nói hai vấn đề: 
một là, nhận thức đúng đắn về công tác hướng nghiệp, hai là, hướng học sinh vào 
ngành nghề gì. 


I 


Hướng nghiệp trong nhà trường là một vấn đề cơ bản trong nên giáo dục xã hội 
chủ nghĩa. Chúng ta cần có nhận thức sâu sắc và rõ ràng về vấn đề này, 

Từ lâu, K.Marx đã chỉ rõ: “Nền giáo dục sẽ kết hợp lao động sản xuất với giáo 
dục và thể dục, đối với hết thảy các trẻ em trên một tuổi nhất định nảo đó, và làm như 
vậy không những chí là phương pháp tăng thêm sản xuất xã hội mà còn là phương pháp 
độc nhất và duy nhất để đào tạo ra những con người toàn điện”, Sau nảy, V.I. Lênin 
cũng đã nhắn mạnh: “Không thể hình dung được một xã hội lý tưởng tương lai, trong 
đó nền giáo dục lại sẽ không kết hợp với lao động sản xuất của thế hệ trẻ: nếu giảng 
đạy và giáo dục mà thoát H lao động sản xuất, hoặc lao động sản xuất không đi đôi với 
giảng dạy và giáo dục, thì không thẻ đạt tới mức độ thích ứng với sự phát triển của kĩ 
thuật ngày nay và trình độ tri thức khoa học ngày nay” ®. Bác Hề cũng đã nhiều lần 
nói về vẫn đề này. 

Báo cáo kinh nghiệm về vấn đề hướng nghiệp mà các đồng chí vừa nghe cho 
thấy rõ: việc nhà trường phổ thông tổ chức cho học sinh lao động sản xuất đã có ảnh 
hưởng tích cực như thế nào đối với sự hình thành nhân cách bọc sinh. Không những 
nó giúp cho học sinh hiểu biết thêm tri thức khoa học và kĩ thuật, gần xã hội thêm 
mà đó cũng là nhân tố giúp học sinh bước đầu hăng say học tập kĩ thuật giúp các em 
hiểu thế nào là lao động sản xuất, v.v..Vấn đề cơ bản là: đi đôi với giáo dục chủ nghĩa 
Marx-Lênin, phải giúp cho học sinh có nhân sinh quan đúng đắn: yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội, có tình thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa. Ở trường phổ thông cơ 
sở và trường phổ thông trung học, nêu tổ chức tốt công tác hướng nghiệp, kết hợp tốt 
giảng dạy, học tập với lao động sản xuất của học sinh thì có thế ở mức độ khác nhau, 
biến các trường ấy thành một kiểu trung tâm phổ biến khoa học kĩ thuật vào sản xuất 
nông nghiệp của địa phương. Ở đó. chúng ta thấy rõ quan hệ sinh động giữa giáo dục 
và lao động sản xuất, giữa nhà trường và xã hội ; nhà trường có tác dụng rõ rệt trong, 
VIỆC gÓp phần đảo tạo cán bộ kĩ thuật cho địa phương và thúc đây kĩ thuật nông nghiệp 
ở địa phương tiến lên. 

Trước Cách mạng tháng Tám, người ta đi học đi thí là để trở thành ông nghè, ông 
cống để làm quan. Ngày nay, học là để trở thành người lao động mới, người lao động 
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xã hội chủ nghĩa, có trình độ văn hóa, kĩ thuật, có lí tưởng, biết yêu tổ quốc, yêu chủ 
nghĩa xã hội, nắm được quy luật tự nhiên, quy luật xã hội, quy luật kinh tế,... để cải tạo 
xã hội, xây dựng xã hội mới. Điều đó đòi hỏi phải biết tiến hành tốt công tác hướng 
nghiệp cho học sinh. Chúng ta chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đẻ này và 
những năm qua đã tiến hành công tác này chậm quá. Vì thế, hằng năm, hàng chục vạn 
học sinh phổ thông cơ sở và phổ thông trung học ra trường chưa được chuẩn bị và cảm 
thấy bỡ ngỡ khi đi vào lao động sản xuất. Thậm chí có nhiều người mới thấy chỉ có một 
con đường tiếp tục di lên là: phố thông cơ sở - phổ thông trung học -- rồi vào đại học. 
Không được như vậy thì cho rằng giáo dục không đáp ứng nhu cầu của xã hội, của thế 
hệ trẻ. Không thấy rằng, sau giáo dục phổ thông phân lớn thanh niên, thiếu niên phải 
đi vào lao động sản xuất. 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa anh em, đều có sự phân bó học sinh phố thông ra 
trường cho phù hợp với yêu cầu của nên kinh tế quốc dân và năng lực của học sinh. 
Tình hình bình thường là: số đông đi vào lao động sản xuất, vào học nghề, một số khác 
đi vào chuyên nghiệp trung học và đại học”. Đó là vấn để tất yếu. 


Ở trường phổ thông, muốn hướng nghiệp đúng đắn, phải dạy thật tốt các môn 
văn hóa, khoa học cơ bản, tiến hành giáo dục kĩ thuật tổng hợp, giáo dục lao động, 
tô chức tốt lao động sản xuất theo ngành nghề cho học sinh; đồng thời. phải làm tốt 
hơn nữa giáo dục chính trị, giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho học sinh ham học, 
có hứng thú với nghề nghiệp, có lí tưởng xã hội chủ nghĩa, v.v..Chúng ta phải tiến 
hành giáo dục hướng nghiệp trong những điều kiện sẵn có ở địa phương, không đòi 
hỏi những điều kiện mà nền kinh tế quốc dân chưa cho phép. Phải tiến hành giáo dục 
hướng nghiệp tích cực, như Lênin đã chỉ thị từ 1920: “thực hiện tức thời, trong chừng 
mực có thể được”, "tình hình kinh tế vô cùng nghiêm trọng của nước cộng hòa hiện 
nay đòi hỏi một cách tuyệt đối và ngay tức khắc” +9, 

Đối với học sinh đã ra trường, đảng bộ, chính quyền, cơ sở sản xuất ở địa phương 
phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện công tác hướng nghiệp và đưa các em vào 
ngành nghề. Nhà trường phải giúp đỡ địa phương làm tốt công tác này. Việc hướng 
nghiệp — một mặt xuất phát từ năng khiếu học sinh — nhưng chủ yếu là do nhu cầu xã 
hội, trước hết là nhu cầu của địa phương : cần bao nhiêu lao động cho những ngành 
nghề gì, trong thời gian nào, v.v..Ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, 
công tác hướng nghiệp luôn luôn được chú trọng. Học sinh cuối cấp phỏ thông cơ sở đã 
định hướng được nghề nghiệp cho bản thân. Các cơ sở sản xuất ở địa phương thường 
chủ động giúp nhà trường trong công tác hướng nghiệp, thông báo cho nhà trường biết 
trong những năm tới cần bao nhiêu lao động, ở trình độ nào, thuộc ngành nghề nảo,...; 
học sinh thường xuyên lui tới cơ sở sản xuất để xem xét, lao động, thực hành, thực tập 
kĩ thuật, v.v.. Nhiều học sinh ngay sau khi ra trường, có thể đến làm việc ngay ở cơ sở 
sản xuất đó. 
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Ở nước ta, tôi nghĩ rằng dưới sự lãnh đạo của Trung ương, từng địa phương cần 
phải chủ động tổ chức cho học sinh phổ thông ra trường đi ngay vào ngành nghề. 


ụ 


Vấn đề hướng nghiệp có quan hệ đến cả cuộc đời của con người. Vì vậy, các cô 
giáo, thầy giáo, các đồng chí có trách nhiệm ớ các cấp của Đáng, chính quyền và cơ sở 
sản xuất cần hết sức coi trọng vấn đề này. Phải căn cứ vào đường lối cách mạng, đường 
lỗi kinh tế của Đảng và tình hình mọi mặt của địa phương mà có biện pháp thích hợp 
hướng nghiệp và sử dụng học sinh ra trường. Trong giai đoạn trước mắt, chúng ta phải 
tập trung lực lượng phát triển nông nghiệp. Trong một thời gian dài nữa, trong việc 
phân công lao động của nước ta thì nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp vẫn chiếm 
một tí lệ lớn. Có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu phát triển nông nghiệp toàn điện, 
đảm bảo lương thực, thực phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp và hàng xuất 
khẩu. Chúng ta phải thực hiện tốt chủ trương bố trí hợp lí lao động kết hợp với đất đai, 
nhất là ở các vùng như Tây Nguyên, ở vùng núi phía bắc và phía tây của miền Bắc, ở 
đồng bằng sông Cửu Long, v.v.. Nếu đi vào vùng đổi núi thì phái kết hợp nông nghiệp 
với lâm nghiệp. Đó là hướng chủ yếu để giành lại màu mỡ cho hàng chục vạn hecra đất 
đang bị thoái hóa. Một hướng nữa là ra biển. Không phải nước nào cũng có đải bờ biển 
quý như nước ta, nhưng hướng này chưa được chú trọng đúng tắm quan trọng của nó. 
Một hướng rất quan trọng, nơi nào cũng có thể làm, là thủ công và tiểu công nghiệp. 
Khối lượng sản xuất của hai ngành này rất lớn, rất cần thiết cho đời sống nhân dân địa 
phương và có khả năng to lớn đề xuất khẩu. Nhân dân Việt Nam cần cù, khéo tay, có 
nhiều nghề truyền thống, tình xảo ; hơn nữa, không đòi hỏi nhiều vốn, nguyên liệu sẵn 
có ở địa phương: vì vậy, cần hướng mạnh vào thủ công và tiểu công nghiệp. 

Nhìn về lâu dài hơn, chúng ta cần đẩy mạnh công nghiệp hóa, là nhiệm vụ trung 
tâm trong suốt cả thời kì quá độ. Vì vậy, có sự cần thiết, tùy theo nhu cầu ngày cảng 
tăng của nhiều ngành công nghiệp mà hướng học sinh vào công nghiệp hiện đại. Tuy 
trước mắt hướng này chưa có yêu cầu lớn, nhưng đây là một hướng rất cơ bản, tính 
đến cả yêu cầu chuẩn bị mở rộng đội ngũ công nhân lành nghề cho các ngành công 
nghiệp then chốt : năng lượng, cơ khí, luyện kim, hóa chất, công nghiệp khai thác, 
công nghiệp chế biến, v.v.. để thực hiện công nghiệp hóa nước nhà. 

Chúng ta phải thực hiện các phương hướng mà không đòi hỏi điều kiện gì đặc 
biệt trong khi liên tục có gắng tạo nên những điều kiện ngày càng tốt hơn. Điều cần 
nhất, cần ngay là nhà trường phải có nhận thức đúng, có tổ chức tốt. Đồng thời, các cấp 
bộ Đảng, chính quyền và cơ sở sản xuất phải có trách nhiệm tích cực giải quyết vấn 
đề theo khả năng của mình. Phải thực hiện theo hướng: nhà nước, nhân dân và tập thể 
cùng làm ; tích cực làm là làm được. Chúng ta đã có những kinh nghiệm bước đầu dáng 
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khích lệ về vấn đè này. Kính nghiệm của các diễn hình tiên tiến chỉ ra rằng: Ở trường 
nào, ở địa phương nào cũng có thể làm được nếu biết cách tổ chức thích hợp với năng 
lực của học sinh, với khả năng của nhà trường và điều kiện của địa phương. 

Trong khi tập trung vào nông nghiệp thì cần làm cho nhân dân, nhất là cha mẹ 
học sinh và học sinh thấy rõ rằng: muốn làm tốt nông nghiệp, rất cân có trình độ văn 
hóa, khoa học và kĩ thuật ngày cảng cao. Phải đưa mạnh và nhanh các thành tựu của 
khoa học và kĩ thuật vào nông nghiệp: làm cho học sinh hứng thú với nghề nông, có 
hoài bão, mang hiểu biết và sức lực của mình cống hiến cho nông nghiệp, góp phần 
đưa nên nông nghiệp nhiệt đới đầy tiềm năng to lớn của nước nhà tiến lên trình độ 
hiện đại, cả về kĩ thuật và về quản lí. Đằng thời, phải coi trọng việc sản xuất ra của cải 
vật chất cho xã hội. Việc làm này, nếu tổ chức tốt, với sức lao động của hàng triệu học 
sinh, hàng vạn giáo viên, có trình độ văn hóa, khoa học và kĩ thuật nhất định, sẽ mang 
lại những lợi ích không lường hết được; trước hết là lợi ích nâng cao chất lượng giáo 
dục, nâng cao tỉnh thần yêu lao động, yêu ngành nghề, bao gồm cả việc tạo thêm cơ sở 
vật chất và thiết bị cho trường học, tiếp đó là lợi ích tăng thêm của cải cho xã hội, xây 
dựng trường học thành trung tâm văn hỏa, kĩ thuật ở cơ sở. Chúng ta có những trường 
vừa học vừa làm tốt. Đó là một hướng cần phát triển và phải phát triển cho tốt. Nhờ 
phát triển loại trường này, mà Cuba đã trở thành một nước sản xuất và xuất khẩu có 
tiếng về cam, chanh, bưởi, v.v.. 

Ở thành phó, cần dựa vào các cơ sở sản xuất thủ công, tiểu công nghiệp,...để tổ 
chức dạy nghề cho học sinh phổ thông ra trường. Có thể chọn những người lao động 
lành nghề, những công nhân ưu tú để hướng dẫn nghề nghiệp cho các em. Đây là một 
công việc cơ bản, lâu dài mà địa phương nào cũng phải làm cho được và cần làm ngay, 
đồng thời phải có kế hoạch lâu dài. 

Chúng ta phải làm sao cho hàng triệu học sinh ra trường hàng năm được định 
hướng về nghề nghiệp, được chuẩn bị về tư tướng. về kĩ năng lao động, có trình độ 
văn hóa, khoa học cần thiết,...để có thể hăng hái đi vào nghề nghiệp ngay sau khi tốt 
nghiệp trường phổ thông. 


Sự nghiệp quan trọng này đòi hỏi tất cả các đồng chí có thẩm quyền trong ngành 
giáo dục, tất cả các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành, phải đề cao tỉnh thần trách 
nhiệm trước thế hệ trẻ, trước tương lai của dân tộc, có quyết tâm lớn, có tỉnh thần sáng. 
tạo trong tổ chức thực hiện. Tôi mong rằng, sau hội nghị này, toàn ngành giáo dục 
cũng như các ngành khác. các cấp ở các địa phương đều có những biện pháp tích cực 
và thiết thực đề triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về công tác 
hướng nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu rất cơ bản, rất cấp thiết của công tác đào tạo thế hệ 
trẻ thành người lao động mới, phát triển toàn diện, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng 
đất nước và bảo vệ Tổ quốc. 
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(1)K.Marx: Tư bản, Nxb Tiến bộ-Moskva, 1981, quyến thứ nhất, tr. 230. 
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(3)Số học sinh học xong phổ thông cơ sở đi vào phố thông trung học là: Chdc Đức: ïI, 4 %4, Tiệp 
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118. Gắn liền nội dung dạy - học với mục tiêu kinh tế - xã hội cụ thể / Võ 
Nguyên Giáp // Nghiên cứu giáo dục. — 1983. — Số 134. ~ Tr. 1 ~ 4. (Số thứ tự trong 
thư mục 289) 


GẮN LIÊN NỘI DUNG DẠY - HỌC VỚI MỤC TIÊU 
KINH TẾ - XÃ HỘI CỤ THÉ 


(Lược ghi lời phát biếu của Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng VÕ NGUYÊN GIÁP 
tại Hội nghị giáo dục miễn núi lần thú: V, từ 4~6—IV-1983, ở Bắc Thái. 
Đầu đề của chúng tôi (Ncgd)) 
Võ Nguyên Giáp 


Tôi rất phẫn khởi đến dự Hội nghị giáo dục miễn núi lần thứ V của các đồng chí, 
Trước hết thay mặt Hội đồng Bộ trưởng, tôi nhiệt liệt hoan nghênh đại biểu các ngành 
Trung ương, đại biểu các địa phương, kể cả đại biểu quân đội đến dự hội nghị này. Sau 
mấy ngày làm việc sôi nỗi, tích cực, hôm nay sắp kết thúc hội nghị, tôi có mấy ý kiến 


phát biểu với các đồng chí, để các đồng chí ghi những điểm chính rồi về làm ngay. 


I 


Thay mặt Hội đồng Bộ trưởng, tôi biểu đương thành tích to lớn của sự nghiệp 
giáo dục của Đảng và nhân dân ta ở các tỉnh miễn núi, nhất là của đồng bào các đân 
tộc thiểu số ở vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh. Trong điều kiện khó khăn gian khổ 
kéo đài từ trước đến nay, mà ở vùng thấp có 1 trên 3-4 người đân đi học và vùng cao 
cũng được 1 trên 15-20 người đi học, phần lớn đồng bào đã biết chữ, nhiều con em 
các dân tộc ít người đã học hết phố thông cơ sở, phê thông trung học ; có người học 
hết đại học và cả trên đại học. Đó là thành công của chính sách dân tộc của Đảng, 
của chủ nghĩa xã hội. 
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Tôi nhiệt liệt biểu dương công việc của Bộ giáo dục, Bộ đại học và trung học 
chuyên nghiệp. Tổng cục đạy nghề, đã làm tốt chủ trương của Đảng trong sự nghiệp 
giáo dục ở miền núi. 

Nhiệt liệt biểu dương các địa phương đã làm tốt công tác giáo dục ở miền núi. 
Công lao của các đồng chí rất lớn, thành tích rất đáng khen ngợi, đặc biệt biểu đương 
đồng bào, chiến sĩ biên giới đã cùng với cán bộ giáo dục làm cho sự nghiệp giáo dục 
phát triển tốt trong điều kiện cực kỳ khó khăn về kinh tế, khẩn trương về quân sự trước 
mưu đỗ xâm lược của bọn bành trướng Bắc Kinh. 


Nhiệt liệt biểu dương đội ngũ giáo viên, đã tận tụy hy sinh hàng chục năm liền, 
đem ánh sáng văn hóa của Đảng tới đồng bào các dân tộc, khác nào các chiến sĩ ngoài 
mặt trận, có thể so sánh với các chiến sĩ cách mạng trong thời kỳ bí mật hoạt động ở 
miễn núi, tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong ngành giáo dục. 


H 


Hội nghị này nhằm phát triển và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục miền núi 
theo các nghị quyết của Đảng. Nâng cao một bước chất lượng giáo dục đối với đồng 
bào các đân tộc là thế nào? Đó là quán triệt sâu sắc hơn nữa các nghị quyết của Đảng 
: Nghị quyết Đại hội IV, Đại hội V, các nghị quyết của Hội nghị Trung ương và Nghị 
quyết của Bộ chính trị về cải cách giáo đục. Điều mấu chốt là gắn liền giáo dục, gắn 
liền nhà trường xã hội chủ nghĩa với mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng ở miễn núi với 
ý đồ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nhằm mục tiêu đào tạo con người lao động 
mới, xã hội chủ nghĩa, có giác ngộ chính trị cao, có trình độ văn hóa nhất định, có trình 
độ làm chủ và năng lực làm chủ, làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên miễn núi, làm chủ 
bản thân, góp phẩn từ trên ghế nhà trường vào công cuộc xây dựng và bảo vệ miền núi 
trong khung cảnh xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Muôn làm tốt công tác giáo dục miễn núi, phải hiểu vị trí, tầm quan trọng, đặc 
điểm về địa lý, về kinh tế, về con người, về truyền thống... của miền núi. Nước ta có 
đồng bằng, trung du, miền núi. Đồng bằng giàu nhưng hẹp: miền núi và trưng du chiếm 
từ 2/3 ~ 3/5 đất đai. Ở đó các dân tộc thiểu số và đồng bào Kinh đã phát triển kinh tế, 
đầu tranh chống thiên nhiên, chống ngoại xâm từ bao đời nay, thực hiện tốt sự đoàn kết 
dân tộc, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, có truyền thống cực kỷ vẻ vang trong 
truyền thống chung của đông bào cả nước. Nói Việt Bắc là quê hương cách mạng, 
không những bây giờ mà trước kia nữa, ngay từ thời Lí - Trần đã có những gương anh 
hùng cực kỳ chói lọi, Thanh-Nghệ có Lam Sơn khởi nghĩa và các cuộc chiến đấu sau 
nảy. Tây Nguyên cũng vậy, Ma Trang Lơn trước kia, và sau này, căn cứ chống Pháp, 
chống Mỹ. Có thể nói một trong những đặc điểm cực kì quan trọng của miễn núi và 
đồng bào miền núi của ta là ở đó hình thành nên các căn cứ chống ngoại xâm từ trước 
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và là căn cứ địa cách mạng sau này. Con người miễn núi dũng cảm, kiên cường, thông 
minh, sáng tạo, đoàn kết các dân tộc. Phát huy truyền thống của ông cha, Đảng đã lãnh 
đạo nhân dân các dân tộc đóng góp phần to lớn về mọi mặt vào sự nghiệp cách mạng 
của cá nước. 

Vị trí của miền núi như vậy nên trong hình thể chung. Dáng có chủ trương làm 
cho mật độ dân số miễn núi tăng: nâng nhịp độ tăng trưởng của đồng bào miễn núi, 
từng bước đưa dân miễn xuôi lên... làm cho miễn núi phát triển về mọi mặt văn hóa, 
kinh tế - xã hội, quốc phòng. F.àm sao cho nền văn minh của nước ta, từ châu thổ sông 
Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Cửu Long, đến các vùng cao nguyên, rừng núi, từ miễn 
xuôi đến miễn ngược đều được phát triển với đặc điểm từng vùng mà tương lai miền 
ngược có thể có vùng giàu có hơn miễn xuôi. 

Chủ trương về kinh tế đối với miền núi như thế nào? Ở đây phải phát huy các 
thế mạnh của miễn núi : rừng, cây công nghiệp, chăn nuôi, khoáng sản, v. v.. Hiện nay, 
rừng bị tàn phá cực kì nặng nễ ; 15 triệu ha rừng chỉ còn máy triệu, trong đó chỉ còn 3 
triệu là rừng giàu hay khá. Hậu quả là đất có thể biến thành sa mạc, nước bị cạn, dân 
bỏ đi. Riêng ngành lâm nghiệp thì khó mà trồng được nhiều : phải chính đồng bào các 
dân tộc phải trồng rừng. Ta có 13 triệu ha đổi trọc, ở miễn núi có tới 5 triệu, ngoài ra là 
ở vùng trung du. Vì vậy, phải phát động dân trồng rừng. Phải phát triển trồng cây công 
nghiệp, nhất là những loại có giá trị xuất khẩu, phải đây mạnh chăn nuôi, làm hàng 
tiêu dùng, làm cơ khí, giao thông, năng lượng với một trình độ, hình thức và quy mô 
thích hợp, v. v.. Phải thực hiện nông-lâm kết hợp. Ở đây ruộng ít nên phải thâm canh 
cao. Ở đồng bằng có nơi đạt đến 9-10 tấn : ở miền núi, với tất cả khả năng của đất đai ở 
đây, phải tăng phân chuồng, phân xanh để đưa lên 7 tắn hay cao hơn nữa, được không? 
Đó là một chủ trương lớn, vì giá trị J tấn lúa ớ miền núi có ý nghĩa ngang với giá trị 
3-4 hay 5-7 tấn ở miền xuôi, vì phí vận chuyển lớn ; trước đây 1 kg gạo mang từ hậu 
phương lên Điện Biên Phủ phải tốn 12 kg chuyên chở. Còn biết bao nhiêu vấn để khác 
nữa về văn hóa xã hội... phải giải quyết cấp bách cho miền núi? 

Các đồng chí lãnh đạo Đáng, chính quyền, ngành giáo dục và đội ngũ giáo viên, 
nhất thiết phải hiểu rõ ràng, cụ thể những điều đó. Chỉ có như vậy mới hình dung được 
cụ thể phải đào tạo cho miễn núi, cho từng địa phương những con người như thế nào 
để đáp ứng tốt nhất yêu cầu xây dựng và bảo vệ địa phương. Con người sinh ra cần 
phải biết lao động. Đào tạo con người mới thành người lao động giỏi là điều cực kì 
quan trọng. Nhà trường phải dạy cho học sinh biết những điều nêu trên, hiểu rõ mục 
tiêu kinh tế - xã hội của xã mình, của huyện mình, của tỉnh mình đề có định hướng cụ 
thể mà phần đầu vươn lên đạt tới mục tiêu đảo tạo với chất lượng cao. 

Ở các trường miền xuôi cũng vậy thôi. Gần đây, tôi có địp đến làm việc với 
tỉnh Thanh Hóa, thăm trường phỏ thông trung học đầu đàn của tỉnh, hỏi học sinh lớp 
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chuyên toán, văn : - Tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu dân ; các em không biết. - Đi từ 
Nghệ An ra Ninh Bình qua những huyện nào của Thanh Hóa : các em không biết. - Sau 


khi tốt nghiệp, làm nghề gì ; các cm trá lời "phục vụ nhân dân” có một em gái nói : đi 
làm cô giáo. Tôi bảo: Làm cô giáo thì lương ít. Em trả lời : Nhưng mà em thích. 


Hôm qua đây, thăm Trường đại học sư phạm Việt Bắc, tôi hỏi mây em ở lớp 
chuyền văn, toán : - Bắc Thái có bao nhiêu dân, có những huyện nảo : các em không 
biết. - Từ Thái Nguyên lên Cao Bằng qua những huyện nào ; các em trá lời chưa đi, 
chưa biết. - Cao Băng có mỏ gì ; các em trả lời mó thiếc, mỏ kẽm. - Bắc Thái có mỏ 
gì ; các em cười! Tình hình đó nói lên sự thoát li nội đung dạy — học với thực tiễn Việt 
Bắc như thế nào! Có thể kể rất nhiều ví dụ tương tự, ở phổ thông, ở đại học, ở ngay 
các trường chuyên nghiệp! 


Nói như vậy không phải là phê bình các em. phê bình các đồng chí, mả ngay 
Bộ giáo dục và chúng tôi cũng phải tự phê bình. Làm giáo dục miễn múi thì phải hiểu 
chiến lược kinh tế-xã hội. quan hệ miền núi- miền xuôi, đặc điểm kinh tế-xã hội ở địa 
phương và đặc diễm tâm lý đồng bào dân tộc. Trên cơ sở đó xác định mục tiêu đào tạo 
con người mới cho địa phương. Trường phỏ thông phải trở thành nơi chuẩn bị tốt cho 
học sinh đi vào lao động sản xuất ở hợp tác xã nông nghiệp, ở nông trường, lâm trường, 
xí nghiệp, để sau này các em lao động với một trình độ tổ chức và kĩ thuật cao hơn cha 
mẹ các em, Đồng thời, các em sẵn sàng bảo vệ có hiệu quả quê hương mình, bảo vệ 
từng tắc đất ở biên cương, chiến đấu thắng lợi chống bọn bành trướng Bắc Kinh. 


„I 


Để giúp cho giáo dục miền núi thực hiện được mục tiêu đào tạo, nội dung chương 
trình dạy - học cần được điều chỉnh, bổ sung, bớt đi những phần kém thiết thực, đưa 
vào những phân thiết thực hơn. Bộ giáo dục phải hướng dẫn cụ thể : phần nào nhất thiết 
phải học, phần nào để cho địa phương bổ sung, nhất thiết phái có nội dung về chính trị, 
kinh tế, dịa lý, lịch sử, văn hóa... địa phương. Ví dụ : 

Vẻ chính trị, Bộ soạn bài giảng chung về đường lối chính sách của Đảng và mục 
tiêu kinh tế - xã hội, địa phương bỗ sung chủ trương xây dựng của tỉnh nhà, huyện nhà 
như thế nào. Cũng cần có bài g giảng về chính sách dân tộc của Đảng. Cũng cần có bài 
giảng về âm mưu của địch, về chiến tranh phá hoại nhiều mặt của bọn bảnh trướng Bắc 
Kinh. Ở miền núi, các phương tiện thông tin đại chúng chưa nhiều, lại càng cần coi 
trọng vấn đề này, Dó chính là cụ thể hóa chủ nghĩa Marx — Lênin. 


Cần có bài về lịch sử, địa lý địa phương. Có tỉnh hình đáng suy nghĩ là : học sinh 
không hiểu biết lịch sử, địa lí địa phương nhưng lại biết sông Mississipi, sông Amazon 
ở đâu. Có trường treo tranh khởi nghĩa Lion nhưng lại không có tranh khởi nghĩa cách 
mạng tháng Tám. 
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Diều quan trọng là phải gắn nội dung dạy - học với nên kinh tế của Nhà nước, 
của địa phương. Ví dụ ; 

- Có bài giảng về rừng : Bắc Thái có 68 % đất rừng, nguy cơ phá rừng rất nghiêm 
trọng, mà rừng quí như thế nào thì ta đã biết. Ở tắt cả các huyện, tỉnh miền núi đều phải 
có bài giảng về phương thức nông - lâm kết hợp, kinh tế gò đồi, trồng cây cao kết hợp 
với cây thấp chống xói mòn. 

- Có bài giàng về trồng lúa và cây lương thực ; nhà trường phải có ruộng làm lúa 
thí nghiệm cao sản 5-7 tân ; phải trồng thí nghiệm ngô, khoai, săn. Vùng Lục khu (Cao 
Bằng) thì nhất thiết phải dạy trồng và chế biến ngô; các huyện ở Cao Bằng phải dạy 
trồng các cây họ đậu ; v. v.. 

- Có bài giảng về cây công nghiệp, cây đặc sản : thuốc lá, chẻ, hỏi, quế, cánh 
kiến, về các loại rau đậu, v. v.. 

- Có bài giảng về chăn nuôi gà, lợn, trâu, bò, đê. ..và phương pháp muôi, thụ tỉnh, 
phòng trừ dịch bệnh. 

- Có bài giảng về nuôi cá ao, cá hồ. Miền núi có nhiều điều kiện phát triển : như 
ở A Lưới (Bình Trị Thiên) 80 % hộ nhân dân có ao nuôi cá, nhờ thế, thực hiện được 
định cư định canh, xung quanh ao trồng cây rất tỐt. 

- Có bài giảng về năng lượng làm thủy điện nhỏ, làm hầm sinh khí metan, trồng 
cây gì mọc nhanh để có đủ củi đun, tìm hiểu than bùn ở địa phương... nhằm khắc phục 
tình trạng rừng tiếp tục bị tàn phá. 

- Có bài giảng về kỹ thuật mộc, làm đồ gỗ, đan mây tre, v.v... 

- Có bài giảng về giao thông: xây dựng, bảo vệ đường sá, làm xe cải tiễn, làm 
thuyền xi măng lưới thép... Ở vùng cao cần biết nuôi ngựa để có phương tiện đi lại, 
vận chuyền. 

- Có bài giảng về ăn uống: cải tiến bữa ăn ở vùng thấp thế nào, ở vùng cao thế 
nào ; biết giữ vệ sinh nước uống, biết đào giếng, ở vùng cao có thế làm hồ nhỏ bằng 
xi măng lưới thép. 

- Có bài giảng về phòng bệnh, chữa bệnh, về trồng và dùng cây thuốc ở địa phương, 
biết tiêm chủng, chữa bệnh thông thường. hiểu biết các bệnh tật ở địa phương. 

- Có bài giảng về nữ công : dạy nấu ăn, đan, thêu xuất khẩu. 

- Có bài giảng về kinh tế gia đình : trồng vườn, chăn nuôi. nuôi cá. ..như thế nào 
cho kinh tế nhất. 

- Có bài giảng về tổ chức, quản lý hợp tác xã, thực hiện khoán. v. v.. 


Kể ra như vậy nhưng tùy đặc điểm từng địa phương mà chọn đi sâu vào cái gì. 
Như Hoàng Liên Sơn là cây quê, cây rau giống, cây chè ; Lạng Sơn là hồi, đào. mận 
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; Cao Bằng thì ở Hòa An là thuốc lá, ở Lục Khu là cây ngô ; Sơn La thì cây cánh kiến 
; các tỉnh Tây Nguyên thì có cây cà phê, cây cao su, cây chè, các loại cây rau đậu hay 
hoa quả ; v. v.. Cần điểm hết các đặc sản ở địa phương, bàn với các cơ quan kinh tế, 
với chủ tịch và phó chủ tịch chủ trì rồi xác định huyện nào đi sâu vào những bài giảng 
gì. Cần mời những đồng chí có tri thức khoa học, nắm được kinh nghiệm tiên tiền sản 
xuất ở địa phương về từng vấn đề viết bài cho các em học. 

Chúng ta cần lương thực, thực phẩm, hảng tiêu dùng, bảng xuất khâu, v. v.. Nhà 
trường phải hiểu rõ những yêu cầu này của đất nước, của địa phương, phải tổ chức cho 
học sinh học và làm thí nghiệm với phương pháp khoa học, với kĩ thuật tiên tiến, đạt 
năng suất cao và giá thành hạ, v. v.. Nhưng những điều nêu trên chỉ là gợi ý, các đồng 
chí phụ trách ở các địa phương, các đồng chí cán bộ, giáo viên ở địa phương cần tiếp 
tục nghiên cứu, suy nghĩ để xác định đứng những vấn đề cần cho học sinh học và làm, 
_ đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển kinh tế — xã hội và bảo vệ đất nước ở địa phương. 

Để nhà trường thực hiện được nội dung dạy - học nêu trên thì cấp chính quyền 
ở địa phương (xã, huyện, tỉnh) cùng với phụ huynh học sinh và các lực lượng vũ trang 
đóng ở địa phương, phải xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. Phải có vườn cho 
học sinh trồng cây thí nghiệm, có điều kiện cho học sinh chăn nuôi, có công cụ cho 
học sinh tập làm thủy điện nhỏ, rèn, mộc, nề, may, thêu, đan... v.. v.. Phải có câu lạc bộ 
cho học sinh sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Trên cơ sở đó, nhà trường phải phần đấu trở 
thành trung tâm văn hóa, khoa học và kỹ thuật ở địa phương. 

Giáo dục trong nhà trường phải kết hợp chặt chẽ với giáo dục gia đình và xã hội. 
Như vậy. học sinh được giáo dục liên tục ở mọi nơi, mọi lúc. Cần có kế hoạch mời các 
đồng chí lãnh đạo địa phương nói chuyện với học sinh trong trường. Cần cùng với phụ 
huynh học sinh tổ chức cho các em tham quan những nơi cần thiế: để mở rộng và nâng 
cao hiểu biết cho các em, qua đó mà tiến hành giáo dục toàn diện. 

Căn cứ vào những điều nêu trên, cần tìm ra hình mẫu, sáng tạo trong từng vùng, 
từng tỉnh, từng huyện. Việc xây dựng mạng lưới các trường học ở địa phương cần tô 
chức thích hợp với đặc điểm phân bố dân ctr, địa hình miễn núi và tâm lí học sinh đân 
tộc. Mạng lưới trường lớp phải phán ánh được yêu cầu gắn nội dung dạy — học với mục 
tiêu kinh tế — xã hội ở địa phương. 


IV 


Cuộc họp nảy có đại biểu các Bộ, các cơ quan Trung ương và các tỉnh. Sau hội 
nghị này, căn cứ vào chức năng, trách nhiệm của từng cơ quan, các đồng chí cẦn chủ 
động, tích cực tìm ra biện pháp có hiệu quả để góp phần phát triển raạnh mẽ sự phát 
triển của sự nghiệp giáo dục ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, phát triển tốt cả về 
số lượng lẫn chất lượng. Ở đây, tôi gợi ý một số điểm: 
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Một là, đại biểu cần báo cáo nội dung hội nghị (chú trương của Bộ giáo đục và ý 
kiến của tôi) với Thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đẻ có chủ trương và biện 
pháp đây mạnh hơn nữa sự nghiệp phát triển số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục 
cúa tỉnh mà nội dung cốt lõi là gắn liền giáo dục với rnục tiêu kinh tế - xã hội ở địa 
phương. Đồng thời, phải thực sự chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo dục và nhất 
là anh chị em giáo viên về moi mặt, đặc biệt là về đời sống vật chất, đám bảo cho anh 
chị em có những điều kiện tối thiểu cần thiết làm nhiệm vụ nặng nề của mình. Nhiều 
nơi đã cấp đất cho giáo viên sản xuất thêm để cái thiện đời sống: nhiều nơi đã làm nhà 
cho giáo viên ở Tây Nguyên có nơi vừa xây dựng nhà cho giáo viên ở vừa cấp cho 
giáo viên 100 mét vuông đất hay hơn nữa đề sản xuất tạo cho giáo viên có cơ sở kinh 
tế vững chắc và điều kiện làm việc. Ngoài ra, phải cần có kế hoạch xây dựng cơ sở vật 
chất và các thiết bị cho các trường học. Nhà nước và nhân đân cùng làm, 

Hai là, gần đây, sau Đại hội V, các tỉnh đã tiến hành đại hội đợt hai. Các đồng 
chí phụ trách giáo dục cân nghiên cứu thật kỹ báo cáo chính trị và nghị quyết đại học 
tỉnh, trong đó quan trọng là những mục tiêu kinh tế - xã hội chung và cụ thể của tỉnh, 
của từng tiều vùng từ đó xác định cụ thể mục tiêu đảo tạo học sinh ở địa phương. Sau 
đó, phải cùng ủy ban kế hoạch tỉnh xem xét quy hoạch đào tạo cán bộ, công nhân, 
giáo viên, học sinh của tỉnh. Trên cơ sở đó, có biện pháp bảo đảm làm sao cho từ nay 
đến 1985, số học sinh phô thông cơ sở không lên phố thông trung học và học sinh phổ 
thông trung học không lên đại học, chuyên nghiệp, sẵn sàng đi vào cuộc sống sản xuất, 
chiến đầu, không bỡ ngỡ như học sinh hiện nay. Cần căn cứ vào yêu cầu của sự nghiệp 
giáo dục ở địa phương và các điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương mà có quy hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ giáo viên, đồng thời có chính sách tương ứng với 
từng loại giáo viên: giáo viên người dân tộc, giáo viên tại chỗ. giáo viên từ miền xuôi 
lên, trong đó phải đặc biệt chú ý đào tạo đội ngũ giáo viên người dân tộc ở tại chỗ. 

Ba là, Bộ giáo dục cùng với ủy ban kế hoạch Nhà nước, Bộ tài chính, Bộ lương 
thực, Bộ nội thương... bàn đứt điểm những vấn đề lâu nay đã bàn, trên cơ sở đó chuẩn 
bị chỉ thị về đây mạnh sự phát triển số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục miền 
núi, trình hội đồng Bộ trưởng ban hành. 

Bến là, ủy ban khoa học xã hội, viện khoa học giáo dục và các cơ quan nghiên 
cứu những vẫn đề đặt ra trong công tác giáo dục ở vùng đồng bảo các dân tộc thiểu số 
nhất là ở vùng cao biên giới nhằm xác định đúng nội dung, phương pháp. biện pháp 
bảo đảm đào tạo thành công con người lao động mới, xã hội chủ nghĩa ở miễn núi, của 
các dân tộc, của từng dân tộc. 

Cuối cùng, qua các đồng chí, tôi gởi lời thăm hỏi ân cần của đồng chí Tổng Bí 
thư Lê Duẫn, của đẳng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chính, của đồng chí 
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng tới tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các 
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đồng chí cán bộ quản lí giáo dục, đội ngũ giáo viên, học sinh và nhân dân các dân tộc 
miễn núi ở các tính, ở miễn Bắc, ở miễn Nam. Các đồng chí lãnh đạo ta rất quan tâm 
đến sự nghiệp giáo dục ở miễn núi, có đồng chí đã góp với tôi nhiều ý kiến quý báu 
trước khi tôi lên dự hội nghị này. Kết quả ở hội nghị mới là bước đầu. Điều chú yếu là 
các đồng chí ở địa phương. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, các địa phương 
phải chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường và quyết tâm làm thì nhất định sẽ đạt được 
những thành tựu mới. 


II. Nhiệm vụ của giáo dục và khoa học giáo dục ở nước ta / Võ 
Nguyên Giáp // Nghiên cứu giáo dục. - 1983. — Số 135. — Tr. 1 - 4, 19. (Số thứ tự 
trong thư mục 290) 


NHIỆM VỤ CÚA GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ở NƯỚC TA 


(Lược ghỉ lời phát biểu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 
Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, tại lỄ kỹ niệm 20 năm hoạt động của Viện 
nghiên cứu giáo dục, ngày 29 — XIHI — 1982, ở Hà Nội) 


Hôm nay, dự lễ ki niệm 20 năm hoạt động của Viện khoa học giáo dục và trao 
Huân chương cao quý của Nhà nước ta cho các đồng chí, tôi xin chuyển đến các đồng 
chí lời chúc mừng nhiệt liệt của Trung ương Đảng và Hội đồng bộ trưởng, của dẳng 
chí Tổng Bí thư Lê Duân, của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh và 
của đồng chí Chủ tịch Hội đồng bộ trường Phạm Văn Đồng. 

Qua báo cáo của đồng chí Viện trưởng Viện khoa học giáo dục, qua lời phát biểu 
của đồng chí Bộ trưởng Bộ giáo dục và qua những công trình nghiên cứu của Viện mà 
tôi đã đọc, tôi thấy Viện đã trưởng thành sau 20 năm hoạt động, đạt được những thành 
tựu đáng kẻ, nhất là đã đóng góp tích cực vào việc nghiên cứu nội dung của công tác 
cực kỳ quan trọng là cải cách giáo dục. 


Nhân đây, tôi phát biểu một số ý kiến về nhiệm vụ của giáo dục và khoa học giáo 
dục. Những ý kiến của tôi cũng chỉ mới là đặt vấn đẻ để các đồng chí đi sâu nghiên 
cứu, giải quyết cho tốt những vấn để cấp bách và cơ bản đặt ra cho sự nghiệp giáo dục 
và khoa học giáo đục ở nước ta, từ nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông. bổ túc văn hóa, sư 
phạm, đạy nghề đến trung học chuyên nghiệp và đại học. 

Hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa ở nước ta có trách nhiệm đào tạo thế hệ trẻ 
thành những người Việt Nam mới, những con người có tính thần làm chủ và năng lực 


ĐẠI TƯỞNG, TÔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH 


làm chủ, có lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa và tỉnh thần quốc tế vô sản, có tư tưởng 
đúng, có tình cảm đẹp, những người lao động xã hội chủ nghĩa có kỉ luật, có kĩ thuật, 
những người chiến sĩ kiên cường bảo vệ Tổ quốc. 

Chúng ta đều biết luận điểm nồi tiếng của Marx : Trong tính hiện thực bản chất 
của con người là tổng hòa các mỗi quan hệ xã hội. Vì vậy, muốn đào tạo được con 
người như thế, hệ thống giáo dục quốc dân có trách nhiệm nặng nễ và vẻ vang, nhưng 
đồng thời toàn thể xã hội, toàn thể giai cắp nông dân và nhân dân lao động, tắt cả các 
tổ chức của Đảng, của Nhà nước và của các đoàn thể quần chúng, nhất là đoàn Thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh, đều phải có sự đóng góp tích cực. Giáo đục thế hệ trẻ là 
một quá trình liên tục từ khi lọt lòng mẹ cho đến lúc trưởng thành và là sự nghiệp của 
toàn xã hội, chứ không phải chỉ riêng của nhà trường, lại cảng không phải chỉ bó hẹp 
trong những chỉ tiết lên lớp. 

Nhìn lại những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, ngay từ khi cách mạng tháng Tám vừa thành công, sự nghiệp giáo dục đã 
được đặc biệt chú trọng, nhờ đó mà đã phát triển mạnh mẽ và đến nay đã thu được 
những thành tựu to lớn rất đáng tự hào. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng 
không được quên điều đó. Có dịp đi công tác ở nước ngoài, nhất là các nước ở Châu 
Phi, tôi đã được nghe bạn bè ca ngợi và khâm phục thành tựu giáo dục của ta. Đó là 
một điều rất đáng tự hào. Tuy nhiên, với tỉnh thần trách nhiệm và thái độ khoa học, 
chúng ta phải thấy cho hết những vấn để cấp bácb và cơ bản đang đặt ra cho sự nghiệp 
giáo dục, đòi hỏi chúng ta phải giải quyết. Sau khi khẳng định thành tựu của sự nghiệp 
giáo dục, Đại hội lần thứ V của Đăng đã chỉ rõ: “Nói chung, toàn bộ hệ thống giáo dục 
chuẩn bị chưa tốt về phẩm chất và năng lực cho thế hệ trẻ đi vào lao động sản xuất, đầu 
tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội, và làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc với tư cách người 
làm chủ, có kĩ năng thực hành, trình độ nghề nghiệp cần thiết, phục vụ sự nghiệp phát 
triển và cái tạo kinh tế, văn hóa, củng cố an ninh quốc phòng, giữ gìn an ninh chính 
trị và trật tự an toàn xã hội. Quy hoạch và kế hoạch phát triển giáo dục, nhất là của 
ngành đại học, giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề thiếu cân đối và ăn khớp với kế 
hoạch phát triển kinh tế quốc dân. Việc phân phối và sử dụng học sinh ra trường làm 
chưa tốt”. (.) “Vấn đề lớn nhất hiện nay là chất lượng giáo đục giảm sút nghiêm trọng. 
Không những chúng ta để giảm sút chất lượng văn hóa, khoa học, kĩ thuật, mà còn 
buông lỏng việc giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức xã hội chủ nghĩa cho thế hệ 
trẻ. Việc tổ chức và chỉ đạo quá trình đảo tạo thiếu chặt chẽ và nghiêm túc. Trường sở 
không được sử dụng, bảo quản tốt”0), 

Những thiếu sót và nhược điểm ấy cần được khắc phục nhanh chóng và có hiệu 
quả. Đó là trách nhiệm của hệ thông giáo dục quốc dân, của các cơ quan Đảng và Nhà 
nước, của các đoàn thể quần chúng. Khoa học giáo dục có trách nhiệm lớn. 
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Như Nghị quyết của Bộ chính trị về cải cách giáo dục đã chí rõ: “Công tác 
nghiên cửu khoa học giáo dục cần được tăng cường, trước mắt, dễ giải quyết một cách 
có cơ sở khoa học những vấn đề do cải cách giáo dục đề ra: và về lâu dài, để từng bước 
giải quyết những vấn đề cơ bản về sự phát triển toàn điện của thế hệ trẻ Việt Nam, đảo 
tạo con người mới xã hội chủ nghĩa ở nước ta, nhằm thúc đây hơn nữa sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và tiền lên chú nghĩa cộng sản.” ®! 

Những nhiệm vụ mà Nghị quyết của Bộ chính trị đặt ra là rất cơ bản và toàn diện. 
Ở đây, tôi chỉ nói công tác khoa học giáo dục phải làm gì để chấp hành nghiêm chỉnh 
Nghị quyết quan trọng ấy. 

Trước hết, chúng ta phải trả lời câu hỏi: Khoa học giáo dục là gì? Cần phải 
nghiên cứu, làm sáng tô nội dung cơ bản này, nếu không, khó mà hoàn thành tốt nhiệm 
vụ. Tôi gợi ra một số ý về nội dung và đặc điểm của khoa học giáo dục ở nước 1a. Các 
đồng chí đã có nghiên cứu vấn để này: Cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa để cùng 
nhau đi đến những kết luận xác đáng với một sự nhất trí cao. 

Nền giáo dục của chúng ta là nền giáo đục Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khoa học 
giáo dục xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam phải là một hệ thống quy luật tổng hợp, chịu sự 
tác động của quy luật phát triển kinh tế — xã hội, quy luật nhận thức, quy luật tâm lý xã 
hội, quy luật phát triển sinh lý, quy luật kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhằm 
đào tạo thế hệ trẻ từng bước trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giáo 
dục là một khoa học đồng thời là một nghệ thuật; nội dung giáo dục bao piờ cũng kết 
hợp chặt chẽ với phương pháp sư phạm. 


Xuất phát từ bản chất của khoa học giáo dục, những người nghiên cứu khoa học 
giáo dục không những phải có trình độ trong từng lĩnh vực chuyên sâu, mà còn phải tự 
hiểu biết về nhiều mặt : về lí luận chủ nghĩa Marx - Lê-nin, về đường lối chính sách 
của Đảng, về thực tiễn kinh tế - xã hội ở Việt Nam, về con người Việt Nam xưa và nay, 
về những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa, khoa học - kỹ thuật xưa và nay, về những 
thành tựu và cả những nhược điểm... của sự nghiệp giáo dục xưa và nay ở nước ta và 
ở các nước trên thế BIỚI, V.V.. 

Hiện nay, có rất nhiều điều cần suy nghĩ, nghiên cứu, cần làm sáng tỏ, nhằm góp 
phần tích cực vào việc tiến hành công tác giáo dục thế hệ trẻ. 

Trước hết, chúng ta cân phải giáo dục những gì và giáo dục như thể nào về 
lý tưởng và đạo đức xã hội chủ nghĩa cho thế hệ tré. Chúng ta phải làm gì và làm 
như thế nào cho học sinh hiểu rõ tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và quy luật tiễn 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, để giúp thế hệ trẻ tự rèn luyện trở thành người lao 
động xây dựng chủ nghĩa xã hội, thành người chiến sĩ kiên cường bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa. 
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Hiện nay, trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
chúng ta đang ra sức Xây dựng đất nước trong bối cảnh lịch sử khá phức tạp. Chủ nghĩa 
bảnh trướng và bá quyền nước lớn Bắc Kinh câu kết với đề quốc Mỹ và các bọn phản 
động quốc tế khác đang nuôi dưỡng những mưu đề đen tối đối với nước ta, đang ráo 
riết tiến hành chiến tranh phá hoại nhiều mặt trên đất nước ta, cuộc đấu tranh ai thắng 
ai giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa đang diễn ra gay gắt và 
quyết liệt trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. nhân dân ta đang nêu cao tỉnh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đập tan mọi 
âm mưu của kẻ thù, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong xã hội. ra sức 
phần đấu đề thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội do Đảng và Nhà nước đề ra. 

Trước tình hình ấy, chúng ta có cần giáo dục hai nhiệm vụ chiến lược cho học 
sinh hay không? Nhất định phải làm cho các em hiểu rõ tình hình đất nước và nhiệm vụ 
của cách mạng. Vấn đề là ở từng lứa tuổi, từng lớp, từng cấp, chúng ta phải dạy những 
gì cụ thể cho học sinh, phải động viên thanh niên, thiếu niên, tham gia vào cuộc đầu 
tranh cách mạng như thế nào để đạt hiệu quả giáo dục tốt nhất. Khoa học giáo dục phải 
trả lời những điều đó. Bởi vì, nếu trong lúc chúng ta đang phải vượt qua muôn vàn khó 
khăn khách quan và chủ quan để xây dựng chủ nghĩa xã hội mà học sinh của chúng ta 
lại không hiểu gì về những điều đó, không rõ tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội, và khi 
ra trường không quyết tâm lao động xây dựng xã hội ở bất cứ lĩnh vực nào, trong bất 
cứ địa bàn nào của Tổ quốc và sẵn sàng xả thân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thì 
như vậy là công tác giáo dục của chúng ta không đạt được mục tiêu của nó, 

Nền giáo đục của chúng ta phải ra sức phần đấu làm cho thế hệ trẻ hiện đane học 
tập và rèn luyện làm chủ và tỉnh thần yêu nước, có lý tưởng xã hội chủ nghĩa và có kiến 
thức khoa học, có đạo đức cộng sản chủ nghĩa. Phải làm cho người học sinh lúc còn ở 
trên ghế nhà trường cũng như sau khi ra trường phải biết tự hào và vinh dự là công dân 
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tự hào là người thanh niên cộng sản, 
gắn bó với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 


Thứ hai, vấn đề nâng cao chất lượng dạy — học, trị thức văn hóa và khoa học. Về 
vấn đề này, V.I. Lê-nin đã nói: “Người ta chỉ có thẻ trở thành người cộng sản sau khi 
đã làm giàu trí nhớ của mình bằng sự hiểu biết tất cả những kho tàng trì thức mà nhân 
loại đã tạo ra” ®'. Điều đó chỉ rỡ, trí thức khoa học là một cơ sở rất quan trọng đề trau 
dồi năng lực và phẩm chất đạo đức của con người mới. Hơn nữa, V. I. Lê-nin còn nói: 
“Việc điện khí hóa không thể do người mù chữ thực hiện được và một nền học vấn thô 
sơ không thể đáp ứng được công việc đó” ®, Điều đó làm cho chúng ta hiểu vì sao rất 
sớm Đăng ta đã quan lâm đặc biệt đến công tác giáo dục và đã rất sớm chỉ ra vị trí then 
chốt của cách mạng khoa học kĩ thuật. 


Giáo dục phổ thông phải làm sao bảo đảm cho thế hệ trẻ nắm vững những tri 
thức phô thông toàn diện về mọi mặt, nhất là về những tri thức văn hóa và khoa học 
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hiện đại cần thiết để đáp ứng yêu cầu đảo tạo con người lao động mới xã hội chủ nghĩa. 
Chúng ta phải biết lựa chọn những tri thức cần thiết phù hợp với yêu cầu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của nước ta, với đặc điểm của sự phát triển kinh tế — xã hội của từng vùng, 
với xu hướng phát triển khoa học — kĩ thuật thế giới, nhằm mục đích đảo tạo ra những 
con người mới cụ thể, trong từng giai đoạn cụ thể, với những mục tiêu cụ thể. Đặc biệt 
là, cần phải thông qua việc dạy học trì thức văn hóa và khoa học để hình thành cho 
được trong mỗi học sinh, ngay từ khi bước vào trường, lòng ham học tập và phương 
pháp tự học để có thể không nhừng tự hoàn thiện sự hiểu biết của mình, đáp ứng tốt 
nhất nhiệm vụ lao động cụ thể khi đi vào cuộc sống. 

Thứ ba, vấn đề giáo dục lao động, huấn luyện kĩ thuật tổng hợp và tiền hành 
công tắc hướng nghiệp cho học sinh. Các nhà kinh điền của Chủ nghĩa Marx cũng như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước ta đã 
nhiều lần đề cập đến vấn đề này, đến nguyên lý phải kết hợp giáo dục với lao động sản 
xuất. Ở đây, tôi nêu một số điểm. 

Ở nước ta, ngay từ thời xa xưa, để tiến hành sản xuất, tổ tiên ta đã sáng tạo ra 
những kĩ thuật cằn thiết như kĩ thuật chế tạo đá để làm công cụ sản xuất, kĩ thuật gieo 
trồng cây lương thực, kĩ thuật thuần dưỡng và nuôi gia súc, v.v... Ngày nay, trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội thì chúng ta cần giáo 
dục lao động, giáo dục kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp như thế nào để đáp ứng yêu 
cầu của nhiệm vụ phát triển kinh tế — xã hội? Điều cần chú ý là nền sản xuất của nước 
ta hiện chưa phát triển. 

Hiện nay, chúng ta đang từng bước xây dựng những công trình thuộc các ngành 
công nghiệp hiện đại, nhưng điều đó cũng chưa thể làm thay đổi nhanh chóng tình 
hình phân bố lao động trên đắt nước ta, trong một thời gian khá dài nữa, số đông nhân 
dân ta còn phải tham gia lao động trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư 
nghiệp, thủ công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, v.v.. Điều cần chú ý nữa là tình hình 
sản xuất ở mỗi vùng cũng khác nhau, thậm chí trong mỗi huyện cũng khác nhau. Mỗi 
năm, đất nước ta lại phải tiếp nhận hơn l triệu thanh niên đến tuổi lao động, trong đó, 
học sinh phố thông ra trường có khoảng 60 — 70 vạn. Vấn đề đặt ra là phải đảo tạo 
thanh thiếu niên như thế nào khi còn đang ở trên ghế nhà trường, để khi ra trường thì 
có thể sử dụng và sử dụng tốt vào lao động sản xuất. Đó là một vấn đề rất lớn đặt ra 
cho cả xã hội, một vấn đề mà Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm giải quyết 
cho tốt, cho thật tốt. 

Khoa học giáo đục cần phải ra sức nghiên cứu để giải đáp vấn đề nói trên. Những 
câu hỏi đặt ra là: giáo dục lao động, giáo dục kĩ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, đào 
tạo nghề bắt đầu từ lớp nào, với những nội dung gì, bằng những hình thức nào, trong 
những thời gian nảo, v.v.. cho phù hợp với trình độ phát triển, với tâm lý sức khỏe của 
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học sinh từng lứa tuổi với đặc điểm từng địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu cần thiết 
trước mắt và những yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội sau này.v.v... Tóm lại, chúng 
ta phải xác định cho được nội dung, phương pháp tối ưu để đảo tạo con em chúng ta, 
để khi ra trường thì thật sự đã được chuẩn bị để trở thành người lao động giỏi trong 
các lĩnh vực và trên địa bàn của đất nước; đồng thời, đã có những kiến thức cơ bản tối 
thiểu đề sau này có thể tiến lên làm chủ những kĩ thuật cao hơn, phục vụ tốt hơn cho 
sự nghiệp công nghiệp hóa nước nhà. 


Thứ từ, nghiên cứu phương pháp tôi wu để phát triển sự nghiệp giáo đục, làm 
cho sự nghiệp giáo dục kết hợp chặt chẽ với sự nghiệp phát triển kinh tế — xã hội. 
Hiện nay, sự nghiệp phát triển giáo dục ở thành thị và ở nông thôn, ở miền Nam, ở 
miền Bắc, ở miền núi, miền Tây Nguyên không đồng đều. Nhìn chung cả nước, giáo 
dục phô thông trung học không thể thu nhận hét số tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Đồng 
thời, tình trạng đi bọc không đúng độ tuổi, tình trạng bỏ học nửa chừng vẫn chưa khắc 
phục được, có nơi ở mức độ nghiêm trọng, dẫn tới tình trạng số người mủ chữ phần 
nào có chiều hướng tăng lên, v.v..Vậy thì, với trình độ phát triển kinh tế hiện nay của 
đất nước, của từng vùng, kế hoạch, quy hoạch và nhịp độ phát triển giáo dục như thế 
nào là tốt nhất. Chúng ta không bao giờ quên được mục tiêu đào tạo cụ thể, nội dung 
dạy ~ học cụ thể. Nhà trẻ phát triển như thế nào? Mẫu giáo phát triển như thế nào? Phổ 
thông cơ sở, phô thông trung học phát triển như thế nào? Dạy nghề, trung học chuyên 
nghiệp phát triển như thế nào? Đại học phát triển như thế nào? Phải nắm tình hình cho 
chắc, tính toán cho kỹ để xây dựng hệ thống giáo dục cho phù hợp, hợp lý trong từng 
hệ thống nhỏ, rồi trong cả hệ thống lớn : hệ thống giáo dục quốc dân lại phát triển phù 
hợp với sự phát triển của hệ thống kinh tế ~ xã hội. Đáng và Nhà nước ta chủ trương 
bằng nhiều con đường, bằng mọi hình thức, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được tiếp cận 
với nền học vẫn hiện đại, với nền khoa học — kĩ thuật tiên tiền để có thể đảm đương tốt 
nhiệm vụ lịch sử xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Nhiệm vụ của khoa học giáo dục là phải tông 
kết những kinh nghiệm quý báu đã tích lũy trong mấy chục năm qua, những điển hình 
tiên tiễn về giảng dạy và học tập, về nghiên cứu và thử nghiệm khoa học kết hợp với 
lao động sản xuất, những thành tựu to lớn đã đạt được và những thiếu sót, nhược điểm 
đã bộc lộ để tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho các vẫn đề đặt ra trước sự nghiệp giáo 
đục và sự nghiệp cách mạng của chúng ta. 

Thứ năm, về tổ chức nghiên cứu khoa học, giáo dục cân chú ý làm tốt máy điểm 
: một là, phải tô chức tốt sự hợp tác xã hội chủ nghĩa giữa các viện nghiên cứu; hai là, 
phải tập trung lực lượng trong thời gian vào những vấn đề then chốt để nhanh chóng 
có kết luận đúng và triển khai có hiệu quả vào thực tiễn giáo đục. Hôm nay, ở đây có 
đầy đủ các đại biểu nghiên cứu giáo dục, của Ủy ban bảo vệ bà mẹ trẻ em, của Ban cải 
cách mẫn giáo, của Ban cải cách sư phạm, của Tổng cục dạy nghề, của Bộ đại học và 
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trung học chuyên nghiệp. v.v.. như thế là tốt. Các đồng chí cần phối hợp với nhau. cùng 
nghiên cứu và chọn lựa được những phương án tôi ru để xây dựng hệ thống giáo dục 
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm đảo tạo thế hệ trẻ của chúng ta 
từ khi lọt lòng mẹ cho đến lúc trưởng thành, trở thành con người phát triển toàn điện. 

Sự phát triển của con người là liên tục. Giáo dục, với tư cách là quá trình hướng 
dẫn sự phát triển con người, cũng phải liên tục. Sự chia cắt và có nhiều khi tách rời 
các giai đoạn giáo dục, như mẫu giáo, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp, 
giáo dục đại học, v.v... là sai, là không đúng với lô-gic phát triển liên tục của từng con 
người. Việc phân công trong công tác giáo dục là để cho từng ngành, từng cơ quan xác 
định được trách nhiệm có điều kiện chuyên sâu, làm tốt chức năng được giao. Một lần 
nữa, tôi thấy cần nhấn mạnh rằng, con người là một thể thống nhất với sự phát triển 
liên tục, không thể chia cắt được trong không gian, trong thời gian. Vì vậy, phối hợp 
nghiên cứu và sự kết hợp giữa các ngành giáo dục là một tất yếu khách quan, là hết 
sức cần thiết để làm cho cấp học này kế tục và phát triển thành tựu của cấp học kia, 
hoàn thiện nó, để bộ phận này phát huy kết quả giáo dục của bộ phận kia và bổ sung 
những chỗ còn thiếu sót.v.v..làm sao cho cả nền giáo dục xã hội chủ nghĩa theo nghĩa 
rộng của nó bao gồm cả trường học, gia đình và xã hội cùng tiến hành đồng bộ và có 
hiệu quả việc giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Cố gắng tránh và đi tới khắc phục hoàn 
toàn tình trạng thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp học, giữa các bộ phận cùng chịu 
trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ : nhà trường, gia đình, Đoàn thanh niên, cơ sở sản xuất 
tiếp nhận học sinh ra trường đi vào lao động, đơn vị quân đội tiếp nhận thanh miên làm 
nghĩa vụ quân sự,.v.v.. 


Thứ sáu, xây dựng tốt mỗi quan hệ hiữu cơ giữa công tác nghiên cứu khoa học 
giáo dục. Viện khoa học giáo dục có nhiệm vụ nghiên cứu và phát hiện ra các quy luật 
giáo dục, có những kiến nghị về phương hướng nội dung, phương pháp giáo dục,... Các 
cơ quan lãnh đạo và chỉ đạo giáo dục có nhiệm vụ đề xuất những yêu cầu, những vấn 
đề cần nghiên cứu, đồng thời đưa những kết quả nghiên cứu đã được cơ quan có thâm 
quyền kết luận vào cuộc sống, vào thực tiễn giảng dạy và học tập ở trong nhà trường. 

Hiện nay, lực lượng nghiên cứu khoa học giáo dục chưa đông và chưa mạnh, việc 
tổ chức nghiên cứu lại phần tán; tình hình đó đang hạn chế kết quả nghiên cứu và hạn 
chế sự đóng góp của khoa học giáo dục đối với thực tiễn giáo dục. Cần tập trung trí 
tuệ, sức lực và các điều kiện vật chất cần thiết để nghiên cứu giải quyết những vấn đề 
cấp bách nhất, mẫu chốt nhất của khoa học giáo dục nước ta. 

Tôi muốn nhắc thêm các đồng chí : vẫn để xác định hệ thông các chương trình hay 
đề tài trọng điểm có một ý nghĩa quan trọng, cần làm sớm vả làm thật nghiêm túc. 

Hôm nay, Viện của các đồng chí bước vào tuổi 20 đầy sức sống; Đảng và Nhà 
nước ta sẽ hết lòng ủng hộ các đồng chí trong sự cố gắng vươn lên hoàn thành tốt 
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những công trình nghiên cứu, đem lại hiệu quả thiết thực cho việc nâng cao chất lượng 
giáo dục, cá trước mắt và về lâu dài. 

Chúc các đồng chí, trong những năm tới thu được những thành tựu to lớn hơn 
nữa, xứng đáng với sự tin cậy của Dảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

(L)Văn kiện Đại hội V, Tập 1, Sự thật. - H, 1983. — Tr.95 — 96 

(2)Nghị quyết của Bộ chính trị về ccdg, Sự thật. — Hà Nội, 1979. — Tr. 


(3(®9)K. Mark, F. Engels, V. L. Lênin, V. I. Stalin : Bàn về giáo dục. - Sự thật. - Hà Nội, 
1976. — Tr.I71, 175. 


129. Về công tác hướng nghiệp trong các trường phổ thông / Võ 
Nguyên Giáp // Nghiên cứu giáo dục. - 1984. - Số 149. - Tr. 1 ~ 6.(Số thứ tự trong 
thư mục 291) 

VÈ CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP 
TRONG CÁC TRƯỜNG PHÓ THÔNG 


(Lược ghi lời phát biếu của Phó Chủ tịch Hội đẳng bộ trưởng VÕ NGUYÊN GIÁP, 
tại Hội nghị các lực lượng xã hội tham gia công tác hướng nghiệp và sử dụng hợp lí 
học sinh phổ thông các cấp tắt nghiệp ra trường, từ 15-16/VW1984, tại Hà Nội. Đâu 

đề của Ncgd) 


Theo chỉ thị của Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng, Bộ giáo dục tổ chức hội nghị 
này nhằm mục đích động viên các ngành kinh tế - xã hội tham gia công tác hướng 
nghiệp và sử dụng hợp lí học sinh tốt nghiệp phổ thông ra trường theo Quyết định số 
126 — Cp của Hội đồng bộ trưởng. Trải qua ba năm thực hiện Quyết định này, công tác 
hướng nghiệp cho học sinh phổ thông đã thu được kết quả bước đầu, như báo cáo của 
Bộ giáo dục đã nói rõ. Tôi không nhắc lại những điều đó mà muốn nói với các đồng 
chí ba vấn đề : 

Một là, nhiệm vụ của giáo dục phỏ thông. 

Hai là, công tác hướng nghiệp đối với học sinh phê thông. 

Ba là, trách nhiệm của các ngảnh, các cấp đối với công tác hướng nghiệp và sử 
dụng hợp lí học sinh các cấp phổ thông tốt nghiệp ra trường. 
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Mấy năm qua, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp 
trong các trường phổ thông. Công tác hướng nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với 
nên giáo dục xã hội chủ nghĩa của nước ta. Bởi vì, thế hệ trẻ, lớp nọ tiếp lớp kia trong 
quá trình từng bước rèn tuyện đề trở thành người làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa đều 
có những năm tháng kinh qua trường phổ thông. 

Vấn đề này được đặt ra cấp bách trong tình hình hiện nay vì có tình trạng là nội 
dung và phương pháp dạy - học ở trường phổ thông chưa thực sự phù hợp với mục tiêu 
kinh tế - xã hội và một số khá lớn học sinh các cấp phê thông tốt nghiệp ra trường còn 
tất bỡ ngỡ khi bước vào đời sống sản xuất và kinh tế - xã hội của đất nước và của từng 
địa phương, gặp khó khăn khi tìm công ăn việc làm đề ôn định đời sống. 

Trong tình hình đó, chúng ta lại càng phải quán triệt toàn diện hơn, sâu sắc hơn 
nhiệm vụ của giáo dục phổ thông, nhằm tránh các khuynh hướng xa rời cuộc sống thực 
tiễn của đất nước cũng như khuynh hướng phiến diện, thực dụng. 

Nghị quyết của Bộ chính trị về cải cách giáo dục đã chỉ rõ: “Giáo dục phổ thông 
là nền tảng văn hóa của một nước, là sức mạnh tương lai của một dân tộc. Nó đặt cơ 
sở vững chắc cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng 
thời chuẩn bị lực lượng lao động dự trữ và nguồn tuyển chọn đề đào tạo công nhân và 
cán bộ cần thiết cho sự nghiệp xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa và tăng cường quốc 
phòng. Trường phê thông có nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ từ 6 tuổi đến 
tuổi trưởng thành”. 

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội V lại nhấn 
mạnh: "Toàn bộ cố gắng của sự nghiệp giáo dục phải thấu suốt mục tiêu đào tạo nên 
những con người mới, những người lao động làm chủ tập thẻ, thiết tha yêu nước và 
có tỉnh thần quốc tế vô sản trong sáng. Phải bảo đảm cho thế hệ trẻ dần dẫn làm chủ 
được kho tàng văn hóa, kiến thức của loài người, biến được kiến thức thành niềm tin, 
thành thế giới quan và phương pháp tư duy khoa học, từ đó trang bị cho con người khả 
năng tư duy sáng tạo và hành động đúng đắn phù hợp với lí tưởng cao cả của độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, và luôn luôn đứng vững trên lập trường độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội”. 

Quyết định số 73 của Hội đồng bộ trưởng cũng nói rõ: “Tiếp tục phát triển các 
ngành giáo dục một cách cân đối, ra sức phần đầu nâng cao chất lượng toàn diện, trước 
hết là chất lượng chính trị, tư tưởng, đạo đức ; trên cơ sở đó làm cho tất cả học sinh, 
sau khi kết thúc một cấp học, một ngành học đều được chuẩn bị để trở thành người lao 
động xã hội chủ nghĩa và người chiến sĩ kiên cường bảo vệ Tỏ quốc. Đồng thời các 
ngành kinh tế và xã hội ở Trung ương, địa phương và cơ sở phải có kế hoạch sử dụng 
hết và tốt số học sinh ra trường”. 
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Như vậy, trước hết, trường phô thông phải coi trọng nâng cao chất lượng chính 
trị, tư tưởng, đạo đức, làm sao cho thế hệ trẻ có hoài bão xây dựng quê hương, đất nước 
giàu đẹp, có lòng tin tưởng sâu sắc vào chủ nghĩa xã hội, vào tương lai tươi sáng của 
nước nhà. Đồng thời, nhà trường phải làm cho học sinh từng bước hiểu được các quy 
luật cơ bản về tự nhiên, về xã hội, về tư duy ; vũ trang cho thanh niên và thiếu niên 
những cơ sở vững chắc và sâu Tộng về tri thức khoa học tự nhiên, khoa học kĩ thuật và 
khoa học nhân văn v.v. ; cần đặc biệt chú trọng sự vận đụng vào thực tiễn. Trên cơ sở 
đó, cần coi trọng hơn nữa việc kết hợp giáo dục lao động, giáo dục kĩ thuật tông hợp, 
hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông. 

Chỉ có làm như vậy thì thế hệ trẻ mới phấn khởi và nhiệt tình lao động, có sáng 
tạo trong lao động, hãng hái làm ra của cải vật chất vì xã hội, vì nhân dân và thấy hết 
ý nghĩa cao cả và cấp thiết của công việc đó, một công việc ích nước, lợi nhà, làm cho 
quê hương mình phát triển, đất nước mình phổn vinh, làm cho thế hệ trẻ không sa vào 
con đường chạy theo đời sống vật chất trước mắt, chạy theo đồng tiền một cách bất 
chính, rơi vào chủ nghĩa thực dụng hoặc ảnh hưởng chiến tranh tâm lí của kẻ thù, 

Vấn đề cấp bách hiện nay là xem xét lại nội đung dạy ~ học để làm cho chương 
trình và sách giáo khoa cải cách gắn bó mật thiết hơn nữa với mục tiêu kinh tế - xã hội, 
bao gồm mục tiêu kinh tế - xã hội chung của đất nước, riêng của từng vùng, từng tỉnh, 
từng huyện, quận, từng xã, phường. Hiện nay, chương trình còn nặng, nội đung đạy ~ 
học còn “quá tải” ; cần xem xét kĩ và kiên quyết giảm bớt những điều chưa cần thiết, 
giúp thế hệ trẻ rèn luyện tư duy, hình thành nhân cách con người Việt Nam mới xã hội 
chủ nghĩa trong chặng đường đầu tiên của thời kì quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Chúng ta không thể kéo đài mãi tình trạng “quá tải”, làm cho học sinh không 
hứng thú học tập. Và như vậy thì dù chương trình có “cao” như thế nào đi nữa cũng 
không thể đạt được trong thực tế chất lượng dạy — học cần thiết. Cần nhận rõ rằng, nội 
dung dạy — học là yếu tố cực kì quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo 
con người lao động mới trên mọi lĩnh vực. Biểu hiện của chất lượng ấy chính là năng 
suất lao động, là chất lượng sản phẩm, là hiệu quả kinh tế mà những người lao động 
mới đã kinh qua các trường phổ thông các cấp, sẽ đạt được trong khi làm ra của cải vật 
chất cho mình, cho gia đình, cho địa phương, cho đất nước. Đồng thời. biếu hiện của 
chất lượng ấy là ở khả năng chiến đấu và tinh thần sẵn sàng chiến đấu kiên quyết của 
những người chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ tô quốc. 

Nội dung và phương pháp đạy - học cần hướng cho học sinh suy nghĩ về các 
mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, hiểu rõ về cuộc chiến tranh 
giữa hai con đường, hiểu rõ hai nhiệm vụ chiến lược để khi vào đời không bỡ ngỡ. mà 
tích cực tham gia vào cuộc sống mới, xã hội chủ nghĩa, kiên quyết đấu tranh chống 
các tập quán cũ hay lối sống phi xã hội chủ nghĩa. Cần mau chóng và kiên quyết khắc 
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phục tỉnh trạng học sinh phỏ thông tốt nghiệp ra trường không hiểu gì về đất nước, 
về địa phương ; và thể hiện không đầy đủ lòng thiết tha đối với tiền đồ của quê 
hương, Tổ quốc. 

Nhiệm vụ của trường phô thông là phải tiễn hành giáo dục toàn diện : giáo dục 
chính trị - tư tưởng — đạo đức, giáo dục văn hóa ~ khoa học — kĩ thuật, giáo dục lao 
động ~ kĩ thuật tổng hợp — hướng nghiệp ~ dạy nghề phô thông — lao động sản xuất ra 
của cải vật chất, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể lực, giáo dục thẩm mĩ cho thế hệ 
trẻ. Vấn để là biết lựa chọn nội dung và phương pháp dạy - học phù hợp với từng loại 
đối tượng, bảo đảm đạt tới mục tiêu đảo tạo như các nghị quyết của Đảng và Nhà nước 
đã xác định. 

Bộ giáo dục, trường phô thông cũng như các ngành, các cấp phải thường xuyên 
nắm vững tư tưởng của Đảng về con người Việt Nam mới xã hội chủ nghĩa trong chặng 
đường đầu tiên của thời kì đầu tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta cần ra sức phấn đấu 
làm cho trường phổ thông trở thành trung tâm giáo dục đạo đức cách mạng và văn hóa 
mới, đồng thời là một trung tâm phô biến khoa học kĩ thuật, góp phần xây dựng cuộc 
sống mới ở thành thị cũng như ở nông thôn, 


Hị 


Công tác hướng nghiệp trong các trường phỏ thông là một công tác rất quan 
trọng, là một trong những nội dung chủ yếu của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Không 
chỉ riêng ngành giáo dục thấy rõ vấn đề này, mà hầu hết các đồng chí chủ trì các ngành 
cũng thấy rõ, qua phát biểu sôi nỗi của các đồng chí ở Hội nghị này. Tuy nhiên, cho 
đến nay, công tác hướng nghiệp trong các trường phổ thông vẫn chưa đạt yêu cầu của 
cách mạng trong giai đoạn mới. 

Về vấn đề này, chúng ta cần nhắc lại những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa 
Marx — Lênin : “Nền giáo dục sẽ kết hợp lao động sản xuất với trí dục, đối với hết thảy 
các trẻ em trên một lứa tuổi nhất định nào đó, và làm như vậy không chỉ là phương 
pháp tăng thêm sản xuất xã hội, mà còn là phương pháp độc nhất và duy nhất để đào 
tạo ra những con người toàn diện” +, Và : “Công tác giáo dục sẽ làm cho những người 
trẻ tuổi có khả năng nắm vững nhanh chóng toàn bộ hệ thống sản xuất trong thực tiễn, 
làm cho họ có thể lần lượt chuyển từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác tùy 
theo nhu cầu của xã hội hoặc tùy theo sở thích của bản thân họ. Do đó, công tác giáo 
dục sẽ làm cho họ thoát khỏi tình trạng một chiều mà sự phân công lao động hiện nay 
đang đòi hỏi mỗi một người phải theo”), 

Chúng ta cần tiền hành công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông theo đúng 
với nội dung tinh thần đó. 
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Vì vậy, cần khắng định rằng : trường phố thông làm tốt hơn nữa việc giáo dục 
tao động cho học sinh. Phải giáo dục ý thức lao động, tình cảm lao động, thói quen lao 
động vì tập thê, vì xã hội ngay tử tuôi còn thơ, từ vườn trẻ, các trường mẫu giáo. Phải 
kiên trì rèn luyện cho học sinh có ý thức sâu sắc vẻ lao động, lao động để xây dựng dất 
nước phòn vinh, quê hương tươi đẹp, lao động có kĩ thuật có kí luật, với năng suất cao, 
chất lượng và hiệu quả tốt. Phải làm cho thế hệ trẻ coi đó là một mục tiêu quan trọng để 
phần đầu thực hiện. Qua đó, tiến hành hướng nghiệp cho thế hệ trẻ : gợi ý cho các em 
thấy rõ yêu cầu của đất nước, của quê hương và năng lực của bản thân để chọn được 
một nghề thích hợp khi ra trường, để có những đóng góp thiết thực cho xã hội, cho gia 
đình, cho bản thân. Ngay khi học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta đã 
giáo dục cho các em thói quen làm chủ bản thân, làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội. 
Cần nhận thức rõ rằng, càng làm tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông thì 
càng có điều kiện để tiến hành có hiệu quả về giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức đồng 
thời phát huy mọi tài năng của hề hệ trẻ. Bởi vì, không cớ gì dễ gây ra ảnh hưởng tiêu 
cực đối với học sinh nếu sau khi rời ghế nhà trường, các em không biết mình phải đi 
đâu, làm gi để ích nước, lợi nhà, đẻ phát huy được tài năng của bản thân. Chúng ta phải 
kiên quyết khắc phục tình trạng coi nhẹ và tự phát hiện nay còn đang phổ biến trong 
việc hướng nghiệp cho học sinh phô thông. Bắt cứ trong lĩnh vực nào, còn để cho tình 
trạng coi nhẹ và tự phát ấy kéo dài cũng đều có những hậu quả không tốt về mặt giáo 
đục, đào tạo đội ngũ lao động xã hội chủ nghĩa cho tương lai. 

Cần khẳng định rằng, trường phổ thông của chúng ta cần phải dạy những nghề 
phô thông cần thiết, trước hết là để phục vụ cho các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa 
phương, trong đó có bản thân học sinh và gia đình các em. Và nhờ vậy, sau khi tốt 
nghiệp phô thông, học sinh có thẻ đi thẳng vảo các lĩnh vực sản xuất đã quen thuộc 
từ khi còn ở trường và mau chóng đạt năng suất tương ứng với tay nghề đã được đào 
tạo. Chính trong quá trình đó, năng lực của học sinh bộc lộ dẫn, hứng thú lao động 
của học sinh phát triển rõ, công tác hướng nghiệp được tiến hành thiết thực, sâu sắc, 
bền vững. 

Cần khẳng định rằng, học sinh phổ thông phải lao động sản xuất ra của cải 
vật chất có ích cho xã hội ; làm như vậy là nhằm rèn luyện học sinh thành người 
lao động mới, làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, phát triển toàn điện. Lao động sản 
xuất của học sinh còn có ý nghĩa thiết thực đối với việc cải thiện điều kiện dạy - 
học, đồng thời góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của bản thân, của 
gia đình, của địa phương. 

Cố nhiên, việc tổ chức cho học sinh lao động sản xuất ra của cải vật chất có ích 
cho xã hội phải được tiến hành phù hợp với mục tiêu đào tạo, với đặc điểm tâm lí, sinh 
lí của từng lứa tuổi, từng học sinh với nội dung cụ thể từng môn học, với trình độ cụ 
thể từng lớp học, từng cấp học, với mục tiêu kinh tế - xã hội từng địa phương, nhát là 
với từng huyện, quận. 
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Do đặc điểm phát triển kinh tế của nước ta, việc hướng nghiệp cho học sinh 
phỏ thông hiện nay phải chú trọng nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và tiểu công 
nghiệp, thủ công nghiệp đồng thời chú trọng một số ngành công nghiệp quan trọng. 

Chúng ta có nền nông nghiệp nhiệt đới đa dạng. có thể phát triển nhiều cây công 
nghiệp có giá trị lớn như các loại đậu, đỗ tương, lạc, thuốc lá, mía, cao su, cả phê, chè, 
rau quả đặc sản, ... mà thị trường thế giới đang yêu cầu với khối lượng lớn. Cần hướng 
số đông thể hệ trẻ đi vào lĩnh vực : tìm tòi, sáng tạo cả trong khai thác và trồng trọt, 
đồng thời đây mạnh chăn nuôi trong những vùng thích hợp. Đặc biệt là trên mặt trận 
quan trọng lương thực và thực phẩm, các thanh niên khỏe mạnh, có trình độ văn hóa 
phải ra sức phấn đấu, góp phần làm cho lĩnh vực sản xuất này phát triển tương xứng 
với tiểm năng đất đai ở từng vùng, không những ở đồng bằng sông Cửu Long. đẳng 
bằng sông Hồng, và cả vùng Tây Nguyên và vùng núi phía bắc, nhằm đây mạnh thâm 
canh, tăng vụ và sử dụng hết diện tích hoang hóa, nâng cao hơn nữa hệ số sử dụng 
ruộng đất, đạt cho được năng suất cao. 

Chúng ta có cơ sở phong phú đề phát triển lâm nghiệp, từ rừng gỗ quý và dược 
liệu đặc sản, rừng bảo hộ nguồn nước, các băng rừng ở các cánh đồng. rừng ngập mặn 
ven biến. Cần giáo dục cho thế hệ trẻ thấy rõ trách nhiệm cái tạo đổi trọc, trồng cây gây 
rừng theo phương pháp nông — lâm kết hợp, tận dụng thế mạnh của rừng nhiệt đới. 

Nước ta có một vùng biển rộng lớn, trong đó có nhiều đặc sản quý như tôm, 
mực, rau câu, ... có giá trị lớn về xuất khâu và cải thiện đời sống nhân dân. Phải làm 
cho thể hệ trẻ có hoải bão tiến ra chỉnh phục biển cả. biển gần và biển xa, mặt biển và 
thềm lục địa, để khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt năng suất cao, sản lượng lớn, làm 
giàu cho Tổ quốc. 

Về thủ công nghiệp, bất cứ địa phương nào cũng có nghề truyền thống, và đều 
có thể phát triển thêm nphê thủ công mới để phân bồ lại lực lượng lao động, phát triển 
ngành nghề, giải quyết công ăn việc làm. 

Nhân dân ta cần củ, sáng tạo, khéo tay, học sinh ta có trình độ văn hóa, nên hoàn 
toàn có thể hiện đại hóa các nghề truyền thống và có thê phát triển tốt các loại hình sản 
xuất thủ công nghiệp, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

Trong chặng đường đầu tiên của quá trình công nghiệp hóa nước nhà, chúng ta 
đã có những cơ sở công nghiệp nhẹ và một số ngành công nghiệp quan trọng. Thanh 
niên, thiếu niên ta ngay trong các trường phố thông cần có một bộ phận dược hướng 
nghiệp và dạy nghề để khi ra trường có thể từng bước trở thành những người công, 
nhân có trình độ kĩ thuật và công nghệ ngày càng cao. Công nghiệp nước ta chắc chắn 
sẽ ngày càng phát triển, nhu cầu lao động trong công nghiệp sẽ ngày càng tăng cao. 
Công nghiệp nước ta chắc chắn sẽ ngày cảng phát triển, nhu cầu lao động trong công 
nghiệp sẽ ngày càng tăng. Chúng ta cần thấy trước xu hướng phát triển ấy để chuẩn bị 
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cho một bộ phận học sinh ngay từ khi còn ở trên ghế trường phỏ thông và sau này có 
kế hoạch nâng cao trình độ tay nghề trong các trường dạy nghề, các trường bồi đưỡng 
văn hóa và nghề nghiệp. 

Để thực hiện những điều nêu trên, trường phổ thông cần kết hợp với các cơ sở 
sản xuất ở địa phương, với các cơ quan khoa học, kỉ thuật, ... để hướng dẫn học sinh 
có được những kiến thức cần thiết và biết thực hành những kĩ thuật sản xuất phổ thông, 
như chọn giống cây trồng, vật nuôi ; sử dụng hợp lí phân bón, thuốc trừ sâu ; xác định 
tối ưu cách nuôi dưỡng đối với từng con vật ; biết làm thủy lợi, thủy điện nhó ; biết làm 
hầm khí mê tan ; biết sử dụng điện dân dụng, điện máy nông nghiệp ; biết sửa chữa cơ 
khí nhỏ ; v.v. Tóm lại là tất cả những loại lao động phổ thông, cần thiết ngay cho đời 
sống và sản xuất nơi học sinh đang sống, học tập và lao động. Nhìn về lâu dài, chúng 
ta phải đây mạnh công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kì quá độ. Vì 
vậy, hướng nghiệp trong trường phổ thông còn có nhiệm vụ chuẩn bị cho một bộ phận 
thanh niên sau này đi vào các ngành công nghiệp quan trọng: năng lượng, cơ khí, luyện 
kim, hóa chất, giao thông, xây dựng và các ngành nghề khác. 

Chúng ta hoàn toàn có thê làm được như vậy. Bởi vì, con người Việt Nam ta vốn 
có truyền thống cần củ, thông minh, sáng tạo ngay trên mảnh đất của mình. Bởi vì, các 
điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục về lĩnh vực này đã khăng định điều đó. 

Trường phổ thông cơ sở Thắng Lợi (Bắc Thái) đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ 
khoa học kĩ thuật vào lao động sản xuất, phát huy tác dụng tốt với địa phương : trồng 
đậu tương theo kĩ thuật mới, chiết ghép cây ăn quả, làm nắm, nuôi thỏ, v.v. Trường phổ 
thông cơ sở Phan Tây Hỗ (thành phó Hồ Chí Minh) chú trọng vận động các lực lượng 
xã hội tham gia hướng nghiệp, tô chức cho học sinh lao động sản xuất, làm ra những 
sản phẩm có chất lượng. Trường phổ thông trung học Trần Hưng Đạo (Hải Phòng) 
cùng với nhiều trường tiên tiền khác ở nông thôn, đã đi đầu trong việc chọn giống lúa, 
làm ruộng thí nghiệm, ... vừa đem lại giống tốt cho địa phương, vừa đảo tạo được 
những người lao động mới trong nông nghiệp, vừa cải thiện đời sống tỉnh thần và vật 
chất của giáo viên, học sinh, được nhân dân trong vùng rất hoan nghênh. 

Trường phổ thông trung học Cao Bá Quát (Hà Nội) đã kiên trì nhiều năm két hợp 
với các hợp tác xã trong vùng tiến hành hướng dẫn học sinh lao động nông nghiệp có 
hiệu quả, lại cùng hợp đồng với Trạm rau xuất khẩu, cho học sinh học tập phương pháp 
sản xuất tiên tiễn, thực sự đào tạo nên những người lao động mới trong sản xuất nông 
nghiệp. Trường phổ thông trung học Cồn Tiên (Bình Trị Thiên) đã tổ chức cho học 
sinh trồng cây thành công, phủ kín các đồi trọc trong vùng. Trường phê thông trung 
học vừa học vừa làm Thái Nguyên (Bắc Thái), Trường phỏ thông trung học Đống Đa 
(Hà Nội) và nhiều trường khác ở thành thị đã liên kết tốt với các cơ sở sản xuất ở địa 
phương, thủ công nghiệp, công nghiệp, ... tiến hành tốt việc dạy nghễ, tổ chức cho học 
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sinh lao động có hiệu quả và hướng nghiệp thành công cho học sinh trên nhiều lĩnh vực 
sản xuất ở địa phương, được cơ sở sản xuất tin cậy, được các cấp quản lí kinh tế ở địa 
phương nhiệt tình ủng hộ, làm cho học sinh tin tưởng, phấn khởi học tập và rèn luyện 
toàn diện, đạt kết quá khá cao. 

Ở đây cũng cần nêu lên những điển hình tiên tiến của các trường dạy nghề thuộc 
hệ thống của Tổng cục dạy nghề, đã có những thành tích xuất sắc trong việc rèn luyện 
học sinh trở thành người công nhân kĩ thuật, làm ra của cải vật chát ngay từ khi còn ở 
trường. Có thể nói, ở bắt cứ địa phương nào cũng có những trường đi đầu trong việc 
thực hiện Quyết định số 126 — Cp của Hội đồng bộ trưởng, Bộ giáo dục cần sớm tông 
kết để nhân ra một cách tích cực và vững chắc. 

Hiện nay, xu thế ở nhiều nước trên thế giới là tiến tới thông nhất hai hệ thống phổ 
thông và đạy nghề. Trong cải cách giáo dục lần này, Liên Xô cũng nêu ra xu hướng 
này. Qua đó. tất cả thể hệ trẻ đều được đào tạo về văn hóa. khoa học, kĩ thuật, lao 
động kĩ thuật nghề nghiệp và hình thành nhân cách con người lao động mới. Đó là con 
đường tốt để bảo đảm cho các thế hệ lao động kế tiếp nhau có khả năng không ngừng 
nâng cao năng suất lao động xã hội và hiệu quả kinh tế. 

Tuy nhiên. hiện nay, hệ thống giáo dục phổ thông của nước ta vẫn chưa kết hợp 
chặt chế học với hành, giáo dục với lao động sản xuất, nhà trường với xã hội và gia 
đình, chưa bảo đảm những cơ sở tốt để tiễn hành hướng nghiệp cho học sinh. Kiên 
quyết khắc phục hiện tượng tâm lí xã hội khá phố biến hiện nay là chỉ tập trung vào 
một con đường: học sinh học hết phổ thông cơ sở là lên phổ thông trung học, hết phổ 
thông trung học là vào đại học, v.v.. Nếu theo khuynh hướng này thì sẽ dẫn đến hậu 
quả là có khá nhiều người được đảo tạo mà không thể sử dụng, gây ra những ảnh 
hưởng không tốt đối với xã hội, cả về kinh tế lẫn giáo dục, nhất là trong việc hình 
thành đúng đắn nhân cách cho học sinh, trong việc xây dựng lí tưởng, phát triển hoài 
bão của thế hệ trẻ. 

Cần khẳng định rằng: Đảng và Nhà nước ta luôn luôn chủ trương mở rộng tất cả 
các con đường cho thế hệ trẻ và toàn thể nhân dân lao động đạt tới trình độ học vấn 
mong muốn: phô thông cơ sở, phổ thông trung học. đại học. trên đại học. Nhưng kế 
hoạch giáo dục phải phối hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế quốc đân, các mục tiêu 
kinh tế - xã hội của cả nước, từng địa phương trong từng giai đoạn với những loại lao 
động nhất dịnh, với những tỉ lệ nhất định, cho thật cân đối và hợp lí. Chỉ có như vậy 
nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mới có chất lượng và hiệu quả lớn, mới bảo đảm sự phát 
triển không ngừng đi lên của nền kinh tế, của từng ngành và ở từng vùng và trong cả 
nước một cách có kê hoạch vững chắc, đạt năng suất cao và hiệu quả lớn. 

Nhận thức rõ như vậy, thế hệ trẻ sẽ phần khởi, hứng thú học tập văn hóa, khoa 
học, kĩ thuật, lao động sản xuất ra của cải vật chất ngay khi còn ngồi ghế nhà trường, 
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sẵn sảng tham gia lao động sáng tạo theo mục tiêu kinh tế - xã hội của cả nước, của 
địa phương, và tìm cho mình một chỗ đứng xứng đáng trong đội quân hàng triệu, hàng 
triệu người lao động sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực sản xuất ở mọi miền của đất nước, 
nhất là trên những mũi nhọn của mặt trận sản xuất : đồng thời luôn luôn sẵn sàng lên 
đường chiến đầu bảo vệ Tổ quốc. 

Chúng ta phải làm sao cho thể hệ trẻ thường xuyên học tập, bằng nhiều hình 
thức, không ngừng vươn tới đỉnh cao của văn hóa, khoa học, kĩ thuật, đem hết tài năng 
và trí tuệ của mình đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Chúng 
ta phải làm sao cho những học sinh ra trường lao động sản xuất tốt vẫn luôn luôn cầu 
tiến bộ, say sưa học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tiếp tục học tập tiến lên 
không ngừng. Hình thức mở các trường bô túc văn hóa và học nghề theo phương châm 
Nhà nước và nhân dân cùng làm ở nhiều địa phương là những kinh nghiệm lốt, cần 
phát triển. 

Khi học sinh còn ngôi trên phế nhà trường thì ngành giáo dục phải đóng vai 
trò nòng cốt trong công tác hướng nghiệp. Nhưng khi học sinh đã ra trường thì trách 
nhiệm chính là của các tố chức xã hội. 

Trước hết là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và chính quyền, đặc biệt là của 
cấp tính và thành phố, huyện và quận. Huyện và quận có trách nhiệm rất quan trọng, 
vì chính đây là địa bàn cơ bản để phân công lao động xã hội. 

Về trách nhiệm của các lực lượng kinh tế và xã hội tham gia công tác hưởng 
nghiệp và sử dụng hợp lí học sinh phổ thông các cấp tốt nghiệp ra trường, có thể nêu 
lên như sau: 

Ở Trung ương, Ủy ban kế hoạch Nhà nước cùng với Bộ lao động. Bộ tải chính, 
... cần tính toán để có sự quy hoạch dầu tư thích đáng cho việc đào tạo thế hệ trẻ ở 
trường phổ thông. Chúng ta sẽ không thể tiến hành có hiệu quả việc đạy nghề và hướng 
nghiệp nêu nhà trường không có được diều kiện tối thiểu như giáo viên kĩ thuật, dạy 
nghề, cơ sở vật chất kĩ thuật, v.v. Dồng thời phải có quy hoạch tổng thể sứ dụng sức lao 
động của thế hệ trẻ trong từng niên hạn dài và ngắn, giúp các địa phương có phương 
hướng đúng để chỉ đạo việc sử dụng hợp lí học sinh ra trường, tích cực đóng góp với 
ngành giáo dục hướng nghiệp cho học sinh và có kế hoạch thiết thực thu hút bọc sinh 
ra trường vào các ngành nghề thích hợp ở cả ba khu vực kinh tế : quốc đoanh. tập thể, 
gia đình; trong tình hình biện nay kinh tế tập thể và gia đình có khả năng thu hút lực 
lượng lao động nhiều hơn. 

Ở địa phương, các đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. cấp 
xã. hoặc thành phố. quận, phường phái nắm chắc để chỉ đạo vấn để này thì mới có 
thể bảo đảm thực sự phát huy được thế mạnh về lao động, đất đai, nguồn nguyên liệu 
và vật liệu, năng lượng, cơ sở vật chất và kĩ thuật ngay trong địa phương phụ trách. 
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Bằng mọi cách, tìm mọi cách không đề một học sinh phổ thông ra trường không được 
sử dụng hợp lí. Bản thân các trường phổ thông cũng phải nêu cao tỉnh thần tự lực tự 
cường, vươn lên mạnh mẽ đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp này. 

Đắt nước ta còn nghèo, nhưng từng địa phương biết phát huy sức mạnh còn tiềm 
tàng trong nền kinh tế xã hội, thực hiện đúng phương châm “Nhà nước và nhân đân 
cùng làm”, thì trong công tác này chúng ta hoàn toàn có thể tìm ra cách làm đúng và 
tốt, không những chí khai thác các ngành nghề đã có mả còn có thể sáng tạo ra những 
ngành nghề mới, nhập thêm những ngành nghề từ các địa phương khác, từ nước ngoải, 
những ngành nghề có triển vọng phát triển ở địa phương mình, phục vụ cho đời sông 
nhân dân địa phương, nhân dân cả nước và cho xuất khẩu. 

Để thực hiện tốt công tác này ngày càng có nền nếp và đạt hiệu quả lớn, cần 
nghiên cứu để xác định rõ cơ cấu tổ chức hợp lí và xây dựng một hệ thống cơ chế thích 
hợp và lần lượt ban hành những chính sách cần thiết đối với trường học. dối với giáo 
viên, đối với học sinh, dối với các cơ sở sản xuất tham gia công tác dạy nghề và hướng 
nghiệp học sinh. v.v,, 

Con em chúng ta rất thông minh, lại có học vấn. Ở những nơi tổ chức tốt. các em 
đều sán xuất giỏi, làm ra sản phẩm tốt, được xã hội hoan nghênh, có những mặt hàng, 
mỹ nghệ truyền thống được trong nước và cả nước ngoài ưa chuộng. Vì vậy, lôi mong 
rằng các ngành, các cấp hãy tích cực chủ động bất tay làm ngay và làm tốt công tác 
này trên cơ sở nhận thức nhận thức rõ nhu cầu và điều kiện cho phép cúa mình, quyết 
không chờ đợi. 

Đây là một hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng của ngành giáo dục. Sự có mặt 
của nhiều thành viên Hội đồng bộ trưởng, các đồng chí đại điện Doàn thanh niên cộng 
sản Hề Chí Minh, tổng công đoàn Việt Nam và các đoàn thể ớ Trung ương, ở Hà Nội. 
ở Hải Phòng, v.v.. đã nói lên tầm quan trọng đặc biệt đó. 

Thay mặt Hội đồng bộ trưởng, tôi hoan nghênh sự quan tâm và những lời phát 
biểu hoàn toàn nhất trí của các đồng chí với chủ trương của Hội đồng bộ trưởng, với 
những biện pháp cơ bản Bộ giáo dục đã nêu ra. Các đồng chí đều biểu lộ tỉnh thần sẵn 
sảng tích cực tham gia vào công tác này, từ Trung ương tới cơ sở. Đó là bước tiễn mới, 
một sức mạnh tổng hợp, bảo đảm sự thành công trong việc thực hiện chủ trương của 
Hội đồng bộ trưởng. 

Trước mắt, để phát huy kết quả của Hội nghị, chúng †a cần : 


Một là, đây mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về vấn đề này trong các ngành, 
các giới, làm cho mọi người và những cơ sở có trách nhiệm từ Trung ương đến địa 
phương hiểu rõ và bắt tay vào làm, làm một cách cụ thể, thiết thực, có hiệu quả. Qua 
đó, từng bước khắc phục những lệch lạc về tâm lí và tập quán xã hội, v.v.. 
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Hai là, phải khân trương nghiên cứu để xác định rõ tô chức và cơ chế thực hiện, 
từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm cho công tác này tiến hành được những kết quả tốt 
ngày càng vững chắc. 

Ba là, phải giúp các trường học xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác 
này. Học tập phải có sách thì học điện phải có phương tiện kĩ thuật, học nông nghiệp 
phải có ruộng, vườn, ao, v.v.. Phải coi những cơ sở vật chất đó là cần thiết và quan 
trọng không kém gì sách. Diễu có ý nghĩa quyết định là phải xây dựng cho được đội 
ngũ giáo viên giỏi về dạy nghề và hướng nghiệp ở phô thông, đồng thời phải có chế độ 
thích đáng với những giáo viên làm công tác đó. 

Công tác hướng nghiệp trong trường phỏ thông và sử dụng hợp lí học sinh phổ 
thông các cấp tốt nghiệp ra trường là một vấn đề vừa cơ bản, lâu dài, lại vừa cấp thiết, 
trước mắt. Vì vậy, chúng ta phải thấy rõ tầm chiến lược của vấn đề này và hành động 
đúng nhằm tìm ra biện pháp sáng tạo, thiết thực đẻ giải quyết một cách có hiệu quả. 

Mong rằng sau Hội nghị này vấn để hướng nghiệp trong trường phổ thông và sử 
dụng hợp lí học sinh phô thông các cấp tốt nghiệp ra trường. sẽ được thông suốt hơn 
trong các ngành, các cấp, trong toàn xã hội, tạo ra một chuyến biến mạnh mẽ trong việc 
thực hiện Nghị quyết của Đảng và của Hội đồng bộ trưởng. 


(U). (2) K. Mark, F. Engels, V, I. Lênin : Bàn về giáo dục, Giáo dục -- Hà Nội, 1984, tr. 74, tr. 30. 


121. Nhiệm vụ và phương hướng chiến lược của giáo dục phổ thông / Võ 
Nguyên Giáp // Nghiên cứu giáo dục. - 1986. - Số 169. - Tr. 1 — 6. (Số thứ tự trong 
thư mục 292) 

NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 
CÚA GIÁO DỤC PHỎ THÔNG 
(Bài phát biểu tại LỄ tuyên dương anh hùng của ngành giáo dục, 
tố chức tại Hà Nội nhân Ngày nhà giáo Việt Nam, 20 — XI — 1985.) 
Võ Nguyên Giáp 


'Thưa các đồng chí, 

Hôm nay đến dự buổi lễ trọng thể đo Bộ giáo dục tổ chức để tuyên đương các 
đơn vị và cá nhân anh hùng của ngành giáo dục, đồng thời gặp mặt thân mật các nhà 
giáo tiêu biểu của ngành, thay mặt Hội đồng bộ trưởng tôi nhiệt liệt hoan nghênh các 
đơn vị anh hùng, các cá nhân anh hùng và toàn thể đại biểu có mặt tại buỏi họp này. 
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Nhân dịp nảy, tôi thân ái gửi đến toàn thể cô giáo, thầy giáo, các em học sinh và 
tắt cả cán bộ, công nhân, nhân viên của ngành giáo dục lời thăm hỏi ân cần và lời chúc 
mừng nồng nhiệt nhất. 

Sau đây tôi muốn phát biểu với các đồng chí một số ý kiến. 

Bốn mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, sự nghiệp 
giáo dục trên đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, rất đáng tự hào. Chúng 
ta đã xây dựng một hệ thống giáo dục quốc đân xã hội chủ nghĩa thống nhất trong cả 
nước, bao gồm từ giáo dục mầm non, giáo đục phổ thông, dạy nghề, trung học chuyên 
nghiệp cho đến giáo dục đại học và trên đại học, với trên nửa triệu giáo viên và gần 
15 triệu học sinh. Trong lãnh đạo và quản lí giáo dục. chúng ta có nhiều tiến bộ, tạo 
được một bước chuyển biến trong việc gắn chặt hơn nữa mục tiêu, nội dung giáo dục 
với mục tiêu kinh tế - xã hội, tìm mọi biện pháp dễ nâng cao chất lượng giáo dục và 
đào tạo, góp phần quan trọng vào việc hình thành sự phát triển ý thức làm chủ. năng 
lực làm chủ và nhân cách cúa con người mới xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đã xây dựng 
được ngày càng tốt hơn mối quan hệ giữa ngành giáo dục phổ thông với các cơ quan 
kinh tế xã hội, thuộc các ngành và các địa phương - tỉnh, thành, huyện, quận, nhất là 
VỚI Các Cơ quan sản xuất, NuS 

Quản triệt các nghị quyết của Đảng và của Hội đồng bộ trưởng. các cấp ủy của 
Đảng và chính quyền các cấp cũng có nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của mình 
đối với công tác giáo dục thế hệ trẻ. Chúng ta đã mở rộng hợp tác về giáo dục với 
nhiều nước trên thế giới, trước hết là với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác, đặc biệt là với hai nước bạn láng giềng Lào và Campuchia trên bán đảo 
Đông Dương. 

Chúng ta vui mừng nhận thấy rằng, trong những năm qua, mặc dù trong hoàn 
cảnh có nhiều khó khăn về kinh tế và đời sống, các trường. các đơn vị. cơ quan thuộc 
ngành giáo dục đã ra sức cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. trong đó có nhiều 
trường đã trở thành đơn vị anh hùng, có nhiều thầy cô giáo, thầy giáo trở thành anh 
hùng của ngành giáo dục. Do nhận thức được vị trí và tâm quan trọng của công tác giáo 
dục, các đồng chí đã nêu cao tỉnh thần trách nhiệm chính trị, phát huy tính năng động, 
sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với phần thưởng cao quý cúa Đảng 
và Nhà nước trao tặng. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích của các đồng chí 
đã đạt được trong những năm qua. 

Chúng ta không thỏa mãn với những thành tích đã đạt được. mà phải ra sức phân 
đầu vươn lên, vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn 
diện, kiên quyết khắc phục những khuyết điểm, những biểu hiện tiêu cực xã hội trong 
giáo dục, quyết tâm hoàn thành xuất sắc hơn nhiệm Vụ cao cả mà Đảng và Nhà nước 
đã giao phó cho ngành giáo dục. 


ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Trong chặng đường đầu tiên của thời kì quá độ tiền lên chủ nghĩa xã hội, chúng 
ta dang đứng trước tình hình vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh phá hoại xâm chiếm 
biên giới, hệ thống giáo dục cần phải đáp ứng ngày một tốt hơn, có hiệu quá hơn zi 
nhiệm vụ chiến lược và sự nghiệp công nghiệp hóa nước nhà. 

Trước hết tôi muốn nói về vị (rí vờ tẩm quan trọng của ngành giáo dục phổ thông 
trong hệ thống giáo dục quốc dân và đối với sự phát triển của tương lai dân tộc. 

Và vấn đề này, K.Mark đã từng nói: “Tương lai của giai cấp, ...tương lai cúa 
cả loài người hoàn toàn phụ thuộc vào việc giáo dục thế hệ công dân đang lớn lên”tD, 
Chính vì vậy, các ngành giáo dục mâm non và giáo dục phổ thông có một vị trí cực kì 
quan trọng trong sự nghiệp đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta. 
Chúng ta đều biết, giáo dục mầm non và giáo dục phỏ thông sẽ tác động vào cơ sở ban 
đầu của sự hình thành và phát triển nhân cách của các lứa tuổi nhi đồng, thiếu niên và 
thanh niên và kết quả cuối cùng là giúp các cháu khăng định vị trí của mình trong hoạt 
động sản xuất và đời sống xã hội. Các cháu hiện đang theo học trong các trường mẫu 
giáo và phô thông sẽ là người gánh vác sứ mệnh lịch sử, nhiệm vụ trọng yếu của công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những người chủ thực sự đất nước trong những năm 
của thập ki 90 cho đến năm 2000. 


Bởi vậy Đảng ta rất coi trọng vị trí của ngành giáo đục phổ thông. Nghị quyết 
của Bộ chính trị Trung ương Đảng về cải cách giáo dục đã chỉ rõ: “Giáo dục phố thông 
là nền tảng văn hóa của một nước, là sức mạnh tương lai của một dân tộc, nó đặt 
những cơ sở ban đầu rất quan trọng cho sự phát triển toàn điện con người Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa ". Dây là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là nhiệm vụ hết sức quan 
trọng và nặng nễ của sự nghiệp giáo dục mầm non và giáo đục phổ thông. 

Chúng ta phải tăng cường mạnh mẽ giáo dục mầm non và giáo dục phố thông, cả 
vẻ số lượng và chất lượng, bằng mọi hình thức, nhằm bồi dưỡng một cách cơ bản cho 
học sinh những cơ sở ban đầu vẻ nhân cách của con người mới xã hội chủ nghĩa. Muốn 
làm được như vậy, phải giáo dục các em thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách 
mạng, tỉnh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa, lí 
tường cộng sản chủ nghĩa và tỉnh thần quốc tế vô sản trong sáng. Bồi đưỡng cho các 
em phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lỗi sống trong sạch, lành mạnh, không 
ngừng nâng cao trình độ học vấn phổ thông tương đối hoàn chỉnh và hiểu biết cơ bản 
về kĩ thuật tổng hợp, về lao động và nghề nghiệp để làm tốt một nghề cân thiết cho địa 
phương mình, cho tổ quốc mình. Phải chăm lo cho các em phát triển cân đối vẻ thể lực 
với lửa tuổi, đồng thời có hiểu biết đúng về cái hay, cái đẹp. biết yêu cái đẹp với thị 
hiếu thẩm mĩ lành mạnh. 

Hiện nay, nhằm những mục tiêu khác nhau, tùy theo bản chất khác nhau của chế 
độ xã hội, nhiều nước trên thế giới đang tiếp tục tiến hành cải cách giáo dục phổ thông, 
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đưa các thành tựu mới nhất của khoa học và kĩ thuật vào nhà trường, như các thành tựu 
về máy tính điện tử, về tin học, về công nghệ sinh học, ... 

Thực tiễn của nước ta cũng như trên thế giới chứng minh rằng, muốn đây mạnh 
tốc độ phát triển kinh tế - xã hội thì một nhiệm vụ hết sức quan trọng được đặt ra, nhất 
là với các nước xã hội chủ nghĩa, là phải hoàn thiện công tác giáo đục, đào tạo để bảo 
đảm cho thể hệ trẻ từng bước làm chủ được các quy luật cơ bản của tự nhiên, của xã 
hội, của bản thân, trên cơ sở đó vươn lên làm chủ ở trình độ ngày càng cao mọi mặt 
đời sống chính trị. kinh tế, quốc phòng của đất nước. 

Hiện nay trên thế giới đang điễn ra cuộc đấu tranh quyết liệt để giành ưu thế 
về khoa học, kĩ thuật và công nghệ. Trong cuộc đấu tranh đó, nền tảng giáo dục phổ 
thông của mỗi nước có ý nghĩa hết sức to lớn. Những nước có nền kinh tế và khoa học, 
kĩ thuật và công nghệ phát triển với nhịp độ nhanh đều là những nước trước đó đã có 
một sự chuyển biến mạnh mẽ trong hệ thống giáo dục phổ thông: hay nói cách khác, 
sự phát triển với nhịp độ nhanh về kinh tế và khoa học, kĩ thuật của các nước này đã 
được chuẩn bị từ trước, khởi đầu bằng những chuyển biến mạnh mẽ trong hệ thống 
giáo dục phổ thông. 

Những điều nêu trên không những nói lên vị trí và tằm quan trọng của giáo dục 
phố thông mà còn cho chúng ta thấy tác động to lớn ảnh hưởng trực tiếp cá hệ thống 
giáo dục với sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Thứ hai, chúng ta cần nghiên cứu xác định nhiệm vụ. phướng hướng chiến lược 
của giáo dục phô thông cho những năm trước mất và cả về lâu dài 

Như các đồng chí đã biết, Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng đã chỉ rõ: 
“Toàn bộ cố gắng của sự nghiệp giáo dục phải thấu suốt mục tiêu đào tạo nên những. 
con người mới, những con người lao động làm chủ tập thể, thiết tha yêu nước và có 
tỉnh thần quốc tế vô sản trong sáng, phải bảo đảm cho thê hệ trẻ dần dần làm chủ được 
kho tàng văn hóa, kiến thức của loài người, biến kiến thức thành niềm tin, thành thể 
giới quan và phương pháp tư duy khoa học, từ đó trang bị cho con người khả năng suy 
nghĩ sáng tạo và hành động đúng đắn, phù hợp với lí tưởng cao cả của độc lập dân tộc 


và chủ nghĩa xã hội, và luôn luôn đứng vững trên lập trường độc lập dân tộc và chủ 
>>) 


nghĩa xã hội 

Vấn đẻ quan trọng và cấp bách hiện nay là phải cụ thể húa các mục tiêu nói trên 
vào ngành giáo dục phổ thông bằng cách tiễn hành một quả trình giáo dục toàn diện, 
kết hợp chặt chẽ giữa giáo đục trong nhà trường với giáo dục ngoài xã hội và gia đình 
đồng bộ và hài hòa về đức dục, trí đục, giáo dục lao động, thể dục và mĩ học. 

Sự phát triển toàn diện nhân cách xã hội chủ nghĩa của thế nệ trẻ phải được 
hướng dẫn một cách liên tục cùng với sự trưởng thành của con người, phải được xây 
dựng trên nền tảng một trình độ học vấn phô thông cơ bản, hiện đại. vừa phù hợp với 


===-= |309 =—- 


thực tiễn trước mắt của đất nước, lại vừa có khả năng phát triển về lâu dài. phải kết hợp 
được nhận thức lí luận với hành động thực tế, lí trí với tình cảm. 

Chúng ta cần phải cụ thể hóa các mục tiêu nói trên (heo các hướng quan trọng 
sau đây: 

Cần nâng cao chát lượng giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cho học sinh. 
Tùy theo lứa tuổi và trình độ cấp học mà bồi dưỡng lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa, 
lòng trung thành với lí tưởng cộng sản chủ nghĩa, giáo dục cho các em ý thức và nhiệm 
vụ của người công dân, sẵn sàng tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ý thức và thói quen chấp hành pháp luật của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, tôn trọng quy tắc cuộc sống tập thể. Giáo dục tinh thần trách nhiệm trong 
học tập, trong công tác, chăm học, chăm làm, trung thực, đoàn kết, giàu tình thương, 
trọng lẽ phải. Xây dựng lỗi sống theo nguyên tắc đạo đức xã hội chủ nghĩa “mỗi người 
vì mọi người, mọi người vì mỗi người”. Trên cơ sở nhận thức khoa học và thực tiễn xã 
hội, cần giúp các em củng cố và phát triển niễm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng 
của đất nước, tiền đồ của đân tộc, chống lại ảnh hưởng của tiêu cực xã hội, của các 
phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín đị đoan. 

Một trong những chức năng chủ yếu của ngành giáo đục phổ thông /ở giáo đục 
trị thức cơ bản cho học sinh: bởi vậy các trường phổ thông cần trang bị cho các em 
những kiến thức cơ bản, hiện đại, Việt Nam, vừa phù hợp với nhu cầu thực tế trước 
mắt, lại vừa tạo khả năng phát triển về lâu dài. Cho nên, chúng ta cần xác định nội dung 
giáo dục kiến thức cơ bản cho từng lớp học, từng cấp học và giới hạn chung cần đạt 
được đến mức độ nào khi các em tốt nghiệp phổ thông. Vấn đề này cần nghiên cứu, lựa 
chọn kĩ càng để xác định chương trình, biên soạn sách giáo khoa cho thật khoa học và 
thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân luồng, để các em tiếp tục học hoặc đi 
vào nghề nghiệp. Nội dung chương trình về kiến thức cơ bản hiện nay quá nặng, phải 
kiên quyết tỉnh giản. Tôi nhấn mạnh: việc này nhất thiết phải làm, và làm ngay, làm 
cho tốt: không phải đợi thay sách rồi mới làm, mà cần ra chỉ thị hướng dẫn trên cơ 
sở sách giáo khoa hiện nay. Tĩnh gián phần kiến thức cơ bản, để các em có thì giờ học 
thêm kiến thức về kinh tế, lịch sử, địa lí của địa phương, nghe nói chuyện về các vấn 
đề thời sự tùy theo lứa tuổi. và nhất là học kĩ thuật, công nghệ và tham gia lao động 
sản xuất. 


Các trường phô thông còn có chức năng giáo đục lao động và nghề nghiệp. Phải 
làm thế nào bảo đảm cho học sinh phổ thông có ý thức đúng đắn và thói quen tốt về 
lao động, giáo dục ý thức tự phục vụ, tích cực tham gia lao động công ích. Cần rèn 
luyện cho học sinh một số kĩ năng cơ bản về lao động, bước đần năm được kĩ thuật. 
công nghệ của một số nghề cần thiết cho địa phương. Từ cấp II trở lên cần chú trọng 
giáo dục về lao động và kĩ thuật tổng hợp, làm cho học sinh có sự hiểu biết về nhu cầu 
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lao động và sự phát triển kinh tế của địa phương cũng như của các ngành sản xuất chủ 
yếu trong nền kinh tế quốc dân. Cần chú trọng giáo dục quan niệm, ý thức cần thiết, 
đặt nên móng cho các em lựa chọn đúng ngành nghề, theo khả năng của bản thân và 
nhu cầu của đất nước; đồng thời. tổ chức tốt lao động sản xuất trong nhà trường hoặc 
tham gia cùng với địa phương, cơ sở sán xuất để làm ra nhiều của cải vật chất cho xã 
hội, nâng cao kiến thức về khoa học, kĩ thuật và công nghệ và cải thiện đời sống của 
giáo viên và học sinh. 

Theo kết quả điều tra nghiên cứu, hiện nay sức khỏe của nhân dân ta, trong đó 
có học sinh phô thông, có phần giảm sút. Bởi vậy, việc giáo đục và rèn luyện sức khỏe 
trong trường phô thông có ý nghĩa cực kì quan trọng. Nhà trường phải giáo dục những 
kiến thức khoa học và những biện pháp cần thiết để rèn luyện thể chất, tăng cường 
sức khỏe cho phù hợp với quy luật phát triển của từng lứa tuổi, biết giữ vệ sinh, phòng 
chống những bệnh thông thường hay lây, có ý thức khỏe đẻ học tập, lao động, để bảo 
vệ tổ quốc. 

Giáo dục /hẩm mĩ không những là vấn để quan trọng mà còn là vẫn đề cấp bách 
hiện nay. Chúng ta cần giáo dục cho các em biết yêu chân lí, trọng lẽ phải. biết đánh 
giá và cảm thụ đúng đắn cái đẹp của con người, thiên nhiên, truyền thống đân tộc, đời 
sống xã hội, biết quý trọng các giá trị văn hóa truyền thông, các di tích lịch sử, văn hóa 
của đất nước về thế giới, biết giá trị và mến yêu nghệ thuật dân tộc, biết sống khiêm 
tốn, giản dị lành mạnh, phủ hợp với hoàn cảnh kinh tế của đắt nước, của gia đình, của 
bản thân. 

Thứ ba là phải tạo nên một bước chuyên biến mạnh mẽ trong tô chức dạy và học 
hướng theo các mục tiêu đã xác định. 

Các trường phổ thông phải là nơi dạy kiến thức phỏ thông về các khoa học cơ 
bản, lao động, kĩ thuật tông hợp, hướng nghiệp và dạy nghề. Hiện nay có nhiều thuận 
lợi nhưng không ít khó khăn, nhưng dù sao chúng ta cũng phải ra sức phấn đấu tổ chức 
để sớm hoàn thành phô cập giáo dục cấp Ï và chuyển sang phố cập giáo đục phổ thông 
cơ sở. Đồng thời, phải tạo điều kiện mở ra cho thanh niên tiến lên đạt trình độ học vấn 
phổ thông trung học gắn liền với yêu cầu của mục tiêu kinh tế - xã hội; điều này cần 
được chú trọng và có biện pháp cụ thẻ để thực hiện. Việc coi trọng phổ cập phải đi đôi 
với việc coi trọng nâng cao chất lượng. 

Thực tế vừa qua làm cho chúng ta suy nghĩ và cần suy nghĩ sâu sắc hơn: vì sao 
những nơi có nhiều khó khăn, như Câm Bình, Ngỗ Luông, Cát Hanh thì lại làm tốt và 
nhanh phổ cập giáo dục. và làm có chất lượng, còn nhiều nơi khác, về nhiều mặt có 
nhiều thuận lợi hơn, kế cả ở thành thị, lại không làm được như vậy? Phải tổng kết kịp 
thời kinh nghiệm để tìm ra cách làm và phải có những quyết định có cơ sở khoa học, 
phù hợp với thực tế để nhanh chóng nhân rộng ra. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng 
phải hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, vì “thời gian là lực lượng”. 
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Cách làm tốt nhất, đem lại hiệu quả giáo dục cao. là kết hợp chặt chẽ giữa hệ 
thống giáo dục chính quy và hệ thông giáo đục thường xuyên đễ tiễn hành tốt việc kết 
hợp phổ cập giáo dục phổ thông với phố cập nghề nghiệp, kết hợp kiến thức phổ thông 
cơ bản với phố cập kĩ thuật và công nghệ. 

Hiện nay. mới có chừng 40% học sinh tốt nghiệp phố thông cơ sở được vào các 
trường phổ thông trung học và các trường chuyên nghiệp; còn lại 60 % các em sẽ làm 
gì? Chúng ta phải suy nghĩ, sáng tạo, tìm cách giải quyết vấn đề này. Sáng kiến tổ chức 
trường bồ túc văn hóa có dạy nghề theo yêu cầu của sản xuất ở địa phương đi với học 
sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở là rất hay, cần tổng kết để nhân ra. 

Tất cả các trường phô thông đều phải thực sự quán triệt nguyên lí kết hợp giáo 
dục với lao động sản xuất, gắn chặt hoạt động của nhà trường với đời sống kinh tế - xã 
hội của địa phương, thực hiện một cách sinh động và sáng tạo đường lối giáo dục của 
Đảng trong thực tiễn. 

Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là, việc thực hiện giáo dục kĩ thuật tông hợp 
trong nhà trường là yêu cầu có tính nguyên tắc nhằm bảo đảm cho học sinh ra trường 
được chuẩn bị sẵn sàng để đi vào cuộc sống sản xuất và chiến đấu, đồng thời có khả 
năng thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của kĩ thuật, những tiễn bộ lớn lao của 
công nghệ sản xuất, những biến động diễn ra trong nội dung hoạt động nghề nghiệp. 
Việc dạy kĩ thuật tổng hợp phải gắn chặt với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng vùng. 
từng địa phương và cơ sở sản xuất, kết hợp nhu cầu trước mắt với nhu cầu lâu đài. 

Trong 5 năm qua, các trường phổ thông đã tiến hành hướng nghiệp, nhiều trường 
đã có những sáng tạo về hình thức và biện pháp hướng dẫn học sinh chuẩn bị đi vào 
cuộc sống phủ hợp với sự phân công lao động xã hội, tạo ra cho học sinh tỉnh thần 
và năng lực tốt tham gia lao động sản xuất ở địa phương. Thông qua công tác hướng 
nghiệp, điều quan trọng trước hết là giáo dục cho học sinh có tình thần sẵn sàng đi vào 
lao động sản xuất, có thái độ lao động xã hội chủ nghĩa và có tỉnh thần tiếp tục học tập 
và tiền lên không ngừng. 

Trên cơ sở giáo dục toàn diện, giáo dục kĩ thuật tổng hợp và hướng nghiệp, phải 
tổ chức dạy nghề cho học sinh trong trường phố thông; tố chức thí điểm ngay và khẩn 
trương tạo ra điều kiện để phổ biến rộng rãi. Việc dạy nghề, trước hết nhằm phục vụ 
những mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo điều kiện đề bố trí hợp lí lực lượng 
học sinh khi ra trường, chủ yếu trong khu vực kinh tế tập thể và kinh tế gia đình. 

Tiến hành dạy nghề hiện nay cần tính đến sự thay đổi về cơ cầu ngành nghẻ. tiến 
bộ về kĩ thuật và công nghệ trong những năm sắp tới và lâu hơn nữa về sau. Cần tổ 
chức nghiên cứu cơ sở khoa học và tác dụng thực tiễn của loại hình trường phô thông 
trung học có dạy nghề. Đây rõ ràng là phương hướng đúng đắn của giáo dục phố thông; 
chỉ cần xác định được nội dung cụ thể thì sẽ mạnh đạn chuyển nhanh các trường phổ 
thông sang loại hình này. 
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Như vậy, rường phổ thông phải có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng gắn 
với mục tiêu kinh tế - xã hội, phần đấu trở thành trung tâm dạy học kiến thức văn hóa, 
khoa học, kĩ thuật và có thế dạy nghệ đến một mức độ nhất định, đồng thời là trung tâm 
ứng dụng tiễn bộ khoa học và kĩ thuật vào sản xuất và đời sống của địa phương. 

Đẻ đáp ứng yêu cầu đã để ra, cần cải tiến tổ chức cho hợp lí và đối mới cơ chế 
hoạt động của ngành giáo dục phổ thông. Lãnh đạo và quản lí giáo dục phải có một 
cơ cầu tô chức hợp lí, điều khiển hoạt động phải hết sức năng động, sáng tạo, nhạy 
bén với cái mới và kiên quyết điều chỉnh bỗ sung cho phù hợp. Đã đến lúc các trường 
phỏ thông không thể.tồn tại tách rời nhà máy, xí nghiệp, nông trường, viện nghiên 
cứu khoa học, trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường đại học. Cần 
hình thành ngay mỗi liên kết có tổ chức với các cơ quan và đơn vị ấy theo công thức 
“trường — xưởng — phường ”, "trường — cơ sở sản xuất - phường ~ gia đình”, “trường 
phổ thông - viện nghiên cứu khoa học ~ cơ sở sản xuất”, "trường phổ thông — trường 
đại học - cơ sở sản xuất”, v.v... 

Mỗi liên hệ đó là cơ sở để bảo đâm tính liên tục quá trình giáo đục, tạo ra môi 
trường giáo dục thống nhất giữa nhà trường với gia đình và xã hội. Mối liên kết đó 
cũng sẽ làm cho mỗi trẻ em được “giáo dục toàn diện, giáo dục thường xuyên, giáo dục 
liên tục”, thực hiện sự kết hợp chặt chế giữa giáo dục chính trị, tư tưởng và lối sông 
xã hội chủ nghĩa, phổ cập văn hóa, khoa học, kĩ thuật và công nghệ song song với phổ 
cập nghề nghiệp. Với sự liên kết như vậy, các trường phổ thông trung học cũng như 
các trường phô thông cơ sở đều có khả năng làm ra của cải vật chất cho xã hội, kể cả 
việc làm hàng xuất khẩu có giá trị. Vấn để là sáng tạo ra cách làm như thế nào cho có 
hiệu quả, còn giáo viên và học sinh của chúng ta thì có đầy đủ khả năng và sẵn sảng 
tham gia lao động sản xuất. 

Thứ tư là phải thực hiện tốt các biện pháp lớn sau đây: 

Trong công tác giáo dục đội ngũ giáo viên và cán bộ giáo dục là nhân tố quyết 
định đối với chất lượng giáo dục. 

Chúng ta có kế hoạch và quy hoạch bồi dưỡng kịp thời đội ngũ giáo viên đương 
chức, đồng thời tiến hành thật tốt và khẩn trương cải cách công tác sư phạm để sớm có 
đội ngũ giáo viên đồng bộ, có đủ phẩm chất, có năng lực, tạo điều kiện phát huy tài năng 
sáng tạo của anh chị em, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển mới ngày cảng cao của sự 
nghiệp giáo dục, trước mắt cũng như lâu đài. Cùng với việc bồi dưỡng trình độ văn hóa, 
khoa học và năng lực giảng đạy, nghệ thuật sư phạm cho giáo viên, cần chú ý thích đáng 
tới việc bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, lòng say mê thiết tha yêu nghề, năng lực 
kết hợp nhà trường với cơ sở sản xuất của địa phương và khả năng vận dụng tri thức khoa 
học và kĩ thuật vào thực tiễn của sản xuất và đời sống. CẦn sớm hoàn thanh và thực hiện 
tốt các chủ trương chuẩn hóa, đồng bộ hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ giáo dục. 


Trong công tác củng cố và phát triển đội ngũ giáo viên, cần chú trọng khai thác 
và sử dụng một cách hợp lí lực lượng cán bộ khoa học, kĩ thuật, cán bộ quản lí kinh 
tế, cán bộ giảng đạy ở các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và 
công nhân kĩ thuật ở địa phương vào việc giảng dạy lao động kĩ thuật, hướng nghiệp 
và dạy nghè. 

Sớm hoàn thiện chương trình giáo đục và sách giáo khoa theo mục tiêu đào tạo, 
phù hợp với hoàn cảnh đất nước. Dặc biệt chú ý tỉnh giản chương trình, làm cho nội 
dung đạy và học vừa thiết thực trước mắt vừa tính đến sự phát triển tương lai, bảo đảm 
yêu cầu phổ thông, cơ bản, hiện đại, Việt Nam, phát huy được óc sáng tạo và năng 
lực vận dụng vào hoạt động thực tiễn của học sinh; đồng thời đáp ứng yêu cầu hướng 
nghiệp, giáo dục kĩ thuật tổng hợp, dạy nghề. Sách giáo khoa cần được biên soạn khẩn 
trương, có chất lượng, chú ý vận dụng các kinh nghiệm đạy học tiên tiền của giáo viên 
giỏi và khai thác một cách hợp lý các thành tựu của sách giáo khoa các nước trên thế 
giới, đặc biệt là I,iên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác. Trong khi chưa đủ 
sách giáo khoa mới, Bộ giáo dục kịp thời hướng dẫn thực hiện chương trình cải cách 
với sách giáo khoa hiện hành. 

Bảo đâm cơ sở vật chất — kĩ thuật cho giáo dục là điều kiện rất quan trọng để 
nâng cao chất lượng giáo đục. Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng 
làm”, nhiều địa phương nhanh chóng xây dựng được “trường ra trường, lớp ra lớp”, 
xây dựng được các trung tâm giáo dục kĩ thuật tổng hợp — hướng nghiệp, các trung tâm 
thí nghiệm thực hành. 

Trước mắt, chính quyền các cấp, đặc biệt là phường, xã, cần tập trung lực lượng 
xây dựng phòng học cho trường phô thông cơ sở, chính quyền cấp quận, huyện phải 
ra sức chăm lo cho các trường phỏ thông trung học có đầy đủ cơ sở thí nghiệm, hướng 
nghiệp, học nghề và thực hành sản xuất. Ngành giáo đục cùng với địa phương cần có 
kế hoạch từng bước thực hiện chuẩn hóa và hiện đại hóa cơ sở vật chất - kĩ thuật cho 
giáo đục. Từng bước đưa các phương tiện kĩ thuật hiện đại, kế cả máy tính điện tứ, và 
sử dụng rộng rãi các phương tiện thông tin đại chúng vào công tác giáo dục trong nhà 
trường cũng như ngoài xã hội. 

Việc chăm lo đời sống giáo viên trong hoàn cảnh hiện nay có ý nghĩa rất lớn đối 
với việc nâng cao chất lượng giáo dục. Đảng và Nhà nước tuy đã hết sức quan tâm, 
nhưng đo điều kiện khó khăn vẻ kinh tế nên những chế độ chính sách đã ban hành cũng 
chưa cải thiện được bao nhiêu đời sống của giáo viên. Vì vậy, ngành giáo dục phải 
cùng với các địa phương có biện pháp tích cực chăm lo, giúp đỡ các cô giáo thầy giáo 
tăng thêm thu nhập một cách chính đáng. Nhà trường đặc biệt cần chú ý nghiên cứu 
những hình thức thích hợp để tổ chức sản xuất, cải thiện đời sống. 
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_ CÔNG BỎ TRÊN TẠP CHÍ _ 


Thứ năm là trách nhiệm của các cấp các ngành đối với sự nghiệp giáo dục 
phổ thông. 

Giáo dục thể hệ trẻ là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Trước lúc đi xa, Bác 
Hồ kính yêu đã để lại Di chúc: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc 
rất quan trọng và rất cần thiết” và bác để lại “muôn vàn tình yêu thương cho các cháu 
thanh niên và nhi đồng”. Các ngành, các cấp cần nhận thức rõ trách nhiệm và làm đúng 
trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp lớn lao này và thể hiện đầy đủ sự quan tâm của 
Đảng, của Bác đối với thế hệ trẻ. 


Chính quyên các cắp, trước hết là các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân, dưới 
sự lãnh đạo của cấp ủy, phải thấy rõ trách nhiệm của mình làm sao chăm lo cho thế hệ 
trẻ được giáo dục thống nhất và liên tục từ gia đình đến nhà trường và trong các đoàn 
thể xã hội, tổ chức sử đụng tốt học sinh tốt nghiệp phổ thông ra trường. Nâng cao hơn 
nữa tỉnh thần trách nhiệm trong việc bảo đảm cơ sở vật chất — kĩ thuật cho nhà trường 
tiền hành các hoạt động giáo dục, lao động, hướng nghiệp và dạy nghề, tạo mọi điều 
kiện để sớm chấm dứt tình trạng học sinh phải học ba ca. Tìm mọi biện pháp chăm lo 
đời sống vật chất và tỉnh thầẦn của giáo viên và cán bộ giáo dục để anh chị em yên tâm, 
phần khởi, tập trung toàn bộ tỉnh thần và nghị lực vào việc giáo dục học sinh. 

Giáo dục thế hệ trẻ đồng thời cũng là ách nhiệm của các đoàn thể. Doàn thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ, Tổng công đoàn, từ cấp Trung ương 
tới cơ sở cần động viên đoàn viên, hội viên của mình và có kế hoạch tích cực tham gia 
công tác chăm sóc, bồi dưỡng và giáo dục thế hệ trẻ. 

Các ngành kinh tế, các xí nghiệp, hợp tác xã, cơ sở dịch vụ... cần thấy rõ trách 
nhiệm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà trường phổ thông trong việc xây dựng cơ 
sở vật chất cũng như trong cải thiện điều kiện đạy và học. 

Toàn bộ công tác tuyên truyền, thông tin đại chúng có nhiệm vụ tham gia công 
tác giáo dục. Làm sao hình thành trong toàn xã hội một phong trào, một nếp sống chăm 
lo học hành sôi nỗi trong cả nước, học ở trường, học ở nhà, học ở xã hội, vừa làm vừa 
học, theo tỉnh thần của V.I.Lênin: “Học, học nữa, học mãi”. Học tập để trở thành con 
người mới làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, học tập để xây dựng thành công xã hội 
văn minh và đời sống hạnh phúc, học tập để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa. 

Nắm vững quan điểm hệ thông, phát huy sức mạnh tổng hợp của nên giáo dục 
quốc dân để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Hệ thông giáo dục quốc dân 
phải được hoàn thiện vẻ tô chức, bảo đảm sự liên kết chặt chẽ với nhau, từ nhà trẻ - 
mẫu giáo — phố thông — bổ túc văn hóa — dạy nghề đến đại học và trên đại học. Cần tận 
dụng cơ sở vật chật kĩ thuật của các trường đại học, trung học chuyên nghiệp để dạy 
kĩ thuật tổng hợp, hướng nghiệp và thực hành sản xuất cho học sinh phổ thông. Các 
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trường đại học, trung học, trung cấp kĩ thuật cần phải có hiểu biết về phương pháp sư 
phạm để mỗi học sinh sau khi ra trường đều có khả năng tham gia giảng dạy một số giờ 
ở trường phỏ thông, nhất là về lao động kĩ thuật. Đó là sự kết hợp tối ưu để giáo dục 
tốt thế hệ trẻ và bồi dưỡng kĩ thuật và công nghệ cho nhân dân lao động, để xây dựng 
tốt nền giáo dục phô thông của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng đã khẳng định; “Tiền đồ rạng rỡ của Tổ 
quốc Việt Nam nằm trong tay thanh niên, thiếu niên và nhỉ đồng”. Bởi vậy, đào tạo 
thể hệ trẻ, tạo cho thế hệ trẻ có đầy đủ năng lực hoàn thành sứ mệnh lịch sử, đó là 
trọng trách của toàn Đảng, toàn đân. Toàn thể cán bộ và giáo viên trong ngành giáo 
dục phô thông hãy noi gương các đơn vị giáo dục anh hùng, các cô giáo, thầy giáo 
anh hùng, các trường tiên tiễn, ra sức phát huy tỉnh thần làm chủ tập thể xã hội chủ 
nghĩa, tỉnh thần sáng tạo, làm chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện chất lượng của 
ngành giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ trong giai 
đoạn mới của cách mạng./. 


(1)K. Marx và F. Engels: Toàn tập, tiếng Đức. Nxb Dietz-Berlin, 1964, 
(2)Văn kiện Đại hội V, Sự thật - Hà Nội, 1982, tr 96 - 97. 


122. càn không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện của giáo dục / 
Võ Nguyên Giáp // Nghiên cứu giáo dục. - 1987. — Số 184. — Tr. 3. (Số thứ tự trong 
thư mục 293) : 
“CÀN KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG 
TOÀN DIỆN CỦA GIÁO DỤC” 


(Điện của Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Võ Nguyên Giáp gửi Hội nghị quản 
triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ Vĩ vào công tác chỉ đạo phát triển giáo dục 1987 - 
90, tại Vũng Tàu, từ 11-18/ VII/ 1987. Tên bài là của chúng tôi (Ncgd)) 

Võ Nguyên Giáp 


Tôi có ý định tham gia hội nghị quan trọng của các đồng chí. Rất tiếc vì có công 
tác đột xuất nên không thực hiện được ý định ấy. Tôi có mấy lời gửi hội nghị, trước 
hết là đẻ tô chức hội nghị thành công tốt đẹp, chúc các đại biểu mạnh khỏe và qua các 
đồng chí gửi lời hỏi thăm ân cần đến toàn thẻ các em học sinh gái trai. toàn thể cô giáo, 
thầy giáo, cán bộ, công nhân và nhân viên ngành giáo dục. Về nội dung của hội nghị, 
tôi có mấy ý kiến sau đây: 
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1. Hội nghị nảy là hội nghị giáo dục lớn đầu tiên từ khi có Nghị quyết Đại hội VI, 
vì vậy các đồng chí đại biểu cần quán triệt tỉnh thần của Đại hội: nhìn thằng vào sự thật. 
đánh giá cho đúng tình hình giáo dục cúa nước nhà, tổng kết một bước và có trọng 
điểm công tác vừa qua, nhất là cần rút ra các bài học lớn, bài học thành công và chưa 
thành công, phân tích nguyên nhân, tìm ra cách giải quyết thiết thực và có hiệu quả. 

2. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình và có nhận thức sâu sắc về vai trò quan 
trọng của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. qua những cuộc trao đổi ý kiến thẳng thắn 
và xây dựng hội nghị cần có gắng cụ thể bóa thêm một bước chiến lược phát triển 
giáo dục phổ thông của Đảng ta, vạch ra một chương trình hành động tích cực và 
hiện thực cho năm học tới và trên những nét lớn cho đến năm 1990, từ mục tiêu giáo 
đục, nội dung chương trình cho đến quy hoạch và cơ cấu hệ thống, cơ chế quản lí, 
v.v...Việc ấy chỉ có thể làm được với quyết tâm đôi mới tư duy, tư duy cách mạng và 
khoa học, đổi mới phong cách, phong cách năng động và sáng tạo, luôn luôn kết hợp 
truyền thống và hiện đại, chống báo thủ trì trệ, dưa nền giáo dục nước nhà phát triển 
lên những bước mới. 

3. Chủ tịch Hỗ Chí Minh dạy “Vi lợi ích trăm năm trồng người”. Vấn đề cốt 
lõi của việc giáo dục xã hội chủ nghĩa chính là sự nghiệp “Trồng người", đào tạo nên 
những con người mới xã hội chủ nghĩa. Hệ thống giáo dục phổ thông phải kết hợp giáo 
dục trong trường học và giáo dục gia đình giáo dục xã hội, tiễn hành giáo dục thường, 
xuyên. giáo đục liên tục, đảo tạo thế hệ trẻ, các cháu nhi đồng cho đến các em thiếu 
niên và thanh niên trở thành những người lao động giỏi và những chiến sĩ bảo vệ Tổ 
quốc kiên cường. 

Cần không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện của giáo dục, từ lí tưởng yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tư tưởng của Bác lỗ, kiến thức về văn hóa và khoa học, 
trình độ kĩ thuật và công nghệ cho đến thể đục và mĩ dục. 

Chương trình giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, nâng cao 
chất lượng toàn điện bằng việc coi trọng giáo dục nhân cách con người mới cho các 
em học sinh. Nội dung phải được cải tiến, chọn lọc cho phù hợp với khá năng tiếp thu 
và tâm lí từng lửa tuổi, khuyến khích suy nghĩ sáng tạo, khắc phục hiện tượng quá tái 
hiện nay. 

Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh sự cần thiết phải quán triệt sâu sắc nguyên lí kết hợp 
giáo dục với lao động sản xuất, giáo dục ý thức lao động, giáo dục hướng nghiệp và 
kĩ thuật tông hợp, dạy nghề. Đó là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng, vừa có ý nghĩa 
nâng cao chất lượng giảng dạy, vừa khắc phục khó khăn về vật chất và đời sống hiện 
nay; hơn nữa, còn tạo điều kiện để giải quyết vấn đề kết hợp giáo dục với sử dụng học 
sinh ra trường. 

4. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục là đội quân chủ lực của nền 
giáo dục chủ nghĩa. Chúng ta cần đặt vấn đề này đúng tầm quan trọng của nó và để 
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ra những biện pháp thiết thực đẻ đào tạo, bồi dưỡng và chăm lo đời sông vật chất tinh 
thần của giáo viên. Trường sở, lớp học, thư viện, phương tiện đạy và học thiếu thốn 
hiện nay đang là vấn đề khó khăn lớn của nền giáo dục. Chúng ta cần có những kiến 
nghị cụ thể để sử dụng tốt hơn nguồn vốn của Trung ương, huy động nguồn vốn của 
các cơ sở sản xuất, của các ngành kinh tế, thực hiện phương châm “Nhân dân và Nhà 
nước cùng làm” với một thể chế hợp lí và có hiệu quà, nhằm phục vụ cho sự nghiệp 
giáo dục nước nhà. 

Về những vấn đề trên đây, hiện nay có những điển hình tốt và rất tốt, chúng ta 
cần tổng kết, tìm cho ra phương pháp mở rộng các điển hình ấy. Giáo dục phổ thông là 
một nhân tố quyết định sự phát triển của dân tộc, tương lai đất nước. Dưới sự lãnh đạo 
của Ban chấp hành Trung ương Đảng. đứng đầu là đồng chí Tống Bí thư Nguyễn Văn 
Linh, với sự quan tâm chăm sóc của các cấp ủy Đảng, của chính quyền các cấp, dưới 
sự giúp đỡ của các lực lượng kinh tế và xã hội, đội ngũ các cô giáo, thầy giáo, cán bộ, 
nhân viên và trên 10 triệu học sinh của ngành giáo dục phổ thông hãy nêu cao tỉnh thần 
trách nhiệm chính trị, quyết tâm dạy tốt học tốt, đưa nền giáo đục nước nhà tiến lên, 
góp phần công hiến xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 


Hội nghị giáo dục toàn quốc chúng ta nhất định thành công. 


123. Gặp anh Trường Chỉnh tại Hội nghị quân sự Bắc kỳ / Võ Nguyên 
Giáp // Lịch sử Đảng. — 1988. Số 4. — Tr. 12 — 13. (Số thứ tự trong thư mục 294) 


GẶP ANH TRƯỜNG CHINH TẠI HỘI NGHỊ QUÂN SỰ BẮC KỲ 


Về đến đây, chúng tôi biết, ngay sau khi Nhật bắt đầu đảo chính, Trung ương 
Đảng đã ra bản chỉ thị: “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, ấn định 
đường lối sách lược của Đảng trước tình hình mới. Khẩu hiệu: “Đánh đuổi Nhật, Pháp” 
nay đồi thành “đánh đuổi phát xít Nhật”. Đảng chủ trương “phát động một cao trào 
kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ, làm tiền để cho cuộc Tổng khởi nghĩa”. 

Ít ngày sau, tôi nhận được thư của anh Trường Chinh triệu tập về họp hội nghị 
quân sự Bắc Kỳ. Tôi viết thư lên Cao Bằng báo cáo tình hình với các anh, rồi lên 
đường đi họp. 

Hết đường rừng, phải bỏ ngựa lại, băt đầu đi bộ. Các đồng chí đã kiếm cho tôi 
đủ bộ, quần trắng áo the, khăn xếp, làm hành trang đi đường qua Đại Từ, Các Nê, Kỳ 
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Phú, Phố Ni...mỗi lúc một thấy gần miền xuôi. Đã mấy năm nay mới lại nhìn thấy 
cánh đồng xanh chạy dài tít tắp đến chân trời. Chưa kịp vui vì được nhìn lại những 
cánh đồng quê hương thì lòng đã se lại khi thấy đồng bào lam lũ đói rách quá chừng. 
Người đói từ miễn xuôi kéo lên, nằm rải rác suốt dọc đường, da bọc lấy xương. Mấy 
năm qua ở Cao ~- Bắc — Lạng trong thời gian dài dịch khủng bố, đồng bào cũng sống 
rất thiêu thốn, nhưng không đến nỗi cơ cực như thế này. Nghe nói ở miễn xuôi nạn đói 
còn hoành hành dữ dội hơn nhiều. Có những làng ở Thái Bình, Nam Định dân bỏ di hết 
không còn ai. Tại Hà Nội, mỗi sáng, xe chở rác đầy chặt những xác người nhặt trên các 
hè phố. Cùng với những tội ác đẫm máu của giặc tại Cao — Bắc — Lạng mấy năm qua, 
lại còn tội ác tày trời chúng gây nên ở đây. Sự bóc lột của giặc đã lên mức cùng cực. 

Với lòng căm phẫn tột độ, nhân đân đã đứng dậy cả rồi. Cách mạng không thể 
nảo đi bước một. Tình hình đã cấp bách đòi hỏi một sự đổi thay đến tận gốc rễ. 

Đến Bắc Giang, thấy mình thật đã đặt chân lên cánh đồng màu mỡ kéo liền một 
dải của đồng bằng. Từ đây về đến Hà Nội chẳng còn nẻo dốc nào. Cảm thấy đã gần 
nhà quá chừng. 

Đồng chí giao thông đưa chúng tôi qua những quả đổi xinh xắn, tới một làng cơ 
sở. Tại đây. chúng tôi gặp các anh Trường Chinh, Trần Đăng Ninh. Lê Thanh Nghị, 
Văn Tiến Dũng. 

Cuộc họn kéo đài bốn ngày dưới sự điều khiển của anh Trường Chỉnh. Tôi báo 
cáo tình hình phong trào và những hoạt động của Việt Nam tuyên truyền giải phóng 
quân tại Cao Bằng, Bắc Cạn. Qua hội nghị, biết rõ một cao trào kháng Nhật đang lên 
mạnh từ bắc chí nam. Nhiều nơi trên Việt Bắc đã thành lập chính quyền công khai, 
Nhiều vùng tại Trung Du đã có Ủy ban giải phóng dân tộc, tức là một thứ chính quyền 
nửa công khai của cách mạng. Tại miền xuôi cũng đã diễn ra nhiều cuộc tuần hành 
vũ trang rằm rộ. Ngoài những lực lượng vũ trang của Đảng tại Việt Bắc, còn rất nhiều 
những đội tự vệ. tự vệ chiến đấu ở trung du, ở miễn xuôi và ngay ớ trong lòng các 
thành phố lớn. Tại miền trung, du kích đã nổi dậy ở Quảng Ngãi. Tại Nam Kỷ, những 
hoạt động của Việt Minh Đảng phát triển mạnh ở Mỹ Tho và miễn Hậu Giang. 

Hội nghị nhận định trong tình thế hiện nay, cần phát động chiến tranh đu kích và 
chuẩn bị Tổng khởi nghĩa. 

Về quân sự, hội nghị Nghị quyết chia toàn quốc ra bảy chiến khu, để ra nhiệm 
vụ xây dựng Việt Bắc thành căn cứ địa thống nhất kiểu mẫu để mở rộng chiến tranh du 
kích; thống nhất cứu quốc quân và giải phóng quân lại, đồng thời thành lập Bộ tư lệnh 
miền Bắc, hội nghị quyết định sát nhập một số tỉnh trung du vào căn cứ địa Việt Bắc 
để làm vùng hoạt động du kích ngoại vi, bảo vệ cho căn cứ. Nhiệm vụ vũ trang Nam 
tiến được chú ý đặc biệt: một bộ phận bộ đội tỉnh nhuệ phải tiến gấp về hướng Nam. 
Hội nghị bầu ra một Ủy ban quân sự cách mạng để trực tiếp điều khiển công việc cho 
đến lúc khởi nghĩa. 
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Về chính trị, hội nghị để ra nhiệm vụ đoàn kết toàn dân, lôi kéo cả các thành 
phần tầng lớp trên vào phong trào cứu quốc, dây mạnh phong trào đi tới bằng cách kêu 
gọi nhân dân vũ trang tuần hành trong những vùng chưa phát động du kích. Theo chỉ 
thị của Bác, hội nghị ra nghị quyết đề nghị triệu tập một cuộc đại hội đại biểu gồm các 
giới, các Đảng phái, các thân sĩ trong toàn quốc để thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng 
Việt Nam và tiền tới thành lập Chính phủ lâm thời. 

Từ ngày lên đường đi họp, tôi hy vọng về đây gặp các anh sẽ được biết tin 
nhà. Mấy năm qua, không được tin tức vì về gia đình. Tôi có đôi lần gửi thư về nhà 
nhưng không rõ có đến nơi hay không. Tôi cảm thấy ngày chúng tôi gặp lại nhau 
không còn xa nữa. 

Buổi đầu, gặp lại anh Trường Chinh và các anh sau bao năm xa cách, thật là vui 
mừng khôn xiết. Tôi dang ngồi nghe các anh kể chuyện địch khủng bố gắt gao dưới 
xuôi, tôi luôn phải di chuyển địa điểm, thì anh Trường Chỉnh nói: 

- Chị Thái chỉ vì gửi cháu chưa được, chưa kịp đi bí mật thì đã bị chúng bắt. 
Cũng không ngờ chị lại mắt trong tù... 

~ Tôi lặng người đi. 

Lát sau tôi hỏi: 

- Anh nói sao, Thái mắt rồi ư? 

Anh Trường Chủnh có vẻ ngạc nhiên: 

- Anh chưa biết tin à? 

Khi ở Cao Bằng, các anh cũng đã có lần nghe tin đâu như chị Thái bị bái, nhưng 
vẫn giầu chưa muốn cho tôi biết. Tôi bàng hoàng đi sang buồng bên vẫn chưa tin hắn 
điều các anh nói là sự thật, 

Tôi năm nhớ lại ngày chúng tôi gặp nhau ở Huế trong khi cùng hoạt động bí mật, 
nhớ đến những lời hứa hẹn sẽ cùng nhau phấn đấu trọn đời cho chủ nghĩa cộng sản, 
nhớ lại những điều đã đặn dò nhau khi chia tay, nghĩ đến Hồng Anh... Sau này tôi mới 
biết trong thời gian tôi đi xa Thái vẫn tiếp tục hoạt động. làm liên lạc cho Trung ương: 
Sau chuyến đi Sài Gòn để gặp chị Minh Khai lần cuối cùng trước lúc chị bị đế quốc 
đem xử bắn, trở về nhà được ít lâu bị bát. Trong nhà tù, bọn đế quốc đã dùng mọi cực 
hình tra tấn để truy tìm mỗi dây liên lạc với anh Hoàng Văn Thụ, Thái đã không khai 
một lời giữ trọn khí tiết của người Đang viên cộng sản và mắt tại nhà giam Hóa Lò, 
Hà Nội... 

Đêm hôm đó, cuộc họp lại tiếp tục. Các anh hết sức tìm cách an ủi tôi. Cho đến 
mãi về sau, trong không khí nô nức của những ngày tiền khởi nghĩa. mỗi lúc nghĩ đến 
Thái, tôi vẫn không tín được là chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau. Nợ nước, thù 
nhà, oán hờn giai cấp, đối với người Dảng viên cộng sản chỉ có thể trả bằng cách: vượi 
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lên những khó khăn đau thương, kiên quyết tiến lên con đường Đảng đã chỉ rõ, đốc 
hết sức mình chiến đầu tiêu điệt quân thù, hy sinh tất cả cho sự nghiệp của Đảng, của 
thân dân. của dân tộc. 


H2. Dạy thật tốt, học thật tốt / Võ Nguyên Giáp // Nghiên cứu giáo 
dục. ~ 1989. — Số 208. - Tr. 1, l6. (Số thứ tự trong thư mục 295) 


“DẠY THẬT TÓT, HỌC THẬT TÓT” 


(Ngày 1/VII/1989, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 
đã gửi thư cho Hội nghị Giám đốc, Hiệu trưởng đhsp, Chủ tịch công đoàn giáo 
dục các tính, họp tại Nha Trang, từ 6 - 12/VII/1989. Đầu đề của Ncgd). 


Võ Nguyên Giáp 


Các đồng chí thân mến, 

Tôi rất tiếc vì công việc không vào dự Hội nghị của các đồng chí được. Tôi thân ái 
gửi đến toàn thẻ các đồng chí lời thăm hỏi ân cần và chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. 

Trong hai năm học qua, toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân và nhân viên từng 
trường học và toàn ngành giáo dục đã cùng với các lực lượng xã hội, vượt qua muôn 
ngàn khó nhăn, quyết tâm thực biện đường lối đổi mới của Đại hội VỊ, tiếp tục triển 
khai và điều chỉnh cải cách giáo dục, đạt được những thành tựu đáng kể. 

Thay mặt Hội đồng Bộ trưởng, tôi nhiệt liệt biểu dương các thầy giáo, cô giáo và 
cán bộ quản lí toàn ngành giáo dục : mầm non, phổ thông, bổ túc văn hóa và sư phạm 
: khen ngợi các cháu học sinh “con ngoan, trò giỏi” ; biểu dương các bậc cha mẹ học 
sinh; hoan nghênh các cấp ủy Đảng và chính quyền và các lực lượng xã hội đã hết lòng 
với sự nghiệp “trăm năm trồng người” của đất nước. 

Nhờ những cổ gắng lớn lao ấy, mả công tác giáo dục nói chung đã được giữ 
vững, có nơi có phát triển, việc đạy và học ở nhiều nơi giữ được nền nếp ki cương, số 
học sinh giỏi và khá tăng hơn trước; những mô hình kết hợp giáo dục với kinh tế - xã 
hội đã xuất hiện ở một số địa phương. Tuy vậy, phải nói rằng chất lượng giáo dục còn 
xa mới đáp ứng được yêu cầu của công cuộc ốn định và phát triển kinh tế - xã hội, xây 
dựng và bảo vệ tô quốc; có địa phương, nhất là ở miền núi và các vùng xa xôi hẻo lánh, 
chất lượng giảm sút nghiêm trọng. 

Bác Hồ đã dạy: “Muốn có chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có con người xã hội 
chủ nghĩa”. Vì vậy, Đảng ta luôn coi trọng việc giáo dục thế hệ trẻ; giáo dục giữ vị trí 
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trung tâm trong chiến lược con người là chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với tương 
lai của đất nước. Trong thời gian qua, sự nghiệp giáo dục chưa được coi trọng đúng 
mức; truyền thống hiểu học và quý thầy bị xói mòn; ngân sách giành cho giáo dục quá 
thấp; điều kiện dạy và học không được bảo đảm. Sắp tới, sai sót lớn ấy nhất thiết phải 
được Nhà nước và nhân dân ta khắc phục bằng được. 

Toàn thể đội ngũ cán bộ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lí giáo dục hãy thấy hết 
trách nhiệm nặng nẻ và vẻ vang của mình; trong tình hình khó khăn của đất nước, cảng 
phái rèn luyện đạo đức, phẩm chất, cảng phải nâng cao kiến thức văn hóa và trình độ 
tay nghề, đem hết sức mình làm tốt công tác mọi mặt; coi trọng giáo dục Š điều Bác Hồ 
dạy đối với thanh niên và thiếu niên nhỉ đồng, giáo dục tỉnh thần yêu nước và yêu chủ 
nghĩa xã hội cho các em học sinh, đưa việc dạy và học vào nền nếp, ngăn chặn giảm 
sút chất lượng, phần đấu nâng cao, làm cho nhà trường mãi mãi là môi trường xã hội 
và chính trị lành mạnh. 

Tiếp tục thực hiện Quyết định 135 của Hội đồng Bộ trưởng về hệ thống giáo dục 
phỏ thông, nghiêm chỉnh chỉ đạo việc dạy và học ở lớp 9 mới, nghiên cứu và đề xuất 
kịp thời phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông cơ sở; tích cực chuẩn bị triển 
khai thay sách theo chương trình cải cách giáo dục ở phô thông trung học. 

Tập trung cố găng để thanh toán nạn mù chữ và phổ cập cấp 1 trong năm tới ở 
các thành phó, thị xã và một số vùng giáo dục phát triển, sau đó là vùng cao, vùng sâu, 
vùng xa xôi héo lánh, chú trọng các vùng dân tộc ít người; phát triển cấp II theo khả 
năng và yêu cầu của từng địa phương và của cả nước; phô thông trung học phát triển 
chủ yếu nhằm tạo nguồn cho các trường chuyên nghiệp, chú ý làm tốt hơn nữa công 
tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, gắn giáo dục phổ thông trung học với giáo 
dục nghề nghiệp. 

Các cấp quản lí giáo dục cần quan tâm bồi dưỡng các mô hình kết hợp chặt chẽ 
giáo đục với kinh tế - xã hội, đây mạnh giáo dục lao động, phát triển kinh tế trường 
học, vừa góp phần nâng cao chất lượng dạy và học vừa tạo ra nguồn đầu tư mới cho 
nhà trường, góp phần cải thiện đời sống và điều kiện giáng dạy và học tập. 

Các cấp, các ngành kinh tế - xã hội cần thực sự quan tâm đến sự nghiệp giáo dục 
thể hệ trẻ; có chủ trương cụ thể giải quyết khó khăn về đời sống vật chất và tỉnh thần 
cho các thầy giáo, cô giáo, đặc biệt là ờ vùng vúi. 

Toàn thê các đồng chí, toàn thể các em học sinh hãy ra sức phấn đấu, làm cho 
năm học 1989 - 1990 thực sự là: 

Năm học làm theo lời Bác: dạy thật tốt, học thật tốt để thiết thực kỉ niệm 100 
năm ngày sinh của Người. 

Chúc các đồng chí đạt nhiều thảnh tích trong giáo dục thế hệ trẻ, nâng cao dân 
trí, đào tạo nhân tài, góp phần xứng đáng làm cho dân ta giàu, nước ta mạnh, góp phần 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thân yêu. 
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Nhờ các đồng chí chuyên lời thăm hỏi của tôi đến toàn thể các thầy giáo, cô giáo. 
các cán bộ quản lí toàn ngành, đến toàn thể các em học sinh gái trai, chúc tất cả năm 
học mới, cố găng mới, tiễn bộ mới. 


12Š. bá cho khoa học thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã 
hội / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. — 1989, — Số 1. — Tr. 7 -- 15. (Số thứ tự trong 
thư mục 296) 


ĐÉ CHO KHOA HỌC THẬT SỰ TRỞ THÀNH 
ĐỘNG LỰC PHÁT TRIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Võ Nguyên Giáp 


Đại hội lần thứ VỊ của Đảng ta đã đề ra đường lỗi đổi mới đặt lên hàng dầu 
vẫn để giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất đi đôi với hoàn thiện quan hệ 
sản xuất, phát triển nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch với nhiều thành phần trong 
đó quốc doanh là chủ đạo. Đồng thời, đại hội nêu lên sự bức bách phải làm cho 
khoa học thực sự trở thành một động lực to lớn đầy nhanh quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước. 

Từ lâu nghị quyết của Đảng đã coi cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt, Bộ 
chính trị đã ra nghị quyết 37 về chính sách khoa học và kỹ thuật. Hoạt động khoa học 
và kỹ thuật đã có những bước tiến quan trọng trong việc phục vụ sản xuất và đời sống, 
góp phẩn thực hiện có kết quả các mục tiêu kinh tế - xã hội; Tuy nhiên, cho đến nay, 
khoa học còn xa mới trở thành động lực ; tiềm năng về khoa học chưa được phát triển, 
sự lãng phí lớn nhất vẫn là sự lãng phí về trí tuệ, về chất xám. 

Dân tộc ta đang đứng trước một thách thức lớn của thời đại: làm thể nào cho 
nước ta, một nước đã từng đi tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc mà hiện 
nay trở thành một trong những nước kinh tế nghèo nhất, lạc hậu nhất, trong một thời 
gian nhất định có thể đạt được trình độ trung bình rồi đến trình độ tiên tiến của các 
nước xã hội chủ nghĩa, các nước phát triển khác trong khu vực cũng như trên thế giới. 
Thách thức ấy trước hết là sự thách thức về trí tuệ và tư duy lý luận, về kỹ thuật và công 
nghệ, về tổ chức và quản lý kinh tế - xã hội. 

Vấn đề được đặt ra trong khi cuộc cách mạng khoa học -- kỹ thuật đang diễn ra 
cực kỳ sôi động, không những trong những quốc gia phát triển, kể cả xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa, mà cả những nước có nền kinh tế chậm phát triển trong thế giới 
thứ ba. Dưới tác động của cuộc cách mạng ấy, ngày nay còn gọi là cách mạng công 
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nghệ hiện đại, các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang có xu thế trở 
thành trung tâm phát triển mới của kinh tế thế giới. 

Hơn lúc nào hết chúng ta phải quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đại hội, đổi mới 
tư duy, đổi mới phong cách, đỗi mới cơ chế quản lý, coi chiến lược con người là 
chiến lược số một, giáo dục, đào tạo ra những con người mới có nhân cách xã hội chủ 
nghĩa phát triển toàn diện, vừa có lý tưởng cách mạng, vừa có tri thức khoa học, làm 
cho khoa học thực sự trở thành động lực trong việc triển khai ba chương trình kinh 
tế lớn, động lực của sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. 


Đó cũng là con đường đúng đắn để phát huy sức mạnh sáng tạo của con người 
Việt Nam, của đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật và nhân dân lao động nước ta, tạo ra 
sức mạnh tổng hợp, đưa chúng ta đến thắng lợi trong cuộc thách thức mới. 


* 

Về nội dung đối mới tư duy, tôi muốn nhấn mạnh một số điểm: 

Thứ nhất, con người Việt Nam là thế mạnh lớn nhất của đất nước Việt Nam. 
Khi nói đến giải phóng lực lượng sản xuất thì phải khẳng định con người, con người 
lao động là lực lượng sản xuất chủ yếu nhất. Trong những nhân tố tạo nên sức mạnh 
tổng hợp, để đưa đất nước tiến lên, con người là nhân tố quan trọng bậc nhất, là 
nhân tố quyết định. Mục tiêu đổi mới là giải phóng triệt để tiềm năng tỉnh thần và 
trí tuệ của con người Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để sử dụng tốt và phát huy có 
hiệu quả tiềm năng sáng tạo của lực lượng lao động, trong đó có lực lượng khoa học 
và kỹ thuật. 

Chất lượng toàn diện của con người là nhân tố quyết định vận mệnh đất 
nước và tương lai của dân tộc. Xuất phát từ quan điểm đó, chúng ta cần đặt lên hàng 
đầu chiến lược con người, chiến lược đào tạo thế hệ trẻ, đào tạo nhân tài. Dùng 
mọi hình thức và biện pháp có thể được để nâng cao nhiệt tình cách mạng, tỉnh thần 
yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội. tỉnh thần quốc tế chủ nghĩa trong sáng, để nâng cao 
dân trí, phô biến kiến thức văn hóa, khoa bọc và công nghệ trong thanh, thiếu niên và 
quảng đại quần chúng, làm mọi việc có thể làm để không ngừng nâng cao tiềm năng 
trí tuệ của nhân đân ta, để đào tạo những nhân tài cho đất nước. 

Thứ hai, cần có tư duy mới. nhận thức mới đúng đắn vẻ vai trò động lực của 
khoa học và giáo dục đối với tiến bộ kinh tế và tiến bộ xã hội. Xuất phát từ chiến lược 
con người, khoa học và giáo dục phải được coi là những nhân tố hàng đầu của 
chiến lược kinh tế - xã hội. 

Kinh nghiệm của nhiều nước cho tháy, trình độ phát triển của kinh tế - xã hội của 
dân tộc phụ thuộc ở một mức độ rất quan trọng vào trình độ khoa học và kỹ thuật, vào 
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chất lượng của nên giáo đục. Khoảng cách giữa các nước trong kinh tế, trong tiềm lực 
mọi mặt về cơ bản là sự phản ánh khoảng cách về trình độ của kinh tế và giáo dục. Cho 
nên, một vấn đẻ quan điểm có tầm quan trọng lớn là phải coi khoa học vả giáo dục là 
bộ phận hữu cơ không thể tách rời cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 

Khoa học nói ở đây bao gồm cả khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và khoa 
học xã hội, trong đó khoa học xã hội giữ vai trò chủ đạo. Cần hết sức chú trọng khoa 
học kinh tế, khoa học quản lý, khoa học giáo dục và đào tạo con người. Sự thống nhất 
giữa khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật là một vấn đẻ có tính 
chất quy luật. 


Đề sớm khắc phục sự lạc hậu về tư duy lý luận, trước hết là tư duy kinh tế, tư duy 
quản lý, cần đặt cho các ngành khoa học xã hội những đòi hỏi cao hơn. Khoa học xã 
hội phải kết hợp với khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật vận dụng sáng tạo những 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin vảo thực tiễn cụ thể của kinh tế - xã hội nước ta, 
cụ thể hóa đúng đắn đường lối của Đảng, xây dựng nền tảng lý luận và kinh tế chính 
trị của chủ nghĩa xã hội khoa học ở nước ta đặt cơ sở cho việc đôi mới tư duy kinh tế, 
góp phần hình thành cơ cấu kinh tế - xã hội và cơ chế quản lý mới. 

Đồi hỏi, đặt yêu cầu và tạo điều kiện cho khoa học thật sự tham gia ngay từ đầu 
vào quá trình chuẩn bị các quyết định về đường lối, chính sách về chương trình và kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, về dự án đầu tư xây dựng, tổ chức sản xuất. 

Khoa học cần đặt cho mình một nhiệm vụ lớn, rất cơ bản là góp phân xây dựng 
chiến lược kinh tế-xã hội, để xuất những phương án, những mô hình để lựa chọn 
trong chặng đường đầu tiên cũng như trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Thứ ba, chính sách kỹ thuật và công nghệ quốc gia có ý nghĩa chiến lược 
lớn nhằm nâng cao năng lực làm chủ kỹ thuật và công nghệ của đất nước. Chúng 
ta tiếp tục vận dụng, cái tiến và từng bước hiện đại hóa các kỹ thuật công nghệ truyền 
thống và cỗ điển, dồng thời có quyết tâm sớm đi vào các kỹ thuật, công nghệ hiện đại 
ở những lĩnh vực, những khâu mà điều kiện cho phép. 

Tri thức khoa học và kỹ năng công nghệ là tài sản chung của nhân loại. Vì vậy, 
trong khi đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai cần thiết ở trong nước, cần hết 
sức col trọng chính sách tiếp thu những thành tựu khoa học, nhập các kỹ thuật và 
công nghệ từ các nước trên thế giới. Một yêu cầu cơ bản là những thành tựu khoa học 
và tiến bộ kỹ thuật ấy phải được lựa chọn, ứng dụng theo thứ tự ưu tiền phù hợp với 
điều kiện cụ thể và trình độ phát triển của nền sản xuất xã hội ở nước ta. 

Chúng ta đặt lên hàng đầu vấn đề nghiên cứu ứng dụng và triển khai, dưa 
các thành tựu khoa học, các tiến bộ kĩ thuật và công nghệ tiên tiến vào mọi lĩnh vực 
của sản xuất và đời sống. Mặt khác, phải thấy rằng nghiên cứu cơ bản là cơ sở của toàn 
bộ nền khoa học. là nguồn gốc của tiến bộ khoa học kỹ thuật. Thành tựu của khoa học 
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cơ bản hôm nay là công nghệ và kỹ thuật của ngày mai. Bởi vậy, về nhận thức, chúng 
ta không coi nhẹ khoa học cơ bản. Trong điều kiện của nước ta, tài chính còn eo hẹp, 
cơ sở nghiên cứu còn ở trình độ thấp, chúng ta phải biết vận dụng những thành tựu về 
khoa học cơ bản của các nước trên thế giới. Đồng thời, định hướng nghiên cứu cơ 
bản vào đối tượng cụ thể là con người và xã hội Việt Nam, tài nguyên và điều kiện 
thiên nhiên nhiệt đới của nước ta. Chú trọng những hướng khoa học có ý nghĩa quan 
trọng đôi với chiến lược phát triển lâu đài của đất nước, bảo đảm cơ sở lí luận cho kĩ 
thuật mới, công nghệ mới, phương pháp tố chức và quản lí tiên tiến. 

Thứ tư, cùng với sự tiễn triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học, kỹ thuật 
hiện đại, sự thay đôi tận gốc trong lực lượng sản xuất xã hội được thực hiện nhờ vai trò 
dẫn đường của khoa học. Hàng loạt những ngành sản xuất quan trọng đang quyết định 
sự phát triển của nền kinh tế thế giới hiện nay và trong tương lai, như công nghiệp điện 
tử và tin học, công nghiệp sinh học, công nghiệp chế tạo vật liệu mới là sản phẩm của 
trực tiếp của hoạt động nghiên cứu và phát minh khoa học. Thật vậy khoa học ngày 
nay đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp, một lĩnh vực hoạt động sản 
xuất trực tiếp, một ngành kinh tế quốc dân đặc biệt. Muốn cho khoa học phát huy 
tác dụng thì cần phải đầu tư cho khoa học, về nhân lực, về vật chất kỹ thuật và tài 
chính cũng như đầu tư cho một ngành kinh tế quốc dân đặc biệt. Vì vậy đầu tư cho 
khoa học và giáo dục là sự đầu tư chiến lược, nhằm tạo nguồn dự trữ chiến lược quan 
trọng nhất của đất nước. 


Đại hội VI của Đảng khẳng định nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta là nền 
kinh tế sản xuất hàng hóa có kế hoạch. Trong nền kinh tế đó, các tổ chức khoa học 
cùng với các xí nghiệp là những người sản xuất hàng hóa. Tắt yếu cần khăng định 
sản phẩm khoa học, kỹ thuật của các tổ chức khoa học do khoa học và kỹ thuật tạo 
ra (ờ dạng sản phẩm chất xám hay sản phẩm vật chất) về cơ bản cũng là sản phẩm 
hàng hóa, một thứ hàng hóa đặc biệt thường là loại hàng hóa cấp cao, và tất yếu 
sản phẩm đó phải tham gia vào quá trình lưu thông kinh tế, phân phối, trao đổi và 
tiêu dùng. Hoạt động kinh tế và sự điều hành kinh tế phải tạo điều kiện cho hàng hóa 
đặc biệt đó dáp ứng được nhu cầu của xã hội và nhanh chóng đến tay người tiêu dùng. 
Muốn có sản phẩm khoa học, kỹ thuật có chất lượng, trình độ và giá trị ngày càng cao, 
tiến tới có khả năng cạnh tranh trên thị trường, phải tổ chức công tác nghiên cứu thị 
trường (marketing), nghiên cứu nhu cầu của sản xuất và đời sống để từ đó đặt ra 
và giải quyết những vấn để khoa học, kỹ thuật một cách có hiệu quả. Đồng thời, cần 
phải có chế độ trả công lao động khoa học tương xứng với hiệu quả mà lao động 
đó mang lại. 

Thứ năm, Việc quốc tế hóa nhận thức khoa học ngày nay đã trở thành nhân tố 
tăng cường, thúc đây mạnh mẽ mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau của thế giới hiện đại. 
Nền kinh tế của mỗi nước ngày càng trở thành một bộ phận của nền kinh tế thế giới. Sự 


=== l326 ==== 


TOÁN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


phân công lao động, chuyên môn hóa và hợp tác sản xuất quốc tế là một trong những 
xu hướng quan trọng nhất của sự phát triển các nền kinh tế hiện đại. 

Do vậy trong hoàn cảnh của nước ta hiện nay, cần phải thấy hết tầm quan trọng 
và sự cần thiết phải mớ rộng và tăng cường sự trao đối và hợp tác quốc tế về kinh 
tế, khoa học và kỹ thuật. Mở cửa ra thế giới để tiếp thu những thành tựu văn minh 
của nhân loại, đó là con đường đúng đắn để rút ngắn khoảng cách về kinh tế và khoa 
học, kỹ thuật giữa nước ta với các nước phát triển. 

Cần mở rộng giao lưu và quan hệ quốc tế, trao đổi thông tỉn, tiếp xúc trực tiếp 
với các tổ chức khoa học quốc tế, với các giới khoa học, kỹ thuật, công nghệ của nước 
ngoài. Từng bước tham gia vào quá trình phân công chuyên môn hóa, hợp tác trong 
nghiên cứu, triển khai, sản xuất quốc tế, với các nước trong Hội đồng tương trợ kinh 
tế, với các nước khác trong vùng và trên thể giới. Coi đó là điều kiện cực kỳ quan trọng 
để vươn lên vẻ trình độ về học vấn, về công nghệ và về sản xuất, tạo ra được tiềm lực 
cạnh tranh trong hoạt động kinh tế, tham gia rộng rãi vào hoạt động khoa học quốc tế 
còn là tiên đề quan trọng để hình thành các hướng khoa học mới, tiếp cận được với 
nguồn tri thức hiện đại. 

Thứ sáu, sự liên kết tiên tiến nhất thể hóa giáo dục - khoa học - sản xuất, 
nhất thể hóa khoa học - kinh tế - kinh tế - khoa học đã trở thành một xu thể có tính 
quy luật của sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển khoa học và kỹ thuật. Kinh nghiệm 
của nhiều nước tiên tiễn cho thấy nhất thể hóa là con đường tối ưu nhanh chóng đạt 
được những thành tựu lớn về khoa học, kỹ thuật, công nghệ và đào tạo nhân tài. Đó 
là con đường tất yếu để đây nhanh nhịp độ ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào 
nền kinh tế quốc dân, biến khoa học thành lực lượng sản xuất trực tiếp, biến thành quả 
khoa học kỹ thuật thành sản phẩm hàng hóa, là cho khoa học thực sự trở thành động 
lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Đó cũng là con đường hiệu quả nhất để huy động 
tiềm năng chất xám, trí tuệ và kỹ năng của lực lượng lao động khoa học, kỹ thuật của 
nước ta. 

Thứ bảy, hoạt động khoa học và kỹ thuật đòi hỏi một môi trường thực sự dân chủ 
đối với tư duy khoa học, một môi trường xã hội thuận lợi, tôn trọng tri thức, khuyến 
khích nhân tài, thúc đây sự sáng tạo khoa học, sự tiếp thu và ứng dụng nhanh chóng, 
rộng rãi những thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. 

Chúng ta cần nhìn nhận một sự thật là, cho đến nay hoạt động khoa học và kỹ 
thuật của nước ta còn xa mới có được môi trường thuận lợi. 

Muốn tạo nên một môi trường như vậy thì trước hết phải nói đến nhận thức 
chung của xã hội đối với vị trí của khoa học và giáo dục. Mặc dù các nghị quyết của 
Đảng đã khẳng định vai trò động lực của khoa học và giáo dục, nhưng rất đáng tiếc là 
cho đến nay hoạt động khoa học và giáo dục chưa được coi là một nội đung chủ yếu 
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trong sự lãnh đạo và chí đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp. Biểu hiện rõ nét của 
sự thiêu nhận thức đúng đắn ấy, mỗi quan tâm áy là sự đầu tư rất thấp cho khoa học và 
giáo dục, dẫn đến sự trì trệ cho khoa học, sự xuống cấp của nền giáo đục. Tình trạng lạc 
hậu của khoa học và giáo dục của một đất nước ngàn năm văn hiến so với thế BIỚI và 
ngay cả với nhiều nước trong khu vực chính là cái giá rất đắt mà chúng ta phải trả giá 
cho sai lầm về nhận thức nói trên. Cho nên, một yêu câu cực kỳ bức thiết là phải có một 
sự đỗi mới nhận thức sâu sắc và mạnh mẽ đối với vai trò của khoa học và giáo dục ở 
trong toàn xã hội, kế cả các cơ quan lãnh đạo, trong đó có các cơ quan chức năng tổng 
hợp của nhà nước như Ủy ban kế hoạch, cơ quan tài chính, ngân hàng, ngoại thương, 
kinh tế đối ngoại... 


Cần nhận rõ giáo đục và khoa học là nền tảng của văn hóa nhà nước, có ý nghĩa 
quyết định đối với sự hưng thịnh của đất nước. 

Một yêu cầu bức thiết nữa là cần phải có sự đỗi mới về tô chức và cơ chế quản 
lý. Xóa bỏ lễ lối quan liêu bao cấp, cái lề lối đã làm mất đi tính năng động của hoạt 
động kinh tế và khoa học. Phải thúc đây sự mạnh mẽ hình thành cơ chế quản lý mới, 
thừa nhận quyền chủ động thực sự của các cơ sở kinh tế cũng như các cơ quan khoa 
học, loại trừ sự áp đặt đối với các kết luận khoa học, loại trừ lề lối làm việc độc quyền 
của các cơ quan tham mưu trong quá trình chuẩn bị các quyết định quan trọng của 
Đảng và Nhà nước. Phải thực hiện dân chủ hóa, chỗng mọi biểu hiện chuyên quyền, 
độc đoán. thiếu tôn trọng đối với giá trị sáng tạo của lao động khoa học, ngay trong 
bản thân các cơ quan khoa học. Cơ chế ấy còn phải thể hiện tính dân chủ trong việc 
lựa chọn thủ trưởng các cơ quan khoa học, trong việc thi tuyên để chọn những cán bộ 
khoa học có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chuyên môn, đảm đương những trọng 
trách về khoa học của quốc gia, kể cả việc tuyển chọn các chủ nhiệm chương trình và 
chủ nhiệm đề tài của nhà nước. Loại trừ lề lối làm việc thiếu dân chủ, tùy tiện và vô 
trách nhiệm gây ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai nền khoa học và nền giáo dục 
của nước nhà. 


* 


Về nội dung đỗi mới tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý khoa học và kỹ thuật, 
cần phải nhấn ruạnh một số điều sau đây. 

Trước hết. cần thấy rõ tư tưởng chủ đạo của đổi mới tổ chức và đổi mới cơ chế 
quản lý là liên kết tới nhất thể hóa khoa học - giáo dục - sản xuất, nhất thể hóa 
khoa học - kinh tế và kinh tế với khoa học. Đó là con đường tất yếu để giải phóng và 
phát triển tiềm năng khoa học của đất nước. Vì sao lại đặt vấn đẻ gắn khoa học với 
kinh tế mà không dừng lại ở chỗ gắn khoa học với sản xuất như trước đây chúng ta 
vẫn thường nói? Hoạt động kinh tế, hiểu theo nghĩa riêng bao gồm sản xuất, phân phối 
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trao đổi và cuối cùng là tiêu dùng. Chính C.Mác khăng định đó là những khâu của quá 
trình tái sản xuất xã hội. Hoạt động khoa học và kỹ thuật không chỉ gắn liền với sản 
xuất mà cuối cùng là phải gắn với tiêu đùng, mục tiêu của sản xuất suy đến cùng là 
phục vụ tiêu dùng xã hội. Vì vậy, nhu cầu tiêu dùng xã hội phải là điểm xuất phát của 
hoạt động khoa học và kỹ thuật. Việc đáp ứng nhu cầu xã hội, sự thừa nhận của thị 
trường cũng là tiêu chuẩn để đánh giá tính hữu ích, hiệu quả và giá trị của hoạt động 
khoa học và kỹ thuật. 

Chúng ta đều biết rằng nhu cầu kinh tế của xã hội là động lực thúc đẩy mạnh 
mẽ sự phát triển của khoa học và kỹ thuật. Chỉ có kết hợp chặt chẽ với kinh tế, khoa 
học, kỹ thuật mới thê hiện đầy đủ giá trị và vai trò của nó. Cũng chỉ trong sự kết hợp 
chặt chẽ với kinh tế, với thị trường tiêu thụ, khoa học và kỹ thuật mới có thể phát triển 
nhanh chóng. 


Đổi mới tư đuy phải được quán triệt vào đổi mới tổ chức và cơ chế. Tư tưởng 
liên kết, nhất thể hóa phải được cũng cố bằng những hình thức tổ chức đa dạng 
với cơ cấu thích hợp và phải được đảm bảo bằng những cơ chế quản lý linh hoạt, 
vận dụng tối ưu các đòn bây kinh tế, các chính sách khuyến khích về vật chất, tỉnh thần 
đối với lao động khoa học. 


Vấn đề đổi mới tổ chức, tháng 6 năm 1988. Hội đồng bộ trưởng đã có chỉ thị số 
199/CT về việc sắp xếp và kiện toàn mạng lưới các cơ quan nghiên cứu khoa học và 
triển khai kỹ thuật ở nước ta. 

Điều cần quan tâm hàng đầu ở đây là tìm ra mọi hình thức tổ chức có thể có đề 
thiết lập được mỗi quan hệ vững chắc và hữu cơ giữa khoa học với kinh tế và kinh tế 
với khoa học. Những hình thức tổ chức đó phải đảm bảo sự tham gia trực tiếp của tập 
thể khoa học trong hoạt động của toàn bộ chu trình nghiên cứu khoa học — triển khai 
kỹ thuật và công nghệ - sản xuất - lưu thông — địch vụ. 

Mô hình tông quát của nó là mô hình tổ chức liên kết, nhất thể hóa giáo dục - 
khoa học - sản xuất, liên kết, nhất thể hóa khoa học — kinh tế với ba thành phần: trường 
đại học, viện nghiên cứu — cơ sở kinh tế. Tùy theo quy mô, cơ cầu thành phần, mức 
độ liên kết, có thể gọi các tổ chức đó là trung tâm, tổ hợp hay liên hiệp. Các tổ chức này 
có thể có các tư cách pháp nhân, có quyền tự chủ về kinh tế trong trường hợp cân thiết. 
Các thành phần tham gia tổ chức có thể là của trong nước hay của nước ngoài. Nguyên 
tắc hoạt động của hệ thống tô chức là thực hiện sự phân công phối hợp, chuyên môn 
hóa hợp lý và hợp tác có hiệu quả giữa các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu 
và triển khai, các cơ sở kinh tế thuộc các ngành, các địa phương, các thành phần kinh 
tế khác nhau. 


Trong thực tiễn, các hình thức tổ chức liên kết, nhất thẻ hóa rất linh hoạt, đa 
đạng. Chúng ta hết sức coi trọng các hình thức liên kết đơn giản nhưng có ý nghĩa lớn 
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khắc phục tệ quan liêu, chia cắt, độc quyền trong hoạt động khoa học. nâng cao được 
hiệu quả của công tác đào tạo. 

Cho phép thành lập các tổ chức nghiên cứu triển khai hoạt động thco nguyên tắc 
hạch toán trong tất cả các thành phần kinh tế. Khuyến khích các nhà khoa học lập cơ sở 
nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, sản xuất thử. Khuyến khích các trường đại học, 
viện nghiên cứu, tập thê khoa học tự nguyện mở xí nghiệp liên hợp khoa học - sản xuất 
hoạt động theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm mới 
trên cơ sở áp dụng các công nghệ mới. 

Việc thành lập các cơ quan nghiên cứu và triển khai ở các cấp tỉnh và thành phố 
thì do UBND tỉnh, thành phố quyết định theo đề nghị của ủy ban khoa học và kỹ thuật 
tỉnh, thành phố. Đối với các thành phần kinh tế khác, muốn tổ chức các đơn vị nghiên 
cứu, triển khai, các cơ sở thí nghiệm, thực nghiệm hoặc dịch vụ khoa học, kỹ thuật, 
thì chỉ cần đăng ký với chính quyền địa phương sau khi đã có sự phê duyệt của ủy ban 
khoa học và kỹ thuật thành phố hoặc tỉnh về chức năng, nhiệm vụ và được xác nhận 
là có đủ điều kiện. 

Cần phát triển mạnh mẽ các hình thức Hên kết theo chiều ngang giữa trường 
đại học — viện nghiên cứu — các cơ sở kinh tế, các ngành, các địa phương nhằm thực 
hiện sự liên kết, nhất thể hóa khoa học ~ đào tạo - kinh tế, khoa học - kinh tế, kinh 
tế - khoa học. 


Khuyến khích phát triển các hình thức hỗn hợp, thực hiện sự liên kết, nhất thể 
hóa trong trường đại học — viện nghiên cứu - cơ sở kính tế giữa các tổ chức ở trong 
nước với các tổ chức nước ngoài (kế cả xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa) bằng con 
đường góp vốn, liên doanh, lập công ty cổ phần, lập xí nghiệp hợp doanh... 

Các trường đại học có thể tô chức xí nghiệp sản xuất, viện nghiên cứu hoặc đơn 
vị thực nghiệm trực thuộc, có dây chuyển sản xuất hiện đại, để tạo ra công nghệ mới, 
thiết bị mới, sản phẩm mới, có hàm lượng trí tuệ cao thuộc các lĩnh vực mũi nhọn. 

Các viện nghiên cứu ứng dụng và triển khai có thể tự phát triển hoặc đặt trong 
các xí nghiệp, liên hiệp xí nghiệp, công ty, tổng công ty để hình thành những thực thể 
khoa học — kinh tế, hay kinh tế - khoa học kiểu mới, tổ hợp hay liên hiệp khoa học — sản 
xuất, trung tâm khoa học ~ sản xuất — kinh doanh — địch vụ, tổ hợp khoa học — công 
nghiệp — địch vụ... 

Trên cơ sở liên kết trường đại học ~ viện nghiên cứu, cơ sở kinh tế, cần chú trọng 
phát triển các loại hình tổ chức hoạt động theo nguyên tắc hạch toán và tự chú, tự 
chủ vốn đầu tư, lựa chọn thành viên, trong kinh doanh tự chịu về lỗ lãi. Sắp tới. 
chúng ta cần tiếp tục điều chỉnh tổ chức theo hướng phân biệt hệ thống quản lý nhà 
nước với các cơ sở nghiên cứu triển khai nhằm khắc phục sự tập trung quan liêu mệnh 
lệnh hành chính và loại bỏ hiện tượng độc quyền trong các cơ quan khoa học. 


=== l330 =—== 
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Đối mới tổ chức phải đi đôi với đổi mới cơ chế quán lý. Đó là tiền đề quan 
trọng, là vẫn đề then chốt để giải phóng mọi tiềm lực trí tuệ của lực lượng khoa học và 
kỹ thuật. Nó có ý nghĩa quyết định đề thực hiện liên kết, nhất thể hóa giáo đục — khoa 
học - sản xuất. nhất thê hóa khoa học - kinh tế. Đỗi mới cơ chế quản lý khoa học và 
kỹ thuật phải kết hợp chặt chế với đỗi mới cơ chế quản lý kinh tế - xã hội. Cơ chế 
quản lý mới phải gắn khoa học với kinh tế và kinh tế với khoa học, một cơ chế phát 
triển kinh tế - xã hội bằng khoa học, định hướng hoạt động khoa học và kỹ thuật vào 
các mục tiêu kinh tế - xã hội. Cơ chễ mới phải tạo ra được một môi trường thuận lợi, 
khuyến khích, thúc đây sự sáng tạo khoa học, phát triển đúng hướng của hoạt động 
khoa học, đồng thời kích thích tỉnh thần đỗi mới, tỉnh thần đòi hỏi khoa học, thúc 
đấy việc tiếp thu và nhanh chóng ứng dụng những thành tựu khoa học và tiến bộ 
kỹ thuật trong các cơ sở sản xuất - kinh doanh. Cơ chế mới phải gắn kết quả ứng dụng 
những thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật với hiệu quả cuối cùng của nền sản xuất, 
gắn lợi ích của cơ quan khoa học với lợi ích của cơ sở sản xuất. Việc xây dựng cơ chế 
mới về quản lý khoa học, kỹ thuật cẦn cụ thể hóa và mở rộng hơn nữa tỉnh thần, nội 
dung của các nghị quyết 131 - HĐBT và 199 - HĐBT. 


Quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, đi đôi với việc nâng cao hiệu quả quản 
lý thống nhất có kế hoạch trên bình diện vĩ mô, cơ chễ mới cần được xây dựng trên tỉnh 
thần phân cấp, phân công rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các thành 
viên trong hệ thống tô chức khoa học và kỹ thuật, mở rộng quyền tự chủ của các tổ 
chức kinh tế cũng như các cơ quan khoa học, kỹ thuật và đào tạo.Từng bước chuyển 
giao các cơ quan nghiên cứu, triển khai sang chế độ hạch toán kinh tế và tự cấp vốn. 
Nhà nước sẽ không cấp kinh phí theo tổ chức và biên chế mà chỉ cấp theo nhiệm vụ 
thông qua các hợp đồng kinh tế, kể cả những nhiệm vụ đo nhà nước giao đã được phi 
vào kế hoạch. 

Các cơ quan khoa học, trường đại học có quyền chủ động trong việc xây dựng 
và thực hiện kế hoạch trên cơ sở những nhiệm vụ nhà nước giao và các hợp đồng kinh 
tế đã ký kết với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ... thuộc các thành phần kinh tế 
khác nhau. Các cơ quan khoa học được tự chủ về tài chính, về biên chế, được tiếp xúc 
trực tiếp với thị trường kỹ thuật, được quyền chủ động hợp tác và quan hệ trực tiếp 
với các tổ chức nghiên cứu đào tạo, các cơ sở sản xuất trong nước và ngoài nước. 

Trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoa học và kỹ thuật, cần 
chuyển mạnh từ cơ chế quản lý trực tiếp theo kiểu mệnh lệnh hành chính sang cơ chế 
quản lý gián tiếp trên cơ sở vận dụng linh hoạt các đòn bẩy kinh tế, các chính sách 
khuyến khích vật chất, tỉnh thần, các công cụ điều tiết thị trường, khuyến khích sự 
cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động khoa học và kỹ thuật. Thực hiện đúng nguyên 
tắc phân phối theo lao động trong việc trả công lao động khoa học, bảo đảm sự tương 
xứng giữa lợi ích của nhà khoa học với kết quả khoa học đem lại. 
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Đối với các tổ chức liên kết nhất thế hóa, Nhà nước sẽ có chính sách tạo diều 
kiện thuận lợi cho việc tạo vốn ban đầu, tiêu thụ sản phẩm thị trường trong nước và 
ngoài nước. Đối với những tổ chức, các cơ quan nghiên cứu...tạo ra sản phẩm có giá 
trị, hàm lượng chất xám cao, cần có chính sách ưu đãi vẻ tài chính, tín dụng, giá cả, lợi 
nhuận, về chế độ khấu hao, chế độ hình thành quỹ, và nguồn vốn lưu động, về quyền 
sử dụng ngoại tệ, chính sách miễn giảm, ưu đãi về thuê v.v. Để đảm bảo quyền tự chủ 
và thực hiện hạch toán trong các cơ quan khoa học, nên thành lập các ngân hàng hoặc 
chi nhánh ngân hàng phục vụ khoa học, kỹ thuật. 


* 


Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của công cuộc đổi mới. Để tạo sự thi 
đua lành mạnh trong hoạt động khoa học và kỹ thuật cho phép các địa phương có 
chính sách cụ thể để thu hút nhân tài và lực lượng khoa học. Trên cơ sở đó, thực 
hiện sự phân bỗ và sử dụng hợp lý lực lượng cán bộ khoa học, kỹ thuật trong cả 
nước, trong từng ngành, trên từng vùng lãnh thổ. 

Mỗi ngành, mỗi nghề cần thí nghiệm hình thành những tập thể chuyên gia đáp 
ứng được yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ. Cần phải đổi mới công tác đào tạo, bế trí, sử 
dụng cán bộ khoa học và kỹ thuật, cải cách hệ đào tạo trên đại học, coi trọng việc đào 
tạo trong nước. Tô chức đảo tạo lại và bổ sung kiến thức thường xuyên cho cán bộ. 
Thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ khoa học, kỹ thuật. Áp dụng hình thức tuyển chọn 
công khai và chế độ kiêm nhiệm để nâng cao hiệu quả sử dụng lực lượng cán bộ khoa 
học kỹ thuật. 


Thực hiện dân chủ hóa, công khai hóa, chống mọi biểu hiện độc quyền, độc đoán 
trong tô chức, hoạt động khoa học kỹ thuật. Tạo ra một môi trường, dư luận xã hội biết 
quý trọng tri thức và nhân tài. Ban hành các luật lệ cần thiết để bảo vệ quyền sở hữu 
các phát minh sáng chế, quyền tác giả... 

Muốn đây nhanh nhịp độ phát triển kinh tế và khoa học, kỹ thuật, cần đổi mới 
chính sách hợp tác quốc tế về kinh tế cũng như về khoa học và kỹ thuật. Chủ trương 
của chúng ta là mở cửa với thế giới bên ngoài. Mở rộng các quan hệ hợp tác về khoa 
học, kỹ thuật dưới mọi hình thức với tất cả các nước xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa. Cho phép thiết lập các quan hệ trực tiếp về trao đổi thông tin, đào tạo cán bộ, 
đảo tạo cán bộ, phối hợp nghiên cứu khoa học, chuyên giao công nghệ. 

Thực hiện phân cấp, phân quyền quyết định đối với việc cử cán bộ khoa học kỹ 
thuật đi nghiên cứu, thực tập, hoặc công tác ở nước ngoài. Cho phép cán bộ và học sinh 
đi học ở nước ngoài nếu giải quyết được nguồn kinh phí. Tìm mọi cách bằng mọi phương 
tiện có thể có để tiếp cận với nguồn thông tin của thế giới và có được những thông tin cần 
thiết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền khoa học — kỹ thuật tiên tiến. 
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Thực hiện tốt những đổi mới trên đây, nhất định khoa học kỹ thuật nước ta sẽ 
thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. 


* 


Từ đại hội lần thứ VI, dưới ánh sáng nghị quyết của Đại hội và tiếp theo là các 
nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương cụ thể hóa sự đổi mới tư duy, đổi mới tổ 
chức và cơ chế quản ly. nội dung đều có đề cập đến vai trò của khoa học. Hội đồng 
bộ trưởng đã thể chế hóa thêm một bước sự đổi mới về hình thức hoạt động, hình 
thức tổ chức và cơ chế quản lý trong lĩnh vực khoa học. Hoạt động khoa học đã có 
khởi sắc mới, tiễn bộ mới đáng kẻ, phục vụ có hiệu quả hơn các hướng trọng điểm 
của nên kinh tế quốc dân và đời sống xã hội. Trên thực tế đã xuất hiện hàng loạt mô 
hình thành công ở các viện nghiên cứu khoa học, các viện kỹ thuật và công nghệ, các 
trường đại học, các cơ quan khoa học khác về tăng cường liên kết liên doanh. thực 
hiện một bước nhất thể hóa khoa học — giáo dục - kinh tế, tạo nên những chuyển 
biến đầy hứa hẹn. 

Chúng ta cần tiếp tục dùng phương pháp phân tích biện chứng, kết hợp lý luận 
với thực tiễn, đi sâu nghiên cứu các kinh nghiệm thành công cũng như không thành 
công, tổng kết thành nguyên tắc và lý luận, thúc đây hoạt động khoa học tiến lên. 

Tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố lớn tại các địa 
phương và trong các ngành kinh tế quốc dân, các cơ sở kinh tế. Chúng ta cần phát 
huy tỉnh thần năng động sáng tạo, đây mạnh cuộc cách mạng khoa học, kỹ thuật đang 
hình thành làm cho khoa học thực sự trở thành động lực mạnh mẽ phục vụ mục 
tiêu tổng quát của Đại hội VI, góp phần ồn định tình hình và đưa nền kinh tế xã hội 
nước ta tiễn lên, 

Đây là nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ khoa học, cả khoa học xã hội, khoa học 
tự nhiên và khoa học kỹ thuật, cả đội ngũ đông đảo công nhân lành nghề và nông 
dân tiên tiến, của mỗi một người dân lao động nước ta ở mọi thành phần kinh tế, của 
những người Việt Nam yêu nước sống ở nước ngoài, đốc lòng phấn đấu xây dựng 
nên văn minh và văn hóa của nước nhà, làm cho dân ta giàu, nước ta mạnh như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước. 


ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ ] 
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TRƯỜNG HỌC TRÒNG CÂY ĐÉ TRÒNG NGƯỜI 


Lược ghỉ bài nói chuyện của đồng Chí Phó Chủ tịch Hội dằng 
Bộ trưởng tại Hội nghị trồng cây theo dự án PAM của liên ngành giáo đục - lâm 
nghiệp tại Trung tâm giáo dục hướng nghiệp lâm nghiệp Ba Vì (Hà Nội) 
ngày Š thắng IV năm 1989. 
Võ Nguyên Giáp 


Tôi hoan nghềnh Bộ giáo dục và Bộ lâm nghiệp đã có sáng kiến liên kết hai 
ngành để phát động và chỉ đạo phong trào các trường tham gia trồng cây trong 10 năm 
(1985 — 1995) với mục tiêu trồng 150 triệu cây sống, quan trọng hơn, trồng cây để 
trồng người. 

Từ liên kết chỉ đạo các trường học tham gia trồng cây trong cả nước nay lại đi sâu 
chỉ đạo các trường học của 4 tỉnh (Hà Nội, Hà Sơn Bình, Vĩnh Phú. Bắc Thái) trồng 
cây theo dự án PAM. Đó là cách làm mới. phù hợp giữa yêu cầu của xã hội với điều 
kiện thực hiện ở trường học, mang lại nhiều lợi ích kính tế, xã hội, giáo dục, bảo vệ 
môi sinh, góp phân cải thiện đời sống của thầy trò hôm nay và mai sau. 

Trường học tham gia trồng cây góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, tạo ra một 
thảm thực vật để cải tạo môi trường sinh thái, tham gia làm kinh tế với địa phương và 
cả nước là thực hiện nguyên lí giáo dục của Đảng. 

Hiện nay cả nước có trên 12 triệu ha (gần 40% diện tích đất đai của Tổ quốc) 
là đất trống, đôi trọc. Đắt đai các vùng ấy đang bị xói mòn nghiềm trọng tình hình ấy 
không những là một nguy cơ nghiêm trọng trong môi trường sống ở địa phương ấy mà 
là một sự đe dọa cho các vùng khác. Tôi cho rằng sự phá hủy môi trường sinh thái hiện 
nay đến mức báo động cấp 3 hay hơn thế nữa. Tệ phá rừng thật là nguy hại. Dại hội VI 
của Đảng đã chỉ rõ: “Rừng tiếp tục bị tàn phá, tỉ lệ che phủ đã tụt xuống đến mức quá 
thấp như hiện nay là một nguy cơ lớn. Vì vậy, vấn đề lớn nhất của lâm nghiệp là xây 
dựng và bảo vệ vốn rừng hiện có...Phát động rộng rãi phong trào trồng cây phủ xanh 
đổi trọc, trồng, cây ở thành phố và khắp các vùng nông thôn, trồng cây ven biển, thực 
hiện nông - lâm kết hợp đề phát triển đa dạng kinh tế các vùng”. 

Nói về sự nghiệp trồng cây, ngành giáo dục có tiềm năng to lớn. Chúng ta có 12 
ngàn trường phô thông cơ sở với 12 triệu học sinh, 1000 trường phổ thông trung học 
với 1 triệu học sinh và 200 trường sư phạm các cấp cộng với 100 trung tâm kĩ thuật 
tổng hợp - hướng nghiệp và hơn 70 vạn giáo viên. Chúng ta có các trường đại học, 
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cao đẳng trung học chuyên nghiệp và các trường dạy nghề. Lực lượng to lớn này vừa 
có tô chức chặt chẽ, vừa có tri thức văn hóa, khoa học, lại có mặt khắp nơi trong cả 
nước, nếu được tổ chức tốt chẳng những trở thành lực lượng đông đảo trồng, chăm 
sóc, bảo vệ cây, bảo vệ rừng, mà còn là lực lượng tuyên truyền phổ biến kĩ thuật đắc 
lực của phong trào trồng cây trong cá nước. Nhìn lại kết quả trồng cây mấy năm qua 
trong các trường: 


Năm học 1984 — 1985 trồng được 22 triệu cây. 
Năm học 1985 — 1986 trồng được 30 triệu cây, 
Năm học 1986 — 1987 trồng được l7 triệu cây. 
Năm học 1987 — 1988 trồng được l6 triệu cây. 


Bến năm trồng được 8Š triệu cây phân tán và trồng được 8326 ha rừng tập trung 
là rất tốt. Thay mặt Hội đồng bộ trưởng, tôi hoan nghênh các thầy giáo, cô giáo, các 
em học sinh, các cán bộ quản lí và khoa học các ngành giáo đục, lâm nghiệp đã góp 
phần làm nên thành tích bước đầu có ý nghĩa quan trọng Ấy. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy vài năm gần dây phong trào trồng cây lại kém đi, 
số lượng cây trồng giám sút. Vì sao vậy? Bộ giáo dục cần sớm sơ kết tìm ra nguyên 
nhân, do nhận thức hay đo tô chức chỉ đạo? Phải tìm cho ra nguyên nhân đề rút kinh 
nghiệm, nhanh chóng khắc phục những thiếu sót và tổ chức làm cho tốt hơn. 

Đến Trung tâm giáo dục hướng nghiệp lâm nghiệp Ba Vì của Sở giáo dục Hà 
Nội, nghe đồng chí Giám đốc trung tâm báo cáo ngắn gọn, nhưng lôi thấy ở đây giám 
đốc và giáo viên đều yêu nghề, gắn bó nhiều năm với đất rừng, học sinh thì phấn khởi 
lao động, trồng cây đem lại hiệu quả thiết thực, vừa được giáo dục về ý thức lao động 
vừa thêm kiến thức khoa học và kĩ năng thực hành. Như vậy là một mô hình tốt. là việc 
làm sáng tạo. Bộ giáo dục, Sở giáo dục Hà Nội cần sớm tổng kết kinh nghiệm của mô 
hình này và nhân rộng ra để các địa phương của Hà Nội và các tỉnh khác cùng làm. 

Hiện nay, ngành giáo dục đã có những điển hình về trồng cây gây rừng tốt, như 
Trường Phổ thông cơ sở Chân Mộng (Vĩnh Phú), Trường Phổ thông cơ sở Thắng Lợi 
(Bắc Thái). Trường Phổ thông cơ sở Kì Hưng (Nghệ Tĩnh) và các trường Phổ thông 
Trung học Côn Tiên, Núi Thành, Tân Lâm, Trương Định. Các trường này từ trồng cây 
tốt đã cải thiện đời sống giáo viên, ĐÓP phần nâng cao chất lượng giáo dục. Chúng ta 
cần tông kết, rút kinh nghiệm phổ biến rộng rãi đến các trường. 

Tôi hoan nghênh Bộ lâm nghiệp đã có chính sách cụ thể giao đất, giao rừng 
khuyến khích các trường học trồng cây. Nhà trường trồng cây nào được hưởng cây Ấy. 
Hai ngành giáo dục, lâm nghiệp cần có quy hoạch, kế hoạch, hướng dẫn ứng dụng tiền 
bộ khoa học kĩ thuật thực hiện các khâu liên hoàn: chọn đúng cơ cấu cây trồng và trồng 
đúng thời vụ - chăm sóc và bảo vệ tốt, trồng cây nào sống cây ấy, khai thác và chế biến 
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làm ra sản phẩm hàng hóa để tăng thêm của cải vật chất trong xã hội, học sinh lại biết 
thêm nghề, giải quyết được công ăn việc làm cho nhiều người. 

Nhân đây tôi nhắn mạnh thêm, Quyết định số 23 ngày 9 tháng 3 năm 1989 của 
Hội đồng bộ trưởng đã khẳng định: Phải đây mạnh giáo dục hướng nghiệp, phải mở 
rộng việc kết hợp dạy văn hóa với dạy nghệ ở các trường phổ thông trung học. Đây là 
vấn để lớn, quan trọng, là cách làm rất cơ bản để phát triển. nâng cao chất lượng giáo 
dục hiện nay. 

Không thể đổi mới giáo dục, đẩy mạnh hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông 
nếu như vẫn giữ chương trình văn hóa nặng nề, quá tải, chỉ nặng về học chữ như 
hiện nay. 

Như vậy, đề tố chức giáo dục lao động, kĩ thuật tông hợp, hướng nghiệp. dạy 
nghề phổ thông, phải huy động được các lực lượng xã hội tham gia hướng nghiệp, sử 
dụng hợp lí học sinh ra trường, phải quán triệt hơn nữa quan điểm giáo dục hướng 
nghiệp của Đảng, đồng thời, toàn bộ hệ thống giáo dục từ Bộ đến cơ sở trường học phải 
có biện pháp tổ chức cụ thể đủ mạnh để chi đạo thực hiện công tác này. 

Chúng ta đang còn nhiều khó khăn về điều kiện thực hiện lao động - hướng 
nghiệp. Song thực tiễn ở một số địa phương đã chỉ ra: nếu nhà trường biết tổ chức cho 
học sinh lao động sản xuất để làm ra của cải vật chất ngay khi còn ngôi trên ghế nhà 
trường, biết khai thác tiểm năng của thầy trò, biết liên kết chặt chẽ với các cơ sở sân 
xuất, các ngảnh, các cấp và cha mẹ học sinh, thì chắc chắn từng bước sẽ tháo gỡ được 
những khó khăn này. Vấn để quan (trọng bậc nhất là phải có nhận thức đúng đắn, sâu 
sắc về vấn đề trằng cây, phú xanh đồi trọc, nói rộng hơn là vẫn đề biến những vùng đất 
đái cần cỗi & thành những vùng kinh tế, văn hóa và xã hội phát triển, không những 
trong đội ngũ cán bộ lâm nghiệp và giáo dục mà cả trong cán bộ nông nghiệp và các 
ngành khác, trước hết là trong các cán bộ lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp từ 
Trung ương cho đến tỉnh, huyện và cơ sở. 

Đi đôi với phát huy tiềm năng ở các địa phương, phải tranh thủ sự viện trợ quốc tế đề 
giúp các trường học đây mạnh hoạt động trồng cây nói riêng, hướng nghiệp nói chung. 

Chúng ta cần thực hiện tốt các chương trình do quốc tế tài trợ. Tôi mong Bộ lâm 
nghiệp và Bộ giáo dục sẽ nêu tắm gương sử dụng tốt và công khai quỹ PAM vẻ chương 
trình trằng cây. 

Đất nước ta diện tích theo đầu người vào loại thấp của thế giới. Vậy mà chúng 
ta để tới hơn 12 triệu ha đất trống đồi trọc chưa khai thác được và đang làm cho môi 
trường sinh thái ngày càng suy thoái là có tội. Tôi đã nhiễu đêm suy nghĩ mắt ngủ về 
vấn để này. Từ năm 1978 khi đi nghiên cứu tình hình ở Tây Nguyên, tôi đã nêu lên vấn 
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đề nông - lâm, lâm - nông kết hợp để nhanh chóng phủ xanh đất trống đồi trọc, tiền tới 
phát triển kinh tế trên hàng triệu ha đất đai đang thoái hóa. 

Nước ta là nước nhiệt đới, rừng có nhiều tầng, chứng ta phải trồng cây lấy gỗ, 
cây ăn quả và cây lấy thuốc. Rồi còn phải nghiên cứu nuôi con gì? Ở ven rừng và đổi 
thấp có thể nuôi bò, còn trên núi cao nuôi con gì? Chúng ta cần lập ra những trung 
tâm đề nghiên cứu và cải tạo đất trống đổi trọc, khai thác vùng trung du, miền núi, 
phát triển kinh tế trên những vùng ấy. Bộ lâm nghiệp, Bộ nông nghiệp giao nhiệm vụ 
cụ thể cho những Viện chuyên nghiên cứu về vấn để này, kết hợp với các trường đại 
học, trưng học và các trường dạy nghẻ nông - lâm nghiệp ở từng vùng. đề xuất phương 
hướng cải tạo và phát triển các vùng đó thành những vùng kinh tế, văn hóa, xã hội giàu 
đẹp của đất nước. 

Nói đến phủ xanh đồi trọc, nếu ta chỉ trồng cây không có giá trị kinh tế thì ít tác 
dụng. Vấn đề là quy hoạch trồng cây gì, nuôi con gì để vừa không làm xấu đất mà làm 
cho đất, một tài nguyên quý giá ngày càng màu mỡ và vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao. 
Mô hình rừng cây - vườn quả và thảm cỏ như Trung tâm giáo dục hướng nghiệp lâm 
nghiệp Ba Vì (Hà Nội) đã nêu lên là đúng. Song thảm cỏ như thế nào? Có thê trồng cây 
thuốc làm dược liệu như ba kích, huyền sâm, hoài sơn là củ mài được không? 'Trồng 
rừng đi đôi với trồng cây lương thực nên như thế nảo? Cần phải có chính sách và tỏ 
chức thu mua như thế nào để khuyến khích người trồng rừng? Như vậy, trồng rừng và 
trồng cây lương thực, cây công nghiệp, cây đặc sản, kết hợp trồng trọt và chăn nuôi, 
khai thác kinh tế trung du miễn núi phải dựa trên cơ sở quy hoạch và cơ cấu hợp lí. 

Đi đôi với trồng cây, còn phải chú ý đến giao thông, năng lượng đến công nghiệp 
chế biến, đến xây dựng. Chúng ta phải làm cho dân ở khu dân cư mới hình thành có 
trường học, bệnh viện. Từ tất cả những vấn đề đặt ra như vậy cần có sự phối hợp của 
nhiều ngành, trước hết là lâm nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, rồi đến công nghiệp. giao 
thông, y tế, văn hóa. Chương trình trồng cây phái có ngành nông nghiệp tham gia. 

Thực hiện nông - lâm, lâm - nông kết hợp biến trên 12 triệu ha đất trắng đồi trọc 
thành rừng cây xanh, thành những vùng kinh tế giàu có cho đất nước, là một phương 
hướng chiến lược hết sức quan trọng. 

Thco lời dạy của Bác Hồ: kế mười năm trồng cây, kế trăm năm trồng người, hàng 
triệu học sinh và cô giáo, thầy giáo hãy hăng hái tham gia phong trào trồng cây. TỊ hông 
qua trằng cây, trồng rừng để trồng người. Đó là một mục tiêu trước mắt và lâu dài của 
các trường học trong cả nước./. 
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CHỦ TỊCH HÒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP 
XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI 


Mỗi thời đại, mỗi dân tộc đều có những vĩ nhân của mình, nhưng hiểm thấy một 
vĩ nhân mà sự nghiệp gắn với vận mệnh của dân tộc, của Tổ quốc, gắn với lịch sử của 
thời đại như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là vị anh hùng dân tộc vĩ đại của nhân đân 
Việt Nam, đồng thời là người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, phong 
trảo cộng sản và công nhân quốc tế. 

Đối với Người, giải phóng dân tộc và đất nước không tách rời giải phóng giai 
cấp, giải phóng xã hội, giải phóng loài người. Để đưa công cuộc giải phóng ấy đến 
thắng lợi, để xây dựng xã hội mới thành công, cần phải có lực lượng. Lực lượng ấy 
là con người, là nhân dân. là cả dân tộc, là nhân loại. Lực lượng ấy một khi thức tính, 
được tập hợp lại, được giáo dục và tổ chức, sẽ có sức mạnh đời non, lấp biển. 

Tư tưởng về con người, về việc giải phóng và phát triển con người, coi con người 
là nhân tố quyết định thành công của cách mạng, quán xuyến toàn bộ sự nghiệp của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng ấy đã được Người vận dụng và phát triển trong quá 
trình cách mạng giành và giữ chính quyền. trong kháng chiến chống quân xâm lược, 
bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước. Tư tưởng về con người 
của Bác là tư tưởng “có dân thì có tất cä”, dựa vào dân, tin ở dân, đoàn kết toàn dân, 
bồi đường, đào tạo và phát huy mọi năng lực của con người, của từng cá nhân và của 
cả cộng đồng dân tộc. Những tư tưởng ấy đều là nền tảng của chiến lược con người mà 
hiện nay chúng ta đang xây dựng và thực hiện. 


*t+**+* 


Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người vừa tồn tại với tư cách cá nhân. vừa 
là thành viên của gia đình, của cộng đồng dân tộc. Con người vừa là mục tiêu của sự 
giải phóng, của cách mạng, vừa là động lực của sự giải phóng, của cách mạng. “Cách 
mạng là sự nghiệp của nhân dân quần chúng”. Làm cách mạng là để giành lại độc lập, 
thống nhất cho dân tộc, đưa lại ruộng đất cho dân cày, xây dựng xã hội mới. Có độc 
lập dân tộc thì mới có đân chủ cho nhân dân, mới đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh 
phúc cho mỗi người. Người lại nói : “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh 
phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì” “!. Xây dựng xã hội mới là nhằm 
nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân đân, cho nên tất cả đường lỗi, chính 
sách của đảng đều phải nhằm làm cho mọi người thỏa mãn được nhụ cầu đó. 
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Đối với con người, Bác vừa quan tâm đến cái chung, vừa chăm lo chu đáo thông 
qua những việc làm cụ thể và đối với những con người cụ thể, thuộc các giai cấp, các 
tầng lớp. Từ các cụ giả và trẻ thơ, đến người tản tật, cô đơn. Đi thăm hợp tác xã, thăm 
công trường, xí nghiệp, Bác quan tâm đến cơ sở vật chất - kỹ thuật, đến cách làm ăn, 
đến hiệu quả kinh tế, nhưng trước hết là quan tâm đến con người. Bác căn dặn cán hộ 
từ trên đến dưới “phải quan tâm đến điều kiện sinh hoạt vật chất của công nhân”, phải 
chăm nom đến chỗ ăn, chỗ ở, chỗ làm việc của người lao động. 

Cũng như Bác dạy người làm tướng : bộ đội chưa có nước thì tướng chưa được 
uông, bộ đội chưa có cơm thì tướng chưa được ăn. bộ đội chưa có lửa thì tướng chưa 
được phản nàn rét... 


Nếu như khi còn trẻ, trong số 1 tờ Le Paria, Bác Hồ đã chú trọng “vấn để con 
người và giải phóng con người” thì đến cuối đời, trong Di chúc của mình, Bác vẫn căn 
dặn lại sau khi chiến tranh kết thúc, “đầu tiên là công việc đối với con người”. Trước 
hết là những người đã hy sinh một phần xương máu cho sự nghiệp giái phóng. là cha 
mẹ, vợ con của họ, là thanh niên, phụ nữ, nhất là các chiến sĩ trẻ đũng cảm và tru tú. 
cho đến cả những nạn nhân của chế độ xã hội cũ. Theo gương người xưa khoan sức cho 
dân, lại thấu hiểu lòng dân, Bác để nghị sau thắng lợi, miễn thuế một năm cho đồng 
bảo nông dân thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất. 

Một xã hội mới, trong đó mọi người dân đều được ấm no, sung sướng, nhu cầu 
và lợi ích được thỏa mãn ngày càng tốt hơn, “chỉ có thể xây dựng được với sự giác ngộ 
đầy đủ và lao động sáng tạo của hàng chục triệu người”, và phải “do nhân dân tự xây 
dựng lấy”, 

Bác quan tâm đến nhu cầu và lợi ích là những yếu tố quan trọng thúc đẩy con 
người hoạt động, đồng thời nghiêm khắc phê phán chủ nghĩa cá nhân. Bác nói tõ : 
“Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là “giày xéo lên lợi ích cá nhân”. 
Mỗi người đều có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng của bản thân và của 
gia đình mình” 2), 

Bác Hỗ coi trọng giáo dục tính thần làm chủ và đạo đức cách mạng cho người 
lao động, nhưng không coi nhẹ các biện pháp khuyến kbích lợi ích vật chất. Rất sớm, 
Bác đã coi “chế độ làm khoán là một điều kiện của chủ nghĩa xã hội, nó khuyến khích 
người công nhân luôn luôn tiến bộ, cho nhà máy tiền bộ. Làm khoán là ích chung và 
lại lợi riêng” ®), 

Bác chú trọng thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân : dân chủ về kinh 
tế, dân chủ vẻ chính trị. Theo Bác, “có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề 
ra sảng kiến”, có dân chủ thì đân mới tin, mới dám nói, mới có sự sáng tạo, đo đó mới 
tạo ra được động lực. Bác nói : 

“Nước ta là nước dân chủ 


Bao nhiêu lợi ích đều vì dân 
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Bao nhiêu quyền hạn đều của dân 

Công việc đối mới, xây dựng là trách nhiệm của dân 

Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân 

... quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” +9 

Cho nên phải thực hiện một nền dân chủ chân chính, không hình thức, không cực 
đoan. Không cho phép lợi dụng và lạm dụng “dân chủ” để xâm phạm lợi ích của nhà 
Trước, của nhân dân. 

Bảo đảm lợi ích chính đáng, dân chủ thực sự cho nhân dân, đề ra quyền lợi và 
nghĩa vụ rõ ràng cho mọi công đân đúng theo hiến pháp, theo pháp luật, tức là làm cho 
mỗi một người dân thực sự trở thành mục tiêu và động lực của cách mạng. Đó là quan 
hệ khăng khít giữa °vì dân” và “do dân”. 
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Những năm tháng và cuộc sống lăn lộn với những người nghèo khô từ buổi niên 
thiếu ở nước nhà cũng như sau này ở khắp năm châu đã tạo cho Bác Hồ lòng tin mãnh 
liệt và vô tận vào nhân dân. Từ thời “hưng thịnh” của chủ nghĩa thực dân Người đã tin 
rằng: '“Đăng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông dương giấu một cái gì đang sôi 
sục, đang gào thét và sẽ bùng nỗ một cách ghê gớm, khi thời cơ đến”, 

Theo Bác, tin vào quần chúng là một trong những phẩm chất cơ bản của người 
cộng sản. Đó cũng là chỗ khác căn bản của họ với các bậc sĩ phu tiền bối là những 
người yêu nước không kém nhiệt thành, nhưng lại không đủ niềm tỉn vào sức mạnh của 
quân chúng nhân dân. Đối với Người, “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. 
Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân... Trong xã hội 
không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân”'®, Bác có niềm 
tin không hề thay đổi rằng: “Dân chúng rất sáng suốt, rất khôn khéo, rất anh hùng”, 
cho nên nếu được giáo dục. động viên, tổ chức lại thì sẽ làm nên sự nghiệp lớn, kháng 
chiến sẽ thăng lợi, kiên quốc sẽ thành công. 

Bác tin quần chúng, tin ở bản chất tốt đẹp của mỗi con người, dù cho con người 
đó có nhất thời lầm lạc, còn có những nhỏ nhen, thấp kém. Người nói: “Trong mấy 
triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi 
của tô tiên ta””!, Điều cốt yếu nhất là phải khoan dung độ lượng. biết khuyến khích cái 
tốt, cái thiện, đây lùi cái xấu, cái ác, phải biết nâng con người lên. 

Bác có niềm tin lớn lao vào thế hệ trẻ. Bác hiểu rằng: chỉ có dựa vào thế hệ trẻ 
mới đủ sức làm nên sự nghiệp lớn là giải phóng dân tộc, giành lại độc lập cho đất nước. 
Trong suy nghĩ của Người, “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do 
các thanh niên”. Thanh niên là lớp người “thừa kế cách mạng”, “tiếp sức cách mạng 
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cho thể hệ thanh niên già”, là lớp người “phụ trách dì dắt thế hệ thanh niên tương lai”, 
là những người “xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa”, những 
người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội, xứng đáng với lớp cha anh đi trước. 

Tin dân mãnh liệt, lại thương dân hết mực. Tình thương đó của Bác có nguồn 
gốc sâu xa từ trong truyền thống dân tộc, trong tỉnh thần nhân ái Việt Nam và trực tiếp 
nhất, gần nhất từ trong quan niệm “ái quốc là ái dân” của Cụ thân sinh. 

Có lẽ không có tình thương nào bao la hơn tình thương của Bác, một tình thương 
đối với tất cả những ai cực khổ, bần hàn, đối với tất cả các dân tộc sống dưới gông cùm 
nô lệ. Nét nỗi bật là tình thương ấy không dừng ở cái đau, ở sự cảm thông, xót xa cho 
số phận của đồng bào mình và của những người cùng khổ trên thế giới. Tình thương 
của Bác đã trở thành ý chí, trở thành quyết tâm giải phóng các giai cấp cần lao, giải 
phóng dân tộc, giải phóng nhân loại, giải phóng mọi người khỏi kiếp đọa đầy, giành lại 
tự do và nhân phẩm, trả lại cho họ giá trị làm người. 

Tin người, thương người, quý trọng con người, Bác coi trọng khả năng trí tuệ của 
mọi người, tập hợp mọi người thuộc các tầng lớp khác nhau, kể cả những người yêu 
nước đã từng làm việc đưới chế độ cũ, vào mặt trận đại đoàn kết toàn dân, cơ sở của 
đại thành công của cách mạng. 

Bác vĩ đại chính vì chỉ coi mình là người góp phần thúc đẩy sự nghiệp giải 
phóng, chứ không bao giờ tự coi mình là người giải phóng nhân dân. Người giải phóng 
nhân dân chính là nhân dân. Quan niệm như vậy, cho nên Bác phê bình nghiêm khắc 
mọi biểu hiện của tệ quan liêu, mệnh lệnh, xa dân, khinh dân, đặc biệt là thói kiêu ngạo 
“lên mặt” quan cách mạng, “ra lệnh ra oai”, làm hại uy tín của Đảng và Chính phủ. Bác 
căn đặn, nhắc nhở cán bộ và đảng viên “phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đẩy 
tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của chủ nghĩa nhân văn cao cả, là một con 
người nhân ái, vị tha, con người mà trái tìm yêu thương luôn dành cho đồng bào mình 
và cho nhân loại cần lao; Người có niềm tin không bờ bến vào nghị lực sáng tạo và 
lương trí của loài người, khơi dậy ở mỗi người khả năng tự giải phóng và hoàn thiện 
mình, phần đấu không mệt mỏi để giành lại phẩm giá cho đân tộc mình, nhân phẩm, tự 
do cho các dân tộc khác. Người luôn hòa mình với nhân dân, nêu cao phong cách dân 
chủ và tập thể, giản dị và khiêm tốn, thấm đượm tình đồng chí, đồng bảo, tình nghĩa 
năm châu bồn biển. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân rực rỡ của đạo đức: “cần, kiệm, liêm, chính, 
chí công, vô tư”; “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy 
vũ không thể khuất phục”; kiên cường vượt qua mọi thử thách hiểm nguy đề thực hiện 
lý tưởng; “không chút mảy may vì danh vọng cá nhân, mà bao giờ cũng đặt lên trên 
hết lợi ích của dân tộc, của loài người”. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là kết tỉnh tỉnh hoa của một dân tộc, mà còn là 
kết tỉnh tình hoa của nhiều thế hệ của nhân loại. Người thuộc về giá trị vĩnh hằng của 
cả loài người. là điển hình về con người mới cúa thời đại mới. 

Với tư tưởng nhân văn cao cả, với đạo đức trong sáng, Bác Hồ đã có một sức 
tập hợp và thuyết phục lạ thường. Bác là linh hồn của sự đoàn kết vì nghĩa lớn, đoàn 
kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế, vì một mục đích phần đấu cho tư 
tưởng tự do, hạnh phúc của cả loài người, của mỗi con người: Đoàn kết, đoàn kết, đại 
đoàn kết; Thành công. thành công, đại thành công. 


k#xw® 


Điều mong muốn tột bậc và cũng là mong muốn suốt đời của Bác Hồ là “xây 
dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. 

Độc lập dân tộc, đất nước thông nhất và chủ nghĩa xã hội đã từng là lý tường của 
bao thế hệ. Đối với Bác Hồ, việc biến lý tưởng đó thành hiện thực của cuộc sống là do 
cả dân tộc, cũng như mỗi con người. Những con người có sứ mạng đó không thể tự 
phát hình thành ngày một ngày hai, mà phải được đào tạo, giáo đục chủ động và có kế 
hoạch. Bởi vậy Bác nói : “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng 
người” ; “Bồi đưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất 
cần thiết”. 

Tư tưởng “trồng người" của Bác rất khoa học và toàn diện cả về nội dung lẫn 
phương pháp. Người nói : '“Ta xây dựng con người cũng phải có ý định rõ ràng như 
nhà kiến trúc”. Con người cần xây dựng là con người có lý tưởng yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội, có ý thức làm chủ và tỉnh thần làm chủ ; là con người có phẩm chất và 
đạo đức, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng : là con người ham 
hiểu biết, có kiến thức văn hóa, khoa học, kỹ thuật, ủng hộ cái mới, có tinh thần tìm tòi, 
sáng tạo “trên con đường muôn dặm của cách mạng kỹ thuật” ; là con người có lối sống 
lành mạnh. giản dị, phong cách làm việc khoa học, khẩn trương, có tác phong điều tra 
nghiên cửu. Con người mới phái đặt việc công lên trên hết, phải có nhân cách, có bản 
lĩnh, cách mạng và khoa học, trung thực và đoàn két, chống chủ nghĩa cá nhân và chủ 
nghĩa cơ hội dưới mọi hình thức. 

Để xây dựng con người như vậy thì “trong việc giáo dục và học tập phải chú 
trọng các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật, lao 
động và sản xuất". Giáo dục phải toàn diện : đức, trí, lao động, thể, mỹ. “Học để làm 
việc. Học để làm người”. “Học phải đi đôi với hành”. Bác thường nhắn mạnh dến lý 
tưởng, đạo đức và tính thần. Bác nói : “Cách mạng là sự nghiệp gian nan, cực khô, phải 
có lòng kiên quyết, chí hy sinh”. Tuy vậy, không bao giờ được đem ý chí chủ quan thay 
cho điều kiện vật chất khách quan, mà “phải nắm vững quy luật phát triển của cách 
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mạng, phải tính toán cân thận những điều kiện cụ thẻ, những biện pháp cụ thể". Ngay 
cả khi có đủ tiền đề vật chất cũng như khi còn thiếu hoặc chưa có, đều cần nhải biết 
phát huy vai trò chủ quan của ý thức, của lý tưởng, hoài bão con người. Khi “có tỉnh 
thần sáng tạo”. “tìm tòi cái mới, thực hiện cái mới thì việc gì cũng làm được”. Vì vậy, 
theo Bác, việc giáo dục tỉnh thần tự lực tự cường, tính chủ động và độc lập trong suy 
nghĩ, trong cách làm là rất quan trọng, không ÿ lại, không máy móc, rập khuôn, phải 
tùy hoàn cảnh mà áp dụng những điều học được. 

Bác thường nhắc đến một phương pháp giáo dục quan trọng là nêu gương. Bác 
luôn luôn là gương trước cho mọi người noi theo. Bác nói : Lấy gương người tốt việc 
tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, 
xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Dạy cho 
các cháu thì nói với các cháu chỉ là một phần, cái chính là phải cho các cháu nhìn thấy, 
cho nên tắm gương thực tế là rất quan trọng. 

Muốn giáo đục tốt thì phải tác động vào nguyện vọng, tình cảm, tâm lý cá nhân 
và tâm lý cộng đồng, để rồi từ đó tác động đến ý chí, đến lý tưởng và cuối cùng là tập 
hợp mọi người thực hiện lý tưởng chung. Về mặt này, Bác Hồ là một mẫn mực về sự 
nhạy bén và thấu hiểu nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của mọi tẳng lớp nhân dân dù là 
nông dân, công nhân, trí thức, người theo tôn giáo hay không theo tôn giáo, giả hay 
trẻ, gái hay trai. Bác nói : bất cứ việc to, việc nhỏ, chúng ta phải xét rõ và làm cho hợp 
với trình độ văn hóa, thỏi quen sinh hoạt, trình độ giác ngộ, kinh nghiệm tranh đấu, 
lòng bam, ý muốn, tình hình thiết thực của quần chúng. Do đó mà định ra cách làm 
việc, cách tô chức. 

Quá trình giáo đục đạt kết quả cao nhất khi trở thành quả trình tự giáo dục, tự 
đào tạo, tự rèn luyện về trí tuệ và về thể lực. Đó là công việc suốt đời mà Bác là tắm 
gương, ai cũng có thể noi theo. Bác nêu câu hỏi : “Học ở đâu?" và Người tự trả lời: 
“Học ở trường, học ở sách vớ, học lẫn nhau và học nhân dân. Không học nhân dân là 
một thiếu sót rất lớn”. Đúng là phải học suốt đời, học ở khắp nơi, ai “tự cho mình đã 
biết đủ cả rồi thì người đó đốt nhất". 


Lời răn ấy thật là sâu sắc. 


xwxk4á*k& 

Tư tưởng của Chủ tịcb Hồ Chí Minh về con người và sự nghiệp xây dựng con 
người là đi sản quý báu đối với công cuộc đổi mới của chúng ta, là cơ sở giúp chúng 
ta xây dựng chiến lược con người trong giai đoạn cách mạng mới. 

Nhìn lại lịch sử, trong hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà Chủ 


tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện, nước ta từ chỗ bị xóa tên trên bản đồ 
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thế giới đã trở thành một dân tộc đi tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc. 
Thành công vĩ đại ấy chứng minh sức mạnh vô tận của dân tộc, cúa con người Việt 
Nam và cũng là thành công của sự nghiệp xây dựng con người mới của Bác Hồ. “Có 
lực lượng của dân, việc to tát mẫy cũng làm được”. 


Ngày nay, dân tộc ta lại đang đứng trước thách thức mới không kém phần 
quyết liệt. Do hậu quả của chế độ thuộc địa và của chiến tranh lâu dài. lại do những 
sai lầm chú quan, nền kinh tế - xã hội nước ta đang ở trong tình trạng trì trệ, nghèo 
khô. Đời sống của nhân dân cũng như năng suất lao động ở tình trạng thấp kém và 
lạc hậu hàng mấy thế kỷ, không những so với các nước phát triển mà so với những 
nước trong khu vực. 

Trong lúc đó, trên thế giới đang diễn ra những biến đôi hết sức phức tạp. Đi đôi 
với xu thế hòa hoãn và mở rộng hợp tác giữa các nước, cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa xã hội, giữa các thế lực đế quốc và các lực lượng hòa bình chân 
chính, độc lập dân tộc thật sự, dân chủ thực sự và tiến bộ xã hội đang tiếp tục dưới 
nhiều hình thức tỉnh vi : chính trị và kinh tế, khoa học và công nghệ. văn hóa và tư 
tưởng, tâm lý, v.v. 

Vấn đề đặt ra là : trước tình hình như vậy, làm thế nào để giành được thắng lợi, 
ổn định được tình hình và đưa nên kinh tế - xã hội nước ta tiến lên ; hơn nữa, làm thế 
nào để trong một thời gian không xa, dân tộc ta tiễn lên ngang hàng với các dân tộc 
phát triển trung bình, rồi đến các nước phát triển trên thế giới. 

Câu trả lời đã rõ ràng : phải dựa vào lực lượng của dân, tỉnh thần của dân. Có 
dân thì có tất cả. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã để ra đường lối đổi mới, 
nêu ra bài học lịch sử “nước lấy đân làm gốc”, đồng thời nhân mạnh kinh nghiệm 
phải đi đúng quy luật, đoàn kết toàn dân, tiến theo ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. 

Trải qua nhiều cố gắng và sáng tạo, công cuộc đổi mới đến nay đã thu được 
những thắng lợi bước đầu có ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh những thành tích ấy, thì lại 
có sai lầm lớn là đã thiếu kết hợp chính sách xã hội với chính sách kinh tế, có khi đi 
vào một thứ “chủ nghĩa kinh tế đơn thuần”, coi nhẹ, thậm chí buông lóng những vấn 
đề xã hội, đặc biệt là những vấn đề thuộc về con người. Cho đến nay, con người Việt 
Nam là thế mạnh nhất của ta nhưng chưa được phát huy đầy đủ mà còn biểu hiện sự 
suy thoái về nhiều mặt, về thể chất, vẻ trình độ giáo dục và khoa học, đặc biệt nghiêm 
trọng là suy thoái về đạo đức đến mức báo động ở một số người có chức, có quyền h 
công ăn việc làm của người lao động cũng còn gặp nhiều khó khăn. 

Vấn đề cấp bách hiện nay là, đưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chúng 
ta cần phải phát triển sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. xây đựng cho được 
một chiến lược con người, coi đó là vấn đề trung tâm của chiến lược kinh tế xã hội. 
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Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn [.inh đã nói : Chiến lược con người là chiến 
lược số một. Thật vậy, đường lỗi của Đáng ta đã nhiều lần nêu lên cần có một chuyên 
biến thật sự, một chuyển biển cơ bản, thực sự coi trọng chính sách xã hội. thực sự coi 
trọng những vấn đề thuộc về con người. 

Cần phải có một nhận thức sâu sắc về tắm quan trọng quyết định của chính sách 
giáo dục, văn hóa, khoa học và công nghệ — nội dung then chốt của chiến lược con 
người. Bởi vì giáo dục chính là nền táng để chuẩn bị cho một dân tộc phát triển nền 
kinh tế - xã hội của mình, là nên tảng quan trọng nhất để chuẩn bị cho nhân loại hước 
vào thế kỷ 21. 

]liện nay, cách mạng công nghệ đang phát triển với nhịp độ siêu tốc. Nhân loại 
đang đi vào nên văn mình trí tuệ. Sự coi nhẹ giáo dục. khoa học và công nghệ. hiện 


đang tiệp tục xuông cấp. sẽ làm cho piữa nước ta với các nước có một khoảng cách 


ngày càng nguy hiêm. Hội nghị quốc tế về "giáo dục cho mọi người” vừa họp vào 
tháng 3 năm 1990 đã khăng định: sự suy đôi 


suy đồi về kinh tế - xã hội. 


ê dân trí sẽ không tránh khỏi dẫn đến sự 


Cho nên. nhiệm vụ cấp tốc phải làm ngay là đặt vấn đề nâng cao dân trí, đào 
tạo nhân tài thành một chính sách quốc gia lớn. Đôi mới nội dụng, phương pháp giảng 
đạy và học tập, gắn chặt hơn nữa với mục tiêu kinh tế -. xã hội. trên cơ sở công nghệ 
hiện đại kết hợp với công nghệ truyền thống được nâng cao. pắn chặt hơn nữa học với 
hành. học chữ với học nghè, nhà trường với gia đình và xã hội. huy động các lực lượng 
xã hội và thông tin đại chúng tham gia kế hoạch giáo dục thường xuyên, giáo dục liên 
tục, giáo dục suốt đời. 

Tăng cường đầu tư cho giáo dục, khoa học. y tế và văn hóa. cho các công trình 
có liên quan đến đào tạo con người. Dầu tư từ ngân sách nhà nước và từ nhiều nguồn 
khác. Những khoản dầu tư ấy phải được coi là đầu tư cơ bản để phát triển năng suất. 
phát triển kinh tế. phát triển văn hóa và xã hội. Bởi vì, giáo đục có phần phúc lợi, có 
phân là chính sách xã hội, là thực hiện quyền được học hành của con người, nhưng chủ 
yếu là để giải phóng và phát triển con người -- lực lượng sản xuất chủ yếu nhất, tạo ra 
năng suất lao động mới, năng lực mới đi vào công nghệ hiện đại. năng lực sáng tạo mới 
về khoa học, văn hóa và nghệ thuật, trình độ quán lý mới. Vì vậy, giáo dục, khoa học, 
công nghệ... cùng với chiến lược con người phải được coi là trung tâm của chiến lược 
kinh tế - xã hội, của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Ngay bây giờ, cần phải có kế hoạch tiếp tục và khẩn trương nghiên cứu chiến 
lược con người một cách cơ bản. để ra những chính sách và cơ chế cụ thể về xây dựng. 
đào tạo con người và sử dụng cán bộ. Tiên tới bảo đảm chặt chế quyền lợi và nghĩa 
vụ bằng một hệ thống pháp luật theo tỉnh thần dân chủ và công bằng như Bác Hồ dã 
từng căn dặn. 


ĐẠT TUỚNG 


Làm được như vậy, chắc chắn là chúng ta sẽ phát động được sức mạnh vô tận của 
con người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, sẽ ồn định được tình hình, tạo điền kiện 
cho sự phát triển và sự đôi mới của đất nước ta. 

Như thấy trước tất cá tính chất khó khăn. phức tạp của công việc xây dựng lại 
đất nước sau chiến tranh, trong phần bỏ sung của Di chúc. Bác viết : "Công việc trên 
đây là rất to lớn, nặng nề và phức tạp. mả cũng là rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến 
dấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng. để tạo ra cái mới mé, tốt tươi. Để giành lắy 
thắng lợi trong cuộc chiến dấu không lỗ nảy. cần phải động viên toàn dân, tổ chức và 
giáo dục toàn dân. dựa vào lực lượng của toản dân”. 

'Tư tưởng và sự nghiệp "trồng người” của Chú tịch Hồ Chí Minh thật là trọn vẹn 
và nhất quán. Trọn vẹn và nhất quán như chỉnh cuộc đời của Người. Vì vậy bài học của 
Người để lại cho chúng ta càng thêm sâu sắc : 

“Gốc có vững thì cây mới bền 

Xây lần thắng lợi trên nền nhân dân”. 

{Hỗ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1984, t4, tr35 

(2)Hà Chí Minh : Toàn lập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1989. t. 8, tr246 

(3)ITễ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987, t. 7. tr. 612 

(4)Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1984. t.5. tr299 

(5)Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật. Ilà Nội, 1980, t.1, tr.10 


(6)Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội. 1987, t.7. tr.544 


(7)Hà Chí Minh : Toản tập, Nxb Sự thật. Hà Nội, 1984, t.4, tr.140 


128. Lòi Bác dặn từ trước tống khởi nghĩa / Võ Nguyên Giáp / Lịch sử 
Đảng. -- 1990, — Số 6. — Tr. 2 - 3. (Số thứ tự trong thư mục 299) 


LỜI BÁC DẠN TỪ TRƯỚC TÓNG KHI NGHĨA 


Con đường cứu nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra là một sáng tạo vĩ 
đại. một công hiến có ý nghĩa quyết định dối với vận mệnh cúa dân tộc Việt Nam ngày 
nay và mãi mãi về sau. Tư tưởng cách mạng của Người đã đặt nền tảng vững chắc cho 
con đường của cách mạng Việt Nam là giương cao hai ngọn cờ: độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. mở đường lối xuyên suốt toàn bộ quá trình cách mạng của nước ta. Công 


lao to lớn của Bác là như vậy. Suối cuộc đời hoạt động của mình. Bác đã năm vững 
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lý tưởng đó, mục tiêu đó và đã cùng với Đảng ta đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam 
đến thắng lợi. 

Một khi mục tiêu độc lập đân tộc và Chủ nghĩa Xã hội đã được xác định thì 
quyết nắm vững mục tiêu thực hiện triệt để. Bác nói nôm na: Ta làm cách mạng là phải 
làm tới nơi. Trong hai cuộc kháng chiến, Bác nhiều lần khăng định: Hễ còn một tên 
xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải chiến đầu quét sạch nó đi. Lôi nhớ đến hồi ở 
Tân Trào. Bác ốm nặng. sốt li bì. chúng tôi rất lo. Mặc đù bị mệt mê man. lúc tỉnh. Bác 
đã gọi tôi đến và nói: Lần này đù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phái giành 
cho được độc lập. 


Sau cách mạng tháng Tám, tình hình cực kỳ phức tạp. Bác với Trung ương chú 
trương ký Hiệp định sơ bộ. Sau đó, Bác đã đi Pháp. Trước lúc lên đường, Bác dặn lại 
cụ Huỳnh Thúc Kháng đặn anh Trường -Chỉnh và tôi: tình hình phức tạp. phải nhớ: 
*Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Mục tiêu độc lập dân tộc chủ quyền đất nước là bất biến 
cần nằm cho vững, đó là nguyên tắc, đó là chiến lược. Trên cơ sở nguyên tắc ấy, sự bất 
biển ấy mã vận dụng sách lược. tùy tình hình có thể mà ứng phó. 

Suốt đời, tôi nhớ lời đặn của Bác; mỗi lần gặp khó khăn lại nhớ đến lời đặn ấy. 
Sao mà sâu đậm đến như thế! Sau này. trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bác đã nói: 
"Không có gì quý hơn độc lập, tự đo”. Lời nói ấy, tư tưởng ấy đã động viên và tổ chức 
cả dân tộc Việt Nam ta dứng lên chiến dấu, đưa sự nghiệp cách mạng đến thắng lợi 
trong cả nước. Trong Di chúc của Bác để lại diễu “ham muốn tột bậc” của Bác cũng 
chính là lý tưởng. là mục tiêu. là đường lối của cách mạng Việt Nam. 

Tôi còn nhớ, vào tháng Chạp năm 1944, tại hang Pác Bó, Bác trao cho tôi nhiệm 
vụ thành lập đội quân chú lực dầu tiên. Lúc ấy ta đã có nhiều đội du kích, đội vũ trang 
ớ Bắc Sơn, Cao Bằng và các nơi khác. Bác đã chủ trương tập trung phương tiện và vũ 
khí, lập đội quân chủ lực để phối hợp với địa phương và du kích. Bản kế hoạch xong 
rồi. Tôi còn ở lại một đêm. Trong hang đá lạnh lẽo, cùng nằm trên giường làm bằng 
cây rừng ghép lại. ánh lửa bập bùng. trò chuyện đã rất khuya, bỗng Bác nói: “Làm 
cách mạng là phái dĩ công vĩ thượng”. Câu nói ngắn gọn ấy, tôi nhớ mãi đến bây giờ. 
Việc dân. việc Đảng đặt lên trên hết. không nghĩ đến cá nhân. Điễu tâm đắc đỏ đã trở 
thành máu thịt trong tôi. Cứ "dĩ công vi thượng” và “đĩ bất biến ứng vạn biến”, nhằm 
mục tiêu cách mạng mà tiễn tới. Cả cuộc đời của Bác là như vậy, luôn luôn nghĩ đến 
đất nước, đến nhân dân, Tổ quốc, đến nhân loại, đến hạnh phúc của từng con người. 
Không biết có giờ phút nào Bác nghĩ đến mình không. 

Cũng vào địp ấy, sáng sớm hôm san, khi tôi lên đường đi làm nhiệm vụ mới, Bác 
lại đặn: “chú bây giờ trách nhiệm nặng đây. phải dựa vào dân. có dân thì có tất cả” và 
: "Trận đấu, nhất định phải đánh thắng”. Tôi nhớ lại, lúc ban dẫu mới đặt vấn đề vũ 
trang khởi nghĩa, có một cuộc họp tại Pác Bó, ai náy đều lo là không có vũ khí. Khi đó, 
bản thân tôi cũng chỉ có một quả lựu đạn mà lại là lựu đạn điếc của quân Tướng. Bác 
kết luận gọn một câu “Ta không lo. Có người thì sẽ có súng. Ilãy tổ chức quần chúng. 
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Có quần chúng thì có tắt cả”. Rồi Bác phân công chủng tôi di phát động quần chúng. 
tô chức Việt Minh. Trong quần chủng. phải biết chọn những thành phần tích cực. bồi 
dưỡng thành cốt cán, tổ chức vào Đăng và chú trọng đào tạo cán hộ. Bác nói: "Phong 
trảo có lúc lên, lúc xuống. Nếu có được đội ngủ cán bộ. cán bộ trong ])áng và cán bộ 
ngoài Dáng, có được một đội ngũ cốt cán sẽ tốt, lúc khó khăn, phong trào xuống. cùng 
vẫn vững vàng thôi. Vì vậ 


phải hết sức chủ trọng cán bộ. nhất là thanh niên. cả gái 


lẫn trai". Tôi đã làm như vậy, Đến mai sau này, tôi vẫn làm như vậy. 


Tôi đã chọn những thanh niên gái trai hãng hái nhất, tổ chức vào đội tự vệ, vào 
tự vệ chiến đâu. Và hôm có quyết định thành lập đội quân giai phóng thì đã lựa chọn 
những cán bộ kiên quyết, đũng cảm, có trình độ nhất lên làm “tướng”. Tướng lúc bấy 
giờ là tiêu đội trưởng. Trung đội trưởng. Ngôi lại cân nhắc với Bác, chọn từng người. 
chú trọng những người đã trải qua công tác thực tiễn. Bác nói: “Cán bộ có thành có bại. 
có từng trải mới là cán bộ tốt”. Những con người ấy đã trở thành những anh “bộ đội Cụ 
Hồ”. Từ lời bạt *giải phóng con người” trên báo chí Le Paris đến tư tưỡng "'có dân thì 
có tất cả”, đối với Bác. Chiến lược con người là chiến lược số một. 

Bác Hồ là nhà chiến lược thiên tải của cách mạng Việt Nam. Có đường lỗi 
rồi, lại phải có chiến lược đúng dắn, chủ trương đúng dẫn, chiến lược và chủ trương 
chung và cho từng thời kỳ ; lại phái có kế hoạch và biện pháp cụ thể để thực hiện. 
Khi tôi làm việc trong Bộ chính trị, Bác thường nói : "Lúc để ra chú trương lớn, 
người lãnh đạo phải biết nhìn xa trông rộng”. Bác là con người biết nhìn sâu về 
quá khứ, nhìn xa đến tương lai của dân tộc, của nhân loại. Bác có nhãn quan rộng 
lớn; điều đó rất dễ hiểu vì Bác đã đi khắp bốn biển năm châu. Bác là con người của 
những quyết định lịch sử trong những bước ngoặt lịch sử, bác đã cùng với Trung 
ương đã quyết định vũ trang khởi nghĩa, đưa Tổng khởi nghĩa tháng tám đến thành 
công: quyết định toàn quốc kháng chiến. đưa kháng chiến chống Pháp dến thăng lợi: 
quyết định kháng chiến chống Mỹ, đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất 
đất nước thắng lợi hoàn toàn. 


129. Thế giới sẽ còn đôi thay nhưng từ tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn sống 
mãi : bài phát biếu của đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội nghị quốc tế Hồ Chí 
Minh - Việt Nam — hòa bình thế giới, được tổ chức tại Calcutta (Án Độ) ngày 
14/1/1991 / Võ Nguyên Giáp // Nghiên cứu lịch sử. - 1991. -- Số 254. -Tr.I- 8.(Số 
thứ tự trong thư mục 300) 


THẺ GIỚI SẼ CÒN ĐÓI THAY, NHƯNG TƯ TƯỞNG 
HỎ CHÍ MINH VĂN SÓNG MÃI 
Vã Nguyên Giúp 
Với niềm xúc động lớn, tôi xin thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam. các 
nhà khoa học Việt Nam. được bảy tỏ tại đây, trên điễn đàn trọng thể này, lòng biết ơn 


chân thành và sâu sắc nhất đối với Chính phú và nhân dân Ản Độ. Chính phủ và nhân 
dân bang Tây Ben-gan, ngài Thị trướng và nhân dân Can-cút-ta. về những hoạt động 
sôi nôi và liên tục trong gần một năm qua. dưới sự chỉ dạo của Ủy bạn quắc gia do Thú 
tướng Cộng hòa Án Độ dứng đầu. nhäm kỷ niệm trọng thẻ lần thứ 100 ngày sinh của 
Chủ tịch IIò Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và nhà văn hóa 
kiệt xuất. 

Tôi xin gửi lời chào nông nhiệt đến các vị học piả, các nhà thông thái của Ấn 
Độ và các nước. trong nhiều năm đã để tâm sức tìm tòi nghiên cứu về Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Những công trình lao động khoa học của các vị đã góp phần khăng định và 
truyền bá rộng rãi tư tưrởng, Hỗ Chí Minh. một việc làm cao cả thúc đây sự giao lu văn 
hóa giữa các dân tộc vì nhân đạo, hòa bình và tiễn bộ xã hội trong thời dại chúng ta. 

Tôi cũng xin được bày tỏ ớ dây lòng cảm ơn chân thành nhất về sự đón tiếp trọng 
thế và lòng mễn khách nông hậu mà các vị lãnh đạo và nhân đân Can-cút-ta đã đành 
cho cá nhân tôi, cho các nhà khoa học Việt Nam. 

Thưa guý vì đại biêu, 

Thưa quị Bà và quý ông, 


Tôi nghĩ rằng thành phố Can-cút-ta được Chính phủ và nhân dân Án Độ chọn 
là nơi tổ chức hội nghị khoa học quốc tế trọng thể này là rất có ý nghĩa. Sinh thời, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần đặt chân đến thành phố lịch sử và anh hùng này của 
các bạn. Can-cút-ta là quê hương của đại thi hào Ra-bin-dra-nat Ta-go, đồng thời là 
nhà Triết học, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Ấn Độ. Can-cút-ta cũng là thành 
phô ngay từ năm 1946, trước khi Ấn Độ giành được dộc lập, đã đi đầu trong phong 
trào đoàn kết và ng hộ cuộc kháng chiến của nhân đân Việt Nam vì độc lập và thông 
nhất Tổ quốc. 


CÓT LỐI CÚA TƯ TƯỞNG HỎ CHÍ MINH 

Cuộc hội thao khoa học quốc tế này cùng với việc dựng tượng Chủ tịch Hồ Chỉ 
Minh lại là sự kiện làm phong phú thêm cuốn biên niên sử đẹp đẽ của tình hữu nghị 
Việt-Ản. 

Cuộc hội thảo nảy cũng như nhiều cuộc hội thảo khác về Chủ tịch Hồ Chí Minh 
được tô chức theo khuyến nghị của ƯNESCO trong các quốc gia thành viên. đã diễn ra 
trong một bối cánh quốc tế cực kỳ sôi động và phức tạp. Nhiều biến dỗi lớn đã Xáy ra. 
nhiền nhận thức mới đã xuất hiện, nhiều giá trị cũ được thẩm định lại. Nhưng. đối với 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh. qua hội tháo. các nhà khoa học của nhiều quốc gia, thuộc nhiều 
khuynh hướng khác nhau, đều có chung một nhận dịnh : thế giới đã và sẽ còn đổi thay. 
nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn sống mãi trong kho tàng văn hóa của nhân loại. 
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Vậy cái gì đã làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi với nhân loại? Không thẻ 
trả lời sảng tỏ câu hỏi ấy nêu không đặt tư tưởng Hồ Chí Minh trong quan hệ với thời 
đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên khi chủ nghĩa tư bản đã hoàn thành việc 
xâm chiếm thuộc địa. Hàng trăm quốc gia độc lập, có chủ quyền lâm vào cảnh mắt 
nước. bị nô lệ. Kế thừa truyền thống dấu tranh bất khuất, với hoài bão giải phóng dân 
tộc, Hồ Chí Minh đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Sau gần 10 năm khảo sát các 
nước quốc tế và hệ thông thuộc địa của chúng. Người đã di đến kết luận: chủ nghĩa tư 
bản, để quốc ớ đâu cũng gây ra lầm than khể cực, người lao động ở dâu cũng bị bóc 
lột, đày đọa không có quyền sông. 

Với tâm lòng yên nước thương nòi, với sự đồng cảm trước cảnh ngộ của muôn 
triệu người cùng khổ. năm 1920. Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Lênin: con 
đường cứu nước là con đường cách mạng vô sản. Chủ nghĩa yêu nước đã gắn liền với 
chủ nghĩa quốc tế chân chính. Độc lập dân tộc đã gắn liền với giải phóng xã hội. giải 
phóng con người. Đó chính là cốt lôi của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Trong những thập kỷ nghiên cứu và đâu tranh tiếp sau, tư tưởng Hồ Chí Minh 
ngày càng được hoàn chỉnh. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là sự vận dụng sáng tạo và thành công những 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác — Lênin vào thực tiễn đặc thù của xã hội Việt Nam, của 
xã hội một nước phương Đông vốn là thuộc địa và nửa phong kiến. Tư tướng ấy đã 
khai phá con đường giải phóng của các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, để ra phương 
hướng đưa các nước ấy từ cách mạng giải phóng dân tộc. từ cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chú nghĩa. 

Nhiều nhà cách mạng ở châu Âu thời kỳ đó cho rằng, chí khi nào cách mạng ở 
chính quốc thành công thì sự nghiệp giải phóng đân tộc của các nước thuộc địa mới có 
thể hoàn thành. Nhưng Nguyễn Ái Quốc lại cho rằng. sự nghiệp piái phóng dân tộc ở 
các nước thuộc địa có thể dựa chủ yếu vào sức mình mà giành được thắng lợi. hơn nữa 
có thể giành thắng lợi sớm hơn và có thể giúp đỡ nhiều cho sự nghiệp cách mạng ở 
chính quốc. Ngoài ba nguồn gốc là chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp, triết học Đức. 
kinh tế chính trị học Anh, và phép biện chứng của chủ nghĩa Mác. Hồ Chí Minh đã làm 
phong phú thêm nội dụng của chủ nghĩa Mác, với những nhân tố mới: chủ nghĩa yêu 
nước của dân tộc Việt Nam và khát vọng giải phóng của các dân tộc bị áp bức, truyền 
thông cộng dồng và tỉnh hoa triết học phương Đông. Phép biện chứng cũng được vận 
dụng sáng tạo trên cơ sở kế thừa và phát triển những nhân tô biện chứng trong, tr duy 
cúa dân tộc Việt Nam và của các nền văn minh lâu đời ở châu Á. 

Nếu mục đích của chủ nghĩa Mác không chỉ nhằm tìm hiển thế giới mà còn cái 
tạo thế giới thì [ồ Chí Minh là một hình mẫu sinh động của mục đích ấy. Ở LIŠ Chí 
Minh. lý luận với thực tiễn là một, lời nói với hành động là một. Đúng như là một số 
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học giả đã nói, người ta không thể đánh giá tư tướng và sự nghiệp của Hỗ Chí Minh chỉ 
qua những bài viết, những lời nói của Người mà phái qua hoạt động thực tiễn, qua đạo 
đức tác phong cúa Người, hơn nữa. qua cả cuộc sống lao động, học tập và dầu tranh. 
cả cuộc đời trong sáng. bình dị và vĩ đại của Người. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là bước phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin dược 
vận dụng sáng tạo vào thực tiễn sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới 
của Việt Nam, có thế góp phần vào con đường phát triển cúa các nước phương Đông, 
vả trên phạm vi rộng hơn nữa. 

Đối với nhân dân Việt Nam. tư tướng Hồ Chí Minh không những đã đưa cuộc 
dấu tranh giải phóng dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn trải qua một cuộc chiến dấu ròng 
rã ba mươi năm, mà ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng tôi, còn tiếp tục được 
phát triển sáng tạo để tìm ra con đường đổi mới quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng 
cuộc sông hòa binh, văn mình và hạnh phúc cho toàn thê nhân dân Việt Nam, cho mỗi 
người dân Việt Nam. 


ĐỌC LẬP DÂN TỘC 

Thưu các bạn, 

'Trước hết tôi muốn nói đến vấn đề độc lập và đân tộc trong tư tưởng của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. 

Nhân loại, trong lịch sử tiên hóa của mình đã sản sinh ra biết bao giá trị cao đẹp 
của các nền văn minh nhưng cũng không ít những điều tủi nhục. Chủ nghĩa thực dân là 
một trong những điều sỉ nhục lớn nhất của loài người. Nó đã dem xiêng xích, áp bức, 
đói nghèo, nạn đốt, bệnh tật...đè nặng lên số phận các đân tộc nhược tiểu. Giành lại 
tự do. độc lập là khát vọng cháy bỏng của các dân tộc bị áp bức trong thế ký XX và 
Hồ Chí Minh là một trong những người tượng trưng cho ý chí và khát vọng đó. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên khâu hiệu nỏi tiếng: Không có gì quý hơn Dộc lập Tự do. 
Người được coi là một chiến sĩ đi tiên phong trong việc thức tỉnh đân tộc mình và các 
đân tộc bị áp bức vùng lên dấu tranh cho độc lập tự do và phẩm giá con người, 

Trong lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong suốt quá trình 
lãnh dạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi lực lượng của nhân 
dân, của dân tộc là lực lượng quyết định mọi thăng lợi của cách mạng. Chiến lược của 
Người là đoàn kết toàn đân, đoàn kết dân tộc dứng lên đấu tranh giành lại độc lập và 
tự đo cho đất nước. 

Người nói: 

Doàn kết là lực lượng. 

“Đoàn kết, doàn kết, đại đoàn kết, 


Thành công. thành công, đại thành công” 
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„ TÔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TUÓ 


Cộng đồng đân tộc Việt Nam có trên 50 dân tộc. kẻ thù luôn tìm cách *chia để 
trị”. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi các đân tộc đoàn kết lại: coi nhau như anh em một 
nhà giải quyết tốt quan hệ giữa các dân tộc trong một nước. 

Xã hội Việt Nam có nhiều giai cấp với nhiều lợi ích khác nhau, nhưng đều chịu 
chung ách nô lệ của chú nghĩa thực dân. Chủ tịch [lồ Chí Minh kêu gọi mọi giai cấp. 
mọi tầng lớp: công nhân. nông dân. lao động trí óc. tiểu tư sản. tư sản. nhân sĩ, kiều 
bảo yêu nước...cùng nhau đoàn kết lại để cứu nước. cứu nhà, giải quyết tốt mối quan 
hệ piữa giai cấp với dân tộc. 

Trên đất nước Việt Nam có nhiều tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau. Kẻ thù luôn 
kích dộng chia rẽ. Chủ tịch Hỗ Chí Minh nêu ra chính sách đoàn kết tôn giáo. đoàn kết 
giáo lương để cùng nhau chống lại kẻ thù xâm lược, xây dựng nước nhà, giải quyết tốt 
quan hệ giữa các tôn giáo. tín ngưỡng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng sự đoàn kẻt giữa dân tộc Việt Nam với 
các dân tộc anh em và các lực lượng tiến bộ trên thế giới, kể cá nhân dân Pháp và nhân 
dân Mỹ. Người dã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa quốc gia và quốc tế, giữa dân 
tộc Việt Nam và các dân lộc khác. 

Mặt trận dân tộc thống nhất, đoàn kết toàn dân thành một khối, được coi như 
lực lượng cực kỳ to lớn không những trong cách mạng giải phóng dân tộc mà cả trong 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Chính trên cơ sở đoàn kết toàn dân vững chắc và rộng rãi ấy, mà mỗi người dân 
Việt Nam từ giả trẻ, gái trai. từ miễn xuôi dến miền ngược, muôn triệu người như một 
đã đứng lên chiến đấu, tạo nên sức mạnh vô dịch của chiến tranh nhân dân Việt Nam, 
đánh thắng mọi kẻ tbù xâm lược. 

Chính trên cơ sở đoàn kết quốc tế ây mà sức mạnh của nhân dân Việt Nam đã 
được nhân lên gấp bội. tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn đưa hai cuộc kháng, chiến 
đến thắng lợi hoàn toàn. 

Tư tướng Hồ Chí Minh và tắm gương Việt Nam đã trở thành nguồn cỗ vũ 
mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc. Nhiễu quốc gia độc 
lập đã thừa nhận ánh hường trực tiếp và gián tiếp của cách mạng Việt Nam và tư 
tướng tIŠ Chí Minh. 

Ngày nay. tư tưởng *Không có gì quý hơn độc lập tự do” vẫn giữ nguyên sức 
sông của nó. Sau khi giảnh được độc lập về chính trị. các nước chậm phát triển đang 
nhải đấu tranh các thế lực thực đân mới lợi dụng sức mạnh về tải chính, kỹ thuật và 
công nphệ cao để cướp bóc. kìm hăm họ trong vòng lạc hận và phụ thuộc. nói cách 
khác là thực hiện “tái thuộc địa hóa” trong thực tế, 

Trong thời dại phục hưng của tỉnh thần dân tộc từ Á sang Âu biện nay, người ta 
vẫn rung động một cách thắm thía với câu thơ của Hồ Chí Minh : 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM- BÀI VIẾ 


TÚA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
_... CÔNG BỘ TỊ : 


Trên đời ngàn vạn diêu cay đẳng 

Cáy đăng chỉ băng mất Lự đo 

Tóm lại tự do cho mỗi con người, cho mỗi dân tộc, cho mỗi quốc gia tronp việc 
lựa chọn con đường phát triển cúa mình, đó là khát vọng muôn dời cúa nhân loại. đó 
cũng là một nội dung quan trọng của tư tưởng Hỗ Chí Minh. 


CHẾ DỘ MỚI 
Thưa các hạn, 


Với Chú tịch Hồ Chí Minh. dộc lập dân tộc luôn gắn liễn với tr do và hạnh phúc 
của nhân dân. Người nói: "nước độc lập mà dân không được hưởng tự do, hạnh phúc 
thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì”, Người còn nói: "Tôi chỉ có một ham muốn. 
ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn 
toàn tự do, đồng bảo ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng dược học hành”.Ở dây, 
chúng ta nhớ lại câu nói của Mahauma Gandhi : Tôi sẽ làm việc cho một nước Án Độ 
(...) trong đó không có người cao quý, kẻ tiện dân, một Án Độ trong đó tắt cá mọi cộng 
đồng sẽ sống trong sự hài hòa êm đẹp”. 

Ngay từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chú tịch Ilễ Chí Minh dã 
đề ra ba nhiệm vụ trọng đại và cấp bách : “Diệt giặc đói, điệt giặc đốt. điệt giặc ngoại 
xâm”. Người nên lên khẩu hiệu “Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”. Người đã dành rất 
nhiều công sức chăm lo xây dựng chế độ mới, cuộc sống mới, kêu gọi nhân dân ra sức 
"tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”. phát triên kinh tế. văn hóa: tổ chức tổng tuyên 
củ, xây dựng Liền pháp mới. lập ra Nhà nước Việt Nam Dân chú Cộng hòa, Nhà nước 
của dân, do dân và vì dân. 

Chủ tịch IlŠ Chí Minh tìm thấy giá trị của độc lập. tự do. hạnh phúc trong mục 
tiêu vả lý tưởng của chủ nghĩa xã hội khoa học của chủ nghĩa Mác  Lênin. Đối với 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội không phải là một mớ giáo điều cứng nhắc, 
xa lạ với lợi ích vật chất và tỉnh thần cúa con người. Người nêu lên mục tiêu của thời 
kỳ quá độ từ chế độ dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội hết sức cụ thể và thiết 
thực là : "làm cho mọi người được ăn no, mặc ấm, sung sướng, tự do`. "làm cho nhân 
dân lao động thoát nạn, bần cùng. làm cho mọi người có công ăn việc làm. được ấm no 
và sông một đời hạnh phúc”... Mục tiêu đó cho thấy sự nhất quán của tư tưởng Hà Chí 
Minh trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xâ hội chủ 
nghĩa: luôn luôn lấy lợi ích của nước, của dân làm trọng. Có thể gọi đó là chủ nghĩa xã 
hội “dân giàu nước mạnh”, một thứ chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc diểm của dân tộc 
mình và với xu thế cơ bản của nhân loại. 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. tìm tòi sáng tạo con đường di lên 
của đất nước. Chú tịch Hỗ Chí Minh đã bước đầu nêu ra những nội dung cơ bản của 


xã hội mới.Về kinh tế: từng bước xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật cho chủ nghĩa xã 
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TÓNG TƯ 1 


HH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CŨ A HÒA BÌNH __ 


hội. ai cũng có việc làm: quản lý theo chế độ dân chủ; phân phối theo lao động: Không 
ngừng nâng cao năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân 
dân, tiền tới thủ tiêu chế độ người hóc lột người. Về chính trị: xây dựng chế độ do nhân 
dân lao động làm chủ, lấy liên minh công nhân, nông dân, trí thức làm nền tảng: xây 
dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, mọi quyền lực thuộc về nhân dân, dân là chú, 
Chính phú và cán bộ là công bộc.. .Về văn hóa. xã hội: thực hiện một xã hội công băng. 
dân chủ, người với người là bẻ bạn, là anh em, một xã hội thuần phong mỹ tục, các giá 
trị truyền thống được đề cao kết hợp với việc tiếp thu có chọn lọc tỉnh hoa văn hóa của 
nhân loại; phát triên khoa học và kỹ thuật, nâng cao dân trí. đảo tạo và sử dụng nhân 
tài. tạo điều kiện cho con người mới từng bước hình thành và phát triển được năng lực 
sáng tạo của bản thân. 

Theo Chủ tịch Lỗ Chí Minh. chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không diễn ra theo 
con đường phát triển lịch sử tự nhiên từ chủ nghĩa tư bán lên chú nghĩa xã hội như Mác 
đã nói, mà là sự quá độ từ một nước nông nghiệp lạc hậu sức sản xuất kém phát triển 
đi lên chủ nghĩa xã hội. Quá trình tiền lên còn khó khăn gian khô và lâu dải. chưa thể 
một lúc có ngay được đời sống vật chất cao. nhưng vẫn có thể phân đấu đề xây dựng 
một xã hội dân chú. công bằng. có lối sống lành mạnh và mối quan hệ tốt đẹp giữa con 
người với con người. 

Tóm lại. quan điểm về chủ nghĩa xã bội của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự vận 
đụng sáng tạo chủ nghĩa Mác  Lênin kết hợp với truyền thống văn hóa cộng đồng 
của đân tộc Việt Nam. với khát vọng công bằng, bác ái của tư tướng triết học phương 
Đông. Vì vậy, các dân tộc trong khi từ chối con đường đau khố của chủ nghĩa tư bản. 
có thể nghiên cứu để tìm thấy trong tư tưởng xã hội chủ nghĩa [lồ Chí Minh một hướng 
đi thích hợp cho sự lựa chọn của mình. 


CHÚ NGHĨA NHÂN VĂN HỖ CHÍ MINH 

Thưa các bạn, 

Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. giải phóng dân tộc. giải phóng xã hội cuối cùng 
là để di đến giải phóng con người thoát khỏi mọi áp bức. bóc lột, bắt công, có thể phát 
huy đến trình độ cao nghị lực sáng tạo của mình. Lý tưởng đó bắt nguồn từ lòng nhân 
ái bao la, lòng tin yêu vô hạn đối với nhân dân và nhân loại. 

Chủ nehĩa nhân văn Hồ Chí Minh hướng trước hết vào những đồng bào đau khổ 
bị dầy đọa. Tình yêu thương của Người không có giới hạn về chủng tộc và màu đa. 
Nhưng chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh tuyệt nhiên không phải lả lòng trắc ấn. Yêu 
thương con người gắn liền với lòng tin không bờ bến vào khả năng sáng tạo và lương 
trỉ của con người. luôn khơi dậy ở con người những khả năng. tiềm tàng của họ để thức 
tỉnh con người tự giác đứng lên đấu tranh tự giải phóng giành lại độc lập và tự do cho 
đân tộc và phâm giá của mỗi người. 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CÚA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
_CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ _ 


Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh tràn đây tỉnh thần lạc quan đối với con người. 
tin vào bản chất tốt đẹp và khả năng vươn lên của mỗi người. đù nhất thời họ có lỗi 
làm. Người nói: phải lây lòng khoan dung độ lượng mà dối xử với những người con vì 
cảnh ngộ mà lạc bầy. Nhiệm vụ của Người cách mạng là phái "biết làm cho phần tốt 
trong mỗi con người phải nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mắt dần di”, 

Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt 
cơi trọng việc xây dựng “con người mới” vì đây là động lực quyết định hướng đi lên 
của xã hội Việt Nam tương lai. Người đòi hỏi phải có chiến lược “trồng người”. Con 
người mới vừa là nhân, vừa là quả của quá trình đẫn tranh xây dựng xã hội mới. Theo 
Người. con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải có tỉnh thần làm chủ xã hội. 
"đã là người chủ thì phải biết tự mình lo toan gánh vác, không ý lại. không ngồi chờ”. 
Con người mới phái có trí thức văn hóa và khoa học, có trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ. Con người mới phải có phẩm chất đạo đức cách mạng “cần kiệm liêm chính”, "chí 
công vô tư”. Phải nghiêm khắc chỗng chủ nghĩa cá nhân. Nhưng chống chủ nghĩa cá 
nhân không có nghĩa là phủ định lợi ích chính đáng của cá nhân. Người nói: “Mỗi 


người đều có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sông riêng cúa bản thân và gia đình 


Nếu lợi ích cá nhân đó không trái với lợi ích tập thê, thì không phải là xâu”. Theo 
Người, con người mới Việt Nam là con người mang đậm truyền thông dân tộc. dồng 
thời giàu chất quốc tế xã hội chủ nghĩa. 

Hề Chí Minh là tượng trưng cho những giá trị cao đẹp trong quan hệ giữa con 
người với con người: Kính giả. yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ, Người quan tâm không sót 
một ai. hy sinh cho tất cá nhưng lại không mang chút danh lợi nào cho bản thân. Suốt 
đời Người sống khiêm tốn, giản dị, thanh bạch, tao nhã. 

Chủ nghĩa nhân văn Hỗ Chí Minh là kết tỉnh của những giá trị truyền thống Việt 
Nam đồng thời cũng là sản phẩm của tỉnh hoa nhân loại. Có thế nói: Chủ nghĩa nhân 
văn Ilỗ Chí Minh là chủ nghĩa nhân văn của thời đại mới. 


TRƯỚC CỤC DIỆN MỚI 

Thưa các vị đại biểu, 

“Thé giới ngày nay đang trải qua một cơn khủng hoảng, khủng hoảng về tâm lý. 
Cái cần bây giờ là tiếp cận hòa bình. hữu nghị và tình bạn. Tiến sĩ Hồ là biểu hiện cho 
sự tiếp cận đó”. Đây là lời của thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru nhận xét về Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Những nhận xét ấy giờ dây vẫn giữ nguyên tính thời sự. 

Chủ tịch Hỗ Chí Minh là con người của tình thương yêu, của tình hữu nghị rộng 
lớn. Hơn ai hết Người tha thiết với hòa bình. một nền hòa bình chân chính gắn liền 
với độc lập. thống nhất của Tổ quốc. Vững vàng về chiến lược, Người đã tỏ ra hết sức 


linh hoạt về sách lược, bao phen đã tìm cách nhân nhượng, có những khi hết sức nhân 
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nhượng để gìn giữ hòa bình cho dân tộc. Nhưng càng nhân nhượng thì kẻ thừ càng lắn 
tới. Đến lúc không còn con dường, nào khác, Người đã buộc phải phát động toàn dân 
Việt Nam tiến hành tới cùng một cuộc chiến tranh dài nhất, quyết liệt nhất trong lịch 
sử của mình để giành lại độc lập và thống nhất cho đất nước. Dó là một cuộc chiến 
tranh vỉ hòa bình chân chính của dân tộc Việt Nam. Đỏ cũng là một diễn hình về quan 
hệ biện chứng giữa chiên tranh và hòa bình. 

Cũng chỉ gản đây thôi, chúng tôi mới có được nền hòa bình mà Chủ tịch Hễ Chí 
Minh đã trọn đời mơ ước. Chúng tôi dang ra sức thực hiện mong muốn cuối cùng của 
Người là "xây dựng một nước Việt Nam hòa binh, thống nhất, độc lập, dân chu và giàn 
mạnh” trong những diễu kiện có thuận lợi mới nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Những 
khó khăn do nền kinh tế lạc hậu, do hậu quả của mấy thập kỷ chiến tranh. cộng thêm 
sự bao vây cấm vận kinh tế của thể lực dễ quốc, ảnh hưởng của những biến động ở các 
nước Đông Âu và Liên Xô. và của một tỉnh hình thể giới hết sức phức tạp. 

lliện nay, trong lúc chúng ta đang tiền hành cuộc Ilội tháo tại Ấn Độ - đất nước 
của hòa bình và hữu nghị. chúng ta đang chứng kiến sự tiếp tục đáo lộn sâu sắc trong 
cục diện thế giới. Với sự xuất hiện của thế đa cực, xu thế hòa hoãn giữa các nước lớn. 
Trong lúc đó thì ở Liên Xô và các nước Đông Âu đang điển ra một cuộc khủng hoảng 
trầm trọng về nhiều mặt ây ra sự mất cân bằng về so sánh lực lượng. Do vậy, tuy hòa 
bình và hợp tác có chiều phát triển. nhưng cuộc đấu tranh giữa các thể lực vẫn không 
kém phần gay gặt, nguy cơ chiến tranh rõ ràng là chưa bị loại trừ không những ở vùng 
Vịnh mà cả ở nơi khác. 


Trong tỉnh hình ấy, nỗi bật lên, đi đôi với sự tiến bộ cực kỳ nhanh chóng của cách 
mạng công nghệ là khoảng cách ngày càng tăng siữa các nước phát triển và các nước 
đang phát triển. Với những thủ đoạn tỉnh vi. các nước phát triển dang lợi dụng sức 
mạnh tài chính. thương mại, công nghệ, những phương tiện thông tin đại chúng cực kỷ 
mạnh để chỉ phối về chính trị. xâm nhập về kinh tế, văn hóa và tư tưởng. gây ra sự bất 
bình đăng ngày càng lớn trong quan hệ Bắc Nam. trút lên vai các nước đang phát triển 
những gảnh nợ khúng khiếp, ngăn cản việc xây dựng một trật tự kinh tế thế giới mới. 
công, bằng mà Ấn Độ là một trong những nước từ lâu đề xướng. 

Là một bộ phận của cộng đồng thể giới. Việt Nam ra sức phấn đấu póp phần vào 
hòa bình và ôn định trong khu vực và trên thể giới, đang mở rộng giao lưu quốc tế, bình 
thường hóa và cải thiện các quan hệ. tham gia vào phân công lao động và hợp tác với 
các nước có ché độ chính trị xã hội khác nhau, tranh thủ sự giủp đỡ vẻ kinh tế. về kinh 
nghiệm quản lý, về kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Trong lúc đó, nhân đân Việt Nam 
sẽ nêu cao tỉnh thần tự lực tực cường. độc lập sáng tạo. khắc phục những khó khăn trở 
ngại, vượt qua những vấn đề gay gắt của thời đại. 

Đề giải quyết những vấn đề ấy. chúng tôi tiếp tục phấn dấu cho những mục tiêu 
cách mạng Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã lựa chọn. 


Nhân dân Việt Nam đang đây mạnh công cuộc đôi mới loàn điện dất nước. Chúng tôi 
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cảng thấm thía câu nói của Bác Hồ: *Đây là một cuộc chiến dẫu không lồ chống lại 
những cái gì đã cũ kỹ, hư hóng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi” sẽ không thẻ nào 
thành công néu không *đựa vào lực lượng của toàn đân”. Công cuộc đổi mới đã giành 
được thắng lợi bước đầu có ÿ nghĩa quan trọng. Đảng chúng tôi đang mở rộng dân chủ. 
động viên toàn dân tham gia vào Cương lĩnh và Chiến lược phát triển kinh tế và xã hội 
sẽ được trình ra Đại hội lần thứ VII sắp tới. 

Chúng tôi nghĩ rằng, trước cục diện thế giới ngày nay, nhân dân Việt Nam cũng 
như nhân dân các nước. trong khi mở rộng hợp tác quốc tế. tiếp thu những thành tựu 
khoa học và văn hóa cúa nền văn mình trí tuệ, cảng phải khẳng định những quyền dân 
tộc cơ bản của mình, càng phải giữ gìn bản sắc và cốt cách tốt đẹp của dân tộc mình. 
Sự vươn tới độc lập, tự do. hạnh phúc thật sự của mỗi dân tộc là điều kiện cho sự liên 
hiệp lại giữa các dân tộc trên thế giới. 

Với tỉnh thần ấy, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chỉ 
Minh. chúng tôi mong mỏi tất cả những ai yêu chuộng hòa bình và công lý phấn 
đấu cho một nền độc lập. dân chủ và tự do thật sự, cho công bằng và tiền bộ xã hội, 
hãy mở rộng giao lưu đoàn kết để tăng thêm sự hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau. chung 
sức phần đấu cho một trật tự thế giới mới công bằng về mọi mặt chính trị. kinh tế. 
văn hóa, xã hội, công nghệ, thông tin...vi hòa bình hạnh phúc và tương lai tươi sáng 
của nhân loại. 


k*á¿¿& 

Thưa qgiuớt vì đại biếu, 

Hỗ Chí Minh, vị anh hùng của nhân dân Việt Nam. người bạn chung thủy của các 
đân tộc và nhân dân tiền bộ trên thể giới, là một nhà tư tưởng. một nhà hiển triết - hành 
động, luôn luôn kết hợp lý luận với thực tiền. Tư tưởng Hỗ Chí Minh là một hệ thống. 
diễn đạt khái quát tại, đó là độc lập và thống nhất cho Tổ quốc, tự do và dân chủ cho 
nhân dân, công băng và hạnh phúc cho mọi người, hòa bình và hữu nghị cho các dân 
tộc, sự phát triển các quan hệ văn hóa và nhân văn cho thời đại. 

Hội thảo khoa học quốc tế ở Can-cút-ta lần này là một bước tiến mới trên con 
đường tiếp cận những nội dung lớn của tư tướng Hỗ Chí Minh. Irong công việc này, 
các nhà học giả Án Độ chắc chăn sẽ đóng góp một phần quan trọng. 

Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã có những đánh giả rất cao về Ấn Dộ. Người nói: Nước 
Cộng hòa Ấn Độ là một nước độc lập hùng mạnh, đã có những cống hiển quý báu cho 
hòa bình ở châu Á và đang giữ một vai trò quan trọng trên trường đuốc tế, Nước Cộng 
hòa Án Dộ có những công hiện quan trọng cho việc lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nên 


tảng và truyền thống triết học Án Độ là tư tưởng hòa bình bác ải. liên tiếp trong nhiều 


- ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ 
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thế kỷ, tư tướng Phật giáo. nghệ thuật, khoa học Ấn Độ đã lan khắp thế giới (Lỗ Chí 
Minh toàn tập, T.§. các trang 38 - 47). 

Nhắc lại điều này chúng tôi muốn nói thêm rằng: trong các nguôn gốc phương 
Đông của tư tưởng Hỗ Chí Minh. có nguồn gốc tư tưởng triết học của đất nước các bạn. 

Việt Nam và Ấn Dộ có những nét tương đồng về lịch sử và văn hóa. Chúng ta có 
những mục tiêu chung. lợi ích chung, có truyền thông đoàn kết. giúp đỡ lẫn nhau trong 
quá khứ cũng như trong hiện tại, vì hòa bình, an ninh và hợp tác ở Đông Nam Á. Nam 
Á, Châu Á _ Thái Bình Dương và trên toàn thế giới. Đi theo tư tướng lồ Chí Minh. 
nhân dân Việt Nam mãi mãi trân trọng giữ gìn và phát triển tỉnh hữu nghị thắm thiết 
giữa nhân đân hai nước do Cô Chủ tịch Hồ Chí Minh và Có Thủ tướng P.J.Nerhu -- hai 
người con tru tú cửa hai dân tộc. hai nhà văn hóa lớn, dày công xây đắp. 

Chúc tỉnh hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Án Độ mãi mãi xanh tươi. đời đời 
bên vững! 

Chúc cuộc hội thảo chúng ta thành công tốt đẹp. 


Một lân nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị. 


139. Nhớ mãi anh Trần Đăng Ninh / Võ Nguyên Giáp / Lịch sử Đảng. — 
1992. -- Số 6. - Tr. 49 - 50. (Số thứ tự trong thư mục 301) 


NHỞ MÃI ANH TRÀN ĐĂNG NINH 
(KỸ NIỆM LÀN THỨ 85 NGÀY SINH CỦA ĐÓNG CHÍ 
TRÀN ĐĂNG NINH (1910-1995)) 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Tôi biết anh Ninh từ Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ tháng 4-1945. Trong 
Tông khởi nghĩa tháng Tám, khi tiễn về giải phóng Thái Nguyên, tôi cùng anh Ninh 
lãnh đạo, chỉ huy dân chủ kết hợp với tính quyết doán, luôn gần gũi và hiểu rô tâm tư, 
nguyện vọng của quần chúng quan tâm xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, quân giải 
phóng tiến công quân Nhật tô chức quần chúng khởi nghĩa giành chính quyền. 

Trong kháng chiến chống Pháp, tôi có dịp làm việc nhiều với anh Ninh và anh 
Cá. nhất là khi hai anh được Bác Hỗ giao trọng trách chuẩn bị căn cứ địa Việt Bắc, 
tổ chức di chuyển Trung ương Đảng. Chính phú về căn cứ. xây dựng ATK cho cuộc 


kháng chiến lâu dài. Từ giữa năm 1950, tôi thường xuyên làm việc với anh Ninh trong 


=m== |358 ===—= 


À ỐNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
RÊN TẠP CHÍ __ 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM ~ BÀI VIỆT CỦA ĐẠI T1 
CÓNG BO 1 


Tổng quân ủy, lúc đó có ba người: Văn, Nính, Thanh, Anh Ninh hoạt động trên nhiều 
lĩnh vực, giữ nhiều trọng trách cúa Dáng và Chính phủ. Ở Anh có những dức tính lốt 
mà tôi còn nhớ mãi. 

1. Anh Ninh /à con người của Dáng, của cách mạng, của lý tưởng độc lập dân 
tộc và CNX/H. Anh đã chiến đầu suốt đời vì TĐảng. vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 
đầu tranh kiên cường, bất khuất với kẻ thù, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt công 
việc được giao. Khi lâm bệnh nặng Anh vẫn lo công việc chung và phần đấu đến phút 
cuối cùng với dũng khí của người cộng sản. 

2. Anh Ninh là người có dính tổ chức cao, có tài tô chức gioi, luôn giữ vững 
nguyên tắc, tác phong làm việc coi trọng công tác Đáng, công tác chính trị. công tác 
kỹ thuật. nghiệp vụ. Nắm vững đường lối của Đảng. sát thực tế, với tâm nhìn xa và tác 
phong sâu sát. Anh đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ dược phân công. Trong mấy năm 
phụ trách công tác hậu cần. Anh đã xây dựng được tỏ chức hậu cần của chiến tranh 
nhân đân Việt Nam (hậu cần quân đội và hậu cần nhân đân bảo đảm cho các chiến dịch 
lớn của lực lượng chủ lực, của chiến tranh du kích trên các chiến trường. 

3. Anh Ninh là người của doàn kết vì đại nghĩa, đoàn kết toàn Đảng, toàn dân. 
xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết các dân tộc tôn giáo. các tầng 
lớp nhân dân. Anh nhận rõ vai trò công nông trong cách mạng. coi trọng trí thức. những 
người yêu nước, người có đức, có tài. Với khả năng thuyết phục cao. Anh đã chinh 
phục được nhiều đối tượng lúc đầu còn do dụ, sau quyết tâm đi theo kháng chiến. 

4. Anh Ninh là con người của công lý của chân Ìý của lẽ phải. Là người cương 
trực, thăng thắn. công bằng. Anh luôn đấu tranh phê phản cái sai. ủng hộ cái đúng. Anh 
dã phát hiện sai lầm trong vụ *án H122”, giải oan cho mấy trăm cán bộ, đảng viên, 
nhân dân (trong đó có 42 người là nữ). Lúc ốm nặng, Anh vẫn phát hiện sai lầm trong 
chỉnh đốn tổ chức, đề nghị Hỗ Chủ tịch, Trung ương Đảng cho kiểm tra, sửa chữa. 

5. Anh Ninh là người có fính nhân hậu, đây lông nhân ái thương người, thấm 
nhuần tt tưởng nhân văn Hỗ Chí Minh. Anh đã thực hiện đúng lời dạy cúa Bác Hỗ 
"phải thương yêu nhân dân”. *đồng chí phái thương yêu nhau”. Anh luôn quan tâm đến 
đời sống vật chất. tinh thần, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ. chiến sĩ nhân 
dân. Việc gì có thể làm được, Anh làm ngay để giúp đỡ mọi người. 

6. Anh Ninh luôn sêu cao tính thần quốc !Ế vô sạn. tôn trọng, tìm hiểu kỹ lưỡng 
bạn vả căn cứ vào thực tiễn Việt Nam để giải quyết công việc với tĩnh thần độc lập, tự 
chủ cao, với lòng tự tin. tỉnh thần trách nhiệm. Đây cũng là tỉnh thần của Trung tương 
Đảng, của Tổng quân ủy lúc đó. 

Thí dụ: về vấn đề công nghiệp quốc phòng, bạn máy lần đề nghị dẹp bỏ đề tập 
trung vào chiến đấu. giảm bới khó khăn cho ta. Anh Ninh chủ trương vẫn phải duy trì 
sản xuất quốc phòng, dủ cỏ viện trợ quốc tế vẫn phải lấy tự lực cánh sinh làm chính. 
Tổng quân uy tán thành. 
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G CÚA HÒA BÌNH 


Những năm tháng cùng làm việc với anh Ninh, anh Thanh là những năm tháng 
dầy kỷ niệm tốt đẹp đối với tôi: Đoàn kết nhật trí cao trong mọi vấn đề, từ xây dựng 
tác chiến đến giáo dục chính trị, bảo dâm hậu cần, đến các vẫn đề cụ thể như không 
chú trương "phản tỉnh, đấu tố” trong học tập chính trị, xây dựng mỗi quan hệ doàn kết 
hiệp đồng giữa các cơ quan quân, dân, chính. Đảng là những đức tính quý báu của các 
anh. mã anh Ninh là tắm gương sáng. 

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, chúng ta cần có những người như anh Trần 
Đăng Ninh. Bác Hô nói: "muôn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải xây dựng được con 
người xã hội chủ nghĩa” 
xây dựng? 


. Phái chăng. anh Ninh là "một mẫu người” mà Bác Hồ muốn 


Học tập anh Ninh là rèn luyện đạo đức trong sáng, trau dỗi tài năng, trí tuệ, 
luôn cần kiệm liêm chính. chí công vô tư, kiên quyết đấu tranh chúng chủ nghĩa cá 
nhân, xu hưởng cơ hội, tệ nạn lãng phí, tham nhũng. những cái mà Bác Iiề gọi là 
“nạn nội xâm”, đóc lòng góp sức xây dựng và bảo vệ nước CHXIICN Việt Nam 
ngang tầm thời đại mới. 


131 « Sáng tạo là đối mới : nhân sự kiện tô chức phi Chính nhủ VIEO- 
TEC được thành lập / Võ Nguyên Giáp ⁄ Đại đoàn kết (nguyệt san). -- 1993. - Số 
23. — Tr. 3. (Số thứ tự trong thư mục 302) 


SÁNG TẠO LÀ ĐÔI MỚI 


Bước vào thập niên cuỗi cùng của thế kỷ 20 này. thế giới đang chứng kiến 
những biến đổi lớn lao của nền văn minh nhân loại. Một trong những nguyên nhân 
sâu xa cúa sự biến đổi đó là sự tác động mạnh mẽ và sâu rộng của tiền bộ khoa học 
và công nghệ. 


Ngày nay. thông tin. trí thức và công nghệ, năng lực sáng tạo và tài năng quản 
lý của con người trở thành những nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế 
và xã hội. 

Biết cách sáng tạo và sử dụng tri thức và công nghệ có hiệu quả để đưa đất nước 
tiễn lên một trình độ phát triển kinh tế và xã hội cao hơn, bảo đảm sự phát triển liên 
tục và bên vững là một thử thách lớn đối với những nước đang phát triển nói chung, 
trong đó có Việt Nam. 

"Thách thức đó đòi hỏi chúng ta phải có mội chiến lược đúng đăn và một kế hoạch 
hành động hiện thực nhằm từng bước xây dụng được năng lực công nghệ quốc gia. 
Đó lä năng lực sử dụng tốt hơn và có hiệu quả hơn những công nghệ hiện có và những 
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công nghệ mới dược tạo ra ở trong nước hoặc chuyến giao từ nước ngoài nhằm thúc 
đây sự nghiệp công nghiệp hóa và phát triển đất nước. 

Trong các yếu tố cấu thành công nghệ bao gồm: Thiết bị. con người, thông tin, 
tô chức và quản lý thì con người là yếu tỗ trung tâm, năng lực sáng tạo của con người 
là nhân tố quan trọng bậc nhất. Xây dựng dược một lực tượng lao động đông đảo có 
trí thức về công nghệ và kinh tế là nhân tố quyết định đối với sự ổn định và phát triển 
nên kinh tế xã hội của nước ta. 

Sáng tạo là đôi mới. 

Sáng tạo kỹ thuật góp phần quan trọng vào sự nghiệp đối mới. ôn định và phát 
triển nền kinh tế - xã hội, dưa đất nước tiến lên. 

Kinh nghiệm thực tiễn hoạt động khoa học và công nghệ trong máy chục năm 
qua cho thấy rằng: Cần phải phát triển hoạt động sáng tạo kỹ thuật thành một phong 
trào sâu rộng trong xã hội. 

Hiện nay. biết bao tài năng và tiềm lực sáng tạo to lớn trong mọi tầng lớp nhân 
dân, đặc biệt là trong tuối trẻ và quần chúng lao động chưa được phát hiện. bồi dưỡng 
và hỗ trợ kịp thời, 

Việc ra đời Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) là việc làm 
cần thiết có ý nghĩa xã hội sâu sắc góp phần thực biện chiến lược con người và Nghị 
quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng đề ra. Bởi vì con người là yếu tố quan trọng 
nhất đổi với sự ôn định và phát triển nền kinh tế xã hội nước ta. Phát hiện và bài 
dưỡng, hỗ trợ những con người tài năng để họ công hiến nhiều hơn nữa cho đất nước 
và từ đó phát triển thành một phong trào sáng tạo kỹ thuật sâu rộng lôi cuỗn không 
những các nhà khoa học kỹ thuật mà cả đội ngũ đông đảo công nhân. nông dân, trí 
thức, nhất là thanh niên, thiếu niên là một nhiệm vụ quan trọng của Quỹ hỗ trợ sáng 
tạo kỹ thuật Việt Nam. 


132. biện Biên Phú xưa và nay / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. 1994, - 
Số 2, — Tr. 6 — 9; (1999, — Số 63B, — Tr. 8 - 11.) (Số thứ tự trong thư mục 303) 


ĐIỆN BIÊN PHỦ XƯA VÀ NAY 


Võ Nguyên Giáp 


Cách nay 4 năm nhân kỉ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phú 1945 - 1994, 
Tại Hà Nội Dại tướng Võ Nguyên Giáp dã có cuộc nói chuyện với các đại biểu của giới 
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sử học; Chủ đẻ "Điện Biên Phú xưa và nay”. Trong câu chuyện, thính thoáng ông lại 


“Tôi nói ở đây còn với tư cách là một người nghiên cứu sử học”. 
Năm 1999, kỉ niệm 45 năm chiến thắng Diện Biên Phủ chúng tôi trân trọng giới 
thiệu cùng bạn đọc bài nói của Dại tướng. 

Điện Biên Phủ là một sự kiện lịch sử trọng dại. Cũng như mọi sự kiện lịch sử 
khác, người ta chỉ có thể nhận thức một cách dầy đủ tầm vóc và ý nghĩa cúa sự kiện 
khi đặt nó trong dòng chảy liên tục của thời gian. phân tích nó trong biện chứng vận 
động và phát triển của lịch sử. 

Nói “Điện Biên Phù Xưa và Nay” không chỉ là một sự so sánh đơn gián một thực 
thê ở hai thời điểm xưa và nay. Lịch sử, nói chính xác hơn là hiện thực lịch sử chỉ xây 
ra một lần, duy nhất và không thế chữa lại. nhưng phận thức lịch sử. cũng như viết sử 
có thể làm đi làm lại nhiều lần. Thời gian như một thứ thuốc hiện hình sẽ làm cho các 
hiện thực của quá khứ ấy ngảy một rõ nét hơn, chân xác hơn; tất nhiên cũng có một 
lúc. một hoàn cảnh nào đó cùng với thời gian là sự lãng quên, thậm chí làm lu mờ hay 
méo mó lịch sứ. Song thời gian với phép màu nhiệm của nó chắc chăn sẽ giúp chúng ta 
và thế hệ con cháu chúng ta ngày một hiểu biết sâu sắc hơn về quá khứ, về Diện Biên 
Phú. Với từng trải của 40 năm. giờ đây chúng ta nhìn lại Điện Biên Phú sẽ thấy rõ hơn. 
sáng hơn những ý nghĩa và bài học lịch sử bổ ích cho công cuộc cách mạng hiện nay. 

Trước tiên. Điện Biên Phú là một chiến dịch lớn, là một trận đánh diễn ra trên 
lòng chảo Mường Thanh suốt 55 ngày đêm giao tranh quyết liệt và kết thúc vào ngày 
7/5/1954, như một trận quyết chiến chiến lược. 

Trở lại Mường Phăng vừa rồi, trong *lán chỉ huy”, anh em bảo tàng vẫn để lại 
mấy tắm bán đồ tác chiến. Ngoài bản để khu vực Điện Biên. còn có cả tắm bản đỗ lớn 
ở khu vực Đông Dương, vì lúc đó tôi vừa là chỉ huy trưởng của mặt trận Diện Biên Phủ 
vừa là Tổng tư lệnh Quân đội NDVN chỉ đạo toàn bộ các mặt trận phối hợp với Diện 
Biên Phủ ở khu 5. Nam Bộ, kể cả chiến trường Lão và Campuchia. Ở đồng bằng Bắc 
Bộ đã có các anh Văn Tiến Dũng. Nguyễn Chí Thanh. Điện Biển Phủ thăng to là do ta 
đánh thắng trên chiến trường toàn Đông Dương, thắng trong từng trận cụ thể, nhưng 
quan trọng hơn là ta giành được quyền chủ đông trên toàn chiến trường. địch bị căng 
lực lượng ở khắp nơi trong khi ta tập trung được sức mạnh ở Điện Biên Phủ. 

Bức tranh Điện Biên Phú sẽ hiện rõ tầm vóc của nó nếu ta đặt trong một cái 
khung thời gian cúa toàn bộ sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân 
ta đưới sự lãnh đạo của Đảng, chấm dứt một trăm năm đô hộ thực dân Pháp và nhất 
là của 30 năm chiến tranh báo vệ nền độc lập. tự do và thống nhất tỏ quốc. Cuộc 
chiến tranh 30 năm này được mở đầu băng Tông khởi nghĩa tháng Tám 1945. được 
kết thúc bằng cuộc Tổng tiễn công và nôi đậy mùa xuân 1975 và Diện Biên Phủ là 
một cái mốc khẳng định ý chí và sức mạnh dân lộc Việt Nam chúng ta. Nó là sự kế 
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thừa của Cách mạng Tháng Tám, nó cũng là tiền đề cho cuộc kháng chiến chống mỹ 
cứn nước sau này. 

Đặt vào bối cảnh rộng lớn hơn, chúng ta còn có thể so sánh Điện Biên Phủ với 
nhiều trận đánh nỗi tiếng trong lịch sử chiến tranh thế giới như Waterllo, Rorodino, 
Stalinerad... Mỗi một sự kiện có ý nghĩa với thời đại của nó cũng như trong lịch sứ 
chung của nhân loại. Với Điện Biên Phủ, không chỉ là sự kết thúc thắng lợi cuộc kháng 
chiến của nhân dân Việt Nam mà còn là sự khởi đầu cho cao trào cách mạng giải phóng 
dân tộc nhược tiểu khỏi ách nô địch của chủ nghĩa thực dân trong lịch sử cận -- hiện đại. 
Bởi vì Diện Biên Phủ là thắng lợi dầu tiên, thắng lợi chấn động địa cầu, của một dân 
tộc vốn là thuộc địa, kinh tế lạc hậu, đánh bại quân đội hiện đại của một cường quốc 
công nghiệp, một để quốc phương tây. Bởi vì Việt Nam với Điện Biên Phủ đã nêu cao 
tắm gương, bài học: Một dân tộc nhỏ yếu có thế đánh bại một cường quốc hùng mạnh 
một khi nhân tổ con người đã trở thành quyết định, vượt lên cả yếu tô tiêm lực kinh tế 
và sức mạnh quân sự. Nhà viết sử phương Tây Jule Roy chẳng đã mô tả Điện Biên phủ 
là nỗi "Kinh hoàng khúng khiếp, là thất bại lớn nhất của phương Tâu báo hiệu sự sụp 


đồ của chủ nghĩa thực dân cũ và sự cáo chung của một nễn cộng hòa ở Pháp” 

Sau nảy, khi tướng De Ganlle, Tổng thống Pháp đang có mặt ở Phnom Penh đã 
nhăn vọng cho Mỹ lúc này đã can thiệp sâu vào Việt Nam rằng: Mỹ nên học bài học 
của Pháp. Nhưng để quốc Mỹ lại cho rằng Pháp đã thua nhưng Mỹ sẽ thắng. Và thục 
tiễn đã cho thấy: tô đậm thêm cho bải học lịch sử Điện Biên phủ chính là cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ Miễn Bắc, giải phóng miền Nam. thống nhất Tổ 
quốc kết thúc bằng chiến địch mang tên Bác IIŠ vào mùa xuân 1975. 

Bài học lớn ấy đã được thực hiện bằng nghệ thuật chỉ đạo cách mạng và chiến 
tranh đúng đắn và sáng tạo. Một trong những tư tưởng chủ đạo của Bác Hỗ ngay từ khi 
mới thành lập lực lượng vũ trang cách mạng là “Đánh phải chắc thắng”. bởi vì dân ta 
nghèo, xương máu của nhân dân vả quân đội phải được quý trọng... 


Trong chiến dịch Điện Biên phủ. cái tư tưởng ấy luôn luôn thường trực trong 
suy nghĩ của bản thân tôi cũng như suy nghĩ của nhiều đồng chí khác mỗi khi quyết 
định một trận dánh, một cách đánh... Ở Điện Biên Phủ, chính vào thời điểm quyết 
định, tư tướng ấy đã giúp tôi đi tới một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ 
huy quân sự của mình. Bởi vì như lúc đầu, xuất phát từ sự phân tích cho rằng địch vừa 
đỗ quân xuống một chiến trường mới, hệ thống phòng ngự chưa được củng cố, lực 
lượng của ta lớn hơn hăn lại có sự chỉ viện mạnh của pháo binh, ở xa nêu hậu phương 
kéo dài sẽ khó khăn về tiếp tế, phái đánh nhanh để phòng sự leo thang can thiệp của 
Mỹ.v.v..nên lúc đầu cũng đã từng đẻ ra quyết định “Đánh nhanh thắng nhanh " 

Quyết tâm rất cao, nhất trí từ trên xuống dưới, gần như không ai có ý kiến khác 
và trên chiến trường thì pháo đã kéo vào trận địa, quân đã ở tư thế sẵn sảng chiến đấu. 
Chuyên gia của bạn cũng nhất trí từ đầu. Dự kiến sẽ đánh trong 3 đêm 2 ngày. 
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Chính vào thời điểm ấy. như một linh cảm. hay đúng hơn là một kết quả của một 
quá trình suy nghĩ theo tư tưởng đánh chắc thắng. theo lời đặn của Bác: "?#đn này 
rất quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thẳng không 
đánh `, tôi đã đi sâu theo đõi thực tiễn của tình hình dịch. đánh giá cho đúng mọi vấn 
đề trước giờ nỗ súng. Mặc dù. như mỗi lần vào trước trận đánh. tôi vẫn có thói quen 
yêu cầu mọi người phát biếu cho hết những khó khăn của mình. nhưng tất cả đều nhất 
trí với cách đánh nhanh. Dáng ủy mặt trận họp cũng quyết định như vậy, mà Bác và 
Trung ương thì lại ở xa. 


Tôi yêu cầu anh em quân báo ơ Cục 2 trinh sát kiểm tra lại ủnh hình thì được 
biết: Dịch có chiều hướng đổ quân càng đông. công sự và hệ thống phòng ngự xây 
đựng ngày cảng kiên có. Những động thải của địch cần được đánh giá lại. Thí dụ, trước 
đó thấy địch càn quét đết phá một số bản làng chỉ cho rằng nó khủng bế nhân dân, sau 
mới biết chúng lấy gỗ đá về cúng cố công sự... 

Phân tích lại thì thấy, dến lúc này mà ta thực hiện chủ trương đánh 3 đêm 2 ngày 
thì cánh quân của ta từ hướng Tây vượt qua cánh đồng Mường Thanh bằng nhăng thì 
chăng khác nào phơi mình cho hỏa lực của địch gây thương vong. Ở Diện Biên Phú 
địch có hỏa lực rất mạnh về pháo bình, xe tăng lại được tăng cường bằng không quân. 
Lực lượng pháo binh của ta lần đầu ra quân với quy mô lớn hợp đông tác chiên với bộ 
binh trên toàn chiến trường, sau một nỗ lực phi thường vả rất gian khô đã đưa được 
một bộ phận pháo vào trận địa sẵn sảng tác chiến. Dông chí Phạm Kiệt di sát pháo binh 
bằng điện thoại đã cho biết lúc này pháo vẫn phơi mình trên mặt đất, chí kịp làm công 
sự dã chiến, ban ngày dịch mà phát hiện được thì thật nguy hiểm, 

Cũng qua đường đây điện thoại. tôi kiểm tra cánh quân của anh Lê Trọng lấn 
đánh từ phía Bắc đánh xuống. Anh Tấn là một tướng đánh giỏi, từng trải đã trả lời rằng: 
Nếu thực hiện cách dánh nhanh. quân của anh phải đột phá liên tục qua ba phòng tuyến 
rất khó khăn nhưng sẽ có gắng... 

Tổng hợp lại tình hình, tôi thấy rằng, quyết tâm của chiến sĩ ta rất cao nêu đánh 
nhanh thắng nhanh thì tổn thất sẽ rất lớn, chắc chắn sẽ thất bại... Ta đã xây dựng các 
đại đoàn từ trước khi mở thông biên giới (1950), nhưng kinh nghiệm đánh thì chỉ tiêu 
điệt cỡ tiễu đoàn địch trong công sự, chưa lần nào đánh lớn như ở Điện Biên Phú. cũng 
lại là lần đầu hợn đồng tác chiến lớn với pháo binh mà ta chưa từng tập trận... 

Những ý nghĩ ấy khiến tôi đi tới quyết định thay đổi cách đánh gần như vào giờ 
chót. Lúc đầu ta đã quyết định giờ N là 17 giờ ngày 25/1/1954, sau đó do có một chiến 
sĩ ta bị địch bắt nên quyết định lùi lạt 24 tiếng. Và trong buổi sáng của ngày nổ Súng. 
tôi đã đưa vấn đẻ ra Dàng úy, đi đến quyết định hoãn cuộc tiến công. lui quân ra và 
chuyền sang cách đánh chắc - thắng chắc... Và thực tế đã chứng mình đó là một quyết 
định đúng đắn và kịp thời. 
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Về quyết định này tôi đã viết khá kỹ trong bài “Quyết định khó khăn nhất” đăng 
trong bảo Nhân dân tháng 5Š năm I989 và vừa rồi dăng lại với nhan đề "Mùa xuân 
Điện Biên Phủ” đăng trên Tạp chí Lịch sử Quân sự số 2 số đầu năm nay, nhưng ở dây 
tôi muốn nhắc lại một lần nữa 


ằng, bài học sâu sắc đối với tôi qua quyết dịnh nảy là 
làm sao có thê phát huy được cao nhất trí tuệ và sức sáng tạo của con người vào những 
thời điểm quyết định. Nhớ lại cái không khí “Dân chú nội bộ” khi đó. ta thấy rất quý 
cái quyết tâm. sự nhất trí của mọi người, nhưng rõ ràng nếu chưa trình bày hết thực 
chất của vấn đề, chưa tạo được không khí dẫn đến chưa đánh thức tính chủ động, bản 
lĩnh và tỉnh thần trách nhiệm của mỗi người thì sự nhất trí ấy. quyết tâm ấy có thể trở 
thành "duy ý chí”, hay là sự nhất trí không có cơ sở của cấp dưới với sự đề xuất của 
cấp trên. Ngay sau khí có quyết định thay đổi cách đánh tôi xin ý kiến của Bác và anh 
Trường Chinh. cũng như sự tin cậy mà Trung ương đã giao phó trước khi vào chiến 
dịch. Tôi đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn. Còn khi tôi ra lệnh cho các đơn vị: đình 
chí nỗ súng, kéo pháo ra, Đại đoàn 308 lập túc hành quân nghỉ bình sang Lào v.v.. thì 
sự đáp lại không chỉ là sự chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh cấp trên mà phần nào còn là 
sự giải tỏa những băn khoăn mà cấp đưới chưa đám nói ra... Sau nảy tôi hỏi anh Phạm 
Ngọc Mậu nghĩ gì khi được lệnh rút pháo khỏi trận địa, anh cười và nói vui rằng “được 
lời như cới tắm lòng”. Nhiều anh cm khác sau này cũng tâm sự như vậy. Nhưng không 
phải như hồi kỷ niệm 30 năm. có người nói rằng ngay từ khi đưa ra cách đánh nhanh 
thăng nhanh, “nhiều người đã thắc mắc”. Cần nhắc lại rằng, ngay trong buổi họp Dáng 
ủy lần cuối cùng đề quyết định thay đổi cách đánh. thì chỉ khi đặt vẫn đề “đánh nhanh 
có chắc thăng 100% không?” thì mọi người nhất trí và di đến quyết định cuỗi cùng. 


Và như thế, từ ý đánh 3 đêm 2 ngày. cuối cùng. Diện Biên Phủ đã diễn ra trong 
S5 ngày và đêm. Để thực hiện phương châm này, ta cũng khắc phục vô vàn khó khăn, 
ví dụ như hậu cần: phải đưa vũ khí, lương thực cung cấp cho hàng vạn chiên sĩ ở một 
vùng rừng núi xa hậu phương tới tử 5 đến 7 trăm cây số. Dôồng bào [mông ở vùng 
cao dùng ngựa đưa lương thực xuống. đồng bào Sơn La chắt chiu chia sẻ bữa ăn hàng 
ngày của mình, đồng bào khắn các địa phương từ Nghệ An trở ra bằng mọi phương 
tiện đưa lên. Có lúc biểu để theo đồi dự trữ hậu cần tụt xuống sát số 0. Bác đã ra chỉ 
thị tất cả các đồng chí Trung ương toá đi khắp nơi đề chỉ viện cho chiến trường. Vẻ vũ 
khí đạn dược, càng về sau, ta càng khai thác được nhiều quân dụng của địch từ máy 
bay thả xuống trận dịa ta. Trong khi đó, ngược lại hậu cần của địch ngày cảng kiệt quê 
vì vòng vậy 1a thắt càng chặt, Mùa mưa sắp đến, chiến sĩ ta cảng gian khô, nhưng khó 
khăn của địch cũng tăng lên gấp bội. Cho đến lúc vòng vây của ta đã dồn địch vào 
trận địa chỉ khoảng I cãi 


số và 800m bẻ, giao thông hảo của †a cắt ngàng sân bay thì 
ưu thế của ta tăng lên theo cấp số nhân, một viên đạn cối hiệu quả như pháo lớn. mọi 
thứ súng tập trung bắn thăng khiến địch thực sự ở trong địa ngục... như thế rõ ràng. 
có nhiều yếu tô quyết định chiến thắng trên chiến trường nhưng yếu tổ cơ bản nhất là 
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phải biết cách đánh cho phù hợp thực tế và quy luật vận động, cục diện chiến trường 
và năm chắc thời cơ. 

Sau này. trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là trong giai đoạn 
quyết định vào mùa xuân 1975. bài học biết vận dụng quy luật và thời cơ có ý nghĩa vô 
cùng quan trọng. Ở Điện Biên Phủ, ta đã chuyển ý đồ đánh nhanh trong 3 đêm 2 ngày 
thành một trận tấn công và bao vây 55 ngày đêm và đã giành toàn thắng. Mùa Xuân 
1975 ta đã đề ra kế họach kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ trong vòng 2 năm hoặc 
3 năm, hậu cần phải chuẩn bị trong 1 năm rưỡi. Nhưng khi chiến sự diễn ra tắn công 
thắng lợi Buôn Ma Thuột. tiếp đó tiêu diệt phần lớn quân địch rút chạy từ Pleiku thì 
cục diện đã thay đổi. Chúng tôi đề ra với Bộ Chính trị cần dút điểm trong năm 1975. 
Và ngày 26/3 Bộ Chính trị họp trong lúc địch cố thủ ớ Đà Nẵng và cánh quân của các 
anh Lê Trọng Tấn và Chu uy Mân cũng đang tiễn tới đó. Dịch ớ Đà Nẵng đang bị tiêu 
diệt. Chính trong bối cảnh đó. tôi đã đưa ra phương châm, cũng là khẩu hiệu “7đn 
tóc. táo bạo, bắt ngờ, chắc thẳng " và rút thời gian xuống trước mùa mưa. Ngày 29/3 
ta giải phóng Đà Nẵng. Và với phương châm “Thẩn tốc. thần tốc hơn nữa" và quyết 
tâm cúa nhân đân cả nước, ta đã toàn thắng vào ngày 30/4/1975. Như vậy. từ ý định 2, 
3 năm cuối cùng thắng lợi hoàn toàn của chúng ta được thực hiện trong vòng 2 tháng. 
Ở đây, chúng tôi cũng muốn nhắc lại rằng nắm được thời cơ, quyết tâm thực hiện mục 
tiêu cuỗi cùng với tình thần quyết chiến quyết thắng phải dựa trên cơ sở một tư tưởng 
đúng đẫn và xuyên suốt và cả một quá trình tích lũy kinh nghiệm và theo dõi phân tích 
những thay đổi mau lẹ trên chiến trường, phát biện cái mới, phát hiện quy luật và hành 
động theo quy luật. 

Từ Đắc Bó thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám. Bác đã vạch con đường nam 
tiến từ Cao Băng đến Thái Nguyên, tiếp đó là cuộc nam tiến khi kháng chiến bùng nố, 
Như vậy. con đường Hồ Chí Minh bắt nguồn từ Đắc Pó. phát triển thành con đường Hồ 
Chí Minh trong chống Mỹ, góp phần đẻ kết thúc thăng lợi hoàn toàn cho sự nghiệp độc 
lập tự do và thống nhất đất nước của dân tộc ta. 

Tôi cũng muốn nhắc lại lời nói của Người rằng: nước nhà có độc lập mà nhân 
đân không được hưởng hạnh phúc thì độc lập cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta đang 
đi trên con đường làm nên nên Độc lập Dân tộc càng ngày càng có ý nghĩa. Đó là con 
đường, đổi mới. con đường xây dựng một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh và hạnh phúc. 

Trên con đường ấy đương nhiên không ít gian nan thử thách. Để đi tới đích, 
chúng ta phải tiếp tục học hỏi những bài học lịch sử từ trong hàng ngàn năm dựng 
nước và giữ nước của ông cha, trong lịch sử hơn nửa thể kỷ cách mạng Việt Nam dưới 
sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, trong đó có những bài học quý báu của Cách mạng 
Tháng Tám 1945, của Điện Biên Phù 1954 và Tổng tiền công mùa xuân1975. Có quyết 
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tâm cao, biết nắm thời cơ, đi vào thực tiễn, phát hiện quy luật và hành động theo quy 
luật, có tỉnh thân tự lực tự cường, kiên định con dường phấn dấu vì sự nghiệp chính 
nghĩa... những bài học ấy đã giúp ta chiến thắng ở Diện Biên Phủ năm xưa. nay cũng 
đang giúp ta thực hiện thành công bước đầu công cuộc đối mới. 

Tôi nghĩ rằng một trong những nội dung chống *diễn biến hòa bình” của kẻ thù 
chính là làm sao cho mọi người chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ không được quên quá 
khứ vinh quang của dân tộc, những bài học quý giá mang tính thời sự nóng hồi của 
lịch sử. những chiến công hiển hách và thành tựu to lớn của cha ông đã được trả bằng 
mô hôi và xương máu. 

Chỉnh vì thể. vai trò của sử học lả rất quan trọng, tôi hy vọng nhiều đồng chỉ 
đã từng đóng góp vào sự nghiệp Cách mạng của Lân tộc. của Dáng, trong đó có lớp 
những chiến sĩ Diện Biên Phủ hãy cùng nhau góp phần viết lại những trang sử đã qua 
để cho các thế hệ cùng nhau học hỏi và tiếp tục đóng góp vào sự phát triên trường tồn 
của Dân tộc. Tôi cũng mong và tin rằng, kế tục và phái triển truyền thống vẻ vang ấy, 
thể hệ trẻ sẽ làm nên những Diện Biên Phủ mới của nước nhà. 


Điện Biên Phù xưa - nay và mãi mãi là như vậy. 


133. biện Biên Phú - 40 năm sau nhìn lại... : kỷ niệm 40 năm chiến 
thắng lịch sứ Điện Biên Phú (7/5/1954-7/5/1994) / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. 
1994. - Số 5. - Tr. 3 — 6. (Số thứ tự trong thư mục 229, 304) 


ĐIỆN BIÊN PHỦ 40 NĂM SAU NHÌN LẠI 


Năm nay, trong khung cảnh đất nước ta hoàn toàn độc lập, thống nhất đang trên 
dường xây dựng Tổ quốc phôn vinh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta ky 
niệm lần thứ 40 chiến thắng Điện Biên Phú (7-5-1954 -- 7-5-1994). 

Cùng với Bạch Đằng, Chỉ Lăng, Đống Đa... cùng với Cách mạng Tháng Tám 
và chiến dịch Iễ Chí Minh toàn thắng. Diện Biên Phủ. là một "cái mốc chói lọi bằng 
vàng” trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. là một trong những, thắng 
lợi có ý nghĩa quyết định của cuộc chiến tranh giải phóng và giữ nước 30 năm, hết 
chống Pháp rồi chống Mỹ. 

Gần nữa thế kỷ đã trôi qua. Biết bao biến thiên diễn ra trên thế giới. Mặc dù vậy, 
những chiến công oanh liệt của quân và đân Việt Nam trong thời đại Hỗ Chí Minh, càng 
lùi sâu vào thời gian, ý nghĩa càng sâu sắc, Diện Biên Phủ là một chiến công như thẻ. 
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Trí tuệ loài người đang tiền những bước nhảy vọt. Khoa học lịch sử không ngừng 
phát triển, rọi chiếu ánh sáng tư duy mới vào những trang sử xa xưa. Vì thể mà 40 năm 
sau nhìn lại. chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta trong Đông-Xuân 1953-1954 mà đỉnh 
cao là chiến dịch Diện Biên Phủ. lại càng thêm rực rỡ. 

Dưới góc độ khoa học, để dánh giá một chiến công lịch sử, không thể chỉ bằng 
lòng với những diễn biển trong thời gian xáy ra sự kiện. 

Phải tìm về cội nguồn. phái suy ngẫm về tương lại, Khoa học và tư duy biện 
chứng giúp chúng ta thấy rõ hơn nguyên nhân thắng lợi, hiêu rõ hơn ý nghĩa của chiến 
công lịch sử. 

Chiều sâu cúa chiến thắng Diện Biên Phủ tiềm ấn trong truyền thống quật 
cường, bất khuất máy nghìn năm của đân tộc, từ khí phách huyền thoại của em bé 
làng Gióng mới lên 3 tuôi đã đánh đuổi giặc nước mà đã cho là muộn, giận chín tầng 
trời còn thấp khi bay tận mây xanh. Chiều sâu ấy tiềm ẩn trong câu thơ : “Nam quốc 
sơn hà Nam để cư” của Lý Thường Kiệt. từ Hịch Tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo... đến 
Lời kêu gợi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tải mưu lược đã 
sáng tạo ra nghệ thuật đánh giặc của một nước nhỏ luôn luôn đánh thắng những đạo 
quân xâm lược lớn mạnh. Cho đến ngày nay, bước vào thời đại mới, khi phải chống 
lại quân đội hiện đại của chủ nghĩa để quốc trong †ình hình Việt Nam còn là một nước 
nông nghiệp lạc hậu vừa thoát khỏi ách thực dân, Dáng ta với dường lỗi chính trị. 
quân sự đúng đắn, đã thừa kế và phát triển sáng tạo truyền thống quân sự oanh liệt 
của tô tiên. động viên. tổ chức mọi sức mạnh cúa dân tộc và của thời đại. vượt qua thử 
thách, giành thăng lợi vẻ vang. 

Diện Biên Phủ là chiến công vang đội đầu tiên của một dân tộc thuộc địa, đánh 
thắng quân đội hiện đại của một để quốc phương Tây. Dây cũng là trận tiêu diệt chiến 
lớn điển hình nhất trong lịch sử đấu tranh của các dân tộc bị áp bức chống xâm lược 
nước ngoài, mở đầu thời kỳ sụp đô của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới. Ý nghĩa 
dân tộc vả quốc tế lớn lao của Điện Biên Phủ là ở chỗ dó. Chính vì vậy mà Điện Biên 
Phủ mãi mãi là biêu tượng sáng ngời của con người Việt Nam quật cường, bất khuất, 
thông minh sáng tạo. là niềm tin của các dân tộc đấu tranh thoát ách áp bức bóc lột. 
vươn tới độc lập tự do. 

Diện Biên Phủ là thành quá của 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Thời 
gian không hề làm phai mờ chiến công lịch sử. Những kinh nghiệm thực tiễn của Điện 
Biên Phủ còn giữ nguyên giá trị. 

Đó là kinh nghiệm về sức mạnh to lớn khôn lường của một dân tộc đoàn kết 
dứng lên chiến dấu giành quyền sông thiêng liêng, "thà hi sinh tất cả chứ nhất dịnh 
không chịu mất nước. nhất định không chịu làm nô lệ”. Dưới sự lãnh đạo của Chú tịch 
Hồ Chí Minh và Bộ "Thống soái tối cao, cuộc kháng chiến cứu nước phát triên lên trình 
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độ mới : một cuộc chiến tranh toàn dân, trong đó "bất kỳ dàn ông. đàn bà, bắt kỳ người 
giả, người trẻ, không chía tôn giáo. đảng phái, dân tộc” đều đánh giặc. vì độc lập tự do 
và thống nhất đất nước. Toàn dân ta từ tiên tuyến đến hậu phương. từ Bắc đến Nam, 
từ miền xuôi đến miễn ngược. đoàn kết hì sinh chiến đấu, cùng các lực lượng vũ trang, 
con em của mình càng đánh càng mạnh, từng bước giành lại quyền chủ động chiến 
lược trên chiến trường chính. dây quân địch vào thế sa lầy. bị động. cuối cùng đã giành 
được thắng lợi vẻ vang trong trận quyết chiến chiến lược ở Điện Biên Phủ. Cũng với 
sức mạnh toàn đân ấy. quân và dân ta lại viết tiếp những trang sử anh hùng đánh MỊỹ 
điệt Ngụy giảnh toàn thắng cho đân tộc trong mùa xuân 1975. 

Ngày nay trước tình hình và nhiệm vụ Cách mạng mới, Điện Biên Phủ nhắc nhở 
chúng 1a phát huy sức mạnh to lớn cúa khối đại đoàn kết toàn đân, học tập và lao động 
sáng tạo, kiên quyết dựa đất nước từng bước duôi kịp trình độ phát triển của thể giới. 
theo đường lối "đổi mới" của Đảng ta. Điện Biên Phú là thành quả của dường lối cách 
mạng và khoa học, luôn luôn bám sát thực tiễn. phát hiện quy luật. hành động đúng 
quy luật bằng biện pháp sáng tạo, kiên quyết đến cùng. 

Mùa thu năm 1953, trong một có gắng rất lớn, đổi phương ra sức xây dựng khối 
chủ lực cơ động, tiến tới giảnh lại quyền chủ động chiến lược. hòng kết thúc chiến 
tranh trên thể mạnh. Với kinh nghiệm chiến dấu đày dạn. với tư duy biện chứng. Bộ 
thống soái tối cao cách mạng đã phân tích tình hình hiểu địch, hiểu ta. phát hiện mâu 
thuần và chỗ yếu của địch, quy luật vận động của chiến tranh. Trong chiến cuộc Dông 
— Xuân 1953-1954, bằng một sự điều động binh lực cơ động. linh hoạt, tiền công 
những nơi yếu và hiểm của địch. ta đã buộc chúng phân tán binh lực qua nhiều hướng. 
phái đánh theo ý định cúa ta. chủ động tạo thể tạo lực để giành thắng lợi quyết định, 
Kế hoạch Nava bắt đầu bị phá sán. 

Đối phương tập trung lực lượng ngày càng lớn ở Điện Biên Phú, xây dựng thành 
tập doàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương ở một địa bàn cô lập trên rừng núi Tây lắc 
với mưu đồ thu hút và đánh bại chủ lực của ta. Ta đã kịp thời phát hiện cái mới trong ý 
đồ. và sự bố trí lực lượng của địch. hạ quyết tâm thay đối phương châm tác chiến chiến 
dịch ở phút cuối cùng. đổi cách đánh từ "*đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang ` đánh 
chắc. tiễn chỉ 


Từ chỗ chủ trương diệt địch trong 2 ngày 3 đêm trong một trận, ta đã 
chuyển sang tiêu điệt từng bộ phận. bóp nghẹt chúng trong một hệ thống trận địa sáng 
tạo. tiễn công và bao vây địch, tiến lên tiêu điệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên 
Phủ trong 5Š ngày đêm. Với sự phối hợp chiến đầu chặt chẽ và có hiệu qua của các 
chiến trường cä nước, sự doàn kết chiến đấu của quân và đân 2 nước bạn trên bán đảo 
Đông Dương. chiến địch Điện Biên Phủ đã toàn thắng. 

Không phải ngẫu nhiên mà bài học thực tiễn ấy dược lặp lại 21 năm sau. Trong 


cuộc tổng tiên công vả nôi dậy mùa Xuân 1975, khi cuộc chiến phát triển, tình hình 
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chuyên biến rất nhanh. Bộ thống soái tối cao cũng đã nhạy bén thay đổi kế hoạch, thay 
đổi cách đánh. chuyền từ kế hoạch cơ bản sang kế hoạch thời cơ. Kết hợp tiến công và 
nổi dậy. quân và dân ta anh dũng xốc tới theo mệnh lệnh "thần tốc. táo bạo, bất ngờ. 
chắc thắng”, giành toàn thăng trong thời gian 2 tháng. không phái mất từ 2-3 năm như 
dự kiến trong kế hoạch tác chiến ban đầu. 

Hiện nay, bài học bám sát thực tiễn, hành động đúng quy luật với tỉnh thản “đổi 
mới” lại được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong công cuộc xây dựng đất nước. Tù một 
nên kinh tế bao cấp mội thời có tác dụng tích cực trong chiến tranh. chúng ta đã chuyển 
sang nền kinh tế hàng hóa. mở cửa với cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa khi tình hình đã thay đổi. Mặc dù còn nhiều khó khăn, phức tạp, những thành 
tựu đáng phần khởi thu được trong mẫy năm gần đây chúng tỏ đường lối đôi mới của 
Đảng ta là đúng đắn. Với nỗ lực chủ quan vượt bậc. nền kinh tế nước la đang phát triển 
trong ôn định, đời sống của nhân dân từng bước cải thiện, đất nước đang đứng trước 
vận hội mới hết sức lớn lao, 

Điện Biên Phủ là một minh chứng rực rỡ của tỉnh thần tự lực, tự cường. độc lập 
tự chủ, trong khi ra sức tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ quốc tế. Từ những năm chiến 
đấu trong vòng vậy để quốc, chúng ta đã xây dựng lực lượng chính trị và quân sự của 
toàn dân. xây dựng các đại đoàn chủ lực làm "quả đấm thép” quyết dịnh chiến trường. 
Cả dân tộc đứng lên không ngại hy sinh, gian khô “tất cả cho tiền tuyển, tất cả cho 
chiến thắng”. Chính sự nỗ lực chủ quan của quân và dân ta đã tạo điều kiện tiếp thu có 
chọn lọc kinh nghiệm cúa Trung Quốc, Liên Xô, sử dụng có hiệu quả cao sự giúp đỡ 
quý báu của các nước bạn về vũ khí và phương tiện chiến tranh. Nhân tố quyết định 
bao giờ cùng là nhân tô bên trong. 

Cón người Việt Nam đũng cảm và có trí thức, có kinh nghiệm chiến đấu là nhân 
tổ quyết định đưa kháng chiến đến thăng lợi. 

Từ Đại hội VI đến nay. chính sách của Dáng và Nhà nước ta chủ trương tranh thú 
sự hợp tác và viện trợ quốc tế về vốn đầu tư, khoa học và công nghệ. dưa nền kinh tế 
nước ta từng bước tiền kịp nền kinh tế các nước tiên tiến và phát triển. Cảng “mở cửa” 
ra thế giới chúng ta càng nêu cao tỉnh thản tự lực tự cường. độc lập tự chủ. ra sức nâng. 
cao dân trí, bồi dưỡng lao động. đào tạo nhân lực. giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, 
phát huy cao độ mọi tiềm lực và tài nguyên, nhất là thế mạnh của con người Việt Nam, 
chính phục những đính cao mới trên mặt trận xây dựng đất nước. 

Những bài học của Diện Biên Phủ 40 năm sau vẫn nóng hỏi tính thời sự. Chiến 
thẳng lịch sử dạy chúng ta giữ vững cái “bất biến” là con dường cách mạng Bác Ilỗ đã 
lựa chọn. giữ vững độc lập. chủ quyền và bản sắc văn hóa dân tộc, tự lực tự cường. luôn 
luôn "đổi mới” phù hợp với thực tiễn và quy luật khách quan, dựa đất nước vững bước di 


lên, chỗng âm mưu "diễn biển hòa bình” và mọi nguy cơ có thê đến từ nhiều phía. 
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Điện Biên Phú là một tất yếu lịch sử. Chế độ thực dân hà khác dã dẫn tới Diện 
Biên Phủ, nền không ở Việt Nam thì cũng ở một nơi nào khác, là mắt xích nóng bóng 
nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa để quốc, Vai trò của dân tộc Việt Nam làm 
nên Diện Biên Phủ. mở đầu ký nguyên vùng dậy cúa các dân tộc thuộc địa là do lịch 
sử giao phó. Nhân dân ta đã không phụ sự ủy thác này. 

Đương nhiên, vinh quang và trách nhiệm phải đổi bằng sự hi sinh to lớn về 
người, về của, vẻ sự chậm trễ trong xây dựng và phát triển đất nước. Thể nhưng : 
“Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Cái giá phải trả để giành độc lập. thống nhất là 
cần thiết và xứng đáng. LêNin nói : cái gì đưa chúng ta đến thẳng lợi trong chiến tranh 
thì cũng đưa ta đến thắng lợt trong cách mạng. Mặc đủ quy luật của hòa bình xây dựng 
khác với quy luật của chiến tranh, nhưng vẫn có những chân ly chung mang tính phố 
biến. Những giá trị tỉnh thần hun đúc trong khói lứa chiến tranh là tải sản quý giá vĩnh 
hằng, sẽ tạo điều kiện khắc phục sự chậm tiến nhất thời. Bài toán đây lùi nghèo nản lạc 
hậu. xây dựng xã hội mới. thực hiện hoài bão ngàn đời của dân lộc nhất định sẽ được 
giải quyết bằng ý chí cách mạng vả tài năng của con người Việt Nam. bằng tỉnh thần 
Điện Biên Phủ. 

Sau ngày 7 tháng 5 năm 1954, xuất hiện một cụm từ như là biểu tượng của thời 
đại: “Việt Nam - II Chí Minh - Điện Biên Phủ” 

Việt Nam là đất nước anh hùng, là con người sáng tạo. Hỗ Chí Minh là đường 
lối đúng đăn. Điện Biên Phủ là thắng lợi vẻ vang. Ý nghĩa cúa cụm từ ấy càng sâu sắc 
bốn chục năm sau. đẹp thêm bởi cành nguyệt quế mùa Xuân 1975 toàn thắng và những 
thành tựu "*đổi mới” đang làm cho đất nước chuyển biến từng ngày, 

Trên Tổ quốc hoàn toàn độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất. dưới ánh sáng 
chủ nghĩa Mác - Lênin và tr tưởng Hồ Chí Minh. nhân dân ta đang tiến lên trong kỷ 
nguyên mới. Kỷ nguyên xây dựng đái nước giàn mạnh, mang lại cuộc sông âm no hạnh 
phúc cho toàn dân. Đón chào vận hội lớn, chúng ta không quên sự hỉ sinh vô giá của 
toàn dân tộc trong cuộc chiến đầu 30 năm đã chuấn bị tiền đề. 

Nhớ lại ngày chiến thắng năm nào, trên chiến trường khói đạn còn chưa tan hét. 
các chiến sĩ Điện Biên Phú đã nhận điện khen của Jác Hồ. kèm theo lời đặn dò không 
bao giờ cũ : “Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu”. “Chớ vì thắng mà kiêu, chớ chủ 
quan khinh địch". Bác cũng từng dạy bảo : Muốn “xây lâu đài thắng lợi”. phải củng cô 
vững chắc cái "nền nhân đân”. và dừng quên chỗng loài mối mọi. 

Trong tỉnh hình đất nước hôm nay, nhân dân ta quyết làm theo lời Bác. Mang 
tỉnh thần quyết chiến quyết thắng của Điện Biên Phù vào trận mới. mặt trận xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. con người Việt Nam tự hào phẩn khởi. quyết tâm 
chống lại những dòng nước ngược, đưa đất nước cất cánh trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ cuộc sống âm no. công bằng. văn minh và phát triển. 
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134. tùnh ảnh anh bộ đội cụ Hồ luôn luôn sâu đậm trong làng nhần dân 
ta : đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời phóng vấn / Võ Nguyên Giáp Sự kiện và 
Nhân chứng. — 1994. - Số 11, - Tr. 4 - 5. 15. (Số thứ tự trong thư mục 305) 


HÌNH ẢNH ANH BỘ ĐỘI CỤ HÒ 
Luôn luôn sâu đậm trong lòng nhân dân ta 


Đại trớng Võ Nguyên Giáp trả lời phỏng vẫn 


Câu hỏi: Đề nghị Dại tướng cho biết tên gọi “Anh bộ đội Cụ Hồ” được hình 
thành như thế nào và từ bao giờ? 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Ilình ảnh và tên gọi “Anh bộ đội Cụ Hồ” là một 
nét rất độc đáo trong văn hóa Việt Nam và lịch sử đấu tranh vũ trang của dân tộc ta. Vì 
hiểm có nước nào trên thế giới mà nhân dân lấy tên của lãnh tụ đặt cho quân dội nước 
mình như ở ta. Dây là một tình cảm lớn, thiết tha, một sự yêu thương. tín tưởng của 
nhân đân ta đành cho quân đội mình, mà cách thê hi 


n cũng rất ViệtNam Anh bộ đội 
Cụ Hỗ là tên gọi. là danh hiệu mà nhân dân ta đã đặt cho quân đội. dành cho những 


chiên sĩ đáng tín cậy của quân dội nhân dân. 


Tôi nhớ rằng từ trong khu giải phóng Việt Bắc đồng bào các dân tộc đã trìu 
mền gọi các đơn vị vũ trang là "Bộ đội Ông Ké" hay “Bộ đội Ông Cụ” một cách thân 
thương. chân chất như tắm lòng của đồng bảo đối với lãnh tụ của mình mà nhiều người 
lúc đó chưa biết tên Bác. Có lẽ về sau, khi biết tên Người, đó là Bác Lỗ, là Chủ tịch Hồ 
Chí Minh của nước Việt Nam mới, mọi người đã gọi "Bộ dội Ông Kế” là "Bộ đội Cụ 
Hồ ; và cũng từ chiến khu Việt Bắc, tên gọi yêu quý ấy xuất hiện từ thời kỳ đầu của 
cuộc kháng chiến chống Pháp. Tôi mong các nhà sử học nghiên cứu rõ thêm xuất xứ. 
nguồn ốc và khoảng thời gian xuất hiện tên ĐỌI CaO QUÝ này, 

Nhưng vì sao nhân dân ta lại gọi là “4k bộ đội Cụ Hồ”? 

Theo tôi, ước hớt là vì Chú tịch Ilỗ Chí Minh là lãnh tụ vô cùng kính mến của 
dân tộc và của Đảng ta. Người là tiêu biểu cho tỉnh thần đấu tranh giải phóng dân tộc, 
cứu dân, cửu nước, giải phóng nhân dân lao động. giải phóng con người, là hiện thân 
cúa niềm tỉn và sức mạnh; là người động viên, tô chức và dẫn dắt nhân dân ta đứng 
lên tự giải phóng, piảnh lại độc lập cho Tô quốc đề xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, 
hạnh phúc cho nhân dân. Bác là hình ảnh tiêu biểu cho tất cả những giá trị cao dẹp 
của dân tộc Việt Nam. Những gì gắn bó với cuộc đời Bác. được Bác chăm lo. đều có 
ý nghĩa cao quý vô cùng. Vì vậy nhân đân ta muốn gọi quân đội của mình phải là 8ó 
đội của Cụ HỒ, 

Thử hai, đó là sự quan tâm đặc biệt của Bác Hỗ đối với quá trình xây dựng, 


trưởng thành vả chiến thắng của quân đội ta. Nhiều lần tôi đã nói. Bác là người cha 
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thân yêu cua các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Người đã khai sinh ra quân 
đội ta với bản Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Bác chăm 
lo từng bước đi lên của quân đội. giáo dục chiến sĩ, khuyên bảo cán bộ. Người luôn 
luôn động viên bộ đội ta băng hái luyện tập. Dũng cám chiến đầu tiêu điệt ke thù của 
dân tộc. bảo vệ non sông đất nước mình. Nét dặc sắc trong đạo dức và tình cảm của 
Bác là vô cùng gần gũi, yêu thương bộ đội. tin tưởng ở tỉnh thần đũng cảm và sáng tạo 
của bộ đội. hiểu thấu và thông cảm những gian khổ. khó khăn của người chiến sĩ. Có 
lần ở Việt Bắc đang đêm Bác gọi và hỏi tôi là bệ đội có áo ấm không. có đủ lương thực 
không. Sau này cho đến lúc đi xa. Người cũng để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn 
thể bộ đội và căn đặn cần chọn một số ưu tú nhất trong những, chiến sĩ trẻ cúa lực lượng 
vũ trang nhân đân và thanh niên xung phong đề đảo tạo thành những cắn bộ. công nhân 
giỏi, coi đó là đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Mỗi bước trường thành và chiến thăng của quân đội ta đều gắn với sự giáo dục 
và rèn luyện của Bác. nên nhân dân sọi là 86 đội Cụ Hà cũng là điều rất tự nhiên. 

Thứ ba, Tà do chính bản thân các chiến sĩ quân đội la, ngay từ đầu mới thành lập. 
cho đến những năm tháng chiến đấu và trưởng thành, đã luôn tỏ ra xứng đáng với niềm 
tin cậy của Đảng, của nhân dân. Cán bộ và chiến sĩ đã thực hiện tốt những lời dạy của 
Bác Hỏ. yêu thương và quý trọng đồng bảo, chiến đấu đũng cảm. gắn bó mật thiết với 
nhân dân. nêu cao đạo đức “Cần. kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Hình ảnh Anh Bộ 
đội Cụ Hề đã trớ thành một mẫu hình về con người mới có lý tưởng cao đẹp, có đạo 
đức trong sáng. Khắp các nẻo đường của Tổ quốc, hành quân và chiến đấu, bộ đội ta 
đều được dồng bào ta hết lòng tìn yêu. đùm bọc và giúp đỡ. Bộ đội ta đã trung thành 
với lý tưởng độc lập dân tộc. đân chú và chủ nghĩa xã hội, luôn luôn làm theo lời Bác 
đạy. nên được đồng bào gọi là 4k bộ đội Cụ Hỗ. 

Như vậy là những tình cảm kính yêu vô hạn dối với Bác Hồ và tâm lòng thương 
yêu như ruột thịt của Bác, của nhân dân ta đối với quân đội đã hòa vào nhau trong tên 
gọi thân thương là Anh bộ đội Cụ Hồ. Tên gọi ấy vừa là lời khen. vừa là lời động viên 
các chiến sĩ ta phải thực hiện tốt hơn nữa những lời dạy bảo của Bác Hồ. 

Trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, đanh hiện cao đẹp ấy đã 
nhanh chóng lan tỏa tử miền ngược đến miền xuôi. Trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, trên khắp các chiến trường, hậu phương và tiến tuyến, nhân dân ta vẫn 0ọi những 
chiến sĩ quân đội gan dạ. dũng cảm, gắn bó mật thiết với nhân dân là Anh bộ đội Cụ 
Hồ. Dặc biệt là các bà má miền Nam, vừa yêu thương các chiến sĩ quân giải phóng, 
vừa phân biệt rất rõ thế nào là Anh bộ đội Cụ Hồ với những kẻ lầm đường lạc lỗi 


chống lại nhân dân. 
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Câu hỏi: Theo Đại tướng, những nét tiêu biểu thế hiện bản chất Anh bộ đội 
Cụ Hồ là gì? 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rất tö: “Quán đội 
tạ trung với Đăng, hiểu với dân, sẵn sàng chiến dấu. hị xinh vì độc lập, tự do của Tô 
quốc, vì chu nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt 
qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng `. Đó là lời Bác khen. Bác biểu dương, đồng thời là sự 
khái quát rất dây đủ bản chất cách mạng của Quần đột Nhân dân Việt Nam anh hùng. 
Tắt cả chúng ta và mỗi người cán bộ, chiến sĩ hãy suy nghĩ để thấu hiệu lời dạy của Bác 
hơn nữa. Theo tôi, hình ảnh .4x# bộ đội Cụ 11ô chứa đựng một cách tập trung những 
phẩm chất tốt đẹp của quân đội ta mà mỗi người chiến sĩ đã thực hiện đúng những lời 
đạy của Bác Hà. Tôi đã suy nghĩ và thấy có thê nêu lên mắy biêu hiện cơ bản: 

Thứ nhất, đó là lòng yêu Tổ quốc thiết tha. căm phét kẻ thù xâm lược và mọi 
thế lực không tôn trọng độc lập chủ quyền và sự nghiệp cách mạng của chúng ta, có 
tính thần quyết tâm chiến thắng. sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ 
quốc. vì hạnh phúc của nhân dân, không ngại gian khố, khó khăn, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ. 

Thứ hai, luôn luôn đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân, kính trọng nhân dân. 
giúp đỡ dân, bảo vệ dân. không lấy cái kim sợi chỉ của dân. nêu cao đạo đức "Cân, 
kiệm. liêm, chính, chí công, vô tư”, được “dân tin, đân phục. đân yêu” và có tinh thần 
đoàn kết hợp tác quốc tế như Bác Iễ căn dặn. 

Thứ ba, có tỉnh thần đoàn kết, thương yêu đồng đội, cán bộ yêu thương chiến 
sĩ, đồng đội yêu thương giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như lúc ra trận, sống thúy 
chung, có nghĩa có tình, coi nhau như anh em ruột thịt. Đó cũng là biểu hiện truyền 
thống đoàn kết và giàu lòng nhân ái của con người Việt Nam. 

Thứ tư, Giữ vững ký luật tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, 
chính sách của Dáng và Nhà nước, mọi chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, coi “quân 
lệnh như sơn”. Anh bộ đội Cụ Hồ là hình ảnh con người sống có ý thức tổ chức và 
kỹ luật rất cao. 

Thứ năm. tích cực học tập về mọi mặt để không ngừng tiền bộ. Bộ đội có hiểu 
biết mới biết tuyển truyền. giải thích. vận động được đồng bào. Bộ đội không những 
chiến đấu giỏi mà còn phải công tác giỏi. sản xuất giỏi, không những dũng cảm, gan 
đạ, mà còn phải mưu trí. sảng tạo. Phải có kiến thức văn hóa. khoa học, kỹ thuật để xây 
dựng được quân đội tiễn lên chính quy, hiện đại. Tôi nhớ trước đây, khi xóa xong nạn 
mù chữ trong quân đội, Bác rất mong, Bác bảo đó là một thắng lợi to lớn. 

Những nét tiêu biểu đó trong bản chất Anb bộ đội Cụ Hỏ đã thể hiện rõ trong mẫy 
chục năm xây dựng và chiến đấu của quân đội ta. 
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Biết bao tắm gương chiến đấu và hi sinh anh đũng cho Tổ quốc. Biết bao tắm 
gương gắn bó máu thịt với nhân dân. được nhân dân yêu thương. đùm bọc. 4h bộ đội 
Cự Hồ là một trong những mẫu hình về con người mới được tạo ra trong cuộc dấu tranh 
vi đại nghĩa, đũng cảm và lâu đài với dân tộc tà. 

Câu hỏi: Xin Đại tướng cho biết, ngày nay bản chất Anh bộ đội Cụ Hồ cần 
được phát huy như thế nào? 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Qua các thời kỳ kháng chiến, Quân đội nhân dân 
ta đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân đân giao phó. 

Ngày nay. sự nghiệp đôi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt trên vai quân đội 
những nhiệm vụ vinh quang và nặng nể. Muốn hoàn thành thăng lợi mọi nhiệm vụ đòi 
hỏi cán bộ. chiến sĩ ta phải ra sức học tập. học tập năm vững đường lỗi chính sách của 
Đăng: học tập rèn luyện nâng cao trình độ quân sự: học tập văn hóa, kinh tế, khoa học 
công nghệ; học tập kinh nghiệm của ta và của thế giới để xây dựng quân đội ngày càng 
vững mạnh, đáp ứng mọi yêu cầu mới. Chúng ta phải tỉnh táo, nhận rõ mọi mưu đồ 
xâm lược. nhận rõ âm mưu “điễn biến hòa bình” của các lực lượng thủ địch. Phải làm 
tốt công tác quốc phòng. an ninh đề bảo vệ thành quả cách mạng. bảo vệ công cuộc lao 
động hòa bình của nhân dân ta. bảo vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Dồng thời 
quân đội ta phải góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiện hóa, hiện đại hóa, xây 
dựng đất nước ta đàng hoảng hơn. to đẹp hơn như Bác IIễ mong muốn. 

Trong thực tế, bản chất 4nh bộ đội Cụ Hồ vẫn dược củng có và phát huy. Cán bộ 
và chiến sĩ tại ngũ đang ra sức phần đấu giữ vững truyền thống và xứng đáng với danh 
hiệu lnh bộ đội Cụ Hả. Quân đội ta được xây dựng ngày càng vững mạnh theo dường 
lối của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự và quốc phòng. Anh bộ đội hôm nay 
vẫn là niềm tin cúa Đảng và nhân dân ta. lất nhiều cựu chiến bình tuổi đã cao nhưng 
tỉnh thần phục vụ Đảng. phục vụ nhân dân vẫn tích cực, tận tâm với công việc xã hội. 
hết lòng đóng góp cho đất nước, cho quê hương. Hội Cựu chiến binh xứng đáng là lực 
lượng chính trị xã hội tin cậy của đất nước. 

Tuy nhiên, có lúc cũng có một số cán bộ và chiến sĩ còn bị mặt tiêu cực của cơ 
chế thị trường chỉ phối. có bị tác động vẻ lối sóng, có thiếu sót trong quan hệ với nhân 
dân. Quan hệ quân dân bao giờ cũng rất quan trọng. Bác Hồ đã dạy: Dựa vào dân thì 
thắng lợi. xa đân là thất bại. Phải giáo dục, rèn luyện, phấn dấu không ngừng, để giữ 
vững quan hệ gắn bó với nhân dân. luôn luôn giữ được hình ảnh trong sáng của ;Ínử bộ 
đội Cụ Hổ. Cục Tư tưởng-văn hóa cần nghiên cửu và thường xuyên đề xuất với Tông 
cục Chính trị và Bộ Quốc phòng những nội dung giáo dục rẻn luyện cụ thế. 

Đất nước đổi mới, nhân dân ta đã có những tiến bộ về mọi mặt. Chúng ta đang 
từng bước xây dựng đất nước, dân giàu, mrớc mạnh. xã hội công bằng. văn minh theo 
con dường của chủ nghĩa Mác-L.ênin và tư tướng Hồ Chí Minh như đồng chí Tổng 


__— ĐẠI TƯỞNG. TÔNG TƯ LỆNH VÕ NGUY 
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ỞNG CÚA HÒA BÌNH 
Bí thư Dö Mười đã nói. Trước tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc còn nặng nề. 
Đảng và Nhà nước ta vẫn hãng quan tâm tới nhiệm vụ xây dựng quân đội và sự nghiệp 
quốc phòng, luôn luôn nghĩ tới người chiến sĩ quân đội. „1a bố đội Cụ Hồ vẫn là một 
ân tượng rât sâu đậm trong lòng nhân dân ta. 

Nhân ngày ki niệm vẻ vang này. chúc các đồng chí cán bộ và chiến sĩ đang tại 
ngũ cũng như các đồng chí cựu chiên binh hãy xứng đảng hơn nữa với niềm tin yêu 
của Dáng và của toàn dân. 


(Bài dâng trong súch "5Ú nàn QĐ.VD Liệt Nam ảnh lung "Ì 


135. Mấy nét đặc sắc trong đường lỗi quân sự cửa Đảng ta ¿ Võ Nguyên 
Giáp Cộng sán. -- 1994. — Số 468. — Tr. 3 — 7. (Số thử tự trong thư mục 306) 
MÁY NÉT ĐẠC SẮC TRONG ĐƯỜNG LỎI 
QUẦN SỰ CỦA ĐÁNG TA 


Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày Quốc 
phòng toàn dân, chúng ta tự hào với những chiến công hiển hách của nhân dân và quân 
đội ta trong sự nghiệp giành lại độc lập thông nhất của Tổ quốc. Lần dầu tiên trong lịch 
sử cận hiện đại, ViệU Nam là nước nhỏ vốn là thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế lạc hậu, 
quản đội non trẻ, đã chiến thắng quân đội hiện đại của hai đế quốc to. mở ra ký nguyên 
mới. ký nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Nhân dịp nảy, tôi muốn phát biển một số ý kiến về những nét đặc sắc trong 
dường lỗi quân sự của Dăng ta. 

Đường lối quân sự cúa Dăng ta luôn xuất phát từ đường lối chính trị. lấy chủ 
nghĩa Mác — L.ê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chí nam, 

Nét độc đáo và đặc sắc nhất trong dường lối quân sự của Đảng ta và cúa tư tưởng 
Hồ Chí Minh về quân sự là ở hai chữ TOÀN DÂN. Quan diễm "chiến tranh toàn dân" 
của Đảng ta là sự kế thừa truyền thông ông cha ta đánh piặc trong mây nghìn năm đựng 
nước và giữ nước. Đó là truyền thống “cả nước chung sức” "tận tâm vì đân vì binh” 
của Trần Quốc Tuấn : là chủ trương "tập hợp bến phương manh lệ” (dân nghèo) "bốn 
phương nỗi dậy” của Nguyễn Trãi. 

Đảng ta và Chú tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát triển sáng tạo truyền thống 
quân sự quý báu của dân tộc, nâng lên tầm cao tới, phù hợp với điều kiện lịch sử mới. 


Tầm cao mới và chất lượng mới đó thể hiện ở mục tiêu chính trị của chiến tranh, giai 
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cấp lãnh đạo. tính chất và quy mô của toàn đân và khối đoàn kết toàn dân. phương. 
pháp chị đại chiến lược và chiến thuật : cũng như ở bản chất giai cấp của quân đội, hình 
thức và nguyên tắc tô chức quân sự. Sự phát triển về thực chất đó thể hiện trong Lời 
kên gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Bất kỳ đản ông, đàn bà. 
bắt kỷ người giả, người trẻ, không chỉa tôn giáo, đăng phái, dân tộc. Hễ là người Việt 
Nam thì phải đứng lên dánh thực dân Pháp đẻ cứu Tỏ quốc. Ai có súng dùng súng, ai 
có gươm dùng pươm, không có gươm thì dùng cuốc. thuông, gây gộc. Ai cũng phải ra 
sức chỗng thực dân Pháp cứu nước” ?* *31 triệu đồng bảo ta ở cả hai miễn, bất kỳ giả 
trẻ, trai gái, phải là 31 triệu chiến sĩ anh dũng diệt Mỹ. cứu nước, quyết định thắng lợi 
cuối cùng” °!, 

Đưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tự giác đứng lên chiến đấu với tất cả 
những gì có trong tay. với lòng yêu nước nồng nàn, với tỉnh thần hy sinh đũng cảm phì 
thường, và với trí thông minh chú động sáng tạo tuyệt vời, “Toản dân kháng chiến” 
luôn gắn liền với "toàn diện kháng chiến". đánh địch bằng một chiến lược tổng hợp vẻ 
các mật quân sự. chính trị. kinh tế, văn hóa, ngoại glao. 

Quan điểm chiến tranh TOÀN DẦN là tư tưởng chí đạo xuyên suốt 30 năm chiến 
tranh. Ngày nay, trong thời bình, Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng tư tưởng chiên 
tranh toàn dân trong sự nghiệp xây dựng nên quốc phòng toàn dân. Irong kháng chiến, 
toàn quân vả toàn đân làm chiến tranh. Trong hòa bình. toàn dân và toàn quân chung 
sức bảo vệ những thành quả của kháng chiên, chung sức thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lược xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta đang tập trung xây dựng kinh tế. 
không ngừng lăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước, nâng cao địa vị và uy tín 
của nước Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời thường Xuyên giáo dục toàn dân có 
ý thức quốc phòng. toàn dân thực sự tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, làm cho 
lực lượng vũ trang phát triển rộng rãi. tạo thành thể trận quốc phòng toàn đân hùng 
mạnh : trong đó, quân đội nhân dân vừa làm nhiệm vụ xây dựng vừa làm nhiệm vụ sẵn 
sàng chiến đấu, làm trụ cột vững chắc cho quốc phòng toàn đân, Dáng ta đang phát 
huy sức mạnh của quân đội trong khối đại đoàn kết toàn dân. Sức mạnh toàn dân tộc đã 
là nguồn lực to lớn nhất trong chiến tranh. nay vẫn là nguồn lực to lớn nhất trong hòa 
bình xây dựng và trong quốc phòng toản dân. Đỏ là bức thành đồng vững chắc nhất đề 
chống diễn biến hòa bình, giữ vững an ninh, ôn định chính trị kinh tế xã hội. đưa sự 
nghiệp đổi mới không ngừng tiến lên giảnh những thắng lợi mới. 

Tổ chức quân sự như thế nào cho thích hợp từng thời kỳ là nội dung quan trọng 
của đường lối quân sự. Irong lịch sử nước ta. vẫn để tố chức quân sự đã từng bao gồm 
quân đội của triều đình, của các lộ, các hương binh, đân binh, “trăm họ chung sức” 
chống ngoại xâm. Đó là truyền thống và kinh nghiệm rất quý báu của dân tộc ta. Đó 
cũng là những nét rất đặc sắc. hiểm có trong lịch sử của các dân tộc. Tố chức quân sự 
của Dàng ta không tách rời kinh nghiệm và truyền thống đó. 
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Tổ chức quân sự hiện đại cúa chúng ta có bước phát triển mới. lực lượng vũ 
trang của chúng ta sồm ba thú quân : bộ dội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du 
kích, trong đó, quân đội nhân đân - bao gôm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương - là 
nòng cốt. Bộ đội chủ lực là lực lượng chủ yếu tiến hành chiến tranh chính quy. là lực 
lượng cơ động trên những địa bản quan trọng của chiến trường cả nước, là những “quả 
đấm thép” có hiệu lực chiến lược to lớn để đánh bại x chí xâm lược của địch, giành 
thăng lợi quyết định. Tuy nhiên, quân dân du kích là lực lượng vũ trang quần chúng. 
thể hiện tính chất toàn đân rộng rãi của tố chức quân sự trong chiến tranh cách mạng 
Việt Nam. “Dân quân. tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân lộc, là một tực lượng 
vô địch, là một bức tường sắt của Tô quốc. Vô luận kẻ dịch hung bạo thế nào. hễ đụng 
vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phái tan rã”. Dân quân du kích là 
nguồn lực và là nền tảng để từ đó hình thành quân đội nhân đân. Dây là một đặc trưng 
rất quan trọng của quân đội ta, một quân đội ra dời từ nhân dân, trên cơ sở phong trào 
đấu tranh chính trị và quân sự rộng khắp của nhân dân. 

Đội quân chú lực đầu tiên mà Bác giao cho tôi thành lập ngày 22-12-1944 đã tập 
hợp những chiến sĩ ưu tú chọn lọc từ các đơn vị dân quân du kích ở Cao -- Bắc - Lạng. 
Từ trận Phay Khắt, Nà Ngắn của đội quân chủ lực đầu tiên, đến Điện Biên Phủ với 
nhiều sư đoàn, đến chiến dịch Hỗ Chí Minh với nhiều quân đoàn, quân đội ta đâ từng 
bước phát triển thành một đội quân hùng mạnh với quy mô tổ chức ngày cảng lớn. 
hiện đại. chính quy, với nhiều binh chủng và quân chủng. Có thê thấy Đảng ta đã căn 
cứ vào nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ lịch sử khác nhau, giải quyết một cách sáng 
tạo việc tê chức lực lượng vũ trang cách mạng của một nước nhỏ dương đầu thắng lợi 
với các để quốc to. 

Quá trình khảo nghiệm nghiệt ngã của nửa thế kỷ đấu iranh đã khăng định tính 
chất đúng đắn của nguyên tắc tô chức quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam. 
Nhưng đó là tổ chức quân sự thời chiến. Ngày nay, chúng ta phải chuyên hướng sang 
xây dựng tô chức quân sự thời bình, thực hiện cuộc điều chính chiến lược lớn về quốc 
phòng, xây dựng một nền quốc phòng toàn dân vững mạnh : gắn quốc phòng với kinh 
tế, kính tế với quốc phòng ; xây đựng quân đội nhân dân có chất lượng cao, chính quy, 
tỉnh nhuệ, từng bước hiện đại và có số lượng thích hợp : xây dựng lực lượng hậu bị 
và dân quân tự vệ rộng rãi làm nền tảng : kết hợp xây dựng lực lượng công an nhân 
dân vững mạnh ; xây dựng công nghiệp quốc phòng trên cơ sở công nghiệp hóa. hiện 
đại hóa kinh tế, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cúa xã hội, ốn định của đất 
nước, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân, Đồng thời. sẵn sàng chiến 
đấu bảo vệ Tổ quốc, báo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia. bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, 
bao gồm vùng đất, vùng trời, vùng biến, vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh 
tế của nước ta. 
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Trong chiến tranh cũng như trong xây dựng, vấn dễ không ngừng đôi mới và 
hoàn thiện tô chức lực lượng cũng như tô chức bộ máy diều hành và quản lý luôn là 
yếu tỐ cực kỳ quan trọng đẻ giành thắng lợi. 

Quân đội nhân dân ta từ nhân dân mả ra. vì nhân dân mà chiến đấu, luôn nang 
bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, dồng thời mang tính dân tộc sâu sắc. Sức 
mạnh của quân đội cách mạng là sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tổ. Sức mạnh đó là 
sản phẩm của sự kết hợp biện chứng giữa con người và vũ khí, chính trị và kỹ thuật, 
khoa học quân sự và phương tiện chiến tranh, tư tưởng và tổ chức. Mỗi yếu tổ đều 
có tầm quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội. Chúng ta không thê coi 
nhẹ bất cứ yếu tố nào, cũng không tuyệt đối hóa yếu tố nào. Nhưng đối với quân dội 
cách mạng, điều cơ bản nhất là yếu tổ con người. yếu tố chính trị. là sự nhận thức của 
quân đội về lý tưởng, về mục tiêu chiến dấu, về mục đích chính trị của chiến tranh. là 
tỉnh thần chiến đấu quyết chiến quyết thắng của cán bộ và chiến sĩ, của con người Việt 
Nam. Ngay trong tiễn trình hiện đại hóa quân đội. để tránh sự tụt hận trước thách thức 
của chiến tranh xâm lược với kỹ thuật cao, chúng ta không bao giờ được coi nhẹ tính 
chất chính trị của quân đội. “Quân sự mà không có chính trị như cây không có góc. vô 
dụng lại có hại”), 

Đề đảm bảo bản chất chính trị cách tạng của quân đội, điều cốt tử là phải làm tốt 
công tác xây dựng đảng trong quân đội, đó là bài học lớn trong suốt quá trình trưởng 
thành của quân đội ta. Xây dựng đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng 
và tổ chức là báo đảm sự lãnh đạo toàn điện. tuyệt đối và trực tiếp của Đảng đối với 
quân đội. Dù thời chiến hay thời bình, dù du kích hay chính quy. đây vẫn là nguyên lý 
bất di bất dịch. Nhờ luôn luôn xây dựng quân đội về chính trị, mà trong suốt nửa thế 
kỷ qua, quân đội ta đã luôn luôn tỏ ra : *Irung với nước, hiếu với dân", “Trung với 
Đảng, hiểu với dân, sẵn sảng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ 
nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào 
cũng đánh thắng" ® 

Trong giai đoạn mới, cần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị tư 
tưởng trong quân đội, nâng cao trình độ lý luận của cán bộ, tiếp tục giáo dục cho bộ 
đội lòng tin vững chắc vào mục tiêu, vào lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. Cảnh giác với những luận điệu “phi chính trị hóa” quân đội. Chống lại xu hướng 
không coi trọng đúng mức hoặc hạ tháp việc xây dựng quân đội về chính trị và vai trò 
công tác chính trị. Làm thất bại mọi mưu đề “diễn biến hòa bình”. *chiến tranh không 
khói súng”. Phát huy bản chất tốt đẹp của “bộ đội cụ Hồ”, bằi dưỡng phẩm chất đạo 
đức, tăng cường kỷ kuật, xây dựng ý chí cách mạng. tình thần độc lập. tự chủ. tự lực 


tự cường. cần kiệm xây dựng quân dội. xây dựng đất nước. 
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"Trước dây. sự giúp đỡ quốc tế đã góp phân tạo nên sức mạnh to lớn của dân tộc 
ta. là một trong những nhân tô thắng lợi của chiến tranh cách mạng. Ngày nay, quân 
đội ta cần thấm nhuẫn chính sách của Đăng và Nhà nước tạ muốn làm bạn với tất cả 
các nước trong cộng đồng quốc tế. thực hiện sự đa dạng và đa phương trong quan hệ 
quốc tế. Trong tỉnh hình ấy, quân đội ta phải cùng với nhân dân ra sức báo vệ truyền 
thống vẻ vang và bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đó là nội đụng mới. một yêu cầu 
mới của công tác chính trị tron quân đội ta hiện nay, 

Muốn có quân dội vững mạnh. trước hết phái có đội ngũ cán bộ vững mạnh. Cán 
bộ là vếu tỗ quyết định thành bại trong xây dựng quân đội. "Cán bộ là cái gốc của mọi 
công việc”, "Muôn việc thành công hay thất bại đều đo cán bộ tốt hoặc kém” '“°. Suốt 
đời mình. Chủ tịch [tŠ Chí Minh lúc nào cũng chăm lo tới việc đào tạo và bồi dưỡng 
cán bộ. trong đó có cán bộ quần dội. 

Quan điểm sử dụng cán bộ của Chủ tịch Hỗ Chí Minh là công minh, vì lợi ích 
chung, trọng dụng nhân tài. Người nói : "Phái có gản cát nhắc cán bộ”. nhưng phải 
“biết rõ ràng cán bộ. mới có thể cất nhắc cán bộ một cách đúng mực”. Cần hết sức 
tránh xa "những chứng bệnh” : Ham dùng người bà con. anh em quen biết. bảu bạn... 
Tam dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét những người chính trực. Ham 
dùng những người tính tình hợp với mình, mà tránh những người tính tình không hợp 
với mình”, 

Đối với các tướng lĩnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên sáu yêu cầu : #í. cũng, 
nhân, chính, liêm, trung. 

Quan hệ giữa cán bộ và chiến sĩ trone quân đội thể hiện bản chất của quân dội 
cách mạng. Tất cả cùng nhau đoàn kết chiến đấu vì sự nghiệp chung. lý tưởng chung. 
Cán bộ chăm lo dời sống chiến sĩ. Chiến sĩ yên mến tôn trọng cán bộ. Nội bộ đoàn 
kết yêu thương, giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận. Chú tịch Hồ Chí Minh 
dạy chúng ta : '*ừ tiêu đội trưởng trở lên, từ tổng tư lệnh trờ xuống, phải săn sóc đời 
sống vật chất và tĩnh thần cúa đội viên, phải xem đội viên ăn uống như thê nào. phải 
hiểu Tiuuyện vọng và thắc mắc của đội viên. Bộ đội chưa ăn cơm. cán bộ không được 
kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc, cán bộ không được kêu mình rét. Bộ đội chưa 
đủ chỗ ở. cán bộ không được kêu mình mệt”. *Người đội trường. người chính trị viên 
phái là người anh, người chị. người bạn của đội viên. Chưa làm được như vậy là chưa 
hết nhiệm vụ”. 

Bản chất cách mạng của quân đội còn thể hiện ở mối đoàn kết quân dân. Quân 
đội luôn kính trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân. không xâm phạm cái kim sợi chị của 


đân, luôn được dân tin, dân phục. dân yêu. 


Nhặc lại một số lời dạy của Bác về cán bộ quân đội là cốt để chúng ta tiệp tục 


thục hiện đường lỗi công tác cán bộ của Dăng theo tư tướng của Người. Quan điểm 
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quần chúng mà Bác đạy chúng tạ thật sáng ngời chân lý, giàu lòng nhân ái. chứa chan 
tình thương yêu giữa những con người cùng chúng lý tưởng. Điều quan trọng là phat 
đặt công tác cán bộ trong mỗi quan hệ với nhiệm vụ quân sự trone mỗi giai đoạn cách 
mạng. Hiện nay. hơn bao giờ hết, chúng ta đang cần có một đội ngựủ cán bộ nói chung 
và cán hộ quân đội nói riêng hết sức vững vàng, vừa có bản lĩnh chính trị, vừa có đạo 
đức phẩm chất. vừa có trình độ kiến thức biện đại. Muốn vậy. khâu then chốt là học tập 
và năm vững thực chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác -- Lê-nin và của tư 
tướng Hồ Chí Minh, thật sự vận dụng vào cuộc sống. 

Thục tiễn Việt Nam cho thấy. nghệ thuật quân sự là một yếu tổ quyết dịnh trong 
chiến tranh. Trước đây. ông cha ta đã xây dựng và phát triển một nghệ thuật quân sự 
kiệt xuất. Đó là nghệ thuật lấy íL đánh nhiều. lá 


y yếu chống mạnh, lẫy đoán binh chế 
trường trận. 

Những thập kỹ qua. dân tộc ta vẫn phải chiến đầu trong hoàn cảnh một nước nhỏ 
chẳng lại quân xâm lược của nước lớn. Tuy nhiên, thời đạt đã đôi thay. tình hình địch 
ta đã khác trước. Dáng ta đã kế thừa nhuẫn nhuyễn những kinh nghiệm của ông cha 
ta, nâng cao nghệ thuật quân sự Việt Nam lên một trình độ mới. Khi nhận xét về nghệ 
thuật quân sự Việt Nam, đại tướng Pháp Xa-lăng có nói: “Tiến hành một cuộc chiến 
tranh nhân dân, phải coi họ là bậc thầy”. 

Ở đây, chú trọng nói về nghệ thuật quân sự theo nghĩa phương pháp và hình thức 
tác chiến, Đó là sự vận dụng phương pháp luận biện chứng trong đánh giá so sánh lực 
lượng địch ta, phán doán đúng âm mưu. thủ đoạn của đối phương, xác định phương án 
tác chiến tối ưu để thắng địch. Dây là nghệ thuật đo /ực. lập thế, tranh thời, biết đánh 
bằng HIƯU, thẳng địch bằng thế, lấp ứ thắng nhiều, lấy chất THƯỢNG cao thắng số lượng 
đồng với tình thần tiễn công cao nhất, luôn đánh địch trên thể chú động. Đó là cách 
đánh kết hợp dấu tranh quân sự và dấu tranh chính trị: kết hợp tác chiến du kích và tác 
chiến tập trung: kết hợp đánh nho, đánh vừa. đánh lớn: kết hợp nhiều phương pháp và 
hình thức tiến công tiêu diệt dịch: kết hợp quân sự, chính trị. văn hóa. ngoại giao... Dó 
là cách đánh đăng mãnh, táo bạo. mưu trí, bí mật. bất ngờ. là sự phát huy cao độ yếu 
tố con người Việt Nam trong thời đại mới — thời đại Hồ Chí Minh. 

Nghệ thuật quân sự Việt Nam là nghệ thuật dám đánh và biết đánh, quyết 
chiến và quyết thắng. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới và xây dựng chú nghĩa xã 
hội. chúng ta đang vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm quý giá cúa nghệ thuật 
quân sự trong chiến tranh toàn dân, tìm ra phương pháp khoa học để chỉ đạo phát 
triển, đưa đất nước tiền lên với nhịp độ nhanh và vững, có vị trí xứng đáng trong 
cộng đồng thế giới. 

Nói đến quân đội và chiến tranh không thể không nói dến tính chất chiến tranh. 


Không thể không nói đến tính tất yếu lịch sử của cách mạng Việt Nam. Nhà lý luận 
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quân sự Đức Clau-do-vit đã rất đúng khi ông nói răng chiến tranh là kế tục của chính 
trị. Nhưng gần đây một số nhà sử học phương Tây đã phân loại chiến tranh không theo 
tính chất chiến tranh, mà theo quan hệ so sánh lực lượng. Theo đó. có ba loại chiến 
tranh: Mạnh thắng yếu thua, hai bên ngang sức và một bên thua, yếu thắng mạnh. Theo 
các nhà sử học nảy, lịch sử quân sự thể giới đánh giá cao nhất đối với loại chiến tranh 
yếu thăng mạnh. kể cả đối với tướng soái của bên yếu. Vì vậy. họ đã xếp chiến tranh 
Việt Nam vào loại hình thứ ba. Chúng ta có quyền tự hào nhưng không vì thế mà tán 
thành cách phân loại của họ. Na-pô-lê-ông là một tướng tải, nhưng nhân loại luôn lên 
án những cuộc chiến tranh xâm lược thôn tỉnh dẫm máu của ông ta. Chiến công của 
nhân dân ta đánh thăng các để quốc to sở dĩ được nhân loại ca ngợi, không phải chí vì 
chúng ta là nước nhỏ, mà trước hết là vì chúng ta có chính nghĩa. là sự hy sinh vô bờ 
bến của nhân dân. Tô quốc đời đời ghi ơn các anh hùng liệt sĩ. các bà mẹ Việt Nam và 
tất cả những người có công trong chiến tranh. Chúng ta đã lấy đại nghĩa thắng hung 
tàn. Một sự thật lịch sử là: chiến tranh cách mạng Việt Nam sở dĩ đã diễn ra là đo kẻ 
thù áp đặt. Chúng ta buộc phải dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản 
cách mạng. Lịch sử còn ghi nhận lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 13-12- 
1946: “Đồng bào tôi và tôi thành thật muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến 
tranh... Cuộc chiến tranh này, chúng tôi muốỗn tránh bằng mọi cách... Nhưng cuộc 
chiến tranh Ấy nếu người ta buộc chúng lôi phải làm thì chúng tôi sẽ làm” '', Người ta 
còn nói: "Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta cảng 
nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa” 
(10). Những lời tuyên bố trịnh trọng nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện khát 
vọng hòa bình của nhân dân ta, nói lên bán chất chính nghĩa và tính tất yếu của chiến 
tranh cách mạng Việt Nam. Dồng thời, những lời đó cũng cho thấy nguồn gốc và trách 
nhiệm lịch sử của chiến tranh Việt Nam là thuộc về ai. 

Ngày nay, sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa là hoàn toàn mới. 
Những giá trị tính thần được hun đúc trong chiến tranh là bệ phóng vĩnh hằng để dưa 
Dảng ta vươn ngàng tầm thời đại, đưa dân tộc ta tiến lên giành những thắng lợi ngày 
cảng to lớn. 


(1)Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb. Sự thật, Hà nội. 1984. t4. tr.202 


(2)Hỗ Chí Minh: Với các lực lượng vũ trang nhân dân, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà nội. 
1975, tr. 486 


(3)Hà Chỉ Minh: Toàn tập. Nxb. Sự thật, Hà nội. 1984. t4, tr, 364 


(4)Hỗ Chí Minh : Những bài viết và nói về quân sự. Nxb. Quân đội nhân dân. Hà nội, 
1987,12,tr53 


(5)Hỗ Chí Minh : Toàn tập, Nxb. Sự thật, Hà nội, 1989, t9. tr 814 
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb. Sự thật, Hà nội. 1984. t4, tr. 452 
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(7) Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb. Sự thật, Hà nội, 1984, t4, tr. 498-502 


(8)Hồ Chí Minh : Với các lực lượng vũ ưang nhân dân, Nxb. Quân đội nhân dân. [là nội. 1975. 
trl57-l§8 ; 139 


(9), (10)Hằ Chí Minh: Toàn tập. Nxb. Sự thật, Hà nội, 1984, t4, tr.201, 202 


136. Chạy dua với thời gian : chuyển cuộc tiến công thành cuộc tông 
tiến công giải phóng Huế ~ Đà Nẵng / Võ Nguyên Giáp / Xưa và Nay. - 1995. ~ Số 
4. 1r4 6.27 33. (Sá thứ tự trong thư mục 307) 


CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN 


(Chuyến cuộc tiễn công thành tổng tiểu công giải phóng HỈ: „rể - Đà Nẵng) 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


... Chiến dịch Tây Nguyên phát triển thăng lợi. 

Đúng như phán đoán của Bộ Tổng Tư lệnh, trong hai ngày 12 và 13 tháng 3, địch 
đỗ quân xuống Đông Buôn Ma Thuột. Phước An và Tây sân bay Hòa Bình. Chúng sa 
ngay vào một cái bẫy đã giăng sẵn. Các trung đoàn 45. 44. Sở chỉ huy nhẹ sư doàn 23 
ngụy cùng với tàn quân của liên đoàn biệt động số 21 lần lượt bị tiên điệt. Số còn lại 
chạy tán loạn. bỏ lại nhiều vũ khí, xe cộ và quân trang, quân dụng. Cuộc phản kích 
của địch hòng chiếm lại Buôn Ma Thuột bị đập tan. Quân ta nhanh chóng phát triển về 
hướng Phú Bồn, hình thành thế bao vây thị xã Plây — cu. 

Cũng đúng như lộ đã dự đoán, ngày 14 tháng 3, địch bỏ Plây — cu, Công — tum. 
Ngày l5 tháng 3. địch rút chạy về hướng ven biến. Ngày 16 tháng 3. quân ta được lệnh 
băng rừng, cắt đường số 7. chặn đầu quân địch ở Đông Phú Bồn, Nam Cheo - eo và 
Phú Thiện. Bình sĩ địch tháo chạy mang theo vợ con nheo nhóc, đỗ dạc lính kinh, gây 
nên cảnh hỗn loạn. chen nhau chạy thoát lấy thân. Đường xá tắc nghẽn. Cá dòng người. 
xe ùn lại ở Tây và Đông Phú Bồn, nhớn nhác, kinh hoàng. Một số địch chạy được về 
Phú Túc, Củng Sơn, nhưng lại tắc luôn ở đấy. Sau khi tiễn công giải phóng các quận 
Phú Nhơn, Mỹ Trạch, Phú Thiện, quân ta vây đánh địch ở Củng Sơn, điệt và bắt sống 
gần 6000 tên. 

Báo chí và đài phát thanh phương Tây đồ thêm chất xúc tác vào quá trình sụp đồ 
Của ngụy quản, ngụy quyền. Đài BBC tường thuật chỉ tiết cuộc rút chạy. tô đậm hình 
ảnh thảm bại với những cánh rừng rùng rợn ớ Plây - cụ, Công - tum và trên đường số 
7. Đài Tiếng nói Hoa Kỷ loan tin Quốc hội Mỹ bác bỏ viện trợ thêm về quân sự cho 
nguy quyền Sài Gòn với đa số áp đáo: 49 phiêu thuận trên 189 phiếu chống lại Hạ Nghị 
Viện, và 6 phiêu thuận trên 36 phiếu chỗng lại Thượng Nghị Viện. 
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Đã đến lúc phái chạy dua với thời gian 

Bộ Chính trị quyết định sẽ họp vào ngày 18 tháng 3. Tôi chỉ thị cho Bộ Tổng 
Tham mưu (BT'FM) chuẩn bị tình hình và đề xuất ý kiến. 

Đêm 1Š tháng 3, Cục tình báo phát hiện một hoạt động đáng chú ý của địch ở 
Trí Thiên: liên đoàn biệt động quân 14 chuyển ra Quảng Trị thay thế sư đoàn lính thủy 
đánh bộ chuyên phản lớn vào Đà Nẵng. Hiện tượng nảy giúp tôi khăng định thêm một 
huội: 
qua cuộc đọ sức lớn dâu tiên ở Tây Nguyên và những diễn biến tiếp thco, có thể thấ 


nhận xét đang hình thành trong suy nghĩ của mình từ sau chiến thăng Buôn M 


rõ quân ngụy còn yêu hơn nhiều so với sự đánh giá của ta trước lúc mở cuộc tiễn công. 


Chúng không hy vọng giữ được Irị Thiên. Có thể chúng sẽ tập trung lực lượng về giữ 
Đà Năng. nơi có vị trí chiến lược rất lớn. Kế hoạch 2 năm có thể rút ngắn. Giải phóng 
miền Nam có thê sớm hơn. Trước mắt. đã cỏ thế mở ra cuộc tắn công giải phóng thành 
phố Iluế và toàn bệ 2 tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên. 

Tôi đem những suy nghĩ của mình trao đổi với các anh Ï loàng Văn Thái. Lê Trọng 
Tấn, Cao Văn Khánh và một số dồng chí khác trong BTTM. Các anh rát đồng tình, 

Tôi định đi ngay vào Vĩnh Linh, ở đó sẽ mời anh Lê Tự Đồng chính ủy kiêm 
tư lệnh quân khu Trị Thiên ra bản chủ trương và kế hoạch tác chiến, Trực thăng đã 
sẵn sàng. Thế nhưng cân nhắc kỹ. thấy rằng trong lúc tỉnh hình các chiến trường phát 
triển nhanh quá, tôi cân có mặt tại Tổng hành dinh: hơn nữa. mặc đù đi bằng máy bay, 
nhưng tính toán thời gian không kịp về họp Bộ Chính trị. lại vừa có tin địch đã rút khỏi 
Plây — cu, Công — tum, nên cuối cùng tôi quyết định không đi nữa. Thay vào đó, tôi 
điện ngay cho Trị Thiên và quân đoàn 2: *...Đã có khả năng chuyển sang kế hoạch thời 
cơ! tô chức thực hiện giải phóng Huế. Tình hình phát triên nhanh và thời cơ lớn đang 
đến sớm hơn ta dự kiến. Địch đang phải đối phó với Nam Tây Nguyên. Khu 5. Nam 
Bộ và bắt đầu co cụm chiến lược. Trị Thiên cần đầy mạnh hoạt động về mọi mặt. Cụ 
thể là dây mạnh tiễn công của chủ lực từ phía Tây. thực hành chia cắt chiến lược piữa 
Huế Đả Nẵng, mạnh đạn đưa lực lượng xuống dồng bằng. phát động quần chúng. đây 
mạnh chiến tranh du kích. ắp sát các tuyến ngăn chặn của địch, kết hợp chặt chẽ chiến 
tranh đu kích ở dỗng bằng với tiền công của chủ lực từ phía Tây xuống”. 

Đồng thời, tôi chuẩn y kể hoạch của BTTMI ra chỉ thị tổ chức những trận địa 
pháo tằm xa khống chế đường số 1 từ Trị Thiên trở vào. ngăn chặn địch chuyền quân. 
Đẻ thực hiện nhiệm vụ này 


. một đoàn cán bộ pháo bình được cử vào Trị Thiên tăng 
cường cho các đơn vị tại chỗ, đánh địch dọc đường 1 từ Quảng Trị đến Thừa Thiên, 


lạ tuần tháng 3, chiến dịch Tây Nguyên toàn thăng. Hlơn 12 vạn quân dịch bị 


loại khỏi vòng chiến đấu. Ilon 60 vạn dân thuộc các dân tộc Tây Nguyên dược siái 
phóng. Hệ thống bồ trí chiến lược của Mỹ - Ngụy ở miền Nam đứng trước nguy cơ bị 
chia cắt hăn làm đôi. Tuyên phòng ngự của địch dọc ven biên miễn Trung bị uy hiếp 


ỚỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


trực tiệp. Thăng lợi của chiên dịch Tây Nguyên và bước phát triển của nó đánh dấu 
một bước suy sụp mới của Mỹ -Ngụy, một bước ngoặt trong quá trình phát triển của 
cục điện quần sự vả chính trị ở miễn Nam, 

Ngày 18 thủng 3 năm 1975. tại "Nhà con rộng”? Bộ Chính trị và Quân ủy 
Trung ương họp. BTTM báo cáo tông hợp tình hình chiến sự từ khi chiến địch mở mản. 


Mọi người vui mừng thầy cuộc tiễn công phát triển nhanh hơn dự kiến. 


Trên cơ sở những suy nghĩ về khả năng phát triển của cách mạng miền Nam 
tử sau trận Buôn Ma Thuột, tống hợp những ý kiến đã trao đổi lập thể. tôi phát biểu. 
đại ý: Tình hình đang chuyên biến rất nhanh. Mở đầu tiễn công mới 10 ngày, đã tiêu 
điệt đại bộ phận quân doàn 2 ngụy. giải phóng Tây Nguyên. Đã xuất hiện hành động 
co cụm lớn của địch. Quân nưụy suy yếu rõ rệt. Lực lượng so sánh đã thay đôi, Do 
Ngụy suy sụp nhanh, Mỹ không đám liễu lĩnh. ít khả năng can thiệp trở lại. Ta dang, 
sung sức, lực lượng tập trung. khí thế maạnh mẽ. Thay mặt Quân ủy Trung ương, /ỏi 
đề nghị Bộ Chính trị hạ quyết tâm giải phóng miễn Nam trong năm 1973, không chờ 
đến năm 1976 


Đề thực hiện quyết tâm á 


tôi kiến nghị: Hướng chiến lược chú yến là Sải Gòn, 
Trước mặt. Trị Thiên - Đà Nẵng là hướng chiên lược quan trọng. Khân trương tiến 
công giải phóng Huế - Đã Nẵng. giải phóng đồng bằng khu 5. Tạo cho dược bất ngờ về 


hướng tiễn công. về thời gian, vẻ lực lượng. Cần nhanh chóng đưa các sư đoàn ở mặt 


trận Tây Nguyên vào hướng Sải Gòn. tăng cường cho B2 thêm 2 trung đoàn xe tăng. 
2 trung đoàn pháo và 3 trung đoàn cao xạ. Quân khu 1rị Thiên và quân đoàn 2 khân 
trương thực hiện kế hoạch thời cơ như Bộ đã chí thị. Cho ngay quân đoàn I lên dường. 
Hoạt động của các hướng tiến hành đồng thời hay trước. sau đều phải rất linh hoạt. 
nhằm bao vây, chỉa cắt. tiêu diệt dịch. Trước mắt. phải đập tan âm mưu co cụm lớn 
của địch tạo biển động trong cục diện chiến lược. Phương châm tác chiến chiến lược là 
"táo bạo, bất ngòi: kịp thời, chắc thắng `. Đồng bằng sông Cửu Long đánh mạnh, tích 
cực phá “bình định”. giành đất, giành dân. Thành lập thêm các tiêu đoàn của huyện. 
tỉnh, khẩn trương huấn luyện đề tác chiến và bô sung cho các chiến trường... 

Hội nghị thảo luận sôi nỗi. 

Đánh giá khá năng can thiệp trở lại của Mỹ. anh Lê Đức Thọ phân tích những 
khó khăn Mỹ đang gặp phải, sự suy sụp nhanh chóng của ngụy, đi đến khẳng định Mỹ 
không còn khả năng trở lại can thiệp. Anh tán thành đề nghị của Quân ủy Trung ương: 


~Như anh Văn nói. ta có cơ sơ đề dứt điểm trong năm 197%, vấn đề là tô chức. là hậu 


cần. là cán bộ”... 

Anh Trường Chinh. anh Phạm Văn Đồng và các anh khác trong bộ chính trị lần 
lượt phát biêu ý kiên. phân tích thêm về thể đi xuống của dịch, về cách đánh chiến lược 
của ta. Tât cả dêu thông nhât: ta dang đứng trước thời cơ chưa từng có, và đồng ý với 
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kiến nghị của Quân ủy Trung ương cần giành thăng lợi hoàn toàn trong năm 1975, kiên 
quyết năm bắt thời cơ, thắng càng nhanh cảng tốt. 

Hội nghị cũng quan tâm đến tình hình Nam Bộ. Theo báo cáo của B2, bắt đầu từ 
ngày N(T0 tháng 3 năm 1975). tích cực phối hợp với Tây Nguyễn. toàn chiến trường 
đồng loạt tiễn công và nối đậy. Từ khu 6 đến Cả Mau. kế cả vùng ven các đô thị. bộ 
đội chủ lực. bộ đội địa phương, đân quân du kích phối hợp với phong trào nội đậy 
của quần chúng nhân dân, giành thắng lợi giòn giã. Ở khu vực Sài Gòn - Gia định. lực 
lượng cúa thành dội và 


ác đội đặc công. biệt động bắt đầu hoạt động mạnh, Ở dòng 
bằng sông Cứu Long. quân và dân ta sôi nổi dánh phá kế hoạch “bình định” của dịch. 
đạt nhiều kết quả. 


Hội nghị làm việc khẩn trương, hào hứng. phần khởi. kế cả trong giờ nghĩ, Đồng 
chí Tông Bí thư khăng định địch đã bị mấy cái bất ngờ: Bất ngờ vì không phá được 
hiệp định Pa-ri mà còn bị ta kiên quyết đánh lại. bất ngờ về kế hoạch và quy mô tác 
chiến của ta; bất ngờ về hướng tiền công chiến lược; bất ngờ trước sự suy yếu của 
chúng. Về bước phát triển tiếp theo, đẳng chí nêu ý kiến phải đánh cho địch suy yêu 
ngay trong quá trình eo cụm. ngay khi chúng còn bị phân tán trên các hướng Khu §, 
miễn Đông Nam Bộ và dồng bằng Sông Cửu I.ong. Phải tạo được ba quả đấm: chủ lực, 
nông thôn và đô thị. Đánh Sài Gòn là khó, phái tạo được bất ngờ, phải sử dụng nhiều 
sư đoàn chủ lực để tiêu diệt quân chủ lực địch. Đồng chí không quên nhắc đến mũi tiền 
công binh vận, phải tạo cho dược bình biến. 


Bộ Chính trị hạ quyết tâm chuyển cuộc tiễn công chiến lược thành cuộc tông 
tiễn công chiến lược, hoàn thành kế hoạch 2 năm (1975-1976) ngay trong năm T975. 
Phương huớng tiến công chiến lược chủ yêu được xác định là Sài Gòn. Irước mặt, 
nhanh chóng tiến công tiêu diệt bằng được toàn bộ lực lượng địch trong vùng chiến 
thuật, từ Quảng Trị dến Quảng Ngãi. giải phóng Huế - Dà Nẵng. Quân úy Trung ương 
và Bộ Tư lệnh chịu trách nhiệm tô chức thực hiện quyết tâm chiến lược ấy. 

Một lần nữa, tư duy quân sự khoa học của Bộ Thống soái tối cao dưa đến một 
quyết định chiến lược đũng cảm và chính xác. Trong tình hình quân ta đánh mạnh. đây 
dịch vào thế bị động, thất bại. liên tiếp phạm sai lầm về chiến lược và suy sụp nhanh 
chóng: thế chiến tranh nhân đân của ta mạnh lên toàn diện từng giờ từng phút. thì thời 
gian ấn định trong kế hoạch 2 năm không còn phù hợp nữa. Lợi dụng thời cơ, đây 
mạnh tiễn công trong khỏi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng là một vấn đề đã 
trở thành truyền thống của nghệ thuật quản sự Việt Nam. 

Hội nghị Bộ Chính trị và Quân úy Trung ương ngày 18 tháng 3 đã quyết định rất 
kịp thời. khẩn trương chuyển hãn sang phương án thời cơ. 


Ngay chiều hôm ấy tôi vào Ninh Bình trực tiếp giao nhiệm vụ cho quân doàn I. 
Cùng đi có đồng chí Lê Trọng Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng. Hai bên đường số 1, 
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cảnh lao động sản xuất rộn rã. tấp nận. Nông dân chăm bón ruộng đồng, góp sức cùng 
tiền tuyến đánh giặc. hứa hẹn một vụ xuân - hè thăng lợi. Công nhân ra sức chữa cầu 
đường, khôi phục các nhà máy bị tàn phá trong chiến tranh phá hoại. Bức tranh lao 
động trong khí thế tổng tiễn công phản ánh đặc điểm của chiến tranh nhân dân Việt 
Nam. như hai câu thơ đã trở thành quen thuộc: 


+- ôn ràng thay cảnh quê hương 


Nưa công trưởng, nứa chiến trường xôn xao `... 


Các đồng chí Nguyễn Hòa, Tư lệnh và Hoàng Minh Thi, Chính ủy Quân đoàn Ï 
đón tôi tại Sở chỉ huy. Tôi ngạc nhiên khi nghe báo cáo một số đơn vị trong quân doằn 
đang bận di dấp đê. Việc sử dụng các lực lượng dự bị chiến lược của bộ trong lúc này 
như vậy là không dúng. Hơn nữa, qua việc này, có thể thấy không phải mọi người. mọi 
cấp đền đã quán triệt tỉnh thần các nghị quyết vả quyết tâm của lãnh đạo tối cao. 

Tôi ra lệnh cho quân đoàn kiểm tra mọi mặt chuẩn bị lên dường chiến đấu, để 
lại sư doàn 308 sẵn sàng ứng phó với tình huông địch phản ứng quân sự dối với miễn 
Bắc. điều ngay các dơn vị đang đắp đê về. Quân đoàn I là quả đấm chủ lực mạnh. gồm 
những đơn vị có bề dày truyền thông sẽ góp phần cùng các đơn vị chủ lực khác của Bộ 
và các quân khu. quyết định chiến trường trong giai đoạn cuối cùng của chiến tranh. 

Về kế hoạch hành quân, tôi chỉ thị phải đảm bảo tuyệt đối bí mật. tổ chức kiểm 
tra đôn đốc, bảo đảm bộ đội đi nhanh, dến đủ. có lệnh là tác chiến được ngay. 

Sau đó, tôi và anh Tân đến các đơn vị trực tiếp động viên cán bộ. chiến sĩ trước 
giờ xuất trận. Cảnh quan hùng vĩ của vùng Tam Diệp lịch sử, nơi quân đoàn đóng 
quân, gợi nhớ cuộc hành quân thần tốc của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ 200 
năm trước. Tôi truyền đạt quyết tâm của Đảng, nêu rõ vĩnh dự và trách nhiệm của mỗi 
người. mỗi đơn vị trong thời điểm lịch sử này. 

Toàn quân đoàn sôi nỏi chuẩn bị ra quân trong khí thể quyết chiến quyết thắng. 
Hầu như không có biểu hiện tiêu cực. Chỉ có một thắc mắc phô biến trong cán bộ. 
chiến sĩ sư đoàn 308 là phái ở lại bảo vệ hậu phương. không được sát cánh cùng quân 
và dân miễn Nam trực tiếp lập công trong thời cơ nghìn năm có một, 

Sau khi trao đối với anh Tấn, tôi điện cho quân khu Trị Thiên vả quân doàn 2 truyền 
đạt quyết tâm của Bộ Chính trị. ra lệnh khẩn trương chuyền sang ké hoạch thời cơ. 

Cũng trong chuyến đi này, tôi điện triệu tập đồng chí Dàm Quang Trung, tư lệnh 
quân khu 4. ra tại Sở chỉ huy quân đoàn 1 để làm việc. Trong khi nghe báo cáo tình hình, 
tôi hỏi kỹ và kiểm tra mức độ quán triệt quyết tâm của Dáng trong bộ đội và nhân dân 


quân khu 4. Tiếp đó, tôi giao nhiệm vụ cho Bộ tư lệnh quân khu chuyển các lực lượng vũ 


trang và nhân dân từ Thanh Hóa đến Quảng Trị vào tư thế sẵn sàng chiến đấu cao. ra sức 


chỉ viện sức người. sức của cho miễn Nam trong cuộc tổng tiến công chiến lược. 
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Vốn là một trong những trung đội trưởng rồi Đại dội trưởng của đội Việt Nam 
Tuyên Truyền giải phóng quân từ những ngày dầu gian khô. đồng chí Tư lệnh Quân 
khu 4 phần khởi đón nhận nhiệm vụ mới, hứa quyết tâm hoàn thành vượt mức. xứng, 
đáng là quân khu hậu phương tiếp giáp trực tiếp với miễn Nam. Đồng chí Dâm Quang 
Trung nay không còn nữa, nhưng thái độ sôi nôi, nhiệt tình của đồng chí hôm ấy còn 
đọng mãi trong tôi. 

Vừa về tới Tổng hành dinh. tôi gửi ngay cho anh Văn Tiền Iũng một bức điện 
mà nội dung đã hình thành sẵn trong dầu từ trên đường di. Tôi thông báo nhận định 
của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương về thắng lợi to lớn có ý nghĩa chiến lược của 
ta, về ý đỗ có cụm chiến lược của địch. âm mưu của chúng tập trung lực lượng, tạo thể 
bồ trí phòng ngự ở vùng Sài Gòn và đồng bằng Sông Củu Ï ong. trước mắt có thể ơ là 
Nẵng và Cam Ranh. hi vọng nắn ná chờ một giải pháp chính trị hoặc giải pháp chia 
cắt một phần lãnh thô miền Nam Việt Nam. Vì Vậy, la cần tranh thủ thời gian cao độ. 
khân trương hành động hết sức bất ngờ. hết sức táo bạo. đồng thời bảo đảm chắc thắng. 
“Theo tỉnh thân đó. Bộ Chính trị đã cân nhắc mọi mặt và bạ quyết tâm đưa phần lớn lực 
lượng ở Tây Nguyên phát triển vào hướng chủ yếu là miền Đông Nam Hộ, đồng thời 
mở rộng vùng giải phóng ở đồng bằng Khu Š với lực lượng hiện có của quân khu 5, có 
thể tăng cường sư đoàn 968 và binh khí kỹ thuật. Tôi cũng thông báo: anh lần sẽ gặp 
anh Dũng. anh Năm Công!” và các anh ở B2 ra để báo cáo cụ thể quyết lâm mới của 
Bộ Chính trị và góp thêm ý kiến để xây dựng kế hoạch thực hiện”, 


Sáng 20 tháng 3, có tin do trung đoàn 


thuật 75 vừa thu dược: ilỗi 13 giò 30 
ngày 19 tháng 3. Thiệu gửi cho Ngô Quang Trưởng bức điện nội dụng như sau "Vì có 
hẹp về phương tiện Không-Hái Quân chỉ cho phép yêm trợ được một Enclave"", Vậy 
hãy mener”! trì hoãn chiến về tuyến Hải Vân”. Thế là địch đã quyết định bo Trị Phiên 
- Huế để về giữ Đà Nẵng. 

Cục tác chiến báo cáo: ngày 19 tháng 3. quân ta tiến công giải phóng thị xã và 
toàn bộ tỉnh Quảng Trị, Tuyến phòng thủ phía Bắc của địch bị phả vỡ một mảng lớn, 
Địch co và giữ phòng tuyến sông Mỹ Chánh. Sau khi trao đôi với các anh Hoàng Văn 
Thái và Lê Trọng Tấn. tôi hạ quyết tâm mở trận tiền công lớn, tiêu diệt tập đoàn phòng. 
ngự Thừa Thiên - Huế. Tôi chỉ thị TM đôn đốc quân khu Trị Thiên gấp rút đưa lực 
lượng xuống đẳng bằng, lệnh cho Quân đoàn 2 nhanh chóng cắt đứt dưỡng số 1, không 
cho địch rút về co cụm ở Đà Nẵng. Quân khu Trị 


Phiên và quân đoàn 2 phải khẩn 
trương đánh chặn, chỉa cắt. tiêu điệt cho được toàn bộ sư đoàn Ï ngụy và các lực lượng 
khác, thu toàn bộ trang bị của chúng. giải phóng hoàn toàn Trị Thiên - Huế, chiếm lĩnh 
đẻo Ilái Vân. Tiêu đoàn Š hải quần rải mìn và đưa lực lượng xuống bịt cửa Thuận An. 
Phải bao vây đánh mạnh trên tắt cả các hướng. không cho địch rút chạy. 

Ngày 22 tháng 3. ảnh Lê Tự Đông. chính ủy kiểm tư lệnh quân khu Trị Thiên 


và anh Nguyễn Hữu An, tư lệnh quân đoàn 2 bảo cáo đã đánh thiệt hại nặng sư đoàn 


——:=: |3Ñ§ ==z.m 


TOÀN VĂN TÁC PHẨM - BÀI VIỆT CA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
_.. CÔNG BỘ TRÊN TẠP CHÍ 


1, bao vây Huế. [Đường số 1 đã bị cắt đứt giữa Huế và Đà Nẵng. Hàng trăm xe cơ giới 
đang trên đường rút chạy vẻ I)à Nẵng bị ùn lại. Pháo bình tầm xa của ta bắt đầu bắn 
phá sân bay Phú Bài. Quân địch không còn con dường nào khác là rút chạy ra biển theo 
hướng cửa Thuận An và cửa Tư Hiền. 

'Tôi điện Khẩn cho anh Nguyễn Ilữu An : “Quân đoàn điều ngay lực lượng ra bịt 
cửa Thuận. Ký tên : Văn”, 

Mệnh lệnh dược thi hành tức khắc. Trung đoàn T thuộc sư đoàn 323 cấp tốc hành 
quân ra chặn dịch. Sự xuất hiện của quân chủ lực ở đây có tác dụng tất lớn vẻ chiến 
thuật cũng như về tâm lý. Hàng chục ngân quân ngụy cùng với hàng trăm xe lăng. 
xe bọc thép nhanh chóng bị tiêu điệt và tan rà. Cảnh thảm bại trên đường số 7 ở Tây 
Nguyên, một lần nữa được điển lại nơi đây. Thành Phố Huế trở nên hỗn loạn. Dã 


ra nhiều vụ cướp phá do tàn quản ng 


; chạy loạn gây ra. Triệu chứng tan rã trong lực 
lượng địch ớ Thừa Thiên - Huê xuất hiện. 

Trước tình hình ấy, tôi điện cho anh Văn Tiến Dũng về hướng phát triển cua 
chiến dịch Tây Nguyên :...*Địch bộc lộ ý định rút lui chiên lược lớn về giữa Sài Gòn 
và đồng bằng sông Cứu I.ong. Đang rút bỏ I1u 


, có khả năng rút Jà Nẵng... Bộ Chính 
trị quyết định hành động tảo bạo. bất nườ, nhanh chống thực hiện quyết tâm chiên lược 
ở hướng trọng điểm. Tôi đã bàn với anh Lê Dức Thọ. đã hỏi ý Kiến anh Ba, rất nhất trí 
với kế hoạch phát triển và sứ dụng lực lượng trong diện của anh... Động viên cán hộ. 
chiến sĩ có quyết tâm thật lớn. truy kích tiêu diệt sinh lực địch. giai phóng các tỉnh ven 
biển. kế cả Nha Trang và Cam Ranh. Cần tăng cường cán bộ và trang bị. nhanh chóng 
phát triển các lực lượng tại chễ. tập trung lực lượng lại càng sớm cảng tốt. khân trương 
triển khai tiễn công ở hướng trọng điểm ...Ký tên: Chiến” 

Theo lời khai của tù bình và các tư liệu được công bố sau này. tình hình nội bộ 
nany lúc này thực sự là một màn kịch mang tính bï hài. 

Trước thảm họa ở Tây Nguyên và nguy cơ Huẻ-Đà Nẵng bị ny hiếp. ngày 18 
tháng 3, Nguyễn Văn Thiệu triệu tập các cô vấn thân cận ra Đà Nẵng họp cấp tốc, nói 
là để bàn giải quyết vấn đề người tị nạn. Thực ra. cuộc họp đã chuyền sang dối phỏ với 
vấn đề khủng khiếp hơn: nên bỏ hay piữ quân kbu 1. 

Nghe Ngô Quang Irưởng báo cáo các cuộc tiến công của "Việt cộng" vào Huễ 
và Dà Nẵng sắp DỒ ra, cử tọa đều rớn tóc páy! Đất đã nóng bóng dưới chân. Thế là sau 
những lời hứa hẹn chung chung. Thiệu cùng *ê kíp” vội vã chuồn ngay. nói là vào Sài 
Gòn để bàn bạc cho an toàn. 

Cuộc họp lại tiếp tục tại IDinh Độc Lập. Trần Thiện Khiêm nên ý kiến : khó có thể 
giữ Huế và Đà Nẵng cùng một lúc. Tốt hơn hết là bỏ một trong hai. Trần Văn Hương 
cho rằng không thể giữ cả Huế và Đà Nẵng vì quá tốn kém. Còn Ngô Quang Trưởng 
thì để nghị: vì đường số 1 đã bị cắt, không thẻ khai thông dược. cần tổ chức 3 điểm 
phòng thủ đê cầm cự với "Việt cộng” là Huế, Đà Nẵng và Chu Luai. 
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Kế hoạch của Trưởng được Thiệu chấp nhận, vì Không còn cách nào khác. Irưởng 
yên tâm bay về Sở chỉ huy quân khu 1. 

Hôm sau, 20 tháng 3. Trướng ra Iiuế, Đải phát thanh 1uế đưa tin: “Tổng thống 
Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh phòng thủ thành phố Huế bằng mọi giá". “Trưởng cũng thể 
thốt: “Tôi sẽ chết với có đô xưa. Việt Cộng phải bước qua xác tôi mới vào được Huế". 
Y không quên họp các nhân sĩ để trấn an dư luận. Và y điện xin BUTM ngụy triển khai 
lữ đoàn không quân số I... 

Mọi việc hoàn tắt đúng theo bài bản. 

Thế nhưng. khi vừa dặt chân xuống Đà Nẵng, Trưởng không tin ở mắt mình nữa 
khi đọc bức điện của Cao Văn Viên chuyển lệnh của tông thống: Quân đoàn I triển 
khai lực lượng để phòng thú Dã Nẵng mà thôi. Lữ đoàn không quân só I được chuyển 
vào Sài Gòn, 

Choáng váng và thất vọng, Trưởng gọi điện cho Viên đề nghị giải thích. thì được 
trả lời văn tất: "Hỏi Tông thống Thiệu”. Hoàng mang cực độ, Trưởng mở đải Sài Gòn 


. Lúe này, các viên chức 
ngụy quyên không ai còn bụng đạ nào chạy dên Sài Gòn đề thay đôi nội dung. 


vấn ra rả phát đi tin tổng thông kêu gọi *piữ [tuế bằng mọi giá' 


Những ngày này, tôi ở luôn tại Tổng hành dinh, không vẻ nhà riêng, dù hai 
nơi chỉ cách nhau vài trăm mét. Trong phòng làm việc. các đồng chí công vụ đã 
kê thêm một chiếc giường con. Ngoài các tắm bán đỗ treo trên tường, tôi đặt thêm 
một tâm bản đồ quân sự miền Nam ngay dưới tấm kính rộng trên mặt bàn đề tiện 
theo đối, suy nghĩ. 

Các buổi sáng. nhất là lúc tình hình chiến sự khẩn trương, các đồng chí trong 
Bộ Chính trị thường vào tổng hành dinh nghe tình hình và trao đổi ý kiến. Lúc này, 
tin tức báo về dồn dập. Chi sau vải tiếng đồng hỗ, tình hình đã thay đôi. Báo cáo từ 
quân khu Trị Thiên và quân đoàn 2, đây các mũi tên đỏ bản đỗ áp sát Huế. Pháo tâm 
xa cúa quân ta đã rót đạn vào sân bay Phú Bài và cửa Thuận An. Phía Đà Nẵng. bộ 
đội khu 5 dang tác chiến ở vùng Thăng Bình, Sơn Tịnh, Vĩnh Sơn, phát triển nhanh 
về thị xã Tam Kỳ. 

Ngày 24 thắng 3 năm 1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương họp. Điểm lại 
tình hình từ cuộc họp ngày 18 tháng 3. hội nghị thấy tình hình các mặt trận đang phát 
dút điểm nhanh. Quân dịch đang rút chạy về co cụm ở Đà Nẵng. Trong tháng 4, ta cần 
nhanh chóng tiến công Đà Nẵng. điệt từ 2 đến 3 sư đoàn địch, không cho chúng thực 
hiện ý đồ rút về tăng cường cho Sài Gòn. 

Anh Tấn báo cáo xong. Tôi phát biểu về tình hình Đà Nẵng và nêu các bước tiếp 
theo. Tôi nói: theo tin nhận dược, địch kêu gọi “tử thủ” Đà Nẵng. chúng có ý định thực 
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hiện co cụm lón, tăng cường căn cứ quân sự liên hợp này hỏng ngăn chặn, làm chậm 
bước tiền của quân ta. tranh thủ thời gian củng cỗ cho các tuyến phía Nam của chủng. 
trông chờ sự can thiệp của Mỹ. Thế nhưng ngay từ bây giờ, ta cần dự kiến trước những 
bước chuyển biến mới, dịch có thể rút chạy khói Đà Nẵng. Nếu chúng thoát dược vào 
phía Nam thì cuộc tổng tiền công của ta ó chiến trường trọng điểm sẽ gặp khó khăn. 
Vậy ta cần nhanh chóng đánh chiếm Dà Nẵng, tiêu diệt sinh lực lớn cúa địch. tạo thuận 
lợi phát triển tiến công trong các bước sau. Chúng có thể “tử thủ” cũng có thể rút, rút 
nhanh hay rút chậm. nhưng ta thì phải chuẩn bị đánh trong tình huông địch rút nhanh. 
nhất thiết phải đánh nhanh. Không chờ giải phóng xong Huế, mà ngay từ bây giờ, phải 
bắt đầu mớ cuộc tiễn công vào Đà Nẵng. Nhanh chóng đánh chiếm các điểm cao, cho 
xe tăng thọc sâu ngay, tận dụng tối đa khả năng của pháo binh để tiến công Đả Nẵng. 

Hướng Sài Gòn, trước đây ta dự tính dùng 7 sư đoàn. vậy mà nay đã có 9 sư 
đoàn. Sau Đà Nẵng, có thể lên tới 15 sư đoàn. Nếu ta chiếm được Dà Nẵng. trong tháng 
4, tỉnh thản quân ngụy sẽ suy sụp lớn. Như vậy, ta phải đặt yêu cầu cao hơn. lề chuẩn 
bị cho trận quyết chiến cuối cùng, đi dôi với việc tập trung cao độ lực lượng từ phía 
Bắc đánh xuống, B2 phải cắt lộ 4, cô lập Sải Gòn và gây sức ép mạnh từ phía Tây Nam. 
Ở hướng phía 'Tây Bắc. cần tập trung lực lượng mạnh hơn, hết sức tranh thú thời gian. 
hành động khẩn trương hơn. tốc độ phát triển mạnh hơn. 

Sau giờ nghí, hội nghị sôi nồi thảo luận. 

Mọi người đều thấy phải đánh nhanh. thắng nhanh, Mới có một tuần lễ mà thế 
và lực của địch đã khác hăn. Phải nghĩ đến tiền công Sài Gòn từ bây giờ, kết hợp chặt 
chế tiễn công và nổi đậy, thực hiện một bước nhảy vọt về chiến lược. 

Không khí phần khởi bao trùm phòng họp. Bộ Chính trị khăng định thời cơ chiến 
lược đã tới. Chưa bao giờ thuận lợi bằng lúc này. kể từ 20 năm qua. Cách mạng miễn 
Nam đã có những bước nhảy vọt, nhưng đây là bước nhảy vọt có ý nghĩa quyết định. 
Hội nghị dự kiến có thể giành toàn thắng sớm hơn nhiều so với kế hoạch trước. Kéo 
dải sẽ không có lợi, mùa mưa đã tới pần. 

Bộ Chính trị khăng định "Cuộc tông tiến công chiến lược của ta bắt đầu với 
chiến dịch Tây Nguyên. 7hời cơ chiến lược mới đã đến ". Một quyết tâm được quyết 
nghị: Nắm vững thời cơ chiến lược. tranh thủ thời gian cao độ, tập trung nỗ lực của 
cá nước, tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất vào phương 
hướng chủ yêu. hành động nhanh chóng, táo bạo, bất ngờ. đánh cho địch không kịp 
trở tay, giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa. Trước mắt kiên quyết tiêu điệt toàn bộ 
quân địch ở Huế, Đà Nẵng, và tiếp theo là trận quyết chiến chiến lược giải phóng Sài 
Gòn Gia Định. 

Quyết tâm đã hạ, Phương hướng đã rõ. 


Trong không khí phấn khởi, quyết tâm, thay mặt Quân ủy Trìng ương, tôi đứng, 
lên bảo đám bộ đội ta nhất định tiêu diệt căn cứ quân sự liên hợp Đà Nẵng. và để nghị 
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mở mặt trận Quáng- la. cư Bộ Tư lệnh mặt trận do đồng chí Lê Irọng 'Tấn làm tư lệnh. 
đẳng chí Chu Ï tuy Mân làm chỉnh ủy. Đề nghị trên dược hội nghị nhất trí tán thành. Bộ 
Chỉnh trị cũng đã quyết định thành lập quân đoàn 3 gồm các đơn vị vừa tác chiến ở Tây 
Nguyên: tư lệnh là dồng chí Vũ Lăng. chính ủy là đồng chí Đặng Vũ Hiệp. 

Hội nghị kết thúc. Vừa lúc đó có tin báo cáo quân ra đã giải phóng Huế vào hồi 
1Ô giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 1975. Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Tổng tư lệnh. 
các lực lượng vũ trang quân khu 1rị Thiên và bộ đội quân đoàn 2 từ 3 hướng đồng loạt 
tiễn công. vượt qua các tuyến phòng thủ của địch, hình thành nhiều mũi bao vậy Huế. 
Ở hướng Nam. quân đoàn 2 kịp thời chuyển hướng tiến công, nhanh chóng thọc sâu 
cắt đường số 1, đánh chiếm quận ly Phú Lộc, triệt dường rút lui của địch về Đà Nẵng. 
Sư đoàn I. sư đoàn mạnh nhất của quân ngụy, bị dánh thiệt hại nặng. Từ hướng Đắc. 
quần ta tiến về cửa Thuận An. Một lực lượng địa phương tiến đánh chặn cửa Tư Hiển. 
Những cánh quân khác của ta. từ hướng Tây qua đường số !. vượt sông Tả Trạch. 
nhanh chóng bao vậy địch. lẻm 24 tháng 3. pháo bính ta bắn mạnh vào Sở chỉ huy 
tiền phương quân đoàn 1 ngụy ớ Mang Cá. bản chặn mãnh liệt cửa Thuận An và cửa 
'Tư Hiền. Sáng 25 tháng 3. quân ta tiến công khu cáng Tân Mỹ - Thuận Ấn. tiêu diệt và 
đánh tan rã toàn bộ các lực lượng địch rút chạy dang đồn tắc ở đây. Các mũi tiến công 
khác của quân chú lực, quân địa phương tiến vào thành phó. Phối hợp với quần chúng 
nồi đậy, quân ta giai phóng hoàn toàn cố đô Huế. 1á cờ cách mạng nửa đỏ nửa xanh 
với ngôi sao vàng năm cánh tung bay trên đỉnh cột cờ trước Ngọ Môn. 

'Thẳng lợi nhanh. gọn của trận Trị Thiên - Huế, trận then chốt tiêu diệt và làm 
tan rã sự đoàn 1 từng được coi là sư doàn thiện chiến của quân ngụy. giải phóng có đô. 
là một chiến thắng vang đội, giáng một đòn nặng vào âm mưu co cụm chiến lược của 
dịch ớ vùng ven biên miền Trung. uy hiếp nghiêm trọng Dà Nẵng, đây quân Ngụy vào 
thế nguy khôn, suy sụp không gì cứu văn nôi. 

Tôi pửi điện khen bộ đội quân khu Trị Thiên và quân đoàn 2:....“Việc đánh 
chiếm và giải phóng thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên là thắng lợi có ý nghĩa chiến 
lược và chính trị rất lớn. Chiến công đó làm cho nhân dân cả nước nức lòng phần khởi. 
làm cho địch suy yếu thêm một bước mới hết sức nghiêm trọng. Các đồng chí đã góp 
phân rạng rỡ truyền thống đấu tranh anh đũng cúa quân và dân cả nước ta”. 

Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị ngày 26 tháng 3. tôi cử anh Giáp Văn 
Cương là phái viên của Bộ Tổng Tư lệnh vào hướng Dà Nẵng trước dễ chuẩn bị. Tôi 
triệu tập các đồng chí lê Trọng Tấn, Tư lệnh mặt trận Quảng — Đà vừa được chỉ định, 
đồng chí Nguyễn Bá Phát. Tư lệnh hải quân nhân dân, đồng chí Phan Bình. cục trưởng 
quân báo. đồng chí Lê Hữu Đức. cục trưởng tác chiến và một số đồng chí khác bàn kế 
hoạch tiến công Đã Nẵng. 

Vốn là một cán bộ chỉ huy giàu kinh nghiệm. anh Tấn đã chuẩn bị sẵn một 
phương án tác chiến. 
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Vào cuộc họp, tôi hỏi: 

- Đánh Đà Nẵng, có thể diễn ra một trong hai tình huống: một là địch rút chạy, 
hai là chúng co cụm, “tử thủ”. Vậy ta nên đánh như thế nào? 

Anh Tần trá lời: 

- Hiện nay. địch bố trí phòng ngự chuẩn bị “tử thú” ở đây. Ta phải tổ chức hiệp 
đồng bình chủng để tiến công, bảo đảm chắc thắng. Cần có 5 ngày để họp Đảng ủy, tập 
kết bộ đội và tổ chức hiệp đồng binh chủng, chuẩn bị chiến đấu. 

Anh trải lên bàn một tắm bản đỗ lớn, trên đó đã lên kế hoạch tiến công theo 
phương án 5 ngày, với những mũi tên rất to màu đỏ thể hiện các hướng tiến công; 
những trận địa hóa lực được khoanh vùng từng cụm hướng vào các mục tiêu quân sự 
trong thành phố và vùng lân cận. 

Trong khi mọi người đứng quanh bản đề sôi nổi mạn đàm, trao đổi, tôi lại Suy 
nghĩ khác hẳn. Địch kêu gọi “tử thủ”, nhưng tình hình có thể diễn biến đột ngột, khả 
năng địch rút vẫn tồn tại. Vậy phải có phương án đánh thật nhanh, thực hiện đúng 
phương châm “khẩn trương, táo bạo, bất ngờ”. 

Tôi quay sang anh Tống Trần Thuật, Cục phó cục quân báo: 

- Nếu địch rút khỏi Đà Nẵng nhanh nhất là mấy ngày? Các đồng chí nghiên cứu 
kỹ đêm nay, sáng mai báo cáo sớm. 

6 giờ sáng 27 tháng 3, mọi người đã có mặt tại tổng hành đinh. 

Anh Thuật báo cáo: 

- Địch rút chạy nhanh nhất là 3 ngày. 

Còn anh Nguyễn Thanh, trướng phòng nghiên cứu địch tình, lại nói: 

- Độ 4. 5 ngày ạ! 

Không thể đồng ý với đề nghị của anh Tấn chuẩn bị chiến đấu 5 ngày cũng như 
cách tính toán của anh Thanh, tôi phân tích ngắn, gọn, nêu rõ trong tình huống địch “tử 
thủ”, ta có thể chuẩn bị 5 ngày, 7 ngày hoặc hơn nữa. Nhưng phải dự kiến tình hình đột 
biến, cần có kế hoạch đánh thật nhanh. Tôi chỉ thị làm kế hoạch đánh địch theo tình 
huồng chúng rút trong 3 ngày. 

Anh Tần vẫn giữ ý kiến, và trình bày: 

~- Đánh như vậy không thể chuẩn bị kịp. 

Tôi nói, giọng có phần gay gắt: 

- Tư lệnh mặt trận là anh nên tôi đẻ anh ra lệnh. Nếu là người khác. thì tôi ra lệnh: 
Đánh Đà Nẵng theo phương án 3 ngày. Nếu chuẩn bị 5 ngày, địch rút mất cả thì sao? 
Huế đã giải phóng rồi. Mặc dầu pháo binh và hải quân địch có thể bắn phá, cứ cho bộ 
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đội hành quân theo đường số 1 tiến công thăng vào Dà Nẵng. Từ phía Nam cũng theo 
đường số 1 tiến công lên. Không họp Dảng ủy, chỉ trao đổi bằng điện. 

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi tỏ ra không bằng lòng với 
anh Lê Trọng Tắn, một trong những tư lệnh xuất sắc nhất của quân đội ta mà tôi 
luôn quý mến. 

Anh Tân không phát biểu thêm, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Sau này. 
anh đã đến gặp tôi, thân tình, cời mở nhắc lại cuộc tranh cãi về phương án 3 ngày, rồi 
vụi vẻ nhận khuyết điểm. Đúng là một con người trung thực, thẳng thắn, cương trực, 
đáng quý biết bao! 

Tiếp đó, Thường trực Quân ủy Trung ương gặp và giao nhiệm vụ cho Tư lệnh 
mặt trận Quảng Đà. Nhân đanh Bí thư quân ủy, tôi chỉ thị: chiến tranh đã chuyến sang 
giai đoạn phát triển nhảy vọt. Bồ trí của địch ở Đà Nẵng tuy chưa đảo lộn, mặc dù 
chúng kêu gọi “tử thủ”, nhưng tỉnh thần quân lính đang suy sụp, cần năm vững phương 
châm “táo bạo, bất ngờ, kịp thời, chắc thắng”, khẩn trương tiến công, bao vây tiêu diệt 
địch, khống chế sân bay, hải cảng. Chú ý làm tốt việc tiếp quản thành phô 1 triệu dân 
này, thực hiện tốt chính sách tủ, hàng binh và chính sách chiến lợi phẩm. Nhanh chóng 
tổ chức tăng cường lực lượng phát triển vào phía Nam. Tôi nhắc anh Tắn báo cáo đều 
đặn về Bộ, và chúc anh giành thắng lợi lớm. 

Ngay lập tức, anh Tần cấp tốc lên đường. Đi bằng máy bay lên thẳng vào Gio 
Lình, từ đó đi ô tô theo đường Trường Sơn đến Sở chí huy quân đoàn 2, anh và các 
đồng chí cùng đi vào đặt Sở chỉ huy ở phía Tây Đà Nẵng. 

Anh Chu Huy Mân lúc này đang ở Quảng Ngãi, tôi điện cho anh Mân (Đồng 
điện anh Võ Chí Công) thông báo quyết định của Bộ Chính trị thành lập Mặt trận 
Quảng Đà, cử Bộ Tư lệnh mặt trận. Anh Mân, Chính ủy của mặt trận, đề lại các mục 
tiêu ở quân khu 5 cho bộ đội địa phương giải quyết, nhanh chóng tập trung bộ đội chủ 
lực theo đường số 1 đánh thẳng vào Đà Nẵng nhanh nhất, kịp thời nhất, táo bạo nhất 
như tôi đã có điện từ sau ngày địch rút Plây — cu. 

Tư Lệnh và Chính ủy mặt trận Quảng Đà làm việc với nhau bằng điện đài. 
BTTM được lệnh triển khai phương tiện thông tin liên lạc bám sát từng bước các lực 
lượng đã được điều động về mặt trận, giúp Bộ Tư lệnh Mặt trận Quảng Dà lãnh đạo 
chỉ huy các hướng. 

Sau hội nghị ngày 25 tháng 3 năm 1975, anh Lê Đức Thọ đề nghị và được Bộ 
Chính trị đồng ý vào chiến trường B2 cùng các anh Phạm Iùng, Văn Tiến Dũng, trực 
tiếp chỉ đạo chiến dịch giải phóng Sài Gòn. 

Anh Thọ lên đường vào ngày 28 tháng 3. Bằng mọi phương tiện máy bay, kế 
cả xe ôm, anh khẩn trương vào chiến trường càng nhanh càng tốt, Trước lúc anh lên 
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đường, tôi tranh thủ trao đổi vẻ phương án thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị giải 
phóng hoàn toàn miền Nam trước mùa mưa tới. 

Bộ Chính trị cũng quyết định thành lập Hội đồng chỉ viện miền Nam do anh 
Phạm Văn Đồng làm chủ tịch. Hai mươi năm trước đây, anh Đồng cũng đã chủ trì 
một hội đồng như vậy, huy động lực lượng cả nước chỉ viện chiến dịch Điện Biên Phủ 
giành thắng lợi lịch sứ. Sự kiện ấy nay dược lập lại, ở một trình độ cao hơn: động viên 
và tô chức sức mạnh to lớn của toàn dân, đốc sức của sức người của hậu phương lớn 
miền Bắc khẩn trương chỉ viện tiền tuyến lớn miền Nam trong giai đoạn cuối cùng của 
chiến tranh, giành thắng lợi trọn vẹn. 

18 giờ ngày 25 tháng 3 năm 1975, tôi gửi điện cho anh Trần Văn Trà và Quân 
ủy miền Nam, đồng gửi anh Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục: 

...Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương nhận định: Trên thực tế, cuộc tổng tiến 
công chiến lược của ta bắt đầu với chiến thắng Tây Nguyên và các chiến trường khác. 
Cuộc chiến đâu đã vào giai đoạn phát triển nhây vọt như đã thông báo. Chiến thắng 
trên chiến trường Huế - Đà Nẵng và Nam Bộ làm cho địch suy sụp nhanh, tạo bước 
phát triển mới về quân sự, chính trị, đặc biệt trên chiến trường trọng điểm sẽ sớm hơn 
nhiều so với dự kiến của ta. Thời cơ lớn về chiến lược đã đến. Cần tranh thủ thời gian 
cao độ, tập trung lực lượng vào hướng trọng điểm, hành động táo bạo, bất ngờ, hoàn 
thành càng sớm càng tốt quyết tâm chiến lược lớn mà Bộ Chính trị đã đề ra. 

Đã có chỉ thị cho anh Tuắn”' Tình hình rất mới, trong cán bộ ta, nhiều khi nhận 
thức chưa chuyền biến kịp yêu cầu. Cần làm cho các cấp thông suốt hơn, tập trung lực 
lượng vào các mục tiêu chủ yếu. Thực hiện chiến lược ba quả đấm. Văn”. 

19 giờ, tôi viết điện gửi anh Văn Tiến Dũng: 

-.. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương vừa họp đánh giá tình hình, nhận định: 
chiến dịch B3 đại thăng, cuộc tổng tiến công chiến lược đã bắt đầu. Đây là bước ngoặt 
trong cục điện quân sự và chính trị miền Nam. Chiến tranh cách mạng đã bước vào giai 
đoạn phát triển nhảy vọt... Tình hình ở trọng điểm sẽ có bước phát triển mới nhanh 
hơn dự kiến nhiều, nhất là trong trường hợp ta tiêu diệt sinh lực lớn của địch ở Huế 
và Đà Nẵng, đồng bằng sông Cửu Long... Thời cơ chiến lược lớn đã đến. Cần nhanh 
chóng tập trung lực lượng vào phương hướng chủ yếu, hành động táo bạo, bất ngờ... 
hoàn thành nhiệm vụ ở trọng điểm cảng sớm càng tốt, có thẻ sớm hơn rất nhiều so với 
kế hoạch. Thời tiết đang tốt, kéo dài không có lợi. Bộ Chính trị quyết định: 

a) Nhanh chóng tập trung 3 sư đoàn chủ lực, các đơn vị bình khí kỹ thuật chủ 
yếu về địa bàn Buôn Ma Thuột, sẵn sàng cơ động vào hướng trọng điểm. 

b)_ Giải phóng Bình Định (hướng đường 19), phát triển xuống Phú Yên, Khánh 
Hòa, Nha Trang, Cam Ranh. Hướng đường 7 chí dùng lực lượng địa phương phát triển 
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xuống Tuy Hòa. Hướng dường 21, phát triển ra phía Đông, tùy theo khả năng, nếu có 
thuận lợi mới thì xuống Nha Trang, Cam Ranh. 

Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã quyết định mở Mặt trận Đà Nẵng, thành 
lập Bộ Tư lệnh Quáng Đà. 

Đã thành lập hội đồng chỉ viện miền Nam do anh Tô làm chủ tịch. Chúc anh 
Đinh"® chóng hồi phục. Ký tên: Văn”. 

Trở lại với chiến trường Đà Nẵng. 

Trong buổi giao ban tối hôm ấy, tôi thây cần tận dụng mọi lực lượng tiến công 
địch. Sư đoàn 304 sau khi đánh xong Thượng Đức, lực lượng bị tiêu hao, đang củng 
cế ở đây. Tôi điện trực tiếp cho sư đoàn: “... Sư đoàn 304 phải bằng mọi cách tiến vào 
giải phóng Đà Nẵng. Lúc này mọi sự chậm trễ đều có tội. Văn”. 

Bức điện vừa chuyên xong, tôi gọi dây nói cho anh Cao Văn Khánh chỉ thị điện 
ngay cho quân đoàn 2 sau khi tiêu diệt các bộ phận địch còn chống cự. nhanh chóng tập 
trung lực lượng vào tiễn công Đà Nẵng. Tôi cũng yêu cầu theo dõi, kiểm tra cuộc hành 
quân của quân đoàn 1 (trừ sư đoàn 308). Việc sử dụng sư đoàn 308 ở lại miền Bắc làm 
nhiệm vụ dự bị chiến lược có gây thắc mắc trong các chiến sĩ quân tiên phong. Ngày 
26 tháng 3, đồng chí Hoàng Kim, chính ủy sư đoàn lên Bộ đề đạt nguyện vọng của sư 
đoàn xin được đi chiến đấu. Hiểu rõ tâm trạng của anh em 308, tôi thân mật căn dặn: 

- Sư đoàn đang làm một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Hãy giải thích cho anh em 
hiểu thế nào là một sư đoàn cận vệ của cách mạng (rong lúc này. Hãy chuẩn bị thật tốt 
để sẵn sàng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ Quốc cần đến. Sư đoàn 308 đang 
phụ trách một hướng trọng yếu của trận quyết chiến chiến lược đó! 

Tiếp theo Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên, trận Huế-Đà Nẵng là đòn tiến công 
chiến lược lớn thứ hai của ta đánh vào quân Ngụy. Huế đã giải phóng xong. Còn lại 
mục tiêu chủ yếu: Đà Nẵng. 

Đà Nẵng là thành phố lớn thứ hai ở miền Nam Việt Nam. Đây là một căn cứ 
quân sự liên hợp rất mạnh, nơi đặt Sở chỉ huy của vùng J chiến thuật, của quân đoàn 1 
ngụy. Sân bay Đà Nẵng là một căn cứ không quân lớn. Đà Nẵng còn là một hải cảng 
có ý nghĩa quân sự và kinh tế quan trọng. Tháng 3 năm 1965, những đơn vị đầu tiên 
của Mỹ đỗ bộ vào Dà Nẵng, mở đầu thời kỳ Mỹ thực hiện chiến lược “chiến tranh cục 
bộ” xâm lược miền Nam. 

Lúc này, tại đây, địch có khoảng 10 vạn tên, trong đó có 15 tiểu đoàn chủ lực 
thuộc sư đoàn 3 bộ binh, sư đoàn thủy quân lục chiến và tàn quân của các sư đoàn I, 
2, của liên đoàn biệt động quân, cùng với hàng chục tiểu đoàn bảo an, hàng trăm trung 
đội dân vệ, phòng vệ dân sự và 5.000 cảnh sát; sư đoàn 1 không quân với 373 máy bay 
các loại, 7 tiên đoàn pháo binh, thiết đoàn 11 ky bình, một lực lượng hải quân ngụy 
đóng ở quân cảng Đà Nẵng và vùng biến phụ cận. 
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Sau khi mắt Huế, Nguyễn Văn Thiệu lệnh cho Ngô Quang Trướng cố thủ Đà 
Nẵng bằng mọi giá, hòng chặn bước tiến của quân ta, hy vọng biến nơi dây thành bãi 
đồ bộ khi quân Mỹ quay lại ứng cứu. Tắt nhiên, đối với Trưởng, mệnh lệnh “tử thủ” 
của Thiệu lần nảy không còn thiêng như trước nữa! 

Từ đầu tháng 3 năm 1975, trên chiến trường quân khu 5, quân ta bắt đầu hoạt 
động có tác dụng kiềm chế, nghỉ binh: tiến công kho đạn Sủng Mây, đánh bãi xe Xuân 
Thiểu, phá cầu Trắng ở gần Đà Nẵng. Sang trung tuần tháng 3, chấp hành lệnh của 
bộ, thường vụ khu ủy và Đảng ủy quân khu 5 chủ trương tập trung lực lượng tiêu diệt 
sư đoàn 2 ngụy, giải phóng toàn tỉnh Quảng Ngãi, giải phóng đại bộ phận nông thôn 
tỉnh Quảng Đà. Các lực lượng vũ trang và nhân dân quân khu 5 dưới sự lãnh đạo, chỉ 
huy của các anh Võ Chí Công, Chu Huy Mân đây mạnh tiến công và nổi dậy ở phía 
Bắc quân khu, nhanh chóng tiến xuống quốc lộ 1, khẩn trương chuẩn bị phát triển theo 
hướng từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng. Trước sức uy hiếp của quân ta, địch rút khỏi Sơn 
Hà, Trà Bồng. Vùng piáp ranh của tỉnh Quảng Ngãi hoàn toàn giải phóng. Nhân dân 
nổi đậy giành quyển làm chủ, phối hợp với bộ đội giải phóng thị xã Quảng Ngãi, thị 
xã Tam Kỳ, căn cứ Tuần Dưỡng, đánh chiếm căn cứ Chu Lai, tiêu diệt sư đoàn 2 ngụy, 
mở rộng vùng giải phóng ớ tính Quảng Đà, tạo điều kiện thuận lợi, uy hiếp Đà Năng 
từ phía Nam. 

Ngày 27 tháng 3. ở phía Bắc Đà Nẵng, chấp hành mệnh lệnh của Bộ Tổng tư 
lệnh, quân đoàn 2 phát triển tiến công trên hai hướng: Từ đèo Mũi Trâu theo đường 
14 tiến xuống phía Tây Bắc; từ Phú Lộc, theo đường số 1, đánh chiếm Thừa Lưu, Cầu 
Hai, Lăng Cô, đèo Hải Vân, áp sát thành phô từ phía Bắc. Riêng sư đoàn 304 được lệnh 
trực tiếp của Bộ tổng tư lệnh và của quân đoàn khẩn trương chuyền sang tiến công Đà 
Nẵng từ hướng Tây Nam. 

Cùng thời gian này, chấp hành lệnh của Bộ, sư đoàn 2, các lực lượng pháo binh, 
cao xạ, tăng thiết giáp của quân khu 5 dưới sự chỉ huy trực tiếp của anh Chu Huy Mân, 
bỏ qua các mục tiêu đọc đường, tiến thẳng về Đà Nẵng. Pháo binh của quân ta bắt đần 
nã đạn, không chế hải cảng và sân bay, 

Trước tình hình nguy khốn, Ngô Quang Trưởng hủy bỏ kế hoạch rút sư đoàn 
thủy quân lục chiến về Sài Gòn, thu thập binh lính cố thủ Đà Nẵng. Nhưng quá muộn! 
Đà Nẵng đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tuy quân số địch còn đông, nhưng binh lính 
đã mắt tình thần. Tân binh đào ngũ từng mảng. Bọn chỉ huy hốt hoàng, chỉ lo đưa vợ 
con tìm đường trốn chạy. Hàng vạn dân từ Huế ào vào cảng làm cho thành ph hỗn 
loạn thêm. 

Sau khi nghe Cục Quân báo báo cáo các tình hình mới nhất, tôi điện tiếp cho 
quân đoàn 2: “Địch ở Đà Nẵng đang rỗi loạn. Cảnh sát thôi làm việc. Dân hoang mang. 
Chúng đã ra lệnh rút trung đoàn ở núi Quế và phá công sự. Cần nhanh chóng tiến đánh 
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Dà Nẵng. Nếu có hiện tượng địch rút thì phải lập tức đánh tràn tới. Nếu chúng co cụm 
và cô thủ thì bao vây thật chặt, đánh ghìm chân không cho rút. Đồng thời tập trung lực 
lượng theo hướng đường 14 và đường 1, tiêu diệt địch. chiếm khu vực Tây và Tây Bắc 
thành phố, thọc sâu vào cầu Trịnh Minh Thế, chặn đường rút của địch qua bán đảo Sơn 
Trà. Ký tên: Văn”, 

Cũng trong ngày 27 tháng 3, đồng chí Tổng Bí thư điện cho các anh Võ Chí 
Công và Chu Huy Mân: ...“Chiến thắng oanh liệt ở Buôn Ma Thuột và Tây Nguyên 
đã tạo ra thời cơ giải phóng Đà Nẵng. Ta phải tập trung lực lượng từ hai phía, từ Thừa 
Thiên - Huế đánh vào và từ Nam Ngãi đánh ra, nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ sinh lực 
địch ở Đà Nẵng, không cho chúng rút chạy để co cụm về giữ Sài Gòn. 

Trong lúc này, thời gian là lực lượng. Phải hành động hết sức táo bạo, bất TưƯỜ, 
làm cho địch không kịp trở tay. Các anh cần sử dụng ngay lực lượng của quân khu 
và của tỉnh đánh thăng vào Đà Nẵng. Phải có biện pháp đặc biệt để hành quân nhanh 
nhất, kịp thời khống chế, chiếm lĩnh các sân bay, bến cảng, bao vây chia cắt để tiêu 
diệt địch. 

Phải nhanh chóng phát động quân chúng vũ trang nôi dậy, đập tan các lực lượng 
kìm kẹp ở cơ sở, chiếm lĩnh các công sở, kho hàng, nhà máy, thành lập chính quyền 
cách mạng và sáp vào vận động binh sĩ địch bỏ súng đầu hàng, làm tan rã các đơn vị 
quân ngụy. 

Các binh đoàn chủ lực phía Bắc đã có kế hoạch hành quân nhanh nhất để kịp 
thời hiệp đồng với cánh quân phía Nam. Các anh hành động ngay, không chậm trễ... 
Ký tên: Ba". 

Các chỉ thị, mệnh lệnh trên đây đều được chấp hành triệt để và nhanh chóng. 

Tại Tông hành dinh, các cán bộ tác chiến, quân báo, thông tin, cơ yếu... làm việc 
suốt ngày đêm. Tïn chiến thắng dồn đập báo về cổ vũ mọi người làm việc hăng say, 
quên ăn, quên ngủ. 

Sáng ngày 28 tháng 3, tôi triệu tập đồng chí Doãn Tuế, Tư lệnh pháo bình, lúc 
này là phái viên của Bộ Tổng tư lệnh, kiểm tra tình hình triển khai sử dụng hỏa lực. 

Tôi hỏi : 

- Pháo của ta đã đến đâu rồi? 

Đồng Chí Tuế báo cáo : 

- Mới có một tiểu đoàn của quân khu 5 bắn vào sân bay Đà Nẵng. Pháo của quân 
đoàn 2 mới có 2 đại đội vào đến đèo Mũi Trâu. 

Việc triển khai pháo binh chiến địch như vậy là chậm. 


Tôi chỉ thị bỗ trí ngay pháo ở đèo Mũi Trâu để chế áp Sân Bay Đà Nẵng, đưa 
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tiếp pháo cúa quân đoàn lên đèo Hải Vân đề bắn sang Sơn Trà. Điều ngay toàn bộ lực 
lượng pháo binh Mặt trận lên tham gia tiễn công. 

Kết quả là đến 17 giờ ngày hôm ấy. tất cả các đơn vị pháo của quân đoàn 2 và 
quân khu 5, sau khi tổ chức xong trận địa, bắt đầu nä đạn vào Đà Nẵng. Trận pháo kích 
lớn diễn ra vào sáng hôm sau, 29 tháng 3: 30 khẩu pháo cỡ lớn của ta dồn dập băn vào 
Sở chỉ huy quân đoàn 1 ngụy, sân bay Dà Nẵng, cảng Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, sân 
bay Nước Mặn, từ 5 giờ đến 10 giờ sáng. Sau đó, pháo chuyển làn bắn ra mép nước, 
ngăn chặn không cho tàu địch vào bóc bọn tàn quân. 

Bộ tư lệnh mặt trận Quảng Đà báo cáo: Ngày 29 tháng 3 năm 1975, quân ta tiễn 
công vào Đà Nẵng từ nhiều hướng: Quân đoàn 2 trên các hướng Bắc. Tây Bắc và Tây 
Nam. Sư đoàn 2 quân khu Š trên các hướng Nam và Đông Nam. Được các lực lượng 
biệt động, tự vệ, du kích bí mật và quần chúng hỗ trợ, cả hai cánh quân cùng tiến công 
vào thành phô. Một số cán bộ. Đảng viên, chiến sĩ ta bị địch bắt giam ở Non Nước phá 
nhà lao thoát ra ngoài, tham gia đánh địch. Dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy Quảng Đà 
và thành ủy Đà Nẵng, quần chúng nỗi dậy mạnh mẽ. Đồng bào tự động đưa xe đò, xe 
lam. xe máy chở bộ đội ta tiến nhanh vào thành phố, mang cơm nước, quả bánh tiếp tế 
cho bộ đội. Bộ đội chủ lực không quen thuộc địa hình thì đã có các chiến sĩ tự vệ dẫn 
đường. Nơi nào mà chủ lực chưa tới kịp, thi các lực lượng biệt động, tự vệ và du kích 
kết hợp với cơ sở bí mật đã kịp thời đánh chiếm. Công nhân bảo vệ sân bay, bến cảng, 
nhà máy... nhân dân phối hợp cùng bộ đội kêu gọi bình sĩ địch ra hàng. 

Có tin tống thống Mỹ tuyên bố đưa hải quân tới cứu viện Đà Nẵng. Qua phân 
tích tình hình, tôi điện cho anh Tân, anh Mân, anh Phạm Hùng và Quân đoàn 2: “Pho 
tuyên bố dùng tầu LST vào Đà Nẵng là đề trấn an dư luận, cũng có thể để cứu bọn ngụy 
ở bán đảo Sơn Trà. Khả năng hành động của không quân ngụy ít. Khả năng không quân 
Mỹ can thiệp càng ít hơn. Nhưng ta vẫn phải đề phòng. Văn". 

Thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Tàu Mỹ đến cứu bọn ngụy chạy trốn, nhưng 
đậu cách xa bờ, gây cảnh chen chúc hỗn loạn. Nhiều người rơi xuống biển. Máy bay 
trực thăng Mỹ đến đón cỗ vấn Mỹ và những tên đầu sỏ, bị hàng ngàn binh lính và dân 
di tản ùa lên, phải cất cánh bay đi, nhiều người bám ở bên ngoài máy bay rơi từ trên 
không xuống. 

Chỉ trong vòng 32 giờ, quân ta lần lượt đánh chiếm các mục tiêu quân sự, chính 
trị, kinh tế trong căn cứ liên hiệp, giải phóng hoàn toàn thành phố Đà Nẵng và thị xã 
Hội Án, tiêu diệt và làm tan rã hơn 10 vạn tên trong bộ máy quân sự và hành chính của 
ngụy ở đây. 

Trưa ngày 29 tháng 3, anh Nguyễn Thanh vào báo cáo tình hình địch. Nhớ lại 
buổi giao nhiệm vụ cho anh Lê Trọng Tấn, tôi nói vui: 

- Đáng lẽ tôi cho cậu 5 điểm“ nhưng chỉ cho 3 điểm thôi. vì Đà Nẵng chỉ rút 
có 3 ngày! 
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Đòn tiến công chiến lược thứ hai đã được hoàn thành xuất sắc. Lại một bước 
nhảy vọt mới của cuộc tổng tiến công và nỗi đậy trong mùa xuân lịch sử. 

Cuộc tiến công giải phóng Huế - Đà ì Nẵng do Quân ủy Trung ương và Bộ Tông 
tư lệnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy dược hình thành trong quá trình thực hiện cuộc tông 
tiễn công chiến lược, nhanh chóng phát triển thành một chiến dịch quy mô lớn có Mi 
nghĩa chiến lược rất quan trọng. Tiếp theo chiến thăng Tây Nguyên, chiến thắng vang 
dội Huế - Đà Nẵng đã đập tan ý định co cụm chiến lược của địch, tiêu diệt nhiều sinh 
lực chủ yếu của chúng, làm thay đổi căn bản so sánh lực lượng hoàn toàn có lợi cho 
ta, đây quân ngụy sụp đỗ nhanh chóng, mở ra triển vọng rất thuận lợi cho trận quyết 
chiến chiến lược cuối cùng. 


Qua chiến đấu, bộ đội ta trưởng thành vượt bậc, rất nhiều tắm gương tích cực 
chấp hành mệnh lệnh, chiến đấu anh dũng, mưu trí, táo bạo xuất hiện trong cán bộ 
chiến sĩ nhất là ở cánh quân phía Bắc của các đồng chí Nguyễn Hữu An, I.ê Linh, 
Hoàng Đan và cảnh quân phía Nam của đồng chí Nguyễn Chơn. 


Ngày 1 tháng 4, tôi gửi điện khen bộ đội Mặt trận Quảng Đà: 

“Quân ủy Trung ương nhiệt liệt khen ngợi toàn thê cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, 
đoàn viên, các lực lượng bộ đội chủ lực và bộ đội dịa phương, bộ đội tỉnh nhuệ, tự vệ 
Mặt trận Quảng Đà đã triệt để chấp hành mệnh lệnh, hành động táo bạo, kịp thời, phối 
hợp với nhân dân, trong một thời gian rất ngắn, tiêu điệt và lâm tan rã toàn bộ quân 
địch, giải phóng toàn tỉnh Quảng Đà, đặc biệt thành phố Dà Nẵng là căn cứ quân sự 
quan trọng bậc nhất của địch ở miền Nam Việt Nam. 

Quân ủy Trung tương tuyên dương công trạng các đồng chí trong toàn quân về 
chiến công chói lọi đã lập được... Văn”. 


Chiến thắng Huế - Đà Nẵng cô vũ mạnh mẽ hậu phương lớn và tiền tuyến lớn, 
Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ nhiệt liệt khen ngợi và tặng 
thưởng bộ đội và nhân dân vừa lận chiến công lớn, nhiều Huân chương cao quý. 

Khi thế tiến công trào dâng từ Bắc chí Nam. 

Bao giờ cũng vậy, như đã thành thói quen, mỗi lần thắng lợi, tôi lại nhớ tới lời 
dạy của Bác Hồ: "Thắng lợi tuy lớn nhưng mới chỉ là bước đầu. Các chú không được 
chủ quan, khinh địch”. Công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam đang còn ở phía 
trước. Càng đến gần sào huyệt, quân địch tắt sẽ càng phản ứng quyết liệt hơn. Ngay 
ngày hôm sau, 30 tháng 3, một đoàn cán bộ tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật 
được cử ngay vào Đà Nẵng nghiên cứu rút kinh nghiệm tại chỗ về cách đánh của bộ 
đội chủ lực kết hợp với quần chúng nồi đậy ở một thành phố lớn, chuẩn bị cho trận 
đánh quyết định sắp diễn ra. 

Khí thế tiến công, nỗi đậy của quân và dân ta trong giai đoạn cuếi cùng của cuộc 
chiến tranh càng sôi động bao nhiêu thì các tư liệu được công bố sau này cho thấy cảnh 
tượng của phía đối phương lúc này càng ảm đạm bấy nhiên. 
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Vào đúng thời điểm nguy kịch nhất, Nguyễn Văn Thiệu nhận được bức thư dễ 
ngày 22 tháng 3 năm 1975 của người đứng đầu nhà trắng ở Hoa Thịnh Đốn: 

*Ngài tổng thông Thiệu thân mến, 

Cuộc tiến công của quân Bác Việt hiện nay đối với đất nước ngài là một điều vô 
cùng phiền phức và là nỗi đau khổ của mọi người. 

Đối với Hoa Kỳ, vấn đề cũng không kém phản nguy ngập... Người Mỹ cũng bị 
thử thách khi họ quyết tâm giúp đỡ một người bạn đang bị các lực lượng vũ trang hiện 
đại tấn công... Riêng tôi, tôi quyết định rằng người Mỹ sẽ bảo vệ Việt Nam trong giờ 
phút quyết định này với ý định thực hiện đúng trách nhiệm của Hoa Kỳ trong hoàn 
cảnh này. Tôi vẫn theo dõi những điễn biến một cách sát sao và bàn bạc khẩn cấp với 
các cố vấn của tôi về những việc làm mà hoàn cảnh đòi hỏi và pháp luật cho phép... 
Ký tên: Gie -- rôn Pho'Y!?), 

Cũng vẫn cái giọng chung chung, mơ hồ, không có gì cụ thể! Giữa lúc đầu sôi 
lửa bỏng mà lá thư đánh đi bằng điện mật. sau khi giải mã vẫn lạnh như tiền! Hơn nữa 
cụm từ *Pháp luật cbo phép” đội thêm một gáo nước lạnh vào chính quyền Thiệu, vì 
ai cũng biết ngay từ hồi Nich-xơn còn ngồi tại Nhà Trắng, mối quan hệ tổng thống và 
quốc hội về cuộc chiến tranh Việt Nam không lấy gì làm suôn sẻ. Ngày 30 tháng 11 
năm 1974, đạo luật về: “quyền hạn của tông thống trong thời gian chiến tranh” (viết tắt 
là WPA) đã ra đời, quy định rõ tổng thống phải thảo luận trước với quốc hội về bất cứ 
hành động quân sự nảo sắp tiễn hành và trong 48 giờ phải tường trình chí tiết về hành 
động quân sự ấy. 

Lúc này, rõ ràng là tống thống Pho không thể hành động mà không được sự chấp 
thuận của quốc hội. Mà quốc hội thì đang chuẩn bị nghỉ lễ phục sinh, mọi công việc 
đều gác lại! 

Mặc dù chán nản và tuyệt vọng, Thiệu vẫn gửi đi vào tỗi ngảy hôm sau một lời 
kêu cứu: 

...“Thưa ngài tổng thống, 

Vào giờ phút quyết định này, khi Nam Việt Nam đang lâm nguy và hòa bình 
đang bị đe dọa nghiêm trọng, vì lẽ đó tôi trân trọng khẩn cầu Chính phủ Hoa Kỳ hãy 
thực hiện lời hứa... Một là hạ lệnh tiễn hành một cuộc oanh tạc ngắn hạn bằng máy bay 
B52 tập trung vào những điểm đóng quân và căn cứ hậu cần của kẻ thù trong khu vực 
thuộc Nam Việt Nam. Hai là khẩn cấp viện trợ những phương tiện cần thiết để ngăn 
chặn và đầy lùi cuộc tắn công... 

Kính thưa ngài tổng thông! 

Một lần nữa. tôi xin khẩn cầu ngài, khẩn cầu chữ tín trong chính sách ngoại giao 
của Hoa Kỳ và đặc biệt khẩn cầu lương tâm của nước Mỹ... Tôi xin đa tạ quyết tâm 
thực hiện lời hứa đó bằng những hành động cụ thể của ngài... 


ƯỚNG, TỎNG TƯ I.ỆNH VÔ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỞNG CÚA HÒA BÌNH __ —_ 


Trân trọng kính chảo, 

Nguyễn Văn Thiệu?" 

Tất nhiên, lời van xin của Thiệu rơi vào im lặng. Bức thư ngày 22 tháng 3 là bức 
thư cuối cùng của Pho gửi cho Thiệu. Tác dụng của nó cũng giếng như một liều thuốc 
an thân đã quá hạn, không còn giúp gì được bệnh nhân đang thập tử nhất sinh. 

Mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Sơ ~ lét ~ xinh — giơ nêu lên giải pháp duy 
nhất còn lại lúc này là ném bom nguyên tử, vị tổng thống được đưa lên sau vụ bê bếi 
Oa ~ tơ — ghết ở vào một tình thế khó xử: ném bom bằng B52 thì bị quốc hội cấm. 
Dùng bom nguyên tử thì càng không đám nghĩ tới. Pho không thể làm gì hơn là bỏ đi 
đánh “gôn” suốt cả tuần. 

Đà Nẵng thất thủ đúng vào dịp lễ phục sinh. 

Dối với Mỹ, Đà Nẵng không còn là một vị trí chiến lược quan trọng nữa. Tuy 
nhiên, cũng đã có một “hạm đội" được gửi tới Đà Nẵng. Đó là một mớ hỗn tạp gồm 
20 chiếc tàu vận tải và tàu kéo của Nhật cùng 3 tàu chiến nhỏ của Mỹ đến dẻ di tán cố 
vấn Mỹ, viên chức ngụy và những người hoàng loạn đang tháo chạy lấy thân, trong đó 
có tướng Ngô Quang Trưởng. 

Phạm Chí Nhân ghi 


{Trích trong hồi tưởng: “Tông hành đinh trong mùa xuân toàn thắng” của Đại Tướng Vô 
Nguyên Giáp) 


(1) Kế hoạch tiến công giải phóng toàn hộ Quảng Trị, Thừa Thiên và thành phố Huế. 


(2) Tổng hành dinh đặt trong khu vực Diên kính thiên ở thành Hà Nội, nơi có 4 con rồng đá, nên 
thường gọi là “Nhà con rồng”. 


(3) Thơ Tế Hữu. 

(4) Đằng chí Võ Chí Công. 

(5) Do tình hình khẩn trương, sau này anh “Tấn không đi. 
(6) Chốt. 

(7) Tiến hành. 

{8) Mật danh của tôi trong thời gian này. 

{9) Mật danh của anh Văn Tiến Dũng. 

(10) Đông chí Đinh Đức Thiền. 

(11) Theo cách cho điểm của I,tên Xô. 


(12) Nguyễn Tiến Hưng và Jerol Seheeter: Từ Bạch Óc đến dinh Độc lập. NXB. Trẻ, 
1990, tr. 387 


(13) Sđđ tr. 39 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦA DẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
_—_ CỘNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ ... 


137. Lễ phong quân hàm cấp tướng đầu tiên của dân tộc ta : trích từ hồi 
ký Chiến đấu trong vòng vây, xuất bản năm 1995 / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và 
Nhân chứng. — 1995. ~ Số 24. -- Tr. 3. (Số thứ tự trong thư mục 308) 


LẺ PHONG QUÂN HÀM CÁP TƯỚNG 
ĐẦU TIÊN CỦA QUẦN ĐỌI TA 


Trong hồi ký “Chiến đấu trong vòng vây” xuất bản năm 1995, Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp đã nhớ lại lễ phong quân hàm cấp tướng đầu tiên của quân đội 
ta như sau: 

“Ngày 28 tháng 5 năm 1948, vào lúc ! giờ chiều, lễ phong quân hàm được tổ 
chức trọng thê. 

Một hội trường mới dựng bên dòng suối lớn, dưới tán cây rừng, dựa vào sườn 
núi, vách mới đang còn thơm mùi nửa. Phía trong đặt một bàn thờ Tổ quốc trang hoàng 
giản đị., có cờ đỏ sao vàng và lọ hoa cắm một chùm hoa núi; xung quanh là các băng 
đỏ ghí khẩu hiệu: Trường k) kháng chiến nhất định thẳng lợi; Thống nhất độc lập nhất 
định thành công. Bác và cụ Bùi Bằng Đoàn, trướng ban Thường trực Quốc hội đứng 
hai bên bàn thờ, các thành viên Chính phủ đứng trước bàn thờ. Bác, tay cầm sắc lệnh 
gọi tôi lên. Bằng giọng trang nghiêm và xúc động, Bác nói: *Ilôm nay thay mặt Chính 
phủ và nhân dân...” rồi bỗng ngưng lời, rút khăn tay lau nước mắt. Giây phút đó làm 
cho cả hội trường vô cùng xúc động. Lát sau, Bác nói tiếp *“...Nhân danh Chủ tịch 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trao cho chú chức vụ Đại tướng để chú điều khiển 
binh sĩ làm trọn sứ mạng mà quốc dân phó thác cho...". Bác trao cho tôi sắc lệnh. Cụ 
Trường ban thường trực thay mặt Quốc hội, anh Phan Anh thay mặt hội đồng Chính 
phủ phát biểu chúc mừng. Anh Tạ Quang Bửu thay mặt Bộ Quốc phòng bày tỏ lời chúc 
mừng và lời hứa của toàn thể bộ đội sẽ nêu cao tỉnh thần chiến đấu anh dũng đưới sự 
chí huy của Đại tướng. Tôi xúc động phát biểu mấy lời, từ đáy lòng vô cùng nhớ tiếc 
các anh hùng liệt sĩ, chân thành biết ơn Bác, Quốc hội và Chính phủ đã dành cho tôi 
vinh dự cao cả. Tôi hứa sẽ đem hết tinh thần và nghị lực làm tròn nhiệm vụ. góp phần 
khiêm tốn của mình vào sự nghiệp dấu tranh cho độc lập và thống nhất của Tổ quốc. 

Sau buôi lễ, chúng tôi ngồi quây quần bên Bác. Bác nói: Việc phong tướng cho 
chú Giáp và các chú khác hôm nay là kết quả biết bao hỉ sinh chiến đấu của đồng bảo. 
đồng chí... Các thế hệ đi trước chiến đấu cho độc lập mà sự nghiệp không thành, nhắm 
mắt vẫn còn chưa thấy độc lập, tự do. Chúng ta ngày nay may mắn hơn, nhưng trước 
ruắt vẫn còn nhiều khó khăn. Nghĩ tới hàng nghìn, hàng vạn người đã ngã xuống cho 
ngày hôm nay, chúng ta càng phải có gắng giành cho được độc lập, tự do để thỏa mãn 
vong linh những người đã khuất... Cuộc nói chuyện trở thành buổi ôn lại truyền thống 
yêu nước, chống ngoại xâm, truyền thống cách mạng của dân tộc ta. 


=== I403 =se== 


_. ĐẠI TƯỚNG, TÔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỞNG CỦA HÒA BÌNH 


Sau đó các thành viên Chính phú chụp chung một bức ảnh kỷ niệm. 

Khi sự kiện này được công bố trên đài Tiếng nói Việt Nam, một phóng viên 
phương Tây hỏi Bác vì sao một lúc phong nhiều tướng, tá như vậy, việc phong cấp 
này được tiễn hành dựa theo những tiêu chuẩn nào. Bác trả lời giản dị: Dánh thắng đại 
tá phong đại tá; đánh thắng thiếu tướng phong thiếu tướng; thắng trung tướng phong 
trung tướng; thắng đại tướng phong đại tướng. 

Tháng Tám năm đó. tại Hội nghị quân sự lằn thứ 5, Bác nói về "tư cách một 
người tướng” : “Trong quân đội, nhiệm vụ của người tướng là phải: Trí, Dũng. Nhân, 
Tín, Liêm, Trung”. Đối với kỷ luật, “mệnh lệnh từ trên xuống dưới. phải thấm tới 
mỗi đội viên... Báo cáo từ dưới lên trên phải thật thà, nhanh chóng, thiết thực... Phải 
thưởng phạt cho công minh. Chớ vì ưa ai mà thướng, ghét ai mà phạt. Ai hấu với minh 
thì dùng, ai trực tính nói ngay thì bỏ”. Đối với binh sĩ, thì “từ lời ăn tiếng nói, niềm 
vui, nỗi buồn, tới cái ăn, cái mặc, nhất thiết phái biết rõ và hết sức chăm nom. Có dồng 
cam cộng khô với binh sĩ thì khi dẫn họ đi đâu, dù nguy hiểm mấy họ cũng vui lòng 
đi; khi bảo đánh, họ sẽ hãng hái đánh... Bộ đội ta, tuy còn trẻ mà tiến bộ rất mau, nếu 
người tướng không chịu học hỏi, cứ đứng một chỗ thì nhất định bị lạc hậu”. Đối với 
dân, “Bộ đội được dân yêu, dân tin, dân phục thì nhất định thắng lợi". Đối với địch thì 
"tuyệt đối chớ khinh địch... Khinh địch thì nhất định sẽ thất bại”. 

- Đến nay đã gân nửa thế k, quân đội ta dưới ngọn cờ quyết chiến-quyết thắng 
Bác trao đã đánh thắng các đề quốc xâm lược. non sông thu về một môi và đang bước 
vào thời kỳ đối mới, chuyển mạnh sang công nghiệp hóa-hiện đại hóa. 

Lời Bác dạy với các Tướng lĩnh ngày ấy cũng là đối với toàn dân; đến nay vẫn 
còn giữ nguyên giá trị. 


138. Trận Sài Gòn bắt đầu chiến dịch được mang tên Bác / Võ Nguyên 
Giáp // Xưa và Nay. — 1995. ~ Số 7. — Tr. 14 ~ 17, số 8. — Tr. 19 - 22, số 9. — Tr. 19 -- 21, 
(Số thứ tự trong thư mục 309) 


TRẠN SÀI GÒN BÁT ĐÀU CHIẾN DỊCH 
ĐƯỢC MANG TÊN BÁC 


LTS: Kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trên tạ? 
chí Xưa & Nay số tháng 4— 1995, chủng tôi đã giới thiệu một chương trong tập bán 
thảo hồi tưởng "Tổng hành dinh trong mùa Xuân đại thẳng " của Đại tướng Võ Nguyên 


TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP. 
_CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


Giáp. Tòa soạn chúng tôi đã nhận được sự hoan nghênh và lòng mong mỏi của bạn 
đọc sớm được đọc toàn bộ tác phẩm này. Được biết bản thảo của cuỗn sách đang được 
tác giá hoàn chỉnh và sẽ in vào cuối năm nay. Để đáp ứng lòng mong mỏi của bạn đọc 
và được phép cúa tác giả, từ số này Tạp chí Xưa & Nay sẽ lần lượt đăng chương tiếp 
theo với nhan đề "Trận Sài Gòn bắt đầu. Chiến dịch được mạng tên Bác `. 


Những tắm lá chăn của địch ở phía Bắc đã bị phá toang. Con đường chiến thăng 
dẫn tới sào huyệt cuối cùng của chế độ Sài Gòn đang mở rộng. 


Ngay trước khi giải phóng hoàn toàn Đà Nẵng, chiều 29 tháng 3 năm 1975, 
đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn gửi điện cho Trung ương Cục miễn Nam :... “Tình 
hình biến chuyên mau lẹ. Cuộc cách mạng miền Nam đang bước vào giai đuại phát 
triển nhảy vọt... Trên thực tế, trận Sài Gòn hiện đã bắt đầu” (Điện số 298 TK, 16 giờ 
30 ngày 29 ~ 3 — 1975), 


Chiến thắng lớn dồn dập, như một phản ứng dây chuyền. nhanh chóng lan ra, 
càng làm suy yếu bộ máy ngụy quân, ngụy quyển từ Trung ương đến cơ sở. Bài toán 
thời gian lúc này không dừng lại đáp số tính bằng tháng, mà phải tính bằng ngày. Thế 
trận chiến tranh nhân dân, với lực lượng bố trí sẵn tại chỗ trên từng chiến trường, từng 
khu vực, tỏ rõ khả năng chủ động tiến công của quân ta, còn nhanh hơn cả “trực thăng 
vận” và cầu hàng không” của Mỹ. Địch ở đâu cũng bị đánh, bị bao vây chia cắt. Chiến 
lược tổng hợp của ta kết hợp đầu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị và binh vận, căng 
địch ra mà tiêu diệt và đánh rã. 

Sáng 31 tháng 3, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp mở rộng. Đây là cuộc 
hợp lịch sử bàn về đòn chiến lược thứ ba, đòn cuối cùng của cuộc tổng tiền công và 
nôi dậy. 

Không khí phấn khởi tràn ngập “nhà con rồng”. Những nét mặt rạng rỡ, những 
cái bắt tay hứa hẹn.. 


Bắt đầu cuộc họp, sau khi anh Ba nêu những vấn đề cần bàn, thay mặt Quân ủy 
Trung ương, tôi báo cáo tổng quát tình hình chiến trường một tháng qua, đặc biệt nêu 
rõ điển biến chiến sự trong hạ tuần tháng 3. Từ Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng đến cực 
Nam Trung Bộ và Nam Bộ, quân và dân ta đã tiêu diệt và làm tan rã 2 quân đoàn chủ 
lực mạnh của quân ngụy và khoảng 40 phần trăm các binh chủng kỹ thuật hiện đại, thu 
và phá hủy trên 40 phần trăm cơ sở vật chất và hậu cần ủa chúng : giải phóng hai quân 
khu gồm 12 tỉnh với gần 1 nửa số dân ở miền Nam. Âm mưu co cụm chiến lược của 
địch đã bị phá sản. Chúng đang lâm vào tình trạng hoang mang và bế tắc. Tuy vậy, địch 
vẫn ngoan cô lập tuyến phòng ngự từ xa, từ Phan Rang trở vào. Chúng hy Vọng ngăn 
chặn và đây lùi cuộc tiễn công của la, giữ thế cầm cự cho tới mùa mưa, sau đó sẽ củng, 
cỗ những lực lượng còn lại, phản công tái chiếm các vùng đã mắt. 


Địch tập trung ở Phan Rang một lực lượng khoảng 2 sư đoan gồm sư đoàn 2 
bộ binh vừa được khôi phục, lữ đoàn 2 dù, liên đoàn 31 biệt động quân, có sư đoàn 


1, TÓNG TƯ LỆNH VÕ Nị 


YÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


6 không quân đóng ở sân bay Thành Sơn yêm trợ. Đồng thời chúng tập trung mọi cố 
gắng thu thập tàn quân, chấn chỉnh các đơn vị còn lại, điều chỉnh thế bố trí nhằm tăng 
cường phòng thủ ở khu vực Sài Gòn — Gia Định và đồng bằng sông Cửu Long. 

Về phía ta, với trận Huế - Đà Nẵng, ta bắt đầu chuyển sang tông tiễn công chiến 
lược. Quân ta đang trong thế thừa thăng xông lên. Ta hoàn toàn có khả năng tập trung 
tực lượng cả nước đến mức cao nhất, áp đảo địch trên chiến trường trọng điểm là Sài 
Gòn. Thời cơ lớn đã xuất hiện. Chắc chắn ta sẽ giành toàn thẳng trong trần quyết 
chiến chiến lược cuối cùng này. Tôi đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch tác chiến, 
thực hiện bao vây chiến lược ở phía Đông và phía Tây Sài Gòn — Gia Định, sử dụng 
nắm đấm chủ lực bắt ngờ thọc sâu tiêu diệt địch. Đánh một trận là thắng. Phương châm 
là "(bản tốc, táo bạo, bắi ngờ, chắc thắng ”. 

Các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị phát biểu ý kiến, đồng ý với để nghị của quân 
ủy Trung ương. Anh Trường Chinh tâm đắc với phương án thọc sâu mà anh gọi là 
“perce`e strate'gique”. 

Hội nghị nhất trí nhận định những nhân tố mới đã xuất hiện rõ nét trong trận Đà 
Nẵng. Ta hơn hẳn địch cả về thế chiến lược lẫn lực lượng quân sự, chính trị. Dù Mỹ 
có tăng viện cũng không thể cứu văn ngụy sụp đổ. Bộ Chính trị khẳng định quyết tâm 
thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong thời gian sớm nhất. 

Phương thức tác chiến chiến lược của ta là phát huy sức mạnh của ba đòn chiến 
lược (chủ lực, nông thôn vả thành thị), từ ngoài đánh vào, từ trong đánh ra, tập trung 
lực lượng tiễn công địch, nhanh chóng lợi dụng thời cơ, dồn đập phát triển thắng lợi. 

Về bố trí lực lượng chiến lược, Bộ Chính trị chủ trương gấp rút tăng thêm lực 
lượng ở hướng Tây Sài Gòn, chia cắt và bao vây chiến lược ở hướng Tây Nam, triệt 
đường số 4, cô lập Sài Gòn với đồng bằng Sông Cửu Long. Các lực lượng phía Đông 
đánh chiếm các mục tiêu quan trọng, bao vây Sài Gòn từ hướng Bà Rịa, Vũng Tàu. 
Quả đấm chủ lực phải thật mạnh, kẻ cả binh khí kĩ thuật, sẵn sàng đánh thẳng vào mục 
tiêu hiểm yếu và quan trọng nhất của địch ở trung tâm Sài Gòn khi thời cơ xuất hiện, 
ở đồng bằng sông Cứu Long, các lực lượng quân sự, chính trị hoạt động mạnh, giải 
phóng các địa phương. phối hợp với mặt trận trọng điểm. 

Ngay từ bây giờ, cần có kế hoạch hành động với lực lượng sẵn có trên chiến 
trường miền Đông Nam Bộ. Các lực lượng của ta ở Tây Nguyên cần nhanh chóng tiễn 
sâu vào chiến trường trọng điểm. Bộ Tổng Tham mưu đôn đốc cho quân đoàn 1 khẩn 
trương vào kịp thời gian. 


Cuộc họp kết thúc. 


Đồng chí Tổng Bí thư điện ngay vào chiến trường: "...Cách mạng nước ta đang 
phát triển với nhịp độ “một ngày bằng hai mươi năm”. Do vậy, Bộ Chính trị quyết 
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định” Chúng ta phải năm vững thời cơ chiến lược, quyết tâm thực hiện tổng tiến công 
và nỗi dậy, kết thúc thắng lợi chiến tranh giải phóng trong thời gian ngắn nhất. Tốt hơn 
cả là bắt đầu và kết thúc trong tháng 4 năm nay, không thể chậm... Phải tiến công ngay 
trong lúc địch hoang mang, suy sụp. Tập trung lực lượng lớn hơn nữa vào những mục 
tiêu chủ yếu trên từng hướng, trong từng lúc”, 

Từ cuộc họp lịch sử ngày 31 tháng 3 năm 1975, số phận của chế độ Sài Gòn đã 
được định đoạt. Quyết tâm của Bộ Chính trị cỗ vũ mạnh mẽ nhiệt tình cách mạng của 
toàn Đảng, toản quân, toàn dân. 

Tất cả cho ngày toàn thắng. 

Chiến trường Nam Bộ. Cực Nam Trung Bộ đẩy mạnh tiến công và nổi dậy, 
chuẩn bị đón thời cơ lịch sử. Trên các trục đường chiến lược, các cánh quân lớn thần 
tốc đổ vào chiến trường trọng điểm. Từ núi rừng Tây Nguyên vừa giải phóng, quân 
đoàn 3 cùng các binh khí kỹ thuật tiến về hướng Sài Gòn với khí thế chiến thắng. Từ 
hậu phương miền Bắc, quân đoàn 1 tiến vào phía Nam không kế ngày đêm. Cánh 
quân phía đông mới được thành lập, ngoài dự kiến ban đầu, khẩn trương tiến dọc miễn 
duyên hải theo đường số 1. Hậu phương lớn huy động tối đa sức người, sức của, chỉ 
viện, tiền tuyến, Các cơ quan Bộ Tổng tư lệnh luôn mắt luôn tay, khẩn trương, phân 
khởi. Lúc này, ai cũng thẩm thía về giá trị của thời gian. Kim đồng hồ như chạy nhanh 
hơn. Ngày tháng như ngắn lại. 

Ngay sau Hội nghị Bộ Chính trị, tôi suy nghĩ nhiều về trận chiến đấu sẽ diễn ra 
trên chiến trường trọng điểm là Sài Gòn — Gia Định. Sau khi nghiên cứu, trao đổi với 
anh Cao Văn Khánh và Cục tác chiến, ngày I tháng 4, tôi điện vào B2: 

"...Đúng như Bộ Chính trị đã nhận định, chiến tranh cách mạng ở miền Nam 
đang bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt. Hiện nay ta đã có đầy đủ lực lượng và khả 
năng đề giảnh thắng lợi hoàn toàn trong một thời gian ngắn hơn dự kiến rất nhiễu. 

Vấn để quyết định là phải kịp thời nắm lấy thời cơ, tranh thủ vào trung tuần 
(tháng 4) thì bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn vào Sài Gòn. làm được như vậy thì 
thuận lợi nhất, đảm báo thắng lợi giòn giã nhất. Bất ngờ hiện nay không còn ở phương 
hướng nữa. Địch biết nhất định ta sẽ đánh Sài Gòn nhưng chúng cho rằng ta cần chuẩn 
bị 1 — 2 tháng. Vì vậy, bất ngờ hiện nay chủ yếu là ở khâu thời gian. Một mặt cần cơ 
động lực lượng nhanh chóng thần tốc, mặt khác sử dụng ngay lực lượng hiện có đẻ kịp 
thời hành động, không chờ đợi tập trung lực lượng đông đủ mới làm ăn. Chính theo ý 
nghĩa đó mà Bộ Chính trị đã khăng định từ giờ phút nảy trận quyết chiến chiến lược 
Sài Gòn đã bắt đầu. 

Giữa hai phương án cơ bản, một lả bao vây đải ngày tạo diều kiện rồi dứt điểm, 
hai là tiến công táo bạo từ đầu, đánh nhanh, đứt điểm nhanh, thì nay nên chọn phương 
án 2, tức là làm thật nhanh, thật táo bạo; đồng thời có sự chuẩn bị trong điều kiện nào 


==— ]|407 ==== 


__.... ĐẠI TƯỞNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH 


đó nếu cần thì chủ động chuyến sang phương án I cũng nhằm giành thắng lợi cuối 
cùng trong một thời gian ngăn... Với lực lượng sẵn có, cần hành động kịp thời để lợi 
dụng mọi thời cơ cụ thể đo tình hình địch hoang mang và lúng túng đưa lại, tấn công 
liên tiếp, giành thắng lợi liên tiếp làm đảo lộn mọi mưu đề chấn chỉnh lực lượng hoặc 
tăng cường viện trợ của Mỹ. 

Thời gian hiện nay phải tính từng ngày. Phải “thần tốc, thần tốc, toàn thắng, nhất 
định toàn thắng”. 

Ngày 2 tháng 4, trong buêi giao ban, trên cơ sở phân tích tình hình các mặt trận, 
Quân ủy Trung ương điện khẩn cho Quân ủy Miền và Bộ tư lệnh B2: 

“...Trong lúc chuẩn bị kế hoạch lớn, ta cần có kế hoạch tức khắc tập trung pháo 
lớn, phần nào xe tăng và bộ binh nhân lúc địch hoang mang điệt bọn bại binh mới chạy 
về, tiêu diệt một bộ phận F18, đánh chiếm Xuân Lộc, áp sát Biên Hòa. Khống chế được 
sân bay Biên Hòa thì không quân mắt tác dụng, địch ở Sài Gòn sẽ hoang mang to...” 

Ngoài các nguồn tin kỹ thuật của cục quân báo, tin tức công khai do các phóng 
viên nước ngoài ở miền Nam đánh đi từ Sài Gòn mà Thông Tấn Xã Việt Nam thu được 
cung cấp thêm nhiều tình hình sốt đẻo. 

Quân ủy Trung ương điện tiếp, đồng điện cho anh Văn Tiến Dũng và anh 
Trần Văn Trà: 

... “2/ Sài Gòn hiện bất đầu hoảng loạn, có thể xảy ra biến động chính trị trong nội 
bộ địch. Mặt trận Cam Ranh — Phan Rang vỡ, bọn tàn quân chạy về sẽ gây rối lớn. 

3/ Theo tỉnh thần hành động táo bạo, kịp thời của Bộ chính trị, chúng tôi có ý 
kiến Trung ương cục và Quân ủy Miền cần có một kế hoạch hành động ngay với lực 
lượng sẵn có, dựa vào kế hoạch bước 1 của anh Tư, nhưng nay làm nhanh và mạnh, 
không điều động xáo trộn. 

4/ Cụ thể: 


a) Phía Đông tập trung lực lượng tăng, pháo thật mạnh đánh ngay bọn F18, tiêu 
diệt Xuân Lộc, áp sát Biên Hòa, có điều kiện tốt hay lực lượng mới sẽ đánh chiếm Ô 
Cấp, cắt sông Lòng Tàu. 

b) Phía Tây. với lực lượng hiện có nên giao bộ đội địa phương bao vây Mộc Hóa, 
còn chủ lực Miền và Khu thì tập trung đánh xuống lộ 4 nhanh hơn, thực hiện nhanh 
chia cắt và bao vây chiến lược. Nghiên cứu kế hoạch tăng lực lượng tiếp. 

5/ Trong lúc đó, tiếp tục nghiên cứu kế hoạch hành động tiếp với lực lượng và 
binh khí kỹ thuật được tăng thêm”. 

Biết các anh ở Miền đang rất cần lực lượng cho chiến trường trọng điểm, tôi 
thông báo cho anh Trà biết Quân ủy Trung ương đã điện cho anh Văn Tiến Dũng tranh 
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thủ thời gian đưa lực lượng từ Tây Nguyên xuống cảng nhanh càng tốt; quân đoàn 1 và 
các đơn vị kỹ thuật cũng đang khẩn trương tiến vào tăng cường cho B2. 

Các nguồn tin cho biết: 

Trong khi quân ta thần tốc từ các hướng tiến về Sải Gòn, thì Bộ tông tham mưu 
ngụy tính toán: Đối phương chỉ có khả năng tăng cường cho Miền Đông Nam Bộ 
nhiều nhất là 1 quân đoàn, và muốn đưa lực lượng ấy vào tới chiến trường. phải mất là 
2 tháng! Bộ trưởng, quốc phòng Mỹ Sơ-lét-xinh-gơ thì coi việc mất Đà Nẵng là "một 
trận chiến chính, nhưng tương đối nhỏ”. Còn tổng thông Giê-rôn Pho sau này đã viết 
hồi ký về thời đó: “Mọi người điều biết rằng những vấn đề về miễn Nam Việt Nam rất 
nghiêm trọng, nhưng dường như không ai biết nguy kịch đến mức nảo!” 

Kiểm lại lực lượng, Thiệu chủ trương giữ toàn bộ quân khu 3 và quân khu 4. lập 
tuyến phòng thủ từ Phan Rang trở vào, giữ chặt Tây Ninh, lấy Tây Ninh làm hướng 
phòng thủ chính ngăn chặn quân ta thọc vào Sài Gòn, giữ trục đường 13, giữ thị trấn 
Xuân Lộc, ngăn không để “Việt Cộng” áp sát đường 15, Nhơn Trạch để pháo kích vào 
Sài Gòn. 

Ngày 2 tháng 4, Cao Văn Viên, Tổng tham mưu quân ngụy hò hét: “Cố thủ từ 
Phan Rang trở lại”. Viên tướng phụ trách hậu cần Đồng Văn Khuyên hùng hỗ tuyên bố : 
“Bằng bất cứ giá nào cũng phải có thủ từ Ninh Thuận trở vào, nếu cân sẽ đem hết lực 
lượng đánh xả láng tại đó!”. 

Thiệu cử Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân khu 3 ra trấn giữ Phan Rang, đồng 
thời ra lệnh gấp rút khôi phục một số tàn quân từ phía Bắc chạy vào, củng cố tuyến 
phòng ngự chung quanh Sài Gòn. Trong khi đó, Thiệu bí mật chở vàng bạc, đá quý 
sang Đài Loan và Canada. Toàn lại chỉ thị cho Nguyễn Vĩnh Nghĩ thành lập sở chí 
huy tiền phương ở Phan Rang, còn mình lui về phía sau, nói là “để tăng cường cho 
Xuân Lộc!”. 

Tổng thống Mỹ cử tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ đến Sải Gòn để nắm tình 
hình, không quên mang theo một liều thuốc an thần cuối cùng gồm một số súng cỡ lớn 
được bốc dỡ trên sân bay Tân Sơn Nhất trước ống kính camcra giữa thanh thiên bạch 
nhật, và chiều ngay lên màn ảnh truyền hình. 

Thế nhưng lần này, trỏ lừa bịp vụng về xem ra không còn tác dụng, vì con bệnh 
hấp hồi đã quen thuốc mắt rồi! Thật ra, quân ngụy lúc nảy cần đạn hơn cần súng. Và 
các khẩu pháo đâu có thể thay được việc ném bom B52 như Thiệu đã van xin! Phrê- 
đê-rích Uây-en, viên tướng 4 sao đã phải cuốn cờ rút khỏi miền Nam Việt Nam tháng 
3 năm 1973, không thể làm gì hơn trước sự thất vọng của Thiệu. Ông ta chỉ có nhiệm 
vụ “Xem xét những khả năng mà Mỹ có thể làm để ủng hộ Nam Việt Nam”, và sẽ trở 
về Mỹ tường trình với tổng thống Pho lúc này còn đang nghỉ mát! 
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Trở lại với chiến trường Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ. 

Từ khi mớ màn chiến địch Tây Nguyên, nhất là sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, 
tình hình phát triển rất nhanh. 

Báo cáo của Quân ủy Miễn và Bộ tư lệnh B2 cho biết : 

Thực hiện kế hoạch đợt 2 mùa khô 1974-1975 của bộ tư lệnh Miền đã được 
Trung ương cục thông qua, từ đêm 9 rạng ngày 10 tháng 3 năm 1975, phối hợp với các 
chiến trường toàn miền Nam, quân và dân ta từ núi rừng khu 6 đến đồng bằng sông Cửu 
Long tiến công và nổi dậy, đồng loạt xông lên diệt địch. giành thắng lợi giòn giã. 

Ở đồng bằng sông Cửu Long. quân và dân quân khu 9 tiêu diệt phân chỉ khu 
Hựu Thành, vây lấn yếu khu Thầy Phó, diệt gọn 2 tiểu đoàn địch đến tăng viện, giải 
phóng chỉ khu Thuận Thới, đồn Cầu Sắt. Trước sức tắn công của ta. quân địch ở yếu 
khu Thây Phó tháo chạy. Ta tiếp tục tiền công lên hướng Tam Bình, diệt phân chỉ khu 
Ba Kè, làm chủ đoạn sông Mang Thít, tiếp đó phát triển tiến công diệt 50 đồn địch, 
làm chủ lộ 16, uy hiếp lộ 4, áp sát Vĩnh Long. Được quân chủ lực hỗ trợ, bộ đội và 
du kích Vĩnh Trà tiến công giải phóng Càng Long, Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú, 
Duyên Hải, Cầu Kè. 

Tỉnh ủy và tỉnh đội Trà Vinh lập thêm được 3 tiểu đoàn tập trung, tổ chức lực 
lượng chính trị, binh vận, đưa vũ khí và cán bộ vào thị xã phát động quần chúng chuẩn 
bị nổi dậy giành chính quyền. Ngày 12 tháng 3, quân ta đánh chiếm chỉ khu Bình 
Minh, diệt phân chỉ khu Mỹ Thuận, giải phóng vùng bắc sông Hậu, đặt pháo 105mm 
ở bắc Cái Vồn, vây ép Ô Lai, Ô Môn, chuẩn bị tiền công Cần Thơ. Ở quân khu 8 quân 
ta diệt 2 tiêu đoàn địch ở căn cứ Ngã Sáu, phá vỡ hệ thống đồn bốt địch ở khu vực 
kênh Mới và kênh Nguyễn Văn Tiếp B, mở vùng giải phóng rộng lớn từ huyện Cải 
Bè(Mỹ Tho) đến Mỹ An, Kiên Văn(Sa Đéc), diệt địch ở Bắc Cai Lậy, cắt lộ 12, vây ép 
Mỹ Tho. Trên hướng Kiến Tường — Long An, quân ta tiến công đánh thông hành lang 
Tây Ninh xuống Đồng Tháp Mười, làm chủ một vùng rộng lớn ở bờ tây sông Vàm Có 
Đông, cắt đứt lộ 4, tạo bàn đạp tấn công Sài Gòn từ hướng Tây. Đoàn 232 tương đương 
cấp quân đoàn được thành lập tháng 3 năm 1975, do anh Nguyễn Minh Châu làm tư 
lệnh, anh Trần Văn Phúc làm chính ủy, được anh Lê Đức Anh, phó Tư lệnh Miễn trực 
tiếp chỉ huy, chuẩn bị tiễn công Sài Gòn từ hướng Tây và hướng Nam. 

Ở miền Đông Nam Bộ, các đội biệt động, đội công tác bí mật và bộ đội đặc 
công áp sát các vị trí xung yếu quanh thành phố Sài Gòn, điệt địch ở Phú Hòa Đông, 
bết lộ 8, Tân Thạnh Tây, Tổng Thôn. Thới Mỹ, sở chỉ huy tiểu đoàn địch ở Tân Trúc, 
bức hàng, bức rút hàng loạt đồn bốt dọc hành lang vào nội đô, tiêu hủy kho chứa chất 
độc hóa học ở Thủ Đức, kho xăng Vũng Bẻo. Sư đoàn 9 tăng cường tiễn công chỉ khu 
quân sự Tri Tân, giải phóng quận Dầu Tiếng, Bến Củi, diệt cứ điểm suỗi Ông Hùng, 
đánh chiếm Cầu Khởi, diệt và làm bị thương hơn 3.000 tên địcb, phá hủy và thu 61 xe 
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quân sự, 6 khẩu pháo, 1.000 súng các loại... Giải phóng Dầu Tiếng. thị xã An Lộc và 
toàn tỉnh Bình Long, tạo bàn đạp cho quân ta tiến công vào sảo huyệt cuỗi cùng của 
địch từ hướng Tây Bắc. Trên lộ 20, bộ đội chủ lực phối hợp với lực lượng địa phương 
đánh chiếm chỉ khu quân sự Định Quán, khống chế lộ 20 từ La Ngà đến Phương Lâm. 
T rung đoàn 812 quân khu 6 phối hợp với chủ lực quân khu 7 giải phóng Di Linh, phát 
triển lên Đà Lạt. Trên hướng Bình Tuy, Long Khánh, chú lực quân khu 7 cùng bộ đội 
địa phương và du kích tiền công giải phóng từ Hoài Đức đến Gia Ray, tập kích ngã 3 
Ông Đồn, phát triển, tiến công địch trên quốc lộ 1 từ Suối Cát đến căn cứ 10 Rừng Lá. 
Miền Đông Nam Bộ đã mở được một vùng giải phóng từ bắc Tây Ninh qua Lộc Ninh, 
Dầu Tiếng, Chơn Thành, từ Mỏ Vẹt đến La Ngà qua Hoài Đức, Tánh Linh, từ quốc lộ 
11 đến Nam lộ 2, Bà Rịa. 


Như vậy là trong vòng 1 tháng, quân và dân cực Nam Trung Bộ tích cực phối 
hợp với chiến trường Tây Nguyên và chiến trường Trị Thiên -- Huế, Quảng Đà, đã tiêu 
diệt và làm tan rã nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng rộng lớn ở đồng bằng 
sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và quân khu 6, hình thành bao vây, tác chế cho các 
cánh quân trên các hướng tiến công Sài Gòn - Gia Định. 

Các hoạt động chống phá “bình định” của đồng bào và chiến sĩ phát triển nhanh 
chóng. Phong trào đầu tranh chính trị, binh vận lên mạnh. Khắp miền sông Tiền, sông 
Hậu, liên tiếp nỗ ra hàng nghìn cuộc đấu tranh trực diện với địch. Đồng bảo nổi dậy 
tô cáo tội ác của địch, trừng trị bọn ác ôn có nhiều nợ máu... Nhân dân đắp cản, ngăn 
sông, chặn tàu chiến địch, cắt đứt những con đường thủy huyết mạch như kênh Mang 
Thít ở Vĩnh Long, kênh Xáng Xẻo Rô ở Rạch Giá. Thanh niên hăng hái tòng quân, lực 
lượng vũ trang ở đồng bằng phát triển rất nhanh. Đông đảo quần chúng phục vụ bộ đội, 
tham gia các tổ chức cách mạng ở địa phương. Khẩu hiệu “xã giải phóng xã, huyện giải 
phóng huyện” đang trở thành hiện thực. 

Trên cơ sở tình hình chung do Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thông 
báo, căn cứ vào các bức điện chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư, của Quân ty Trung 
ương và tình hình thực tế chiến trường trọng điểm, ngày 29 tháng 3 năm 1975, 
Trung ương cục miễn Nam ra nghị quyết 15 TWC nêu rõ: “cuộc chiến tranh cách 
mạng miền Nam không những đã bước vào thời kỳ phát triển nhảy vọt, mà thời 
cơ chuẩn bị để tiến hành cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào sào huyệt của 
địch cũng đã chín muỗi. “Từ giờ phút này, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng 
của quân và dân ta đã bắt đầu, nhằm hoàn thành cách mạng đân tộc dân chủ ở miền 
Nam, thực hiện thống nhất nước nhà”. Nghị quyết ghi rõ cần tăng cường lãnh đạo 
đòn nổi dậy của quần chúng làm hậu thuẫn cho đòn tiến công quân sự và nhấn 
mạnh: Phải tập trung từng giờ, từng ngày, từng tháng, từ đầu tháng 4 năm 1975 
này”. Đây là một nghị quyết phủ hợp với tỉnh thần các nghị quy ết của Bộ chính trị 
và Quân ủy Trung ương, chứng tỏ sự sáng suốt, nhạy bén của các đồng chí lãnh đạo 
B2, được các địa phương chấp hành tích cực và có hiệu quả. 
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Thực hiện nghị quyết của Trung ương cục, Quân ủy và Bộ tư lệnh Miền vạch kế 
hoạch tiến công Sài Gòn với lực lượng bản thân hiện có. Kế hoạch dự kiến tiến công 
vào nội đô trên 5 hướng: hướng Đông do Quân đoàn 4 đảm nhiệm; hướng Tây Bắc 
do sư đoàn 9 và các trung đoàn 16, 271B: hướng Tây do đoàn 232 gồm sư đoàn 5. sư 
đoàn 302 và các lữ đoàn binh chủng; hướng Nam do trung đoàn 88 và 24 của quân khu 
8 phụ trách; hướng Bắc được giao cho trung đoàn Gia Định, sẽ được tăng cường thêm 
lực lượng đặc công, biệt động và lực lượng của Trung ương điều vào, nếu có. Quân ủy 
và Bộ tư lệnh miền chủ trương tiến công diệt địch ở Xuân l.ộc, thị xã của tỉnh Long 
Khánh, áp sát Biên Hòa, đoàn 232 chuẩn bị chiếm Mộc Hóa, đưa lực lượng xuống cắt 
lộ 4 kết hợp với chủ lực quân khu 8 diệt sư đoản 7 và sư đoàn 9 ngụy. Thực hiện thắng 
lợi bước này, sẽ gây biến động lớn về quân sự, chính trị trong ngụy quân, ngụy quyền. 
Nắm lấy thời cơ ấy, sẽ phát động nhân dân nổi dậy, kết hợp công kích quân sự với khởi 
nghĩa của quần chúng, trong đánh ra, ngoài đánh vào, nhằm 5 mục tiêu chủ yếu là sân 
bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu ngụy, Biệt khu thủ đô, Tổng nha cảnh sát và 
Dinh Độc Lập. Kế hoạch được Trung ương cục nhất trí và báo cáo ra Trung ương. 


Phạm Chỉ Nhân gử¡ 


139. Trên chiến tuyến Hà Nội : trích trong hỗi ký Chiến đấu trong vàng 
vây. Nxb. Quân đội nhân dân, 1995 / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. -ˆ 
1995. -- Số 36. — Tr. 3 — 4. (Số thứ tự trong thư mục 310) 


TRÊN CHIÉN TUYẾN HÀ NỘI 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Hiệu lệnh nỗ súng ở Hà Nội là đèn điện tắt, đại bác của pháo đài Láng bắn những 
phát đầu tiên. Chúng ta cần bóng tối trợ lực khi khởi sự. Làm được việc này không dễ. 
Trung tâm phát điện là nhà máy điện Yên Phụ do một lực lượng hỗn hợp Việt, Pháp 
cùng canh gác. Cần bí mật đưa vào nhà máy một lượng thuốc nỗ đặt vào nơi cần thiết 
sát giờ nỗ súng. Nếu địch phát hiện, quân Pháp có cớ chiếm ngay nhà máy và tiền công 
trước vào bộ đội trên toàn thành phố. 

Từ làng Tây Mỗ, cách Hà Nội mười ki-lô-mét, tôi chờ đợi giờ phút này. Anh 
Hoàng Văn Thái túc trực tại tông đài điện thoại của Bộ đặt tại thị xã Hà Đông, nắm 


tình hình tác chiến, theo quy định cứ hai giờ báo cáo với tôi một lần. 
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20 giờ... 

20 giờ 03 phút. Đèn điện Hà Nội phụt tắt. Đại bác từ pháo đài Láng gầm lên. 
Công nhân nhà máy điện Yên Phụ do đồng chí Giang phụ trách đã hoàn thành nhiệm 
vụ một cách tuyệt vời! Ngay sau đó cả Hà Nội rên vang tiếng súng. Chớp lửa đại bác. 
Hỏa châu. Luồng sáng của đạn vạch đường. Chân mây dần dần đỏ rực màu hồng của 
những đám cháy. Những người có mặt ở Hà Nội tại đêm Nhật đảo chính nói đêm nay 
mới thật sự là chiến tranh. 

Có thể thấy dịch lập tức đối phó. Phần lớn những tiếng súng lúc này là của địch, 
Các chiến sĩ ta được lệnh tiết kiệm đạn ngay từ khi khởi đầu tiến công. Anh Thái kịp 
thời thông báo những diễn biến đầu tiên từ mặt trận. Quân ta diệt nhiều ổ chiến đấu lẻ, 
nhiều tiểu đội địch trong các bộ phận gác hỗn hợp nhà Đẻlêvõ. 

Một tin làm tôi rất quan tâm là chí sau nửa giờ nô súng, từ trong Thành, quân 
Pháp đã chia mấy cánh đánh ra. Một cánh từ Cửa Bắc tiến theo đường Làng Đậu. Một 
cánh từ Cửa Nam đi theo đường Tràng Thi, đã chiếm được bốt công an Hàng Trồng và 
tiếp tục đi về hướng Nhà hát lớn... 

Quân Pháp sẽ đánh vào Bắc Bộ phủ, tôi nghĩ. Đại đội vệ quốc quân làm nhiệm 
vụ canh gác đã tuyên thệ quyết tử. Tôi nhắc Bộ chỉ huy Hà Nội lệnh cho đơn vị ở Bắc 
Bộ phủ sẵn sảng chiến đấu và sử dụng pháo bỉnh chỉ viện khi địch bắt đầu tiến công. 

Ở ngã ba Hồng Phúc, Ilàng Đậu, vệ quốc quân và tự vệ chiến đấu tổ chức 
phục kích, giật bom phá xe tăng rồi xung phong diệt hàng chục địch. Như vậy, 
ngay giữa thành phố vẫn có thể tổ chức phục kích! Đây là một chiến công do quần 
chúng sáng tạo. 

Trong đêm. được tìn Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vinh và Huế 
đã lần lượt nỗ súng. Bộ đội Đà Nẵng 21 giờ mới nhận được lệnh, đề nghị cho nỗ súng 
vào 8 giờ 30 ngày hôm sau. 

Nhìn chung, ta đã giành được lợi thế trong những giờ giao chiến dầu tiền. 

Sáng sớm ngày 20, tôi cùng anh Trần Quốc Hoàn, phái viên của Trung ương và 
anh Hoàng Văn Thái có mặt ở Sở chỉ huy, Mặt trận [là Nội. Phái viên từ các nơi liên 
tiếp về báo cáo tình hình chiến đấu đêm qua. Những bộ mặt trẻ măng. Ai cũng muốn 
nói nhiều về chiến tích dầu tiên của khu mình. 

Dang ngồi nghe các phái viên kể chuyện thì có báo cáo rất đông quân Pháp, với 
xe tăng mở đường, tiên công vào Nhà hát lớn, Bắc Bộ phủ và Nhà bưu diện. tôi báo 
anh Vũ ra lệnh pháo binh băn yểm hộ cho bộ đội ta ở Bắc Bộ phủ. Anh Vũ cằm điện 
thoại, rồi phất tay nói: 


- Bắn đi! 


Tôi ngạc nhiên hỏi vì sao không chỉ rõ mục tiên. 
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Anh đáp: 

- Báo cáo anh, tất cả mục tiêu đều được đo đạc tính sẵn phần tử từ trước. Nếu bây 
giờ chỉ thị một mục tiêu mới, đạn có thể rơi vào bộ đội hoặc đồng bảo ta. 

Mọi người đang phải làm một nhiệm vụ vượt quá xa sức mình! 

Tôi yêu cầu đi theo mặt trận. Anh Vũ đưa tôi trở lại phố Khâm Thiên. Lần này, 
không đi trên đường, chúng tôi chui qua những lỗ đục tường từ nhà nọ thông sang nhà 
kia. Những căn buồng đồ đạc vẫn nguyên vẹn. Chiếc chăn bông xếp ngay ngắn ở cuối 
giường. Trong bể non bộ, đàn cá vàng vẫn lượn lờ. Người dân nghèo hay giàu. đều bó 
lại tài sản ra đi. 

Ở dầu phó, đối diện với vị trí dịch tại nhà dầu Shell, chiến lũy của ta vẫn dứng 
vững. Mùi thuốc súng khét lẹt. Trong tự vệ, lẫn với học sinh, dân nghèo, có những 
công nhân xe lửa với bộ mặt rám năng và bộ quần áo xanh bạc màu. Không ít người 
chỉ có trong tay một quả lựu đạn lọ mực, một thanh sắt hoặc con dao. 

Chúng tôi đang đứng quan sát bên một ngách tường thì một viên đạn cối không 
biết từ đâu lao tới nỗ cách đó mấy nhà. Tiếp theo là những loạt liên thanh của quân 
Pháp. Anh Vũ đẻ nghị tôi xuống giao thông hào. 

Giữa những loạt súng nỗ ran, chợt nghe tiếng hát của chiến sĩ ta. Tôi định nói 
tiếng hát sẽ làm lộ mục tiêu, nhưng lại thôi. Trận dạ tập Đồng Mô trước ngày Tổng 
khởi nghĩa giữa giờ phút khó khăn thì tiếng hát của quân giải phóng bật lên. Năm 
trước, ở Nha Trang, tôi gặp các chiến sĩ trên đường ra trận vừa đi vừa hát. Sau này 
đọc một cuốn sách của Pháp, tác giả kẻ lại khi quân Pháp tiến công vào Bắc Bộ phủ, 
những người bảo vệ đã chiến đâu tới viên đạn, quá lựu đạn cuối cùng trong tiếng hát 
và tiếng đản măng-đô-lin. Vào những giờ phút ác liệt của chiến tranh, tiếng hát có tác 
đụng ki lạ. 

Tôi nói với anh Vũ cần xây đựng vài lớp chiến lũy và đào thêm nhiều hầm hào. 
Bộ đội không chỉ chặn địch trước mặt mà phải có bộ phận cơ động bí mật đánh vào 
sườn. nên phô biến kinh nghiệm tự vệ đường Tràng Thi từ trên mái nhà ném lựu đạn, 
bắn súng xuống, học kinh nghiệm phục kích ở ngã ba Hồng Phúc tối qua. Nếu ta biết 
đánh, địch không dễ gì chiếm chiến lũy. 

Cùng với mặt trời dần lên cao, tiếng súng từ trung tâm thành phố đội về mỗi lúc 
một dữ dội. Máy bay địch bay lượn trên bầu trời Hà Nội bắn phá một số nơi. Súng cao 
xạ của ta từ dưới bắn lên để lại trên cao những đám khói trắng. 

Trên đường về tôi cảm thấy yên lòng về tình thần chiến đấu của bộ đội và tự vệ, 
nhưng cũng rất băn khoăn vì lực lượng bộ đội ta quá móng. Cả Khu II chí có 5 tiểu 
đoàn! Bộ Tổng chỉ huy không có lực lượng dự bị nào... Tôi nảy ra ý nghĩ có thể xáp 
nhập Khu 11 vào Khu 2. Hà Nội cùng với hai tỉnh Sơn Tây, Hà Đông sẽ trớ thành khu 
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vực tiền phương của Chiến khu 2. Như vậy, mặt trận Hà Nội có nguồn bồ sung bộ 
đội và một hậu phương tương đối rộng để huy động sức người, sức của kéo dài 
cuộc chiến đấu. 

Tối hôm đó tại cơ quan Trung ương Do Lộ, anh Trường-Chinh và tôi cùng 
nghe Bộ Tống tham mưu tổng hợp tình bình chiến sự ngày đầu để chuẩn bị báo 
cáo với Bác. 


140. Từ thành lập khu giải phóng đến tống khởi nghĩa tháng Tám / 
Võ Nguyên Giáp // Lịch sử Đảng. -- 1995, — Số 4. — Tr. 12 - 14. (Số thứ tự trong 
thư mục 311) 


TỪ THÀNH LẬP KHU GIẢI PHÓNG 
ĐEN TÓNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 


Đại trứng Võ Nguyên Giáp 


Hạ tuần tháng 5-1945, sau thời gian ra nước ngoài đặt quan hệ hợp tác với Đồng 
mình chống phát xít, Bác Hỗ trở về nước. Người quyết định chuyển cơ quan từ Cao 
Bằng về Tuyên Quang để tiện việc liên lạc thường xuyên với Trung ương, lãnh đạo 
phong trào cách mạng khí thời cơ lớn đang đến. 

Được tin, chúng tôi lên đường đón Bác và gặp Người tại Nà Kiến. Bác gày 
nhưng khỏc, nhanh nhẹn và tính anh. 

Như đã bàn với cấp úy địa phương và các anh Song Hào, Chu Văn Tấn. tôi 
đưa Bác về Kim Lộng. Bác ở tạm nhà một cơ sở, địa điểm liên lạc và họp hành 
của chúng tôi. 

Ngày hôm sau, tôi báo cáo với Bác về nội dung Hội nghị quân sự cách mạng Bắc 
Kỹ: tình hình phát triển của cao trào kháng Nhật; về vùng giải phóng đã được mở rộng: 
về những thắng lợi của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc dân 

Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ họp tại Hiệp Hòa (Bắc Giang) do anh 
Trường - Chinh chủ trì. Sau khi nghe báo cáo về tình hình thế giới, trong nước, đặc biệt 
là phong trào ớ các tỉnh phía Bắc, Hội nghị đã đi đến 2 quyết định quan trọng: 

1. Lập ra 7 chiến khu trong cả nước, riêng ở vùng Việt Bắc có 2 chiến khu (chiến 
khu Lê Lợi và chiến khu Hoàng Hoa Thám). 


2. Thống nhất các lực lượng vũ trang. 


ĐẠI TƯỚNG, TÔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Hội nghị nhắn mạnh nhiệm vụ chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang trong thời gian tới 
vì tình hình có thể chuyên biến mau lẹ. 

Nghe báo cáo, Bác suy nghĩ và nói: Nay vùng giải phóng ớ Miễn ngược đã bao 
gồm các tỉnh Cao Bằng. Bắc Cạn, lạng Sơn, Ilà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. 
địa thế nối liền với nhau. nên lập thành một khu căn cứ lẫy tên là Khu giải phóng. 
Thống nhất các lực lượng vũ trang lại là rất dúng, nên đặt tên là Quân giái phóng. Khu 
giải phóng không cần chia ra nhiều khu, khó lãnh đạo, Cân tăng cường quan hệ và giữ 
liên lạc thường xuyên với một số tỉnh xung quanh, từ Yên Bái. Phú Thọ, Vĩnh Yên đến 
Bắc Giang. Dễ điều hành công việc, sẽ lập ra Ủy ban chí huy lâm thời khu giải phóng. 
Ủy ban nên gọn nhẹ, có thể gồm 5 đồng chí: Vũ Anh, Phạm Văn Dồng, Võ Nguyên 
Giáp, Chu Văn Tân, Đức Thanh. 

... Tôi cảm thấy Bác đã nói lên những điều mà Người suy nghĩ từ lâu. Ngay từ 
khi mới về nước. chọn Cao Bằng làm chỗ đứng chân, Bác đã nói: Cao lằng có truyền 
thống cách mạng, ở vị trí thuận lợi liên lạc với nước ngoài nhưng hơi xa Thủ Đô. Vì 
vậy, cần nhanh chóng mở đường Nam tiến, củng có Bắc Sơn, liên lạc với Thái Nguyên, 
một địa bàn chiến lược quan trọng, tiền có thể công, thoái có thể thủ. 

Sau đó, tôi và anh Thiết Hùng được cử di phát triển phong trào Việt Minh ở 
Nguyên Bình, Bắc Cạn. Ít lâu sau Ban xung phong Nam tiến được thành lập, Tôi được 
chỉ định làm Trưởng ban với nhiệm vụ mở con đường quần chúng vẻ hướng Thái 
Nguyên, Tuyên Quang. Anh Tân Hồng có nhiệm vụ xây dựng và củng cố cơ sở cách 
mạng từ Bắc Sơn, Đình Cá lên Cao Bằng. 

Như vậy, ngay sau khi đi Trung Quốc lần thứ hai trở về Bác đã có quyết định 
thành lập Khu giải phóng. Thực hiện chỉ thị của Bác, Hội nghị cán bộ Việt Minh đã ra 
nghị quyết thành lập Khu giải phóng vào ngày 4-6-1945, Khu giải phóng xuất hiện như 
hình anh một nước tiệt Nam mới thu nhỏ. có tác dụng cỗ vũ mạnh mẽ đỗi với phong 
trào cách mạng toàn quốc. 

Đây là một sự kiện lớn. Cũng như mọi lần, Bác giải quyết những vấn dề quan 
trọng một cách rất giản dị. 

Thời gian này, trong số các thành viên Ủy ban chỉ huy lâm thời Khu giải phóng 
ngoải tôi ra, chưa ai có mặt ở Tân Trào. Anh Vũ Anh đang ở Bắc Sơn. Anh Phạm Văn 
Đồng còn ở Cao Bằng. Anh Chu Văn Tấn đi đón Bác theo con đường khác nên không 
gặp. cũng chưa trở lại. Anh Đức Thanh được thông tin chậm hơn. Vì vậy tôi có trách 
nhiệm như Ủy viên thường trực của Ủy ban. 

Sau này, một số đồng chí trong Trung ương và nhất là các nhà sử học thường 
hỏi tôi về các cuộc họp của ủy ban chỉ huy lâm thời Khu giải phóng. Thật ra, không có 
cuộc hợp nào của toàn Ủy ban, vì gần 3 tháng sau. khi các thành viên về đến Tân Trào 
thì cuộc Tổng khởi nghĩa đã bùng nổ. 
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Vậy Ủy ban chỉ huy lâm thời Khu giải phóng đã làm được những việc gì? Việc 
quan trọng nhất là, theo chỉ thị của Bác, tôi đã thảo ra 10 chính sách lớn của Khu giải 
phóng. Thực hiện 10 chính sách nảy, Khu giải phóng đã ban bố các quyển tự đo dân 
chú cho nhân đân; bỏ một số thứ thuế do Pháp và Nhật đặt ra. Ở những xã có điều 
kiện thì giải quyết vẫn đẻ ruộng đất cho nông dân. Việc tổ chức bình dân học vụ được 
tiến hành. Đặc biệt, hết sức coi trọng việc cùng cố tổ chức Việt Minh phát triển tự vệ 
và tự vệ chiến đấu. mở lớp tập huấn ngắn hạn cho cán bộ địa phương. Trường Quân 
chính kháng Nhật được thành lập tại một bản của đồng bào Dao gần Tân Trào. Học 
sinh quân từ miễn xuôi đã bắt đầu lên học những lớp ngắn hạn. Chúng tôi ra 2 tờ báo 
: Nước Nam mới và Quân giải phóng. Tôi và anh Bùi Công Tài vừa biên tập, ấn loát, 
vừa lo việc phát hành. 

Phong trảo ở khu giải phóng phát triển khá mạnh. Dân chúng nô nức bầu Ủy 
ban Việt Minh. I.ần dầu tiên hội viên biết rằng có quyền bãi miễn những cán bộ không 
xứng đáng. 

Mấy ngày sau khi Bác về Tân trào, một lán nhỏ được dựng lên trên sườn núi 
(tán Nà Lùa), bên một con suỗi khá sâu. Để giữ bí mật, Bác chuyển đến ở tại đó. [Hằng 
ngày, tôi lên làm việc với Bác. Ít lâu sau, Trung ương điều anh Lý. một cán bộ có năng 
lực, biết vỡ, lên công tác. Sau này anh phụ trách việc bảo vệ Bác. Anh L„ý lo việc hậu 
cần cho bộ đội tập trung ở đây. có khi tới 2-3 tiểu đoàn. Sau trận tiêu điệt đồn địch ở 
Tam Đảo, đơn vị Quân giải phóng Tam Đảo thành lập. Anh em mang nhiều vũ khí thu 
được của địch lên Tân Trào, đặc biệt có cả 2 chiếc máy điện thoại. Đó là những chiếc 
máy điện thoại đầu tiên của Quân giải phóng. Tôi đã cho đặt để liên lạc từ chỗ anh Lý 
đến chễ tôi. Sau đó Trung ương điều thêm một thư ký là chị Châu từ Đình Cả Sang. 

Bên gốc đa Tân Trào, theo sáng kiến của Bác, đã dựng lên một lán gọi là “Nhà 
văn hóa cứu quốc”, dự định các xã cũng sẽ làm như vậy. 

Cũng thời gian ấy, Hội nghị cán bộ Tuyên Quang và Thái Nguyên đã được tổ 
chức để phổ biến các chính sách của Khu giải phóng. Cán bộ từ nhiều nơi trong nước 
và cả ngoài nước về Tân Trào làm việc ngày càng đông, trong đó có các anh : Hoàng 
Quốc Việt, Nguyễn Lương Bằng. Đặng Việt Châu, Hoàng Hữu Nam, Lê Giản... 

Chính ở Tân Trào. trên mảnh đất thường gọi là Kim I.nng, một sân bay nhỏ đã 
được chuẩn bị để đón một nhóm sĩ quan Mỹ, do thiếu tá Tômát (I:.Thomas) dẫn dầu, 
với danh nghĩa Đồng mình phối hợp với Việt Minh chống Nhật. Nhóm này mang đến 
cho ta một ít vũ khí. Ngoài những khẩu Tomxơn, lần đầu tiên ta có mấy khẩu moochic 
và Bazôka. Sau nảy, ta dùng làm mẫu để chế tạo. 

Lúc này cục điện thế giới chuyển biến mau lọ. Bác lại ốm nặng. Ngày ngày, trên 
giường bệnh, Bác luôn nhắc tôi gửi liên lạc đặc biệt đi các hướng để chậm nhất là ngày 
17-8 phải họp được Quốc dân Đại Hội. Chỉ thị của Bác đã được thực hiện. Ngày 13, 
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14 và 15-8, Hội nghị toàn quốc của Dáng họp tại Tân Trào và quyết định Tổng khởi 
nphĩa, thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Ngày hôm sau, 16 và 17-8, Quốc dân 
Đại hội đã họp. lập ra Ủy ban dân tộc giải phóng, sau này được mở rộng thành Chính 
phú lâm thời. 

Ngay sau khi nhận được tin Nhật đầu hàng Dồng minh vô điều kiện (13-8). Ủy 
ban khởi nghĩa khu giải phóng đã ra mệnh lệnh khởi nghĩa, dây lên phong trào khởi 
nghĩa lập chính quyền cách mạng trong toàn khu. 

Ngày 16-8, khi Quốc dân Đại hội dang họp, theo chỉ thị của Trung ương, dưới 
bóng cây đa Tân Trào, tôi đọc bán Quân lệnh só ! của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc 
trước chỉ đội Quân giải phóng. có các đại biểu và đồng bào dự tiễn. Sau đó tôi cùng 
đoàn quân qua các bản làng của đồng bào dân tộc, qua Đại Từ, tiến thẳng về thị xã Thái 
Nguyên. Sáng 20-8, cuộc tiên công vào tỉnh ly Thái Nguyên bắt đầu. Quân ta bao vây 
trại Báo an binh và gọi hàng. Tuần phủ Thái Nguyên xin trao chính quyền cho cách 
mạng và kêu gọi đội Bảo an binh hạ vũ khí. Buổi chiều ta bao vây quân Nhật và gửi 
tối hậu thư hẹn giờ, nếu không đầu hàng ta sẽ tấn công. Ngày hôm sau piữa lúc dang 
chuẩn bị thành lập Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi được tin Hà Nội đã 
giành chính quyền ngày 19-8. Một sinh viên tham gia Việt Minh đã mang cho chúng 
tôi một tờ báo đưa tin này. Anh Nguyễn Khang, Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa Hà Nội, 
cũng gưi thư báo tín cho chúng tôi. 

Anh Trường - Chinh vừa từ Tân Trào về. Tôi bàn với anh: hiện nay điểm †rung 
tâm của cả nước là Hà Nội. Vì vậy chúng tôi quyết định giao lại công việc ở Thái 
Nguyên cho các đồng chí khác. Tôi cùng anh Trường - Chính về Hà Nội ngay. 

Di qua vùng Đáp Cầu, nước lụt mênh mông nhưng nơi nào còn nóc nhà hoặc 
ngọn cây nhô lên đều có cờ cách mạng. 

Về đến Hà Nội, thấy rợp trời cờ đó sao vàng. Hà Nội đã giành chính quyền 
khi mệnh lệnh của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc chưa đến. Điều đó chứng tó tỉnh 
thần chủ động sáng tạo nghị lực cách mạng to lớn của Đảng bộ và quần chúng nhân 
đân Hà Nội. 

Mội số tỉnh đã khởi nghĩa trước khi nhận được mệnh lệnh của Trung ương. Chỉ 
trong khoảng 10 ngày, hơn 20 triệu đồng bào từ Bắc chí Nam đã nổi dậy theo lời kêu 
gọi của Dáng của Bác Hỗ, giành chính quyển trong cả nước. 

Cách mạng tháng Tám là cuộc tổng khởi nghĩa toàn dân sâu rộng nhất trong 
lịch sử nước ta kể từ khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trước đây, Hai Bà Trưng phất cờ khởi 
nghĩa, 65 thành đứng lên do các Lạc hầu, Lạc tướng lãnh đạo với tính chất liên minh bộ 
lạc, hình thức quốc gia đân tộc đang trong quá trình hình thành. Với Tống khởi nghĩa 
tháng Tám lần đầu tiên toàn dân đã nôi dậy giành chính quyền. Đặc điểm đầu tiên và 


quan trọng nhất của cuộc tống khởi nghĩa này là khởi nghĩa toàn dân dưới sự lãnh đạo 
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của Đảng. Dây là cuộc tổng khởi nghĩa tiến hành chủ yếu bằng lực lượng chính trị 
của quần chúng đoàn kết chặt chẽ đưới ngọn cờ Mặt trận Việt Minh, với sự phối hợp 
rất hiệu quả của Quân giải phóng và các đội tự vệ. Dây cũng là một thành công điển 
hình của học thuyết quân sự cách mạng ở Việt Nam 

Tổng khởi nghĩa tháng Tám diễn ra trong thời gian cực kỳ ngắn. Dáng ta đã 
biết lợi dụng thời cơ lớn, khi Nhật đầu hàng, quân Đồng minh chưa kịp vào Dông 
Dương mà phát động toàn dân đứng lên lật đồ chính quyền đế quốc, phong kiến. 
giành lại độc lập. tự do. 

Sở dĩ các địa phương có tỉnh thần chủ động khởi nghĩa là do Đảng ta không 
những có đường lỗi đúng, mả còn nêu được những điều kiện cụ thể để hướng dẫn 
hành động của quần chúng. Như chỉ thị ngày 12-3 đã nêu: “...Nếu giặc Nhật mất 
nước như Pháp năm 1940 và quân đội viễn chỉnh của Nhật mắt tỉnh thần thì khi ấy 
dù quân Đồng Minh chưa đỗ bộ, cuộc tổng khởi nghĩa cúa ta vẫn có thể bùng nỗ và 
thăng lợi" 

Cuộc nồi dậy anh dũng của nhân dân trong cả nước là biếu hiện truyền thống 
yêu nước tích lũy từ hàng ngàn năm, là sự nỗ lực rất to lớn của nhân dân Việt Nam 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Trong Cách mạng tháng Tám, lực lượng vũ trang cách mạng còn rất non trẻ, số 
lượng đảng viên còn quá ít (không quá 5000 người). Với lực lượng như vậy, Đảng đã 
lãnh đạo các tổ chức của Mật trận Việt minh phát triển rộng khắp. Điều này chứng 
tỏ rằng, với một đường lối đúng đắn, với phẩm chất cách mạng hết lòng vì nước, vì 
dân, Đảng sẽ có sức mạnh chiến đầu cực kỳ to lớn. Đồng thời cũng chứng tỏ rằng số 
lượng Đảng viên là quan trọng, nhưng chất lượng lại càng quan trọng hơn. Đây là 
một kinh nghiệm trong xây dựng Dáng, không những về chính trị tư tưởng mà cả về 
tổ chức. Mặt khác, đường lối của Đảng muốn đến được cơ sở thì không có con đường 
nào khác là thông qua các đoàn thể quần chúng, cụ thể là các tổ chức Việt Minh. 
Do đó, công tác dân vận là hết sức quan trọng. Bác Hỗ đã rất quan tâm đến việc vận 
động, giác ngộ tổ chức quần chúng đi theo đường lối của Đảng và giải quyết những 
quyền lợi chính đáng của nhân dân. Thực tiễn cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám đã 
chứng mình rằng khi ý Đảng hợp với lòng dân sẽ tạo nên sức mạnh phi thường. 

Những bài học của cách mạng tháng Tám vẫn giữ nguyên giá trị và đang được 
Đảng ta nghiên cứu vận dụng, phát huy trong công cuộc đổi mới hiện nay. 


F VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚN 


CỦA HÒA BÌNH __ 


141. “Con người tượng trưng cho lòng yêu nước” / Võ Nguyên Giáp // 
Xưa và Nay. - 1996. -- Số 23, — Tr. 9. (Số thứ tự trong thư mục 312) 


CON NGƯỜI TƯỢNG TRƯNG CHO LÒNG YÊU NƯỚC" 


Đó là đánh giá của Chú tịch Hồ Chí Minh. người anh hùng giải phóng dân tộc, 
nhà văn hóa lớn của nhân loại nói về cụ Phan Đình Phùng, người anh hùng của phong 
trào vũ trang yêu nước chống Pháp vào thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XIX mà hôm nay 
chúng ta trang trọng tô chức kỷ niệm 100 năm ngày mắt của cụ. 

Khi cụ Phan Đình Phùng hí sinh vì nghĩa lớn thì Bác Hồ của chúng fa mới lên 
5 tuổi. Quê hương (làng Đông Thái, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cũng như vùng 
núi rừng Hương Sơn, Hương Khê (Vụ Quang) căn cứ địa kháng chiến của Phan Đình 
Phùng không xa quê hương Nam Đàn, Nghệ An của Bác. Chắc chắn, tuổi thơ của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như trên những chặng đường hoạt động sau này, hình ảnh 
người thú lĩnh nghĩa quân Phan Dình Phùng rất sâu đậm. Người còn nhấn mạnh đến 
nét đặc sắc trong tiểu sử cụ Phan là “một học giả nỗi tiếng, một vị quan to, một chí sĩ 
yêu nước và là người đã tô chức những phản tử trí thức và nông dân...” tham gia sự 
nghiệp cứu nước. : 

lòng ngưỡng mộ và khâm phục của Chủ tịch Hỗ Chí Minh dối với cụ Phan đã 
nói lên tầm vóc của người tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương ở miễn Trung (ở 
các tỉnh Thanh Nghệ Tĩnh Bình), một vùng đất cũng tiêu biểu nhất cho tinh thần bất 
khuất chỗng ngoại xâm của tố quốc chúng ta. 

Có thể nói, cho đến nay sự đánh giá vị trí của cụ Phan Đình Phùng gắn liền với 
cuộc khởi nghĩa Hương Khê là nhất trí. Cụ là người chí sĩ bất khuất, biết dùng người 
tài như Cao Thắng. Đã chọn núi rừng hiểm yếu làm căn cứ địa, tổ chức ra 15 quân 
thứ có kỷ cương. coi trọng chế tạo vũ khí cả thô sơ và súng mới, biết dựa vào đân mà 
tích trữ quân lương. Nghệ thuật đánh giặc thì chủ động và sáng tạo, khi tập kích, phục 
kích. khi đánh ngay vào đầu não của địch khi dùng mưu trí đề điệt địch trong trận Vụ 
Quang nỗi tiếng, chiến đấu suốt 10 năm, rõ ràng đã có tư tưởng đánh lâu dài với quân 
Pháp. Song dễ tìm thấy ở con người đó những bài học cho cuộc sống bảo vệ, xây dựng 
và đổi mới đất nước ngày hôm nay, chúng ta còn phải tiếp tục nghiên cứu. còn nhiều 
việc phải làm. 

Cuộc hội thảo ngày hôm nay”), chúng ta đã nghe nhiều tham luận khoa học nói 
về thân thế, sự nghiệp và vị trí của Phan Đình Phùng trong lịch sử. Nhưng làm sao cho 
những trị thức của các nhà khoa học trở thành trí thức của xã hội. nhất là của lớp trẻ 
sông trong một hoàn cảnh lịch sử khác xa thời mất nước. nô lệ như thuớ cụ Phan đã 
sống, Thực sự chúng ta thấy lo lắng khi chứng kiến hiểu biết về quá khứ, về lịch sử của 
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xã hội ngày càng thấp. Một điều tra được công bó trên báo chí vừa qua cho biết, gần 
một nửa số người được hỏi mà chủ yếu là các cháu học sinh, không biết Vua Hùng là 
ai. Sự xuống cấp về trí thức lịch sử ấy phải được coi là một biểu hiện nghiêm trọng 
của sự xuống cấp về đạo đức xã hội. Bác lồ luôn dạy chủng ta “dân ta phải biết sử 
ta”, tô tiên ta ngày trước cũng như Đảng ta ngày nay luôn coi việc học quốc sứ là một 
phân tri thức tạo nên nhân cách một con người có ích cho xã hội. 

Bởi vậy, tổ chức kỷ niệm nhân ngày giỗ lần thứ 100 của cụ Phan Đình Phùng 
cũng như nhiều cuộc sinh hoạt tưởng niệm các danh nhân hay sự kiện lịch sử khác, 
chúng ta không nên chỉ tô chức cho long trọng ở hội trường, xây mộ hay dựng bia 
~ đó là những việc cần làm — mà quan trọng hơn là làm sao cho những tri thức này 
được truyền bá rộng rãi trong quần chúng, đặc biệt là trong giới trẻ. Bởi vì, trong 
cuộc đời của các vị tiền bối như Phan Đình Phùng có biết bao nhiêu điều cao quí có 
tác dụng lớn với việc xây dựng con người mới có chí lớn, có hoài bão, có nghị lực, 
tải năng và nhất là có lòng yêu nước và tự tôn dân tộc. Điều này càng có ý nghĩa thiết 
thực trong thời mở cửa, tiếp nhận nhiều thông tin, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa các 
nước. Thử nhắc lại câu trả lời của Phan Đình Phùng trước thủ đoạn trả thù hèn hạ của 
thực dân quật mồ mả tô tiên của mình, dọa bắt giết người anh ruột, cụ đã khảng khái 
đáp rằng ngôi mộ to nhất nên giữ là Tổ quốc Việt Nam, người thân, rất thân nhất là 
cả mấy triệu đồng bào... thì quà thực tắm gương ấy rất cần cho cuộc sống hôm nay. 
Xây dựng cuộc sống hòa bình càng phải giữ phẩm chất khí tiết để biết bảo vệ lợi ích 
dân tộc, lợi ích đồng bào, không chỉ nghĩ đến lợi ích cúa riêng mình. 

Trong bất kỳ thời đại nào của lịch sử dân tộc, chủ nghĩa yêu nước cũng là một 
động lực cho sự tồn vong và phát triển của đất nước. Do đỏ, kỳ niệm cụ Phan Đình 
Phùng, một con người tượng trưng cho lòng yêu nước, chúng ta càng cảm nhận được 
sâu sắc ý nghĩa thiết thực của việc làm này. 

Nhân dịp ngày piỗ lần thứ 100 của cụ Phan Đình Phùng cũng là vào dịp sắp 
bước qua năm mới, xin chúc tất cả chúng ta sức khỏe, đốc lòng phấn đấu vì sự nghiệp 
chung của đất nước làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh, 
khỏi phụ công ơn những bậc tiền bối đã từng chiến đấu và hi sinh cho tổ quốc như 
cụ Phan Đình Phùng. 


(*) Hội thảo nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày mắt của Phan Đình Phùng tại TTKITXH&NVQG 
ngày 28/12/1995 
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Đồng chí Lê Trọng Tấn là một vị tướng xuất sắc của quân đội và nhân dân ta. 
Từ một hội viên cứu quốc của Mặt trận Việt Minh, làm công tác binh vận trong thời kì 
hoạt động bí mật trước Cách mạng tháng Tám, Đồng chí đã trở thành một trong những 
nhà chỉ huy quân sự lỗi lạc trong các cuộc chiến tranh giải phóng và giữ nước của thời 
đại Hồ Chí Minh. 


Sự nghiệp quân sự của đồng chí gắn liền với quá trình xây dựng và chiến đấu 
của Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ một đội quân du kích trở thành một đội quân 
chính quy, từ đơn thuần bộ binh trở thành một quân đội gồm nhiều binh chúng và quân 
chủng. Đồng chí là một trong những Trung đoàn trường và Đại đoàn trường đầu tiên 
của quân đội ta trong thời kì kháng chiến chống Pháp, tham gia từ các chiến dịch nhỏ 
đến các chiến dịch lớn, góp phần xứng đáng vào các chiến thắng vang đội của quân 
đội ta ở Biên giới (1950), Hòa Bình (1951), Tây Bắc (1952), Thượng Lào (1953) và 
Điện Biên Phủ. 

Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, lúc đầu trên cương vị Phỏ Tổng tham mưu 
trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam rồi Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam. 
củng với các tướng lĩnh tài ba khác, đồng chí đã góp phần cùng quân và dân ta đánh bại 
chiến lược chiến tranh đặc biệt và chiến lược chiến tranh cục bộ của để quốc Mỹ xâm 
lược. Tiếp đó, trên cương vị Phó Tổng tham mưu trướng đồng chí liên tục được cử làm 
Tư lệnh các chiến dịch lớn như Đường 9 ~ Nam Lào, cánh đồng Chum (1971), chiến 
dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng (3/1975) trở thành một trong những tư lệnh chiến dịch, 
chỉ huy tác chiến hiệp đồng binh chủng giỏi nhất của quân đội ta. 

Khi chỉ huy các đơn vị chiến đầu cũng như làm thủ trưởng cơ quan tham mưu 
chiến lược, làm hiệu trướng trường Sĩ quan Lục quân hay Viện trưởng Viện Khoa học 
Quân sự Bộ quốc phòng, đồng chí đã thường xuyên coi trọng công tác tổng kết kinh 
nghiệm chiến tranh, nghiên cứu khoa học quân sự, kết hợp thực tiễn với lý luận trong 
việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Sau hiệp định Paris (1973), dưới ánh sáng Nghị 
quyết 21 của Trung ương, đồng chí đã tham gia chỉ đạo các công trình nghiên cứu về 
chống phá bình định, cách đánh chí khu quận ly, đánh thành phố, đánh tiêt diệt các sư 
đoàn ngụy... để thiết thực phục vụ chiến trường. Đồng chí cũng đã cùng lãnh đạo Học 
viện quân sự cao cấp chỉ đạo học viên làm bài tập về phương án tác chiến chiến dịch 
ở Tây Nguyên. 
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Là mội người chỉ huy dũng cảm và sáng tạo, mưu lược và quyết đoán. có ý thức 
trách nhiệm và ý thức tổ chức ký luật rất cao, trong hoàn cảnh pay go phức tạp như thế 
nào đồng chí cũng tìm cách khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. 

Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, là Trung doàn trưởng Trung 
đoàn Sơn La. hoạt động ở vùng núi rừng Tây Bắc, dồng chí đã một lòng tin tưởng ở 
đồng bảo các dân tộc, cùng đồng đội chịu bao gian khố khó khăn, vừa đánh địch vừa 
xây dựng cơ sở cách mạng trong quần chúng, thực hiện có hiệu quả phương thức hoạt 
động vũ trang tuyên truyền, đại đội độc lập. tiểu đoàn tập trung theo chỉ thị của Bộ 
Tổng Tư lệnh. 

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, theo kế hoạch tác chiến lúc đầu, trong 3 đêm 
2 ngày, Đại đoàn 312 phải liên tục đột phá 3 phòng tuyến mạnh của địch từ phía Bắc 
xuống Mường Thanh. Mặc dù đây là một nhiệm vụ cực kỷ khó khăn, nhưng đồng chí 
vẫn tích cực hoàn thành mọi mặt công tác chuẩn bị cho đến khi có lệnh lui quân để 
chuyển sang phương án mới. 

Trong trận đánh Cửa Việt năm 1973, trước thái độ chẳn chừ của một số cán bộ, 
đồng chí đã có những quyết định kịp thời, quyết đoán để giành thắng lợi. 

Trong cuộc tiến công Đà Nẵng tháng 3/1975, đồng chí xin cho 5 ngày để 
chuẩn bị, nhưng khi được lệnh phải mau lẹ chớp lấy thời cơ chiến lược, trong vòng 
3 ngày phải đánh chiếm Đà Nẵng, đồng chí đã nghiêm chỉnh hoàn thành đúng thời 
gian quy định. 

Vinh dự lớn lao của đồng chí là đã trực tiếp chỉ huy đánh thắng những trận có 
tính chất quyết định. Trong 2 trận quyết chiến cuối cùng của 2 cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, đồng chí đều trực tiếp chỉ huy 2 binh đoàn cơ động đánh vào trung 
tâm sảo huyệt địch, bắt sống bọn chỉ huy dầu não, góp phần kết thúc chiến tranh. 

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng chí đã chỉ huy Đại đoàn 312 đánh thắng 
trận đầu ở Him Lam. Sau 55 ngày đêm phối hợp chiến dấu cùng các đơn vị bạn. đại 
đoàn đã tham gia tống công kích vào Mường Thanh, bắt sống tướng Đờ - cát. 

Trong cuộc tổng tiến công và nội đậy mùa Xuân 1975, sau khi chỉ huy giải phóng 
Đà Nẵng, đồng chỉ được cử làm Tư lệnh cánh quân phía đông, một cánh quân không 
nằm trong kế hoạch ban đầu, và là phó tư lệnh chiến dịch Hỗ Chí Minh. Dưới sự chí 
đạo trực tiếp của bộ tổng lệnh, cánh quân này đã thần tốc theo đường ven biển tiến về 
phía nam, phá vỡ tuyến phòng thủ từ xa của địch ở Phan Rang, bắt sống tướng địch, 
tiếp đó đưới sự chỉ huy của bộ tư lệnh chiến dịch đã cùng các cánh quân khác của đại 
quân ta tiễn vào giải phóng Sài Gòn, cắm cờ giải phóng trên Dính Độc Lập. 

Qua hơn 30 năm lăn lộn với các chiến trường, trên nhiều cương vị, đồng chí đã 
trở thành một vị tướng tài ba, dày đạn, có kinh nghiệm phong phú và bản lĩnh vững 
vàng cả về chiến thuật, nghệ thuật chiến dịch và chiến lược. 
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Về dạo đức cách mạng dỗng chí là một đáng viên trung thành tuyệt dối với lợi 
ích của Đang. của quân đội và nhân dân, là một cán bộ cương trực, chí công vô tư luôn 
giữ vững phẩm chất cao cả và đạo đức trong sáng. Đồng chí sông với đồng chí đồng 
đội với cả tắm lòng thủy chung. Là một người chỉ huy nhân hậu, đồng chí rất mực 
thương yêu cán bộ, chiến sĩ, quan tâm săn sóc khi ốm đau, rộng lượng nâng đỡ khi cán 
bộ phạm sai lầm, khuyết điểm. Đồng chí đã phân dấu thực hiện lời đạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về 6 chuẩn mực của người tướng nên ở đâu cũng được cán bộ và chiến 
sĩ hết lòng tin yêu kính trọng. 

Đối với toàn quân đồng chí Lê Trọng Tắn là một người chỉ huy kiên cường lỗi 
lạc. Đối với riêng tôi, đồng chí là người bạn chiến đấu thân thiết, là một trong những 
cán bộ tỉn cậy nhất để thực hiện những ý đồ chiến lược lớn của Bộ thống soái tối cao. 

Đồng chí ra đi đột ngột ở tuổi 72 là một tổn thất lớn của Đáng, của quân đội và 
nhân dân ta; nhưng đồng chí đã để lại một tắm gương trong sảng và cao đẹp của một 
người Đảng viên trung thành, của một vị tướng có đức, có tài xông pha trăm trận với 
bao chiến công chói lọi. 

Tôi phát biểu mấy lời này, nói lên lòng quí mến và tiếc thương vô hạn người 
đồng chí và bạn chiến đấu chân thành, đã từng sát cánh trong cuộc trường chinh hơn 
30 năm vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đã từng chia sẻ niềm lo lắng khi gặp khó khăn 
và niềm hân hoan trong những ngày thăng lợi. 

Mội lần nữa, tôi nhiệt liệt hoan nghênh Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã có 
sáng kiến tổ chức những buổi sinh hoạt sử học tưởng niệm các danh nhân, danh tướng 
nhằm nêu gương tài đức của những người vì nước vì đân để mọi người học tập, để góp 
phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau. 

1/12/1996 


143. Giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội : đại 
tướng Võ Nguyên Giáp trả lời phỏng vấn / Võ Nguyên Giáp ; Lê Liên thực hiện // 
Sự kiện và Nhân chứng. ~ 1996. ~ Số 27. ~ Tr. 3, 5. (Số thứ tự trong thư mục 314) 

GIƯƠNG CAO HAI NGỌN CỜ ĐỘC LẬP DÂN TỘC 
VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời phỏng vấn 


Sau Tết Bính TY, mặc dà công việc rất bận nhưng Dại tướng Võ Nguyên Giáp 
vẫn dành thời gian để trao đổi với phóng viên báo Quân đội nhân dân về một số nội 
dung nỗi bật tại Đại hội dại biễu toàn quốc lần thú III của Đăng. 
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____ CÔNG BÓ TRÊN TẠP € 


NG VÕ NGUYÊN GIÁP 


Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ [H của Đáng họp tại thủ đô Hà Nội từ ngày Š 
đến 10-9-1960. 


Đự Dại hội có 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết thay mặt hơn 50 
vạn đảng viên của Dăng trong cả nước. 1§ đoàn đại biểu của các Đảng Cộng sán và 
Công nhân các nước: Liên Xô. Trung Quốc. An-ba-ni, Bun-ga-ri, Ba lan. Dức, Ilung- 
ga-ri, Mông Cổ, Ru-ma-ni, Triều Tiên, Tiệp Khắc, Pháp, Án Độ, In-dô-nê-xi-a. Nhật 
Bán, Ca-na-đa và một số đảng đang hoạt động bí mật đến dự Đại hội. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Lời khai mạc Dại hội, Đồng chí Lê Duấn đọc Báo 
các chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dỗng chỉ Lê Dức Thọ báo cáo về 
việc sửa đổi Điều lệ Đăng. Đồng chí Nguyễn Duy Trinh trình bảy nhiệm vụ và phương 
hướng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965). Dại hội đã nghe tham luận của 
đại biêu các Đảng Cộng sản và Công nhân đến dự Đại hội và hàng chục tham luận của 
các đại biểu trong nước. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 47 ủy viên chính thức: Hồ Chí 
Minh, Iloàng Anh, Lê Quảng Ba, Nguyễn Lương Bằng. Trần Tử Bình. Nguyễn Côn, 
Võ Chí Công, Trường Chỉnh, Lê Duẩn, Văn Tiển Dũng, Trần Hữu Dực, Phan Văn 
Đáng, Phạm Văn Đồng, Võ Thúc Đồng. Hà Huy Giáp. Võ Nguyên Giáp, Song llảo. 
Hoàng Văn Iloan. Trần Quốc Hoàn, Phạm Hùng. Tố Hữu. Nguyễn Văn Kinh. Nguyễn 
Khang, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Lam. Nguyễn Văn Linh, Lê Văn Lương, Trần 
Iương. Lê Hiến Mai. Chu Iluy Mân, Đỗ Mười. Lê Thanh Nghị. Hà Thị Quế. Bùi 
Quang Tạo. Chu Văn Tắn. Phan Trọng Tuệ, Nguyễn Chí Thanh, Ì loàng Văn Thái, Tôn 
Đức Thắng. Nguyễn Thị Thập, Lê Quốc Thân, Lê Dức Thọ, Xuân Thủy, Nguyễn Văn 
Trân, Nguyễn Duy Trinh, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Xô và 3I ủy viên dự khuyết: 
Lý Ban. Nguyễn Thanh Bình. Phạm Thái Bường, Định Thị Cần. Nguyễn Thọ Chân. 
Lê Quang Đạo, Trần Độ, Nguyễn Dôn, Trần Quí Hai, Lê Iloàng, Trần Quang Huy, Võ 
Văn Kiệt, Hoàng Văn Kiểu, Nguyễn Khai. Nguyễn Hữu Khiếu, Lê Liêm, Ngô Minh 
Loan, Nguyễn Văn l.ộc, Nguyễn Ilữu Mai, Hà Kế Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, [loàng 
Tùng, Trần Danh Tuyên, 1ê Thành, Đinh Đức Thiện, Ngô Thuyền. Lê Toàn Thư, Trần 
Văn Trà, Bùi Công Trừng, Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Trọng Vĩnh, 

Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị pm 11 Ủy viên chính thức: Hồ Chí 
Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Võ Nguyên Giáp, lê 
Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Duy Trinh. Lê Thanh Nghị, Hoàng Văn Hoan: 
và hai ủy viên dự khuyết là Trần Quốc Hoàn và Văn Tiến Dũng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh dược bầu lại làm Chủ tịch Đảng và đồng chí Lê Duẫn 
được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Phóng viên (PW): Thưa Vại tướng. Là đại biểu dự Dại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ TH của Đảng, xin Dại tướng cho biết nội dung cơ bản nhất của Dại hội? 
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__ ĐẠI TƯỚN 


Đại trồng Võ Nguyên Giáp: Nội dụng cơ bản của Đại hội dại biếu toàn quốc 
lần thứ II như trong lời khai mạc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: *Dại hội lần này 
là đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất 
nước nhà”, 

Trong Đại hội, cái dược bản nhiều nhất là: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miễn 
Bắc và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miễn Nam. Xây dựng chủ 
nghĩa xã hội miền Bắc thì đã rõ. Còn cách mạng đân tộc dân chủ nhân dân được bàn 
luận nhiều. Sau đó Đại hội thông nhất hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
là nhiệm vụ của cả nước. Yếu tô quyết định thành công của cuộc dấu tranh thống nhất 
nước nhà là lực lượng cách mạng của cả nước. Từ đó hình thành hai chiến lược cách 
mạng của nước ta: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và hoàn thành cách mạng 
đân tộc đân chủ nhân dân ở miễn Nam. 

PE: Xin Đại tướng cho biết Đại hội xác định vị trí của từng miền như thế nào 
trong khi thực hiện mục tiêu chung của cả nước là hòa bình thống nhất Tô quốc? 

Đại trông Võ Nguyên Giáp: Đại hội đã xác định: Nhiệm vụ cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển toàn bộ cách 
mạng nước ta, đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà. Còn cách mạng miễn Nam có 
vị trí tất quan trọng. Nó có tác dụng quyết định trực tiếp dối với sự nghiệp giải phóng, 
miền Nam khói ách thống trị của để quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện hòa bình thống 
nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Miền 
Bắc vừa xây dựng chủ nghĩa 


xã hội vừa chuẩn bị lực lượng đề bảo đảm đứng vững, 
bảo vệ được và có lực lượng chỉ viện giải phóng miễn Nam. Chúng ta rất coi trọng lực 
lượng cách mạng ở miền Nam vì đây là lực lượng trực tiếp. 

P.V: Thưa Dại tướng: Phương hướng. nhiệm vụ xây dựng quân đội ta lúc đỏ 
được Đại hội quyết định ra sao? 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Dại hội có tông kết 30 năm đấu tranh cách mạng 
ớ nước ta. Trong 30 năm đó, đầu tranh vũ trang giữ vai trò quan trọng, lãnh đạo đấu 
tranh vũ trang và xây dựng lực lượng vũ trang là một trong những thành công chủ yếu 
của Đảng. Dáng đã xác định nguyên tắc cơ bán xây dựng quân đội ta về chính trị. Đáng 
dựa vào sự tham gia nhiệt liệt của toàn dân, thực hiện vũ trang toàn đân. 

Lúc đó, trong khi giương cao ngọn cờ hòa bình, chúng ta luôn luôn nhận thức 
tằng bọn đế quốc do Mỹ cầm đầu vẫn không hề từ bỏ âm mưu chuẩn bị cuộc chiến 
tranh mới xâm lược nước ta. Do đó ta phải không ngừng nâng cao cảnh giác, sẵn sàng 
đập tan âm mưu của bè lũ để quốc gây chiến. 

Về nhiệm vụ cúa Quân đội nhân đân. Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (họp tháng 
3-1957) đã xác định: Bảo vệ công cuộc củng cố và xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ 
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¡A ĐẠI TƯỚNG VÔ NGUYÊN GIÁP 
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nghĩa xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh của nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa. làm hậu thuần cho cuộc dấu tranh đề củng có hòa bình, thực hiện thông nhất, 
hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước, sẵn sàng đập tan âm mưu xâm lược của 
chủ nghĩa để quốc, chủ yếu là đề quốc Mỹ và bẻ lũ tay sai. Đến dại hội 1II, nhiệm 
vụ cúa quân đội ta vẫn được quyết định như vậy. Vì hoàn cảnh lúc đó, công khai ta 
nói "làm hậu thuẫn” nhưng tỉnh thần bên trong thì quân đội ta được giao nhiệm vụ 
là "giải phóng miễn Nam”, 

Nội dung xây dựng quân đội lúc đó là: Xây dựng một quân đội thường trực tỉnh 
nhuệ: Củng cố và phát triển dân quân tự vệ. xây dựng lực lượng hậu bị lớn mạnh; Kết 
hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng. 

PV: Các Nghị quyết Đại hội dại biển toàn quốc lần thứ II của Đảng tiếp tục 
thể hiện sâu sắc dường lối độc lập và sáng tạo của Đảng ta. Xin Đại tướng cho biết 
ý kiến về vấn đề này. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Việc xác định ở một nước thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược cùng một lức là một sáng tạo của Đảng ta. Giương cao hai ngọn cờ độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Dáng †a đã đưa nhân dân ta tới thăng lợi. 

Để có các quyết định đúng đắn cho sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất 
Tổ quốc cản nhìn nhận về phía trước một chút. San khi kí hiệp định Giơ-ne-vơ. một 
số bạn bè nói với ta: Thế giới cần hòa bình, bán đảo Đông Dương cũng cần ồn dịnh. 
Việt Nam cần giữ trạng thái chia làm hai miền trong một thời gian dài. Nhung với ta. 
tư tưởng xuyên suốt là: nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, Bắc-Nam 
phải thống nhất. Gần một tuần trước khi kí hiệp định Giơ-ne-vơ, Trung ương họp lần 
thứ 6, trong Nghị quyết đã nêu rõ: Để quốc Mỹ hiện đang trở thành kẻ thủ chính và 
trực tiếp của nhân dân ta. Phương châm, sách lược đấu tranh cúa ta trong giai doạn 
mới là chĩa mũi nhọn đấu tranh vào đế quốc Mỹ. Các Nghị quyết Trung ương tiếp 
theo đó (7, 8, 9, 10, 12, 15) và đến Đại hội IH cần nêu rõ quyết tâm giải phóng miền 
Nam thống nhất đất nước bằng bạo lực cách mạng của quần chúng, kết hợp với dấu 
tranh vũ trang để giải phóng miền Nam, thực hiện độc lập dân tộc, xây dựng một 
nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 


P. V: Xin cám ơn Đại tướng. 


LÊ LIÊN ;#c hiện. 


ĐẠI TƯỚNG, TÔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TỊ ỦA HÒA BÌNH 


4. bại tướng Hoàng Văn Thái — một tắm gương / Võ Nguyê Giáp / 
Lịch sử Dàng. -- 1996. -- Số 5. - Tr. 57 — 59. (Số thử tự trong thư mục 315) 


ĐẠI TƯỚNG HOÀNG VĂN THÁI - MỘT TÂM GƯƠNG 


(Bài phát biểu tại lễ trởng niệm Đại tróng Hoàng Văn Thái, ngày 5-7-1996, do 
Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức.) 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Đại tướng Hoàng Văn Thái là một nhà lãnh đạo và chỉ huy quân sự nỗi tiếng. 
suốt đời gắn bó với cách mạng, với lực lượng vũ trang, có công lớn đối với sự nghiện 
đấu tranh vì độc lập và thống nhất Tổ Quốc. vì CNXII của Đảng ta, của nhân dẫn ta. 

Tôi gặp anh Thái lần đầu tại Ilà Quảng (Cao Bằng), vào khoảng trung tuần tháng 
12-1994, mấy hôm sau khi Bác giao nhiệm vụ, trên đường đi tập hợp một số chiên sĩ 
được lựa chọn của các đội vũ trang các châu. của đội quân Nam tiến, của Cứu quốc 
quân và một số học sinh quân mới từ Trung Quốc về nước, đề tỏ chức Đội Việt Nam 
tuyên truyền giải phóng quân. Chỉ bộ đầu tiên đã được thành lập, gồm các anh Xích 
Thăng, Hoàng Sâm, Hoàng Văn Thái và tôi; anh Xích Thắng làm Bí thư chỉ bộ. Anh 
thái được phân công phụ trách công tác tình báo, 

Sau hai trận dầu Phai Khắt và Nà Ngắn toàn thắng. Dội Việt Nam tuyên truyền 
giải phóng quân phát triển từ một trung đội thành một đại đội. Anh Thái được phân 
công phụ trách tình báo và tác chiến. 

Tháng 6-1945, Anh được giao nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo Trường quân chính 
kháng Nhật ở gần Tân Trào. “Thủ đô” của Khu giải phóng. 

Cách mạng tháng Tám thành công. Lực lượng vũ trang ta trong cả nước đã 
được thông nhất thành Việt Nam giải phóng quân. Tôi đề nghị với Bác và anh Trường 
Chỉnh thành lập cơ quan Bộ tổng tham mưu và cứ anh Thái phụ trách. Ngày 7-9- 
1945, Bác giao nhiệm vụ cho anh Thái tại Phủ chủ tịch. Dưới sự chỉ đạo của Quân 
ủy, trong điều kiện về kiến thức cũng như về nhân sự tham mưu hầu như chưa có gì. 
anh Thái đã khẩn trương tìm hiểu công việc, tập hợp cán bộ, tổ chức ra những bộ 
phận chính của cơ quan. nghiên cứu, tổ chức biên chế các đơn vị bộ dội, phân chia 
các chiến khu, nắm tình hình địch. tình hình ta. đã giúp Quân ủy và Thường vụ Trung 
ương chuẩn bị kháng chiến. 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, anh Thái là Tổng tham mưu trưởng. trực 
tiếp làm Tham mưu trưởng nhiều chiến dịch lớn, có lần được chỉ định làm chỉ huy 
trưởng trận đánh quan trọng. Cuối năm 1953. khi anh Văn Tiến Đăng được cử làm 
Tổng tham mưu trướng. anh Thái với chức vụ Phó, tổng tham mưu trưởng. đã trực tiếp 
làm Tham mưu trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ. 
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Miền Bắc giải phỏng, anh được giao các chức vụ Thứ trưởng Bộ quốc phòng, 
Phó tổng tham mưn trưởng. Chủ nhiệm 'Tổng cục quân huấn. Anh còn được cử làm 
Chủ nhiệm úy ban thể dục thể thao Trung ương. 


Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Anh được cử vào miền Nam phố biến Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 12 của Trung ương cho các chiến trường Liên khu 5 và Tây 
Nguyên. Sau đó, Anh có quyết định ở lại làm quyền Bí thư Khu ủy, Tư lệnh kiêm 
Chính ủy Liên khu 5. Một thời gian sau, Anh được cử vào Nam Bộ đảm nhiệm chức 
vụ Phó Bí thư Irung ương Cục. Phó Bí thư Quân ủy Miễn, Tư lệnh các lực lượng vũ 
trang giải phóng miễn Nam. 

Đầu năm 1973. Anh được điều động về Bộ tông tham mưu. piữ cương vị Phó 
tổng tham mưu trướng thứ nhất. tham gia chuẩn bị kế hoạch giải phóng miễn Nam và 
trực tiếp tô chức chi viện các chiến trường. 

Đầu năm 1975, khi anh Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu trưởng. ủy viên BCT 
dược cử vào miền Nam làm dại điện Quân ủy Trung ương và Bộ tổng tư lệnh ở tiền 
tuyến, anh Thái điều hành cơ quan Bộ tổng tham mưu phối hợp với Tông cục chính 
trị, Tổng cục hậu cần và các cơ quan khác, giúp bạn BCT, Quân ủy Trung ương và Bộ 
tông tư lệnh lãnh đạo và chỉ dạo tác chiến, đảm bảo hậu cần cho tiền tuyến lớn cho đến 
tổng tiền công mùa xuân 1975, dựa cuộc kháng chiến thần thánh đến toàn thắng. Tôi 
còn nhớ, trong những giờ phút khẩn trương, bộ đội ta tiền quân thần tốc, có lúc có diện 
từ tiền phương báo động các đơn vị chủ lực có thê thiếu đạn, nhất là đạn trọng pháo. 
anh Thái đã cùng với Tổng cục hậu cần làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo yêu cầu 
cúa chiến trường (cuối cùng mới phát hiện là dự trữ trong các kho ở tiền phương vẫn 
còn dày đú). 

San khi miền Nam được giải phóng, anh nhận chức vụ Thứ trưởng Bộ quốc 
phòng, phụ trách tổng kết kinh nghiệm chiến tranh, công tác cán bộ và Nhà trường. 

Anh Thái đã trái qua 50 hoạt động liên tục và sôi nỏi, giữ nhiều trọng trách ở Bộ 
tông tư lệnh và các chiến trường Bắc. Trung, Nam. Là người BCT giao nhiệm vụ phụ 
trách lĩnh vực quân sự. trong suốt mây thập ký, tôi là người đã làm việc gần gũi nhất, 
liên tục nhất với anh Thái. Nói sao cho hết những ký ức sâu sắc, những tình cảm thân 
thiết trong một thời gian đài. trong những lúc khó khăn cũng như trong những ngày 
thắng Tợi. 

1. Anh Thái là Tầng tham mưu trưởng đầu tiên của quân đội ta. có nhiều 
đóng góp hết sức quan trọng vào việc xây dựng cơ quan Bộ tổng tham mưu và ngành 
tham mưu các lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân ta. dân tộc ta ngày cảng 
vững mạnh. 


Anh là một cán bộ tham mưu giỏi. anh có năng lực xây dựng kế hoạch cả về 
chiến lược và chiến dịch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức nắm tình hình 
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địch, tỉnh hình ta, nề nếp và chế độ làm việc, coi trọng nâng cao trình độ tác chiến của 
cán bộ. của toàn quân. tổ chức rút kinh nghiệm và phô biến kinh nghiệm. 

2. Anh Thái là mật ngưài lãnh đạo và chỉ huy có phẩm chất và năng lực, 
hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Từ lúc xây dựng và điều hành cơ quan Bộ tống 
tham mưu, rồi tham gia Đảng ủy. Tổng quân ủy, giữ cương vị lãnh đạo và chỉ huy ở 
Liên khu 5 và Nam Bộ. anh Thái luôn luôn coi trọng công tác chính trị tư tưởng, công, 
tác xây dựng Dảng. công tác quần chúng nắm vững công tác cán hộ, để cao sự lãnh 
đạo tập thể về mọi mặt của Đảng ủy. phát huy tĩnh thần trách nhiệm và tính năng động 
trong lô chức thực hiện của người chỉ huy. 

3. Anh Thái có cống hiến lớn trong việc xây dựng lực lượng vũ trang và 
công tác cán bộ. Anh chú trọng chí đạo nghiên cứu tổ chức biên chế. trang bị các đơn 
vị cho phủ hợp với yêu cầu tác chiến và khả năng thực tế của ta: xây dựng bộ đội chú 
lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ; coi trọng công tác động viên. thường xuyên 
chuân bị lực lượng dự bị, bô sung, 

Anh đã chỉ đạo biên soạn các điều lệnh và tài liệu huấn luyện, coi trọng công tác 
huấn luyện là công tác trọng tâm thường xuyên để nâng cao chất lượng bộ đội. Anh 
chí đạo xây dựng kế hoạch và chương trình huấn luyện diều lệnh, huấn luyện chiến 
thuật, kỹ thuật, công tác tham mưu, góp phần xây dựng quân đội tiễn lên chính qui, 
hiện đại. 

Anh luôn quán triệt lời dạy của Bác, coi công tác cán bộ là một khâu có tầm quan 
trọng quyết định. Anh có lòng thương yêu cán bộ. lắng nghe ý kiến của cán bộ. thông 
cam với những khó khăn, quan tâm đến tiến bộ và đời sống của anh em. được cán bộ 
tin yêu. 

4. Với nhiệt tình các mạng và tỉnh thần trách nhiệm cao, anh Thái suốt đời 
đã làm việc và học tập không mệt mồi. Anh làm việc cần cù, tận tụy, nhiều khi quên 
cả ngày giờ. Anh làm việc có chương trình, kế hoạch với tác phong cần thận. cụ thẻ. 

Anh rất chịu khó học tập. coi học tập là một nhiệm vụ. Học nghị quyết và đường, 
lỗi, chủ trương. chính sách của Đảng. học kinh nghiệm thực tế cúa cán bộ và chiến 
sĩ: học ở kiếm điểm và rút kinh nghiệm công tác, kinh nghiệm các trận dánh và tông 
kết các chiến dịch. Học lý luận và kinh nghiệm quân sự nước ngoài. Học cả ở đối 
phương. Khi vận dụng anh luôn lấy nphị quyết của Đảng làm chỗ dựa vững chắc, chú 
trọng xuất phát từ điều kiện thực tế, đã thực hiện tốt nghị quyết về chống giáo điều 
năm 1959 của Tổng quân úy, trong khi ta đề ra chủ trương xây dựng quân đội tiền lên 
chính quy và hiện đại. 

5. Anh Thái sống trong sạch, cần kiệm. Xuất thân từ gia đình nông dân nghèo 
và trải qua cuộc sống gian khổ của công nhân mỏ. khi trở thành cán bộ lãnh đạo cấp 
cao, Anh vẫn giữ lỗi sống gián dị của con người bình thường, gần gũi anh em. đồng 
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chỉ. đồng dội. xa lạ với những gì là xa hoa, hình thức, phô trương, lãng phí. Anh có thói 
quen tăng gia sản xuất thường Xuyên ngoài giờ làm việc. 

6. Anh Thái là một tắm gương đoàn kết. Đoàn kết trong nội bộ cơ quan Bộ 
tổng tham mưu; quan tâm hiệp đồng chặt chẽ và đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa Bộ 
tông tham mưu với Tổng cục chính trị và Tổng cục hậu cần; đoàn kết giữa quân đội 
với nhân dân: xây dựng quan hệ tốt với các cơ quan của Đảng và Nhà nước, với cấp ủy 
Dáng và chính quyền các dịa phương. 

Tôi muốn nhấn mạnh Anh là người có những đóng góp tích cực vào sự đoàn 
kết nhất trí trong Quân úy Trung ương, xây dựng nền nếp lãnh đạo tập thể và tập trung 
thống nhất cúa quân ủy Trung ương, của Bộ tổng tư lệnh. 

Anh Thái là một người công sản trung thực. khiêm nhường. không có chủ nghĩa 
cá nhân, thương yêu đẳng chí, ăn ở thủy chung, sống và làm việc vì dân, vì đang, vì lý 
tưởng, vì nghĩa lón 

Anh Thái đi xa dã 10 năm, để lại cho chúng ta niềm tiếc thương vô hạn. Anh 
cũng đê lại một tắm SHƠHG. 

Ngày nay. nước ta đã độc lập và thống nhất, Đáng ta đang tiễn hành thắng lợi 
đường lối đổi mới theo định nhướng XHCN, lấy chủ nghĩa Mác-Ì.ê nin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh làm cơ sở tư tưởng và kim chỉ nam hành động. 


Học tập anh Thái là dác lòng phục vụ lý tưởng và thực hiện triệt để để dường lỗi 
của Dáng, Không ngừng phần đấu làm đúng lời dạy của Bác 


Hợ củo đạo đức 
cách mạng, chẳng chủ nghĩa cá nhân và mọi biểu hiện cơ hội. Cần kiệm liêm chính. 
chí công võ tư. kiên quyết đầu tranh chống tệ nạn tham nhũng. lăng phí. Mỗi một 
chúng ta. mỗi một cán bộ và chiến sĩ, đảng viên và thanh niên cộng sản đều phải ra sức 
tự rèn luyện và học lắp, không ngừng nâng cao phẩm chất và trí tuê; tăng cường đoàn 
kết, đề cao kV luật, góp phần tích cực và khiêm tốn của mình vào sự nghiệp đổi mới. 
xây dựng và bảo vệ Tố quốc Việt Nam XHCN, đưa đất nước tiến lên nhanh và vững. 
thực hiện thăng lợi Nghị quyết Đại hội VII của Đảng. 


14Š. Nguồn gốc tư tường Hồ Chí Minh / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. 
1996. - Số 23. T— Tr. 3-9. (Số thứ tự trong thư mục 3]6) 


NGUÒN GÓC TƯ TƯỚNG HÒ CHÍ MINH 


Đại tướng Vũ Nguyên Giáp 
Việc xác định các nguồn gốc góp phần hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là 
vấn để có ý nghĩa quan trọng đề hiểu bản chất tr tưởng Hồ Chí Minh. mối quan 
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hệ giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác — L.ênin và các học thuyết chính 
trị - xã hội khác. 

Về nguồn gốc tư tường Hồ Chí Minh, có ý kiến cho rằng tư tưởng Ilồ Chí Minh 
là chủ nghĩa Mác -- [L.ênin, là sự vận dụng sáng †ạo của chủ nghĩa Mác -: Lênin. Có ý 
kiến cho tư tướng IIỗ Chí Minh cơ bản là tư tưởng của dân tộc Việt Nam, của cách 
mạng Việt Nam. đã được thăng hoa nhờ có chủ nghĩa Mác -- Lênin. lại có ý kiến cho 
rằng Hồ Chí Minh đi từ tư tưởng Nho giáo. đến chủ nghĩa cộng sản. v.v... 


Qua quá trình thảo luận. đến nay, nói chung đã có sự nhất trí về bư nguồn góc 
chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là chủ nghĩa VÊU nước và truyền thống văn 
hóa, nhân ái Tiệt Nam; tỉnh hoa văn hóa phương Đồng — phương Tây; chủ nghĩa Mác 
- Lênin. Tuy còn có ý kiến khác nhau về vai trò và vị trí cúa mỗi yếu tố. nhưng phần 
lớn dều nhất trí chủ nghĩa Mác — Lênin là nguồn gốc chủ yếu nhất. 


Cũng có ý iến ngoài những nguồn gốc về tư tưởng - lý luận. cần chú ý đến cả 
cơ sở hoạt động. đến thực tiễn, đến phẩm chát, nhân cách cá nhân của Hồ Chí Minh. 

Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác — Lênin đã chí rõ : Mọi học thuyết tư tưởng 
dều có nguồn góc khách quan và chủ quan. Một mặt là sự kế thừa những tư tưởng, học 
thuyết trước đó. mặt khác là kết quá hoạt động nhận thức, sáng tạo của một con người 
gắn với phẩm chất, nhân cách cá nhân, đồng thời là sự phản ánh ý chí, nguyện vọng 
của một giai cấp, một đân tộc trong mội thời đại nhất định. 

“Theo chúng tôi, nên nghiên cứu nguồn gốc tư tưởng Hỗ Chí Minh một cách toàn 
diện : ngoài nguồn gốc về lý luận ~ tư tưởng, nên chú trọng đến nguồn gốc thực tiễn. 
đến nhân cách của Hỗ Chí Minh. 


về nguồn gốc lý luận — tư tưởng: 

Trước hết, phải nói dến cm nghĩa vêu nước, (ruyễn thẳng văn hóa, nhân đi Việt 
Nam đã được hun đúc qua hàng ngàn năm đấu tranh kiên cường, bất khuất, tự lực. tự 
cường, thông minh, sáng tạo. chống giặc ngoại xâm, báo vệ độc lập của dân tộc và bảo 
tồn nền văn hiến của dất nước. chống mọi âm mưu đồng hóa cúa ngoại bang. 

Việt Nam là một quốc gia được hình thành từ rất sớm. Trải qua mấy nghìn năm 
dựng nước và giữ nước. đất nước Việt Nam đã trở thành Tổ quốc thiêng liêng của mỗi 
người dân Việt Nam. Tỉnh thần yêu nước đã trở thành dạo lý sống. niềm tự hào và là 
một nhân tố đứng đầu trong bảng giá trị tỉnh thần của con người Việt Nam. Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh đã viết : "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thông 


quý báu của ta, Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng. thì tỉnh thần ấy lại sôi 
nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm. 
khó khăn. nó nhân chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước, ...Chúng ta có quyền tự hảo 


về những trang lịch sứ vẻ vang thời đại Ilai Bà Trưng. Bà Triệu, Trần lưng Đạo. Lê 
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Lợi, Quang Trung. v.v... Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, 
vì các vị ây là tiêu biêu cho một dân tộc anh hùng” “', 

Truyền thông yêu nước đó không chỉ là một tình cảm. một phẩm chất tỉnh thần, 
mà đã phát triển thành một chủ nghĩa — chủ nghĩa yêu nước. chủ nghĩa dân tộc chân 
chính, thành đồng chủ lưu cúa tr tưởng Việt Nam. xuyên suốt lịch sử của dân tộc. 

Chính sức mạnh của truyền thống yêu nước ấy đã thúc đây Nguyễn Sinh Cung, 
sau này là Nguyễn Tất Thành. đi tìm đường cứu nước. Đó cũng là động lực tư tưởng, 
tình cảm chỉ phôi mọi suy nghĩ. hành động của Người trong suốt cả cuộc đời mình. 
Người đặt cho mình cái tên Nguyễn Ái Quốc -- Nguyễn yêu nước. để luôn nhắc nhờ. 
cổ vũ bản thân và cô vũ quốc dân đồng bảo. Đó cũng chính là cơ sở tư tường đã dẫn 
Người đến với chủ nghĩa Mác ~ Lênin, tiếp thu lý luận cách mạng và khoa học của chủ 
nghĩa Mác -: Lênin. bắt dâu từ lý luận về vẫn đề đân tộc và thuộc địa. 

Vì vậy. có thể nói củi nghĩa yêu nước, truyền thông văn hóa, nhân di Liệt Nam 
là một trong những nguôn góc chủ yếu của tư tưởng Hỗ Chí Adinh. Đúng như Người 
đã nêu: *I.úe đâu chính là chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải là chủ nghĩa cộng sản đã 
đưa lôi tin theo Lênin, tìn theo Quốc tế thử ba”. 

Thứ hai là (ink hoa triết học và văn hóa phương Đóng và phương Tá): 

Ngoài truyền thống tư tướng - văn bóa dân tộc, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 
còn chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Đông (Nho giáo, [.ão giáo, Phật giáo), đã tiếp 
thu và kế thừa có phê phán tư tướng dân chủ, nhân văn của văn hóa Phục hưng. của thế 
ký Ảnh sảng. của cách mạng tư sản phương Tây và của cách mạng Trung Quốc. 

'Trên con đường học hỏi, Hồ Chí Minh đã biết làm giàu vôn trí tuệ của mình băng 
những di sản quý báu của văn hóa nhân loại. Người biết kế thừa các học thuyết đó môi 
cách có phê phán, chọn lọc, không bao giờ sao chép máy móc cũng không bao giỏ phú 
định một cách giản đơn. mà có sự phân tích sâu sắc đê tìm ra những yếu tó tích cực. 
làm giàu thêm vón kiến thức và hành trang từ tưởng của mình. 

Nói về thái độ của mình đối với một số học thuyết và tôn giáo. Người viếu 

*Học thuyết Không Tử có ưu điểm là sự /w dưỡng đạo đức cá nhân. 

Tôn giáo Giê-xu có ưu diểm là lòng nhân ái cao cá. 

Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp làm viếc biện chứng. 

Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu diễm là chính sách của nó phù hợp với điều kiện 
nước ta, 

Không Tử. Giê-xu. Mác, Tôn Dật Tiên chăng phải đã có những điểm chung đó 
sao? Họ đều muốn “mưu cầu hạnh phúc cho loài người, mu phúc lợi cho xã hội”. 
Nêu hôm nay. họ còn sông trên đời nảy. nếu họ họp lại một chỗ, tôi tin rằng họ nhất 


định chung sông với nhau rât hoàn mỹ øñ những người bạn thân thiết, 
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Tôi có păng làm người học trò nhỏ của các vị ấy” P), 

Lời nói trên đây chứng minh Hỗ Chí Minh đã vượt lên trên cách nhìn thiển cận. 
hẹp hòi, biết kế thừa có phê phán, chọn lọc mọi tỉnh hoa văn hóa nhân loại đề làm giàu 
cho tư tưởng của mình. 

Vậy II Chí Minh đã dến với các dòng tư tưởng lớn của nhân loại như thế nào. 
đã tiếp thu có chọn lọc và vận dụng sáng tạo ra sao? 

1) Về ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo: Ngay từ thuở ấu thơ, cái tuổi của sự 
hình thành nhân cách. Hồ Chí Minh đã được học chữ lân với những nhà nho yêu 
nước, đã tiếp thu triết lý và đạo đức Không-Mạnh qua những sách kinh điển của Nho 
giáo. đã được sống trong nền nếp gia phong của gia đình nội ngoại. của vùng quê Nghệ 
- Tĩnh. nghèo nhưng hiểu học vả yêu nước, nỗi tiếng là quê hương của nhiều anh hùng 
dân tộc. văn nhân, hào kiệt trong lịch sử, Người cùng đã sống ở kinh thành Huê, nơi 
npự trị của vua chúa phong kiến nhà Nguyễn vốn sùng bái Nho giáo. 

Những kiến thức Hán học Người tiếp thu dược từ nhỏ đã ăn sâu vào trí nhớ, để 
lại những đấu ấn sâu sắc về tư tưởng, tình cảm đến mức mãi sau này Người vẫn có thể 
làm thơ băng chữ Hán. tiêu biểu là tập thơ nôi tiếng "Nhật ký trong tù”. 

Vì vậy, không có gì lạ, trong nhiều bài nói và viết của mình, Người đã từng sử 
dụng có cải biên các khái niệm, các mệnh đề tích cực của Nho giáo để diễn dạt tư tưởng 
của mình. 

Điều cần nói rõ là Nho giáo khi vào nước ta, thì đã bắt gặp chủ nghĩa yêu nước là 
dòng chủ lưu cơ bản của tư tưởng Việt Nam. như trên đã nói, do đó đã hình thành nên 
một trào lưu Nho giáo yêu nước. một thứ Nho giáo đã Việt Nam hóa. Đi sâu phân tích 
tư tướng của các sĩ phu yêu nước thì thực chất đó là một chủ nghĩa yêu nước Việt Nam 
thắm đượm ở trình độ nào đó tỉnh thần và nội dung của Nho giáo. 

Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn “Tất Thành dược học tập chữ Hán với các thây vốn 
là những nhà nho yêu nước. Đạo đức Nho giáo thắm vào tư tưởng, tình cảm của Anh 
không phải là những giáo điều “tam cương”, *ngũ thường” nhằm hảo vệ tôn tỉ trật tự 
phong kiến mà là tỉnh thắn '“nhân nghĩa” đạo “tu thân”, sự ham học hói, đức tính khiêm 
tốn, “ôn hòa”, cách xứ thế "có tình có lý” mà chúng ta đã thấy ở Chu Văn An, Nguyễn 
Trãi, v.v... 

Ngoài những yếu tổ đuy tâm. lạc hậu, phản động. Nho giáo cũng có những, yêu tô 
tích cực. Nó để cao những mệnh dễ “trung hiểu”. *nhân nghĩa” “tứ hải giai huynh đệ”. 
“dân vi quý. xã tắc thứ chỉ. quân vi khinh”. nêu phương châm *khắc ký phục lễ”. v.v... 

Chúng ta đều biết Không giáo là sản phẩm tư tưởng của thời Xuân thu chiến 
quốc; do đó. bên cạnh những nội dung tích cực nhất định. đạo Không tất nhiên phản 
ánh tình trạng xã hội phong kiến, phân chia “quân tử với tiểu nhân”, coi thường lao 
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dộng chân tay, đặc biệt coi khinh phụ nữ, v.v... Những luận điểm hoàn toàn xa lạ với tư 
tưởng Hồ Chí Minh đấu tranh cho một xã hội bình đăng, đân chú, tôn trọng lao động, 
cá lao động trí óc và lao dộng chân tay, hết sức tôn trọng phụ nữ, chủ trương nam nữ 
bình quyền... 

Trong khi tiếp thu, sử đụng những yếu tổ tích cực của Nho giáo, Hồ Chí Minh đã 
phê phán, loại bó những yếu tổ thú cựu, tiêu cực của học thuyết này. Người đã chỉ rõ: 
"Đạo dức cũ và đạo đức mới khác nhau nhiề 


*đạo đức cũ như người đầu lộn xuống 
đất. chân chồng lên trời”. Và chính người đã dảo lại thế đứng đó. như Mác-Änggphen 
dã tiếp thu phép biện chứng duy tâm của Hề-ghen, và đặt lại phép biện chứng đỏ trên 
cái nền duy vật. 

Ngoài Nho giáo. Chủ tịch Hễ Chí Minh còn tiếp thu triết lý của Phật giáo, I.ão 
giáo đến chừng nào. những yếu tố này chiếm vị trí như thế nào đối với sự hình thành 
tư tưởng IiŠ Chí Minh thi còn là vấn để cần được tiếp tục nghiên cứu. 

2) Về ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây. Trước khi đến với 
chủ nghĩa Lênin, Hồ Chí Minh đã tìm hiểu, nghiên cứu tư tưởng dân chủ tư sản Pháp, 
Anh. Mỹ... 


Ngay từ lúc còn đang học ở trường tiêu học Pháp-Việt và trường Quốc học 
(Huế). Anh đã từng biết đến khẩu hiệu *'Tự do-Bình đẳng-Bác ái” cúa Đại cách mạng 
tư sản Pháp, được tiếp xúc với những tờ báo tiếng Pháp có xu hướng tự do qua những 
người lính lê dương tiên bột? 

Văn minh phương Tây với những thành tựu cúa khoa học-kỹ thuật đã khêu gợi 
tư duy của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, khiến Anh muốn đi sang các 
nước phương Tây đề tìm hiểu những gì ẳn giấu đẳng sau khẩu hiệu ấy. 

Trong gần 10 năm bôn ba. khảo sát ở các nước tư bản lớn như Mỹ. Anh, Pháp và 
các thuộc địa của họ, Anh đã tìm hiểu qua sách báo, tài liệu, qua tiếp xúc với các nhà 
chính trị - xã hội có tiếng... Và cả qua xem xét thực tế cuộc sống của dân chúng. trực 
tiếp hoạt động trong các tô chức chính trị-xã hội ở các nước đó, rút ra những nhận xét. 
đánh giá, để tìm ra những gì là “tính hoa” tốt đẹp cần tiếp thu và những gì còn hạn chế 
cần khắc phục. 

Thời gian dừng chân ở Mỹ khoảng cuối năm 1912 đến cuối năm 1913, Anh đã ở 
Bruc-lin. đến thăm khu da đen Hác-lem. đã chiêm ngưỡng tượng thần Tự do... Xứ sở 
mới mẻ này đã gây cho Anh bao ấn tượng mạnh mẽ. sâu sắc. Anh đã dọc bán "Tuyên 
ngôn độc lập” 1776 của nước Mỹ, trong đó dề cập đến "quyền bình đẳng”, “quyền 
sống, quyền tự đo, quyên mưu cầu hạnh phúc” của con người, quyền của nhân dân 
kiểm soát Chính phủ, "hễ Chính phú nào mà có hại cho đân chúng thì dân chúng phải 
đập đồ Chính phủ ấy đi. và gây lên Chính phủ khác” +°. Anh khâm phục ý chí giành 
độc lập tự do của nhân dân Mỹ, khâm phục những tư tưởng vĩ đại của Oa-sinh-tơn. 
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Jep-phec-son. Lin-côn, nhưng đồng thời Anh cũng phát hiện những nghịch lý: Dẳng 
sau những lời lẽ hoa mỹ về tự do. bình đẳng là sự bất bình đăng và nghèo đói của hàng 
triệu người lao động, là diều kiện sống khủng khiếp của người da đen. là nạn nhân 
phân biệt chủng tộc ghê gớm mà Anh đã mô tá trong bài: “Daàng 3K” v.v... 

Ở Pháp, Pari hoa lệ, nơi Anh sống đài ngày nhất, đã để lại cho Anh nhiều ấn 
tượng và bài học sâu sắc trên bành trình tìm đường cứu nước. Chủ nghĩa nhân văn, tư 
tưởng tự do-bình đăng-bác ái trong tác phẩm cúa thời kỳ Phục hưng. của thể kỷ Ảnh 
sáng, của các nhà văn hảo nôi tiếng như Vôn-te, Đi-dư-rơ. Mông-tc-xki-ơ. J.J.Rut-xô: 
tôi những tư tưởng mới mẻ của cách mạng tư sản Pháp 1789. đặc biệt là những tư 
tưởng của bản “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền” đã được Nguyễn Tất Thành di 
sâu nghiên cứu và phân tích. 

Kháng định những giá trị chân chính. những nhân tô tích cực. tiễn bộ cúa cách 
mạng dân chủ tư sản - nhất là tư tưởng tự đo - bình - đăng - bác ái. tư tưởng nhân văn. 
giải phóng con người khói thần quyền và sự thông trị của những quan hệ phong kiến. 
đồng thời Nguyễn Ái Quốc cũng đánh giá đúng những hạn chế của nó. Trong Đường 
cách mệnh. Người viết về cách mạng Mỹ: *Tuy rằng cách mệnh thành công đã hơn 150 
năm nay, nhưng công nông vẫn cứ cực khổ. vần cứ lo tính cách mệnh lần thứ hai. Ấy 
là vì cách mệnh Mỹ là cách mệnh từ bản, mà cách mệnh tư bản là chưa phải cách mệnh 
đến nơi”. Về cách mệnh Pháp. Người cũng đánh giá: “Cách mệnh Pháp cũng như cách 
mệnh Mỹ. nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi. tiếng là cộng hòa 
và dân chủ. kỳ thực trông thì nó tước lục”! công nông ngoài thì nó áp bức thuộc địa". 
Người kết luận: “Cách mệnh Việt Nam nên nhớ những điều ấy”. Chính vi không thỏa 
mãn với con đường cách mạng tư sản. Người đã tìm đến với chú nghĩa Mác-[ ênin. 

Vẻ ảnh hướng của chủ nghĩa Tam dân của Tôn “Trung Sơn: I,úe thiểu thời, Nguyễn 
Tất Thành cũng đã từng được nghe những từ “dân sinh”, "đân quyên”, “đân quốc” do 
các nhà nho yêu nước nói đến trong khi dàm luận với cụ Nguyễn Sinh Sắc...Nhưng 
có lẽ, phải san khi về tới Quảng Châu, trung tâm của Cách mạng Trung Quốc lúc bấy 
giờ (1924), Nguyễn Ái Quốc mới có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với chủ nghĩa Tam 
dân của Tôn Trung Sơn. Lúc này, là thời kỳ Tôn Trung Sơn cải tổ Quốc đân đảng của 
[rung Quốc, thực hiện chính sách: Thân Nga, liên Cộng. phủ trợ công nông”. Người 
đã có đánh giá đúng đẫn về Tôn Trung Sơn và chú nghĩa Tam dân. Người đã viết trong 
bài “Các nước để quốc chủ nghĩa và Trung Quốc 


: "Tôn Dật Tiên, "người cha của 
cách mạng Trung Quốc”, người dứng đầu Chính phủ Quảng Châu, thì luôn luôn trung 
thành với những nguyên lý của mình, ngay cá trong những lúc khó khăn nhất. Cương 
lĩnh của đảng ông - Quốc dân đảng - là một cương lĩnh cái cách. Cương lĩnh đó gôm 
những điều khoản chống để quốc và chẳng quân phiệt một cách rõ rệt. láng đó lớn 
tiếng tuyên bố đoàn kết với các dân tộc bị áp bức ở các nước thuộc địa và với giai cấp 


vô sản quốc tế. láng đó đồng tình với cách mạng Nga”'°. Chắc răng Người cũng đã 
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tiếp thu sự dánh giá của Quốc té cộng sản về Tôn 1 rung Sơn trong lời kêu gọi gửi công 
nhân, nông dân, nhân dân lao động Trung Quốc ngày Tôn Trung Sơn qua đời (14-3- 
1925): '“Tên tuổi của Tôn Dật Tiên, người đã một thời đấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc thế giới để giải phóng quần chúng nhân dân “Trung Quốc. thật vô cùng cao quý 
dỗi với giai cấp vô sản thể giới, đối với các dân tộc bị áp bức ở phương Đông dang dấu 
tranh chóng chủ nghĩa để quốc thế giới”. 

Sau khi Tôn Trung Sơn mắt, Nguyễn Ái Quốc đã dự Đại hội I Quốc dân đảng 
[rung loa và cũng đã từng chịu hậu quá của những phân tử phán bội lại lý tưởng Tôn 
Trung Sơn sau vụ chính biến của Tường Giới Thạch tháng 4-1927. 

Nguyễn Ái Quốc đã thấy ở chủ nghĩa Tam dân và chính sách “thân Nga. liên 
Cộng, phù trợ công nông” của Tôn Trung Sơn có những tư tưởng tiền bộ. tích cực và 
có thể vận dụng vào cách mạng Việt Nam. Người đã nhận xét: Chủ nghĩa ấy thích hợp 
với điều kiện nước ta. 

Tuy nhiên. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn. cơ bản vẫn là tư tưởng dân 
chủ tư sản, nằm trong hệ tư tướng tư sản nên có nhiều hạn chế. Người đã thấy rõ 
những hạn chế Ấy. cho nên, khi cụ Phan Bội Châu định chuyển Việt Nam Quang phục 
hội thành Việt Nam Quốc dân đảng, theo cương lĩnh của Tôn Trung Sơn thì Nguyễn 
Ái Quốc đã có những lời khuyên bảo chân tình là không thẻ dừng lại ở những chủ 
trương cúa Quốc dân đảng. Mặt nữa, khi vận dụng “chính sách” mà Người cho là 
thích hợp với Việt Nam như khâu hiệu “Dộc lâp - Fự do - Hạnh phúc” rút ra từ chủ 
nghĩa Tam dân và tư tưởng ' Tự do - Bình đăng - Bác ái” của cách mạng tư sản Pháp, 
thành tiêu ngữ của nước Việt Nam - Dân chủ - Cộng hòa, thì Người đã phát triên khái 
miệm “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” lên một trình độ mới. mang tính giai cấp. tính 
nhân đân. tính dân tộc và tính cách mạng triệt để cúa một cuộc cách mạng dân tộc dân 
chủ dưới sự lãnh đạo của Dáng của giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin 
làm nền tảng tư tưởng. 

Nói tóm lại, trong quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện tư tưởng của 
mình về con đường của cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã kế thừa có chọn lọc 
những tỉnh hoa văn hóa của phương Đông. phương Tây, cô diễn và hiện đại, nâng nó 
lên một trình độ mới, một chất lượng mới trên cơ sở phương pháp luận Mác-I.ênin. 

Thứ ba, nguồn gốc lý luận quyết định bán chất của tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ 
nghĩa Mác - Lênin. Như đã trình bày, trên cơ sở chủ nghĩa yêu nước, truyền thông nhân 
ái Việt Nam, Người tiếp thu tỉnh hoa văn hóa phương Đông và phương Tây và cuối 
cùng đến với chủ nghĩa Lênin. Dây là bước ngoặt cơ bản trong quá trình tìm đường 
cứu nước và quá trình phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh: CkLú nghĩa yêu nước đã 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội: giác ngộ dân tộc đã phát triên và kết hợp với giác ngộ 


giai cấp: cách mạng giải phóng đân tộc găn liên với cách mạng vô sản. Bước ngoặt đó 
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đánh dấu sự định hình và khăng định bản chất tư tưởng Hỗ Chí Minh là thuộc hệ tư 
tưởng của piai cấp vô san - chủ nghĩa Mác - [,ênin, mang bản chất cách mạng và khoa 
học triệt để. 

Thể giới quan và phương pháp luận Mác - Lênin đã giúp llồ Chí Minh nhìn 
nhận. đánh giá. phân tích. tổng kết các học thuyết tư tướng đương thời cũng như kinh 
nghiệm hoạt động thực tiễn của mình dễ tìm ra con đường đúng đắn cho sự nghiệp cứu 
nước, giải phóng dân tộc. 

Người đã coi chủ nghĩa Mác - Lênin không những là cái "cảm nang” thần kỳ. 
là kim chỉ nam. mà còn là mặt trời soi sảng con đường chúng ta đi đến thăng lợi cuối 
cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 

Trong "Đường cách mệnh”, khi phân tích các chủ nghĩa. học thuyết, Người Viết 

*Bây giờ học thuyết nhiêu, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất. chắc 
chắn nhất. cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. 

Tổng kết kinh nghiệm thăng lợi của cách mạng Việt Nam, Người chỉ rõ: ''Chúng 
tôi giành được thắng lợi là do nhiều nhân tố, nhưng cần nhắn mạnh rằng... chúng tôi 
giảnh được những thăng lợi đó trước hết là nhờ cái vũ khí không gì thay thế dược là 
chủ nghĩa Mác - Lêễnin” #!, 

Điều đó chứng minh vai trò và ý nghĩa quyết định của chủ nghĩa Mác - Lênin đối 
với sự hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Việc tiếp thu, vận dụng, phát triển chú nghĩa Mác - Lênin của tlỗ Chí Minh là cả 
một quá trình gắn với hoạt động thực tiễn, trên cơ sớ yêu cầu của thực tiễn, kết hợp lý 
luận với thực tiễn. vừa nghiên cửu chủ nghĩa Mác - Lênin vừa hoạt động thục tiên. 

Như trên đã khăng định, về bản chất, tư tưởng Hề Chí Minh nằm trong hệ tư 
tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhưng Hồ Chỉ Minh vận dụng và phát triển lý luận 
Mác - [ênin một cách sáng tạo, rất xa lạ với những gì là giáo diều, kinh viện. Trong 
những bài nói và bài viết của lồ Chí Minh, chúng ta thấy Người ít khi trích dẫn 
nguyên văn Mác - Lênin. Những vấn đẻ phức tạp, sâu sắc cúa lý luận và thực tiễn 
cách mạng thường dược Người để cập một cách rất giản dị đễ hiểu. gắn nguyên lý với 
hành động. lý luận với thực tiễn, găn những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác 
- Lên với tỉnh hoa văn hóa Việt Nam và văn hóa phương Dông. Người coi việc học 
tập chủ nghĩa Mác-Lênin, trước hết phải năm vững cái cốt löi, “linh hồn sông” của nó 
là phương pháp biện chứng, "phải học tập tỉnh thần của chủ nghĩa Mác -Lênin. học 
tập lập trường. quan điểm và phương pháp của chú nghĩa Mác -Lênin dễ áp dụng lập 
trường. quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt những vấn dễ thực tế trong 
công tác cách mạng của chúng ta”"', 

Người nhắc nhở chúng ta phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư 
tưởng. "Dọc tài liệu thì phải đào sâu phải hiễu kỹ, không tin một cách mù quảng từng, 
câu một trong sách...” °!, Theo Người. chủ nghĩa Mác-Lênin là để phụng sự cho cách 
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mạng, cho '[ô quốc và nhân dân. “Hết lòng hiết sức phụng sự nhân dân. phụng sự Tỏ 
quốc: bất kỳ việc to việc nhỏ cũng nhằm mục đích ấy: đó là chủ nghĩa Mác - I.ênin. 
Nếu không hết lòng hết sức phụng sự nhân dân, tự kiêu, tự đại. tự tư. tự lợi. như thế 
là trái với chủ nghĩa Mác - Lênin”!®, Chủ nghĩa Mác - Lênin là lý trí mà cũng còn là 
tình cảm nữa. “Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sông không có tình, có nghĩa thì sao gọi 
là hiệu chu nghĩa Mắc - Lênin được”"!", 

Tóm lại, tư tưởng IIồ Chí Minh là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa yêu 
nước, truyền thống văn hóa, nhân ái Việt Nam và tỉnh hoa văn hóa phương Đông, 
phương Tây với chủ nghĩa Mác - Lênin: lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nên táng lý 
luận, phương pháp luận. [3o đó, có thể khăng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh nằm trong 
hệ từ tưởng Mác - I.ênin và chủ nghĩa Mác - Lênin là nguồn gốc chủ yêu nhất của tư 
tướng Hồ Chí Minh. 

Ngoài nguồn gốc lý luận, còn phải dề cập đến cơ sở thực tiễn, tác động của 
thực tiễn đến sự hinh thành và phát triển của tư tưởng IHễ Chỉ Minh. Bởi vì chính từ 
trong hoạt động thực tiễn mả từng bước Hồ Chỉ Minh đã tìm ra quy luật. khái quát 
nhận thức của mình thành lý luận. [.ý luận ấy lại được I lỗ Chí Minh vận dụng vả kiêm 
nghiệm trong thực tiền. do đó mà thực tiễn của thời dại đã được phân tích ở trên. Ở dây 
chỉ nói đến thực tiễn đời sông và hoạt động của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. 

Như chúng ta đã biết. trong các nhà hoạt động cách mạng, thật hiếm người có 
cuộc sống và hoạt động thực tiễn đa đạng phong phú, găn liền với một thời kỳ lịch sử 
sôi động trên nửa thế kỷ của dân tộc và của thời đại như Chủ tịch Hỗ Chí Minh. 

Người dã di đến nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc ở khắp các châu lục: Âu- Á - 
Mỹ - Phi để nghiên cứu. xem xét đời sống, nguyện vọng, hoạt động đấu tranh của nhân 
dân các dân tộc; Người đã sống và lao động thực sự như một người công nhân ở nhiều 
nước tư bản phát triển để xem xét đời sống kinh tế - chính trị - xã hội của các tằng lớp 
nhân dân, để nghiên cứu cách tổ chức xã hội và quán lý nhà nước ở đó. 

Người cũng đã sống và chứng kiến hai cuộc chiến tranh thế giới với những tồn 
thất nặng nề, những hi sinh 1o lớn và những hậu quả thật lâu dải về mọi mặt của nó. 

Đặc biệt. Người đã có một số năm sống, lao động, học tập. nghiên cứu trên dất 
nước l.iên Xô - nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thể giới. Những ưu việt cúa chế độ 
xã hội Xô Viết đã được Người mô tả khá cụ thể. toàn diện trong “Nhật ký chìm tàu” 


và đã đưa ra những nhận xét sâu sỉ 


c khi so sánh nó với xã hội tư sản ở Mỹ, Anh. Pháp. 
Đó chính là vào thời kỳ thắng lợi của chính sách kinh tế mới của Lê nin khí Người dến 
Liên Xô lần thứ nhất. 

Người trở lại Liên Xô lần thứ hai vào thời kỳ Liên Xô đạt được những thành tựu 
lớn về tập thể hóa nông nghiệp và công nghiệp hóa xã hội chủ aghĩa. nhưng cũng là 


thời kỳ diễn ra những vụ “cưỡng bức”, “trấn áp” độc đoán, không chỉ trong nội bộ Liên 


Xô. mà cả đôi với các lãnh tụ của phong trào Cộng sản quốc t. 
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Đi nhiều nơi, làm nhiều công việc, phụ trách nhiều cương vị trong những điều 
kiện, hoàn cảnh khác nhau đã đem lại cho Người một vốn sống, vốn kinh nghiệm, vẫn 
hiển biết phong phú về nhiều mặt. Thực tiễn ấy lả cơ sở làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh 
hình thành và phát triển ngày cảng phong phú. toàn diện. Nó là kết qủa của sự tác động 
biện chứng giữa nhận thức và hành động, lý luận và thực tiễn, vì vậy mà ngày cảng tiếp 
cận với chân lý của cuộc 


sông. 

Như vậy, thực tiễn phong phú của thời đại và của bản thân cuộc sống mà Hỗ Chí 
Minh đã từng trải là một nguồn gốc. một cơ sở có ý nghĩa quyết định đối với sự hình 
thành, phát triển và hoàn thiện của tư tướng Hồ Chí Minh. làm cho tư tưởng ấy ngày 
cảng nâng cao tính chất vừa cách mạng vừa khoa học. 

Nhân cách và phẩm chất của Hồ Chí Minh: Tu tưởng bao giờ cũng là sản 
phẩm của con người, là mật hoạt động tỉnh thần, ý thức của con người. do con người 
sáng tạo trên cơ sở những nhân tố khách quan. Do đó, tư tường còn phụ thuộc vào các 
yếu tô của nhân cách, phẩm chất tỉnh thần của con người đã sản sinh ra nó, như tư chất. 
tính cách, bản lĩnh, phẩm chất tư duy 

Về nhân cách, phẩm chất Hồ Chí Minh, nhiều tác giá trong nước và nhiều chính 
khách, nhiều nhà hoạt động văn hóa - xã hội nước ngoài đã nói đến và đã có những ý 
kiến khả sâu sắc. Nhưng chúng ta vẫn chưa có một công trình nghiên cứu đầy đủ về 
"con người Hỗ Chí Minh", không chỉ trên bình diện nhà chính trị. mà còn trên bình 
điện nhân cách của một con người. Hi vọng sẽ có nhiều nhà nghiên cứu và viết về 
vẫn đề nảy, 

Trong phạm ví để tài. chúng tôi chỉ để cập đến những điều về phẩm chất cá nhân 
của Hồ Chí Minh có tác động đến sự hình thành, phát triển tư tưởng cúa Người. 

Có thể nói. Hỗ Chí Minh là một con người có một phẩm chất cá nhân hết sức tiêu 
biếu: Hồ Chí Minh là một con người sống có hoài bão. có lý Hưởng yêu nước thương 
đân sâu sắc, nhất là đối với những người cùng khô bị áp bức bóc lột, có bản lĩnh kiên 
định, cô khí tiết kiên cường trong đấu tranh thực hiện mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn. 

Người là một con người đặc biệt thông mình. sắc sáo, nhạy bén với cái mới, ham 


học hỏi; có tư duy độc lập sáng tạ 


; có trí tuệ uyên bác, kiên thức sâu rộng; biết nhiều 
ngoại ngữ, do đó có điều kiện tiếp xúc với văn hóa của nhiều dân tộc. 

Người là một con người có lòng tin mãnh liệt ớ nhân dân, có ý chỉ nghị lực phi 
thường, có đầu óc thực tiễn, thiết thực cụ thể, lý luận gắn liền với thực tiễn. nói đi 
đôi với làm. 

Người là một con người mẫu mực vẻ đạo đức cách mạng, tác phong bình dị, 
chân tình, khiêm tốn, gần gũi, hoà mình với quần chúng, có sức cảm hóa lớn đối với 
mọi người. 


TOÀN VĂN TÁC PHÁ 


BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
BÓ TRÊN TẠP CHÍ — — 


Người là một bậc đại nhân, dại trí, đại đãng. Những tư chất và phẩm chất ấy được 
phát huy trong suốt cuộc đời hoạt động của Người. Nhờ vậy, giữa vô vàn lý thuyết, 
học thuyết khác nhau, đối lập nhau, đúng và sai, thật và giả đan xen lẫn lộn trong khi 
nhiều chí sĩ cách mạng từ Phan Bội Châu đến Phan Châu Trinh. [tuỳnh Thúc Kháng, 
Phan Văn Trường v.v... Không phát hiện được ở đâu là quy luật. là chân lý. thì chính 
Hồ Chí Minh đã tìm ra dược mục tiêu. lý trớng cách mạng đúng đẫn và cơn dường đề 
đi tới mục tiêu Ấy. thực hiện lý tướng ấy, Giữa thực tiễn vô cùng sinh động. phức tạp, 
với bao tình huống khó khăn. bao sóng gió thử thách. có khi đe dọa cả cuộc sống và 
sinh mệnh chính trị của mình, Người vẫn đứng vững, vượi lên, vẫn kiên trì chân lý. có 
những quyết định đúng đắn và sáng suốt, những hoạt động sáng tạo để biến những tư 
tướng thành hiện thực. 

Tóm lại. tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ đơn thuần là sự kế thừa và vận dụng, 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - [.ênin, mà đã có bước phát triển mới. làm phong phú thêm 
chủ nghĩa Mác - l.ênin. trên một loạt vẫn đề cơ bản và cấp bách của dân tộc và thời dại 
nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của cách mạng, cá trong cách mạng dân tộc dân chủ 
và cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Chính trên ý nghĩa đó, Đại hội VII của Dáng Cộng sản Việt Nam đã khăng định 
lấy "Chủ nghĩa Mác - Lênin và tt tưởng Hồ Chí Mình làm nên táng tư tưởng và kùu: 


chỉ nam cho hành động cua toàn Dáng”. 


(Œ) Hỗ Chí Minh : toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tó.trl71 172 


2) Dẫn theo “Hỗ Chí Minh truyện”, bản dịch Trung văn của Trương Niệm hức, Bát nguyệt xuất 


bản xã. Thượng Hải, 6 - 1949 


(3) Xem đoạn Hồ Chí Minh trả lới phóng vẫn nhà báo 1 — Ta - Lí A đăng trên báo U -- nỉ -- ta 


ngày I§-3-1924 
(4) Hồ Chí Minh: Sdd, t 2. tr 270 
(5) Tước đoạt 
(6) Hồ Chí Minh: Sđd, t I, tr 319 
(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb Sự thật. Hà Nội. 1987. 17, tr 700 - 702 
(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1987, t7, tr 788 
(9) Hỗ Chỉ Minh: Sdd, t7, tr 792 
(10) Hồ Chí Minh: Sdđ, t7, tr 402 


(11) Hỗ Chí Minh: Sđd, t 10, tr 662 
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ENH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH 


146. Thiếp mừng của đại tướng Võ Nguyên Giáp : [Nhân kỷ niệm 6Š 
năm tạp chí Lý hiận ~ Chính trị của Đảng ra số đầu (1930 — 1995) và 4l năm ra 
đều kỳ (12/1955 ~ 12/1995)] / Võ Nguyên Giáp / Cộng sản. — 1996. — Số I. - Tr. 4. 
(Số thứ tự trong thư mục 317) 


THIẾP MỪNG CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


Trân trọng gửi đến Ban biên tập và các cộng tác viên Tạp chí Cộng sản lời chúc 
mừng nhiệt liệt nhân địp kỷ niệm 65 năm Tạp chí Lý luận của Đảng ra số dầu tiên và 
40 năm Tạp chí Cộng sản ra đều kỳ, và có cổng hiến quan trọng vào công tác nghiên 
cứu lý luận của Đảng ta. 

Trong cục diện mới. rất mong Tạp chí Cộng sản có những có gắng đổi mới vươn 
lên lâm tròn trách nhiệm quan trọng mà Dáng giao phó. 

Chức toàn thể các đồng chí một năm mới tốt đẹp và thẳng lợi, có những tác phẩm 
mới, đón chào Đại hội VIII của Đảng ta. 

Thân ái 
Võ Nguyên Giáp 
Hà Nội 14/12/1995 


147. Tư tưởng Hà Chí Minh - những luận điểm sáng tạo lớn / Võ Nguyên 
Giáp // Cộng sản, — 1996. — Số 19. - Tr. 3. (Số thứ tự trong thư mục 318) 


TƯ TƯỞNG HỎ CHÍ MINH - NHỮNG LUẬN ĐIẾM SÁNG TẠO LỚN 
Võ Nguyên Giáp 


Nhân đân Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên thế giới ca ngợi Hồ Chí Minh, công 
nhận tư tưởng Hồ Chí Minh đã có vai trò quyết định đối với sự phát triển cúa cách 
mạng Việt Nam và góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh chung của các dân tộc vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, đân chủ và tiễn bộ xã hội. 

Vậy tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Nó gồm những nội dung cơ bản gì? Những tỉnh 
hoa tư tưởng Hỗ Chí Minh góp phần vào kho tàng tư tưởng chính trị - xã hội - nhân văn 
của thời đại? Tư tưởng Hồ Chí Minh nằm trong hệ tư trởng Mác - Lêễnin - đỉnh cao của 
tư tướng nhân loại, nhưng nó đã phát triển sáng tạo và làm phong phú thêm cbủ nghĩa 
Mác - Lênin ở những vấn đề nào? v.v... 


TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIẾT CÚ 
_ CÔNG BÓ TRỊ 


ĐẠI TƯỞNG VÔ NGUYÊN GIÁP 
APCHI 


Giải đáp một cách khoa học những câu hỏi nêu trên không phái giản đơn và dễ 
đi đến nhất trí. 

Từ sau Đại hội VH, tiếp đế sự triển khai nghiên cứu chương trình cấp nhà nước 
*Vẻ tư tưởng Hồ Chí Minh". vấn đề xác định tư tướng Hồ Chí Minh là gì và những nội 
dung cơ bản của tư tưởng Hỗ Chí Minh, đã trở thành một vấn đề, một phạm trù xuất 
phát cúa công tác nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. một vấn đề mà các nhà nghiên 
cứu khoa học. các nhà lãnh đạo quản lý đều đề cập đến từ những góc độ. những cách 
tiếp cận khác nhau. 

Đến nay, theo thống kê sơ bộ. đã có hơn 60 định nghĩa về tư tướng Hồ Chí Minh 
và có nhiều cách trình bày về nội dung tư tưởng IIồ Chí Minh. Cách tiếp cận và khái 
quát nêu trong bài này cũng chỉ mong đưa ra dược một định nghữa về tư tưởng Hồ Chí 
Minh tương đổi hợp lý, có thể chấp nhận trong điều kiện nghiên cứu hiện nay. 

Trước hết cần làm rõ khái niệm "w tưởng ” trong mệnh dẻ: “Cm nghĩa Mác - 
Lênin, tư tương Hà Chí Minh là nên tạng tư tương, kim chỉ nam hành động cho Đăng 
ta và nhân dân ta". 

Khái niệm " /ưởng ” ở đây không phải dùng với nghĩa tỉnh thần - tư tưởng, ý 
thức tư tưởng cúa một cá nhân, một cộng dồng, mà với nghĩa là "học £a„yết ”, là một 
hệ thông những qnan điền. quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nên táng triết 
học (thế giới quan và phương pháp luận) nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng 
cho một giai cấp. một dân tộc, được hình thành trên cơ sở hiện thực thực tiễn nhất định 
và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực. 

Khi định nghĩa về nhà tư tưởng. Lênin đã lưu ý: Một người xứng đáng là nhà 
tư tưởng khi nào biết giải quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị - sách 
lược, các văn đề về tổ chức, về những yếu tổ vật chất của phong trào không phải một 
cách tự phát. 

Với khái niệm tư tưởng như vậy vấn đề lớn đặt ra là: Hồ Chí Minh đã có những 
luận điểm sáng tạo lớn gì? 

€. Mác tâm đắc với luận điểm của nhà triết học duy vật Pháp Hen-vẽ-xi-u-xơ và 
đã nhắc lại trong tác phẩm của mình : “Mỗi thời đại xã hội đều cần có những con người 
vĩ nhân cúa nó, và nếu không có những con người như thế, thì, như Hen-vê-xi-u-xơ đã 
nói thời đại sáng tạo ra con người như thết), 

Mác — Ăngghen — Lênin - Hề Chí Minh và những lãnh tụ cách mạng lớn khác là 
những vĩ nhân, có chung một mục tiêu, một lý tưởng là giải phóng dân tộc, giải phóng 
xã hội, giải phóng con người; xây dựng một chế độ xã hội mang bàn chất nhân dạo 
cao cả, một chế đệ xã hội tốt đẹp, ở đó "sự phát triển tự do của mễi người là điều kiện 
cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”, như Mác- Ăngghen đã nêu trong '“Tuyên 
ngôn của Đảng Cộng sản”. 


=—== |443 ==—= 


ĐẠI TƯỚN 


: 1Í VÕ NGUYÊN GIÁP VỊ TUỐNG CÚA HÒA BÌNH 


Tuy nhiên, bất cứ lý thuyết, học thuyết, chú nghĩa nào cũng năm trong dòng 
chảy của tư duy nhân loại. đều kế thừa. phát triển trên tỉnh thần phủ định biện chứng 
giữa thành tựu trước đó và phải gắn với mảnh đất hiện thực, phản ánh sự vận động 
của hiện thực. 

Tùy theo bối cảnh lịch sử, đặc điểm của hoàn cảnh thực tiễn. môi trường hoạt 
động dấu tranh và phẩm chất cá nhân, mỗi người có những công hiến riêng, dóng góp 
cho kho tàng lý luận chung và đề lại dấu ấn nhất định vào sự vận dộng, phát triển của 
thời đại. của ptai cấp. của dân tộc. 

€. Mác (1818 - 1883) và Ph. Ăngghen (1820 - 1895) sinh ra ở Dức. sông và hoạt 
động ở những nước tư bản phát triên châu Âu (Đức. Anh. Pháp), trone thời kỳ chủ 
nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, mâu thuẫn về xã hội và cuộc đấu tranh giai cấp giữa 
giai cấp vô sản và giai cấp tư sản nổi lên gay gắt. Cuộc đấu tranh ấy đòi hỏi phải có lý 
luận mới để chỉ dạo, thúc đây xã hội phát triển theo đúng quy luật khách quan của nó. 
Mác-Ăngghen đã kế thừa những trào lưu tư tướng lúc bẩy giờ, chủ yếu là triết học cỗ 
điển Dức, kinh tế chính trị Anh. chú nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Trải qua quá trình 
nghiên cứu. đầu tranh về tư tưởng, lý luận và tham gia đấu tranh chính trị - xã hội, hai 
ông đã thực hiện một bước chuyền biến nhảy vọt về lý luận: Hình thành thế giới quan 
duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trên cơ sở kế thừa có chọn lọc tư tưởng biện 
chứng của Hêghen và quan điểm duy vật cúa Phơ-Bách, chuyền từ lập trường Dân chủ 
cách mạng sang lập trường Cộng sản. sáng lập ra học thuyết cách mạng và khoa học 
của giai cấp VÔ sản gồm 3 bộ phận cầu thành là triết học, kinh tế chính trị học và chủ 
nghĩa xã hội khoa học. Hai ông đã vạch rõ bán chất bóc lột và quy luật vận động. phát 
triển và 


ất yêu diệt vong của chủ nghĩa tư bản. vạch rõ vai trò sử mệnh lịch sử của 


giai cấp vô sản và con đường dâu tranh giai cấp cúa giai cấp vô sán và quần chúng lao 
động chống giai cấp tư sản - con đường cách mạng vỏ sản đề thủ tiêu xã hội cũ, xây 
dựng xã hội mới. 

Cùng với việc sáng tạo lý luận cách mạng vả khoa học thấm đượm tinh thần nhân 
đạo cộng sản chủ nghĩa, Mác và Ăngghen đã dẫn mình vào thực tiễn đấu tranh cách 
mạng của giai cấp vô sán. Hai ông đã viết bàn “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” bất 
hủ, nêu lên khâu hiệu nói tiếng: “Vô sản toàn thể giới liên hiệp lại”, tổ chức ra “Đồng 
minh của những người cộng sản” (tức Quốc tế I) và dự đoán cách mạng vô sản sẽ điễn 
ra đồng thời ở nhiều nước. 

Học thuyết Mác đã trở thành vũ khí tỉnh thần của cuộc đấu tranh của giai cấp 
vô sản và nhân đân lao động và đã không ngừng phát triển. hoàn thiện trong cuộc đâu 
tranh ấy. 

Con đường cách mạng mà Mác — Ăngghen vạch ra là: Giải phóng giai cấp, đi 
đến giải phóng nhân loại. 
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._CÔNG BỘ TRÊN TẠP CHÍ - 


V.I.I.ênin (1870 - 1924) sinh ra và hoạt động chủ yếu ở nước Nga rộng lớn, chủ 
nghĩa tư bản phát triển ở mức trung bình; trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản phát triển 
sang giai doạn để quốc chủ nghĩa. Ngoài mâu thuẫn cơ bản giữa giai cấp vô sản với 
giai cấp tư sản ở các nước tư bản chủ nghĩa, trên thể giới đã xuất hiện và phát triển 
ngày càng pay gắt mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc với chủ nghĩa 
để quốc, thực dân. 

1ênin đã bảo vệ và phát triển chủ nưhĩa Mác. Cống hiến lớn của I.ênin là nghiên 
cứu những đặc điểm của chủ nghĩa đề quốc, phát hiện quy luật phát triển không đồng 
đều của chủ nghĩa tư bán. đi đến luận điểm nói tiếng: Cách mạng có thể thắng lợi trong 
một số nước, thậm chí ở một nước, nơi tập trung mâu thuẫn và là chỗ yếu của dây 
chuyền đế quốc chủ nghĩa. Lênin dã trực tiếp lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng 
Mười Nga vĩ đại. mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử loài người. 

Sau thăng lợi của Cách mạng Tháng Mười, một mặt Lênin xúc tiến sự nghiệp 


xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản ở Nga và đã có những phát triên sáng 


tạo trong lý luận vẻ thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Quyết định của Lênin chuyên 
từ chính sách cộng sản thời chiến sang chính sách kinh tế mới (NEP) là một sáng tạo 
lớn trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường tiến lên chú nghĩa xã hội, phù 
hợp với thực tiền nước Nga lúc bấy giờ. 

Lênin lại có những cống hiến lớn trong thúc đây phong trào cách mạng vô sản và 
phong trào cách mạng giải phóng dân tộc thể giới: đã đây lùi ánh hưởng của xu hướng. 
cơ hội trong Quốc tế II về vấn dễ cách mạng vô sản; phê phán quan điểm tư sản về vẫn 
đề dân tộc; đánh giá cao vai trò của các dân tộc phương Đông. 

Lênin đã thành lập Quốc tế Cộng sản (Quốc tế II), tạo điều kiện thúc đấy sự ra 
đời của nhiều Đang C ộng sản trên thể giới. Như vậy, Lênin đã vận dụng và phát triển 
ấp. 
đến giải phóng dân tộc, giải phóng nhân loại. với khâu hiệu: '*Vô sản toàn thế Điởi Và 
các đân tộc bị áp bức liên hiệp lại”. 


chú nghĩa Mác. tiễn hành cách mạng vô sản Nga thành công. đi từ giải phóng giai 


Diều cần nói rõ là các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin không bao piờ tự cho 
học thuyết của mình là *chân lý tuyệt đối”, là “tuyệt đỉnh”. Các ông đều nhấn mạnh 
bản chất "phê phán”. “cách mạng” và tác dụng *kim chỉ nam” của học thuyết mà các 
ông đã dễ ra. 

T.ênin đã từng nói : *Chúng ta không hề coi lý luận cúa Mác như là một cái gì đã 
xong xuôi hắn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chí đặt nền 
móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa 
về mọi mặt. nếu họ không muốn lạc hậu đối với cuộc sống”), 

Nguyễn Âi Quốc - Hà Chí Minh sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, một nước phong. 
kiến, nông nghiệp lạc hậu ở phương Đông, bị chủ nghĩa thực dân xâm lược và nô dịch 
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từ cuối thể kỷ XIX. Việt Nam vốn là một dân tộc có truyền thống yêu nước, đoàn kết. 
nhân ái, có nền văn hiển lâu đời. Từ khi Pháp xâm lược, phong trào đẫn tranh chồng 
chủ nghĩa thực dân của các tầng lớp nhân dân diễn ra liên tục, sôi nói. nhưng con 
đường cứu nước dang bể tắc chưa có lỗi ra. 

Thời đại Người lớn lên và hoạt động cũng là thời đại để quốc thực đân bành 
trướng mạnh mnẽ, tranh cướp thuộc địa, thị trường, dẫn đến hai cuộc chiến tranh thế 
giới, tần sát hàng trăm triệu người. Mâu thuẫn giữa giải cấp vô sản và giai cấp tư sản 
càng mở rộng: mâu thuẫn piữa các nước và tập đoàn để quốc chủ nghĩa với nhau càng, 
phát triển; mâu thuẫn giữa nhân dân bị áp bức ở các nước thuộc địa. phụ thuộc với chủ 
nghĩa để quốc. thực dân ngày cảng pay gắt. Từ sau thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười Nga. đã xuất hiện mâu thuẫn mới - mâu thuẫn giữa nước xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên với hệ thông tư bản chủ nghĩa. Thể giới bước vào thời đại mới — thời đại quá dộ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chú nghĩa xã hội, thời dại của cách mạng vô sản, của phong trảo 
giải phóng dân tộc và phong trào đấu tranh cho hòa bình, dân chú và tiễn bộ xã hội. 

Xuất phát từ thực tiễn của Việt Nam và của thể giới, Hồ Chí Minh đã vận dụng 
và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và các Nghị quyết của Quốc tế Cộng sản. vạch ra 
con đường cách mạng đầy sáng tạo của Việt Nam: Giải phóng dân tộc, giải phóng xã 
hội (giai cấp), giải phóng con người với kháu hiệu: “Doàn kết, doàn kết. dại đoàn kết: 
thành công, thành công, đại thành công”. 


Hồ Chí Minh một mặt khẳng định tính chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin. Mặt 
khác, trong khi tìm hiểu và vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - lL.ênin 
vào thực tiễn xã hội Việt Nam và các nước phương Đông. Người đã sớm phát hiện ở 
phương Dông có những đặc điêm khác với các nước phương Tây mà thời Mác chưa 
có điền kiện nghiên cứu. Hồ Chí Minh đã bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin 
bằng những luận điểm mới rất quan trọng. 

Trong Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ gởi Quốc tế Cộng sản 1924, Người 
viết : "Cuộc đâu tranh giai cấp không giống như ở phương Tây”...*Dù sao cũng 
không thẻ cấm bỏ sung cơ sớ lịch sử” của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm vào đó 
những tư liệu mà Mác ở thời mình không thể có được. 

"Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên một triết lý nhất định của lịch sử. 
nhưng lịch sử nào? Lịch sử châu Âu. Mà châu Âu là gì? Đó chưa phái là toàn thể 
nhân loại... 

“Xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cổ nó băng dân tộc học 
phương Đông. Đó chính là nhiệm vụ mà các Xô Viết đảm nhiệm (ban thuộc địa cúa 
chúng tôi vừa nhận được thư mời chúng tôi tham gia công tác này)” 8, 

Từ phương pháp tiếp cận đúng đắn. mạnh dạn, khoa học trong kế thừa và phát 
triển học thuyết Mác-Lênin. đồng thời bám sát đặc điểm thực tiễn cúa Việt Nam và thế 
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giới, Hồ Chí Minh đã có những luận điểm sáng tạo góp phần làm phong phú thêm chủ 
nghĩa Mác - Lênin, nhất là những vấn đề về cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng 
chế độ dân chủ mới và con đường tiến lên chủ nehĩa xã hội ö một nước phương Dông. 
thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế lạc bậu... 

Những luận điểm ấy của Hỗ Chí Minh rất phong phú. bao quát nhiều mặt. nhiều 
lĩnh vực. Ở đây chỉ nêu lên những luận điểm sáng tạo lớn: 


1- Hồ Chí Minh là nhà yêu nước Việt Nam đâu tiên đến với chủi nghĩa Lênin - 


chủ nghĩa Mác - Lênin và cuộc Cách mạng Tháng Muỏi Nga. Từ đó, Người thấy rõ: 


"Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc. không có con đường nào khác con đường 
cách mạng vô sản” : và “chỉ có chủ nghĩa công sản mới cứu nhân loại, đem lại cho 
mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đăng, bác ái. đoàn 
kết, ấm no trên trái đất, việc làm cho mọi người, niềm vui hòa bình. hạnh phúc... `. 
Kết luận ấy đã tạo ra một bước ngoặt quyết định đồi với con đường cứu nước của dân 
tộc Việt Nam, nâng chủ nghĩa yêu nước Việt Nam lên một chất lượng mới. kết hợp với 
chủ nghĩa yêu nước với chú nghĩa quốc tế vô sản. 

Hỗ Chỉ Minh là nhà yêu nước Việt Nam đầu tiên đã trở thành người cộng sản 
chân chính: là người cộng sản của mội nước thuộc địa trở thành một trong những 
người sáng lập Đảng Công sản chính quốc - Đảng Cộng sản Pháp. một cán bộ quan 
trọng, của Quốc tế Cộng sản, vừa đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc mình, 
vừa dấu tranh cho phong trào cách mạng vô sản và giải phóng dân tộc trên thể giới. 
Người đã có công đầu trong truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. gieo hạt 
giống cộng sản và trực tiếp chuẩn bị những nhân tổ chính trị và tổ chức bao đảm cho 
thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Người đã có công lớn trong việc truyền bá chủ 
nghĩa Mác - Lênin và phát triển phong trào cách mạng, nhất là phong trào nông dân. 
phong trào cộng sản ở các nước Dông - Nam Châu Ả. 

2- Hồ Chí Minh là người dân tộc thuộc địa và là người công sản dâu tiên có công 
hiến to lớn về nghiên cứu chủ nghĩa thực dân và vấn để giải phóng dân tộc 

Ngay từ những bài báo đầu tiên của Người viết năm 1919, cho đến những bài 
báo viết vào những năm 1926 - 1927, Người đều tập trung vạch trần bán chất và tội 
ác cúa chủ nghĩa thực dân; nêu rõ nỗi đau khổ của kiếp người dân mất nước, nguyện 
vọng khát khao được giải phóng. cuộc dấu tranh phản kháng của các dân tộc thuộc địa. 
không chỉ ở Việt Nam. Đông Dương, mà ở hẳu hết các thuộc địa của Pháp, Anh, Hà 
Lan, Bồ Đào Nha... ở khắp các châu lục. 

Những bài báo do Người viết, được sưu tập, chỉnh lý thành tập "Bán án ché 
độ thực dân Pháp " xuất bản năm 1925 và "Dây công lý của thực dân Pháp ơ Dòng 
Dương ` xuất bản về sau, đã có ảnh hưởng sâu rộng và được dư luận đánh giá là những 
tài liệu “có một không hai” vẻ chủ nghĩa thực dân. Có nhà nghiên cứu đã viết: "Sự 
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phân tích về chủ nghĩa thực đân cúa Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt hắn những gì mà 
những nhà lý luận mác xít đã đề cập đến”. 

Để đập tan huyền thoại về "khai hóa văn minh" đối với các thuộc địa: phê phản 
nhận thức sai lầm vẻ các thuộc địa là “những vùng dất yên bình trên năng dưới cát với 
dừa xanh”, Hồ Chí Minh đã vạch trần bản chất bóc lột. bạo lực của chủ nghĩa thực dân. 
Người đã khái quát: “1jch sử bất cứ cuộc xâm chiếm thuộc địa nào thì từ đầu đến cuối 
đều được vì 


êt băng máu của người bản xứ”. Và *Các thuộc địa là hiện thân của chế độ 
đã man. tàn bạo của bọn thực dân đôi với hàng triệu dân bản xứ". 


Theo Người. tất cả sinh lực của chủ nghĩa tư bản đề quốc phần lớn dễu lấy ở 
các thuộc đi 


: Thuộc địa “là nơi chú nghĩa tư bản lấy nguyên liệu cho các nhà máy 
của nó. nơi nó đầu tư, tiêu thụ hàng mộ nhân công rẻ mạt cho đạo quân lao động của 
nó. và nhất là tuyên những binh lính người bản xứ cho các đạo quân phản cách mạng 
của nó” !'), 


Người phân tích, ngày nay chủ nghĩa tư bản để quốc đã riến tới như một khoa 
học thông trị vô sản chính quốc và vỏ xản thuộc địa: *Nó dùng những người vô sản 
da trắng để chinh phục những người vô sản các thuộc địa. Sau đó nó lại tung những 
người vô sản ở một thuộc địa này đi đánh những người vô sản ở mội thuộc địa khác. 
Sau hết, nó dựa vào những người vô sản ở các thuộc địa đề thống trị những người vô 
sản da trắng” !9, 


Người dưa ra luận điểm nồi tiếng: "Chủ nghĩa tư bản là một con địa với một cái 
vòi bám vào giai cấp vô sản chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở 
các nước thuộc địa". Và : “Nếu người ta muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời 
cắt cả hai cái vòi. Nếu người ta cắt một cái mà thôi, thì cái vòi kia vẫn tiếp tục hút máu 
của giai cấp vô sản; con địa vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt sẽ tiếp tục mọc ra”. 
Từ đó Người vạch rõ chủ nghĩa thực dân không chỉ là ké thù của các dân tộc bị áp bức. 
mà đồng thời là kẻ thù của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chính quốc. 

Cũng từ luận điểm nói tiếng đó và quán triệt sâu sắc quan điểm của I.ênin về mối 
quan hệ giữa cách mạng chính quốc và cách mạng thuộc địa, trong các Dại hội của 
Dáng Cộng sản Pháp và Dại hội V Quốc tế Cộng sản, Người kiên quyết dấu tranh phê 
phán những người cộng san chính quốc coi nhẹ vấn đề thuộc địa, không quan tâm đến 
cách mạng ở thuộc địa. Trong thư gửi Trung ương Đăng Cộng sản Pháp, Người nêu 
vấn đè : *Phân bộ Pháp, phân bộ Anh và những phân bộ các nước thực dân khác đã làm 
gì cho các thuộc địa cúa chủ nphĩa tư bản nước họ? Những chiến sĩ của phân bộ ấy có 
hiểu thuộc địa là như thế nào không?”. 

Người đã trả lời là *không” và thẳng thắn phê phản Đảng Cộng sản Pháp: "La 
một đảng viên Đảng Cộng sản Pháp tôi lấy làm tiếc phải nói rằng Dảng Cộng sản Pháp 
chúng tôi làm ít và rất ít cho các nước thuộc địa”!, 
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Trong thực tế, từ 1925, Đăng Cộng sản Pháp dã có những chuyển biến rõ rệt 
trong thái độ chống chủ nghĩa thực dân. Nhà sử học Pháp Sác-lơ Phuốc-ni-ô cho rằng 
thời kỷ Đảng Cộng sản mới thành lập, trong đầu tranh chống đi sản của Quốc tế II, 
“Nguyên Ái Quốc đã có đóng góp quan trọng vào việc hình thành truyền thống chống 
chủ nghĩa thực đân - một truyền thống làm vé vang cho Đảng Cộng sản Pháp” và kết 
luận: '*Vậy thì hăn rằng : Nguyễn Ái Quốc phải được coi là một trong những thấy của 
Đảng Cộng sản Pháp về những vẫn đề thuộc địa” +*!. 

Hồ Chí Minh là người chiến sĩ tiên phong lên án chủ nghĩa thực dân để quốc và 
cũng là người đã thi hành bản án chôn vùi chủ nghĩa thực đân ở Việt Nam, mớ đầu cho 
thời kỳ sụp đồ của chủ nghĩa thực dân trên thể giới. 

3- Hồ Chỉ Minh đã nêu luận điểm đặc biệt xúng tạo: Cách mạng ở các nước 
thuộc địa có thể nỗ ra và thăng lợi trước cách mạng vô sản chính quốc và tác động 
trở lại, thúc đẩy cách mạng chính quốc. Nhân dân Việt Nam hoàn toàn có thể chủ 
động đứng lên, *dem sức ta mà giải phóng cho 1a”. Không ý lại chờ đợi cách mạng 
chính quắc. 

V.1.Lênin là người đã sớm thấy sức mạnh to lớn của phong trào giải phỏng dân 
tộc và là người đã viết Đề cương về vẫn để dân tộc và thuộc địa. trong đó nhấn ruạnh 
tư tưởng phải kết hợp chặt chẽ phong trào cách mạng ở chính quốc với phong trào giải 
phóng dân lộc ở thuộc địa: các nước làm cách mạng vô sản thành công phải giúp đỡ 
cách mạng ở các nước thuộc địa, nhất là các nước kinh tế lạc hậu, còn nhiều tàn tích 
phong kiến... 

Tuy nhiên, cũng như những người lãnh đạo Quốc tế cộng sản lúc bấy giờ. lênin 
cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng vô sản chính quốc là "hậu bị quân” 


của cách mạng vô sản chính quốc. và cách mạng giải phóng dân tộc chí có thể thắng 
lợi khi cách mạng vô sán chính quốc thắng lợi. 

Tuyên ngôn thành lập Quốc tế cộng sản (3 - 1919) viết; *Việc giải phóng các 
thuộc địa chí có thể tiễn hành với việc giải phóng giai cấp công nhân ở chính quốc..." ; 
"công nhân và nông dân không chỉ ở An-giê-ri, Băng-pan, mà cả ở Ba tư hay Ác - mê - ni 
chỉ có thể được độc lập khi nào công nhân ở Anh và ở Pháp lật đỗ Chính phú *Lôi- 


gioóc” và ''Clê-măng-xô” giành chính quyền về tay mình! 


Nguyễn Ái Quốc tin theo Lênin, tin theo Quốc tế IH. Nhưng vốn là người dân 
thuộc địa và là người cộng sản lăn lộn trong phong trào thuộc địa và nghiên cứu sâu 
sắc chủ nghĩa thực dân. Người đã đề ra những luận điệm về tính chủ động. tích cực cúa 
cách mạng giải phóng dân tộc. của nhân dân các nước thuộc dịa. bộ sung vào những 
tuận điễm chung lúc bấy giờ. Theo Nguyễn Ái Quốc. cách mạng giải phóng dân tộc ở 
các thuộc địa không hoàn toàn phụ thuộc vào cách mạng vô sản chính quốc. mả nhân 
dân các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc có thẻ *chủ động đứng lên, đem sức ta mà giải 


phóng cho ta”. giành thắng lợi trước cách mạng vô sản chính quốc. 
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__ ĐẠI TƯỚ 


,TỐNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ T 


Trong Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp các thuộc địa (1921) Người viết : "Công 
cuộc giải phóng của anh em chỉ có thế thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân 
anh em `. Diễn `Đường Cách mệnh” (1927) Người lại chu rõ: “Muốn người ta giúp cho 
thì trước hết mình phải tự giúp mình đã”. Và Người dự báo: "Việt Nam dân tộc cách 
mạng thành công thì tư bản Pháp yếu; tư bản Pháp yếu thì công nông Pháp làm giai 
cấp cách mệnh càng đế". Năm 1945, Nhật đầu hàng đồng minh, thời cơ cách mạng 
đã đến. Người kêu gọi: '“Toàn quốc đồng bào hãy đứng đậy, đem sức ta mà tự giải 
phóng cho ta”. 

Luận điểm Sáng tạo nêu trên của Hỗ Chí Minh mang tính cách mạng và khoa học 
đúng đắn. dựa trên những luận cứ đã được Người khảo sát, chứng minh. 

Vẻ phía chủ nghĩa tư bản, Người nhận thức sâu sắc vai trò của thuộc địa đối với 
sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa để quốc: Chủ nghĩa tư bản đặt nền móng trên sự 
bóc lội hàng triệu người lao động ở các nước thuộc địa, nửa thuộc địa”. Bới vậy, "Chủ 
nghĩa tư bản chỉ tan rã hoàn toàn và vĩnh viễn khi nào chúng ta xóa bó nền móng của 
lầu dải để quốc chủ nghĩa. 

Về phía phong trào giải phóng dân tộc, Người nhận thức rõ tiềm năng cách mạng 
của các dân tộc bị áp bức là rất to lớn. nó sẽ bùng lên mạnh mẽ. hình thành một "lực 
lượng không lồ” khi được giáo dục. giác ngộ. tố chức, lãnh đạo. Ngay từ năm 1921. 
Người đã viết: "Người châu Á tuy bị phương Tây coi là lạc hậu - họ vẫn hiểu rõ hơn 
hết sự cần thiết phải cải cách toàn bộ xã hội hiện tại” ?0!, 


Người dự báo: “Ngày mà hảng trăm triệu nhân dân châu Á bị tàn sát và áp bức 
thức tỉnh để gạt bỏ sự bóc lột đê tiện của vải tên thực dân lòng tham không đáy. họ 
sẽ hình thành môi lực lượng không lỗ và trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện 
súng côn của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa để quốc, họ có thê giúp dỡ anh cm phương 
Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn?” 

Cũng từ dánh giá đó Người di đến kháng định : Vận mệnh của giai cấp vô sản 
thế giới tùy thuộc phần lớn vào các thuộc địa”, Do đó phong trào cách mạng ở các 
thuộc địa là một cái cánh của cách mạng vô sản thế giới”. 

Về Việt Nam và Đông đương. Người nhận định : Ngay đưới ách áp bức. bóc lột 
tàn khốc của chủ nghĩa thực dân, người Đông dương không chết. người Đông đương 
vẫn sống, sống mãi. Sự đầu độc của bọn thực dân không thế làm tế liệt sức sống. càng 
không thể làm tê liệt tư tưởng cách mạng của họ... Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản dã 
chuẩn bị đất rồi, chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giỗng của công 
cuộc giải phóng nữa thôi"!”, Trong Lời kêu gọi nhân địp thành lập Dáng Cộng sản 
Việt Nam, Người viết : *Sự áp bức và bóc lột vô nhân đạo của để quắc Pháp đã làm 
cho dồng bào ta hiểu rằng có cách mạng thì sống. không có cách mạng thì chết. Chính 
vi vậy mà phong trào cách mạng ngày càng lớn mạnh... `”? 
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TOÁN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦA DẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
_—._—_ CÔNG BỘ TR PCHÍ _ 


Như vậy, luận điểm về khả năng giảnh thắng lợi của cách mạng thuộc địa trước 
cách mạng chính quốc và nhân dân thuộc dịa có thể dứng lên tự giải phóng cho mình là 
một sáng tạo có tầm quan trọng to lớn của Hồ Chí Minh, bê sung. phái triên chủ nghĩa 
Mác - Lênin. Nhiều nhà nghiên cứu đã đánh giá sáng tạo đó ngang với sáng tạo của 
1.ênin khi Lênin đưa ra luận điểm: “Cách mạng vô sản có thể thành công trong một số 
nước, thậm chí trong một nước là nơi tập trung mâu thuẫn” đề thay cho luận điểm của 
Mác : “Cách mạng vô sản chỉ có thể thành công đồng thời ở các nước”. 

Luận điểm sáng tạo đó của Hồ Chí Minh có š nghĩa chỉ đạo thực tiễn rất quan 
trọng. Dó là cơ sở để Nguyễn Ái Quốc và Dảng ta tin tưởng và quyết tâm tô chức lãnh 
đạo nhân dân Việt Nam đứng lên làm cách mạng đề tự giải phóng khói ách đề quốc 
xâm lược và Khói nghèo nàn lạc hậu. Dó cũng chính là cơ sở của tỉnh thần độc lập tự 
chủ. tự lực tự cường của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng. Nhờ tỉnh thần 
đó mà cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi vĩ đại. Thực tế là sự nghiệp 
giải phóng dân tộc Việt Nam không phải giải quyết ở Pa-ri, (thú đô nước Pháp) như có 
lãnh tụ cộng sản Pháp đã khăng định. mả là ở Việt Nam là do kết quả cứa cuộc chiến 
đấu lâu đải của nhân dân Việt Nam. Cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam đã thành 
công trước cách mạng vô sản ở Pháp, Mỹ và đã góp phần thúc đây phong trào giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động Pháp. Mỹ và các nước khác... 

4- Năm vững học thuyết về cách mạng vô sản và học thuyết giai cấp, đấu tranh 
giai cấp của chủ nghĩa Mác - Lênin. xuất phát từ đặc điểm của xã hội Việt Nam là một 
xã hội thuộc địa, nửa phong kiến, mâu thuẫn chú yếu của xã hội Việt Nam lả mâu thuẫn 
giữa toàn đân Việt Nam với chủ nghĩa để quốc thực dân và bè lũ tay sai, Hồ Chí Minh 
đã nêu lên luận điểm sáng tạo về con đường cách mạng Việt Nam, Đó là một cuộc cách 
mạng không ngừng, từ cách mạng giải phóng dân tộc. xây dựng chế độ đân chủ nhân 
dân, tiến dần lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Hay 
nói cách khác. cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ba nội 


dung cách mạng ấy xen kẽ vào nhau và liên tục phát triển. Khi hoàn thành cách mạng 
dân tộc dân chủ thì hòa bình phát triên lên cách mạng xã hội chủ nghĩa không qua một 
cuộc đảo lộn về chính trị giảnh chính quyền như cách mạng vô sản ở các nước tư bán 
phát triển. Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng và sáng tạo môi quan hệ giữa dân lộc và 
giai cắn: độc lập dân tộc. dân chủ và chú nghĩa xã hội trong quá trình phát triển cúa 
cách mạng Việt Nam. 

Theo Người, đối với Việt Nam không phải giải quyết vấn đề giai cấp rồi mới giải 
quyết dược vấn đề dân tộc như ở các nước tư bản phát triển phương Tây. Mà ngược lại, 
chỉ có giải phóng dân tộc mới piải phóng được giai cấp, giải phóng dân tộc đã bao hàm 
một phần giải phóng giai cấp và tạo tiền để cho giải phóng giai cấp. 

Mục đích trước mắt và là mục đích cao nhất trong giai đoạn đầu của quá trình 
cách mạng không ngừng là phải giải phóng đân tộc, giành lại độc lập cho Tổ quốc. để 
từ đó đưa đân tộc đến tự do, âm no. hạnh phúc”. 
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GIÁP - VỊ TƯI 


NG CỦA HÒA BÌNH 


Dộng lực phát triển của xã hội không phải chủ yếu là đấu tranh giai cấp giữa piai 
cập bị bóc lột và bóc lột (nông dân với địa chủ phong kiến, vô 


sản với lư sản...) như ở 
các nước phong kiến hay tư bản phát triển, mà cùng với sự tồn tại của mâu thuẫn giai 
cấp và đấu tranh giai cấp trong nội bộ dân tộc. nổi lên mâu thuẫn dân tộc và đấu tranh 
dân tộc giữa toàn đân tộc với chủ nghĩa thực đân đề quốc và bẻ lũ tay sai. ]2o đó. theo 
Người 


"chu nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước ` và đại doàn kết dân tộc 
trên nền tảng liên mình của giai cấp công nhân với nông dân vả trí thức là một chiến 
lược cách mạng. là lực lượng to lớn của cách mạng Việt Nam. 

*Chủ nghĩa dân tộc” theo Hỗ Chí Minh. hoàn toàn không phải là thứ chủ nghĩa 
dân tộc phong kiến, tr sản hay của Quốc tế II. mà là chủ nghĩa dân tộc chân chính. theo 
lập trường chủ nghĩa Mác - lL.ênin. hướng tới triệt đề giải phóng dân tộc, giát phóng xã 
hội. giái phóng con người. 

5- Thấu hiểu sâu sắc nỗi dau của đất nước đã từng bị phân tranh và chia cắt trong, 

“lịch sử, Hồ Chí Minh là người đã nêu cao †ư tưởng thống nhất đất nước. “Nước Việt 
Nam là một. dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn. núi có thế mòn, song chân lý 
ấy không bao giờ thay đô 


* Người luôn đẫn tranh chống mọi thủ doạn xáo quyệt chia 
để trị của kẻ thù. Bác Hồ luôn quan tâm giáo dục bồi đưỡng tư tưởng, tình cảm đoàn 
kết dân tộc, thống nhất Tẻ quốc, Nam Bắc một nhà cho đảng viên, cán bộ. cho đồng 
bảo các dân tộc và nhân dân cả nước. 

Sau thắng lợi Điện Biên Phủ lịch sử, với hiệp định Giơ-ne-vơ. miễn Bắc được 
hoàn toàn giải phóng. miền Nam còn ở dưới ách thông trị của để quốc Mỹ và bẻ lũ tay 
sai. Dối với Bác, giải phóng miền Nam ruội thị không những là nhiệm vụ chính trị 
thiêng liêng mà còn là tỉnh cảm sâu nặng. Người nói "*Miễn Nam luôn ở trong trải tim 
tôi”. Iễ Chí Minh và Đảng ta đã đề ra luận điểm sáng tạo lớn: một nước, một đáng, 
cùng một lúc thực hiện hai chiến lược cách mạng, vừa xây dựng chú nghĩa xã hội ở 
miền Bắc. vừa dấu tranh giải phóng miễn Nam, thông nhất nước nhà. động viên đến 
mức cao nhất sức mạnh của dân tộc. đánh thăng giặc Mỹ xâm lược, hoàn thành cách 
mạng dân tộc đân chủ nhân dân trong cá nước. 

6- tề Chí Minh là nhà chiến lược thiên tài. đồng thời là nhà tô chức vĩ đại. 
Không những Người có hoài bão, lý tưởng lớn đối với vận mệnh quốc gia, dân tộc, tiên 
đồ nhân loại. mà Người còn có quyết tâm lớn là cùng với nhân dân ta và Íà người tiền 
bộ, biến hoài bão ấy, lý tưởng ấy. thành hiện thực. Vì vậy. Người hết sức coi trọng vẫn 
để tổ chức. coi tố chức là vấn đề có š nghĩa quyết định. 

Trong quá trình hoạt động cách mạng Người đã có những luận điểm sáng tạo 
phù hợp với đặc diễm cụ thể của Việt Nam ta về tổ chức lực lượng cách mạng - Những 
nhân lô cơ bản bảo đảm cho thắng lợi. Đó là: 

- Những luận điểm về Tảng Cộng sản ở một nước nông nghiệp lạc hậu. tuyệt đại 


bộ phận dân cư là nông dân, và những luận điểm về Dáng cầm quyền. 


TÁC PHẢM - BÀI VIỆT C VÕ NGUYÊN GIÁP 


G BÓ TR 


~ Những luận điểm về chiến lược đại đoàn kết và chính sách mặt trận dân tộc thống 
nhất, cả trong cách mạng đân tộc dân chú và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, 


- Những luận điểm về Nhà nước của dân, đo đân. vì dân dưới sự lãnh đạo của 


Đăng cúa giai cấp công nhân ; về Nhà nước pháp quyên, quản lý băng phán chế xã hội 
chủ nghĩa đi đôi với giáo dục nghĩa vụ và trách nhiệm, đạo đức của người công dân. 
- Những luận điểm về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 


7- Hồ Chí Minh đã nắm vững tư tướng bạo lực 


h mạng trong sự nghiệp piải 
phóng và bảo vệ đất nước. Người đã có những quan điểm sáng tạo về lực lượng bạo 
lực cách mạng và hình thức đấu tranh cách mạng. về sự thống nhất giữa tư tưởng bạo 
lực và lòng nhân ái. tỉnh thân nhân văn: Người không hè bỏ qua một cơ hội nào, dù nhỏ 
đến mấy, đê tranh thủ khả năng hòa bình và phát triển cúa cách mạng. 

Xuất phát từ mục tiêu chính trị độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của cách 
mạng Việt Nam, IlŠ Chí Minh và Đảng ta đã kế thừa truyền thông và kinh nghiệm 
đánh giặc giữ nước đặc sắc của dân tộc ta. vận đụng sáng tạo tư tưởng quân sự của 
Mác. Ăngghen. L.ênin. tiếp thu tỉnh hoa !ý luận và kinh nghiệm quân sự của thể giới. 
dễ ra đường lối quân sự ngày càng hoàn chỉnh. 

Những nội dụng sáng tạo nỗi bật là: Động viên toàn dân, vũ trang toàn dân, và 
xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. khởi nghĩa và chiến tranh toàn dân. xây dựng 
căn cử địa cách mạng... Xây dựng nên học thuyết quân sự Việt Nam trong thời đại Hà 
Chí Minh. 

8- Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến vẫn để con người: tất cả vì con người, do con 
người. Thương yêu, tôn trọng. tin tướng con người. bồi dưỡng và phát triển mọi tài 
năng của con người. Muốn có chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có con người xã hội chủ 
nghĩa. Đó chính là chủ nghĩa nhân văn hiện thực, cao cả của Hồ Chí Minh. 

Hồ Chí Minh cũng là nhà lãnh đạo hết sức coi trọng vai trò của đạo đức và văn 
hóa: coi đạo đức, văn hóa là động lực và mục tiêu của sự nghiệp xây dựng con người 
mới, chế độ mới. Người nhấn mạnh đạo đức là gốc cúa người cách mạng: văn hóa là 
tâm hỗn, là bản sắc. là trình độ tiễn hóa của đân tộc. Người đã có nhiều công hiển vào 
lý luận đạo đức học mới và lý luận văn học mới. Bản thân Người là hiện thân của chủ 
nghĩa nhân văn. nhân đạo cộng sản: là tắm gương mẫu mực về đạo đức mới và là nhà 
văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và thế giới. 

9- [rong suốt cuộc dời hoạt động của mình. Hồ Chí Minh đã nắm vững và vận 
đụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mlác - 
T.ênin, mà hạt nhân là phép biện chứng duy vật. kết hợp với những đặc điểm. những, 
nhân tố biện chứng của tư duy phương Đông và tư duy Việt Nam. Trong quá trình xem 
xét. giải quyết những vấn đề của thực tiễn cách mạng Việt Nam và thế giới, Người đã 
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bộ sung, phát triên phương pháp luận Mác - Lênin, hình thành nên phương pháp luận 
Hồ Chí Minh với những nét dặc sắc riêng biệt, Năm vững phương pháp luận Hồ Chí 
Minh có ý nghĩa thực tiễn cực kỳ quan trọng trong xem Xét và giái quyết những vẫn 
đề cúa cách mạng Việt Nam và trong việc bôi đưỡng lập trường, phương pháp cho mỗi 
người Việt Nam. nhất là đáng viên và cán bộ. 

Lĩnh vực hoạt động của Hỗ Chí Minh rất rộng lớn. phong phú. nhiều mặt. không 
chỉ chính trị mà còn kinh tế. quân sự. văn hóa. giáo dục, pháp luật... không gian hoạt 
động của Người không chí ở Việt Nam, Đông Dương mà còn ở nhiều nước thuộc các 
châu lục khác nhau. Thời gian hoạt động của Người cũng trải dài trên nửa thế ký vào 
những thời điểm sôi động nhất của lịch sử cách mạng Việt Nam và của đầu tranh giai 
cấp, đân tộc của thời đại mới. I)o dó những sáng tạo, những đóng góp của Người vào 
kho tàng lý luận cách mạng Việt Nam và thế giới là vô cùng phong phú. 

Những luận điềm nêu trên của Hồ Chí Minh mới chỉ là những sáng tạo nôi bật 
và là những đóng góp lớn không những đối với lý luận cách mạng Việt Nam mà còn 
đóng góp vào kho tàng lý luận cách mạng thé giới. 

Nhiều lãnh tụ cách mạng. nhiều nhà nghiên cửu khoa học. kể cá những nhà khoa 
học không phải là cộng sản trên thế giới, đã có những đánh giá. những nhận xét đúng 
đăn, sâu sắc về tư trởng Hồ Chí Minh: 

Đông chí Phi-đen Ca-xtơ-rô, chủ tịch Đảng Cộng sản Cụ Ba phát biểu: Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã thấy trong chủ nghĩa Mác - [.ênin bài học và con đường tìm ra giải 
pháp cho tất cá các dân tộc bị chủ nghĩa thực dân áp bức và bóc lột. Đồng chí Hồ Chí 
Minh đã kết hợp một cách thiên tài cuộc đấu tranh giành độc lập tự đo và cuộc đấu 
tranh vì quyền lợi của quần chúng bị bọn phong kiến và giai cập áp bức, bóc lột. Người 
đã tìm ra con đường kết hợp giữa tư tưởng yêu nước của các dân tộc với sự cần thiết 
phái giải thoát họ khói sự bóc lột xã hội. Sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp 
giải phóng xã hội là hai diều then chốt trong học thuyết của Người” +®. 

Đồng chí Gớt-hôn, Tổng Bí thư Đáng Cộng sản Mỹ đã viết: "Đồng chí Hỗ Chí 
Minh là một lãnh tụ và là một nhà mác xít - lêninnít vĩ đại của thế giới. Đồng chí Hỗ 
Chí Minh là con người cần thiết xuất hiện đúng lúc, đúng yêu cầu của lịch sử. Chính 
vì vậy mà đồng chí làm ra lịch sử” 09, 

Giãng La-en-tuya (Pháp) trong tác phẩm “Hồ Chí Minh" đã đánh giá: “Trên thế 
giới hiện nay không có lãnh tụ nào đối với nhân đân mình vừa là người phát sinh, vừa 
là người bảo vệ: vừa là nguồn gốc, vừa là phương hướng; vừa là tư tưởng, vừa là thực 
hành: vừa là đân tộc. vừa là cách mạng: vừa là người Bác nhân hậu. vừa là vị tướng 
cằm quân... qua những lời đạy của Người....các chân lý lớn của thời đại được diễn đạt 


trong những lời giản dị và hàm xúc” t1, 
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“Hỗ 
Chí Minh là người mang tính cách Á Đông nhất, nhưng cũng là người cởi mở nhất với 
tư tưởng phương Tây. Ở đây, nôi bật lên trên một bối cánh được đò xét đến tận đáy 
thắm sâu. hình ảnh của một nhà kiến thiết lớn nhất của thời đại ngày nay... một nhân 


Pôn Muy-sơ. trong tác phâm “lồ Chí Minh - Việt Nam - Châu Á” đã viết: 


vật đã dem trở lại cho lục địa này niêm kiêu hãnh và sự hùng mạnh của nó” '!Ê, 

T.N. Ca-un-Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu về Đông đương của Án Độ đã 
viết: "Bác II. cách gọi trìu mễn của chúng tôi ở Ấn Độ. đã kết hợp được trong 
bản thân Người những đặc tỉnh lớn cúa Mác, Lênin, Ma-hat-ma Găng-di và Gia- 
öa-hat-lan Nê-ru” ' 


Đa-vit Ham-bơ-xtam (Mỹ) trong tác phâm của mình lấy tên là "Hồ" có viết: "lễ 
Chí Minh là một trong những nhân vật kỳ lạ của thời đại này-hơi piống Găng-di, hơi 
giống Lênin. hoàn toàn Việt Nam. Có lẽ hơn bắt kỳ một người nào khác của thế kỷ 
này, đối với dân tộc của ông vả dối với cả thế giới, Ông là hiện thân của một nhà cách 
mạng”. 

Khái quát lại, tư tường lồ Chí Minh là gì? 

“Tư tưởng Hỗ Chí Minh là lý luận về con đường cách mạng Việt Nam: Thực 
hiện cách mạng giải phỏng dân tộc, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân. tiến dần lên 
chủ nghĩa xã hội. không kinh qua giai đoạn phát triên tư bản chủ nghĩa. nhằm xây dựng 
một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thông nhất dân chủ và giàu mạnh. góp phần vào 
cách mạng thể giới”. 

Đó là tư tướng cách mạng không ngừng mà cốt lõi là giải phóng dân tộc, giải 
phóng xã hội (giai cấp), giải phóng con người. 

Nói ngắn gọn. tư tưởng Hồ Chí Minh là “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. 

Tư tưởng Hỗ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo và bước phát triên mới chủ nghĩa 
Mác - ].ênin vào điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam: là sản phẩm của sự 
kết hợp chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hóa Việt Nam, tỉnh hoa văn hóa phương. 
Đông và phương Tây, với chủ nghĩa Mác-Lênin, được khái quát từ thực tiễn đấu tranh 
cách mạng Việt Nam và thế giới cuỗi thế kỷ XIX giữa thế kỷ XX. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là linh hỗn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam 
trong suốt hơn nửa thế ký qua. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hỗ Chí Minh 
là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng ta. nhân dân ta. Tư tưởng Hồ 
Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, con đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 


(1C. Mác-Ph. Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật. Hà nội, 1962, t 1. tr 284 
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148. bác Hà với mùa xuân kháng chiến / Võ Nguyên Giáp / Sự kiện và 
Nhân chứng. - 1997, Số 38. Tr. 5,36 - 37. (Số thứ tự trong thư mục 319) 


BÁC HỖ VỚI MÙA XUÂN KHÁNG CHIẾN 


Tôi có may mắn được sống nhiều mùa xuân bên Bác, nhưng có lẽ sâu sắc nhất. 
đảng phỉ nhớ nhất là mùa xuân Đính Hợi 1947, mùa xuân kháng chiến đầu tiên cách 
đây vừa đúng 50 năm. 

Sau đêm 19-12-1946, Bác chuyên về Xuyên Dương huyện Thanh Oai, Hà Đông, 
một làng quê yên á ven bờ sông Đáy, chỉ cách Hà Nội chừng ha: chục cây số đường 
chim bay. Cơ quan Bộ Quốc phòng - Tổng chỉ huy, bộ phận nặng chuyển về Trúc Sơn, 


N TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
“CÔNG BỘ TRÊN TẠP CHÍ 


bộ phận nhẹ thì còn gần thị xã Hà Đông, gần cơ quan của mặt trận. Tôi vẫn thường 
xuyên có liên lạc chặt chẽ với Bác qua anh Trần Đăng Ninh — phụ trách công tác dội, 
anh Nguyễn Văn Lưu, chánh văn phòng Phú Chủ tịch, anh Hoàng Hữu Nam, thứ 
trưởng Bộ Nội vụ và anh Vũ Kỳ thư kí riêng của Bác. Bác đặc biệt quan tâm đến tình 
hình chiến sự, nhất là cuộc chiến đấu đang diễn ra tại mặt trận Hà Nội. 


Cũng như những ngày Bác ở Ngã Tư Canh (từ 26-11 đến 2-12-1946), ở Vạn 
Phúc (từ 3-12 đến 19-12-1946), cứ vài ngày một lằn, chúng tôi trong Ban Thường vụ 
Trung ương: anh Nhân và tôi, có khi cả anh Sáu °° lại họp mặt ở chỗ Bác bản bạc công 
việc. Chủng tôi thường đến về đêm và thường trở về trước sáng. 

Lần này, nơi Bác ở là một gia đình khá giả, nhà rộng 5 gian có đủ hoành phi câu 
đối, nhưng Bác lại được bố trí ở trong một buồng kho hẹp, chất đầy những bịch thóc, 
bịch khoai, chỉ vừa đủ kê một chiếc giường con lót ê rơm. một cái bàn gỗ để Bác làm 
việc. Còn năm gian rộng ở nhà trên là chỗ ở của anh Trần Đăng Ninh, Nguyễn Lương 
Bằng và đội bảo vệ. Anh Bằng và anh Ninh cũng ít ở nhà vì đang bận rộn với nhiều 
công việc được giao, đặc biệt là việc chuyển mọi thứ lên ATK, Sơn Dương, Định Hóa. 
Đối với dân làng, các anh là những người thuộc một cơ quan Nhà nước về ở tạm. Tuyệt 
nhiên không ai biết Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường di chuyển lên Việt Bắc đang 
dừng chân ở đây... 


Trong lúc kẻ địch đang ra sức lằn theo dấu vết người lãnh đạo cao nhất của Việt 
Minh thì Bác vẫn ung dung làm việc chỉ cách mặt trận không xa. nghe rõ tiếng đại bác 
nổ. tiếng súng rền vang ở Hà Nội, trên trời thì tiếng máy bay lùng sục ngày đêm các 
địa điểm xung yếu của ta. 

Một lần, khi nghe tôi báo cáo đêm 19-12-1946, bọn Pháp dùng một lực lượng lớn 
đánh vào Bắc Bộ phủ và nhà số 8 ở phô Vua Lê. Tôi nói: “Chúng, muốn tiêu điệt cụ Hồ 
đấy”. Bác nghe. bình thản, không nói gì. Đây cũng là một trong những nét độc đáo của 
phong cách Hồ Chí Minh: Bao giờ cũng bình tĩnh, tự tin, chủ động. 

Dã một đôi lần chúng tôi gợi ý Bác nên trở lại Tân Trào sớm, nơi mà ngay từ 
tháng 10-1946, anh Nguyễn Lương Bằng đã được lệnh tổ chức cho cơ quan đi trước 
chuẩn bị. Nhưng Bác không chịu, Bác báo Bác muốn ở gần mặt trận để trực tiếp nắm 
được tỉnh hình nhanh nhất. 

Không ai có thể ngờ rằng, những chỉ thị quan trọng chỉ đạo cuộc kháng chiến 
toàn quốc, những bức thư, bức điện gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước, gửi các cháu 
thiêu nhỉ, gửi các cụ phụ lão, gửi Chính phủ và nhân dân các nước trên thế giới, lại 
được Bác tự tay viết hoặc đánh máy gửi đi từ căn buồng kho chật chội này. 

Và cũng từ đây, mùa xuân cũng đã trở về trên đất nước chúng ta, mùa xuân đầu 
tiên kể từ ngày toàn quốc kháng chiến. 
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Sáng mùng 1 tháng ] năm 1947, Bác Hồ khai bút đầu xuân gửi lời chúc mùng 
đến đồng bảo và chiến sĩ cả nước: “Một năm mới đoàn kết, một năm mới kiên quyết 
kháng chiến, một năm mới thắng lợi”. Người còn thay mặt cả nước gửi lời chào năm 
mới tới nhân đân Pháp, nhân đân Trung Quốc, Án Độ. Nam Dương, Miên, Lào và nhân 
dân các nước dân chủ. Trong thư, Người nêu rõ quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta và 
kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước ra sức phấn đấu để giành thắng lợi mới. 

Ngày 10 tháng 1 năm 1947, Bác viết “Lời kêu gọi nhân dịp Tết Nguyên Đán 
Đinh Hợi” (1947) gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước. 

Lời kêu gọi có đoạn: 

“Về mặt tình thân thì cha bảo con, vợ báo chẳng, anh bảo em phải nhớ đến giang 
sơn gấm vóc của Tổ quốc, phải nhớ đến lịch sử vẻ vang của tổ tiên, phải nghĩ đến vận 
mệnh tương lai của con cháu, thà chết thì chết, quyết không chịu làm nô lệ cho thực 
dân Pháp. Bắt kì già, trẻ, gái, trai, sĩ, nông, công, thương ai cũng tham gia công việc 
cứu quốc ”. 

Cùng ngày, Bác viết thư “Gửi lãnh tụ và nhân dân các nước” và “Lời kêu gọi 
Chính phủ và nhân dân Pháp”. Trong thư, Bác phân tích ảnh hưởng của cuộc chiến 
tranh Việt Nam do Pháp gây ra đối với “Đại gia đình châu Á”, với hòa bình thế giới, 
với số phận của Khối Liên hiệp Pháp và uy tín của nước Pháp. 

Và một lần nữa, Bác khẳng định nguyện vọng của nhân dân Việt Nam bao giờ 
cũng muốn cộng tác với nhân dân Pháp “như anh em trong hòa bình và tin tưởng lẫn 
nhau ” + bao giờ cũng muốn kiến thiết đất nước “với sự giúp đỡ của tư bản và các nhà 
chuyên môn Pháp để mưu lợi ích chung cho cả hai dân lộc ”. “Chúng tôi muốn hòa 
bình ngay để máu người Pháp và người Việt ngừng chảy”. 

Š0 năm sau, đọc lại những dòng thư này, chúng ta càng thấy Bác Hồ của chúng 
ta là một con người có tâm lòng nhân ái cao cả biết nhưỡng nào, một con người có 
tầm nhìn chiến lược xuyên suốt cả một chiều dài lịch sử - Tiến trình cuộc kháng chiến 
chống Pháp và những hệ quả của nó đã diễn ra đúng như những lời tiên đoán thiên tài 
của Hồ Chí Minh. 

Ngày 13 tháng 1 năm 1947, tức 23 tháng Chạp. đúng ngày ông Táo lên châu trời, 
Bác lại bí mật lặng lẽ dời Xuyên Dương, tiếp tục chặng đường trường kỳ kháng chiến. 
Nơi ở mới là ngôi nhà vừa làm xong, nhưng nền đất chưa được nện kỹ, các bức vách 
chưa kịp trát bùn. 

Anh Trần Đăng Ninh quyết định bề trí cho Bác ở đây vì có lợi thế là kín đáo, 
vắng vẻ, với hàng cây bao quanh, riêng biệt. Đây là ngôi nhà ông Nguyễn Đình Khuê 
định làm cho người con thứ nhưng chưa đến ở, thuộc xóm Lai Cài, thôn Phú Đa, xã 
Cân Kiệm, huyện Thạch Thất. 
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Không như ở Xuyên Dương, suốt ngày Bác phải ngồi kín trong nhà, chỉ có đêm 
đến mới ra ngoài đi vài đường quyển cho giãn gân cốt. Còn ở đây, chiều đến Bác có 
thể ra sân đạo chơi hoặc tưới rau. 

Bác ớ trong một gian buồng nhỏ ở cuối nhà. Trong buồng có một chiếc giường 
tre lót ỗ rơm, cạnh giường là một chiếc giường con, một chiếc ghế để ngồi làm việc. 
Nhưng lần nào đến chúng tôi cũng thấy Bác ngồi trên giường, vai khoác chiếc áo 
pađơxuy cũ, đang đọc sách, báo, hoặc viết. Bác đến đâu thì chúng tôi trong Thường 
vụ theo Bác đến đó, mỗi tuần từ hai đến ba lần. Có lúc Bác triệu tập đến, có lúc từng 
người chúng tôi tự tìm đến. 

Bác có sức làm việc kỳ lạ. Ngoài các bữa ăn và thời gian ngủ tối thiểu, hầu như 
Bác suy nghĩ suốt ngày, làm việc suốt ngày, theo đõi tình hình chiến sự trên các mặt 
trận, đọc kỹ báo cáo từ các địa phương, chỉ đạo việc xây dựng tỉnh kiểu mẫu, việc tản 
cư, việc tăng gia sản xuất, khai hoang, chính sách đối với tù binh... 

Mặc dù công việc vô cùng bận rộn, Bác vẫn thường xuyên viết bài đăng các báo, 
lời văn giản dị, dễ hiểu, khi thì châm biếm, mia mai, khi thì động viên thúc giục, với 
những tên bài mộc mạc: Kinh nghiệm kháng chiến; Dân Việt Nam biết rồi; Hoan tống 
Mu-tê; Tổ tiên ta trường kỳ kháng chiến như thế nào?; Kinh nghiệm đu kích; Hoan 
nghênh phái đoàn Anh, Mỹ, Pháp tới Hà Nội... Anh Vũ Kỳ cho biết, có hôm Bác còn 
ngồi vẽ cả một sơ để về biên chế và cách thức hoạt động của các cơ quan Chính phú, 
của Quốc hội, của các đoàn thế trong mặt trận... Không ai có thể ngờ rằng, trong hoàn 
cảnh những ngày đầu kháng chiến toàn quốc trăm công nghìn việc như thể, Bác vẫn 
nghĩ đến việc cải cách hành chính, hoàn thiện dần bộ máy Nhà nước vừa mới thành 
lập. sao cho gọn nhẹ nhất, dân chủ nhất, hiệu quá nhất, phục vụ nhân dân tốt nhất. 

Cứ như thế, vào những ngày của mùa xuân cách đây 50 năm, trong gian nhà kho 
chật chội, ban đêm thì dưới ánh đèn dầu tù mù, ban ngày thì nhờ ánh sáng lọt qua cửa 
số, Bác ngồi trên giường, khi viết, khi đánh máy, khi họp với Thường vụ Trung ương, 
khi ngồi nghe báo cáo các nơi, các ngành... 

Tối 16 tháng 1 năm 1947, tức đã 26 Tết, Bác đến chủ trì cuộc họp Hội đồng 
Chính phủ ở Chương Mỹ. 

Trong cuộc họp, Chính phủ đã nghe báo cáo vẻ tình hình các mặt trận. nhất là 
mặt trận Thủ đô, Bác quan tâm nhiều đến vấn đề tản cư và phá hoại. Bác nhắc các 
ngành các cấp phải theo đối tỉnh hình sơ tán của đồng bào Thủ đô và tình hình đồng 
bào ở lại, phải chú ý hơn nữa đến người giả và trẻ em. Trong bất cứ hoàn cảnh nảo cũng 
không được để các em đói ăn, đói mặc, các cụ già phái khổ sở vì chiến tranh, đặc biệt 
là trong dịp Tết sắp tới. Khi nhắc đến vấn đề này, tôi thấy cặp mắt Bác rưng rưng như 
muốn khóc. Tắt cả các thành viên của Chính phủ đều im lặng xúc động. 
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Ngay tôi hôm đó, Bác lại viết thư cho anh Hoàng Hữu Nam, thứ trướng Bộ Nội 
vụ trong Ủy ban tản cư vừa mới được thành lập theo sáng kiến của Bác, hói về việc tản 
cư của nhân dân Hà Nội trong thời gian qua và phương hướng sắp tới. 

Tình thương yêu của Bác đối với nhân dân thật là bao la trời biền. 

Tết đang đến gần, trong bộn bề của công việc kháng chiến kiến quốc, Bác không 
quên công tác đối ngoại, đặc biệt là đối với nước Pháp. Ngày 18 tháng l năm 1947, 
được tin ông Vanh-xăng Oriôn (Vincent Auriol) vừa được bầu làm Tổng thông Cộng 
hòa Pháp, Bác đã gửi điện chúc mừng. Bức điện có đoạn: 

“Nhân địp này, tôi xin nói rõ là dân lộc Việt Nam chỉ mong được độc lập và 
thông nhất trong Khối Liên hiệp Pháp... Tôi xin đề nghị cùng ngài lập lại ngay nền hòa 
bình để tránh cho hai nước chúng ta khỏi hao người, thiệt của và để gây lại sự cộng 
tác và tình thân thiện giữa hai dân tộc chúng ta”. 

Chiều 29 Tết (30-7-1947), tôi dự định ghé qua chỗ Bác, để đến nơi họp Hội đồng 
Chính phủ, Nhưng vì trời mưa, đường trơn, địa điểm lại mới thay đổi nên các thành 
viên không đến đủ, phải hoãn lại vào tối hôm sau. 

Đêm hôm đó, Bác giữ tôi lại bàn công việc cho tới 23 giờ mới ra về. Bác đặc 
biệt quan tâm đến việc chuẩn bị Tết cho các chiến sĩ ở Liên khu I Hà Nội. Tôi báo cáo 
con đường từ hậu phương vào Liên khu ! đang gặp khó khăn, bọn Pháp đang xiết chặt 
vòng vây, trung đoàn Thủ đô đự kiến chỉ để lại 500 chiến sĩ nhưng hiện nay con số vẫn 
còn đến 1200. Nhiều đội quân quyết tử đã được thành lập với quyết tâm chiến đấu rất 
cao. Ai cũng muốn ở lại chiến đầu dù phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng vì Thú đô 
thân yêu. 

Bác trầm ngâm một lúc không nói gì. Tiếp đó, Bác hỏi kỹ về số lượng gạo dự 
trữ, về nước sinh hoạt, về chăm sóc y tế, việc giải quyết thương binh, tử sỹ. Tôi báo 
cáo với Bác: Bộ Quốc phòng — Tổng chỉ huy đã làm việc cụ thể việc này với các anh 
ở Chiến khu 2 và Liên khu I. 

Cuối cùng Bác hỏi tôi: 

- Hà Nội đã giữ được hơn 1 tháng rồi, đã vượt kế hoạch đề ra. Liệu có thế giữ 
được bao lâu nữa? 

Tôi thưa với Bác: 

- Trong Hội nghị quân sự vừa qua, (từ ngày 13 đến 16 tháng ! năm 1947), anh 
Vương Thừa Vũ và anh Trần Độ khẳng định có thể còn giữ được ít nhất một tháng 
nữa. Bác nói: 

- Bộ Quốc phòng — Tổng chỉ huy cần cử cán bộ vào tận noi nắm tình hình thật 
cụ thê, trên cơ sở đó ngay từ bây giờ, có kế hoạch đưa anh em ra ngoài để bảo toàn lực 
lượng kháng chiến lâu dài... 
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Tôi 30 Tết, Hội đồng Chính phú họp tại Quốc Oai. Đây là phiên họp tắt niên nên 
các thành viên đều có mặt đầy đủ. Ngoài ra còn có cụ Bùi Bằng Đoàn ~ Trưởng ban 
và linh mục Phạm Bá Trực - Ủy viên Ban thường trực Quốc hội. Mặc dầu trời mưa rét, 
đường trơn, lại đúng giữa đêm giao thừa, các cụ vẫn đến dự họp, thật là cảm động. Dú 
biết sức cảm hóa của Bác lớn biết chừng nào. Chắc chắn nếu không phải là Bác, một 
con người vừa sáng ngời về đạo đức, hết lòng vì nước vì dân, chí công vô tư lại uyên 
thâm vẻ học vấn thì khó mà có sự kiện một vị Thượng thư của triều đình cũ, một đức 
Giám mục của giáo hội lại vượt qua đêm tối, mưa rét đến một vùng quê hẻo lánh để 
cùng nhau bản việc nước, kháng chiến cứu quốc như đêm nay. 

Mãi hơn 20 giờ, khi mọi người đã đông đủ, vẫn chưa thấy Bác dến. Ai nấy 
đều nóng ruột vì có phần lo lắng. Vì để bảo đảm bí mật, không có đường dây đến 
chỗ ở của Bác, nên không lảm sao biết được tình hình. Cả Hội đồng Chính phủ hồi 
hộp chờ đợi. 

Rất may là các anh Nguyễn Văn Lưu, Hoàng Hữu Nam lo chạy được mứt kẹo. 
thuốc lá và mấy chiếc bánh chưng cho cuộc họp tất niên. Mọi người nhất trí bánh 
chưng thì chờ Bác, còn mứt kẹo thuốc lá thì đem ra dùng trước để cuộc họp có ít hương 
vị của đêm giao thửa... Thế là trong pian sảnh của phủ Quốc Oai, năm ấy điễn ra một 
cảnh tượng đầy xúc động. Có mặt đêm ở đây là những con người tiêu biểu cho khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc. Có người là cộng sản, có người là quan Thượng thư, có người 
là đức giám mục, có người là trí thức. có người là Việt Minh, có người tóc đã bạc. có 
người mái đầu còn xanh 30... Tất cả cùng chung một ý chí '*Tổ quốc trên hết, kháng 
chiến trước hết" đã tụ họp vào đây thco lời kêu gọi khẩn thiết của Bác Hỗ ''Thà hy sinh 
tất cá chứ nhát định không chịu mắt nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. 

Tôi ngồi ở một góc khuất sau ánh đèn, ngắm nhìn tất cả các khuôn mặt mà lòng 
tràn đầy một cám xúc mãnh liệt về truyền thống quật cường của dân tộc. Phải chăng 
đây là một hình ảnh thu nhỏ của Hội nghị Diên Hồng đời Trần năm xưa. hình ảnh cúa 
một hội thể I.ũng Nhai thời Lê Lợi chiêu mộ nhân tài khắp nước để chuẩn bị phát động 
toàn dân đứng lên kháng chiến đánh đuôi giặc ngoại xâm. 

Phải mất đúng 30 năm (1258-1288), với 3 cuộc kháng chiến liên tục, Trần Hưng 
Đạo mới đập tan được ý chí xâm lược của giặc Nguyên Mông. Phải mắt 10 năm kháng 
chiến trường kỳ (1418-1428), Lê Lợi - Nguyễn Trãi mới đánh thắng giặc Minh, giải 
phóng hoàn toàn đất nước. Còn bây giờ, đưới ngọn cờ của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ta 
đánh thắng kẻ thù xâm lược là thực đân đế quốc, dân tộc ta phải mắt bao nhiêu lâu? 
Không ai đoán biết được. Chỉ có câu trả lời của Bác là khoa học nhất, đồng thời cũng 
dễ hiểu nhất là “Trường kỳ kháng chiến nhất dịnh thắng lợi”. 

21 giờ, Bác đột ngột xuất hiện bước vào phòng hợp, đầu đội mũ cát, cổ quảng 
khăn che kín bộ râu, hai ống quân xắn cao, chân lắm bùn lên tận đầu gối. Mọi người 
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đứng đậy, vừa vui mừng đón Bác, vừa thương Bác vô cùng. Ai cũng tíu tít hỏi thăm. 
Bác nhanh nhẹn đến bắt tay tất cả mọi người. Bác xiết chặt tay rất lâu cụ Bùi Bằng 
Đoàn và cha Phạm Bá Trực, vui mừng nói: 

- Tôi chỉ lo hai cụ không đến được. Hôm nay có mặt thế này là thắng lợi! Đại 
thắng lợi! 

Bác châm một điều thuốc. nhấp một ngụm chè nóng. rồi mở đầu bằng câu chuyện 
xe bị sa lầy đọc đường. Ba lần xe sa bánh xuống ruộng. phải vào xóm vận động nhân 
dân ra khiêng lên, rồi đấy giúp cho xe nỗ máy. Bác nói vui: “Chỉ một việc đi xe thôi, 
không có nhân đân thì Chủ tịch nước cũng đành chịu. Huống hồ việc kháng chiến kiến 
quốc, một công việc to lớn, vĩ đại, nhất định phải dựa vào khối đại đoàn kết toàn đân 
mới ăt thành công”. 

Bác vừa nói vừa nhìn cụ Bùi Bằng Đoàn và cha Phạm Bá Trực. hai vị cao niên 
nhất cuộc họp cũng tươi cười hưởng ứng lời nói chân thành và chí lý của Cụ Chủ tịch. 
Hôm đó, nhìn cụ Bùi, một suy nghĩ thú vị xuất hiện trong đầu tôi. Chỉ vải năm trước, 
vị quan Thượng thư này nếu đến kinh lý ở đây thì các quan đầu phủ phải ra đón từ xa 
hàng trăm mét. 

Sau khi chúc mừng năm mới các vị trong Iiội đồng Chính phủ, Bác nói tóm tắt 
về tình hình mặt trận, thành tích của công cuộc kháng chiến kiến quốc trong năm qua, 
trong đó có công lao đóng góp của các vị trong Hội đồng Chính phù. 

Bác cho biết Bác đã thay mặt Chính phủ viết thư chúc Tết các đơn vị Quyết tử 
quân Thủ đô và cũng đã có thư chúc tết đồng bào và chiến sĩ Nam Bộ. 

Trong bức thư nỗi tiếng gửi bộ đội Thủ đô, có đoạn viết: 

"Các em ăn Tết thế nào? VHi vẻ lắm chứ? Tôi và nhân viên Chính phủ vì nhớ 
đến các em nên ai cũng không nỡ ăn Tắt. Còn 90 phân trăm đồng bào ở hậu phương 
cũng giảm bớt 90 phần trăm mâm cô tiệc tùng. ai cũng tiết kiệm để dự bị công cuộc 
trường kỳ kháng chiến. 

Các em là đội quyết từ. Các em quyết tử đề Tổ quốc quyết sinh ”. 

Bức thư của Bác chúc Tết đồng bào và chiến sĩ Nam Bộ bắt đầu như sau: 

"Nhân dịp Nguyên Đán âm lịch tôi thay mặt Chỉnh phủ đặc biệt chúc đông bào 
và chiến sĩ Nam Bộ năm mới 

Vì thông nhất và độc lập của Tổ quốc. đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh chiến đầu 
hơn một năm nay, mà từ nay vẫn kiên quyết hy sinh chiến đấu nữa. Sự trung thành 
đũng cảm đó sẽ đem TỔ quốc đến thắng lợi và sẽ ghỉ những trang rực rỡ trong lịch sử 
nước nhà ` 

Về công việc sắp tới, Bác nhân mạnh ba việc cần xúc tiến gấp là: 


- Tổ chức tốt việc di cư, tản cư. 
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- Công tác động viên nhân dân. 

- Đây mạnh tăng gia sản xuất. 

Kết thúc lời phát biểu, Bác đọc cho Hội đồng Chính phủ nghe trước bài thơ 
chúc mừng năm mới Định Hợi mà lát nữa Bác sẽ đọc tại Đài tiếng nói Việt Nam 
đặt ở chùa Trâm; 

"Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió. 

Tiếng kèn kháng chiến vàng dậy non sông 

Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến 

Chí ta đã quyếi, lòng ta đã đồng " 


(1) Nhân: Bí danh anh Trường Chính, Sáu: bí danh anh Thọ 


14. Chiến dịch Việt Bắc những ngày đầu : kỷ niệm 50 năm chiến thắng 
Việt Bắc / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. — 1997. - Số 46. — Tr. 5 -.6. (Số 
thứ tự trong thư mục 320) 
CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC NHỮNG NGÀY ĐẦU 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Cuối mùa hè, cơ quan Bộ Tổng chỉ huy rời về Yên Thông, không xa Điềm Mạc 
nơi Bác ở. 

Hồi này. chúng tôi vẫn còn ở chung với đồng bào. Vùng này ruộng ít. dân nghẻo. 
Những ngôi nhà nằm rải rác trên những vạt đất bằng, phía sau là đồi cọ hoặc rừng vầu, 
phía trước là những mảnh ruộng nhỏ. Xa xa, dãy núi Hồng chạy dài tới Phú Minh. Dẻ 
giữ bí mật, cơ quan thường di chuyển. Đôi khí tôi phải làm việc trong một căn buồng 
chứa nông cụ của đồng bảo. 

Vào mùa thu, chuẩn bị đối phó với cuộc tiến công lớn có thể xảy ra bất cứ lúc 
nảo, tư tưởng có phần căng thăng. Một đêm trăng đẹp ở núi rừng Diềm Mạc, Bác đã 
viết những câu thơ: 

Tiếng suối trong như tiếng hát xa. 

Trăng lông cổ thụ, bóng lòng hoa, 

Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ, 


Chưa ngủ vì lo nôi nước nhà. 
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Ngày 6 tháng mười, theo chương trình đã định, tôi tranh thủ đi Tuyên Quang và 
Chiêm Hóa. Tại Chiêm Hóa có mấy trường đại học với những nhà trí thức kháng chiến 
tiêu biểu và một số xướng máy, kho tàng quan trọng của ta. Dây cũng là một điểm xung 
yếu của Việt Bắc. Tôi đã nhiều lần hẹn anh Nguyễn Văn Huyên. anh Tôn Thất Tùng... 
lên thăm Chiêm Hóa, biết là các anh đang mong khi sắp bước vào mùa khô. 

Đường lên Chiêm Hóa cũng chưa phá hoại. Xe đưa chúng tôi từ Yên Thông 
qua Phú Minh sang Tuyên Quang rồi ngược đường số 2. Con đường trước dây vắng 
vẻ, nay từng quãng lại có một quán hàng, một đãy phố kháng chiến. Cư đân mới của 
những ngôi nhà tre nứa ân dưới lùm cây. hầu hết là gia đình cán bộ từ xuôi lên, Mỗi 
ngôi nhà đơn sơ này vừa là trạm liên lạc đối với những cán bộ từ xa về hỡ ngỡ, vừa là 
trạm kiểm soát đối với những kẻ lạ mặt tới dò la. Mạng lưới bảo vệ lỏng lẻo này thực 
ra rất hữu hiệu. 

Tới Chiêm Hóa, vừa bàn với các anh về việc sơ tán cơ quan, kho tàng khi có 
chiến sự và tô chức những trạm quân y để phục vụ mặt trận thì có điện khẩn : Ngày 7 
tháng 10 quân Pháp đã nháy đù xuống thị xã Bắc Kạn. Cuộc tiến công mùa khô của 
địch đã bắt đầu từ một thị xã nằm sâu giữa lòng Việt Bắc! Mọi người tỏ vẻ lo lắng. 
Trước khi mượn được máy con ngựa đề trở về gấp, tôi nói với anh Huyên và anh 
Tùng: “Theo kinh nghiệm của ông cha ta, khi giặc tới ào ào như nước, như lửa, thì 
không đáng sợ!”. 

Đầu tháng 10, Bộ Tổng chỉ huy đã trao nhiệm vụ tác chiến cho các khu ở Bắc Bộ 
trong trường hợp địch đánh lên Việt Bắc. Trong mệnh lệnh. dự kiến hướng chính của 
cuộc tiến công sẽ là Thái Nguyên qua Phúc Yên và Tuyên Quang qua Vĩnh Yên, Phú 
Thọ; hướng kiềm chế phối hợp sẽ là Bắc Giang, Lạng Sơn ở phía đông vả Hòa Bình, 
Sơn La ở phía tây. Nhiệm vụ được phân công cho bộ đội chủ lực của Bộ và của Khu I, 
Khu 10 là đánh địch ở hướng chính. Còn các khu khác thì có nhiệm vụ đánh dịch trên 
các hướng kiểm chế, đồng thời đây mạnh hoạt động đề phối hợp khắp chiến trường. 
nhất là trên đường số 5. 

Những đơn vị của Bộ và các khu đang lên đường chuẩn bị làm nhiệm vụ. 

Cuộc tiến công của địch bắt đầu từ Bắc Kạn là ngoài dự kiến của ta. Một số 
cơ quan tập trung ở thị xã và vùng ven: Ty ngân khố, cơ sớ in giấy bạc. trường võ 
bị Trần Quốc Tuấn, bộ phận dự bị đài Tiếng nói Việt Nam và một số nhà máy, kho 
tàng. Diều khiến tôi đặc biệt lo lắng là anh Trường Chinh vừa lên đây công tác và 
anh Hoàng Văn Thái cũng đang có mặt ở thị xã. Những con đường nối liền với Bắc 
Kạn đều chưa phá hoại. 


Trên đường về, tôi gặp Tỉnh ủy và Ủy ban tỉnh Tuyên Quang nhắc hoàn thành 
gấp việc phá hoại thị xã, đường sá, kiểm tra kế hoạch tác chiến dọc sông Lô và đường 
bộ lên Tuyên Quang. Tôi lạt vào Thanh La chỉ thị cho anh Phan Mỹ và anh Trần Duy 
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lưng bản với các anh trong Chính phủ thực hiện quân sự hóa cơ quan và chuẩn bị 
phân tán đi chuyển. 

Sáng ngày 8, tôi về tới Sở chỉ huy. Không khí cơ quan khẩn trương. Những tài 
liệu quan trọng đang được bỏ vào hòm sắt. 


Đồng chí trưởng phòng tác chiến báo cáo: 8 giờ 15 phút và 7 piờ sáng ngày 7 
tháng 10, quân Pháp đã nhảy dù hai đợt xuống thị xã Bắc Kạn, trinh sát đã đếm được 
khoảng tám trăm dù. 14 giờ 30. khoảng hai trăm quân Pháp nhảy dù xuống Chợ Mới, 
chỉ cách an toàn khu hai chục kiômét đường chim bay. Tham mưu đã thông báo tin lức 
cụ thẻ về địch cho tắt cả các quân khu, các tỉnh, các đơn vị chủ lực và chỉ thị báo cáo 
ngay về Bộ những diễn biến mới của tình hình. Trong buổi hội ý. đồng chí Trần Hiệu, 
phụ trách công tác tình báo cũng có mặt nhưng không cung cấp được thêm tin tức gì 
về địch. Công tác này đối với ta còn quá mới mẻ. Dài phát thanh các nước phương Tây 
cũng không hễ đưa tin tức gì về cuộc tiến công cúa Pháp. 

Thường vụ đã có điện cho Tỉnh úy Bắc Kạn phải lãnh đạo các lực lượng vũ trang 
tích cực đánh địch, bảo vệ cơ quan, sơ tán kho tàng, lãnh đạo nhân dân làm vườn không 
nhà trồng và đã điện cho các địa phương trên cả nước báo tin cuộc tiến công Việt Bắc 
bắt đầu, các khu ủy và quân khu ủy phải lãnh đạo bộ đội đánh mạnh để chia sẻ lực 
lượng địch, phá kế hoạch tiến công của chúng. 

Cách đây nửa tháng, ngày 20 tháng 9, ở phía Tây Bắc, quân Pháp đã mớ một 
cuộc tiễn công trên toàn tuyến: Từ Phong Thổ đánh Bát Xát. từ Bình Lư tiền chiếm 
Sa Pa sắp tới Lào Cai, từ Mường Chiên, Vạn Yên đánh ra, kết hợp với nhảy dù 
Than Uyên, Khâu Cọ, đã chiếm Thượng Bằng La, sắp tiến đến Nghĩa Lộ... Bây 
giờ thì đã rõ: Tây Bắc là hướng nghỉ binh, kiềm chế; Việt Bắc mới là hướng tiến 
công chính của địch. 

Tôi chỉ thị cơ quan tham mưu cử ngay người lên Bắc Kạn tìm anh Trường Chinh 
và anh Hoàng Văn Thái, tập trung mọi khá năng, phương tiện theo đõi địch, phát hiện 
kịp thời ý đồ và kế hoạch tiễn công, ra lệnh cho trung đoàn 72 đang ở Bắc Kạn cùng 
với một tiêu đoàn chủ lực của Bộ làm nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, phát động chiến tranh 
du kích, đánh địch khi chúng lấn ra và vận động trên các đường Bắc Kạn — Chợ Mới. 
Bắc Kạn - Phủ Thông. 

Tôi thông qua dự tháo Quân lệnh tiêu diệt địch đẻ bảo vệ Việt Bắc và nhận lệnh 
của Bộ Tổng chỉ huy kêu gọi quân và dân cả nước chiến đấu phá tan kế hoạch tiễn công 
mùa đông của giặc Pháp. Sau đó, tôi đi gấp sang Điềm Mạc. 

Bác và Thường vụ đang rất lo lắng vì chưa có tin anh Trường Chinh và một số 
cán bộ bị kẹt ở thị xã. 

Tôi báo cáo vẻ tình hình mới diễn biến trong ngày và một số việc đã làm của Bộ 
Tổng chỉ huy. Với tìn mới về cánh quân lớn của địch xuất hiện trên đường số 4 trưa 
nay, dự đoán địch sẽ đánh chiếm Cao Bằng tồi bắt liên lạc với quân dù ở Bắc Kạn. 
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Cao Bằng đã có chuẩn bị sẽ không rơi vào tình thể bị động như Bắc Kạn. Căn cứ địa 
Việt Bắc đang ở thế bị uy hiếp từ hai phía đông và tây. Hướng tây, địch sẽ chiếm Lào 
Cai và Hà Giang để phong tỏa biên giới phía Bắc nước ta. Có thể sẽ có một cánh quân 
tiến theo đường số 2 và sông 1.ô lên Tuyên Quang, bộ đội Khu 10 đã bố trí đánh địch 
ở hướng này. 

Bác hỏi: Địch có thể huy động bao nhiêu quân vào cuộc tiền công? 

Tôi đáp: Theo tin tức gần đây. Valuy được tăng viện hai vạn quân. 

Bác nói: Nước Pháp không đủ sức để theo đuổi một cuộc chiến tranh lâu dài. 
Chúng phải cố gắng đánh một đòn quân sự quyết định tạo điều kiện cho Bôla đưa Bảo 
Đại về để tìm cách kết thúc chiến tranh. Dù Valuy có huy động được cả hai vạn quân 
vào cuộc tiến công này thì với địa bàn rừng núi hiểm trở của Việt Bắc. với tinh thần 
cách mạng của đồng bào các dân tộc ở căn cứ địa, cũng không có gì đáng ngại... 

Chiều mồng 9. anh Thái từ Bắc Kạn trở về. Địch nhảy dù trong lúc anh đang 
nói chuyện với bộ đội và học sinh trường võ bị trên sân vận động thị xã. Lực lượng 
bộ đội ở đây chỉ có một tiểu đoàn tân binh. Lần đầu gặp quân dù, mặc dù còn bỡ ngỡ, 
lúng túng, bộ đội đã chiến đấu bảo vệ cho các cơ quan và nhân dân rút ra ngoài. Trên 
đường về, anh Thái đã ghé vào những cơ sở sản xuất của quân giới, quân y và đài dự 
bị Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo việc đi chuyên gắp. Khi về tới cơ quan Bộ, anh mới biết 
anh Trường Chinh cũng có mặt ở Bắc Kạn. 

Chúng tôi trao đổi dự kiến về những diễn biến sắp tới. Sau khi nối liền Cao Bằng 
với Bắc Kạn, địch sẽ từ đó đánh lan rộng, có thể đánh xuống hướng nam, nơi có an 
toàn khu, Tôi chỉ thị điều động gấp những lực lượng của Bộ ở Trung du về để chuyên 
lên hướng bắc, lệnh cho Trường võ bị Trần Quốc Tuần bế giảng và đưa cán bộ về các 
đơn vị kịp thời tham gia chiến đấu. 

Tôi nói: “Địch mở đầu cuộc tiến công lớn bằng nhảy dù xuống Bắc Kạn nhằm 
chụp bắt và tiêu điệt cơ quan đầu não của kháng chiến. Chúng lầm tưởng Bắc Kạn là 
thủ đô chính trị mới của ta. Chúng gây ra cho ta một số thiệt hại nhưng đã không đạt 
được mục đích mà lại mất thế bất ngờ ở trên cả chiến trường Việt Bắc. Nhiệm vụ hàng 
đầu là bảo vệ cơ quan lãnh đạo bằng mọi giá. Cần bám sát mọi động tĩnh của dịch đề 
điều chỉnh kế hoạch tác chiến, giành lại chủ động. Trước mắt đôn đốc đánh địch trên 
đường số 4, số 3 và sẵn sàng chiến đấu trên hướng đường số 2 và sông Lô”. 

Tối hôm đó, cơ quan tham mưm gọi điện thoại mừng rỡ báo tín một đơn vị bộ đội 
đã gặp anh Trường Chinh ở phía nam Chợ ồn. Sáng hôm sau, anh Thái sẽ cùng một 
tiêu đội vệ binh đi đón đồng chí Tổng Bí thư. Tôi thở phào nhẹ nhõm. 


Nửa đêm mồng 9, anh Trường Chinh mới về tới nhà. Anh Thái lên tới Thành Cóc 


thì gặp đồng chí Tông Bí thư Trường Chinh đang ngồi nghỉ cùng một đơn vị bộ đội địa 
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phương bên bờ suối. Theo anh nói lại, khi máy bay tới ném bom, bắn phá, anh đang 
làm việc với tỉnh ủy phải tạm lánh xuống hầm. L.át sau, địch nhảy dù xuống đúng khu 
vực trú ân. Chúng đi lại nhiều lần trên nóc hầm mà không biết có người bên dưới. Trời 
tối, anh cùng với cán bộ và đồng bào tìm đường rút ra ngoài. Kinh nghiệm nhiều năm 
hoạt động bí mật đã giúp đồng chí Tổng Bí thư thoát biểm. 


150. Mật đồng chí lãnh đạo xuất sắc, một vị tướng tài ba / Võ Nguyên 
Giáp // Xưa và Nay. — 1997. ~ Số 41. ~ Tr. 11 — 12. (/ Lịch sử Đảng. — 1997. — Số 8. -- 
'r. 46 — 47.) (Số thứ tự trong thư mục 321) 


MỘT ĐÔNG CHÍ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC 
MỘT VỊ TƯỚNG TÀI BA 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Tôi gặp anh Thanh lần đầu vào tháng 8 năm 1945 tại Tân Trào. lúc thời cơ đã 
đến. Bác và chúng tôi mong đợi từng ngày các đại biếu từ miễn Trung, miễn Nam ra 
dự Đại hội Quốc dân. 

Lần thứ hai có địp gặp lại Anh là lúc trên đường đi vào kiểm tra mặt trận 
miền Nam theo chỉ thị của Bác. Tôi ghé lại Huế, gặp Anh và các đồng chí lănh đạo 
Thừa Thiên Huế trao đổi cục diện tình bình chung và mặt trận Trị Thiên Huế. Anh 
và các đồng chí lãnh đạo bản tổ chức cuộc mít tỉnh ủng hộ Nam Rộ kháng chiến, 
các anh đề nghị tôi với tư cách là phái viên của Bác phát biểu động viên đồng bảo 
và chiến sĩ ở Huế. 

Đến năm 1950 sau khi cục điện cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã có 
chuyển biến lớn, bắt đầu quốc tế hóa, ta vừa thoát khỏi vòng vây, đang chuẩn bị những 
chiến dịch lớn, Bác và Trung ương chủ trương cùng cố các cơ quan lãnh đạo quân sự, 
đã điều động anh Thanh và anh Ninh vào quân đội cùng với tôi tổ chức ra Tống Quân 
ủy, hai anh làm phó Bí thư, tôi làm Bí thư. Tôi nhớ mãi những ngày cùng nhau làm 
việc trong Tổng Quân ủy. Càng nhớ lại và suy nghĩ, tôi càng nhận thấy, cơ quan Tổng 
Quân ủy gồm ba đồng chí lúc bấy giờ là một mẫu mực về tố chức cơ quan lãnh đạo cấp 
cao vừa gọn nhẹ vừa có sức mạnh, đoàn kết nhất trí cao, tôn trọng tình yêu thương lẫn 
nhau, sâu sát tình hình thực tiễn. kịp thời thực hiện đường lối của Đảng bằng những 
chủ trương, kế hoạch cụ thể và sáng tạo, đã chỉ đạo, động viên và tổ chức quân dân 
†a nêu cao tỉnh thần quyết thăng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng giành thắng lợi dưới 
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sự chỉ đạo của Đảng và Bác Hồ. Chúng tôi thường nói với nhau: làm việc như thế này 
thích thật, các cuộc họp ít kéo dài, có khi chỉ nói nửa cân là đã hiển ý nhau và đi ngay 
đến quyết định. 


Dưới sự lãnh đạo của Tổng Quân ủy, các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu 
cần trong quân đội được kiện toàn và thực biện có chất lượng. Công tác tham mưu đề 
ra các kế hoạch tác chiến thích hợp, công tác hậu cần với yêu cầu khối lượng vượt bậc 
đều được thực hiện, đặc biệt là anh Thanh được phân công phụ trách công tác chính trị 
và công tác Đảng đã tiến hành một cách sắc bén, có hiệu quả. 

Về sau anh Thanh được điều động ra phụ trách mặt trận nông nghiệp thì đã phát 
động phong trào Đại Phong. Khi anh trở lại quân đội trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, trong những ngảy làm việc ở miền Bắc, chúng tôi thường xuyên trao đổi công 
việc, làm việc mật thiết với nhau. 

Nói đến đây, tôi nhớ trước ngày chuẩn bị đi vào miễn Nam, Anh đã nêu ý kiến cả 
hai gia đình cùng đi dạo Hỗ Tây để chụp ảnh kỷ niệm: nhớ buổi gặp nhau trước ngày 
Anh lên đường, Anh cùng tôi trải cá bản đỗ lên sàn nhà, cùng nhau bản bạc về tỉnh 
hình, dự kiến những chuyển biến và cách đánh sắp tới, nhớ đến bữa cơm tiễn biệt tại 
nhà 28 Cửa Đông. Không ngờ hôm ấy lại là buổi gặp nhau cuối cùng. 

Anh ra đi đột ngột quá, đối với Đảng, với quân đội là một tồn thất lớn. dối với 
bản thân tôi là một mắt mát lớn không gì bù đắp được. 

Qua những năm tháng cùng làm việc với nhau, tôi thấy ở anh Thanh có mấy 
điềm nỗi bật: 

Thứ nhất, Anh là một người đồng chí lãnh đạo xuất sắc của Dàng, xông xáo, 
năng động, sáng tạo. Anh hết lòng thương yêu nhân dân, thương yêu đồng chí. dồng 
đội. Anh là một con người có bản tính cương trực thẳng thắn, có tác phong quần chúng. 
giản dị. sâu sát thực tiễn, luôn học tập tìm tòi nghiên cứu. Anh đã có những đóng góp 
vào sự phát triển đường lỗi và nghệ thuật quân sự của Đảng. 

Thứ hai, theo sự phân công của Trung ương Đảng và Tổng Quân ủy, ở cương vị 
chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, anh Thanh đã có công lớn trong việc xây đựng quân đội 
về chính trị. tr tưởng, xây dựng hệ thông tổ chức Đảng, tổ chức công tác chính trị, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đói với quân đội. 
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Anh, công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội đã 
có bước phát triển mới cá về nội dung và hình thức, góp phần nâng cao sức mạnh chiến 
đầu của các lực lượng vũ trang nhân dân ta. 

Thứ ba, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết 
liệt, anh Thanh vào miền Nam cùng với Trung ương Cục chỉ đạo phát triển chiến tranh 
nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là xây dựng bộ đội chủ lực. 
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Anh đã góp phần xác định đúng bước chuyên biến chiến lược từ chiến tranh đặc biệt 
sang chiến Iranh cục bộ, chủ động đánh quân Mỹ kéo vào miền Nam. Anh là người sắc 
sảo trong việc đánh giá thực chất sức mạnh của Mỹ. nêu cao quyết tâm, niềm tin đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược. Anh đã góp phần chỉ đạo động viên bộ đội đánh thắng Mỹ 
ngay từ trận đầu và đánh bại các kế hoạch chiến lược của Mỹ. Năm 1967 anh ra Bắc 
báo cáo tình hình. đã góp phần cùng Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đánh giá đúng 
thất bại của Mỹ, sự phát triển của cách mạng miễn Nam và bàn định chủ trương tổng 
tiến công năm 1968. 

Hôm nay nhớ anh Thanh, tôi tưởng nhớ và vô cùng thương tiếc một người bạn 
chiến đầu thân thiết, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một đồng chí lãnh đạo xuất sắc 
của Đáng, một vị tướng tài ba của quân đội ta, người đã có những công hiến quan trọng 
vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. của dân tộc Việt Nam ta. 

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đang đứng trước những nhiệm vụ 
cực kì to lớn. Tôi nghĩ rằng nhớ tiếc và học tập anh Thanh, trước hết là học tập tỉnh 
thần cách mạng kiên cường, đạo đức trong sáng, một lòng một đạ vì nước vì dân, sống 
cần kiệm giản dị, chống quan liêu, tham những, đẻ góp phần tích cực vào sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. 


Chúng ta mãi mãi nhớ đến anh Nguyễn Chí Thanh. 


1Š. Một tám gương trung kiên tài đức / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. - 
1997. - Số 35. — Tr. 16. (Số thứ tự trong thư mục 322) 
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Tôi hoan nghênh Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cùng ban liên lạc truyền thống 
Tổng cục Hậu cần tô chức buổi sinh hoạt tưởng niệm đồng chí Thượng tướng Dinh 
Đức Thiện, Một đảng viên cộng sản kiên cường đã anh dũng đấu tranh với kẻ địch 
trong nhà tủ để quốc, một tướng lĩnh tài năng trong hai cuộc kháng chiến, một cán bộ 
sắc sảo đối với một số ngành kinh tế quan trọng trong hỏa bình xây dựng đất nước như 
gang thép, cơ khí luyện kim, dầu khi... 

Đồng chí Đinh Đức Thiện là người năng động và sáng tạo, có tính thần cách 
mạng và tiễn công. Nhiệm vụ dù khó khăn đến đâu, đồng chí cũng tìm mọi biện pháp 
đẻ khắc phục. Đông chí dám nghĩ, dám làm. đám chịu trách nhiệm về việc làm của 
mình. Đồng chí đã làm một số việc táo bạo, có người cho là làm bừa, làm ẩu, nhưng 
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thực ra đồng chí đã suy nghĩ, cân nhắc kĩ mới làm đề kịp thời phục vụ cho chiến đầu. 
Nhiều việc quan trọng đồng chỉ đề xuất ý kiến, tập trung trí tuệ của cán bộ khoa học 
kĩ thuật, giải quyết thành công như xây dựng đường dẫn dầu vượt núi, băng đèo Việt 
Nam các bộ đường ống đã chiến sử dụng trên địa hình trung bình, như tổ chức đưa xe 
tăng vào các chiến trường xa, sản xuất xe và ca nô phá bom từ trường địch rải trên các 
tuyến đường sông, đường bộ... 

Đồng chí Đinh Đức Thiện đã nhận thức được hướng phát triển của chiến tranh, 
vai trò của hậu phương đối với tiền tuyến, tằm quan trọng của kết hợp kinh tế với quốc 
phòng, quốc phòng với. Khi công tác ở ngành kinh tế, đồng chí chăm lo đến việc xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho quốc phòng, cho quân đội. Khi công tác trong 
quân đội, đồng chí quan tâm việc xây dựng hậu phương, tham gia xây dựng vùng giải 
phóng, xây dựng các căn cứ địa và các căn cứ hậu cần tại các chiến trường. Đồng chí 
và đồng chí Đồng Sĩ Nguyên đã có công lớn trong việc xây dựng tuyến đường Trường 
Sơn 559, đã quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông vận tải cho xe cơ giới từ hậu 
phương miền Bắc tới các chiến trường, trong đó có tuyến đường ống dẫn xăng dầu 
để đảm bảo chỉ viện cho miền Nam, tạo cơ sở hậu cần cho cơ động lực lượng và vận 
chuyên lớn, phục vụ đắc lực cho các thời cơ chiến lược, nhất là cho tổng tiến công và 
nổi dậy Xuân 1975. 


Đồng chí Đinh Đức Thiện luôn quan tâm đến đời sống của bộ đội, của các lực 
lượng vũ trang, của nhân dân. Là Chủ nhiệm Tổng cục Fiậu cần, đồng chí luôn nghĩ 
đến việc nâng cao mức sinh hoạt của bộ đội, nhất là ở chiến trường, cải tiến quân trang, 
quân dụng, vũ khí trang bị cho gọn nhẹ, phù hợp với yêu cầu phải hành quân bộ đường 
dài. Đồng chí còn lo chuẩn bị tham gia vào việc cải thiện sinh hoạt cho cán bộ, công 
nhân, quan tâm tới việc học tập, nâng cao trình độ kĩ thuật, nâng cao tay nghề... 

Đồng chí Đinh Đức Thiện là người cương trực, thẳng thần nói lên những điều 
suy nghĩ của mình khi thấy là đúng đắn cũng như trong phê bình các sai lầm khuyết 
điểm. Đồng chí là người có bản lĩnh, sống giản dị, bình thường... 

Trong quan hệ công tác, với tư cách là Bộ trường Bộ Quốc Phòng - Tổng Tư lệnh 
tôi làm việc nhiều với đồng chí Đinh Đức Thiện, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bí 
thư Đảng ủy Hậu cần về các chủ trương hậu cần có tính chất chiến lược cũng như các 
công việc cụ thể lớn. Tôi đánh giá cao nhiệt tình cách mạng cũng như tài năng tổ chức 
của đồng chí. Đằng chí đã có công lớn trong việc thực hiện chủ trương của Bộ Chính 
trị nhanh chóng tăng cường lực lượng hậu cần cho miền Nam. Sau khi Mỹ rút quân, 
đồng chí đã lãnh đạo một đoàn cán bộ lớn gần một trăm đồng chí gồm các ngành hậu 
cần và một số binh chủng, quân chủng đi vào tiền tuyến lớn để nhanh chóng củng cỗ 
vùng giải phóng. Đồng chí đã có công lớn trong việc thực hiện chủ trương lãnh đạo 
của Quân ủy rung ương: chuẩn bị hậu cần không phải cho từng mùa như trước đây 
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mà cho kế hoạch một năm rưỡi. Điều đó tạo tiền đề vật chất cho cán bộ lãnh dạo táng 
cường lực lượng với nhịp độ thần tốc, rút ngắn kế hoạch giải phóng miễn Nam từ 2-3 
năm xuống một năm rồi xuống hai tháng. 

Đối với tôi đồng chí Đinh Đức Thiện là một người bạn chiến đấu thân thiết, quý 
mến nhau, tôn trọng nhau. Năm nào cũng như năm nào, đù mùa xuân ấm áp hay mùa 
đông giá lạnh, đến những ngày lễ lớn, đồng chí Đinh Đức Thiện không bao giờ quên 
mang hoa đến chúc mừng. 

Đồng chí Đinh Đức Thiện là một tắm gương của một cán bộ trung kiên, vừa có 
đức, vừa có tài, có bản lĩnh, cương trực bảo vệ chân lí, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ, đoàn kết và thương yêu đồng chí, ăn ở thủy chung. 


(*) Đâu để do tòa soạn đặt 


152. Nhớ anh Nguyễn Chánh, một cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng, 
một vị tướng tài của quân đội / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. — 1997. - Số 43. - Tr. 
B-D. (Số thứ tự trong thư mục 323) 


NHỚ ANH NGUYẺN CHÁNH, MỘT CÁN BỘ 
LANH ĐẠO XUẤT SẮC CỦA ĐẢNG, MỘT VỊ TƯỚNG TÀI 
CÚA QUẦN ĐỌI 


Anh Nguyễn Chánh là một cán bộ lãnh đạo trung kiên của Đảng, một vị tướng 
tài của quân đội. đã có công hiến lớn với cách mạng và kháng chiến. Anh ra đi quá 
sớm, năm 1957, lúc mới 43 tuổi, tài năng đang độ phát triển. 

Lần đầu tôi biết và làm việc với anh vào những ngày đấu tranh hào hùng của 
Cách mạng tháng Tám 1945, đặc biệt là vào những ngày cuộc kháng chiến ở Nam Bộ 
và Nam Trung Bộ diễn ra sôi nổi. Cuối thu năm 1946, tôi được Trung ương và Chính 
phủ cử vào kiễm tra mặt trận phía Nam, tôi đã dừng chân tại Huế, gặp anh Trần Hữu 
Dực lúc bấy giờ là Chủ tịch và anh Chánh là Ủy viên trưởng quốc phòng của Ủy ban 
kháng chiến Trung Bộ. 

VỀ sau, trong 9 năm kháng chiến anh Chánh đã mấy lần từ Liên khu 5 ra họp và 
làm việc ở Việt Bắc. Năm 1950 anh ra dự hội nghị tổng kết chiến địch Biên giới, ở lại 
tham gia Đảng úy các chiến dịch Đường 18 và Trung du đầu năm 195] với cương vị 
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Anh đã dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai và 
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được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Lúc này Trung ương đã có ý định piữ 
anh Chánh lại làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nhưng do nhu cầu của chiến trường 
nên anh lại trở về Liên khu 5. 

Năm 1953, anh lại ra Việt Bắc, lần này để nhận nhiệm vụ quan trọng về chiến 
cục Đông - Xuân — Hè 1953 — 1954. 

Trong thời gian đầu tiếp xúc và trực tiếp làm việc với anh Chánh, anh đã đẻ lại 
trong tôi ấn tượng sâu sắc, và chúng tôi đã quý mến nhau ngay từ lúc đó. 

Sau năm 1954, anh ra làm Tổng tham mưu phó, rồi Chủ nhiệm Tông cục Cán bộ, 
chúng tôi đã thường xuyên làm việc với nhau. Anh và cả chị Trinh, vợ anh, cũng trở 
nên thân thiết với gia đình và bản thân tôi. 

Cuộc đời, sự nghiệp công hiến của anh Nguyễn Chánh trước hết gắn liền với 
Liên khu 5, tức vùng Nam Trung Bộ, một chiến trường khó khăn về kinh tế, bị địch 
bao vây bốn bẻ, lại ở xa Trung ương, nhưng lại có truyền thống cách mạng lâu đời và 
là vị trí chiến lược rất quan trọng. Đặc biệt với vùng Tây Nguyên, chiến trường này có 
vị trí chiến lược rất quan trọng, khống chế cả khu vực Nam bán đảo Đông Dương và 
là hành lang huyết mạch nối với Nam Bộ. 

Anh Chánh tham gia cách mạng rất sớm, từ những năm 1930 -- 1931, là một 
chiến sĩ cộng sản đấu tranh kiên cường trong nhà tù đế quốc. Năm 1945, sau khởi 
nghĩa Ba Tơ, được tỉnh ủy Quảng Ngãi phân công trực tiếp tham gia lãnh đạo đội du 
kích Ba Tơ vừa mới ra đời, anh Chánh đã có chủ trương rất táo bạo, sáng suốt : không 
để đội du kích luẫn quần trên vùng rừng núi, trong vòng vây của quân thù mà đã có 
chủ trương đưa quân về đồng bằng, dựa vào phong trào quần chúng cách mạng đề xây 
dựng và chiến đấu, đồng thời phát triển dân quân tự vệ và tham gia phát động phong 
trào cách mạng của quần chúng. Anh đặc biệt quan tâm đến việc củng cô sự lãnh đạo 
của Đảng, xây dựng chỉ bộ Đảng trong đội đu kích. Chính do chủ trương đúng đắn sắc 
sáo nảy mà trong một thời gian rất ngăn đội du kích Ba Tơ từ mười mấy người đã phát 
triển thành hai đại đội mạnh, cùng với hàng loạt đân quân tự vệ và quần chứng cách 
mạng, tạo nên cao trào mạnh mẽ, 14 tháng 8 năm 1945 đã tiến hành tông khởi nghĩa 
giành chính quyền ở Quảng Ngãi, một trong những dịa phương đã sớm vùng lên giành 
chính quyền trong thời cơ phát xít Nhật đầu hàng. 

Sau đó đội du kích Ba Tơ đã thực sự trở thành nòng cốt vững chắc của Giải 
phóng quân ở Nam Trung Bộ. Đội du kích Ba Tơ xứng đáng là một tô chức tiền thân 
của Quân đội nhân dân chúng ta. 

Nay nhìn lại, nghiên cứu kỹ cuộc khởi nghĩa Ba Tơ và lịch sử đột du kích Ba Tơ, 


chúng ta có thể thấy sự lãnh đạo của Đảng ở Quảng Ngãi và của anh Nguyễn Chánh 
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hồi bấy giờ thật vững vàng, sắc sảo; ngay từ đầu đã nắm vững những vấn đề rất cơ bản 
trong việc xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang cách mạng cúa Đáng và nhân dân. 
Những vấn đề vẻ bán chất của quân đội nhân dân đã được kháng định và thực hiện 
đúng đắn ngay từ dầu. Diu đó hết sức quan trọng và không dễ chút nào, nhất là trong 
điền kiện cách mạng còn ở trong tình trạng trứng nước và ở xa sự chỉ đạo của Trung 
ương hỏi bấy giờ. 

Do vị trí đặc biệt của liên khu 5 như đã nói trên, nên ngay từ ngay đầu kháng 
chiến toàn quốc được phát động, đồng chí Phạm Văn Đằng được cử vào làm đại diện 
của Trung ương và Chính phủ ở đây, trực tiếp chỉ đạo chiến trường này. 

Trong thời kỳ này, có thể nói ở Liên khu 5, Đảng bộ, đồng bảo và chiến sĩ ta đã 
thực hiện được kỳ tích: giữa vòng vây của quân thù, vẫn giữ được một vùng tự do gồm 
gần trọn bồn tỉnh đồng bằng ven biển liên hoàn, không những đứng vững trước mọi 
o ép của địch mà còn xây dựng được cả một hệ thông chính quyền cách mạng hoàn 
chỉnh, có kinh tế tự túc ôn định, văn hóa giáo đục phát triển, trong nhiều năm giữ vững 
đường giao thông với vùng cực Nam Trung Bộ, với Nam Bộ, thực sự trớ thành một 
vùng hậu phương vững chắc cho kháng chiến lân đài. Trong vùng địch tạm chiến thì 
phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng và chiến tranh du kích đã phát triển 
khá đều khắp; ba thứ quân phát triển nhịp nhàng... 

Với cương vị là Chính ủy Bộ Tư lệnh Liên khu 5, anh Chánh đã có sự đóng góp 
quan trọng vào kỳ tích nói trên. 

Từ khoảng năm 1949 trở đi, đồng chí Phạm Văn Đồng, rồi một số dồng chí lãnh 
đạo khác lần lượt được điều về Trung ương. Trách nhiệm của anh Chánh ngày cảng 
nặng nẻ hơn, từ năm 1951, đã giữ trọng trách vừa làm Bí thư Liên khu ủy vừa là Chính 
ủy kiêm Tư lệnh Liên khu §. 

Đối với anh, đây là một thử thách lớn. Chính thử thách này càng bộc lộ bản lĩnh 
và tài năng của anh. 

Phong trào cách mạng và kháng chiến ở Liên khu 5 không những tiếp tục được 
giữ vững, mà từ năm 1951 trở đi đã rõ ràng có những bước phát triển mạnh mẽ và 
nhanh hơn. Là Bi thư Liên khu ủy, anh tỏ ra là một người lãnh đạo toàn diện. Là chính 
ủy kiêm Tư lệnh, anh tỏ ra là một cán bộ có tầm nhìn chiến lược, đồng thời là một 
người chỉ huy kiên quyết và có tải năng tổ chức. 

Có điều đặc biệt đáng nói rõ ở Liên khu 5 trong thời kỳ này, đi đôi với sự phát 
triển của các lực lượng du kích và chiến tranh nhân dân du kích, lãnh đạo Liên khu và 
anh Nguyễn Văn Chánh với chủ trương và sự chỉ viện của Trung tương và Bộ Tổng tư 


lệnh, đã chú trọng đúng mức, kiên định và liên tục xây dựng lực lượng chú lực, biết sử 
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dụng khéo quả đấm chủ lực đề thúc đây kháng chiến phát triển, vừa tác chiến vừa xây 
dựng, trưởng thành khá vững và nhanh. 

Chính đây là một trong những nhân tổ quan trọng khiến Liên khu 5 là một trong 
những chiến trường giành thắng lợi rực rỡ nhất trong chiến cục Đông -Xuân -: Hè 1953 
— 1954, phối hợp với rất đắc lực với chiến trường Diện Biên Phủ. 

Lúc này địch đưa ra một lực lượng khá lớn, mở chiến dịch Atlante hòng đánh 
chiếm vùng tự do Liên khu 5. Quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh chủ trương ta không thụ 
động đối phó với địch ở vùng tự do mà chủ động đưa lực lượng chủ lực tập trung đánh 
lên Tây Nguyên, giành lây địa bàn chiến lược này, đây địch vào thế bị động. Đó là cách 
tốt nhát để giữ vững vùng tự do đồng bằng. Bấy giờ một số đồng chí chủ chót trong 
cơ quan lãnh đạo Liên khu và Bộ Tư Lệnh liên khu còn có người chưa thông, sợ mất 
vùng tự do. muôn dùng chủ lực giữ đồng bằng. Nhiều dồng chí lãnh đạo các tỉnh đồng 
bằng cũng e ngại. lo lắng, bộ đội và đồng bào thì thắc mắc nhiều. Anh Chánh đã kiên 
trì thuyết phục và đấu tranh với mọi ý kiến trái ngược, anh đã kiên quyết chấp hành 
nghiêm chỉnh và tổ chức thực hiện rất tốt chủ trương Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh. 

Kết quả thật rực rỡ : một mảng phòng ngự lớn của địch ở Bắc Tây Nguyên bị phá 
vỡ, tính Kontum và cá vùng Bắc Tây Nguyên được giái phóng. Sau đó nhanh chóng 
phát triển chiến dịch, tiếp tục tiền xuống phía Nam, đánh địch trên tuyến đường chiến 
lược số 19, tiêu diệt hoàn toàn binh đoàn cơ động số 100 là một binh đoàn tỉnh nhuệ 


vào bậc nhất của quân viễn chỉnh Pháp vừa rút từ Triều Tiên về: bao vây Pleiku. thọc 


sâu vào Cao Nguyên Đak Lak, áp sát Buôn Ma Thuột, tạo điều kiện nối liền với chiến 
trường Nam Bộ, đồng thời tiễn xuống cùng quân và dân địa phương đánh mạnh quân 
địch ở Phú Yên và uy hiếp cả Nha Trang. Ở các chiến trường địch hậu trong Liên khu, 
thừa thắng quân dân ta đã tiêu diệt, bức hàng hàng chục đồn bết, giải phóng những khu 
vực rộng lớn với hàng chục vạn dân. Phía Nam Lào và Dông Bắc Campuchia, ta phối 
hợp với dân quân bạn giải phóng một vùng rộng lớn. Chiến dịch Atlante của địch bị 
đánh bại hoàn toàn, vùng tự do đồng bằng Liên khu 5 được giữ vững và mở rộng. Thé 
trận này ở Tây Nguyên cũng như trên toàn Liên khu lúc này thật đẹp, tạo triển vọng 
giành thắng lợi to lớn hơn nữa. 

Tướng chỉ huy quân viễn chỉnh Pháp trên chiến trường Tây Nguyên và Tư lệnh 
chiến địch Atlante (đợt I, II) là De Beaufort đã hết sức thán phục, và sau khi chiến tranh 
kết thúc đã tỏ ý muốn gặp “vị tướng đã làm cho tôi điêu đứng trên chiến trường...”. Tôi 
đã cho tổ chức và đã dự cuộc gặp gỡ lý thú ấy khi anh Chánh và cả tướng De Beaufort 
có mặt tại Hà Nội. 
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Sự phát triển tài năng của anh Nguyễn Chánh có thê nói là một trường hợp khá 
đặc biệt. Anh chưa từng được qua trường lớp nảo, cả việc được học tập văn hóa từ 
nhỏ cũng rất hạn chế, Nhưng đó là một con người thông minh có ý chí tiến thủ mạnh, 
khiêm tốn và ham học. Những bài học cơ bản về khởi nghĩa vũ trang và xây dựng lực 
lượng vũ trang cách mạng, chính là anh đã học được từ trong nhà lao Buôn Ma Thuột, 
khi các đồng chí của ta ở đây đã thực biện “Biến nhà tù của để quốc thành trường học 
cách mạng” và san đó trong thực tiễn chiến đấu, anh đã vận đụng hết sức thành công. 

Mấy lần anh từ Liên khu 5 ra Việt Bắc công tác, tôi luôn nhận thấy anh hết sức 
chăm chú tìm hiệu học tập với một tình thần thật sự khiêm tốn và cần thị. Nhiền anh 
em ở Liên khu 5 đều bảo rằng sau mỗi chuyến ở Việt Bắc về, anh Nguyễn Chánh lại 
tiến bộ hơn. vững vàng hơn, sắc sảo hơn. 

Anh Chánh còn là một con người có đức tính đoàn kết, tập hợp dược cán bộ 
và chiến sĩ. quân và dân. Trước hết, là vì anh luôn toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp lớn 
của cách mạng, chí công vô tư, có tâm hồn trong sáng và cuộc sống thanh bạch. Hơn 
nữa, tuy không được học hành nhiều ở trường lớp nào, nhưng từ nhỏ ở anh đã tiếp thu 
truyền thống quê hương gia đình, về sau đã nhanh chóng thấm nhuần đường lếi của 
Dảng. Anh là một chiến sĩ cách mạng kiên cường, một người chỉ huy nghiêm khắc, 
quyết đoán, nhưng cũng là một con người cởi mở, nhân hậu, giản dị, biết linh hoạt 
trong ứng xử. ăn ở thủy chung với đồng chí, đồng bào. Anh được cán bộ chiến sĩ, được 
nhân dân Liên khu 5 hồi bấy giờ hết sức quý mến và khâm phục. 

Sau năm 1954, anh chỉ mới ra làm việc ở Trung ương mấy năm nhưng cũng đã 
gây dược lòng yêu mến và kính trọng của các cơ quan và đơn vị. Khi được cử làm Chủ 
nhiệm Tổng cục Cán bộ thì mọi người đều vui mừng, tin tưởng. 

Anh Chánh mất sớm là một tôn thất của Đảng và của Quân dội ta, tôi mất đi một 
người bạn chí thiết. 

Cuộc đời một con người mới 43 tuổi đã đẻ lại sự nghiệp như vậy có thể nói là 
một cuộc đời thật đẹp: cuộc đời của một người cộng sản kiên cường, một cán bộ lãnh 
đạo xuất sắc, một vị tướng có đức có tài, một con người mẫu mực. 
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153. tới chúc mừng Xuân Định Sứu 1997| / Võ Nguyên Giáp // Xưa và 
Nay. — 1997. - Số 35. — Tr. 3. (Số thứ tự trong thư mục 324) 
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154. Trận quyết chiến chiến lược trên bầu trời Hà Nội / Võ Nguyên Giáp // 
Xưa và Nay. — 1997, — Số 46. - Tr. 5 ~ 6 ; (// Sự kiện và Nhân chứng. - 2007. - Số 
168. — Tr. 11). (Số thứ tự trong thư mục 325) 

KỶ NIỆM 35 NĂM CHIẾN THẮNG “ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” : 
TRẬẠN QUYÉT CHIÉN CHIẾN LƯỢC 
TRÊN BẢU TRỜI HÀ NỘI 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Chúng ta đều biết, với những thắng lợi to lớn của nhân dân ta trong cuộc chiến 
chống Mỹ cứu nước, Mỹ đã phải bát đầu xuống thang chiến tranh. Qua 4 năm đàm 
phán với ta, đến tháng 10-1972, trước ngày bầu cử tổng thông 1 tháng thì Việt Nam và 
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Mỹ đã di đến thỏa thuận về một văn bán của “Hiệp định chấm đứt chiến tranh, lập 
lại hòa bình ở Việt Nam”, dự kiến sẽ ký tắt ở Hà Nội ngày 22-10-1972 và sau đó 
ký chính thức vào ngày 31-10 tại Pa-ri. Ngày 23-10, Ních-xơn đột nhiên gửi công 
hàm cho Chính phủ ta đề nghị tạm hoãn việc ký kết vì có “trục trặc” từ phía chính 
quyền Thiệu. 

Ngày 26-10. Chính phủ ta đã có tuyên bố về tỉnh hình cuộc đảm phán và công 
bố toàn văn bản dự tháo hiệp định trước dư luận thế giới, khẳng định “Chính quyền 
Ních-xơn phải chịu trách nhiệm trước nhân đân Mỹ về việc trì hoân ký kết hiệp định 
làm cho chiến tranh Việt Nam kéo dài”. 

Nich-xơn và Kit-xinh-giơ lập tức mở một dợt tuyên truyền rộng rãi cho rằng hòa 
bình đã trong tầm tay, chỉ còn một số vấn để kỹ thuật. Và ngày 7-11-1972, Ních-xơn 
đã thắng cử. 

Trong cuộc đảm phán được nỗi lại, Kít-xinh-giơ đòi sửa dối gần 200 điểm trong 
bản hiệp định. điểm quan trọng nhất là trong khi quân Mỹ rút khỏi nước ta thì lực 
lượng quân đội miền Bắc cũng phải rút khỏi miền Nam. Thực chất, Mỹ muốn kéo đài 
cuộc đảm phán để chuẩn bị cho hành đông quân sự buộc ta phải chấp nhận điều kiện 
của chúng. Tổng thống Ních-xơn đã có thư cho Kít-xinh-giơ chỉ thị sẵn sàng ngừng 
đàm phán, phía Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động quân sự nếu cần. Trong thời gian đó, Ních- 
xơn đã ra lệnh tăng cường phong tỏa Hải Phòng và tăng cường chiến tranh phá hoại 
đối với miền Bắc. 

Đến ngày 14-12, trong một cuộc họp của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân. 
Ních-xơn phê chuấn kế hoạch mở cuộc tập kích lớn bằng không quân chiến lược vào 
khu vực Hà Nội và Hải Phòng. Sau này, trong hồi ký. ông ta viết rằng: "Đây là quyết 
định khó khăn nhất của tôi trong chiến tranh này”. Mỹ đã huy động 193 máy bay B.52, 
999 máy bay chiến thuật, lập ra Bộ chỉ huy lâm thời đẻ điều hành cuộc tập kích chiến 
lược lớn. Và chính vào lúc quả bom B.52 dầu tiên của Mỹ ném xuống Hà Nội thì ở Pa- 
ri, cũng vào lúc ấy. phía Mỹ lại gửi công hàm cho đại sứ ta đề nghị nối lại đàm phán. 

Trong lịch sử, cũng hiểm thấy một tổng thông nhẫn tâm vứt bỏ danh dự của cả 
một quốc gia mà mình là người đại diện, làm nên “sự đối trá thể ký” như chính một 
nhà báo Mỹ đã viết. 

Ra-đa ta phát hiện ngay từ khi các tốp B.52 của Mỹ cất cánh từ Gu-am và từ 
U-ta-đao bay về hướng bắc, đến Pắc-xế thì theo dõi sát, khi chúng vượt đèo Mụ Gia 
thì Hà Nội và Hải Phòng được lệnh báo động. Các đơn vị bộ đội sẵn sàng chiến đấu. 
Vấn để là phải gắp rút sơ tán trong đêm hơn nửa triệu thường dân bằng mọi phương 
tiện, trên mỗi nẻo đường, công tác dân phòng được tiền hành tốt. khấn trương, gấp gấp 
nhưng hết sức bình tĩnh. 


Trong 12 ngày đêm. từ ngày 18 đến ngày 30-12-1972, địch dã sử dụng tới 663 
lần/chiếc B.52 và 3920 lần/chiếc máy bay chiến thuật đánh phá vào thủ đô Hà Nội, 
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trung tâm lãnh đạo và trái tìm của cả nước ta, đánh phá thành phố cảng Hải Phòng, không 
phân biệt mục tiêu quân sự hay dân sụ, đánh nhá bừa bãi vào vùng đông dân cư. 

Theo các nhà sử học quân đội Mỹ, trong 12 ngày đêm, Mỹ đã tiễn hành một 
cuộc ném bom rải thảm mà sự tàn phá đã lớn hơn sự tàn phá của các cuộc ném bom 
trong suốt cả cuộc chiến tranh từ trước cho đến lúc bấy giờ, khối lượng bom đạn ném 
xuống trong cuộc tập kích này tương đương với 5 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném 
xuống Nhật Bản năm 1945. Ních-xơn và các nhà chiến lược quân sự Mỹ tin rằng với 
sức mạnh tàn phá ấy, Hà Nội nhất định phải khuất phục. 

Trái với mọi dự đoán chú quan của Lầu Năm góc, quân và đân ta đã đánh bại 
hoàn toàn cuộc tập kích của Mỹ. gây cho không quân chiến lược Mỹ những tôn thắt rất 
nặng nề, buộc Ních-xơn phải chấm dứt cuộc tập kích tàn bạo và để nghị nối lại cuộc 
đảm phán ở Pa-ri theo những điều khoản đã được thóa thuận trước đây. 

Qua 12 ngày đêm, quân và dân miền Bắc đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích 
chiến lược đường không của Mỹ trên bầu trời Hà Nội, bắn rơi §1 máy bay địch. trong 
đó có 34 máy bay B.52, đạt tý lệ trên 17%. một tồn thất mà chính Bộ Tư lệnh không 
quân chiến lược Mỹ đã phủ nhận là không thể chịu đựng được. 

Đây là một thắng lợi vĩ đại. có thế nói là một thắng lợi kỳ điệu của quân và 
dân Việt Nam. 

Thắng lợi “Điện Biên Phủ trên không” cô vũ mạnh mẽ nhân dân cả nước ta, nhân 
dân tiến bộ trên thế giới. Ta còn nhớ suốt mấy ngày đêm. trong khi đài Hà Nội báo tin 
cho cả nước, thì đài Giải phóng thuộc Chính phủ cách mạng lâm thời đã phát thanh 
liên tục: *Lửa miễn Bắc đang piục lừa miễn Nam, lửa Hà Nội đang giục lủa Sài Gòn. 
Từ ngoài vô trong. từ tiền tuyến lớn anh hùng đến hậu phương bắt khuất đều vang lên 
tiếng nói đanh thép: Đánh!"”. 

Thắng lợi ấy đã góp phần quyết định thực hiện chiến lược “Đánh cho Mỹ cút”, 
chuẩn bị đầy đủ tiền đề tiến đến “Đánh cho ngụy nhào”, thực hiện cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân trong cả nước, hoàn thành sự nghiệp độc lập thống nhất nước nhà, 

Có được thắng lợi to lớn như vậy, trước hết là do sự chỉ đạo thiên tài của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Rất sớm, từ cuối năm 1967, Người đã chỉ rõ: “Sớm muộn rồi để quốc 
Mỹ cũng sẽ đưa B.52 ra đánh Hà Nội. rồi có thua nó mới chịu thua. Phải dự kiến trước 
mọi tình huống càng sớm càng tốt để có thời gian mà suy nghĩ chuẩn bị. Nhớ là trước 
khi thua ở Triều Tiên, để quốc Mỹ đã hủy diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ sẽ nhát 
định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bằu trời Hà Nội". Thực hiện lời 
đạy của Chủ tịch Hề Chí Minh, chúng ta đã đây mạnh công cuộc xây dựng lực lượng 
phòng không và không quân, từ năm 1966 đã dưa một số đơn vị vào chiến trường để 
trục tiếp nghiên cứu đánh B.52. Từ đó, quân và dân ta luôn luôn chuẩn bị về mọi mặt 
để sẵn sàng đánh bại nắc thang cao nhất của địch trong chiến tranh phá hoại. 
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Được sự chí đạo của Quân ủy Trung ương. Bộ Tì ông tham mưu, Bộ tư lệnh Quân 
chủng Phòng không — Không quân đã dày công nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tác 
chiến đánh B.52. bảo vệ Là Nội. Qua nhiều bước, tháng 7, tháng 9, tháng 10 với những 
kinh nghiệm từ chiến trường miền Nam, kế hoạch ấy ngày càng được hoàn thiện. Từ 
thực tiễn chiến trường và qua công tác nghiên cứu, vấn để phát hiện và đánh B.52 đã 
được biên soạn thành tài liệu để huấn luyện bộ đội. đặc biệt là cho các đơn vị tên lửa 
và ra-đa, 

Suốt trong 12 ngày đêm, chúng tôi. tôi và anh Dũng. luôn có mặt ở Sở chỉ huy của 
Bộ Tổng tư lệnh, các đồng chí ở Bộ Chính trị đều chú ý theo dõi và chỉ đạo. Bác Tôn Đức 
Thăng, mặc dầu tuổi cao sức yếu, vẫn cùng các đồng chí lãnh dạo khác đến thăm bộ đội 
và nhân dân, đặc biệt là ở những nơi chiến đấu ác liệt hoặc bị tàn phá nặng nề. 

Đêm đêm. bầu trời Hà Nội đỏ rực từng phía. soi sáng màn bạc, những màn dây 
nhiễu tua tủa phản ánh hành động bạo tàn của địch và biết bao cảnh hy sinh tang tóc 
của đồng bào ta, nhà cửa đỗ nát, bệnh viện hoang tàn, trường học, công trình văn hóa 
có nơi hầu như bị san phẳng. 

Ban ngày, đi thăm bộ đội và nhân dân, trước cảnh hỗ bom nối tiếp hồ bom hàng 
chục mét. tưởng chừng như cảnh trên mặt trăng. Thế mà nhìn vào những thanh niên 
gái trai trên các néo đường, vẫn tháy ánh mắt bình tĩnh, kiên quyết, phản ánh niềm tin 
của dân tộc ta ở thắng lợi cuối cùng. 

Thắng lợi của quân và dân ta đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không của 
Mỹ là thắng lợi của ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của dân tộc ta. Như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Dù chúng có B.57, B.52 hay “bê” gì đi nữa, ta cũng 
dánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh. Mà đã đánh 
là nhất định thắng”. 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân miền Bắc đã vượt 
qua mọi mất mát. hy sinh. trực tiếp chiến đấu. Có thể nói, đây là cuộc chiến tranh toàn 
dân phát huy đến trình độ cao. trong đó không những bộ đội mà dân quân tự vệ và mọi 
người đều cùng một ý chí quyết chiến quyết thắng. 

Thắng lợi của quân và dân ta đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không của 
Mỹ còn là biểu tượng của sức mạnh trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. 

Mỹ đã huy động tới 50% lực lượng không quân chiến lược B.52. Mỗi máy 
bay B.52 là một trung tâm tác chiến điện tử, một “kho bom đi động” trên không. 
Trong khi đó, chúng ta chưa phải đã tập trung lực lượng lớn lắm. Rõ ràng, dây là 
một cuộc đối chọi vô cùng quyết liệt về ý chí và trí tuệ giữa ta và địch. Điều mà 
Mỹ bắt ngờ nhất là trong điều kiện các sân bay bị đánh phá và khống chế liên tục, 
không quân ta vẫn cất cánh đánh địch trong điều kiện tác chiến điện tử hiện đại 
rắt mạnh mà chúng cho rằng nhất định sẽ làm tê liệt hệ thống ra-đa và tên lừa Việt 


==== ]479 = 


_.. ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỞNG CỦA HÒA BÌNH 


Nam, bộ dội ta vẫn phát hiện được chúng và bắn rơi nhiều B.52 tại chỗ, có những 
chiếc rơi ngay mà chưa kịp đánh bom. 

Thắng lợi đó là một biểu hiện thành công mới của học thuyết quân sự Việt Nam: 
lấy đại nghĩa thắng bạo tàn, phát huy sức mạnh tông hợp của toàn dân. của mọi lực 
lượng. kết hợp phòng tránh và đánh địch, kết hợp mọi vũ khí trang bị, lấy ít địch nhiều, 
lấy thô sơ và tương đối hiện đại thắng hiện đại, mang đầy đủ những nhân tố của một 
chiến dịch phòng không, tạo nên sức mạnh và thế mạnh hơn địch để thăng địch. 

Ở đây, chúng ta muốn nói lên lòng biết ơn chân thành đối với sự giúp đỡ của Liên 
Xô (trước đây), của Trung Quốc và sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế. 


1SŠ. Cụ Phan Bội Châu là một đắng thiên sứ, một lãnh tụ cách mạng, 
một nhà văn hóa lớn / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. — 1998. — Số 48. — Tr. 9. 10. 
(Số thứ tự trong thư mục 326) 


CỤ PHAN BỘI CHÂU LÀ MỘT ĐÁNG THIÊN SỨ, 
MỘT LÃNH TỤ CÁCH MẠNG, MỘT NHÀ VĂN HÓA LỚN 


LT6 Trong lễ kw niệm 130 năm ngày sinh của cụ Phan Bội Châu tại Hà Nội 
(26/12/1986 26/12/1987), Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã được cụ Phan Bội 
Châu trực tiếp truyền thụ lòng yêu nước, tư tưởng, đạo đức và ý chí cách mạng ngay 
từ thời còn trẻ, đã có lời phát biểu nói lên suy nghĩ của mình về cụ Phan Bội Châu 

Hôm nay, tôi rất cảm động được đến dự cuộc họp lễ kỉ niệm 130 năm, ngày sinh 
của cụ Phan Bội Châu. tôi không có bài chuẩn bị, tôi xin nói một vài suy nghĩ của tôi 
về cụ Phan. “Trong Bộ Chính trị, tôi và một số đồng chí vẫn nhiều lần trao đôi, đánh giá 
về cụ Phan. Cụ Phan không chỉ là một nhà trí thức yêu nước bình thường. Cụ Phan Bội 
Châu là một lãnh tụ cách mạng, một nhà văn hóa lớn. 

Thời thơ âu, được nghe cha tôi đọc về Thất thủ kinh đô, được mẹ tôi kể về 
phong trào Cần Vương; những câu vè và truyện kể đã sớm hun đúc tình yêu quê hương 
đất nước cho tôi. Lớn lên, vào lúc 14 tuổi, vào học trường Quốc học Huế, tôi kết bạn 
với một số học sinh yêu nước, Rồi hăng hái tham gia phong trào sôi nối đòi ân xá cụ 
Phan Bội Châu. Đến khi cụ bị đưa vào Huế thì hàng tuần cứ đến chiều thứ năm, tôi 
cùng với anh Nguyễn Chí Diễu, anh Hải Triều, chị Bội I.an, chị Thể Chỉ và một số học 
sinh trường Quốc học, trường Đồng Khánh đến nghe ông già Bến Naự nói chuyện. Ấn 
tượng đẻ lại trong tôi rất sâu đậm. Toàn là những câu chuyện yêu nước thương nòi. Cụ 
Phan không chỉ là người trí thức yêu nước như đã viết trên băng khẩu hiệu treo ở dây, 


Cụ là một chỉ sĩ lớn. Dạo đức cách mạng là gì? Là suốt đời yêu nước thương dân. Cụ 
Phan tiêu biểu cho dạo dức ấy. Còn nói về văn chương yêu nước thì sức sáng tác của 
cụ có thể nói vào bậc nhất. Cụ là một nhà chí sĩ yêu nước. một nhà văn hóa lớn. Đúng 
như Nguyễn Ái Quốc đã sớm đánh giá cụ Phan là một vị "thiên sứ” thức tỉnh 20 triệu 
đồng bảo ta. 
Thường đến Tết chúng tôi cùng nhau lên chức Tết cụ. 
Có Tết, bài chúc đo cụ Võ Liêm Sơn thảo: 
Pham tiên sinh là người hào kiệt 
Mười năm xưa học hết sách thánh hiền, 
Cặp lúc đât ngd trời nghiêng 
Lòng mẫn thế tr thiên chan chúa... 
Cụ Phan Bội Châu lại có bài chúc Tết thanh niên. đến bây giờ. tôi vẫn còn nhớ: 
"Dậy! Dậy! Dậy! 
Đền án một tiếng gà vừa gáy. 
Chim trên cây vừa cắt tiếng chào IMÙng. 
Xuân ơi, xuân có biết chăng? 
Then cùng sông, buôn cùng nước, tủi cùng trăng `. 
Buôn túi là do phải sống cái kiếp người dân mất nước. Rồi đến những câu: 
"Đời đã mới, người càng nên đổi môi 
Mở mắt thấu rõ rằng tân vận hội 
Xúm vai vào xốc vác cựu giang san ”. 
hoặc những câu: 
"Đừng ham chơi, ham mặc, ham ăn, 
Đúc gan óc để rời non lấp bê, 
Xối mắu nóng rứa vết nhơ nô lệ 
Mới thể này là mới hỡi chư quản. 
Chữ rằng: Nhật nhật tân, hựu nhân tân ” 

Đôi mới. lúc đó đã nói đến đổi mới rồi. Chúng tôi mỗi học sinh nam nữ nghe 
cụ cất tiếng kêu gọi, lòng sáng bừng lên như một bó duốc, cảm thấy làm gì cũng làm 
được, bất chấp quên mình như thể nào, hy sinh như thế nào. Sức kêu gọi. sức hô hào 
của cụ Phan Bội Châu là như vậy. 

Lúc cụ Phan Châu Trinh mắt thì học sinh ở Huế cùng học sinh cả nước có phong 
trào để tang cụ Phan Châu Trinh. Chúng tôi đều học thuộc bài văn tế do cụ Phan Bội 


Châu sáng tác, nhắc đến khí khái của các nhà yêu nước lúc báy giờ bị đày ra Côn Đảo, 


DẠI TƯÓ 


FÓNG TƯ LỆNH VÔ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÓA BÌNH ˆ 
Lôi còn nhớ câu: 

Đăng, Hoàng, Ngô. ba bốn bác hàn huyện. 

Khi chén rượu, khi câu thơ, ngoài cửa ngục lắm than mà khang khái, 

Tôi muỗn nói thêm: cũng chính vào lúc bấy giờ anh Diễu, anh Hái Triều và tôi 
đã hình thành một nhóm nhỏ, một thứ câu lạc bộ. Anh em đến đọc sách báo bí mật. 
đã có báo Việt Nam hẳn, Le Paria. Và một hôm Hải Triều mang đến một bức ảnh của 
Nguyễn Ái Quốc. rất trẻ. đội mũ phớt, chúng tôi rất vui mừng và chúng tôi rất khâm 
phục Nguyễn Ái Quốc. Ít lâu sau. tôi có dịp đọc cuốn sách ABC du marxisme (ABC 
chủ nghĩa Mác) ở nhả cụ Võ Liêm Sơn. Thể là chúng tôi di từ chủ nghĩa yêu nước đến 
chủ nghĩa xã hội. đi một mạch, liên tục. rất tự nhiên. không phái mắt 10 năm đi tìm 
đường mà cũng chăng trải qua cuộc tranh luận nào cả. Cho nên tôi thường nói: Tại Huế 
tôi đã đến với bình mình của nhân loại. Tôi nghĩ rằng: đấy cũng là con đường mả nhiều 
người trong thế hệ thanh niên lúc bấy giờ đã trải qua. Và tôi rất thích, rất mừng là tại 
ngôi nhà của cụ Phan, có treo ở piữa tắm ảnh của L.ênin. Dến sau này. tôi mới biết từ 


lúc còn ớ Trung Quốc. cụ đã viết một cuốn tiểu sử của Lênin, 

Một điều hiểm thấy trong cách mạng các nước là: Các nhà yêu nước lớn của ta 
từ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh đến Huỳnh Thúc Kháng cuối cùng đã đi đến nhất 
trí với con đường của Nguyễn Ái Quốc, cho là con đường đúng đắn duy nhất. Điều đó 
là một diễm phúc lớn của dân tộc. 

Ngày nay. chúng ta đi theo con đường của chủ nghĩa Mác — Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh: chúng ta không quên các công hiến của các vị tiền bối yêu nước trong 
đó có nhà chí sĩ. nhà văn hóa lớn, có vị thiên sử Phan Bội Châu. 


Tôi rất biết ơn cụ. rất nhớ cụ và hôm nay xin phát biêu mây lời từ đáy lòng. 


1 56. Đi theo con đường của cách mạng Tháng Mười với tỉnh thần thực 
tiễn, sáng tạo hơn nữa / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. — 1998. - Số 21, — Tr, § - 10, 
15. (Số thứ tự trong thư mục 327) 


ĐI THEO CON ĐƯỜNG CÚA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI 
VỚI TINH THÂN THỰC TIỀN, SÁNG TẠO HƠN NỮA 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Lê-nin. giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động Nga đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại. mở ra một thời đại mới 
cho nhân loại. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quê hương Cách mạng Tháng 
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Mười đã giành được những thắng lợi kỳ diệu, nhưng tiếc thay về sau do phạm những 
sai lầm nghiêm trọng. đẫn dến chế độ xã hội chủ nghĩa hiện thực ở Liên Xô sụp đỗ, 
cách mạng xã hội chủ nghĩa lâm vào thể thoái trào. 

Nhân sự kiện này các nhà chính trị và tư tưởng lại dây lên một chiến địch mới 
chống chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác-I.ênin. Một số tư tưởng hoang mang và 
hoài nghĩ nảy sinh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trước tình hình đó, nhiệm 
vụ của chúng ta, những người cộng sản Việt Nam là, tiếp tục tầm vóc vĩ đại của Cách 
mạng Tháng Mười: đồng thời phải tìm cho ra những nguyên nhân thành công cũng như 
những nguyên nhân thất bại của sự nghiệp xây dựng cúa chủ nghĩa xã hội hiện thực, 
trên cơ sở đó tiếp tục khăng định sự đúng đăn của chủ nghĩa Mác -- Lênin. sự vận dụng 
đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào cách mạng Việt Nam. 

Với tỉnh thần đó. chúng ta khăng định Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là cuộc 
cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Các nhà tư tưởng và chính trị tư sản 
cho rằng SỰ SỤP đỗ của Liên Xô và Đông Âu đã đánh dẫu sự phục hồi của chủ nghĩa tư 
bản ở một trình độ “văn minh” hơn trên phạm vỉ toàn thể giới, rằng chủ nghĩa tư bản 
sẽ mãi là chân lý của loài người. Nhưng đó chỉ là sự ngộ nhận. Họ không dánh giá hết 
những mâu thuẫn và những xu hướng chuyển động ngay trong lòng xã hội tư bản hiện 
nay cũng như trên phạm vi thế giới. Họ không thấy một thực tế là tư tướng của Cách 
mạng Tháng Mười vẫn tiếp tục soi sáng. ăn sâu vào trái tim. khối óc của hàng chục 
triệu, hàng trăm triệu nhân dân lao động. động viên nhân dân lao động trên toàn thế 
giới tiếp tục tiến lên theo lý tưởng chủ nghĩa xã hội. Sự sụp đô cúa Liên Xô và Đông 
Âu không thể coi là sự sụp đồ của chủ nghĩa xã hội. Ngược lại. từ thực tiễn chúng ta 
khẳng định Cách mạng Tháng Mười đã mở ra một thời đại mới và nhân loại vẫn đang 
ở trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 

Chúng ta cần làm rõ. những bài học kinh nghiệm. mà nhờ đó Cách mạng Tháng 
Mười đã thắng lợi, chế độ chú nghĩa xã hội ở Liên Xô đã đại được những thành tựu to 
lớn. chưa từng có trong lịch sử. 


Từ Cách mạng Tháng Mười. chí trong một thời gian ngắn. nước Nga lạc hậu và 
bị tàn phá. hầu như đã bị "gần đánh chết” như L.ê-nin nói đã trở thành một siêu cường. 
Về kinh tế đứng thứ hai, nhiều mặt thứ nhất trên thể giới: về văn hóa đã xây dựng được 
một nền văn hóa mới đầy SỨC sống hiện thực. đầy tính nhân đạo. một nên khoa học kỹ 
thuật tiên tiền. có lĩnh vực còn vượt hơn các nước tư bản phát triển. 

Vừa xây dựng nền kinh tế, nhân đân Liên Xô vừa lập nên chiến công hiển hách, 
đánh bại cuộc tiễn công của Liên quân 14 nước bảo vệ được nhà nước Xô Viết đầu tiên 
còn non trẻ. Trong đại chiến thế giới lần thứ hai. với sức mạnh hung hậu và những hy 
sinh to lớn. Liên Xô đã đóng vai trò chủ yếu cùng các nước đồng minh đánh bại kẻ thù 
hung bạo nhất là chủ nghĩa phát xít. cứu nhân loại khỏi nguy cơ bị nô địch. 
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Những thành công của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở liên Xô đã góp phân to lớn 
vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vào phong trào giải phóng dân tộc. 
phong trào đấu tranh vì hòa bình. dân chủ và tiến bộ xã hội trên thể giới. 

Nói đến nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và nhũng kỳ tích 
của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô, trước hết phải nói đến đường lối đúng đẫn 
và sáng tạo của Dáng Bôn-sê-víc Nga đứng đầu là I.ê-nin. 

Là nhà Mác xít vĩ đại. Lê-nin đã vận đụng và phát triên chủ nghĩa Mác lên một 
bước mới. Chúng ta đều biết, Mác cho rằng chủ nghĩa xã hội sẽ thành công trong nhiều 
nước và trước hết là ở những nước chủ nghĩa tư bản đã phát triển đến trình độ cao. 
Xuất phát từ cục điện chiến tranh và cách mạng lúc bấy giờ. Lê-nin đã dưa ra luận điểm 
sáng tạo là cách mạng vô sản có thể thành công ở một sẽ nước, thậm chí ở một nước 
như ớ Nga là nơi chủ nghĩa tư bản mới phát triển ở mức trung bình và biện là khâu yến 
nhất của chú nghĩa đế quốc quốc tế. Theo tiếng gọi của Lê-nin và Đảng Bôn-sẻ-vic. 
giải cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã vùng lên khởi nghĩa, đưa cuộc cách 
mạng vô sản đầu tiên trên thế giới đến thắng lợi, đưa toàn bộ chính quyền về tay giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động. lập nên một chế độ mới, một chế độ dân chủ thực 
sự, "dân chủ gấp một triệu lần” cái gọi là dân chủ tư sản lúc đó. 

Sau chế độ kính tế cộng sản thời chiến. xuất phát từ thực tiễn. Lê-nin đã đề ra 
chính sách kinh tế mới nỗi tiếng, đưa nước Nga ra khỏi khủng hoảng. Người cho rằng 
phải tập trung phát triển lực lượng sản xuất và nếu không đạt được năng suất lao động 
cao hơn các nước tư bản thì tức là nước Nga xã 


ôi chủ nghĩa đi vào con đường thất 
bại. Người luôn luôn đi sát thực tiễn, luôn luôn sáng tạo vì đến những năm cuối dời 
Người cho rằng: “Chúng ta phải thừa nhận toàn bộ những quan điểm của chúng ta về 
chủ nghĩa xã hội đã thay đổi về cơ bản”. 

Sau khi I.ê-nin mất, Sta-lin đã kế tục và nêu cao chủ nghĩa Lê-nin. đã cùng với 
những nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô đẻ ra một số chính sách về cơ bản phù 
hợp với thực tiễn lúc bảy giờ. (Cần khẳng định điều này, vì hiện nay, nói dến Sta-lin. 
người ta chỉ thấy tội lỗi sai lầm. mà không thấy công lao). 

Nhờ vậy mà trong bối cảnh bị chủ nghĩa để quốc bao vậy, phải chuẩn bị đối phó 
với nguy cơ chiến tranh. Liên Xô vẫn đứng vững và giữ được nhịp độ phát triên kinh 
tẾ, trở thành một cường quốc quân sự vào bậc nhất, giảnh thăng lợi hoàn toàn trong 
cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tiếp đó, trong một thời gian rất ngăn, mặc dần những 
hy sinh và tàn phá to lớn của chiến tranh. đất nước Xê Viết đã được nhanh chóng khôi 
phục vả tiếp tục phát triển. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải trả lời cho được một cách chính xác câu hỏi vì 
sao những thành tựu mọi mặt như vậy, chế độ chủ nghĩa xã hội hiện thực 70 năm ở 
Liên Xô và nhiều thập niên ở một số nước Đông Âu lại sụp đỗ một cách nhanh chóng 
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và bất ngờ như vậy, bất nườ không những đối với những người cộng sản. mà kẻ cả đối 
VỚI các miới tư sản. 

Phân tích một cách khái quát thì có thể nói: nếu nguyên nhân thẳng lợi là do 
đường lỗi đúng dẫn và sáng tạo, thì nguyên nhân thất bại cũng là do đường lối, đường 
lối sai lầm và xa rời thực tiễn, xa rời bán chất của chú nghĩa Mác-Lê-nin. Về điều này 
Đảng ta đã nói dến những nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp. Ở đây xin 
được lưu ý thêm một số điều. Trước hết là thói kiêu ngạo cộng sản, mả Lê-nin từng 
cánh báo. Do say sưa với thắng lợi. do kiêu ngạo chủ quan, Sta-lin và những nhà lãnh 
đạo kế tục đã cho rằng cái gì Liên Xô cũng tỏi, cái gì cộng sản đã làm cũng hay, mặc 
dầu trên thực tế nhiều mặt còn thua kém các nước tư bản, đặc biệt là về năng suất lao 
động. Cũng do kiêu ngạo cộng sản, do quan liêu mà vi phạm những nguyên lý cơ bản 
mà Mác - I.ê-nin đã đề ra, về nhà nước, đặc biệt là về Đảng. Nhà nước thì vị phạm 
quyền dân chủ của nhân đân. Về Dáng thì ví phạm nghiêm trọng nguyên tắc dân chủ. 
tập thể. Gần dây, một nhà triết học Mác xít nổi tiếng đã nhận xét: “Bi kịch lớn nhất 
trong cuộc đời của Sta-lin là đã thủ tiêu đân chủ trong lĩnh vực lý luận”. Do đó, lý luận 
cảng xa rời thực tiễn. Không phản ánh đúng quy luật phát triển của xã hội. 

Đến những năm 70 đã xuất hiện những khó khăn vẻ kinh tế xã hội. thế mà do chủ 
quan kiêu ngạo, xa rời thực tế, nên lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô vẫn cho răng Liên 
Xô đang đi vào giai đoạn chủ nghĩa xã hội phát triển. Đến cuối những năm 80. khi tình 
hình trì trệ trớ nên nghiêm trọng. phải đề ra đường lối cải tổ. thì với quan điểm thiếu 
thực tiền, chủ quan duy ý chí đã đề ra chủ trương tăng tốc, cho rằng đến cuối thế ký sẽ 
đuôi kịp năng suất lao động các nước tư bản chủ nghĩa. Khi đường tăng tốc không thực 
hiện được thì quay ra vi phạm những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vứt bỏ lập 
trường giai cấp, thực hiện cải tổ vô nguyên tắc, xa rời con đường xã hội chủ nghĩa. 

Đồng thời, trong Đảng, suốt một thời gian dài, đã diễn ra sự thoái hóa, tham 
những đặc quyên đặc lợi trong một số đảng viên và nhân viên nhà nước. Tình hình Ấy 
đã dẫn đến mắt doàn kết trong Đảng, mắt đoàn kết giữa Đảng và nhân dân lao động, 
mắt đoàn kết giữa các dân tộc ở Liên Xô và giữa Liên Xô và một số nước xã hội chủ 
nghĩa. Thực tế là khi chính người đứng đầu Đảng và chính quyền ra sắc lệnh thủ tiêu, 
rồi cắm Đảng Cộng sản Liên Xô hoạt động. thủ tiêu Liên bang Xô Viết thì hầu như 
không gặp một sự phản ứng gì đáng kế trong Trung ương, trong Dảng, trong giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động. Sức đoàn kết và đấu tranh trong Đảng đã bị tế liệt 
hoàn toàn. Mấy triệu Hồng quân đã bị “phi chính trị hóa”. Thế là cả một siêu cường, 
cả chế độ xã hội hiện thực một thời hùng hậu đã sụp đỏ. Thật là một sự kiện chưa từng 
có trong lịch sử, Rõ ràng mất quyền lãnh đạo của Đảng là mắt tất cả, toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng đã thất bại. 

Ở Việt Nam, may mắn chúng ta có lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sớm đến với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin tìm ra con đường cứu nước. Người đã từng đến Mát-xcơ-va, quê 
hương của Cách mạng Tháng Mười. I.úc bẩy giờ, liên Xô đang thực hiện *chính sách 
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kinh tế mới”, nền kinh tế, xã hội dang phục hỏi và phát triển. Trong bối cảnh ấy Người 
đã viết "Nhật kí chìm tàu” để ca nượi Liên Xô. Người nói, sau này cách mạng thành 
công, Việt Nam cũng sẽ thực hiện chính sách kinh tế mới. Từ thực tễ ở Liên Xô và yêu 
cầu của công cuộc cứu nước, Người khăng định: lúc này chủ nghĩa có nhiều. nhưng 
chú nghĩa chân chính nhất là chú nghĩa L.ê-nin. So sánh các cuộc cách mạng Pháp, Mỹ, 
Nga. Người rút ra kết luận: Cách mạng Nga là cuộc “cách mạng đến nơi” giải phóng. 
con người khỏi bị áp bức bóc lột. 

Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Đảng ta, đã đi theo con đường của Cách mạng 
Tháng Mười. Căn cứ vào thực tiễn của Việt nam. Người đã tiếp thu, vận dụng sáng 
tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lê-nin, để ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt 
nam. gắn độc lập dân tộc. đân chủ với chủ nghĩa xã hội. gắn giải phóng dân tộc với giải 
phóng giai cấp. giái phóng con người. Người đã nêu lên luận điểm nổi tiếng là cách 
mạng nôi tiếng có thể chủ động, tự lực đứng lên đấu tranh, giành thăng lợi trước cách 
mạng chính quốc; ở một nước thuộc địa kinh tế lạc hậu cần tiến hành cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, không qua giai đoạn phát triển tư bản 
chủ nghĩa. Người đã vận dụng tư tưởng của Lê-nin vẻ thời cơ cách mạng và đã phát 
động Cách mạng Tháng Tám thành công. 

Người đã xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở những nguyên lý về 
Đảng kiêu mới của Lê-nin, cho rằng chỉ có sự lãnh đạo của một Đảng chân chính thì 
cách mạng mới thành công. Hồ Chí Minh và Đảng do Người xây dựng và rèn luyện đã 
thực hiện đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh của giai cấp công nhân với nông 
dân và trí thức. Ở Việt Nam, có chân lý hiễm thấy là cộng đồng 54 dân tộc anh em 
cùng chung lưng đấu cật, cùng đoàn kết đấu tranh chống ngoại xâm và xây dựng dắt 
nước, tạo nên một nền văn hóa chung, nền văn hóa Việt Nam. Đoàn kết, đoàn kết, đại 
đoàn kết, để cùng nhau tiến lên xã hội chủ nghĩa. Đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, 
tạo thành sức mạnh to lớn để giành thăng lợi. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin là học tập cái lập 
trường. cái phương pháp, chứ không phải học tập một cách máy móc, sách vở. Người 
và Đảng ta đã năm vững, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-I.ê-nin vào 
thực tiễn Việt Nam. nên Cách mạng nước ta dã giành thắng lợi cực kỳ to lớn. Từ một 
nước không có tên trên bản đỗ thể giới trở thành một nước đi đầu trong phong trào giải 
phóng dân tộc. Về kinh tế, đã có thời gian Đáng phạm sai lầm giáo điều, chủ quan, 
duy ý chí, gây nên khủng hoảng. Nhưng Đảng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, xuất phát 
từ thực tiễn đề ra đường lối đôi mới, mở cửa, thực hiện kinh tế nhiều thành phân, với 
cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là sự phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhờ vậy, chúng ta đã vượt qua sự khủng 
hoảng, sự nghiệp đổi mới giành được thắng lợi bước đầu nhưng hết sức quan trọng đẻ 
tiễn lên. Ta không phải là một nước tư bản chủ nghĩa phát triển trung bình như nước 
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Nga mà là một nước chậm phát triển. Nên, Bác Hỗ nói, con đường “ta đi lên chủ nghĩa 
xã hội khác liên Xô”. Hiện nay chúng ta phải tiếp tục theo đúng tỉnh thần của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững quan điểm thực tiễn, phải 
tiếp tục nghiên cứu và phát triển sáng tạo để từng bước cụ thế hóa con đường quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, thực hiện thành công đường lỗi của Đại hội VIII, phát 
triển công nghiệp hóa và hiện dại hóa trong điều kiện cục diện trong nước và quốc tế 
có những thay đổi 1o lớn. 

Kỷ niệm 8] năm Cách mạng Tháng Mười, khăng định tầm vóc vĩ đại của cuộc 
cách mạng vô sản đầu tiên. khăng định quyết tâm tiếp tục đi theo con đường của cuộc 
Cách mạng Tháng Mười, chúng ta càng phải nhớ câu nói cúa I.ê-nin: không nên coi 
lý luận Mác như một cái gì đã xong xuôi hắn, và bất khả xâm phạm. Trái lại chúng ta 
tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ 
nghĩa cần phải phát triển hơn nữa, nếu họ không muốn lạc hậu. I.ê-nin luôn cho rằng 
thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Quan điểm thực tiễn là quan điểm số một và cơ bản 
trong lý luận nhận thức. Phái đi sâu vào thực tiễn và muốn nắm vững thực tiễn thì phải 
thực hiện dân chủ, dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ trong Đảng, dân chủ trong dân. 
Thực tiễn chính là cuộc sống. chính là hoạt động của quần chúng nhân dân; mà có đi 
vào thực tiễn thì mới tìm ra con đường phát triển đúng đắn và sáng tạo, xóa bỏ cái cũ. 
phát triển cái mới, đưa cách mạng tiễn lên đúng hướng. Tóm lại, nấm vững chủ nghĩa 
Mác-lê-nin và tư tưởng Hà Chí Minh, nắm vững quan điểm thực tiên, dân chủ, phát 
triển. chúng ta tìn rằng Đảng ta sẽ lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong sự nghiệp 
đổi mới, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
phù hợp với xu thế cơ bản của thời đại, 


157. Mấy suy nghĩ về vấn đề “Việt Nam học” / Võ Nguyên Giáp // Xưa và 
Nay. — 1998. - Số 54. — Tr. 7 — 9, (// Cộng sản. — 1998. — Số 15. — Tr. 9 ~ 12.) (Số thứ 
tự trong thư mục 328) 


MÁY SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐÈ “VIỆT NAM HỌC” 


(Bài phát biểu tại Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ nhất, 
tỗ chức ở Hà Nội, ngày 15 — 17-7-1998). 


Trước hết, xin cho phép tôi nhiệt liệt hoan nghênh các nhà khoa học. đặc biệt là 
các bạn quốc tế đã hưởng ứng sáng kiến của Dại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm 
Khoa học Xã hội và Nhân văn, tham dự đông đảo cuộc Hội thảo khoa học quốc tế về 
Việt Nam học. 
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Cuộc hội thảo về Việt Nam học lần này là cuộc hội thảo đầu tiên tổ chức tại Hà 
Nội; nhưng, từ lâu nhiều nhà khoa học ở trong nước và nước ngoài đã dày công nghiên 
cứu và đã có những công trình quan trọng giúp chúng ta hiểu biết thêm về đất nước và 
con người Việt Nam. Điều cơ bản là đối tượng của Việt Nam học là một lĩnh vực rộng 
lớn, nội dung phong phú, còn có những vấn để quan trọng cần được đi sâu nghiên cứu 
và lý giải. 

Việt Nam là một quốc gia — đân tộc hình thành rất sớm, khác với các quốc gia 
dân tộc ở phương Tây. 

Việt Nam có một nền văn hóa sớm phát triển. Những di chỉ của văn hóa Đông 
Sơn với những trống đồng nỗi tiếng đã có từ giữa thiên niên kỷ thứ nhất trước Công 
nguyên. Nói đến Nhà nước Văn Lang — Âu Lạc với cố đô Cổ Loa - một trung tâm 
chính trị và quân sự với những thành quách, những mũi tên đồng thì cũng ớ vào thế ký 
thứ III trước Công nguyên. Có thế nói rằng những cư dân bản địa đầu tiên rất sớm đã 
có một triết lý sông, một triết lý hành động trong công cuộc đấu tranh chống thiên tai 
và địch họa. Triết lý ấy được thế hiện trong cả một kho tàng ca dao tục ngữ được lưu 
truyền từ dời này qua đời khác như dòng sữa nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách con 
người Việt Nam; những truyền thuyết về nguồn góc dân tộc với hình tượng “con Lạc 
cháu Hồng”, "Con Rồng cháu Tiên", “Mẹ Âu Cơ với bọc trứng trăm con"... luôn răn 
đạy con người Việt Nam về cội nguồn cùng chung một gốc để gìn giữ tỉnh nghĩa "đồng 
bào”, tình làng nghĩa xóm. Đặc biệt là hình tượng vua Hùng với 18 đời kế vị đã trớ 
thành tiềm thức cúa người Việt Nam; những truyền thuyết về "Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh”, 
về *Ihánh Gióng”... nhắc nhở mọi người phi nhớ rằng chỉnh phục thiên nhiên cũng 
như chống giặc ngoại xâm là nghĩa vụ thiêng liêng đối với mọi thế hệ. Các tập tục cổ 
truyền như thờ cúng tô tiên, tôn vinh người có công với nước, những lễ hội diễn xướng 
dân gian là những cách thức đẻ giữ gìn và bồi đắp cái bản lĩnh cũng như đạo làm người 
của dân tộc Việt Nam. 

Về sau, triết lý phê biến và sâu sắc Ấy mới được ghi vào lịch sử thành văn và đã 
từng bước tiếp tục xây dựng nên nền văn hóa Việt Nam mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu 
nước Việt Nam, tỉnh thần đấu tranh bất khuất chống mọi kẻ địch xâm lược để làm chủ 
nước nhà: là đức tính lao động cần cù và bên bì để làm chủ thiên nhiên; là tỉnh thần 
nhân ái, có kết, chung lưng, đầu cật đề bảo vệ, xây dựng cộng đồng: là tỉnh thần sống 
hòa bình và hữu nghị với các nước láng giềng và trải qua một cuộc đấu tranh biết bao 
gian khổ và lâu dài để đựng nước và giữ nước tạo ra cho dân tộc Việt Nam một tỉnh 
thần thông minh sáng tạo khá đặc biệt, nhất là trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. 


Nền văn hóa nói đây đương nhiên bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và tỉnh 
thần mà con người Việt Nam đã sáng tạo ra trong hoạt động sản xuất cũng như trong 
đấu tranh xã hội để đáp ứng mục tiêu tồn tại và phát triển, dựng nước và giữ nước. 
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Chính nền văn hóa truyền thống ấy đã tạo nên mội điển hình hiếm thấy là trên 
lãnh thổ Việt Nam. 54 dân tộc với những tiếng nói khác nhau, phong tục tập quán khác 
nhau, trong suốt tiễn trình lịch sứ, đã thường xuyên sát cánh bên nhau trong sản xuất 
cũng như trong chiến đấu, chưa hè xảy ra những cuộc chiến tranh sắc tộc. Trước thiên 
tai, đặc biệt là trước địch họa. các đân tộc càng đoàn kết với nhau; trong khi vẫn giữ 
bản sắc của mỗi dân tộc lại cùng tạo nên một nên văn hóa Chung của một nước Liệt 
Nam thống nhất. Tình thần doàn kết thông nhất ấy toát lên trong câu nói của Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh: “Nước Việt Nam là một, dân tộc tiệt Nam là một `. “Sông có thể cạn, 
núi có thê mòn, song chân lý ấy không bao giỏ thay đổi! ". Đoàn kết là sức mạnh, tình 
thần đoàn kết. đại đoàn kết nói trên. một nét tiêu biểu của nền văn hóa Việt Nam. đã 
mang lại cho dân tộc một sức sống mãnh liệt. 

Do đâu mà trải qua 1.000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc. dân tộc 
Việt Nam không những không bị đồng hóa, trái lại còn tích lũy lực lượng. cuối 
cùng vùng lên giảnh lại độc lập. Đó là nhờ người dân Việt Nam đã piữ vững được 
nền văn hóa vốn có. 

Do đâu mà một nước nhỏ, đất không rộng, người không đông. mà đã đánh bại 
mọi ké địch xâm lược; từ cuộc chiến thăng hàng chục vạn quân Tần vào đầu Công 
nguyên, cuộc khởi nghĩa của Ilai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí và những vị anh hùng 
yêu nước khác nhau trong thời kỳ bị đô hộ cho đến chiến thắng hiển hách trên sông 
Bạch Đăng vào thế kỷ X, lập nên nước Đại Cồ Việt. Và từ đó, trải qua gẫn 1.000 năm 
nước nhà độc lập thì đã liên tiếp đánh thắng các đội quân xâm lược lớn mạnh của các 
triều đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh; đặc biệt là đã ba lần chiến thắng quân Nguyên 
- Mông. đội quân xâm lược hung bạo nhất của thời trung cô. Đó là nhờ sức mạnh của 
nền văn hóa truyền thống, trên cơ sở Ấy đã biết kết hợp tỉnh thần quyết chiến giữ nước 
với tài thao lược sáng tạo, xây dựng nên học thuyết quân sự Việt Nam độc đáo. 

Trong suốt thời đại Đại Việt, chế độ phong kiến với tính chất và đặc điểm riêng, 
đã hình thành và ngày cảng được củng cố; công cuộc xây dựng đất nước đã không 
ngừng phát triển về nhiều mặt với nền văn minh lúa nước, hệ thống đê diều và các nghề 
thủ công tỉnh xáo; việc giao lưu hàng hóa với các nước đã được mở mang với một lực 
lượng bàng hải khá mạnh ở biên Đông. Xây dựng nhà nước tập quyền, ban hành các 
bộ luật, tổ chức quân đội; thực hiện chế độ thi tuyển chọn nhân tài, mở mang, nền văn 
hiển... Ilình thái kinh tế - xã hội có những đặc điểm gì liên quan đến cái gọi là phương 
thức sản xuất châu Á mà Mác đã đề cập; vấn đề còn phải tiếp tục nghiên cửu, nhưng 
rõ ràng xã hội Việt Nam đã không trải qua chế độ nô lệ. 

Có thể nói, nước đại Việt thời bấy giờ được coi là cường thịnh, so với các nước 
trong khu vực. 
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Về dịa lý chiến lược. nước Việt Nam có một vị trí quan trọng nằm trên đường 
giao lưu quốc tế giữa hai quốc gia lớn, cũng là hai nền văn hóa vĩ đại của loài người: 
Trung Hoa và Án Độ. Nước Việt Nam còn nằm trên con đường giao thông hàng 
hải trọng yếu của khu vực giữa Dông Á và Nam Á. 1 rong lịch sử, Việt Nam cũng 
là một đối tượng trọng yếu của chủ nghĩa bành trướng, chủ nghĩa thực dân của các 
cường quốc. Do vậy mà Việt Nam là một trong số không nhiều dân tộc từ xa xưa đã 
có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn mình lớn trên thế giới, phương Đông cũng như 
phương Tây. 

Nhìn chung, về giao lưu văn hóa, Việt Nam luôn có thái độ rộng mớ. Phật giáo, 
Đạo giáo, Nho giáo của phương Đồng và sau này cả Thiên chúa giáo của phương Tây 
đã được du nhập, dược tiếp nhận và chuyên hóa phù hợp với tâm tính của người Việt 
Nam và lợi ích của đân tộc Việt Nam. Một ví đụ điển hình là những nhà nho nỗi tiếng 
đều là những sĩ phu yêu nước. thực chất là những nhà yêu nước uyên bác về nho học. 
Chúng ta đã tiếp nhận chữ Hán để chuyền tải nền văn hóa của mình và làm nên những 
áng hùng văn như Bình Ngô đại cáo. Vẻ chữ viết, chúng ta chấp nhận việc latinh hóa 
và coi thứ chữ ấy là “quốc ngữ” ; sự tiếp nhận ấy đã góp phần quan trọng phố biển kiến 
thức và nâng cao dân trí của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Các thương gia cũng như 
các nhà truyền giáo nước ngoài nói chung đều được phép tự do hoạt động với điều kiện 
tôn trọng chú quyền và lợi ích đân tộc Việt Nam. Mãi cho đến sau này, trong một thời 
gian nhất định. triều đình nhà Nguyễn đã cho thi hành chính sách “bế quan tỏa cảng” 
và “bài trừ tà đạo”, 

Bước sang thời kỳ cận, hiện đại, đã diễn ra cuộc dụng dầu lịch sử giữa các 
nước tw bản phương Tây với nên văn mình công nghiệp và các nước phong kiến 
phương Dông với nên văn mình nông nghiệp. Tiếp theo sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bản trọng thương là các cuộc chiến tranh xâm lược lớn nhỏ để chiếm lĩnh thuộc 
địa, phân chía lại thị trường. Thời gian này đặt ra cho “Việt Nam học” nhiều vấn dễ 
cần được nghiên cứu, đồng thời phải đặt nó trong phạm vi rộng lớn hơn của đm tộc 
học phương Đông. Từ các nước Nam Á, Đông Nam Á, Nhật Bản, Trung Quốc cho 
đến Việt Nam, tình hình đã diễn ra với những đặc điểm vừa có sự đồng nhất vừa có 
sự khác biệt nhất định. 

Việt Nam, từ giữa thế kỷ XIX đã từng bước bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa 
thực dân Pháp. một thuộc địa khai thác, đồng thời là đối tượng của chính sách chia để 
trị trong khuôn khổ Liên bang Dông Dương. 

Thế thì cái gọi là chính sách ' khai hóa” với những thủ doạn cực kỳ độc ác. cực 
Kỳ tàn bạo mà *Bản án chế độ thực đân” đã nêu lên cũng, cần được nghiên cứu cụ thể 
hơn để thầy cho hết chủ nghĩa thực dân thực sự là một vết nhơ trong lịch sử nhân loại. 
Một đối tượng quan trọng hàng đầu của “Việt Nam học” là các cuộc khởi nghĩa. các 
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phong trào kháng Pháp liên tiếp nối dậy và liên tiếp bị thất bại, bị đập tắt trong biển 
máu: nguyên nhân là ở đâu? Nền văn hỏa truyền thống với chủ nghĩa yêu nước kiên 
cường bất khuất đã trải qua những bước biến thiên như thế nào mà lại đưa cả một dân 
tộc giàu tỉnh thần đấu tranh bắt khuất đi đến một cánh ngộ không có lối thoát? 

Mãi cho đến khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm ra con đường cứu nước thì sự nghiệp 
giải phóng dân tộc mới từng bước tiến lên trên con đường thắng lợi. Nhà yêu nước 
vĩ đại sinh ra ớ đất I.am Hồng hấp thụ sâu sắc tỉnh hoa cúa truyền thông văn hóa Việt 
Nam, lại có hiểu biết sân rộng về văn hóa phương Đông, trải qua bao năm bôn ba khắp 
bốn biên năm châu, Người đã nhạy bén tiếp thu tỉnh hoa của các nền văn hóa trên thể 
giới. của nền văn hóa phương Tây. Người nói: Phương Đông hay phương Tây. có cái 
gì hay cái gì tốt thì ta tiếp thu, tiếp thu có chọn lọc và phát triển thành "thuần túy Việt 
Nam”, "có như thế mới là dân chủ", nghĩa là mới biến thành tài sản của mỗi một người 
dân — người làm chủ đất nước. Và khi người đã đi đến với chủ nghĩa Mác -- Lênin, tìm 
ta chân lý cứu nước thì các mỗi quan hệ giữa dân tộc với giai cấp, quốc giá với quốc tế 
đã được giải quyết... Chủ nghĩa yêu nước liệt Nam đã gắn liền với chủ nghĩa xã hội, 
do đó, đã tạo nên cho nên văn hóa Việt Nam truyền thông mội chất lượng mới, mỖI sức 
mạnh mới. Người đã xây dựng nên một chủ nghĩa nhân văn cao cả, coi trọng quyền 
sống thiêng liêng của con người, một triết lý nhân văn hành động, giải phóng dân tộc 
gắn liền với giải phóng xã hội, giải phóng con người. 

Người đã phát hiện sức mạnh vô tận của nhân dân, của toàn đân, Có phát động 
được lực lượng của mọi giai cấp, mọi tằng lớp yêu nước, nhằm mang lại tự do, hạnh 
phúc cho nhân dân, cho toàn dân, thì mới có thể đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc 
đến thắng lợi. 

Do đân mà sau biết bao cuộc khởi nghĩa thất bại, nhân đân Việt Nam đã giành 
được, trong một thời gian ngăn. thắng lợi hoàn toàn trong cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 
Tám đưa lại quyền độc lập cho nước Việt Nam, với sự ra đời của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. 

Do dâu mà tiếp đó, trải qua 30 năm của một cuộc chiến tranh chống xâm lược 
lâu đài nhất và khốc liệt nhất trong lịch sử, dân tộc Việt Nam đã làm nên được những 
chiến công hiển hách chưa từng có, tưởng chừng như không thể làm dược, cuối cùng 
đã giành được thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn: một nước nhỏ đã đánh thắng hai đề 
quốc to là Pháp và Mỹ. 

Đó chính là nhờ ở sức mạnh tổng hợp mà địch không lường hết được của dân tộc 
Việt Nam, của toàn dân, sức mạnh của khởi nghĩa toàn dân, chiến tranh toàn dân Liệt 
Nam, của học thuyết quân sự Việt Nam trong thể kỳ XX. của nền văn hóa Liệt Nam 
phái triển tới đính cao trong thời đại Hỗ Chí Minh. Đây cũng là thắng lợi của nhân dân 
yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới, trong đó có nhân dân tiến bộ Pháp và Mỹ. 
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Chính những nhà chính khách và nhà khoa học Mỹ cũng đã nói: Mỹ thất bại vì không 
hiểu lịch sử Việt Nam, không hiểu văn hóa Việt Nam. Một chỉnh khách lớn của Mỹ lại 
nói: nêu Việt Nam chỉ có tỉnh thần chiến đầu anh hùng không thôi thì sức mạnh quân 
sự không lồ cúa Mỹ đã dánh bại. nhưng Việt Nam còn có trí thông minh sáng tạo. Tuy 
vậy cho đến nay câu hỏi vì sao Việt Nam đã thắng còn đặt ra với nhiều người và “Việt 
Nam học” nên tiếp tục nghiên cứu. 

Sau khi giành được độc lập và thống nhất hoàn toàn, nhân dân Việt Nam bước 
vào một &ÿ nguyên mới — kỷ nguyên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước quá 
độ lèn chủ nghĩa xã hội. 

Trải qua một thời gian đi theo mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu Xô viết, tuy có 
giành được những thành tựu quan trọng nhất định, nhưng tình hình kinh tế - xã hội 
ngày càng lâm vào trì trệ và khủng hoảng. Đảng Cộng sản Việt Nam, đưới ánh sáng 
của tư tưởng Hồ Chí Minh đã sớm phát hiện ra vấn đề, tông kết thực tiễn. đề ra đường 
lỗi đối mới sáng tạo. đưa lại những thắng lợi quan trọng. 

Tuy vậy, nhân đân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ mới trong tình hình phải 
khắc phục những tốn thất lớn lao trong máy thập kỷ chiến tranh. Mặt khác, con đường 
của một nước đang phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội với nền kinh tế nhiều thành phần 
và cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước lại là một con đường rất mới mé cả 
về lý luận và thực tiễn, chưa hệ có tiền lệ trong lịch sử. YViệt Nam học” cần thực sự 
coi trọng vấn đề khắc phục sự chậm trễ về mặt lý luận: với quan điểm thực tiễn và tỉnh 
thần dân chủ. 

Tôi nghĩ rằng, đây không chỉ là vấn để của riêng Việt Nam mả cũng là một nhu 
cầu bức thiết đối với nhiều nước trên thế giới. một vấn đề lý luận của thời đại. 

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa. hiện đại hóa 
trong tình hình đất nước về cơ bản vẫn còn đang ở tình trạng chậm phát triển, khu vực 
nông nghiệp vẫn còn chiếm đến 70% lực lượng lao động. Rõ ràng, với chính sách đổi 
mới và mở cửa, Việt Nam đang đứng trước những uớn hội mới, nhưng đồng thời cũng 
phải đương đầu với những thách thức mới 

Với sự tăng tốc của xu hướng toàn cầu hóa, sự xuất hiện của một nền văn minh 
được gọi là “nền văn minh trí tuệ” ở một số nước tư bản, chúng ta đang chứng kiến 
sự phát triển nhanh chóng chưa từng thấy của một cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ làm cho khối lượng của cải vật chất ngày càng tăng, trong khi tỷ lệ lao động trực 
tiếp trong mỗi sản phẩm làm ra ngày cảng giảm bớt có khi đến mức độ cực kỳ nhỏ bé, 
như Các Mác đã tiên đoán, Cơ cấu kinh tế - xã hội ở các nước tư bản phát triển cũng 
đang trải qua những biến đổi sâu sắc: tỷ lệ lao động trực tiếp trong nông nghiệp và 
công nghiệp giảm rất mạnh, tý lệ lao động làm việc trong khu vực dịch vụ và thông tin 
đã chiếm trên 70% và còn tiếp tục tăng hơn nữa. 
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Chúng ta đang chứng kiến một nghịch lý: trong khi tổng số của cải vật chất làm 
ra ngày càng có khả năng đáp ứng nhu cầu nhân loại thì hai phần ba dân số thế giới vẫn 
sống trong tình trạng nghèo khổ và lạc hậu, khoảng cách giữa các nước giàu và nước 
nghẻo ngày càng lớn. 

Giần đây. cuộc khủng hoảng trầm trọng vẻ tài chính - tiền tệ và cơ cấu kinh tế ở 
châu Á lại làm cho tình hình thêm phức tạp. 

Trước thực trạng ấy, vẫn đề đặt ra cho nước Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới là 
phải tìm ra những phương sách đúng và sáng tạo, thích hợp hơn cho mội sự phát triển 
nhanh và bền vững. 

Chúng tôi nghĩ rằng, phương sách ấy chính là sự phát triển mạnh mẽ nên văn 
hóa Việt Nam với văn học nghệ thuật là một bộ phận quan trọng, một nền văn hóa giữ 
vững truyền thống và cốt cách dân tộc đi đôi với tiếp thu nhanh chóng và thông minh 
tỉnh hoa của nền văn hóa nhân loại. Nền văn hóa ấy kết hợp chủ nghĩa yêu nước với 
chủ nghĩa nhân văn theo tư tưởng IIŠ Chí Minh, coi con người là nội lực chú yêu, thực 
hiện bằng được quốc sách về giáo dục, đào tạo nên những con người có đạo đức và trí 
tuệ, sông có nhân cách và lý tưởng vì nước, vì dân và vì mọi người. Nền văn hóa ấy là 
sự nghiệp cúa giai cấp công nhân, của nhân dân lao động. của toàn dân với đội ngũ trí 
thức, đội ngũ nhân tài của đất nước làm nòng cối. 

Nền văn hóa ấy tạo ra động lực để xây dựng nên mội - nên kinh tế nhân dán với 
cơ cầu không ngừng đổi mới, mang lại năng suất lao động, hiệu quả kinh tế - xã hội 
ngày càng cao, một cộng dồng xã hội đân chủ và công bằng với cuộc sống lành mạnh 
và hạnh phúc. ngay khi mức sống chưa cao. Nền văn hóa ấy là một tiền đề quan trọng 
hàng đầu góp phần tạo nên sức mạnh tông hợp to lớn đưa dân tộc ta đến thắng lợi trong 
quá trình giữ vững độc lập, chủ quyền, đồng thời hội nhập với khu vực và thế giới. 

Nền văn hóa ấy mang lại sức sống mãnh liệt cho nhân dân Việt Nam vững bước 
tiến lên trên con đường đổi mới, bước vào thiên niên kỷ mới với niềm tin tưởng và tự 
hảo, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự hợp 
tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế. 

Chúng ta hoan nghênh những ý kiến của các nhà khoa học trong nước và quốc 
tế về những vấn đề đã đề ra. 

Tại điển đàn này, chúng 1a khăng định với một tính thần trọng thị những đóng góp 
của giới "Việt Nam học” quốc tế. Dã từng có thời các công trình nghiên cứu Việt Nam 
có thể nhằm vào những mục đích từ bên ngoài (cai trị, xâm lược, truyền giáo, thăm đò 
thị trường, ...); nhưng giờ đây, chúng ta tin tưởng rằng những thành tựu nghiên cửu 
của giới “Việt Nam học” quốc lễ ngày càng hướng vào mục tiêu tăng cường sự hiểu 
hiết lẫn nhau, tăng cường tình hữu nghị. sự hợp tác và cùng nhau phát triển. Và chính 
cuộc hội thảo hôm nay là một biêu tượng của sự hợp tác giữa các giới nghiên cứu Việt 
Nam và các học giả quốc tế. 


Một lần nữa, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chức cuộc hội thảo thành công tốt đẹp. 


15. Người anh hùng và chiến công sống mãi í Võ Nguyên Giáp // Xưa và 
Nay. — 1998. - Số 58. - Tr. 6. (Số thứ tự trong thư mục 329) 


NGƯỜI ANH HÙNG VÀ CHIẾN CÔNG SÓNG MÃI 
VỚI LỊCH SỬ ĐÂN TỌC 


Võ Nguyên Giáp 


Trong lịch sử hàng ngàn năm chống giặc ngoại xâm, đấu tranh giành và bảo vệ 
nên độc lập dân tộc. đã có biết bao địa danh gắn liên với những chiến công hiền hách 
của các thế hệ người Việt Nam chúng ta. Từ Như Nguyệt, Chỉ Lăng, Xương Giang. 
Ngọc Hồi - Dống Đa, Rạch Gầm — Xoài Mút, Điện Biên Phủ cho đến chiến dịch Hỗ 
Chí Minh mùa Xuân 1975 đã khắc sâu vào trong sử sách quốc gia và tâm khảm con 
người Việt Nam như những niềm tự hào to lớn. 

Nhưng có lề, có một địa danh mang tên của một con sông được nhắc đến không 
chỉ một lần trong lịch sử như những chiến công đánh giặc ngoại xâm mà cũng đưa 
con sông đó lên vị trí chiến lược trong sự nghiệp phòng thủ đất nước: Dó là con sông 
Bạch Dẳng, cửa ngõ phía Đông Bắc ra biển của đất nước ta. 

Chiến công Bạch Đăng của Ngô Vương Quyền đại phá quân Nam Hán mà hôm 
nay chúng ta long trọng kỷ niệm lần thứ 1060 là một chiến công hiển hách không 
chỉ mang ý nghĩa một chiến thắng quân sự của quân và dân ta đối với quân xâm lược 
phương Bắc, mà quan trọng hơn, nó thẻ hiện sự chiến thắng của ý chí dộc lập tự chủ 
của dân tộc ta. Chiến thăng Bạch Đẳng với việc xác lập một triều đại Việt Nam độc 
lập. định đô tại Cô Loa thật sự có một ý nghĩa to lớn như “Đại Việt sử ký toàn thư” 
đã v 


quản của Lưu Hoằng Thao, cứu nước xưng vương làm cho người phương Bắc không 


“Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới hợp của đất Việt mà phá trăm vạn 


đám lại sang nữa, Có thê bào là một cơn giận mà vên được dân, mưu giỏi mà dúnh 
cũng giỏi vậy. Tuy chỉ xưng Vương, chua lên ngôi hoàng đề và đổi niên hiệu nhưng 
mà chính thống của nước Việt ta hầu ngõ đã nối lại được ". 

Sau nảy, nhà yêu nước nỗi tiếng đầu thế kỷ XX, Phan Bội Châu đã tôn vinh 
Ngô Quyền với chiến công Bạch Đăng là “Vị tổ trung hưng của nước ta”. 

Còn Bác Hỗ trong diễn ca “Lịch sử nước ta" thì ca ngợi người anh hùng đân 
tộc một cách mộc mạc; 

"Ngô Quyên người ở Dường Lắm 


Cứu dân ra khỏi cát lãm ngàn năm `. 
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TÁC PHẢM - BÀI VIỆT CỦ. 


A ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
___ CÔNG BÓ TR Í 


APCHÍ —_ 


Nói đến sông Bạch Đằng chúng ta không quên chiến công của Lê Đại Hành 
chặn đánh quân nhà Tống vào năm Tân Ty (981), cùng với chiến công tiêu điệt quân 
bộ ở ái Chỉ I.ăng đã ngăn chặn được cuộc xâm lược của phong kiến phương Bắc. 

Và cách đây 770 năm, năm 1228 quân dân Đại Việt dưới sự chỉ huy kiệt xuất 
của anh hùng Trần Hưng Dạo đã một lần nữa lập lại chiến công của bậc tiên bối Ngô 
Vương Quyền. đánh tan 600 chiến thuyền với 60.000 quân giặc, giảnh thăng lợi hoàn 
toàn cho cuộc kháng chiến ba lần chống giặc Nguyên — Mông. 

Dúng như cảm xúc của Tiến sĩ Phạm Sư Mạnh đời Trần viết trong câu thơ: 

"Hụng hung Bạch Đăng đào 

Tướng tượng Ngô Quyền thuyễn” 

Tạm dịch: 

"Bạch Đằng cuôn cuộn sóng đào 

Nhó thuyền Ngô chúa ào ào thuở xưa” 

Tỉnh thần tự chủ, tự tôn về nền độc lập dân tộc cũng như tài nghệ quân sự kiệt 
xuất của Ngô Quyền trong trận Bạch Dằng năm xưa mãi mãi trở thành niềm tự hào 
và đi sản quý báu của nhân dân ta. 

Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo thực sự có ý nghĩa như một 
cột mốc thời gian khẳng định chú quyền của dân tộc ta chấm đứt hơn một ngàn năm 
đô hộ của phương Bắc bằng một trận đánh mang tính chất quyết chiến chiến lược 
và "nhanh nhất trong lịch sử”. Thực tiễn của một thiên niên kỷ tiếp theo kế từ chiến 
thăng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 cho dến sự nghiệp kháng chiến cứu nước 
của thời đại Hà Chí Minh càng khăng định và làm phong phú thêm cái bản lĩnh đánh 
giặc và chú nghĩa anh hùng của dân tộc ta đúc kết trong chân lý “Không có gì quý 
hơn Độc lập và Tự do”. 

Chính vì thế, nhớ lại người xưa. ôn lại chiến công xưa chính là giúp cho chúng 
ta tìm đến và làm giàu có hơn nguồn nội lực to lớn. góp phần vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chú nghĩa của chúng ta hôm nay. Với tình 
thần phát huy chủ nghĩa yêu nước, bản sắc văn hóa như Nghị quyết V đề ra, chúng ta 
kỷ niệm chiến thăng Bạch Đằng và Anh hùng dân tộc Ngô Quyền như một việc làm 
thiết thực vì sự nghiệp bảo vệ, đổi mới và phát triển đất nước trước ngưỡng, cửa của 


một thế kỷ mới đầy thử thách và triển vọng. 


ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỮA HÖA BÌNH 


159. Tết Mậu Thân, trận quyết chiến chiến lược lịch sứ / Võ Nguyên 
Giáp // Xưa và Nay. - 1998. — Số 49. - Tr. 7. 8. (Số thứ tự trong thư mục 330) 


TÉT MẬU THÂN TRẠN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC LỊCH SỬ 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


LTS. Ngày 12/3/1998 tại Hội trường Thống Nhất TPHCM. Thành ủy UBND 
TP Hỗ Chí Minh và Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tô chức cuộc Hội thảo Khoa học 
"Cuộc tổng tiến công và nổi đậy Mậu Thân 1968”. Dông đáo các tướng lĩnh, nhân 
Chứng lịch sử đã từng có mặt trong sự kiện 30 năm trước cùng giới nghiên cứu lịch 
sư thuộc các Viện, trung tâm nghiên cứu, giảng dạy và khoa học lịch sử đã tham dụ. 
Chúng tôi xin giới thiệu bản tham luận của Đại tướng Vồ Nguyên Giáp trình bày tại 
hồi thảo. 

Cách đây 30 năm, đúng vào lúc giao thừa Tết Mậu Thân, hưởng ứng hiệu lệnh 
của Bộ Thống soái tối cao đứng đầu là Bác Hồ kính yêu. toàn quân và toàn dân ta ở 
miền Nam đã mở cuộc tân công và nỗi dậy mà lúc bấy giờ đề ra là tổng công kích 
- tông khởi nghĩa. đánh vào hầu hết các thành phố lớn, đặc biệt là Sài Gòn và Huế. 
các thị xã, thị trấn. chỉ khu, quận ly. vào các sân bay và căn cứ hậu cần của Mỹ. trên 
toàn chiến trường miễn Nam Việt Nam. 

Cuộc tiến công táo bạo và bất ngờ đã tiêu điệt một bộ phận quan trọng sinh 
lực cấp cao của Mỹ ngụy, đánh chiếm những mục tiêu hiểm yêu như đài phát thanh, 
tòa đại sử Mỹ, đánh vào Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Nha cảnh sát ngụy ở Sài Gòn, 
đánh vào Nội thành và làm chủ trong một thời gian dài có đô Huế, phá hủy một 
khối lượng quan trọng các phương tiện chiến tranh và cơ sở hậu cần hiện đại nhất 
của Mỹ ngụy. 

Đất ngờ về thời gian: lúc giao thừa 

Bái ngờ về mục tiêu: các đô thị và căn cứ quan trọng. 

Bát ngờ về quy mô: Không phải đánh vào vài chục điểm nhỏ như phán đoán của 
tình báo địch, mà đánh đồng loạt, trên khắp chiến trường miền Nam. 

Cuộc tổng tiến công đã diễn ra trong tình hình địch đã leo thang đến đỉnh cao: 
trên S0 vạn quân đội viễn chinh Mỹ và chư hầu cùng với đội quân được hiện đại hóa 
của ngụy. tất cả là 1 triệu 20 vạn quân; và trong khi tướng Oét — mô -- len đang chuẩn 
bị đợt tấn công thứ 3 sau những trận tấn công thất bại của quân đội Mỹ trong hai mùa 
khô qua. trước mắt thì đang khản trương cứu nguy cho căn cứ Khe Sanh. ở đó 2/5 
lực lượng chiến đầu Mỹ đã bị ta vây hãm và tiến đánh, trong một cuộc nghi binh tài 
giỏi nhằm đánh lạc hướng quân địch. 
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TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỚI 
CÔNG BỎ TRÊN TẠP CHÍ 


‡ VÕ NGUYÊN GIÁP 


Như lời nhận dịnh cúa một nhà lịch sứ quân sự Mỹ, cuộc tấn công đã gây ra 
cho Mỹ một cú "choáng đột ngội ”, đã làm đảo lộn thế bố trí, phá vỡ kế hoạch tác 
chiến dự định cúa Mỹ. Nó đã làm rung chuyển không những toàn bộ chiến trường 
miền Nam mà còn làm rung chuyên Lầu Năm Góc và cá nước Mỹ. Cuộc chiến tranh 
đã đưa cảnh tượng chiến tranh vào mỗi 0ỉa đình Mỹ. vào Quốc hội Mỹ. Trong phút 
chốc, nhân dân Mỹ bừng tỉnh, thấy nước Mỹ lao vào cuộc chiến tranh đẫm máu. 
đang lún sâu vào đường hằm không có lối thoát; cao trào chống chiến tranh ở Mỹ lan 
rộng và lên cao chưa từng có. Té ra những câu chuyện "chiến thăng ở Việt Nam” mà 
Lầu Năm Góc thường tung ra đều là những điều đối trá. Cả thế giới theo đõi, khâm 
phục ý chí giành độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. phong trào ủng hộ nhân dân 
Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam phát triển mạnh. 

Thắng lợi quan trọng nhất của cuộc tổng tiễn công Mậu Thân là đã làm /øy 
chuyên ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Tổng thống Giôn-xơn phải xuống thang chiến 
tranh, chịu ngôi lại đầm phản với ta ở Pari, thay Bộ trường Bộ Quốc phòng và Tổng 
chỉ huy quân đội viễn chinh Mỹ ở miễn Nam Việt Nam. Giôn-xơn thôi không ra ứng 
cú tông thống nhiệm kỳ hai. 

Cuộc tổng tiến công tết Mậu Thân về cơ bàn đã đánh bại chiến lược chiến 
tranh cục bộ của Mỹ, mờ ra khả năng cho chúng ta thực hiện “đánh cho Mỹ cú(”, dễ 
tiền tới “đánh cho ngụy nhào ”, giành lại độc lập hoàn toàn thông nhất cho Tô quốc 
Việt Nam. 


Cuộc Tổng tiến công nỗi dậy tết Mậu Thân có những kỳ tích ấy là do cả một 
quá trình dấu tranh của đồng bảo và chiến sỹ trên cá hai miền Nam — Bắc, do ta đã 
có một kế hoạch chuẩn bị gian khổ, kiên trì mà mưu trí trên chiến trường miền Nam 
trong nhiều tháng, có nơi hàng năm như Sài Gòn, Huế... Do vậy khi nỗ súng tân 
công thì các lực lượng tinh nhuệ cửa ta đã ém sẵn ở các vị trí hiểm yếu của dịch. ở 
hầu khắp các vùng nội thành, 

Thắng lợi của cuộc Tống tiến công Mậu Thân thật là to lớn. Song. trong khi 
đánh giá cao thăng lợi, tại cuộc hội thảo khoa học này, chúng ta không thể không 
nói đến một số khuyết điểm, mà sau này Trung ương Đảng cũng đã nêu rõ. Do nhận 
thức và đánh giá chưa thật sát đúng tình hình, nên lúc đầu ta đã đề ra chủ trương tống 
khởi nghĩa ngay trong lúc chiến tranh đang diễn ra quyết liệt, địch còn khá mạnh là 
không sát thực tế; Cuộc tổng khởi nghĩa đã không diễn ra. Ta đã kéo dài cuộc tổng 
tiến công vào các đô thị trong khi yếu tổ bất ngờ không còn, địch đã củng cố. Ta đã 
chậm chuyên hướng về nông thôn rộng lớn, ở đó một thời gian quân địch hầu như bị 
tan vỡ từng mảng. trước những cuộc nổi dậy của nhân dân. Khuyết điểm, sai lầm ấy 
đã gây cho ta những tốn thất và khó khăn về san, 


IA HÒA BÌNH 


Tổ quốc mãi mãi ghi nhớ tắm gương nghĩa liệt của biết bao anh hùng liệt sĩ, 
của bộ đội biệt động và đặc công, bộ đội chủ lực, địa phương và du kích, của các cơ 
sở Đảng. cơ sử cách mạng, của đồng bào yêu nước đã có công lớn tham gia chiến 
đấu và nỗi đậy. hưởng ứng và ủng hộ cuộc tổng tiền công đề cho chúng ta giành được 
thẳng lợi to lớn nói trên. 

Cuộc Tông tiễn công nối dậy tết Mậu Thân đánh đấu một bước phát triển mới 
trong học thuyết và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Lần đầu tiên, ta đã tô chức và phát 
động một cuộc tiến công đồng loạt trên khắp chiến trường rộng lớn vào các sảo huyệt 
của địch mà vẫn giữ bất ngờ đến giờ nổ súng. 

Bài học lớn là: biết dựa vào dân, biết kết hợp chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
tô song của nhân đân Việt Nam với 0í tuệ sáng tạo Liệt Nam. từ Bộ Thông soái tối 
cao đến đông đảo quần chúng. thì sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam trở 
nên một sức mạnh vô tận. có thẻ làm nên những chiến công hiển hách. những kỳ tích 
phi thường. tưởng như không thể làm được. 

Diễn biến của cuộc tổng tiến công còn cho thấy: trong chiến tranh. thục tiễn 
địch ta biến chuyên mau lẹ. biết địch biết ta không những lúc đầu mà phải bám sát 
tình hình trong cả quá trình chuyến biến. Xuất phát từ thực tiễn luôn luôn vận động. 
với tỉnh thần tích cực, chủ động và cơ động lình hoạt, tìm ra quy luật. kập thời diều 
chỉnh chủ trương cho sát đúng. luôn hành động đúng quy luật thì nhật định tránh 
được khuyết điểm. giành được thắng lợi to lớn hơn, trọn vẹn hơn. 

Ngày nay, trong hòa bình xây dựng, những bài học kinh nghiệm của trận quyết 
chiến chiến lược tết Mậu Thân vẫn còn có giá trị lớn. 

Chúng ta hãy đem tỉnh thần cách mạng tiên công tết Mậu Thân vào công cuộc 
đổi mới, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, 

Hãy luôn phát huy ý chí và quyết tâm cao, kết hợp với trí tHỆ sáng tạo tuyệt với 
của con người Việt Nam trong cuộc chiến đầu mới chống nghèo nàn và lạc hậu, xây 
dựng cuộc sống âm no và hạnh phúc cho nhân dân lao động. cho toàn dân. 

Ilãy luôn xướt phát từ thực tiễn. bám sát thực tiễn. dựa vào dân, tin tưởng ở 
đân, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hỗ Chí Minh. Kiê» 
định mục tiêu độc lập đân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, kịp thời đề ra những 
bước đi, những quyết sách phù hợp với quy luật của con đường tiên lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam ta nhất định vượt qua mọi thử 
thách, tranh thủ mọi vận hội. tiến lên giành thắng lợi ngày càng to lớn. hoàn thành 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện dân giàu nước mạnh, xã 


hội công bằng. văn minh, đáp ứng lòng mong ước của Bác IIŠ kính yêu, 
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TRUNG TƯỚNG VƯƠNG THỪA VŨ 
MỘT NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI 
MỘT VỊ TƯỚNG VU TÚ CÚA QUẦN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Trung tướng Vương Thừa Vũ sinh ra tại một làng quê ngoại thành Hà Nội, 
nhưng tên tuổi của anh gắn với Hà Nội qua hai sự kiện lịch sử. 

Trước hết là cuộc chiến đấu 60 ngày đêm của quân và dân Thủ đô, khởi đầu cuộc 
kháng chiến toàn quốc chồng thực dân Pháp cách đây nửa thế ký. Sau này nhìn lại, mới 
biết quân và dân Hà Nội lúc đó đã làm một điều mà theo nhiều nhà lý luận quân sự 
kinh điền thì khó mà làm được. Trong các cuộc chiến tranh cách mạng, chưa có trường 
hợp một lực lượng vũ trang yếu kém đương đầu thắng lợi với một đội quân chính quy 
tại thành phố. 


3, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỞNG HÒA BÌNH 


Hà Nội năm 1946 chiến đầu thắng lợi, tiêu hao, tiêu điệt một bộ phận. giam chân 
một lực lượng chính quy khá đông. khoảng 6500 quân Pháp trong một thời gian khá 
đài là hai tháng, gấp đôi thời gian quy định, tạo điều kiện cho cả nước chuyển sang 
chiến tranh. Với cuộc rút lui thần kỳ của trung đoàn Thủ đô, Hà Nội đã thực hiện xuất 
sắc chủ trương diệt địch đi đôi với giữ gìn lực lượng ta để kháng chiến lâu dài. 

Đạt được kỳ tích trên là do có đường lối đúng đắn sáng tạo của Đảng, đứng dầu 
là Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo, chỉ huy của Quân ủy và Bộ Tông chỉ huy. sự 
phối hợp chiến trường của quân và dân toàn quốc đang hừng hực khí thế chiến dấu từ 
Nam Bộ kháng chiến. ở Hà Nội là sự vùng dậy của quân và đân Thủ đô với tỉnh thần 
quật khơi của Cách mạng tháng Tám, tỉnh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. của vệ 
quốc quân, tự vệ chiến đấu, tự vệ thành, tự vệ công nhân, công an xung phong... dưới 
sự lãnh đạo chỉ huy của Thành ủy, Ủy ban bảo vệ và Bộ chỉ huy chiến khu Hà Nội. 

Sự kiện lịch sử thứ hai là cuộc tiếp quản tưng bừng “năm cửa ô đón mừng đoàn 
quân tiến về" giải phóng Thủ đô sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. kết thúc cuộc 
kháng chiến lần thứ nhất. 


Chúng ta đều biết Thủ đô ta nhiều lần đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược. Chỉ đơn 
cử trận đại phá quân Thanh, Thăng Long đã được giải phóng bằng một cuộc tiễn công 
trực tiếp của người anh hùng áo vải đánh ngay vào trung tâm, giải phóng Thủ đô. 

Lần này, với đường lối chính trị, quân sự, sự chỉ đạo sáng suốt của Dáng, ta đã 
tiêu điệt địch ở Điện Biên Phủ đưa đến kết quả giải phóng Thủ đô. Đó là cách không 
trực tiếp đánh vào Thủ đô mà giải phóng Thủ đô và giải phóng toàn miền Bắc. 

Sau chiến thắng Điện Biên Phú, Dàng và Chính phủ chọn một đơn vị từ Thủ đô 
ra đi hẹn “ngày về", nay trở lại: đó là đại đoàn 308, trong đó có trung đoàn Thủ đô. thay 
mặt cả nước tiền vào tiếp quản Hà Nội, kéo lá cờ chiến thắng của Tổ quốc lên định cột 
cờ của Thủ đô giải phóng. 

Trong hai sự kiện lịch sử kẻ trên, Trung tướng Vương Thừa Vũ có sự đóng góp 
quan trọng ở cương vị chỉ huy trưởng mặt trận Hà Nội năm 1946, Chủ tịch Ủy ban 
Quân chính Hà Nội năm 1954. Hới những công hiến dụ Vương Thừa Vũ. một người 
con của la Nội xứng đáng với quê hương anh hùng, xúng đáng là một người con tra 
tú của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nôi. 

Vừa qua, Hội đồng nhân dân thành phố đặt tên Vương Thừa Vũ cho một dường 
phố Ià Nội. cùng với tên một số vị tướng khác. Đây là một việc làm đúng đắn. phù 
hợp với lòng dân. với truyền thống dân tộc, của nền văn hóa Việt Nam. 

Đối với quản đội ta. Trung tướng Vương Thừa Vũ là một nhà lãnh đạo chí huy 
1u (ứ. Sau mặt trận Hà Nội. anh được Đáng và Chính phủ cử vào Liên khu 4 với cương 
vị khu phó. 
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TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIẾT C ÚA ĐẠI: 
CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


NG VÕ NGUYÊN GIÁP 


Năm 1949. anh được giao nhiệm vụ tư lệnh kiêm chính ủy dầu tiên của đại đoàn 
308. đại đoàn được thành lập dầu tiên có nhiệm vụ đi tiên phong trong vận động chiến 
của bộ đội chủ lực. Cùng với các đồng chí lãnh đạo chỉ huy đại đoàn và các trung đoàn, 
anh đã dày công rèn luyện, xây dựng nên mô hình binh đoàn chủ lực đầu tiên của Quân 
đội Nhân dân Việt Nam, dẫn dắt đại đoàn 308 đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 
thực biện xuất sắc: "Hễ dánh là thắng, hễ đánh là quyết định chiến trường”, xứng đáng 
với danh hiệu "Đợi đoàn quận tiên phong `. 

Trung tướng Vương Thừa Vũ là một vị trớng mẫu mục, có tác phong chính quy. 
có tính kỷ luật cao, chấp hành mệnh lệnh nghiêm, chí huy kiên quyết. 

Tôi trân trọng và giữ gìn trong kí ức một kỷ niệm không bao giờ quên đối với 
anh Vương Thừa Vũ, Tôi đã kẻ, ở đây cần nhắc lại, để nêu một diễn hình “quán lệnh 
nhự sơn ”. một yêu cầu cao về tính kí luật tuyệt đối, cần thiết để xây dựng quân đội 
cách mạng tiến lên chính quy hiện đại. Trong chiến địch Điện Biên Phủ. lúc đâu đại 
đoàn 308 được giao nhiệm vụ đánh vào trung tâm Mường Thanh. Khi thay đổi phương 
châm tác chiến, lập tức thay dối nhiệm vụ đánh sang phía I.ào thu hút không quân địch 
để tạo điều kiện cho quân ta lui quân, thực hiện phương thức "*đánh chắc. tiễn chắc”. 
Thực hiện nhiệm vụ này khó khăn rất lớn, chiến trường chưa được chuẩn bị, tình hình 
địch chưa rõ, khó nhất là chưa có bảo đảm hậu cần. Nhận lệnh. anh Vương Thừa Vũ 
không ngại ngần. chỉ xìn chỉ thị về quy mô sử dụng lực lượng. Tôi nói: ''Toàn quyền 
quyết định, từ một tiêu đoàn đến cả đại đoản. Hậu cần tự giải quy ết. Dúng 4 giờ chiều 
nay xuất phát”. Lúc ra lệnh là L4 siờ 39. Tôi còn nhớ tiếng nói rắn rỏi của anh Vũ trong 
điện thoại: "xin triệt để chấp hành mệnh lệnh”. Toàn đại đoàn lập tức lên dường tiến 


công thần tốc, vừa hành quân, vừa đánh địch, tự giải quyết hậu cần, sau năm ngày giải 
phóng toàn bộ lưn vực sông Nậm Hụ, tiến sát Luang Phabăng. Được lệnh trở về, đại 
đoàn đã thần tốc quay lại kịp tham gia ngay đợt đầu cuộc đại tiến công tiêu diệt tập 
doàn cứ điểm Điện Biên Phủ. “Quân lệnh như sơn” là như vậy. 

Anh Vương Thừa Vũ nhận nhiệm vụ gì cũng tận tâm. tận lực thi hành, hoàn 
thành bằng được. 

Đại đoàn 308 thường được giao những nhiệm vụ khó khăn nhất, và “Nhiệm vụ 
nảo cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”. 

Những con người. những đơn vị như vậy, trong quân đội ta có nhiều; trung tướng 
Vương Thừa Vũ và đại đoàn 308 là một diễn hình tiêu biẻu. 

Thời gian chống Mỹ, cứu nước, anh đã được giao nhiệm vụ Tông tham mưu phó 
phụ trách công tác huấn tuyện, rèn luyện cho các lực lượng chủ lực có nhiệm vụ bảo 
vệ hậu phương lớn miền Bắc cũng như những lực lượng bộ đội và cán bộ có nhiệm vụ 
lên đường vào tiền tuyến miền Nam chống Mỹ. cứu nước. Trong công tác quan trọng 
này, anh đã coi trọng cả rèn cán và chỉnh quân, và là một tắm gương về nghiên cứu và 
học tập, đặc biệt là về tổng kết thực tiễn của chiến trường, của từng cuộc chiến dấu. 
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ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯ 


G CỦA HÒA BÌNH. 


Anh luôn lấy kết quả chiến đấu và thực tập làm thước do chất lượng huấn luyện. Anh 
coi trọng cả hai khâu rèn cán vả chỉnh quân. coi trọng cả mặt quân sự và chính trị. 
Nắm vững đường lối quân sự của Đảng, tư tưởng chiến lược là tiến công, còn về hình 
thức tác chiến thì có tiền công có phòng ngự, khi có người biểu sai. thì anh vẫn kiên trì 
chân lý. Anh nghiên cứu đặc điểm chiến trường, theo dõi thực tiễn từng trận đánh, đề 
ra nội dung huắn luyện cụ thế. góp phần phát triển lý luận và nghệ thuật quân sự Việt 
Nam. Ảnh nói: 

>Bao năm chiến đấu nhiều thực tiễn. 

Xây dựng quân ta cách đánh riêng. 

Cách đánh Việt Nam mang truyền thông, 

Kết hợp thời đại với tổ tiên.”. 

Có thể nói. trưng tướng Vương Thừa Vũ là một tắm KHONg về học tập, tông kết 
thực tiễn và luyện quản. 

Và bao trùm lên hết. Vương Thừa Vũ là một người cộng sản có dạo đức cách 
mạng. mỘI vị tướng Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung như Chu tịch Tô Chỉ Minh đã 
từng dạy: 

Gần đây Trung ương Đảng ta ra nghị quyết về “xây dựng và phát triển nên văn 
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, đặt trọng tâm từ nay đến năm 2000 
vào nhiệm vụ xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh 
trong xã hội, trước hết trong các tố chức Đảng và Nhà nước, trong đoàn thể quần chúng 
và trong từng gia đỉnh. 

Nói đến dạo đức cách mạng, trung tướng Vương Thừa Vũ suốt đời tuyệt đối 
trung thành với đường lỗi của Đáng, với chủ nghĩa Mác-].ênin và †ư tướng Hồ Chí 
Minh. Anh được đào tạo trong một trường quân sự của chế độ Tưởng Giới Thạch. 
nhưng đến lúc giác ngộ cách mạng, anh đã theo đường lối chính trị, đường lỗi quân sự 
của Đảng và sớm trở thành một vị tướng xuất sắc của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Anh là một con người suốt đời vì nước vì dân, sống có lý tưởng. Con người 
Vương Thừa Vũ thấm nhuân tư tướng Hồ Chí Minh. Bác Hồ thường nói: “Suy cho 
cùng là vấn đề ở đời và làm người. Ở đời và làm người. phải thương nước. thương 
dân, thương những người bị áp bức bóc lội...”. Bác nhắc nhớ: "Đồng chí càng phải 
thương yêu nhau, ăn ở thủy chung, có thế mới là con người cách mạng...”. Con người 
Vương Thừa Vũ là một con người trung thực, tính tình nghiêm nghị với tâm lòng nhân 
hậu, cương trực thăng thắn, nhưng cøi trọng đoàn kết thông nhất; chỉ huy kiên quyết 
đôi hỏi cấp dưới rất cao, nhưng rất mực dân chủ và thương yêu chiến sĩ, thương yêu 
đồng chí. Anh được cấp trên. cấp đưới, đồng cấp. cán bộ. chiến sĩ toàn quân yêu mến 
và tin tưởng. Bán thân anh rất tôn trọng tình nghĩa, rất quý đồng chí, đồng đội. Anh có 
lối sống cần kiệm, giản dị. liêm khiết, mẫu mực, không chạy theo danh lợi. luôn luôn 
nghĩ đến làm việc có ích cho xã hội, cho quân đội. Tôi đã đến thăm nhà anh ở ngoại 
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thành Hà Nội, cùng ăn bữa cơm rất thôn đã. Chị Hợp. vợ anh Vũ nấu món cá kho rất 
ngon. Đó là một gia đình đầm ấm. Chị Hợp đã từng chịu biết bao gian khô từ khi anh 
Vũ bị bắt giam hết nhà ngục Hỏa Lò, căng Bá Vân đến Nghĩa Lộ. Đó lả một gia đình 
cách mạng, có hạnh phúc, từ những lúc khó khăn, mức sống cũng không khác gì của 
cán bộ khác. 

Hôm nay, nhớ dến anh Vương Thừa Vũ. trước hết chúng ta cân học tập đạo đức, 
lỗi sống cúa anh, cũng tức là thực hiện đạo đức. lỗi sống. thể hiện những gì tốt đẹp của 
nên văn hóa Việt Nam. 

Có thể nói. trải qua các nhiệm vụ được giao, từ chí huy trưởng mặt trận là Nội 
năm 1946, đại doàn trưởng 308, cho đến cương vị chỉ huy lãnh đạo các quân khu. Tổng 
tham mưu phó Quân đội Nhân dân Việt Nam, anh Vương Thừa Vũ luôn đem hết tỉnh 
thần và nghị lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. anh đã có đóng góp xứng đáng vào sự 
nghiệp xây dựng quân đội. đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưới ngọn cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng 
sản Việt Nam. 

Nhân dịp này, chúng ta xin gửi đến chị Hợp. đến gia đình anh những tình cảm 
thân thiết nhất. 

Chúng ta nhớ mãi hình ảnh cúa anh. Cán bộ và chiến sĩ ta, cựu chiến binh hay 
còn tại ngũ hãy học tập tâm gương sáng của trung tướng Vương Thừa Vũ. 


162... Cao Băng - mảnh đất anh hùng nơi ra đời của đội quân chú lực đầu 
tiên / Võ Nguyên Giáp // Lịch sử Dảng. — 1999.~ Số 12. — Tr. 6 — 10. (Số thứ tự trong 
thư mục 333) 

CAO BẰNG - MÁNH ĐÁT ANH HÙNG 
NƠI RA ĐỜI CỦA ĐỘI QUÂN CHỦ LỰC ĐẦU TIÊN 


Đại tướng Vũ Nguyên Giáp 


Cao Bằng mảnh đất anh hùng. 

Cao Bằng là một tỉnh ở địa đầu phía Bắc của Tổ quốc. Nơi có núi rừng hùng vĩ, 
có đông đảo đồng bào các dân tộc sinh sống lâu đời. 

Từ xa xưa, đồng bào các đân tộc Cao Băng đã có truyền thống đấu tranh bắt 
khuất chống lại ách thông trị hà khắc của các triều đại phong kiến và chống lại ké thù 
xâm lược, bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Khi giặc Pháp xâm lược nước ta. đồng bào 
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liên tục đứng lên chống giặc; đã từng có trận thủ lĩnh địa phương cùng nhân dân đánh 
úp giặc Pháp chiếm lại thị xã Cao Bằng. 

'Từ khi có Đảng. Cao Bằng đã sớm có phong trào cách mạng. Từ năm 1928 đã có 
tô chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Năm 1929 Cao Băng đã có hai người con 
ưu tú là đồng chí Hoàng Dinh Dong và Hoàng Văn Nọn tham gia chỉ bộ Đông Dương 
cộng sản Đảng ở nước ngoài, Tháng 4 - 1930, chỉ bộ Dảng đầu tiên ở Cao Bằng ra dời. 
Năm 1933 Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã có trên 100 đảng viên, Phong trào cách mạng 
phát triển, lại ở gần biên giới. Cao Bằng đã trở thành nơi liên lạc giữa tổ chức Đảng 
trong nước với các bộ phận của Đáng ở nước ngoài. Nhiều con em ưu tú của Cao Bằng 
đã được đưa ra nước ngoài để Bác IIŠ đào tạo. 

Khi còn ở Trung Quốc, Bác Hồ đã có ý định chọn Cao Bằng làm căn cứ địa cách 
mạng. Người nhận định: Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng 
nước ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở rất 
thuận lợi. 

Từ năm 1941, trên mảnh đất Cao Bằng đã từng diễn ra những sự kiện lịch sử có 
ý nghĩa cực kỳ quan trọng đỗi với cách mạng cá nước. 

Đảng bộ và đồng bào các dân tộc Cao Bằng đã đàm một nhiệm vụ lịch sử là thay 
mặt cho cả nước đón Bác Hồ về Cao Băng đề cùng Trung ương Đáng chèo lái con 
thuyền cách mạng Việt Nam. Những năm tháng Bác hoạt động ở đây, đồng chí. đồng 
bào đã che chở. bảo vệ, nuôi đưỡng và ra sức thực hiện lời Bác dạy để phát phong trào 
cách mạng ở Cao Bằng, mở rộng thành căn cứ địa Cao - Bắc - Lạng, nối liền và phát 
triển thành căn cứ địa Việt Bắc. 

Tại Cao Bằng, HNTUS, một cuộc hội nghị có tầm quan trọng đặc biệt do Bắc 
chủ trì cùng đồng chí Trường Chinh đã quyết định chuyển hướng chỉ dạo chiến lược 
cách mạng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết, trước hết; động viên lực 
lượng toàn dân tộc, lấy công nhân, nông dân làm nền tảng, tập trung mũi nhọn đánh 
vào kẻ thủ chính là đế quốc xâm lược và phong kiến tay sai để giành độc lập cho Tô 
quốc, tạo điều kiện tiến lên cách mạng XHCN. Đường lối đúng đắn, sáng tạo đó của 
Dàng và Bác Hồ đã đưa Cách mạng tháng Tám và hai cuộc kháng chiến của toàn dân 
ta đến thăng lợi hoàn toàn. 

Tại căn cứ địa Cao Bằng, Bác Hồ và Trung ương Đảng quyết định thành lập 
Mặt trận Việt Minh - một tỗ chức cách mạng có vai trò fo lớn động viên và tập hợp lực 
lượng. Chỉ trong một thời gian ngắn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Việt Minh ở 
Cao Bằng đã phát triển nhanh chóng. lan rộng khắp Việt Bắc, khắp cả nước, tạo thành 
sức mạnh to lớn đánh bại kẻ thù, đưa Cách mạng tháng Tám đến thành công. Cao Bằng 


trở thành tắm gương về đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng của Bác Hà. 
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Khi phong trào cách mạng ở Cao Băng phát triển sâu rộng, đã tạo nên những “xã 
hoàn toàn”, “tông hoàn toàn”, “châu hoàn toàn”. Ở những vùng giái phóng ấy đã hình 
thành hình thức chính quyên của dân đầu tiên do Liệt Mình điều hành. Chính quyền 
cách mạng ấy đã phát triển ra các tỉnh căn cứ địa Việt Bắc dẫn đến thành lập ủy ban 
lâm thời Khu giải phóng - một hình thức tiền Chính phủ cúa nước ta. 

Thực hiện chỉ thị cúa Bác Hồ, tại khu rừng Trần Ilưng Dạo, châu Nguyên Binh 
(tỉnh Cao Bằng) ta đã tổ chức JÊ (hành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phòng quân 
(VNTTGPQ) - đội quân chủ lực dầu tiên. Nhân dân Cao Bằng đã dùm bọc. bảo vệ, 
giúp đỡ Dội đánh thắng 2 trận đầu giòn giã. Đội quân chú lực đầu tiên ấy. dại bộ phận 
đội viên là con em ưu tú của Cao Bằng (26/34 chiến sĩ). Hạt giống đỏ gieo trên mảnh 
dất cách mạng Cao Bằng đã nhanh chóng lớn lên thành rùng cây đại ngàn. Đúng như 
Bác Hồ đã dự đoán. theo Nghị quyết của Đảng và Chương trình của Việt Minh. chỉ 
trong một thời gian ngắn, lực lượng vũ trang đã phát triển rộng khắp và thống nhất 
thành Việt Nam giải phóng quân. Đoàn quân giải phóng tiến về Tân Trào, xuất quân 
đánh Nhật. giải phóng Thái Nguyên rồi tiến về Hà Nội trong những ngày đầu Cách 
mạng tháng Tám. Tiếp đó, nhiều đồng chí đã có mặt tronp các đoàn quân Nam tiến tại 
Sài Gòn - Gia Định những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Việt Nam giải 
phóng quân đã phát triển thành Vệ quốc đoàn. Quân đội quốc gia Việt Nam rồi Quân 
đội Nhân dân Việt Nam (QÐĐNDVN). 

Cao Bằng trở thành nơi khai sinh, nơi tạo nên những cơ sở ban dầu đề quân đội 
ta lớn mạnh, trưởng thành và chiến thắng. 

Với phong trào cách mạng của Cao Bằng, với những sự kiện lịch sử trọng đại 
Ấy, cùng với những chiến công và thành tích của Cao Bằng trone hai cuộc kháng chiến 
chống để quốc xâm lược. Cao Bằng thật sự là “ngôi sao sáng của Việt Bắc”, xứng đáng 
là một tỉnh anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. 

Sự ra đời của dội quân chủ lực đầu tiên 

Bác Hồ và Daăng ta, xuất phát từ kinh nghiệm đấu tranh chống ngoại xâm của dân 
tộc và lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, đã xác định: phải dùng bạo lực cách mạng 
để chống lại bạo lực phản cách mạng. Chính cương vẫn tắt năm 1930 - cương lĩnh đầu 
tiên của Dáng do Bác Hồ khởi thảo, để ra nhiệm vụ lập quân đội công nông”. NQTƯ§ 
năm 1941 đề ra lập “Việt Nam nhân dân cách mạng quân”. 

'Thực hiện chủ trương đó, đi đôi với tuyên truyền, vận động phát triển lực lượng 
chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân đân, Đảng ta đã coi trọng từng bước xây 
dựng lực lượng vũ trang. Từ rất sớm. các đội tự vệ đó Xô viết Nghệ - Tĩnh. các đội du 
kích Nam Kỳ, Bắc Sơn, Ba Tơ... rồi đến các đội Cứu quốc quân ở Bắc Sơn. Đình Cả 
ra đời. trở thành những đơn vị tiền thân của QDNDVN. 
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Khi phong trào cách mạng đã phát triển mạnh, càn chuẩn bị cho cao trào vũ trang 
khởi nghĩa, Bác Hồ đã sáng suốt nhận định tình hình, đề ra hình thức đấu tranh thích 
hợp. kịp thời chủ trương ¿hành lập đội quân chủ lực đầu tiên - Đội iệt Nam giái phóng 
quản. Sau Bác thêm hai chữ “tuyên truyền” thành Đội VNTTGPQ đề nhắn mạnh, là 
lực lượng vũ trang thì phải đánh giặc, nhưng lúc đó phải chú trọng chính trị hơn quân 
sự, tuyên truyền hơn tác chiến. Cho đến lúc này, tư tưởng về lập đội quân chủ lực mới 
được xác định rõ và trở thành hiện thực. Chỉ thị thành lập đã nói rõ: “Lập ra đội chủ 
lực”, “là đội quân đàn anh mong cho chóng có những đội đàn em khác... Nó là khởi 
điểm của giải phóng quân. nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam” 
+, Chiến sĩ của Đội đã được chọn từ những đội viên ưu tú trong hàng ngũ lực lượng 
vũ trang địa phương, các đội du kích Cao - Bắc - Lạng, các đội quân Nam tiến và một 
số đội viên Cứu quốc quân. 

Toàn văn bản (Cj¡ fhị thành lập Đội VNTTGPO đã nêu lên những quan điểm cơ 
bản của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh và đường li quân sự của Đảng ta. Đó là tư 
tưởng về kháng chiến toàn dân, động viên toàn dân, vũ trang toàn đân; về lực lượng 
vũ trang có 3 thứ quân: quần chủ lực, quân địa phương và lực lượng du kích tự vệ 
rộng khắp; về phương thức hoạt động phối hợp hành động giữa ba thứ quân. kết hợp 
quân sự với chính trị, cách đánh phải bí mật, bât ngờ, tích cực, chủ động, cô động, linh 
hoạt, mưu trí. 

Chỉ thị thành lập đội VNTTGPQ đã được coi nhự cương lĩnh quân sự đẫu tiên 
của Đảng ta. Ngày thành lập Dội VNTTGPQ được Đảng và Bác Hồ lấy làm ngày 
thành lập QĐNDVN. Bác chỉ thị sau khi thành lập một tháng phải có hoạt động. Như 
chúng 1a đã biết, chỉ sau 2 ngày ra đời, Đội đã xuất quân đánh hai trận liên tục Phay 
Khất (chiều 25-12) và Nà Ngân (sáng 26-12), tiêu diệt gọn quân địch. giành chiến 
thăng trận đầu giòn giã; sau một tuần lễ Đội phát triển thành đại đội. Dây là đơn vị đại 
đội đầu tiên của quân đội ta. 

Vì sao Đội đã giành được thắng lợi lớn như vậy? 

Có thể nói, thực hiện đúng những lời căn đặn của Bác Hồ khi thành lập chính là 
những bài học thành công của Đội và tôi nghĩ, đó cũng là những bài học cơ bản đôi 
với quân đội ta: 

Bài học về phải “dựa vào dân”, “dựa chắc vào dân”, “có dân là có tất cả”. Bài học 
về chăm lo trước hét đến con người. “người trước súng sau”, chọn người chiến sĩ. giáo 
dục bồi dưỡng phẩm chất cách mạng cho chiến sĩ, giáo dục mười lời thẻ. 

Bài học về cách đánh phải vừa ^gan” vừa “khéo”, phải vừa đũng cảm vừa mưu 
trí, sáng tạo. 
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Bài học về quyết tâm “đánh thắng trận đầu”, "đánh tiêu diệt gọn" để gây tin 
tưởng và truyền thống, vì vạn sự khởi đầu nan, đầu xuôi đuôi lọt. 

Bài học về sự lãnh đạo của Dàng, đó là “lấy chỉ bộ làm hạt nhân lãnh đạo”. 

Quân dội ta trước cục diện thế giới mới 

55 năm qua, kế thừa truyền thống của đân tộc, QĐNDVN, dưới ngọn cờ của Bác 
Hỗ và của Đảng, đã lớn lên như Phù Dỗng, cùng với toàn dân ta lập được những chiến 
công oanh liệt. trở thành một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. 


Ngày nay Tổ quốc ta đang tiễn vào ký nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, thống 
nhất, hòa bình, xây dựng đất nước tiến lên CNXII. Chúng ta đang tiến vào thiên niên 
kÿ mới với cục điện thể giới đầy biến động. Chúng ta đang đứng trước những thuận lợi 
mới và thời cơ mới, đồng thời đương đầu với những khó khăn mới, thách thức mới. 

Cách mạng khoa học công nghệ đang phát triển như vũ bão. Một sẽ nước đang 
bước vào nên văn minh trí tuệ. Xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa đang phát triển mạnh 
mẽ. Cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc điễn ra phức tập gay gắt. Các thể lực đề quốc 
đang dùng sức mạnh kinh tế, văn hóa, khoa học, khi cần thì dùng sức mạnh quân sự để 
khuất phục các dân tộc, thực hiện chính sách thực dân mới kiểu mới. 


Trước tình hình ấy, trong khi ra sức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là Xây dựng 
kinh tế chúng ta luôn coi trọng nhiệm vụ củng cố quốc phòng, xây dựng nền quốc 
phòng toàn đân bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy nhiệm vụ của lực lượng vũ trang vẫn rất HẶHg 
nẻ. Phải không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, cùng với toàn dân nêu cao tỉnh 


thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động phá hoại của 
các thế lực thù địch. 


Chúng ta phải ra sức xây dựng kinh tế giàu mạnh. Bởi vì có kinh tế mạnh, mới 
có quốc phòng mạnh. Mặt khác lại phải chăm lo củng có quốc phòng, xây dựng quân 
đội dủ mạnh mới đảm bảo được công cuộc hòa bình. ồn định xây dựng đất nước. Quân 
đội phải cùng với Công an nhân dân, các ngành chức năng khác và toàn dân chống lại 
mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” bạo loạn, lật đổ; đồng thời phải sẵn sàng chiến đầu 
đánh bại mọi âm mưu, hành động chiến tranh phá hoại. xâm lược cúa kẻ thù, bảo vệ 
độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu rất 
mới. Quân đội ta không thể chủ quan thỏa mãn với những gì đã làm được, phải phần 
đấu vươn lên, nâng cao chất lượng toàn diện, nâng cao sức mạnh chiên đấu trong điều 
kiện chiến tranh mới. Cụ thể cần làm gì thì đã có Nghị quyết của Trung ương, Chính 
phủ, của Đảng ủy quân sự Trung ương và Bộ quốc phòng. Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh 
một số điểm: 

Cần hết sức cơi trong xáy dựng bản lĩnh chính trị của quân đội. làm cho một 
cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao lòng yêu nước, 
thương dân, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, 
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tự do, vì CNXHI, vì hạnh phúc của nhân dân. Quân đội ta phải làm thật tốt cuộc vận 
động xây dựng và chỉnh đồn Dăng, kiên quyết khắc phục sự thoái hóa về lý tưởng cách 
mạng, về đạo đức lỗi sóng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong trận thiên tai hết 
sức khốc liệt ở miền Trung vừa qua. chúng ta tự hào về quân đội ta đã phát huy truyền 
thông anh hùng, đã hết lòng yêu thương nhân dân. không quản hiểm nguy, ra sức cứu 
giúp dân trong cơn hoạn nạn. Một số đồng chí đã hy sinh quên mình vì nhiệm vụ. để 
lại trong lòng nhân dân ta niềm thương tiếc vô hạn. Chiến công chống thiên tai ấy là 
một biểu tượng sáng ngời cúa tỉnh thần yêu nước, thương dân, của truyền thống đoản 
kết quân đân, của phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” cao quý. 

- Cần hết sức coi trọng náng cao trí thức khoa học quân sự, nghiên cứu, nắm 
vững Học thuyết quân sự Liệt Nam trong thời dại Hồ Chỉ Minh, nắng cao trình độ khoa 
học Kỹ thuật quân sự hiện đại. Đầu tư và thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu 
khoa bọc và tổng kết thực tiễn đề phát triển chiến tranh nhân đân trong diều kiện hiện 
đại, đôi mới nhận thức về quốc phòng. tìm ra các phương án, giái pháp về huy động 
sức mạnh của toàn dân. về cách phòng thủ. cách đánh. vẻ tỏ chức biên chế tỉnh gọn, về 
cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật, tìm ra con đường xây dựng quân đội linh nhuệ. từng 
bước hiện đại một cách tối ưu, có hiệu quả nhất trong điều kiện kinh tế còn nghèo. 
Đồng thời coi trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ bảo đảm đủ số lượng cần thiết và 
có chất lượng cao, đầy đủ bản lĩnh cách mạng, vừa có trí tuệ mưu trí sáng tạo. có thể 
hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. 

- Phải làm thật tốt kết hợp quốc phòng với kinh tế. kinh tế và quốc phòng trong 
quy hoạch, kế hoạch kinh tế, quốc phòng làm sao thời bình thì tập trung sức mạnh cho 
phát triển kinh tế, khi cần thì có thể động viên lực lượng kinh tế phục vụ quốc phòng 
cao nhất. Thường xuyên có nội dung và phương pháp giáo dục quốc phòng thích hợp 
để nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc của toàn đân. Chăm lo xây đựng đội quân hậu bị, 
xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, cùng với Công an nhân dân đảm bảo an ninh trật 
tự xã hội, phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân trong thời bình và khi cần thì kịp 
thời đáp ứng yêu cầu của thời chiến. 

- Cuối cùng để quân đội làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, tôi nghĩ một vấn 
để quyết định là đảng viên và cán bộ phải gương mẫu. 

Cùng với kỷ niệm 55 năm ngày thành lập quân đội, chúng ta vui mừng trước 
những đổi thay, phát triển về mọi mặt của Cao Bằng - nơi ra đời của quân đội ta. Đời 
sống nhân đân có bước cải thiện, nhưng chúng ta không khỏi suy nghĩ, băn khoăn là 
nơi đây, so với mặt bằng chung của đất nước vẫn là một trong những tỉnh nghèo nhất. 
Đời sống của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là đồng bào Mông. đồng bảo Dao còn 
nhiều khó khăn, có vùng còn thiếu nước uống, còn nhiều người thất học. Cao Bằng và 


Việt Băc đã từng có công hiện lớn đôi với cách mạng cả nước. Vậy ca nước, quân đội 
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ta hấu suy nghĩ làm gì để giúp đồ Cao Bằng tiệt Bắc “tiến kịp miền xuôi” như Bác 
THÔ móng muốn. Làm như vậy cũng là thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của 
dân tộc Việt Nam. 

Việc chú trọng xây dựng phát triển vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những vùng 
căn cử địa cách mạng, đã được Đảng ta đề ra và đang ra sức thực hiện. bước dầu đem 
lại hiệu quả, nhưng còn nhiều hạn chế. Tôi nghĩ rằng, ngoài trách nhiệm của Trung 
ương cần động viên sự đóng góp của các địa phương, các ngành và phải đặc biệt coi 
trọng khâu tổ chức. kiểm tra thực hiện một cách sâu sát. cụ thẻ. có hiệu quả. chống 
lãng phí tham nhũng. Quân đội ta trong kế hoạch xây dựng kinh tế kết hợp với quốc 
phòng, nên có kế hoạch góp phần xây dựng Cao Bằng, Việt Bắc và các căn cứ địa khác 
để góp phần đền đáp công lao của đồng bào các dân tộc đối với quân đội. đối với cách 
mạng. Tôi mong Đảng bộ và đồng bảo các dân tộc Cao Bằng phát huy truyền thống 
cách mạng và kháng chiến vào sự nghiệp xây dựng tỉnh, nêu cao tỉnh thần từ lực tự 
cường, không ý lại, cùng nhau đoàn kết, đối mới, năng động. Sáng tạo ra sức xây dựng 
tỉnh Cao Bằng “cao bằng người” như Bác Hồ đã dặn: xây dựng biên giới hữu nghị với 
nước bạn Trung Quốc. 

Chúng ta hãy phấn đấu xây dựng Cao Bằng nói riêng. Việt Bắc nói chung cho 
xứng đáng là một vùng đất đã tùng là căn cứ địa quan trọng bậc nhất của cách mạng 


Wiệt Nam. 


(1) Hỗ Chí Minh Toàn tập, ST, H, 1983, T. 3, tr. 378, 


1 63 » Giải phóng Trường Sa trong mùa xuân toàn thắng /Võ Nguyên 
Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. - 1999. — Số 64. — Tr. 4, 19. (Số thứ lự trong 
thư mục 334) 


GIẢI PHÓNG TRƯỜNG SA TRONG 
MÙA XUÂN TOÀN THÁNG 


Đại trồng Võ Nguyên Giúp 


Trong những ngày này, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra ngoài kế hoạch tác 
chiến ban đầu. Đó lả sự chỉ đạo của Bộ Chính trị. Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng 
tư lệnh giải phóng các đáo thuộc quần đảo Trường Sa đo quân ngụy Sài Gòn đóng 
giữ, một vùng lãnh hái thiêng liêng của Tô quốc có vị trí chiến lược rất quan trọng 
về kinh tế và quân sự. 
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Ngay sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, Quân ủy Trung ương kiến nghị với Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng: `... Vừa chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược cuối 
cùng, vừa tiền hành giải phóng các đảo và quần đảo quân ngụy đang chiếm giữ”. Kiến 
nghị này đã được ghi vào Nghị quyết Bộ Chính trị ngày 25 tháng 3 năm 1975. 

Cũng từ ngày ấy, tôi yêu cầu Bộ Tổng tham mưu, Bộ Ngoại giao cung cấp tài liệu 
về các đảo, quần đảo thuộc vùng biển của Việt Nam, đồng thời chỉ thị cho Cục quân 
báo nắm tình hình địch ở Biển Đông. 

... Nhớ lại đầu những năm 60, khi Nghị quyết Trung ương lần thứ 15 khẳng định 
cách mạng miền Nam phải tiến lên bằng con đường bạo lực, cùng với sự ra đời của 
Đoàn vận tải Trường Sơn (559), Quân ủy Trung ương đã tổ chức một bộ phận đặc biệt 
chỉ viện miền Nam bằng đường biển. Từ năm 1964 trở về trước, ta dùng các tàn nhỏ 
xuất phát từ Đồ Sơn đọc theo ven biển đị vào Nam. Từ năm 1965, ta mở đường đi trong 
hải phận quốc tế, qua Hải Nam, Lôi Châu, đông Hoàng Sa đến Song Từ Tây rồi qua 
Na Tu Na vào đến Cà Mau. Ta đã sử dụng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa làm nơi 
tạm dừng trên “Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển", dựa vào chướng ngại thiên nhiên 
là các bãi san hô ngầm dưới nước. Tuy gian nan, vất vả, nhưng kết quả vận chuyển vẫn 
khả quan. Tống cộng đã đi được 169 chuyền, đến nơi 100 chuyến, vận chuyên dược 
5.677 tấn hàng... 


Cũng như đỗi với đoàn Trường Sơn, công việc vận chuyền trên biển cho miền 
Nam chiến đấu được Bác Hồ đặc biệt quan tâm khích lệ. Nhớ mãi câu nói vui của 
Người khen ngợi chiến công độc đáo của thuyền trưởng Bông Văn Dĩa, người thủy thủ 
đi từ Nam ra Bắc bằng thuyền gỗ thô sơ: “Đi biển kiểu ấy thì xưa nay chỉ có Cri-xtôp 
Cô-lông và chút". Ôi, kí ức còn tươi rói về những ngày đầu gian khô ấy! Trong khóe 
mắt long lanh ướt của Bác. tôi thấy cả miền Nam đau thương. anh dũng đang vẫy gọi. 
hậu phương đâu tiếc sức mình... 

Nhãn quan chiến lược quân sự của Bộ thống soái tối cao đã nhìn rõ vấn đẻ. Cần 
tô chức giải phóng kịp thời phần đất này. Nếu chậm, để quân đội nước khác xâm chiếm 
nơi đây, tình hình sẽ rất phức tạp. Khó khăn lớn nhất là phải đánh chiếm các đảo với 
lực lượng hải quân nhỏ bé lúc bấy giờ. Trên mặt trận biển Đông, hành động cũng phải 
“thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. 

Ngày 2 tháng 4, tại Tổng hành dinh, sau khi nghe báo cáo về trận Đà Nẵng tôi 
trực tiếp chỉ thị cho anh Lê Trọng Tắn: Ngoài nhiệm vụ chỉ huy cánh quân phía Đông 
anh Tấn còn có nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh cho Quân khu 5 và Bộ tư lệnh Hải 
quân, tổ chức tiễn công giải phóng các đảo, đặc biệt là quần đáo Trường Sa... 

Trước đó, ngày 30 tháng 3, Quân ủy Trung ương điện cho các anh Võ Chí Công 
và Chu Iluy Mân: 


“... Pheo chỉ thị của Bộ chính trị, Thường vụ giao cho Khu ủy và Bộ Tư lệnh BI 
(Quân Khu 5) nhiệm vụ nghiên cứu. chỉ đạo thực hiện gấp rút, nhằm thời cơ thuận lợi 
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nhất đánh chiếm các đảo hiện cho quân ngụy miễn Nam chiếm đóng thuộc quần đáo 
Nam Sa”. Trong việc này. anh Nguyễn Bá Phát, phái viên cúa Bộ Tông tham mưu 
và các cán bộ hải quân cùng đi sẽ do Khu ủy và Quân khu ủy chỉ đạo đề thực hiện kế 
hoạch. Chiều ngày 4 tháng 4, Quân ủy Trung ương diện tiếp cho Quân khu 5: 

*...Thực hiện kịp thời đánh chiếm các hòa đảo ở vùng Nam Hải, đặc biệt là các 
đảo Nam Sa. Việc này phải chuẩn bị gấp và bí mật chỉ để cán bộ có trách nhiệm biết '. 

Mệnh lệnh được thi hành tức khắc, Quân khu 5 củng Bộ tư lệnh Hải quân triển 
khai kế hoạch tác chiến. Các lực lượng cúa Quân khu 5 cùng lực lượng của Hải quân 
được tô chức thành một biên đội tàu, chỉ huy trưởng là đồng chí Mai Năng. chỉ huy 
phó là đồng chí Dương Tân Kịch. Các tàu vận tải của đoàn 125 vừa từ Hái Phòng vào 
tiếp quản Đà Nẵng. Những con tàu không số này vốn từng quen với “đường mỏn Hỗ 
Chí Minh trên biển”, nhiều lần qua lại khu vực quần đảo Trường Sa nên đã quen nhận 
dạng, phân biệt các đảo, và cũng có kinh nghiệm tránh đá ngầm. Đội 1 Đoàn 126 đặc 
công là đơn vị có bề dày thành tích với cách đánh bí mật, bất ngờ. đã đánh chìm nhiều 
tàu địch ở chiến trường Cứa Việt. 

Ngày 9 tháng 4, Cục quân báo phát hiện địch chuẩn bị rút quân khỏi các đảo ở 
biển Nam Hải. Quân ủy Trung ương điện "tối khẩn” cho các anh Võ Chí Công, Chu 
Huy Min. dồng điện cho anh Hoàng Hữu Thái. Phó tư lệnh Hải quân ở Đà Nẵng: 
*Có tin quân ngụy chuẩn bị rút khỏi đảo Nam Sa. Các anh cho kiểm tra lại ngay và 
chí thị cho lực lượng ta hành động kịp thời theo phương án đã định. Nếu để chậm. 
có thể quân nước ngoài chiếm trước, vì hiện nay một nay một số nước ngoài đang 
có ý đồ xâm chiếm”. 

Ngày 13 tháng 4. Quân khu 5 điện về Bộ Tổng tham mưu báo cáo kế hoạch đánh 
chiếm các đáo. Tôi điện ngay cho anh Mân: 

*... Các anh đã tích cực tổ chức thực hiện quyết định của Quân ủy Trung ương 
về việc đánh chiếm các đảo. Ý kiến của tôi: 

1~ Việc đánh chiếm các đảo cần làm đúng thời cơ. Nếu có thời cơ cụ thế mà 
không kịp đánh chiếm thì các nước ngoài có thể chiếm trước. Nếu địch chưa rút mà 
ta đã chiếm trước thì tình hình có thẻ trở nên phức tạp. Vì lực lượng ta có hạn và việc 
tăng viện có thể gặp khó khăn. 

2= Do đó, thời cơ cụ thể đánh chiếm là: 

a) Nếu địch đã rút quân toàn bộ hoặc rút đại bộ phận thì đánh chiếm ngay. Nếu 
quân nước ngoài đánh chiếm trước thì đánh chiếm lại, 

b) Nếu địch mới có triệu chứng rút hoặc bắt đầu rút thì theo dõi, kịp thời đánh 
chiếm khi chúng rút đại bộ phận. 

e) Khi tình hình chung cúa địch nguy khốn, nhất là tình hình địch ở trọng điểm, 
thì đánh chiếm ngay. 


ĐẠI TƯỞNG, TÓNG TỰ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Hai thời cơ cụ thể trên do anh theo đôi và quyết định. Thời cơ cụ thê thứ ba. tôi 
sẽ kịp thời báo anh khi xuất hiện...” 

Thời cơ đánh chiếm là như vậy. nhưng cách đánh chiếm thì sao, trong tình hình 
vũ khí, phương tiện của ta còn kém hơn địch cả về số lượng và trình độ hiện đại? 

Nhớ lại 20 năm về trước, trong kỷ niệm L5 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt 
Nam, phát biểu về chiến tranh nhân dân trên các chiến trường sông biển. tôi đã nhắn 
mạnh việc đánh địch ở ven biển, ở biển gần và ở các quần đảo ở Việt Nam cần được 
hết sức coi trọng, và căn đặn cán bộ. chiến sĩ cần vận dụng tư tưởng lấy nhỏ thắng lớn, 
lấy it địch nhiều trong tác chiến của Hải quân. Biểu dương “Con tàu không số” và các 
đơn vị “đặc công nước”, tôi khái quát nghệ thuật đánh giặc của Hải quân ta là biết lấy 
số lượng trang bị ít hơn. kẻm hiện đại hơn địch mà vẫn đánh thắng được dịch. Muốn 
vậy, phải tích cực, chủ động. kiên quyết, linh hoạt, mưu trí sáng tạo, bí mật. bất ngờ. 

Ngày hôm sau, có một nguồn đáng tin cậy báo về: có triệu chứng quân ngụy chuẩn 
bị rút khỏi quần đảo Trường Sa. Sau khi kiểm tra lại nguồn tin, Quân ủy Trung ương điện 
tiếp cho Quân khu §: *... Thời cơ đánh các đảo thuộc khu vực Nam Sa lúc này rất thuận 
lợi. Chỉ đánh các đảo quân ngụy miền Nam chiếm đóng. Các anh ra lệnh đánh chiếm 
ngay. Theo dõi. đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ và thường xuyên báo cáo về Bộ”. 

Nhận các chỉ thị. mệnh lệnh của Quân ủy, Bộ Tông tư lệnh và Bộ tư lệnh Quân 
khu 5, anh Hoàng Hữu Thái ra lệnh cho các tàu Hải quân ngụy trang giả dạng tàu đánh 
cá. xuất phát từ 4 niờ sáng ngày 11 tháng 4. Bằng phương tiện nhỏ và ít. đối mặt với tàu 
chiến lớn của địch và đại đương mênh mông, quân ta đánh theo kiểu cúa mình: bí mật 
tiếp cận. nhanh chóng đổ bộ. bất ngờ chiếm mục tiêu. Đúng 4 giờ 30 phút sáng ngày 
14 tháng 4 sau hơn 1 giờ tổ chức để bộ, ta nô súng tiễn công, nhanh chóng tiêu điệt và 
bắt sống toản bộ quân địch, giải phóng đảo Song Tứ Tây, kéo lá cờ Tổ quốc lên dinh 
cột cờ trên đảo. Tiếp đó, ngày 25 tháng 4, quân ta tiến công đánh chiếm đảo Sơn Ca. 
Ngày 27 tháng 4, ta giải phóng đáo Nam Yết và đảo Sinh Tồn. Ngày 2 tháng 4, quân 
ta giải phóng đảo Trường Sa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong vòng nửa 
tháng với những cố găng lớn nhất. 

Ngay trong ngày 28 tháng 4, chiến sĩ ta trên các đảo, trên các tàu chiến nhận 
được lời khen: *... Quân ủy Trung ương rất phần khởi được tin quân ta đã chiếm các 
đảo thuộc Trường Sa. Nhiệt liệt khen ngợi các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ có ý 
nghĩa chiến lược”. 

Sức mạnh tiễn công và nỗi dậy của chiến trường trọng điểm cùng với sự chỉ 
viện to lớn của địa phương làm cho thế và lực của quân và dân ta lớn mạnh vượt bậc. 
Tuyến phòng ngự từ xa của địch bị phá vỡ. Một vùng biển rộng lớn giàu tài nguyên với 
những đảo và quần đáo có vị trí chiến lược hết sức quan trọng đã thuộc chủ quyền của 
Tẻ quốc. Các cánh quân lớn đảy dạn kinh nghiệm chiến đầu sẵn sàng đi vào trận tiến 
công hang ô cuối cùng của dịch. 
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TOÁN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
Lo. : CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


(Trích hồi tưởng Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng) 


(1) Trung Quốc và chính quyên Sài Gòn sọi Trường Sa là Nam Sa. 


64. Mùa xuân chuẩn bị tổng phản công / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và 
Nhân chứng. — 1999, - Số 62. - Tr. 14 — 15, 18. (Số thứ tự trong thư mục 335) 


MÙA XUÂN CHUÁĂN BỊ TÓNG PHÁN CÔNG 


Đại trống Võ Nguyên Giáp 


L.T.S: Mùa xuân năm 1949, cuộc kháng chiến chắng thực dân Pháp của 
quân và dân ta chuẩn bị bước sang mật giai đoạn mới: Giai đoạn tổng phán công. 
5t năm sau, qua hồi ký Chiến đấu trong vòng vây của Đại tướng Võ Nguyên Gián 
chúng ta cùng nhớ lại một thời điểm gian khổ, khó khăn nhưng cũng rất anh 
hùng cúa quân và đân ta. 

Bước sanp năm 1949, tình hình quốc tế và Đông Dương có nhiều sự kiện bắt lợi 
cho thực dân Pháp. Cách mạng Trung Hoa phát triển mạnh. Quân giải phóng Trung 
Quốc liên tiếp giành thắng lợi qua các chiến dịch Liêu Thắm, Bình Tân, Hoài Hải, 
đang chuẩn bị vượt sông Dương Từ. Ở vùng Hoa Nam giáp biên giới nước ta, phong 
trào du kích nỗi lên khá mạnh, chuẩn bị đón Quân giải phóng, nhưng đang phải chống 
trả những trận càn giữ đội của quân Quốc dân đảng. Thực dân Pháp ở Đông Dương 
cũng như giới cầm quyền ớ chính quốc rất lo lắng trước tình hình biến chuyền trên lục 
địa Trung Hoa. 


Đầu năm có cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng. Trong giấy triệu tập. Bác 
đặn nên suy nghĩ, chuẩn bị ý kiến bàn việc dây mạnh kháng chiến, có thể phải quyết 
định vấn đề quan trọng. 

Bác từ Điền Mạc trở về chân Tự Do. Tôi đi ngựa qua đẻo Ï)e sang Tân Trào, Thu 
đông vừa qua, Đảng và Chính phủ đã lãnh đạo quân và dân dối phó với cuộc tiến công 
lần thứ hai của giặc Pháp lên Việt Bắc. Nhưng dịch không tổ chức được cuộc tiến công, 
căn cứ địa vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Tình hình cuộc kháng chiến so với hai năm trước, đã 
sảng sủa hơn. Những thăng lợi dồn dập của cách mạng Trung Hoa sẽ tạo nhiều thuận 
lợi cho ta. Tôi nghĩ trong cuộc họp lần này, Thường vụ sẽ có những quyết định quan 
trọng để đây mạnh cuộc kháng chiến. 
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ĐẠI TƯỞNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỞNG CỦA HÒA BÌNH —_ 


Qua một cánh đồng hẹp, lội một con suối. đi vào phía núi lại gặp suối Lê. Nơi ở 
của Bác lúc nảy đã khang trang hơn, tuy vẫn là nhà tranh vách nứa. Anh Trường Chỉnh, 
anh Hoàng Quốc Việt và anh Lê Văn Lương đã có mặt. Anh [ương ra suối lấy nước về 
dun vì hôm nay có người biếu Bác gói trà ngon. 

Sau tuần trà. cuộc họp Thường vụ bắt đầu. do Bác chủ trì. Anh Trường Chỉnh 
điểm tỉnh hình kháng chiến năm qua, tôi báo cáo tình hình quân sự cụ thê hơn. Đại đề 
chiến tranh du kích đã phát triển rộng khắp ở vùng sau lưng địch, khiến cho quân Pháp 
không thẻ tập trung lực lượng đề mở cuộc hành quân lẳn thứ hai lên Việt Bắc. Chúng 
phải tiễn hành nhiều cuộc càn quét để củng cố hậu phương. Ta đã thực sự chuyển sang 
giai đoạn mới và đang tranh quyền chủ động với quân Pháp ở Bắc Bộ. Tuy được tăng 
viện thêm 3 vạn quân. đưa tổng số quân cuối năm 1948 lên 16 vạn. tỉ lệ quân ngụy 
chiếm 46 phần trăm. nhưng quân Pháp vẫn ở trong tình trạng thiếu quân nghiễm trọng, 
lực lượng lại bị căng ra đẻ đối phó với những cuộc tiễn công ngày cảng tăng của bộ 
đội ta. Pháp vẫn chưa lập được chính quyền bù nhìn với Vĩnh Thụy (tức Báo Dại). 
Những thắng lợi của cách mạng Trung Hoa dang làm đối phương đau đầu. Bác nêu 
ý kiến: Qua hai năm đầu cá nước kháng chiến lực lượng ta đã khá hơn trước. bộ đội 
có nhiều tiến bộ. nhân dân rất tin tưởng ở kháng chiến. Do những tiến bộ của ta quân 
Pháp lâm vào thế lúng túng. cả năm 1948 không mớ được cuộc tiến công nào ra vùng 
tự do. Quân Ngụy tăng nhiều là mối nguy hiểm tiềm tàng trong nội bộ địch. Với đà 
tiến mạnh mè như hiện nay, chắc không bao lâu nữa, Quân giải phóng sẽ tiến sát biên 
giới nước ta. Tình hình đó nhất định sẽ ảnh hưởng tốt tới cuộc kháng chiến, tạo những 
thuận lợi mới cho ta. Nếu thất bại ở lục địa Trung Hoa, chắc chắn Mỹ và Anh sẽ tăng 
cường nỗ lực chiến tranh đẻ giữ Đông Dương, gây những khó khăn lớn cho ta. Bác 
nêu vấn đẻ có thê đề ra nhiệm vụ tích cực cầm cự ra sức chuẩn bị mọi mặt để chuyển 
sang tông phản công. 

Thường vụ thảo luận rất kỹ. cân nhắc thận trọng tình hình mọi mặt. Có hai ý 
kiến: Ý kiến thứ nhất cho rằng cần đặt vấn đề tích cực cầm cự, chuẩn bị tông phản 
công, tống phản công là nhiệm vụ của cá một giai đoạn chiến lược. Ý kiến thứ hai 
cho rằng do so sánh lực lượng dịch ta và sự phát triển không đồng đều giữa các chiến 
trường, nên tập trung lực lượng tiến hành những cuộc phán công trên chiến trường Bắc 
Bộ. trong khi các chiến trường khác ra sức kiểm chế địch. 

Bác kết luận: cần đề ra nhiệm vụ tích cực cầm cự và chuẩn bị tông phản công 
để động viên sự nỗ lực vượt bậc của quân và dân cả nước, sẵn sàng khai thác triệt để 
những thuận lợi khi thời cơ mới xuất hiện, 

Thường vụ quyết định triệu tập Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ sáu và phân 
công anh Trường Chỉnh chuẩn bị báo cáo chính trị, tôi chuẩn bị báo cáo quân sự để 
trình bảy trước hội nghị. 


TOÁN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CÚA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
_ CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


Tôi thấy thì giờ rất khân trương, nhiệm vụ mới hết sức quan trọng, nên lên ngựa 
về ngay cơ quan Bộ Tổng chí huy. Tôi mời anh Văn Tiến Dũng. anh Hoàng Văn Thái 
và một só cán bộ chủ chốt của cơ quan đến, phô biến nội dung hội nghị Thường vụ và 
bàn chuẩn bị báo cáo quân sự. 

Sau đó tôi lên đường sang khu vực cơ quan Chính phủ ở Thanh La thuộc châu 
Tự Đo để họp Đảng đoàn Chính phủ. Dây là một khu rừng nứa rậm rạp, rất ít ánh sáng 
mặt trời. Mắy hôm nay rét đậm. Mọi người đã đến đủ. Lần này có cả anh Cá, tức Sao 
Đỏ (bí danh của anh Nguyễn Lương Bằng), đại diện Trung ương. Anh I.ê Văn Hiển, 
Bộ trưởng Tài chính, Phó Bí thư Đảng đoàn. mới dứt cơn sốt rét, người còn mệt. cũng 
cố gắng đến. Đáng lẽ hội nghị bắt đầu buổi chiều, nhưng có đồng chí ớ xa đến muộn, 
nên sau bữa cơm tối mới họp. Tôi báo cáo tình hình thế giới trong nước và đề ra nhiệm 
vụ mới theo tỉnh thần hội nghị Thường vụ Trung ương. Hội nghị thảo luận khá lâu, mãi 
12 giờ đêm mới tạm dừng. 


Hai ngày sau, hội nghị tiếp tục làm việc, nhất trí nhận định tình hình thế giới. 
trong nước và xác định nhiệm vụ mới. Hội nghị kiểm điểm công tác đã làm trong năm 
1948. bao gồm phần chung của Chính phủ và phần riêng của mỗi bộ. rồi bàn chương 
trình hoạt động năm 1949. 

Anh Lê Văn Hiến gặp riêng tôi trao đổi: Bộ Quốc phòng mới dưa dự trù ngân 
sách đến để xét. Ngân sách làm theo kế hoạch mới, thật là một con số khổng lồ. Tình 
hình tải chính dang có nhiều khó khăn do chính sách phong tóa của địch. Tôi đã nói 
cùng anh Tạ Quang Bứu xem xét kỹ và cắt đi nhiều rồi, đây là con số tối thiểu. anh cố 
gắng thu xếp. Anh Hiến gật đầu: *Anh yên tâm, dù thế nào cũng phải cô gắng đáp ứng, 
đề nghị anh đặn anh em hết sức tiết kiệm”. 

Chúng tôi họp đến 3 giờ sáng. có nhiều cuộc tranh luận sôi nỏi. Sau hai ngày ba 
đêm làm việc liên tục, mọi người dầu mệt nhoài, nhưng rất phân khởi vì sự tiến triển của 
cuộc kháng chiến, đồng thời có nhiều lo lắng vì cảm thấy nhiệm vụ mới rất nặng nè. 

Hội nghị Trung ương lần thứ sáu họp từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 1. Sáng 14, các 
đại biểu đến địa điểm hội nghị. Đại biểu các địa phương và các ngành đã có mặt. Liên 
khu 3 và liên khu 4 cũng có đại biêu mặc dù đường đi có nhiều khó khăn và nguy hiểm. 

Hội trường là một ngôi nhà lớn bằng tre, nứa, lá, nhưng khá đảng hoàng. Có 
phòng họp chung cho tất cả đại biểu và có chỗ họp riêng cho các tô, có ánh sáng điện 
chạy bằng máy nô. có cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm, có chân dung của Bác, đồng chí 
Xualin, Mao Trạch Đông và có nhiều khẩn hiệu chữ vàng trên vải đỏ. 

Một giờ chiều, hội nghị bắt đầu. Sau khi chào cờ, hát Quốc ca và mặc niệm các 
chiến sĩ, Bác Hồ nói lời khai mạc. anh Trường Chỉnh trình bày Báo cáo chính trị, đánh 
giá tình hình trong nước và ngoài nước, nêu những điều kiện thuận iợi mới. những khó 
khăn mới, chủ trương cúa Đảng đề đây mạnh cuộc kháng chiến tiến tới, tích cực cầm 
cự và chuẩn bị tổng phản công. 
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Vì quá nhiền việc. hội nghị làm việc cả ban đêm. Riêng tối 14 có liên hoan văn 
nghệ. nhưng thời tiết rét buốt. mọi người lo sưởi lửa nhiều hơn là dự cuộc vui. 

Sáng 15, tôi trình bày báo cáo quân sự “nhiệm vụ quân sự của chúng ta trong giai 
đoạn hiện tại”. Bản báo cáo có ba phần: 1) Từ Việt Bắc, chiến tranh đã bước vào giai 
đoạn thứ hai. 2) Giai đoạn thứ hai đã tiễn triển như thế nào?. 3) Nhiệm vụ quân sự cần 
kíp của chúng ta. Bản báo cáo nêu lên hai đặc điểm của giai đoạn mới. Đặc điểm thứ 
nhất là giai đoạn mới bắt đầu với chiến thắng Việt Bắc 1947-một thẳng lợi của ta, một 
thất bại của địch. Đặc điểm thứ hai là giai đoạn mới bắt đầu chưa được một năm thì có 
sự biến chuyên cúa tình hình thế giới, sự nguy khôn của Pháp về kinh tế tài chính và 
nhất là những thắng lợi của cách mạng Trung Hoa. Ngay bây giờ, trong chiến lược cầm 
cự nhiệm vụ tích cực chuẩn bị để chuyên sang giai đoạn tổng phản công cần được đề 
ra. Cần thực hiện phương châm chiến lược của giai đoạn mới một cách tích cực hơn. 
kịp thời hơn. với nhịp độ mạnh và nhanh hơn, chú trọng nhiệm vụ tổng phản công để 
giành lấy thắng lợi cuối cùng. Sau báo cáo quân sự là báo cáo kinh tế tài chính do anh 
Lê Văn Hiến trình bày. Bản báo cáo nêu rõ những việc đã làm được và những vấn đề 
cần tập trung giải quyết trong giai đoạn mới. 

Hội nghị hoan nghênh các báo cáo, thảo luận sôi nôi và nhất trí thông qua nghị 
quyết. Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ sáu là một văn kiện quan trọng, 
giải quyết kịp thời những yêu cầu cấp bách của cuộc kháng chiến. Những nhiệm vụ 
quân sự cần kíp là việc tiếp tục phá tan chiến dịch Thu Đông của địch. thực hiện một 
thế cầm cự ngày càng có lợi cho ta, nỗ lực thực hiện phương châm chiến lược của giai 
đoạn và tích cực chuẩn bị tổng phản công. Đánh mạnh hơn nữa vào hậu phương địch, 
đánh các vị trí chiến lược, cắt các đường giao thông lớn. Mở một số chiến dịch tiền 
công ở những hướng có tác dụng chiến lược quan trọng nơi địch yếu và có nhiều cơ 
sở. từ chủ động chiến dịch đi đến chủ động chiến lược từng bộ nhận một cách mạnh 
bạo hơn. Tích cực giúp cách mạng L.ào-Miễn, mở rộng mặt trận Lào-Miên. thực hiện 
Việt-Miễn-I.ào là một chiến trường. Phương châm chính vẫn lấy du kích chiến là căn 
bản. Nhưng cần mạnh bạo đầy vận động, chiến đi tới và khi có đủ điều kiện thì kịp thời 
nâng vận động chiến lên địa vị quan trọng đề tiến sang giai đoạn phán công. 

Sau Hội nghị cán bộ Trung ương, Bác triệu tập cuộc họp Hội đồng Chính phủ 
hai ngày vào cuối tháng 1. Các bộ trưởng, thứ trưởng dến đông đú từ chiều hôm trước, 
Sáng 25, Bác hội ý với chúng tôi. Một giờ chiêu, bắt đầu hợp. Với tư cách là Chủ tịch 
nước kiêm Thú tướng Chính phủ, Bác báo cáo tình hình thế giới. trong nước và nhiệm 
vụ trong năm 1949, 

Buổi tối có đốt lứa trại và tổ chức truy điệu đức cha Hỗ Ngọc Cần, cế vấn Chính 
phủ. Chủ đề đoàn kết dân tộc được nêu đi nêu lại trong buổi lễ. 

Ngày 26, các bộ lần lượt báo cáo hoạt động của mình trong năm 1948, đồng thời 
nêu các điểm chính trong chương trình hoạt động năm 1949. Nhiều vấn đề quan trọng 
đã được giải quyết. Buải tối có bữa tiệc nhỏ long trọng để tiễn phái đoàn Nam Bộ trở 
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về, đồng thời cũng là bữa "ăn Tết" của Chính phủ. Bữa tiệc rất cảm dộng. Sau khi ăn 
xong, tê chức lửa trại. Nhiều tiết mục văn nghệ được trình diễn. Màn kịch ngày kháng 
chiến thành công. Bác vào thành phó Hỗ Chí Minh và nỏi chuyện trước máy phóng 
thanh chảo mừng đồng bào Nam Bộ mọi người cười nhiều, có lúc Bác cười dến cháy 
nước mắt. 

Hội đông Chính phủ họp xong, Bác triệu tập Hội dồng quốc phòng tối cao, 
họp trong một ngày. Hội đồng giải quyết nhiều vẫn để quan trọng liên quan đến 
những vấn đề bí mật quân sự. Buổi chiều, Bác ra về. Chúng tôi tiếp tục làm việc 
đến tối mới xong. 

Đề động viên toàn Đảng. toàn quân, toàn dân hăng hái thực hiện nghị quyết cúa 
Hội nghị cán bộ Trung ương và nghị quyết của Hội đồng Chính phủ-theo sáng kiến của 
Bác- đầu tháng 2. Ban thường vụ Trung ương ra chỉ thị đây mạnh phong trào thi đua ái 
quốc nhằm mục đích "tích cực cầm cự. chuẩn bị tổng phản công”. 


165. Ngày đại doàn Quân tiên phong ra đòi : ký niệm ŠU năm ngày 
thành lập Sư đoàn quân tiên phong (28/8/1949-28/8/1999) / Võ Nguyên Giáp / Sự 
kiện và Nhân chứng. - 1999. — Số 68. — Tr. 15. (Số thứ tự trong thư mục 336) 


NGÀY ĐẠI ĐOÀN QUẦN TIÊN PHONG RA ĐỜI 


(Trích từ hồi ký Chiến dẫu trong vòng vây. Đầu đề của tòa soạn) 


Đại tướng Võ Nguyên Giúp 


Sáng ngày 28 tháng 8, tôi và anh Trần Đăng Ninh tới Đồn Ðu. huyện ly huyện 
Phú Lương nằm trên đường số 3 từ Thái Nguyên lên Bắc Cạn. Mùa đông năm 1947, 
những tiêu đoàn chủ lực của bộ đã xoay vần với binh đoàn Bôphrê trên con đường 
này. Dạo nảy trời mưa. khí hậu âm ướt. sương mù giăng khắp núi đồi. Dọc đường, gặp 
đồng bảo người Kinh, người Tày, người Nùng, người Trại nô nức kéo đi dự lễ thành 
lập đại đoàn. 

Qua phố huyện Đồn Ðu một quãng. nhìn bên đường thấy một cổng chào tết bằng 
lá, bên trên có một bức vẽ lớn. Ilình ảnh một chiến sĩ xung kích mặc quần áo nân, đội 
mũ lá, đi chân đắt, tay cầm mác đứng trên một bức thành rực lửa. Đó là biểu tượng của 
đại đoàn Quân tiên phong. 

Trên một bãi cỏ rộng cạnh đường cái đả, xuất hiện một kỳ đà! lớn kết băng lá 
xanh. trên nóc phấp phới lá cờ đỏ sao vàng. Trước kỳ đài là lễ đài. màu nứa lá xanh 
nguyên. lợp bằng mấy chiếc dù chiến lợi phẩm. 
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Trên bãi có còn bạc sương đêm, bộ đội xếp hàng từng khối. Những khẩu đại liên, 
trung liên, súng cối đặt trước hàng quân. Trang phục của bộ đội không giống nhau. Có 
đơn vị mặc quân phục mảu xanh lá. Nhiều đơn vị mặc áo tiện y màu nâu, màu đen. 
Thống nhất là chiếc mũ nan băng tre bọc vải, có lưới cài lá ngụy trang. Vũ khí không 
giống nhau. Có những khói bộ binh, pháo binh, công binh, thông tin, Đội nhạc binh do 
anh Đỉnh Ngọc I.iên chỉ huy, sau ngày bị địch nhảy dù vỗ hụt ở Bắc Cạn, cũng có mặt 
đầy đủ với bộ kèn đồng vàng óng. 

Đại doàn trưởng kiêm chính ủy, người cao gây, mặc bộ quân phục kaki dày, ống 
quần bó trong ủng. đi nghiêm đến trước lễ đài, rút kiếm chào đại điện của Chính phủ, 
Bộ Tổng tư lệnh rồi mời chúng tôi đi duyệt hàng quân. 

Cán bộ chỉ huy, đội trưởng và chính trị viên đứng trước từng đơn vị. Nét mặt cán 
bộ. chiến sĩ đều lộ vẻ xúc động. Người lớn tuổi nhất đại đoàn là anh Vương Thừa Vũ, 
ba mươi chín tuổi. Người ít tuổi nhất là em Trương Công I.ũy, chiến sĩ trung đoàn Thủ 
đô mới 11 tuôi. 

Nhiều cán bộ đối với tôi khá quen thuộc. Đồng chí Vũ Yên, người cao lớn, người 
cân đối, vững chãi như một pho tượng. Trước cách mạng, anh là một người thợ đồng 
thời là vận động viên bơi lội. Đồng chí Thái J3ũng với nét mặt kiên nghị. đã mắt bàn 
tay phải trong trận Bản Pùm. Đồng chí Vũ Lăng nhỏ nhắn. cặp mắt sắc. bộ râu quai nón 
mới cạo xanh xanh. Đồng chí Doãn Tuế, khuôn mặt chất phác, hiền lành, đứng trước 
những sơn pháo cũ kỹ nhưng đầy chiến công. 

Chúng tôi bước lên lễ đài, Anh Trần Đăng Ninh chuyển tới cán bộ và những 
chiến sĩ đại đoàn lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ về thành tích chiến 
dấu trong mấy tháng qua, nhắc đơn vị cổ găng phục vụ nhân đân. khiêm tốn học hỏi, 
không quản ngại khó khăn, xứng đáng là con chim đầu đàn, làm tròn nhiệm vụ một đơn 
vị cơ động chiến lược dầu tiên cúa nước nhà. 

Tôi đọc Nhật lệnh của Bộ Tổng tư lệnh. nói lý đo cần thiết phải thành lập đại 
đoàn chủ lực đầu tiên, nhắc lại truyền thông và chiến công vẻ vang của các đơn vị từ 
các địa phương về xây dựng đại đoàn: 

”... Đại đoàn có nhiệm vụ cùng với các binh đoàn chủ lực khác. đi tiên phong 
trên con đường tiêu diệt sinh lực địch, trên con đường chính quy hóa... 

Đại doàn phải: T1ễ đánh là thắng 

Đã đánh là tiêu diệt sinh lực địch 

Ngày càng lớn mạnh 

Quyết định chiến trường...”. 

Tôi trao cho đại đoàn lá cờ “Chiến thắng” của Bộ Tổng tư lệnh và gắn huân 
chương cho một số cán bộ. chiến sĩ vừa lập chiến công xuất sắc trong thời gian qua. 


TOÀN VĂ 
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Âm thanh hùng tráng từ những chiếc kèn đồng của đoàn quân nhạc vang lên. 

Những khối bộ binh đứng im phãng phắc bắt đầu chuyển động. Bộ đội diễu qua 
lễ đài. 

Di đầu là ba chiến sĩ cao lớn, người đi giữa giương cao lá cờ Chiến thắng hai 
người cầm tiểu liên bảo vệ hai bên. 

Đồng chí Vũ Yên dẫn đầu khối ba tiểu đoàn 54, 18, 79 sẽ hợp thành trung doàn 
102, trung đoàn Thủ đô. 


Đồng chí Thái Dũng dẫn đầu khối trung đoàn 88. Ảnh giơ tay trái chào khi di 
ngang qua lễ đài. 


Cuối cùng tới đơn vị pháo binh. Những khâu pháo trong các trận chiến đấu được 
di chuyển bằng những chiếc dòn khiêng đặt trên vai các chiến sĩ pháo binh. đã từng 
làm khiếp đảm quân thù. hôm nay được kéo bằng ngựa. Tôi nhớ lại một bức tranh về 
những trận đánh thời Napôlêông. Nhìn hề ngoài, những khẩu pháo của ta chưa hiện đại 
được bao nhiêu so với thời đó. 

Sự trưởng thành của quân đội ta ngày nay, trước hết và quyết định là sự trưởng 
thành của đội ngũ cán bộ, những người đang dẫn dầu các đơn vị diễu qua lễ đài. Tôi 
biết rõ xuất thân của nhiều người, Họ có thành phần giai cấp không giống nhau: Thợ 
thuyền. đân cày, học sinh. sinh viên. cựu binh sĩ, viên chức... Có người xuất thân từ 
tầng lớp trên. từ những gia đình giàu có. 

Một số đơn vị của đại đoàn không có mặt trong ngày thành lập. vì đang trên 
đường đi chiến đấu. Họ được trao vinh dự lập những chiến công đầu để chào mừng 
ngày ra đời của đại đoàn. 

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gửi tới tặng đại đoàn thanh kiếm 
khắc bốn chữ: “Mã đáo thành công”. Tổng bộ Việt minh cũng tặng đại đoàn một thanh 
kiếm mang tên *Đân tộc". 


Thư và điện từ khắp nước, kể cả khu 5, Nam Bộ xa xôi tới tấp gửi về chảo 
mừng đại đoàn chủ lực đầu tiên, chúc đại đoàn tiến lên làm tròn nhiệm vụ “con 
chim đầu đàn”. 
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6Ó. [Lời chúc mừng Xuân Ký Mão 1999] / Võ Nguyên Giáp / Xưa và 
Nay. — 1999. — Số 60. — Tr. 3. (Số thứ tự trong thư mục 337) 
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VÔ NGUX N GIÀP, 
Ca Lê THỦ, sự HỘI HƯU tha Ma 


167. “Trận cuối cùng để cho những thế hệ sau này mãi mãi được sống với 
độc lập, tự đo và hạnh phúc” / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. — 1999. ~ Số 67 — Tr. 
8 — 10, 19. (Số thứ tự trong thư mục 338) 


TRẠN CUÓI CÙNG ĐÉ CHO NHỮNG THẺ HỆ SAU NÀY 
MÃI MÃI ĐƯỢC SÓNG VỚI ĐỘC LẬP, TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC 


Cúch đây 54 năm. Ngày Lễ Dóc lập diễn ra trên Quảng trường Ba Đình lịch sứ 
ngày 2-9-1945 là một sự kiện trọng đại. Tạp chí Xưa & Nay đã đăng bài tường thuật 
của nhà báo liông Hà trên tờ Cứu Quốc 5 ~ Ð— 1945 (Xưa & Nay Số 19, IX-1995) mô 
ta lại không khí hào hùng và những diễn biến chính của ngày lễ. Theo chương trình 
của buổi lễ, sau bản Tuyên ngôn Độc lập do Bác Hồ đọc, là bài phát biểu của Bộ 
trưởng Nội vụ. Để bạn đọc hình dung được bồi cảnh lịch sử và ý nghĩa của cuộc cách 
mạng tháng 9-1945, chúng tôi xin đăng lại toàn văn bài phát biểu của Bộ trương Ƒô 
Nguyên Giáp đăng trên báo Cứu Quốc ngay sau ngày Lễ Độc lập. 
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Thưa đồng bào, 

Sau máy chục năm tranh đấu quyết liệt chống bọn cướp nước, chúng ta đã sặp 
được thời cơ thuận tiện là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai này. Bắt đầu từ năm 
1946, nhân dân ta sửa soạn đứng lên đuôi người Pháp. rồi người Nhật, để lấy nên độc 
lập. Trong vòng bí mật, các tổ chức cách mạng của Mặt trận Việt Minh đã lan tràn 
trong nước, ở rừng xanh núi đỏ các bộ đội du kích đã phát triển và tiến tới một khu 
giải phóng pồm sáu tỉnh miễn Thượng du và Trung du Bắc kỳ thành lập Việt Nam Giải 
phóng quân đã mở đầu việc kiến thiết nước Nam mới. Rốt cuộc tổng khởi nghĩa đã 
đoạt Chính quyền về tay nhân dân và thực hiện sự thống nhất quốc gia từ cửa Nam 
Quan đến mũi Cà Mau. Trải muôn ngàn nỗi gian lao nguy hiểm. trong đó biết bao 
nhiêu chiến sĩ anh hùng của chúng ta đã hy sinh cho Tổ quốc, chúng ta mới có ngày 
nay. Giờ này, máy chục vạn đồng bào có mặt ở đây, cũng như hai mươi triệu đồng bào 
ở khắp nước. đều hồi hộp. phấn khởi dưới bóng cờ đỏ sao vàng và cùng với Chính phú 
thể hy sinh đến cùng để giữ đất nước, chúng ta tuyên bố với thế piới cái quyền sống 
và cái kết quả cuộc chiến đấu của dân tộc ta, nó là một sự thực không ai có thể chối 
cãi được. 

- Nước Việt Nam độc lập đã xuất hiện 

- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập 

Sự nghiệp to tát đó sở dĩ thực hiện được là nhờ ba nguyên nhân: 

Nguyên nhân thứ nhất là cuộc phần đấu của các bậc tiên liệt đã đầu rơi rò máu 
trong bảy tám mươi năm dưới gót sắt của bọn xâm lược tàn ác, hoặc tại pháp trường. 
hoặc trong lao tù, ngoài mặt trận. 

Nguyên nhân thứ hai là sự đoàn kết của các phần tử tiễn phong trước đây và của 
toàn dân trong lúc này. 

Nguyên nhân thứ ba là trào lưu dân chủ toàn thế giới. Sự đại thắng của Mật trận 
chống Phát xít đã có ánh hưởng quyết liệt đến vận mệnh của nước ta. Nhật dầu hàng 
Đông minh tức là kẻ thù của ta đã đồ. 

Tuy vậy nước Việt Nam độc lận và Dân chủ Cộng hòa mới ở vào những ngày 
dầu, hãy còn non nớt, nên chúng ta cần phải làm cho nó chóng đi đến bước trưởng 
thành, vững chãi, không có sức nào lấn át, lay chuyển được. 

Đo đó, Mặt trận Việt Minh vốn đã mờ rộng lại biến thành hẳn một phong trào 
cứu quốc cúa toàn thể nhân dân. trong đó tắt cả mọi đoàn thể, tất cả mọi cá nhân có ý 
chí phụng sự quốc gia đều đứng lên cùng gánh vác nhiệm vụ nặng nễ là làm thực hiện 
sự đoàn kết của toàn dân chống mọi mưu mô xâm lược. Một Chính nhủ I.âm thời có 
đại biểu của đủ các giới tham dự đã thay cho Ủy ban Nhân đân Cách mạng mà Quốc 
dân đại hội đo Tổng bộ Việt Minh triệu tận đã cử ra. 
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;A HÒA BÌNH 


Chính phú Lâm thời bây giờ là ý chí của toàn quốc chứ không phái là ý chí của 
một tổ chức chính trị nào. Từ khi thành lập. nó đã kêu pọi quốc dân đoàn kết thêm. bó 
trí cuộc chiến đấu mạnh mẽ thêm. Tĩnh thần của dân ta càng ngày càng cao. lực lượng 
của dân ta cảng ngày càng lớn. Trung. Nam, Bắc cùng một lòng. Sĩ, Công. Nông, 
Thương, Binh cùng chung miột chí. Cả đến các giáo sĩ đạo Phật và Cơ đốc, cá đến vua 
Bảo Đại cũng đã nhiệt liệt hưởng ứng. tình nguyện góp sức đánh quân thủ. Chính phủ 
Lâm thời là do sự đoàn kết, phắn đấu của nhân dân mà xuất hiện, nó lại làm cho sự 
đoàn kết, phân đấu ấy sâu rộng hơn nữa. 

Đề tăng p1a và củng, cố sự đoàn kết và phân đầu ấy, chỉ nay mai Chính phú [âm 
thời sẽ ra sắc lệnh triệu tập Quốc hội theo nguyên tắc đân chủ. Các đại biểu của Quốc 
hội dều do dân bầu theo lối phổ thông đầu phiếu. Quốc hội sẽ đem lại cho chúng t†a một 
hiến pháp và một Chính phú chính thức. 

Trong lúc chờ Quốc hội, Chính phú Lâm thời có nhiệm vụ phái thi hành ngay 
những phương sách cấp bách về nội trị. ngoại giao. quân sự, kinh tế, tài chính. văn hóa 
và cứu tế, 

Về Nội trị, chính sách của Chính phủ lâm thời là thống nhất và đoàn kết. Sự phân 
biệt Trung. Nam, Bắc sẽ không còn. Sự chia rẽ các dân tộc trên giải đất Đông Dương 
sẽ mát hăn. Những người lầm lỗi mà biết quay lại con đường chính sẽ được tha thứ. 
Tài sản và sinh mệnh của đồng bảo ngoại quốc bao giờ cũng được tôn trọng. Chí có 
một điều đáng nêu cao là chính quyền của nhân dân kiên quyết bảo đảm tự do và hạnh 
phúc của nhân dân. 

Bởi chú trọng đến điều đó nên một mặt trận Chính phú đã bắt đầu đặt sự liên lạc 
mật thiết giữa Trung ương và các địa phương đề thi hành một chính sách duy nhất cho 
khắp nơi, đặng tránh cho phững sự hiểu nhằm hoặc lạm dụng. một mặt Chính phủ đã 
sửa soạn nâng cao ý thức của quần chúng bằng tuyên truyền, cô động và giáo dục để 


quần chúng biết "giữ” và biết “dùng” quyền tự do đân chủ đã giành được, 


về quân sự. đội quân giải phóng thành lập trong những ngày lưu huyết trên chiến 
khu và đã phi dược những thành tích rực rỡ, đang chỉnh đón và mở rộng thành quân đội 
Quốc gia đủ mạnh mẽ để bảo vệ nên Dộc lập và Chính phủ Dân chủ Cộng hòa. 
Về đảo tạo những cán bộ quân sự để chỉ huy quân đội chính thức cùng là du kích 
và đân quân sẽ tô chức cấp tốc đề đối phó với tình thế. 
Mưu mô xâm lăng của để quốc Pháp đang đe đọa chúng ta. nhưng với sự đoàn 
kết, hy sinh của toàn dân ở đằng sau những đội quân cảm tử, chúng ta tin là chúng ta sẽ 
thắng. Và nhất định chúng ta sẽ đập nát tất cả những cùm xích mà bọn xâm lược chực 


đeo vào cô dân tộc ta một lần nữa. 


Về kinh tế, sự bóc lột của Pháp và Nhật đã làm cho nền kinh tế nước ta nguy 
ngập. Năng lực sản xuất bị nạn độc quyền kìm hãm. những ngành công nghệ hị chế 
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biến thành những cơ quan chế tạo vật phẩm chí hữu dụng cho bọn quân phiệt, những 
đường môi thương mại bị nạn đầu cơ tích trữ làm cho rối bét. Ngày nay đề phục hưng 
nên kinh tế, có. người tưởng Chính phú phải quốc hữu hóa tất cả các công cuộc kinh 
doanh. Và hơn nữa, Chính phủ còn khuyến khích, nâng đỡ tư nhân trong những công 
cuộc kinh doanh to tát. 


Về tài chính, chúng tôi cũng không ngần ngại gì mà tuyên bố ngay rằng tình hình 
rất đáng lo ngại và chắc chắn Chính phủ sẽ gặp nhiều sự khó khăn. Nhưng Chính phủ 
đang trủ tính những phương pháp vượt qua những khó khăn ấy. 

Mặc dầu những khó khăn mà Chính phủ đã lường trước được, Chính phủ cũng 
sẽ thi hành đần dần những điều mà quốc dân mong mỏi như bãi bỏ thuế thân, thuế chợ 
để giúp cho sinh kế của người nghèo được dễ dàng. 

Nhưng chúng ta cũng không nên quên rằng các công cuộc kiên thiết và nhất là 
việc gây dựng đội quân quốc gia cần đến nhiều tiền. Cho nên để bù lại chỗ hao hụt 
của ngân quỹ, tất cả phải có những phương sách đặc biệt như công trái, lạc quyên, đặt 
thuế lợi tức. 

Trong những cách giải quyết ấy, Chính phủ trông cậy một phần lớn vào lòng ái 
quốc của đồng bào. Và chúng tôi tin rằng giờ phút nghiêm trọng này không còn một 
ai không nhận rõ là nước mắt thì nhà phải tan, nền Độc lập và chế độ Dân chủ Cộng 
hỏa lung lay thì quyền lợi của riêng mình cũng không toàn vẹn. Quân thù mà trở lại 
đây được thì đừng nói là tự do của đồng bào, ngay đến tài sản của đồng bào cũng bị 
đày xéo. 

Về văn hóa, Chính phú đã lấy lượng khoan bồng mà đối đãi những nhà văn, nhà 
báo trước kia đi lạc đường. †y kiểm duyệt tuy còn tạm giữ là để tránh những việc thông 
tin hay tuyên truyền có hại đến những việc ngoại giao hay nội trị biến chuyển hàng 
ngày. Nhưng rồi đây, khi tình hình chính trị đã sáng tỏ, quyền tự đo ngôn luận, tự do 
tư tưởng, sẽ ban bố ngay. 

Nền giáo dục mới đang ở thời kỳ tổ chức. Chắc chắn là bậc sơ học sẽ cưỡng bách 
bậc trung học sẽ không có học phí, học trò nghèo sẽ được cấp học bổng. Việc giảng 
dạy hết sức thiết thực sẽ đặc biệt chú trọng đến sự rèn luyện đức tính cần thiết trong 
cuộc đời đoàn thể rộng rãi và năng lực về kĩ thuật cần lao của con người. Trong thời 
gian rất ngăn sẽ ban hành lệnh bắt buộc học chữ quốc ngữ dẻ chống nạn mù chữ đến 
triệt để. Vấn đề vô cùng quan trọng ấy chúng ta chăng chờ đến lúc sự sinh hoạt trở nên 
bình thường mới giải quyết. Ngay trong cái hoàn cảnh eo hẹp này chúng ta cũng quả 
quyết tiến hành. 

Một nền học thuật Quốc gia sẽ gây dựng ngay và sẽ bát đầu bằng việc thiết lập 
những ban chuyên môn nghiên cứu về từng ngảnh hoạt động tỉnh thần. Những tập 
quán, phong tục đồi bại, phản tiến bộ sẽ bị triệt bỏ cũng như tất cả những văn chương 
uễ tạp, bông lông đầu độc dân chúng! 
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Về cứu tế, nạn lụt hiện thời đặt chúng ta đứng trước một vấn để lớn lao có ảnh 
hường đến chính trị. Đó là vấn để ngay bây giờ phải nuôi sống hàng triệu nạn nhân 
hiện không có gì ăn và một hai tháng nữa phải tiếp tế cho dân nhưng tỉnh thiểu gạo vì 
mắt mùa. Có nhiên là Chính phủ phải đảm nhận cái trọng trách giữ cho nạn chết đói 
khỏi trở lại tàn sát đồng bảo như máy tháng trước đây. 

Nhưng các nhà hãng sản ở khắp nơi trong nước cũng nên coi việc cứu giúp đồng bào 
như một bồn phận thiêng liêng chăng những vì nhân đạo mà còn vì tương lai đân tộc. 

Về ngoại giao. dư luận rất chú ý đến những phái hộ Đằng Minh đã lục tục tới Hà 
Nội, và ai nấy dều băn khoăn về những kết quả ngoại giao của Chính phủ. 

Trước hết chúng tôi mong quốc dân hãy nhận tình thế một cách trằm tĩnh đề 
tránh những xu hướng quá lạc quan, hay quá bí quan. 

Chính sách ngoại giao của chúng ta dựa vào hai yếu tô: một là hoàn canh quốc 
tế, hai là lực lượng cúa chúng ta. 

Hoàn cảnh quốc tế hiện thời có nhiều điều thuận lợi cho cuộc giải phóng dân 
tộc ta. Từ hiến chương Đại [ây Dương cho đến các hiệp định Tê-hề-răng, Y-an-ta Cựu 
Kim Sơn, nguyên tắc dân tộc tự quyết đã được nêu cao. Các cường quốc trong Mặt trận 
dân chủ đã tuyên chiến đấu cho nền hòa bình thế giới. thì không có lí do gì ngày nay 
lại để cho đế quốc Pháp đem quân đến gây chiến tranh với nước Việt Nam độc lập. Các 
cường quốc trong Mặt trận dân chủ tuyên bó chiến đấu cho sự bình đăng cho các nước, 
thì chẳng có lý gì lại giúp cho để quốc Pháp trở lại đè nén. bóc lột đân Việt Nam. 

Chúng ta và cả thế giới không thể tưởng tượng được rằng sau khi đã tự ý đứng về 
phe Dồng minh đánh phát xít Nhật ở Đông Dương, sau khi đã góp xương máu vào cuộc 
chiến dấu của Đồng minh. trên mặt trận Thái Bình Dương. chính chúng ta lại bị Đồng 
minh coi như phải sẽ ở dưới ách nô lệ của bọn thực đân Pháp là bọn đã bằng lòng cho 
phát xít Nhật chiếm đóng Đông Dương để làm căn cử tiễn công Phi - Luật - Tân, Mã 
Lai, Miễn Diện, Hoa - Nam. đã hàng phục phát xít Nhật, cộng tác với phát xít Nhật suốt 
thời kỳ chiến tranh. Kịp đến khi Nhật bị nguy hiểm, cướp đoạt cả quyền hành đề tiện đối 
phó với Đồng minh, thì bọn Pháp tính đến việc trốn chạy hay đầu hàng hơn là chống lại. 
Trái lại, đân chúng Việt Nam đã hăng hái nổi lên đánh Nhật ở Thượng Du và Trung du 
Bắc kỳ, đã pây phong trào bài Nhật, bất hợp tác với Nhật ở khắp trong nước. 

Chúng ta lại cần nói cho Dồng minh biết rằng, †rone suốt ba năm trời, Việt Minh 
luôn luôn kêu gọi người Pháp ở Đông Dương hợp tác kháng Nhật, thì họ. chăng những. 
đã làm lơ, mà còn thắng tay đàn áp, bắt bớ, bắn giết những chiến sĩ chống phát xít. Ấy thể 
mà mỗi khi thắng trận gặp bọn Pháp bị Nhật cằm tù, chúng ta đều giải phóng cho họ. 

Ngày nay. chúng ta đã năm chính quyên trong tay, đối với người Pháp chúng ta 
vẫn đối đãi tử tế. Nhưng đó không phải là thái độ khiếp nhược hay trìu mễn họ đâu. Họ 
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nên biết diều mà công nhận quyền độc lập hoàn toàn của ta. Băng như họ định dùng võ 
lực xâm phạm đến đất nước ta thì ta sẽ rỏ giọt máu cuối cùng để chồng lại họ. Và chắc 
chắn là họ sẽ thất bại một cách đan đớn. 

Đó là chính sách thân thiện cua chúng ta đối với tất ca các nước. Riêng đối với 
Trung Hoa và Mỹ, chúng ta có một mối cảm tình đặc biệ 


- Trung Hoa là nước gần gũi 
ta nhất về địa thế và sinh hoạt, kình tế cũng như vẻ văn hóa. 


Những Hoa Kiều ở dây đã bao lâu cùng với chúng ta chịu đau khổ dưới sức đè 
nén của Pháp rồi Nhật, đã sống giữa chúng ta một cách thân mật chăng khác gì đồng 
bảo ta, ngày nay đều đang sung sướng được thấy ngày giải phóng chung cứa hai đân 
tộc. Ilọ đã hoan nghênh. ủng hộ nên độc lập Việt Nam và Chính phủ Việt Nam sẽ bảo 
vệ quyền lợi của họ, Họ sẽ cùng chúng ta hưởng tự do, hạnh phúc trong một bầu không 
khí thân thiện, bình đăng hoàn toản. 

Còn Mỹ là nước dân chủ, không có tham vọng về dất đai mã lại có công nhất trong 
cuộc đánh bại phát xít Nhật. kẻ thù của ta. nên ta coi Mỹ như một người bạn tốt. 

Trong mọi việc ngoại giao hiện thời. điều đáng chú ý nhất là thái độ của Chính 
phủ Pháp Đờ Gôn đối với nên độc lập cúa chúng ta.Về mặt tuyên truyền. họ cố Ý gây 
sự hiểu nhằm của các nước Đẳng mình. hiểu nhằm hiện tình Dông Dương. I.úc thì họ 
nói là chúng ta trung thành với họ. vì họ mà đánh Nhật, lúc thì họ nói chúng ta là tay 
sai của Nhật, lúc thì vụ cáo ta là tàn sát đàn bà, trẻ em Pháp kiều. Nhưng chúng ta có 
đủ bằng cớ để đập tan những mưu mô xảo quyệt ấy. Về mặt chính trị thì họ đã bổ viên 
toàn quyền mới và ngầm xui những công chức người Pháp cứ âm mưu giành lại các 
công sở. Về mặt quân sự, họ sửa soạn đem quân vào Đông Dương. Nói tóm lại, cứ 
theo những tin tức nhận được gần đây thì rõ ràng là họ cố ý lập lại chính quyền ở nước 
tạ. Ta thể sống chết với họ. Dân tộc ta vốn chuộng hòa bình, song khi cần đồ máu thì 
cũng quả quyết đồ máu, 

Thưa đồng bảo, 


Rồi đây tất cả mọi phương điện, nhất là về ngoại giao, chúng ta sẽ gặp nhiều khó 
khăn. Chúng ta không ý lại vào ai hết. Chúng ta cũng không cầu một sự may mắn nảo. 
Chúng ta phải tự lo liệu đề định đoạt lấy số phận của chúng ta. Muốn cho nội trị hoàn 
hảo, ngoại giao thăng lợi, chúng ta phải mau mau gây một lực lượng bằng sự thống 
nhất, đoàn kết, bằng sự rèn luyện chiến đầu hy sinh. băng những hành động ủng hệ 
Chính phú một cách thiết thực. 


Trong lúc này. chia rẽ, hoài nghĩ, lãnh đạm đều là phản quốc. Trong lúc nảy, tâm 
trí mỗi người dân phái hướng cả về sự chiến đấu cho nên độc lập. sự lo lắng của mỗi 
người phái là một sự lo lắng chỗng ngoại xâm. Chỉ có thế mới thoát được họa diệt 
vong, mới tránh được ách nỗ lệ. 
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Hỡi đồng bào thân yêu, con cháu của Trần Quốc Tuấn. của Lê Lợi hãy đứng 
dậy, xiết chặt đội ngũ để đợi lệnh của Chính phủ lâm thời. 

Đề cảnh cáo những kẻ định tái điển thủ đoạn xâm lược, chúng tôi xin nhắc lời 
của ông Tưởng Giới Thạch nói về thái độ của các đân tộc Đông Dương bị áp bức khi 
cuộc chiến tranh thế giới này kết liễu: “Nền họ không được tự do. bình đẳng thì một 


cuộc thế giới chiến tranh thứ ba sẽ theo gót cuộc thế giới chiến tranh thứ hai này. như 


cuộc thế giới chiến tranh này đã theo gót cuộc thể giới chiến tranh thứ nhất vậy”. 

Dân tộc Việt Nam phải được độc lập, tự do, bình đăng. Đó không phải nguyện 
vọng riêng của dân chúng Việt Nam mà còn là nguyện vọng chung của tất cả các 
nước dân chủ. Dân chúng các nước ấy đã hy sinh chiến đấu để phụng sự công lý, chứ 
không phải để phụng sự áp bức. Nên dân chúng các nước ấy đều thiết tha mong mỏi 
trông thấy các dân tộc nhỏ yếu được giái phóng và họ cũng nghĩ như ông Tưởng Giới 
Thạch rằng: “Cuộc chiến tranh đã hết thì đế quốc chủ nghĩa cũng phải hết nốt. vì để 
quốc chủ nghĩa tức là nguyên nhân của chiến tranh.” 

Dân tộc Việt Nam dỏi độc lập. tự đo, bình đẳng đến cùng. Đi bằng ngoại giao, 
ôn hòa chẳng được thì ta hãy tuốt pươm. Chúng ta sẵn sàng nhận tất cả mọi sự có thể 
xảy đến. Chúng ta có thể không mạnh bằng kẻ địch, xong chúng ta sẽ thắng kẻ dịch 
như ông cha chúng ta đời Trần. Chúng ta có thể thua năm mười trận, nhưng thăng lợi 
cuỗi cùng nhất định sẽ vẻ tay cbúng ta. 

Dù sao đi nữa, chúng ta quyết chí, nỗ lực chiến đấu thì nhất định chúng ta duy 
trì được những thắng lợi ngày hôm nay. Đúng như lời ông Ru- dơ-ven, sự áp bức và 
tàn bạo đã làm cho chúng ta biết tự do nghĩa là gì. 

Dưới sự lãnh đạo của Chính phú lâm thời và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân ta sẽ 
dem hết của cải, xương máu ra xây đắp. tô điểm non sông. làm cho nước Việt Nam 
yêu quý của chúng ta lại được tươi sáng, phú cường sau bao năm lầm than kiệt quệ. 

Noi theo truyền thống của các thế hệ trước, thế hệ chúng ta sẽ đánh một trận 
đấu cuối cùng để cho những thế hệ sau này mãi mãi được sống với độc lập. tự đo và 
hạnh phúc, 
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là Nội tưng bừng màu đỏ. Một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa, Cờ bay đó 
những mái nhà, đỏ những rặng cây. đó những mặt hồ. 

Biểu ngữ bằng các thứ tiếng Việt, Pháp, Anh. Hoa, Nga, chăng khắp các đường 
phô: “Nước Việt Nam của người Việt Nam”, "Đả đáo chủ nghĩa thực dân Pháp”, "Độc 
lập hay là chết", “Ủng hộ Chính phủ lâm thời”, “Ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 
*1Ioan nghênh phái bộ Dòng minh”... 

Các nhà máy. các cửa hiệu buôn to, nhỏ đều nghí việc. Chợ búa không họp. Mọi 
hoạt động buôn bán. sản xuất của thành phố tạm ngừng. Đồng bào thủ đô già, trẻ, gái, 
trai đều xuống dường. Mọi người đều thấy mình cần phải có mặt trong ngày hội lớn 
đầu tiên của đất nước. 

Những dòng người đú mọi màu sắc, từ khắp các ngá đều tuôn về vườn hoa 
Ba Đình. 

Đội ngũ của những người thợ quần xanh, áo trắng, tràn đầy sức mạnh và niễm 
tin. Người lao động bình thường hôm nay dến ngày hội với tư thê đường hoảng của 
những người làm chủ đất nước, làm chủ tương lai. 

Hàng chục vạn nông dân từ ngoại thành kéo vào. Những chiến sĩ dân quân mang. 
theo côn, kiếm, mã tấu. Có những người vác theo cả những quả chùy đồng, những 
thanh long đao rút từ những giá vũ khí bày để trang trí trong các điện thờ. Trong hàng 
ngũ của các chị em phụ nữ nông thôn với những bộ quần áo ngày hội, có những người 
vấn khăn vàng. mặc áo tứ thân, thắt tưng hoa lý. Cũng chưa bao giờ người nông dân 
ở những làng xóm nghèo quanh Hà Nội, đi vào thành phố với một niềm tự hảo như 
ngày hôm ấy. 

Những cụ già vẻ mặt nghiêm trang, Những cô gái thủ đô hớn hở. áo màu 
rực rỡ. 

lộn ràng là các em thiếu nhỉ. Dù sự giàu nghèo của mỗi gia đình chưa đổi khác, 
nhưng từ ngày hôm nay. tất cá các em trở đều thành những người chú nhỏ của đất nước 
độc lập. Theo nhịp còi của các anh, các chị phụ trách, các em khua rên trồng éch, giậm 
chân bước đều, hát vang những bài ca cách mạng. 

Những nhà sư, những ông cỗ đạo cũng rời nơi tu hành. xuống đường, xếp thành 
đội ngũ đến dự ngày hội lớn của dân lộc. 
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Nắng mùa thu rất đẹp trên quảng trường Ja Đình từ giờ phút này đã đi vào lịch 
sử. Đội danh dự đứng nghiêm trang trên lễ đài mới dựng. Các chiến sĩ quân giải phóng 
bữa trước theo Quân Lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa. từ Tân Trào tiến về phía nam 
"đánh vào các đô thị và trọng trần của địch”. lôm nay, họ đã đứng sát cánh cùng các 
đội tự vệ của công nhân, thanh niên và lao động Thủ đô bảo vệ Chính phủ lâm thời. 

Sau bao năm bôn ba khắp thế giới, mang án tử hình cúa để quốc Pháp, qua mây 
chục nhà tù và những ngày dài gối đất nằm sương, Bác đã trở về ra mắt trước một triệu 
đồng bào. Sự kiện lịch sử này mới hôm nào còn ở trong ước mơ. 

Ba tiếng Hỗ Chí Minh không bao lâu đã vang đi khắp thế giới với những truyền 
thuyết mà người ta thường dành cho các bậc vĩ nhân. Nhưng vào ngày hôm ấy. cái tên 
mới của Bác vẫn còn mới lạ với nhiều đồng bào. Số người biết Bác chính là đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc khi đó không nhiều. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Chủ tịch của Chinh phủ lâm thời nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa đã ra mắt đồng bào như một lãnh tụ lần đâu xuất hiện trước đông đảo 
quần chúng. 

Đó là một cụ giả gầy gò, trần cao, mắt sáng, râu thưa. Cụ đội chiếc mũ đã cũ. mặc 
áo ka-ki cao có. đi đép cao su trắng. 

Mấy ngày hôm trước, một vấn để được đặt ra là. phải có một bộ quần áo để Bác 
mặc khi Chính phủ ra mắt đồng bào. Cuối cùng, Bác đã chọn bộ quần áo này. Hai mươi 
bốn năm làm Chủ tịch nước, trong những ngày lễ lớn của dân tộc, trong những cuộc 
đi thăm nước ngoài, Hỗ Chủ tịch bao giờ cũng xuất hiện với hình ảnh giản đị, không 
thay đối. Vẫn bộ quần áo vải. trên ngực không một tấm huân chương, y như lần đầu 
Bác đã ra mắt đồng bào. 

Ông cụ có đáng đi nhanh nhẹn. Dáng đi này cũng làm cho đôi người lúc đó hơi 
ngạc nhiên. Họ đã không nhìn thấy ở vị Chủ tịch đáng đi trang trọng của những người 
“sang”. Giọng nói của ông cụ pháng phát giọng nói của một miền quê đất Nghệ An. 

Bác đã xuất hiện trước một triệu đồng bảo ngày hôm đó như vậy. 

Lời nói của bác điềm đạm, đầm ấm, khúc chiết, rõ ràng. Không phải là cái giọng 
hùng hồn người ta thường được nghe trong những ngày lễ long trọng. Nhưng người ta 
tìm thấy ngay ở đó những tình cảm sâu sắc, ý chỉ kiên quyết; tất cả đều tràn đầy sức 
sống; từng câu. từng tiếng đi vào lòng người. 

Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập đến nửa chừng, Bác dừng lại và bỗng dưng hỏi: 

~ Tôi nói. đồng bào nghe rõ không? 

Mội triệu con người cùng đáp, tiếng đậy vang như sâm: 


- Co.o.ó! 
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Từ giây phút đó. Bác cùng với cả biển người dã hòa làm một. 

Đây là bản Tuyên ngôn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa giành được 
độc lập bằng cuộc chiến đấu suốt tám mươi năm của dân tộc. Đây còn là những lời lẽ 
tâm huyết, đầy cảm kích của đội tiên phong giác ngộ nhất của giai cấp cách mạng nhất, 
có những con người tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp và của dân tộc, trước 
máy chém, trước miệng súng của quân thù, đã từng giật tâm băng đen bịt mắt, hô lớn: 
"Việt Nam độc lập muôn năm!” 

Buôi lễ kết thúe bằng những lời th độc lập: 

- Chúng tôi toản thể đân Việt Nam xin thể: “Kiên quyết một lòng ủng hộ Chính 
phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa. ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 


- Chúng tôi xin thê: “Cùng Chính phủ giữ nẻn độc lập hoàn toàn cho Tô quốc, 
chông mọi mưu mô xâm lược, dù có phải chết cũng cam lòng”. 


Nếu Pháp đến xâm lược lần nữa thì chúng tôi xin thẻ: 

“Không ởi lính cho Pháp, 

Không làm việc cho Pháp, 

Không bán lương thực cho Pháp. 

Không đưa dường cho Pháp!” 

Một triệu con người, một triệu tiếng hỗ cùng hòa làm một. 

Đó là lời thể của toàn dân kiên quyết thực hiện lời Hỗ Chủ tịch vừa đọc để kết 
thúc bản Tuyên ngôn: 

“Nước Việt Nam có quyền hưởng được tự do và độc lập và sự thật đã thành một 
nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem hết tất cả tinh thần và lực 
lượng, tính mệnh và của cái để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. 

“Bản án chế độ thực dân Pháp” đã có từ ba mươi năm trước đây. Nhưng hôm 
nay mới chính là ngày chế độ thực dân Pháp bị đưa ra toàn dân Việt Nam công khai 
XéI Xử. 

1.ịch sử đã sang trang. Một kỉ nguyên mới bắt đầu: Ký nguyên của Độc lập, Tự 
do. Hạnh phúc. 

Bản đồ thế giới phái sửa đổi lại vì sự ra đời của một Nhà nước mới: Nhà nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Củng với cuộc tổng khởi nghĩa nỗ ra trong suốt hạ tuần tháng Tám, Ngày Dộc 
lập mồng 2 tháng 9 dã có một ý nghĩa cực kỳ trọng đại trong đời sống chính trị. tỉnh 
thần của dân tộc. 


Điều lo lắng của Bác trước đây ba mươi năm: 
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—___ ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH 


“Đông Dương đảng thương hại! Ngươi sẽ nguy mất nếu đám thanh niên già cỗi 
của ngươi không sớm hỏi sinh". hôm nay, không còn là điều khiến cho Người phải băn 
khoăn. Cả dân tộc đã hồi sinh. 

Độc lập. tự do đến với mỗi người dân. Mỗi người đã thấy dược giá trị thiêng 
liêng của nó, thấy trách nhiệm phải bảo vệ. Vô vàn khó khăn còn ở trước mắt. Nhưng 
đối với bọn đề quốc, muốn phục hồi lại thiên đàng dã mắt, mọi việc cũng không còn 
để đàng như xưa. 


Hữu Mai ghi 


169. Non sâng đã thu về một mối, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc : 
bài trả lời phỏng vấn / Võ Nguyên Giáp ; Nguyễn Hải thực hiện / Sự kiện và Nhân 
chứng. - 2000. — Số 76. — Tr. 5, 19. (Số thứ tự trong thư mục 342) 


NON SÔNG ĐÃ THU VÉ MỘT MỎI, 
MỞ RA KỶ NGUYÊN MỚI CỦA ĐÂN TỘC 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người mà từ sau tổng khởi nghĩa giành chính 
quyền tháng 8 — 1945, là vị Bộ trưởng Quắc phòng — Tổng tư lệnh các lực lượng 
vũ trang nhân dân, Bí thư Quân ủy Trung ương - đã dẫn đất quân đội mà Đại 
tướng là người được Đảng, Bác Hỗ giao nhiệm vụ thành lận từ 22 — 12 — 1944, đi 
suốt qua 3Ú năm chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đã 
giành được chiến thắng Điện Biên Phú chấn động địa cầu và Đại thắng mùa xuân 
năm 1975, sẽ mãi mãi lưu lại trong biên niên sử về nghệ thuật quân sự Việt Nam. 
Xuân này, Dại tướng đã ở tuổi 89, nhưng người vẫn rất minh mẫn. Vào một chú 
nhật — ngày nghỉ cuối tuần tại Hải Phòng, nhắc đến kỹ niệm 25 năm chiến thắng 
30 — 4 sau khi vừa làm việc với khách nước ngoài xong, Đại tướng đã dành cho 
nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng của báo QĐND chúng tôi một cuộc trò chuyện 
ngắn rất ấm tình: 

SK &NC: (hưa Đại tướng, xin Đại tướng kế lại cho biết Đại tướng ở đâu và làm 
gì trong ngày 30-04 - 1975 lịch sự: 

Dại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP: Trong suốt cuộc Tổng tiến công và nỗi dậy 
mùa xuân 1975, hầu như ngày nào Bộ thống soái tôi cao bao gồm Bộ Chỉnh trị. Quân 
ủy Trung ương, Bộ Tổng tr lệnh đều có cuộc họp, có khi suốt cả ngày tại Tông hành 
dinh, tức tại trụ sở Bộ Quốc phòng đặt trong ngôi nhà thường gọi là '°Nhà Rồng” (trước 
cổng vào ngôi nhà có trang trí những con rồng bằng đá) trong thành cổ Hà Nội. 
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TOÀN VĂN TÁC PHẨM - BÀI VIỆT 


UA ĐẠI TƯỚ 
FẠP CHÍ 


G VÕ NGUYÊN GIÁP 


Ngày 29. 30 — 4 tình hình rất khân trương. Suốt đêm 29. tôi thường có cuộc trao 
đổi với anh Ba (Fông Bí thư Lê Duâận), Sáng 30 - 4. tôi đến Tông hành dinh rất sớm. 
tiếp đến là anh Ba. rồi các anh trong Bộ Chính trị, Quân uy Irung ương... đều đến 
sớm. Có cả các cán bộ chủ các cơ quan tác chiến, quân báo... một số cơ quan của Dáng 
như Ngoại giao. tuyên huấn... có mặt. Chúng tôi theo dõi tỉnh hình từng giờ. từng 
phút, chờ báo cáo kết quá các cuộc tấn công từ đêm trước. 

'Tôi đã gửi điện cho các anh Văn Tiến Dũng, Lê Trọng Tấn: tất cả các tướng dễu 
phải tranh thủ thời gian mở cuộc tắn công cảng nhanh cảng tối. 

Tại tông hành dinh. Cục 2 theo dõi tin tức kỹ thuật. tôi thường liên lạc băng vô 
tuyến thoại tiếp sức *ra- đi-ô rơ-le" với Bộ chỉ huy chiến dịch Hỗ Chí Minh. L.úc bấy 
giờ, Bộ thông. soái nắm được tỉnh hình thì kẻ địch đã ớ trong tình trạng nguy khốn. 

10 giờ, tin dầu tiên là của đài Nhật cho biết các đơn vị quân giải phóng có xe tăng 
di dầu đang tiễn vào Sài Gòn... 

10 giờ 30 thì Cục quân báo ta cho biết tin quân ta đã tới vào đinh tông thông 
ngụy, Trong lúc đó từ Mặt trận cũng nói trực tiếp với tôi. quân ta đang vào tới định Độc 
lập. Rồi các đài phát thanh đưa tin như vậy... 

Các anh trong Tổng hành dinh sau khi trao đổi. cho phát đi mệnh lệnh: quân ta 
cần tiếp tục cuộc tông tắn công với quyết tâm lớn nhất, khí thế cao nhất, buộc địch phải 
dầu hàng không có vấn để thương lượng. 

Một lúc sau thì được tin quân ta đã cầm cờ lên dinh Độc Lập. Đến khoảng {1 giờ 
thì từ Mặt trận báo tin Dương Văn Minh đã xin đầu hàng và lúc bấy giờ từ mật trận 
báo cho biết đại điện của ta đang ở dinh Độc lập và ra lệnh cho Dương Văn Minh phát 
lệnh cho toàn quân ngụy hạ vũ khí. Dương Văn Minh đã đầu hàng. 

SK &NC: Xin Dại tướng cho biết cảm xúc cua Đợi tưởng khi nhận được tín lá 
cờ eua cách mạng đã tung bay trên dinh Độc Lập vào sáng hôm áv? 

Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP: Lúc bấy giờ. khoảng 11 giờ 30. không khí 
trong phòng họp cứ rộn rã dần lên. Đến khi có tin chính thức. tất cả chúng tôi, từ anh 
Ba. đến các anh trong Bộ Chính trị, Quân ny T.Ư... đều vỗ tay và có thể nói mừng 
khôn xiết. mừng đến rơi nước mắt. Ước mơ của cả một thế hệ — thế hệ Hỗ Chí Minh 
đã thành hiện thực: miễn Nam được giải phóng. đất nước đã thông nhất. Chúng tôi đã 
khóc vi vui sướng vả tôi cũng như mọi người lúc đó ai nấy trước tiên đều nhớ Bác Hồ, 
chúng tôi đều có một suy nghĩ, nhớ tiếc biết bao đồng chí lãnh đạo. biết bao ảnh hùng 
liệt sĩ. bao dẳng bào ngã xuống mới có được thắng lợi hoàn toàn. trọn vẹn ngày nay. 
Đồng chí hỏi tôi có suy nghĩ gì? — Có thê nói tôi và tất cả đều cho giờ phút lúc bấy 
là giờ phút sung sướng hạnh phúc nhất trong cuộc đời cách mạng của mình. 


siờ 


Tin Sài Gòn giải phóng lan rất nhanh cho nên tât cả các sĩ quan và chiên sĩ có 
mặt cũng như các cơ quan pân đó đêu reo lên hoan hô râm rộ. Vào trưa thì rồi tranh 
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thủ đi ra phố nhưng không thể đi bằng ô tô được, tôi đã đi bộ quanh bờ Hỗ thấ 
Nội đỗ ra đường và rco lên hoan hô thắng lợi. Tôi nghĩ nơi nào được tin chiến thăng 
cũng có không khí đặc biệt như vậy. Thật là ngày vui đại thắng thăng lợi hoàn toàn và 
trọn vẹn. 


Chiều hôm ấy Bộ thống soái tối cao họp lại sớm và các mệnh lệnh, chỉ thị được 
phát đi nhằm giải phóng hoàn toàn Sài Gòn — Gia Định và cả miền Nam: tổ chức ủy 
ban quân quán và gấp rút dưa các đồng chí ở Côn Dảo về... 

SK & NC: Thưa Dại tướng, Đại tướng cho biết thêm về tính thời sự của chiến 
thăng 30-4-1975. trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa? 

Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP: Chiến thắng 30-4 đã đánh dấu cho ngụy nhào 
sau khi đánh cho Mỹ cút, đã kết thúc bằng một thăng lợi hoàn toàn và trọn vẹn 30 năm 
kháng chiến lâu đài; không những thế đã kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc kéo dài trên dưới 100 năm, kê từ khi đế quốc phương Tây xâm lược nước ta. 
(Trên 100 năm nếu kề từ khi Pháp nỗ phát súng đầu tiên vào Đà Nẵng 1858; gần 100 
năm nếu kể từ khi triều đình Huế ký hiệp ước đâu hàng). Từ nay, trên đất nước ta đã 
hoàn toàn sạch bóng quân thù, chúng ta đã giảnh lại độc lập và thống nhất Tổ quốc. 
Non sông đã thu về một mối. mớ ra kỷ nguyên mới, kỹ nguyên độc lập tự do tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Chiến thắng 30 — 4 đã đi vào lịch sử như một móc son chói lọi, chứng minh hùng 
hồn chân lý mà Đảng ta và Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã nêu lên: Một dân tộc thuộc địa 
với sức mình là chính có đường lỗi đúng đắn sáng tạo, hoàn toàn có thể đứng lên tự 
giải phóng, đưa cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc thành công. Với cuộc 
kháng chiến suốt 30 năm chẳng hai để quốc, cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam 
đã thăng lợi. Đây là thăng lợi vĩ đại của đường lỗi cách mạng, của học thuyết quân sự 
Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. 

35 năm đã trôi qua. những bài học lịch sử vẫn giữ nguyên giá trị. vẫn có tỉnh thời 
sự lớn như V. Lê nin đã tùng nói: “Cái gì đã đưa chúng ta đến thắng lợi trong chiến 
tranh thì có thê đưa chúng ta đến thắng lợi trong hòa bình”. 

SK &NC: 25 năm đã trôi qua. kỷ niệm xuân đại thắng 1905. Đại trúng có suy 
nghĩ và mong muốn gì gửi tới lớp chiến sĩ trẻ được sinh ra sau chiến Iranh? 

Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP: Từ khi có Đảng lãnh đạo, dân tộc ta luôn nung 
nấu chí lớn thả chết chứ nhất định không chịu làm nô lệ. "không có gì quí hơn độc lập 
~ tự đo”. lại có tỉnh thần thông minh và trí tuệ sáng tạo cho nên đã đoàn kết một lòng 
làm nên những kỳ tích tưởng chừng như không làm được. Ngày nay cuộc chiến đấu 
vẫn tiếp tục, chúng ta ôm áp hoài bão quyết tâm làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội 
công bằng — dân chủ -- văn mình, lại càng hun đúc trí tuệ sáng tạo và chiếm lĩnh được 


==--— |532 =—== 


TOÁN VĂN TÁC PHẨM - BÀI VIỆT CÚA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
_... CÔNG BỘ LẠP CHÍ 


những đỉnh cao của trí tuệ thời đại thì bước vào thế kỉ mới, thiên niên kỷ mới. dân tộc 
Việt Nam ta dưới sự lãnh đạo của Đảng nhất dịnh sẽ làm nên những kỳ tích mới, biến 
những ước mơ tưởng chừng như huyền thoại thành sự thật. nhất định báo vệ vững chắc 
'Tõ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nhất định xây dụng dất nước tiến lên nhanh và 
vững, tiến kịp các nước trung bình và các nước tiên tiến trên thế giới. 

Di theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư trởng Hồ Chí Minh. cả nước một lòng. 
chúng ta nhất định dưa sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đạt những thắng lợi ngày 
cảng to lớn. Những điểm trên đây cũng là những mong mỏi của tôi đổi với đông bảo và 
chiến sĩ cả nước. đặc biệt là đối với các thế hệ trẻ Việt Nam thân yêu của chúng ta. 


NGUYÊN HAI thực hiện 


1 79. Tháng 11 — 1940, những chủ trương cách mạng to lớn : trích từ Hồi 
ức Những chặng đường lịch sử - Nxb. Chính trị Quốc gia, 1994 / Võ Nguyên Giáp 
Sự kiện và Nhân chứng. — 2000. —- Số 83.- Tr.3,23. (Số thứ tự trong thư mục 343) 


~_ THÁNG 11- 1940, NHỮNG CHỦ TRƯƠNG CÁCH MẠNG TO LỚN 


(Trích từ hôi ức Những ch ăng dường lịch sú~ NXB chính trị quốc gia. 
1994 - Đầu đề của tòa soạn) 
Đại trồng Võ Nguyên Giáp 


Chúng tôi tới gặp Bác ở một vùng ngoại ô. Bác cùng chúng tôi đi lững thững 
như những người nhàn rồi dạo chơi trên cánh đồng. Tới một bãi cỏ có bóng mái, chúng 
tôi ngồi lại khai hội. Bác nói: “Tình hình Quốc - Cộng hợp tác hiện nay đang trải qua 
một bước rất gay go. Tân tứ quân vừa bị bọn Quốc dân đảng cấu kết với Nhật đánh Úp. 
Hồng quân có bị thiệt hại nhưng vẫn giữ được các căn cứ địa ở sau lưng địch tại vùng 
phụ cận Nam Kinh, Thượng Hải. Từ nay ký luật bí mật của Đảng phái được chấp hành 
triệt để. Sách vở. tài liệu phái hết sức cần thận. Mua sách. báo về chú nghĩa cộng sản, 
đọc xong hủy đi trước khi về nhà. Trong lúc giao địch với bọn Quốc dân đáng tuyệt đối 
không để lộ mình là cộng sản”. 

Khi nghe báo cáo lại tình hình giao dịch với Lý Tế Thâm. Bác nói: “Trong việc 
giao địch với Quốc dân đảng không mong chỉ nhiều. Điều chú yếu là làm sao cho 
chúng không cản trở công việc của ta. Phải hết sức bí mật. Về chuyên “Hoa quân nhập 
Việt” đừng chí nhìn mặt thuận lợi. Hiện nay chí có Hồng quân Liên Xô và Hồng quân 


Trung Hoa mới là những dội quân anh em. mới là đồng minh thật sự của ta. Còn quân 
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đội Tưởng Giới Thạch dù có vào Việt Nam để đánh Nhật cũng chí là đồng minh tạm 
thời, về bản chất chúng vẫn là kẻ thù. Phái thây hết tính chất phản động của nó, nếu 
không thây thì nguy hiểm. Chúng nó không vào Việt Nam cảng tốt cho ta hơn”. 


Bác nhận định tình hình chung trên thê giới và ở Đông [Đương ngà 


càng có lợi 
cho tạ. không nên ở Quế Lâm lâu. phải chuyên về biên giới tìm cách trở về nước ngay 
để hoạt động. 

Ai cũng nóng ruột muốn mau chóng trở về, nhưng chưa có liên lạc ở trong nước. 
Việc về nước lúc này chăng phải để đàng, ở lại Quế Tâm cũng nguy hiểm. Cơ quan tập 
trung đông và ở đã lâu. Chỉ cần một người sơ ở đề lộ tung tích là lập tức bọn Nhật sẽ 
bất bớ. khủng bố. 

Một hôm. các báo ở Quê Lâm đăng nhiều tin về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ tại 
Việt Nam. Không hiểu tình hình ra sao, ai nấy đều nóng lòng sốt ruột. Trong một huôi 
họp. Bác nhận dịnh: '“Tình hình chung thể giới và Đông Dương ngày cảng có lợi cho 
ta. nhưng thời cơ chưa đến, chưa thê khởi nghĩa được. Song nay đã nố ra rồi, thì cần tô 
chức rút lui cho khéo để duy trì phong trào”. 

Bác viết ngay một bức điện, nhưng sau đó, không tìm ra cách nào đề chuyên bức 
điện ấy về Đảng bộ Nam Kỳ. 

Trong những ngày ở Quê Lâm. có lần Bác bàn với chúng tôi: Trước tình hình 
mới vấn đề đoàn kết toàn dân giải phóng dân tộc càng quan trọng ta phải nghĩ đến việc 
lập một hình thức mặt trận thật rộng rãi, có tên gọi cho thích hợp. Việt Nam giải phóng 
đồng minh? Việt Nam phản để đồng minh? hay là Việt Nam độc lập đồng minh. có thê 
gọi tắt là Việt Minh cho nhân dân dễ nhớ. Những ý kiến Bác nói hồi đó, sau này, đã 
được thảo luận tại Hội nghị Trung ương mở rộng lần thứ tắm của Tăng ở Pác Bó. 

Tin tức về phong trảo tại nước nhà ngày cảng thúc giục. nhưng vẫn chưa tìm ra 
cách để liên lạc với Trung ương ở tong nước. Bác chú trương là nên chuyến về hoạt 
động ở sát biên giới, rồi tính cách về nước sau. 

Lúc này, Lý Tế Thâm đã giới thiệu chúng tôi với tướng Trương Phát Khuê, tư 
lệnh trưởng quan của Đệ tứ chiến khu. [rương Phát Khuê vừa được giao nhiệm vụ lập 
một đội công tác biên khu chuẩn bị dưa quân vào Việt Nam theo kế hoạch của Đồng 
minh. Khuê dùng Trương Bội Công, một người Việt Nam làm sĩ quan trong quân đội 
Tưởng. tiến hành công việc này. Trương Bội Công tập hợp một số Iloa kiều và Việt 
kiều để lập đội công tác. Khi chúng tôi tới Liễu Châu gặp Khuê. Khuê giới thiệu lại với 
Trương Bội Công. Qua tiếp xúc với Trương Bội Công một vải lần, chúng tôi đã nhìn 
rõ chân tướng hăn là một tên đặc vụ. Nhưng biết Trương Bội Công sẽ chuyển từ Liễu 
Châu về Tĩnh Tây cho gần biên giới Việt Nam hơn, chúng tôi cũng tìm cách lợi dụng 
hắn đề mượn xe cộ đi về biên giới cho dễ dàng. 


TOÄNV 


Một hôm, chúng tôi được tin Trương Bội Công về Tĩnh Tây đã đón được một số 
thanh niên các dân tộc ở Cao Băng vì bị để quốc Pháp khúng bố mạnh phải vượt biên 
giới chạy ra ngoài. Bác đã nhìn thấy một cơ hội tốt đề tổ chức đường liên lạc về nước. 
Bác nói: "Chúng ta sẽ tổ chức một lớp huấn luyện cho các anh em. sau dó dưa anh em 
trở về củng cỗ và mở rộng phong trào Cao Bằng và tô chức dường liên lạc về nước”. 
Cũng từ lúc này Bác đã nhận định vẻ vị trí Cao Bằng: “Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra 
triển vọng lớn cho cách mạng ta. Cao Bằng có phong trảo tỐt từ trước. lại kề sát biên 
giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi. Nhưng từ Cao Bằng còn phải phát 
triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thê tiếp xúc với toàn quốc được. 
Có nói phong trào dược với Thái Nguyên và toán quốc thì khi phát động đấu tranh vũ 
trang. lúc thuận lợi có thê tiến công, lúc khó khăn có thể giữ". 

Từ khi chưa đặt chân vào Cao Bằng. Bác đã vạch ra một cách chính xác tính chất 
quan trọng của căn cứ địa Việt Bắc sau nảy. 

Cuối tháng !I năm 1940, chúng tôi về đến Tĩnh Tây. 

Anh Đồng và tôi tố chức ngay biện sự xứ của Việt Nam giải phóng đồng minh 
đề duy trì quan hệ với Quốc dân đảng. Một mặt, các anh Vũ Anh. Cao Hỗng Lĩnh cùng 
tôi tìm cách bắt mối với anh em ta ở chỗ Trương Bội Công. Những thanh niên này đều 
là cản bộ quần chúng tốt của Đảng ta trong lúc vượt biên giới còn ngỡ ngàng chưa biết 
thể nào, nghe nói bọn Trương Bội Công có tổ chức đội công tác biên khu thì tạm dựa 
vào mà thôi. Chúng tôi tìm cách đưa khéo các đồng chí đó ra khoi sự kiêm soát của 
Trương Bội Công. Tất cả hơn bón chục đồng chí trong đó có các đồng chí Lê Quáng 
Ba. Iloàng Sâm. Bằng Giang... 


171 + Thú đô Hà Nội với Cách mạng tháng Tám : lược ghi bài nói tại 
cuộc gặp mặt truyền thống các chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu ở Nhà hát 
lớn ngày 16/8/2000 / Võ Nguyễn Giáp / Xưa và Nay. — 2000. - Số 78. — Tr. 4. 5, 10. 
(Số thứ tự trong thư mục 344) 

THỦ ĐÔ HÀ NỘI VỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 


(Lược gi bài nói tại cuộc gặp mặt truyền thống các chiến sĩ Việt Minh thành 
Hoàng Diệu ở Nhà hát lớn ngày 16/8/2000) 


Hôm nay, tôi muốn phát biểu về tầm vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, Nhìn lại 
lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc ta cũng như lịch sử các nước trên thế giới, Cách 
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mạng Tháng Tám là một cuộc tông khởi nghĩa thành công vĩ dại nhất của các đân tộc 
bị áp bức. Từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến. nhân dân ta đã tự lực đúng lên đề tự 
giai phóng, đưa nước ta trở thành một nước độc lập, tự do, với sự ra đời của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa _ nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. 

Vì đâu mà cỏ được sự kiện vĩ đại như vậy? 

- Trước hết là do có đường lỗi đúng đắn sảng tạo của Đảng. đứng đầu là Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. vị lãnh tụ anh mính của giai cẤp và của Đảng. đứng đầu là Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. vị lãnh tụ anh minh của giai cấp và của dân tộc. Dường lỗi đó được đề ra tại 
Hội nghị thành lập Dáng và xác định cụ thể tại Hội nghị [rung ương lần thứ tám. họp 
vào tháng 5-1941. Đảng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh; không sách vở, giáo điều mà ngược lại, xuất phát từ quan điểm thực 
tiễn: đặt Tô quốc lên trên hết. tạm gác cách mạng thổ dịa. đoàn kết toàn dân, doàn kết 
tất cả các lực lượng yêu nước, mọi giai cấp, tầng lớp, cá nhân yêu nước trong một mặt 
trận — Mặt trận Việt Nam dộc lập đồng minh — gọi tắt là Việt Minh. dánh đố để quốc 
xâm lược và bè lũ tai sai, giành lại độc lập và thống nhất cho nước nhà. Nếu không có 
quyết định lịch sứ đó thì không có Cách mạng Tháng Tám. Không những thế. lúc đã có 
quyết định đúng đắn rồi. Đảng và Bác Hồ đã đề ra chủ trương chuẩn bị vũ trang khởi 
nghĩa; theo đõi tình hình trong nước và thể giới, lúc thời cơ xuất hiện kịp thời chớp lấy 
thời cơ. Chỉ thị Nhật. - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta đã hướng dẫn cụ thê 
cho nhân dân, trong điểu kiện nào, giờ phút nào, thi đứng dậy khởi nghĩa. 

- Nhờ có dường lỗi của Đảng, với truyền thống đầu tranh anh dũng bất khuất từ 
ngàn xưa được Đảng ta phát triển lên một tầm cao mới. Nhân dân ta đã nô nức tham 
gia mặt trận Việt Minh, chuẩn bị lực lượng — lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang 
của toàn đân. Lúc chuẩn bị khởi nghĩa, trong một cuộc họp ở hang Pác Bó, có cán bộ 
nêu vấn đẻ chuẩn bị khởi nghĩa nhưng mà không có súng. Bác Hồ nói: Không sợ. có 
người khắc có súng: người trước và súng sau: có dân thì có tất cả. Phong trào Việt 
Minh nhanh chóng lan rộng. Toàn dân trong cả nước theo lời kêu gọi của Dáng chuẩn 
bị sẵn sàng. Lực lượng to lớn nhất đưới bầu trời là lực lượng của toàn dân. trong đó có 
lực lượng nhân đản Hà Nội. 

- Sức mạnh đoàn kết và nghị lực sáng tạo của quân chúng, đây là điểm nỗi bật. 
Ngày 12-8 có tin Nhật sắp dần hàng. Mệnh lệnh khởi nghĩa lập tức được ban hành 
trong Khu giải phóng. Ở Hà Nội. lúc thời cơ đến, mặc đù mệnh lệnh của Ủy ban khởi 
nghĩa và Quân lệnh số Ï chưa đến Hà Nội thì nhân dân Hà Nội, các chiến sĩ Việt Minh 
ở Hà Nội cùng với đông đảo nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đáng bộ IIà Nội. lúc đó chỉ 
có máy chục đảng viên. đã theo đường lối của Đảng. và chỉ thị của Trung ương, hết sức 
sáng tạo, gan đạ, chủ động vùng lên khởi nghĩa. giành chính quyền về tay nhân dân. 

Ngày nay, nước ta đã bước vào thời kỳ lịch sử mới. Kỷ niệm cuộc Tổng khởi 
nghĩa Tháng Tám. chúng ta càng phải ôn lại những bài học lịch sử. những nhân tố 
cơ bản đã đưa nhân dân ta đến thắng lợi vĩ đại: đường lối đúng đắn, chí thị cụ thẻ, 
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chuân bị lực lượng, năm đúng thời cơ. phát huy sức mạnh đoàn kết và nghị lực sáng 
tạo của toàn dân. 

Trong công cuộc đổi mới. xây dựng và bảo vệ Tỏ quốc, đưa đất nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. dưới sự lãnh đạo của Dảng, nhân dân ta đã giành dược những thắng 
lợi cực kỳ to lớn vẻ mọi mặt: chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. Tuy nhiên. chúng 
ta phải có đũng khí nhìn thăng vào sự thật. Sự thật Ấy là nước Việt Nam ta còn là một 
nước đang phát triển, một nước nghèo nàn và lạc hậu, Ham muốn tột bậc của Bác Hỗ là 
nước nhà được hoàn toàn độc lập. thống nhất. chúng ta còn có nhiệm vụ làm cho nhân 
dân được tự do, hạnh phúc. Bác cũng thường nhắc nhở: cuộc chiên đấu chống nghèo 
nản. lạc hậu còn khó khăn hơn cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. lo vậy. chúng 
ta có quyền tự hào với những thắng lợi đã giành được, nhưng không được chút nào tự 
mãn. Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao khi bước vào thế kỷ XXI và thiên niên ky thứ 
ba, thì đất nước Việt Nam sẽ vững bước tiến lên nhanh hơn và vững hơn nữa. tiễn kịp 
các nước trung bình rồi các nước tiên tiến trên thế giới. Chúng ta có làm được điều đó 
không. biến ước mơ đó thành sự thật không? Có lẽ không một ai không tin rằng chúng 
ta sẽ làm và nhất định làm bằng được. 

Muốn làm được nhiệm vụ lớn lao Ấy. trước hết. chúng ta phải nhận rõ tình hình 
cúa đất nước và của thẻ giới. Dân tộc ta đã tỏ ra rất anh hùng, tải giỏi về nhiều mặt, 
nhưng như trên dã nói. chúng ta đang còn là một nước lạc hậu và nghẻo trên thể giới. 
Thu nhập quốc dân và năng suất lao động còn thấp hơn hàng chục lần so với các 
nước tiên tiến. Trong lúc nước ta còn là một nước nông nghiệp bắt đầu thực hiện công 
nghiệp hóa. hiện đại hóa thì có nhiều nước đang tiễn vào kinh tế tri thức. nền văn minh 
trí tuệ, Trào lưu toàn cầu hóa đang lôi cuốn cả hành tỉnh như một cơn lốc. Cách mạng 
khoa học và công nghệ đang phát triên với một nhịp độ siêu tóc. Chúng ta đang đứng 
trước những cơ hội mới đi đôi với những thách thức quyết liệt. 

Trước đây, Mác đã từng có lời tiên đoán thiên tài: đến một ngày nào đó, lực 
lượng lao động ngày cảng có kiến thức, sẽ có một giai cấp công nhân khoa học, và 
hàm lượng lao động cơ bắp trong mỗi sản phẩm xã hội sẽ thu hẹp lại đến mức cực kỳ 
nhỏ bé (infniment petit), còn hàm lượng chất xám, hàm lượng lao động trí tuệ sẽ nưày 
cảng tăng. Hiện nay, lao động trí tuệ, chất xám đã trở thành lực lượng sản xuất tiên tiến 
nhất, lực lượng sản xuất hàng đầu. Trước đây. Lênin đã từng nói: chủ nghĩa cộng sản 
là chính quyền Xôviết cộng với điện khí hóa. Nếu 1 ênin còn sống đến bây giờ, tôi xin 
mạn phép Lênin. Người có thể nói: ở Việt Nam, chủ nghĩa xâ hội là chính quyền nhân 
dân cộng với "tin học hóa”. cộng với khoa học và công nghệ tiên tiễn nhất, những công 
nghệ mãi nhọn của nên văn minh trí tuệ, của nên kinh tế tri thức. Với tr cách là một 
hình thái kinh tế - xã hội cao hơn. chủ nghĩa xã hội phải có lực lượng sản xuất tiên tiến 
nhất. cao hơn chủ nghĩa tư bản. 
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Chúng ta cũng cần thấy rằng. hiện nay, một số nước tư bản phát triên dang sử 
đụng sức mạnh kinh tế. công nghệ và quân sự đề không chê thẻ giới. gây ra những cuộc 
xung đột, chiến tranh và nhiễn hiện tượng tiêu cực khác: mặt khác, chủ nghĩa tư bản 


thông qua cí 


tập đoàn xuyên quốc pia cũng đang nắm những thành tựu tiên tiên nhật 
về khoa học công nghệ của nhân loại. 


Trong suốt tiến trình lịch sử của mình. đân tộc Việt Nam là một đân tộc yêu 
nước, có tỉnh thần đoàn kết và có trí tuệ thông mình sáng tạo. Trong lịch sử, chúng ta 
đã từng có trạng nguyên của hai nước. Gần đây, chúng ta có đoàn học sinh thi Ôlympic 
tin học quốc tế, đứng đầu 65 nước, đáng lẽ phải được hoan nghênh it nhất thì cũng 
tương đương với các đội bóng đá. các cuộc †hi thời trang... 

Trong khi thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hà Nội có được 
những thành tựu như ngày nay là vì |Hà Nội là nơi biểu hiện tập trung của truyền thống 
yêu nước Việt Nam và trí tuệ sáng tạo Việt Nam. 

Hôm nay tôi mong rằng, ký niệm Cách mạng Tháng Tám, các chiến sĩ Việt Minh 
năm xưa đã cùng với nhân đân ta làm nên được những việc tướng chừng như không 
làm được. làm nên huyền thoại. thì bước sang thế ký mới, nhân dân Hà Nội. đảng viên 
Hà Nội, Việt Minh cũ, Việt Minh mới, cả 


lệt Minh carê” nữa, nhất là thế hệ trẻ dưới 
sự lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và dưới sự lãnh đạo của 
Trung ương. dám nhìn rõ sự thật. dám xốc tới vươn lên, phát huy tỉnh thần yêu nước 
cao nhất, trí tuệ cao nhất, sáng tạo lớn nhất đề làm cho Thủ đô [là Nội trở thành một 
thú đô giàu mạnh nhất. trí tuệ nhất. 

Trước đây, Hà Nội có Văn Miếu Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên cúa 
nước Việt Nam ngàn năm văn hiến, thì rồi đây. thực hiện bằng được nghị quyết của 
Trung ương và Chính phủ coi giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc 
sách số một, tiền hành một cuộc cách mạng mới về giáo đục và đào tạo. xác định được 
phương hướng mục tiêu và mô hình tổ chức hợp lý về giáo dục, thì Thủ đô Hà Nội ta 
sẽ đề nghị với Trung ương và Chính phủ thành lập ở Thủ đô một trung tâm đại học tiêu 
biểu cho trí tuệ của cả nước - - một quốc tử giám của thời đại Hồ Chí Minh. 

Vào lúc này, tất cả chúng ta đều nhớ đến Bác Hỗ kính yêu, đến các đồng chí lãnh 
đạo năm xưa, đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống đề chúng ta có được ngày nay, nhớ 
đến các bà mẹ anh hùng. các thế hệ Việt Nam đã chiến đấu đề bảo vệ Thủ đô là Nội. 
Có thể nói, trên thế giới, chưa có một cuộc chiến đấu nào trong một thành phố lớn, một 
thủ đô giữa một bên là nhân dân với bên kia là lực lượng vũ trang chính quy vả hiện 
đại của kẻ địch mà giành được thắng lợi. Trong Tuyên ngôn của đảng cộng sản, lúc đầu 
Mác và Ăngghen có nói đến khởi nghĩa ở thành phố. nhưng sau thì cho răng khó có thê 
khởi nghĩa được nếu phải dương đầu với quân đội chính quy của kẻ thù. 

Như vậy. Hà Nội là thủ đô văn hiến, có truyền thống thanh lịch và trí tuệ, lại là 
nơi đi trước. đũng cảm và sáng tạo trong Cách mạng Tháng Tám. Mong rằng, Hà Nội 
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sẽ tiếp tục đi trước, sáng tạo và sáng tạo hơn nữa. xứng đáng với truyền thống Thăng 
Long - Hà Nội - Thủ đô của nước Việt Nam anh hùng. Đó là việc thiết thực nhất để 
đón chào Đại hội lần thứ IX lịch sử sắp tới của Đảng ta. 

Hà Nội vừa có vinh dự được Liên hợp quốc trao lặng đanh hiệu `'Thủ đô của 
hòa bình”. Chúng ta đều nhận thức, có được hòa bình là do thành quả chiến đấu và lao 
động của nhiều thế hệ nhân dân Hà Nội và nhân đân cả nước. Cho nên, vừa rồi. được 
biết Hà Nội có ý định sẽ xây dựng một tượng đài hòa bình. đó là một sáng kiến tốt, cần 
phải xây dựng thật tốt vì đây là một công trình thế kỹ, công trình thiên niên kỷ; và theo 
tôi, dưới chân tượng đài cần phải có một hệ thông phù điêu hoành tráng nói lên được 
cả quá trình chiến đấu và lao động của nhân dân Hà Nội. 


Chúc Thủ đô Thăng Long — Hà Nội. ngày nay là Hà Nội cúa thời đại Hồ Chí 
Minh mãi mãi xứng đáng là Thủ đô của nước Việt Nam. tỏa sáng ớ Đông Nam Á. ớ 
Viễn lông và trên thế p ĐIớI. 


l7. Thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp - chú tịch danh dự Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam gửi đại hội Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lần 
thứ IV / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. — 2000. - Số 72. ~ Tr. 12, 27. (Số thứ 
tự trong thư mục 345) 


THƯ CÚA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
Chủ tịch danh dự Hội KHLSVN gửi Dại hội 


Tôi đã nhận dược giấy mời đến dự Đại bội Hội Khoa học lịch sử. Rất tiếc không 
về dự được. Tôi xin gửi dến các vị khách quý. đến Đoàn chủ tịch và toàn thể các đại 
biển lời chúc mừng nhiệt liệt nhất. 

Tôi xin bày tỏ sự nhát trí với nội dung cơ bản của bản báo cáo Ban Chấp hành 
Trung ương trình ra Đại hội. với những nhiệm vụ và phương hướng hoạt động của Hội 
trong nhiệm kỳ tới. 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học lịch sứ Việt Nam diễn ra vào một thời 
điểm đặc biệt — năm 2000 ~ năm giao thời giữa hai thế kỷ, giữa hai thiên niên kỷ, cũng 


là năm chúng ta ký niệm lằn thứ 70 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nhiều 
ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc. 


1. Đây là một dịp để chúng ta nhìn lại thế kỷ 20, một thế kỳ chiến tranh và cách 
mạng đầy thứ thách và hy sinh khốc liệt, cũng là một thế kỷ cúa những sáng tạo lớn về 
khoa học và công nghệ, một sự chuyển biến lớn về kinh tế và xã hội. đưa lại một trật 
tự thế giới mới vô cùng phức tạp. 
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Đối với nước ta. thế kỷ 20 là một thế kỷ đầy thử thách quyết liệt nhất. với những 
thắng lợi vẻ vang nhất, những thắng lợi tướng chừng như không thể có được. như 
“huyền thoạï”. đặc biệt là từ khi có sự lãnh đạo của Dáng Cộng sản Việt Nam do Chú 
tịch Hề Chí Minh sáng lập. xây dựng và rèn luyện. 

Đây là một dịp để chúng ta nhìn lại không những thế kỷ 20 mà cả thiên niên ký 
thứ hai của thế giới và trong nước ta. đê thấy rõ hơn những xu thể của thời đại cũng 
như những truyền thông và kinh nghiệm lịch sứ của dân tộc đã từng là động lực to lớn 
xuyên suốt đưa nhân dân ta. sự nghiệp đấu tranh cách mạng của ước ta tiến lên. 

Bước sang thế ky 21 và thiên niên kỷ thứ 3. thể giới sẽ có những thay đổi hết sức 
lớn lao. Trong khi một số nước đang tiến vào kỷ nguyên mới của “nền văn minh trí 


tệ” thì nước 1a cũng như phần lớn các nước khác trên thế giới vẫn đang ở tình trạng 
kém phát triển. Chúng ta dang đứng trước những ván hói lớn đồng thời với những 
thách thức lớn. 

Vì vậy, trong năm 2000 và cả trong nhiệm kỳ thứ IV sắp tới, chúng ta cần tô chức 
những cuộc Hói thảo khoa học đề đánh giá một cách toàn điện và khách quan thực 
trạng của nền sử học nước ta, không những trong thể kỷ 20 mà cả trong thiên niên Kỷ 
thứ hai. 

Từ đó, chúng ta có thẻ rút ra nhưng bài học sâu sắc hơn về truyền thông và kinh 
nghiệm, như trên đã nói, dã từng là động lực Lo lớn, nguồn nghị lực và trí tuệ sáng tạo đưa 
nước ta tiền lên những chân trời mới, tiến lên mạnh. nhanh và vững. Đồng thời chúng ta 
cần và có thê có một (ẩm nhìn cô tỉnh logic lịch sứ và biện chứng về xu hướng của thế ký 
21 và thiên niên kỷ thứ ba, trên cơ sở ấy đề ra định hướng cho công tác nghiên cứu khoa 
học lịch sử, cho sự phát triển của nền sử học nước ta trong tương lai. 

Muốn làm được những nhiệm vụ trên, cần đặt thành vấn đề quan trọng là phải có 
một kế hoạch bồi đưỡng và đào tạo một đội ngữ các nhà sử học có bản lĩnh đạo đức và 
tài năng, một việc mà Hội ta phải chủ trì, với sự quan tâm và lãnh đạo của Đảng. Nhà 
nước, và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật. 

2. Tôi nhất trí cao với báo cáo tại Dại hội để ra nhiệm vụ có thể coi là nhiệm vụ 
guan trọng hàng đâu là tập trung lực lượng các nhà sử học có đức và có tài trong cả 
nước đề biên soạn băng được một Bộ Lịch sử Việt Nam với quan điểm và phương pháp 
khoa học, với nội dung đảm bảo được tính chân thực lịch sử, xứng đáng với tầm vóc 
của đân tộc Việt Nam anh hùng và của thời đại Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Cần bố sung, hoàn chính hoặc biên soạn lại với chất lượng cao hơn bộ giáo trình 
lịch sử cho học sinh phổ thông các cấp và cho sinh viên đại học, đi đôi với việc đổi mới 
phương pháp giảng dạy môn lịch sứ trong nhà trường. 

Đẳng thời. cần coi trọng hơn việc biên soạn những 6ð sách nhỏ nhưng dễ hiểu. 
những bộ ranh truyện hấp dẫn về lịch sử nước nhà cho đông đảo thiếu nhỉ và nhỉ đồng. 
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3. Vấn đề phải hiện, bảo tôn và tôn tạo các di tích lịch sứ và văn hóa là một vấn 
để quan trọng, cần đặt thành một yêu cầu bắt buộc trong các kế hoạch quy hoạch xây 
dựng và phát triển đất nước theo đường lỗi công nghiệp hóa và hiện đại hóa. đặc biệt 
ở các đô thị lớn, các vùng căn cứ dịa cách mạng, các địa danh lịch sử, các vùng lãnh 
thổ có danh lam thắng cảnh... 

4. Về tó chức, cần phấn đấu thực hiện ớ mức cao hơn mục tiêu mà Đại hội lần 
thứ III đã đề ra là làm cho “Hội Khoa học lịch sử thực sự trở thành tô chức của giới sử 
học Việt Nam trên cả nước ”, xứng đáng là một thành viên tích cực và quan trọng của 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 

5. Trong điều kiện cách mạng khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão. 
đặc biệt là cách mạng thông tin và viễn thông với mạng INTERNET đang diễn ra với 
nhịp độ siêu tốc, cần có #ể hoạch xá đựng và tăng cường cơ sở vật chát - kỹ thuật 
của Hội ta ở Trung ương, ở các địa phương. các cơ quan nghiên cứu. các trường học 
đê phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, công tác giảng dạy và học tập, sử dụng 
các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác truyền bá những tri thức lịch sử, 
nhất là quốc sử, cho đông đảo quần chúng nhân dân. nhất là cho thế hệ trẻ, thực hiện 
lời dạy của Bác Hồ: 

Dân ta phải biết sử ta, 

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. 

Xem đó là một nhiệm vụ quan trọng để góp phần giáo dục tỉnh thần yêu nước. giữ 
gìn và phát huy các giá trị lịch sử và truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. 

Nhân dịp đầu năm mới, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể đội ngũ làm 
công tác nghiên cứu và giảng đạy lịch sử trong cá nước. Chúng ta gửi lời chúc đồng 
bào và chiến sĩ các tỉnh miền Trung. hiện đang ra sức khắc phục hậu quả thiên tai, sẽ 
có một cái Tết đầy niễm tin trong tình thương yêu đùm bọc của đẳng bào cả nước. 


Một lần nữa. chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 


173. [Thư chúc Tết Xuân Canh Thìn 2000] / Võ Nguyên Giáp / Xưa và 
Nay. - 2000. — Số 71 + Số 71B). - Tr. 3. (Số thứ tự trong thư mục 346) 

Nhìn lại thế kỷ XX, dân tộc Việt Nam, đũng cảm và thông minh, đã làm được 
những điều tưởng chừng như không thể làm được. đã làm cho hiện thực lịch sử trở 
thành huyền thoại. 

Bước vào thế kỹ XX và thiên niên kỷ mới, đân tộc ta với hoài bão lớn và trí tuệ 
sáng tạo. sẽ có những ước mơ tưởng như huyền thoại và quyết biến những ước mơ ấy 
trở thành hiện thực lịch sử. 
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Ilãy nhìn lại xưa để hiểu nay và tin tưởng vào mai sau. 

Xuân Canh Thìn - 2000 
Dại tưởng Lõ Nguyên Giáp 
Chủ tịch danh dự 


Hội Khoa học Lịch sự Việt Nam 


l74.  ATK Định Hóa, trung tâm của thủ đô kháng chiến chống thực dân 
Pháp ¿ Võ Nguyên Giáp / Xưa và Nay. — 2001. — Số 105. -- Tr. 6, 7. (Số thứ tự trong 
thư mục 347) 


ATK ĐỊNH HÓA, TRUNG TÂM CÚA THỦ ĐÔ 
KHÁNG CHIẾN CHÓNG THỰC DẪN PHÁP 


Phát biếu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại cuộc hội thảo “Chú tịch Hồ 
Chí Minh với việc xây dựng ATK Định Hóa trong căn cứ địa Việt Bắc” tô chức tại 
Thái Nguyên ngày 12 — 05 -1997. 

Hôm nay lôi rất vui mừng đến dự cuộc hội thảo khoa học - thực tiễn Chủ tịch 
Hồ Chí Minh với việc xây dựng ATK Định Hóa trong căn cứ địa Việt Bắc (1947-1997) 
do tỉnh ủy Thái Nguyên và Viện Lịch sử Đảng tổ chức. Dây là một hoạt động rất có ý 
nghĩa để kí niệm 50 năm ngày Bác Hỗ về sống và làm việc tại Định Hóa, tuyên truyền 
và giới thiệu ATK Dịnh Hóa với đồng bảo, chiến sĩ cả nước, giáo dục truyền thống 
cách mạng cho nhân dân các dân tộc Thái Nguyên trong công cuộc xây dựng đất nước 
trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khu an toàn là một trong những yếu tố 
quan trọng. quyết định thắng lợi của cách mạng. 


Nói đến ATK, chúng ta không thể nào không nhắc đến Pắc Bó (Cao Băng), Định 
Hóa. Đại Từ (Thái Nguyên), Tân Trào, Yên Sơn, Chiêm Hóa (Tuyên Quang). tập trung 
vào ba tình Thái Nguyên, Tuyên Quang. Bắc Cạn. Như vậy, ATK bao gồm bao nhiêu 
tỉnh. bao nhiêu huyện. bao nhiêu xã. chúng ta cần phái làm rõ trong cuộc hội thảo này. 
Thời kì tiền khởi nghĩa khi Bác về Pắc Bó đã có ý định phát triển cơ sở xuống Thái 
Nguyên, vì Thái Nguyên là một địa bàn quan trọng “Tiến có thể đánh, lui có thể giữ” 
và nhân dân ở đây có truyền thông cách mạng, về sau này có thể đi chuyền cơ quan 
của Bác gần Trung ương Đảng hơn, đo đó Bác đã chí thị cho tôi tổ chức con đường 
Nam tiền "Con đường trong lòng dân”! Dến cuối năm 1943, con dường dã thông. Sau 
ngày Nhật đảo chính (09-03-1945). tôi đã cùng Dội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng 
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CÔNG BÓ TRÊN TẠT CHÍ 


quân tiễn về Chợ Chu (Dịnh Hóa - Thái Nguyên) và thống nhất hai đội quân Việt Nam 
"Tuyên truyền Giải phóng quân với Dội quân Cứu quốc thành Việt Nam Quân giải 
phóng tại Định Biên Thượng (Định Hóa). Tiếp đó tôi nhận được chỉ thị của Bác Hồ bố 


trí cho Bác làm việc ở Chợ Chu. Tôi đã bàn bạc với hai anh Tấn và Song Hào đề nghị 
Bác chọn Tân Trào vì Chợ Chu tuy cơ sở chính trị. kinh tế đều tốt nhưng có đường 
thông với Thái Nguyên dễ bị uy hiếp, còn Tân Trào dân cư có thưa thớt. kinh tế có 
khó khăn nhưng địa thế hiểm trở hơn. Châu Sơn Đương còn cách tình lx Tuyên Quang 
bởi con đường sông Lô. tiện bảo vệ. Bác quyết định thành lập khu giải phóng pồm 6 
tình: Cao Bằng. Bắc Cạn. I ạng Sơn, Hà Giang. Tuyên Quang, Thái Nguyên. Tân Trào 
được coi như là thủ đô Khu Giải phóng đễ chỉ đạo tông khởi nghĩa thắng 8 1943. Sơn 
IDương (Tuyên Quang), Định Hóa, Dại Từ (Phái Nguyên) ATK. Sau ngày tuyên bồ độc 
lập một thời gian, Bác và Thường vụ Trung ương Đảng đã chủ trương tích cực củng cố 
căn cứ địa Việt Bắc đề nêu bắt buộc chúng ta phái kháng chiến. các cơ quan lãnh dạo 


Trung ương có thê sẽ chuyền trở lại Việt Bắc. Vì vậy, các anh Nguyễn lương Hằng. 


Trần Đăng Ninh đã được Bác giao nhiệm vụ bí mật đi xây đụng căn cứ địa Việt Bắc. 
lấy các huyện Dịnh Hóa, Đại Từ. Phú Lương (Thái Nguyên). Chợ Mới, Chợ Đôn (Bắc 
Cạn), Sơn Đương, Yên Sơn. Chiêm Hóa ( Iuyên Quang) làm địa bàn chính. Quá trình 
kháng chiến. cơ quan Trung ương, cơ quan cúa Bác, cơ quan Chính phủ. cơ quan Bộ 
Tông tư lệnh, Bộ Quốc phòng di chuyên nơi này nơi khác một thời gian ngắn. nhưng 
trung tâm vẫn dựa vào các huyện nói trên, đặc biệt là huyện Định Ilóa không có một 
nhà đân nào không có cơ quan ở. Trong kháng chiến chồng Pháp, cơ quan của Bác. 
cơ quan của Trung ương, các đồng chí lãnh đạo của Đáng và Chính phú đều tập trung 
đồng ở Định Hóa. tuy cũng có thời gian chuyền sang Sơn Dương hay Bắc Cạn nhưng 
với thời gian ngắn ri lại trở về Định Hóa, có khi đôi ba lần. Ví dụ: Bác ở Tin Keo, 
Khuôn Tát tới bốn, năm lần. Cơ quan Chính phủ ở cả đất của hai tỉnh. thường trực 
Chính phủ. anh Lê Văn Hiển ở bên Sơn Dương là chủ yến. nhưng Hội đồng Chính phủ 
khi họp ở Dịnh Hóa. Khi họp ở Đại Từ. khi thì ơ Sơn Dương (Tuyên Quang). Cơ quan 
Trung ương Dang, cơ quan đồng chí Trường Chỉnh thường ứ gần cơ quan của Bác và 
Tổng quân ủy. Bộ Tổng tư lệnh. chủ yếu ở l.ục Rã (Phú Dình). cũng có lúc cơ quan 
chuyển sang Tân Trào nhưng ít lâu sau lại trở về chỗ cũ. Trường Nguyễn Ái Quốc cũng 
có thời gian ở Quáng Nạp... Anh Phạm Văn Đồng lúc ở khu §Š ra ở thân Lập Bình (khu 
núi đá gần sông Phó Đáy) sau chuyên về Phú Đình (Định Hóa) gần chỗ các dòng chí 
Tên Đức Thắng. Nguyễn [ương Bằng, Iloàng Quốc Việt. cơ quan Tổng quân ủy, Bộ 
Quốc phòng. Tông Tư lệnh, Bộ Tông tham mưu, Tông cục Chính trị, Tổng cục Cung 
cấp đều ở Định Ilóa, Đại Từ. Phú Lương (Thái Nguyên). Tôi cũng muốn lưu ý Định 
Hóa là ATK tuyệt mật nhằm bảo đảm an toàn và ồn định để các đồng chí lãnh đạo chủ 
chốt lúc bấy giờ ít phải đi chuyển. 
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Vừa qua, tôi được tin Định Hóa được đề nghị lên Trung ương Đảng và Chính 
phủ tuyên dương Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tôi rải đồng tình triệt 
để úng hộ. Theo tôi không những Thái Nguyên anh hùng mà cả 6 tỉnh Khu giải phóng 
cũ cũng thật xứng đáng Anh hùng. 

Các quyết sách lớn của Đảng và Chính phủ phần lớn đều quyết định trên đất 
Định Hóa. như hạ quyết tâm tiêu diệt địch tấn công lên Việt Bắc: quyết định triển khai 
đại đội độc lập, tiên đoàn tập trung trên toàn quốc: quyết định chiến lược biến hậu 
phương của địch thành tiền phương của ta (1948 1949): quyết định mở các chiến 
lược nhỏ ở Đông Bắc và Tây Bắc. hạ quyết tâm mở chiến địch piải phóng biên giới; 
các chiến dịch Trung du. Hoàng Hoa Thám. Hà Nam Ninh. chiến dịch Hòa Bình, Tây 
Bắc, Sầm Nưa. chiến cuộc Đông Xuân 1953 — 1954. đồng chí Phạm Văn Đồng từ đây 
di họp hội nghị Giơ-ne-vơ và sau khi kí Hiệp nghị cũng trở lại dây. 

Các hoạt động ngoại giao cũng diễn ra chủ yếu trên đất Thái Nguyên. Bác gặp 
Panl Mus. đại điện cho Cao ủy Pháp tại thị xã Thái Nguyên. Doàn đại biểu Đảng Cộng 
sản Pháp do L.éo Figueres dẫn đầu, các đoàn cố vấn Trung Quốc, đoàn điện ảnh Liên 
Xô (cñ) và nhà đạo diễn nổi tiếng Karmen, nhiều nhà ngoại giao. nhà báo quốc lế... 
được Bác Hỗ tiếp tại Dịnh Hóa. Các đồng chỉ lãnh đạo đảng bạn như chủ tịch Xu-va- 
nu-vông. đồng chí Cay Xôn, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng I.ào, đồng chí 
Sơn Ngọc Minh, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia... trong thời kì 
kháng chiến chống Pháp đã ở và làm việc nhiều ngày trên đất Dại Từ... 

Rõ ràng. Thái Nguyên là thủ đô của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hỏa trong 
cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta chống thực đân xâm lược Pháp. Nhiều chú 
trương, đường lối kháng chiến. kiến quốc được quyết định ở đây và từ đây Trung ương 
Đảng, Bác IIỗ. Chính phủ lãnh đạo toàn quốc thực hiện. 

Tình nghĩa cúa đồng bào Việt Bắc nói chung. Dịnh Hóa, Thái Nguyên nói riêng 
đối với cách mạng. với kháng chiến hết sức sâu đậm. Tôi cũng nhiều lần trở lại thăm 
đồng bảo, gặp gỡ ôn lại những kí niệm xưa tất xúc động, thấy đời sống của nhân dân 
địa phương ATK còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Tôi đề nghị chúng ta phải góp sức 
quan tâm, đầu tư nhiều hơn đề cuộc sống của đồng bào được nâng cao hơn nữa. 

Cuối cùng tôi xin chúc Hội thảo của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp, 
chúc sức khỏe các đồng chí và các bạn. 
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G VÕ NGUYÊN GIÁP 


17S. “Chiến thắng Điện Biên Phủ là một thắng lợi vĩ đại ~ nhưng 
mới là thắng lợi đầu tiên” : kỹ niệm 47 năm chiến thắng Điện Biên Phú / Vô 
Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. — 2001. - Số 89. - Tr. 17, 26. (Số thứ tự 
trong thư mục 348) 


“CHIẾN THÁNG ĐIỆN BIÊN PHỦ LÀ MỘT THÁNG LỢI VĨ ĐẠI - 
NHƯNG MỚI LLÀ THÁNG LỢI ĐẦU TIÊN” 


(RƑ niệm 47 năm chiến thắng Điện Biên Phú) 


.. Chiến thắng Điện Biên Phú là một thẳng lợi vĩ đại xưa nay chưa từng có trong 
lịch sử chiến đầu của quân đội ta. Chúng ta đã tiên diệt hơn 1 vạn 6 nghìn quản chủ lực 
tỉnh nhuệ cúa dịch trong một tập đoàn cứ điểm kiên có nhất của chúng. Chúng ta đã 
giải phóng toàn bộ căn cứ địa Tây Bắc, mở rộng và củng cô hậu phương rộng lớn của 
cuộc kháng chiến góp phần bảo đảm cho cuộc cải cách ruộng đất thành công... 

Quân ta đã đại thắng ở Diện Biên Phủ, đó là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Trung 
ương Đảng. Chính phủ và Hồ Chủ tịch. 

Quân ta đã đại thăng ở Điện Biên Phủ, đó là nhờ tỉnh thần chiến đấu đũng cảm 
gan đạ bền bị, ở tỉnh thần chịu đựng pian khổ, khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ 
và chiến sĩ Điện Biên Phú. Tỉnh thân đó cần được củng có và phát huy hơn nữa. 

Quân ta đã dại thắng ở Điện Biên Phủ. đó là nhờ tỉnh thần phục vụ tuyển tuyến 
của anh chị em dân công. của đồng bảo Tây Bắc và đồng bảo hậu phương. Thay mặt 
bộ đội tôi xin tỏ lòng biết ơn toàn thể đồng bào. 

Quân ta đã đại thắng ở Điện Biên Phủ đó nhờ ở là sự phối hợp rất đắc lực của các 
đơn vị bộ đội chú lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích trên các chiến trường 
toàn quốc... 

Quân ta đã đại thắng ớ Diện Biên Phủ, đó là nhờ ở sự phối hợp chặt chẽ của Quân 
giải phóng Pha- thét Lào... Thay mặt Quân đội Nhân dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt hoạn 
nghênh tỉnh thần đoàn kết chiến đấu của Quân giải phóng Pha: thét Lào... 

Hôm nay, nhân ngày lễ chiến thắng nảy, nhân danh Tổng tư lệnh Quân đội Nhân 
dân Việt Nam. tôi hạ lệnh cho toàn thể cán bộ và chiến sĩ trên mặt trận Điện Biên Phú 
và trên khắp các chiến trường toàn quốc: 

1- Phải nhận rõ ý nghĩa to lớn của chiến thắng Diện Biên Phủ, đồng thời phải 
nhận rõ âm mưu thâm độc của bọn hiểu chiến Pháp và bọn can thiện Mỹ, tuyệt đối 
không chú quan tự mãn. không chủ quan khinh địch. phải tỉnh táo đề phòng. kiên quyết 
chiến đấu chống mọi âm mưu mới của địch. 


2- Phải nỗ lực học tập kinh nghiệm quý báu của chiến địch lịch sử Điện Biên 
Phù. ra sức phát huy tỉnh thần chiến đấu tích cực, đũng cảm gan dạ, bền bị của TUƯỜI 
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"Chiên sĩ Diện Biên phủ” để nâng cao sức chiến đầu của quân đội ta, làm cho quân ta 
trở nên một quân đội võ dịch, 

3- Phái tích cực chiến đầu để củng có và khuếch trương thắng lợi của chiên dịch 
Điện Biên Phủ, củng cố và khuếch trương kết quả của chiến thăng Đồng Xuân. tiền tới 
những thăng lợi mới rực rỡ hơn nữa. 

Tôi trân trọng trao cho toàn thể các đơn vị chiến thắng lá cờ Quyết chiến quyết 
thăng của Hỏ Chủ tịch tặng cán bộ và chiến sĩ mặt trận Diện Biên Phú. Dưới lá cờ 
Quyết chiến quyết thắng của Hồ Chủ tịch. 

Vị dộc lập của Tô quốc, 

Vì ruộng đất của đân cày, 

Vì hòa bình của Á Đông và thế giới. 


'Toàn thể cán bộ và chiến sĩ hãy đũng cảm tiến lên! 


Trận đại thắng của quân ta ở Diện Biên Phú đã quy ết định số phận của kế hoạch Na- 
va. Kế hoạch Na-va đã hoàn toàn thất bại. âm mưu mở rộng chiến tranh ở Đông Dương 
của bọn thực dân hiểu chiến Pháp và can thiệp Mỹ đã bị một đòn thất bại nặng nễ. 

“Trận Điện Biên Phủ là một chiến thắng vĩ đại từ trước đến nay chưa từng có 
trone lịch sử đấu tranh vũ trang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, là một thất bại lớn 
nhất của đế quốc chủ nghĩa Pháp trong lịch sử chiến tranh xâm lược thuộc địa của 
chúng... 

Trải qua tắm năm kháng chiến trường kỳ và gian khổ, quân ta tiêu diệt trên 40 
vạn quân địch. ngày nay quân 1a lại đại thắng ở Diện Biên Phú: ý nghĩa sâu xa nhất của 
trận Điện Biên Phủ là: 

“Quân đội Nhân dân Việt Nam nhất định chiến thắng được mọi ké xâm lược. vì 
quân đội đó là quân đội của nhân dân. chiến đấu vì chính nghĩa. vì độc lập và hòa bình. 
có Đảng, có Chính phủ, có 11ỗ Chủ tịch lãnh đạo. lại dựa vào một hậu phương vững chắc, 
nhất là từ khi hàng triệu nông đân được phát động, cái cách ruộng đất được thực hiện. 
Ngược lại bọn thực dân hiểu chiến Pháp và bọn để quốc can thiệp Mỹ nhất định bị đánh 
bại. vì chiến tranh của chúng là chiến tranh xâm lược. phi chính nghĩa, không những 
nhân dân Việt Nam. nhân dân Khơ-me. nhân dân lào kiên quyết chống lại, mà nhân dân 


Pháp. nhân dân Mỹ và nhân dân tiền bộ toàn thế giới đều kiên quyết chống lại” 


Điện Biên Phu là trung tâm điêm của toàn chiên trường Đông [Dương trong, suốt 
mùa đồng 1953 và mùa xuân năm 1954 : Muôn nhận rõ ảnh hưởng của trận Diện Biên 
Phủ đối với ta cũng như đối với địch. chúng ta không thể tách rời mặt trận khác kháp 


chiến trường Việt Nam và nói chung khắp chiến trường Đông Dương... Còn trận quy ết 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIỆT CỦÁ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
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định mà bọn để quốc Pháp - Mỹ thường nói đến thì.. . Trận Điện Biên Phú đã quyết định 
số phận của kế hoạch Na-va; kế hoạch Na-va đã hoàn toàn thất bại; âm mưu mở rộng 
chiến tranh của bọn hiếu chiến Pháp và can thiệp Mỹ đã bị một đòn thất bại rất nặng, 


Tại hội nghị Giơ-nc-vơ, lập trường của phái đoàn nước Việt Nam Hân chủ 
Cộng hòa là Độc lập và Hòa bình thực sự. đúng như lời Hồ Chủ tịch đã nhiều lần 
tuyên bố. Trên mặt trận Điện Biên Phú cũng như trên các mặt trận khác khắp đất 
nước ta, quân ta đang chiến đầu vì độc lập và hòa bình thực sự... Chỉ có khi nào bản 
tay hiểu chiến dẫm máu cúa để quốc Pháp và can thiệp Mỹ bị hưng ta chặn lại trên 
chiến trường, lúc đó chúng ta mới giành được độc lập và hòa bình thực sự. .. Chúng 
ta phái nhận rõ âm mưu thâm độc của địch, phải tỉnh táo đề phòng, phải tiếp tục củng 
cô và khuếch trương thăng lợi vĩ đại của Điện Biên Phú. của chiến thẳng Đông Xuân. 


Chúng ta phải làm đúng lời đạy của Hỗ Chủ tịch trong bức thư Người gửi cán bộ và 
chiến sĩ Diện Biên Phú: 


- Thắng lợi Diện Biên Phủ tuy to lớn nhưng mới là thắng lợi lớn đầu tiên. C húng 
ta kiên quyết kháng chiến, tranh lấy dộc lập thống nhất, đân chủ hòa bình. Bát kỳ đầu 


tranh về quân sự hay ngoại giao cũng đều phải đấu tranh trường Kỳ gian khô mới đi 
đến thắng lợi hoàn toàn". 


(Theo tư liệu của NXB QĐND, 1979) 


7. Lần dầu làm việc với Bác : giáp Tết Tân Ty 60 năm trước / Võ 
Nguyên Giáp ⁄ Sự kiện và Nhân chứng. - 2001. — Số 85. - Tr. 4, (Số thử tự trong 
thư mục 349) 


LÀN ĐẦU LÀM VIỆC VỚI BÁC": GIÁP TÉT TÂN TY 
60 NĂM TRƯỚC 


Dầu tháng 12 (1940), Bác và anh Phùng Chí Kiên về một làng cách Tĩnh Tây 
năm chục cây : 


. Bác cho người đến gọi anh Dồng và tôi về mở lớp huấn luyện. Chúng. 
tôi lên đường về nơi Bác hẹn gặp. Từ đó còn phải đi bộ khá xa mới đến địa điểm chọn 
đề mở lớp. Đường đi toàn đồi núi. Bác đi bộ rất nhanh, tất cả chúng tôi không ai theo 
kịp. Dọc dường. thỉnh thoảng Bác dừng lại đứng chờ. 

Lớp huấn luyện được tổ chức ở một vùng đân tộc Nùng đã từng chịu nhiều ánh 
hường của Hồng quân Trung Hoa trong thời kỳ Hồng quân hoạt động ở Quảng Tây. 


Nhân dân ở đây rất quý những người cách mạng Việt Nam. Chúng tôi phân chia nhau 
ở trong hai làng, 


NH VÕ NGUYÊN GIÁP -VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH 

Hai việc trước tiên phải lo là chuẩn bị lương thực và làm chương trình huấn luyện. 

Nhân dân ở các làng biên giới này rải giàu tỉnh thân và tình cảm với cách mạng. 
nhưng đời sống thì còn rất nghèo khổ. Việc lo ăn một lúc cho năm chục con người hàng 
nửa tháng, không phải là việc đễ. Dồng chí Cáp được giao nhiệm vụ tiếp tế lương thực, 
nhưng mọi người đều phải góp sức. Mỗi buối sáng, chúng tôi đều đi lấy gạo. bắp vẻ 
giã. kiếm củi để nâu ăn và để giúp đỡ đồng bào. Bác cũng bỏ củi rất khỏe. 

Các anh Phùng Chí Kiên, Phạm Văn Đồng và tôi được Bác hướng dẫn làm 
chương trình huấn luyện. Bác phân công mỗi người viết một mục: Điều tra tuyên 
truyền, tô chức, huấn luyện. đấu tranh, Khi mỗi người phác xong. tất cả họp lại thông 


qua đê cương. rồi mới viết. viêt xong lại họp lại. đọc chung và s 


a, Cách làm việc của 
Bác kiên nhẫn. chu đáo, Nội dụng chính trị phải đúng đắn. lời lẽ phái rõ ràng, ngắn, 
gọn. đễ hiểu, hợp với ý nghĩ của quần chúng. Bác rất chú trọng đến việc thục hiện sau 
này. Mục nào, cuối cùng cũng có những câu hỏi: Ilọc xong về địa phương thì làm gì. 
làm thé nào? Bước thứ nhất như thể. bước thứ hai làm thế nào”... 

Trong khi theo dõi học tập. Bác thường hỏi đi. hỏi lại để kiểm tra sự thâu nhận 
của mọi người. Nếu còn có những người chưa hiểu thì người giảng phải nói lại, học 
viên cũng phải trao đổi thêm. 

Lần đầu làm việc với Bác. tôi đã nhận thấy cách làm việc của Bác là cụ thể, chu 
đáo. đến nơi, đến chôn. 

Lễ tốt nghiệp được tô chức giữa một khu rừng vắng vẻ. 

Sau những ngày học tập. mọi người phán khơi. náo nức hăn lên. Anh em chúng 
tôi đứng vây quanh Bác. biết rõ ông cụ mảnh khánh mặc bộ quần áo Nùng giản đị này 
là người gắn liền với vận mệnh của dân tộc. 

Lá cờ đó sao năm cánh phấp phới bay trong giỏ lạnh như một ngọn lửa thiêng 
sưởi âm tâm hồn chúng tôi, khi đó còn là những người dân mất nước, phải sóng xa quê 
hương. Chúng tôi ngoánh mặt cá về phía Nam. hoan hô tỉnh thần khởi nghĩa Nam Kè, 
thể thăng tiến không. lùi trên con đường cách mạng chông gai, một ngày kia sẽ đem lả 
cờ thiêng này về nêu cao giữa Thủ đô. 

Ngay sau đó, cả bốn mươi đồng chí Cao Băng lại quay về nước, tìm về những cơ 
sở cũ. Chúng tôi ở lại. chuẩn bị thêm cho kể hoạch công tác sắp tới. 

Ngày Tết đến với chúng tôi tại biên giới. Suốt thời gian qua, bà con dân làng hiểu 
rõ chúng tôi hơn. càng thêm quý mến, Gân làng có miều thờ thành hoàng. nhân dân ai 
cũng dến lễ bái, Bác cũng đi cùng bà con đến viếng đền. Anh em chỉa nhau đi ăn Tết 
các nơi trong làng. Bà con ai cũng mời đến nhà, nếu không đến thì không bằng lòng. 
Có đồng chí trong một ngày phải đi ăn Tết đến gần một chục nơi. Đên nhà ai. Bác cũng 
đều mang theo một tờ giáy hồng điều tự tay Bác viết đông chữ “Cung chúc tân niên”. 
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TOÀN VĂN TÁC PHÁN - BÀI VIỆT CÚA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ - 


Nhìn Bác mặc bộ quần áo chàm, quần xắn cao, tay cầm gậy đi chúc Tết nhân 
đân với đáng nhanh nhẹn, thái độ thoải mái vui ve. nhớ lại khi Bác ở Côn Minh mặc 
âu phục. cô côn. mũ phớt. tôi thấy Bác đã hòa vào trong hoàn cảnh mới một cách hết 
sức tự nhiên, 

Sau Tết ấy, các anh Phùng Chí Kiên. Vũ Anh, có anh [Lê Quảng Ba dẫn đường vẻ 
Cao Băng tìm cơ sở đặt địa điểm cư quan rồi đón Bác cùng về, 


*'[rích hỏi ký Từ nhân dân mà ra, NXB chính trị quốc gia 1994 


Dâu đẻ của tòa soạn 


177. S5 năm trước — Chỉnh phủ kháng chiến kiến quốc được thành lập ¿ Võ 
Nguyên Giáp / Sự kiện và Nhân chứng. - 2001. — Số 05. --Tt. 6. 11. (Số thứ tự trong 
thư mục 350) 


55 NĂM TRƯỚC CHÍNH PHỦ KHÁNG CHIEN KIÊN QUỐC 
ĐƯỢC THÀNH LẬP 


1L.T.S: Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký với Chính phú Pháp bản Tạm ước 
14 tháng 9, mặc đủ có các điều khoản hòa hoãn và trong văn bản có ghi: “Pháp 
cam kết thi hành những quyền tr do dân chủ ở Nam Bộ, sẽ đình chỉ mọi hành 
động võ lực”, nhưng Trung ương Đảng và Bác biết chắc rằng thực đân Pháp nhất 
định trở lại xâm lược nước ta, tình hình hết sức khẫn trương. Công cuộc chuẩn 
bị kháng chiến chống Pháp đã trở nên vô cùng cấp bách. Từ Pháp về nước, Bác 
đã cùng Thường vụ Trung ương Đảng điểm lại tình hình đấu tranh của nhân dân 
ta từ sau khi ký Hiệp định sơ bộ 6-3 trên tất cả các mặt quân sự, chính trị, ngoại 
giao. Lúc này ta đã thành lập nhà nước pháp quyền. Việc triệu tập kỳ họp thứ hai 
của Quác hội khóa I để thông qua dự thảo Hiến pháp đã công bố trước quốc dân 
đồng bào, thông qua những chủ trương chuẩn bị kháng chiến và nhất là phải lập 
được một Chính phủ toàn tâm toàn ý thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, 
cần được thực hiện gấp. 

Từ ngày 28-10 đến 9-11-1946, Quốc hội khóa I họp kỳ thứ hai. Đại trớng Võ 
Nguyên Gián, trong hồi ức Những năm tháng không thế nào quên, đã nhớ lại: 

“Quốc hội họp vào sáng ngày 28 tháng 10 tại Nhà hát lớn thành phố. Sự sắp xếp 
chỗ ngôi trong phiên họp lần này khác với phiên trước. Phòng họp chia làm ba khu: 
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„ ĐẠI TƯỚNG. TỎNG TƯ H VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH - 


Tả. hữu và giữa. Ngồi dầu phía tả là nhóm mác xít gồm một số Đăng viên Đăng Cộng 
sản Đông Dương lúc bấy giờ đã hoạt động công khai. Rồi dến những đại biểu lăng Xã 
hội đeo ca vát đó và những đại biểu thuộc Đáng Dân chủ. Ngồi ở hàng giữa là những 
người không láng phái tham gia mặt trận Việt Minh. Bên cảnh hữu là những đại biêu 
của Việt Nam quốc dân đáng và Việt Nam cách mạng đồng mỉnh hội. Việt Nam Quốc 
dân đảng ngồi ớ đầu cùng của phía hữu. Số bảy mươi ghế giành cho các tổ chức này 
trong kỳ họp đầu tiên này. đã để trống. Khách nước ngoài gồm các lãnh sự Anh, Mỹ, 
loa. Người thay mặt cho Moóc-i-ê cùng ngồi với các nhà báo trong lô dành riêng ở 
tảng hai. 

Chương trình làm việc gồm có: 1- Nghe báo cáo của Ban thường trực Quốc hội và 
Chính phủ; 2- Thảo luận vả thông qua dự thao Hiến pháp; 3- Thành lập Chính phủ mới. 

Dại hội nghe bảo cáo của Chính phủ về những công việc đã làm từ ngày thành 
lập trong đó có cuộc đàm phản giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phú Pháp tại 
Phông-ten-nơ-blô và việc ký Tạm ước 14 tháng 9. 

Ngày 31, các đại biểu chất vấn Chính phú. Có 88 câu hỏi nêu lên thuộc các vẫn đề 
quốc phòng, ngoại giao. kinh tế, tài chính, tư pháp. nội vụ. Những câu hỏi được chuyển 
tới các bộ hữu quan. Hồ Chủ tịch thay mặt Chính phú trả lời về chính sách ngoại giao 
của Chính phủ. việc ký Tạm ước 14 tháng 9, việc Nguyễn Hải Thần. Nguyễn Tường 
Tam. Vũ Ilồng Khanh tự ý bỏ đi... Người nói: 

- Về chính sách ngoại giao của Chính phú và bán Tạm ước ký kết ngày 14 tháng 
9... Trong các báo cáo đã nói nhiều... Tóm lại, các nước đâu chú hết sức thiện cảm. 
Còn về ngoại giao với Pháp thì từ khi ký kết Hiệp định mồng 6 tháng 3. qua các hội 
nghị Đả Lạt và Phông-tcn-nơ-blô đến Tạm ước 14 tháng 9. Chính phủ quyết tâm giữ 
vững nên độc lập và thống nhất của nước Việt Nam. đồng thời cộng tác thật thà. thân 
thiện với Pháp, Có nhiên. người Pháp cũng phải cộng tác với ta trên nguyên tắc binh 
đăng... 

...Về ông Phó chủ tịch Nguyễn Hải Thần. ông Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn 
Tường Tam và về ông Phó Chủ tịch Quân ủy hội Vũ Hồng Khanh....Các ông ấy không 
có mặt ở đây... lúc nước nhà đương gặp bước khó khăn. quốc dân tin ở người nào trao 
cho người ấy công việc lớn mà các ông ấy lại bỏ đi thì các ông ấy phải hỏi lương tâm 
thể nào? Những người đã bỏ việc đi kia, họ không muốn gánh việc nước nhà hoặc họ 
cũng không đủ năng lực mang sánh vác! Nay chúng ta không có họ ở đây, chúng ta 
cũng cứ pánh vác được như thường. 

Tiếng vỗ tay nỏi lên. Bác lại nói tiếp: 

- Nhưng nêu các anh em ấy biết nghĩ lại, đối không nối với lương tâm. với đồng 
bào. với tô quốc mà trở về. thì chúng ta vẫn hoan nghênh. 
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TOÁN VĂN TÁC PHẢM - BÀI V 
__ CỘNG BÓ TRÍ 


ÚA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
TẠP CHÍ 


Trước khi bước xuống. Người lại nói với các đại biểu: 

- Nếu trong Chính phủ có những người khác lầm lỡ, thì lỗi ấy tôi xin chịu. xin 
gánh vác và xin lỗi với đồng bào. 

Buổi chiều và buổi tối. các Bộ trả lời những, điều đại biểu đã hỏi. Khi các Bộ đã 
giải đáp xong. nhiều đại biểu tiếp tục chất vấn. Chờ mọi người nêu hết câu hỏi, một 
lần nữa. Hễ Chủ tịch lên thay mặt Chính phủ dê trả lời. Vẫn bằng những lời lẽ giản đị. 
ôn tồn. Người nói: 

- Về vẫn để quốc kỳ, Chính phủ không bao giờ đám đòi thay đổi quốc kỳ. Có một 
vải người trong Chính phú đề nghị việc ấy. nên Chính phủ phải đệ qua Thường trực 
Quốc hội xét. Tình thế từ ngày ấy đã chuyển biến nhiều. lá cờ đó sao vàng dã nhuộm 
bao nhiên máu chiến sĩ Việt Nam ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, đã đi từ Á sang Âu. lại 
từ Âu sang Á. tới đâu cũng được chào kính cần, 

Đôi mắt rực sáng, bằng giọng nói nhân mạnh, Người tiếp: 

- Bây giờ thì chỉ trừ hai mươi lãm triệu đồng bảo ra, còn không ai có quyền gì 
mả đòi thay đổi quốc kỳ. 

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Người tiếp: 

- Về vẫn để liêm khiết của Chính phú thì Chính phủ hiện thời đã cố gắng liêm 
khiết lắm. Nhưng trong Chính phủ từ Hỗ Chí Minh cho đến những người làm việ 


các ủy ban làng đông lắm... Dù sao Chính phủ cũng đã hết sức làm gương. Và nếu làm 


gương không xong thì sẽ dùng pháp luật mà trị những kẻ ăn hối lộ. đã trị. đương trị và 
sẽ trị cho kỳ hét. 

Bằng lời lẽ thật giản dị nhưng cũng thật sáng rõ, khúc chiết. chặt chẽ. Bác tiếp 
tục trả lời tất cả những vấn đề các đại biêu đã nêu ra. Người nói xong. không ai hỏi gì 
thêm. Cuộc chất vấn Chính phủ kết thúc vào đúng lúc nửa đêm. 

Hồ Chú tịch thay mặt Chính phủ xin từ chức, trao quyền lại cho Quốc hội, Quốc 
hội chấp nhận đề nghị từ chức của Chính phủ và sau đó nhất trí ủy nhiệm Bác đứng ra 
lập Chính phủ mới. 

Bác trở lại diễn đản, cảm ơn sự tín nhiệm của Quốc hội rồi nói: 


- Lần này là lần thứ hai Quốc hội giao phó cho tôi trách nhiệm lập Chính phủ. 
Việt Nam chưa được độc lập. chưa được thống nhất thì bất kỳ Quốc hội ủy cho tôi hay 
cho ai cũng phải gắng mà làm. Tôi xin nhận. Giờ tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước 
Quốc dân và trước thế giới rằng: Hồ Chí Minh không phải là kẻ tham quyển cô vị. 
mong được “thăng quan phát tài”. Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ toàn dân 
đoàn kết và tập hợp nhân tài không phân biệt đáng phái... Tuy trong quyết nghị của 
Quốc hội không nêu hai chữ liêm khiết, tôi cũng xin tuyên bố trước Quốc hội. trước 
quốc dân và trước thể giới: Chính phủ sau đây phải là một Chính phu liêm khiết. Theo 
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nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ biết làm việc, gan 
góc, quyết tâm đi vào mục đích, vừa kiến thiết vừa tranh thủ độc lập, thống nhất cho 
nước nhà. Anh em trong Chính phủ mới sẽ dựa vào sức của Quốc hội và quốc dân, đầu 
nguy hiểm mấy, cũng di vào mục đích mà quốc đân và Quốc hội trao cho. 

1 giờ đêm hôm đó, buôi họp này kết thúc. 

Chiều mằng 2 tháng 11 Quốc hội được Hồ Chủ tịch báo tin đã lập xong Chính phủ, 
5 giờ chiều, Bác tới kỳ họp. Người bước lên diễn đàn giữa tiếng hoan hô. Người nói: 

- Chính phủ này chưa được mười phần như ý nguyện của Quốc hội đã vạch ra. Chính 
phú. mới gồm đủ nhân tài Trung, Nam, Bắc tham gia. Cụ Huỳnh vì tuỗi già sức yếu xin rút 
lui nhưng đo lời tôi để nghị đã vui lòng ở lại tham gia thêm một nhiệm kỳ nữa. 

Toàn thế Quốc hội bỏ phiếu tán thành Chính phủ mới”. 

Chính phú do Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập và được Quốc hội khóa I thông 
qua bắt đầu hoạt động ngay ngày hôm san, 3-11-1946. Trong Chính phủ, Bác Hà đám 
đương cương vị Chủ tịch kiêm Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Cụ Huỳnh 
Thúc Kháng làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đẳng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng Bộ 
Quc phòng. Ông Ngô Tấn Nhơn làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế. Ông Vũ Đình Hòe làm 
Bộ trưởng Bộ Tíc pháp. Ông Lê Văn Hiễn làm Bộ trướn lợ Bộ Tài chính, Ông Nguyễn 
Văn Huyên làm Bộ trướng Bộ giáo dục. Ông Trần Đăng Khoa làm Bộ trưởng Bộ 
Giao thông. Ông Nguyễn Văn Tạo làm Bộ trưởng Bộ Lao động. Ông Hoàng Tích 
Trí làm Bộ trưởng Bộ V tế. Ông Chu Bá Phượng làm Bộ trướng Bộ Cứu tễ. Hai ông 
Nguyễn Văn Tổ và Bồ Xuân Luật là Bộ trưởng không bộ Chính phú. 

Khi nhận nhiệm vụ, các thành viên trong Chính phú chua ai hình dung ra 
rằng: suốt tắm năm đằng dẫng, Chính phủ dã lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến 
chống thực dân Pháp cho đến ngày chiến thắng, Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ của mình trước quốc đân, trước Quốc hội. 


7Ñ. Nhớ anh Trần Huy Liệu : kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS.VS Trần 
Huy Liệu / Võ Nguyên Giáp // Nghiên cứu lịch sử. - 2001. - Số 317. - Tr. 86 - 87. 
(Số thứ tự trong thư mục 351) 


NHỚ ANH TRÀN HUY LIỆU 
(Kỹ niệm 100 năm ngày sinh ŒS.WS. Trần Huy Liệu) 
Anh Trần Huy Liệu, đối với tôi là một người bạn chiến đấu lâu năm, anh hơn tôi 
10, 11 tuổi. Nếu như nói sinh trước là bậc tiền bói thì anh thuộc bậc tiền bối của tôi. 
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TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


Năm 11, 15 tuổi khi học ở trường Quốc học: tôi đã đọc nhiều thơ văn yêu nước như: 
Bản án chế độ thực dân Pháp (Nguyễn Ái Quốc), báo Việt Nam hôn, bảo Le pưria, 
và cũng đã được nhìn thấy ảnh đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Học sinh trường Quốc học 
(Đồng Khánh) chúng tôi hàng năm thường cùng anh Hải Triều, Nguyễn Chí Hiếu. Chị 
Bay Lan, Báy Chí lên nhà Bảy Lan nghe chị nói chuyện. Lúc đó chúng tôi hiểu chủ 
nghĩa yêu nước. chủ nghĩa cộng sản còn lờ mờ lắm. chưa thật rõ rằng. Ngay cả trong 
phòng tiếp khách của cụ Phan Bội Châu bên cạnh ảnh Lênin còn có ảnh Tôn Dật Tiên, 
Đức phật Thích ca mầu ni. Và cũng chính lúc đó tôi đọc sách Cường học thư xã của 
Trần Huy Liệu, trong đó có cuốn Äội bẩu tâm sự (bây giờ tôi mới biết là cụ Phan Văn 
Tưởng không thích lắm) (lúc đó tôi đã nghe tiếng Trần Huy Liệu), Cuốn Một bầu tâm 
sự viết sôi nói nhiệt huyết, nhưng không thu hút thanh niên bằng các tiểu thuyết tình 
cảm, lăng mạn của Dám sĩ Tố Tâm (ĐSTT). Tôi được giác ngộ yêu nước từ đỏ nhất là 
khi đọc thơ cụ Phan "Dậy, Dậy., Dậy, bên lán một tiếng gà vừa đó... sôi máu nóng rửa 
vết nhơ nô lệ”, thì tôi càng thích đọc Ä⁄ộ/ bẳu tâm sự của Trần Huy Liệu. 

Tôi gặp Trần Huy Liệu lần đầu tại Hà Nội năm 1936, khi đó Mặt trận Bình dân 
bên Pháp thắng lợi, Đảng ta vừa qua cuộc khủng bố, cơ sở đáng bị mất liên lạc. Tôi 
có đi Sài Gòn mấy lần để tìm bắt liên lạc nhưng không được. Một số các anh ở trường 
Thăng I.ong như anh Mai. anh Phan Thanh chủ trương ra tờ báo công khai lấy tên là 
hồn trẻ (không phải là tờ hồn trẻ sau này của Trần Huy Liệu). Chính lúc đó anh Liệu 
ra tù về thăm nhóm "Sống ”. lúc bấy giờ anh Dặng Xuân Khu chưa về. Cùng lúc đó ở 
Sài Gòn có các nhóm trốtkít. Dân chủng, trong đó đang chủ trương phong trào Đông 
Dương Đại hội. Anh Nguyễn Văn Trân bàn với tôi mang tải liệu Đông Dương Đại hội 
ra Bắc đến Huế chuyên cho Hải Triều, đến Vinh chuyển cho cụ Chánh Phiên (trước 
tham gia Kỳ bộ của Đảng Tân Việt sau chuyển thành cộng sản) và đến Hà Nội chuyên 
cho nhóm Sống của anh Liệu. 

Anh Liệu làm báo từ năm 17 tuổi, lúc gặp tôi anh đã là cộng sản. Tuy đối với 
tôi anh có chậm hơn (hay không may mắn hơn) và anh phải qua bước trung gian là gia 
nhập Việt Nam Quốc dân Đảng. Theo tôi những người thanh niên yêu nước bồng bột 
có thể đến ngay với chủ nghĩa cộng sản còn những người chiến đấu, có nhận thức. yêu 
nước như anh Liệu thì đó là chuyện tất nhiên và lúc đó những tô chức nào chống thực 
dân, cứu nước thì đều có gia nhập và đối với người yêu nước chân chính thì con đường 
tất yêu là đi đến chủ nghĩa cộng sản. 

Sau khi pặp anh, được làm báo cáo với anh, quan hệ giữa tôi và anh rất thân 
mật. chúng tôi lập ra nhóm *commitẻ de sept” (nhóm 7 người). Nhóm này hoạt động ở 
nhiều tờ báo như Le fravail, Nôwe voix. Tôi và anh Liện được giao chuẩn bị Hội nghị 
báo giới Bắc Kỳ bầu ra Ủy ban bảo chí Bắc Kỳ do tôi làm Chủ tịcn và anh làm Phó Chủ 
tịch. Ủy ban đã tô chức cuộc biểu tình của giới báo chí tại khu đấu xảo (Nhà hát Nhân 
Tân). Khi phong trào đấu tranh dân chú phát triển chúng tôi được Dáng phân công hoạt 
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động trên các tờ báo như Tìn Tức, Đời Nay. Lúc phong trào Mặt trận Dân chủ bị đàn 
áp tôi đi Trung Quốc còn anh Liệu ở lại bị địch bắt, mãi đến năm 1945 tôi mới uấp lại 
anh ở Đại hội Quốc dân Tân Trào. Tại Đại hội tôi giao cho anh viết bản “Quận lệnh số 
1”, Anh ngôi viết suốt đêm dưới bóng đèn mờ quên cả đám muỗi rừng bám vào người 
đốt. Anh đọc đi đọc lại rất phần khới (Bây giờ đọc quyền hồi ký này (tức *Ilồi ký Trần 
Huy Liệu”) mới biết là cảm xúc cúa anh lúc đó). 

Về Hà Nội để tranh thủ mọi tầng lớp nhân dân phải có những người có uy tín 
rộng rãi, vì vậy Ủy ban Dân tộc giải phóng đã phân công Bác Hồ làm Chủ tịch lâm 
thời. Sau cách mạng Tháng Tám thành lập quân đội chính quy thì tôi phụ trách quân 
sự, còn anh Liệu làm Cục trưởng Cục Chính trị (bây giờ là Chủ nhiệm Tổng Cục Chính 
trị) vẻ làm chủ bút báo Sao Vàng của quân đội. Duyên nợ giữa tôi và anh rất sâu sắc 
như vậy. Qua anh tôi biết anh có người bạn thơ (chị Thu Tâm). Anh Liệu là người giàu 
tình cảm. Sau kháng chiến anh đi vào làm sử, anh em chúng tôi vẫn thường gặp nhau. 
'Tôi nhớ lần anh ngất đi gần nửa giờ. Anh đã biết bài thơ Chết đi sống lại gửi cho tôi. 
Tôi cho anh là người yêu nước chân chỉnh. quyết liệt. là người cộng sản trung thành. 
Đối với bạn bè anh là người tình nghĩa trước sau như một. Anh cũng là một nhà văn. 
nhà thơ, nhà sử học, một con người rất con người. Tôi mong Viện Sử học tập hợp tư 
liệu nghiên cứu làm đây đủ về một con người Trần Huy Liệu đúng như con người vốn 
có của anh. 


179. Nhớ bạn Phan Bôi / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. -- 2001. — Số 90. — 
Tr. 19. (Số thứ tự trong thư mục 352) 


NHỞỚ BẠN PHAN BÔI 


Anh Phan Bôi - Hoàng Hữu Nam đối với tôi là bạn đồng học và đầu tranh cách 
mạng ngay từ thời niên thiếu, tại trường Quốc Học, Huế. Về sau. trong những năm mặt 
trận đân chủ, đã từng là bạn đồng nghiệp cùng viết báo của Dáng và cùng hoạt động 
cách mạng tại Hà Nội. 

Đặc biệt từ những năm đầu Cách mạng tháng 8 thắng lợi. trong Chính phủ đầu 
tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. anh đã từng là người cộng tác gần gũi với 
tư cách là thứ trưởng Bộ Nội vụ mà tôi là bộ trưởng, cùng nhau làm việc trong Hội 
đồng bộ trưởng, dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ. 

Anh Hoàng Hữu Nam là một cán bộ rất tốt của Dảng, có tỉnh thần hết lòng phục vụ 
nhân dân, phục vụ Tổ quốc, lại có tài năng, gần gũi với bạn bè, đoàn kết với đồng chí. 

Mong rằng con cháu trong nhà noi gương của ba, của ông, phục vụ tốt cho nhân 


đân và Tô quốc, gương mẫu trên mọi cương vị học tập và công tác. 
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180. Chọn hướng Nam Tây Nguyên : trích từ Hồi ức Tổng hành dinh 
trong mùa xuân đại thắng, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2000 / Nguyên Giáp // Sự kiện 
và Nhân chứng. — 2002. - Số 99. ~ Tr. 3, 7. (Số thứ tự trong thư mục 353) 


27 NĂM NGÀY MỞ ĐẦU CUỘC TỎNG TIỀN CÔNG 
VÀ NÓI DẠY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỄN NAM 1975 
CHỌN HƯỚNG NAM TÂY NGUYÊN 


(Trích từ hồi ức Tông hành dinh trong mùa xuân toàn thắng _ 
AXB Chính trị quốc gia - Hà Nội - 2000. Đầu đề cúa Tòa soạn) 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Cuối tháng 8-1974. Bộ Tổng tham mưu tập trung năm chắc tình hình. xác minh 
tin tức, chuẩn bị tài liệu cân thiết phục vụ Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Tôi 
tranh thủ làm việc với Tỏ trung tâm. 

Để có một cái nhìn tổng quát, trong một lần làm việc ở Hà Đông với đồng chí 
Nguyễn Đông, Chánh văn phòng Quân ủy và các đồng chí Vũ Lăng, Võ Quang Hỏ, 
Cục trưởng và Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, chúng tôi sơ bộ trao đôi ý kiến về quy 
luật chiến tranh nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, trên cơ sở đó tìm phương hướng 
hành động ở chiến trường miền nam trong tình hình mới. Điểm lại từ Cách mạng 
Tháng Tám đến lúc này. phải chăng quy luật ấy là sử dụng bạo lực cách mạng. tiễn 
hành khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh toàn dân, phát động cao trào cách mạng vừa 
kháng chiến vừa kiến quốc, đánh địch toàn diện cả quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại 
giao. đầu tranh trên cả ba vùng chiến lược bằng các chiến dịch tông hợp. các cách đánh 
sáng tạo có hiệu suất cao, nhằm đúng mục tiêu chiến lược, tạo thời cơ thực hiện những 
trận quyết chiến chiến lược có ý nghĩa quyết định để làm chuyển biến tình hình và 
piảnh thắng lợi. Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam khí quân Mỹ rút đi cũng không 
ngoài quy luật ấy. Trước mắt, cần tổng kết cách đánh quân ngụy bình định, lắn chiếm. 
tăng người và hỏa lực, bảo đảm quân số tiểu đoàn địa phương có đủ 300, tiểu đoàn chủ 
lực 400, miền Bắc khân trương tô chức từng tiểu đoàn, đại đội hỏa lực mạnh đưa vào 
chiến trường, tiến tới trung đoàn phải diệt được quận ly, chỉ khu quân sự. tiểu đoàn 
diệt đại đội địch. Khu VII và khu IX chưa có sự chỉ huy thống nhất, nên chăng thành 
lập một bộ chí huy chung. 

Về hướng tiến công chiến lược là nam Tây Nguyên, mở đầu bằng đánh Buôn 
Ma Thuột, tôi đưa vào những suy nghĩ đã có từ những ngày đầu kháng chiến chồng 
Pháp, về tầm quan trọng và vị trí chiến lược quân sự của Tây Nguyên kết hợp với thực 
tiễn chiến trường lúc này và những chỗ mạnh, yếu trong thế bố trí chiến lược của Mỹ 
- ngụy. Nhiều nhà quân sự, cả ta và địch đều nói nắm được Tây Nguyên là khống chế 
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được toàn bộ chiến trường miền Nam Đông Dương. Đây là cái mái nhà của địa bàn 
miễn Nam bán đảo này. Thế bố trí chiến lược “mạnh hai đầu” của Mỹ - ngụy nhằm dối 
phó với ta ớ phía bắc (trị - Thiên) và phía nam (Quân khu III và Quân khu IV ngụy), 
càng lộ rõ nam Tây Nguyên là địa bản vừa hiểm yếu, vừa yếu lại vừa hở. 

Trong quá trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ Tông tham mưu đã phát 
hiện rất sớm những nhược điểm của địch ở nam Tây Nguyên. Trong khi bế trí lực 
lượng rất mạnh ở vùng I chiến thuật (từ Quảng Trị đến Quáng Ngãi) để giữ địa bàn 
giáp giới miền Bắc, thì ở vùng II chiến thuật (bao gồm cá Tây Nguyên). địch chỉ bố trí 
một lực lượng vừa phái. Riêng ở Tây Nguyên, địch đề phòng †a ở phía bắc (Plây Ku— 
Kon Tum) nhiều hơn là ở phía nam (Buôn Ma Thuột). 

Ngay từ giữa năm 1973, trong bản Đề cương kế hoạch chiến lược dự thảo lần 
đầu tiên, Tổ (rung tâm đã đề nghị: 

... “Hướng chủ yếu của các đòn chủ lực: Tây Nguyên. Miền Đông. Trị - Thiên. 
Quảng Đả. Chú yếu là Tây Nguyên. vì: có địa hình tốt, bảo đảm phát huy được binh 
khí kỹ thuật; kết hợp được đòn chủ lực với tiến công, nội đậy ở đồng bằng khu V: bảo 
đảm được liên tục tiến công: có điều kiện báo đảm cơ sở vật chất: địch hiện nay tương 
đối yếu. ..”. 

Anh Dũng và tôi đã xem và cho ý kiến đề 72 trung tám tiếp tục nghiên cứu, lấy 
ý kiến, bỗ sung hoàn chinh kế hoạch. 

Trong một buôồi làm việc, anh Hoàng Minh Thảo, với nhãn quang một nhả nghiên 
cứu khoa học quân sự, đã nêu ý kiến: Khi đã chọn hướng chiến lược là Tây Nguyên thì 
trước hết nên đánh Buôn Ma Thuột, vì đây là thị xã lớn nhất, là nơi hiểm yếu và cũng 
là nơi địch sơ hở nhất. Khó khăn phái vượt qua đề tiến công trên hướng này là thiêu 
đường hành quân và thiếu nước. Tôi rất tán thành. 

Mấy hôm sau. tôi mời cơm anh Võ Chí Công và anh Chu Huy Miân tại gia 
đình. lúc đó, trong cán bộ ta có hai ý kiến tranh luận chưa ngã ngũ: một số đồng chí 
chọn Tây Nguyên làm hướng tiễn công chủ yếu. một số khác chọn dồng bằng Nam 
bộ. Trong lúc chuyện trò thân mật, tôi đã nói với hai anh: '*Thế nào ta cũng đánh Tây 
Nguyên trước”. 

Việc chọn Tây Nguyên làm chiến trường chính còn là suy nghĩ của nhiều đồng 
chí khác. Tháng 7-1974. khi gặp tôi cũng như khi gặp đồng chí Hoàng Văn Thái, anh 
Ba có nhắc đến Tây Nguyên. Đồng chí Lê Trọng Tân đã có lần ra tình huống bài tập 
cho học viên trường bồ túc quân sự cấp cao: “Nếu chọn Tây Nguyên làm hướng tiến 
công chiến lược chủ yếu thì mục tiêu đầu tiên là ở đâu?”. Tuyệt đại đa số đáp án của 


học viên đều thống nhất chọn hướng nam, đánh vào Buôn Ma Thuột. 
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Sau nảy, anh Lê Hữu Đức kể lại: Một buổi sáng mùa hè năm 1973, đồng chí Bí 
thư thứ nhất gọi anh lên báo cáo tình hình chiến sự miền Nam. Khi chuẩn bị ra về, anh 
Ba hỏi: 


- Bộ Tổng tham mưu đang làm gì? 
- Dạ. đang dự thảo kế hoạch chiến lược piải phóng miền Nam. 
- Thể à! Đồng chí có thể báo cáo cho tôi nghe được không? 


Liên tục trong vòng hai tiếng đẳng hồ, anh Đức báo cáo bản Đẻ cương dự thao 
Anh Ba nghe rất chăm chú. Cuối cùng. anh chỉ thị: 


- Chiều nay, mời các tổ sang làm việc với tôi. 

Buổi chiều, các anh Lê Trọng Tấn, Vũ Lăng, Lê Hữu Đức sang nhà riêng của 
anh Ba. Sau khi nghe anh Tấn báo cáo. nội dung gân như anh Đức báo cáo buôi sáng. 
anh Ba nói: 


- Tôi đang suy nghĩ như vậy. Hôm nay nghe xong, Tổ ưng tâm lại cũng có suy 


Trên đường vẻ, anh Tắn dặn anh Lăng và anh Đức: 
- Vẫn đẻ tuyệt mật, đề tôi trực tiếp báo cáo với anh Dũng, anh Văn. 


Sáng thứ ba tuần sau. trước khi thảo luận, anh Tấn nói lại ý kiến của anh Dũng 
và anh Văn cho toàn tỏ: 


- Anh Dũng chỉ thị đánh đúng vào Buôn Ma Thuột, là chỗ 


ếu chí tử của địch. 
Đánh được vào đấy mới thăng to. Làm đường là rất hợp “khâu vị” của anh Văn. vì có 
đường mới sử dụng được pháo lớn. xe tăng, mới đánh lớn được. Anh Văn bảo mình 
bàn kỹ với anh em công binh, cố găng làm đường để đánh vào Buôn Ma Thuột. Anh 


còn nhắc kinh nghiệm của Điện Biên Phủ, bắc Quảng Trị... Đường quan trọng lắm. 

Rô ràng, việc chọn hướng chiến lược Tây Nguyên, chủ yếu là nam Tây Nguyên 
và chọn Buôn Ma Thuột làm mục tiêu tiễn công đầu tiên không phải mới được đặt ra 
trong những ngày này. 


ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÔ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỜNG CỦA HÒA BÌNH 


181. tài chúc mừng của đại tướng Võ Nguyên Giáp / Võ Nguyên Giáp // 
Cộng sản. — 2002. -- Số đặc biệt : Số 2. - Tr. 2. (Số thứ tự trong thư mục 354) 


LỜI CHÚC MỪNG CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


Mùa xuân Nhâm Ngọ. đến với chúng ta với một tin vui: Tạp chí Cộng sản ra số 
xuân đầu tiên. sắp tới lại xuất bản ba kỳ một tháng. Tôi phân khởi gửi đến Tạp chí lời 
chúc mừng nhiệt liệt. 

Trước tình hình toàn dân và toàn Đảng ta đang sôi nồi thực hiện đường lối dối 
mới, cục điện thế giới đang trải qua những thay đổi chưa từng có. 

Kiên định mục tiêu Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội. Tạp chí ta phải nắm 
chắc vững quan điểm thực tiễn, vì thực tiễn là linh hồn sống của phép biện chứng duy 
vật Mác — Lênin và IlŠ Chí Minh. 

Với quan điểm thực tiễn và tư đuy luôn đôi mới, sáng tạo, hãng say hoạt động ngày 
cảng coi trọng công tác thông tin, từ thực tiễn tìm ra quy luật, khái quát thành lý luận. 

Chống mọi xu hướng tả khuynh giáo điều hoặc hữn khuynh xét lại. 
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Góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ cao cả cúa Tạp chỉ Cộng sản: cơ quan 
lý luận của [rung ương Dáng. 

Tàm được như vậy thì Tạp chí ta sẽ góp phần cùng toàn Đảng và toàn dân thực 
hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần IX đề ra. 

Xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn 
minh, tiền nhanh và vững trong thiên niên kỷ mới, sánh vai cùng các nước tiên tiến 
trên thế giới. 

Hà Nội, Xuân Nhâm Ngọ 202. 


Đại tưởng Vô Nguyên Giáp 


182. Mấy suy nghĩ về bài học của Cách mạng tháng Tám đối với sự 
nghiệp đổi mới ngày nay / Võ Nguyên Giáp // Cộng sản. - 2002. -- Số 25. — Tr. 6 — 9, 
(Số thứ tự trong thư mục 355) 


MẢY SUY NGHĨ VẺ BÀI HỌC CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
ĐÓI VỚI SỰ NGHIỆP ĐỎI MỚI NGÀY NAY 


Mùa Thu Cách mạng đã đến. Biết bao sự kiện. hình ảnh của không khí toàn dân 
vùng lên khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám cứ hiện lên trong tâm trí tôi. 

Đảng ta lúc bấy giờ mới 15 tuổi, với 5 000 đảng viên, nhờ có đường lối cách 
mạng đúng đắn. sáng tạo đã lãnh đạo 2Š triệu đồng bảo chớp thời cơ vùng lên Tổng 
khởi nghĩa. Chỉ trong vòng hơn 10 ngày, các địa phương trong cả nước đã giành chính 
quyền về tay nhân dân. đập tan ách thống trị hàng nghìn năm cúa chế độ phong kiến 
và ách đô hộ gần 100 năm của chế độ thực dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. 

Hơn nửa thể kỷ đi qua. nay nhìn lại càng thấy sâu sắc hơn tầm vĩ đại của Cách 
mạng Tháng Tám. Sau Cách mạng Tháng Mười Nga, Cách mạng Tháng Tám là một 
cuộc cách mạng - cuộc Tổng khởi nghĩa điện hình dựa vào sức mạnh của toàn dân, chủ 
yếu là sức mạnh đầu tranh chính trị của nhân dân, đã giảnh thắng lợi một cách nhanh, 
gọn trong phạm vì cả nước. 

Dưới ánh sáng của đường lỗi và sự lãnh đạo đúng dắn của Bác Hồ và của Dáng, 
lòng yêu nước và sức mạnh của toàn dân được thôi bùng lên trong Cách mạng Tháng 
Tám dã tiếp tục được phát huy cao độ trong hai cuộc kháng chiến tuần tbánh chống đề 
quốc xâm lược, tạo nên sức mạnh thần kỳ đề dân tộc ta đánh thắng hai đế quốc to, đem 
lại hòa bình. độc lập. thống nhất cho Tô quốc. 
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TÔNG TỪ LỆNH VÕ N GIÁP- VỊ 


ỐNG CỦA HÒA Bì 


Như vậy, với sức mạnh của toàn dân tộc mà nền tảng là lực lượng công nhân, 
nêng dân và trí thức, chúng ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn. thử thách. giành được 
thắng lợi vẻ vang trong Cách mạng Tháng Tám và trong cuộc kháng chiến chống xâm 
lược, làm nên những việc tưởng chừng như không thể làm được, đã biến một thời kỳ 
lịch sử thành huyền thoại. 


ầy nay, trong sự nghiệp đổi mới Xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc - một cuộc cách tạng sâu sắc, toàn điện. mới mé. 
đây khó khăn, thách thức, bài học dựa vào sức mạnh tông hợp của toàn đân cảng có ý 
ắc, rất cơ bản. có tằm quan trọng quyết định. 


nghĩa rất sâu să 


Đây chính là một nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cách mạng 
phái "dựa vào dân. có dân là có tất cả”, “trong cuộc chiên đầu không lỗ này cần phải 
động viên toàn dân. dựa vào lực lượng vĩ đại của nhân dân”. 


Từ Đại hội VI, Đảng ta đã nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh. nhắn mạnh bài học 
"lấy dân làm gốc”. Đại hội VII đã nêu "sự nghiệp cách mạng là của nhân dân. do nhân 
dân và vì nhân dân. Chính nhân đân là người làm nên thăng lợi của lịch sử". Đến Dại 
hội IX lại xác định trong sự nghiệp tiếp tục đổi mới phái "phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc”, coi "động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở 
liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do Dáng lãnh đạo”. 

Có nghĩa là toàn bộ công cuộc đổi mới xây dựng đất nước tiễn lên chú nghĩa xã 
hội phải quán triệt sân sắc hơn nữa tư tưởng dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc. 

Trong bài này tôi muốn nói về vận dụng bài học dựa vào sức mạnh của toàn 
dân đối với hai nhiệm vụ cực kỳ quan trọng mà Đảng ta đã xác định trong sự nghiệp 
đối mới : nhiệm vụ xây dựng kinh tế là trung tâm và nhiệm vụ xây dựng Đáng là 
then chốt. 

Từ một nước kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển bó qua giai đoạn 
phát triển chủ nghĩa tư bản tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhiệm vụ chủ yếu nhất, cơ bản 
nhất hiện nay là phải ra sức phát triển kinh tế, chiến thăng nghẻo nản lạc hậu, làm cho 
đất nước ngày càng piàu mạnh, thật sự đem lại cuộc sống văn minh. ấn no, tự đo, hạnh 
phúc cho toàn dân ta. 

Muôn thực hiện dược nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm ấy không có con 
đường nào khác là phải dựa vào sức mạnh của toàn đân tộc. Cần có cơ chế chính sách 
để động viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân. của giai cấp công nhân, piai 
cấp nông đân và đội ngũ trí thức. của mọi tầng lớp nhân dân. mọi người đân yêu nước 
ở trong nước và ở nước ngoài, đặc biệt là sức mạnh của lực lượng trẻ, lực lượng xung 
kích trên mặt trận kinh tê, 

Nghị quyết Đại hội IX đã chí rõ: "Đảng ta chủ trương thực hiện nhất quản chính 
sách phát triên kinh tế nhiều thành phần. Các thành phân kinh tế kinh doanh theo pháp 
luật đều là bộ phận cầu thành quan trọng của nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
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chủ nghĩa, cùng phát triển lâu đài hợp tác và cạnh tranh lành mạnh”. Nền kinh tế quốc 
dân bao gồm : “kinh tế nhà nước phát huy vai trò chủ đạo”, và các thành phân "kinh tế 
tập thể”, “kinh tế cá thể, tiểu chủ”, "kinh tế tư bán từ nhân”. “kinh tế tư bản nhà nước”. 
*kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”. Gần đây để cụ thế hóa Nghị quyết Dại hội IX, 
Trung ương đã có các nghị quyết đề ra nhiều chính sách cụ thẻ về đối mới phát triển 
kinh tế nhà nước, đổi mới phát triển kinh té tập thẻ, khuyến khích phát triển kinh tế tư 
nhân, kể cả doanh nghiệp tư bản tư nhân; Bộ Chính trị đã ra nghị quyết về chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế, Những chủ trương của Dảng nói trên là bước tiến quan trọng. 
nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại trong xây đựng kinh tế. Chúng ta cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, chống 
báo thủ giáo điều, ra sức thực hiện các nghị quyết của Đáng một cách sáng tạo, có hiệu 


quả, nhằm phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất phù hợp, nhằm 
thực hiện mục tiêu đân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng. dân chủ, văn minh, lấy đó 
làm thước đo cao nhất. Đảng phải thực sự tin trởng mãnh liệt vào lòng yêu nước của 
nhân dân ta. đề ra những cơ chế, chính sách khuyến khích. động viên toàn đân đem 
sức lực, tiền cúa, trí tuệ. tải năng ra đề sản xuất, kinh doanh, xóa đói nghèo, làm giàu 
chính đáng cho mình và cho xã hội, chống làm ăn phi pháp, làm giàn bất chính. Bởi vi 
xã hội xã hội chủ nghĩa phải là một xã hội giàu có, dân chủ, công bằng, văn minh chứ 
không phải là một xã hội chia đều sự nghèo đói. Phái tôn vình người biết làm kinh tế 
giỏi, làm ra nhiều của cải cho xã hội, xóa bó mọi quan niệm, mọi cơ chế, chính sách 
cản trở phát triển sản xuất, gây tâm lý hoài nghỉ, không đám bỏ tiền của ra để làm giàn 
cho mình và cho đất nước. 

Chúng ta sống trong một thời đại khoa học phát triển như vũ bão, và trở thành 
nhân tổ quyết định sự phát triển của mỗi đân tộc. Từ một nước nghèo, dễ tiến lên kịp 
thế giới, cần phải đi tắt, đón đầu, sớm nắm được những đỉnh cao của khoa học; đẻ tiễn 
lên nhanh hơn, vững mạnh hơn, sớm tiễn vào nên kinh tế trí thức của thời đại mới, cần 
đặc biệt chú trọng phát huy sức mạnh trí tuệ của toàn dân tộc; Phải luôn coi việc nâng 
cao dân trí, phát hiện, bỗi dưỡng nhân tải, động viên được những người yêu nước, có 
tài năng và trí tuệ vào xây dựng đất nước để nước ta sớm có công nghiệp hiện đại, nông 
nghiệp hiện đại, dịch vụ hiện đại, văn hóa, khoa học hiện đại và quốc phòng hiện đại. 

Nhiệm vụ xây đựng Dảng là then chốt luôn gắn với xây dựng chính quyền. 

Làm cho Đáng thực sự trong sạch. vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên 
phong tiêu biểu của giai cấp và dân tộc, chính quyển thật sự trong sạch. có hiệu lực, 
thật sự là của dân, do dân. vì dân. Đó là nhân tố quyết định bảo dảm cho đất nước giữ 
vững định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện được mục tiêu cách mạng trong giai đoạn 
mới và không đẻ điễn ra “tự diễn biến” trong cán bộ. đảng viên là cách chống “diễn 
biến hòa bình” có hiệu quả nhất hiện nay. 


Muốn làm dược nhiệm vụ này cũng phải dựa vào nhân dân. 
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Trong Đảng, phải giáo dục chú nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh, trau 
đổi đạo đức và nâng cao trí tuệ, thực hiện dân chủ rộng rãi ở các cấp từ Trung ương đến 
cơ sở đề phát huy được nhiệt tình trách nhiệm và trí tuệ của toàn Đảng. Đối với toàn 
xã hội. phải giáo dục chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội, nêu cao lòng tự hào đân 
tộc, thực hiện dân chủ ở các cấp, không chỉ ở cơ sở, để cán bộ và nhân dân được biết, 
được bàn, được kiêm tra; đề dân thật sự là người làm chủ trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Đi đôi với dân chủ phải giữ vững ký luật và ký cương nghiêm minh. 

Vấn đề bức xúc nhất và khó khăn. phức tạp nhất. quyết định dến sự tồn vong 
của Đảng hiện nay là tệ nạn tham nhũng, quan liêu, lãng phí - loại “giặc nội xâm”. 
Chúng ta đã dễ ra nhiều nghị quyết, ban hành pháp lệnh. trải qua vận động chỉnh đồn 
dễ chống tham nhũng, nhưng tham những. lãng phí không giảm. mà diễn ra tỉnh vi, 
nghiêm trọng hơn, 


Tôi nghĩ rằng phải làm đúng tư tưởng Bác Hỗ là có dựa vào nhân đân mới chống 
được tham nhũng. Phải định ra cơ chế để phát huy vai trò giám sát, “kiểm soát” của cơ 
quan đân cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và của Mặt trận Tô quốc. các đoàn 
thẻ quần chúng đối với công tác chồng tham nhũng. Phái định ra cơ chế để nhân dân 
có thê phát hiện, tố giác những người tham những. Tạo mọi điều kiện để phát huy hết 
trách nhiệm của các cơ quan pháp luật. cơ quan kiêm tra, thanh tra của Đảng và Nhà 
nước. Hết sức tránh lối làm việc vừa đá bóng vừa thôi còi; vì tự mình kiểm tra mình thì 
khó lòng chống được tham nhũng. 

'Tập trung lãnh đạo chỉ đạo tiến hành điều tra, xét xử một cách kiên quyết, triệt 
để, nghiêm mình, có trọng điểm những vụ tham nhũng đã được phát hiện, nhất là 
những vụ tham nhũng lớn. không thể làm nửa vời. 

Trên đây là mấy suy nghĩ về bài học của Cách mạng Tháng Tám đối với sự 
nghiệp đổi mới. 

Có đường lỗi đúng đắn. sảng tạo. thật sự dựa vào sức mạnh của toàn dân. Cách 
mạng Tháng Tám và sự nghiệp giải phóng dân tộc đã giành thắng lợi vẻ vang. 

Có đường lôi đúng đắn, sáng tạo, thật sự tin tưởng và dựa vào sức mạnh của toàn 
đân. nhất định kinh tế sẽ phát triển, Dảng và Nhà nước ta sẽ vững mạnh, sự nghiệp xây 
dựng đất nước tiến lên chú nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc sẽ đạt được những thành 
1ựu to lớn mới. 
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183. Tông hành dinh, sáng 30-4-1975 : kỷ niệm 27 năm giải phóng hoàn 
toàn miền Nam thống nhất đất nước / Võ Nguyên Giáp ; L..H. H lược ghỉ // Sự kiện 
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TỎNG HÀNH DINH, sáng 30-4-1975 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


... "Nhà con rồng h~ Tổng hành dinh sáng hôm ấy như rạng rỡ hơn trong g!ó 
sương ấm áp. Trong suốt cuộc Tông tiến công và nôi dậy mùa xuân 1975, hàu như 
ngày nào Bộ thống soái tối cao — bao gôm Bộ Chính trị, Quận ủy T.Ư, Bộ tổng tư lệnh 
đều có cuộc họp, có khi suốt cả ngảy lại Tổng hành dinh - tức tại trụ sở Bộ Quốc phòng 
đặt trong ngôi nhà thường gọi là 'Nhà con rồng”. Gọi như vậy là vì phía trước ngôi 
nhà cô, thêm sân rộng, có bốn con rồng đá chầu ở bậc lên xuống. Sáng hôm ấy, sớm 
hơn thường lệ. tôi ngồi vào bàn làm việc ở Sở chỉ huy. Trên mặt bàn, tắm bản đỗ trải 
rộng sẵn như chờ đợi. Các mũi tên màu đỏ tươi tắn chí các mũi tiến công của quân †a 
vào Sài Gòn - Gia Định trong chiến địch mang tên Bác -- chiến địch Hồ Chí Minh. Tôi 
“phác họa” trong đầu chương trình làm việc trong ngày, với bao nhiêu công việc phải 
làm: Hội ý Bộ Chính trị, nắm thêm phản ứng của Mỹ, dự kiến các hoạt động quân sụ, 
chính trị trong trường hợp chưa dút điểm được ngay... 

Anh Ba (Lê Duản), anh Trường Chỉnh, anh Phạm Văn Dồng cũng đều đến sớm 
hơn thường lệ. Các anh khác trong Bộ Chính trị lần lượt đến sau, đông đủ. Có cả các 
cán bộ chủ chốt. các cơ quan tác chiến, quân báo... một số cơ quan của Đảng như 
ngoại giao, tuyên huấn... có mặt. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương họp thảo luận 
công việc. vừa theo đõi tình hình chiến trường Sài Gòn — Gia Định từng giờ từng phút. 
chờ báo cáo kết quả các cuộc tiễn công từ đêm trước... Ngày hôm ấy đúng phiên anh 
Cao Văn Khánh trực ban. Túc trực tại phòng tác chiến, nhưng chốc chốc anh Khánh lại 
chạy sang báo cáo tin tức, tình hình mới nhất hứng khởi: Các mũi tiền công của quân 
ta phát triển rất nhanh về trung tâm thành phố. Đại sứ Mỹ Ma-tin chuồn khỏi Sài Gòn 
từ sáng sớm. Hy vọng của ông ta thỏa hiệp, đàm phán với *Việt cộng” tan vỡ như bọt 
xà phòng... Mục tiêu cuối cùng của chiến dịch đã tới gần, chỉ còn tính từng giờ. Sau 
khi Bộ Chính trị và Quận ủy Trung ương trao đổi vẻ những công việc cấp thiết. thay 
mặt Bộ Chính trị tôi điện vào chiến trường: 


*'Ủy ban quân quản công bồ ngay trên đài phát thanh mệnh lệnh đầu tiên. Nội dung: 


a) Quân giải phóng tiền vào để giải phóng thành phố Sài Gòn - Gia Định. 
hoàn thành công cuộc piải phóng miễn Nam. 

b) Quân đội ngụy quyền Sài Gòn phải lập tức hạ vũ khí đầu hàng. 

c) Tuyên bố giải tán chính quyền các cấp. 

đ) Kêu gọi đồng bảo đứng dậy, cùng Quân giải phóng dập tan mọi sự 


chông cự của dịch. giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, hoàn 
thành công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam thân yêu” 
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Vừa theo đối qua tin tức của Cục 2, tôi thường xuyên vừa liên lạc bằng vô tuyến 
điện thoại tiếp sức (radio relai) với Bộ tư lệnh chiến địch Hỗ Chí Minh và theo dõi tin 
tức qua các đài phát thanh nước ngoài... Dược biết các cánh quân của ta đang tiến rất 
nhanh về mục tiêu cuối cùng: Sài Gòn. trong khi địch đang trong tình trạng vô cùng 
nguy khốn. 

Dến khoảng I0 giờ thì đồng chí Nguyễn Thanh. trưởng phòng 70 vào báo cáo 
tin vừa nhận được: tin đầu tiên là theo đài phát thanh của Nhật Bản cho biết, Quân giải 
phóng có xe tăng dẫn đầu đã tiển vào tới trung tâm Sải Gòn, đang hướng về phía dinh 
Độc lập. Mấy phút sau lại có tìn thêm: Dương Văn Minh đề nghị ngừng bắn đề thương 
lượng...thì mọi người có mặt lúc đó cùng nói: “Chỉ có đầu hàng vô điều kiện. Còn gì 
đâu mà thương lượng?!”, 

Tôi thảo ngay một bức điện, thảo đến đâu đưa từng đoạn để chuyền đi, lệnh cho 
các cánh quân tiếp tục tiến công. Nội dung bức điện được dọc lên, tất cả đều nhất trí. 
Củng lúc đó, Bộ tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh cũng điện kịp thời cho 4 quân đoàn 
và đoàn 232. không vì có cái tin "Đề nghị ngừng bắn để thương lượng” của Dương 
Văn Minh mà dừng tấn công... 

Khoáng 10 giờ 50 thì Cục 2 báo cáo tin quần ta đã vào tới mục tiêu đỉnh tổng 
thông ngụy. Ngay sau đó thì các đài phát thanh phương Tây cũng liên tiếp đưa tin "xác 
nhận” ...Đến 11 giờ 30 thì đồng chí Cục phó Cục cơ yếu Nguyễn Duy Phê mang vào 
phòng họp bức điện cúa anh I.ê Trọng Tấn “chính thức” báo tin toàn thăng: một đơn vị 
thuộc cánh quân phía đông đã cắm cờ lên nóc dinh Độc lập! 

Lúc đó, mọi người tới vây quanh bán đồ chiến sự. Tìn chiến thắng từ các hướng 
liên tục điện vẻ. Đội hình “năm cánh quân” của ta sau khi đã làm chủ được các rmnục 
tiêu trọng yếu, đang họp điểm ở Sài Gòn. Thế là kế hoạch lác chiến của chiến dịch 
mang tên Bác đã hoàn toàn thắng lợi. Trong không khí hân hoan, hội nghị sôi nỗi tiếp 
tục trao dỗi vẻ những biện pháp tiếp theo. Tôi lại thảo bức điện để thông báo ý kiến của 
Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. pửi đi lúc 12 giờ 25 phút. Khi hội nghị ngừng 
họp, các đồng chí lãnh đạo tỏa ra hành lang nhà *Con rồng”. Tiếng cười tiếng nói rộn 
vang trong niềm phán khởi, nghẹn ngào xúc động... Niềm vui đến náo nức mà nước 
mất cứ trào ra. Lúc này, ai cũng nhớ đến Bác Hỗ: “Giá như có Bác lúc nảy..." 

Đã qua 12 giờ 30. không ai nghĩ đến nghỉ ngơi. cơm nước. Tại Sở chỉ huy có mặt 
Thiếu tướng Cao Văn Khánh. Phó tổng tham mưu trưởng: Đại tá Lê Hữu Đức, Cục 
trưởng Cục tác chiến: Dại tá Nguyễn Trọng Yên và thượng tá Phạm Chí Nhân, Cục 
trưởng và Phó Cục trưởng Cục tuyên huấn... Trước tắm bản đồ Sải Gòn - Gia Dịnh. 
mọi người chăm chú nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Đồng chí thượng úy Nguyễn Tiến 
Trỗ, bảo vệ thường xuyên đi với tôi là “nhà nhiếp ảnh nghiệp dư” lúc đó cũng có mặt, 
với chiếc máy Ki-ép, bấm được mây kiểu liền... hi lại một ký niệm vô giá được sống 
trong giờ phút lịch sử của dân tộc. 

L.HH (lược ghi) 
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184. Trận Điện Biên Phủ trên không / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. ~ 
2002. — Số 129. — Tr. 4. (Số thứ tự trong thư mục 357) 


TRẬẠN ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG 


Trận *Điện Biên Phủ trên không” đánh thăng cuộc tập kích đường không chiến 
lược bằng B52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội. Hải Phòng đã diễn ra trong 12 ngày dêm 
tháng 12 — 1972. Đôi với Mỹ - đây là trận cuối cùng - trận thất bại lớn kết thúc 8 năm 
chiến tranh cục bộ xâm lược Việt Nam bằng chính lực lượng của quân đội Mỹ. Đối với 
nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. đây là trận thăng Mỹ theo dự 
báo của Bác Hồ: Dé quốc Mỹ chí thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. 

Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. dễ quốc Mỹ đã thất bại sau nỗ lực chiến 
tranh nhiều năm, và đi đến hiệp định Paris về Việt Nam. Trải qua 4 năm rưỡi thương 
lượng, ngày 17-10-1972 ta và Mỹ đã thỏa thuận toàn bộ nội dung hiệp định, trong đó 
quy định Mỹ chấm đứt dính líu quân sự, rút hết quân Mỹ và quân đội Mỹ các nước 
ngoài ra khỏi miền Nam Việt Nam, Hiệp định sẽ ký tất tại Hà Nội 22-10-1972, ký 
chính thức tại Paris 31-10-1972. Nichxơn lợi dụng thỏa thuận đó. tung ra chiến dịch 
tuyên truyền “Hòa bình trong tầm tay” để tạo thế cho y tái cử tổng thống bầu vào 
tháng 11- 1972. Khi đã biết chắc sẽ được tái cử. Nichxơn giờ trò lật lọng. chỉ thị cho 
Kitinhgiơ đòi ta sửa đổi văn bản Hiệp định, đáng chú ý nhất là đòi sửa diều khoản 
*rút quân Mỹ khỏi miền Nam” thành điều khoản *cả quân Mỹ và quân miền Bắc đều 
rút khói miền Nam”. 

Ngày 13-12 Mỹ hoân các cuộc thương lượng, ngày 14-12 tổng thông Nichxơn, 
tông tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Mỹ ra lệnh ném bom Hà Nội, Hải Phòng 
bằng B52 của nước Mỹ và hàng ngàn máy bay chiến thuật -- lực lượng không quân lớn 
nhất trong một chiến dịch từ trước đến thời điểm đó, tin rằng chỉ cần mấy vạn tắn bom 
ô ạt đánh phá Hà Nội trong 4 - 5 ngày thì chắc chắn buộc Việt Nam phải chấp nhận 
những điều khoản của Mỹ. Ngày 18-12 Nichxơn gửi công hàm cho Chính phù Việt 
Nam, như một tối hậu thư, yêu cầu sau ngày 26-12 họp lại Hội nghị Paris, và ngay tôi 
hôm đó cho không quân chiến lược B52 tiễn công Hà Nội đề buộc Việt Nam chấp nhận 
điều kiện của Mỹ. Nhưng để quốc Mỹ đã gặp phải một đối phương không hề lùi bước 
trước sức mạnh của kẻ thù. 

Quân dân ta đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh báo trước: “sớm muộn rỗi đế quốc 
Mỹ cũng đem B52 về đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua.... nó chỉ chịu thua 
sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”. Theo chỉ thị của Bác, Bộ Tổng tư lệnh đã vạch kế 
hoạch tiến hành chuẩn bị đánh B52, đưa lực lượng phòng không vào phía Nam đề 
nghiên cứu và thực tập đánh B52 Mỹ. Quân dân Hà Nội không thê biết trước ngày giờ 
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kẻ địch sẽ tiễn công, nhưng đã sẵn sàng, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và 
sẵn sảng phòng tránh của nhân dân. Ngày 18-12-1972 khi không quân chiến lược Mỹ 
bắt dầu cuộc tập kích đường không. quân đân Hà Nội lập tức nghênh chiến. Những 
con người đũng cam và thông mình của đất Thăng long đã trừng trị thích đáng lũ giặc 
dường không. Mấy đêm liền không quân chiến lược Mỹ đã trút hàng vạn tần bom 
xuống các mục tiêu quân sự và dân sự ở Hà Nội. Hải Phòng, Thái Nguyên. Lực lượng 
phòng không và không quân ta bắn tan xác nhiễu máy bay B52 và nhiều máy bay chiến 
thuật của Mỹ. dân quân tự vệ IIà Nội cùng nhân đân bắt nhiều giặc lái. 

Lịch sử chiến tranh đã ghi thêm một chiến công hiển hách của quân dân ta đập 
tan cuộc tiến công lực lượng không quân mạnh nhất của Hoa Kỳ. 

Lông thống Nichxơn dành phải ký hiệp định Paris y nguyên nhĩ hản hiệp định 
đã thỏa thuận. Quân Mỹ đã rút hết khỏi nước ta vào đầu năm 1973. Tự báo của Bác 
Hỗ đã thành sự thật: đế quốc Mỹ đã chịu thua cuộc chiến tranh. sau khi thua trên bầu 
trời Hà Nội. 

Chiến công oanh liệt của quân dân Hà Nội. Hải Phòng đánh thăng không quân 
chiến lược Mỹ tháng 12- 1972 là một biều tượng rực rỡ về sức mạnh của chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng và trí tuệ sáng tạo Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. một chiến công 
vẻ vang của lực lượng Phòng không - Không quân. của sức mạnh tông hợp to lớn của 
chiến tranh nhân dân Việt Nam chống chiến tranh phá hoại của để quốc Mỹ. 


185. Thấm nhuẫn hơn nữa quan điểm thực tiễn, phát triển sáng tạo lý 
luận, đưa đất nước tiến lên nhanh hơn, vững mạnh hơn / Võ Nguyên Giáp ứ 
sản. - 2002, ~ Số 15. Tr. 10 — 14. (Số thứ tự trong thư mục 358) 


' Cộng 


THÁM NHUÀẰN TIƠN NỮA QUAN ĐIÊM THỰC TIÊN, 
PHÁT TRIÊN SÁNG TẠO LÝ LUẬN, ĐƯA ĐẤT NƯỚC TIÊN LÊN 
NHANH HƠN, VỮNG MẠNH HƠN 


Võ Nguyên Giúp 


Lời Ban Biên tập: Đề quản triệt toàn điện. sâu sắc và tố chức thực hiện Xghị 
quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Dáng khóa IX “Về nhiệm vụ 
chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới". nhân dịp kỳ niệm 112 
năm ngày sinh cua Bác Hà vĩ dại, Ban Biên tập Tạp chỉ Công sản đã gặp gỡ và phòng 
vấn Đại tướng Vồ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung tương Dung, Bộ 
trướng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa tiệt Nam. Sau đây là nội 
dung cuộc phòng vấn: 
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* Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản: Thưa Dại tướng, nhân dịp lạ niệm lần thử 
112 ngày xinh của Bắc Hồ vĩ dại, xin Đại tướng vai lòng cho biết cảm tưởng của mình 
về việc Ƒ ăn kiện Dại hội LÝ của Đăng dã đề cập đến tư tưởng Hà Chí Minh. 

* Đại trồng Võ Nguyên Giáp: Bác Hồ là lành tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc. 
một vĩ nhân của nhân loại trong thê kỷ XX, từ lúc mới trưởng thành Người đã sớm thể 
hiện rõ lòng yêu nước thương dân, có chí lớn tìm dường cứu nước. Người đã đi khắp 
bến biên năm châu. đến với chủ nghĩa Mác - L.ê-nin, tìm con đường cứu nước. 

Với Chính cương văn (ắt. Sách lược vấn tắt do Người khởi thảo, lấy tên Đảng là 
Đảng Cộng sản Việt Nam. được Hội nghị thành lập Dàng thông qua. trở thành Cương 
lĩnh dâu tiên của Đảng. từ đó tư tưởng [lỗ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam 
được hình thành. Qua quá trình cách mạng. tư tưởng Hỗ Chí Minh ngày càng được bổ 
sung, hoản thiện và đi vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. trở thành ngọn cờ lãnh đạo, 
ánh sảng soi đường dưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Tuy nhiên, nhận thức vẻ vai trò vị trí và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong 
đường lỗi cách mạng của Đảng ta phải trải qua cả một quá trình, 

Như chúng ta đã biết. trước đây chúng ta chỉ nói chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền 
tảng tư tướng. là kim chỉ nam của Đảng, Đối với Hồ Chí Minh. chú yếu chúng ta chỉ 
nói nhiều đến học tập đạo đức, tác phong của Người. 

Dến Đại hội VI. trước sự biển động và phát triển của cách mạng nước ta và thế 
giới, Đảng ta thấy cần phải nêu rõ : Cử nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Tồ Chỉ Minh là 
nên tang tư tương và kim chỉ nam cho hành động của Dáng. Nói như vậy là phản ảnh 
đầy đủ. chính xác thực tiền cách mạng Việt Nam, được toàn Đảng, toàn đân đồng tình 
và tạo thêm sức mạnh đẻ vượt qua khó khăn. khủng hoảng. đưa đất nước tiến lên. Dây 
là một bước phát triển mới quan trọng tư duy lý luận của Đảng ta. 

Từ đó. việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh được coi trọng và trở thành 
một chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước. Trong nhiều ngành, nhiều địa 
phương cùng tỏ chức dị sâu nghiên cứu tư tưởng của Người. Có thể nói, nêu cao tư 
tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tư tưởng của Người đã trở thành một phong, 
trào quần chúng khá sâu rộng trong công cuộc đổi mới. 

Nhiều thành tựu nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh đều đã được Đại hội lần 
thứ IX của Dáng chính thức đưa vào Văn kiện một cách cụ thế hơn, rõ ràng hơn. Văn 
kiện đã khăng định : “Tư tưởng Hỗ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện 
sâu sắc về những vấn đề cơ bán của cách mạng Việt Nam. là kết quả của sự vận dụng 
và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - L.ê-nin vào diều kiện cụ thể nước ta, kế thừa 


và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của đân tộc. tiếp thu tỉnh hoa văn hóa của 
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nhân loại” : và. "tư tưởng Hỗ Chí Minh soi đường cho cuộc đâu tranh của nhân dân ta 
giành thắng lợi. là tải sản tỉnh thần to lớn của nhân dân ta". Văn kiện còn nêu lên những 
nội đụng cơ bản của tư tướng Hồ Chỉ Minh. 


Có thê nói. đây là lần dầu tiên văn kiện Đại hội Dáng toàn quốc đã chính thức 


nêu lên một cách đầy dú hơn vị trí và nội dung của tư tưởng lề Chí Minh. Tôi rất vui 
mừng. Đại hội IX của Đáng tiếp Tục nêu cao và quán triệt thêm một bước tư tướng Hồ 
Chí Minh - ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Tuy nhiên tôi cũng nghĩ rằng. những gì mã chúng ta đã nghiên cứu. tổng kết. nêu 
lên về tư tưởng Hồ Chí Minh vừa qua là rất quý giá. song chưa phải chúng ta đã nhận 
thức thật đầy đú. thật sâu sắc tư tưởng và con người Hồ Chí Minh. Vì Vậy. quán triệt 
quan điểm của Đại hội IX, tiếp tục nghiên cứu. vận dụng. phát triển sáng tạo tư tưởng 
Hồ Chí Minh trone sự nghiệp đối mới vẫn là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tư 
tưởng. lý luận của Đảng ta. 

* Ban Biên tập Tụp chí Cộng sán: Thưa Dại tưởng. để thực hiện thăng lợi công 
cuộc đôi mới xây dụng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội và báo vệ vững chắc Tổ 
quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ LÝ của Đảng, vấn đề 
mà Đại tướng quan tâm nhất trong việc vận dụng quản triệt tư tưởng Hỗ Chí Minh lúc 
này là gì? 

* Đại tưróng Võ Nguyên Giáp: Trên cơ sở nắm vững mục tiêu lý tưởng cách 
mạng mà Bác Hỗ, Đăng và nhân dân ta đã chọn là độc lập đân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
vấn để mà tôi cho rằng chúng ta àn đặc biệt quan lâm trong việc vận dụng tư tưởng, 
Hỗ Chí Minh lúc này là phải luôn ấm vững quan điểm thực tiễn. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn coi trọng thực tiển, luôn gắn lý luận với thực 
tiễn. xuất phát từ thực tiền Việt Nam đề tiếp thu chú nghĩa Mác - Lê-nin và những tư 
tưởng tiền bộ của nhân loại : coi trọng đi vào thực tiễn đề phát triển lý luận nhằm phát 
hiện quy luật, làm cho lý luận thật sự có tính chất tiên phong, giải đáp đúng những yêu 
cầu của thực tiễn, không chủ quan giáo điêu, bảo thú. 

Nhìn lại quá trình cách mạng, chúng ta thấy, trước mỗi bước ngoặt lịch sử, lồ 
Chí Minh đã xuất phát từ thực tiễn để xác định mục tiêu cách mạng đúng đắn và đẻ đề 
ra chiên lược và sách lược cách mạng một cách sáng tạo. 

Năm 1924 và những năm hoạt động trong Quốc tế Cộng sản, nhờ xuất phát từ 
thực tiễn Việt Nam và các nước thuộc địa, Người đã thấy động lực to lớn của nhân tổ 
dân tộc, chủ trương những người Xê - viết phải năm lấy ngọn cờ đân tộc và thấy được 
các dân tộc bị áp bức có khả năng 1o lớn, có thể tự đứng lên “đem sức ta mà giải phóng 


cho ta”, không ý lại, trông chờ vào cách mạng ớ chính quốc. 


TOÁN VĂN TÁC PHAM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
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Năm 1930. do xuất phát từ thực tiễn kinh tế, chính trị. xã hội Việt Nam. Người dã 
vận dụng. Nghị quyết Quốc tế Cộng sản một cách sáng tạo. để ra Chính cương văn tắt. 
Sách lược vẫn tắt đúng dẫn. gắn nhiệm vụ giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, 
dân tộc với quốc tế. không những đoàn kết công - nông mà còn chủ trương lôi kéo cả 
tiêu tư sản. trí thức. phú nông, tư sản dân tộc, trung, tiếu địa chủ yêu nước. tạo nên sức 
mạnh, tập trung lực lượng chỗng để quốc và đại địa chủ phong kiến tay sai. 

Năm 1941. do xuất phát từ thực tiễn tỉnh hình thế giới và trong nước lúc bấy giờ, 
Người và Trung ương Đảng ta đã chủ trương thực hiện chuyến hướng chí đạo chiến 
lược một cách kiên quyết. nêu cao vấn đề dân tộc, chủ trương lập Mặt trận Việt Nam 
Độc lập Đồng Minh nhằm tập hợp mọi tầng lớp. piai cấp. dân tộc. tôn giáo. cả nhân 
yêu nước, tập trung lực lượng tiễn hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đánh đỗ 
một đổi tượng là đề quốc và phong kiến tay sai, không phải tiễn hành cuộc cách mạng 
tư sản đân quyền để giải quyết hai vấn đề phản để và diền địa. Đồng thời, phân tích 
đúng tình bình thực tiễn, kịp thời đề ra chủ trương chuẩn bị vũ trang Khởi nghĩa piành 
chính quyền, đi từ khởi nghĩa tùng phần. tiến lên Tổng khởi nghĩa khi thời cơ xuất 
hiện, nên đã dưa Cách mạng Tháng Tám đến thành công. 

Trong cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và chống để quốc Mỹ. 
đo xuất phát từ thực tiễn đất nước. con người Việt Nam, âm mưu của kẻ thù. Người và 
Trung ương Đảng ta đã hạ quyết tâm: *Thà chết chứ không chịu làm nô lệ" : “Không 
có gì quý hơn độc lập, tự do” và đề ra đường lối kháng chiến dúng đắn sáng tạo, phát 
huy cao độ sức mạnh dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. đánh 
thắng hai để quốc to. Diều mà thế giới nghĩ rằng chúng ta không thể làm nỗi. 

Bước vào thời kỳ xây dựng đất nước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội trên cả 
nước. hơn 10 năm đầu, chúng ta đã phạm sai lầm giáo điều, chủ quan. duy ý chí nên 
đất nước lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Đại hội VI của Dáng đã nhìn thăng vào 
sự thật, đi vào thực tiễn. phân tích tổng kết tỉnh hình thực tiễn. phát triển lý luận chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đẻ ra đường lỗi đổi mới đây dũng cảm 
và sáng tạo. Tiếp đến Dại hội VII, Đại hội VHI và các Hội nghị Trung ương đã tiếp tục 
phát triển đường lối đổi mới. Vừa qua, Đại hội EX đã nhìn lại sự phát triển của thể giới 
và nước ta trong thế kỷ XX, dự báo thế kỷ XXI, đặc biệt là tổng kết 15 năm đồi mới, 
đã có những phát triển mới về lý luận thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
đánh dấu một bước phát triển mới lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội theo 
đặc điểm của Việt Nam. 

Tuy nhiên như chúng ta đã biết. lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 


nước ta vẫn chưa phải đã được để ra rõ ràng và xác định đầy đủ, còn nhiều vẫn đề thực 
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tiễn đặt ra đang dòi hỏi lý luận giải đáp. Dúng như Báo cáo Chính trị của Ban Chấp 
hành Trung ương Dáng khóa VIH trình Dại hội IX cúa Đảng đã nhận dịnh: “Công tác 
lý luận chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn và yêu cầu của cách mạng, chưa làm 
sảng tỏ nhiều vấn đẻ quan trọng trong công cuộc đôi mới”, Theo tôi, sự frì rệ về lý 
luận phân nào đang làm chậm sự phát triên của đất nước. chưa phát huy thật mạnh 
mề mọi tiềm năng và sức sảng tạo to lớn của cả dân tộc ta. Nguyên nhân của sự chậm 
trễ về lý luận ấy, một phân là do vẫn còn tư tưởng giáo điều. bảo thu 

Vì vậy, hơn lúc nào hết phải tiếp tục thấm nhuần tr tưởng Hồ Chí Minh về quan 
điêm thực tiễn, gắn lỷ luận với thực tiên, tông kết thực tiễn, phát triển sảng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư trong Hà Chí Minh, làm cho lý luận thê hiện vai trò tiên phong. 
thúc đây công cuộc xây dựng đất nước tiền lên chủ nghĩa xã hội có bước phát triền 


nhanh và vững. V.L. Lê-nin đã từng dạy: Chủ ngiữa xã hội ở ngay trong thực tiễn... 


Không nên chỉ có dựa vào kinh nghiệm để bàn về chủ nghĩa xã hội... Cái thời đại dựa 
vào sách vở đề tranh luận cương lĩnh chủ nghĩa xã hội đã qua rồi. Ngày nay tất cả đều 
do thực tiễn... lý luận được thực tiễn cung cấp sức sống. được thực tiễn sửa đôi và thực 
tiễn kiểm nghiệm. Ph. Ảng-ghen cũng đã từng nói: Một dân tộc muốn đứng ở đỉnh cao 
khoa học thì từng giờ từng phút không thể thiếu tư duy lý luận... Tư duy lý luận của 
mỗi thời đại khác nhau, tư duy lý luận của thời dại chúng ta là sản phẩm của lịch sử. 
thời đại khác nhau có hình thức rất khác nhau và từ đó có nội dung rất khác nhau. 

Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội trong một thời dại có nhiều biến đồi sâu 
sắc và nhanh chóng chưa từng thấy trong lịch sử. Sự phát triển siêu tốc của cách mạng 
khoa học và công nghệ hiện đại đặc biệt là cách mạng thông tin đã thúc đây mạnh mẽ 
quá trình xã hội hóa và quốc tế hóa lực lượng sản xuất, đang tác động sâu sắc đến mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với quá trình toàn cầu hóa, sự ra đời của In-tơ-nét 
đã dẫn đến '“cái chết của không gian và thời gian”. Nhân loại đang từng bước quá độ từ 
thời đại kinh tế công nghiệp sang thời đại “kinh tế tri thức” và “nền văn minh trí tuệ”. 
Trên thế giới, bên cạnh xu thể chủ đạo là hòa bình, hợp tác và phát triển thì các cuộc 
đấu tranh đân tộc, giai cấp, xung đột sắc tộc, tôn giáo, khúng bế, chiến tranh cục bộ 
và chạy đua vũ trang với vũ khí công nghệ cao vẫn diễn ra gay gắt, phức tạp. Khoảng 
cách về kinh tế, trí thức, công nghệ và mức sống giữa các nước phát triển và các nước 
đang phát triển ngày càng mở rộng thêm... 

Thời đại ngày nay có nhiều điều thời C. Mác chưa có. ngay thời Bác Hồ cũng 
có những điều chưa có. Hai mươi lăm năm sau khi Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản 
ra đời, C. Mác đã nói, bây giờ tình hình có nhiều điểm khác trước. nếu ngày nay mà 
viết lại thì những biện pháp cách mạng nêu ra trong cuối chương II của Tuyên ngôn có 
nhiều điểm phải viết khác đi. Từ năm 1924 Nguyễn Ái Quốc đã nói: Chủ nghĩa Mác 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TU 
_. CÔNG BỘ TRÊN ] 


IỚNG VÕ NG 


IYÊN GIÁP 


xây dựng lý thuyết của mình trên triết lý của lịch sử châu Âu. Dù sao cũng không thể 
cám bề sung **cơ sở lịch sử” chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm vào dó những tư liệu 
mà C. Mác ở thời mình không thể có được. 

Đất nước ta lại xây dựng chú nghĩa xã hội trong đặc diếm to nhất mà Bác Hỗ 
đã từng nói, là từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. sản xuất nhỏ là chủ vếu, tiến 
thăng lên chủ nghĩa xã hội, không qua giai đoạn phát triển chế độ tư bản chủ nghĩa. 
chứ không phái ta làm cách mạng xã hội chủ nghĩa từ một nước tư bản phát triển cao 
như C. Mác, Ph. Ẩng-ghen đã dự báo. Vì vậy nhiệm vụ quan trọng nhất, cími yếu nhất 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa nước ta là phải chiến thắng lạc hậu và nghèo nàn, 
sớm thoát khỏi là nước kém phát triển. xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. thật 
sự mạng lại hạnh phúc muôn đời cho nhân dân ta, con cháu chúng ta, như Bác Hỗ 
mong muốn. 


Đảng ta đã nêu lên mục tiêu cách mạng rất sáng tạo là xây dựng chủ nghĩa xã hội 
nhằm thực hiện "đán giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn mình". Mọi 
hoạt động của Đảng và nhân dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội đều phải xoay quanh 
mục tiêu ấy. lấy mục tiêu ấy làm thước đo cao nhất. Làm thể nào để đạt mục tiêu ấy thì 
phải đi vào thực tiễn mà tổng kết kinh nghiệm. sáng tạo ra những hình thức, biện pháp 
thích hợp. phải "dĩ bất biến ứng vạn biến”. 

Di vào thực tiễn sẽ tìm ra qui luật phát triển. đề ra chủ trương phù hợp đề làm 
nên những điều kỳ diệu mới, đất nước ta nhất định có những bước phát triển vượt bậc. 
Trong thực tế công cuộc xây dựng đất nước vừa qua có những lĩnh vực phát triển với 
tốc độ nhanh cần được đi sâu phân tích tổng kết như: 

- Với một cơ chế khoán phù hợp thực tiễn chúng ta đã tạo nên bước nhảy vọt 
trong sản xuất lương thực từ nước thiếu ăn trở thành nước xuất khâu uao đứng thứ hai 
trên thế giới. 

- Với cơ chế chính sách khuyến khích xuất khâu phù hợp đã làm cho kim ngạch 
xuất khẩu trong một thời gian ngắn tăng lên vượt bậc. 

- Với chủ trương xóa đói giám nghèo đúng dắn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn 
chỉ trong mấy năm ty lệ đói nghèo nước ta giảm đi một nửa. 

- Với một Luật doanh nghiệp phù hợp thực tiễn chỉ trong hơn một năm đã làm 
cho kinh tế dân doanh phát triển gấp đôi. 

- V.v VÀ V.V, 

Tôi nghĩ rằng, hãy đi vào thực tiễn. gắn lý luận với thực tiễn với tỉnh thần khách 
quan, khoa học. cách mạng. không đề chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng thực dụng chỉ phối 


- ĐẠI TƯỚNG, TỎ NGT 


1 VÕ NGUY 


GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


thì nhất định chủng ta sẽ tìm ra các phương sách đề đưa nên kinh tế xã hội nước ta 
phát triển nhanh hơn. vững mạnh hơn, có thể tạo nên tóc độ tăng trưởng GI?P cao hơn 
7 - 8%. Nếu không đổi mới mạnh mẽ, còn giáo điều, bảo thủ, xa rời thực tiễn. thì 7% 
cũng khó lòng đạt được và như vậy tụt hậu sẽ còn kéo dài so với các nước trong khu 
vực. Ngay các nước xung quanh ta có nước có thời kỳ đã đạt tốc độ tăng trương GĐP 
gấp đôi chỉ trong ba năm, năm năm. Trung Quốc là nước hơn một tý người đã có thời 
kỳ tạo nên tăng trưởng GDP đạt tới 9 ~ 10% trong hàng chục năm, Chúng ta là nước xã 
hội chủ nghĩa, Đăng ta thật sự đựa vào dân, lấy dân làm gốc, phát huy cao độ tính thân 
làm chủ, cách mạng, sáng tạo của toản dân tộc. không lý nào chúng ta lại không thể tạo 
nên được những bước phát triên cao như vậy để sánh vai cùng các nước trên thể gIỚI, 

Với tỉnh thần nói trên. tôi cho rằng, chúng ta cần đây mạnh công tác nghiên cứu 
lý luận. nhằm giải đáp những vấn đề do thực tiễn đặt ra mà Nghị quy ết Hội nghị lần 
thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa [X và đồng chí Tổng Bí thư Nông 
Đức Mạnh đã nêu lên, Iiệc nghiên cứu cần phải quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm 
thực tiễn cua Bác Hồ, hết sức coi trọng nghiên cứu thực tiễn. tô chức thực nghiệm. 
tông kết thực tiễn. rút ra những kết luận. phái triên sáng tạo lý luận đúng đẫn để hướng 
dân thực tiễn phái triển, chứ không chỉ dựa vào những lý luận. nguyên lý có sẵn trong 
sách vớ bắt thực tiễn phải khuôn theo một cách giáo điều. không đem lại hiệu quả. 
Chúng ta làm như váy. cũng là theo dùng lời dạy của I. Lê-nìn: "Thực tiễn là tiêu 
Chuẩn của chân lý `. 


Ban Biên tận Tạp chí Cộng sản : Xin cảm ơn và kinh chúc Đại trúng mạnh khóe! 


1Ñ. Chúc năm mới 2003 ~ Quý Mùi, đất nước ta đổi mới mạnh mẽ hơn 
nữa, tiến lên nhanh hơn, vững hơn / Võ Nguyên Giáp / Công sản. 2003. Số L1 
2.- Tr. 15 — 19. (Số thứ tự trong thư mục 359) 


CHÚC NĂM MỚI 2003 - QUÝ MÙI ĐÁT NƯỚC TA 
TIẺP TỤC ĐỎI MỚI, ĐÓI MỚI MẠNH MẼ HƠN NỮA, 
TIỀN LÊN NHANH HƠN, VỮNG HƠN 


Lời Ban Biên tập: Trước thêm Năm Nói 2003, phóng viên Tạp chí Cộng xủn 
đã đắn thăm và phóng vẫn Dại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong không khi thân mật, 


mặc dù rất bận, nhưng Đại tướng đã vui vẻ nêu một số ý kiến về nhiệm vụ của năm 


2003 - năm Quý Mùi. Tạp chỉ Cộng sân trân trọng giới thiệu ý kiến của Đại tướng. 


——~= 1572 = 


Năm 2002, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của 
Đảng, đất nước ta đã phái vượt qua những khó khăn mới, thách thức mới. có phần gay 
gắt hơn năm trước. Tình hình chính trị. kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp. 
giá cả biến động bất lợi cho ta. Trong nước điển ra hạn hán. lũ lụt kéo dài. một số nơi 
lốc xoáy, lở đất. chảy rừng, cháy nhà đã gây thiệt hại lớn. Mặc dầu vậy, kinh tế, xã hội 
vẫn ồn định và phát triển. đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch. đời sống nhân dân 
được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững, vị thế quốc tế nước ta được nâng 
cao. Việt Nam vẫn là một trong số nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao ở khu vực. 

Dạt được thành tựu quan trọng và khá toàn diện như vậy là nhờ Đang ta đã có 
những nghị quyết đê ra nhiều chủ trương. chính sách ngày càng sát đúng với thực tế : 
sự chỉ đạo của Chính phú khá sâu sát. kịp thời và các ngành, các cắp cùng toàn đân ta 
rong cả nước đã phát huy tỉnh thần chủ động. năng động. sáng tạo. 

Thế là lại thêm một năm đổi mới thắng lợi. Toàn Dáng, toàn dân ta phần khởi 
trước thành tựu mới và tầng thêm niềm tin vào đường, lối tiếp tục đổi mới mà Đại hội 
ằn thứ IX của Đảng dã đề ra. 

Tuy nhiên, nghiêm khắc mà nhìn nhận, qua hơn 16 năm đổi mới, đất nước ta có 
bước phát triển vượt bậc. nhưng hiện nước ta vẫn là một trong những nước nghẻo của 
chu vực và trên thế giới. 

Năm 2002, Trung ương đã chỉ rõ những yếu kém, chưa vững chắc trong phát 
riên kinh tế, xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa ôn định, chưa đạt kế hoạch về một 
số chỉ tiêu. nhất là về kim ngạch xuất khẩu. Đầu tư dân trái, kém hiệu quả, xây dựng cơ 
bản chất lượng kém và thất thoát lớn. Sức cạnh tranh của nên kinh tế thấp. Xã hội còn 
nhiều vấn đề bức xúc như tham nhũng. làm ăn bất chính, tệ nạn má túy, tại nạn giao 


thông diễn ra nghiêm trọng. Những yêu kém ấy nói lên sức mạnh lãnh đạo của Đảng. 


iêu qua quản lý điều hành của Nhà nước còn có những hạn chế, bắt cận. Vì vậy, chủng 


ta không thẻ chút nào chủ quan thỏa mãn mà phải tiếp tục đôi mới, đổi mới mạnh mẽ 
bơn nữa, để đưa đất nước ta tiến lên nhanh và vững hơn. 

Năm 2003 là năm giữa nhiệm kỳ của Đại hội IX, là năm có vị trí "bản lề" rất 
quan trọng. tạo đà đề hai năm sau phát triển nhanh hơn. thực hiện thắng lợi kế hoạch 
Š năm 2091-2005. 

Nói đến nhiệm vụ năm 2003. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương và 
Báo cáo của Chính phủ. Nghị quyết của Kỹ họp thứ 2 Quốc hội khóa XI vừa qua đã 
h rõ một cách toàn điện. với nhiều quyết sách cụ thể, đúng đắn. ở đây tôi chỉ muốn 


nói lên một số suy nghĩ. mong mỏi có sự chuyên biến mạnh mẽ hơn về một số vẫn đề 
mà tôi cho là quan trọng. 


— l8 nen 


.ĐẠI TƯỜNG, TÔNG TU: YÊN GIÁT - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH 


Một là: Năm qua kinh tế. xã hội ôn định, tốc độ tăng GIĐP 7% là một cổ gắng 
lớn, là khá cao, song tôi vẫn suy nghĩ: như vậy đã phải cao nhất chưa? Dã hết khá năng 
chưa? Nếu ta chỉ tăng GDP hằng năm được 7 - 7, 5% thôi, thì sự tụt hậu vẫn tiếp tục 
diễn ra. Vì sao nhiều nhà đầu tư nước ngoài lại chuyền sang đầu tư ớ nước khác? Chính 
sách khơi dậy tiềm năng lao động, của cải, trí tuệ của toàn dân ta đã đủ chưa? Có thể 
có cách huy động với mức độ cao hơn được không? 

Mong mỏi đầu tiên của tôi là Trung ương. Chính phủ. các nhà khoa học hãy di 
sâu hơn nữa vào thực tế nước ta và nghiên cứu kinh nghiệm các nước. tìm cho ra cách 
khắc phục những gì đang lảm trì trệ. can trở. hạn chế việc phát huy cao độ nội lực và 
tranh thủ tối đa ngoại lực. để năm 2003 phát triển kinh tế với tốc độ cao hơn. bền vững 
hơn như tỉnh thần Nghị quyết 7 cúa Trung ương đã nêu lên. Không những phải phấn 
đấu tăng GI)P 7. 5%, mà phải tìm ra phương sách vươn lên đạt tốc độ cao hơn, mới có 
thể loại trừ được nguy cơ tiếp tục tụt hậu, mới thực hiện được kế hoạch Đại hội đề ra. 

Tai là: Năm 2003 nước ta bắt đầu thực hiện lộ trình hội nhập AFTA. từng bước 
giảm thuế quan hàng nhập khẩu, tự do hóa thương mại và đầu tư trong khối ASEAN, 
xúc tiễn chuẩn bị gla nhập WTO. 

Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế của thời dại, không một nước nào ngày 
nay tự cô lập, khép kín mà có thẻ đứng vững. phát triển. Hội nhập kinh tế quốc tế, hợp 
tác và cạnh tranh trong tình hình nền kinh tế nước ta còn lạc hậu, chậm phát triển là 
mội thách thức cực kỳ quyết liệt đối với đất nước. Mấy năm nay, Dảng ta đã nêu lên 
quan điểm chủ động hội nhập. song tôi thấy năm 2003, thời điểm cam kết bắt đầu hạ 
thuế nhập khâu một số mặt hàng xuống 0 - 5% đã đến, mà việc chuẩn bị thi chưa thật 
chủ động, còn lúng túng, chưa thật khẩn trương. mạnh mê từ cấp chiến lược cho đến 
cơ sở, công ty. doanh nghiệp. 

Muôn cạnh tranh được, điều quyết định là phải có công nghệ hiện đại và phải làm 
ra những sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường, cả thị trường 
trong nước và thị trường quốc tế. Song, chúng ta “đầu tư cho đổi mới công nghệ, cho 
chuyển dịch cơ cầu kinh tế chậm”, như Trung tương đã nhận định. 

Cuộc cách mạng nước ta đã chuyển sang nhiệm vụ chiến lược mới. Chính trị 
trước đây là chính quyền, là chiến đấu thắng lợi trên chiến trường để giành độc lập cho 
dân tộc, giành chính quyền vẻ tay nhân dân. Chính trị ngày nay là xây dựng đất nước 
tiền lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc mà xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trung 
tâm. Vì vậy, toàn Dăng, toàn dân ta phải ra sức phát triển kinh tế, cạnh tranh kinh tế 
thắng lợi trên thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, làm cho dân giàu lên, nước mạnh 


lên, sánh vai cùng các nước trên thế giới. thật sự đem lại cuộc sống văn minh. hạnh 


phúc cho nhân dân như Bác Hỗ háng mong muôn. Chúng ta luôn gắn xây dựng với báo 
vệ. vì quốc phòng, an ninh có giữ vững mới có điều kiện phát triển : luôn gắn kinh tế 
ví 


xã hội. vì phát triển kinh tế là vì con người. đo con người. chúng ta xây dựng một 
nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh gắn liền với đân chủ, 
công bằng, văn mình. 

Tôi mong năm 2003, toàn Dáng, toàn dân ta tạo ra một chuyên biển mạnh mẽ 
trong việc chuẩn bị và tiến hành hội nhập kinh tế quốc tế từ Trung ương đến cơ sở. 
Mỗi nhà lãnh đạo. nhà quản lý. nhà khoa học, nhà doanh nghiệp. mỗi công nhân, nông 
dân, mỗi người dân Việt Nam ta cần nhận thức rõ thách thức mới của công cuộc cạnh 
tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế. Mỗi người hãy nêu cao tỉnh thần yêu nước, ý thức 
đân tộc. đông tâm hiệp lực. sáng tạo. khôn kbéo trên mặt trận sản xuất. kinh doanh. 
nghiên cứu “chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế" °', "đây mạnh việc ứng dụng tiến 
bộ khoa học công nghệ. đối mới thiết bị công nghệ trong tất cả các ngành kinh tế" ?', 
Phải ra sức học tập. nâng cao năng lực quán lý, kiến thức kinh tế, xã hội, khoa học 
công nghệ, thông thạo ngoại ngữ, tin học, nghiên cứu. hiểu biết thị trường. chọn dúng 
sản phẩm, đầu tư tập trung. chống lãng phí thất thoát, giảm mạnh chỉ phí sản xuất. hạ 
giá thành... tìm ra được những phương sách để cạnh tranh thắng lợi trên thị trường 
quốc tế và ngay trên thị trường trong nước, làm cho nên kinh tế nước nhà phát triển 
cao và bên vững. Sản xuất ra sản phâm có sức cạnh tranh cao là con đường. sống còn 
của mỗi đoanh nghiệp, mỗi công ty. cũng như của cả nền kinh tế. Làm được như vậy 
mới giữ vững được độc lập. tự chủ và nâng vị thế của nước ta trên trường quốc tế. mới 
xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội vì “đân giàu, nước mạnh. xã hội công bằng. dân 
chủ. văn minh”. 

Ba là: Tôi mong năm 2003, ba cái nạn lớn: tệ nạn tham những, làm ăn bất chính : 
tệ nạn ma tủy, mại đâm và tai nạn giao thông được giảm bớt một cách rõ rệt. đề tiến tới 
chấm đứt, chứ không phải cứ tiếp tục diễn ra nghiêm trọng như hiện nay. 

Dọc báo, nghe tin hằng ngày, được biết không ít vụ tham những. lãng phí, làm 
ăn gian lận, bòn rút của công hảng tỉ, chục tỉ, trăm tỉ đồng và nhiều hơn nữa. tỉnh chất 
ngày cảng nghiêm trọng. Tệ nạn ấy đã xâm nhập sâu vào cả ngành giáo dục, đảo tạo 
con người và cả cơ quan công lý bao vệ pháp luật. 

Đã bao nhiêu năm nay chúng ta nhận thấy và lên án sự lăng phí. thất thoát lớn 
trong các dự án đầu tư, trong xây dựng cơ bản, nhưng đến nay tham nhũng, thất thoát 
trong các lĩnh vực ấy vẫn nghiêm trọng, làm giàu bắt chính cho một số người. còn công 
nhân xây dựng thì đời sông vẫn thấp. 

Dư luận xã hội rất bất bình về nạn hối lộ. chạy chức quyền. mua bằng cấp 
đang làm biển chất một bộ phận cán bộ. Phải thấy rằng, những cán bộ bỏ tiền để 


chạy cấp, chức thì ngay khi ngồi vào ghế đã không còn là cán bộ của Dăng. của 
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dân, mà chỉ là những người lợi dụng chức quyền để xoay xơ. ăn cắp của công, làm 
hại nước, hại dân. ì 

Chúng ta nghĩ thế nào khi những vụ tham nhũng. hối lộ. làm ăn phi pháp. buôn 
lậu, trôn thuế diễn ra ở ngay trong các cơ quan. công ty, đoanh nghiệp nhà nước. nhưng 
các tô chức Đăng. công đoàn. đoàn thanh niên ở đó không phát hiện. 

Vì sao chúng ta đã có nhiều nghị quyết, đề ra nhiều luật pháp. quy định để chống 
tham những. nhưng kết quả đạt được vẫn rất hạn chế, tệ tham nhũng vẫn diễn ra phổ 
biến, nghiêm trọng. 

Năm 2002, Trung ương và Chính phủ đã thẻ hiện quyết tâm chống tham nhũng. 
chỉ đạo điều tra để xét xử băng nhóm xã hội đen Năm Cam một cách kiên quyết, tạo 
được niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên, còn nhiều vụ tham nhũng mà báo chí nêu lên 
vẫn chưa được cơ quan có thâm quyền xem xét. xử lý. 

Kỳ này, Trung ương đề ra "đây mạnh chống tham nhũng, lãng phí”. Tôi mong 
rằng quyết tâm ấy của Trung ương sẽ được các cấp. các ngành rút kinh nghiệm thời 
gian qua. quán triệt tiền hành một cách cụ thể, kiên quyết, có hiệu quả. Tham nhũng là 
giặc nội xâm, đã là piặc thì phải diệt trừ. Chống tham nhũng là một công việc phải kiên 
trì, làm có trọng điểm. tập trung chỉ đạo điều tra, xét xử thật nghiêm các vụ vi phạm 
lớn. Đặc biệt cần coi trọng thực hiện các biện pháp về cơ chế, chính sách và tổ chức. 
phát huy sức mạnh của nhân dân, dựa vào nhân dân để ngăn chặn tham những một cách 
có hiệu quả. Năm 2003, chúng ta phải có quyết tâm lớn, phấn đấu làm giám bớt một 
cách rõ rệt tình hình tham nhũng, lãng phí, làm ăn bất chính. làm trong sạch một bước 
bộ máy Dáng, Nhà nước. nâng cao lòng tin của nhân dân. 

'T nạn ma tủy ngày cảng phát triển, đã xâm nhập vào cả trường học. cơ quan, xí 
nghiệp. cả thành thị, nông thôn, dang là điều nhức nhối đổi với toàn xã hội, là nỗi lo 
canh cánh cúa từng gia đình đối với con cháu. Nếu ta không ngăn chặn và đây lùi được 
thì ma túy, mại dâm làm cho không ít thanh, thiếu niên bị tàn lụi sức khỏe. sa sút ý chỉ. 
tội phạm gia tăng, đại dịch A1DS phái triển. Có thể nói, tệ nạn ấy nêu không được ngăn 
chặn sẽ húy hoại cuộc đời của một bộ phận không nhỏ thanh niên, thiếu niên nam nữ, 
làm ảnh hưởng đến giống nòi. đến văn hóa vả tiền đỗ dân tộc. Mấy năm qua, chúng ta 
đã có nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng hiệu quá vẫn còn thấp. Tôi mong năm 2003, 
các cấp đảng, chính quyền, toàn dân ta, đặc biệt là đoàn thê thanh niên. phụ nữ và mỗi 
gia đình tìm ra biện pháp giáo dục. ngăn chặn có hiệu quá thực sự đối với tệ nạn buôn 
bán ma túy, nghiện hút và mại dâm. 

Về tại nạn giao thông. một năm chết I vạn người. bị thương 3 vạn người là tổn 


thất to lớn. không thể chấp nhận được. Chính phủ và các cơ quan đã và đang tìm mọi 
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cách để giảm bớt tai nạn. Vừa qua đồng chí Thủ tướng đã nói lên quyết tâm lớn của 
Chỉnh phủ. 

Muốn khắc phục tại nạn giao thông, phái tiễn hành từ hai mặt. Một là. nghiên 
cứu đề ra các giải pháp chiến lược về bảo đảm hệ thống đường sá. thiết bị hướng dẫn : 
về bảo đảm số lượng. chủng loại. chất lượng phương tiện giao thông và có luật lẻ giao 
thông đây đủ. Hai là. giáo dục, nâng cao hiểu biết. nâng cao ý thức tự giác của nhân 
đân và có biện pháp bảo đảm chấp hành luật lệ giao thông thật nghiêm. Cả hai mặt này 
chúng ta đều làm chưa tốt. 

Tôi mong năm 2003, chúng ta nghiên cứu một cách toàn điện, có phương án đồng 
bộ về bảo đảm an toàn giao thông, chọn ra những việc cần và có thê làm ngay, nhất là ở 
những địa bàn trọng điểm, những thành phố lớn. để piảm bớt ngay dược tai nạn. 

Diều có thể làm ngay là phát động một phong trào tự giác nghiêm chỉnh chấp 
hành luật lệ giao thông sâu rộng trong toàn dân ta. Những cơ quan chức năng duy trì 
và xử lý thật nghiêm kỹ luật giao thông. 

Năm 2003 phải là một năm có tiến bộ về kỷ cương phép nước, coi trọng kỷ 
cương trên ba vấn đề: chống tai nạn giao thông; chống tham nhũng, làm ăn phi pháp : và 
chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Đó là ba lĩnh vực đang làm mắt người, hại của nghiêm 
trọng, làm giảm lòng tin của đân. 

Năm 2003 sẽ có những khỏ khăn, thách thức mới quyết liệt hơn. nhưng cũng có 
những thuận lợi mới, đặc biệt là kinh nghiệm của 16 năm đổi mới. Chúng †a tin rằng 
với sự lãnh đạo và chỉ đạo đúng dăn, sâu sát, cụ thể, kịp thời, coi trọng khơi đậy sức 
mạnh toàn dân tộc của Đảng và Chính phủ, với tỉnh thần yêu nước. đoàn kết, chủ động, 
năng động, sáng tạo của toàn đân ta, nhất định chúng ta sẽ giành được thành tựu mới 
to lớn hơn nữa. 

Nhân dịp năm mới, tôi xin gửi đến Tòa soạn và các cộng tác viên, đến đồng 
đảo bạn đọc của Tạp chí Cộng sản lời chúc: Năm Mới. tiếp tục đổi mới. giành 
thắng lợi mới. 

(1). (2) Thông báo Hội nghị lần thử 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đàng Khóa IX” Tạp chí 
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177. Diễn dàn Sử học 2003 : phát biếu của đại tướng Võ Nguyên Giáp / 
Võ Nguyên Giáp ; B T. V. lược ghi // Xưa và Nay. 2003. - Số 147. - Tr. 5. (Số thứ tự 
trong thư mục 360) 


ĐIỆN ĐÀN SỬ HỌC 2003 


Phát biểu của Đại trông Võ Nguyên Giáp 


Ngày 22-8-2003, BCHTƯ Hội KHLS Việt Nam đã tô chức điền đàn có toàn thế 
các đại biêu dự Hội nghị BCHLƯ Hội, nhiều đại điện các cơ quan và các nhà khoa học 
xã hội và nhân văn. Diễn đản nhằm góp phần xác định thành tựu của hoạt động nghiên 
cứu. phô biến. giáo dục lịch sử trong những năm qua và thu thập các ý kiến đóng góp 
về các lĩnh vực trên. xây dựng phương hướng cho các hoạt động trong thời gian tới. 

Đại tướng Võ Nguyễn Giáp. Chủ tịch danh dự Hội KHIL.SVN đã dến dự. Đại 
tướng hoan nghênh việc tô chức điển đàn và phát biểu một số vấn để quan trọng: 

Đại tướng nhắn mạnh: Khoa học lịch sử có vai trò cực kỳ quan trọng, nó có 
nhiệm vụ nghiên cứu tự nhiên và xã hội. Tự nhiên và xã hội có thể nói là một. trong 
đó con người là chủ thể hành động và làm nên lịch sử. Chúng ta đã có rất nhiều hoạt 
động trên lĩnh vực khoa học lịch sử. rất đáng hoan nghênh. song còn có hiện tượng 
hoạt động phân tán, thiểu chỉ đạo và thống nhất. thiếu một cách nhìn tổng hợp. Hiện 
tượng rõ nhất là thiểu liên kết trong nước và hợp tác với ngoài nước. l.ịch sử dân tộc ta 
có hàng nghìn năm. hoạt động sứ học của ta cũng đã qua thời gian không ngắn nhưng 
cho đến bây giờ ta vẫn chưa có được một bộ sử tương xứng. một bộ sư Việt Nam. Ngày 
xưa triều vua não cũng có quốc sứ quán. một cơ quan rất quan trọng do những người 
có kiến thức cao rộng và liêm khiết đứng dẫu. Ngày nay chúng ta phải hét sức nỗ lực. 
để trong một thời gian nữa có một cuốn quốc sử Việt Nam. 

Về việc giáo dục và phố biến lịch sử. Đại tướng chỉ rõ: Giáo dục lịch sử là giáo 
dục để xây dựng nên con người Việt Nam. Cho nên phải nắm vững chiến lược con 
người của Dáng ta. Hiện nay các sách phô biên lịch sứ trong nhân dân còn ít. còn tùy 
lúc tùy nơi, mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng của ta ngày nay đã phát triển 
rộng khắp. Tuy có các buổi thì Olympie, các trò chơi. sách báo đạy ớ các trường, song 
hỏi các em hiểu biết về lịch sử Việt Nam thì các em hiểu biết về lịch sử Việt Nam còn 
ít. có nơi các em hiển biết về lịch sử các nước nhiều hơn. Vậy trong khi ta hoan nghênh 
thành tích của các ngành thông tin đại chúng thì cũng nên cho đó là một nhược diễm 


cần khác nhục. 


Ngoài ra, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn nhắc nhớ cần phải cải tiến nội dung 
và phương pháp giáo dục và phố biến lịch sử. Nội dung và phương pháp phải làm cho 
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con người phát huy tư duy chủ động. không thê một mực bắt các em học theo sách: 
nội dung và phương pháp cải tiến đi đôi với nhau. Cần phải nhìn ra nước ngoài, học 
tập cách người ta giáo dục cho tré em biết chủ động tìm hiểu lịch sử. chủ động trao đồi 
với nhau. 

tIuàn văn bài phát biếu sau khi được Dại tướng duyệt sẽ công bố trên tạp chí 
Xa & Naw). 

Nhân dịp này, GS Phan Huy Lê đã thay mặt Hội KHLSVN tặng Dại tướng mô 
hình trông đồng Ngọc ELũ thu nhỏ, mừng ngày sinh thứ 93 của Dại tướng, 


B.T7L lược ghi 


18. Giánh chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó khăn hơn / 
Võ Nguyên Giáp : Hữu Mai ghi / Sự kiện và Nhân chứng. 2003. -Số 117. Tr.3. 
§. (Số thứ tự trong thư mục 361) 


GIÀNH CHÍNH QUYÈN ĐÃ KHÓ, 
GIỮ CHÍNH QUYÊN CÒN KHÓ KHĂN HƠN NIIÊU 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Sáng mỏng 3 tháng 9 (1945-BT) 

Một ngày sau lễ ra mất, các vị Bộ trướng trong Chính phủ lâm thời tới dự phiên 
họp Hội đồng Chính phủ dầu tiên. 

Ngôi nhà thâm nghiêm nằm trong hàng rào sắt sơn màu xanh lá cây trước vườn 
hoa Cóc phun, nguyên là đỉnh thự của viên thống sứ người Pháp tại Bắc Kỳ. Hôm nay. 
đôi cánh công hình vòng cung mở rộng đón chảo những người dại biểu của nhân dân. 
Dũng nửa tháng trước đó, nhân đân Hà Nội khởi nghĩa đã kéo đến đây. Bất chấp mũi 
súng của binh lính bảo an, một bác công nhân già đã vượt qua rào sắt, leo lên nóc nhà, 
nhỏ lá cờ quẻ ly. thay vào đó bằng lá cờ sao của cách mạng. 

Gian phòng họp trên tầng gác trồng trải. Trên dãy bàn ngồi họp không có một 
lọ hoa. Những người đại biểu cho chính quyển mới biết là mình đang bắt tay vào một 
công việc không dễ đảng gì. Chưa bao giờ lời giáo huấn của Lê-nin có ÿ nghĩa như bây 
giờ: "Giành chính quyền đã là khó khăn, nhưng giữ chính quyền còn khó khăn hơn”, 

Chế độ kinh tế thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp. suốt tắm mươi năm đô hộ, 
đã bóc lột tận xương tủy mỗi người dân lao động. Thêm vào đó là những năm Chiến 


tranh thế giới lần thứ hai. Một đế quốc hung bạo nữa là đế quốc Nhật ập vào. Cá hai 
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tên để quốc đên cùng thi nhau gấp gáp bòn rút, Chúng đã hút của dân ta tới giọt máu 
cuôi cùng. [ơn một triệu nông đân kiệt sức vì đói. ngã ngay trên biển lúa tươi xanh 
của mình. Gần một triệu người nữa chết đói sau khi đã thu hoạch Xong mùa lúa chín. 
Tiệp đó là nạn lụt, Một nạn đói không kém phần trầm trọng đang là nguy cơ trước mắt. 
Người dân vừa được sức mạnh thân kỳ của ảnh sáng Dộc lập. Tự do vực đậy, không 
thê đứng vững mãi với cái dạ dày lép kẹp. 

Gia tài cách mạng vừa giành lại trong tay bọn thống trị thật là tiêu điền: Mẫy 
ngôi nhà trồng rỗng, gạo không. tiên cũng không. 

Cùng với di sản về kinh tế như vậy. mội di sản khác của bọn thống trị để lại về 
mặt văn hóa cũng khá nặng nẻ: 95% nhân dân còn mắc nạn mù chữ. Đó là kết quả của 
chính sách "nhà tù nhiều hơn trường học”. chính sách ngu dân. 

Nhưng những điều đó vẫn chưa phải là những khó khăn lớn nhất. 


Khó khăn lớn nhất lúc này là các quân đội nước ngoài từ bốn phương cùng dồn 
dập kéo tới. Bọn ở gần. bọn ở xa. Chúng khác nhau về màu da, về tiếng nói, nhưng rất 
giống nhau ở một đã tâm: muốn thôn tính đất nước chúng ta. muốn dây chúng ta trở 
về với cuộc sống nô lệ. 


Đúng giờ làm việc, [lô Chú tịch từ căn phòng bên đi ra. 

- Chào các cụ, chào các chủ. 

Lời chào của Bác đã mở dầu một không khí thân mật cho phiên họp. 

Sớm nay. Bác đi một đôi giày vải màn chàm đen từ chiến khu về. Dôi giày này. 
dông bào Nùng đã khâu tặng Bác và được Bác dùng trong nhiền buối tiếp khách nước 
ngoài. Bác nhanh nhẹn đi đến bên bàn làm việc. Bằng một cứ chỉ cởi mở quen thuộc, 
Bác piơ rộng hai tay mời các đại biểu cùng ngồi. 

Cuộc họp không có diễn văn khai mạc. Bác lấy trong túi ra một mánh giấy nhỏ 
ghỉ những ý kiên đã chuẩn bị. Phá bỏ những nghí thức thông thường. Bác đi ngay vào 
nội dung của cuộc họp. 

- Thưa các cụ và các chú, Sau tắm mươi năm bị áp bức, bị bóc lột, và dưới chính 
sách ngu dân của thực dân Pháp, các bạn và tôi, đều chưa quen với kỹ thuật hành chính. 
Nhưng điêu đó không làm cho chúng ta lo ngại. Chúng 1a vừa làm vừa học, vừa học 
vừa làm. Chắc rằng chúng 1a sẽ phạm khuyết điểm. nhưng chúng ta sẽ sửa chữa. chúng 
ta có can đảm sửa chữa khuyết điểm. Với lòng yêu nước và yêu nhân dân sâu sắc. tôi 
chắc chúng ta sẽ thành công. Hiện nay những vấn đề gi là vấn dễ cấp bách hơn ca. Theo 
ý tôi có sáu văn để... 


Vẫn với những lời lẽ rất gián đị như vậy, Bác nêu lên trước Hội dồng Chính phủ 
những vấn để cấp bách nhất. Bác nói: 


- Một là phải phát động một phong trào tăng gia sản xuất để chống nạn dói. 


Trong khi chờ đợi thu hoạch ngô. khoai khoảng ba bốn tháng, sẽ mớ một cuộc lạc 
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quyên. Mười ngày một lần, tất cả đông bảo nhịn ăn một bữa. Gạo tiết kiệm được sẽ 
góp lại nhát cho người nghèo. 

Thứ hai là mở một phong trào chẳng nạn mù chữ. 

Thứ ba là tỗ chức càng sớm cảng hay cuộc tổng tuyển cứ với chế dộ phỏ thông 
đâu phiêu, thực hiện quyền tự do. dân chủ cho nhân dân. 

Thứ tư là mở một phong trào giáo dục cần, kiệm. liêm. chính để bải trừ những 
thối hư tật xáu do chế độ thực dân để lại. 

Thứ năm là bỏ ngay ba thứ thuế: thuế thân, thuế chợ. thuế đỏ. tuyệt đôi câm hút 
thuốc phiện, 

Thứ sáu là ra tuyên bỗ tự do tín ngưỡng và lương giáo đoàn kết... 

Tắt cả mọi vấn đề được Bác đưa ra trong vòng nữa tiếng, Những khó khăn chông 
chất. phức tạp cúa chế độ thực đân dễ lại suốt tám mươi năm, những vấn đê sinh từ. 
cấp bách của dân tộc đã được Bác nêu lên một cách ngắn gọn. rõ ràng. cùng với những 
phương hướng. đôi lúc cả những biện pháp đề giải quyết. Những đồng chí đã có dịp 
gần Bác đều thấy đây là nếp làm việc quen thuộc của Người. 

Các Bộ trương thảo luận những điều Bác đã nêu lên và đều vui vẻ tán thành. Có 
những điều Bác nêu ra từ phiền họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời hôm đó. đến nay 
vấn là những chú trương, chính sách lớn của Dáng và Nhà nước ta. 

Phiên họp đã kết thúc trong buối sáng. Không khí giản đị, tự nhiên. thân mật của 
buôi họp đã rất mới lạ và gây một ấn tượng sâu sắc với một số người mới lần đầu làm 
việc với Bác. 


Ít ngày sau. Bác viết một bức thư gửi đồng bảo cá nước: '"Lử tháng Giêng đến 
tháng Bảy năm nay, ở Bắc bộ ta đã có hai triệu người chết đói. Kế đó lại bị nước lụt. 
nạn đói càng (tăng thêm, nhân dân càng khôn khó. Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, 
nghĩ đến kẻ đói khổ. chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi đề nghị đồng bào cá nước 
và lôi xin thực hành trước: Cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữa. 
Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo... ”. 

Bác viết thư gửi các nhà nông: “Thực túc thì binh cường. cấy nhiều thì khói dói. 
Chúng ta thực hiện "tắc dắt. tắc vàng” thì chúng ta quyết thăng lợi trong hai việc đó. '[ãng 
gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa! đó là khẩu hiệu của ta ngày 
nay. Dó là cách thiết thực của chúng ta để giữ vững chính quyền tự do. độc lập...". 


Dâu tháng 9, Chính phủ ra sắc lệnh hạn trong một năm tất cả mọi người Việt 
Nam đều phải biết chữ quốc ngữ. Bác viết lời kêu gọi chống nạn thất học: "Những 
người chưa biết hãy păng sức mà học cho biết. Vợ chưa biết thì chồng bảo. em chưa 


biết thì anh bảo. cha mẹ không biết thì con bảo... Phụ nữ lại càng cần phải học...”. 
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Tháng 9 còn là tháng khai trường, Bác gứi thư căn đặn các cm "hãy cố gắng 
siêng học tập. ngoan ngoãn. nghe thầy, dua bạn”. 

'Tháng 9 cũng là tháng có Tết Trung thu của các cháu nhỏ. Thư Bác Hỗ viết cho 
các cháu nhân dịp Tết Trung thu năm Dộc lập đầu tiên. chan hòa niêm vui: *Cái cảnh 
trăng tròn. gió mát, hò lặng. trời xanh cúa Trung thu, lại làm cho các cháu vui cười hởn 
hở. Các cháu vui cười hớn hở, Bác cũng vui cười hớn hờ với các cháu. Dó các cháu 
biết vì sao? Một là vì Bác rất yêu mến các cháu, hai là Trung thu năm ngoái nước ta 
còn bị áp bức. các cháu còn là một bẩy nô lệ trẻ con. mà Trung thu năm nay nước ta 
đã được tự do. và các cháu đã thành những người tiểu chú nhân của một nước độc lập” 
"Đêm Trung thu năm sau. chúng ta sẽ tô chức một cuộc vui cả piả lần tre. Các cháu 
nghĩ thế nào? Trung thu này. Bác không có gì gưi tặng các cháu. Chỉ gửi tặng các cháu 
nhiều cái hôn thân ái”. 

Các cháu nhỏ năm áy chắc chắn không biết ngoài niềm vui cúa Bác trong thư. Bác 
Hồ đang có trăm công ngàn việc, vô vàn những mối lo toan vì đân tộc. vì đất nước. 


Hiểu Afai ghỉ 


189. Hại nghị bà Lạt năm 1946 / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. ~ 2003, - 
Số 150. — Tr. 7 -- 9, 36. (Số thứ tự trong thư mục 362) 


HỘI NGHỊ ĐÀ LẠT NĂM 1946 


Võ Nguyên Giáp 


...Mấy ngày sau cuộc gặp gỡ giữa IIồ Chủ tịch và Đắc-giăng-li-ơ trên vịnh Ï lạ Long, 
đầu tháng tư. hãng thông tắn Roi-tơ tung tin: “Đắc-giăng-li-ơ được cử làm người cầm dầu 
phái đoàn đàm phán với Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa... Thành phần của phái 
đoàn này gồm đại điện của Bộ kinh tế, tài chính, quốc phòng và Bộ thuộc địa...” 

Nếu tin này đúng thì đây là một âm mưu của bọn phản động Pháp. Đắc-giăng- 
li-ơ là tín đồ trung thành của chủ nghĩa thực dân cũ xấu xa nhất, Cuộc nói chuyện giữa 
chúng ta với y sẽ không thể nào dẫn tới kết quá tốt. Việc chúng đưa đại biếu Bộ thuộc 
địa vào trong phái đoàn có hàm ý Việt Nam vẫn bị coi như một thuộc địa của Pháp. 

Báo chí ta lập tức lên tiếng tố cáo đây là thủ đoạn của bọn phản động nhằm phá 
hoại Hiệp định. Chúng ta đòi cuộc đàm phán chính thức cần được tiến hành ơ Pa-ri 
theo nguyên tắc bình đăng. Người Pháp phải từ bỏ ý định cử vào trong phái đoàn mọi 
đại biêu của Bộ thuộc địa. Người có quyền thay mặt cho Chính phủ Pháp trong nói 
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chuyện với nước Việt Nam đã tự giải phóng phải là người của Bộ Ngoại giao Pháp... 
Tin của hãng Roi-tơ không được xác nhận, cũng không bị cải chánh. 

Bác và các anh bàn việc tổ chức các phái doàn đi Pháp và đi Đã Lạt. Phái doàn 
quốc hội và nhân dân Pháp do anh Đồng làm trưởng đoàn. Tôi dược chỉ định làm phó 
trưởng đoàn trong phái đoàn Chính phủ tới Dà Lạt để dự cuộc đảm phán trù bị. 

Đoàn này do Nguyễn Tường Tam. Bộ trưởng ngoại giao trone Chỉnh phú liên 
hiệp làm Trường đoàn. 

Ngày 16 tháng tư. hai phái đoàn cùng lên đường một lúc. Phái đoàn đi Đà Lạt 
khởi hành từ Bắc bộ phủ lúc 6 giờ sáng, Bác có mặt từ sớm để tiễn đưa đoàn. Một lần 
nữa, Bác nhắc chúng tôi: "Cần đặt vấn đề Nam bộ và vấn để đình chiến lên đầu chương 
trình nghị sự”. Bác bắt tay từng người trước khi ra đi. 

Trời mưa lâm thâm. Phố xá còn yên tĩnh. Vì đồng bảo được báo giờ lên đường 
của hai phái đoàn quá muộn nên không kịp đi tiễn. Từ mấy ngày hôm trước. khắp nơi 
đã tô chức những cuộc mít-tinh lớn để úng hộ các phái đoàn sắp sửa lên đường. 

Một số nhà báo kéo đến phóng vẫn phái đoàn về triển vọng của cuộc đảm phán, 
Thực khó tra lời. Mọi câu trả lời còn ở phía trước. Ta muốn đi đến một giải pháp chính 
trị với Pháp nêu Pháp thành thật thí hành những điều đã cam kết, tôn trọng những 
quyền cơ bán của nước Việt Nam tự do. Nhưng sự thành công của cuộc đàm phán 
không chỉ tùy thuộc vảo ta mả còn ở cá đối phương. Cuộc đấu tranh giữa hai lực lượng 
tiên bộ và phản động tại Đông Dương và tại nước Pháp đang diễn ra gay gắt. Những 
dấu hiệu đầu tiên không hứa hẹn gì nhiều. Đã có tin phái đoàn đảm phán của Pháp do 
Mắc Ăng-đơ-rê làm trưởng đoàn. Chính phủ Pháp đã chịu làm theo yêu cầu của ta, 
cử những người thay mặt từ nước Pháp sang. Nhưng Mắc Ăng-đơ-rê lại là người cúa 
nhà băng. một người thuộc phong trào cộng hòa bình dân. Phong trảo này vốn là đảng 
Thiên chúa giáo Pháp trước kia. Cằm đầu phong trào này là những đại biểu cúa giới tư 
bản lãng đoạn có liên hệ với Mỹ và tòa thánh Va-ti-căng. Với một người đối thoại như 
vậy, không thể trông đợi hội nghị sẽ diễn ra một cách thuận buồm xuôi gió. Còn về 
phía ta, thành phần phái đoàn đảm phán không thuần nhất. Nguyễn Tường Tam, tháng 
trước đã không chịu ký tên vào bản Hiệp định. Đến giờ phút chót. Vũ Hồng Khánh dã 
phải ký thay. Ngoài ra, một số đại biểu Nam hộ, tên đã được công bố trong danh sách 
phải đoàn, nhưng vào giờ phút lên đường vẫn chưa có mặt. 

7 giờ máy bay cất cánh. Từ trên cao nhìn xuống, đưới các tầng mây. lúc là màu 
xanh ngọc lắp lánh của biến với những gợn sóng trắng. lúc là màu xanh lá cây rậm rì 
của núi rừng Trường Sơn trùng điệp. Có lúc là một dòng sông vàng rực ánh mặt trời. 
quanh co lượn khúc. Người xưa nói: Non sông gắm vóc. Đó chính là hình ánh đất nước 


ta hiện ra dưới cánh máy bay. 


Ngày hôm đó, chúng tôi chỉ tới được Pắc Xế. Chiếc ÐĐa-kô-Ia dừng lại đây đề lấy 
xăng. nhưng khi sắp cất cánh đi tiếp thì máy móc trục trặc. Đoàn phải ở lại chờ máy 
bay dự bị ở Sài Gòn lên thay. Chúng tôi đi dạo quanh các phố. vào thăm một ngôi chùa 
cỏ. rồi ra bờ sông Mê Công. Dòng sông rộng. dó quánh phù sa chia đôi hai nước Lào. 
Thái Lan, ở cả hai đôi bờ đều là những đải đất bằng phăng. Việt kiều trong thành phố 
nghe tin phải đoàn Chính phủ qua. kéo đến thăm rất đồng. Những cuộc pặp gỡ không 
chờ đợi, rất cảm động. 

Ngày hôm sau, máy bay bay tiếp đến Dã Lạt. Xuống sân bay. thấy thời tiết khác 
hãn. Khi chúng tôi ở Pắc Xé. trời nóng bức. Không khí ớ đây thì mát lạnh như một 
ngày cuối thu, Đà Lạt là một nơi nghi mát, một thành phố đu lịch đành cho người Pháp 
và những người Việt Nam thuộc giới gọi là "thượng lưu”. Khắp nơi dều thấy những 
biệt thự lớn nhỏ, những khách sạn. những con đường đề dạo chơi ngắm cảnh. Chung 
quanh thành phố là những đồi thông ni tiếp. Một thành phế xinh đẹp. 

Đoàn tà ở khách sạn Lang Biang. Khách sạn này trông ra một cái hồ dẹp. yên 
tĩnh. có những hàng cây bao quanh. Bên kia hồ là núi. 

Ngày 18 tháng tư, hỏi 9 giờ sáng, phía Pháp cử người đến báo với ta: 10 giờ 5 
phút. Đắc-uiäng-li-ơ Sẽ nặp các trưởng đoàn của hai phía tại dinh thự của y. sau đó, 
viên cao ủy sẽ gặp cả hai đoàn để giới thiệu phái đoàn Pháp và trưởng đoàn mới được 
chỉ định là Mác Ảng-dơ-rê. Việc này phái đoàn Pháp không hẻ bàn bạc với ta. Viên đồ 
đốc đã chơi lối trịch thượng. Y muốn lấy danh nghĩa cao ủy Pháp đê tiếp hai đoàn đại 
biểu trong định thự của liên bang Đông IDương. Người Pháp còn nói thêm, sau khí các 
doàn đại biêu gặp nhau thì cao ủy sẽ khai mạc ngay phiên họp toàn thể đầu tiên. Việc 
này cũng do phía Pháp tự ý định ra. Lẽ tắt nhiên, chúng ta không thể tán thành. 

Đề đáp lại, chúng ta cử đồng chí thư ký của phái đoàn sang báo với phía Pháp là 
trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đề nghị gặp Đắc-giăng-li-ơ để thương lượng về những 
điều do phía Pháp vừa nêu ra. 

10 giờ. phái đoàn Pháp đã có đủ mặt tại dinh thự của Đắc-giăng-li-ơ. Phóng 
viên cúa các báo cũng kéo tới đông. Tất cả cứ ngồi đó đợi ta dến 11 giờ trưa. Doàn 
ta kiên quyết bác bó cuộc gặp mặt trịnh thượng của ông đô đốc. Không khí trở nên 
căng thăng. 

Phía Pháp thấy khó xử, bèn nghĩ ra một cách giải quyết cho đỡ bẽ mặt là mời 
đoàn ta tới dự một bữa tiệc. Thế là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai phái đoàn và ông cao 
ủy diễn ra quanh bàn ăn. Đắc-giäng-li-ơ hết cơ hội lấy danh nghĩa cao ủy để khai mạc 
hội nghị. 

Tôi gặp Đãc-giãng-li-ơ lần đầu. Ông thầy tu phá giới này có cặp mắt nhỏ sắc sáo, 


tỉnh ranh năm dưới vắng trán dây nếp nhăn, và đôi môi mỏng đính. Ngồi với y một lát 
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đã thấy ngay y là một con người từng trải và xảo quyệt, tự phụ và nhỏ nhen. Một con 
người như vậy chỉ có thể là con người của dĩ văng. của chính sách thực dân. 

Đắc-giăng-li-ơ tự khoe là dã biết nhiều về chúng tôi. Y hói thăm tôi về gia đình. 
về những năm hoạt động bí mật, về thời kỳ Nhật khủng bố và hẹn sẽ còn gặp để nói 
chuyện nhiều. Y rủ tối chủ nhật tới sẽ cùng đề cập đến tương lai cuộc bang giao Việt- 
Pháp. Tôi nói: "thế nảo cũng còn gặp nhiều khó khăn nhưng đó là những khó khăn đề 
mà vượt qua. Chúng tôi sẽ vượt qua những khó khăn đó nếu có được sự cố gắng của 
cả hai bên”. 

Trong cầu chuyện, Đắc-giăng-li-ơ nói có người đã gọi y là “con người của im 
lặng và khổ hạnh”. Chắc viên cao ủy muốn khoe mình vến là một nhà chân 1u. Thực 
ra, y là một chính khách hơn là một kẻ tu hành. 

Qua cuộc gặp này, hai bên thỏa thuận sẽ họp phiên toàn thể vào ngày hôm sau. 
Phiên bản khai mạc sẽ do người của phái đoàn Việt Nam chủ tọa. Dây là sự nhượng bộ 
đầu tiên của Pháp. Nhưng sự nhượng bộ nảy không có ý nghĩa là những khó khăn đã 
giảm bớt, đôi bên đã nhích lại gần nhau. 

Hội nghị đàm phán trù bị giữa Việt Nam và Pháp họp phiên toàn thể đầu tiên vào 
sáng ngày 19 tháng tư tại Trường trung học Y-éc-xanh. Trong đoàn Pháp có nhiều viên 
cai trị cũ như: Mét-xmc, Bút-xkê, Pi-nhông...Một số người đã tới Đông Dương từ hồi 
đần Cách Mạng Tháng Tám. Riêng Mét-xme. được thả dù xuống miễn Bắc hồi tháng 
chín năm 1945, bị dân quân ta bắt nhưng sau đó đã trốn thoát, 

Ngày ^0 tháng tư, tiêu bạn chính trị họp. Chúng tôi đòi phải ghỉ ngay vào chương 
trình nghị sự vấn để thực hiện một không khí chính trị thuận tiện cho cuộc đàm phán, 
và vấn đẻ đình chiến tại Nam bộ. Phía Pháp bắt đầu có những luận điệu quanh co. Ilọ 
lần tránh yêu cầu của ta bằng cách nói vẫn dễ này vượt quá thấm quyền của hai phái 
đoàn. Ta đã viện những cơ sở pháp lý trong Hiệp dịnh sơ bộ mông 6 tháng ba và những 
lẽ phải thông thường buộc Pháp phải nhận. Tranh cãi hồi lâu, Pháp nhượng bộ một 
phần. Họ đồng ý phi vấn đề: '"I[hực hiện một không khí chính trị thuận tiện cho cuộc 
đàm phán”. Ta đòi phải ghi nốt cả vẫn đề đình chiến tại Nam bộ. 

Trong giờ giải lao. người Pháp bàn bạc với nhau. Khi cuộc họp tiếp tục. Pi- 
nhông, cố vấn chính trị của đoàn Pháp. lại nói là họ không có đủ quyền hạn để xét vấn 
đề đình chiến tại Nam bộ. Chúng tôi hỏi lại Pi-nhông: 

- Ông hãy cho biết phái đoàn Pháp có quyền hạn để thảo luận những vấn đè ghi 
trong Hiệp định mông 6 tháng ba không? 


Pi-nhông đáp lại một cách miễn cưỡng: 
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- Có 

- Vậy trong Hiệp định phải chăng là đã ghi: "Hai Chính phủ lập tức quyết định 
mọi phương sách cần thiết để đình chỉ cuộc xung đột?” 

Người Pháp bị dây vào một thế lúng túng. Cho đến hết giờ làm việc buổi sáng. 
họ vẫn chưa tìm ra cách trả lời. Vấn đề đành đẻ gác lại. 

Buối chiều. tôi đi đạo một lát trên bờ suối Cam I.y. Đã có thể thấy rô thái độ phản 
động cúa người Pháp, Không thể trông đợi gì nhiều ơ cuộc đảm phán này. [3ù sao. cuộc 
thương lượng của ta và Pháp vẫn còn tiếp tục... 

Chúng ta đã nói với Pháp những điều cần nói. Nhưng người Pháp vẫn giữ 
nguyên lập trường của họ. Ta đã đánh giá thêm được sức chống đỗi quyết liệt của 
bọn phản động. Qua cuộc đàm phán này, càng thấm thía một điều: trung đấu 
tranh chính nghĩa đòi độc lập, tự đo cho đất nước, ngoại giao nhất thiết phái dựa 
trên lực lượng của nhân dân. Mỗi người dân Việt Nam cần phái có đầy đủ nghị 
lực và quyết tâm bồi bổ thực lực của mình. Đất nước ta phải mạnh. Công việc 
ngoại giao phải bắt đầu từ đó. Lại nhớ lời Bác nói hôm nào: “Thực lực như cái 
chiêng, ngoại giao như cái tiếng, chiêng có to thì tiếng mới lớn”. 

Đường đi ngập lá thông. Bên bờ suối, nhiều hoa sim dại. Thành phố yên tĩnh, 
không khí trong lành, phong cảnh lại đẹp. Đà Lạt thật là một thắng cảnh của đất nước. 
Chỉ muốn đi mãi trên con đường có pió mát và tiếng thông rco. Trời sắp tôi. tôi quay 
về khách sạn. Ngồi vào bàn làm việc vừa ghi chép được một chút thì có tiếng gõ cửa 
gấp. Tôi chưa kịp đứng dậy. cửa đã mở. Một đồng chí ngó đầu vào. nói vội vàng: 

~ Mời anh lên phòng trên. anh Thạch tới rồi! 


Dỗng chí Phạm Ngọc Thạch đang, chiến đấu tại Nam bộ. Tên anh đã được công 
bồ trong danh sách của phái đoàn, nhưng chúng tôi vẫn nghĩ là anh sẽ không có mặt 
trong cuộc đàm phán. Không hiểu anh Thạch đã tìm cách nào tới được đây đúng vào 
lúc cuộc họp bắt đầu. Bọn Pháp cũng chưa biết anh tới. 

Chỉ một lát. cả đoàn. trừ Nguyễn Tường Tam. đều kéo đến. Người anh Thạch đen 
sạm, gầy nhưng rắn rỏi. Chúng tôi ôm chầm lấy anh. Mừng rỡ, cảm động. Giọng nói 
của anh còn mang khí thế chiến đầu của Nam bộ. Anh Thạch kẻ lại chuyến đi từ Sài 
Gòn lên. Một cuộc đi mạo hiểm. Anh nói về tình hình Nam bộ. những gương hy sinh 
dũng cảm của chiến sĩ và đồng bào. Chúng tôi hàn huyện với nhau đến rất khuya. 

Ngày hôm sau, anh Thạch bị bọn Pháp bất trước khách sạn Parc. Doàn ta phản 
kháng mạnh mẽ. Chính phú ta đã lên tiếng phản đổi việc làm trái phép của Pháp. Dồng 
bảo ở nhiều nơi họp mít-tinh đòi Pháp phải trả lại tự do cho anh Thạch. Nhưng anh 
Thạch chỉ được chúng thả ra sau khi cuộc đảm phản kết thúc. 

Hội nghị đã tiến hành khẩn trương. Ngoài những phiên họp toàn thể, những 


phiên họp ở các tiểu ban. còn có nhiều cuộc trao đôi ngoài hành lang. Mắc Ăng-đdơ-rê, 
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Mét-xme. Buốc-goanh... đôi khi có cá Đắc-giãng-li-ơ cũng dự vào những cuộc trao 
đồi ý kiến không chính thức này. Tuy vậy. trên tất cả vấn đề được đặt ra, cuộc đảm phán 
hầu như không tiền triển. 

Đoàn ta đã piữ được sự nhất trí trong tất cả các buổi thảo luận. Riêng Nguyễn 
Tường Tam đã lân tránh phần lớn các phiên họp. và cũng ít tham gia vào cúc cuộc bản 
bạc trong đoàn. 

Vấn đề đình chiến dây dưa nhiều buổi. Không khí hội nghị trở nên nặng nề. Phía 
Pháp biết rằng nhất định đoàn ta sẽ không bỏ qua. Chúng ta đã nêu lên vẫn đề đình 
chiến tại Nam bộ một cách kiên quyết và có lý lẽ. Người Pháp tỏ ra khó xử, bối rồi. 
Buốc-goanh, một chuyên viên kinh tế ở Đông Dương phải thốt ra: "Vấn để đó gây 
phiền toái cho chúng tôi ghê quá? Họ (ý muốn chỉ chúng 1a) rất có lý”. Một vải người 
Pháp cũng có ý nghĩ như Buốc-poanh, 

Sau mây phiên họp. người dân ở Đà Lạt bắt đầu bàn tán xôn xao về những lập 
luận vô lý của phía Pháp. Ngay trong phái đoàn Pháp cũng có người nói thăng với 
chúng ta: “Các ông có những nhà biện chứng đáng gờm” 

Phía Pháp không viện được lý lề gì bác bỏ yêu cầu của ta, nhưng vẫn không chịu 
ghi vấn để này vào chương trình nghị sự. Rõ ràng là Pháp không muốn đình chiến tại 
Nam bộ. 

Một câu hỏi được đặt ra trong đoàn ta: Nên tiếp tục cuộc đàm phán hay cắt đứt? 

Ngày 23 tháng tư, hai phái đoàn họp phiên toàn thế. Đoàn ta lại đưa vấn đề đình 
chiến ở Nam bộ ra trước cuộc họp. Người Pháp có một nhượng bộ. Họ để nghị thành 
lập một ủy ban hỗn hợp hạn chế, gồm những người không có chân trong hai phái đoàn 
hiện nay, để thực hiện ngừng bắn ở Nam bộ đồng thời giải quyết những vấn đề có tính 
cấp bách khác. Ủy ban này lúc đầu sẽ đóng tại Dà Lạt. sau đó sẽ đóng tại Hà Nội. 

Ta biết đây là một cách trì hoãn. Tuy nhiên, cũng do sự nhượng bộ này của phía 
Pháp mà các phiên họp vẫn được tiếp tục. 

Cuối tháng tư, tướng Gioăng, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, trên đường 
từ Nam Kinh trớ về Pa-ri. ghé thăm hội nghị Đà Lạt. Trong cuộc gặp Gioăng khoảng 
hai mươi phút. tôi đã nói thăng; 

- Người Pháp phái thực hiện đình chiến ớ Nam bộ theo đúng tỉnh thần cúa bản 
Hiệp định. Nếu không nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng. Tôi muốn 
nói với ông điều nảy với tư cách là một người kháng chiến. 

Ngoài những cuộc tranh luận gay gắt tại tiêu ban chính trị, ở tất cả các tiểu ban 


quân sự, kinh tê, văn hóa đêu có những cuộc tranh cãi giãng co. 
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Về kinh tế. ta chú trương giữ vững những quyền lợi kinh tế cơ ban của tạ. bảo 
dảm điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển. dẳng thời có những nhân nhượng nhất 
định đối với quyền lợi kinh tế Pháp ở Đông Dương. Những vấn để này được đặt ra 
trong tiêu ban này là: 

- Vấn đề thuế quan 

- Vấn đề tiên tệ 

- Vấn đề những doanh nghiệp hiện tại của Pháp ở nước ta. 

Những bắt đồng lớn xoay quanh vấn đề tiền tệ và việc kinh doanh của người 
Pháp tại Việt Nam. 

Về văn hóa. hai bên đã đạt được một số thỏa thuận. Ta chỉ còn không đồng ý về 
việc Pháp đòi đặt một số cơ quan văn hóa ở Dông Dương trực thuộc với liên bang và 
để nghị dùng tiếng Pháp làm tiếng chính thức thứ hai sau tiếng Việt. 

Về quân sự, qua nhiều buổi trao đổi không giái quyết được gì. Vấn đè quân sự 
phải phụ thuộc vào vấn đề chính trị. Không thế nảo có được những thỏa thuận về quân 
sự chừng nào vẫn đẻ chính trị chưa được giải quyết xong. 

Vấn dễ chính trị là vẫn đề cơ bản. gay go, chiếm nhiều thời gian nhất trong suết 
quá trình đảm phán. 

Lập trường có tính nguyên tắc của ta là: Nước Việt Nam phải là một nước tự do. 
Liên bang Đông Dương chỉ mang tính chất kinh tế không được phương hại đến những 
quyền cơ bản của Việt Nam. 

Về mỗi quan hệ giữa các nước trong liên bang Đông Dương với Pháp. đoàn ta 
tuyên bố chấm dứt chế độ toàn quyền. Ta chú trương tổ chức một liên bang thực tế 
chỉ có tính chất kinh tế. Dại diện của Pháp ở liên bang có tính cách một nhân viên 
ngoại giao. Liên bang Đông Dương sẽ phối hợp vẻ chính sách thuế quan và tiền tệ. về 
việc đặt kế hoạch kiến thiết cho các nước trong liên bang theo nguyên tắc không làm 
phương hại đến chủ quyền cúa nước này. 

Phía Pháp chủ trương viên cao ủy Pháp vừa là đại diện cho I.iên hiệp Pháp vừa 
là chủ tịch liên bang Đông Dương. Họ đòi các ngành tư pháp. ngoại thương, tài chính, 
hồi đoái, vận tải. y tế, các cơ quan nghiên cứu và phát minh về văn hóa, khoa học, kinh 
tế, viện thông kê. nhà bưu điện và vô tuyến điện, cơ quan phụ trách di dân đều phải 
thuộc về liên bang... Với chủ trương này, người Pháp đã đề lộ rõ ý đỗ muốn làm sống 
lại chế độ toàn quyền trước đây. 

Người Pháp để nghị Việt Nam công nhận bản tuyên ngôn về những quyền lợi 
của người dân trong liên biệp Pháp. Ta hoan nghênh những nguyên tắc dân chủ của 
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bản tuyên ngôn nhưng chưa công nhận nó. Chính dân chủng Pháp cũng chưa công 
nhận bản tuyên ngôn này. Thực ra người Pháp cũng chưa xác định được cái “Liên hiệp 
Pháp” họ đưa ra là thế nào nữa. 

Về ngoại giao, lập trường của ta là Việt Nam sẽ có đại sứ ở Phán và viên cao ủy 
Pháp ở đây là đại điện ngoại giao của Pháp ở Việt Nam. Nước Việt Nam tự do phải 
có quyền đặt đại sứ ở các nước trong liên hiệp Pháp và ở các nước ngoài. Pháp chủ 
trương người đại diện Pháp ở Việt Nam là một viên chức Pháp do viên cao ủy Pháp 
cử ra và nước Việt Nam chỉ có đại điện ngoại giao với các nước khác thông qua Liên 
hiệp Pháp. 

Về vấn đề Nam bộ, Hiệp định sơ bộ mồng 6 tháng ba đã đề ra sẽ giải quyết bằng 
một cuộc trưng cầu ý đân. Ta chủ trương mục đích bó phiếu không phải là đế hỏi chú 
quyền Nam bộ thuộc về đâu vì lãnh thô Việt Nam pồm có ba kỳ; cuộc đầu phiếu chỉ 


nhằm hỏi ý kiên nhân đân Nam bộ có muốn giữ giới 


hạn “kỳ” hay không trong khuôn 
khổ nước Việt Nam thông nhất, Pháp chủ trương đầu phiếu đẻ hỏi cả chủ quyển Nam 
bộ thuộc về đâu. 

Theo quan điểm của ta, và dó cũng là lẽ đương nhiên, cuộc trưng cầu ý chỉ tiến 
hành ở Nam bộ. Nhưng Pháp đòi phải bỏ phiếu ở cả Trung bộ và Bắc bộ để hỏi chủ 
quyền từng kỳ thuộc về đâu. 

Muốn cho cuộc bỏ phiếu được hợp pháp. công bằng. ta chú trương bảo đám tự 
do cho những người bỏ phiếu. Ta đề nghị một chế độ chấp chính tạm thời của một hội 
đồng ba mươi người ở Nam bộ. Hội đồng bầu lên ủy ban chấp hành, có nhiệm vụ trong 
một thời gian ngăn thực hiện đình chiến triệt để, thả hết tù chính trị. đình chỉ hết khủng 
bồ. làm cho các tổ chức chính trị của nhân dân được hoạt động tự do. Phía Pháp trả lời 
một cách mơ hỗ là sẽ đảm bảo tự do cho cuộc trưng cầu ý dân ở Nam bộ: họ không 
đồng ý để người Việt tham gia vào việc chấp chính hiện thời ở Nam bộ, 

Lập trường của ta và Pháp rõ ràng là khác xa nhau. Những người thay mặt cho 
nước Pháp mới tới dự cuộc đàm phán đã tỏ ra rất lạc hậu trước tình hình đã thay đôi 
tận gốc trên bán đảo này. Họ vẫn mang nặng tư tưởng chủ nghĩa thực dân cổ truyền 
của để quốc Pháp. Trưởng đoàn của Pháp là Mắc Ăng-đơ-rê ngày cảng bộc lộ bản chất 
phản động. Có lần trong một bữa tiệc, y đã nói: "Với Việt Nam, người Pháp đã tỏ ra 
tất rộng rãi; Pháp nhượng bộ như thế là đã quá lắm tôi, không thể cử nhượng hộ mãi. 
không thể theo truyền thống Muy-ních” 

Cũng vào những ngày đầu tháng năm này, tại Pháp. bản dự tháo hiến pháp mới 
đã bị bác bỏ trong cuộc trưng cầu ý dân. Đây lại là một khó khăn lớn nữa đối với phong 


trào đấu tranh cho các quyền dân chủ ở nước Pháp. Phái hữu đã giành được một số 
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thắng lợi. Bọn phản động Pháp ở thuộc địa sẽ ngóc đầu dậy. Cuộc đấu ranh ở nước ta 
sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. 

Ngày 10 tháng Năm, lại họp phiên họp toàn thể. Đoàn ta tiếp tục nêu lên chủ 
trương của mình về việc thực hiện trưng cầu ý dân tại Nam bộ. Các đại biếu Pháp vẫn 
giữ thái độ ngoan cô. Chúng ta đã nói thăng với họ là một số người Pháp có âm mưu 
tách Nam bộ ra khói Việt Nam. âm mưu đó không thể dung thứ, nhất định sẽ thất bại. 
Sau một cuộc tranh luận gay go, cả đoàn 1a đứng dậy bỏ phòng họp. 

Đêm hôm đó, sau buôi hội ý trong đoàn, tôi thức khuya. Nhìn ra cửa số, trời tối 
đen. Không còn nhận ra đâu là hồ, đâu là núi. Những quả đôi thông xinh đẹp, những 
cánh rừng hoang vụ của cao nguyên Lang Biang chìm trong bóng đêm. Cuộc chiến đầu 
của dồng bảo ta, của các chiến sĩ du kích trên những mỏm núi cao, những khu rừng 
rậm nơi xa kia đang tiếp tục và sẽ còn phải tiếp tục. Từ hôm đi đến giờ, chúng tôi vẫn 
thường xuyên báo cáo tình hình hội nghị với Bác và các anh. Báo chỉ và đài phát thanh 
của ta đã phản ánh kịp thời cuộc đấu tranh cúa phái đoàn ta tại hội nghị. Bác và các anh 
ở nhà theo dõi rất sát diễn biến của cuộc đàm phán. Trong phiên họp sáng nay, tôi đã 
nói với phái đoàn Pháp: “Các chiến sĩ Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc 
chiến đầu giành tự do cho Tô quốc, chỉ có thẻ chấp nhận hòa bình trong công bằng và 
danh dự..,Nhân danh một dân tộc đã có hàng ngàn năm tôi luyện trong lao động và 
đấu tranh, tôi khăng định với các ông rằn: 


: Ngày nào Nam bộ còn tách khỏi Việt Nam 
thì ngày ấy mỗi người đân Việt Nam còn không ngừng dốc hết nghị lực của mình vào 
cuộc đấu tranh để đưa Nam bộ trở về trong lòng Tổ quốc. Nếu tiếng nói của chúng tôi 
không được đáp lại, bản hiệp định không được tôn trọng thì chúng tôi sẽ không chịu 
trách nhiệm về tất cả những gì xảy ra trong tương lai... Lịch sử sẽ chứng minh lời nói 
của chúng tôi là đúng...” 

Chúng ta đã nói với Pháp những diều cần nói. Nhưng người Pháp vẫn giữ nguyên 
lập trường thực đân của họ. Ta đã đánh giá thêm được sức chống đối quyết liệt của bọn 
phản động. Qua cuộc đảm phán này, càng thấm thía một điều: Trong đấu tranh chỉnh 
nghĩa đòi độc lập, tự do cho đất nước, ngoại giao nhất thiết phải dựa trên lực lượng 
của nhân dân. Mỗi người dân Việt Nam cần phải có đầy đủ nghị lực và quyết tâm bằi 
bổ thực lực của mình. Dân tộc ta phải mạnh. Đất nước ta phải mạnh. Công việc ngoại 
giao phải bắt đầu từ đó. I.ại nhớ lời Bác nói hôm nào: “Thực lực như cái chiêng. ngoại 
giao như cái tiếng, chiêng có to tiếng mới lớn”... 


Phiên họp sáng nay đã trở thành phiên họp cuối cùng của Hội nghị Đà Lạt. Dù 
sao cuộc đàm phán này cũng chỉ là cuộc dàm phán tại chỗ có tính cách trù bị. Song sợi 
dây liên lạc của la và Pháp chưa hoàn toàn bị cắt đứt... 


(Trích Những chặng đường lịch sử - Vồ Nguyên Ciáp) 
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NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TƯ TƯỞNG HÒ CHÍ MINH 


Tôi hoan nghênh Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 23/CT — TW về đây mạnh nghiên 
cứu, tuyên truyền, giáo đục tư tưởng J1Š Chí Minh để toàn Đảng. toàn dân, toàn quân 
ta quán triệt hơn nữa và ra sức thực hiện tư tưởng của Bác. Chỉ thị Ấy, nều thực hiện có 
hiệu quả thiết thực sẽ đáp ứng nguyện vọng của toàn Dáng, toàn dân và đáp ứng yêu 
cầu của cách mạng nước ta trong giai đoạn mới — Giai doạn xây dựng đất nước quá đệ 
lên chủ nghĩa xã hội và bào vệ vững chăc Tổ quốc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và dân tộc 
Việt Nam. là người đã kế thừa sâu sắc truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và tiếp 
thu tính hoa văn hóa nhân loại mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác — I.ê-nin. 

Mang trong mình truyền thắng yêu nước, thương dân, đến với chủ nghĩa Mác -- 
Lê-nin, Người đã tìm ra con đường cách mạng cho nước ta, đi từ cách mạng giải phóng. 
dân tộc xây dựng chế độ dân chú nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục 
tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, thật sự đem lại độc 
lập tự đo và hạnh phúc cho toàn đân ta, đồng thời góp phần vào sự nghiệp cách mạng 
thể giới, 

Hỗ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên đã tiếp thu. vận dụng sáng tạo và phát 
triển chủ nghĩa Mác — I.ê-nin vào thực tiễn cách mạng nước ta. Có thê nói tư tưởng Hồ 
Chí Minh là chủ nghĩa Mác — Lê-nin ở Việt Nam. 

Lịch sử cách mạng của Đáng ta, dân tộc ta hơn 70 năm qua đã chứng minh lúc 
nào năm vững và thực hiện đúng tư tưởng Hồ Chí Minh thì cách mạng nước ta phát 
triển. thắng lợi : lúc nào xa rời, không làm đúng tư tướng của Người thì cách mạng gặp 
khó khăn. thậm chí thất bại : trong cách mạng giải phóng dân tộc trước đây. cũng như 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ngày nay đều như vậy. 

Bước vào giai doạn cách mạng mới, xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc, có lúc chúng ta thực hiện chưa tốt tư tưởng Hồ Chí Minh, không 
nắm vững tư tưởng “lấy đân làm gốc”. không bám sát thực tiễn, giáo điều chủ quan duy 
ý chí. làm trái quy luật nên đất nước lâm vào tình trạng khủng hoáng nghiêm trọng. 

Đại hội VI đã trở lại với tư tưởng IIồ Chí Minh, thực hiện chủ trương đổi mới vì 
đân giàu nước mạnh đã tạo nên bước ngoặt trong cách mạng xã hội chú nghĩa ở nước 


ta. Dại hội VII đã có sự tông kết quan trọng. nhận thức rõ hơn vai trò của tư tưởng Hồ 
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Chí Minh trong đường lối và sự nghiệp cách mạng cúa Đảng ta hơn 60 păm qua vả 
đã đi đến khẳng định "chủ nghĩa Mác ~ Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng 
tư tưởng. kim chỉ nam cho hoạt động” của Đảng, của nhân dân. Từ đó Dàng ta đã chủ 
trương đi sâu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, đề ra chương trình nghiên cứu khoa 
học về tư tưởng Hồ Chí Minh, một chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước 
từ 1991 đến 1995, và đã đây lên một phong trào nghiên cứu học tập tư tưởng Hỗ Chí 
Minh khá sôi nồi trong cả nước. 

Qua 5 năm nghiên cứu đã đạt được kết quả bước đầu khá sâu sắc, toàn điện. lần 
đầu tiên đã đến những vấn dễ rất cơ bản như: quá trình hình thành. nguồn góc. định 
nghĩa khái quát và những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hỗ Chí Minh. Phương pháp 
và kết quả nghiên cứu của chương trình đã tạo ra một bước mới trong nhận thức đối với 
tư tưởng Hỗ Chí Minh và mở ra một thời kỳ mới về cách tiếp cận và nhiệm vụ tư tưởng 
của Người. Kết quả nghiên cứu các đề tài đã in được thành sách. Cuốn sách về kết quả 
nghiên cứu đề tài số một “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong cách mạng Việt Nam” được 
đồng đảo hoan nghênh đã tái bản lần thứ hai. Những kết quả nghiên cứu ấy đã làm cơ 
sở cho việc viết giáo khoa, tạo luận cứ khoa học góp phần đề ra đường lỗi chính sách 
trong các Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Trung ương. Đến Đại hội IX của Đảng, lần 
đầu tiên Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đăng đã đề cập đến tư tưởng Hồ Chí Minh 
một cách khái quát khá sâu sắc, toản diện. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh rộng lớn và phong phú, từ lý luận về đường lối cách 
mạng chung. về từng lĩnh vực, đến đạo đức, phong cách, phương pháp. Chúng ta mới 
nghiên cứu được một bước khá quan trọng. còn có những vấn đề chưa hiểu, hiểu chưa 
đầy đủ, chưa thống nhất, cần được tiếp tục nghiên cứu toàn điện hơn, sâu sắc hơn vẻ 
tư tưởng, con người, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng nước ta 
và đối với quốc tế. 

Sự nghiệp xây đựng đất nước quá độ tiến lên chú nghĩa xã hội ở nước ta, một 
nước kinh tế còn lạc hậu là con đường chưa khai phá, dang có nhiều vấn đề mới đặt 
ra đòi hỏi nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác — I.ê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cách mạng. 

Chỉ thị số 23/CT-TW của Ban Bí thư nhằm đáp ứng yêu cầu ấy. Đề thực hiện chí 
thị có hiệu quả thiết thực, tôi xin để nghị : 

1~ Phải đổi mới cách học tập. Học phải gắn với hành, nói đi dôi với làm. Phải 
nghiên cứu, học tập và làm theo tư tướng Hỗ Chí Minh. 

Hiện nay có tình trạng, biết nhưng không làm, nói hay nhưng làm đở, nói nhiều 
làm ít, thậm chí nói một đăng làm một néo. Nói theo tư tưởng Hỗ Chí Minh, nhưng 
không làm theo tư tưởng của Người. Cần kiên quyết khắc phục lỗi học lý thuyết không 
gắn với hành động, không làm chuyền biến tình hình thực tiễn, như vậy là phô trương 


TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


hình thức không đúng với cách học theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiện nay khắp nơi 
đang diễn ra những cuộc học tập tư tưởng Hỗ Chí Minh, tổ chức những cuộc thi báo 
cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh. Thiết nghĩ cần coi trọng kết hợp học tập với 
thực tiễn, lý luận liên hệ với thực tế. Trong học tập phải nêu gương những người làm 
đúng. phê phán những người làm sai tư tưởng Hồ Chỉ Minh. Đi đôi với cuộc thi cổ vũ 
người trình bảy giỏi cần hết sức coi trọng nêu cao gương sáng người thực hiện giỏi tư 
tướng Hỗ Chí Minh, thậm chí người nói chưa giỏi nhưng làm hoàn toàn đúng tư tướng 
của Người. 

2 ~ Không chí chú trọng tô chức học tập cho cấp đưới. cho nhân dân quần chúng 
mà phải tổ chức học thật tốt, thật nghiêm túc từ trong Dăng ra nhân dân, từ cấp trên 
xuống cấp dưới. Học cho cấp trên càng quan trọng, bởi vì cấp trên phải nêu gương cho 
cấp dưới về học tập và làm theo lời Bác, 

Cới trọng cá nhân tự nghiên cứu, học tập kết hợp với thảo luận tập thể đề từng 
người thực sự nâng cao được nhận thức, có (hề biết đây đủ, đúng đắn, sâu sắc hơn tư 
tưởng Hồ Chí Minh đề có khả năng vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Trên cơ sở nân g 
cao nhận thức các cấp cần tiến hành kiểm điểm việc thực hiện tư tưởng của Bác ở mỗi 
người. mỗi tổ chức và thành định kÿ` hằng năm cú đến địp I9— 5, để ký niêm sinh nhật 
Bác theo yêu cầu trọng diễm năm qua và đề ra phương hướng cho năm tới. 

Làm như vậy là để tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng thâm sâu vào cuộc sống của 
nhân dân ta, tăng cường đoản kết toàn Đảng, toàn dân, thực hiện thăng lợi Nghị quyết 
của Đại hội, của Trung ương và Chính phủ đưa sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa. 
hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa tiến lên giảnh những thành 


tựu ngày càng 1o lớn, 


19T. Thư xuân / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. - 2003. - Số 132 + Số 
133. - Tr. 6. (Số thứ tự trong thư mục 364) 


THƯ XUÂN 


Thế kỹ XX. Bác Hồ và Đảng ta nêu cao ngọn cờ “Không có gì quý hơn độc lập tự 
do”, ra chính sách dựa vào sức mạnh cúa toàn dân, nâng cao dân trí, trọng dụng nhân 


tàt, nghiêm trị lũ tham quan ô lại, động viên toàn dân tộc đoàn kết đánh thắng mọi tên 
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để quốc xâm lược. làm nên kỳ tích mang lại độc lập và thống nhất cho Tổ quốc, mở ra 
con đường đôi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Thế kỷ XXI, chúng ta có nhiệm vụ chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, thực hiện 
ham muốn tột bậc của Bác Hỗ là mang lại ấm no. tự đo, hạnh phúc cho nhân dân. Muốn 
thực hiện được kỳ tích ấy, Dáng ta đề ra chủ trương “Tiếp tục đổi mới, đây mạnh công 
nghiệp hóa biện dại hóa”, phát huy động lực đại đoàn kết dân tộc. Vì vậy mỗi người 
dân Việt Nam đều phải có tư tưởng đổi mới, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao trí 
tuệ sáng tạo hơn nữa, mở rộng dân chủ ở tất cá mọi cấp, trọng dụng nhân tài, tiêu trừ 
bằng được bọn giặc "nội xâm” là bọn tham những, làm ăn bất chính, ra sức xây dựng 
đất nước thực sự giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ. văn minh, kiên quyết chấm 
đứt bằng được nguy cơ tụt hậu. làm nên kỳ tích đưa nước Việt Nam ta tiền lên nhanh 
hơn, bền vững hơn, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới. 

Xuân Quý Mùi 2003. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

(Chủ tịch Danh dự Hội Khoa học lịch sử Việt Nam) 
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192. «Thời cơ thuận lợi dã tới, dù phải đốt cá dãy Trường Sơn...” : kỹ niệm 
58 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2 — 9 / Võ Nguyên Giáp / 
Sự kiện và Nhân chứng. — 2003. - Số 116. — Tr. 3, 5. (Số thứ tự trong thư mục 365) 


“THỜI CƠ THUẬN LỢI ĐÃ TỚI, DÙ PHẢI 
ĐÓT CHÁY CÁ DÃY TRƯỜNG SƠN...” 
(Trích từ hồi ký Vận hội mới của cách tụng trong sách Mở ký nguyên tự (Ảo. 
NXB Văn học. Đầu đề của toà soạn.) 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


...Cao trào kháng Nhật cửu nước bấy giờ đã cuồn cuộn từ bắc chí nam. Ngay ở 
các đô thị lớn như là Nội, thợ thuyền. học sinh, các giới trí thức, người buôn bán đều 
tham gia rất đông đảo vào cuộc kháng Nhật. Ảnh hưởng của Chính phú Trần Trọng 
Kim ngày cảng tiêu tan, không thể giúp Nhật ngăn cản được phong trào. Toàn thẻ nhân 
dân đang hướng về Việt Minh, trông chờ một cuộc chuyển biến lớn. Phát-xít Nhật ngày 
cảng thua lụn bại. Không khí khởi nghĩa nóng rực. 


Trung ương đã quyết định cần tích cực chuẩn bị cho cuộc họp Hội nghị toàn quốc 
cúa Đảng và Quốc dân đại hội đại biêu. Bác giục chuẩn bị cho kịp bai hội nghị quan 
trọng này từ tháng bảy. Tình hình đã khẩn trương lắm. Bác nói “Có thể còn thiểu một 
số đại biểu nào đó chưa về kịp cũng họp, nêu không thì không kịp được với tình hình 
chung”. Nhưng, dù chuẩn bị gấp rút, các đại biểu của Đảng và các đảng phái đân chủ 
trong Mặt trận Việt Minh ở toàn quốc vẫn không thẻ về đúng hẹn. 

Giữa lúc công việc bẻ bộn như thế. Bác bỗng bị mệt đã mấy hôm liền, Bác sốt 
nóng. Song Bác vẫn gượng dậy làm việc. Mỗi khi tôi tới tháo luận công việc. hỏi thăm 
sức khỏe, Bác chỉ nói : “Chú cứ xuống làm công tác, tôi không việc gì". Nhưng tôi 
thấy Bác yếu nhiều, người hốc hác hăn. Có hôm tôi đến, Bác đang lên cơn sốt. miệng 
toàn nói mê. Thuốc men chăng có, chỉ kiếm được vài viên thuốc cảm và ký ninh. Bác 
đã uống mà không thấy đỡ. Thường khi, nếu không phải lúc nghỉ, không bao giờ Bác 
nằm, thế mà bây giờ Bác phải chịu nằm, lại mê sảng luôn. Bấy giờ, trong số các đồng 
chí thường gần Bác, chỉ còn lại mình tôi ở Tân Trào. Hôm ấy Bác mệt lắm, tôi rất lo. 
Tôi nói : *Ílôm nay tôi cũng thong thả, xin ở lại với Bác đêm nay”. Bác mở mắt và hơi 
gật đầu. Đêm ấy, tôi nghỉ lại với Bác trên cái lần ở giữa rừng. Lúc nào tỉnh, Bác chỉ nói 
chuyện tình hình : “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới. dù phải đốt cháy cả dãy Trường 
Sơn cũng phải kiên quyết giảnh cho được độc lập”. Mỗi lúc nhớ ra điều gì, Bác lại đặn. 
Bác lúc ấy chắc cũng thấy mình yếu quá, có ý muốn đặn lại công việc. Chí có công, 
việc! Bác nói về công tác củng có phong trảo : “Lúc nảo cũng phải chú trọng gây dựng 
chỉ bộ. bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và xây dựng phản tử trung kiên. Trong chiến tranh 
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du kích, lúc phong trảo lên, ta phải hết sức phát triển, vừa phát triển, vừa chú trọng xây 
dựng căn cứ cho thật vững chắc, để đề phòng lúc khó khăn mới có chỗ đứng chân”. 

Suốt đêm ấy, Bác vẫn lúc tỉnh, lúc mê. Hôm sau. tôi viết thư hỏa tốc về Trung 
ương. Tôi lại tìm hói bà con địa phương xem có thứ thuốc men gì không. Bà con nói 
gần đây có một ông lang quen trị bệnh sốt nóng. Tôi cho người cưỡi ngựa đi đón thầy 
về. Ông cụ lang già người Tày xem mạch, sờ trán Bác, rồi đốt cháy một thứ củ vừa 
đào trong rừng về, hòa vào cháo loãng đưa Bác ăn. San đó, Bác tỉnh. Hôm sau, Bác 
ăn thêm vải lần với cháo loãng nữa. cơn sốt nhẹ dẫn. Bác lại gượng dậy tiếp tục làm 
việc ngay. 

Mặc dầu Bác viết nhiều thư hỏa tốc. tung giao thông đặc biệt đi các hướng đê 
thúc giục các đại biểu nhưng vì đường sá trắc trở, liên lạc khó khăn, nhiều đại biểu đã 
cố gắng đi cho chóng mà mãi tới 13. 14-8 mới lên tới Tân Trào. Có những đoàn đại 
biểu 16, 17, 18 mới đến kịp. 

Trung ương và Tổng hội Việt Minh quyết định không thế đợi lâu hơn nữa. Ngày 
11. 12 tin vô tuyến điện cho biết có hiện tượng nguy ngập, tan rã trong quân đội Nhật. 

Ngày 13-8, có tin Nhật đầu hàng quân Đồng minh, quân đội Nhật ở các nơi đã 
ngừng chiên đầu. 

23 giờ ngày 13, ủy ban chỉ huy lâm thời Khu giải phóng hạ mệnh lệnh khởi nghĩa 
cho nhân dân và bộ đội. Mệnh lệnh khởi nghĩa có mấy điểm chính: 

1. Tập trung lực lượng đánh vào các đô thị mỗi khi có điều kiện thắng lợi, đánh 
chặn những đội quân rút lui của Nhật. 

2. Sau mỗi cuộc chiến dấu lập tức bổ sung và củng cỗ bộ đội, để lại một phần ba 
hoạt động trong địa phương; hai phần ba thì chuẩn bị sẵn sàng. đợi lệnh điều động đi 
tác chiến nơi khác. 

3. Củng cố các căn cứ bí mật, quân lương, quân giới đều lập kho tảng, có xưởng 
bí mật; chuẩn bị kháng chiến một khi Pháp trở lại. 

Nủa đêm nhận lệnh, bộ đội và nhân dân reo mừng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để 
thực hiện nhiệm vụ lớn. Các đơn vị Giải phóng quân đóng tại chợ Chu, Tuyên Quang 
được lệnh chuyển gắp về tập trung tại Tân Trào. 

Ngày 14-8, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp. Bác vừa dứt cơn sốt, gượng tới 
họp, người còn võ vàng. Hội nghị nhận định: “Cơ hội tốt cho ta giành quyền độc lập 
đã tới”, Hội nghị quyết định mục đích của cuộc chiến dấu là giành quyền độc lập hoàn 
toàn cho đất nước, thành lập chính quyền nhân dân, thi hành mười chính sách của Việt 
Minh. định chính sách ngoại giao với Đồng mình. Đề đạt mục đích đó, phải huy động 
toàn thể nhân dân, gồm tất cả các giới, các đảng phái tham gia phong trào cứu quốc, 
phải gấp rút vũ trang nhân dân chống Nhật và mở rộng Giải phóng quân Việt Nam. 
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Hội nghị định ra nhiệm vụ quân sự cần kíp, những nguyên tắc của kế hoạch tác chiến, 
thống nhất các lực lượng vũ trang thành Giải phóng quân Việt Nam; gấp rút củng cố và 
phát triển bộ đội, thống nhát biên ch, ký luật. tăng cường công tác chính trị; tổ chức 
Đảng trong quân đội lấy trung đội làm đơn vị cơ sở; củng cố các tổ chức chiến đấu và 
tiêu tố du kích để lập những đơn vị Giải phóng quân mới ở ngoài Khu giải phóng. 

Sang ngày 15, được tin đích xác Nhật hoàng đã ra lệnh cho quân đội hắn đầu 
hàng, Hội nghị toàn quốc của Đảng dang họp, quyết định thành lập ủy ban khởi nghĩa 
toàn quốc để lãnh đạo Tổng khởi nghĩa và lập Bộ tư lệnh Giải phóng quân Việt Nam. 

Mội số chúng tôi ngừng họp và nhận nhiệm vụ mới. Tôi sẽ cùng Giải phóng quân 
tiễn về phía nam. Anh Song Hào về Tuyên Quang cùng các đồng chí ở đây lãnh dạo 
nhân dân cướp chính quyền các tỉnh phía tây. 

Chiều 16-8, một đơn vị Giải phóng quân tập họp dưới cờ làm lễ xuất phát tiến về 
nam. Các đại biểu dự Quốc dân đại hội đều có mặt dưới cây đa cô thụ, bên cạnh ngôi 
nhà Hội đồng cứu quốc xã Tân Irào để đưa bộ đội lên dường đi chiến đấu. Chưa bao 
giờ Tân Trào lại đón tiếp một đoàn người nhiều màu sắc như vậy. Cùng với màu chàm 
rừng núi quen thuộc, còn có màu nâu dày dạn của đồng bằng và những màu sắc tươi 
sáng của đô thị, Những chiến sĩ Giải phóng quân, quần áo đủ kiểu, mang trên người 
những dấu vết của những cuộc vật lộn ác liệt với quân thù trên các nẻo đường rừng. 
trên các triển núi đá Việt Bắc, t tựu nghiêm trang dưới cờ nghe đọc bán Quân lệnh số 
1 của ủy ban khới nghĩa: 

“Hỡi quân đân toàn quốc† 

12 giờ trưa ngày 13-8-1945, phát-xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh, quân Nhật 
đã tan rã khắp các mặt trận. Kẻ thù chúng ta đã ngã gục. 

Giò Tông khởi nghĩa dã đến! 

Cơ hội có một cho quân đân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập cho 
nước nhà! 

Mang nhiệm vụ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa toàn quốc cho đến toàn thắng, ủy ban 
khởi nghĩa đã thành lập. 

[Hỡi các tướng sĩ và đội viên quân Giải phóng Việt Nam! 

Dưới mệnh lệnh của ủy ban khởi nghĩa. các bạn hãy tập trung lực lượng. kíp đánh 
vào các đô thị và trọng trấn của quân địch, dánh chặn các đường rút lui của chúng, tước 
vũ khí của chúng! Dạp qua muôn trùng trở lực, các bạn hãy #iên quyết tiến lên! 

Hỡi nhân dân toàn quốc! 

Dưới mệnh lệnh của ủy ban khởi nghĩa, đồng bào hãy đem hết tâm lực ủng hộ 


đạo Quân giải phóng, sung vào bộ đội, xông ra mặt trận đánh quân thù. 
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Chúng ta phải hành động cho nhanh với một tỉnh thần vô cùng quả cảm, vô cùng 
thận trọng! 


Tổ quốc đang đòi hỏi những hy sinh lớn lao của các bạn! 

Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất dịnh sẽ về ta! 

UY BẠN KHÔI NGHĨA”. 

Trong lòng chúng tôi khi đó rạo rực lạ thường. Trước mắt chúng tôi là lá cờ đỏ 
sao vàng rực rỡ hào quang. xu xa nền trời xanh cao lồng lộng. tươi sáng vô cùng nước 
Việt Nam giải phóng. 

Đoàn quân Giải phóng. áo vải chân đất, rằm rập tiền về phía nam trước những 
bản tay vẫy chảo chúc mừng thắng lợi, cất cao lời ca hùng tráng: 

Cò giải phóng cất cao, mau thăng tiễn! 

Trời phương nam, dân chúng đang ngóng chờ... 

Tại Tân Trảo, lần đầu từ khi vẻ, Bác ra mắt các đại biểu đồng bào trung, nam, 
bắc. Quốc dân đại hội đã lập ra ủy ban dân tộc giải phóng toàn quốc, chuẩn bị khi cần 
có thế thành lập Chính phủ nhân dân lâm thời. 


Hiều Mai ghỉ 


193. xuan ở mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa / Võ Nguyên Giáp // Sự 
kiện và Nhân chứng. — 2003. - Số 110. - Tr. 4. (Số thứ tự trong thư mục 366) 


XUÂN Ở MẬT TRẬN NHA TRANG - KHÁNH HÒA 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Đần xuân 946 - xuân độc lập đầu tiên trong không khí cả nước đang sôi sục 
hướng về cuộc kháng chiến mà quản và dân ta ở miễn Nam đã trải hơn trăm ngày 
lưa đạn. Gần Tết, với tư cách là người phụ trách quản sự của Dáng và Bộ trưởng nội 
vụ, động chí Võ Nguyên Giáp được Bác và Chính phủ phải vào miền Nam trong một 
chuyển đi công tác. Đại tướng kế lại về chuyến đi dịp Tết ấy: 

... Trong buôi gặp trước lúc lên đường, Bác Hồ giao nhiệm vụ rồi Người dặn tôi 
nhớ chuyên lời hỏi thăm của Người tới đồng bào, chiến sĩ. các cạ phụ lão, các cháu 
thanh niên. thiếu niên và nhỉ đồng miền Nam... Hôm rời Hà Nội đã là 16 tháng chạp. 


Suốt dọc theo con đường vô Nam, ở đâu cũng sôi sục không khí chuẩn bị kháng chiến. 
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Cờ đỏ, biểu ngữ, khẩu hiệu “Ủng hộ Nam bộ kháng chiến”, “Quyết tứ cho tổ quốc 
quyết sinh”... được treo, dán khắp nơi. Thanh niên hãng hái gia nhập Vệ quốc đoàn, 
xung phong Nam tiến... 


Trở lại xâm lược nước ta, thực dân Pháp nghĩ ngay đến mở rộng đánh chiếm ra 
Nam Trung Bộ, một địa bàn chiến lược quan trọng; và mục tiêu đầu tiên của chúng lựa 
chọn chính là Nha Trang - Khánh Hòa. nhằm chặt đứt tuyến chỉ viện của quân và dân 
cả nước ta cho mặt trận miền Nam. Từ đầu tháng 10-1945. địch đã dưa thiết giáp hạm 
Ri-sơ-li-ơ tới vùng biến Khánh IIòa, đến giữa tháng đã đỗ gần 1.000 quân lên bãi biển 
trước khách sạn Bơ-ri-va (nay là khách sạn Hải Yến), đồng thời tổ chức đánh chiếm 
các vị trí then chốt trong thành phổ... Cho nên vây chặt giặc Pháp tại Nha Trang để 
giữ con đường chỉ viện cho Nam bộ là một nhiệm vụ bức thiết mả Trung ương giao 
cho Đảng bộ và chính quyền cách mạng miền Trung, trực tiếp và Dáng bộ, quân dân 
Khánh Hòa. Trung ương Dảng, Chính phủ và Bác Hồ dành sự quan tâm đặc biệt cho 
mặt trận này. Nhiều đơn vị bộ đội Nam tiến của các tính, thành phố từ Cao Bằng, Lạng 
Sơn tận biên giới phía Bắc đến Quảng Nam, Quảng Ngãi... khi vào được lệnh dùng lại 
ở Nha Trang sát cảnh cùng quân và đân địa phương chiến đấu. Bắt đầu từ 3 giờ sáng 
23-10-1945 lực lượng vũ trang tại chỗ và các đơn vị Nam tiễn chủ động đồng loạt tiền 
công một số vị trí của địch trong thị xã, mở đầu cho cuộc kháng chiến chỗng thực đân 
Pháp của quân và đân miền Nam Trung Bộ. Sau đó ta rút ra ngoài thị xã. lập các phòng 
tuyến bao vây giam chân quân địch... 


Dại tướng kể tiếp: ... Cuối tháng giêng. cùng di có đồng chí Phạm Kiệt. khi 
chúng tôi vượt Đèo Cả vào Tu Bông dừng lại ở thị trấn Ninh Hòa, mặt trận đã rất gần. 
Địch cho máy bay ném bom, bắn pháo từ các hạm tàu vào các trận dịa, làng mạc bộ 
đội ta đang chiếm giữ ở bờ bác sông Cái, Đẻ hiểu rõ hơn tình hình, tôi quyết định vượt 
đèo Rù Rì và đừng lại ở xóm Bóng. Phía bên kia sông Cái là phòng tuyến quân địch. 
Cuộc chiến dấu của bộ đội, tự vệ ớ Nha Trang chống trả quân Pháp đang diễn ra gay 
go quyết liệt trên từng đường phố. ngôi nhà. Suốt ngày đêm tiếng súng băn nhau không 
ngớt. Tôi đến thành cổ Diên Khánh, di thăm một số nơi các đơn vị lực lượng vũ trang 
của ta đang trấn giữ, giáp với vị trí quân địch. Sau khi rút khỏi phòng tuyên Chợ Mới 
— Brô-ten, quân ta lui về dựng phòng tuyên mới : phòng tuyến Cây Đa-Quán Giêng 
đài 18km. cách trung tâm thị xã chừng 6km, tiếp tục bao vây quân Pháp. Trận địa bao 
vây được đào thành hào rộng và sâu để xe Jep có thể đi được. Ngày ngày các đơn vị 
mới được tăng cường tiễn vào mặt trận địa. vừa đi vừa hái. Các xe cứu thương vội vã 
chở các thương binh về phía sau. Các bà má, các chị tích cực tiếp vận, tải thương... 
không khí chiến đấu của quân và dân Nha Trang sôi sục nóng bỏng nhưng hào hùng 
lạ thường... 

Đón cái Tết xuân Mậu Tuất ây, mặc dù trang bị còn non kém nhưng bộ đội, tự 
vệ và nhân dân Nha Trang đã đoàn kết một lòng, trải qua cuộc chiến đấu cực kỳ khốc 
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liệt để giành và giữ từng thước đất, từng góc phô. Nhiều tấm gương hy sinh, anh dũng, 
kiên cường của những người con ưu tú của dân tộc đã trụ bám một thời gian dài trên 
tuyến lửa, tiêu diệt, tiêu hao giữ chân quân Pháp suốt 3 tháng trời, thật sự làm thất 
bại một bước âm mưu *đánh nhanh thăng nhanh” của địch và tạo điều kiện cho hậu 
phương chuẩn bị kháng chiến... 

Ngày 27-1 đã áp Tết, khi đang đi kiểm tra một số điểm lực lượng vũ trang ta đang 
trấn giữ thì một lực lượng lớn quân Pháp hành quân bằng cơ giới có xe bọc thép dẫn 
đầu từ Dà Lạt theo con đường 20 xuống Phan Rang. hôm sau đánh ra Ba Ngỏi: trong 
khi địch từ Buôn Ma Thuột theo đường 21 xuống Ninh Ilòa, hình thành thế gọng kìm 
từ hai hướng để giải vây cho Nha Trang. Đến 29-1 chúng đồng loạt mở cuộc hành quân 
vào Nha Trang và đánh ra thành Diên Khánh. Quân và dân ta đã bám trụ trên phòng 
tuyến chiến đấu. kìm chân địch ở nhiều nơi. Cho đến lúc này, giao thông của ta từ Bắc 
vào Nam vẫn thông suốt, sức người sức của của cả nước vẫn liên tục dồn vào mặt trận 
miễn Nam. Nhưng phòng tuyến có xây dựng công phu đến như chiến lũy Ma-gi-nõ 
cũng có thể bị chọc thủng — Đại tướng nói -- Sức mạnh chủ yếu của chúng ta là ở phòng 
tuyến lòng dân, Đề bảo toàn lực lượng, chuẩn bị cho kháng chiến lâu đài, sau 101 ngày 
đêm bao vây quân Pháp ở Nha Trang, ngày 1-2-1946, tức đúng 30 Tết, ta chủ trương và 
chú động chuyền hướng, bí mật rút đại bộ phận chủ lực qua tứ thôn Dại Điền ra ngoài, 
về xây dựng khu căn cứ Đất Sét-Đồng Trăng ở Diễn Khánh để kháng chiến lâu dài, chỉ 
để lại lực lượng nhỏ tiếp tục đánh quấy phá trong thành phó... 

Tôi ở thành cổ Diên Khánh ít ngày làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và 
Ban chỉ huy mặt trận, đang chuẩn bị đi tiếp vào Nam bộ thì nhận được điện của Bác 
gọi ra Hà Nội gấp. Giữa những ngày Tết đón xuân ấy, tôi đã báo cáo với Bác Hồ và các 
anh trong Thường vụ về toàn bộ tình hình mặt trận Nha Trang-Khánh Hòa. Suối những 
ngày chiến đấu của quân và dân ta ở Nha Trang, các đoàn tàu chờ người, vũ khí vẫn 
liên tục xuất phát từ miền Bắc, miền Trung vào Nam Bộ, vì Nam Bộ. Nhân đân Nha 
Trans-Khánh Hòa, nhân dân miền Nam coi các chiến sĩ Nam tiến như con em ruột thịt 
của mình. Từ những ngày ấy, nghĩa Bắc-tình Nam càng thêm thắm thiết. Đây có thể 
coi là một cuộc hội quân của cả nước đáng ghí nhớ của quân đội ta vào thời kỳ trẻ tuổi, 
giữa những ngày đón xuân độc lập đầu tiên đã ra trận chiến đấu cùng Nam Bộ, cùng 
miễn Nam thân yêu vì độc lập-thỗng nhất của Tổ quốc. Bài học chiến đấu ở mặt trận 
Nha Trang đông-xuân ấy, đã được vận dụng khi cuộc kháng chiến toản quốc bùng nỗ 
ở Hà Nội... đông xuân 1946-1947. 
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1Ø4Ả.. Báo tồn di sản văn hóa này là một trách nhiệm : thư của đại tướn 
ệ b 
Võ Nguyên Giáp gửi các đồng chí lãnh đạo Đăng và Nhà nước / Võ Nguyên Giáp // 
Xưa và Nay. - 2004. — Số 203 + Số 204. — Tr. 28. (Số thứ tự trong thư mục 367) 


BẢO TÒN DI SẢN VĂN HÓA NÀY LÀ MỘT TRÁCH NHIỆM 


(Thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi các đồng chí 
lãnh dạo Đảng và Nhà nước) 


Vừa rồi, tôi đã nghe anh em khảo cổ học báo cáo kết quả khai quật khu vực dự 
định xây đựng Nhà Quốc hội và sau đó. tôi đã ra tận hiện trường xem xét các di tích, đi 
vật và trao đổi với các nhà sử học, khảo cô học. Tôi đánh giá rất cao kết quả khai quật 
khảo cô học và giá trị của khu đi tích đã được phát hiện. 

Đây là lần đầu tiên, khảo cô học Việt Nam có cơ hội và điều kiện khai quật một 
bộ phận Hoàng Thành Thăng Long xưa trên diện tích 14.000 mˆ cho đến cuối tháng 
9 và gần đây thêm vài nghìn mét vuông nữa. Dó là quy mô khai quật khảo cổ học lớn 
nhất ở nước ta từ trước đến nay và cũng vào loại lớn ở Đông Nam Á. Trên diện tích 
rộng đó, đấu tích của bộ phận phía Tây Iloàng Thành Thăng Long đã phát lộ với nhiều 
di tích kiến trúc. trong đó có kiến trúc khá lớn (lớn hơn cả cung điện của có đô Huế), 
hệ thông thoát nước, giếng nước cùng với rất nhiều di vật đa dạng như vật liệu kiến 
trúc (ngói, gạch, móng cột, chân cột bằng đá, cột gỗ lim, đề trang trí bằng đất nung...) 
vật dụng cung đình, đồ gốm sứ Việt Nam, Trung Quốc. Nhật Bản, Trung Đông... đồ 
trang sức bằng vàng, vũ khí... Tất cả nói lên quy mô, diện mạo cúa Iloàng Thành và 
những giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc gắn liễn với tải năng lao động sáng tạo của 
con người Việt Nam. 

Tôi đặc biệt nhấn mạnh đến bề dày lịch sử của khu di tích, có thể ngược lên thời 
Tiền Thăng Long từ thành Đại La thế kỹ VII- IX cho đến thời Đinh, Tiền Lê thế kỹ X 
và nhất là từ kinh thành Thăng Long thời Lý, Trần cho đến thời Lê Sơ, Mạc, Lê Trung 
Hưng thế kỷ XI ~ XVIHIL, rồi thành Hà Nội thời Nguyễn thế kỷ XIX. Khu di tích trong 
lòng đất đó lại gắn liền với những di tích cách mạng và kháng chiến thời đại Hồ Chí 
Minh như Nhà sàn và Lăng Bác Hồ, Quảng trường Ba Đình, Bộ chỉ huy QDNDVN 
thời kháng chiến chống Mỹ, hội trường Ba Đình, tạo thành một quần thể di sản vô giá 
của dân tộc trên đất Thủ đô Hà Nội kéo dài từ thế kỷ VII đến XX. So với thủ đô các 
nước trên thế giới thì đây là một đặc điểm nổi bật, hiểm có, một giá trị lớn của lịch sử 
Hà Nội và trong chiều dài lịch sử 13 thế kỷ đó, vùng đất này gần như liên tục giữ vai trò 
kinh đô từ thế kỹ XI đến nay, trừ thời gian gián doạn ngắn thời Tây Sơn và Nguyễn. 

Tôi hoan nghênh chủ trương của Chính phủ cho phép giới khảo cổ học được tiền 
hành khai quật khảo cổ học trước khi xây dựng công trình mới và sau khi phát hiện 
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khu di tích văn hóa có giá trị lớn, lại tạm dừng công trình xây dựng để tiếp tục mở rộng 
diện tích khai quật. Trên cơ sở kết quả khai quật khảo cổ học này tôi kiến nghị nên tiếp 
tục điều tra, thăm dò toàn bộ khu Hoàng Thành Thăng long xưa để xây dựng một quy 
hoạch tông thể báo tồn toàn bộ khu di sản văn hóa vô giá này kéo dài đến thời đại Hỗ 
Chí Minh, trong đó có Hội trường Ba Đình hiện nay. Còn Nhà Quốc hội và Hội trường 
Ba Đình mới nên chọn một khu vực khác rộng lớn hơn đề xây dụng. 

Tôi biết công việc bảo tồn một khu di tích lịch sử văn hóa Tiưoài trời rộng lớn như 
vậy là rất khó khăn và tốn kém. nước ta lại chưa có chuyên gia và kinh nghiệm. Nhưng 
tôi tin rằng mỗi khi có chủ trương đúng đắn của Đáng. Quốc hội và Nhà nước thì chúng 
ta sẽ được nhân dân ủng hộ, thế giới đồng tình và sẽ tìm ra giải pháp để thực hiện thành 
công. Cần quan niệm đây là một công trình đài hạn với từng bước đi vững chắc và bên 
cạnh các cơ quan chức năng và khoa học. các nhà khoa học liên ngành trong nước. 
chúng ta còn vận động được sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như UNESCO, 
các nước bạn bè có nhiều kinh nghiệm trên thế giới. Bảo tồn di sản văn hóa này là một 
trách nhiệm của Đảng, Quốc hội và Nhà nước chúng ta trước nhân dân và lịch sử. 


Hà Nội, ngày 20 - 10 - 2003 


195. Chiến thắng Điện Biên Phú - chiến thắng của truyền thống văn húa 
Việt Nam / Võ Nguyên Giáp // Nghiên cứu lịch sử. - 2004. — Số 5. - Tr. 3 - 4. (Số thứ 
tự trong thư mục 368) 


CHIẾN THẰNG ĐIỆN BIÊN PHÚ 
CHIẾN THÁNG CÚA TRUYÊN THÓNG VĂN HÓA VIỆT NAM 


LTS: Tòa soạn trân trọng giới thiệu Bài phát biểu của Đại trớng Võ Nguyên 
Giáp trong phiên bế mạc Hội tháo khoa học Quốc tế “50 năm chiến thắng lịch sử 
Điện Biên Phú” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam tố chức trong các ngày 27 và 
28 tháng 4 năm 2004 tại Hà Nội. Đầu đề do Ban Biên tập đặt. 

Tạp chí NCLS 

Tôi rất vui mừng trước thành công của cuộc Hội thảo Quốc tế và hoàn toàn nhất 
trí với tổng kết của Chủ tịch đoàn. 

Tôi xin phát biểu mấy M kiến văn tắt. Cuộc Hội thảo lần nảy diễn ra sau các cuộc 
Hội thảo ở Paris, ở một trường Đại học ở Hà Nội và ở Bắc Kinh. Diễu mừng nhất là 
các vị đại biểu phát biểu với tính thần khoa học để làm rõ các chân lý khoa học của 
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chiên thắng Điện Biên Phủ và ảnh hưởng của nó, cũng như vai trò của Hồ Chí Minh, 
của nhân dân chúng tôi. Đúng như Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã nói, Điện Biên Phủ là 
một thắng lợi lớn vĩ đại không những của nhân dân Việt Nam và của những dân tộc bị 
áp bức mà hơn nữa, của nhân loại tiến bộ trên thể giới. điều đó đã đúng với thời gian 
trước đây, bây giờ và mãi mãi sau này vẫn đúng. 

Tôi rất vui mừng là qua mấy cuộc Hội thảo nêu trên và đặc biệt là cuộc Hội thảo 
rộng rãi nhất và nhiều người phát biểu nhật lần này, trên các vấn đề lớn về chủ trương, 
chiến lược, chiến thuật, về nguyên nhân thắng lợi. chúng ta đều đi đến chân lý khoa 
học và đều nhất trí trên cơ sở khoa học. Qua trao đổi, thảo luận, cbúng ta đã góp phần 
tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân đân các nước trên thế giới 
và tôi cũng rất cảm ơn tình cảm của quý vị đại biếu đối với nhân dân Việt Nam và Quân 
đội Nhân dân Việt Nam và đối với Chủ tịch Ilễ Chí Minh của chúng tôi. 

Trong phát biểu của mình, các vị đã đề cập đến vai trò của nhân dân Việt Nam. 
của truyền thông văn hóa Việt Nam, điểm đó rất đúng. Bởi vì, như một số tham luận 
đã nói rõ: nhân đân Việt Nam đã có một truyền thống văn hóa hàng nghìn năm mà nội 
dung chủ yếu là nhất định làm chủ cho được đất nước, thả hy sinh tất cả chứ nhất định 
không chịu làm nô lệ. Nói chung truyền thông văn hóa đó biểu hiện bằng việc phần dấu 
cho những quyền thiêng liêng của con người: quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc 
ở Việt Nam cũng như ở các nước trên thế giới. Chúng ta đều nhất trí và làm sáng tỏ về 
điều đó. Đây là một thành công rất lớn. tôi nhiệt liệt hoan nghênh. 

Các bạn đã để cập đến vai trò, công hiến của tôi đối với chiến dịch Diện Biên 
Phủ. Tôi xin nói tự đáy lòng rằng, tôi có một số công hiến, nhưng đấy là những cống 
hiến khiêm tốn, là một giọt nước trong biển cá. Nói như thế không phải là văn vẻ mà 
thực sự là như vậy. Các tực lượng đưa đến thắng lợi lớn là sức mạnh đại đoàn kết toàn 
đân Việt Nam. là sự hy sinh chiến đấu của các chiến sĩ chúng tôi trên chiến trường Điện 
Biên Phủ và trên các chiến trường trong cả nước và trước hết là sự lãnh đạo của Chủ 
tịch IlŠ Chí Minh vĩ đại và của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Tôi muốn nói rõ 
điểm đó. Một lần nữa tôi hết sức vui mừng trước sự nhất trí trong các cuộc Hội thảo và 
trên tất cả các vấn để mà lịch sử đã đề ra, một lần nữa cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn 
đối với nhân đân Việt Nam chúng tôi, đối với quân đội Việt Nam, đối với Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và với bản thân tôi. 

Xin chúc các bạn khỏe mạnh và xin qua các bạn gửi những lời chảo anh em. hữu 
nghị của nhân dân Việt Nam, những lời chúc mừng thắng lợi trong sự nghiệp dựng 
nước, giữ nước tới nhân dân các bạn. 

Tôi xin nói lại một lần nữa: con người luôn luôn có quyền được sống, quyền mưu 
cầu hạnh phúc. Đúng như một nhà văn Pháp đã nói: Điện Biên Phủ đã chấm đứt các 


thời đại mà người ta khinh rẻ vai trò của con người, tôi xin gửi những lời đó và nhờ 
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các bạn chuyển những lời cảm ơn và thăm hỏi của nhân dân, của quân đội, dến các nhà 
lãnh đạo của nước các bạn. Và xin một lần nữa nói rằng cái gì nhân đân Việt Nam làm 
được thì nhân dân các nước trên thế giới đều làm được. Cái gì người Việt Nam làm 
được thì mỗi một con người trên thế giới đều làm được. Miễn rằng có chí khí đấu tranh 
vì độc lập tự đo, vì quyền sông của con người và có ý thức đoàn kết nhau lại, như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh chúng tôi đã nói: đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết, thành công, thành 
công đại thành công. 

Mặc dù tình hình thể giới bây giờ có nhiều biến động và có nhiều điều rất phức 
tạp, chúng ta dều tỉn rằng với sự thức tỉnh của mọi người dân, mọi dân tộc trên thế giới, 
với sự đoàn kết càng ngày càng rộng rãi thì thế kỷ XXI và Thiên niên kỷ mới thứ II 
này sẽ là thế kỷ. thiên niên kỹ của hòa bình độc lập dân tộc đân chủ và tiến bộ xã hội. 
của hạnh phúc con người. 


1Ø. Chiến thắng Điện Biên Phú mang ý nghĩa sâu sắc của thời đại: 
trích bài viết dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phú / Võ Nguyên Giáp /! 
Sự kiện và Nhân chứng. — 2004. - Số 125. - Tr. 40. (Số thứ tự trong thư mục 369) 


CHIẾN THÁNG ĐIỆN BIÊN PHỦ MANG Ý NGHĨA 
SÂU SẮC CÚA THỜI ĐẠI 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Cùng với Bạch Đằng, Chỉ Lăng, Đồng Đa... Điện Biên Phủ đã đánh dấu một 
chặng đường chiến đấu của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói : “Đây là cột mốc 
bằng vàng”. Sau 55 ngày đêm chiến đấu với một tỉnh thần quyết chiến quyết thắng, 
quân và dân ta đã lập nên chiến công Điện Biên Phủ, tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm 
mạnh nhát trong lịch sử chiến tranh xâm lược của đế quốc Pháp. 

Chiến thắng Điện Biên Phù mang ý nghĩa sâu sắc của thời đại mới, bắt đầu từ 
Cách mạng tháng Mười Nga. Với chủ nghĩa Lê-nin, con đường giải phóng các dân tộc 
đã được mớ ra. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người học trò xuất sắc của Lê-nin, sáng lập ra 
Đảng ta. đưa sự nghiệp đầu tranh cách mạng của nhân dân ta tiến lên con đường thắng 
lợi. Tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công. Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông 
Nam Á ra đời, tiếp đó Đáng đã phát động cuộc kháng chiến trường kỳ khi đế quốc 
Pháp trở lại xâm lược nước ta. Nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
cuộc kháng chiến toàn dân và toàn diện của nhân dân ta đã Vượt qua muôn trùng khó 
khăn và gian nguy, đi từ thắng lợi này dến thắng lợi khác, gây cho địch những tổn thất 
nặng nề, đây chúng vào tình thế ngày càng nguy khốn. 
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Trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta biết bao phen đã 
đánh thắng những đội quân xâm lược tàn bạo của các thế lực phong kiến phương Bắc. 
Nhưng đây là lần đầu tiên. dân tộc ta, nhân dân ta đã đánh thắng đội quân hùng mạnh 
của mội nước để quốc phương Tây, đề quốc Pháp xâm lược. 

Chiến thắng Điện Biên Phù đã lần đầu phá vỡ một mảng thành trì quan trọng của 
chủ nghĩa đề quốc, dóng lên hồi chuông báo hiệu buổi chiều tàn của chủ nghĩa thực 
dân cũ trên phạm vi toàn thể giới. 

Cùng với những thắng lợi vang dội của biết bao dân tộc, trong những thập kỹ gần 
đây dã đứng lên chiến đấu đẻ làm chủ vận mệnh của mình, chiến thắng Điện Biên Phủ 
đã khăng định chân lý vĩ đại: Một dân tộc bị áp bức, quyết tâm đoàn kết chiến đấu vì 
độc lập và tự do theo dường lối đúng đăn, nhất định có đầy đủ khá năng để chiến thắng 
mọi kẻ thù xâm lược. Đó là quy luật lịch sử trong thời đại ngày nay. 


(Trích bài viết địp kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phú) 


1977. Điện Biên Phủ điểm hẹn : trích từ hồi ức “Điện Biên, điểm hẹn lịch 
sử”, Nxb. Quân đội nhân dân 2000 / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. — 
2004. — Số 122. ~ Tr. 6 — 9, 50. (Số thứ tự trong thư mục 370) 


ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐIÊM HẸN 


(Trích từ hồi ức Điện biên Phú, điểm hẹn lịch sử, NXB Quân dội nhân dân 2000.) 
Đại tróng Võ Nguyên Giáp 


1 
Chiến trường then chất 

Hội nghị cán bộ phổ biến nhiệm vụ quân sự và kế hoạch Đông Xuân 1953-1954 
được Bộ Tổng tư lệnh triệu tập ngày 19-11-1953, tại Đồng Đau, huyện Dịnh Hóa, Thái 
Nguyên. Cán bộ từ các chiến trường, trừ Nam bộ quá xa, đều có mặt. 

Tổng Quân ủy trình bày chủ trương quân sự Đông Xuân của Trung ương nhằm 
phá kế hoạch Na-va. 

Ngày 19, bộ phận đi chuẩn bị chiến trường ở Tây Bắc điện về, máy bay trinh sát 
địch lượn trên bầu trời Điện Biên Phủ. Tối ngày 20. tôi nhận được tin một số tiếu đoàn 
dù của Pháp đã nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Tại đây, trong thờ: pian này chỉ có một 
tiểu đoàn cùng với trung đoàn bộ trung đoàn độc lập 148 đang đóng quân. Cuộc hội ý 
Tông Quân ủy được triệu tập ngay. Chúng tôi nhận định: địch đã phát hiện 316 đang 
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tiến quân lên Tây Bắc. Chúng cám thấy Lai Châu và Thượng Lào bị uy hiếp, nên đưa 
một lực lượng lên Tây Bắc đối phó. Cuộc họp Bộ Chính trị ở Tin Keo cũng đã dự kiến: 
nếu Tây Bắc bị uy hiếp thì địch sẽ tăng viện lên hướng này, hoặc đánh tộng ra vùng tự 
do để phá cuộc tiến công của ta. Cần xúc tiến nhanh việc đánh Lai Châu. không cho 
quân địch ở Lai Châu co về Điện Biên Phủ. 

Ngay đêm hôm đó, một bức điện khẩn được gửi đi cho 316 đang trên đường hành 
quân: “Địch nhảy đủ xuống Điện Biên Phủ là để che chở cho Lai Châu và Thượng Lào 
bị uy hiếp. Như vậy là bị động phân tán lực lượng đề đối phó với ta, tình hình căn bản 
có lợi cho ta ... năm cơ hội tốt, tạo cơ hội tốt đẻ tiêu diệt địch...”. Mệnh lệnh quy định 
316 tổ chức thành những tiểu đoàn hành quân cho nhanh, chậm nhất ngày 6-12-1953 
phải có mặt ở Tuần Giáo. 

Ngày 21, bộ phận tiền trạm của Bộ Tổng tham mưu đi trước bằng ôtô lên Tây 
Bắc bỗ trí Sở chí huy tiền phương. Bộ Tổng tư lệnh thông báo cho các đại đoàn sẵn 
sàng lên đường chiến đấu. Riêng đại đoàn 304 (thiểu một trung đoàn) ở Thanh Hóa, 
được lệnh hành quân lên hướng Tây Bắc làm nhiệm vụ nghỉ binh, rồi bí mật luồn rừng 
quay về Phú Thọ. Ta dự kiến nếu tiếp tục điều nhiều đại đoàn lên Tây Bắc, địch có thể 
tiến công ra vùng tự đo để kéo quân ta về. 

Hội nghị sắp kết thúc thì Bác Hồ tới. Người khen ngợi các đại biểu đã sôi nôi 
thảo luận và nhất trí với phương châm chỉ đạo tác chiến của Trung ương. Bác nhắn 
mạnh phương châm chỉ đạo tác chiến của Trung ương trong mùa khô này là '“[ích cực, 
chủ động, cơ động, linh hoạt” và động viên cán bộ vượt qua mọi khó khăn giành thăng 
lợi lớn nhất trong Đông Xuân 1953-1954. 

Tôi cùng với anh Hoàng Văn Thái làm việc với các đồng chí Hoàng Sâm, Dại 
đoàn trưởng 304, Trần Quý Hai, Đại đoàn trưởng 325, cụ thế hóa nhiệm vụ và hoạt 
động trên chiến trường Trung. Hạ Lào. Ở hướng này chưa diễn ra hoạt động quân sự 
lớn. nên kẻ địch sơ hở và chủ quan. Bộ đội ta và quân giải phóng Pa-thét [ào mở cuộc 
tiến công có thể tiêu diệt sinh lực địch. Và đây cũng là hướng nhiều khả năng thu hút 
quân cơ động của địch. 

Tôi trực tiếp trao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Kích, phụ trách đơn vị thọc sâu 
xuống Hạ Lào, nhắn mạnh phải tuyệt đối giữ bí mật trong hành quân để tạo một bắt 
ngờ lớn. 

Chi huy các chiến trường đều phần khởi nhận nhiệm vụ tuy biết Đông Xuân 
này sẽ gặp nhiều khó khăn. Riêng anh Nguyễn Chánh, Tư lệnh Liên khu 5, tỏ vẻ băn 
khoăn. Anh Chánh nói ở liên khu đã được phô biến tin mùa khô này địch sẽ chiếm các 
tỉnh vùng tự do ở đồng bằng, sợ khi trở về khó thuyết phục Liên khu ủy nhất trí với chủ 
trương đưa đại bộ phận bộ đội chủ lực lên Tây Nguyên. 

Để kịp thời chuẩn bị tư tường cho cán bộ trước tình hình mới, trong kết luận hội 
nghị ngày 24-[1-I953, tôi nói: 
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... Địch nháy dù xuống Điện Biên Phủ, mặc dù ta không phán đoán được cụ thể 
về địa điểm và thời gian, nhưng cũng nằm trong phạm vĩ phán đoán trước của ta là: nễu 
Tây Bắc bị ny hiếp thì địch sẽ tăng viện lên hướng đó. Như vậy trước sự uy biếp của 
ta, dịch đã phải phân tán một bộ phận lực lượng cơ động lên Điện Biên Phủ đề yêm hộ 
chơ Tây Bắc, che chở cho Thượng Lào và phá vỡ kế hoạch tiền công của ta... 

Chúng có thê vừa giữ Điện Biên Phủ vừa giữ Lai Châu. một nơi chính. mội nơi 
phụ. Có thế lây Điện Biên Phủ làm chính. 

Nếu bị uy hiếp, chúng có thể co về một nơi và tăng viện thêm một phần nào; cũng 
chưa nhất định co về nơi nào, nhưng khả năng co về Điện Biên Phủ là nhiều hơn. 

Nến bị uy hiếp mạnh hơn, chúng có thẻ tăng viện nhiều và biến thành một tập 
đoàn cứ điểm, trong trường hợp nảy, chúng có thẻ lấy Điện Biên phủ làm nơi thiết lập 
trận địa. Nhưng chúng cũng có thê rút. 

Không khí hội nghị phân khởi hăn lên. Khi ké thù chiếm thêm một vị trí chiến 
lược quan trọng của ta thì ta lại cho đây là cơ hội tốt đã đến. 

Sau cuộc họp tôi định gặp anh Chu Huy Mân, Chính ủy 316, thì biết anh đã nhận 
nhiệm vụ về trước đẻ kịp đuối theo bộ đội trên đường hành quân. Tôi gọi điện thoại 
cho người đón đường nói với anh Mân quay lại. Buồi chiều, anh Mân dắt xe đạp đi vào 
cơ quan với vẻ mặt ngạc nhiên. 

Tôi nói: 

- Dịch đã ném thêm nhiều quân xuống Diện Biên Phủ, đồng chí cần đi thật gấp 
cho kịp bộ đội, đôn đốc đơn vị hành quân cắp tốc lên bao vây Lai Châu. Phái chặn ngay 
con đường vẻ Điện Biên Phủ. Có thể sẽ đánh Điện Biên Phủ. 

Ngay tối hôm đó, anh Mãn vội vã ra đi. Tôi nghe nói lại. anh Mân đã đùng hết 4 
đôi má phanh xe đạp để leo đốc đỏ đèo khi đuêi theo bộ đội. 


x*#& 


Bộ Tổng tham mưu tập hợp các nguồn tin báo cáo : cuộc hành binh đánh chiếm 
Điện Biên Phú có bí danh là “Hải ly” (Castor). Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 11 năm 
1953, địch đã ném xuống cánh đồng Mường Thanh 6 tiểu đoàn dù, khoảng 4.500 quân, 
tương đương với số quân địch ở Nà Sản trước khi rút lui. 

Thực dân Pháp đã chiếm Điện Biên Phú từ năm 1888. Lai Châu vốn là một trong 
4 đạo quan binh của Pháp. Từ năm 1939, Điện Biên Phủ đã có một sân bay đã chiến. 
Trong cuộc Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945, hàng ngàn quân Pháp đã 
theo con đường [.ai Châu chạy qua Trung Hoa. Năm 1945, quân Nhật rồi quân Tưởng 
đã có mặt ở Điện Biên Phủ. Khi ta ký hiệp định ngày 6 tháng 3 năm 1946 với Pháp, 
Pháp đã yêu cầu được đưa hơn 800 quân trở lại vùng này để làm nhiệm vụ tiếp phòng 
quân Tưởng. Lơ-clec đã trực tiếp đến thăm Điện Biên Phủ. 
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ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH 


Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Điện Biên phủ vẫn tiếp tục nằm 
dưới sự kiểm soát của Pháp và chỉ mới được giải phóng từ cuối chiến địch Tây Bắc 
năm 1952. Chúng ta đã có những đơn vị của trung đoàn 148 đóng tại Điện Biên Phủ. 
Nhưng để mở một chiến dịch lớn thì cơ quan tham mưu còn biết quá ít về địa hình 
vùng rừng núi ở tận cùng miễn Tây của đất nước. Trên những những bản đỏ ta hiện 
có, khu vực Điện Biên Phú thiếu nhiều chỉ tiết. Cục Quân báo cử người tới trại tủ binh 
Âu Phi để tìm hiểu tình hình. Mấy ngày sau, đồng chí cục phó Cao Pha trở về, đưa tôi 
xem bản sơ đồ vẽ tay của một viên sĩ quan Pháp đã từng đóng tại Điện Biên Phủ. Viên 
sỹ quan này nói: nếu cho y một binh đoản nhảy xuống Điện Biên Phủ, y sẽ đóng quân 
trên những quả đồi ở phía đông cánh đồng Mường Thanh. 

Trước mùa khô năm 1953, đề tăng cường cơ quan Bộ Tổng tham mưu, Bộ Chính 
trị đã quyết định điều anh Văn Tiến Dũng, Đại đoàn trưởng 320, về làm Tổng tham 
mưu trưởng, anh Trần Văn Quang, làm Cục trưởng Cục Tác chiến. 

Bộ phận tiền phương được chỉ định gồm các anh Hoàng Văn Thái. Tổng tham 
mưu phó, anh I.ê Liêm, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, anh Đặng Kim Giang, Phó 
chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp, anh Đỗ Dức Kiên, Cục phó Cục Tác chiến. Trước đó, 
anh Đặng Kim Giang đã cùng với một bộ phận cán bộ đi Tây Bắc đề chuẩn bị công 
tác hậu cần. 

Dầu tháng 12 năm 1953, Bộ Tổng tư lệnh ra lệnh cho đại đoàn 308 vượt sông 
Hồng, đưa trung đoàn 36 đi trước, theo hướng tắt, nhanh chóng chốt chặn ở Pom lót, 
phía nam-tây-nam Điện Biên Phủ, ngăn không cho quân địch rút chạy sang I.ào. Cùng 
lên đường với 308, có trung đoàn sơn pháo 675 của 351. Pháo và đạn được chuyền 
bằng ôtô, các pháo thủ đều đi bộ. 

Địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ. Tôi cùng với cơ quan tham mưu bản việc 
điền chỉnh kế hoạch ở hướng này. Trước đây, quyết tâm của Trung ương Đáng là sau 
khi giải phóng Lai Châu, sẽ phối hợp với bộ đội Pa-thét Lào giải phóng tỉnh Phông-xa- 
lỳ trực tiếp uy hiếp Luông Phra-băng, kinh đô của nhà vua Lào. Chiến trường Tây Bắc 
đã thay đổi. Tông Quân ủy nhận định địch có thế giữ cả Lai Châu và Điện Biên Phủ. 
Nếu quân địch không rút như ở Nà Sản, chúng sẽ biến Điện Biên Phú thành một tập 
đoàn cứ điểm lớn. Hướng chuẩn bị của ta là đánh công kiên tập đoàn cứ điểm. 

Thời gian hoạt động ở Tây Bắc sẽ chia làm hai đợt: 

Đợt 1: 316 tiến hành đánh I ai Châu và kết thúc vào cuối tháng 1 năm 1954. Sau 
đó. bộ đội nghỉ ngơi, chấn chỉnh một thời gian khoảng 20 ngày, tập trung đây đủ lực 
lượng để đánh Điện Biên Phủ. 

Đợt 2: Tiến công Điện biên Phủ. Thời gian đánh Điện Biên Phủ ước tính 45 
ngày. Nếu địch không tăng cường thêm nhiều quân, có thể rút ngắn hơn. Chiến địch sẽ 
kết thúc vào đầu tháng 4 năm 1954. 
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Bộ Tổng tham mưu làm việc với Tổng cục Cung cấp tính toán bước đầu, phải 
huy động cho chiến địch 4.200 tắn gạo (chưa kể gạo cho dân công), 100 tấn rau, 100 
tấn thịt, 80 tắn muối, 12 tấn đường. Tắt cả đều phải vận chuyến qua chặng đường dài 
500km phần lớn là đèo dốc hiểm trở, máy bay địch thường xuyên đánh phá. Số dân 
công chỉ tính từ trung tuyến trở lên, đã cần tới 14.500 người. 

Về chuẩn bị đường xá, các con đường thuộc tuyến chiến địch đều phải bảo đảm 
vận chuyên bằng ôtô. Trước đây đề chuẩn bị đánh Nà Sản. con đường 13 từ Yên Bái 
lên Tạ Khoa đã sửa chữa xong, nhưng lúc này cần tiếp tục tu bổ thêm đường Mộc Châu 
đi Lai Châu rất xấu. phải sửa chữa nhiền. Phân công cho Bộ Giao thông công chính 
phụ trách đường 13 lên tới Cà Nòi và đường 41 từ Mộc Châu lên Sơn La, bộ đội phụ 
trách quãng đường 41 còn lại từ Sơn La đi Tuần Giáo và từ Tuần Giáo đi Diện Biên 
Phủ (sau này gọi là đường 42). Thời gian tiến hành từ tháng 12 năm 1953. 

Ngày 6 tháng 12 năm 1953, tờ trình của Tổng quân ủy được gửi lên Bộ Chính trị. 
nêu: *Thời gian tác chiến tại Điện Biên Phủ ước độ 45 ngày”. Trận đánh có thê khởi 
đầu vào tháng 2 năm 1954. Đây “sẽ là một trận công kiên lớn nhất từ trước tới nay”, sẽ 
phải sử dụng 3 đại đoàn bộ binh. toàn bộ pháo binh, công binh, lực lượng phòng không. 
Nếu kế cả cơ quan chỉ huy chiến địch, các đơn vị trực thuộc, bộ đội bảo vệ tuyến cung 
cấp, bộ đội bổ sung, thì “quân số tổng quái của chiến dịch sẽ là 42.000 người”. 

Dự kiến đánh Điện Biên Phủ đệ trình Bộ Chính trị được chuẩn bị theo tỉnh thần 
“đánh chắc, tiền chắc”. 


2 
Quyết định khó khăn nhất trong đời 


Sau nhiều ngày đêm chật vật, những khẩu pháo mới xích tới gần trận địa đã 
chiến. Thời gian nô súng được quyết định là 17 giờ ngày 25 tháng 1 năm 1954. Gần 
ngày N.. một chiến sỹ của đại đoàn 312 không may bị địch bất. Bộ phận thông tin kỹ 
thuật của ta nghe địch thông báo cho nhau qua điện đài về ngày giờ tiến công của bộ 
đội ta. Diễn biến đầu tiên ngoài dự kiến! Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định hoãn thời 
gian nô súng 24 tiếng, và phân công cán hộ đi nắm lại tình hình sẵn sảng chiến đấu của 
các đơn vị. Những tài liệu của phương Tây sau này cho biết địch nắm được thời gian 
nỗ súng của ta là do thu được một số bức điện của cơ quan cung cấp mặt trận, 

Tôi cảm thấy như cả tháng đã trôi qua. Nhưng tỉnh lại từ khí trao nhiệm vụ tới đó, 
chỉ mới có mười một ngày. Mỗi ngày, tôi càng nhận thấy rõ là không thể đánh nhanh 
được. Lời Bác đặn trước lúc lên đường và nghị quyết Trung ương hồi dầu năm lại văng 
vắng bên tai: “chỉ được thắng không được bại. vì bại thì hết vốn"! 

Đêm ngày 25 tháng 1 năm 1954, tôi không sao chợp mắt, Đầu đau nhức. Đồng 
chí Thùy, y sĩ, buộc lên trán tôi một nắm ngải cứu. 
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Tôi đã hiểu vì sao mọi người lại lựa chọn phương án dánh nhanh? Vấn đẻ tiếp tế 
khó khăn chỉ là một lý do. Chúng ta không phải hoàn toàn không có cách khắc phục 
khó khăn này. Lý do chính là e thời gian chuẩn bị kéo dài. địch sẽ tăng thêm quân. tập 
đoàn cứ điểm ngày càng mạnh, sẽ làm ta mắt cơ hội tiêu diệt địch! Nhiều người cho 
rằng sự xuất hiện lằn đầu của lựu pháo và cao xạ sẽ làm cho địch choáng váng. Nhưng 
chúng ta chỉ có vài ngàn viên đạn! Dặc biệt, mọi người đền tin vào khí thế của bộ đội 
khi xuất quân. tin vào sức mạnh tinh thần. Nhưng sức mạnh tỉnh thần cũng có những 
giới hạn. Không phải chỉ với sức mạnh tỉnh thần cao mà lúc nào cũng chiến thăng quân 
địch! Chúng ta cũng không thê giành chiến thăng với bất kế giá nào, vì phái để dành 
vốn liếng cho cuộc chiến dấu lâu dài. 

Khi nghe anh Thái nói lần đầu ớ Tuần Giáo vẻ khả năng đánh nhanh thắng 
nhanh, tôi cảm thấy làm như vậy là mạo hiểm. Từ đó đến nay. tình hình địch đã thay 
đổi nhiều. Chúng đã củng có công sự phòng ngự không còn là trận địa đã chiến. Bộ 
đội sẽ phải tiến hành một trận công kiên vào một tập đoàn cứ điểm phòng ngự vững 
chắc chưa từng có. 

Ba khó khăn hiện lên rất rõ. 


Thứ nhất, bộ đội chủ lực ta đến nay chỉ tiêu diệt cao nhất là tiểu đoàn dịch tăng 
cường. có công sự vững chắc ở Nghĩa Lộ. Ở Nà Sản. chúng ta mới đánh vào vị trí tiểu 
đoàn, dưới tiểu đoàn, công sự đã chiến nằm trong tập đoàn cứ điểm, vẫn có những trận 
không thành công, bộ đội thương vong nhiều. 

Thứ hai, trận này tuy ta không có máy bay, xe tăng, nhưng đánh hiệp đồng binh 
chủng bộ binh, pháo binh với quy mô lớn lần đầu, mà lại chưa qua diễn tập. Vừa qua, 
có trung đoàn trướng xin trả lại pháo vì không biết phối hợp thế nào! 

'Thứ ba, bộ đội ta từ trước tới nay mới chỉ quen tác chiến ban đêm. ở những địa 
hình để ân náu. Chủ lực ta chưa có kinh nghiệm công kiên ban ngày trên trận địa bằng 
phăng, với một kẻ địch có ưu thế về máy bay. pháo binh và xe tăng. Trận đánh sẽ diễn 
ra trên một cánh đồng dải 15km vả rộng 6-7km... 

Tất cả các khó khăn đó đều chưa được bàn bạc kỹ và tìm cách khắc phục. 

Nhưng giải quyết ra sao? Pháo binh đã vào vị trí, các đại đoàn đều có mặt ở tuyến 
xuất phát xung phong. Quyết định hoãn trận đánh một lần nữa sẽ tác động đến tỉnh thần 
bộ đội như thế nào...2 

Tôi nhận thấy phải cho các đơn vị rút khói trận địa để nghiên cứu một cách đánh 
khác dù bộ đội có thắc mắc. Phải chuyên từ phương án “Đánh nhanh, thắng nhanh” 
sang “Dánh chắc, tiền chắt 


Thời gian chuẩn bị sẽ kéo dài. Ngoài công tác chuẩn bị 
dánh dịch ở Điện Biên Phú, bộ đội ta cần có những hoạt động tạo nên bất ngờ mới 
cho địch. Tôi nghĩ trước mắt sẽ điều ngay mội cánh quân sang Thượng Lào thu hút 
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quân địch về hướng này, có thể quét sạch hành lang Diện Biên Phủ - Luông Phra-băng 
chúng mới lập ở khu vực song Nậm Hu. Và cần nhắc 1,iên khu 5 triển khai nhanh chiến 
địch ở Tây Nguyên... 

Phải họp ngay Đảng ủy Mặt trận... Suốt đêm tôi chỉ mong trời chóng sáng. 

Sáng ngày 26 tháng 1 năm 1954, Văn phòng thông báo cuộc họp Đảng ủy Mặt trận. 

Trước cuộc họp, tôi bảo đồng chí Hoàng Minh Phương, trưởng đoàn phiên dịch 
của Bộ. chuẩn bị cho tôi gặp ngay trưởng đoàn cố vấn quân sự. 

Đồng chí Vị Quốc Thanh ngạc nhiên nhìn nằm ngải cứu trên trán tôi. Đồng chí 
ân cần hói thăm sức khỏe, rồi nói: 

~ Trận đánh sắp bắt đầu. Đề nghị đồng chí Võ Tổng cho biết tình hình tới lúc này 
Ta Sao? 

'Tôi đáp: 

- Đó cũng là vẫn đề tôi muốn trao đổi với đồng chí Trưởng đoàn. Qua theo đõi 
tình hình, tôi cho rằng địch không còn trong trạng thái lâm thời phòng ngự, mà đã trở 
thành một tập đoàn cứ điểm phòng ngự kiên cố. Vì vậy không thể đánh theo kế hoạch 
đã dịnh.... 

Tôi nói tiếp ba khó khăn lớn của bộ đội, rồi kết luận: 

~ Nếu đánh là thất bại. 

- Vậy nên xử trí thế nào? 

- Ý định của tôi là ra lệnh hoãn cuộc tiến công ngay chiều hôm nay, thu quân về 
vị trí tập kết, chuẩn bị lại theo phương châm `“Đánh chắc, tiến chắc”. 

Sau giây lát suy nghĩ, đồng chí Vì nói: 

- Tôi đồng ý với Võ Tổng. Tôi sẽ làm công tác tư tướng với các đồng chí trong 
đoàn có vấn. 

- Thời gian gấp. Tôi cần họp Đảng ủy để quyết định. Và dã có dự kiến cho 308 
tiến về phía Luông Phra-băng, bộc lộ lực lượng chừng nào, kéo quân địch về hướng 
đó, không đề chúng gây khó khăn khi quân ta kéo pháo ra... 

Cuộc trao đổi giữa tôi với đồng chí Vì diễn ra khoảng hơn nửa giờ. Tôi nghĩ đồng 
chí Vĩ sẽ không đễ dàng thuyết phục các chuyên gia đã cho răng chỉ có dánh nhanh, 
thắng nhanh mới giành thăng lợi. 

Sau này tôi mới biết, bộ phận đi chuẩn bị đã dừng lại ở Nà Sản nghiên cứu địa 
hình. tìm hiểu vì sao những trận đánh mùa đông năm trước vào ngoại vi của tập đoàn 
cứ điểm không thành công. Có ý kiến: vì ta chỉ đánh vào từng cứ điểm nên dịch tập 
trung toàn bộ hỏa lực pháo, máy bay, lực lượng phản kích, phát huy sức mạnh của cá 
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tập đoàn cử điểm vào từng nơi để ngăn chặn. Do đó, cách tốt nhất là lợi dụng khi địch 
mới tới chưa kịp củng cỗ công sự, tập trung toàn bộ binh lực, hỏa lực từ nhiều hướng 
thọc sâu vào khu trung tâm phòng ngụ làm phân tán sự đối phó của địch, kết hợp từ 
trong đánh ra. ngoài đánh vào tiêu diệt tập đoàn cứ điểm trong hai. ba ngày đêm liên 
tục chiến đấu. Bạn gọi đây là “Õa tầm tạng chiến thuật” (chiến thuật thọc vào tim). 
Đoàn cán bộ đi chuẩn bị chiến trường đều đồng tình. Đồng chí Vi Quốc Thanh lên sau, 
nghe các có vấn báo cáo. thấy chủ trương đánh nhanh, thắng nhanh là hợp lý. Nhưng 
khi biết tình hình địch đã thay đối, người trực tiếp chỉ huy trận dánh không chấp nhận 
phương án đã lựa chọn, thời giờ lúc này không còn nhiều, đồng chí Vĩ đã nhanh chóng 
chuyển ý kiến. 

Khi tôi quay về Sở chỉ huy, các đồng chí trong Đảng ủy đã có mặt đông đủ. 

Tôi trình bày những suy nghĩ đã có từ lân chung quanh cách đánh tập doàn cứ 
điểm, những thay đôi quan trọng về phía địch từ sau hội nghị Thâm Púa tới nay. ta vẫn 
giữ quyết tâm tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ, nhưng phải thay đổi cách đánh. 

Mọi người im lặng một lúc. 

Anh Lê Liêm. Chủ nhiệm chính trị, phát biểu: 

- Đã động viên sâu rộng bộ đội về nhiệm vụ rồi, anh em đều rất tin tưởng, quyết 
tâm chiến đấu rất cao. Giờ nêu thay đổi thì giải thích cho bộ đội làm sao? 

Anh Đặng Kim Giang, chủ nhiệm cung cấp, nói: 

- Tôi thấy cứ giữ vững quyết tâm. Hậu cần chuẩn bị tới bây giờ đã khó khăn. Nếu 
không đánh ngay, sau nảy lại càng không đánh được! 

'Tôi nói: 

- Tỉnh thần bộ đội rất quan trọng, nhưng quyết tâm phải có cơ sở... Hậu cần là 
điều kiện tiên quyết, nhưng cuỗi cùng, quyết định là phải có cách đánh đúng. 

Đồng chỉ Hoàng Văn Thái nói: 

- Anh Văn cân nhắc cũng phải... Nhưng lần này ta có tru thế về binh lục, pháo 
105 ly và pháo cao xạ xuất hiện lần đầu sẽ tạo bất ngờ lớn, lại có kinh nghiệm của bạn, 
tôi thấy nếu đánh vẫn có khả năng giành thắng lợi. 

Trao đổi một hồi chưa đi tới kết luận. Cuộc họp tạm dừng một lát. 

Khi cuộc họp tiếp tục. tôi nói: 

- Tình hình khẩn trương. Cần sớm có quyết định. Vô luận tình hình nào, chúng 
ta vẫn phải nắm nguyên tắc cao nhất là: Đánh chắc thắng. Trước khi tôi ra đi, Bác trao 
nhiệm vụ: *Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thăng. Chắc thắng mới đánh, không 
chắc thắng không đánh”. Với tỉnh thần trách nhiệm trước Bác và Bộ Chính trị, tôi đề 
nghị các đồng chí trả lời câu hỏi: “Nếu đánh có chắc thắng trăm phần trăm không ?”. 
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TẠP CHÍ 


Anh Lẻ Liêm nói: 

- Anh Văn nêu câu hoi thật khó trả lời. Ai đám bao là sẽ chắc thắng tăm phần trăm! 

Anh Đặng Kim Giang nói tiếp: 

- Làm sao đám bảo đảm như vậy! 

- Tôi nghĩ trận này ta phải bảo đam chắc thăng trăm phản trăm! 

Bấy giờ anh Iloàng Văn Thái mới nói: 

- Nếu yêu cầu chắc thăng trầm phần trăm thì khó... 

L.át sau. Dáng úy di tới nhất trí là trận dánh có thê gấp nhiều khó khăn mả ta chưa 
có biện pháp cụ thể để khắc phục. 

Tôi kết luận: 

- Để bảo dảm nguyên tắc cao nhất là “đánh chắc thắng”, cần chuyên phương 
`”. Nay 


quyết định hoãn cuộc tiền công. Ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyển lui về điểm tận két 


châm tiêu diệt địch từ “Đánh nhanh. thăng nhanh” sang “Đánh chắc. tiền ch 


và kéo pháo ra. Công tác chính trị bảo đảm triệt để chấp hành mệnh lệnh lui quân như 
mệnh lệnh chiên đầu. IIậu căn chuyền sang chuẩn bị theo phương châm mới. 


Sau đó. tôi phân công cho anh Hoàng Văn Thái ra lệnh cho các đơn vị bộ bình. 


tôi ra lệnh cho pháo bình và trao nhiệm vụ mới cho 308. 


Tôi gọi điện thoại cho pháo bình: 


- Tỉnh hình địch đã thay đổi. Quyết tâm tiêu điệt Trần Dình (bí danh của Điện 


Biên Phủ trong chiến dịch) vẫn giữ vững. Nay thay đỗi cách đánh. Vì vị 


;„ ra lệnh cho 
các dòng chí từ 17 giờ hôm nay. kéo pháo ra khỏi trận địa. lui về địa điểm tập kết. 
chuẩn bị lại. Triệt để chấp hành mệnh lệnh! Không giải thích. 

Dầu dây đẳng kia. tiếng đồng chí Phạm Ngọc Mậu. Chính uy phảo bình. đáp: 

~- Rõ! Xin triệt để chấp hành mệnh lệnh. 

14 giờ 30 phút, mới có liên lạc điện thoại với anh Vương Thừa Vũ. Tư lệnh đại 
đoàn 308. 

- Chú ý nhận lệnh: tình hình thay đôi. Đại đoàn các dồng chí có nhiệm vụ tiến 
về I.uống Phra-băng tiễn quân. Dọc đường. pặp dịch tùy điều kiện cụ thể mà tiêu diệt. 
Giữ vững lực lượng. có lệnh trở về ngay. Giữ liên lạc vô tuyển điện. Khi được hỏi. mới 
trả lời. 

-Rõ! Anh Vũ đáp. 

- Triệt đê chấp hành mệnh lệnh! 


- Xi chỉ thị về sư dụng binh lực như thế nào? 
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- Toàn quyền quyết định, từ một tiểu đoàn đến toàn đại đoàn. Hậu cần tự giải 
quyết. Đúng 4 giờ chiều nay, xuất phát! 

- Xin triệt để chấp hành mệnh lệnh. 

Đồng thời tôi chỉ thị cho một bộ phận nhỏ, mang theo một đài vô tuyến điện. đi 
vẻ phía Mộc Châu. mỗi ngày ba lần báo cáo: "Đại đoàn 308 đã về tới...”. Điện mật, 
xen đôi tiếng không dùng mật mã. Vì có những bức điện này, lúc đầu. địch tưởng 308 
đang quay về đồng bằng. 

Tình hình lúc này không cho phép dùng điện đài báo cáo với Trung ương, ngay 
tối hôm đó tôi viết thư hóa tốc để nghị Bộ Chính trị và Bác cho chuyển sang phương 
châm *Dánh chắc, tiến chắc” quyết giảnh thắng lợi. nhưng chiến dịch sẽ phải kéo dài, 
cần khắc phục những khó khăn lớn về hậu cần. Đồng chí Nguyễn Văn Dinh. một cán 
bộ tác chiến, được lệnh dùng chiếc xe jccp duy nhất của cơ quan tham mưu, mang thư 
đi gấp suốt ngày đêm về khu căn cứ. 

Trong ngày hêm đó, tôi đã thực hiện được một quyết định khó khăn nhất trong 
cuộc đời chỉ huy của mình. 

Chi mười năm sau, nhân dịp kỷ niệm chiến thăng Điện Biên Phủ, một số đồng 
chí phụ trách đại đoàn mới nói thực với tôi ý nghĩ của mình. Chính ủy đại đoàn công 
pháo Phạm Ngọc Mậu nói: ''khi có lệnh kéo pháo ra. đúng là: “được lời như cởi tắm 
lòng!". Đại doàn trưởng 312 Lê Trọng Tân nói: “Nếu không có quyết định chuyển 
phương châm ngày đó thì phần lớn chúng tôi sẽ không có mặt Irong kháng chiến chồng 
Mỹ". Riêng đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ nói: *Ở Thâm Púa, khi nghe phê biến 
pháo binh của ta sẽ bắn hai ngàn viên pháo 105 ly, ai cũng trầm trồ, cho rằng quân địch 
sẽ tan nát. Nhưng tôi hoản toàn không tin như vậy! Ở Tu Vũ, địch đã bắn năm ngàn 
quả pháo mà đồn vẫn bị trung đoàn 88 tiêu diệt. Ilai ngàn quả pháo với một tập đoàn 
cứ điểm rộng nhiều cây số vuông như Điện Biên Phủ có là bao! Tôi nghĩ nếu lần dó cứ 
“Đánh nhanh, thăng nhanh” thì cuộc kháng chiến có thẻ lui lại mười năm!”. 


Thật là một bài học sâu săc về dân chủ nội bộ! 


198. Giái phóng quân ra đời / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. - 
2004. — Số 128. — Tr. 28 -- 30. (Số thứ tự trong thư mục 371) 


GIẢI PHÓNG QUẦN RA ĐỜI 


Đại trởng Võ Nguyên Giáp 


Cách đây đúng 57 năm, ngày 22-12-1947, nhân kí niệm 3 năm ngày thành 
lập Đội tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ 
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trướng Bộ Quốc phòng, Tổng chỉ hay, đã cho xuất bắn cuỗn sách “Đội quân 
giải phóng”. Tập sách nói rõ chủ trương thành lập đơn vị vũ trang tập trung của 
Đảng, sự chăm lo chu ãáo của Bác Hỗ, bản chất công nông của đội quân, tô chức 
và phương thức hoạt động, ngày ra đời, quan hệ đồng chỉ anh em gắn bó thân 
thiết trong Đội... Cuốn sách đã có tác dụng to lớn trong việc giáo dục bộ đội trong 
những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Chúng tôi xin trích dăng một 
đoạn trong tập sách dó (đầu đề của tòa soạn). 

... Hồ Chủ tịch nhận định rằng: bây giờ thời kì cách mạng hòa bình phát triển đã 
qua. nhưng thời kì toàn dân khới nghĩa chưa đến. Cho nên, nếu chúng ta chỉ hoạt động 
trong vòng chính trị thì không đủ đề đây mạnh phong trào di tới. Nhưng nếu phát động 
khởi nghĩa ngay thì sẽ bị quân địch làm nguy khốn. Cuộc đấu tranh dã phải từ hình 
thức thuân túy chính trị lên hình thức quân sự, nhưng bây giờ chính trị còn trọng hơn 
quân sự, cần phải tìm một hình thức thích hợp mới có thế đi tới thành công. Chủ tịch 
bèn ra chỉ thị thành lập Đội Tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân tức là đội Quân 
Giải phóng đầu tiên vậy. Nhưng vì chính trị trọng hơn quân sự, các cuộc hành động 
quân sự trong thời kì bảy giờ, mục đích chính là không phải tác chiến diệt địch mà để 
gây ảnh hưởng chính trị rộng rãi, và nhờ đó phát triển và củng cố cơ sở quản chúng: 
những cuộc hảnh động có lợi về quân sự có thẻ đoạt được vũ khí, nhưng không lợi 
về chính trị, không lấy được lòng dân thì cần phái tránh, Đề nêu rõ chủ trương ấy, đội 
quân mới lấy tên là Đội Tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân. 


1. “Tên Đội Tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân nghĩa là chính trị 
trọng hơn quân sự. Nó là một đội tuyên truyền” 

Vì muốn hành động có kết quả thì về quân sự nguyên tắc chính là nguyên tắc tập 
trung lực lượng, cho nên theo chỉ thị mới. đoàn thể sẽ chọn lọc trong hàng ngũ những 
đội du kích Cao -- Bắc — Lạng số cán bộ và đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tập 
trung một phần lớn vũ khí đẻ lập ra đội chủ lực. 

3. "Đối với các dội vũ trang địa phương: thu các cán bộ địa phương và đào 
luyện, từng cán bộ đã đào luyện ra các địa phương trao đổi kinh nghiệm, liên lạc tinh 
thần, phối hợp tác chiến”. Về chiến thuật: thì đội tuyên truyền hành động theo chiến 
thuật du kích. 

3. *Chiến thuật: vận động lối đánh du kích bí mật, nhanh chóng, tích cực. 
nay đông, mai tây, “lai vô ảnh, khứ vô hình”. 

Tích cực, nhanh chóng, bí mật, chỉ một câu vắn tắt ấy đã đưa lại tinh thần căn bản 
của lối đánh du kích. Hồ Chủ tịch hết sức chú trọng đến điều kiện bí mật, Cần phải bí 
mật, bí mật hoàn toàn, bí mật hơn nữa, giấu hắn lực lượng của ta, ta có đông địch tưởng 
tây. la mạnh địch tướng yếu, ta sắp hành động thì địch không ngờ gì hết. 

và kỹ thuật phát động. Hồ Chủ tịch chủ trọng hai điểm: một là '*Cuộc chiến đấu 
đầu tiên phái là cuộc thắng lợi”. Sau mỗi một thắng lợi phải triệt để lợi dụng để mở 
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rộng tuyên truyền, có thế đội giải phóng quân mới đạt dược mục đích tuyên truyền của 
nó, mới kêu gọi toàn dân đoàn kết, vũ trang dứng dậy, mới làm cho nước ngoài chú ý 
đến cuộc chiến đấu chống phát xít của đân tộc Việt Nam. 

Nói dến nhương thức lãnh đạo, Chủ tịch ra chỉ thị: Việc liên lạc với cơ quan lãnh 
đạo bao giờ cũng phải giữ vững, lúc hoạt động gần cần phải liên lạc mật thiết hơn nữa, 
bắt cứ trong trường hợp nào cũng không để mắt liên lạc. Chủ tịch hết sức tìn tưởng ở 
tiên đồ của cuộc vũ trang tranh đấu, truyền sự tỉn tưởng ấy cho toàn thể cán bộ : “Dầu 
xuôi đuôi lọt. Nó (tức là đội tuyên truyền) là đội quân đàn anh, mong cho chóng có 
những đội đàn em khác. Tuy lúc đầu quy mô nó còn nhỏ nhưng tiền đỗ rất là vĩ đại”... 
Nó là thời điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, trong khắp đất 
Việt. Doàn thể quyết định ủy thác cho tôi và một số cán bộ phụ trách lập ra đội tuyên 
truyền. Trước khi quyết định, Chủ tịch nói: 

*Có thể tìm được một căn cứ, tiên khả đĩ công thoái khả dĩ thủ, quân địch không 
thể làm thế nào tiêu diệt ta được hay không?”. Tôi trả lời: "Có thể. Nhất định quân địch 
không thẻ tiêu diệt ta được”. 

Thế là chúng tôi nhận lấy trách nhiệm của đoàn thể giao cho được quyền điều 
động tất cả 34 đội viên và cán bộ trong các đội vũ trang địa phương. Bấy giờ vào đầu 
tháng chạp. Tôi từ giã Hề Chủ tịch lên đường công tác, một công tác mới hắn, với 
mệnh lệnh phải hành động trong một tháng. 

Công việc chuẩn bị tiến hành cấp tốc, rộn rịp. các đội viên và cán bộ lần lượt từ 
các châu kéo đến tụ họp. Ba bến trạm đón tiếp đã tổ chức sẵn sàng, trên máy đỉnh núi 
miền giáp giới Cao Bằng, Bắc Kạn, dân chúng địa phương nhiệt liệt giúp đỡ về lương 
thực tiếp tế. 

Ngày 22 tháng 12, vào khoảng 5 giờ chiều. lễ thành lập đội tuyên truyền cử 
hành rất long trọng trong khu rừng hai tổng Trần Ilưng Đạo và Hoàng Hoa Thám. Phải 
chăng là một điềm tốt. Đội quân đầu tiên của chúng ta đã ra đời dưới sự che chớ của 
anh linh hai đẳng anh hùng dân tộc. Trước mặt toàn thể đội viên. trước mặt đại biểu 
liên tỉnh Cao-Bắc-Lạng và các anh chị em Thê và Mán trong hai tính đến dự rất đông, 
tôi trân trọng thay mặt đoàn thẻ xin tuyên bố thành lập Đội tuyên truyền và vạch rõ 
nhiệm vụ của đội đối với tô quốc Việt Nam: 

"Các đồng chí ` 

Nhiệm vụ mà đoàn thể ty thác cho chúng ta là một nhiệm vụ quan trong và nặng 
nề, chính trị trọng hơn quân sự. tHyên truyền trọng hơn tác chiến, nhiệm vụ ấv có tính 
chất là một nhiệm vụ giao thời. Vận dụng vũ trang tuyên truyền để kêu gọi toàn dân 
đứng dậy. chuẩn bị cơ sở chính trị và quân sự cho cuộc khởi nghĩa sau này. 

... Thế là, từ giờ phút này trở đi, chúng ta cùng nhau tiễn lên con đường vũ trang 
tranh đấu. Chúng ta nêu cao tỉnh thần anh dũng hy sinh. Chúng ta quyết tiễn tới để làm 
tròn nhiệm vụ. Bao nhiêu căm hờn của dân tộc. Bao nhiêu sự tàn khốc thê thảm đang 
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chờ đợi một cuộc thanh toán. Chúng ta nguyện đem xương và máu mà làm công việc 
đó. Chúng ta sẽ vạch rõ cho toàn dân con đường sống duy nhất là con đường doàn kết 
đề vũ trang đứng dậy. Quản giái phóng sẽ tỏ rằng mình là một Dội quân của dân, đi 
tiên phong trên con đường giải phóng của dân lộc. 

... Quản giải phóng là một đội quân rất trọng kỷ luật, tuyệt đối phục tùng thượng 
lệnh, là một đội giàu tỉnh thân đoàn kết, đằng cam cộng khổ... Kinh nghiệm chúng ta 
côn non, nhưng có làm mới có kinh nghiệm và làm tất nhiên sẽ có kinh nghiệm. Chúng 
tạ (in tưởng ở thẳng lợi. 

-.. Theo chỉ thị của đoàn thể, dưới lá cờ đỏ sao năm cánh tôi xin tuyên bố Đối 
Thyên tuyên Việt Nam giái phóng quán thành lập và hạ lệnh cho các đồng chí tiễn lên 
con đường vũ trang tranh đâu. 

Từ giờ phút này, các đồng chí noi theo ngon cò, tiễn lên trên con đường máu. 
Chúng ta tiến, tiễn mãi cho đến ngày giải phóng của toàn đân ” 

Tiếp đó là thư chúc tụng của ban liên tỉnh, của các đoàn thể nông đâm. thanh 
niên, phụ nữ, của các đội vũ trang địa phương. Rồi đến lễ tuyên thệ đầu tiên của Đội 
Tuyên truyền: Chúng tôi, Đội Tuyên truyền tiệt Nam giải phóng quận xin lấy danh dự 
mmỘI người chiến sĩ cứu nước mà thê đưới lá cờ sao đỏ năm cánh: 

h Xim thể: Hy sinh tất cả vì Tả quốc Việt Nam, chiến đầu đến lọt mẫu 
cuối cùng để tiêu diệt bọn phát xít Nhật, Pháp và bọn Việt gian phản quốc, làm cho 
nước Việt Nam trở nên một nước độc lập và dân chủ, ngang hàng với các nước dân 
chủ trên thế giới. 


nề Xim thê: Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cắp chỉ huy, khi nhận được 
mệnh lệnh gì sẽ tận tâm tận lực, thì hành cho nhanh chóng và chính xác. 

3. Xin thể: Bao giờ cũng kiên quyết chiến đấu. dù gian nan khô sở cũng 
không phàn nàn. vào sóng ra chết cũng không sờn chỉ, khi ra trận quyết chí xung 
phong. dù đầu rơi máắu chảy cũng không lùi bước. 

+ Xin thê: Lúc nào cũng khẩn trương, hoạt bát hết sức học tập để tự rèn 
huyện thành một quân nhân cách mạng, xúng đáng là mội chiến sĩ tiền phong giết giặc 
CỨN Nước, 


» Xin thể: Tuyệt đói giữ bí mật cho bộ đội về nội dưng tổ chức, về các cấp 
chỉ huy, tuyệt đối giữ bí mật cho tắt cả các đoàn thể cứu nước. 

6. Ain thể: Khi ra trân nếu bị địch quận bắt được, thì dù cực hình tàn khóc 
nh thế nào cũng kiên quyết một lòng trung thành với sự nghiệp giải phóng của toàn 
dân, không bao giờ cung khai phản bội. 

7 Xim thê: Hết sức ái hộ bạn chiến đầu cũng như bản thân, hết lòng giúp 
đồ nham lúc thường cũng như lúc ra trận. 
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8. Xin thê: Hết sức giữ gìn vũ khí, không bao giờ đê vũ khi hư hỏng hay 
rơi vào tay quân thủ. 

9 Xin thê: Khi tiếp xúc với dân chủng sẽ làm đúng 3 điều răn : Không lấy 
của dân, Không dọa nạn dân, Không quấy nhiễu dân; và ba điều kiện: Kinh trọng thân, 
Giúp đỡ dân. Báo vệ dân. Đề gây lòng tin cậy ái đãi dối với dân chúng, thực hiện quán 
dân nhất trí, giết giặc cứu nước. 

10. in thê: Bao giờ cũng nêu cao tính thần tự phê bình, giữ tư cách cá 
nhân mô phạm, không làm điều gì hại đến thanh danh của Giải phóng quần và quốc 
thê Việt Nam ` 


Tin tưởng, nô nức, cảm động. Tâm tư của cản bộ và đội viên trong giờ phút 
nghiêm trọng ấy thực là khó tả được. Bữa cơm tối 22, theo ý kiến của số đông là bữa 
cơm nhạt không rau. không muối để nêu cao tỉnh thần khắc khổ của đội, mặc dù dân 
chúng không thiếu thứ gì. Tối lại là đêm du kích đầu tiên. Bộ đội và các anh chị em dân 
chúng quây quản xung quanh bên đống lửa ngun ngút cháy. Dưới bóng đỏ rực ấm áp 
của ngọn lửa hồng, cuộc hội nghị liên hoan bắt đầu trong một không khí thân mật niềm 
nở. Tất cả các đội viên và cán bộ đều giới thiệu bí danh và tiếu sử của mình, rồi mọi 
người phát biểu lời nguyện vọng đầu tiên khi mới tòng quân : Dây là Hoàng Sâm, dội 
trưởng, từ lúc bé đã thoát ly gia đình làm cách mạng, bôn tâu từ trong nước sang Xiêm 
La và Trung Quốc. trở vào hoạt động ở miễn biên giới. Bao nhiêu năm bị truy nã, đã 
từng lặn lội trong dân chúng Kinh, Thổ, Mán, Nùng đã từng vũ trang chiến đấu nhiều 
với quân đội tuần tiểu của Pháp và làm cho bọn thổ phi nghe tiếng là phải kiêng sợ. 
Đây là đồng chí Thạch. chính trị viên. xuất thân ở một gia đình công nông người Thổ, 
hoạt động từ lâu trong vòng bí mật, nhà cửa bị tịch thu. Cá gia đình bị truy nã, đã nhiều 
lần bị bắn hụt bởi quân đội để quốc. Đây là Ngô Quốc Bính, tức Hoàng Văn Thái, phụ 
trách học sinh quân ở hải ngoại mới về, từ trước tham gia phong trào bí mật. đã từng 
tham gia đầu tranh trong vùng Đình Cả. Bắc Sơn. Lâm Cắm Như tức Lâm Kính. sinh 
trưởng nơi dất khách ngay từ lúc bé, vốn là cháu đích tôn của cụ Nguyễn Thượng Hiển, 
sóng trong một gia đình cảm tình cách mạng, mặc dù chưa thạo tiếng Việt nhưng lòng 
đầy nhiệt huyết với tỏ quốc Việt Nam. Rồi đến Xuân Trường, Thu Sơn. Quốc Trung, 
Vân Quyên, bao nhiêu thanh niên lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, không hề chán nán 
khi được tin làng bị đốt. nhà cửa bị tan, nhất quyết xung phong giết giặc và sẵn cái tỉnh 
thần “coi cái chết nhẹ tựa lông hằng. Nam Long, Quang Trung, Nam Tuấn cũng thuộc 
một hạng thanh niên trung dũng ấy, vài hôm sau mới đến nhập ngũ. Dồng chí Lương 
Quân, đồng chí Nam người Thổ đều là những người sóng sót hay trốn thoát của những 
gia đình bị truy nã hay tàn sát. Đồng chí Quy. người Mán tiên. một thanh niên vạm vỡ 
có tiếng là giỏi chính trị và được toàn thê anh em yêu chuộng, phục tùng, một cán bộ 
của tổng Hoảng Hoa Thám, nghĩa là một địa phương bị để quốc khúng bế phê gớm 
nhất, bao nhiêu làng mạc bị đốt sạch. Lão đồng chí Văn Tiên, quản lý của đội là một 
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nông dân giác ngộ trước kia đã đóng cai đội trong hàng ngũ binh lính Pháp. về sau du 
học ở Tàu, điềm đạm thân mật. coi anh em như con em mình vậy. quý từng đồng xu, 
từng hạt gạo của công quỹ, lúc nào cũng muốn được trực tiếp tham gia chiến đấu... 
Còn bao nhiêu đội viên kiên quyết. can đảm và cũng là bấy nhiêu khối căm hờn đau 
đớn đối với quân thù. Nợ nước, thù nhà đó là một sự bảo đảm chắc chắn đến cùng của 
Đội Tuyên truyền. 

Đêm hôm đỏ. nguyện vọng của cán bộ và đội viên, lời lẽ tuy khác nhưng ý nghĩ 
vẫn một: mong sao giết được nhiều giặc, chóng cướp được súng tây để thay súng kíp. 
mong sao trung đội tuyên truyền chóng trở nên một quân đội mạnh mẽ, mong sao ngọn 
cờ đỏ sao năm cánh trong tương lai gần đây sẽ phất phới giữa chốn Thủ đô. I.ời chúc 
tụng có ý nghĩa hơn hết và cũng thiết thực hơn hết là lời chúc tụng của một đồng chí 
nữ cán bộ: Mong sao từ bây giờ đến Tết đội Tuyên truyền từ một trung đội phát triên 
thành một đại đội và sẽ trở về ăn Tết vui vẻ cùng dân chúng Trần Hưng Đạo và Hoàng 
Hoa Thám. Cuộc liên hoan kéo đải đến đêm thì kết thúc. Nhưng suốt đêm, các tiểu dội 
thay phiên nhau túc trực dưới cờ tâm niệm mười lời thề danh dự. 

Thể là đội quân giải phóng đầu tiên ra đời. Thế là một lực lượng mới đã xuất 
hiện “một hạt giống bé nhỏ. do đó náy nở ra đám rùng mênh mông là Vệ quốc quân 
ngày nay”. 


199. Giải pháng quân tiến về Hà Nội / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân 
chứng. — 2004. — Số 128. — Tr. 60 - 61. (Số thứ tự trong thư mục 372) 


GIẢI PHÓNG QUẦN TIỀN VẼ HÀ NỘI 
Đẳng chí VÕ NGUYÊN GIÁP 


Chiều ngày 16-8-1945, một đơn vị Giải phóng quân tập hợp dưới cờ làm lễ xuất 
phát tiễn về Nam. Các đại biểu về dự Quốc dân đại hội đều có mặt dưới cây đa cô thụ, 
cạnh ngôi nhà lội đồng cứu quốc xã Tân Trào đề tiễn bộ đội lên đường chiến dấu. 
Chưa bao giờ Tân Trào lại đón tiếp một đoàn người nhiều màu sắc như vậy. Cùng với 
mảu chàm rừng núi quen thuộc còn có màu nâu dày dạn của đồng bằng, và những màu 
sắc tươi sáng của đô thị. Những chiến sĩ Giải phóng quân quần áo đú kiểu, mang trên 
người dẫn vết của những cuộc vật lộn ác liệt với quân thù trên các nẻo đường rừng. 
trên các triền núi đá Việt Bắc, tể tựu nghiêm trang đưới cờ nghe đọc bản Quân lệnh số 
I của Ủy ban khỏi nghĩa: 
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*IHlỡi quân dân toàn quốc!... Giờ tông khơi nghĩa dã đến! Cơ hội có một cho quân 
dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập của nước nhải!... lõi các tướng sĩ và 
đội viên Quân giải phóng Việt Nam! Dưới mệnh lệnh của Ủy ban khởi nghĩa. các bạn 
hãy tập trung lực lượng. kíp đánh vào các đô thị và trọng trấn của quân địch, đánh chặn 
các dường rút lui của chúng, tước vũ khí của chúng! Đạp qua muôn trùng trở lực. các 
bạn kiên quyết tiến!... Tô quốc đang đòi hỏi những hv sinh lớn lao của các bạn! Cuộc 
thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về tạ!”. 


Trong lòng chúng tôi khi đó rạo rực khác thường. Trước mất chúng tôi là lá cờ đỏ 
sao vàng rực rỡ hào quang. xa xa là nên trời xanh cao lỗng lộng. tươi sáng vô cùng của 
nước Việt Nam giải phóng. Đoàn quân giai phóng. áo vải chân đất rằm rập tiên vẻ phía 
nam. trước những bàn tay 


ý chảo chúc mừng thăng lợi cất cao lời ca hùng trắng: 
Cờ giải phóng Cắt cao, mau thăng tiến! 
Trời phương Nam. dân chúng đang ngóng chờ. 

Tại Tân Trào, lần đầu từ khi về Bác ra mắt các đại biểu đồng bảo Trunp_ Nam 
~ Bắc. Quốc dân dại hội đã lập ra Ủy ban dân tộc giái phóng toàn quốc. chuẩn bị khi 
cần có thể trở thành Chính phủ nhân đân lâm thời, 

Giải phóng quân tiễn về Thái Nguyên. đô thị đầu tiên nằm trên đường tiền quân 
về Hà Nội. Tỉnh hình đã đồi khác. cần tranh thủ thời gian, đoàn quân bỏ lại sau lưng 
những đồn trại lẻ tẻ của Nhật. Đồng thời với đơn vị giải phóng quân xuất phát từ Tân 
Trào, các đơn vị đóng ở vùng lân cận được lệnh tiền về phía Nam. cùng gặp nhau trên 
đường về tỉnh Thái. Giải phóng quân đến thời kì này không phải chỉ có nhiều hơn về 
số lượng. mà trang bị cũng khá hơn. ngoài những súng trường. tiêu liên. trung liên 
đoạt được của địch còn có thêm một số vũ khí khác như ba-đô-ca, súng cối. Trưa ngày 
19-8. bộ đội tới làng Thịnh Dán phía tây Thái Nguyên, tông số đã đến hơn một chỉ đội 
khoảng 450 người... 

Thái Nguyên có một vị trí có ý nghĩa chiến lược, nằm ở phía nam Việt Bắc. 
giữa triển núi Tam Đảo và triền núi Đình Cả - Yên Thé, một bàn đạp để tiến về đồng 
bằng Bắc Bộ. So với lực lượng của Giải phóng quân lúc đó. quân dịch tại dây khá 
mạnh, gồm hai bộ phận: bảo an binh quân số độ 400 với 600 súng trường và một số 
: một bộ phận là lính Nhật, theo tình báo thì tất cả độ 120 tên... Mặt dù về 
số lượng. Giải phóng quân không đủ để tiêu điệt dịch. lại lần đầu tập trung tương đối 
đông, đánh vào một thị xã quân địch có nhiều công sự kiên có, nhưng căn cứ vào tình 
hình đặc biệt lúc bấy giờ và tỉnh thần bối rồi. tan rã của kẻ địch. chúng tôi quyết định 
hành động... 


súng máy 


10 giờ đêm. Bộ chí huy ấn định xong kế hoạch tác chiến, 12 giờ đêm. bộ đội 
được lệnh xuất quân... Theo đúng kế hoạch đã định, 4 giờ sáng toàn thể bộ đội đều đến 
được các địa điểm và bó trí xong xuôi. Chỉ đội Giải phóng quân đặt đưới quyền chỉ 
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huy của chỉ đội trưởng Lâm Câm Như. Đại đội Mu bồ trí ở xung quanh trại bảo an binh. 
Đại đội Quang Trung được trang bị các thứ vũ khí tốt, siết chặt vòng, vây xung quanh 
trại Nhật. Đại đội Quốc Chủng làm dự bị. Sở chỉ huy của Giải phóng quân đặt tại tòa 
thị chính của thị xã. Năm giờ rưỡi sáng, một cán bộ của Giải phóng quân tiền vào gặp 
tỉnh trưởng Thái Nguyên, đưa tối hậu thư. Viên tỉnh trưởng buộc phải chấp nhận tất 
cả các yêu cầu của Ủy ban khởi nghĩa. Trước áp lực của Giải phóng quân và của nhân 
dân, toàn thê lính bảo an đều phục tùng lệnh, trao lại khí giới... Phái viên của Bộ chỉ 
huy Quân giải phóng đưa các thanh niên tự vệ Thái Nguyên vào trại thu đến gần 600 
khâu súng... 

Cũng vào thời gian này, đại đội trưởng Quang Trung hạ lệnh nô súng vào đám 
quân Nhật tụ tập trong sân trại. Một số bị chết ngay tại chỗ sau loạt súng đầu tiên... 
Sau những phút hoang mang, bọn Nhật lập tức chống trả đữ dội. 8 giờ, Giái phóng, 
quân được lệnh ngừng bắn. Ta cho người mang thư của Ủy ban khởi nghĩa vào: “Các 
bạn quân quan và binh sĩ Nhật Bản! Chính phủ Nhật Bản đã đầu hàng đồng minh, 
quân đội Nhật đã lần lượt bị tước khí giới tại khắp các mặt trận. Trước khi quần dỗng 
mình kéo vào Đông Dương, các bạn hãy trao khí giới lại cho Việt Minh, cho Quân 
giải phóng Việt Nam. Giờ phút cuối cùng định đoạt số phận cúa các bạn đã đến! Các 
bạn chớ trù trừ. Trù trừ sẽ không có lợi cho các bạn. Chúng tôi đợi thư trả lời của các 
bạn đến...giờ...”. 

Chiều 20-8, trong khi trận đánh vẫn tiếp diễn, Ủy ban khởi nghĩa tổ chức mít tỉnh 
tuyên bố bãi bỏ chính quyền của Nhật, thành lập chính quyền nhân dân, và bắt đầu thi 
hành chính sách của Chính phủ lâm thời trong thị xâ và toàn tính. Cuộc chiến đấu tiếp 
diễn suốt 7 ngày sau, cho đến khi phái viên của Bộ tham mưu ta và phái viên của Bộ tư 
lệnh quân Nhật ở Hà Nội lên. Quân Nhật buộc phải nhận các điều kiện ta nêu ra. trao 
lại toàn bộ vũ khí cho Giải phóng quân. 

Chúng tôi không đợi đến khi trận đánh Thái Nguyên kết thúc, Sáng ngày thứ 
ba tin khỏi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội đã truyền đến. Làn sóng khởi nghĩa không chỉ ở 
Hà Nội mà còn dậy lên khắp đất nước từ cửa Nam Quan cho đến mũi Cà Mau. Thắm 
nhuẫn chủ trương của Đảng từ trước, thấy thời cơ đến, Đảng bộ tắt cá các địa phương 
đã phát động ngay toàn thể nhân dân đứng lên khởi nghĩa. Dỗng bào thủ đô Hà Nội, 
dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ đã giành được chính quyền ngày 19-8... Các anh 
Trường Chinh, lê Dức Thọ, Nguyễn Văn Trân từ Tân Trào đến Thái Nguyên bàn với 
chúng tôi, nên về ngay Hà Nội, cùng các đồng chí ở Hà Nội chuẩn bị dón Chính phú 
lâm thời. Một bộ phận Giải phóng quân được lệnh ở lại bao vây quân Nhật ở Thái 
Nguyên, còn chúng tôi tiền thăng về Hà Nội. Bấy giờ nước lụt đang tràn ngập từ Phúc 
Yên sang Bắc Giang. ngăn cản tất cá sự đi lại từ Hà Nội lên Thái Nguyên. Quân tiếp 
viện của Nhật từ Hà Nội không thể kéo lên được. 
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Đêm ấy, từ ngoại ở Thái Nguyên ra đi, qua các cảnh đồng bát ngát về Lữ Vân, 
ngước trông lên là một vòm trời sao sáng, tưởng đang đi trong đêm hội tưng bừng 
đón chào ngày giải phóng của dân tộc. Trời sáng, nhìn lại núi rừng Việt Bắc hùng vĩ 
đã khuất xa màn sương. nhớ đến đồng bào ở những nơi chúng tôi đã công tác mấy 
năm qua. Những người nông dân đủ các dân tộc, chất phác mà đũng cảm lạ thường. 
không biết sợ hãi là gì trước quân thù hung bạo. thương yêu những người cách mạng 
nhiều khi hơn cả ruột rà, những người dân rất xứng đáng với nhân dân cả nước. vô 
cùng vĩ đại. 

Suốt các phố xá. các làng mạc hai ven dường đi. đâu đâu cũng rực rỡ cờ đỏ sao 
vàng. Lá cờ đỏ chói như ngọn lửa niềm tin của những người chiến sĩ cách mạng. xuất 
hiện lần đầu trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ và sau đó lại tung bay trên núi rừng Việt 
Bắc, bấy giờ đã tô thắm cho cả đất nước, báo tin cách mạng thành công. 

Tới Thị Cầu, nước lụt mênh mông. Chúng tôi phải chuyển sang đi thuyền. Cầu 
sông Cái đây rồi. Nước sông Hồng lên rất to, sắp ngập hết con bơn giữa sông. Bên kia 
là Thủ đô chói chang cờ đỏ. Nhìn quang cảnh nước nhà đôi thay, nhân dân vừa thoát 
ách đau thương của gần một trăm năm bị đô hộ. nô nức đón chào ngày giải phóng dân 
tộc, vui sướng trào lên trong lòng chúng tôi, mừng muốn ứa nước mắt. Anh Trường 
Chinh và nhiều anh đã vẻ cá Hà Nội. Trong những ngày đầu, chúng tôi ở một căn nhà 
tại phố Hàng Đào. Trung ương liên tiếp nhận được điện của các địa phương báo cáo đã 
giành được chính quyền. Đến 25-8, đã có tin giành được chính quyền tại các tỉnh Hà 
Đông, Phủ Lý. Nam Định, Hưng Yên, Việt Trì, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng 
Ngãi... Vài ngày sau, tiếp tục nhận được tin Huế, Sài Gòn cùng một số tỉnh ở Nam Bộ 
cũng giành được chính quyền... 

Ngày 26-8, chí đội Giải phóng quân đầu tiên tiễn vào Thủ đô. giữa tiếng reo 
mừng dậy đất của đồng bảo. Các nam, nữ chiến sĩ dầu tiên mặc quần áo đồng phục, 
chân bước chưa đều, nước da phần lớn tái xám. nhưng tràn đầy khí thế chiến thắng 
của một đoàn quân đày đạn trong chiến đấu. Điều đó mang lại cho đồng bào niềm 
tin, đội ngũ vũ trang của hàng nghìn chiến sĩ tự vệ của Thủ đô đã có một chỗ dựa 
vững chắc... 

Ngày 2-9, Bác ra mắt trước mây chục vạn đồng bào tại quảng trường Ba Dinh 
với bản Tuyên ngôn Độc lận lịch sử. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Cờ cách 
mạng nền đỏ sao vàng trở thành cờ Tổ quốc. Hà Nội trở thành thủ đô của nước Việt 
Nam độc lập. Các đội Quân giải phóng Việt Nam, sau ngày cách mạng thành công, đã 
xuất hiện trên khắp các miễn của đất nước. Bên cạnh những chiến sĩ Cứu quốc quân, 
Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Du kích Ba Tơ. và hàng vạn chiến sĩ tự vệ, 
du kích của phong trảo cách mạng tại khắp các chiến khu, đã có thêm hàng trăm ngàn 
thanh niên tình nguyện đứng dưới cờ làm người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc. 
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LỜI CHÚC MỪNG CÚA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 15 
năm Ngày hội Quốc phòng toàn đân, qua Tạp chí Cộng sản tôi thân ái gứi đến toàn thể 
cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng nhiệt liệt. 

Chúc Quân đội ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, 
chính quy, tỉnh nhuệ. từng bước hiện đại, póp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới. xây 
dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Mong các thế hệ cán bộ. chiến sỹ kế tiếp nhau ra sức phấn đấu làm cho Quân đội 
ta mãi mãi xứng đáng là *Bộ đội Cụ Hồ”, là Quân đội nhân dân anh hùng của dân tộc 
Việt Nam anh hùng. 

Chào thân ái và quyết thắng. 


Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2004 
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SIẾT VÒNG VẬY LỬA 


(Trích hôi ký Điện Biên Phú điểm hẹn lịch sử - Nxb QĐND — 2000) 


Từ đầu chiến dịch. ta đã nhận định một nhược điểm lớn không thể khắc phục của 
địch là tập doàn cứ điểm nằm giữa hậu phương ta, cách xa các căn cứ, mọi sự tăng viện 
và tiếp tế đều trông chờ vào đường hàng không. Chỉ cần triệt con đường này, quân dịch 
sẽ mất sức chiến đấu. Với việc xây dựng trận địa bao vây thành công, chiến thăng cúa 
ta chỉ còn là vấn đề thời gian. Chiến thăng sẽ tới sớm hơn nếu ta nhanh chóng tiên điệt 
được những trung tâm để kháng then chốt, 

Kiểm điểm đợt chiến đấu vừa qua. ta đã thấy những thiếu sót dẫn tới không hoàn 
thành tất cả những nhiệm vụ đề ra. Khi điều tra AI, ta không phát hiện ở đây có một 
hầm ngằm kiên cố, nên không dự kiến cách giải quyết. Cũng do thiếu chuẩn bị đẩy đủ 
phương tiện phá công sự phụ, phần lớn các mũi thọc sâu đều không lọt vào tung thâm. 
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Việc kiểm chế phảo ở Hồng Cúm chưa tốt, nên địch đã chỉ viện pháo hiệu quá cho AT. 
Cũng phải nói đây là lần đầu các đạt đoàn của ta đánh hiệp đồng công kiên quy mô 
lớn. nên đã bộc lộ một số nhược điểm. Bộ đội ta, mặc dù chiến đấu cực kỳ đũng cảm. 
nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm đánh địch trong công sự vững chắc, đặc biệt là giải 
quyết hằm ngầm. Thực ra, nếu công tác điều tra, chuẩn bị tiến hành chu đáo. th không 
phái ta không đu khả năng chiếm toàn bộ những cao điểm ở khu đông. 

Kết quả ở khu đông sẽ khác. nêu đêm hôm đó ta chiếm được A1, "chiếc chia 
khóa” của tập doàn cứ điểm. Nhưng không có từ “nếu” khi trận đánh đã kết thúc. 

Tuy nhiên, con nhím Diện Biên Phú đã nhận một đòn từ thương. “Chỉ trong Š 
ngày từ 28-3 đến 2-4. quân Pháp đã mắt 2.093 người. Phân khu [lồng Cúm tuy chưa 
trực tiếp bị tiến công. từ 2000 quân cũng chỉ còn 1600. Quân dồn trú ở phân khu trung 
tâm bị rút lại còn Š tiêu đoàn dù. không tiêu đoàn nào vượt quá 300 người. 2 tiểu doàn 
lê dương 600 người và số còn lại gồm những đơn vị người Thái và Bắc Phi, tổng cộng 
khoảng 4.300 linh chiến đấu. Cuộc chiến dấu ngốn những kíp xe tăng. pháo thủ. quan 
trắc và vô tuyến điện với nhịp độ không thể tưởng tượng. Đến ngày 6-4, dự trữ đạn 
dược pháo binh chỉ còn 418 viên cho loại pháo 155 mm. 616 viên 105mm và 1.422 
viên đạn cối 120mm, có nghĩa là gần với số đạn tập đoàn cứ điểm bắn trong một đêm 
chiến đấu. Không còn cả mìn cho những điểm tựa phía trong mới lập thêm..." °', 

Bộ chỉ huy Pháp đã nhận tháy không những không thể thả dù tiếp viện ban ngảy 
mả ngay bạn đêm cũng không thể thả ngay cùng lúc cả một tiêu đoàn. Họ buộc phải 
chọn "phương án khả thi nhất” do Xô-va-nhắc đề ra, là thả đù người ban đêm bằng 
từng máy bay với khoảng cách về thời gian khác nhau. Phái mất ba đêm. tiều đoàn 2 
của trung đoàn dù tiêm kích số I mới tới hết Điện Biên Phủ. 

Tính từ lúc bắt dầu chiến dịch. ta đã tiêu diệt khoảng 5.000 quân địch, một lực 
lượng tương đương 6 tiêu đoàn, trong đó có 3 tiểu đoàn bị tiêu diệt gọn. Do được tăng 
viện, tập đoàn cứ điểm vẫn còn khoảng một vạn quân. tuy không phải tắt cả đều là lực 
lượng trực tiếp chiến dấu. Về địa hình có lợi. chúng ta không chế các cao điểm ở phía 
bắc. phần lớn những cao điểm quan trọng ở phía đông phân khu trung tâm. Trận địa 
tiễn công và bao vây của ta đã tới gần sân bay, vòng vây thất chặt. Phạm vi đóng quân 
cũng như vùng trời cúa địch bị thu hẹp nhiều. Phân khu nam ! lồng Cúm đã bị cắt hoàn 
toàn khỏi khu trung tâm. 

Tuy nhiên, số quân địch ở tập đoàn cứ điểm vẫn là quá lớn dỗi với ta và chúng 
còn khả năng tăng viện. Những máy bay và phi công Mỹ mặc thường phục đã trở thành 
lực lượng chính vận chuyển tiếp tế cho binh đoàn tác chiến Tây Bắc. 

Về phía ta. cũng không ít khó khăn. Phải nhanh chóng bố sung quản số, đạn 
được hao hụt khá nhiều qua đợt chiến đấu vừa rồi. Lương thực cho bộ đội ngày cảng 
ngặt nghẻo vì mùa mưa tới sớm và địch tăng cường đánh phá các tuyến đường dẫn tới 


mặt trận. Phái tiếp tục đánh dịch băng cách nảo với những chiến sĩ dã qua 5 tháng trời 
liên tục hành quân, lao động và chiến dấu với những đơn vị sẽ có thêm nhiều người 
lính mới chưa qua chiến đấu. đề vừa khoét sâu hơn nữa chỗ yếu của địch. vừa hạn chế 
những thương vong của ta, tạo điều kiện chuyển sang tổng công kích kết liễn số phận 
con nhím Điện Biên Phủ? 

Vấn dễ đặt ra là: Chúng ta sẽ tiếp tục làm gì? 

Quyết tâm của ta là tiêu điệt bằng được tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phú, dủ cuộc 
chiến đấu phải kéo dài. Dương nhiên, cách tốt nhất là tìm ra phương án tác chiến tối ưu, 
với sự cổ găng cao nhất về mọi mặt, tiêu diệt tập đoàn cứ điểm càng sớm. cảng đúng 
lúc cảng tốt. Một chiến thắng như vậy sẽ phối hợp tốt với đấu tranh ngÐại giao của ta 
ở Giơ-nc-vơ, tránh dược khó khăn vì những trận mưa lũ mùa hè, lại làm thất bại mọi 
mưu đồ nham hiểm mới của Pháp. Mỹ. 

Trong hội nghị sơ kết đợt tiến công vào khu đông. Đảng ủy mật trận quyết định 
tiếp tục nhiệm vụ đã đề ra cho đợt 2 chiến địch. Đó vẫn là hoàn thành việ 


các cao điểm phòng ngự phía đông, thắt chặt trận địa tiến công và bao vây, đánh chiếm 


đánh chiêm 


sân bay trung tâm tiến tới triệt hẳn đường tiếp tế và tiếp viện của địch. tích cực tiêu 
diệt và tiêu hao sinh lực địch, thu hẹp phạm vi chiếm đóng. tạo điều kiện chuyền sang 
tông công kích. tiêu diệt toàn bộ quân địch. 

Con đường chắc chắn dẫn tới chiến thắng là nhanh chóng siết chặt vòng vây lửa. 
đưa trận địa chiến hào vào sát khu trung tâm tập đoàn cứ điểm. 

Siết vòng vây sẽ hạn chế dược uy lực không quân, pháo binh dịch. giảm nhẹ 
thương vong của bộ đội. Từ đầu chiến dịch, hỏa lực nhẹ của bộ binh ta chiếm tru thể 
về số lượng chưa thể phát huy hết hiệu lực do khoảng cách giữa ta và dịch còn xa. Siết 
chặt vòng vây sẽ cho phép ta tiêu điệt và tiêu hao quân địch bằng mọi vũ khí của bộ 
binh, kế 


ä súng trường và lựu đạn, tạo nên một hỏa lực áp đảo. 

Siết chặt vòng vậy sẽ tạo điều kiện cho bộ đội ta phá hủy từng ụ dề kháng, dỡ 
bỏ hàng rào đây thép gai. đưa chiến hào vào sâu trong cứ điểm địch. bất thần tiêu diệt 
quân địch khiến chúng không kịp trở tay như tạt vị trí 106. Đây cũng là cách thu hẹp 
phạm vi chiếm đóng của địch, ít tổn thất về xương máu. 

Siết chất vòng vậy sẽ giúp ta tranh đoạt tiếp tế của địch, giành lấy lương thực, 
nhất là đạn được mà ta đang cần. Siết chặt vòng vậy cũng chính là quá trình thu hẹp 
không phận. tiến tới triệt hắn nguồn tiếp tế và lăng viện của địch. 

Tại phân khu trung tâm Mường Thanh, nếu không kẻ I:pécviê là Sớ chỉ huy của 
lờ Cát. địch chỉ còn lại 4 trung tâm đề kháng. Ở phía đông, là Êlian. Số phận của trung 
tâm nảy sẽ được quyết định khi ta tiêu diệt xong cao điểm A1. Phía tây bắc là Huyghét. 
Huyghét còn 6 cứ điểm, có nhiệm vụ bảo vệ sân bay và mặt tây bắc phân khu trung 
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tâm. Phía tây nam là Clôdin và Giuynông. ở liền kê với Sở chị huy, có nhiệm vụ bảo 
vệ mặt tây nam của nỏ. Clôđin nồm 5 cứ điểm (về cuối chiến địch, địch chia Claudine 
thành hai : Claudine và Lšlie). Giuynông có 3 cứ điểm. 

Nhiệm vụ trước mắt là phải cất đứt ngay sân bay Mường Thanh. Tuy không còn 
máy bay hạ cảnh, nhưng sân bay đã trở thành địa diễm thả đù có báo vệ, tiếp nhận hàng 
ngày phân lớn đồ tiếp tế và quân tăng viện. Chiếm được sân bay cũng có nghĩa là ta đã 
cắt dứt dạ dày con nhím Điện Biên Phú. Trung tâm đề kháng IIuyghet bảo vệ sân bay 
còn 6 cứ điểm chạy dài từ bắc xuông nam, dọc con đường từ Lai Châu về, song song 
với đường băng. là các cứ điểm: H6 ở đầu bắc sân bay, H] ở giữa, H2 và H9 ở nam sân 
bay. Riêng Hệ và T4 cũng ở Nam sân bay nhưng, nằm đội xuất về phía Tây. Trung tâm 
đề kháng này dã bị mất 2 cứ điểm trong đợt tiến công thứ hai. 

Các đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể như sau: 

Đại đoàn 308: làm trận địa tiễn công và chuẩn bị công kích cử điểm 206 và các 
cứ điểm: 311A, 3118 (thuộc trung tâm để kháng Claudine). đưa trận địa tiếp cận Sở chỉ 
huy của Dờ Cát. [.àm trận địa cắt các cứ điểm 105. 266. 208 (IIupuette 2). Phối hợp với 
Đại doàn 312 làm giao thông hào cắt ngang sân bay phía nam cử điểm 206, Dánh dịch 
phán kích đề giữ vững trận địa và đánh quân dù trong phạm vì dại đoàn phụ trách. 

Đại đoàn 312: Củng cô trận địa phòng ngự ở các đổi l‡ và D. chuẩn bị tiếp tục 
tiêu điệt cứ điểm 105 ớ bắc sân bay. các vị trí 203. 204 và khu tiểu đoàn ngụy Thái số 
2 phối hợp với Dại đoàn 308 đào piao thông hảo cắt ngang sân bay Mường Thanh. 

Đại doàn 316: Làm trận địa tiến công AI. €2 ở phía đông. Cùng cổ trận địa 
phòng ngự ở C1. Chuẩn bị tiến công tiêu điệt A1 và C2. 

Trung đoàn 57 (đại đoàn 304): Củng cỗ trận địa bao vậy Hồng Cúm và trận địa 
tiến công Hồng Cúm. Kiểm chế pháo binh dịch ở Hồng Cúm. 

Đại đoàn 351: Củng cố các trận địa trú quân và trận địa hóa lực. làm thêm một 
trận địa mới cho đại đội trọng pháo ở tây bắc Mường Thanh. 

Toàn bộ các đơn vị tích cực đây mạnh những hoạt động nhỏ. dùng mọi loại vũ khí 
của bộ binh bất kế ngày đêm tập kích. bắn tỉa sát thương quân dịch. bắn máy bay, doạt 
đù tiếp tế, làm cho quân dịch không có lương ăn, nước uống. không còn đạn dược. 

Các đơn vị đều phái củng có trận địa nơi trú quân. trận địa tiên công. và tranh thủ 
cúng có đơn vị. bồi dưỡng sức khỏe cho bộ đội. học tập, rút kinh nghiệm dợt chiến dấu 
vừa qua để chuẩn bị cho trận tiền công quyết dịnh sắp tới. 

Ngày 8-4-1954. sau khi được nghe phố biến chủ trương tác chiến mới. có cán bộ 
nói: "Cấp trên đã bốc đúng thuốc”. Mọi người đều nhận thấy những nhiệm vụ Bộ chỉ huy 
chiến dịch trao cho đơn vị lần này. sẽ không có điều gì mà bộ đội không làm được. 
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Tôi gửi Thư kêu gọi các chiến sĩ Điện Biên Phủ đây mạnh cuộc thi đua đánh tia 
quân địch. Trong thư viết: 

“Khu trung tâm của địch hiện đã ở vào tầm hoạt động của các cỡ hoa lực của ta. 
Để làm cho địch càng ngày càng bị tiêu hao, một mỏi. tình thân sút kém, thương vong 
chồng chát, dễ làm cho địch luôn luôn Ío sợ và căng thăng, ăn không ngon. ngủ không 
vên, bắt cứ lúc nào cũng có thể bị bản chết. để tạo điều kiện cho quản ía giành được 
những thắng lợi lớn hơn, tiến tới tiêu điệt toàn bộ quận địch ở Điện Biên Phủ. 

Tôi kêu gọi: 

Toàn thê các chiến sĩ bắn súng trường, các chiến xĩ bắn súng máy, các chiến sĩ 
bản súng cối, các chiến sĩ pháo bình 

lấy phát huy cao độ tình thần tích cực diệt dịch, nỗ lực thì dua đánh ta quán 
địch ở Diện Biên Phù. 


Một viên đạn, mội tên địch!” 


22. Ta đã chọn đúng cách đánh / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân 
chứng. - 2004. - Số 123. — Tr. 4 - 5. (Số thứ tự trong thư mục 375) 


TA ĐÃ CHỌN ĐỨNG CÁCH ĐÁNH 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Chỉ sau năm ngảy chiến đấu, cảnh cửa phía Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên 
Phủ đã mở toang. 

Qua những tập hồi ký của một số tướng tá Pháp, các tác giả tỏ ra ngỡ ngàng trước 
sự sụp đô nhanh chóng của hai trung tâm mạnh nhất tập đoàn cứ điềm. Lăng-gơ-le viết: 
“Không hiểu vì lý đo gì mà các cứ điểm ngoại vi Bê-a-tơ-ri-xơ và Ga-bri-en bị tiêu diệt 
trong vòng 6-12 giờ. Các cứ điểm này được bảo vệ bằng một đái phòng ngự phụ rộng.. 
tô chức hóa lực bắn chặn tốt, do các đơn vị thiện chiến giữ và được chỉ huy hoàn hảo”. 
Từ thủ tướng Pháp L.a-ni-en đến na-va, Cô-nhi đều chuyền sang thái độ “bi quan sâu 
sắc”, Na-va than phiền: “Tổn thất của chúng ta là nặng nề và chúng ta đã tiêu phí một 
số rất lớn vũ khí. Dự trữ của chúng ta đã bị xuống rất thấp, cần phái nhiêu thời gian 
mới bố sung được”. Cô-nhi thú nhận với một số nhà báo: “Diện Biên Phủ quả là một 
cái bấy, nhưng không phải là cái bẫy với Việt Minh nữa, mà đã thành một cái bẫy đồi 
với chúng ta ”!!, 
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ENH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Vì sao kẻ thù nhanh chóng thay đổi thái độ như vậy? Trận đánh mới bắt đầu. 
Ta chỉ mới tiêu điệt được 6 trong số 49 cứ điểm tại Mường Thanh. Những tôn thất về 
người cũng như về vũ khí của tập đoàn cứ điểm đã được bù đấp ngay sau đó. Nguyên 
nhân chính là do đợt chiến đấu dâu tiên của ta đã làm hộc lộ những nhược điểm khó 
khắc phục của con nhím Điện Biên Phú. Những trung tâm dễ kháng mạnh nhất không 
đứng vững trong cuộc liền công. Lực lượng phản kích không thể giành lại những vị trí 
đã mắt. Pháo binh địch tỏ ra bắt lực trước pháo binh ta. Dặc biệt, chỗ dựa của tập doàn 
cứ điểm là sân bay đã bị uy hiếp nghiêm trọng. 

Sân bay bị uy hiếp đặt ra cho Bộ chỉ huy Pháp hàng loạt vấn để nan giải mang 
tính lâu đài. Con nhím Điện Biên Phủ đã mắt đi một sức mạnh quan trọng là lực lượng 
không quân tại chỗ. Nhưng điều còn nguy hiểm hơn nhiều là từ nay sẽ không còn khá 
năng đưa bộ bình lên đây. Cách duy nhất dễ tăng cường cho Diện Biên Phủ là dùng 
những đơn vị dù. Binh chủng này rất hiếm hoi trong đội quân viễn chỉnh. Cũng không 
còn khá năng di chuyển thương binh. Cá tập đoàn cứ điểm chỉ có một trạm phẫu thuật 
với 40 giường! Số thương binh đã tăng lên hàng trăm, nay mai sẽ nhanh chóng tăng lên 
hàng ngàn! Không thể bảo đảm việc tiếp tế lâu dài cho một đội quân 12.000 người chỉ 
bằng thả dù ở một khu vực vùng trời cũng như các bãi thả dù đã bị cao xạ và pháo mặt 
đất của đối phương không chế... Đây chính là cơn ác mộng đối với Bộ chỉ huy Pháp. 

Mới chưa hết ba ngày chiến đấu, con nhím Điện Biên Phủ đã tiêu thụ một lượng 
đạn dược không lỗ: 12.600 viên đại bác 105, 10,000 viên đạn cối 120, 3.000 viên đạn 
trọng pháo 155, chiếm gần nửa số lượng dự trữ. Một nửa súng, cối 120 ly bị phá hủy 
hoàn toàn và 4 khẩu đại bác 105. 155 ly hỏng cần được thay thé. 

Nhưng con nhím Điện Biên Phủ lúc này không chỉ cần có đạn được và lương thực. 

Ngay san ngảy nỗ súng dầu tiên. bộ chỉ huy Pháp đã phải tăng cường cho I-da- 
ben (Hồng Cúm) một trạm phẫu thuật và mười lít máu tươi mà viên bác sĩ trưởng khẩn 
thiết yêu cầu. Và ba ngày sau, lại phải bồ sung thêm một trạm phẫu thuật thứ ba; trạm 
này được bố trí bên tả ngạn sông Nậm liếm, vì những binh lính bị thương tại phía đông 
không thể vượt qua cầu về khu trung tâm dưới hỏa lực đại bác. Bộ chí huy Pháp thừa 
khôn ngoan để hiểu: những người lính sẽ không thể tiếp tục chiến đấu nếu thấy những 
đồng đội bị thương không được cứu chữa. 

Ngày 16, Cô-nhí ném tiếp xuống Mường Thanh tiểu đoàn dù tăng viện thứ hai. 
Dây là tiêu đoàn dù thuộc địa số 6 (6è BPC) do Bi-gia chỉ huy. Nó cũng tới đây lần 
thứ hai. Sau khi tham gia cuộc hành binh Ca-sto, nó được ném vào những trận đánh 
ở Hạ Lào rồi lại chuyển về Cát Bi làm lực lượng dủ dự bị. Tại đây. nó đã làm thất bại 
trong trận đánh đêm với lực lượng đột nhập sân bay, để mười má; bay B.26 và máy 
bay trình sát bị phá hủy. Sự có mặt của tiểu đoàn 6 đã mang lại một chút phấn chấn 
cho quân đồn trú. 
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Đờ Cát diện cho Cô-nhi số phận Điện Biên Phú có thể được định đoạt trong 
những ngày sắp tới, cần thường xuyên đành cho mình một tiểu đoàn dù dự bị. Cô-nhỉ 
nhanh chóng trả lời không giấu giêm: ở Bắc Bộ chỉ còn một tiểu đoàn dù vả trên toàn 
Đông Dương cũng chỉ còn hai tiểu đoàn dù! 

Tỉnh thần binh lính của tập đoàn cứ điểm sa sút đáng kể. Ken-lê (Keller). viên 
trung tá tham mưu trưởng của Đờ Cát mắt tỉnh thần. từ chối làm việc. chọn một căn 
hầm vững chải, úp chiếc mũ sắt lên mặt, ngồi suốt ngày không nói năng gì. Đờ Cát 
phải báo cáo Cô-nhi và yêu cầu triệu hỏi y với lý do "Hà Nội gọi về họp”. Nhiễu lính 
lê dương thoát chết ở Hìm Lam bế sung về các đơn vị từ chối tiếp tục chiến đấu. thậm 
chí một số bỗng dưng biến máU Có thể họ đã chạy sang hàng ngũ đối phương, cũng có 
thê họ đã trỏ thành “những con chuột Nậm Rốm””!, 

Nhiệm vụ chiến đấu đợt 1 đã được cán bộ và chiến sĩ ta hoàn thành với tinh thần 
quyết chiến thắng dành cho một trận đánh lịch sử. Quyết tâm giành thắng lợi đã thấm 
tới từng người. Trận đánh là sự giái tỏa tỉnh thần chiến đấu sau thời gian dài bị đồn nén 
vì chờ đợi. Không thể kể hết sự dũng cảm, chủ động. sáng tạo của từng người. Thành 
công của đợt ] cũng chứng tỏ đã tìm ra cách đánh dúng. nên mặc dù kẻ thù hết sức đề 
phòng, vẫn không tránh khỏi bị tiêu diệt. Chính kẻ địch đã phải công nhận những chiến 
thắng này là “do đối phương dũng cảm, có ý chí và quyết tâm cao... áp dụng chiến 
thuật hoàn hảo, chính xác”®),, 

Dợt tiễn công mở màn đã giáng một đòn chí tử vào hy vọng giảnh chiến thắng ở 
Điện Biên Phủ cúa nhà cầm quyền và giới quân sự Pháp. 

Ngày 17-3-1954. Bộ chỉ huy chiến dịch tổ chức hội nghị sơ kết đợt ! tại Sơ chỉ 
huy Mường Phăng. Tôi đã trình bày bán sơ kết và nhấn mạnh: *Hai trận chiến đấu vừa 
qua là hai trận đầu của chiến dịch lịch sử, là hai trận đầu đánh vào tập đoàn cứ điểm 
của địch, hai trận công kiên lớn nhất từ trước đến nay, là hai trận đánh theo lỗi chính 
quy. Dánh thẳng hai trận đó, chúng ta đã thu được thắng lợi lớn, quân dịch đã bị thất 
bại nặng. nhưng lực lượng của chúng còn mạnh và chúng còn ra sức đối phó. Chúng 
ta cần phải có một nhận thức tương đối với tương quan lực lượng giữa dịch và ta. miữ 
vững quyết tâm trong những cuộc chiến đấu gay go sắp tới”. 

Địch đã nhanh chóng bù đắp những thiệt hại về người và vũ khí trong mây 
ngày qua. 

Phía trước chúng ta lúc này là khu trung tâm của dịch với hơn một vạn quân. nằm 
trên dải đổi phía đông và ken chặt với nhau trên cánh đồng hai bên bờ sông Nậm Rếm. 
Hơn ba mươi cứ điểm ở đây được chỉa thành 4 trung tâm đề kháng mang tên những cô 
gái: Huy-ghét, Clô-din, Ê-li-an, Đô-mi-ních. Mỗi trung tâm đẻ !:háng gồm nhiều cứ 
điểm. Huy-ghét và Clô-đin gồm 20 chục cứ điểm ở phía tây, nằm trên cánh đồng bằng 
phẳng bên hữu ngạn sông Nậm Rếm. Ê-li-an và Đô-mi-ních ở phía đông gồm hơn một 
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chục cứ điểm tiếp giáp nhau bên tả ngạn sông Nậm Rếm, có những cao điểm lợi hại 
kiểm soát toàn bộ trận địa khu trung tâm. Trong các cao điểm này, Ê-li-an 2 (ta gọi là 
đổi A1) giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vì nó khống chế một phạm vi khá rộng gồm cả 
khu vực Sở chỉ huy cúa Đờ Cát và hai chiếc cầu trên sông Nậm Rồm. 

Tại Mường Thanh. địch chiếm tất cả những điểm cao quan trọng. Chúng đã xây 
dựng trận địa hầm hào vững chắc, Đây là địa hình quân địch có thể phát huy tối đa ưu 
thể về không quân, chiến xa và pháo binh kết hợp với những đợt phản kích của lực 
lượng cơ động thiện chiến. Dịch sẽ khai thác những nhược diễm của bộ đội ta khi chiến 
đấu trên địa hình thiếu chỗ án náu, khi chiến đấu ban ngày... Đây chính là thế trận 
quân địch đã bày sẵn để chờ ta trên chiến trường do chúng lựa chọn. 

Mở đầu trận đánh, ta đã tập trung ưu thể binh lực tiêu diệt một số trung tâm đề 
kháng đột xuất để phá vỡ một cánh cửa của tập đoàn cứ điểm. lúc này đứng trước khu 
vực tập trung sức mạnh chủ yêu của địch, ta phải vận dụng một cách thức đánh khác 
thích hợp, nằm trong yêu cầu tổng thế: tiêu diệt toàn bộ quân địch. 

Sự tiêu hao binh lực của ta trong đợt đầu không lớn, có thể được bủ đấp nhanh 
chóng: nhìn chung các đơn vị vẫn sung sức, chứa kế là tỉnh thần còn được nâng lên 
sau những chiến thắng vừa qua. Nhưng với tương quan lực lượng hiện nay, con nhím 
Diện Biên Phủ còn quá mạnh. Cần phải làm cho nó suy yếu trước khi bắt đầu trận 
quyết định. 

Đáng ủy Mặt trận đề ra 3 nhiệm vụ cụ thể nhằm chuẩn bị cho đợt tiền công thứ hai: 

"1. Phải nhanh chóng tiếp cận. bao vây địch bằng cách xây đựng trận địa tiến 
công và bao vây quân địch khắp các mặt đồng, tây, nam, bắc trong cự ly có hiệu quả 
của tất cả các loại súng lớn, nhỏ của ta, đồng thời chia cắt phân khu Hồng Cúm với 
khu trung tâm. 

2. Tiếp tục đánh “bóc” thêm một số cứ điểm ở ngoài “vỏ” tập đoàn cứ điểm theo 
nguyên tắc phải bảo đảm chắc thăng. 

3. Phải không chế sân bay của địch cho hiệu quả: chuẩn bị đánh địch phán kích; 
tăng cường những hoạt động nhỏ. tiêu hao, quấy rồi quân địch”. 

Trong những nhiệm vụ trên, việc xây dựng trận địa tiễn công và bao vây là quan 
trọng bậc nhất. 

Tại cuộc họp lần này, Bộ chỉ huy mặt trận quyết định trao cờ “Quyết chiến. 
Quyết thắng”, phần thướng luân lưu của Bác Hồ trong chiến dịch, cho đại đoàn 351. 
Đại đoàn trao lại lá cờ cho đại đội lựu pháo 806, đơn vị đã bắn những phát pháo đầu 
tiên vào Him Lam mở màn chiến dịch lịch sử. 

Chúng ta dự kiến chiến dịch sẽ pồm ba đợt. Đợt thứ nhất đã hoàn thành. Ta đang 


bước vào đợt thứ hai, siết vòng vây trận địa chiến hào. tiêu điệt và tiêu hao quân địch. 
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thu hẹp phạm vị chiếm đóng, làm cho địch suy yếu dân. Đợt này sẽ dải nhát, mang tính 
quyết định. Và, đợt cuối củng là tổng công kích đề giành toàn thắng. 


Trích Hồi ức Diện Biên Phú- Điểm hẹn lịch sứ - NXB QPDND 2000. 


(1) Báo "Le-Monde" (Thế giới) tháng 3 năm 954 
(2) Cách gọi bình lính lán trồn chiến đấu bằng cách đào hầm náu bên bở sông Nậm Rỗm. đêm 
đêm chui ra tìm lương thực máy bay thả dù ban ngày. 


(3) "Dien Bien Phu” của Pierre Langlais, France-Empire, 1963 


203. Tỉnh thần Điện Biên Phú sống mãi trong sự nghiện của chúng ta / Võ 
Nguyên Giáp // Cộng sán. - 2004. — Số 6. - Tr. 18— 25 ; ( Lịch sử Đăng. - 2004. — Số 
3. - Tr. 1ã ~ 22 ; // Nghiên cứu lịch sử. - 2004. — Số 3. — Tr. 3 - 11 ;// Sự kiện và nhân 
chứng. ~ 2004. - Số 123. — Tr. 10 — 11, 13 ;/ Xưa và Nay. - 2004. ~ Số 209. — Tr. 4— 7. 
39 -- 40.) (Số thứ tụ trong thư mục : 249, 377) 


TINH THÂN ĐIỆN BIẾN PHỦ SÓNG MÃI TRONG 
SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA 


(Kỹ niệm 50 năm chiến thắng lịch vử Điện Biên Phú) 
Đại trớng Võ Nguyên Giáp 


Trong buổi bình minh của thiên niên kỷ mới, trên Tổ quốc Việt Nam hoàn toàn 
độc lập, thống nhất, công cuộc đổi mới xây dựng phát triển đất nước đang từng ngày 
khởi sắc, nhân dân ta ký niệm trọng thể 5Ũ năm chiến thắng Điện Biên Phú và 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. 

Chúng 1a còn nhớ: Thu Đông 1953, cuộc kháng chiến của nhân đân Việt Nam 
chống thực dân xâm lược Pháp bước sang năm thứ 8. Sau 5 năm tự lực chiến dấu trong 
vòng vây, từ năm 1950 trở đi, chủ lực ta liên tiếp mở nhiều chiến dịch lớn, tiêu điệt 
nhiều sinh lực địch. giải phóng nhiều vùng rộng lớn ở Biên giới Việt - Trung. Hòa 
Bình. Tây Bắc, Thượng Lào. Chiến tranh du kích phát triển mạnh, làm "ruỗng nát” 
vùng tạm chiếm của đối phương. 

Trước tình hình nguy khốn ở Đông Dương, Chính phủ Pháp cử tướng bốn sao 
Hăngri Nava sang làm Tổng chỉ huy thứ 7 của quân đội viễn chinh xâm lược. Ta 
được biết nội dung kế hoạch Nava do bạn Trung Quốc cung cấp. Theo kế hoạch nảy, 
Nava đề ra mục tiêu trong vòng 18 tháng, tập trung lực lượng cơ động chiến lược để 
tiến công tiêu diệt phần lớn chủ lực của ta, buộc Chính phủ ta phải chấp nhận dàm 
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phán theo những diều kiện do Pháp đề ra, nhằm tìm "lối thoát danh dự” cho cuộc chiến 
tranh xâm lược. 


Trong Đông Xuân 1953-1954. Nava tập trung các binh đoàn cơ động ở đồng 
bằng Bắc Bộ nhằm đối phó với cuộc tiến công có thế xảy ra của chủ lực ta, càn quét 
bình định vùng sau lưng chúng: cho quân nháy dù xuống Lạng Sơn, đánh ra Ninh 
Bình, uy hiếp các căn cứ kháng chiến của ta ở Việt Bắc và Thanh Nghệ Tĩnh. 

Đề phá tan kế hoạch Nava, buộc chúng phải phân tán lực lượng, bị động đối phó, 
Bộ thống soái tối cao của ta chủ trương dùng một bộ phận quân chú lực, phối hợp với 
các lực lượng địa phương, chủ động mở các cuộc tiễn công lên Tây Bắc, Trung lào 
và Hạ Lào. Bắc Tây Nguyên. lấy Tây Bắc làm hướng chính. Đó là những hướng chiến 
lược hiểm yêu mà địch tương đối yếu, ta có thể tiêu điệt sinh lực dịch, giải phóng đất 
đai, tiếp tục khoét sâu mâu thuẫn cơ bán giữa tập trung và phân tán binh lực của địch. 
tạo nên thế trận mới, thời cơ mới. Tình hình có thẻ phức tạp, ta cần theo đõi diễn biến, 
khi thời cơ xuất hiện thì nhanh chóng tập trung lực lượng, tiêu diệt một bộ phận quan 
trọng quân địch, làm chuyển biến cục điện chiến tranh có lợi cho ta. 

Tháng I1 năm 1953, khi phát hiện quân chủ lực ta tiến lên Tây Bắc. Nava cho 
quân nhảy đù xuống Diện Biên Phú để yếm trợ cho các đơn vị ở [.ai Châu rút chạy. 
đồng thời bảo vệ Thượng Lào. Sau khi biết chắc phần lớn chủ lực ta đã tiễn lên Tây 
Bắc, Nava chủ trương tăng cường lực lượng. pắp rút xây dựng Điện Biên Phủ thành lập 
một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Dông Dương nhằm thu hút và đánh bại chủ lực ta. 

Đầu tháng 12 năm 1953, quân ta mở cuộc tiễn công tiêu điệt phần lớn quân dịch 
ở Lai Châu rút chạy, bao vây Điện Biên Phủ. Hạ tuần tháng 12. Quản tình nguyện Việt 
Nam phối hợp với Quản giải phóng Pathét Lào mở cuộc tiễn công vào Trung Lào. giải 
phóng Thà Khẹt và phát triển xuống Hạ Lào, giải phóng cao nguyên Bôlôven. Tháng 
1-1954, tuy có tin địch sẽ tiễn công vào vùng tự do ven biển Liên khu V, nhưng chủ 
lực ta vẫn nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của Bộ Tông tư lệnh, kiên quyết mở 
cuộc tiễn công lên Bắc Tây Nguyên, giải phóng Kon Tum và một vùng rộng lớn, nối 
liền với khu giải phóng Hạ Lào. Hạ tuần tháng 1 năm 1954, trong khi tạm đình cuộc 
tiễn công vào Điện Biên Phủ, một đơn vị chủ lực ta đã bất ngờ mở cuộc tiền công sang 
Thượng Lào. Dòn tiến công này đã giải phóng lưu vực sông Nậm I1u, uy hiếp thú đô 
Luông Phabang. 

Bằng 5 đòn tiến công chiến lược nói trên, ta đã điều động được lực lượng địch, 
thu hút chúng đến những chiến trường có lợi cho ta, buộc khối cơ động chiến lược của 
Nava phải chia năm xẻ bảy đê tiêu điệt chúng. 

Phối hợp với các đoàn tiễn công cúa bộ đội chủ lực, chiến tranh du kích phát triển 
mạnh mẽ ở các vùng dịch hậu đồng bằng Bắc Bộ, Bình Trị Thiên, Cực Nam Trung 
Bộ và Nam Bộ. Hàng chục đoàn tàu bị lật đỗ, hàng chục máy bay bị phá hủy trên các 
sân bay, hàng trăm đồn bốt bị san bằng, nhiều vùng căn cứ du kích được mở rộng. 
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Thắng lợi to lớn của các chiến trường phối hợp trong giai đoạn đầu của chiến 
cuộc Đông Xuân 53-54 đã làm cho kế hoạch Nava bị đảo lộn và bắt dầu phá sản. Ở 
chiến trường chính. Điện Biên Phủ, lúc đầu chưa có trong kế hoạch Nava và cũng 
chưa có trong kế hoạch tác chiến của ta, đã trở thành nơi diễn ra trận quyết chiến 
chiến lược, cuộc dọ sức quyết liệt nhất giữa ta và địch. 

Thực hiện quyết tâm tiêu diệt dịch ớ Điện Biên Phủ. bộ phận tham mưu của fa và 
của đoàn cỗ vấn đi trước để chuẩn bị chiến trường, đã đề nghị phương án tranh thủ 
“đánh nhanh giải quyết nhanh” khi địch còn đứng chân chưa vững. dốc toàn lực 
đánh trong 3 đêm 2 ngày tiêu điệt toàn bộ quân địch giành thắng lợi. Tôi và đồng chí 
Trưởng đoàn cố vấn di sau, lên đến mặt trận đã nghe báo cáo phương án đánh nhanh, 

Tại cuộc họp đầu tiên của Đảng ủy chiến dịch, tôi đã nêu những khó khăn lớn 
mà bộ đội ta chưa thể vượt qua nêu đánh theo phương án đó. Nhưng ý kiến chung đều 
cho rằng: Bộ đội ta đã được huấn luyện về cách đánh tập đoàn cứ điểm, hiện nay sung 
sức, quyết tâm chiến đấu rất cao, lại có lựu pháo và cao xạ pháo lần đầu xuất trận, với 
sức mạnh mới, có thể gây bất ngờ và sẽ chiến thắng. Nếu không dánh sớm, để địch 
tăng thêm quân và củng cố công sự, khiến tập đoàn cứ điểm trở nên quá mạnh, ta sẽ 
bỏ lỡ cơ hội đánh tiêu diệt lớn trong Đông Xuân này. Chiến dịch kéo dài sẽ không giải 
quyết được khó khăn về hậu cần. Đồng chí trưởng doàn cố vẫn cũng tán thành phương 
án ấy. 

Tuy không tin vào thắng lợi của phương án đánh nhanh thắng nhanh, nhưng tôi 
tự thấy mình vừa mới đến chiến trường. chưa có đủ cơ sở thực tế đề bác bỏ ý kiến của 
đa số, nên đã đồng ý triệu tập Hội nghị cán bộ để phố biến kế hoạch tác chiến theo 
phương châm “đánh nhanh, giải quyết nhanh”. Đằng thời tôi chỉ thị cơ quan tham mưu 
theo dõi chặt chẽ tình hình địch từng ngày, từng giờ. kịp thời báo cáo: nếu tình hình 
thay đổi, ta có thể thay đổi kế hoạch. 


Suốt I1 ngày đêm theo dõi tình hình, tôi thấy địch ngảy càng tăng cường lực 
lượng. ra sức củng cố trận địa. và những khó khăn của ta chưa có cách khắc phục. 
Nhiều đêm trăn trở, cân nhắc, đêm cuối cùng thức trắng. tôi đi đến kết luận: đánh theo 
cách này nhất định thất bại. Sáng ngày 26 tháng 1, tôi đã trao đổi ý kiến thống nhất 
với đồng chí trưởng đoàn cố vấn, tiếp đó đưa ra Đảng ủy mặt trận bản thay đối cách 
đánh. Cuộc thảo luận trong Đảng úy đã diễn ra gay go sôi nổi. Tất cả đều cho rằng bộ 
đội quyết tâm cao, mọi mặt đã chuẩn bị, phải đánh nhanh, nếu không sẽ khó khăn, mất 
thời cơ. Nhưng khi đặt ra câu hói: Vậy đánh nhanh có bảo đảm chắc thắng 100% như 
Bác Hồ căn dặn không? Thì không ai dám khẳng định; Cuối cùng Đảng ủy đã di đến 
nhất trí phải chuyển sang phương châm “đánh chắc, tiến chắc” — một phương án 
dã từng dự kiến trước đây, Mặc dầu máy vạn quân ta đã giàn trận, đạn đã lên nòng sẵn 
sảng nỗ súng vào đêm 26 tháng 1. nhưng chúng ta đã kiên quyết đừng lại, cho quân lui 
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về vị trí tập kết, kéo pháo ra để chuẩn bị trận địa đánh theo phương án mới. Quyết định 
thay đối phương châm đã được triển khai. sau đó báo cáo về Trung ương bằng thư hỏa 
tốc, được Bác Hồ và Bộ Chính trị nhất trí và cho biết sẽ động viên hậu phương đem 
toàn lực chỉ viện cho tiền tuyên dánh thắng. 

Thay dối cách dánh trong tình thế toàn mặt trận từ trên xuống dưới quyết tâm 
chiến đấu theo phương án đánh nhanh giải quyết nhanh, các đơn vị đã vào vị trí chiến 
đấu, chờ giờ nỗ súng là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy cúa tôi. 

Chúng ta chuyển sang cách đánh chắc tiến chắc tức là bao vậy đánh dẫn từng 
bước. tiêu diệt địch từng bộ phận. tử ngoại v1 vào trung tâm. Dánh theo cách này. ta có 
điều kiện tập trung binh hỏa lực tu thê tuyệt đối trong từng trận. tạo nên sức mạnh áp 
đảo đánh thắng dịch. 

Đề bảo đảm bao vây, tiêu diệt địch từng bước, theo kinh nghiệm chiến đấu của 
Giải phóng quân Trung Quốc mà đoàn có vấn giới thiệu, chúng ta đã xây dựng một 
hệ thống đường kéo pháo bằng cơ giới và các trận địa pháo có hầm đào sâu vào vách 
núi; Xây dựng một hệ thống trận địa bao vây và tiền công quy mô chiến dịch, với hàng 
trăm kilômét hào giao thông để cơ động tiếp cận địch. với hàng vạn công sự chiến đấu, 
công sự ấn nấp cho người và vũ khí, có hầm nghỉ ngơi, sinh hoạt, cấp cứu thương binh 
trong lòng đất. bảo đảm cho bộ đội chiến đấu liên tục ngày đêm trên cánh đồng Mường 
Thanh, dưới sự đánh phá ác liệt của không quân và pháo binh địch. 

Trải qua một quá trình chiến đầu đài ngày, chúng ta đã lần lượt từng cụm cứ điểm 
của địch, xiết chặt vòng vây. vận đụng chiến thuật đánh lấn. bắn tia, chia cắt sân bay. 
triệt đường tiếp tế... làm cho tập đoàn cứ điểm ngày cảng bị bóp nghẹt, không phận 
ngày càng bị thu hẹp. khó khăn ngày cảng chồng chất, tỉnh thần chiến đấu của địch 
ngày càng sa sút. Cuối cùng, ta mở đợt tiến công quyết định đánh vào Sở chỉ huy đầu 
não. bắt sông tướng Đờ Cát và Bộ chí huy, buộc toàn bộ quân địch đầu hàng. giành 
toàn thắng cho chiến dịch. 

Như vậy, quân đội ta từ chỗ mới tiêu diệt được từng tiểu đoàn địch phòng ngự 
trong công sự vững chắc và thường chỉ đánh trong đêm, đã tiến lên tiêu diệt 21 
tiêu đoàn phòng ngự trong một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, với 8 
trung tâm đề kháng, 49 cứ điểm và đánh liên tục trong 56 ngày đêm, đã tiêu diệt, 
bắt sống hơn 1 vạn 6 nghìn quân địch, đại bộ phận là lĩnh Âu Phi tinh nhuệ. 

Đây là trận tiêu diệt chiến lớn nhất, tiêu biêu nhất, một bước trướng thành 
vượt bậc về trình độ tác chiến của quân đội ta. 

Kỷ niệm 10 năm chiến thắng Diện Biên Phú, Bác Hồ viết: “Điện Biên Phủ như 
là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghỉ rồ nơi chủ nghĩa thực dân lăn 
xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giói đang lên 
cao đến thắng lợi hoàn toàn "2, “Đó là thắng lợi vĩ dại của nhân dân ta mà cũng là 
thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới”. 
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Năm nay kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhìn lại tiến trình lịch sử 
của đân tộc ta và của nhân loại qua nửa thế kỷ, chúng ta càng thấy ý nghĩa to lớn và 
sâu sắc của chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ, 

Điện Biên Phú là trận đánh tiêu diệt và bắt sống quân viễn chỉnh xâm 
lược lớn nhất, gọn nhất của quân đội ta, dân tộc ta và của phong trào giải 
phóng dân tộc thế ký XX. 

Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phú đã kết thúc vé vang cuộc kháng chiến cúa 
nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược. 

Ông cha ta trước đây từng tiêu diệt quân xâm lược ở Bạch Đằng, Chỉ Lãng... đề 
giải phóng Thăng Long. Dến thời đại Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đánh một trận 
tiêu diệt lớn quân xâm lược ở Điện Biên Phủ, buộc đối phương phải đi đến ký kết 
Hiệp định Giơnevo, giải phóng nứa nước, giải phóng thú đô Hà Nội. Miền Bắc hoàn 
toàn giải phóng, được xây dựng ngày càng vững mạnh trở thành căn cứ địa vững chắc 
của cách mạng cả nước, trở thành hậu phương của tiền tuyến lớn miền Nam. Đó là 
“nhân tố quyết định nhất”, trong khi phong trào cách mạng của nhân dân miền Nam 
Thành đồng Tổ quốc là “nhân tố quyết định trực tiếp” của sự nghiệp giải phóng 
miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Như chúng ta đã biết. sau chiến thắng Diện Biên Phú, ta bước vào cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước với sức mạnh mới của một nửa nước được hoàn toàn giải 
phóng. xây dựng chế độ xã hội mới với sự giúp đỡ của các nước anh em và cả về kinh 
tế và quốc phòng. Ta có một quân đội nhân dân được xây dựng theo phương hướng 
chính quy và hiện đại, gồm nhiều quân chủng và binh chủng, với một đội ngũ cán bộ 
dày dạn kinh nghiệm, đã được bồi dưỡng, đào tạo trưởng thành. Trong quá trình kháng 
chiến chống Mỹ. hàng triệu thanh niên lên đường vào Nam chiến đấu. trong đó hàng 
vạn “chiến sĩ Điện Biên Phú" đã lập công xuất sắc. Hàng ngàn “chiến sĩ Diện Biên 
Phú” đã tham gia cuộc Tổng tiến công và nôi dậy đại thắng mùa Xuân 1975 mà đỉnh 
cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong đó có 3 trong 4 Tư lệnh Quân đoàn từng 
là Trung đoản trướng chiến đấu ở Điện Biên Phủ. 

Như vậy, chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạo nên chỗ dựa vũng chắc, tạo 
nên lực lượng, ý chí, niềm tin và kinh nghiệm để quân và dân ta tiến lên, đánh 
bại chiến tranh xâm lược của để quốc Mỹ, đưa nước ta bước vào một kỷ nguyên 
mới: Ký nguyên độc lập, thống nhất hoàn toàn, từng bước quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, qua 9 năm kháng chiến nhân đân ta đã 
làm nên trận Đại thắng Điện Biên Phú giải phóng nửa nước, tạo điều kiện để 21 
năm kháng chiến tiếp theo. làm nên trận toàn thắng mùa Xuân 1975 giải phóng nứa 
nước còn lại, đưa giang sơn về một mối, Điều trùng lặp kỳ lạ là về thời gian, hai trận 
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quyết chiến chiến lược ấy đều diễn ra trong 56 ngày đêm chiến đấu liên tục và chiến 
thắng vẻ vang. Cũng một điều trùng lặp nữa là khi tình thế thay dôi thì cả hai trận đã 
kịp thời thay đổi quyết sách. Trận trước dự dịnh đánh trong 2 ngày 3 đêm đã chuyên 
sang đánh gần 2 tháng; Trận sau dự định đánh trong 2 năm nhưng khi thời cơ đến đã 
tiền công thần tốc chỉ đánh trong gần 2 tháng. 

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 và cuộc tổng tiến công và nỗi đậy mùa Xuân 
1975, đỉnh cao là chiến địch Hỗ Chí Minh đã đi vào lịch sử chống ngoại xâm của 
dân tộc Việt Nam như Bạch Đằng, Chỉ Lăng, Đống Đa trong thời đại mới. 

Ý nghĩa to lớn của chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phú đối với dân tộc ta là 
như vậy. 

Trên phạm vi thể giới, với chiến thắng Điện liên Phủ, lần đầu tiên trong lịch sử 
nhân loại: một dân tộc vốn là thuộc địa nửa phong kiến, đất không rộng, người không 
đông, kinh tế còn lạc hậu, vũ khí kém cỏi, đã dánh thắng quân đội xâm lược của một 
cường quốc phương tây có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn, trang bị vũ khí hiện đại, 

Trong lần đến thăm Việt Nam gần đây, Chủ tịch Phiđen Catxtrô đã nói: *Tôi đã 
đọc lịch sử chiến tranh. Từ trước đến nay chưa từng có rnột cuộc chiến tranh nào mà 
một nước nhỏ. kinh tế lạc hậu như Việt Nam mà vẫn dánh thắng Pháp và Mỹ. Dó là vô 
song. Trên thế giới chưa từng có. Trong lịch sử chưa từng thấy”. 

“Chiến thắng Điện biên Phú dã làm cho các dân tộc thuộc địa ngứng cao 
đầu”®, Tiếng sắm Điện Biên Phú chấn động địa cầu, vang tới những vùng xa xôi 
còn chìm đắm trong đêm đải nô lệ, thức tỉnh và tạo niềm tỉn cho các dân tộc bị áp 
bức vùng lên. Gần hai thập kỷ sau Điện Biên Phủ, hàng loạt thuộc địa ở châu 
Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh đã lần lượt giành độc lập với hình thức và mức 
độ khác nhau. Phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập. dân chủ và tiền bộ xã hội 
phát triển sâu rộng. 

Với Điện Biên Phủ, Việt Nam trớ thành nước đi tiên phong trong phong 
trào giái phóng dân tộc, đấu tranh đánh đỗ chủ nghĩa thực đân cũ — một vết nhơ 
trong lịch sứ nhân loại. 

Chiến thắng Điện Biên Phú đã góp phần thay đổi cục diện thế giới. Ý nghĩa 
quấc tế lớn lao của Điện Biên Phử là như vậy. 

Chiến thắng vĩ đại Diện Biên Phủ bất nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng 
và Bác Hồ kính yêu. từ tỉnh thần chiến đấu đầy dũng cảm và mưu trí sáng †ạo của quân 
và đân ta; Từ sự phối hợp chiến đấu của nhân dân hai nước Lào, Campuchia anh em, 
sự giúp đỡ quan trọng của Trung Quốc, Liên Xô và sự đồng tình ủng hộ của bạn bè 
quốc tế. kẻ cả nhân dân Pháp. 

Chiến thắng Điện Biên Phú bắt nguồn sâu xa từ truyền thống yêu nước 
nồng nàn, tinh thần độc lập. tự chủ. ý chí quật cường bất khuất: trí thông minh sáng 
tạo: tình đoàn kết nhân ái là những nhân tổ chủ yếu tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc 
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ta được hun đúc qua máy nghìn năm lịch sử. Trong thời đại mới, sức sống mãnh liệt 
của văn hóa Việt Nam đã được khơi đậy mạnh mẽ, được nâng lên tầm cao mới, 
dưới ánh sáng cúa chủ nghĩa Mác — Lênin và tư tướng Hồ Chí Minh. đã tạo nên 
sức mạnh phi thường, lần lượt đánh thăng hai đề quốc to, giảnh thăng lợi trọn vẹn cho 
sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 

Ngày nay, sau 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cục diện thế giới và đất nước 
đã và dang có những biến dôi lớn lao, sâu sắc. 

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ và vận hội mới. đồng thời phải đương 
đầu với những thời cơ và thách thức mới. Trong khi kinh tế và khoa học trên thế 
piới đang có những bước phát triển vượt bậc. thì nước ta vẫn còn là một trong những 
nước nghèo. GDP bình quân đầu người mới bằng 1⁄3 của Thái Lan, 1/50 của Sin- 
gapo. 1/70 của Mỹ. 

Kỷ niệm 50 chiến thắng Điện Biên Phủ, điều thiết thực nhất là chúng ta hãy phát 
huy tinh thần Điện Biên Phủ trong công cuộc chiến đấu mới — cuộc chiến chống 
nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng cuộc sông ấm no, tự do, hạnh phúc cho toàn dân ta. 

Tình thần Điện Biên Phú trước hết là tỉnh thần yêu nước, "Không có gì quý 
hơn Độc lập, Tự do”, không cam chịu làm nô lệ, sẵn Sảng xá thân vì sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, quyết chiến, quyết thắng. kết hợp tinh thần đũng cảm kiên cường với 
trí thông minh sáng tạo. nỗ lực phi thường đẻ khắc phục những khó khăn tưởng chừng 
không thể vượt qua, làm được những việc tưởng chừng không thể làm nổi, tạo nên 
bước tiến vượt bậc về khá năng và sức mạnh chiến dấu đề đánh bại kẻ thủ lúc chúng 
có những cô gắng chiến tranh cao nhất. 

Ngày nay, phát huy tỉnh thần Điện Biên Phú chúng ta hãy nêu cao lòng yêu 
nước, tỉnh thần độc lập tự chủ, tự tôn dân tộc, tự lực tự cường, không cam chịu 
nghèo nàn và lạc hậu, quyết tâm vượt qua thách thức, phát huy trí thông minh 
sáng tạo, dám nghĩ dám làm, làm nên một “Điện Biên Phủ” mới trong sự nghiệp 
mới. Mỗi người, mỗi tổ chức có những nỗ lực vượt bậc, lập nên những đỉnh cao 
thành tích mới, những “Điện Biên Phú” lón, nhỏ trên các lĩnh vực kinh tế, khoa 
học, giáo dục, văn hóa, xã hội. Như chúng ta đã từng thực hiện được bước tiến vượt 
bậc trong sản xuất, xuất khẩu lương thực, biển những vùng, những hộ nghèo đói trở 
thành giàu có; đạt đỉnh cao trong thi tài văn hóa, khoa học trên thế giới: đạt được một 
bước tiễn vượt bậc vẻ thành tích thi đấu của tuổi trẻ Việt Nam trong SEA games 22, 
Diều cực kỳ quan trọng là chúng ta phái thực hiện cho được chủ trương coi khoa 
học và giáo dục là quốc sách hàng đầu, làm cho con người Việt Nam tiến lên chiếm 
những đỉnh cao của khoa học. làm cho khoa học — giáo dục thật sự :rớ thành động lực, 
nhất định chúng ta sẽ tạo nên những bước phát triển vượt bậc vẻ kinh tế - xã hội, thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX, Nghị quyết của Trung ương ]X vừa qua của 
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Đảng, góp phần sớm khắc phục sự tụt hậu, từng bước đưa nước ta tiễn lên nhanh và 
vững, sánh vai cùng các nước trung bình rồi các nước tiên tiền trên thế giới. 

Trong lúc tập trung vào nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, phải 
thường xuyên coi trọng nhiệm vụ tăng cường an ninh, củng cô quốc phòng. Có kế 
hoạch chồng lại các âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, nghiên cứu 
những phát triển của khoa học quân sự hiện đại thể giới, các hình thức chiến tranh kiểu 
mới, vận dụng và phát triển kinh nghiệm quý báu của hai cuộc kháng chiến, hoàn thiện 
chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chuẩn bị cho các lực lượng vũ trang, cho đất nước sẵn sàng 
đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược mà kẻ dịch có thể gây ra với nước ta, bảo vệ 
vững chắc vùng đất, vùng trời, vùng biển của tổ quốc. 

Tỉnh thần Điện Biên Phủ là tỉnh thần tôn trọng thực tế, nắm vững quan 
điểm thực tiễn, không chủ quan đuy ý chí, luôn bám sát sự phát triển của thực tiễn, 
khi thấy tỉnh hình đã thay đổi thì mục tiêu tiêu điệt địch ở Điện Biên Phú vẫn giữ vững. 
nhưng kiên quyết thay đổi cách đánh, đủ cách đánh ấy đã thành Nghị quyết đang triển 
khai. tìm ra cách đánh phù hợp đề giành thăng lợi. Đây là bài học sâu sắc nhất về lãnh 
đạo và chỉ huy trong chiến địch Điện Biên Phú. 

Ngày nay, bài học ấy đang hết sức có ý nghĩa đối với chúng ta. Đảng ta từ Đại hội 
VỊ đến Đại hội IX đã xuất phát từ tình hình thực tiễn, từng bước phái triển sáng tạo lý 
luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ ngÏña xã hội, đưa sự nghiệp đổi mới 
tiễn lên giành được thắng lợi to lớn. quan trọng. Tuy nhiên, sự nghiệp xây dựng đất 
nước tiễn lên chủ nghĩa xã hội ở một nước kinh tế chậm phát triển như nước ta là chưa 
có tiên lệ. Tình hình thực tiễn của thế giới và nước ta đã và đang có những biển dồi 
sâu sắc và những phát triển mới chưa từng có. Quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con 
đường tiễn lên chủ nghĩa xã hội còn nhiều vấn đề đặt ra phải nghiên cứu giải đáp. 

Chúng ta hãy phát huy tình thần thực tiễn và sáng tạo của Điện Biên Phủ vào 
công cuộc đối mới. Luôn gắn lý luận với thực tiễn, thấm nhuần quan điểm coi thực 
tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, luôn bám sát thực tiễn, phân tích phát hiện, nhận thức 
dúng đắn những phát triển mới của tình hình thế giới và trong nước. Nghiên cứu tổng 
kết thực tiễn, phát triển sáng tạo lý luận. Khi thực tiễn đã thay đổi thì mục tiêu xây 
dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội vì đân giàu nước mạnh. xã hội công bằng. dân 
chủ, văn minh vẫn giữ vững, nhưng kiên quyết thay đổi, bỏ sung những chú trương, 
chính sách, biện pháp, dù có những vấn đề đã thành quyết định, nghị quyết nhưng 
không còn phù hợp, không có hiệu quả. Không chủ quan, duy ý chí, không bảo thủ 
giáo điều, dừng lại ở nhận thức và quan điểm cũ đã lỗi thời. Có như vậy mới đưa sự 
nghiệp đổi mới dến thắng lợi. 

Sức mạnh làm nên chiến thăng Điện Biên Phủ là sức mạnh cúa khối đại 
đoàn kết dân tộc, sức mạnh của toàn dân, của cä nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng 
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và Bác Hồ. chúng ta đã động viên được sức mạnh của toàn quân, toàn dân, từ tiền 
tuyến đến hậu phương vào trận quyết chiến Điện biên Phù. Lần đầu tiên chúng ta đâ 
tập trung pần 5 sư đoàn chủ lực mạnh vào một trận đánh, động viên các chiến trường 
trong cả nước và hai nước bạn Lào, Campuchia chiến đấu phối hợp với chiến trường 
chính Điện Biên Phủ. Chúng ta đã huy động sức người sức của từ vùng tự do Thanh 
Nghệ Tĩnh. Tây Bắc, Việt Bắc đến nhiều tỉnh vùng dịch tạm chiếm ở Bắc Bộ chỉ viện 
cho Điện Biên Phủ. Hàng chục vạn đồng bào đã hăng hái đi đân công, thanh niên 
xung phong, tham gia làm đường. vận tải tiếp tế, phục vụ chiến dịch, bảo đảm hậu cần 
cho một mặt trận xa hàng năm, bảy trăm cây số. trong điều kiện đường xá khó khăn, 
phương tiện vận tải khó khăn thiếu thốn. địch đánh phá ác liệt; làm được một việc mà 
kẻ thù không thê ngờ là ta có thể làm được. 

Ngày nay, sức mạnh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vẫn là sức mạnh cúa 
khối đại đoàn kết dân tộc, cúa toàn dân. 

Chúng ta phải luôn coi trọng nêu cao tỉnh thần dân tộc, quản triệt sâu sắc Nghị 
quyết của Đại hội IX về phát làn: sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Đoàn kết 54 
dân tộc anh em, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết đồng bảo trong nước và đồng bào định 
cư ở nước ngoài, làm thất bại âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch. Phải thực hiện 
nghiêm chỉnh các chính sách của Dáng và Nhà nước đối với các vùng đồng bảo dân 
tộc. trong đó có Diện Biên Phủ và Tây Bắc, vùng căn cứ kháng chiến, vùng sâu vùng 
xa. giúp đồng bào phát triển kinh tế, văn hóa, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, khắc 
phục tình trạng quá chậm trễ như hiện nay, làm cho miền núi sớm tiễn kịp miễn xuôi 
như Bác Hồ mong muốn. 

Thực hiện nghị quyết của Trung ương về phát huy thế mạnh của các vùng kinh 
tế. phát huy vai trò cúa các thành phần kinh tế, động viên toàn dân ra sức làm 
kinh tế, đề thực hiện dân giàu nước mạnh, với một khí thể thì đua sôi nỗi như toàn dân 
đã hãng hái tham gia hai cuộc kháng chiến trước đây. Phải luôn luôn ghi nhớ lời dạy 
của Bác IIỗ trong Di chúc đối với công cuộc xây dựng đất nước sau chiến tranh: "Đề 
giành được thắng lợi trong công cuộc không lỗ này. phải động viên toàn dân, tô chức 
và giáo dục toàn dân. dựa vào lực lượng vĩ đại của nhân đâm `. 

Thực sự mớ rộng dân chủ, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tránh 
dân chủ hình thức, tạo nên sự nhất trí giữa Dáng, Nhà nước và nhân dân, sự gắn bó của 
người dân với chế độ xã hội, với lănh đạo, như dân đã từng gắn bó với cách mạng trong 
thời kỳ kháng chiến. Thực hiện dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương phép nước. 

Chỉ trên cơ sớ sự đồng tình ủng hộ và tham gia tự nguyện của nhân dân, giữ vững 
được lòng dân, ta mới piữ vũng được ôn định chính trị, tạo nên sức mmạnh đưa công 
cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chú nghĩa đến thành công. 

Nhân tổ quyết định đưa đến thắng lợi Đông Xuân 1953-1954 và chiến thắng 
Điện Biên Phủ là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 
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Minh vĩ đại. Sự lănh đạo đó không những trước hết thê hiện ở đường lối chính trị và 
đường lỗi quân sự đúng dẫn, ở sự chỉ đạo chiến lược tải tình mà diều quan trọng còn 
thể hiện ở vai trò tiên phong gương mẫu của đứng viên. 

Trước thách thức quyết liệt của trận Diện Biên Phú, biết bao đảng viên ưu tủ đã 
một lòng vì nước vì dân, nêu cao tinh thần gương mẫu trong chiến đấu. không quản 
gian khô, hy sinh. sẵn sàng xả thân để giành chiến thắng. Tại mặt trận, trước tình huống 
khó khăn, gay go, quyết liệt đã vang lên tiếng thét “Các đảng viên cộng sản tiến lên”, 
“Ai là người theo Đảng hãy tiến lên” hai tiếng đảng viên thiêng liêng và hành động 
tiên phong gương mẫu của đảng viên đã có sức mạnh cổ vũ đồng đội xông lên tiêu diệt 
kẻ thù, giành thắng lợi. 

Ngày nay, sự lãnh đạo của Đáng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ 
cán bộ, đáng viên vẫn là nhân tố qưan trọng, quyết định thành công cúa sự nghiệp 
đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đảng ta có một đội ngũ cán bộ đảng viên kế tiếp xứng đáng. có phẩm chất và 
năng lực. năng động, sáng tạo, làm hạt nhân lãnh đạo trong các cấp. các ngành dưa 
công cuộc Dỗi mới tiễn lên đạt những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, điều mà hiện nay 
toàn Đảng, toàn dân quan tâm và lo ngại là bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ cán 
bộ đảng viên suy thoái về chính trị đạo đức, tiêu cực. quan liêu. tham những, lãng phí 
vẫn diễn ra nghiêm trọng, đang làm giảm uy tín và sức mạnh lãnh đạo của Dảng, de 
dọa sự tồn vong của Đảng. Vì 


toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đồng tâm, 
nhất trí, tìm ra nguyên nhân yêu kém và biện pháp có hiệu lực, thực hiện bằng 
được nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống quan liêu, tham những, lãng 
phí, tiêu cực, làm cho đội ngũ đảng viên thật sự hết lòng vì nước, vì đân, tiếp tục nêu 
cao vai trò tiên phong gương mẫu trong nhiệm vụ cách mạng mới, như dã từng tiên 
phong gương mẫu trong chiến đấu. Đây cũng là nhân tố quyết định đưa sự nghiệp đổi 
mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc tiến lên đúng 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đối với nhân loại, Điện biên Phú là điểm hẹn tất yếu mà lịch sử dành cho 
những cuộc chiến tranh xâm lược trong thời đại ngày nay. Chiến thắng Điện Biên 
Phủ đã chứng minh một chân lý của thời đại là các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược. nếu 
biết đoàn kết đứng lên đấu tranh vì độc lập tự do, vì quyền sống, quyền mưu cầu hạnh 
phúc của mình, có đường. lối đúng, dẫn, đám đấu tranh và biết đấu tranh thì dân tộc đó 
nhất định thắng lợi. Trong fhời đại ngày nay bắt cứ dân tộc nào dùng sức mạnh để úp 
đặt ý muốn của mình lên dân tộc khác thì cuối cùng nhất định sẽ thất bại. 

Các lực lượng hiếu chiến đù có tàn bạo đến đâu thì cuộc đấu tranh của nhân loại 
tiền bộ vì hòa bình, hữu nghị và phát triển. vì một trật tự thế giới mới công bằng, dân 
chủ nhất định thắng lợi. 
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Kỹ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Diện Biên Phủ, toàn Dáng, toàn quân, toàn 
dân ta đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại, nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, 
nhớ ơn các bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã hiến dâng cho đất nước những người con 
thân yêu. Chúng ta gửi lời thăm hỏi thân thiết nhất đến các đồng chí thương binh. bệnh 
bính, cựu chiến bình, thanh niên xung phong, dân công, gia đình liệt sĩ, gia đình có 
công với cách mạng đã góp phần xứng đáng với thắng lợi của chiến cuộc Đông Xuân 
1953-1954 mà dinh cao là chiến thăng Điện Biên Phủ. cúa cuộc kháng chiến 30 năm 
chống dễ quốc xâm lược. 

Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ đã làm cho ba tiếng “Điện Biên Phủ” trỏ 
thành biển tượng của sức mạnh Việt Nam. 

Tỉnh thần Điện Biên Phú sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. 

(1) Hỗ Chí Minh, toàn tập, tập 11. Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, tr261 266. 


(2) Ôman Uxêđích Trưởng đoàn đại biểu Quân đội Angiêri nói trong địp sang thăm Việt Nam 
năm 1960. 
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XÂY DỰNG KHU GIẢI PHÓNG 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Một trong những thành công quan trọng nhất của Đảng ta trước Cách mạng 
Tháng Tám là xây dựng được các căn cứ địa vững chắc. Tại đây, người dân được 
trao quyền tự do dân chủ, ta có hệ thống chính trị, có lực lượng vũ trang dưới sự 
lãnh đạo của Đăng, có các phong trào thi đua xây dựng cuộc sống mới. Xã hội mới 
trong các căn cứ địa thật sự là hình mẫu một xã hội tương lai tươi sáng để nhân 
dân hướng tới, tin ở Đảng, đem hết sức mình góp phần làm cho cách mạng đi 
tới thành công. Nguyệt san Sự kiện và Nhân Chứng xin giới thiệu hồi ức của Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp về khu giải phóng Cao-Bắc-Lạng-Thái-Hà-Tuyên, căn cứ 
địa cách mạng lớn nhất trước ngày chính quyền hoàn toàn về tay nhân dân ta. 

Về đến Chợ Chu đúng vào ngày 1-5-1945, chúng tôi dừng lại đây làm mít tỉnh 
kỷ niệm ngày Quốc tế lao động. Một số tin mừng đến. Bên chiến trường châu Âu, phát 
xít Dức sắp hoàn toản gục ngã trước Hồng quân Liên Xô và dồng minh. Cũng lúc ấy, 
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được tin Bác đi xa mới về. đang từ biên giới xuống với chúng tôi. Trước đó. có tin Bác 
định về đưới này, chúng tôi đã đề nghị Bác đi theo con đường Nam tiến Bác đã vạch 
ra cho đội tuyên truyền ngày trước. 

Tôi vội vã đi đón Bác. Dọc đường, ngựa phóng nhanh quên nghỉ. Lên đèo Re. 
qua Nghĩa Tá, tới Nà Kiên thì gặp Bác đang đi về. Bác ngôi trên mình ngựa, có vẻ mệt 
sau một chặng đường xa, mặt võ vàng. râu để đài, duy đôi mắt Bác vẫn tỉnh anh như 
bất cứ lúc nảo. 

Từ ngày Bác giao nhiệm vụ xây dựng đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng 
quân đến bây giờ. tôi mới được gặp lại Bác. Tôi không nén được xúc động. báo cáo 
với Bác: 

- Vùng giải phóng đã mở rộng... 

Tôi trình bày với Bác tình hình phong trào nhân dân trong những vùng rộng lớn 
mà chúng tôi đi qua. từ ngày Bác chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền Giải 
phóng quân. Tôi báo cáo đã liên lạc với Trung ương, đã gặp anh Trường Chinh và các 
anh. phong trào cách mạng ở miền xuôi đang lên mạnh. Bác chăm chú nghe. binh tĩnh. 
diềm đạm, trong đôi mắt Bác có ánh vui. 

Bác kế chuyện tình hình bên ngoài, thời cơ cũng đang có lợi cho ta. Bác nói. cần 
chọn ngay trong vùng, Cao-Bắc-Lạng hoặc Tuyên Quang. Thái Nguyên một địa điểm 
có dân tốt, có cơ sở cách mạng tốt, địa hình tốt, có thể thuận tiện làm một trune tâm 
liên lạc với miền xuôi, miền ngược và ra cá nước ngoài. 

Tôi trớ về Kim Quan Thượng bàn với anh Song Hào. Chúng tôi nhận thấy nên 
chọn vùng Tân Trào. Tân Trào là một vùng rừng núi hiểm trở. giữa Tuyên Quang và 
Thái Nguyên, rất xa đường cái lớn. Từ ngày các anh Song Hào, Tạ Xuân Thu... thoát 
ngục Chợ Chu. đã về đây cùng các đồng chí Lê Dục Tôn. Lê Trung Đình... xây dựng 
cơ sở và thành lập chính quyền cách mạng, nhân dân và cơ sở tại đây rất tốt. 

Bác về đến Tân Trảo vào một buổi trưa. Anh Chu Văn Tần và anh Song Hào 
cùng một số đồng chí cán bộ đón Bác trước đình Hồng Thái, 

Bác ở lại ít ngày tại một gia đình cơ sở xóm Kim I,ộng rồi chuyền lên một chiếc 
lần nhỏ làm trên sườn mội quả đồi. Tiếng đồn bay di khắp nơi: “Có ông cụ đã cao tuổi, 
sao mà nhanh nhẹn, tài giỏi. tốt đến thế. Dân mình lắm người tài, phen này nhất định 
lấy được nước”. 

Thời gian này anh Cả (đồng chí Nguyễn Lương Bằng) ở xuôi lên và anh I loàng, 
Quốc Việt ớ nước ngoài mới về, cũng đến Tân Irào. Tôi báo cáo lại với Bác và các anh 
những nghị quyết của Hội nghị quân sự Bắc Kỳ. Bác nhận xét Hội nghị tiến hành rất 
tốt, nhưng Bác nói: “Chia các tỉnh ra làm nhiều chiến khu như thế rườm rà quả. không 


lợi cho việc chỉ huy chung. Nay vùng giải phóng ờ miền ngược đã bao gồm các tỉnh 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIẾT 


Ẵ zA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
...CỘNG RỘ TRÍ 


TẠP CHỈ. 


Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Hà Giang. Tuyên Quang, Thái Nguyên, địa thế nói liền 
với nhau nên lập thành một khu căn cứ lấy tên là Khu giải phóng. Thống nhất các lực 
lượng vũ trang lại là rất đúng, nên đặt tên là Quân giải phóng”. Bác bản với chúng tôi 
làm dự thảo nghị quyết vẻ việc thành lập khu giải phỏng và quyết định triệu tập hội 
nghị cán bộ toàn khu đề thông nhất lãnh đạo và triển khai công tác. 

Theo nghị quyết của hội nghị cán bộ ngày 4-6-1945 được triệu tập theo chỉ thị 
của Bác, khu giải phóng trở thành một căn cứ địa vững chắc về mọi mặt chính trị. quân 
sự. kinh tế, văn hóa để làm bàn đạp nam tiễn. giải phóng toàn quốc. 

Tân Trào được chọn làm thủ đô của Khu giải phóng. 

Ủy ban chỉ huy lâm thời Khu giải phóng được thành lập. Tình hình cụ thể của 
các chiến khu. các địa phương trong Khu giải phỏng bây giờ rất khẩn trương. Ủy bạn 
chỉ huy lâm thời Khu chưa kịp họp lần nào. Tôi được chỉ định làm thường trực của Ủy 
ban, một mặt giữ liên lạc với Trung ương dưới xuôi, với các anh Lê Thanh Nghị, Trần 
Đăng Ninh tại Bắc Giang, một mặt giữ liên lạc với Cao Bằng. Bắc Sơn. 

trên đất nước còn mang đầy vết thương và những bóng đen ảm đạm sau gản một 
trăm năm bị đô hộ, đã xuất hiện hình ánh tươi sáng của đất nước Việt Nam ngày mai. 

Chính quyền nhân dân trong toàn Khu giải phóng được chính dến lại bằng bầu 
cử, theo phố thông dầu phiếu. 

Lần đầu, người dân được trao lại những quyền tự do dân chủ đã bị cướp đoạt, tự 
mình lựa chọn những người đứng ra đại diện bảo vệ quyền lợi cho mình. Ý nghĩa của 
việc bầu cử được tuyên truyền, giải thích sâu rộng. Ngoài những cuộc mít-tinh hàng 
châu, hàng tổng. hàng xã đề nghe cán bộ giải thích. còn có những đội kịch đi khắp các 
nơi làm công tác tuyên truyền. Đồng bào Khu giải phóng là những người dầu tiên được 
cầm lá phiếu cúa tự do. Nhân dân bầu ra người đại điện và cũng chính nhân dân phế 
truất những người không còn xứng đáng để đại điện cho mình. Tại châu Sơn Dương. 
một ủy viên châu làm trái phép, nhân dân đã vận dụng quyền bãi miễn: các sở cử đại 
biểu đi họp hội nghị. biểu quyết cách chức ủy viên ấy. 

Về kinh tế. cũng có nhiều biến chuyển tốt. Trong vòng khói lứa ngày nào cũng 
nghe tiếng súng nô. việc tăng gia sản xuất vẫn tiền hành đều đặn. Những đám đất hoang 
đều được vỡ. Các bà, các chị đua nhau phát rẫy tập thể. Tại Chợ Chu đã mở cuộc hội 
nghị tăng gia sản xuất, bản kế hoạch phát nương. trồng rau, nuôi gà. lợn... của đại 
biểu các nhà nông, có một kỹ sư canh nông cũng tham gia bàn bạc. Nhiều hợp tác xã 
mua bán được tô chức. Các hợp tác xã tại Chợ Rã chuyền vải xuống, các hợp tác xã từ 
Tuyên — Thái tái muối lên. 

Những hoạt động văn hóa cũng triển khai mạnh mẽ. Phong trào chỗng nạn mù 


chữ phát triển rất nhanh chóng. phân lớn các xã đều có trường dạy Quốc ngữ. Lần dầu, 
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các cụ già, các bà mẹ cắp sách đến trường. Nhiều châu mở trường cứu quốc sơ cấp. 
Chợ Đôn mở trường sư phạm. Chiêm Hóa mở hội nghị văn hóa. Châu. huyện nào cũng 
bắt đầu có tờ báo của địa phương. Cao-Bắc-Lạng vẫn ra tờ Việt Nam độc lập. Toản khu 
có tờ Nước Nam mới và Quân giải phóng. 

Mỗi xã đều có một nhà Hội đồng cứu quốc. Nhân dân thường đến họp đề nghe 
tình hình và bàn bạc những công việc chung. 

Nghĩ lại thấy bộ máy thông trị của tên để quốc cáo già Pháp thật là khắt khe, độc 
ác và tĩnh vị. Nó đã chăng bủa khắp đất nước ta biết bao tằng lưới sắt chẳng chịt. Từ 
thành thị đến nông thôn các cội rễ của nó ăn sân một cách lạ thường. Bây giờ, cái cây 
giả cối bao năm che lắp cả ánh sáng mặt trời phút chốc bỗng đồ nhào trước cơn gió lốc. 
Cửa nhà, làng mạc như lúc này mới được hiện ra dưới ánh sáng ấm áp. lừng sâu, nủi 
cao, đêm tối không phải là nơi làm việc tốt nhất nữa. Trên đường lớn, ngõ hẻm, bằng 
dưng khôi phục lại cái quyền ưng dung đi lại, không phái lắm lét xa gần đề tránh người 
lạ mặt. Nhớ lại lúc đi giày, đi đép chẳng được đã đành, ngay đi chân không cũng còn c 
sợ để lại dấu vết trên rêu xanh sỏi trắng... Cả bộ máy thống trị đàn áp ghê pớm của kẻ 
địch xây dựng pần một thế kỷ nay, lúc này đã tan tành trước sức mạnh cùa nhân dân. 

Trong thời gian nảy, mỗi chiến sĩ Giải phóng quân đều trở nên một cán bộ chính 
trị. Ilầu hết các chiến sĩ trước khi gia nhập bộ đội đều đã hoạt động công tác quần 
chúng tại địa phương, bây giờ thành những cán bộ tuyên truyền, tô chức đắc lực. Các 
chiến sĩ đã giúp vào việc lập ủy ban nhân đân. tỗ chức đội vũ trang địa phương. thành 
lập các hội quần chúng thanh niền. nông dân, phụ nữ, đào tạo cán bộ địa phương. Một 
số cán bộ Giải phóng quân được phép ra khỏi bộ đội để tham gia vào công tác chính 
quyền hay công việc của hội cứu quốc. 

vẻ quân sự, theo nghị quyết của hội nghị ngày 4-6, Giải phóng quân Việt Nam và 
các lực lượng tự vệ đều được chính đốn lại về các mặt: biên chế, huấn luyện, ký luật; 
tổ chức chính trị viên trong quân đội được quy định. 

Việc xây dựng các lực lượng vũ trang tiến hành hết sức khẩn trương. 

Với sự thông nhất các lực lượng vũ trang, Giải phóng quân lúc này khá đông 
đáo, đã tố chức thành những chỉ dội. Hầu hết các đội viên của những đơn vị Giải phóng 
quân, Cứu quốc quân trước dây, bây giờ đều trở thành những cán bộ chỉ huy. 


Trích từ hồi ức: 


"Những chặng đường lịch sử” - NXB Chính trị Quốc Gia- 1994, 
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2Ô. xuân Giáp Ngọ 1954— “Tết Quang Trung của thời đại mới” : trích 
từ hồi ức Điện Biên Phú — điểm hẹn lịch sử — Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nậi 
2000 / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. - 2004. — Số 121. - Tr. I0— 11. (Số 
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XUÂN GIÁP NGỌ 1954 “TẾT QUANG TRUNG CỦA THỜI ĐẠI MỚI” 


Đại tướng Võ Nguyên Gián 


loa ban bắt đầu nớ trắng các sườn núi, Những chiếc xe vận tải, xe thổ chất nặng 
bánh đảy, chè lam, kẹo, mứt... và rất nhiều những lá thư từ hậu phương, từ những 
phương trời xa: Bắc Kinh. Bình Nhưỡng, Mạc Tư Khoa... nhắc nhớ chúng tôi Xuân 
Ciáp Ngọ đang tới gần. Thơ chúc Tết của Bác đã gúi tới mặt trận: 

"Quân và dân ta nhất trí đoàn kết, Kháng chiến kiến quốc nhất định hoàn toàn 
thành công. 

hòa bình dân chủ thể giới khắp Nam, Bắc, Tây. Đông, 

Năm mới thẳng lợi càng mới. thành công càng nhiều”. 

Suốt đêm 29 Tết, tôi vẫn tiếp tục theo đõi việc kéo pháo ra. Các đơn vị kéo pháo 
phải báo cáo lên từng giờ. Công tác kéo pháo được coi như nhiệm vụ chiến đấu. Tôi 
đã thuộc những tên: đốc Báy tời, vực xâu Vườn chuối, suối Ngưa, dốc Cây cụt. cưa 
rừng Bản TÚ. cửa rừng Nà Nham... Vượt an toàn qua mỗi địa danh này coi như lập 
được một chiến công. Gần sáng, các đơn vị kéo pháo báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. 
Thực ra, các khẩu pháo mới được dưa ra cửa rừng, cây số 62 trên đường 41. phải tới 
mỗng 3 Tết mới vẻ vị trí trú quân. Nhưng đây đã là nơi an toàn. Bộ đội ta đã làm nên 
một kỳ công. 

Những ngày này, cả dân tộc dang thực hiện một cái Tết Quang Trung của thời đại 
mới. Không chỉ có một đoàn quân rong ruôi từ Thuận Hóa ra Thăng Long Tết Kỹ Dậu 
1789, mả trên nhiều nẻo đường khắp bán dảo Đông Dương, từ Nam lên Bắc. từ Bắc 
vào Nam, từ Đông sang Tây, những quân đoàn của cả nước đang mải miết ra đi quyết 
đem về một mùa xuân mới cho dân tộc. Tôi nghĩ đến hàng vạn chục đồng bảo đang sát 
cánh cùng bộ đội ở các mặt trận Tây Bắc, Thượng Lào, Trung Lào, Hạ L.ảo, Liên khu 
5, Tây Nguyên... không được cùng những người thân ngôi bên nồi bánh chưng đón 
giao thừa cùng quê hương. 

Đợt dân công phục vụ chiến dịch Diện Biên Phủ đã kéo đài hơn 3 tháng, nhưng 
khi Tết đến, các đoàn đân công đều tình nguyện ở lại chiến trường. 

Khu rừng sáng dần. Ngày Xuân Giáp Ngọ dã tới. Sương lạnh vẫn bao phủ khắp 
núi rừng. Tôi đi sang cơ quan tác chiến. Anh em đang chuẩn bị tới chúc Tết Bộ chỉ huy 
chiến dịch. Tôi nói: 
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- Chúc các đồng chí năm mới mạnh khóc, giảnh nhiều thắng lợi. 

Bị bất ngờ, mọi người hơi lắng túng. Một đồng chí nói: 

- Chúng tôi bị động rồi! 

Cuộc chúc Tết dầu năm thêm vui. Đồng chí Trần Văn Quang, Cục trưởng Tác 
chiến báo cáo ở Tây Nguyên. bộ đội Liên khu 5 đang tiến vẻ thị xã Kon Tum, ở 
Thượng lào, 308 đang tiến về Luông-pha-băng, ở Hạ Lào, 436 và bạn đã giải phóng 
Đắc Xế đang tiến về Xa-ra-van. Đây thực sự là những tin vui đầu Xuân. 

Tôi gọi đây chúc Tết các đơn vị. 

Văn phòng đưa những bức điện từ hậu phương, từ đồng bằng Bắc Bộ, từ Bình- 
Trị-Thiên. Liên khu 5, Nam Bộ. Bức điện nào cũng mang lời thắm thiết chúc mùng 
năm mới giành được thắng lợi to lớn. 

Tôi sang lán đồng chí Vi Quốc Thanh chúc Tết đoàn có vấn quân sự Trung Quốc 
vì sự nghiệp kháng chiến của nhân dân Việt Nam phải tiếp tục ăn một cái Tết ở ngay 
mặt trận, xa Tổ quốc. xa gia đình và báo tin thắng lợi trên các chiến trường. Dồng chí 
Vi vui vẻ chúc mừng năm mới cùng những thăng lợi mới của quân và dân ta. Đồng chí 
cho biết; sau khi được phân tích rõ về chỗ mạnh yếu của địch và ta, các cố vấn đều nhất 
trí với chủ trương thay đổi phương châm chiến địch. Mọi người đều biểu thị quyết tâm 
đồng cam cộng khổ, đem hết trí tuệ và năng lực giúp bộ đội Việt Nam giành toàn thắng. 
Dồng chí đã đẻ nghị Quân úy Trung ương và Bộ tổng tham mưu Quân giải phóng nhân 
dân Trung Quốc gửi sang gấp những tài liệu tổng kết kinh nghiệm chiến dấu mới nhất 
ở Triều Tiên. nhất là kinh nghiệm xây dựng trận địa và chiến đấu đường hằm, kẻ cả 
cuốn sách Thượng Cam Lĩnh, để bộ đội Việt Nam tham khảo. 


Doàn đại biển đẳng bào người Thái, người Mông, người Dao... do đẳng chí Lò 
Văn Hạc dẫn dầu tới chúc Tết Bộ chỉ huy Mặt trận và bộ đội, nói với chúng tôi quyết tâm 
của nhân dân các dân tộc Tây Bắc sẽ đứng lên sát cánh cùng bộ đội tiêu diệt giặc. 

Trên các chiến trường, bộ đội ở thế thắng như chẻ tre. Trận đánh quyết định còn 
chưa diễn ra, nhưng tôi cảm thấy trong mấy ngày qua, những diễn biến nhanh chóng 
đi vào quỹ đạo. 

Ngay khi địch vừa nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, một tờ báo của Thụy Điển. tờ 
Expressen, phỏng vấn Bác về tình hình chiến tranh Đông Dương. Bác trả lời: “Cuộc 
chiến tranh ở Việt Nam là đo Pháp gây ra. Nhân dân Việt Nam phải cằm vũ khí chiến 
đấn 7, 8 năm nay chống kẻ thù xâm lược... Nếu Chính phủ Pháp đã rút được bài học 
kinh nghiệm trong cuộc chiến tranh mấy năm nay, muốn đi đến đình chiến ở Việt Nam 
bằng cách thương lượng và giải quyết vấn đề theo lối hòa bình thì nhân dân và Chính 
phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa sẵn sàng tiếp nhận ý kiến đó". Đây không phải là lời 
đáp chính trị hay ngoại giao. Bác lúc nào cũng mong muốn hòa bình. Người không 
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bỏ lỡ một cơ hội nào có thể đem lại hòa bình. Hỗ Chí Minh là một nhà thương lượng 
có nguyên tắc và biết điều. Người không bao giờ đòi hỏi ở đối phương cải mả dân tộc 
mình chưa thể có ngay. Người chấp nhận sự chờ đợi. Nhưng kẻ dịch chưa hè đáp lại. 
Cả lần này cũng vậy. 

Chỉ còn nứa tháng nữa, ngoại trưởng bốn nước Liên Xô. Anh. Mỹ. Pháp sẽ pặn 
nhau ở Béc Lanh dể ra thông báo cuộc họp bàn về vấn đè "lập lại hòa bình ở Đông 
Dương” tại Giơ-ne-vơ vào tháng tư tới. Có thể người Pháp đặt kỳ vọng vào kế hoạch 
Na-va. Họ muốn ngôi vào bàn thương lượng trên thế mạnh (sau nảy, ta mới biết Na-va 
đã yêu cầu Chính phủ Pháp chỉ đặt vấn để thương lượng khi đã giành được một thắng 
lợi quyết định trong chiến tranh Đông Dương). Mới ngày hôm trước, đại tưởng Mỹ, Ô 
Đa-ni-enf', người có trách nhiệm đôn đốc giám sát việc thực hiện kế hoạch Na-va. trực 
tiếp lên Điện Biên Phủ kiểm tra. đã ngỏ ý hài lòng về tổ chức phòng ngự ớ đây. Mỹ đã 
trở thành trở ngại lớn nhất cho cuộc đấu tranh giành độc lập, thông nhất của la... 

Tôi bỗng thấy cần có một cái gì đó ngay ở Diện Biên Phủ... 

Tôi gọi dây nói cho Bộ tư lệnh Pháo binh. Sau khi chúc Tết đơn vị, tôi hỏi về tỉnh 
hình sơn pháo. Đồng chí Đảo Văn Trường, quyền Tư lệnh trưởng. báo cáo khác với lựu 
pháo quá nặng nẻ, các khâu đội sơn pháo đều đã vào vị trí và bế trí trong những trận 
địa giả để đánh lạc hướng quân địch khi phát hỏa. Tôi hỏi tiếp: 

- Có định làm gì để chào mừng năm mới không? 

- Báo cáo: Anh em sẵn sàng. 

- Được. Cho bắn vào sân bay. 

- Rõ. Xin chờ lúc trời tan sương. 

- Dồng ý. Nhắc anh em chuẩn bị thấy đủ. Ngắm thật chính xác mới bắn. Đã bắn 
là trúng! 

10 giờ, biến sương trên cảnh đồng Mường Thanh mới tan. Sân bay hiện ra lồ lộ 
với 8 chiếc khu trục Hen-cát, hai máy bay thám thính Mo-ran, và hai máy bay vận tải 
Đa-ko-ta. Trong phút chốc, 10 trải đại bác 75 ly dội trúng sân bay. Một chiếc Mo-ran 
bốc cháy, một chiếc khác trúng đạn. Bộ chỉ huy Mặt trận quyết định tặng thướng cho 
đại đội pháo binh vừa lập công tâm huân chương dầu tiên của chiến dịch. 

Những phát pháo nã vào sân bay đã làm quân địch điên cuồng. Chúng chưa tìm 
ra cách nào để loại trừ hiểm họa đã thực sự xuất hiện, từ nay thường xuyên lơ lửng trên 
đầu. Mông 2 Tết, Đờ Cát dùng máy bay rải truyền đơn thách thức ta tiến công vào Điện 
Biên Phủ. Phải chăng đây là một cách giải quyết của địch? Dịch mong ta sớm lao vào 
cái bẫy đã được chuân bị kỹ! Sự im lặng lúc này là cách trả lời tốt nhất của chúng ta. 

Trong những ngày đầu Xuân, tôi nhận được điện rồi thư trả lời của Bác và Trung 
ương, nhất trí cho rằng “quyết định thay đổi cách đánh như vậy là hoàn toàn đúng”. 
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Trung ương Dáng và Chính phủ sẽ động viên toàn đân đốc sức chỉ viện cho Diện 
Biên Phủ tới khi giành toàn thắng. Hội đồng cung cấp Trung ương đã được thành lập, 
do Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng trực tiếp làm Chủ tịch, sẽ chỉ đạo các dịa phương 
huy động nhân vật lực phục vụ tiền tuyến. 

Mông 3, mỏng 4 Tết, tìn chiến thắng của bộ đội ta và bộ đội bạn tại lưu vực sông 
Nậm Hu dồn dập bay về. 

Nửa đêm vẻ sáng ngày mỗng 5 Tết, tôi từ Sở chỉ huy đi thăm pháo binh. Đây là 
cuộc xuất hành đầu năm của tôi. 

Trời tối đen. Sương giá phủ khắp rừng núi. Cán bộ của đại đoàn 351 tập hợp ven 
một quả đôi. hình như đã chờ đợi từ lâu. Mọi người vỗ tay hoan hô quên cả giữ bí mật. 
Tôi nhìn anh em ngồi trong bóng đêm, rỗi nói: 

- Trong khi các đồng chí chuyển pháo ra thì đơn vị bạn đã tiến dến gần sông Mê 
Công, đánh tan 17 đại đội địch. Bây giờ các đồng chí còn thắc mắc không? 

Mọi người vui vẻ cười ồ. Tôi chúc mừng năm mới, rồi nói chuyện với anh em 
tới khi trời sáng. 

Ilai cán bộ lựu pháo và cao pháo đứng lên hứa hẹn sẽ làm công sự thật vững 
chắc. và quyết tâm giành thắng lợi ngay trong trận đánh đầu tiên. 


(1) Đa-ni-en, tư lệnh lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương, cầm đầu phái đoàn viện trợ quân sự Mỹ 
ở Dông Dương (MAAG} 


206. Bộ tống tham mưu buổi ban đầu : kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ 
tống tham mưu (7/9/1945 —7/9/2005) / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. - 
2005. — Số 141. — Tr. 4, 20. (Số thứ tự trong thư mục 380) 


60 NĂM THÀNH LẬP BỘ TÓNG THAM MƯU (7-9-1945) 
BỘ TỎNG THAM MƯU BUỔI BAN ĐÀU 


Đại trởng Võ Nguyên Giáp 


Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời mới thành lập. 
Nước ta đã trở thành một nước độc lập. lúc này, chính quyền nhân dân đã được thành 
lập trong cả nước. Quân giải phóng dược phát triển ở khắp các tỉnh, các địa phương. 
Nhưng ở các thủ đô Hà Nội mới có lực lượng tự vệ chiến đấu và một số lính bảo an vừa 
theo cách mạng. Các chỉ đội Quân giải phóng từ Việt Bắc đang trên dường tiến về. 


TOÁN VĂN TÁC PHAM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
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Bấy giờ, trong Chính phủ lâm thời tôi làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong nội bộ 
Đảng thì tôi được phân công làm Bí thu Đảng doàn Chính phủ, đồng thời phụ trách 
toàn bộ các vấn đề quân sự. Vấn để đặt ra là phải gấp rút tăng cường lực lượng vũ 
trang và thống nhất chỉ huy trong cả nước. Bác bàn với tôi, cần phải thành lập một cơ 
quan đề giáp Đảng và Chính phủ nằm lực lượng vũ trang và giải quyết các vấn để quân 
sự, cơ quan đó là Bộ Tông Tham mưu. Bác giao cho tôi tìm người trực tiếp đứng ra 
tô chức Bộ Tổng Tham mưu và đảm nhiệm chức vụ Tông tham mưu trưởng. Tôi nghĩ 
đến những đồng chí chỉ huy và lãnh đạo trong lực lượng Việt Nam Tuyên truyền Giải 
phóng quân và Cứu quốc quân, đề nghị với Bác nên chọn anh Hoàng Văn Thái, người 
đã tham gia khởi nghĩa Bắc Sơn và đã trải qua huấn luyện quân sự. Những ngày đầu 
của đơn vị Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. anh Thái đã từng phụ trách công 
tác tình báo và tác chiến, Anh là một cán bộ có đức độ, dũng cảm, nhiều sáng kiến. có 
tài năng tổ chức và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đặc biệt là tỉnh thần 
thương yêu đồng đội và cán bộ. 

Bác đồng ý với để nghị của tôi và chỉ thị triệu tập anh Thái lên pặp Bác 7 giờ 
sáng ngày 7 tháng 9. Đúng giờ hẹn, anh Thái đến nơi ở và làm việc của tôi tại tầng l 
tòa nhà Bắc bộ phủ. Từ tầng 2, Bác xuống và bắt dầu làm việc trong không khí thân 
tình. giản dị. Sau khi hỏi thăm sức khỏe anh Thái, Bác nói: *Trải qua nhiều năm đấu 
tranh giải phóng và tự vệ cứu quốc để cùng toàn dân giữ gìn độc lập, tự do. Ta đã tuyên 
bố thành lập chính quyền trong cả nước. Chính phủ lâm thời đã quyết định tổ chức Bộ 
Quốc phòng. Nay cần lập Bộ Tổng Tham mưu để chỉ huy, điều hành lực lượng vũ trang 
cả nước, giao cho chú làm Tông Tham mưu trưởng”. Bác vừa ngừng lời, anh Thái đã 
thưa: *Thưa Bác, việc này quá lớn. cháu chưa làm nổi. Cháu cũng chưa biết gì về công 
tác tham mưu”. Bác ôn tổn giảng giải rồi căn dặn: "Chú chưa hiểu thì vừa làm vừa 
học. [Lúc đầu có khó khăn, nhưng quyết tâm thì khó khăn mấy cũng làm dược. Trong 
công việc, chú Văn sẽ giúp. Chú hãy cùng anh em xây dựng ngành tham mưu vững 
mạnh”. Ngừng một lát. Bác nói tiếp: *[ình hình rồi đây sẽ còn nhiều khó khăn, gian 
khổ. Nhưng chúng ta nhất định sẽ khắc phục được và nhất định thắng lợi.” 

Chúng tôi quán triệt chỉ thị của Bác: phái sớm tổ chức Bộ Tổng Tham mưu và 
hệ thống tham mưu các cắp trong toàn quân. Tôi hiểu rằng Bác giao nhiệm vụ cho tôi 
cùng với anh Thái tổ chức cơ quan Bộ Tổng tham mưu và phải làm sao để Bộ Tổng 
Tham mưu hoạt động có hiệu quả. Tôi và anh Thái trao đổi ý kiến chọn một số cán 
bộ cốt cán có thể đảm nhiệm công việc trọng yếu, cũng nên tìm một số cựu binh sĩ 
trong quân đội Pháp cũ có kiến thức về công tác tham mưu như các anh Nguyễn Sĩ 
Là, Trần Văn Tư, Lâm Viên, ...chúng tôi bàn việc tổ chức cụ thể và xác định nhân 
sự từng bộ phận. Lúc đầu Bộ Tổng Tham mưu gồm 5 phòng: Tác chiến - bản đỏ, 
Tình báo, Thông tin, Quân lực, Cơ yếu. Chúng tôi bố trí trụ sở làm việc của Bộ Tổng 
Tham mưu ở nhà 16 phố Ri-ki-ê (nay là 18, Nguyễn Ðu), điều động được khoảng 20 
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cán bộ, quyết định anh Hoàng Đạo làm trưởng phòng Tình báo. anh Tạ Quang Đệ làm 
trưởng phòng Cơ yếu. 

Lúc đầu các cơ quan còn thiếu người, cán bộ chưa biết cách làm việc, nhưng 
công việc vẫn phải triển khai. Việc nắm địch, anh Hoàng Minh đạo đã có kinh nghiệm 
nắm tình hình bọn phản cách mạng từ trước Tông khởi nghĩa nên đã triển khai công 
tác này có kết quả, ta đã sớm nắm được hoạt động của quân Nhật, quân Tưởng ở miền 
Bắc và chuẩn bị cơ sở nắm quân Anh, quân Pháp ở miền Nam. Về thông tin liên lạc thì 
anh Hoàng Đạo Thúy có hai cán bộ biết làm công tác vô tuyến điện, đã thu được một 
số mảy móc và nhân viên bưu điện của chế độ cũ, nên bắt tay ngay vào tỏ chức mạng 
vô tuyến điện, mạng điện báo và hệ thống truyền đạt công văn. Có sự giúp đỡ cúa anh 
Tình phụ trách Bưu điện Hà Nội. nên đã liên lạc được với một số tỉnh cả ba miễn: Bắc. 
Trung, Nam. Về công tác Cơ yếu thì anh Tạ Quang Đệ và anh Hoàng Thuyền trước là 
hướng đạo sinh có hiểu biết về thông tin tín hiệu và luật mật mã, nên chỉ trong mây 
ngày đã nghiên cứu xong và đưa vào ứng dụng bộ luật mật mã đạt trình độ tương đối 
tin cậy. Bộ Tổng Tham mưu từng bước có các quy định về nghiệp vụ công tác và làm 
việc theo các quy định ấy, vừa làm vừa cải tiễn để công việc tiến hành có chất lượng 
hơn. Tôi và anh Thái thường xuyên rút kinh nghiệm về tỏ chức lễ lối làm việc sao cho 
phát huy được vai trò của từng người. toàn cơ quan và từng bộ phận đẻ chỉ huy được 
lực lượng vũ trang ta ngày càng có biệu quả. Lúc bấy giờ ta phải theo dõi chặt và đối 
phó với hoạt động của các lực lượng phá hoại của các đơn vị vũ trang Việt cách. Việt 
quốc. Từ khi quân Pháp vào, phải đặc biệt theo đối các hoạt động khiêu khích và mưu 
đồ đảo chính của quân Pháp, và từ khi quân Pháp gây hắn ở Nam Bộ thì công tác tham 
mưu lại càng khẩn trương. Công việc của Tổng Tham mưu phục vụ lãnh đạo Dăng và 
Chính phủ thời gian dầu thường là các nhiệm vụ quân sự trước mắt, rồi từng bước đi 
vào các nhiệm vụ quân sự lâu đài trên quy mô cả nước, như xây dựng và quán lý lực 
lượng vũ trang, huấn luyện lực lượng vũ trang, duy trì lực lượng vũ trang trong trạng 
thái sẵn sàng chiến đấu, điều động và chỉ huy sử dụng lực lượng vũ trang trong các 
hoạt động quân sự. cho đến sau này là cuộc đấu tranh giái phóng đân tộc. Đẻ đú sức 
làm nhiệm vụ của mình, các cơ quan được củng cố, tổng số cán bộ và nhân viên ngày 
càng tăng thêm từ vài chục người đến hàng trăm, rỗi hàng nghìn người. Dứng đầu cơ 
quan Bộ Tổng 'Tham mưu qua các thời kỳ là các đồng chí Hoàng Văn Thái. Văn Tiên 
Dõng, Lê Trọng Tấn, Lê Đức Anh, Đoàn Khuê, Đào Đình Luyện, Phạm Văn Trà, Đào 
Trọng Lịch, Lê Văn Dũng, Phùng Quang Thanh. Người có công đầu trên bước đường 
đần tiên xây dựng, chiến đấu, và trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu là Đại tướng 
Hoàng Văn Thái. 

Với cương vị là Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam hoạt động trong Bộ 
thống soái tối cao của các lực lượng vũ trang ta, cả cuộc đời chiến đấu và công lác 
quân sự của tôi gắn liền với Bộ Tổng tham mưu. Tôi đánh giá cao công lao to lớn của 
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Bộ Tống Tham mưu đối với sự trưởng thành và chiến đấu vẻ vang của quân đội ta, đối 
với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Bước vào thế kỷ XXI. chúng ta dứng trước tình hình phát triển mới với những 
thách thức mới. Mong rằng các đồng chí cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là các đồng chí lãnh 
dạo Bộ Tổng Tham mưu, nhận rõ nhiệm vụ, nêu cao tỉnh thần trách nhiệm. dốc lòng 
học tập và nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo, xây dựng Bộ Tổng Tham mưu ngày cảng 
vững mạnh. góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huồng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đo Đảng và 
nhân dân giao phó để thỏa lòng mong ước của Bác Hồ kính yêu. 


27. Cuậc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi vĩ đại, bài học lịch 
sử ¿ Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. - 2005.— Số 234. T— Tr. 7 - 13, 37. (Số thứ tự trong 
thư mục 382) 


CUỘC KHÁNG CHIÈN CHÓNG MỸ CỨU NƯỚC 
THẮNG LỢI VĨ ĐẠI, BÀI HỌC LỊCH SỬ 


Kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 14 — 
15/4 vừa qua tại hội trường Thống Nhất TP.HCM, Bộ Quốc phòng, Thành ủy TP 
HCM, Ban Văn hóa xuân 1975 — Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Nhân dịp này — Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp đã có bài viết riêng cho X&N. 

Xưa & Nay trần trọng giới thiệu cùng bạn đọc đồng thời trích các ý kiến 
phát biếu tại cuộc hội thảo. 

*Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thăng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng 
chiến chỗng Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong 
những chiến công chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thăng của chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và dã đi vào lịch sử thế giới như một 
chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế và có tính thời 
đại sâu sắc”. 

Trong lịch sử chống ngoại xâm, dân tộc Việt Nam đã đối diện với những thách 
thức phê gớm: một nghìn năm Bắc thuộc; một nghìn năm bảo vệ nền độc lập chống lại 
các triều đình phong kiến phương Bắc, đặc biệt là ba lần chống quân Mông Nguyên 
- đội quân xâm lược mạnh nhát thế giới trong thế ký XIH; gần một trăm năm chống 
ách thống trị thực dân và chiến tranh xâm lược của đề quốc Pháp và hai mươi mốt năm 
chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. 


_— ĐẠI TƯỚNG, TỎ) 


TỰ LỆNH VỐN 
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Cuộc kháng chiến chống Mỹ là thử thách lớn nhất, ác liệt nhất đối với dân tộc ta. 

Chúng ta phải dương đầu với dễ quốc hùng mạnh nhất, giàu có nhất, tàn bạo. 
nham hiểm và hiếu chiến nhất. Cuộc chiến tranh kéo dài qua năm đời tổng thống Mỹ 
với một tương quan lực lượng chênh lệch nhất trong lịcb sử chống ngoại xâm của dân 
tộc ta về phương thức sản xuất và tiểm lực kinh tế quân sự. 

Việt Nam trở thành tiêu điểm của cuộc đấu tranh quyết liệt giữa cách mạng và 
phán cách mạng trên thế giới, lả nơi đọ sức điền hình giữa tiến bộ và phản động. giữa 
chính nghĩa và phi nghĩa trong cuộc đấu tranh của nhân loại vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiền bộ xã hội. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhìn thầy âm mưu can thiệp đen tôi của Mỹ từ 
cuối cuộc chiến tranh Đông Dương. Để tranh thủ hòa bình, Bác đã 11 lần gửi thư cho 
Tông thống Mỹ Truman. Trên chiến trường Điện Biên Phủ còn chưa tan mùi thuốc 
súng, Người đã dặn “Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bất đầu”, “Chúng ta còn phải 
đánh MỹT”. 

Tháng 7/1954, tại Hội nghị Trung ương lần thứ sáu hợp trước khi Hiệp định 
Giơnevơ được ký kết mấy ngày, Đảng ta đã xác định: “Đế quốc Mỹ đang trớ thành kẻ 
thù chính trực tiếp của nhân dân Dông Dương”. 

Kế thừa những thành quả của cuộc kháng chiến chóng Pháp thắng lợi, dân tộc ta 
bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ với miền Bắc được giải phóng, nói liền với các 
nước xã hội chủ nghĩa, trở thành hậu phương lớn cho tiền tuyến miền Nam. Đội ngũ 
lãnh đạo Đảng và quân đội ta đã dày dạn kinh nghiệm chí đạo kháng chiến và chiến 
tranh cách mạng. Quân và dân ta trong cả nước đã trải qua thử thách và trưởng thành 
nhiều mặt sau 9 năm chỗng Pháp trường kỳ. 

Bác Hồ và Đảng ta đã xác định đúng đắn đường lối cách mạng trong giai đoạn 
mới: Tiên hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền nhằm mục tiêu chung 
là chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc. thống nhất Tổ quốc: 
chỉ rõ mỗi quan hệ chiến lược giữa hai miễn: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 
để tạo sức mạnh giải phóng miễn Nam, đây mạnh đấu tranh cách mạng ở miễn Nam 
là để giải phóng miền Nam và bảo vệ miễn Bắc; miền Bắc có vai trò quyết định nhất, 
miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp với sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ 
trong cả nước. Đó cũng là ý chí của mọi người con Việt Nam: “Nước Việt Nam là một. 
đân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn. núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao 
giờ thay đôi”. 


Đảng ta đã kết hợp và phát huy sức mạnh của dân tộc với sức mạnh cúa thời 
đại. xây dựng liên minh chiến đấu giữa nhân dân ba nước Đông Dương, đoàn kết với 
các trào lưu cách mạng trên thế giới. với Liên Xô. Trung Quốc và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, hình thành và phát triên một mặt trận rộng lớn của nhân loại yên chuộng 
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hòa bình và công lý trên thế giới. kể cá nhân dân Mỹ, đoàn kết ủng hộ Việt Nam chống 
chiến tranh xâm lược. 

Bác Hỗ và Đảng ta đã xây dựng cho toàn quân, toàn dân ta từ Nam chí Bắc 
"quyết tâm đánh thắng piặc Mỹ xâm lược” trên cơ sở truyền thông quật cường bất 
khuất, quyết thăng mọi kẻ xâm lược của dân tộc Việt Nam. 

Quyết đánh và biết đánh. anh dũng và thông minh. chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng và năng lực sáng tạo là bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. là sức sống mãnh liệt của 
dân tộc đề vượt qua thử thách lịch sử nảy, 

Quyết đánh và biết đánh là quá trình sáng tạo, sáng tạo của lãnh đạo và sáng tạo 
của quần chúng trên cơ sở đi vào thực tiễn chiến đấu, phát hiện và năm vững quy luật 
thực tiễn cách mạng và chiến tranh cách mạng, biết địch biết ta. đánh giá đúng tương 
quan lực lượng thực tế, hạn chế chỗ mạnh. khoét sâu chỗ yếu của địch, tập trung đánh 
đòn quyết định làm chuyển biến cục diện chiến tranh, kiên trì giành thắng lợi từng 
bước, tiễn tới thắng lợi cuối cùng. 

Dưới ánh sáng *Đề cương cách mạng miền Nam” của đẳng chí I.ê Duẫn năm 
1956, đặc biệt là Nghị quyết 15 của Trung ương Dáng năm 1959, dồng bào miền Nam 
anh dũng đã tự lực vượt qua thời kỳ đen tối, vùng lên khởi nghĩa từng phần, làm tan 
rã bộ máy kìm kẹp của ngụy quyền ớ cơ sở, giành lại phần lớn nông thôn. Năm 1959 
cũng là năm mà con đường Hỗ Chí Minh trên bộ và trên biển bắt đầu dưa những cán bộ 
và số vũ khí đầu tiên từ miền Bắc vào miễn Nam, mở ra tuyến chi viện hậu cần chiến 
lược cho toàn bộ cuộc kháng chiến sau này. 

Cao trào Đồng khởi vĩ đại đã đưa cách mạng miền Nam chuyền sang thế tiến 
công. vô hiệu hóa chế độ thống trị độc tài thực đân kiêu mới đo Mỹ dựng lên. 

Năm 1960, Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời tập hợp ý chí và sức 
mạnh to lớn của mọi tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng. 

Năm 1961, Bộ chính trị quyết định thành lập Irung ương Cục miễn Nam do 
đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Bí thư, tăng cường sức lãnh đạo của Đảng trên toàn 
miễn Nam, thúc đây cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn mới. 

Trước sự phát triển của cách mạng miễn Nam, Đề quốc Mỹ buộc phải chuyển 
sang chiến lược ''chiến tranh đặc biệt”, một hình thức trong chiến lược toàn cầu “phản 
ứng linh hoạt" đùng đề đối phó lại trào lưu cách mạng trên thế giới sau Chiến tranh 
thể giới thứ hai. 

Đánh bại "Chiến tranh đặc biệt” là một quá trình phát triển sáng tạo từ đấu tranh 
chính trị, khởi nghĩa từng phần lên chiến tranh cách mạng. Với phương châm “Hai 
chân. ba mũi, ba vùng” tổng kết từ thực tiễn, quân và dân miễn Nam đã đây mạnh 


chiên tranh nhân dân, bẻ gãy các cuộc cản quét của quân ngụy, phá rã hệ thông ấp chiến 
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lược, đầy mạnh đấu tranh chính trị và binh vận ở nông thôn và thành thị, từng bước 
phát triên đấu tranh vũ trang. 

Năm 1963, thắng lợi vang đội trong trận chống càn tại Áp Bắc đã chứng minh 
khả năng đánh thắng quân ngụy có cô vấn Mỹ giúp bằng chiến tranh du kích. Các chiến 
dịch tiếp theo Bình Gia, Ba Gia, Đồng Xoài. tiêu diệt từng tiếu đoàn đến chiến doàn 
quân ngụy đánh dẫn sự phá sản cúa chiến lược ''chiến tranh đặc biệt”, Mỹ buộc phải 
thay đổi chế độ ngụy quyền, quyết định chuyển sang “chiến tranh cục bộ”. 

Năm 1965, bằng quyết định đưa nước Mỹ vào một cuộc chiến tranh tại một nơi 
cách nước Mỹ nửa vòng trái đất, tiến hành chiến lược “chiến tranh cục bộ” với sự tham 
chiến trực tiếp trên quy mô lớn của Lục quân, Hải quân và Không quân MIỹ ở Việt 
Nam. phát động cuộc “chiến tranh phá hoại” ác liệt bằng không quân và hải quân ra 
miền Bắc Việt Nam, chính quyền Giônxơn đặt mục tiêu đầy tham vọng là đập tan ý chí 
giải phóng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam, thiết lập tiền đề thực dân mới và 
ngăn chặn chú nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á, chặn đứng phong trào giái phóng dân 
tộc trên quy mô toàn cầu. 

Cuộc chiến tranh tàn khốc nhất thể kỷ bắt đầu. 

Dân tộc ta đứng trước một thách thức chưa từng có trong lịch sử. 

Bác Hồ và Đáng ta đã đánh giá tình hình cục điện mới một cách bình tĩnh, sáng 
suốt, tạo sự nhất trí cao độ trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm đánh thắng 
giặc Mỹ xâm lược. 

Năm 1966, tại "Hội nghị Diên Hồng của thời đại Hồ Chí Minh”, tỉnh thần “Dù 
có phải đốt cháy cá dãy Trường Sơn cũng phải quyết giành cho được độc lập” cúa cách 
mạng tháng Tám, “Thả hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mắt nước. nhất định 
không chịu làm nô lệ” của kháng chiến chống Pháp đã biến thành lời Hịch "Không có 
gì quý hơn độc lập tự do”, “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải 
tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi”. 

Trong hoàn cánh khó khăn. ác liệt, hiếm nghèo, dân tộc ta đã tỏ rõ bản lĩnh quyết 
đánh và biết đánh. Cả nước đánh Mỹ trong cuộc chiến tranh toàn ân. toàn diện, trường 
kỳ. Đồng bào và chiến sĩ miền Nam “*Bám thất lưng Mỹ mà dánh”. '“Tìm Mỹ mà đánh, 
tìm ngụy mà đdiệU. Trên miền Bắc, quân đân ta "nhằm thắng quân thù mả bắn”, hậu 
phương lớn đảm bảo `*Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. các 
thế hệ ni tiếp nhau ”xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. 

Các trận đánh ở núi Thành, Vạn Tường. Plây Me, Bầu Bàng là những cuộc đợ 
sức đầu tiên làm bộc lộ những điểm yếu cụ thể của quân viễn chinh Mỹ. Trên miền 
Bắc, chúng ta đã đánh trả quyết liệt không quân và hải quân Mỹ. bắn rơi máy bay hiện 
đại, bắt sống phi công Mỹ. Dưới mưa bom bão đạn. sự chỉ viện chiến lược cho miền 
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Nam vẫn được tăng cường từng ngày qua tuyến vận tải Trường Sơn và những đoàn tàu 
không số trên biển Đông. 

Đề quốc Mỹ đã huy động vào cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam một khối 
lượng bom đạn, vật chất kỹ thuật chưa từng có trên một địa bản hẹp; sử dụng mọi loại 
vũ khí hiện đại và đã man nhất trừ bom nguyên tử; đưa số quân Mỹ vào miền Nam lên 
tới hơn nửa triệu quân cùng với một lực lượng lớn hải quân, không quân chiến lược, 
chiến thuật, 7 vạn rưỡi quân các nước theo Mỹ và hơn một triệu quân ngụy, một quân 
số kỷ lục cho một cuộc chiến tranh cục bộ. Chính quyển Mỹ đã thực hiện mọi chiến 
lược. chiến thuật về chính trị, quân sự. ngoại giao. dùng những thú đoạn chiến tranh 
tàn bạo nhất: bao vây, nhong tỏa, khủng bồ toàn diện, triệt hạ làng xém và thành phố, 
tiêu điệt con người, hủy diệt môi trường thiên nhiên... Nhà Trắng và I.ầu Năm góc đã 
đưa ra các chiến lược gia. các tướng lĩnh bậc nhất của họ để đấu trí với ta. 

Trong tính toán chiến lược của Đề quốc Mỹ, với sự huy động tiêm lực nhân lục 
và vật chất không lỗ như vậy 


sau hai hoặc ba mùa khô chúng sẽ đánh gãy xương sống 
quân chủ lực Việt cộng, tiêu điệu Trung ương Cục và Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền 
Nam, tàn phá và phong tỏa miền Bắc, cất đứt đường Hồ Chí Minh, ngăn chặn sự chỉ 
viện Bắc Nam, làm lung lay ý chí kháng chiến của chúng ta, áp đặt lại chủ nghĩa thực 
dân mới ở miền Nam. 

Trải qua hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 với 
những cuộc hành quân lớn như At-ten-bô-rô Cian-xơn-xi-tt và quân Mỹ không những 
không diệt được quân giải phóng. không bắt được quân đầu não kháng chiến, ngược 
lại phải chịu những tốn thất nặng nẻ. 

Trên mặt trận Tây Nguyên và Quảng Trị, chúng ta đã giành thắng lợi áp đáo 
tronp những cuộc đối đầu quy mô và ác liệt nhất giữa các đơn vị chủ lực ta và các sư 
đoàn chiến đấu tỉnh nhuệ của quân viễn chỉnh Mỹ, có ưu thế tuyệt đối về khả năng cơ 
dộng đường không, hỏa lực phi pháo và đảm báo hậu cần. Trong các chiến dịch Sa 
Thầy năm 1966, Däk Tô năm 1967, A Sầu - A Lưới năm 1969, ta đã hạn chế được chỗ 
mạnh của quân Mỹ trên chiến trường rừng núi, dụ địch vào bẩy chiến dịch. vận dụng 
chiến thuật "vận động tiễn công kết hợp chốt” giáng cho địch những đòn tiêu diệt bất 
ngờ nhất. Đây là sự phát triển mới của chiến lược quân sự, của nghệ thuật chỉ huy chiến 
địch, “lấy ít địch nhiền, lấy yêu thắng mạnh” trong chiến tranh hiện đại. 

Đến mùa khô thứ ba, khi Mỹ chưa kịp ra tay và tập trung chú ý vào căn cứ Khe 
Sanh đang bị vây hãm thì cuộc tổng tấn công nồi đậy Tết Mậu Thân năm 1968 nỗ ra, 
đồng loạt đánh vào tất cả các đô thị miền Nam, Đây là dòn chiến lược bất ngờ làm rung 
chuyên toàn nước Mỹ. Tướng Mỹ Oétunôlen bị cách chức, Bộ trưởng Quốc phòng Mác- 
namara từ chức, Tổng thông Mỹ Giônxơn phải tuyên bố đơn phương ngừng ném bom 
miễn Bắc từ vĩ tuyến 20, chấp nhận ngồi vào bản đàm phán với ta tại Hội nghị Paris. 
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Cuộc tấn công Tết Mậu Thân là một sáng tạo Quân sự độc đáo, tạo ra bước ngoặt 
làm thay đối cục diện chiến tranh, mở ra quả trình "xuống thang chiến tranh” của đề quốc 
Mỹ. Chúng ta đã đánh bại một bước ý chí xâm lược của Mỹ trong lúc quân Mỹ đông 
nhất, mạnh nhất và có những cổ găng chiến tranh cao nhất. Chiến lược “chiến tranh cục 
bộ” bị phá sản. chính quyền Mỹ phải *phi Mỹ hóa” — “Việt Nam hóa chiến tranh”. 


Chống lại chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh” là cuộc đọ sức đai đăng và 
quyết liệt trong một giai đoạn rất khó khăn của cuộc kháng chiến. Địch dùng quân 
ngụy được hỏa lực Mỹ yếm trợ xâm lược Campuchia, mở rộng chiến tranh xâm lược 
ra toàn cõi Đông Dương, tăng cường cố gắng “bình dịnh” miền Nam, khủng bỗ ác liệt 
các cơ sở cách mạng bộc lộ trong tông tiền công và nồi dậy năm 1968. Sát cánh cùng 
nhân dân hai nước J,ào và Campuchia anh em, tăng cường sự chỉ viện từ miễn Bắc vào 
Nam, chúng ta đã từng bước khôi phục lại cơ sớ chiến tranh nhân dân ở những nơi bị 
suy yếu, giành lại chỗ đứng của quân chủ lực ở nhiều vùng nông thôn. 

Xuân năm 1969, trong thơ chúc mừng năm mới Bác Hỗ có câu: “Đánh cho Mỹ 
cút, đánh cho ngụy nhào”. Người đã vạch ra quá trình chiến lược hai bước để tiến tới 
thắng lợi cuối cùng. Trong câu đầu tiên của Di chúc, Người khẳng định: *Cuộc chống 
Mỹ cứu nước của nhân dân ta. dù phải kinh qua gian khổ và hy sinh nhiều hơn nữa, 
song nhất định thắng lợi hoàn toàn, Đó là một điều chắc chắn”. 

Quân và dân ta đã thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác. Sau khi cùng quân và dân 
Lào đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719 ở Đường 9 ~ Nam Lào năm 1971, đầu năm 
1972 chúng ta mở cuộc tiễn công chiến lược trên toàn miền Nam. 

Tháng 12/1972, quân đân ta đã đập tan cuộc tập kích ð ạt bằng không quân chiến 
lược I352 của Mỹ. giành thắng lợi quyết dịnh trong trận ''Điện Biên Phủ trên không” 
trên bầu trời Hà Nội và Hải Phòng. 


Tháng 1/1973. chính quyền Nichxơn buộc phái ký Hiệp định Hòa bình Paris. rút 
hết quân Mỹ vẻ nước trong khi quân chủ lực ta vẫn ở nguyên tại chỗ, tạo nên một sự 
thay đổi cơ bản về so sánh lực lư: ơng có lợi nhất cho ta trong suốt 18 năm kháng chiến 
chống Mỹ. 

Trận quyết chiến chiến lược mùa Xuân năm 1975 đánh dấu bước phát triền mới 
của chiến tranh nhân dân. nghệ thuật tổ chức và chỉ đạo những trận then chốt. đặc biệt 
là nghệ thuật điều hành chiến tranh ở giai đoạn cuối. Sau khi hoàn thành chuẩn bị chiến 


lược về thế và lực ở cả hai miễn Nam Bắc, chiến dịch giải phóng Tây Nguyên mở dâu 


bằng chiến thắng Buôn Mê Thuột dã tạo ra sự đột biến trong cục diện chiến tranh. 


Nhạy bén nắm bắt thời cơ và chú động tạo ra thời cơ. Bộ Chính trị và Quân ủy 
Trung ương đã liên tục bổ sung quyết tâm chiến lược theo nhịp độ thay đổi nhanh 
chóng của chiến trường, thay đổi quyết sách từ kế hoạch giải phóng miễn Nam trong 
vòng hai năm sau kế hoạch thời cơ một năm. VÀ sau thắng lợi của chiến địch Huế Đà 
Nẵng, đã hạ quyết tâm cuối cùng giải phóng miền Nam trước mùa mưa năm 1975. 
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Với khí thế “Thần tốc. thần tốc hơn nữa. táo bạo, táo bạo hơn nữa”. chiến địch 
Hỗ Chí Minh lịch sứ được tiến hành với tỉnh thần quyết chiến và toàn thăng. Cuộc tông, 
tiễn công và nồi đậy sau 55 ngày dêm, với sức mạnh áp đảo về quân sự và chính trị, 
bằng ba đòn chiến lược then chốt và cuộc tân công và nổi dậy ở đồng bằng sông Cửu 
Long. hơn một triệu quân ngụy bị tiêu diệt và tan rã, cờ giải phóng tung bay trên nóc 
dinh Độc Lập. Ngụy quyền sụp đô. Những tên xâm lược Mỹ cuỗi cùng phái tháo chạy 
khỏi đất nước ta. 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ là thắng lợi của sự lãnh đạo, chỉ huy 
ở tầm vĩ mô của Bộ Chính trị. Quân ủy Trung ương và Bộ Tông Tư lệnh của Trung 
ương Cục miễn Nam và Bộ Chỉ huy Quân giải phỏng. các Bộ Tư lệnh tiền phương, 
các cơ quan chiến lược, các Khu ủy, Quân khu ủy và Bộ Tư lệnh các chiến trường, Bộ 
Tư lệnh các chiến địch và dường Trường Sơn... là thắng lợi của hoạt động chiến đấu 
ngoan cường và đầu tranh sáng tạo của từng chiến trường, từng dơn vị. . không chỉ 
riêng một chiến trường nào, một bộ phận nào. Thắng lợi nảy là kết quả của sự hy sinh 
vô bờ bến và những nỗ lực vô song của toàn dân tộc trong cuộc đấu trí, đấu lực quyết 
liệt và lâu dài giữa nhân dân Việt Nam và đế quốc Mỹ. 


Vì sao nhân dân Việt Nam. từ không một tắc sắt trong tay, vùng lên bẻ gãy gông 
xiễng nô lệ, lại đánh thắng “hai để quốc to” trong một cuộc chiến tranh không cân sức, 
giành lại non sông đất nước, giải phóng dân tộc, piải phóng xã hội? 

Để tìm được câu trả lời cho câu hỏi này, phải nhìn sâu vào chiều dài lịch sử hàng 
nghìn năm, vào nền văn hóa dân tộc. tìm hiếu truyền thống và đi sản quân sự cúa dân 
tộc Việt Nam và đường lối cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Dáng. 

Mội điều hiếm thấy trong lịch sử là các bộ tộc người Việt cổ sinh sống trên mảnh 
đất này đã sớm có một triết lý sống. một nền văn hóa dân tộc mà hạt nhân là chủ nghĩa 
yêu nước, tỉnh thần đấu tranh bắt khuất đẻ làm chủ thiên nhiên. làm chủ xã hội. cố kết 
với nhau trong một quốc gia dân tộc thống nhất, chống lại thiên tai và giệc ngoại xâm. 
Chính nhờ sức mạnh của nên văn hóa ấy mà dưới ách đô hộ hơn một nghìn năm của 
phong kiến phương Bắc, dân tộc ta không bị đồng hóa và đã vùng lên giảnh lại nền 
độc lập. Cho đến khi vị tổ Trung hưng đầu tiên là Anh hùng dân tộc Ngô Quyền đánh 
thăng quân Nam llán trên sông Bạch Đăng, thì kỷ nguyên một nghìn năm độc lập tự 
chủ đã được mở ra. Suốt trong một nghìn năm ấy. dân tộc ta đã đánh thăng mọi kẻ thù 
xâm lược lớn mạnh hơn nhiều lằn, từ Tống, Nguyên, Minh. Thanh. Đặc biệt trong thể 
kỷ XHI. dân tộc ta đã ba lần đánh thắng quân Mông Nguyên - đội quân xâm lược mạnh 
nhất thời bấy giờ, đã từng chỉnh phục nhiều lãnh thổ từ Á sang Âu. 


Mỗi khi kẻ thù đụng đến nước 1a thì *vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả 
nước chung sức” bảo vệ xã tắc. Từ Hịch tướng sĩ và Di chúc Canh Tý dến Bình Ngõ 
đại cáo. một học thuyết quân sự Việt Nam đã hình thành: '*Trăm họ là binh". "lấy doản 
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binh chống trường trận”, "lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh”. Học thuyết đó dã dẫn 
đắt các cuộc đấu tranh giành lại và giữ vững chủ quyền dân tộc với những tư tưởng 
vượt thời đại; “I Ấy đại nghĩa thắng hung tàn. lấy chí nhân thay cường bạo”, "Dập tắt 
muôn đời chiến tranh". *ĐÐem lại hòa bình muôn thuở”. 

Trong thời dại Hồ Chí Minh. có sự phát triển mới về bản chất so với các thời kỳ 
lịch sử trước là: giải phóng dân tộc gắn liền với giái phóng xã hội, đem lại tự do và 
ấm no hạnh phúc cho toàn dân. Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp. chống Mỹ là những cuộc khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng 
chính nghĩa. thực sự vì dân và đo toàn dân tiễn hành. Sự thay đôi về bản chất đó đã 
giải phóng sức mạnh tỉnh thần và vật chất vô cùng to lớn của nhân dân ta trong cách 
mạng và chiên tranh cách mạng. 

Trên nền tảng tỉnh thần quyết chiến, quyết thăng. không có gì quý hơn độc lập. 
tự đo. tư tướng cơ bán của học thuyết quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh 
là tiền hành kháng chiến toàn dân, toàn dân đánh giặc, cả nước đánh giặc. Trong chỉ 
thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Bác Hỗ viết: “Cuộc kháng 
chiến của ta là cuộc kháng chiến toàn đân, phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân”. 
Người kêu gọi Toàn quốc kháng chiến chỗng thực dân Pháp: "Bắt kỷ đàn ông, đàn bà. 
bất kỳ người giả người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt 
Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp đề cứu Tô quốc”. Trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, Người khăng định: *Cuộc kháng chiến của ta là toàn dân, thực sự là một 
cuộc chiến tranh nhân dân. 31 triệu đồng bào ở cả hai miền Nam Bắc, bất kỳ già trẻ gái 
trai phải là 31 triệu chiến sĩ anh dũng diệt Mỹ cứu nước”. Người nêu cao chính sách 
đại đoàn kết dân tộc; “Đoàn kết. đoàn kết, đại đoàn kết. thành công, thành công, đại 
thành công”. 


Chúng ta đã kế thừa và phát triển nghệ thuật đánh giặc truyền thông của dân tộc 
“lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu đánh mạnh”, sáng tạo ra hàng loạt cách dánh thông mình 
của các lực lượng vũ tranp, của mọi quân binh chủng, của từng cá nhân, chiến sĩ..... 
đem ý chí quyết thắng và trí tuệ của ta để chiến thắng mọi chiến lược. chiến thuật và 
kỹ thuật hiện đại của quân xâm lược mạnh hơn ta gấp nhiều lần. 

Tuy nhiên, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, việc không năm vững đường lối 
quân sự của Đảng và tư tưởng quân sự của Bắc Hồ. sự nôn nóng chủ quan và không sát 
thực tiễn, có lúc, có nơi đã hạn chế không ít thắng lợi và dẫn đến tồn thất. 

Trong thời kỳ đầu chiến tranh, nhiều cán bộ quân sự ở chiến trường đã hiểu sai 
mối quan hệ giữa chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy, chỉ chú trọng đấu tranh 
chính trị và dân quân du kích, coi nhẹ xây dựng bệ đội chủ lực. Đảng ta không báo 
giờ có một chiến lược quân sự thuần túy. đồng thời chưa bao giờ hạn chế dấu tranh vũ 


trang trong phạm vi chiến tranh du kích. Đỗi mặt với sức mạnh vật chất to lớn của đối 


phương, chí có xây dựng bộ đội chủ lực từ đại đội, tiêu đoàn đến những sư đoàn, quân 
đoàn mạnh, mới đủ sức đánh những đòn tiêu diệt lớn quyết định chiến trường. Quan 
điểm này cũng dẫn đến những cô gắng lớn lao khắc phục tổn thất do địch đánh phá, 
quyết đưa tuyến vận tải Trường Sơn lên cơ giới hóa, đáp ứng yêu cầu chiến lược của 
chiến trrờng miền Nam. 

Lại do chủ quan duy ý chí, không nắm vững quy luật của khởi nghĩa và chiến 
tranh cách mạng nên đã chủ trương tiến hành tông khởi nghĩa, bộc lộ toàn bộ cơ sở 
cách mạng của quần chúng trong chiến tranh ngay khi trên chiến trường còn hơn một 
triệu quân Mỹ ngụy và các nước chư hâu. Việc tiếp tục kéo dài tấn công vào các đồ thị. 
chậm chuyển hướng hoạt động về nông thôn trong Mậu Thân 1968 đã gây ra nhiều tồn 
thất về thế và lực cho cách mạng. 

Áp dụng sai tư tưởng cách mạng tiến công trong chiến tranh cũng là bài học phải 
trả giá bằng xương máu. Tư tưởng chiến lược của chiến tranh cách mạng là tiễn công. 
còn hình thức tác chiến thì có tiến công và phòng ngự cả về chiến lược, chiến dịch và 
chiến đấu. Việc nhủ nhận phòng ngự, thậm chí coi phòng ngự là hữu khuynh đã dẫn 
đến thương vong cho bộ đội trong một số trận đánh, 


Trong suốt quá trình chiến tranh 30 năm, Học thuyết Quân sự Việt Nam luôn 
bám sát mục tiêu cách mạng, xuất phát từ thực tiễn cụ thể của chiến tranh. tìm ra quy 
luật hành động. Trên cơ sở thé trận và sức mạnh to lớn của chiến tranh nhân dân, chúng, 
a luôn giữ thế chủ động trên chiến trường trong mọi tình huống buộc địch phái bị động 
đối phó theo chiến lược và cách đánh của ta. Kẻ địch muốn đánh nhanh nhưng lại buộc 
phải kéo đài chiến tranh, muốn tạo nên hình thái chiến tranh có chiến tuyến thi lại phái 
tác chiến trong thế xen kẽ. cải răng lược, muốn tập trung lực lượng thi lại bị chiến tranh 
nhân dân của ta căng ra trên các chiến trường... Mọi tính toán chiến lược của bọn xâm 
ược đều sai lầm. Càng có gắng, địch cảng sa lầy và bắt lực, dẫn đến thất bại cuối cùng 
không thể tránh khói trên chiến trường Việt Nam. 


Bước vào thế kỳ XXI, cục diện thể giới đang có những biến đổi to lớn. Bên cạnh 
nguyện vọng và xu hướng xây dựng một thế giới hòa bình và công bằng của đại đa số 
các đân tộc và loài người tiền bộ. các siên cường với các thế lực hiếu chiến cùng các 
tập đoàn công nghiệp quân sự siêu quốc gia đang muốn thiết lập một trật tự thế giới 
mới trong điền kiện toàn cầu hóa toàn điện do chính họ chi phối, đồng thời gây ra các 
cuộc chiến tranh xâm lược, kích đông ly khai, xung đột sắc tộc và tôn giáo. hoạt động. 
bạo loạn lật đồ, phục vụ những mục tiêu bá quyền, lôi cuốn thế giới vào cuộc chạy đua 
vũ trang chưa lừng có. Môi trường an ninh thể giới biến đổi khôn lường. 

Trong tình hình mới hiện nay, đánh giá dúng những thay đôi của tình hình để 
thích nghi với sự phát triển và vận động của chiến tranh hiện đại, xây dựng và hoàn 
thiện Học thuyết quân sự Việt Nam trong thời đại mới. chúng ta hoàn toàn tin tưởng 
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vào khả năng giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, sẵn sàng 
đánh bại mọi kẻ thù xâm lược dù hiện đại tới đâu và bất kế từ đâu tới. 

Ngày toàn thắng 30-4-1975 đã đi vào lịch sử như một sự kết thúc trọn vẹn của 
cuộc chiến tranh mười ngàn ngày. Dân tộc Việt Nam, một đân tộc luôn khát khao hòa 
bình. đã phải trai qua cuộc trường chính 30 năm đầy hy sinh gian khổ. Với ba mốc son 
tông khởi nghĩa tháng Tám. Điện Biên Phủ và mùa xuân 1975 toàn thắng, dân tộc ta 
đã hoàn thành vẻ vang sự nghiệp cứu nước, đất nước ta sạch bóng quân thù, Tổ quốc 
ta hoàn toàn độc lập thống nhất. 

Trên phạm vi thế giới, lần đầu tiên trong lịch sử đấu tranh của các dân tộc nhược 
tiểu, một dân tộc vốn là thuộc địa nửa phong kiến đã vùng lên tự giải phóng và liên tiếp 
đánh thắng hai cường quốc đề quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình. Cụm 
từ “Việt Nam - Hỗ Chí Minh” đi vào ngôn ngữ của các dân tộc đồng nghĩa với chân 
lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, tượng trưng cho lương tri và phẩm giá con 
người. Thắng lợi của nhân dân ta cũng là thắng lợi của nhân loại tiến bộ yêu chuộng 
hòa bình và công lý trên thế giới. 

Thẳng lợi cúa chúng ta khăng định một chân lý thời đại: “Bất kỳ một quốc gia 
nào dù có hùng mạnh đến đâu, nếu dùng bạo lực để áp đặt ý chí của mình lên dân tộc 
khác thì cuối cùng nhất định thất bại”. Điện Biên Phủ. và kết cục chiến tranh trong 
mùa Xuân 1975 là những Điếm hẹn mà Lịch sứ giành cho những cuộc chiến tranh 
xâm lược. 

30 năm sau ngày toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, chúng ta cũng 
đang tiến tới kỷ niệm 60 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với những 
thay đổi sâu sắc trên đất nước. 

60 năm sau, trong sự nghiệp đôi mới hiện nay, Dáng và nhân dân ta vẫn đang nỗ 
lực đưa vào cuộc sống những tư tướng đi trước thời dại của Chủ tịch Hỗ Chí Minh về 
dựng nước và giữ nước. Ngay sau ngày độc lập và cũng là ngay trước khi dân tộc ta 
sắp phải bước vào cuộc trường chỉnh 30 năm đầy hy sinh gian khổ, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã đề ra đường lễi phát triển mỗi quan hệ hòa bình hữu nghị và hợp tác với tất 
cả các nước trên thế giới, đồng thời thực hiện những bước đi đầu tiên để thiết lập một 
nhà nước pháp quyền do dân và vì dân. xây đựng một xã hội dân chủ, công bằng. hòa 
hợp, văn minh và hạnh phúc cho toàn dân. 

Trở lại với tư tưởng Hỗ Chí Minh. xuất phát từ thực tiễn. Đăng ta đã đề ra đường 
lối đổi mới đúng đắn và sáng tạo, đưa nước †a ra khỏi khủng hoảng, giành được những 
thắng lợi to lớn trên các lĩnh vực kinh tế. văn hóa và dối ngoại, bước đầu nắng cao dời 
sông vật chất và văn hóa của nhân dân. 

Tuy nhiên, dù thành tích đạt được to lớn dến như thế nào, chúng ta cũng phải 


đũng cảm nhìn vào thực trạng tụt hậu của nước ta so với các nước phát triển. khắc phục 
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bằng được những cản trở lớn trên con đường tiến lên. Đó là sự yếu kém về trình độ 
quản lý và long léo kỷ cương, sự lạc hậu về công nghệ và khả năng cạnh tranh của nền 
kinh tế chậm phát triển. tệ quan liêu. tham nhũng và sự tha hóa của một bộ phận cán bộ 
đảng viên, những suy thoái đạo dức và tệ nạn xã hội do lối sống hưởng thụ mang lại. 

Các thẻ hệ ngày nay hãy kế tục truyền thông của cha anh, kiên quyết đấu tranh 
loại bỏ những trở lực, phân đấu rèn đức. luyện tài, sông có hoài bão, thi đua lập nghiệp 
lớn trên mọi lĩnh vực, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng vả báo vệ Tổ quốc, 
đưa nước ta tiễn nhanh và vững. "sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ 
hằng mong ước. 

Ký niệm toàn thắng 30 tháng Tư, chúng ta càng nhớ đến Bác Hồ kính yêu. vị 
lãnh tụ thiên tải của Dăng ta và dân tộc ta, người cha thân yêu của các lực lượng vũ 
trang nhân dân, nhớ đến các dòng chí Tổng Bí thư Trường Chỉnh, Lê Duẫn. các đồng 
chí lãnh đạo. các tướng lĩnh. các cán bộ lãnh đạo chỉ huy các Mặt trận. các chiến 
trường, những người đã có những đóng góp lớn lao cho chiến thắng vĩ đại của dân tộc 
mà ngày nay không còn nữa. 

Chúng ta vô cùng xúc động nhớ tới biết bao cán bộ. chiến sĩ và đồng bào ta 
đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng để Tổ quốc ta. nhân dân ta có được 
ngày nay. 

Nhân địp này, tôi thân ái gửi đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt 
sĩ, gia đình có công với nước cùng toàn thể đồng bào trong cả nước lời thăm hỏi ân cần 
và lòng biết ơn sâu sắc nhất. 

Tôi thân ái gửi tới các cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang. các đồng chỉ 
thương bệnh binh, các nạn nhân chiến tranh, nạn nhân chất độc màu da cam, các cựu 
chiến binh. nam nữ thanh niên xung phong, dân công, giao liên. lời thăm hỏi ân cần và 
những tỉnh cảm thân thiết nhất. 

Tôi xin gửi tới nhân dân các nước anh em cùng bạn bè quốc tế lời cảm ơn chân 
thành về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn và quý báu đối với cuộc đấu tranh chính nghìa 
của nhân dân ta. 

Nhân dịp này. chúng ta kêu gọi Mỹ và các nước đã tham gia với Mỹ trong cuộc 
chiến tranh tội ác ở Việt Nam, hãy thực hiện nghĩa vụ pháp lý và nhân đạo của họ, băng 
mọi cách giúp đỡ nhân dân Việt Nam hản gắn những vết thương và khắc phục hậu quả 
chiến tranh, xây dựng đất nước, giúp những nạn nhân của cuộc chiến tranh trở lại cuộc 
sống bình yên. 

Tôi tin tưởng vững chắc rằng. dưới ngọn cờ tất thắng của Dáng và Bác lỗ vĩ 
đại, với hoàn bão lớn. kiên định trong mọi tỉnh huống, phát huy bản lĩnh và trí tuệ Việt 
Nam trong thời đại mới, nhân dân ta đoàn kết, đại đoàn kết. sẽ biến ước mơ thành hiện 
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thực, tiếp tục tiễn lên vững chắc trong sự nghiệp đôi mới, làm cho nước ta, một nước 
anh hùng nhưng còn nghèo sớm khắc phục tình trạng tụt hậu, duôi kịp và sánh vai các 
nước tiên tiền trên thế giới, trở thành một nước anh hùng. giàu mạnh. cho toàn dân ta 
được sống hạnh phúc trong một xã hội công bằng. dân chủ. văn minh. 


208. Hạ quyết tâm chiến lược / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. -- 
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HẠ QUYẾT TÂM CHIẾN LƯỢC 


Trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quắc, Hội nghị Bộ 
Chính trị từ ngày 18-12-1974 đến ngày 8-1-1975 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 
Nghị quyết của Hội nghị là điển hình của tư duy cách mạng khoa học và sáng 
tạo, dẫn đắt quân và dân ta đi đến toàn thắng mùa xuân 1975. Trong hồi ức Tẳng 
hành đinh trong mùa xuân đại thắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kế chỉ tiết 
cuộc họp quan trọng này. Nguyệt san Sự kiện và nhân chứng xin trích phần Đại 
tướng kế lại những ngày cuối của Hội nghị và kết luận của đằng chí Lê Duẫn, Bí 
thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng và việc triển khai thực hiện của 
Quân ủy Trung ương. 

Chiến thắng Phước Long là một nhân tổ mới rất quan trọng để hội nghị khẳng 
định quyết tâm chiến lược giải phóng miễn Nam với yêu cầu cao hơn. Tư tướng chỉ 
đạo của Bộ Chính trị là giành thắng lợi nhanh hơn, lớn hơn. Bộ Tổng tham mưu căn cứ 
vào tỉnh hình phát triển của chiến trường, đề đạt ý kiến với Bộ Chính trị bổ sung. điều 
chỉnh kế hoạch tác chiến cho phù hợp với tình hình mới. 

Càng về cuối hội nghị. các vấn đề thảo luận cảng tập trung sáng tỏ. 

Hướng tiễn công chiến lược chủ yêu được xác định là nam Tây Nguyên, với 
mục tiêu chính là Buôn Ma Thuột, mở đầu cuộc tiễn công lớn của bộ đội chủ lực 
năm 1975. 

Anh Lê Thanh Nghị phát biểu về kế hoạch chiến lược và nhân mạnh: “Dưa thêm 
lực lượng vào B2 là đúng. càng sớm càng tốt. Dự bị chiến lược chung và dự bị cho từng 
chiến trường là phái có. Dự bị chiến lược chung là một quân đoản, làm sao có thể cơ 
động được vào chiến trường chú yếu nếu để tận ngoài xa?”. 

Anh Lê Đức Thọ đề cập vấn đề đấu tranh ngoại giao. Anh nói: “Năm 975, ngoại 
giao chưa tạo ra vấn đề gì lớn cả. Bây giờ nếu có ngôi lại, chắc cũng là để kéo dài 
đàm phán, tranh thủ mở rộng mà thôi... Thế ta chưa mạnh thì ngoại giao chẳng giải 
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quyết được vấn đề gì... Phải chú ý đầy đủ phối hợp cả ba quả đấm (quân sự, chính trị, 
ngoại giao) với nhau thì mới có điều kiện hơn cho năm 1976". Ngừng một lát. anh nói 
tiếp: “Tôi cho rằng tỉnh hình bây giờ có khác hồi năm ngoái. Bây giờ đã đánh là phải 
đánh dồn dập. diệt địch nhiều nhất, thắng lợi lớn nhất, làm cho thế cúa ta mạnh lên rất 
nhanh... Còn về mặt tyên truyền, ta cứ giữ mức độ bình thường, không cần rùm beng 
làm gì "có miếng mà không có tiếng", 

Anh Ba đồng tình với ý kiến của các anh vừa phát biêu và nói: *Ta đánh theo 
cách đánh của ta là phải chính trị, quân sự kết hợp. phải là chiến lược tổng hợp với ba 
quả đấm, khác đó là không thăng được”. 

Sáng ngày 8-1-1975, đồng chí Bí thư thứ nhất kết luận hội nghị. 

Vui vẻ, lĩnh hoạt anh Ba nói; 


~ Cuộc họp này có đông đủ các đồng chí ở Nam Bộ và Khu V ra dự. Trong cuộc 
họp lần trước, Bộ Chính trị đã nhất trí về phương hướng chiến lược nhằm đưa cuộc 
kháng chiến chống Mỹ đến toàn thẳng. Lần này. chúng ta hạ quyết tâm trong hai năm 
hoàn thành cách mạng dân tộc, đân chủ ở miền Nam. tiến tới thống nhất đất nước. 
Chúng ta rất phần khởi đạt được sự nhất trí cao, sau khi suy nghĩ, bàn bạc nhiều lần và 
nay lại càng nhất trí với các đồng chí chỉ huy lãnh đạo các chiến trường. 

..-Hiện nay, ta đã giữ chủ động. giành dân và giảnh quyền làm chú. Ta đã tạo ra 
thế chiến lược liên hoàn từ Trị - Thiên đến Đằng bằng sông Cửu Long. Ta đã xây dựng 
được những quả đấm chủ lực rất mạnh và cơ động. Ta đã tạo được một bản đạp áp đảo 
xung quanh Sài Gòn, đó là một thế chiến lược lớn lắm. Những điều đó chứng tó chúng 
ta mạnh. Trên thể mạnh đó ta chuẩn bị cho quyết tâm hai năm... 

Rõ rảng là địch đang xuống dốc về mọi mặt quân sự, chính trị, kinh tế, do ta tiến 
công và do cá bản thân nó nữa. Rồi đây có thể nó còn xuống đốc rất nhanh. I)o đó ta 
thấy rõ thời cơ, khả năng cách mạng có thể tiền lên tiến công, vừa chiến thắng quân sự, 
vừa chiến thăng chính trị theo những bước nhảy vọt. Lần trước cũng như lần này. Bộ 
Chính trị đã bàn, thấy chính xác và rất nhất trí. 

Về cách đánh chiến lược, anh Ba nhắc lại cần nắm vững phương châm, phương 
pháp của ta là: Tiến công. nỗi dậy, nỗi dậy, tiến công, ba mũi giáp công, ba vùng chiến 
lược. tiên điệt, làm chú, làm chủ. tiêu diệt, tiến lên tống công kích, tống khởi nghĩa. 

Vẻ quyết tâm và nhiệt tình hiện rõ trên nét mặt, anh nói rất nhanh: “Phải nắm 
vững chiến lược tổng hợn để tạo ra sức mạnh tổng hợp. luôn luôn tạo ra sức mạnh mới, 
thể mới, đánh liên tục và bất ngờ, tiễn tới tổng phản công và nổi dậy, thăng địch tại sào 
huyệt quan trọng nhất cúa chúng là Sài Gòn dễ kết thúc chiến tranh... Các đòn chiến 
lược quân sự sẽ diễn ra trong năm 1975-1976 như thế nào, chúng ta đồng tình với kế 
hoạch chiến lược năm 1975 Bộ Tông tham mưu đã trình bảy. Ở Nam Bộ. có ba nhiệm 
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vụ quan trọng: vừa đánh đồng bằng, vừa đánh chủ lực, vừa ép đô thị... Ở khu V, Tây 
Nguyên thì đồng tình đánh mạnh ở Tây Nguyên, mở đầu từ Buôn Ma Thuột”. 

Cuối cùng. anh căn đặn: “Còn nhiều vẫn đẻ phải bản nữa. Bộ Tông tham mưu 
còn phải làm việc nhiều hơn nữa và có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện nghị 
quyết này”. 

Hội nghị hoàn toàn nhất trí với kết luận của đồng chí Bí thư thứ nhất. Bộ Chính 
trị ra Nghị quyết lịch sứ: 

"Chúng ta dang đứng trước thời cơ chiến lược lớn. Chưa bao giờ ta có điều kiện 
đầy dủ về quân sự và chính trị như hiện nay, có thời cơ chiến lược to lớn như hiện nay 
để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam dễ tiến tới 
hòa bình thống nhất Tổ quốc”. 

Bộ Chính trị hạ quyết tâm: “Động viên nỗ lực lớn nhất của toàn Đáng. toàn quân 
và toàn dân ở cả hai miền trong thời gian 1975-1976, dây mạnh đấu tranh quân sự và 
dấu tranh chính trị, kết hợp với đấu tranh ngoại giao, làm thay dôi nhanh chóng và toàn 
điện so sánh lực lượng trên chiến trường miền Nam theo hưởng có lợi cho ta, tiền hành 
rất khẩn trương và hoàn thành công tác chuẩn bị mọi mặt, tạo điều kiện chín mui, tiễn 
hành tông công kích, tổng khởi nghĩa, tiêu diệt và lâm tan rã ngụy quân, dánh đô ngụy 
quyên từ Trung ương đến địa phương. giành chính quyền về tay nhân dân, giái phóng 
miền Nam Việt Nam”. 

Nghị quyết nêu rõ: Cá năm 1975 là thời cơ, đòn tiễn công quân sự mạnh tạo nên 
thời cơ, phong trào chính trị thúc đây thời cơ, tình hình thế giới và nội bộ nước Mỹ là 
thời cơ, từ bình thường đến vừa. đến cao, đến đột biến với tốc độ một ngày bằng 20 
năm”, do đó cần phải khẩn trương, phải đánh nhanh hơn, nếu đã có thời cơ mà không 
kịp thời phát hiện. bỏ lỡ thì có tội lớn đối với dân tộc. 

Bộ Chính trị thông qua kế hoạch chiến lược hai năm 1975-1976. Dây là một kế 
hoạch lớn được chuân bị công phu từ giữa năm 1973 qua tám lần dự thảo của Bộ Tổng 
tham mưu. Ngoài kế hoạch chiến lược 1975-1976. Bộ Chính trị còn dự kiến: “Nếu thời 
cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”. 

Ngay hôm sau, ngày 9-1-1975, Thường trực Quân ủy Trung ương họp để quán 
triệt và triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị. Cùng tham dự có các đồng chí Võ Chí 
Công, Chu Huy Mân, Lê Trọng Tấn và Hoàng Minh Thảo. Vấn đề trọng tâm là bàn về 
chiến dịch Tây Nguyên. 

Từ khi chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. 
tôi và nhiều đồng chí trong Bộ Tổng tư lệnh đã nêu vẫn đề chọn Tây Nguyên làm chiến 
trường chú yếu. Ý kiến này được nhiều người ủng hộ. 

Qua trao đôi, thảo luận, mọi người đều thấy việc chọn Tây Nguyên làm hướng 
tiến công chủ yếu trong đó Buôn Ma Thuột là mục tiêu tiễn công đầu tiên là một điều 
tất yếu. không thể khác. Tôi đề ra hai tình huống: 
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- Nếu Buôn Ma Thuột sơ hở thì đánh ngay. 


- Nếu dịch tăng cường lực lượng và đề phòng thì tổ chức đánh quân tiếp viện 
trước, cả hai phía Buôn Ma Thuột và Plây-cu, sau đó tiễn công vào Buôn Ma Thuột. 

Chúng tôi đang họp thì anh Lê Đức Thọ đến. Biết hội nghị đang bản về đánh 
Buôn Ma Thuột, anh Sáu cũng nhất trí như vậy. 

Tây Nguyên là một chiến trường rùng núi hiểm trở. Ở đây địch có một sư đoàn 
chủ lực, bảy liên đoàn quân biệt động và bốn thiết đoàn xe tăng và xe thiết giáp. Do 
đánh giá sai, phản đoán sai ý đồ của ta, chúng cho rằng năm 1975 ta chưa đủ sức đánh 
thị xã và thành phố và nếu có đánh thì cũng đánh ở phía bắc. Vì vậy, địch tập trung lực 
lượng giữ Plây-cu, Kon Tum, còn Đắc Lắc, Buôn Ma Thuột vẫn còn sơ hở. Lực lượng 
ö đây không mạnh, phần lớn là quân hậu cứ của sư doàn và trung đoàn, càng sâu vào 
phía trong. lực lượng địch cảng móng. Khó khăn chính là thiếu đường cơ động. Phải 
tích cực khắc phục, mở đường để đưa binh khí, kỹ thuật vào. 

Đánh Buôn Ma Thuột là một đòn bắt nườ đối với dịch. Sẽ có nhiền khả năng phá 
vỡ hệ thông phòng ngự của chúng ở vùng II chiến thuật. làm rung chuyên Tây Nguyên 
và toàn bộ thê trận của địch trên chiến trường, tạo ra thời cơ mới cho việc thực hiện kế 
hoạch chiến lược hai năm 1975-1976. 


Kết luận cuộc họp, tôi nhắc lại quyết định của Bộ Chính trị chọn nam Tây 
Nguyên làm hướng tiễn công chiến lược chủ yếu, mục tiêu tiền công đầu tiên là Buôn 
Ma Thuột, hướng phát triển tiếp theo là phía đông. Sử đụng lực lượng cũng như cách 
dánh phải mạnh bạo. bí mật, bất ngờ, nghỉ binh tết, hướng sự chú ý của địch vào bắc 
Tây Nguyên và Trị - Thiên. 

Về công tác chính trị, tư tưởng. công tác tổ chức trong chiến dịch, cần xây dựng 
quyết tâm giảnh thắng lợi lớn nhất, năm vững tư tưởng đánh tiêu diệt, coi trọng công 
tác binh vận, đề cao tinh thần đoàn kết hiệp đồng. tôn trọng ký luật chiến trường. 
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách vùng giải phóng, chính sách tù, hàng binh, chính 
sách chiến lợi phẩm... Công tác cán bộ cần sắp xếp, dự trữ đủ cán bộ có phẩm chất và 
năng lực, bảo đảm chỉ huy lãnh đạo bộ đội chiến đấu liên tục, sẵn sàng bố sung phát 
triển lực lượng. 


Nhiệm vụ cụ thể của chiến dịch Tây Nguyên được xác định rõ: 


~ Tiêu điệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, loại khỏi vòng chiến đầu từ bốn 
đến năm vạn tên, diệt từ ba đến bốn trung đoàn, liên đoàn bộ bình, thiết giáp. đánh thiệt 
hại nặng từ một đến hai sư đoàn chủ lực địch, diệt nhiều tiểu đoàn bảo an, nhiều trung 
đội dân vệ. làm tụt nhanh quân số của địch. Mở rộng hành lang, chién lược từ đường 14 
qua Gia Nghĩa xuống đường 20 nối với miền Đông Nam Bộ và từ Tây Nguyên xuống 
ba tỉnh Khu V. 
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— Giải phóng nhân dân và phần lớn vùng đất ở nam Plây-eu và Chco Reo. xung 
quanh Buôn Ma Thuột, dánh bại kế hoạch “bình định”, nóng lẫn và giải tòa của địch, 
giữ vững. phát huy quyền làm chủ chiến trường, thực hiện chia cắt chiến lược. Tích 
cực phối hợp với mặt trận chỗng bình định ở đồng bằng, Diệt từ ba đến bến tiểu khu, 
chỉ khu quân sự, từ một đến hai tỉnh ly... 

— Đánh phá giao thông và hậu cứ, phá húy nhiều phương tiện chiến tranh, làm 
cho tiềm lực kinh tế của địch giảm sút trầm trọng. Khi có thời cơ, thực hiện chia cắt 
hẳn các đường 14. 19. 21 trọng điểm là đường 19. 

~ Phát triển đâu tranh chính trị trong các thị xã. Ra sức xây dựng cơ sở tự vệ mật 
và các tổ chức biệt động, điệt ác ôn đầu sỏ, tạo thế làm chủ ở cơ sở. 

— Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, xây dựng vùng giái phóng. xây dựng các 
đường chiến lược. chiến địch. hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. 

Quyết tâm chiến lược của Đảng được cụ thể hóa. Các cơ quan Tổng hành dinh 
theo chức trách của mình hướng mọi nỗ lực vào chiến trường chính Tây Nguyên. 
hướng vào mục tiêu Buôn Ma Thuột, khẩn trương chuấn bị ngày đêm. 

Theo chỉ thị của Bộ Tổng tham mưu, doàn 232 (tương đương quân đoàn) được 
thành lập trên cơ sở Bộ chỉ huy tiền phương B2 và các lực lượng Miễn. Quân khu VIII 
và lực lượng của Bộ mới tăng cường. 

Được Phi-đen và các bạn Cu-ba gửi cho một số xe chuyên dùng mua cúa Nhật 
và đài thọ cho cán bộ kỹ thuật của ta sang Nhật học cách sử dụng. các đoàn công bính, 
Thanh niên xung phong ra sức mở đường. Dưới sự lãnh đạo. chí đạo trực tiếp, kiên 
quyết, kịp thời của các anh Dinh Đức Thiện, Phan Trọng Tuệ, Đồng Sĩ Nguyên, mạng 
đường chiến lược đông và tây Trường Sơn được xây dựng và cúng cô đã nối liền đến 
Lộc Ninh, hệ thống đường ống dẫn xăng dầu được hoàn chinh qua Tây Nguyên, Khu 
V vào tới miền Dông Nam Bộ, sẵn sàng phục vụ đánh lớn. 

Anh Lê Ngọc Hiển đi ngay vào Tây Nguyên. chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Bộ 
lệnh cho anh Vũ Lăng, Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên đến ngay Buôn Ma Thuột trực 
tiếp nghiên cứu chiến trường. Ngày 24-1-1975, các anh Phạm Hùng. Trần Văn Trà và 
đoàn cán bộ B2 cũng cấp tốc lên đường trở về mặt trận đang nóng bỏng. 


209. Những ngày đầu toàn quốc kháng chiến / Võ Nguyên Giáp // Sự kiện 
và Nhân chứng. - 2005. - Số 143. — Tr. 7, 9. (Số thứ tự trong thư mục 384) 


NHỮNG NGÀY ĐẢU TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 
Đựi tướng Võ Nguyên Giáp 


Tối hôm đó (20-12-1946-BT) tại cơ quan Trung ương ở Do Lộ, anh Trường 
Chinh và tôi cùng nghe Bộ Tổng tham mưu tông hợp tình hình chiến sự ngày đầu đẻ 
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chuẩn bị báo cáo với Bác. Ở Hà Nội. ta đánh 30 trận vừa tấn công vừa chặn địch. diệt 
nhiêu vị trí nhỏ và ô chiến đấu lé. Ta không giải quyết được những nơi địch tập trung 
đông như ở Trường Bưởi, Đồn Thủy... cuộc chiến dấu ở Bắc Bộ Phủ diễn ra từ 5 giờ 
sáng đến 18 giờ. Vệ quốc quân đánh lui nhiều đợt xung phong. Buổi chiều, chính trị 
viên đại đội Lê Gia Định thấy không giữ được Bắc Bộ Phủ nữa, đã ra lệnh cho 2 trung 
đội do anh chí huy rút sang nhà bưu điện. Anh ở lại với một trái bom, định giật nỗ để 
tiêu điệt toán quân Pháp đầu tiên xông vào. Bom không nỗ, chính trị viên I.ê Gia Dịnh 
đã anh dũng hy sinh. Tại Nhà hát lớn. 2 tiểu đội do trung đội trưởng Đát chỉ huy đã 
đánh lui các đợt xung phong của quân Pháp suốt đêm 19. Sáng 20, chỉ còn lại 20 chiến 
sĩ. Bắn hết đạn, họ dùng lưỡi lê, báng súng tiếp tục quần nhau với địch. Những người 
bị địch bắt nhất định không chịu đầu hàng, quân Pháp đưa họ ra bắn. Ở phố Nhà Thờ. 
đại đội trưởng tự vệ thành Trịnh Sĩ Bình, một công nhân công giáo đã lớn tuổi. một 
mình ở lại chặn đánh quân địch cho đơn vị rút lui đã anh đững hy sinh. Ngay trong 
ngày đầu kháng chiến toàn quốc, Thủ đô đã cỏ biết bao tắm gương chiến đấu oanh liệt. 
Ta tiêu diệt hàng trăm quân địch phá hủy một số xe tăng, xe bọc thép. Phía ta, 40 chiến 
sỹ hy sinh. Ta đã giật một quả bom 250kg ở cầu I.ong Biên nhưng không phá được cầu, 
không đánh được vào sân bay Gia Lâm vì địch canh phòng cần mật. 

Các tỉnh đều có điện thoại về báo cáo: tại Hải Dương. diệt hai trung đội địch ở 
trường nữ học và cầu Phú Lương, đang bao vây quân Pháp ớ Nhà máy chai; ở Nam 
Định, điệt một số tiểu đội tại nhà ga, Nhà máy tơ. chiếm một bộ phận Nhà máy dệt. 
Trung đội địch đóng tại sân bay Vĩnh đã đầu hàng. Ở Huẻ, bộ đội ta điệt mội số điểm lẻ 
ở Ngã Năm, khách sạn Thanh Minh, trường Khải Định. Ở Bắc Giang, Bắc Ninh, đang 
vây địch. mới diệt một số tiểu đội. Riêng tại Đà Nẵng. vì chuẩn bị chậm, địch nỗ súng 
vào 8 giờ 30 phút ngày 20-12, nhưng từ 5 giờ sáng địch đã tiến công trước; lực lượng 
vũ trang ta có nguy cơ bị đây ra ngoài thành phố. 

Sau khi nghe báo cáo, chúng tôi chuẩn bị và nhất trí là qua một ngày đêm chiến 
đấu có thể thấy, nhìn chung tuy ta yếu hơn địch nhiều, nhưng vì giành được bất ngờ 
nên ta ở thế có lợi, còn địch ở vào thế bị động đối phó. Ở Hà Nội. không thể tiếp tục 
tấn công vào những vị trí lớn. mà nên đánh nhỏ. đánh du kích. Sau 3 ngày chiến đấu, 
các liên khu có thể co lực lượng về khu vực tác chiến đã chuẩn bị. Ở Hải Dương, Nam 
Định. Huế, ta còn nhiều lực lượng. cần tiếp tục tiến công tiêu diệt địch. 

Tôi quyết định điều ngay bai tiêu đoàn của Khu 2 tăng cường cho Hà Nội, gấp 
rút xây dựng một trung đoàn chủ lực trực thuộc Bộ, và chiến khu đều phải nắm chắc 
một tiểu đoàn chủ lực, 

Ngày 12-1-1947, Hội nghị quân sự lần thứ nhất họp ở gần Hà Nội. 

Kháng chiến toàn quốc đã hơn ba tuần. Bộ đội và tự vệ Hà Nội đã vượt qua cái 
mốc I5 ngày cầm chân quân Pháp đề ra lúc ban đầu. Không riêng Hà Nội, tại nhiều 
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thành phố khác, lực lượng vũ trang ta vẫn đứng vững. Một tiểu đoàn thuộc trung đoàn 
bộ binh lê dương thứ ba (3è RE) đã bó Bắc Ninh, Bắc Giang rút về [là Nội. 

Hướng ứng mệnh lệnh kháng chiến toàn quốc, ở Nam Bộ. ngày 20-12-1946. tự 
vệ thành và những đội cảm tử đông loạt nỗ súng tại Sài Gòn, gây náo loạn cả thành 
phố. Ở Nam Trung Bộ, đêm 30-12-1946. một đoàn tàu quân sự với 20 toa xe gần 200 
sĩ quan và binh lính Pháp bị đánh lật nhào ở sông Phan. Tại Tây Nguyên, từ 29 đến 
30-12-1946. bộ đội ta tiếp tục kích quân tiếp viện địch trên đường An Khê - Gia lội, 
An Khê - Thượng An, đánh một đoàn xe địch, loại 70 sĩ quan và bình lính khỏi vòng 
chiến đầu. 

Về phía địch. sau hai chục ngày tác chiến, Bộ chí huy Pháp vẫn chưa thoát khỏi 
thế bị động, lũng túng. Tướng Moóc-li-e chỉ huy quân Pháp ở Bắc Bộ mắt chức. Dép- 
bơ, người đánh chiếm Hải Phòng tháng 11-1946 lên thay. Tổng chỉ huy quân viễn 
chinh Pháp Va-luy kêu gọi binh lính: “Nghiễn răng chịu đựng trước công cuộc xung 
đột đang điễn ra ác liệt... Chăng bao lâu nữa các bạn sẽ được tăng viện tiếp tế”. Tuy 
nhiên, ở một số mặt trận xa, quân Pháp nhanh chóng mở rộng phạm vi chiếm đóng. Ö 
Tây Bắc, địch chiếm Sơn La, Hát Lót. Yên Châu. Ở Biên giới Việt — Lào. địch làm chủ 
tuyến sông Mã. Ở Đông Bắc, địch đã nói liền Tiên Yên, Đình Lập, lạng Sơn và đang 
tiến từ Đình Lập xuống Phá Lại, nhằm chiếm đóng khu tứ giác Lạng Sơn- Móng Cái- 
Hải Phòng- Phá I.ai. Có thêm quân tăng viện, địch sẽ còn những âm mưu mới. 

Hội nghị quân sự lần này nhằm bàn kế hoạch đối phó với tình hình mặt trận sẽ 
có những biến chuyển lớn nay mai. 

Cuộc họp kéo dải từ ngày 12 đến ngày 16 tại Trúc Sơn. nơi 5 thế kỷ trước đã diễn 
ra trận Trúc Động - Tốt Động lịch sử. 

Anh Trường Chỉnh tới dự hội nghị. Các khu trưởng từ Khu 4 trở ra đều có mặt. 
Vẻ bỡ ngỡ lần trước cách đây đúng một tháng, ngày nhận nhiệm vụ. đã nhường cho sự 
hiểu biết. tự tin hơn sau ba tuần thử lửa. 

Tôi đọc bản báo cáo đánh giá những thành tích quân vả dân ta đã thu được từ 
ngày nỗ súng và nêu lên những khuyết điểm, nhược diểm cần khắc phục về mặt tô 
chức, chỉ huy và cách đánh của bộ đội. 

Ta nhận định sau một thời gian bị động đối phó, địch đang chuyển sang phản 
công và tiến công. Dự đoán có thêm viện binh, địch sẽ chiếm và kiểm soát khu Hà 
Nội - Hải Phòng và Hà Nội- Ninh Bình - Phát Diệm, cùng có đường số 1. đường sông 
Hồng, phát triển mặt trận Sơn La. đỗ bộ lên Dà Nẵng để có đủ lực lượng giải vây cho 
Huế, nỗi liền Huế- Đà Nẵng, và từ Sê Pôn (I.ào) uy hiếp phía sau lưng quân ta. 

Ta chủ trương kiên quyết nắm quyền chủ động trên khắp các mặt trận, kịp thời 
chuyển sang thời kỳ mới không để lâm vào thế bị động. Cần tránh đưa lực lượng đối 
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chọi với các mũi tiến công lớn. Dựa vào trận địa đấy mạnh hoạt động du kích. ngăn 
chặn không cho địch phát triển mau lẹ. Tập trung lực lượng tiến công diệt từng bộ 
phận nhó đề động viên cá nước chiến đấu. Cần tiếp tục vây hãm quân dịch ở các 
thành phố thêm một thời gian, có kế hoạch đánh địch giải vây, chủ động rút lui đúng 
úc và có tổ chức để bảo toàn thục lực, sẵn sảng đối phó với cuộc tiến công lan rộng 
của địch. Ta quyết định tổ chức mặt trận Tây tiên nhằm phá thế uy hiếp ở phía tây, 
buộc địch phải phân tán đối phó, và mở rộng căn cứ địa. 

Cách đó sáu ngày. đảng bộ Liên khu 1 Hà Nội có điện để nghị thống nhất tắt cả 
các bộ phận vệ quốc đoản, tự vệ chiến dấu. công an xung phong, tự vệ thành trong 
tên khu 1 thành một trung đoàn. lấy tên là trung đoàn Liên khu 1. Bộ tông chí huy 
đã đồng ý. Tại hội nghị quân sự lần này. tôi đề nghị tặng trung đoàn Liên khu 1 danh 
hiệu “trung đoàn Thủ Đô”. Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh. 


Anh Vương Thừa Vũ báo cáo những kinh nghiệm phong phú tại mặt trận Hà 
Nội: tác chiến dựa vào chiến lũy, phục kích, cơ động lực lượng trong thành phó, 
sử dụng lực lượng dự bị. Khu 2 giới thiệu cách đánh quân nhảy dù và quân tăng 
viện đường thủy tại Nam Dịnh ngày 6 và 7-1-1947. Đồng chí Trần Dại Nghĩa, Cục 
trưởng Cục quân giới, báo cáo về việc chế tạo súng và đạn badôka dể thay thế cho 
bom da cảng khó sử dụng và dễ dưa chiến sĩ tới từ vong. Đồng chí Iloàng Đạo 
Thúy, vừa nhận chức cục trướng Giao thông Công chính, báo cáo về công tác phá 
hoại cầu đường. 

Giờ nghỉ. tôi gặp anh Vũ trao đổi về những diễn biến sắp tới tại mặt trận Hà 
Nội. Chúng tôi dự kiến địch sẽ đây lui lực lượng ta ra khỏi các cửa ô trước, sau đó 
mới quay về đánh Liên khu 1. Do đó, cần điều chỉnh lại, bế trí và tăng cường thêm 
chiến lũy, động viên bộ đội và tự vệ chiến đầu tích cực chặn dịch trên phòng thủ tại 
1,iên khu 1 sẵn sàng đánh địch và rút lui đúng lúc. 

Hội nghị họp sang ngày thứ hai thì có tin dịch lại tiễn công ra các cứa ô, anh Vũ 
xin về sớm đẻ chỉ huy chiến đấu. Chúng ta vừa chiến đấu vừa phải kịp thời rút kinh 
nghiệm trong chiến đầu. Cuộc họp lần này đã trở thành một lớp học mà tất cả những 
người tham dự vừa là giáng viên, vừa là học viên. Đây chính là những lớp học ngắn 
ngày góp phần khắc phục trình độ non trẻ của cán bộ ta. 
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210. Chủ trương xây dựng Quân đội tại Đại hội II : ký ức qua các kỳ 
Đại hội Đảng — Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng / Võ 
Nguyên Giáp // Sự kiện và Nhân chứng. ~ 2006. - Số 148. - Tr. 3, 17. (Số thứ tự trong 
thư mục 3&6) 


CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIẾU TOÀN QUỐC LÀN THỨ X CỦA ĐẢNG 
KÝ ỨC QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẲNG 
CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG QUẦN ĐỘI TẠI ĐẠI HỘI H 


Đại tróng Võ Nguyên Giáp 


Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ IÍ chính thức 
khai mạc ngày 11 và kết thúc ngày 19/2/1951. 

Chiều 14/2. tôi trình bày Báo cáo quân sự tại Đại hội. Báo cáo nêu lên quá trình 
lãnh đạo đầu tranh vũ trang, kiểm điểm sự chủ quan trong đánh giá dịch, lượng định 
những khó khăn của ta trong thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị tống phản công. như chậm 
chỉ đạo vận động chiến, coi nhẹ du kích chiến. nêu những tiến bộ lớn lao trên chiến 
trường biên giới và trung du, xác định phương châm chiến lược hiện nay: trên chiến 
trường chính đây mạnh vận dộng chiến, phát triển du kích chiến nhằm tiêu diệt bộ phận 
sinh lực địch, tiễn tới giành ưu thế quân sự chuyển sang tổng phản công. Trên chiến 
trường Trung Bộ và Nam Bộ, lây du kích chiến là chính. vận động chiến là phụ. 

Báo cáo để cập một số vấn đề xây dựng quân đội. về tổ chức biên chế và quân 
đội. cần giảm bớt thành phần cơ quan để tăng cường cho lực lượng chiến đấu thích 
hợp với yêu cầu của chiến trường và chiến thuật, giảm nhẹ sự đóng góp của nhân dân, 
nâng cao nhận thức chiến đấu của bộ đội. Cần cải tiến nội dung huấn luyện quân sự 
cho thích hợp với phương châm chiễn lược, chiến thuật của ta. Về trang bị, cần chú 
trọng cả 2 nguồn: vũ khí dạt được của địch và vũ khí do ta tự sản xuất, lấy vũ khí của 
giặc trang bị cho mình vẫn là nguồn chính, nhưng phái ra sức phát triển sản xuất của 
quân giới, nhất là đối với những vũ khí cơ bản. Về cấp dưỡng, cần kiên quyết cải tiễn, 
quy định chế độ cấp dưỡng thích hợp với nhu cầu của quân đội và khả năng đảm phụ 
của nhân dân. Vẻ công tác chính trị. phải lấy giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng làm 
trọng tâm, giáo dục mục đích và tính chất của chiến tranh, đường lối và chính sách 
của Đảng và Chính phú, cho quân đội, đề cao giác ngộ rèn luyện tính thần chiến đấu, 
củng cố sự đoàn kết trong và ngoài quân đội, do đó rèn luyện cho môi người chiến sĩ 
đều có quan điểm nhân dân, quan điểm quần chúng sâu sắc và vững chắc. Trong xây 
đựng quân đội, việc xây dựng Đảng phải đặt lên hàng đầu. Cần thiết lập chế độ Dáng 
ủy thay vào chế độ Chính ủy tối hậu quyết định. Đề cao tính Dáng. đề cao ý thức giai 
cấp, giáo dục đường lỗi chính sách của Đảng, kiện toàn chỉ bộ, để cao tác dụng lãnh 
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đạo của chỉ bộ. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ là vấn để then chốt trong công cuộc xây 
dựng quân đội nhân dân. Cần tăng cường sự giáo dục cho cán bộ về chính trị, năng lực 
công tác tổ chức việc đảo tạo và bỗ túc cho cán bộ trong các trường huấn luyện cũng 
như tại chức, mạnh dạn cất nhắc các cán bộ hay chiến sĩ có thành tích chiến đấu lâu 
năm, chú trọng cất nhắc cán bộ công nông đề có khả năng đảm đương những công việc 
ngày càng quan trọng. đồng thời cải tạo cán bộ tri thức, biến họ thành những người 
luôn luôn trung thành với quyền lợi của giai cấp và dân tộc... 

Tỉnh thần chiến đấu của bộ đội trên các mặt trận, những, chiến thắng lớn trong 
thời gian qua đã mang tới cho Đại hội một niềm hưng phấn tột dộ. Anh Hoàng Quốc 
Việt, chạy đến ôm tôi, nước mắt rơi ròng ròng. Bác nhìn chúng tôi rỗi nói vui: 

~ Đó là “quân dân nhất trí”. 

Khi ấy, anh Hoàng Quốc Việt được phân công phụ trách công tác dân vận của 
Đảng. Tiếng vỗ tay lại tiếp tục rộ lên xen những tiếng cười. 

Bác đứng lên biểu dương những gương chiến đấu của bộ đội Việt Nam và nói vì 
đâu chúng ta có một quân đội như thế. Đó là do kế tục tỉnh thần quật cường của cha 
ông ta ngày trước, tỉnh thần tự lực, sáng lạo cúa ta ngày nay và sự học tập kinh nghiệm 
chiến đấu của các nước anh em, chiến tranh vệ quốc của Liên Xô, chiến tranh giải 
phóng của Trung Quốc. nên bộ đội ta đã trưởng thành nhanh chóng và vượt bậc. 

Báo cáo quân sự tại Đại hội được thông qua. 

Dại hội đã ra nghị quyết về quân sự tiếp tục khăng định đường lối kháng chiến 
'“Toàn đân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh”. 


2ÍÍ. Đảng ra hoạt động công khai : kỷ niệm 76 năm ngày thành lập 
Đăng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 — 3/2/2006) / Võ Nguyên Giáp / Sự kiện và 
Nhân chứng. -- 2006. — Số 146. - Tr. 3, 6. (Số thứ tự trong thư mục 387) 
KÝ NIỆM 76 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
(3-2-1930 / 3-2-2006) 


ĐĂNG RA HOẠT ĐỘNG CÔNG KHAI 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Cách đây 5Š năm, từ ngày II đến 19-2-1951, Đại hội đại biếu toàn quốc lần 
thứ lai của Đẳng đã họp tại xã Vĩnh Quang, huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang. 
Dự dại hội có 191 đụi biểu (158 dại biễu chính thức, 33 đại biểu dự khuyết, 7 đồng 
chí được mời và 25 dồng chỉ dự thính) thay mặt cho 766.349 dãng viên của dâng bộ 
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Việt Nam, Lào, Cam-pu-chủa. Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng 
sản Xiêm (Thái Lan), đoàn cỗ vấn Trung Quốc là khách mời quốc tẾ được mời 
dự. Kỹ niệm 76 năm thành lập Đáng, tiễn tới Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ 
X, nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng xin đăng những dòng hồi tưởng của các 
nhân chứng là đại biểu chính thức đã tham dự Đại hội I1, một kỳ đại hội rất quan 
trọng của Đăng ta. 

Đầu năm 1951 diễn ra một sự kiện lịch sử trọng đại trong đời sống chính trị của 
dân tộc: Đại hội Đảng Cộng sản Dông Dương lần thứ H. Dây là đại hội đầu tiên được 
tổ chức trên đất nước ta. 

Từ ngày thành lập 3-2-1930 cho tới lúc đó, Đảng ta vẫn hoạt động bí mật. Sự 
xuất hiện cúa giai cấp công nhân ở một nước phong kiến và thuộc địa, với nền kinh tế 
nông nghiệp lạc hậu, nông dân chiếm 90% số dân là đối tượng nghiên cứu của nhiều 
nhà sử học. Ilơn 20 năm, Đảng đã giữ vai trò quyết định đối với vận mệnh dân tộc. 
Đến với chủ nghĩa cộng sản, Nguyễn Ái Quốc quyết đi đến tận cùng con đường đầu 
tranh cho độc lập, tự do, hạnh phúc của mọi người. Nhưng những người cộng sản Việt 
Nam không chỉ là kẻ `thù của chính quyền thực dân, phong kiến trong nước. mà còn là 
đối tượng theo đõi. đàn áp. săn đuôi ớ nhiều nước tư bản. thuộc địa trên các châu lục. 
Đảng phải tính toán, cân nhắc từng đường đi, nước bước của mình. Mặt trận Việt Minh 
là cách lựa chọn đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc đề giành độc lập, tự do cho dân tộc. 
Ngày Tổng khởi nghĩa năm 1945 mới có 5.000 Dáng viên, đến năm 1951 đã thành một 
đội ngũ đông đảo: 760.000 người. Trong kháng chiến mọi hoạt động của Dăng cũng 
như những sinh hoạt của đáng viên vẫn tiền hành bí mật. Chỉ đôi khi những người cộng 
sản mới xuất hiện dưới danh nghĩa "hội viên Hội nghiên cứn chủ nghĩa Mác”. 

Đầu năm 1950, sau khi đi gặp lãnh đạo các đảng bạn Liên Xô và Trung Quốc trở 
về, Bác bàn với Trung ương, đã tới lúc Đảng ta hoạt động công khai. Tình hình cách 
mạng trong nước cũng như trên thể giới đã thay đổi nhiều. Qua những năm lãnh đạo 
kháng chiến, uy tín của Đảng trong nhân dân đã trở thành tuyệt đối. Các nước xã hội 
chủ nghĩa đã công nhận nước Việt Nam đân chủ Cộng hòa. Sự xuất hiện công khai của 
Đảng sẽ mang lại nguồn động viên mới cho nhân dân, thúc đẩy cuộc kháng chiến đi 
đến thắng lợi. Nhưng xét về cả bối cảnh quốc tế cũng như tình hình trong nước, đề tập 
hợp quần chúng thật rộng rãi như chủ trương của Đảng, nhiều năm qua và hạn chế sự 
tuyên truyền xuyên tạc của kẻ thù, Đảng cần có một cái tên mới. Bác đề nghị lấy tên là 
Dáng Lao động Việt Nam. Việc thay đôi tên Dáng không phải là vấn đề riêng của cách 
mạng Việt Nam mà còn liên quan đến cách mạng Lào và Cam-pu-chia. Những vẫn để 
lớn này phải do Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định. 

Sau một thời gian họp trù bị, đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sán Đông 
Dương lần thứ hai chính thức khai mạc ngày 11 và kết thúc ngày 19/2/1951 tại xã 
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Vĩnh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Những đại biểu về họp đã trải qua 
nhiều năm dài đấu tranh. bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, có người đã nằm trong xà lim 
án chém. Họ là đều là những dảng viên đi đầu phong trào đấu tranh trước tổng khởi 
nghĩa, cũng như kháng chiến chống thức dân Pháp. Số đông vào tuổi trung niên. Một 
ít mái đầu chớm bạc. 

Hội trường và chỗ ở của đại biểu bằng nứa lá nhưng cao ráo, hòa hợp với khung 
cảnh thiên nhiên nơi rừng núi. rõ ràng có bàn tay của nhà kiến trúc tài hoa. Trước hội 
trường có sân rộng. Ở bìa rừng là cánh đồng. Thời tiết khô ráo, ấm áp, về đêm lại có 
trăng. Cuộc họp mặt rất hiếm có trong chiến tranh. vận hội mới của cách mạng đã làm 
cho mọi người như trẻ lại. Giờ nghỉ, Bác và các đại biểu cùng với khách nước ngoài 
cầm tay nhau nhảy múa trên sân, ngôi xem phim “Bá Linh sụp đố”. hoặc đi dạo trên 
cảnh đồng. Tôi cảm thấy mình như trở lại tuổi thanh niên và không khỏi chạnh lòng 
khi nghĩ tới chị Minh Khai. chị Quang Thái. anh Lê Hồng Phong... Và bao nhiêu đồng 
chí khác đầu rơi trên máy chém. chết trong chốn lao tù, không có mặt. 

Tại đại hội, Bác trình bày báo cáo chính trị điểm lại quá trình hoạt động của Dáng 
từ khi thành lập. điểm lại quá trình từ khi thành lập, nêu lên những nhiệm vụ trong thời 
kỳ cách mạng mới để dưa kháng chiến di tới thắng lợi. Anh Trường Chinh trình bày 
báo cáo "Bàn về cách mạng Việt Nam". Dây là cương lĩnh cách mạng trong thời kỳ 
mới. Tôi trình bảy Báo cáo về quân sự... Tôi không ở lại dự Đại hội được tới ngày bế 
mạc, vì phải về cơ quan để dự cuộc họp Đảng ủy Mặt trận lần thứ hai được triệu tập 
vào ngày 19-2 quyết dịnh lựa chọn phương án đánh địch trong thời gian sắp tới. 

Đại hội lần thứ hai của Đảng mở ra một thời kỳ cách mạng mới trên bán đảo 
Đông Dương. Với Dáng Lao động Việt Nam, Đảng ta đã trở về với tổ chức ban đầu, 
được quyết định trong hội nghị hợp nhất những người cộng sản ở Đông Dương ngày 
3-2-1930 (Đảng Cộng. sản Việt Nam), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. 
Đảng ta ra hoạt động công khai đã chính thức làm nhiệm vụ của một Đảng cầm quyền 
chịu trách nhiệm trước dân tộc. Đại hội cũng mở ra thời kỳ hoạt động mới của hai đảng 
anh em, [ào và Cam-pu-chia, một hình thức liên minh chiến đầu mới giữa 3 nước trên 
bán đảo Đông Dương, dẫn tới thắng lợi của cách mạng của mỗi nước. 


212. Hà Nội những ngày đầu kháng chiến / Võ Nguyên Giáp ¿ Xưa và 
Nay. 2006. — Số 273. — Tr. 7— 9, 23 - 24. (⁄ Sự kiện và Nhân chứng. — 2006. - Số 
155. — Tr. 3, 11.) (Số thứ tự trong thư mục 388) 


HÀ NỘI NHỮNG NGÀY DẦU KHÁNG CHIẾN 


Kỹ niệm 60 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, chúng tôi xin trích đăng một 
đoạn trong hồi ký chiến tranh cúa Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhận định về cuộc 
chiến tranh của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược dưới sự lãnh đạo 
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tài tình và kiên quyết của Đáng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những ngày đầu chí 
đạo cuộc cẦm cự ở Hà Nội đã hé mở những thiền tài quân sự của các tướng lĩnh 
Quân đội Nhân dân Việt Nam, sẽ đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi vé vang 
ở Điện Biên Phú. 

Sau này nhìn lại mới biết ngây đầu Toàn quốc kháng chiến chúng ta đã làm được 
một điều mà theo các nhà lý luận quân sự kinh điển thì khó mà làm được. Cuộc tông 
giao chiến đầu tiên giữa bộ đội ta với quân viễn chỉnh đương nhiên bắt dầu từ Thủ đô 
Hà Nội và những thành phố, thị xã [... . 

Trong các cuộc chiến tranh cách mạng chưa có trường hợp một lực lượng vũ 
trang yêu kém đương đầu thắng lợi với một đội quân chính quy tại thành phố. Ăng- 
ghen đã có một nhận xét: “Dù cho không đông về số lượng, quân đội vẫn có ưu thế về 
trang bị và huấn luyện, về chỉ huy thống nhất, về việc sứ đụng lực lượng chiến đấu một 
cách có kế hoạch và kỷ luật. Do đó. ngay cả trong những trận chiến đấu bằng chướng 
ngại vật trong đó xuất hiện chú nghĩa anh hùng vĩ đại nhất của lực lượng vũ trang cách 
mạng (ở Paris tháng 6-L848, ở Vienna tháng 10-1848, ở Dresden tháng 5-1849) cũng 
kết thúc bằng sự thất bại”. Sau đó ông còn nói thêm. với sự xuất hiện của pháo binh. 
tình thế ngày càng bất lợi cho những người khởi nghĩa trong cuộc chiến đấu ở thành 
phố. Chúng ta đã biết trong chiến tranh kháng Nhật, Hồng quân đã nhận chỉ thị là 
không xâm nhập vào "những thành thị lớn, những nhà ga xe lửa và một số miền đồng 
bằng nào đó mà địch dùng một lực lượng lớn mạnh để khống chế”. Mao Trạch Đông 
có lần đã nói: “Madrid cúa Trung Quốc ở dâu? Trước kia ta chưa có một Madrid nào. 
từ nay về sau phải tranh thú tạo ra máy chỗ như thể, nhưng hoàn toàn phải xem điều 
kiện như thế nào”. 

Như vậy. lịch sử chưa để lại cho chúng ta tiền đẻ chiến thắng irong những trận 
đánh sắp tới. Chúng ta phải tự tìm lấy những kinh nghiệm không nhiều từ trận đánh ở 
Thái Nguyên trong Tổng khởi nghĩa, từ trận đánh anh dũng, kiên cường nhưng không 
có thời gian chuẩn bị ớ Sài Gòn sau đó là Nha Trang, và gần đây nhất là Hai Phòng. 
Chúng ta phải xây dựng một kế hoạch chiến đấu cho bộ đội và dân chúng lần đầu tiên 
chiến đấu với một kẻ địch bội phần mạnh hơn mình. 

Chúng ta đã sớm nghĩ tới việc chuân bị chiến đấu bảo vệ Hà Nội và các thành phó. 

Ngày 19-10-1946, khi cuộc đàm phán ở Fontaineblean không đạt kết quả. Hội 
nghị Cán bộ Trung ương đã có một nhận định: Trước sau Pháp cũng đánh ta, ta phải 
cảnh giác, phái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau hội nghị. Bộ Tổng tham mưu được chỉ 
thị nghiên cứu ba vấn đề: cách đánh trong thành phó. lấy Hà Nội làm trọng tâm: cách 
đánh xe tăng, thiết giáp; cách phá hoại đường sá. Cơ quan tham mrru thành lập một tô 
nghiên cứu ba vấn đề trên, trọng tâm là vấn dề đánh địch trong thành phó. Tôi thường 
xuyên dự những buổi thảo luận của tô. Khi anh Văn Tiến Dũng được Đáng diều về phụ 
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trách Cục chính trị, tôi trao đối với anh sớm nghiên cứu cách tiền hành công tác chính 
trị tronp trường hợp chiến tranh bùng nẻ trên cả nước. 

Ngày 16-9-1946. Bác rời cảng Toulon (Pháp) trở về nước. Ngày 16-10, Bác gặp 
đ Argenlieu ở Vịnh Cam lanh. Thỏa thuận ngừng bắn trong Tạm ước 1409 không 
được thực hiện ở Nam Bộ. Ngày 5-10. Bác viết bản bút ký nỗi tiếng: “Công việc khẩn 
cấp bây giờ” mà mãi sau này ta mới biết. Trong tuần tháng 11, trong một buôi làm việc, 
Bác hỏi tôi: 

- Nến vạn nhất không tránh được chiến tranh thì Hà Nội có thể uiữ được trong 
bao lâu? 

Tôi đáp: 

- Phải cố giữ ít nhất là nửa tháng. Thời gian qua, cơ quan tham mưu đã chuân bị 
xây dựng một kế hoạch chiến đấu ở trong thành phố trong trường hợp địch gây chiến. 

Sau khi chiếm thành phố Hải Phòng ngày 23-11. Thường vụ nhận định địch sẽ 
gây hân ở Thủ đô, chiến tranh trên cả nước là không thê tránh khỏi. Bác và Thường 
vụ nghị quyết: Nếu quân Pháp tái diễn ở Hà Nội việc chúng đã làm ở Hải Phòng thì cả 
nước sẽ nhất tễ đứng lên chiến đân chống quân xâm lược. Chủ trương quân sự trong 
thời gian đầu toàn quốc kháng chiến là tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận địch, báo tồn lực 
lượng ta. giam chân cô lập dịch càng lâu càng tốt ở từng thành phó, tạo điều kiện cho 
cả nước chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Bác nhắn mạnh: “Quân Pháp chi chờ có cơ hội 
là đánh chúng ta. Ta cần tìm mọi cách để tránh nồ ra chiến tranh. Trong khi hết sức tích 
cực khẩn trương chuẩn bị kháng chiến tuyệt đối không sa vào âm mưu khiêu khích dễ 
địch lợi đụng đánh ta sớm. Ở thành thị, biến mỗi đường phó thành một chiến hào. ở 
nông thôn mỗi làng thành một pháo đài. Kháng chiến của ta sẽ là toàn dân kháng chiến. 
toàn diện kháng chiến, trường kỳ kháng chiến”. 

Sau cuộc họp, Bộ Tống tham mưu và Bộ Chỉ huy Mặt trận Hà Nội được trao 
nhiệm vụ gấp rút xây dựng một kế hoạch tác chiến cho cả nước và riêng tại Thủ đô Hà 
Nội. Với tư cách là người được Dăng phân công phụ trách công tác quân sự, tôi triệu 
tập nhiều cuộc bọp cán bộ dân, chính. đảng của Thủ đô trình bày chủ trương chuẩn bị 
kháng chiến của Thường vụ. 

Cuối tháng 11. Thường vụ họp mở rộng với Bộ chỉ huy và Ủy ban Báo vệ chiến 
khu đặc biệt Hà Nội (khu 11 mới thành lập). Các anh Nguyễn Quyết, Quang Trung, 
Lê Quảng Ba dã lần lượt làm khu trưởng Hà Nội từ sau ngày Cách mạng Tháng Tám 
thành công. Sau khi các anh Nguyễn Quyết, Quang Trung lần lượt đi Nam tiễn. anh I.ê 
Quảng Ba về khu 12. Bộ chỉ huy chiến khu Hà Nội lúc này gồm anh Vương Thừa Vũ, 
chỉ huy trường, anh Trần Độ, chính ủy. Trong phòng khách lớn tại Đắc Bộ Phủ. nay là 
phòng tiệc, ngoài Bộ chỉ huy còn các anh: Trần Quốc Hoàn. phái viên của Trung ương 
theo đối Mặt trận Hà Nội. anh Nguyễn Văn Trân, Chủ tịch Ủy bạn Bảo vệ. 


ĐẠI TƯỚNG, TÔNG TU LỆNH VỆ 


ÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÖA BÌNH 


Tôi trình bảy vẫn tắt tình hình khẩn trương do Pháp quyết tâm tái chiếm nước ta 
bằng vũ lực. và nêu rõ nhiệm vụ báo vệ Thú đô theo nghị quyết cúa Bác và Thường 
vụ: Một là phải tiêu hao. tiêu điệt một bộ phận quân địch. chiến đâu giam chân chủng 
càng lâu cảng tốt tại Hà Nội cũng như các thành phố khác. tạo điều kiện về thời gian 
cho cả nước chuyên sang chiến tranh. Hai là di đôi với tiêu diệt địch cần thấu triệt chủ 
trương gìn giữ lực lượng của ta, theo dõi sát tình hình mặt trận đề lúc cần thì chủ động 
rút lực lượng ra ngoài cùng toàn quân và toàn dân tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài. 
Ba là, Thủ đô phải nêu cao tỉnh thần anh đũng và sáng tạo chiến dấu làm gương cho cả 
nước. đoàn kết chặt chế giữa bộ đội. tự vệ chiến đấu. tự vệ thành. lực lượng công an. 
đoàn kết và giúp đỡ đồng bào chưa kịp tản cư và ngoại kiều. 


Từ những đặc điểm dịch, ta trên cá nước và ở Thủ đô, tôi bèn lên biện pháp tác 
chiến chú yếu là phải sử dụng những lực lượng nhỏ, triệt để lợi dụng địa hình. địa vật 
ở từng khu, dựa vào những ngôi nhà có cầu trúc kiên có, xây dựng nhiều chướng ngại 
vật trên các đường phố đánh địch bằng mọi hình thức, tránh tung lực lượng vào những 
trận quyết chiến lớn, gây khó khăn, lúng túng cho địch bằng nhiều chiến thắng nhỏ... 

Tổng số quân viễn chỉnh Pháp ở Đông Dương lúc này đã trên 90.000, Về phía ta, 
lực lượng bộ đội cả nước khoáng 82.000. Không có chênh lệch lớn vẻ số lượng. Nhưng 
về trình độ tô chức, trang bị, kỹ thuật thì đây là một khoảng cách có tính thời đạt. 

Quân đội viễn chinh Pháp là một đội quân nhà nghề. với những đơn vị bộ binh. 
thiết giáp. pháo binh, không quân, hải quân vừa chiến thăng trong chiến tranh thế giới 
thứ hai. Họ có những trang thiết bị hiện đại nhất của phương Tây. Chỉ riêng sự xuất 
hiện của tiểu liên Thompson. cũng đủ làm nản lòng những đơn vị bạch binh kiêu dũng. 
của Nhật Hoàng năm trước trên quần đảo Salomon. Còn quân dội ta, đơn thuần là bộ 
binh, hầu hết là người đân mới khoác áo lính. trang bị yếu kém. Mỗi dơn vị, nhiều nhất 
là một phần ba chiến sĩ có súng. toàn là súng cũ đủ các loại với rất ít đạn. Những chiến 
sĩ khác trang bị bằng giáo, mác, đại đao, gậy gộc. Mỗi trung đoàn có từ ba đến bốn 
khẩu trung liên hoặc đại liên, vài ba khâu súng cối. Những đơn vị ít nhiều rèn luyện 
trong chiến tranh chống Nhật ở Việt Bắc thì hoặc đã lên đường Nam tiến, hoặc phân 
tán đi làm cán bộ ở những đơn vị mới tổ chức. Vì phải bắt tay vào nhiệm vụ tiếp phòng 
với quân Pháp. nên các chiến sĩ ít được huấn luyện về kỹ thuật. số dông chưa qua bắn 
đạn thật. Bộ đội ta được tổ chức thành trung đoàn, mỗi trung đoàn gắn với một, hai 
hoặc ba tỉnh. Ở bộ Tổng chỉ huy và các Khu, ngoài đại đội cảnh vệ chưa có một đơn 
vị chủ lục nảo [... |. 

Thú đô Hà Nội là nơi quân Pháp tập trung đông. pồm một trung đoàn xe tăng. 
thiết giáp. một tiểu đoàn pháo, một bộ phận biệt kích, một bộ phận dù, cùng với không 
quân và thủy quân. Tắt cả khoảng 6.500 người. Ở đây còn phải kế đến 7.000 Pháp kiều 
được trang bị súng và lựu đạn; có thể là không kể số quân Pháp bị Nhật bắt làm tù binh, 
được thả ra sau ngày Nhật đầu hàng. 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI THỎ 
CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


G VÕ NGUYÊN GIÁP 


Lực lượng ta ở Hà Nội có năm tiểu đoàn vệ quốc quân. 2.515 người. khoảng trên 
8.000 tự vệ. gồm tự vệ chiến đầu cứu quốc, tự vệ các xí nghiệp. tự vệ thành Hoàng 
Diệu và một lực lượng công an xung phong. Bộ tổng chỉ huy đã chỉ thị tăng cường 
trang bị chiến đấu cho Hà Nội nhưng cũng không hơn nơi khác bao nhiêu [... |. 

Bộ Tổng chỉ huy quyết định: Chiến khu Hà Nội không thể bị rơi vào thế bất ngờ, 
nếu địch đánh trước, ta có thế quật lại. Trận đánh ở Thủ đỗ nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa phải tiêu biểu cho tỉnh thần kháng chiến của cả nước. Hà Nội cần giam chân 
địch ít nhất là một tháng, tạo điều kiện cho cả nước chuyến sang chiến tranh [...]. 

Mặt trận Hà Nội được coï là chiến trường chính trong trận tổng giao chiến đầu tiên. 

Trong quá trình bàn bạc về cách đánh ớ Hà Nội, mặc dù mục tiêu. biện pháp tác 
chiến đã được phổ biến, vẫn có đồng chí đề nghị tập trung một số đơn vị bộ đội và tự 
vệ thành gan dạ, bí mật đột nhập thành Hà Nội. đánh thăng vào đại bản doanh quân 
Pháp. Đây là cách quân Nhật đã làm đêm 9-3. Kế hoạch nảy có nhiều tính phiêu lưu. 
Vì quân viễn chỉnh hoàn toàn không giống đội quân thuộc địa Pháp đầu năm 1945, và 
các chiến sĩ ta còn xa mới có được những trang bị và trình độ thiện chiến của quân đội 
Nhật. Một sĩ quan cũ cúa quân đội Nhật đã sang hàng ngũ ta, nêu ý kiến nên thiết lập 
ba phòng tuyến bằng công sự vững chắc bao quanh Hà Nội để ngăn chặn quân địch 
từng bước. Dây là cách phòng ngự cô điển. Ta không chủ trương phòng ngự theo cách 
này và cũng không đủ người và cơ sở vật chất để thực hiện. 

Tôi lưu ý với Bộ Chỉ huy Hà Nội trường hợp một tiêu đội xung phong tuyên 
truyền cầm chân quân Pháp suốt cả mội ngày tại nhà hát lớn Hải Phòng. Những công 
thự có cấu trúc vững chắc và cần được bảo vệ như Bắc Bộ phủ, Tòa Thị chính, Nhà 
Bưu điện. Kho bạc cùng với trại Bảo an binh cũ có thê kết hợp thành một khu vực 
chiến đấu liên hoàn cằm cự với quân địch một thời gian. Những khu vực có nhiều 
đường phố nhỏ và nhiều ngõ ngách như Liên khu I rất thuận lợi cho việc Xây dựng 
chiến lũy, tạo vật chướng ngại ngăn cản xe tăng, xe cơ giới và bộ bình địch đột nhập 
để để kéo dài cuộc chiến đấu. Một vị trí hỏa lực xuất hiện từ những ngôi nhà cao có tác 
dụng rất lợi hại. Trong trận đánh Thái Nguyên, tôi đã chứng kiến một khâu súng máy 
quân Nhật đặt trên ngôi nhà hai tầng đã kiểm soát suốt đọc phố. Cần đặc biệt nghiên 
cứu cách đưa bộ đội rút ra an toàn khi có lệnh. nên tìm hiển hệ thống công ngẫm trường 
hợp cấp bách. những con đường nằm dưới lòng đất này có thể giúp ích cho ta. Cán bộ 
đi điều tra về báo cáo những cánh cửa cổng thông ra cửa công thông ra cửa sông đều 
bị ngăn cản bởi song sắt này. 

Nửa năm qua. người Hà Nội đã quen với chiến thuật bari-cát những lần Pháp 
gây hắn. qua bàn bạc, thấy những chướng ngại như bàn. ghế, giường. tủ. ... chất đồng 
giữa đường, ngả cây, cột điện... chắn ngang cũng chỉ gây cản trở cho quân địch một 
thời gian ngắn. Chỉ có xây dựng nhiều lớp chiến lũy, kết hợp với chiến hào và bế trí 


3 CỦA HÓA BÌNH 


lực lượng chặn đánh thì mới có thể chống xe tăng, cơ giới và bộ bình có hiệu qua, vì 
đường phổ đã có những chiến lũy chắn ngang nên cần đục tường nhà nọ thông qua nhà 
kia mới đảm bảo sự cơ động lực lượng của ta. 

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Bộ chỉ huy Khu 11 trình bày kế hoạch: "Trong đánh. 
ngoài vây”, Theo cách nói của đồng chí Vương Thừa Vũ là “trùng độc chiến”. Liên 
khu I của Hà Nội với những thành phố có tiếp giáp thành Hà Nội, nơi tập trung quân 
Pháp, được chọn làm khu vực có thủ bên trong thành phó. Ngày đầu nỗ súng, năm tiên 
đoàn Vệ quốc quân cùng với tự vệ sẽ tiêu điệt những vị trí lẻ của địch. phá hoại những 
cơ sở vật chất quan trọng như Nhà máy diện, Nhà máy nước, Kho xăng dầu, phá cầu 
Long Biên. đánh sân bay, chiến đấu bảo vệ một số cơ quan tiêu biểu như Bắc Bộ phủ. 
Tòa Thị chính, Nhà Bưu điện... Sau vài ngày chiến đấu. một tiểu đoàn Vệ quốc quân 
sẽ rút vào Liên khu I, cùng với lực lượng tự vỆ cố thủ tại đây. Bốn tiêu đoàn khác cùng. 
với tự vệ Liên khu II và III sẽ dãn ra các đầu ô đựa vào chiến lũy tiếp tục chiến đấu, 
thường xuyên đột kích để yếm trợ cho Liên khu I. 

Tôi tán thành kế hoạch này, một kế hoạch “nội công ngoại kích” gây cho 
quân địch sự lúng túng phái đối phó cả hai mặt bên trong và bên ngoài. đồng thời 
đảm bảo tính cơ động của lực lượng ta, không bị cố định trong những phòng tuyến 
cứng nhắc [...]. 

Trung tuần tháng 12-1946. tôi báo cáo với Bác có thể giữ được lÏà Nội từ một 
tháng trở lên. 

Bộ Tổng chỉ huy quyết định nỗ súng vào 20 giờ 19-12-1946, nhưng chỉ có Hà 
Nội thực hiện mệnh lệnh đúng thời pian. Những nơi khác đều chậm từ hai đến hảy g]ờ. 
Có nơi, bệ đội ta bị địch tiến công trước. 

Kế cả Hà Nội, quân Pháp cũng không hoàn toàn bị bất ngờ. Tác giả cuốn Lịch sử 
Việt Nam(1) đã kế lại rằng. 18 giờ ngày 19, một người Pháp lai, nhân viên phản gián 
của Pháp trà trộn trong hàng ngũ ta, đã báo tin “ba đại đoàn Việt Nam và lực lượng tự 
vệ đã được lệnh tiền công vào tối nay”. Morliere, Tư lệnh quân viễn chỉnh ở miền Bắc 
Đông Dương, lập tức đặt toàn bộ quân Pháp trong trạng thái báo động cao. 

Như vậy, ở tắt cả mọi nơi, quân Pháp đều sẵn sàng. Điều bắt ngờ đối với họ chỉ ở 
chỗ: có lẽ nào một dội quân non trẻ với những trang bị yêu kém lại dám nỗ súng trước 
vào quân viễn chỉnh? Dó là lợi thế duy nhất mà ta giành được khi khởi đầu chiến tranh 
trên cả nước. 

Hiệu lệnh nỗ súng ở Hà Nội là đèn điện tắt, pháo từ Láng nỗ những phát đầu tiên, 
chúng ta cần bóng tối trợ lực lúc khởi sự. Làm được việc nảy không để. Trung tâm phát 
điện là nhà máy điện Yên Phụ do một lực lượng hỗn hợp Việt, Pháp cùng canh gác. 
Cần bí mật dưa vào nhà máy một lượng thuốc nỗ đặt vào nơi cần thiết sát giờ nỗ súng. 
Nếu địch phát hiện, quân Pháp có cớ chiếm ngay nhà máy và tiễn công trước vào bộ 
đội ta trên toàn thành phó. 
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Từ làng Tây Mô. cách Hả Nội 10km, tôi chờ giờ phút này, Anh Hoàng Văn Thái 
túc trực tại tông đài diện thoại của Bộ đặt tại thị xã Hà Dông, nắm tình hình tác chiến, 
theo quy định cứ hai giờ báo cáo với tôi một lần. 

20 giờ... 

20 giờ 03 phút. Phía Hà Nội. đèn điện phụt tắt. Tiếng đại bác từ pháo đào Láng 
gảm lên. Các dồng chí nhà máy điện Yên Phụ do đồng chí Giang phụ trách đã hoàn 
thành nhiệm vụ một cách tuyệt vời. Ngay sau đó, cả Hà Nội rền vang tiếng súng. Chớp 
lửa đại bác, hỏa châu. Luông sáng của đạn. Chân mây dần dân đó rực màu hồng của 
những đám cháy. Những người có mặt ở Hà Nội đêm Nhật đảo chính, nói đêm nay mới 
thực sự là chiến tranh. 

Có thẻ thấy địch lập tức đối phó. Phản lớn những tiếng súng lúc nảy là của địch. 
Các chiến sĩ ta được lệnh tiết kiệm đạn ngay từ khi khới đầu tiến công. 

Nhìn chung, ta đã giảnh được lợi thể trong những giờ giao chiến đầu tiên [...]. 

Tiêu biểu cho trận tổng giao chiến đầu tiên phải kế tới Thủ đô Hà Nội. 

Hà Nội chia thành ba Liên khu. Theo đúng kế hoạch. sau ba ngày giao chiến trên 
khắp thành phố và tổ chức cho dồng bảo tản cư ra khỏi nội thành, lực lượng vũ trang 
các liên khu 2, 3 bắt đầu dãn dần ra cửa ô, nơi đã dược xây dựng chiến lũy để ngăn 
chặn quân địch. Bộ đội và Liên khu I cũng thu hẹp phạm vi chiến đấu, rút vào khu vực 
có thủ nằm tiếp giáp thành Hà Nội. 

Vệ quốc đoàn và tự vệ với súng trường, lựu dạn, đao kiếm. dáo mắc. chai xăng 
krếp. bom ba cảng, dựa vào chiến lũy, chướng ngại vật, công sự. hằm hồ, lợi dụng nhà 
gác, mái nhà đã đánh chặn. giành giật từng quãng đường, từng ngôi nhả. 

Ở Khâm Thiên, Hàng Bột, Đội Cấn, địch bị thiệt hại nhiều mà vẫn không vượt 
qua được chiến lũy. Quân Pháp cuối cùng cũng đã bỏ ý định đánh thăng vào chiến lũy 
mà đi vòng theo đường khác. Thiếu sót của ta ở một số nơi là chưa tính tới trường hợp 
địch đi theo đường vòng. 

Trận đánh ở nhà thương Vọng(2) ác liệt nhất. Lực lượng vũ trang ta dùng bom 
ba càng phá xe tăng. rồi rút lên gác đánh lui nhiều đợt xung phong. Dịch bị loại khỏi 
vòng chiến hàng trăm. và bị phá một số xe tăng, xe cơ giới. Phía ta, hai trung đội Vệ 
quốc đoàn và năm mươi tự vệ hy sinh. 

Một số trận phục kích diễn ra ở Đồng Da, Hòa Mục. đường Nguyễn Công Trứ 
diệt từng trung đội địch. Kinh nghiệm trận ngã ba Hồng Phúc đã được vận dụng. 

Cho đến ngày 25 tháng Giêng năm 1947, địch mới đầy lực lượng Liên khu 2 và 
Liên khu 3 ra tới ngoại ô. Từ trung tâm thành phố tới đây chí khoảng 5km nhưng quân 
Pháp đã đi mắt 27 ngày. với tốc độ bình quân 200 m một ngày, theo cách nhận xét của 
nhà báo Pháp, hoặc ít nói đến Liên khu 2 và 3. Tại hai Liên khu nảy, cuộc chiến đấu đã 
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diễn ra 38 ngày đêm, trong đó có 27 ngày đêm đánh địch trên các trục đường ngoại ô, 
Nếu không có sự phối hợp này, các chiến sĩ Liên khu [ sẽ khó trụ được sát nách địch 
một thời gian dài như vậy. 

Tuy nhiên, Liên khu I vẫn là tiêu biểu nhất cho cuộc chiến đấu ở Thủ đô. 

Liên khu I nằm kể đại bản doanh của Bộ chỉ huy quân Pháp giữa lòng Hà Nội 
giống như một cái "chốt chặn” hay cái “nhọt tụ độc” ta thường gặp trong chiến tranh. 
Đây là một lực lượng những chiến sĩ quyết tứ có nhiệm vụ thu hút, ngăn chặn địch, sẵn 
sàng hy sinh tính mệnh cho lợi ích toàn cục trong một trận đánh quan trọng. 

Theo kế hoạch, sẽ có một tiểu đoàn Vệ quốc quân cùng ở lại với tự vệ tại Liên 
khu. Nhưng ngay từ nhiều giờ đầu. tiểu đoàn này đã bị cắt làm đôi. Hai đại đội ở khu 
vực phố Yên Phụ không rút được vào khu vực có thủ. Như vậy, trong Liên khu I chỉ có 
một đại đội Vệ quốc đoàn cùng với một bộ phận tự vệ chiến đấu, lực lượng vũ trang 
trung kiên được Thành ủy Hà Nội tổ chức sau ngày Tổng khởi nghĩa. họ là nòng cốt 
cho cuộc chiến đầu của hàng ngàn tự vệ gồm những người dân thuộc mọi thành phần. 
tứa tuôi, phần lớn là thanh niên, lần đầu làm quen với chiến trận. Hạt nhân lãnh đạo của 
Liên khu, với hàng vạn đân chưa kịp tản cư, là ba chục đảng viên cộng sản, cá nam lẫn 
nữ. được chỉ định ở lại. Diều đáng ngạc nhiên là các chiến sĩ Liên khu 1, từ em nhỏ. cô 
gái. đến anh Vệ quốc quân, ngay giờ phút đầu tiên, đã hiên ngang tiến hành trận đánh 
“mặt đối mặt" với kẻ thù mạnh hơn mình một ngàn lần. 

Ngày 23 tháng 12 năm 1946, anh Tràn Quốc Hoàn và anh Lê Quang Đạo dược 
Trung ương cử vào Liên khu I đề xem xét tình hình tại chỗ. Khi trở về, các anh báo cáo 
với Bác và Thường vụ: Nếu được tiếp tế đều đặn về lương thực, đạn dược, trung đoàn 
vẫn có thẻ trụ lại vượt thời gian dự định. 

Tỉnh thần căm thù quân cướp nước, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho Tổ quốc đã 
mang lại cho các chiến sĩ sự lạc quan, bình tĩnh sáng tạo, sớm tìm ra cách bảo vệ mình 
và tiêu điệt địch. Họ rút kinh nghiệm qua mỗi trận đánh. Từ chia quân khấp nơi đề 
ngăn chặn địch với công sự chiến đấu giản đơn, nhanh chóng chuyển sang chiến đấu 
cơ động dựa vào chiến hào, đánh địch cả trước mặt, bên sườn và phía sau. Họ biết nghỉ 
binh, nhử địch, biết tổ chức và sử dụng lực lượng dự bị. Một chiến thuật mới cùng với 
hình thức tổ chức thích hợp đã hình thành. Bộ đội chia thành những tổ nhỏ. dựa vào 
những đường hào, những đường luồn trong nhà, thường xuyên đi động. Họ không khi 
nảo lộ điện trước quân địch, và luôn gieo rắc những tai họa bất ngờ [...]. 

Tuy vậy, không phải không có những khó khăn mới đã nảy sinh. Khi lực lượng 
vũ trang ta thu hẹp phạm vi chiến dấu vào khu vực cố thủ. thì dân chúng ở vùng chung 
quanh cũng ùa vào theo, đưa só dân tại đây lên tới hàng vạn người đã nhanh chóng làm 
cạn nguồn lương thực dự trữ trủ liệu cho năm ngản người trong vòng ba tháng. Con 
đường bí mật nằm ở ven sông Hồng, nối liền Liên khu với hậu phương trong những 
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đêm tối trời, đã bị địch chú ý. Không thể để tình hình này kéo dài. Chúng ta thông 
nhất với lãnh sự Trung Hoa, Anh và Mỹ thỏa thuận cùng phía Pháp một thời gian 
ngừng bắn 24 giờ, đưa lloa kiều. Án kiều và thường dân ra khói khu vực chiến sự. 
Bộ Tông chỉ huy quyết định chỉ để lại Liên khu I một bộ phận nhỏ của Trung đoàn 
Thủ đô là 500 người, gồm những chiến sĩ chọn lọc, đại bộ phận sẽ rút ra cùng với dân 
trong những ngày ngừng băn, Nhưng qua ngày đó, trung doàn báo cáo ra vẫn còn lại 
1.200 người, trong số này vẫn có cá 200 phụ nữ và 175 em nhỏ. Điều ta không dự 
kiến được là có những người đã trốn ớ lại để tiếp tục chiến dấu. 

Vòng vây các vị trí quanh Liên khu ngày càng dày thêm. Sau khi ngoại kiều 
đã rời khỏi đây, máy bay. trọng pháo không còn dè đặt trong những trận oanh tạc. 
Valluy ra lệnh: *Đừng ngần ngại gì mà không đánh mạnh bằng bom và đại bác! Phải 
kết thúc sớm đi! Phải làm cho kẻ thù hiểu rõ ưu thế áp đảo của chúng ta”. Ngày l6- 
1-1947. tại khu Đông Thành. một tổ súng trường do đồng chí Bạch Ngọc Liễn chỉ 
huy đã băn rơi một máy bay Spitfre đang lao xuống bắn phá. Đây là chiếc máy bay 
dầu tiên bị hạ bằng súng bộ binh tại Hà Nội. Bộ Tổng chỉ huy đã tặng Huân chương 
chiến sĩ hạng Ba cho chiến công này. 

Tết Dinh Hợi, năm 1947. mở đầu cho nhiều cái tết tiếp theo trong chiến tranh 
trên cả nước. Các chiến sĩ liên khu I nhận được cả một cành đào Tết Nhật Tân và những 
bó hoa tươi. Đêm 30 Tết, họ mở một đợt tắn công nhiều nơi trong thành phố và cắm cờ 
đó sao vàng trên Tháp Rùa để khăng định sự có mặt của mình tại Thủ đô. 

Sau tết Nguyên đán, ngày 29-1-1947, tôi tới Bộ chỉ huy Mặt trận Hà Nội ở 
Tây Mỗ. nêu vấn đề phải tính ngay dến việc đưa bộ phận còn lại của Trung đoàn 
Thủ đô ra ngoài. Tôi nhắc anh Vũ phải đặc biệt chú ý hai vị trí ở phía Dông liên 
khu là nhà Xô-va và Trường Ke, năm trên đường bộ đội ta phải rút qua. Tôi biết 
việc rút khỏi liên khu sẽ tác động lớn tới tư tưởng, tình cảm của chiến sĩ. Chừng 
nào còn một lực lượng chiến đấu dù nhỏ ở lại Liên khu thì Hà Nội vẫn chưa phải 


tơi vào tay quân địch. 
Trích từ Chiến đấu trong vòng vây. nxb QĐND ~ nxb Thanh niên, 1994, 
(1) Philippe Devillers. Histoire đu Viet Nam. 


(2) Bệnh viện Bạch Mai 
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MỘT CHIẾN SĨ CỘNG SÁN KIÊN ĐỊNH MỘT VỊ TƯỚNG CÓ TÀIU 


Đại tưởng Võ Nguyên Giáp 


Thưa đồng chí Chủ tịch Hội khoa học lịch sử. Thưa toàn thể gia quyến của tướng 
Nguyễn Sơn. Tôi rất xúc động hôm nay được đến dự buổi lễ tưởng niệm anh Sơn, nhân 
ngày sinh lần thứ 85 năm của anh. Tôi và anh Sơn có nhiều kỷ niệm trong những ngày 
cách mạng mới thành công, rồi trong những ngày cuối đời anh về nước. Cũng như anh 
Phùng Chí Kiên. anh Nguyễn Sơn đã sớm tham gia phong trảo thanh niên và đã có may 
mắn được theo học ở trường Hoàng Phó. Về thân thế và sự nghiệp của anh thì trong 
buổi họp mặt hôm nay không có thời gian trình bảy. nhưng chắc chắn lịch sử sẽ không 
quên, Hôm nay, tôi chỉ muốn nhắc lại một số kỷ niệm giữa tôi và anh trong những ngày 
chúng tôi cùng làm việc. 

Lúc anh Sơn về nước thì quân Pháp đã gây ra chiến tranh xâm lược ở miền Nam. 
nước ta đã bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Trong Thường vụ, Bác, anh Trường 
Chính và tôi đều muốn anh Sơn vào phía Nam là nơi chiến sự đã diễn ra rất quyết liệt. 
Cuối 1946, tôi đi vào mặt trận Khánh Hòa gặp anh Phạm Kiệt, trao đôi ý kiến cảng 
thấy cần tăng cường cán bộ chủ trì. nhất là về quân sự. Không lâu sau. anh Sơn được cử 
làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam, trong khi tôi giữ chức vụ Chủ 
tịch Quân sự ủy viên hội toàn quốc (vẻ sau đỏi ra Ủy ban Kháng chiến toàn quốc). Đó 
là một trọng trách rất lớn nói đến sự tín nhiệm của Đảng và Chính phủ đối với anh. 

Anh Nguyễn Sơn là một chiến sĩ cách mạng ưu tú của Đảng, một tướng có công 
của quân đội ta. Đặc biệt, anh là vị tướng nước ngoài duy nhất của Quân giái phóng 
Trung Quốc, đã từng tham gia cách mạng và kháng chiến ở Trung Quốc trong nhiều 
năm. Do vậy các đồng chí bạn thường nhắc đến anh với tình cảm sâu sắc và trân trọng. 
Năm ngoái, trong địp thăm Trung Quốc. tôi có gặp chị Sơn và các cháu, rất mừng thấy 
tinh thần rất tốt, các cháu ở bên đó cũng giống như các cháu ở nhà trong gia đình, đều 
có gắng học tập và làm việc để xứng đáng với sự mong mỏi của bố. Như vậy. có thể 
nói Nguyễn Sơn là một chiến sĩ quốc tế đã để lại tắm gương tốt đẹp và tình hữu nghị 
giữa Cách mạng Việt Nam và Cách mạng Trung Quốc. 

Nguyễn Sơn là một chiến sĩ cộng sản kiên định, một con người có khí phách, 
có chút ngang tàng (như có đồng chí vừa nói); nhưng phải nói anh là một vị tướng có 
tài năng. Anh Sơn chăng những có tài về quân sự mà còn có khả năng về chính trị. về 
tuyên truyền, về văn nghệ. Anh lại có phong cách riêng — rất là Nguyễn Sơn. Ví dụ: 
làm chủ hôn mà bắt cô dâu và chú rẻ phải làm thơ thì chí có anh Sơn thôi! 
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Anh luôn chú trọng đào tạo cán bộ, ở trường Lục quân Quảng Ngãi, rỗi trường 
quân chính Khu TV. Trong phong trảo luyện quân lập công, anh đã tô chức thành công 
“Đại hội tập”, một hình thức huấn luyện lôi cuốn cả quân đội và nhân dân. Anh coi 
trọng bạn bè, coi trọng con người, coi trọng bằi dưỡng đội ngũ kế cận. Có thê nói thời 
bấy giờ - Cách mạng tháng Tám mới thành công, Cách mạng Trung Quốc chưa thăng 
lợi — là thời kỳ tiêu biêu cho chí khí tự lực tự cường, độc lập sáng tạo của Đảng ta. 
của nhân đân, kiên quyết piữ vững chính quyền còn non trẻ. chiến đấu trong vòng vây 
trong điều kiện khó khăn phức tạp. Dưới sự lãnh đạo của Bác Hỗ và của Đảng, toàn 
dân ta đã đoàn kết chiến đấu xây dựng lực lượng chính trị và vũ trang, từ đân quân đến 
những đại đoàn chủ lực dầu tiên. Chúng ta đã đứng vững và trưởng thành, đã xây dựng 
nên tảng vững chắc đẻ sau này tiếp thu và sử dụng có hiệu quả, sự giúp đỡ hét lòng của 
các nước anh em, nhất là nước Trung Hoa mới. Tôi muốn nhắc đến một tư liệu cuối 
năm 1949 của Pháp mới công bố gần đây, trong đó phía Pháp đã phải thừa nhận rằng 
“không có khả năng thăng Việt Minh bằng quân sự” được. 

Chính vào những ngày khó khăn ấy, anh Sơn đã về nước. Trong các cuộc họp 
bàn về quân sự, về kháng chiến, anh đã tham gia tích cực, có nhiều ý kiến sâu sắc về 
đào tạo cán bộ cũng như về tác chiến, về xây dựng chủ lực cũng như về xây đựng lực 
lượng dân quân — một vấn đề mà anh hết sức coi trọng. Trong các buồi họp, trên diễn 
đàn, anh trò chuyện sôi nôi, hấp dẫn. Trong quan hệ giao tiếp với bạn bè, anh quý trọng 
đồng chí. đồng đội, nhiều khi trò chuyện thâu đêm, say sưa, cởi mở. 

Thời gian về nước tuy không lâu lắm, nhưng anh đã cống hiến hết sức mình. 
Sau chiến dịch giải phóng biên giới Việt Trung năm 1950, do phản công công tác, anh 
đã trở sang Bắc Kinh. Đã nhiều năm bôn ba hoạt động cách mạng xa quê hương. bao 
giờ anh cũng luôn hướng vẻ Tê quốc. Cho đến khi lâm bệnh hiểm nghèo, mặc dù bạn 
đã hết lòng cứu chữa, kể cả gửi bệnh án sang Liên Xô. cũng không thể qua khỏi; theo 
đề nghị của anh, Đảng đã đón anh về nước và anh đã từ trần nơi đất mẹ, trong niềm 
thương tiếc vô hạn của gia đình và các bạn chiến đấu của anh. 

Nếu còn sống đến nay, anh đã 85 tuổi. Tiếc rằng anh ra đi quá sớm. Nhưng. trong 
lịch sử cách mạng Việt Nam cũng như trong lòng mỗi người chúng ta, anh vẫn còn 
sông mãi với hình ảnh của một người cộng sản kiên định. một người bạn. người đồng 
chí, một chiến hữu thân thiết và rất mực chân thành, suốt đời phục vụ sự nghiện cách 


mạng của nước ta và nước bạn. 


(1) Lời phát biểu của Đại tướng Vô Nguyên Giáp tại buôi sinh hoạt kỷ niệm 8Š năm ngày sinh 
của tướng Nguyễn Sơn (ngày 31-12-1993 tại Hà Nội). Đầu bài do chúng tôi đặt (B1) 
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“PHÁI LÀM CHO NƯỚC TA VỪA ANH HÙNG, VỪA GIÀU MẠNH” 


Võ Nguyên Giáp 


Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 — 19-12- 
2006). Đại trớng Võ Nguyên Giáp đã gửi một bức thư dầy tâm huyết tới cuộc hội 
thảo khoa học “60 năm Ngày toàn quốc kháng chiến”, Tạp chí Xưa & Nay trân 
trọng trích giới thiệu cùng bạn đọc 

... Ngày 19-12-1946, ngày mở dầu cho cuộc kháng chiến 30 năm chống thực 
dân, để quốc đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi về tĩnh thần yêu nước 
quật khởi của dân tộc ta trước những kẻ thù xâm lược tàn bạo, ngạo mạn. 

Phát động toàn quốc kháng chiến vào ngày 19-12 thể hiện sự lãnh đạo cúa Bác 
Hỗ và Đáng ta hết sức sáng suốt: đã bám sát tình hình thực tiễn, nằm vững thời cơ, 
chọn đúng mặt trận chính. tính toán thời điểm nỗ súng chính xác. biến bị động thành 
chủ động, tạo nên thể trận mới cho mặt trận Hà Nội có điều kiện giam chân quân địch 
hai tháng. để cả nước chuyền vào kháng chiến trường kỳ. Nô súng phát động toàn quốc 
kháng chiến ngày 19-12 giữa thủ đê trường hợp hiếm thấy trong lịch sứ, thể hiện một 
nghệ thuật khởi đầu cuộc chiến tranh cách mạng đúng đắn, quả cảm, sáng tạo 

Trong tình thế nền độc lập mới giành được, đất nước đang trong tình trạng ngàn 
cân treo sợi tóc. địch mạnh, ta yếu mà đám kiên quyết, kịp thời hạ lệnh toàn quốc 
kháng chiến vào đêm 19-12-1946 là thể hiện Bác Hỗ và Đảng ta có niềm tin mãnh liệt 
vào nhân dân, dân lộc ta - một dân tộc đã có truyền thống yêu nước anh bùng bất khuất 
qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước; dã có đường lối kháng chiến đúng đắn, 
động viên toàn dân, vũ trang toàn dân, dựa vào sức mạnh to lớn của toàn dân. Đồng 
thời, Bác Hồ và Đảng ta cũng đã thể hiện tắm gương hết lòng vì nước, vì dân nên nhân 
dân ta đã có niềm tin vững chắc vào lãnh tụ kính yêu, vào Đảng, mới nhất t đứng lên 
kháng chiến như vậy. 

Trong giờ phút Tổ quốc lâm nguy, lời kêu gọi kháng chiến thiêng liêng của Bác 
Hồ như một lời hịch của non sông cổ vũ tỉnh thần yêu nước quật khởi của cả dân tộc 
ta đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược. Tĩnh thần quật khởi quyết chiến quyết thắng 
của ngày toàn quốc kháng chiến 19/12 được kế tục và phát huy suốt cuộc kháng chiến 
30 năm đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập. thống nhất hoàn toàn cho tô 


quốc, rửa được nỗi nhục mất nước hàng trăm năm... 
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Ngày nay, dân tộc ta đang bước vào thời kỳ lịch sử mới — thời kỳ tiễn hành công 
cuộc đôi mới vĩ đại, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân tiảu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, đân chủ, văn minh, Với thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến 
30 năm, mở đầu vào ngày 19-12-1946. Việt Nam đã trở thành một nước anh hùng, đi 
tiên trong phong trào giải phóng dân tộc. 

Trải qua 30 năm xây đựng, đặc biệt là 20 năm đối mới, đất nước đã đạt được 
những thành tựn to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, nước ta vẫn còn là một nước 
nghèo. khoảng cách tụt hậu về kinh tế và khoa học còn xa các nước trong khu vục và 
trên thế giới. 

Chúng ta đã gia nhập WTO. Đây là một bước tiễn quan trọng trong chủ trương 
chủ động hội nhập kinh tế thế giới; cơ hội mới mở ra, nhưng thách thức mới không 
nhỏ. 

Công cuộc chiến thắng nghèo nàn lạc hậu xây dựng đất nước ngày càng giàu 
mạnh. dân chủ, công bằng. văn minh, làm cho nước ta trở thành một nước vừa anh 
hùng vừa giàu mạnh, sánh vai cùng các cường. quốc năm châu như Bác Hồ mong muốn 
là một nhiệm vụ hết sức nặng nè, một thách thức mới hết sức to lớn, đòi hỏi toàn đảng. 
toàn đân ta phải có một sự nỗ lực vượt bậc, một tỉnh thần quật khởi mới. 

Kỷ niệm 60 năm Ngày toàn quốc kháng chiến 19-12 là một địp để chúng ta khơi 
dậy tinh thần yêu nước và ôn lại những bài học sâu sắc của ngày lịch sử ấy vận dụng 
vào công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là tỉnh thần yêu nước, quật 
khới của toàn dân tộc, trước đây là không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ; ngày 
nay là không chịu nghèo nản và lạc hậu thua kém bạn bè đặc biệt là trên lĩnh vực kinh 
tế và khoa học công nghệ. phải bảo vệ vững chắc Tổ Quốc. 

Đó là bài học lãnh đạo phải bám sát thực tiền, đánh giá đúng thời cơ, cho đúng 
mặt trận chính, đề ra quyết định kịp thời, đúng đắn, giành chủ động trong thể bị động. 

Đó là bài học về niềm tin mãnh liệt vào lòng yêu nước của nhân dân ta và có 
đường lỗi cách mạng đúng đấn, đoàn kết toàn đân lộc: đẳng thời đảng ta phải luôn 
tiên phong gương mẫu để giữ vững niềm tin của nhân dân ta với Đảng. 

Tôi nghĩ tăng những bài học ấy đang rất cân thiết, rất thời sự đối với chúng ta trong 


công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngảy nay... 
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THIÊN NIÊN KÝ THỨ BA : THIÊN NIÊN KÝ 
HÒA BÌNH DOMINIQUE®' 


Cách đây gần hai năm, nhân dịp kỷ niệm 5Ú năm ngày ký kết Hiệp định 
Gio-ne-vơ (20-7-1954), phóng viên báo 1”Humanité (Nhân đạo) đã tới Hà Nội 
phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xin giới thiệu với bạn đọc bài phóng vẫn 
và trả lời phóng vấn thú vị này. 

Khoảng ba mươi mét lùi về phía trong đường Hoàng Diệu. có một ngôi nhà. nơi 
ở của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với phu nhân Đặng Bích Hà và các con, các 
cháu. Cuộc phỏng vẫn được tiến hành bằng tiếng Pháp, ngôn ngữ mà tướng Giáp sử 
dụng tuyệt vời. 

Phóng viên: Cách đây năm mươi năm, thất bại Điện Biên Phú đã mở ra con 
đường cho các hiệp định Giơ ne-vơ và chấm dứt cuộc chiến tranh đâu tiên ở Việt 
Nam. Liệu nước Pháp ấy có thể tránh được cuộc chiến ấy không? 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Chúng tôi đã tuyên bố độc lập từ ngày 2 9 1945, 
nhưng thực đân Pháp lại muốn dùng vũ lực áp đặt lại nền đô hộ trên bán đảo Đông 
Dương. Đờ Gôn đã tuyên bố ở Bra- đa-vin sẽ thiết lập lại chế độ thuộc địa bằng lực 
lượng quân đội. Chúng tôi luôn tìm cách thương lượng để tránh cho máu chảy. Tướng 
Lơ Cléc, đứng đầu đội quân Pháp đẻ chiếm lại thuộc địa cũ. đã nhanh chóng nhận ra 
rằng đây không phải là một cuộc “đạo mát” quân sự mà như Lơ Cléc đã nói là một cuộc 
chiến đấu của cả một đân tộc. Lơ Cléc là một người thực tế. Với Xanh-tơ-ni. ông ấy 
cũng là người biết lẽ phải. ủng hộ phái thương lượng, nhưng về phía Chính phủ Pháp, 
người ta đã không chịu nghe. Chúng tôi đã ký một hiệp định trong tháng 3 năm 1946. 
nhân nhượng nhiều về Nam Kỳ để đạt tới mục tiêu cuỗi cùng là độc lập hoàn toàn và 
thống nhất đất nước. Đến giữa tháng 4 năm 1946, tôi tham gia Hội nghị Dà Lại. Người 
Pháp không che giấu ý dịnh lập lại nền đô hộ cúa mình ở Đông Dương. Tôi đã nói thăng 
rõ ràng với họ rằng kỷ nguyên cúa Chính phủ với các quan toàn quyền ở Đông Dương 
đã chấm dứt rồi. Tôi rời Đà Lạt với nhận thức rằng chiến tranh đã khởi động. cũng có 
thể có những dịp may để ngăn chặn. Hồ Chủ tịch đã nhiều lần kêu uọi Chính phú Pháp 
ngồi vào bàn thương lượng. Để bày tỏ thiện chí của chúng tôi, IlŠ Chủ tịch đã không 
hoãn lại chuyến đi thăm Pháp cúa mình để tham gia hội nghị Phông-Ten-nơ-blô. Trong 
thời gian ấy. tình hình ngày cảng trầm trọng thêm ở Bắc Bộ cũng như ở Nam Bộ, Cuối 
tháng 11 năm 1946, quân đội Pháp tấn công và chiếm cảng Hải Phòng. Một tháng sau, 
tường Moóc-li-e, chí huy quân đội Pháp bắc Đông Dương tung ra tối hậu thư dỏi hỏi 
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sự có mặt của Pháp trong một số vị trí, đòi quyền được giữ trật tự ở thủ đô. đòi tước vũ 
khí các đơn vị tự vệ Hà Nội. Chúng tôi quyết định phát động kháng chiến. 

Phóng viên: Từ năm 1946 đến năm 1975. nước Việt Nam đã trải qua 30 năm 
chiến tranh. Có gì khác nhau giữa hai cuộc chiến ấy? 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Chiến tranh nào cũng là chiến tranh cả. Nhưng 
với người Mỹ có điều khác. Một cuộc xung đột thuộc địa mới, trước là sự can thiện 
của quân đội Mỹ và sau đó là một cuộc chiến tranh Việt Nam hóa. Người ta đã thay 
đôi màu đa của những xác chết. Người Mỹ tin chắc, sẽ giành được thẳng lợi và không 
muốn nghe lời khuyên của người Pháp đã có kinh nghiệm đánh mau chống người Việt 
Nam. Hoa Kỳ đã tuyên mộ những lực lượng không lồ và rất ít người, ngay cả bạn bè 
chúng tôi, không nghĩ rằng khả năng chúng tôi đánh bại họ. Nhưng, người Mỹ chẳng 
có chút hiển biết nào về lịch sứ chúng tôi, văn hóa, truyền thống của chúng tôi, về nhân 
cách của những người lãnh đạo nói riêng. Với Mắc Na—=ma-ra cựu Bộ trưởng Bộ quốc 
phòng Mỹ mà tôi đã gặp năm 1995, tôi đã nói: “Ngài đã dưa một lực lượng khủng 
khiếp về pháo binh, máy bay, hơi độc chống lại chúng tôi, nhưng ngài đã không hiểu 
nhân dân chúng tôi đang khát khao độc lập, tự do và mong muốn được làm chủ đất 
nước mình”. Đó là một sự thật mà lịch sử mọi thời gian đã khăng định. Trong 1.000 
năm bị Trung Hoa đô hộ. chúng tôi cũng không bị dồng hóa. Hạ B.52. đó là chiến 
thăng của trí tuệ Việt Nam, thăng kỹ thuật và tiền bạc. Nhân tố con người là quyết định. 
y, khi mộ 


vấn tình báo Mỹ có hỏi tôi rằng vị tướng nào là lớn nhất đưới quyền 
tôi, tôi đã trả lời ông ta rằng: *Vị tướng đó là nhân đân Việt Nam”. Tôi chỉ dóng góp 
một phần rất khiêm tốn. Đây là cuộc chiến tranh của toàn dân. Brê danh -xki ”' cũng 
đã hỏi tôi vì sao chúng tôi chiến thăng. Chúng tôi đã gặp nhau ở An: giê. íLiâu sau khi 
chiến tranh kết thúc. Ông ta hỏi tôi: “Chiến lược của ông là gì?. Câu trả lời của tôi rất 


đơn giản: "Chiến lược cúa tôi là chiến sĩ hòa bình. Tôi lả một vị tướng hòa bình, chứ 
không phải là vị tướng của chiến tranh”. 

Tôi cũng có dịp được tiếp các cựu chiến bình Mỹ đến thăm Việt Nam. Họ đặt câu 
hỏi: *Chúng tôi không hiểu tại sao các ông lại đón tiếp chúng tôi rất tốt?”. Tôi trả lời: 
*Trước kia, các ông đến đây với vũ khí là kẻ thù, chúng tôi đón tiếp ông với tư cách 
như thế, nay các ông là những người du lịch và chúng tôi đón tiếp các ông với truyền 
thống mến khách của người Việt". 

Phóng viên: Đồ cứ nhân luật và chính trị kinh tế học. giáo sư sứ học, Dại tướng 
không được dào tạo về mặt quân sự. Nhưng Đại tướng lại tham gia tích cực vào việc phái 
triển quan điểm Việt Nam về chiến tranh. Dẳng chí trở thành Đại tướng như thế nào? 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Phải đặt câu hỏi này với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Chính Hỗ Chủ tịch đã chọn cho tôi nghề binh này. Bác Hồ đã giao nhiệm vụ cho tôi 
thành lập một hạt nhân của một lực lượng quân đội. Khi chúng tôi nôn nóng muốn lật 
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đồ sự chiếm đóng của quân Pháp, Người nói với chúng tôi rằng giờ khởi nghĩa chưa 
đến. Đối với Bác Hỗ, một dội quân cách mạng có khả năng chiến thăng phải là một 
quân đội của nhân dân. Trước hết, chúng ta phải vận động được nhân dân đi theo cách 
mạng, dựa vào đân. Nếu chúng ta có dân— Người nói— chúng ta sẽ có tất cả. Chính nhân 
dân đã giành chiến thắng cả đến ngày nay, nếu Đảng Cộng sản muốn tự củng cố phát 
triền, phải dựa vào dân. 

Phóng viên: Nước Liệt Nam nay đã hỏa bình. Bom đạn đã chuyển chỗ sang các 
châm lục khác. Đại tướng có cảm nghĩ gì vẻ tình hình thế giới? 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Chúng tôi dang đứng trước một tình hình quốc tế 
khó khăn mà người ta chưa rõ sẽ phát triển ra sao. Người ta nói đến chiến tranh phòng 
ngửa, về hạnh phúc của các đân tộc theo luật thuế vũ khí hay theo luật của thị trường. 
Nhất là một số Chính phủ đặt quyền bá chú. Đó là luật rừng không hơn không kém, 
Người ta không thể nói trước răng điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi có thể nói rằng thiên 
niên kỷ thứ ba là thiên niên kỷ của hòa bình. Dó là điều quan trọng nhất. Chúng ta đã 
thấy những cuộc biểu dương lớn tôn vinh hòa bình. Thế hệ thanh niên ngày nay phải 
biết đánh giá hòa bình là thế nào? Trước hết là được sông và sống như những con 
người. Làm thế nào để mỗi quốc gia đều cỏ chủ quyền, mỗi một con người đều có 
quyền sống xứng đáng. 


(1) Một chính khách phương Tây thân Mỹ (BT) 


Nguyễn Văn Khoan (dịch) 
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61 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUÓC KHÁNH 2-9: 
VIỆT NAM ĐÂN CHỦ CỘNG HÒA 


Đại trớng Võ Nguyên Giáp 


Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời trong cái chớp mắt của lịch sử. Đó là 
khoảng thời gian rất ngắn: J3-8 đến 28-8-1945, từ Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng tới 
khi quân Dồng Minh kéo vào miền Bắc Việt Nam. Nếu ta bỏ qua thời cơ này thì cục 
diện sẽ khác. Việt Nam sẽ vẫn là một nước gồm ba xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỷ, Nam Kỳ 
năm trong Đông Dương thuộc Pháp. Trước mắt. trên miền Bắc sẽ có một chính quyền 
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thân Tướng, tại miền Nam, Pháp sẽ phục hồi bộ máy cai trị cũ. Cuộc chiến đấu giảnh 
lại độc lập của nhân dân ta sẽ bị xép vào những “hoạt động phiến loạn do cộng sản cầm 
đầu”! Ai biết đồng chảy của lịch sử sẽ đi về dâu, với tốc độ nào? 

Chính quyền mới được bầu ra thông qua tổng tuyến cứ là chính quyền đại đoàn 
kết toàn dân. Trong cơ cấu Nhà nước không chỉ có đại điện của các đoàn thẻ cách 
mạng, mà còn có cả những đảng phái khác. Có chí sĩ yêu nước như cụ Huỳnh Thúc 
Kháng. Có những người của chế độ cũ như các ông: Phan Kế Toại, Bùi Bằng Đoàn... 
Có "công dân Vĩnh Thụy” (vua Bảo Đại mới thoái vị). giám mục Lê Hữu Từ ở chức 
vụ có vấn. Một thời gian Quốc hội Việt Nam đã dành cho những người thuộc Việt Nam 
Quốc dân đảng, Việt Nam Cách mạng đồng minh hội thân Tưởng tới 1/5 số ghế, không 
qua bầu cử, vì họ không có hy vọng trúng cử qua tông tuyến cử tự do. Chủ tịch Hè Chí 
Minh chủ trương thực thà đoàn kết lâu dài với những người thuộc mọi xu hướng. miễn 
là có tỉnh thần yêu nước để cùng mưu cầu độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân. Ngay cả 
sau ngày kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Vĩnh Thụy dã bỏ nước sang Lồng Công. Bác 
vẫn cử cán bộ đi mời về để cùng tiến hành kháng chiến. 

Trong chế độ mới, mọi công dân không phân biệt nam nữ. dân tộc, tín ngưỡng, 
giàu nghèo đều bình đảng về quyền lợi và nghĩa vụ. Nông dân nghèo chiếm đại đa số 
trong xã hội. được giảm tô, giảm tức. Lần đầu tiên người lao động làm chủ vận mệnh 
của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi nhân tài tích cực góp phần xây dụng đất 
nước. Tệ tham ô. những lạm của những "quan cách mạng” chớm nhú đã bị lên án, đấu 
tranh. Chính sách tăng gia sản xuất đã chấm dứt nạn đói khủng khiếp. Quân đội quốc 
gia và đân quân. tự vệ. chỗ dựa và niềm tin của chế độ mới, nhanh chóng phát triển, đã 
lập tức chứng tỏ tỉnh thần và sức mạnh cúa mình trên chiến trường. 

Việt Minh sau khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử lãnh đạo Tông khới nghĩa thắng 
lợi. đã tự nguyện đứng chung hàng cùng với các tô chức chính trị, xã hội khác trong 
Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam, một mặt trận đoàn kết đân tộc hết sức rộng rãi. 

Chế độ mới ở thời kỳ phôi thai, chính quyền mới còn non trẻ, tổ chúc lại rất phức 
tạp. nhưng đã đứng vững trước thử thách hiểm nghèo. Trên miền Bắc, 20 vạn quân 
Tưởng đã không thể giúp bọn tay sai người Việt lật đồ chính quyền cách mạng. Ở miền 
Nam. hàng chục nghìn quân Pháp, được trang bị vũ khí hiện đại, bắt đầu sa lầy vào 
những chiến dịch bình định vô vọng trên khắp các làng quê tiếp giáp với đô thị. 

Nước Việt Nam đân chủ cộng hòa ngày đó chưa được một quốc gia nào trên thế 
giới công nhận. Nhưng sự tổn tại của nó trên thực tế thì không mấy ai có thể phủ nhận. 
Quân đội Tướng Giới Thạch vào miền Bắc buộc phải tiếp xúc với Chính phủ ta. Hiệp 
định 6-3-1946, hiệp định quốc tế đầu tiên của nước Việt Nam mới, được ký giữa Chính 
phủ ta và đại diện Chính phủ Pháp. Quốc kỳ Việt Nam đã tung bay tại thủ đô Da- ri, 
trên kênh đào Xuy-ê, và những biển lớn nói liền Việt Nam với Pháp. 


Trải qua bao nhiều biến thiên, càng thấy rõ những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
làm trong công cuộc tải sinh nước Việt Nam và xây dựng. chế độ mới từ thời đó, đã đặt 
nền tảng vững chắc cho đân tộc ta tiễn lên một tương lai tươi sáng. Bán Tuyên ngôn 
độc lập. hiễn pháp dâu tiên của nước Việt Nam, trên những vấn dễ cơ bản, vẫn giữ 
nguyên giá trị. Ở đây chứa đựng những khát vọng, những yếu tố của thời đại mới, mà 
vẫn gắn liền với dân tộc, với con người, với truyền thống Việt Nam. Và điều có tính 
quyết định là chế độ mới chứng tó tính hơn hẳn của mình trong thực tiễn đời sống, đáp 
ứng nhu cầu bức thiết trước mắt cũng như nguyện vọng lâu dài của người dân. 

Có thê hiểu vì sao tuyệt đại đa số nhân dân ta đã tự nguyện đứng lên chiến đấu 
tới cùng cho sự tồn tại của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, cho những mục tiêu: độc 
lập. tự do. hạnh phúc, 

Sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là nhân tố cơ bản không thê thiểu, 


bảo đảm cho sự toàn thắng của hai cuộc kháng chiến cứu nước. 


217. Chuẩn bị kỷ niệm nghìn năm Thăng Lung cần quan tâm hơn nữa 
việc bảo tồn và phát huy đi săn lịch sứ — văn bóa ¿ Võ Nguyên Giáp ⁄ Xưa và Nay, — 
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CHUÁN BỊ KỶ NIỆM NGHÌN NĂM THĂNG LONG CÀN QUAN TÂM HƠN 
NỮA VIỆC BẢO TÒN VÀ PHÁT HUY ĐI SẢN LỊCH SỬ - VĂN HÓA 


Đại tưởng Võ Nguyên Giáp 


Chỉ còn ba năm nữa. Thủ đô Hà Nội và cả nước sẽ kỷ niệm trọng thể nghìn năm 
'Thăng Long. Trong số các thủ đô của gần 200 nước trên thế giới, không có mấy nước 
mà thủ đô hiện nay lại có bề dày lịch sử văn hóa đến nghìn năm như thế, ấy là chưa nói 
vùng đất Hà Nội đã từng có kinh dô của vương quốc Âu Lạc thời An Dương Vương 
(thế kỷ 3-2 trước Công nguyên). kinh thành Vạn Xuân của nhà nước độc lập thời Lý 
Nam Đề (thế kỹ 6). Từ thế kỷ 11 Thăng Long liên tục giữ vai trò kinh đô của nước Đạt 
Việt dưới các vương triều Lý, Trần, Lê sơ. Mạc, Lê trung hưng. Thời Tây Sơn và triều 
Nguyễn, kinh đô chuyển vào Phú Xuân -- Huế. nhưng Hà Nội vẫn có lành cung của 
nhà Nguyễn và vẫn là một trung tâm kinh tế, văn hóa lớn cúa cá nước. Từ sau Cách 
Mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, Hà Nội lại trỏ về vai trò Thả đô, trung tâm chính 
trị, văn hóa, kinh tế cúa đất nước. Chính đặc điểm đó đã tạo nên bễ đày lịch sử, văn hóa 
đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội. tạo nên nền văn hiển lâu đời của đất kinh kỳ. kết tỉnh 
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những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Irong thời đại Hồ Chí Minh, những truyền 
thống quý giá đó đã được phát huy cao độ trong Cách mạng Tháng Tám, trong cuộc 
kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. 

Vì vậy, lễ kỷ niệm Thăng Long nghìn tuôi là một sự kiện trọng đại của nhân dân Thủ 
đô Hà Nội và nhân dân cả nước. Hà Nội cần chuẩn bị thật chủ đáo cho lễ kỷ niệm này. 

Tôi được biết Chính phú đã thành lập Ủy ban Quốc gia kỷ niệm Nghìn năm 
Thăng Long và Thành úy, UBND Hà Nội đã đề ra nhiều chương trình. kế hoạch khá 
toàn diện chuẩn bị tiến tới kỷ niệm trọng đại vào năm 2010. Sau đây, tôi chỉ phát biểu 
một vài ý kiến về mặt bảo tổn và phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa của Thăng Long 
~ Hà Nội. 

Có thể nói Hà Nội chứa dụng một di sản văn hóa vô cùng phong phú và đa dạng, 
bao gồm di sản văn hóa vật thế như các thành lũy, đình, đền, chùa miễu trên mặt đắt, đi 
tích khảo cô học trong lòng đất và đi sản văn hóa phi vật thể gắn liền với các nghẻ thủ 
công cô truyền, với lối sống và cách ứng xử, nghệ thuật ẩm thực, lễ hội, văn hóa dân 
gian, các truyền thống, phong cách con người Hà Nội thanh lịch... Theo tôi. các giá trị 
văn hóa giữ mội vai trò vô cùng quan trọng trong xây dựng Thủ đô vì các giá trị đó gắn 
liền với con người là động lực nội tại của sự phát triển bền vững, là nền tảng tạo nên 
bản sắc Hà Nội. Trong thời kỳ đổi mới. Hà Nội đang được mở rộng, đang đi vào quá 
trình CNH. HDH nhưng luôn luôn phải giữ được bản sắc của Hà Nội, phải phát triển 
trong sự hải hòa giữa hiện đại và truyền thống. Vì vậy trong các chương trình và các 
hoạt động chuẩn bị ký niệm Nghìn năm Thăng Long, cùng với những kế hoạch phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở mang giao thông, nâng cao đời sống nhân đân, tôi 
mong lãnh đạo thành phế quan tâm nhiều hơn việc bảo tồn đi sản văn hóa. giữ gìn và 
phát huy các giá trị lịch sử văn hóa. 

Tôi thực sự lo lãng khi biết di tích có đô Cổ Loa đang bị xuống cấp và xâm hại. 
Tôi càng lo lắng hơn nữa khi thấy khu đi tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Iloàng 
Diệu đã phát lộ từ năm 2003 mả cho đến nay vẫn chưa có chủ trương bảo tổn toàn bộ, 
để cho di tích đang bị xuống cấp dần vì sự thay đôi môi trường tồn tại. 

Tôi đã trực tiếp dến thăm khu di tích nảy và cùng trao đối ý kiến với các nhà 
khảo cô học và sử học. Khu di tích với điện tích khai quật 19.000 m? và lớp lớp địa 
tầng văn hóa, các đi tích. di vật vô cùng phong phú. đa dạng phán chiếu lịch sử từ thời 
Đại La cho đến thời Thăng I.ong kéo đài liên tục từ đời Lý, Trần đến Lê sơ. Mạc. Lê 
trung hưng rồi thời Hà Nội đời Nguyễn. Tôi tán đồng sự đánh giá của các nhà khoa 
học trong nước và quốc tế, coi đây là một di sản văn hóa vô giá của dân tộc hội đú tiêu 
chí của một Di sản văn hóa thế giới. Từ các nền móng kiến trúc cung đình. các giếng 
nước cô, các công thoát nước... cho đến các đỗ gốm sứ tỉnh xảo. các đề đất nung trang 
trí hình rằng, phượng, uyên ương, hoa lá... cho thấy hình ảnh cụ thế của một khu vực 
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Cắm thành xưa cùng những thành tựu lao động sáng tạo của những nghề thủ công cỗ 
truyền, trình độ kiến trúc và tổ chức xây dựng tải giỏi của tô tiên. Những di vật gốm sử 
và tiền dỗng có nguồn gốc từ ï rung Iloa. Nhật Bản. Tây Á chứng tỏ quan hệ giao lưu 
kinh tế, văn hóa rộng rãi giữa kinh thành nước ta với thế giới bên ngoài. 

Tôi luôn hình dung trong đầu óc. khu di tích như ngôi mộ Tổ. mộ Tẻ không phải 
của một dòng họ, một vương triều, một thời đại mà mộ Tổ của Nghìn năm Thăng L.ong 
— Hà Nội, kết tỉnh lịch sử văn hóa của cả dân tộc. Mà thật là may mắn, khu di tích lại 
được phát lộ khi Hà Nội và cả nước đang hướng tới kỷ niệm Nghìn năm Thăng [.ong. 
Dã tìm thấy mộ Tổ thì đĩ nhiên con cháu phái lo gìn giữ, tu bỏ, tức là phải báo tồn lâu 
dài toàn bộ di tích, kế cả phần đã phát lộ và phần còn lưu giữ trong lòng đất mà chưa 
bị các kiến trúc hiện đại phá húy. ít nhất là trong phạm vi của Cắm thành tức trung tâm 
của Hoàng thành xưa. Khu di tích khảo cố học đó cùng với các đi tích trên mặt đất như 
nên điện Kính Thiên, Đoan Môn của thành “Thăng Long: Cửa Bắc. Cột Cờ của Hà Nội 
và các di tích cách mạng. kháng chiến thời đại Hồ Chí Minh như Hội trường Ba Đình, 
trụ sở của Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân thời kháng chiến chống Mỹ... cần quy 
hoạch thành một khu di tích lịch sử - văn hóa mà có người đề nghị gọi là Công viên 
lịch sử - văn hóa Thăng long - Hà Nội. Tôi rất vui mừng được biết ông Tổng Giám 
đốc UNESCO và nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá cao giá trị của khu di tích, cho 
rằng khu đi tích Hoàng thành Thăng Iuong có đủ tiêu chí được công nhận là Di sản văn 
hóa thẻ giới. 

Tôi cũng biết bảo tồn một khu di tích như vậy, nhất là di tích khảo cô học không 
phải đễ dàng, đỏi hỏi phải có kinh phí, có chuyên gia, kinh nghiệm... Nhưng trên cơ sở 
chủ trương bảo tổn toàn bộ và lâu dài, chúng ta tranh thủ sự tư vấn và hỗ trợ của UNES- 
CO và các chuyên gia quốc tế đề lập quy hoạch toàn bộ và kế hoạch triên khai từng bước 
tùy theo khả năng của chúng ta, đồng thời tranh thủ sự trợ giúp của quốc tế. 

Tôi rất lấy làm tiếc là từ khi phát lộ năm 2003 cho đến nay, khu đi tích chỉ mới 
được lợp mái che đề bảo vệ tạm thời và qua hơn bốn năm đang bị xuống cấp dân. Tình 
trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của di tích. Một số chuyên gia 
quốc tế đã bày tó sự lo lắng và cảnh báo chúng ta về nguy cơ này. 

Tôi cũng biết khó khăn của lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Nhà nước là trước đây 
đã quyết định xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) tại khu vực 18 
Hoàng Diệu. Quyết định đó đưa ra khi chưa biết trong lòng đất khu vực này có di tích 
Iloàng thành. Sau khi phát hiện di tích và được giới khoa học đánh giá cao. lãnh đạo 
Đảng và Chính phủ đã sớm quyết định chuyên Hội trường Ba Đình (mới) ra khu Mỹ 
Dình, xây dựng thành Trung tâm Hội nghị quốc gia. Chính nhờ quyết định kịp thời và 
đúng đắn này, chúng ta có một công trình kiến trúc hiện đại trên một không gian rộng. 
lớn, cảnh quan đẹp, góp phần quan trọng vào thành công rực rỡ cúa Hội nghị APEC. 
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Trên cơ sở nhận thức mới về khu đi tích Hoàng thành và kiến nghị đồng thuận của giới 
khoa học. tôi trân trọng để nghị lãnh đạo Dáng, Quốc hội và Nhà nước sớm có quyết 
định bao tổn toàn bộ khu di tích. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất cúa nhân dân 
cần có một tòa nhà xứng đáng trong khu Trung tâm chính trị Ba Dình. Nhưng địa điểm 
xây dựng tòa nhà Quốc hội không nên nằm trong khu vực 18 Hoàng Diệu vì đù thu gọn 
lại trong khu C và D (theo bản đồ khai quật khảo cổ học) vẫn xâm hại đến cảnh quan 
lịch sử - văn hóa cúa khu di tích và nhất là Quốc hội đại diện cho ý chí nguyện vọng, 
lợi ích của nhân đân không thể đi ngược lại ý nguyện của tuyệt đại đa số nhân dân 
trong đó có giới khoa học, giới sứ học. khảo cổ học và nhiều vị lão thành cách mạng. 
Trong khu Trung tâm chính trị la Dình, cùng với trụ sở của Đảng, Nhà nước, Chính 
phú đã được hoạch định, cần có một tòa nhà Quốc hội với vị trí, quy mô vả cảnh quan 
tương xứng với vai trò của Quốc hội. Tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ chủ trương này, 
nhưng theo tôi trong quận 3a Dinh có thê chọn một địa điểm thích hợp ngoài khu vực 
di tích 1§ Iloàng Diệu đề xây dựng nhà Quốc hội. Cũng nên nghĩ đến phương án sử 
đụng Trung tâm IIội nghị quốc gia tại Mỹ Dình bổ sung những trang thiết bị phù hợp 
làm nhà Quốc hội, đồng thời vẫn có bộ phận dành cho hội nghị quốc gia và quốc tế. 
Đây là một kiến trúc lớn mà sử dụng như hiện nay thì quá lãng phí. 


Tôi tha thiết để nghị lãnh đạo Trung ương và Hà Nội trong quy hoạch cũng như 
trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, cần coi trọng 
hơn nữa việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa mà mục tiêu gần nhất là 
hướng tới ký niệm Thăng Long nghìn tuổi. [,ễ kỷ niệm trọng thể đó cần được cử hành 
giữa một Hà Nội dàng hoàng, to đẹp, văn minh hiện đại mà ở đó, niềm tự hào về truyền 
thống văn hiển. anh hùng của Thủ đô không chỉ được miêu tả trên các trang sử mà còn 
cần được hiện diện cùng chúng ta và các thế hệ mai sau với những đi tích lịch sử văn 
hóa và cả di sản văn hóa nói chung được bảo tổn, tôn tạo và phát huy mạnh mẽ, biểu 
thị sức sống và bản sắc của Thủ đô, chung đúc những giá trị văn hóa hàng nghìn năm 
của cả dân tộc. 


2H18. Mật di tích không thế thiếu của bề dày lịch sứ 1000 năm Thăng 
Long - Hà Nội / Võ Nguyên Giáp // Xưa và Nay. - 2007. — Số 295. - Tr, 7 — 8. (Số thứ 
tự trong thư mục 396) 
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Ngay từ đầu, khi dặt vấn để xây dựng Nhà Quốc hội, tôi đã có ý kiến để nghị với 
đồng chí Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng và đồng chí Chủ Tịch Quốc Hội 
Nguyễn Phú Trọng là cần bảo tồn toàn bộ khu di tích 18 Hoàng Diệu và Hội Trường. 
Ba Đình — một di tích không thể thiếu cúa bề dày lịch sử 1000 năm Thăng Long — Hà 
Nội và tôi có đề nghị hai phương án: 

I. Nếu thật sự cần thiết phải xây dựng ngay Nhà Quốc hội lúc này thì nên chọn 
một vị trí khác địa thế rộng rãi hơn. Lúc ấy tôi được biết Chính phủ đã có phương án 
xây dựng Nhà Quốc hội ở khu vực phía Nam Quảng Trường Ba Đình và chú trương 
bảo tồn toàn bộ khu di tích 18 Hoàng Diệu kế cá Hội trường Ba Dình. 

2. Chúng ta đang cần tập trung nguồn lực để xây dựng đất nước và chúng ta 
vừa xây đựng khu Mỹ Đình khá khang trang hiện đại nhưng sử dụng còn hạn chế. Vì 
thế, tôi đề nghị nên nghiên cứu cách vừa sử dụng Hội trường Ba Dình để Quốc hội làm 
việc. hội họp mà chưa nên xây dựng Nhà Quốc Hội ngay lúc này. 

Dến tháng 10 năm 2006, tôi rất bất ngờ và sửng sót được biết Bộ Chính Trị và 
Chính phủ lại chỉ đạo cơ quan nghiên cứu trình ra Quốc hội phương án xây dựng Nhà 
Quốc hội tại khu 18 Hoàng Diệu và tôi đã viết thư ngay tha thiết để nghị các đông chí 
xem lại chủ trương này. 

Đến 20-2-2007. tôi đã viết bài đãng báo Nhân Dân và Hà Nội mới nêu ý kiến. 
Thủ đê Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng lLong- Hà Nội cần phải gìn giữ. tu 
bồ bảo tồn lâu dài toàn bộ khu di tích ở Hoàng Diệu bao gồm di tích Hoàng thành xua 
và các di tích cách mạng kháng chiến thời đại Hồ Chí Minh như Hội trường Ba Đình, 
trụ sở Bộ Tông Tư I.ệnh Quân đội nhân dân... 

Vừa qua, tôi được biết ngành Xây dựng lại vẫn đưa ra phương án là Nhà Quốc 
hội tại khu 18 Hoàng Diệu và hơn thế còn đề nghị phá bỏ cả hội trường Ba Đình để 
làm Nhà Quốc hội trong khuôn viên ấy, có lấn ra xung quanh, với lý do Hội trường Ba 
Đình đã xuống cấp, sửa chữa rất tốn kém và đã được Bộ Chính trị, Chính phủ đồng ý 
trình ra Quốc hội. Quốc hội đã biểu quyết với đa số đồng ý. Lý do mà các đồng chí nêu 
lên không thẻ biện minh được. Đã là di tích lịch sử mà xuống cấp thì phái tu sửa, bảo 
tồn chứ không phải phá bỏ đi. Hội trường Ba Dình là một di tích cực kỳ quan trọng 
của thời đại Hỗ Chí Minh. Nơi đây đã diễn ra những sự kiện lịch sử để lại dấu ấn rất 
sâu sắc trong tâm khám mỗi người Việt Nam. Là nơi đã diễn ra 7 kỳ Dại hội Dáng toàn 
quốc, nơi họp và làm việc của Quốc hội từ khóa II liên tiếp cho đến ngày nay, nơi đã 
diễn ra hội nghị chính trị đặc biệt -- một kiểu Hội nghị Diễn Hồng thời đại Hỗ Chí Minh 
trong kháng chiến chống Mỹ... Ấn tượng sâu sắc nhất là tại đây, Bác Hồ đã từng tham 
dự nhiều cuộc họp quan trọng của Đáng, Nhà nước, Mặt trận và suối cùng, đây là nơi 
toàn Dảng. toàn dân ta đã tiến hành lễ tang Bác, cả nước vô cùng xúc động hướng về 
Hội trường Ba Dinh lịch sử để tiền biệt Bác ra đi với niềm tiếc thương vô hạn. Di tích 
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lịch sử vô giá ấy sao chúng ta có thê xóa bỏ đi được. Về mặt kiến trúc, đây còn là Hội 
trường lớn nhất, dẹp nhất của kiến trúc Việt Nam thời bấy giờ. 

Chúng ta nghĩ thế nào khi thấy cần phải báo tồn Dinh Độc lập (Hội trường 
Thống NhấU mả lại quyết định phá bỏ Ilội trường Ba Dình? 

Hiện nay, mặc dầu Quốc hội đã biểu quyết, nhưng cán bộ và nhân dân còn có 
nhiều ý kiến, lòng dân chưa yên. Nhiều đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp, 
nhà khoa học đề nghị Quốc hội cân nhắc lại và ngay trong Quốc hội vẫn còn trên 30 
đại biểu biểu quyết không tán thành phá bỏ Hội trường Ba Đình. Riêng tôi, một lần nữa 
xin nêu lại kiến nghị đứt khoát không nên làm Nhà Quốc hội tại khu dí tích 18 Hoàng 
Diệu và tuyệt đối không được phá bỏ Hội trường Ba Đình. 

Tôi đồng ý với ý kiến của anh Võ Văn Kiệt đã nêu trên báo Thanh niên là nếu 
Hội trường Ba Đình xuống cấp thì tu sửa lại. Chúng ta có đầy dủ khả năng làm được 
việc ấy. Vì vậy. tôi tha thiết để nghị Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ cân nhắc lại, 
bàn lại chủ trương này. Trước khi bàn cần lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ và nhân dân. 
Hiện nay Ban dự án đang trình bày các mô hình Nhà Quốc hội để lấy ý kiến nhân dân 
trong cả nước, tôi để nghị cần lấy cả ý kiến nhân dân vẻ ý định phá bỏ Hội trường Ba 
Đình đề làm Nhà Quốc hội lên vị trí ấy. Vẫn để này cũng đưa ra tháo luận trên báo chí 
đề cán bộ và nhân dân được tham gia ý kiến. Trên cơ sở thu thập ý kiến rộng rãi của cán 
bộ và nhân dân, tôi đề nghị Bộ Chính trị có cuộc họp bàn lại vấn đề này. Đề nghị Quốc 
hội tổ chức một phiên họp toàn thẻ đặc biệt (không chỉ thảo luận ở tổ) để bàn bạc. thảo 
luận thật sự dân chủ, phân tích kỹ những ý kiến khác nhau. lợi và hại của việc đề và phá 
bỏ Hội trường Ba Dình, trước và đi đến biểu quyết và có quyết định cuối cùng. 

Dây là một chủ trương cụ thể, nhưng là một vấn để có ý nghĩa rất quan trọng về 
chính trị, lịch sử, văn hóa, tình cảm cúa nhân đân Thủ đô và của cả đân tộc. Chuẩn bị 
ký niệm 1000 năm Thăng Jong - Hà Nội, chúng ta càng phải bảo tổn thật tốt toàn bộ 
khu di tích 18 Hoàng Diệu và Hội trường Ba Đình. Việc xây dựng Nhà Quốc hội không 
nên quá lệ thuộc vào thời gian làm cho kịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 
để quyết định vội. làm ảnh hưởng đề chất lượng và thẩm mỹ kiến trúc của công trình 
Thế ký quan trọng này. 

Những nội dung đề nghị trên đây tôi đã có thư gửi đến Bộ Chính trị, Quốc 
hội. Chính phủ và các đồng chí lãnh dạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước ngày 
23-9-2007. 

Một lần nữa, tôi muốn nhắn mạnh ý kiến: Lúc này ta cần tập trung tiền và lực 
lượng đề ra sức phát triển kinh tế. văn hóa, thiết thực nâng cao đời sống nhân dân mà 
chưa xây dụng Nhà Quốc hội. Quốc hội tiếp tục sử dụng Hội trường Ba Đình và khu 
Mỹ Đình (hiện chưa sử dụng hết công suất, còn lãng phí) để hội họp và làm việc. Công 


sở làm việc của cơ quan Nhà nước cũng cần được xây dựng khang trang, nhưng hãy 
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chờ một thời gian nữa. khi đất nước thoát khỏi cảnh một nước nghèo. một nước kém 
phát triển rồi ta hãy xây dựng. Trong lúc dó chúng ta tiếp tục nghiên cứu chọn địa điểm 
xây dựng. chọn mô hình Nhà Quốc hội đáp ứng các nhu cầu của một công trình tiêu 
biểu của đất nước, có quy mô tương xứng, có chất lượng bền, đẹp, vừa dân tộc vừa 
hiện đại, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. 


219. Mật thất bại chiến lược nặng nề của Pháp ¿ Võ Nguyên Giáp // 
Sự kiện và Nhân chứng. — 2007. ~ Số 166. - Tr. 6 - 7. (Số thứ tự trong thư mục 
266, 397) 
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Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


Cuộc tiến công chiến lược vào Việt Bắc, ngày nay nhìn lại là cuộc tiến công 
mang nhiều tham vọng nhất của Pháp trong suốt quá trình chiến tranh xâm lược Đông 
Dương. Nó đã diễn ra trong thời kỳ lực lượng vũ trang ta vẫn còn ở độ tuổi thơ ấu. 

Tác giá của nó là Va-luy. tham mưu trưởng quân đoàn của Dờ-lát trong thế chiến 
thứ hai và là người được L.ơ-cle chọn đề kế nhiệm ở Đông Dương. Tôi đã gặp Va-luy 
nhiều lần ở Hà Nội. Cả Lơ-cle và Va-luy đều có phong cách nhà binh Pháp. Nhưng 
tính cách cũng như hình đáng của hai người rất khác nhau. Lơ-cle cao gày, có cặp mắt 
thông minh, tươi cười, nói năng thắng thắn. Va-luy dáng người vững chãi, lịch thiệp 
nhưng thâm trằm. 

Va-luy nhận xét nước Việt Nam không còn là những cộng đồng riêng rẻ như 
trong quá khứ, cho phép đánh chiếm bằng chiến lược bình định cỗ truyền, chiếm tuần 
tự từng vùng đất đai. Xã hội Việt Nam ngày nay là một cầu trúc hình tháp (pyramide) 
có kết bằng một ý thức hệ được lãnh đạo chặt chẽ từ bên trên. Muốn tái chiếm Việt 
Nam phải “đập nát cái đầu” (écraser la têtc) là Việt Minh, tức là tách cái đỉnh khỏi đáy 
hình tháp. Để làm việc này, cần tiêu diệt “khu có thủ Việt Minh” (réduit Viet-minh) 
nằm ở thượng du Bắc Bộ. bao gồm: chụp bắt cơ quan đầu não. loại trừ quân đội thường 
trực và phá hủy mọi tiềm năng chiến tranh. Xa-lăng, người đã chứng tỏ tài năng khi 
còn là chỉ huy sư đoàn thuộc địa thứ 9 trong chiến dịch giái phóng nước Pháp, đã có 
mười ba năm ở Đông Dương, rất quen thuộc vùng thượng du Bắc Bộ dược trao nhiệm 
vụ này. Với những binh lực hùng hậu trong tay, trước ngày mở cuộc tiến công, Xa-lăng 
tuyên bố sẽ hoàn tất mục tiêu trong ba tuần. 
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Xa-lăng quá chủ quan với những kinh nghiệm từ khi còn là đồn trưởng một đền 
binh ở thượng du thời Pháp thuộc, khi một viên quan Tây với vài chục lính khố xanh. 
khó đỏ có thể khống chế cả một vùng dân cư rộng lớn. Lần này, quân Pháp không được 
những thô ti, chành mán đem rượu và gái ra đón, mà chí thấy những bản làng hoang 
vắng. không lương thực, không gia súc. Họ thú nhận: *Dân chúng lân tránh chúng ta 
như tránh dịch hạch”. 

Sĩ quan và binh lính Pháp trên chiến trường nhận thấy sớm hơn rất nhiều so với 
Tổng chỉ huy của họ về những khó khăn. nguy hiểm và thất bại mà họ phải đương dầu 
trong cuộc chiến tranh này. Những thư từ, nhật ký mà ta thu được trong chiến dịch 
nhòa máu và nước sông đã nói lên nỗi khổ của họ: 

*Chúng tôi bị bao vây bốn phía. Đi ra ngoài một bước là lập tức bị đạn bắn tỉa từ 
trên núi xuống” (viên đội Gát-xtông Va-ren). “Bọn Việt Minh đông không thể tưởng 
tượng được. Chúng tôi bị phục kích nhiều lần và thua thiệt khá nhiều... Chúng tôi 
không càn quét được gì hết, vì vừa đi qua, địch liền qua trở lại ngay” (quan ba Ti-bô). 
*Đây là cuộc chiến đấu của những toán quân nhỏ trên rừng núi. Nó đã gây ra cho ta 
những tốn thất nặng nẻ...” (đại úy Buốc-đô). Anh lính Péc-nô trong thư gửi vợ ngày 
15-11-1947, viết: “Nếu chúng ta có con, sẽ không để chúng đi vào cái xứ khủng khiếp 
này”. Quan hai I.ô-giê viết trong nhật ký: *Người ta tự hỏi những sự hy sinh và có gắng 
của mình sẽ vô ích chăng ?""... 

Thất bại lớn của quân Pháp không phải ở số lượng binh lính bị tiêu diệt, những 
dụng cụ chiến tranh bị mắt hay bị phá hủy, mà ở chỗ không những không tiêu diệt được 
khu cố thú Việt Minh mà còn không đạt được một mục tiêu chủ yếu nảo đã để ra cho 
cuộc tiễn công. 

Xa-lăng đã không chụp bắt được cơ quan đầu não của kháng chiến. Cuộc hành 
bình Lê-a táo bạo quá có gây cho ta bất ngờ. Nhưng Va-luy đã lầm lẫn lớn khi cho rằng 
thị xã Bắc Cạn nhỏ bé đã trở thành “thù đô mới” của kháng chiến. Trong suốt cuộc 
kháng chiến chống Pháp, không khi nào có một cơ quan Trung ương của ta lại ở một 
thị xã, thị trắn. Tất cá đã chia thành những bộ phận nhỏ thường xuyên đi chuyến, hòa 
vào với nhân dân ở những bản làng hẻo lánh, được sự che chở của nhân dân, khiến 
địch khó có thê phát hiện, trong khi vẫn duy trì mọi hoạt động lãnh đạo điều khiển cuộc 
kháng chiến trên cả nước. 

Dịch đã không đánh quy được quân chủ lực ta, Không những thế, qua cuộc tiến 
công, bộ đội ta còn được rèn luyện trong tác chiến, trưởng thành thêm một bước và 
được bổ sung thêm khá nhiều trang bị, vũ khí. 

Địch tuy có phá được một số kho tảng, thu được mười triện bạc Việt Nam của tỉ 
ngân khó, nhưng còn quá xa với mục tiêu “phá hủy tiềm năng chiến tranh”. vì những kho 
tàng của ta đều bố trí phân tán, và tiềm năng kháng chiến chủ yếu nằm ở trong dân. 
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Địch cũng không bịt kín được biên giới phía Bắc. Những thị xã, thị trấn địch 
mới chiếm và một loạt đồn bốt đựng lên dọc biên giới chỉ là những vị trí cô lập giữa 
vùng kiếm soát rộng lớn của ta, trở thành mục tiêu cho những trận đánh tiêu diệt của 
bộ đội sau này. 

Mặc dù bị tấn công bất neờ và gặp khó khăn trong những ngày đầu. chúng ta đã 
sớm giành lại quyền chủ động trong quá trình đối phó. làm thất bại cuộc tiền công. đầy 
tham vọng của địch. Với những nguyên tắc chiến lược, chiến thuật đề ra từ mùa hè. 
Chúng ta đã sớm tìm ra được cách đánh với một kẻ thủ nhiều lần mạnh hơn mình. 

Về nghệ thuật quân sự, cũng đã hình thành cơ sở cho một hình thức chiến địch 
phản công. phối hợp các lực lượng quân và dân, ba thứ quân, với sự chí huy trực tiếp 
các hưởng của chiến trường dưới sự chỉ đạo của một cơ quan chỉ huy gọn nhẹ sau này 
thường gọi là Bộ chỉ huy tiền phương. 

Nếu như thẳng lợi lớn về quân sự trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến 
là do ta chủ động buộc địch phái chấp nhận, sớm hơn một đêm, cuộc tổng giao chiến 
tại những đô thị. thì lần này, ta lại giành được thắng lợi do chú động khước từ trận đánh 
lớn mà kẻ địch cố tình tìm kiếm với ý định đánh quy chủ lực của ta. Một kinh nghiệm 
rút ra trong chiến tranh cách mạng là khi lực lượng còn yếu thì trì hoãn trận đánh quyết 
định là điều cần thiết. sử dụng những đơn vị vừa và nhỏ nhằm những nơi hiểm yếu mà 
tiễn công tiêu diệt địch. 

Ngay từ buổi đầu cuộc chiến, đã có những mệnh lệnh, chỉ thị cho bộ đội phải 
kiên quyết tránh dàn tuyến đánh những trận đánh lớn mà chỉ tiêu hao diệt dịch với 
những trận phục kích. tập kích trên đường vận chuyên. những nơi định đóng quân bằng 
những lực lượng tương đổi nhỏ, kết hợp với hoạt động rộng khắp của dân quân du kích, 
quấy rồi, bắn tỉa, phá hoại. làm vườn không nhà trỗng... Quyết định phân tán bộ đội 
thành tiểu doàn tập trung hoạt động trên từng khu vực và đại đội độc lập gắn liền vời 
từng địa phương đề đây mạnh chiến tranh nhân dân, là tô chức đảm bảo cho phương 
châm tác chiến này. 


Những nhát búa tiến công của địch đã giáng vào chân không. 


Bộ chỉ huy Pháp đã phạm sai lâm cơ bản khi khi đem 12.000 quân mớ hai gọng 
kìm tiễn công bao vây trên một vòng cung quá rộng, ôm cả năm tỉnh Việt Bắc. Với 
chiến thuật “con trăn” này, dù có lực lượng quân đông gấp bội cũng sẽ thất bại, vì ở 
chiến trường rừng núi nó đễ bộc lộ nhiều nhược điểm. Chúng ta đã kịp thời khai thác 
những chỗ yến nhất của cuộc tiến công là những đoàn quân xa. những chiếc thuyền 
buộc phải thường xuyên di chuyên trên những trục đường bộ, đường sông nhất định 
để duy trì sức sống cho một đạo quân lớn không thể tìm ra lương thực. đạn được ở địa 
phương. Nó cho phép những đơn vị nhỏ cúa ta với trình độ, trang bị hạn chế có thể 
giáng trả quân địch những đòn hiệu quả. Lần đầu tiên, tàu chiến và tàu đồ bộ của Pháp. 
tướng là bất khả xâm phạm, đã bị pháo bình dũng cảm và sáng tạo của ta đánh chìm. 
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Thời tiết, khí hậu, muỗi rừng Việt Bắc cũng là một thứ cường toan nhanh chóng 
gặm mòn lực lượng quân viễn chỉnh trên chặng đường hành quân. Hai bình đoàn 
Bô-phrê và Com-muy-nan chưa gặp nhau đã mắt dần sức chiến đấu. Lực lượng quân 
Pháp hùng hậu lúc dầu, không thẻ tìm được một trận giao chiến quyết định với chủ 
lực của 1a, buộc phải xé nhó thành những đội quân chiếm đóng ở một số thị xã. thị 
trần, những đồn bốt nhỏ rải rác trên đọc đường giao thông để đối phó với những trận 
phục kích có cường độ ngày càng cao, không biết xảy ra lúc nào. Và cuối cùng, quân 
địch chỉ còn cách co lại để tìm đường rút lui. 

Đồng bảo các dân tộc, quân và dân ta ở Việt Bắc đã làm sống lại hào khí của 
dân bính. thỏ binh các làng bản, hang động thời Trần, cùng quân các lộ, quân triều 
đình, ba lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông. Một đội lão du kích Cao 
Bằng do một cụ già 70 tuổi chỉ huy, anh dũng đánh giặc giữ làng bản được Bác 
tặng bài thơ: 

“Tuôi cao chỉ khí càng cao 

Múa gươm giết giặc ào èo gió thu 

Sẵn sàng tiêu diệt quân thù 

Tiếng thơm Việt Bắc ngàn thu lây lừng" 

Có thể hiếu vì sao trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, mặc đầu bộ chí 
huy quân đội viễn chinh chưa chịn từ bỏ mưu đỏ, đã không diễn ra cuộc tiền công. 
chiến lược thứ hai vào căn cứ dịa Việt Bắc. 

Cuộc tiễn công chiến lược cúa Pháp là một thất bại chiến lược nặng nề. Ảo 
tướng dùng hành động quân sự quy mô lớn hòng kết thúc sớm chiến tranh đã tan 
thành mây khói. 

Với ta, thắng lợi Việt Bắc trước hết là thắng lợi của đường lỗi chiến tranh toàn 
dân, của sức mạnh đoàn kết chiến đấu của quân và dân, của khối đoàn kết keo sơn 
các dân tộc Kinh, Tày. Nùng, Dao, Mông... tại căn cứ địa cách mạng với sự phối hợp 
của các chiến trường toàn quốc. 

Thắng lợi ấy là một cái mốc lịch sử. động viên cổ vũ cả nước, tạo tiền để và 


diều kiện để chuyển cuộc kháng chiến sang một giai đoạn mới. 
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22. Đường lái quân sự Mác-xít của Đăng là ngọn cờ chiến thắng của 
quân đội ta / Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh ¿/ Quân đội Nhân dân, — 1958. — 
Ngày 22 tháng 12. — Tr. 3, 7, ngày 23 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12. - Tr. 2. 3 (Số thứ 
tự trong thư mục 596) 


ĐƯỜNG LỚI QUẦN SỰ MÁC-XÍT CỦA ĐĂNG LÀ NGỌN CỜ CHIẾN 
THÁNG CỦA QUẦN ĐỌI TA 


Quân đội ta xây dựng và trướng thành theo đường lỗi cúa Đăng 


Quân đội Nhân dân Việt Nam là một trong những quân đội trẻ tuôi nhất trong các 
quân đội cách mạng đồng thời cũng là một trong những quân đội cách mạng đã từng 
chiến đầu oanh liệt đã làm tròn nhiệm vụ của mình một cách hết sức vẻ vang. 

Trải qua thời gian 14 năm. quân đội ta đã từ những đội du kích bé nhỏ lúc đầu 
lớn dần lên trong khói lửa của chiến tranh cách mạng, ngày nay trở lên một lực lượng 
vũ trang lớn mạnh của nhân dân ta, đang tiến tới trên con đường chính quy hóa và 
hiện đại bơn. 


Trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ vĩ đại do Đảng ta lãnh dạo. quân đội nhân 
dân đã cùng toàn dân ta làm tròn nhiệm vụ cách mạng đánh đồ chủ nghĩa để quốc giành 
độc lập lại cho dân tộc, đánh đồ bọn phong kiến địa chủ đem ruộng dất lại cho đân cày, 
trên một nửa đất nước Việt-nam ta. Quân đội ta đã được thử thách rèn luyện trong cuộc 
chiến tranh giải phóng lâu dài và gian khổ và đã trở thành quân đội anh hùng của một 
dân tộc nhỏ yếu dầu tiên đã chiến thắng một nước đề quốc hùng mạnh. Trong cuộc 
cách mạng ruộng đất to lớn quân đội ta đã luôn luôn đứng về phía nông dân lao động. 
ra sức chấp hành chính sách của Dảng, ra sức phần đấn để mang quyền lợi ruộng đất 
lại cho nông dân. 

Trong suốt cả quá trình đấu tranh anh dũng và gian khổ, quân đội ta đã được xây 
dụng theo đường lỗi của Đứng. Từ khi mới ra đời, quân đội đã được Đảng lãnh đạo, 
giáo dục, tổ chức. Quân đội ta đã tập trung trong hàng ngũ mình những thanh niên ưu 
tú. thuộc các giai cấp cách mạng, thuộc các dân tộc trong nước, đông đảo nhất là những 
phần tử nông dân lao động, công nhân, trí thức cách mạng: Đảng đã đem những tư 
tưởng của chủ nghĩa Mác I.ê-nin mà giáo dục cho họ. đã rèn luyện, bồi dưỡng, cải tạo 
họ trong ngọn lửa cúa cuộc chiến đấu vĩ đại dân tộc, vì giai cấp. Quân đội ta đã trờ nên 
một trường đại học vĩ đại. đã đảo tạo ra hàng chục vạn đảng viên tốt, một lòng phục vụ 
và chiến đầu đến cùng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. 
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CÔNG BÓ TRỊ 


A ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
TẠP CHÍ - 


Trong hoàn cảnh một nước nông nghiệp lạc hậu, không có một hậu phương vững 
chắc, quân đội ta đã căn cứ vào mục tiêu chiến đấu và bản chất cách mạng của mình 
mà xáng tạo ra một chiến lược, chiến thuật của chiến tranh nhân dân. dùng tỉnh thần 
mà thắng vũ khí, dùng súng ống thô sơ mà thắng vũ khí tối tân của địch, lấy yếu thắng 
mạnh, viết ra những trang sử chói lọi trong sự nghiệp cách mạng của Dáng và của dân 
tộc. 

Từ khi cuộc kháng chiến của toàn dân ta thu được thắng lợi rực rỡ, hòa bình được 
lập lại, cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta chuyên sang một giai đoạn mới. Nhân 
dân ta ở miền Bắc đã lao động cần cù, phần đấu không biết mỏi mệt. Cải cách ruộng đất 
hiện nay đã hoàn thành. Nền kinh tế bao nhiêu năm bị tàn phá đã được khôi phục lại. 
Miễn Bắc hiện dang tiền hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa vĩ đại. Theo nghị quyết 
Hội nghị Trung ương lần thứ 14, chỉ trong vòng hai, ba năm nữa, công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa sẽ căn bản hoàn thành, xã hội miền Bắc sẽ vĩnh viễn xóa bó chế độ người 
bóc lột người. Trên cơ sở cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tiễn hành thắng lợi, nhân dân 
lao động miễn Bắc đã phát huy sức mạnh lao động sáng tạo của mình, kết hợp với cách 
mạng kỹ thuật và văn hóa, xây dựng nên một đời sống ngày càng no ấm, vui tươi. 

Trong lúc đó, thì nhận dân ta trong cả nước đang tiếp tục đấu tranh để thực hiện 
thống nhất nước nhà. Ö miền Nam, kẻ địch của chúng ta là đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai 
không ngừng tăng cường dàn áp phong trào. tăng cường bình biến chuẩn bị chiến tranh. 
Nhưng càng ngày chúng càng bị cô lập, và phong trào của đồng bào miền Nam cảng 
ngày cảng dược giữ vững và phát triển thêm. 

Trong hoàn cảnh lịch sứ mới, quân đội ta trong bốn năm xáy dựng và công tác 
trong hòa bình đã có những tiến bộ mới. Quân đội ta đã thu được nhiều thành tích trên 
con đường tiến tới một quân đội cách mạng chính quy và tương đối hiện đại, lãnh nhiệm 
vụ trọng đại bảo vệ công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội chủ nghĩa 
ớ miễn Bắc, làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh thống nhất toàn đân. 

Giáo dục xã hội chủ nghĩa trong những năm nảy đã được chú trọng và tăng cường. 
Huấn luyện kỹ thuật và chiến thuật đã thu được nhiều kết quả. Các chế độ chính quy, 
các điều lệnh đã bắt đầu được thí hành. Công tác giúp đỡ nhân dân và xây dựng xã hội 
chủ nghĩa cũng có những tiến bộ rõ rệt. Tổ chức dân quân và tự vệ cũng dược cùng cổ, 
lực lượng hậu bị đang được tăng cường. 

Gần đây trong chuyển biến cách mạng mới, trong không khí phắn khởi chung của 
nhân dân lao động toàn miền Bắc, quân đội ta đang đây mạnh bong (rào thí đua vêu 
nước, thi đua tiễn nhanh vượt mức kế hoạch, một phong trào có tính chất quân chúng, 
xuất phát từ nhiệt tình xã hội chủ nghĩa của cắn bộ. chiến sĩ, một phong trào đầy hứa 
hẹn. có một triển vọng tốt hơn. phong trào đó hiện đang lan rộng, len sâu. có nơi đã lên 
khá cao; các ký lục mới về huấn luyện, chiến đầu, về lao động sản xuất liên tiếp xuất 
hiện càng chứng tỏ khả năng sáng tạo to lớn của cán bộ và chiến sĩ trong toàn quân, 
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Nhìn lại quá trình trưởng thành của quân đội nhân dân trong 14 năm qua, chúng 
ta có thể đi đến kết luận: Quân đội ta đã hoàn toàn làm tròn nhiện vụ cách mạng vẻ 
vang do Đảng và nhân dân giao phó, đã thu được những thành tích lớn lao trong cuộc 
kháng chiến vĩ đại cũng như trong mấy năm xây dựng hòa bình. Quân đội ta nhận định 
sẽ tiễn lên những bước quan trọng, không ngừng nâng cao phấn khởi cách mạng và 
nhiệt tình xã hội chủ nghĩa đi đến cao trào cách mạng sắp tới, góp phần xứng đáng của 
quân đội vào sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. 

Thành công trong công cuộc xây dựng quân đội nhân dân là một trong những 
thành công lớn của sự lãnh đạo của Đảng ta. Thành công đã chứng tỏ đường lỗi xây 
dựng quân đội của Dàng ta là chính xác. Đường lỗi đó là đường lỗi quân sự của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin kết với thực tiễn cụ thế của chiến tranh cách mạng ở nước ta. Từ 
nhiệm vụ cách mạng, mục tiểu chiến đấu của quân đội cho đến đường lối tổ chức, 
chủ trương chiến lược, chiến thuật, trên căn bản đều quán triệt quan điểm giai cấp của 
Đảng. đều phản ánh sự kết hợp lý luận với thực tiễn của nước ta. 

Đường lỗi xây dựng quân đội của Đảng là chính xác. Thành tích trong việc xây 
dựng quân đội là chú yếu. Nhưng, bên cạnh những thành tích đó, trên nhận thức tư 
tưởng cũng như trong một số công tác hiện vẫn tồn tại những khuyết điểm hoặc sai 
lệch, tronp những công tác nào đó, trên một trình độ nào đó, quan điểm giai cấp chưa 
được quán triệt sâu sắc. quan điểm thực tiễn còn thiếu sót. Chúng ta cần đi sát thực tế 
hơn nữa. phát huy đân chủ hơn nữa nhằm phát hiện những nhược điểm. khuvết điểm 
và sai lệch còn tổn tại, và ra sức phấn dấu đề khắc phục. Phương hướng là phải „ấm 
vững và quản triệt quan điểm giai cắp và quan điểm thực tiễn trong mọi mặt công tác 
trong quân đội. Đó là phương hướng chính xác duy nhất, đảm báo cho quân đội nhân 
dân có những tiến bộ vững chắc, tiến lên một cách vượt bậc đề giảnh những thăng lợi 
mới, trước mắt là để làm tròn nhiệm vụ của mình trong cao trảo cách mạng xã hội chủ 
nghĩa cho tới cùng như trong cuộc đấu tranh đề thống nhất Tổ quốc. 


H 
Quân đội ta mãi mãi là một quân đội của nhân dân, 
một quân đội cách mạng 

Quân đội ta là quân đội của nhân dân. là quân đội cách mạng do giai cấp công 
nhân lãnh đạo. Dó là vấn đề bán chất cách mạng, bản chất giai cấp của quán đội Đó 
cũng là một vấn để quan trọng bậc nhất trong đường lỗi xây dựng quân đội cua Dảng. 

'Từ khi quân đội ta mới thành lập, Đảng ta đã nhận định bản chất của quân đội 
"từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, có một kỷ luật tự giác, luôn luôn 
“báo vệ dân, ung hộ dân, cứu giúp dân” 
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Hỗ Chủ tịch thường chỉ thị cho chúng ta cần phải xây dựng quân đội ta thành một 
"quân đội nhân dân thực sự” 


Từ khi hòa bình lập lại Dàng ta coi trọng vấn đề tăng cường xây dựng quân đội 
nhân dân. 

Nghị quyết Bộ chính trị tháng 9 năm 1954 nhân mạnh nhiệm vụ phải xây dựng 
quân đội nhân dân thành một quân đội cách mạng chính quy và tương đối hiện đại. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 12 đã đặt vấn đề xây dựng quân đội, 
cùng cố quốc phòng trong giai đoạn mới một cách căn bán và toàn diện. 

Nghị quyết đã nêu rõ nhiệm vụ và phương châm xây dựng quân đội là: (ích cực 
xảy dụng một quản đội nhân dân vững mạnh, tiền dàn từng bước đến chính quy và 
thiện đại. 

Nội dung chủ yếu của công cuộc xây dựng một quân đội nhân dân hùng mạnh, 
"một quản đội chính quy và hiện đại ”, cũng đã được phân tích rõ ràng: 

a) Phải năm vững và coi trọng việc xây dựng quân đội về chính trị và tư 
tưởng. Không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng, nâng cao bản chất chính 
trị của quân đội ta, làm cho quân đội thấu triệt nhiệm vụ cách mạng và nhiệm vụ xây 
dựng quân đội trong giai đoạn mới, làm cho toàn quân có một trình độ giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa ngày càng vững chắc. nhận rõ mục tiêu phẩn đấu của toàn dân và toàn quân 
trong giai doạn mới không phải chỉ là độc lập, thống nhất và dân chủ, mà còn phải phấn 
đấn để xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

b) Phải thực hiện chính quy hóa và hiện đại hóa quân đội. Chính quy hóa và 
hiện dại hóa là rất cần thiết. Công cuộc đó phải tiến hành trên cơ sở trình độ giác ngộ 
chính trị được nâng cao. Không phải về chính quy hóa và hiện đại hóa mà coi nhẹ sự 
xây dựng quân đội về chính trị và tư tưởng: ngược lại, phải không ngừng tăng cường 
trình độ giác ngộ chính trị của quân đội; và chính sự tiền bộ của quân đội về tư tưởng 
và chính trị sẽ đảm bảo cho việc chính quy hóa. hiện dại hóa được thành công, cho 
quân đội làm tròn nhiệm vụ cách mạng cúa mình (Irích báo cáo của Tông quân ủy đọc 
tại Hội nghị cán bộ cao cấp toàn quân tháng 2.1958). 

Quân đội ta vốn là một quân đội của nhân dân. Bước vào giai đoạn mới, trong 
khi tiễn lên chính quy và hiện đại, quân đội đó vẫn phải giữ vững và phát huy bán chất 
nhân dân. bản chất cách mạng tốt đẹp cúa mình. Các nghị quyết của Trung ương đều 
nói rõ điều đó. Và trên căn bản, chúng ta đều có nhận thức đúng đắn về vấn đề bản chất 
của quân đội. Tuy nhiên, đi vào kiểm tra nhận thức về tư tưởng, kiểm tra các mặt công 
tác trong quân đội. thì chúng ta nhận thấy rằng: Hiện nay trên vấn đề cơ bản đó. trong 
quân đội ta vẫn còn tồn tại những chỗ mơ hỗ hoặc lệch lạc trên một trình độ nào đó 


còn tồn tại thiên hướng cho rằng trong khi quân đội tiến lên chính quy, hiện đại thì vấn 
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đề xây đựng quân đội về chính trị và tư tưởng không còn quan trọng như trước hoặc 
có khi nhắn mạnh chính quy hóa và hiện đại hóa mả lại không nhắn mạnh đầy đủ bán 
chất cách mạng, bản chất giai cắp của quân đội. Những nhận thức mơ hỏ, những thiên 
hướng sai lệch đó đều là biểu hiện cúa tư tưởng phi vô sản. đều phản ánh ánh hưởng 
của tư tưởng tư sản trong dường lỗi xây dựng quân đội. nhưng ta cần phải triệt để khắc 
phục, để làm cho dường lối giai cấp của Đảng được thực sự quán triệt trong việc xây 
dựng quân đội. 

Lịch sử loài người là lịch sứ đấu tranh giai cáp. Lịch sử dân tộc Việt Nam ta 
cũng là lịch sử đấu tranh giai cấp. Dấu tranh dân tộc về bản chất là đấu tranh giai cấp. 
Trong quá trình đấu tranh giai cấp quyết liệt giữa các giai cấp và dân tộc bị áp bức bóc 
lột với các giai cấp và dân tộc đi áp bức bóc lột kẻ khác. đã từng xuất hiện hình thức 
đầu tranh vũ trang và lực lượng vũ trang. đã từng sản sinh ra nhà nước và quân đội. 

Đấu tranh vũ trang là kế tục đấu tranh chínb trị và là hình thức cao nhất của đầu 
tranh chính trị giữa các giai cấp. Nhà nước là công cụ đẻ tiền hành đấu tranh giai cấp, 
quân đội là thành phần chủ yếu của Nhà nước, là công cụ chủ yếu của nhà nước dề tiến 
hành đấu tranh giai cấp bằng vũ lực. Cho nên, đầu tranh vũ trang cũng như Nhà nước 
và quân đội đều là hình thức và sản phẩm của đấu tranh giải cấp, do đó không thể 
thoát ra ngoài quy luật đấu tranh giai cấp, không thẻ không mang sẵn những tính chất 
giai cấp nhất định. Nói đến nhà nước, nói đến quân đội. không thể không đặt câu hỏi 
về bản chất giai cắp của nó, ấy là Nhà nước và quân đội của giai cấp bị áp bức, còn đân 
tộc bị áp bức đang tự giải phóng, hay là nhà nước và quân đội của giai cấp đi áp bức, 
của dân tộc đi xâm lược kẻ khác? Đó là vẫn đề ranh giới giữa ta và địch, giữa nhân dân 
và kẻ thù của nhân dân, giữa cách mạng và phản cách mạng. 

Từ khi cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi trên một phần của quả địa cầu, 
một ký nguyên mới đã mở đầu trong lịch sử cúa loài người. Một chế độ mới, trong đó 
không còn có người bóc lột người, đã xuất hiện. Một nhà nước kiêu mới, một quân đội 
kiểu mới đã xuất hiện. Đó là Nhà nước và quân đội do giai cấp công nhân lãnh đạo, 
thực sự của nhân dân, của nhân dân lao động đã được giải phóng, của tình đoàn kết 
anh em giữa các đân tộc. của tình đoàn kết quốc tễ với nhân dân tiến bộ cả thể giới 
Nhà nước và quân đội kiểu mới đó hoàn toàn đối lập với nhà nước và quân dội của 
chế độ tư bản, đế quốc, của chế độ phong kiến địa chủ. Trên thế giới đã hình thành hai 
hệ thống đối lập với nhau và mâu thuẫn giữa chế độ xã hội chủ nghĩa dang lên vả chủ 
nghĩa tư bản để quốc dang suy yếu đã trở nên mâu thuẫn chủ yếu của thời đại. Hai thứ 
nhà nước. hai thứ quân đội đang được xây dựng theo hai đường lối khác nhau, đối lập 
hoàn toàn với nhau. Đường lối của chúng ta là đường lối của giai cấp vô sản, của chủ 
nghĩa Mác-Lênin. Đường lỗi của chúng nó là đường lỗi của giai vấp tư sản, của để 
quốc và phong kiến, đường lỗi phản nhân dân, phản cách mạng, Đó lại là vẫn đề bản 


chất giai cấp của từng nước, của quân đội, của đường lối chính trị và tư tưởng, 


TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


Cuộc đầu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đáng đã diễn 
ra và đang tiếp tục trong thời kì lịch sử mới, bắt đầu với cuộc Cách mạng tháng Mười 
vĩ đại. Cuộc đấu tranh cách mạng đó đã và đang tiến hành theo đường lỗi cua chủ 
nghĩa Mác-Lênin và cách mạng tháng Mười đã vạch ra. Nó nhằm mục đích giải phóng 
dân tộc và giải phóng giai cấp giải quyết mâu thuẫn giữa dân tộc ta với để quốc chủ 
nghĩa, mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phong kiến địa chủ... một bước giải quyết mâu 
thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản, đi đến xây dựng một nước Việt Nam 
độc lập thống nhật và xã hội chủ nghĩa. Do đó, cuộc chiến tranh piảt phóng dân tộc 
đo Đảng ta lãnh đạo là một cuộc chiến tranh chính nghĩa của toàn dân ta, nông dân đã 
đóng vai trò chủ lực quân, giai cấp công nhân và lực lượng lãnh đạo. 

Công cuộc đầu tranh chính trị hòa bình ngày nay do Đảng ta lãnh đạo lại là cuộc 
đầu tranh cách mạụng cúa nhân dân ta. dựa trên nền táng công nông liên minh, nhằm 
tiễn hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội chú nghĩa ở miền Bắc và 
tiễn tới thực hiện thống nhất nước nhà. Vờ quân đội ta, công cụ của Đảng ta, của Nhà 
nước cách mạng, rồ ràng là quân đội của nhân dân, thực chất là của nhân dân lao 
động, của quần chúng công nóng. Dó là bàn chất giai cấp tốt đẹp của quân đội ta, đó 
cũng là sự khác nhau cơ bản giữa quân đội ta với quân đội của để quốc và phong kiến 
trước đây, với quân đội của Mỹ - Diệm ngày nay. 

Vì bản chất của quân đội ta là một quân đội nhân dân, cho nên nhiệm vụ của 
quân đội nhất trí với nhiệm vụ của cách mạng do Đảng đẻ ra, với nguyện vọng căn bản 
và tha thiết nhất của quản chúng công nông rộng rãi, của nhân dân ta trong cả nước. 
Quân dội ta là guán đội của sự liên mình bền vững giữa giai cấp công nhân và nông 
dân lao động, của sự đoàn kết nhất trí giữa các giai cấp cách mạng trong nước, quản 
đội của tình đoàn kết bình đăng giữa các dân tộc cùng sống trên đất nước Việt Nam. 
quán đội của tình đoàn kết quốc tế giữa nhân đân ta và nhân dân các nước anh em. 

Vì bản chất của quân đội ta là một quân dội nhân dân, cho nên từ khi nó mới ra 
đời. lọt lòng từ những tô chức cách mạng của quần chúng nhân dân. thì bọn đế quốc. 
phong kiến đã hết sức hoảng sợ và đã không từ một phương cách đề “đánh bẹp”. "'tiêu 
trừ” hòng tiêu điệt nó. Nhưng sự ủng hộ của nhân dân là một sức mạnh vô cùng to lớn. 
Quân đội nhỏ bé lúc đần của chúng ta không bị tiêu diệt, mà ngược lại. cảng đánh càng 
mạnh, chiến thăng liên tiếp một kẻ địch mạnh gấp trăm nghìn lần. Kết quả không phái 
quân đội của đế quốc chủ nghĩa đã tiêu điệt quân đội ta, mà chính quân đội ta đã tiêu 
diệt quân đội hùng mạnh của để quốc chủ nghĩa. Nhân dân đã thắng kẻ thù của mình, 
Cách mạng đã thắng phản cách mạng. 

Từ khi cuộc dấu tranh cách mạng ở nước ta chuyển sang giai đcạn mới, miền Bäc 
nước ta bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. nhà nước dân chủ nhân dân 
về thực chất, đã từ công nông chuyên chính lên vô sản chuyên chính. Quán đội ta cần 
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không ngừng nắng cao bản chất giai cấp của mình, trở nên công cụ tối của Nhà nước 
xã hội chú nghĩa, trở nên một quân đội xã hội chủ nghĩa. Tăng cường giáo dục xã hội 
chủ nghĩa và nâng cao tinh thần yêu nước cúa quân đội trở nên một yêu cầu cơ bản và 
bức thiết để đảm bảo cho quân đội làm tròn nhiệm vụ cách mạng vẻ vang của mình. 

Trên đây là bản chất giai cấp của quân đội. 

Đứng về một mặt khác, về mặt cơ sở vật chất mà nói, thì trong quá trình xây 
đựng và chiến đấu, trang bị của quân đội ta cũng đã tiến lên không ngừng, song song 
với sự trưởng thành của quân đội, với thăng lợi của cách mạng và kháng chiến. 

Trong những năm gian khô nhất cúa cuộc chiến tranh cách mạng, do lực lượng 
cách mạng của nhân dân còn non yếu. hoàn cánh kinh tế nước ta lạc hậu. hậu phương 
của cách mạng chưa có hoặc chỉ mới gây dựng nền cơ sở vật chất, nhất là điền kiện 
trang bị của quân đội ta thực hết sức thô sơ kém cỏi. Với trang bị thô sơ kém cói đó, 
chúng ta dã từng chiến thắng kẻ thù. Nhưng cũng vì cơ sở chất chất còn quá thiêu 
thốn, eo hẹp cho nên chúng ta dã phải chiến đấu trong những hoàn cảnh vô cùng khó 
khăn gian khổ. chịu đựng những hy sinh không bờ bến mới giành được những thắng 
lợi ngày nay. Trong điều kiện lạc hậu lúc bây giờ. chúng ta đã biết sáng tạo ra một lối 
tô chức biên chế, một phương pháp tác chiến thích hợp: đó là đối ró chức và cách đánh 
ca một đội quân du kích. 

Lẫy yêu thắng mạnh là anh đũng, là oanh liệt. Nhưng bản thân cái yêu không 
phải là một ưu điểm. cho nên chúng ta đã ra sức cố gắng đẻ không ngừng cải tiền trang 
bị, cải tiến cơ sở vật chất của quân đội ta. Nhất là ngày nay cách mạng đã thành công 
trên một nửa nước, hậu phương rộng lớn của ta ở miễn Bắc ngày cảng được xây dựng 
vững chắc thêm. nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu dần dần nhường bước cho một nền 


kinh tế công nông nghiệp tiên tiến. Kẻ thù của nhân dân ta lại là đế quốc Mỹ và bè lũ 
tay sai, có một quân đội trang bị hiện đại. Chúng ta đã có điền kiện thuận lợi hơn dễ 


đây mạnh v 


tăng cường cơ sớ vật chất của quân đội; và tăng cường cơ sở vật chất 
trở nên một việc cấp thiết và sẽ tăng sức chiến đâu của quân đội ta lên nhiều. án để 
hiện đại hóa từng bước quán đội ta trở nên một vẫn đề quan trọng. Đồng thời, trong 
điền kiện vật chất mới. chúng ta cần xây dựng một lỗi tô chức biên chế, một phương 
pháp tác chiến thích hợp: đó là (ở chức và phương pháp tác chiến của một quân đội 
có nhiều bình chủng hợp thành. Chúng ta lại cần xây dựng các chế độ chính quy. quy 
định các diều lệnh chiến đấu. Vấn đẻ chính quy hóa và hiện dại hóa quân đội cân phải 
đi đôi với nhau. 

Việc chính quy bóa và hiện đại hóa quân đội do Trung ương đề ra là chính xác 
và rất quan trọng. Nhưng phải tiền tới chính quy và hiện đại hóa thì lại piảm nhẹ sự 
quan trọng cúa xây dựng quân dội vẻ chính trị và tư tưởng. hoặc làm thay đổi bản chất 
chính trị của quân đội hay không? Quyết không phải như thế. Bản chất giai cấp của 
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quân đội là ở sự lãnh đạo tuyệt đối của Dáng đối với quân đội, là vấn đề giác ngộ cách 
mạng và tỉnh thần chiến đấu của con người; hiện đại hóa là vẫn đề cơ sớ vật chất. Như 
Nghị quyết đã nói rõ, chính quy hóa và hiện đại hóa nhất định phải thực hiện trên cơ 
sơ nâng cao bán chất chính trị của quân đội, nâng cao bản chất nhân dân của quân đội. 
Vì trang bị, kỹ thuật là do con người làm ra, và phải do con người sử dụng. Kỹ thuật 
càng tính xảo và phức tạp thì vai trò của con người cảng quan trọng thêm. Chỉ khi nào 
con người có lập trường cách mạng vững, có một tỉnh thần chiến đấu cao, thì kỹ thuật 
mới phát huy được vai trò tác đụng của mình và mới có một tác dụng cách mạng. Cho 
nên hiện đại hóa là một nhân tố quan trọng, chúng ta không nên chủ quan, nhưng bản 
chất cách mạng của quân đội là nhân tổ quan trọng hơn, là nhân tổ quyết định. Đó là 
quan hệ đúng đắn giữa cách mạng hóa và hiện đại hóa. giữa người và kỹ thuật. 

Không coi trọng việc chính quy hóa và hiện đại hóa quân đội là không đúng. 
Nhưng nếu tách rời chính quy hóa và hiện đại hóa với cách mạng hóa quân đội, di đến 
coi nhẹ cách mạng hóa. coi nhẹ việc nắm vững đường lối giai cấp, việc tăng cường xây 
dựng quân đội về chính trị và tư tưởng thì lại là sai lầm về øguyê» ắc. Chúng ta phải 
nhận rõ quán đội ta. từ du kích tiến lên chính quy và hiện đại mãi mãi sẽ là một quân 
đội của nhân dân, một quân đội của cách mạng. Chúng ta phải năm vững đường lối 
quân sự của Đăng, (ích cực xây dựng quán đội ta thành một quân đội nhân dân. một 
quán đội cách mạng chính quy và hiện đại. Khác hắn quân đội của đề quốc Mỹ và bè lũ 
Tay sai. quân đội của chúng cũng là chính quy và hiện dại nhưng phản nhân dân, phản 
cách mạng. Vì bản chất của chúng là phản cách mạng. cho nên nếu chúng mạo hiểm 
gây ra chiến tranh thì quân đội của chúng ta sẽ đánh bại chúng, tiên điệt chúng, 


II 


Tăng cường sự lãnh đạo của Dắng và tăng cường 


công tác chính trị trong quân đội 


Quân đội nhân dân là công cụ của Nhà nước cách mạng, của Đảng, đã tiền hành 
cuộc đấu tranh cách mạng băng hình thức vũ trang. Để đảm bảo cho quân đội là tròn 
nhiệm vụ cách mạng của mình, nguyên tắc cơ bản nhất trong việc xây đựng quân đội 
là xác định và luôn luôn tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Sự lãnh 
đạo của Dáng đối với quân đội phải là một sụ lãnh đạo tuyệt đổi. Nhờ có sự lãnh đạo 
của Dáng mà quân đội ta được giáo dục về nhiệm vụ và đường lỗi cách mạng. về các 
chính sách cúa Dàng và Chính phú. bao gồm cả đường lỗi và các chính sách quân sự. 
Nhờ có sự lãnh đạo của Dáng và mọi chủ trương của Đáng và Chính phủ, mọi mệnh 
lệnh và chỉ thị nhằm thực hiện chủ trương đó đều được toàn thể cán bộ và chiến sĩ triệt 


đề chấp hành. Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, mà tình thần triệt để cách mạng của giai 
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cấp công nhân đã thám nhuằn đến mỗi một đảng viên, mỗi một cán bộ và chiến sĩ, làm 
cho quân đội ta luôn luôn trung thành với nhiệm vụ cách mạng của Đảng ta đề ra, phần 
dầu đến cùng đề hoàn thành nhiệm vụ đó, vượt qua mọi khó khăn gian khô. khắc phục 
mọi khó khăn đề chiến thăng ké thù. Mỗi một bước trưởng thành. mỗi một thắng lợi 
của quân đội ta đều không thể tách rời sự lãnh đạo sáng suốt và anh dũng của Đáng 
ta, mà lại là kết quả của sự lãnh dạo đó. Tách rời sự lãnh đạo của Đảng.. quân đội ta sẽ 
mắt phương hướng chính trị, không giữ vững được bản chất, do đó mà mất sự bảo đảm 
căn bản nhất đề hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Vì vậy, chúng ta cần đấu tranh chống 
mọi hiện tượng lệch lạc, dù là lệch lạc nhỏ, muốn làm yêu vai trò lãnh đạo của Đảng 
trong quân đội. Quân đội càng tiến lên chính quy và hiện đại, thì sự lãnh đạo của Đảng 
lại càng phải được tăng cường. 

Muốn thực hiện sự lãnh đạo và tăng cường của Dáng đối với quân đội. chúng ta 
phải hết sức coi trọng công lác xây dựng tổ chức Đảng trong quán đội. Có như vậy, 
Dàng tới thông qua tổ chức của mình, từ các cấp ủy cho đến các chỉ bộ. mà thực hiện 
mọi đường lỗi chủ trương. Quân đội ta từ khi mới thành lập đã chú trọng tổ chức chỉ 
bộ Đảng làm trung tâm lãnh đạo ở đơn vị cơ sở. Quân đội càng lớn lên, tổ chức của 
Đảng trong quân đội càng được mớ rộng, củng có, rèn luyện. Các chỉ bộ. các đảng viên 
của Đảng đã từng có tác dụng lãnh đạo rất rô rệt trong suốt mây năm chiến tranh cũng 
như trong. giai đoạn xây dựng hòa bình. Gần đây, việc thực hiện nguyên tắc xây dựng 
dân chủ nội bộ, tiến hành đại biểu đại hội các cấp cũng như công tác kiện toàn chi bộ 
là một thẳng lợi lớn trong việc xây dựng quân đội về chính trị. Chúng ta phải củng cổ 
và phát triển thắng lợi đó, bằng cách chú trọng hơn nữa dến việc giáo dục Đảng viên 
và nâng cao chất lượng lãnh đạo của chỉ bộ và các cấp ủy. 

Muôn thực hiện và tăng cường sự lãnh đạo của Dảng dối với quân đội chủng ta 
phái không ngừng kiện toàn thể chế Đảng lãnh đạo. thủ trưởng phụ trách. Thực tiễn 
xây dựng quân dội của chúng ta chứng tỏ rằng ché độ đó là chế độ tham mưu như đã 
quán triệt sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội. Đảng ủy không những thực hiện được 
nguyên lắc tập thể chọn lãnh đạo, đo đó tập trung được trí tuệ của nhiều người mà lại 
đám bảo được sự tăng cường lãnh đạo của Dáng. sự kết hợp các mặt công tác trong 
quân đội làm cho thống nhất tư tưởng trở nên một cơ sở vững cho thông nhất hành 
động và cũng do đó mà làm cho sức chiến đâu của quân đội ta mạnh hắn lên. Chế đó 
Đảng ủy lãnh đạo đi đôi với sự phân công phụ trách của các thi trưởng. Trong quân 
đội ta, quyền chỉ huy quân sự và người chính trị ủy viên đều là thủ trưởng của đơn vị, 
cùng nhau phân công phụ trách dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy. Công tác 
quân sự do thủ trưởng quân sự chấp hành, công tác chính trị do thủ trưởng chính trị 
chấp hành. Sự lãnh đạo tập thẻ của Đảng ủy không những không làm yếu hiệu lực của 
mệnh lệnh. chỉ thị của thủ trưởng, mà lại làm cho các mệnh lệnh, chỉ thị có một hiện 
lực lớn hơn; quan trọng nhất là chế độ bảo đảm cho các chỉ thị, mệnh lệnh được chính 
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xác, bớt phạm sai lắm. Trong khi quân đội ta tiễn lên chỉnh quy và hiện đại, chúng ta 
cần đấu tranh chồng lại mọi sai lệch muốn làm vếu chế độ Đảng úy; chúng ta phải ra 
sức kiện toàn chế độ đó, khắc phục những nhược điểm hay thiếu sót biện nay, làm cho 
nội dung lãnh đạo của Đảng ủy năm được những vấn đẻ lớn trong việc xây dựng quân 
đội. làm cho nội dung lãnh đạo đỏ đi sâu hơn nữa vào những nhiệm vụ thực tế của quân 
đội, đồng thời tránh hiện tượng bao biện chức trách của thủ trướng. 

Chúng ta phải không ngừng tăng cường công tác chính trị trong quân đội. Công 
tác chính trị thực chất là công tác của Đảng. Dáng ta lãnh đạo quân đội trước hết là lãnh 
đạo về mặt chính trị và tư tưởng, nên mọi khuynh hướng coi nhẹ và làm yêu công tác 
chính trị thực tế là coi nhẹ và làm yếu sự lãnh đạo của Đảng, 

Quân đội ta là một quân đội cách mạng, chấp hành đường lối và nhiệm vụ chính 
trị của Đảng. Dấu tranh vũ trang là kế tục đấu tranh chính trị, là một hình thức để thực 
hiện mục đích của cuộc đấu tranh đó. Cho nên quân sự không thê tách rời chính trị. 
đấu tranh quân sự phải phục tùng đường lối chính trị của Đảng. Chính trị lãnh đạo. tư 
tường đi trước. Mợi công lác đều phải xuất phát từ đường lỗi chính trị, từ nhiệm vụ 
chính trị, từ chính sách của Đảng. Mọi công tác đều phải phù hợp với bản chất cách 
mạng của quân đội, phải củng có và phát huy bản chất áy. Mọi công tác đều phải dựa 
vào sự giác ngộ chính trị, dựa vào giáo dục chính trị và lãnh đạo mà tiễn hành mà 
thực hiện. 

Cho nên chúng ta cần phái tăng cường công tác chính trị trong quân đội. Công 
tác chính trị có sức mạnh vốn là truyền thống tốt đẹp của quân đội ta; cùng tiến lên 
chính quy và hiện đại, cần phải tăng cường và phát huy nó. Nhiệm vụ cơ bản của CÔng 
tác chính trị trong quân đội là: về tư tưởng, giáo dục tư tưởng chủ nghĩa Mác — lLênin, 
nâng cao giác ngộ cộng sản chủ nghĩa cho toàn thể cán bộ và chiến sĩ; về chính trị, 
quản triệt chấp hành nhiệm vụ, dường lối chính sách của Đảng và pháp luật, sắc lệnh 
của Nhà nước, bao gồm cả đường lối về chính sách quân sự. nhiệm vụ của quân đội: về 
tổ chức, dựa vào tô chức Dáng, tô chức Đoàn thanh niên, đoàn kết và phát động cán bộ 
và chiến sĩ và quần chúng nhân dân tự giác chấp hành mọi mệnh lệnh. chỉ thị của cấp 
trên, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ quân sự. Cổng tác chính trị là 
linh hẳn của quản đội ta, ý nghĩa là ở chỗ đó. Nó còn có nhiệm vụ bảo đảm cho quân 
đội ta tăng cường đoàn kết cán bộ và chiến sĩ, đoàn kết quân đội và nhân đân, vận động 
và làm tan rã hàng ngũ quân địch. Tất cả để làm cho sức mạnh chiến đấu của quân đội 
tăng thêm. đề chiến thắng quân thù. 

Quân đội ta đã sinh ra và lớn lên trong cuộc đầu tranh dân tộc dân chủ của nhân 
dân. Giáo dục chính trị đã nâng cao giác ngộ phản đề và phản phong của quân đội. bảo 
đảm cho quân đội chiến thắng được kẻ thù đế quốc và phong kiến. Đó là một thành 
công lớn. Từ khi miền Bắc nước ta chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
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giáo dục xã hội chủ nghĩa trong quân đội đã được chú trọng —- tuy nhiên giác ngộ xã 
hội chủ nghĩa của cán bộ và chiến sĩ ta chưa được thực sự sâu sắc. Tuyệt đại đa số cán 
bộ và chiến sĩ ta là nông dân hoặc tiểu tư sản thành thị. họ đều đã trớ nên những chiến 
sĩ cách mạng trung thành của chủ nghĩa xã hội, nhưng ảnh hưởng của tư tưởng tư sản 
vẫn tồn tại: các hiện tượng cá nhân chủ nghĩa, tư tưởng công thần địa vị. suy tính tiền 
đỗ cá nhân còn tương đối phổ biến. Đề khắc phục ảnh hương của tư tưởng phi vô sản, 
làm cho quân đội trở nên một công cụ sắc bén của đấu tranh giai cấp trong cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, một lực lượng hết sức vũng chắc để bảo vệ miền Bắc và góp 
phần đầu tranh thông nhất, chúng ta cần tăng cường hơn nữa giáo đục xã hội chủ nghĩa 
trong quân đội, Giáo dục lí luận đi đôi với giáo dục các chính sách cái tạo xã hội chủ 
nghĩa; nâng cao trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa trong học tập và trong công tác. 
nhất là trong công tác trực tiếp tham gia công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa hiện đang 
tiễn hành. Làm cho tính thần phân khởi cách mạng trong quân đội được nâng cao hơn 
nữa, được nâng cao thêm mãi. làm cho mỗi một cán bộ và chiến sĩ đều sẵn sàng hy sinh 
phần đầu cho sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và thống nhất Tổ quốc. 


Trong khi xã hội miền Bắc đang chuyền biến, quân đội ta cũng đang tiến lên, 
công tác chính trị cần hết sức chú trọng kết hợp lí luận với thực tiễn, kết hợp những 
nguyên tặc phỏ biến với các nhiệm vụ và công tác cụ thể của quân đội. Có thế mới làm 
cho nội dung công tác chính trị trở nên phong phú và sinh động, kết hợp được tư tưởng 
với tỏ chức, kết hợp được chỉnh trị với quân sự, chính trị với kỹ thuật, do đó phát huy 
được tác dụng lãnh đạo của dường lôi chính trị. phát huy được sức mạnh của công tác 
chính trị. Công tác chính trị là công tác quần chúng của Đảng trong quân đội, muốn 
phát huy sức mạnh lãnh đạo của nó, công tác chính trị cần đi sát thực tế, đồng thời công 
tác chính trị phải ươ nên môi công tác của đông đáo quân chúng cán bộ và chiến sĩ. 
mỗi một cán bộ. mỗi một chiến sĩ đều có ý thức làm công tác chính trị, đều tiễn hành 
công tác chính trị một cách tự giác và tích cực. 


IV 
Quan hệ giữa quân đội và nhân dân 


Quân đội của ta sinh ra từ trong nhân dân, trong phong trào của quản chúng cách 
mạng dưới sự lãnh đạo cúa Đảng. Theo quan điểm của chú nghĩa Mác "*cách mạng là 
sự nghiệp của quần chúng”, Đảng ta đã lãnh đạo quần chúng đứng lên đấu tranh tự 
giải phóng cho mình và xây dựng quân đội của mình. Quân đội chúng ta dính chặt với 
nhân dân như xương của xương. thịt của thịt. Nguồn sức mạnh của quân đội ta chính 
công là ớ chỗ đó và nó là vô tận. Nhân dân đối với quân đội ta là người mẹ mang nặng 
đẻ đau, cho cơm cho áo, cho vũ khí, phương tiện và thường xuyên cung cấp cho dòng 
sữa tỉnh thần. Dựa vào nhân dân. quân đội ta đã có thẻ lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng 
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mạnh, làm cho kẻ địch bị đại bại. Ngược lại, quân đội phản động đối với nhân dân là 
sói lang, là kẻ cướp hung tản, nó là công cụ của giai cấp thông trị phản động dùng đề 
nô dịch và áp bức nhân dân, giữa quân đội đó với quần chúng nhân dân là quan hệ đối 
địch nhau như lửa với nước. Số phận của nó là trước sau sẽ bị nhân đân ta tiêu diệt. 
Quan hệ với nhân dân như thế nào, đó chính là một tiêu chuẩn căn bản đã phân ra ranh 
giới quân đội nhân dân và quân đội phản nhân dân, để xem thực chất của quân đội đó 
là mạnh hay yếu. 

Quân đội ta từ nhân dân mà ra. toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Quân đội ta 
với nhân dân có một cơ sở thống nhất về chính trị và tỉnh thần không gì lay chuyền nói. 
Trung ương Dáng đã quy định quân đội ta mãi mãi phải là đội quân chiến đấu. đồng 
thời lại là đội quân công tác. Mấy năm nay. quân đội ta đã trung thành chấp hành chỉ 
thị đó. Quân đội ta đã gánh vác lấy nhiệm vụ trọng đại báo vệ Tổ quốc, đồng thời về 


mặt giúp đỡ nhân dân xây dựng, sản xuất và tăng cường đoàn kết quân dân, cũng đã 
tiến hành rất nhiều công tác. Các Đảng bộ địa phương và nhân dân các dân tộc cũng 
giúp đỡ rải nhiều cho việc xây dựng quân đội, đặc biệt là công tác phục viên và thực 
hiện nghĩa vụ quân sự. Kinh nghiệm mây năm nay về mặt này đã chứng tỏ trong khí 
xây dựng chính quy hóa, hiện đại hóa, chúng ta không những không nên “đóng của xây 


dựng” mà còn phải tiếp tục đây mạnh công tác giúp dân và tham gia lao động sản xuất. 


làm như vậy, không những không trở ngại cho việc huân luyện mà còn có tác dụng giáo 


dục rất tốt đối với quân đội và tăng cường xây dựng quân đội về mặt chính trị. Quân 
đội tham gia thực tiễn đấu tranh sản xuất và xã hội. có thể rèn luyện được quan điểm 
quần chúng và quan diểm lao động. lại có thẻ xây dựng tình đoàn kết quân dân thân 
mật, hòa hợp vả đóng góp vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa của Tổ quốc. Un điểm 
căn bản đó, chúng ta cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa. 

Cách mạng bước vào giai đoạn mới thì quan hệ quân dân cũng có nội dung mới, 
trước đây quân đội ta đã kiên quyết đứng hắn về phía nông dân, triệt để ủng hộ cuộc 
cải cách ruộng đất; ngày nay, quân đội ta phải tiếp tục tham gia và ủng hộ công cuộc 
cải tạo xã hội chú nghĩa. Công tác dân vận của chúng ta phải lây đường lỗi chính trị và 
đường lối giai cấp của Dáng trong thời kỳ quá độ làm kim chỉ nam. Yêu cầu chủ yếu 
để tăng cường quan hệ quần chúng trong thời kỳ này là: tham gia đấu tranh đề hạn chế 
và cải tạo đần dẫn, đi đến chỗ xóa bỏ chế đệ bóc lội của tư bản thành thị và nhú nông ở 
thôn quê: - Tăng cường công nông liên minh, đề cao vai trò lãnh đạo của giai cấp công 
nhân, chỉ đạo nông dân lao động và những người sản xuất nhỏ đi theo con đường tập 
thể xã hội chủ nghĩa.; - Phần đâu cho nông nghiệp tiễn bộ vượt bậc để tham gia phát 
triển thành phản kinh tế quốc doanh lớn mạnh. 

Quan hệ quân dân có liên quan đến mỗi quan hệ giữa kinh tế với quốc phòng. 
Giải quyết dũng đắn quan hệ giữa kinh tế và quốc phòng, ngoài ý nghĩa khác, còn có 
lợi cho việc đoàn kết quân dân. Trong thời chiến, thực hiện "tất cá cho tiền tuyến”, “tất 
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cá để chiến thắng”, kinh tế phải đốc toàn lực ra phục vụ quốc phòng. như thế là đúng. 
Bây giờ, thời bình, chúng ta phái giải quyết mâu thuẫn giữa việc xây dựng kinh tế và 
xây dựng quốc phòng bằng cách cần kiệm xây dựng quân đội, kết hợp đúng đắn việc 
xây dựng quân đội với việc xây dựng kinh tế Nhà nước. Giải quyết đúng dẫn như vậy. 
chúng ta sẽ đảm hảo được việc xây dựng quân đội bảo vệ Tổ quốc, đồng thời giảm bớt 
đóng góp của nhân dân, tăng thêm của cải trong nước và phúc lợi cho nhân dân. Chủ 
trương của Trung ương và Tổng quân ủy chuyền một phần quân đội sang sản xuất và 
cho toàn quân tham gia sản xuất chính là có một ý nghĩa tích cực đối với việc phát triển 
kinh tế, cùng cố công nông liên minh, đồng thời quân đội thực hiện chủ trương này lại 
tăng cường thêm quan hệ quân dân tốt đẹp vốn có. 

Quân đội ta phần đông là đân cày mặc áo lính. họ rất khoái với sản xuất. Trong 
phong trào thí đua hiện nay, không những các đơn vị sản xuất hăng hái tích cực và lập 
được nhiều thành tích, mà các đơn vị huấn luyện cũng đã tăng gia sản xuất tiến bộ, có 
nhiều đơn vị lập nông trường nhỏ bên cạnh doanh trại hoặc phát triển chăn nuôi đề tiến 
tới tự túc. Nếu đầy mạnh sản xuất hơn nữa thì tương lai không xa. quân đội chúng ta 
có thê đạt được tự túc về rau và thịt trên cần bản. Đó là một thắng lợi lớn, khác hăn với 
quân đội phản động đem vũ lực tách khỏi lao động, đối lập với lao động, quân đội nhân 
dân chúng ta đem vũ lực bảo vệ lao động và còn kết hợp chặt chẽ với lao động. 

Để phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội ta, cán bộ và chiến sĩ chúng ta 
phải chống thói kiêu ngạo. công thần, cậy công với nhân dân. Chúng ta phải chăm chú 
học tập nhân dân. lấy cao trào cách mạng của quần chúng làm trường đại học rèn luyện 
chính, Được Đảng giáo dục. chúng ta phải tích cực góp sức tuyên truyền chính sách 
cho quần chúng, đồng thời và đây là mặt chủ yếu, chúng ta phải đặt mình vào địa vị 
học trò của quần chúng nhân dân. Cán bộ và chiến sĩ chúng ta phái luôn thấm nhuẫn lời 
dạy của Hồ Chủ tịch: “Chúng ta không phải là cứu tỉnh của nhân dân mà là dầy tớ của 
nhân đân”. Quân đội ta sở dĩ chiến thắng và trường thành là nhờ có Đảng lãnh đạo và 
nhân dân hết lòng ủng hộ. Chỉ có được sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta mới có thắng 
lợi. Chúng ta phái nhớ kỹ chân lý đó, luôn giữ vững tình đoàn kết với nhân dân. 


V 
Quan bệ nội bộ quân đội 
Quan hệ trong nội bộ một quân đội là quan hệ giữa người chỉ huy và người bị 
chỉ huy, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa bộ phận này với bộ phận khác, xét cho cùng 
là quan hệ giữa người với người. Quan hệ đó phản ánh quan hệ giai cấp của người 
ta với nhau. nó thể hiện bản chất của một quân đội nhất định. Vì vậy, thích ứng với 
quân đội phản cách mạng thì có quan hệ chính trị phản động, quan áp bức lính, cấp 
trên hách dịch cấp dưới, bộ phận này chèn ép bộ phận khác. Thích ứng với quan hệ 
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cách mạng thì có quan hệ chính trị cách mạng, tiên tiến, cán bộ và chiến sĩ nhất trí, cấp 
trên và cấp dưới nhất trí, cục bộ với toàn thê nhất trí. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, chỉ đơn 
thuần nhìn trên quan hệ tỏ chức mà không đi vào nội dung và bản chất của vấn đề. thì 
hình như giữa quân đội ta và quân đội địch không có gì khác nhau: cũng có chỉ huy 
và phục tùng, cũng có trên và đưới, cũng có tướng, tá, úy, sĩ, cũng có sĩ quan chí huy, 
hành chính, quân y, v.v.., nhưng đó là hình thức của vắn đề, còn cái bản chất lại phải 
tìm trong quan hệ chính trị, đi vào nội dung giai cấp, hiểu được quan hệ giai cấp giữa 
họ với nhau như thế nào. 

Trong quân đội phản động. bọn quan thì xuất thân từ giai cấp bóc lột hoặc phục 
vụ cho giai cấp bóc lột, còn binh lính thì đại đa số xuất thân từ nhân dân lao động, giữa 
hai bên tồn tại mâu thuẫn có tính chất căn bản, có tính chất giai cắp, là mâu thuẫn đối 
kháng, không thể khắc phục được. Vì vậy, bọn thống trị chí có một cách là dùng chế độ 
quản lý phát xít và phương pháp chuyên chế đã man trong quân đội để cưỡng ép binh 
lính. Chúng nhắn mạnh phục tùng mù quáng tuyệt đôi, nhắn mạnh ny quyền cá nhân 
của quan. Chúng tìm mọi cách bưng tai bịt mắt binh lính trước sự thật, gieo rắc chính 
trị phản động, đùng hình thức lộng lẫy để che đậy nội dung thối nát, tức là che giấu tính 
chất giai cấp phản động và mục đích phi nghĩa của chúng, cố biến bình lính thành cái 
máy, không cho quyền ăn. quyền nói, lừa gạt, xúi giục binh lính đàn áp nhân dân, đối 
lập nhân dân. Giữa quan với nhau, trên và dưới trong bọn chúng cũng tổn tại quan hệ 
`cá lớn nuốt cá bé”, Cái quan hệ nội bộ đó do những mâu thuẫn nội tại xâu xé gay gắt, 
chính là một điểm yếu căn bản của tất cả mọi quân đội phán động. 

Còn quân đội nhân dân chúng ta thì hoàn toàn khác hẳn. Trong quân đội ta, cán 
bộ và chiến sĩ đều từ trong nhân dân mà ra, họ đều có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và 
phục vụ nhân dân. Lợi ích căn bản và mục tiêu phấn đấu của họ giống nhau. Họ đều 
chấp hành đường lối và nhiệm vụ chính trị của cách mạng, của giai cấp công nhân, 
của Đáng. Họ cùng phần đấu để giải phóng mình và giai cấp mình theo lý tởng của 
cả dân tộc độc lập, nước nhà thống nhất, người cày có ruộng và chủ nghĩa xã hội. Bởi 
vậy giữa họ với nhau có một mối quan hệ giai cấp ruột thịt. Cán bộ đồng cam cộng khổ 
với chiến sĩ, chăm lo đời sống cho chiến sĩ. tôn trọng nhân cách của chiến sĩ. Chiến sĩ 
kính mến cán bộ, yêu quý cán bộ, giúp đỡ cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, tiễn bộ không 
ngừng. Giữa họ với nhau, tuy vô chức trách, nhiệm vụ có quan hệ phục tùng và chỉ huy, 
nhưng cơ sở căn bản của quan hệ này là bình đẳng về chính trị. Cán bộ của ta không 
phải là hạng người “cao cao tại thượng”; chiến sĩ của ta không phải là “lính đánh thuê”; 
từ các đồng chí Tổng quân ủy đến các đồng chí tân binh đều là chiến sĩ cách mạng 
của giai cấp, đều là chủ nhân của quân đội. Họ theo sự phân công của cách mạng, của 
Đảng mà đoàn kết, hợp tác với nhau, xây dựng quan hệ với nhau về mặt tổ chức một 
cách đúng đắn, theo nguyên tắc dân chủ tập trung của giai cấp vô sản, để có lợi cho 
việc hoàn thành nhiệm vụ cách mạng một cách tốt đẹp. Họ không có lợi ích giai cấp 
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và cũng không có lợi ích cá nhân xung đột, nên họ hoàn toàn nhất trí. một lòng vì sự 
nghiệp chung: họ luôn luôn quan tâm đến nhau, giáo dục lẫn nhau, gặp khi cần thiết có 
thể quên mình vì đồng chí. Đó chính là phẩm chất cao quý của cán bộ và chiến sĩ nhân 
dân, là cơ sở chính trị vững chắc để thực hiện hiệp đồng động tác của quân đội nhân 
dân, là truyền thống tốt đẹp của quân đội ta. Bản chất của nó là hữu ái giai cấp, bình 
đẳng chính trị: tư tưởng chỉ đạo của nó là tư tưởng Mác- Lê-nin, tư tưởng của giai cấp 
công nhân. Đó là điểm hơn hẳn của quân đội chúng ta đối với quân đội địch. 

Bản chất là nguyên tắc, do bản chất đó mà đã từ lâu, trong kháng chiến, Đáng 
ta đã đề xướng “trên dưới nhất trí, cán bộ và chiến sĩ nhất trí” thành một nguyên tắc 
chính trị lớn của mối quan hệ nội bộ quân đội ta. Nguyên tắc đó phù hợp với bản chất 
của quân đội chúng ta, thể hiện được bản chất và đã có một hiệu lực, †ạo nên sức mạnh 
phi thường, đó là sự thống nhất tinh thần và chính trị của quân đội ta, đó là sự đoàn 
kết vững chắc của quân đội ta, và cũng chỉ có quân đội cách mạng do Đảng lãnh đạo 
mới có thể có được, chứ quân đội địch dù có “tiền rừng bạc bể” cũng không tài nào 
mua được. 

Trong khi tiễn lên chính quy và hiện đại, chúng ta lại cần tiếp tục giữ vững và 
phát huy truyền thông tốt đẹp ấy. năm vững nguyên tắc nảy. Chúng ta quyết không thẻ 
vì sự thực hiện một số chế độ cần thiết như khen thưởng, tiền lương, quân hàm, v.v... 
mà để ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ của quân đội ta. Trách nhiệm là trách nhiệm 
chung, nhưng trách nhiệm chủ yếu trong việc này là ở cán bộ: cán bộ cần không ngừng 
tăng cường quan điểm thương yêu chiến sĩ. cùng chiến sĩ sống bình đẳng, chan hòa, 
thân mật như anh em đồng chí. Cán bộ nên thực hiện cùng ăn, cùng làm. cùng vui 
chơi,... với chiến sĩ như một số đơn vị đã làm. 

Trong khi đề ra chính quy hóa và hiện đại hóa việc thi hành điều lệnh là cần thiết, 
nhưng có một số đồng chí đã hiểu sai lệch vấn để này, nên đã sinh ra một số tư tưởng 
và hành động không tốt. Có người đã đem tư tưởng giai cấp khác vào thay thế cho tư 
tưởng của giai cấp vô sản để chỉ đạo việc thi hành điều lệnh và chế độ: có nơi đã vẽ 
vời sự cách biệt như “chân lông kẽ tóc” làm cho trên và đưới, cán bộ và chiến sĩ xa 
cách nhau. Ở một vài chỗ, khuynh hướng chủ nghĩa trừng phạt bắt đầu nảy nở, khuynh 
hướng quân phiệt bắt đầu ngóc đầu lên, khuynh hướng mệnh lệnh chủ nghĩa. uy quyền 
cá nhân bắt đầu gào thét, những lời vô vị trên bãi tập, khuynh hướng đẳng cấp đã bắt 
đầu trỗi dậy với tư thế “tôn nghiêm” sặc mùi phong kiến và tư sản. Đó chẳng phải là 
cái gì khác, mà chính là nọc độc của quan điểm và tác phong tư sản tác quái, muốn dục 
khoét, phá hoại quan hệ nội bộ quân đội chúng ta. Khách quan và thực chất của nó là 
muốn đem quan hệ bóc lột và bị bóc lột, thông trị và bị trị, địa chủ với nông dân, tư 
bản với công nhân để thay thể quan hệ xã hội chủ nghĩa, quan hệ bình đẳng chính trị 
và hữu ái giai cấp của quân đội chúng ta. Chúng ta cần phải bóc trần và kịp thời ngăn 
chặn nó. 
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Quân đội ta có cần ký luật không? Là một tổ chức võ trang chiến đấu, chấp hành 
nhiệm vụ có quan hệ đến vận mệnh của Đảng và Nhà nước quân đội ta nhất thiết cần 
phải có một ký luật hết sức nghiêm minh, quyết không thể lỏng léo: nó là kỷ luật sắt. 
Nhưng kỷ luật của quân đội ta căn bản là khác với kỷ luật của quân đội phản động. Vì 
bản chất của chúng là thiểu số áp bức đa số nên ký luật của chúng là kỷ luật phát xít, 
cốt để đàn áp và cưỡng bức binh lính làm như máy, theo những mệnh lệnh cướp bóc 
và giết người của chúng. Kỷ luật của quân đội ta khác hắn với kỷ luật đó. Lê-nin đã 
nói về quân đội kiểu mới do giai cấp công nhân lãnh đạo rằng: “Quân đội mà trên chèn 
ép cưỡng bức dưới đã trở thành vật cũ kỹ của quá khứ, nó đã trở thành những vật thối 
tha mục nát, nó đã hoàn toàn bị tiêu diệt, việc hoàn toàn dân chủ hóa quân đội ta đã 
được thực hiện. “Vì vậy, nội dung, bán chất, mục đích về đường lối kỷ luật cúa quân 
đội ta là : 

a) Dựa vào tính tự giác và lòng hăng hái cách mạng, phát động giác ngộ giai cấp, 
giác ngộ tư tưởng của quần chúng, phát huy dân chủ làm cơ sở: 

b) Lấy thuyết phục, giáo dục, lấy phê bình và tự phê bình làm phương pháp 
chính và quy luật phát triển để giữ vững và tăng cường kỷ luật, coi trừng phạt chỉ là 
phương pháp phụ và bỏ trợ cho giáo dục, trừng phạt cũng nhằm mục đích giáo dục: 

e) Tập thể là người chủ trì lãnh đạo việc quyết định kỷ luật, cá nhân phụ trách 
chấp hành dưới sự lãnh đạo theo nghị quyết của tập thê; 

đ) Theo đúng đường lỗi quần chúng trong việc giữ vững và tăng cường kỹ luật. 
Kinh nghiệm cho chúng ta thấy. nơi nào thực hành xử phạt nhiều và không nắm vững 
tỉnh thần kỷ luật tự giác, thì không phải là tốt, mà mâu thuẫn nội bộ thường căng thẳng, 
tính thần quần chúng trầm trằm, nơm nớp, không hồ hởi cách mạng. Vì xử phạt nhiều 
làm tồn thương đến lòng tự tôn và lòng tin sửa chữa khuyết điểm của quần chúng. Đối 
với những hành vi chống đối lại mệnh lệnh, phá hoại kỳ luật, chúng ta tuyệt đối không 
được bỏ qua, phải trừng phạt cần thiết. Nhưng về căn bản mà nói, chúng ta không cần 
phải dùng xử phạt làm phương tiện chính để duy trì kỷ luật. Chính chế độ tỏ rõ tính 
hơn hẳn của quân đội ta so với quân đội địch. Phong trào chiến sĩ tự quản lý lấy nhau 
trong nhiều đơn vị tiến nhanh hiện nay, cũng như bao trường hợp chiến sĩ tự động 
chiến đấu anh đũng trong hoàn cảnh gay go chỉ huy bị tử trận trước đây, chẳng đã nói 
rõ điều đó sao? 

Đặc điểm quan hệ nội bộ của quân đội ta là nhất trí nhưng như vậy không có 
nghĩa là không có mâu thuẫn gì. Do trình độ giác ngộ chính trị của cán bộ và chiến sĩ 
trong quân đội không đều nhan, nhận thức vấn đề có sự khác nhau, có đúng, có sai, 
trong công tác cũng có sự chênh lệch tiên tiến và lạc hậu, do đó trong nội bộ quân đội 
cũng còn mâu thuẫn. Nhưng mâu thuẫn này không phải thuộc về lợi ích căn bản, hoàn 
toàn là mâu thuẫn nội bộ có thê khắc phục được. Để không ngừng tăng cường đoàn kết, 
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chúng ta cần phải kiên nhẫn tiền hành. thuyết phục đề giải quyết đúng đắn mâu thuẫn 
nội bộ xảy ra. Chúng ta cần phải phát huy chủ nghĩa anh hùng tập thẻ và tỉnh thần thi 
đua cách mạng, làm cho mọi người tiến bộ, mọi bộ phận tiến bộ. Quan hệ nội bộ đồng 
chí của chúng ta xây dựng trên cơ sở tư tưởng nhất trí cầu tiến bộ của chủ nghĩa xã hội, 
chứ không xây dựng trên cơ sở vô nguyên tắc, theo đuôi hiện tượng lạc hậu. Phải có 
tỉnh thần đoàn kết — phê bình ~ đoàn kết, đấu tranh tư tưởng. phê bình lẫn nhau, không 
nên bao che cho nhau “tôi chỉ biết tôi”, hay theo cái kiểu “đèn nhà ai rạng nhà nấy”. 
Đối với những phần tử lạc hậu và những đồng chí phạm sai lầm, phải kiên nhẫn giáo 
dục, thuyết phục giúp đỡ họ tiến bộ. không nên ghẻ lạnh phũ phàng. 

Giữa các bộ phận quân đội, ngành này với ngành khác, binh chủng này với bình 
chủng khác, đơn vị này với đơn vị nọ, cũng phải theo phương châm đoàn kết giúp đỡ 
lẫn nhau, chủ trương xuất phát từ quyền lợi chung, xuất phát từ lợi ích về nguyên tắc 
chung, tích cực chủ động giúp đỡ các bộ phận khác, chỗng chủ nghĩa bản vị. 

Muốn củng cố sự đoàn kết trong nội bộ quân đội, cần phải phát huy dân chủ. 
Sinh hoạt dân chủ trong quân đội ta vốn có truyền thống về nhiều mặt. Trong sinh hoạt 
của tổ chức Đảng và Đoàn có dân chủ, trong công tác lãnh đạo, chỉ huy cũng có dân 
chủ. Thời bình có dân chủ, lúc chiến cũng có dân chủ. Dân chủ của quân đội ta đã hình 
thành nên nếp “Ba điều dân chủ lớn”, tức là dân chủ chính trị, dân chủ quân sự. dân 
chủ kinh tế. 

Kinh nghiệm lịch sử trước đây của quân đội ta, cũng như kinh nghiệm hiện nay, 
trong phong trào tiến nhanh của quân đội ta, đều chứng tỏ dân chủ có một vai trò rất 
tích cực. Nó có thể phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo và nâng cao ý thức chủ 
nhân ông của đông đảo cán bộ và chiến sĩ; nó có thể lấy chỗ hay của người này bủ 
chỗ kém của người khác, làm cho công tác được thực hiện nhiều, nhanh, tốt. Chế độ 
dân chủ của quân đội ta liên hệ mật thiết với chế độ lãnh đạo tập thể của Đảng ủy và 
chế độ công tác chính trị. Không có chế độ dân chủ, sự lãnh đạo tập thể của Đăng ủy 
và chế độ công tác chính trị sẽ thiếu cơ sở quần chúng rộng rãi mà củng cố; không có 
sự bảo đảm của sự lãnh đạo tập thể của Đảng ủy và công tác chính trị, dân chủ cũng 
không thẻ phát huy được. Chúng ta cần phải kiên trì sinh hoạt dân chủ, tiếp tục mạnh 
dạn phát huy dân chủ trong các mặt công tác một cách có lãnh đạo. Thù phét dân chủ 
và bóp nghẹt phê bình là có tội. 


VỊ 
Quan hệ giữa chính trị và kỹ thuật 


Trong việc xây dựng quân đội nhân dân chính quy hóa, hiện đại hóa. chúng ta 
phải giải quyết đúng đắn quan hệ giữa chính trị và kỹ thuật. 
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Trong chiến tranh hiện đại hóa, điều kiện kỹ thuật quan trọng hơn trước nhiễu. 
Muốn xây dựng một quân đội tốt đẹp, có đủ sức chiến đấu vững mạnh, cần phải giải 
quyết đúng đắn vấn đề phức tạp: kết hợp người và kỹ thuật. Sự kết hợp đó có nhiều 
mặt, bao gồm kết hợp một người với một vũ khí, kết hợp chiến thuật của một quân 
đội, kết hợp kỹ thuật và chiến thuật của binh chủng và quân chủng chuyên môn, kết 
hợp chiến thuật và kỹ thuật của tất cả các binh chủng và quân chúng tức là quân đội 
hợn thành. Cần phải tập trung những con người riêng lẻ thành một khối chặt chẽ, 
thành lực lượng có tổ chức cơ động linh hoạt. Phải nhận rằng hiện thời, về khoa học 
quân sự, kỹ thuật và chỉ huy hiện đại, kiến thức của chúng ta còn rất thiếu, Chúng ta 
quyết không thể coi nhẹ việc nâng cao kỹ thuật, mà phải có tính thần cố gắng, bền bi 
phần đấu đẻ dần dẳn thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng kỹ thuật và văn hóa trong 
quân đội chúng ta. 

Nhưng chúng ta nhấn mạnh vào sự quan trọng của kỹ thuật. không có nghĩa là 
hạ thấp tác dụng của người và tác dụng của nhân tố chính trị. Trái lại, nhân tố người 
từ trước đến nay vẫn là nhân tố quyết định chiến tranh. Trong điều kiện kỹ thuật ngày 
càng phức tạp binh chủng nhiều lên, chiến tranh ngày càng tàn khốc, lại càng phái phát 
huy vai trò của người. Chúng ta phải kết hợp tốt người và kỹ thuật. dựa trên sự giác 
ngộ chính trị cao độ của con người. Chúng ta cho rằng: chính trị và kỹ thuật là một 
khối thống nhất của mâu thuẫn, hai mặt đó đều có sự quan trọng của nó, không được 
thiên lệch, song chính trị là lãnh đạo. là linh hồn. là bảo đảm phương hướng xã hội chủ 
nghĩa cho kỹ thuật. Không phải là súng đạn, máy móc điều khiển người, mà là người 
điều khiển súng đạn và máy móc. Kỹ thuật và trang bị dù tối tân đến đâu cũng do người 
năm, mà người ta lại do lập trường, tư tưởng và chính trị chỉ phối. Có công tác chính trị 
và công tác tư tướng, kỹ thuật mới có thể phục vụ nhân đân được : kỹ thuật mà không 
có công tác chính trị và công tác tư tưởng, không có tư tưởng đúng đắn lãnh đạo, thì 
sẽ mắt phương hướng. Cuộc cách mạng kỹ thuật và văn hóa phải được tiễn hành trên 
cơ sở thăng lợi và dưới sự lãnh đạo của cuộc cách mạng tư tưởng. Quân đội nhân dân 
chứng ta muốn thực hiện được việc chính quy hóa, hiện đại hóa thì trước hết phải hết 
sức coi trọng công tác chính trị và công tác tư tưởng, phải tăng cường bản chất cách 
mạng của quân đội. Kinh nghiệm đã tỏ rõ trong phong trào tiền nhanh hiện nay, một 
khi đều đã được giác ngộ xã hội chủ nghĩa, người ta sẽ nhanh chóng nắm vững kỹ thuật 
và hơn nữa còn sáng tạo ra kỹ thuật. Công tác chính trị và công tác tư tưởng trước nay 
và sau này vẫn là linh hồn của mọi công tác. Trái lại, nếu chỉ tin kỹ thuật. đặt kỹ thuật 
lên trên chính trị và tư tưởng thì sẽ có sai lầm và nguy hiểm. 

Chú nghĩa Mác — Lênin dạy chúng ta rằng: trong xã hội còn giai cấp và còn dấu 
tranh giai cấp thì chính trị phải ở địa vị quan trọng bậc nhất -- địa vị lãnh đạo, Nhưng 
kinh nghiệm cho thấy không phải là người ta dễ đàng nhận thức được điều đó. Ví dụ: 
trong công tác, dùng người chỉ thiên về trọng tài khinh đức, trọng việc học tập thì chỉ 
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thích học chuyên môn, ngại học chính trị. Trong việc thi đua cải tạo chỉ chú ý chạy theo 
thành tích, thiểu quan tâm sinh hoạt chính trị: đối với công tác chỉ bộ thì coi là phụ, 
công tác hành chính mới coi là việc không làm không được, thậm chí có nơi không chủ 
trương bầu dồng chí tốt về chính trị vào cấp úy vì cho rằng thiếu chuyên môn không 
lãnh đạo được đơn vị, họ muốn biến cấp ủy của Đảng thành ra cấp ủy của những “nhả 
kỹ thuật”, v.v... Tất cả những việc đó đã tỏ rõ muốn làm thắng quan điểm chính trị là 
linh hồn của mọi việc, thì phải có đấu tranh tư tưởng bền bỉ. Những người chú trương 
không cần chính trị, chính trị tư sản, thoát ly lợi ích đấu tranh cúa giai cấp tư sản, làm 
tốn hại lợi ích của chủ nghĩa xã hội. 


Vì sao lúc này chúng ta phải hết sức coi trọng công tác chính trị và công tác tư 
tưởng? Đó là vì: 1- Quần chúng không thể tự phát đẻ ra tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
được. Lê-nin đã dạy rằng: Bản thân phong trào công nhân không thể tự phát đẻ chủ 
nghĩa cộng sản, mà chỉ có thể đẻ ra chủ nghĩa công đoàn; chỉ có lý luận chủ nghĩa Mác 
kết hợp với phong trào công nhân mới đẻ ra chủ nghĩa cộng sân được. Giai cấp công 
nhân còn thế huống hồ là các giai cấp khác. 2- Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc 
cách mạng sâu sắc nhất, triệt để nhất trong lịch sử. Đặc trưng của thời kỳ quá độ mả 
chúng ta đang trải qua là đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa, cuộc đấu tranh đó biểu hiện nhiều nhất là ở sự đấu tranh giữa tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Kinh nghiệm đó đã cho ta thấy, bất cứ nơi nào, bất cứ 
ngành nảo, nếu tư tưởng xã hội chủ nghĩa không chiếm lĩnh trận địa thì tư tưởng tư 
bản chủ nghĩa nhất định chiếm lĩnh trận địa, mà không thể có vùng trung lập. vùng 
trông không. 3- Vi cách mạng là sự nghiệp của quân chúng, phải có công tác chính trị 
và công tác tr tưởng phát động quần chúng thì cách mạng mới thắng lợi được. Lê-nin 
nói: “Bất cứ trong cuộc chiến tranh nào, thắng lợi vẫn quyết định ở tỉnh thần của quần 
chúng đổ máu trên những chiến trường đó.” 

Công tác chính trị thực chất là công tác của Đảng: Đảng ta lãnh đạo quân đội, 
trước hết là lãnh đạo về mặt chính trị và tư tưởng, nên mọi khuynh hướng coi nhẹ và 
làm yếu công tác chính trị thực tế là coi nhẹ và làm yếu sự lãnh đạo của Đảng. 

Quá coi nhẹ kỹ thuật trong lúc này là một thiếu sót cần khắc phục; quá nhắn 
mạnh về kỹ thuật mà coi nhẹ chính trị tư tưởng trong lúc này là một sai-lầm. Không 
phải chỉ là sai lầm thông thường mà là sai lầm căn bản — vì nó sẽ dẫn chúng ta đi đến 
lạc phương hướng đấu tranh cách mạng. 

Vì vậy, chú trọng kỹ thuật và đưa trình độ kỹ thuật chúng ta trong lúc này đến 
một trình độ nhất định nào đó, là cần thiết, và dưới điều kiện có chính trị lãnh đạo, nó 
sẽ là cơ sở vật chất đề phát huy chính trị tiên tiến. Nhưng chính trị, lập trường tư tưởng 
là điều kiện quyết định và phải luôn luôn năm lấy vai trò lãnh đạo trong mọi việc, phải 


luôn luôn là cái gốc của việc xây dựng quân đội và củng cô quốc phòng. 
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Nguyên tắc là thế, áp dụng trong hoàn cảnh nước ta lại càng cần phái thế, tức 
lại cần nhấn rất mạnh chính trị, lập trường và tư tường, vì: - Đấu tranh dân tộc dân chủ 
còn phải tiếp tục; - Cuộc đấu tranh giai cắp để giải quyết "ai thắng ai” ở miền Bắc đang 
bắt đầu nhập cuộc. Yêu cầu cơ bản, cấp bách nhất đối với quân đội ta là gì? Là xác 
định thái độ đứt khoát đứng. về phía xã hội chủ nghĩa, kiên định lập trường tư tưởng vô 
sản, chấp hành vô điều kiện và triệt để nghị quyết thứ 14 của Trung ương và các chính 
sách khác của Đảng, kiên quyết tiền hành đấu tranh chống chủ nghĩa tư bán. giành toàn 
thắng cho chủ nghĩa xã hội. Đó là nhân tố cơ bản giành chiến thắng cho cuộc đầu tranh 
cách mạng nói chung, đồng thời là nhân tố căn bán đưa bản thân quân dân ta tiến bộ 


không ngừng về các mặt chính trị và cả quân sự. sản xuất, văn hóa, kỹ thuật nữa. 


VI 
Chiến lược và chiến thuật chiến tranh nhân đân 


Quân đội ta là một quân đội nhân dân, Quân đội chúng ta phải có một chiến lược, 
chiến thuật của chiến tranh nhân dân, 

Chiến tranh cách mạng mà quân đội ta phải tiền hành, về bản chất của nó, là một 
cuộc chiến ranh nhân dân. Là vì mục đích của chiến tranh: hòa bình, độc lập, thống 
nhất và xã hội chủ nghĩa là xuất phát từ những nguyện vọng cơ bản nhất của nhân dân. 
Trong một cuộc chiến tranh chính nghĩa như vậy. đông đảo nhân dân cùng quân đội là 
lực lượng của chiến tranh; vì Vậy cuộc chiến tranh đó nhất định di dến thắng lợi. Ngược 
lại, muốn đưa chiến tranh đến tháng lợi, chúng ta nhất định phải động viên toàn dân, 
tô chức về vũ trang toàn dân, làm cho nhân dân dốc hết lực lượng của mình vào cuộc 
chiến tranh chính nghĩa. 


Chiến lược của chúng ta, do đó, phải là chiến lược của chiến tranh nhân dân. 
Chiến lược đó phục tùng chính trị, xuất phát từ đường lối chính trị, từ yêu cầu của 
nhiệm vụ cách mạng mà ta định ra. Chiến lược xuất phát từ nguyện vọng cơ bản nhất 
của nhân dân. và mục đích của nó là đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc và của giai 
cấp đến thắng lợi, đưa chiến tranh đến thắng lợi. Chính sách của chúng ta là chính sách 
hòa bình, giữ vững hòa bình, củng cố hòa bình, hòa bình thống nhất đất nước. Cho nên 
chiến lược của chúng ta hiện nay là chiến lược tích cực phòng ngự. Lúc chiến tranh 
chưa xáy ra chúng ta tìm mọi cách để ngăn ngừa chiến tranh; ngăn ngừa một cách tích 
cực, bằng cách tăng cường lực lượng kinh tế và quốc phòng, bằng cách tiễn hành một 
chính sách ngoại giao hòa bình. Trong tình hình đó. nếu kẻ địch gây ra chiến tranh xâm 
lược thì trong thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh. chiến lược của chúng ta vẫn còn là 
chiến lược tích cực phòng ngự, dùng những thủ đoạn tấn công và chiến dịch hay chiến 
dấu mà tiêu hao và tiêu diệt địch, để phòng ngự đất nước. Cho nên khi điều kiện trở 
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nên có lợi cho ta, thì chúng ta chuyển sang phán công và tấn công về chiến lược, đề đạt 
được mục đích tiêu diệt địch, bảo vệ lãnh thổ, giải phóng đất nước. 

Chiến lược chiến tranh nhân dân, đòi hỏi những hình thức tác chiến nhất định, 
thích hợp để phát huy đến cao độ lực lượng chiến đấu trong quân đội và của nhân dân. 
Trong cuộc chiến tranh giải phóng chống để quốc Pháp — Mỹ, chủng ta đã vận dụng 
các hình thức du kích chiến và vận dụng chiến có tính chất du kích, và trong những 
năm sau, chúng ta tiền lên công kiên chiến, và trong chiến địch Điện Biên Phủ thì tiến 
lên công kiên chiến quy mô lớn có tính chất trận địa chiến. Những hình thức đó đã 
phát huy đến cùng tỉnh thần chiến đầu của một quân đội cách mạng trang bị kém cỏi. 
về tỉnh thần thì mạnh hơn địch, nhưng về kỹ thuật thì yếu hơn; đồng thời đã lôi cuốn 
nhân dân đông đảo vào cuộc vũ trang đấu tranh, Trong tương lai nếu kẻ địch mạo hiểm 
gây ra chiến tranh xâm lược, thì chúng ta nhát định phải vận dụng những hình thức tác 
chiến hết sức thích hợp; vận động chiến, trận địa chiến, du kích chiến, tùy điều kiện cụ 
thể và tương quan lực lượng, địa điểm, thời gian. Nói răng trước đây ta dùng du kích 
chiến nhưng nói răng sau nảy không cần phải đánh du kích nữa là hoàn toàn sai. Nói 
rằng trước đây ta đánh trận địa chiến cho nên sau này cũng ít đánh trận địa chiến, cũng 
không đúng. Dành rằng trong một cuộc chiến tranh nhân dân, vận động chiến bao giờ 
cũng giữ địa vị hết sức quan trọng. 


Theo chiến lược của chiến tranh nhân dân, lực lượng vũ trang có nhiệm vụ tiến 
hành chiến tranh chủ yếu là quán đội chủ lực, nhưng không phải chỉ có chủ lực, mà 
phải có lực lượng vũ trang và bán vũ trang địa phương, Bởi vì, theo thực tiễn chiến 
tranh cách mạng của nước (a, cách tổ chức ba loại lực lượng vũ trang như vậy hết sức 
thích hợp để huy động toàn bộ lực lượng của nhân dân tham gía vũ trang đấu tranh. 
Chính trên cơ sở tổ chức nhân dân vào những hình thức từ thấp lên cao như vậy, mà 
chúng ta đã giải quyết rất có hiệu quả vấn đề quan hệ giữa lực lượng thường trực và 
lực lượng hậu bị. Toàn dân vũ trang, toàn dân là hậu bị của quân đội, đồng thời toàn 
dân trực tiếp tham gia bảo vệ hậu phương vả khi cần thì chiến đấu với địch. Lực lượng 
dân quân tự vệ và lực lượng vũ trang địa phương có vai trò chiến lược là ở chễ đó. 
Ngày nay, trong công cuộc phòng thủ đất nước, dưới điều kiện của chiến tranh hiện 
đại, chúng ta có cần phát huy kinh nghiệm cũ, giữ vững, củng cỗ và nâng cao ba hình 
thức lực lượng vũ trang hay không? Chúng ta nhất định phải làm như thế. Có phải 
trong điều kiện chiến tranh hiện đại, thì chỉ cần có quân đội chính quy tác chiến, còn 
bộ đội địa phương hay dân quân tự vệ thì mất hết tác dụng rồi hay không? Hoàn toàn 
không phái như thế. Chiến tranh tương lai nếu xảy ra, về bán chất vẫn là chiến tranh 
nhân dân, cho nên những hình thức tổ chức của các thứ lực lượng vũ trang từ thấp lên 
cao, như chúng ta đã có kinh nghiệm, vẫn hoàn toàn thích hợp, cần thiết và có một tác 
dụng rất to lớn. Chúng ta phải giữ vững và phát triển kinh nghiệm đó. Đó là một trong 
những điều kiện cơ bản không thể thiếu để tích cực bảo vệ đất nước trong thời bình, để 
bảo đảm lấy thắng lợi nếu chiến tranh Xảy ra. 
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Theo chiến lược của chiến tranh nhân đân, như trên đã nói, lực lượng tiến hành 
chiến tranh không phải chỉ quân đội mà phải là cá nhân dân. Đứng về một mặt khác 
mà phân tách vấn đẻ, thì đây là quan hệ giữa quốc phòng và kinh tế, giữa tiền phương 
và hậu phương. Hậu phương vững chắc, lực lượng kinh tế dồi dào là một trong những 
nhân tô chiến lược chủ yếu và thường xuyên quyết định thắng lợi hay thất bại của cuộc 
chiến tranh. Dó cũng tức là ý nghĩa và tác dụng của công cuộc xây dựng căn cứ du 
kích trong cuộc chiến tranh giải phóng của chúng ta. Ngày nay, trong điều kiện mới, 
sự quan trọng của nên kinh tế đối với công cuộc quốc phòng lại càng rõ nét. Cho nên, 
tách rời quốc phòng với kinh tế là sai lầm. Trong thời bình, không giải quyết đúng đắn 
quan hệ giữa quốc phòng và kinh tế, không nhận thấy hết ý nghĩa của công cuộc xây 
dựng và phát triển kinh tế đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, hoặc thiên trọng về 
mại tăng cường lực lượng quân đội thường trực và làm ảnh hưởng nhiều đến công cuộc 
xây dựng và phát triển kinh tế là sai lầm; ngược lại, chăm lo phát triển kinh tế mà coi 
thường củng có quốc phòng hoặc không kết hợp với yêu cầu quốc phòng cũng là sai 
lầm. Làm như vậy sẽ đi đến kết quả, nền kinh tế không phát triển hoặc không được báo 
vệ chắc chắn, mà nền quốc phòng cũng không củng cố. Chúng ta phải coi trọng việc 
phòng thủ đất nước. càng phải coi trọng việc xây dựng và phát triển kinh tế, kết hợp 
đúng đắn hai nhiệm vụ đó với nhau, làm cho hậu phương càng vững, quân đội càng 
mạnh; trong thời bình, lực lượng sản xuất tăng thêm, đời sống nhân dân được cải thiện, 
khi xảy ra chiến sự thì bảo đảm thắng lợi cho chiến tranh. 


Chiến lược, chiến thuật của chiến tranh nhân dân hết sức tin tưởng ở lực lượng 
của nhân dân quần chúng, của quân đội, nhân dân, tin tưởng ở tỉnh thần hy sinh chiến 
đấu và khả năng sáng tạo, tính thần chiến đấu anh dũng khác phục khó khăn của quân 
và dân. Nó rất coi trọng thực tiễn của chiến tranh cách mạng bao gồm những kinh 
nghiệm xương máu của quân và dân ta trong kháng chiến, và những điều kiện thực 
tế về ta, địch, địa hình của nước ta. Chúng ta phái xuất phát từ đường lối chính trị và 
nhiệm vụ cách mạng của Đảng, từ thực tiễn cụ thể của quân đội ta, cúa chiến trường 
ta mà địch ra chiến lược, chiến thuật, địch ra cách đánh. Tích cực học tập kinh nghiệm 
của quân đội anh em, nhất là của quân đội Liên-xô và Giải phóng quân Trung-quốc, 
nhưng học tập có phê phán, có lựa chọn, có sáng tạo, chống đầu óc mê tín, lối học máy 
móc giáo điều. Tích cực tổng kết kinh nghiệm chiến tranh của ta, phê phán, chọn lọc 
và vận dụng, phát triển những cái hay, những cái thích hợp với điều kiện mới. 

Trên đây là một số vấn đề về chiến tranh nhân dân: chiến lược, chiến thuật, tổ 
chức lực lượng vũ trang, kinh tế với quốc phòng, quan điểm nhân dân và quan điểm 
thực tiễn trong chỉ đạo quân sự. Chúng ta có thể căn cứ vào đó mà kiểm tra những 
nhận thức và công tác vừa qua của chúng ta. Cái đúng là chủ yếu, thành tích là chủ 
yếu, nhưng sai lệch cũng đã xảy ra. Những sai lệch đó cần được khắc phục hết sức 
kiên quyết, nhất là trong công tác huấn luyện, trong công tác xây dựng lực lượng hậu 
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bị cũng như trong việc kết hợp kinh tế với quốc phòng. Có quán triệt quan điểm chiến 
tranh nhân dân và quan điểm thực tiễn vào trong nhận thúc và công tác mọi mặt thì 
mới giải quyết được đúng đắn các vấn đề, mới có thể đẩy mạnh việc xáy dựng quân 
đội, cúng có quốc phòng tiến lên theo đường lối của Dảng. 


VIH 


Nắm vững đường lối giai cấp, kết hợp lý luận với thực tiễn, 
kết hợp lãnh đạo với quần chúng, tiến lên giành thắng lợi mới! 


Đường lối quân sự của Đảng là đường lối kết hợp chân lý phổ biến của chủ nghĩa 
Mác — Lênin với thực tiễn chiến tranh cách mạng của nước ta. Đó là đường lối giai cấp 
trong đấu tranh về vũ trang của Đảng ta. Trong quả trình thực hiện đường, lối đúng đắn 
này. quân đội ta đã đánh thắng ké địch đồng thời đã tích lũy được một số kinh nghiệm. 
xây dựng nên truyền thống tốt đẹp của mình. 

Những kinh nghiệm chính và truyền thống đã hình thành của quân đội †a tóm tắt 
lại có mấy điểm: 

Điểm chủ yếu nhất là chế độ Đảng ủy lãnh đạo, chế độ công tác chính trị, nguyên 
tắc dân binh nhất trí, quân đân nhất trí, chế độ dân chủ và đường lối quần chúng của quân 
đội ta. Những cái đó đều là nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng quân đội nhân dân. 

Việc xây dựng quân đội phải luôn luôn lấy chính trị làm gốc. phải trước hết xây 
dựng về mặt tư tưởng, trên cơ sở đó hết sức chú trọng xây đựng về mặt chiến thuật và 
kỹ thuật. Quân đội nhân dân vừa là đội quân chiến đấu, đồng thời là đội quân công tác: 
vừa xây dựng trong chiến đấu, vừa xây dựng trong việc tham gia thực tiễn đấu tranh 
sản xuất và xã hội. 

Việc tác chiến của quân đội phải căn cứ vào tình hình địch mạnh ta yếu, phát huy 
tỉnh thần sáng tạo và thực hiện chiến tranh toàn dân, dùng du kích chiến kết hợp với 
vận động chiến, dùng chiến tranh sau lưng địch kết hợp với chiến tranh trước mặt địch 
có trọng điểm, phối hợp hoạt động của quân chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân 
du kích, lấy sở trường của ta đánh sở đoản của địch, nhằm mục đích tiêu điệt sinh lực 
địch là chính, vận dụng linh hoạt các hình thức tác chiến từ nhó đến lớn. 

Những kinh nghiệm này không những thích hợp với thời kỳ du kích mà còn thích 
hợp với giai doạn xây dựng mới của quân đội ta. Nó không phải là những thứ cũ rồi, 
bây giờ có thê vứt bỏ đi hay coi nhẹ như có người lầm tưởng, mà là những thứ đã mọc 
ra trên đất nước chúng ta, đã được thử thách trong cuộc đấu tranh lâu dài của chúng ta, 
nên từ nay về sau nó vẫn là cơ sở để chúng ta đựa vào đó mà phát triển lên. Những vấn 
để thuộc về nguyên tắc cơ bản lại cảng bất di bất dịch, mãi mãi nó vẫn là nền tảng cho 
việc xây dựng và hoạt động của quân đội ta. 
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Do chế độ quân đội ta còn non trẻ, kinh nghiệm chiến tranh hiện đại còn thiếu 
thốn, nên chúng ta nhất thiết cần phải học tập kinh nghiệm nước ngoài. Kinh nghiệm 
tiên tiến của quân đội Liên-xô và Giải phóng quân Trung-quốc là phương hướng học 
tập chính trị của chúng ta. Mẫy năm nay, việc học tập này của chúng ta rõ ràng là có 
thành tích. Ví như, việc bắn súng của chúng ta đã vượt rất xa hồi kháng chiến, việc tổ 
chức hiệp đồng. tô chức chỉ huy của quân đội ta, đều có nhiều tiến bộ... Song chúng 
ta tuyệt đối không thể thỏa mãn, chúng ta còn phải đốc lòng học tập quân đội Liên-xô, 
quân đội Trung-quốc và các quân đội anh em khác hơn nữa. Không học tập thì không 
thể tiền bộ được. Vẫn đẻ là phải biết học tập. Thái độ mác-xít trong bắt cứ việc học tập 
nảo cũng là phải xuất phát từ tình hình thực tiễn của mình mà học tập kinh nghiệm của 
người. Nếu học theo kiểu giáo điều chủ nghĩa thì không những vô bổ mà còn có hại. 

Mấy năm nay, việc học tập xây dựng chính quy hóa và hiện đại hóa của quân đội 
ta căn bản là tốt. Chúng ta chẳng những đã tiếp thu được kinh nghiệm tiên tiến của các 
quân đội anh em, đồng thời còn tiếp tục phát huy được truyền thống sẵn có của mình. 
Trong khi thực hiện bước chuyên biên lên chính quy, hiện đại, đối với những vấn đề về 
nguyên tắc và là đặc điểm của quân đội ta như chế độ Đảng ủy lãnh đạo, chế độ công 
tác chính trị, v.v... chúng ta chăng những đã giữ vững mà còn tiếp tục phát huy và tăng 
cường thêm lên. Đó là ưu điểm và thành tích, là mặt căn bản chúng ta cần khẳng định. 
Đánh giá đúng hoặc coi nhẹ mặt này là không đúng. Dĩ nhiên mặt khác, chúng ta cũng 
có thiếu sót và lệch lạc trên một số vấn để và trong một chừng mực nhất định. Biểu 
hiện lệch lạc trong việc học tập kinh nghiệm nước ngoài là khuynh hướng giáo điều. 
thoát ly thực tế, nhất là trong việc huấn luyện quân sự. Đi đôi với khuynh hướng giáo 
điều, là hiện tượng coi nhẹ chính trị và xa rời đường lối quần chúng. Chúng ta còn phải 
tiếp tục kiểm tra và sửa chữa những lệch lạc này. 

Lê-nin dạy rằng: “Các phương thức tác chiến, các loại binh khí kỹ thuật có thể 
và cần thiết áp dụng trong thời gian này hay thời gian khác, phải thay đổi tùy theo điều 
kiện khách quan. Không thể ngồi trong phòng kín, mà nghĩ ra hình thức đấu tranh vũ 
trang mới được. Việc áp dụng các phương pháp hay hình thức đấu tranh này hay khác 
trong hoàn cảnh nhất định cụ thể là kết luận được nêu ra trong khi phân tích các điều 
kiện vật chất khách quan.” Xem thế đủ biết rằng, chúng †a học tập kinh nghiệm nước 
ngoài là phải có phân tích, phê phán, chọn lọc, chứ không thể bê nguyên ai được. Chỉ 
cần các đồng chí chúng ta biết kết hợp học tập với sáng tạo, biết đi đường lối quần 
chúng trong việc dạy và học, thì chúng ta có thẻ thực hiện được kết hợp lý luận với 
thực tiễn, kết hợp kinh nghiệm của người với kinh nghiệm sẵn có của ta, thực sự làm 
cho mình tiến bộ. Ở đây, điều chú yếu là phải đả phá tư tưởng mê tín. Phải luôn luôn 
nhớ rằng học tập là để dùng và chúng ta đánh giặc là có đối tượng và điều kiện cụ thẻ, 
không thẻ đánh giặc theo lỗi duy tâm và siêu hình mà phải theo lối duy vật biện chứng. 
xuất phát từ thực tế của ta mới được. 
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Chúng ta muốn đi vào thực tế, muốn sáng tạo ra cái hay, cái mới, thích hợp với 
ta, thì các đồng chí chúng ta phải nhớ kỹ điều này: phải dựa vào quần chúng và đi 
đường lỗi quần chúng. Trí tuệ của người lãnh đạo dù tài giỏi đến đâu cũng vẫn chỉ là 
có hạn, chỉ có khả năng của đông đảo quần chúng mới là vô tận. Quần chúng là người 
trực tiếp thi hành các chiến lược, chiến thuật, các đường lối chính sách, các điều lệnh 
chế độ. Kinh nghiệm mà họ tích lũy được về mặt đấu tranh giai cấp cũng như về mặt 
đầu tranh sản xuất, đều rất phong phú. Họ là người sáng tạo ra lịch sử, cũng lả người 
sáng tạo ra mọi hình thức đấu tranh tải tình đưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực tiễn 
phong trào tiền nhanh hiện nay trong quân đội ta đã chứng tỏ không những họ đã giỏi 
đánh giặc lại còn giỏi xây dựng quân đội chính quy và hiện đại. Người lãnh đạo chỉ 
có tác dụng khi biết đem quan điểm của Đảng khêu gợi giác ngộ cho quần chúng. biết 
giúp đỡ quần chúng vươn mình, biết ủng hộ họ và nâng đỡ sáng kiến của quần chúng, 
biết học tập và tông kết kinh nghiệm của quần chúng để đìu đắt. Người lãnh đạo phải 
cố gắng làm được như thế, ngoài ra nếu muốn gây một tác dụng nào khác thì sẽ sinh ra 
bao biện hoặc là làm một anh hề đáng buôn cười. Quần chúng phải tự mình giải phóng 
lấy mình, quần chúng phải giữ vai trò chủ nhân trong mọi việc, quần chúng là người 
thầy học vĩ đại của chúng ta, - đó là quan điểm chính trị và nguyên tắc tư tưởng không 
thể lay chuyên của Đảng ta. Rất tiếc là còn một số đồng chí chúng ta đã tỏ ra mơ hồ về 
quan điểm này. Họ thường thiếu lòng tin ở quần chúng, không đám mạnh đạn phóng 
tay phát động quần chúng: họ không biết làm công tác tư tưởng gian khổ trong quần 
chúng mà thích làm theo lối mệnh lệnh chủ nghĩa: họ thường băn khoăn về uy tín cá 
nhân và lo lắng sĩ diện các nhân mà thiếu lắng nghe ý kiến quần chúng, không thật thà 
học tập quần chúng. Kết quả là họ không phát huy được tính tích cực và tính sáng tạo 
của quần chúng, họ kìm hãm quần chúng tiến lên, họ không đưa được đường lối chính 
sách của Đảng vào trong quần chúng. Do đó, công tác của họ làm thường là hỏng hoặc 
rất kém. Những đồng chí như vậy cần phải sửa đổi đầu óc của mình. Chúng ta nhất 
định phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội ta: kết hợp lãnh đạo với 
quần chúng. 

Hiện nay, quân đội ta đang đứng trước những nhiệm vụ hết sức nặng nề và vẻ 
vang. Quân đội ta phải xây dựng mỉnh thành một quân đội xã hội chủ nghĩa hùng mạnh 
để bảo vệ công cuộc kiến thiết xã hội chủ nghĩa và làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh 
thống nhất, đồng thời lại phải tích cực tham gia vào công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng xã hội chủ nghĩa về các mặt. Để thực hiện được nhiệm vụ lịch sứ vĩ đại 
đó, chúng ta cần phải kiên quyết chấp hành đường lối quân sự mác-xít của Đảng. Di 
theo đường lỗi đó. quán triệt quan điểm thực tiễn, quan điểm giai cấp và quan điểm 
quần chúng, chúng ta sẽ tiến tới một cao trào cách mạng, giành lầy những thắng lợi to 
lớn hơn nữa. Đường lối quân sự mác-xít của Đảng đã và mãi mãi sẽ là ngọn cờ chiên 
thắng của quân đội ta! 


=—— |?24 ==== 


TOÀN VĂN TÁC PHÁM - BÀI VIẾT CÚA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


22 Í. Cuậc tiến công và nổi đậy đại thắng mùa xuân 1975 / Võ Nguyên 
Giáp. Văn Tiến Dũng // Cộng sản. ~ 1975. — Số 6. — Tr. 18 - 58. (Số thứ tự trong 
thư mục 597) 


CUỘC TÓNG TIÊN CÔNG VÀ NÓI DẠY ĐẠI THẮNG 
MÙA XUÂN NĂM 1975 


Mùa xuân năm 1975, lịch sử dân tộc ta đã ghí thêm một chiến công cực kỳ vĩ đại : 
trong một trận quyết chiến chiến lược thân tắc 55 ngày đêm, tiêu điệt hoần toàn quản 
đội ngụy đông trên một triệu tên được Mỹ tô chức, trang bị và chỉ huy, xóa bó toàn bộ 
hệ thông chính quyền tay sai bản nước, quét sạch cơ đô chủ nghĩa thực dân mới của 
Mỹ ở miền Nam nước ía, đập tan ý chí xâm lược của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miễn 
Nam thân yêu, giành lại nền độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc. 

Cùng với Bạch-đằng, Vạn-kiếp, Chi-lăng, Đống-đa, Điện-biên-phủ, cuộc tổng 
tiến công chiến lược mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hỗ-chí-Minh đã 
đi vào lịch sử như một chiến công vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong suốt bốn nghìn 
năm đấu tranh dựng nước và giữ nước của đân tộc ta, như một chiến công chói lọi của 
phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, một sự tích thần kỳ của thế kỷ 20. 

Trong những ngày hội lớn của dân tộc mừng chiến thắng và kỷ niệm lần thứ 85 
ngày sinh của Bác Hồ kính yêu. với lòng biết ơn vô hạn, nhân dân ta càng ghí nhớ công 
ơn trời biển của Hồ Chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, người anh hùng kiệt xuất của 
dân tộc đã có công đầu trong mọi thắng lợi của cách mạng Việt-nam. Như đồng chí Lê 
Duẩn. Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nói, toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta có thể tự hào báo cáo với Người rằng, chúng ta đã thực hiện trọn vẹn lời 
Di chúc thiêng liêng của Người: 

"Dù khó khăn gian khổ đến mâu, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thẳng lợi. 
Để quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đông 
bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước 
nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai để quốc to — là Pháp và Mỹ: và đã góp phân xứng 
đáng vào phong trào giải phóng dân tộc ”.` 

Chiến công kỳ diệu mùa xuân năm 1975 đã diễn ra trong thời gian rất ngắn: 55 
ngày đêm. Nhưng 55 ngày đêm lịch sử đó chính là kết quả rực rỡ nhất của cả 2U năm 
đầu tranh chẳng Mỹ, cứu nước đây gian khổ, hy sinh của nhân dân cả nước ta, của 30 
năm bão táp cách mạng và chiến tranh cách mạng suốt từ cuộc tổng khởi nghĩa tháng 
Tám đến nay, của 15 năm đầu tranh kiên cường, bên bi của toàn dân ta dưới HE8ỌH cờ 
vinh quang của Đảng, của hơn một thế kỳ qua, biết bao thế hệ của dân tộc kẻ trước 
ngã, người sau tiễn lên, không ngừng đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chiến 
công vẻ vang này là kết tỉnh sức mạnh của cả 4.000 năm lịch sử vẻ vang kiên cường 
bắt khuất của dân tộc Việt-nam ta. 
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Thắng lợi huy hoàng của cuộc tổng tiễn công và nỗi đậy mùa xuân năm 1975 
càng chứng minh sức mạnh vĩ đại của đường lối chính trị, đường lỗi quân sự của Đảng 
ta. chứng mình súc mạnh vĩ đại của chủ nghĩa Mác — Lê-nin mà Đảng ta đã vận dụng 
sáng tạo vào điều kiện cụ thể của nước ta. Dưới ánh sáng của đường lỗi đó. Dàng ta 
đã xác định và giữ vững quyết tâm vĩ đại chấp nhận cuộc đụng đầu lịch sử với tên đế 
quốc đầu sỏ, biến quyết tâm của Đảng thành quyết tâm của toàn dân anh đũng đứng 
lên chống Mỹ, cứu nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã không ngừng 
phát triển lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn nhất của chiến tranh cách mạng, 
làm cho lực lượng cách mạng lớn mạnh và đứng vững ở khắp các địa phương, từ rừng 
núi đến đồng bằng, từ nông thôn đến thành thị. Trong cuộc kháng chiến lâu dài, quân 
và dân ta đã xây dựng nên thế trận rất mạnh của chiến tranh nhân dân trên các địa bản 
chiến lược quan trọng đẻ liên tục tiến công địch. Đảng đã không ngừng sáng tạo và 
tích lũy kinh nghiệm, từ cuộc đồng khởi đến phong trào phá ấp chiến lược, từ cuộc 
tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân đến cuộc tổng tiến công chiến lược năm 1972, 
từ cuộc chiến tranh nhân dân đất đối không trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa đến cuộc 
chiến đấu kiên cường trên suốt đãy Trường-sơn đẻ xây dựng tuyến đường chiến lược 
mang tên Bác Hồ. Rõ ràng, nếu không có trên 20 năm chiến đấu anh dũng và bên bị, 
tạo nên sức mạnh hết sức to lớn về mọi mặt thì không thể có được trận quyết chiến 
chiến lược toàn thắng 55 ngày đêm trong mùa xuân năm nay 


Vinh quang bất diệt nảy thuộc về Bác Hồ muôn vàn kính yêu, lãnh tụ vĩ đại của 
giai cấp công nhân. của nhân dân và dân tộc ta, người đời đời sống mãi trong sự nghiệp 
của chúng ta; thuộc về Đảng vĩ đại, người tổ chức nên mọi thắng lợi của cách mạng 
và chiến tranh cách mạng ở nước ta; thuộc vẻ biết bao anh hùng liệt sĩ, những người 
con ưu tú của đân tộc Việt-nam đã anh dũng chiến đâu hy sinh, hiến dâng cả cuộc đời 
cho sự nghiệp cách mạng của Tổ quốc, của Đảng, của nhân dân; thuộc về đồng bảo và 
chiến sĩ ta †rong cả nước, về nhân dân Việt-nam anh hùng, những người đã làm nên lịch 
sử theo con đường mà Đảng và Bác Hỗ đã vạch ra. 

Trong niềm vui lớn trước thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta, chúng ta vô cùng phân 
khởi chào mừng thắng lợi vĩ đại của nhân dân Lào anh em đang tiến mạnh trên con 
đường xây dựng một nước Lào hòa bình. độc lập, trung lập, dân chú. thống nhất và 
thịnh vượng, chào mừng thăng lợi vĩ đại của nhân dân Cam-pu-chia anh em đã giảnh 
toàn thắng trong cuộc đầu tranh chống Mỹ, giải phóng dân tộc. 

Cuộc tổng tiễn công và nôi đậy mùa xuân năm 1975 đã đánh dấu bước phát triển 
mới hết sức rực rỡ của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt-nam trong điều kiện hiện 
đại, đặc biệt là nghệ thuật tổ chức và thực hành trận quyết chiến chiến lược nhằm kết 
thúc thắng lợi chiến tranh cách mạng. Rồi đây, chúng ta sẽ nghiên vứu và tổng kết thật 
tốt những kinh nghiệm hết sức phong phú và quý báu của cuộc chống Mỹ, cứu nước 


nói chung, của cuộc tông tiễn công và nỗi dậy mùa xuân năm 1975 nói riêng. Bài này 


==== |726 ==== 


TOÀN VĂN TÁC PHẨM - BÀI VIẾT CỦA ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ _ _ 


muốn nói lên máy nét về sự lãnh đạo vô cùng đúng đắn, kiên quyết và tài tình của Đảng 
ta, về cuộc chiến đầu đầy khí phách anh hùng, lòng đũng cảm tuyệt vời và trí sáng 
tạo phi thường của đông bào và chiến sĩ ta trong cả nước, và bước đầu nêu lên một số 
thành công nỗi bật của nghệ thuật lãnh đạo chiến tranh và chỉ đạo chiến lược của Đảng 
trong trận quyết chiến chiến lược đại thắng này. 


PHẢN THỨ NHÍT 


MÁY NÉT DIỄN BIẾN LỚN 
BÓI CẢNH LỊCH SỬ 

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã diễn ra trong bổi cảnh 
lịch sử như thể nào? 

Cách đây hơn hai năm, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở 
Việt-nam đã được ký kết tại Pa-ri. Hiệp định Pa-ri về Việt-nam thể hiện thắng lợi vĩ đại 
của nhân dân ta và phản ánh thất bại hết sức nặng nề của đế quốc Mỹ. Mỹ đã buộc phải 
rút quân đội của chúng ra khỏi miền Nam nước ta, cam kết tôn trọng các quyền dân tộc 
cơ bản của nhân đân Việt-nam, chấm dứt mọi dính líu quân sự và can thiệp vào công 
việc nội bộ của miền Nam Việt-nam. Từ đó, cục diện quân sự và chính trị trên cả nước 
ta cũng như trên chiến trường miền Nam đã có sự thay đổi cơ bản. Xu thế tất thắng của 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam đã trở nên rõ rệt, không thể nào 
đảo ngược. 

Tuy nhiên, đế quốc Mỹ và tay sai vẫn ngoan cô theo đuổi âm mưu áp đặt chủ 
nghĩa thực dân mới của Mỹ lên toàn bộ miền Nam nước ta. Hiệp định Pa-ri chưa ráo 
mực, nhân dân ta ở miễn Nam chưa được hưởng một ngày hòa bình, thì, Mỹ - ngụy đã 
trắng trợn chả đạp hầu hết các điều khoản chủ yếu của Hiệp định, tiếp tục điển hành 
trên quy mồ lớn cuộc chiến tranh thực dân kiểu mới của chúng, chẳng chất vô vàn tội 
ác đối với đồng bào ta ở miễn Nam. Chúng đã liên tiếp đề ra nhiều kế hoạch chiến 
tranh với mục tiêu: trong 3 năm, từ năm 1973 đến năm 1975, chiếm hết tất cả các vùng 
giải phóng của ta và đặt toàn bộ miễn Nam dưới quyền kiểm soát của chúng. Chúng 
ôm ắp ảo tưởng bước sang năm 1976 sẽ có thể ung dung xây dựng và củng cố chế độ 
thực dân mới của Mỹ ở miền Nam, biến miễn Nam thành một quốc gia riêng biệt nằm 
trong quỹ đạo của Mỹ, chia cắt lâu dài đất nước ta. 

Nhân dân Việt-nam đã giành được thắng lợi vĩ đại, nhưng sự nghiệp cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân ở miễn Nam chưa hoàn thành. Vì vậy, tiếp tục phần đấu đưa 
cách mạng tiến lên, hoàn toàn giải phóng miền Nam, tiến tới thông ahất đất nước, hoàn 
thành triệt để cách mạng dân tộc dân chú trong cả nước là nhiệm vụ chính trị của toàn 
dân ta trong giai đoạn mới. Chúng ta chủ trương nêu cao ngọn cờ hòa bình, độc lập dân 
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tộc, tôn trọng và nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Pa-ri, song quyết không dung thứ 
hành động phá hoại Hiệp định, quyết không dung thứ hành động tiếp tục chiến tranh 
của Mỹ - Thiệu. Đề bảo vệ thành quả cách mạng, để thực hiện kỳ được những mục tiêu 
cao cả của cách mạng, quân và dân ta đã nắm vững quan điểm cách mạng bạo lực, kiên 
quyết dùng chiến tranh cách mạng đánh bại cuộc chiến tranh thực dân kiểu mới của 
Mỹ - ngụy. Trải qua hai năm chiến tranh quyết liệt, năm 1973 và năm 1974, quân và 
dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn trên khắp các chiến trường. Từ tháng 12 
năm 1974, đồng bào và chiến sĩ ta ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu-long và miền Dông 
Nam-bộ đã giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa: trong một thời gian ngắn, tiêu 
diệt hàng ngàn đồn bốt và giải phóng tỉnh Phước-long - tỉnh đầu tiên được hoàn toàn 
giải phóng ở miền Nam. Những thẳng lợi to lớn của ta đã đây ngụy quân, ngụy quyền 
vào tình trạng suy yếu toàn diện, không thể nào gượng lại và buộc chúng phải chuyển 
vào thế phòng ngự chiến lược trên toàn chiến trường. Còn để quốc Mỹ thì sau khi rút 
quân khỏi miền Nam nước ta, không những không hồi phục lại được. không những 
không mạnh lên như chúng hy vọng, mà ngược lại, ngày càng lún sâu vào một cuộc 
khủng hoảng trầm trọng về mọi mặt. Trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta đạt 
được những thành tích lớn, đáng phắn khởi trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến 
tranh, khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa... đồng thời tiếp tục động viên sức người, 
sức của, kể vai sát cánh với đồng bào và chiến sĩ miền Nam hoàn thành sự nghiệp cách 
mạng dân tộc dân chủ trong cả nước. 

Trước khi cuộc tổng tiễn công và nỗi dậy của quân và dân ta nỗ ra, địch còn có 
một lực lượng quân sự rất lớn trên chiến trường miễn Nam. Chúng có một đội quân 
rất đông, được trang bị hiện đại, gồm đủ các quân chủng, binh chủng, trong đó có lực 
tượng không quân và hải quân khá mạnh. Chúng đã ráo riết củng cố cả một hệ thống 
kìm kẹp vô cùng tàn bạo từ Trung ương đến cơ sở, gồm cả một lực lượng cảnh sát đông 
hàng chục vạn tên. 

L.ực lượng địch được bồ trí theo yêu cầu của cái gọi là chiến lược “chiến tranh 
điện địa” nhằm “bảo vệ đến mức tối đa an ninh lãnh thổ”, với một hệ thống kiểm soát 
quân sự gần tám ngàn đồn bốt các loại. cắm sâu xuống tận xã, ấp. Chúng ra sức tăng 
cường lực lượng địa phương nhằm tiến tới làm cho tất cả quân chủ lực của chúng trở 
thành hoàn toàn cơ động, hòng đối phó có hiệu quả với các cuộc tiễn công của ta và 
mở các cuộc tiến công lớn đánh chiếm vùng giải phóng. 

Mội bộ phận quan trọng của lực lượng chủ lực địch gồm 3 sư đoàn và thường 
có thêm từ 1 đến 2 sư đoàn dự bị chiến lược. đã được bố trí để bảo vệ quân khu 
III ngụy, tức miền Đông Nam-bộ. Đây là một địa bàn xung yếu và quan trọng vào 
bậc nhất ở miền Nam, vì ở đó có Sàải-gòn là “thủ đô”, là trung tâm quân sự, chính 
trị. văn hóa lớn nhất của miền Nam, là nơi tập trung các cơ quan đầu não của ngụy 
quân, ngụy quyền. 
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Một lực lượng khá mạnh gồm 3 sư đoàn, có lúc được tăng cường từ 1 dến 2 sư 
đoàn dự bị chiến lược, được bố trí ở quân khu I là địa bàn chiến lược tiếp giáp với 
miền Bắc. có căn cứ quân sự liên hợp lớn Đà-nẵng và tập đoàn phòng ngự mạnh Thừa- 
thiên-Hu. 

Trên địa bàn quân khu III rộng lớn, bao gồm toàn bộ Tây-nguyên và các tỉnh ven 
biển từ Bình-định và đến Bình-thuận. địch bó trí 2 sư đoàn chủ lực và gần một nữa tổng 
số liên đoàn quân biệt động, tập trung ở khu vực bắc Tây-nguyên và ở tỉnh Bình-định. 
Còn trên các tỉnh khác ở đồng bằng ven biển và một số tỉnh ở cao nguyên Trung-bộ 
như Tuyên-đức. Lâm-đồng, địch chỉ bố trí lực lượng địa phương phòng giữ, vì chúng 
cho rằng ở đây khó có hoạt động lớn của bộ đội chú lực Quân giải phóng. 

Quân khu IV ngụy gồm các tính đồng bằng sông Cửu-long đông dân nhiều của, 
nguồn nhân lực, vật lực chủ yếu cúa chiến lược *'Việt-nam hóa chiến tranh”. Ở đây 
chiến tranh nhân dân phát triển rộng khắp. nhưng địch cho rằng chủ lực ta không mạnh 
lắm cho nên chúng đã bố trí 3 sư đoàn trên cả vùng đồng bằng rộng lớn. 

Trên mỗi quân khu. địch còn bố trí một lực lượng lớn các đơn vị không quân. hải 
quân, thiết giáp, pháo binh... cùng một lực lượng đông đảo quân địa phương. 

Nhìn chung, có thể thấy. lực lượng địch tuy rất lớn nhưng bị dàn ra trên những 
địa bàn quá rộng cho nên thế bố trí của chúng phân tán bộc lộ nhiều chỗ yếu và sơ hở, 
đặc biệt là trên tuyến đài hàng mấy trăm ki lô mét dọc ven biển miền Trung, Với thế 
bố trí đó, trong tình hình trước đây quân địch còn có thể tạm thời đứng được. Song cục 
điện ngày nay đã khác. Lực lượng so sánh đã thay đồi căn bản có lợi cho ta. Các chiến 
trường của ta đã được tỏ chức hoàn chỉnh thêm. hệ thống giao thông chiến lược được 
phát triển, khả năng cơ động của các binh đoàn lớn của ta được tăng cường, Trong tình 
hình đó, hệ thống bố trí của địch không thế nào đứng vững được trước sức mạnh tiến 
công của ta. 

Trong bối cánh lịch sử như đã trình bày ở trên, mội cuộc đọ sức cuối cuối cùng 
giữa ta và địch tắt vễu sẽ phải điễn ra và sự sụp đồ hoàn toàn cúa H8 quân, ngựv 
quyền miền Nam là không thể tránh khỏi. 

Dễ đạt mục đích tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ ngụy quân, ngụy quyền, giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, quân và dân ta đã mở cuộc tổng tiễn công và nỗi dậy mùa 
xuân năm 1975. 

Qua diễn biến chiến sự trên chiến trường, chúng ta thấy rõ chủ trương chiến lược 
của quân và dân ta là cuối cùng phải đánh một đòn quyết định vào trung tâm đầu não 
của địch ở Sài-gòn. Và muốn thế, trước đó cần phải đánh những đòn thật mạnh, tiêu 
điệt và làm tan rã lực lượng quân sự của địch trên chiến trường Tây-nguyên và chiến 
trường phía Bắc. 
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Vào thượng tuần tháng 3 năm 1975, trên tất cả các chiến trường miền Nam từ 
Trị - Thiên đến khu 5. từ Tây-nguyên đến miền Đông Nam-bộ và đồng bằng sông Cửn- 
long. quân và đân ta đã mớ hàng loạt trận tiến công và nỗi đậy quy mô vừa và nhỏ, 
đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt đế bước vào các trận tiễn công lớn. 

Trong tình hình quân địch đã bị động càng thêm bị động, đã phân tán càng thêm 
phân tán, không phán đoán được ý đồ chiến lược của ta, quân và dân ta đã mở các 
chiến dịch tiễn công lớn, piành thẳng lợi dồn đập, bắt đầu là chiến dịch đại thắng Tây- 
nguyên, tiếp theo là chiến dịch đại thắng Huế - Đà-nãng và kết thúc bằng chiến dịch 
Hồ-chí-Minh lịch sử, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân địch. buộc chúng phải dầu 
hàng không diều kiện. 


Dưới đây, phác lại những nét diễn biến lớn của cuộc tổng tiễn công và nôi đậy. 


CHIẾN DỊCH TÂY-NGUYÊN ĐẠI THẮNG 


Cuộc tổng tiến công chiến lược mở đầu bằng chiến dịch đại thẳng trên hướng 
Tây-nguyên. 

Tây-nguyên là một vùng cao nguyên rộng lớn có vị trí chiến lược cực kỳ quan 
trọng. Qua hàng chục năm chiên đấu cực kỳ anh dũng và gian khổ, các lực lượng vũ 
trang và nhân đân các đân tộc Tây-nguyên đã giành được những thắng lợi liên tiếp, 
biến vùng cao nguyên này thành một chiến trường được chuẩn bị tốt. một địa bàn rất 
thuận lợi để các binh đoàn cơ động chiến lược của ta triển khai và tiễn công quân địch 
trên mội thế trận rất mạnh. 

Chiến dịch Tây-nguyên đã bắt đầu bằng rận điểm đúng huyệt Buôn-mê-thuột 
ngày 10-3-1975. sau khi quân ta đã tiêu diệt Thuần-mẫn và Dức-lập, hai cứ điểm quan 
trọng trên đường số 14. Ngay từ ngày 4-3-1975, quân và dân Lây-nguyên đã cắt đứt 
các đường số 19 và số 14, cô lập Plây-cu. Công-tum, đồng thời bao vây, uy hiếp các 
căn cứ quan trọng này. Ta khéo nghỉ binh, làm cho địch phán đoán sai hướng tiền công 
của ta, kéo sự chú ý của chúng về hướng Plây-cu. buộc chúng phải bị động điều quân 
đối phó theo kế hoạch của ta, bộc lộ sơ hở ở Buôn-mê-thuột. Địch đã điều động phần 
lớn lực lượng sư đoàn bộ binh số 22 từ Bình-dịnh lên và các liên đoàn quân biệt động, 
báo an, lực lượng thiết giáp từ Plây-cu xuống, cố giải tỏa dường số 19, con dường 
huyết mạch nói liền Tây-nguyên với đẳng bằng. Chúng còn điều động thêm một trung, 
đoàn của sư đoàn bộ binh số 23 từ Buôn-mê-thuột lên tăng viện cho Plây-cu. Buôn- 
mê-thuột, mục tiêu rất hiểm yêu của chiến dịch Tây-nguyên. lúc này trở nên tương đối 
yêu và sơ hở. 

Nắm vững thời cơ, quân ta đã dùng lối đánh táo bạo, bất ngờ, nhanh chóng, cơ 
động lực lượng vượt qua các tuyến phòng thủ vòng ngoài của Buôn-mê-thuột, tiến 
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công thăng vào các mục tiêu chủ yếu trong thị xã, chiếm lĩnh 2 sân bay tiêu diệt khu 
căn cứ thiết giáp, pháo binh, tiêu khu Đắc-lắc, sư đoàn bộ sư đoàn số 23. Sau không 
đầy 2 ngày chiến đấu, ta làm chủ hoàn toản thị xã Buôn-mê-thuột. 

Bị đòn choáng váng, địch vội vã điều động viện binh từ Plây-cu. ném xuống phía 
Đông Buôn-mê-thuột, khu vực Phước-an 2 trung đoàn của sư đoàn số 23, các liên đoàn 
quân biệt động, có máy bay và dại bác yêm trợ, thực hiện phản kích, hòng chiếm lại 
Buôn-mê-thuột. 

Kiên quyết bẻ gãy cuộc phản kích của địch, ta đã nhanh chóng tập trung lực 
lượng, đánh chiếm căn cứ của trung đoàn bộ binh số 45. chỉ khu quân sự và quận ly 
Buôn-hồ. Hòa-bình và đã cơ động lực lượng dự bị mạnh, liên tục tiền công địch từ 
ngày 14 đến ngày 18-3-1975, tiêu diệt toàn bộ sư đoàn số 23 và các lực lượng địch còn 
lại quanh thị xã. giải phóng quận ly Phước-an, đập tan hoàn toàn kế hoạch của địch 
định chiếm lại Buôn-mê-thuội. 

Những thắng lợi vang đội đầu tiên này đã gây bất ngờ lớn cho địch, làm rung 
chuyến toàn bộ hệ thống phòng thủ của chúng ở Tây-nguyên. Irong khi đó, trên mặt 
trận Bình-định, hướng phối hợp quan trọng của chiến dịch Tây-nguyên. quân và dân ta 
đã phìm chặt và đánh thiệt hại nặng một số trung đoàn thuộc sư đoàn số 22 ngụy trên 
đường số 19 ở đèo Mang-giang. thực hiện chia cắt triệt để, khóa chặt đoạn đường này. 
Công-tum và Plây-cu cảng bị uy hiếp nghiêm trọng. Thế trận của quân địch ở Tây: 
nguyên chỉ trong mấy ngày đã trở nên hết sức tôi tệ. Trong thời gian này, quân và dân 
ta tiến công địch mạnh mê trên khắp các chiến trường. Quân địch thiếu lực lượng cơ 
động, đối phó rất lúng túng. Trước tỉnh hình đó, đề tránh nguy cơ bị tiêu diệt lớn, Mỹ- 
ngụy đã buộc phải đi đến một quyết định chiến lược: rút bỏ các tỉnh Công-tum, Gia-lai 
để bảo toàn lực lượng. lui về giữ toàn bộ vùng đồng bằng ven biển miễn Trung và tạo 
điều kiện tập trung lực lượng cơ động để phản kích chiếm lại Buôn-mê-thuột, địa bàn 


mà chúng cho là rất quan trọng về quân sự, chính trị và kinh tế. Trước sức mạnh tiền 
công vũ bão của quân ta, cuộc rút lui chiến lược cúa địch ở Tây-nguyên đã biến thành 
một cuộc tháo chạy hỗn loạn và bị thất bại thâm hại. 

Sau thắng lợi Buôn-mê-thuội, ta nhận định: địch bị thất bại rất nặng. đặc điểm 
nội bật là tình thần của chúng đã bị suy sụp; ta đang đứng trước thời cơ thuận lợi 
đề phát triển tiễn công, giành toàn thẳng cho chiến dịch. Từ ngày 13-3, ta đã dự kiến 
quân địch có thể buộc phải rút khỏi Tây-nguyên. Ngày 16-3, khi quân địch ở Plây-eu, 
Công-tum bắt đầu triển khai cuộc rút lui theo đường số 7, thì một binh đoàn của ta 
được giao từ trước nhiệm vụ chiến đấu trên hướng này. đã nhanh chóng vận động bằng 
cơ giới theo đường số 14 và đường số 7B, kịp thời chặn đứng quân địch ở Dông và 
Tây Cheo-reo. Một đơn vị bộ đội địa phương của tỉnh Phú-yên được lệnh tiến lên cất 
cầu Sơn-bòa. chặn đường rút của địch. Như vậy là số phận quân địch ở Tây-nguyên rút 
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chạy đã dược định đoạt, Từ 18-3 đến 20-3, quân ta bao vây, chia cắt, tiền công tiêu diệt 
quân địch, đồng thời giải phóng thị xã Cheo-reo. Tiếp đó, ta đã nhanh chóng truy kích 
vả tiêu điệt tàn quân địch chạy về quận ly Củng-sơn. Đến ngày 24-3. toàn bộ quân địch 
rút chạy từ Công-tum, Plây-cu gồm 6 liên đoản quân biệt động, 3 trung đoàn thiết giáp 
cùng các đơn vị binh chủng. quân chủng kỹ thuật khác đã bị tiêu điệt. 

Trận quyết chiến Tây-nguyên dã toàn thắng. Cả vùng Tây-nguyên chiến lược 
rộng lớn được giải phóng. Trên I2 vạn quân địch bị tiêu diệt. Hơn 60 vạn nhân đân 
các dân tộc piảnh lại hoàn toàn quyền làm chủ. Ta thu toàn bộ vũ khí và phương tiện 
chiến tranh của địch. 

Chiến dịch Tây-nguyên đại thắng có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn. Sau thắng 
lợi này, quân ta đã ở thế y hiến trực tiếp tuyển phòng ngự ven biến miễn Trưng của 
địch. lệ thống bố trí chiến lược của chúng trên toàn chiến trường miền Nam đứng 
trước nguy cơ bị cắt làm hai. Quân khu IHH bị tụ hiếp và quản khu 1 bị cô lập. Toàn bộ 
hệ thông quận sự và kìm kẹp của địch ở miễn Nam bị rung chuyên dữ dội. Thắng lợi 
này đã giáng một đòn quyết định vào lực lượng chủ yếu của địch ở quân khu II. tạo 
điều kiện hết sức thuận lợi để giải phóng các tỉnh còn lại của quân khu này. 

Sau khi quân địch ở Tây-nguyên bị tiêu điệt, các binh doàn chủ lực của ta thừa 
thắng phát triển tiễn công về hướng đồng bằng ven biến miễn Trung theo các trục 
đường số 19, số 7 và số 21. Một bình đoàn mạnh của ta đang hoạt động trên đường số 
19 và tỉnh Bình-định đã nhanh chóng tiêu diệt căn cứ An-khê ngày 23-3. 

Sau đó, binh đoàn này đã kết hợp với một binh đoàn khác từ Tây-nguyên xuống 
đánh một trận lớn từ Phú-phong đến sân bay Gò-quánh thuộc tỉnh Bình-định, tiêu điệt 
phần lớn sư đoàn ngụy số 22. Lực lượng còn lại của sư đoàn này đã bị các lực lượng 
vũ trang địa phương Bình-định kết hợp với quần chúng nổi dậy mạnh mê tiêu diệt và 
làm tan rã hoàn toàn. Một binh đoàn khác từ Tây-nguyên tiễn xuống theo đường số 21. 
đã tiêu diệt lữ đoàn lính dù số 3 án ngữ đèo Phượng-hoàng, giải phóng quận Íy Khánh- 
dương thuộc tỉnh Khánh-hòa. Trong thời gian này, phối hợp với Tây-nguyên, quân và 
dân ta đã tích cực đánh địch trên khắp các mặt trận, đặc biệt cao rào tiễn công và nồi 
dậy đã dâng lên mạnh mẽ ở các tỉnh ven biến miễn Trung Trung-bộ. Trước bão táp tiễn 
công và nổi đậy của quân và đân ta. toàn bộ lực lượng còn lại của quân đoàn 2 ngụy đã 
tan rã nhanh chóng. Các tỉnh, thành còn lại của quân khu IÍ được giải phóng với một 
nhịp độ dồn dập : 

Ngày 1-4 tỉnh Bình-định với thành phố Quy-nhơn. 

Cùng ngày, tỉnh Phú-yên với thị xã Tuy-hòa. 

Ngày 2-4 tỉnh Lâm-đồng với thị xã Bảo-lộc. 

Từ ngày 2 đến ngày 3-4 tỉnh Khánh-hòa với thành phổ Nha-trang và quân cáng 
Cam-ranh. 


==== ]732 ==== 


TOÀN VĂN TÁC PHẢM - BÀI VIỆT CỦA ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


Ngày 4-4 tỉnh Tuyên-đức với thành phố Đà-lạt, 
Trước đó, ngày 24-3, tỉnh Quảng-đức với thị xã Gia-nghĩa đã được giải phóng. 
Địch vội vàng sáp nhập hai tỉnh cực nam cúa quân của quân khu 2 là Ninh-thuận 


và Bình Thuận vào quân khu II với ý đồ tăng cường phòng thủ Sải-pòn từ xa. Toàn bộ 
quân khu Iĩ ngụy đã bị xóa số. 


CHIẾN DỊCH HUẺ - ĐÀ NẴNG ĐẠI THÁNG 


Thắng lợi Tây-nguyên đánh dấu một bước Suy sụp mới của Mỹ - ngụy, một bước 
ngoặt trong quá trình phát triển của cục điện quân sự và chính trị ở miền Nam. Với 
chiến thăng 'Tây-nguyên. cuộc chiến tranh cách mạng đã bước sang một giai đoạn mới, 
từ tiễn công có ý nghĩa chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn 
chiến trường miễn Nam, 

Từ dầu tháng 3 năm 1975, đẻ phối hợp với hướng Tây- nguyên, ta đã đây mạnh 
hoạt động trên mặt trận Trị-Thiên cũng như trên mặt trận đồng bằng khu 5. Bước vào 
trung tuần tháng 3, quân và dân ta đã gấp rút hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, sẵn 
sàng hành động táo bạo và bất ngờ, piành thắng lợi lớn nhất cho trán quyết chiến sắp 
tới trên chiến trường Trị Thiên-Huế và chiễn trường Bắc khu Š. 

Chiến trường Trị-Thiên-Huế và chiến trường đồng bằng khu 5 bao gồm cả Dà- 
nẵng là những nơi đã diễn ra nhiều cuộc khởi nghĩa và nhiều cuộc tiến công quy mô 
lớn. Từ sau năm 1972, lực lượng chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang địa 
phương của 1a càng phát triển mạnh. Các binh đoàn chủ lực lớn của ta đã có đủ điều 
kiện đứng chân vững chắc và triển khai tiến công Huế - Dà-nẵng trên một thế trận rất 
lợi hại. 

Huế và Đà-nằng là những khu vực phòng ngự mạnh nhất của quân khu [ ngụy. 
Đề tiêu diệt toàn bộ hệ thống phòng thủ cúa địch ở quân khu I, ở phía Bắc ta đã thực 
hiện chia cắt chiến lược, tiễn công tiêu diệt sư đoàn bộ bình số 1, giải phóng tính Thừa- 
thiên và thành phố Huế ; ở phía nam ta đã tiễn công tiêu diệt sư đoàn bộ bình số 2, giải 
phóng các tỉnh Quảng-tín. Quảng-ngãi. Ta đã cô lập hoàn toàn thành phố Đà-nẵng và 
cuối cùng đã nhanh chóng bao vây công kích từ nhiều mặt, kết hợp tiến công với nói 
dậy, đánh chiếm căn cứ quân sự liên hợp này. Các trận đánh lớn diễn ra táo bạo, thản 
tốc, linh hoạt, theo kế hoạch đã dự kiến, hình thành một chiến dịch quy mô rộng lớn, 
chỉ mấy ngày sau khi chiến địch Tây-nguyên kết thúc thắng lợi, đã tiêu diệt và làm tan 
rã toàn bộ quân địch ở quân khu I. 

Tập đoàn phòng ngự Thừa-thiên-Huế có hơn 4 vạn quân, gồm những đơn vị 
được xếp vào loại thiện chiến nhất của quân ngụy như sư đoàn bộ binh số I, các lữ 
đoàn lính thủy đánh bộ... dựa vào các tuyến phòng thủ kiên có được xây dựng từ nhiều 
năm ở phía bắc và phía tây thành phế Huế. 
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Vào thượng tuần tháng 3. quân ta đã tiến công mạnh nhiều vị trí địch trên tuyến 
phòng thủ Trị-Thiên và thực hiện nghĩ binh rộng rãi. Trong khi đó, hàng trăm đội công. 
tác vũ trang vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch, thọc sâu xuống đồng bằng, 
phát động quần chúng nổi đậy đây mạnh chiến tranh nhân dân ở vùng sau lưng địch. 
Trước sức tiễn công của ta, ngày 19-3, quân địch buộc phải rút khỏi thị xã Quảng-trị, 
lui về củng cố tuyến phòng ngự ở nam sông Mỹ-chánh. 

Ta đã nắm chắc quy luật hành động của địch, đánh giá đúng những khó khăn, 
chỗ yếu và mâu thuẫn của chúng trong tình thế chiến lược mới. Ngày 17-3, quân ta đã 
được lệnh thực hiện chia cắt chiến lược giữa Huế và Dà-nẵng. Ngày 19-3. trong khi 
chiến địch Tây-nguyên chưa kết thúc thì ta đã hạ quyết tâm mớ trận tiễn công lớn tiêu 
diệt tập đoàn phòng ngự Thừa-thiên-Huế, 

Ngày 23-3, quân giải phóng bắt đầu tiến công Huế từ nhiều hướng. 

Cánh quân chủ yếu ở hướng Nam, đang tiễn công địch ở núi Bông, dã kịp thời 
thay đổi hướng đánh, không đột phá tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch mà nhanh 
chóng thọc sâu cắt đường số 1, đánh chiếm quận ly Phú-lộc, triệt hãn con đường rút 
lui của địch về Dà-năng. Một đơn vị khác phối hợp với lực lượng địa phương nhanh 
chóng chặn đường rút ra biển của địch ở cửa Tư-hiền. 

Từ hướng bắc. một đơn vị quân ta đã vượt qua tuyến Mỹ-chánh. qua quận ly 
Phong-điền, Hướng-điền, tiền thăng về phía cửa Thuận-an. 

Pháo binh ta chế áp sân bay Phú-bài, Sở chỉ huy sư đoàn ngụy số 1. băn chặn 
địch ở ngã ba Sinh và cửa Thuận-an. 

Thế trận của địch đột nhiên bị phá vỡ. Quân dịch hoang mang, hoảng loạn, vội 
vã rút khỏi các khu vực phòng ngự của chúng, hỗn loạn tháo chạy về cửa Thuận-an và 
cửa Tư-hiền hỏng theo đường biển rút về Đà-nẵng. Những cánh quân khác của ta được 
lệnh gắp rút từ hướng nam vượt qua đường số 1, từ hướng tây vượt qua sông Tả-trạch. 
tiễn về phía bờ biên, nhanh chóng bao vây tiễn công và tiêu diệt địch. 

Ngày 24-3, quân ta đã bao vây chặt toàn bộ tập đoàn phòng ngự của địch ở Huế. 
Ngày 25-3, các cánh quân ta tiễn công vào khu cảng Tân-Mỹ - Thuận-an, tiêu điệt và 
làm tan rã toàn bộ lực lượng quân địch đã dồn về đây. Cùng ngày. các mũi tiễn công 
khác của quân chủ lực đã cùng lực lượng vũ trang địa phương tiễn vào thành phố. kết 
hợp với quần chúng nỗi dậy, giải phóng có đô Huế, kết thúc vẻ vang trận đánh Thừa- 
thiên - Huế vào trưa ngày 26-3-1975, 

Sau 4 ngày chiến đấu. quân và dân ta đã hoàn toàn tiêu diệt tập đoàn phòng ngự 
'Thừa-thiên-Huế. Thắng lợi vang đội này là một đòn phú đâu chí mạng giảng vào kế 
hoạch phòng ngự co cụm chiến lược mới của địch ở vùng động bằng ven biên miền 


Trung. Nó khẳng định quân và dân ta không những có khả năng quét sạch những tận 
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đoàn phòng ngự mạnh của địch ở chiến trường rừng nứi mả cũng hoàn toàn có khá 
năng tiêu điệt những tập đoàn phòng ngự mạnh của địch ở đồng bằng ven biên và 
trong các thành phó. Thắng lợi Thừa-thiên-Huế càng đây quân ngụy lao nhanh hơn nữa 
xuống thảm trạng suy sụp lớn vẻ tỉnh thần và tô chức. 

Trong khi trận Huế chưa kết thúc thì ở phía nam Dà-nẵng diễn ra trận Tam-kỳ - 
Quảng-ngãi. Các lực lượng vũ trang ta đã hành động quả cảm và mau lẹ. Sau khi giải 
phóng các quân ly Tiên-phước. Phước-lâm, ta đã kiên quyết tiễn công. giải phóng thị 
xã Tam-kỳ ngày 24-3, liền đó gấp rút phát triển tiến công về phía Đà-nẵng. Đồng thời, 
đồng bào và các lực lượng vũ trang địa phương Quảng-ngãi. năm vững thời cơ, đã dấy 
lên một cao trào nói dậy và tiến công, giải phóng toàn tỉnh ngày 25-3. Một lực lượng 
lớn quân ngụy, trong đó có phần lớn sư doàn bộ binh số 2 đã bị tiêu diệt. Chiến thắng 
Tam-kỳ - Quảng-ngãi đã đây căn cứ quân sự liên hợp Đà-nẵng vào thế hoàn toàn cô 
lập với các lực lượng còn lại của quân ngụy ở phía nam. 

Sau khi mất Huế, Nguyễn-văn-Thiệu tuyên bố quyết “từ thủ” Đà-nẵng bằng mọi 
giá. Đà-nẵng là một căn cứ quân sự liên hợp hải, lục, không quân hiện đại và mạnh vào 
bậc nhất ở miền Nam. Địch đã tập trung về Đà-nẵng hơn 10 vạn quân bao gồm nhiều 
đơn vị như sư đoàn bộ binh số 3. các lữ đoàn lính thủy đánh bộ, các liên đoàn quân biệt 
động. các đơn vị tân quân của sư đoàn bộ binh số 2, các trung đoàn thiết giáp. các tiểu 
đoàn pháo binh... Địch còn một số sư đoàn không quân bố trí ở sân bay Đà-nẵng, sân 
bay Nước-mặn, cùng nhiều tàu chiến đậu ở cáng và bờ biển. Sau khi tập doàn phòng 
ngự Thừa-thiên-Huế bị tiêu diệt, đễ quốc Mỹ đã vội vã điều động một số tàu chiến đến 
vùng ven biển Đà-nẵng, rập rình làm “lực lượng ngăn đe”. Mỹ - ngụy tính toán, nếu ta 
muốn tiền công tập đoàn phòng ngự này của chúng thì sau khi giải phóng Huế, ta phải 
mất ít nhất một tháng chuân bị. 

Về phía ta. từ trung tuần tháng 3. quân và dân ta đã gấp rút đấy mạnh các công 
tác chuẩn bị cuối cùng cho trận tiến công và nồi dậy tiêu điệt căn cứ quân sự liên hợp 
Đà-nẵng. 

Ngày 24-3, trong khi trận đánh Huế đang bước vào giai đoạn khẩn trương, ta đã 
đánh giá đúng xu thế phát triển của tình hình và nhận định rằng, sau khi mắt Huế và 
Tam-kỳ. dù địch muốn giữ Đả-nẵằng cũng không thẻ giữ được. Quân !ta đã hạ quyết tâm 
tiễn công tiêu diệt căn cứ quận sự liên hợp Đà-nẵng. Sáng 28-3, bọn chỉ huy quân đoàn 
1 ngụy còn họp bàn kế hoạch tăng cường phòng thủ Đà-nẵng. Nhưng 1a đã dự kiến, 
trước sức tiễn công sắp tới của quân 1a, địch nhất định buộc phải rút khỏi Đà-nẵng. 
Chúng có thể rút nhanh. cũng có thê trì boãn một thời gian đề rút có kế hoạch. Quân 
ta đã quyết định đánh địch theo tình huồống chúng rút nhanh, đồng thời cũng chuẩn bị 
mọi mặt đề tiêu diệt địch trong trường hợp chúng tiếp tục cố thủ. 


Quân và dân ta đã bảnh động theo phương châm kịp 0bởi nhất, nhanh chóng 
nhất. táo bạo nhất, bắt ngờ nhất, đằng thời phải chắc thắng. Ta đã gấp rút điều động 


==—- |735 ==== 


ĐẠI TƯỞNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỞNG CỦA HÒA BÌNH - 


lực lượng lớn từ các hướng đến, đồng thời phát huy các lực lượng đã bố trí sẵn tại chỗ, 
kết hợp chặt chẽ tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng. Một binh đoàn tác 
chiến ở Huế được lệnh tiền công về phía Đà-nẵng ngay khi trận Huế chưa kết thúc. 
Binh đoàn vừa giải phóng Tam-kỳ được lệnh lập tức tiền quân ra phía bắc. Một binh 
đoàn bồ trí từ trước ở Thượng-đức cũng được lệnh tiến đánh Dà-nẵng, Ngày 27-3, các 
binh đoàn của ta đều nhằm hướng Đà-nẵng tiền quân thần tốc không kể ngày đêm. Các 
lực lượng địa phương cũng gắp rút và táo bạo tiền về thành phó. Trong khi đó. các lực 
lượng chính trị của quần chúng trong thành phó Đả-nẵng gấp rút chuẩn bị để sẵn sảng 
nôi dậy, 

Sáng ngày 28-3, cuộc tiến công Đà-nẵng bất dầu với trận đột kích mãnh liệt của 
pháo binh ta vào sân bay và quân cảng Dà-nằng, sân bay Nước-mặn và bán đáo Sơn- 
trà, triệt hắn mọi con đường rút chạy của địch, đường không cũng như đường biển, 

Bộ binh và xe tăng ta tiễn công mạnh mẽ trên các hướng. 

Bộ bình cơ giời từ phía bắc tiễn theo đường số 1. chiếm đèo Hải-vân, Liên-chiều, 
nhanh chóng đánh tan các đơn vị lính thủy đánh bộ. tiền thắng vào thành phố, thọc sâu 
vào bán đảo Sơn-trà. 

Binh đoàn phía nam vượt qua Bả-rén, Vĩnh-điện, đánh tan sư đoàn ngụy số 3. 
nhanh chóng tiễn về phía nam thành phố, vào sân bay Nước-mặn, kết hợp với bộ đội 
địa phương đã tiễn vào đây từ trước, với quần chúng nổi đậy, tiêu diệt và làm tan rã 
quân địch ở khu vực này, rồi đánh thẳng ra bán đảo Sơn-trà. 

Binh đoàn phía tây nam nhanh chóng đánh chiếm căn cứ Ái-nghĩa, thọc thẳng 
vào sân bay Đả-nằng. 

Phối hợp với cuộc tiến công quân giải phóng. đông đảo quản chúng và các lực 
lượng tự vệ, biệt động trong và ngoài thành phố Đà-nẵng đã nỗi dậy mạnh mẽ, giành 
quyền làm chủ ở nhiều khu vực. chống địch cướp phá, bảo vệ tính mạng vả tải sản của 
nhân dân, vận động quân ngụy hạ vũ khí, giúp đỡ bộ đội nhanh chóng cơ động vào 
thành phố. kêu gọi sĩ quan và binh lính địch ra hàng. 

15 giờ ngày 29-3, các binh đoàn của ta từ các hướng tiến công thần tốc vào Đà- 
nẵng, đã pặp nhau ở trung tâm thành phố. 

Trận tiễn công và nồi dậy giải phóng Dà-nẵng đã kết thúc toàn thắng. Hơn 10 
vạn quân địch trong đó có cơ quan bộ tư lệnh quân đoàn 1 ngụy đã bị tiêu diệt và 
tan rã hoàn toàn bị đập tan trong một cuộc tiền công và nổi dậy thần tốc 32 giờ. Ta 
thu toàn bộ vũ khí và phương tiện chiến tranh. Tiếp theo thắng lợi Thừa-thiên-Huế 
và thắng lợi Tam-Kỳ - Quảng-ngãi, trận đánh thắng Dà-nãng đã quét sạch hệ thông 
phòng thủ chiến lược mới của địch ở miễn Trung, xóa bỏ quân khu T ngụy. Sau trận 
Dà-nẵng, toàn bộ hệ thống phòng thủ còn lại của địch ở quân khu II bị sụp đố dồn 
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dập. Kế hoạch co cụm chiến lược hòng giữ vững đồng bằng ven biển của địch vừa mới 
triển khai đã bị đập tan. 

Thắng lợi Đả-nẵng đã đẩy quân địch vào tình trạng tuyệt vọng. Chúng bị suy sụp 
lớn về tỉnh thần, tan rã lớn về tổ chức, tồn thất lớn về vật chất kỹ thuật, bế tắc hoàn 
toàn về chiến lược, chiến thuật. Thắng lợi Đà-nẵng làm cho bè lũ Nguyễn-văn- Thiệu 
hết sức kinh hoàng, Lầu năm góc và Nhà trắng hết sức sửng sốt. Chính các nhà chiến 
lược Mỹ phải thừa nhận: *Cuộc tiến công của cộng sản là đòn hiểm không có cách gì 
chống đỡ. không có phép gì hồi phục được cả về quân sự, chính trị và kinh tế”. 

Trong thời gian này, phối hợp với trận Tây-npuyên và trận Huế - Dà-nẵng, quân 
và dân Øình-long tiễn công và nổi đậy chiếm thị xã An-lộc, đánh chiếm chỉ khu quân 
sự, quận ly Chơn-thành, giải phóng toàn bộ tỉnh Bìnuh-long. Quân và dân các tỉnh Thủi- 
dâu-mộit, Tây-ninh, Long-an, Long-khánh, Bình-Iuy tiễn công và nỗi dậy tiêu diệt chỉ 
khu quân sự, quận !y Dầu-tiếng, Định-quán, Hoài-đức và một loạt các căn cứ, yếu khu 
quân sự, giải phóng một vùng rộng lớn liên hoàn ở phía bắc và tây bắc Sài-gòn. Quân 
và dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu-long phát triển tiến công và nổi đậy, tiêu diệt 
nhiều địch. tiêu diệt và bức rút hàng ngàn đồn bốt, giành quyền làm chú ớ nhiều địa 
phương, mở rộng vùng giải phỏng. 


CHIẾN DỊCH HÒ CHÍ MINH LỊCH SỬ 


Trải qua một tháng tiến công và nỗi dậy, quân và đân ta đã giành toàn thăng trong 
trận Tây-npuyên, lại giành toàn thắng trong trận Iluế - Đà-nẵng. 

Đó là những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược cực kỳ to lớn. 

Ta đã tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực lượng quân sự, phá hủy và tiêu thụ toàn 
bộ binh khí kỹ thuật, căn cứ, kho tàng và các phương tiện chiến tranh, đập tan toàn bộ 
hệ thống chinh quyền ngụy trên hai trong bốn quân khu của địch ở miền Nam. 

Ta đã hoàn toàn giải phóng một dải đất dai rộng lớn, bao gồm 16 tỉnh và 6 thành 
phó lớn: Buôn mê thuột, Huế, Dà-nẵng, Quy-nhơn, Nha-trang, Đà- lạt, cùng nhiều quận 
ly, chí khu và yếu khu quân sự thuộc miền Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cứu-long. 
Vùng giải phóng được mở rộng chiếm 3⁄4 diện tích và gần nửa số dân của miễn Nam. 

Sau những thắng lợi to lớn nói trên, so sánh về lực và thế giữa ta và địch đã có 
sự chuyển biến vượt bậc hết sức có lợi cho ta. Lực lượng của địch bị giảm gần một 
nửa, còn lực lượng của ta thì tăng thêm mạnh mẽ. Các lực lượng ta trước đây tác chiến 
ở những vùng vừa được giải phóng đã trở thành những binh đoàn hoàn toàn cơ động. 
được trang bị đầy đủ và có dự trữ dồi dào, sẵn sàng bước vào những trận chiến đấu 
mới. Các biện pháp phòng thủ của địch đã hoàn toàn phá sản, còn quân ta thì ta đã thu 
được nhiều kinh nghiệm mới trong việc tiến hành những cuộc tiến công quy mô lớn. 
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Địch phái lùi về phòng thủ trên phần đất đai còn lại trong một thế chiến bị đáo lộn, có 
rất nhiều chỗ yếu và sơ hở không thẻ khắc phục. Trái lại, ta đã có những căn cử mới. 
những bản đạp mới, những tuyến đường chiến lược mới, đề tiếp tục phát triển, bao vây 
tiền công chúng. Tĩnh thần quân địch bị suy sụp vì thất bại dồn đập, còn quân ta thì trên 
đà chiến thắng đang xông lên với thế chẻ tre. 

Ta đã kịp thời đánh giá đúng tình hình: Cục điện chiến tranh đã có bước phát 
triển nháy vọt. Lực lượng quân sự. lực lượng chính trị và thế chiến lược của ta đã hoàn 
toàn áp đao quán địch. Quân ngụy đứng trước HgHÿ Cơ sự? đồ hoàn toàn. À4ÿ hoàn 
toàn bất lực, dù có can thiệp như thể nào cũng không thê cứu nổi quân ngụ\. Thời cơ 
đã chín muôi để quân và dân ta thực hành tông tiễn công và nổi dậy mạnh mẽ. thực 
hành trận quyết chiến lịch sử đánh thăng vào hang Ö cuối cùng của địch ở Sài-gòn, 
tiêu diệt toàn bộ ngụy quân, đánh đồ toàn bộ ngụy quyên. giành thắng lợi hoàn toàn. 

Vào cuối trung tuần tháng 3, trong khi chiến dịch Tây-nguyên đang trên đà mở 
rộng thắng lợi thì ta đã sớm xác định hướng phát triển chủ yếu tiếp sau là Sài-pòn — 
Gia-định. Vào giữa hạ tuần tháng 3. trong khi trận Huế sắp kết thúc thắng lợi. /a đã 
chính tức hạ quyết tâm mó chiến dịch lịch sử có ý nghĩa quyết định. Chiến địch này 
được vinh dự mang tên chủ tịch Hồ-chí-Minh vĩ đại. 

Trên chiến trường miền Đông Nam bộ, bao gồm cả Sải-gòn — Gia-định. trải qua 
hàng chục năm đấu tranh quyết liệt với dịch. quân và dân ta từ lâu đã xây dựng được 
một thế trận rất độc đáo của chiến tranh cách mạng. Các lực lượng vũ trang nhân dân 
hùng mạnh của ta không những đứng vững trên các địa bàn chiến lược chung quanh 
Sài-gòn mà còn bám trụ ngay cả ở vùng ven và trong nội thành, thường xuyên tiền 
công. uy hiếp “thủ đô” của địch. Các lực lượng vũ trang đó bao gồm các binh đoàn chú 
lực. các đơn vị bộ đội địa phương, các tô chức đân quân tự vệ và một lực lượng rất lớn 
bộ đội đặc biệt tỉnh nhuệ. Còn các lực lượng chính trị của quần chúng ngày cảng phát 
triển ngay trong nội đô thì lại liên tục đấu tranh chống lại ngụy quyền Trung ương với 
nhiều hình thức phong phú. Trong lịch sử chiến tranh, thật là hiểm có trường hợp một 
thù đô mả suốt cá thời gian chiến tranh, luôn luôn nằm trong vòng vây của lực lượng 
vũ trang đối phương và nhiều lần bị chấn động bởi các cuộc tiến công và nối dậy. các 
cuộc đâu tranh của quần chúng như trường hợp bọn ngụy ở Sài-gòn. Thế trận độc đáo 
đó là điều kiện rất thuận lợi cho các bình đoàn chủ lực lớn của ta thần tốc triển khai, 
thực hành chiến địch Hồ-chí-Minh lịch sử. 


Phương châm hoạt động của toàn quân, toàn dân ta lúc này là (hẳn tốc, táo bạo, 
bắt ngờ, chắc thắng. giành thắng lợi hoàn toàn 


Công tác chuẩn bị trên mọi mặt được đây mạnh với quy mô to lớn và với nhịp 
độ đặc biệt khẩn trương. 


Nhiều binh đoàn chủ lực lớn được điều động gấp rút từ nhiều hướng. cùng với 
các binh đoàn chủ lực lớn đang chiến đấu tại chỗ. hình thành những cánh quân tiến 
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công hùng mạnh, bao vây Sài-gòn từ mọi phía. Có những bình đoàn vừa mới rút khỏi 
chiến đấu đã chuyển sang cơ động một cách có tổ chức bằng nhiều phương tiện cơ giới 
trên những chặng đường rất đài với tốc độ cao. vừa đi vừa đánh. vừa giành thắng lợi 
giòn giã trong quá trình tiến quân. vừa kịp thời triển khai lực lượng, cùng các binh đoàn 
khác tiễn công Sài-gòn theo đúng kế hoạch chung. Có những bính đoàn đã hành quân 
cơ giới quy mô lớn. vượt qua hàng nghìn cây số với tốc độ nhanh, giữ vững số quân và 
chất lượng trang bị kỹ thuật, kịp thời đánh địch theo đúng kế hoạch chiến dịch. 

Tổ chức hậu cần các cấp và các lực lượng bảo dảm khác đã có những cố gắng 
vượt bậc để bảo đảm đầy đủ nhu cầu vật chất và kỹ thuật với một khối lượng đặc biệt 
to lớn, bảo đảm cơ động, chỉ huy... cho các cánh quân trên phạm vi rộng lớn, trong 
điều kiện khẩn trương. 

Tất cả đều phấn chấn hào hùng, anh đũng tiến lên, xông ra tiền tuyến. vì sự 
nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, quyết giành toàn thắng cho chiến dịch lịch sử 
mang tên Bác Hồ vĩ đại. 

Và phía địch, sau khi bị quét sạch quân khu I và quân khu II, chúng buộc phải 
thu thập tàn quân. chân chỉnh các lực lượng còn lại, gấp rút khôi phục một số sư đoàn 
đã bị tiêu diệt, điều chính bố trí, cố giữ vững các địa bản còn lại, ở cực Nam Trung bộ 
và Nam bộ thuộc quân khu IIT và quân khu IV của chúng. Mỹ - ngụy mong dựa vào 
hệ thống phòng thủ này để trì hoãn cuộc tiến công của ta cho đến mùa mưa, tích cực 
tạo điều kiện chuyển sang phản công chiếm lại một số khu vực đã mắt nhằm cải thiện 
về cơ bản thế phòng ngự của chúng ở khu vực Sài-gòn - Gia-dịnh và đồng bằng sông 
Cửn-long. Trên cơ sở đó, kết hợp với thủ đoạn chính trị và ngoại giao xảo quyệt, chúng 
mong tạo ra một thế lợi nào đó trong bước đường cùng. cứu văn tình thế của chúng, 
hạn chế thăng lợi triệt để của quân và dân ta. 

Để giúp chính quyền Sải-gòn kéo dài quân hấp hồi, chính quyền Pho đã lập cầu 
hàng không khẩn cấp, gấp rút tăng cường vũ khí, thiết bị cho quân ngụy. 

Quân ngụy vội vã lập ra tuyến phòng thủ từ xa ở Phan-rang, do một lực lượng 
quan trọng bộ binh, lính dù, quân biệt động và một sư đoàn không quân chiếm giữ. đặt 
dưới quyền chỉ huy trực tiếp của bộ tư lệnh tiền phương quân đoàn 3. 

Ở Sài-gòn, địch bố trí nhiều lực lượng khống chế các đường lớn dẫn vào thành 
phố từ mọi hướng. 

Ở hướng đông, chúng bố trí sư đoàn bộ bình số 18, sau này còn tăng cường thêm, 
lúc cao nhất lên đến 9 trung đoàn, lữ đoàn bộ binh, lính dù, lính thủy đánh bộ, 4 trung 
đoàn thiết giáp, không chế các con đường số 1 và số 15 ở các khu vực Xuân-lộc, Biên- 
hòa, Long-binh và Long-thành, Bà-rịa. 

Hướng bắc có sư đoàn bộ binh số 5 và một trung đoàn thiết giáp bố trí đọc theo 
đường số 13 ở khu Lai-khê, Bến-cát, Thủ-dầu-một. 
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Hướng tây bắc do sư đoản bộ binh số 25, một liên đoàn quân biệt động, một 
trung đoàn thiết giáp phòng ngự dọc theo đường số 22 và đường số 1 ở các khu vực 
Tây-ninh, Gò-đầu-hạ, Trảng bàng, Cú-chi, Hóc-môn, 

Hướng tây nam do sư đoàn bộ binh số 22 (mới được khôi phục) phòng thủ dọc 
theo đường số 4 ở khu vực Rến-lức. 

Trên các đường về Sài-gòn, địch đều có bố trí vật chướng ngại để ngăn chặn bộ 
bình và xe tăng ta. 

Trung tâm Sài-pòn — Gia định do một số đơn vị lính dù, quân biệt động. thiết 
giáp, các lực lượng bảo vệ căn cứ, các lực lượng thuộc biệt khu thủ đô phòng giữ. 

3 sư đoàn không quân được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ viện cho các hoạt động 
tác chiến ở khu vực Sài-gòn — Gia định. 

Ở phía quân khu IV, lúc này dịch còn 3 sư đoàn bộ bình, một sư đoàn không 
quân, 5 trung đoàn thiết giáp... Sư đoàn bộ binh số 7 và số 9 được tập trung về tăng. 
cường phòng thủ đường số 4 trên đoạn Tân-an — Mỹ-tho. 

Nhìn chung, tập đoàn phỏng ngự của địch ở Sài-gòn cũng như ớ quân khu IV. số 
lượng tuy còn đông nhưng sức chiến đầu đã rất sút kém. Chúng không thể nào đương 
đầu nỗi với các lực lượng tiền công của ta ở thế mạnh áp đảo. Tướng Uây-en, cựu tổng 
tư lệnh quân viễn chỉnh Mỹ ở miền Nam Việt Nam được Nhà trăng và Lầu năm góc 
phải đến Sài-gòn để đốc thúc bọn tay sai, cũng phải thú nhận tình hình quân sự của 
quân ngụy là tuyệt vọng. 

Để liên tục phát triển tiến công và tạo thế lợi cho cuộc tổng công kích vào Sài- 
gòn. từ ngày 9-4, quán ta đã đã hoạt động mạnh trên hướng đông, đánh vào Xuân-lộc. 
gây thiệt hại nặng cho sư đoàn bộ binh số 18, lữ đoàn lính dù số 1 và lữ đoàn ky binh 
thiết giáp số 3. Một cánh quân từ miền Trung tiễn vào tham gia chiến địch giải phóng 
Sài-gòn, trên đường tiễn quân; đã tiêu diệt toàn bộ quân địch phòng thủ ở Phan-rang 
ngày 16-4, tiếp đó cùng các lực lượng vũ trang địa phương và lực lượng chính trị của 
quần chúng tiền công và nỗi dậy mạnh mê, lần lượt giải phóng tỉnh Bình-thuận với 
thị xã Phan-thiết, tỉnh Bình-tuy với thị xã Hàm-tân. Ngày 21-4, quân địch ở Xuân-lộc 
buộc phải rút chạy. Trên hướng tây nam, quân ta mở hành lang thông suối từ biên giới 
xuống đường số 4 và mở bản đạp tiến công ở phía nam Sài-gòn. 

Từ 17 giờ ngày 26-4, quân ta mở cuộc tiến công lớn trên hướng đông và hướng 
tây nam Sài-gòn. 

Trên hướng đồng, quân ta đánh chiếm chỉ khu quân sự Tráng-bom, chỉ khu quân 
sự Long-thành, trường sĩ quan thiết giáp của địch ở căn cứ Nước-trong... nhát triển về 
2 hướng Biên-hòa, Nhơn-trạch. Các đơn vị bộ đội đặc biệt tỉnh nhuệ thọc sâu chiếm 
cầu xa lộ trên sông Đồng-nai và cầu xa lộ trên sông Sải-gòn. Trong khi đó, một bình 
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đoàn đánh chiếm Bà-rịa ở phía nam. Trên hướng tây nam, quân ta cắt đứt hoàn toàn 
đường số 4, mở rộng bàn đạp tiến công ở mặt tây và nam Sải-gòn. Trên hướng bắc và 
hướng tây bắc, quân ta dùng họa lực pháo bình làm tê liệt các trận địa pháo của địch, 
tiếp tục cắt đứt dường số 22. 

Thế là từ ngày 26-4 đến ngày 28-4, ta đã tiêu diệt một bộ phận quan trọng lực 
lượng cúa địch trên tuyến phòng thủ vòng ngoài và xiết chặt vòng vây chung quanh 
Sải-pòn, 

Chiều 28-4-1975, không quân ta ném bom sản bay Tân-sơn-nhắt, phá hủy nhiều 
máy bay địch. Trước đó. sân bay này cũng đã bị tên lửa cúa ta đánh phá. 

Trong những ngày này. tình hình chính trị của địch ở Sài-gòn đã lâm vào một 
cuộc khủng hoảng cực kỳ trâm trọng. Sự đột biến vẻ chính trị có thể Xây ra vào bất cứ 
lúc nào. Quần chúng nhân dân sẵn sàng đứng lên giành quyển làm chủ. Trước những 
thất bại dồn dập và tình trạng nguy ngập không thể cứu vãn của quân ngụy, trước đà 
tiến công mạnh mẽ của Quân giải phóng ngày cảng tiễn sát Sài- -gòn, để tránh thất bại 
nhục nhã hơn, để quốc Mỹ đã xoay xở cuống cuồng, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. 
Ngày 18-4, Pho ra lệnh đi tản người Mỹ ra khỏi miền Nam Việt-nam. Một lực lượng 
khá lớn hải quân và không quân Hoa-kỳ dược vội vã triên khai để “di tản” hàng vạn 
người gồm nhân viên quân sự, dân sự Mỹ, bọn tay sai đầu sỏ cùng những người bị bắt 
ép đi theo chúng, trong đó có nhiều trẻ em. Cuộc đi tán kéo đải nhiều ngày và kết thúc 
vào đêm 29-4 bằng cuộc tháo chạy hốt hoảng của đại sứ quán Mỹ. Ngày 21-4, Mỹ 
gạt Thiệu. đưa Hương lên. Chính quyền Thiệu không có Thiệu nảy sống ngắc ngoải 
không đầy một tuần thì Minh lên thay. Trong bước đường cùng. Mỹ vẫn mưu toan vớt 
vát một phần nảo quyền lợi thực dân mới của chúng. Lúc này, bọn tướng lĩnh và quan 
chức cao cấp ngụy quyền tranh nhau trồn ra nước ngoài. Sài-gòn lâm vào tình trạng 
vô cùng hỗn loạn. Tâm lý tuyệt vọng ngày càng lan tràn trong toàn bộ lực lượng ngụy 
quân, ngụy quyền. 

Đêm 28 rạng ngày 29-4-1975, các cánh quân hùng mạnh của (a từ nhiều hướng 
đông loạt đánh vào Sài-gòn. Với ưu thê áp đảo, quân †a ào ạt tiến công, vừa bao vây 


tiêu điệt địch ở vòng ngoài, vừa thần tốc, táo bạo thọc sâu đánh chiếm các mục tiêu 
quan trọng ở bên trong. 


Cánh quân lớn hướng Đông phá vỡ tuyến phòng thủ của các đơn vị lính thủy 
đánh bộ, lính dù và thiết giáp ngụy ở Long-binh. Một binh đoàn hoàn thành việc đánh 
chiếm Nhơn-trạch, Thành-tuy-hạ. phát triển về phía Cát-lái, cắt sông Lòng-làu; sáng 
29-4-1975 đặt pháo lớn ở Nhơn-trạch bắn dồn đập vào sân bay Tân-sơn-nhất. Một binh 
đoàn khác làm chủ hoàn toàn căn cứ Nước-trong, ngã ba IL.ong-bình rồi nhanh chóng 
tiễn về phía cầu xa lộ trên sông Đồng-nai, Đêm 29 rạng 30-4. các đơn vị thọc sâu của 
binh đoàn này gồm bộ binh và xe tăng được các lực lượng đặc biệt tỉnh nhuệ chiếm giữ 
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cầu xa lộ từ trước đẫn đường, vượt qua câu, sáng 30-4 đánh thẳng vào Sài-gòn. nhanh 
chóng chiêm phủ tông thông ngụy. 

Cũng vào sáng 30-4, ở phía Nam. binh đoàn đã chiếm Bà-rịa tiến xuống giải 
phóng Vũng-tàu. 

Cánh quân lớn hướng Dông Bắc tiêu điệt và làm tan rã các lực lượng còn lại của 
sư đoàn bộ binh số 18 và lữ đoàn ky binh thiết giáp số 3. đánh chiếm Sở chỉ huy quân 
đoàn 3 và sân bay Biên-hòa, giải phóng thị xã Biên-hòa. đánh thăng vào Sài-pòn. 

Tập đoàn phòng ngự Biên-hòa - Long-binh của địch đã bị tiêu diệt và tan rã 
hoàn toàn. 

Cánh quân lớn hướng Bắc bao vây và tiêu điệt căn cứ quan trọng của địch ở 
Phú-lợi và buộc các lực lượng còn lại của sư đoàn bộ bính ngụy số 5 ở Thủ-dầun-một, 
1.ai-khê, Bến-cát phải đầu hàng. Trong khi đó, một bình đoàn thọc sâu diệt địch ở Lái- 
thiêu và Bắc cầu Bình-lợi, thừa thắng đánh thắng vào Sài-gòn. 

Cánh quân lớn hướng Tây Bắc đánh chiếm căn cứ quan trọng của địch ở Đồng- 
đù, giải phóng thị trấn Trảng-bàng. tiêu điệt và làm tan rã hoàn toàn sư đoàn bộ binh 
ngụy số 25. Trong khi đó, các đơn vị bộ đội đặc biệt tỉnh nhuệ đã nhanh chóng chiếm 
các cầu quan trọng và một đơn vị khác chiếm Hóc-môn, tạo điều kiện cho bình đoàn 
làm nhiệm vụ thọc sâu tiến nhanh xuống Bả-queo, diệt địch ở ngã tư Bảy-hiền. đánh 
thăng vào Sài-pòn. 

Sáng 30-4, các cánh quân lớn hướng Bắc và Tây Bắc đã nhanh chóng đánh 
chiếm bộ tổng tham mưu ngụy và căn cứ không quân Tân-sơn-nhất. 

Cánh quân lớn hướng Tây Nam chia làm 2 mũi tiễn vào Sài-gòn. Một mũi từ 
phía Tây đánh chiếm Hậu-nghĩa. mở đường cho 1 binh đoàn thọc sâu chiếm bàn đạp 
Vĩnh-lộc, đánh thăng vào biệt khu thủ đô. Trước đó, một đơn vị bộ đội đặc biệt tỉnh 
nhuệ đã thọc sâu chiếm khu trung tâm truyền tin Phú-lâm. Một mũi từ phía Nam đánh 
lên. chiếm bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia ngụy, khu Nhà-bè, v.v... Trong khi đó, các bộ 
phận khác của cánh quân này đánh chiếm Tân-an, Bến-lức, Thủ-thừa, tiêu điệt phần 
lớn sư đoàn ngụy số 22, tiếp tục chia cắt Sài-gòn với đồng bằng sông Cửn-long. 

Phối hợp chặt chế với đòn tiễn công của các binh đoàn chủ lực, trước và trong 
khi các cánh quân lớn đồng loạt đánh vào Sài-gòn, các lực lượng đặc biệt tình nhuệ, 
biệt động, tự vệ của ta hoạt động, ở vùng ven và ở ngay nội đô đã nhanh chóng và táo 
bạo tập kích và chiếm lĩnh một số mục tiêu quan trọng ở trong và chung quanh thành 
phế. Quản chúng trong và ngoài thành phố Sài-gồn — Gia-định nỗi dậy giành quyền 
làm chủ ở nhiều ấp, khóm, đón Quân giải phóng tiền vào thành phó. dẫn đường, tiếp tế 
cho bộ đội, truy lùng ác ôn. kêu gọi binh lính dịch hạ vũ khí dầu hàng. 

"Trước sức mạnh hoàn toàn áp đảo của ta, toàn bộ quân địch trong thành phó Sải- 


gòn — Gia-định đã mắt hẳn tỉnh thần chiến đấu. Sau khi quân ta chiếm lĩnh phủ tông 
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thống ngụy, ngụy quyền Trung ương ở Sài-gòn đã phải tuyên bố dầu hàng không điều 
kiện. Đúng 71 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân ta cẩm lá cờ Chính phú 
cách mạng lâm thời Công hòa miền Nam Việt-nam lên phủ tông thống ngụy. Chiến 
dịch Hồ-chỉ-Minh đã toàn thẳng. 

Phát huy thắng lợi của cuộc tiến công giải phóng thành phố Sải-gòn, từ ngày 
30-4-1975, đồng bào và chiễn sĩ các tỉnh Đông Nam-bộ và đẳng bằng sông Cu-long 
đã đồng loạt tiễn công và nỗi đậy mạnh mẽ. Toàn bộ lực lượng quân sự của quân đoàn 
4 ngụy gồm các sư đoàn bệ bình số 7, số 9 và số 21 cùng tất cả các dơn vị thiết g giáp, 
pháo binh, quân địa phương đều đã đầu hàng. Ở một số địa phương, bọn địch ngoan 
cô chống cự đã lập tức bị quân ta tiêu điệt. Ngày 1-5-1975, toàn bộ lãnh thể trên đất 
liền miền Nam nước ta đã hoàn toàn giải phóng. Đồng bảo các tỉnh Tây-ninh. Thú- 
dầu-một. Long-an, Hậu-nghĩa, Mỹ-tho. Gò-công, Bến-tre, Kiến-tường, Kiến-phong, 
An-giang, Châu-đốc, Sa-đéc, Trà-vinh, Vĩnh-long, Cần-thơ, Chương-thiện, Ba-xuyên, 
Bạc-liêu. Rạch-giá. Cà-mau đã giảnh quyền làm chủ hoàn toàn. 

Trong những ngày dầu tháng 5. các đáo Côn-sơn và Phú-quốc đã được giải 
phóng. Trước đó, trong tháng 4-1975, quân ta đã giải phóng các đảo dọc bờ biển Trung 
Trung-bộ và Nam Trung-bộ gồm: củ lao Ré, Hòn-tre, cù lao Chàm. củ lao Xanh. cù 
lao Thu...và những đảo nằm trong quần đáo Trường-sa do quân ngụy chiếm giữ: đảo 
Song-tử-tây, đảo Sơn-ca, đảo Nam-yết, đảo Sinh-tồn, đảo 'Trường-sa và đảo An-bang. 

Trong cuộc tiền công và nỗi dậy lịch sử này, quân vả dân ta đã tiên diệt và làm 
tan rã hơn 40 vạn địch thuộc 2 quân đoàn 3 và 4 nEỤY, gồm 10 sư đoàn hộ binh (trong 
đó có 3 sư đoàn mới khôi phục), 12 trung đoàn thiết giáp, 4 sư đoàn không quân, 90 
đơn vị hải quân, toàn bộ quân bảo an, cảnh sát dã chiến và dân vệ, làm tan rã toàn bộ 
lực lượng phòng vệ dân sự, đập tan toàn bộ hệ thông kìm kẹp của địch từ Trung ương 
đến cơ sở, giải phóng thành phó Sài-gòn — Gia-định và tất cả các tỉnh, thành còn lại ở 
miền Nam. Ta thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh, chiếm lĩnh tất cả các sân 
bay, hải cảng, kho tàng, thu hồi toàn bộ tài sản của nhân dân năm trong tay chính quyền 
tay sai. 

Trải qua 5Š ngày đêm chiến đấu vô cùng anh đũng và sáng tạo, cuộc tổng tiễn 
công và nỗi dậy mùa xuân năm 1975 đã giành thắng lợi hoàn toàn. 


Ý NGHĨA THÁNG LỢI 


Thắng lợi hoàn toàn và triệt để của trận quyết chiến lịch sử vĩ đại này là chương 
kết thúc tuyệt đẹp trên 20 năm chiến đấu chống Mỹ, cứu nước hết sức oanh liệt của 
nhân đân ta. 


Đây là một thẳng lợi vĩ dại nhất. hiển hách nhất trong lịch sử 4.000 năm dựng 
nước và giữ nước của dân tộc ta. Ta đã đập tan hoàn toàn bộ máy quân sự không lồ và 
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hiện đại của chính quyền tay sai được xếp vào loại mạnh nhất Đông -- Nam Á. Loại 
khỏi vòng chiến đấu I triệu 10 vạn địch. Tiêu diệt và làm tan rã 4 quân đoàn ngụy gồm 
13 sư đoàn và nhiều lữ đoàn, trung đoàn bộ binh, lính dù, lính thủy đánh bộ. quân biệt 
động, 6 sư đoàn không quân, 22 trung đoàn thiết giáp, 22 trung đoàn hải quân. 66 tiêu 
đoàn pháo binh, toàn bộ lực lượng cảnh sát đã chiến, bảo an, dân vệ cùng mọi tô chức 
quân sự khác của chúng. Ta đã phá hủy và tịch thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến 
tranh, cơ sở thiết bị, căn cứ quân sự. hệ thống kho tàng, sân bay. hải cảng....pôm hàng 
ngàn máy bay, hàng ngân xe tăng và xe bọc thép. hàng ngàn tàu chiến, hàng ngàn khâu 
pháo, nhiều kho dự trữ chiến lược lớn, nhiều sân bay và hái cảng lớn và hiện đại. 

Ta đã quét sạch bộ máy ngụy quyền, bộ máy kìm kẹp to lớn và tàn bạo mà để 
quốc Mỹ đã ra sức xây dựng trong 20 năm. Làm tan rã hoàn toàn cơ quan ngụy quyền 
từ cấp Trung ương, cắp tỉnh, cắp quận đến thôn xã, quét sạch hàng trăm chỉ khu quân 
sự, hàng ngàn phân chỉ khu, gần 8 ngàn đồn bốt ; làm tan rã hàng chục vạn nhân viên 
ngụy quyền, đập tan mọi đảng phái và tỏ chức chính trị phản động. tịch thu toàn bộ tải 
sản của ngụy quyền. 

Ta đã giải phóng hoản toàn 44 tính ở miễn Nam, tất cả các thành phố, tất cả các 
hải đảo do quân ngụy đóng giữ, giành lại toàn bộ giang sơn đất nước bao gồm cả vùng 
dắt, vùng trời và vùng biển ở miền Nam. 

Nhân dân ta đã giành được độc lập tự do hoàn toàn cho Tô quốc, giành lại trọn 
vẹn chủ quyền dân tộc, quyền làm chủ hoàn toàn dối với đất nước thân yêu cúa mình, 
Lần đầu tiên sau 117 năm, trên đất nước ta hoàn toàn không còn bóng một tên xâm 
lược. Họa đất nước bị chia cắt được thanh toán: Nam Bắc đã nối liền thành một dải. 
Nguyện vọng thiết tha trên một trăm năm nay của dân tộc ta là được sống trong hòa 
bình, độc lập. tự do và thống nhất đã được thực hiện. Sau thăng lợi này là kỷ nguyên 
phát triển rực rỡ nhất cúa lịch sứ dân tộc ta: xây dụng thành công một nước Việt-nam 
hòa bình, thống nhất, độc lập, đân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào phong 
trảo cách mạng thế giới. 

Đây là thất bại quán sự và chính trị lỏn nhất của để quốc AIÿ từ (rước đến nay. 
Cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới tàn bạo nhất trong lịch sử của đễ quốc Mỹ 
đã bị đánh bại. Âm mưu biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ 
quân sự của chúng, chia cắt lâu dài đất nước ta, đã bị đập tan. Ách thống trị của chủ 
nghĩa thực đân mới của Mỹ trên miền Nam thân yêu của Tô quốc ta đã bị quét sạch. 
Chủ nghĩa thực dân mới của để quốc Mỹ và chức năng sen đầm quốc tế cùng uy thể 
của tên để quốc đầu sỏ đã bị giáng một đòn rất nặng. Đế quốc Mỹ bị suy yếu nghiêm 
trọng cả về quân sự, chính trị, kinh tế và còn tiếp tục chịu đựng những hậu quả không 
lường được trong nhiều năm nữa. Rõ ràng đây là một thất bại có tầm lịch sử, thất bại 
nghiêm trọng nhất trong toàn bộ lịch sử 200 năm của Hoa-kỳ, là trận "*Oa-téc 
MẸ” như chính Tay-lơ đã thú nhận. 


lô của 
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Thắng lợi ViệI-nam cũng là thắng lợi to lớn của các lực lượng độc lập đân tộc, 
dân chủ và xã hội chú nghĩa trên thế giỏi. 

Tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta, để quốc Mỹ không chỉ nhằm đè bẹp 
cách mạng ViệI-nam mả còn nhằm ngăn chặn và dập tắt phong trào độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội ở khu vực Đông ~ Nam Á và các nơi khác trên thế giới. Việt-nam trở 
thành nơi thử thách sức mạnh và uy tín của chủ nghĩa đế quốc; nơi diễn ra cuộc đụng 
đầu lịch sử quyết liệt nhất giữa một bên là đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, đại diện cho các 
lực lượng phản động nhất của thời đại, với một bên là nhân dân ta, đội xung kích của 
các trào lựu cách mạng dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội ở Dông — Nam Á. Vì vậy. 
thắng lợi này không những có ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng đối với tiền đồ phát 
triển của dân lộc ta mà còn có ý nghĩa quốc tế to lớn. Quét sạch hoàn toàn chủ nghĩa 
thực dân mới của Mỹ, làm phá sản hoàn toàn "học thuyết Ních-xơn” ở một trọng điểm 
trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng. nhần đân ta đã phá vỡ khẩu 
mạnh nhất trong phòng tuyến của chủ nghĩa để quốc ở Đông - Nam Á, góp phẩn to lớn 
làm đáo lộn chiến lược toàn cầu phán cách mạng của đề quốc Mỹ và mở ra một thời 
kỳ mới vô cùng thuận lợi cho phong trào cách mạng thể giới. Thắng lợi của ta đã tích 
cực góp phần tăng cường lực lượng xã hội chủ nghĩa thế giới, cổ vũ và thúc đầy mạnh 
mẽ phong trào giải phóng đân tộc Á, Phi, Mỹ la-tinh, phong trào đấu tranh cách mạng 
của giai cấp công nhân trong các nước tư bản nhằm giành dân chủ, dân sinh và tiến 
bộ xã hội. Thất bại hoàn toàn của Mỹ ở Việt-nam đã làm lung lay nghiêm trọng lòng 
tin của các nước đồng minh của Mỹ đối với Mỹ, làm cho mâu thuẫn trong hệ thống 
để quốc chủ nghĩa thêm sâu sắc, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình sụp đỏ của hệ 
thống đế quốc chủ nghĩa. Trong cục diện thế giới ngày nay đang diễn ra và tiếp tục 
diễn ra những thay đôi hết sức sâu sắc, rất có lợi cho cách mạng, những thay đổi mà 
các lực lượng phản cách mạng không tải nào đảo ngược. Thắng lợi của ta chứng minh 
rằng: “Ba dòng thác cách mạng ở thời đại ngày nay đang ở thể tiễn công, đánh lùi từng 
bước, đánh đỗ từng bộ phận của chủ nghĩa để quốc. Ngày nay, chủ nghĩa để quốc dù 
là để quốc Mỹ, không thể lấn được một tắc đất của bất kỳ một nước xã hội chủ nghĩa 
nào, không thẻ ngăn chặn sự phát triển của các nước lên chủ nghĩa xã hội” (Diễn văn 
của đồng chí Lê Duẩn đọc trong buổi lễ mừng chiến thắng ngày 15-5-1975). 

Thắng lợi của ta một lần nữa làm sáng tỏ chân lý vĩ đại: Trong thời đại ngày nay, 
một dân tộc dù nhỏ. nhưng đoàn kết và kiên quyết chiến đấu, có đường lối chính trị và 
đường lỗi quân sự đúng đắn, biết phát huy đầu đủ tiềm lực mọi mặt của đất nước, lại 
tranh thủ được sự đồng tình và tng hộ quốc tế thì hoàn toàn có khả năng đánh thẳng 
chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức của chủ nghĩa đề quốc, kể cả để quốc Mỹ, tên 
đề quốc đầu sỏ. làm phá sán triệt để mọi mưu đề thực dân cũ và mới của chúng, giành 
độc lập hoàn toàn cho Tô quốc, giành hòa bình chân chính trong độc lập và tự do. 
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NHỮNG NGUYÊN NHÂN THÁNG LỢI 


Trong bài diễn văn quan trọng đọc trong buôi lễ mừng chiến thắng ngày 15-5- 
1975 tại thủ đô Hà-nội, đồng chí Lê Duấn đã phân tích sâu sắc và toàn diện những 
nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, và cũng là của cuộc 
tông tiễn công và nổi đậy mùa xuân 1975. 

Đó là thẳng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo và 
độc lập, tự chủ của Đảng ta. Khi để quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp thống trị nhân 
dân ta ở miền Nam, biến miễn Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ, rồi lại đem quân 
viễn chính trực tiếp xâm lược nước ta, Đảng ta đã nêu cao quyết tâm đánh Mỹ để giải 
phóng miền Nam, bảo vệ miễn Bắc, tiễn tới hòa bình thống nhất nước nhà và góp phần 
vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới. Đảng ta tin tưởng vững chắc rằng 
nhân dân ta nhất định đánh bại được chiến tranh xâm lược của tên đế quốc đầu sỏ, vì 
cuộc chiến tranh piải phóng của ta là chính nghĩa, có sức mạnh đoàn kết của toàn dân 
ta, lại được sự ủng hộ và giúp đỡ tích cực của nhân dân thế giới ; còn cuộc chiến tranh 
xâm lược của đề quốc Mỹ là phi nghĩa, nhất định bị nhân dân Mỹ và nhân đân thế giới 
phán đối mạnh mẽ. Vận dụng chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể của cách 
mạng và chiến tranh cách mạng ở nước ta, Dáng ta đã vạch ra đường lối chống MP, 
cứu nước đúng dẫn, giương cao hai ngọn cờ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, phát huy đến mức cao nhất sức mạnh của toàn dân, kết 
hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. tạo thành sức mạnh tông hợp vĩ 
đại để đánh thắng những có pắng chiến tranh lớn nhất của đễ quốc Mỹ và tay sai. Sức 
mạnh tổng hợp vô địch đó cúa chiến tranh cách mạng đã đạt tới đỉnh cao chưa từng có 
trong cuộc tổng tiến công và nổi đậy mùa xuân này. 

Đường lối chiến tranh cách mạng của Đảng luôn luôn quán triệt / tưởng chiến 
lược tiễn công, luôn luôn vận dụng chiến lược tổng hợp. kết hợp đâu tranh quân sự với 
đầu tranh chính trị, có lúc với đấu tranh ngoại giao, kết hợp tiến công quân sự với nồi 
đậy của quần chúng, kết hợp tiêu diệt địch với giảnh chính quyền làm chủ, đánh địch 
bằng ba mũi giáp công: quân sự, chính trị và binh vận, đánh địch trên cả ba vùng chiến 
lược: rừng núi, nông thôn đồng bằng và thành thị, giành thắng lợi từng bước, tiến lên 
giảnh thắng lợi hoàn toàn. Đường lỗi quân sự Mác _ Lê-nin vận dụng sáng tạo vào 
thực tiễn Việt-nam đã đưa cuộc chiến tranh cách mạng ở nước ta trong mấy chục năm 
qua đi từ thăng lợi này đến thắng lợi khác và cuối cùng đã được thực hiện rất thành 
công trong trận quyết chiến chiến lược vĩ đại, đưa chiến tranh cách mạng đến thắng 
lợi hoàn toàn. 
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Đó là thẳng lợi cúa sức mạnh đoàn kết chiến đấu của toàn dân Jiêt-nam, của 
chân lý “không có gì quý hơn độc lập tự do `, cua lòng yêu nước nông nàn, ý chỉ thông 
nhất Tổ quốc mạnh mẽ và lý tưởng xã hội chủ nghĩa của 415 triệu đồng bào ta từ Bắc 
chí Nam. Sức mạnh của cuộc chiến tranh cách mạng chống để quốc Mỹ và bọn tay sai 
là sức mạnh đoàn kết của nhân dân ta, cả nước một lòng, toàn đân đánh giặc. vì độc lập 
tự do, vì chủ nghĩa xã hội. Mỗi người dân là một chiến sĩ; mỗi làng xóm, đường phố 
là một pháo đài. Mỗi gia đình Việt-nam đều góp phần hy sinh cống hiến vé vang cho 
Tổ quốc. Dưới ngọn cờ của Mặt trận giải phóng miễn Nam và Chính phủ cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt-nam. đồng bào và chiến sĩ miễn Nam anh hùng đã 
niêu tắm gương ngời sáng về tỉnh thần đấu tranh kiên cường bắt khuất. về nghị lực cách 
mạng bên bỉ phi thường, bắt chấp mọi gian khổ hy sinh. mọi thủ đoạn chiến tranh tàn 
bạo và xảo quyệt của quân thù, hiên ngang đứng vững trên tuyến đầu của cuộc kháng 
chiến, nêu cao truyền thông vẻ vang “thành đồng Tế quốc”. Dòng bảo và chiến sĩ miền 
Bắc anh hùng. đũng cảm, kiên cường, thông minh, sáng tạo, không nề gian khổ, không 
quản hy sinh, kể vai sát cánh cùng đồng bảo và chiến sĩ miền Nam, vừa chiến đâu vừa 
xây dựng, vừa tiến ra tiền tuyến lớn đánh giặc, vừa chiến đấu bảo vệ vững chắc hậu 
phương lớn của cả nước, vừa làm tròn nhiệm vụ quốc tế vẻ vang. Chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc, thành quả cách mạng của cuộc đấu tranh cúa đồng bào cả nước, đã 
tó rõ tính hơn hẳn và sức mạnh vĩ đại của nó trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, vượt qua mọi thử thách quyết liệt của chiến tranh, vững bước tiến lên, làm cho 
miền Bắc ngày càng vững mạnh, xứng đáng là căn cứ địa cách mạng của cả nước. Có 
thể khăng định rằng, chưa bao giờ sức mạnh của nhân dân cả nước ta một lòng đoàn kết 
chiến đầu đề hoàn toàn giải phóng miền Nam lại được động viên, tổ chức và phát huy 
tác dụng với quy mô lớn, nhịp độ khẩn trương và hiệu lực mạnh mẽ như trong những 
ngày bão táp của cuộc tổng tiến công và nồi dậy mùa xuân nảy. 

Đó là thẳng lợi của sức mạnh chiến đầu to lớn, của bước trưởng thành vượt bậc 
của lực lượng vũ trang nhân dân anh lùng. Các lực lượng vũ trang nhân dân ta gồm 
ba thứ quân, có quân đội nhân dân hùng mạnh, có lực lượng vũ trang quần chúng rộng 
khắp. từ nhân đân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, có bản chất cách mạng hết sức tốt 
đẹp, có truyền thông quyết chiến, quyết thắng, ngày càng năm vững khoa học kỹ thuật 
quân sự hiện đại, vận dụng thành thạo nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân. 
Lực lượng vũ trang nhân dân ta có sức mạnh vô địch là do có sự lãnh đạo và giáo dục 
của Đảng, có nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc và phối hợp chiến đấu. Trong cuộc tổng 
tiễn công chiến lược, lực lượng vĩ trang nhân dân ta đã đạt được một bước tiễn vượt 
bậc rất đáng tự hào về khả năng chiến đấu hợp đồng binh chủng trên quy mô lớn, với 
những lối đánh hét sức quả cảm, táo bạo, sáng tạo và thần tốc, hễ tiến công là áp đảo 
quân thù, đã đánh là tiêu diệt địch, làm tan rã chúng từng mảng lớn, từ chỗ đánh tiêu 
diệt được từng sư đoàn địch đã tiễn vượt lên tiêu diệt từng quân đoàn địch trong một 
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trận, khiến cho quân thù kinh hỗn bạt vía, xứng đáng là lực lượng vũ trang nhân dân 
'Việt-nam anh hùng của dân tộc Việt-nam anh hùng. 


Đó là thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu keo sơn giña nhân dân ba nước anh 
em ViệI-ham, Lào và Camipuchia trong giai đoạn mới. cùng nhau sát cánh chiến đấu 
đánh bại hoàn toàn “học thuyết Ních-xơn”, quét sạch chủ nghĩa thực dân mới của để 
quốc Mỹ trên mỗi nước và trên toàn bán đảo Đông-dương, giành độc lập, tự do hoàn 
toàn cho dân tộc mình. 

Đó cũng là thẳng lợi của tình đoàn kết quốc tế, của sự đồng tình, ủng hộ và giúp 
đỡ to lớn của Liên-xỏ, Trung-quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác. của 
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào giải phóng dân tộc, của các 
lực lượng dân chủ và hòa bình trên toàn thể giới đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước của nhân dân ta. 


Trên đây là những nguyên nhân cơ bản của thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. 


BƯỚC PHÁT TRIÊN MỚI CỦA NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO 
CHIẾN TRANH CÁCH MẠNG 


Như trên đã nói, bài này bàn về một số thành công về nghệ thuật lãnh đạo chiến 
tranh cách mạng và chỉ đạo chiến lược của Đảng ta trong cuộc tổng tiễn công và nồi 
dậy mùa xuân vừa qua. 

1- HẠ QUYẾT TÂM CHIẾN I[.ƯỢC CHÍNH XÁC 


Thành công nỗi bậi của Đảng ta là đã đánh giá đúng so sánh lực lượng giữa 
địch và ta, tháy rõ sự xuất hiện của thời cơ lịch sử, hạ quyết tâm chiến lược giải phóng 
hoàn toàn miễn Nam, đánh bại hoàn toàn chiến tranh xâm lược thực đân mới của Mỹ, 
lại theo sát sự phải triển biện chứng cúa sự so sánh lực tượng giữa địch và ta trong 
quá trình cuộc tiễn công. tích cực tạo thời cơ, tảo bạo, kiên quyết và kịp thời đưa cuộc 
tiễn công đến toàn thẳng trong thời gian ngăn nhất. 


Trước tình hình Mỹ - ngụy điên cuồng dùng bạo lực phản cách mạng. sử dụng 
đội quân ngụy to lớn tiếp tục chiến tranh, phá hoại hiệp định Pa-ri hòng xóa bỏ những 
thành quả cách mạng của nhân dân ta, Đảng đã xác định phải luôn luôn nắm vững quan 
điểm cách mạng bạo lực. kiên quyết dùng chiến tranh cách mạng, năm vững tư tưởng 
chiến lược tiến công, kết hợp đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị, lúc nào đó với 
đâu tranh ngoại giao, đánh bại hoàn toản chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ 
- Thiệu. Đảng ta nhận định rằng, do bán chất cực kỳ ngoan cố phản dộng của chúng, 
bọn Mỹ - Thiệu không khi nào chịu thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hiệp 
định Pa-ri. Chỉ khi nào chúng bị thất bại nặng đến mức nếu chúng không bám lấy hiệp 
định Pa-ri thì chúng sẽ mất sạch, lúc đó chúng mới buộc phải thi hành thêm mội vài 
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điều khoản của hiệp định hòng cứu văn tình thế, nhưng cũng đề tìm cách tiếp tục phá 
hoại cho đến khi thất bại hoàn toàn. 

Đảng ta đã khăng định bước ngoặt căn bản trong sự so sảnh lực lượng giữa cách 
mạng và phản cách mạng ở nước †a cũng như những thuận lợi mới của tình hình thế 
giới đối với cách mạng Việt-nam từ sau khi Mỹ thua to, phải ký hiệp định Pa-ri. rút 
quân ra khỏi nước †a. 

Ta đã đánh giá đúng Mỹ - ngụy, những chỗ yếu chí mạng của chế độ tay sai của 
Mỹ ở miền Nam, của đội quân ngụy do Mỹ tổ chức và trang bị, cũng như khả năng 
đối phó của Mỹ. Ngụy quyền Sải-gòn có một đội quân đông trên một triệu tên, trang 
bị rất hiện đại, có một hệ thống kìm kẹp dày đặc từ Trung ương đến cơ sở. Nhưng do 
bản chất cực kỳ phản động của chúng, thù địch với nhân dân, ngụy quân ngụy quyền 
có những chỗ yếu tất cơ bán về mọi mặt. lại vì quá phụ thuộc vào Mỹ, cho nên khi 
quân Mỹ rút ra, thì những chỗ yếu đó bị khoét sâu hơn bao giờ hết, chúng càng suy yếu 
di rõ rệt. Chúng nhất định không thê đương đầu nỗi với lực lượng đã mạnh hắn lên cả 
về quân sự và chính trị của cách mạng Việt-nam. Đề quốc Mỹ ngày cảng tỏ ra ngắm 
đòn do thất bại ở Việt-nam, ngày cảng gặp những khó khăn chồng chất cá về chính trị, 
kinh tế và quân sự ở nước Mỹ và trên thế giới, phải chấp nhận một bước lùi chiến lược 
ở Việt-nam và ở Dông-đương và phải điều chỉnh lại chiến lược toàn cầu. Tuy Mỹ vẫn 
ngoan cô đính líu về quân sự ở miền Nam. chỉ huy ngụy quyền Sài-gòn tiếp tục chiến 
tranh thực dân mới, nhưng khả năng tham chiến trở lại của Mỹ ngày càng bị hạn chế. 
Cái chính không phải là do Mỹ thiếu lực lượng, mà là do bọn cầm quyền ở Mỹ thấy 
rằng dù chúng có liều lĩnh dùng lực lượng quân sự trở lại xâm lược miền Nam thì cũng 
không sao cửu nỗi quân ngụy, không thể đảo ngược được tình thế, mà còn bị thất bại 
thảm hại hơn nữa. 

Ta đã đánh giá đúng khả năng cúa 1a, của quân đội ta, của nhân dân ta. của cả 
đất nước ta. Trải qua mấy chục năm chiến đấu và chiến thắng. liên tiếp đánh bại những 
có gắng chiến tranh cao nhất của để quốc Mỹ, vừa chiến đấu, vừa xây dựng, quân và 
dân ta đã phát triển được những lực lượng rất mạnh cả về quân sự và chính trị, cả về 
vật chất và tinh thần, đã tạo ra một cục diện mới thuận lợi chưa từng có để tiếp tục 
đưa cách mạng tiễn lên, Cách mạng miền Nam, cách mạng Việt-nam mạnh hơn bao 
giờ hết. Chưa bao giờ lực lượng so sánh giữa ta và địch có lợi cho ta như vậy. Sau khi 
đã đánh cho Mỹ cút, nhân dân ta đã có đây đủ cơ sở và điều kiện để tiền lên đánh cho 
ngụy nhào, cả trong trường hợp Mỹ liễu lĩnh dùng lực lượng quân sự trở lại xâm lược 
nước ta. 

Từ sự phân tích âm mưu của địch, so sánh lực lượng giữa ta và địch, tình hình 
trong nước và trên thế giới, Đảng ta đã đi đến kết luận: nhần dân ta đã đứng trước thời 
cơ lịch sử đề hoàn toàn giải phóng miễn Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ 
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trong cả nước, hoàn thành nhiệm vụ mà Dại hội lần thứ ba của Dáng đã để ra. Cuộc 
chiến đấu còn gian khô, quyết liệt, nhưng trong sự vận động của quy luật ta nhất định 


thắng, dịch nhất định thua của cuộc chống Mỹ. cứu nước lâu dài, đã đến lúc dịch đứng 
trước nguy cơ bị thất bại hoàn toàn 

Để thực hiện mục tiêu chiến lược hoàn toàn giải phóng miễn Nam, hoàn thành 
cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước, quân và dân ta đã đi dến một guyết tâm 
chiến lược lịch sứ: mở một cuộc tổng tiền công và nội đậy, một trận quyết chiến 
chiến lược quy mô lớn trên toàn chiến trường miễn Nam, nhằm tiêu điệt và làm tan 
rã toàn bộ ngụy quản, đập tan toàn bộ ngụy quyên. giành toàn bộ chính quyền về 
tay nhán dám. 

Từ thực tiễn chiến đấu trong hai năm qua, ta càng thấy rõ khá năng ngày càng có 
hạn của Mỹ - Thiệu đã bộc lộ đúng như ta đã dự kiến. Khả năng ta giành thăng lợi lớn 
với nhịp độ tương đối nhanh ngày càng được chứng minh. Do những chỗ mạnh cơ bản 
của ta, do những chỗ yếu cơ bản của địch, do địch rất chủ quan và ngoan cô cho nên 
khó tránh khỏi phạm sai lầm, trong quy luật giành thăng lợi từng bước của ta và quy 
luật thất bại từng bước của địch, có nhiều khả năng xuất hiện tình thế địch bị sụp đồ 
nhanh chóng, ta giành toàn thắng trong một thời gian ngắn. Vì thế trong việc tô chức 
thực hiện quyết tâm chiến lược, ta đã cii động chuẩn bị, tích cực tạo thời cơ và tranh 
thủ thời cơ để giành thắng lợi càng sớm càng tối. Dưới ảnh sáng của nhận định đó, 
bước vào hoạt động mùa xuân, các chiến trường đều đã hành động táo bạo, kịp thời, 
luôn luôn sáng tạo thời cơ, và khí có thời cơ thì kịp thời nắm lấy và mở rộng thắng lợi 
nhanh chóng. 

Quyết tâm chiến lược chính xác là điều kiện tiên quyết đề giành thắng lợi. Khi 
có quyết tâm chính xác rồi thì điều kiện quyết định là tổ chức thực hiện quyết tâm đỏ 
phù hợp với những, điều kiện cụ thể về địch và ta ở từng nơi, trong từng lúc trên chiến 
trường. Trong lịch sử chiến tranh và cách mạng, những dự kiến chính xác nhất cũng 
không thể nào phản ánh hoàn toàn dũng và đầy đủ, mà chỉ có thể phản ánh gần dùng 
và về cơ bản những gì sẽ xảy ra trong thực tế. Thực tiễn cách mạng rất phong phú, biến 
đồi rất nhanh. nhất là trong những bước phát triển nháy vọt. nhiều khi vượt quá những 
dự doán táo bạo nhất. sáng suốt nhất. Cho nên điều quan trọng là, trong quá trình thực 
hiện quyết tâm. phái hết sức nhạy bén. phát hiện ngay những cái mới trong sự vật trên 
chiến trường, lại phải quyết đoán, kịp thời có những nhận định và chủ trương mới, sát 
hợp với sự phát triển mau lẹ của tình hình. 

Trong quả trình cuộc tổng tiền công chiến lược, Đang đã ¿heo đối rất sát sự phát 
triển của cuộc chiến dấu giữa ta và địch, vừa dảnh vừa theo đối sự suy vếu của địch, 
dự kiến trước và phát hiện kịp thời sự suy sụp đột biển của chúng, những kha năng mới 
rất to lớn của ta. tích cực tạo thời cơ và chớp thời cơ, kiên quyết yà táo bạo đâv mạnh 
cuộc tiền công giành toàn thẳng trong thời gian ngắn nhát 
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Sau thắng lợi lớn ớ Tây-nguyên, Đảng đã kịp thời phát hiện tình thế mới, thời 
cơ mới và tức khắc chủ trương thực hiện kế hoạch đã dự kiến, táo bạo và kịp thời phát 
triển mạnh mẽ cuộc tổng tiễn công chiến lược trên các chiến trường toàn miễn Nam. 
giảnh toàn thăng trong thời gian ngắn. Đồng thời ta đã dự kiến khả năng can thiệp của 
Mỹ với mức độ và hình thức khác nhau và chủ động chuẩn bị cho tình huỗng đó. Dáng 
ta khăng định rằng. dù Mỹ có liều lĩnh tham chiến một lần nữa, thì ta cũng kiên quyết 
tiễn lên giành thắng lợi, và ta có đầy đủ điều kiện đề giành thắng lợi hoản toàn. 

Theo chủ trương nói trên, chiến địch Huế - Đà-nằng đã được tổ chức và tiến 
hành trong một thời gian ngắn chưa từng có. Ngay sau trận tiêu diệt quy mô lớn quân 
ngụy ở Dà-nẵng, ta đã đánh giá đúng: địch đang đứng trước nguy cơ sụp đồ hoàn toàn. 
khả năng của ta giành toàn thăng rất nhanh đang trở thành hiện thực. Chiến tranh cách 
mạng ở miễn Nam đã bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt lớn: cách mạng nước ta 
đang phát triển với tốc độ một ngày bằng 20 năm. Nắm vững thời cơ chiến lược đó, 
với tư tưởng chỉ đạo thần tốc, táo bạo. bắt ngờ, chắc thắng, ta kiên quyết đưa cuộc tông 
tiến công tiễn nhanh đến thắng lợi hoàn toàn. 

Ta đã tập trung lực lượng lớn nhất, với quyết tâm cao nhất. thần tốc, thần tốc hơn 
nữa, tô chức chiến dịch Hồ-chí-Minh lịch sử, đánh đòn quyết định kết thúc chiến tranh 
thắng lợi. Ngay trong quá trình phát triển của chiến dịch Hỗ-chi-Minh, cho đến những 
ngày cuối cùng, Đảng đã theo đối những biến chuyên mới nhất trên chiến trường. 
những diễn biến mới về chính trị ở trong nước và trên thế giới, chỉ đạo cuộc tiễn công 
và nỗi dậy tiến lên thật kiên quyết và táo bạo, giành thắng lợi hoàn toàn và triệt để 
trong thời gian ngắn nhất. 

Quyết tâm chiến lược của ta rất chính xác, rất cách mạng và khoa học. Nó thể 
hiện sâu sắc tỉnh thần cách mạng triệt đẻ. tư tường cách mạng tiễn công của quân 
và dân ta trong cuộc chiến đấu lâu dài vì độc lập tự do cúa Tổ quốc ta. Nó phản ánh 
đúng bước ngoặi căn bản về so sánh lực lượng giữa ta và địch có lợi cho ta, phản ánh 
đúng quy luật phát triên biện chứng từ tuần tự đến nhảy vọt cúa cuộc đấu tranh giữa 
ta và địch, lúc bấy giờ đã đi vào bước quyết định. Quyết tâm đó đã trở thành quyết 
tâm của toàn Đảng. toàn quân và toàn đân ta từ Bắc chí Nam, cả nước một lòng, với 
khí thế cách mạng ngất trời, tiên hành cuộc tổng tiến công và nôi đậy vĩ đại cho đến 
toàn thắng. 


2 — CHUÁN BỊ LỰC LƯỢNG THẬT MẠNH, TRIÊN KHAI THẺ TRẤN 
THẬT HIỀỄM 

Thành công nội bật của Đảng ta là đã phát triển lên một bước mới chưa từng 
có việc động viên và triển khai về lực hượng về mọi mặt. việc tổ chức và chuẩn bị các 


chiến trường, chuân bị cơ sở vật chất kỹ thuật trên một quy mô lớn, đảm báo thực hiện 


==== |75| ==m= 


ĐẠI TƯỞNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH. 


quyết tâm chiến lược giành toàn thăng. kế cả khi có bước nhảy vọt lớn trong cục điện 
chiến tranh ; vừa phát triển cuộc tiến cổng, vừa kịp thời sứ dụng những thành quả 
của thẳng lợi, huy động những khả năng mới. thực hiện càng đánh càng mạnh hãn lên 
ngay trong quá trình phát triển của cuộc tổng tiễn công. 

Trong quá trình chiến đấu lâu dài suốt mấy chục năm. nhân dân ta đã từng bước 
phát triển lực lượng hùng hậu về mọi mặt. xây dựng thế trận rất mạnh của chiến tranh 
cách mạng, đủ sức đánh bại liên tiếp các chiến lược chiến tranh của để quốc Mỹ, tạo 
nên thời cơ lịch sử để giành toàn thắng. Để nắm thời cơ thực hiện quyết tâm chiến lược 
của Đảng, quân và dân ta phải giải quyết một cách chủ động, có kế hoạch hàng loạt 
vấn đề mới về động viên, tổ chức và triển khai lực lượng trên quy mô lớn, trong phạm 
vị cả nước, bảo đảm thực hiện kỳ được yêu cầu đập tan toàn bộ quân ngụy, giải phóng 
toàn bộ miền Nam trong một thời gian nhất định. Phải có những lực lượng thật mạnh, 
cả lực lượng vũ trang gồm ba thứ quân và lực lượng chính trị. Phải dây mạnh việc tổ 
chức và chuẩn bị tốt các chiến trường, khéo bố trí lực lượng, tạo thành một thế trận có 
lợi nhất, nhằm phát huy đến mức cao nhất sức mạnh tiến công của những lực lượng 
đó. Lực lượng ta phải có đủ sức tiến hành được nhiều chiến dịch cùng một lúc và kế 
tiếp nhau trên quy mô lớn, đánh địch trên cả ba vùng chiến lược cho đến tận “thủ đô” 
của địch. 

Ta đã dày công xây dựng được nhiều binh đoàn chiến lược lớn với các thành 
phản binh chủng kỹ thuật hiện đại, nhất là các binh đoàn xe tăng, thiết giáp. pháo binh, 
phòng không,... có khả năng tiến hành các chiến dịch tiến công hiệp đồng binh chúng 
quy mô lớn. Các binh chủng kỹ thuật của quân đội đều được phát triển mạnh, nhằm 
đáp ứng những yêu cầu chiến đấu và bảo đảm chiến đấu trong những trận đánh lớn 
hiệp đồng bình chủng. rực lượng đặc biệt tỉnh nhuệ sẵn sàng đánh những đòn hiểm 
vào những nơi hiểm yếu của địch, cũng được mở rộng nhanh chóng. Ta có những binh 
đoàn chiến lược tại chỗ, bố trí sẵn ở các chiến trường, trên những địa bàn cơ động. Ta 
lại có một lực lượng dự bị chiến lược lớn luôn luôn sẵn sàng ra trận. Sự xuất hiện của 
những binh đoàn chiến lược lớn gồm nhiều binh chúng hợp thành tạo thành những quả 
đắm rất mạnh có sức đột kích rất mạnh, có sức chiến đấu lớn, có khả năng cơ động cao, 
đã đánh dấu một bước phát triển mới trong lịch sử của quân đội ta, một nhân tổ mới có 
tính chất quyết định trong cuộc tổng tiến công. 

Trong điều kiện hậu phương lớn đang khẩn trương đây mạnh công cuộc khôi 
phục và phát triển kinh tế, ta đã kiên quyết động viên một lực lượng rất lớn, xây dựng 
nhiều đơn vị mới, xây dựng những /ực lượng bổ sung trên quy mô lớn trong đó có cả 
việc chuẩn bị trước cho bước nhảy vọt khi thời cơ cụ thể xuất hiện trên chiến trường. 

Lực lượng vũ trang nhân dân địa phương và lực lượng chính trị của quân chúng 
cũng được củng cô và phát triển mạnh từ nông thôn đến thành thị trên các vùng đồng 
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bằng đông dân từ đồng bằng Nam-bộ đến vùng ven biến miễn Trung. Những lực lượng 
đó đã được triển khai rất tích cực, sẵn sàng phối hợp với bộ đội chủ lực, kết hợp tiến 
công quân sự với nổi dậy của quản chúng để đánh những đòn quyết định của chiến 
tranh cách mạng trên các địa bản trọng yếu, nhất là ở thành thị. 

Công tác tô chức và chuẩn bị chiến trường được tiến hành theo một kế hoạch 
chặt chẽ. Nếu trong xây dựng và phát triển kinh tế, giao thông phải đi trước, thì trong 
quân sự, trong, chiến tranh hiện đại, giao thông lại càng phải đi trước. Qua hàng chục 
năm phán đầu, đến nay ta đã xây dựng thành công một hệ thống đường chiến lược và 
đường chiến địch với chiều đải hàng vạn ki lô mét, cùng với nhiều binh đoàn vận tải 
cơ giới quy mô lớn, đảy dạn kinh nghiệm. Hệ thống cơ sở bảo đảm hậu cần và bảo đảm 
kỹ thuật được tăng cường rất mạnh và được bố trí hợp lý trên khắp các chiến trường. 
Nhờ đó ta đã thực hiện rất tốt việc vận chuyển những binh đoàn cơ động lớn, kể cả 
những binh chủng kỹ thuật. vận chuyển một khi lượng vật chất kỹ thuật lớn chưa từng 
có đến các chiến trường và trong cuộc tiến công. 

Lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh cách mạng ở nước ta, cuộc tông tiễn công 
chiến lược đặt ra những yêu cầu mới rất to lớn, phức tạp và khắn trương vẻ báo đảm 
hậu cần, bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm cơ động. Các lực lượng hậu cân và kỹ thuật của 
ta đã ra sức vươn lên, khắc phục khó khăn, phát huy sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ. 


Thành công rất đáng tự hào của việc bảo đảm hận cần, bảo đảm kỹ thuật, bảo 
đảm cơ động chủ yếu bằng phương tiện cơ giới cho nhiều binh đoàn cơ động chiến 
lược tác chiến hợp đồng binh chủng quy mô lớn trên một không gian rất rộng của toàn 
chiến trường miền Nam, đã đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc của các binh 
đoàn chỉ viện chiến lược của ta, Đó là một nét nổi bật trong sự lớn mạnh nhanh chóng 
của quân đội ta. 

Thế trận lợi hại của chiến tranh cách mạng ở miền Nam trong hai năm qua đã 
mạnh hơn hẳn trước, Đó là một thế trận rất hiểm, trên thể trận đó, ta vừa có thể dánh 
địch rộng khắp, lại vừa tập trung được lực lượng đánh mạnh ở những phương hướng 
trọng yếu. Có thể đánh địch cả trên ba vùng chiến lược, lại đủ sức thắng dứt điểm được 
ở thành thị. Có thể vừa giáng những đòn quyết định băng những quả đấm mạnh cúa 
các binh đoàn chiến lược được bố trí trên những địa bàn rất cơ động, vừa đây mạnh 
những cuộc tiễn công và nổi dậy của lực lượng vũ trang địa phương và lực lượng chính 
trị quần chúng có mặt tại chỗ ở khắp các nơi. Có thế kịp thời đánh địch trước thời cơ 
phát triền mau lẹ của cuộc tiễn công, cuối cùng tập trung lực lượng lớn nhất đánh đòn 
quyết định ở sào huyệt cuối cùng của chúng. 

Thế và lực hừng mạnh của chiến tranh cách mạng trong cuộc tổng tiễn công và 


nói dậy này là biêu hiện tập trung súc mạnh của toàn đân ta, của cá nước ta, sức mạnh 
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của cách mạng xã hội chú nghĩa ở miền Bắc, của cách mạng dân tộc dân chủ ở miền 
am trong giai doạn kết thúc chiến tranh. Dó là thành quả vĩ đại của cả 30 năm chiến 
đấu lâu dài và gian khổ cúa quân và dân trên cả hai miễn, của khối đại đoàn kết toàn 
dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. của Đảng. 

Trong quá trình phát triển thắng lợi của cuộc tổng tiến công, ta đã giải phóng 
rất nhanh nhiễu vùng rộng lớn đông dân, nhiều của, trong đó có nhiều trung tâm dân 
cư đông đúc. nhiều thành phó lớn, nhiều căn cứ quân sự lớn, nhiều sân bay, bến cảng 
quan trọng, nhiều tuyến đường giao thông chiến lược trên bộ, trên biển và trên không. 
Thắng lợi đó đã tạo thêm cho ta những địa bàn mới. những lực lượng mới để nhanh 
chóng tăng thêm sức mạnh cho cuộc tiễn công. Ta dã kịp thời sử đụng những phương 
tiện vật chất kỹ thuật thu được cúa địch, những cơ sở quân sự mới giành được, những 
trục giao thông mới mở ra... để nhanh chóng đưa lực lượng lên phía trước. Trong chiến 
dịch Hỗ-chí-Minh, nhiều binh đoàn cơ động chiến lược lớn của ta, với hảng chục vạn 
bộ binh và các binh chủng kỹ thuật, đã được vận chuyển hoàn toàn bằng phương tiện 
cơ giới trên tuyến đường dài hàng nghìn kỉ lô mét, đánh địch trong hành tiến với tốc 
độ nhanh, làm địch hết sức bất ngờ về nhịp độ tiến công của ta. 

Quân và dân ta ở vùng mới được giải phóng đã nhanh chóng động viên sức 
người, sức của, hết lòng chỉ viện cho cuộc tổng tiền công. Vùng mới giải phóng được 
ôn định và củng cố về các mặt quân sự, chính trị, kính tế, văn hóa, càng tạo thêm điều 
kiện để chuyển các đơn vị chủ lực bảo vệ địa phương thành lực lượng cơ động. tăng 
thêm lực lượng cơ động cho những trận chiến đấu mới. 

Quy luật của chiến tranh cách mạng ở nước ta là phải thực hiện cảng đánh càng 
mạnh, đưa thế tiến công của ta phát triển từ nhỏ đến lớn, từ cục bộ đến toàn bộ, kết 
thúc chiến tranh thắng lợi. Cuộc kháng chiến chống Pháp trước kia và cuộc chống Mỹ 
ngày nay đều diễn ra theo quy luật đó. Điều đặc sắc lần này là ta đã thực hiện rất thành 
công quy luật càng đánh càng mạnh ngay trong quá trình phát triển rất nhanh chóng 
của cuộc tông tiến công. Ta đã tiêu diệt và làm tan rã từng bộ phận rất lớn quân địch. 
giái phóng từng địa bàn chiến lược rất quan trọng trong từng trận, từng chiến dịch, làm 
cho so sánh lực lượng giữa ta và địch liên tiếp có những bước thay đổi nhảy vọt có lợi 
cho ta. Nhờ vậy, ta có thể tập trung một lực lượng lớn chưa từng có trong lịch sử chiến 
tranh cách mạng ở nước ta, một lực lượng áp đảo quân địch trong chiến dịch Hồ-chí- 
Minh lịch sử. Và khi cả đội quân ngụy đông trên một triệu tên bị hoàn toàn đập tan, 
ta giành được toàn thắng. thì lực lượng vũ trang nhân dân ta lại mạnh hăn lên và sung 
sức hơn bao giờ hết. 

3 ~ PHÁT HUY CAO ĐỘ SỨC MẠNH TÓNG HỢP CỦA CHIẾN TRANH 
CÁCH MẠNG 


Thành công nồi bật của Đăng ta là đã tạo ra và phát huy đến mức rất cao sức 
mạnh tông hợp của chiến tranh nhân dân, chiến tranh cách mạng, lẫy tiến công quán 
sự của các bình đoàn cơ động chiến lược làm động lực, kết hợp tiến công quân sự với 
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nôi dậy của quân chúng, kết hợp đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị và bình vận, 
tiêu diệt và làm tan rã từng bộ phận lớn quân địch, giải phóng từng địa bàn chiến lược 
rộng lớn ở cả rừng núi, nông thôn động bằng và thành thị, giành toàn thắng bằng cuộc 
tổng công kích và nồi dậy ở thủ đô của ngụy quyên. 

Vận dụng quy luật phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, chiến 
tranh cách mạng vào hoàn cảnh cụ thể của cuộc tiến công chiến lược trong điều kiện 
địch còn có một đội quân đông và đang điên cuồng dây mạnh cuộc chiến tranh phản 
cách mạng của chúng, ta đã lấy điền công quân sự của các bình đoàn chiến lược làm 
động lực, tiêu điệt và đập tan toàn bộ quân đội địch. Đó là sự thể hiện quy luật chung 
của chiến tranh: dùng lực lượng vũ trang của ta để tiêu điệt lực lượng vũ trang của địch. 
Đồng thời theo quy luật riêng của chiến tranh nhân dân ớ nước ta, dựa vào sức mạnh 
của bộ đội chủ lực, ta đã ra sức phát huy sức mạnh của /c lượng vũ trang địa phường 
và lực lượng chính trị của quân chúng để tạo nên sức mạnh tống hợp lớn nhất của 
chiến tranh nhân dân. Ta đã kết hợp chặt chẽ ba thứ quán, kết hợp quán đội nhân dân 
với lực lượng vũ trang quản chúng, kết hợp lực lượng vũ trang với lực lượng chính trị, 
kết hợp tiên công quân sự với nổi dậy của quân chúng. kết hợp tiêu diệt địch với giành 
chính quyên làm chủ của nhân dân. Ta đánh địch cả ở thành thị và nông thôn, ở rừng 
núi và đồng bằng, nhưng phải táo bạo đánh thắng vào thành thị, vào những trung tâm 
đầu não của địch ở từng địa phương, đi tới đánh chiếm thủ đô của địch. 

Đồn tiễn công quân sự của bộ đội chủ lực, bằng một loạt trận chiến đấu hợp 
đồng binh chủng quy mô lớn của các binh đoàn chiến lược bao gồm các binh đoàn cơ 
động và các bình đoàn bố trí tại chỗ, đã đánh thắng vào các thành thị, các trung tâm 
dầu não và căn cứ quân sự lớn của địch. Từ đầu năm 1975, tỉnh ly Phước-long đã được 
giải phóng. Chiến dịch Tây-nguyên đã bất đầu với trận tiền công và giải phóng thị xã 
Buôn-mê-thuột. Tiếp đó cả ba thành phố lớn nhất ở miền Nam: Huế. Đà-nẵng. Sải-gòn 
đã được giải phóng. Trong lúc đó toàn bộ các thị trắn. thị xã ở miền Nam cũng lần lượt 
trở về tay nhân dân. Những quả đấm cực mạnh của các binh đoàn lớn kết hợp với các 
cuộc nỗi dậy mạnh mẽ của quần chúng đã tiêu điệt và làm tan rã từng mảng lớn sinh 
lực địch, phá vỡ từng tập đoàn phòng ngự lớn của chúng, chiếm lĩnh hết địa bàn chiến 
lược này đến địa bàn chiến lược khác, tạo nên những bước thay đổi nhảy vọt về lực 
lượng so sánh giữa ta và địch, những bước chuyển biến căn bản trong cục điện chiến 
tranh. Những trận đánh tiêu diệt lớn. rất lớn đó đã gây khùng khiếp trong quân ngụy, 
làm cho tỉnh thần chúng suy sụp một cách đột biến, nhát huy tác dụng quyết định đập 
tan bộ máy chiến tranh đồ sộ của ngụy quyền Sải-gòn trong thời gian ngắn, đồng thời 
tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang địa phương cùng với quần chúng nhân dân tiễn 
công và nỗi dậy. 

Các cuộc tiễn công quận sự của các lực lượng vũ trang địa phương và các cuộc 
nồi dậy của quân chứng đã diễn ra liên tục trong quá trình cuộc tổng tiến công chiến 
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lược, trên khắp các địa bàn, từ nông thôn đến thành thị, từ Trị - Thiên đến Trung và 
Nam Trung-bộ. từ Tây-nguyên đến đồng bằng Nam-bộ. từ đất liền đến hái đảo, phối 
hợp với những đòn tiễn công quân sự của bộ đội chủ lực, mở tộng và củng có thắng lợi 
của những đòn tiến công đó. 

Bộ đội địa phương, dân quân dụ kích và dân quân tự vệ đã kịp thời tranh thủ thời 
cơ thuận lợi đánh địch ở khắp nơi, tiêu diệt và làm tan rã nhiều địch, hỗ trợ đắc lực cho 
quần chúng nỗi dậy giành quyền làm chủ. tiêu diệt. bức rút, bức hàng hàng trăm. hàng 
ngàn đồn bốt, đập tan bộ máy kìm kẹp của địch ở cơ sở, phá rã các tổ chức “phòng vệ 
dân sự” của chúng. Trong nhiều trường hợp. lực lượng vũ trang địa phương đã tự mình 
cùng với lực lượng chính trị giải phóng thị xã, thị trấn. Bộ đội chủ lực nhờ Vậy cảng có 
thêm điều kiện đề tập trung lực lượng vào những phương hướng và mục tiêu chủ yếu 
của cuộc tông tiễn công. 

Lực lượng chính trị của quân chúng đã nỗi đậy một cách mạnh mẽ trên nhiều địa 
bàn từ nông thôn đến thành thị với nhiều hình thức phong phú. linh hoạt, từ thấp đến 
cao, phù hợp với những đặc điểm của các cuộc nổi đậy trong chiến tranh cách mạng, 
Các cuộc nỗi dậy đó đã tận dụng kết quả to lớn của các đòn tiến công quân sự và phối 
hợp chặt chẽ với tiến công quân sự: vừa trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu. tiêu 
điệt. tiêu hao và làm tan rã từng bộ phận quân ngụy; vừa là một mũi tấn công binh vận, 
địch vận, làm tan rã địch, đập tan bộ máy kìm kẹp của ngụy quyền ở phường, khóm, 
XÃ, ấp. buộc địch phải đầu hàng. Cùng với lực lượng vũ trang nhân dân, quần chúng 
nổi đậy đã chiếm giữ các cơ quan bạo lực, hành chính, kinh tế, văn hóa cúa bộ máy 
ngụy quyền, truy lùng bọn ác ôn còn lần trốn, trấn áp những hành động phá hoại của 
địch, thiết lập trật tự cách mạng, xây dựng quyền làm chủ của nhân đân, tổ chức chính 
quyền cách mạng ở địa phương... Sau các chiến thắng vang dội của ta ở Tây-nguyên, 
[uế, Dà-nẵng, hàng loạt các thị xã, thị trấn thuộc các tính ven biển miền Trung của 
địch đã lần lượt được quân và đân các địa phương giải phóng với một tốc độ dồn dập. 

Khi ngụy quyên Trung ương buộc phải đầu hàng không diều kiện trước đòn quyết 
định lớn nhất của quân ta vào Sài-gòn — Gia-định, thì trên tất cả 20 tỉnh còn lại ở Nam- 
bộ. thanh thế của cách mạng. sức mạnh tiễn công của lực lượng vũ trang nhân dân địa 
phương và lực lượng chính trị của quần chúng đã tạo thành thế uy hiếp địch mạnh mẽ, 
buộc ngụy quân và ngụy quyền ở từng địa phương phải đầu hàng. Quân và dân †a trên 
các địa phương đó đã xông ra kêu gọi địch hạ vũ khí, giải tán tổ chức “phòng vệ dân 
sự” và bộ máy kìm kẹp của địch. chiếm lĩnh các vị trí quân sự của chúng, giải phóng 
các thị trăn, thị xã, thành lập chính quyền cách mạng. Những nơi địch ngoan có chống 
lại ta, quân và dân địa phương đã kiên quyết tiến công tiêu diệt một bộ phận quân địch 
và tiếp tục kêu gọi địch dầu hàng. 

Như vậy, trong chiến tranh cách mạng, ta đã vận dụng cả quy (uật chiến tranh 
và quy luật khởi nghĩa vũ trang, nắm vững sự tác động lần nhau giữa hai quy luật đó, 
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coi quy luật chiến tranh, quy luật đấu tranh vũ trang là quy luật chỉ phối, có tác dụng 
quyết định để tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn nhất của cuộc tổng tiễn công chiến lược, 
vừa đập tan quân ngụy. vừa đánh đồ bộ máy ngụy quyên, đánh bại hoàn toàn quân 
địch. giành chính quyền về tay nhân dân. 

4~ VẬN DỤNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT QUẦN SỰ CÚA CHIẾN FRANH 
NHÂN DÂN 

Thành cóng nồi bật cúa Đảng ta là đã vận dụng sảng tạo khoa học và nghệ 
thuật quân sự của chiến tranh nhân dân, của chiến tranh cách mạng. xác định phương 
hướng và mục tiêu tiễn công đúng đắn, lựa chọn thời cơ thích hợp; cơ động và tập 
trung lực lượng kịn thời; đề ra hình thúc tác chiến có hiệu lực lớn nhất; lợi dụng và 
khoét sâu sai lầm của địch, luôn luôn đánh địch bất ngờ, mãnh liệt và thân tốc: chì huy 
chủ động, kiên quyết, táo bạo, linh hoại, liên tiếp tiêu điệt những tập đoàn quản địch 
ngày càng lón, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân địch. 

Làm thế nào để trong một thời gian không dài lắm. thậm chí trong thời gian ngắn 
nhất khi thời cơ đến, 1a có thê nhanh chóng đánh bại trên một triệu quân ngụy đo Mỹ tô 
chức và trang bị. giải phóng hoàn toàn miễn Nam thân yêu của Tổ quốc? Đó là vấn để 
đặt ra cho khoa học và nghệ thuật quân sự của ta phải giải quyết. Trong đấu tranh cách 
mạng, sau khi đã có đường lối cách mạng đúng đăn, thì phương pháp cách mạng sáng 
tạo là cái quyết định thắng lợi. Trong quân sự cũng vậy. Nghệ thuật quân sự - phương 
pháp cách mạng trong chiến tranh, trong đấu tranh vũ trang - chính là cái quyết dịnh 
trực tiếp thắng lợi của ta trên chiến trường. Mấy vấn đề đã nêu ở những phần trên đều 
thuộc phạm vi khoa học và nghệ thuật quân sự, khoa học và nghệ thuật chỉ đạo chiến 
tranh cách mạng. Ở đây chủ yếu nói về nghệ thuật quân sự. 


Trong quá trình tiền hành cuộc tổng tiến công, sự chỉ đạo chiến lược và chiến 
địch của Đảng ta đã piải quyết đúng đắn nhiều vấn để quan trọng. 

Xác định đúng phương hướng và mục tiêu tiến công. 

Bộ máy chiến tranh của địch được bó trí trên một không gian rộng lớn toàn miễn 
Nam như một cơ sờ hoàn chỉnh. Nhằm phương hướng nào đẻ đánh đòn chủ yếu của 
cuộc tổng tiến công và nổi đậy thì có thể tiêu diệt và làm tan rã quân địch trên quy mô 
lớn. phá vỡ toàn bộ cơ cấu quân sự và chính trị của địch, đập tan hoàn toàn ý chí của 
chúng tiếp tục cuộc chiến tranh phản dân hại nước. thực hiện triệt để quyết tâm chiến 
lược đã để ra? Trước đó, đánh vào dâu để tạo nên một phản ứng dây chuyển làm rung 
chuyền toàn thể bộ máy chiến tranh của địch, dẫn đến đòn quyết định nhất, đánh bại 
chúng hoàn toàn? 

Đây là nghệ thuật vận dụng không gian trong chiến tranh. 

Trong cuộc tổng tiền công chiến lược lần này, phân tích đặc điểm và tính chất 
cuộc chiến tranh cách mạng cúa nhân dân ta chống cuộc chiến tranh xâm lược, phản 
cách mạng của chủ nghĩa thực đân mới, phân tích chỗ mạnh, chỗ yếu của ta, của địch 
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và xu thế phát triển tất yếu của cục điện chiến tranh, năm vững mục đích cuối cùng 
của cuộc chiến tranh cách mạng, chúng ta đã xác định đúng dẫn phương hướng chủ 
yếu của cuộc tổng tiễn công và nói dậy. Chúng ta đã hạ quyết tâm tập trung lực lượng 
lớn mạnh về mọi mặt. hình thành ru thế áp đảo, đánh đòn quyết định vào Sải-gòn, sào 
huyệt của quân địch. 

Thực tế đã chứng minh việc lẫy thành phó Sài-gòn — Gia-dịnh làm phương hướng 
của đòn tiến công chủ yêu trong cuộc tống tiến công và nỏi dậy mùa xuân 1975 là hoàn 
toàn đúng đắn. Ta đã giáng đòn mạnh mẽ nhất vào chỗ hiểm yếu nhất trong toàn bộ 
hệ thông phòng ngự của địch. Cuộc tiến công thắng lợi này đã gây nên chấn động cực 
kỳ mạnh mẽ. Sau khi ta tiêu điệt và làm tan rã toàn bộ quân địch trên hưởng này, giải 
phóng Sải-gòn — Gia-định, thì toàn bộ quân dịch còn lại đã phải hạ vũ khí đầu hàng 
không điều kiện. toàn bộ cơ đồ của địch ở miền Nam đã sụp để tan tành. 

Đánh đòn quyết định cuối cùng vào thủ đô, nơi tập trung cơ quan đầu não của 
địch đẻ giành thắng lợi cuối cùng trong chiến tranh là một điểm đặc sắc trong nghệ 
thuật tiễn hành chiến tranh giải phóng của tổ tiên ta, Lý Bôn đã đánh vào thành I.onp- 
biên, Phùng Hưng đã đánh vào thành Đại-la. Nguyễn Huệ đã đánh thăng vào thành 
Thăng-long đề chiến thăng hoàn toàn bọn xâm lược trong một trận quyết chiến thắng 
lợi cuối cùng, giải phóng hoàn toàn đất nước. Ngày nay, trong hoàn cảnh lịch sử hoàn 
toàn mới, ta đã vận dụng rất sáng tạo, rất thành công kinh nghiệm quan trọng đó của 
dân tộc ta. 

Để tạo nên những điều kiện cần thiết cho đòn quyết định trên hướng tiến công 
chủ yếu, ta đã mở những trận tiễn công lớn trên một số hướng quan trọng: hướng Tây- 
nguyên thuộc quân khu II của địch, hướng Huế - Đà-nẵng thuộc quân khu I của chúng. 
Đồng thời đây mạnh phong trào tiến công và nối dậy rộng khắp trên các chiến trường. 
từ Trị - Thiên cho đến đồng bằng sông Cửừu-long. 

Ta đã chọn Tây-nguyên đề mở đầu cuộc tiến công. Với việc tiêu điệt quân địch, 
giải phóng cả địa bàn chiến lược Tây-nguyên và lần lượt giải phóng các tỉnh khác 
thuộc quân khu II, toàn bộ hệ thống chiến lược của địch ở miền Nam bị chia cắt. Ngay 
khi trận Tây-nguyên chưa kết thúc, ta đã chuyên hướng tiễn công về quân khu I lúc đó 
đã bị cô lập, nhằm vào các thành phó quan trọng Huế - Đà-nẵng. Sau khi quân khu Ï và 
quân khu II của địch bị xóa số. đồng thời các hoạt động của quân và dân ta ở quân khu 
HII, quân khu IV của địch được đây mạnh lên một bước, thì đã xuất hiện những nhân 
tổ mới của cuộc chiến tranh cách mạng: quân địch đã bị tiêu diệt và tan rã hàng mấy 
chục vạn quân; quân và dân ta thì trên đà thắng lợi, có lực lượng đồi dào, thể trận vững 
mạnh và quyết tâm rất cao giải phóng hoàn toàn miền Nam. Tình hình đã chín muỗi để 
mở cuộc tiến công lớn vào Sài-gòn. 

Rõ ràng, chúng ta đã nắm vững nghệ thuật vận dụng không gian trong chiến 
tranh, nghệ thuật xác định đúng phương hướng tiễn công trong chiến tranh: Chúng ta 
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đã xác định đúng đắn phương hướng của đòn tiễn công chủ yếu. Chúng ta đã biết kết 
hợp chặt chẽ những đòn tiến công trên các phương hướng quan trọng và trên phương 
hướng chủ yếu, tạo diễu kiện giành thăng lợi, quếy định trên phương hướng chú yếu, 
kết thúc cuộc chiến tranh bằng một chiến công hết sức vang đội. 

Với việc xác định đúng đấn phương hướng tiễn công. chúng ta đã vận dựng 
phương châm đánh địch trên cả ba vùng chiến lược thích hợp với hoàn cảnh mới. Nhìn 
chung cả quá trình phát triển của cuộc tiến công và nỗi dậy mùa xuân 1975, có thể thấy 
rõ: Ta vẫn tiếp tục đánh dịch cả ở rừng núi và đồng bằng, cả ở nông thôn và thành thị. 
nhưng ta đã chọn hướng rừng múi để mở đầu cuộc tiễn công, sau đó phát triển xuống 
đồng bằng ; nhưng phương hướng chủ yếu ó rừng núi cũng như ở đẳng bằng đều là 
đánh thẳng vào thành thị, tiến công và giải phóng các thành phố lớn, cuối cùng đánh 
chiếm thủ đô của địch. 

Trong việc chỉ đạo thực hành chiến địch trên mỗi phương hướng chiên lược lớn, 
ta đều chú trọng xác định đúng dẫn những phương hướng tiền công và những mục tiêu 
tiến công cụ thể. Diễn biến của các chiến dịch Tây-nguyên, Huế, Đà-nẵng và chiến 
dịch Hỗ-chí-Minh đã cho thấy rõ tác dụng quan trọng của vấn đề nảy. 

Chọn phương hướng và mục tiêu tiến công, ta đều nhằm đúng vào những nơi 
hiểm yếu cúa địch đẻ đánh bại chúng. Những nơi hiểm yếu này thường là nơi địch yếu 
hoặc tương đối yếu, cũng có thể là nơi địch mạnh hoặc tương đối mạnh; song đều là 
nơi địch sơ hở hoặc tương đối sơ hở - sơ hở đo bản thân địch hoặc do ta tạo nên - ở đó 
ta có điều kiện hình thành sức mạnh áp đảo, giáng đòn bắt ngờ bằng những lực lượng 
thích hợp và bằng cách đánh hay, nhanh chóng đánh gục quân địch. 

Với một lực lượng nhất định, nếu ta sử dụng để đánh vào phương hướng nảy, 
nhằm mục tiêu này thì có khi không thành công, hoặc cũng có thể thắng, nhưng không 
lớn lắm. không gây ảnh hưởng lớn đến toàn cục. Trái lại, nếu ta sử dụng đánh vào 
phương hướng khác, nhằm mục tiêu khác, vào thời điểm thích hợp, tiêu diệt gọn quân 
địch ở đây, làm rung chuyển và đảo lộn thế trận của địch, ảnh hưởng mạnh mẽ dến 
toàn cục, thì lại thắng rất to, đạt hiệu suất chiến đấu rất lớn, Cho nên. chọn phương 
hướng và mục tiêu tiễn công đúng thì lực lượng của ta sẽ phát huy sức mạnh gấp bội, 
lực lượng nhỏ cũng thành sức mạnh lớn, lực lượng lớn thì sức mạnh lại càng lớn hơn. 
Ngược lại, chọn phương hướng và mục tiêu tiến công không đúng thì lực lượng lớn 
cũng không thể thành sức mạnh lớn được. Như vậy. có thể nói nghệ thuật chọn phương 
hướng đúng, chọn mục tiêu đúng cũng là nghệ thuật tạo nên lực lượng mới, tạo nên 
sức mạnh mới. 


Lựa chọn đúng thời cơ tiễn công. 


Chọn đúng thời cơ để đánh đòn quyết định là một vấn đề rất lớn của nghệ thuật 
khởi nghĩa cũng như của nghệ thuật chiến tranh. Trong việc chỉ đạo thực hành các 
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chiến dịch, đó cũng là một vấn để rất quan trọng. Cùng một nơi hiểm yếu của địch, 
nhưng lúc nảy địch sơ hở, lúc khác lại không, lúc này địch yếu, lúc khác lại mạnh. Cho 
nên lại phải biết lựa chọn thời cơ tiễn công địch đúng vào lúc địch yếu và sơ hở. 

Đây là nghệ thuật vận dụng ¿bởi gian trong chiến tranh. 

Như trên đây đã phân tích, ta đã đánh giá đúng so sánh lực lượng giữa địch và ta, 
thấy rõ sự xuất hiện của thời cơ lịch sử, đã nắm đúng thời cơ chiến lược lớn đó để mở 
cuộc tổng tiến công và nỗi dậy. giải phóng hoàn toàn miễn Nam. 

Ta cũng đã theo đối sự phát triển của lực lượng so sánh giữa địch và ta trong quá 
trình cuộc tổng tiến công, tích cực tạo thời cơ và chớp thời cơ để liên tục đánh địch 
những đòn bất ngờ. choáng váng, giành thắng lợi trong thời gian ngắn nhất. Buôn-mê- 
thuột vốn là nơi địch phòng giữ cẩn mật, nhưng khi địch bị ta lừa, điều bớt quân đi 
nơi khác, thì bỗng chốc trở thành tương đối yếu và sơ hở. Ta đã nắm lấy thời cơ, đánh 
đòn hiểm ở đây, cho nên đã giành thắng lợi lớn. Nếu ta không kịp thời hành động, bỏ 
lỡ thời cơ, tình hình dịch thay đổi. thì có khi phải dùng lực lượng lớn hơn nhiều mới 
đánh được. Trận Huế và Đà-nẵng đã diễn ra rất nhanh. Ta đã chọn thời cơ tiến công 
đúng vào lúc địch không kịp trở tay, không có khả năng củng cố thể bố trí mới của 
chúng mà cũng không kịp rút chạy. Do đó chúng đã bị sức tiến công vũ bão của ta tiên 
diệt nhanh gọn. Cuộc tiễn công chiến lược trở thành thần tốc bắt đầu từ đó. Các vị trí 
của địch ở vùng ven biển miền Trung lần lượt nhanh chóng rơi vào tay quân và đân ta 
cũng bắt dầu từ đó. Đến đây, thời cơ đã chín muôi đề tiến công vào hang ô của địch ở 
Sài-gòn. Ta đã hành động thần tốc. chớp lấy thời cơ, nhanh chóng bước vào chiến địch 
Hồ-chí-Minh lịch sử. Kẻ địch không thể ngờ ta mở cuộc tiến công sớm như thế nên 
chúng không sao chống cự nồi. 

Thực tế của cuộc tổng tiến công này càng chứng minh răng, đánh đúng thời cơ 
thì lực lượng nhỏ cũng thành sức mạnh lớn, lực lượng lớn lại thành sức mạnh lớn hơn. 
Có thê nói thời cơ cũng là lực lượng, là sức mạnh. 

Cơ động và tập trung lực lượng. 

Từ vấn để nói trên, ta thấy rõ là khi đã tạo được thời cơ, thì phải tranh thủ thời 
cơ, tranh thủ thời gian đánh địch vào lúc có lợi nhất, trong khi chúng chưa kịp tập trung 
quân đề đối phó, hoặc có quân đông nhưng chưa kịp củng cô thế phòng ngự. Do đó, 
vấn đề điều động và cơ động lực lượng nhanh chóng là hết sức quan trọng. Cơ đồng 
nhanh thì lực lượng nhỏ cũng thành sức mạnh lớn, lực lượng lớn lại thành sức mạnh 
lớn hơn nữa. Nếu như trong vật lý, tốc độ vận động vật chất càng cao, năng lượng sản 
sinh ra càng lớn, thì cũng có thê nói rằng, trong quân sự, tốc độ và nhịp độ tiến công 
càng lớn, sức mạnh tiễn công được nhân lên gấp bội. Ăng-ghen đã chỉ ra rằng: “Tốc độ 
nhanh chóng của vận động có thể bù đắp sự thiếu quân, bởi vì nó cung cấp khả năng 
tiễn công địch khi chúng chưa kịp tập trung binh lực. Cũng giống như trong thương 
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nghiệp có cân "thời giờ là vàng bạc” trong chiến tranh cũng có thể nói rằng “thời giờ 
là bộ đội” ”0! 

Muốn tranh thủ thời gian, lãnh đạo và chỉ huy phải chủ động, kiên quyết, táo bạo, 
chắc thắng, hành động của bộ đội phải nhanh chóng. kịp thời, linh hoạt. sáng tạo, Các 
bình đoàn chủ lực phải cơ động nhanh, Phải có hệ thông đường chiến lược và đường 
chiến dịch được chuẩn bị sẵn, có phương tiện cơ động đủ và tốt, có tố chức và phương 
thức cơ động giỏi, bảo đảm hậu cần và bảo đảm kỹ thuật tốt. 

Lịch sử chiến tranh giải phóng của dân tộc ta đã ghi nhiều kỳ tích về cơ động lực 
lượng nhanh chóng. Ví dụ nỗi bật nhất là cuộc hành quân thần tốc từ Nam ra Bắc cúa 
đại quân Tây-sơn, dại phá quân Thanh trước khi chúng chưa kịp triển khai lực lượng 
đề mở rộng xâm lược. Trong cuộc tổng tiến công chiến lược lần này, thực hiện việc cơ 
động bằng cơ giới của những bỉnh đoàn lớn được trang bị hiện đại để tiến công Sài- 
gòn. chúng ta đã kịp thời tập trung lực lượng lớn mạnh. đánh địch đúng thời gian dự 
kiến. Trong hoàn cảnh mới, chúng ta đã phát huy truyền thống cơ động thần tốc của tố 
tiên ta một cách xuất sắc. 

Thực tiễn chiến tranh nhân dân của ta cho thấy rằng, đi đôi với việc cơ động 
nhanh chóng lực lượng, ta còn phải có lực lượng tại chỗ nữa thì mới tranh thủ được 
thời gian. Trong cuộc tổng tiễn công vừa qua. ta có những binh đoàn chủ lực lớn bồ trí 
sẵn tại những địa bàn cơ động, do vậy mà khi cần mới kịp vận động đến nơi tác chiến. 
Người đứng sẵn tại chỗ chính là người đến nhanh nhất. Nếu nói “thời giờ là bộ đội” thì 
cũng có thể nói ''bộ đội tại chỗ cũng là thời giờ”. Cho nên, phải giải quyết cả vấn đề cơ 
động của các bình đoàn chiến lược và vấn đề bề trí sẵn của các lực lượng tại chỗ, phải 
có thế trận đã bày sẵn, có chiến trường đã được tổ chức, thì mới tranh thủ được thời 
gian, chớp được thời cơ đánh địch. Lực lượng tại chỗ của ta có cả lực lượng vũ trang 
và lực lượng chính trị, cả bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích, các 
đơn vị bộ đội đặc biệt tính nhuệ và biệt động, các lực lượng chính trị của quần chúng, 
lại có các binh đoàn chủ lực được bề trí sẵn hoặc đang hoạt động tại địa bàn đó. Lực 
lượng tại chỗ của chiến tranh nhân đân ở đồng bằng Nam-bộ cũng đã tranh thủ thời cơ, 
phát huy sức mạnh tổng hợp, kịp thời mở rộng thăng lợi của quân và đân ta ở Sài-gòn, 
chủ động tiền công và nỗi dậy giải phóng quê hương. 

Vận dụng hình thức tác chiến. 


Trong chiến tranh, khi đã tập trung được lực lượng mạnh, đúng phương hướng, 
đúng thời cơ, thì còn phải giải quyết thành công một vấn đề quan trọng là lựa chọn và 
vận dụng các hình thức tác chiến thích hợp, có thế mới tạo nên sức mạnh chiến đấu 
lớn để đánh thắng địch. 

Trong cuộc tiễn công chiến lược nảy. ta đã phát triển lên một bước mới cách 
đánh của chiến tranh nhân dân ở nước ta: kết hợp tiến công với nỗi dậy, kết hợp cách 
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đánh của ba thứ quân, kết hợp đánh lớn. đánh vừa và đánh nhỏ...Đặc biệt, ta đã mở 
những chiến dịch có ý nghĩa chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau nhằm thực hiện 
ý đồ chiến lược thống nhất: tiêu diệt và làm tan rã từng bộ phận quan trọng quân dịch, 
làm thay đôi nhanh chóng so sánh lực lượng có lợi cho ta, tạo điều kiện đánh đòn 
quyết định, tiêu điệt và làm tan rã toàn bộ ngụy quân, đánh đỗ toàn bộ ngụy quyền. Đó 
là những chiến dịch tác chiến hợp đông binh chúng quy mô lớn, sử dụng nhiều binh 
đoàn chiến lược lớn được trang bị nhiều binh khí kỹ thuật hiện đại, cơ động rất nhanh, 
đánh địch trên một không gian rộng, trong một thời gian ngăn, với một nhịp độ khẩn 
trương, nhằm những mục đích rất kiên quyết. Trong các chiến địch đó, quân ta đã thực 
hành một cách phố biến việc ciia cắt chiến lược, bao vập chiến dịch gi mô lớn, bắt 
thân tiễn công vào trung tâm đâu não của địch, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ những 
tập đoàn phòng ngự quan trọng của chúng. Khi đánh địch phòng ngự trong thành phố 
cũng như khi đánh địch đang vận động, bộ đội ta đều thực hành chia cắt, bao vây, tiến 
công, tiêu điệt địch theo nhiều cách khác nhan. Ở Tây-nguyên, ta cắt các tuyến giao 
thông chính. cô lập các căn cứ quan trọng của địch, tiến công thẳng vào thị xã. buộc 
địch phải điều quân tăng viện đến hoặc bị động rút chạy, rồi bao vây tiên điệt chúng 
trong vận động. Ở Huế, quân ta bỏ qua các cứ điểm vòng ngoài, nhanh chóng thực hiện 
chia cắt chiến lược, thọc sâu vào phía sau của địch, làm đảo lộn thế bố trí của chúng, 
rồi bao vây chỉa cất tiền công tiêu diệt chúng ở vòng trong. Ở Đà-nẵng. ta đã bất thần 
đột kích bằng hỏa lực mạnh của pháo binh vào những mục tiên hiểm yếu nhất ở ngay 
trung tâm phòng ngự của địch, đồng thời từ các hướng thân tốc tiến công vào, kết hợp 
tiễn công và nổi đậy, đại phá tập đoàn phòng ngự của địch trong một thời gian rất ngắn. 
Ở Sài-gòn, quân ta đã hình thành thế bao vây lớn quân địch, tiến công tiêu diệt các căn 
cứ phòng ngự quan trọng của chúng ở tuyến ngoài, đồng thời từ nhiều hướng táo bạo 
tiễn công vào trung tâm thành phố, đánh chiếm các mục tiêu hiểm yếu nhất cúa địch. 
buộc chúng phảt đầu hàng. Trong mọi trường hợp, ta đều kiên quyết thực hiện bao váy 
chặt, triệt mọi đường tăng viện và rút chạy của địch trên bộ. trên không và trên biến, 
kiên quyết thực hiện việc tiễn công tiêu diệt gọn, làm tan rã và bức hàng từng tập đoàn, 
hàng vạn, hàng chục vạn tên địch. 

Liên tiếp dánh dịch một cách bất ngờ, lừa địch để địch phạm sai lầm rồi lợi 
dụng sai lầm của địch để đánh thắng chúng. 

Bắt ngờ là một yếu tổ rất quan trọng trong chiến tranh, nhiều khi có tác dụng 
quyết định trong trận chiến đấu. Sử dụng yếu tô bất ngờ đề đánh bại địch là một vân 
để lớn trong nghệ thuật quân sự. Đó là nghệ thuật làm cho địch bị bất ngờ về phương 
hướng và mục tiêu tiễn công, về thời cơ, về lực lượng, về cách đánh của ta. Từ trận này 
qua trận khác, phải tạo ra yếu tô bất ngờ một cách linh hoạt nhất, khiến địch bị bất ngờ 
liên tiếp, ngày càng lớn. Phải khéo lừa dịch, làm cho địch phán đoáa sai về ta, lại phải 
biết kịp thời lợi dụng và khoét sâu sai lầm của địch. làm chúng bị bất ngờ lớn hơn để 
đánh bại chúng. 
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Bất ngờ lớn nhất đối với dịch là thời gian của cuộc tông tiến công, đó là một 
trong những điều mắu chốt khiến chúng hoàn toản bị động về chiến lược. Đề quốc Mỹ 
và bè lũ tay sai tính toán sai lầm là chúng còn 2 năm để thực hiện kế hoạch của chúng 
phá hoại hiệp dịnh Pa-ri. Chúng tưởng là quân và dân ta sẽ buộc phải để yên cho chúng 
đàn áp dồng bào miền Nam, thủ tiêu dần các thành quả cách mạng. Chính vì vậy, mà 
khi cuộc tông tiền công của ta nỗ ra. thì chúng hoàn toàn trở tay không kịp. 

Từ bất ngờ lớn đó, trong suốt cuộc tổng tiến công của ta, địch liên tiếp bị bất ngờ 
về nhiều mặt. Khi thì chúng bị bất ngờ về phương hướng và mục tiêu tiến công của ta 
như ở Tây-nguyên; khi thì bị bất ngờ cả về thời gian tiến công và quy mô tập trung lực 
lượng của ta như ở Sài-gòn. Khéo sử dụng yếu tố bất ngờ, luôn luôn khiến địch bị bất 
ngờ trong cả quá trình của cuộc tiễn công là điều kiện rất quan trọng đề cuộc tiền công 
của ta phát triển thuận lợi, nhanh chóng đánh sụp hoàn toàn quân địch. 


* 


Mấy vẫn đề trên đây có liên quan mật thiết với nhan, hợp thành một thê hoàn 
chỉnh, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong nghệ thuật quân sự của ta. 

Ta đã giải quyết thành công những vần đề đó, nhờ vậy đã /qo nên sức mạnh úp 
đáo quân địch, luôn luôn đánh địch trên thế mạnh. đã đánh là tiêu điệt gọn và làm tan 
rã toàn bộ quân địch. Trong cuộc tông tiễn công chiến lược này, ta đã khéo tạo nên 
sức mạnh áp đảo quân địch, luôn luôn đánh địch trên thế mạnh, đã đánh là tiêu diệt 
gọn và làm tan rã toàn bộ quân địch. Trong cuộc tông tiễn công chiến lược này. ta đã 
khéo /go nên sức mạnh áp đảo quán địch trong phạm vì cục bộ, tiêu diệt và làm tan rã 
từng bộ phận quân địch, rằi tiến lên hình thành một lực lượng áp đảo, một thế mạnh áp 
đảo ở địa bàn quyết định, đánh bại hoàn toàn quân địch. Ta đã tạo nên ở đây một sức 
mạnh áp đáo chưa từng có băng cả sức mạnh của lực lượng vũ trang và sức mạnh của 
lực lượng chính trị, bằng sức mạnh của các binh đoàn chủ lực gồm nhiều binh chủng 
hợp thành và sức mạnh của các lực lượng vũ trang địa phương, bằng cả sức mạnh vật 
chất và sức mạnh tinh thần, bằng cả lực mạnh và thế mạnh. 


Trong phạm vi từng chiến dịch cũng như trong phạm vi từng trận chiến đấu, 
chúng ta đều luôn luôn đánh địch trên thế mạnh, đã đánh là có sức mạnh áp đảo, tiêu 
diệt địch. côn về số lượng thì có thể nhiều hơn địch, cũng có thể ít hơn địch. Có trường 
hợp ta dùng ưu thế áp đáo về cá số lượng và chất lượng các binh đoàn như ở Sài-gòn. 
Song cũng có trường hợp lực lượng tiến công của ta về số lượng ít hơn địch như ở 
Đà-nẵng. Trong trận này, đo nhiều nhân tố quan trọng, như có tốc độ cao trong việc cơ 
động lực lượng, bao vây chia cắt, tiến công quân địch. xác định đúng phương hướng 
tiễn công và thứ tự các đòn đánh địch, phát huy cao độ sức mạnh của các binh chủng, 
cho nên với một lực lượng nhất định, ta đã tạo nên ưu thế áp đảo, tiêu diệt và làm tan 
rã hoàn toàn quân địch. 
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Ta dã biến lực lượng một thành sức mạnh mười, lực lượng mười thành sức mạnh 
trăm nghìn, hoàn toàn áp đảo quân địch. Ta đã thực hiện trong hoàn cảnh mới. điều 
mà Nguyễn Trãi đã nói; “lấy sức nặng ngàn cân đè lên trứng chim. thì chưa có trứng 
nảo không vỡ nát”. Quân ta đã tiễn vào chỗ địch có quân đông và phòng ngự kiên cố 
mà như vào chỗ không có dịch. Không những thế. lại được đông đảo quần chúng nhân 
dân tại chỗ nỗi dậy phối hợp và nhiệt liệt đón mừng. 

Một nhân tô rất cơ bản tạo nên sức mạnh áp đáo nói trên đây là nhân tố chính 
trị - tính thân. Chính trị - tỉnh thần là chỗ mạnh tuyệt đối của ta. Trong trận quyết chiến 


chiến lược lịch sử này, ta đã động viên lực lượng lớn nhất của dân tộc, cả nước ra trận 


với khí thế hào hùng, với ý chí quyết thắng mạnh mẽ chưa từng có, tiến quân vào trận 
đánh lớn cuối cùng đẻ hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất Tế quốc. Động lực 
vĩ đại về chính trị - tỉnh thần đó đã thôi thúc mạnh mẽ chiến sĩ và đồng bào cả nước ta 
đốc những cố găng lớn nhất, mưu trí và sáng tạo. vượt qua mọi khó khăn trở ngại. lập 
nên biết bao kỳ tích với ngàn vạn hành động anh hùng trên các chiến trường. các mặt 
đấu tranh. Nghệ thuật quân sự cách mạng của ta, đặc biệt là trong cuộc tổng tiến công 
này, kết hợp tiền công quân sự với tiến công chính trị và binh vận, đã phát huy đến mức 
lớn nhất ưu thể tuyệt đối về chính trị - tỉnh thần của ta. Ta đã biến sức mạnh tỉnh thần 
thành sức mạnh vật chất, đánh những đòn thần tốc, táo bạo, mãnh liệt, áp đáo quân 
địch cả về vật chất và tỉnh thần, tiêu điệt và làm tan rã từng máng lớn quâo dịch. làm 
cho quân ngụy từ hoang mang đến hoáng loạn. gây nên những suy sụp đột biến trong 
tinh thần của chúng. Chưa bao giờ chỗ yếu chí mạng về chính trị - tỉnh thần của quân 
ngụy, một đội quân đánh thuê cho để quốc, không có lý tưởng chiến đấu, chống lại 
cách mạng, thù địch với nhân dân, lại bộc lộ ra đầy đủ và điển hình như lần này. Trước 
sức mạnh tiền công và nỏi dậy của quân và dân ta, quân ngụy bị đồn vảo tình thế “hàng 
thì sống, chống thì chết". Từng sư đoàn, và cả từng quân đoàn, quân khu ngụy đã buộc 
phải chọn con đường đầu hàng, con đường sống. Từ Huế - Đả-nẵng đến Sài-gòn. từ 
đồng bằng Trung bộ đến đồng bằng Nam-bộ, hàng chục vạn quân ngụy với đầy đú vũ 
khí và trang bị hiện dại đã tan rã và đầu hàng nhanh chóng trước những đòn trời giáng 
của quân ta. Phát huy ưu thế tuyệt đối của ta về chính trị - tinh thần, đánh vào chỗ yếu 
tuyệt đối cúa địch về mặt này là một điều kiện rất trọng yếu đẻ tạo nên sức mạnh và thế 
mạnh áp đáo của ta trong từng trận để đánh thắng dịch. 

Cũng nhờ giải quyết thành công những vấn đề nghệ thuật quân sự nói trên. trong 
quá trình cuộc tiến công, ta đã giáng cho địch những đòn sắm sét, thần tốc, không 
ngừng nâng cao tốc độ, nhịp độ và quy mô các cuộc tiến công, /ao nên những chắn 
động dây chuyên lớn. liên tục, ngày càng mạnh, làm rồi loạn và rưng chuyên toàn bộ 
lực lượng và thể trận của địch, khiến địch từ trên xuống dưới không kịp trở tay, cuÓi 
cùng bị sụp đô hoàn toàn. Địch chưa kịp hoàn hồn sau trận Tây-nguyên, kế hoạch co 
về phòng giữ vùng ven biến miễn Trung chưa kịp triển khai thì đã bị ta giáng ngay trận 
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Huế. tiếp luôn là trận Đả-năng; chúng còn đang cực kỳ hoang mang, bói rồi, vừa vội 
vã lập thêm tuyến phòng thủ Sài-gòn từ xa một cách chắp vá thì đại quân của ta từ các 
phía đã ào ào ập tới sát cửa ngõ Sài-gòn. Những chắn động lớn trong quân ngụy bộc 
lộ đậm nét ở sự suy sụp đội ngột và ngày cảng lớn về tỉnh thần cúa chúng, sự khủng 
hoàng về chính trị, sự rồi loạn và tan vỡ về tổ chức. sự phá sản liên tiếp của hàng loạt 
kế hoạch đối phó về quân sự cũng như âm mưu về chính trị ngay khi chúng chưa kịp 
triển khai, thậm chí chưa kịp hình thành, cuối cùng dẫn tới sự sụp đổ của toản bộ bộ 
máy chiến tranh đồ sộ của chúng trước đòn quyết định cúa ta. 


Đánh thật mạnh, đánh tiêu diệt và làm tan rã địch trên quy mô lớn, đánh trúng 
chỗ hiểm của địch. đánh đúng lúc chúng sơ hở. dánh bất ngờ, thần tốc, đồn dập, làm 
cho địch bị những chắn động dây chuyên ngày càng mạnh, từ phạm vi chiến đấu làm 
rung chuyên đến nhạm vi chiến lược, từ phạm vi cục bộ làm rung chuyển đến phạm vi 
toàn cục, đó là những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự cúa ta trong cuộc tổng tiến 
công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Cả cuộc tông tiễn công và nổi đậy này là một 
trận, một trận quyết chiến chiến lược vĩ đại, diễn ra trên toàn chiến trường miễn Nam, 
phát triên liên tục từ đầu đến cuối, với sức mạnh triều dáng thác đô, trong chốc lắt 
cuốn phăng toàn bộ cơ đô thực dân mới của để quốc Mỹ, thực hiện hoàn loàn mục tiêu 
chiến lược mà Đảng đã đề ra. 

Việc vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân theo những 
nội dung trên đây, đề ra những yêu cầu rất cao về lãnh đạo và chỉ huy ở cấp chiến lược 
cũng như ở cấp chiến dịch và chiến đấu. #ãnh đạo và chí huy phải rất chủ động. phai 
giữ vững quyền chủ động tiễn công của (a, làm cho địch ngày càng bị động, phái kiên 
quyết, táo bạo, phái nhạy bén phát hiện những nhân tô mới trong cuộc chiến đấu giữa 
ta và địch, phải mưu trí và linh hoạt, phải có những quyết định quả cảm và kịp thời 
trong những tình huồng quyết định. Trong cuộc tiễn công chiến lược thần tốc đại quy 
mô lần nảy, lãnh đạo và chỉ huy của ta đã lớn hẳn lên. Đoàn kết nhất trí, hợp đồng chặt 
chẽ, toàn quân một lòng, tư tưởng Quân sự của Đảng thông suốt từ trên xuống dưới. 
chỉ thị, mệnh lệnh được các cấp triệt đề chấp hành... Những nét tiêu biểu đó trong tác 
phong lãnh đạo và chỉ huy, trong tác phong chiến đấu của một quân đội cách mạng 
được xây dựng nên trong cả quá trình chiến đấu lâu đài suốt mây chục năm, đã được 
phát huy cao độ và trở thành một trong những động lực mạnh mẽ của những trận chiến 
đấu thần tốc, những chiến thắng giòn giã của quân ta. 


HÃNG HÁI TIỀN LÊN TRONG THỜI KỲ MỚI CỦA SỰ NGHIỆP XÂY 
DỰNG VÀ BẢO VỆ TÓ QUỐC 
Cuộc tông tiễn công và nổi dậy mùa xuân 1975 lịch sử đã toàn thắng. Miễn Nam 
đã hoàn toàn giải phỏng. Tổ quốc ta đã hoàn toàn độc lập, tự do. 
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Dưới sự lãnh đạo kiên quyết và tải tình của Đảng, cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc của nhân dân ta trong máy chục năm qua đã không ngừng tiến lên theo quy luật 
càng đánh cảng thắng, càng đánh càng mạnh, giành thắng lợi từng bước, thực hiện 
những bước nhảy vọt to lớn, cho đến khi giành được thắng lợi hoàn toàn. 

Băng cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tâm năm 1945, nhân dân ta nắm thời cơ lịch 
sử, chỉ trong vòng mười ngày, đã vùng lên giành được chính quyền trong cả nước, lật 
đỗ chế độ thực đân phong kiến, lập nên nước Việt-nam đân chủ cộng hòa, mở ra kỷ 
nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Bằng trận quyết chiến chiến lược Đông - Xuân 1953 ~ 1954 mà đỉnh cao là 
chiến dịch lịch sử Diện-biên-phủ. trong 55 ngày đêm chiến đấu anh đũng, quân và 
dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp, giải phóng nửa nước, tạo 
điều kiện đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, đấy mạnh cách mạng dân tộc, dân 
chủ ở miền Nam. 

Bằng cuộc đồng khởi oanh liệt năm 1959 — 1960, rồi đến cuộc tổng tấn công và 
nỗi dậy vĩ đại mùa xuân Mậu Thân, kế đó là trận quyết chiến chiến lược lịch sử năm 
1972 bao gồm cuộc tiễn công chiến lược ở miền Nam và trận chiến đầu oanh liệt đập 
tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ ở miền Bắc, quân và dân ta 
trong cả nước đã đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tiến lên từ thắng lợi này 
đến thắng lợi khác. cuối cùng đã giành được thắng lợi vĩ đại, đánh bại cuộc chiến tranh 
xâm lược trực tiếp bằng quân viễn chinh Mỹ, buộc đề quốc Mỹ phải ký hiệp định Pa-ri, 
rút quân ra khỏi miền Nam nước ta. 

Cuộc tống tiền công và nỗi dậy thần tốc mùa xuân năm 1975 kết thúc thắng lợi 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, là bước nhảy 
VỌT cuối cùng của chiến tranh cách mạng, với sức mạnh tiến công mạnh nhất, trên quy 
mô lớn nhất, đem lại thắng lợi hoàn toàn và triệt để cho cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc lâu đài, gian khổ của nhân dân ta, mở ra một ký nguyên mới trong lịch sử dân tộc 
Việt-nam, kỷ nguyên nhân dân ta hoàn toàn làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng 
cuộc sóng mới trên toàn bộ Tỏ quốc thân yêu. 

Cả nước ta đã hoàn toản độc lập tự do, Bắc Nam sum họp một nhà. Một đải non 
sông gầm vóc từ lạng-sơn đến mũi Cà-mau với biết bao cảnh thiên nhiên tươi đẹp và 
hùng vĩ, với những tài nguyên hết sức phong phú từ rừng núi đến trung du và đồng 
bằng, từ lòng đất đến biển khơi, từ nay đã thu về một mối. Một thời kỳ phát triển rực 
rỡ nhất của Tổ quốc ta đã bắt đầu, thời kỳ phấn đầu thực hiện mong muốn cuối cùng 
của Bác Hồ: “Toàn Đảng, toàn dân tạ đoàn kết phần đấu. xây dựng một nước Việ-nam 
hòa bình, thống nhát, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; và góp phân xứng đáng vào sự 
nghiệp cách mạng thế giới ”. 


Nhân dân ta "nhất định có đủ tỉnh thần và nghị lực. sức mạnh và tài năng để 
khắc phục mọi khó khăn, vươn lên những định cao của thời đại, biến đốt nước nghèo 
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nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nê và trên đó để quốc Mỹ đã gieo biết bao 
tội ác, thành một nước văn mình, giàn mạnh, thành trì bắt khả xâm phạm cua độc lập, 
đân chủ và chủ nghĩa xã hội ở Đông-đương và Đông-Nam Á”.°' Trong chiến tranh 
cứu nước, nhân dân ta, dân tộc ta đã lớn mạnh lên như Thánh Gióng, lập nên kỳ tích 
đánh thắng hai để quốc to. Trong lao động hòa bình, nhân dân ta nhất định sẽ tiếp tục 
nêu cao khí phách anh hùng, tỉnh thần tự lực, tự cường xây dựng đất nước ta “đàng 
hoàng hơn, to đẹp hơn”, làm cho Tổ quốc ta vươn lên mạnh mẽ, có công nghiệp hiện 
đại, nông nghiệp hiện đại và quốc phòng hiện đại có văn hóa và kboa học tiên tiến. 

Cùng với sự nghiệp xây dựng đất nước, sự nghiệp giữ nước của nhân dân ta đã 
bước sang một thời kỳ mới. Kết hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế và củng cô quốc phòng, 
quân và dân cả nước ta phải bảo vệ vững chắc và toàn vẹn lãnh thổ. vùng trời, vùng 
biển của ta từ biên giới đến hải đảo, bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng và 
công cuộc lao động sáng tạo xây dựng đất nước cúa nhân dân ta. 

Ta phái xây dựng mội nên quốc phòng toàn dân mạnh mẽ, xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân gầm ba thứ quân hùng mạnh phù hợp với những điều kiện mới của 
nước ta. Ta phái đầy mạnh sự nghiệp xây dựng quán đội nhân dân chính quy và hiện 
đại, có lục quân hiện đại, hài quân hiện đại, không quân hiện đại. Trong bất cứ hoàn 
cảnh nào, quân đội ta mãi mãi là quân đội của nhân dân, sức mạnh chiến đầu của quân 
đội ta trước nay và sau này mãi mãi bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Dảng. từ sự gắn bó 
máu thịt của nhân đân. Quân đội ta vừa năm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc. vừa phải 
ra sức tham gia công cuộc lao động xây dựng kinh tế và phát triển văn hóa. Tà phải nỗ 
lực xây dựng lực lượng vũ trang quân chúng mạnh mẽ và rộng khắp với chất lượng cao 
phù hợp với những yêu cầu và khả năng to lớn của nhân dân ta, vừa sẵn sàng chiến đấu, 
vừa làm lực lượng xung kích trong xây dựng kinh tế, phát triển sản xuất. Ta phải xây 
dựng và phát triển nền khoa học quân sự cúa ta lên một bước mới, xây dựng một nên 
khoa học quận sự Mác -- Lê-nin độc đáo và hoàn chỉnh của Việt-nam, đáp ứng nhiệm 
vụ giữ gìn bền vững đất nước thiêng liêng của chúng ta. 

Trong những ngày vui lớn của dân tộc. lòng chúng ta hướng về Đảng ta vô cùng 
vĩ đại, hướng về Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Tự hào và vinh dự biết bao. những thế hệ 
chúng ta được chiến đầu dưới ngọn cờ trăm trận trăm thắng của Đảng, của Bác l lồ cho 
đến thắng lợi ngày nay. Tự hào và vinh dự biết bao, những thế hệ chúng ta được tiếp 
tục phần đấu theo đường lối cách mạng của Đảng, của Bác Hỏ, tiếp tục sự nghiệp của 
các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì lý tưởng cao cả của Đảng, của dân tộc, xây dựng Tỏ 
quốc Việt-nam thân yêu trong hòa bình, đem lại ắm no. hạnh phúc cho nhân dân, đem 
lại tương lai đời đời tươi sáng cho các thế hệ mai san. 

Khúc hát khải hoàn đang vang lên rộn rã khắp mọi miền đất nước. 


Niềm vui chiến thắng đang trmg bừmg náo nức trong lòng mỗi người dân Việt-nam. 
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Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, cả nước một lòng, đoàn kết chung quanh lan 
chấp hành Trung ương Đảng, đầy lòng tin tưởng và tự hảo, quyết đem hết sức mình 
cổng hiển cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại trong thời kỳ mới, anh đũng tiến lên, đưa Tổ 
quốc Việt Nam ta tiến lên những đỉnh cao huy hoàng của thời đại, đưa ngọn cờ vinh 
quang của Đảng, của Bác Hồ đến đích cuối cùng. 

(Bài viết nhân địp ngày hội mừng chiến thắng vĩ đại của dân tộc và kỷ niệm lân thứ 85 ngày 


sinh của Hỗ Chủ tịch). 


(1) Ăng-ghen: Tiên trình cuộc chiến tranh ở Thổ, trong toàn tập Mác Ăng-ghen, bản Nga văn, 
tập 9. trang 495 


(*) Diễn văn của đồng chí L.ê Duẫn trong lễ mừng chiến thắng ngày 15-5-75 tại Hà-nội. 
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H 


TOÀN VĂN MỘT SÓ TÀI LIỆU 
TIỂU BIÊU VIẾT VỀ ĐẠI TƯỚNG 
VÕ NGUYÊN GIÁP CÔNG BÓ TRÊN 
BÁO VÀ TẠP CHÍ 


2.1. BÀI CÔNG BÓ TRÊN BÁO 


222... Anh Văn với Điện Biên Phủ / Lê Lựu // Người Lao động. - 1994, — 
Ngày 29 tháng 4. — Tr. 10. (Số thứ tự trong thư mục 630) 


ANH VĂN VỚI ĐIỆN BIÊN PHỦ 


Ngồi trước mặt chúng tôi là Dại tướng Tổng tư lệnh. nay đã tám mươi ba tuổi. 
trên cả thượng thọ rồi, tôi vẫn gọi là “Anh” thật vô cùng khiểm nhã. Biết vậy. tôi vẫn 
không thể cưỡng lại một thói quen, một tình cảm lớn của lớp cán bộ trong quân đội đều 
gọi Đại tướng một cách pần gũi và kính trọng: Anh Văn. Ngôi cạnh “Anh” Văn đã tám 
mươi ba tuôi là Trần Đăng Khoa, nhà thơ nổi tiếng từ khi còn lä trẻ con, Khoa năm nay 
38 tuổi, hơn cả tuổi thọ của ông Nam Cao và ông Vũ Trọng Phụng nhưng người ta vẫn 
gọi cậu là “chú bé Trần Đăng Khoa”, chứ ít ai gọi là chủ bộ đội Trần Đăng Khoa hoặc 
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ông nhà thơ Trần Đăng Khoa. Vậy là “cậu bé" 38 tuổi đang ngồi nói chuyện với "anh" 
83 về sự quyết liệt của trận đấu Điện Biên trước khi cậu ra đời. 

Trần Đăng Khoa: 

- Thưa Đại tướng, cho phép tôi được làm cậu bé con hỏi chuyện ông tiên nếu có 
gì ú ớ quân sự thì Đại tướng... 

Anh Văn: 

~ Có sao đâu. Chúng mình nói chuyện có tính chất văn nghệ với nhau! 

Trần Đăng Khoa: 

~ Vâng, Thưa Đại tướng, kế hoạch của chúng ta là đánh nhanh. thắng nhanh. 
nếu theo kế hoạch dự định đánh trong hai ngày, ba đêm có thê phát huy được khí thế 
của bộ đội cả về tinh thần lẫn sức lực. Hậu cần cũng đỡ khó khăn hơn. Kẻ địch lại mới 
chân ướt chân ráo chưa thể củng cố công sự vững chắc. Như thế có thể giành thắng lợi 
ít thời gian? Sự hy sinh cũng ít hơn? 

Anh Văn đưa mắt sang Đại tá Huyên, thư ký riêng, như muốn nói "Anh chàng 
này cũng khơi đúng cái điều mà mình vẫn nói với nhau ấy nhỉ!”, 

Anh Văn gật gật đầu trầm ngâm: 

— Ngược lạt đấy! 

Bỗng giọng anh hăng hái khỏe hẳn lên. Anh vừa hỏi lại vừa tự giải thích: 

~ Làm sao mà thắng nhanh được? Từ chiến dịch Biên giới, Hòa Bình. Tây Bắc. 
từ Nghĩa Lộ, Nà Sản... Nói tóm lại, từ khi chúng ta thành lập quân đội cách mạng đến 
nay trình độ tác chiến của Bộ đội ta mới tiêu diệt được một tiền đoàn, tăng cường trong 
công sự. I.úc này ở Diện Biên Phú có đến 9, 10 tiểu đoàn bố trí thành các cụm liên 
hoàn. sau này lên đến 49 cứ điểm, 15 lớp hàng rào thép gai, dày 200m. Chúng lại đang 
tăng viện, Có thể lên tới 20 tiểu đoàn. Muốn đánh nó ta phải đưa các sư đoàn chủ lực 
vào tác chiến hợp đồng binh chủng qui mô lớn. Nhưng ta lại chưa tập hợp dồng binh 
chủng. Nhiều đơn vị được trang bị hỏa lực đã xin trả lại. Tôi nhớ anh Hoàng Cầm nói: 
"Súng nhiều loại thế nảy, tôi đùng sao hết được?`. Đánh vào địch cố thủ, trong công 
sự, chúng ta lại thường chỉ tấn công vào ban đêm đẻ tránh phi pháo địch và cũng là 
kinh nghiệm nữa. Các đơn vị phải tập kết ngoài tầm đạn pháo của địch cách 10, 15km. 
Năm, sáu giờ chiều xuất phát, đi với tốc độ 3km một giờ. Không gặp khó khăn gì cũng 
phải 11 giờ đêm mới đến vị trí. Giỏi thì 12 giờ đêm mới nỗ súng. Đánh xong phải rút 
ra ít nhất 10km trước khi trời sáng. Vậy là mỗi đêm đánh giặc được vài ba giờ đồng 
hồ. Các nước khác người ta tác chiến ở thế nhiều người đông quân nên không tiếc. Còn 
chúng ta vốn liễng mới có ba bốn sư đoàn, lần này phải tung ra hết. Nhưng tung ra để 
chiến thắng hay để bị tiêu hao? Dấy là chưa kể sư đoàn 308 từ phía Tây lên phía Bắc 
hoặc về phía trung tâm thì phải vượt qua cánh đồng trắng hàng mấy kilômét trước hỏa 
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lực bản thắng và phi pháo địch, nguy hiểm biết chừng nào. Phiêu lưu quát Không thể 
phung phí sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ. Khi cần thiết, chúng ta sẵn sàng chiến đầu 
đến cùng. Nhưng người chí huy phải biết quí giá và tính toán làm sao để giảm bớt sự 
hy sinh của chiến sĩ. 

Trần Dăng Khoa: 

— Thưa Đại tướng, lúc ấy Đại tướng là Tông tư lệnh, Bác Hồ giao: *Chú được 
toàn quyền quyết định”, vậy sự quyết định ấy như thế nào? 

Anh Văn: 

— Tham mưu của ta cùng với “bạn” đã lập kế hoạch xong. Toàn thể cán bộ đã 
nhất trí là phải đánh nhanh, thăng nhanh và có quyết tâm rất cao. VỀ sau, giờ nỗ súng 
cũng đã được ấn định vào đêm 25 tháng 1, sau lại hoãn đến đêm 26 tháng 1. 

Khoảng giữa tháng 1 năm 1954, tôi lên đến ngã ba Tuần Giáo cùng với trướng 
đoàn cô vấn quân sự. Tôi có cách làm việc: Dánh bất cứ trận nào cũng phải xem xét, 
khi thấy “động” địch xử lý ra sao. Định rút hay ở lại? Rút thì theo đường nào. cách 
nào? Ở lại thì làm gì? Có ý định gì? 

Tối hôm mới lên ở nhà một bà cụ gần ngã ba Tuần Giáo, anh Iloàng Văn Thái 
Phó Tông tham mưu trường làm Tham mưu trưởng mặt trận báo cáo: “Dịch vẫn ở đấy, 
đang tăng cường thêm quân, tăng cường thêm xe tăng, pháo binh và rào thêm dây thép 
gai quanh sân bay. Ở tất cả các cứ điểm chúng đều đào thêm hầm hảo, củng cế thêm 
công sự phòng thủ”. 

Những số liệu đã biết cộng với báo cáo của anh Thái càng chứng tỏ ta không thể 
đánh nhanh, thắng nhanh như đã phân tích ở trên. Anh Thái báo cáo tiếp: “Quân mình 
đang sung sức. Địch đang chủ quan. Công sự cũng chưa thật kiên cố, nếu kéo dài dịch 
sẽ mạnh lên, mà ta thì yếu đi vì mùa mưa đến và hậu cần rất khó khăn. Chúng tôi đã 
nghiên cứu và bàn bạc với các "bạn” về kế hoạch tác chiến là phải đánh nhanh, thắng 
nhanh”. Chủ nhiệm hậu cần mặt trận thì kiên quyết phản đối việc kéo đài, vì không thể 
nảo tiếp tế đủ lương thực cho bộ đội. Chủ nhiệm chính trị mặt trận cũng nói: '“[a đã 
động viên bộ đội: chỉ có bất ngờ tấn công địch, đánh rất nhanh mới giảnh thắng lợi”. 

Tôi nghĩ: "*Làm sao cho quyết định của người chỉ huy cao nhất không thể là gáo 
nước lạnh dội xuống làm nhụt tinh thần của chiến sĩ. Nhưng không thẻ cố giữ ý định 
thế này, nghị quyết thể kia, ngại thay đôi sẽ mắt thiêng, dẫn đến việc làm duy ý chí. bất 
chấp qui luật, bất chấp thực tế khách quan là dịch đang ra sức củng có hằm hảo, tăng 
viện, tăng hỏa lực”. 

Cuỗi tháng 1 không thấy ta nỗ súng, Đờ-cát cho máy bay thả truyền đơn: “Tôi đã 
sẵn sảng! Mời tướng Giáp đánh". 


Lê Lựu: 
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~— Xin anh cho biết ý kiến của các tư lệnh sư đoàn? 

Anh Văn; 

~ Không ai nói một tiếng là khó khăn. Anh Cao Pha đi với anh Lê Trọng Tấn sư 
trướng 312 hỏi có suy nghĩ gì không? Anh Tấn bảo: "Rất khó. Nếu đánh, chắc chắn là 
mình nằm lại đây”. 

Tám năm sau tôi hỏi anh Phạm Ngọc Mậu, chính ủy sư 351 “Ngày ấy. mình ra 
lệnh thay đối phương châm, cậu có thăc mắc gì không? Anh Mậu cười hì hì nói: '*Được 
lời như cởi tắm lòng. Không phải chỉ tôi. mà các anh em trong dơn vị đều thấy đánh 
trong 2 ngày 3 đêm là phiêu lưu mạo hiểm quá, nhưng không ai dám nói ra`. 

Tôi nghĩ lệnh là phải tuyệt đối chấp hành. Nhưng khi bàn bạc, thảo luận có người 
thấy nguy hiểm mà không đám nói ra điều gì. Lạ thật. Thế mới biết phát huy được dân 
chủ không phải là việc đễ dàng. Khí thế chung của mặt trận, làm mọi người khó tự do 
bộc lộ chính kiến cúa họ, dù chính kiến đó là đúng. 

Trần Đăng Khoa: 

— Kéo pháo vào đã khó khăn gian khổ, nguy hiếm. kéo pháo ra càng nguy hiểm 
hơn, đúng như thế không à? 

Anh Văn: 


Đúng là kéo pháo ra nguy hiểm hơn kéo pháo vào rất nhiều lần. Hàng chục 
kilômét dốc trơn, lầy bùn chỉ có đôi tay làm sao giữ cho cỗ pháo hàng tấn khỏi trôi tuột 
xuống vực. Kéo pháo vào còn có khí thế đánh giặc, lúc kéo ra nhất định sẽ có tâm trạng 
của người rút lui, dù là rút lui chiến thuật. 


Ngày 25 tháng 1. sư đoàn 308 được lệnh ~Lập tức xuất phát về phía Luông 
Prabăng nhằm thu hút không quân của địch. Gặp địch dánh, giữ vững liên lạc, không 
báo cáo. Hậu cần tự giải quyết, Anh Vũ hỏi “Xin cho mức sử dụng lực lượng?”. '“Toàn 
quyền sử đụng từ một tiểu đoàn đến cả một sư đoàn”, 

Phải nói, anh Vũ là tắm gương tiêu biểu về chấp hành mệnh lệnh. Ngay 4 giờ 
chiều hôm đó anh cho toàn đơn vị xuất phát, Năm giờ chiều, máy bay địch bỏ bom 
mù mịt cá khu vực đóng quân của sư đoàn 308 vừa rời đi. Sư đoàn 308 hướng tiến về 
hướng Luông Prabăng, lập tức Nava phải cho quân nhảy dù tăng cường lực lượng cho 
Luông Prabäng. Trong khi ấy ta cũng có một bộ phận điện đài đi về phía Mộc Châu 
phát hiện điện mật nói là bộ chỉ huy lệnh cho các đơn vị rút lui. Dùng mật mã nhưng 
thỉnh thoảng lại nói nhằm những từ rõ như: chủ lực, tư lệnh, rút về... 

Trong khi địch tưởng nhằm ta đã chuyên hướng tắn công thì bộ đội đã làm xong 
đường cho ôtô kéo pháo, đào trận địa tắn công và bao vây “dúi” sâu vào lòng địch. 
Công việc chuẩn bị đã xong xuôi. 308 cũng đã bí mật trở về Điện Biên Phủ. Chính lúc 
ấy địch hoàn toàn vên tâm Diện Biên Phủ là bất khả xâm phạm. 


==== |712 ==== 


TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIÊU BIẾU VIỆT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BÁO. 


Ngày 12 tháng 3, Nava đọc nhật lệnh: “Cuộc tiến công của Việt Cộng ở Diện 
Biên Phủ đã tàn lụi”. Chúng vừa mở cuộc hành binh lớn ở phía Nam thì đêm 13 ta nỗ 
súng mở mản chiến dịch. Đêm ấy ta tiêu điệt toàn bộ cứ điểm của đổi Ilim Lam. 

Lê Lựu: 

— Sang giai đoạn II, sự quyết định là ở thời điểm nào ạ? 

Anh Văn: 


- Vào những ngày hạ tuần tháng 4. sau gần một tháng nỏ súng (giai đoạn H bắt 
đầu từ 30 tháng 3). ta và dịch tranh chấp, giành giật nhau từng tắc hào giao thông. Dêm 
ta đảo, ngày dịch lấp. Dặc biệt, là ở khu vực đồi A1, một cứ điểm quan trọng nhất trong 
hệ thống nhất phòng tuyến 5 quả đổi ở phía Đông. Ta tổ chức 4 lần tắn công đều bị 
đánh bật lại và địch phản kích rất nhiều lần cũng đều bị đánh lui. Thương vong nhiều 
nên ngập hết hằm hồ. Lương thực cạn. Trên biêu đồ hậu cần ở hằm chí huy Mường 
Phăng có những ngày chỉ vào số 0. Tư tưởng mệt mói, hữu khuynh dao động xuất hiện 
ở một số cán bộ. 

Chủ quan thì một số cán bộ ta tháy khó quá không thể thăng được. Nhưng khách 
quan mà nhìn thì đánh được chứ. Ta khó, dịch càng khó hơn ta. Ta thiểu lương thực còn 
có dân. có đường tiếp tế. Khi nhận được báo cáo hậu cần ở Điện Biên Phủ khó khăn. 
Bác và anh Trường Chinh đã cho dừng lớp học cải cách ruộng đất, tung cán bộ đi huy 
động lương thực với khâu hiệu *Tất cả cho Điện Biên Phú”. Cả nước đang hướng về 
Diện Biên Phủ. Còn địch? địch thiếu lương thục phải tiếp tế bằng máy bay, mà máy 
bay lại sợ pháo ta không dám xuống thấp. Thả tiếp viện xuống, rơi ra ngoài nhiều hơn 
vào trong. Ta bị thương còn có dân công chuyển về phía sau. Dịch bị thương vong nằm 
la liệt kêu rên bên cạnh những kẻ đang bị đây ra xung trận, tâm trạng chúng còn bói 
rồi, đau đớn hơn nhiều chứ. 

Thấy điều đó chính là bước ngoặt tại Điện Biên Phú để dẫn đến ngày 7 tháng 5. 

Lê Lựu: 
~ Thưa, còn ấn tượng sâu sắc nhất của anh? 


Anh Văn: 

~— Sâu sắc nhất là bức điện ngày 8 — 5 của Bác khen sau thăng lợi lịch sử Điện 
Biên Phủ, Bức điện có câu: “Thắng lợi này to lớn nhưng là mới bắt đầu”. 

~ Cho đến nay đã bốn mươi năm qua và tôi đã 83 tuổi, tôi vẫn thấm thía lời khen 
ấy của Bác. Tất cả chúng 1a đang đứng trước sự bắt đầu của những công việc bảo vệ 
và xây dựng Tổ quốc. 
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Chiếc máy bay ATR72 của Hàng không Việt Nam đưa Dại tướng Võ Nguyên 
Giáp cùng đoàn phóng viên báo chí trong nước và nước ngoài lên thăm Điện Biên Phủ, 
hạ cánh xuống sân bay Điện Biên giữa buổi trưa rực nắng. 

Chúng tôi có may mắn là những người khách đi chuyến máy bay thứ hai kể từ 
ngày sân bay Điện Biên Phủ mở lại đón khách từ Hà Nội và các vùng đất nước trở về 
với mảnh đất lịch sử này sau gần bốn năm sân bay tạm ngừng đón khách. Nhà ga sân 
bay nhìn bể ngoài bình dị nhưng bên trong các phòng phục vụ hành khách vừa được 
xây đựng lại khang trang, thoáng đẹp. Gần 1,5 tý đồng được dầu tư sửa chữa, nâng cấp 
nhà ga và đài chỉ huy bay. Lẽ đương nhiên đề có thể tiếp nhận nhiều loại máy bay lớn hạ 
cảnh an toàn. thì cần nhiều tiền của và công sức, song với ý thức sớm mở lại đường bay 
Hà Nội - Điện Biên Phủ kịp đáp ứng hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng, quả 
thật Hàng không Việt Nam đã có có gắng không nhỏ. Cục trưởng Hàng không Nguyễn 
Hồng Nhị, Giám đốc sân bay Nội Bài Nguyễn Xuân liên đã mấy lần vượt hàng nghìn 
cây số đường núi bằng ô-tô lên đây đề đôn đốc và kiểm tra việc chuẩn bị mở lại đường 
bay. Và hôm nay, hai anh em lại có mặt trong chuyến bay thứ hai này... 

Rời sân bay về Nhà khách Điện Biên Phủ, chúng tôi chứng kiến cảnh xây dựng 
tấp nập trên những con đường từ nhiều ngã dẫn vào trung tâm thị xã. Cây cầu mới 
Mường Thanh vắt qua sông Nậm Rốm đang được lắp ráp khẩn trương. Nghĩa trang liệt 
sĩ bên đổi A1. Nhà Bảo tàng, Nhà khách chính của tỉnh Lai Châu, Bưu điện trung tâm 
và nhiều công trình khác đang được hoàn tất. Dường phố thị xã bụi mù, nhưng qua mỗi 
ngày đêm bộ mặt Điện Biên lại nảy sinh nhiều nét mới tốt lành. Tất cả các công trình 
đều lấy mốc hoàn thành vào địp kỷ niệm 30-4 và 1-5 này. Mười năm sau lên thăm lại 
thị xã Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các thành viên trong đoàn đều 
có chung cảm tưởng là mảnh đất lịch sử nơi đây đã và đang hòa nhanh vào nhịp sống 
đổi mới của đất nước. Trong buổi đồng chí Đại tướng gặp mặt và làm việc với các 
đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu, cảm tưởng đó càng đậm nét trong 
mỗi chúng tôi. Các đồng chí Hoàng Niệm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy: Lò Văn 
Puốn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư; Nguyễn Quang Phục, Phó chủ tịch thường trực 
UBND tỉnh, sôi nôi kẻ lại những chặng đường phấn đấu với không ít cam go của mảnh 
đất có Điện Biên anh hùng sau 40 năm ngày chiến thăng. Lý giải ngọn nguồn, hiểu sâu 
địa thể. nhìn nhận đúng sức mạnh của con người và tiềm năng ở vùng đất có diện tích 
17142km~2 (tỉnh rộng thứ hai sau Đắc Lắc) với hơn 50 vạn đân và 23 nhóm dân tộc, 
khi đề cập những khó khăn cản trở đi lên cúa Lai Chân, các đồng chí khái quát thành 
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tám cái “nhất”: có biên giới dài nhất (644km): có nhiêu xã vùng cao nhất (122 trong 
số 153 xã); có nhiền dân sống bằng nương, rẫy nhất: giao thông khó khăn: số người 
mù chữ còn nhiều; thu ngân sách địa phương quá thấp; rừng bị tàn phá nặng; và tỷ lệ 
sinh đẻ cao (bình quân toản tỉnh là 3,2%, có huyện 3,9%). Chia sẻ và cảm thông với 
những khó khăn to lớn đó, chúng tôi mừng vui trước những con số và sự kiện hết sức 
có ý nghĩa của lai Châu sau 40 năm: từ 8 vạn dân, nay đã có hơn 50 vạn dân (trong 
đó có hàng chục vạn dân vùng xuôi lên góp sức xây dựng Lai Chân). Lương thực từ 
4,2 vạn tấn lên 15,6 vạn tấn. Chăn nuôi phát triển toàn diện (có cả cá). Bước đầu đã 
hình thành một số vùng cây công nghiệp (cà phê. chè, trâu....). Cơ sở vật chất-kỹ thuật 
trong những năm gần dây được tăng cường. Năm 1993. tỉnh dầu tư gần 4 tỷ đồng và 
Trung ương cho 20 tỷ đồng làm đường, [làng chục tỷ dành cho các công trình thủy lợi, 
trong đó có hồ Pa Khoang rộng 600ha. Nhiều trường học, bệnh viện đã xuất hiện ở các 
xã vùng cao. Một đội ngũ cán bộ gồm nhiều dân tộc được chăm lo đào tạo có hệ thống. 
Huyện nào cũng có trường dân tộc nội trú từ 120 đến 150 người. Trường sư phạm Tuần 
Giáo đã đào tạo gần 10 nghìn giáo viên. Dến nay, dân tộc nào cũng có cán bộ của mình. 
Trong số 49 ủy viên BCH đảng bộ tỉnh hiện nay, có 26 là dân lộc... 

Buối gặp mặt của đồng chí Đại tướng với đại diện các tầng lớp nhân dân và cựu 
chiến binh ở huyện Điện Biên diễn ra trong không khí hết sức vui vẻ và thân tình. 
Quyền chủ tịch UBND huyện Lò Văn Anh báo cáo những đổi mới lớn lao trên chính 
vùng đất là chiến trường xưa. Năm 1993, toàn huyện có gần 30 nghìn ha đất trồng 
cây các loại, trong đó có 19 nghìn ha trồng lúa, đạt sản lượng gần 48 nghìn tấn thóc, 
chiếm một phần ba sản lượng lương thực của Lai Châu. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật mới, các xã Noong Hẹt, Sam Mứn, Pom Lót, Thanh An, Thanh Xương, 
Thanh Luông, ... đạt năng suất gần 11 tắn/ha, có một số hệ đạt 13-15 tấn/ha một vụ. 
Tắt cả các xã đều có trường PTCS và trạm y tế, 31 trường PTCS với 675 lớp, đón 
nhận hơn 17 nghìn học sinh; gần 400 người đang theo học ở 23 lớp xóa mù chữ. Có 
thêm gần 100km đường ô tô nỗi Điện Biên với nhiều xã trong huyện. Bệnh sốt rét và 
bướu cổ giảm rõ rệt. Việc chống các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nghiện hút dang được 
triển khai ở các xã... 

Đồng chí Lương Đình Chính, thay mặt 130 cựu chiến binh đang sóng ở thị xã 
Điện Biên Phủ, bày tỏ niềm tự hào là những người lính Điện Biên năm xưa ở nhiều 
miễn quê trên đất nước ta, đã tự nguyện ở lại Điện Biên, góp sức xây dựng vùng đất 
lịch sử này ngày càng giàu đẹp. Hơn 50% số hộ cựu chiến binh có đời sống khá. Gần 
10% anh em có đời sống khó khăn vì sức khỏe yếu. Dù trong hoàn cảnh nào, cựu chiến 
binh đã và đang một lòng theo Dảng, ủng hộ sự nghiệp đổi mới đất nước, giáo dục con 
cháu nối chí cha anh, bảo vệ tốt các di tích lịch sử. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cám ơn cán bộ và nhân dân Điện Biên Phủ đã tạo 
điền kiện thuận lợi cho chuyến thăm, mong muến tỉnh thần Điện Biên Phủ được thể 
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hiện rõ trong sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước, nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế, tăng cường đoàn kết các dân tộc, chăm lo phát triển giáo đục, y tế, giao thông, 
mở rộng thị trường và coi trọng việc giáo dục truyền thống cách mạng. 

Trong chuyến thăm Điện Biên Phủ lần này. ngoài việc đến viếng các nghĩa trang 
liệt sĩ ở đồi A1 và đồi Hìm Lam, thăm nhà Báo tàng Điện Biên, hằm Đờ Cát-tơ-ri, Đài 
tưởng niệm những người bị thực dân Pháp tàn sát ở bản Noong Nhai, thăm một số 
gia dinh nông dân ở xã Thanh Xương..., Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành thời gian 
đến thăm Sở chỉ huy chiến dịch Diện Biên Phủ ở xã Mường Phăng. Hàng nghìn cán 
bộ và nhân dân các đân tộc xã Mường Phăng tập trung từ sớm, nồng nhiệt đón tiếp vị 
lão tướng đã từng chí huy chiến dịch Điện Biên Phủ ngay trên mảnh đất của xã mình. 
Di giữa rừng cây đẻ, sồi, chò chỉ, tô hạp hương... cao vúi, xòe tán rộng. các đồng chí 
lãnh đạo địa phương cho biết, cánh rừng này được bà con gọi là "rừng Đại tướng”. đã 
được nhân đân bảo vệ và chăm sóc suốt 40 năm qua. Thể hiện lòng biết ơn sân nặng 
đối với đồng bảo các dân tộc Mường Phăng đã chở che, nuôi dưỡng bộ đội, đồng chí 
Đại tướng tặng quà cho các cụ. các chị phụ nữ. các cháu thiếu nhi, và mong Mường 
Phăng sớm trở thành xã tiên tiến, sản xuất giỏi, đời sống khá, nhanh chóng tiến kịp các 
xã miễn xuôi. 

Lần đầu tiên sau 40 năm, đồng chí Đại tướng cùng nhiều tướng lĩnh, sĩ quan cao 
cấp trở lại cánh rừng với nhiều kỷ niệm đặc biệt của bộ chỉ huy chiến địch trong những 
ngày tập trung trí tuệ, nắm bắt kịp thời tình hình đối phương, quyết định những giải 
pháp có hiệu lực trong chỉ đạo chiến thuật và chiến lược qua từng giai đoạn tiến công 
đề đi tới đợt tổng công kích vào những ngày đầu tháng 5 lịch sử, bắt sống tướng Đờ 
Cát-tờ-ri và toàn bộ Sở chỉ huy của chúng vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 7-5-1954. 

Sở chỉ huy chiến địch nằm gọn trong một quả đồi lớn bên một dòng suối, gỗm 
hai dãy hằm được nối thông nhau bằng một hệ thống đường hào kín dài hàng trăm 
mét. Một dãy hầm dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc đó với tư cách là Tông 
tư lệnh QĐND Việt Nam. Chi huy trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ và Bí thư Đảng 
úy mặt trận. Một hầm gần đó dành cho đồng chí Hoàng Văn Thái (lúc đó là Phó Tổng 
tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Tham mưu trưởng mặt trận), cùng nhiều vị Tướng 
khác. Cạnh căn hầm là căn nhà mái nứa và tường bằng phên nứa. bên trong có chiếc 
bàn tre lớn để trải bản đỗ và góc nhà là chiếc giường nằm của chỉ huy trưởng. Tại đây 
hàng ngày diễn ra các cuộc họp giao ban buổi sáng của Bộ chỉ huy chiến dịch. Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp cho biết: Sở chỉ huy vừa là nơi nhận các chỉ thị của Bác Hỗ và 
Trung ương Đảng về nhiệm vụ của chiến địch trong từng giai đoạn; vừa là nơi phát đi 
các mệnh lệnh của Bộ chỉ huy chiến dịch cho từng đại đoàn. Đây cùng là nơi xử lý các 
thông tìn về diễn biến của các chiến trường Bắc - Trung - Nam, nhằm tạo ra sự phối 
hợp đồng bộ giữa Điện Biên Phủ với các mặt trận khác trong cả nước. Đồng chí Đại 
tướng kê lại một trong những kỷ niệm không thể nào quên vào chiền 7-5, cách đây 40 
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năm: cũng tại căn hằm này khi nhận được tin chiến sĩ ta bắt sống được Đờ Cát-tờ- 
ri, tôi điện hỏi anh Trần Độ và anh Lê Trọng Tắn: có đúng ta bắt được Dờ Cát-tờ-ri 
không? Căn cứ vào đâu mà biết là Đờ Cát? Tôi chỉ thị không được đề cho địch đánh 
trảo tên chỉ huy. Phải đối chiếu nhận dạng nó với căn cước. Phải kiểm tra cấp hiệu, 
phù hiệu.... một lát sau, anh Lê Trọng Tấn gọi dây nói báo cáo: Đúng là ta đã bắt 
được Đờ Cát. Tôi hỏi lại: đồng chí đã thực mắt nhìn thấy Đờ Cát chưa? Iliện giờ Đờ 
Cát ở đâu? Anh Tấn báo cáo giọng rất vui vẻ; Đờ Cát đang đứng trước mặt tôi cùng 
với cả bộ chỉ huy Pháp tại Điện Biên Phủ, hắn vẫn còn cả “can” và mũ đô. 

Ngay sau đó, tin quân ta ở Điện Biên Phủ đã đại thắng được báo cáo ngay về 
Trung ương Dảng và Chính phủ. Cũng tại căn hầm này, ngày 8-5, Bộ chị huy chiến 
dịch nhận được điện khen ngợi của Bác Hồ: “Quân ta đã giải phóng Diện Biên Phủ, 
Bác và Chính phủ thân ái gửi chào cán bộ, chiến sĩ, dân công thanh niên xung phong 
và đồng bào địa phương đã làm tròn nhiệm vụ một cách vẻ vang. Thắng lợi tuy to 
lớn. nhưng mới là bắt đầu...” 

Vâng, thưa Bác, thăng lợi Điện Biên Phủ là to lớn, nhưng mới chỉ là bắt đầu, 
bắt dầu của một giai đoạn cách mạng mới: Giải phóng miền Bắc, đưa miễn Bắc tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu thuẫn vững chắc cho cách mạng miễn Nam, để 21 năm 
sau chiến thắng Điện Biên Phủ, dân tộc Việt Nam lại làm nên một chiến địch Hỗ 
Chí Minh lịch sử, dẫn tới đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất Tổ quốc! 

40 năm sau Điện Biên Phủ, lớp lớp các chiến sĩ, các tướng lĩnh từng góp sức 
làm nên chiến thắng lịch sử đó, và nhiều lớp người, nhiều lứa tuổi, đang nối tiếp trở 
lại thăm chiến trường xưa, thắp hương tưởng niệm hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, đồng 
bảo đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân 
tộc trên khắp năm châu. Trân trọng và biết ơn các liệt sĩ; đồng thời thể hiện rõ nghĩa 
vụ và trách nhiệm của mỗi người, mỗi ngành đối với vùng đất xa xôi ở phía Tây-Bắc 
của Tổ quốc. những năm gần dây, nhất là từ đầu năm đến nay, hàng chục, hàng trăm 
cán bộ các ngành, các giới, các địa phương đã lên thăm Điện Biên Phủ và giúp Điện 
Biên Phủ nhiều việc làm tình nghĩa, thiết thực và hiệu quả. 

Điện Biên Phủ đang chuyển mình và đổi mới từng ngày bằng sức mạnh của 
truyền thống hào hùng hôm qua và trí tuệ của Đảng ta, dân tộc ta cùng sức mạnh của 


thời đại hôm nay. 


Điện Biên Phủ những ngày tháng 4-1994 
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224. Gặp người anh cả của Quân đội Nhân đân Việt Nam / Dào Bình An, 
Ngô Bình // Sài Gòn giải phóng. -- Năm 1999, -- Ngày 22 tháng 12. — Tr. 2. (Số thứ tự 
trong thư mục 632) 


GẶP NGƯỜI ANH CẢ CỦA QUẦN ĐỌI 
NHÂN DÂN VIỆT NAM 


Phòng tiếp khách của Dại tướng Võ Nguyên Giáp với những bức trưởng mừng 
lễ sinh nhật, những lặng phẩm nho bé từ khắp mọi miễn đất nước, những cuốn sách 
chính trị và lịch sự quận sự ken dày được sắp xếp ngăn nắp tạo cảm giác để chịu về 
lỗi sống mực thước của một trong những con người để lại dấu ấn đậm nét trong lịch 
xử dân tộc ta nửa cuối thế kỷ 20. Những đức tính nào nữa ở người mà cuộc đời khi còn 
sống đã trở thành huyền thoại: lòng trung thành với Tổ quốc, với bạn bè cũ. yêu nước, 
thương dân, sự xa lạ với lối sống cá nhân. ích kỷ... tắt cả hiện ra như cuỗn phim quay 
chậm khi chúng tôi chờ sự xuất hiện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp — người anh cả 
của Quán đội Nhán dân Liệt Nam. 

Và Đại tướng bắt tay từng người, cảm ơn bó hoa báo SGGP tặng ông nhân ngày 
thành lập quân đội 22/12. Ở tuổi 89, ông vẫn còn quắc thước và cực kì minh mẫn, 
chính xác từng câu từng chữ trong đánh giá tổng kết những thành tựu đạt được của 
quân đội ta kể từ ngày sinh ra ở khu rừng Trần Hưng Đạo cách đây 55 năm. Anh Văn 
mà đồng chí báo vệ trìu mến gọi Đại tướng tâm sự những điều ông ấp ủ nhiều năm: 
“Nhân dịp những ngày kỉ niệm lớn: 5Š năm ngày thành lập quân đội và 10 năm ngày 
quốc phòng toàn dân, tôi mong rằng quân đội ta, lực lượng vũ trang nhân dân ta, trong 
đó có công an nhân dân luôn luôn nhớ răng sự lãnh đạo của Đảng và tư tường Hồ Chí 
Minh là nguồn gốc của mọi thắng lợi vĩ đại của quân và dân ta hiện nay. Dánh thắng 
hai đế quốc lớn Pháp và Mỹ là kỳ tích cực kỳ to lớn không những đối phương mà bạn 
bè ta cũng không tin nỗi”. Ông trằm ngâm nhớ từng chiến dịch, từng đồng chí đã cùng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn cách đánh theo kiểu nào cho hợp với hoàn cảnh và điều 
kiện Việt Nam — mà với quân số và vũ khí chỉ trụ được 2h khi đương đầu với sức mạnh 
khổng lồ của kẻ địch — “Sau này gặp lại, bạn bè ta đều trầm trồ: đánh giỏi quá. Tôi 
muốn nói đây là kỳ tích mà thế giới cho là huyền thoại. Đến giờ. những nhà chiến lược 
lớn của viện nghiên cứu quân sự nước ngoài khi đến Việt Nam đều hỏi tôi vì sao Việt 
Nam lại thắng? Câu hỏi đó họ không hiểu. Còn chúng ta người trong cuộc trong nhiều 
văn kiện và nghị quyết của Đảng đã tông kết nói rõ nguyên nhân thắng lợi: sự lãnh đạo 
của Đăng, của Bác Hồ, sức mạnh chiến đấu của quân đội, sức mạnh của toàn dân, sự 
ủng hộ quốc tễ... tất cả đã tổng kết hết. Nhưng vì kỳ tích lớn quá, chúng ta cần tiếp tục 
suy nghĩ, cần nghiên cứu thật sâu sắc để làm sáng tò chân lý, để cùng cổ quân đội ta. 
Tôi suy nghĩ rất nhiều và đúc kết một vài nguyên nhân thắng lợi: Một là, vì quân đội ta 
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và toàn dân ta đã có tỉnh thần chiến đấu bất khuất “thà chết chứ không mắt nước không 
chịu làm nô lệ”. Cái truyền thống có từ xa xưa. Đến thời Hồ Chí Minh, truyền thống 
đó được nhân lên vượt bậc với tư duy "*'không có gì quí hơn độc lập — tự do” ăn sâu vào 
suy nghĩ và tình cảm mỗi người dân và tạo sự quyết chiến với quân đội. Thứ hai, do 
sự sáng lạo và trí thông minh của quân và dân ta. Một tỉnh thần quyết đánh nhưng biết 
đánh. Đúng như từ Lê-nin nói là phải có nghị lực sáng tạo. Không có trí tuệ đó, chưa 
chắc ta đã thắng, Bác Hồ có nói dân dã rằng đánh giặc phải gan phải khéo. Nghĩa là 
quyết đánh nhưng phải mưu trí và sáng tạo. Gần đây một nhà nghiên cứu chiến lược 
ở một trường Đại học Mỹ có nói thắng lợi của Việt Nam là điển hình của trí tuệ thắng 
sức mạnh. Và cũng một nhà quân sự tầm cỡ của nước ngoài nhận xét rằng: “Nếu nhân 
dân Việt Nam chỉ anh hùng thôi thì sắt thép cúa Mỹ sẽ đè bẹp họ. Nhưng nhân dân Việt 
Nam thông minh quá nên Mỹ đã thất bại”. 


Khi chúng tôi hỏi về chuyện Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thời đó -- ông Mac Na- 
mara có cùng cách đánh đó không về cuộc chiến đã qua. Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
cười sảng khoái nói: “Gặp ông ta ở đây, tôi có nói các ngài đến Việt Nam với tâm lý 
nhất định thắng nhưng cuối cùng đã thất bại, vì sao? Bởi vì các ngài không hiểu khi 
chỉ nhìn vào vũ khí, trang bị của quân đội Việt Nam mà không nhìn vào văn hóa Việt 
Nam, lịch sử Việt Nam. Các ngài đến đây không chỉ đánh nhau với quân đội mà cá 
một dân tộc có truyền thống lâu đời. Cuối cùng phía Mỹ có câu nói chúng tôi không 
hiểu nền văn hóa Việt Nam cho đúng. Gần đây, các học giả nước ngoài gặp tôi có hỏi 
tôi khuyên họ cái gì khi nghiên cứu Việt Nam. Tôi nói các ngài nên chú trọng vào con 
người, dân tộc và văn hóa Việt Nam. Sức mạnh cúa chúng tôi là ở chỗ đấy. Nói tới đây, 
tôi nhớ vào khoảng năm 1941 ở hang Pắc Bó, một hêm Bác IIồ và chúng tôi cùng bản 
bạc về vũ trang khởi nghĩa, có ý kiến nêu rằng khởi nghĩa là đúng nhưng khó là không 
có súng. Khi đấy, Bác Hồ rất bình thản nói không sợ, có người thì khắc có súng. Người 
trước súng sau. Các chú cứ đi vận động đồng bảo di. Đó là mẫu mực dân vận mà bây 
giờ ta làm chưa đầy đủ”, 

- Thế còn John John Kenncdy, người con của cố tông thống Mỹ... — Chúng tôi 
xen vào sau những chỉ tiết lịch sử mà Đại tướng cung cấp cho chúng tôi. Đại tướng 
thoáng chút buôn về cái chết thảm khốc của người thanh niên đòng dõi nảy và kẻ tiếp: 
“Khi đến đây, J.!.K. mặc áo đỏ, sao vàng. Anh ta hỏi tôi 3 câu có suy nghĩ rất kỹ vì 
anh ta ngủ ! đêm trong hang Pắc Bó và di thuyền theo sông Bằng Giang vẻ đến Cao 
Bằng. Câu thứ nhất: Vì sao trong hang chật hẹp, lạnh lẽo đến vậy mà các ngài tín rằng 
cách đánh của các ngài sẽ thắng được? Câu thứ hai: Tôi không thể tưởng tượng được 
những người thiểu số mà tôi gặp dọc đường - phải nói chỉ có trình độ văn hóa trung 
bình — mà khi các ngài vận động lại đứng lên đánh giặc đến cùng như vậy? Còn câu 
cuỗi cùng, lạ nhất: Các ngài thắng cả Pháp, thắng cả Mỹ và thắng to nhất là lúc các đối 
thủ này mạnh nhất: Pháp ở Điện Biên Phủ và Mỹ là B52 rải thảm. Tôi nói đó là bởi vì 
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chúng tôi có quân đội, có con người. Trong chiến tranh. cả con người và cả vũ khí đều 
quan trọng. Nhưng con người vẫn là yếu tố quyết định nhất trong thắng lợi của Việt 
Nam. 1.J.K rất lấy làm lạ..." 

“Phải biết nghe đân”. Dại tướng Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh nhiều lần và ông 
có nhớ đến một cô gái 18 tuổi ở Hà Tĩnh có sáng kiến mang súng phục ở sườn núi bắn 
rớt máy bay mả về sau dược tông kết trớ thành cách bắn máy bay ở tầng thấp của quân 
đội ta, Ông tâm sự: '““Irước cục diện mới phải làm sao giáo dục cho toàn dân và toàn 
quân bài học gắn bó với đân. Bác nói rất đúng đó là cuộc kháng chiến toàn dân. Quân 
đội ta không những là quân đội chiến đấu mà còn là quân đội dân vận và sản xuất. “Đi 
dân tiếc. ở đân thương" sự sẵn bó nảy rất là quan trọng và tôi rất mừng là quân đội vẫn 
giữ được truyền thống đó. Cho nên khi đi thăm các đơn vị quân đội. bao giờ tôi cũng 
hỏi trước tiên là công tác quân dân ra sao. Trong những ngày vật lộn với cơn hồng thủy 
thế kỷ ở miền Trung, tôi rất cám động thấy rằng quân đội đã đem hết sức mình cứu dân 
có khi hy sinh cả tính mạng mình. Điều đó cho thấy quân đội ta thực sự là của dân”. 

- Thưa Đại tướng, sắp bước vào thế kỷ mới. tình hình trong và ngoài nước có 
chuyển biến mới phức tạp như xu hướng toàn cầu hóa, khoa học công nghệ phát triển 
ở tầm cao nhất. ... tất cả những điều đó đòi hỏi quân đội ta phải làm gì để phát huy sức 
mạnh vốn có của mình? 

- Chất trí tuệ trong sức mạnh của một nước phải được để cao và ngày cảng chiếm 
một vị trí quan trọng. Trong tình hình mới, quân đội ta phải làm thật tốt nhiệm vụ xây 
dựng theo hướng chính quy và tỉnh nhuệ. Nhưng phải làm theo cách của mình, nghĩa 
là chính quy và tỉnh nhuệ phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Phải phát huy trí tuệ 
và sức sáng tạo. Người ta có đặt câu hỏi: Trong điều kiện chiến tranh mới thì chiến 
tranh nhân dân có còn giá trị không? Tôi cho rằng vẫn là chiến tranh nhân dân nhưng 
ta phải xây dựng và phát triển hơn học thuyết quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí 
Minh. Trong điều kiện hiện đại với kỹ thuật cao cần học tập, nghiên cứu nhiều hơn 
nữa. Tôi tin rằng nâng cao được trí thức và độ tinh nhuệ ta nhất định thăng như lịch sử 
huyền thoại vừa qua đã chứng minh. Tôi tin thế kỷ tới, dân tộc ta sẽ làm được những 
việc tưởng chừng ta không làm nổi nêu chúng ta đi theo đúng đường lối của Đảng và 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều đáng mừng là dân tộc ta tất thông mỉnh, rất trí tuệ và 
rất đũng cảm — những yếu tố từ xưa cha ông ta đã làm cho lịch sử biến thành huyền 
thoại. 

- Thưa anh Văn, anh trở thành Tổng tư lệnh quân đội ở tuổi còn rất trẻ, các tướng 
lĩnh của ta cũng trưởng thành khí chỉ quá tuổi Doàn một chút... Anh bao giờ cũng tin 
tưởng vào lớp trẻ, những người mang trọng trách là người chủ tương lai đất nước. Và 
nhân cuộc gặp gỡ này, xin anh có chút lời nhắn nhủ họ... Chúng tôi mạn phép thưa 
anh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người đến tuối thượng thọ 90 vẫn coi mình là 
... thanh niên già. 
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- Cuộc chiến trước đây là cuộc chiến dưa một nước nô lệ trở thành một nước độc 
lập, còn bây giờ là cuộc chiến chống đói nghèo và lạc hậu, thực hiện ham muốn tột 
bậc của Bác là ai cũng được ấm no hạnh phúc. Bởi vậy, thanh niên phái có hoải bão, 
không bao giờ đặt lợi ích cá nhân lên trên hét. Có những lợi ích cá nhân ta tôn trọng 
nhưng phải tránh cái cá nhân ích kỷ. Cái đó là nguồn gốc sâu xa của mọi tội xấu. Thứ 
hai. cần có trình độ kiến thức, trí tuệ cao và muốn có không cách nào khác là phải học 
“Học nữa, học mãi” như Lê Nin nói hay như Bác căn dặn phải học đến hơi thở cuối 
cùng. Đáng ta đẻ ra giáo dục, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Điều này, 
rất đúng và phải làm đúng như thế. Phải khuyến khích người ta học gắn với hành làm 
sao từng bước chiếm lĩnh những đỉnh cao tư tưởng và trí tuệ của nhân loại. Đội tuyển 
Việt Nam dự Olympic mà đứng dầu được là sự kiện rất lớn chứng minh ta có thể hoàn 
toàn chiếm lĩnh được những đỉnh cao. Đương nhiên là phải đoàn kết dưới sự lãnh đạo 
của Đảng và học tập Bác Hồ một cách thường xuyên. Tôi xin nhắn mạnh chúng ta với 
một lớp trẻ như vậy có thể làm được những kỳ tích không ai có thể tin nỏi. 

- Cuộc trò chuyện với người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kéo đải 
quá lịch hẹn trước. Đại tướng gứi lời chúc Tết đến toàn thể chiến sĩ quân đội, những 
bạn bẻ cùng sát cánh năm xưa, các cháu thanh thiếu niên và với tư cách là người làm 
báo từ năm 18 tuôi. ông chúc báo SGGŒP “một báo có chất lượng sẽ có chất lượng cao 
hơn nữa, đưa diều hay lẽ phải, cung cấp thông tin chính xác cho nhân dân và đặc biệt 
là cho các chiến sĩ quân đội". 


225. Tổng tư lệnh biết quý từng giọt máu mỗi chiến bình / Trần Văn Trà ; 
Nhật Hoa Khanh ghi // Tiền phong. — 2000. — Số Xuân. — Tr. 5. (Số thứ tự trong thư 
mục 633) 


TÓNG TƯ LỆNH BIÉT QUÝ TỪNG GIỌT MÁU 
MỎI CHIẾN BINH 


Khoảng đầu tháng 3 năm 1992, tại TP. lỗ Chí Minh, tôi viết một lá thư kính gửi 
Thượng tướng Trần Văn Trả. Nội dung lá thư nêu rõ hai đề nghị: 

1. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 17 Ngày giải phóng miền Nam, với tư cách một 
người làm báo ngành kiến trúc, tôi kính mời Thượng tướng viết một bài (khoảng một 
ngàn chữ). Chủ đề: Bộ Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh đã có các†. đánh như thế nào 
để góp phần giữ được gần như nguyên vẹn thành phố Sài Gòn khi đoàn hùng binh cúa 
nhân dân Việt Nam tiến vào giái phóng? 
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2. Ngoài ra, với tư cách là một người làm công tác nghiên cứu, muốn việc 
nghiên cứu của mình về lịch sử hiện đại được sâu sắc hơn, tôi xin phép Thượng tướng 
cho gặp để lắng nghe và ghi chép trung thực các ý kiến của Thượng tướng về Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp. 

Vài ngày sau. một buổi chiều, tôi mang lá thư trên đến nhà riêng của Thượng 
tướng: biệt thự số 161, đường Nguyễn Thị Minh Khai (đường này, máy năm gần đây. 
đổi lại theo tên cũ: Pasteur), quận 3. 

Một thanh niên ra mớ cổng sắt lớn và dẫn tôi vào ngồi đợi ở thêm cao dưới hiên 
phòng khách. Khoảng năm phút sau, Thượng tướng từ phòng khách bước ra. Tôi đứng 
dậy chưa kịp chào, ông đã nói ngay: Mời anh ngồi. 

Tôi tự giới thiệu và chuyền lá thư tới tay ông. Đọc và suy nghĩ khá lâu, ông trả lời: 

- Yêu cầu thứ nhất của anh, tôi đồng ý và sẽ viết bài. Yêu câu thứ hai. phát biểu về 
anh Văn, tôi cũng đồng ý. Từ góc độ một chiến binh, hiện nay vẫn là một chiến binh, tôi 
sẽ phát biểu ý kiến của riêng mình về Tổng tư lệnh và người anh cả của toàn quân, 

Tuần sau, cũng ngày giờ này, ta sẽ gặp nhau tại đây. Rồi 'Thượng tướng tiễn 
tôi ra công, 

Dúng giờ hẹn, tôi đến. Thượng tướng đã ngồi đợi trên thềm cao dưới mái hiên 
phòng khách. Dưới mái hiên không có bàn. Mỗi người ngồi trên một cái ghế dựa. 

Mời tôi uống tách nước trà người nhà vừa đặt trên một cái ghế gần đấy, ông đưa 
ngay cho tôi bài viết: 

- Đây, bài viết của tôi trả lời vấn đề chúng ta đã làm cách nào giải phóng Sài 
Gòn mà vẫn góp phần giữ được gần như nguyên vẹn các công trình kiến trúc. Còn 
đây, ảnh kèm theo. 

'Tôi nhận bài và nhìn ngắm tắm ảnh Thượng tướng đang ngồi võng trong rừng 
chiến khu năm 1966. 

Ông bảo: 

- Bài này, tòa soạn chỉ có thể sửa chữa về hành văn, nhưng đừng thêm bớt về nội 
dung. Tấm ảnh, dùng xong, nhớ trả lại cho tôi. 

Bây giờ, theo đề nghị của anh, tôi sẽ nêu lên mấy đặc điểm trong nhiều đặc điểm 
của nhân vật lịch sử Võ Nguyên Giáp đề các nhà nghiên cứu lịch sử tham khảo. 

Đợi tôi uống xong tách nước, ông nói tiếp: 

-Võ Nguyên Giáp, muốn hay không, đã trở thành nhân vật lịch sử lỗi lạc trên 
lĩnh vực quân sự trong phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam và phong trào giải 
phóng dân tộc toàn thể giới suốt thế kỷ 20 chống chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa 
thực dân mới. Đồng thời, Võ Nguyên Giáp còn là một trong những gương mặt sáng 
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ngời của nền văn hóa Việt Nam. Nói và viết về Võ Nguyên Giáp cũng như về bất cứ 
nhân vật lịch sử nào khác, chúng ta phải hết sức trung thực kẻo con cháu mai sau hiểu 
sai hôm nay và hôm qua. 

Trước hết, tôi nghĩ rằng không nên gọi Võ Nguyên Giáp là Đại tướng. Gọi "Đại 
tướng” không có pì sai nhưng không biểu hiện được vai trò đứng đầu toàn quân của Võ 
Nguyên Giáp và mỗi quan hệ rất thân thiết của Võ Nguyên Giáp với toàn quân. Nên 
ĐỌI: Tống tư lệnh hoặc anh Văn. 

Gọi “Tổng tư lệnh” là gọi một cách trang trọng. Từ đầu kháng chiến chống Pháp, 
anh Văn đã được Ban Thường vụ Trung ương Đảng cử làm Bí thư Trung ương Quân 
ủy (về sau. lần lượt gọi là Bí thư Tổng Quân ủy, Bí thư Quân ủy Trung ương) và được 
Bác Hỗ thay mặt Chính phủ cử giữ chức Tổng chỉ huy (vài ba năm sau, đổi thành Tống 
tư lệnh). Anh Văn đã đứng vững ở cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương và cương vị 
Tổng tư lệnh đề chí huy tất cả các chính ủy. các tư lệnh và các tướng suốt hai cuộc 
kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị đứng đầu là Bác Hỗ và sau này. là anh 
Ba Duẩn. Vì vậy, nên muốn gọi Võ Nguyên Giáp một cách trang trọng theo chức vị, 
tôi cho rằng gọi Tổng tư lệnh đúng hơn cả. Bác Hồ là Tổng tư lệnh cao nhất của cách 
mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Võ Nguyên Giáp là Tổng tư lệnh Quân đội Nhân 
dân Việt Nam. 

Còn gọi "anh Văn” là mọi một cách thân mật. Hai chữ “anh Văn” vừa nói lên vai 
trò anh cả của Võ Nguyên Giáp trong quân đội, vừa nói lên quan hệ vô cùng mật thiết 
của Võ Nguyên Giáp đối với toàn quân và giới trí thức cũng như giới văn nghệ sĩ. 

Vấn đề lớn thứ hai về anh Văn: Toàn quân, từ các anh Nguyễn Chí Thanh, 
Hoàng Văn Thái. Văn Tiến Dãng, I.ê Trọng Tấn, Vương Thừa Vũ, Hoàng Cầm, 
Đồng Văn Công dến những người lính bình thường, ai nấy đều đặc biệt yêu mến 
Võ Nguyên Giáp. 

Phải công nhận một thực tế: anh Văn có hạnh phúc lớn là được hưởng niễm yêu 
mến gần như tuyệt đói của toàn quân. Nói một cách khác, trong toàn quân. Tổng tư 
lệnh Võ Nguyên Giáp là người giữ được uy tín gàn như tuyệt đối từ ngày thành lập 
quân đội cuối tháng Chạp năm 1944 đến suốt bai cuộc kháng chiến thần thánh vừa qua 
và kế cả cho tới hôm nay. 

Tôi còn biết: nhiều anh chị em trí thức và văn nghệ sĩ danh tiếng cũng hết sức 
quý trọng Võ Nguyên Giáp. Giáo sư Tôn Thất Tùng, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, nhạc sĩ 
Lưu Hữu Phước chăng hạn. Tiếc rằng ba nhân vật tài giỏi và mẫu mực này đã mắt. Vẻ 
vấn đẻ quan hệ với trí thức và văn nghệ sĩ của Võ Nguyên Giáp, anh nên hói thêm các 
anh Trần Đại Nghĩa, Tế Hữu, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Vân hiện còn khỏe và một số 
anh chị em trí thức khác. 

Vấn đề lớn thứ ba: Nhiều ý kiến có tầm nhìn xa trông rộng sắc sảo và độc đáo 
của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong hai cuộc chống Pháp và chống Mỹ về chiến 
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lược quân sự và chiến thuật quân sự cần được giới sử học nghiên cứu thật công khai. 
thật công phu, thật công bằng và thật công tâm. 

Về phần mình, suốt hai cuộc kháng chiến. tôi chưa hề thấy Bí thư Quân úy Trung 
ương kiêm Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mắc một sai lầm nào về chiến lược và chiến 
thuật quân sự; tôi chỉ thấy anh Văn đi những nước cờ bậc thầy vây hãm và tiễn công 
quân địch! 

Vấn để lớn thứ tư: Võ Nguyên Giáp là một Tổng tư lệnh biết đau với từng vết 
thương của mỗi người lính, biết tiếc từng giợt máu mỗi chiến binh. 

Trong cuộc đời Tổng tư lệnh của mình, Võ Nguyên Giáp luôn luôn thực hiện một 
trong những quan điểm cốt tử của chiến tranh chính nghĩa: dứt khoát phải giành bằng 
được chiến thắng với hiệu quả cao nhất nhưng phải đi đôi với hạn chế cao nhất sự hy 
sinh xương máu của tướng sĩ. 

Anh Văn đã kiên nhẫn và kiên quyết đấu tranh cho quan điểm cốt tử đó. Chính 
tỉnh thần kiên nhẫn và kiên quyết bảo vệ quan điểm cốt tử này càng làm cho anh Văn 
xứng đáng là người anh cả của toàn quân, càng làm cho anh Văn trở thành mội cây đa 
rợp bóng mát tình yêu thương đồng đội. 

Tôi muốn nói rõ thêm ý kiến của mình: 

Cuộc chống Mỹ cứu nước toàn thắng vừa qua đã ghi nhận vô số sáng tạo trên 
lĩnh vực quân sự của quân và dân ta. Nhưng cuộc chống Mỹ cứu nước toàn thắng vừa 
qua cũng đã ghi nhận một số bài học lịch sử vô cùng đau xót về vấn để bảo toàn tính 
mạng và xương máu chiến sĩ. Có những trường hợp, chiến thắng tuy lớn hoặc rất lớn 
nhưng xương máu bộ đội bị mất mát quá nhiều. Những trường hợp này, nếu thực hiện 
cách đánh thận trọng hơn theo quan điểm của anh Văn thì chắc chắn số lượng thương 
binh và tử sĩ sẽ ít hơn, và vì thế, chiến thắng sẽ lớn hơn nữa. 

Vẫn đề lớn thứ năm: Võ Nguyên Giáp là một con người bao dung và độ lượng. 

Trong những giai đoạn quyết liệt bậc nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bí 
thư Quân ủy Trung ương kiêm Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp bao giờ cũng đứng vững 
ở quan điểm cốt tử nói trên. Nhưng buồn bực biết bao, vì những lý do nào đó, sự kiên 
định và sáng suốt này đã bị một vài người hiểu lầm là đồng nghĩa với sự nhút nhát và 
thiểu tỉnh thần cách mạng tiến công (!?). Tuy nhiên, điều đáng kính phục nơi anh Văn 
là trong quan hệ với những người hiểu lầm mình, anh vẫn tiếp tục cư xử một cách nhã 
nhặn và bình thản! 

Là một cán bộ cấp dưới của anh Văn, tôi luôn luôn thấy anh Văn nói về cái tốt, 
cái đúng của đồng đội; đồng thời chưa bao giờ thấy Võ Nguyên Giáp thanh mỉnh một 
vấn đẻ nào thuộc về bản thân mình. Với Võ Nguyên Giáp, bất cứ công tác nào mà cách 
mạng giao phó cho anh, anh đều hoàn thành chu đáo. 
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Năm vắn đề lớn trên đây góp phần thê hiện tầm vóc đại thụ của Võ Nguyên Giáp. 
Cần nghiên cứu cặn kế những sự thật lịch sử đó để có thêm chất liệu góp phản khắc 
họa chân xác hình ảnh nhân vật lịch sử Võ Nguyên Giáp. Tôi khuyên anh nên đến gặp 
các tướng đễ hỏi kỹ về phẩm chất cao siêu của anh Văn. Phải hỏi sớm, vì các đồng chí 
ấy đã cao tuổi hoặc đã già rồi. 

Dôi mắt Thượng tướng Trần Văn Trà ánh lên vẻ cương quyết. Nhìn về khu vườn 
phía trước mái hiên phòng khách khoảng nửa phút, vị lão tướng nói tiếp. vẫn chằm 
chậm nhưng nhắn mạnh: 

- Ilãy tôn trọng sự thật lịch sử! Đừng vì bất cứ lý do gì mà xóa bỏ hoặc viết khác 
đi các sự thật lịch sử! Người nào muốn xóa bỏ sự thật lịch sử, người đó sẽ bị lịch sử 
xóa bỏ! Đó là quy luật! Đôi mắt Thượng tướng trở nên cương quyết hơn, hai bàn tay 
ông năm chặt. 

Lát sau, ông đứng lên, đi đi lại lại mấy bước. rồi từ từ ngồi xuống: 

-Về Anh Văn, còn hàng chục vẫn đề rất cơ bản nữa liên quan sâu sắc đến sự phát 
triển mọi mặt của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhưng do năng lực của mình hạn hẹp, 
cho nên tôi chỉ nhẫn mạnh được năm vẫn đề rất cơ bản nói trên. 

Nhân dây, tôi muốn đề xuất với giới sử học một gợi ý. Đó là: Giới sử học tuy đã 
coi trọng, nhưng cần coi trọng gấp bội đề tài quân đội trong cách mạng giải phỏng dân 
tộc Việt Nam. Ở đề tài này. cần nghiên cứu thấu đáo sự sáng tạo phi thường và sự hy 
sinh vô hạn của nhân dân, của các chiến sĩ bình thường cũng như của các cán bộ chỉ 
huy cấp sơ và cấp trung. Ngoài ra, cũng ở để tài này, cần nghiên cứu thật công khai, 
thật công phu, thật công bằng và thật công tâm về tài và đức của các chính ủy. các tư 
lệnh và các tướng: đặc biệt là tài và đức hiểm có của Bí thư Quân ủy Trung ương kiêm 
Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, chính ủy của các chính ủy, tư lệnh của các tư lệnh. 
tướng của các tướng. 

Bây giờ, ta giải lao. Sau đó, anh đọc lại tôi nghe tất cả những điều anh đã ghi. 

Mấy phút sau. tôi đọc chậm toàn văn phần ghi của mình. 

Ông bảo: 

- Được! Ghi như vậy trung thành với nội dung phát biểu của tôi. chiến binh Trần 
Văn Trà. Anh đã đặt vấn đề tìm hiểu ý kiến cá nhân tôi về Tổng tư lệnh Võ Nguyên 
Giáp đúng lúc. 

Nắng chiều nhạt dần. Gió mát từ sân biệt thự thôi vào hiên. Thượng tướng đứng 
đậy, đi vào trong nhà. Khi ra, ông đưa cho tôi một cuốn sách ảnh khổ to và rất mỏng: 

- Tặng anh tập “Hình ảnh quân đoàn Hai” trong đó có một đoạn trích thư của 
Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp viết từ Hà Nội ngày 5-4-1975 gửi quân đoàn này. 
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'Tôi nhận tập tư liệu và cảm ơn Thượng tướng. 

Sau một lát có vẻ băn khoăn, Thượng tướng Trần Văn Trà căn dặn: 

- Những nhận xét của riêng tôi về anh Văn, anh chưa nên gửi đăng báo ngay, vì 
chưa đúng lúc. 

Ông bước khỏi thềm cao đưới mái hiên phòng khách và xuống con đường rải sỏi 
dẫn ra cổng biệt thự. Tôi đi theo, xuống lấy xe đạp. Tiễn tôi đến tận công. 

Trước khi tự tay mở chốt, ông nhắc lại: 

- Những điều lưu ý của tôi đối với việc nghiên cứu nhân vật lịch sử Võ Nguyên 
Giáp. anh chỉ nên gửi đăng báo vào thời điểm nào thích hợp. Cứ làm đúng như thế, 
đừng làm khác, 

Tôi chưa kịp hỏi Thượng tướng thế nào là thời điểm thích hợp thì ông đã mở 
xong chốt công và bắt tay tôi. 

Mấy tuần sau, tôi đến trao tận tay ông một cuốn Kiến trúc và Đời sống (Hội 
Kiến trúc sư TP Hồ Chí Minh) số 11 (tháng 4 năm 1992) trong đó có bài ngắn gọn của 
Thượng tướng về vấn để cách đánh Sài Gòn như thế nào để góp phần giữ được gần như 
nguyên vẹn các công trinh kiến trúc và một phong bì đựng một trăm năm mươi ngàn 
đồng nhuận bút. Tôi cũng pửi lại ông tắm ảnh ông đang ngồi võng trong rừng chiến 
khu chống Mỹ. 

Thượng tướng Trần Văn Trà nhìn lướt qua bải báo và nói: 

- Anh đã thực hiện đúng đề nghị của tôi. Mong sớm được đọc các bài nghiên cứu 
của anh về lịch sử Việt Nam hiện đại và về Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. 

Rồi như lần trước, ông lại cùng đi với tôi ra cổng, nhưng lần này, bắt tay tôi lâu 
hơn, chặt hơn mọi lần. Đôi mắt ông phóng ra một tỉa nhìn như gửi gắm ở nơi tôi một 
cái gì vừa rö tàng vừa sâu kín. 


TP Hồ Chí Minh. từ sáng 24-3-1992 đến đêm 2-4-1992 


* 

Viết thêm vào cuối tháng 9 năm 1999 tại TP Hồ Chí Minh 

Khoảng giữa tháng 4 năm 1996, tôi nghĩ rằng có lẽ đã tới lúc gửi đăng những 
lời phát biểu trên. Cũng dịp ấy, tôi được tin Thượng tướng Trần Văn Trà đang ở thăm 
Xinh-ga-po. Tôi dự định đợi khi ông trở về, tôi sẽ hỏi ông về thời diểm đăng. Thật đáng 
tiếc, mấy hôm sau, qua báo chí, tôi được biết ông đã đột ngột qua đời tại Xinh-ga-po 
ngày 20 tháng 4 năm 1996, 

Từ đó đến nay, tôi cứ băn khoăn mãi một điều: gửi đăng bài này vào thời điểm 
nảo là thích hợp? Cuối cùng, tôi thấy không thể chẳn chừ được nữa. Thời điểm thích 
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hợp chính là năm 2000; năm có nhiều ngày lễ trọng đại gắn liền với cuộc đời và sự 
nghiệp của Đại tưởng Vô Nguyên Giáp và chúng ta cũng vừa ký niệm 55 năm ngày 
thành lập Quân đội NDVN anh hùng mà ông là Tổng tư lệnh. năm Loài Người chào 
đón giao thừa thiên niên kỷ mới. Tôi tìn rằng ở thế giới bên kia, Thượng tướng Trần 
Văn Trà sẽ *đọc” được bải này. 

Đêm nay. trước anh linh của Thượng tướng, tôi tự nhủ: trong việc nghiên cứu về 
đề tài quân đội ta cũng như về bất cứ để tài nào khác, bản thân mình phải nghiêm khắc 
thực bành nguyên tắc thật công khai. thật công phu, thật công bằng và thật công tâm. 


22... Có mật nhà báo là Đại tróng / Phạm Hồng Cư // Quân đội Nhân dân. — 
2001. ~ Ngày 21 tháng 6. - Tr. 3. (Số thứ tự trong thư mục 634) 


CÓ MỘT NHÀ BÁO LÀ ĐẠI TƯỚNG 


Vị Chủ tịch Hội nghị Báo giới Bắc Kỳ năm 1937 sau này trở thành Đại tướng 
Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng, chiến. Mối duyên nợ 
của ông với báo chí bắt đầu từ bài báo đầu tiên viết năm 16 tuổi. Nay đã ở tuổi 90, ông 
vẫn tiếp tục viết báo. 

Thể giới và trong nước biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà quân sự lỗi 
lạc. Nhưng trước hết, ông là một nhà chính trị, và trong quá trình hơn 70 năm hoạt động. 
cách mạng, ông luôn luôn coi báo chí là một vũ khí đấu tranh cách mạng sắc bén. 

Bài báo đầu tiên ông viết khi còn là học sinh trường Quốc học Huế. Trong phong 
trào đòi thả cụ Phan Bội Châu và để tang cụ Phan Chu Trình. bắt đầu từ trường Quốc 
học, Võ Nguyên Giáp viết bài báo nhan đề “Đá đảo tên bạo chúa trường Quốc học” 
viết bằng tiếng Pháp đăng trên tờ “7'4zmơm” của luật sư Phan Văn Trường xuất bản 
tại Sài Gòn. một tờ báo dũng cám công khai đả kích thực dân Pháp. 

Sau đó ông vào làm biên tập ở báo Tiếng đán của cụ Huỳnh Thúc Kháng. một tờ 
báo lớn ở Trung Kỳ có xu hướng tiễn bộ. Đây là giai đoạn học nghề làm báo. Ông viết 
nhiều thê loại, đưới nhiều bút đanh. Đặc biệt có loạt bài tuyên truyền chủ nghĩa Mác 
dưới dạng phô thông. Mặc dù đã khôn khéo cân nhắc chữ nghĩa nhưng nhiều lần ông 
bị nhà cằm quyền Pháp kiểm duyệt. xóa trăng từng cột báo. 

Giai đoạn hoạt động báo chí sôi nổi nhất của ông là thời kỳ Mặt trận dân chủ 
(1936 — 1939). Thời kỳ này Đảng ta triệt để tận dụng mọi khả năng hoạt động công 
khai của báo chí đề đấu tranh đòi dân sinh dân chủ, dòi đặc xá chính trị phạm. ủng hộ 
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Mặt trận bình dân Pháp. Võ Nguyên Giáp là người khởi xướng tờ báo cách mạng công 
khai đầu tiên, chớp thời cơ, ra sớm nhất. Đó là tờ #iổn ứrẻ tập mới (mua lại bản quyền 
của tờ Hồn rrẻ của Hướng dạo sinh vì thua lỗ phải tạm ngừng xuất bản) kịp thời ra 
mắt ngày 6-6-1936, chỉ hai ngày sau khi Chính phủ Mặt trận Bình dân Pháp do I.ê-ông 
Blum làm thủ tướng lên năm quyền. Báo ra được 5 số thì bị nhà cầm quyền thực dân 
đóng cửa. Tuy nhiên đây là tiếng chuông báo hiệu phong trào hoạt động báo chí công 
khai của Mặt trận Dân chủ. 

Đồng chí Võ Nguyên Giáp chuyển sang làm báo tiếng Pháp vì theo luật của 
chính quyền thực dân, ra báo tiếng Pháp thì phải nộp tờ khai. còn ra báo tiếng Việt thì 
phải qua nhiều thủ tục phiền phức kéo dài. Ông cộng tác với đồng chí Nguyễn Thế 
Rục., đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, học viên trường Đại học Phương Đông của Quốc 
tÊ Cộng sản, xuất bản tờ Le Travail (Lao Động). Báo ra mắt độc giả ngày 16-9-1936, 
Le Travail sông được 7 tháng, ra được 30 số, tới ngày 16-4-1937 thì bị nhà cằm quyền 
đóng cửa. Võ Nguyên Giáp là biên tập viên chính, đảm nhiệm nhiều đề tài. Ông đi sâu 
vào phản ánh các cuộc đấu tranh của nông đân, công nhân, điển hình là các vụ Côn 
Thơi, Cẩm Phả. 

Sau khi đồng chí Trường Chinh ra tù, đồng chí Võ Nguyên Giáp tham gia "Ủy 
ban ban hành động bán hợp pháp” của Đảng do đồng chí Trường Chính phụ trách. Ủy 
ban có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đường lối chính trị của Đảng đối với bảo chí 
công khai. Hàng chục tờ báo của Mặt trận dân chủ, của các đoàn thẻ nối tiếp nhau ra 
đời như Thời thế, Bạn dân. Tìn tức. Đời nay, Ngày mới. Thế giới... Báo tiếng Pháp có 
Rassemblcmem! (Tập hợp), En Avami (Tiến lên), Notre Voix (Tiếng nói của chủng ta). 
Đồng chí Võ Nguyên Giáp viết báo tiếng Pháp là chính, đằng thời tham gia viết nhiều 
bài cho báo tiếng Việt. Một sự kiện đáng chú ý là trên báo Moe Woix, Bác Hỗ lúc đó 
ở Trung Quốc gửi về nhiều bài dưới bút danh ?.C.Lứ+ để bất liên lạc với Trung ương 
Đảng và góp ý kiến chỉ đạo phong trào Mặt trận dân chủ. 

Tại Hội nghị báo giới Bắc Kỷ do Xứ ủy lãnh đạo và tổ chức. họp tại Hà Nội 
ngày 24-4-1937, đồng chí Võ Nguyên Giáp được cử làm Chủ tịch, đồng chí Trần Huy 
Liên làm Phó chủ tịch. Trước đó, ngày 14-3-1937, Võ Nguyên Giáp đại diện báo &as- 
semblemenmi vào Huê dự Hội nghị báo giới Trung Kỳ. 

Giai đoạn Mặt trận dân chủ đánh đấu sự trưởng thành, nhạy bén, sắc sảo, vững 
vàng và thạo nghề làm báo của Võ Nguyên Giáp. Ông nói: “Nghề báo là một nghệ 
thuật đầy hứng thú”. Và san này khi chuyển qua công tác quân sự, ông thấy làm một 
số báo giống như tổ chức một trận đánh hiệp dồng. 

Tháng 9-1939, chiến tranh thể giới lần thứ hai bùng nỗ. Giữa năm 1940, đông chí 
Võ Nguyên Giáp cùng với đồng chí Phạm Văn Đồng được Đảng cử sang Trung Quốc. 
gặp Bác Hồ ở Côn Minh rồi đầu năm 1941 theo Bác trở về nước. Sau Hội nghị Trung 
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ương 8. thành lập Mặt trận Việt Minh. Bác Hồ ra báo Vệ: Nam độc lập, đồng chí Võ 
Nguyên Giáp được phân công viết một số bài. Khi Bác Hồ duyệt, đồng chí Võ Nguyên 
Giáp cảm thấy rõ yêu cầu của Bác: ngắn gọn, dễ hiểu, súc tích, thiết thực. Chưa bao giờ 
ông thấy viết báo khó khăn như thời gian làm báo Việt Nam độc tập (Việt lập). 

Tháng 12-1944, Bác Hồ giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp thành lập đội quân 
chủ lực đầu tiên, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Tờ báo của đội mang 
tên “Tiếng súng reo”. Khi thống nhất các lực lượng vũ trang cúa Đáng thành Quân 
giải phóng Việt Nam, Võ Nguyên Giáp ra báo Quân giải phóng. Tháng 6-1945, thành 
lập Khu giải phóng Việt Bắc, Võ Nguyên Giáp được cử làm Thường trực Ủy ban giải 
phóng. ông ra báo Mước Nam mới, phát hành được 7 số thì cách mạng tháng Tám thành 
công. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập, đồng chí Võ Nguyên Giáp được 
phân công nhiều việc quan trọng, công tác vô cùng bận rộn nhưng ông vẫn viết bài cho 
các báo Cờ giải phóng, Cứu quốc, Sao Vàng. Bước vào hai cuộc kháng chiến, ở cương 
vị Tổng chí huy, Tổng chính ủy rồi Tổng tư lệnh, Bí thư Quân ủy Trung ương, ông 
thường xuyên viết bài cho các báo của Dáng, của Mặt trận, của các đoàn thẻ và đặc biệt 
quan tâm đến hoạt động báo chí, xuất bản trong lực lượng vũ trang nhân dân. 

Nhà báo cách mạng lão thành. nhà báo kỳ cựu. vị tướng số 1 của các vị tướng 
của Quân đội Nhân dân Việt Nam nay tròn 90 tuổi. Ông vẫn khỏe mạnh, đặc biệt minh 
mẫn. thông minh, sống giản dị. trong sáng. nêu tắm gương sáng về ở đời và làm người 
vì nước, vì dân ''đĩ công vi thượng". Ông vẫn viết báo và viết sách, tiếp tục cống hiến 
cho sự nghiệp báo chí vì công cuộc đối mới đất nước, vì lý tưởng độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. 


22T... Những khoảnh khắc xúc động / Quang Thống, Quang Lợi // Quân đội 
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NHỮNG KHOẢNH KHÁC XÚC ĐỘNG 


Cũng như các năm trước dây, gần đến ngày sinh nhật thượng thọ, nhà Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp lúc nào cũng đông khách. Đó là các nhà lãnh đạo, các tướng lĩnh, sĩ 
quan, các đại diện chính quyền, đoàn thể, các cụ bô lão, các cháu thiếu nhỉ, các gia đình 
cơ sở cách mạng, bà con, họ hàng thân thích... Đó cũng là nét độc đáo, là điều hiếm 
quý của cuộc sống thủy chung, ân nghĩa đành cho vị Đại tướng đầu tiên của quân đội 
ta, dành cho người học trò xuất sắc của Bác Hỗ kính yêu. 

Nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm cách không xa Quảng trường Ba Đình. 
Nắng vàng rực lên trong khu vườn rợp mát bóng cây. Cánh cổng rộng mở. Mùa thu 


này, ngày 25-8, vị Đại tướng mà cả cuộc đời đã công hiến trọn vẹn cho dân, cho nước, 
tròn 90 tuôi, 

Lặng lẽ, ấm tình mả sâu sắc. Từng đoàn người trên khắp mọi miền đất nước về 
đây. từ Tây Nguyên, Phú Yên, Cao Bằng, Nghệ An. Quảng Ninh... từ những đoàn 
đông đến 150 người. cho đến đoàn chỉ có 1-2 người, có người đại điện cho tập thẻ. 
có người chỉ đến với tư cách cá nhân, tất cả đều tỏ lòng ngưỡng mộ, tự hào đối với vị 
tướng đã có nhiều công lao đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng, xây dựng đất nước, 
xây dựng quân đội. Tên tuổi của Đại tướng gắn liền với bản sắc và nghệ thuật của chiến 
tranh nhân dân Việt Nam. 

Cả khu nhà Dại tướng tràn ngập hoa. Có những bó hoa từ những người lính 
năm xưa tùng chiến đấu bên cạnh Đại tướng, có bó hoa từ đầu nguồn Đác Đó, lại có bó 
hoa từ nước ngoài như của bà Rô-xa-ma-ri-a Ðuy-răng, Đại điện — Trưởng văn phòng 
UNESCO tại Việt Nam... 

Ở tuổi 90 mà Đại tướng mỗi ngày tiếp hàng chục đoàn khách. trí tuệ minh mẫn 
lạ thường. Trong căn phòng tiếp khách đơn sơ, bên chiếc bàn rộng, vị Đại tướng ngồi 
đó, mái tóc bạc như mây, nụ cười hồn hậu. Quây quần quanh ông là những gương mặt 
hoặc thân quen, hoặc mới gặp, nhưng rất đối chân tình. Có cụ ở đoàn cựu chiến binh 
Bộ Quốc phòng đã 88 tuổi rưng rưng nước mắt đến mừng Đại tướng thượng thọ 90, 

Không ai hy vọng bày tỏ được gì nhiều. nhưng hình như. đối với nhiều người, 
được gặp Dại tướng, được nghe giọng nói ấm áp của ông, được nắm tay ông là một 
ước muốn sâu xa. Mạch nguồn lịch sử - thời kỳ lịch sử hào hùng nhất, còn nóng bỏng. 
tỉnh khôi — đang được tiếp nói, đang cuộn chảy trong các thế hệ Việt Nam hôm nay. 
Đại tướng là hình ảnh mẫu mực của anh Bộ đội Cụ Hồ. Năm tháng qua đi. thời cuộc 
đổi thay, nhưng trong lòng nhân dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - anh Bộ đội Cụ Hồ 
Võ Nguyên Giáp vẫn gần gũi và thân thương như vậy. Cuộc sống cần tôn vinh những 
giá trị cao quý, đích thực. Và khi đó, cuộc sống có thêm niềm tin và sức mạnh đẻ đạp 
bằng khó khăn mả vươn tới. 

Đoàn thương binh Sư đoàn 312 xúc động cứ muốn ôm chằm lấy vị tướng thân 
thiết của mình. Giọng Đại tướng rành rọt: “Sư đoàn 312 là sư đoàn nỗi tiếng. Gặp lại 
các đồng chí. tôi nhớ đến tắt cả anh em thương binh, những anh em đã ngã xuống, nhớ 
đến Sư đoàn trưởng Lê Trọng Tấn. Mong các đồng chí luôn nêu cao truyền thống vẻ 
vang của Sư đoàn đã bắt sống tướng Đờ Cát ở Điện Biên Phủ”. Chia tay rồi mà nhiều 
người không muốn rời di. 

Chúng tôi may mắn được chứng kiến cuộc gặp gỡ của Đại tướng với đoàn đại 
biểu tỉnh Cao Bằng, một trong những cuộc gặp xúc động, diễn ra lâu nhất. Đại tướng 
nắm tay hỗi lâu Bí thư tỉnh ủy Dương Mặc Thăng, con trai đồng chí Dương Mặc Thạch 
(biệt danh là Xích Thắng), chính trị viên đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 
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được thành lập trong khu rừng Trần Hưng Dạo ngày 22-12-1944. Bầu không khí trở 
nên đặc biệt ấm cúng khi Đại tướng nói mấy câu tiếng Tày. Những người con của quê 
hương Cao Bằng cách mạng mang cả cơm lam làm từ xã Tam Kim để biếu Đại tướng. 
Tam Kim là nơi đồn Phay Khát đóng. Bác Kim Sơn. người từng được làm việc lâu năm 
bên cạnh Đại tướng cho biết: Đêm 24-12-1944, dưới sự chỉ huy của anh Văn, các đội 
viên giải phóng quân đã phục kích trên đồi cao cách đồn Phay Khắt 300m để mớ trận 
tắn công vào chiều ngày hôm sau 25-12, đánh thăng trận đầu. Dó là mốc son dầu tiên 
trong lịch sử oai hùng của quân đội ta. 

Tặng tính Cao Bằng 2 tập sách của Bác Hồ và 3 tập sách của mình, Đại tướng 
nói: *Cao Bằng là quê hương thứ hai của tôi. Bác Hỗ đã từng nói: “Cao Bằng là ngôi 
sao sáng của cả nước. Tôi mong Cao Bảng phần đâu đề tiếp tục là ngôi sao sáng và 
nhất định là ngôi sao sáng của cả nước”. Đại tướng vừa đứt lời, một chị dáng người 
thanh thoát, mặc áo chàm cất lên theo làn điệu dân ca Tây bái thơ mừng Dại tướng 
thượng thọ. Không gian như trầm lăng, ngưng đọng lại trong một niềm xúc động sâu 
xa. Mấy năm gần đây. năm nào Cao Bằng cũng gửi mừng thượng thọ Dại tướng một 
bức trướng bằng thổ cảm. Bức trướng thổ cắm năm nay, được lồng vào trong khung 
kính, thêu rất tỉnh xảo. 

Nhìn hàng trăm bức trướng treo kín các bức tường trong khu nhà, có thể cảm 
nhận được tình cảm của dồng bảo và chiến sĩ cả nước đối với Đại tướng sâu sắc đến 
mức nào. Có bức trướng lớn viết bằng tay đúng 1000 chữ thọ cỗ. Dó là cách bảy tỏ tình 
cảm của bác Nguyễn Thụy Ứng, 75 tuổi, nguyên tiểu đội trưởng tiểu đội 1, trung đội 
1, đại đội 1, tiểu đoàn 1 và thuộc trung đoàn 1. 

Lại có bức trướng màu vàng rực, thêu chữ hồng toàn bộ bài thơ 16 câu của Hội 
nông dân Việt Nam. Tôi chú ý đến bức trướng của các con cháu, chất cụ Nguyễn Thị 
Vĩnh. một gia đình có công với cách mạng, và có nhiều người con là cán bộ cấp cao 
của quân đội, thêu dòng chữ: 

“Văn võ song toàn lừng danh tướng 

Tâm hôn đức độ xứng hiền nhân” 

Cụ Vĩnh đã mắt năm ngoái ở tuổi 105. Các con. cháu làm bức trướng này mừng 
Đại tướng thượng thọ là thể theo nguyện vọng tha thiết của cụ. Còn bức trướng của 
Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sơn thì ghi: 

"Mừng Anh tuổi 90 

Tâm hồn luôn sáng tươi 

Qua biết bao ghênh thác 

Nhân cách một đời người `. 

Trong hàng trăm cuộc gặp ở thời khắc đặc biệt này của đời người, Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp hầu như không nhắc đến bản thân mình, không nhắc tới những chiến 
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dịch, những trận đánh. Không ai không biết rằng lịch sử đã dồn lên vai các thế hệ đi 
trước những gánh nặng đầy gian khó hy sinh. Nhưng Đại tướng và thế hệ của ông đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dối với đất nước và dân tộc. Còn bây giờ, điều mà Đại 
tướng quan tâm nhiều nhất vẫn là công cuộc xây dựng đất nước, những vấn đề mới mẻ 
đang đặt ra, những bức xúc nóng bóng, những tệ nạn làm tổn thương, đất nước, làm suy 
giảm đạo đức xã hội, đặc biệt là tệ tham nhũng. hồi lộ. 

Với mỗi dỗi tượng đến thăm, từ trí thức. nhà kinh tế đến công nhân. nông dân, 
bộ đội..., Đại tướng, đều tâm SỰ, nhắn gửi sâu sắc những điều tâm huyết của cuộc đời 
mình. Ai cũng được Đại tướng khuyến khích không ngừng học tập để làm sao cho 
mỗi người cũng như cả đất nước không bị tụt hậu. Câu chuyện với đoàn thương binh 
phường Quán Thánh trở nên vui nhộn khi Đại tướng hỏi: “Sao lại gọi là Quán Thánh 
nhỉ? Đã là “thánh” thì không ăn hối lộ. Các đồng chí cần kiên quyết chống lại tham 
những, xứng đáng là phường mang tên Quán Thánh”. 

Khi đoàn đại biển của báo Quán đội nhân dân do đồng chí Tống biên tập dẫn 
đầu, bước vào, Đại tướng đứng dậy bắt tay từng người. Sau khi đồng chí Tổng biên tập 
thay mặt cán bộ, phóng viên, công nhân viên, chiến sĩ Tòa soạn chúc mừng Đại tướng 
thượng thọ 90, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ân cần căn dặn: “Báo QĐND là cơ quan 
ngôn luận của Đáng ủy quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng. là tiếng nói của các 
LIVTND và nhân dân. Tờ báo phải có tiếng nói đúng đắn và trung thực. phải nêu cao 
đạo đức của người làm báo, làm sáng tỏ chân lý và bảo vệ chân lý. Phải nêu cái đúng. 
cái tốt để toàn quân, toàn đân làm theo. Phải vạch cái sai để sửa chữa đúng như Lê-nin 
nói: Báo chí là người tuyên truyền tập thẻ, cổ động tập thẻ và tô chức tập thẻ. Chúc báo 
QĐND luôn luôn xứng đáng với danh hiệu Anh hùng LLVT-ND. Dại tướng còn đặn 
thêm: ''Đạo đức của người làm báo, đó là điều quan trọng nhất. Tôi cũng từng là nhà 
báo, tôi mong các đồng chí, các cháu ở báo QĐND có gắng rèn luyện không ngừng”. 

Ít phút được gặp gỡ Dại tướng ngắn ngủi mà cảm động, chúng tôi ra về trong 
dòng người vẫn tấp nập đến thăm. Không ai bảo ai, lên xe mà chúng tôi vẫn ngoái đầu 
nhìn lại ngôi nhà, lòng đầy xốn xang cảm xúc. Sự ngưỡng mộ với Đại tướng. với thế 
hệ đi trước, sự tin yêu với lớp người kế tục chính là chất keo. là mạch ngầm chảy trong 
nguồn cội để dân tộc ta đi tiếp chặng trường chỉnh khai phá mới. 


Xin kính chúc Dại tướng thượng thọ. 
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NHỮNG KỶ NIỆM VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
Đào Vũ 


Trong trái tim tôi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp như ngôi sao Khuê của bầu trời 
Việt Nam thế ký XX. 

Tôi bị ám ảnh, đến thành nỗi phập phòng không sao nguôi được khi nhớ lại cái 
buổi chia tay ở đường Cổ Ngư chiều thứ sáu ngày mùng tám tháng năm năm 1940. 
Ông xa Hà Nội, rời bỏ trường Thăng Long mà ông đang là một nhà giáo dạy sử. Buối 
chiều trên Cổ Ngư ông chia tay với bà Quang Thái và con gái bé bóng Hồng Anh để 
tìm đường sang Trung Quốc gặp Bác Hồ mưu việc cứu nước. 

Ông bỏ lại phía sau sự xáo xác của học sinh Thăng Long (và cả sự ngơ ngác của 
mật thám Pháp) sáng thứ hai sau khi vào giờ học mà không thấy thầy. Hai ngày trời, 
thầy đã đi xa tận biên giới. 

Sau này. tôi có việc lên tìm nơi sông Hồng bắt đầu đồ vào đất Việt Nam, tôi gặp 
sông Nậm Thi, tự nhiên cảm thấy thân thiết. Biết về chuyến đi ấy của ông, ông phải bỏ 
tàu hóa pa cuối cùng sát Lào Cai để tránh đường tàu, đến bên bờ sông Nậm Thi, qua 
sông bằng mảng nứa, tiếp tục đường đi Côn Minh... 

Không được theo dấu chân ông tới Côn Minh, nhưng cũng sau này, đến huyện 
Tĩnh Tây của Trung Quốc, được biết ở đây ông được Bác Hồ giao nhiệm vụ tập hợp 
anh em từ trong nước sang mở lớp huấn luyện, cái huyện biên giới này thêm gần gũi 
bởi có dấu chân ông. 

Đầu kháng chiến chống Pháp, tôi được giao nhiệm vụ mở lớp huắn luyện ở cao 
nguyên Đồng Mu, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Thanh niên mà lần nào tôi cũng phải 
leo đốc suốt từ sáng đến chiều mới vượt được hai mươi cây số lên tới nơi. Đặt chân tới 
nơi, cao nguyên Dồng Mu, với cánh đồng bằng phẳng, với bản làng êm ä, với hồ nước 
trong, với chợ đông vui, người hiền hòa... làm cho mệt mấy cũng tiêu tan. Nhưng đến 
khi được biết trận đánh nơi đây trước Cách mạng, Võ Nguyên Giáp đã bị thương. thì 
cái tên gọi Đồng Mu trở nên gắn bó. Người Đồng Mu mẫy ai biết. Nhưng hỗ nước như 
trong xanh hơn, khói lam chiều như thêm quấn quýt mái lá. muốn níu giữ một cái gì. 

Chiến dịch Biên giới trong kháng chiến chống Pháp 1950, có chuyện trận mở 
màn rất đáng chú ý. Bởi chưng cũng là trận then chốt quyết định thăng lợi của chiến 
dịch Biên giới, với nhiệm vụ tiêu điệt địch, mở rộng căn cứ Việt Bắc, nhất là mở cửa 
để giao thông với thế giới dân chú hậu phương lớn của ta. 


_ ĐẠI TƯỞNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGÌ 


ỐNG CÚA HÒA BÌNH — 


Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp còn kiêm nhiệm làm Chí huy trưởng, 
kiêm Chính ủy mặt trận. Phương án tác chiến mở màn bằng trận đánh Cao Bằng đã 
được phỏ biến (Ilội Nghị ngày 2 tháng 8 ở Tha 'Thây Túa). Nhưng chính người chỉ huy 
mặt trận còn chưa yên tâm về vấn để mắu chốt là trận đột phá mở màn Cao Bằng! Đại 
tướng suy nghĩ và quyết định trực tiếp đi trinh sát Cao Bằng. 

Chiến địch Biên giới nảy, tôi có qua mà không được dự. Ngã ba Trà Lĩnh. đèo 
Mã Phục... tôi có biết mà không được biết việc quan trọng là bằng đường này, Đại 
tướng đã lên tận đài quan sát của Bộ Chỉ huy mặt trận. Qua lời kể của Thượng tướng 
Phùng Thế Tài mới biết Đại tướng đã khởi hành từ lúc gả mới gáy tan canh, mà mãi 
gần trưa mới tới nơi. Chẳng quản đường vất vả và nguy biểm, chăng quản bữa cơm 
“đã chiến” đạm bạc với anh em, Đại tướng đã ở cách đồn địch chưa dây một cây số 
dường chim bay để quan sát, nghiên cứu, suy nghĩ... để cuối cùng đi đến một quyết 
định là thay thế trận đánh then chốt mở màn là Dông Khê chứ không phải Cao Bằng. 
Được Bác chuẩn y. và còn "chống gậy lên non xem trận địa”. Tắm ảnh chụp Bác quan 
sát trận đánh Đông Khê trở thành bắt hủ. và, thắng lợi giòn giã với lời thư động viên 
của Bác Hồ càng trở thành bất hủ: “Bác và Tổng tư lệnh đã ra lệnh khao các chú một 
bữa thịt bò.” 

Sau chiến dịch, càng thấy rõ nếu đánh mở màn bằng trận Cao Bằng, ta sẽ không 
thắng được, càng thấy rõ thắng lợi của trận mở màn Đông Khê có vị trí quan trọng như 
thể nào đối với thắng lợi toàn chiến dịch! Một bạn tôi bây giờ là đại tá Nhân khi Ấy nắm 
một tiểu đoàn chủ công của 308 nói với tôi nếu không có sự thay đôi. tiều đoàn cúa anh 
cằm chắc không còn khi tiền dánh trận Cao Bằng. *Ơn ấy là ơn cứu mệnh vậy”. 

Tôi không định mà nhớ lại sự thay đổi phương châm tác chiến của chiến dịch 
Điện Biên Phủ có ý nghĩa quyết định như thế nào. Cũng Đại tướng Chỉ huy trưởng 
đã đề xuất và đề nghị trên duyệt việc từ bỏ phương châm “Đánh nhanh thắng nhanh” 
trong ba ngày hai đêm, đẻ đổi lẫy "ta chỉ được thắng, không được bại”, đù phải đánh 
kéo dài, dù phải “kéo pháo vào, kéo pháo ra”, dù phải tiếp cận địch, (cũng là tiếp cận 
thắng lợi) bằng từng nhát cuốc, nhát xẻng đảo hầm đào hào... 

Cũng như sự vĩ đại của tư lướng quân sự Hồ Chí Minh trong việc xác định trận 
đánh điểm huyệt ở Buôn Ma Thuột cho cá chiến dịch giải phóng toàn miền Nam. 

Dất nước ta trong thế kỷ XX được cắm mốc bằng ba sự kiện chói lọi: Cách mạng 
tháng Tám. chiến thăng Điện Biên Phủ và mùa Xuân đại thắng Mỹ cút ngụy nhảo. 

Cả một thế hệ được sống qua những mốc lịch sử ấy. Nhưng không phải ai cũng như 
Đại tướng có sự trải qua những mốc lịch sử ấy đẹp để và đáng ngưỡng mộ như vậy. 

Cách mạng tháng Tám đánh trận Thái Nguyên rồi, ông là người lẫm liệt kéo 
đoàn quân nhỏ bé nhưng xiết bao oai hùng vẻ Hà Nội. Cái thời buổi và hoàn cảnh mà 
nền độc lập dân tộc ngàn cân treo sợi tóc chống chọi được để bước vào cuộc kháng 
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chiến trường kỳ có bàn tay chèo lái của Bác Hồ, còn phải có bao nhiêu bàn tay trợ lực, 
trong đó có bàn tay Võ Nguyên Giáp! 

Nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp bằng chiến địch 
Điện Biên. Câu chuyện diễn nôm ra là “kéo pháo vào kéo pháo ra” chọn con đường 
chắc thăng cho chiến dịch, cũng là sự chắc thắng cho vận mệnh cúa cả một dân tộc 
nghe như huyền thoại. Huyền thoại lại là hiện thực là thế. 

Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, sự khó khăn. gian khổ, sự quyết liệt ở một cấp 
số mới. Người ba lần chiến thắng quân Nguyên Hưng Đạo Đại Vương có sống lại. chứng 
kiến, thì cũng chỉ mim cười, ngắng cao đầu tự hào về thế hệ con cháu Hỗ Chí Minh. 

Những tháng năm ấy, tuổi Đại tướng đã cao, không còn là tuổi kiêm chỉ huy trực 
tiếp ngoài trận địa. Nhưng ở Tổng hành dinh, trên cương vị Tổng tư lệnh quân đội, Bí 
thư Quân ủy. toàn quân toàn dân vẫn được nghe mệnh lệnh của Đại tướng “Thần tốc, 
thần tốc hơn nữa; Táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút xốc tới mặt 
trận, giải phóng miễn Nam, quyết chiến và toàn thắng...” (trích Điện mật lệnh cho 
miền Nam. Số 15711 ngày 7-4-1975 ký tên Văn). 

Ai cũng biết bấy nay. Trung ương Đảng lãnh đạo chiến tranh, việc quân có tập 
thể Bộ Chính trị và cá Quân ủy Trung ương, nhưng, mệnh lệnh nảy được truyền đạt 
tức tốc đến đảng viên chiến sĩ, có phải thảy đều nhận ra giọng quân lệnh sang sảng của 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp? 

Người học trò này, cũng là người dồng chí thân thiết, người cộng sự xuất sắc của 
Hỗ Chủ tịch, là người được gần gũi với Người, được trong nước ngoài nước luôn luôn 
cho đứng sau Người. Chả thế mả một bức thư từ Phần L.an gửi về đăng báo Thống nhất 
có kể cho nghe rằng: Những ngày dài ở Henxinky năm ấy trong cuộc gặp gỡ của thanh 
niên thế giới với chủ để *Vì thắng lợi cuối cùng của Việt Nam”, các bạn trẻ kỉa có kiểu 
giơ hai ngón tay lên thành chữ V (chữ bắt đầu của từ Victoria là thắng lợi) để miệng hô 
to “Hồ Chí Minh - Giáp, Giáp!". 

Vang lên ở Henxinky, dội vào rừng núi nước Phần Lan xa xôi những tiếng hỗ 
“Hỗ Chí Minh - Giáp, Giáp!" 

Trong một cuốn sách có nhan để Chiến thắng bằng mọi giá — Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp, thiên tài của Việt Nam, tác giả là nhà sử học quân sự Mỹ Cecil B.Currey 
đã kê một đoạn rất dài về một anh học trò trường Thăng Long xưa nhận xét về thầy dạy 
sử của mình, anh học trò cũ ấy kể. cả lớp ngồi im lặng bị lôi cuốn bởi những lời thầy 
giảng về “sự phát triển chiến thuật và chiến lược của Napoléon”. “thầy vẽ lên bảng 
những chỉ tiết nhỏ nhất của từng trận đánh của Napoléon”, thầy còn giảng giải “tại sao 
đội kị binh này lại được bố trí ở đây hoặc là tại sao đội Cận vệ Hoàng gia lại được giao 
nhiệm vụ ở thời điểm đặc biệt này”. 


ĐẠI TƯỚNG, TỎ 


\G CỦA HÒA BÌNH 


TỰ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TUỚ 


Đến nỗi, vẫn theo lời anh học trò kia, họ đã đặt cho ông biệt danh là “Đại tướng”, 
là '“Napoléon”. 

Tôi bây giờ mới biết những điều Ấy. Hình như ông có chăm chú tới Napoléon từ 
khi làm nhà giáo sử học chưa làm quân sự. Trong sách bách khoa toàn thư về quân sự 
và quốc phòng của Mỹ những trang từ 1073 đến 1075. ngoài những đánh giá rất cao về 
cuộc đời chính trị, thành tựu quân sự và tài thao lược trong binh nghiệp của Đại tướng 
Giáp, cũng có đoạn viết “nhiều người biết rằng ông quan tâm đến Napoléon”. 

Một người bạn tôi là nhà văn Triều Tương kể lại rằng, trong một cuộc được lên 
phỏng vấn Đại tướng, anh đã mang theo đề biếu Đại tướng một chai rượu mạnh. L.úc 
rót rượu ra đê lên bàn. Đại tướng bị bất ngờ và hói: 

- Cái gì thế này? 

- Dạ thưa, xin phép được biếu Dại tướng một “ông Đại tưởng" ạ. 

Thấy Đại tướng lặng nhìn chai rượu Napoléon, khẽ lắc đầu tỏ ý là Đại tướng 
không uống rượu, Triều Dương có hơi bối rồi, tếu táo cho qua bằng câu chống chế: 

- Thưa có sách xếp ông ấy ngồi cùng với Võ Đại tướng, nhưng thật khác nhau 
hoàn toàn ạ... 

Sự khác nhau hoàn toàn ấy, anh đã nghĩ mà không dám nói với Đại tướng đó là 
bản chất, sứ mạng lịch sử khác nhan, thậm chí sự thành bại cũng khác nhau. 

... Trở lại việc tôi được là lính. Nói cho đúng tôi là lính cầm bút. Ngay trong quân 
ngũ, tôi làm chính trị, làm văn thư. làm báo... Từ trước và sau khi trong quân ngũ cho 
đến gần như cả đời, tôi sáng tác văn học. 

Trên con đường dài sáng tác văn học của đời tôi. tôi được nhiều sự tỏa sáng của 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Từ rất sớm khi bắt đầu có ý định hướng về đề tài chiến tranh du kích. tôi đã được 
sự động viên khuyến khích của ông. Ông phác họa cho tôi, thể hiện đề tài ấy phải với 
một quy mô như thế nào, phải qua những chặng đường làm sao. Tôi được sự giúp đỡ tạo 
điều kiện để học hỏi - nguyên việc được vào thư viện nội bộ Bộ Quốc phòng đề đọc tại 
chế những trước tác, văn kiện, tài liệu... không phô biến ra ngoải của Võ Nguyên Giáp 
đối với tôi đã có bao nhiêu ý nghĩa và bỏ ích. Quan trọng hơn cả là, kết hợp nói chuyện, 
thư từ, tôi được trau dỗi. thắm nhuần những tư tướng chiến lược cơ bản của Đảng mà ông 
là một tiêu bản. Biểu hiện chiến tranh du kích nhưng phải biết chiến tranh du kích quan 
hệ với chiến tranh chính quy như thể nào. Đi sâu hơn nữa, tư tưởng chiến lược của chiến 
tranh cách mạng bao giờ cũng là tư tưởng tiễn công, nhưng phải và cần được hiểu như 
thế nào... Lâu dài và cuối cùng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà văn hóa vốn là giáo sư 
sử học Võ Nguyên Giáp đã trau đồi và nâng lên một tầm mới cho người được gần ông 
biết bao trí thức và cảm xúc về nền văn hóa và lịch sử Việt Nam. 


TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIÊU VIẾT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BÁO, 


Trong chiến tranh chống Mỹ ở miền Bắc. mặt trận giao thông vận tải đã là mũi 
nhọn. Nhưng mũi nhọn của mũi nhọn là con đường hành lang Trường Sơn, quen gọi là 
đường mòn Hễ Chí Minh. Dại tướng lại đã khích lệ tôi đi vào đấy, đã tạo cho tôi mọi 
điều kiện để đi vào đấy. Dai dãng mấy mùa khô. tôi được coi như người trong quân 
ngũ đi và sống trong cuộc chiến đấu khốc liệt và hùng vĩ ấy, đi và sống đưới ánh sáng 
một lời chói lọi: “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải giành cho được độc 
lập. tự đo”. 

Đúng. ánh sáng ấy. lời nói ấy là của Bác, Lời ấy của Bác đã nói với "chú Văn”, 
Chính “chú Văn” đã nghe. đã nói và truyền đạt lại cho cả thế hệ này. 

Chỉ là mây mùa khô. nhưng chưa bao giờ trong đời tôi có những cảm xúc và tích 
lũy dồi đào và mãnh liệt đến như thết Biết bao lần tôi nhớ và nghĩ về người đã chỉ dắt 
cho tôi vào nơi ấy trong những mùa khô ấy. 

Một lần, trên vách núi làm chỗ ở cho chiến sĩ, nơi tận cùng giáp biên giới Lào, 
tôi bắt gặp một trang ánh chụp Võ Nguyên Giáp với Chủ tịch Phiđen Castrô. được anh 
em cắt đán lên đầu giường nằm. Không phải ảnh đẹp, có lẽ cũng không phải chỉ vì thần 
thái của hai người anh hùng của thời đại kia đã cuỗn hút tôi, làm tôi chìm đắm trong, 
một niềm xúc động đến thét 

Sau những năm tháng ấy, tôi đã viết tiểu thuyết Con đường mòn ấy và tiếp theo 
là tiểu thuyết Y Leng. Tôi đã cho nhân vật chính Y L.eng được gặp Đại tướng trong 
một khung cánh xúc động và hùng vĩ. Không biết hiệu quả trong độc giả ra sao, nhưng 
người viết đã viết những trang Ấy trong sự bi hồi và nhất mực chân thành. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi góp ý kiến cho tôi về để tài chiến tranh du kích, 
hình như còn nghĩ cho tôi về đề tài nông thôn quen thuộc. Trong một lá thư của ông 
viết cho tôi. tôi đã đọc được ý ấy lời ấy. Và thực sự là lời. ý ấy đã ảnh hưởng tới lôi 
không nhỏ. 

Năm 1974, Đại tướng phải cấp tốc đi Liên Xô mỏ sỏi túi mật. Quả thật trong sự 
lo lắng chung, tôi muốn nói có sự thấp thóm, hồi hộp và lo lắng của chúng tôi. Nhưng 
chúng tôi lại hoàn toàn không ngờ rằng, mổ xong, cằm bút được là Đại tướng viết thư 
cho chúng tôi. Chúng tôi đọc như soi từng nét chữ ấy đẻ đoán xem sức khỏe Dại tướng 
như thế nào. 

Đối với chúng tôi, lá thư ấy đã thành một vật báu. Sự chân thành và ưu ái của 
Đại tướng đã thành mãi mãi. 

Đối với anh em văn nghệ chúng tôi. Dại tướng là một tắm gương, ông là thần 
tượng, hay nói cho dung đị, ông là nguồn động viên là chỗ dựa tỉnh thần cho chúng tôi. 

Trước Tết năm ấy, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn từ miền Nam ra chơi với tôi. 
Thực ra không phải ra chơi. Không biết trong ấy ăn ở thế nào mà tác giả của những 
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tiểu thuyết chắn động dư luận Dứng trước biển, Cù lao Chàm lại bảo tôi: “Anh lo cho 
Hà Phương vẻ lại báo, còn em, em phải bỏ đi thôi, em định lên Tây Nguyên... Ở lại, 
họ đến đánh chết em.” Anh tâm sự, một tâm sự nặng nề quá lắm. Tôi lắng nghe nhưng 
không thẻ đồng ý với anh. 

Chính trong địp ấy. tôi tô chức một đoàn anh em nhà văn, có cả các nhà văn đàn 
anh như Tô Hoải, Bùi Hiển...chúng tôi lên chúc Tết Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại 
tướng báo vợ: “Cô Hà xem có gì ngon, mang ra thết khách nhà văn”. Thực ra, cũng 
chẳng có pì bao nhiêu đề mang ra. Nhưng hẳn là không có chủ định, Dại tướng đã húng 
lên kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện mừng Xuân, Ấy là câu chuyện gọi nôm là 
chuyện kéo pháo vào. kéo pháo ra ở chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Ôi, câu chuyện là bánh pháo đầu tiên giòn giã. 

Buổi lên chúc Tết trớ thành kỷ niệm không phai mờ. 

Tôi và nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn đã thấm thía về những gì Đại tướng đã trải 
qua. Chúng tôi cùng soi tắm gương ấy với một niềm xúc động. Kết quả là sau đó, 
Nguyễn Mạnh Tuấn chăng nghĩ đến chuyện bỏ đi đâu nữa. Và Hà Phương. chị cũng 
không vẻ lại báo Văn nghệ đâu, an tâm ở trong ấy làm Phó Tổng biên tập báo Phụ nữ 
thành phố. 

Văn nghệ sĩ quý mến Đại tướng, muốn làm nhiều việc về Đại tướng hơn nữa mà 
ông khiêm tốn chưa cho. 

Một nhà điêu khắc ở Hội Mỹ thuật nhờ tôi xin được nặn một chân dung Dại 
tướng. Ông đã giữ ý không nhận lời. 

Một đạo điễn kịch bản bảo tôi viết kịch bản. lên xin làm phím Một ngày thường 
của Đại tướng. Ông phân vân đến lúc bảo cho làm thì nhà đạo điễn đã qua đời. 

Một trí thức của Đức lập kế hoạch bỏ ra một năm sang Việt Nam xin phỏng vấn 
Đại tướng để làm một bộ phim tài liệu và viết một cuốn sách. Anh đã xin được nêu 
trước mây yêu cần, trong đó có yêu cầu nội dung các câu hỏi không báo trước và toàn 
bộ ghi âm và hình ảnh anh xin phép mang về hết và toàn quyển sử đụng. 

Đại tướng có ngại gì những cuộc trò chuyện không được chuẩn bị. Kennơdi con 
(con trai của cựu Tông thống Kennodi) chăng đã bàng hoàng về một cuộc nói chuyện 
tay đôi với Đại tướng, vỡ lẽ một chân lý lớn lao: Việt Nam bằng một điều kiện yếu kém 
như thế, đã đựa vào những gì đề chiến thắng Mỹ? Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mác 
Namara lắng nghe, có hơi sửng sốt nhưng rồi thừa nhận lời của Đại tướng: Đại tướng 
lớn nhất là Đại tướng nhân dân! 

Dự định ấy của anh bạn Đức. chính tôi thưa lên Dại tướng kèm theo đề nghị là 
không chấp nhận. 


... Trường hợp dưới đây lại là chính Đại tướng từ chối. 
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tiêu thuyết chấn động dư luận Đứng trước biển, Cù lao Chàm lại bảo tôi: “Anh lo cho 
Hà Phương về lại báo, còn em, em phải bỏ đi thôi, em định lên Tây Nguyên... Ở lại, 
họ đến đánh chết em.” Anh tâm sự. một tâm sự nặng nề quá lắm. Tôi lắng nghe nhưng 
không thế đồng ý với anh. 

Chính trong dịp ấy, tôi tổ chức một đoàn anh em nhà văn, có cả các nhà văn đàn 
anh như Tô Hoài, Bùi Hiền...chúng tôi lên chúc Tết Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại 
tướng bảo vợ: “Cô Hà xem có gì ngon, mang ra thết khách nhà văn”. Thực ra, cũng 
chăng có gì bao nhiêu để mang ra. Nhưng hắn là không có chủ định, Đại tướng đã hứng 
lên kể cho chúng tôi nghe một cầu chuyện mừng Xuân. Ấy là câu chuyện gọi nôm là 
chuyện kéo pháo vào, kéo pháo ra ở chiến dịch Điện Biên Phủ, 

Ôi, câu chuyện là bánh pháo đầu tiên giòn giã. 

Buổi lên chúc Tết trở thành kỷ niệm không phai mờ. 

Tôi và nhà văn Nguyễn Mạnh Tuần đã thấm thía về những gì Đại tướng đã trái 
qua. Chúng tôi cùng soi tắm ương ấy với một niềm xúc động. Kết quả là sau đó, 
Nguyễn Mạnh Tuấn chẳng nghĩ đến chuyện bỏ đi đâu nữa. Và Hà Phương. chị cũng 
không về lại báo Văn nghệ đâu, an tâm ở trong ấy làm Phó Tổng biên tập báo Phụ nữ 
thành phá. 

Văn nghệ sĩ quý mến Dại tướng, muốn làm nhiều việc về Đại tướng hơn nữa mả 
ông khiêm tốn chưa cho. 

Một nhà điêu khắc ở Hội Mỹ thuật nhờ tôi xin được nặn một chân dung Dại 
tướng. Ông đã piữ ý không nhận lời. 

Một đạo diễn kịch bản bảo tôi viết kịch bản, lên xin làm phim Một ngày thường 
của Đại tướng. Ông phân vân đến lúc bảo cho làm thì nhà đạo diễn đã qua dời. 

Một trí thức của Đức lập kế hoạch bỏ ra một năm sang Việt Nam xin phỏng vấn 
Đại tướng để làm một bộ phim tài liệu và viết một cuỗn sách. Anh đã xin dược nêu 
trước mấy yêu cầu, trong đó có yêu cầu nội dung các câu hỏi không báo trước và toàn 
bộ ghi âm và hình ảnh anh xin phép mang về hết và toàn quyền sử dụng. 

Đại tướng có ngại gì những cuộc trò chuyện không được chuẩn bị. Kennơdi con 
(con trai của cựu Tông thống Kennơdi) chăng đã bàng hoàng về một cuộc nói chuyện 
tay đôi với Đại tướng, vỡ lẽ một chân lý lớn lao: Việt Nam bằng một điều kiện yếu kém 
như thế, đã dựa vào những gì để chiến thăng Mỹ? Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mác 
Namara lắng nghe, có hơi sửng sốt nhưng rồi thừa nhận lời của Đại tướng: Đại tướng 
lớn nhất là Đại tướng nhân dân! 

Dự định ấy của anh bạn Dức. chính tôi thưa lên Đại tướng kèm theo để nghị là 
không chấp nhận. 


...Trường hợp dưới đây lại là chính Đại tướng từ chối. 
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TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIÊU VIÉT VÈ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


Đoàn y tế có tên là “Phẫu thuật nụ cười” của Mỹ sang thăm Việt Nam lần đầu 
tiên tiễn hành phẫu thuật cho các em khuyét tật. Trong chương trình ở Việt Nam, Đoàn 
ao ước và tha thiết đề nghị được lên thăm tướng Giáp. Sau tôi mới biết trong đoàn có 
đến tám chín cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến ớ chiến trường miền Nam. Nhưng 
những ngày theo đoàn, tôi được thấy rõ không phải chỉ vì thế mà buổi được tướng Giáp 
tiếp đoàn lại tạo nên sự quan tâm đến thế và có thể nói rưng chuyên tâm linh của họ. 
Sự hứng khởi và xúc động của những người đã từng ở chiến tuyến đối địch với quân 
của tướng Giáp nay lại có dịp được gặp chính Đại tướng Tổng tư lệnh thì khỏi nói. 
Tôi theo đối và nhận biết những người Mỹ này hầu như không có ý đồ gì khác. Họ 
quan tâm, mong muốn gặp rồi hứng khởi và rùng rùng bàn tán, xúc đông là tự nhiên 
và thành thật. 

Trong đoàn có bác sĩ K. Merơn. Ông là giám đốc y tế của Đoàn. nghĩa là người 
lãnh đạo chuyên môn, nhưng lại là người có chơi dàn piano. Ông có nguyện vọng trong 
buổi được tiếp, xin được nghe Đại tướng đánh đàn piano. Không phải riêng ông ta mà 
cả bao nhiêu người trong đoàn phẫu thuật đều được xem báo chí phương Tây đưa tin 
về việc Đại tướng đánh đàn. Báo chí phương Tây còn nói rõ một lần trả lời phỏng vấn, 
tướng Giáp đã kể ngoài việc quân, việc nước, cái vui là chụp ảnh và đánh đản piano. 
Trong nguyện vọng và đề nghị của họ có lẽ có phần tò mò, cả phần muốn thử xem 
Tông tư lệnh của một quân đội chiến thắng hai cuộc kháng chiến khốc liệt như vậy làm 
thế nào còn có thê đánh đàn, chơi ánh? 

Đại tướng nói vậy là thật. Tôi đã từng mấy lần được chụp ảnh với Đại tướng 
bằng cái máy ảnh cũ của Đại tướng. Tôi đã từng nhiều lần được nghe tiếng đàn Đại 
tướng. Một lần được nghe câu chuyện Dại tướng đánh đàn cho Bác Hồ nghe. Bác sang 
chơi nhà. nghe “chú Văn” đàn bài cô điền, bài hiện đại, bài đân ca... rồi. Bác hỏi: “Chú 
có đánh dược bài Kết đoàn không?”. Sau câu trả lời, Bác Hỗ cười vui và nói: *Đánh 
giặc chú đánh cả chiến dịch to, đến trận đánh nhỏ. Đánh đàn, chú phải đánh cả bài khó 
lẫn bài dễ mới là giỏi”. Sau buôi tối mùa thu ấy. Đại tướng đã giao cho cô giáo đàn 
soạn bài Kết đoàn thành bài piano. Đại tướng tập ngay nghiêm chỉnh, đợi npày dánh 
cho Bác nghe. Nhưng thảy đều bỏ lại - Bác đã đi xa. 

Đến lần này, những người Mỹ kia muốn được nghe? Điều mà họ không biết. cả 
ông bác sĩ K. Merơn cũng không biết là tôi chạy lên Đại tướng, muốn đề nghị ông nhận 
lời. Tôi thưa với Đại tướng đủ sự cân nhắc của tôi. Ông ngần ngừ, trước hết, vì bấy 
lâu ông ít tập. Tôi nêu phương án khắc phục. Ông cũng cho là được. nhưng rốt cuộc 
là ông từ chối. 

Về sau tôi mới được biết nguyên nhân thật. Mới đó không lâu, Đại tướng có tiến 
một nhà báo Pháp. Hình như ông không muốn sự thân tình nồng nhiệt thái quá đối với 


những người khách này, tạo nên sự nặng nhẹ khác nhau với người khách khác. 


_ ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Bác sĩ K.Merơn không biết việc tôi lên đề nghị Đại tướng. K.Merơn mà tôi gọi 
là "Người Mỹ mang lại nụ cười” chỉ biết sau đó được một cây piano của ta gợi ý đánh 
bài bốn tay với ông ta một dịp nào đó. K.Merơn vui vẻ nhận lời, hẹn dịp thực hiện. Và 
ông ta cũng chỉ biết có thế. 

Đại tướng được nhiều người quý mến. Người muốn gặp, các đoàn muốn gặp 
làm cho đại tá Huyên, đại tá Huân ở văn phòng Đại tướng... vất vả trong sự sắp xếp 
chương trình. 

Một lần năm ngoái, tôi cũng phải cùng với câu lạc bộ thơ Sông Tô và tổ thơ Hán 
Nôm lên chúc thọ ông. Thơ chữ Hán được viết đóng khung mang lên không còn chỗ 
để treo. Phải đọc vậy. 

Võ công văn trị 

Nguyên bàng giáp khoa 

Hoàn câu anh kiệt 

Điệu Liệt sơn hà 

“Văn sinh Dỗ Quang [.iên cần bút” và tự dịch luôn bài thơ mang tựa đề: 

“Kính mừng Võ Dại tướng” Ấy. 

Những vần thơ của các “nhà thơ nhân dân” như thế, có nhiều chép không xuẻ. 
Ví như trong buổi tôi lên theo này, tôi biết bác Tích Tạo, người cán bộ lão thành gần 
ngang tuôi Đại tướng cũng có thơ đọc: 

Ngói trăm năm ấy một con người 

Tùng bách hiên ngang đứng giữa trời 

Gìn giữ non sóng thành tướng giỏi 

Lây lùng thế giới một con người. 

...Bây giờ dang là mùa bão lũ. Nghĩa là sắp đến tháng Tám có ngày sinh của Đại 
tướng. Tôi không biết làm gì để mừng ngày đẹp đẽ ấy. 

Tôi đang có trong tay tắm ảnh chụp nữ phóng viên Mỹ do bạn Triều Dương cho. 
Triều Dương cùng với nhiều nhà báo, trong đó có nữ phóng viên kia được tháp tùng Đại 
tướng lên thăm lại Điện Biên nhân kỷ niệm lớn ngày chiến thắng Điện Biên 45 năm. 
Triều Dương cho biết, một chuyến ấy được theo Đại tướng, nữ phóng viên kia đã chụp 
hàng đến trăm cuốn phim, nghĩa là đến mấy nghìn kiểu ảnh. Hèn nào nhìn ánh thấy cô 
đeo trên người lúng lăng những máy là máy. Tôi đem chuyện ấy kế lại với Đại tướng, ông 
mỉm cười: *Hèn nào tôi xuống máy bay, thấy hình như cô Ấy bò ra mà bắm máy”. 

Ảnh của cô nhiều hơn chữ của tôi trong bài này rồi. Nhưng chẳng lẽ nói được 
nhiều hơn những chữ của tôi? Tôi tự củng cố mình như vậy. 


TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIEU VIỆT VỀ ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
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Và tôi bỏ trang viết dây đến chơi nhà một anh bạn, xem anh có sáng kiến gì 
chuẩn bị mừng ngày sinh nhà Tướng mà anh cũng như tôi hết lòng kính mến, 

Áy là nhà bạn đồng nghiệp Thụy Ứng. Anh kế với tôi: Từ thuở ở Trường sĩ quan 
Lục quân bắt đầu quân ngũ, anh đã là Tiêu đội trưởng Tiểu đội 1. Trung đội 1, Đại đội 
1, Tiếu đoàn I. Trung đoàn 1 của quân đội quốc gia Việt Nam. 

- Vậy cậu là người lính số 1 của Đại tướng? 

Tôi hỏi lại. Anh sảng khoái vả cười vui khăng định: “Chứ lại gì!" 

Xem người lính hơn tôi là người lính số 1 ấy, bây giờ lại là nhà văn đông nghiệp 
của tôi đã có sáng kiến gì mừng ngày 25 tháng 8 đẹp đế kia? 

Thụy Ứng càng sảng khoái hơn bảy ra trước mặt tôi một tờ giấy rất to chỉ chít 
những chữ Nho. 

Tôi lim dim mắt tưởng như trước một bầu trời đây sao. trong đó có ngôi sao 
Khuê lấp lánh. Không phải mình mơ, thật mà — những chữ kia như sao! 

Tôi đọc được mấy chữ viết to 

*Vị Võ Nguyên Giáp Tổng tư lệnh 

cửu tuần thượng thọ 

Nhị lâm Lưu Thụ Niên ông Tríu pháp” 

Thụy Ứng cùng học chữ Trung Quốc với tôi. vẫn sợ tôi không hiểu cô văn, hay 
không sợ mà vẫn muốn dịch lại thật to lên: 

- Dễ mừng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp thượng thọ 90 tuổi, viết theo phương 
pháp chữ Tríu cúa ông giả Lưu Thụ Niên. 


Rồi không thể kìm hãm được, mà tôi cũng muốn nghe anh giảng giải những chữ 
nhỏ chỉ chít như bay như múa, như cá lượn cua bò đầy cả tờ giấy thế kia đều là một 
chữ Thọ. Nên mới gọi là *cổ thọ thiên bức” mà! 

- Cậu đếm mà xem. Không phải chỉ một nghìn chữ đâu! Toàn là chữ Thọ. Nhưng là 
kiêu chữ Tríu cố. cỏ hơn cả các kiểu chân, thảo, triện, lệ mới được đặt ra từ đời nhà Tần, 

Tắt nhiên tôi không đếm, mà lặng nhìn anh. Anh nỗi cáu: 

- Cậu không tin à? — Không phải là anh nỗi cáu vì không phái là tôi không tin. 
Tôi khâm phục và bồi hồi về sáng kiến của anh. Anh đổi giọng: - Không chữ nào giống 
chữ nào, lạ quá phải không? Mình cũng thấy lạ! Viết ra chữ mà như chữ tự tìm lấy đáng 
của mình, chữ trên giấy mà như nó biết bò biết di... 


Ngừng giây lát rồi anh tâm sự: 


- Nguyên nhân thực sự là do cái tâm mình, việt mà mỉnh tâm niệm cứ mười chữ 
thọ việt tặng anh, như mười lời chúc, anh được thêm một tuổi... 


DẠI TƯỜNG. TỎNG TẾ T.ENH VÔ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỞNG CỦA HÒA BÌNH — — 


~ Hơn thế nữa. Ở thời phong kiến, như anh Văn thì không được hô vạn tuế nhỉ. 
Chăng cần hô, người đời sẽ nhớ anh không quên. 

Hai chúng tôi đều im lặng, trong một sự đồng cảm. Tôi lại muễn phá sự im lặng ấy: 

- Nhưng mà cậu phải xong đi còn kịp mang lên tặng anh chử. 

Tất nhiên là sẽ xong, sẽ kịp. 

Bao nhiêu người lính. người đân, người đồng chí bạn bẻ... không có gì tặng. 
nhưng Dại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn sẽ có nhiễu, có tất cả. 


ĐƯ 


229. Sự mật về lần phương Tây đưa tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp “hy 
sinh” trên đường ra trận địa : nhân dịp Đại tướng Võ Nguyên Giáp thượng thọ 
90 tuổi / Bùi Đình Nguyên // Tiền phong. — 2001... Ngày 24 tháng 8. -- Tr. 7. (Số thứ 
tự trong thư mục 637) 


SỰ THẬT VẺ LÀN PHƯƠNG TÂY ĐƯA TIN 
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP “HY SINH” TRÊN ĐƯỜNG RA TRẬN ĐỊA 


(nhân địp Đại tướng Võ Nguyên Giáp thượng thọ 90 tuổi) 


Năm nay, theo tuổi dương lịch, Đại tướng Vô Nguyên Giáp đã thượng thọ tuổi 
90. Nhân ngày sinh của ông (25/8/1911 — 25/8/2001), xin kế lại một chuyện mới "tiết 
ộ” về Đại tưởng thời kỳ chiến tranh chỗng Mỹ mà có thể nhiều người chưa biết. Dó 
à đã một lần phương Tây đưa tin Dại tướng “hy sinh" trên đường ra trận địa phòng. 
hông ở Hà Nội năm 1972 - Vậy sự việc thế nào? 

Tuy chuyện xảy ra đã gần 30 năm, nhưng dấu ấn lịch sử vẫn còn đọng lại với thời 
gian, nay Đại tướng mới có dịp hồi niệm lại trong hồi ức của mình vẻ trận “Điện Biên 
"hủ trên không”. Khi đến chúc thọ Đại tướng chúng tôi được nghe ông kể lại. 

Hồi ấy. trong những ngày không quân Mỹ tập kích chiến lược rải thảm B52 hòng 
ủy điệt Hà Nội, Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự TƯ vẫn trụ lại giữa Thủ đô. Đại bản 


doanh Bộ Tổng tư lệnh vẫn đặt trong thành có Hà Nội trên nền Điện Kính Thiên xưa - 
đề chí đạo tác chiến. Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bộ trưởng 
Công an Trần Quốc Hoàn và nhiều vị lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước ở TƯ và là 
Nội đã đến trận địa phòng không - không quân đề động viên bộ đội, trực tiếp đến các 
khu dân cư bị Mỹ đánh phá để an ủi đồng bào, chỉ đạo giải quyết hận quả. Đại tướng 
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TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIỂU VIẾT VỀ DẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
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Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Tống Tham mưu trướng Văn Tiến 
Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Hậu cần lại càng thường xuyên đến 
với bộ đội tại các Sở chỉ huy và các trận địa phòng không đề kiêm tra. chỉ đạo tác chiến. 

Nhân dịp kỷ niệm 28 năm thành lập Quân đội, sáng ngày 21/12/1972. Dại tướng 
Võ Nguyên Giáp đã đến thăm và kiểm tra chiến đấu một số đơn vị phòng không ở 
ngoại thành Hà Nội. Khi chiếc xe U — oát ngụy trang rất kỹ đưa ông đến trận địa đang 
chạy trên bờ đề sông Đáy, thì máy bay Mỹ lao tới oanh tạc ngay trên đường. Xe dừng, 
Đại tướng và các sĩ quan tác chiến, chiến sĩ bảo vệ tháp tùng nhanh chóng rời khỏi xe, 
tản ra nằm ép xuống đường cạnh mép bờ đê. Máy bay Mỹ tiếp tục phóng một tên lứa 
Srai “không đối đất” vào trận địa phòng không của ta gần đây, gây nhiều tiếng nỗ đữ 
đội và nhiều đám cháy lớn. Sau đó. chúng cút thăng để tránh không quân ta truy đuổi. 
Đoàn công tác của Đại tướng an toàn, lên xe tiến tục cuộc hành trình đã định: Đến thăm 
bộ đội phòng không ở trận địa. Sự việc xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn và chỉ 
có vậy, nhưng không ngờ tới hôm đó 21/12/1972, máy hãng thông tấn phương Tây 
không biết khai thác tin ở đâu, đã đua nhau phát đi tín giật gân: “Dại tướng Võ N uyên 
Giáp - Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Việt Nam đã tử thương vì bom B52 rải thảm trên 
đường ra trận địa”, 

Thú thật, hồi đó chúng tôi cũng thường nghe mội số đài địch để biết rõ luận điện 
của chúng. Tối hôm ấy. tôi choáng váng cả người vì cái tin đữ đột ngột này. Mấy sĩ 
quan Bộ Tổng tham mưu chúng tôi trong số được Chỉ thị của Bộ ở lại Tổng hành dinh 
nhục vụ tác chiến và cùng lực lượng công an duy trì kỷ luật trật tự ở Thủ đô, khi nghe 
vậy ai cũng bàng hoàng đến lặng người. Tuy biết rằng phải luôn cảnh giác với tin bịa 
đặt, xuyên tạc và loại “tin vịt” của các đài phương Tây nhưng ai cũng lo lắng, không 
rõ thực hư thê nào. Sau đó, tôi được biết "tin đữ” ấy cũng đã lan truyền trong nhiều 
người ở Hà Nội và cả ở nước ngoài. Nhưng rồi chúng tôi thở phảo nhẹ nhõm, mừng 
vưi không kể xiết, khi ngay hôm sau, 22/12/1972, bản tin sáng của Đài TNVN đã phát 
di rõ tiếng nói dõng dạc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc diễn văn trong cuộc "mít 
tỉnh” kỷ niệm 28 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam. 

Vậy cuộc mít tỉnh đó điễn ra như thể nào giữa lúc không quân Mỹ đang ngày 
cảng tăng cường dùng B52 đánh vào Hà Nội? Về sau Đại tá Lê Minh - người làm tin 
tường thuật cuộc mít lĩnh này nhớ lại và cho tôi biết: Tối hôm đó, 22/12/1972, theo 
chỉ đạo của Tổng Cục Chính trị, Cục Tuyên huấn đã cử 3 người sang hầm chỉ huy của 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong khu A Thành Nội, gồm Lê Minh - Trưởng phòng 
Thông tấn quân sự. Hồng lân - Trưởng phòng phát thanh Quân đội và Đoàn Tý — 
phóng viên ảnh, mang theo đủ phương tiện và chuẩn bị sẵn cả bản tin, bài tường thuật 
để sang dàn dựng theo kịch bản cuộc mít-tinh. Thực tế cuộc mít-tỉnh kỷ niệm trọng, 
thể 28 năm ngày thành lập QDND chỉ vẻn vẹn có 4 người dưới hầm chỉ huy gồm: Đại 
tướng và 3 nhà báo. 


Thế rồi sáng 22/12/1972, Dài TNVN phát bản tin trong nước và thế giới có cả 
tiếng nói Đại tưởng Võ Nguyên Giáp đọc diễn văn lên án để quốc Mỹ leo thang chiến 
tranh đánh phá Hà Nội, đồng thời các báo đăng cả tin kèm theo ảnh. ảnh Đại tướng 
dang đọc diễn văn, trong đó báo Nhân dân, QĐND còn kèm theo xã luận hùng hồn, 
đanh thép được phát thanh viên Đài TNVN đọc lại rất sôi động. Sau đó, Đại tướng đã 
mời 3 nhà báo I.ê Minh, Hồng Lan, Đoàn Tý đến Sở chỉ huy biểu dương khen ngợi: 
“Các cậu dàn dựng đúng như thật, về nghiệp vụ tuyên truyền thế là rất gpIỏ1”. 

Trong hồi ức của mình. Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn nhớ rõ chỉ tiết trong 
những ngày đó cũng có nhiều người đã nghe tin loan báo qua các đài phương Tây rằng 
ông đã bị bom B52 tử thương. Vì vậy từ Pari, có mây ký giả Pháp đến Sứ quán Việt 
Nam để đề nghị xác minh và xin ảnh, tiểu sử của ông. Còn các đồng chí Ba Lan và một 
số cán bộ, tùy viên sứ quán Việt Nam ở nước ngoài cũng nửa lin nửa ngờ, nên dã điện 
về hỏi Bộ Quốc phòng ta đề nghị cho biết sự thực như thế nào. Về sau Đại tướng cũng 
được biết một số cán bộ. chiến sĩ ta ở chiến trường miền Nam đang bị địch bắt giam 
giữ trong nhà tù của ngụy cũng đã nghe tin này và bí mật tô chúc lễ truy điệu ông. 

Nhân 90 năm ngày sinh của Đại tướng và sắp đến ngày kỷ niệm 29 năm chiến thắng 
B52. xin cầu chúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Bác Hồ: 


Chín mươi tuôi thọ trái tim hồng. 


23. vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam / 
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VỊ ĐẠI TƯỚNG ĐẢU TIÊN CỦA QUẦN ĐỌI NHÂN DẦN VIỆT NAM 


Sau chiến thắng Việt Bắc oai hùng Thu đông 1947. ngày 20-1-1948, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ký Sắc lệnh số 110/SL phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên 
Giáp, Tổng chí huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Tự vệ. 

Ngày 27-5-1948, Hội đồng Chính phủ trong phiên họp thường kỳ dưới sự chủ 
tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết dịnh tế chức trọng thể lễ phong quân hàm cho 
vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội ta vào chiều ngày 28-5-1948, 

Buổi lễ được tiền hành trong một căn nhà bằng gỗ, phên nứa, lợp tranh, cạnh bờ 
một con suối lớn. Sát vách gian giữa là bàn thờ Tổ quốc. Hai bên là hai băng khẩu hiệu 
nên đỏ chữ vàng: “Trường kỳ kháng chiến nhát định thắng lợi”, “Thống nhất độc lập 
nhất định thành công”. 


TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIEU VIỆT VẺ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
___—_ CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


Bác và Cụ Trướng ban Thường trực Quốc hội đứng hai bên bàn thờ. Toàn thê 
nhân viên Chính phủ đứng xếp hàng ớ phía trước. 

Đúng 13 giờ buổi lễ bắt đầu. 

Trong không khí trang nghiêm, Bác bước ra bàn thờ Tổ quốc, tay cằm bản Sắc 
lệnh, gọi đồng chí Võ Nguyên Giáp ra đứng bên cạnh. Mọi người chờ đợi Bác cất 
tiếng, nhưng sao chăng thấy Bác nói gì mà chỉ thấy Bác cằm mùi xoa lau nước mất. Ai 
nấy đều vô cùng xúc động. 

Bên ngoài tiếng suối vẫn réo âm ầm như tiếng vọng từ ngàn xưa đội về. 

Những giây phút im lặng thiêng liêng. 

Mãi sau, Bác mới cất tiếng, giọng trầm trầm: “Các cụ ta qua bao thế hệ chiến đấu 
cho độc lập mà không thành. nhăm mắt mà chưa thấy được dân tộc tự do. Chúng ta 
may mắn hơn nhưng còn phải bao nhiêu hy sinh có gắng. Hôm nay việc phong Tướng 
cho chú Giáp là kết quá của bao nhiêu hy sinh, chiến đấu của đồng bảo, đồng chí, 
chúng ta phải quyết giành được độc lập, tự do để thỏa lòng những người đã mất”. 

Tiếp đó, Bác giao bản Sắc lệnh cho đồng chí Võ Nguyên Giáp và nói: “Nhân 
đanh Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bác trao cho chú hàm Đại tướng để 
chú điều khiến binh sĩ, làm tròn sứ mệnh mà nhân dân phó thác cho”. 

Đông chí Võ Nguyễn Giáp tiến lên một bước nhận tờ Sắc lệnh trong tay Bác. 

Cụ Bùi Bằng Đoàn, Trưởng ban Thường vụ Quốc hội nói mấy lời căn dặn. 

Ông Phan Anh thay mặi Chính phủ nói mấy lời chúc mừng. 

Ông Tạ Quang Bủu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt toàn thê bộ đội nói lên 
niềm phần khởi tự hào khi Quân đội ta có vị Đại tướng đầu tiên làm Tổng chỉ huy. 

Cuỗi cùng đồng chí Võ Nguyên Giáp phát biểu ý kiến cảm ơn sự quan tâm của 
Quốc hội, Chính phủ và Hỗ Chủ tịch, hứa sẽ tiếp tục nỗ lực làm tròn nhiệm vụ mà 
Tổ quốc và nhân dân giao phó, góp phần cùng toàn dân. toàn quân đem lại độc lập và 
thống nhất cho đất nước. 

Đồng chí Võ Nguyên Giáp vừa dứt lời, Bác bước đến xiết chặt tay và ôm hôn vị 
Đại tướng trẻ tuổi giữa tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người. 

Trước đó 8 năm, tháng 6 năm 1940, lần đầu tiên đồng chí Võ Nguyên Giáp được 
gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh trên một con thuyền ở Thúy Hồ, Côn Minh, Trung Quốc. 
Kẻ từ đó, đồng chí Võ Nguyên Giáp luôn luôn có vinh dự được sống và chiến đấu bên 
cạnh Chủ tịch Hỗ Chí Minh dưới sự đìu dắt của Người. 

Trước đó 4 năm. tháng 12 năm 1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho đồng chí 
Võ Nguyên Giáp thành lập Dội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Bốn năm sau, 
người chỉ huy Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân trở thành Đại tưởng Tổng 
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chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Tự vệ Việt Nam với hàng chục vạn chiến sĩ 
và đã lập nên biết bao chiến công vang dội. 

Ngày 25-8-2001 này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước sang tuổi 90, đồng thời 
là vị Dại tướng kế từ khi được phong quân hàm tròn 53 năm. 

Suốt 53 năm ấy, vị Đại tướng Tổng tư lệnh dầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt 
Nam đã đi suốt chặng đường vẻ vang của dân tộc. Từ 60 ngày đêm khói lửa ở Hà Nội 
mở đầu cuộc kháng chiến thần thánh đến chiến thắng Việt Bắc oai hùng Thu đồng năm 
1947. Từ chiến dịch Biên giới tạo nên bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp đến chiến thắng Diện Biên Phủ chấn động địa cầu. Từ “Điện Biên Phủ trên 
không” đến Đại thắng Mùa xuân năm 1975. 

Có thể nói, trong tất cả những bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, sau 
Cách mạng Tháng §-1945, trong tất cả những chiến địch quân sự lớn của hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và đề quốc Mỹ, dồng chí Võ Nguyên Giáp luôn là 
một trong những nhân vật lịch sử, đứng ở vị trí hàng đầu dưới ngọn cờ bách chiến bách 
thắng của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 


23 1 „_ Đại tướng Võ Nguyên Giáp : ba điều mong ở tuổi trẻ quân đội / Huy 
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Đại tướng Vã Nguyên Giáp: 
BA ĐIÊU MONG Ở TUỚI TRẺ QUẦN ĐỌI 


Trời Hà Nội bỗng dưng chuyên mùa - mưa, lạnh. Được tin Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp đến thăm Đại hội đoàn toàn quân, đại biểu dự Đại hội ai cũng mừng nhưng cũng 
thấp thỏm lo, liệu thời tiết có ảnh hưởng đến sức khỏe của Đại tướng? Liệu Dại tướng 
có đến thăm dược đại biểu của tuổi trẻ toàn quân? 

Vẫn đúng kế hoạch, Ban Tỏ chức thông báo, Đại tướng đã đến. Cả hội trường 
vang lên tiếng vỗ tay không ngớt, xen lẫn trong tiếng nhạc hùng tráng. Ở tuổi ngoại 90. 
Đại tướng vẫn hồng hào. quắc thước, gương mặt đôn hận, vàng trán cao, mái lóc bạc 
như cước. Đại tướng nhìn mọi người vẫy tay, cười hiền từ giống như thuở cầm quân, 
ông vui với bộ đội sau mỗi trận thắng lớn. 

Rất nhiều bạn trẻ ôm những bó hoa tươi thắm chạy ùa lên mừng Dại tướng. 

Rõ ràng là hôm nay Đại tướng rất vui. Có thể là ông vui vì biết rằng đây là đại 
hội quan trọng nhất của tuổi trẻ toàn quân. Cũng có thể niềm vui, phấn khởi của đại 
hội tràn sang ông. 


TOÀN VĂN MỘT SÓ TÀI LIỆU TIỂU BIÊU VIỆT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
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Đại tướng nói. Cả hội trường im phăng phắc, chỉ có tiếng máy quay phim và 
ngoài sân mưa đầu đông rơi nhè nhẹ. Sau khi phân tích vị trí. vai trò rất quan trọng 
của tuôi trẻ, không chỉ trong sự nghiệp của Dáng, Cách mạng mà ngay với mỗi đời 
người, tuổi trẻ là của tuổi xung kích, sáng tạo, Đại tướng biểu dương. khen ngợi phong 
trào "Phần đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của tuôi trẻ quân đội đã có ý nghĩa rất đặc 
biệt, vì được TCCT phát động đúng lúc, chọn đúng đối tượng, lại đáp ứng với nguyện 
vọng của Đảng. Nhà nước, Quân đội và đông đảo tầng lớp nhân dân. Sau này “Thí đua 
giành 3 đính cao Quyết thắng” đã cụ thẻ hóa được những mục tiêu phấn đâu của tuổi 
tré nhằm xây dựng nhân cách Bộ đội Cụ Hồ. 

*Tôi có ba điều mong muốn bạn trẻ" Dại tướng mới nói có thế, vừa dứt lời thì 
hội trường vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. 

Điều mong muốn đầu tiên của Đại tưởng là thanh niên phải có mục tiêu, lý tưởng 
đúng và phải có đạo đức cách mạng. Mục tiêu lý tưởng của thanh niên phân tích ra thì 
rất rộng, nhưng tựu trung lại là Chủ nghĩa Mác — Lê-nin, Tư tưởng Hỗ Chí Minh: Kiên 
định theo con đường của Đăng ta dang đi: Dộc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Dạo 
đức của mỗi con người cần thiết và quan trọng như Bác Hồ nói đại ý như gốc của cây. 
Người có đạo đức cách mạng là người suốt đời suy nghĩ và làm việc vì nước, vì dân, 
không chút cầu lợi danh vọng, địa vị, không cá nhân chủ nghĩa. 

Băn khoăn vì tuổi trẻ hôm nay không phải tất cá đã vì dân vì nước. thậm chí còn 
để xảy ra những chuyện không tốt ở nơi này, nơi khác, Đại tướng mong muốn lần tới 
Đoàn thanh niên phải khắc phục bằng được. Trước hết, trên hết phải bồi dưỡng cho 
được đạo đức tuổi trẻ. Tuôi trẻ phải có đạo đức cách mạng, phải luôn luôn khát khao 
cống hiến. 

“Mọi người có đồng ý thế không?”, Đại tướng hỏi thế. Cá hội trường đồng 
thanh "Có ạ”, 

Điều thứ hai Đại tướng mong muốn thanh niên phải tích cực học tập. Xác định 
học tập là công việc suốt đời, Học ở trường, ở lớp, nhưng quan trọng nhất là tự học. 
Học để làm việc, để theo kịp tri thức của nhân loại. Nhất là trong lĩnh vực khoa học 
công nghệ thông tin, hiện nước ta đang phải có gắng vượt bậc để không tụt hậu. Đối 
với thanh niên quân đội, đi đôi với học tập làm chủ vũ khí khoa học công nghệ cao. còn 
phải tổ chức cho thanh niên, nhất là lớp trẻ học những kiến thức cần thiết khác, nhất 
là phải học nghẻ, có thể là nghề nông cũng tốt, để sau khi rời quân ngũ thanh niên trở 
về địa phương có việc làm ngay. Đó là điều kiện tốt để anh em phát huy truyền thống 
Bộ đội Cụ Hồ. 

Mọi người lại vỗ tay biểu thị đồng tình theo mong muốn của Đại tướng, trùng 
hợp với ý kiến chí đạo của đồng chí Bộ trưởng với tuổi trẻ quân đệi. 

Điều thứ ba mà Đại tướng gửi gắm niềm tin yêu ở tuổi trẻ là mong rằng tuôi trẻ 
phải luôn ghỉ nhớ. coi đó như chất kết dính tạo nên sức mạnh của tổ chức. sức mạnh 
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của ký luật quân đội. Đó là tình đoàn kết. Đoàn kết giữa đồng chí đồng đội, đoàn kết 
cấp trên với cấp dưới, đoàn kết trong tình thương yêu giai cấp, đoàn kết giữa thanh 
niên trong quân đội và thanh niên ngoải quân đội, đoàn kết quân dân... Sức mạnh của 
đạo dức. của ý tưởng. của tri thức chỉ trở nên sức mạnh to lớn có khả năng "đời non, 
lắp biển” khi tuổi trẻ biết đoàn kết lại. 

Đại tướng hy vọng rằng quân đội ta mãi mãi xứng đáng là trường học lớn. Trường 
học ấy vừa đồng thời do thanh niên góp phần tạo đựng nên vừa là môi trường thuận lợi 
cho thanh niên tu dưỡng, học tập trở thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên” xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN yêu quý của chúng ta. 

Đại tướng đừng lời trong tiếng vỗ tay như sắm. Mọi người ùa ra sân vây quanh 
Đại tướng, để được chụp ánh, để được nhìn ông gần hơn. rõ hơn - Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp. người Tổng Tư lệnh dầu tiên. người Anh Cả của Quân đội ta, đã có công 
bằi dưỡng, giáo dục thể hệ trẻ quân đội hơn nửa thé kỹ qua. 


Bài và ảnh: lhụ Thiêm, Ađai Hương 


232. Một cuộc gặp xúc động / Quang Lợi. Huy Thiêm /⁄/ Quân đội Nhân 
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MỘT CUỘC GẶP XÚC ĐỘNG 


Từ khi đồng chí Bộ trương Bộ Quốc phòng và lãnh đạo TCCT ra chí thị cho 
Báo QĐND chuẩn bị làm báo 8 trang. đồng thời với việc ra báo điện tử, toàn tòa 
soạn chuyên động như một cỗ máy vận hành hết công suất, làm việc trong niềm phần 
khích mới. với trách nhiệm mới. Niềm phân khởi lại được nhân lên khi Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp hẹn tiếp Ban Biên tập nhân sự kiện mừng vui này. 

Chúng tôi đến ngôi nhà số 30 — ngôi nhà mà Đại tướng, người anh cả của Quần 
đội đã sống và làm việc ở đây gần nửa thế kỷ. Ngôi nhà từ lâu đã trở nên thân quen, 
gần gũi. sâu lắng với lớp lớp các thế hệ cán bộ quân đội và đồng bào cả nước. Dặc biệt, 
từ khi nghỉ việc cầm quân, thì trước những vấn đề lớn, những sự kiện hệ trọng của đất 
nước. của Quân đội. Dại tưởng vẫn rất quan tâm. Và ngôi nhà nảy còn được chứng 
kiến những cuộc làm việc của ông với những cơ quan, với những cán bộ gánh vác 
những trọng trách quan trọng. Lần này tông biên tập báo QDND, Thiếu tưởng Nguyễn 
Quang Thống cũng đến để báo cáo với Dại tướng tin vui: báo QĐND đã được Dàng 
ủy QSTƯ, Bộ Quốc phòng và Bộ Văn hóa - Thông tin quyết định tăng lên 8 trang vào 
đúng ngày kỷ niệm 5§ năm ngày thành lập Quân đội ta. 
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Trời Hà Nội sau mấy ngày mưa rét. nay trong xanh, nắng ấm lạ thường. Thật bất 
ngờ, khi chúng tôi vừa ngồi xuống ghé phòng đợi, thì đã thấy Dại tướng trong bộ quân 
phục chỉnh tê xuất hiện, tươi cười đón chúng tôi sang phòng khách. Đồng chí Đại tá 
Nguyễn Huyện, thư ký chính của Đại tướng cũng cảm thấy đột ngột... Đây là cuộc gặp 
ngoại lệ. Những năm gần đây, để bảo vệ sức khỏe cho Đại tướng, thì thường là sau khi 
khách đến. đồng chí thư ký mới lên mời ông. Rõ ràng là hôm nay Đại tướng đã đành 
cho báo QDND một tình cảm rất đặc biệt. Ai cũng phần khởi vì thấy ông khỏe, gương 
mặt hồng hào, tươi rạng hơn mọi ngày. 

Để dành nhiều thời gian nghe Đại tướng căn dặn, đồng chí Tổng biên tập chỉ báo 
cáo ngắn gọn về nội dung, kế hoạch của Tòa soạn ra báo 8 trang. 


Thật là thông tuệ và tỉnh táo, Dại tướng trìu mến nói: 


- Ngay từ tờ tiền thân Tiếng súng reo, Sao vàng, Vệ quốc quân đến Quân du 
kích... tồi Quân đội nhân đân ngày nay, Báo của chúng ta đã có truyền thống đặc biệt. 
Đó là tờ báo có nhiều người viết và nhiều người dọc. Bạn đọc đồng thời cũng là người 
viết báo. Báo có tính quần chúng rộng rãi. Báo không chỉ là của toàn quân mà còn của 
toàn đân. Ngày ra báo Tiếng súng reo, tuy lây tiếng phổ thông là tiếng chính thức, báo 
còn dịch ra tiếng Tày, tiếng Nùng, tiếng Dao để phát hành ra nhiều tổ chức quân chúng 
khác như thanh niên. phụ nữ, nông hội... Chính vì thế mà báo có vị trí quan trọng trong 
đời sống xã hội. Bây giờ ra báo 8 trang, Tòa soạn lại càng cần phải phát huy cho tốt 
truyền thông này. Đại tướng căn dặn phải quán triệt cho được quan điểm của Lê-nin về 
báo chí cách mạng, là người tuyên truyền tập thẻ, cổ động tập thể và tô chức tập thẻ. 

Như sực nhớ điều gì, Đại tướng đang nói, ông dừng lại, ngước nhìn lên bức ảnh 
chân dung Bác Hồ được treo trang trọng giữa trung tâm phòng khách. Rồi bằng giọng 
nói hồ hới, ấm áp, ông hỏi: 

- Các đồng chí có biết một vinh dự rất lớn của báo QĐND không? Đó là tờ báo 
đã được Bác Hồ đặt tên. Vinh dự hơn nữa là ngay ở tờ số 1 đã được Bác chỉ thị: “Nói 
những diều thật thiết thực, dũng đường lỗi chính trị, ít tu, viết ngắn, giản đị và dễ 
hiểu, trình bày rõ rằng, í tiếp sang trang khác”. Lời chỉ thị của Bác với báo QĐÐND 
chính là tư tưởng của Người về báo chí cách mạng. Hiện nay báo chí cả nước lấy tư 
tưởng đó để học tập. Lần này, Báo ra 8 trang cũng cần phải quán triệt lại thật kỹ. Tôi 
muốn nhấn mạnh rằng, đây là vinh dự lớn lắm của Báo QĐND, nhưng đồng thời cũng 
đi đôi với trách nhiệm nặng nẻ. Tôi tin rằng, nến chúng ta làm nghiêm được như chỉ 
thị của Bác thì vài hôm nữa. ngay từ số § trang đầu tiên, chắc chắn bạn đọc cả nước sẽ 
được cằm trên tay tờ báo QĐN] dày đặn hơn, đi đôi với chất lượng hơn. 

Đại tướng bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Có 
một chỉ tiết nữa cũng rất đặc biệt là Bác Hỗ và Bộ chỉ huy chiến dịch đã quyết định đưa 
báo QĐND lên in, phát hành ngay tại mặt trận. Đây là tờ báo duy nhất lúc này có mặt ở 
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chiến dịch. Nghĩa là lẫn trong đoàn quân kéo pháo còn có cả bộ phận "'kéo” Tòa soạn. 
kéo máy in lên mặt trận. Trong chiến dịch do thông tin liên lạc khó khăn, lại phải tuyệt 
dối giữ bí mật nên báo QĐNĐ ngoài chức năng tuyên truyền còn gánh vác nhiệm vụ 
quan trọng hơn là chuyên tải mệnh lệnh của Bộ chỉ huy chiến địch đến các đơn vị. đến 
đồng bào cả nước. Ngày đó Bác Hỗ thường xuyên theo đõi và Bộ chỉ huy chiến dịch 
trực tiếp chí đạo Báo hàng ngày, hàng giờ. Có lẽ 5 tháng làm báo ở chiến dịch Điện 
Biên Phủ là 5 tháng gian khô nhất, nhưng cũng rất vinh quang của báo QĐND. 

la đời, phát triển trong truyền thống vẻ vang như thế. lại được sự lãnh đạo của 
ĐUQSTƯ, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Tổng cục Chính trị nên tiếp nối sau này 
báo QDND luôn sát cánh cùng báo Nhân Dân là binh chủng lớn nhất trên mặt trận tư 
tưởng của Đảng ta. 

Để làm báo 8 trang tốt hơn, hay hơn trong tỉnh hình hiện nay Đại tướng nhắc báo 
phải nắm chắc Chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tư tưởng Hồ Chỉ Minh: đường lối, quan điểm 
của Đáng đề tuyên truyền đến mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước, bằng những 
hình thức thẻ hiện phong phú, sinh động. Quân đội ta với chức năng là đội quân chiến 
đầu, đội quân công tác vả đội quân sản xuất, nên Báo phải thường xuyên tuyên truyền. 
giáo dục cán bộ, chiến sĩ quân đội lòng yêu nước, yêu CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn 
thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, xứng đáng là trường 
học lớn như lời Bác dạy. 


Tờ báo phải đi sâu, đi sát bộ đội. đời sống nhân dân, bám sát thực tiễn bơn. Đi đôi 
với hiểu ta. phải hiểu cả địch. Thấy được sức mạnh. nhưng cũng phải thấy được hạn 
chế của vũ khí công nghệ cao, đề động viên cô vũ bộ đội, cô vũ toàn dân ra sức học tập, 
học tập thường xuyên, học tập liên tục nhằm đáp ứng với thời kỳ công nghiệp hóa. hiện 
dại hóa đất nước, như Nghị quyết của Đảng đã đề ra. Bộ đội thời bình lại càng phải sẵn 
sàng chiến đấu, càng phải nêu cao tỉnh thần cánh giác, Báo cần chú ý giáo dục cho bộ 
đội có tỉnh thần đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Đoàn kết trong quân 
đội. doàn kết trong nhân dân, đoàn kết giữa các dân tộc anh em và đoàn kết quốc tế. 

Đề làm tờ báo hay, phóng viên phải bám sát thực tế, luôn luôn học tập mới có 
đủ năng lực. trình độ tìm ra cái mới, phát hiện, cô vũ cái mới. Phán đấu xây dựng tờ 
QĐND trở thành trường học mà bạn đọc không chỉ là quân đội, không chỉ là LUVT mà 
là toàn dân có thể tìm hiểu, học tập được những kiến thức cần thiết, những thông tin 
cập nhật, thiết thực phục vụ cuộc sông. Đại tướng cho rằng tính toàn điện của tờ báo 
chính là ở chỗ không chỉ khen ngợi, cô động một chiều mà phải chú trọng cả phê bình 
góp ý, đấu tranh với thói hư, tật xấu kẻ cả trong quân đội và ngoài xã hội. 

Nghe Đại tướng căn đặn, chúng tôi lại nhớ, lần gản đây khi trao đổi về mảng đề 
tài phê bình trên báo QĐND, Đại tướng nói, không phải bây giờ mà ngay từ những số 
báo đầu tiên của những tờ tiền thân báo QĐND đã có những bài phê bình. góp ý rất 
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thăng thắn, như số đầu tiên trong trang nhất của Quân giải phóng đã đăng bài chính 
luận *Phê bình các cuộc chiến dấu vừa qua”. Báo nêu rõ quan điểm: “Sẽ thành thực với 
những khuyết điểm dê các đồng chí biết mà sửa”. Tờ QDND số đầu tiên cũng mở mục 
phê bình và tự phê bình. Số thứ hai bài phê bình do chính Bác Hỗ viết... Đại tướng 
khen báo QĐND có nhiều bài viết sắc sảo đấu tranh với những quan điểm sai trái của 
các thê lực thù địch; đúng mực trong viết phê bình, ngăn chặn tiêu cực, cần phát huy và 
nhớ làm thco lời căn dặn của Bác: “Phê bình. tự phê bình cần thiết như rửa mặt hàng 
ngày”. Bắn thì phải rửa, bản đến đâu rửa đến đấy. Đê rửa cho sạch, thì nước rửa, khăn 
rửa cũng phải sạch... 


Chúng tôi hiểu ý Đại trớng muốn căn đặn việc phê bình trên báo quan trọng nhất 
là động cơ của người phê bình phải trong sáng, trung thực vì sự phát triển tiến bộ chung 
của Đáng, của bộ máy Nhà nước, của Quân đội, của nhân dân mà phê bình. 

Chiếc đồng hồ treo tường đang nhích dẳn sang giờ mà Dại tướng chuẩn bị tiếp 
đoàn khách khác. Năm nào cũng thế, cứ gần sát đến ngày truyền thống 22-12, ngày 
lễ, ngày tết, ngày sinh của Đại tướng ngôi nhà này lại nườm nượp khách vào ra, mọi 
người đến chúc mừng vị Tổng tư lệnh đầu tiên của quân đội ta. Thật không thể hình 
dung được ở tuổi 93 mà ông còn làm việc, mình mẫn, sáng suốt đến lạ thường... Tiễn 
chúng tôi ra xe sau khi gửi lời thăm hỏi ân cần đến gia đình và toàn thể cán bộ, phóng 
viên. cộng tác viên, Đại tướng nói: “Báo QĐND không được tự mãn, mà phải không 
ngừng học hỏi đề tiến lên, tiền lên mãi. 

Cuộc làm việc với Đại tướng đã kết thúc, Ông đã chia tay... Đúng thế! Nhưng 
chúng tôi, dường như không ai muốn về, vẫn đứng nhìn theo cho đến khi bóng ông 
khuất hắn sau tán cây cổ thụ, rắc nắng xuống thêm... Cầu mong Đại tướng khỏe mãi. 
Cầu mong một mai lại được vào nghe ông nói. 


Nhân dịp Báo ra 8 trang, chúc báo Quân đội nhân dân thực hiện tất nhiệm vụ 
tuyên truyền, phố biến đường lối, chỉnh sách của Đảng, Nhà nước và góp phần động 
viên các lực lượng vũ trang nhân dân phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ: "Trung 
với nước, trưng với Đáng, hiểu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào 
cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thẳng `. 

Hà Nội, ngày 19/12/2002 

Võ Nguyên Giáp 
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233. Chính úy của các chính ủy, tư lệnh của các tư lệnh, tướng của 
các tướng : nhân dịp mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 93 tuổi / 
Nguyễn Vượng // Tiền phong. — 2003. - Ngày 25 tháng 8. - Tr. 9, (Số thứ tự trong 
thư mục 641} 


CHÍNH ÚY CỦA CÁC CHỈNH ÚY, 
TƯ LỆNH CÚA CÁC TƯ LỆNH, TƯỞNG CỦA CÁC TƯỚNG 


(Nhân dịp mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 93 tuổi) 
ọ 2q § uy p 


Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, vượt qua mọi nghi thức ngoại giao, Chủ 
tịch Cuba Fidel Castro thân chỉnh đến tận nhà riêng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Giây phút gặp gỡ dầu tiên, hai vị lão tướng xiết chặt tay nhau, ôm hôn rất thắm 
thiết. Đồng chí Eidel vỗ vỗ vào vai, vào lưng tỏ ý rất vui được thấy đồng chí Võ 
Nguyên Giáp vẫn mạnh khỏe. Đồng chí Võ Nguyên Giáp ngắm nhìn vẻ mặt rất tươi 
của đồng chí Fidel: Trông đồng chí cũng còn trẻ. 

IIai người đồng chí thân thiết, đôi bạn chiến đấu chung một chiến hào lâu ngày gặp 
nhau tâm sự hàn huyện thật bồi hồi xúc động. Đẳng chí Eidel hói thăm rất tỉ mi, thân tình: 
Đêm đồng chí ngủ được máy tiếng. Mỗi bữa đồng chí ăn được mấy bát cơm... 

Đồng chí Võ Nguyên Giáp nhó nhẹ nói: Đồng chí đi xa có mệt lắm không... 

Đồng chí Fidel rất vui nói: Được gặp lại đồng chí. tôi thấy khóc ra. Từ xa đến, 
tôi phải tranh thủ hỏi đồng chí nhiều điều. Tôi đã đọc nhiều sách nói về Điện Biên Phủ, 
nhưng không có gì ý nghĩa bằng sắp đến kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử lại có dịp 
được gặp, được nghe đồng chí trực tiếp kẻ... 

Đồng chí Fidel đã dành khá nhiều thời gian hỏi rất chỉ tiết về chiến thắng lịch sử 
"chân động địa cầu”, về những năm tháng kháng chiến chống Mỹ gian khỏ, quyết liệt 
của nhân dân ta, về Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu... 

Đồng chí Võ Nguyên Giáp nhắc lại tình cảm sâu đậm về những ký niệm ba lần 
được gặp đồng chí Fidel ở Việt Nam và hai lần ở Cuba. 

Đồng chí Fidel nắm chặt tay đồng chí Võ Nguyên Giáp: Chúng ta sẽ còn gặp 
nhau một số lần nữa. Nhân dân Cuba mong đợi được mừng đón đồng chí sang thăm 
lần nữa. Ở Cuba. đồng chí rất được nhân dân chúng tôi yêu mến và ngưỡng mộ... Rất 
mong đồng chí sang với chúng tôi để bọn để quốc phản động nó sợ. để nó phái nhớ đến 
thất bại thảm hại trong chiến tranh Việt Nam. 

Đồng chí Fidel rất tâm dắc với ý kiến của đồng chí Võ Nguyên Giáp: Phải giáng 
đòn "Điện Biên Phủ” với các thế lực thù địch và cần có mội “Điện Biên Phủ" để chiến 
thắng nghèo nàn lạc hậu. 


==== I§12 ==== 
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Đồng chí Fidel rất vui, ánh mắt ngời sáng ngắm nhìn các tặng phẩm mừng thọ 
Đại tướng Võ Nguyễn Giáp trco trên tường, bày trong tủ ở phòng khách. phòng làm 
việc và trong nhả riêng. Fidel cảm thấy rất rõ tình cảm trìu mến của nhân dân Việt Nam 
đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 


xi 


Hẳng năm, dịp ngày 25/8, thường có một vải trăm đoàn đại biểu, từ các đồng chí 
lãnh đạo cao nhất của Đảng. Nhà nước. Mặt trận Tổ Quốc. các cụ lão thành cách mạng. 
người cao tuôi, đến các đại biểu nhiều địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, các cựu 
chiến binh. cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các nhà trí thức, các nhà khoa học, 
các nhà báo, văn nghệ sĩ. phụ nữ, thanh niên, các cháu thiếu nhi, bà con người Việt 
Nam ở nước ngoài và cả các đoàn khách quốc tế nhộn nhịp đến mừng thọ Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp, anh Văn thân yêu, người anh cả của các lực lượng vũ trang cách 
mạng Việt Nam. 

Những tặng phâm mừng thọ anh Văn thắm đượm tình cảm, tấm lòng thương 
yêu, quý mến, ngưỡng mộ, khâm phục Anh, một lão thành cách mạng trên 70 năm tuối 
Đảng, một thể ÿ - một đời người tân tụy vì Đáng, vì dân, có những cống hiến kiệt xuất 
cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. xây dựng. Tả quốc mạnh giảu. 

Đồng chí Võ Nguyên Giáp là một trí thức yêu nước theo Đảng làm cách mạng 
khi tuổi đời còn rất trẻ, Năm 1929, ông đã tham gia cải tổ Đảng Tân Việt thành Đông 
Dương Cộng sản Liên đoàn đề rồi trở thành đáng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 
3/2/1930. 

Viết đến đây tôi chợt nhớ lại địp ký niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc 
khánh mông 2 tháng 9, theo yêu cầu của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thăng Long, tôi 
hầu chuyện các cụ lão thành cách mạng, cán bộ trung cao cấp nghỉ hưu, chuyên dễ 
thông tin về “Vấn đề thời cơ Cách mạng tháng Tám”. Khi tôi cung cấp một thông tin 
theo lời kể của có Tổng Bí thư Trường Chinh là lãnh đạo Cách mạng tháng Tám bên 
cạnh Bác Hồ. Trung ương Đảng ta gồm có mười dồng chí. Thính giả yêu cầu tôi đọc 
danh sách mười Ủy viên Trung ương để các cụ ghi. Sau đó tôi nói thêm là đến nay, 
Ủy viên Trung ương tham gia lãnh đạo Cách mạng tháng Tám duy nhất còn sống là 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hội trường sôi động hẳn lên với nhiều tiếng trầm trồ thán 
phục, nhiều lời trao đổi râm ran: Lớp đảng viên từ ngày dầu thành lập Dáng lãnh đạo 
Cách mạng tháng Tám đúng là lớp “cây cao bóng cá” của Đảng ta, nhân dân ta. Có 
nhiều cụ nhắc đến tắm ảnh vô cùng quý giá: Bác Hỗ cùng với các đồng chí Trường 
Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp - Thường vụ Trung ương Đáng dang thông 
qua kế hoạch tác chiến chiến dịch Dông - Xuân 1953-1954. Nhiều cụ bộc bạch suy 
nghĩ là các đồng chí Trường Chinh. Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp xứng đáng 
thuộc lớp học trò gần gũi và xuất sắc nhất của Bác Hồ kính yêu. 
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VỊ tướng, nhà sử học Anh Peter MacDonald, tác giả cuốn sách *Võ Nguyên 
Giáp. một sự đánh giá” (Giap. an assessment) xuất bản năm 1992, đã viết: “Nhân dân 
Việt Nam, gái cũng như trai, đều là tác giả đích thực của chiến thắng, Họ là những con 
người kiên cường, có ký luật, bền bị, lạc quan, biết quên minh. Họ lại có những nhà 
lãnh đạo phi thường. Hồ Chí Minh là người cằm lái, Võ Nguyên Giáp là người chỉ huy 
các lực lượng vũ trang... 

Với 30 năm làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang và gần 50 năm tham gia 
chính sự ở cấp cao nhất của đất nước. Đó là hai sự kiện vô song trong lịch sử. Võ 
Nguyên Giáp đã tỏ ra là người có phẩm chất phi thường”. 

Thượng tướng. Giáo sư Hoàng Minh Thảo đã nêu ý kiến riêng: “Ảnh hưởng 
và uy tín của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, của anh Văn thân yêu chẳng 
những đã từng sâu sắc mạnh mẽ trong hơn ba mươi năm khởi nghĩa và kháng chiến mà 
vẫn tiếp tục sâu sắc mạnh mẽ ngay cả vào thời điểm hiện nay, gần hai mươi năm sau 
khi ông lần lượt thôi giữ các trọng trách trong Đáng, Nhà nước và quân đội”. 


**% 


... Sau những chiến công lừng lẫy trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại dâu ấn của mình trong nhiều lĩnh vực: văn hóa, khoa 
học - kỹ thuật của đất nước. 

Đại hội toàn quốc lần thứ tư của Dáng ra nghị quyết đây mạnh ba cuộc cách 
mạng trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt. Đảng và Chính phủ phân 
công đồng chí Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng phụ trách chỉ 
đạo khoa học - kỹ thuật, Đồng chí Võ Nguyên Giáp đã phát huy trí tuệ của các nhà 
khoa học đầu ngành, tập hợp đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật rộng tãi giúp Trung 
ương xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách khoa học — kỹ thuật và đưa vào thực 
tế cuộc sống, xây dựng đất nước từng bước đi lên trên con đường công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Được có Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khích lệ, được Trung ương Đảng giao 
nhiệm vụ, gần hai mươi năm nay, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã dày công nghiên cứu, 
để lại đầu ân của mình trong các hoạt động nghiên cứu và truyền thụ Tư tưởng Hồ Chí 
Minh cho các thế hệ nổi tiếp. Ông đã cùng nhiều nhà tri thức khoa học xã hội - nhân 
văn, nhiều nhà lý luận chính trị xây dựng thành công nhiều tác phẩm kinh điển về Tư 
tưởng Hồ Chí Minh, nêu bật được những cống hiến kiệt xuất của Bác Hồ kính yêu 
trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác-,ênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam có sáng 
tạo và phát triển, 

Nhiều vị lão thành cách mạng, đảng viên và cựu chiến binh vẫn nhắc đến, rất 
hoan nghênh, đánh giá rất cao bài phát biểu của Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh 
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Việt Nam Võ Nguyên Giáp trong Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ ba Hội Cựu chiến 
binh Việt Nam. 

Sau khi phát biểu xong, giờ giái lao, cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đến ôm hôn Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp và nói: Tuổi đã ngoài 90 mà anh vẫn rất minh mẫn 


*k& 


Cống hiến kiệt xuất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho sự nghiệp giải phóng 
đân tộc đã được rất nhiều nhà lãnh đạo, tưởng lĩnh và các chiến binh nêu nỗi bật trong 
nhiều cuốn sách, nhiều dòng hồi ức. Chúng tôi rất tâm đắc với ý kiến mấy bạn chiến 
đầu cũ: 

Ngày 20/1/1948. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 110 phong quân hàm Dại 
tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. Tin được công bố, có nhà báo nước ngoài đặt câu 
hỏi dựa trên tiêu chuẩn nào phong quân hàm Dại tướng. Bác Hồ đã trả lời rất đơn giản 
là đồng chí Võ Nguyên Giáp cầm quân đã đánh bại chiến lược của Đại tướng Pháp nên 
tất xứng đáng với quân hàm Đại tướng. Trải qua ba mươi năm kháng chiến chống xâm 
lược, các lực lượng vũ trang Việt Nam mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Tông tư lệnh 
đã buộc mười vị Đại tướng của hai đế quốc to phải thay nhau hứng chịu thất bại (báo 
chí phương Tây gọi là “phơi áo”) trên mánh đất này. 

Bây Đại tướng Pháp là Philippe Leclere, Étienne Valluy, C.Blaijot, M.Cargentier, 
IDelattre De Tassipny, Raoul Salan, Henri Navarre. 

Ba Đại tướng Mỹ là Westnoreland, C.Abrams và F.C.Weyand. 

Và sau 55 năm, đồng chí Võ Nguyên Giáp vẫn mang quân hàm Dại tướng! 

Thượng tướng Trần Văn Trà, trước lúc đi xa, đã đề xuất với giới sử học một gợi 
ý: “Giới sử học tuy đã coi trọng nhưng cần coi trọng gắp bội đẻ tài quân đội trong cách 
mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Ở đề tài này, cần nghiên cứu thấu đáo sự sáng tạo 
phi thường và sự hy sinh vô hạn của nhân dân, của các chiến sĩ bình thường cũng như 
các cán bộ chỉ huy cắp sơ và cấp trung. Ngoài ra, cần nghiên cứu thật công khai, thật 
công phu, thật công bằng và thật công tâm vẻ tài và đức của các chính ủy, các tư lệnh 
và các tướng. đặc biệt là tài và đức hiểm có của Bí thư Quân úy Trung ương kiêm Tổng 
tư lệnh Võ Nguyên Giáp, chính ủy của các chính ủy, tư lệnh cúa các tư lệnh. tướng của 
các tướng”. 

Thượng tướng Trần Văn Trả nêu lên năm đặc điểm trong nhiều đặc điểm của 
nhân vật lịch sử Võ Nguyên Giáp để các nhà nghiên cứu lịch sử tham khảo: 

Một là, Võ Nguyên Giáp đã trở thành nhân vật lịch sử lỗi lạc trên lĩnh vực quân 
sự trong phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc toàn 
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thể giới suốt thế kỷ 20 chống chủ nghĩa thực dân cñ và chủ nghĩa thực dân mới. Đồng 
thời, Võ Nguyên Giáp còn là một trong những gương mặt sáng ngời của nền văn hóa 
Việt Nam. 

Hai là, anh Văn có hạnh phúc lớn là được hưởng niềm yêu mến gần như tuyệt 
đổi của toàn quân. Anh Văn là người giữ được uy tín gần như tuyệt đối từ ngày thành 
lập quân đội 22/12/1944 đến suốt hai cuộc kháng chiến thần thánh vừa qua và kế cả 
cho tới hôm nay. 

Ba là, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp có tầm nhìn xa trông rộng sắc sảo và độc 
đáo về chiến lược và chiến thuật quân sự trong hai cuộc chống Pháp. chống Mỹ. Tôi 
chưa hè thấy Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mắc một sai 
lầm nào về chiến lược, chiến thuật quân sự. Tôi chỉ thấy anh Văn đi những nước cờ bậc 
thầy vây hãm và tiễn công quân địch. 

Bốn là, Võ Nguyên Giáp là một Tổng tư lệnh biết đau với từng vết thương của 
mỗi người chiến sĩ, biết tiếc từng giọt máu mỗi chiến binh. 

Năm là, Võ Nguyên Giáp là một con người bao dung. độ lượng. Trong giai đoạn 
quyết liệt nhất của cuộc chống Mỹ, Bí thư Quân ủy Trung ương kiêm Tống tư lệnh Võ 
Nguyên Giáp bao giờ cũng đứng vững ở quan điểm cốt tử nói trên... 

Năm vấn đề lớn trên đây góp phần thể hiện tầm vóc đại thụ của Võ Nguyên Giáp. 

Thượng tướng, Giáo sư Hoàng Minh Thảo. sau khi điểm công lao to lớn về quân 
sự, chính trị của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. đã nêu một cách khái quát; 

“Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tiếp thu và vận dụng sáng †ạo tư tưởng Hồ Chí 
Minh, kế thừa những truyền thống tỉnh hoa của dân tộc. trí tuệ đân tộc. Qua đấu tranh 
rèn luyện trong thực tiễn chiến tranh mà sáng tạo ra những lý luận quân sự Việt Nam 
trong thời đại mới. Ông đã đóng góp phần lớn vào kho tàng lý luận quân sự Việt Nam. 
Võ Nguyên Giáp là một vị tướng chỉ huy có tài thao lược, trí tuệ quân sự, mưu kế chiến 
lược, lý luận quân sự sáng tạo. Dược lãnh tụ Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện, được 
cuộc chiến tranh cách mạng hun đúc nên và đã tạo ra một vị tướng văn võ song toàn. 
một vị tướng của nhân dân, vị tướng của quân đội cách mạng”. 

Nhân dịp mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 93 tuổi, nhiều người tâm đắc với 
nhà văn Nguyễn Thụy Ứng đã công phu đành hàng tháng trời viết một bức đại tự 1000 
chữ Thọ, nói lên được niềm mong ước của nhiều người cầu chúc anh Văn '*trường sinh 
bắt lão”. 
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234. Đại tướng Vã Nguyên Giáp — Tư tưởng và chiến lược quân sự trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ : trích từ bài Đại tướng Võ Nguyên Giáp - tài thao 
lược và một nhân cách lớn / Hoàng Minh Thảo // Tiền phong. — 2003. — Ngày 30 
tháng 4. - Tr. 3, 26. (Số thứ tự trong thư mục 642) 


ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP - TƯ TƯỞNG VÀ CHIẾN LƯỢC QUÂN 
SỰ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÓNG MỸ 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo tư trởng Hồ 
Chí Minh, kế thừa những tinh hoa truyền thống của dân tộc. Lãnh đạo Quân đội 
ta suốt hai cuộc trường kỳ kháng chiến, ông đã dẫn dắt Quân đội vượt qua muôn 
vàn khó khăn đánh bại mọi chiến lược quân sự của các viên tướng xâm lược của 
hai để quốc to là Pháp và Mỹ để đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đến 
ngày toàn thắng trọn vẹn. Tài thao lược của ông qua những quyết sách với nhãn 
quan sâu rộng, nhạy bén và sáng tạo, quyết đoán và quả cảm. Ông nắm vững quy 
luật đặc thù cúa chiến tranh nhân dân Việt Nam, đề ra mưu kế chiến lược, truyền 
cảm cho bộ đội những nguyên tắc về nghệ thuật nắm thời cơ, yếu tố bất ngờ, nghỉ 
binh lừa địch đồng thời vận dụng thích hợp quy luật phố biến về chiến tranh và 
kết thúc chiến tranh bằng những đòn đánh tiêu diệt giành thắng lợi quyết định. 

.. [rong kháng chiến chống Mỹ đi vào xây dựng lực lượng, để giáo dục cho 

Quân đội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết lý luận về đường lối quân sự của Dáng, 
nêu cao tr tưởng quân sự Hồ Chí Minh: Chiến tranh nhân dân Âu chính nghĩa, chống 
xâm lược. Đó là sức mạnh chính trị tinh thần của toàn dân. liệt 

Trong lúc cuộc đầu tranh cách mạng ở miền Nam diễn ra gay go ác liệt, miền 
Bắc đang bước vào thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa xây dựng cơ sở vật chất đề tạo thực 
lực cho cả nước, ông đã sớm đẻ xuất với Bộ Chính trị cho mở con đường chiến lược 
Trường Sơn. Con đường mòn Hỗ Chí Minh dược hình thành từ đó (tháng Š năm 1959) 
phát triển theo dòng thác cách mạng tiếp sức cho miền Nam đến ngày toàn thăng. Tư 
tưởng lớn về đánh tiêu diệt chiến lược ở ông luôn gắn liền với việc mở đường cho các 
binh đoàn chủ lực. Không có đường cơ động. không thẻ có tác chiến binh chúng hợp 
thành và do đó không thể đánh tiêu diệt chiến lược giành thắng lợi quyết định. 

Về sau này, trong mọi chiến địch quan trọng, điều mà ông rất quan tâm bảo đảm 
cho chiến dịch giành thắng lợi đó là vấn đề làm đường. 

Cùng với những đóng góp rất lớn của ông về quyết sách chiến lược, về xây dựng 
và tô chức các lực lượng vũ trang nhân dân, ông còn rất quan tâm chỉ đạo cách đánh, 
chỉ đạo chiến thuật cho bộ đội. 


Khi Mỹ đưa quân vào miền Nam đẩy mạnh “Chiến tranh cục bộ”. chúng cậy 
có hỏa lực mạnh, phương tiện cơ động cao. Để đánh bại được quân Mỹ, từ thực tiễn 


ĐẠI TƯỞNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


chiến trường, bộ đội Tây Nguyên đã đề ra chiến thuật “chốt kết hợp với vận động". 
Khi chúng tôi đem chiến thuật này ra Bắc báo cáo, ông và Bộ Tổng tham mưu góp ý 
và sửa lại là "vận động, tiến công kết hợp với chốt”, thể hiện tỉnh thần tiễn công mạnh 
mẽ hơn. Nhờ đó, mùa Dông năm 1967, trong chiến dịch Đắc Tô I, bộ đội Tây Nguyên 
đã thành công và hoàn thiện chiến thuật vận động tiền công kết hợp với chốt mở ra khá 
năng mới đánh tiêu diệt những đơn vị quân Mỹ trên chiến trường. Bộ đội ta đã dùng 
mưu lừa hai lữ đoàn Mỹ và một lữ đoàn ngụy vào nơi ta định dử, dùng chiến thuật “vận 
động tiến công kết hợp với chốt? đã đánh thiệt hại nặng lữ đoàn đù 173 là lữ đoàn cơ 
động chiến lược của Mỹ, làm cho quân Mỹ choáng váng, từ đó đã chùn bước tiến sâu 
vào các căn cứ của ta. 

'Trong cuộc Tổng tiễn công và nổi đậy Tết Mậu Thân năm 1968, ông khăng định 
sự đúng đắn sáng suốt của Bộ thống soái về chủ trương tiền hành, nhưng ông lại không 
đồng tình về đề ra Tông khởi nghĩa Tổng tiến công vào một thời điểm bất ngờ là một 
chủ trương sáng tạo, nhưng lại tiền công liên tục các đợt 2, đợt 3 khi không còn yếu tô 
bất ngờ nữa, địch sẽ gượng dậy. ta sẽ tổn thất. Dợt 1 đã không thành công và bị thiệt 
hại, đánh đợt 2, đợt 3 nữa là không năm được quy luật của khởi nghĩa và chiến tranh. 

Vào giữa năm 1972, sau khi các chiến dịch Quảng Trị, Bắc Tây Nguyên, miễn 
Đông Nam Bộ đã mở ra, ông sớm dự liệu được khả năng “sắp tới Mỹ có thể cho không 
quân, kế cả không quân chiến lược B52 đánh phá trở lại miền Bắc”. Từ đó, ông gấp 
rút cho hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến và tài liệu hướng dẫn cách đánh B52 đề từ đó có 
những quyết sách chiến lược kịp thời. 

Nhớ tới lời tiên trị của Hỗ Chủ tịch: “Sớm muộn gì đề quốc Mỹ cũng đưa B52 ra 
đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua” 1", trong một buổi họp quan trọng của Bộ 
Quốc phòng tháng I1 năm 1972, Đại tướng Tổng tư lệnh khăng định: “Âm mưu của 
Mỹ cho B52 đánh thủ đô Hà Nội, linh hồn cúa cuộc kháng chiến. sẽ là hành động gây 
sức ép cuối cùng để buộc chúng ta phải nhân nhượng, Vì vậy, chúng ta phải kiên quyết 
đánh thắng chúng trên bầu trời Thủ đô”. Sau đó một tháng, tại Đại bản doanh “Nhà 
Rồng” ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, ông đã theo dõi, chí đạo từ đần đến cuối trận 
đánh lịch sử 12 ngày đêm của các lực lượng Phòng không. Không quân đánh thắng 
cuộc tiền công chiến lược bằng B52 của để quốc Mỹ làm nên một “Điện Biên Phủ trên 
không” lịch sử mới, buộc quân Mỹ và chư hầu phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. 

Sau khi hoàn thành được một nửa chiến lược mà Bác Hỗ để lại là: “Đánh cho 
Mỹ cút, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ còn lại là: “Đánh cho Ngụy nhào”, ông đã gấp 
rút đề nghị với Bộ Chính trị việc xây dựng các “quả đấm thép” sau ngày ký kết hiệp 
định Pari. Được Bộ Chính trị đồng ý, khi hội đủ các điều kiện cần thiết, ba Quân đoàn 
chủ lực cơ động: Quân đoàn I, thành lập 24/10/1973 tại miền Bắc. tiếp đó Quân đoàn 
2 ngày 17/5/1974 tại chiến trường Tây Bắc Huế và Quân đoàn 4 ngày 20/7/1974 cũng 
tại chiến trường miễn Đông Nam Bộ, lần lượt ra đời. 
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Nhờ đó, khi chiến cục Đông — Xuân năm 1975 bước vào giai đoạn quyết định, 
thấm nhuẫn tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị giải 
phóng miền Nam trong 2 năm 1975-1976 và nếu có thời cơ thì giải phóng miền Nam 
trong năm 1975 trước hết giải phóng Tây Nguyên, ông dùng mưu kế chiến lược thật 
tuyệt vời do việc thành lập các Quân đoàn mà hình thành: giăng địch ra hai đầu Nam- 
Bắc chiến tuyến (Huế- Đã Nẵng và Sài Gòn) để hở quãng giữa (ven biển Nam Trung 
Bộ và Tây Nguyên) bằng cách cho áp sát Quân doàn 1 ở bờ Bắc sông Bến Hải: Quân 
đoàn 2 ở Tây Huế; Quân đoàn 3 ở Đông Nam Bộ - Bắc Sài Gòn. Địch buộc phải phòng 
ngự chiến lược và bố trí hai sư đoàn dự bị chiến lược ở Huế- Đà Nẵng và Sài Gòn để 
sẵn sàng đối phó với ta, 

Với hình thái chiến trường như vậy, địch bộc lộ sơ hở ở quãng giữa nhất là Tây 
Nguyên. Mặc dù biết rất rõ vị trí chiến lược của Tây Nguyên nhưng dịch cho rằng ở 
đây ta chỉ có 2 sư đoàn thì cũng chăng làm được gì lớn với những tập đoàn cứ điểm 
vững chắc ở Kon Tum, Plâyku. 

Mưu kế chiến lược của ông là đề tạo ra thế chiến lược cho Tây Nguyên. Ghìm 
địch ở hai đầu Nam - Bắc chiến tuyến nhằm tạo thế có lợi cho quãng giữa là Tây 
Nguyên. Đến đây, ông cùng với Bộ Thống soái quyết định chọn Nam Tây Nguyên làm 
hướng tiến công chiến lược chủ yếu cho cuộc tổng tiến công mùa Xuân năm 1975, 
Trên hướng tiễn công chủ yếu, lại chọn Buôn Ma Thuột làm trận mở mản then chốt 
quyết định. Đánh vào chỗ yếu. vào nơi hiểm yếu, đây chính là đòn bất ngờ chí mạng 
đối với dịch. : 

Khi đã giữ chặt được Sư dù và Sư thủy quân lục chiến là những lực lượng cơ 
động chiến lược của địch ở hai đầu Nam - Bắc chiến tuyến, thì đó là thời cơ để ta 
tiễn công địch ở Tây Nguyên. Điều hay hơn nữa. để phá vỡ Tây Nguyên một cách 
chắc chắn, chuyển hóa cả thế và lực, ông đã bắt ngờ nhanh chóng lăng thêm cho Tây 
Nguyên hai sư đoàn nữa (Sư đoàn 968 và 316). Tây Nguyên từ chỗ có hai sư đoàn (Sư 
đoàn 10 và 320) trở thành bốn sư đoàn và một số trung đoàn độc lập, cộng thêm sự 
phối hợp của Sư đoàn 3 ~ Sao vàng — Quân khu V trở thành một tập đoàn chiến lược 
- một *quả đâm thép” thực sự. 

Chiến địch Tây Nguyên được mở màn với trận then chốt - giải phóng Buôn Ma 
Thuột và đòn then chốt tiếp theo đánh bại phản kích tiêu diệt Sư đoàn 23 của dịch, tạo 
thành trận then chốt quyết định đã làm tê liệt mọi hoạt động tác chiến của chúng trên 
chiến trường Tây Nguyên, thậm chí gây hoáng hốt đến tận sảo huyệt ngụy Sài Gòn. Từ 
đây, đã dẫn đến một sự đột biến, chẳng còn biện pháp gì hơn, Nguyễn Văn Thiệu đành 
phải ra lệnh “tùy nghỉ di tản” cho quân rút bỏ Tây Nguyên hòng về cụm ở đồng bằng 
ven biên miền Trung. Kontum, Plâyku không đánh mà thắng. đến khi toàn bộ quân 
địch rút chạy từ Kontum, Plâyku trên đường số 7 đến Cheo Reo, Củng Sơn rồi đến tận 
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Tuy Hòa bị tiêu diệt và bị bắt sống. Đúng như tiên đoán của Dại tướng khi chia tay tôi 
vào chiến trường, ở Hà Nội cũng đã nói: '“*Nếu địch bị thua đau ở Tây Nguyên, chúng 
sẽ về eo cụm ở các tỉnh ven biển miền Trung”. Một dự đoán chiến lược, mà nhờ đó Mặt 
trận đã được Bộ chỉ đạo truy kích tiêu diệt địch kịp thời. 

Từ thắng lợi của thể chiến dịch đã bùng nỗ thành thắng lợi của thế chiến lược, tạo 
ra một cục diện chiến tranh mới, đây địch vào thế hỗn loạn về chiến lược. 

Ngay giữa lúc đó, ông đã chỉ đạo mở chiến dịch kế tiếp Huế - Đà Nẵng. Chiến 
thắng nối tiếp chiến thắng, địch bị tan vỡ từng mảng trong từng ngày một cách nhanh 
chóng, đột ngột. Như một phản ứng dây chuyên lan ra làm suy sụp tỉnh thần quân địch 
và rối loạn chỉ huy từ Trung ương đến cơ sở. 

Thời cơ lịch sử đã đến, cả nước ra quân bước vào trận quyết chiến chiến lược: 
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Từ Tông hành dinh, ông đã chí huy các mũi tiến công 
của đại quân ta với phương châm *thần tốc. táo bạo, bắt ngờ, chắc thắng”. Mệnh lệnh 
của ông đã trở thành tiếng kèn xung trận: “Thần tốc. thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo 
hơn nữa tranh thủ từng giờ, từng phút xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết 
chiến và toàn thắng”. 

Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ 17 giờ ngày 26/4/1975 năm cánh quân với 
sức mạnh của 15 sư đoàn tiên về Sài Gòn. Đến 10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975, xe tăng 
của ta tiền thăng vào Dinh Dộc lập, bắt sống toàn bộ Bộ thống soái địch. Lá cờ cách 
mạng tung bay trên nóc phủ Tổng thông ngụy, báo hiệu ngày toàn thắng, hoàn thành 
nhiệm vụ chiến lược cúa Bác Hồ trao cho là: Đánh cho ngụy nhào, kết thúc 30 năm 
chiến tranh trường kỳ của dân tộc. 


Hà Nội, tháng 4 năm 2003 
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NÁM NGẢI CỨU TRÊN ĐẦU ĐỒNG CHÍ TỎNG TƯ LỆNH 


Iloàng Minh Phương: Nguyên trưởng phòng Tổng kết kinh nghiệm chiến tranh 
~ trướng khoa lý luận chung Viện KHQS Bộ Quốc phòng. Phó tư lệnh tham mưu Binh 
đoàn Cửu Long. 


TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIÊU VIẺ VẺ DẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BỘ TRÊN BÁO, 


Có những sự kiện lịch sử mà bụi thời gian không thể phủ mờ... Có những võ 
công hiển hách tồn tại mãi với dân tộc, với loài người tiến bộ. Chiến thắng Điện Biên 
Phủ mà mùa xuân Giáp Ngọ (1954) là một võ công như thẻ. 

Nửa thế kỷ đã trôi qua. Đã có hàng vạn bài báo và hàng trăm cuốn sách trong 
và ngoài nước viết về sự kiện trọng đại này. Tuyệt đại đa số thời gian đã phản ánh lịch 
sử một cách khách quan, trung thực, cung cấp nhiều tư liệu quý, được bạn đọc hoan 
nghênh, mặc dù có thời gian trong tránh khỏi những sai sót về chỉ tiết. Diễu đáng tiếc 
là hơn 10 năm lại đây, một số it người nước ngoài đã viết quá sai sự thật về một số sự 
việc xảy ra 50 năm về trước. 

Là một cựu chiến binh từng công tác Bộ Tổng tư lệnh và Bộ chỉ huy chiến dịch, 
tôi xin góp một số tư liệu, nhằm làm sáng tỏ thêm quá trình hình thành chủ trương 
“đánh nhanh, thắng nhanh” và chủ trương “đánh chắc tiến chắc”. những chủ trương 
liên quan trực tiếp đến thất bại hay thành công của trận quyết chiến này. Trong quá 
trình đó, ấn tượng sân sắc nhất còn lưu mãi trong tôi là những nắm ngải cứu trên đầu vị 
Tổng tư lệnh kiêm chỉ huy trưởng chiến dịch, sau 11 ngày trăn trở và một đêm không 
ngủ, trước khi hạ được một quyết tâm sáng suốt và táo bạo ở thời điểm cuối cùng. 

Hồi đó tôi là cán bộ cấp Trung đoàn, làm Trưởng đoàn cán bộ phiên địch Bộ 
Tổng tư lệnh QDNDVN, trực tiếp làm phiên dịch và sĩ quan liên lạc giữa Tổng tư lệnh 
và Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu với Trưởng và phó đoàn Cố vấn quân sự Trung 
Quốc. Tôi được giao nhiệm vụ này vì biết tiếng Trung Quốc và có trình độ nhất định về 
chính trị - quân sự, nhất là sau khi được Đảng cử sang học tập ở Học viện Mác — Lê-nin 
Bắc Kinh năm 1949 - 1950. 

Cũng cần nói rõ: Theo để nghị của Trung ương Đảng 1a. Doàn cố vấn quân sự đã 
được Trung ương Dáng cộng sản Trung Quốc cử sang Việt Nam từ tháng § năm 950 
để giúp quân đội ta kinh nghiệm tiễn hành tác chiến tập trung, đưa cuộc kháng chiến 
chuyển mạnh sang giai đoạn mới. Trưởng doàn là đồng chí Vi Quốc Thanh. một cán bộ 
cách mạng lâu năm, lịch lãm và chín chắn, từng lãnh đạo, chỉ huy Binh đoàn (cấp trên 
Quân đoàn) của Quân giải phóng nhân đân Trung Quốc. Phó đoàn kiêm Tham mưu 
trường là đồng chí Mai Gia Sinh, từng là Quân đoàn trưởng, một cán bộ quân sự nhiệt 
tình. nhiều kinh nghiệm. Theo cách xưng hô của bạn, cán bộ ta thường gọi là Vi đoàn 
trưởng, Mai phó đoàn trưởng, hoặc đồng chí Vi, đồng chí Mai... 

Cơ quan Tổng hành dinh đặt giữa rừng đại ngàn Việt Bắc. Nơi đây. mùa thu 
1953, bộ óc cuộc kháng chiến đang phân tích kế hoạch quân sự mang tên viên Tổng 
chỉ huy thứ bảy của đội quân viễn chinh xâm lược Pháp ở Đông Dương. Với sự phối 
hợp và giúp đỡ của tình báo Trung Quốc. ta đã có trong tay bản kế noạch vào hạ tuần 
tháng 9: Na-va đề ra mục tiêu trong vòng 18 tháng tiêu diệt phần lớn chủ lực của quân 
đội ta, giành một thăng lợi chiến lược quyết định, buộc Chính phủ ta phái đàm phán 
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theo những điều kiện do Pháp đề ra, nhằm kết thúc chiến tranh mà vẫn duy trì được 
quyền lợi thực dân của chúng. 


Kế hoạch Na-va chia làm hai bước: 


Bước ¡: Trong Đông Xuân 1953 - 1954, trên chiến trường Bắc Đông Dương, 
tránh piao chiến với chủ lực “V7ệ/ Àinh ", duy trì thế phòng ngự chiến lược, giữ vững 
đồng bằng Bắc Bộ. bảo vệ Thượng Lào (trước hết là Luông Prabang và cánh đồng 
Chum). Trên chiến trường Nam Đông Dương, thực hành tiễn công chiến lược đánh 
chiếm các căn cứ kháng chiến của đối phương. trước hết là vùng tự do Liên khu 5 và 
Khu 9. Đi đôi với hoạt động tác chiến. ra sức bình định các vùng chiếm đóng, đây 
mạnh bắt lính, đón quân, đồng thời tăng quân từ Pháp sang để khẩn trương xây dựng 
một lực lượng cơ động chiến lược mạnh, đủ sức để đè bẹp đối phương vào năm tới. 


Bước 2: Từ mùa thu 1954, sau khi giành được ưu thể về lực lượng cơ động chiến 
lược, thực hành tổng giao chiến dịch trên chiến trường miền Bắc (từ vĩ tuyến 1§ trở ra) 
giáng cho chủ lực “Ứiệ: Ä/inh ” những đòn nặng nề, tạo thế mạnh đi vào đàm phán, tìm 
"Tối thoát danh dự ” cho cuộc chiến tranh xâm lược. 


Để thực hiện ké hoạch chiến lược nói trên, mùa thu năm 1953, Na-va tập trung 
một lực lượng cơ động lớn pồm 44 tiêu đoàn ở đồng bằng Bắc bộ. Với lực lượng đó, 
y vừa sẵn sàng đối phó với cuộc tiễn công thu đông của chủ lực ta mà y phán đoán 
là có nhiều khả năng xảy ra ở đồng bằng: vừa đối phó với chiến tranh du kích trong 
vùng chủng chiếm đóng ở Bắc bộ, lại vừa tạo được thế uy hiếp các vùng tự do rộng lớn 
của ta ở Thanh — Nghệ — Tĩnh. Trung du và Việt Bắc. Dưới khâu hiệu "Luôn luồn chủ 
động, luôn luôn tiến công ”, Na-va cho quân tập kích sâu vào hậu phương ta ở Lạng 
Sơn, thả hàng ngàn biệt kích xuống Tây Bắc, mở các cuộc càn quét dữ đội ở các vùng 
tạm chiếm. 

Lúc bấy giờ đồng chí Vi Quốc Thanh về nước mới sang, đã cùng Đại tướng Tổng 
tư lệnh Võ Nguyên Giáp mả chúng tôi quen dùng tên gọi thân mật là anh Văn — lên gặp 
Bác Hỗ ở Khuỗi Tát. Đây là một bản nhỏ của người Dao trên định núi, ở vùng giáp 
ranh 2 tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang. Bác ở và làm việc trong một nhà sàn nhỏ 
trên sườn núi. có rừng che khuất. 

Sau khi nghe báo cáo kế hoạch của địch. Bác nói: *Na-va có rất nhiều tham 
vọng, muốn giành thắng lợi lớn về quân sự. Địch muốn chủ động, ta buộc chúng phải 
lâm vào bị động. Địch muốn tập trung quân cơ động thì ta có kế hoạch buộc chúng 
phải phân tán ra mà đánh.” 

Theo sự chỉ đạo của Bác, anh Văn và đồng chí Vi Quốc Thanh bản bạc và nhất 
trí đề nghị với Tổng quân ủy và Bộ Chính trị: dùng một bộ phận quân chú lực phối hợp 
với lực lượng vũ trang địa phương chủ động mở các cuộc tiền công trên những hướng 
chiến lược hiểm yếu mà địch tương đối yếu và sơ hở, nhằm tiêu điệt sinh lực địch. giải 
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phóng đất đai, buộc địch phải phân tán quân cơ động để đối phó. Tiếp tục khoét sâu 
mâu thuẫn cơ bản giữa tập trung và phân tán binh lực của địch, tạo nên thế trận mới, 
thời cơ mới. Theo dõi sát tình hình để khi thời cơ xuất hiện thì nhanh chóng tập trung 
chủ lực, làm chuyển biến cục điện chiến tranh. 

Sau khi chủ trương tác chiến Đông Xuân được Tổng quân ủy và Bộ Chính trị 
thông qua, Bộ Tổng tham mưu đã khẩn trương xây dựng kế hoạch tác chiến: 

Trong Đông Xuân 1953 - 1954, lấy Tây Bắc làm hướng chính. Bước một: 
dùng Đại đoàn 316 tiễn công tiêu diệt địch ở Lai Châu, giải phóng hoàn toàn khu Tây 
Bắc. Bước hai: Dại đoàn 316 phối hợp Trung đoàn 148 của khu Tây Bắc, cùng bộ dội 
tình nguyện Việt Nam và quân giải phóng Pathét Lào giải phóng tỉnh Phong Xa Lỳ của 
bạn. Hướng này do các đồng chí Lê Quảng Ba, Chu Huy Mẫn, Tư lệnh và chính ủy 
Đại đoàn 316 phụ trách. 

Hướng Trung và Hạ Lào, sử dụng Trung đoàn 66 của Đại đoàn 304, Trung 
đoàn 101của Đại đoàn 325, do đồng chí Hoàng Sâm, Tư lệnh kiêm chính ủy Đại đoàn 
325 phụ trách, phối hợp với bộ đội tình nguyện Việt Nam và lực lượng của bạn, tiến 
công vào các vị trí xung yếu, tiêu diệt sinh lực địch. mở rộng vùng giái phóng. đánh 
thông hành lang Nam Bắc Đông Dương. 

Hướng Tây Nguyên, sử dụng hai Trung doàn 108 và 803. chủ lực của Liên khu 
5, do đồng chí Nguyễn Chánh, Tư lệnh kiêm chính ủy Liên khu 5 trực tiếp chỉ huy, đánh 
chiếm khu vực bắc Tây Nguyên, phá âm mưu bình định miền Nam Việt Nam của địch. 

Hướng đồng bằng Bắc Bộ: Dại doàn 320 và các trung đoàn chủ lực của Liên 
khu 5 có nhiệm vụ chiến đấu thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch, đánh phá giao 
thông phá hỏng các phương tiện vận chuyển đường bộ. đường thủy và đường không 
của địch. 

Ở các vùng tạm chiếm từ trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Bình Trị Thiên, Nam 
Trung Bộ, Lào và Cam-pu-chia. sẽ đẩy mạnh chiến tranh du kích. tiêu hao rộng rãi sinh 
lực địch, giành đất, piành dân, buộc địch phải căn mỏng lực lượng ra đối phó. 

Khối chủ lực còn lại gồm các Dại đoàn 308, 312, 304 (thiểu Trung đoàn 66). Dại 
đoàn công bính ~ pháo bình 351 và Trung đoàn 246 giâu quân bí mật tại vùng trung du, 
sẵn sàng cơ động lên Tây Bắc và đánh dịch tiến công ra vùng tự do của ta. 

Đối với Đại đoàn 325 (thiếu Trung đoàn 101) thì để lại Trung đoàn 18 hoạt động 
ở Bình Trị Thiên, Trung đoàn 95 ra Nghệ An chinh huấn, sẵn sàng làm lực lượng dự 
bị của Bộ Tổng tư lệnh. 

Kế hoạch tác chiến Đông Xuân của ta chưa triển khai thì ngày 15 và 16 — 10 
1953, Na-va đã ra tay trước bằng cuộc hành binh Hải Âu (Mouette) đánh ra tây nam 
Ninh Bình và cuộc hành binh con bồ nông (Pelican) đánh vào vùng ven biển Thanh 
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Hóa. Nhưng sau hơn 20 ngày chiến đấu, đòn tiễn công thăm dò của địch hòng chủ động 
phá kế hoạch chuẩn bị của ta đã hoàn toàn thất bại. 


Ngày 19-11-1953, trong một khu rừng thuộc Dịnh Hỏa, tỉnh Thái Nguyên, Bộ 
Tổng tư lệnh triệu tập hội nghị quân chính từ cấp Trung đoàn trở lên đề phô biến kế 
hoạch tác chiến Đông Xuân. Hội nghị đang họp thì được tin ngày 20-11 địch nhảy dù 
chiếm đóng Điện Biên Phủ. Sau máy phút hội ý với Thiếu tướng Phó tống tham mưu 
Hoàng Văn Thái, Dại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp dừng cuộc họp một lúc đẻ 
kịp thời xử trí tình hình: 

- Chỉ thị cho Bộ Tổng tham mưu đôn đốc Đại đoàn 316 hành quân gắp lên Lai 
Châu. Chậm nhất ngày 6-12-1953. đại bộ phận lực lượng của Đại đoàn phải có mặt ở 
Tuân Giáo. 

- Lệnh cho Đại đoàn 304 hành quân nghỉ binh lên Tây Bắc rồi bí mật luồn rừng 
về Phú Thọ. giấu quân kín đáo, sẵn sàng đánh địch tiền công ra vùng tự đo hoặc cơ 
động đi hướng khác khi tình hình đòi hỏi. 

- Các Đại đoàn 308, 312, 351 sẵn sàng chuẩn bị để khi có lệnh là lên đường. 

- Bộ tổng tham mưu cử ngay bộ phận tiền trạm đi trước lên Tây Bắc bằng xe ôtô 
để bố trí Sở chỉ huy tiền phương. 

Ngày 23-11, để chuẩn bị tư tưởng cho cán bộ trước tình hình mới. khi kết luận 
hội nghị, anh Văn nói đại ý: 

“Địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, mặc dù ta không phán đoán được cụ thể 
địa điểm và thời gian, nhưng cũng nằm trong dự kiến trước của ta là: Nếu Tây Bắc 
và Thượng Lào bị uy hiếp thì địch sẽ tăng viện trợ lên hướng đó. Như vậy là Na-va 
đã bắt đầu bị động. Ta cần tìm hiểu thêm ý đồ của địch. Rồi đây. chúng có thể tăng 
cường lực lượng, xây đựng tập đoàn cử điểm, và cũng không loại trừ khả năng địch 
rút. Nhưng vô luận tình hình thay đổi thể nào, địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ căn 
bản có lợi cho ta`. 

Hội nghị sắp kết thúc thì Bác Hồ đến thăm. Không khí cuộc họp sôi nỗi và càng 
thêm ấm cúng, Yừ lâu, đã thành thói quen là mỗi lần có hội nghị chuẩn bị cho một 
chiến dịch lớn, Bác Hồ thường đến thăm và đặn đò cán bộ trước khi lên đường ra trận. 
Bác khen ngợi các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và nhất trí với phương án tác chiến của 
Tông tư lệnh. Bác nhân mạnh: *Vì tình hình địch có thể còn thay đổi, nên các chú phải 
luôn luôn năm vững phương châm chí đạo tác chiến mà Bộ Chính trị đã đề ra là: "Tích 
cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”. 

Lời động viên và đặn đò của Bác đã tăng thêm niềm tin và quyết tâm của cán 
bộ trước khi bước vào một cuộc chiến dẫu mà mọi người thấy trước là sẽ ác liệt hơn 


trước rất nhiều. Đó là vì, sau khi đình chiến ở Triều Tiên. Mỹ đã tăng cường can thiệp 
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vào Dông Dương, viện trợ Š ạt cá về tải chính và vũ khí cho quân đội Pháp. Kế hoạch 
Na-va chính là sản phẩm cấu kết giữa hai tên để quốc. 

Sau khi làm việc cụ thẻ với cán bộ chiến trường xa, anh Văn, anh Thái cùng mấy 
cán bộ tham mưu tập trung nghiên cứu tình hình Tây Bắc. Tiếp đó anh Văn hội ý với 
đồng chí Vi. Vấn đề đặt ra là: Địch sẽ giữ cả Lai Châu và Điện Biên Phủ, hoặc rút quân 
từ Lai Châu vẻ, tăng cường xây dựng Diện Biên Phú thành tập đoàn cứ điểm đề duy 
trì sự có mặt của quân đội Pháp ở Tây Bắc và che chở cho Thượng Lào? Hoặc sau khi 
đón được bọn ở Lai Châu, địch ở Điện Biên Phủ cũng có khả năng rút chạy? Khi đại 
bộ phận chủ lực 1a dâ tiến sâu vào Tây Bắc, liệu địch có khả năng đánh ra vùng tự do ở 
trung du và Việt Bắc hay không? Sau khi bản bạc. hai người nhận dịnh: Na-va là một 
viên tướng có tầm nhìn chiến lược và những chủ trương rất láo bạo. ta phái tính táo để 
phòng. Việc điều động các đơn vị chủ lực phải được tiễn hành từng bước. Trước mắt, 
cần ngay cho Dại đoàn 308 tiễn lên Tây Bắc, nhanh chóng bao vây Điện Biên Phú, đề 
phòng địch rút chạy. đẳng thời chuẩn bị tiến công tập đoàn cứ diễm nếu chúng chấp 
nhận giao chiến với ta. Các Đại đoàn khác như 304. 312. 351 vẫn giấu quân ở Tuyên 
Quang, Phú Thọ rồi tùy tình hình mà xử trí. 

Ngày 26-11-1953, bộ phận nhẹ đi trước của tiền phương Bộ Tổng tư lệnh lên 
dường ởi Tây Bắc. Cơ quan tham mưu đo anh [loàng Văn Thái -: Phó Tổng tham mưa 
trường phụ trách. lây bí danh là anh Thành. Cùng đi có anh Cao Pha — Cục phó Cục 
Quân báo và các bộ phận tác chiến, thông tin. cơ yếu. bảo đám sinh hoạt. (Anh Đỗ 
Dức Kiên. Cục phó Cục tác chiến đã được đi trước mấy hôm để chuẩn bị Sớ chi huy 
tiền phương). 


Cơ quan chính trị do anh Lê Liêm, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phụ trách, 
lẫy bí danh là anh Lê. Cơ quan cung cấp do anh Đặng Kim Giang. Phó chủ nhiệm Tổng 
cục cung cấp" phụ trách. lây bí danh là anh Đặng. Và phía bạn có đồng chí Mai Gia 
Sinh và một số có vẫn tham mưu. Tôi cũng được phân công đi trước đẻ giúp hai đồng 
chí Thái và Mai làm việc. 

Bộ phận đi trước của tiền phương Bộ Tổng tư lệnh đi bằng xe ôtô ra trận. Trừ 
mấy chiếc xe lccp của các đồng chí lãnh đạo, còn lại là xe vận tái Mô-lô-tô-va do Liên 
Xô viện trợ. Chỉ riêng điều đó cũng nói lên một bước trưởng thành đáng phấn khởi của 
quân đội ta. Nhớ lại thời chiến dịch Biên giới 1950, khi Bác lồ ra trận, Bác ngồi xe 
vận tải và cũng chỉ đi được từng đoạn, vì đường chưa được thông suốt, lại rất nhiều ổ 
gà. Bác bảo đi bộ còn sướng hơn! 

Đề tránh máy bay và giữ bí mật. chúng tôi ngày nghỉ, đêm di, từ căn cử núi Ilỗng 
qua Đèo Khé, vượt sông L.ô ở bến Bình Ca quen thuộc. Qua cây số 5 và Doan Hùng. 
chúng tôi quặt lên Yên Bái rồi vượt sông Thao ở bến Âu Lâu. Tại đây anh Thái và đồng 
chí Mai gặp anh Vương Thừa Vũ đang chuẩn bị cho Đại đoàn 308 tiền vào Tây Bắc. 
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Sau khi nẹhe tình hình chuẩn bị chiến đấu của Đại đoàn, anh Thái dặn anh Vũ khi qua 
Nà Sản, nhớ cho cán bộ nghiên cứu kỹ cách tổ chức phòng ngự của tập đoàn cứ điểm. 
Nếu đánh Điện Biên Phủ, 308 chắc chắn sẽ là đơn vị chủ công. 

Vượt sông Thao, chúng tôi bắt đầu đi vào Tây Bắc bao la. qua những vùng vừa 
được giải phóng cuối năm 1952. Lúc này đường từ lâu qua Ba Khe. qua đèo IL.ũng Lô 
mới mở đến Vạn Yên đã được sửa xong. Đường từ Vạn Yên đến Tạ Khoa đã được sửa 
xong. Bến Tạ Khoa đã có phà cho ôtô vượt sông Dà. Nhìn những đoạn đường ngon 
ngoèo mới sửa thành những cao vách đứng bên bờ vực thắm trên đèo Lũng Lô. chúng 
tôi nghĩ đến bao mồ mả và cả máu của bộ đội công binh. dân công và các cán bộ giao 
thông công chính đã đô xuống trên những tuyến đường hiểm trở này. Dây là đường 13 
nói liền Yên Bái với Cò Nòi trên đường 41. Trung ương Đảng và Chính phủ đã chỉ thị 
phải bảo đàm thông suốt cho cả xe vận tải và xe kéo pháo trước khi bước vào chiến 
cuộc Đông Xuân 1953 - 1954. 

Vượt qua ngã ba Cò Nồi, ngày 30-11, đoàn chúng tôi đến Nà Sán. Anh Thái và 
đồng chí Mai dừng lại đây một ngày đề nghiên cứu tập đoàn cứ điểm mà dịch mới rút 
bỏ chưa đầy 4 tháng. 

Thu đồng 1952, quân ta mở chiến dịch Tây Bắc. gồm các tỉnh Yên Bái, Sơn La 
và Lai Châu (trừ thị xã và khu vực xung quanh). Địch phải thu thập tàn quân và các 
lực lượng ở Tạ Khoa, Cò Nòi, Sơn La về Nà Sản. Sang đợt 3 chiến địch, ta chủ trương 
tiến công Nà Sản. 

Đêm 30-11-1952, ta tiêu diệt Pú Hồng và Bản Hồi, nhưng san đó địch phản kích 
chiếm lại Pú Hồng. Đêm 1-12-1952. ta đánh Nà Xi và Bản Vầy đều không thành công. 
Nguyên nhân là bộ đội đã đuối sức sau gần 2 tháng chiến đấu liên tục, dịch lại có ưu 
thế về pháo bình và không quân, ta chưa có kinh nghiệm đánh tập doàn cứ điểm. 

Nghiên cứu xong Nà Sản, đồng chí Mai bàn với anh Thái: “Một nguyên nhân 
quan trọng khiến năm ngoái ta chưa thành công là do chưa có khả năng kiểm ché pháo 
binh và hạn chế hoạt động của không quân địch, Năm nay. bộ đội Việt Nam đã có lựu 
pháo 105 ly và pháo cao xạ 37 Iy, lại đã qua nghiên cửu cách đánh tập đoàn cứ diễm, 
nên nhất định là chúng ta đánh được. Tập đoàn cứ điểm cũng có nhiều cơ sở. Ta cần 
khẩn trương lên mặt trận nắm tình hình địch và chuẩn bị sẵn phương án tác chiến”, 

Liúc bấy giờ, ta chỉ mới có bản đồ Tây Bắc tỷ lệ 1-100.000, khu vực Điện Biên 
Phủ vẫn còn để trắng. Sau khi dịch nhảy dù, theo yêu cầu của ta, tên sĩ quan bị bắt hồi 
tháng 11-1952, khi ta giải phóng Điện Biên Phủ lần dầu, đang ở trại tù binh Chiêm 
Hóa, đã vẽ tay một sơ đỗ Diện Biên Phủ. Ngoài dòng sông Nậm Rếm và các ngọn đồi 
phía Đông, các chỉ tiết khác còn sơ sải. 

Đêm 4-12-1953. đoàn xe vượt đèo Pha Địn dài hơn 30km, qua những dãy núi 
cao sừng sững che kín cả một vùng trời. Máy bay địch đã tăng cường đánh phá. Sáng 
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3-12, anh Thái được Bộ Tông tham mưu điện cho biết: địch đang rút các đơn vị Âu Phi 
ở Lai Châu về Diện Biên Phủ bằng đường hàng không. Anh lệnh ngay cho Đại đoàn 
316 đang trên đường tiến lên Tuần Giáo đây nhanh tốc độ hành quân, không để cho 
bọn địch còn lại ở Lai Châu rút chạy. 

Sáng 6-12, đoàn đến Sở chỉ huy tiền phương dầu tiên của Bộ Tổng tư lệnh ở hang 
Thâm Púa. ngang cây số 15 trên đường Tuần Giáo đi Mường Thanh. Bộ Tổng tham 
mưu điện cho biết thêm: địch đã ra lệnh cho các đơn vị lính ngụy ở Lai Châu rút về Điện 
Biên Phủ theo đường bộ qua Mường Pồn. Ngày 7-12. anh Thái trực tiếp giao nhiệm vụ 
cho Đại đoàn 316 tiêu điệt địch rút chạy, giải phóng Lai Châu. lệnh cho Đại đoàn 308 
gấp rút tiến về Điện Biên Phú, cho đơn vị đầu nhanh chóng vòng theo đường tắt xuống 
chốt chặn ở phía Nam Hồng Cúm, đề phòng dịch rút chạy về hướng Thượng Lào. 

Ngày hôm sau. anh triệu tập cán bộ công binh. giao nhiệm vụ cùng với thanh 
niên xung phong và dân công gấp rút mớ rộng đường Tuần Giáo đi Mường Thanh, bảo 
đảm cho xe kéo pháo và xe vận tải có thể vào sát chiến trường. Anh Cao IPPha được giao 
nhiệm vụ khẩn trương tổng hợp các nguồn tin để báo cáo cụ thể tình hình địch. 

Lúc nảy, căn cứ vào báo cáo và bản vẽ của các mũi trinh sát tiền phương và các 
đơn vị thuộc trung doàn 148 đã bám sát và đánh dịch từ đầu, kết hợp với tin trinh sát kỹ 
thuật, ta đã năm được tương đối cụ thể địa hình và các vị trí đóng quân của địch. Binh 
lực đã lên đến 9 tiểu doản. Chúng đã san băng thị trấn Mường Thanh đề xây dựng Sở 
chỉ huy và trận địa pháo. Sân bay Mường Thanh đã được sửa chữa và sử dụng. [làng 
ngày. máy bay vận tải liên tục chở các loại trang bị kỹ thuật thả dù hoặc hạ cánh. Địch 
đang tập trung xây dựng các cứ điểm Iim Lam, đồi AI và các ngọn đồi khác ở phía 
Đông. ở Nam Bắc sân bay. Ở phía Tây đã có cứ điểm Cang Na và một vài nơi đang 
đảo công sự. Sau đó, dịch đóng thêm Bản Kéo và một vị trí tiền tiêu ở đồi Độc Lập. 
Trinh sát phát hiện ở Hồng Củm cũng đã có địch và máy bay trực thăng lên xuống. Tuy 
nhiên, phần lớn công sự còn làm theo kiểu đã chiến. phòng ngự địch ớ phía Tây còn 
nhiều sơ hở. Anh em báo cáo: Một chiến sĩ trinh sát có lần vào gần sân bay lấy dù tiếp 
tế và phục bắt tù binh, đến sáng không ra được. đã giấu mình trong đồng dù nằm ăn đỗ 
hộp và ngủ cả ngày mà địch không hè hay biếU 

Ngày 9-12-1953, căn cứ vào tình hình địch và địa hình, bai đồng chí Thái, Mai 
cùng một số cán bộ và Có vấn tham mưu bàn cách đánh. Có hai phương án được đề ra: 

- Aội là: dùng toàn bộ lực lượng chia làm nhiều hướng đánh cùng một lúc, có 
sự chỉ viện và hợp đồng chặt chế của pháo binh và cao xạ. Một mũi đột kích mạnh của 
bộ binh sẽ từ phía Tây và Tây Nam thọc sâu vào Sở chí huy, giỗng như một lưỡi gươm 
đâm thẳng vào tim, tạo nên sự rỗi loạn ở trung tâm phòng ngự địch ngay từ đầu, rồi từ 
trong đánh ra, từ ngoài đánh vào tiêu diệt địch trong thời gian tương đối ngắn. 

- Nai là: bao vây địch dài ngày rồi đánh từng bước một, lần lượt tiến công từng trung 
tâm đề kháng bằng nhiều trận công kiên kế tiếp, tiền tới tiêu diệt hoàn toàn quân dịch. 
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Đồng chí Mai gọi cách đánh thứ nhất là “chiến thuật moi tìm” (Oa tâm 
tạng chiến thuật, cách đánh thứ hai là: “chiến thuật bóc vỏ” (bóc bì chiến thuật). 
Đồng chí phân tích: Năm ngoái đánh Nà Sản, ta dùng chiên thuật bóc vỏ, lần lượt đánh 
từng vị trí, lại không có trọng pháo tằm xa để chế áp pháo bình và Sở chỉ huy địch, nên 
chúng tập trung được hoàn toàn hỏa lực của tập đoàn cứ điểm chỉ viện cho từng vị trí 
bị tiễn công. Ta thương vong nhiều mà không dứt điểm được. Mà có dứt điểm thì cũng 
không giữ được, như vị trí Pú Hồng. Ở Điện Biên Phủ hiện nay, địch còn trong trạng 
thái lâm thời phòng ngự, công sự chưa vững chắc, lại còn nhiều cơ sở phía tây, tá 
nên tranh thủ đánh sớm, đánh nhanh bằng sức mạnh mới của bộ pháo hiệp đồng, 
dùng chiến thuật moi tim để tiêu diệt địch. Nếu không đánh sớm. địch tăng thêm 
binh lực, hỏa lực. củng cố công sự và hoàn chỉnh thế bố phòng thì e sẽ sặp khó khăn. 

Anh Thái đặt vấn đề: Làm thể nào để đưa pháo vào trận địa khi ta chủ trương 
đánh sớm đánh nhanh mà chưa kịp làm đường cho xe kéo pháo? Làm thế nào để hạn 
chế tác dụng của máy bay, pháo bính, giảm bớt thương vong khi ta đánh liên tục cả 


ban ngày? 


Đồng chí Mai giải đáp: "Sau khi hoàn thành việc mở rộng đường Tuần Giáo - 
Mường Thanh. ta chỉ cần đồn cây. phạt cỏ rồi dùng sức người kéo pháo vào trận địa. 
Việc này chúng tôi đã từng làm, tuy có khó khăn vất vả. nhưng sẽ tạo được bắt ngờ lớn. 


Về việc đôi phó với máy bay và pháo địch, ta có khả năng làm được: trận đánh sẽ bắt 


đầu bằng một trận pháo cấp tập dữ đội, làm cho pháo địch và máy bay thường trực ở 
sân bay bị tôn thất nặng ngay từ đầu. Tiếp đó là các mũi đột kích của bộ binh thọc sâu 
vào chúa cắt đội hình. mũi chủ yếu đánh thăng vào Sở chỉ huy và trung tâm thông tin 
theo kiểu “nở hoa trong lòng địch” (tâm trung khai hoa). Ta làm được như vậy thì các 
trận đánh ban ngày sẽ điển ra trong trạng thái địch ta xen kẽ. Máy bay và pháo địch 
không dễ dàng bắn trúng đội hình chiến đấu của ta mà không gây thương vong cho 
quân của chúng. Tôi được thông báo là các tiêu đoàn phảo cao xạ của Liên Xô viện trợ 
và đưa qua Trung Quốc huấn luyện đã tiến bộ khá nhanh. Trước khi về nước, cán bộ 
và chiến sĩ đã năm vững chiến thuật và kỹ thuật. Dây là một lực lượng đáng tin cậy đê 
hạn chế hoạt động của không quân địch". 

Sau khi cân nhắc thuận lợi và khó khăn về cách đánh cũng như về khá năng 
đảm báo hậu cần, hai đồng chí nhất trí chọn phương án đánh nhanh thắng nhanh 
để chuẩn bị báo cáo với anh Văn. 

Trong khi đó thì ö hậu phương, ngày 6-12-1953, tò trình của Tống quân úy 
gửi lên Bộ Chính trị đã dự kiến: “Thủi gian tác chiến ớ Điện Biên Phú ước độ 45 
ngày, không kế thời gian tập trung bộ đội và làm công tác chuẩn bị Trận đánh có 
thể bắt đầu vào trung tuần tháng 2-1954, Dự kiến mày đã được tính toán theo 
phương châm “đánh chắc, tiến chắc”. 
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Hạ tuần tháng 12, anh Văn báo cáo tiếp tình hình mới. Bộ Chính trị hạ quyết tâm 
tiêu điệt tập đoàn cứ điểm Diện Biên Phủ. Như vậy là, sau khi buộc địch phải bị động 
phân tán khối chủ lực của chúng. phải vội vã ném những đơn vị lính dù và bộ binh tính 
nhuệ nhất xuống một vị trí cô lập ở vùng rừng núi, cách xa các căn cứ lớn của chúng 
ở dồng bằng, ta đã chủ động tạo ra thời cơ, buộc địch phải “tông giao chiến” sớm hơn 
một năm so với ý định ban dầu của chúng. 

Ngày 1-1-1954, Bộ Chính trị chỉ định cơ quan lãnh đạo và chỉ huy chiến dịch. Anh 
Văn được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy chiến dịch kiêm Bí thư Đăng ủy. anh Thái làm 
tham mưu trưởng, anh Iiêm làm chủ nhiệm chính trị. anh Giang làm chủ nhiệm cung 
cấp. Cả ba anh đều được chỉ định là ủy viên Đăng ủy mặt trận Điện Biên Phu. 

Anh Văn lên Khuổi Tát chào Bác trước khi lên đường. Bác hỏi: 

— Chú đi xa như vậy, chí đạo các chiến trường có ơi trở ngại không? 


— Các đồng chí Tổng tham mưu phó, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 


xà Tông 
cục Cung cấp đều đã có mặt ở trên đó. Sẽ tổ chức cơ quan tiền phương Bộ Tổng tư 
lệnh. Việc ở nhà có anh Nguyễn Chí Thanh và anh Văn Tiến Dũng. Chí trở ngại là ở 
xa. không thường xuyên xin được ý kiến Bác và Bộ Chính trị. 

Đác nói: 

Tông tư lệnh ra mặt trận. "ướng quân tại ngoại”. Trao cho chú toàn quyền 
quyết định... 

Và Bác không quên dặn kỹ: '“lrận này rất quan trọng. phải đánh cho thắng. Chắc 
thắng mới đánh. Không chắc thắng không dánh”. 

Ngày 5-1, anh Văn cùng Sở chỉ huy tiền phương Bộ Tổng tư lệnh lên đường di 
Tây Bắc. Cùng đi có các anh Trần Văn Quảng - Cục trường Cục tác chiến. Lê Quang 
Nghĩa - Cục trướng Cục quân báo, Hoàng Đạo Thúy - Cục trưởng Cục thông tin. Về 
phía bạn có đồng chí Vi Quốc Thanh và một số có vấn. 

Qua Tuyên Quang, anh Văn ghé thăm vị trí rút quân của đơn vị pháo đã lên 
đường trước đó máy hôm. Qua dịa phận Phú Thọ giáp với Yên Bái, anh ghé thăm Đại 
đoàn 304. lệnh cho Trung đoàn 57 gấp rút hành quân lên Diện Biên Phủ, chỉ để Trung 
đoàn 9 ở lại bảo vệ hậu phương”!, Như vậy, tiếp theo 3 Đại đoàn 316, 308, 312 đã lần 
lượt tiến lên Tây Bắc, Đại đoàn phảo công 351 và Trung đoàn 57 cũng đã lên đường. 

Sau khi vượt đèo Pha Địn đẻ lên Tuần Giáo, anh Văn ghé thăm cán bộ chu huy 
các tuyến vận tải tiếp tế cho Diện Biên Phú và thân mật nói: "Mình đi xe Jeep cọc cạch 
trên những con đường mới mỡ, vượt sông Lê, sông Thao lại vượt sông Dà, hết đèo 
Lũng Lô lại đến Pha Din, càng đi sâu vào 'Tây Bắc càng thấy đường sá hiểm trở. 

Ngã ba Cò Nòi là nơi tiếp giáp cúa hai con đường huyết mạch: từ Việt Bắc, Trung 
du sang. từ Thanh Nghệ Tĩnh và đồng bằng Bắc Bộ lên Tây Bắc. Thế nào địch cũng 
biến nơi này thành một túi bom... 
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Nghĩ tới vấn đề tiếp tế cho mặt trận, đường quá dài, người ở tiền tuyến cần gạo, 
nhưng người vận chuyển cũng cần ạo... Nhiệm vụ tiếp cận của các cậu sẽ trở nên gay 
so gian khế khi chiến dịch kéo đài. Các cậu phải cố gắng lắm mới hoàn thành được ”?" 

Sáng 12-1-1954, anh Văn đến Tuần Giáo, Chợp mắt được một lúc thì anh Thái 
đã từ Sở chỉ huy ra đón. Anh Thái tranh thủ báo cáo tình hình địch, ta. địa hình Điện 
Biên Phủ và phương án đánh nhanh thắng nhanh đã bàn với dồng chí Mai và anh 
Liêm, anh Giang. Anh Văn cảm thấy phương án này không ôn. trái hản với dự kiến 
của Tổng quân ủy trình lên Bộ Chính trị ngày 6-12-1953. Anh muốn vào sớm để gặp 
cán bộ và nghe thêm tình hình cụ thể. Chiều 12-1. anh Văn đi tiếp vào Sở chỉ huy ở 
hang Thâm Púa, tranh thủ triệu tập hội nghị Đăng ủy. Trong cuộc họp, tất cả các đảng 
viên đều nhất trí chọn phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh”. Mọi người cho răng. 
quân ta đang sung sức, quyết tâm chiến đấu rất cao, lại có trọng pháo và cao xạ lần đầu 
xuất trận, ta có thể tạo bất ngờ lớn và đánh thắng. Nếu không đánh sớm. để tập đoàn 
cứ điểm được tăng cường quá mạnh, ta sẽ bỏ lỡ cơ hội đánh tiêu diệt lớn trong Đông 
Xuân này. Đánh đải ngày sẽ rất khó giải quyết vẫn đề tiếp tế: Tại khu vực Diện Biên 
Phủ, mỗi ngày tiêu thụ gần 50 tấn gạo. Nếu tính từ Sơn La trở lên, bình quân phải có 
90 tắn gạo/ngày cho cả bộ đội và đân công. Địch sẽ tăng cường dánh phá đường tiếp 
vận độc đạo của ta. Nếu chiến dịch kéo đài thì làm sao có đủ gạo ăn mà đánh được? Dó 
là chưa tính đến dạn được, thuốc men. Về tư tưởng, bộ đội vốn thích về đánh ở dồng 
bằng, nay thì đã bước đầu thông suốt, hăng hái, quyết tâm; nhưng nếu ở chiến trường 
rừng núi quá lâu, ăn uỗng kham khô. bệnh tật phát sinh thì cả thê lực cũng như ý chí 
đều có thể dần dần giảm sút... 

Anh Văn không nhất trí với những ý kiến đó. 

Dĩ nhiên. đánh nhanh thắng nhanh có nhiều điều lợi. nhưng vấn đề mắu chốt là 
có bảo đảm chắc thắng hay không? Bộ đội ta, tuy đã được chuẩn bị về từ tướng và 
chiến thuật để đánh tập đoàn cứ diễm, nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế. Ta còn phải 
mắt thêm một thời gian nữa để làm đường và kéo pháo. Địch còn có thể tăng quân, xây 
dựng công sự và bố phòng ngày càng vững chắc. Ngay bây giờ đánh nhanh đã khó. Rồi 
đây, chắc chắn lại càng khó hơn. Anh Văn bàn với đồng chí Vi Quốc Thanh. hy vọng 
sẽ có sự đồng tình của Trưởng đoàn có vấn. Anh Văn đặt vẫn để: Dồng chí nghĩ gì về 


chủ trương đánh sớm, thắng nhanh? Đồng chí Vì nói: *lôi đã gặp đồng chí Mai Gia 


Sinh và các có vấn đi cùng chuẩn bị chiến trường với cán bộ Việt Nam. trong đó có 
một ngày dừng lại ở Nà Sản để nghiên cứu kỹ tập đoàn cứ điểm mà quân Pháp vừa rút 
bỏ. Qua bài học Nà Sản. tất cả đều nhất trí là ở Điện Biên Phú lần này ta nên tranh thủ 
đánh sớm, đánh nhanh và có nhiều khả năng đánh thắng”. Anh Văn trình bảy những 
suy nghĩ của mình về trình độ tác chiến của bộ đội ta và so sánh binh hỏa lực của hai 
bên trên chiến trường. cho rằng khó có khả năng tiêu diệt tập đoàn cứ điểm trong thời 
gian ngắn. Suy nghĩ một lúc. đồng chí Ví nói: “Nếu không tranh thủ đánh sớm khi địch 
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còn đứng chân chưa vững, để nay mai chúng tăng quân và củng có công sự thì không 
dánh được, ta sẽ bỏ mắt thời cơ”. 

Tuy vẫn không tin vào phương án '“đánh nhanh, thắng nhanh”, nhưng anh Văn 
tự thấy mình vừa mới đến chiến trường, chưa có đủ cơ sở thực tế để bác bỏ phương 
án đã được các đồng chí trước lựa chọn, lại là da số trong Đáng ủy và được tẤt cả các 
đồng chí bạn đồng tình. Cũng không còn thời gian xin ý kiến của Bác và Bộ Chính trị, 
vì không thể trao đổi vấn đề tuyệt mật này qua điện đài; viết thư cho cán bộ cầm về thì 
không thể kịp. Anh đồng ý triệu tập hội nghị cán bộ vào ngày 14-1, Anh dặn anh Cao 
Pha cho điều tra thật kỹ những vị trí địch ở cánh đồng phía Tây. trên hướng đột kích 
chủ yếu vào Sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm. Anh yêu cầu báo cáo tình hình địch mỗi 
ngày 2 lần, đặc biệt là hiện tượng tăng quân và cùng cố công sự. Khi có hiện tượng đột 
xuất thì phải báo cáo ngay, bất kể ngày hay đêm. Anh trao đổi riêng những suy nghĩ 
của mình với đồng chí Hiếu. chánh văn phòng: dặn là biết vậy để giúp anh theo đôi, 
không được nói với bất cứ ai. 

Anh Nguyễn Văn Hiếu, nguyên là Chính ủy Trung đoàn, được điều về văn phòng 
Tổng chính ủy - đồng thời là Văn phòng Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh khoảng giữa 
năm 1949. Từ chiến dịch Biên giới đến chiến dịch Điện Biên Phủ, anh luôn theo anh 
Văn ra mặt trận, Anh có lần tâm sự với tôi: “Di giúp việc với anh Văn trong thời gian 
khá dài, tôi học được rất nhiều điều: anh luôn luôn bình tĩnh, lạc quan, tin tưởng, kể 
cả trong những trường hợp rất khó khăn. Tôn trọng tổ chức, nhẫn nại chờ đợi để tạo 
sự nhất trí trong cơ quan lãnh đạo, phát huy sức mạnh của tập thê. Tác phong gần gũi 
với cán bộ. chiến sĩ và nhân dân. Nghị lực và cường độ làm việc rất cao, năng lực tư 
duy sáng tạo. Xử lý công việc lúc thì kiên quyết, táo bạo. khẩn trương: lúc thì cân nhắc 
hết sức thận trọng. Anh có cách nhìn toàn diện của một nhà lãnh đạo chính trị đồng 
thời là nhà chí huy quân sự. Trong chỉ huy tác chiến, tôi thấy anh luôn luôn kiên định, 
có lúc lại thấy anh rất nhạy bén và linh hoạt. Khi suy nghĩ phương án tác chiến. anh 
nghiên cứu kỹ tỉnh hình hiện tại và dự kiến những khả năng biến động trong các bước 
tiếp theo, cả về phía ta và phía dịch. cá trường hợp thuận lợi và trường hợp khó khăn, 
không dừng lại ở những điều đã định. Tối 12-1-1954, sau cuộc họp của Đáng ủy mặt 
trận, anh cho triển khai quyết định của tập thẻ, nhưng nói riêng với tôi rằng: Đánh như 
vậy là mạo hiểm. Vì vậy cần theo dõi sát tình hình đề khi có đủ căn cứ thì kịp thời đặt 
lại vẫn đẻ, ...® 

Ngày 14-1-1954, phương án đánh nhanh, thăng nhanh và nhiệm vụ của các đơn 
vị, các binh chủng đã được phổ biến trên một sa bàn lớn ở Thâm Púa. Thời gian tác 
chiến dự kiến là 3 dêm 2 ngày. Trước mắt cần tập trung lực lượng làm gấp đường kéo 
pháo. rồi dùng sức người kéo pháo vào trận địa đã chiến, bí mật, an tcản. 

Không khí Hội nghị phần khởi và tin tưởng, chỉ huy các đại đoàn đều biểu thị 
quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Không một ai có ý kiến khác. 
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Khi kết luận Hội nghị. đê chuẩn bị tư tưởng phần nào cho cán bộ. anh Văn nói: 
"Hiện nay tình hình địch chưa có triệu chứng lớn. Chúng †a cần hết sức chú ÿ theo dõi 
ý đồ và hành động cúa chúng để một khi tình hình thay đôi thì kịp thời xử trí”. 

Trong quá trình chuẩn bị chiến dịch, một khó khăn của công tác tham mưu là 
chỉ có bản đỗ tỷ lệ 1/100.000 và sơ đề vẽ tay của trinh sát, không có bản đỗ lớn hơn 
đề chí huy tác chiến. Anh Thái lệnh cho các đơn vị tìm mọi cách lấy bản để của địch. 
Khó khăn đó đã kịp thời giải quyết. Một tô trình sát cúa Bộ khi ra đoạt dù tiếp tế ở Tây 
Mường Thanh. đã lấy được một thùng hàng đựng *'xúc xích”*“' vừa có mội tập bản đề 
khu vực Điện Biên Phú. tỷ lệ 1/25.000. Bản để được sử dụng ngay trong cuộc họp ngày 
14-1 đề xác định tọa độ và tô chức hiệp đồng giữa các đơn vị, giữa bộ binh và pháo 
binh; đồng thời được chuyền về hậu phương, gấp rút in thành nhiều bản. Tổ trinh sát 
được tặng thưởng ngay huân chương Chiến công. 


Theo báo cáo của Cục Quân báo, lúc này binh lực ở Điện Biên Phủ đã từ 6 tiểu 
đoàn lúc đầu tăng lên 11 tiểu đoàn bộ binh và dù. Hằng ngày máy bay địch, kể cả máy 


bạy C119 do phi công Mỹ lái, tiếp tục 


chuyên và thả dù hằng trăm tân lương thực, 
vũ khí, đạn được, đây kẽm pai và cọc sắt xuống sân bay Mường Thanh và Ilồng cúm. 
Đồi Độc Lập lúc đầu chỉ là một cứ điểm tiên tiêu nay đã trở thành một trung tâm dễ 
kháng vững chắc. Cụm cứ điểm IIim Lam đã được tăng cường. 

Đêm 17 rạng ngày 18-1-1954, Sở chỉ huy chiến dịch từ cây số 15 chuyển vào 
ngang cây số 626”', trong một khu rừng có suối thuộc địa phận Nà Tấu. Các đồng chí 
trong Bộ chỉ huy chiến dịch chia nhau đi kiếm tra đôn đốc các đơn vị: Việc làm đường 
kéo pháo từ cửa rừng Nà Nham (cột số 67 cũ. cách Mường Thanh 17km) qua núi Pha 
Song cao I.150m, xuống Bản Tế tới Bàn Nghịu (tây bắc Diện Biên Phủ) dài 15km. 
rộng 3m, đã được hoàn thành sớm hơn dự kiến, Nhưng việc kéo pháo phải kéo dài, 
Phải dùng hằng trăm người kết hợp với tời kéo dần từng khâu nặng hằng trăm tấn. qua 
những đoạn có dốc cao vực thăm, trung bình mỗi giờ chí nhích được 150 đến 200m. 
Đến ngày 19-1. pháo vẫn chưa vào tới vị trí. 

Ngày nô súng trước định là 20-1. nay được định lại là 25-1-1954, giờ G là 17 giờ. 

Tại Sở chỉ huy chiến dịch, ngoài việc thường xuyên theo đối tình hình địch qua 
báo cáo của các đơn vị, của trinh sát mặt đất và trinh sát kỹ thuật, anh Văn chỉ thị cho 
anh Hoàng Xuân Tùy, Trướng ban Tuyên huấn mặt trận'® tô chức nghe các dài phương 
Tây, đặc biệt là đài con Nhạn, đài Pháp Á. để có thêm cơ sở phán đoán ý đồ của địch. 
Ta được biết: trong thông điệp đầu năm, Na-va tuyên bế: *Điều kiện chiến thắng đã 
dầy đủ, chỉ còn tùy thuộc vào ý chí của tất cả chiến bình hải. lục, không quân đề làm 
cho năm ]954 là năm thẳng lợi rõ rệt của quân đội Pháp!”. 

Ngày 20-1, Cục quần báo báo cáo tiếp: Sau khi cúng cố hệ thống phòng ngự trên 
các ngọn đôi phía dông. địch đóng thêm một số vị trí ở phía tây bắc Mường Thanh. Có 
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khả năng hình thành một trung tâm dễ kháng mạnh ở đây. Địch ráo riết cũng cổ công 
sự và hệ thông vật cản. Xung quanh các cứ điểm đều có bãi mìn dây đặc. kết hợp với 
hàng rào kẽm gai rộng từ 5Ø đến 70m, có nơi rộng dến gần 200m. Đặc biệt, trính sát 
phát hiện có một loại súng 4 nòng đặt gần Sở chỉ huy của Đờ Cát, có thể quay bắn về 
nhiền hướng. 

Như vậy. qua lời nói cũng như việc làm, Na-va đã quyết tâm giữ vững Điện Biên 
Phủ bằng mọi giá. 

Sáng 23-11, sau khi kiếm tra tỉnh hình chuẩn bị chiến đấu của Đại đoàn 312 qua 
điện thoại, nghe Đại đoàn Lê Trọng 'Tấn báo cáo đơn vị phái đột phá liên tục 3 phòng 
tuyến của địch mới vào được trung tâm, anh Văn gọi anh Cao Pha sang piao nhiệm vụ. 
Anh nói: "Dịch đã tăng cường lực lượng. công sự và vật cản. mả ta thì chưa hiểu rõ 
cách bố trí phòng ngự bên trong của chúng ở Nam sân bay và Mường Thanh. Sắp tới, 
Đại đoàn 312 từ phía bắc sẽ phải đánh một mạch từ đồi Độc Lập. Bán Kéo, Căng Na, 
qua sân bay vào tới trung tâm, mình lo là anh em sẽ thương vong nhiều và khó hoàn 
thành nhiệm vụ 


Cậu phải xuống cùng đi theo mũi 312, mang điện đài theo bay dựa vào mạng 
điện thoại của anh Tấn là tùy. Đi đến đâu. đánh dến chỗ nào, cậu năm ngay tình hình 
địch. chú ý khai thác tù binh và báo cáo về ngay”. 

Anh Cao Pha cùng một sô cán bộ và một liên lạc xuống Sở chỉ huy Đại đoàn 312 
báo cáo với anh Tấn và yêu cầu giúp dỡ. 

Cũng trong 23-1, hai ngày trước khi nô súng, anh Phạm Kiệt, Cục phó Cục báo vệ 
được cử làm phái viên Bộ Tông tư lệnh theo dõi việc kéo pháo vào trận địa phía tây bắc 
sân bay, để nghị pặp anh Văn qua diện thoại. Anh Kiệt nói: "Pháo của ta đều bé trí trên 
trận địa đã chiến, địa hình rất trồng tr 


„ nêu bị phán pháo hoặc không quân đánh phá sẽ 
khó tránh tổn thất. Một số pháo vẫn chưa kéo được vảo vị trí. Dễ nghị anh cân nhắc”. 
Sau này, anh Văn cho biết: Lời của anh Lê Trọng Tấn mặc dù không nhắn mạnh 
khỏ khăn mà vẫn biêu thị quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đã làm cho anh suy 
nghĩ rất nhiều... Dặc biệt lời của anh Phạm Kiệt, người duy nhất phát hiện khó khăn, đã 
cúng cô thêm quyết tâm của anh là không thể mạo hiêm đánh theo kế hoạch đã đề ra. 
Ngày 24-1 một chiến sĩ của Dại đoàn 312 không may bị dịch bắt. Qua tín trinh 
sát kỹ thuật. ta lại biết địch đã nắm được thời gian ta nỗ súng là 17 giờ ngày 25-1 và 


củi 


thông báo cho nhau”, 

Anh Văn quyết định hoãn giờ nố súng lại 24 tiếng. Tảng sáng 26-1. trời rét đậm, 
sương mủ dày đặc trong khu rừng Tả Nâu. Tôi đang ra suối rửa mặt thì liên lạc Xuông 
gọi lên gặp anh Văn gấp. Anh đang ngôi nghiên cún tình hình qua tâm bản đô trải trên 


bàn nứa, đầu quân đây lá ngải cứu”, Tôi ngạc nhiên hỏi: “Anh nhức đầu hay sao mà 
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đắp ngải cứu nhiều thế?” Anh thân mật dáp: 11 ngày qua mình suy nghĩ rất nhiều và 
suốt đêm qua không ngủ được. 

Chiều nay trận đánh sẽ bắt đầu, nhưng những yếu tổ thắng lợi thì ta chưa hoàn 
toàn năm chắc. Cậu sang báo đồng chí Vi là tôi có việc cần bàn gấp sáng nay. Chỉ hẹn 
giờ làm việc thôi, chứ không nói øì việc đêm qua mình không ngủ! Tôi dịch cho anh 
Văn trong cuộc trao đổi ý kiến với đồng chí Vì Quốc Thanh. Gặp anh Văn, đồng chí Vĩ 
ngạc nhiên nhìn nắm ngải cứu trên đầu, ân cần hỏi thăm sức khỏe rồi nói: 


- Trận đánh sắp bắt đầu, đề nghị Võ Tổng!” cho biết tình hình mới nhất ra sao? 

- Đó cũng là vấn đề tôi muốn trao đổi với đồng chí. Qua theo đõi tình hình, tôi 
cho rằng địch không còn trong trạng thái lâm thời phòng ngự. mà đã trở thành một tập 
đoàn cứ điểm kiên cô. Vì vậy không thẻ đánh theo kế hoạch đã định. Có 3 khó khăn 
lớn mà bộ đội Việt Nam chưa thể vượt qua: 

Một là: Các đơn vị chủ lực của chúng tôi cho đến nay chỉ mới có khá năng cao 
nhất là tiêu điệt 1 tiểu doàn địch tăng cường trong công sự vững chắc. Chưa có khả 
năng, trong một thời gian ngắn, tiêu điệt cả chục tiêu đoàn địch phòng ngự trong tập 
đoàn cứ điểm. Ở Nà Sản cuối năm 1952, một trung đoàn đánh một tiểu đoàn địch trong 
công sự đã chiến mà chưa thành công. Nay địch có 49 cứ điểm. binh lực hòa lực mạnh 
hơn. có công sự vững chắc và hệ thông vật cản dày đặc. lại càng khó thắng. mặc đù 
một năm qua bộ đội có nhiều tiến bộ. 

Tai là: Trong trận này ta có thêm lựu pháo và cao xạ. đã được các đồng chí giúp 
đỡ huấn luyện, có kết quả tốt, nhưng bộ binh. pháo binh hiệp đồng quy mô lớn mới là 
lần đầu. lại chưa qua diễn tập. Cán bộ còn lúng túng trong việc chí huy. Có Trung đoàn 
trưởng đã đề nghị trả bớt hòa lực trợ chiến về cho Bộ! 

Ba là: Như đồng chí đã biết, không quân Pháp mạnh hơn không quân Tưởng 
Giới Thạch khi các đồng chí tiền hành chiến tranh giải phóng. Nay lại có thêm không 
quân Mỹ tăng cường. Bộ đội chúng tôi lâu nay mới quen tác chiến ban đêm ở những 
địa hình dễ ân náu đề hạn chế chỗ mạnh của địch về không quân và pháo binh. 

Nay phải chiến dấu liên tục trong 3 đêm 2 ngày với kẻ địch có ưu thế về máy 
bay, pháo và xe tăng trên địa hình trống trải, nhất là trên cánh đồng Mường Thanh khá 
rộng. thì rất khó tránh thương vong. khó hoàn thành nhiệm vụ. 

Tất cả những khó khăn này ta đều chưa bàn kỹ cách giải quyết, chỉ mới dựa vào 
khả năng tiêu diệt pháo và máy bay địch trong đêm đánh đầu tiên bằng đòn cắp tập 
hỏa lực của ta. Ngày 12-1. khi thấy đa số tán thành phương châm đánh nhanh. thắng 
nhanh. tôi không nhất trí và đã nói với đồng chí. Nhưng có lẽ đồng chí cũng như tôi, 
chúng ta là những người vừa đến chiến trường, tình hình nắm chưa thật chắc, nên chưa 
tiện bác bỏ ý kiến của các đồng chí đã lên trước hơn một tháng. Đến nay, tình hình đã 
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khác. Tôi đã cử cán bộ trực tiếp đi kiểm tra các trận địa pháo địch, ban ngày địch dùng 
không quân oanh tạc, dùng pháo binh băn phá, dùng bộ bình và xe tăng phản kích thì 
không có đường và xe kéo. pháo ta sẽ đi về đâu? 

Nói tóm lại, theo tôi, nếu đánh theo kế hoạch cũ là thất bại. Trung ương Đảng 
chúng tôi từng nhắc nhở: *Chiến trường ta hẹp. người của ta không nhiều, cho nên 
chỉ được thắng không được bại, vì bại là hết vến”. Qua § năm kháng chiến, chúng 
tôi mới xây dựng được 6 Đại đoàn bộ binh chủ lực, mà phần lớn đều có mặt trong 
chiến dịch nảy... 

Dông chí Vĩ suy nghĩ một lúc rồi hỏi: 

- Vậy đồng chí Võ Tổng thì nên xử trí như thế nào? 

- Ý định của tôi là ra lệnh hoãn cuộc tiến công chiều hôm nay; kéo pháo ra, thu 
quân về vị trí tập kết. Chuẩn bị theo phương châm đánh chắc tiến chắc. Thời gian chiến 
dịch kéo đài, khó khăn sẽ không ít, nhất là vẻ mặt tiếp tế, Nhưng tôi tin tưởng vững chắc 
rằng, với sự có gắng của cán bộ và chiến sĩ, sự chỉ viện của toàn Dàng, toàn dân ở hậu 
phương, với sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí, chiến dịch này nhất định thăng! 

Sau giây lát suy nghĩ, đồng chí Vĩ nói: 

Tôi đồng ý với Võ Tổng. Tôi sẽ làm việc với các đồng chí trong đoàn Có vấn. 

- Thời gian gấp. Tôi sẽ họp ngay Đảng ủy để quyết định. Tôi đã có dự kiến cho 
Dại doàn 308 tiễn về hướng Luang Prabang, cỗ ý bộc lộ lực lượng chừng nào để kéo 
không quân địch về hướng đó. không để chúng pây ra khó khăn khi ta lui quân và kéo 
pháo ra. 

Ilơn nửa giờ sau, các đồng chỉ trong Dáng ủy mặt trận đã có mặt đủ ở Sở chỉ 
huy, anh Hiếu ghi biên bản. Anh Văn trình bày những suy nghĩ từ lâu về cách đánh tập 
doàn cứ điểm, về 3 khó khăn chưa thể vượt qua như đã nói với đồng chí Vĩ, rồi tóm 
lại: Ta vẫn giữ vững quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, nhưng phải 
thay đổi cách đánh. 

Mọi người im lặng một lúc. 


Lát sau, đồng chí Chủ nhiệm chính trị phát biểu: - Ta đã động viên sâu rộng bộ 
đội về nhiệm vụ rồi, cán bộ, chiến sĩ đều rất tin tưởng. quyết tâm chiến dấu rất cao. 
Các đơn vị, các binh chủng đều trong tư thế sẵn sàng nổ súng. Nay phải lui quân và 
kéo pháo ra, khác nào như giội nước lạnh vào đầu, thì giải thích làm sao? Sau này động 
viên lại để có quyết tâm và tỉn tướng như bây giờ, không phải dễ. 

Đồng chí chủ nhiệm cung cấp nói: Tôi thấy cứ nên giữ vững quyết tâm. Tới bây 
giờ, gạo đạn chuẩn bị đã khó khăn. Nếu không đánh ttgay. sau này lại càng không thẻ 
đánh được. Œạo không dưa lên được, bộ đội đói thì sức đâu mà đanh? Bài học Khâu 
Vác trong chiến dịch Tây Bắc''?' nhắc chúng ta: Đánh cách nào thì cũng phải tính đến 
khả năng bảo đảm tiếp tế, Nhiều khi gạo là Tư lệnh, là yến tố quyết định. 
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Anh Văn nói: Tĩnh thần bộ đội là rất quan trọng, nhưng quyết tâm phải có cơ sở. 
Hậu càn là diều kiện tiên quyết, nhưng để giành thắng lợi quyết định cuỗi cùng phái là 
có cách đánh đúng. 

Đồng chí Tham mưu trưởng nói: *Anh Văn cân nhắc cũng phải... Nhưng lần 
này, ta có ưu thể bình lực. hỏa lực. có lựu pháo. cao xạ kiềm chế pháo binh và không 
quân địch, có kinh nghiệm của bạn. bộ đội đã qua huấn luyện. tôi thấy nếu đánh, vẫn 
có thể thăng `. 

Cuộc họp chưa kết luận được. phải tạm đừng một lát. 

Khi hội nghị tiếp tục, anh Văn nói: *Tình hình khẩn trương, cần sớm có quyết 
định. Vô luận tình hình nào, chủng ta cũng phải năm vững nguyên tắc cao nhất là 
"đánh chắc thắng”, Trước khi tôi lên đường. Bác giao nhiệm vụ: '“Trận này rất quan 
trọng, phải đánh cho thăng, Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”. Với 
tỉnh thần trách nhiệm trước Bác và Bộ Chính trị, trước sinh mệnh của hàng vạn cán bộ, 
chiến sĩ, tôi đề nghị các đồng chí trả lời câu hỏi: 

*Nếu đánh có chắc thắng trăm phần trăm không?" 

Đồng chí Chù nhiệm Chính trị nói: 

- Anh Văn nêu câu hói thật khó trả lời. Ai đám bảo đảm là sẽ chắc thắng trăm 
phần trăm? 

Đồng chí chú nhiệm hậu cần nói tiếp: 

- Làm sao đám báo đám như vậy? 

- Tôi nghĩ với trận này ta phải bảo đảm chắc thắng trăm phần trăm. 

Bấy giờ. đồng chí Tham mưu trưởng mới nói: 

- Nếu yêu cần phải chắc thăng trăm phần trăm thì khó.... 

Cuối cùng Đảng ủy đi đến nhất trí là trận đánh có thê gặp nhiều khó khăn mà ta 
chưa có biện pháp cụ thể đề khắc phục. 

Anh Văn kết luận: 

- Để đảm báo nguyên tặc cao nhất là: "Đánh chắc thắng”, cần chuyên phương 
châm chiến dịch *'Đánh nhanh, thắng nhanh” sang "Đánh chắc, tiến chắc”. Nay quyết 
định hoãn cuộc tiến công. Ra lệnh cho bộ đội trên toàn mặt trận lui về vị trí tập kết và 
kéo pháo ra. Công tác chính trị báo đảm chấp hành triệt để mệnh lệnh lui quân như 
mệnh lệnh chiến đấu. Hậu cần chuyền sang chuẩn bị theo phương châm mới". 

IL.úc đó là 11 giờ trưa ngày 26-1-1954, 

Sau đó anh Văn nói với anh Thái: “Lôi sẽ ra lệnh cho pháo bình và giao nhiệm 
vụ mới cho 308. Anh ra lệnh cho các đơn vị còn lại, Anh chỉ thị cơ quan tham mưu cho 
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một bộ phận nhó, mang theo một đài vô tuyến điện đi về phía Mộc Châu. mỗi ngày 
lên mấy lần, giống cung cách làm việc của điện đài 308, điện mật xen kẽ một vải tiếng 
lóng, đại ý nói: "Sáng... đơn vị đã về tới... bộ đội an toàn v.v..”. 

Do những bức điện này mà mấy ngày đầu, địch đã tướng 308 bó cuộc. đang quay 
về đồng bằng. Địch đặc biệt chú ý theo dõi động tĩnh của Đại đoàn 308, vì 308 đi đâu 
thì nơi đó có nhiều khả năng là hướng tiến công chính của chủ lực ta. 

Không khí ở Sở chỉ huy chiến dịch lúc này đặc biệt sôi động. vừa phải gấp rút 
truyền lệnh cho các dơn vị. triên khai mọi mặt công tác chuẩn bị như làm lại từ đầu: 
vừa phải tự giải quyết những vấn đề tư tưởng nổi cộm lên do kế hoạch thay đối quá đột 
ngột. Và cũng chính lúc này. trong ánh mắt của vị chỉ huy chiên dịch sáng lên vẻ quyết 
đoán và bình tĩnh lạ thường. Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị I rung ương Dảng, Bí 
thư "Tổng quân ủy. Tông tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam và Chỉ huy trưởng kiêm 
Bí thư Đảng ủy mặt trận Diện Biên Phủ, nét mặt dây tự tin, anh Văn đã có mặt quyết 
định sáng suốt và quả đoán ở giờ phút cuối cùng, 

Trên toàn mặt trận. mặc đủ còn có những băn khoăn. suy nghĩ khác nhau. cán bộ 
và chiến sĩ các đơn vị đã nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của anh với một niềm tin, 
một tỉnh thần ký luật tuyệt vời... 

Giao nhiệm vụ xong cho các cơ quan và đơn vị. anh Văn viết ngay một bức thư 
hóa tốc, cho một cán bộ đi xe jeep mang, về hậu phương báo cáo với Bác và Bộ Chính 
trị về việc thay đổi phương châm chiến dịch. Ít ngày sau, đã có thư trả lời của đồng 
chí Tổng Bí thư Trường Chinh, báo tin Bộ Chính trị nhất trí cho rằng quyết định thay 
đôi phương châm là hoàn toàn đúng đắn. Trung ương Đảng và Chính phủ sẽ động viên 
toàn đân, dốc toàn lực chỉ viện mặt trận Điện Biên Phủ cho đến khi giành được thắng 
lợi hoàn toàn. 
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Sau quyết định ngày 26-1. vào những ngày giáp Tết (31-1-1954). Sở chỉ huy 
chiến dịch chuyến vào khu vực Mường Phăng, cách trung tâm Mường Thanh theo 
đường chim bay gần 15km. Đây là Sở chỉ huy thứ 3 và cũng là Sở chỉ huy chính thức 
của chiến dịch Điện Biên Phú. Cũng như hai Sở chí huy trước, đây cũng đồng thời là 
Sở chủ huy tiền phương của Tổng tư lệnh. Vì tại đây, anh Văn còn chỉ đạo hoạt động, 
tác chiến của các chiến trường Bình Trị Thiên, Liên khu 5, Tây Nguyên, Nam hộ và 
của quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường hai nước bạn. Dồng bằng Bắc bộ và 
các nhiệm vụ khác ở hậu phương do các đồng chí Văn Tiến Dũng, Tông Tham mưu 
trưởng: Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trực tiếp chí đạo. 

Ở khu vực Mường Phăng. đứng trên đỉnh núi gần Sở chỉ huy. qua ống nhòm. 
có thể nhìn rõ cánh đồng Mường Thanh và toàn cảnh tập doàn cứ điểm. Một đài 
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quan sát đã được đặt ở đây đê các dỗng chí chỉ huy có thê lên trực tiếp Xem Xét 
tỉnh hình mặt trận. 

Phong cảnh thiên nhiên ở Mường Phăng thật đẹp. Hoa ban trắng bắt đầu nở rộ 
trên các sườn đồi. Mùa xuân đã đến! Nhưng tại mặt trận, mọi người hầu như quên Tết 
vì bị cuốn hút vào những công việc khẩn trương. Nói vậy, chứ không ít người cũng 
có những phút giây chạnh lòng nghĩ tới gia đình, vì Tết cỗ truyền là những ngày đoàn 
tụ... Nhiều đồng chí đã 7, § năm không có điều kiện vẻ ăn Tết với vợ con. Cả dân tộc 
đang trong vòng lửa đạn... 

Suốt đêm giao thừa 29 Tết'!?'anh Văn thao thức theo đôi việc kéo pháo ra. Dén 
gần sáng. anh Phạm Ngọc Mậu gọi điện báo cáo là đã hoàn thành nhiệm vụ. toàn bộ 
pháo đã an toàn vào vị trí. Anh Mậu không quên báo cáo với Tổng tư lệnh là đêm hôm 
qua. do anh Tân!” nhắc, do sáng kiến của anh Phạm Kiệt", các đồng chí chỉ huy kéo 
pháo đã mừng thắng lợi và đón giao thừa bằng một "bữa tiệc tất niên", mỗi người được 
lưng bát chè và nửa điều thuốc lát 

Anh Văn xúc động gửi lời mừng Xuân và mừng bộ đội đã lập được một kỳ tích 
đáng khen. 

Sáng mồng 1 Tết (3-2-1954), sương lạnh còn trùm khắp núi rừng. Trời chưa 
sáng hăn, nhưng tiếng pháo địch đã từ Mường Thanh vọng tới. 

Sau khi sang lắn tác chiến chúc Tết cơ quan tham mưu chiến dịch. anh Văn sang 
lán đồng chí Vi Quốc Thanh chúc Tết đoàn Cố vấn và báo tin thăng lợi trên các chiến 
trường. Đây là lần thứ tư vì sự nghiệp kháng chiến của nhân dân Việt Nam. các đồng 
chí Có vấn Trung Quốc nhải tiếp tục ăn một cái Tết xa Tổ quốc, xa gia đình và lần này 
ở ngay mặt trận tại miền Tây Bắc Việt Nam xa xôi... Dồng chí Vi vui vẻ chúc mừng 
năm mới và những thắng lợi mới của quân và dân ta. Đồng chí cho biết: sau khi được 
phân tích đầy đủ về chỗ mạnh, chỗ yếu của địch và ta, các Cổ vấn ở cơ quan và đơn vị 
đều nhất trí với chủ trương thay đổi phương châm chiến địch. Mọi người đều bày tỏ 
quyết tâm đồng cam cộng khổ. đem hết trí tuệ và năng lực giúp bộ đội Việt Nam piành 
toàn thăng. Đồng chí đã đề nghị Quân ủy Trung tương và Bộ Tổng tham mưu Quân giải 
phóng nhân dân Trung Quốc gửi gấp những tài liệu tông kết kinh nghiệm chiến đầu 
mới nhất ở Triều Tiên, nhất là kinh nghiệm xây dựng trận địa và chiến đâu đường hầm, 
kể cả cuốn truyện “Thượng cam lĩnh” đề bộ đội Việt Nam tham khảo. 

Những ngày đầu xuân Giáp Ngọ cũng là những ngày các cơ quan. đơn vị khẩn 
trương triển khai mọi mặt công tác chuẩn bị chiến dịch theo phương châm mới. Xung 
quanh Điện Biên Phủ là cả một công trường lao động không lỏ, tấp nập ngày đêm. Các 
trận đầu nhỏ vẫn diễn ra trên các hướng: Dịch nống ra. ta phản kích đẩy lùi chúng để 
giữ vững các điểm khống chế. 

Từ khi bước vào chiến cuộc Dông-Xuân, trên các chiến trường phối hợp, các đòn 
tiến công chiến lược đã được thực biện đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt. Ở Trung Lào, 
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Hạ Lào và Bắc Tây Nguyên, ta tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiễu vùng 
rộng lớn, buộc địch phải tiếp tục phân tán lực lượng, lập thêm tập đoàn cứ điểm, hòng 
chặn đà tiền công của chú lực ta. Ở đồng bằng Bắc Bộ, Bình Trị Thiên, cực Nam Trung 
Bộ và Nam Bộ, chiến tranh du kích phát triển mạnh chưa từng tháy, tiêu hao, tiêu diệt 
và kiểm chế lực lượng địch, làm rối loạn hậu phương của chúng, tạo điều kiện thuận 
lợi cho chủ lực ta vây hãm và tiến công địch ở Điện Biên Phủ. Trong các hoạt động 
phối hợp đó, riêng Đại đoàn 308 đã thực hiện một nhiệm vụ ngoài dự kiến ban dâu, 
bất ngờ mở cuộc tiền công chiến lược sang Thượng Lào, sau khi rút khỏi trận địa phía 
Tây Điện Biên Phủ ngay chiều 26-1, chỉ máy giờ sau khi Đại đoàn trưởng Vương Thừa 
Vũ nhận lệnh qua điện thoại của anh Văn. Mặc đù khi xuất quân, tình hình địch và địa 
hình đều chưa nắm chắc, trên lưng mỗi chiến sĩ chí còn hai ngày gạo, nhưng Dại đoàn 
đã chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện, vượt suối băng rừng và những dãy núi đá tai 
mèo sắc nhọn, liên tục tấn công, truy kích và tiêu diệt dịch. giái phóng một vùng rộng 
lớn đọc sông Nậm IIu. uy hiếp thủ đô Luang Prabang. °Đòn tiến công chiến lược thứ 
tư” theo sáng kiến của anh Văn và do Đại đoàn thực hiện thành công đã có nhiều tác 
dụng: đánh lạc hướng phán đoán của Bộ chỉ huy quân đội Pháp. buộc địch phải tiếp tục 
phân tán binh lực lên thủ đô nước lào và Mường Sai; phá vỡ phòng tuyến sông Nậm 
IIu, làm cho quân địch ở Điện Biên Phủ cảng thêm cô lập. Đại đoàn còn thu hút được 
không quân địch về hướng Thượng I.ào, buộc chúng phải lập thêm cầu hàng không l1à 
Nội - Luang Prabang, giảm bớt khó khăn cho bộ đội ta ở Điện Biên Phủ khi lui quân 
và kéo pháo ra, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xúc tiễn công tác chuẩn bị chiến dịch 
theo phương châm mới. 

Tính đến ngày 18-2-1954, khi Đại đoàn 306 dược lệnh trở lại Diện Biên Phù 
thì trên chiến trường toàn Đông Dương, ta đã điều động phần lớn lực lượng cơ động 
chiến lược của địch theo ý định của ta, gồm 48 tiểu đoàn dù và bộ bình tỉnh nhuệ, buộc 
Na-va phải lần lượi tố chức thành 7 “con nhím” ở các chiến trường Tây Bắc, Trung 
Hạ Lào, Bắc Tây Nguyên rồi Thượng Lào. (Điện Biên Phủ: 12 tiếu đoàn (16), Xê Nô: 
10. Pắcxế: 4. Pleiku: 11. An Khê: 3, I,uang Prabang: 5. Mường Xai: 3). Trong các con 
nhím đó. Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ diễm mạnh nhất mà cá Pháp lẫn Mỹ đều coi là 
“pháo đài bất khả xâm phạm”. 

Các cuộc tiến công thắng lợi của ta đã làm cho kế hoạch của Nava bị đảo lộn và 
bắt đầu phá sản. Nhưng đến tháng 3-1954, thấy quân ta vẫn chưa tiến công Điện Biên 
Phủ, Nava cho rằng: “Ngọn trào tiến công của Việt Minh đã đến đỉnh cao và bắt 
đầu tàn lụi. Quân đội Pháp, mặc dù có những tốn thất nhất định, nhưng bằng 
hình thái phòng ngự tập đoàn cứ điểm, đã kịp thời chặn đứng được các mũi tiến 
công lớn của chú lực Việt Minh. Đối phương không đánh được, tất phái sớm quay 
về, quyết định Pháp sẽ chiếm lại các vùng bị mất”. Với nhận định chủ quan đó, Y 
chú trương giành lại quyền chủ động, tiếp tục cuộc tiễn công chiến lược miền Nam. 
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Ngày 12-3-1954. với một binh lực tập trung tương đối lớn, Nava cho quân đỗ bộ lên 
Quy Nhơn. tiếp tục chiến địch chiếm liên khu 5 mang tên ÁI Lăng (Adlande). 

Y không ngờ rằng. chỉ một ngày sau, tập doàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã bị dìm 
trong bão lửa. 

Về phía ta, với hơn một thánp rưỡi chuẩn bị thêm theo phương châm đánh chắc, 
tiễn chắc. ta đã làm được rất nhiều công việc: Làm hơn 60km đường cho xe cơ giới 
kéo pháo vào trận địa, xây dựng trận địa kiên cô cho các loại pháo, đặc biệt là lựa pháo 
105 ly (có bệ bắn, có hầm ẩn nắp đủ sức chịu đựng đạn pháo 105. 155 ly, kể cả đạn 
xuyên); xây đựng trận pháo bao vây và xuất phát tiễn công, xuất phát xung phong cho 
bộ binh: chuẩn bị hậu cần cho một chiến địch dài ngày... Chiều và đêm 13-3-1954, 
chiến địch Điện Biên Phủ bắt dầu bằng một chiến thắng giòn giã: sau hơn § giờ chiến 
dấu quyết liệt. ta tiêu điệt hoàn toàn trung tâm đề kháng Him Lam ớ phía Đông Bắc 
Mường Thanh. Cụm cứ điểm này do một tiểu đoàn lê đương phòng thủ trên 3 điểm cao 
kiên cỗ. được bao quanh bằng hệ thông mìn và dây thép gai dày đặc. 

Đại doàn 312 có vinh dự lập công lớn đầu. Anh Văn cứ anh Cao Pha xuống đơn vị 
để khai thác tù binh, năm thêm tình hình địch. Đến Sở chỉ huy Đại đoàn, anh Tấn mang 
đồ hộp và chiến lợi phẩm ra “chiêu đãi” và vui vẻ nói: “Ăn uống thoải mái đi cậu ạ! Đề 
mừng thăng lợi trận đầu chiến dịch, mừng cả Dại đoàn và mừng riêng cho tớ!” Nhớ lại 
hôm cậu được cử đi theo mũi đội kích của 312 theo phương án dánh nhanh. nêu không 
có quyết định ngày 26 tháng giêng thì đơn vị mình đã “phơi áo”. Và mình cũng ` 
các cụ” ở ngang Bán Kéo hay sân bay rồi! Còn đâu để gặp cậu hôm nay”. 
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Tiếp theo chiến thăng Him L.am, ta tiêu diệt đôi Độc lập và bức hàng Bản Kéo. 
Chỉ sau 5 ngày chiến đấu, cánh cửa phía Bắc tập đoàn cứ điểm đã được mở toang. Lần 
đầu xuất trận, lựu pháo 105 của ta đã băn rất chính xác. phối hợp chặt chẽ với bộ binh 
tiêu diệt địch. Đạn pháo đã rót trúng Sở chỉ huy Him Lam, giết chết thiếu tá tiêu đoàn 
trưởng Pêgô (Pegaux) cùng ba sĩ quan và phá hỏng điện đài, khiến Him Lam mất liên 
lạc với Mường Thanh ngay từ đầu trận đánh. Lựu pháo cũng đã bắn trúng Sở chỉ huy 
trung tâm. giết chết trung tá Gôsê (Gaucher), chỉ huy trưởng phân khu và một số sĩ 
quan. Ở sân bay Mường Thanh, pháo ta đã làm cháy một kho xăng, phá hỏng 6 máy 
bay chiến đấu và nhiều đoạn đường băng. Bắn vào trận địa pháo binh địch, ta phá hỏng 
12 khẩu trọng pháo và súng cối lớn. Trong đêm 13-3, sau khi hoàn hồn, pháo địch đã 
bắn 6 ngàn viên đạn xuống Him Lam vẫn thất thủ và pháo của ta vẫn an toàn, địch 
không sao phát hiện được. Không làm “câm họng được pháo bình Việt Minh” như đã 
tuyên bố trước khi vào trận đánh. để tập doàn cử điểm bị tôn thất quá nặng. đại tả Pirột 
(Piroth), Tư lệnh phó chỉ huy trưởng pháo binh đã tự sát bằng một quả lựu đạn vào 
sáng 15-3-1954, sau khi không được ngăn cản được quân ta tiêu diệt đổi Độc lập. 

Thắng lợi cúa một đợt chiến địch và cái chết của Pirết chứng tỏ ta đã tìm ra cách 
đánh đúng. Đù kẻ địch đã hết sức đề phòng, chúng vẫn không tránh khỏi bị tiêu diệt. 
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Pháo bình địch đã tó ra bất lực trước pháo binh ta! Tiếp tục quán triệt phương châm 
đánh chắc, tiến chắc, dễ chuẩn bị cho đợt 2, anh Văn cùng Đảng úy Mặt trận đề ra 3 
nhiệm vụ cho các đơn vị: 


1... Nhanh chóng tiếp cận, bao vây địch bằng một hệ thống trận địa tiến công và 
bao vây vững chắc, trong tằm bắn có hiệu quả của tất cả các loại pháo. súng lớn nhỏ 
của ta: chia cắt phân khu Hồng Cúm với phân khu Trung tâm của địch. 

2. Theo nguyên tắc bảo đảm chiến thăng, tiếp tục diệt thêm một số cứ điểm ở 
ngoại vi tập đoàn cứ điểm. 

$3. Khống chế có hiệu quả cả hai sân bay Mường Thanh và Hồng Cúm: chuẩn 
bị đánh địch phản kích; tăng cường các hoạt động tiêu hao quấy rối, 

Trong 3 nhiệm vụ trên, xây dựng trận địa tiến công và bao vây là quan trọng 
nhất. Đồng chí Vi Quốc Thanh và đoàn Cố vấn đã nhiệt tình giới thiệu kinh nghiệm 
của bạn và hướng dẫn cụ thẻ cho cán bộ ta. 

Chúng ta đã xây dựng hai loại đường hào: Một là đường hảo trục dùng cho việc 
cơ động bộ đội. cơ động pháo, vận chuyên thương binh, hình thành một đường vòng 
rộng bao quanh trận địa địch ở phân khu Trung tâm. Hai là đường hào tiếp cận của 
bộ binh. xuất phát từ vị trí trú quân của các đơn vị trong rừng rồi đồ ra cánh đồng, cắt 
ngang dường hào bộ binh, có hỗ phòng pháo, hằm trú ẩn, chiến hào và ụ súng đề đôi 
phó với những cuộc tiễn công của đối phương. 

Các loại hào phải có độ sâu 1,7m, dây hào trục rộng 1,2m, đáy hào bộ binh rộng 
0,5m. Về chiều dài, lúc dầu ước tính trên bản đồ khoảng 100km, nhưng trong quá trình 
chiến dịch, bộ đội ta đã đào đến hơn 200km đường hảo. Phải lao động cật lực, khoảng 
14 đến L8 tiếng mỗi ngày, khắc phục vô vàn trở ngại! 

Việc xây dựng trận địa phải tiến hành chủ yếu vào ban đêm, đảo đến đâu phải 
ngụy trang đến đó và phải triển khai cùng một lúc trên toàn mặt trận đề phân tán sự 
chống phá của địch. Nhưng khi các đường hào đã vươn dài hàng chục km trên cánh 
đồng thì không còn cách nảo che mắt được kẻ thù! Chúng đã dùng pháo bình và không 
quân bắn phá ngày đêm, đưa quân ra những trận địa ở gần để san lắp và gài mìn, ngăn 
quân ta đảo tiếp. Từ đây mỗi mét đường hảo từ đó không chỉ phải đổi bằng mỏ hôi mà 
cá bằng xương máu! 

Sau khi nghe báo cáo về tình hình xây dựng trận địa, ngày 20-3-1954. anh Văn 
viết một thư thân mật gửi cán bộ, chiến sĩ. Anh so sánh những khó khăn vắt vả của bộ 
đội ta với sự khốn quẫn và khó khăn gấp 10 lần của địch bị vây hãm trong tập đoàn 
cứ điểm. Anh động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tỉnh thần chịu đựng gian khổ, khắc 
phục khó khăn, chiến đấu anh dũng của quân đội ta để xây dựng thành công và báo vệ 
vững chắc trận địa tiến công vả bao vây, bảo dảm thắng lợi cho đợt tiến công sắp tới. 
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Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, anh Văn đã 4 lần viết thư cho bộ đội trước khi bắt tay 
vào nhiệm vụ mới, không kế thư mừng thắng lợi và thăm hỏi thương bính. khiến quan 
hệ giữa người chỉ huy và chiến sĩ vô cùng gắn bó. Nhà văn Nguyễn Đình Thi đã từng 
tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên cương vị chính trị viên phó tiêu đoàn đề tiện 
thâm nhập trực tiếp, sau này đã nói với tôi: “Một vị Tông tư lệnh viết thư tâm tình với 
cán bộ và chiến sĩ như vậy là một nét đẹp nói lên bản chất cách mạng của bộ đội Cụ 
Hồ. và cũng là điều hiểm thấy trong chiến tranh các nước”. 

Hạ tuần tháng ba, đê đảm bảo an toàn cho Sở chỉ huy Mường Phăng trong một 
chiến dịch đài ngày, ác liệt. Dại đội vệ binh đã đào một dường hầm dài hơn 50km 
xuyên một ngọn dồi, Sau đó mở rộng ở đoạn giữa, làm thành mấy phòng đủ bố trí nơi 
hội họp, phòng tác chiến, nơi tạm nghỉ của cán bộ Sở chỉ huy. Trên tầng hằm ken sát 
từng cây gỗ tròn chắc nịch để đủ sức chống bom, chống pháo. I)o các đơn vị công bình 
phải ưu tiên đi bảo đảm đường cho xe kéo pháo, xe vận tải... nên đại đội vệ bình vừa 
gác vừa đào hầm, thế mà hầm Sở chỉ huy vẫn khang trang, vững chắc. Gần cửa hằm 
phía Đông là lán ở và làm việc của anh Văn, gần cửa hằm phía Tây là lán ở và làm việc 
của anh Thái. Anh Liêm và các đồng chí bạn cũng có lần ở và làm việc như vậy, bên 
cạnh có hằm tránh bom và pháo. có hào giao thông nói liền với đường hằm lớn của Sở 
chỉ huy. 

Một sáng cuối tháng 3-1954, anh Văn gọi tôi lên làm việc rồi cùng mời ăn bưởi 
Đoan Hùng của đồng bào Tuyên Quang gửi tặng. Ăn xong, anh em khen bưởi ngọt và 
bảo đào giúp anh mấy lỗ trên mánh đất rừng cạnh lán, đề anh thử gieo hạt bưởi xem 
sao... Bốn mươi năm sau tôi cùng nhóm làm phim *Ký ức Điện Biên” trở lại Mường 
Phăng thì cạnh lần người chỉ huy chiến dịch năm xưa, đã mọc lên ba cây bưởi. MộI cây 
đã bị chặt nhưng còn gốc và đã lên chỗi mới: còn 2 cây cao hơn 10 mét, cành lá sum 
suê, quá khá ngọt nhưng không to lắm vì bị tán cây rừng che mắt một phần ánh sáng. 

Như vậy là, qua thử thách của thời gian. của pió núi mưa rừng và sự chèn ép của 
các loại cỏ đại, máy cây bưởi Đoan Hùng hiếm có của Mường Phăng vẫn vươn cao. 
Thiết nghĩ, đây cũng có thể coi là một di tích của Sở chỉ huy chiến dịch, nếu không bảo 
tồn và chăm sóc thì thật vô cùng đáng tiếc. 

18 giờ ngày 30-3-1954, quân ta bắt dầu mở đợt tiến công thứ hai. Nhiệm vụ của 
đợt này là đánh chiếm các ngọn đồi phía Đông, chiếm sân bay. triệt đường tiếp tế. tiếp 
viện, thắt chặt vòng vây, từng bước thu hẹp phạm vi chiếm đóng và vùng trời của địch. 

Đây là đợt đánh dài ngày và ác liệt nhất của chiến dịch. Qua nhiều ngày đêm 
giành giật lại quyết liệt, ta chiếm giữ được phân lớn các ngọn đồi phía Đông, nhưng 
chỉ chiếm được một nửa đổi AI. Đồi C1 được đánh chiếm hoàn toàn đêm 30-3, dến 
sáng ngày 0-4, địch tổ chức phản kích lại. Cuộc chiến đấu ở đây lại tiếp diễn trong 4 
ngày đêm; cuối cùng mỗi bên chiếm giữ một nửa. Ở mặt trận phía Tây, đêm 1-4 quân 
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ta dựa vào trận địa tiễn công và bao vây đã đào sát vị trí địch, dùng chiến thuật đánh 
lấn. chiếm cứ điểm 106 ở phía Tây sân bay, tiêu điệt một đại đội lê dương. Đêm 2-4 
dũng sĩ ta đột nhập sân bay Mường Thanh, tiêu điệt và bắt sống một số lính Âu Phi. 
Vị trí 311 bị uy hiếp, một bộ phận địch ra hàng. một bộ phận rút chạy. Đêm 4-4 ta tiến 
công cứ điểm 105 trực tiếp bảo vệ sân bay từ phía Bắc, nhưng không thành công. Vận 
dụng và phát triển kinh nghiệm đánh lắn, đêm 18-4 ta tiêu điệt được cứ điểm này và 
đêm 22-4. ta đánh chiếm cứ điểm 206 bảo vệ phía Tây sân bay(17). Sau những thắng 
lợi đó, trận địa của ta từ phía Dông, phía Tây và phía Bắc tiền vào, như con bạch tuộc 
vươn vòi xiết chặt dạ dày của địch. Các đơn vị từ 3 hướng liên lạc được với nhau. cắt 
ngang và đánh chiếm sân bay trung tâm, quân địch liên tiếp tổ chức phản kích dữ dội, 
có xe tăng và pháo binh, không quân yếm trợ. nhưng tất cả đều thất bại. 

Đến hạ tuần tháng 4, phạm vi đóng quân của địch ở khu trung tầm ngày càng bị 
thu hẹp. mỗi chiều chỉ còn 2km. Bộ phận chủ yếu của tập đoàn cứ điễm đã nằm trong 
tầm bắn của các cỡ hỏa lực ta. Các trận địa cao xạ ta được chuyển xuống cánh dồng. 
thu hẹp và khống chế vùng trời của địch. Kết hợp với các trận đánh cứ điểm, dánh phản 
kích là phong trào thi đua bắn tỉa của các chiến sĩ súng trường. súng máy, súng cối. 
pháo binh.... làm cho địch càng tiêu hao, tỉnh thần càng căng thăng. 

Sau khi sân bay bị chiếm, địch chỉ còn cách tiếp tế. tiếp viện duy nhất là thả đủ. 
Nhưng vì vùng đất và vùng trời quá hẹp. máy bay địch lại không dám bay thấp vì sợ 
cao xạ ta bắn trúng, nên một bộ phận ngày cảng lớn dù tiếp tế đã rơi vào trận địa ta, Ta 
đã tranh đoạt tiếp tế với dịch. lấy lương thực, đạn được của chúng để bổ sung tại chỗ. 
Một số linh nhảy dù đã bị bắt sống ngay từ khi chạm đất. Địch đã huy động 2/3 máy 
bay chiến đầu và 100% máy bay vận tải quân sự ở Đông Dương đề cứu nguy cho Điện 
Biên Phủ, không kể những phi đội máy bay C119 của Mỹ. Có ngày chúng đã xuất kích 
250 lần chiếc máy bay oanh tạc và chiến đấu, trút hảng trăm tấn bom nặng, bom bị. 
bom bươm bướm, bom nỗ chậm, bom na-pan xuống trận địa ta. Nhưng những cô pắng 
của không quân địch đều vô hiệu. 

Ở mặt trận phía Nam, phân khu Hồng Cúm (Isabelle) của địch có một lực lượng, 
khá mạnh với 2.000 quân, có đủ bộ binh. pháo binh, xe tăng và sân bay; ta chí có một 
Trung đoàn làm nhiệm vụ kiểm chế, nhưng trận địa tiễn công và bao vây vẫn ngày 
càng xiết chặt. Từ đầu tháng 4-1954, trận địa của Irung đoàn 57 đã lấn vào hàng rào 
của địch, vươn tới các lô cốt tiền duyên. Địch đã nhiều lần phản kích giải tỏa nhưng 
đều thất bại. với hơn 200 tên bị diệt. Tranh đoạt dù tiếp tế. Chỉ tính từ 30-3 trở đi, Trung 
đoàn đã thu được khoảng 60 tấn hàng gồm đạn pháo, côi, đồ hộp, thuốc men... trong 
đó có 600 viên đạn pháo 105 ly. 


Đợi tiền công thứ hai đã thu nhiều thắng lợi nhưng ta chưa hoàn toàn đánh chiếm 
được AI và C1, là hai điểm cao mà cả địch và ta đều cho là quan trọng nhất. Chiến địch 
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phải kéo đải. Máy bay Pháp và Mỹ tăng cường đánh phá các tuyến đường tiếp vận của 
ta. Rồi những trận mưa đầu mùa ập đến. Việc bảo đảm gạo, đạn cho mặt trận gặp khó 
khăn nghiêm trọng. Trên vách liếp lán làm việc của anh Văn. ngoài bản đồ Điện Biên 
Phủ, bản đồ chiến sự toàn Đông Dương, còn có một bản đỗ theo dõi tình hình tiếp tế 
gạo, đạn hằng ngày cho mặt trận. Một buổi sáng trung tuần tháng 4, đường chí đỏ trên 
biểu đồ tụt xuống gần số không. Do trời mưa to, đêm hôm trước gạo nhập kho chiến 
dịch chưa đầy 1 tắn! Về đạn pháo 105 ly, tuy đã có thêm nguồn bồ sung tại chỗ do địch 
thả dù, nhưng có ngày có khẩu chỉ còn đăm ba viên đạn. Bộ binh rất tin trởng pháo 
nên hay yêu cầu bắn chỉ viện. Bộ chỉ huy chiến địch giáo dục ý thức tiết kiệm, chống 
tư tưởng ý lại vào hỏa lực và quản lý nghiêm ngặt việc dùng đạn pháo: xin bắn trên 3 
viên phải có ý kiên của Tham mưu trưởng, trên 10 viên phải có sự phê chuẩn của Tổng 
tư lệnh kiêm chỉ huy chiến dịch. 

Anh Văn phải tạm giao việc chỉ huy tác chiến cho anh Thái, đành liền mấy ngày 
để chỉ đạo công tác hậu cần, cùng các đồng chí chỉ huy chỉ đạo công tác hậu cần, cùng 
các đồng chí chỉ huy cung cắp bàn biện pháp đưa nhanh gạo. đạn ra chiến trường. Anh 
viết gấp một điện khấn báo cáo Bác và Trung ương. Đồng chí Trường Chinh điện trả 
lời: Bộ Chính trị đã chỉ thị tăng cường động viên sức người sức của cho tiền tuyến. Đã 
tạm thời đình chỉ các lớp huấn luyện. cho cán bộ về các địa phương vận động nhân dân 
và lãnh đạo công tác chỉ viện cho mặt trận. 

Mùa mưa năm 1954 hình như đến sớm. Ngoài việc gây trở ngại lớn cho công tác 
tiếp vận, mưa xuống cũng làm cho cuộc sống và chiến đấu của hàng vạn bộ đội ta vất 
vả vô cùng. Theo báo cáo của các đơn vị. của anh Lê Quảng Ba. Đại đoàn trưởng 316 
và nhất là của anh Vương Thừa Vũ, chỉ huy Đại đoàn 308 ở cánh đồng phía Tây, các 
giao thông hào và chiến hào đã ngập nước. Nhiều chỗ bùn nhão, bước ngập tới ngang 
ống chân. Những hôm mưa †o, nước ngập lên ngang bụng. Hai bên vách hào ẩm ướt. 
Mùi bùn tanh tưởi, mùi rễ cây ri nhựa hăng nồng, quyện lẫn mùi mỗ hôi và thuốc súng. 
tạo nên một thứ mùi “tổng hợp” đặc biệt khó chịu. Sau trận mưa rào, nẵng lại đữ dội 
hơn, không khí chiến trường oi á, ngột ngạt. Bộ đội đễ sinh bệnh tật, nhất là sau hơn 4 
tháng lao động chiến đầu vất vả, khẩn trương. 

Tại Sở chỉ huy, đêm đêm mỗi khi nghe liễng sắm, anh Văn ra khỏi lán, thấy 
những đám mây đen ùn lên đầu núi và những ánh chớp lóe trên bầu trời, anh lại thao 
thức bổn chỗn, không sao ngủ được. Anh lo gạo, đạn lại không lên kịp, anh thương 
cán bộ. chiến sĩ đang bì bốm trong các chiến hào lẫy lội, anh nghĩ đến thương binh 
đang nằm trong những căn hằm âm thấp... Rồi những biểu hiện tư tưởng khuynh hữu 
tiêu cực xuất hiện, như ngại gian khô, ngại thương vong, kém sâu sát đơn vị, hoặc chủ 
quan khinh địch. Tuy không một ai trong lãnh đạo cũng như trong đội ngũ cán bộ “bị 
Mỹ de dọa ném bom nguyên tử làm cho “khiếp sợ” (!2). có chủ trương hoặc để nghị: 
*Trước khi nước lũ dâng cao, rút thật nhanh bộ đội ra khỏi Điện Biên Phú” như mấy 
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cuốn sách nước ngoài đã viết, nhưng cuộc dấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực nói 
trên cũng cực kỳ quyết liệt. 

Như vậy là quyết định ngày 26-1-1954, tuy đã được thực tiễn chứng minh là 
đúng qua những trận thắng trong đợt 1 và đợt 2, nhưng vẫn còn đứng trước những thử 
thách cực kỳ to lớn. 

Sau khi đi sâu chỉ đạo giải quyết cụ thể các vấn đề tổn tại về chiến thuật kỹ thuật, 
về đảm bảo tiếp tế, đặc biệt là tiến hành thắng lợi cuộc đấu tranh tư tưởng sâu rộng 
chống hữu khuynh tiêu cực, anh Văn cùng Dáng ủy và Bộ chỉ huy chiến dịch quyết 
định mở đợt tiễn công thứ ba, bắt đâu từ đêm 1-5. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về mọi 
mặt, đọt tiền công phát triển thuận lợi. Đồi A1 trước cũng định đánh vào đêm dầu. 
Nhưng do phải chờ công binh đào xong con đường hầm dài hơn 40m từ chân đôi phía 
Đông vào dưới hầm ngầm của địch để đặt pần 1000 cân thuốc nỗ, nên đến đêm 6-5 
mới đánh. 

8 giờ tối ngày 6-5-1954, tôi dang lấy tin trong hầm tác chiến thì anh Văn đến. 
Sau khi nghe báo cáo tình hình chuẩn bị chiến đấu các đơn vị, anh báo tôi đưa số để ra 
mệnh lệnh tiền công. Anh cằm bút viết: 

Mệnh lệnh: 

1. Thời gian quy định đúng 8 giờ 30, không được chậm. 

2. Đến 8 giờ 30 thị: 

a) Đôi A1 bị bộc phá 

b) Pháo và II6t'° bắn tập kích thứ nhất 

Ă©) Bộ bình các hướng đều xung phong. 

d) llang Cang" lập tức chế áp pháo địch. 

3. Các nơi phái lấy giờ cho đúng. 

8 giờ 1Š 

Ngọc" 

Anh chú thích thêm vào bên cạnh: Thời gian trên nhất định phải giữ cho đúng 
để thực hiện bộ pháo hiệp đồng chặt chẽ.?U 

Tôi đưa số cho trực ban tác chiến truyền đạt mệnh lệnh cho các dơn VỊ. 

Ta dự định dùng tiếng nỗ của bộc phá đồi AI làm hiệu lệnh nỗ súng chưng 
cho toàn mặt trận. Nhưng đã quá 10 phút mà vẫn chưa nghe tiếng nổ. Anh Văn cho 
gọi điện thoại hỏi đơn vị thì hóa ra bộc phá đã nỗ, nhưng vì ở sâu trong lòng đất nên 
tiếng vang không lớn. Lợi dụng lúc quân địch đang bàng hoàng vì sức chân động của 
ngót 1000 cân thuốc nổ, bộ binh ta từ nhiều hướng đánh lên đổi A1, tiêu diệt toàn bộ 
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tiểu đoàn lê đương, bắt sống chỉ huy và 200 binh lính. Các đơn vị khác cũng nỗ súng 
đúng giờ, đánh chiếm các vị trí còn lại trên dãy đồi phía Đông, ở phía Bắc cầu Mường 
Thanh. Đại đoàn 308 đã đánh chiếm vị trí Nà Noọng ở phía Tây Nam Sở chỉ huy Đờ 
Cát 300m. 

Cùng với các đồng chí khác theo đõi cuộc chiến đấu suốt dêm 6-5 trong hầm tác 
chiến, anh Văn thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là từ đêm 30-3 đến đêm 6-5, trải qua 36 
ngày đêm chiến đấu, qua 4 lần tiến công đổi AI, quân ta đã giành toàn thắng trên cao 
điểm cuối cùng. Vị trí Nà Noọng được coi là “con mắt” của phân khu trung tâm đã bị 
tiêu diệt. Thắng lợi cuỗi cùng đã ở trong tầm tay. 

Sáng ngày 7-5, mặc dầu thấm mệt. anh Văn. anh Thái vẫn nán lại ở hằm tác chiến, 
chỉ thị cho quân báo và các tô trinh sát theo dõi sát từng động tĩnh của địch. Trước đó ta 
được tin: sau khi kế hoạch mang tên “Cuộc hành bình chim kển kên't?! không thực hiện 
được, Na-va đề ra kế hoạch '*Chim hải âu *?, cho một lực lượng từ Thượng 1.ào tiễn lên 
phối hợp với tàn quân Đờ Cát phá vây. mở một đường máu rút chạy. 

Anh Văn trực tiếp gọi điện thoại, lệnh chỉ huy cho các Đại đoàn phải bao vây thật 
chặt, không, để một tên nào chạy thoát. Đằng ý cho các đơn vị chưa hoàn thành nhiệm 
vụ trong đêm được tiếp tục đánh ban ngày. 

14 giờ 30, anh Văn hội ý với đồng chí Vi: Tranh thủ lúc địch đang rối loạn. ra 
lệnh ngay cho các đơn vị mở cuộc tông công kích vào Mường Thanh, 

17 giờ 30, Dại đoàn 312 báo cáo về, toàn bộ địch trong phân khu trung tâm đã 
đầu hàng. Đã bắt sóng được tướng Đờ Cát. Cá khu vực Sở chỉ huy Mường Phăng vốn 
rất nghiêm ngặt, bỗng sôi động hẳn lên, tiếng reo hò vang dội. Nhưng gương mặt anh 
Văn vẫn chưa lộ vẻ vui mừng. Anh gọi điện hỏi anh Lê Trọng "Tấn: 

- Có đúng là bắt được Đờ Cát hay không? 

- Báo cáo anh. anh em báo cáo lên là đã bắt được. 

- Căn cứ vào đâu mà biết nó đúng là Dờ Cát? 

Cả anh Tấn và Đại đoàn đều chưa trả lời được, Anh Văn chỉ thị: 

- Phải bắt cho được Đờ Cát. Không đề địch đánh tráo chí huy. Dè phòng nó đưa 
tên khác ra thay, còn nó tháo lon trốn chạy! Phải dối chiếu nhận đạng của nó với ảnh 
trên căn cước. Phải kiểm tra cấp hiệu, phù hiệu. Anh Tần và các anh chỉ huy, lãnh đạo 
Đại đoàn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này đây nhé! Các đồng chí có ảnh 
của Đờ Cát không? 

Đơn vị trả lời không có. Anh Văn nói với anh Thái cho một cán bộ đi xe jcep 
xuống ngay Dại đoàn 312, mang theo một tắm ảnh của Đờ Cát. 

Theo đõi mặt trận phía Nam, sau khi nghe anh Lê Chưởng và anh Nam I.ong 
báo cáo, anh Văn lệnh cho Đại đoàn 308 phái một đơn vị xuống ngay Hồng Cúm, phối 
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hợp với Trung đoàn 57 Đại đoàn 304 tiêu diệt, bắt sống toàn bộ quân địch, không cho 
chúng chạy về Thượng Lào. 

Suốt chiều hôm đó, tôi luôn ở cạnh anh Văn. Anh bảo tôi gọi điện giục 312 báo 
cáo nhanh về việc bắt Dờ Cát. 

Lát sau, anh Tấn gọi đây nói báo cáo đúng là đã bắt được Dờ Cát cũng toàn bộ 
Bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm. Dò Cát vẫn mang theo cấp hiệu. Ta đã đối chiếu người 
với ảnh. kiểm tra kỹ giấy tờ và chữ ký của y. 

Anh Văn cân thận hỏi lại: 

- Đồng chí đã tận mắt nhìn thấy Đờ Cát chưa? 

- Báo cáo anh, Đờ Cát đã được dẫn vẻ Sở chỉ huy Đại doàn. hiện đang đứng trước 
mặt tôi cùng với các sĩ quan tham mưu của tập đoàn cứ điểm. Hắn vẫn còn cằm can 
và đội mũ dỏ, 

Đến lúc này, anh Văn mới thực sự yên tâm. Anh phân khởi nói: 

- Chúc mừng các đồng chí! Lôi sẽ điện ngay về báo cáo với Bác, với Trung ương 
và Chính phủ! 

Anh chỉ thị cho Ban Tuyên huấn mặi trận thảo gấp một bản thông cáo đặc biệt 
đưa anh sửa chữa bổ sung đề Đài Tiếng nói Việt Nam kịp truyền đi trong đêm nay. 
Dồng thời báo ngay tin địch Mường Thanh đầu hàng cho các đơn vị bộ đội và đân công 
ở phía sau qua đường dây điện thoại. 

Cuộc chiến đấu ở Mường Thanh đã kết thúc, nhưng anh còn phải cùng anh Thái 
chỉ huy bộ đội tiêu diệt gọn quân địch ở phân khu Nam. Qua máy điện đảm và hệ thống 
loa địch vận, ta kêu gọi chúng đầu hàng và sẽ được đối xử tứ tế. Nhưng địch vẫn ngoan 
cổ tìm cách tháo chạy. 

8 giờ đêm ngày 7-5. bộ phận truy kích thuộc Trung đoàn 57 báo cáo đã bắt gặp 
địch, anh Lê Chướng báo cáo về Bộ chỉ huy chiến dịch: Đã bắt sống toàn bộ 2000 địch 
ở Hồng Cúm. kế cả tên chỉ huy là Đại tá La-lăng (L.alande). 

Thể là sau 55 ngày đêm chiến đấu quyết liệt, chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn 
thắng. Sự phản kích và giây piua diễn cuồng của địch dã chứng minh thay đổi phương 
châm và cách đánh chiên dịch ngày 26-1 của anh Văn là hoàn toàn đúng đắn. Kế hoạch 
Na-va đã hoàn toàn phá sản. 

Đã quá khuya và mệt sau 1 ngày và 2 đêm căng, thăng, anh nở một nụ cười rạng 
rỡ rồi ngả mình thiếp đi trên chiếc giường tre... 

Tôi tiếc rằng mình không phải là nhà văn để miêu tả thật hay những giây phút 
hân hoan và xúc động đó. Giờ phút ấy, tôi bỗng nhớ lại hình ảnh Anh sáng ngày 26 
tháng 1, tuy mệt mỏi nhưng gương mặt vẫn cương nghị trước khi hạ một quyết tâm táo 
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bạo, kịp thời. Tôi nhớ lại những ngày tháng tư đây trắc trở khó khăn, anh phải lập trung 
suy nghĩ; nhớ những đêm thao thức vì trời đổ mưa to, sắm chớp đây trời... 

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt đòng cảm xúc của tôi. Đồng chí Vi gọi điện: 
“Chúc mừng Võ Tổng và các đồng chí Việt Nam!” 

Anh Văn trá lời: *Chân thành cám ơn sự giúp đỡ của đồng chí Vì, các dồng chí 
Cố vấn và nhân dân Trung Quốc!” 

lời cảm ơn của anh Văn rất chân thực: Trong chiến địch Điện Biên Phủ. ở cơ 
quan chỉ huy cũng như ở các Đại đoàn, trước cũng như sau khi thay đối phương châm 
chiến dịch, các bạn Trung Quốc đã giúp đỡ ta một cách tích cực, nhiệt tình. Bạn coi 
cuộc chiến đấu của ta cũng như của bạn không nẻ gian khổ. Bạn đã giới thiệu cho ta 
kinh nghiệm chiến đấu của Quân giải phóng nhân đân Trung Quốc trong chiến dịch 
vây hãm quân Tưởng ở Hoài Hải, của Quân chí nguyện Trung Quốc ở Triều Tiên, đặc 
biệt là kinh nghiệm xây dựng công sự trận địa... Bộ đội ta đã vận dụng những kinh 
nghiệm đó một cách sáng tạo. Trong toàn chiến dịch, cùng 24 khẩu pháo, Trung Quốc 
đã viện trợ cho ta 3.600 viên đạn pháo 105 ly, chiếm 18% tông số đạn tiêu thụ trên mặt 
trận”*' Bạn đã giúp ta 1700 tấn lương thực. chiếm 10,6% tổng số gạo dùng trong chiến 
dịch. Tỷ lệ không cao, nhưng nghĩa tình rất sâu nặng. Chiến tranh Triều Tiên vừa kết 
thúc, bạn còn nhiều khó khăn. Đây là số gạo từ Vân Nam chuyển đến bản Nậm Cúm ở 
sát biên giới với Lai Châu. Ta đã kết hợp đường bộ với đường sông, dùng pồng gánh, 
dùng thuyền, dùng máng vượt qua 102 chềnh thác chớ về Điện Biên Phú trong tháng 4 
năm 1954. Trong những ngày cuối chiến dịch, cùng với một tiểu đoàn pháo DKZ75 ly, 
một tiều đoàn gồm 12 giàn hóa tiễn sáu nòng do các bạn Trung Quốc trang bị và huấn 
luyện cũng đã kịp đưa lên mặt trận, tham gia vào trận cấp tập hỏa lực đêm 6-5. Mặc 
đủ độ tản mác còn cao, nhưng đuôi lửa, tiếng rít và tiếng nổ dữ dội của loại vũ khí mới 
này đã làm tăng thêm nỗi kinh hoàng của quân địch vốn đã kiệt sức và tuyệt vọng sau 
54 ngày đêm chiến đấu. 

Hôm sau, mồng 8 tháng 5, tại Mường Phăng, cơ quan Hậu cần tê chức một bữa 
“tiệc” bánh cuốn với rượu vang chiến lợi phẩm để ăn mừng chiến thăng, Hai đồng chỉ 
Vì Quốc Thanh, Mai Gia Sinh và một số Cố vấn cùng dự liên hoan với Bộ chỉ huy 
chiến địch. Anh Văn đã cùng đồng chí Vi hân hoan nâng cốc chúc mừng thắng lợi của 
chiến địch Điện Biên Phủ và chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 chúc mùng tình hữu 
nghị chiến đấu giữa hai Đảng, nhân dân và quân đội hai nước anh em... 

Dĩ nhiên chiến thắng Điện Biên Phủ trước hết là chiến thắng của ý chí và trí tuệ 
Việt Nam, của những người trực tiếp chiến đấu và đỗ máu trên chiến trường, của toàn 
dân ta ở hậu phương đã dốc sức chỉ viện cho tiền tuyến. Sự viện trợ quý báu vẻ vật chất 
và kinh nghiệm của Trung Quốc, Liên Xô và các nước anh em, sự dồng tình ủng hộ 
của Đảng Cộng sản và nhân dân lao động Pháp, của nhân dân tiến bộ toàn thế giới tuy 
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không phải là quyết định nhưng là yếu tố vô cùng quan trọng. Phát huy sức mạnh của 
toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại luôn luôn là bài học thắng 
lợi của cách mạng và chiến tranh Việt Nam. 


*w& 


35 năm sau, trong hồi ký về Điện Biên Phủ, anh Văn coi quyết định ngày 26-1- 
1954 thay dồi phương châm và cách đánh chiến dịch là quyết định khó khăn nhất trong 
cuộc đời chỉ huy của mình. Tôi nghĩ: Đây là một quyết định lịch sử trong một chiến 
dịch lịch sử. 

Bằng quyết định đó, anh đã dưa mọi người trở về với chủ trương đúng đắn ban 
đầu của tập thể. Tẳng quân ủy trong tờ trình gửi lên Bộ Chính trị ngày 6-12-1953. Anh 
đã trải qua một quá trình cân nhắc thận trọng, xử lý khôn khéo và kiên trì thuyết phục 
để vừa giữ vững nguyên tắc, vừa bảo đảm đoàn kết nhất trí cao trong lãnh đạo trước 
khi bước vào một trận đánh một mắt một còn với địch. 

Bằng quyết định đó, ta đã không chấp nhận một trận quyết chiến đẻ phân thắng 
bại trong 3 đêm 2 ngày với một đội quân tinh nhuệ và thiện chiến của địch, khi chúng 
còn sung sức, lại có tru thế về trang bị kỹ thuật, đặc biệt là không quân và pháo binh, 
điều mà cả Dờ Cát, Cô-nhi và Na-va đều mong đợi để chúng có cơ hội “nghiền nát chủ 
lực Việt Minh" 

1L àm sao có thê tiêu điệt nhanh gọn cả một tập đoàn 49 cứ điểm với trên 16 ngàn 
quân, khi mà điễn biến thực tế của chiến dịch đã chứng minh: chỉ riêng một ngọn đồi 
AI ta đã phải trải qua 36 ngày đêm chiến đầu quyết liệt, với thương vong không ítt 

Bằng quyết định thay đổi phương châm và cách đánh, ta đã chú động chuyến 
sang vây hãm đài ngày, nhằm từng bước triệt đường tiếp viện. tiếp tế của địch cả trên 
bộ lẫn trên không, rồi tập trung binh lực, hỏa lực, lần lượt tiến công tiêu diệt từng trung 
tâm đề kháng. để báo đảm chắc thắng trong từng trận. Ta đã làm cho lực lượng của 
tập đoàn cứ điểm ngày càng tổn thất tiêu hao, khó khăn ngày càng chồng chất. ý chí 
chiến đầu của địch ngày cảng sa sút đề cuối cùng hoàn toàn đánh gục chúng khi quân 
số chúng vẫn còn đông, lập nên một chiến công lịch sủ! 

Chiến công lịch sử đó đánh dấu bước tiến nhảy vọt về khả năng chiến đấu 
của quân ta: từ chỗ chỉ tiêu diệt được từng tiêu đoàn hoặc tiểu đoàn tăng cường của 
địch phòng ngự trong từng cụm cứ điểm riêng lẻ, tiễn lên tiêu diệt hơn 20 tiểu đoàn 
quân tỉnh nhuệ của chúng trong một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Ký giả 
Rôbc Ghilanh đã viết: “Ngay cả trong đại chiến thứ hai vừa qua. quân đội Pháp cũng 
chưa bao giờ dựng lên một hệ thống phòng ngự dã chiến lớn mạnh như ớ Điện Biên 
Phủ (Robert Guilain: *La ñn des llusions - Hết ảo tưởng). Ta đã đánh bại hình thức 
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phòng ngự cao nhất của quân viễn chỉnh xâm lược Pháp, đè bẹp ý chí xâm lược của 
bọn thực dân. buộc Chính phủ Pháp phải ký kết hiệp định Giơ-ne-vơ, thủ đô Hà Nội và 
miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. 

Với 16.200 quân tỉnh nhuệ của địch bị tiêu diệt và bất sống cùng tất cả tướng lá 
chí huy và Bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm, với 62 máy bay bị bắn rơi trên bầu trời Điện 
Biên Phủ và các tuyến đường vận chuyên tiếp tế của ta (trong đó có máy bay của không 
quân Mỹ), Điện Biên Phủ là trận đánh tiêu diệt lớn nhất, gọn nhất, diễn hình nhất 
trong lịch sử chiến đấu của quân đội ta và lịch sử đấu tranh giải phóng của các dân tộc 
bị áp bức trên toàn thế giới. Đây là lẫn đầu tiên trong lịch sử thể giới cận đại và hiện 
đại, quân dội một nước nhớ, kinh t chậm phát triển, vĩ khí kém côi, dã đánh bụi 
quân đội xâm lược của một cường quốc công nghiệp phương Tây. 

Trong tác phẩm: *"trận Điện Biên Phú” xuất bản năm 1963. tác giả Pháp Iulcs 
Roy từng nhận xét: “Trên toàn thế giới, nơi trận Oa-téc-lô trước đây từng gây chắn 
động kém hơn sự thất thủ Điện Biên Phú đã gây nên nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Đây 
là một trong những trận thất bại lồn nhất cúa phương Tây, bảo hiệu sự sụp đỗ của 
hệ thông thuộc địa và sự cáo chung của một nền cộng hòa — tiếng sấm của sự kiện 
còn tiếp tục rÊn vang...”. 

Kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. ngày 7 5 1964. Bác lIồ dã viết 
trên báo Nhân Dân: “Điện Biên Phú như là một cái mốc bằng vàng của lịch sử. Nó 
ghỉ rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải 
phóng dân tộc khắp thể giới đang lên cao dến thắng lợi hoàn toàn "29, 

Chiến thắng Diện Biên Phủ là chiến thắng của dân tộc Việt Nam và của cả loài 
người tiền bộ! Trước hết, đó là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh: Với lòng tin mãnh 
liệt vào sức mạnh quật khởi của dân tộc. từ năm 1925, Người đã sớm công bố “Bản án 
chế độ thực dân Pháp” để 29 năm sau. theo lệnh Người, quân và dân Việt Nam đã thì 
hành bản án trên pháp trường Điện Biên Phú! Bản án tứ hình đó dã chấm dứt vĩnh viễn 
nên thống trị thực đân của Pháp trên cõi Đông dương. đồng thời gióng lên hồi chuông 
báo ngày tận số của chủ nghĩa thực dân trên thế giới. 

Miệt Nưn — Hà Chỉ Minh — Điện Biên Phủ! 

Ba tiếng đó đã cô vũ mạnh mẽ các dân tộc bị nô dịch đứng lên giành quyền sống 
và sẽ còn vang vọng mãi đến mai sau... 

Kỷ niệm 50 năm chiến thăng Diện Biên Phủ dân tộc ta đời đời nhớ ơn Bác Hồ 
vĩ đại. Tỏ quốc Việt Nam mãi mãi ghi công các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống ở Điện 
Biên Phù và trên chiến trường 3 nước Đông Dương, ghi công các vị chỉ huy, các có 
vẫn Trung Quốc, các cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công vả toản dẫn, 
toàn quân ta đã góp phần làm nên một Đông Xuân 1953 - 1954 thắng to trên cả nước 
và một Điện Biên Phủ lùng lấy năm châu, chắn động địa cầu. 


Tháng 10-2003 /. 
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TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIÊU VIẾT VỀ ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


(1) Sau này gọi là Tông cục hậu cần 


(2) Xem °Lịch sử Bộ Tổng tham mưu trong cuộc kháng chiến chống, Pháp” ~ BTTM xuất bản 
năm 199] trang 370. 


) Trung đoàn 9 cuỗi tháng 4-1954 lên Điện Biên Phú. Trung đoàn 66 hoạt động ở Trung Lào. 

(4) Theo hải ức cua Thiếu tướng Nguyễn An, nguyên cán bộ Trung đoàn, phụ trách một tuyến 
tiếp vận cho mặt trận Điện liên Phú. sau này là Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần. 

(5) Anh Hiếu năm 1967 về làm phó hiệu trướng trường Quân sự trung cao rồi Phó Viện trưởng, 
Học viện Lục quân Đà Lạt, nay đã nghỉ hưu 


(6) Phiên âm theo tiếng Pháo của từ '*Saucissc” 

(7) Thời kỳ chiến dịch Điện Biên Phủ, từ Tuần Giáo đến Mường Thanh là 84km. Nay đường đã 
được ngắn lại chỉ còn 80km. Lối rẽ vào hang Thâm Púa giò là km 14.468 gần cần Bán Bó; lỗi rẽ vào 
SCH bản Nà Tấu ngang cây số 62 bây giờ là km 55. 

(8) Anh Tùy năm 1956 chuyển ngành ra làm Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa. năm !965- 
1990 làm Thứ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. 

(9) Tài liệu của phương Tây sau này cho biết: Sở dĩ địch nắm được thời gian nô súng của ta là do 
thu được một số bức điện của cơ quan cung cấp mặt trận 

(10) Năm 1994 tôi trở lại vùng này, cây ngải cứu vẫn mọc đầy nương rẫy quanh Sở chỉ huy chiến 
dịch năm xưa. 


(IT) Võ Tổng tư lệnh 


(12) Trước đợt 2 chiến dịch Tây Bắc cuối năm 1952, tuyến tiếp tế từ Mậu A vào Nghĩa Lộ không 
hoàn thành nhiệm vụ, Quãng đường này phải qua đèo Khâu Vác cao 1500m. nhiều suối quanh co. bị 
mưa bắt ngờ, đường trơn như mỡ, dân công dau óm, một số bỏ về. Chỉ tiêu là 15 tấn/ngày mà chỉ chuyên 
được một nửa, có ngày chưa được một lẫn. 

(13) Ẩm lịch năm áy (Quý Ty) 29 là ngày cuối năm, không có ngày 30. 

(14) Khi kéo pháo ra, anh lê Trọng Tấn Đại đoàn 312 được chỉ định làm chỉ huy trưởng, 
anh Phạm Ngọc Mậu - Chính ủy Đại doàn công phảo 351 được chỉ định làm Chính ủy lực lượng kéo 
phảo. 

(15) Anh Phạm Kiệt là một trong những người chỉ huy bộ đội du kích Ba Tơ (Quảng Ngãi) trước 
Cách mạng tháng Tám biệt danh là Tê Đơ CT2). Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, anh là cục phó Cục 
bảo vệ, được anh Văn cử đi kiểm tra các trận địa pháo trước ngày 26-1. Chính anh là người báo cáo rằng: 
Pháo bồ trí theo kiểu dã chiến nhự vậy là không báo đăm an toản. 

(16) Khí bắt đầu chiến dịch, địch có ở Điện Biên Phủ 12 tiểu đoàn bộ bình và dù, về sau tăng 
thêm 5, chưa kể 3 tiểu đoàn pháo binh, I tiểu đoàn công bính và 10 đại đội lẻ 

(17) Đánh lấn là sáng tạo đầu tiên của Trung đoàn 36 đại đoàn 308. Bộ đội ta đùng những “con 
cúi” bên bằng rơm. đài 2 mét, đường kính I,Šm để che chắn đạn bắn thẳng, bảo đảm an toàn cho những 
người ở phía sau đào chiến hào lấn dần về phía địch. Đến cự ly thích hợp, ta dùng DKZ bản sập dẫn 
những u súng ớ tiền duyên. dùng bộc phá phá dần từng mang vật cán, thậm chí đào hằm xuyên qua hàng 
rào kẽm gai và bãi mìn của địch, rồi bất ngờ nỏ súng tiến công, không qua giai đoạn pháo bắn chuẩn bị. 
khiển kẻ địch trở tay không kịp. 

(18) H16 là mật danh của hỏa tiễn 6 nông do Trung Quốc vừa yếm trợ. 


(19) Tên Hồng Cúm 
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(20) Bí danh anh Văn trong chiến dịch Điện Biên Phủ 


(21)20 năm sau, tôi đã đưa anh Văn xem lại bản mệnh lệnh này. Anh chỉ thị cho sao chụp đề dưa 
Bảo tảng Quân đội và đăng bảo Nhân dân ngày 7-5-1974. 

(22) Opération Vautour: chủ trương dùng không quân Mỹ ném bom nguyên tử xuống Điện Biên 
Phủ để cứu nguy cho quân đội Pháp. 

(23) Opération Abatros 

(24) Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ta dùng khoảng 20.000 viên đạn pháo 105 ly, gồm 11.000 
viên chiến lợi phẩm cúa chiến dịch Biên giới, 3.600 viên do Trung Quốc viện trợ kèm theo pháo, 440 
viên chiến lợi phẩm thụ tháng 12-1953 ở mặt trận Trung lào và khoảng Š.000 viên thu tại trận do địch 
thả. Sau chiến tranh Triều Tiên, đạn pháo 105 ly Trung Quốc rất khan hiểm. Trước yêu cầu cấp thiết của 
chiến địch, bạn đã vét từ các kho được 7.400 viên để chuyễn cho ta, nhưng đến giữa tháng 5-1954 mới 
tói, sau khi trận đánh đã kết thúc. 


(25)Hỗ Chi Minh toàn tập -. NXB Chính trị quốc gia. Tập II. trang 26Ï. 


236. Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trên chặng đường Tây Bắc — Điện 
Biên : kỷ niệm 49 năm chiến thăng lịch sứ Điện Biên Phú / Trần Trọng Trung / 
Quân đội Nhân dân. — 2003. — Ngày 12 tháng 5. - Tr. 3. ngày 13 tháng 5. - Tr. 3. (Số 
thứ tự trong thư mục 644) 


TỎNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP 
TRÊN TỪNG CHẶNG ĐƯỜNG TÂY BÁC ~ ĐIỆN BIÊN 


Kỹ niệm 49 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 
Trần Trọng Trung 


Tố Hữu viết “Chín năm làm một Điện Biên”. Đó là cách nhà thơ “tính 
tuổi” cho cuộc kháng chiến thứ nhất. Còn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kế 
từ ngày ông bí mật vượt biên giới Việt - Trung đi gặp Nguyễn Ái Quốc cho đến 
khi đem tư tưởng quân sự Hỗ Chí Minh “đặt” giữa trung tâm Mường Thanh để 
cùng toàn quân “làm nên được một Điện Biên”, phải trải qua 14 năm (1940 — 
1954). Trong quá trình đó, miền Tây Bắc — mà ông thường gọi là Miền Việt Tây 
hay Đất Việt Miền Tây - luôn là chiến trường được Tống tư lệnh Võ Nguyên 
Giáp đặc biệt quan tâm. Sau 7 - 8 năm tạo thế tạo lực, tháng † năm 1954, vâng 
lệnh Cụ Hồ, ông đem đại quân lên Tây Bắc. Bốn tháng sau, cái thung lãng Điện 
Biên Phú xa xôi hẻo lánh chưa mấy ai biết đến bỗng trở thành một địa danh lịch 
sử thân quen đối với phong trào giải phóng dân tộc toàn thế giới và niềm tự hào 
của cả loài người tiến bộ. 
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Tháng 3 năm 1945, giữa lúc ông Võ Nguyên Giáp đang cùng đội Việt Nam 
Tuyên truyền giải phóng quân và nhân dân các dân tộc Cao — Bắc — Lạng đầy mạnh cao 
trào khởi nghĩa từng phần, sẵn sàng cùng toàn dân đón thời cơ tiền tới Tổng khởi nghĩa 
thì Nhật làm đảo chính, lật đỗ chính quyền của Pháp trên toàn cõi Dông Dương. Chỉ 
trong một đêm 9 tháng 3, 60.000 quân chính quy (Pháp, lê dương. kh đỏ) và 20.0000 
quân tay sai địa phương (lính khó xanh, lính dõng...) hoàn toàn tan rã. Toàn quyền 
Dờ-cu và tổng chỉ huy Mooc-đăng bị bắt, Chừng 5.600 lính sống sót theo tướng A-let- 
xăng-dri chạy lên hướng Tây Bắc. Sau vài ngày đừng chân ở Điện Biên Phủ, đám tản 
quân kéo sang bên kia biên giới. Về sự kiện này, Tổng thông Pháp Dò-gôn viết trong 
Hồi kýfthan phiền rằng hồi đó quân Pháp ở Đông Dương lâm vào tình thế *Thượng để 
thì quá cao, nước Pháp thi quá xa mà quân Nhật thì quá gần” nên đã không làm tròn 
nhiệm vụ "bảo vệ bằng được bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thuộc địa”. 

Sau chừng 10 tháng sống chui lủi ở Vân Nam, cuối tháng I năm 1946, hơn 3.500 
tên sống sót được chính quyền Tưởng Giới Thạch bật đèn xanh trở lại Tây Bắc Việt 
Nam. Một tháng sau, tên lính cuối cùng đã đặt chân sang bên nảy biên giới. Quân Pháp 
rải ra chiếm đóng trái phép Phong Thỏ, thị xã Lai Châu, Tuần Giáo, Điện Biên và tiến 
dần xuống một phần tỉnh Sơn La. Di đến đâu, chính sách thực đân cổ truyền “chia đề 
1rị” lập tức được chúng đem ra thực hiện nhằm gây hẳn thù giữa các dân tộc. Chúng 
lập bộ máy tay sai gồm bọn thỏ ty. lang đạo. tổ chức đội quân ngụy người thiểu số làm 
công cụ thực hiện chính sách "dùng người Việt trị người Việt”. Chúng để ra và khuyến 
khích thực hiện khâu hiệu “giết người Kinh để lẫy muối, giết người Thẻ để lấy ruộng, 
giết người Dao để lấy bạc trắng, giết người H Mông đề lấy thuốc phiện”. Vừa làm chủ 
bản làng chưa được bao lâu, nhân dân các dân tộc Tây Bắc đã phải trở lại cuộc đời nỗ 
lệ tăm tối như xưa. 

Lúc này. trên cương vị Bộ trưởng Nội vụ kiêm Chủ tịch Quân sự ủy viên hội, 
đang cùng Chính phủ đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, ông Võ Nguyên Gián vẫn 
luôn theo sát tình hình diễn biến trên mảnh đất Miền Tây. Theo lệnh của ông, Bộ Tổng 
tham mưu đã phái một số đơn vị Vệ quốc đoàn lên Tây Bắc. Trong điều kiện lúc bấy 
giờ, lực lượng phái lên không nhiều, trang bị còn rất hạn chế, kinh nghiệm chiến đấu 
chưa có, anh em lại hoạt động trên một chiến trường rất rộng và hiểm trở, đân cư thưa 
thớt. ngôn ngữ bất đồng. kinh tế nghèo nàn lạc hậu. mặt bằng dân trí rất thấp. Trở ngại 
lớn nhất là bộ đội (số đông là thanh niên miền xuôi mới nhập ngũ sau Cách mạng tháng 
Tám) chưa có kinh nghiệm làm công tác quần chúng. Tất cả thực tế đó lí giải vì sao 
trong suốt năm 1946, anh em hoạt động hết sức khó khăn và kém hiệu quả. 

Kháng chiến toàn quốc bùng nỗ. Mặc dù phải ngày đêm theo sát và chỉ đạo cuộc 
chiến đấu của quân và đân Thủ đô và các đô thị miễn xuôi. Tổng chỉ huy Võ Nguyên 
Giáp vẫn luôn nghĩ đến chiến trường rừng núi Tây Bắc. Ông chỉ thị điều thêm các đơn 
vị Tây tiến và đề nghị với Trung ương bổ sung cán bộ dân-chính-đảng cho Khu 10 để 
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tăng cường chí đạo hoạt động trên chiến trường Miễn Tây. Trong thư dễ ngày I tháng 
2 năm 1947 gứi bộ đội Tây tiến, ông Giáp khăng định tầm chiến lược quan trọng của 
miễn Việt Tây của Tổ quốc. Ông viết: 

“Hùng cứ được vùng đó. không những quân địch ở vào cái thế "cứ cao lâm hạ” 
ttừ trên chĩa xuống - TG) có thể uy hiếp hậu phương chúng ta mà chúng lại mong thực 
hiện được âm mu ác độc "đĩ Việt chế Việt ” (dùng người Việt trị người Việt TỚ). chia 
rẽ các anh em thiếu số. lập bộ đội người liệt thiên xổ đề tiễn đảnh chứng ta... Mỗi một 
tắc đất Miễn Tây là một tác đất của Tô quốc Việt Nam, chúng ta không thế đề cho địch 
dễ dàng giảm lên được. Mỗi một động bào Miễn Tây là một người dán Liệt, chúng ta 
không thê không bao vệ quyền lợi của đẳng bào. không thê đê đẳng bào ta bị quân địch 
giày xéo hay lung lạc... ` 

Tổng chỉ huy cũng chỉ cho anh cm thấy rằng “trên mặt trận này, bộ đội ta sẽ phải 
đương đầu với nhiều sự hiểm nghèo khổ sở"... đẳng thời. bằng kinh nghiệm bản thân 
trong quá trình vận động nhân đân các dân tộc Cao - Bắc -- Lạng trong những năm đầu 
thập kỷ 40, ông Giáp giúp anh em xác định một vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu 
là phải có quan điểm tư tưởng đúng đối với nhân dân khi tiến hành công tác vận động 
chính trị quần chúng. Trong thư. ông viết: 

*Irước hết chúng ta phải đánh tan cái thành kiến cho rằng anh em thiểu số miền 
Tây chưa có tinh thần đân tộc, không thể giác ngộ, chỉ biết phục tùng sức mạnh. Không 
có một con người nào là không thể tiến bộ. không có một dân tộc nảo là không biết yêu 
nhà cửa ruộng nương của mình. không biết yêu nước và ghét quân thù. Kinh nghiệm 
Việt Bắc đã chứng 1ö điều này, những việc đã làm được ở Việt Bắc trong hoàn cảnh 
khó khăn hơn, không lẽ gì lại không thực hiện được ớ miền Tây...”. 

Tháng 3 năm 1947, trên đường từ miền xuôi "thiên đô” lên căn cứ địa Việt Bắc, 
nhân thời cơ chiến sự chưa lan rộng, khi qua Phú Thọ, Tống chỉ huy cùng Khu trưởng 
Km 10 đáp tàu hỏa lên thị sát tình hình đọc tuyến Phú Thọ - Lào Cai. Cái thị xã biên 
giới hẻo lánh này gợi lại cho ông một ký niệm khó quên. Tháng 5 năm 1940, ông đã 
cùng với ông Phạm Văn Đồng bí mật rời Hà Nội lên đây, dùng mảng vượt sông Nậm 
Ty sang bên kia biên giới để lên Hoa Nam tìm đến với Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí 
Minh. Bảy năm, đất nước đã bao thay đổi. Kháng chiến toàn quốc mới bùng nô. một 
giai đoạn đấu tranh cách mạng mới đã bắt đầu. Ông biết rằng, những địa danh Yên Bái, 
Bảo Hà. Phó Lu, Cam Đường mà con tàu đi qua không bao lâu sẽ trở thành những nơi 
giảnh giật quyết liệt giữa ta và quân Pháp mà trong số những người đầu tiên đối mặt 
với địch sẽ có cả những chiến sĩ Tây tiến. 

Suốt năm 1947. trong bối cảnh chiến sự trên toàn quốc ngày càng mở rộng, điều 
kiện hoạt động của các đơn vị Tây tiến hết sức khó khăn. Nhiều đội không bám trụ nêi 
dến dầu năm 1948 bị bật qua sông Đà về Nghĩa Lộ. sau đó phải vượt sông Thao sang 
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đất Yên Bái. Bộ Tống chỉ huy cử một phái đoàn do Thiếu tướng Trần Tử Bình dẫn 
đầu, cùng doàn cán bộ Khu 10 lên thăm anh em. Chỉ cần trông thấy cán bộ, chiến sĩ 
trang phục rách rưới, ghẻ lờ, sốt rét, chân không giày dép và chỉ cần nghe anh cm nói 
về những tắm gương dũng cảm hy sinh, cũng dủ thấy những nỗi khó khăn gian khổ mả 
những chàng trai Hà Nội, Khu 3, Khu 4, vùng biển Đông Bắc... đã trải qua trong suốt 
năm đầu kháng chiến toàn quốc như thế nào. Vậy mà số đông anh em vẫn lạc quan, 
vui vẻ. Có người so sánh: '*So với năm 1946 thì những ngày Tây tiến năm qua đã bớt 
khó khăn hơn nhiều. Thế này đã là khá lắm rồi...”. Có cán bộ đã đúc kết được những 
kinh nghiệm dấu tranh trong một năm qua và dịnh hướng hoạt động sắp tới nếu trên 
cho trở lại Tây Bắc hoại động. Nhưng cũng không ít cán bộ đã mất lòng tin ở nhân 
dân địa phương. Có anh lắc dầu nói: “Khó khăn là điều để hiểu, nhưng khó khăn hơn 
hết là đân đã đi theo địch cá rồi”. Các anh đưa ra những dẫn chứng: dân di phu, di lính 
cho Pháp. nộp gà, nộp gạo cho chúng; có người còn làm chỉ điểm cho Tây lùng bắt 
cán bộ, bộ dội... Khi phái doàn đặt vấn đề: Nếu Bộ giao nhiệm vụ trở lại Tây Bắc, anh 
em tỉnh sao? Có cán bộ trả lời sẵn sàng lên đường. nhưng số đông im lặng. Có người 
nói: “Cứ như tình hình hiện nay, muốn trở lại Tây Bắc, phải điều lên chừng dăm trung 
đoàn mạnh”. Người khác “hiến kế": cho lập phòng tuyến ở bờ sông Thao. chiến đấu 
một mắt một còn với địch... 

Thể là rõ. Nhiệm vụ chủ yếu của anh em Tây tiến là giác ngộ chính trị quần 
chúng, tranh thủ nhân dân các dân tộc về với cách mạng, không đề bị địch lung lạc, 
lừa gạt, chuẩn bị điều kiện và chỗ đứng chân cho các đội vũ trang bí mật gây men cho 
phong trảo chiến tranh du kích... Vậy mà không ít căn bộ không còn tin vào khả năng, 
dựa vào dân, không còn lòng tỉn có thể bám đất, bám dân. 

Bài toán đặt ra với Tống chỉ huy Vô Nguyên Giáp là cùng với Khu ủy Khu 10 
thực hiện bằng được nghị quyết đầu năm của Trung ương về phát động chiến tranh du 
kích, đặc biệt là chỉ thị của Cụ Hồ: Trong năm 1938, bằng nhiều ngả dường, các đội 
vũ trang tuyên truyền của khu 10 phải kiên trì gây dựng cơ sở trong đẳng bào các dân 
tộc Tây Bắc, phái đem được lá cờ đó sao vàng cắm lên đất Điện Biên. Quyết tâm chiến 
lược của Trung ương và của Cụ Hồ được thể hiện trong chí thị ngày 20 tháng l năm 
1948 của Bộ Tổng chí huy về xây dựng căn cứ địa Tây Bắc. Làm việc với Khu ủy Khu 
10, Bí thư Quân ủy Trung ương Võ Nguyên Giáp nhân mạnh: Vấn đề giải phóng đồng 
bào Tây Bắc là một vấn để quan trọng trong công cuộc giải phóng dân tộc: xây dựng 
căn cứ địa Tây Bắc là một nhiệm vụ căn bản của Khu 10 trong giai đoạn hiện nay. Về 
phương thức, ông thống nhất với lãnh đạo Khu 10, tổ chức # đổi vữ trang tuyên truyền 
xưng phong Tây tiến*, mỗi đội chừng 20 người, chủ yếu là cán bộ chính trị cả trong và 
ngoài quân đội. có kinh nghiệm làm công tác quần chúng. kể cả một số anh em đã từng 
tham gia các đội Tây tiền những năm trước đây nay quyết tâm trở lại địa bản cũ hoạt 
động và một số cán bộ địa phương Tây Bắc. 
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Tổng chỉ huy chỉ thị cho Khu 10 phân tán một số tiểu đoàn chủ lực cúa Khu, tổ 
chức thành những đại đội độc lập hoạt động trên một số địa bản trọng điềm, buộc địch 
phải phân tán lực lượng đối phó, nhằm giảm sức ép của địch. hỗ trợ cho công tác vận 
động quần chúng, gây cơ sở chính trị, đồng thời phải cho anh em xung phong Tây tiến 
nghiên cứu kinh nghiệm vận động cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa, để giúp anh em 
không chỉ vẻ nhận thức tư tưởng mà cả về phương thức hoạt động. Phải tạo cho anh em 
lòng tin vững chắc ở đân, nghiêm chính chấp hành chính sách dân tộc của Đảng. Nhân 
dân là yếu tố hàng đầu, là điều kiện quyết định khả năng của từng đội đứng vững và 
phát triển trên hướng được phân công. Tống chỉ huy Võ Nguyên Giáp nói với Chính 
ủy Khu 10. 

“Phải làm việc với từng Đội, thậm chí đả thông từng người, nhằm quán triệt tư 
tưởng chỉ đạo của Bác Hỗ là đựa hắn vào dân, dựa thật chắc vào dân thì không kẻ địch 
nảo có thể tiêu diệt được...” 

Trước ngày anh em lên đường, cuộc gặp gỡ thân tình trên đất Phú Thọ giữa Tổng 
chỉ huy và lãnh đạo Khu 10 với anh em cán bộ và đội viên Tây tiến đã có tác dụng quan 
trọng trong củng cố quyết tâm của mọi người. Ông phân tích cho anh em về vị trí chiến 
lược vô cùng quan trọng của chiến trường Tây Bắc đối với kháng chiến và cách mạng 
Việt Nam và Đông [Dương, về nhiệm vụ nặng nề mà Bác Hồ tin tưởng giao cho và động 
viên mọi người giữ vững quyết tâm trước mọi thử thách để hoàn thành nhiệm vụ. 

Theo kinh nghiệm “Nam tiền” của Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân trước 
đây, các Đội vũ trang tuyên truyền xung phong Tây tiến lần này được chia thành những 
Ban xung phong công tác, Tổ vũ trang tuyên truyền, phối hợp với các Đại đội độc lập. 
bám từng làng bản, kiên trì tìm nhân mỗi, bồi dưỡng trung kiên, từng bước nhen nhóm 
cơ sở chính trị quần chúng. Khi cần thiết và điều kiện cho phép, các Đại đội độc lập có 
thể diệt tề trừ gian hỗ trợ cho công tác vận động chính trị trên cơ sở quán triệt phương 
châm chính trị trọng hơn quân sự, nhằm bảo vệ cơ sở chính trị quần chúng, không để 
địch càn quét khủng bố. 

Trong suốt năm 1948, Bộ Tổng chỉ huy đã tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho 
hoạt động của các Đội xung phong Tây tiến. Theo nghị quyết đầu năm của Trung ương 
Đảng, chiến tranh du kích đã dần dần phát triển trong nhiều vùng địch kiểm soát ở Bắc 
Bộ buộc địch phải thường xuyên đối phó, đã có tác dụng quan trọng hỗ trợ cho chiến 
trường miền Tây. Bộ Tổng chỉ huy lại chỉ đạo các Khu mở một số chiến dịch nhỏ trên 
nhiều hướng, trong đó có hai chiến dịch Yên Bình Xã 1 và 2 ở vùng tiếp giáp Lào Cai 
~ Hà Giang, buộc địch phải phân tán lực lượng dối phó, giảm sức ép dối với các Đội 
xung phong Tây tiền. Mùa thu năm 1948, Bộ Tổng chỉ huy tổ chức thêm Đoàn vũ trang 
công tác miền Tây và Ban xung phong Lào Bắc lên hoạt động trên hướng Tây Bắc và 
Thượng Lào. Thành phần gồm đủ cán bộ quân-dân-chính-đảng, một số khá đông là 
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anh em dân tộc ít người và cả cán bộ người Lào. Nhờ tất cả những biện pháp tích cực 
trên đây, từ cuối năm 1948, cục diện chiến trường Tây Bắc dần dân chuyền biến có lợi 
trong thế chiến lược chung của cả chiến trường Bắc Bộ. 

Sang năm 1949, trong khí các Đội của Đoàn vũ trang công tác miền Tây chia 
thành nhiều hướng, tiến từng bước vững chắc về phía biên giới Việt ~ Lào thì một bộ 
phận của Đội xung phong Trung Dũng đã tiến sát bờ sông Mã, một bộ phận khác đã 
vào đến Điện Biên; Dội xung phong Quyết Tiến tiến sát Tuần Giáo; Đội xung phong 
Quyết Thắng đã đến Quỳnh Nhai, trong khi Đội xung phong Tây Bắc đã bám trụ trên 
nhiều địa bàn đọc biên giới Việt ~ Lào. Những khó khăn về tiếp tế đã bước đầu được 
khắc phục, nhất là khi các đội Tây tiễn của ta gặp và phối hợp hoạt động với lực lượng 
Vũ trang cách mạng lào đo hai ông Cay-xỏn Phôm-vi-hắn và Thao Ma chỉ huy. 

Để tạo đà cho sự chuyền biến mạnh của cục diện chiến trường Tây Bắc, đi đôi 
với việc chỉ đạo mở các chiến dịch Lao Hà (4-1949) và Lê Lợi (chợ Bờ, Hòa Binh — 
12-1949), đặc biệt là chiến địch sông Thao (7-1949), Tông chỉ huy đã chí thị Khu 10 
điều thêm lực lượng lên Tây Bắc. Nhờ đó, trong năm 1949 không những cơ sở chính 
trị không ngừng được mở rộng mà hoạt động vũ trang tuyên truyền cũng, từng bước 
phát triển thành những hoạt động du kích, buộc địch hoặc phải phân tán lực lượng đối 
phó hoặc co lại trong đồn bốt, không còn đủ bình lực để tiến hành các cuộc cần quét, 
Kết quả hoạt động quân sự kết hợp với việc không ngừng mở rộng cơ sở chính trị quần 
chúng đã dần dần làm thay đối bộ mặt của vùng rừng núi Tây Bắc. Nên kinh tế và văn 
hóa kháng chiến ngày càng có điều kiện hình thành và phát triển trong những khu du 
kích. Sự chuyền biến của cục diện chiến trường Tây Bắc và nhịp độ thay đổi từng bước 
của bộ mặt chính trị - xã hội Tây Bắc là kết quả của thắng lợi quân sự trong các chiến 
dịch của bộ đội chủ lực và địa bàn hoạt động ngày cảng mở rộng của các đội công tác 
quần chúng và vũ trang địa phương. 

Ba năm tiếp theo (1950-1952), quá trình chuyển biến của cuộc kháng chiến trong 
cá nước, nhất là trên chiến trường chính Bắc Bộ cũng là quá trình sức mạnh kháng 
chiến của nhân dân các đân tộc Tây Bắc không ngừng được nhân lên. Từ năm 1950, 
so với các chiến trường khác ở Bắc Bộ, Tây Bắc là chiến trường yếu và sơ hở nhất của 
địch. Hoạt động của các đội vũ trang công tác quần chúng đã tạo nên những chỗ đứng 
chân ngày càng rộng và vững chắc trong lòng địch. Đó là điều kiện thuận lợi mới cho 
hoạt động của bộ đội chủ lực. 

Sau thắng lợi của chiến dịch Lê Lợi (cuối năm 1949 — đánh thông đường nối 
đồng bằng với thượng du trên hướng Chợ Bờ - Suối Rúu, đầu năm 1950, Tổng tư lệnh 
Võ Nguyên Giáp cho mở thêm chiến địch Lê Hồng Phong 1 ở vùng Phố Lu - Nghĩa 
Đô (đồng nam Lào Cai). Với hơn 300 tên địch bị diệt, Lê Hồng Phong 1 đã có tác dụng 
hễ trợ cho phong trào chính trị và vũ trang Tây Bắc mở rộng. Thu đông năm 1950, lần 
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dầu tiên Tổng tư lệnh xuất quân đánh lớn. Tbắng lợi có tầm chiến lược quan trọng của 
chiến địch Lê Hồng Phong 2 (giải phóng vùng biên giới Cao — Lạng) không những đã 
tạo bước ngoặt cơ bản cho cả cuộc kháng chiến mà còn tác động mạnh mẽ và làm thay 
đổi hắn cục diện chiến trường Tây Bắc. Hàng loạt địa bàn quan trọng (như Lào Cai, Pa 
Kha, Si Ma Cai, Hoàng Su Phì, Sa Pa, Phong Thỏ) được giải phóng trong một thời gian 
ngắn. Cả vùng rừng núi Tây Bắc bao la đã thoát khỏi thế bị bao vây trên cá hai hướng 
Đông và Dông Nam. Từ Phan Uyên (tả ngạn sông Dà) một vùng tự do rộng lớn ở phía 
đông Tây Bắc đã vượt sông Thao, qua Yên Bái, nỗi liền với hậu phương kháng chiến 
Việt Bắc, tạo thành một thể liên hoàn chiến lược. Bước vào mùa khô 1951, với chiến 
dịch Lý Thường Kiệt (vùng Nghĩa Đô -- Yên Bái - 9-10-1951), vùng giải phóng Tây 
Bắc đã mở rộng từ Quang Huy tới Ca Vĩnh — Ba Khe - Sải [ương và từ Phong Thô 
qua Bình Lư xuống Than Uyên. Tiếp đó, cuỗi năm 1951 — đầu năm 1952, thêm một 
mốc chuyến biến đặc biệt quan trọng đổi với chiến trường miền Tây. Thắng lợi to lớn 
của chiến địch Hòa Bình do Tổng tư lệnh trực tiếp chí huy đã mở toang cửa phía nam 
của cả vùng rừng núi Tây Bắc. Chính nhờ hướng chiến lược mới mở này mà cuỗi năm 
1952, ông Giáp mới có điều kiện đưa được lực lượng lớn lên chuẩn bị và thực hành 
chiến dịch Tây Bắc. 

Chiến dịch Tây Bắc là chiến dịch lớn đầu tiên trên chiến trường miền Tây. với 
3,5 vạn bộ đội chủ lực và gần 20 vạn dân công, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cho bộ 
đội lần lượt vượt qua ba con sông lớn (sông Thao, sông Đà, sông Mã), tiến sâu vào tác 
chiến dài ngày trên một chiến trường rừng núi rất xa hậu phương. Sau hai tháng chiến 
đấu (10-1952 đến 12-1952), thắng lợi của chiến dịch Tây Bắc (diệt và bắt hơn 6.000 
tên địch, giải phóng 28.500km vuông với hơn 25 vạn đân) đã tạo bước ngoặt có ý nghĩa 
quyết định đối với chiến trường Tây Bắc. Sau thắng lợi của chiến dịch Thượng Lào 
(giải phóng Sầm Nưa - tháng 4-1953) và tiếp đến là việc địch buộc phải rút khỏi căn 
cứ Nà Sản (8-1953), toàn bộ vùng thượng du Bắc Bộ (từ Cao —~ Lạng ớ phía đông, đến 
Hà Giang, Lào Cai, Sơn La ở phía bắc và phía tây) đã nói liền thành một dải qua Sầm 
Nưa (Thượng Lào) xuống tận Thanh Hóa. Căn cứ duy nhất của địch còn lại ở chiến 
trường rừng núi miền Tây là thị xã Lai Châu, lọt thỏm như hòn đảo chơ vơ giữa vùng 
Tây Bắc trùng điệp. Điều đó giải thích vì sao sau khi nhậm chức và chuẩn bị bước vào 
mùa khô 1953, tướng Pháp Na-va phải vội vã ném quân đù xuống chiếm đóng Diện 
Biên Phủ (20 đến 21-11-1953), để “tránh cho Lai Châu khỏi lạnh chân và Thượng Lào 
khôi hở sườn” (như Na-va giải thích — TG). 

Đầu tháng 12 năm 1953, cụ thể là ngày 6, đã đồng thời diễn ra hai chủ trương 
chiến lược đôi nghịch giữa hai bộ thống soái của ta và của Pháp. Dại tướng Pháp Na-va 
quyết định tăng binh lực lên Tây Bắc, xây dựng trên cánh đồng Mường Thanh (Điện 
Biên Phủ) một tập đoản cứ điểm mạnh, với hàng vạn quân tỉnh nhuệ cùng mọi trang 
bị hiện đại có thể huy động, với hy vọng biến cái lòng chảo hơn 100 ki-lô-mét vuông 
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này thành một cái máy nghiền (broyeuse) không lỗ đề nghiên nát chủ lực đối phương. 
Trong khi đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận nhiệm vụ Cụ Hỗ và Bộ Chính trị của 
Đảng giao cho là phải tiêu điệt toàn bộ quân địch trong lòng chảo Mường Thanh. Cuộc 
đấu trí đầu lực có ý nghĩa quyết định cuối cùng giữa hai vị Đại tướng đối kháng bắt đầu 
từ cái ngày 6 tháng 12 khó quên đó. Mùa xuân 1954, cái thung lũng cực Tây của núi 
rừng Tây Bắc — Điện Biên Phủ - trở thành chiến trường trọng điểm, điểm quyết chiến 
chiến lược cuối cùng giữa ta và Pháp. 

Ngày Š tháng I năm 1954. Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp lên đường. “Tướng 
quân tại ngoại” với lòi dặn đanh thép của Cụ Hồ: Chỉ được đánh thắng. 

Câu chuyện ngã ngũ như thế nào cách dây nứa thế kỷ, mọi người đều đã biết. 

Sau 55 ngày đêm chiến đấu quyết liệt, được sự hiệp đồng chia lửa của các chiến 
trường toàn quốc và sự chỉ viện hết mình của hậu phương kháng chiến và trực tiếp là 
của nhân dân các dân tộc Tây Bắc, các chiến sĩ Điện Biên Phủ đưới quyền chỉ huy của 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã buộc Đại tướng Pháp Hãng-ri Na-va phái chấp nhận 
thất bại (báo chí phương Tây gọi là “phơi áo”) 

Cuộc kháng chiến lần thứ nhất kết thúc. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Nhân 
dân các dân tộc Tây Bắc vĩnh viễn trở lại vị thế làm chủ vùng rừng núi bao la đất Việt 
miền Tây của Tổ quốc. 


(*) Các Đội Xung phong Quyết Thắng, Xung phong Tây Bắc, Xung phong Trung Dũng và Xung 
phong Quyết Tiến. Hai đội Quyết Tiến và Trung Dũng tiến vào Điện Biên Phủ bằng hai hưởng Quang 


Iluy và Chiềển Khương. 


23)7.. Tướng Giáp trong mắt người nước ngoài / Nhật Hoa Khanh // Tiền 
phong. - 2003. — Số Xuân. — Tr. 16. (Số thứ tự trong thư mục 645) 


TƯỞNG GIÁP TRONG MẮT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 


Trong số các nhân vật lịch sử Việt Nam thế ky 20, Hồ Chí Minh và sau đó là Võ 
Nguyên Giáp được nói đến nhiều hơn cả qua hàng loạt lời phái biểu chính thức của 
các nhân vật quan trọng. các công trình nghiên cứu, các hôi ký, các bộ từ điển. v.v... 
trên thế giới. 
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Xin giới thiệu một phân rất nhó những tư liệu đó để bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ 
tuổi, hiểu thêm về vị Tổng Tư lệnh thân yêu của quân đội chúng ta. 

Trong mắt các “đối thủ” 

Điều đặc biệt hiếm là tất cả các nhân vật trọng yếu của Pháp và Mỹ đã từng tham 
gia chiến tranh Việt Nam không một ai nói hoặc viết những lời xúc phạm hoặc hạ thấp 
Tướng Giáp. Trái lại, phần lớn trong, số ấy còn phát biểu về Tướng Giáp với những lời 
ca ngợi hoặc thán phục. 

Đại tướng Nava, Tổng Tư lệnh cuối cùng của quân đội Pháp tại Đông Dương, 
khi biết Tướng Giáp hoãn cuộc tiễn công Điện Biên Phủ, đã nhận thấy ngay đó là một 
nước cờ sáng suốt, hiểm và đáng sợ của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Vì vậy, niềm 
tin chiến thắng ở chính Nava đã mái. Ông trở nên hoang mang và chỉ mong Tướng 
Giáp bỏ ý định giao chiến, Ông viết: Về phần mình. tôi lúc tin lúc lo.(...). Khi ngồi tại 
Sài Gòn tôi lo nhiều hơn (...) một nỗi lo âm thầm vẫn ẩn náu và chất chứa trong tôi”. 

Sau khi lên kiểm tra việc chuẩn bị chiến dấu ở Điện Biên Phủ trở về, tướng Êli 
hỏi Nava: Ông có mong giao chiến với Tướng Giáp ở Diện Biên Phủ không, Nava trả 
lời: “Không, tôi không mong”. (Trang 201, Thời điểm của những sự thật - Hỗồi ký của 
Nava - Bản dịch tiếng Việt - NXB Công an Nhân dân và Viện Lịch sử Quân sự Việt 
Nam - Hà Nội, 1994). 

15h30 ngày 23/6/1997, tại Nhà khách Chính phủ (Hà Nội) có cuộc gặp gỡ giữa 
nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mắc Namara và Tướng Giáp. Trong buỗi nảy, 
tướng Câupơ (Chester Cooper), một thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ thời 
chiến tranh Việt - Mỹ, nói với Tướng Giáp: “Thưa Ngài, tôi thán phục Ngài từ hai 
mươi năm trước. Nay tôi vẫn thán phục. Chắc các bạn tôi ở đây cũng nghĩ như vậy”. 

Ông Cônbai, người lãnh đạo cơ quan CIA ở Sài Gòn một số năm thời chiến tranh 
Việt Mỹ, sau này là Giám đốc CIA, đã viết bộ hồi ức nỗi tiếng nhan đề 30 năm CIA. 
Trong cuốn này, ông Cônbai khẳng định: "Võ Nguyên Giáp, thiên tài quản sự của Hà 
Nói” (Trang 146, bản dịch tiếng ViệU. 

Trong mắt các nhà nghiên cứu 

Cách đây 41 năm, nhà báo kiêm nhà sử học Bơnớt Phôn (Bernard Fall) đã viết: 
*Trong một tương lai có thể thấy trước, phương Tây chưa thể đào tạo một vị tướng 
nào sánh kịp Võ Nguyên Giáp” (Võ Nguyên Giáp, con người và huyểền thoại — Võ 
Nguyên Giáp, Man And Myth - NXB New York 1962) 

Nhưng đến thập niên 90 của thế kỷ 20, việc nghiên cứu về 'Tướng Giáp tiến 
những bước dài và vững chắc với sự ra đời của hai công trình bằng tiếng Anh. Dó là 
Vồ Nguyên Ciiáp, sự đánh giá (Giap, An Assessment) xuất bản tại Anh năm 1992 của 
nhà sử học quân hàm cấp tướng người Anh Mắc Đônan (Pcter McDonal). Tiếp theo, 
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là công trình của nhà Sử học quân sự người Mỹ Cơri (Cecil Currey) nhan để “Chiến 
thắng bằng mọi giá - Võ Nguyên Giáp, thiên tài của Việt Nam” (Victory at Any Cost 
- Genius o[ Vietnam's Gen. Vo Nguyen Giap. NXB Brasscy's INC, Washington - 
London, 1997). Cả hai tác giá đều lần lượt sang Việt Nam và đều được Tướng Giáp 
tiếp nhiều lần. 

Trong mỗi tác phẩm của mình, Mắc Đônan và Cori đều phân tích khá kỹ quá 
trình tiến triển của hai cuộc chống Pháp và chống Mỹ trong đó vai trò và sự sáng tạo 
to lớn của Võ Nguyên Giáp song song hiện rõ. 

Cuối cùng, hai tác giả đánh giá cụ thế tầm vóc của Tướng Giáp trong lịch sử 
quân sự thế giới xưa nay. 

Mắc Đônan viết: “Những chiến thắng của Tướng Giáp đã làm cho ông trở thành 
một thống soái vĩ đại của mọi thời đại". Mắc Đônan nhìn nhận: “Khó mà so sánh Tướng 
Giáp với các tướng khác bởi vì sự kết hợp đến mức đã có ở Tướng Giáp giữa chiến 
tranh du kích với chiến tranh quy ước hiện đại thực sự là chưa hề có trước ông”. 

Mắc Đônan nhận xét: “Tướng Giáp đã phá vỡ sự thăng bằng của đối phương 
bằng cách bố trí các lực lượng của ông ở nhiều nơi một cách khoa học và hợp lý...” 
Và: *Về chiến lược, Tướng Giáp có cái nhìn sâu xa đối với các sự kiện và biết chọn lọc 
ra những vấn đề cốt lõi (...). Về chiến thuật, ông trở thành bậc thầy của chiến tranh du 
kích (...). Trên lĩnh vực chiến tranh quy ước, Tướng Giáp biết sáng tạo, đôi mới Ê:}: 
Trên lĩnh vực hậu cần, ông cũng tỏ ra rất sảng suốt”. 

Mắc Đônan dẫn lời Đại tướng Bigia (Bigeard) vốn là một thiếu tá ở Điện Biên 
Phủ và sau này là Bộ trướng Quốc phòng Pháp: “Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy và chiến 
thắng một thời gian dài. Đạt được kết quả ấy trong suốt 30 năm, thật là một chiến tích 
kỷ diệu!”, 

Mắc Đônan dẫn lời Đại tướng Mỹ Oétmolen: “Bao nhiêu những đức tính làm 
niên một thống tướng vĩ đại như sự quyết đoán, năng lực tư duy và sự sáng suốt, toàn 
bộ những điều đó, Tướng Giáp có cả. Võ Nguyên Giáp là một con người cương nghị, 
một vị tướng vĩ đại”. 

Mắc Dônan nhận định: “Trên lĩnh vực phép biện chứng, Tướng Giáp tỏ ra xuất 
chúng trong suốt cuộc chiến tranh Đông Dương”. 

Còn Cori, trong công trình nói trên, đã kết luận: “Tướng Giáp là một trong 
những vị tướng tài năng nhất của thế kỷ 20 và chuyên gia vĩ đại nhất về chiến tranh 
nhân dân hiện còn sống (...) 

Ông không chỉ trở thành một huyền thoại mà có lẽ còn trở thành một thiên tài 
quân sự lớn nhất đuy nhất của thể kỷ 20 và một trong những thiên tài lớn nhất của tất 
cả các thời đại (...). Những thách thức mà Tướng Giáp vấp phải đã khiến ông trở thành 
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người thầy của chiến thuật, chiến lược và hậu cần (...). Những thành công như vậy là 
yếu tố xác nhận ở Tướng Giáp phẩm chất của một nhà chiến lược bậc thầy”. 

Một vị đại sứ Việt Nam đã về hưu gứi tặng tôi một công trình đặc sắc: Cuốn Các 
vị tướng lừng danh của Taoxơn (Famous Generals — Dunacan Townson — XB tại Luân 
Đôn năm 1975). 


Tác giả Taoxơn nêu rõ những bước ngoặt của nghệ thuật chiến tranh từ thế kỷ § 
trước CN đến thế kỷ 20 sau CN. Ông khắng định chiến tranh toàn dân và chiến tranh 
du kích Việt Nam chống Pháp và chống Mỹ thắng lợi là một đóng góp lớn vào nghệ 
thuật chiến tranh thé giới. Ông xếp Võ Nguyên Giáp và Điện Biên Phú vào một trong 
21 vị tướng vĩ đại bậc nhất, một trong 21 trận đánh vĩ đại bậc nhất suốt 25 thế kỷ đó, 
vì Tướng Giáp và Điện Biên Phủ tạo ra một trong những bước ngoặt của nghệ thuật 
chiến tranh. 

Trong mắt giới biên soạn từ điển 

Xin giới thiệu bộ 7ữ điển tên riêng thể giới. Đây là bản dịch ra tiếng Việt do 
Nguyễn Trọng Định chủ biên, Phan Ngọc hiệu đính; NXB Văn hóa - Thông tin, Hà 
Nội phát hành năm 2000. Nguyên tác tiếng Pháp của tác giả Rôbe (Dictionaire Uni- 
verse des noms propres của Paul Robert. Xuất bản tại Canada, 1992), 

Bộ từ điển có các mục #i2 Chí Minh, Hưng Đạo Dại Vương, Hai Bà Trưng, 
Nguyên Du, Nguyễn Trãi. v.v... 

Trong số các nhân vật Việt Nam mả bộ từ điển nêu lên, mục Hồ Chí Minh dài 
nhất (24 dòng). Thứ nhì, là mục Võ Nguyên Giáp (13 dòng). 

Đặc biệt Võ Nguyên Giáp, ngoài một mục riêng, còn được nhắc đến bồn lần nữa 
trong 4 mục Việt Minh, Việt Nam, Tonkin (tức Bắc Kỳ thuộc Pháp) và Điện Biên Phú. 
Ngoài ra, Võ Nguyên Giáp còn được nhắc đến trong mục Hòa Bình. 

Và đặc biệt: Điện Biên Phủ, ngoài một mục riêng (mục Điện Biên Phủ). cũng 
được nhắc thêm 4 lần nữa trong bốn mục ƒö Nguyên Giáp. Uiệt Minh, Việt Nam, 
1onkin. 

Xin mời bạn đọc đến Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM. Tại đây, lâu nay 
vẫn lưu trữ bộ từ điển lớn: Bách khoa toàn thư mới nước Anh (New Encyclopaedia 
Britannica) xuất bản tại Luân Đôn trước 1993. Trong mười danh tướng Dông Tây từ 
xưa đến nay được bộ toàn thư lập danh mục, có Trần Hưng Dạo, Võ Nguyên Giáp, 


Cutuđốp và Giucốp... 


TP. Hà Chỉ Minh, đêm đầu năm 2003 
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238. Võ Nguyên Giáp - chặng đường từ chính trị đến võ trang / Trần 
Trọng Trung // Quân đội Nhân dân. -- 2003. — Ngày L5 tháng 12. - Tr. 3, ngày 16 tháng 
12.— TT. 3, ngày 17 tháng 12. - Tr. 3, ngày 18 tháng 12. — Tr. 3, ngày 19 tháng 12. - Tr. 
3, ngày 20 tháng 12. — Tí. 3. ngày 21 tháng 12. -- Tr. 3, ngày 22 tháng 12. — Tr, 3, ngày 
23 tháng 12. — Tr. 3, ngày 24 tháng 12. — Tr. 3. (Số thứ tự trong thư mục 646) 


VÕ NGUYÊN GIÁP ~- CHẶNG ĐƯỜNG TỪ CHÍNH TRỊ 
ĐẾN VÕ TRANG 


LTS. Nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Liệt Nam, báo 
Quân đội nhân dân trích đăng một số chương tù cuốn sách sắp xuất bản "Võ Nguyên 
Giáp ~ danh tướng thời đại Hồ Chí Minh ” của nhà nghiên cứu Trân Trọng Trung. Bạn 
đọc sẽ hiểu thêm về quá trình chuẩn bị tổ chúc và ra đời của quán đội tạ dưới sự lãnh 
đạo, chỉ đạo sáng suốt và tài tình của Trung ương Đảng ta và Chủ tịch Hỗ Chí Minh. 

Câu chuyện mở đầu từ sự kiện. Trung ương Đảng quyết định cử động chí Phạm 
Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp sang Hoa Nam (Trung Quốc) Sắp đông chí Nguyễn Ái 
Quốc đề nhận nhiệm vụ.... 


ĐÉN VỚI NGUYÊN ÁI QUÓC 


Từ cuối năm 1937 Chính phú Pháp ngả dần sang hữu. Sau khi nội các Blom 
đồ, tháng 4 năm 1938 một đảng viên cấp tiến hữu là Da-la-đi-ô (E. Đaladier) lên cằm 
quyền ở Pa-ri. Dựa vào tình hình chính trị nước Pháp ngày cảng xấu đi, toàn quyền 
Đông Dương Bơ-rê-vi-ê (G.Brêviê) và bọn phản động thuộc địa thăng tay đàn áp 
phong trào cách mạng. Tại Hà Nội, nhiều cán bộ của Đảng bị trục xuất khỏi thành phố. 
Liên tiếp trong hai tháng 8 và 9 năm 1939, hàng loạt tờ báo ở Hà Nội và Sài Gòn bị 
khảm xét đóng cửa, trong đó có các tờ báo công khai của Đảng như Notre voix, Tin 
tức, Dân chúng. Nhiều người làm báo bị bắt. Riêng tại Hà Nội, đã diễn ra hơn 1.000 
vụ khám xét bắt bớ. Điều kiện hoạt động báo chí lúc này hết sức khó khăn. Trong khi 
mọi tờ báo tiền bộ bảng tiếng Việt và tiếng Pháp đều bị cắm thì chính quyên thuộc địa 
để cho các tờ báo Tia sáng, Dân mới và Điện lín của bọn tơ-rốt-kit và tư sản mặc sức 
ca tụng đường lỗi phát xít hóa của Pa-ri và chủ trương đàn áp cách mạng của bọn cầm 
quyền Đông Dương. Từ tháng 9 năm 1939, điều kiện hoạt động công khai, bàn hợp 
pháp không còn, nhất là chỉ ít ngày sau khi phát xít Đức tiền công Ba L.an mở đầu cuộc 
chiến tranh thế giới thứ hai, Ca-tơ-ru (G.Catroux-toàn quyển Đông Dương vừa nhậm 
chức) đã ban hành lệnh cắm Đảng Cộng sản hoạt dộng. 

Dự kiến trước tình hình. từ đầu năm 1939, Xứ ủy Bắc Kỳ đã ra chỉ thị khẩn 
trương củng có và phát triển cơ sở Dáng và cơ sở cách mạng ở nông thôn. đề phòng 
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khi bất trắc sẽ rút vào hoạt động bí mật. Cuỗi năm, cuốn công tác bí mật được lưu 
hảnh trong các cắp ủy Đảng, hướng dẫn phương thức chuyến vùng và chuyên vào hoạt 
động bí mật. Riêng tại Hà Nội. tỉnh thế không cho phép bộ ba Trường Chinh - Phạm 
Văn Đồng - Võ Nguyên Giáp hoạt động báo chí công khai như trước. Các anh biết 
rằng từng cử chỉ và hành động trong lúc này đều bị mật thám thco dõi rất chặt. Không 
những các anh phải chuyển vào hoạt dộng bí mật mà nhiều trường hợp phải rời khỏi 
thành phố. mỗi người một ngả tạm lánh về các cơ sở ngoại thành. Riêng anh Giáp vẫn 
ở lại nội thành, tiếp tục công việc công khai hợp pháp của mình là giảng dạy ở trường 
Thăng L.ong, vừa nóng lòng chờ đợi chỉ thị về chú trương của Đảng trong tình hình 
mới, vừa hết sức cảnh giác để phòng sự rình tập của bọn mật thám. Thời gian chờ dợi 
căng thắng kéo dài chừng hơn nửa năm. Cho đến khoảng tháng 4 năm 1940, mới có 
liên lạc bí mật của anh Hoàng Văn Thụ - Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, đến bảo anh Giáp lên 
gặp ở Chèm, ngoại thành Hà Nội. 

Sau khi nói lại nội đung nghị quyết Hội nghị Trung ương vừa họp đầu tháng II 
vừa qua mà tỉnh thần chủ yếu là đấu tranh dân chủ. dân sinh sang trực tiếp đánh đồ để 
quốc tay sai, từ hoạt động hợp pháp sang hoạt động bí mật, không hợp pháp, chuẩn 
bị điều kiện trực tiếp cho việc vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền, anh Thụ nhấn 
mạnh chủ trương của Dáng **dự bị những điều kiện bước tới bạo động làm cách mệnh 
giải phóng dân tộc”, chủ trương từng bước chuẩn bị lực lượng vũ trang, sẵn sàng phát 
động chiến tranh du kích khi có thời cơ. Cuối cùng, anh cho biết, theo quyết định của 
Đảng, hai anh Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp sang Hoa Nam pặp Nguyễn Ái 
Quốc để nhận nhiệm vụ... 

Chị Quang Thái mới sinh cháu gái. Niềm vui làm cha mới được hơn 4 tháng đã 
đến ngày anh Giáp lên đường. Hai ngày thứ năm và thứ sáu, anh cố thu xếp dạy dồn 
cả bài của ngày thứ bảy, nhằm tạo khoảng cách cuối tuần dài hơn bình thường đề có 
lý do văng mặt ở trường. Một bức thư đã viết sẵn, sẽ được người nhà bỏ từ Quảng 
Bình, báo với giám đốc trường Hoàng Minh Giám rằng anh về thăm quê bị mệt chưa 
ra được. Chiều hôm đó, chị Thái bế bé Hồng Anh đứng đợi anh dưới một gốc cây 
lớn trên đường Cổ Ngư đề tiễn chồng. Người qua lại tưởng như các cặp vợ chồng tré 
bồng con đứng hóng mát bên hồ. Chị mong anh lên đường an toản, giữ gìn sức khỏe 
và thống nhất với anh là sẽ tìm người tin cậy gửi bé Hồng Anh để có điều kiện tiếp tục 
hoạt động. Anh chị không aí ngờ rằng chiều hôm ấy là buêi chia tay vĩnh viễn giữa hai 
người bạn đời, hai người đồng chí. 

Đêm đó hai anh Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp nghỉ tại một quán cơm nhỏ 
cuối đường Yên Phụ. Chỗ nghỉ đêm an toàn cũng như vé tàu hỏa do anh giáo Minh, 
người của anh Hoàng Văn Thụ lo liệu. Sáng hôm sau, hai người ra ga Đầu Cầu lên tàu 
đi Lào Cai. Đề tránh con mắt soi mới của mật thám và để dễ bè ứng phó, lên tàu hai 
anh ngồi hai nơi, anh Minh đi chuyến tàu sau, hẹn gặp nhau ở Yên Bái để cùng nhau đi 
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tiếp. Trải qua những giờ phút cảnh giác, thấp thôm, nhưng chặng đường đầu tiên diễn 
ra an toàn. Khi đoàn tàu đừng lại cách thị xã Lào Cai một ga, cả ba người xuống, xen 
lẫn vào đám hành khách. Nắm vững thung thẻ, lại như đã chuẩn bị từ trước, anh Minh 
dẫn hai người ra một khu rừng văng, đến ven một con sông. Dòng sông Nậm Ti chia 
ranh giới giữa Lào Cai và Vân Nam vốn nhỏ bé, hiển hòa, lúc này đang mùa lũ chảy 
cuỗn cuộn. Kiếm được chiếc máng nhỏ, anh Minh phải chở hai chuyến mới đưa được 
hai anh sang bờ bên kia. Thật khó tránh khỏi những cảm giác bâng khuâng mới lạ khi 
vừa đặt chân đến nơi đất khách quê người. Sau này, anh Giáp kể lại: 


...Quay nhìn lại núi non trùng điệp của Tổ quốc nằm bên kia sông, tình cảm lúc 
nảy thật khó tả. Non sông kia là của mình, nhưng lại nằm trong tay quân địch. Lúc phải 
xa đất nước, xa quê hương, cũng lại là lúc cảm thấy vừa thoát được vòng lù hầm, 


“Non sông” trước mặt Võ Nguyên Giáp và được anh nói đến lúc này là miễn 
thượng du Tây Bắc của Tổ quốc. Anh không hề nghĩ rằng cũng đúng vào những ngày 
thượng tuần tháng 5 này, l4 năm sau, tức là năm 1954, trên cá một vùng rừng núi trùng 
điệp phía sau cái thị xã Lào Cai nhỏ bé kia là một loạt địa đanh như Lai Châu, Pha Đin, 
Cò Nòi, Tuần Giáo... sẽ cùng với Điện Biên Phủ đi vào lịch sử giải phóng dân tộc Việt 
Nam như một trong những chiến công hiển hách nhất của thế kỷ 29. Và con người đã 
cùng nhân dân và quân đội làm nên những chiến công lừng lẫy Điện Biên chấn động 
địa cầu ấy lại chính là anh, lúc này đang đặt chân lên đoạn đường đầu tiên của cuộc 
trường chinh mà anh không hè nghĩ rằng có thể dài tới một phần ba thế ký. 

Nếu mấy hôm trước trên đường Hà Nội — Lào Cai, các anh phải cảnh giác trước 
con mắt của bọn mật thám tai sai Pháp, thì từ đây, suốt hai ngày trên đoàn tàu Hề Khẩu 
- Côn Minh, dù đã mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn và sắm vai Hoa kiều sinh trưởng 
ở nước ngoài mới vẻ, các anh phải tìm cách tránh mặt bọn mật thám của Tưởng và 
nhân viên hỏa xa soát vé và kiêm tra hộ chiếu. Nhờ nhanh nhạy và tinh khôn, những 
giờ phút căng thắng trong tình thế lạ nước lạ cái và ngôn ngữ bát đồng cuối cùng cũng 
qua đi. Tàu vừa tới ga Côn Minh - thủ phủ tỉnh Vân Nam, anh Vũ Anh ra đón vội dẫn 
cả ba người đi quá lên phía trên đề tìm đường vào thành phó, tránh sự soi mói của trạm 
kiêm soát ở ga. Đây là lần đầu tiên anh Võ Nguyên Giáp gặp các anh Phùng Chí Kiên, 
Vũ Anh...vậy mà dường như đã thân quen từ lâu. Mấy ngày sau, thêm anh Cao Hồng 
Lĩnh mới từ Diên An về. 


Các anh cho biết, công tác của hai anh Đồng và Giáp phải đợi đồng chí Vương 
quyết định. Tuy không ai nói, nhưng qua khẩu khí của mọi người mỗi khi nói đến đồng 
chí Vương, Võ Nguyên Giáp liên tưởng đến người mà anh nehe nói từ hồi còn ở Quốc 
học Huế và từ ấy, anh luôn ao ước được gặp. Người đó là Nguyễn Ái Quốc, lúc này 
đang đi công tác văng. 


Mấy tuần qua đi bằng những buổi tranh thủ học tiếng Trung Quốc bên bờ Thúy 
Hồ, một thắng cảnh của Côn Minh, Cho tới một ngày đầu tháng 6, Phùng Chí Kiên lại 
rủ Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp đi Thúy Hồ như thường lệ. Dọc đường anh 


= 1865 ==== 


ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Kiên cho biết đồng chí Vương đã về và hẹn hai anh đến gặp. Một tình huống đã được 
chờ đợi từ lâu và biết trước sau thế nào cũng xảy ra, vậy mà nghe Phùng Chí Kiên nói 
sắp gặp đồng chí Vương. Võ Nguyên Giáp không khỏi thoáng qua cảm giác hồi hộp. 
Chúng ta hãy nghe, 24 năm sau, anh kể lại giây phút khó quên đó trong cuộc đời hoạt 
động của mình: 

“Đến Thủy Hồ, tôi thấy anh Vũ Anh ngồi trong một chiếc thuyền với một người 
đứng tuôi, gầy gò, có đôi mắt rất sáng, mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn màu xám, đội 
mũ phớt. Tôi nhận ra ngay chính là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Nếu so với bức ảnh 
ngày trước tôi đã được xem thì trông Bác ở ngoài linh hoạt và sắc sảo hơn nhiều. Trước 
khi gặp Bác, tôi đoán con người Bác chắc hắn phải có những cái gì rất đặc biệt, khác 
thường. Gặp Bác, tôi thấy Bác hoàn toàn không giống như những điều mình hằng 
tưởng tượng...con người của Bác toát ra một cái gì rất trong sáng, giản đị. Chí có một 
điều làm tôi chú ý lúc bấy giờ là trong câu chuyện, Bác thường nói chen nhiều tiếng 
địa phương miền Trung. Không ngờ một người xa nước lâu năm như Bác mà vẫn giữ 
được tiếng nói quê hương...” 


Kẻ từ ngày còn là cậu học sinh quốc học Iuế, có trong tay Bản án chế độ thực 
dân với những cảm nghĩ đầu tiên về Nguyễn Ái Quốc, đến lúc nhận ra người ngồi trên 
thuyền dúng là người mà mình ước ao được gặp, với Võ Nguyên Giáp đã trải qua trọn 
15 năm. Đó chính là chặng đường dẫn anh đến và gắn bó cả cuộc đời cách mạng của 
anh với Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. 


CHUYÊN DU HỌC BÁT THÀNH 


Đề có được cuộc gặp gỡ ở Thúy Hồ hôm đó, Nguyễn Ái Quốc đã mắt bao công 
sức suốt hơn nửa năm qua. Các anh Phùng Chí Kiên và Vũ Anh kẻ lại rằng, sau khi 
nghe tin chiến tranh thế giới bùng nỗ, Nguyễn Ái Quốc nóng lòng chờ người từ trong 
nước ra để năm tình hình và cho ý kiến chỉ đạo. Tháng 10 năm 1939, tức một tháng 
sau khi Đức tấn công Ba I.an, ông từ Quế Lâm qua Liễu Châu - Nam Ninh đến I.ong 
Châu, nhưng vẫn không tìm được người cần gặp. ông lại quay về Quê Lâm. Tháng 
sau, từ Quế Lâm hai lần ông Nguyễn di Quý Dương, cũng không gặp, lại tìm đường 
về Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Mãi đến tháng 2 năm nay (1940), với biệt danh 
ông Trần, ông đến gặp Trịnh Đông Hải (tức Vũ Anh) khi đó đang đóng vai người làm 
thuê ở hiệu thuốc Vĩnh An Đường ở Côn Minh. Vũ Anh và Phùng Chí Kiên, hai cán 
bộ của Ban Hải ngoại của Đảng lúc đó đang hoạt động ở Hoa Nam, bố trí ông Nguyễn 
ở nhà Tống Minh Phương, một Việt kiểu yêu nước tham gia cách mạng từ những năm 
30. Trong một lần trao đổi ý kiến với Phùng Chí Kiên và Vũ Anh, ông Nguyễn ngỏ ý 
cần tìm đường về nước qua hướng Côn Minh - Khai Viễn - Lào Cai, nêu không tìm 
được đường nào an toàn và thuận lợi hơn. Ông chỉ thị cho Vũ Anh dùng xe của hiệu 
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Vĩnh An Đường đón Đặng Văn Cáp và Hoàng Văn Lộc từ Quý Dương vẻ, sau đó phái 
Bùi Thanh Bình và Hoàng Văn Lộc đi nghiên cứu tình hình tuyến đường Côn Minh - 
Hồ Kiều - một thị trấn của tỉnh Vân Nam đối diện với thị xã Lào Cai. Đúng lúc đó thì 
Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp có mặt ở Côn Minh. 

Ông Nguyễn hỏi hai anh em về tỉnh hình trong nước, về Mặt trận dân chủ gần 
đây, về chuyện hai người làm báo... ông nói với các anh về cuộc chiến tranh chống 
Nhật của Trung Quốc, về thái độ hai mặt của Tưởng Giới Thạch trong việc “hợp tác” 
với Dàng Cộng sản Trung Quốc chỗng Nhật, về mưu đồ “Hoa quân nhập Việt” cúa 
bọn Tưởng và toan tính của bọn Việt Nam Quốc dân đảng bám gót quân đội Tưởng để 
trở về Việt Nam. Ông cũng dự kiến âm mưu của phát-xít Nhật đối với Đông Dương và 
nhận định rằng cuộc xung đột Nhật- Pháp là điều khó tránh khỏi. 

Vài ngày sau, theo chỉ thị của ông Nguyễn, hai anh Phạm Văn Dằng và Võ 
Nguyên Giáp chuẩn bị lên đường đi dự khóa huấn luyện tại trường quân chính cao cấp 
của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Diên An. Khi giao nhiệm vụ ông nhân 
mạnh: phái tranh thủ học tập về quân sự. Nguyễn Ái Quốc đánh máy một giấy kỹ tên 
Hỗ Quang, giới thiệu Phạm Văn Đồng (bí danh Lâm Bá Kiệt) và Võ Nguyên Giáp (bí 
danh Dương Hoài Nam) với biện sự xứ của Bát lộ quân ở Quý Dương và ban giám hiệu 
ở Diên An. Anh Cao Hồng Lĩnh cũng cùng đi về Quý Dương. Chuyến đi do các đồng 
chí Trung Quốc tỏ chức. nhờ một chiếc xe chờ thuốc từ Côn Minh đi Quý Dương, xe 
cúa Tưởng nhưng lái xe lại là một đảng viên cộng sản Trung Quốc. Ngôi trong chiếc 
xe chở đầy thuốc, ba người chịu đựng cảnh chật chội, nóng hè ngột ngạt, bụi đường 

.. suốt ba ngày. Tới nơi, các anh được bố trí ở trong biện sự xứ của Bát lộ quân. đợi 
xe đi Diên An. 

Mấy tuần lễ trôi qua, vẫn chưa có xe. nhưng với Võ Nguyên Giáp đấy không 
phải là quãng thời gian vô ích. Ngoài thời gian trồng rau giúp các đồng chí Trung Quốc 
ở biện sự xứ cái thiện sinh hoạt, anh đồn toàn bộ tâm trí vào việc trau dỗi kiến thức 
quân sự. Trước đây, anh đã từng nghiên cứu C.V.Clausewitz. nhất là về Napoléon, 
giờ đây lần đầu tiên anh có điều kiện đọc Mao Trạch Đông, từ Cuộc chiến đấu trên 
dãy núi Tĩnh Cương (viết năm 1928) đến Những vấn đề chiến lược trong chiến tranh 
chống Nhật (1938), đặc biệt anh đọc kỹ Chiến tranh du kích (1937). Qua các tác phẩm 
trên, lần đầu tiên anh hiểu biết rõ hơn về Mao và đội quân cách mạng Trung Hoa. Anh 
quan tâm phân biệt cái gì giếng. cái gì không giống Việt Nam và luôn đặt câu hỏi vận 
dụng vào Việt Nam như thế nào? Có vận dụng được không? Ví dụ: Mao nói không thẻ 
khởi nghĩa ở thành thị có quân địch kiểm soái. Vậy Việt Nam thế nào? Vấn để quan 
hệ giữa nông thôn và thành thị ở Việt Nam trong khởi nghĩa và chiến tranh có gì khác 
với Trung Quốc? Vấn đề khẳng định tư tưởng tiến công là tư tường chỉ đạo trong chiến 
tranh du kích v.v... 
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Không thể tiếp tục chờ quá lâu, sợ lộ trước mạng lưới đặc vụ của Tưởng ở Quý 
Dương, các đồng chí Trung Quốc quyết định thuê một chiếc xe riêng để đưa hai anh đi 
Diên An. Đúng vào lúc các anh chuẩn bị lên đường thì có tin ông Nguyễn nhắn hoãn 
đi Diên An, quay về và đợi ông ở Quế Lâm. Mẫy ngày sau mới biết nguyên nhân hoãn 
chuyến đi là do có tin quân Đức đã vào thủ đô Pa-ri. Thế là lần đầu tiên và cũng là 
lần cuối cùng Võ Nguyên Giáp được cử đi dự một lớp huấn luyện quân sự, lại là một 
chuyến đi không thành. Từ đó cho đến suốt cuộc đời cầm quân của mình, bước đường 
trưởng thành trong việc đùng binh của vị danh tướng huyễn thoại Việt Nam chỉ là 
những bài học thực tế rút ra từ chiến trường. 

Mấy hôm sau, theo chỉ thị của Nguyễn Át Quốc, hai anh Phùng Chí Kiên và Vũ 
Anh cũng có mặt ở Quý Dương đề cùng Phạm Văn Dằng Và Võ Nguyên Giáp quay 
về Quê Lâm. Các anh cho biết tình hình chiến sự đang diễn biển bên châu Âu và nhắc 
lại ý kiến mới đây của ông Nguyễn trong một lần trao đổi ý kiến sau khi nghe tin nước 
Pháp đầu hàng phát-xít Đức, ông nói: 

- Không ngờ Pa-ri thất thủ nhanh đến thế... Việc Pháp mất nước là một cơ hội 
rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước càng sớm cảng 
tốt để tranh thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng... 

Các anh cho biết thêm. Trong cuộc họp đó, có người băn khoăn vì chưa có vũ khí 
thì làm thể nào để cướp được chính quyền. Ông Nguyễn giải thích: Khởi nghĩa thì phải 
có vũ khí. Dó là một vấn đề rất quan trọng của cách mạng. Nhưng bây giờ có vũ khí 
cũng không có người mang. Ta không sợ thiếu súng, chỉ sự thiến người cầm súng thôi. 
Cho nên cứ tìm cách về nước đã, sau đó chúng ta sẽ vận động và tô chức quần chúng. 
Khi quần chúng đã giác ngộ cao thì ta sẽ có vũ khí... 

Cuối tháng 6. trở về tới Quế Lâm, các anh được biết Hoàng Văn Lộc được cử 
đi nghiên cứu tình hình dường Côn Minh - Hồ Kiều đã quay trở về. Đường dó bị tắc, 
kế hoạch về nước qua Lào Cai không có điều kiện thực hiện. Đồng thời các anh cũng 
được ông Nguyễn nhắn lại trước khi ông lên đường đi công tác, rắng phải khẩn trương 
nghiên cứu, tìm đường và chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng lên đường về nước được ngay. 

Lúc này không khí chính trị ở Quế Lâm bỗng ngày càng trở nên căng thắng. nhất 
là từ sau vụ quân Tưởng cấu kết với quản Nhật thừa cơ đánh úp Tân tứ quân ở Giang 
Nam. Tình hình Quốc - Cộng “hợp tác” đang trải qua bước gay go. Sau sự biến Giang 
Nam, chính quyền Quốc dân đảng ở Quế Lâm cũng trớ mặt khiến các anh hết sức thận 
trọng mỗi khi đi lại hoạt động. Chỉ cần sơ ý để lộ tung tích là cộng sản thì chắc chắn 
sẽ bị chúng bắt bớ, khùng bố. Đầu tháng 10, có tin quân Nhật đã vượt biên giới tràn 
vào Lạng Sơn. Trong lúc báo chí đưa tin quân Pháp nhanh chóng cứi đầu khuất phục 
thì đồng thời lại có tin nói đồng bào ta ở vùng nào đó thuộc Lạng Sơn nhân cơ hội 


quân Pháp bỏ chạy đã nổi đậy cướp súng của Pháp, khởi nghĩa giành chính quyền ở 
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địa phương và tổ chức lực lượng chỗng Pháp. Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp 
ngày càng thấy sót ruột. Thời gian cứ trôi nhanh, tình hình có nhiều chuyển biến, vậy 
mà các anh vẫn chưa có cách nào liên lạc được với Trung ương dể chuẩn bị vượt biên 
giới về nước. Đúng lúc đó Nguyễn Ái Quốc có mặt ở Quế Lâm. Các đồng chí Trung 
Quốc bố trí ông ở một ngôi nhà nhỏ, vách đất lợp lá ở vùng ngoại ô. Khi các anh đến, 
ông cùng các anh ra một cánh dòng vắng, vừa đi vừa nói chuyện. Rồi một cuộc họp 
chớp nhoáng đã diễn ra trên bãi cỏ. 


Nguyễn Ái Quốc nói lại hành động phản bội của quân Tưởng vừa qua ở Giang 
Nam và nhắc mọi người phải đặc biệt tôn trọng nguyên tắc hoạt động bí mật, từ việc 
giữ gìn tài liệu sách báo đến đi lại và đặc biệt là trong việc giao dịch với bọn Quốc 
dân đảng trên danh nghĩa Việt Nam giải phóng đồng minh. Phải tuyệt đối không để 
lộ mình là cộng sản. Nghe các anh Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp báo cáo về 
cuộc gặp I.ý Tế Thâm vừa qua ở Quế Lâm và Lý có tiết lộ quân Tưởng theo lệnh của 
Đồng Minh sẽ vào Đông Dương để đánh Nhật, ông Nguyễn nhận định rằng dù quân 
Tưởng có vào Việt Nam để đánh Nhật, chúng cũng chỉ là đồng minh tạm thời. Nếu 
không thấy hết tính phản động của chúng thì rất nguy hiểm. Về bản chất chúng vẫn là 
kẻ thù, cho nên nhìn vẫn đề “Hoa quân nhập Viêt” không nên chỉ thấy mặt thuận lợi. 
Thả chúng không vào Việt Nam lại càng tốt cho ta hơn... Phân tích tình hình mọi mặt 
trên thế giới và riêng Đông Dương đang tiến triển thuận lợi, ông cho rằng không nên 
ở lại Quế I.âm lâu mà phải chuyển dần xuống hoạt động ở biên giới phía nam dễ rồi 
tìm cách về nước. Sau cuộc họp chớp nhoáng, trên đường vẻ, ông Nguyễn gợi ý một 
vấn đề đặc biệt quan trọng đẻ các anh suy nghĩ. Ông nói tầm quan trọng của vấn đề đại 
đoàn kết đân tộc trong một Mặt trận thông nhất lúc này. Đáng đã từng thành lập Mặt 
trận qua các giai doạn cách mạng. Trước tình hình hiện nay, cần hình thành một Mặt 
trận đoàn kết được các tầng lớp nhân dân hết sức rộng rãi. Nên gọi là mặt trận gì, vừa 
có ý nghĩa đồng bào đễ nhớ, lại có sức thu hút đông đảo quần chúng. Qua đôi lần trao 
đổi, các anh nhất trí với ông Nguyễn, nên gọi là Việt Nam độc lập đồng mỉnh gọi tắt 
là Việt Minh để bà con đễ nhớ. Tên đó sẽ được ông Nguyễn đề nghị với Trung ương 
trong hội nghị sắp tới. 


NHỮNG BÀI HỌC VỠ LÒNG 
Trong những ngày còn lưu lại Quế Lâm, hai anh Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên 
Giáp vẫn nhân danh Việt Nam giải phóng dồng minh để giao dịch với chính quyền 
Tưởng. Chính qua tiếp xúc mà được biết tư lệnh Đệ tứ chiến khu của Tưởng là Trương 
Phát Khuê, đang dùng một người Việt Nam là Trương Bội Công, mang lon thiếu tướng 
của quân đội Tưởng, đề xúc tiến việc thành lập một Đội công tác chuẩn bị cho Tưởng 
đem quân vào Việt Nam theo kế hoạch “Hoa quân nhập Việt”. Qua đôi lần gặp gỡ 
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Trương Bội Công do Lý Thế Thâm và Trương Phát Khuê giới thiệu, các anh khăng 
định y là một tên đặc vụ, tay sai của Tưởng. Trương khoác áo “cách mạng” từ thời 
Đông du nhưng đã sớm lộ chân tướng là một tên chỗng Cộng. Biết y sẽ chuyền từ Liễu 
Châu vẻ Tĩnh Tây (một huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, giáp với hai tỉnh Cao Bằng và 
Lạng Sơn) để tiện triển khai kế hoạch đưa quân Tưởng vào Việt Nam, các anh quyết 
dịnh lợi dụng y để có phương tiện về biên giới cho để đảng. Cũng qua việc tiếp xúc 
với Trương Bội Công mà các anh biết y mới đón được một số thanh niên, phần lớn 
là dân tộc thiểu số ở Cao Bằng vừa vượt biên giới chạy sang Tĩnh Tây đề tránh cuộc 
khủng bố của Pháp đang diễn ra gay gắt ở bên kia biên giới. Sau khi nghe các anh báo 
cáo, Nguyễn Ái Quốc nói đây là một cơ hội tốt để tổ chức đường liên lạc về nước. Ông 
khẳng định số thanh niên này là quần chúng tốt của ta, sang đây để tránh địch khủng 
bó. Giữa lúc *lạ nước lạ cái”, nghe Trương Bội Công đang tổ chức Đội công tác để vào 
Việt Nam đánh Nhật nên dựa lạm vào y mà thôi. Phải tìm cách khéo léo đưa anh em ra 
khỏi sự kiểm soát của Trương Bội Công, tổ chức một lớp huấn luyện rồi đưa anh em 
trở về địa phương củng cô cơ sở hoạt động cũ và mở rộng phong trào ở Cao Bằng, tạo 
diều kiện khai thông đường liên lạc với miễn xuôi. 

Khoảng cuối tháng L1, vừa vẻ tới Tĩnh Tây, các anh Cao Hồng Lĩnh, Vũ Anh và 
Võ Nguyên Giáp tô chức ngay biệt sự xứ đễ tiếp tục nhân danh Việt Nam giải phóng 
đồng minh giữ quan hệ công khai hợp pháp với Tưởng, nhưng mục đích chính lúc này 
là đề liên lạc và tranh thủ được số hơn 40 thanh niên Cao Bằng đang ở trong vòng 
kiểm soát của Trương Bội Công. Hai anh Cao Hồng Lĩnh và Vũ Anh đến Sở chỉ huy 
của Trương Bội Công để tìm hiểu tình hình. Vũ Anh nhận ra trong số cán bộ Cao Bằng 
có một người là Trần Sơn Hùng (tức Trần Văn Kỳ, tức Hoàng Sâm) đã từng quen biết 
hồi hoạt động ở Xiêm và ở Sơn Đầu (Quảng Đông — Trung Quốc). Qua mấy lần gặp 
gỡ và bàn kế hoạch với Hoàng Sâm, các anh đã đưa được toàn bộ 34 cán bệ Cao Băng 
về Nậm Quang - Tĩnh Tây. 


Cũng khoảng thời gian nảy, đầu tháng 12, ông Nguyễn cùng với Phạm Văn 
Đông và Đặng Văn Cáp, đóng vai nhóm ký giả Trung Hoa công khai qua hướng Nam 
Ninh - Điền Dông đã về Tân Khư, một làng thuộc Tĩnh Tây. ở nhà một cơ sở vốn là 
một gia đình nghèo. người Trung Hoa. Tại đây, Nguyễn Ái Quốc gặp Hoàng Văn Thụ 
vừa trong nước sang báo cáo tình hình và xìn ý kiến về việc triệu tập hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương để kịp thời chỉ đạo phong trào trong tình hình mới. Hoàng Văn 
Thụ là người đã từng hoạt động ở vùng Cao Bằng nên anh để nghị với ông Nguyễn về 
nước theo hướng này, vì đọc hành lang Tĩnh Tây - Cao Bằng cơ sở quần chúng vững 
vàng. Sau khi cùng Hoàng Văn Thụ nghiên cứu tình hình mọi mặt của Cao Bằng, ông 
Nguyễn nhất trí nhận định rằng Cao Bằng được xây dựng thành căn cứ địa sẽ mở ra 
triển vọng lớn cho phong trảo cách mạng sắp tới. Không những ở đây phong trào phát 
triển sớm, địa hình kín đáo lại sát kể biên giới, đường liên lạc với bên ngoài qua hướng, 
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Tĩnh Tây thuận lợi, lại tiện đường tiến về phía nam, về trung du và trung châu Bắc Kỳ 
qua hướng Bắc Kạn, Thái Nguyên. Ông Nguyễn giao nhiệm vụ cho Vũ Anh chuẩn bị 
về Cao Bằng trước để tìm địa điểm và xây dựng chỗ đứng chân, chuẩn bị đón ông cùng 
đoàn cán bộ từ Tĩnh Tây về hoạt động. Ông đặn Vũ Anh bàn thêm với Hoàng Văn Thụ 
trước khi di, 

Đầu tháng 1 năm 1942 ông Nguyễn từ Tân Khư về Nậm Quang. cùng Phùng Chí 
Kiên, Phạm Văn Dồng, Võ Nguyên Giáp và Đặng Văn Cáp bàn kế hoạch mở lớp huấn 
luyện chính trị cho số thanh niên Cao Bằng vừa thoát khỏi vòng kiểm soát của Trương 
Bội Công. 

Hai vùng Nậm Quang và Nậm Tây ở giữa vùng dân tộc Nùng thuộc Tĩnh Tây sát 
biên giới Việt Nam, được chọn làm nơi mở lớp huấn luyện. Nhân dân ở đây đã ít nhiều 
chịu ảnh hưởng của cách mạng từ thời Hồng quân Trung Hoa còn hoạt động ở Quảng 
Tây. Mặc đù bà con rất quý những người cách mạng Việt Nam nhưng làng bản ở phân 
tán trên một vùng rừng núi hẻo lánh, kinh tế nghèo nàn, nên điều lo lắng đầu tiên đối 
với anh Đặng Văn Cáp là làm sao tiếp tế đủ lương thực cho chừng năm chục con người 
suốt khóa huấn luyện máy tuần lễ. Mọi người, kể cá ông Nguyễn, đều góp công sức 
với “quản lý” Đặng Văn Cáp, từ việc đi lấy gạo, ngô về giã đến việc lên rừng kiếm củi. 
Một việc khác vô cùng quan trọng là xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu huấn 
luyện. Mục đích của lớp huấn luyện là bồi dưỡng cho số cán bộ Cao Bằng nắm được 
tình hình và nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam, bồi dưỡng cho anh em phương 
pháp xây dựng và lãnh đạo các đoàn thể cứu quốc và phương hướng hoạt động cho phủ 
hợp với tình hình mới. Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn, chu đáo từng bước của Nguyễn 
Ái Quốc. các anh Phùng Chí Kiên, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp được phân công 
biên soạn từng nội dung đề mục huấn luyện. Chương trình huấn luyện do ông Nguyễn 
để ra gồm bồn phần chính, thực chất cũng là nội dung chuẩn bị cho việc thành lập Mặt 
trận dân tộc thống nhất sau này. 

1 - Tình hình thế giới và trong nước 

2 - Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện tại: đánh đuổi đế 
quốc phát xít Nhật ~ Pháp, giành độc lập tự do. 

3 — Cách tổ chức các đoàn thể cứu quốc của Việt Minh: Công nhân cứu quốc, 
Nông dân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Dội tự vệ v.v... 

4 — Phương pháp công tác gồm 5 bước: điều tra, tuyên truyền, tổ chức, huấn 
luyện và đầu tranh“', 

Ông Nguyễn đề ra yêu cầu nội dung chính trị phải đúng đắn, lời lẽ phải rõ ràng, 
ngắn gọn, dễ hiểu, hợp với trình độ và ý nghĩ quần chúng. Đã trải qua mấy năm giảng 
đạy ở trường Thăng Long, nhưng dối với Võ Nguyên Giáp đây là những bài học vỡ 
lòng về phương pháp tiến hành một khóa huấn luyện cho cán bộ về công tác giáo dục 
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chính trị, công tác vận động quản chúng cách mạng. Đây cũng là lần đầu tiên anh tham 
gia xây dựng giáo án tập thê như thế này. Theo sự hướng dẫn của ông Nguyễn, sau khi 
từng người soạn thảo xong đề cương từng mục được phân công, tất cá họp lại, tập thẻ 
thông qua để cương rồi mới viết. Viết xong lại họp, đọc cùng nghe và góp ý kiến bổ 
sung, sửa chữa. Nét độc đáo khiến Võ Nguyên Giáp đặc biệt chú ý trong phương pháp 
huấn luyện cúa ông Nguyễn là rất coi trọng kết hợp chặt chẽ lý luận với thực tiễn, học 
với hành. Trong suốt khóa học, ông thường hỏi học viên: Học xong về địa phương phải 
làm gì và làm thế nào? Trong quá trình theo dõi và chỉ đạo chặt chẽ việc dạy và học, 
ông thường kiểm tra kết quả học tập của các học viên và chỉ thị kịp thời những diều 
người giảng cần giảng thêm, người học cần trao đồi thảo luận thêm. Trong buổi kiểm 
tra cuỗi khóa học. ông Nguyễn đóng vai người dân làm đối tượng để học viên vận dụng 
những điều đã học vào công tác tuyên truyền giác ngộ. Thực tế cho thấy đây là một 
hình thức kiểm tra thiết thực và rất bổ ích. Bài học thứ hai mà Võ Nguyên Giáp thu 
hoạch được trong quá trình tham gia chỉ đạo khóa huấn luyện này là cách giáo dục của 
ông Nguyễn về quan hệ giữa cán bộ cách mạng và quần chúng nhân đân. Ông đề ra cho 
mọi người 5 điều nên làm và 5 điều nên tránh trong quan hệ với dân? Hôm khai 
giảng lớp học, ông cùng mọi người đi lấy củi giúp dân. Lớp học kết thúc đúng vào địp 
Tết, ông dẫn cán bộ đến chúc Tết mọi gia đình ớ hai làng Nậm Quang và Nậm Tây. 

Lớp huấn luyện bế mạc sau gần ba tuần học tập, hơn 40 anh em Cao Bằng vượt 
biên giới trở về cơ sở cũ, chủ yếu là hai châu Hà Quảng và Hòa An để xây dựng phong 
trào chính trị quần chúng. Hôm giao nhiệm vụ cho anh em về nước, ông Nguyễn căn 
đặn: việc trước tiên là chúng ta phải có chỗ đứng chân. Lúc đầu là những điểm nhỏ, 
sau mở rộng thành nhiều điểm to rồi nỗi lại với nhau thành căn cứ. Chỗ đứng chân 
phải vững chắc, Vững chắc nhất là lòng dân. Chúng ta không sợ địch, chỉ sợ lòng 
dân không theo mà thôi... Thực tế năm 1941 đã chứng minh 43 cán bộ này là những 
bạt giống đầu tiên được ông Nguyễn gây mầm một cách “bài bản” và được ông gieo 
xuống mảnh đất đo ông lựa chọn đẻ xây dựng căn cứ cách mạng. Những hạt giống này 
đã bén rễ và lan rộng, lan nhanh đến từng thôn bản trong vùng Cao Bằng, tạo nên nền 
tảng chính trị vững chắc cho việc khai sinh Mặt trận dân tộc thống nhất nói riêng và 
cho phong trào chính trị rộng lớn toàn căn cứ địa Việt Bắc nói chung trong suốt quá 
trình chuẩn bị tiễn tới vũ trang khởi nghĩa. Trong số 43 thành viên này, rất nhiều anh 
như anh Lê Quảng Ba, Hoàng Sâm, Bằng Giang... trở thành cán bộ cao cấp trong lực 
lượng vũ trang, đảm nhiệm nhiều trọng trách trong Quân đội Nhân dân Việt Nam trong, 
suốt quá trình khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng sau nảy. 

Ngày 28-1-1941 (mồng 2 Tết, Nguyễn Ái Quốc cùng Phùng Chí Kiên, Dặng 
Văn Cáp, Hoàng Văn Lộc, Thế An do Lê Quảng Ba dẫn đường(3), vượt biên giới về 
nước theo hướng Cao Bằng. Võ Nguyên Giáp cùng Phạm Văn Đồng trở lại Tĩnh Tây 


với chỉ thị của ông Nguyễn là cố gắng đào tạo một số cán bộ quân sự rất cân thiết cho 
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việc xây dựng lực lượng vũ trang, phát động chiến tranh du kích, tiễn lên vũ trang khởi 
nghĩa giành chính quyền khi có thời cơ. Số cán bộ tham gia lớp huấn luyện quân sự này 
sẽ do Hoàng Văn Thụ chọn lọc và tổ chức đưa sang ngay sau khi về nước. 

Vân đề đặt ra với Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp là làm thể nào để tổ chức 
được một khóa huấn luyện quân sự trong điều kiện hoạt động đang gặp khó khăn ở 
nước ngoài. Các anh lại đều chưa có “vốn” quân sự, cơ sở vật chất, trường sở, giáo viên 
đều không có....Diên Án thì quả xa và trước mắt chưa có điều kiện gửi đi. Các anh bàn 
và đi đến chủ trương, nhân danh Việt Nam giải phóng đồng minh hội, nhờ Quốc dân 
đảng Trung Hoa giúp mở một lớp huấn luyện quân sự. Có ý kiến nêu lên là có thể Quốc 
dân đảng nhận lời nhưng không tránh khỏi chúng đưa vào chương trình huận luyện 
những nội dung chính trị phản động. Bởi vậy cần chọn những đồng chí học viên vững 
vàng, sẵn sàng “bó ngoài tai” phần chính trị phản động của chúng và tiếp thu thật tối 
phần quân sự đẻ có những hiểu biết cần thiết cho công việc huấn luyện quân sự, xây 
dựng lực lượng vũ trang và chiến đấu sau này. Võ Nguyên Giáp được giao nhiệm vụ 
giao thiệp với Quốc dân Đảng. 

Sau khi về nước, trong hai tháng 3 và 4 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc thường cải 
trang thành thầy địa lý (phong thủy) đề trở lại Tĩnh Tây kiểm tra việc chuẩn bị đào tạo 
cán bộ quân sự. Ông thường ở nhà ông Tương Đình Duy ở Long Lâm. Ông Nguyễn 
đồng ý cho các anh giao thiệp với Quốc dân đảng để nhờ tổ chức huấn luyện quân sự 
và cho biết anh Hoàng Văn Thụ sẽ cử anh em học viên là đảng viên sang ngay sau khi 
tập trung đủ vào khoảng giữa năm 1941. Ông Nguyễn thông báo cho các anh em về 
tình hình tiền triển tốt của phong trào cách mạng trong nước, tình hình xây dựng căn cứ 
địa Cao Bằng, sự ra đời của đội du kích Bắc Sơn sau cuộc khởi nghĩa. Cuối tháng 4 vừa 
qua, hai anh Hoàng Văn Thụ và Vũ Anh đã tổ chức cuộc họp cán bệ tỉnh Cao Bằng, 
đặc biệt là cán bộ ba châu Hòa An, Hà Quảng và Nguyễn Bình - những địa phương có 
phong trào quần chúng phát triển để rút kinh nghiệm về tổ chức thí điểm Việt Minh. 
Hội nghị khẳng định công tác xây dựng các đoàn thẻ cứu quốc, mở đầu bằng lớp huấn 
luyện cán bộ Việt Minh, đã đạt kết quả rất khả quan. Hơn 40 “hạt giống đỏ” đã thực sự 
đơm hoa kết trái trên mảnh đất căn cứ địa cách mạng, từ đó đã cho phép rút ra những 
kinh nghiệm đầu tiên về động viên tổ chức nhân đân vào các đoàn thể cứu quốc, làm 
cơ sở cho hội nghị Trung ương sắp tới bản về thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc. 

Sau khi Ông Nguyễn chấp nhận chủ trương nhờ Quốc dân đảng Trung Iloa mở 
lớp đào tạo cán bộ quân sự, tháng 4 năm 1941, Võ Nguyên Giáp trở lại Quế Lâm gặp 
Lý Thế Thâm. Lý đồng ý giúp Việt Nam giải phóng đồng minh mở lớp huấn luyện 
quân sự ở Điền Đông, một lớp huấn luyện về công tác phá hoại ở Tĩnh Tây và tiếp đến 
sẽ mở một lớp đào tạo báo vụ viên vô tuyến điện ở Liễu Châu. ï,ý hy vọng những lớp 
huấn luyện này sẽ phục vụ cho kế hoạch “Hoa quân nhập Việt” của Quốc dân đảng 
Trung loa sau này. Giữa năm 1941 một số chừng hơn 10 cán bộ từ trong nước được 
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Hoàng Văn Thụ cử ra, trong đó có các anh Hoàng Văn Thái, Nam Long, Quang Trung. 
Thanh Phong.... Hoàng Văn Thái (tức Hoàng Văn Xiêm, tức Ngô Quốc Bình), một 
thanh niên 26 tuổi, trên ba tuổi Đảng, đã từng dự lớp huân luyện quân sự ngắn ngày ở 
Hiệp Hòa - Bắc Giang và tham gia chiến đấu ở Bắc Sơn — Võ Nhai -- Tràng Xá sau khi 
nỗ ra cuộc khởi nghĩa tháng 9 năm trước. Thời gian hoạt động trong hàng ngũ du kích 
Bắc Sơn tuy không lâu nhưng đã giúp anh những kiến thức cụ thể về quân sự và vận 
dụng vào chiến đấu du kích và nhất là chống địch càn quét. Từ Bắc Sơn, Hoàng Văn 
Thái được lệnh lên đường sang dự lớp huấn luyện quân sự ở Điển Đông. Ngoài việc 
học tập. Hoàng Văn Thái còn được Võ Nguyên Giáp giao nhiệm vụ lãnh đạo chính trị 
tư tưởng anh em học viên Việt Nam ở Điển Đông và cùng Hoàng Điển và Vũ Trường 
Khê phân hóa và lôi kéo bằng được số thanh niên do Hoàng Lương (nhân danh “Phục 
quốc quân”) cầm dầu, cũng đang được Đoàn huấn luyện cán bộ Đệ tứ chiến khu của 
Quốc dân đảng huấn luyện ở Dại Kiểu, gần [Liễu Châu. Mối quan hệ Võ Nguyên Giáp 
— Hoàng Văn Thái hình thành từ đó và người đông chí kém 4 tuổi ấy sẽ trở thành trợ 
thủ đắc lực của Võ Nguyên Giáp trong suốt cuộc đời binh nghiệp sau nảy. 


NHÀ BÁO - THÀY GIÁO VÙNG CAO 


Trong những ngày ở Tĩnh Tây, các anh Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp thường 
thay nhau về Cao Bằng báo cáo tỉnh hình với ông Nguyễn. Lần đầu tiên. sau khi thu 
xếp và ẳn định lớp học quân sự do Quốc dân đảng giúp huấn luyện. Võ Nguyên Giáp 
theo một số đồng chí giao thông dẫn đường vượt biên giới về nước. Lần ấy, chặng 
đường Tĩnh Tây — Cao Băng đã để lại trong anh những ký niệm kbó quên. Hơn 20 năm 
sau, anh kể lại: 

“Thám thoái đã một năm trời xa TỔ quốc. Đặt chân lên dải đất quê hương, lòng 
chăng khỏi bôi hôi. Mỗi bước đi thấy trong người ấm áp hơn lên. Chỉ vừa đi thêm máy 
bước chân mà trước đó thì thấy như còn ở rất xa, lúc này thấy như đã ở gân nhà..." 

Lần đầu tiên Võ Nguyên Giáp có mặt trên mảnh đất vùng Đông Bắc Tẻ quốc 
thân yêu. Trước mắt anh là quang cảnh hùng vĩ của một vùng núi non hiểm trở. địa đầu 
của cả một nước còn dưới ách thống trị của kẻ thù. Anh bỗng nhớ lại cái ngày vượt 
sông Nậm Tỉ tháng 5 năm trước. Lần ấy, anh luôn phải ngó trước ngó sau mong sao 
nhanh chóng thoát khỏi con mắt cú vọ của bọn mật thám. Giờ đây cũng là cảnh vượt 
qua biên giới, nhưng là “về nhà mình”, là trở về nơi căn cứ đầu nguồn của cách mạng. 
Người giao thông đưa anh đến chỗ của Ông Nguyễn, bây giờ được bà con gọi là Giả 
Thu. Lần đầu tiên anh nghe nói Cụ còn có một cái tên chính thức là Hỗ Chí Minh. Anh 
em trong cơ quan cho biết, từ sau hội nghị Trung ương, mọi người quen gọi Cụ là Sác. 
Còn anh, trở về nước lần này cũng với cái tên mới: Anh Văn, tuổi vừa tròn 30. 

Tổng hành dinh của Cụ Hồ lúc này là hang Cốc Bó (tiếng địa phương là đầu 
nguồn) thuộc địa phận làng Pác Bó, xã Trường Hà, châu Hà Quảng, tính Cao Bằng, sát 
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ngay biên giới Việt— Trung. Nếu hồi đó, hang Cốc Bó còn là một địa danh chưa mấy al 
biết đến thì ngày nay cùng với làng Pác Bó, hang Cốc Bỏ đã trở thành điểm du lịch nỗi 
tiếng. từng đón tiếp rất nhiều bạn trẻ quốc tế và khách du lịch trong và ngoài nước. 

Cụ Hỗ giới thiệu với anh Văn con suối mà cụ đặt tên là “suối Lê-nin”, nơi Cụ 
đang ngồi trên phiến đá. một dòng nước từ khe núi chảy ra trong vắt. Cụ Hồ như có ý 
chờ đợi để báo cho anh một tin vui, rất quan trọng, đó là Hội nghị Ban chấp hành Trung 
ương lần thứ 8 vừa họp trung tuần tháng 5. Cụ nói tóm tắt mấy nội dung lớn trong nghị 
quyết Hội nghị, như nhận dịnh tình hình thế tới và trong nước, xác định nhiệm vụ 
cách mạng Việt Nam, quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh và chú trương chuân bị 
vũ trang khởi nghĩa, chủ trương duy trì và phát triển cơ sở đu kích Bắc Sơn — Vũ Nhai, 
đồng thời củng có và mở Tộng phong trào Cao Bằng. xây dựng Cao Bằng và Bắc Sơn 
— Vũ Nhai thành hai trung tâm cách mạng ở Việt Bắc, làm chỗ đứng chân trong quả 
trình xây dựng và phát triển lực lượng, tiễn tới vũ trang khới nghĩa giành chính quyền 
khi có thời cơ. Anh Văn rất mừng khi nghe nói anh Trường Chinh cũng từ miễn xuôi 
lên dự Hội nghị Trung ương vả dược bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Anh thầm tiếc 
không được gặp anh Irường Chinh đề hỏi thăm tình hình Hà Nội và tin tức gia đình 
một năm qua. Cụ IIồ dặn anh dành thời gian nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương. Chương trình Việt Minh và đặc biệt là phần nói về việc chuẩn bị tiến tới phát 
động chiến tranh du kích cục bộ, vũ trang khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền 
trong từng địa phương và Nghị quyết về Tổ chức Đội tự vệ cứu quốc. 

Một lần khác về nước, khoảng tháng 7 năm 1941, Cụ Hỗ bảo anh Văn không 
trở lại Tĩnh Tây nữa, phong trào trong nước đang cần sự có mặt của anh. Lúc nảy Cụ 
quyết định ra một tờ báo để động viên cổ vũ cho phong trào và giao cho anh Văn giúp 
chăm lo việc này. Tên tờ báo hướng theo mục tiêu chính trị của Dáng, của Mặt trận 
Việt Nam độc lập và đề đồng bào dễ nhớ. Cụ chỉ dùng hai từ Việt Lập. Điền kiện làm 
báo của anh Văn lúc này, cả về bài viết cũng như cơ sở vật chất, khác xa so với hồi nhà 
báo Võ Nguyên Giáp ở Huế hay ở Hà Nội những năm 30. Báo in trên một mặt đá vốn 
là một cái bia, bà con địa phương mảy mò mãi mới kiếm được và cả Cụ Hỗ và anh em 
trong cơ quan phải thay nhau mài máy ngày liền mới hết chữ nho khắc trên bia. Giấy 
in báo nhờ đồng bào mua dẫn trong từng phiên chợ, tích cóp lại. Báo chỉ có hai trang, 
khổ báo lại quá nhỏ, cụ Hỗ lại chỉ thị phải viết chữ to để đồng bào dễ đọc, như vậy cũng 
có nghĩa là không thể viết đài. Cụ Hồ “khoán mỗi bài không quá một trăm từ. Cụ bảo 
“viết đài hơn không có chỗ đăng đâu”, và chữ nghĩa lại phải nôm na. đễ hiểu. Lần đầu 
tiên trong cuộc đời cầm bút, nhà báo Võ Nguyên Giáp “cảm thấy khó quá”! 

Nhưng rồi, vượt qua mọi khó khăn, só đầu tiên của Việt Lập (đánh số 101) ra mắt 
bạn đọc ngày † tháng 8 năm 1941. Lúc đầu mỗi tháng báo ra 1 kỳ, mỗi kỳ mấy chục 
tờ và chỉ hai trang, sau nhanh chóng nâng lên 2-3 kỳ, mỗi kỳ hàng trăm tờ, cao nhất 
có số ra 400 tờ, với số trang cũng nâng lên cao nhất là 4 trang “'. Dưới bút danh Kim 
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Oanh. Bé Con, Xung Phong... Cụ Hỗ là người viết cho V?ệể Lập nhiền nhất, phần lớn 
là thể loại thơ ca. Tờ báo đã sớm phát huy tác dụng to lớn đối với công tác vận động 
chính trị quần chúng, đó là điều anh Văn cảm nhận thấy mỗi khi có dịp đến công tác 
tại các địa phương. Nó được tô chức đọc ở các làng bản, trong mỗi cuộc họp của các 
hội cửu quốc. Jo bài viết ngẵn gọn, đơn giản, rõ ràng, nội dung chính trị đúng đắn, có 
tác dụng giác ngộ và đẫn dắt nhân dân nên được mọi người thích nghe, thích dọc. Tờ 
báo đã làm chức năng nhiệm vụ phục vụ đông đảo quản chúng mà Cụ Hỗ nêu lên ngay 
trong số đầu tiên là: 

Làm cho ta mở mắt mở tai 

Cho ta biết đó biết đây 

Ở trong việc nước, ở ngoài thế gian 

Cho ta biết kết đoàn tổ chúc 

Cho ta hay sức lực của ta 

Cho ta biết chuyện gân xa 

Cho ta biết nước non ta là gì... ? 


Ít lâu sau, Cụ Hỗ giao cho anh Văn nhiệm vụ đi tổ chức các lớp huấn luyện chính 
trị lưu động ở các địa phương, bắt đầu từ châu Hòa An (bí danh là châu Trần Phú). Lúc 
này phong trào cách mạng đã phát triển khá sâu rộng trong nhiều xã. nhiều tổng nhưng 
chưa đều, chưa vững chắc. mặc dù ở Hòa An đã có nhiều xã hoàn toàn(5). Tình thể 
không những đòi hỏi phải không ngừng củng cố mả còn phải nhanh chóng mở rộng 
phong trào quần chúng trong toàn căn cứ địa Cao Bằng. tạo cơ sở chính trị vững chắc 
tiến tới vũ trang quần chúng, phát động chiến tranh du kích cục bộ, khới nghĩa từng 
phản, giành chính quyền trong từng địa phương, theo tỉnh thần Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương tháng 5 -1941. 

Cải trang thành một người dân địa phương, từng quần áo chàm, chiếc mũ nỗi 
và chiếc túi bằng vải chàm đeo sau lưng, anh Văn nhập vai một “thầy giáo vùng cao” 
đến với đồng bảo các dân tộc. Cắm nang quan trọng trong chiếc túi vải đó là tập Con 
đường giải phóng, tài liệu được biên soạn cho lớp huấn luyện ở Tĩnh Tây, đã được bổ 
sung, chỉnh lý và đóng thành sách. Nơi được các đồng chí chọn mở lớp huấn luyện 
đầu tiên là một hang rộng giữa một vùng núi đá rậm rạp thuộc một xã “hoàn toàn”. Để 
đảm bảo cho lớp học an toản, địa phương tô chức cho tự vệ bí mật canh ác ngày đêm 
chung quanh hang. Học viên pồm 10 cán bộ địa phương, cả nam và nữ được chọn đi 
học, mang theo lương thực thực phẩm để tự nâu ăn hàng ngày. Nội dung huấn luyện 
bao gồm tình hình thể giới, trong nước, nhiệm vụ và mục đích đánh Pháp duỗi Nhật, 
cách tiến hành 5 bước công tác bí mật, cách tổ chức và điều hành hoạt động của các 
đoàn thể cứu quốc. Điêm mới trong chương trình huấn luyện lần này còn bao gồm cách 
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tổ chức các dội tự vệ và công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Trong quá trình huấn 
luyện chính trị phô thông theo chương trình trên dây, “thầy giáo vùng cao" Võ Nguyên 
Giáp còn chú ý những học viên đã tham gia phong trào từ sớm để bồi đưỡng thêm về 
chủ nghĩa cộng sán, chuẩn bị điều kiện kết nạp Đảng sau này. 

Các lớp huắn luyện chính trị liên tục được tổ chức từ tổng nọ sang tổng kia suốt 
mấy tháng. Đến khoảng tháng 3 năm 1942, trong một lần anh Văn về báo cáo, nhận 
thấy công tác huấn luyện chính trị dạt kết quả tốt, phong trào Hòa An đã được cúng cố 
và mở rộng. Ông cụ chỉ thị cho anh chuyển sang châu Nguyên Bình, một châu phong 
trào chưa phát triển mạnh, nhát là vùng cao. Cùng tham gia huấn luyện với anh Võ 
Nguyên Giáp lần này, có anh Lê Thiết Hùng, một cán bộ của Đảng đã hoạt động nhiều 
năm trong cơ quan tham mưu của quân đội Tưởng, mới theo Cụ Hỗ về nước. Khi giao 
nhiệm vụ. Cụ Hỗ nhắc hai anh: '*Chú Văn phải chú trọng thêm quân sự, chú Hùng chú 
trọng thêm chính trị”. 


Sau máy lớp mở ở vùng đồng bào Tày, Nùng, thco kế hoạch đã định, anh Văn 
lên vùng đồng bào Mán trắng, Nỗi khó khăn của “thầy giáo vùng cao” không chỉ theo 
giao thông người địa phương, kín đáo phát cây mở đường tiễn từng bước theo đường 
chim bay trên các triền núi đá, mà điều khó khăn hơn cả là không ít cán bộ và thanh 
niên được cử về dự lớp huắn luyện nhưng không biết tiếng Kinh. Giải nghĩa những 
danh từ chính trị phổ thông với những đối tượng như vậy thật không giản đơn. Khả 
năng “phiên địch” của một vài cán bộ địa phương (được coi là thông thạo tiếng Kinh, 
như Hồng Trì, Bình Dương) cũng không đáp ứng yêu cầu giải nghĩa được bết nội dung 
bài giảng. Không ít trường hợp “thầy giáo vùng cao” phải mang hết tài họa sĩ của mình 
để diễn đạt bằng tranh về, giúp cho học viên hiếu bài giảng dễ dàng hơn. Từ thực tế 
tiếp xúc với đồng bào Mán trắng, Mán tiền, anh Văn tự đặt ra cho mình một yêu cầu 
là nhanh chóng học tiếng địa phương - học tiếng nói của bà con để mang ánh sáng của 
cách roạng đến với bả con. 

Kết quả thật không ngờ. Suốt thời gian làm công tác vận động chính trị quần 
chúng và tham gia các buỏi sinh hoạt với các đoàn thể nông dân, thanh niên. phụ nữ, 
vốn tiếng Tày, tiếng Mán không những giúp anh trong những buổi lên lớp chính trị mà 
còn tạo điều kiện cho anh địch và chuyển thành văn bản những tải liệu phô thông của 
Mặt trận Việt Minh. góp phần vảo công tác giáo dục chỉnh trị cho đồng bào các dân tộc. 
Việc chuyến thế Việt Minh ngũ tự kinh thành văn vần tiếng địa phương đã làm cho tài 
liệu đó trở thành bài hát mang tỉnh thần quản chúng, rất phổ cập cúa các hội viên phụ 
nữ và nhỉ đồng trong nhiều thôn bán. 

Suốt thời gian dài thực sự hòa mình vào phong trào, không những Võ Nguyên 
Giáp đã góp phần quan trọng mở rộng và củng có chỗ đứng chân của cách mạng trên 
nhiều địa bàn, từ vùng thấp đến vùng cao của các châu Hòa An và Nguyên Bình, mà 
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điều quan trọng nữa là anh đã rút ra những kết luận cơ bản, chứng minh luận điểm của 
Nguyễn Ái Quốc về vai trò quần chúng trong cách mạng nói chung, trong xây dụng 
căn cứ địa nói riêng. Hơn 20 năm sau. anh viết: 

"Qua những huấn luyện tại Hòa An và Nguyên Bình. càng thấy rõ, trong khi vận 
động quản chúng làm cách mạng, nếu nói lên được nguyện vọng nóng bóng của quản 
chúng. những điều liên hệ mát thiết đến đời sống của quân chúng, thì quân chúng rất 
dễ tiếp thu, công tác vận động sẽ có một sự hấp dân đặc biệt, sẽ thúc đây mạnh mẽ 
quân chúng tiễn lên con đường dấu tranh. Một điều khác tôi nhận ra là với những với 
những tâm hôn rất chất phác, trong trẻo của đẳng bào miễn núi, khi cách mạng đã đem 
đến cho họ một lòng tin, thì không có sức nào lay chuyên được lòng tin đó. " 

Với kết quả mở rộng cơ sở chính trị vững chắc ở Nguyên Bình, Cụ Hỗ chỉ thị 
bước tiếp theo cho các anh Võ Nguyên Giáp và Lê Viết Hùng là lui dần xuống phía 
Nam, bắt đầu từ tổng Kim Mã - một địa bàn chưa có tố chức cứu quốc vững mạnh để 
xây dựng thành một bàn đạp phát triển xuống phía Bắc Kạn, tạo thành một đầu cầu, 
sẵn sàng thực hiện chủ trương Nam tiến. 

Một điều kiện thuận lợi khá cơ bản này là “vốn” tiếng địa phương của anh 
Văn đã khá vững vàng, kế cả tiếng Tày, Nùng và tiếng Mán. Do dùng được tiếng địa 
phương để giải nghĩa nên các lớp huấn luyện cũng rút ngắn được thời gian, diện hội 
viên cứu quốc được dự huấn luyện rộng hơn, phổ cập hơn. Nhờ vậy, phong trào phát 
triển khá thuận lợi ở tổng Kim Mã. Các đoàn thể cứu quốc nhanh chóng hình thành ở 
xã rồi nhiều xã trong tổng. Nhưng các anh sớm nhận thấy một thực tế là. Kim Mã là 
vùng thấp, gần đường cái, tiện đường cho địch dưa lính về khủng bỗ, phong trào rất dễ 
gặp khó khăn nếu không khẩn trương xây đựng cơ sở làm chỗ đứng chân vững chắc 
ở vùng cao để duy trì và hỗ trợ phong trào khi cần thiết. Chung quanh Kim Mã đều là 
núi, nơi sinh sống cúa đồng bảo Mán tiền, với từng xóm nhỏ heo bút vài ba mái nhà 
cheo leo trên sườn núi. Việc mớ rộng phong trào lên vùng đông bào Mán tiền không 
những cấp thiết để hỗ trợ cho vùng thấp mà còn tạo bàn đạp đề phát triển xuống hướng 
Bắc Kạn và sang hướng Lạng Sơn trước yêu cầu mở rộng căn cứ địa cách mạng. Một 
vấn đề mới được đặt ra với các anh lúc này là vận dụng kinh nghiệm vận động quản 
chúng vừa qua vào điều kiện đồng bào Mán tiền như thế nào. so cho phù hợp trình độ 
và nhất là phong tục tập quán của đồng bào. 

Võ Nguyên Giáp và Lê Thiết Hùng đã dựa vào Trọng Khánh. một hội viên trung 
kiên quen biết nhiều bà con trên vùng cao Cẩm Lý. Trọng Khánh đã giới thiệu các anh 
“bắt rễ” một người anh em “đồng canh” của mình. Sau khi được tuyên truyền tôn chỉ 
mục đích của hội, người bạn của Trọng Khánh đồng ý xin vào hội. Có điều mới là, 
theo ý kiến của Trọng Khánh, dựa vào phong tục địa phương và yêu cầu của người hội 
viên mới, trong buổi lễ kết nạp vào hội, nên “làm lễ ăn thể”. Mấy nén nhang được thắp 
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lên, một bát nước suối, người hội viên được kết nạp thê ''một lòng trung thành với hội, 
không phản bội, không bỏ hội... Nếu làm trái lời thể, sẽ như những cây hương này...” 
và mấy nén nhàn đang cháy bị nhúng xuống bát nước. 

Từ đấy thông qua Đồng Minh — bí danh các anh đặt cho người hội viên mới — 
phong trào trên vùng cao thuộc tổng Kim Mã phát triển rất nhanh, từ Cảm Lý sang 
Nậm Ti, Khuỗi Mán, hình thành chỗ đứng chân ngày càng mở rộng làm bàn đạp tiến 
xuống phía nam, theo hướng Ngân Sơn, Chợ Rã. 

Đúng như các anh phán đoán. giữa lúc phong trào đang phát triển, địch từ mấy 
hướng kéo vào bao vây tổng Kinh Mã. Nhận thấy cơ sở mới được xây dựng, nhân dân 
chưa có kinh nghiệm chống khủng bố, nếu cán bộ rút đi thì phong trào rất rễ bị tan vỡ. 
nên các anh quyết tâm bám địa phương đề cùng cán bộ cơ sớ chỉ đạo duy trì phong 
trào. Một khó khăn là đúng lúc này cả hai anh thường bị sốt rét, nhất là anh Thiết 
Hùng. Lo cho sức khỏe và sự an toàn của các anh, Cụ Hồ cử cán bộ đến đón các anh 
về, nhưng hai anh xin ở lại cùng cán bộ địa phương chí đạo đồng bào đối phó với cuộc 
khủng bố của địch. Các anh nhận định, đây chỉ là một dợt khủng bố nhỏ, nhưng do lần 
đầu bị địch đọa dẫm, dụ đỗ nên cũng có một số nhỏ quần chúng ra dầu thú sau khi một 
số người bị địch bãi. Các anh thống nhất với địa phương thường xuyên năm vững các 
hội viên trung kiên, không ngừng giáo dục động viên để ổn định tư tưởng quần chủng 
đồng thời để bà con và mội số hội viên tạm ngừng hoạt động. gắng chịu qua cơn khủng 
bố. Và cũng chính qua lần thử thách đầu tiên này, xuất hiện nhiều phần tứ trung kiên, 
được các anh kịp thời tuyên truyền giáo dục và kết nạp vào Đảng sau khi cuộc khủng 
bố chấm dứt. Một trong số đó là hội viên Nông Văn Lạc dưới vùng thấp Kim Mã, nơi 
trực tiếp đối mặt với cuộc khủng bố của địch". 

Nếu qua thử thách. cán bộ địa phương và các hội viên được tôi luyện và trở nên 
cứng rắn hơn thì riêng các anh cũng có thêm những kinh nghiệm nóng hổi bổ sung 
vào chương trình trong những lớp huấn luyện ngắn ngày tiếp theo. Các anh tiếp tục ở 
lại Kim Mã một thời gian để giúp địa phương củng cô phục hồi phong trào, cho đến 
khi Cụ Hồ nhắn gọi về nhận nhiệm vụ mới. Sau khi nghe báo cáo về cuộc khủng bê 
vừa qua của địch và tình hình khôi phục phong trào. Cụ nêu lên một hình ảnh: Phong 
trảo cách mạng như nước thủy triều khi lên khi xuống. Cán bộ và những phần tử trung 
kiên như những hàng cọc. Cọc đóng có chắc thì mới giữ được phù sa, phòng khi nước 
xuống. Suy cho cùng, đó cũng là một cách Ông Cụ đánh giá kết quả công tác vận động 
quần chúng vừa qua của các anh. đồng thời cũng là chỉ thị phương hướng chỉ đạo duy 
trì và phát triển phong trào lúc bình thường cũng như lúc có biến động. 

Ít ngày sau, khi sức khỏe hai anh Võ Nguyên Giáp và I.ê Thiết Hùng đã phục hỏi, 
Cụ Hồ giao các anh nhiệm vụ mới: đánh thông đường liên lạc xuống phía nam. nỗi Cao 
Bằng với Bắc Kạn — Thái Nguyên, tạo điều kiện tiến dần xuống miền xuôi, nỗi được 
liên lạc với Trung ương. 
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Vấn đề liên lạc giữa căn cứ địa Cao Bằng và miền xuôi đã được Cụ Hồ đặt ra 
ngay sau khi về nước và đặt Tổng hành dinh ở Pác Bó. Sau hội nghị Trung ương tháng 
5 năm 1941, Tống Bí thư Trương Chỉnh và hầu hết các ủy viên Trung ương đều trở 
về miền xuôi để chỉ đạo phong trào ở đồng bằng. Từ khi Mặt trận Việt Minh ra đời, 
phong trào cứu quốc phát triển nhanh và đặc biệt là sau khi cuộc chiến tranh Thái Bình 
Dương bùng nó, tình hình chuyển biến mau lệ càng đòi hỏi phải khẩn trương đánh 
thông đường liên lạc của Cụ Hỗ với bộ phận Trung ương ở miền xuôi để kịp thời nắm 
bắt thời cơ, chỉ đạo phong trào. 


Từ tháng 3 năm 1942, Cụ Hồ đã chỉ thị cho tỉnh ủy Cao Bằng phải mở rộng căn 
cứ địa. nỗi Cao Bằng với Bắc Kạn — Võ Nhai, xây dựng thành một hành lạng chính 
trị vững chắc từ miễn núi xuống miễn xuôi để g giữ vững liên lạc trong mọi tình huống. 
Đến tháng 7 năm 1942, sau hơn một năm, chỉ đạo cuộc vận động chính trị và phát triển 
các đoàn thể cứu quốc, trên cơ sở đánh ø giá chễ đứng chân ở Cao Bằng đã mở rộng và 
được củng có, Cụ Hồ quyết định phát triển phong trào ra toàn liên tỉnh Cao - Bắc - 
L ang và tiền dần xuống phía nam. Cụ giao nhiệm vụ mở đường Đồng (iến rừ Đông Khê 
về L„ ang Sơn, Đình Cả, mở hướng Tây tiến sang hướng Hà Giang, mở hướng Nam (iến, 
từ Nguyên Bình qua Ngân Sơn, Chợ Rã đánh thông với căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai và 
phát triển xuống Thái Nguyên. 

Trong công tác động viên chính trị các thành viên tham gia công cuộc xung 
phong Nam tiến, anh Văn nhắn mạnh rằng Nam tiến là một yêu cầu đồng thời là một 
chủ trương có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm mở rộng địa bàn chính trị, tạo thế tạo lực 
mới cho cách mạng trong quá trinh phát triển từ chính trị lên vũ trang, đồng thời tạo 
điền kiện thống nhất chủ trương lãnh đạo trong toàn Đảng và đón thời cơ tiền lên Tổng 
khởi nghĩa giành chính quyền. Do phải mở đường qua các địa bàn dân cư chưa được 
giác ngộ về phong trào cứu quốc nên phương pháp duy nhất có hiệu quả là tổ chức 
nhân dân các dân tộc vào các đoàn thể của Mặt trận Việt Minh, tạo thành một hành lang 
chính trị quần chúng nối liền Cao Bằng với Bắc Kạn - Thái Nguyên, làm bàn đạp tiễn 
dần xuống trung du và trung châu. 

Phong trào Nam tiến dược cán bộ và nam nữ hội thanh niên cứu quốc nhiệt liệt 
hướng ứng. Hơn một trăm cán bộ - thanh niên tình nguyện “chuyên môn hóa” (theo 
cách gọi của anh chị em hồi đó) thoát ly gia đình, tự sắm lấy một thứ vũ khí và được 
biên chế thành gần hai chục Đội xung phong Nam tiến. Gọi là “sắm vũ khí”, nhưng 
thật khó hình dung nồi việc tìm kiếm súng đạn lúc này khỏ khăn biết chừng nào. Hai 
cán bộ lãnh đạo Nam tiến cũng trong hoàn cảnh chung như vậy. Lê Thiết Hùng có khâu 
súng sáu, với vài ba viên dạn “bắn phát nỗ phát không”. Võ Nguyên Giáp mang một 
quả lựu đạn. biết chắc là “điếc” nhưng đí đâu cũng mang thco bên người. Sau này anh 
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nói: "Với những nơi chưa có phong trào, quần chúng còn e sợ sức mạnh của quân địch, 
một khâu súng ngăn. một quả lựu đạn đều có tác dụng cỏ vũ tỉnh thần quần chúng". 

Vừa chỉ đạo tổ chức các Đội Xung phong Nam tiễn, anh Văn vừa tranh thú mở 
những lớp huấn luyện cấp tốc cho các đội viên phương hướng nhiệm vụ mở đường 
Nam tiễn. Anh đặc biệt chú ý phổ biến kinh nghiệm đã được tích lũy trong thời gian đi 
làm công tác vận động quần chúng ở Hòa An và Nguyên Bình, từ nội dung và phương 
pháp giáo dục chính trị đến những kinh nghiệm cụ thê về tôn trọng phong tục tập quản 
của bà con đân bản (ví như phong tục ăn thể cúa đồng bảo Mán), thái độ đối với người 
già, trẻ nhó. phụ nữ, vẫn để tôn trọng lời hứa để giữ lòng tin đối với đồng bảo, vấn đề 
giữ vệ sinh thường thức để bảo vệ sức khỏe, nhất là những ngày đi đường trong điều 
kiện thời tiết khắc nghiệt, vấn dễ giữ bí mật hướng đi. điểm dến, cách ứng phó khi gặp 
bọn lính dõng đi tuần. cách giữ bí mật trong việc duy trì liên lạc giữa các Đội... Năm 
điều nên làm và năm điều nên tránh của Cụ Hỗ trong lớp huấn luyện dầu tiên ở Tĩnh 
Tây trước đây nay trở thành cầm nang hành động đối với từng đội viên Nam tiến trong 
việc quan hệ với bà con dân bản. 

Mười chín Đội Xung phong Nam tiễn được phân công phát triển đi nhiều hướng 
theo phương thức “sâu đo” : Trên từng hướng, nhằm từng địa phương được phân công, 
các tổ Xưng phong phái triển đi trước, dùng hình thức vũ trang tuyên truyền điều tra 
bắt môi với quần chúng, tuyên truyền chương trình Việt Minh, gây cơ sở cảm tình 
trong các gia đình trong các làng bản. Các tô Xung phong củng cố đến sau “tiếp quán” 
chọn trong làng bản những quần chúng tốt để tuyên truyền giáo dục và phát triển Hội, 
mở lớp huấn luyện chính trị ngăn ngày cho hội viên, bồi dưỡng, đào tạo và giúp đỡ 
cán bộ địa phương thành những hội viên trung kiên, nòng cốt để gây dựng. duy trì và 
phát triển phong trào. Trong lúc số đông các Đội phát triển theo phương thức tuần tự 
trên đây thì cũng có những Đội bí mật vượt qua những chặng đường rất dài xuống Hà 
Hiệu - Chợ Rã và xa hơn nữa, qua Nà Phạc xuống Phủ Thông thuộc địa bàn Bắc Kạn. 
Các Đội phát triển theo phương thức “nhảy cóc” này bí mật tiền sâu xuống phía nam, 
chọn và bám trụ ở một địa phương thường là vùng cao xa đường, xa đồn bốt của địch, 
quần chúng nhân dân tương đối tốt để gây dựng cơ sở rồi theo phương thức “vết dầu 
loang”, phát triển sang các thôn bản kề bên và cuối cùng nối liền lại thành một khu vực 
liên hoàn nhiều thôn bản trong mội tổng, hình thành một chuỗi những “điểm đỏ” sát kề 
và hỗ trợ lẫn nhau giữa vùng rừng núi bao la nỗi liền hai tỉnh Cao Bằng - Bắc Kạn. 

Trong quá trình đi kiểm tra tiến triển của con đường Nam tiến, anh Văn thường 
chọn và dừng lại ở những thôn bản mà công tác phát triển Hội gặp khó khăn, giúp các 
đội tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục. Thực tế chứng tỏ những lớp bồi dưỡng, 
những lời đặn dò trước ngày các Đội lên đường cần phải được vận dụng một cách linh 
hoạt và sáng tạo trong nhiều tình huống cụ thế mà những buổi huấn luyện không thể dự 
kiến hết được. Ví như trường hợp anh đến kiểm tra công tác phát triển trên hướng Ngân 
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Sơn - Nà Phạc. Trên hướng này, có Dội đã tiễn xuống gần Đèo Giàng - Phủ Thông 
ngay sát hai bên trụ Dường số 3, nhưng có đội vẫn dừng lại ở mấy bản vùng cao Khuổi 
Hạ - Khuổi Lương. Hỏi ra mới biết đồng bào thấy cán bộ Nam tiến đến hỏi họ tên rồi 
ghi vào số (một việc mà bọn tổng đoàn xã đoàn thường làm mỗi khi đi thu thuế, bắt 
phu). nên bà con địa phương cho rằng đây là “Hội giả”. nhất định không tiếp, không 
vào Hội. Chuyện hiểu lầm cuối cùng cũng được giải quyết và bài học rút ra là muốn 
động viên tô chức đồng bảo các dân tộc thiểu số vào doàn thê, trước hết phải làm cho 
bà con tin ở cán bộ. tin việc làm của cán bộ Hội là đúng. 

Đúng vào lúc tình hình mở đường Nam tiến phát triển thuận lợi, con đường quân 
chúng đã được đánh thông xuống tận phía Ba Bề - Phia Biooc, anh Văn chuẩn bị rời 
Ngân Sơn đi tiếp xuống kiếm tra tình hình các Đội trên hướng Nà Phạc — Ngân Sơn 
thì có thư “hỏa tốc” của anh Đông triệu tập về ngay cơ quan có việc gấp. Tới nhà, các 
anh báo một tin sét đánh Cụ Hỗ sang công tác ở Hoa Nam bị bọn Quốc dân đảng Trung 
Hoa bắt giam và đã mắt trong ngục. Các anh đã viết thư báo cáo về Irung ương. bàn 
việc làm lễ truy điệu và định cử người sang Trung Quốc đẻ xác minh sự việc cho rõ 
ràng... Dù đau đớn vô hạn, nhưng Võ Nguyên Giáp vẫn nghi vấn, không tin là Ông Cụ 
đã mắt. Anh hói lại Lê Quảng Ba - người đi cùng Cụ Hỗ sang Hoa Nam. 

Lê Quang Ba kẻ lại rằng, rời Pác Bó đêm 13 tháng 8, 12 ngày sau Ông Cụ đến 
Ba Mông thuộc huyện Tĩnh Tây và trú chân ở nhà một nông dân nghèo tên là Từ Vĩ 
Tam. Đầu những năm 40 nhà ông Từ là nơi trú chân đáng tin cậy của cán bộ cách mạng 
Việt Nam thường qua lại vùng này. Ông Từ đã cùng Ông Cụ kết nghĩa anh em. Theo kế 
hoạch Ông Cụ sẽ đi bộ đến Binh Mã rồi đáp ô-tô đi Trùng Khánh để gặp một yếu nhân 
Trung Quốc. Nể lời mời của gia đình họ Từ, Ông Cụ lưn lại hai ngày đề ăn Tết Trung 
nguyên (rằm tháng 7 âm lịch) với gia đình và một số người quen cũ. như Vương Tĩnh 
Cơ. Dương Báo... Sáng hôm sau, 27 tháng 8. có Dương Đào dẫn đường. Ông cụ tiếp 
tục hành trình đi Bình Mã. Dến Túc Vinh (thuộc huyện Đức Bảo - Quảng Tây). Ông cụ 
bị tuần cảnh bắt cùng với Dương Đảo. rồi cả hai người bị giải đến huyện ly Tĩnh Tây. 
Chị gái của Từ Vi Tam, trên đường di từ Ba Mông đến Đỗ An, tình cờ gặp Ông Cụ và 
Dương Đào bị giải đi dọc đường, liền quay về báo tin. Ngày hôm sau, Vương Tích Cơ 
lên huyện ly để nghe ngóng tin tức. Ngày 30, Vương tìm đến nhà giam, Ông Cụ viết 
một bức thư để Vương mang về báo tin cho Lê Quảng Ba. Ngay sau đó, Lê Quảng Ba 
về nước đề báo cáo... 


Anh Văn nhận thấy chưa có đầy đú cơ sở để tin rằng Ông Cụ đã mất. Cũng như 
nhiều anh em khác trong cơ quan, anh vẫn muôi hi vọng điều mình nghỉ vấn là sự thật: 
Ông Cụ vẫn còn và sẽ trở về với dân, với nước. 

Sau khi Đặng Văn Cáp lên đường sang Trung Quốc đẻ xác minh thực hư. Võ 
Nguyên Giáp quay trở lại Ngân Sơn. Dêm đi, ngày nghỉ, luôn tâm niệm điều xấu nhất 
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không thể xảy ra. thế nhưng trong dạ không lúc nào nguôi. Bề ngoài, anh cỗ không 
đẻ cho những người xung quanh nhận thấy, nhất là hôm đầu rẽ vào nghỉ ở nhà Xích 
Thắng, Bí thư châu úy Nguyên Bình. Ngày cũng như đêm, một khi nghĩ đến Ông 
Cụ, anh lại cảm thấy thẫn thờ, lòng dạ bồn chẳn, buồn vô hạn. Vạn nhất, nếu đúng là 
Ông Cụ mắt th thật là một tổn thất quá lớn không có gì có thể bù đắp được đối với sự 
nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc lúc nảy. 

Từ Ngân Sơn, Võ Nguyên Giáp cùng mấy chiến sĩ Nam tiến bám theo các triền 
núi đá và các vạt ruộng, ven rừng, di hàng chục đêm liền. có khi dưới trời mưa tầm tã, 
đề kịp đến diễm hẹn. Quên hết mọi vất vả. mệt nhọc cuối cùng đấy. Phia Biooc hùng vĩ 
và những cánh đồng rộng Hà Vĩ, Hoàng Trì đã lùi về phía sau, các anh tiếp tục bí mật 
đi vòng qua ngã ba chợ Đôn và dừng lại ở thôn Bằng, xã Nghĩa Tà, gần đầu nguồn sông 
Đáy. Ít ngày sau, liên lạc từ Bắc Sơn đến, dẫn cả đoàn bí mật men theo các vạt rừng có 
tranh, vượt qua Làng Cóc — Đèo So đề đến điểm đợi ở phía bắc Chợ Chu. Chính trên 
chặng đường cuối cùng này, Võ Nguyên Giáp và những người cùng đi suýt chạm trán 
với toán quân dõng đi tuần. Kịp thời phát hiện tiếng động phía trước, lợi dụng đêm tối, 
các anh kịp nhảy vào ẩn trong bụi rậm và thoát hiểm. 

Võ Nguyên Giáp được đón vào cái lần của đồng bào canh lúa tạm dựng ở ven 
rừng. Người cùng đi. là Dục Tôn. một cán bộ du kích Bắc Sơn. Một số Đội Nam tiển 
cũng lần lượt kéo đến điểm hẹn, báo tin từng chặng dường đã được đánh thông. Trục 
đường “mẹ” Cao Bằng - Bắc Sơn cuỗi cùng cũng đã được nối liền. Trải qua bao ngày 
đêm vật lộn với núi cao rừng sâu. mưa nguồn nước lũ, Đội xưng phong Nam tiễn từ phía 
bắc xuống. Đội Xung phong Bắc tiễn từ phía Nam lên, gặp nhau mừng vui khôn xiết. 
Kề từ trung tuần tháng § năm 1942 chía tay ở Lam Sơn để cùng hợp lực đánh thông 
con đường chính trị quân chúng, thám thoát đã tròn một năm. Một năm với biết bao đổi 
thay thể hiện sức mạnh vươn lên của cách mạng, phong trào vùng căn cứ Bắc Sơn -. Vũ 
Nhai đã được cùng có và mở rộng sang chợ Chu, xuống Đại Từ - Yên Thế. Mặc dù 
Pháp — Nhật tiếp tục chính sách khủng bố nhưng các hội cứu quốc không ngừng phát 
triển. ngay cả ở đồng bằng và nhiều vùng ngoại thành Hà Nội. Một tin vui đặc biệt là 
các anh đã bắt liên lạc được với Trung ương ở miễn xuôi và gửi báo cáo về Trung ương 
về việc đánh thông con đường chiến lược nối liền hai căn cứ cách mạng. Có thẻ sắp tới 
sẽ có người được cử lên để nối đường liên lạc với Trung ương ở miễn xuôi. 

Một nỗi buồn chợt đến với Võ Nguyên Giáp. Anh vừa cùng các cán bộ và hội 
viên hoàn thành một công việc quan trọng mà Ông Cụ giao cho cách đây đúng một 
năm. Nay công việc đã hoàn thành. con đường Bắc — Nam đã mờ. Vậy mà... 

Sau buỗi liên hoan mừng thắng lợi, anh Văn trở lại Nghĩa Tá. Các anh nhất trí đặt 
cho xã này cái tên mới là xã 7hống Lợi để kỷ niệm nơi hợp diễm của con đường chính 
trị quân chúng vừa được khai thông. Trong những ngảy lưu lại Nghĩa Tá chờ đợi người 
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của Trung ương từ đưới xuôi lên, anh Văn tranh thủ viết tiếp cuốn Kinh nghiệm Việt 
Minh ở Việt Bắc”, Sau này được biết, đó là cuốn sách chứa đựng những kính nghiệm 
sốt đéo mả bán thân anh vừa kinh qua trong suốt quá trình tuyên truyền giác ngộ nhân 
đân các dân tộc Việt Bắc. nhằm xây dựng nên tảng chính trị vững chắc cho chỗ đúng, 
chân của cách mạng, chuẩn bị đón thời cơ tiến lên đấu tranh vũ trang, theo phương, 
châm chiến lược hồi đó của Trung ương và Tông bộ Việt Minh là từ chính trị lên vũ 
trang, người trước - súng sau. 


“VỮNG CHÁC NHÁT LÀ LÒNG DÂN® 


Đợi chừng hai tuần không thấy người từ dưới xuôi lên, Võ Nguyên Giáp cùng 
đoàn cán bộ Nam tiến lên đường trở về Cao Bằng. Dọc đường nghe tin đồng chí Đức 
Xuân ở Hà Vĩ - đội trưởng một đội tuyên truyền xung phong Nam tiến bị địch bất, 
chúng chặt đầu đem về treo ở Bắc Cạn. Một đội viên trung kiên khác, ở Hà Hiệu. cũng 
bị địch bắt giải về giam ở Bắc Cạn. Chúng tra tắn đã man nhưng không khai thắc được 
gì, cuối cùng chúng bắn chết anh. Phán đoán địch có thể mở đợt khủng bế mới, tình 
hình có thẻ thay đôi và trở nên xấu, các anh tiếp tục về Cao Băng để khỏi lỡ hẹn theo 
thư của anh Đồng và đề thông nhất chủ trương đối phó với tình hình mới. Đề phòng bắt 
trắc. cả đoàn men theo sườn dãy núi Phia Biooc mà không, đi theo đường cũ. 

Vừa thấy anh Văn, các anh Phạm Văn Đông và Vũ Anh báo một tin đặc biệt. Từ 
Liễu Châu (Trung Quốc), Cụ Hồ gứi về cho các anh mội tờ Quảng Táy nhật báo mới 
xuất bản trong tháng 9 năm 1943. Trên mép trắng của tờ bảo, có một bài thơ tứ tuyệt 
bằng chữ Hán. nhắn: “Chúc sự huỳnh ở nhà mạnh khỏe và cố gắng công tác. Ở bên 
này bình yên `. Kèm theo tờ báo là một bức thư). Một tin vui vô cùng quan trọng và 
quá đột ngột sau hơn một năm vắng tin Cụ. Sau này Võ Nguyên Giáp viết: 

*Mọi người vui mừng khôn xiết... Tin Bác bình yên với chúng tôi như những tia 
nắng rực rỡ xuất hiện ở chân trời. báo hiệu một ngày mai tươi sáng sắp đến....”. 

Trong niềm vui ấy, các anh đánh giá tình hình và bản chủ trương đối phó với cuộc 
khủng bố của dịch, giữ vững phong trảo và báo vệ con đường Nam tiến mới mở. 

Phân tích tỉnh hình. các anh nhận thấy cuộc phán công thắng lợi của Hồng Quân 
liên Xô trong Đông Xuân 1942 -- 1943 trên mặt trận Xtia-lin-prat đã tạo lên một 
chuyến biến căn bản trên chiến trường Xô - Dức và cục điện chiến tranh nói chung ở 
châu Âu và cả trên chiến trường châu Á — Thái Bình Đương. Tỉnh hình đang chuyền 
biến có lợi cho ta. Riêng trên vùng căn cứ địa này, sự phát triển mạnh mẽ của phong 
trảo cách mạng đã làm cho cá vùng Cao - Bắc - Lạng như một kho thuốc súng, sẵn sảng 
nỗ tung. Trước tình hình trên, kẻ thù cảng ra sức khủng bố đàn áp hòng ngăn chặn cuộc 
khởi nghĩa trước khí bùng nê đồng thời chuẩn bị và duy trì một "hậu phương an toàn” 
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phòng khi biến động có nơi dung thân, chờ thời. Nếu dịch khủng bồ ráo riết, phong trào 
quần chúng có thể bị thu hẹp. Việc phục hồi các cơ sở, khôi phục con đường liên lạc 
giữa hai căn cứ cách mạng là một nhiệm vụ cấp bách trước yêu cầu của tình hình, 

Sau khi thống nhất chủ trương, Võ Nguyên Giáp lại cùng Hoàng Sâm và một 
trung đội Nam tiên lên dường giữa những ngày Tết Giáp Thân. Tình hình thật khẩn 
trương. Thực tế hàng ngày trên suốt đọc dường cho thấy cuộc khủng bế lớn của địch 
đang lan rộng. Con đường quần chúng vừa được đánh thông đã bị cắt đứt nhiều quãng. 
Chuyến đi làn này khó khăn gấp bội so với hồi xuất quân của 19 Đội Xung phong Nam 
tiễn năm trước. Quang cảnh làng bản tiêu điều xơ xác hiện ra trên mỗi đoạn đường. 
Binh lính địch rái ra khắp nơi, nhất là những nẻo đường xung yếu, độc đạo. Nhiều hội 
viên trung kiên bị bắt, bị giết. nhiều nhà cửa bị đốt vì không kịp thời dỡ đi theo lệnh 
dồn làng tập trung dân của địch. Bọn tổng đoàn, xã doàn đi đánh hơi tìm kiếm khắp 
hang cùng ngõ hẻm. Dêm đêm, lính đồng cùng bọn chó săn đi sục các ngả đường, đầu 
bờ. khe suối... Có địa phương phong trào rất cao như tống Hoàng Hoa Thám. nay trải 
qua các cuộc càn quét của địch. làng bản tiêu diễu. hai phân ba nhân đân bỏ làng chạy 
lên rừng. [rước đây Liên tính ủy đã từng có chỉ thị các cán bộ và hội viên phải chuẩn 
bị, khi cần sẵn sàng thoát ly gia đình, rút vào hoạt động bí mật đẻ tránh bị rơi vào tay 
địch. Vì vậy lúc này số hội viên và cán bộ thoát ly “đi bí mật” ngày cảng đông và một 
trong những khó khăn hàng dẫu là vấn đề tiếp tế lương thực. Bọn địch biết rất rõ những 
những người *đi bí mật ẩn náu trên rừng sống dựa vào nguồn tiếp tế duy nhất từ dưới 
làng, nên chúng cắm ngặt mọi người dân không được mang một chút lương thực ra 
khỏi làng. Do địch đóng ngay trong làng để ö ép quản chúng, cho nên nhiều bản vẫn 
vắng bóng người, hoặc nếu còn thì đêm đêm cán bộ xuống làng gặp dược quần chúng 
cũng là một việc rất khó khăn. Cán bộ và các hội viên trung kiên nhận thức rất đúng 
rằng hầu hết quần chúng vẫn rất tốt, nhưng do địch thẳng tay tàn sát, nên thấy hội viên 
đến, nhiều người lánh mặt vì "gặp đồng chí một lát cũng chưa làm được việc gì cho 
hội, mà địch biết thì hại cho cả làng”. Khác với lần khủng bố trước (dịch chỉ hăm dọa 
và dụ đỗ các hội viên ra đầu thú). Lần này di đôi với dụ dỗ, địch thắng tay khủng bố đản 
áp đữ dội, khiến không ít quần chúng hoang mang, số người ra đầu thú khá nhiều. 

Một câu hỏi lớn đặt ra với Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sâm và đội Nam tiến là làm 
thế nào đẻ phục hồi và duy trì cơ sở chính trị quần chúng? Đến mỗi địa phương, các 
anh thường động viên và ôn định tư tướng cán bộ và hội viên trung kiên trong các “tiểu 
tổ bí mật”, những người trực tiếp đương đầu với thứ thách quyết liệt trên địa bàn của 
mình. Khó khăn của anh em lúc nảy là không tiếp xúc được với quân chúng nhân dân, 
vì nhiều bà con quen biết vẫn cố tình kiếm cớ lánh mặt. Nội dung chủ yếu mà anh Văn 
thường nhắn mạnh khi gặp pỡ động viên anh em cán bộ cơ sở, hội viên trung kiên hay 
các tô viên các "tiêu tổ bí mật" là yêu cầu bám chắc lấy bán làng, bám lấy dân. Nếu 
lúc này cán bộ và hội viên trung kiên chán nản, e ngại hoặc chỉ lo việc giữ bí mật cho 
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bản thân mà không dám tiếp xúc với với quần chúng thì bà con dân bản sẽ tiếp tục bị 
ké địch đe dọa. uy hiếp, lung lạc, cơ sở cách mạng sẽ càng bị thu hẹp và cuối cùng thì 
phong trào quần chúng. thậm chí cả những cơ sở bí mật cũng không còn khả năng tồn 
tại. Anh động viên mọi người phải kiên trì, nhẫn lại, vượt qua khó khăn đẻ tranh thủ 
bằng được từng người dân về phía cách mạng, phải tìm mọi cách tạo nên chỗ dựa trong 
nhân dân đề cùng nhân dân chống địch khủng bó. giữ vững phong trào. Anh nhắc lại 
điều mà Cụ Hỗ đã nhiều lần nói với các anh: chỗ dựa vững chắc nhất là lòng dân. phải 
khôi phục băng được lòng tin của dân đói với hội để làm chỗ dựa. Cách mạng dựa chắc 
được vào dân thì kẻ dịch không thẻ nào tiêu diệt được. Anh dẫn ra những thực tế để 
chứng minh quản chúng vẫn hướng theo cách mạng, vẫn không “bó hội”. Một ví dụ: Bà 
con biết ké địch cấm ngặt không cho mang thóc lúa ra khỏi làng vì đó là nguồn tiếp tế 
duy nhất cho anh em “đi bí mật". Chúng đã từng bắn chết tại chỗ những người mà chúng 
nghỉ là tiếp tế cho hội viên ắn náu trên rừng núi. Vậy mà bà con vẫn tìm cách bí mật để 
lại một ít thóc tại ruộng mỗi khi gặt đập để anh chị em “tiểu tô bí mật” lượm vẻ... 

Sau mỗi lần họp với cán bộ cơ sở và hội viên trung kiên. các anh lại cùng anh 
chị em len lỏi xuống từng làng bản, bí mật nhắn, hẹn và chờ đợi từng hội viên và quần 
chúng tốt trên các ngả đường đi chợ hay trên ruộng lúa nương ngô, để kiên trì giải 
thích vì sao địch khủng bố, làm thế nào để đối phó một cách có hiệu quả với địch. nếu 
vì thấy “nóng” mà lùi bước, ai cũng bỏ công việc của hội thì dịch sẽ tiếp tục lắn tới và 
hậu quả sẽ thế nào v.v... Tĩnh thần trách nhiệm và lòng kiên trì của các anh cuối cùng 
đã đưa đến kết quả tích cực. Dáng viên. hội viên cứu quốc trung kiên đã dần dần thu 
hút được những nam nữ thanh niên tích cực trong từng làng bản tham gia vào các "tiêu 
tổ bí mật” và hình thành các Ban Xung phong chống khủng bế. Đêm đêm anh chị em 
phân công nhau xuống làng bám sát cơ sở, kiên trì và gặp sỡ quản chúng, trước hết là 
những người thân trong gia đình và dòng họ, tuyên truyền giải thích, tiếp thêm cho bà 
con sức mạnh của cách mạng đề đứng vững trước cơn thử thách hiểm nghèo. Đường 
dây liên lạc giữa các tiêu tổ bí mật và các cơ sở quản chúng dần dần được nối lại, phong 
trào từ chỗ bị thu hẹp rất nhiều đã từng bước được phục hỏi. Ở nhiều địa phương đảng 
viên và hội viên trung kiên chủ động ởi tìm bắt liên lạc với cán bộ để xin ý kiến chỉ 
đạo hoạt động. 

Một điễm mới trong công cuộc chống khủng bé lần này là vai trò cúa các đội 
tự vệ và tự vệ chiến đấu trong công tác diệt địch, trừ gian. Để ngăn chặn bản tay của 
bọn tay sai ở địa phương. gây thanh thế và làm chỗ dựa cho việc tuyên truyền giáo dục 
phục hồi cơ sở chính trị. các châu (cá biệt có tổng) tổ chức ra các đội tự vệ thoát ly đề 
trừng trị những tên phản động đại gian ác đã qua nhiễn lần thuyết phục cảnh cáo mà 
vẫn không chịu hối cải. Tuy quy mô còn nhỏ nhưng lần đầu ra Loạt động công khai. 
được sự đùm bọc của bà con dân bán. các đội tự vệ thoát ly đã thực sự phát huy tác 
dụng trong chồng khủng bố. Nhiều đội tuần tiểu nhỏ của dịch bị phục kích. Hàng chục 
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tên phản động lợi hại ở Hòa An đã bị các đội tự vệ tiêu diệt. 'Tông đoàn Lý, một tên tay 
sai của địch đã từng phá nhiều cơ sở cách mạng địa phương, phải đền tội giữa ban ngày 
trước sự chứng kiến của bà con đúng lúc đang đông buổi chợ, khiến người người hả 
lòng hả dạ. Sự xuất hiện công khai của các đội vũ trang địa phương đúng vào thời diễm 
phong trào đứng trước cơn thử thách quyết liệt đã thực sự ngăn chặn kịp thời và có 
hiệu quả bàn tay hung bạo của kẻ thù và cổ vũ mạnh mẽ tỉnh thần chiến đấu của nhân 
dân các dân tộc Cao - Bắc - Lạng. Trải qua gần J0 tháng đấu tranh quyết liệt chống 
dịch khứng bố. báo vệ phong trào, tuy cơ sở quần chúng chưa hoàn toàn phục hồi như 
cũ nhưng con đường quản chúng nối liền Cao Băng - Lạng Sơn với Bắc Kạn: Thái 
Nguyên đã căn bán khai thông. 


LÃNH SỨ MỆNH CẢM QUẦN 


Ngày 20 tháng 9 năm 1944, sau hơn hai năm bị chính quyền Quốc dân đảng 
Trung Quốc bắt giam, Cụ Hồ về đến Cao Bằng. ít ngày sau. Vũ Anh cùng Võ Nguyên 
Giáp lên Pác Pó gặp Cụ. Đôi với các anh, “Khóng biết lấy gì so vánh với HỖi vui mừng 
khi được gặp lại Bác ”, sau này anh Văn viết như vậy về giây phút gặp gỡ cảm động 
đó. Nhìn lâu anh thấy Ông Cụ gây và giả hơn trước. Cụ Hồ chỉ nói qua về những ngày 
bị giam cầm ở bên kia biên giới rồi hỏi ngay tình hình phong trào liên tỉnh Cao - Bắc 
- Lạng. Các anh báo cáo tình hình cơ sở Đảng. cơ sở chính trị và vũ trang quần chúng. 
cuộc đấu tranh khủng bố của địch vừa qua, tỉnh hình con đường Nam tiến bị gián đoạn 
nhiều chỗ và những khó khăn trong việc liên lạc với Trung ương và cả với kbu căn cứ 
Bắc Sơn - Võ Nhai. Cụ yêu cầu các anh báo cáo rõ thêm vẻ hội nghị cán bộ liên tỉnh 
tháng 7 mới đây. 

Thời điểm Liên tỉnh ủy triệu tập hội nghị cán bộ là khi cuộc khủng bố của dịch 
đã lên đỉnh điểm. Cán bộ. hội viên và nhân dân Cao - Bắc — Lạng mong chờ lãnh dạo 
phát động chiến tranh du kích. Các anh thống nhất với liên tỉnh ủy nhận định rằng chủ 
trương phát động chiến tranh đu kích (thực chất là phát động khởi nghĩa từng phản) lúc 
này phủ hợp với nguyện vọng nóng bóng của nhân dân các dân tộc liên tỉnh. Phân tích 
tình hình trong và ngoải nước, trong và ngoài căn cứ địa Cao - Bắc - Lạng, các anh và 
lãnh đạo liên tỉnh cho rằng các điều kiện đã đầy đủ để phát động chiến tranh du kích 
cục bộ, giành chính quyền ở các địa phương, thực hiện chủ trương làm chủ các vùng 
rùng núi. Cục điện chiến tranh thế giới sau chiến thắng Hồng quân Liên Xô ở Xta-lin- 
grat năm trước và kết quả việc mở rộng mặt trận thứ hai vừa qua cúa quân đội Đồng 
minh cùng với những thất bại liên tiếp của quân đội Nhật Bản trên chiến trường Châu 
Á- Thái Binh Dương. mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa bọn Pháp và Nhật ở Đông 
Dương và đặc biệt là phong trào cách mạng trong nước, trực tiếp là trong căn cứ địa 
Cao — Rắc — Lạng lan rộng.... tất cả các tình hình trên đây cho phép khẳng định /hởi 
cơ đã chín muỗi. 


NH VÔ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CA HÒA BÌNH 


Cụ Hồ lăng nghe chăm chú rồi hỏi thêm những điều chưa rõ. Trá lời câu hỏi 
của Ông Cụ về tình hình công tác chuẩn bị và thời gian dự tính phát động chiến tranh 
du kích. các anh báo cáo: Mọi công tác chuẩn bị đang được tiến hành hết sức khẩn 
trương sôi nội. Liên tỉnh úy quy định mọi công tác phải hoàn thành trong vòng hai 
tháng, tức là vào cuối tháng 9 dương lịch này. Về chuẩn bị đội ngũ cán bộ vũ trang, 
đã triển khai chương trình huắn luyện cho các đội trưởng và chính trị viên. Đã mở lớp 
huấn luyện về công tác hậu phương chống Nhật và công tác bình quyền cho các xã, 
mỗi xã từ ba đến năm hội viên trung kiên về dự. Sau khi được huấn luyện, các anh 
chị em này sẽ đảm nhiệm công tác hậu phương chống Nhật và công tác chính quyền 
nhân dân lâm thời cơ sở khi khởi nghĩa địa phương giành thắng lợi. Việc tổ chức biên 
chế lực lượng du kích, mua sắm vũ khí, chuân bị cất giấu dự trữ 6 tháng lương thực, 
tô chức các đội trinh sát, việc thành lập các Ban chỉ đạo làm vườn không nhà trồng 
v.v.. đều đã được triển khai. 

Cụ Hồ lại hỏi thêm: Ta có kế hoạch chống giữ như thể nào nếu địch đem quân 
chiếm lại những nơi mới được giải phóng? Ta sẽ làm gì và làm thế nào để bảo vệ 
nhân dân và duy trì cuộc chiến đầu lâu dải? Kế hoạch phối hợp hoạt động với các địa 
phương khác trong toàn quốc và trực tiếp là với căn cứ Bắc Sơn — Võ Nhai như thế 
nào? v.v.. Các anh báo cáo: Đã đề ra nguyên tắc tê chức nhân dân tán cư là phải đảm 
bảo cho đồng bào có điều kiện tham gia sản xuất và úng hộ chính quyền. ủng hộ hội. 
Các đội du kích và tự vệ chiến dấu trong từng địa phương đã nhận lệnh và có kế hoạch 
đánh lui các cuộc tiễn công của địch để thực hiện chủ trương “làm chủ rừng núi”. 
Trong nhiều cuộc mít tỉnh, các anh cũng như lãnh đạo liên tỉnh đã giải thích cho đồng 
bào vẻ những khó khăn thiếu thôn sẽ gặp phái. đã động viên tính thần chiến đấu hy sinh 


nếu gặp phải những, thất bại tạm thời... Liên tỉnh ủy dự tính sẽ triệu tập một cuộc hội 
nghị vào cuối tháng này đề rà soát lại mọi mặt chuẩn bị và quyết định giờ phát động 
chiến tranh du kích. 

Cụ Hỗ im lặng. dáng tư lự hồi lâu. Cuối cùng Cụ nói; 

- Phong trào lên, địch khủng bó là chuyện tất nhiên. Nhưng cần xem lại có phải 
một phần vì vừa qua ta bộc lộ lực lượng sớm? 

Câu hỏi khiến anh Văn nghĩ ngay đến không khí chuẩn bị ở các địa phương mấy 
tháng trước. Dễ động viên tinh thần chuẩn bị khởi nghĩa trong toàn nhân dân. vừa qua 
liên tính đã tổ chức một đại hội vũ trang thật rằm rộ ở vùng giáp giới Cao Bằng — Bắc 
Kạn. Mấy trăm đại biểu các dân tộc nô nức kéo về. Mười đội tự vệ chiến đấu được điều 
về tham gia duyệt binh, biểu điễn quân sự... 

Phân tích nghị quyết của hội nghị cán bộ liên tỉnh về phát động khởi nghĩa, Cụ 
Hỗ cho rằng chủ trương phát động chiến tranh du kích ớ Cao -- Bắc — IL.ang lúc này 


mới thấy cục bộ mà chưa thấy toàn cục, là chi mới căn cứ vào tình hình trong liên tỉnh 
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mà chưa căn cứ vào tình hình chung trong toàn quốc. Tuy phong trào cách mạng ở các 
địa phương khác trong cả nước đang lên cao nhưng chưa địa phương nào có điều kiện 
sẵn sàng phát động đấu tranh vũ trang đề hỗ trợ và hường ứng với Cao - Bắc — Lạng. 
Ngay tỉnh hình khu căn cứ Rắc Sơn — Võ Nhai như thế nảo, chúng †a cũng chưa năm 
được. Trong hoàn cảnh và điều kiện như vậy, nêu phát động nhân đân liên tỉnh nổi lên 
đánh du kích theo quy mô và phương thức như đã nói trong nghị quyết hội nghị cán 
bộ liên tỉnh thì kẻ thà sẽ mau chóng tập trung lực lượng đàn áp. quân khởi nghĩa sẽ 
bị đơn độc, phong trào sẽ gặp khó khăn. thậm chí có thể còn khó khăn hơn thời kỳ bị 
khúng bó vừa rồi... 

Những nhận xét của Cụ Hồ đã giúp cho Vũ Anh và Võ Nguyên Giáp nhớ lại 
nhiều vấn đề đã từng được đặt ra trong hội nghị cán bộ liên tỉnh. nhưng chưa tìm được 
lời giải cụ thể thóa đáng. Vấn để nồi lên là nếu phái động toàn dân tham gia chiến tranh 
du kích, địch sẽ tiến công vào từng làng bản, đối tượng khủng bố tàn sát của chúng 
không chỉ là những hội viên và cán bộ như vừa qua mà là hết thảy mọi người dân. 
Như vậy. ta sẽ giải quyết vấn đề tản cư và bảo vệ nhân dân như thế nảo? Tạm thời có 
thể đưa dân vào rừng, nhưng nếu cuộc khúng bố kéo đài thì cuộc sống của bà con sẽ 
rả sao... 

Trong nhận định của mình, Cụ Hỗ đã làm sáng tô đặc điềm hết xức nhạy cam của 
tình hình lúc nảy, tức là vấn đề thời cơ khới nghĩa. Cụ cho rằng: Bây giờ là thời kỳ 
cách mạng phát triển hòa bình đã qua. nếu chúng ta vẫn chỉ dùng hình thức hoạt động 
chỉnh trị thôi thi không đủ đề dây mạnh phong trảo tiến tới. Nhưng lúc này vẫn chưa 
phải là thời kỳ toàn dân khởi nghĩa, nếu chúng ta phát động vũ trang khởi nghĩa 
ngay thì quân địch sẽ tập trung đối phó. Khi dịch đến khủng bố. tiền công vào làng bán, 
nhân dân phải tản cư cả vào rừng núi thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và như đã suy nghĩ 
cân nhắc từ trước, Cụ nêu ý kiến về phương hưởng dẫn dắt phong trảo. Cụ nói phải tìm 
ra một hình thức thích hợp mới có thế dưa phong trào tiến lên được. 

Hình thức đó là vũ trang tuyên truyền. là hình thức vũ trang đề gây ảnh hưởng 
chính trị. ảnh hưởng cách mạng sâu rộng trong quần chúng. Hình thức đó thích hợp với 
yên cầu của cuộc đấu tranh bây giờ là phải từ hình thức chính trị tiến lên hình thức 
quân sự, song hiện nay chính trị còn trọng hơn quân sự. Hoạt động tác chiến của các 
đội vũ trang phải nhằm gây dược ảnh hưởng tốt về chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để 
không ngừng mở rộng cơ sở chính trị quần chúng đồng thời với phát triển lực lượng vũ 
trang. Trong khi các đội du kích cứ hoạt động, nhân dân vẫn bám giữ làng bản, chỉ cần 
tăng cường canh gác, vừa bảo vệ được cán bộ và hội viên. bảo vệ cơ sở chính trị quần 
chúng, vừa duy trì mọi sinh hoạt và sản xuất bình thường của đồng bào. Riêng về mặt 
quân sự, Cụ Hồ chí ra cho các anh thấy một thực tế hiện nay là lực lượng vũ trang của 
ta đâ ít lại quá phân tán. thiên hăn một lực lượng nòng cốt. Đề ra phương hướng khác 
phục. Cụ nhắn mạnh nguyên tắc tập trung lực lượng. tức là phải tập hợp những cán bộ 
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và chiến sĩ anh dũng nhất, tô chức ra một đội vũ trang tập trung. một đội quân chủ lực 
đê hoạt động. Đội vũ trang đó là Đội quân giải phóng. 

Quay sang anh Văn. Cụ Hà hỏi: 

- Việc này giao cho chú Văn phụ trách, chú có làm được không? 

- Có thẻ được. 

Với câu trả lời ngắn gọn đó, Võ Nguyên Giáp chính thức bước chân vào con 
đường bình nghiệp. 

Sau này được biết, ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. không ít 
người nước ngoài (nhất là các ký giả và sử gia Pháp và Mỹ) thường nói đến chuyện Cụ 
Hồ giao việc thống lĩnh ba thử quân cho một giáo sư sử học chưa từng qua một trường 
lớp quân sự nào. Đội quân thơ ấu do ông Giáp chỉ huy lại sớm đối mặt với quân viễn 
chỉnh lành nghề dày đạn chiến trận của nước Đại Pháp trên toàn chiến trường Đông 
Dương. Dến nay, cuộc trường chỉnh của Võ Nguyên Giáp đã đi vào lịch sử 30 năm, 
vấn đẻ thắng thua cũng đã phân minh. Vậy mà vào những năm giao thời giữa hai thế 
kỷ XX và XXI, chuyện lãnh sứ mệnh cầm quân của ông Giáp vẫn được nói đến trong 
ít nhiều cuốn sách phương Tây. trong đó có cuỗn Chiến thắng bằng mọi giá. Chỉ là một 
trong những người đặt vấn đề muộn mẫn nhất, C.B. Currey cũng thông nhất với tất cả 
các tác giả nước ngoài trước đó, trên một vấn đẻ cơ bản nhất, đó là: Việc “chọn mặt gửi 
vàng” của Cụ Hồ là hoàn toản đúng. Ông Võ Nguyên Giáp đã hoàn thành xuất sắc sứ 
mệnh lịch sử cầm quân Cụ Hỗ giao cho trong suốt một phần ba thế kỷ. 

Sau khi giao cho "chú Văn” đảm nhiệm việc lập Đội quân giải phóng, đêm ấy, 
một đêm hạ tuần tháng 9 năm 1944 khó quên, trong căn lều giá lạnh, không đèn đóm 
giữa rừng Pác Bó, Cụ Hồ đã căn đặn Võ Nguyên Giáp những điều ngăn pọn, ''vỡ lòng” 
nhưng cơ bản nhất vẻ đường lỗi quân sự cách mạng Việt Nam. Ông Cụ không đi vào 
kế hoạch cụ thê mà chí ra đường đi nước bước như thế nào để điều hành đội quân chủ 
lực cách mạng đầu tiên sắp lọt lòng, từ đường lối tổ chức. phương châm hành động 
đến vấn đề quân nhu. Cụ nhấn mạnh yếu tố tồn tại. trưởng thành và chiến thắng của 
đội quân giải phóng: 

1) Có chỉ bộ làm hạt nhân lãnh đạo; 

2) Phải dựa chắc vào dân; 

3) Chỗ đứng chân phải là một căn cứ tiến có thê đánh. lui có thể giữ. Cụ bảo 
như vậy đù lúc này ta còn yếu, địch mạnh nhưng chúng nhất định không thể tiêu diệt 
được đội quân thơ ấu của ta. Trong cả cuộc đời cầm quân của mình, dù đã thông hiểu 
Clausewitz, Napoléon, Tôn Tử. Trằn Quốc Tuấn.... Võ Nguyên Giáp vẫn luôn luôn 
tâm niệm những lời đặn đầu tiên đó của Cụ Hồ, nhất là yếu tố nhân dân, đựa chắc vào 
dân thì không kẻ dịch nào có thể tiêu điệt được. Một câm nang định hướng hành động 
cho cả một cuộc đời làm tướng. 
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Ngày hôm sau, Võ Nguyên Giáp cùng Lê Quảng Ba bàn kế hoạch triển khai việc 
thành lập Dội quân giải phóng. 

Trong số cán bộ ở cơ quan tổng hành đỉnh của Cụ Hồ lúc đó, Lê Quảng Ba là 
một trong mấy người ít nhiều có kiến thức quân sự. lại nắm chắc tình hình lực lượng vũ 
trang trong căn cứ địa Cao — Bắc — I[.ạng. Trong những năm 1937-1938. Lê Quảng Ba 
đã cùng Hoàng Sâm được Dàng cử sang Trung Quốc tham gia Đội du kích ở Biên khu 
Diễn -- Kiếm — Quế (hoạt động trên dịa bàn tỉnh Vân Nam — Quảng Tây - Quý Châu). 
Sau khi về nước. từ cuối tháng 10 năm 1941, Cụ Hỗ lại giao cho Lê Quáng Ba cùng 
với Lê Thiết I lùng và Hoàng Sâm tô chức thí điểm Dội du kích Cao Bằng và đi mở các 
lớp huấn luyện quân sự và tổ chức tự vệ chiến đấu ở các châu thuộc Cao Bằng trong 
cuộc đầu tranh chống khủng bồ trăng của để quốc Pháp vừa qua, các đội vũ trang địa 
phương đã phát huy vai trò tiên phong trong việc điệt ác trừ gian. bảo vệ nhân dân. 

Hai anh Võ Nguyên Giáp và Lê Quảng Ba thống nhất đề nghị với Cụ Hồ. bước 
dầu chỉ nên tổ chức một trung đội, gồm ba tiêu đội, chọn trong các đội vũ trang các 
châu. Các anh trao đổi cân nhắc từng người. Cuối cùng chọn được 34 chiến sĩ gồm 5 
dân tộc (Tày 19. Nùng 9, Kinh 4, Mông I, Dao 1) 28 trong 34 chiến sĩ là con em nhân 
dân các dân tộc Cao Bằng. Đáng chú ý là trong số 12 cán bộ chiến sĩ trong đội du kích 
Cao Bằng trước đây, chỉ Hoàng Sâm có trong danh sách, với cương vị Đội trưởng. 
Chính trị viên Đội là Xích Thăng (tức Dương Mạc Thạch, Bí thư châu ủy Nguyên 
Bình). Phụ trách tình báo tác chiến là Hoàng Văn Thái. phụ trách công tác chỉnh trị 
là Lâm Cẩm Như (tức Lâm Kính). Hai anh Hoàng Văn Thái và Lâm Kính đều là học 
viên quân sự ở Điển Đông (Trung Quốc) mới về nước. Về trang bị, dù Cụ Hồ chỉ thị 
tập trung những vũ khí tốt nhất, nhưng hai anh tính đi tính lại cũng chỉ đủ mỗi người 
một thứ, chủ yêu là súng trường (17 khẩu của cá Tây và Tàu), còn lại là súng kíp. Hiện 
đại nhất và có số đạn phong phú nhất là khẩu tiểu liên Mỹ với 150 viên đạn do bà con 
Việt kiều ở Côn Minh gửi tặng. 

Sau khi thông qua danh sách Đội quân giải phóng. danh sách đáng viên trong Chi 
bộ Dáng đầu tiên của Dội và thành phần Ban Chỉ huy, Cụ Hồ ôn tồn căn dặn thêm anh 
Văn những điều mang tính định hướng hoạt động của đội. Trước hết là tên Đội, Cụ chỉ 
thị thêm bai từ /„yên /ruyễn vào tên của Đội quân giải phóng cho thật đúng với chức 
năng của Đội vĩ trang tuyên truyền và sắt với phương châm hành động lúc này là chính 
trị còn trọng hơn quân sự. Do đó, tên hoàn chỉnh sẽ là Đội Việt Nam tuyên truyền giải 
phóng quân (ĐÐ.V.N.T.T.G.P.Q). Thứ hai về hoạt động sau khi thành lập, Cụ nói trong 
vòng một tháng phải có hoạt động. Khi hoạt động, luôn nhớ nguyên tắc bí mật, “lai vô 
ảnh khứ vô hình” (lúc đầu Cụ dùng "khứ vô tung”), ta ở đông, địch tưởng ta ở tây. Trận 
đầu phái thắng lợi để gây khí thế và gây tin tưởng cho các chiến sĩ và xây dựng truyền 
thống lâu dài cho bội đội sau này. Thứ ba là về quan hệ giữa ĐVNTTGPQ với các đội 
vũ trang các địa phương. Trên thực tế trong liên tỉnh sẽ bình thành ba hình thức tổ chức 
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lực lượng vũ trang. DVNTLGPQ là đội chú lực. đầu dàn. Sát cánh với đội chủ lực là 
các đội vũ trang của các châu rồi các đội tự về và tự vệ chiến đấu của làng bản. Việc 
chỉ đạo phải thống nhất cả ba lực lượng đó. Các lực lượng vũ trang địa phương phôi 
hợp chặt chẽ với đội chủ lực và là nguồn bổ sung cho đội chủ lực, đối lại, đội chủ lực 
phải phát huy vai trỏ và trách nhiệm cúa đội quân đàn anh, đìu dắt giúp đỡ các đội vũ 
trang địa phương trưởng thành cả trong xây dựng và chiến đấu. 

Võ Nguyên Giáp nghĩ sì sau khi từ biệt Cụ Hồ trên đường về cơ quan Tiên tỉnh 
ủy chuẩn bị cho việc thành lập Đội quân giải phóng. 20 năm sau anh nhớ lại và viết: 

“Trong đầu chúng tôi đã hiện lên một viễn ảnh huy hoàng về tương lai của đội 
quán cách mạng. và thấy cần làm sao cho viễn ảnh đó sẽ trở thành sự thật chứ không 
phải là một hình ảnh nằm trong ước mơ... ”, 

Nghe nói lại quyết định của Ông Cụ. hoãn việc khởi nghña và thành lập Đội quân 
giải phóng, các anh trong Liên tỉnh ủy không những không thắc mắc mà còn hoan 
nghênh và rất vui mừng. Thật ra đến lúc này, trải qua hai tháng chuẩn bị phát động đầu 
tranh vũ trang. các anh ngày càng thấy rõ hơn những khó khăn trước đây chưa lường 
hết. Lập tức giao thông đặc biệ 


của liên tỉnh được tung đi các châu mang theo thư hỏa 
tốc của Liên tỉnh ủy chỉ thị các địa phương tích cực giúp đỡ mọi mặt góp phần vào việc 
thành lập Đội quân giải phóng được khẩn trương. 


Ít ngày sau Võ Nguyên Giáp đến địa điểm tập trung ở tổng Hoàng Hoa Thám. 
Cán bộ và chiến sĩ được chỉ định gia nhập Dội lần lượt có mặt ở mấy trạm đón tiếp 
ở vùng giáp giới hai tỉnh Cao Bằng - Bắc Cạn và dược hướng dẫn về tập trung ở địa 
điểm trú quân. Việc tiếp lế lương thực, chăm lo cơm nước được đồng bào địa phương 
giúp đỡ. Chỉ bộ Đang đầu tiên của Dội được thành lập gồm 5 đảng viên (Xích Thắng, 
Iioàng Sâm, Hoàng Văn Thái, Lâm Cẩm Như và Võ Nguyên Giáp) do chính trị viên 
Xích Thăng làm Bí thư. Anh Văn thông báo danh sách Ban Chỉ huy Đội đã được ông 
Cụ phê duyệt và việc phân công cho hai anh Hoàng Văn Thái và Lâm Kính. Ngay sau 
đó, cuộc họp đầu tiên của Chi bộ tập trung bàn kế hoạch sắp tới, cụ thẻ là trận đầu sẽ 
đánh ở đâu, cách đánh thế nào và việc chỉ dạo công tác chuẩn bị chiến đấu. 


NHỮNG CHIẾN CÔNG DẦU TAY. 


Võ Nguyên Giáp và chỉ bộ Đảng ÐĐVNTTGPQ không chọn cách đánh phục kích, 
dù có là cách đánh dễ giành thắng lợi hơn, lại hạn chế được tổn thất. Một đội quân vừa 
lọt lòng hoạt động trên một vùng rừng núi trùng điệp, giao thông không thuận tiện. 
không có khả năng nắm địch và khả năng thông tin liên lạc kịp thời nhằm xác định 
đúng thời cơ và hướng tiền công của chúng để triển khai một trận phục kích có hiệu 
quá. Vá lại với mục tiêu gồm chừng một tiểu đội lính đống đi tuần tiểu. vũ khí mang 
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theo không nhiều. trong khi đó súng đạn lại là thứ rất cần thiết ói với Đội lúc này. Các 
anh quyết định đánh đồn, với mục dích không chỉ diệt địch, gây tiếng vang chính trị 
mà điều không kém phần quan trọng là đê thu vũ khí. đùng súng đạn chiến lợi phâm để 
giải quyết vấn đề cái tiến trang bị cho Dội ngày từ trận đầu. Vấn đề đặt ra là chọn đồn 
nảo và chọn cách đánh sao cho trận đầu ra quản chắc thắng. 

Bốn châu ly Hà Quảng — Hòa An — Nguyên Bình - Ngân Sơn tạo thành một hình 
thoi trên đất Cao Bằng. Trong và ngoài khu tứ giác đó, đồn địch rải ra lác đác khắp 
mọi néo đường xung yếu. Cán bộ địa phương nào cũng muốn Đội về đánh dồn trên 
địa bàn của mình. Anh em hứa “sẽ có kế hoạch bảo vệ dân cư chu đảo nếu địch càn 
quét trả thù”. Hội nghị chỉ bộ Đội khăng định: Đánh đồn bẻo lánh cách xa dân có thể 
tránh được địch khủng bố đồng bào sau trận đánh, nhưng sẽ gặp khó khăn vì thiếu tai 
mắt của dân giúp cho việc năm địch và chuẩn bị chiến đấu. Phải chọn đồn nào ở gần 
thậm chí ở ngay trong làng bản mới tranh thủ được sự giúp đỡ của bả con. Sau khi 
cân nhắc mọi nhê, mục tiêu được chọn là đổn Phay Khắt. thuộc xã Tam Lông (Tam 
Kinh). tông Kim Mã. châu Nguyên Bình, Tiếp đó là đồn Nà Ngằn, cách Phay Khắt 25 
kilômét về phía đông bắc. Hoàng Văn Thái và Hoàng Sâm nhận nhiệm vụ chuẩn bị 
mọi mặt, trước hết là cho trận đánh đầu tiên - trận Phay Khắt. Các anh được sự giúp 
đỡ của một đảng viên ở cơ sở là đồng chí Nông Văn Lạc - chủ nhân của ngôi nhà mà 
địch dùng đóng đồn. Toàn Đội nô nức vừa chuẩn bị lễ thành lập Dội vừa chuẩn bị cho 
trận đầu ra quân. 


Đúng vào những ngày này, Cụ Hồ gửi cho anh Văn bản chỉ thị về việc thành lập 
Dội Việt Nam tuyên truyền giái phóng quân. Đây là sự khái quát thành văn bản tất cả 
những điền mà Cụ nói mấy tháng trước khi Cụ giao cho chú Văn nhiệm vụ thành lập 
Đội. Trong bán chỉ thị, Cụ xác định rõ tên Đội, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc 
tỏ chức, quan hệ giữa đội quân chủ lực với các lực lượng vũ trang địa phương trong 
xây dựng và chiến đầu. hình thức chiến thuật và nguyên tắc tác chiến... Cuối bản chỉ 
thị. Cụ Hồ viết: 

*Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân là đội quân đàn anh. mong cho 
chóng có những đội quân đàn cm khác. Tuy lúc đần quy mô của nó còn nhỏ, nhưng 
tiền đỗ của nó tất vẻ vang (lúc đầu Cụ dùng chữ “viễn đại”). Nó là khởi điểm của giải 
phỏng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc. khắp đất nước Việt Nam chúng ta”. 

Quy tụ đầy dủ những vấn đề cơ bản nhất về dường lối lực lượng vũ trang cách 
mạng của Dảng, bản chỉ thị thực sự là cẩm nang hành động đối với người cầm quân. 
Nắm v ững cấm nang đó. dưới sự lãnh đạo của Dáng và được sự đùm bọc hết lòng của 
nhân dân, Võ Nguyên Giáp đã cùng toàn quân biến lời tiên tri của Hồ Chí Minh thành 
hiện thực, Quân giải phóng Việt Nam lớn lên từng ngày và trở thành quân dội bách 
chiến bách thắng trong suốt quá trình khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng. 
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Lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được tô chức trọng thẻ 
chiều ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại khu rừng giữa hai tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng 
Hoa Thám. trước sự chứng kiến của đại diện Liên tỉnh ủy Cao — Bắc — lạng và nhân 
dân các dân tộc hai tính Cao Bằng và Bắc Kạn. Thay mặt đoàn thể, Võ Nguyên Giáp 
đọc diễn văn, nêu nhiệm vụ và phương châm hoạt động của đội, nhấn mạnh bản chất 
cách mạng của người chiến sĩ giải phóng quân... Cuối bài diễn văn anh Văn nói: 

"Theo chỉ thị của đoàn thể dưới lá cở đỏ sao vàng nãm cảnh, tôi xin tuyên bố: 
Đội Việt Nam tuyên truyền Giái phóng quân thành lập và hạ lệnh cho các động chí 
tiễn lên con đường đấu tranh vũ trang... `. 

"Trước khi kết thúc lễ thành lập Đội. 34 chiến sĩ giải phóng. đội ngũ trang nghiêm 
dưới cờ, đồng thanh đọc Mười lời thẻ danh dự của đội. Thể biện đầy đủ nội dung cơ 
bản của một số nguyên tắc xây dựng và hoạt động của Đội du kích do Hồ Chí Minh 
biên soạn khi thành lập Đội du kích Cao Băng hơn 3 năm trước. từ giờ phút thiêng 
liêng này, Mười lời thể danh dự do Võ Nguyên Giáp biên soạn và đọc trước ba quân. 
đã trở thành kim chỉ nam cho mọi chiến sĩ quân đội cách mạng Việt Nam trong xây 
dựng. học tập, chiến đấu và công tác. 

Sau bữa cơm nhạt — không rau — không muối là đêm du kích đầu tiên đầm âm. 
cảm động điễn ra đến tận nửa đêm quanh đồng lửa hồng trong tiết đông giữa rừng. Đó 
là hinh thức mà san này được gọi là "ôn nghèo-kế khả”, một hình thúc tự thuật, vạch 
tội ác mà đế quốc Pháp — Nhật và tay sai đã gieo tai họa cho bản thân, gia đình và quê 
hương mỗi người... Đêm du kích, với nội dung chính trị sâu sắc đã tác động mạnh 
đến tâm tư tình cảm và ý chí căm thù địch của chiến sĩ Giải phóng. Lần đầu tiên hình 
thức công tác chính trị này được Võ Nguyên Giáp vận dụng vào điều kiện cụ thể sau lễ 
thành lập Đội, đã thiết thực khơi gợi ý chí căm thù giai cấp và dân tộc, động viên tỉnh 
thần chiến đấu cho từng chiến sĩ trước ngày ra quân. 

liôm sau, Võ Nguyên Giáp cùng ban chỉ huy Đội thông qua lần cuối kế hoạch 
tác chiến và rà soát lại công tác chuẩn bị cho trận đánh: 

Hai trận Phay Khát và Nà Ngắn (25 và 26 tháng 12 năm 1944) - hai trận chiến 
thăng đầu tiên của quân đội cách mạng Việt Nam dưới sự chỉ huy của Võ Nguyên Giáp 
đã được kế khá tí mi trong nhiều công trình lịch sử và hồi ký của nhiều tướng lĩnh. Vẫn 
đề đáng nói thêm ớ đây là, dưới ánh sáng của sự phát triển hoàn chỉnh của đường lỗi 
chiến tranh và nghệ thuật quân sự của Đảng 60 năm qua, cần tìm hiểu xem hồi đó tư 
tưởng quân sự Hồ Chí Minh đã sớm “bén rễ” trong tư duy Võ Nguyễn Giáp như thế 
nào để có được hai chiến công đầu tay và từ đó rút ra được những bài học vỡ lòng vẻ 
nguyên nhân thắng lợi của đội quân thơ âu mới vài ngày tuổi đã lập chiến công? 

Trước hết chúng ta thấy Võ Nguyên Giáp coi trọng vai trò lãnh đạo của Đăng 
trực tiếp ở đây là vai trò của chí bộ vừa được thành lập. Mặc dù mặt bằng kiến thức 
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quân sự giữa các đảng viên trong chỉ bộ lúc đó còn rất chênh lệch nhưng việc lãnh đạo 
trận đánh đã được anh Văn đưa ra thảo luận giữa tập thể đảng viên. Các anh chọn mục 
tiêu vừa sức, chắc thắng về quân sự nhưng không thất lợi về chính trị - không để cơ sở 
chính trị quần chúng bị khủng bố. Đó là biểu hiện đầu tiên của sự quán triệt phương 
châm chính trị còn trọng hơn quân sự - tuyên truyền trọng hơn tác chiến — tác chiến 
về quân sự phải gây ảnh hưởng tốt về chính trị. Tiếp đó. buổi chiều 25. trước giờ anh 
em tiễn quân vẻ Phay Khắt. cán bộ đảng viên chia nhau đi gặp các chiến sĩ, dặn dò tỉ 
mi và động viên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chiến dấu trong trận đầu ra quân của 
Dội. Cùng với buổi liên hoan trong đêm du kích mấy hôm trước với nội dụng chủ yếu 
là "ôn nghèo - kể khổ”. hoạt động của đảng viên trước giờ chiến đầu là một hình thức 
công tác chính trị -: tư tưởng đích thực. 

Cụ Hồ đã căn đặn Dội phải luôn luôn dựa vào dân và giải quyết đúng. đắn mọi 
quan hệ giữa Dội quân chủ lực với lực lượng vũ trang địa phương. Trong bai trận Phay 
Khắt - Nà Ngắn. chỉ thị đó đã được chấp hành nghiêm chỉnh. Nhân dân và các đội du 
kích và tự vệ địa phương đã thực sự trở thành yếu tố không thê thiếu để giảnh thắng 
lợi, nhất là trong trận Phay Khắt. Cán bộ cơ sở và bà con dân bản đã giúp đỡ Dội nắm 
từng điểm cụ thể vẻ tình hình địch trong đồn, đã tìm mọi cách có đủ quản áo lính đõng 
để các đội viên cải trang thành quân địch đột nhập đồn. đã đảm nhiệm vấn dẻ tiếp tế 
nuôi quân ngay từ buổi lễ thành lập cho đến khi hai trận dánh kết thúc thắng lợi mà 
vẫn bảo đảm được bí mật hoạt động của Đội, đã biết lựa lời khai báo, đối đáp với địch 
khi chúng kéo quân về làng sau khi bị điệt để giữ kín hoạt động của Dội... Các đội vũ 
trang địa phương không những cùng Đội trực tiếp tham gia chiến dấu ngay từ trận đầu 
'°'mà còn giúp chỉ đường, xóa dấu vết sau khi Đội hành quân qua làng bản. khống chế 
bọn tay sai địch ở cơ sở trước và sau trận đánh... Những hoạt động trên đây, dù chỉ 
mới lả bước đầu. nhưng rõ ràng đỏ là mầm mống của cái mà ngay từ hồi đó đã được 
gọi là quân chúng chiến tranh. 


Rõ ràng là, chỉ với hai trận đánh đầu tiên, Võ Nguyên Giáp dã thể hiện khá đây 
đủ lời đạy của Hồ Chí Minh về sighệ thuật cẩm quân. Nghệ thuật đó trước hết thể hiện 
bằng tỉnh thần ¿ch cực chủ động tìm địch mà đánh, dù đền địch ở trong địa bản có cơ 
sở chính trị quần chúng vững chắc (như Phay Khắt) hay tương đối xa dân, biệt lập trên 
đồi, khó tiếp cận (như Nà Ngắn). Đội quân thơ ấu đối mặt với địch trong thế /áy yếu 
đánh mạnh, nhưng nghệ thuật cằm quân đã biết phát huy ru thế về sức mạnh chính trị 
tỉnh thân của một đội quân kém địch về trang bị đề giành thắng lợi. Đó là nghệ thuật 
chọn mục tiêu tiễn công vừa phải, chắc (hắng. trên cơ sở nghiên cứu phân tích lực 
lượng so sánh địch - ta. Đó là nghệ thuật cho» thời cơ tiến công vào lúc bắt ngờ nhất 
với địch (5 giờ chiều trong trận Phay Khắt - địch vừa ăn cơm, súng còn gác trên giá 
và 7 giờ sáng trong trận Nà Ngân - địch vừa ngủ dậy) đồng thời cũng là thời cơ ta lui 
quân bí mật an toàn sau trận đánh. Đó là nghệ thuật phát huy tỉnh thần zmưu #rí sáng 
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rạo, triệt để khai thác yếu tô bí mát bắt ngờ, cải trang đột nhập đồn địch, rồi bất ngờ 
tiến công sau khi đã khống chế giá súng và chặn mọi lối ra vào. khiến trong cả hai trận 
địch không kịp trở tay. Đó là tỉnh thần /iến công kiên guuốt, lính hoạt, xử trí nhanh 
nhạy trước tình huống ngoài dự kiến, như khi tên đồn trường Phay Khắt từ Nguyên 
Bình trở về đồn đúng lúc trận đánh đang tiếp diễn thuận lợi hay khi đội trưởng Thu 
Sơn (sắm vai “đội xếp” dẫn lính di giải tù cộng sản) đứng trước nguy cơ bị lộ khi đối 
mặt với tên đội Đường trong trận Nà Ngân. Cả hai trận kết thúc nhanh gọn và đều thể 
hiện tư tướng đánh tiêu diệt. làm chủ chiến trường. bắt tù binh, thu vũ khi. Với phương 
châm lấy súng địch đánh địch — vừa đánh vừa tự vũ trang. vấn để thu chiến lợi phẩm 
để cải tiễn trang bị của Đội được đặt ra ngay từ khi xác định mục đích trận đánh. Nếu 
sau trận Phay Khắt, chiến lợi phâm thu được chỉ đủ trang bị cho nửa trung đội thì sau 
trận Nà Ngắn, súng đạn thu được của địch đã cho phép ta phát triển lực lượng thành đại 
đội trước khí bước vào trận Dông Mu. Rõ ràng là. với hai trận đầu tiên, Đội đã bước 
đầu xây đựng truyền thống đành thắng trận đâu -- càng đánh càng mạnh cho toàn quân 
sau này. Và một điều quan trọng nữa là Dội đã nghiêm chính vận dụng phương châm 
hoạt động lúc này chính là chính trị còn trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác 
chiến, diệt địch. khuếch trương thanh thế của Đội và cúa mặt trận Việt Minh mà không 
phương hại đến phong trào chính trị địa phương. 


w*u#& 


Kê từ những ngày hoạt động trên mặt trận báo chí cách mạng Hà Nội rồi làm 
công tác vận động quần chúng trên vùng thượng du Cao-Bắc-Lạng cho dến thắng lợi 
giòn giã của hai trận Phay Khắt - Nà Ngân. thời gian chuyền hướng hoạt động cách 
mạng của Võ Nguyên Giáp từ chính (rị sang vũ trang phải trải qua chừng 10 năm, 
Trong khoảng một nửa thời gian đó - 1940-1944 (cũng như từ đó về mãi sau này). 
từng bước hoạt động của anh đều được sự chỉ vẽ cụ thể của Nguyễn Ái Quốc — Hỗ Chí 
Minh. Thực tế việc thành lập Đội Việ£ Nam tuyên truyền giải phóng quân và thắng lợi 
trọn vẹn của hai trận Phay Khắt-Nà Ngân đã chứng minh: Võ Nguyên Giáp sớm tiếp 
thu và vận dụng sáng tạo tư tưởng quân sự Hỗ Chí Minh ngay từ buối ban đầu. Thành 
công trong cuộc đời cầm quân một phần ba thế kỷ của Võ Nguyên Giáp là thành công 
trong việc quán triệt tư tưởng quân sự Hà Chí Minh, quán triệt đường lỗi chiến tranh 
nhân dân, đường lối vũ trang nhân dân của Đảng vào thực tiễn Việt Nam, trong khởi 


nghĩa vũ trang cũng như trong chiến tranh cách mạng. 
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Œ). Các tài liệu do Nguyễn Ái Quốc tổ chức biên soạn cho lớp huấn luyện đầu tiên này, sau được 


in litô và đóng thành sách. nhan đề: Con đưà 


ng giải phóng, làm tài liệu tuyên truyền huấn luyện thống 
nhất cho cán bộ và nhân dân trong thời kỳ chuẩn bị tiến tới vũ trang khởi nghĩa. 
(2). Năm điều nên làm là: I- Giúp dân những công việc thiết thực hàng ngày: 2- Tìm hiệu phang 


tục tập quán, nghiêm túc chấp hành điều kiếng; 3- Học tiếng địa phương, dạy hát, dạy chữ: cảm tỉnh 


tốt với dân; 4- Tùy nơi, tùy lúc mà tuyên truyền cách mạng cho thích hợp; §- Làm cho dân thấy mình là 
người đứng, đắn, chăm công việ 


trọng kỷ luật, do đó dân càng tín và giúp ta. Năm điều nên tránh là: 
1- Tránh việc gì làm thiệt hại đến dân, làm bắn, làm hỏng nhà cửa ruộng vườn của dân: 2- Tránh nãn ni 
mua hoặc mượn thứ øì cho bằng dược: 3- Tránh sai lời hứa; 4- Tránh phạm đến phong tục tập quán, tín 
ngưỡng của dân; Š- Tránh lộ bí mật. 


(3). Lê Quảng Ba gia nhập Đáng năm 1932, đã từng hoạt động lâu năm ở vùng biên giới Việt - 
Trung, từ Trà Lĩnh - Long Bang đến Sóc Giang — Bình Măng. 

(4).Tính đến 30 tháng 9 năm 1945. Việt Lập đã ra 129 số. Từ tháng § năm 1942 đến tháng 5 năm 
1945, tờ báo do Phạm Văn Đồng phụ trách. 


( 


tô chức vào các doàn thể cứu quốc của mặt trận Việt Minh. 


). Xã. tông, châu “hoàn toàn” là những địa phương tắt cả nhân đân nam phụ lão ấu đêu đã được 


(6). Nông Văn Lạc - chủ ngôi nhà dịch dùng để dồn bết ở Phay Khắt - sẽ đóng vai trò 
rất quan trọng trong việc giúp Đội Việt Nam Tuyên truyền Giài phóng quân diệt đòn Phay Khắt 
tháng 12 — 1944. 

(7). Do VõN 


nhiều phen đút nối. Hai năm sau cuốn sách mới hoàn thành đúng vào những ngày toàn dân đang đứng, 


yên Giáp bị lôi cuân vào những công việc trước mắt nên việc biên soạn cuỗn sách 


trước cao trào Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 


(8). Sau nảy, qua Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử (Nxb CUQG 1993), được biết: Cụ Hỗ gi từ 
Liễu Châu, khoảng giữa tháng 9 -- 1943. Bức thư và báo đến tay Phạm Văn Đồng và Vũ Anh khoảng 
tháng 10. Thư báo tin Cụ đã được tha, khoảng tháng 10, nhưng bọn QDĐ vẫn giữ làm có vấn. Ở nhà 
cần có những cuộc vận động mạnh mẽ hơn để chúng trả tự do cho Cụ. Cụ còn dặn một số công việc cụ 


thê cần làm ngay. 


{9). Theo Hoàng Vã 
trận Phay Khắt. một 


Thái (tạp chí (Nghiên cứu Lịch sử quân sự) số tháng 12 năm 1984) trong 
cán bộ Việt Minh xã Tam Kim cùng với du kích địa phương làm nhiệm vụ phong 


tởa tin tức, cảnh giới vòng ngoài. canh gác và ngăn chặn các ngả đường quanh khu vực Đội trủ quân 


trước giờ xuất kích.... cho nên tổng số quân huy động và trận đánh lên tới 50 người, 
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239. võ Nguyên Giáp trên từng chặng đường mùa thu Ất Đậu / Trần 
Trọng Trung // Quân đội Nhân dân. — 2003. - Ngày 16 tháng 8. - Tr. 3, ngày 17 tháng 
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VÕ NGUYÊN GIÁP TRÊN TỪNG CHẶNG ĐƯỜNG 
MÙA THU ÁT DẬU 


1— PHÁT CỜ NAM TIÊN 


Sau thắng lợi giòn giã của hai trận Phay Khắt và Nà Ngần, Đội liệt Nam Tuyên 
truyền giải phóng quân (VNTTGPQ) dừng chân chừng 10 ngày ở vùng Thiện Thuật 
(Cao Bằng) để nghỉ ngơi, chình đón đội ngũ, bổ sung trang bị và luyện tập trước khi 
bước vào nhiệm vụ mới ngay trong địp Tết Ât Dậu. Anh Văn (bí danh và cũng là tên 
gọi thân mật ông Võ Nguyên Giáp hỏi đó) biên thư báo cáo Cụ Hỗ và Liên tỉnh ủy Cao 
- Bắc - Lạng về kết quả hoạt động vừa qua, dự kiến công việc sắp tới và để nghị Liên 
tỉnh ủy chỉ đạo cho các châu chọn người để bỏ sung vào Đội quân giải phóng. 

Chỉ ít ngày sau. Đội quân chú lực đầu tiên của cách mạng đã phát triển thành dại 
đội. Ban chỉ huy VNTTGPQ trước đây (Hoàng Sâm, Xích 'Thắng) nay thành cán bộ 
đại đội. Cán bộ trung đội cũng được xếp đủ cả cấp trướng và cấp phó. 1.ễ thành lập đại 
đội tuy không nhiều nghỉ thức như ngày ra đời dội VNTTGPQ bữa trước nhưng cũng 
rất trang nghiêm, với đội ngũ đông hơn, trang bị khá hơn và nhất là trong khí thế của 
đội quân vừa chiến thắng. Ngay sau đó. đại đội xuất quân đúng vào những ngày giáp 
Tết. Không kể chiến sĩ cũ mới, ai cũng phần khởi lên đường hòa mình vào phong trào 
mùa xuân chiến đầu mà Liên tỉnh ủy vừa phát động, tuy trong thâm tâm không khỏi có 
chút bâng khuâng khi nghĩ đến cái tết đầu tiên xa nhà. 

Một bộ phận Quân giái phóng tách ra đi phát triển cơ sở ở hướng Nậm Ty - từ 
Tĩnh Túc đi đến phía Bắc, mội tổ trinh sát được phát đi nghiên cứu vị trí địch và chuẩn 
bị cho trận đánh sắp tới. còn đại bộ phận theo các anh Văn và Hoàng Sâm tiền quân 
lên hướng châu Bảo J.ạc. Đây là cuộc hành quân đường dài với rất nhiều gian khô thử 
thách, từ trung tâm Cao Bằng lên hướng Tây Bắc của tỉnh, gần biên giới Việt Trung, 
để chuẩn bị cho trận chiến đấu mới - trận Đồng Mu. 

Sau ba trận đầu tiên của đội quân giải phóng. anh Văn giành thời gian ghi thêm 
những bải học vỡ lòng của cuộc đời binh nghiệp. Sau này, trong suốt cuộc trường chỉnh 
của một phần ba thé kỷ, một trong những phong cách lãnh đạo chí huy rất riêng của Võ 
Nguyên Giáp là kịp thời chất lọc và ghí chép từng kinh nghiệm cụ. thể trên mỗi chặng 
đời chỉnh chiến. mỗi giai đoạn đối mặt với tướng lĩnh cằm đầu quân đội viễn chỉnh nhà 
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cách mạng mà ông trực tiếp biên soạn hoặc chỉ đạo biên soạn, là một kho tàng đỗ sộ 
về khoa học quân sự, về kinh nghiệm cầm quân mà Đại tướng - Thấy Võ anh Văn đề 
lại cho hậu thế. bắt đầu từ những bài học a — b — e được ghi chép thông qua mấy buải 
đầu ra quân, từ Phay Khắt — Nà Ngắn đến Đồng Mu. 

Theo kế hoạch Afkø xuân chiến đấu, ngay từ trung tuần tháng 2 -- 1945 (mông 2 
tết Ất Dậu). toàn Đội chia thành nhiều hướng hành quân về phía Nam, vừa đi vừa triển 
khai một đợt vũ trang tuyên truyền rằm rộ từ tây bắc Cao Bằng đến vùng giáp ranh 
Cao Bằng - Bắc Cạn. Trên từng hướng, các tô đội vũ trang dùng mọi hình thức-từ mít 
tỉnh trong từng thôn bán, đến dán khâu hiệu. phân phát truyền đơn kêu gọi nhân dân 
ủng hộ cách mạng, tham gia đoàn thể cứu quốc. cùng đồng bảo cá nước đứng lên khởi 
nghĩa đánh Pháp - đuôi Nhật, piành độc lập tự do. ĐI đôi với việc đây mạnh vũ trang 
tuyên truyền là trực tiếp giúp các thôn, bán về công tác huấn luyện. đảo tạo cán bộ địa 
phương làm nòng cốt cho phong trảo ở cơ sở đồng thời chọn người phát triển Đội quân 
giải phóng. So với những ngày nóng bỏng của cuộc khủng bố trắng hồi mùa thu năm 
trước, phong trào chung trong toàn liên tỉnh. nhất là những vùng trung tâm Cao Bằng 
đã khác hăn. Hòa nhịp với thanh thế ngày càng vang đội của quân giải phóng, rất nhiều 
cơ sở chính trị quần chúng được phục hồi và phát triển, đã tác động sâu sắc đến thái độ 
chính trị của các tầng lớp nhân dân các dân tộc Cao - Bắc - Lạng. Trong khi quần chúng 
sôi nội ủng hộ cách mạng. nô nức “đi giải phóng" thì bọn lính đồn nơm nớp lo sợ bị 
tiễn công. Bọn tổng đoàn. xã đoàn ngay cả những tên Việt gian phản động nổi tiếng ở 
nhiều địa phương cũng không đám lộng hành như trước. Nhiền phần tử lưng chừng đã 
ngả dần theo cách mạng. Cục điện chung đó là môi trường thuận lợi cho hoạt động vũ 
trang tuyên truyền cúa Đội. 

Từ cuối tháng 2 — 1945, trước tình hình trong và ngoài nước chuyển biến ngày 
cảng thuận lợi cho phong trào cứu quốc, Liên tỉnh ủy chỉ thị cho Đội đẩy mạnh hoạt 
động cả về chính trị và vũ trang, chuẩn bị sẵn sàng đón thời cơ lớn. Hoạt động của Dội 
trong phong trào Mùa xuân chiến đấu bắt dầu mang nội dung mới: /iến mạnh về phia 
Nam. Chưa bao giờ bài ca của Đội, bài Phát cờ Nam tiến ~ mà anh Văn chỉ thị cho anh 
Khang (tức Hoàng Văn Thái sáng tác) hỏi thành lập Dội VNTTGPQ tháng 12 — 1944 
- lại có tác dụng cô vũ mạnh mẽ và thiết thực như những ngày Dội tiễn nhanh trên trục 
đường từ Ngân Sơn sang Chợ Rã xuống Chợ Đồn, Chợ Trù. Tiếng hát vang lên sau 
trận phục kích do Iloàng Sâm chỉ huy, tiêu diệt gọn đoàn xe xủa địch trên đường Nà 
Ngân ~ Đo Gió (khi đó gọi là Ben ~ Le — Bel Air). Tiếng hát lan đến khắp các Châu 
huyện đang thành lập các đội vũ trang của địa phương. Đó là “những đội quân đàn 
em” mả Cụ Hỗ đã tiện đoán khi Cụ chỉ thị cho c## Văn thành lập “đội quân đàn anh” 
cuối năm trước. 

Ngày 7 tháng 3, các ông Phạm Văn Đồng và Vũ Anh đến thăm, đánh dấu một 
mốc chuyển biến mới trong hoạt động của Đội. Các ông thông báo cho ông Giáp về 
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cục diện chiến tranh thế giới, tình hình phát triển của phong trào cứu quốc trong cả 
nước, đặc biệt là những triệu chứng Phát xít Nhật sắp lật đồ Đề Quốc Pháp. Điều quan 
trọng là các ông chuyển đạt chỉ thị của Cụ Hồ. Trước khi lên đường sang Côn Minh 
gặp đại diện Đằng minh. cụ dặn: Dội phải &ðđn trương tiến quân xuống phía Nam. 
nhanh chóng dánh thông đường liên lạc với miền xuôi. 

Chỉ ít ngày sau đó, qua những câu chuyện bà con đi chợ bản tán về việc quân 
Nhật kéo xuống chiếm đồn Nguyên Bình, bắt dỗn trưởng Pháp làm tủ binh, ông Giáp 
khăng định tin Nhật làm dảo chính lật Pháp. Dội tiếp tục con đường Nam tiến trong 
không khí khác hắn những cuộc hành quân đêm. bí mật len lỏi trèo đèo lội suối như 
những ngày đầu ra quân. Trên tùng chặng đường tiền quân giữa thanh thiên bạch nhật, 
dưới lá cờ đỏ sao vàng giương cao. Đội liên tiếp tố chức những cuộc mít tỉnh quản 
chúng. giải thích rõ về thời cơ khởi nghĩa đẻ giành chính quyên. Công tác vận động 
binh lính người Việt trong hàng ngũ địch ngay cảng đem lại kết quả thiết thực, Lính 
đông ở các đồn lẻ nộp súng, giao đồn, châu đoàn. xã đoàn nộp triện... 

Thực hiện chủ trương nhanh chóng khơi thêm nước cho cả vẫy vùng - sẵn xàng 
đón thời cơ lớn, như chỉ thị của Tổng bộ Việt Minh, nhiều cán bộ của liên tỉnh cũng 
tham gia Nam tiền, cùng Đội Quân giải phóng chia thành nhiều hướng tiền quân mở 
rộng địa bàn hoạt động. Hoàng Sâm, Quang Trung tiến về hướng Phủ Thông, Bắc Cạn; 
Hoàng Văn Thái sang Lục An Châu; Lê Thiết Hùng xuống mạn Thất Khê. Bình Gia. 
vốn là địa bàn hoạt động của Đàm Minh Viễn và Hoàng Minh Tháo; Lê Quảng Ba theo 
hướng Bảo Lạc rồi chuyên hướng Tây sang Bắc Mê - Bắc Quang... Riêng ông Võ 
Nguyên Giáp cùng "Đại quân” tiên thắng xuống Chợ Rã. Sự xuất hiện của Quân giải 
phóng sớm làm thay đổi bộ mặt của huyện ly miền ngược nảy. Chính quyền địch nhanh 
chóng tan rã. Binh lính đồn Chợ Rã xin nộp vũ khi rồi trở về nhà. Viên Đền trưởng 
người Pháp xin cấp giấy để chạy sang bên kía biên giới Việt - Trung. Cờ đó sao vàng 
rợp đường phố. Nhân dân đỗ ra đường đón bộ đội về nhả, chăm lo cho anh cm nghỉ 
ngơi ăn uống, ân cần chu đáo như đối với người thân đi xa mới về. Và mọi việc quan 
trọng liên quan đến dời sống chính trị xã hội của địa phương dều được bà con đến “xin 
ý kiến các đồng chí Việt Minh". từ cách tổ chức đoàn thể cứu quốc đến cách đề phòng 
và dói phó nếu quân Nhật kéo đến. việc tranh chấp ruộng đất trong địa phương. cả đến 
việc cưới xin của các đôi trai gái... Từ thực tế bộ mặt chính trị đã hoàn toàn thay đối 
của địa phương, một vẫn đề dược Võ Nguyên Giáp khăng định: “Điều kiện đã chín 
muỗi để thành lập chính quyền cách mạng các châu, huyện. Đây là vẫn đề rất mới. 
chưa hề được thảo luận trong Liên tỉnh ủy”. 

Phân tích mọi mặt, anh Văn thấy tình hình lúc nảy-trung tuần tháng 3 năm I945- 
dã khác xa so với hồi 1942-1943. khi từng tốp nhỏ của doàn Xung phong Nam tiến qua 
vùng này. anh chị em phải lén lút trong rừng sâu. nẻ tránh từng vọng gác nhỏ của lính 
dỡng. Giờ dây, chính quyền cơ sớ của địch đã hoàn toàn tan rầ, cả đoàn quân đi giữa 
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ban ngày, công khai trên đường phỏ. Tình thế đòi hỏi phái có chính quyền cách mạng 
lâm thời đê lãnh đạo nhân dân củng cô và bảo vệ thành quả cách mạng. Giữa lúc tình 
hình chuyên biến rất khân trương trong từng ngày mà anh thì không có điều kiện liên 
lạc với Trung ương hay Liên tỉnh ủy, cảng không thể xin ý kiến Ông Cụ..... Võ Nguyễn 
Giáp đi đến kết luận: Tình hình thực tế vùng Chợ Rã này cẩn và cá thể thành lập chính 
quyền nhân dân lâm thời không chỉ ở cấp xã mà cả cáp châu, huyện và khi diều kiện 
thuận lợi hơn sẽ tiền lên thành lập chính quyền cấp tỉnh... Thực tế đã chứng minh: kết 
luận đó không những phù hợp với Nghị quyết Hội nghị Trung ương tháng 5-1941 về 
chiến tranh chu kích cục bộ, khới nghĩa từng phần. giành chính quyền trong từng địa 
phương, mà còn phù hợp với chỉ thị ngày 12 tháng 3 năm 1945 của Thường vụ Trung 
ương nhan dễ Nhớ: Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta 

Sau khi chí dạo thành lập chính quyền nhân dân lâm thời ở Chợ Rã và giao cho 
Mai Trung Lâm ở lại giúp đỡ địa phương. Võ Nguyên Giáp cùng bộ đội tiễn nhanh 
xuống Chợ Đồn. Vừa đến nơi. anh Văn nhận được công văn “hóa tốc” của lãnh đạo 
Liên tính. Anh rất mừng. nhất là khi đọc câu Nghị quyết Liên tỉnh ủy nói về vấn dễ 
chớp thời cơ "đánh đó chế độ thông trị cúa địch ở hương thôn. rồi tùy nơi sẽ thành lập 
chính quyên nhân dân từ cáp xã dến cấp châu, huyện. phủ hoặc đến cấp tỉnh”. Liên 
tỉnh ủy còn cho biết, từ sau ngày Nhật đảo chính Pháp, các đội vũ trang địa phương 
trong Liên tỉnh đã hạ hàng loạt đồn địch, thu rất nhiều vũ khí không chỉ của lính dõng. 
lính khó xanh, khó đỏ, mà chủ yếu là của từng đoàn, từng đoàn quân Pháp nối tiếp 
nhau tháo chạy sang bên kia biên giới. Bọn chị huy Pháp không dám hưởng ứng lời 
kêu gọi của †a cùng nhau hợp tác đánh Nhật. Viên quan tư Reul ở Cao Bằng và quan 
hai De Pontich ở Bắc Cạn là những ví dụ cụ thể. 

Cuỗi tháng 3. khi Võ Nguyên Giáp cùng “đại quân” về đến Chợ Chu thì ông đã 
có trong tay một “cảm nang” hành động, đó là chỉ thị của Thường vụ Nhát Pháp bắn 
nhau và hành động của chúng ra, một bán chỉ thị rất dễ nhớ với ngày tháng gồm Š con 
số liên tiếp 12345. Bước chân của Đội quân giải phóng trong quá trình phát cờ Nam 
tiến, phối hợp với Cứu quốc quân từ phía Thái Nguyên lên. đã nhanh chóng biến chủ 
trương chiến lược và tư tưởng chỉ đạo của Thường vụ Trung ương về chướn bị thời cơ 
tiễn tới cao trào Tổng khỏi nghĩa thành hiện thực. Còn các đội vũ trang cách mạng lớn 
lên từng ngày trong quá trình khơi nghĩa từng phần, đã cùng nhân dân các dân tộc Việt 
Bắc tạo nên một cục diện hoàn toàn mới trên căn cứ địa cách mạng. Trong khí phong 
tảo cách mạng ở Cao Bằng như nước vỡ bờ, toàn bộ chính quyền các châu Hòa An, 
Nguyên Bình, Hà Quảng và một phần các châu Bảo L.ạc, Quảng Uyên. Trùng Khánh 
đã vẻ tay nhân dân. thì lui về phía nam, chính quyền ở nhiều xã. huyện thuộc Thái 
Nguyên và Tuyên Quang cũng được thành lập, tạo thành một vùng giải phóng liên 
hoàn giữa nhiều châu ly, huyện ly thuộc Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Cạn, 
Tuyên Quang. Nghị quyết tháng 5-1941 của Trung ương về chiến tranh dụ kích cục bộ. 
khởi nghĩa từng phân... đã trở thành hiện thực trên nhiều vùng rộng lớn ở Việt Bắc. 


_ ĐẠI TƯỞNG, TÓNG TƯ. 


;ÚA HÒA BÌNH _ 


Việc liên lạc với Trung ương ở miễn xuôi cũng đã thông suốt. Dầu tháng 4. Võ 
Nguyên Giáp nhận dược thư của Tổng Bí thu Trường Chinh triệu tập về họp Hội nghị 
quân sự Bắc Kỳ. Anh Văn biên thư lên Cao Bằng báo cáo tình hình rồi lên đường ởi 
họp. Hồi tưởng lại tâm trạng của "con người vùng cao vừa hạ sơn”, đặt chân trên con 
đường mỗi lúc một thấy gần miền xuôi, sau này Võ Nguyên Giáp viết: 

"Đã mấy năm nay mới lại nhìn thấy cánh đồng xunh chạy dài tít tắp đến 
chắn trời” 

Đồng chí giao thông dẫn anh Văn đến thôn Liễu Ngạn, xã Hoàng Vân, IlHiệp Hòa, 
Bắc Giang. Chiều 14 tháng 4. những người được triệu tập về dự hội nghị đã có mặt 
đông đú. Võ Nguyên Giáp đặc biệt vui mừng. lần đầu tiên được gặp nhiền đồng chí 
lãnh đạo các địa phương, quen cũ có mà lần đầu gặp cũng cớ"! mà lại gặp giữa lúc cách 
mạng đang tiến tới cao trào, Trả lời các anh về tin tức của Nguyễn Ái Quốc, anh Văn 
cho biết lúc này Ông Cụ đang ở Hòa Nam, gặp gỡ đại diện cúa Đồng Minh. 

Trước khi hội nghị nghe và thảo luận dự tháo nghị quyết do Tổng Bí thư Trường 
Chinh trình bảy, Võ Nguyên Giáp báo cáo tình hình phong trào cách mạng và những 
hoạt động của Wiệt Nam tuyên truyền Giải phóng quân tại Cao-Bắc-Lạng, Chu Văn 
Tấn báo cáo các hoạt động của Cứu quốc quán tại tính Thái Nguyên, Tuyên Quang. 
Hội nghị phân tích triển vọng tình hình mọi mặt của năm 1945, đánh giá "một phong 
trào kháng Nhật cứu nước đang cuồn cuộn dâng trào”, ưu khuyết diễm của phong trào 
và thảo luận sôi động về việc của quân Đồng Minh có vào Dông [Dương hay không? 
Trên cơ sở nhận định tình thế đã đặt nhiệm vụ quân sự lên trên tất củ các nhiệm vụ 
quan trọng và cân kíp trong lúc này. hội nghị quyết nghị những vấn đề trực tiếp liên 
quan đến việc gấp rút tạo thời cơ và kịp thời nắm bất thời cơ. sẵn sàng phát động tổng 
khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cả nước. Ủy ban quân sự Bắc Kỳ được 
thành lập"' đề "phụ trách chỉ huy các chiến khu miền Bắc Đông Dương dồng thời có 
nhiệm vụ giúp đỡ cho toàn quốc về mặt quân sự” trong quá trinh chuẩn bị và thực hiện 
hành động tổng khởi nghĩa. 

Hội nghị diễn ra từ ngày 15 đến 20 tháng 4 năm 1945, Ngoài giờ họp. các đại 
biểu thường trao đôi về tình hình phong trào các địa phương. Một lần, đang lúc nói 
chuyện vẻ tỉnh hình Hà Nội, ông Trường Chinh bỗng cho ông Giáp biết một tin rất 
buồn: Chừng một năm sau khi Võ Nguyên Giáp lên đường sang Hoa Nam gặp Nguyễn 
Ái Quốc, chị Nguyễn Thị Quang Thái bị địch bắt sau chuyển đi Sài Gòn gặp chị gái là 
Nguyễn Thị Minh Khai. Trong nhà tủ chị Thái đã chịu mọi cực hình và đã hy sinh, giữ 
tròn khí tiết nưười cộng sản, không làm lộ đường dây liên lạc với đồng chí Hoàng Văn 
Thụ. Ông Trường Chinh không ngờ lần đầu tiên ông Giáp nghe tin đau buồn nảy. Tin 
quá đột ngột làm anh Văn lặng người đi. bàng hoàng đi sang buồng bên. Bao kỷ niệm 
trở lại trong ký ức. Anh nhớ lại từng hình ánh từ những ngày đầu gặp nhau ở Huế cho 
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đến khi bé Hồng Anh ra dời và anh lên dường sang Trung Quốc. Anh nhớ lại bài thơ 
chị Thái làm 1Š năm trước, khi hai người bị giam trong nhà lao Thừa Phủ ở Huế, bài 
thơ nói lên lòng trung thành với lý tưởng cách mạng cúa người nữ Đáng viên cộng sản 
trẻ tuối”!... Những ngày sau đó, mỗi khi nghĩ đến Nguyễn Thị Quang Thái, anh Văn 
vẫn không tin rằng anh sẽ không bao giờ còn được gặp lại người vợ thân yêu của mình. 
Diều dáng tiếc là thực tế lại không thuận theo điều suy nghĩ của anh. Đúng là chị Thái 
đã mất trong nhà lao Hóa Lò, Hà Nội tháng 5 năm 1941, không lâu sau khi chị Nguyễn 
Thị Minh Khai cũng bị để quốc Pháp xử bắn tại Hóc Môn. 


2- NHỮNG NGÀY Ở TÂN TRÀO. 

Sau hội nghị quân sự Bắc Kỳ. anh Văn trở về Chợ Chu để chuẩn bị gấp cho việc 
thống nhất lực lượng vũ trang. Ngày 15 tháng 5 năm 1945, lễ thành lập Việt Nam Giải 
phóng quân được tô chức trọng thẻ tại Nam Biên Thượng (Chợ Chu-Thái Nguyên), 13 
đại đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu quốc quân được thống nhất 
thành bộ đội chủ lực đầu tiên của cả nước với tên chung là Wiệt Nam giai phóng quân, 
dưới quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh miền Bắc, gồm có Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng 
Ninh và Chu Văn Tấn. Các đội vũ trang trong các huyện, tình và các chiến khu cùng 
thông nhất mang tên Giđi phóng quán. Thế là chỉ mới qua nửa năm. đội quân nhỏ bé 
Cụ Hồ giao cho Võ Nguyên Giáp tổ chức đã trở thảnh một lực lượng vũ trang cách 
mạng hùng hậu, đúng như lời tiên đoán của Ông Cụ trong chỉ thị thành lập Dội VNT- 
TGPQ cuối năm trước. Đêm đó. anh Văn ngủ không yên giấc. Có tỉn quân Nhật đang 
từ nhiều hướng. Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang mở cuộc càn lớn vào căn cứ. Bộ 
đội đã xuất quân đánh địch. Trời vừa hứng sáng. có giao thông đem thư hỏa tốc của 
Liên tỉnh ủy báo lin Cụ Hồ đã từ nước ngoài về đến Cao Bằng và đầu tháng 5 đã rời 
Khuôi Nậm (Pác Bó) về xuôi. Trong niềm vui vô hạn, anh vội lên đường theo hướng 
Bản Cooc (Thành Cóc) đề đón Ông Cụ. Ngày 17, đến Nà Kiến thuộc xã Nghĩa Tá, anh 
gặp Ông Cụ đang hành quân cùng đoàn tùy tùng hơn hai chục người, có cá mấy người 
nước ngoải cùng một bộ máy thông tỉn rất nặng phải thồ bằng ngựa. Tám tháng kế từ 
ngày được Cụ giao trọng trách cằm quân, đến nay Võ Nguyên Giáp mới được gặp lại 
người đồng chí cao tuổi của mình. Anh thấy Ông Cụ mặt sẩy, đáng mệt mỏi sau hơn 10 
ngày hành quân đường dài, nhưng cặp mắt sáng luôn ánh lên niềm vui. Sau khi dừng 
chân nghe Võ Nguyên Giáp báo cáo tỏm tắt tình hình chung và nhất là kết quả hội nghị 
quân sự ở Hiệp Hòa, Cụ Hồ chỉ thị chọn ngay một địa điểm có cơ sở chính trị quần 
chúng vững chắc. địa hình thuận lợi, tiện đường liên lạc với miền xuôi, làm trung tâm 
chỉ đạo phong trào. 

Từ Nghĩa Tá, ông Võ Nguyên Giáp trở lại Kim Quan Thượng trao đôi với ông 
Song Hào về Ban lãnh đạo Phân khu Nguyễn Huệ. Mọi người thống nhất đề nghị với 
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Ông Cụ chọn Tân Trào (tức làng Tân Lập thuộc huyện Sơn IDương-Tuyên Quang), 
một vùng rừng núi giữa Tuyên Quang và Thái Nguyên, rất xa đường cái. Trong cuộc 
cản hồi cuối tháng 4-đầu tháng 5 vừa qua. quân Nhật chỉ qua đường lớn phía Chợ 
Chu và Sơn Đương. Sau khi cùng Song Hào. Tạ Xuân Thu và Lê Trung Đình đến lân 
Trảo năm lại tình hình và dự kiến sắp xếp nơi ở và làm việc của cơ quan lãnh đạo, Võ 
Nguyên Giáp quay ướ lại Nghĩa Tá đón Cụ Hồ. Chiều ngày 21 tháng 5, Ông Cụ cùng 
đoàn tùy tùng dến Tân Trào. Các anh bề trí Cụ và hai báo vụ viên người Mỹ ốc Hoạt? 
cùng với điện đài ở nhà ông Nguyễn Tiên Sự và giao cho Đỉnh Đại Toàn chăm lo việc 
ăn ở. Mấy ngày sau. Cụ Hồ cùng ông Nguyễn Tiên Sự lên khu rừng Nà Lừa cách làng 
chừng một kilômét tìm nơi làm lán. Từ cuối tháng 5 năm 1945. ¿án Nà Dừa trở thành 
đại bản doanh của Tổng tư lệnh tối cao của dân tộc, nơi quyết định mọi chú trương 
dẫn đến thăng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Cũng từ 
đây. lán Nà bừa cùng với nhiều dịa đanh khác của Việt Bắc đi vào lịch sử khởi nghĩa 
Vũ frang và chiến tranh cách mạng Việt Nam. 

Ngày 4 tháng 6, Cụ Hỗ triệu tập cuộc hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt đầu tiên 
ở Tân Trảo. Các ông Trường Chinh và Nguyễn Lương Bằng từ miền xuôi lên, Hoàng 
Quốc Việt mới từ Hoa Nam về. cũng có mặt. Sau khi tổng Bí thư Trường Chinh báo 
cáo tình hình chung vả chủ trương của Thường vụ Trung ương từ sau ngày đáo chính 
của Nhật. ông Võ Nguyên Giáp báo cáo về hội nghị quân sự Bắc kỳ và tình hình cụ 
thể phong trào hai căn cứ cách mạng Cao-Bắc-Lạng và Bắc Sơn-Võ Nhai. Cụ IIŠ tán 
thành đường lối của Thường vụ Trung ương vì “phù hợp với thục tiễn Việt Nam”. Cụ 
nhận xét: Chỉ thị Xhá!-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta ngày 12-3-1945 là 
*Rịp thời” và nêu ý kiến bố sung một số điểm trong Nghị quyết hội nghị quân sự Bắc 
kỳ. đặc biệt là việc sáp nhập hai chiên khu Việt Bắc lại thành một căn cứ địa kháng 
Nhật duy nhất. Cụ cho rằng hiện nay vùng giải phóng đã rộng lớn. bao gồm nhiều 
vùng trong các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Giang, Thái 
Nguyên và một số vùng thuộc Bắc Giang, Vĩnh Yên, Phú Thọ, Yên Bái. địa thế liên 
hoàn, cho nên ta cần thành lập một khu căn cứ lớn. lấy tên là Khu Giái phóng dễ hiệu 
triệu toàn quốc... 

'Thực hiện nghị quyết hội nghị ngày 4 tháng 6 và vận dụng 10 chính sách lớn của 
Tổng bộ Việt Minh. Khu Giải phóng được thành lập và khẩn trương xây dựng đề từng 
bước trở thành một căn cứ địa vững chắc về mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tẾ. văn 
hóa và để Tân Trào xứng đảng với vị thế Thủ đó của Khu Giải Phóng, trung tâm liên 
lạc giữa Cụ Hồ với Trung ương ở miền xuôi, với các chiến khu trong cá nước và cả 
với phái bộ quân sự Mỹ ở Côn Minh (Trung Quốc). Ủy ban chỉ huy lâm thời Khu Giải 
phóng dược thành lập, ông Giáp được Thường vụ Trung ương phân công làm thường 
trực ủy ban, đặc trách vẫn đề quân sự. Ông tập trung tỉnh lực vào việc chỉ đạo khẩn 


trương xây dựng lực lượng vũ tranp- và cả Piệt Nam giải phóng quán và tự vệ du kích 
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địa phương-đề sẵn sàng cùng toàn dân thực hiện chú trương tổng khới nghĩa khi thời 
cơ đến. Một trong những nội dung quan trọng của nghị quyết hội nghị quân sự Bắc kỳ 
mà ông Giáp đặc biệt quan tâm là vấn đẻ đào tạo cán bộ. Ông chỉ đạo và giúp đỡ ông 
Hoàng Văn Thái tổ chức và điều hành Trường Quân chính kháng Nhật. Khóa I của 
trường khai giảng cuôi tháng 5, tiếp đến là khóa 2 bắt đần khoảng cuối tháng 6 đầu 
tháng 7 năm 1945 lại Khuối Kịch. cách Tân Trào chừng 3 kilômét. Đây là hai khóa đào 


tạo cán bộ sơ cấp dâu tiên tương đối có hệ thống của lực lượng vũ trang cách mạng 


Việt Nam, làm nòng cốt cho hoạt động của Giải phóng quán và của đoàn thê Việt Minh 
trong và sau cao trào Tông khởi nghĩa, 

Học sinh Trường quân chính kháng Nhật gồm những cản bộ trẻ do các địa phương 
chọn lọc gửi đi học. Anh Văn và anh Khang trực tiếp tìm hiểu lý lịch từng người. Số 
khá đông là học sinh mới tham gia phong trào từ khoảng cuối năm 1944 - đầu năm 
1945. đặc biệt là sau ngày đảo chính của Nhật. Nhiều học sinh cũ của trường Thăng 
Long (Hà Nội) được gặp lại thầy giáo Giáp và cách xưng hô trong hoàn cảnh mới cũng 
có thay đôi. số đông gọi anh, xưng em, cũng có người gọi đồng chí. xưng tôi. Năm ấy 
anh Văn đang ở tuôi 34, còn học sinh phô biến là kém thầy trên dưới một giáp (tuổi 
chừng 18-25). Gọi là trường quân chính, nhưng thật ra học sinh được học chính nhiều 
hơn quân. Những buối lên lớp của thầy Giáp và các đồng chỉ Irung ương về chương 
trình Việt Minh. 10 chính sách lớn của Mặt trận, chủ trương chuẩn bị tiễn tới toàn dân 
khởi nghĩa, những kinh nghiệm thực tế về công tác vận động quần chúng, kinh nghiệm 
cúa ba trận đánh đâu tiên của Quân giải phóng v.v... chiếm khá nhiều thời gian s0 VỚI 
những buổi học tập động tác quân sự cơ bản. Cũng vì vậy, rất lâu trong cuộc đời hoạt 
động cúa mình, các học sinh quân chính hồi đó dù sau Tổng khởi nghĩa hoạt động 
trong ngành gì. vẫn còn giữ mãi những kỷ niệm khó quên về ¿hẩ Fø-anh Văn. Một 
trong những kỷ niệm đó là câu chuyện về (ng già làm ruộng ở Tân Trào. 

Chăng là, khoảng đầu tháng 6 năm 1945. khi khóa 1 đã khai giảng dược chừng 
một tuần, trên quyết định chọn chừng 10 học sinh có học vân khá đi học "khóa huấn 
luyện đặc biệt” (sau này mới rõ là huấn luyện tình báo-báo vụ viên). Chiêu hôm đó, số 
học sinh này từ Khuỏi Kịch ra Tân Trảo, đang ngồi đợi ở nhà đồng bào để được dẫn 
tiếp tới nơi tập trung. thì anh Văn đến thăm. Cùng lên nhả sàn, còn có một cụ già, mặc 
quân áo chàm, chống gậy. đi giày vài đen kiểu Tàn. Anh Văn giới thiệu đây là một lão 
nông địa phương. hết lòng ủng hộ Việt Minh. Thấy anh em đến, tiện đường đi qua. cụ 
rẽ vào thăm. Ta cứ bắt chước bà con địa phương gọi cụ là Cụ Ké... Sau khi anh Văn 
và Ông Cụ ra về, anh em học sinh bản tán chung quanh vấn đề: Ông Cụ là ai? Anh em 
có nhiều Jý lẽ để khẳng định rằng Ông Ké không phải là ¿ão nông địa phương. Cụ nói 
tiếng Kinh rất sối. Cụ hỏi rất kỹ về tình hình Hà Nội. lại còn nói anh em vẽ cho một 
bản đỏ "để khi nào có địp về chơi...”. Khi tranh luận, anh em Kim Hùng-Tuấn Khanh, 
người Cao Băng, úp mở nói: Ông Ké là bạn của ông Nguyễn Ải Quốc. Hà Sĩ Bội, 
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người Bắc Kạn. thì tỏ ra hiển biết, nói Ông Ké là Nguyễn Ái Quốc đây. Cuộc tranh luận 
chưa ngã ngũ thì hôm sau anh em được lệnh ra chỗ cây da đề có người hướng dẫn dến 
nơi tập trung. Đến bãi trống gần cây đa đã thấy anh Văn và Ông Cụ ở đấy. Sau khi anh 
Văn dặn đò mọi người vẻ tỉnh thân học tận. y thức ký luật.... Ông cụ “chi dặn thêm 
một điều”, đó lả vấn đề đại tiện. Cụ nói: Bà con địa phương người ta sợ phân lắm. Đi 
đại tiện các đồng chí phải lấy cuốc đào đất. đi đại tiện xong. lắp đất kín, vừa vệ sinh 
vừa làm cho đất thêm tắt... Anh em lên đường (sau này mới biết là đi về hướng Núi 


Nà Lừa) và tất nhiên là thắc mắc hôm qua chưa được giải đáp. Cụ đi cùng và thêm một 


điều ngạc nhiên nữa đã xảy ra: Dến bờ suối Nà lừa, Cụ dừng lại nói chuyện với mây 
người nước ngoài bằng ... tiếng Anh. Mọi người ri tai nhau: rõ rằng Cụ không phải là 
lão nông địa phương rồi, nhưng Cụ là ai thì do nguyên tắc bí mật hồi đó, chẳng ai dám 
hỏi mà có hỏi cũng chăng ai giải đáp dược. Mãi một năm sau, tháng 8 năm 1946, nhân 
kỷ niệm I năm Cách mạng tháng Tám, do Tổng biên tập bảo Cu quốc là Xuân Thủy 
gợi ý. một học sinh quân chính mới viết bài mang tính hồi ký, nhan đề Ông già làm 
ruộng ở Tân Trào. Có thê đó là một trong những hồi ký sớm nhất viết về Cụ Hồ. Tất 
nhiên khi viết bài đó, tác giả đã biết Ông Cụ là ai! 

Xin trở lại câu chuyện anh Văn ớ Tân Trảo. 


Sau thất bại của trận càn lớn hồi cuối tháng 4-đầu tháng 5, bọn Nhật luôn phái 
những đơn vị nhỏ đi tuần tiểu tại nhiều châu. huyện trong khu giải phóng và thường 
bị quân 1a chặn đánh. Nhiêu trận phục kích diễn ra ớ Dèo Khế-đường Thái Nguyên- 
Tuyên Quang-không xa trung tâm Tân Trào. Vùng thường xuyên xảy ra các trận chiến 
đấu giữa quân Giải Phóng và quân Nhật là vùng Chợ Chu và dọc đường số 3-Thái 
Nguyên-Bắc Kạn và dọc bờ sông Chảy từ Yên Bình đến Đoan Hùng. Hạ tuần tháng 
6, có tin địch huy động một lực lượng lớn tiền công trung tâm Tân Trào-Hồng Thái. 
Có ý kiến để nghị Cụ Hỗ tạm di chuyền sâu vào rừng để đảm bảo an toàn. Nhưng cụ 
nói: *Địch không thê vào tới đây nếu ta quyết tâm chiến đầu và biết tổ chức đánh chặn 
chúng lại, mặc dù lực lượng ta rất nhỏ...”. Và Cụ vẫn ở lán Nà Lừa, không di chuyển. 
Quang Trung và Trần Thế Môn được ông Giáp trực tiếp giao nhiệm vụ chí huy Quân 
giái phóng chiến đấu báo vệ căn cứ. Quân ta lợi dụng địa hình có lợi. kiên quyết chặn 
địch trên các hướng, nhất là Dèo Chăn, con đường duy nhất địch phải đi qua từ huyện 
ly Sơn Dương vào Tân Trào. Dưới quyền chỉ huy của trần Thế Môn. quân ta kiên trì 
bình tĩnh chờ đợi và chỉ nỗ súng khi quân Nhật lọt vào trận địa phục kích. Bị đánh bất 
ngờ, địch đựa vào hỏa lực mạnh có đây lùi quân ta nhưng cuối cùng chúng buộc phải 
lui quân. 

Ngày 17 tháng 7. theo kế hoạch đã thống nhất giữa Cụ Hỗ ở Tân Trào và Bộ tư 
lệnh Mỹ ở Côn Minh, Đội Con Nai (OSS Deer Team) gồm một số sĩ quan tình báo Mỹ, 
do thiếu tá Allison Thomas chỉ huy. nhảy dù xuống Tân Trảo, phối hợp cùng ta dánh 
Nhật. Ngay hôm đó. anh em phát hiện và báo cáo với anh Văn rằng trong toán nhảy dù 
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thứ nhất. ngoài Thomas và hai sĩ quan Mỹ còn có viên trung úy người Pháp là Montfort 
và hai hạ sỹ quan người Việt thuộc mission 5, một tổ chức tỉnh báo ở Hoa Nam, anh 
Văn báo cáo với Cụ Hồ và nói thăng với Dội trưởng Thomas để trả ba người đó trở lại 
Côn Minh. Những ngày sau đó anh thường làm việc với A.Thomas. thống nhất vẻ địa 
bản hoạt động của Đội Con Nai, về việc tiếp nhận vũ khí do Mỹ thả dù xuống (5) và 
kế hoạch huấn luyện cho bộ đội giải phóng. Ngày 21 tháng 7, đại đội Việt - Mỹ được 
thành lập. gồm chừng 200 chiến sĩ quân giải phóng. do Đàm Quang Trung làm dội 
trưởng và Thomas làm tham mưu trưởng. Ngay sau đó, việc huấn luyện dược bắt đầu 
và kéo dải đến 15 tháng 8. chủ yếu là cách sử dụng vũ khí mới của Mỹ. 

Nhóm công tác cúa Thomas thường đi lại trong vùng Chợ Chu-Sơn Dương. Một 
số học sinh quân chính biết tiếng Anh dược phân công di rừng, làm phiên dịch. làm 
công tác bảo vệ và quan hệ với địa phương... Anh Văn rất chu đảo trong việc giao 
nhiệm vụ cho số cản bộ trẻ này. Không những anh dễ ra yêu cầu bảo đảm bí mậi mà 
thường nhắc về thái độ đối với những người bạn phương lây đang cùng ta hợp tác 
đánh Nhật. Họ là khách. ta là chủ dù họ là Đằng minh nhưng là sĩ quan quân đội đế 
quốc. ta là cán bộ quân dội Cách mạng. Trong quan hệ cần thật thả thăng thắn. có văn 
hóa v.v... 


Diễu lo lắng của anh Văn trong những ngày này là sức khỏe của Cụ Hồ. Từ cuối 
tháng 7, Cụ thường bị sốt nóng, hay mê sảng, nhưng mỗi khi tỉnh, Cụ lại đặn dò công 
việc. Một buổi tối, thấy Ông Cụ rất mệt, anh quyết định ở lại với Cụ đêm đó trên lán 
Nà Lừa. Vừa ăn xong lưng bát cháo đo chị Trần Thị Minh Châu - cán bộ Văn phòng 
Khu Giải phóng - nâu từ dưới làng mang lên. Cụ thấy tỉnh táo và lại trao đổi ý kiến 
ngay với anh về công việc. 

Ý kiến khăng định của Cụ về tính cấp bách của thời cơ khới nghĩa giảnh chính 
quyền đã tác động trực tiếp đến việc triệu tập hội nghị toàn quốc của Dáng và Quốc 
dân đại hội cũng như việc khân trương chuẩn bị lực lượng vũ trang trong Khu Giải 
phóng và các địa phương trong toàn quốc. Nòng cốt đội quân chủ lực trong Khu Giải 
phóng lúc này đã được tổ chức thành một chỉ đội (tương đương tiểu đoàn ngày nay), 
do [âm Cảm Như (I.âm Kính) làm chỉ đội trương, các đại đội trưởng là Vi Dân, Quốc 
Chúng và Đảm Quang Trung. Hỏi đó, anh em thường gọi Đại đội Đàm Quang Trung 
là đại đội Việt-Mỹ. 

Từ đầu tháng 8. tình hình chuyển biến hết sức khẩn trương. Qua tin tức thu 
thanh, được biết Hội nghị Potsdam giữa các cường quốc đã bế mạc ngảy 2 tháng 8. 
Trong quá trình hợp, ngoài những thỏa thuận về chính sách hậu chiến đối với Dức và 
châu Âu. ngày 26 tháng 7 hội nghị còn ra Tuyên bỗ “đòi Chính phủ Nhật phát ngay 
lệnh đầu hàng không điền kiện tới tất cả các lực lượng vũ trang”. Rồi liên tiếp tin Mỹ 
ném bom nguyên tử xuống đất Nhật, tin Liên Xô tuyên chiến ở mặt trận châu Á-Thái 
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Bình Dương... Trước chuyên biến mau lẹ của cục diện chung, Cụ Hồ chí thị cho ông 
Võ Nguyên Giáp viết thư hóa tốc di các nơi thúc giục các đại biểu nhanh chóng về 
họp Hội nghị toàn quốc của Dáng và Dại hội quốc dân. Cụ bảo: Nên họp ngay và 
cũng không nên kéo dài hội nghị. Chúng ta cần tranh thú từng giây. từng phút. Tình 
hình đang chuyền biến nhanh chóng. Không thể đẻ lỡ cơ hội. Trong các ngày 12 vả 13 
tháng 8, có tin Nhật gửi công hàm cho tứ cường, nói sẵn sàng, chấp nhận bản Tuyên 


bố Potsdam, Cụ Hồ hộ ấp tốc với Thường vụ. khăng định thời cơ khởi nghĩa đã tới 
và quyết định phát động Tổng khởi nghĩa vũ trang trong cả nước, quyết định thành lập 
Chính phú lâm thời. Ngay hôm đó, 13 tháng 8. ủy ban khởi nghĩa toàn quốc dược thành 
lập. 11 piờ đêm, ủy ban ra Quân lệnh số 1, hạ lệnh Tông khởi nghĩa trong cả nước. 

Lúc dầu. dự kiên Hội ngh] toàn quốc của Đảng phải họp chậm lại vì còn phải 
chờ đợi một số đại biểu ở xa. Nhưng do thấy trước khả năng Nhật Hoàng sắp đầu hàng 
Đồng minh nên Cụ Hồ chỉ thị cần hợp ngay trong ngày 13. Lúc nảy, gần 30 đại biếu ® 
của Trung ương II và địa phương và một số đại biểu hoạt động ở nước ngoài đã có mặt 
ở Tân Trào. Hôm khai mạc, vì mệt Cụ Hồ không đến dự được, Tổng Bí thư Trường 
Chinh chú trì hội nghị, các đồng chí Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp làm thư 
ký. Irong báo cáo của mình, sau khi nêu những nét tông quát về tình hình thể giới và 
Đông Dương, đồng chí Trường Chỉnh khẳng định "những điều kiện khởi nghĩa ö Dông 
Dương đã chín muỗi... cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới...". Tổng Bí 
thư nhắn mạnh: tình thể cấp bách. phải nắm đúng thời cơ. phát động nhân dân nói dậy 
piảnh chính quyền trước khi quân Đồng mính vào. “Đó là khả năng duy nhất dễ giành 
độc lập dân tộc”. Sau báo cáo của đại biểu các Dảng bộ Nam kỳ, Trung kỳ, Dắc kỳ và 
báo cáo bồ sung cúa đồng chí Trần Đăng Ninh về tình hình các chiến khu, đồng chí Võ 
Nguyên Giáp báo cáo về tình hình Khu Giải phóng. Đồng chí nêu rõ ưu điểm nồi bật 
của Khu Giải phóng là Dáng đã đi sâu lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang và bước 
đầu thiết lập hệ thông chính quyên các cấp. Khuyết điểm của Khu Giải phóng là công 
tác Đảng còn kém mà nguyên nhân là không có cán bộ chuyên trách. Hội nghị trải qua 
ba ngày nghe báo cáo, thảo luận, thông qua nghị quyết và bầu bố sung 4 ủy viên vào 
Ban chấp hành trung ương Đảng, trong đó có đồng chí Võ Nguyên Giáp. Sáng ngày 
15, san khi nghe tin Đài phát thanh Tokyo truyền đi lời của Nhật hoàng chính thức “xin 
chấp nhận bản tuyên bó ngày 26 tháng 7 của hội nghị Potsdam”, Cụ Hỗ đề nghị hội 
nghị toàn quốc cúa Đảng nên mau chóng kết thúc để các dại biểu kịp về địa phương 
khởi nghĩa giành chính quyền. Buổi chiều, khi hội nghị bế mạc. tuy còn rất mệt, Cụ Hồ 
cũng, gắng tới gặp và đặn dò các đại biểu. Cụ nhân mạnh vấn dễ mở rộng khỏi đại đoàn 
kết toàn dân, tạo thành sức mạnh vô dịch để giảnh bằng được dộc lập dân tộc. 

Ngay ngày hôm sau, 16 tháng §. Dại hội quốc dân họp tại Tân Trảo, hội tụ đại 
biểu các giới trên cả ba miền đất nước và cả đại biểu Việt kiền ở Xiêm, ở Lảo, “Thật là 
một hội nghị long trọng chưa từng có trong lịch sử cách mạng Việt Nam”, đó là nhận 
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xét của Võ Nguyên Giáp trong bài Khu Giải phóng đăng trên báo Cứu quốc năm 1946, 
nhân ký niệm một năm Cách mạng tháng Tám. Trong số hơn 60 đại biểu về dự quốc 
dân đại hội, nhiều nhân sĩ tri thức và bè bạn rất vui khi gặp lại Võ Nguyên Giáp “sau 
Š năm biến khỏi Hà Nội”. 

Sau khi nghe báo cáo về tỉnh hình và chú trương của Mặt trận Việt Minh. Đại 
hội nhanh chóng nhất trí với chủ trương Tổng khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh, nhất 
trí bầu ra ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do Cụ Hồ Chí 
Minh làm Chủ tịch. Ngay ngày khai mạc, các đại biếu Đại hội vô cùng phần khởi khi 
được báo tin bộ đội xuất quân. Chiều hôm đó, mỌI người tể tựu gần cây đa Tân Trào 
tiễn đoàn quân ra trận. 14 giờ 30 phút dưới lá cờ đỏ sao vàng cỡ lớn, một đại đội Quân 
giái phóng đội ngũ chỉnh tễ dưới quyên chỉ huy của Đại đội trưởng Đảm Quang Trung. 
lăng nghe ông Võ Nguyên Giáp thay mặt úy ban khởi nghĩa toàn quốc đọc bán Quân 
lệnh số ¡. Đại đội trưởng thay mặt anh em hứa với các đại biểu quyết tâm chiến đầu. 
cùng toàn dân giành độc lập tự do cho Tô Quốc. 


3. TỪ TÂN TRÀO ĐÉN HÀ NỘI 

Sau nảy, qua tài liệu của phía bên kia, được biết: giữa lúc ông Võ Nguyên Giáp 
vâng lệnh Cụ Hỗ xuất quân từ thủ đô Tân Trào về giải phóng Thái Nguyên. thì tại thú 
đô Paris tổng thống Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp là Charles de Gaulle cũng vừa 
chỉ định đô đốc Thierry Argenlieu (với chức danh cao ủy) và tướng 4 sao Philippe 
I.cclere (với chức danh tống chỉ huy) đem đội quân viễn chỉnh Pháp sang tái chiếm 
Dông Dương. Một sự trùng hợp kì lạ: cùng một ngày, hai cuộc ra quân nhằm hai mục 
đích đối nghịch, một bên là giải phóng-chính nghĩa, một bên là xâm lược-phi nghĩa. 
Cuộc đời trường chỉnh suốt một phần ba thế kỷ của Võ Nguyên Giáp bắt dầu từ cái 
ngày 16 tháng 8 khó quên đó. Chỉ còn đúng 10 ngày nữa, anh Văn tròn tuôi 34. 

Chiều ngày 19. khí đại đội Dàm Quang Trung đến Thịnh Đán thì đại đội Vì Dân 
từ Đại Từ và đại đô đốc Quốc Chúng từ Chợ Chu cũng đã vẻ hội quân, tất cả dưới 
quyền chỉ huy của chỉ đội trường Lâm Kính. Một đơn vị Quân giải phóng từ Bắc Giang 
cũng đã tập kết ở Gia Sàng, đảm nhiệm việc ngăn chặn quân địch từ Hà Nội lên tăng 
viện. Ông Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy trận chiến đấu giải phóng Thái Nguyên. 
Ban tỉnh ủy lâm thời cũng có mặt ở Sở chỉ huy đại tại nhà bưu điện thị xã. 

Quân địch ở thị xã đóng thành hai cụm. Cụm 1 chừng 120 tên Nhật tập trung ở 
trại lính khố xanh cũ và đinh công sứ trên đôi cao. Ngoài ra còn một số lính Nhật đóng 
lé tẻ tại một số chốt giao thông trong thị xã. Cụm 2 chùng 400 lính bảo an đóng tập 
trung tại trại lính tây cũ. Quá trình chuẩn bị trận đánh, Quân giải phórg được các công 
chức sở công chính Thái Nguyên giúp những tắm bản đồ khá chỉ tiết của thị xã. Thanh 
niên tình nguyện dẫn đường cho bộ đội giải phóng. 4 giờ sáng ngày 20 tháng 8 các đơn 
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vị đã sẵn sàng ở vị trí chiến đầu. 5 giờ 30. Bộ chỉ huy Quân giải phóng trao tối hậu 
thư cho tỉnh trương Bùi Huy Lượng. Ông ta nhanh chóng trao chính quyền cho ủy ban 
khởi nghĩa, trong khi quân Khiêm cùng toàn thể bảo an binh cũng trao đòn và toàn bộ 
vũ khí cho quân cách mạng. Ông Phan Mỹ, phái viên của Ban chí huy mặt trận hướng 
dẫn thanh niên tập trung chừng 600 khẩu súng chiến lợi phẩm chở về phía nam thị xã. 
Với số vũ khí thu được, ông Giáp cho tổ chức thêm một chi đội mới-chi đội 4 - gềm 
đại đội Quang Trung, Bộ dội Bắc Giang mới lên, tự vệ thị xã Thái Nguyên, tân binh 
mới nhập ngũ và cả một số báo an bình vừa theo cách mạng. Dàm Quang Trung được 
cứ làm Chỉ đội trưởng Chỉ đội 4. I .úc này. chính quyền lâm thời của tỉnh đã được thành 
lập và bất đần hoạt động. Trật tự an ninh toàn thị xã được đảm bảo. 

8 giờ sáng ngày 20 tháng 8, trong lúc các vị trí của quân dội Nhật đã bị bao vây 
chặt, Bộ chỉ huy quân giải phóng cử tỉnh trưởng Bùi Huy Lượng cùng một cán bộ 
quân giải phóng đem tôi hậu thư vào trại gặp viên thiếu tả chỉ huy quân Nhật. Tối hậu 
thư - do anh Văn, nhân danh ủy ban khởi nghĩa và Đội Quân giải phóng Việt Nam ký 
tên - nói rõ: Nhật hoàng đã dầu hàng Dồng minh. Những người cách mạng Việt Nam 
không hiểm thù gì nhân dân Nhật Bản, "mong anh em chớ bắt buộc chúng tôi phải 
gây ra cuộc đỏ máu”. Quân khởi nghĩa đẻ ra yêu cầu phía quân đội Nhật ở thị xã Thái 
Nguyên trao vũ khí, sau đó *sẽ được chúng tôi đối đãi tứ tế và xếp đặt cho anh em về 
nước...”. Nếu cô tình chống lại, Quân giải phóng bắt buộc phải nổ súng. ''vì chúng 
tôi không muốn khí giới của anh em rơi vào tay người khác hay quân đội một nước khác 
...`. Cuộc thương thuyết lần thứ nhát không có kết quả. Ta gửi tiếp một tối hậu thư thứ 
hai, bằng tiếng Anh, nhân danh cả Quân giải phóng và bộ đội Việt Mỹ, ra điều kiện 
cho quân Nhật phải nộp vũ khí. Phía Nhật viện kế chờ lệnh đầu hàng và nộp vũ khí 
cho đại diện Đồng minh, nên chỉ chấp nhận án binh bất động. Ta ra điều kiện: gia hạn 
đến 14 piờ, nếu không giao nộp vũ khí, ta sẽ nỗ súng. Trong khoảng thời gian này, các 
đơn vị được lệnh tiến công tiêu điệt những toán quân Nhậi tại các vị trí lẻ trong thị xã. 
Riêng ở khu mục tiêu chính. sau khi đợi thêm một giờ theo quy định trong tối hậu thư, 
quân Nhật không trả lời, 15 giờ quân ta bắt đầu tiến công... Trước tình thế bị vây chặt, 
nguồn tiếp tế bị cắt, viên thiếu tá Nhật xin tiếp tục thương thuyết nhưng chi chịu nộp 
vũ khí ở một các vị trí ngoài thị xã (Dại Tử, Phấn Mễ. Giang Tiên, Đá Gân...). 

Giữa lúc quân ta tiễn công vào trại Nhật thì Tổng Bí thư Trường Chinh từ Tân Trào 
về xuôi. đi qua thị xã. Ông vào nhà bưu điện, nơi đặt Sở chỉ huy Quân giải phóng, trao 
đối ý kiến với ông Võ Nguyên Giáp. Dúng lúc đó, ba cán bộ do ông Nguyễn Khang tử 
Hà Nội phái lên, đến gặp và báo cáo với Tổng Bí thư: Hà Nội đã giảnh chính quyền thắng 
lợi, nhiều công việc khẩn cấp giải quyết, đề nghị Trung ương về ngay Hà Nội. 

Ông Trường Chỉnh cử người lên Tân Trảo báo cáo Cụ Hồ đồng thời đề xuất ý 
kiến với ông Giáp: ta chỉ nên để một bộ phận quân giải phóng tiếp tục bao vây quân 
Nhật, còn anh Văn cùng bộ đội nên về ngay Hà Nội, chuẩn bị đón Chính phủ lâm thời, 
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công việc còn lại piao cho tĩnh. Chiều hôm đó, 20 tháng 8. sau khi chia tay với ông 
Trường Chinh, ông Giáp cùng cán bộ lãnh đạo tỉnh ra sân vận động thị xã. Trước đông 
đảo nhân dân đang dự cuộc mít tỉnh lớn do Việt Minh tỉnh tổ chức, nhân danh úy ban 
khởi nghĩa toàn quốc. ông Giáp tuyên bố bãi bò chính quyền Nhật và tay sai, thành lập 
chính quyền lâm thời của tỉnh Thái Nguyên, do ông lê Trung Đình làm chủ tịch. Hôm 
sau, sau khi giao nhiệm vụ cho bộ đội tiếp tục bao vậy địch ở Thái Nguyên và cử một 
đơn vị lên Tân Trảo đón và bảo vệ Cụ Hỗ về xuôi. anh Văn chỉ thị cho Quang Trung và 
Lâm Kính đưa phần lớn lực lượng của hai chỉ đội 3 và 4 hành quân về Hà Nội. Ngày 
21. Võ Nguyên Giáp cùng một doàn tùy tùng theo dường số 3 về xuôi. I)o đê vỡ, nước 
lụt mênh mông. tới Thị Cầu phải chuyên sang đi thuyền. Ngày 22, qua Gia Lâm. trước 
cảnh nước sông lIỗng lên rất to, đục ngầu. anh Văn đứng lặng trên cầu nhìn về Hà Nội 
rợp cờ đỏ, lòng vô cùng xúc dộng. Thắm thoát đã hơn 5 năm, kể từ ngày anh rời mảnh 
đất Hà thành thân thương này ra đi. Nhớ lại cảm xúc trong giây phút khó quên ấy sau 
nảy anh viết: 

Nhìn quang cảnh nước nhà đổi thay, nhân dân vừa thoát ách đau thương của 
gân 100 năm bị đó hộ, nô nức đón chào ngày giải phóng đân túc, vui sướng trào lên 
trong người chúng tôi, mừng muốn ứa nước mẤ... 

Chiều 24 tháng 8, được tin Cụ Hồề đã về tới Phú Gia °', ông Giáp lên báo cáo 
tình hình giành chính quyền ở Hà Nội và các địa phương trong cả nước. rồi ông trở về 
Hà Nội trước để chuẩn bị đón Cụ. Cụ Hề chỉ thị ông Giáp nên sớm tiếp xúc với phái 
bộ quân sự Mỹ vừa hạ cánh xuống Gia l.âm đề xem thái độ của Đẳng minh đối với 
việc quân Pháp chuẩn bị "trở lại” Đông Dương thế nào. Chiều hôm sau. ông Trường 
Chỉnh lên Phú Gia đón Cụ Hồ về Hà Nội. Xe đưa Cụ qua Yên Phụ. Bến Nứa. Hàng 
Đậu, Hàng Giấy, Hàng Đường rồi dừng trước số 48 phô Hàng Ngang. Đây là ngôi nhà 
ông bà Trịnh Văn Bô. tư sản dân tộc chuyên buôn bán tơ lụa, một cơ sở cách mạng nội 
thành từ trước. Trước quang cảnh IHà Nội rợp cờ đỏ sao vàng. Cụ Hồ rất xúc động. Tần 
đầu tiên trong đời, Cụ đặt chân đến Hà Nội, mảnh dất mang truyền thống Thăng Long- 
Đông Dô. chỉ ít ngày sau sẽ trớ thành Thủ đô của nước Việt Nam độc lập. 

Sáng hôm sau. 25 tháng 8, ông Giáp dự cuộc họp của Thường vụ (mở rộng) do 
Cụ Hỗ chủ trì, bản những công việc cấp thiết trước mắt cần triển khai ngay trong tỉnh 
hình mới. trong đó có việc mở rộng thành phần Chính phủ lâm thời. công bố đanh sách 
các thành viên Chính phú và việc sớm tô chức cuộc mít tính lớn ở Hả Nội đê Chỉnh 
phủ ra mắt quốc dân. 

Theo chỉ thị của Cụ Hồ. liên tiếp trong các ngày 26 và 27 tháng 8, ông Giáp dẫn 
dầu phái đoàn Chính phú lâm thời Việt Nam gặp gỡ các phái bộ quân sự Mỹ và Pháp. 
Qua tin tức về các toán người Pháp nháy dù xuống Phúc Yên và gần Sải Gòn và qua 
khân khí của lean Sainteny cầm đầu phái bộ quân sự Pháp vừa “bám càng” phái bộ 
quân sự Mỹ hạ cánh xuống Gia Lâm ngày 22 vừa qua. ông Giáp đã thấy rõ âm mưu 
“trở lại” của bọn Pháp - I0e Ganlle. Còn phía Washington, người cầm đầu phái bộ 
quân sự Mỹ là Patti cam đoan rằng người Mỹ “không có ý định giúp Pháp trở lại Đông 


= [91] = 


NNG, TỎNG TỰ IỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TU 


NG CÚA HÒA BÌNH 


ID3ương". Cũng trong những ngày này, ông Giáp nhận được tin các nơi báo cáo về: quân 
Tàu Tưởng đã vượt qua biên giới trên cả hai hướng Lào Cai và Cao Bằng-Lạng Sơn, 

Ngày 28 danh sách Chính phủ được công bố trên báo chí và đài phát thanh. Rất 
nhiều nhân sỹ không đáng phái tham gia Chính phủ. Ông Võ Nguyên Giáp giữ chức. bộ 
trưởng Nội vụ. Về mặt quân sự. ông vẫn được Đảng giao nhiệm vụ lãnh đạo lực lượng 
vũ trang với chức danh công khai là Chủ tịch Quân sự úy viên hội. Giữa lúc đất nước 
đang đứng trước nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc đo âm mưu của thù trong giặc ngoài mà 
Đảng đã sớm dự kiến. Thường vụ Trung ương và Cụ Hồ-với lòng tin tuyệt đối đã đặt 
trên vai ông cả hai nhiệm vụ an ninh và quốc phòng. Trong bài diễn văn đọc tại cuộc 
mít tỉnh ở vườn hoa Ba Đình”) sáng ngày 2 tháng 9, sau khí Cụ IIŠ đọc bản tuyên ngôn 
độc lập. ông Giáp đã thay mặt Chính phủ lâm thời kêu pọi toàn dân cánh giác với kẻ 
thù đang âm mưu tiêu diệt chính quyền nhân dân non trẻ. Ông nói: 

*Mưu mô xâm lăng của để quốc Pháp đang đe dọa chúng ta. Nhưng với sự đoản 
kết hy sinh của toàn dân... chúng ta tin răng chúng ta sẽ thắng. Và nhất định chúng ta 
sẽ đập nát mọi cùm xích mà bọn xâm lược chực đeo vào có đân tộc ta một lần nữa... 

Và ông cảnh báo chính quyền Paris: 

Nên biết điều mà công nhận nên độc lập hoàn toàn của ta, Bằng như họ định 
đùng vũ lực xâm phạm đất nước ta thì ta sẽ rò đến giọt máu cuối cùng để chồng lại họ. 
Và chắc chắn là họ sẽ bị đau đớn... 

Kết thúc bài diễn văn. Võ Nguyên Giáp nói: 

*Noi theo truyền thông của các thế hệ trước, thế hệ chúng ta sẽ đánh một trận cuỗi 
cùng đề cho những thế hệ sau nảy mãi mãi được sống với độc lập. tự do và hạnh phúc”. 

Ngay từ hội đó, không ai nghĩ rằng trận cuối cùng đó kéo dài những 30 năm! 

Gần sản thập kỷ đã trôi qua, lịch sử đã chứng minh lời tuyên bó trên đây giữa 
những ngày lịch sử của mùa thu Át Dậu đã trở thành hiện thực. Và riêng ông, trải qua 
30 năm cầm quân dưới sự dìu dắt cúa Cụ Hồ và sự lãnh đạo của tập thê an Chấp hành 
Trung ương Đáng, Võ Nguyên Giáp đã trở thành danh tướng Việt Nam số 1 trong thời 
dại Hồ Chí Minh. 


(1) Dự hội nghị quân sự Bắc Kỳ có các đồng chí Trường Chỉnh. Võ Nguyên Giáp, Nguyễn 
lương Bằng, Trần Đăng Ninh, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Trân, Lê Thanh Nghị, Bạch Thành Phong, 
Cao Ilỗng Lĩnh. Chu Văn Tấn. 

(2) Ủy ban Quân sự Bắc Kỷ gồm Võ Nguyên Giáp, Văn Tiên lũng, Trần Đăng Ninh, 1ê Thanh 
Nghị, Chu Văn Tấn. 

G) Bài thơ sau này được chọn đăng trong tập Tiếng hát trong tù, Nxb Thanh Niện Hà Nội-1973. 
Bài thơ không có đầu để, Nxb đặt là Mặc đầu rơi Nội dung như sau; 
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Mười sáu năm nay sống ở đời 

Nhân tình nghĩ đến lệ đầy vơi 

trồng phường để quốc lòng ngao ngán 

thấy bạn cần lao dạ rối bời 

Quyết chí hy sinh, thây kệ chết 

Đốc lòng phần đấu, mặc đầu rơi 

Ngọn cờ vô sản bao giờ phất 

Chín suối hồn ta mim miệng cười, 

(4) Prank Tanh và Mac Shin, người Mỹ gốc Hoa. là hai báo vụ viên thuộc Đội "'Con Nai” của Mỹ 


(OSS Deer Team), mới theo Cụ Ilỗ từ Hoa Nam về, đám nhiệm việc giữ liên lạc giữa Tông hành dinh 


cách mạng Việt Nam với Bộ tư lệnh Mỹ ở Côn Minh 


(5) Vũ khí thả xuống trang bị cho Đại đội Việt-Mỹ trong trận đánh Thái Nguyên tháng § năm 
1945- gồm I đại liên, 2 súng cối, 60 màn. 4 khẩu bazooka, 8 trung liên Brean. 20 tiêu liên Thompson. 


6Ô carbine. 8 súng trường tự động, 20 súng ngắn 


(6) Hồ Chí Minh, Trường Chỉnh, Hoàng Quốc Việt. Nguyễn Lương. Bằng, Võ Nguyên Giáp, 
Phạm Văn Đông, Trần Huy Liệu, Trần Dăng Ninh, Lê Đức Thọ, Tố Hữu, Chu Văn Tắn. IÍoäng Văn 
Hoan, Nguyễn Văn Trân, Trần Quốc Hoàn, Lê Thanh Nghị, Hà Thị Quế. Vũ Thị Khôi, Nguyễn Chí 
Thanh, Trân Quý Hai, Lê Hữu Kiều, Ứng Văn Khiêm, Hà Huy Giáp... và mội số đại biểu hoạt đông ở 
nước ngoài. Chị Nguyễn Thị Thập (trong đoàn đại biểu Nam Kỳ) ta châm, khi hội nghị đã bế mạc. Chị 


chì dự Đại hội quốc dân khai mạc nuày I6-§-1945, 
(7) Nay thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hà, Hà Nội. 


(8) Dăng trên báo Cúu quốc tháng 9 năm 1945. 


2Á. 1ó Hữu và “Hoàn hô Chiến vĩ Điện Biên” / Tố Hữu : Nhật Hoa 
Khanh ghi // Quân đội Nhân dân. — 2004. - Ngày Š tháng 5, - Tr. 3. ngày 6 tháng 5. 
fr. 3, ngày 7 tháng 5. Tr. 3. (Số thứ tự trong thư mục 648) 


TỎ HỮU VÀ “HOAN HÔ CHIẾN SĨ ĐIỆN BIÊN”" 
Nhà thơ TÓ HỮU tâm sựt 
NHẬT HOA KHANH ghỉ 
LỜI TÒA SOẠN 


Cách đây 7 năm, ngày 26-4-1997, nhà thơ lớn Tổ Hữu đã có cuộc gặp thân 
mật kéo dài 6 giờ với tác giả Nhật Hoa Khanh. Hôm đó, nhà thơ Tổ Hữu đã tâm 
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sự về cảm nghĩ cứa ông đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị trớng mà ông đã ca 
ngợi trong bài thơ “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”. Nhà thơ Tố Hữu đã đề nghị tác 
giá chuyển nội dung cuộc nói chuyện này đến báo Quân đội nhân dân. Nhân kỷ 
niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phú, báo Quân đội nhân dân trân trọng giới 
thiệu một số nội dung cuộc trò chuyện trên đây cúa nhà thơ Tố Hữu. 

Năm 1997. mấy ngày sau khi từ thành phố Hỗ Chí Minh bay ra Hà Nội. tôi được 
nhà thơ Tổ Hữu tiếp chuyện tại nhà riêng của ông, biệt thự số 76 Phan Dinh Phùng 
(quận Ba Đình). 

Cuộc nói chuyện kéo dải hơn sáu tiếng (từ 14 giờ đến 21 giờ ngày thử bảy, 26- 
4-1997 tức 20-3 Dinh Sửu). 

Trời đã vào hè. Ve sầu kên rên rĩ khắp các hàng cây trên đường phô. 

Tế Hữu không được khỏe. Bên ngoải sơ mi, ông vẫn phải mặt một áo len mỏng. 
Suốt buổi trò chuyện, nhà thơ ho rất nhiều lần. 

Uống xong chén trà tôi nói: 

- Thưa anh, nhân dịp kỷ niệm 43 năm đại thăng Điện Biên Phú, 22 năm giải 
phóng miền Nam, 60 năm thơ Tố Hữu và 55 năm Tố Hữu nhận trọng trách chí đạo 
công tác tư tưởng văn hóa - văn nghệ. tôi xin phỏng vấn anh về mây vẫn đề: 

1 ~ Chuyện liên quan dến anh trong hỏi ký Phạm Duy 

2 ~ Về hai bài thơ của anh: Ä#ười năm và Tiêu đội anh hùng 

3 — Về sáng tác Mước non ngàn dặm và một vài bài thơ khác 

4- Cảm nghĩ của anh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhân vật mà anh đã hoan 
hô trong ... khúc /odn hỏ chiến sĩ Điện Biên 
5Š Quan hệ của anh với văn nghệ sĩ và trí thức. 

Tô Hữu im lặng nhìn tôi một lúc khá lâu rồi bảo: 

- Đừng gọi là phỏng vấn. Nên gọi là gặp gỡ thân mật. Như vậy. tôi đễ nói với anh 
những điều có thể coi như tâm sự của mình. 

Sau khi "âm sự ” với tôi về ba vấn đề đâu tiên, vẫn với gương mặt không biến sắc. 
vẫn với giọng Hué ngọt ngào, vẫn với nhịp điệu đều đều và hơi chậm. nhà thơ nói tiếp: 

- Bây giờ. tôi sẽ trình bày cảm nghĩ của mình vẻ đồng chỉ Võ Nguyên Giáp và kế 
một chút về việc sáng tác JToan hó chiến sĩ Diện Biên. 

Tôi muốn đặc biệt nhắn mạnh đến giai đoạn mười năm 1940-1949. Đây là giai 
đoạn Bác Hồ trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng về mọi mặt, trực tiếp uốn nắn 
những sai lệch của cách mạng Việt Nam mười năm trước đó. 

Mười năm ấy (1940-1949). cách mạng đi từ tay trắng, đi từ số không, đi từ trứng 
nước. Mười năm ấy, cách mạng hoàn toàn không có hận phương lớn trong nước và 
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: BỘ TRÊN BÁO 


cũng không có hậu phương lớn quốc tế. Mười năm ấy, Việt Nam là một hòn đảo chơ 
vơ. xung quanh là đại dương dẫn dập sóng thần và bão táp. Mười năm ấy, cách mạng 
lọi giữa vòng vây trùng trùng điệp điệp của dủ loại thù trong giặc ngoài, bị bao vây 
mọi mặt đến mức một con kiến cũng không thê lọt nỗi ra ngoài. Mười năm ấy như 
Lê Lợi "khi Linh Sơn lương hết máy tuần, khí Khôi Huyện quân không còn một đội”. 
Mười năm ấy. phá vây và đánh thốc ra bằng hai tay trắng. đói cơm rách áo và sốt rét 
ngã nước. Mười năm ấy, /iến công, tiễn công và tiễn công liên tục như vũ bão trong 
sự giúp đồ phi thường và có hiệu quá vĩ đại của đồng bào miễn mi Cao Bằng và Miệt 
Bác. Mười năm ấy. Bác Hồ đã chỉ thị cho đồng chí Võ Nguyên Giáp thành lập dội Việt 
Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, đội chủ lực đầu tiên của Quần đội Nhân dân Việt 
Nam. Mười năm ấy, Đảng ta đưới sự chỉ đạo thiên tài của Bác Hồ, đã chớp thời cơ ngàn 
năm có một, cướp chính quyền làm Cách mạng tháng Tám thắng lợi. Mười năm ấy, 
có một lần, để đảm bảo giữ vững khối đại doàn kết toàn dân, đồng chí Trường Chinh 
phải tuyên bố: Đăng Cộng sản Dông Dương rút vào bí mật nhưng vẫn nắm chắc ngọn 
cờ lãnh đạo cách mạng. Mười năm ấy, vừa đánh vừa đàm. Bác Hồ nhiều lần phải trực 
tiếp thực hiện những cuộc đàm phán trong thế bị bao vây với Pháp và với Tưởng ở Hà 
Nội. Rồi Bác và đẳng chí Phạm Văn Đồng cùng nhiễu vị trí thức phái sang đàm phán 
tận Pa-ri. Nhân đân có lúc nghi ngờ lòng yêu nước của Bác, Bác phải đau đớn nói rằng: 
Hồ Chí Minh không phải là một kẻ bán nước. Mười năm ấy, dưới sự lãnh đạo của Ban 
Thường vụ Trung ương Đảng. đứng đầu là Bác Hỗ và Tống Bí thư Trường Chinh, đồng 
chí Võ Nguyên Giáp phải trực tiếp đàm phán rất gay go với Pháp trong thể bị bao vây 
tại Hà Nội, Ilải Phòng và Dà Lạt (Tây Nguyên). Rồi gần hai tháng kháng chiến với tỉnh 
thần cách mạng tiến công quyết liệt nhưng với lực lượng rất yếu trong thế bị bao vậy 
tại Thủ đô Hà Nội. Rồi cách mạng phải rút khỏi Thu đô, trở lại đạt bản doanh Tân Trào, 
vào rừng núi, tay trắng kháng chiến suốt năm năm (cuối 1946 - đầu 1950). Mười năm 
ấy. đồng chí Trần Dại Nghĩa và đồng đội đã vượt qua đủ loại khỏ khăn, sáng tạo thành 
công nhiều loại vũ khí cực mạnh. Mười năm ấy, ta phải tìm mọi cách cướp vũ khí của 
giặc để đánh giặc. Mười năm Ấy bác bỏ một quan niệm sai lầm cho rằng chiến tranh 
cứu nước Việt Nam từ đầu đến lúc kết thúc là cuộc chiến tranh bằng vũ khí, lượng thực 
và thuốc men của Liên Xô và Trung Quốc đo người Việt Nam thực hiện. (Tất nhiên. 
sau đó. Liên Xô và Trung Quốc giúp †a rất nhiều). 


Tóm lại, dây là giai đoạn hiếm nghèo nhất, phức tạp nhất, khó khăn nhất so với bất 
cứ giai đoạn nào khác trong toản bộ cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta. 

Iắt cứ một bộ óc nào giàu sức tưởng tượng đến đâu cũng không thê hình dung 
dược đầy đủ muôn triệu hi sinh, muôn triệu khó khăn, muôn triệu gian nan và muôn 
triệu sáng tạo với tinh thần cách mạng tiến công tột đình, mọi mặt và liên tục của toàn 
dân, toàn Đảng, toàn quân chúng ta trong mười năm ấy. 

Không có mười năm ấy, không thể có đại thắng Biên Giới, không thể có toàn 
thắng Điện Biên Phủ, không thể có Thủ đô Hà Nội giải phóng và không thể có miền 


ĐẠT TƯỚNG, TỎNG TƯ LỆNH VÔ NG 


ƯỚNG CÚA HÒA BÌN 


Bắc giải phóng đề sau đó, làm đường Hồ Chí Minh luôn người. luôn trí tuệ, luôn vũ 
khí, lượng thực. thuốc men... vào miễn Nam cùng nhân dân miền Nam chống Mỹ 
thăng lợi được. 


Giai đoạn mười năm (1940--1949) và tiếp theo là giai đoạn năm năm (1950 
1954) tiêu biêu là Điện Biên Phú đã khăng định thắng lợi hàng loạt nguyên lý. Nguyên 
lý về vấn đề tiếp nối và phát triển truyền thống giữ nước và cứu nước của dân tộc. 
Nguyên lý về thời cơ (chớp thời cơ, tạo thời cơ). Nguyên lý về đánh lâu dài. Nguyên 
lý về ba thử quân. Nguyên lý về đánh và đàm, Nguyên lý dựa vào sức mình là chính. 
Nguyên lý về cách mạng tiến công. Nguyên lý về thể dị trên đầu thù. Nguyên lý về 
cách đánh. Nguyên lý về tổng khởi nghĩa. Nguyên lý về ba mũi giáp công. Nguyên lý 
về đoàn kết quốc tế nói chung. Nguyên lý về đoàn kết với [Liên Xô. Nguyên lý về đoàn 
kết với Trung Quốc. Nguyên lý về doàn kết toàn dân và nguyên lý vừa kháng chiến vừa 
kiến quốc. v.v... Tất cả các nguyên lý ấy tạo ra vô số thuận lợi hết sức cơ bán về thực 
tiễn vả lý luận cho cuộc chống Mỹ sau này. Phải nói rằng, cuộc chống Mỹ cua chúng 
ta sau này. dù khó khăn rất lớn nhưng đã tiếp nhận được vô số thuận lợi hết sức cơ bản 
vẻ thực tiễn và lý luận do cuộc chẳng Pháp mười bốn năm (1940 1954) đem lại. 


Tôi nói như trên đề thấy rằng dưới sự lãnh đạo tuyệt vời, 


sáng suối của Đáng 
đứng dầu là người thầy Hồ Chí Minh, Tông Bí thư Trường Chỉnh và các đồng chí 
Hoàng Văn Thụ. Phạm Văn Đồng,v.v... †rong mười bốn năm đó (1940- 1954), đồng 
chí Võ Nguyên Giáp đã có đóng góp đặc biệt to lớn. 

Dối với tôi. đồng chí Võ Nguyên Giáp dã để lại nhiều kỹ niệm thắm thiết và âm 
áp, đủ bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể phai nhạt. 

Chẳng hạn ký niệm chuyến đi Ba Lan tháng 3-1959 dự Dại hội Đảng Công nhân 
Thống nhất Ba Lan. Là Trưởng đoàn, nhưng bất cứ việc gì, đồng chí Võ Nguyên Giáp 
cũng trao dỗi cặn kế với tôi và luôn luôn nhắc tôi nên có thơ về đất nước Sô-panh. Khi 
đồng chí lên diễn đàn dọc Lời chảo mừng Dại hội của Đảng ta, tiếng hoan hô vang 


đội hết đợt nảy sang đợt khác. Trong chuyến đi ấy, tôi tận mắt thấy Tõ sự kính trọng, 
niềm yêu mến hết sức sâu sắc của nhân dân, các nhà lãnh đạo, tướng lĩnh và trí thức 
Ba Lan đối với đồng chí Võ Nguyên Giáp. Ở Ba Lan. người ta coi Bác Hồ và sau đó, 
Võ Nguyên Giáp, là hai biêu tượng chói lọi cúa lòng yêu nước, là hai biểu tượng chói 
lọi của chiến thăng đối với các siêu cường xâm lược. 

Tôi đã được tiếp xúc với đồng chí Võ Nguyên Giáp nhiều lần trước và sau khi 
đồng chí ra trận. Chỉ có một điều vô cùng đáng, tiếc: Chưa bao giờ tôi được theo đồng 
chí di chiến dịch. Tiếc phất là không được theo đồng chí đến Điện Biên Phủ. Tôi dẻ 
nghị đồng chí Trường Chinh nói với Bác cho tôi đi Điện Biên Phú để có thực tiễn sáng 
tác. Dồng chí Trường Chinh trả lời: Bác bảo: Các chú văn nghệ nhiều người đi theo 
chú Văn lên Điện Biên Phủ rồi, nêu chú Lành đi nết thì ai giúp Bác và chú Trường 
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Chỉnh viết thư thảo hịch. Thông qua dỗng chí Trường Chính, Bác dặn tôi: ở nhà, nhưng 
vẫn phải theo dõi thật sát diễn biến của trận đánh vĩ đại này để sau khi nghe được tin 
chiến thắng chú Giáp báo về là phải có thơ ngay. Toàn thắng ở Điện Biên Phủ đó là một 
quyết tâm. một điều chắc chắn, mội mệnh lệnh của lịch sử, mệnh lệnh của nhân dân. 
mệnh lệnh của Dáng. Bác nhân mạnh như thế với đồng chí Trường Chinh, 

Cơ quan tôi ở xa Văn phòng Tổng Bí thư Trường Chinh nhưng sáng mồng 7-5- 
1954, tôi đã có mặt ở Văn phòng Tổng Bí thư. Buổi tôi cùng ngày, đồng chí Trường 
Chinh nhận dược tin Diện Biên Phủ toàn thắng. Anh Phan Hạo, thư ký quân sự của 
Tổng Bí thư do Bộ Quốc phòng biệt phái sang. rất bận vào những ngày giờ đó. Tối 
mùng 7-5-1954, ngay sau khi nhận được tin Điện Biên Phủ toàn thắng, tôi viết Iloan 
hô chiến sĩ Điện Biên. Trong vài giờ. tôi viết xong bài thơ về cơ bản. 

Sáng hôm sau, 8-5-I954, tôi được Bác [lồ gọi lên gặp Bác về công tác tư tưởng 
tại nơi Người làm việc gần đây. Người phê bình chúng tôi đêm qua vui chiến thắng 
làm ầm ï cả một vùng rừng núi bí mật của Trung ương. Bác bảo: Điện Biên Phủ là trận 
thăng vĩ đại nhưng dù sao, đó cũng chí là thắng lợi bước đầu. Sắp tới đây, sẽ phải đánh 
Mỹ lâu dài và gian khố. 

Thế lả. ngay sau khi được nghe lời dự đoán thiên tài của Bác, tôi viết thêm vào 
Hoan hồ chiến sĩ Diện Biên hai đồng cuối cùng. ở đrận thắng Điện Biên/Cũng mới là 
bài học đẫu tiên 

Là người đầu tiên đọc bài thơ, đồng chí Trường Chinh khuyên tôi: về toàn thăng 
Điện Biên Phủ, sau này, nên viết một trường ca. Đồng chí khen bến câu: “Bác dụng 
cúi xuống bản độ/Chắc là nghe tiếng quán hò quân reo/Từ khi vượt núi qua đèo/Ta đi 
Bác vẫn nhìn theo từng ngày” là chân thật và có âm vang thơ cổ điển. 

Lượm, Giữa thành phố trụi, Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, kiệt Bắc, Ta di tới, Lại 
về, E-mi-M...con, Bác ơi, Theo chân Bác, Nước non ngàn dặm và một số bài thơ khác 
là những bài tôi ưng ý nhất trong toàn bộ các sáng tác của mình. 

Tôi còn giữ được nhiều ảnh anh Văn và tôi chụp chung với nhau trong suốt hai 
cuộc kháng chiến và trong nhiều năm sau ngày giải phóng miền Nam. Hôm nào, anh 
bảo nhà tôi đưa cho anh xem những tắm ảnh dó. 

Sau các hình ảnh Nhân dân, Dảng và Bác Hồ. thì hình ảnh đồng chí Võ Nguyên 
Giáp là một nguồn cảm hứng thơ đảo đạt trong tôi. Có thể nói: Khi viết bất cứ câu thơ 
nào về Bác Hỗ và về Quân đội nhân đân của chúng ta. tôi cũng đều nghĩ đến đồng chí Võ 
Nguyên Giáp. Đến nay. tôi vẫn thấy xúc động khi đọc lại mắy câu: #oan hỗ chiến sĩ Điện 
Biên/Hoan hô đồng chỉ Võ Nguyên Giáp/Sét đánh ngày đêm xuốn lở đàu giác Pháp. 

Tôi "hoan hồ” đồng chí Võ Nguyên Giáp suốt cuộc chống Pháp. Sang cuộc 
chống Mỹ, tôi càng “oan hổ". Đến nay, tôi “hoan hô” nhiều hơn nữa. "Hoan hô” 
đồng chí Võ Nguyên Giáp. học trò tuyệt đối trung thành của Bác Hỗ. 


ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TU 


vH VÕ NGUY 


TIÁP - VỊ TƯỞNG CỦA HÒA BÌNH 


Năm 1972, tôi sang I-ta-li-a dự đại hội Đảng Cộng sản I-ta-li-a. Hàng vạn người 
I-ta-li-a. nhất là thanh niên, hỗ vang khắp nơi: Việt Nam li-bê-rô (Việt Nam tự do), Hỗ 
Chí Minh. Diện Biên Phủ, Giáp. Giáp! 

Ấy thẻ mà có tỉn đồn: Ông Tế lliữu, vào dịp kỷ niệm 30 năm Điện Biên Phủ 
(1984). đã xóa câu thơ *1loan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp”. Xin bạn đọc cứ yên tâm: 
Tế Hữu ~ Nguyễn Kim Thành chưa một phút nào phai nhạt tình yêu dối với đồng chí 
Võ Nguyên Giáp! 

Sau ngày toàn thắng 30-4-1975, vào những thời điểm khác nhan, các anh Xuân 
Thủy, Trần Đại Nghĩa, Đinh Đức Thiện, Nguyễn Văn Linh, Trần Văn Trả. Huỳnh Tân 
Phát. Nguyễn Hữu Thọ. v.v. đều gợi ý với tôi là nên viết một trường ca trong đó có 
hình ảnh Bác Iỗ và các đồng chí Hoàng Văn Thụ, Trường Chỉnh, Tê Duẫn. Phạm Văn 
Đồng. Võ Nguyên Giáp. Bản thân tôi cũng có ý định làm mội trường ca vẻ 


ch mạng 
1940-1975. Nhưng do công việc bộn bê, đến nay vẫn chưa làm được. Nếu viết trường 
ca ấy. tôi sẽ bổ sung vào ba câu "Ö/oan hô chiến sĩ Diện Biên / Hoan hô đồng chí Võ 
Nguyên Giáp 2 Sói đánh ngày đêm xuống đâu giác Pháp” bằng cách thêm một câu: 
Hoan hô chiến sĩ VIỆT NAM. bỏ chữ “uiặc” và thay bằng chữ “Mỹ” : 

Hoan hô chiến sĩ Điện Biên 


Hoan hộ chiến sĩ VIỆT NAM 


Hoan hồ đẳng chí Võ Nguyên Ciúp 

Sót đánh ngày đêm xuống đâu Aỹ - Pháp. 

Trên hai lĩnh vực chính trị, quân sự và trên các lĩnh vực khác, đồng chí Võ 
Nguyên Giáp luôn biết lấy nhu trị cương. lấy nhược trị cường. biết lúc nảo cần đi tới. 


biết lúc nào cân đứng lại, biết im lặng, biết đợi chờ. biết nghiền ngẫm một thế cờ dễ 


rồi đi một nước cờ quyết định, biết chiến trường cần gì và biết phải đem những gi đến 
chiến trường, biết lùi một bước rồi bất chợt lao vút lên phía trước như một con mãnh 
hỗ về môi làm cho giặc trở tay không kịp. 

Đồng chí Võ Nguyên Giáp chưa một lần thua trận, chí có khoảng 20% là những, 
trận hòa, còn khoảng 80% là những trận thăng. Đó thật sự là một ông Tổng tư lệnh 
trăm trận trăm thắng, zgónéralissune imwineible. Trên phạm vì toàn cầu trong thể kỹ 
20. đó là trường hợp duy nhất. 

Thế giới người ta gọi đồng chí Võ Nguyên Giáp là thiên tài, là huyền thoại, là 
vĩ đại, là kiệt xuất. Dúng. Rất đúng. Hoàn toàn đúng. Dưới sự lãnh đạo của một Đảng 
chân chính và trí tuệ như Đáng Cộng sản Việt Nam đứng dầu là một bậc thầy về nhiều 
mặt như Hà Chí Minh và sau đó, là những nhà cách mạng tài ba - lỗi lạc như Trường 
Chỉnh, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Đồng (thời chống Pháp), Lê Duẫn (thời chếng 
Mỹ), một ông Tông tư lệnh như Võ Nguyên Giáp suốt 31 năm chỉ buy một quân đội 
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như Quân đội Nhân dân Việt Nam lập nên những chiến công vì đại và kỳ điệu làm chân 
động bón biển năm châu như Điện Biên Phủ thì ông Tếng tư lệnh ấy tất yếu phải được 
gọi là huyền thoại. là vĩ đại. 

Có mấy điều tôi cần xác nhận: 


Một: Ngay sau ngày 30-4-1975, trong một cuộc họp Bộ Chính trị, chính dồng 
chỉ [.ê Duẫn đứng lên trịnh trọng nói: Miền Nam đã hoàn toàn được giải phóng. Nếu 
còn sống, ác Hồ sẽ thay mặt Đang, Chính phú vào miễn Nam chúc mừng Ngày Toàn 
Thắng, Nay Bác không còn nữa, trước anh linh Bác. tôi xin đễ nghị Bộ Chính trị cho 
tôi thay mặt Đảng và Chính phủ và dồng chí Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp thay mặt 
Quân ủy Trung ương và quân đội cùng vào ngay Sài Gòn và miền Nam chúc mừng 
nhân đân và các Đáng bộ miễn Nam. Toàn thể Bộ Chính trị xúc động nhất trí với để 
xuất kịp thời. đúng đắn và thuận lòng người của anh Ba. 

Sáng mông 8-5-1975, đồng chí Lê Duẫn và đồng chí Võ Nguyên Giáp cùng đáp 
chuyên cơ từ thủ đô Hà Nội vào Sài Gòn. Ra sân bay Tân Sơn Nhất đón anh I3a và anh 
Văn, có Bác lôn Đức 'Thẳng, các anh Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Luật sự Nguyễn Hữu 
Thọ và Dại tướng Văn Tiến Dũng. 


Ít lâu sau, anh I.ê Trọng Tấn và anh Trần Văn Trả kể cho tôi: đồng chí Võ Nguyên 
Giáp sau khi tới Sài Gòn. với tư cách Tổng Tư lệnh, đã đến thăm Quân đoản 2. quân 
đoàn có đơn vị xe tăng đầu tiên tiến vào Dinh Độc lập. Anh Tắn còn tặng tôi một cuỗn 
sách ảnh giới thì 


ệu Quân đoàn 2 và giới thiệu chuyến thăm Quân đoàn 2 của đông chỉ 
áp. Cả anh Tấn lần anh Trà đều nói: một nhà quay phim đã quay đầy đủ 
chuyến vào Sài Gòn lịch sử mừng Ngày toàn thắng đó của anh Ba và anh Văn. Tôi đã 
được xem cuốn phim ấy. 


Võ Nguyên Gi 


/⁄ai- Suốt cuộc chống Mỹ, Dại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn là Tống tư lệnh, 
Thông báo vẻ I.ễ tang Dại tướng Nguyễn Chí Thanh (tháng 7 năm 1967) có phi rõ: Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp. Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chính tôi là một 
trong những người được dọc bản thảo Thông báo đó trước khi dưa in trên báo Nhân 
dân và báo Quân đội Nhân dân. 

Ba: Sau Dại hội Đảng lần thứ ba (1960). Bộ Chính trị cử Ban Thường trực trực 
tiếp theo đối và chỉ đạo cách mạng giải phóng miễn Nam gồm năm đồng chí Lê Duẩn, 
Võ Nguyên Giáp, Phạm lùng, Nguyễn Chí Thanh và Văn Tiến Đũng. Sau khi anh 
Thanh qua đời tại Hà Nội. anh Phạm Hùng thay anh Thanh, Bộ Chính trị bổ sung thêm 
hai anh I.ê Đức Thọ và Trần Quốc Hoàn vào Ban Thườn s trực. 

Qua khoảng 40 năm (1947 — 1987) công tác pần gũi đồng chí Võ Nguyên Giáp. 
tôi nhận thấy: ở đồng chí, khó mà tách biệt đâu là con người lý luận, đâu là con người 
thực tiển. Vì sao? Vì đồng chỉ không bao giỜ vội vã và chủ quan lấy bắt cứ một nguyên 
lý nào áp đặt vào thực tiễn chiến trường và ngược lại, cũng không bao giờ lấy thực tiễn 
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chiến trường để sửa chữa hoặc thay đổi bất cử một nguyên lý nào một cách chủ quan 
và vội vã. Nói một cách khác, trong con người đồng chí Võ Nguyên Giáp luôn luôn có 
một sự thống nhất biện chứng giữa thực tiễn và lý luận. Dòng chí luôn luôn giữ được 
sự cân bằng giữa lý luận và thực tiễn trong việc điều binh khiến tướng suốt hai cuộc 
kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng. đứng đầu là Bác ¡lồ và các đồng chí Trường 
Chỉnh, Lê Duân. 

Ở đồng chí Võ Nguyên Giáp còn có một đặc điểm nữa: Biết nhìn gần nhưng 
cũng biết lo xa. Nói một cách khác, đồng chí Võ Nguyên Giáp biết chứp thời cơ, biết 
đón thời cơ, biết tạo thời cơ nhưng cũng biết dự kiến cả những tình huống xấu xuất 
hiện bất ngờ để không rơi vào thế bị động. để luôn luôn giữ vững thế chủ động trong, 
đấu tranh cách mạng nói chung và đầu tranh vũ trang nói riêng. 

Là một nhà chiến lược như vậy, một nhà chiến thuật như vậy, một ông Tông tư 
lệnh như vậy cho nên đồng chí Võ Nguyên Giáp đã tránh được sai lầm chủ quan, tránh 
được sai lầm say sưa vì thắng lợi. 

Là một nhả chiến lược như vậy, một nhà chiến thuật như vậy, một ông Tổng 
tư lệnh như vậy cho nên đồng chí Võ Nguyên Giáp được toàn quân tin tưởng và noi 
gương, yêu mếễn và kính trọng. 

Tôi đã được dự một só cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về vẫn dề giải phỏng miền 
Nam sau Hiệp định Pa-ri. Tại những cuộc họp lịch sử này, bên cạnh nhiều ý kiến chỉ 
đạo sắc sáo của đồng chí Bí thư thứ nhất I.ê Duẫn, là những lời phát biểu rành mạch và 
chặt chẽ. những kiến sáng suốt và đầy kinh nghiệm phân tích chiến trường của đẳng 
chí Võ Nguyên Giáp. 

Tôi cần nhân mạnh một điều: tháng 4-1973, sau khí Hiệp định Pa-ri được ký 
kết vài tháng, Bộ Tổng tham mưu dã lập ra Tố Trung tâm đề dự tháo kế hoạch giải 
phóng miễn Nam do đồng chí Võ Nguyên Giáp với tư cách Bí thư Quân ủy Trung 
ương - Tổng tư lệnh và đồng chí Văn Tiễn Dũng với tư cách Tổng tham mưu trưởng 
chỉ đạo; các tướng Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái củng một số đồng chí khác trong 
Bộ Tổng tham mưu nghiên cứu và chấp bút nhiều lần. Trong quá trình đự thảo. đồng 
chí Lê Duân luôn luôn theo đối việc dự tháo và cho nhiều ý kiến bổ ích, Hạ thần tháng 
7-1974, tại Đồ Sơn, đồng chí Lê Duân đã chỉ thị nhiều điều quan trọng cho hai tướng 
Hoàng Văn Thái và L.ê Trọng Tân. Hai anh Thái và Tấn đã báo cáo lại với đẳng chí Võ 
Nguyên Giáp. Anh Giáp và anh Dũng, sau đó, tiếp tục chỉ đạo Tê trung tâm bố sung 
bản Dự thảo kế hoạch giải phóng miền Nam theo các chỉ thị ở Đỗ Sơn của anh Ba. 

Về các bản Dự thảo kế hoạch đặc biệt quan trọng này, anh có thế hỏi Trung tướng 
Lê Hữu Đức, Cục phó rồi sau là Cục trưởng Cục Tác chiến hồi ấy và một vải đồng 
chí khác hồi ấy cũng đã từng công tác trong Cục Tác chiến nay còn sống. Các bản Dự 
thảo đó chính là cơ sở căn bản cực kỳ quan trọng trong mây cuộc họp lịch sử giữa Bộ 
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Chính trị. Quân ủy Trung ương và các đồng chí lãnh đạo chiến trường miền Nam để 
quyết định thông qua Kế hoạch hai năm giải phóng miền Nam 1975 — 1976. bắt đầu 
bằng chiến dịch Tây Nguyên. 

Tôi nhắc lại: anh nên gặp Trung tướng Lê Hữu Dức. Anh Đức, theo tôi biết, là 
một quân nhân cách mạng trung thực, can đảm, dám nghĩ, dám nói, dám chịu trách 
nhiệm. Anh Đức sẽ trình bày rõ hơn nữa vẻ các bản Dự thảo kế hoạch giải phóng miền 
Nam nói trên cho anh nghe. 

Muốn hiểu thêm về đồng chí Võ Nguyên Giáp, bên chính trị và quân sự, anh 
nên gặp các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Hoàng Minh Thảo, Đồng Sĩ Nguyên, Phùng 
Thế Tài, Iloàng Phương, Nguyễn An, Lê Văn Tri, Dồng Văn Công, Lê Văn Tưởng, 
Hoàng Cầm, Cao Pha, Doàn Huyền, Trần Văn Giang. v.v... Bên văn hóa, nên pặp anh 
Huy Cận. cụ Vũ Đình Hoè, v.v... Rất tiếc. các tướng giỏi như Lê Trọng Tấn, Hoàng 
Văn Thái, Vương Thừa Vũ. Đính Đức Thiện. v.v... và các vị đại trí thức như Trần Đại 
Nghĩa, Hoàng Minh Giám, Phạm Anh, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Văn Huyên, 
Tôn Thất Tùng, v.v... là những người hiểu sâu sắc về đồng chí Võ Nguyên Giáp trong 
những giai đoạn khác nhau của sự nghiệp cứu nước đều đã qua đời. Nhân đây, tôi nói 
để chúng ta rõ: Anh Mười Cúc (Nguyễn Văn Lánh) đặc biệt quý mến và đánh giá rất 
cao đồng chí Võ Nguyên Giáp. Chính anh Linh nhiều lần nói với tôi: Anh Giáp là một 
trong những học trò trung thành nhất và sáng tạo nhất của Bác Hồ; anh Giáp là người 
có uy tín lớn trong toàn dân, toàn Dáng và toàn quân. Anh Trần Đại Nghĩa có lần bảo 
tôi: Trên lĩnh vực quân sự và quân chính, phải nhiều thế kỷ nữa mới có thế xuất hiện 
một Võ Nguyên Giáp thứ hai. 


Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhanh chóng nhận ra tài và đức của Phạm Văn 
Đồng và Võ Nguyên Giáp và nhanh chóng trao các trọng trách bậc nhất cho hai đồng 
chí. Tuy nhiên, tôi nghĩ: Lịch sử cũng phải biết ơn Ban Thường vụ Trung ương Đảng, 
đặc biệt là đồng chí Hoàng Văn Thụ về việc đã nhất trí tiến cử hai đồng chí Phạm Văn 
Đồng và Võ Nguyên Giáp sang Trung Quốc gặp Bác Hồ. 

Nhân dân Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam có quyên tự hào vì đã sản 
sinh ra một ông Tổng tư lệnh như Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Nhìn tổng quát, Võ Nguyên Giáp là một nhà chiến lược lớn (un grand stratège), 
một nhà chính trị có đức độ cao siêu (sublimes vertus), một con người có óc sáng tạo 
(óc sáng tạo, tiếng Pháp gọi là esprit hoặc esprit créateur), một con người đạo đức (un 
homrmne vertueux), một con người luôn luôn có thái độ đạo đức (- morale). một vị Tổng 
tư lệnh trăm trận trăm thắng (un generaliss me invincible). một con người có tri thức 
siêu việt (savoir), một bậc thấy về nghệ thuật quân sự. 

Cuộc đời Võ Nguyên Giáp là một cuộc chiến đấu liên tục. 

Suốt hai cuộc kháng chiến, dưới sự lãnh đạo tài tình vả thận trọng, dũng cảm và 
vững vàng của tập thế Đảng. đứng đầu là Bác Hồ và hai đồng chí Trường Chinh. Lê 
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Duân, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã lập nên một sự nghiệp vĩ đại và luôn đứng vững 
ở tư thể người chiến thắng. 

Đồng chí Võ Nguyên Giáp là một trong những nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà 
nước giữ gìn sự trong sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực chính trị. quân 
Sự, ngoại giao, tư tướng. tô chức, đoàn kết và văn hóa một cách triệt để và có hiệu quả 
cao ở mọi nơi và trong mọi lúc. 

Đồng chí Võ Nguyên Giáp là một nhà mác-xít chân chính có học vấn sâu rộng. 
Nhưng trước hết và căn bản, đồng chí là một nhà yêu nước chân chính thắm nhuằn tư 
tưởng Hồ Chí Minh. thắm nhuần truyền thống đoàn kết Việt Nam. truyền thống văn 
hóa Việt Nam, truyền thống quân sự Việt Nam, truyền thống đạo đức Việt Nam, truyền 
thống giáo dục Việt Nam đến tận óc, tận lim, tận xương, tận tủy. 


Đồng chí Võ Nguyên Giáp còn là một nhà lý luận quân sự có đóng góp đặc biệt 
cho nên lý luận quân sự Việt Nam và thực hiện thành công nhất tư tướng HŠ Chí Minh 
trên lĩnh vực quân sự. Chỉ riêng quan niệm về vấn đề cách mạng tiến công của đồng 
chí Võ Nguyên Giáp cũng đủ chứng tó đồng chỉ là một nhà lý luận quân sự có tầm tư 
duy sâu rộng khác thường rồi. 

Đông chí Võ Nguyên Giáp cũng là một nhà báo viết về nhiều để tải khác nhau 
từ khoảng năm 1927 đến nay, khoảng bảy chục năm. Theo tôi biết. anh Văn còn viết 
cả các bài báo bằng tiếng Pháp trước Cách mạng tháng Tám. Hàng loạt bài báo rực lửa 
yêu nước trước Cách mạng tháng Tám và từ Cách mạng tháng Tám đến nay của đồng 
chí Võ Nguyên Giáp cần được giới thiệu có hệ thống cho các thế hệ hôm nay và mai 
sau hiểu rõ. 

Tôi rất tiếc báo chí ngành giáo dục còn giới thiệu quá ít về Võ Nguyên Giáp và 
Phạm Văn Đồng. hai nhân vật lịch sử lớn vốn là nhà giáo. 

Nói đến cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, nói đến chiến tranh giải phóng 
đân tộc Việt Nam, nói đến Quân đội Nhân dân Việt Nam, không thể bỏ qua vấn đề tư 
tưởng cách mạng tiền công. Vì vậy, nhân đây, tôi muốn nói lên suy nghĩ của mình về 
vận đề cách mạng tiến công. một vấn đề lớn được nhắc đến rất nhiều trong khoảng nửa 
sau của cuộc chồng Mỹ. 


Ở nước ta, trên lĩnh vực quân sự. tư tưởng tiễn công. thật ra đã có từ thời Hai 
Bà Trưng và trước đó. Tất nhiên, thuở ấ ấy chưa xuất hiện cụm từ “tư tưởng cách mạng 
tiễn công” như thời chống Mỹ. Nhưng nếu chính Hai Bà và tướng sĩ của Ilai Bà không 
thấm nhuẫn tư tưởng tiến công thì làm sao chỉ trong vài ba ngày lại giải phóng được 
65 thành trì, giải phóng được cả nước? Trần Thái Tông. Trần Nhân Tông, Trần Thủ 
Độ. Lê Tản, Trần Quốc Tuấn hai lần tạm rút khói Thăng Long để rêt hai lần quật nát 
đại quân Nguyên Mông, giải phóng Thăng Long, đó cũng chính là biêu hiện chói lọi 
của tư tưởng tiến công! Lê Lợi rút về núi Chí Linh (Thanh Hóa) và bị bao vây phải ăn 
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thịt voi chiến, ngựa chiến nhưng vẫn phá vây thắng lợi. Tiến công đấy chứ! Ai dám 
bảo việc rút quân về Chí Linh (Thanh Hóa) của 1ê Lợi là biểu hiện của tư tướng sợ 
Trương Phụ? Ngô Thời Nhiệm rút quân vẻ Tam Điệp nhưng ai dám báo Ngô Thời 
Nhiệm là nhút nhát, sợ quân Thanh? Đó là cuộc rút quân thân kỳ có tằm chiến lược 
để ngay sau đó. hội sư với đại quân của Quang Trung và dưới sự chỉ huy thiên tài của 
Quang Trung. chỉ trong mấy ngày. quân ta ào ạt tông phản công và tông tiễn công đẻ 
bẹp giặc Thanh! 

Ngay từ năm 1942, trong Nhật ký trong tù, Bác Hồ đã viết: Tiền công, phòng 
thủ nhanh như chớp/Kiên quyết không ngừng thế tiễn công. Và Tiến công, phòng thủ 
không sơ hở. Như vậy, từ ba năm trước khi bùng nổ Cách mạng tháng Tám, Bác Hồ 
cũng đã viết rất rõ về tư tưởng cách mạng tiền công rồi đó! 

Phai Khát - Nà Ngần là cách mạng tiến công! Cuộc chiến đầu quyết liệt gần hai 
tháng cuỗi năm 1946 — đầu năm 1947 để bảo vệ Thủ đô chính là biểu hiện rực rỡ của 
thể cách mạng tiền công! Ai dám bảo cuộc rút lui của [rune đoàn Thủ Đô tháng 2-1947 
là biểu hiện của trr tưởng sợ Pháp? Chiến thăng Biên giới (1950) đó là cách mạng tiễn 
công! Đại tiến công Điện Biên Phú, đó là cách mạng tiền công! Dại tiến công Điệ 
Biên Phủ, đó là cách mạng tiền công! Đại tiễn công Diện Biên Phủ, dó chính là đại tiến 
công trong chiến lược. đại tiễn công trong chiến thuật và đại tiền công trong tác chiến! 
Tắt cả các trận đánh. các chiến dịch từ Phai Khắt — Nà Ngần cuối năm 1944 đến Diện 
Biên Phủ năm 1954 đều là tiến công. tiến công. đại tiền công, đều là cách mạng tiến 
công quyết liệt và cảng ngày cảng qu) 


tiệt. Bắn phương châm lớn tích cực. chủ động. 
cơ động. linh hoạt của quân đội ta thời kháng chiến chống Pháp. đó chính là biêu hiện 
cao nhất của tư tưởng tiến công, chính là biểu hiện cao nhất của tư tưởng cách mạng 
tiền công! Từ ngữ trong hai cuộc kháng chiến tuy khác nhau nhưng nội dung đều là 
tiễn công và dều là cách mạng tiền công cả. 

Rõ ràng, tư tướng cách mạng tiễn công không phải đến thời chỗng Mỹ mới xuất 
hiện. Trái lại, nó đã trở thành truyền thông cực kỳ quý báu của dân tộc ta từ thời Hai 
Bà Trưng, Bà Triệu rồi phát triển qua các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, lrần. Hậu 
Lê, Tây Sơn. Nó phát triển theo lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc. Nó đặc 
biệt phát triển mãnh liệt trong giai đoạn chống Pháp 1944 — 1954 và sau đó. tiếp tục 
phát triển trong cuộc chống Mỹ 1955 — 1975 như chúng ta đã biết. Thời sau tiếp nhận 
kinh nghiệm thời trước nhưng sáng tạo thêm những điểm mới để đáp ứng nhu cầu của 
tình hình mới. 


Trong bài thơ *Phút giây”, tôi đã viết: 

Văn là ta đó những khi 

Đầu voi ra trận cứu ngụy giống nòi"? 

Vào những thời điểm khác nhau, các đồng chí Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, 
Trân Văn Trà, Đinh Đức Thiện và nhiêu đồng chí khác đêu nói với tôi quan niệm đưới 
đây của đồng chí Võ Nguyên Giáp về vấn đề cách mạng tiễn công: 
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Tiến công, tiền công và tiễn công, điều đó hoàn toàn không có nghĩa là loại trừ 
phòng ngự. Phòng ngự không phải là điều cấm ky trong chiến tranh cách mạng. 

Trong tác chiến, nghĩa lả trong khi chiến đấu ớ mặt trận, mener une opération 
militaire, quân đội cách mạng phải luôn luôn giữ vững ý chí tiến công. chỉ tiến chứ 
không lùi. Nhưng trong từng chiến dịch. trong chiến thuật và thậm chí trong chiến 
lược, không phải bất cứ giai đoạn nào, không phải bắt cứ ớ đâu cũng chỉ có tiến công: 
trái lại có khi phải phòng ngự, thậm chí phải rút lui. Nghĩa là, có khi phải phòng ngự 
trong chiến dịch. phòng ngự trong chiến thuật, phòng ngự trong chiến lược. Nghĩa là, 
có khi phải rút lui trong chiến dịch, rút lui trong chiến thuật. rút lui trong chiến lược. 
Quan niệm đó, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã phát biểu nhiều lần thời chống Mỹ. 

Dó là tư duy, là lập luận, là quan niệm cúa đồng chí Vô Nguyên Giáp. Một tư duy 
cao. Một lập luận chặt. Một quan niệm dúng. 

Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Quang Trung, Ngô Thời Nhiệm, Cu-tu- 
đếp, Hồng quân Liên Xô. Trung đoàn Thủ đô Năm 1947, v.v... đều thực hiện phòng 
ngự chiến lược. rút lui chiến lược dây chứ! Nhưng trong tác chiến, trong chiến đấu tại 
mặt trận, quân đội của Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Ngô Thời 
Nhiệm. Cu-tu-đếp. Hồng quân Liên Xô, Trung đoàn Thủ đô, v.v... đều bừng bừng khí 
thế tiền công. 

Khoảng tháng 6-1969, anh Xuân Thủy có nói với tôi: anh vừa mới được dự máy 
cuộc họp của Bộ Chính trị để báo cáo với Bác Hồ và đồng chí Lê Duẩn về tỉnh hình 
mấy tháng đầu của hội nghị Pa-ri, Tại các cuộc họp áy, anh nhận thấy đồng chí Võ 
Nguyên Giáp vẫn tiếp tục thể hiện một năng lực tư duy sâu sắc và sáng suối, một năng 
lực lập luận rảnh mạch và hùng hồn như anh đã từng thấy trong nhiều cuộc họp Ban 
Chấp hành Trung ương trước đó. 

Anh Xuân Thủy nhấn mạnh: lập luận của anh Văn bao giờ cũng là lập luận rất 
biện chứng, raisonnement trẻs đialectiquc. Anh Xuân Thủy đệm bằng tiếng Pháp. 

Khoảng giữa những năm 80 (thế kỷ 20), trong một lễ kỷ niệm lớn ở Hội trường 
Ba Dình, anh Xuân Thủy khẳng định với tôi: Võ Nguyên Giáp là một nhân vật vĩ đại 
của lịch sử thế giới. une des grandes )igures dc monde. Nguyên văn tiếng Pháp của anh 
Xuân Thủy. 

Nhà thơ lại ho và im lặng nhìn tôi một lát. 


Khoảng gần 21 giờ, bên ngoài phòng khách, một nam thanh niên đi đi lại lại như 
nhắc nhở nhà thơ cần kết thúc buổi trò chuyện đã quá dài đê giữ gìn sức khóe. 

Tố Liữu vẫn ho nhẹ và liên tục. Ông từ từ đứng dậy, tiễn tôi tới cửa phòng khách 
rồi dừng lại. Tôi lướt nhìn một lần nữa hai chiếc ngà voi ơn nghĩa mà đồng bào Tây 


Nguyên đã tặng ông. 
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Đan mười ngón tay vào nhau và nắm lại, kính cẩn cúi chào ông, tôi đọc: 

- Chia tay lưu luyến mắt nhìn”) 

và đọc tiếp: 

- Muôn lời cam tạ 

Nhà thơ 77 tuôi im lặng khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, đôi mắt vẫn lim đim và thơ 
mộng. gương mặt vẫn không biến sắc và vẫn dịu dàng. 

Ông đưa tay ra. Hai bản tay tôi năm chặt hai bàn tay ông, 

Biệt ly nhớ nhung từ đây". Tôi đọc chậm lời ca nổi tiếng ấy. Tế Hữu chợt mỉm 
cười nhưng vẫn im lặng nhìn tôi. 

Tôi đi một mình ra sân lấy xe đạp trong tiếng ve sầu rền rĩ khắp đường phố Phan 
Đình Phùng. 

Mội cô gái rất trẻ, dáng hiển lành đã chờ ở giữa sân. đi với tôi ra công. Tới công. 
tôi mím cười: "Chào cháu”. Cô gái lễ phép chào lại. 

Công đóng từ từ. Trên hè, chưa di. tôi nhìn lại căn biệt thự xinh xắn. Bên trong 
căn biệt thự ấy là cách bày biện và cách trang trí thanh cao. là một gia đình nền nếp và 
nho nhã gợi nhớ một Thăng Long Hà Nội hào hoa và thanh lịch. 

Hà Nội, tháng 5-1997 

Viết tiếp vào tháng 2-2004: 

Cuối tháng 2-2004. tôi gặp chị Vũ Thị Thanh (tức chị Tố Hữu) tại nhà con gái 
anh chị (phố Huỳnh Thúc Kháng - quận Đống Đa - Hà Nội). Chị nhã nhặn tiếp tôi và 
bảo: Theo gương Bác IIồ, nhà tôi suốt đời yêu thương đồng chí và đồng nghiệp, chưa 
bao giờ nghĩ đến chuyện ghét bỏ bất cứ người nào. Những điều anh I,ành nói với anh 
về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và về một số nhà trí thức, nhà văn nghệ đúng như anh 
J.ành đã từng nói với tôi và một số đồng chí khác. 


* *% 

Anh Lành kính mến. thế là tôi đã gặp chị Thanh và bây giờ. tôi xin gửi những 
điều tâm sự của anh tới địa chỉ báo Quân đội Nhân dân như anh đã dặn. 

(1) Phút giây (Thơ Tế Hữu- Tập Một tiếng đờn- 1992) 

(2) Nước non ngàn dặm (thơ Tố Hữu- tập Ra trận- 1972) 

(3) Đường cúa ta di (thơ Tô Hữu- tập Máu và hoa- 1977) 

(4) Biệt ly (nhạc vả lời: Doăn Mẫn) 

(Do Nhật Hoa Khanh chú thích) 
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BỘ TRƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI NHỮNG NGÀY XUÂN NĂM 1946 
TẠI MẠẬT TRẬẠN NHA TRANG 


Đất nước vừa mới độc lập chí sau 3 tuần ngày 23/9/1945 thực dân Pháp đã bội 
ước xâm lược Việt Nam lần thứ hai - khởi sự bằng cuộc tân công Sài Gòn rồi lan tỏa 
cả Nam bộ. Ngay sáng 25/9/1945, tại nhà hát lớn Hà Nội, Bộ trường thông tin — tuyên 
truyền Trần Huy Liệu đã kêu gọi đồng bào: “Máu đã đồ cuộc xâm lãng cúa giặc đã bắt 
đầu, Đất nước Việt Nam lại bị thực dân Pháp giày xéo, chúng ta phải chiến đấu...". 

Sau một tháng bị cằm chân ở Sài Gòn và Nam Bộ. ngày 23/10/1945 với viện 
binh từ chính quốc mới tăng cường, quân Pháp bắt đầu tấn công lên Tây Nguyên và 
đánh ra Khánh Hòa. Nha Trang, thành phó biển của miền thùy dương xinh đẹp. từ đó 
đã trờ (hành chiến lũy chặn bước tiến quân thù bảo vệ chính quyền cách mạng. 

Một ngày giữa tháng 1/1946, đồng chí Võ Nguyên Giáp (lúc đó là Bộ trường 
Bộ Nội vụ) được Bác Hồ triệu lập đến giao trọng trách thay mặt Trung ương vào miễn 
Nam trực tiếp thị sát chiến trường, chỉ đạo tác chiến. Khi giao nhiệm vụ, Bác Hồ căn 
đặn: “Chú vào trong đó nhiệm vụ trọng yếu là nghiên cứu, xem xét chiến trường, 
giúp các đẳng chí Bộ chỉ huy mặt trận Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ 
giữ vững tỉnh thần kháng chiến, phát động chiến tranh du kích, kìm chân quân 
Pháp, động viên đồng bào chiến sĩ hăng hái tham gia đánh giặc cứu nước. Đồng 
thời chuyển lời Trung ương và Bác thăm hói đồng bào, chiến sĩ, các cụ phụ lão, 
các cháu thiếu niên nhi đồng miền Nam, và phải luôn cảnh giác giữ bí mật”. 

Sau gần hai tuần lễ rời Thủ đô, vào đúng những ngày gián 'Tết Bính Tuất 1946, 
phải doàn của Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã vượt đẻo Ca (ranh giới giữa hai tỉnh Phú 
Yên - Khánh Hòa) và Tu Bông, Vạn Giã. Lúc này quân Pháp với lực lượng hải. lục, 
không quân đã dùng bộ binh cơ giới vây ép quân ta trên bộ. đồng thời hàng ngảy dùng 
máy bay ném bom bắn phá khắp nơi. pháo hạm trên tàu chiến ven biển nã đạn vào làng 
mạc và phòng tuyến của quân ta ở bờ bắc sông Cái - Nha Trang đối điện với phòng 
tuyến của địch bên kia sông. Đẻ tiếp cận mặt trận, phái đoàn quyết định vượt đèo Rù 
Rì đến Xóm Bóng sát với mặt trận phòng thủ bắc sông Cái. Càng đến gần, phái đoàn 
cảng thấy rõ lúc này cuộc chiến đấu ở đây của bộ đội, dân quân, tự vệ thành Nha Trang, 
đang đánh trả quân Pháp diễn ra rất quyết liệt. Tiếng súng, tiếng đại bác, tiếng bom đạn 
xen lẫn trong tiếng động cơ máy bay suốt ngày đêm vọng về không ngớt. Phải đoàn 
đến khu vực thành cô Diên Khánh nơi đặt bản doanh của Ban lãnh đạo tỉnh Khánh 
Hòa và Bộ chỉ huy quân sự mặt trận Nha Trang lúc bấy giờ, chỉ cách trung tâm thành 
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TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIEU VIẾT VẺ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
—___ CÔNG BỘ TRÊN BẢO 


phố 10km đường bộ. Tại đây Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã gặp Chủ tịch ủy ban 
Kháng chiến Nguyễn Minh Vỹ, các Phó chủ tịch Trần Chí Hiền, Phạm Cự Hải và Chỉ 
huy trưởng mặt trận Trần Công Khánh. Qua trực tiếp thị sát và nghe báo cáo của các 
đồng chí lãnh đạo tỉnh. Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp nói: “7ôi đã tận mắt thấy rõ hơn 
cuộc chiến đấu cực kỳ khốc liệt, anh dũng của các lực lượng vũ trang và đồng bào Nha 
Trang, suốt 3 tháng qua đã giữ từng góc phố. căn nhà, giành lại từng thước đất với biết 
bao tấm gương hịụ sinh oanh liệt của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc So Đồng 
thời Bộ trưởng đã trân trọng chuyên lời thăm hỏi nhân dịp Tết Nhâm Tuất - Tết độc lập 
đầu tiên của đất nước, chuyển lời khen ngợi cúa Trung ương và Bác Hồ đến đồng bào 
chiến sĩ mặt trận Nha Trang với lời chúc của Người: “Tết này ta tạm xa nhau. Chắc 


rằng ta sẽ Tết sau sum vầy”. 


Tiếp đó. để đối phó với cuộc chiến đấu sắp đến sẽ còn gay go quyết liệt hơn. Bộ 
trưởng Võ Nguyên Giáp đã nêu vấn đề với các đồng chí lãnh đạo tỉnh: “Ï“ừa qua địch 
tấn công Ỏ at, tạ láp phòng tuyến vừa đánh vừa chặn địch với quyết tâm tắt cao và 
đã đạt được nhiều thành tích, như vậy là tối Nhưng rồi đây quân Pháp còn tăng 
viện tiếp để mở cuộc tấn công mới. Vì vậy chúng ta cần thấy trước âm mưu địch 
để chủ động điều chỉnh trận địa, bó trí lực lượng, thay đối phương thức tác chiến, 
không thê cứ áp dụng trận địa chiến dễ giữ phòng tuyến mặt đối mặt với địch như 
vừa qua. Cân phải phát động toàn dân đánh giặc, phát triển chiến tranh nhân dân, 
chiến tranh du kích. dùng đánh tập kích, phục kích, phá hoại kho tàng, tiêu hao, tiêu 
diệt địch, đồng thời xây dựng và bảo tôn lực lượng ta, thiết lập căn cứ vững chắc đề 
kháng chiến lâu dài " 

Vừa nghe ý kiến Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Nguyễn Minh Vỹ phấn 
khởi phát biểu ngay: “Anh Văn chí thị như vậy là rất đúng. ở đây anh em chúng tôi 
cũng có nghĩ đến phương thức đó, nhưng thấy còn băn khoăn chưa dám thực hiện ý 
định này, nên chờ sự chỉ đạo của Trung ương. Nay có ý kiến của anh Văn. tôi rất tán 
thành”. Tiếp theo các đồng chí dự họp cũng đều nhất trí với tư tưởng chỉ đạo này. 

Khi từ chiến trường ra, về sau Đại tướng đã ghi lại: *Fôi đã báo cáo với Bác 
Hồ, các anh trong Thường vụ Trung ương và Chính phủ toàn bộ tình hình dang diễn 
ra tại mặt trận Nha Irang Khánh Hòa. Bác Hồ, các anh trong thường vụ và Chính 
phủ chăm chú lắng nghe. rồi Bác Hồ nói: “Chuyển hướng tác chiến tại mặt trận 
Nha Trang như vậy là đúng, phù hợp với thực tế tình hình đang diễn ra ở chiến 
trường. Dã đến lúc bộ đội, dân quân tự vệ và đồng bào Nha Trang cần nhanh 
chóng chuyển sang chiến tranh du kích, chiến tranh nhân đân”. 

Vào xuân 2004 này, Đại tướng 'Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã đại thọ vào 
tuôi 93. nhưng vẫn minh mẫn lưu lại trong ký ức của mình những ấn tượng sâu sắc về 
chuyến công tác đặc biệt áy. mà đến nay có thể nhiều người chưa biết. 


ĐẠI TƯỚNG, TÔNG TƯ L.ỆNH VÔ NGUYÊ 


TIẤP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH. 


242. Cùng Đại tướng lên Mường Phăng / Doàn Hoài Trung // Quân đội 
Nhân dân. — 2004. — Nuày 7 tháng 5. — Tr. 3. (Số thứ tự trong thư mục 650) 


CÙNG ĐẠI TƯỚNG LÊN MƯỜNG PHĂNG 


Những tháng qua, thành phố Diện Biên Phủ tưng bừng đón các đoàn khách từ 
khắp các tỉnh, thành và khách du lịch nước ngoài đến thăm. Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp cũng đã về thăm lại chiến trường xưa. Quân chủng Phòng không — không quân 
điều động trực thăng chuyên cơ Mi -- 172 để phục vụ Đại tướng tới Mường Phăng, nơi 
cách đây 50 năm Đại tướng cùng Bộ chỉ huy chiến dịch chỉ huy các đại đoàn bộ đội 
chú lực tấn công tập đoàn cứ điểm Diện Biên Phủ. 

Đêm trước, trung tá Trần Đức Mín. trợ lý xăng dầu quân chủng đã hành quân 
củng các cán bộ xăng dầu đoàn B71 lên sân bay Nà Sản. Họ đi suốt đêm, đến 7 giờ 
sáng mới tới nơi. Các cán bộ xăng dầu quân chúng và đoàn B71 tích cực làm thủ tục 
chuyên cơ tại sân bay Nà Sản. phân tích chất lượng nhiên liệu. 11 giờ trưa, xe dầu xuất 
phát từ sân bay Nà Sản, đến 18 giờ chiều mới tới Điện Biên Phủ. 

Chiều 17-4. chiếc trực thăng chuyên cơ do đại tá Trần Văn Thị, phó tham mưu 
trưởng quân chủng chỉ huy đã hạ cánh xuống sân bay Diện Biên Phủ. Tẻ lái gồm những 
phi công dày dạn kinh nghiệm; thượng tá Nguyễn Xuân Hồng, đoàn trưởng C16; trung 
tá Bùi Văn Vanh dẫn đường: trung tá Dặng Đức Nga. cơ giới trên không và trung tá Bùi 
Xuân Phương chỉ huy tổ thông tin. Ngay hôm sau, các anh tiến hành chọn bãi bay thứ 
vào Mường Phăng. Từ thành phố Điện Biên Phủ vào Mường Phăng bằng đường bộ dài 
38km. côn đường hàng không chỉ mắt 10 phút, với 15km đường chim bay. 

Sáng 19-4, thành phố Diện Biên rực rỡ nắng vàng, bầu trời trong xanh. Tô lái có 
mặt rất sớm, mọi người đền hỏi hộp mong chờ Đại tướng. Đúng 8 giờ 30 phút sáng, 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra sân bay. Cả tổ bay đứng nghiêm, thượng tá Nguyễn 
Xuân Lồng chào và báo cáo Đại tướng. Trên chuyến bay 10 phút, Dại tướng chăm 
chú quan sát qua ô cửa số nhỏ ngắm nhìn rừng núi trùng điệp như hồi tưởng những 
tháng ngày chiến đấu. Khi máy bay hạ cánh xuống thửa ruộng cạnh cánh rừng Phiêng 
Tà-lét, rất đông bà con bản Mường Phăng cùng bộ đội địa phương vấy tay. reo hò. Đại 
tướng đứng trên cầu thang máy bay giơ tay chảo. hàng trăm phóng viên đã có mặt ghi 
lại những hình ánh của chuyến đi lịch sử. Để Đại tướng vào được hầm chí huy, đêm 
trước hàng trăm dân bản và bộ đội địa phương sửa đường cho ô tô. Dại tướng thăm lại 
khu rừng đại ngàn xưa kia nơi đã đặt Bộ chỉ huy chiến địch, vào hầm tác chiến trải bản 
đề. Cùng đi với Tổng tư lệnh có Thượng tướng Trần Văn Quang, nguyên Cục trưởng 
tác chiến, Giờ đây, khu rừng Phiêng Tả-lét đã được mang tên mới “rừng Dại tướng”. 
Dại tướng đã trồng cây da lưu niệm và nói chuyện với đồng bào ở Mường Phăng. Đại 
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tướng rất xúc động trước tình cảm của bà con các đân tộc dành cho mình. Thượng tá 
Nguyễn Xuân Hồng cho biết: “Trong địp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Diện Biên Phủ, 
Đại tướng cũng đã từng đi trực thăng dến Mường Phăng"”. Trên đường trở về, ngay trên 
máy bay Dại tướng đã ghì tặng lên cuỗn “Hồi ức Điện Biên Phủ” 


: “Tặng Bộ tham mưu 
Quân chủng Phòng không — không quân nhân chuyến điều động trực thăng đi thăm 
Mường Phăng và nhân kỷ niệm 50 năm chiến thăng Điện Biên Phú”. Đại tá Trần Văn 
Thi thay mặt cán bộ, chiến sĩ nhận quà, cảm ơn, cbúc sức khóe Đại tướng. 

Rời máy bay, Đại tướng chụp ánh lưu niệm với tố bay và khen ngợi: “Các đồng 
chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đó chính là phần thưởng lớn nhất đành cho tổ 
bay và cho những người phục vụ “chuyến bay đặc biệt” này. 


243. Cuậc gặp mặt xúc động của những nhân chứng lịch sử / Phạm Văn 
Mấy // Quân đội Nhân dân. -2004. — Ngày 27 tháng 4. — Tr. I —2. (Số thứ tự trong thư 
mục 651) 


CUỘC GẶP MẬT XÚC ĐỘNG GIỮA NHỮNG 
NHÂN CHỨNG LỊCH SỬ 


Đã có nhiều cuộc gặp gỡ các nhân chứng lịch sứ từng tham gia chiến đấu, 
phục vụ chiến đấu - những người góp phần cùng toàn dân, toàn quán làm nên 
chiến thắng lịch sử Điện Biên Phú, dược tổ chức nhân ký niệm 50 năm chiến thẳng 
Điện Biên Phú, nhưng có lẽ hiếm có cuộc gặp gỡ nào lại dễ lại ẫn tượng sâu sắc 
như cuộc gặp gỡ các nhân chúng lịch sử do Ban Biên tập báo Nhân đân và Tổng 
cục Chính trị Quân dội Nhân dân Việt Nam phối hợp tô chúc sảng ngày 26 — 4. 


Dự buổi gặp mặt có Đại tướng Võ Nguyên Giáp — “Người anh cả” của Quân đội 
Nhân dân Việt Nam, nguyên Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. 
nguyên Bí thư Dáng ủy mặt trận, kiêm chí huy trưởng chiến dịch Diện Biên Phủ, người 
đã chấp hành nghiêm túc. sáng tạo chỉ thị của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hỗ Chí Minh, 
chí huy quân và dân ta lập nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Cuộc gặp mặt có 
các đồng chí: Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm. Trưởng ban chỉ đạo kỷ niệm 50 năm 
chiến thắng Điện Biên Phú; Thượng tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Dáng, 
Chủ nhiệm TCCT; Định Thế Huynh, Ủy viên Trung ương Dáng, Tổng Biên tập báo 
Nhân dân: Thiếu tướng Phạm Hồng Thanh, Phó chủ nhiệm TCCT cùng gần 50 nhân 
chứng lịch sử và các cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên năm xưa. 

Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Những giọt nước mất xúc động khi nhắc đến bao 
dồng đội đã hy sinh, những hồi ức trong lòng các tướng lĩnh cựu chiến binh sống dậy. 


__ ĐẠI TƯỚNG, TONG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH 


Mới đó mà đã 50 năm. Khi ấy họ còn rất trẻ. đến bây giờ mắt đã mờ. bước chân đã 


chậm. nhưng tôi thấy khi nhắc 


những ký niệm ở chiến trường Diện Biên năm xưa. 
họ như trẻ lại. Thượng tướng Trần Văn Quang sôi nỗi nhắc lại những bài học về sức 
mạnh chiến tranh nhân đân, về cách chọn hướng tấn công, về thế chủ động. linh hoạt 
cúa bộ đội ta. về quyết định khó khăn nhất của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên 
Giáp. Trung tướng Phạm Hồng Cư xúc động nhắc đến câu chuyện về 5 ngón tay huyền 
thoại của Bác Hồ và lời đặn sâu sắc “đánh chắc thắng thì mới đánh” của Bác với Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp... Đại tướng Nguyễn Quyết kề lại những trận đánh phổi hợp 
chia lửa với chiến trường Diện Biên cửa quân và dân Liên khu 5. Thiếu tướng Nguyễn 
Quang Bích thì kể về những trận dánh máy bay địch của bộ đội phòng không non trẻ 
của quân đội ta trong chiến địch Điện Biên Phủ... Những câu chuyện kể của những 
người trong cuộc như những thước phim tư liệu quý hiếm khiến cho người ngồi nghe 
không khỏi cảm phục về những năm tháng chiến đấu hào hùng của những cựu chiến 
bình Điện Biên Phủ năm xưa... 

Cả hội trường bỗng sôi nỗi hăn lên khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp — Người anh 
Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam xuất hiện. Ông vừa đi dự lễ kỷ niệm 100 năm 
ngảy sinh của dồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiền của Dáng mặc dù tuổi cao. 
sức yêu, nhưng ông vẫn đến dự cuộc pặp mặt này. Ông hoan nghênh báo Nhân dân đã 
phối hợp cùng TCCT tổ chức cuộc gặp mặt này. Vẫn lỗi nói chuyện dí dom. ông nói 
vui: “Đã có nhiều cuộc hội thảo trone nước và Quốc tế nói về Điện Biên Phú. trong 
hội thảo đã nói hết rồi. Tôi đến đây chú yếu đẻ nghe các đồng chí nói...”. Và ông ngồi 
chăm chú lắng nghe các cựu chiến binh nhắc lại những kỷ niệm vẻ Diện Biên năm 
xưa. Nhạc sĩ Hoàng Vân kể về cảm xúc của ông khi sáng tác bài “Hò kéo pháo”. Bác 
Nguyễn Thị Điểm, dân công tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ xúc động nhắc lại 
chuyện nữ dân công tham gia tiếp lương tải đạn, khiêng cáng thương bình, chuyện 
tư tương chưa thông khi nhận lệnh phải khiêng cá tù bình Pháp bị thương... Nhiều vị 
tướng già mắt đã rưng rưng lệ khi nghe câu chuyện kẻ của bả... 

Đã 93 tuổi, nhưng Đại tướng vẫn còn mẫn tiệp lắm. Nói chuyện với các cựu 
chiến binh Điện Biên Phủ trong hội trường hôm nay. nhắc về những đồng đội đã hy 
sinh, giọng nói của Đại tướng như nghẹn lại. Ông xúc động. Mọi người nhìn ông cũng 
xúc động không kém. Không xúc động sao được khí nghe ông nhắc đến những hy sinh 
to lớn của biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho một Diện Biên Phủ hôm nay? 
Ông nói: “Chiến thắng lịch sử Diện Biên Phủ là công lao to lớn của các chiến sĩ. thanh 
niên xung phong, dân công và đồng bảo cá nước, đặc biệt là các liệt sĩ đã ngã xuống 
trên mánh đất Điện Biên Phủ. Chiến thắng lịch sử Diện Biên Phủ là một trong những 
chiến công chói lợi nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến 
thăng Diện Biên Phủ là chiến thắng của trí tuệ Việt Nam. Giữ gìn và tôn tạo những di 


tích lịch sử trong chiến dịch Diện Biên Phủ lưu lại muôn đời cho các thế hệ tiếp theo 
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là một việc làm rất cần thiết. Trong dấu tranh chống ngoại xâm. dân tộc ta dã làm nên 
một Bạch Đằng. Chỉ Lãng, Đống Da. một Điện Biên Phủ lịch sử. ngày nay, chúng ta 
phải tiếp tục phát huy tỉnh thần Điện Biên Phú trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, đưa đất nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, sánh vai với bảu bạn năm 
châu...”. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã phát biêu nêu lên ý nghĩa sâu sắc về đợt 
kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Diện Biên Phủ, nhằm ôn lại cuộc chiến đấu gian 
khổ, oanh liệt, hào hùng của đân tộc ta và giáo dục cho các thế hệ mai sau truyền thống 
cách mạng của lớp cha anh đi trước. 

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ những nhân chứng lịch sử, Thượng tướng Lê Văn 
Dũng. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị xin hứa với toàn Đảng. toàn dân, toàn quân và 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, TCCT sẽ phần đầu làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu 
chiến lược giúp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Đảng ủy 
Quân sự Trung ương lãnh đạo. chỉ đạo xây đựng quân đội ta luôn vững mạnh về chính 
trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tống hợp và sức mạnh chiến đấu toàn điện. kế 
tục xứng đáng và phát huy truyền thống Điện Biên Phủ, thực hiện tốt lời dạy cúa Bác 
Hỗ “Quân đội ta trung với Đảng. hiểu với đân, sẵn sàng chiến dấu hy sinh vì độc lập. 
tự do của Tố quốc, vì chú nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. khó khăn nào 
cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”... 

Giờ phút chỉa tay đã đến, mọi người như không muốn rời Đại tướng. Ông lên xe 
rôi mả mọi người vẫn đứng lặng nhìn theo. 


244. Cuộc hội ngộ sau nứa thế kỷ cửa những nhân chứng lịch sử: tràn 
đây niềm xúc động, tự hào: [trích] / Báo Nhân dân phối hợp với Tổng cục Chính trị 
Quân đội Nhân dân Việt Nam // Nhân dân. - 2004. - Ngày 28 tháng 4. - Tr. 1.3.5 
Ngày 29 tháng 4, — Tr. I, 3. (Số thứ tự trong thư mục 652) 


CUỘC HỘI NGỘ SAU NỬA THẺ KỶ CỦA NHỮNG 
NHÂN CHỨNG LỊCH SỬ: TRÀN ĐÀY NIỀM 
XÚC ĐỘNG, TỰ HÀO 


ĐIỆN BIÊN PHỦ - NƠI ĐÔI ĐẢU LỊCH SỬ 

Đi bộ đội năm 1944, mười năm sau trở lại Đại đoàn trưởng Đại đoàn 304, chiến 
đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ, đồng chí Thượng tướng, GS Hoàng Minh 
Thảo đến dự cuộc gặp mặt, phát biểu ý kiến với nhận định: Điện Biên Phủ - nơi đối 
đầu lịch sử. Đồng chí nói : “Đông - Xuân 1953 - 1954. chủ trương chiến lược của ta 


vẫn là lầy rừng núi làm chính và đồng bằng là hướng phôi hợp với rừng núi miền Bắc 
là chính. Vì miễn Bắc Việt Nam là chiến trường chính. Sau chiến dịch Biên giới 1950. 
ta mở các chiến địch ở đồng bằng như Trung du. Hoàng Hoa Thám và Hà Nam Ninh 
đều không thành công nhưng chiến dịch Hòa Bình năm 1951 lại thắng lợi lớn. Chiến 
dịch Hòa Bình thăng lợi lớn và ta biết kết hợp rừng núi là chính và đồng bằng lả phối 
hợp. Ba đại đoàn 308, 312, 304 và các bình chủng chú yếu đánh ở miền núi Hòa Bình 
thắng lợi và một đại đoàn tăng cường đánh phối hợp ở đồng bằng là Đại đoàn 320 và 
Dại đoàn 316 cũng giành được thăng lợi. Các kinh nghiệm đó đã chỉ cho chúng ta biết 
rằng nhân tố thiên thời. địa lợi. nhân hòa vẫn là một nhân tố quan trọng trong quyết 
định của thắng lợi theo truyền thống phương Đông. Thường vụ T.Ư Đảng và Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh cũng nhận thức và chú trương như thế. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 
Bộ Tổng tham mưu là người trực tiếp chỉ huy và điều hành biết rõ thắng, bại càng thấm 
thía chủ trương đó. Sau thắng lợi của chiến dịch Hòa Bình và Thượng Lào, năm 1951 
1952 chủ trương chiến lược của ta trong Đông - Xuân 1953 ~ 1954 vẫn là lầy miễn 
núi là chính và đồng bằng là phối hợp. Chiến trường chính của ta hướng chiến lược chú 
yếu vẫn là Tây Bắc và Thượng Lào. Chiến trường Tây Bắc đã có một số thắng lợi. 

Mùa đông 1953 theo chí đạo của Bác Hồ, Bộ Chính trị và Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp, Bộ Tông tham mưu ta đã điều động các lực lượng ra đánh các chiến trường khác 
để phân tán chia cắt quân địch. Đánh các nơi yếu nhưng hiểm yếu của địch về mặt 
chính trị, địch tất phải cứu. Đánh vào các thị xã yếu ở Trung Lào, Hạ Lào và Tha Khẹt 
và A -- tô - pơ và Kon Tum... Không cứu thì mất mặt vẻ chính trị. Địch phải phân tán 
70 tiêu đoàn cơ động trong tông số 80 tiểu đoàn ra cứu các nơi bí mật đỏ. Do đó mà 
khó tập trung về Tây Bắc khi chúng chưa bị đánh. 

Cuối năm 1953, Dại đoàn 316 lên định giải phóng L.ai Châu. Dịch rút Lai Châu 
chạy về Điện Biên và một bộ phận chạy sang Thượng Lào, địch cho nhảy đù xuống 
Điện Biên Phủ để đón quân Lai Châu rút chạy. Ta đánh, quân địch ớ Lai Châu rút 
chạy, địch nhảy dù thêm xuống Diện Biên Phủ là sáu tiều đoàn và giữ ớ đó, đồng thời 
cũng có ý định chặn đường quân ta tiến sang Thượng Lào. Từ đó mà có mầm mống 
để hình thành cuộc gặp gỡ nhau về chiến lược. Thực hiện chủ trương. ý định cũ. tạ 
dưa thêm quân lên Điện Biên và đây là thời cơ để ta dánh Điện Biên Phú giải phóng 
Tây Bắc, hoàn chỉnh vùng Việt Bắc thành căn cứ đủ rộng lớn vững chắc ở miền Bắc 
Đông Dương. Từ đây hình thành trận tổng giao chiến chiến lược và thành điểm quyết 
chiến chiến lược, cuộc đụng đầu lịch sử giữa ta và địch từ đau xót ở Nà Sản mới có 
huy hoàng ở Điện Biên. Địch thấy quân ta lên Tây Bắc nhiều, chúng nhảy dù thêm 
xuống Điện Biên một số tiểu đoàn nữa thành 12 tiểu đoàn tổ chức thành một tập đoàn 
cứ điểm mạnh và mạnh nhất Đông Dương. Ta quyết tâm đánh ziải phóng Điện Biên 
để giải phóng Tây Bắc. Đó là thời cơ để giải phóng Tây Bắc để hoàn chinh khu giải 
phóng bắc Việt Nam. Tiêu điệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là một cuộc tông giao 
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chiến, là một cuộc đọ sức quyết liệt lớn về chiến lược đề đánh bại ý chí xâm lược của 
địch và đưa cuộc chiến tranh giải phóng đến một bước phát triển mới, Dó là một cuộc 
dụng đầu lịch sử. 

Trong cuộc đối đần lịch sử đó, các dân tộc Dông Dương đã giành được thăng lợi 
vẻ vang, chôn vùi vĩnh viễn chủ nghĩa thực dân cũ. cổ vũ các phong trào giải nhóng 
dân tộc trên toàn thế giới; nhiều dân tộc cũng thoát khói ách lầm than đô hộ. 

Trung tướng Lê Hữu Đức. lúc bấy giờ là sĩ quan tác chiến Sở chỉ huy chiến 
dịch, nói thêm : Đông — Xuân 1953 — 1954 là đỉnh cao nghệ thuật quân sự của Đảng, 
Bác Hề và Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đó như ngọn đuốc tỏa sáng, 
Chiến tranh nhân dân nhưng phải có nghệ thuật quân sự. Bốn nguyên nhân làm nên 
chiến thăng lịch sử Điện Biên Phủ là: Nhân dân, Đảng. lãnh tụ và quân đội. 


THU HOẠCH LỚN NHÁT TRONG ĐỜI LÀM CHÍNH ỦY 

Trung tưởng Phạm Hồng Cư ngày tham gia chiến dịch mới 28 tuổi. là Phó Chính 
ủy Trung đoàn 36 thuộc Đại đoàn 308, đánh phía Tây Điện Biên Phủ. Dến với cuộc gặp 
mặt, đồng chí tâm sự rằng là chính ủy. nên về với báo Đảng thấy có ý nghĩa thật đặc biệt. 
Nếu hỏi Ấn tượng gì sâu sắc nhất về cuộc chiến đấu và chiến thắng ở Điện Biên Phủ, thì- 
theo đồng chí Hồng Cư - là sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh trong chiến 
dịch. Đó là thu hoạch lớn nhất của người Chính ủy trong suốt cuộc đời. 

Kề những tích truyện ở Diện Biên Phủ, đồng chí Hồng Cư nhắc lại câu chuyện 
“năm ngón tay huyền thoại” của Bác Hồ. Khi Bộ Chính trị họp tại Tỉn Keo tháng 10 
năm 1953. nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo Na-Va huy động quân mạnh nhất 
trong chiến tranh Dông Dương, Bác IIồ giơ bàn tay rồi nắm lại: Địch tập trung lực 
lượng, không sợ. Ta bắt chúng phân tán ra mà đánh! Năm ngón tay của Bác ứng với 
năm đòn chiến lược “tiền Điện Biên Phú", là sự chỉ đạo sáng suốt nhát về chiến lược. 
Ngày xưa. Trần Hưng Dạo xoay vần thế trận dẫn đến trận thẳng quyết định. Ngày nay, 
Hỗ Chí Minh xoay vẫn thế trận. dẫn đến chiến thắng ở Điện Biên Phủ, 

Trung tướng Hồng Cư kể thêm một tích vẻ tư tưởng “đánh chắc thắng”. Khi Dại 
tướng Võ Nguyên Giáp đến chào Bác Hỗ để lên đường đi chiến dịch, Bác dặn: 

- Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh. Không 
chắc thắng không đánh, 

Đại tướng còn chút băn khoăn: 

- Thưa Bác, mặt trận ở xa, làm sao xin chỉ thị kịp thời? 

Bác Hồ trả lời: 

- Tướng quân tại ngoại. Bác giao cho chú toàn quyền quyết định. Có vấn đề gì 
khó khăn, bàn thống nhất trong Dáng ủy. thống nhất với có vấn thì cứ quyết định rồi 
báo cáo sau. 


_ ĐẠI TƯỚNG, TÔNG TƯ, 


ENH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CA HÒA BÌNH —_ 


Chính vi thế, người chỉ huy mang nặng trách nhiệm khi phái quyết định một vẫn 
đề còn nhiều ý kiến khác nhau. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Bộ chính trị và Bác 
Hồ tín nhiệm giao năm quyền lực tập trung, về quân sự: Bộ trưởng Quốc phòng kiêm 
Bí thư Đảng ủy Quân sự T.Ư. Tổng tư lệnh quân đội. trực tiếp làm Bí thư Dảng ủy 
kiêm Chỉ huy trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Vẻ tích “Quyết định khó khăn nhất của Đại tướng”, đồng chí Hồng Cư sôi nôi kể 
tiếp: Lúc đầu, chúng ta chủ trương thực hiện phương án “đánh nhanh, thắng nhanh”. 
Cố vẫn Vi Quốc Thanh cũng đồng ý. Trong lúc đó. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ 
thị cơ quan tham mưu theo đõi chặt chẽ tình hình địch và thúc đây công tác chuẩn 
bị mọi mặt cho chiến dịch mở màn vào ngày 20-1-1954, nhất là việc kéo pháo vào 
trận địa. Đoạn đường kẻo pháo vào khá dải, dốc cao, vực thăm, dự kiến hoàn thành 3 
đêm, nhưng 7 đêm pháo vẫn chưa vảo vị trí và thời gian nỗ súng phải lùi lại 5 ngảy, tức 25 
~1-1954. Trong lúc đó. địch tăng cường thêm quân và một tập đoàn cứ điểm kiên có dã 
hình thành. Do một chiến sĩ ta bị địch bắt và phát hiện điện đài địch thông báo giờ nỗ 
súng của ta, nên giờ nô súng được lùi lại 24 giờ, tức 26-1-1954. Sau nhiều ngày đêm 
suy tính, nhất là đêm 25-1 hầu như không chợp mắt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi 
đến quyết định phải thay đổi cách đánh, vì địch không còn lâm thời phòng ngự, mà đã 
thành một tập đoàn cứ điểm kiên cố và phía ta có nhiều khó khăn chưa được bàn tỉnh 
kỹ để tìm cách khắc phục. Sáng 26-1, Đại tướng cùng dòng chí Iloàng Minh Phương 
gặp Trưởng đoàn Có vấn Vi Quốc Thanh. Sau nửa giờ trao đổi, Cố vấn Vi Quốc Thanh 
đã nhất trí với sự phân tích, đánh giá của Đại tướng và đồng ý hoãn cuộc tiến công. 
chuyên sang phương châm đánh chắc, tiến chắc, N gay sau đó. Đảng ủy mặt trận được 
triệu tập đề thảo luận về thay đổi phương châm tác chiến, Lúc đầu, nhiều người chưa 
tán thành. Đại tướng nhắc lại lời căn đặn của Bác Hỗ “chắc thăng mới đánh”. Các đồng 
chí có chắc thắng không? Mọi người thấy còn nhiều vấn để chưa được giải đáp. Đại 
tướng kiên tri thuyết phục đi đến thống nhất. Trận quyết chiến Điện Biên Phủ được 
chuẩn bị theo phương châm đánh chắc, tiến chắc và đã đi đến thắng lợi ngày 7 -5-1954. 
tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương cúa thực dân Pháp. Theo 
hồi ký của Dại tướng Võ Nguyên Giáp, đây là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời 
chỉ huy của ông. Nhiều đồng chí sau này thừa nhận nếu lúc đó ta “đánh nhanh, thắng 
nhanh” sẽ thất bại và không chừng cuộc kháng chiến chẳng thực dân Pháp phải kéo 
đài thêm nhiều năm. 

Trung tướng Phạm Hồng Cư xúc động: Sau ngày chiến thắng, nhìn lại con đường 
nay chỉ đi mắt có hai ngày mà quân và dân ta phải đi mất 55 ngày đêm, tôi nhớ đến câu 
thơ của Chính Ilữu lúc đó là Chính ủy Tiêu đoàn 302 ở Điện Biên Phủ: 

Khi bạn ta lấy thân mình đo bước chiến hào đi 


'Ta mới biết giá trị từng thước đất 
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PHÁO BINH TA LẦN ĐẦU XUẤT TRẠN, ĐÁNH GIÒN GIÃ 


Ở tuổi 84, nhưng Thiếu tướng Nguyễn Quang Bích giọng vẫn sang sáng như 
ngày nào. Ông kẻ: Tôi là người Hà Nội, đi Nam tiến vào khu 5. Năm 1952 ra Bắc dự 
Hội nghị du kích chiến tranh rồi được cấp trên giữ lại giao nhiệm vụ phụ trách pháo 
cao xạ. Tháng 10-1952, tập trung quân để xây đựng lực lượng. Lúc chúng ta chuẩn 
bị mở chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954. đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phù, 
các chiến trường đền gặp khó khăn do bị phi pháo của địch không chế. Ở Điện Biên 
Phú. Na-Va dựa vào không quân dịch để tiêu diệt ta. Trung đoàn 367 được giao bắn 
rơi máy bay địch để bảo vệ bộ bình tiến công, để cắt đường tiếp tế bằng đường không 
của chúng. Nhiệm vụ quá nặng nề vì anh em chưa bắn máy bay bao giờ, Bộ đội ta lúc 
ấy hầu hết văn hóa thấp, có người chưa thanh toán xong nạn mù chữ. nay lại phải học 
những kỹ thuật phức tạp. Chúng tôi nghĩ cách dạy bằng thực tế, ra sân hướng dẫn, lấy 
que cảm và giải thích thế nào là tam giác đường đạn, tam giác không gian... Đại tưởng 
Võ Nguyên Giáp luôn luôn dặn phải giữ bí mật việc ta có pháo cao xạ, để đúng giờ mở 
màn chiến dịch ngày 13-3-1954. pháo 37 ly mới xuất hiện. hình thành mặt trận đất đối 
không. góp phần tạo nên nhiều tằng hóa lực: súng bộ bình, trung liên. 12 ly 7. 37 ly. 
Sau khi đánh đồi Him Lam, Độc Lập. pháo ta hình thành hai gọng kìm bao vây ngày 
cảng chặt một số cứ điểm địch. ngày bắn máy bay. tôi áp sát băn máy bay vận tải không 
cho chúng thá dù tiếp tế, Có máy bay địch chở một tiểu đoàn lính Âu Phi tăng cường, 
cho tập đoàn cứ điểm, nhưng do hóa lực của ta đuổi, mà phải quay về. 

Kinh nghiệm đánh địch bằng pháo cao xạ ở Diện Biên Phủ giúp lực lượng phòng 
không chủ động chuẩn bị cuộc chiến đấu chống không quân Mỹ xâm phạm vùng trời 
của Tổ quốc ta ngày 5-8-1964. bắn rơi tám máy bay Mỹ, tiến tới trận *“Điện Biên Phủ 
trên không” ở Thủ đô Hà Nội 12 ngày đêm tháng 12-1972. 

Đại đoàn trưởng Đại đoàn 351 Đào Văn Trường, Tư lệnh pháo binh mặt trận 
Điện Biên Phủ, kế chuyện pháo binh nỗ súng mở màn chiến dịch. 

18 giờ 30 phút ngày 13-3-1954, sau khi cùng bộ binh ngăn chặn được quân địch, 
có xe tăng yêm trợ, từ Mường Thanh xông ra, định phá trận địa xuất phát xung phong 
của ta, pháo bình được lệnh nỏ súng, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Dồng chí Đại 
tướng Tổng tư lệnh trực tiếp gọi tôi, qua đường dây điện thoại dã chiến: 

~ Chuẩn bị sẵn sàng cả chưa? 

- Báo cáo đồng chí! Tất cả các khẩu đội đã sẵn sàng. Các pháo thú chỉ chờ lệnh 
là giật cò súng! 

Đại tướng nói tiếp: 

- Chúc các đồng chỉ hoàn thành nhiệm vụ trong trận đánh đầu tiên, phối hợp đắc 
lực với bộ binh cho kẻ thù phái khiếp sợ pháo binh trẻ tuổi của Quân đội Nhân dân 
Việt Nam! 


DẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Nhưng thực tình mà nói, lần đầu tiên pháo mặt đất cỡ lớn 105 ly xuất trận, sự 
hồi hộp và nỗi lo của chúng tôi không phải là sợ địch mạnh hơn, phản pháo dữ dội hơn, 
như Pi - rốt, Tư lệnh pháo binh địch, đã huênh hoang hứa với Na — Va sẽ làm câm họng 
pháo ta khi xuất hiện, mà nỗi lo lớn nhất là sợ “pháo ta đấm lưng quân ta” ở Him Lam. 
Vì tại đây, ta và địch chỉ cách nhau có vài chục hàng rào dây thép gai và một dãy lô 
cốt tiền tiêu! Mà tân xạ của dạn pháo 105 ly thì lại khá lớn. Còn nhiệm vụ áp chế sân 
bay, nhiệm vụ đánh phủ đầu trung tâm chỉ huy của địch ở Mường Thanh cũng rất quan 
trọng. Nhưng vẫn là thử yếu! 

May mà, ngay trong loạt đầu. Đại đội pháo binh 806 của ta với bón viên đạn, đã 
bắn trúng phòng chí huy của Cụm cứ diễm tiền tiêu mạnh nhất của địch là !lim Lam. 
Trung tá Gốt - Xê. chỉ huy trường, cùng toàn bộ cơ quan chỉ huy Cụm cứ điễm địch 
bị tiêu diệt. 

Sau đỏ. với 20 viên đạn cấp tập, pháo binh của ta, ngay trong trận đầu, đã hoàn 
thành nhiệm vụ hợp đồng với bộ binh và cao xạ, tiêu điệt gọn Him Lam. mở đường tiễn 
sâu vào lòng chảo Điện Biên.Trong trận mở màn này, cao xạ 37 ly của ta, lần đầu xuất 
trận, không những làm tròn nhiệm vụ bảo vệ không phận cho bộ binh và pháo binh, 
còn cùng lưới lửa của súng đại liên 12 ly 7. bắn rơi tại trận một máy bay tiêm kíeb của 
địch, làm quân ta nức lòng tin cậy ở hợp đồng binh chùng. 

Qua điện thoại đã chiến. đồng chí Lê Trọng Tấn, Đại đoàn trưởng Đại doàn 312. 
chỉ kịp khen : "Hoan hô 3511” rồi chuyên máy liên lạc ngay vì còn phải trực tiếp chỉ 
huy chiến đấu. 

Nhưng cũng từ giờ phút này, bộ binh, pháo binh và cao xạ của ta càng thân thiết. 
tin cậy lẫn nhau trong hợp đồng tác chiến, tiêu điệt gọn phân khu Bắc gồm có ba cụm 
cứ điểm là : im Lam. Dộc Lập và Bán Kéo. Pi-Rốt, tư lệnh pháo binh địch, đã phải 
tự tử bằng một quả lựu đạn. Một phần vì không thực hiện được kế hoạch phản pháo, 
tiêu điệt ''pháo bình trẻ tuôi” của Việt Nam. Một phần, ngay từ trong đợt đầu bị ta tiến 
công. dự trữ đạn pháo 105 ïy của chúng đã bị tiêu hao quá nửa. Mặt khác. còn do pháo 
thủ chết quá nhiều. Theo tài liệu gần đây của Pháp, tổng cộng thiệt hại về người của 
chúng lúc này có thể đem tô chức hoàn chỉnh 16 khẩu đội pháo 105 ly. Và điều này thật 
không dễ dàng được bồ sung tại trận như bộ binh... 

Đầu năm 1955, để chào mừng chiến thắng Điện Biên Phú, chào mừng chiến 
thắng ngoại giao Giơ-ne-vơ, chào mừng “Miễn Bắc”, trong đó có Thủ đô Hà Nội đã 
được giải phóng. Đảng và Nhà nước ta quyết định tổ chức duyệt binh và diễu hành 
ở Quảng trường Ba Đình. Một lần nữa. đồng chí Quang Trung và dồng chí Đào Văn 
"Trường lại được chỉ định huấn luyện và chỉ huy bộ đội duyệt binh và diễu hành, trong 
đó có đoàn pháo 105 ly, cao xạ 37 ly và hỏa tiễn sáu nòng. 


Đồng chí Đào Văn Trường nhớ lại: Trong buổi “Tổng duyệt” cuối cùng ở sân 
bay Bạch Mai. chúng tôi vinh dự được đón tiếp Bác Hồ tới kiểm tra. Cùng đi còn có 
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TOÁN VĂN MỘT SÓ TÀI LIỆU TIÊU BIẾU VIẾT VỀ ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
. CÔNG BÓ TRÊN BẢO. 


đồng chí Lê Liêm (Tổng cục Chính trị. đồng chí Trần Văn Trà (chiến trường miễn 
Nam), đồng chí Nguyễn Chánh (chiến trường khu 5). L.úc sắp ra về, Bác Hỗ căn dặn 
một điều mà suốt đời tôi không quên: 

- Các chú chuẩn bị duyệt bình và điều hành như thể là tốt, Bác khen, Nhưng tuyệt 
đối không được chủ quan. Chỉ khi nào xe. pháo của các chú đi qua Quảng Trường Ba 
Đình thì mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Vì xe, pháo của các chú đã rệu rạo, cũ 
kỹ, còn bị hỏng, hóc trong, chiến dịch. Chú ý là không được đề một viên ốc nào rời khói 
bánh xe, bánh pháo. rơi xuống trước L.ễ đài. Nghe nói. ở nước bạn. đã có chuyện bánh 
xe. pháo rời khỏi bệ, lăn lông lốc trước mặt quan khách trong “Ngày hội lớn”. 

Thực hiện lời Bác dạy, đoàn xe, pháo của chúng tôi lần đầu tham gia duyệt binh ở 
Quảng trường, Ba Dình, đã được diễu hành nghiêm chính và tốt đẹp trong tư thế người 
chiến thắng. 

Giờ dây kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi còn như được nghe lời 
dạy ân cần. chu đáo và Ấm áp của Người. 

“Hò kéo pháo” là bài hát nôi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Vân. khi ấy ông là lính 
của Dại đoàn 312 tham gia chiến địch Điện Biên Phú. Ông xúc động nhớ lại ngày nào 
mới là chàng trai ngoài 20 tnôi, trẻ trung và vụng về, yêu thích âm nhạc. Chính cuộc 
chiến đấu anh hùng của pháo binh ta trên chiến trường Điện Biên Phủ đã tạo cho ông 
cảm hứng muốn tả lại thực tiễn đó bằng âm nhạc. Ông lĩnh cảm sắp báo hiệu một sự 
kiện gì đó lớn lao quá tầm tư duy của mình. *Hò kéo pháo” ra đời, nhanh chóng đi vào 
lỏng người và sống mãi với thời gian, chính vì nó thắm đượm trong đó tỉnh thần Điện 
Biên Phù. 


HÃY GIỮ GÌN DI TÍCH ĐIỆN BIÊN PHỦ CHO MUÔN ĐỜI SAU 


Khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước vào hội trường, tất cả đứng lên vỗ tay hồi 
lâu, Đại tướng giơ tay chào các đại biểu, như ngày nào vị Tư lệnh chào cả đại quân. Quay 
sang đồng chí ngồi gần, Dại tướng hỏi: “Trường đấy hả? *(đồng chí Đào Văn Trường). 
Những “người lính giả đầu bạc” chào nhau với ánh mắt. nụ cười đầy thương mến. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sang tuổi 94 nhưng còn mẫn tuệ lắm, Đại tướng 
biểu dương báo Nhân đân và Tổng cục Chính trị tổ chức cuộc gặp mặt nhân chúng 
lịch sử Điện Biên Phủ, có cả đại biểu các chiến trường phối hợp. dân công, TNXP, là 
rất tốt. 

Đại tướng nói: Diện Biên Phú là tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của Pháp ở Đông 
Dương. nên nhiều nhà chiến lược của Pháp, Anh, Mỹ đều cho rằng “đội quân chân đất” 
của chúng ta không thê đánh được. Nhưng chúng ta dã đánh được, đã chiến thăng, biến 
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ENH VÕ NGUYÊN GIÁ 


CỦA HÒA BÌNH 


huyền thoại thành hiện thực. Trong lịch sử Việt Nam đã có nhiều lần như vậy. Thời 
Trần Hưng Đạo ba lân thắng quân Nguyễn Mông - đội quân chính phạt khắp thế giới, 
từ Châu Á đến Chân Âu. nhưng dến Việt Nam thi thất bại. Nói thế để thấy sức mạnh 
của (ruyền thống văn hóa Việt Nam, của tỉnh thần yêu nước. thà hi sinh tất cá chứ nhất 
dịnh không chịu làm nô lệ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn đân tộc Việt Nam. 
Kế lại chuyến đi vừa qua lên Điện Biên Phủ thăm chiến trường xưa. Đại tướng 
bùi ngùi nhớ những dỗng chí, đồng đội không còn nữa, những cán bộ, Đảng viên trung 
kiên của Đảng, của đất nước : ` 


Jác đồng chí ngồi đây cũng rõ có biết bao người đã hy 
sinh cho ngày chiến thắng. Tổ quốc và nhân dân đời đời nhớ ơn các liệt sĩ”. Đại tướng 
nhân mạnh nhiệm vụ bảo tổn các chiến tích ở Diện Biên Phú. Các di tích này mang tầm 
cỡ quốc gia. quốc tế, chúng ta có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ. tôn tạo các đi tích cho thể 
hệ này, thể hệ sau, cho thiên niên kỹ nảy, thiên niên ký sau, đề thế giới biết đến và thêm 
hiểu Việt Nam. Tỉnh thần đó trong chỉ đạo của 1.Ư Đảng rất rõ. nhưng lên thăm Điện 
Biên Phủ thấy chưa được hoàn thiện lắm. Nhiều chỗ di tích bị xâm phạm khá nghiêm 
trọng. Chẳng hạn trước đây di tích có năm đổi phía đông. nay chỉ còn có hai đồi. ba 
đôi kia một nửa đã làm nhà ở, thế thì còn gì là di tích? Việc giữ gìn, tôn tạo chiến tích 
Điện Biên Phủ là nhiệm vụ lớn của cán bộ. quân và dân Điện Biên và cúa tất cả chúng 
ta để xứng đáng với sự hi sinh xương máu của biết bao anh hùng, đồng bảo, đồng chí 
cả nước. Vì thế, thời gian tới, các cơ quan Trung ương, địa phương, cả báo chí phải 
nhân mạnh vẫn đề tôn tạo, bảo vệ chiến tích Điện Biên Phú. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhắn mạnh: Tinh thần Điện Biên Phú là quyết đánh 
và biết đánh: quyết thắng và biết thắng. Việt Nam đã đi đầu trong phong trào giải 
phóng dân tộc, bây giờ với tỉnh thần Điện Biên Phủ, chúng ta phải bồi dưỡng lòng yêu 
nước. truyền thông văn hóa Việt Nam cho thế hệ trẻ, cho toàn dân. Chúng ta phải làm 
nên những Diện Biên Phủ trong thời kỳ mới. mỗi Diện Biên Phủ lớn nhỏ họp lại tạo 
nên Điện Biên Phủ lớn trong cuộc đấu tranh đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc 
hậu, làm sao đề Việt Nam không chí là một nước độc lập, còn là một nước phát triển, 
có thể sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới. 


245. Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Gặp nhau đây là mừng lắm rồi!” : 
về cuộc gặp gỡ trên 300 cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ / Đúc 
Bình # Tuôi trẻ. — 2004. — Ngày 21 tháng 4. — Tr. 8, 9. (Số thứ tự trong thư mục 653) 


“GẶP NHAU ĐÂY LÀ MỪNG LẮM RÒU” 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp chậm rãi bước lên sân khấu, cá hội trường lặng 
thỉnh xúc động khi vị Tổng tư lệnh năm nào mớ màn câu chuyện kéo đài hơn 30 


TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIEU VIỆT VẺ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


phút với trên 300 cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phú: 
“Hôm nay, chúng ta gặp nhau đây là quí Kim rồi. Gặp nhau đây là quý lắm rồi”. 

Sáng 20-4, trong nẵng vàng rực rỡ của buổi sớm bình minh lòng chảo Điện Biên, 
hơn 300 cựu chiến binh Điện Biên và Cao Bằng, những người từng trực tiếp tham gia 
chiến địch Diên Biên Phủ, đã quân phục chỉnh tẻ, huân - huy chương chói lòa trước 
nưực tể tựn đông đủ tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Điện Biên để chờ đón vị 
tướng Tổng tư lệnh kiêm chỉ huy chiến dịch - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đúng 8 giờ, 
đoàn xe đưa Dại tướng cùng phu nhân đến, tiếng vỗ tay vang đội khắp hội trường 500 
chỗ kín mít. 

Sau lời chào mừng. cám ơn cúa Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trịnh Long Biên. Dại 
tướng Võ Nguyên Giáp từ từ chậm rãi bước lên sân khẩu. cả hội trường lặng thịnh xúc 
động theo từng bước chân cúa vị Tổng tư lệnh năm nào. Đại tướng xúc động khi được 
gặp lại các cựu chiến binh, những người đã từng chiến đầu làm nên một *chiến thắng vì 
đại. lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng 
lịch sử Điện Biên Phủ. Đại tướng nói: “Gặp các đồng chí ở đây tôi muốn kế một câu 
chuyện. Trước đây tôi về Nam bộ thăm một trong những nơi chiến đấu ác liệt nhất là 
tỉnh Long An và Đồng Tháp Mười. tôi đã đến thăm gia đình một đồng chí đặc công. 
Khi tôi vào đến nhà, đồng chí ấy đã ôm chằm lấy tôi nước mắt ròng ròng nói: “Thưa 
Đại tướng, gặp lại nhau đây là quí lắm rồi”. Tôi thấy răng hôm nay. 50 năm sau chiến 
dịch vĩ đại Diện Biên Phù, chúng ta. tôi và các đồng chí. cá các đông chí từ Cao Bằng 
về có mặt tại đây hôm nay thì gặp lại nhau đây lả quý lắm rồi... 

Dù tuổi đã cao (năm nay Dại tướng tròn 94 tuổi). lại trải qua một hành trình dài 
với lịch trình khá đày thăm lại các di tích lịch sử của chiến địch Điện Biên Phú trong 
bốn ngày, nhưng trước những người lính của mình năm nào, Đại tướng như mạnh khỏe 
hơn. hào hứng hơn. Trở lại sau đúng 10 năm (1994. nhân kỷ niệm 40 năm chiến thăng 
Điện Biên Phú. Đại tướng đã về thăm chiến trường xưa), được gặp lại những người 
lính của mình năm nào nên ông cảng xúc động, “buổi gặp hôm nay không phải là lịch 
sử nhưng các đồng chí nên nhớ đây là buổi gặp quan trọng”. Cả hội trường lặng yên... 
Cùng các cựu chiến binh, Đại tướng đã nhắc lại “chiến thắng Điện Biên Phú là chiến 
thắng vĩ đại nhất của dân tộc ta chồng ngoại xâm, kết thúc thăng lợi cuộc chiến đấu 


ròng rã suốt chín năm trời”. Nhắc tới hôm qua cũng là đề nói tới hôm nay, Đại tướng 
bảo trong thời gian sắp tới các cựu chiến binh cần phái mẫu mực. tiếp tục làm nhiều 
việc tốt đế xứng đáng là *chiến sĩ Điện Biên Phú", góp phần đưa "Điện Biên Phủ là 
tỉnh đầu tiên tiến kịp miền xuôi”. 

Với lỗi nói chuyện dí dóm của một người lính, Dại tướng thẳng thắn chỉ ra một 
số đi tích lịch sử Diện Biên Phủ đã bị xâm hại: "Đôi Ilim Lam người la đã làm nhà 
ở đó. Năm ngọn đồi phía đông chỉ có hai ngọn được giữ nguyên... Tôi không phải là 
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họa sĩ nên thích thấy nhiều màu sắc. khi ngồi trên máy bay nhìn xuống thấy nhiều đồi 
trọc quá”. Từ thực tế nảy, vị tướng từng một thời gắn bó với Điện Biên cho rằng chính 
quyên và cả các cựu chiến binh phải trồng thêm nhiều cây mới vào đó, phải làm sao 
cải thiện đời sống cả vật chát lẫn tỉnh thần cho người dân để “Điện Biên tiến nhanh, 
tiến chắc. tiến kịp miền xuôi” như Bác Hỗ hãng mong ước. "Phải ra sức xây dựng Điện 
Biên theo hướng công nghiệp hỏa. hiện đại hóa. xây dựng tỉnh nhà giảu mạnh, đẹp, 
đân âm no hạnh phúc, có cơm ăn, áo mặc, trẻ lớn lên phải được học tập, phải chăm lo 
cho người già...” - Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết thúc buổi gặp eỡ với các cựu chiến 
binh Điện Biên Phú sau suốt hơn 30 phút nói chuyện. 

Thời gian khá khẩn trương và sức khóe Đại tướng không cho phép nên dù 
muốn nói rất nhiều với những người lính của mình nhưng cuối cùng buổi gặp gỡ 
cũng phải kết thúc. Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của Đoàn kịch nói Quân đội, Đại 
tướng cũng không kịp thưởng thức. Chia tay trong sự nuối tiếc của mọi người, ông 
lại tiếp tục lịch trình viếng nghĩa trang liệt sĩ đổi A1 bởi đó là "mục đích chuyến đi 
chính của tôi lần này trở lại thăm Diện Biên”. Vẫn không nghỉ, sau khi thăm nghĩa 
trang. thắp hương viếng các liệt sĩ, những đồng đội, những người lính của mình, Đại 
tướng thay đối kế hoạch tiếp tục đi thăm hâm tướng De Castries, thăm lại cây cầu 
Mường Thanh lịch sử... 


2Á. biện Biên nghĩa nặng, tình sâu / Văn Chúc ghỉ chép // Nhân dân. ~ 
2004. — Ngày 21 tháng 4. — Tr. 1, 7. (Số thứ tự trong thư mục 654) 
ĐIỆN BIÊN NGHĨA NẶNG, TÌNH SÂU 


Ghỉ chép của phóng viên bảo Nhân dân 


Những ngày tháng 4, đất và người Tây Bắc nô nức đón chào kỷ niệm §0 năm 
Chiến thăng Điện Biên Phủ lịch sử. Trưa 17 — 4, chiếc máy bay chở Dại tướng VÕ 
NGUYÊN GIÁP hạ cánh xuống sân bay Mường Thanh. Đông đảo nhân dân Tp Điện 
Biên Phú hân hoan chào đón Đại tướng. vị Tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh Chiến dịch Điện 
Biên năm nào nay trở về trong vòng tay dông chí, đồng đội và bà con các bản làng. 


NGHĨA TÌNH SÂU NÀNG. 
Giữa trưa nắng, rất đông cán bộ. chiến sĩ. lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương. 
đại diện các đoàn thể và nhân đân Thành phố Điện Biên Phủ với rực rỡ cờ hoa đứng 
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ÊN GIÁP 


hai bên đường đón chờ Dại tướng. Lễ đón tổng thê diễn ra tại Nhà khách Tỉnh ủy Điện 
Biên. với sự có mặt của các đồng chí: Phạm Quang Nghị. Bộ trưởng Văn hóa — Thông 
tin; Trịnh i.ong Biên, Bí thư Tỉnh ủy; Quảng Văn Binh. Chủ tịch UBND Tỉnh. 

Ngay buổi sáng hôm sau, Đại tướng đã dến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên, 
thắp hương tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, không có mặt trong 
địp kỷ niệm trọng dại ngày hôm nay... Đại tướng nói rằng: “Tôi phấn khởi vì những dồi 
thay nơi đây. nhưng lòng nặng trầu một nỗi buồn. nhớ tới đồng đội đã ngã xuống”. 

Trong số những cựn chiến binh, chiến sĩ Diện Biên năm xưa ra đón Đại tướng, 
có lrung tướng Hồng Cư, nguyên Phó Chính ủy Trung đoàn 36, Sư đoàn 308. Ông 
nói: *Trên thể giới người ta coi anh Văn là vị tướng tài. Còn trong nước, quân và dân 
1a coi anh Văn là một trong những học trò xuất sắc của Cụ Hồ”. Vấn đề đáng quan tâm 
nhất của mọi người là sức khỏe của Đại tướng. Bác Giác cũng biết mình đã 94 tuổi 
rồi. Nhiều năm qua Đại tướng dau đáu mong lên thăm Tây Bắc. đặc biệt vào dịp kỷ 
niệm trọng đại cúa cả nước, Điều Đại tướng quan tâm nhất trong chuyến đi là viếng 
thăm nghĩa tranp dồng đội. Cũng trong buổi sáng đầu tiên. Đại tướng vẻ thăm Tượng 
đài hận thù Noong Nhai. nơi dây vào lúc 14 giờ ngà 25-4-1954, giặc Pháp đang tâm 
ném bom na-pan làm 444 người chết, hầu hệt là người già. phụ nữ và trẻ em các dân 
tộc thiểu số. 

Hôm nay, chính nơi dây. hàng trăm người trong trang phục lễ hội đứng chật hai 
bên đường chào đón Đại tướng. Ai củng cố chen chân ngắm nhìn Dại tướng, bằng da 
bằng thịt. chứ không phải trên tranh ảnh, trên truyền hình. 

Xúc động trước những giọt nước mắt hội ngộ sau đúng nửa thế kỷ. Trung tướng 
Hồng Cư bảo, lần này này Đại tưởng thăm lại chiến trường không hăn là trở về với hoài 
niệm xưa. Không hắn về đây xem lại ngày xưa đánh đâm ra sao, vì ông là người trong 
cuộc rồi. Ông về đây thăm đồng đội và thăm bà con bán làng cùng cưu mang, bảo vệ. 
giúp đỡ bộ đội. góp phẩn to lớn làm nên một Diện Biên Phủ chân động địa cầu. 


THỎA NÓI CHỜ MONG 

Hêm đầu lên Điện Biên, vì lý đo sức khỏe, Dại tướng chưa thể tham gia các hoạt 
động gặp gỡ. Thời gian, địa điểm đến thăm, do đó chưa được thông báo rộng rãi. Đến 
đêm, trời trở gió, mưa như trút. Vậy mà, gân 50 cựu chiến binh ở Diện Biên và nhiều 
địa phương khác tìm đến trune tâm văn hóa Tĩnh (gần nơi ở của bác Giác), mong dịp 
nảy gặp lại thú trưởng, nghe Đại tướng Tổng Tư lệnh năm xưa nói chuyện ... 

Bác Quảng Văn Khón, 71 tuôi, dân tộc Thái ở bản Nà Lạn, xã Tùng Lệnh, huyện 
Thuận Châu (Sơn La) đến cùng một đồng đội cũ. Những năm tháng khói lửa ở miễn 


Tây Bắc, bác Khón tham gia dân công hỏa tuyến. gánh gạo, thồ hàng, làm đường từ 
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ĐẠT TƯỚNG, TỎNG TƯ I.ỆNH Vì 


UA HÒA BÌNH 


Mường Lay lên Lai Châu. Nửa thế kỷ trôi qua, nay bác cùng đoàn cựu chiến binh 
huyện, 26 trong 28 người là chiến sĩ Điện Biên, lên thăm quan các đi tích lịch sử. Bác 
Khón nói: *Xem vô tuyến biết bác Giáp lên. Rồi thấy người ra vào đây đông, tôi cứ 
nghĩ Dại tướng vào dự văn nghệ. Anh em chúng tôi mong gặp, được bắt tay chúc sức 
khóe Đại tướng, chúc bác sống lâu hơn”. 

Với bác Hoàng Hồng Minh, 83 tuôi, 40 năm tuổi đảng, dân tộc Tày, ở phường 
Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, thì niềm khao khát được gặp Đại tướng cũng là 
nguyện vọng của con trai bác, anh Hoàng Hồng Mạnh. 33 tuổi, công nhân xây dựng. 
sau chiến thắng 1954 bác Minh trở về Nông trường Điện Biên, công tác hơn 20 năm 
rồi về hưu. Jo tuổi tác, hai mắt bác bị lòa, đi đâu phái có người đẫn. Hôm nay, buổi 
sáng, khu phố gần khu sân bay xôn xao tin bác Giáp lên. Buổi tối, bác piục cả nhà ăn 
cơm sớm, để đi gặp Đại tướng. Nói về ký ức những ngày chiến tranh khói lửa và hình 
ảnh Đại tướng, khuôn mặt bác Minh rạng ngời hắn. Bác kể, sau khi tình nguyện vào bộ 
đội, bác được phân công bảo vệ quân sự ở Mường Phăng (sau này mới biết là Sớ chỉ 
huy chiến dịch). Suốt thời gian ấy đến sau này, bác chí mong một lần gặp người anh 
Cá của quân đội là mãn nguyện rồi. 

Đến 10 giờ đêm, trời vẫn mưa. Biết hôm nay Đại tướng không đến, trước lúc lên 
xe, bác Minh tự an ủi: Sáng mai, nếu không mệt. tôi ra sớm chờ ở khu vực đổi A1 và 
nghĩa trang. biết đâu lại gặp được bác... 


MƯỜNG PHĂNG ĐÓN MỪNG ĐẠI TƯỚNG 

Gần 9 giờ sáng 19 ~ 4, ngày thứ ba ở Điện Biên, Dại tướng cùng người thân 
trong gia đình thăm xã Mường Phăng, năm phía Đông Bắc của huyện, cách thành phố 
Điện Biên khoản 40km. Trước và trong chiến dịch. Đại tướng Và các đồng chí lãnh đạo 
quân đội ta từ đây trực tiếp chỉ đạo quân. dân trên các chiến trường Tây Bắc đánh giặc. 
Với người giả và trẻ em ở đây, tên bác Võ Nguyên Giáp quá đỗi thân thuộc. Cánh rừng 
nguyên sinh xanh tươi ngút tâm mắt, còn nguyên vẻ hoang sơ, với cái tên dân bản tự 
đặt "giả làng”. Năm 1954, Bộ chí huy chiến địch Điện Biên Phủ đánh tại đây. Căn hằm 
của Dại tướng nằm sâu trong lòng núi, thông sang phòng của Tham mưu trưởng chiến 
dịch Hoàng Văn Thái. nỗi liền đến hàng chục đầu mối đơn vị rải rác gần đấy. L.co lên 
đỉnh núi gần nửa km dẫn đến đài quan sát. vị trí trước đây Dại tướng hàng ngày đứng 
quan sát toàn bộ tập đoản cứ điểm Điện Biên Phú. 

Trong số hơn 100 cựu chiến binh ra đón Dại tướng có bác Lò Văn Bóng. 85 tuổi. 
ở bản Bua là chiến sĩ Diện Biên của xã. Bác bộc bạch: “Đêm qua, ngóng đoàn nên 
không ngủ được”. Sáng ra, từ tờ mờ chưa rõ mặt người, bác đã chuẩn bị bộ đồng phục 
tươm tất cùng bà con đi đón đoàn. Bác vĩnh dự cùng một cháu gái đại điện bả con ra 
tận cầu thang máy bay tặng hoa Đại tướng. Còn nhớ, túc thành lập Sở chỉ huy Mường 
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Phăng, bấy giờ cấp trên tín nhiệm phân công bác Bóng báo vệ vòng ngoài. Sau giải 
phóng, bác được phân công làm chủ tịch Ủy ban hành chính xã Mường Phăng. Nhờ 
nỗ lực phấn đấu, có công lao với địa phương, năm 1965 bác được nhà nước ta thướng 
Huy chương Kháng chiến hạng nhì: năm 1986 được thưởng Huân chương Kháng 
chiến hạng nhất. 

Người đảng viên 45 tuôi đáng rất đổi vinh dự được gặp bác Giác 5 lần, đến 
thăm Dại tướng và dùng cơm cùng gia đình. Bác Bóng cho biết, lần bác gặp Đại 
tướng gần nhất là vào năm 2001, khi bác củng lãnh đạo tính về mừng thọ Đại tướng 
90 tôi. "Lúc đó Đại tướng hồng hảo, và giọng còn sang sảng lắm" : “Từ năm ngoái, 
tôi đã mong lắm rồi. Càng đến gần ngày 7 -- 5, bà con trong xã, ai ai cũng mong đợi 
Đại tướng lên thăm”... 

Trước lúc chia tay Đại tướng. thay mặt bà con, bác Bóng phát biểu mấy lời. 
piọng nghèn nghẹn: “Bà con Mường Phăng vô cùng phấn khởi được đón Dại tướng! 
Nhờ đáng, nhờ bộ đội, thắng giặc Pháp, dân nay có cái ăn, có cái mặc, cuộc sống khác 
xưa nhiều lắm. Xin hửa, bà con đoàn kết một lòng, giúp nhau xóa đói nghèo, giữ tốt 
“Rừng bác Giáp” ngày thêm xanh tươi. bảo quản thật tốt khu di tích lịch sứ cho con 
cháu dời sau, nhớ lời bác Giác dặn". 


GIỮ GÌN ĐIỆN BIỆN PHÚ CHO CON CHÁU MAI SAU. 

Trong các cuộc tiếp xúc, nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ, quân và dân trong tỉnh, 
Đại tướng hoan nghênh tỉnh Điện Biên thời gian qua đã có nhiều thành tựu trong công 
cuộc phát triển kinh tế - xã hội. từng bước đi lên cùng sự phát triển của Tây Bắc. Với 
dường biên giới dài 398.5km, Diện Biên có vị trí quan trọng về an ninh — quốc phòng. 
là đầu mối giao thông quan trọng đối với khu vực Tây Bắc và cả nước. 

Báo cáo với Dại tướng, Bí thư Tỉnh uy Trịnh Long Biên cho biết: Sau khi chia 
tách, Diện Biện có nhiều tiềm năng và lợi thế hơn để đây nhanh tốc độ tăng trưởng và 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo bước đột phá cho những năm tiếp theo. Tỉnh có thế 
mạnh về du lịch lịch sứ. du lịch sinh thái, văn hóa dân tộc. Diện Biên Phú được cả 
nước và quốc tế biết đến. Bên cạnh đó, những di tích cổ như thành Tam Vạn, thành 
Bàn Phú, tháp Mường Luân. khu hồ Pa Khoang. Huội Phạ. vùng nước nóng LÍ Va,... 
mang đậm bản sắc văn hóa độc đáo cúa 21 dân tộc. Hơn thế, gần đây, cảng hàng không 
dược Chính phủ cho phép các tuyến bay quốc tế với các nước trong tiểu vùng, đó là 
những đầu mối giao thông quan trọng để Điện Biên trở thành cầu mối giao lưu thương 
mại, du lịch giữa các tỉnh phía Bắc với khu vực Tây Nam Irung Quốc, bắc Lào. đông 
bắc Mi-an-ma, 

Thời gian tới, tính sẽ đây mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo đảm phát triển 
kinh tế-xã hội bền vững, đi đôi với giữ gìn. bảo vệ. phát huy giá trị di tích lịch sử. Thực 
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hiện chí đạo của T.U, tỉnh đã phỏi hợp các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ các 
hạng mục bảo tổn, tôn tạo di tích. Cho tới nay đã và dang tập trung xây dựng dường 
hầm bộc phá theo vét tích cũ và hoàn thiện các hạng mục khác ở đổi A1, nâng cấp Báo 
tàng Điện Biên Phủ, Sở chỉ huy chiến dịch Mường Phăng, xây dựng Tượng dài chiến 
thăng giai đoạn 1; thi công lắp đặt trên đổi D1, giải phóng mặt bằng: thi công sửa chữa 
cầu Mường Thanh. khu hầm Đờ Cát - Xtơ ~ rí... 

Sau khí chăm chú nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo, Dại tướng Võ Nguyễn Giáp quan 
tâm phải tôn tạo thế nào đẻ Điện Biên Phủ xứng đáng tầm vóc lịch sử: Điện Biên Phủ 
là biểu tượng của sức mạnh Việt Nam. Đại tướng cho răng. nhân dân. chiến sĩ cả nước 
và nhân dân, chiến sĩ Điện Biên đã làm nên chiến thắng vĩ đại Ấy. Cán bộ, nhân đân, 
cựu chiến bình Điện Biên phải cố gắng vượt bậc trong thời gian sắp tới. xứng đáng với 
sự hy sinh của đồng bào, chiến sĩ ta trên các mặt trận cả nước. Theo Đại tướng, phải 
xây dựng Điện Biên thành “địa phương sớm tiến nhanh. tiền vững chắc, tiến kịp miễn 
xuôi của cả nước”. 

Ngày cuối ở Điện Biên, Đại tướng có cuộc gặp. nói chuyện thân mật với 300 cựu 
chiến bình tiêu biểu của tỉnh và 50 cựu chiến binh tính Cao Bằng. Tại cuộc pặp, Đại 
tướng phát biểu ý kiến nhân mạnh: "Điện Biên Phủ là một chiến thắng vĩ đại của đân 
tộc ta chống giặc ngoại xâm, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp, dưới sự 
lãnh đạo của Đáng, của Chủ tịch Hỗ Chí Minh. Đây là thắng lợi có ý nghĩa quốc tế to 
lớn đối với các nước, các dân tộc bị áp bức. Vì thế, đồng bảo, dồng chí, cựu chiến binh 
ứ Diện Biên Phủ vinh dự, tự hào được tham gia chiến dịch vĩ đại của dân tộc, tiêu điệt 
nhiều nhất bọn ngoại xâm”. 

Đại tướng căn đặn, Điện Biên là một địa danh cúa chiến dịch lịch sử của đân tộc 
và có tầm cỡ thế giới. Từ khi chia tách tỉnh. Điện Biên Phù trở thành thành phô. nhiều 
di tích đã được quan tâm tôn tạo. giữ gìn. Tuy vậy. một phần đi tích đã bị xâm phạm 
nghiêm trọng. Phải giữ Diện Biên Phủ cho thế hệ con cháu mai sau và mãi mãi. 


2A7. Hòa trong lòng dân Điện Biên / Huy Thiêm, Trần llễng // Quân đội 
Nhân dân. — 2004. — Ngày 20 tháng 4. Tr. 1,7. (Số thứ tự trong thư mục 65Š) 


HÒA TRONG LÒNG ĐÂN ĐIỆN BIÊN 


Dù đã được chuẩn bị chu đáo, nhưng Ban tổ chức cũng không thế lường số người 
mong ước được đến chào Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại đông đến thế. Phóng viên báo 
chí cũng vậy, mặc dù an tô chức chỉ kịp thông báo hạn chế tới một số tòa soạn, nhưng 
từ khi máy bay chờ Dại tướng đáp xuống sân bay Điện Biên Phủ thì cứ san mỗi giờ, 
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đội quân báo chí lại đông lên gấp nhiều lần. Phóng viên trong nước, phóng viên nước 
ngoài. phóng viên vừa lên. phóng viên đã *ém” ở đây chờ đợi hàng tháng. đủ cá... Có 
hãng thông tắn nước ngoài biết tin, lập tức điều đến một chiếc xe chuyên dụng để tác 
nghiệp tại chỗ. Rất đông. Tắt cá dều trở nên thân thiện. say mê làm việc, quên ăn, quên 
ngủ. Trên tay họ với đủ máy quay phim, máy ảnh, máy phi âm các cỡ, chỉ với một mục 
đích, mục đích duy nhất là ghi lại được hình ảnh của ông, tiếng nói của ông càng nhiều 
càng tốt trong thời khắc quý hiểm này. 

Đồng bào TP Điện biên Phủ, các cựu chiến binh, từ nhân dân đến cán bộ. chiến sĩ 
lực lượng vũ trang, từ trẻ đến già, từ nam đến nữ. trên gương mặt ai cũng hồ hởi phấp 
phóng chờ đợi. mong được nhìn thấy Đại tướng - người Anh cá tài đức vẹn toàn của 
Quân đội. Cứ nghĩ đến Đại tướng là mọi người sống với nhau nhân hậu hơn, trong sáng, 
hơn, không biết kế hoạch Đại tướng đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ AI *lọt” ra ngoài từ 
bao giờ mà ngày 18-4 mới hơn 6 giờ sáng, Nghĩa trang đã đông kín các đoàn về viễng. 
Bất chấp mưa lạnh, người nảo cũng nán lại chờ được gặp Đại tướng. Đông nhất là học 
sinh dân tộc nội trú, cựu chiến binh trên khắp cả nước. Nhiều người cơ thể không còn 
nguyên vẹn, nưực áo đeo kín huân chương. 

Chị Lò Thị Chiến, dân tộc Thái, cán bộ quản trang. đi đi lại lại như con thoi. Chị 
báo buối sáng thường là các đoàn ở ngoài tỉnh về viếng, nhưng hôm nay cả nhân dân địa 
phương cũng đến viếng đông quá. lúc đầu còn ghi số theo dõi bây giờ thì chịu. Nghĩa 
trang liệt sĩ A1 là một trong những nghĩa trang đặc biệt của nước ta. 644 liệt sĩ quy tập 
về đây từ năm 1958, nhưng chỉ có mộ 4 anh hùng: Bề Văn Đàn, Trần Can, Phan Đình 
Giót. Tô Vĩnh Diện có tên, còn lại. cho đến nay vẫn chưa xác định được danh. 

Dại tướng xuất hiện trong bộ đại lễ màu trắng trang trọng. Đi bên ông là đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Long Biên và Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Phạm Quang 
Nghị. Không ai hảo ai, mọi người đứng cả lên chăm chú hướng vẻ phía ông với sự kính 
trọng đặc biệt. Đại tướng vẫy tay chào mọi người. Tiếng hô “chúc Đại tướng khóc” 
vang lên... Ông tiến vào nghĩa trang, viếng các liệt sĩ trong tiếng nhạc chiêu hồn trầm 
buồn! Mắt ông hoc đỏ. Còn Thượng tướng Trản Văn Quang thì nước mắt lăn dài trên 
gò má. Ông khóc. chúng tôi khóc và dường như tất cả. không ai kìm được xúc động. 
Đại tướng nhìn rất lâu vào đăy bia ghi tên các liệt sĩ. Có lẽ ông đang hỏi tưởng lại 50 
năm trước, ở chính mảnh đất này. trong cuộc giao tranh ác liệt hàng nghìn chiến sĩ ưu 
tủ, tuổi đời còn rất trẻ, đã anh đũng nụã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Chí 
riêng trận đánh giành lại đồi A1 đã có hơn hai nghìn chiến sĩ hy sỉnh. Ông thương 
nhiều chiến sĩ trước giờ hy sinh còn chưa được ăn no. còn phải mặc áo rách. Ông 
thương hàng ngàn liệt sĩ thịt xương còn lẫn trong đất đổi Điện Biên. Cả những liệt sĩ 
được quy tập về đây, đã 50 năm rồi mả người thân vần chưa tìm được mộ! 

Không biết là bao nhiêu nữa, nhưng chật cứng hai bên đường đi mọi người đứng 
đợi Dại tướng ra để được chào ông. Nhiều người mang thco túi thổ cảm, vỏ chăn. mật 
ong rừng. gói cần thận đề biếu Đại tướng. Thấy một cựu chiến binh khóc, tôi lại hỏi 
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chuyện mới biết, tên ông là Lường Văn Hún, dân tộc Thái, ở xã Tùng Lệnh, Thuận 
Châu, Sơn La. Ông đi theo Đoàn cựu chiến binh của tỉnh về thăm Điện Biên Phủ tình 
cờ được gặp Đại tướng. Ông nói: “Tôi mừng quá, không kìm được nước mắt. Dại 
tướng của chúng ta 93 tuổi mà vẫn minh tuệ. khỏe mạnh như thế ai không mừng”. 
Nghe ông Hún nói, tôi lại nhớ hêm đón Đại tưởng ở nhà khách văn phòng Tỉnh ủy 
Điện Biên. khi Đại tướng cúi xuống hôn cháu Phạm Phương Nam, 4 tuổi ở phường 
lim Lam, mái tóc trắng nhĩ cước của ông xõa xuống thi tất cả mọi người đứng đón 
Đại tướng đều không kìm được lòng, nhiều người bật khỏc. Bà Đỗ Thị Hiền, bà ngoại 
cúa chán, sụt sịt nói: “Gia đình tôi, cháu tôi hạnh phúc quá. Tôi cầu mong Đại tướng 
khỏe mạnh mãi mãi”. 

Chung tình cảm như mọi người dân, các sĩ quan bảo vệ đã tạo điều kiện rất thuận 
lợi để mọi người có thê gặp được Dại tướng, nhưng vì quá đông. mà vì thời gian và 
sức khỏe của Dại tướng lại có hạn, nên chưa đáp ứng được tất cả. Đồng người còn tiếp 
tục đi theo đoàn xe chờ Đại tướng đến những điểm thăm viếng khác. Thật là một tình 
cảm đặc biệt. Tình cảm của nhân dân với Đại tướng, Dại tướng với nhân dân. Đó là 
tình quân dân cá nước của một đội quân cách mạng: sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân 
phục vụ - như lời căn đặn của Bác Hồ kính yêu.” 


248. Mít tỉnh trọng thể kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên 
5 Ỳ : 
Phú / D.V thực hiện / Nhân dân. - Năm 2004. - Ngày 6 tháng 5. — [r. 1, 2. (Sô thứ tự 
trong thư mục 656) 


MÍT TINH TRỌNG THẺ KỶ NIỆM 50 NĂM 
CHIẾN THẮNG LỊCH SỨ ĐIỆN BIÊN PHỦ 


Sáng 5-5, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội. Ban Chấp hành 
T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ Tịch nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội tổ 
chức lễ mít-tinh trọng thể kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5- 
1954 - 7-5-2004). Đến dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Tổng 
Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ Tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Thủ 
tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch QH Nguyễn 
Văn An; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thể Duyệt: Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành 
T.Ư Đảng, các cán bộ lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh 
hùng, các cựu chiến bính tham gia lãnh đạo. chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến 
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dịch Điện Biên Phủ; đại diện các bộ, ban, ngành, doàn thê ở T.Ư và Hà Nội, cùng đại 
biêu các tầng lớp nhân dân, sinh viên, học sinh Thủ Đô, lực lượng vũ trang đóng trên 
địa bàn Hà Nội. 

Dến dự, về phía khách quốc tế. có Đồng chí Lý Thiết Ánh, Phó ủy viên trưởng. 
ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Trưởng đoàn đại biểu Trung 
Quốc. đồng chí Si-sa-vat Kẹo Bun-phăn. ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch ủy ban T.Ư 
Mặt trận lào xây dựng dất nước, Trưởng đoản đại biêu Lào; ngải H Sam Heng, Bộ 
Trưởng Bộ Xã Hội, Lao động, Thanh niên và Dạy nghề, Trướng đoàn đại biểu Cam- 
Pu-Chia; dồng chí Ra-un Van-dét Vi-vô, ủy viên Trung ương Đảng. Trưởng đoàn Đại 
biểu Cu-ba; ngài Mô-ha-mét Si-rét A-bát, Bộ trưởng Cựu chiến bình, Trưởng đoàn đại 
biểu An-giê-ri. Dự lễ ký niệm còn có các Đoàn đại biếu Án Độ, Ba I.an. Thụy Diên. 
Nhật Bản, Hàn Quốc. Ö-Xtrây-li-a, Mô-dãm- bích... 

Đọc diễn văn tại lễ mit-tinh kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đức Lutơng nêu rõ: nửa 
thể kỹ đã trôi qua. biết bao sự kiện trọng dại diễn ra trên hành tình, nhưng các thế hệ 
người Việt Nam và nhân đân yêu chuộng hòa bình, độc lập tự do. tiễn bộ xã hội trên 
thể giới vẫn mãi mãi ngưỡng mộ và tôn vinh chiến thăng Diện Biên Phủ. Chủ Tịch 
nước Trần Đức Lương nhấn mạnh: với tỉnh thần ' Tắt cả vì tiền tuyến, tất cả để chiến 
thắng", đồng bào và chiến sĩ ta ở khắp các chiến trường và vùng sau lưng địch đã liên 
tục tiễn công địch làm cho địch bị tổn thất nặng nề, hình thành thế trận phối hợp tuyệt 
vời với Điện Biên Phú. Bằng những nỗ lực phi thường đó, chiều ngày 7-5-1954, tập 
đoàn cứ điểm Diện Biên Phủ đã bị đập tan. Chúng ta đã diệt và bắt sống toàn hộ hơn 
16.000 quân địch do tướng Đờ Cát-tơ-ri chỉ huy. Chiến địch Điện Biên Phú toàn thăng. 
Đồng chí Trần Đức Lương khẳng định: chiến thắng Điện Biên Phú làm sáng ngời chân 
lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay: một 
nước nhỏ, kinh tế chậm phát triển, nếu có một Đảng mác-xít chân chính lãnh đạo với 
đường lỗi chính trị. quân sự đúng đắn. phát huy được sức mạnh toàn dân tộc. được 
nhân dân thể giới đồng tình ủng hộ thì nhất định đánh bại được cuộc chiến tranh xâm 
lược của kẻ thù, đù kẻ thù đó lớn mạnh hơn nhiều lần (Toàn văn bài diễn văn đăng số 
báo hôm nay). 

Các đại biểu dự lễ mít-tinh kỷ niệm vỗ tay hồi lâu và chăm chú lắng nghe bài 
phát biểu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. người anh cả cúa QĐN]) Việt Nam, Tổng 
Tư lệnh, đồng thời là Bí thư Đảng ủy Chiến địch Điện Biên Phủ. Đại tướng nói: 50 
năm sau Chiến thăng Điện Biên Phủ, tôi thực sự vui mừng và xúc động được cùng 
toàn Dáng. toàn quân. toàn dân ta và bạn bè quốc tế kỷ niệm trọng thể chiến thăng vĩ 
đại nảy. 

Chiến thắng Điện Biên Phú cùng với thắng lợi to lớn của các chiến trường phối 
hợp trong Đông-Xuân 1953-1954 từ Tây Bắc đến đồng bằng Bắc Bộ, Bình Trị Thiên, 


Bắc Tây Nguyên, Liên khu V và Nam Bộ, đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến 9 năm 
của nhân dân Việt Nam chống thực dân xâm lược Pháp. 

Trong ngày ký niệm trọng thể này, lòng tôi càng nhớ tới Chủ tịch Hà Chí Minh 
vô vàn kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, của dân tộc †a, nhớ tới các đồng chỉ 
trong Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương. các đồng chí trong Bộ Chỉ huy chiến dịch 
Diện Biên Phủ và các chiến dịch Đông Xuân, các tướng lĩnh tài ba của quân đội ta 
ngày nay không còn nữa; nhớ đến các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã ngã xuống trên 
chiến trường Điện Biên Phủ và các chiến trường Đông-Xuân 1953-1954, tiếp dó trên 
các chiến trường cá nước trong cuộc chiến đấu vẻ vang vì sự nghiệp giải phóng dân tộc 
và bảo vệ Tổ quốc để chúng ta có được ngày nay. 

Nhân dịp này, tôi thân ái gửi đến toàn thể cán bộ và chiến sĩ Quân đội nhân dân 
và các lực lượng vũ trang nhân dân. các cựu chiến binh. thanh niên xung phong và dân 
công, đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. các gia đình thương bình, liệt sĩ, các gia đình 
có công với các mạng, cùng đồng bào cá nước lời thăm hói ân cần và những tình cảm 
thân thiết nhất. 

Tôi vừa lên thăm lại chiến trường xưa Diện Biên Phủ. thắp nén hương thơm 
viếng đồng chí, đồng đội, đồng bảo đã hy sinh vì tổ quốc. thăm và cảm ơn đồng bào 
Điện Biên, Lai Châu. Tây Bắc dã hết lòng úng hộ. giúp đỡ bộ đội trong chiến dịch 
Điện Biên Phủ, 

Trung ương và Chính phủ ta đã có chủ trương bảo tôn và tôn tạo di tích lịch sứ 
Điện Biên Phủ, một trong những di tích quan trọng bậc nhất của quốc gia và có tầm cỡ 
quốc tế. tài sản vô giá không chỉ của tỉnh Điện Biên, của Tây Bắc mà cúa cả nước. Tôi 
mong rằng, dồng bảo các dân tộc Diện Biên, Tây Bắc và các cơ quan có liên quan của 
Trung ương thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương này, để cho di tích Điện Biên Phủ tồn 
tại mãi mãi với non sông đất nước. với các thế hệ mai sau. 


Diện Biên Phú là một trận quyết chiến chiến lược, một trận tiêu diệt chiến điển 
hình nhất. tiêu diệt quân đội xâm lược nước ngoài nhiều nhất trong cuộc dấu tranh giải 
phóng của dân lộc ta và của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới trong thể kỷ 
20. Chiến thắng vĩ đại Diện Biên Phủ cùng với chiến thẳng Dông-Xuân trên các chiến 
trường cả nước đã đưa dến hiệp định Giơ-nc-vơ, kết thúc thắng lợi của cuộc kháng 
chiến chống thực dân pháp, giải phóng thú đô Hà Nội. giải phóng miễn Bắc nước ta, 
tạo cơ sở và điều kiện đề nhân dân ta tiễn lên giành thăng lợi vĩ đại trong cuộc kháng 
chiến chỗng Mỹ, giải phóng miễn Nam, thống nhất Tổ quốc. đưa cả nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội, 

Chiến thắng lịch sử mạng lầm vóc thời đại ấy bắt nguồn sâu xa từ nền văn hóa 
Việt Nam, từ truyền thống yêu nước, đầu tranh anh hùng bất khuất của dân tộc ta qua 
mấy nghìn năm chống kẻ thù xâm lược. Chiến thắng ấy bắt nguồn trực tiếp từ đường 
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lỗi chính trị. quân sự, ngoại giao đúng dắn, từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đăng đứng 
đấu là Chủ tịch Iễ Chí Minh vĩ đại; từ tỉnh thần giác ngộ dân tộc và giác ngộ giai cấp: 
từ tỉnh thần quyết chiến quyết thắng và trí thông minh sáng tạo, từ 


ức mạnh đại đoàn 
kết của loàn quân. toàn dân ta từ bắc đến nam. từ miễn xuôi đến miễn ngược, từ tiền 
tuyến đến hậu phương trong cả nước. 

Cùng với sức mạnh quyết chiến của quân và dân ta, sự phối hợp chiến đấu của 
quân dân hai nước Lảo và Cam-pu-chia anh em. sự viện trợ quốc tế quý báu của các 
nước xã hội chủ nghĩa trước hết là Trung Quốc và Liên xô, sự đồng tình ủng hộ cúa 
những người cộng sản và nhân dân tiền bộ Pháp, của nhân dân yêu chuộng hòa bình và 
công lý trên thể giới là nhân tô hét sức quan trọng góp phần vào chiến thắng Diên Biên 
Phú. Từ diễn đàn này một lần nữa, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ 
to lớn của bạn bè quốc tế. Tôi thân ái và gửi lời thăm hỏi và cảm ơn các đồng chí cô 
vấn Trung Quốc dã hết lòng giúp đỡ chúng tôi trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phú, nhiều cuộc hội thảo khoa học quốc 
gia và quốc tế đã được tổ chức ở Điện Biên Phù, Hà Nội, Pa-ri và Bắc Kinh trong 
những tháng vừa qua. Cuối tháng Š này, giới sử học Hàn Quốc cũng sẽ tô chức hội 
thảo. Diều đó một lần nữa chỉ rõ sự kiện Điện Biên Phủ đã thu hút sự quan tâm của 
nhân đân các nước trên thê giới. Với sự nghiên cứu công phu của các nhà khoa học 
với sự đóng góp của các nhân chứng lịch sử, với những tr liệu lưu trữ mới được công 
bố, các cuộc hội tháo vừa qua đã làm sáng tó một số vấn đề lịch sử trước đây còn hiểu 
biết chưa đầy đủ hoặc có nhận thức khác nhau, đạt được sự nhất trí cao trên các vấn đề 
quan trọng. góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc. 

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân †a giữ vững mục tiêu độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội hãy nêu cao lòng yêu nước. tỉnh thần tự hào dân tộc. tự lực tự 
cường, nỗ lực phấn đầu giảnh những thành tựu vượt bậc, làm nên những Điện Biên 
Phủ lớn nhỏ trong công cuộc đối mới. 

Thế hệ đi trước đã không cam chịu làm nô lệ. phát huy cao độ chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng và trí thông minh sáng tạo, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, hoàn 
thành vẻ vang sự nghiệp giái phóng dân tộc. 

Các thế hệ ngày nay hãy phát huy tỉnh thần Điện Biên Phủ, đám nghĩ dám làm, 
năng động sáng tạo trong sự nghiệp đây mạnh công nghiệp hóa. hiện đại hóa, xây dựng, 
và báo vệ Tổ quốc, chắm dứt bằng được tình trạng tụt hậu, đưa đất nước ta phát triển 
nhanh hơn, vững hơn. sánh vai cùng các nước tiên tiến trong khu vực và trên thể giới. 
vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công. bằng, dân chủ, văn minh như Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IX của Đảng đề ra. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh một chân lý của thời đại: các dân tộc 
bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng dắn sáng tạo, biết 
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đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do. vì quyền sống, quyền mưm câu hạnh phúc của mình 
thủ dân tộc ấy nhất định thắng lợi. 

Ngày nay, tình hình thê giới đang có những diễn biến phức tạp, nhưng chúng ta 
tin tưởng rằng. cuộc đấu tranh của nhân dân trên thế giới vì hòa bình hữu nghị và phát 
triển bình đăng giữa các dân tộc nhất định thăng lợi. 

Tỉnh thần Điện Biên Phủ sông mãi trong sự nghiệp của chúng ta. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa dứt lời. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bước lên 
điền dản ôm hôn thắm thiết và trân trọng tặng vị Tr lệnh thao lược của Chiến dịch Điện 
Biên Phủ đại thắng bó hoa tươi thắm. 

Thay mặt các cựu chiến binh Việt Nam, Đại tá Đăng Đức Soneg, Anh hùng I.L.- 
VTND. nguyên chiến sĩ Trung đoản 98, Dại đoàn 316, tham gia Chiến dịch Diện Biên 
Phú. xúc động nói: Bản thân và gia đình tôi có được cuộc sống và vinh dự hôm nay, 
bên cạnh sự nỗ lực chủ quan là sự quan tâm của Đáng. Nhà nước, bà con lối xóm và 
sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. trong đó có các liệt sĩ, thương binh và các 
bác, các đồng chí tham gia Chiến địch Diện Biên Phủ có mật tại đây mang lại. 50 năm 
trước, thế hệ chúng tôi đã cùng toàn Đảng. toàn dân làm nên một Điện Biên Phủ trong, 
cuộc đấu tranh chỗng xâm lược. Ngày nay, chúng tôi xin hứa tiếp tục phát huy truyền 
thống bộ đội Cụ Hỏ. truyền thống Điện Biên Phú. động viên thế hệ trẻ tiếp bước cha 
anh, để cùng toàn dân làm nên nhiều Điện Biên Phủ trong cuộc đấu tranh chỗng nghèo 
nản, lạc hậu, như lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp. góp phần xây dựng đất nước Việt 
Nam giàu đẹp. văn mình. xứng đáng với lòng mong ước của Bác Hồ vĩ đại. 

Đại điện cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, sinh viên trường Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà 


ôi) Cao Thị Kim Ngân, phát biểu ý kiến, 
khăng định: Trước sự quan tâm, chăm lo của Đảng. Nhà nước, sự đìu đắt, giúp đỡ của 
các thế hệ đi trước, lớp trẻ chúng cháu hôm nay nguyện phát huy tỉnh thần Chiến thắng 
50 năm Điện Biên Phủ sẽ nỗ lực cỗ gắng không ngừng, để mãi xứng đáng với truyền 
thông cách mạng của cha anh. với hào khí Điện Biên cổ vũ và soi sáng quyết tâm tận 
dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn. thách thức. phát huy tỉnh thần yêu nước, ý chỉ 
tự lực, tự cường. thi đua học tập, “rèn đức luyện tải”, không ngừng phấn đấu theo lý 
tưởng của Dáng. trau đồi đạo đức cách mạng đi đầu trong việc nghiên cứu ứng dụng 
khoa học, kĩ thuật và công nghệ mới vào sản xuất và đời sống; thi đua lập nghiệp, lao 
động sảng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đóng góp xây dựng và bảo vệ vững. 
chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tỉnh thân của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ bắt 
điệt sẽ còn vang vọng đến mai sau, mãi mãi là niềm tự hào, sự thôi thúc và là nguồn 
sức mạnh tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay phấn dấu xứng đáng với truyền 
thống của cha anh. 
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TOÁN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIẾU VIỆT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
TÔNG BÓ TRÊN BẢO - 


249. Người anh Cả của quân đội ta : nhân ký niệm 5Ú năm chiến thắng 
Điện Biên Phú (7-5-1954-7-5-2004}) / Đào Văn Xuân / Văn nghệ Hội Nhà văn Việt 
Nam. — 2004. Ngày 3 tháng I. - Tr. 5. (Số thứ tự trong thư mục 657) 


NGƯỜI ANH CÁ CÚA QUẦN DỘI TA 


Kế từ ngày dân tộc Việt nam giành được độc lập tự do từ tay Pháp - Nhật (19-8- 
1945) tới ngày hoàn toàn giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc (30-4-1975). nhân 
dân và lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã trải qua một trận đường dải dầy gian 
khố, hy sinh nhưng cực kỳ vẻ vang - 30 năm chiến tranh bảo vệ Tố quốc. 

Trong thời gian 30 năm ấy có biết bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã 
hiển dâng cả cuộc đời mình cho Tổ quốc, trong đó có những người đảm đương trách 
nhiệm chỉ huy lãnh đạo Quân đội ở cương vị chiến dịch, chiến lược. tài năng, trí tuệ 
của các đồng chỉ ấy có ý nghĩa rất quan trọng, gắn liền với những thắng lợi có ý nghĩa 
lịch sử như: Tướng Vương Thừa Vũ, các Đại tướng Văn Tiến Dũng. Lê Trọng Tắn, 
Hoàng Văn Thái, Nguyễn Chí Thanh; các Thượng tướng: Hoàng Minh Tháo. Trần 
Văn Trà... 

Song duy nhất có một người mà Bác Hỗ lần đầu tiên trực tiếp phong quân hàm cấp 
Đại tướng. Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh. Dó là Đại tưởng Võ Nguyên Giáp. 

Tên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gắn liền với lịch sử Quân đội ta từ những 
ngày đầu thành lập đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân ngày 22 tháng I2 năm 
1944 cho tới chiến dịch Hồ Chí Minh trong mùa xuân toàn thẳng 1975. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là người duy nhất được các thế hệ Anh bộ dội 
Cụ Hồ kính trọng và tin yêu, đặt cho cái tên rất thân thương: Anh Văn Người Anh 
Cả của quân đội. Một lão thành cách mạng và là một cán bộ tải năng. và đáng kính. 
Thượng tướng giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Minh Thảo từng phát biếu: *Nói về 
Võ Nguyên Giáp càng khó, vì đồng chí Tổng tư lệnh đề lại dấu ấn cúa mình trên nhiều 
lĩnh vực, trước hết là quân sự, rồi đến chính trị, văn hóa, đạo đức v.v... Tuy nhiên, tôi 
vẫn nói được rằng: Võ Nguyên Giáp là một trong những nhân vật lớn "'của lịch sử Việt 
Nam thể ký XX” và “trên lĩnh vực quân sự Võ Nguyên Giáp là nhân vật nỏi bật ở hàng 
dầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta và trên toản thế giới". 

Thượng tướng nói về tình cám của mình đối với Đại tướng Tổng tư lệnh “Những 
kỷ niệm của tôi với người Anh Cả của toàn quân Võ Nguyên Giáp, suốt dọc cuộc đời 
trường chính gian nan và oanh liệt của dân tộc rất nhiều không sao kế xiết...”. Còn với 
"chiến sĩ và căn bộ chỉ huy các cấp ngày càng hiểu và yêu thương đềng chí Tổng tư 
lệnh chính vì sự thực hiện triệt để trước sau như một của Tổng tư lệnh đối với nguyên 
tắc: "Phải giành bằng được chiến thắng ở mức cao nhất đi đôi với việc piảm xuống 


==en J98] =—== 


———-.. ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯLỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP.- VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH _ 


thấp nhất thương vong cúa tướng sĩ" và “Lôi được biết đồng chí Tổng tư lệnh nhiều 
đêm thao thức, nước mất ướt dẫm vì được tin một chiến dịch nảo đó máu chiến sĩ đỏ 
quá nhiều mà chiến thắng thì chưa tương xứng," 

(Trả lời phóng vấn đăng trên báo Xưa và nay số 97 tháng 8-2001) 

Những ý kiến của Thượng tướng. giáo sư Nhà giáo Nhân dân Hoàng Minh Thảo, 
có lẽ cũng là suy nghĩ chung của lớp Anh bộ đội Cụ Hồ chúng tôi. những người lính đã 
trải qua hai cuộc chiến tranh: Chống thực dân Pháp và chóng quân xâm lược Mỹ. 

Đối với riêng tôi, trong thời gian làm việc ớ Binh chủng Tăng - Thiết giáp. nhiều 
lần tôi trực tiếp làm việc với các đồng chí chỉ huy, lãnh đạo ở cấp cao trong quân đội — 
cấp chiến lược, song Đại tướng Tông tư lệnh Võ Nguyên Giáp là người để lại cho tôi 
nhiều ấn tượng tốt đẹp, khó phai mờ. 

Từ những lần đầu tiếp xúc. làm việc của mình tôi thấy ớ Người Anh Cả ấy tuy 
rất nghiêm nhưng trong cải nghiêm ấy lại toát lên một tắm lòng bao dung và thân tình. 
gần gii chăm sóc các em của mình. 

Tôi còn nhớ vào quảng những năm 1966 1967 cái thời gian mà xe tăng chưa có 
“đất dụng võ. các trung đoàn xe tăng phải niêm xe và giấu xuống hầm đê chống chiến 
tranh phá hoại của không quân Mỹ đang điên cuồng đánh phá miến Bắc. Đồng thời rút 
cán bộ. chiến sĩ xe tăng ra, tổ chức thành các đơn vị trang bị cao xạ 37 mm, đi tham gia 
bắn máy bay Mỹ. Người chiến sĩ xe tăng trở thành lính cao xạ. “Trong lúc cả nước rằm 
rập lên đường đánh Mỹ thì lính xe tăng phải cất giấu xe tăng đi..., vì vậy trong anh em 
loan truyền câu thơ nói lên tư tưởng chung: 

Tiếng súng Dông Xuân đã nỗ rồi 

Mà quân Ông Vũ vẫn ngôi chơi 

Ngày ngày vác búa đi gõ mới, 

Tủi lính xe tăng, thú trướng ơi? 

Cơ quan Bộ tư lệnh ngày đó sơ tán ở thôn Lan Đình. xã Kim Long. huyện Tam 
Đương (chân núi Tam Đảo), tỉnh Vĩnh Phú (nay là Vĩnh Phúc). Một hôm được tin báo, 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm. l.ần ấy chúng tôi họp Thường vụ Đảng ủy Binh 
chủng với danh nghĩa báo cáo tình hình với Dòng chí Bí thư Quân ủy Trung ương. Sau 
khi nghe báo cáo. Anh Văn ôn tồn nói: “Các dồng chí hãy kiên trì lãnh đạo anh em, 
yên tâm xây dựng binh chủng, giữ gìn xe tăng cho tốt. Nhất định sẽ có ngày xe tăng 
lên đường. Đánh lớn là phải có xe tăng”. 

Trong cuộc họp ấy (lúc đó tôi là Chủ nhiệm Chính trị, Phó Bí thư Đáng ủy Binh 
chủng) tôi như đã được Anh Văn chỉ ra cho một tầm nhìn chiến iược. từ sự kiện cụ thể: 
Phải cất xe tăng đi bắn máy bay ấy. Quả nhiên giữa năm 1967, các đơn vị đi bắn máy 
bay đã trở về Binh chủng và Mùa Xuân 1968, xe tăng đã lên dường ra trận. 
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Lần ây không phải là lần đầu, và cũng không phải là lần duy nhất Anh Văn chủ 
động xuống thăm đơn vị. Tôi muốn nhấn mạnh đến cụm từ “Chú động xuống thăm”. 
Ở cương vị một Tổng tư lệnh, Bí thư Quân ủy luôn chủ dộng đi các đơn vị để hiểu tình 
hình, đó là một nét nỗi bật của Anh Văn. 

Anh Văn rất tôn trọng cán bộ cấp dưới, một lần được tin anh đến chỗ Bộ tr lệnh 
chúng tôi sơ tán. Ô tô của anh phải đỗ ở chân đồi, vì xe du lịch loại một cầu không leo 
đồi được, tôi và anh Dương Dăng Giang, Tham mưu trưởng Binh chủng ra chân dồi 
đón. Thời tiết mùa thu, nhưng leo đổi người nóng lên, Anh Văn cởi áo khoác ngoài, 
vì quý thủ trưởng cấp trên. tôi đỡ áo khoác và cầm lây để anh đi thuận lợi. Đi được độ 
mươi bước Anh Văn quay lại nhắc đồng chí cận vệ của anh: Cậu cằm lấy cái áo thay 
anh Xuân. 

Tuy là cử chí nhõ. song tôi thật sự cám động vì tắm lòng người Anh Cả cúa mình. 
chú ý đến em từng chỉ tiết, trong các cư xử với cán bộ cấp dưới.... Anh Văn rất thích 
gần gũi hòa hợp với các cấp dưới trong sinh hoạt. nghí ngơi. mỗi khi có địp đi công tác 
cùng với cắp dưới. tôi nghĩ có lẽ đó cũng là một phương pháp đề anh hiển kỹ cán bộ 
hơn và cũng là để bồi đưỡng cán bộ khi có điều kiện. 

Khoảng giữa năm 1971, sau chiến dịch đường 9 Nam Lào, Anh Văn sang Liên 
Xô để bàn bạc với Bộ Quốc phòng bạn mội số việc liên quan đến quân đội ta. Đi 
tháp tùng anh có một số cán bộ đơn vị và cơ quan. Trên Bộ Tổng tham mưu có các 
anh: Tống Thái, Cục trưởng Cục Quân lực, Anh Thanh ở Cục 2, Anh Trần Văn Đồng. 
Chánh Văn phòng Quân ủy, anh Trần Sâm. Phó Tổng tham mưu trưởng, anh Vân Cục 
trưởng Cục Tác chiến. Ở đơn vị có anh Hoàng Văn Khánh, Phó Tư lệnh Quân chủng 
Phòng không — Không quân và tôi, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Tăng - Thiết giáp. Trừ 
các buổi làm việc theo thể thức ngoại giao thì chỉ có ai liên quan mới được tham dự, 
còn các buôi chiêu đãi hay ăn cơm hàng ngày, Anh Văn cùng tất cả chúng tôi, kế cả các 
đồng chí cận vệ của anh đều ngồi chung một bàn ăn, cùng nói chuyện. 

Tôi nhớ trên đường bay từ Hà Nội đi Mácxơcơva chặng đầu tiên nghí ở Tatxoken, 
Thú đô nước Cộng hòa Udơkêkitxtăng. Tiếp khách bạn có hai ủy viên Thường vụ Bộ 
Chính trị: Thủ tướng Chính phủ, và Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa. Tất cả 
chúng tôi, Anh Văn đều cho phép cùng dự, nhưng chúng tôi giữ nguyên tắc nếu Anh 
Văn hoặc bạn hỏi ai thì người đó được nói, còn không thì chỉ Anh Văn nói chuyện. 

Trong khi ăn, đang vui chuyện thì bạn bỗng nhiên đặt vấn đề. Bạn nói: Đồng chí 
Đại tướng xem Trung Quốc Đây căng thắng với chúng tôi ở biên giới (ngày đó Liên 
Xô và Trung Quốc có xung đột vũ trang ở biên giới), khi chúng tôi viện trợ cho các 
đồng chí Việt Nam qua đường sắt thì Trung Quốc ngăn cản. Các đồng chí nên nói với 
Trung Quốc. 


Anh Văn chậm rãi nói: Vấn đề giữa Liên Xô và Trung Quốc nó nhự đám mây 
đen nhỏ. rồi sẽ tan đi. Còn con đường Liên Xô viện trợ cho Việt Nam có khó gì đâu. 


H VÕ 
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Các bạn có cá đường biến mênh mông, nêu ở cảng Hải Phòng mà có treo cờ Liên Xô 
th cuộc kháng chiến chống Mỹ cua Việt Nam thêm ý nghĩa biết bao. 

Nghe xong tôi thấy lòng mình nhẹ nhỡm, còn bạn thì cười vui vẻ, để nghị chạm 
cốc. Có lẽ đây là một bài học vỡ lòng cho tôi san này khi đi làm tùy viên Quân sự Việt 
Nam tại Tiệp Khắc (1980-1984). Ngày nay viết tới đoạn này tôi đọc lại bản đi chúc của 
Hỗ Chủ tịch thấy người đánh giá các sự kiện liên Xô. Trung Quốc: *... Sự bất hòa của 
các Đảng anh em”. Người dùng chữ bất hòa cơ mà. mặc dầu có sự xung đột vũ trang ở 
biên giới. cũng chỉ là sự bất hòa trong anh em thôi. sớm muộn sẽ được khác phục... 

Tư tưởng IŠ Chí Minh vẻ đại doàn kết thật là rộng lớn. bao dung. Nhớ lại câu 
chuyện Anh Văn trả lời vào thời điểm ấy sao tải tình thế và thế hiện đúng tư tướng dại 
đoàn kết của Bác IIẻ. 

Từ lúc đó trong bữa tiệc chiêu đãi chuyên sang chuyện vui. Bữa tiệc kéo dải, 
chúng tôi sau chuyến bay đài đã thấm mệt và cũng đã ăn khá no, bỗng Anh Văn nói 
vui: Các bạn Liên Xô có món *Xát-xơ-lức” (Thịt cửu xâu vào xiên sắt nướng trên lò 
than) rất ngon. Đó chỉ là câu nói vui. mang tính xã giao, vì tiệc đã gần tàn. Nào ngờ 
đồng chí Thủ tướng nước Cộng hòa UIdơbêkitxtăng nói luôn: "Xin mời Đại tướng 
thưởng thức món “Xát-xơ-lức” của Tátxơken chúng tôi. Nguy quá. các nhân viên phục 
vụ đã bê ra mấy đĩa to `Xát-xơ-lức”. 

Anh Văn nhìn chúng tôi, mim cười nói khẽ: Thôi các cậu mỗi người có ăn một 
xâu. Tôi đã từng học ở Liên Xô nên đã từng ăn *Xát cơ lức”. Tuy rất ngon. song lúc đó 
bụng đã quá no, cũng đành cầm ăn. Không biểu sao, lúc đó tôi lại buột ra câu tiếng Nga 
*Chút-đét-snờ” (Tuyệt vời). Anh Văn nhìn tôi cười cỏ vẻ tán thưởng câu nói đỏ. nhưng 
anh lại bảo: Đúng là tuyệt, cậu Xuân ăn thêm xâu nữa! Lôi sợ hết hồn. nhưng đã chót 
khen. đành phải ăn, và thế là cả đêm hôm ấy bụng tôi cứ óc ách và khó ngú. 

Tôi nphĩ trong tiếp xúc xã giao. mỗi câu nói phải cân nhắc cho kỹ và dúng chỗ. 
Việc khen của tôi lúc đó là đúng nhưng lại không đúng thời cơ nên tôi nhận hậu quả 
“bụng nặng cả đêm”. 

Thời gian làm việc ớ Mátxcơva. anh Văn được Bộ Quốc phòng và Đảng bạn 
tiếp đón trọng thê. Anh được bố trí ở một biệt thự đẹp có vườn rộng. Chúng tôi được 
bồ trí ở một khách sạn của Bộ Quốc phòng. nhưng hàng ngày tất cả chúng tôi đều đến 
nơi anh Văn ở và cùng ngồi ăn cơm với anh quanh một cái bàn, vừa ăn vừa trò chuyện 
thân mật và vui vẻ. 

Một hôm anh Thanh (Cục 2) nói với tôi, mai là chủ nhật anh Văn có ý định làm 
món ăn Việt Nam dấy. Tớ và cậu làm sao tránh phái vào bếp để có thời gian ra chơi 
phố. Cậu quen Mátxcơva hãy dẫn mình ra Quảng trường Lênin và vào *Gum`” nhé 


(Gum là bách hóa tổng hợp ở Mátxcova). 
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Thế là trong bữa cơm chiều ngày thứ bảy. Anh Văn hỏi: Cậu nào biết làm món 
ăn Việt Nam thì mai ta làm một bừa. 

Anh Thanh nhĩn tôi nháy mắt. tôi hiểu nên nói: Thưa anh tôi biết luộc rau muống. 
Luuộc cho xanh. vớt ra không nhừ. ăn ròn vả chín rất khó. Tôi biết ở cái đất Mátxcova 
đang có tuyết thì lấy dâu ra rau muống chú! Anh Văn nhìn tôi tằm tỉm cười, tôi đoán 
chắc anh nghĩ: Cậu Xuân thật là láu cá. Rồi hỏi anh Tổng Thái, anh Tổng Thái nhận 
là biết làm phớ. Thế là hôm sau anh Tổng Thái ở nhà làm phỏ. còn tôi và Thanh thì di 
ngắm Quảng trường l.ênin thật thoại mái. 

Sau chiến địch Hồ Chỉ Minh năm 1975 toàn thắng. cuối năm đó Bộ tư lệnh 
Lăng — Thiết giáp mở Hội nghị tổng kết toàn Binh chúng. Tôi Phó Chính uy, Phó Bí 


thư Đang ủy cùng anh Đào Huy Vũ, Tư lệnh ủy viên Thường vụ Đảng uy. chúng tôi 


chủ trì và điền khiển Hội nghị. Đồng chí Tông tư lệnh xuống dự tông kết, Dại tướng từ 
Chủ tịch đoàn. đi xuống các hàng ghẻ cán bộ dự tống kết. Dại tướng di đến dâu anh em 
đứng dậy. Tổng tư lệnh bắt tay anh em, còn tôi thì giới thiệu lên từng đơn vị và chiến 
công của đơn vị ấy trong mùa xuân toàn thắng. 

Tôi thấy Đại tướng tỏ vẻ hài lòng và rất vui vẻ khi trở lại vị trí ở Chủ tịch Đoàn, 
trước khi nói chuyện với hội nghị. Dại tướng nói: Vừa rồi không chỉ là giới thiệu đoàn 
đại biểu cúa các đơn vị mà là giới thiệu một trang lịch sử oanh liệt cua Bình chúng. 

"Tôi cảm thấy nhu “Tông tư lệnh khen mình, tôi rất vui, và có lễ cái câu nói “giới 
thiệu trang lịch sử oanh liệt của binh chủng” cứ ám ảnh tôi, nên những ngày nghĩ hưu 
tôi luôn ôm ấp một ước vọng: làm sao phi lại những nét sống động, chân thật lịch sử 
hào hùng của Bính chủng. 

Cải ước vọng đỏ đã thôi thúc tôi bàn với anh em viết hối ức chiến đấu của Bộ dội 
xe tăng. Ý ấy được anh em hưởng ứng, và cuốn hồi ký tập Í mang tên ?heo vết xích 
xe tăng đã ra mắt vào tháng 10-2002. 

Sau khi sách được xuất bản, tôi mang đến biếu anh Văn một cuốn, với tắm lòng 
kính yêu Anh của người lính xe tăng. 

Năm 2002 anh Văn đã ở tuối 92. thế mà anh Văn vẫn giành thời gian đọc và viết 
nhận xét về cuốn sách. tôi dã đến nhận bán viết tay của anh và sẽ in ở trang dầu cuốn 
hồi ký thứ 2, sẽ ra mắt bạn đọc trong thời gian tới. 

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp không những được toàn quân kính yêu, 
mà nhân dân cũng rất quý mến Đại tưởng. Còn ở các nước phương Tây nhiêu sử gia. 
nhà báo cũng đánh giá rất cao về Dại tướng. Nhà sử học quân sự người Mỹ Xê-xin Ca- 
ri, trong công trình nghiên cứu "Chiến thắng bằng mọi giá — Võ Nguyên Giáp thiền tài 
của Việt Nam” xuất bản năm 1977 đã viết: 

*(...) Ông trở thành một trong những vị tướng tải năng nhất của thế ký XX và 
chuyên gia vĩ đại nhất về chiến tranh nhân dân hiện đang còn sống (...) Ông không 
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chí trở thành một huyền thoại mà có lẽ còn trở thành một thiên tải quân sự lớn nhất, duy 
nhất của thế kỷ XX và một trong những thiên tài lớn nhất của tắt cả các thời đại (...) (Báo 
QDN) số Tốt Quý Mùi — Bài thế giới với Võ Nguyên Giáp ~ Túc gia Nhật loa Khanh). 

Nhân đón xuân Giáp Thân và cũng sắp bước vào kỷ niệm lần thứ 50 ngày chiến 
thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2004). là một chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa. xin 
kính chúc Tư lệnh Điện Biên Phú - Anh Văn — Người Anh Cả kính yêu của Quân đội 
Nhân dân Việt Nam trường thọ. 


25. Người chiến sĩ Điện Biên số 1 / Dũng Hà // Quân dội Nhân dân. -- 
2004. — Ngày Š tháng 3. - Tr. 3. (Số thứ tự trong thư mục 658) 


NGƯỜI CHIẾN SĨ ĐIỆN BIÊN SÓ I 


Thiếu trông nhà văn Dũng Hà 


Đến ngày 7 tháng 5 năm nay, đất nước ta sẽ diễn ra một biến động lớn. Đó là lễ 
ký niệm trọng thể 50 năm chiến thăng Điện Biên Phù. 

Sự kiện vang đội này. tuy năm mươi năm đã trôi qua nhưng đến nay vẫn còn 
nguyên ý nghĩa và giá trị của nó. Đối với nhân dân ta, nó có tác dụng chấm dứt hoàn 
toàn gần một thể kỷ thống trị của chế độ thực dân Pháp. mở ra thời kỳ độc lập vĩnh viễn 
cho dân tộc ta. Với thế giới. nó chứng minh rằng một dân tộc bị thống trị, đù sức lực 
nhỏ bé, nhưng nếu có được sự lãnh đạo đúng đắn kiên cường của một Đảng tiền phong. 
một lòng một đạ vì nhân dân, có quyết tâm sắt đá, dám đánh và biết đánh, thì đân tộc 
đó hoàn toàn có thể đánh bại bất cứ một kẻ thủ to lớn. mạnh mẽ nào. 

Những nguyên nhân đưa đến chiến thắng lịch sử này đã được nêu rất rõ trong 
sử sách của thế kỷ qua. Dó là đường lối tiến hành chiến tranh nhân dân hết sức dúng 
đắn của đáng ta, quyết tâm sắt đá của Bộ Chính trị. Trung ương Dảng và Chỉnh phủ, 
được thể hiện qua lời căn dặn ngắn gọn của Hồ Chủ tịch với đồng chí Đại tướng, 
Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp: “Các chú đánh phái chắc thắng. Không chắc 
thắng không đánh”. 

Những nguyên nhân khác có ý nghĩa quyết định là sự hy sinh chiến đấu ngoan 
cường của một quân đội nhân dân cách mạng dược Dăng tổ chức. giáo dục và rèn 
luyệ 


„ sự đồng tâm nhất trí, hy sinh đóng góp sức người sức của của nhân dân cả nước, 
sự ủng hộ giúp đỡ tận tình của bẻ bạn thế giới. đặc biệt là của nhân dân Trung Quốc 
anh cm, đã chỉ viện cho chúng ta vũ khí, đạn dược, lương thực và sự đóng góp trí tuệ 
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NG BÓ TRÊN BẢO 


của các đồng chí có vẫn quân sự ngay tại chiến trường. Ta còn có những thuận lợi khác 
như thiên thời, dịa lợi, nhân hòa, sự tiến bộ đài về trình độ tác chiến của các đại đoàn 
chủ lực, sự phát triển nhảy vọt về vũ khí trang bị. sự suy yếu, khó khăn của kẻ địch... 

Những yếu tổ thắng lợi trên đều dược phát huy tối đa. nhưng trực tiếp nhất phải 
nói đến là phương châm tác chiến của chiến địch. Có cách đánh đúng thì sẽ đưa đến 
thắng lợi. Ngược lại. dù có những điều kiện thuận lợi khác to lớn. nhưng nếu thực hiện 
cách đánh sai thì chắc chắn sẽ thất bại. lực lượng chiến đấu sẽ bị tốn thất nghiêm trọng 
và có thể sẽ không có được chiến thắng Điện Biên Phủ như đã diễn ra. 


Dược biết, ngay từ đầu tháng 1 năm 1954, bộ phận đi trước chuẩn bị chiến 
trường và tiếp đó là Đáng ủy chiến địch đều nhất trí để nghị với dồng chí Võ Nguyên 
Giấp áp dụng phương châm tác chiến của chiến dịch là “Đánh nhanh thắng nhanh”, 
với ý đồ tiêu diệt tập doàn cứ điểm Điện Biên Phủ trong 2 đêm 3 ngày. Lý do các đồng 
chí nêu nghe cũng xác đáng "Địch nhảy xuống, đứng chân chưa vững - quân đội ta qua 
mùa luyện quân đã có tiến bộ lớn về khả năng chiến đấu — ta lại mới được bạn trang bị 
hỏa lực mạnh. uy lực khác hắn trước đây, tỉnh thần chiến đân của quân ta rất cao, hậu 
phương hết lòng chỉ viện vả lại đang là mùa khô, đánh kéo dài sang mùa hè mưa, sẽ vô 
cùng khó khăn trong việc tiếp tế, vận động đi chuyền bộ đội. lương thực. vũ khí. ...". 

Nhưng cũng ngay từ đầu, đồng chí Võ Nguyên Giáp, với ý thức trách nhiệm lớn 
lao của mình trước Đáng, Chính phủ và nhân dân, với trí tuệ của một người chí huy tôi 
cao, đã bình tĩnh, sáng suốt cân nhắc thận trọng, biết người biết ta. không tán thành để 
xuất này và đưa ra phương án chiến đầu dựa theo phương châm tác chiến *Dánh chắc 
tiến chắc” vì: Dịch lực lượng không ít, lại là đội quân thiện chiến, my công sự gỗ đất 
nhưng khá kiên cố, có kinh nghiệm phòng thú - có hỏa lực mạnh và không quân chỉ 
viện - ta tuy có tiến bộ sau mùa luyện quân, nhưng trình độ tác chiến mới ở mức tiêu 
diệt cứ điểm cỡ tiểu đoàn, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm đánh tập đoản cứ điểm — hỏa 
lực tuy mới được tăng cường nhưng cũng chưa phải thật mạnh áp đảo, chưa trải qua 
bộ pháo hợp đồng đánh lớn — đường tiếp tế từ hậu phương tuy có xa nhưng ta có nhiều 
cách khắc phục, từ nhiều hướng. nhiều mũi. Đồng chí nói: có nhiễu khó khăn rất lớn, 
ta vẫn có cách khắc phục được. nhưng nếu cách đánh mà sai thì sẽ đưa đến thải bại. 
Hội nghị Đảng úy chiến dịch họp ngày 26 tháng 1 đã bàn luận rất căng thăng vẻ hai 
phương châm tác chiến này và cuối cùng đẻ xuất của đồng chí Võ Nguyên Giáp dược 
hoàn toàn chấp nhận. 

Đồng chí trưởng đoàn cỗ vấn quân sự Trung Quốc. sau khi nghe kỹ ý kiến của 
dồng chí Võ Nguyên Giáp, lúc đầu có phân vân. sau đã nói: '“[ôi hoàn toàn đồng ý với 
Võ Tổng”. Chính vào đêm Ấy, ở các hướng tân công, các lực lượng của ta đã xuất kích. 
Trung đoàn 174 chúng tôi đang tiếp cận đồi A1 khu Đông thì nửa đường có lệnh hỏa 
tốc đừng lại và sau nửa giờ nghe truyền đạt mệnh lệnh, đơn vị được lệnh lập tức rút 
quân về căn cứ trước khi trời sáng, 
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Các đơn vị được giải thích thông suốt phương châm tác chiến mới. Thế là một 
cuộc chuẩn bị chiến đấu vĩ đại đã diễn ra từ 26 tháng I kéo dải đến ngày 13 tháng 3, 
chiến dịch đợt được mở màn bằng những trận đánh sấm sét giáng xuống đầu quân 
địch ở Him Lam, Độc Lập. rồi Bản Kéo ở khu Bắc Trung tâm. Tập đoàn cứ điểm của 
dịch bị vẹt hắn đi một máng lớn ở phía Bắc. Rồi đợt tắn công thứ 2 bắt đầu băng những 
trận đánh ác liệt trên đồi A 1. C1. C2. dãy đổi I3 khu Đông. Bằng cách thực hành “Đánh 
chắc tiến chắc” như thế. quân ta vững vàng từng bước. từng ngày thu hẹp phạm vì 
chiếm đóng, phòng ngự của địch, thít chặt vòng quay không chế sân bay duy nhất uy 
hiếp chỉ huy sở trung tâm của địch ở Mường Thanh. đây địch vào thế bị động chiến 
dịch. chiến thuật, vô cùng khôn đốn. tuyệt vọng. Cho đến ngày 6 tháng Š. trận tông 
công kích trên toàn mặt trận đã diễn ra trên toàn tuyến Đông Tây. Bắc khu Mường 
Thanh và phía Nam Iỗng Cứm. Riêng trung đoàn 174, đại đoàn 316 đã dốc toàn lực 
công kích lần thứ 2 vào đổi A1. có một tiểu đoàn lê dương tính nhuệ đóng giữ, sau § 


giờ chiên đầu liên tục, mới đánh chiếm hoàn toàn cứ điểm lợi hại này vào 4h30 nuày 


mùng 7 tháng 5. Nghĩa là với phương châm tác chiến chiến dịch "Đánh chắc. tiến 
chắc”, chúng tôi đã phải vật lộn với địch qua những trận đánh đẫm máu, kéo dài suốt 
38 ngày đêm mới dứt điểm được. Một tập đoàn cứ điểm kiên có với hơn 16.000 ngàn 
quân tính nhuệ, được trang bị rất mạnh bởi vũ khí Mỹ. có hỏa lực pháo bình và không, 
quân chỉ viện mạnh mẽ cuối cùng đã bị tiêu diệt, không thoát một tên nào. Chiến thăng 
này sẽ ngắn đời lưu danh bởi ý chí sắt thép của nhân dân và quân đội ta. bởi sự lãnh 
đạo kiên cường, sáng suốt của Đảng ta và trực tiếp là bởi nghệ thuật chí đạo tác 
chiến cúa Bộ chỉ huy chiến địch mà tiêu biểu là đồng chí Đại tướng Tổng tư lệnh 
Võ Nguyên Giáp. 

Năm nay, kỷ niệm 50 năm chiến thẳng lịch sử này, chúng ta tưởng nhớ, ghi công 
biết bao đồng đội đã nưã xuống nơi chiến địa. Bao nhiều cán bộ đã được Nhà nước 
khen thưởng, tuyên dương Anh hùng một cách xứng đáng. Gần đây. nhiều người. nhất 
là các cựu chiến bình đã nêu nguyện vọng, để nghị Nhà nước †a phong tặng Dại tướng 
Võ Nguyên Giáp danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì những công hiển 
đặc biệt xuất sắc cúa Đại tướng vào chiến thắng vĩ đại cùa Điện Biên Phủ và 
thắng của sự nghiệp kháng chiến, giải phóng đất nước. 


sự toàn 


Đề nghị đó thật đáng trân trọng. nhưng tôi nghĩ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là 
người chiến sĩ Điện Biên số 1. từ lâu trong tình cảm của toàn quần và toàn dân ta, Đại 
tướng Võ Nguyên Giiáp đã là một Anh hùng. 

Hạnh phúc cho đất nước ta là cho đến nay vị tướng kính mến của toàn đân. đang 
trường thọ tuổi 94. vẫn sáng suốt minh mẫn và còn đang tiếp tục công hiển trí tuệ cho 
sự nghiệp cách mạng của Đáng và nhân dân ta. 
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25Í. Người làm báo phái di dến cùng sự thật / Huy Thiêm Quân đội 
Nhân dân. ~ 2004. -- Ngày 18 tháng 12. - Tr. I. 4. (Số thứ tự trong thư mục 659) 


NGƯỜI LÀM BÁO PHÁI ĐI ĐÈN CÙNG SỰ THẠÁT 


Trong không khí cả nước tưng bừng ký niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội 
Nhân dân Việt Nam, 15 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. hôm qua. đoàn dại biêu 
báo Quán đội nhân dân „ do thiểu tưởng Nguyễn Quang Thống. Tông biên tập dẫn đầu 
. đến thăm . chúc xuừng đại tướng Võ Nguyên Giáp. người Anh Cả của Quán đội Nhân 
đân Việt Nam. 

Đồng chỉ đại tá Nguyễn Huyền. Bí thư riêng của đại tướng tủm tim nói rất thân 
tình với chúng tôi: 

- Bao giờ cũng ưu tiên và dành tình cảm đặc biệt cho báo Quán đội nhún dán, 
nhưng những ngày này có rất nhiều đoàn trong ca nước đăng kí đến chúc mừng Dại 
tưởng. nên phải sắp xếp. Hôm nay. Dại tưởng tiếp chung 4 đoản. cũng đều làm báo ca. 

Dúng I5 giờ. Dại tưởng tiến vào phòng khách trong bộ Lễ phục trang trọng. Đi 
sau Đại tướng có bác gái Dặng Bích Hà. Chúng tôi đứng cá dậy vỗ tay, tất cả hướng. 
về phía Đại tướng. [Dường như ai cũng muốn được nhìn thấy, được đứng gần Đại 
tướng hơn. Dại tướng giơ tay ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. mà tiếng vỗ tay không 
ngớt... Anh Huyễn ưu tiên, dành cho báo Quản đội nhân đân được chúc mừng Đại 
tướng lrước. 

Thiếu tướng Nguyễn Quang Thống thay mặt Ban biên tập xúc động nói: 

- Thay mặt cản bộ. phóng viên báo Quán đội nhân dân, chúng tôi kính chúc sức 
khỏe Đại tướng. Thấy Đại tướng khỏe mạnh chúng tôi vô cùng phần khởi. 

Nhận bó hoa tươi thắm của những người làm báo chiến sĩ kính tặng, gương mặt 
Dại tướng rạng lên. đôi mắt hiễn từ, trìu mễn nhìn chứng tôi khắp một lượt. 

Sau đoàn báo Quân đội nhân dân là các đoàn khác lên chúc mừng, tặng hoa. xin 
chữ ký, biếu sách Đại tướng. Đồng chỉ Tông biên tập báo Tiếu niên Tiên phong báo 
cáo với Đại tướng năm 2003 báo Thiếu niên Tiền Phong được phong tặng đanh hiệu 
anh hùng và kính chúc Dại tướng thật mạnh khỏe để mong đến 70 năm, 80 năm, 100 
năm ngày thành lập Quân dội. báo được đến chúc mừng Đại trớng như hôm nay. 

Đại tướng hồn hậu cười hiền như ông tiên trong cô tích: 

- Các đồng chí chúc tôi khỏe thì tôi sẽ phán đầu để khỏe hơn nữa. 

Mọi người về tay. cười vui nằng ấm. thân thiện như trong một nhà. 


- Chúng cháu có nguyện vọng xin bác một chữ ký vào cuốn sách mới xuất bản 
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để lưu trong phòng truyền thống - Vừa nói, Tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền phong 
vừa mở trang sách đầu tay cầm sẵn chiếc bút dạ đã mở nắp, để chỉ đợi đồng ý là mời 
Dại tướng ký ngay. 

Ký xong, chỉ tay vào cuốn sách Đại tướng hải hước nói: 

- Thể mang cuốn này về à? 

Mọi người lại cười vang. thật hiểm có sự gần gũi nào hơn. 

Nghe đoàn trưởng của một tờ báo gọi bác gái Đặng Bích Hà là phu nhân, Đại 
tướng nhẹ nhàng đính chính: 

- Chị Hà chứ? 

Chúng tôi hiểu Đại tướng không muốn dùng từ phu nhân, 

Đợi các đoàn chúc sức khỏe xong. sau một khắc im lặng Dại tướng nói: 

- Hôm nay tôi và chị Hà rất cảm động được gặp đại diện các báo. Tôi xin nhận 
tất cả những lời chúc sức khỏc của các đồng chí. nghĩa là sẽ sống khỏe và khỏe hơn 
nữa. Có vài lời tôi muốn tâm Sự VỚI các đồng chí với tư cách là nhà báo, nói chuyện 
với nhà báo. 

Căn phòng im phăng phắc. Mọi người chú ý lắng nghe tùng lời Đại tướng nói, 
Đại tướng kể những kinh nghiệm về thời làm báo của mình, khi Đại tưởng mới tròn 
21 tuổi, Đại tướng cho răng báo chí có vị trí rất quan trọng trong xã hội. Các nhà báo 
phải chịu khó học tập nghiên cứu tư tướng của Bác Hỗ đẻ vận dụng. Phải tuyên truyền 
để chuyên tải quan điểm đường lối của Đảng đến sâu rộng tới mọi nơi, mọi người dân. 
Nước Việt Nam ta rất anh hùng. đã lập nên nhiều kỳ tích trong các cuộc kháng chiến 
báo vệ Tổ quốc, nhưng hiện nay vẫn là nước nghèo. Trách nhiệm của báo chí phải góp 
phần làm cho nước ta trở nên giàu mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi cháy bỏng của Bác, 
xây dựng đất nước ngày một to đẹp hơn, giàu có hơn, mang lại hạnh phúc, ấm no cho 
nhân dân. Vừa qua báo chí đã làm tốt việc tuyên truyền, học tập nói về tư tưởng Hồ Chí 
Minh, nhưng còn phái đồng thời cẻ vũ, nhân rộng, biêu dương những người làm theo 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại tướng khen trên báo Quân đội nhân dân gần đây có mục: 
“Học tập và làm theo tư tưởng Hỗ Chí Minh” đã đưa được nhiều uương tốt. 

Đang nói. Dại tướng đừng lại nhìn sang phía Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân: 

- Báo của các đồng chí đã đăng một bài tôi viết về làm theo tư tưởng Hỗ Chí 
Minh, cần phải đọc lại. nhân rộng ra hơn nữa đề tránh hiện tượng chỉ chú ý học nói hay 
tư tưởng của Bác, nhưng lại làm không tốt. 

Đại tướng nhân mạnh tính trung thực của báo và những người làm báo phải rất 
tôn trọng sự thật thì báo mới có tác dụng tốt. Các nhà báo phải siêng năng học tập. học 
tập suốt đời để có kiến thức cập nhật và nhà báo phải tôn trọng sự thật, tìm đến sự thật, 
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đưa sự thật lên báo, bảo vệ sự thật cho đến cùng vì một xã hội tốt đẹp. vì đân giảu. nước 
mạnh. xã hội công bằng. dân chủ. văn minh như mục tiêu của Đáng ta đã đề ra. 

Dẫu rằng ai cũng háo hức. mong muốn được nghe Đại tướng nói nhiều hơn nữa. 
được gần Đại tướng hơn nữa, nhưng thời gian không cho phép... Ân cần tiễn chúng tôi 
ra tận thềm hiên, nắng vàng nghiêng soi, càng làm rạng lên gương mặt kiên nghị của vị 
tướng, tài đức vẹn toàn. Chúng tôi cầu mong cho Đại tướng mãi mãi khỏe mạnh. khỏe 
mạnh mãi mãi, để một mai chúng tôi lại được vào nghe Đại tướng nói. 


252. Thay đổi cách đánh, một nhân tố trực tiếp quyết định thắng lợi 
trận Điện Biên Phủ / Phan Huy Lê // Nhân dân. - 2004. ~ Ngày 19 tháng 4. — Tr. 1,7. 
(Số thứ tự trong thư mục 660, 719) 


THAY ĐÓI CÁCH ĐÁNH, MỘT NHÂN TÓ TRỰC TIẾP QUYÉT ĐỊNH 
THÁNG LỢI TRẠN ĐIỆN BIÊN PHỦ 


Phan Huy Lê 


LTŠ : Trong hai ngày 13 và 14 4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Pa-ri Ì Pamtheon - Sor- 
bonne, đã phối hợp tô chức Hội thảo với chủ đề. “Diện Biên Phủ - š() năm nhìn lại". 
Chúng tôi xin giới thiệu cùng ban đọc tham luận tại hội thảo của giáo sư PHAN HUY 
LẺ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 

Trong điều kiện một nước nhỏ chống lại quân xâm lược của nước lớn. qua kinh 
nghiệm thành bại của nhiều cuộc kháng chiến. đân tộc Việt Nam đã sớm xác lập tư 
tưởng quân sự *Dĩ đoán binh chế trường trận” (Trần Quốc Tuần), “lấy ít địch nhiều. lấy 
yếu chống mạnh” (Nguyễn Trãi), dựa vào sức mạnh đoàn kết toàn dân thực hiện chiến 
tranh nhân dân. Trong tư tưởng chí đạo đó. dân tộc Việt Nam tránh quyết chiến với đối 
phương lúc ưu thể binh lực thuộc về quân xâm lược và sau khi đã thay đôi được tương 
quan lực lượng, tạo nên lực, thời, thế thuận lợi. quân dân ta tổ chức trận quyết chiến 
chiến lược giảnh thắng lợi quyết định trên chiến trường để mớ đường dùng biện pháp 
ngoại giao, chính trị kết thúc chiến tranh. Điều đó đã lặp lại nhiều lần như một quy luật 
trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. 

Chiến thắng Diện Biên Phủ là thắng lợi của trận quyết chiến chiến lược của cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 — 1954). Mỗi trận quyết chiến chiến lược 


trong tương quan lực lượng với dối phương và trong bối cánh lịch sứ cụ thể của đất 
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nước cùng với những mỗi quan hệ khu vực và thể giới, mang những hình thái và lỗi 
đánh rất phong phú, da dạng, biểu thị tập trung nghệ thuật quân sự độc đáo và trí thông 
minh sáng tạo của dân tộc Việt Nam. So với những trận quyết chiến chiến lược trước 
đây. trận Diện Biên Phú nỗi bật lên với hai đặc điểm quan trọng. 

Trận Điện Biên Phủ là một trận quyết chiến mà cả lrai phía đều chấp nhận, 
biết trước và ra sức chuẩn bị, quyết tâm giành thắng lợi. Trong lịch sử. trận Bạch 
Đẳng năm 938 chặn đánh đoàn chiến thuyền Nam Hán từ biển vào. trận Bạch Đăng 
năm 1288 đánh đoàn thuyền quân Nguyên rút lui về nước. trận Như Nguyệt năm 1077 
tiến công vào doanh trại phòng ngự của quân Tổng, trận Chí Lãng - Xương Giang năm 
1427 đánh đoàn quân tiếp viện của Nhà Minh trên đường tiền về thành Đồng Quan (IIà 
Nội). trận Rạch Gầm — Xoài Mút năm 1785 dánh quân Xiêm trên đường vận động định 
tiễn công vào chí huy sở quân Tây Sơn. trận Ngọc Hồi - Đồng Đa năm 1789 đánh thắng 
vào hệ thống phòng ngự của quân Thanh ở phía Nam và phía Tây - Nam thành Thăng 
Long. Trong tất cả những trận đánh trên, dù đánh quân địch trên đường vận động hay 
trong doanh trại phòng ngự, thời gian chiến đầu có thể ngăn hay dài. quân dân ta luôn 
luôn giành quyền chủ động chọn không gian và thời gian quyết chiến. bí mật bài binh 
bề trận. quân địch hoàn toàn bắt ngờ và bị động. không hay biết gì về nơi và lúc chúng 
bị tiễn công, Nhưng trận Điện Biên Phu là trận quyết chiến được hình thành dẫn trong 


tính toán của cả hai phía tham chiến trong Đông Xuân 1953 - 1954. 


Về phía Việt iNam, từ tháng 8-1953, sau khi địch rút khói Nà Sản (8 đến 13-8- 
1953), Bộ Tổng tham mưu trong chủ trương phá kế hoạch tập trung binh lực cơ động 
của H. Na-va, đã dưa ra kế hoạch tác chiến gồm bến nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ 4 
là tăng cường hoạt động lên hướng Tây Bắc (Lai Châu). Thượng Lào?) Bộ chính trị 
trong phiên họp tháng 10 tại Tìn Keo (Định Hóa, Thái Nguyên), đã xem xét kế hoạch 
tác chiến Đông - Xuân 1953 - 1954 của Tổng quân ủy, xác định phương châm chung 
là "tích cực, chủ động, cơ động. linh hoạt”, nguyên tắc chí đạo chiến lược và tác chiến 
là “đánh ăn chắc. dánh chắc thắng. đánh tiêu diệt, chọn nơi địch sơ hớ mà đánh. chọn 
nơi dịch tương đổi yếu mà dánh. giữ vững chủ động. kiên quyết buộc địch phải phân 
tán lực lượng ”””' và thông qua hướng hoạt động lấy Tây Bắc làm chính. các hướng khác 
là phối hợp. Sau khi địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ ngày 20-11. Tông quân ủy 
đã nhận định âm mưu cúa dịch và cử ngay cơ quan tiền phương lên Tây Bắc chuẩn bị 
chiến trường. Ngày 6-12-1953, Tổng quân ủy trình Bộ Chính trị *Phương án tác chiến 
mùa Xuân năm 1954” pồm 4 phản :I - Tình hình địch và phương hướng chiến dịch. 
II-- Binh lực sử dụng và thời gian tác chiến. II — Nhu cầu nhân lực, vật lực, IV - Kế 
hoạch đường xá và vận chuyên", Phương án đã được Bộ Chính trị thông qua với dự 
kiến địch “tăng cường thành tập đoàn cứ điểm” thì “trận Điện Biên Phú sẽ là một trận 
công kiên lớn nhất từ trước đến nay”"°, Kế hoạch mở chiến dịch Điện Biên Phú đã 
chính thức được Hồ Chủ tịch và Bộ Chính trị phê duyệt. Hạ tuần tháng 12. Bộ Chính trị 
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chỉ định Đảng úy mặt trận và thành lập Bộ chì huy chiên dịch do Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chí huy trưởng chiến dịch. Như thể là Việt Nam đã quyết 
định chọn Điện Biên Phủ làm trận quyết chiến chiến lược trong Đông Xuân 1953 - 1954. 
Chiến dịch dược triển khai trong sự phối hợp chặt chẽ với các hướng tác chiến khác 
trên chiến trường toàn quốc và cả chiến trường Lào, Cam — pu - chia. 

Về phía Pháp, được cử làm tông chỉ huy quân viễn chỉnh Pháp ở Dông Dương 
thay R. Sa-lăng. ngày 19-5-1953, Đại tướng H. Na-va đến Sài Gòn. Sau khi đi khảo sát 
và nghiên cứu kĩ tỉnh hình, HI. Na-va đưa ra một kế hoạch tác chiến gồm hai giai đoạn: 
Trong chiến cục 1953-1954. giữ thể phòng thủ. tránh giao chiến lớn ở phía Bắc vĩ 
tuyến 18, tiến công ôn định miễn Trưng và Nam Đông Dương: Trong chiến cục 1954- 
1955, sau khi đạt ưu thẻ quân cơ động sẽ thực hành tiễn công ớ phía Bắc nhằm “tạo ra 
một tình hình quân sự cho phép đưa ra một giải pháp chính trị thích hợp để giải quyết 
chiến tranh'**, Nhưng kế hoạch xây dựng khối cơ động tác chiến mạnh của Na-va 
không thể thực hiện được chủ yêu bởi kế hoạch của Việt Nam buộc địch phân tán lực 
lượng theo tư tưởng chỉ đạo của Bác Hỗ : “Địch tập trung quân cơ động đề tạo nên sức 
mạnh. Không sợ! Ta buộc chúng phải phân tán binh lực thì sức mạnh dó không còn ”!:, 
Nhận thấy Nà Sản không có tác dụng che chở cho Thượng Lào, tháng 8-1953, Na-va 
rút khỏi tập đoàn cứ diễm này. Cuối tháng 10, Na-va nhận được tỉn tức cho biết đối 
phương sẽ tiễn công trên hai hướng: Một hướng đánh lên vùng núi Bắc Bộ và Thượng 
Lo. một hướng đánh vào miền Trung Đông Dương mà "không bảo vệ Thượng Lào 
tức là chấp nhận một thám họa chung trong vòng vài tháng tới”?! Vì vậy. Na-va quyết 
định mở cuộc hành quân Hải ly (Castor) đánh chiếm Diện Biên Phủ với chỉ thị ngày 
3-11 và thực hiện từ 20-11-954 bằng cuộc đồ bộ đường không. dù rằng một số tướng 
lĩnh Pháp phản đối”! Điện Biên Phủ được xây dựng thành một tập đoàn cứ điểm mạnh 
theo kế hoạch từ Š đến 6 tiểu đoàn có thể tăng lên 10 đến 12 tiến đoàn”! Trong tính 


toán của Na-va. với Diện Biên Phủ, quân Pháp sẽ không chế vùng Tây Bắc. bảo vệ 


Thượng Tào và như cái "nhọt hút độc” sẽ thu hút và kìm chân quân chủ lực Việt Minh. 
tạo ra (hệ cân bằng trên toàn chiến trường Đông Dương. Trong chỉ thị ngày 3-12-1953, 
Tướng Na-va tuyên bố “Tôi quyết định chấp nhận giao chiến ở Tây Bắc(10). Quyền 
chi huy Điện Biên Phủ trước giao cho Tướng Gin (chỉ huy quân dù ở Dông Dương) và 
từ ngày 8-12 cử Dại tá Đờ Cát- xto-ri thay thể (sau được tăng lên cấp thiểu tướng). 

Như vậy là với những tắm nhìn chiến lược và cách tính toán khác nhau nhưng cả 
hai bên tham chiến đến đầu tháng 12-1953 đã chấp nhận trận quyết chiến ở Điện Biên 
Phù. Đây là đặc điểm xuất hiện lần đầu tiên trong các trận quyết chiến chiến lược trong 
lịch sử Việt Nam. Dặc diễm này phản ảnh tính hiện đại cúa cuộc chiến tranh khi mà 
các phương tiện thông tỉn và đo thám hiện đại cho phép mỗi bên có thể theo đối được 
những cuộc chuyên quân lớn của dối phương. 
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Trong điều kiện đó, thắng bại của trận quyết chiến không còn là sự bí mật, bất 
ngờ cúa điểm quyết chiến. mà là binh lục và tài thao lược, là cách bài binh bố trận, là 
nghệ thuật quân sự của mỗi bên hay nói cách giản đơn là cách đánh. 

Nghiên cứu trận Điện Biên Phủ, ai cũng nhận biết một đặc điểm nỗi bật là sự 
thay đôi cách đánh về phía Việt INam, chuyến phương châm chỉ đạo tác chiến từ 
“dánh nhanh, thắng nhanh ” sang “đánh chắc, tiễn chắc”. 

Ngày 26 - 11 - 1953, Bộ phận tiền phương của Bộ Tông tư lệnh lên đường đi Tây 
Bắc chuẩn bị chiến trường và phương án tác chiến. Bộ phận tiền phương gồm tướng 
Hoàng Văn Thái - Tông tham mưu phó và một số cán bộ các cục. Cùng đi còn có đồng 
chỉ Mai Gia Sinh, có vấn tham mưu của Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc và lloàng 
Minh Phương - Trưởng đoàn Cán bộ phiên dịch. Trên đường đi, ngày 30-11 Đoàn 
dừng lại một ngày ở Nà Sản để nghiên cứu tập đoàn cứ điểm do Sa - lăng xây dựng mả 
cuối năm trước quân ta đánh không thành công. Ngày 6-12. Đoàn đến Chỉ huy sở tiền 
phương đặt ở hang Thâm Púa. Ngày 8-12 quân địch ở Lai Châu rút bằng đường không 
và đường bộ về tập trung ở Diện Biên Phú, bị quân ta chặn đánh và truy kích tiêu điệt 
một bộ phận. Ngày 9-12. Bộ tham mưu, trên cơ sở phân tích. đánh giá tình hình địch ở 
Diện Biên Phú đang ở trạng thái lâm thời phòng ngự, chưa kịp xây dựng công sự vững 
chắc và sau khi cân nhắc thuận lợi và khó khăn, đưa ra hai phương án : Đánh nhanh và 
thắng chắc để phân tích, và đã chọn phương án ''đánh nhanh, thăng nhanh”, cần tranh 
thủ đánh sớm, đánh nhanh bằng sức mạnh hiệp đồng của bộ binh và pháo binh. Đó là 
cách đánh mà Cố vấn Mai Gia Sinh gọi là *oa tâm tạng chiến thuật” (chiến thuật moi 
tìm) dùng mũi thọc sâu "như một gươm đâm thăng vào tim. tạo nên sự rối loạn ở trung 
tâm phòng ngự địch ngay từ dầu, rồi từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào, tiêu diệt địch 
trong thời gian tương đối ngắn”*"', 

Ngày 5-1-1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Trưởng đoàn Cố vấn quân 
sự Trung Quốc Vi Quốc Thanh và bộ phận nhẹ của Bộ Chí huy chiến dịch lên đường 
ra mặt trận. Sáng 12-1, tại Tuần Giáo, khi nghe Tướng Hoàng Văn Thái báo cáo tình 
hình và phương án tác chiến. Dại tướng đã nhận thấy "ngay bây giờ đánh nhanh đã 
khó. Rồi đây hăn càng khó” và "cần tìm hiểu thêm tỉnh hình”?! Chiều hôm đó đến 
Sở chỉ huy ở Thảm Púa, Đại tướng hội ý ngay Dàng ủy mặt trận, tất cả đều tán thành 
chủ trương “Đánh nhanh thắng nhanh” và tỉn rằng có thể giành thắng lợi trong vải 
ngày đêm. Tôi hôm đỏ. Đại tướng lại gặp Trưởng đoàn có vấn Vĩ Quốc Thanh, Đại tá 
Hoàng Minh Phương làm phiên dịch. Trong trao đổi ý kiến, Cố vấn Vi Quốc Thanh 
tán đồng phương án đánh sớm. đánh nhanh do cán bộ tham mưu Việt Nam và cố vấn 
Trung Quốc đã nhất trí đề xuất. Sau khi cân nhắc về những băn khoăn cúa Dại tướng 
Võ Nguyên Giáp, Cô vấn Vĩ nói: “Nếu không tranh thủ đánh sớm khi địch còn đứng 
chân chưa vững, để nay mai chúng tăng quân và củng có công sự thì không đánh được. 
ta sẽ bỏ mất thời cơ”. 
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Với tất cả tài năng, kinh nghiệm và sự nhạy bén của một vị Tổng tư lệnh, Đại 
tưởng Võ Nguyên Giáp đã nhận thấy “phương án đánh nhanh thắng nhanh là quá mạo 
hiểm”0?), nhưng mới đến mặt trận, chưa hội đủ cơ sở thực tế đề bác bỏ, trong lúc toàn 
bộ Đảng ủy và các Cô vấn lại nhất trí với phương án đó. Trước khi ra trận. Bác Hồ 
trao cho Đại tướng nhiệm vụ ' Trận này rất quan trọng, phái đánh cho thắng. Phải chắc 
thắng mới đánh. không chắc thắng không đánh” và căn đặn: “Tướng quân tại ngoại. 
giao cho chú toàn quyền. Có vấn đề gì khó khăn, bàn thống nhất trong Đảng ủy, thống 
nhất với cố văn thì cứ quyết định rồi báo cáo sau ”*!*, Dại tướng được Hồ Chủ tịch và 
Bộ Chính trị tín nhiệm giao năm quyền lực tập trung về quân sự: Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng kiêm Bí thư Quân ủy T.Ư, Tống tư lệnh quân đội và trực tiếp làm Bí thư Đáng 
ủy kiêm chỉ huy trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ. Tướng Na-va đã từng nói "tôi phát 
ghen với tướng Giáp”, Nhưng cũng chính vì trọng trách và sự tín nhiệm đó, Đại 
tướng đứng trước một tình huống rất khó xử: Biết phương án tác chiến mạo hiểm. ít 
khả năng thăng lợi, thậm chí có thê thất bại, nhưng lại được Đáng ủy và có vấn nhất trí 
tán thành. quân sĩ đang trong khí thế và quyết tâm cao. Thời gian cũng không cho phép 
báo cáo xin ý kiến Bác Iiề và Bộ Chính trị (không dám dùng điện đải vì sợ lộ bí mật). 
Đại tướng ở vào thể đơn độc và đành phái tạm thời cho triển khai phương án, ngày 14 -I 
triệu lập Hội nghị cán bộ, phổ biến mệnh lệnh chiến đấu với dự kiến trận đánh diễn ra 
trong 2 ngày 3 đêm. giờ nỗ súng định là 17 giờ ngày 20-1. Phương án đánh nhanh coi 
như được công nhận là chủ trương, thống nhất của Dáng ủy, Bộ chỉ huy chiến dịch và 
các cô vấn rung Quốc. Trong lúc đó, Đại tướng chí thị cơ quan tham mưu theo dõi 
chặt chẽ tình hình địch và thúc đây công việc chuẩn bị mọi mặt. nhất là việc kéo pháo 
vào trận địa. Đoạn đường kéo pháo bằng tay vào trận dịa khá dài, qua những đốc cao 
vực thăm, có đốc cao đến 60 độ. trong lúc máy bay và pháo địch luôn luôn cán trở. Bộ 
chỉ huy điều động hai đại đoàn làm nhiệm vụ mở đường, kéo pháo, dự kiến hoàn thành 
trong 3 đêm. Thế mà sau 7 đêm, pháo vẫn chưa vào vị trí và thời gian nỗ súng phải lùi 
lại 5 ngày, tức ngày 25-1. Trong lúc đó, quân địch đã tăng lên 12 tiêu đoàn và một tập 
đoàn cứ điểm kiên có đã hình thành. Io một chiến sĩ bị bắt và phát hiện điện đài địch 
thông báo ngày giờ tiền công của ta nên giờ nỗ súng được lùi lại 24 giờ tức ngày 26-1. 
Sau 11 ngày đêm suy tính, nhất là đêm 25-1 hầu như không chợp mắt, Dại tướng đi 
đến quyết định phải thay đổi cách đánh vì địch không còn lâm thời phòng ngự mà đã 
thành một tập đoàn cứ điểm kiên có và phía ta có nhiều khó khăn chưa dược bàn tính 
kỹ đề tìm cách khắc phục. 

Sáng ngày 26-1, Đại tướng cùng Dại tá Hoàng Minh Phương gặp trưởng doàn có 
vấn Vi Quốc Thanh. Chỉ sau khoảng nửa giờ trao đổi, Có vấn Vi đã nhất trí với sự phân 
tích, dánh giá của Dại tướng và đồng ý hoãn cuộc tiễn công, chuyển sang phương châm 
"đánh chắc tiến chắc”. Ngay sau đó, Đảng ủy mặt trận được triệu tập đề thảo luận về 
thay đổi phương châm tác chiến. Dĩ nhiên lúc dầu mọi người không tán thành, nhưng 
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khi đặt vấn để phải bảo đảm “chắc thắng mới đánh" như quyết định của Bộ Chính trị 
và lời dặn của Bác Hỗ thì mọi người mới nhận ra nhiều khó khăn chưa có biện pháp 
khắc phục mà thực tế 1 ngày đêm chuẩn bị chiến trường đã bộc lộ khá rõ. Trên cơ sở 
nhất trí đó. Đại tướng kết luận chuyển phương châm "đánh nhanh thắng nhanh” sang 
*đánh chắc tiễn chặc” và ra lệnh toàn mặt trận hoãn cuộc tiễn công. các đơn vị lui về 
địa điểm tập kết. và kéo pháo ra. Trận quyết chiến Điện Biên Phủ dược chuẩn bị lại 
theo phương châm mới và đã di đến thăng lợi ngày 7-5-l954 tiêu điệt toàn bộ tập đoàn 
cứ diễm mạnh nhất ở Dòng Dương với 21 tiểu đoàn phòng ngự trong những trung tâm 
đề kháng và cứ điểm có hệ thống công sự kiên cố và hóa lực mạnh. 

Về phương diện sử học, từ thay đôi cách đánh ở Điện Biên Phủ, có mấy vấn để 
sau dây cần đặt ra và làm sáng rõ : 

1 ~ Cách "*đánh nhanh thắng nhanh” rõ rằng là do bộ phận tham mưu tiền phương. 
trong đó có cô vấn tham mưu Mai Gia Sinh đề xuất. Cách đánh này dựa trên cơ sở 
khảo sát "con nhím Nà Sản” và tận dụng thời cơ khi quân dịch mới nhảy dù xuống 
Điện Biên Phủ, chưa kịp xây dựng công sự kiên cố. đồng thời phát huy sức mạnh bất 
ngờ về hỏa phảo của ta. Nhưng phương án tác chiến chưa lường tỉnh hết khá năng tăng 
cường binh lực xây dựng trận địa của đối phương cũng như khó khăn về phương diện 
chuẩn bị trận địa, chuyển pháo vào vị trí, kinh nghiệm đánh công kiên và hiệp đồng 
binh chủng bộ bính - pháo bỉnh cúa ta. Trong khi ta chưa kịp kéo pháo vào trận địa thì 
địch đã xây dựng thành một tập đoàn cứ điểm phòng ngụ kiên cố và "con nhím Điện 
Biên Phủ” lớn mạnh hơn *con nhím Nà Sản” nhiều lần. Trong điền kiện đó. phương 
án “đánh nhanh thắng nhanh ` là mạo hiểm và sẽ dẫn đến hậu qua nghiêm trọng cua 
mội trận quyết chiến chiến lược thất bại. Chúng ta thử hình dung điền gÌ sẽ xảy ra 
khi những sư đoàn chủ lực tỉnh nhuệ nhất tập trung về đây bị tiêu diệt. những cỗ gắng 
chiến tranh cao nhất của toàn quân, toàn dân bị sụp đổ và cuộc kháng chiến phải làm lại 
từ dầu. Nhà Việt Nam học người Pháp Gióc - giơ Bua - da - ren đã từng tham gia cuộc 
kháng chiến 1945-1954 là người đầu tiên nhận ra hậu quả nguy hiểm của lỗi "đánh 
nhanh thắng nhanh” trong bài "Tướng Giáp suýt thất bại ở Điện Biên Phủ" đăng trên 
tạp chí Người quan sát mới (nouvel Qbservdteur) ngày 8-4-1983. 

Trong lịch sứ chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, có những trận quyết chiến 
thực hành lối đánh nhanh như hai trận Bạch Đăng năm 938. 1288. trận Như Nguyệt 
năm 1977, trận Rạch Gầm — Xoài Mút năm 1785, chỉ diễn ra trong giới hạn một ngảy, 
trận Ngọc Hồi - Đống Đa năm 1789 chỉ trong 5 ngày đêm. Nhưng yêu cầu và nguyên 
tặc 


:ao nhất của trận quyết chiến chiến lược là phái bảo đảm thắng lợi chắc chắn, phải 
được nghiên cứu và chuẩn bị chu đáo nhất về mọi mặt. Do tầm quan trọng có ý nghĩa 
sống còn của cả dân tộc, quyền chí huy trận quyết chiến bao gIỜ cũng giao cho vị 
Thống soái cao nhất của quân đội như trong các trận trên là Ngô Quyên. Lý Thường 
Kiệt, Trần Hưng Dạo. Nguyễn Huệ. 
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2~ Xoay chuyến cách đánh từ ` đánh nhanh thắng nhanh " sang ` đánh chắc tiến 
chắc” là công lao của Đai tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Sớm nhận ra tỉnh mạo 
hiểm và nguy cơ thất bại của phương án đánh nhanh biểu thị tài năng, sự sáng suốt và 
nhạy bén của một vị tướng dày đạn kinh nghiệm. Nhưng biết nhẫn nại chờ đợi để hội 
đủ cơ sở thực tế có sức thuyết phục mọi người, tạo nên sự nhất trí cao của các tưởng. 
lĩnh và quan sĩ càng chứng tỏ bản lĩnh, niềm tin chân lí và sự quyết đoán kịp thời. đúng 
lúc cúa vị Tông tư lệnh. “Trong hồi kí cúa mình, Đại tướng coi đây là "quyết định khó 
khăn nhất trong cuộc dời chỉ huy *!*, 


Nhưng ở đây có một vần để cần xác minh. 


Tôi đã từng suy nghĩ, tại sao trưởng đoàn có vấn Vĩ Quốc Thanh lúc đầu tán thành 
phương án đánh nhanh thắng nhanh. sau lại nhanh chóng ủng hộ đẻ xuất thay đối cách 
đánh của Dại tưởng Võ Nguyên Giáp. Điều đó chứng tỏ Cổ vẫn Vì với trình độ quân 
sự và kinh nghiệm dày dạn của mình, cũng đã phát hiện ra những chỗ sơ hở không bảo 
dâm chắc thăng của phương án đánh nhanh. Những lài liệu lưu trữ được công bỏ trên 
một số sách của Trung Quốc xuất bản gần đây cho phép tôi có thể phân tích và lí giải 
vấn để này. Theo tài liệu lưu trữ về phía Trung Quốc thì ngày 21-1, Vi Quốc Thanh 
điện về Quân ủy T.Ư tình hình dịch tăng cường ở Điện Biên Phú và những khó khăn 
kéo pháo nên ngày tiến công phải lùi lại ngày 26-1. Ngay hôm đó, Quân ủy T.Ư Trung 
Quốc điện trả lời Vì Quốc Thanh: đồng ý hoãn ngày tiên công và căn dặn "không nên 
sử dụng đồng đều trên bổn mặt, mà phải sử dụng biện pháp bao vây chia cắt, tiêu diệt 
dịch từng phần từng phần một(17). Ngày 24-1. Vi Quốc Thanh lại diện vẻ Quân ủy 
T.Ư những khó khăn kéo phảo vào trận địa "toàn bộ sư đoàn 312 giúp kéo pháo mà 6 
đêm chí tiến được 12km, quân đội đã mệt mỏi rà vẫn chưa đưa dược pháo vào trận địa 
bắn như dự định. 3 ngày sau, ngày 27-1, Quân ủy T.Ư trả tời Vi Quốc Thanh: "đồng ý 
với tỉnh thân của kế hoạch ngày 24-1, đối với việc công kích Điện Biên Phú nên dùng 
cách bao vậy chia cắt, tiêu điệt dịch từng phân, từng phần một. trước diệt một phẩn, sau 
lại điệt một phần. mỗi lần diệt khoảng trên dưới mội tiểu đoàn. Chỉ cần diệt hết 4, 5 tiểu 
đoàn thì quân địch ở Điện Biên Phủ sẽ sinh dao động, có thể trồn về phía Nam hoặc 
tiếp tục tăng viện binh, cả hai tỉnh huỗng đều có lợi cho ta”2®%, Đó là cách '*đánh bóc 
vỏ" hay "đánh chắc tiền chắc”. Ngày 27-1 mới có diện trả lời của Quân ủy [.Ư Trung 
Quốc, trong lúc đó thì sáng ngày 26-1, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gặp và trao đồi 
ý kiến với trưởng đoàn có vấn Vi Quốc Thanh. Chiều hôm đó là giờ nổ súng nên chưa 
nhận được điện trả lời của Quân ủy T.Ư, Cố vấn Vì “sau giây lát suy nghĩ" đã bảy tỏ sự 
đồng ý với Đại tướng. Từ thực tế chiến trường và kinh nghiệm từng trải, hai nhà quân 
sự Việt Nam và Trung Quốc đã sớm đi dến sự thông nhất về thay đổi cách đánh. 

3- Chuyển sang phương án *đánh chắc tiễn chắc” là trở về với tư tưởng chỉ đạo 
của Hồ Chú tịch và T.Ư Đảng thê hiện trong Hội nghị lần thứ IV của Ban Chấp hành 
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T.Ư khóa II ngày 25 30-1-1953. Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10-1953 tại Tin Keo, 
Phương án tác chiến Đông Xuân 1953-1954 ngày 6 -12-1953 của Tông quân ủy trình 
Bộ Chính trị và cũng là trở về với truyền thống quân sự Việt Nam. Trong Báo cáo của 
Tông Bí thư Trường Chỉnh tại Hội nghị T.Ư lần thử IV đã đưa ra tư tưởng chỉ đạo: “ta 
không chủ quan khinh địch, không nóng vội. không mạo hiểm. Đánh ăn chắc tiền ăn 
chắc. Chắc thắng thì kiên quyết đánh cho kỳ thắng. Không chắc thắng thì kiên quyết 
không đánh. Nếu chủ quan, mạo hiểm mà một lần thua nặng. thì sẽ tai hại lớn. Chiến 
trường của ta hẹp, người của ta lại không nhiều. nên nói chung ta chỉ có thắng chứ 
không được bại, vì bại là hết vốn”U", Bác Hỗ đặc biệt căn đặn "phải đánh cho thắng. 
chắc thắng mới đánh”. Báo cáo của Tổng Quân ủy ngày 6-12-1953, khi địch mới nhảy 
dù xuống chiếm Điện Biên Phủ đã có những phân tích, đự tính các tình huống phát 
triển, đưa ra khả năng trận Điện Biên Phủ sẽ là trận công kiên lớn nhất từ trước tới nay 
và ước tính thời gian chiến đấu độ 45 ngày. Một sự tiên liệu gần như trở thành hiện 
thực ở Điện Biên Phủ. Như vậy, phương châm tác chiến "đánh chắc tiễn chắc” đã 
được xác lập khá sớm và rõ ràng trong sự chỉ đạo của Bác Hỗ và TƯ Đảng. Tư tưởng 
và phương châm chỉ đạo đó /à sự kế thừa và phát triển tư tưởng và nghệ thuật quản sự 
truyền thông của dân tộc Việt Nam trong tổ chức chiến tranh nhân dân yêu nước chỗng 
ngoại xâm của một nước nhỏ chống quân xâm lược của nước lớn. 

4- Chiến thăng Điện Biên Phủ là đình cao của chiến cục Đông Xuân 1953-1954, 
là thắng lợi quyết định của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954. Vì vậy. 
những nhân tố thắng lợi của trận Điện Biên Phủ cần được xem xét trên nền tảng của 
toàn bộ cuộc kháng chiến và sự phối hợp của chiến trường cả nước, sự tham gia của 
toàn quân, toàn dân trên toàn quốc. Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra trên đất nước 
Việt Nam, trong sự kế tục của lịch sứ Việt Nam, đï nhiên sức mạnh vật chất và tỉnh thần 
của cả dân tộc được phát huy cao độ giữ vai trò quyết định. Trên cơ sở đó, sự viện trợ 
của Liên Xô, sự viện trợ và giúp đỡ khá toàn diện của Trung Quốc rất quan trọng và 
phải kể thêm phong trào ủng hộ của bộ phận tiền bộ trong nhân dân các nước. trong đó 
có nhân đân Pháp. Giu — lét Roi đã có một nhận xét đầy hình tượng mang phong cách 
một nhà văn, nhà báo: "Không phải viện trợ bên ngoài đã đánh bại tướng Na-va, mà 
chính là những chiếc xe đạp PEUGIEOT thổ 200, 300 kí hàng và đẩy bằng sức người. 
những con người ăn chưa đủ no và ngủ thì nằm ngay dưới đất trải tắm ni - lông. Cái 
đã đánh bại Tướng Na-va, không phải là phương tiện, mà là sự thông minh và ý chí 
của đối phương”?°. Trên nên tảng của cuộc chiến tranh toàn dân, toàn điện, tự lực 
cánh sinh và sự chỉ đạo chiến lược đúng đắn, trong phạm vi chiến dịch Diện Biên Phủ 
thì sự thay đôi cách đánh là một nhân tổ trực tiếp quyết định thắng lợi của trận Diện 
Biên Phủ. 

1 - Võ Nguyên Giáp : Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội 
2009. Tr.23. 


==== ]068 ==== 


TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIÊU VIỆT VẺ ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN Bá 


2 Ban chỉ đạo tông kết chiến tranh : Tẳng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng 
lợi và bài học. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1996, Tr.193. 

3_- Nguyên bản lưu trữ tại Cục 1.ưu trữ T. Ư Đảng, kí hiệu IV 742, Tr. | ;132 - 42135, Xem 
Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2001. T.I4. Tr. 593 — 598: Điện Biên Phú, 
Văn kiện Đáng, Nhà nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2004. 


4 - Văn kiện Đáng toàn tập, Sđd. T.14, Tr.594 — 595. 


5 —Hen-ri Na-va : Le temps deVérités, Palon — Paris 1979: bản dịch: Thời điểm của những sự 


thật, Nxb Công an Nhân dân. Hà Nội 2004, Tr,93, 
6- Vã Nguyên Giáp : Điện Biên Phú, điểm hẹn lịch sử, sdd, Tr.26 
7~ Hèn-ri Na-va : Thời điểm của những sự thật. Sdd, Tr.95 96. 


8 -Giu - let Roi : La Bataille đe Dien Bien Phụ, Paris 1963; bản dịch : Trận Điện Biên Phủ 
dưới con mắt người Pháp, Nxb Tổng Hợp Tp. Hề Chí Minh, 2004, Tr. 469 — 505. 


9 -- Hen-ri Na-va : Thời điếm của những sự thật, Sdd. Tr. 146. 
10 - Gìu -- let Roi : Trận Điện Biên Phú dưới con mắt người Pháp, Sdd, 1r. 522. 


11 - Hoàng Mình Phương : Nắm ngải cứu trên đầu đồng chí Tổng tư lệnh, Tạp chí Xưa và 
Nay số 208, 3-2004, Tr.10. 


12 - Võ Nguyên Giáp : Điện Biên Phú, điễm hẹn lịch sử, Sẻd. Tr. 94. 

13 - Võ Nguyên Giáp : Điện Biên Phú, điểm hẹn lịch sứ, Sđd, Tr.96 

14 - Võ Nguyên Giáp : Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử, Sđd, Tr.6ó. 

15 - Iien - rì Na —va : Thời điểm của những sự thật, Sđd, Tr. 114. 

16 - Võ Nguyên Giáp : Điện Biên Phú, điểm hẹn lịch sử, Sđd, Tr.112, 

L7 - Tiên Giang : Cuộc chỉnh chiến bí mật, ghi chép về đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc 
giúp Việt chống Pháp. Nxb Nhân dân Tứ Xuyên, 1999, Tr.462 - 463 

18 - Tiên Giang : Cuộc chỉnh chiến bí mật, ghi chép về đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc 
giúp Việt chống Pháp. Sđd. Tr.464 - 465. Tổ biên soạn lịch sử của đoàn cố vấn quân sự Trung 


Quốc: Sự thật về đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc giúp Việt chống Pháp. Nxb Quân giải phóng. 
Bắc Kinh 1990, Tr.98. 


19 - Văn kiện Đăng toàn tập; T.1V, Sđd, T:.59. 


20 - Giu — let Roi : Trận Điện Biên Phú dưới con mắt người Pháp, Sđỏd. Tr. 449 
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ENH VÔ NGUYÊN GIÁP - VỊ FƯỚNG CỦA HÒA BÌNH. 


253. Tá Hữu - Nguyễn Kim Thành chưa một phút nào phai nhạt tình yêu 
đấi với đồng chí Võ Nguyên Giáp! / Tố Hữu ; Nhật Hoa Khanh ghi / Tiền phong. - 
2004. - Ngày 30 tháng 4, — Tr. 13. (Số thứ tự trong thư mục 661) 

TÓ HỮU - NGUYÊN KIM THÀNH CHƯA MỘT PHÚT NÀO 

PHAI NHẠT TÌNH YÊU ĐÔI VỚI ĐỒNG CHÍ VÕ NGUYÊN GIÁP! 

Tá Hữu 


Mấy ngày sau khi từ TPHCM bay ra Hà Nội. tôi được nhà thơ Tổ /fữu tiếp 
chuyện tại nhà riêng của ông, biệt thự số 76 Phan IDình Phùng (quận Ba Dình). 

Cuộc nói chuyện kéo dài hơn sáu tiếng (từ 14 giờ đến gần 21 giờ ngày thứ bảy. 
26/4/1997 tức 20-3 Dinh Sứn). 

Trời đã vào hẻ. Ve sầu kêu rên rĩ khắp các hàng cây trên đường phổ. Tế Hữu 
không được khỏe. Bên ngoài sơ mi. ông vẫn phái mặc một áo len móng. Suốt buổi trò 
chuyện. nhà thơ ho rất nhiều. 


Uống xong chén trà đo một phụ nữ giúp việc bưng ra, tôi nói: 

- Thưa anh. nhân địp kỷ niệm 43 năm đại thắng Điện Biên Phú. 22 năm giải 
phóng miễn Nam, 60 năm thơ Tổ Hữu và 50 năm Tố Hữu nhận trọng trách chỉ đạo 
công tác tư tưởng - văn hóa — văn nghệ, tôi xin phỏng vẫn anh về mấy vấn đề: 

1. Về hai bài thơ của anh: À⁄ười năm và Tiểu đội anh hùng. 

2. Việc sáng tác Nước non ngàn dặm và một vài bài thơ khác. 

3. Quan hệ của anh với văn nghệ sĩ và trí thức. 

4. Cảm nghĩ của anh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. nhân vật mà anh đã hoan 
hô trong tráng khúc #foan ñô chiến sĩ Điện Biên. 

Tố Hữu im lặng nhìn tôi một lúc khá lâu, rồi bảo: 

- Đừng gọi là phỏng vấn. Nên gọi là gặp? gỡ thân mái. Như vậy, tôi đễ nói với anh 
những điều có thể coi như tâm sự của mình. 

Sau khi "tâm sự” với tôi về ba vẫn đề đầu tiên vẫn với gương mặt không biến sắc. 
vẫn nói giọng Huế ngọt ngào. vẫn với nhịp điệu đều đều và hơi chậm, nhà thơ nói tiếp: 

- Bây giờ, tôi sẽ trình bày cảm nghĩ cúa mình về đồng chí Võ Nguyên Giáp và về 
việc sảng tác loan hô chiến sĩ Diện Biên. 

Có một chuyện cần nói. 

Khoáng dầu thập kỷ 80 (thế kỷ 20), bỗng nhiên xuất hiện một cái tin dữ: Đồng 
chí Võ Nguyên Giáp không phải là học trò của Bác Hồ như bấy lâu nay người ta vẫn 
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tưởng lắm, mà là chấm chấm chẩm... Vài ba ngày sau khi cái tìn ấy lan ra, anh Vuán 
Thúy gọi điện thoại cho tôi với vé không vui. Anh nói: Đối với tôi. tức Xuân Thủy. từ 
trước đến nay và từ nay về sau, anh Văn không chỉ là một học trò trung thành mà còn 
là một trong những học trò tuyệt đối trung thành của Bác Hỗ. 

TĐịp Ấy, anh Đính Đức Thiện cũng điện thoại cho tôi một cách piận đữ bác bỏ cái 
tin nảy. Anh diễn tả bản chất của cái tin đó băng một vài từ không được nhà theo thói 
quen của anh mà tôi không tiện nhắc lại. Rồi vẫn qua điện thoại. anh Thiện nói tiếp: 
Bảo rằng anh Văn không phải là học trò của Bác Hỗ tức là bảo rằng Bác Hồ sai lầm 
trong việc lựa chọn anh Văn. Rồi anh kết luận: Anh Văn là người Anh Cá của Quân đội 
Nhân dân Việt Nam. Tôi là một thành viên trong đội quân vĩ đại ấy, vậy anh Văn là anh 
cả của tôi, thật sự là anh cá của tôi. Anh Thiện còn nói: Ai tung ra cái tin đó, người ây 
phải chịu trách nhiệm trước lịch sử. 

Đối với tôi, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã đề lại nhiều ký niệm thắm thiết và ấm 
áp, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không hề phai nhạt. 

Chẳng hạn kỷ niệm chuyến đi Ba Lan tháng 3/1959 dự Đại hội Đảng Công nhân 
thông nhát Ba Lan. Là Trưởng đoản. nhưng bất cứ việc gì. đồng chí Võ Nguyên Giáp 
cũng trao dỏi cặn kế với tôi và luôn nhắc tôi nên có thơ về dất nước Sô-panh. Khi đồng 
chí lên diễn đàn đọc Uởi chào mừng Dại hội của Dang ta, tiếng hoạn hô vang đội hết 
đợt nảy sang đợt khác. Trong chuyến đi ấy, tôi tận mắt thấy rõ sự kính trọng. niềm yêu 
mền hết sức sâu sắc của nhân dân, các nhà lãnh đạo, tướng lĩnh và trí thức Ba Lan dối 
với đồng chí Võ Nguyên Giáp. Ở Ba Lan người ta coi Bác Hồ và sau đó, Võ Nguyên 
Giáp. là hai biêu tượng chói lọi của lòng yêu nước. là hai biểu tượng chói lợi của chiến 
thắng đối với các siêu cường xâm lược. 

Tôi đã được tiếp XÚC VỚI đồng chí Võ Nguyên Giáp nhiều lần trước và sau khi 
dông chí ra trận. Chỉ có một điều vô cùng đáng tiếc: Chưa bao giờ tôi được theo đồng 
chí đi chiến dịch. Tiếc nhất là không được theo đồng chí đến Điện Biên Phủ. Tôi đề 
nghị đồng chí Trường Chính nói với Bác cho tôi đi Điện Biên Phủ để có thực tiễn sáng 
tác. Đồng chí Trường Chính trả lời: "Bác bảo: Chú 7# (Nguyễn Đình Thị) và nhiều 
chú văn nghệ khác đi theo chủ Văn lên Điện Biên Phủ rồi, nếu chú Lành đi nốt thì ai 
giúp Bác và chú Trường Chinh viết 0ự thảo hịch”. Thông qua đồng chí Trường Chinh. 
Bác đặn tôi: Ở nhà, nhưng vẫn phái theo dõi thật sát diễn biến của trận đánh vĩ đại này 
để sau khi nghe được tin chiến thắng chú Giáp báo về là phải có thơ ngay. Toản thắng 
ở Diện Biên Phủ, đó là một quyết tâm. một điều chắc chăn, một mệnh lệnh của lịch sử, 
mệnh lệnh của nhân dân. mệnh lệnh của Đảng. Bác nhấn mạnh như thế với đồng chí 
Trường Chính. 

Cơ quan tôi xa Văn phòng Tổng Bí thư Trường Chinh nhưng sáng 7/5/1954 tôi 
đã có mặt ở Văn phòng Tông Bí thư. Buổi tối cùng ngày, đồng chí Trường Chinh nhận 
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được tin Diện Biên Phủ toàn thăng. Tối mồng 7/5/1954. ngay sau khi được tìn Điện 
Biên Phù toàn thăng. tôi viết Hoan hô chiến sĩ Diện Biên. “Trong vài giờ, tôi viết xong 
bài thơ về cơ bản. 

Sáng hôm sau, mông 8/5/1954, tôi được Bác Hồ gọi lên gặp Bác vẻ công tác tư 
tưởng tại nơi Người làm việc pẦn đấy. Người phê bình chúng tôi đêm qua vui chiến 
thăng làm ầm ï cả một vùng rừng núi bí mật của Trung ương. Bác báo: Diện Biên Phủ 
là trận thắng vĩ đại nhưng đù sao, đó cũng chỉ là thăng lợi bước đầu. Sắp tới đây, sẽ 
phải đánh Mỹ lâu đài và gian khô. 

Thể là, ngay sau khi được nghe lời dự đoán thiên tài của Bác, tôi viết thêm vào 
Hoan hô chiến sĩ Diện Biên hai dòng cuỗi cùng: Fä đrận thăng Điện Biên / Cũng mới 
là bài học đầu tiên 

Là người đầu tiên đọc bài thơ, đồng chí Trường Chinh khuyên tôi: Về Toản (hẳng 
Điện Biên Phú, sau này, nên viết một trường ca. Đồng chí khen bốn câu: “Bác đang 
cúi xuống bản đô Chắc là nghe tiếng quân hò quân reo¿ Từ khi vượi núi qua đèo/ Ta 
đi Bác vẫn nhìn theo từng ngày” là chân thực và có âm vang thơ cô điền. 

Sau hình ảnh Nhân dân, Đảng và Bác Hồ. thì hình ảnh dòng chí Võ Nguyên Giáp 
là một nguồn cảm hứng thơ dạt dào trong tôi. Có thế nói: Khi viết bất cứ câu thơ nào 
về Bác Hồ và về Quân đội Nhân dân của chúng ta, tôi cũng đều nghĩ đến dồng chí Võ 
Nguyên Giáp. Dến nay. tôi vẫn thấy xúc động khi đọc lại mấy câu Hoan hô chiến sĩ Điện 
Biên Hoan hô đẳng chí Võ Nguyên Giáp/ Sét đánh ngày đêm xuống đầu giác Pháp. 

Tôi "hoan hó” đồng chí Võ Nguyên Giáp suốt cuộc chỗng Pháp. Sang cuộc 
chống Mỹ, tôi càng "hoan hó”, Đến nay. tôi “hoạn hó” nhiều hơn nữa. “/loứn hỏ" 
đồng chí Võ Nguyên Giáp, học trò tuyệt đối trung thành của Bác Hỗ, có gì là sai? 

Năm 1972, tôi sang Ý dự Dại hội Đảng cộng sản Ý. Hàng vạn người Ý, nhất là 
thanh niên, hô vang khắp nơi: Việt Nam li-bê-rô (Việt Nam tự do). Hộ Chí Minh, Điện 
Biên Phú, Giáp Giáp! Năm 1974, tôi dự Đại hội Đáng Cộng sản Tây Đức. Ở Tây Đức. 
Bác Hồ và sau đó là đồng chí Võ Nguyên Giáp được coi như hai biểu tượng cao nhất 
của phong trào giải phóng dân tộc toàn thế giới. 

Ấy thế mà có tin đồn: Ông Tế Hữu, vào dịp ký niệm 30 năm Điện Biên Phủ 
(1984), đã xoá câu thơ “Hoan hỗ đồng chỉ Võ Nguyên Giáp ”. 

Tổ Hữu - Nguyễn Kim Thành chưa một phút nào phái nhạt tình yêu đối với đồng 
chí Võ Nguyên (iáp, 

Sau ngày toàn thăng 30/4/1975, vào những thời điểm khác nhau, các anh Xuẩn 
Thuy. Trần Dại Nghĩa. Định Dức Thiện, Nguyễn Văn Linh, Trần Văn Trà, Huỳnh Tấn 


Phái, Nguyễn Hữu Thọ v.v... đều gửi ý với tôi là nên viết một trường ca trong đó có 
hình ảnh Bác Hồ và các động chí Hoàng Văn Thụ, Trường Chỉnh, Lê Duẩn, Phạm Văn 
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Đông. Võ Nguyên Giáp. Bán thân tôi cũng có ý định làm một trường ca về cách mạng 
1940-1975. Nhưng do công việc bộn bè, đến nay vẫn chưa làm được. Nếu viết trường 
ca ấy. tôi sẽ bỗ sung vào ba câu 'JJoøn hộ chiến sĩ Diện Biên? Hoan hỏ động chí Võ 
Nguyên Giáp 2 Nét đánh ngày đêm xuống đâu giặc Pháp” bằng cách thêm một câu: 
*Hoan hộ chiên sĩ VIỆT NAM, bỏ chữ "giãe” và thay bằng chữ "Mỹ": 

Hoan hô chiến sĩ Điện Biên 

loan hô chiến sĩ VIỆT NAM 

Hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp 

Sét dánh ngày đêm xuống đầu Mỹ - Pháp 

Hà Nội tháng 5/1997 


2541. Từ nhân dân mà ra / Dương Trung Quốc / Tuôi trẻ (Online). — 2004. 
Ngày 22 tháng 12. (htfp:/www.tuoitre.com.vn) (Số thứ tự trong thư mục 662} 


TỪ NHÂN DÂN MÀ RA 


TT - Chạy và thiền: Tôi may mắn có mặt trong cá hai lần tiếp xúc giữa Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp và cựu bộ trướng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert MeNamara vào năm 
1995 và 1997 tại Ilà Nội. 

Câu chuyện đầu tiên sau cái bắt tay đầu tiên là chuyện tập thể dục mỗi sáng. Ông 
cựu bộ trưởng Mỹ nói rằng Hà Nội rất đẹp vì sáng hôm đó ông đã chạy bộ từ khách 
sạn Metropole (nay là Soñtel) ra bờ hỏ. rồi ông hỏi vị chủ nhà về món thể dục buổi 
sáng. Đại tướng trả lời là ông ngồi thiên. Câu chuyện tưởng bâng quơ này lại rất gây 
ấn tượng cho những người có mặt. bởi lẽ cuộc nói chuyện giữa hai người về một cuộc 
chiến tranh lớn Từ nhân đân mà ra giữa hai bộ máy chiến tranh lớn in rất đậm nét 
hai phong cách đối lập nhau. Quân đội Mỹ lấy sức mạnh của công nghệ chiến tranh 
mã nồi trội là tính cơ động. Còn lực lượng vũ trang cúa Việt Nam thì đặt sức mạnh ở 
sự kiên trì của cá một dân tộc chấp nhận mọi hi sinh nhưng không khi nào từ bỏ mục 
tiêu cuối cùng. 

Ông MeNamara hỏi rằng phía Việt Nam có bị choáng ngợp trước sức mạnh của 
công nghệ chiến tranh tối tân của Hoa Kỳ không và thứ vũ khí nào là đáng sợ nhất? Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp cười và nói rằng trong từ điển của quân đội Việt Nam không 
có từ "sợ". Rồi vị tướng của Quân đội nhân dân phân tích: Mỹ đúng là có lực lượng cơ 


ĐẠI 


NG, TÓNG TƯ TỆN GIÁP - VỊ TƯỞNG CỦA HÒA BÌNH 


động mạnh, với máy bay trực thăng chăng hạn, đi chuyển rất nhanh từ điểm này đến 
điểm khác. Việt Nam không có những phương tiện ấy, nhưng ở đâu quân Mỹ đặt chân 
tới thì tại đó đã có lực lượng của người Việt Nam chờ săn. Như vậy chiến tranh nhân 
dân là lực lượng cơ động vô địch. Không thấy ông cựu bộ trưởng Mỹ tranh luận tiếp 
về vẫn để này. 

Hoàn thành nhiệm vụ. Chuẩn bị ký niệm 45 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 
(1999), tôi dược phóng vấn vị chủ tịch đanh dự của Hội Sử. Đang giữa câu chuyện 
có một ông già bước vào. trên mình mặc bộ quân phục đã bạc màu. Người đó đứng 
nghiêm chảo Đại tưởng của mình theo đúng nghỉ thức của người lính rồi nói: "Kính 
chào Đại tướng tổng tư lệnh, em là lính, đi đánh giặc cả đời. Ra Hà Nội, em hỏi thăm 
nhà là vào thăng đây để báo cáo với anh là em đã hoàn thành nhiệm vụ”. 

Vị tướng năm đó đã 88 tuối. còn người lính vừa tròn 70 ôm chặt nhau, Biết chủ 
nhà đang làm việc với tôi, người linh giả lấy trong chiếc balô con cóc ra một gói hạt 
tiêu và một cuỗn vở học trò trao cho vị tướng vả nói: “Em, người Quáng Bình, gứi anh 
món quả nhỏ quê hương. Còn bây giờ thì em về”. Tắt cả đều diễn ra rất nhanh gọn theo 
tác phong con nhà lính. 

Đến kỷ niệm 50 năm Diện Biên Phủ mới đây. khi Dại tướng nghe tôi nhắc đến 
việc có thời gian ngắn Đại tưởng khi đó còn là Phó Thủ tướng đảm nhiệm cả một 
ngành liên quan đến dân số. ông cười và nói rằng đã là nhiệm vụ thì phải giữ được tỉnh 
thần "nhiệm vụ nảo cũng hoàn thành...” của anh bộ đội Cụ Hồ. 

Phái ơn dân. Với vị Dại tướng dạn dày chỉnh chiến, tâm trạng xúc động thường 
thấy rõ lúc nhắc đến Bác Hỗ và những người đã khuất. Có lần ông tâm sự mỗi khi đến 
nghĩa trang Mai Dịch thăm mộ người thân ông thường đi dọc theo các hàng mộ. Ông 
nói rằng thấy nhiều người quen quá, như đi đọc cả một pho sử mả ông là người trong 
cuộc. Ông nói trong bâng khuâng: '“Nhiễu người tốt lắm, nhiều người đi xa rồi...”. Ông 
kế rằng ông đã khóc khi biết những lớp học sinh đại học rời ghế nhà trường tiến thắng 
ra mặt trận Quảng Trị những ngày ác liệt. Ông luôn nhắc lại lời của Bác rằng không có 
trận thắng nào gọi là đẹp cá. 


Ông hay ôn lại những ngày gian khô khó khăn nhất. Đó là những ngày Bác m 
nặng giữa lúc cơ hội cách mạng đang đến gần (1945). Đó chính là lúc Bác đã nói 
những câu đi vào lịch sử về ý chí quyết tâm giành độc lập: "Dù có phải đốt cháy dãy 
Trường Sơn...”. Khi nhắc đến câu chuyện này Dại tướng luôn nói đến một đồng bào 
đân tộc íL người đã có công thuốc thang chữa khỏi bệnh cho Bác mà đến nay vẫn chưa 
tìm lại dược... Cho đến những ngày gần dây ông vẫn không quên nhắc tìm lại và khcn 
thưởng những người có thành tích trong hai cuộc kháng chiến mà ông là tổng tư lệnh 

Năm 1964. ông bắt đầu viết hồi ức thì cuốn đầu tiên ông lấy tên gọi “Từ nhân 
dân mà ra”. Dến nay đã ngoài 90, vị lão tướng vẫn tìm cơ hội trở về chiến khu xưa, 
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ÔNG BÓ TRÊN RÁO —_ 


gặp lại những người dân từng chia ngọt sẻ bùi khi trận mạc. Kỷ niệm 50 năm Điện 
Biên Phủ, vị lão tướng 93 tuôi vẫn lặn lội lên tận Mường Phăng, đại bản doanh của 
chiến trường, Cảnh xưa tuy làm ông lo lăng vì sự quên lãng, nhưng gặp lại người xưa 
thì vẫn nguyên vẹn tỉnh cảm quân dân. '*Từ nhân dân mà ra” và trở về với nhân dân là 
nguồn sức mạnh của bộ đội Cụ Hỗ. 

Vì thế mà trong bài phát biểu vừa rồi nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Quân đội 
nhân dân, Đại tưởng Võ Nguyên Giáp nhắc lại lời căn đặn của Bác Hỗ phải "dựa vào 
dân”, *đựa chắc vào dân”. "dựa vào dân thì nhất định thắng"... 


255. và chủ trương “Đánh chắc tiến chắc” trong chiến dịch Điện Biên 
Phủ / Hoàng Minh Phương ¿/ Nhân dân. — 2004. - Ngày 16 tháng 4. - Ir. 1. 4. (Số thứ 
tự trong thư mục 663) 


VẺ CHỦ TRƯƠNG “ĐÁNH CHÁC TIỀN CHÁC” 
TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ ©) 


LT§. Trong hai ngày 13 và {4-4 vừa qua. Trường Dại học Khoa học Xã hội và 


Nhân văn (tộc Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường đại học Pa-ri-L Panthéon — Sor- 
bomne đã phối hợp tô chúc Hội thao: "Diện Biên Phú - Š0 năm nhìn lại ` Chủng tôi xin 
giới thiệu cùng bạn dọc tham luận cua Đại tá cựu chiến bình HOANG MINH PHƯƠNG, 
nguyên Trợ lý Bộ Chỉ hú): chiến dịch Diện Biên Phụ, trình bày tại Hội tháo. 

Tôi là thành viên đoàn cán bộ đầu tiên cúa Dăng được cử sang học tập tại Trường 
Đảng Trung ương Dâng Cộng sản Trung Quốc. Học viện Mác  Lênin Bắc Kinh năm 
1949 —- 1950. Do vậy mà tôi biết tiếng Trung Quốc. Đông Xuân 1953 1954, là Trưởng 
đoàn cán bộ phiên địch Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. tôi được cứ đi 
mặt trận làm trợ lý cho Bộ Chỉ huy chiến dịch Diện Biên Phú trong quan hệ với Đoàn 
có vấn quân sự Trung Quốc. Trướng đoàn là có vấn Vi Quốc Thanh. Phó đoàn kiêm 
tham mưu trưởng là cỗ vẫn Mai Gia Sinh, Phó đoàn trưởng vẻ chính trị là cế vấn Đặng 
Đật Phàm. 

Quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phú ngày 20-11-1953 thì ngày 26-11, đoàn 
cán bộ đi trước của Tiền phương Bộ Tổng Tư lệnh do Thiếu tướng. Phó Tổng Tham 
mưu trường Hoàng Văn Thái dẫn dầu đã lên đường đi Tây Bắc. Cùng đi có cổ vấn Mai 
Gia Sinh, một số cán bộ và cổ vấn tham mưu, chính trị. cùng cấp. Tôi cũng được phân 


công đi trước trong đoàn này. 
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TIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Ngày 30-11-1953, Doàn đến Nà Sản, chú trương đừng lại một ngày để nghiên cứu 
tập đoàn cứ điểm mà địch vừa rút bỏ vào thượng tuần tháng 8-1953. Ngày 6-12-1953. 
Đoàn đến Sở chí huy đầu tiên của Chiến dịch Điện Biên Phủ ở hang Thâm Púa. 

Đoàn dành ba ngày để nắm tình hình địch và địa hình Điện Biên Phủ, chỉ đạo 
Đại đoàn 316 đánh địch ớ Lai Châu đang rút chạy. lệnh cho Đại đoàn 308 nhanh chóng 
bao vây Diện Biên Phú, chỉ đạo bộ đội công binh gấp rút mớ rộng đường Tuần Giáo đi 
Mường Thanh đề xe kéo pháo và xe vận tải có thể vào sát chiến trường. 

Lúc này, căn cứ vào báo cáo và bản vẽ của các mũi trình sát tiền phương và các 
đơn vị thuộc trung đoàn 148 đã bám sát và đánh dịch từ đầu. kết hợp với tỉn trinh sát 
kỹ thuật. ta đã năm dược tương, đối cụ thể địa hình và các vị trí đóng quân của địch. 
Hơn nửa tháng sau khi nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, binh lực chúng đã lên chín tiểu 
đoàn. Chúng đã san bằng thị trắn Mường Thanh để xây dựng Sở chỉ huy và trận địa 
pháo. Sân bay Mường Thanh đã được sửa chữa và sử dụng. Địch đang tập trung xây 
dựng các cứ điểm Him l.am, đổi AI và các ngọn đồi khác ở phía đông. ở nam bắc sân 
bay. Ở phía tây đã có cứ điểm Cang Na và một vài nơi đang đào công sự. Sau đó, địch 
đóng thêm Bản Kéo và một vị trí tiền tiêu ở đồi Độc Lập. Trinh sát phát hiện ớ Hồng 
Cúm cũng đã có địch và máy bay trực thăng lên xuống. 

Tuy nhiên, phần lớn công sự còn làm theo kiểu dã chiến, phòng ngự dịch ở phía 
tây còn nhiều sơ hở. Anh em báo cáo: Một chiến sĩ trình sát có lần vào gần sân bay lấy 
dù tiếp tế và phục bắt tù binh, đến sáng không ra được. đã giấu mình trong đồng dù 
nằm ăn đồ hộp và ngủ cả ngày mà địch không hề hay biết! 

Ngày 9-12-1953. căn cứ vào tình hình địch và địa hình, Phó Tổng Tham mưu 
trưởng Hoàng Văn Thái. cố vẫn Mai Gia Sinh cùng một số cán bộ và cô vấn tham mưu 
bản cách đánh. Tôi phiên dịch cho cả hai bên. Có hai phương án được đề ra: 

- Môi là: Dùng toàn bộ lực lượng bộ bình, dưới sự yêm trợ của pháo binh và cao 
xạ. từ nhiều hướng cùng một lúc tiến công vào tập đoàn cứ điểm. hướng chính thọc 
sâu vào Sở chỉ huy, giống như một lưỡi gươm đâm thăng vào tim. tạo nên sự rỗi loạn 
ở trung tâm phòng ngự địch ngay từ dầu, rồi từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào, tiêu 
diệt địch trong thời gian tương đối ngắn. 

— Hai là: Bao vây địch dài ngày rồi đánh dần tùng bước một, lần lượt tiến công 
từng trung tâm đề kháng bằng nhiều trận công kiên kế tiếp. tiến tới tiêu diệt hoàn toàn 
quân địch. 

Có vấn Mai Gia Sinh gọi cách đánh thứ nhất là: “Chiến thuật moi tim” (Oa 
tâm tạng chiến thuật), cách đánh thứ hai là “chiến thuật bóc vá” (bóc bì chiến 
thuật). Ông phân tích: “Năm ngoái đánh Nà Sản. ta dùng chiến thuật bóc vỏ, lần lượt 
đánh từng vị trí. lại không có trọng pháo tầm xa đế chế áp pháo binh và Sở chỉ huy 
địch, nên chúng tập trung dược toàn bộ hỏa lực của tập đoàn cứ điểm chỉ viện cho từng 
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vị trí bị tiến công. Ta thương vong nhiều mà không dứt điểm được. Mà có đứt điểm thì 
cũng không giữ được, như vị trí Pú Hồng. Ở Điện Biên Phủ hiện nay, địch còn trong 
trạng thái lâm thời phòng ngự, công sự chưa vững chắc, lại có nhiều sơ hớ ở phía 
tây. Ta nên tranh thủ đánh sớm, đánh nhanh bằng sức mạnh mới của bộ pháo hiệp 
đồng, dùng chiến thuật moi tim để tiêu diệt địch. Nếu không đánh sớm, dịch tàng 
thêm bình lực, cúng cố công sự và hoàn chỉnh thể bố phòng thì e sẽ gặp khó khăn”. 

Thiếu tướng Iloàng Văn Thái đặt vẫn để: "Làm thế nào để đưa pháo vào trận 
địa khi ta chủ trương đánh sớm, đánh nhanh mà chưa kịp làm đường cho xe kéo pháo? 
Làm thế nào để hạn chế tác dụng của máy bay, pháo binh, giảm bớt thương vong khi 
ta đánh liên tục cả ban ngày?” 

Mai cô vẫn giải đáp: "Sau khi hoàn thành mở rộng đường Tuần Giáo Mường 
Thanh, ta chỉ cần đốn cây, phát có rồi dùng sức người kéo pháo vào trận dịa. Việc này 
chúng tôi đã từng làm, tuy có khó khăn vắt vả. nhưng sẽ tạo dược bất ngờ lớn. Về việc 
đối phỏ với máy bay và pháo địch, ta có khả năng làm được, trận đánh sẽ bắt đầu bằng 
một trận pháo cấp tập dữ đội, làm cho pháo địch và máy bay thường trực ở sân bay 
bị tổn thất nặng ngay từ đầu. Tiếp đó là các mũi đột kích của bộ binh, thọc sâu vào 
chia cắt đội hình. mũi chú yếu đánh vào Sớ chí huy theo kiểu “nở hoa trong lòng 
địch” (tâm trung khai hoa). Ta làm được như vậy thì các trận đánh ban ngày sẽ diễn 
ra trong trạng thải địch ta xen kẽ. Máy bay và phảo địch không dễ dàng bắn trúng đội 
hình chiến đấu của ta mà không gây thương vong cho quân của chúng. Tôi được thông 
báo là các tiêu đoàn pháo cao xạ của Liên Xô viện trợ và đưa qua Trung Quốc huân 
luyện đã tiễn bộ khá nhanh, Trước khi về nước, cán bộ và chiến sĩ đã nắm vững chiến 
thuật và kỹ thuật. Đây là một lực lượng đáng tin cậy để hạn chế hoạt động của không 
quân địch”. 

Sau khi cân nhắc thuận lợi và khó khăn về cách đánh cũng như về khả năng 
báo đám hậu cần, hai ông nhất trí chọn phương án đánh nhanh thắng nhanh để 
chuẩn bị báo cáo với Đại tướng Tổng tư lệnh và Trưởng Đoàn cố vấn. 

Ngày 1-1-1954, Thường vụ Trung ương Đảng chỉ định cơ quan lãnh đạo và chí 
huy Chiến dịch Diện Biên Phủ. Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp dược giao 
nhiệm vụ Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đáng ủy chiến dịch. Thiến tướng Phó Tổng tham 
mưu trưởng Iloàng Văn Thái là Tham mưu trưởng: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 
Lê Liêm là Chủ nhiệm Chính trị: Phó Chú nhiệm Tống cụ Cung cấp Dạng Kim Giang, 
là Chủ nhiệm Cung cấp chiến địch. Cả ba ông đền được chỉ định là úy viên Đảng ủy 
Chiến dịch Điện Biên Phủ, 

Ngày 5-1-1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trưởng Đoản có vấn quân sự 
Trung Quốc Ví Quốc Thanh lên đường di Tây Bắc. Cùng đi có Cục trướng Cục Tác 
chiến Trần Văn Quang, Cục trưởng và cố vấn một số cục khác. 
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Sáng 12-1-1954, Doàn đến Tuần Giáo. Thiếu tướng Hoàng Văn Thái từ Sở chỉ 
huy ra đón, tranh thủ báo cáo tình hình và phương án đánh nhanh thắng nhanh đã bàn 
với Chủ nhiệm Chính trị Lê Liêm và Chủ nhiệm Cung cấp Dặng Kim Giang. Thấy 
phương án này trải hăn với dự kiến của Tông Quân ủy trình lên Bộ Chính trị ngày 6-12 - 1953. 
Đại tướng vào ngay Sở chỉ huy Thâm Púa. triệu tập hội nghị Đang ủy. Ngoài các dáng 
ủy viên. còn có Chánh văn phòng Đáng ủy Nguyễn Văn Hiển được phép dự họp đề ghi 
biên bản. Ông Hiểu năm nay 81 tuổi, đang ngồi cạnh tôi trong cuộc hội tháo này. kê lại: 
*Trong cuộc họp. tất cả các Đảng ủy viên đều nhất trí chọn phương châm *'đánh nhanh 
thắng nhanh”. Mọi người cho rằng, quân ta đang sung sức, quyết tâm chiến đấu rất 
cao. lại có trọng pháo và cao xạ lần đầu xuất trận, ta có thể tạo bất ngờ và đánh thắng. 
Nếu không đánh sớm. đề tập đoàn cứ điểm được tăng cường quá mạnh. ta sẽ bỏ lỡ cơ 
hội đánh tiêu diệt lớn trong Đông Xuân này. Đánh dài ngày sẽ rất khó khăn giải quyết 
vấn đề tiếp tế. Tại khu vực Diện Biên Phú. mỗi ngày tiêu thụ gần 50 tấn gạo. Nếu tính 
từ Sơn La trở lên, bình quân phải có 90 tấn pạo ngày cho cả bộ đội và dân công. Dịch 
sẽ tăng cường đánh phá đường tiếp tế vận chuyển của ta. Nếu chiến dịch kéo dài thì 
Không thê có đú gạo ăn mà đánh, Về tr tưởng, bộ đội vốn thích về đánh ở đồng bằng, 
nay đã thông suốt. hăng hái quyết tâm. nhưng nếu ở chiến trường rừng núi quá lầu. ăn 
uống kham khổ, bệnh tất phát sinh thì cả thể lực cũng như ý chí đều có thê dần dần 
giảm sút... `. 

Đại tướng không nhất trí với những ý kiến đó, sang bản với Trưởng đoàn có vấn 
Vi Quốc Thanh. hy vọng sẽ có sự đồng tình. Đại tướng nói: “Trước khí lên đây, tôi và 
đồng chí đã dự kiến Chiến địch Điện Biên Phủ sẽ được thực hành bằng cách đánh dẫn 
từng bước khoảng 45 ngày, nay các đồng chí Thái và Mai lên trước lại chú trương đánh 
sớm, đánh nhanh. Tôi thấy phương án nảy không ồn. Đồng chí suy nghĩ gì về phương 
án đó?” Vi trưởng đoàn nói: '*Lôi đã pặp đồng chí Mai Gia Sinh và các có vấn cùng di 
chuẩn bị chiến trường với cán bộ Việt Nam. ưong đó có một ngày dừng lại ở Nà Sản 
đề nghiên cứu kỹ tập doàn cứ điểm mà quân Pháp vừa rút bỏ. Qua bài học Nà Sản. tất 
cá đều nhất trí là ở Điện Biên Phủ lần này, ta nên tranh thủ đánh sớm đánh nhanh và 
có nhiều khả năng đánh thắng”. Chúng ta đều vừa mới đến chiến trường, hai đồng chí 


Thái và Mai đã lên đây từ hơn một tháng. Dang ủy và cán bộ đều nhất trí. quyết tâm, ta 


chưa đủ căn cứ để phản đối phương án của các đồng chỉ ấy. Cũng cần cân nhắc là nêu 


không tranh thủ đánh sớm khi địch còn đứng chân chưa vững, để nay mai chúng tăng 
quân và củng cố công sự thì không đánh được, ta sẽ bỏ mất thời cơ”. 

Tuy vẫn không tin vào phương án đánh nhanh thắng nhanh, nhưng Đại tướng 
tự thấy mình chưa có đủ cơ sở thực tế để bác bỏ phương án đã được đa số trong Đảng 
úy và tất cá các có vấn đông tỉnh. Cũng không còn thời gian xin y kiến của Bác và Bộ 
Chỉnh trị. vì không thẻ trao đổi vẫn đề tuyệt mật này qua điện dài: viết thư cho cán bộ 
cảm về rồi cầm thư trả lời lên thì không thê kịp. Đại tróng đông ý triệu tập hội nghị 
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cán bộ vào ngày 14-1. đề kịp triển khai công tác chuẩn bị. Dại tưởng chỉ thị cho Cục 
Quân báo theo dõi sát tình hình địch bằng cả trinh sát mặt đất và trinh sát kỹ thuật. chủ 
ý hướng tây và hướng bắc. báo cáo với Đại tướng mỗi ngày ba lần, không kế khi có 
tin đặc biệt. Dại tướng trao đổi riêng những suy nghĩ của mình với Chánh văn phòng 
Nguyễn Văn Hiểu, cho rằng đánh như vậy là mạo hiểm, dặn là biết vậy dễ giúp theo 
đõi. không được nói với bất cứ ai. 

Ngày 14-1-1954, phương án đánh nhanh thắng nhanh và nhiệm vụ của các đơn 
vị, các binh chủng được phô biến trên một sa bàn lớn ở hang Thám Púa. Thời gian tác 
chiến dự kiến là 3 đêm 2 ngày. ngày nê súng là 20-1-1954. Không khi hội nghị phần 
khởi và tin tưởng, Chí huy các Đại đoàn đền biểu thị quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. 
Không một ai có ý kiến khác. 

Khi kết luận hội nghị, để chuân bị tư tưởng phản nào cho cán bộ. Đại tướng nói: 
“Hiện nay tình hình địch chưa có triện chứng thay đổi lớn. Chúng ta cần hết sức chú ý 
theo đôi ý đỗ và hành động của chúng dễ một khi tình hình thay đôi thì kịp thời xử trí”. 

Sau Hội nghị. theo báo cáo của Cục Quân báo, bình lực địch ở Điện Biên Phủ đã 
từ 9 tiểu đoàn tăng lên 11 tiêu đoàn. Hàng ngày máy bay địch, kê cả máy bay C119 đo 
phi công Mỹ lái. tiếp tục vận chuyển và thả dù hàng trăm tấn lương thực, vũ khí. đạn 
được. dây kẽm gai và cọc sắt xuống sân bay Mường Thanh và Hồng Cúm. Dỗi Dộc 
Lập lúc đầu chỉ là một cứ điểm tiền tiêu, nay đã trở thành một trung tâm để kháng vững 
chắc. Cụm cứ điểm Him Lam đã được tăng cường. 

Đêm 17 rạng ngày 18-1-1954, Sở chỉ huy chiến dịch từ cây số 15 chuyển vào 
ngang cây số 62. trong một khu rừng thuộc bản Nà ấu. Các thành viên Bộ chỉ huy 
chiến dịch chia nhau đi kiểm tra đôn đốc các đơn vị: Việc làm đường kéo phảo từ cửa 
rừng Nà Nham qua núi Pha Song cao 1.]50m. xuống Bản Tế tới Bản Nghịu (tây bắc 
Diện Biên Phủ) dài I5km, rộng 3m, đã được hoàn thành sớm hơn dự kiến. Nhưng việc 
kéo pháo phải kéo dài. Phải dùng hàng trăm người kết hợp với tời kéo dần từng khâu 
nặng hàng tấn, qua những doạn có dốc cao vực thắm, trung bình mỗi giờ chí nhích 
được từ 150 đến 200m. Đến ngày 19-1. pháo vẫn chưa vào tới vị trí. 


Ngày nô súng được hoãn đến 25-1~1954, 


Ngày 20-1, Cục Quân báo báo cáo tiếp: Sau khi củng có hệ thông phòng ngự trên 
các ngọn đổi phía đồng, địch đóng thêm một số vị trí ở phía tây bắc Mường Thanh. Có 
khả năng hình thành một trung tâm đề kháng mạnh ở đây. Dịch ráo riết củng cổ công 
sự và hệ thông vật cản. Chung quanh các cứ điểm đều có bãi mìn dày đặc. kết hợp với 
nhiều hàng rào kẽm gai rộng từ 50 đến 70m, có nơi rộng đến pần 200m. Đặc biệt, trình 
sát phát hiện có một loại súng trọng liên 4 nòng đặt gần Sở chỉ huy của Đờ Cát. có thể 
quay bắn về nhiều hướng. 

Sáng 23-1, sau khi kiểm tra tình hình chuẩn bị chiến đấu của Đại đoàn 312 qua 
điện thoại, nghe Đại đoàn trưởng I.ê Trọng Tản báo cáo địch đã tăng cường công sự, có 
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thêm loại đây thép gai bùng nhùng, đơn vị phải đột phá liên tục 3 phòng tuyến của địch 
mới vào được trung tâm, tuy có khó khăn nhưng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, Đại 
tướng cho gọi Cục phó Cục Quân báo Cao Pha sang và chỉ thị: "Địch đã tăng cường 
lực lượng, công sự vả vật cán. mà ta thì cbưa hiệu rõ cách bố trí phòng ngự bên trong 
của chúng ở nam sân bay và Mường Thanh. Sắp tới, Dại đoàn 312 từ phía bắc sẽ phải 
đánh một mạch từ đồi độc lập, vị trí 105, Căng Nã, qua sân bay vào tới trung tâm. tôi 
lo là anh em sẽ thương vong nhiều và khó hoàn thành nhiệm vụ. Cậu phải xuống cùng 
đi theo mũi của 312. Đi đến đâu, đánh đến chỗ nào, cậu nắm ngay tình hình địch, chú 
ý khai thác tà binh và báo cáo về ngay”, 

Chiều 23-1, Cục phó Cục bảo vệ được cứ làm phái viên theo dõi việc kéo pháo 
vào trận địa phía tây bắc sân bay, đề nghị gặp Đại tướng qua điện thoại. Cục phó Phạm 
Kiệt nói: “Pháo của ta đều bố trí trên trận địa dã chiến, dịa hình rất trông trải, nếu bị 
phản pháo hoặc không quân đánh phá thì khó tránh khỏi tồn thất. Một số pháo vẫn 
chưa vào vị trí. Để nghị anh cân nhắc”. Sau này, Đại tướng cho biết: Sự phát triển của 
tình hình địch và lời của Đại đoàn trưởng [.ê Trọng Tắn đã làm cho Đại tướng suy nghĩ 
rát nhiều... Qua ý kiến của Cục phó Phạm Kiệt, người duy nhất phát hiện khó khăn. Đại 
tướng càng thấy là không thê mạo hiểm đánh theo kế hoạch đã đề ra. 

Ngày 24-1. một chiến sĩ ta bị địch bắt. Qua tin trình sát kỹ thuật, biết chúng đã 
nắm được thời gian ta nê súng là 17 giờ ngày 25-1-1954. Đại tướng quyết định hoãn 
giờ nỗ súng thêm 24 tiếng. 


Tảng sáng 26-1, liên lạc xuống gọi tôi lên gặp Đại tướng gấp. Ông đang ngôi 
nghiên cứu tình hình qua tấm bản đồ trải trên bàn nứa, đầu quấn đầy lá ngải cứu. Tôi 
ngạc nhiên hỏi: *Anh nhức đầu hay sao mà phải đắp ngải cứu nhiều như thế?”, Đại 
tướng thân mật đáp: 11 ngày qua mình suy nghĩ rất nhiều và suốt đêm qua không ngú 
được. Chiền nay trận đánh sẽ bắt đầu, nhưng những yếu tổ thắng lợi thì ta chưa hoàn 
toàn nắm chắc. Cậu sang báo đồng chí Vi là tôi có việc cần bàn gấp sáng nay. 

Tôi địch cho Đại tướng trong cuộc trao đổi ý kiến với Đoàn trưởng Ví Quốc 
Thanh. Gặp Dại tướng. Vi đoàn trưởng ngạc nhiên nhìn nắm ngái cứu trên đầu. ân cần 
thăm hỏi tình hình sức khỏe rồi nói: 

— Trận đánh sắp bắt đầu, đề nghị Võ Tổng cho biết tình hình mới nhất ra sao? 

— Dó cũng là vấn để tôi muốn trao đêi với đồng chí. Qua 11 ngày đêm theo dõi 
sát tình hình, tôi thấy địch không còn trong trạng thái lâm thời phòng ngự, mà đã 
trở thành một tập đoàn cứ điểm kiên cố. Vì vậy không thẻ đánh theo kế hoạch đã 
định. Có ba khó khăn lớn mà bộ đội Việt Nam không thể vượt qua: 

Một là: Các đơn vị chủ lực của chúng tôi cho đến nay chí mới có khả năng cao 
nhất là tiêu diệt 1 tiếu đoàn địch tăng cường trong công sự vững chắc. Chưa có khả 
năng, trong một thời gian ngắn. tiêu điệt cả chục tiêu đoàn địch phòng ngự trong tập 
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đoàn cứ điểm. Ở Nà Sản cuối năm 1952, một trung đoàn đánh một tiêu đoàn địch trong 
công sự đã chiến mà chưa thành công. Nay địch có 49 cứ điểm. binh lực hỏa lực mạnh 
hơn, có công sự vững chắc và hệ thống vật cán dày đặc, lại cảng không thắng dược, 
mặc dủ một năm qua bộ đội có nhiều tiễn hộ. 

Tai là: Trong trận này ta có thêm lựu pháo và pháo cao xạ, đã được các đồng chí 
Trung Quốc giúp huấn luyện, có kết quả tốt. nhưng bộ phảo hiệp đồng quy mô lớn mới 
là lần đầu. lại chưa qua diễn tập. Cán bộ còn lúng túng trong việc chỉ huy. Có Trung 
đoàn trưởng đã đề nghị trả bớt bóa lực trợ chiến về cho Bột! 

Ba là: Như đồng chí đã biết, không quân Pháp mạnh hơn không quân Tưởng 
Giới Thạch khi các đồng chí tiến hành chiến tranh giải phóng. Nay lại có không quân 
Mỹ tăng cường. Bộ đội chúng tôi lâu nay mới quen tác chiến ban đêm ở những địa hình 
để ân náu để hạn chế chỗ mạnh của địch về không quân và pháo binh. Nay phải chiến 
đâu liên tục trong 3 đêm 2 ngày với kẻ địch có ưu thế về máy bay, pháo và xe tăng trên 
địa hình trồng trải. nhất là trên cánh đồng Mường Thanh khá rộng, thì rất khó tránh 
thương vong, khó hoàn thành nhiệm vụ. 

Tát cả những khó khăn này ta đều chưa bản kỹ cách giải quyết. chỉ mới dựa vào 
khả năng cấp tập hỏa lực đề tiêu điệt pháo và máy bay địch trong đêm đánh dâu tiên. 
Ngày 12-1, khi thấy đa số tán thành phương châm đánh nhanh, thắng nhanh. tôi không 
tán thành và đã nói với đồng chí. Nhưng đồng chí cũng như tôi là những người vừa 
mới đến chiến trường, chỉ mới nghe báo cáo. chưa nắm chắc được tình hình. nên chưa 
tiện bác bỏ ý kiến cúa các đồng chí đã lên trước hơn một tháng. Đến nay. tình hình đã 
khác. Tôi đã cử cán bộ trực tiếp di kiểm tra các trận địa pháo, phản lớn đều năm ở nơi 
trồng trải. Nếu trong đêm dầu ta không diệt được pháo địch, ban ngày địch dùng không 
quân oanh tạc, dùng pháo bình bắn phá, dùng bộ binh và xe tăng phản kích thì không 
có đường và xe kéo, pháo ta sẽ rút di đâu? 

Nói tóm lại: Theo tôi, nếu đánh theo kế hoạch cũ là thất bại. Trung ương Dáng 
chúng tôi từng nhắc nhở: "Chiến trường ta hẹp, người của ta không nhiều, cho nên 
chỉ được thắng không được bại, vì bại thì hết vốn”. Qua 8 năm kháng chiến, chúng 
tôi mới xây dựng được 6 Đại đoàn bộ binh chủ lực, mà phần lớn đều cỏ mặt trong 
chiến địch này... 

Vi trưởng đoàn suy nghĩ một lúc rồi hỏi: 

— Vậy theo ý Võ Tổng thì nên xứ trí như thể nào? 

— Ý định của tôi là ra lệnh hoãn cuộc tiến công chiều hôm nay; kéo pháo ra, thu 
quân về vị trí tập kết. Chuẩn bị lại theo phương châm đánh chắc tiền chắc. Thời gian 
chiến dịch kéo dài, khó khăn sẽ không ít, nhất là vẻ mặt tiếp tế. Nhưng tôi tin tưởng 
vững chắc rằng. với sự có gắng của cán bộ và chiến sĩ, sự chỉ viện của toàn Đảng. toàn 
dân ở hận phương, với sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí cố vấn, chiến dịch này 
nhất định thăng! 


__ ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ 


HIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌ 


Sau giây lát suy nghĩ. Ví trưởng đoàn nói: 

= Tôi đông ý với Võ Tông. Tôi sẽ đa thông tư tưởng cho các dòng chí trong đoàn 
cô vân. Võ Tông đả thông tư tưởng cho cán bộ Việt Nam. 

Thời gian gấp. Tôi cần họp ngay Đảng ủy để quyết định. Tôi đã có dự kiến cho 
Đại đoàn 308 tiền về hướng Luông Phabung. có ý bộc lộ lực lượng chừng nào để kéo 
không quân dịch vê hướng đó. không đề chúng gây khó khăn khi ta lui quân và kéo 
pháo ra 

Cuộc trao đổi giữa hai người diễn ra hơn nửa tiếng. 

Hơn nửa giờ sau. các ủy viên Dáng ủy mặt trận đã có mặt đủ ở Sở chỉ huy. Chánh 
văn phòng Nguyễn Văn Liễu ghi biên bản. Dại tướng trình bày những suy nghĩ từ lâu 


vẻ cách đánh tập đoàn cứ điểm, về 3 khỏ khăn chưa thẻ vượt qua như đã nói với có vấn 


Vi Quốc Thanh, rồi tóm lại 


Ta vẫn giữ vững quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Diện 
Biên Phú. nhưng phái thay đổi cách đánh. 

Mọi người im lạng một lúc. 

Lát sau. Chủ nhiệm chính trị phát biêu: 

la đã động viên sâu rộng bộ đội về nhiệm vụ rồi, cán bộ. chiến sĩ đều rất tin 

tưởng, quyết tâm chiến đầu rất cao. Các đơn vị. các bình chủng đều trong tư thế sẵn 
sàng nỗ sủng. Nay phái lui quân và kéo pháo ra, khác nào như đội nước lạnh vào đầu. 
thì giải thích làm sao? Sau này động viên lại để có quyết tâm và tin tưởng như bây giờ. 
không phải đề. 

Chủ nhiệm cung cấp nói: Tôi thấy cử nên giữ vững quyết tâm. Tới bây giờ gạo, 
đạn chuẩn bị đã khó khăn. Nếu không đánh ngay, sau này lại càng không đánh được. 
Gạo không đưa lên được. bộ đội đói thì sức dân mà đánh? Bài học Khâu Vác (**) nhắc 
chúng ta: Đánh cách nào thì cũng phải tính đến khả năng đảm bảo tiếp tế. Nhiều khi 
gạo là Tư lệnh, là yếu tế quyết định! 

Dại tướng nói: Tĩnh thân bộ đội là rất quan trọng. nhưng quyết tâm phải có cơ sở. 
Hiậu cần là điều kiện tiên quyết, nhưng dễ giành thắng lợi. quyết định cuối cùng phải 
là có cách đánh đúng. 

"Tham mưu Trưởng nói: Anh Văn cân nhắc cũng phải... Nhưng lần này. ta có ưu 
thế binh lực. hỏa lực. có lựu pháo. pháo cao xạ kiềm chế pháo binh và không quân địch. 
có kinh nghiệm của bạn, bộ đội đã qua huấn tuyện. tôi thấy nêu đánh, vẫn có thể thắng. 

Cuộc họp vẫn chưa kết luận được, phải tạm dừng một lát. 


Khi hội nghị tiếp tục, Đại tướng nói: "Tình hình khẩn trương. cần sớm có quyết 
định. Vô luận tình hình nào. chúng ta cũng phái nắm vững nguyên tắc cao nhất là 


"đánh chắc thăng. Trước khi tôi lên đường, Bác giao nhiệm vụ: "Trận này rất quan 


TOÁN VĂN MỘT SỐ TÀI [.IEU TIỂU BIEU VIỆT VẺ ĐẠI TƯỞNG VÔ NGUYÊN GIÁP 


trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”. Với 
tỉnh thần trách nhiệm trước Bác và Bộ Chính trị. trước sinh mệnh của hàng vạn cán bộ. 
chiến sĩ. tôi để nghị các đồng chí trả lời câu hỏi: 

*Nếu đánh có chắc thắng trăm phân trăm không?” 

Chủ nhiệm Chính trị nói: Anh Văn nêu câu hỏi thật khó trả lời: Ai đám bảo đam 
là sẽ chắc thắng trăm phần trăm? 

Chủ nhiệm cung cấp nói tiếp: T,àm sao đám bảo đảm như vậy? Tôi nghĩ. với trận 
này ta phải báo dảm chắc thắng trăm phần trăm. 

Bấy giờ. Tham mưu Trương mới nói: 

- Nếu yêu cầu phải chắc thăng trăm phần trăm thì khó... 

Cuối cùng Dáng úy đi đến nhất trí là trận nảy có thể gặp nhiều khó khăn mả ta 
chưa có biện pháp cụ thế đẻ khắc phục. 

Đại tướng kết luận: 

“Đề đảm bảo nguyên tắc cao nhất là "Đánh chắc thắng”, cần chuyên phương 
châm chiến dịch từ “lánh nhanh. thắng nhanh” sang "Đánh chắc tiến chắc”. Nay 
quyết định hoãn cuộc tiễn công. Ra lệnh cho bộ đội trên toàn mặt trận lui về vị trí tập 
kết và kéo pháo ra. Công tác chính trị bảo đảm chấp hành triệt để mệnh lệnh lui quân 
như mệnh lệnh chiến đấu. Ilậu cần chuyên sang chuẩn bị theo phương châm mới”. 

lúc đó là 1] giờ trưa ngày 26-1-1954. 

Sau đó Đại tướng nói với Thiếu tướng Hoàng Văn Thái: '"Tôi sẽ ra lệnh cho pháo 
bình và giao nhiệm vụ mới cho 308. Anh ra lệnh cho các đơn vị còn lại". 

Sau khi gọi điện thoại cho pháo binh. ra lệnh kéo pháo ra từ ngay chiều hôm đó. 
đến 14 giờ 30, Dại tướng mới liên lạc được qua điện thoại với Dại đoàn trưởng Đại 
đoàn 308 Vương Thừa Vũ: 

— Chú ý nhận lệnh: 1ĩnh hình thay đối. Đại đoàn đồng chí có nhiệm vụ tiền quân 
ngay chiều nay về hướng Luông Phabang. Gặp địch dọc đường. tùy diều kiện cụ thể 
mà tiêu diệt. Giữ vững lực lượng, có lệnh trở về ngay. Giữ liên lạc vô tuyến điện. Khi 
được hỏi mới trả lời: 

Rõ. 

~ Triệt để chấp hành mệnh lệnh! 

- Xin chỉ thị về sử dụng bình lực? 

— Toàn quyền quyết định, từ 1 tiểu đoàn đến toàn Đại đoàn. Hậu cần tự giải 
quyết. Đúng 16 giờ 26 - 1 xuất phát. 


Xin triệt đề chấp hành mệnh lệnh! 


ĐẠI TƯỞNG, TÔNG TƯ 1. 


NH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ 


ỚNG CÚA HÒA BÌNH 


Ngay chiều hôm đó, Đại tướng đã viết thư hỏa tốc cho cán bộ cằm về báo cáo với 
Bác và Ban Thường vụ Trung ương. 

Đêm 30 rạng 31-1-1954. Sở chỉ huy chiến dịch chuyển vào khu vực Mường 
Phăng. trước Tết Nguyên dán 3 ngày. 

Sáng mông 1 Tết (3-2-1954) Dại tướng sang lán Doàn trưởng Vi Quốc Thanh 
chúc Tết đoàn có vấn và báo tín thắng lợi trên các chiến trường. Đây là lần thứ tư, vì 
sự nghiệp kháng chiến của nhân dân Việt Nam, các có vẫn Trung Quốc phải tiếp tục ăn 
một cái Tết xa Tổ quốc, xa gia đình, và lần này, ở ngay mặt trận:... Vi trưởng đoàn vui 
vẻ chúc mừng năm mới và những thắng lợi mới của quân và dân ta. Ông cho biết: Sau 
khi được phân tích đầy đủ về chỗ mạnh. chỗ yếu của địch và ta, các cỗ vấn ở cơ quan 
và đơn vị đều nhất trí với chủ trương thay đổi phương châm chiến địch. Mọi người đều 
bày tỏ quyết tâm đồng cam cộng khổ, đem hết trí tuệ và năng lực giúp bộ đội Việt Nam 
giành toàn thăng. Ông đã để nghị Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tham mưu Quân 
giải phóng nhân dân Trung Quốc gửi gấp những tài liệu tổng kết kinh nghiệm chiến 
đấu mới nhất ở Triều Tiên, nhất là kinh nghiệm xây dựng trận địa và chiến đấu đường 
hầm, kế cả cuốn truyện *Thượng cam lĩnh” để bộ đội Việt Nam tham kháo. 

Trong quá trình chuẩn bị chiến địch theo phương châm mới, Doàn trưởng Vi 
Quốc Thanh đã trực tiếp giới thiệu cách xây dựng trận địa tiến công và bao vây cho cắn 
bộ ta, trên cơ sở kinh nghiệm của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trong chiến 
dịch Hoài Jlài và của Quân chí nguyện Trung Quốc ở Triều Tiên. Tôi phiên địch cho 
đoàn trưởng Vĩ trong các buổi giới thiệu đó. Phó đoàn trưởng Mai Gia Sinh đã hướng 
dẫn công binh ta xây dựng trận địa mẫu để cán bộ các đơn vị tham quan học tập. Có 
vấn các đơn vị đã hướng dẫn cụ thẻ cho cán bộ ta ở thực địa, nên việc làm đường và 
xây dựng trận địa cho bộ binh, pháo bính, cao xạ được tiến hành thuận lợi. 

Trong chiến địch Điện Biên Phủ, ở các cơ quan tham mưu, chính trị, cung cắp, 
cũng như ở các binh chúng. các đơn vị chiến đấu, trước cũng như sau khi thay đổi 
phương châm chiến dịch, các cố vẫn quân sự Trung Quốc đã giúp ta một cách chân 
thành, tích cực, tận tình, không nề hà hiểm nguy gian khổ. 

Mao Chủ tịch từng chỉ thị cho lãnh đạo Đoàn cô vấn: “Thực dân Pháp là kẻ thù 
của nhân dân Việt Nam, cũng là kẻ thù của nhân dân Trung Quốc, là ké thù chung của 
nhân dân hai nước. Trung Quốc giúp Việt Nam đánh bại thực dân Pháp xâm lược. khôi 
phục hòa bình. đó là sự giúp đỡ của Irung Quốc đối với Việt Nam. Ngược lại. Việt 
Nam đánh bại và đuối thực đân Pháp xâm lược ra khỏi bờ cối Việt Nam, cũng tức là 
vùng biên cương phía nam của Trung Quốc thoát khỏi tình trạng bị thực dân xâm lược 
Pháp uy hiếp, đó là sự giúp đỡ của Việt Nam đối với Trung Quốc”. Thắm nhuận lời 
dạy dầy tỉnh thần quốc tế cao cả đó của Mao Chủ tịch, các cố vấn Trung Quốc đã coi 
sự nghiệp cách mạng Việt Nam như sự nghiệp của chính mình, để lại ấn tượng tốt dẹp 
trong lòng cán bộ và chiến sĩ Việt Nam. 


==— |984 ==-— 


TOẢN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIÊ 


ì BIẾU VIỆT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
cẻ 


'G BÓ TRÊN BẢO _ 


Nứa thế kỷ đã trôi qua nhưng những ấn tượng tốt đẹp đó không hề phai nhạt 
trong ký ức cán bộ chiến sĩ ta thời ấy. Tôi là người chứng kiến mối quan hệ giữa các vị 
lãnh đạo quân đội ta và lãnh đạo Đoàn có vẫn quân sự Trung Quốc từ khi Đoàn sang 
Việt Nam tháng 8-1950 cho dến khi Đoàn hoàn thành nhiệm vụ về nước đầu năm 1956. 
ấn tượng đó trong tôi lại càng sâu sắc. 

Tôi nhớ mãi lời dặn đỏ của Bác Hồ ngày 12 tháng 9 năm 1950 tại Sở chỉ huy tiền 
phương của Bộ Tổng Tư lệnh trong chiến dịch Biên giới: 

"Chú đi với Doàn có vấn... San mấy chục năm chiến tranh, nay Cách mạng 
Trung Quốc thành công, đáng ra các đồng chí ấy có quyền nghỉ ngơi một thời gian để 
hưởng thành quả cách mạng, đoàn tụ gia đình. Song vì tỉnh thần quốc tế cao cá, các 
đồng chí sang giúp ta, cán bộ ta phải biết rõ điều đó mà cô gắng học hỏi vả quan tâm 
sẵn sóc...”. 

Các cán bộ Việt Nam đã có găng làm theo lời Bác, chân thành học tập và biết ơn 
các có vẫn, thắt chặt tình hữu nghị. giữa nhân dân và quân dội hai nước Việt — Trung. 

Năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mời 
Thượng tướng Vi Quốc Thanh và gia đình sang thăm Việt Nam. Ông đã tặng Đại 
tướng một bức trướng có con chỉm ưng và dòng chữ “Đông Phong nghênh khải 
hoàn”, Ông nói: “Những năm ở Việt Nam là thời kỳ hoàng kim trong cuộc đời hoạt 
động cách mạng của tôi”, 

Đại tướng và tướng Ví Quốc Thanh cùng hai gia đình đã đi thăm Vịnh Hạ Long 
và Hải Phòng. Phó Tổng Tham mưu trưởng Iioàng Văn Thái dã cùng tướng Vi Quốc 
Thanh và gia đình về thăm Diện Biên Phủ. Tôi đã cùng đi trên cương vị Trưởng phòng 
Ngoại vụ Bộ Ngoại giao. 

Quan hệ giữa các bạn chiến đấu cũ ngày càng thân thiết. Mỗi lần Dại tướng Võ 
Nguyên Giáp sang Trung Quốc hay Liên Xô, khi qua Nam Ninh đều ghé thăm Thượng 
tướng Vi Quốc Thanh, qua Bắc Kinh ghé thăm Đại trớng Trần Canh, người dược 
Trung ương Đảng Công sản Trung Quốc cử sang Việt Nam tham gia chỉ đạo chiến dịch 
Biên giới thành công theo lời mời của Hồ Chủ tịch. 

Tình hữu nghị Việt - Trung được Chú tịch Hỗ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch 
Đông đã dày công vun đắp. 


Tôi tỉn tưởng rằng: Với sự cố gắng của lãnh đạo và nhân 
dân hai nước, tình hữm nghị ấy sẽ ngày càng được cúng có và phát triển 


(*) Đầu đẻ là của báo Nhân Dân 
(**) Trước đợt 2 chiến dịch Tây Bắc cuối năm 1952. tuyến tiếp tế từ Mậu A vào Nghĩa Lộ không 
hoàn thành nhiệm vụ. Quăng đường này phải qua đèo Khâu Vác cao 1.500m, nhiều suối quanh co, bị 


mưa bất ngờ, đường trơn như mỡ, dân công đau ôm, một số bỏ vẻ, Chí tiêu là 15 tắn/ngày mà chỉ chuyển 
được một nửa, có ngày chưa được một tấn, 
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VẺ SỰ CHÍ ĐẠO CHIẾN LƯỢC VÀ CHIÉN DỊCH 
TRONG ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954 VÀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ 


Trần Văn Quang 


LTS.- Trong hai ngày 13 và 14-4, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân 
văn (thuộc Đại học quốc gia Hà Nội và Trường dại học Pa-ri l Pantheon — Sor- 
bonne, đã phối hợp tô chức Hội thảo với chú đề: “Điện Biên Phú — 50 năm nhìn 
lại” Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn dọc tham luận tại hội tháo của Thượng 
tướng TRẬN VĂN QUANG, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ tổng tham mưu, 
Quân đội Nhân dân Liệt Nam. 

Dự cuộc hội thảo này, tôi xin nói về sự chỉ đạo chiến lược và chiến dịch của ta 
trong Đông Xuân 1953 ~ 1954 và chiến dịch Diện Biên Phủ. Đây là đỉnh cao của nghệ 
thuật quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực 
dân xâm lược Pháp. Ta đã thành công lớn trên mấy điểm chính sau đây; 


(@ 

— Mùa thu 1953, sau khi có trong tay bản kế hoạch Na-va do tình báo Trung 
Quốc thu được và Trưởng đoàn có vấn quân sự Trung Quốc trao cho, ta năm được đầy 
đú nội dung của nó mà mẫu chốt là ý đồ tập trung và phát triển nhanh lực lượng cơ 
động chiến lược để giành quyền chủ động. 

Na-va tập trung một lực lượng lớn ở đồng bằng Bắc Bộ gồm 44 tiêu đoàn cơ 
động trong tổng số 112 tiểu đoàn với ý đồ thâm độc. từng được đánh giá là nước cờ 
rẤt cao tay: 

~ Vừa sẵn sàng đối phó đựợc với cuộc tiễn công của chú lực ta mà y phán đoán 
là có nhiều khả năng xảy ra ở đồng bằng. 

— Vừa có lực lượng cơ động để mở chiến dịch Át-lăng, đánh chiếm vùng tự do 
Liên khu 5 và đối phó với chiến tranh du kích đang phát triển mạnh ở các vùng chúng 
tạm chiếm. 

- Vừa ny hiếp được các vùng tự do rộng lớn của ta ở Thanh - Nghệ - Tĩnh, Trung Du 
và Việt Bắc, buộc chủ lực ta phải bị động đề phòng. không dám tiến quân đi hướng khác. 

Mùa Thu 1953, trong cuộc Hội nghị ở bản Tín Keo (Việt Bắc). sau khi nghe Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo kế hoạch Na-va, Bác Hỗ đang ngồi trầm ngâm, đặt tay 
trên bàn, bỗng giơ tay lên và nắm lại Bác nói: 


TOÀN VĂN MỘT SÓ TÀI LIỆU TIỂU BIẾU VIỆT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO _ 


“Địch tập trung quân cơ động để tạo thành sức mạnh! Không sợ! Ta buộc chúng 
phải phân tán thì sức mạnh đó không còn!” 

Bàn tay Bác mở ra, mỗi ngón tay chỉ về một hướng. 

Theo tư tưởng chỉ đạo của Bác, chấp hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 
thứ IV tháng 1-1953 về việc chọn hướng tiến công vào những nơi địch tương đối yếu 
và sơ hớ nhưng vì quan trọng nên địch không thê nào bỏ được. chú trương tác chiến 
của Tổng Quân ủy được TÌ hường vụ Trung ương Đảng thông qua là: 

“Đùng một bộ phận quân chủ lực. phối hợp với các lực lượng vũ trang địa 
phương, mở các cuộc tiến công lên Tây Bắc, Trung Lào. Hạ Lào, Bắc Tây Nguyên. 
nhằm tiêu điệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, buộc địch phải phân tán quản cơ động 
ra đối phó. Khối chủ lực lớn còn lại bí mật giấu quân ở Trung du và cửa ngõ Việt Bắc. 
sẵn sảng đánh địch tiền công vào hậu phương ta hoặc cơ động đi hướng khác khi tình 
hình đòi hỏi. Bằng cách đó. ta buộc quân xâm lược phải lún sâu vào mâu thuẫn không 
thể nảo gỡ nổi giữa tập trung và phân tán binh lực, để ứgo nên thể trận mới, thời cơ 
mới có lợi cho ta. Trong quá trình đó, theo dõi sát sự phát triển của tình hình để khi 
thời cơ xuất hiện thì nhanh chóng tập trung chủ lực, tiêu diệt một bộ phận quan trọng 
sinh lực địch, làm chuyển biến cục diện kháng chiến". 

Ta chủ trương lấy Tây Bắc làm hướng chính. 

Cần nói rõ thêm là từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chỗng Pháp, Trung 
ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã sớm nhận rõ tầm quan trọng chiến lược của 
miền Tây Tổ quốc theo quan điểm Đông Dương là đã một chiến trường. Bộ tổng chỉ 
huy Quân đội quốc gia và dân quân tự vệ Việt Nam (tên gọi Bộ tổng tư lệnh thời bấy 
giờ) đã từng tô chức các đội vũ trang tuyên truyền, các đội *Xung phong Tây Tiên”, 
theo kinh nghiệm của đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ngày trước, tiền vào 
miễn Tây để giác ngộ đồng bào các dân tộc, gây đựng và phát triển cơ sở kháng chiến. 
Thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp đề ngày 1 tháng 2 năm 1947 “gửi 
các chiến sĩ bộ đội Tây Tiến” có những đoạn như sau: 

“Hôm nay, các đồng chí lên đường làm nhiệm vụ tiễn về hướng Tây, theo gót 
một số đã sớm tiến trên các mạn Diện Biên Phủ, Sơn La, Mộc Châu, Sẳm Nưa hay 
miễn lân cận, Xiêng Khoảng, Sê Pôn...” 

“Miền Việt - Tây đối với nước ta có một vị trí chiến lược rất quan trọng. Hùng 
cứ được vùng đó. không những quân địch ở vào cái thế “cư cao lâm hạ” +, có thể ny 
hiếp hậu phương chúng ta, mà chúng lạt mong thực hiện cái âm mưu ác độc “dĩ Việt, 
chế Việt" ?!, chia rẽ các anh em thiểu só, lập bộ đội người Việt dân tộc thiểu số để đánh 
lại chúng ta”. 

... *“Do những nhận xét trên, các đồng chí thấy rõ nhiệm vụ bảo vệ biên cương 
phía Tây của chúng ta là quan trọng đến nhường nào!" 
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ÁP- VỊ TƯỚNG CỨA HÒA BÌ 


Từ năm 1948 đến 1951, đi đôi với việc đây mạnh chiến tranh du kích rộng khắp, 
tô chức thêm Đoàn vũ trang công tác miền Tây và Ban xung phong ].ào Bắc, ta đã lần 
lượt mở các chiến địch nhỏ ở Tây Bắc, như Yên Bình xã (1948), Lao Hà, Chợ Bờ - Hòa 
Bình. sông Thao (1949), Phố Lu ~ Nghĩa Đô (1950), Lý Thường Kiệt (Nghĩa Đô - Yên 
Bái) năm 1951, v.v... tạo tiền để và cơ sở để mở chiến dịch lớn giải phóng Tây Bắc 
vào Thu Đông 1952 và chiến địch Thượng Lào mùa Xuân 1953. 

Cũng cần nói rõ là sau ba chiến địch Trung Du, Dường số 18, là Nam Ninh 
trong 6 tháng đầu năm 1951, ta dã thấy không thê đánh ngay vào chỗ mạnh của địch ở 
dồng bằng. Sau thắng lợi của ba chiến dịch Ilòa Bình. Tây Bắc, Thượng lào, bước vào 
Thu Đông năm 1953, không một ai trong cán bộ cao cấp của ta có tư tưởng muốn về 
đánh lớn ở đồng bằng Bắc Bộ. kế cá sau khí Na - va rút bỏ tập đoàn cứ điểm Nà Sản. 

Thực hiện kế hoạch chiến lược Dông Xuân 1953-1954, trước khi mở cuộc tiền 
công vào tập đoàn cứ điểm Diện Biên Phủ. bộ đội ta đã tiêu diệt quân địch ở Lai Châu. 
giải phóng toàn khu Tây Bắc, chủ lực ta phối hợp với quân giải phóng Pathét L.ào tiến 
công vào Trung Lào và Hạ Lào, phát triển xuống vùng đông bắc Cam-pu-chia, bắt liên 
lạc với các tiêu đoàn chủ lực của miền Đông Nam Bộ. Chủ lực Liên khu 5 tiến công 
giải phóng vùng Bắc Tây Nguyên, nối hiền với vùng Cao nguyên Bôlôven vừa được 
giải phóng. Chiến trường Dông Dương của địch bị chia cắt ra nhiều mánh. Hạ tuần 
tháng 1-1954, sau khi tạm ngừng cuộc tiễn công vào Diện Biên Phủ, một đơn vị chủ 
lực ta đã bắt ngờ mở cuộc tiền công sang Thượng L.ào. giải phóng lưu vực sông Nậm 
Hu. uy hiếp Luông Phabang. 

Năm đòn tiễn công chiến lược nói trên đã làm cho khối cơ động chiến lược của 
Na-va bị phân tán trên nhiều hướng: 

Điện Biên Phủ: từ 6 tiểu đoàn tăng lên 12 rồi 17 tiễn đoàn. 

Xê Nô: 10 tiểu đoàn 

Pắc Xế: 4 tiêu đoàn 

Plây Cu: 11 tiểu đoàn 

An Khê: 3 tiên đoàn 

Luông Phabang: 5 tiểu đoàn 

Mường Xài: 3 tiêu đoàn 

Đồng bằng Bắc Bộ chí còn lại 20 tiêu đoàn cơ động, lại phải bị động đối phó với 
các cuộc tiễn công của Đại đoàn 320 và các trung đoàn chủ lực 1.iên khu 3. Địch đã bị 
thiệt hại lớn. 

Để phối hợp với các đòn tiên công của bộ đội chủ lực, chiến tranh du kích 
đã dược đây mạnh ở khắp các vùng địch chiếm, từ đồng bằng Bắc Bộ dến Bình Trị 


TOÀN VĂN MỘT SỞ TÀI LI 
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Thiên, Cực Nam Trung Bộ, Nam Bộ vả một số vùng có cơ sở kháng chiến ở Cam-pu- 
chia và Lào. 

Rõ ràng sự chỉ đạo chiến lược sáng suốt của Hồ Chủ tịch. Thường vụ Trung ương 
Đăng và Tổng Quân ủy đã điều động được lực lượng của địch đến những chiến trường, 
có lợi cho ta đề tiêu điệt chúng. Kế hoạch Na-va bị đảo lộn và bắt đầu phả sản. 


qD 


— Đông xuân 1953 - 1954. Na-va chủ trương tránh giao chiến với chủ lực ta trên 
chiến trường miễn bắc. Y ra sức giảnh ưu thế về lực lượng cơ động chiên lược đề thực 
hiện một trận "tổng giao chiến” vào mùa khô năm sau, trên chiến trường đo y lựa chọn. 

Bằng cuộc tiền quân lên Tây Bắc. ta đã buộc địch phải vội vã ném những đơn vị 
tỉnh nhuệ nhất của chúng xuống Điện Biên Phủ, xây dụng một tập đoàn cứ điễm mạnh 
để rôi bị giam chân và cô lập trong một lòng chảo trên chiến trường rừng núi, địa hình 
và thời tiết đều không thuận lợi. Như vậy đà #a đã chủ động tạo ra thời cơ và man lẹ 
nắm lấy thời cơ, buộc chủ lực dịch phải chấp nhận quyết chiến sớm hơn một năm 
so với kế hoạch ban đùu, trên một chiến trường bất lợi cho chúng. 

Tập đoàn cứ điểm là hình thức phòng ngự mới của địch để đối phó với sự lớn 
mạnh của quân đội ta. Trước đây, hình thức chiếm đóng và tác chiến của dịch chủ yếu 
là "cứ điểm nhỏ kết hợp với đội ứng chiến nhỏ”. Khi bộ đội ta đã đủ sức tiêu diệt cứ 
điểm nhỏ và viện binh nhỏ thì địch lại đối phó bằng cách xây dựng cứ điểm lớn rồi 
cụm cứ điểm, kết hợp các đội ứng chiến lớn. Từ sau chiến dịch Biên giới Thu Dông 
1950, với việc cụm cứ điểm Đông Khê và hai binh đoàn Lơ Pa-glơ (1e Pape), Sác-tông 
(Charton) bị tiêu diệt, thì hình thức phòng ngự này trở lên lễ¡ thời. Trước các cuộc tiến 
công lớn của chủ lực ta, địch chỉ còn hai cách đối phó: hoặc rút quân để bảo toàn lực 
lượng. hoặc co cụm theo kiểu '*'con nhím” rồi tăng thêm binh lực. tổ chức phòng ngự 
theo hình thức tập đoàn cứ điểm. Hình thức này đã lần lượt xuất hiện trong các chiến 
dịch Hòa Bình (1951). Nà Sản (1952) và Thượng Lào (1953). 


'Trong những năm 1951 -- 1953, ta chủ trương kiểm giữ địch ở tập đoàn cứ điểm, 
tạm thời tránh chỗ mạnh. chọn những hướng địch sơ hở và yêu hơn để tiền công. Chủ 
trương đó đã đưa lại thắng lợi lớn trong các chiến địch Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng 
Lào và trong thời kỳ đầu chiến cuộc Dông Xuân 1953 -- 1954. 

Tuy nhiên. đề dựa cuộc kháng chiến tiếp tục tiến lên. quân đội ta không thể dừng 
lại ở trình độ đó. Tù khi hình thái phòng ngự mới cúa địch xuất hiện, ta đã đảy công 
nghiên cứu, có sự chuẩn bị về vũ khí, trang bị, chiến thuật cũng như tỉnh thần chiến 
đấu cho bộ đội để có thể đánh được tập đoàn cứ điểm. 

Điện Biên Phú lả một tập đoàn cứ điểm rất mạnh: Đó là một mặt. Mặt khác nó 
lại là một vị trí cô lập, xa căn cứ hậu phương của địch. Mọi sự tăng viện, tiếp tế đều 
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dựa vào đường hàng không, nếu bị đối phương triệt phá thì khó duy trì khả năng chiến 
dấu. Thời tiết và địa hình rừng núi hạn chế việc phát huy ưu thế của địch về không 
quân, pháo binh và xe tăng, nhưng lại thích hợp với sở trường tác chiến của bộ binh 
ta. Lực lượng ta là những đơn vị chủ lực tỉnh nhuệ, có tỉnh thần chiến đấu cao, có sự 
chuẩn bị về nhiều mặt, đã trải qua nghiên cứu và huấn luyện về cách đánh tập đoàn cứ 
điểm với sự giúp đỡ của Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc. Ta lại có một hậu phương 
rộng lớn với khí thế cách mạng sôi nôi qua cuộc vận động giảm tô vả cải cách ruộng 
đắt. Việc chỉ viện chiến trường có những khó khăn rất lớn. nhưng không phải là không 
thể vượt qua. 

Sự phân tích khách quan toàn diện nói trên là cơ sở khoa học để Thường vụ 
Trung ương Đảng hạ quyết tâm quyết chiến ở Điện Biên Phủ. Thắng lợi vĩ đại của 
chiến dịch đã chứng mình quyết tâm chiễn lược nói trên là hoàn toàn đúng đắn. 


qI) 

- Hạ quyết tâm tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ, nhưng tiêu diệt bằng cách nào? 
*Đánh nhanh, thắng nhanh” hay là “đánh chắc, tiến chắc"? Đó là vấn đề phương châm 
chỉ đạo chiến dịch. 

Ngày 6-12-1953, Bộ Chính trị hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên 
Phủ. Sau khi bàn bạc và nhất trí với trưởng đoàn có vẫn Vi Quốc Thanh, Tổng quân ủy 
đã dự kiến chiến dịch Điện Biên Phủ sẽ điễn ra ước độ 45 ngày, không kể thời gian tập 
trung bộ đội và làm công tác chuẩn bị. Trận đánh sẽ bắt đầu khoảng trung tuần tháng 
2 năm 1954. 

Khi tôi tháp tùng Đại tướng Tổng tư lệnh cùng Trưởng đoàn cô vấn đến Sở chỉ 
huy đầu tiên ở hang Thâm Púa vào chiều 12-1-1954 thì được biết bộ phận đi trước đẻ 
chuẩn bị chiến trường do Phó Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái phụ trách, có sự 
góp ý của Phó đoàn có vấn quân sự Trung Quốc Mai Gia Sinh. đã đề nghị tranh thủ dánh 
sớm đánh nhanh khi địch còn đứng chân chưa vững. Sau này mới được biết Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp không tán thành phương án đó. nhưng vì đa số các đồng chí trong 
Đảng ủy mặt trận và các cố vấn Trung Quốc đều đồng tình, nên Đại nướng tạm thời chấp 
nhận để kịp họp Hội nghị Cán bộ và khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị. 

Tôi tham dự Hội nghị cán bộ ngày 14-1-1954 ở hang Thảm Púa. Cách đánh 
chiến địch được phổ biến là: Dùng toàn bộ lựu pháo 105 ly. súng cối 120 ly. sơn pháo 
75 ly, mở cuộc tập kích bất ngờ bằng hỏa lực vào trận địa pháo binh địch, sân bay và 
Sở chí huy tập đoàn cứ điểm. khiến địch bị tôn thất nặng ngay từ đầu. Tiếp đó. các đơn 
vị bộ binh cùng một lúc từ nhiều hướng đánh vào các trung tâm để kháng của dịch, 
hướng chính thọc sâu vào Sở chỉ huy, làm cho địch bị rồi loạn. rồi từ trong đánh ra, từ 
ngoài đánh vào, tiêu diệt toàn bộ quân địch trong 3 đêm 2 ngày chiến đấu. 


TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIÊU VIỆT VÈ ĐẠI THỚNG VÔ NGUYÊN GIÁP 
b Ó TRÊN BẢO 


Sau 8 năm kháng chiến. đây là chiến địch đầu tiên có lựu pháo và phảo cao xạ 
của ta xuất trận. bộ đội còn sung sức, quyết tâm chiến đấu rất cao. lực lượng địch chưa 
nhiều, công sự chưa vững chắc. bố phòng còn sơ hở nên mọi người đều biểu thị tin 
tưởng, không một ai có ý kiến khác. 

Sau Hội nghị, cán bộ các đơn vị về khẩn trương chuẩn bị để có thế nố súng sớm 
vào chiều 20-]-1954, mà quan trọng nhất là việc dùng sức người kéo pháo từ vị trí tập 
kết ở khu vực Nà Nham (Km 69 -~ 72) ở Đông Bắc Diện Biên Phủ đến các trận địa ở 
phía Bắc và Tây Bắc. Việc kéo pháo bằng sức người gặp khó khăn quá mức dự kiến. 
Đến ngày 19-1-1954 phần lớn pháo vẫn chưa vào tới trận địa. Bộ chỉ huy chiến dịch 
quyết định hoãn ngày nỗ sứng dến 25 -- 1, 

Ngày 24-1-1954, có tin một chiến sĩ của ta bị địch bắt. Sau đó. trính sát kỹ thuật 
báo cáo là qua các điện mật của dịch mà ta giải mã được. chúng đã biết được ngảy giờ 
nô súng của ta. Bộ chỉ huy chiến địch quyết định lài giờ G thêm 24 tiếng. (Sau này qua 
tài liệu phương Tây ta mới biết được địch năm được giờ G của ta là do giải mã được 
một bức điện mật của cơ quan cung cấp tiền phương). 

Trưa 26-1-1954, tôi được Thiếu tướng Hoàng Văn Thái cho biết: Sau khi trao 
đôi ý kiến với trưởng đoàn có vấn Vi Quốc Thanh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã triệu 
tập hội nghị Đăng ủy để đề nghị thay đổi phương châm chiến địch. Trải qua thảo luận, 
Đảng ủy đã đi đến nhất trí là ta vẫn giữ vững quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ. nhưng phải thay đổi phương châm và cách đánh. Ta ra lệnh hoãn ngay cuộc 
tiền công dự định vào chiều hôm đó. kéo pháo ra, lui quân về vị trí tập kết. chuẩn bị lại 
theo phương châm đánh chắc tiến chắc. Riêng đại đoàn 308 phải rời ngay Điện Biên 
Phủ đề tiến quân thần tốc sang Thượng T.ào. Tôi được giao nhiệm vụ nghiên cứu cách 
đánh chiến dịch một cách cụ thể để báo cáo với Bộ Chỉ huy chiến dịch. 

56 ngày đêm chiến đấu quyết liệt ở Điện Biên Phủ đã chứng minh việc thay đổi 
phương châm chiến địch chỉ trong 6 giờ trước khi nô súng là một quyết định sáng suốt, 
quả cảm, kịp thời. có ý nghĩa quyết định thắng lợi của chiến dịch. 

Là Cục trưởng Cục tác chiến, đáng ra chúng tôi phải sớm nhận ra khả năng 
không chắc thắng của phương án đánh nhanh thắng nhanh. nhất là khi địch đã tăng 
quân và củng cố công sự, nhưng đã không làm được điều đó. Với sự nhạy cảm sắc bén 
và quyết tâm cao, Đại tướng Tổng tư lệnh đã dạy cho chúng tôi một bài học vô cùng 
quý báu. 


qV) 
Đề thực hiện phươpg châm "đánh chắc tiễn chắc”. qua nghiên cứu và trao đổi ý 
kiến với các đồng chí cỗ vấn, ta đã tìm ra cách đánh thích hợp: 
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Đó là vây hãm toàn bộ tập đoàn cứ điểm và tập trung binh lực hóa lực ưu thể, 
lần lượt tiến công tiêu diệt từng trung tâm đẻ kháng đề báo dảm chắc thắng trong từng 
trận. Trong quá trình đó, ta từng bước thắt chặt vòng vậy, triệt đường tiếp viện và tiếp 
tế của địch cá trên bộ và trên không. làm cho lực lượng cúa địch ngày càng tốn thất 
tiên hao, khó khăn ngày càng chồng chất, tỉnh thần chiến đấu ngày cảng sa sút để cuối 
cùng tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm. 

Cách đánh đó hạn chế được chỗ mạnh của địch về không quân, pháo binh và xe 
tăng, khoét sâu được chỗ yếu của chúng khi phải chiến đầu cô lập trên chiến trường 
rừng núi. Đánh như vậy phù hợp với sở trường tác chiến và trình độ của bộ đội ta. Ta 
hoàn toàn chú động trong việc chọn mục tiêu vả thời điểm tiên công, chắc thắng thì 
đánh, chưa chắc thắng thì chưa đánh theo tư tưởng của Hỗ Chủ tịch. 

Để có thể vây hãm dài ngày và lần lượt tiến công từng bộ phận, theo kinh 
nghiệm của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc do cúc cỗ vẫn quân sự Trung 
Quốc trực tiếp giới thiệu, ta đã xây dựng thành công hệ thông trận địa tiễn câng và 
bao vậy chiến dịch. 

Trong các chiến dịch trướ thông thường các trận chiến đấu đều phái tiễn hành 
vào ban đêm và chỉ có thể kéo đài 3 đến 5 tiếng đồng hỗ mới kịp lui quân trước khi trời 
sáng. Ta chí có khả năng tiêu diệt từng tiêu đoản dịch trong công sự vững chắc. Làm 
thế nào có thẻ chiến dấu cả đêm lẫn ngày và trên mọi địa hình, nhằm tiêu diệt những 
lực lượng lớn hơn của địch là vấn dễ lớn đang được đặt ra. Sự phát triển công sự chiến 
đầu thành một hệ thông trận địa tiền công và bao vây trong chiến dịch Điện Biên Phủ 
đã giải quyết thành công vấn đề quan trọng ấy. Với hàng trăm kilômét giao thông hào, 
hàng vạn công sự cho người và hỏa lực, xen kẽ là các hằm ngủ. hằm cứu thương. hầm 
đạn. v.v... ta đã bảo đám được việc cơ động lực lượng và chiến đấu liên tục ngày đêm, 
bảo đảm sinh hoạt của bộ đội, trong điều kiện không quản và pháo binh dịch đánh phá 
cực kỳ ác liệt. 

Ngoài trận địa bộ binh, ta còn xây dựng trận địa vững chắc có hằm ấn nấp cho 
pháo binh trên các sườn núi. sườn đôi, kết hợp với nhiều trận địa giả để đánh lừa quân 
địch, đồng thời xây dựng Sở chỉ huy chiến dịch. Sở chỉ huy các Đại đoàn. Trung đoàn 
trong lòng đất để bảo đảm việc chỉ huy không gián đoạn. 

Trong quá trình chiến dịch. bộ đội ta đã sáng tạo ra chiến thuật bao vây đánh lần: 
dựa vào hệ thống trận địa đã đào gần cứ điểm dịch, ta lấn dân, dùng hóa lực bắn sập 
dần từng lô cốt, phá nổ dần các bãi mìn, bí mật cắt dần đây kêm gai, hoặc dào đường 
hằm luồn qua hệ thống vật cán trên mặt dất rồi bất ngờ tiến công tiêu diệt địch. Cách 
đánh này gây cho dịch thường xuyên căng thăng. không biết đối phương đánh lúc nào 
mà đối phó, còn ta thì chủ động và hạn chế được thương vong. Ta đặc biệt coi trọng 
việc khống chế và chia cắt sân bay, từng bước thu hẹp vùng đất. vùng trời của địch, 
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phát động rộng rãi phong trảo thi dua bắn tra. đoạt dù tiếp tế, lây của địch đề tiếp tế 
cho mình. 

Bằng cách dánh thích lrợp, tù chỗ chỉ tiêu điệt được từng cụm cứ điểm riêng lẻ 
của địch đo từng tiêu đoàn phòng giữ. bộ dội ta đã có bước tiến vượt bậc: Trong điều 
kiện vũ khí trang bị còn kém xa kẻ địch. ta đã tiêu điệt được cả một tập đoàn cứ điểm 
lớn với hơn 21 tiểu đoàn tỉnh nhuệ của đội quân viễn chỉnh xâm lược Pháp ở Dông 
Đương, đánh bại hình thức phòng ngự cao cấp nhất của chúng. 

Chính trên ý nghĩa đó mà Thiếu tướng Peter Me Donald. nhà nghiên cứu lịch sử 
quân sự người Anh đã nhận xét: "So với những trận vây hầm khác như người Mỹ cô 
thủ ở Batran 65 ngày. quân Đức vây Lê-nin-gơ-rát 70 ngày. quân Anh giữ Iô-bơ-rúc 
24 ngày. rồi I triệu quân I.iên Xô vây 330.000 quân Đức ở Xít-ta-lin-gœ-rát, v.v...” thì 
với hơn 50.000 quân Việt Minh vậy đánh hơn 16.000 quân Pháp. trận Điện Biên Phù 
không phải là có thứ hạng gì. Nhưng, điều làm nó nỗi tiếng chính là ở cách đánh, ò 
tiến trình phát triển của cuộc chiến đấu cũng như kết cục và những hệ quá mà nó dẫn 
đến. Tất cả nhữn g điều đó đã làm cho Điện Biên Phú trở thành một trong những trận 
đánh quyết định của mọi thời dại và đưa tên tuôi Võ Nguyên Giáp đi vào sử sách. 

Được sự chỉ đạo kịp thời. sáng suốt của Hồ Chủ tịch và thường vụ Trung ương 
Đảng. sự chỉ đạo đúng đẫn của Đáng úy và Bộ Chỉ huy chiến địch mà Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp là người chịu trách nhiệm chính. với tỉnh thần chiến đấu dũng cảm, sáng 
tạo của toàn cán bộ. chiến sĩ. sự giúp đỡ tận tình của các có vẫn quân sự Trung Quốc, 
sự chị viện 1o lớn của hậu phương. sự phối hợp có hiệu quả của nhân dân hai nước [ào 
- Cam - pu - chia anh em, sự viện trợ của Trung Quốc. liên Xô. quân và đân ta đã lập 
nên một chiến công vĩ đại, chấn động địa cầu. 

Thăng lợi của chiến cuộc Đông Xuân 1953 -- 1954 mà đỉnh cao là Điện Biên Phủ 
đã đẻ bẹp ý chỉ xâm lược của bọn thực dân. buộc Chính phú Pháp phải ký Hiệp định 
Giơ-ne-vơ về Đông Dương. công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô của Việt 
Nam. Cam-pu-chia và Lào, Thủ đô Hà Nội và miền bác Việt Nam được hoàn toàn giải 
phóng. trở thành căn cứ địa ngày càng vững mạnh của cách mạng cả nước. hậu phương 
lớn của tiền tuyến lớn miền Nam trong cuộc kháng chiến chỗng Mỹ tiếp theo. 

Là trận tiêu diệt lớn quân xâm lược nước ngoài đầu tiên không chỉ của Việt Nam 
ta mà của cá phong trảo giải phóng dân tộc trong thể kỷ 20. Diện Biên Phủ đã tạo niềm 
tin cho các dân tộc bị áp bức vùng lên, mở đầu quá trình sụp đồ của chủ nghĩa thực dân 
cũ trên toàn thê giới. 

Cuối cùng tại diễn đản nảy, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên 
Phú tôi xin thay mặt toàn thể cựu chiến bình Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân xâm lược Pháp. thay mặt các chiến sĩ Diện Biên Phu. bày tỏ lòng nhớ ơn Chủ 
tịch Hô Chí Minh vĩ đại và Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và Bộ 
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tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam thời bấy giờ. Dang ủy và Bộ chí huy chiên 
dịch Diện Biên Phủ đã có sự chỉ đạo cực kỳ sáng suốt: nhở ơn đồng bảo. chiến sĩ trên 
các chiến trường phối hợp và đồng bào hậu phương đã dốc sức chỉ viện cho tiền tuyến, 
tạo điều kiện cho chúng tôi lập công xuất sắc trong chiến cuộc Đồng Xuân 1953 -- ]954 
mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phù. 

Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn Đoàn cố vấn quân sự Irung Quốc, dưới sự 
lãnh đạo của có Thượng tướng Vĩ Quốc Thanh, đã giúp chúng tôi những kinh nghiệm 
quý báu của Quân giái phóng nhân dân Trung Quốc và Quân chí nguyện Trung Quốc 
ở Triều Tiên, biết ơn Đảng. Chính phú, nhân dân Trung Quốc và Liên Xô đã có sự 
viện trợ to lớn về vật chất cho cuộc kháng chiến của Việt Nam từ chiến dịch Biên giới 
(1950) đến chiến địch Điện Biên Phủ (1954). 

Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn các lực lượng kháng chiến Lào và Cam-pu- 
chia anh em đã kề vai sát cánh, phối hợp có hiệu quá với quân và đân Việt Nam trong 
cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung của ba dân tộc. 

Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn Đảng Cộng sản và nhân đân Pháp, phong trào 
giải phóng đân tộc và nhân dân yêu chuộng hòa bình toàn thế giới đã đồng tình ủng hộ 
cuộc chiến đầu chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. 

(1) Từ thế cao đánh xuống 


(2) Dùng người Việt trị người Việt 


25T. Vị Đại tướng dầu tiên và những ký vật vô giá : Những chuyện chưa 
biết về các kỷ vật của tướng lĩnh Việt Nam / Bá Kiên, Trần Dương // Tiền phong, — 
2004. - Ngày 21 tháng 12. — Tt, 9. (Số thứ tự trong thư mục 665) 


VỊ ĐẠI TƯỚNG ĐÀU TIÊN VÀ NHỮNG KỶ VẶT VÔ GIÁ 


Đại tướng Võ Nguyên Cáp đã trao cho Báo tàng I.ịch sứ Quân sự Việt Nam 128 
hiện vật lịch sử. đối với ông và quân đội trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ 
và công cuộc bảo vệ Tô quốc. Ông là vị Đại tướng đầu tiên của quân đội ta. là người 
giữ trọng trách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng suốt 30 năm. Mỗi kỹ vật của ông đều gắn 


với những câu chuyện đầy cảm động... 


TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIẾU VIỆT VẺ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


ENBẢO ____ 


Đại tướng tuổi 37 

Những năm gản đây. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao cho bảo tàng I.ịch sử Quân 
sự Việt Nam khá nhiều hiện vật lịch sứ gắn với ông và quân đội trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp. Mỹ và công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó có bộ quân phục đại 
lễ ông mặc trong lễ phong quân hàm cấp tướng của quân đội ta và bức ảnh Bác Hồ. 
cùng các lãnh đạo Đáng, Nhà nước chụp với các dồng chí được phong quân hàm cấp 
tướng năm 1958, tại Bộ Quốc nhòng ở Hà Nội. Các tướng lĩnh được phong trong bức 
ảnh hồi đó còn rất trẻ. nhiều người sau này trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tổng 
tham mưu trưởng, Tư lệnh các mặt trận, Quân khu... những vị tướng lừng danh dến kẻ 
thù khi nghe tên cũng phải nề trọng. 

Cầm bức ảnh trên tay, vị tướng già bồi hồi nhớ lại kỷ niệm sâu sắc nhất suốt cuộc 
đời mình, một lễ phong quân hàm cấp tướng diễn ra trước sự kiện trong lắm ảnh 10 
năm trời. “Đó là vào một buối chiều ngày 25 tháng I năm 1948. ở Việt Bắc, tôi vinh 
dự được dự lễ phong quân hàm cấp tướng. Jưới vòm lá xum xuê của cây rừng, ven 
dòng suối nhỏ, một hội trường mới được dựng lên, trên lợp bằng phên nửa. Trong hội 
trường, hai bên tường là hai hàng khâu hiệu cắt bằng giấy: “Trường kỳ kháng chiến 
nhất định thắng lợi; thống nhất độc lập nhất định thành công”. Đưới lá cờ đỏ sao vàng. 
là bàn thờ Tổ quốc. Bác Hồ và cụ Bùi Bằng Đoàn. Trường ban Thường trực Quốc hội 
đứng hai bên. Hàng ghế trên cùng là các vị trong Hội đồng Chính phú, phía sau là các 
đại biểu quân, đân. chính. đảng. Bác Hồ đọc Sắc lệnh 111/SL., ngày 20 tháng 1 năm 
1948, phong quân hàm cấp Dại tướng cho tôi khi đỏ giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng, kiêm Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia và nhiều đồng chí khác như: phong quân 
hàm trung tướng cho đồng chí Nguyễn Bình - Khu trưởng chiến khu 7, kiêm ủy viên 
Quân sự Nam bộ; phong quân hàm thiếu tướng cho các đồng chí Hoàng Văn Thái - 
Tổng tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia Việt Nam, Nguyễn Sơn - Khu trưởng khu 
4, Chu Văn Tần - Khu trưởng khu 1, Huỳnh Phan Hộ - Khu trưởng chiến khu 9, Trần 
Tử Bình - Trưởng phòng Kiểm tra cán bộ. Văn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Chính trị, 
Lê Hiến Mai - Chính trị viên chiến khu 2, Trần Dại Nghĩa - Quân giới cục trưởng, truy 
phong thiểu tướng cho đồng chí Dương Văn Dương - Khu phó chiến khu 7 hy sinh 
năm 1946. 

Tôi được mời lên nhận sắc lệnh. Bằng một giọng trang nghiêm, Bác nói: "Hôm 
nay, thay mặt Chính phủ và nhân dân, nhân danh Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa, Bác trao cho chú quân hàm Đại tướng đề chú điều khiển bính sỹ làm tròn 
nhiệm vụ mà quốc dân phó thác cho”. Đồng chí Phan Anh. thay mặt Hội đồng Chính 
phủ phát biểu lời chúc mừng. Đồng chí Tạ Quang Bửu. thay mặt Bộ Quốc phòng bày 
tỏ lời chúc mừng và đọc lời hứa của toàn thẻ bộ đội nêu cao tỉnh thần chiến đấu anh 
đũng dưới sự lãnh đạo của Dại tướng. 
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DẠI TƯỚNG, TỒN! 


FƯỚNG CỦA HÒA BÌNH - 


Kẻ đến dây. ông xúc động: “Cứ nhớ lại ngày ấy. tôi lại hỏi hộp, mình còn quá 
trẻ, mới 37 tuổi nhận quân hàm Dại tướng... Không thể điễn tả hết nỗi xúc động của 
lòng mình lúc bấy giờ, tôi phát biểu cảm tưởng với những ý nghĩ chân thành tận đáy 
lòng thương tiếc, biết ơn các liệt sỹ đã by sinh vì Tô quốc. biết ơn sự diu dắt của Bác, 
sự quan tâm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đảnh cho tôi vinh dự cao cá này. Tôi 
nói: "Nhận trọng trách lớn lao mà Dáng, Bác giao cho, tôi hứa sẽ đem hết tỉnh thần, 
nghị lực làm tròn nhiệm vụ phục sự Tô quốc. phục vụ nhân dân. đóng góp cống hiến 
nhỏ cúa mình vào sự nghiệp cách mạng vì độc lập tự do của Tổ quốc. vì hạnh phúc của 
nhân dân, vì lý tường xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa". 

Sau buổi lễ, vị Đại tưởng trẻ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
và mọi người ngồi quây quần quanh Bác. Bác nhìn tướng Giáp căn dận: '“Việc phong 
tướng cho chú Giáp và các chú khác hôm nay là kết quả biết bao hy sinh chiến đấu của 
đồng bảo, đồng chí.... Các thế hệ đi trước chiến đấu cho độc lập mả sự nghiệp không 
thành. nhắm mắt mà còn chưa thấy độc lập, tự do. Chúng ta ngày nay may mắn hơn, 
nhưng trước mắt còn nhiều khó khăn, Nghĩ tới hàng nghìn, hàng vạn người ngã xuống 
cho ngày hôm nay, chúng ta càng phái cố găng giảnh cho được độc lập. tự do để thỏa 


mân vong linh những người đã khuất”. Kế đến đây, giọng ông lặng đi: “Những lời nói 
tuy mộc mạc của Bác như người cha đổi với những đứa con. cho đến giờ tôi vẫn thấm 
từng lời căn dặn của Người". 

Và tắm Huân chương Sao vàng 

Còn đây là Huân chương Quân công hạng nhất, đây là Huân chương Hỗ Chí 
Minh, tôi được Chủ tịch Hỗ Chí Minh trao Tặng năm 1954. Đây là Huân chương Sao 
vàng. tôi được Nhà nước trao tặng địp sinh nhật lần thứ 80. Tại tướng chậm rãi kê lại: 
"Sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời được hai năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
xét rằng những người có công với nước phải được Chính phủ và Quốc dân nhớ ơn. Hội 
đồng Chính phủ đã ra Sắc lệnh số 58: Sĩ. đặt ra 3 thứ huân chương: Huân chương Sao 
vàng, Huân chương Hồ Chí Minh. ITuân chương Độc lập. Những loại huân chương này 
để dùng thưởng hoặc truy tặng cho đoàn thể hay những người có công với nước với 
dân, cũng có thê đùng tặng các nhân vật ngoại quốc đã có công với nước Việt Nam. Ba 
loại huân chương này đều đo Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tặng. Trong 
đó, Huân chương “Sao vàng” là huân chương quý nhất của nước ta. 

Dây là tắm Huân chương Sao vàng, ông chí tay lên ngực, lặng lẽ cúi xuống 
tháo huân chương trao cho nhân viên báo tảng, ông kẻ lại: “Chiều ngày 20 tháng 8 
năm 1992, tại Phủ chủ tịch. Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam đã tô chức lễ trao Iluân chương Sao vàng cho tôi nhân đị, sinh nhật lần thứ 
80. Chiều hôm dó. tôi đến Phủ chủ tịch sớm hơn giờ trong giấy mời. Đến nơi, tôi đã 
thấy đông đủ các đồng chí: Đỗ Mười. Í ống Bí thư. Ban chấp hành Trung ương Đáng: 
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TOÁN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIÉU VIỆT VÉ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO. 


Phạm Văn Đồng, Có vấn Ban Chấp hành Trung ương Dáng: Võ Văn Kiệt, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch Iiội đồng Bộ trưởng: Lê Quang Đạo. Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ 
tịch Hội đồng Nhà nước. Ngoải ra còn nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị. Ban Bí thư 
Trung ương Đảng. Hội đồng Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc. Sau lời tuyên dương công 
trạng vẻ những thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, 
chống Mỹ và trong công cuộc báo vệ Tô quốc, đồng chí Nguyễn Việt Dũng. Tổng thư 
ký Llội đồng Nhà nước dọc quyết định tặng thưởng của Hội dồng Nhà nước. Chủ tịch 
Hội dồng Nhà nước Võ Chí Công thay mặt Hội đồng Nhà nước gắn l luân chương Sao 
vàng lên ngực cho tôi”. 

Hôm đó. cũng như lần nhận Huân chương Quân công hạng nhất, Iuân chương 
Hồ Chí Minh. tôi thực sự xúc động nhớ tới Bác LIề. các vị tiền bối cách mạng, đẳng 
bảo chiến sỹ, các bà mẹ Việt Nam trên cá nước đã hy sinh chiến đấu cho dân tộc đề có 
ngày hôm nay. Công lao cúa cá nhân đủ quan trọng mây cũng chỉ là giọt nước trong 
biển cả. Những tắm huân chương cao quý đỏ vị tướng, giả luôn đeo trên ngực, nơi trái 
tìm mình để luôn nhớ tới lời dạy của Bác lồ: "Người cách mạng phải có đạo đức. 
không có đạo đức thì người tài giói mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. 

Ông năm tay nhân viên Bảo tàng lịch sử Quân sự, căn dặn: '*'Những ky vật quý 
giá nhất của cuộc đời tôi trao cho bảo tảng để góp phần giáo dục truyền thông đựng 
nước và giữ nước của dân tộc ta cho thể hệ tre. Tôi tin tưởng rằng lớp con cháu chúng 
ta sẽ làm sáng mãi phẩm chất "Bộ dội Cụ Hồ”. 

Bá Kiên - Trần Dương 


Trong cuộc đời tham giá cách mạng, hoạt động trong quân đội, Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp có nhiều tên nhưng đồng đội thường gọi ông với cái tên thân mật: 
anh “Văn”. Ông sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911, quê ớ làng An Xá, xã Lậc Thủy, 
huyện LỆ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Thân sinh ông là cụ Võ Nguyên Thân, một gia 
đình nhà nho nghèo yêu nước, đồng đõi khoa bảng. Chuyện kế rằng, vào khoảng 
năm 1946-1947, ở Huế, thực dân Phán bắt được cụ, chúng tra tấn đã man và giam 
cầm cụ tại nhà lao thừa phủ. Tên mật thám Pháp mắng cụ: “Không biết đạy con 
để con đám chống lại quân đội Pháp hùng mạnh”. Cụ cười hiên ngang, vuốt râu 
nói rằng: Tôi đẻ con ra, chưa kịp đạy thì con đã bỏ nhà đi làm cách mệnh. Chừ 
tôi có muốn đạy con thì còn mô mà dạy? Vậy tôi nhờ quân đội Pháp hùng mạnh đi 
bắt giúp con tôi về đây để tôi đạy thử, coi con tôi có chịu nghe không?”. Tên mật 
thám Pháp tức giận, tát cụ và nhốt cụ vào “ca sô âm phú”. Rồi sau đó, chúng đem 
thủ tiêu cụ, bí mật chôn cụ lẫn lộn với thi hài của nhiều người khác bị chúng giết 
hại. Sau này, gia đình, cơ quan không tìm được hài cốt của cụ nữa. 

Lúc còn nhố, trước khi cắp sách đến trường làng, Võ Nguyên Giáp được 
cha dạy chữ ở nhà. Ông thông minh và hiếu học. Năm 13 tuổi, ông vào Huế học 


- 1997 


ĐẠI TƯỞNG, TỎNG TƯ 


ENH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH 


ở trường Quốc học, sau đó học Luật. Ông đỗ bằng cử nhân luật và kinh tế chính 
trị học vào loại ưu (năm 1937). Ông tham gia cách mạng năm 1925, khi đó mới 
14 tuổi. Năm 1929, ông tham gia cái tố Tân Việt Cách mạng Đảng thành Đông 
Dương Cộng sản liên đoàn. Năm 1930, ông bị thực dân Pháp bắt giam vì tham 
gia các cuộc biểu tình chống Pháp. Sau mấy tháng bị cẦm tù, do không có chứng 
cứ, địch buộc phải thả ông ra. Năm 1934, ông kết duyên cùng bà Nguyễn Thị 
Minh Thái, sống ở nhà số 46 phố Nam Ngư, Hà Nội. Sau này, bà bị Pháp bắt và bị 
tra tấn chết trong lao tù của chúng (Sau này Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết hôn 
với bà Đặng Bích Hà, con GS Đặng Thai Mai). Hai người sinh được bốn người 
con: Điện Biên, Hồng Nam, Hòa Bình, Hạnh Phúc. Cộng với người con gái Hồng 
Anh (con của Đại tướng và bà Nguyễn Thị Minh Thái), tướng Giáp có 5 người 
con - PV). Năm 1936-1939, ông tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ Đông 
Dương, là sáng lập viên cúa mặt trận và là Chú tịch Úy ban Báo chí Bắc Kỳ trong 
phong trào Đông Dương đại hội. Năm 1939, với bí đanh Dương Hoài Nam, ông 
cùng đồng chí Phạm Văn Đồng sang Trung Quốc gặn Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. 
Được sự dìu đắt của Người, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sán Đông Dương 
năm 1940. Năm 1941, ông từ Trung Quốc trở về Cao Bằng hoạt động, tham giá 
lập Mặt trận Việt Minh. Từ đó, ông công hiến cả cuộc đời mình vì độc lập, tự do 
cho Tổ quốc... 


258. Vị Đại tướng mê âm nhạc và làm thơ ¿ Nguyễn Iluy Thông // Thanh 
Niên (Online). — 2004. - Ngày 30 tháng 4. (http:/www.thanhnien.com.vn) (Số thứ tự 
trong thư mục 666) 


VỊ ĐẠI TƯỚNG MÊ ÂM NHẠC VÀ LÀM THƠ 


Đại tưởng Võ Nguyên Giáp - một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. là người anh cả thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đã 
góp phần quan trọng làm nên chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu” và 
đại thắng mùa xuân năm 1975. Đại tướng có tài văn, võ, trí, đũng song toàn, giàu tình 
thương với binh sĩ và đồi dào chủ nghĩa nhân văn. 

Chuyện kể rằng: Sau chiến thắng biên giới (1950) trên chặng đường từ Dông 
Khê về Cao Bằng, đêm ấy, lần đầu kể từ ngày đi chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyễn 
Giáp bỗng cảm thấy mệt, đầu óc nặng trĩu. Trước đó, Dại tướng đã từng thức trắng 
11 đêm không ngủ (nhiều đêm ngồi trên lưng ngựa) để cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch 
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tập trung trí tuệ, mưu lược, quyết tâm đánh thăng quân xâm lược. Bất chợt. Đại tướng 
nghe từ một bản nhỏ bên đường văng ra tiếng dàn ghi-ta. khiến: “Tôi ngỡ ngàng cứ 
như lần đầu nghe thấy những âm thanh này. Những âm thanh thật kỳ lạ. Những mệt 
mởi tiêu tan, đầu óc trở nên sáng suốt. Nó giống như một lần leo lên sườn dốc đứng 
ngột ngạt từ Khuôn Chu lên tới đỉnh Tam Dảo. bỗng được tắm mình trong hơi sương 
mát lạnh và luỗng gió lành đây sinh khí nơi non cao. Cũng từ đó tôi yêu âm nhạc. Hình 
như Pythagore, một nhà hiền triết Hy Lập ở thế ký V trước Công nguyên đã nói âm 
nhạc có khả năng thanh lọc tâm hồn con người. thậm chí tác động tới tắt cả những bệnh 
tật trong cơ thể con người”. Thế là Đại tướng cho dừng ngựa, rồi bàn với các chiến sĩ 
đi theo vào bản tìm nhà đân đề nghỉ lại đêm nay, sáng mai dậy sớm đi tiếp và dặn có 
tìm bằng được người vừa đánh dàn. May quá. chẳng bao lâu anh em đã tìm được người 
chiến sĩ trẻ yêu văn nghệ ấy. Anh ôm cây đản ghi-ta bước vào lán, chào mọi người rồi 
cất lên tiếng đàn du dương đề Đại tướng và các chiến sĩ cùng thướng thức. Tiếng đản 
đã mang lại niềm vui và sự thư giãn thoái mái cho các tướng sĩ sau những ngày chiến 
đấu căng thẳng, quyết liệt sống mái với quân thù ở các mặt trận Thất Khê, Đông Khê 
vừa qua. 

Có lẽ chính vì niềm say mê âm nhạc ấy mà san này, dủ bận trăm công ngàn việc 
Đại tướng đã có lúc dành được thời gian để tập chơi đản piano và thưởng thức những 
bản nhạc tuyệt vời của thể giới. 

Điền đáng chú ý nữa là trong cuộc đời binh nghiệp của mình, đã có lần Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp ứng khâu làm thơ. 

Lần ấy vào khoảng giữa năm 1948, sau khi về làm việc xong với các vị lãnh đạo 
Liên khu 10, Đại tướng đi thắng đến huyện Cảm Khê (Phú Thọ) đề gặp gỡ các cán bộ, 
chiến sĩ thuộc các ban Tuyên truyền xung phong vừa mới được thành lập để chuẩn bị 
tiễn vào 4 tỉnh Tây Bắc nhằm xây dựng cơ sở lập chỗ dứng chân, mở rộng căn cử Tây 
Bắc, mở đường quốc tế sang Lào, chuấn bị sau này để tiễn vào Nam. Nhìn những cán 
bộ, chiến sĩ trẻ măng đang hăng hái, sẵn sàng lên đường vào vùng địch tạm chiếm, 
gương mặt rạng rỡ cúa mọi người ánh lên niềm tin tưởng ở thắng lợi, Dại tướng suy 
nghĩ rất lung. Gian khó, hiểm nghèo. bệnh tật. đói rét đang chờ họ. Đại tướng đã nói 
chuyện, tiếp thêm cho anh em sức mạnh mới. trước khi “qua miễn Tây Bắc" giải phóng 
đồng bào các dân tộc thoát khói ách đọa đây dưới gót giày xâm lược. thực hiện xuất 
sắc nhiệm vụ xây dựng tỐI Cơ sớ quần chúng, cắm bằng được lá cờ đỏ sao vàng trên 
đất Diện Biên Phủ. 

Chính trong không khí của buôi chia tay, lưu luyễn tiễn đưa anh em lên dường 
vào nơi xa xôi, nguy hiểm ấy. Dại tướng Võ Nguyên Giáp đã xúc động làm mấy câu 
thơ sau đây tặng các chiến sĩ: 


-—— ĐẠI TƯỚNG. TỎNG TU.LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP.- VL TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH... — 
Sông Đà, sông M1ã uốn đồng 
Ghênh rêu, thác bạc ghỉ công anh hào 
Con vàn ”? tưng cánh bay cao 
Ngọn cò chỉ hướng, ngôi sao dân đường 
Tâm hồn một vị tưởng tài ba thật qua là dạt dào, phong phú... 


(#) Tên loài chìm như con vạc. 


Nguyễn Huy Thông 


259. Võ Nguyên Giáp đưới góc nhìn cúa người viết sử / Dương Trung 
Quốc // Tuổi tré. - 2004. - Ngày 7 tháng 5. Tr. L. 14. (Số thứ tự trong thư mục 667) 


VÕ NGUYÊN GIÁP DƯỚI GÓC NHÌN CỦA 
NGƯỜI VIỆT SỬ 


TT - Kể từ khi tôi tham gia công tác của Hội Sử học Việt Nam. tôi cảng có nhiều 
cơ hội gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và càng bị ông cuôn hút không phải chỉ ớ một 
sự nghiệp quá đỗ sộ của một nhà cách mạng. một vị Tông tư lệnh mà còn ở một phẩm 
cách của một nhà sử học lớn. 

Ông kế cho tôi một đôi ký ức thời trai trẻ rồi đọc thuộc lòng những vẫn thơ hừng 
hực chí khí yêu nước của Phan Bội Châu. Ông kế lại những kỹ niệm về các nhân vật 
lịch sử mà ông từng tiếp xúc như cụ Huỳnh Thúc Kháng, Trần Huy Liệu. Ông đọc 
thuộc từng bài trong sách giáo khoa thư đã nhen nhóm trong lòng ông những bài học 
đầu tiên đạy làm người. Rồi những bài học lịch sử trên bục giảng ở trường tư thục 
Thăng Long. 

Ông muốn nói rằng lịch sử là trỉ thức tạo nên tư cách cúa một con người có ý 
thức về xã hội. Năm 1998, ông cho phép tôi được có mặt trong buổi ông cùng gia đình 
tiếp con trai cô Tông thông Mỹ J.Kennedy. Hôm đó tôi thực sự nhận ra phong cách của 
một ông thầy đạy sử. Chậm rãi và mạch lạc. ông nói với anh bạn trẻ tuôi tác cách ông 
đúng một nửa thế kỷ về lịch sử mỗi quan hệ Việt-Mỹ. 

Ông nói về những mối giao lưu đầu tiên giữa hai xứ sở cách nhau một đại dương 
mà vị tổng thông từng là người khởi thảo Tuyên ngôn độc lập Mỹ đã say mê các giống 
lúa ở Đàng Trong của Đại Việt, đến mối quan hệ Việt - Mỹ khi còn là đồng minh chống 
phát xít Nhật. 


TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIÊU BIEL: VIỆT VẺ ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
= TÊU) an ——CÔNG BỎÓ TRÊNBÁO__ — Ẻ 


Ông chỉ tắm ảnh chụp chung với Bác !Hỗ treo trên tường nhà mình mả nói rằng: 
“Tắm ảnh kia máy người bạn đồng minh Mỹ chụp cho tôi”... Hàm ý vị Đại tướng đánh 
bại quân xâm lược Mỹ muốn nói với những người Mỹ trẻ tuổi rằng quan hệ giữa hai 
nước không chỉ có những trang sử đen tối của chiến tranh. và trang sử đang được viết 
tiếp phải là những trang sử tốt đẹp. Anh con trai của cổ tổng thống Kennedy rất cảm 
động khi nghe vị Đại tướng gợi lại hình ảnh khi cậu ta mới 4 tuổi đã dự đám tang cha 
của mình bị ám sát, và anh ta nói rằng những gì nhận được sau chuyến đi thăm Việt 
Nam và đặc biệt là trong buổi gặp Dại tướng sẽ rất có ích cho bước dường sắp tới khi 
anh ta dự định bắt đầu bước vào chính trường... 

Tôi cũng được quan sát từ khoảng cách rất gần hai cuộc tiếp kiển giữa Dại tướng 
với cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ MeNamara ở Hà Nội (1995 và 1997). Tính thuyết 
phục của vị Đại tướng Việt Nam đối với một nhân vật mà nước Mỹ từng tôn sùng là 
một “bộ óc điện tử” chính là trọng lượng của những băng chứng lịch sứ đanh thép và 
thấm thía. Ông không quên từng chỉ tiết nhưng luôn đặt mọi lý lê của mình khớp với 
những gì lịch sử đã lên tiếng. 

Khi nói chuyện với chúng tôi, những người làm công tác sử học hay đặc biệt là 
với giới trẻ. ông rất hay nhắc đến câu diễn ca mộc mạc của Bác Hồ: “Dân ta phải biết 
sử fa...”. Ông kế rằng đứng trước khả năng phái bắt buộc cầm súng đánh thực dân, 
Bác Hỗ sai người đi tìm cuốn Việt Nam sử lược của Lệ Thần Trần Trọng Kim. khi đó 
là cuốn sách duy nhất biên soạn mạch lạc về lịch sử nước nhà để trao cho các vị lãnh 
đạo cuộc kháng chiến đọc. Không chỉ chí khí của người xưa mà nhiều bài học về cách 
đánh và cách thăng của ông cha chúng ta đem lại những tri thức rất bỏ ích cho cuộc 
chiến đấu ở thế kỹ 20. 


Khác với nhiều nhà hoạt động cách mạng khác, khi buông dần những công 
việc chính trường, ông thật sự dành tâm lực cho việc tổng kết lịch sử và lấy chính trải 
nghiệm của mình đẻ tìm ra những bài học. 

Không kế tới những công trình chính luận đóng góp vào tổng kết sự nghiệp cách 
mạng mà ông là một yến nhân, đặc biệt là tông kết chiến tranh giải phóng và bảo vệ 
Tổ quốc mà ông là tổng tư lệnh, Dại tướng Võ Nguyên Giáp đành rất nhiều công sức 
đề viết hỗi ức của mình. điều mà mọi chính khách hiện đại đều làm. Nhưng khác mọi 
người, ông viết hồi ức với tất cả tình tiết riêng tư, kế cả những rung động tình cảm của 
mình nhưng lại để nói đến cả một dân tộc, một thời đại và một con người mà ông luôn 
coi là người thầy vĩ đại của mình: Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Viết lịch sử hay hỗi ức ông đều luôn đặt lên hàng đầu tính trung thực. Ông có cả 
một *bộ tham mưu” là những người hoạt động khoa học và thực tiễn trong và ngoài 
quân đội sẵn sàng góp ý kiến, sưu tập tư liệu cho ông. Một tỉnh thần tập thê cao cộng 
với một trí tuệ lớn lại luôn cầu thị của ông làm cho các tác phẩm ký tên ông trở thành 
những công trình hoàn chỉnh và có phong cách không trộn lẫn. 
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TỰ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH 


Viết sử ông luôn luôn lấy sự đoản kết là mục tiêu như chính trong thực tiễn cách 
mạng. Tôi không quên một ký niệm: những chương đầu của cuốn sách Tổng hành đinh 
trong mùa xuân đại thắng được ông cho phép đăng trên tạp chí Xưa & Nay của Hội Sử 
học Việt Nam (1995) trước khi sách công bố năm năm. Ở chương kết thúc ông điểm 
không thiểu một ai đã tham gia sự kiện lớn của lịch sử. Ông rất hài lòng khi chúng tôi 
chọn một tắm ánh minh họa là lúc tổng tư lệnh chia tay tông tham mưu trưởng Văn 
Tiên Dũng lên đường vào chiến trường. Hình ánh hai vị tướng thân mật đứng bên một 
cây đào đang nở hoa làm ông rất hải lòng. Sau này khi sách in ông cũng tìm đúng tắm 
ảnh ấy đường như muốn nói lên một diểu gì đó... 

Từ nhân dân mà ra. Những năm tháng kbông thể nảo quên, Chiến dấu giữa vòng 
vây. Diễm hẹn Điện Biên... cho đến Tống hành dinh trong mùa xuân đại thắng là gần 
trọn vẹn cả đời ông. Từ Điện Biên Phú (1954) dến đại thắng mùa xuân (1975) còn một 
khoảng trồng mà ông sẽ phải lắp dây. Cộng với những tác phẩm mang tính tổng kết về 
chiến thăng Điện Biên Phú và tư tưởng II Chí Minh, Dại tướng Võ Nguyên Giáp là 
một tác gia kiệt xuất đã đề lại một di sản thật sự đồ sộ về thế kỷ 20 hào hùng đây thử 
thách. Và chính thế kỷ ấy lại mang đầu ấn của ông như một trong những gương lớn 
nhất làm thay đỏi lịch sử. 

Người nước ngoài khi đánh giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường so sánh 
ông với những nhân vật lớn trong lịch sử nhân loại, đặc biệt là lịch sứ chiến tranh. Họ 
có sự tỉnh tế mà ít khi ta chú ý tới, ví như Bách khoa toàn thư của Mỹ khi nói về quân 
hàm của ông luôn viết rằng Võ Nguyên Giáp là "Dại tướng 5 sao” để nói đến một 
phẩm hàm tột đỉnh, mặc dù trên vai ông luôn luôn là quân hàm mang, bốn ngôi sao năm 
cánh như nhiều vị đại tuớng Việt Nam khác. Giới sử học Việt Nam tự hào có một vị 
tổng tr lệnh là chú tịch đanh dự hội nghẻ nghiệp của mình. 


260. va Nguyên Giáp vị Tống tư lệnh toàn năng: trung tướng, Phó 
giáo sư Hoàng Nghĩa Khánh nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến, trả lời phỏng 
vấn của nhà nghiên cứu Nhật Hoa Khanh / Hoàng Nghĩa Khánh; Nhật Hoa Khanh 
ghi // Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam. - 2004. - Ngày 7 - 31 tháng 1. - Tr. 8, 65. 
(Số thứ tự trong thư mục 668) 


VÕ NGUYÊN GIÁP VỊ TỎNG TƯ LỆNH TOÀN NẴNG 


(Trung tướng, Phó giáo sư Hoàng Nghĩa khánh, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến, 
trả lời phỏng vẫn của nhà nghiên cứu Nhát Hoa Khanh) 


Qua một số vị tướng từng công tác tại Bộ Tông tham mưu. tôi được biết một trong 
những Cục trướng Cục Túc chiến trước đây là Trung tướng Hoàng Nghĩa Khánh. 
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TOÄN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIÊU BIẾU VIÉT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BÁO 


Qua điện thoại, tôi đề nghị Trung tưởng cho tôi đến phỏng vấn hai vấn đề: 

1- Cuộc đời chiến đấu trong quân ngũ của ông. 

2- Cảm nghĩ của ông về Dại tướng Tông tư lệnh Võ Nguyên Giáp nhân các lễ kỷ 
niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phú (tháng 5-2004). 60 năm thành lập Quân đội 
Nhân dân (22--12-2004) và 30 năm giải phóng miền Nam (2005) sắp tới. 

Đúng hẹn, sáng chủ nhật, 16-11-2003, tôi tới nhà riêng Trung tướng (quận Phú 
Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh), 

Căn nhà của ông nằm trong một hém lớn. Một cháu gái giúp việc ra mở công đưa 
tôi vào phòng khách bài trí trang nhã với ảnh Bác Hỗ ở vị trí trang trọng nhất. 

Trung tướng Hoàng Nghĩa Khánh từ cầu thang bước xuống. 

Sau mấy lời thăm hỏi thông thường. ông thân mật nói với tôi: 

- Cuộc đời binh nghiệp của mình cũng chăng có gì đáng viết vì sự đóng góp của 
mình trong quân đội và cách mạng chỉ là hạt cát trong biến cả mênh mông. Sức mạnh 
to lớn Ìà của toàn quân và toàn dân. Tôi không muốn kể về mình, dù ít hay nhiều, cho 
bất cứ nhà báo nào, Nếu muốn viết về tôi, anh chỉ có thế lấy tư liệu qua các đồng chí 
khác. Tốt nhất là đừng viết! Thể thôi, vui lòng nhé! 

Còn về Dại tướng Võ Nguyên Giáp. mình chưa có thời gian chuẩn bị đầy đủ 
nhưng nhớ đến đâu sẽ phát biểu đến đó. 

Ngừng một lái, Trung tướng tự tay nâng chén chè tươi mời tôi uống. 

Giống như gương mặt Trung tướng Nguyễn Thới Bưng khi tiếp tôi cách đây hơn 
một tuần, tương mặt Trung tướng Hoàng Nghĩa Khánh lúc này cũng tươi tỉnh và đây 
vẻ tự hào khi ông nói về Dại tướng Tổng Tư lệnh. 

Băng một giọng khỏe và rõ, ông trình bày chậm rãi: 

- Từ trước đến nay, ở Việt Nam và trên thế giới, dưới nhiều hình thức, biết bao 
người, ở những cương vị khác nhau, đã tân vinh Võ Đại tướng như một nhân vật tuyệt 
vời, đã “ca ngợi Dại tướng hết lời”! Vì vậy, tôi nghĩ mình cũng không có lời nào tốt 
đẹp hơn để nói về Đại tướng. 

Ngưng một lát cho tôi ghỉ kịp, Trung tướng Hoàng Nghĩa Khánh nói tiếp: 

- Trong lòng tôi, ba chữ Võ Nguyên Giáp đã đẻ lại những ấn tượng không bao 
giờ có thể phai nhạt. 

Lần đầu tiên tôi được gặp Võ Dại tướng là khi ra Việt Bắc công tác tại Bộ Tổng 
tư lệnh thời kỳ kháng chiến chống thực đân Pháp. Tại căn cứ địa Việt Bắc, mỗi khi 
được tiếp xúc với Dại tướng Tống tư lệnh, tôi đều nhận rõ ông là một con người rất 
cởi mở, chân tình với cán bộ cấp dưới. đồng thời rất tỉ mỉ và sâu sát trong công việc 
chỉ đạo và chỉ huy. 
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Từ hồi ấy, người ta đã hay gọi Võ Nguyên Giáp là Võ Dại tướng hoặc Tổng Tư 
lệnh hoặc gọi thân mật: anh Văn. Ngay từ những ngày ở Việt Bắc, anh Văn đã gieo 
vào tâm trí tôi hình ảnh một vị Tổng Tư lệnh toàn năng. Đúng như vậy, Võ Đại tưởng 
là một người được Đảng và Bác Hồ giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo chiến lược lại 
Tổng hành dinh và chỉ đạo việc phối hợp tác chiến giữa chiến trường miền Bắc với các 
chiến trường miền Nam, chỉ đạo tác chiến của quân tình nguyện Việt Nam ở Lào và 
Cămpuchia với chiến trường chính. Anh Văn còn là người ra chiến trường trực tiếp chí 
huy các chiến dịch lớn trong kháng chiến chống Pháp (như chiến dịch Biên giới, chiến 
dịch Trần Hưng Đạo ở Trung Du. Hoàng Hoa Thám ở Dông Bắc, Quang Trung ở Hà 
Nam Ninh. chiến dịch Hòa Bình. chiến dịch giái phóng Tây Bắc. Sầm Nưa (Thượng 
Lào) và chiến dịch lịch sử vĩ đại Điện Biên Phủ). 

Tổng Tư lệnh rất chú trọng chỉ đạo vẻ chiến thuật, về cách đánh, Ông trực tiếp 
chỉ huy những trận nhỏ (như Phay Khát và Nà Ngắn) từ bước đầu thành lập đội Việt 
Nam Tuyên truyền Giái phóng quân đến những trận lớn (như Biên Giới) và trận vĩ đại 
Diện Biên Phú. 

Chỉ đạo tác chiến của anh luôn luôn thco sát thực tiễn chiến trường. Hiễu sâu lý 
luận dùng bỉnh (binh pháp) nhưng anh Văn chưa bao piờ áp đụng máy móc lý luận vào 
thực tiễn chiến trường. Từ thực tiễn chiến trường, Dại tướng Võ Nguyên Giáp cùng 
gặp tập thể tướng sĩ bàn bạc và tìm ra cách đánh thích hợp. Trong không ít trường hợp. 
chính anh Văn tự đề xuất ra cách đánh mới khác với ý kiến của số đông. Đó là sự thật 
đã diễn ra ở các chiến dịch Biên giới (1950), Diện Biên Phủ (1954) và một số chiến 
dịch khác trong cuộc chống Mỹ cứu nước. 

Đại tướng Tổng Tư lệnh còn trực tiếp chỉ đạo các chiến trường toàn quốc suốt 
hai cuộc kháng chiến một cách chặt chẽ và có hiệu qua cao. 

Trong kháng chiến chống Pháp, ngay trong khi trực tiếp chỉ huy trận quyết chiến 
chiến lược Điện Biên Phù, đồng chí 'Tổng Tư lệnh vẫn chỉ đạo các chiến trường Nam 
Bộ, Liên Khu 5 (Nam Trung Bộ) và các chiến trường khác để tất cả cùng phối hợp với 
chiến dịch Điện Biên Phủ - chiến dịch lớn nhất. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ? cứu nước, dưới sự chí đạo cao nhất của Bộ 
Chính trị đứng đầu là Tổng Bí thư lê Duân. ngay trong khi theo đối và chỉ đạo giải 
phóng Huế - Đà Nẵng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đề xuất với Bộ Chính trị vẫn đề 
giải phóng các đảo thuộc quần đáo Trường Sa mà quân ngụy đang chiếm giữ và chuẩn 
bị kế hoạch chiến lược cho Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn có rất nhiều kinh nghiệm chí đạo vấn đề làm 
đường, bảo vệ đường, bao đảm giao thông vận tải thông suối trong chiến tranh 

Đồng chí Tổng Tư lệnh nhiều lần nhắn mạnh: có đường mớ: có lực lượng. Có 
đường mới có vũ khí. lương thực, thuốc men. Có đường mới thực hiện được ý định 
chiến dịch, đánh vu hồi và sau lưng địch. Có đường mới giảnh được thăng lợi. 
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Trong những vấn đề trọng yếu cúa mỗi chiến dịch do Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
chí huy hoặc chỉ đạo, bao giờ cũng có vấn đề đường sá, giao thông vận tái. Làm đường 
cho Diện Biên Phủ, làm đường cho Buôn Ma Thuột và Tây Trị Thiên. ..chính là những 
điều quan tâm lớn trong nhiều điều quan tâm lớn của đồng chí Tổng Tư lệnh. 

Chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp đốc thúc vấn để làm đường 
Trưởng Sơn từ năm 1959 và đề xuất vẫn để làm đường Trường Sơn cơ giới từ những 
năm 1965, 1966 trớ đi. đảm bảo cho các chiến dịch chiến lược và chiến dịch lịch sử 
Hồ Chí Minh toàn thắng! 

Trung trỏng Hoàng Nghĩa Khánh chỉ dừng lại một lát chờ tôi ghỉ cho kịp, rồi 
ông nói tiếp với sự hào húng và thán mát: 

-T ổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp thường trăn trở về tình hình chiến trường trong, 
cả nước, về việc xử lý tình hình chiến trường ở cả ba miền trong hai cuộc kháng chiến. 
Tôi biết rõ: có nhiều đêm, đồng chí Tông Tư lệnh ít ngủ hoặc thức trắng vì tình hình 
ở một số chiến trường đang có những diễn biến phức tạp, diễn biến không có lợi cho 
ta. Từ những ngày đầu chỉ đạo Ihủ đô kháng chiến chống Pháp cuối năm 1946 trong 
tình hình “ngàn cân treo sợi tóc”, những ngày đối phó với chiến địch tiến công vào 
căn cứ địa Việt Bắc của quân đội Pháp đến những ngày đêm chiến đấu ở Điện Biên 
Phủ, những ngày theo dõi tác chiến ở Khc Sanh. đường 9 - Nam Lào, và trong các 
chiến dịch Quáng Trị, Tây Nguyên, Bình I.ong (Nam Bộ) 1972, v.v... Tổng Tư lệnh 
đã nhiều đêm mắt ngủ hoặc nhiều lân chảy nước mắt khi nghe báo cáo số lượng cán bộ 
và chiến sĩ bị thương vong quá cao trong một số trận đánh. Chính những đêm đặc biệt 
khó khăn đó đã góp phần quan trọng vào việc giúp Tông Tư lệnh vượt mọi khó khăn 
tìm ra những cách xứ lý tình hình chiến trường tốt nhất. piảm thương vong cho cán, bộ 
chiến sĩ. Nói một cách khác. một c#z nghĩa nhân văn đã thấm sâu vào tâm hồn vị Tổng 
Tư lệnh ngay trong những giờ phút khó khăn nhát của mỗi chiến dịch. 

Đến đây, tôi muốn nhân mạnh một điều: Võ Nguyên Giáp là một vị Tổng Tư 
lệnh có sự quyết đoán sáng suốt, thận trọng và kịp thời. Ö Diện Biên Phù, anh Văn đã 
dễ ra quyết tâm chuyên phương châm chiến dịch từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang 
“đánh chắc, tiến chắc” được Bộ Chính trị và Bác Hỗ đồng ý. Anh còn quyết định cho 
Đại đoàn 308 hành quân nghĩ binh sang Lào đánh lạc hướng Bộ Tổng tham mưu quân 
đội viễn chỉnh Pháp ở Đông Dương. 

Sam khi hỏi tôi có kịp ghỉ không. Trung tưởng Hoàng Nghĩa Khánh nói tiếp, xói 
nội, rành mạch: 

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa là nhà chỉ huy nôi danh về đánh du kích (chiến 
tranh nhân dân dịa phương) và là nhà chỉ huy kiệt xuất về đánh chính quy (chỉ huy tác 
chiến binh chủng hợp thành với nhiều sư đoàn bộ binh và binh vhúng). 

Đồng chí Tống Tư lệnh còn chỉ đạo tài giỏi việc kết hợp chiến tranh du kích 
trong vùng địch hậu với chiến tranh của binh đoàn chủ lực ở mặt trận chính. 
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Trong chiến dịch Hòa Bình chắng hạn. Sự chỉ đạo chiến dịch nảy tiêu biểu cho sự 
kết hợp ở trên. Trong chiến dịch nảy, Dại tướng chỉ đạo phối hợp chiến tranh du kích 
vùng địch hậu (sau lưng địch) với chiến tranh chính quy một cách chặt chẽ giành thắng 
lợi lớn cả "nội ngoại tuyến”. 

Thời gian đó làm phái viên tác chiến, tôi được cầm thư của Tổng Tham mưu 
trưởng kiêm Tham mưu trưởng chiến dịch Hòa Bình Hoàng Văn Thái vào vùng địch 
hậu Liên khu 3 đưa tận tay Đại đoàn trưởng Đại đoàn 320 Văn Tiến Dũng đang chỉ huy 
chiến đấu ở Đông Hưng (thuộc tỉnh Thái Bình). Nội dung lá thư nêu rõ yêu cầu của 
Bộ Tổng tư lệnh chiến dịch Ilòa Bình (do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Tư lệnh) là: 
các đơn vị chủ lực của Đại đoàn 320 hiệp đồng thật tốt với bộ đội địa phương và dân 
quân du kích tiếp tục đây mạnh tiến công trong lòng địch phối hợp thật tốt với mặt trận 
chính (tức mặt trận Hòa Bình) đề ta bao vây và tiêu diệt một bộ phận binh đoàn chủ lực 
(GM) của Pháp đang tập trung và bị bao vây tại thị xã Hòa Bình (đường 6) đồng thời 
lợi dụng thời cơ địch ở đồng bằng yếu và sơ hở. phát triển chiến tranh nhân dân trong 
vùng địch hậu tiêu diệt các đồn bốt ngụy. phá tan ngụy quyền, mở rộng các vùng căn 
cứ du kích và khu du kích. 

Trung tướng lioàng Nghĩa Khánh nhấp một ngụm chè tươi dâm đặc. rỗi nói tiện: 

- Đồng chí Tổng tư lệnh còn chỉ đạo rất tì mì về chiến thuật và về cách đánh cả 
trong kháng chiến chống Pháp lẫn kháng chiến chống MP. 

Năm 1972, ở Quảng Trị, ta nặng vẻ tiền công quân địch phía trước, nhẹ về phòng 
ngự củng cô vùng giải phóng phía sau. vì vậy, khi địch tập trung lực lượng Quân khu 
Í ngụy, có sự chi viện mạnh của không quân, pháo hạm Mỹ bắn đạn pháo lớn từ ngoài 
biển vào tiền hành phản công, quân ta bị đây lùi từ Bắc sông Mỹ Chánh đến Bắc sông 
Thạch Hãn (Quảng Trị) và lũng túng giữa tiễn công và phòng ngự, lúng túng trong việc 
thực hiện phòng ngự như thế nào. 

Tôi. lúc đó là Cục phó Cục Tác chiến làm Tham mưu phó Bộ Tư lệnh chiến dịch 
Quảng Trị, được cử ra báo cáo tình hình với Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp 
tại Tổng hành đinh ở Hà Nội. Đại tướng cho gọi Đại tá Đỗ Trình (lúc đó là Chánh Văn 
phòng Bộ Quốc phòng, nay là Trung tướng) và Thượng tá Dũng Chỉ (sau này là Thiếu 
tướng Cục phó Cục Khoa học Quần sự - Bộ Tông tham mưu) sang nhà khách Bộ Quốc 
phòng (28 Cửu Đông) cùng với Đại tướng nghe tôi báo cáo tình hình tác chiến phòng 
ngự ở Quảng Trị. Sau đó, Đại tướng chỉ thị cho ba chúng tôi cùng ông nghiên cứu vẻ 
việc tô chức phòng ngự ở Bắc sông Thạch Hãn (mặt trận Quảng Trị). Dại tướng yêu 
cầu chúng tôi về cách xây dựng trận dịa phòng ngự lên sơ đồ cho đồng chí Dũng Chỉ 
vào báo cáo với Bộ Tông tư lệnh chiến dịch và xuống trực tiếp phê biến hướng dẫn cho 
các đơn vị tác chiến phòng ngự ở Bắc sông Thạch Hân. Anh Văn nhấn mạnh: phòng 
ngự không phải là bị động đối phó. sợ kẻ địch mạnh tiễn công ta: phòng ngự không 
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phải là sự đổi lập với tiến công. ?ïến công là tr tưởng chỉ đạo trong tác chiến, trong 
chiến dịch và cả trong chiến đấu phòng ngự. Đã phòng ngự là phải xây dựng công sự 
kiên có để kiên cường chiến đấu giữ vững trận địa, nhưng phòng ngự phải kết hợp tiễn 
công nhỏ vào bên sườn sau lưng địch. Khi tương quan lực lượng ta địch thay đồi. ta 
không dủ sức mạnh để tiếp tục tiến công thì phái phòng ngự dễ bảo vệ địa bàn được 
giải phóng, chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị diêu kiện để rồi tiếp tục tiến công. Đây chính 
là sự phân tích sáng suốt của Đại tướng Tổng Tư lệnh. Nhờ đó, về cơ bản không còn 
ai lo ngại khi nói đến "phòng ngự" như trước đây khi địch tiến hành phản công trong 
chiến dịch Quảng, Trị nữa! 

Rõ ràng, Dại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp có đầu óc khoa học trong 
chỉ đạo chiến lược. chỉ đạo chiến dịch và cá chiến thuật, trong chỉ đạo và chỉ huy các 
chiến dịch và trận đánh cụ thế! Rõ ràng, Võ Nguyên Giáp xử lý tình hình chiến trường 
nhanh nhạy và chỉnh xác. 

Bây giờ, tôi xin nói về phong cách làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh 
Văn là một vị Tông chỉ huy quân đội có phong cách làm việc rất sâu sát, tỉ mí và rất 
khoa học. Tổng Tư lệnh đặc biệt chú trọng công tác tham mưu. Ông luôn luôn theo sát 
và giúp đỡ Bộ Tống tham mưu. Ông thường nhắc nhở cán bộ tham mưu chúng tôi phải 
ghi nhớ mọi việc trong đầu óc, hạn chế việc ghi chép trong số tay để thực hiện nguyên 
tắc bảo mật của người cán bộ tham mưu chiến lược. 

Năm 1961, Đại ủy Coong-le (Tào) làm đảo chính ớ Lào. Nứa đêm (khoảng 1 giờ 
sáng), anh Dễ Dức Kiên (Cục trướng Cục Tác chiến) cho gọi tôi (lúc này tà Trưởng 
phòng Tác chiến) sang Nhà Con Rồng (Tông hành dinh trong thành Hà Nội) gặp Dại 
tướng Võ Nguyên Giáp. Dại tướng giao cho tôi nhiệm vụ: sáng sớm từ sân bay Gia 
Lâm, đi nhờ máy bay chở xăng đầu LI2 của Liên Xô sang Lào (theo Liiệp định viện 
trợ của Liên Xô cho Chính phủ Phuma). Trên đường đi Viên-chăn. máy bay sẽ cho tôi 
xuống sân bay Viên-chăn (Bắc Viên-chăn). Tại Văng-viên tôi sẽ truyền tải chỉ thị của 
Quân ủy Trung ương cho các đồng chí chuyên gia của ta (đồng chí Nguyễn Ilòa) và 
đồng chí Khanh (CP 31) giúp đỡ quân Pa-thét Lào và quân Coong-le giữ vững thành 
quả của cuộc đảo chính, phát tiền tiến công về Salaphukhun và giả 


¡ phóng cánh đồng 
Chum (Xiêng Khoảng). Đại tướng nhắc tôi: Phải mặc quân phục giống như các cán bộ 
quân sự Pa-thét Lào. Ông cũng đặn tôi: không được ghi chép gì, chỉ nhắc nhở kỹ các 
vấn đề ông đặn trong óc. bảo đảm tuyệt mật trong chuyến công tác này. 

Một lần khác. năm 1972. tôi ở Quảng Trị ra Tổng hành dinh (trong thành Hà Nội) 
để báo cáo ý kiến của Thượng tướng Văn Tiến Dũng và Bộ Tư lệnh chiến dịch Quảng 
Trị. Tôi được lệnh sang gặp Đại tướng Tông Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ở nhà riêng. Tại 
đây, anh Văn gọi tôi ra vườn hoa phong lan trong khu nhà anh. đi đi lại lại trong vườn 


để nghe tôi báo cáo. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cầm quyền sách ghi chép của tôi và 
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ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH 


nhét vào "xäc cốt” của tôi rồi nói: *Cán bộ tác chiến các cậu hễ báo cáo là phải giở 
sách ra. Khi ghi chép lại là không nhớ gì cả! Cán bộ tham mưu tác chiến phải dùng cái 
“đầu”. Mọi việc phái ghỉ nhớ trong "đầu”, hạn chế việc ghi vào số tay. Rồi vừa đi lại 
trong vườn, ông vừa bảo tôi: nắm được chắc tình hình chiến sự như thế nào, báo cáo 
như thế ấy! Các anh trong mặt trận có ý kiến đề nghị phương án như thế nào. thì báo 
cáo rõ ràng, đúng đắn như thế ấy!" 

Về cường độ lao động. Dại tướng Võ Nguyên Giáp đạt tới một kỹ lục rất cao. Bộ 
óc của Tổng Tư lệnh luôn luôn suy nghĩ, không ngừng suy nghĩ. Ngay cả những khi 
đau yếu, Đại tướng vẫn gọi các cán bộ tác chiến vào bệnh viện 108 đến bên giường báo 
cáo tình hình chiến trường. Đã nhiều lần anh Văn sửa di sửa lại lời văn trong các bức 
điện do anh em tác chiến chuẩn bị sao cho gọn nhất, rõ ràng nhất, dễ hiểu nhất. Có khi 
anh tự tay viết điện vào số mật điện cơ yến và ký tên. 

Trong chiến dịch Quảng Trị (1972), vào lúc tình hình chiến trường căng thăng 
cao độ, giữa đêm, 2 giờ sáng. tôt chứng kiến sự việc Tư lệnh chiến dịch Lê Trọng Tấn 
trong lán Sớ chỉ huy dưới trời mưa tằm tã nghe điện thoại của Tổng Tư lệnh từ Hà 
Nội gọi vào. Hai vành tai đồng chí Lê Trọng "Tấn bị đị ứng cao su ống nghe điện thoại. 
viêm loét có mủ. I,úc đó. tôi ngồi cạnh anh Tần để ghi chép và giúp việc anh Tắn. Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp trong đêm đó. nhiều lần điện đàm với Tư lệnh Lê Trọng Tắn. 
Anh Tấn báo cáo mọi việc theo yêu cầu cúa Tổng Tư lệnh. Tôi nghe rõ lời cúa Tổng 
Tư lệnh. Cứ điện dàm như vậy ba bốn lần trong một đêm, hết lân này sang lần khác, 
lần sau, bao giờ ý kiến của Dại tướng Võ Nguyên Giáp cũng sâu sắc hơn và cụ thể hơn 
lần trước. 

Thung tướng Hoàng Nghĩa Khánh lại uống một ngụm chè tươi rất đặc rồi nói 
tiếp HẸgqÿ, sãy sưa nông nhiệt: 

- Như lúc đầu đã nói, do ít thời gian chuẩn bị cho nên tôi chưa trình bày được đầy 
đủ cảm nghĩ của mình về đồng chí Tống Tư lệnh, 

- Đề kết luận, tôi muốn khẳng định: Đại tướng Võ Nguyên Giáp nắm rất vững tr 
tưởng Hồ Chí Minh về các mặt chính trị, quân sự. ngoại giao, văn hóa, đạo đức, đoàn 
kết v.v... 


Trong cả hai cuộc kháng chiến chỗng Pháp và chẳng Mỹ. dưới sự lãnh đạo của 
Bộ Thống soái Tối cao dứng đầu là Bác Hồ và Tổng Bí thư Trường Chinh (thời chống 
Pháp), Bí thư Thứ nhất (Lê Duẫn) (thời kỳ chống Mỹ). Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
trong cương vị Bí thư Tông Quân ủy (sau này là Quân ủy lrung ương) và cương vị 
Tổng Tư lệnh, đã chỉ đạo và chỉ huy toàn quân thực hiện hoàn toàn thắng lợi các nhiệm 
vụ trọng đại mà Đảng. Chính phủ và nhân dân giao phó. 

Dại tướng Võ Nguyên Giáp có công lao rắt to lớn trong cả hai cuộc kháng chiến 
thân thánh của dân tộc ta chống thực dân Pháp và để quốc Mỹ xâm lược. 
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TOÀN VĂN MỘT SỞ TÀI LIỆU TIỂU BIÊU VIẾT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÔ NGUYÊN GIÁP 
_ CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một con người toàn năng và toàn diện. tài đức vẹn 
toàn. Trong vai trò cao nhất về chính trị và quân sự của toàn quân. Võ Nguyên Giáp chỉ 
đạo các chiến trường toàn quốc và chí huy các chiến dịch lớn giành thắng lợi rực rỡ! 

Trung tưởng, Phó giáo sư Hoàng Nghĩa Khánh dùng lại, gương mặt vẫn đây 
tự hào, vị lão tướng sinh năm 1926 nhìn lên tắm ảnh Bác HỖ treo trước mặt. Lát sau, 
quay sang phía tôi. ông đưa cho tôi mấy tấm ảnh ông đứng cạnh Tổng Tư lệnh Võ 
Nguyên Giáp khi Tổng Tư lệnh thăm chiến trường Quảng Trị ngày sau ngày Quảng Trị 
giải phóng. Ông bảo: Tôi, Hoàng Nghĩa Khánh. đã một thời được vinh dự phục vụ bên 
“vị DẠI TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN mang tên VÕ NGUYÊN GIÁP”! 

Thật bất ngờ, đúng lúc này, tôi thấy đôi mắt Trung tướng Hoàng Nghĩa Khánh 
bễng đỏ hoc chớp chớp và ngắn lệ. Ông im lặng tiễn tôi ra công biệt thự và im lặng 
siết chặt lay tôi. 


Thành phố Hỗ Chỉ Minh, 16-11-2003 


261. Võ Nguyên Giáp: người “chiến sĩ” số 1 / Huy Đức // Tuổi trẻ (On- 
line). - 2004. — Ngày 24 tháng 4. (htip://www.tuoitre.com.vn) (Số thứ tự trong thư 
mục 669) 

VÕ NGUYÊN GIÁP: NGƯỜI “CHIẾN SĨ” SỐ 1 
Huy Đức 


TTCN - "Mỗi lần trở lại Điện Biên Phú, tôi tới nghĩa trang liệt sĩ dưới chân đổi 
A1 thắp nén hương tưởng niệm những người dồng đội đã nằm lại dây. Đứng trước rất 
nhiều ngôi tộ không có tên, tôi hình dung ra anh chiến sĩ trẻ tới chiến trường giữa trận 
đánh, chiến dấu bên những người đồng đội chưa kịp biết tên mình và mình cũng chưa 
Kịp biết là ở đơn Vị nào..." 

*Ái thấu dú Điện Biên! Ái thầu dú Điện Biên!”. Người dân Điện Biên gọi ông 
là “Ái thâu”, từ tiếng Thái dành cho người mà họ kính yêu nhất. Chuyến đi Điện Biên 
Phủ hôm 17-4 vừa qua là chuyền đi được nên nao chờ đợi của Đại tướng. Đã 50 năm 
qua Diện Biên Phủ là một cái gì đó thật thiết tha trong lòng ông. 

Năm 2001, nhân sinh nhật lần 90 của mình, có hai người khách từ Diện Biên 
Phủ được Dại tướng mời về Hà Nội. Đó là hai cụ Bạc Cầm Bóng và Iò Văn Nhay, 
hai người giúp việc thời Đại tướng ở Sớ chỉ huy Mường Phăng. Cụ Bóng về đến IIà 
Nội, vừa bước vào được Dại tướng đón bằng tiếng Thái: “Hoọt lươn te điều tỉ noọng 
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ENH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH - 


căn - Về đây là nhà, đừng khách sáo nhé”. Cụ Bóng chí còn biết ôm lấy vị tướng già 
mà khóc. 

Hai ngày trước chuyến đi lên Điện Biên. Hà Nội mưa. Dại tướng hỏi: “Cậu định 
viết về tôi?”, Ông đưa ra tờ Le Monde, số mới nhất. in chân dung ông trên trang bìa và 
dòng chữ Ma Victoire (Chiến thắng của tôi)”. Ông than phiền: ' Tại sao họ lại viết như 
vậy!". “Điện Biên Phú là chiến thăng của cả dân tộc, cậu đừng viết về tôi”. Cựu tống 
giám đốc Thông tấn xã. ông Đỗ Phượng, kể: Có lần Thông tắn xã muốn xuất bản một 
bộ sách ảnh về ông, nhưng khi xin ý kiến, ông không chịu. Đại tướng nói: "Có biết bao 
anh hùng đã hi sinh. một tắm ánh đề lại cũng không có...”. Thăm Điện Biên Phủ, nơi 
những chiến thắng đang được có găng tái hiện, vẫn thấy ở khóe mắt ông nước mắt. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh năm [911 tại thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện 
Lệ Thủy, Quảng Bình. 

Tướng Giáp kể: “Ông ngoại tôi vốn là một lãnh binh theo nghĩa quân Cần Vương, 
mỗi khi Tây về làng bà ngoại lại phải bỏ mẹ tôi vào quang thúng gánh chạy”. Những 
năm học ở Trường Quốc học Huế. cậu Giáp học rất xuất sắc, thường tới nhà cụ Phan 
Bội Châu đàm đạo và được cụ Phan cho mặc sức sử dụng kho sách của mình. Giáp 
cũng chơi thân với thầy giáo Đặng Thai Mai. Con gái cụ Mai. bà Đặng Bích Hà, sau 
này là phu nhân Đại tướng, kê: "Ba tôi lớn hơn nhà tôi một giáp, nhưng hai người là 
bạn vong niên, rất thân nhau”. 

Năm ông 16 tôi, người Pháp đuổi học anh Nguyễn Chí Điều. một học sinh hơn 
Giáp 3-4 tuổi. Giáp khởi xướng một cuộc bãi khóa để phản đối. Vì sự kiện ấy Giáp bị 
đuổi học. về làng. Anh Nguyễn Chí Diễn đến An Xá tìm Giáp: “Chúng tôi đã lập Đảng 
Tân Việt”. Giáp bảo: ' Tôi đi với anh”. Tham gia Đảng Tân Việt, Võ Nguyên Giáp góp 
phần tích cực đưa Tân Việt tham gia Đông Dương Cộng sản đảng. Vừa hoạt động cho 
Đăng, vừa viết báo Tiếng Dân. vừa tự học. Tháng 10-1930. Giáp bị bắt cùng với thầy 
Dặng Thai Mai và nhiều người khác, trong đó có Nguyễn Thị Quang Thái. em gái nữ 
sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Hơn một năm sau ra tù. thầy Mai bị đuổi khói Trường Quốc 
học, về Vinh sinh sống và hoạt động, Giáp ra theo. Năm thầy Mai ra Hà Nội dạy học ớ 
Trường Thăng Long, Giáp cũng ra Hà Nội. vừa dạy sử ở Thăng Long, vừa tự học lây 
bằng cử nhân luật và kinh tế. Năm đó, cô con gái cưng của thây Mai. Đặng Bích Hà, 
mới chỉ lên bốn, lên năm. 

Năm 1929, 18 tuổi, lần đầu tiên tướng Giáp ra Hà Nội. Một người đồng chí của 
ông ở Tân Việt. ông Nguyễn Văn Tạo, dẫn ông ra Cửa Bắc, thành Hà Nội đề nhìn hai 
vết đạn đại bác của Pháp đánh dấu thành Hà Nội thất thủ. Tướng giữ thành Hoàng liệu 
tự sát. PGS Đặng Bích Hà kẻ: “Lúc dạy học ở Thăng Long, ông Giáp hay đến nhà chơi. 
Ông thường nói về tỉnh thần yêu nước và quá khứ anh hùng. Ông vẫn thường dẫn học 
trò ra đê Giảng Võ coi mộ Francis Garnier: ra Cầu Giấy chỉ cho học sinh mộ Henri 
Rivière để nung nấu họ tỉnh thần chống Pháp". 
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Nhà văn Hữu Mai, người gần gũi và đã tùng chấp bút một số hồi ký của tướng 
Giáp, nói: "Hồi đó, trước tàu đồng súng lớn của giặc Tây, mất nước như lả một định 
mệnh của các nước yếu. Lịch sử trước đó chưa từng có nước phương Đông nào phá 
được một dồn Tây. Nhưng đến Điện Biện Phủ thì nước yếu Việt Nam dã phá được cả 
một tập đoàn cứ điểm”. Điện Biên Phú đã đi vào lịch sử bằng chính chiến thắng trước 
người Pháp chứ không chỉ đi bằng sự tuẫn tiết như Hoàng Diệu. Nguyễn Iri Phương... 
Và, không biết có phải là "một sự an ủi của lịch sử” mà tướng Giáp, sau khi chỉ huy 
trận Điện Biên Phủ, đã vẻ sống trên con phô mang tên vị tướng Hoàng Diệu tuẫn tiết. 

Lần ra Hà Nội năm đó (1929) của Giáp là để bàn với chỉ bộ Vinh và Hà Nội tổ 
chức cho nữ đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đi thoát ly. Theo lời kể của chị Hồng 
Anh, con gái Tướng Giáp: '*Chính vào dịp này. cha tôi lần đầu tiên nphe nhắc đến cái 
tên Nguyễn Thị Quang Thái, cô em gái trẻ. thông minh và rất xinh của Nguyễn Thị 
Minh Khai. Trong chuyến tàu cha tôi trở lại Huế. tới Vinh thì gặp mẹ tôi lên tàu, cùng 
với một nữ sinh Đồng Khánh. Lúc đỏ mẹ tôi mặc áo dài. tóc để xöa. da trắng. gương 
mặt sáng. Nhưng điểm gây ấn tượng với cha tôi nhất là đôi mät". Năm 1935, họ cưới 
nhau. Năm 1940. Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Dồng được tê chức đưa sang Vân 
Nam. Giáp chia tay với người vợ trẻ Nguyễn Thị Quang Thái khi họ vừa có Hồng Anh, 
con gái đâu lòng. Dó là lần chia tay cuối. Sau khi Giáp ra đi, Nguyễn Thị Quang Thái 
bị Pháp bắt và năm 1944 chết trong nhà tù, 

PGS Đặng Bích Hà kế: “Lúc đó (1946) gia đình tôi ở Sầm Sơn. Chính phủ thân 
Nhật mời cha tôi piữ một chức hộ trưởng. Cha tôi không nhận. Ông chuyển ra Hà Nội. 
Anh Giáp tìm tới thăm". Năm ấy. Võ Nguyên Giáp đã không khỏi ngỡ ngàng vì Dặng 
Bích Ilà lúc này không còn là một cô bé con nữa. Cô đã bước sang tuổi 19. đẹp và 
hưởng trọn tỉnh thần giáo dục của người cha, giáo sư Đặng Thai Mai. Mối tình của họ 
đã đưa bà theo ông lên chiến khu, sinh cho ông thêm hai cô gái. và đúng năm 1954 sinh 
hạ người con trai thứ nhất, đặt tên là Võ Điện Biên. Các con ông. kể cả người con gái 
dâu Võ Hồng Anh, phần lớn sống quây quản bên ông trong một ngôi nhà có vườn rộng 
nhưng đỏ đạc thì hình như đã có từ rất lâu rồi. 

Một người cỏ nhiều năm làm việc ở tổng hành dinh (nơi lãnh đạo ta chỉ huy cuộc 
kháng chiến chống Mỹ) thiếu tướng Lê Phi I.ong. cục phó Cục Tác chiến, nói: ''Tôi đã 
thử rất nhiều lần và thấy không đủ sức đê viết nổi chân dung của ông. tướng Giáp". 

Khi phân công trong Đảng. Bác Hồ nói: “Việc quân sự giao cho chú Giáp”. 
Bác Hỗ cũng đã từng cử Võ Nguyên Giáp sang Trung Quốc học quân sự. Nhưng trên 
dường đi, Chiến tranh Thể giới thứ bai đưa người Pháp ở chính quốc vào thế thua, Bác 
thấy thời cơ tới nên gọi ông trở lại. Từ đó ông không có thêm cơ hội để học qua bắt cứ 
một trường lớp quân sự nào. Nhà sử học Dương Trung Quốc, mộc người làm việc khá 
nhiều với tướng Giáp. nói: “Có lẽ những năm dạy sử ở Trường Thăng Long đã hình 
thành nên tư duy quân sự của ông”. 
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._ ĐẠI TƯỚNG, TÔNG TU 


NH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ 1 


 CỦA HÒA BÌNH 


Thiếu tướng Lê Phi long cho rằng: “Ngoài tài năng còn có một yến tổ quan 
trọng khác. ông là một người có đầu óc thực tiễn ghê gớm, luôn tổng kết trong thắng 
trong bại để tìm ra cách đánh mới”. Trone chiến dịch Điện Biên Phủ. Đại tướng đã 
quyết định thay đổi cách đánh từ “đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chậm. thắng 
chắc”. Một quyết định mà theo GS Phan Huy Lê, trở thành nhân tố làm nên Điện Biên 
Phủ. Một quyết định mà theo thượng tướng Lê Trọng Tấn. nếu không đưa ra thì toàn 
bộ lực lượng của ta đã bị "phơi áo” trong lòng chảo Điện Biên rồi. Nhưng quyết định 
đó không chỉ là kết quả cúa “11 ngày đêm trăn trở". Theo thiếu tướng Lê Phi Long. 
kể từ tháng 5-1953 sau trận Nà Sản, Đại tướng đã quyết định thành lập một tổ nghiên 
cứu 24 người nằm trong rừng lim khu căn cứ Định Hóa đề “chuẩn bị lý luận đánh tập 
đoàn cứ điểm”. 

Tướng Giáp là vị tông tư lệnh trực tiếp chỉ huy hai cuộc kháng chiến đi đến thắng 
lợi cuối cùng. Cả hai cuộc chiến ấy ông đều có một “cơ duyên” với thượng tướng Lê 
Trọng Tần. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ. đơn vị do tướng Lê Trọng Tấn chỉ huy đã 
cắm cờ trên nóc hằm tướng De Castrics. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, lúc đầu “cánh 
quân chú yếu” được xác định là Quân đoàn !II. đánh từ Tây Nguyên. Nhưng cuối cùng. 
“Cánh duyên hải” của tướng Lê Trọng Iắn, sau khi nhận được mệnh lệnh "thần tốc” 
trực tiếp từ tướng Giáp, đã tiền thăng vào Sải Gòn cắm cờ trên dinh Dộc Lập vào trưa 
30-4. Tướng Giáp kế lại rằng vào cái buổi trưa lịch sử ấy. sau khi ra nốt những mệnh 
lệnh cuỗi cùng để giải quyết chiến trường, ông đã rời tổng hành dinh, lặng lẽ đi bộ ra 
bờ hồ. Có lẽ đó là những giây phút hạnh phúc nhất của ông. 

Năm 1975. giải phóng miền Nam. Năm 1977. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thôi 
đảm trách Bí thư Quân úy Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, những chức vụ 
mà ông được giao kẻ từ năm 1946. Năm 1982. ông thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị. 
Năm 1983, ông kiêm nhiệm chủ tịch Ủy ban Quốc gia về sinh đẻ có kế hoạch. Cũng 
trong năm 1983 ấy, ông về quê, rồi đi bộ ra chợ Tréo ở huyện I.ệ Thủy, Quảng Bình. 
Đến giữa chợ, ông hỏi: “Bún chợ Tréo chấm ruốc. piờ có còn ngon không?”. Mấy 
người dân quê nghe, òa khóc. 

Đại tướng từng nói với tôi: ''Tôi là một người lạc quan. Dù trong tình huỗng nào 
tôi cũng không thấy buồn phiền". Những người sống và làm việc nhiều năm với ông 
đều có nhận xét như vậy. Nhà văn Hữu Mai nói: "Ngay cả khi sóng gió nhất. ông vẫn 
bình thản như không”. 

Theo lời kể của chị Hồng Anh với nhà báo Lương Bích Ngọc; *Sau những giờ 
làm việc liên tục, ba tôi thư giãn bằng cách chơi đàn piano. Máy năm gần dây ba tôi tập 
thiền và đi bộ nhiều”. Nhưng hơn cả những điều có thể diễn dạt bằng chữ là uy nghi 
không thê chc giấu được cúa ông. Tôi muốn nhắc lại điều tôi đã từng viết trên Tuổi Trẻ: 
Cao hơn cả mọi nghĩ lễ, người dân và các chiến sĩ đã đón ông bằng tất cả lòng ngưỡng 
mộ khôn tả. Lòng ngưỡng mộ, chắc chăn không chỉ của một thể hệ này. 
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TOÀN YĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIẾU VIÉT VỀ DẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
__ CÔNG BÓ TRÊN BẢO. 


*Với 30 năm làm tổng tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất. 
ông đã tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của chiến tranh; khó 
có một vị tướng soái nào có thể so sánh với ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích 
với chiến tranh chính qui ở trình độ cao... Cuộc đời cúa ông Giáp gắn liền với chiến 
đấu và chiến thăng, đã làm ông trỏ thành một trong những thống soái lớn của tất cả 
các thời đại”. 

(Ký giá người Anh Peter Macdonald trong cuốn Giáp, le (deWx guerres 
d Indochine) 

*Ông không chỉ trở thành huyền thoại mà có lẽ còn trở thành một thiên tài quân 
sự lớn nhất thế kỷ 20 và một trong những thiên tài lớn nhất cúa tất các thời đại", 

(Nhà sử học ME Cecil Curry trong cuốn tĩctory at an} cost) 


€9) Võ Nguyên Giáp, trong Hồi ức Điện Biên Phủ. diểm hẹn lịch sử, nói về sức mạnh vô địch 
của chiến tranh nhân dân 


262. Cuộc giao lưu đặc biệt / Hồ Quang Phương // Quân đội Nhân dân. — 
2005, — Ngày 21 tháng 4, — Tr. 2. (Số thứ tự trong thư mục 670) 


CUỘC GIAO LƯU ĐẶC BIỆT 


Hà Quang Phương 


Tối qua (20-4). Nhà hát Lớn Hà Nội chật kín máu xanh quân phục và mảu đỏ. 
màu vàng của huân, huy chương trên ngực của các cựu chiến binh - những người vừa 
là nhân chứng vừa làm riên lịch sử hảo hùng của dân tộc. Giờ đây. họ về họp mặt trong 
sự hân hoan và những phút giây xúc động, Tới dự cuộc giao lưu có đồng chí Trần 
Đình Hoan, ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Trưởng ban tổ chức Trung 
ương; Đại tướng Nguyễn Quyết. nguyên phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước. nguyên 
Chủ nhiệm Tổng cục chính trị; đồng chí Nguyễn Quốc Triệu - Chủ tịch ủy ban nhân 
dân thành phô Hà Nội cùng lãnh đạo các ban ngành.... Đặc biệt, cả hội trường đã đứng 
lên vỗ tay nhiệt liệt khi thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp -- người anh Cả của Quân đội 
Nhân dân Việt Nam xuất hiện. Mặc dù tuổi cao. Đại tướng vẫn đến với chương trình 
giao lưu và bước lên bục phát biếu. 
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NH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỞNG CỦA HÒA BÌNH —_ 


Đại tướng nói: Tôi rắt vui vì được nghe rằng dọc đường hành quân mà đoàn đã đi 
qua đồng bào rất hoan ngênh. Các dòng chí càng đi càng thấy đồng bào phần khơi, tin 
tưởng. Tôi rất mừng. Hoan nghênh thắng lợi bước đầu của các đồng chí. Các đồng chí 
hành quân từ đây đến thành phó Hồ Chí Minh trong lúc toàn Đảng toàn dân đang sôi 
động kỷ niệm chiến thăng vĩ đại nhất trong cuộc chiến tranh dài nhất, khốc liệt nhất, 
đánh thắng hai đễ quốc to, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, tạo nên một kỳ tích 
chưa từng có trên thế giới. Có được thắng lợi huy hoàng như vậy là vì toàn dân, toàn 
quân ta đã tuyệt đối tin tưởng đi theo đường lối của Đăng và Bác Hồ đã lựa chọn, 


Trong suốt cuộc hành trình của đoàn về thành phố mang tên Bác. cho tôi gửi lời 
hỏi thăm đến tất cá đồng bào, chiến sĩ, những người từng là thanh niên xung phong, 
những người đã đưa thóc gạo lên tiền tuyến. thăm hỏi các thương binh, gia đình liệt 
sĩ, gia đỉnh có công với cách mạng. Đáng và Tổ quốc không bao giờ quên công lao hy 
sinh to lớn của họ đề đất nước được thông nhất. 

Rồi Đại tướng đồng đạc tuyên bỏ: Cả thế giới đều công nhận dân tộc Việt Nam 
là dân tộc anh hùng... Cá hội trường lặng đi. Đại tướng đùa vui: “Các đồng chí hoan 
nghênh đi”. Thế là ầm ầm tiếng vỗ tay vang đội. Mọi người đều phấn khởi vì tuy tuổi 
đã cao nhưng Đại tướng còn minh mẫn, hóm hình, Đại tướng vui vẻ nhắc lại những 
kỷ niệm trong ngày lễ độc lập khi dân ta chưa quen vỗ tay, đoàn Chính phủ ra quảng 
trường Ba Đình đẻ tuyên bố độc lập... Đại tướng tươi cười. Không khí ấm cúng như 
trong một buổi gặp gỡ những người anh em trong cùng một gia đình. Trong suốt bài 
phát biểu của Đại tướng. có tới hơn 20 lần các dại biểu vỗ tay biểu thị tình cảm với 
những lời đặn đò rất sâu sắc của Đại tướng. 

Đại tướng nhắc nhớ: "Chúng ta thắng lợi tuy lớn nhưng không được ngủ quên 
trên vòng nguyệt quế. Việt Nam là nước anh hùng nhưng còn nghèo. Với những đề 
quốc to như vậy, với những chuyện tướng không thể làm được mà ta vẫn làm được 
trong quá khứ thì nay. trên mặt trận kinh tế với những nhiệm vụ mới thì toàn dân phải 
đoàn kết phân đầu hết sức để nước Việt Nam ta trở thành một nước anh hùng, giàu 
mạnh, khắc phục bằng được nghèo nàn. Cuộc hành quân này là cuộc hành quân báo 
công, đồng thời là cuộc hành quân phát huy truyền thống trong thời kỳ mới. Tôi mong 
các đồng chí phải cỗ vũ đồng bào cả nước phát huy tỉnh thần anh dũng, tự lực, tự 
cường, thông minh sáng tạo để xây dựng kinh tế. làm giàn cho đất nước. Quyết tâm lớn 
thì những huyễn thoại thời kỳ đổi mới cũng nhất định phải làm đựợc. Việt Nam nhất 
định sẽ trở thành một nước giàu mạnh. tiến kịp các nước phát triển trên thể giới...” 

Vị chỉ huy tối cao. đồng thời cũng là người chiến binh kỳ cựu của quân đội ta kết 
thúc bài phát biểu của mình bằng khâu lệnh dõng dạc, dứt khoát của một người lính: 
Báo cáo hết! Hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay như sắm dậy. 

Chương trình giao lưu cũng được vinh dự đón 8 vị khách mời đặc biệt. Đó là: 
Trung tướng Phạm Xuân Thệ - Tư lệnh Quân khu 1. người năm xưa cùng với đồng đội 
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trực tiếp bắt toàn bộ nội các của Dương Văn Minh phải đầu hàng vô điều kiện; Thiếu 
tướng Mai Năng -- người đã chí huy các chiến sĩ đặc công giải phóng đảo Song Tử 
Tây; bà Ngô Thị Hiếu — nữ tự vệ Hà Nội. đã cùng tổ nữ tự vệ dùng súng phòng không 
tầm thấp, bắn rơi máy bay F111, hiện đại hàng đầu của Mỹ lúc bấy giờ; O du kích nhỏ 
Nguyễn Thị Kim Lai —- người đã từng án giải viên phi công Mỹ cao to hơn mình gấp 
4 lần trong bức ảnh nồi tiếng và đi vào thơ của nhà thơ Tố Hữm: Ông Lê Xuân Chỉnh 
với “Nụ cười Thành cổ Quáng Trị” nỏi tiếng trong bức ảnh của nhà báo Đoàn Công 
Tính — cựu phóng viên báo Quân đội nhân đân: ông Nguyễn Văn Bột — người chỉ huy 
3 tàu phóng lôi nhỏ bé đánh trận đánh đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam. đụng 
đầu với chiến hạm Marốc của Mỹ: vợ chồng thiểu tá Nguyễn Thanh Xuân (tức Bảy 
B) nguyên mẫu cúa nhân vật Sáu lâm trong bộ phim “Biệt động Sài Gòn" và thiếu 
úy Vũ Minh Nghĩa - hai người chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn. Họ bây giờ, những 
người anh hùng, bằng xương bằng thịt đang ngồi dưới ánh đèn sân khấu, trước con 
mắt ngưỡng mộ của những người đồng chí. đồng đội và những khán giả cả nước đang 
theo đôi qua màn ảnh nhỏ. 


Có lẽ. họ cũng không cần phái nói gì nhiều. Những chiến công đã đi vào lịch 
sử, thậm chí đã trở thành huyền thoại của cuộc kháng chiến chống, Mỹ. thống nhất đất 
nước thần thánh của dân tộc đã nói lên tất cả. Họ, có người đã và đang giữ những trọng 
trách trong quân đội. có người về quê làm một người dân bình thường nhưng những 
phẩm chất tết đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ, của người du kích, tự vệ năm xưa thì vẫn 
được giữ nguyên vẹn... 

© du kích nhỏ Nguyễn Thị Kim Lan rất hỗn nhiên kể lại chuyện bắt giặc lái năm 
xưa. Hồi ấy bà chỉ nặng vẻn vẹn 37 kg, còn viên phi công Rô bi-sơn mà bà áp giải 
nặng những 125 kg. Năm 1995, Rô-bi-sơn và vợ quay trở lại Việt Nam đề tìm gặp bà. 
Bà không còn nhận ra ông ta. Nhưng ông ta thì vẫn nhận ra bà. Câu đầu tiên ông ta thết 
ra là: “bà vẫn nhó như ngày xưa”. '”Thật ra lúc Ấy, tôi đã lên được mây ký. Tôi nặng 45 
kg, còn ông ta thì cũng lên tới 150 kg”. 

Ông Lê Xuân Chinh, người ngồi trước một khung cảnh đỗ nát, hoang tàn vì bom 
đạn của kẻ thủ ở mặt trận Quảng Trị, những ngày chiến trận ác liệt nhất, nhưng vẫn giữ 
được nụ cười rạng rỡ, đầy lạc quan, tin tưởng vào tương lai. Sau khí rời quân ngũ đã về 
quê, trở thành một người nông dân bình thường như bao người nông dân khác. Cuộc 
sống mưu sinh tuy nhọc nhăn vất vả nhưng ông vẫn giữ được nụ cười lạc quan thuở 
nào. Ông nói rằng mình vẫn còn may mắn, vì tắt cả những đẳng dội chụp chung trong 
bức ảnh ấy đều đã hy sinh trong 8L ngày đêm ác liệt giữa Thành có. Điều đặc biệt mà 
ban tổ chức vừa mới “tiết lộ” là thông qua chương trình này, công ty cổ phần Mai I.inh 
đã tiếp xúc và cho biết sẽ nhận ông vào làm công doàn của chỉ nhánh của công ty Mai 
Linh trên Điện Biên. Đó thật là một nghĩa cử, một hành động cao đẹp cúa những người 
được sống trong hòa bình, hạnh phúc hôm nay với công lao xương máu cúa những con 
người đã làm nên chiến thắng lịch sử oai hùng năm xưa. 
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Buổi giao lưu khép lại với việc Trung tướng Nguyễn Ân đại điện cho đoàn cựu 
chiến binh đã cùng thiếu tướng Nguyễn Quang Thống, Tổng biên tập báo Quân đội 
nhân dân, trưởng ban tổ chức chương trình, lên trao cờ truyền thống cho đại diện của 
tuổi trẻ thành phố Hà Nội và Quân khu Thủ đô. Lớp cha anh đi trước muốn nhắn nhủ 
với thể hệ trẻ ngày nay rằng, phải luôn phần đấu, không ngại gian nan, phát huy tỉnh 
thần tự lực. tự cường. trí tuệ. sáng tạo. vượt qua mọi khó khăn thử thách để đạt được 
nhiều thắng lợi trong thời kỳ mới. 


263. Đại tướng thăm lại tống hành dinh / Huy Thiêm // Quân đội Nhân 
dân. — 2005. - Ngày 16 tháng 10. - Tr. 1 - 3. (Số thứ tự trong thư mục 671) 


ĐẠI TƯỚNG THĂM LẠI TÓNG HÀNH DINH 


Huy Thiêm 


Sau hôi chuông dài, tôi nhận ra ngay tiếng nói ở đầu dây bên kia là Đại tá Nguyễn 
Huyễn, Bí thư riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh Huyên báo tin cho tôi. Đại 
tướng thăm lại tổng hành dinh. Khắp nơi chờ đợi...và sáng Thu nay, tôi may mắn được 
theo chân Đại tướng đến nơi "lắng hồn núi sông” của ngàn năm Thăng Long - Hà Nội; 
nơi quy tụ nguyên khí quốc gia linh thiêng, huyền diệu này. 

Giáo sư sử học Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam; chị Ngô 
Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ra tận '*Công Thành” đón 
Đại tướng. Đại tướng mặc bộ quân phục còn thơm mùi vải, vằng trần cao tóc bạc 
trắng bước ra khói xe như một ông tiên. Mọi người đứng, sững cả lại. Đại tướng nhìn 
thăng lên “Nhà Con Rồng”. Ông đứng nghiêm như pho tượng. Im lặng đến khó tưởng. 
Không gian tĩnh lặng. Chỉ có tiếng lá rơi và tiếng máy quay phim, chụp ảnh lách 
tách... Lạ quá, vui vậy mà sao mắt ai cũng ngắn lệ. Vài khắc sau. dường như đã nén 
lại được xúc động. Đại tướng quay về phía chúng tôi. nhìn đôn hậu. mọi người ùa lại, 
ai cũng muốn được gần ông hơn. Đi cùng đoàn vào thăm Tổng hành dinh hôm nay còn 
có Trung tướng GS, TS Đỗ Trịnh; Đại tá TS Trần Dộ, Dại tá Nguyễn Đức Đoài; Đại tá 
Sắm Văn Sính... là những người đã từng làm việc lâu năm trong Văn phòng Bộ Quốc 
phòng trước năm 1975. 

Đường như hôm nay Đại tướng khỏe hơn tuổi 95 của mình. Bước qua 9 bậc thềm 
rộng lên nền điện Kính Thiên, cao chừng hơn 2 mét, đứng dưới góc cây muỗm tán lá 


xum suê, Đại tướng chỉ tay về phía bên trái sân, vừa cười vừa nói vui với mọi người : 
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- Dưới ấy có cải hầm, cứ "căng thắng” là chui xuống đây làm việc. 

Để mọi người hiểu rõ hơn, Dại tá 1§ Trần Độ giái thích: 

- Ý Đại tướng nói, những lúc có máy bay địch sắp bắn phá. 

Diểm dầu tiên Đại tướng thăm lại là “Nhà Con Rồng”. Đây là ngôi nhà 2 tầng 7 
gian do Pháp xây dựng từ năm 1886 trên nền địa Kính Thiên, đến nay cơ bản không 
sửa chữa gì. Đứng ở gian giữa. Đại tướng rưng rưng nói: 

- Bác Hỗ từng đến đây 2 lần. 

Trung tướng Đỗ Trinh nói xen vào: 

- Đây cũng chính là phòng họp, phòng giao ban hàng ngày của Quân ủy Trung 
ương. Bộ Tổng tư lệnh từ cuối năm 1954 đến năm 1966. Nhiều quyết sách quan trọng, 
những quyết định lớn vẻ chỉ đạo chiến lược. chiến dịch của Bộ Chính trị. các mệnh 
lệnh, Chỉ thị của Bộ Tổng tư lệnh dều ra đời ở đây và truyền đến toàn quân trên khắp 
các chiến trường cả nước. 

Chỉ vào điểm giữa, phía trên có tắm bản đỗ tác chiến. Trung tưởng Đỗ Trinh nói tiếp: 

- Chễ này anh ngồi chủ trì các cuộc họp. 

Đại tướng nhìn khắp một lượt, Đại tướng nói: 

- Thay đổi nhiều quá không nhận ra được. 

Lên tầng 2 nơi làm việc hàng ngày của Đại tướng, tuy chỉ là một gian phòng 
không. vậy mà Đại tướng vẫn nhớ nơi kê bản. nơi treo bản đồ, nơi đặt máy điện thoại... 
Giáo sư Phan Huy Lê băng qua nói: 

- Tiếc quá, bên trong không còn hiện vật nào. 

Bác Hà, vợ Đại tướng nói nhỏ với giáo sư: 

- Anh Văn vẫn còn giữ chiếc điện thoại. 

Dến cửa căn hằm sâu hun hút, được xây dựng rất hiện đại và kiên cố, có bậc thang 
lên xuống ngay sát chân cầu thang, Trung tướng, GS, TS Đễ Trinh hỏi Dại tướng : 

- Anh có nhớ những ngày làm việc dưới hằm này không? 

Đại tướng nói ngay: 

- Năm 1972. Mỹ dùng máy bay B52 ném bom Hà Nội. Tôi nhận được tin phi công 
Phạm Tuân bắn rơi máy bay B52 ở trong hầm này. Bác Hồ cũng đã vào hằm kiểm tra. 

Lách qua một chậu cây cánh to, Đại tướng sang thăm phòng làm việc của Đại tướng 
Văn Tiến Dũng. "Thấy trong phòng cũng không còn hiện vật gì, Đại tướng không được vui 
lắm. Quay sang đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phế Hà Nội, Đại tướng nói: 

- Nếu hiện vật không còn thì có thẻ phục chế lại, nhưng quan trọng nhất là phải 
phục chế như cũ, để giúp người tham quan thấy được hiện thực lịch sử của thời kỳ đó. 


==== 20]7 =—— 


ĐẠI TƯỚNG. t 


NG TƯ LỆNH VÔ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH 


Đứng sát cửa số tầng hai “Nhà Con Rồng” chỉ sang ngôi nhà 2 tầng đối diện, Đại 
tướng hồi tưởng lại: 

- Kia là nơi làm việc của Cục Tác chiến, Cục Quân lực. Ở đấy có hệ thống bản đỗ 
chiến trường rất quan trọng, không biết hiện nay có còn giữ được không. Còn bên trái 
là nơi làm việc của Cục Quân báo; bên phải là Văn phòng Bộ Quốc phòng... 

Sang ngôi nhà D67, Đại tướng xúc động nhìn bức ánh lớn trco ở giữa phòng 
chính. Đó là bức ảnh hiểm hơi chụp được tại Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng từ ngày 
18-12-1974 đến ngày 8-1-1975. tại chính phòng này, chị Hằng mời Đại tướng ngồi vào 
vị trí chiếc ghế có biến để tên Dại tướng. Đại tướng nói vui: 

- Đẹp quá. nhưng không giống ngày xưa. Cả bản đồ nữa, phục chế chưa được. 
Quay lại phía sau, Đại tướng nói: 

- Chỗ nảy là tô thông tin cơ yếu, mã dịch chỉ thị ngay ở phòng họp. 

Phòng bên trái (phía Đông) rộng khoảng hơn I0m?, là phòng làm việc của Đại 
tướng từ năm 1967 đến sau này. Đầu nhà bên kia là phòng làm việc cúa Dại tướng, 
Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng. Căn phòng có bàn làm việc, máy diện thoại. 
bản uống nước và cả mội chiếc giường cá nhân nữa. Bắt ngờ Đại tướng nói “nằm một 
tí nhé". Rồi ông nằm lên giường. gỗi đầu vào chiếc chăn đơn được ấp vuông vắn, mắt 
lim đim. Đại tướng pha trò: 

~ Hôm nay nằm khác với ngày xưa, vì giường mới hơn. đẹp hơn, êm hơn. nhất là 
lại được nhiều người quay phim, chụp ảnh. 

Tất cả chủng tôi đều cười vui, Dại tướng cũng cười, nhìn ông trẻ ra đến hàng 
chục tuổi. 

Đại tá Sầm Văn Sinh, nguyên là liên lạc, chiến sĩ văn thư của Dại tướng nói với 
tôi, thời ấy ở đây tuyệt đối cắm quay phim, chụp ảnh. Ngồi ở chiếc bàn đặt ở vị trí khí 
xưa ngồi làm việc, Đại tướng viết vào số cảm tưởng. đại ý 


Dây là phòng làm việc của 


tôi trước kia, bản ghế khá đẹp, "mới” nhưng chưa giống với ngày xưa... 

Dại tướng căn đặn Sở Văn hóa thông tin Hà Nội — Cơ quan được giao quản lý. 
bảo tồn khu di tích, nhớ là tại phòng họp nhà D67, cũng như phòng họp hai tầng trên 
nền điện KínhThiên là nơi diễ 


n ra rất nhiều cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị, 
Quân ủy Trung ương và Bộ Tông Tư lệnh về xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, 
xây dựng quân đội nói riêng và quyết định những chiến dịch lớn trong các cuộc kháng 
chiến bảo vệ Tổ quốc. Nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị và tướng lĩnh quân đội đã 
làm việc ở đó. 

Ngược về sân điện Kính Thiên, lên thăm khu nhà 2 tầng, nơi làm việc của Cục 
Tác chiến, Đại tướng đã giành thời gian trao đổi với Đoàn, Đại tướng khăng dịnh rằng: 
Thành cổ Hà Nội là nơi di tích chồng lên di tích. ghi dấu ấn rất nhiều thời đại từ hàng 


TOÁN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIÊU VIỆT VẺ ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
_ CÔNG BÓ T 


ngàn năm. Chúng ta phải coi trọng tất cả các di tích lịch sử của dân tộc. I.ịch sử làm 
nên hiện tại. Tuy nhiên, trong các thời đại của dân tộc thì thời đại Hỗ Chí Minh là thời 
đại vẻ vàng nhất và rực rỡ nhật. Chính vì thế, việc tôn tạo giữ gìn bảo quản di tích lịch 
sử cách mạng là hết sức cần thiết và phải được làm ngay. Vì hiện nay, hầu hết các di 
tích quân sự bên trong không còn hiện vật gắc. phục chế lại thì mới chỉ ước lệ: một số 
nơi chỉ còn phòng không. Cần tô chức một bộ phận liên ngành Quốc phòng - Văn hóa 
với sự tham gia đóng góp của nhiều ngành và nhiều nhà khoa học để có một kế hoạch 
báo quán di tích tổng thể, vừa bảo tôn được các di tích cổ xưa và di tích hiện tại, phán 
ảnh đúng giá trị lịch sử văn hóa của nỏ... 

Đã hơn 1Ï giờ trưa. nắng Thu tròn bóng, giờ phút chỉa tay Đại tướng dưới nền 
điện Kính Thiên diễn ra hết sức cảm động. Ông bật khóc, nước mất chảy đài trên sò 
má, lách theo nếp nhăn thời gian. Chúng tôi cũng không cầm được lòng mình... Đại 
tướng nhớ đến Bác Hồ, nhớ đến những chiến sĩ cách mạng, những đồng chí cùng làm 
việc đã qua đời, nhớ đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhớ đến những đồng đội đã 
anh đũng hy sinh trong kháng chiến trường kỳ của đân tộc để có được thành quá cách 
mạng như hôm nay. 


264. Đại tướng Võ Nguyên Giáp : Nâng cao tầm trí tuệ và sự sắc sáo của 
báo Quân đội nhân dân / Quân Thủy // Quân đội Nhân dân. ~ 2005. ~ Ngày 25 tháng 
10. --Tr. 1,3. (Số thứ tự tron thư mục 672) 

NÂNG CAO TÀM TRÍ TUỆ VÀ SỰ SẮC SÁO 
CỦA BẢO QUẦN ĐỘI NHÂN DÂN 


Cán bộ, phóng viên bảo Quán đội nhán dân mày mắn đã nhiền lần được đến 
thăm. chúc rừng. xin ý kiến chỉ đạo và cả đề nghị Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết 
bài cho Báo... nhưng mỗi lần dến số nhà 30 phố Jloàng Diệu, Hà Nội, chúng tôi 
không khỏi bồi hồi, xúc động. Cuộc gặp nào với Dại tướng cũng thật gần gũi, đầm 
ám, sâu sắc, đầy án tượng. Mỗi lần được gặp, nghe Đại tướng trò chuyện, căn dặn... 
là một lần những người làm báo Quản đội nhân dán như dược tiếp thêm sức mạnh, 
nhiệt huyết, thấy rõ vinh dụ, trách nhiệm của những nhà báo - chiến sĩ trước Dáng, 
Nhà Nước, Quân đội. nhân dân; xứng đáng sự tin yêu, mến mộ của bạn đọc tronp và 
ngoài quân đội. 

Sáng 24 - 10, tiết trời Hà Nội se lạnh, nhưng không khi buối gặp gỡ của Đại 


tướng với đại điện của Đảng ủy, Ban biên tập. cán bộ. phóng viên bảo Quận đổi nhân 
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đân tại nhà riêng của Dại tướng diễn ra thật đầm ấm, cảm động. Bước vào phòng 
khách, Dại tướng ân cần bắt tay từng cán bộ, phóng viên. Thay mặt Đảng ủy, Ban biên 
tập báo Quân đội nhân dân và toàn thể cán bộ, phóng viên, CNV tòa soạn, Đại tá Lê 
Phúc Nguyên. Phó tổng biên tập vẻ Chính trị. Bí thu Đảng úy, kính chúc sức khỏe Dại 
tướng và gia đình; trân trọng kính tặng Đại tướng bó hoa tươi thắm và món quà nhỏ ý 
nghĩa: 10 đầu sách của báo Quân dội nhân dân gồm những bài viết, những tác phẩm 
chọn lọc của cán bộ. phỏng viên. cộng tác viên của toà soạn suốt trong những năm 
chiến tranh và thời bình, vừa được Nhà xuất bản QĐND tuyển chọn. xuất bản nhân kỷ 
niệm 5Š năm ngày Báo Quán dội nhân dân ra số đầu (20-10-1950 — 20-10-2005). Các 
đồng chí Phó tông biên tập I.ê Phúc Nguyên, Hồ Quang Lợi vui mừng báo cáo với Dại 
tướng những thành tích. chiến công. bước trưởng thành, lớn mạnh của báo Quân đội 
nhân đân 55 năm qua. Từ một tờ báo xuất bán trong kháng chiến 4 trang khổ nhỏ, ïn 
den trắng, nay báo Quán đội nhân dân đã có 4 Ấn phẩm: báo Quân đội nhân dân hằng 
ngày 8 trang, Quận đội nhân dán cuỗi tuần, Nguyệt san Sự kiện và nhân chứng, báo 
Quân đội nhân dân điện tử. Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Báo Quân đội nhân dân ra số 
đầu vừa được tổ chức thành công tại Hà Nội, được nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, Quốc hội: các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện các bộ. ban, ngành... quan 
tâm. động viên, chúc mừng, mong tờ báo tiếp tục phát triển, lớn mạnh, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, xứng đáng với sự tin yêu của đông đảo 
bạn đọc trong và nưoài quân đội. Những người làm báo Quận đội nhân dân luôn trân 
trọng. biết ơn sự quan tâm ưu ái, theo dõi. chỉ đạo của Đại tướng đối với tờ báo trong 
nhiêu năm qua. Những bải viết của Dại tướng trên báo Quán đội nhân dân luôn được 
ban biên tập, phóng viên, CNV, chiến sĩ... của tòa soạn và đông đảo bạn đọc đặc biệt 
quan tâm theo dõi, hoan nghẻnh. 

Nét mặt Đại tướng tất vui khi được biết. những năm gân đây, báo Quán đội nhân 
đân có bước tiến bộ, phát triển vượt bậc: nội dung phong phú, đúng định hướng chính 
trị, trình bày đẹp... Đại tướng đặc biệt quan tâm đến số lượng phát hành báo ở từng 
khu vực, vùng miền; mong các ấn phẩm của báo đến với nhiều đối tượng bạn đọc trong 
xã hội. Đại tướng rất vui khi được biết các cơ quan chức năng đang triển khai thực hiện 
chủ trương phát hành báo Quân đôi nhân đân đến cấp xã, phường, đơn vị đân quân tự 
vệ... theo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Dáng và Chính phủ. Được như vậy. hiệu 
quả tuyên truyền của báo sẽ được nâng cao một bước đáng kể, 

Cán bộ. phóng viên trong đoàn thực sự cảm động, tự hào nghe Dại tướng căn dặn: 

- Thành tích rất đáng tự hào, nhưng các đồng chí càng phái thấy rõ vị trí, tầm 
quan trọng cúa báo Quán đội nhân dân - tờ báo có uy tín lớn, ảnh hưởng rộng và luôn 
phản ánh kịp thời, đúng định hướng các chủ trương. chính sách, quan điểm của Đảng, 
Nhà nước đến với [LVT và nhân đân. Ban biên tập, cán bộ, phóng viên tòa soạn phải 
luôn theo dõi. năm chắc các vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước, quân đội. LLVT; 
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tình hình kinh tế - xã hội, sự phát triển của KHKT, vũ khí trang bị mới trên thể giới. 
Đặc biệt, tôi mong muốn từ Ban biên tập đến cán bộ, phóng viên, phải luôn có gắng, 
tranh thủ học tập đẻ nâng cao trình độ, kiến thức toàn điện để có tầm nhìn chiến lược 
về các vấn đề chính trị, quân sự, kinh tế - xã hội văn hóa, khoa học kỹ thuật.... cả trong, 
nước và quốc tế, để định hướng đúng và tô chức tuyên truyền hiệu quả. 

Năm nay đã 94 tuổi, nhưng Dại tướng vẫn rất minh mẫn, say sưa trò chuyện về 
nhiều vấn để trong nước, thế giới. Dại tướng ân cần đặn dò: 

- Quân đội ta thục hiện nhiệm vụ của đội quân chiến dấu, lao động sản xuất và 
công tác. Tình hình thế giới, khu vực có những biến động phức tạp: phải coi trọng 
tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cũng như phản ánh tình hình chính trị, 
kinh tế - xã hội của đất nước, Báo Quán đội nhân dán phải Không ngừng nâng cao chất 
lượng thông tin và mở rộng nội dung thông tin vì báo Quận đội nhân dân không chỉ đi 
vào Quân đội. LLVT mà cả đông đảo quần chúng nhân dân. Trong phạm vi nhiệm vụ 
cúa mình, báo phải tiếp tục nâng cao tầm trí tuệ, sự sắc sáo, có tính chiến dấu cao, xứng 
đáng với vị thế chính trị và sự tin cậy, yêu mến của đông đảo bạn dọc. 

Thời gian như quá ngắn cho cuộc gặp đã được hẹn trước. Đại tướng còn nhiều 
điều muốn nói, muến căn dặn những người làm báo Quân đội nhân dân. Nở ra nụ cười 
đôn hậu, Đại tướng “chốt” lại cuộc gặp bằng một lời căn dặn rất ngăn gọn: “Các đồng 
chí phải làm thế nào để khi trong nước, trên thế giới có vấn đề gì cần quan tâm thì một 
trong những tờ báo mà bạn đọc phải tìm đến trước hết là báo Quân đội nhân dân. Điều 
đó không phải dễ...” 

Chúng tôi hiểu, đó là mong muốn, tình cám, tâm huyết, sự quan tâm, yêu mễn 
và tin tưởng đặc biệt của Dại tướng đối với báo Quán đội nhân dân. Đó cũng là định 
hướng lớn, mục tiêu mà báo phải phấn đấu liên tục, nhất là trong thời đại bùng nỗ 
thông tin và cạnh tranh gay gắt về thông tin hiện nay. Đại tá Lê Phúc Nguyễn thay mặt 
cán bộ, phóng viên báo Quán đội nhân dân chân thành cảm ơn tình cám, sự quan tâm 
cùng những lời căn đặn chân tình của Đại tướng đối với tờ báo và hứa với Dại tướng, 
những người làm báo Quán đội nhân dân sẽ nỗ lực đoàn kết, phán đấu, ra sức học tập 
và rèn luyện; không ngừng nâng cao tầm trí tuệ và sự sắc sảo, thực hiện đúng chức 
năng, tôn chỉ mục đích, đưa báo Quán đội nhân dân phát triển lên một bước mới, xứng 
đáng là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu dược Đảng, Nhà nước, LI.VT tin 
cậy, bạn đọc quý mến. 

Nét bút khoan thai, rõ ràng, trên trang đầu cuỗn sách *50 năm chiến thắng Điện 
Biên Phú” Đại tướng ghi: "Tặng báo Quận đội nhân dân nhân ky niệm 3Š năm ngày 
ra số báo dâu ". Trân trọng đón nhận cuốn sách từ tay Đại tướng, chúng tôi không khỏi 
bồi hồi, xúc động. Càng cám động hơn, khi tiễn đoàn tới tiền sảnh phòng khách, Dại 
tướng bãi tay đầm ấm và không quên: *Gửi lời thăm tất cả anh chị em cán bộ, phỏng 
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viên, CNV tòa soạn và nhớ chuyên các lời chúc đến các chị và các cháu!”. Tình cảm, 


sự quan tâm, ân cần, chủ đáo của vị Tổng tư lệnh đối với những người làm báo Quân 


đội nhân đân thật khó nói hết bằng lời. 


26ŠS.. Thưa Đại tướng, cuộc hành quân an toàn / Đào Văn Sở // Quân đội 
Nhân dân. - 2005. — Ngày 4 tháng 5. — Tr. 2. (Số thứ tự trong thư mục 673) 


THƯA ĐẠI TƯỚNG, CUỘC HÀNH QUẦN AN TOÀN 


Đào Văn Sở 


11: Dến 15 giờ 30 phút chiếu qua (3-5) những cực chiến bình cuối cùng (rong 
đoàn hành quản Tiếp lửa truyền thống “lang mãi khúc quân hành " đã về đến địa 
phương. khăng định cuộc hành quân đã an toàn tuyệt đối. Thát là mội từn vui lớn của 
cả nước! Ban tô chức cuộc hành quân đã vui mừng đến báo cáo với Dại tướng Ứð 
Nguyên Giáp-inh Ca của Quản đội về kết quả của cuộc hành quân. Thành công cua 
cuộc hành quân chắc chắn sẽ còn âm vang. 

Nẵng sớm của ngày cuối mùa khô vàng rực, chói chang nhưng trên những con 
đường trong khuôn viên Nhà khách số T78 (thuộc Ban Tài chính Quản trị Trung ương) 
tại Thành phô IIễ Chí Minh không khí vẫn địu mát, trong lành. Ai cũng nhận ra niềm 
vui trong từng pương mặt của các thành viên Đoàn đại biểu Ban tổ chức cuộc hành 
quân tiếp lửa truyền thống *'Vang mãi khúc quân hành” do Thiếu tướng Nguyễn Quang 
Thống, Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân, Trưởng ban tổ chức dẫn dầu. khi đến 
thăm và báo cáo Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Được thấy Đại tướng cùng phu nhân vẫn khỏe và vui mừng như hôm phát biêu 
tại lễ tiễn đoàn ở Nhà hát lớn Hà Nội, các thành viên trong Đoàn như nhân thêm niềm 
vui. Năm tay Đại tướng thật thân tỉnh. như người lính vừa đánh trận trở về, báo công 
với bậc cha chủ, Thiếu tướng Nguyễn Quang Thống nói: 

- Thưa Dại tướng, thay mặt Đoàn hành quân. tôi xin báo cáo: “Cuộc hành quân 
Tiếp lửa truyền thông đã hoàn thành tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối. đúng như lời 
Đại tướng căn đặn! 

- Tết lắm! Tôi vẫn theo dõi cuộc hành quân. Trước cuộc hành quân, tôi đã căn 


dặn phải dâm bảo an toàn. Rất mừng. Các đồng chỉ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
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này-Dại tướng Võ Nguyên Giáp chậm rãi nói-Chuyến đi có nhiều chuyện cám động 
chứ? Các địa phương đón tiếp có nồng nhiệt không? 

- Thưa Dại tướng, đến các địa phương, Ban tô chức đều chuyên lời căn dặn. 
động viên của Đại tướng. Chuyến đi có rất nhiều chuyện cảm động. Trở lại những nơi 
như Đông Hà, Quảng Trị. anh em trong đoàn và bà con địa phương gặp nhau mừng 
mừng tủi tủi, xúc dộng rơi nước mắt, Suốt dọc đường hành quân từ Đền Hùng vào đến 
Thành phố Hồ Chí Minh. đoàn đều nhận được những tình cảm trân trọng, thân thương 
của chính quyên, nhân dân và các dơn vị LTI.V dành cho đoàn. Fại Buôn Ma Thuột, 
lãnh đạo chính quyền và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên đón đoàn đặc biệt trang 
trọng và xúc động. Tại Bình Dương, còn tổ chức băn pháo hoa khi đón đoàn. Tại Quân 
khu 7, toàn hộ cán bộ lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu đều tổ chức pặp gỡ, đón đoàn nông 
hậu. Thành úy. UBND Thành phố Hồ Chí Minh làm lễ gặp gỡ. giao lưu với doàn ngay 
tại định Thống Nhất, trong ngày 30-4... 

Tôi xin báo cáo với Dại tướng một chuyện vui mà anh em coi là rất linh nghiệm: 
Khi đoàn đến Tây Nguyên. vùng đất đang khô hạn, 6 tháng không mưa bỗng trời đồ 
mưa làm đất trời, có cây tươi mát. Đặc biệt nhất là tại Thành cô Quảng Trị, khi đoàn 
hành quân đến, có một người phụ nữ bỗng dưng nói dưới chân mình có mộ liệt sĩ. Thể 
là đoàn hỗ trợ một phần kinh phí cùng với địa phương đào xới, tìm được ngay tại khu 
vực đó 9 bộ hải cốt liệt sĩ. Có bộ hài cốt xác định được danh tính liệt sĩ. Dó là những 
liệt sĩ hy sinh cách đây dã 33 năm, nay mới tìm được hài cốt. Bởi vậy, Ban tô chức hành 
quân đã sơ bộ đánh giá cuộc hành quân thành công tốt đẹp và khái quát là đạt được 9 
cái nhất: Cảm động nhất; quy mô lớn nhất (1.000 cựu chiến binh, trong dó có 9 quan sĩ 


cấp tướng, 64 anh hùng. hàng trăm dũng sĩ. 


đây đú nhất các quân binh chúng. thanh 
niên xung phong, đân quân tự vệ. các chiên trường...); quãng đường dải nhất (khoảng 


6.000km tính từ nhà của các cựu chiến binh); dài ngày nhất (13 ngày bằng xe cơ giới 


linh nghiệm nhất (tìm được hài cốt và gặp mưa); cả nước quan tâm, theo dõi nhiều 
nhất, Tuy thời gian ngăn nhưng chuẩn bị chủ đáo nhât; an toàn nhật và có ý nghĩa chính 
trị, nhân văn sâu säc nhât. 

~ Tốt lắm! Hoan nghênh các đồng chí- Đại tướng rất vui mừng, vỗ tay khen nượi- 
cuộc hành quân còn mang một ý nghĩa rất lớn là thê hiện tỉnh thần đoàn kết. Nam-Bắc 
là anh em một nhà. 

Một thành viên trong đoàn thưa Đại tướng: 


- Thưa Đại tướng, cả nước ta còn rất nhiều cựu chiến binh chưa được hành quân 
thăm lại chiến trường xưa. Ban tô chức có thể còn xin phép Nhà nước tổ chức nhiều 
cuộc hành quân nữa. 
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Đại tướng khẽ gật đầu, nói: 

- Tốt lắm! 

Đại tá Nguyễn Huyên, thư ký của Dại tướng nói với anh em trong đoàn: 

- Tôi chỉ tiếc là buổi lễ kỳ niệm 30 năm ngày toàn thắng tại Thành phố Hồ Chí 
Minh không mời được hết các CCB trong đoàn hành quân dự lễ nếu được nhiều thì 
buổi lễ sẽ trang trọng hơn, mang ý nghĩa lớn hơn... 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Thống tiếp lời: 

- Ban tô chức chúng tôi rất thông cảm với Thành phố Hồ Chí Minh. Số người 
dự lễ quá đông nên không thể bố trí cho 1.000 cựu chiến binh đến ngôi hoặc đứng đự 
buổi lễ... 

Sau khi ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đẳng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty 
cố phần Mai Linh trao tặng Đại tướng bức tranh lớn ghi lại hình ảnh các tướng lĩnh 
cùng Ban lãnh đạo Công ty Mai L.inh tại lòng chảo Điện Biên Phủ, tháng 5-2004, lồng 
với hình Đại tướng vẫy tay đón đoàn từ Diện Biên về lại Hà Nội. Ông nói riêng với 
chúng tôi: 

- Từ thành công của cuộc tô chức cho các cựu chiến binh lên thăm Điện Biên 
Phú đã khiến tôi nảy ra ý tưởng tổ chức cuộc hành quân này. Bởi vậy, sau khi trao đổi 
ý tưởng với các đồng chí trong Ban biên tập báo Quân đội nhân dân, Công ty chúng 
tôi tập trung mọi nỗ lực để sớm làm các công tác chuẩn bị. Chúng tôi đự kiến cú năm 
lẻ thì tổ chức đoàn hành quân từ Thành phố Hồ Chí Minh về cây đa Tân Trào và năm 
chẵn thì lại hành quân từ Đền Hùng vào Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ cùng. 
báo Quân đội nhân dân vận động các đơn vị bạn tài trợ đề tổ chức các hành quân chu 
đáo, trang trọng và an toàn. 

- Thượng tá Nguyễn Huy Chương. Phó Trưởng đại diện Tổng công ty Viễn thông 
Quân đội nói với chúng tôi rằng: Những năm qua, Viettel đã phối hợp với báo Quân 
đội nhân dân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội sân sắc. Từ thắng 
lợi của cuộc hành quân này, chắc chắn mối quan hệ của các đơn vị đồng tổ chức sẽ tốt 
hơn và sẽ có nhiều hoạt động bỏ ích, thiết thực hơn, 

Đại điện Ban tổ chức cuộc hành quân (báo Quân đội nhân dân, Công ty cỗ phần 
Mai Linh và Viettel) đã chụp ánh kỷ niệm với Dại tướng Võ Nguyên Giáp — người Anh 
Cả của Quân đội — trong niềm vui của những người vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
thục hiện tốt lời căn đặn của Đại tướng về cuộc hành quân lịch sử này. 


==>= 2024 ==== 


TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỆU BIÊU VIỆT VẼ DẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


266. Tướng Giáp qua con mắt một nhà nghiên cứu lịch sử quân sự Mỹ : 
trích từ cuốn “Võ Nguyên Giáp, một thiên tài quân sự” / Cecil B.Currey ; Nguyễn 
Văn Sự dịch // Tiền phong (Online). - 2005. — Ngày 20 tháng §. (http://www-.tien- 
phong.vn) (Số thứ tự trong thư mục 674) 


TƯỚNG GIÁP QUA CON MẮT MỘT NHÀ 
NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ QUÂN SỰ MỸ 


Nhân dịp sinh nhật lần thứ 95 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xin trân 
trọng giới thiện một phần trong cuỗn sách “Võ Nguyên Giáp, một thiên tài quân 
sự” của chuyên gia nghiên cứu lịch sử người Mỹ Cecil B.Currey. 

Ông Cecil B. Curry, một trong những chuyên gia nghiên cứu lịch sử quân sự 
đương đại của Mỹ, đã giảng dạy lịch sử trong ba mươi năm tại trường Dại học bang 
Nam Florida, là tác giả của ba cuốn sách về chiến tranh Việt Nam. 

Chúng tôi lược dịch phần két luận trong cuỗn sách nhan đề Võ Nguyên Giáp, một 
thiên tải quân sự của ông xuất bản tại Mỹ năm 1997, đã được dịch sang tiếng Pháp ấn 
hành ở Paris năm 2003 và cũng đã được dịch sang Trung văn xuất bản ở Bắc Kinh... 

..Cuộc đời chỉ huy quân sự của ông trải dải từ tháng Chạp năm 1944, ngày 
thành lập hạt gióng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam - đội Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân - đến tháng 2/1980. ông thôi giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. 
hiện nhiên ông vẫn là người có uy tín nhất trong địa hạt quân sự ở Việt Nam. 

Trải qua năm tháng, ông đã trở thành không những là một huyền thoại mà còn là 
một thiên tài quân sự của thế kỷ XX. Không phải chỉ do tải cằm quân xuất sắc. để ra 
những chiến lược hiệu nghiệm đánh bại những danh tướng hàng đầu của Pháp và Mỹ 
trong suốt ba mươi năm chiến đấu liên tục. 


Cứ nhìn vào thành tích của ông, ông là vị tướng lĩnh chiến đấu chống kẻ thủ bắt 
dầu từ một hoàn cảnh yếu kém trầm trọng: thiểu trang bị, vũ khí thiếu nguồn tài chính, 
bắt đầu từ không có quân đội, vậy mà vẫn có thể đánh thắng liên tiếp từ quân Nhật đến 
quân đội của Pháp, để quốc thuộc địa thứ hai và Hoa Kỳ. 


Trong hơn 30 năm ông đã xây dựng một đội quân hùng hậu và đã g giành chiến 
thắng bắt đầu từ con số 0 và làm được điều đó trong một đất nước nghèo nản, thiểu 
thôn phương tiện và cá trong điều kiện chiến tranh kéo dài, sự uy hiếp nặng nề của các 
thế lực thù địch bên ngoài cùng với những khuyết điểm chủ quan trong sự quản lý đất 
nước. Đằng sau mỗi thắng lợi người ta thấy tướng Giáp là nguồn động lực. Quá trình 
công tác của ông và kết quả đạt phi thường. chính cải đó tạo nên thiên tải quân sự. 

..Không phải trận nào, tướng Giáp cũng thắng. Tuy nhiên sự sáng suốt của ông 
và những phán đoán quân sự của ông thường là đúng và đối với một cựu giáo sư lịch 
sử không được đào tạo chính quy về quân sự thì đó là điều phi thường! 


ÊN GIÁP -VỊ TUÔ 


3, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGL 


A HÒA BÌNH 


Cũng như Gcorge Washington và Nathanael Greene ở Mỹ ông đã học những 
kiến thức cơ bản về chiến tranh khi phải tiến hành chiến tranh. Ông đã tự đảo tạo như 
thể, khi đọc sách hoặc khi bắt tay vào làm. Sách vở không phái là sự trợ giúp lớn lao 
lúc đầu. 

Trước khi rút vào hoạt động bí mật và sang Trung Hoa năm 1940, ông thường 
đến Thư viện Trung ương ở Hà Nội tra cứu Bách khoa toàn thư, ông đã tìm thấy một 
đoạn miều tả lựu đạn và kíp nô. Ñau này ông tâm sự: 'lôi đọc nhưng thật là khó hiểu”. 
Dưới chế độ thực dân. thứ vũ khí duy nhất người đân thuộc địa được cấp giấy phép sử 
dụng là súng săn thì chính ông cũng chỉ được biết trong cuốn Bách khoa toàn thư của 
Pháp. Đoạn văn nói về lựu đạn và kinh nghiệm sử dụng súng săn, như lời ông nói *là 
sự hiểu biết duy nhất của tôi về vũ khí”. 


Tướng 


Giáp là con người thông mình và giàu trí tưởng tượng. ông học quân sự 
trong thực tê. hiện tại chứ không học trong một Viện hàn lâm quân sự nào. Ông chưa 
từng học trường sĩ quan, không qua một trường cao đẳng quân sự nào đo đó không có 
các "giải pháp học đường” mả các học sinh sĩ quan khao khát tìm tòi đẻ khi tốt nghiệp 
được bỏ nhiệm vào một vị trí ®đủúng đẳn”. 

tướng Giáp đề cập các vấn đề không có giả định trước mà các sĩ quan được đảo 
tạo có bài bán thường đem theo họ. Lúc đầu ông tiếp cận vấn đề rất linh hoạt. Mỗi tình 
huống quân sự đặt ra thường đỏi hỏi cách trả lời mới mẻ theo cách vừa làm vừa học. 
vừa làm vừa rút kinh nghiệm. 

Sau nảy trong những năm chống Mỹ, những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực 
tế chiến trường. không theo một giáo trình có sẵn nào. được tổng kết lại thành nguyên 
tắc chỉ đạo, nâng lên thành một học thuyết quân sự mang dâu ấn của riêng ông, được 
chính thức hóa và mọi người chấp nhận. 

Cái độc đáo ban dầu, sau một thời gian trớ thành chân lý phố biến. Chiến tranh 
và lực lượng vũ trang cảng phát triển. tướng Giáp càng phải đào tạo một đội ngũ đông 
đáo cán bộ đưới quyền từ chỗ lúc đầu có khoảng cách đôi khi khá lớn về trình độ so 
với yêu cầu từng giai đoạn phát triển. về sau trở thành những sĩ quan tài ba hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ... 

Quân đội của ông thường tác chiến xa trung tâm chí huy. Ilo chỉ thông tín với 
ông bằng những phương tiện thô sơ không hơn thế kỷ XVIII. Vậy phải tin vào quá 
trình đào tạo của họ, tín vào tính sáng tạo tự chủ của họ trên thục địa. mới piành được 
chiến thăng cuối cùng. 

Những thử thách mà Giáp cần phải vượt qua đã khiến ông trở thành bậc thây về 


chiến th uật, về 


âu cân. và về chiên lược. Về mặt chiên lược, tướng Giáp đã chứng 
minh sự cân thiệt phái kết hợp mục tiêu chính trị với hoạt động quân sự. xác định cho 
Sĩ quan và quân sĩ của ông lý tường chính nghĩa của cuộc chiên tranh giải phóng. tạo 


nên sức mạnh tính thân của quân đội và niềm tin sắt đá vào thăng lợi cuối củng... 
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TOÀN VĂN MỘT SỞ TÀI LIỆU TIỂU BIÊU VIẾT VẼ ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


G BỘ TRÊN BẢO _ 


Còn vẻ hậu cần, tronp những năm đầu, ông đã đưa được những dại đoàn quân 
chính quy đến chiến trường đề chống lại quân Pháp bằng cách sử dụng một hệ thống 
giao thông còn thô sơ hơn César thời cô đại. Những dân công. những người lính đi bộ 
lên đường hàng nghìn cây số để dến chiến trường. [lọ mang vác không dưới nửa tạ 
hàng trên lưng, leo những cái dốc nghiêng trên 40°, vượt qua những con suối lũ. bị thú 
dữ. rắn rết. côn trùng quấy rày, ăn không đủ no. còn bị những cơn sốt rét rừng hành hạ. 
không kề mỗi bước di trên con đường vạn đặm. tính mạng luôn luôn bị de dọa vì những 
cuộc bắn phá của máy bay địch. 

Đối với những gì đã đạt được như thể người ta thừa nhận Giáp có tài tô chức hậu 
cần nhưng ở phương Tây ít người muốn nhìn nhận tầm vĩ đại về chiến thuật và chiến 
lược của ông. Ngày 7/2/1991 tại cuộc gấp gỡ các chuyên gia nghiên cứu về quân sự 
ở Atlanta (Hoa KỲ) người ta còn miêu tả ông như một thiên tài về hậu cần nhưng tầm 
thường về chiến thuật và chiến lược. Đúng là chuyện nực cười, 

Một nhà chiến thuật bậc thầy là người tỏ ra có tài mưu lược, hiết tổ chức chiến 
dấu một cách khôn khéo. có hiệu suất chiến dấu cao. biết đánh thắng ké địch nổi trội 
hơn. đa dạng hơn. Tướng Giáp là con người như thể. 

Một chiến lược gia bậc thầy, đó là con người có thể vượt qua những thảm họa 
tiêm ấn, rút ra những bài học sau những lần thất bại. Giáp là con người không thiếu 
những cách làm như thế. Những chiến dịch không thành công trong thời kỳ đầu cuộc 
chiến tranh chỗng Pháp đã dạy cho ông cách chỉ huy như thế nào. cách điều động binh 
lực ra sao để giảnh chiến thắng. 

Một chiến lược gia bậc thấy là con người có thể hiểu rõ được ké dịch, khai thác 
những nhược diễm cúa đối phương, nắm được bản chất toàn bộ cuộc chiến. Giáp là con 
người như thế. Những người dân đã trở thành những chiến binh không dược biết đến. 
chính họ làm cho kẻ địch bị hao mòn. mệt mỏi. làm cán cân lực lượng ngả dần về phía 
họ... Nhưng không phải tất cả chỉ có thế. Giáp biết tránh né hình thái "chiến tranh vi 
chiến tranh” mà cả hai dịch thủ chính của ông đều cố giương ra để ông phải sập bẫy. 

lướng Giáp viết: "Chúng tôi cho rằng chiến lược chiến tranh của chúng tôi 
không phải chỉ liên quan đến những công việc thuần túy quân sự. Chiến tranh phải là 
một chiến lược tông thể. kết hợp nhiều yếu tô khác nhau. Mục dích chính trị là căn 
bản. Quân dội không phải chí có nhiệm vụ chiến dấu mà phái giáo dục quần chúng. 


Như vậy mọi người đều là lính. Tất cả, mỗi làng, mỗi quận huyện là một pháo đài và 


cả nước chúng tôi là một chiến trường rộng lới 

Ong cũng nói: “Chúng tôi tập trung lực lượng ở vùng này hay vùng khác tùy 
thuộc vào điều kiện chính trị chiếm ưu thế từng thời kỳ trong từng giai đoạn. Diễu này 
là một nguyên tắc chiến lược rất quan trọng để tiễn hành chiên tranh toàn dân”. Lòng 
tin vào vai trò của nguyên tử 


cũng quan trọng như đôi với kết quả thực hiện. Lần đầu 


ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LỆNH VÕ NGUY ẾN GIÁP - VỊ TƯỚNG ° UA HÓA BÌNH 


tiên Giáp nhắc dến một trích dẫn khi còn là sinh viên và ông lin rằng mọi sự xảy ra sau 
đó trong cuộc dời ông có nguồn gốc từ nguyên tắc đó, mà ông thường nhớ lại: *Chúng 
tôi ở đây là vì ý nguyện của nhân dân và chúng tôi sẽ không bao giờ lài bước”. 


Năm tháng trôi qua, chiến thắng càng được nhân lên, Giáp càng tỏ ra hiểu rất sâu 
chiến lược của ông. Nhờ trí sáng tạo phong phú và hiểu biết vững vàng các nguyên tắc 
chiến tranh và chiến lược, ông vượt qua một cách đều đặn các địch thủ của ông vốn 
được đào tạo một cách truyền thống hơn. 


Ngay cả trong những lúc khó khăn ông càng tỏ ra điểm tĩnh, linh hoạt, kiên nhẫn 
và ngoan cường. Ông luôn luôn theo đöi động thái của chiến trường, dũng cảm thay 
đổi cách đánh địch để đánh những trận chắc thắng. Ông biết chấp nhận bước lùi tạm 
thời, rút ra những bải học, đề rồi quay trở lại cuộc chiến được chuẩn bị tốt hơn. 

Với tư cách vừa là người giảng dạy vừa là người rèn luyện tướng sĩ, ông tạo cho 
quân đội của ông niềm tin vững chắc vào phẩm chất chỉ huy của ông, phát huy lòng 
dũng cảm đề kháng cự bất kế có lúc dang còn ở thế yếu rõ rệt so với đối phương cũng 
như hun đúc cho họ ý chí hy sinh cho sự nghiệp của đất nước. 

Tướng Giáp năm vững nghệ thuật ' "giữ kín” ý đồ chiến lược để lừa đối phương, 
biết khoét sâu nhược điểm của địch. biết rút quân tránh xung trận trong tình thế bát 
lợi để bảo toàn lực lượng, biết sử dụng yếu tố bất ngờ về thời gian và không gian để 
hạn chế chỗ mạnh nhất thời của đối phương, biết đánh thăng những trận then chốt để 
làm thay đổi tương quan lực lượng xoay chuyền cục diện chiến trường. và khi đã tạo 
đủ thế và lực áp đảo đối phương. ông đã diễm “trúng huyệt" kẻ thủ để giảnh thắng lợi 


cuối cùng. Trong suối chiều dải lịch sử. í1 người giảnh được nhiều chiến tích có tầm 
cỡ ngang với ông... 


267. Chân dung tướng Giáp qua ống kính Trần Hằng / Trần Hồng ` 
Hoàng Nguyên Vũ thực hiện // Người Lao Động. - 2006. — Ngày 19 tháng 08. — Tr. §. 
(Số thứ tự trong thư mục 675) 

CHÂN DUNG TƯỚNG GIÁP QUA ÓNG KÍNH TRẢN HỎNG 
Hoàng Nguyên Vũ thực hiện 


“Tìm nét đẹp đời thường trong vĩ nhân”, đó là lý do mà trong suất 12 năm 
qua anh đi theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp để chí làm một việc chụp hình. 
Ngày 19-8, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trằn ï lồng 


có cuộc triển lãm 95 bức ảnh chân dung đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
nhân mừng thượng thọ 95 tuổi của Đại tướng. 


==== 2028 ==== 


TOÀN VĂN MỌT SỐ TÀI LIỆU TIÊU: BIẾU VIỆT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


Phóng viên: Từng nổi tiếng với những chân dụng mẹ Việt Nam, một đề tài không 
lạ với nhiếp ảnh nhưng dễ gáy cảm động và không cũ. Vậy, cơ duyên nào anh tiếp cận 
và có hàng trăm bức ảnh về Dại tướng Võ Nguyên Giáp, đủ tự tin để tổ chức môi cuộc 
triên lãm? 

- Nghệ sĩ Trần Hồng: Đó là vào năm 1994, khí tôi còn đeo lon trung lá. Vì quá 
mề con người của Dại tướng. tôi đến nhà Đại tướng với tư cách phóng viên xin được 
chụp chân dung nhưng lý do xin chụp của tôi không thuyết phục dược người thư ký. 
Đúng lúc đó, Võ Đại tướng xuất biện. Qua cuộc di thoại gián dị, thân mật. hiểu được 
sự chân thành của tôi, Đại tướng đồng ý cho tôi chụp chân dung ông và còn nói với 
người tbư ký: *“Từ nay, cứ đề cậu ấy vào thăm tôi bắt cứ lúc nào”. 

Rức ánh dầu tiên tôi chụp Đại tướng đang tập thể dục. Tôi ngắm máy bấm đến 
hàng chục cuộn phim, nhưng chọn được đúng 3 tắm thật là “anh cả Mường Phăng” 
nhất, thê hiện được chân dung của một “quan võ” nhưng lại nhân văn. kiên trung như 
con người Dại tướng mà tôi hâm mộ nhái. Đến nay, hàng chục lần đi cùng Dại tướng, 
có lần tôi chụp tới 58 cuốn phim cả màu lẫn đen - trắng và mỗi lần chỉ chọn được 1 -2 
tắm ưng ý. 12 năm như vậy, chụp rất nhiều nhưng đề chọn cũng không phải nhiều lắm, 
hơn 150 bức ảnh về Dại tướng, tôi tự tin nhận thấy mình dã giữ lại được hình ảnh Võ 
Đại tướng trong suốt một quãng đời không quá ngắn và không quá sớm cho một cuộc 
triển lãm. 

Từng & khoáng thời gian, 12 năm. anh thường thích chụp Võ Dại tưởng trong 
hoàn cánh nào? 

Tôi thường chụp vào những lúc sinh hoại, những cuộc gặp gỡ, những chuyến 
thăm đời thường nhất của Đại tướng. 

Nhưng, Đại tướng là một nhân vật thường xuất hiện trong những lỄ nghỉ trọng 


đại, tìn chụp những nét đời thường trong những hoàn cảnh ấy liệu có khó không, 
thưa anh? 

- 12 năm, tôi không đơn thuần chỉ là người chụp ảnh mà tôi hiểu được rất nhiều 
điều thú vị từ Đại tướng. Đó chính là Võ Dại tướng không màu mẻ, hình thức trước 
những cuộc gặp gỡ, cuộc tiếp xúc mang tính sự kiện và là người đễ xúc động. Khi đi 
thăm một bà mẹ Việt Nam anh hùng, những hành động, cử chỉ, ánh mắt của Đại tướng 
thể hiện sự yêu quý, sự xúc động thật sự chứ không phải là kiểu thăm hành chính qua 
loa nên may mắn cho tôi là dù trong trường hợp nào cũng thể hiện được con người thật 
của Dại tướng, có lẽ vì con người này luôn sống thật với chính mình, với cuộc đời. 


Là một người sở trường chụp đặc tả, vậy trên gương mặt của nhân vật, anh 
thường chủ j nhất yếu tô nào? 

- Đôi mắt. Dúng hơn là ánh mắt, ở đó sẽ có tắt cả. Tôi đã từng ghi lại nhiều ánh 
mắt của một số nhân vật. Có những nhân vật như các mẹ Việt Nam, sự hy sinh cao cá, 


lÓNG, TÔNG TU LẸNH VÕ Ni 


YÊN GIÁP - VỊ TƯỜNG CỦA HÒA BÌ 


sự chịu đựng khố dau hiện lên rất rô trong ánh mắt. Nhưng cũng có những nhân vật 
khác. chụp xong tôi không muốn xem nữa vì nhìn ảnh, bản chất lưu manh xảo trá cứ 
lỏ lộ. 

Trong khoảng thời gian dam mê chụp chân dùng Đại tưởng, hăn có những lúc 
Đại nướng không đồng ý cho anh chụp, và ngược lại, có những lúc cảm máy định chụp, 
nhưng anh lại thôi? 

- Rất nhiều là đẳng khác. Tôi nhớ, khi Đại tướng đi tảu chợ vẻ quê. tôi có đi 
cùng. Ăn xong, Đại lướng còn ngậm que tăm, tôi cầm máy chụp. Đại tướng bảo: *Thế 
này mà cậu cũng chụp ä?”. Lúc sau tôi xin phép được chụp lại. Dại tướng bảo: "Giờ 
thì chụp làm gì nữa, sẽ chăng ra ảnh dâu”. Một lần nữa. là khi Đại tướng đi lên cầu 
thang có một người đìu, tôi bấm máy, Dại tướng nói: 'Dừng, không chụp!". Thể đấy, 
Dại tưởng không muốn xuất hiện trước ống kính với một đảng vẻ ôm yếu mà lúc nào 
cũng muốn nhân dân hiểu mình đang rất khóc mạnh. Về phía tôi cũng thế, có những 
lần trong hội nghị. thấy Đại tướng có vẻ mệt. cầm máy lên tôi lại đặt xuống. Với chiếc 
máy ảnh của mình. không phải lúc nào cũng có thẻ bảm máy. kế cả với một nhân vậi. 

Tại sao anh không chọn địa diễm triển lãm là Hà Nội, sẽ được nhiều người biết 
hơn là triển lãm ở Quảng Bình? 

- Quảng Bình là quê hương Võ Đại tướng, tôi chụp ảnh Đại tướng và triển lãm, 
cũng xuất phát từ sự quý trọng một nhân cách. một con người chứ không phải phô 
trương mình. Ở Hà Nội cũng có một số lời mời nhưng tôi còn cân nhắc, có thể tôi sẽ 
triển lãm vào địp 22-12 tới với chỉ 50 tắm nhưng phải là ở Văn Miếu - Quốc Tử Giảm. 
Tôi muốn đặt những tắm chân dung Đại tướng ở hai địa điểm: Quảng Bình và Văn 
Miếu. Có thẻ. một địa điễm nữa là Mường Phăng. 


268. Cùng viết bản nhạc hòa bình thế ký : cuộc gặp giữa Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp và các cựu binh Mỹ / Kim Oanh // Quân đội Nhân dân. - 2006. - Ngày 
18 tháng 12. Tr.7; (/ hup://www.qgdnd.vn/qdnd) (Số thứ tự trong thư mục 676) 


CÙNG VIỆT BẢN NHẠC HÒA BÌNH THẺ KÝ 


Sáng chủ nhật, 17-12, trong căn phòng khách của Dại tướng Võ Nguyên 
Giáp, khá đông các vị khách nước ngoài ngầi chờ được tiếp kiến Đại tướng. Họ là 
những cựu binh Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam, nhưng khi rời cuậc chiến 
đã tích cực phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Mong muốn của họ là một 
lần được gặp Đại tướng, người được ca ngợi là một ngôi sao sáng trên bầu trời về 
tài năng cầm quân đánh giặc, giữ nước. 


TOẦN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIẾU VIẾT VỀ ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
)NG BÓ TRÊN BẢO 


Hiểm khi nào, khách dến thăm Dại tướng Võ Nguyên Giáp phái ngồi chờ bởi lần 


nào cũng vậy, Đại tướng và phụ nhân đền có mặt trong căn phòng khách trước khi các 


vị khách tới. Vậy mà hôm nay, đã quá 10 phút theo kế hoạch, vẫn chưa thấy Đại tướng 
xuât hiện. Ai cũng lo lắng cho sức khỏe của Dại tướng. thậm chí có người đã nghĩ dến 
việc cuộc liếp kiến có thể bị hủy bỏ. Nhưng đúng 10 giờ 10 phút, Dại tướng và phụ 
nhân xuất hiện. Tất cả mọi người đều đứng đậ 


chào Đại tướng. trong lòng trút đi bao 
nổi lo âu và thở phảo nhẹ nhõm: “Đại tướng vẫn khỏe `. 

Gián dị trong bộ quần áo lính. mái tóc bạc in dấu thời gian, Đại tướng vẫy tay 
mời mọi người ngồi xuống. Dưa mắt nhìn những vị khách mà trước đây đã từng đứng 
bên kia chiến tuyến, Dại tướng ân cần nói: "?#ước đây các bạn đến Liệt Nam đê tiễn 
hành cuộc chiến tranh. Hôm nay. các bạn trỏ lại đây dễ tổ chức một cuộc họp hỏa 
bình, Tôi sẵn sàng nghe các bạn nói” 

"Cuộc họp hòa bình” diễn ta trong căn phòng khách nhỏ, gián dị nhưng ấm 
cúng, Trong câu chuyện của các thành viên trong đoàn, người ta nhận thấy sự kính 
trọng, ngưỡng mộ của họ đối với vị tướng tải ba của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 
Đối với họ. Đại tướng là nguồn cám hứng không chỉ của nhân đân Việt Nam mà của 
cả nhân dân thế giới. những người đấu tranh cho côn glý. 

Ngồi trên chiếc xe lăn, chiếc xe đã phải gắn bó kể từ khi bị thương ở chiến trường 
Việt Nam, ông Bốp-bi Mu-lơ, Chủ tịch Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (V VAL), 
đồng chủ nhân giải Nô-ben Hòa bình năm 1997 vị những đóng góp không mệt mỏi 
cho phong trảo chồng sứ dụng mìn sát thương trên toàn thế giới. cho biết chuyến thăm 
Việt Nam cửa đoàn lần nảy là ký niệm 25 năm lần dầu tiên những CCB Mỹ trở lại Việt 
Nam từ năm 1981. “Điều mà tôi rút ra được sau thời giun tham chiến tại Hiệt Nam là 
chúng tạ cần tôn trọng những người ở bên kia chiến tuyển. Trước đây, chúng tỏi đêu 
cho rằng, chúng tôi là đội quán tỉnh nhuệ nhất. có đây đu vũ khí hiện dại đề đánh bai 
đối phương. Nhưng mọi người thấy đất: ngày hóm nay. ở thành phố Hỗ Chí Minh, lá 


cờ tưng bay trên dịnh Độc lập không phải là quốc kỳ Mỹ”, ông Ma-lơ nói. 


Lâu lắm rồi. người ta mới thấy Đại tướng trò chuyện nhiều với các vị khách nước 
ngoài như thế. Có lẽ, nhữn g cảm xúc thời chiến tranh ào ạt trở về trong ký ức vị tướng 
già nên khi được hỏi về cuộc gặp với lộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mác Na-ma-ra. Dại 
tướng kể, Dại tướng đã từng nói với Bộ trưởng Na-ma-ra rằng, vị tướng giỏi nhất ở 
Việt Nam là nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Người Mỹ thua Việt Nam bởi vì 
họ không hiểu dân tộc Việt Nam. Việt Nam là dân tộc có truyền thống nghìn năm văn 
hiển và có niễm tin "Không gì qu# hơn độc lập tự do". Bên cạnh đó, nhân dân Việt 
Nam còn có lãnh tụ Hồ Chí Minh. 

Với lối kế chuyện mạch lạc. đề hiểu, Dại tưởng đã dưa các vị khách đi từ bất 


ngờ này sang bắt ngờ Khác, đặc biệt là câu chuyện vẻ thời kỳ thành lập Quân đội Nhân 
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dân Việt Nam. Ban đầu đội quân chủ lực chỉ có 34 người, nhưng theo lời Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, đội quân lại có tiền đỗ rất lớn lao và thực tế đã chứng mỉnh là Việt Nam đã 
giảnh được chiến thắng. 

Cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi hơn khi ông Mu-lơ đề cập tới việc Quốc hội Mỹ 
vừa thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với Việt Nam. Cha tay bắt 
tay ông Mu-lơ theo phong cách của người lính, Đại tướng nói với ông bằng tiếng Anh: 
TI umderstand English not very bad” (tôi hiểu tiếng Anh không đến nỗi tồi). Phong 
cách của Đại tướng khiến mọi người có mặt càng thêm ngưỡng mộ. 

Đại tướng cho rằng, quan hệ tốt đẹp của hai nước Việt Nam-Mỹ thời gian qua đã 
chứng tó hai bên sẵn sàng "khép lại guá khứ, hướng tới tương lai ”. Tuy nhiên. dì chứng 
chiến tranh vẫn còn để lại tác động nặng nề đến đời sống của người dân Việt Nam, nhất 
là trẻ em bị nhiễm chất độc đa cam/đi-ô-xin. Dại tướng hy vọng rằng, trong thời gian tới, 
VVAF sẽ tiếp tục piúp đỡ Việt Nam piảm nhẹ hậu quả chiến tranh để lại. 

Tỉnh tế và hóm hỉnh, hai nét rất đặc biệt trong tính cách của Đại tướng dã để 
lại ấn tượng sâu sắc với các vị khách. Khi ông Tôm Lếch-kinh-giơ, Trưởng đại điện 
VVAF tại Việt Nam, nói rằng, khi Tướng Giáp đánh bại người Pháp, lúc đó ông mới 
được 4 tuổi, Đại tướng đã hóm hình nói: “7ê hơn báy giờ”. 

Không khí trong căn phòng càng trở nên vui hơn khi Đại tướng hỏi chuyện với 
bà Nan-xi Gríp-phi, có chồng là cựu bình từng tham chiến ở Việt Nam. Khi biết bà là 
nhà viết nhạc, Đại tướng nói: "7ói căng biết viết nhạc. Tôi viết nhạc về hòa bình”. Bà 
Nan-xi đề nghị: “Váy chúng ta cùng viết chung một ban nhạc về hòa bình nhé". Bản 
nhạc hòa bình đó. theo dự đoán của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chắc chắn sẽ vang 
lên trong thế kỷ mới, thế kỷ mà tất cả người dân trên toàn thế giới mong muốn được 
chung sống hòa bình. 

Để bày tỏ lòng mến khách, trước khi chia tay, Đại tướng đã tặng ông Mu-lơ 
cuốn sách "“Tw đrởng HÀ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam” với lời đề 
tặng “7hân tăng ngài Bốp-b¡ Mu-lơ. Chúc ngài khỏe và quan hệ Việt-MŨ ngày càng 
tốt đẹp”. 

Câu chuyện giữa những người lính từng là đối thủ của nhau có lẽ còn nhiều hơn 
nếu đồng hỏ thời gian chạy chậm lại. Nhưng giờ chia tay đã đến. Tạm biệt Đại tướng, 
đoàn cựu binh Mỹ ra về mang theo lời căn đặn của Dại tướng “Để không thua trong 
một cuộc chiến thì tốt hơn hết là không tổ chức chiến tranh". “Ước gì, người Mỹ học 


được bài học này của Việt Nam", ông Mu-lơ nói và vẫy tay chào tạm biệt. 
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260. Cuộc gặp mặt xúc động / Kim Oanh, Thu Trang // Quân đội Nhân dân. 
2006. - Ngày 2 tháng 8. — Tr. 1.7. (Số thứ tự trong thư mục 677) 


CUỘC GẶP MẶT XÚC ĐỘNG 


Kim Oanh và Thu Trang 


Trời Là Nội hôm nay như chiều lòng khách lẫn chủ. Mẫy hôm trước trời mưa 
tầm tâ, vậy mà, chiều nay (1 - 8), trời tạnh mưa, hửng nắng. Trong khuôn viên nơi Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp ở. rất nhiều người đang háo hức chờ đợi vị Tông thông đến 
từ Nam Mỹ để được chứng kiến cuộc pặp mặt hiếm có. Đúng 14 giờ lễ phút, đoàn 
xe chở Tổng thống Vê-nê-xu-ê-]a U-gô Cha-vét cùng các thành viên trong đoàn đã đỗ 
trước tiền sảnh. Tông thống Cha-vét trong bộ com-lê mảu sẵm với cả-vạt màu đỏ từ xe 
bước ra. Dễ dàng nhìn thầy chiếc huy hiệu Bác IIồ được gắn một cách trang trọng trên 
áo của Tông thông U-gô Cha-vét và các thành viên trong đoàn. Đổi với Tổng thống 
U-gô Cha-vét được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những thành công 
của chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này. Chính vì vậy, ngay khi xuống xe ô tô, 
Tổng thống U-gô Cha-vét đã ráo bước rất nhanh, mang sự mong đợi từ Nam Mỹ tới 
đây, dường như Tổng thông Cha-vét muốn tiết kiệm thời gian ít ỏi đề được trò chuyện 
nhiều với Đại tướng. 

Mái tóc bạc in đấu thời gian. phong thái trầm tĩnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
xuất hiện. Tất cả mọi người đều đứng dậy chào Đại tướng. Gật đầu thân thiện, Đại 
tướng ra hiệu cho tất cả mọi người ngồi xuống. Cuộc trò chuyện cới mở được bắt đầu 
bằng lời chào của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Chúc Tổng thống khỏe. Tôi sẵn sàng 
nghe”. Giọng nói của Dại tướng sang sảng và vẫn giữ được phong thái nghiêm trang 
của một người lính năm xưa. Bằng giọng hồ hơi, Tống thống Cha-vét đã giới thiệu 
từng thành viên trong Đoàn. Cũng như Tổng thống của mình. những thành viên trong 
đoàn đều rất ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Căn phòng tiếp khách pần như 
chan chứa tình cảm mà người Vê-nê-xu-ê-la mang từ nửa bên kia trái đất. 

Đối với người dân Mỹ La tỉnh nói chung và người Vê-nê-xu-ê-la nói riêng, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là những vị anh hùng. cũng như vị 
tướng Xi-mông Bö-li-va của Châu Mỹ La tỉnh. Trong cuộc dấu tranh chống chủ nghĩa 
đề quốc, Vê-nê-xu-ê-la đã từng bắt một sĩ quan tình báo Mỹ để đòi tự do cho anh hàng 
Nguyễn Văn Trỗi. Và hôm nay, trong số Đoàn Vê-nê-xu-ê-la, có con trai của một chiến 
sĩ du kích Vê-nê-xu-ê-la đã từng tham gia vụ bắt giữ đó. Dó là ông Ra-pha-en Ra-mi- 
rết Ca-rê-nô. Bộ trưởng Năng lượng và Dầu khí. 

Khác với vẻ dứt khoát thường ngày, trong suốt cuộc trò chuyện với Dại tướng 
Võ Nguyên Giáp, người ta cảm nhận được sự ấm trầm của giọng nói của vị nguyền thủ 
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quốc gia Nam Mỹ. Tổng thống Cha-vét khẳng định rằng, hình ảnh của Đại tướng đã 
in đậm trong trái tìm, khối óc, suy nghĩ và trong cả niềm danh dự không chỉ của riêng 
ông mà của toàn nhân dân Vê-nê-xu-ê-la. Tông thống rất phân khởi khi thấy Đại tướng 
vẫn khỏe mạnh, Đại tướng Võ Nguyên Giá đáp lời: "Cá tôi và Tổng thống còn rất khỏe 
để tiếp tục cống hiến cho đất nước”. Tắt cả mọi người đều vui vẻ trước câu nói này và 
phần nảo giải toá được nỗi lo lắng vì trước đó mọi người đền lo sức khỏe của Dại tướng 
không cho phép có cuộc gặp này. 

Mọi khoảng cách về Không gian và thời gian dược xóa đi trong khi Dại tướng Võ 
Nguyên Giáp và Tổng thông U-gô Cha-vét đều đồng tình: ''Doàn kết sẽ mang lại độc 
lập. hòa bình. hạnh phúc cho nhân dân. Tống thông Cha-vét khăng định rằng, tư tưởng 
"Doàn kết” của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn toàn trùng hợp với tư tưởng của người anh 
hùng Xi-mông Rô-li-va của nhân dân Nam Mỹ và Mỹ La-tinh. Ngay cả những ngày 
cuối cùng của cuộc đời mình. tướng Xi-mông vẫn viết sách kêu gọi sự đoàn kết dân tộc 
và ông đã có câu nói nồi tiếng: “Nếu cái chết của tôi có thể giúp cho sự đoàn kết tăng 
lên được, tôi xin vui lòng được chết". 

Đại tướng đã trao tặng Tống thống Cha-vét bộ sách gồm ba cuốn: 7 tưởng Hà 
Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam; Điện Biên Phu và Dại tướng Võ Nguyên 
Giáp với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cùng lời đề tặng *Thân tặng Dằng chí 
U-gô Cha-vét. chúc quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Vê-nê- 
xu-ê-la ngày càng phát triển”. Nâng nu trong tay những cuốn sách quý, Tổng thông 
Cha-vét xúc động cám ơn Dại tướng. Ông nói: “Những cuốn sách này là kho báu của 
chúng tôi, chúng tôi sẽ đem vẻ nước. Sách không chỉ giảnh cho riêng tôi mà cho cá dân 
tộc Vê-nê-xu-ê-la. Mỗi phút của Đại tướng piành cho chúng tôi là một kho báu, mỗi lời 


nói của Đại tướng là một bài học bồ ích cho chúng tôi. Những cuốn sách này và những 


cuốn sách mà chúng tôi đã được tặng trước đó sẽ trở thành cầm nang cho mỗi cán bộ, 
chiến sĩ Vê-nê-xu-ê-la". Năm mãi bàn tay của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tổng thống 
U-gô Cha-vét chăm chú nghe từng lời của Đại tướng: “Chúng ta không những xuất bản 
sách, mà còn phải hành động”. Lời đặn của Đại tướng thật là sâu sắc. 

Tổng thống Cha-vét đã trân trọng trao tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp thanh 
báo kiếm. Thanh kiếm này được làm phỏng theo thanh kiếm của Tướng Xi-mông Bô- 
li-va mà nhân dân Bô-li-vi-a đã tặng cho ông năm 1824 sau khi ông lãnh đạo cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc khai sinh ra một số nước cộng hòa ở Mỹ La-tinh như 
Cộng hòa Pê-ru, Cộng hòa Cô-lôm-bi-a, Cộng- hỏa Vê-nê-xu-ê-Ìa, Cộng hòa Ê-cu-a- 
đo. Trên mặt thanh kiếm có khắc khuôn mặt của vị vua cuỗi cùng của triều đại In-ca, 
là một người thô dân Anh-điêng của Châu Mỹ và là tổ tiên của người Vê-nê-xu-ê-]a. 
Ngoài ra, trên cán gươm còn khắc quốc huy của Pê-ru và quốc hiệu của Xi-mông Bô- 


1i-va. Chuôi kiếm có nạm 1.500 viên đá quý. 
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Cuộc gặp mặt thật đầm ấm, xúc động. Dường như khái niệm thời gian dã bị lãng 
quên. Thoät cái 45 phút đã trôi qua. đến lúc phải nói lời tạm biệt, Đại trớng Võ Nguyên 
Giáp đã tiễn Tông thống U-gô Cha-vét ra tận xe. Sự ngưỡng mộ chân tình của Tông 
thống U-gô Cha-vét lại ruột lần nữa được bộc lộ khi ông cứ năm bàn tay của Đại tướng 
không muốn rời. 


2|. Cuộc gặp sau 20 năm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Phương Hiểu / 
- ạ 5 gu D E 
Tiên phong. — 2006. - Ngày 29 tháng 3. — Tr. 9 (Số thứ tự trong thư mục 678) 


CUỘC GÁP SAU 20 NĂM VỚI ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


TP - Chúng tôi đến sớm hơn so với giò hẹn gần 1U phút. Xuân Khải ôm bỏ 
hoa lan - loại hoa mà Đại tướng ưa thích - hướng vào trong phòng hỗồi hộp chờ 
đợi bước chân bác Văn. 

Ám áp như người trong nhà 

Không đợi đến đúng giờ. Dại tướng đi ra vui mừng ôm lấy Xuân Khải. Đại tướng 
lần lượt bắt tay từng người. Dại tướng còn để nghị chụp ảnh riêng với Xuân Khải làm 
lưu niệm, Rồi Đại tướng tươi cười nói: “Hoan nghênh cháu đã tới thăm và có lời chúc 
tốt đẹp tới cháu và gia đình..." 

Xuân Khải mừng vui thấy bác Văn vẫn khỏe và mình mẫn. Đại tướng nắm lấy 
tay chị chậm rãi nói: “Cuộc gặp hôm nay như họp mặt người trong nhà. Bây giờ đang 
là mùa xuân đây, mùa khởi đầu một năm, bác chúc cháu mọi điều may mắn”. 

Ấn cần, pần gũi. bác Văn nắm tay Xuân Khải hỏi: Bây giờ cháu làm gì? Chồng 
con và gia đình cháu thế nào? Cháu ra Hà Nội làm gì và ở đâu? 

Xuân Khải thưa: “Cháu có 3 đứa con đã trưởng thành. Con trai cả là luật sư đã 
lập ra dinh và có công ty riêng làm ăn cũng khá. Hai con gái của cháu đều đang du 
học. Con gái thứ 2 đang học cao học ở Đức và con gái út đang học kinh tế năm thứ 3 
ở Miatxcœva (Nga). 

Cháu ra Hà Nội lần này trước hết để thăm lại các anh ở báo 7?ê» Phong và ôn lại 
kỷ niệm cách đây 20 năm. Thứ hai, cháu đang làm đại điện cho một Cty 100% vốn của 
Đức và ra trình với Bộ Kế hoạch - Đầu tư một dự án của Cty xây dựng Khu trung tâm 
thương mại du lịch đa chức năng ở ngay cửa ngõ thành phố Quy Nhơn”. 

Sau 20 năm, "Ä/ùø xuân nhớ Bác ” và những chuyện xung quanh bài thơ, tác giả 
lại được đăng trên báo 7iển Phong, chị Hồng Anh - con gái Đại tướng đã đọc cho Đại 
tướng nghe trước khi có cuộc gặp gỡ này. 
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Tôi hỏi chị: "Đại tướng còn nhớ sự kiện đó không?”. Chị Hồng Anh đáp: "Sau 
khi nghe tôi đọc bài thơ và những kỳ đầu tiên đăng trên báo cụ nhớ ra noay. Cụ rât 
mong pặp lại tác giả đũng cảm ngày đó`. 

Có mặt trong cuộc gặp. bà Đặng Bích Hà - phu nhân của Dại tướng đặt một 
câu hỏi: '“Thế lại sao thời điểm đó người mà cháu chọn để gửi bải thơ lại là ông [.ê 
Dức Thọ?" 


Xuân Khải vẫn giữ cung cách của nữ sinh khoa Văn ngày nào: "Thưa bác, thưa 
cô, sở đĩ cháu gửi cho bác Thọ vì cháu nghĩ các vẫn đẻ của chúng ta xuất phát từ con 
người, sử dụng người mà bác Thọ khi đó là nhà lãnh đạo cao cấp phụ trách tổ chức của 
Đảng...”. Xuân Khải chưa nói hết câu, bà Hà à lên một tiếng, nói: “Dúng. vấn để cúa 
chúng ta luôn ở khâu tố chức". 

Tư tưởng đổi mới ra đời trong khó khăn 

Đại tướng đặt câu hói với Xuân Khái: ''Sau bài thơ dó, cháu còn viết nữa không?”. 
“Cháu ngày nào cũng viết từ 4 đến 7 giờ sáng. Dù làm bắt cứ việc gì cháu cũng không 
bao giờ bỏ viết”. 

Câu chuyện được cả chủ và khách quan tâm lúc này là thế sự và thời sự. "Cháu 
giữ được thói quen như vậy là tốt và phải viết hay nữa nhé. Còn tỉnh hình bây giờ đã 
thay đổi trong nước cũng như ngoài nước cho nên muốn viết cho bay thì phải đi sát 
thực tiễn theo đường lỗi của Bác Hỗ và phái suy ngẫm vẻ nhiều mặt". 

Trầm ngâm một lát, Đại tướng lại quay sang hỏi Xuân Khải: “Hỏi cháu câu hơi 
khó. cháu thấy tình hình Việt Nam bây giờ thế nào?”. *Thưa bác, cháu thấy từ năm 
1986 tới giờ có rất nhiều đổi mới và cháu rất mừng về điều đó”. 

Đại tướng nói: “Các cháu phải nhớ nhìn lại tình hình từ lúc Đối mới thì phải 
biết được rằng trước đó là thời kỳ của tư tưởng bảo thủ. tả khuynh. thời kỳ “ngăn 
sông cắm chợ”, 

Tư tưởng đổi mới ra đời thực sự khó khăn. Đấu tranh khi gay gặt. Trong một 
cuộc họp Bộ Chính trị có đồng chí chỉ tay thăng và nói nặng lời với anh Linh (đồng 
chí Nguyễn Văn Linh). Lãnh đạo Dàng dã cử anh Trường Chinh đi thực tiễn tại TP.Hồ 
Chí Minh. Rồi còn rất nhiều cuộc họp bàn gay cần sau đó mới đến báo cáo Đổi mới 
vào năm 1986”. 

Trong câu chuyện. Đại tướng và phu nhân đánh giá cao vai trò của cố Tổng Bí 
thư Trường Chinh trong quá trình hình thành tư tướng đối mới. 

Dỗi mới đã diễn ra nhưng khó khăn vẫn còn nhiều, đó là câu chuyện mà Xuân 
Khải kế với Đại tướng về con trai mình: “Năm 2002, con trai cháu ra ứng cử Quốc hội. 
Một vài vị quyền chức biết chuyện nói: 


Đừng có bỏ phiếu cho cái cậu này- con của 
phản động đấy!". Sau đó con cháu không trúng cử nhưng những phiếu bỏ cho chảu 
đều là cúa người dân”, 
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Mong đổi mới mạnh mẽ hơn nữa 

Đại tướng nói: “Đôi mới của ta thành công rất lớn, trong đó có phần đóng góp 
không nhỏ của nhà thơ, nhà văn. Nhưng tôi mong có sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, 
Cá thế giới công nhận Việt Nam là đất nước anh hùng và người ta tôn trọng điều đó. 
Nhưng trone tình hình thế giới hiện nay thì phải thấy thu nhập bình quân đầu người 
Việt Nam so với Thái Lan, Singapore... thế nào? Nhìn vào tông thu nhập quốc dân mới 
thấy chúng ta tụt hậu so với các nước và điều đó làm ảnh hưởng dến niềm tin của nhân 
dân vào Đảng và Nhà nước”. 

Đại tướng rất ưu tư khi nói đến hiện tượng liêu cực, tham những trong đội ngữ 
cán bộ đảng viên. *Nhiền đêm tôi thức đậy. cứ trăn trở mãi - Tại sao trong một Đảng 
như Đảng ta lại có thể có những người như thế?...” - Ông nói. 

*Tôi thấy chất lượng đảng viên hiện nay chưa đạt yêu cầu. Việc báo chí nêu lại 
tâm gương như liệt sĩ. bác sỹ Dặng Thùy Trâm là rất tốt, nhắc nhở nhiều đăng viên và 
có tác dụng giáo dục lớp trẻ. Một thời gian đổi mới thì mọi mặt lên. Nhưng sau đó vài 
năm lại mắc phải tư tưởng tả khuynh. chủ quan vì thế bị tụt hậu. Dánh giá cho đúng thì 
bây giờ đang là lúc bị 'chũng lạ 


Có thể nói, trong các nguy cơ mà dự thảo Văn kiện 
Đại hội đưa ra lần này thì phải chú trọng đến “chống tụt hậu” và "công tác cán bộ” vì 
nhiều người tốt bị *vô hiệu hóa”, 

Khi đọc bài thơ MXNB, tôi còn nhớ và thấy cháu rất dũng cảm. Cháu phải viết 
theo tỉnh thần ấy và làm thế nào cho bạn bè hiểu được răng: Nước ta không chỉ anh 
hùng mả còn đang phấn dấu trở thành nước giàu mạnh, Lâm sao khi nhắc đến Việt Nam 
thì trong cụm từ gắn đẳng sau “nước đang phát triển" người ta phải bỏ chữ “đang” đi. 

Người làm báo cần tiếp tục viết với tỉnh thần đũng cảm 

Xuân Khải và những người đến thăm Dại tướng thực sự mừng khi thấy ông minh 
mắn. “Cháu rất vui khi thấy bác khỏe. So với tuổi của bác, điều đó thật lý tưởng”. 

Nghe Xuân Khải nói vậy, Đại tướng nói: ''Tôi không có hơn chị mấy tuôi đâu?”, 
Bà Bích Hà giải thích: *Cháu đừng có trả lời mấy tuôi. Ông ấy biết rõ ai tuổi nào. Ông 


ấy nói vui đây”, 

Một giờ đồng hỗ trôi qua, vượt nhiều so với thời gian mà chúng tôi mong đợi Đại 
tướng dành cho. Nhiều câu chuyện sôi nỗi, lạc quan với những nụ cười bên cạnh phút trằm 
ngâm suy tư, sâu lãng. Dại tướng ra hiệu cho con gái Ilỗng Anh cầm ra cuỗn “?iz lưỞNg 
Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Liệt Nam” do ông viễt xuất bản năm 1997. 

Chính lay ông cằm bút viết dòng chữ đều đặn, thăng lắp: “Thân tặng chị Phạm 
Thị Xuân Khái - Xuân Bính Tuất 2006. Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. 

Khi chia tay, Dại tướng căn đặn chúng tôi: “Bác mong cháu và những người làm 
báo tiếp tục viết với tỉnh thần dũng cảm, Nếu có khó khăn thì cũng phải quyết tâm làm 
cho kỳ được”. 


ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Bên ngoài căn phòng ấm cúng. trời chiều lại lất phất mưa và chuyển lạnh nhưng 
không làm phai nhạt màu sắc tươi mới của cây đào vừa nở hoa đợt mới bên hiên nhà 
vị Đại tướng huyền thoại. Chiếc xe của chúng tôi chằm chậm lăn bánh... 

"Trở về phòng nghỉ yên tĩnh trên đường Hồ Xuân I lương, Xuân Khải vẫn còn lưu 
luyễn và cảm xúc như lần đầu gặp gỡ bác Văn lại ùa về ngập tràn tâm trí. 


2 TÌ.. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và “nhà thơ đũng cảm” : từ bài thơ gây 
chấn động dư luận và “đêm trước đẫi mới” ~ Kỳ V / Phùng Nguyên // Tiền phong. - 
2006. - Ngày 21 tháng 3. — Tr, 9. (Số thứ tự trong thư mục 679) 


ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ “NHÀ THƠ DŨNG CẢM” 


Phùng Nguyên 


TP - Bác Văn vỗ nhẹ sau lưng tôi và nói: “Rất quý! Bác rất quý lòng dũng 
cảm kiên định của cháu. Bài (hở Mùa xuân nhớ bác của châu rất hay, bác và cô 
Hà đều mong gặp chấu... quý tắm... quý lắm, cháu cố gắng lên nhé! Bác rất quý 
lòng dũng cảm, kiên định của chán”. 

Dường như bà Xuân Khải không quên chỉ tiết gì khi kể về những kỷ niệm với Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp — người bà vẫn thường gọi bằng cái tên trìu mến là bác Văn. 

Trong buổi chiều Xuân âm ướt, chất giọng Bình Định pha Bắc của bà trầm ám, 
đưa câu chuyện đi ngược thời gian... 

“Tôi gặp cô Đặng Bích Hà, phụ nhân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà cô 
giáo dạy văn học Pháp của chúng tôi - Cô Đặng Thị Hạnh. con gái của giáo sư Đặng 
Thai Mai, chị em ruột với cô Bích Hà. Một cuộc trò chuyện vui vẻ và cô Bích Hà cũng 
nhận ra tôi. 

Tôi biết cô Hà từ năm 1978, khi cô vào Nghĩa Bình (cũ) nghiên cứu lịch sử văn 
hóa Sa Huỳnh. I.úc ấy, tôi là cán bộ biên tập của Sở Văn hóa Thông tin Nghĩa Bình 
được lãnh đạo Sở phân công di cùng cô Bích Hà. 

Gặp lại tôi. cô vui vẻ nói: “Xuân Khải đang ôn thi phải không? Lúc nào thi xong 
mời Xuân Khải lại nhà cô chơi nhé. Trước khi đến cứ gọi điện, cô sẽ ra công đón”. Tôi 
trả lời: "Thưa cô, cháu đang ôn thị, thì xong cháu sẽ lại thăm cô và gia đỉnh". 

Mặc dù là giáo sư sử học, phu nhân của một vị lướng huyền thoại, nhưng cô Hà 
sống rất bình dân, chan hòa với mọi người. Không chỉ cô Hà, các chị em ruột của cô: 
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TOÁN VĂN MỘT SÓ TÀI LIỆU TIỂU BIẾU VIỆT VẺ ĐẠI TU 
_.. CÔNG BÓ TRÊN BẢO _ 


G VÕ NGUYÊN GIÁP 


cô Hạnh. cô Dảo, cô Lê cũng đêu là những trí thức, có học hàm học vị cao nhưng họ 
sống rất giản dị, chân thành, gần gũi với mọi người. 

Quả thật, khi nhận lời đến nhà riêng thăm cô Hà, lúc đầu tôi có phần e ngại. Nhận 
lời rồi mà phân vân, không biết có nên đến hay không? Vì đến nhà không phải chỉ gặp 
cô Bích là, có thế gặp bác Văn nữa. 

Đối với bác Văn thì tôi e ngại vì cảm thấy mình nhỏ bé trước một nhân vật lịch 
sử. Suy nghĩ mãi, cuỗi cùng tôi quyết định cứ “liều” đến theo lời hẹn với cô Bích Hà. 
Tôi gọi điện thoại hẹn đến thăm cô vào lúc 19 giờ 30 tếi ngày 16/7/1986. Từ KTX Mễ 
Trì đến chỗ cô ở khoảng 10km. tôi đi bằng xe đạp. 

Tắc đường ở ngâ tư Khâm Thiên -. ôn Đức Thắng khiến tôi đến muộn mấy 
phút. Vào đến sân, đã thấy cô ra đón. Cô lấy nước mời tôi và tôi hết sức bắt ngờ khi cô 
gọi: “Anh Văn ơi, xuống có khách”. 

Nhìn sang bên phòng khách lớn. tôi thấy có vài vị tướng đang ngồi mà thầm lo 
mình đến đúng lúc bận rộn. Tôi nghe tiếng chân người đi xuống cầu thang, và cảm thấy 
hơi lắng túng trong giây lát. tự hỏi không biết có nên chào ra về, hẹn dịp khác hay không? 
Cô Bích Hà nói với bác Văn: “Có khách đến thăm, anh xuống chơi với cháu”, 

Bác Văn nhanh nhẹn bước tới. Tôi đứng dậy chào, bác Văn giang hai tay ôm lấy 
tôi. Bác ôm chặt tôi, hôn tôi như một người cha thân thiết hôn con. Bác vỗ nhẹ sau lưng 
tôi và nói: “Rất quý! Bác rất quỹ lòng dũng cam kiên định của cháu. Bài thơ MXNB 
của cháu rất hay. Bác và cô Hà đều mong gặp cháu... quý lắm... quý lắm, cháu có gắng 
lên nhé!"”. 

Tôi luỗng cuống dáp lời Bác: '*Ihưa bác, cô Hà có bảo cháu lại nhà chơi nhưng 
cháu bận ôn thi cuối năm”. “Thế chảu thì xong chưa? Kết quả ra sao? Làm bài tốt 
chứ?”. Tôi nói: *Dạ. thưa bác cháu thi xong rồi. cháu làm bài cũng được. Vài ngày nữa 
cháu về quê nghĩ hè”. Bác bảo tôi: “Dù trong hoàn cảnh nào, khó khăn đến mắy cháu 
cũng cần học cho tốt nhé. Khó khăn thì nhờ thầy bạn giúp đỡ, nói với các bác giúp đỡ, 
giữ sức khỏe, giữ tỉnh thần tốt. Không nên lo lắng quá và nhất định không được bỏ học 
giữa chừng, “Dĩ bất biến. ứng vạn biến” cháu ạ”. 


Nẹhc câu nảy. tôi cảm động đến trào nước mắt. 

Cử chỉ thân mật của bác Văn đã giúp tôi nhanh chóng xua tan mối e ngại, dè đặt 
ban đầu của một nữ sinh khoa văn lần đầu được gặp vị Đại tướng lẫy lùng. 

Bác cháu ngồi nói chuyện vui vẻ, tự nhiên như cha con. Bác Văn hỏi thăm gia 
đình tôi và tình hình học tập của tôi ở trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 

Bác hỏi tôi thường đọc những loại sách nào, giới thiệu hàng loạt cuốn sách có 
liên quan đến những thứ tôi dang nghiên cứu, chương trình tôi đeng học. Năm ấy bác 
Văn đã hơn 7Š tuổi vậy mà trí nhớ tuyệt vời của bác khiến những người trẻ như chúng. 
tôi phải kính nẻ. 
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ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ 


ENH VÕ NGUY 


N GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Từ buổi gặp đầu tiên ấy, sau này tôi có đến thăm bác một số lần nữa. Bác cháu 
thường chuyện trò về văn chương. lịch sử, Bác Văn bảo tôi: “Cháu viết được gì dem 
lại cho bác xem với. Bác thích xem những gì người trẻ viết. Cháu cố gắng viết, dừng 
bỏ đở, mai một uông phí lắm, bởi vì thế hệ các cháu từng sống trong chiến tranh, từng 
chứng kiến những sự kiện lịch sử, mà điều quý nhất là cháu có học hành cần thận, có 
trình độ nhận thức và hiệu biết tốt”. 


Từ đó, viết được bản thảo nào mới tôi lại đem cho bác Văn đọc. Bác khen những 
bài thơ tôi viết và dộng viên tôi nên sớm hoàn chỉnh bán thảo để in.. 


Bác Văn tặng tôi một số cuón sách bác viết, Còn tôi thì mua những cuỗn sách của 
bác Văn đã xuất bản để tặng các bạn nước ngoài. Những cuốn sách tôi xin được chữ ký 
của bác Văn khiến những người bạn có được cảm động vô cùng. 


Tôi nhớ lần bác Văn tiếp ông Patrick Brady, Chủ tịch Hiệp hội những người 
được Quốc hội Mỹ tặng huân chương. tại TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày giái 
phóng miễn Nam 30/4. Lần đó. Tướng P. Brady đã mang theo cuỗn sách của bác Văn 
viết đã địch sang tiếng Anh để xin Đại tướng ký tặng. 


Tướng P. Brady nói: “Nếu chúng tôi được đọc những cuốn sách của ngài viết 
như thế này sớm hơn thì tôi và nhiều bình lính Mỹ đã không tham dự vào cuộc chiến 
tranh Việt Nam vừa qua”. 


Hồi mới trở về quê hương Bình Định, có địp ra Hà Nội, tôi lại đến thăm bác Văn 
và cô Bích Hà. Có lần biết tôi đang có mặt tại nhà người thân ở phố Hàng Bài, cô Hà 
đến thăm nhưng tôi đi vắng. Cô viết giấy dễ lại nhắn tôi đến chơi. 

Hôm ấy, tôi dùng cơm chiều với bác Văn và cô Bích Hà tại nhà riêng của bác. 
Một bữa cơm gia đình giản dị, ngoài các món ăn thường ngày, bác Văn còn thích muối 
vừng. Tôi ăn rất ngon miệng. 

Sau bữa cơm, bác mời tôi ăn một bát chẻ rất ngon và khác lạ. Bác hói: “Đỗ cháu 
đoán xem chè này nấu bằng gì nào?”. Tôi thú thật: “Thưa bác, chán ăn cảm thấy như 


chè nâu bằng hạt kê nhưng không phải kê. Cháu chưa biết chính xác chè này nâu bằng 
gì ca” 


Bác Văn và cô Hà cười, bác bảo: "Món chè này bác dành riêng mời khách quý và 
bạn bẻ thân thiết. Vì chè này rất quý hiếm, ở Việt Nam ta không có. Đây là loại lương 
thực có chất bê dưỡng cao mà nhờ nó người da đỏ ở châu Mỹ sống, chiến đấu ngoan 
cường với thực dân đa trắng. 

Mưn đỗ của thực dân đa trắng lúc bấy giờ là dồn nốt những người đa đỏ sống sót 
mà bọn chúng không thể tìm diệt lên những vùng núi cao, không có lương thực, để một 
thời gian nào đó lương thực dự trữ không còn nữa thì họ sẽ chết dần, 

Nhưng người da đỏ đã không chết mà họ tiếp tục chiến đấu nhờ tìm được loại 
lương thực nuôi sống mình. Đó là thức ăn đặc biệt mà bác được các bạn nước ngoài 
tặng. hôm nay nân chẻ đãi cháu gái, một nhà thơ đăng cảm bác tất quý. 


TOÀN VĂN MỘT SÓ TÀI LIỆU TIỂU BIÊU VIẾT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
_ CÔNG BÓ TRÊN BÁO 


Chính nhờ loại lương thực đặc biệt này mà người da đỏ không bị điệt vong trên núi 
cao mà còn phát triên thành quân đội hùng mạnh chiến đấu với bọn thực dân da trắng. 

Tuy còn lại ít, nhưng dân da đỏ vẫn tìm được chỗ đứng của mình ở Mỹ và các 
quốc gia khác”. Chỉ một món chè ngọn. giản dị thôi mà chứa đựng trong đó biết bao ý 
nghĩa, khiến tôi không bao giờ quên được. 

Bà bỗng im lặng. Có cảm giác như món chè đặc biệt ấy đang dậy hương trong 
tâm tưởng của người phụ nữ này. 

Trong cơn sóng gió sau khi bài MXNB dược đăng trên báo Tiền Phong, có lúc 
Xuân Khải đã phái vịn vào những kỷ niệm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đẻ đứng 
vững. Nhưng nữ sinh viên khoa văn này đã dự cảm con đường tương lai phía trước hứa 
hẹn nhiều trắc trở khó lường... 


272. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang 
Thái : trích từ cuốn Chuyện tình các chính khách Việt Nam, NXB. Phụ Nữ, 2006 / 
Nguyệt Tú, Nguyệt Tĩnh / Tuổi trẻ. — 2006, — Ngày 2 tháng 2. - Tr. 8. 9, ngày 3 thắng 
2. — Tr. 8, 9. (Số thứ tự trong thư mục 680) 


ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ NGƯỜI VỢ LIỆT SĨ 
NGUYÊN THỊ QUANG THÁI 


Nhà văn Nguyệt Tú — Nguyệt Tĩnh 


TT - Trong một lần đến thăm nhà từ Hỏa Lò cùng con gái Hồng Anh, Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp thắp hương, đặt vòng hoa tưởng niệm Quang Thái, người nữ chiến sĩ 
cách mạng, người vợ yêu của Đại tướng, đã hi sinh khi còn rất trẻ. 

Cuộc gặn cuối cùng 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại buôi chia tay cuối cùng. 

*Một buối chiều vào đầu tháng 5-1940. Dến giờ đi dạy học, ra khỏi nhà một 
quãng, tôi ngoái lại nhìn ngôi nhà nhỏ. biết còn lâu mới quay trở về đây, khi đó chắc 
có nhiều sự thay đổi rồi. 

Ilôm đó là thứ sáu, tôi đã sắp xếp dạy dồn cả chương trình ngày thứ bảy vào thứ 
năm và thứ sáu để có được một khoáng cách hai ngày, thứ bảy và chủ nhật, không phải 
dến trường. Từ ngày ra Hà Nội hoạt động. tôi đã làm nghề dạy ọc ở Trường Thăng 
Long. Năm giờ chiều, tan học, tôi lững thững đi về phía hồ Tây như một người dạo 
mát. ]loa phượng nở đỏ trên vòm cây. 
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Tiếng ve sầu kêu ra rả. Tôi vừa di vừa để ý nhìn trước nhìn sau xem có mật thám 
theo đối không. May sao. chiều hôm đó không thấy bóng đáng bọn chúng. Từ ngày 
dịch bắt đầu khủng bồ. trước khi tôi gặp anh Hoàng Văn Thụ, các anh cũng đã cho biết 
là tôi sẽ chuyên vào hoạt động bí mật. Quang Thái cũng rát muốn đi hoạt động bí mật. 
Nhưng con chúng tôi chưa dày năm, chưa nhờ ai nuôi được, Quang Thái hẹn khi nào 
gửi được con sẽ đi sau. 

Dắn đường Cổ Ngư, qua chùa Trắn Võ, tôi thấy Quang Thái ẫm cháu Hồng Anh 
đã dứng đợi ở một gốc cây vắng người. Quang Thái rơm rớm nước mắt, thỉnh thoáng 
lại quay về phía hề để mọi người khỏi chú ý. Tôi nói với Quang Thái ở lại giữ liên lạc 
với các anh. tiếp tục công tác, có gửi Hồng Anh để đi hoạt động bí mật. Quang Thái 
nhắc tôi hết sức giữ gìn sức khỏe và cần thận trong hoạt động, gắng tìm cách cho nhà 
biết tin, Một đôi người quen đi ngang chào hỏi, 


ưởng chúng tôi đang đứng hóng mát. 
Chúng tôi đang nói chuyện thì có tiếng người hỏi phía sau: 

- Thầy có đi xe không? 

Tôi quay lại thấy anh giáo Minh kéo một chiếc xe tay đứng dợi. Tôi chia tay 
Quảng Thái lên xe, không ngờ phút chia tay đó lại là phút vĩnh biệt. 

Và cái nhìn đầu tiên... 

Lần đầu tiên anh Võ Nguyên Giáp gặp chị Quang Thái trên một chuyến xe lửa 
Hà Nội - Huế. Năm 1929, anh Giáp dược đoàn thẻ cử đi công tác. Mục đích của chuyến 
đi là việc hợp nhất Đảng Tân Việt với Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Ilội và 
Việt Nam cộng sản Đảng. Đoàn tàu dừng lại ở ga Vĩnh. 

Hai cô nữ sinh xinh xẵn ríu rít lên tàu. Một cô là Hồ Cầm. em của chị Ilải Đường, 
cùng sinh hoạt trong Đảng Tân Việt với anh Giáp. Anh để ý cô bạn đi cùng Hỗ Cầm. 
Cô gái rất xinh. khuôn mặt trái xoan hiển dịu, da trắng hồng, đôi mắt đen láy thông 
minh, tóc xõa ngang lựng, Anh Giáp vui vẻ nói chuyện với hai cô gái. Ngày ấy anh 
Giáp còn rất trẻ, ăn mặc theo lỗi ký giá. Hồ Cầm giới thiệu: 

- Đây là bạn Quang Thái. 

Anh Giáp đã từng nghe tên Quang Thái trong đợt công tác qua Vinh mới đây. Tô 
chức Đáng giao cho anh nhiệm vụ đi bàn với Liên tỉnh ủy Nghệ Tĩnh thu xếp cho chị 
Minh Khai, đảng viên Đảng Tân Việt, đi thoát ly. Anh Giáp nghe nói chị Minh Khai có 
em gái là Quang Thái xinh xắn. học giỏi, hoạt động cách mạng hãng hái. sôi nồi. 

- Các cô đi đâu thế? 

- Em đưa Quang Thái vào nhập học Trường Đồng Khánh. 

Quang Thái sinh ở Vinh nhưng quê gốc là làng Nhân Chính, Hà Nội. Cha Quang 
Thái là một kỹ sư cầu đường. Trong khi anh Giáp nói chuyện với Hồ Cầm, Quang Thái 
vẫn ngồi im không muốn bất chuyện. Cô cho anh là chàng công tử bột với chiếc mũ 
phớt và bộ comlê trắng, dáng người thanh mảnh thư sinh, khuôn mặt tròn trăng trẻo. 
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Chỉ đến khi anh giới thiệu mình là nhà báo, Quang Thái mới tham gia câu chuyện. 
Từ buổi gặp sỡ đầu tiên ấy, hình ảnh cô nữ sinh Đồng Khánh Huế xinh đẹp. dịu dàng 
Quang Thái đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc. Lần đầu tiên anh thấy xao xuyến với 
một người con gái. Anh thầm mong sẽ có ngày được gặp lại. 

Trường Đồng Khánh ở gần Trường Quốc học Huế. Anh Giấp từng là học sinh 
Trường Quốc học Huế. Một trong những người dẫn dắt anh đến với phong trào học 
sinh là anh Nguyễn Chí Diễu, một người bạn lớn tuổi hơn cùng lớp. Thời gian ấy có 
phong trào học sinh đấu tranh đòi thả cụ Phan Bội Châu, để tang cụ Phan Chu Trinh. 

Hiệu trưởng và tổng giám thị cho là chính anh Nguyễn Chí Diễu cầm đầu phong 
trào đòi ân xá cho cụ Phan Bội Châu và để tang cụ Phan Chu Trinh ở Trường Quốc học 
Huế. Trong một kỳ thi, anh Diều bị vu oan là copy bài và bị đuổi ra khôi lớp, Anh Giáp 
bàn với anh Nguyễn Khoa Văn phát động bãi khóa với khẩu hiệu: "Không được đuôi 
học sinh Nguyễn Chí Diều. tự do đọc sách báo, chống giáo dục ngu dân”. 

Một cuộc bãi khóa lớn điễn ra ở Trường Quốc học. Thấy vậy, học sinh các trường 
khác ớ Huế lần lượt bãi khóa. Đây là một trong những cuộc tổng bãi khóa lớn nhất thời 
ấy. Một tháng sau, phong trào dần dần lắng xuống. Học sinh đi học trở lại. Nhà cằm 
quyền công bố danh sách những học sinh bị duối học: 90 người trong tất cá các trường 
tại Huế, trong đó có anh Võ Nguyên Giáp. 

Anh Giáp về quê Quảng Bình. Cha anh muốn anh lấy vợ. Vợ ông bá hộ trong 
làng sẵn sàng gả con gái cho anh. Nhà ông Bá giàu nhất làng, có hai cô con gái. Cô pái 
định gả cho anh Giáp ở tuổi mới lớn. Vợ ông Bá hứa nếu thành hôn sẽ cho ruộng. cho 
nhà. Cha anh Giáp muốn anh nhận lời nhưng mẹ anh nói: *Tùy con, ưng thì lấy. không 
ưng thì thôi, không ép”. 

Một hôm, anh Diều về Quảng Bình tìm anh Giáp. Anh Nguyễn Chí Diều, ủy viên 
Kỳ bộ Trung kỳ của Tân Việt, thay mặt tô chức kết nạp Võ Nguyên Giáp vào Đảng Tân 
Việt. Anh Giáp hẹn với anh Diều sẽ thu xếp công việc ở nhà đề vào ]luế tham gia hoạt 
động. Khi anh Giáp xin đi Huế, cha anh chỉ bằng lòng với điều kiện anh nhận lời làm rẻ 
ông Bá. Anh Giáp đóng khăn xếp, áo dài den, quần trắng, đi guốc đến nhà ông Bá. Cô 
Bá tiếp đón nồng nhiệt. Cô còn đem ra chục trứng gà và tiền để anh đi Huế. Anh nói: 

- Cảm ơn, tôi không dám nhận. 

Cô Bá cười: 

- Cậu làm cao. Sau này lại không đòi nhà, đôi ruộng ấy à. 

Thấy anh đến nhà ông Bá, cha anh bằng lòng cho anh đi Huế. Nhưng anh nói 
riêng với mẹ: 

- Con không kết hôn với con gái ông Bá đâu. Thầy mẹ dừng thu xếp, 


Trước khi lên tàu. anh Giáp nói với con trai ông Bá: 
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- Tôi rất tôn trọng gia đình anh nhưng tôi không thẻ kết hôn với em gái anh được. 
Tôi và cô ấy không hợp nhau. Nhờ anh vẻ thưa lại với gia đình. 

Anh Giáp vào Hué, làm việc lại Quan hải Tùng thư, một nhà xuất bản do Tổng 
bộ Tân Việt chủ trương. Thực chất là anh tham gia sinh hoạt ở một tiểu tổ bí mật của 
Tân Việt. Sau đó, anh làm biên tập cho báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng. 

Sau buối gặp Quang Thái trên tàu, nhiều lần anh Giáp đạp xe qua cổng Trường 
Đồng Khánh hi vọng gặp lại Quang Thái. Anh nhìn vào sân trường thấy thấp thoáng 
các cô ngồi trên bãi có xanh, những cô tha thướt đi dạo nhưng anh vẫn không gặp được 
Quang Thái. 

Mắi tình trong nhà lao Thừa Phủ 

TT - Một hôm, anh Giáp đang làm việc ở nhà ông Lê Ẩm, con rễ cụ Phan Chu 
Trinh, thì có một thiếu nữ tìm gặp. Cô nữ sinh xinh xắn nói giọng Vĩnh ấm áp. Đang 
mải viết. anh Giáp ngắng lên và sững sờ: chính là Quang Thái, người mà anh vẫn đi 
tìm bây lâu nay. 

Quang Thái gặp anh dễ nhận công tác của đoàn thể. Nhiệm vụ của đoàn thể giao 
cho cô là phát triển tổ ''nữ sinh đỏ”. Sau đó, do hoàn cảnh công tác, hai người gặp nhau 
nhiều. Anh Giáp có tình cảm với Quang Thái nhưng Quang Thái vẫn chỉ coi anh như 
một người đồng chí. Quang Thái dành hết tâm tư, tình cảm của mình cho chị Minh 
Khai. Chị rất lo lắng cho chị Minh Khai mới đi thoát ly. 

Năm 1931, anh Võ Nguyên Giáp bị bắt vì tham gia phong trào Xô viết Nghệ 
Tĩnh. Anh bị giam vào nhà lao Thừa Phủ. Đi qua nhà giam nữ, anh giật mình nhận 
ra Quang Thái. Quang Thái cũng đã bị bắt. Thời gian trong tù anh Giáp hiểu và yêu 
Quang Thái nhiều hơn. Người thiếu nữ 16 tuổi ấy nét mặt còn ngây thơ nhưng tỉnh thân 
thật bát khuất. Quang Thái có câu nói nổi tiếng đặn bạn tủ: “Personne ne vous dénoncẻ, 
ne đénoncez personne” (Không ai tố giác bạn, bạn đừng tô giác ai). Bài thơ đầy khí 
phách của Quang Thái được truyền nhau khắp nhà lao: 

Mười sắu xuân qua sống ở đời 

Nhân tình nghĩ đến lệ đây vơi 

Trông phường để quốc lòng ngao ngắn 

Thấy bạn cân lao dạ rối bòi 

Quyết chí hì sinh thây kệ chết 

Đem lòng phần đầu mặc đâu rơi 

Ngọn cờ vô sản bao giờ phát 

Chín suối hẳn ta mìm miệng cười. 


Cuỗi năm 1931, anh Võ Nguyên Giáp được ra tù với điều kiện phải trở về quê 
và bị quản thúc. Quang Thái cũng được trả tự đo trong địp nảy. Anh Giáp và chị Thái 
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bắt đầu viết thư cho nhau. Anh Giáp hay đến nhà Quang Thái chơi. Các cm Quang 
Thái rất quí anh. Quang Thái cũng bắt đầu yêu mến người con trai đất Quảng hiển lành 
nhưng mạnh mẽ. Quang Thái thích dồi mắt vừa hồn nhiên nhân hậu. vừa cương nghị, 
sắc sảo của anh. Lúc xa anh. chị thấy nhớ giọng nói ấm áp và ánh nhìn trìu mến anh 
đành cho mình. 

Đám cưới hai người được tổ chức rất vui ở Vinh. Có cả một con heo quay đeo 
hoa lai đặt trên mâm đồng. Lúc đó chị Thái tròn 20 tuổi, anh Giáp 24 tuổi. Sau khi 
cưới, hai vợ chồng ra Hà Nội, lúc đầu thuê một căn nhà ở phố Dường Thành. Anh Giáp 
dạy Trường Thăng Long. Anh vừa đạy vừa lãnh dạo Đoàn thanh niên dân chủ trong 
trường. 

Chị Quang Thái thi đỗ xuất sắc vào Trường Bà đỡ IIà Nội thuộc ngành y (sapes 
femmes đ':tat). Nhưng sau chị bị đuôi học vì những hoạt động cách mạng trong giới 
học sinh, sinh viên. Cuộc sống của anh chị thanh đạm nhưng mỗi khi có các đồng chí 
đến nhà anh chị đều tìm cách giúp đỡ. Có những đợt đấu tranh cán bộ dịa phương về 
đông, hai vợ chồng nhường chỗ ở và chia sẻ những bữa ăn giản đị gia đình cho anh chị 
em. Anh chị sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Hỗng Anh. 

Chị và em 

Cuối 1939, Mặt trận bình dân đỗ, Pháp khủng bố mạnh. Anh Võ Nguyên Giáp 
rút vào hoạt động bí mật. Anh được Đáng cử sang Trung Quốc hoạt động. Con gái 
Hồng Anh còn quá nhỏ, hai vợ chẳng không thể cùng đi như đã hẹn. Anh Giáp phân 
vân, lo lắng khí đễ lại người vợ trẻ và đứa con còn quá nhỏ. Chị Thái động viên chồng: 
“Đây là một thời cơ lớn, trên đã muốn anh thoát ly thì anh nên quyết tâm. Mẹ con em 
tự lo được mà”. 


Chị Thái gửi con về quê chồng - Quảng Bình, dễ đi hoạt động cách mạng. Chị 
được tổ chức phân công làm nhiệm vụ vận động phong trảo phụ nữ, trí thức, công 
thương ở Hà Nội và các vùng lân cận. Đồng thời chị là liên lạc viên của Trung ương, 
Đăng. Năm 1941, Pháp mở phiên tòa án binh xử chị Minh Khai ở Sài Gòn. Quang Thái 
rất thương chị. Đề cha mẹ yên tâm, Quang Thái thuê thầy kiện và tìm mọi cách vào 
thăm chị trong nhà giam. 

Buổi sáng hôm xử chị Minh Khai, Quang Thái ngồi ngay hàng ghế đầu. Quang 
Thái chỉ muốn chạy lên ôm chặt lấy chị, muốn phi thật sâu hình ánh chị trong ký ức. 
Mánh thư chị Minh Khai ném cho đồng chỉ Lê Duẩn rơi ngay trước mặt bọn lính áp 
giải. Quang Thái nhanh tay giấu được. 

Dự phiên tòa xử án chị Minh Khai ra về, Quang Thái khóc nhiều đêm. Chị Minh 
Khai đã bị kết án tử hình. Ban ngày phải lo công việc, nhưng đêm đến Quang Thái 
lại úp mặt xuống gối khóc. Vùa thương chị. Quang Thái lại vừa lo cho tính mệnh của 
chồng. Chị bớt lo khi nhận được thư của anh. L.á thư viết trên mảnh giấy thuốc lá nhỏ 
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bằng nửa bàn tay, Chị run run mở thư, đọc những dòng chữ thân quen: "Chị đã mắt vì 
mục đích cao cả, em đừng quá đau buồn”. 


Vẻ Vĩnh, chị Thái ở nhà mẹ. L.úc đó, trong nhà mẹ chị còn có anh Nguyễn Duy 
Trinh (sau này là bộ trưởng Bộ Ngoại giao). Năm 1942, trong một lần khám xét. bọn 
Pháp bắt anh Nguyễn Duy Trinh. Chị Thái cũng bị bắt hôm đó vì có một đồng chí trong 
phong trảo bị bắt trước đó không chịu nổi tra tấn đã khai ra chị. Chị Quang Thái bị kết 
án ]6 năm tủ. 

Trong tù, chị hết lòng chăm sóc, động viên chị em dũng cảm đấu tranh chồng tra 
tấn, chống chế độ hà khắc của nhà tù thực dân. Chị còn đạy chị em trong tù học văn 
hóa. Bọn Pháp tra tắn chị để truy tìm anh Hoàng Văn Thụ. Chị kiên quyết không khai. 
Cuộc sống gian khổ trong tù cùng với những trận tra tân đã man làm sức chị yếu dần. 
Những năm 1943-1944. trong nhà tù Hỏa Lò có dịch thương hàn. 

Có kiến thức yẻ y, chị Thái tận tình chăm sóc chị em bị bệnh. Cuối cùng, bản 
thân chị cũng bị bệnh thương hàn. Đến khi đã kiệt sức, chị mới được đưa vào nhà 
thương làm phúc. Linh cám thấy ngày ra đi đến gần, chị nhắn mẹ chồng bế Hồng Anh 
ra cho mình gặp. Bà nội đưa Hỗng Anh di bằng xe lửa. Hai bà cháu đi được nửa đường 
thì nghe tín đoạn đường ray phía trước bị Nhật ném bom. Bà nội buộc phải bể cháu vẻ. 
Năm 1944. chị Quang Thái mất mà không gặp được con gái lần cuối. 

Những lá thư gửi cho người đã mắt 

Khi chị Thái bị bắt giam, anh Giáp đã về nước theo chỉ thị của Bác Hỗ cùng các 
đồng chí lãnh đạo khác xây dựng chiến khu Cao - Bắc - Lạng. Anh không biết chị Thải 
bị bắt giam. Nhiễu khi ngồi đưới gốc cây trong rừng dại ngàn, anh mong đến ngày 
được gặp lại vợ và con gái. Do điều kiện hoạt động phải giữ bí mật, lâu lâu anh mới 
gửi về nhà một bức thư viết trên mẫu giấy thuốc lá khi có liên lạc trực tiếp. Anh chia 
sẻ với chị nỗi đau chị Minh Khai hi sinh. Anh không biết Quang Thái cũng đã hì sinh 
trong tù. Những lá thư chứa chan tình yêu viết trên giấy thuốc lá mỏng mảnh vẫn tiếp 
tục gửi về địa chỉ người đã mất. 

Cho đến một ngày tháng 4-1945, trong Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ họp 
tại Hiệp Hòa, Bắc Giang. anh Giáp mới nghe đồng chí Trường Chinh nói tin dữ mà 
tưởng anh đã biết: 

- Chị Thái chưa kịp rút vào hoạt động bí mật thì bị chủng bắt... Cũng không ngờ 
chị mất ở trong tù. 

Nỗi đau quá đột ngột. Anh Giáp lặng người hỏi: 

- Anh nói sao? 

Anh Trường Chinh rất ngạc nhiên: 


- Anh chưa biết tìn à? 
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Quang Thái mất rồi ư? Bị sốc quá mạnh. anh Giáp bảng hoàng đi sang buồng 
bên, bỏ đớ cuộc họp... Anh không ngờ cái ngày hôm ấy, cuộc chỉa tay ngắn ngủi, bịn 
rịn bên hỗ Tây lại là lần cuối cùng anh gặp người vợ thương yêu. Nén nỗi dau riêng, 
anh trớ lại với trách nhiệm của người chỉ huy đội tuyên truyền giải phóng quân. tiền 
thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong trận chiến chống Pháp giải phóng dân 
tộc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn nổi niềm riêng: trả thù cho người đồng chí. người 
vợ yêu đã bì sinh khi chưa tròn 30 tuổi. 

Theo năm thắng, có bé Hồng Anh ngày nào đã trở thành giáo sư, tiễn sĩ toán - lÝ xinh 
đẹp, thông mình, giàu nghị lực giống mẹ. Chị là người phụ nữ dâu tiên của ngành vật lý 
tiệt Nam được tặng giái thương Kovalevskaia. Mẹ ra đi khi Hồng Anh còn quả nhỏ. 

Kỹ niệm về mẹ Hồng Anh chỉ được nghe bà nội. bà ngoại và ba kế lại. Một tắm 
ảnh chụp chung với mẹ và những lá thư viết trên giấy cuốn thuốc lá đã nga vàng được 
Thông Anh nâng niu, cắt giữ. 


273. Mùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại thọ tuổi 95 / Lê Khả Phiêu // 
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MỪNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP ĐẠI THỌ TUỚI 95 


Nhân dịp Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước vào tuổi 95, Nguyên Tổng Bí 
thư BCH T.Ư Đảng Lê Khả Phiêu có bài viết về Đại tướng, người mà ông cho là 
“nguồn sáng mãi mãi không mờ trong nhân dân, quân đội và những người cộng 
sản Việt Nam". 

Dẳng chí Võ Nguyên Giáp, mà Quân đội ta thường gọi với cái tên trìu mến kính 
trọng: Anh Văn, sinh vào mùa thu năm 1911. 

Một sự trùng hợp lịch sử, khi Anh Văn ở tuổi 34, đất nước ta, dân tộc ta diễn 
ra một sự kiện vang dội. Đó là cuộc Tổng khởi nghĩa Mùa thu năm 1945. Anh là một 
trong lớp cán bộ đầu tiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Iề, phát động toàn dân 
đứng lên lật đỗ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa - nhả nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. 

Đồng chí Võ Nguyên Giáp đã qua nhiều cương vị trong Chính phủ cách mạng 
lâm thời, đặc biệt khí được giao làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh 
Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ đầy 


hy sinh, nhân dân ta đã giảnh được thăng lợi hết sức vĩ đại, hoàn thành vé Vang sự 
nghiệp giải phóng dân tộc. thống nhất đất nước. Thắng lợi vẻ vang ấy là kết tỉnh sức 
mạnh của quân và dân ta, sức mạnh cúa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với đường lỗi 
cách mạng đứng dắn, sáng tạo của Đảng ta, cùng trí tuệ cúa một tập thẻ cán bộ tài năng 
dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Dáng và Bác llŠ: trong lớp cán bộ lãnh dạo ấy. có đồng 
chí Võ Nguyên Giáp. 

Đồng chí Võ Nguyên Giáp là một trong những học trò gần gũi, xuất sắc của Bác 
Hồ. Trước, trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong cuộc kháng chiến 9 năm, 
đồng chí Võ Nguyên Giáp được sống và làm việc bên cạnh Bác Hồ, được Bác Hỗ giáo 
dục, rèn luyện. Dòng chí coi đây là một dịp hiểm có trong cuộc đời của mình, nên đã nỗ 
lực phần đấu học tập ý chí, tư tướng, đạo đức, tác phong, lối sống cúa vị lãnh tụ thiên 
tài Hồ Chí Minh và luôn luôn tu dưỡng rèn luyện, nói, và làm theo gương Bác Hỗ. 
Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Nguyên Giáp rất coi trọng tông kết 
thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm từ cuộc sống. Và qua đó. đồng chí cảng hiểu sâu hơn Tư 
tưởng, Dạo đức Ilễ Chí Minh. Sau này, khi Đăng ta xác định lấy Chú nghĩa Mác - Lê- 
nin. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng. là kim chí nam cách mạng Việt Nam, 
đồng chí Võ Nguyên Giáp càng tập trung nghiên cứu Tư tưởng Hỗ Chí Minh một cách 
cơ bản, toàn điện, hệ thống và có những công trình rất giá trị. 

Nghiên cứu Tư tưởng 'ồ Chí Minh, học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh. vận dụng 
Tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực. nhất là lĩnh vực quân sự mà đồng chí phụ 
trách trong nhiều năm, làm mạch xuyên suốt chủ đạo trong quá trình hoạt động cách 
mạng cúa Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng vẫn luôn nhắc nhớ chúng ta điều 
có ý nghĩa quyết định học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh là phải làm theo. làm đúng Tư 
tưởng Hỗ Chí Minh. 

Vốn giàu lòng yên nước, sớm giác ngộ cách mạng, lại được Đảng, Bác Hiễ đào 
tạo, giáo dục, cùng với sự kiên trì học tập, tu dưỡng, rèn luyện phần đấu và tài trí thông 
minh, sáng tạo, có thể nói Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị tướng văn võ song 
toàn. Vừa võ vừa văn, cả hai lĩnh vực ấy quyện vào, hỗ trợ cho nhau, đều hay, đều giỏi: 
quân sự - chính trị - kính tế - văn hóa; văn hóa - chính trị - kinh tế - quần sự. 


Một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu để chiến thắng những tên đế quốc 
thực dân giàu về kinh tế. mạnh về quân sự, tiên tiễn về khoa học. kỹ thuật thì diều có 
ý nghĩa quyết định là Đảng ta phải đề ra một đường lối cách mạng đúng đắn, sáng lạo, 
hợp quy luật, huy động sức mạnh, trí tuệ của dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời 
đại. Trong kháng chiến chống kẻ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp có công rất lớn, góp phần xứng đáng vào việc hình thành một 
học thuyết quân sự độc đáo Việt Nam trong thời đại Hỗ Chí Mình - đường lối chiến 
tranh nhân dân. Học thuyết đó kế thừa, phát triển bài học kinh nghiệm lịch sử chống 


TOÀN VĂN MỘT SỐ TẢI LIỆU TIỂU BIẾU VIET VẺ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
- CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


ngoại xâm của ông cha ta: lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo: 
lấy nhỏ thắng lớn; lấy ít địch nhiêu. Học thuyết đó được xây dựng trên nền văn hóa độc 
đáo Việt Nam: Độc lập tự chú mà hạt nhân là tỉnh thần yêu nước nồng nàn, dám đánh, 
quyết đánh và quyết thắng với trí thông minh, tài thao lược của cả dân tộc. 

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972, nhà sử học Pháp Pi-e-ri-ca 
- Phê-ray đã nói: “Những tên lửa SAM được sử dụng bởi lý tưởng trong sáng. bởi nên 
văn hóa Việt Nam, bởi tư chất Việt Nam”. Tháng 11-1995, trá lời câu hỏi luôn luôn ám 
ảnh không đứt, không trả lời được của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mác Na-ma-ra, 
là: Vì sao Mỹ thua ở Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói rằng: *Mỹ đánh Việt 
Nam mà không hiểu Việt Nam: lịch sử - địa lý - văn hóa - phong tục - con người dân 
tộc nói chung, những người lãnh đạo Việt Nam nói riêng. Chúng tôi có một nền văn 
hóa bền vững, một học thuyết quân sự độc đáo được thử thách trong lịch sử. Vì vậy, 
chúng tôi đã thăng”. Nghe xong, Mác Na-ma-ra thốt lên: Ngài nói đúng. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là nhà quân sự, mà còn là nhà tư tưởng, văn 
hóa. khoa học; luôn gắn lý luận với thực tiễn. Dồng chí rất coi trọng quá trình tông kết 
lịch sử, nhất là những bước ngoặt, lúc thuận lợi khí khó khăn để rút ra những bài học 
bổ ích cho lãnh đạo và cho chính bản thân mình. Với những lĩnh vực này, Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp là một người có kiến thức rộng và rất quan tâm với mội tư duy mới. 

Đối với công cuộc đổi mới của đất nước, với trách nhiệm cao và nhiệt tâm của 
một người cách mạng lão thành đối với sự phát triển của đất nước, Dại tướng Võ 
Nguyên Giáp đã đóng góp những ý kiến rất quan trọng đối với Đảng và Nhà nước. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn khẳng định công cuộc đôi mới của nhân dân ta 
đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử. Nước Việt Nam 
ta từ một nước thiếu ăn đã trở thành một nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ 2 thế giới. 
Nhưng, chúng ta phải nghiêm túc nhìn thăng vào sự thật, thấy rõ yêu kém, nhược điểm, 
tránh cho được bệnh “chủ quan, kiêu ngạo cộng sản” ; nhìn rõ mâu thuẫn, thực tế của 
đất nước, của thế giới để có quyết sách đột phá phù hợp với quy luật, đưa đất nước 
phát triển tiến lên, sớm thực hiện mục tiêu đân giảu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. 


Trong xây dựng kinh tế, trình độ lực lượng sản xuất của ta thấp; khoa học công 
nghệ của ta còn kém, lạc hậu. để dưa kinh tẾ nước ta phát triển, dân ta thoát khỏi nghèo 
nàn, lạc hậu. Đại trớng Võ Nguyên Giáp luôn nhân mạnh: Phải ưu tiên phát triển lực 
lượng sản xuất, đương nhiên phải xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp. Phải lấy giáo 
dục - đào tạo, khoa học - công nghệ là quốc sách hàng dầu, là nội dung và động lực của 
công cuộc hiện đại hóa đất nước. 

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phải phát huy cao độ 


tài năng, trí tuệ tiêm lực của toàn dân, của mọi tầng lớp nhân đân. của các ngành. các 


ỨNG, TÔNG TƯ LỆNH VÕ YÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH 


lĩnh vực, các thành phần kinh tế, phát huy cao nhất nội lực cúa đất nước, chú yếu là 
yếu tố con người Việt Nam. Trên cơ sở đó mà chú động hội nhập khu vực và quốc tế. 
Chỉ có như vậy. mới giữ được độc lập dân tộc, vị thế của Việt Nam mới được nâng cao 
trên trường quốc tế. 


Đại tướng Võ Nguyễn Giáp rất quan tâm vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đáng. xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân vững rnạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. 

Về xây dựng Đảng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn nhắn mạnh phải xây dựng 
Đảng ta trong sạch. vững mạnh: giữ vững nguyên tắc Đảng, sử dụng hiệu quả vũ khí 
tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất đi đôi với mở rộng dân chủ trong Dáng, 
kiên quyết đấu tranh chống quan liêu. xa rời quần chúng. chống tham những. lãng phí. 
xóa bỏ tệ nạn xã hội, đẻ Đảng ta xứng đáng là lương tâm. trí tuệ, danh dự của giải cấp 
công nhân. của dân tộc Việt Nam. Trên cơ sở đó, mà xây dựng. cúng, có Nhà nước thực 
sự là Nhà nước của dân, do đân, vì dân; mỗi cán bộ. công chức Nhà nước phải là công 
bộc của đân như Bác Hồ từng căn đặn, 

Về nhiệm vụ báo vệ Tỏ quốc. cả cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiến đấu 
vì sự nghiệp của dân tộc, của Đáng. Nên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn nhắn nhủ 
toàn Đảng, toản quân, toàn dân nhận thức sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng đất nước phải đi đôi với báo vệ đất nước, kết hợp kinh tế với 
quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, quốc phòng với an ninh, phải xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn đân. Sự nghiệp xây 
dựng quân đội nhân dân. lực lượng vũ trang nhân dân, quốc phòng toản dân là trách 
nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị. 

Dại tướng Võ Nguyên Giáp luôn luôn nhắc nhớ chúng ta phải nêu cao tỉnh thần 
cánh giác cách mạng, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Khắc 
phục tư tưởng chủ quan, bảo thủ, giáo điều, máy móc. 

Phải có giải pháp, biện pháp cụ thế. tích cực để thực hiện bằng được đường lối, 
chú trương, quyết sách của Đăng và Nhà nước đề ra. 

Nhân dân ta đánh giá cao công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tưởng 
Võ Nguyên Giáp mãi mãi xứng đáng là Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bạn 
bè thể giới, các nhà chính khách. học giả, các nhà quân sự khâm phục, kính trọng Dại 
tướng Võ Nguyên Giáp và coi Đại tướng là một danh tướng tài ba thao lược. 

Trong không khí hào hùng toàn dân. toản quân kỷ niệm 6l năm Cách mạng 
tháng Tám và Quốc khánh 2-0, Đại tưởng Võ Nguyên Giáp - Anh Văn - Anh Cả của 
Quân dội ta ở tuổi 95 (25-8-1911 - 25-8- 2006). Tuy là tuổi của lớp trưởng lão, nhưng 
hằng ngày, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn rất chăm chú theo đối tỉnh hình đất nước 
và quốc tế. Những ý kiến đầy trách nhiệm và tâm huyết của Dại tướng gửi tới Đảng 


và Nhà nước rất sâu sắc, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn; trước kia đã v 
cũng vậy. 


nay 


TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIẾU VIỆT VÉ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP. 
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Tôi xin mừng Anh, chúc Anh sức khỏe, sống nhiều năm nữa; tuổi cao chí càng 
cao, trí tuệ mỉnh mẫn, không già. 

Anh là nguồn sáng mãi mãi không mờ trong nhân dân, quân đội và những người 
cộng sản Việt Nam. 

Lê Khả Phiêu 

Nguyên Tống Bí thư BCH T.Ư Đảng 


274. Tám gương luôn sáng chói trong lòng người dân Việt Nam : Báo 
Người Bảo vệ (Anh) viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp // Quân dội Nhân dân. — 
2006. —- Ngày 27 tháng 8. — Tr. 7. (Sẽ thứ tự trong thư mục 682) 


TÁM GƯƠNG LUÔN SÁNG CHÓI TRONG LÒNG 
NGƯỜI DÂN VIỆT NAM 


Nhân địp sinh nhật lần thử 95 của Đại tưởng Võ Nguyên Giáp, báo "Người bảo 
vệ” của Anh đã đăng bài của Vơ-gi-ni-a Mo-rit. tác giả cuỗn sách nỗi tiếng “Đường 
mòn Hồ Chí Minh - con đường đi tới tự đo” do nhà xuất bản “Orchid Press” phát hành 
năm 2006, thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Đại tướng. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm 
hoi. tác giả đã được nghe Đại tướng chia sẻ những ký ức về cuộc chiến tranh chống 
Mỹ. Báo Quân dội nhân dân xin trích giới thiệu bài viết này. 

Vị tướng bậc thầy quân sự Võ Nguyên Giáp đã kỹ niệm sinh nhật lần thứ 95 của 
mình. Ông là một trong những người từng gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngôi 
Sao sáng của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. 

Một điều kỳ diệu là quân đội của tướng Giáp thuớ ban đầu chỉ có 34 người, 
nhưng khi tới trận quyết chiến với Pháp. lực lượng này đã biến thành một đội quân vạn 
người, tác chiến chính quy với các vũ khí đo Liên Xô và Trung Quốc giúp. Sau này, để 
đánh bại quân đội Mỹ, quân đội của tướng Giáp đã tăng lên hơn triệu người. 

Hơn 50 năm qua, Tưởng Giáp sông trong ngôi biệt thự xây từ thời Hà Nội còn 
thuộc Pháp, nơi từng chứng kiến biết bao quyết định hệ trọng trong suốt cuộc chiến. 
Trong phòng khách sáng sủa, thoáng mát, đập vào mắt là một bức chân dung chụp 
“Tướng Giáp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày còn ớ chiến khu. 

Tôi dược vinh dự tới thăm Tướng Giáp dẻ giới thiệu cuốn “Đường mòn Hồ Chí 
Minh -- con đường dẫn tới tự do”. Dại tướng trông thật hồng hảo, tể chỉnh trong bộ 
quân phục. Giọng nói của ông vẫn rảnh rọt, trí tuệ đến mẫn tiệp. Phu nhân Đại tướng. 
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giáo sư Đặng Bích Hà cùng uống trà với chúng tôi, Tướng Giáp là người đã lập kế 
hoạch thiết lập tuyến tiếp vận mang tên Hồ Chí Minh chạy suốt Đông Dương với 
tổng chiều đải tới 12,5 nghìn dặm. để cung cấp sức người. sức của cho cuộc chiến 
cực kỳ hiệu quả chỗng Mỹ. Suốt 16 năm ròng kế từ ngảy mớ đường vào năm 1959, 
1.6 triệu lắn bom đạn đã được ném xuống khắp Hạ Lào nhưng người Mỹ đã không 
hủy diệt nối con đường lịch sử này. 

Không chỉ lường trước cuộc đối đầu với người Mỹ, ngay từ 1959. Tướng Giáp 
còn thấu đáo tầm quan trọng của tuyển tiếp tế bí mật dọc hành lang Bắc -- Nam. 
Ông bộc bạch: 'Quân đội của chúng tôi đã thu được nhiều kinh nghiệm chiến đấu, 
đặc biệt là qua trận Điện Biên Phú. Chính từ chiến dịch này mà tôi nhận biết rằng, 
cho dù bình lực là quan trọng, việc tiếp tế hậu cần chính là một trong những yếu tố 
then chốt. Từ lâu chúng tôi đã dự kiến rằng người Mỹ, với chiến dịch “phản ứng 
linh hoạt”, sẽ leo thang chiến tranh và binh lính Mỹ sẽ tham chiến. Bởi thế, phải có 
tầm nhìn xa. Tôi hiểu rằng. ở miền Nam nơi chiến tranh du kích vẫn dang được tiễn 
hành, chúng tôi phải mở rộng mặi trận để đánh những chiến địch lớn mới giành được 
thắng lợi quyết định. Chính vì thế, tháng 5 — 1959, tôi ra lệnh mở đường mòn IIỗ 
Chí Minh”. 

Nhắc tới Điện Biên Phủ là ai cũng nhớ đến cái tên Võ Nguyên Giáp. Trong 
chiến dịch lịch sử này, Tướng Giáp đã lệnh cho công binh làm đường cho xe kéo 
trọng pháo lên các đỉnh núi cao vây quanh thung lũng Điện Biên, làm người Pháp 
hoàn toàn bất ngờ. Mạng lưới tiếp vận kiểu tích hợp rất độc đáo. Những khẩu đại bác 
trong các hằm pháo kiên cố của Việt Minh và chiến thuật vây lằn đã khiến quân Pháp 
như chui đầu vào rọ, cuối cùng phải quy hàng. Thất bại này buộc nước Pháp phái từ 
bó lãnh thổ Đông Dương. 

'Tâm gương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn sáng chói trong lòng người 
dân Việt Nam, còn con đường mòn mang tên Hồ Chí Minh được ghi nhận là then 
chốt trong cuộc chiến đánh đỗ ách thống trị ngoại bang. Đồng hành cùng dân tộc 
mình trong suốt chiều dài tranh đầu vì độc lập cúa nước Việt Nam hiện đại, tướng 
Giáp vẫn dành thời gian cùng người vợ của mình nuôi dạy năm người con nên TưƯỜI, 
học vấn thành đạt, 

Không vịn vào tay người đỡ, Tướng Giáp đứng đậy hôn tôi vào hai má đề từ 
biệt. Rồi nhìn thăng vào mắt tôi, Tưởng Giáp bảo rằng ước vọng cuối cùng của ông 
là sống được đến ngày mà đất nước, từng phải tranh đầu biết bao năm để giảnh độc 


lập. sánh vai được cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới. 
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2 TẾ. Tôi dạy nhạc cho Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp : hồi ức / Tô Vũ ; 
Nhật Hoa Khanh gỉ // Tiền nhong. - 2006. - Ngày L7 tháng [. - Tr. 8. (Số thứ tự trong 
thư mục 683) 


TÔI DẠY NHẠC CHO TỎNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP 


TP - Chín chu, cần mẫn và rất ham học, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Một vị 
tướng tài ba và nhân ái — cũng phải cắp sách đi học từ “vỡ lòng” về nhạc như thế. 

Một hôm, anh I.ê Liêm — Thứ trưởng Bộ Văn hóa, nguyên Chủ nhiệm Chính trị 
chiến dịch Điện Biên Phủ — báo tôi: 

Có lần. anh Văn (Dại tướng Võ Nguyên Giáp) sang thăm Trung Quốc. Các bạn 
chào mừng anh Văn và đoàn ta bằng một bản hợp xướng (nội dung ca ngợi cách mạng 
Trung Quốc) do chính các tướng tá bạn hát bằng tiếng Trung Quốc. 

Anh Văn tâm sự với anh Lê Liêm: Quân đội ta cần phát triển âm nhạc hơn nữa 
trong toàn quân. Người lính các quân chủng và binh chủng cần thêm nhiều bài hát có 
tầm cỡ như của các nhạc sĩ Văn Cao. Lưu Hữu Phước. Đỗ Nhuận, Hoàng Vân, IArơng 
Ngọc Trác.., 

Anh Văn còn tỏ ý rất muốn học nhạc (cả lý thuyết lẫn thực hành) và nhờ anh Lê 
Liêm giới thiệu một nhạc sĩ kiêm nhà giáo. Anh Lê Liêm đã tiến cử vài ba vị nhưng 
không thành. Suy đi tính lại, anh Liêm tiến cử tôi (Tô Vũ). Tôi nhận lời ngay. 

Thế là từ năm 1960 đến 1963. tôi dạy nhạc lý cho Dại tướng Tổng tư lệnh Võ 
Nguyên Giáp (khoảng 1958 — 1961, tôi cũng dạy nhạc lý cho Thứ trưởng 1.ê IL.iêm). 

Bạn ngày, Đại tướng bận công tác cho nên chỉ có thể học vào buổi tối từ khoảng 
7 giờ đến 8 rưỡi tối. Hàng tuần. từ 2 — 3 buổi. vào lúc sắm tối, anh Văn cho xe Pa-bê- 
đa (Thắng Lợi) đến nhà tôi (làng Ngọc Hà, gần Vườn Bách Thú) đón tôi đến dạy tại 
nhà riêng. 

Hồi ấy, Vườn Bách Thú chưa dời về Thủ Lệ. Tan buổi học, khoảng 8 rưỡi tối, ô 
tô đưa tôi về. Anh Văn học thật sự nghiêm chỉnh, ghi chép bài vở cần thận, đến phòng 
học đúng giờ. 

Thời gian đó, anh Văn vô cùng bận rộn các công tác lớn của cách mạng giải phóng, 
đân tộc và của Đảng trong một bối cảnh quốc tế hết sức phức tạp. Nhắc lại như thế dễ 
thấy việc học nhạc lý và dương cầm của anh Văn hỏi ấy là một cổ gắng phi thường. 

Trong buồi học đầu tiên, Đại tướng nói với tôi: Mong anh đặc biệt chú trọng việc 
giúp tôi giải thích những điều tôi chưa rõ về âm nhạc. Tôi trả lời: Xin sẵn sảng. 

Có lần. giảng vẻ khúc thức, tôi nói: Trong loại hình ca hát. có nhiều thể (rông-đô, 
hai đoạn...) nhưng quan trọng nhất là thể ba đoạn: A — B -- A. Anh Văn hỏi: Sao không 
phái là A - B --C mà lại là A-B-A? 
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Tôi giải thích cặn kẽ: Trong thể ba đoạn, có nguyên tắc hôi đầu (trở lại phần dầu. 
reprise. tức là trở về phần A.. A là ý chính, là chủ để của bài hát). Sau khi viết xong phần 
A, trình bày, trần thuật (exposition) xong phần A (chủ để) thì nhạc sĩ chuyển sang viết 
phản B tức phần phát triển chủ để (développement). 

Vì âm nhạc là nghệ thuật thời gian. cho nên nhạc sĩ phải nhắc lại ý chính. nhắc 
lại chủ để ở phần kết, phải tái hiện ý chính. tái hiện chủ đề ở phần kết tức là phải trở về 
A, trở vẻ phần đầu, phải hồi đầu. 

Do đó, thể ba đoạn phải diễn đạt bằng công thức A — B — A (chủ đẻ, phát triển 
chú đẻ, trở lại chú đẻ). không thế diễn đạt bằng công thức A — B — € được. Nghe tôi 
giải thích, anh Văn vui hắn lên và nói: Tôi đã rõ. Cảm ơn thầy. 

Cần nói thêm: Dại tướng không chỉ chăm chú nghe giảng và ghi chép cần thận 
mà còn học bài chu đáo. Mỗi khi tôi kiểm tra bài cũ, anh Văn thường trả lời đúng và 
ngắn gọn. 

Có lần, Đại tướng hói tôi rất kỹ về những điểm giống nhau và khác nhau giữa âm 
nhạc năm cung (ngũ cung) truyền thông Việt Nam với âm nhạc năm cung (ngũ cung) 
truyền thống “Trung Quốc. 

Đây là một câu hỏi sắc sảo. Vất vá lắm, tôi mới giải đáp được về căn bản thắc 
mặc trên của anh Văn. 

Suốt mẫy năm học, anh Văn đặc biệt tôn trọng vai trò người thầy của tôi. sự hiểu 
biết của tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy anh coi thường các kiến thức mả tôi truyền đạt. 

Nhìn tổng quát, Dại tướng Võ Nguyên Giáp học nhạc một cách thông minh, 
chăm chỉ và đạt kết quả xuất sắc. Chị Hồng Hạnh - Vợ nhà văn Đào Vũ, người dạy 
dương cầm cho anh Văn sau khi tôi dạy xong nhạc lý - sau này cũng nói với tôi: Anh 
Văn học dương cầm tốt và tiếp thu bài giảng nhanh. Chị còn bảo: Bắt cứ lúc nào Đại 
tướng cần tôi dạy, tôi sẽ đến lập tức. 

Về ý thức kỷ luật trong việc học nhạc của anh Văn, tôi muốn kẻ lại chuyện dưới đây. 

Một buổi tôi, khi buồi học đang diễn ra, có người vào nói nhó với Dại tướng vài 
câu ngắn gọn. Tuy không nghe rõ, nhưng tôi nghĩ đó là việc khẩn về quân sự. 

Quân nhân vừa đi ra, Đại tướng bảo: Vừa rồi, anh thư ký vào báo cáo: Anh Trần 
Văn Trả (sau này là Thượng tướng Trần Văn Trà) đến và đang chờ ở phòng khách 
nhưng tôi trả lời: Theo lịch hẹn, còn 15 phút nữa mới đến giờ làm việc, vậy thấy cứ 
đạy tôi 10 phút nữa, đúng 20 giờ 30, như thường lệ. 

20 giờ 30. hết giờ học, Đại tướng đưa tôi ra cửa. Thây anh Iràn Văn Trà đứng 
gần đó, Dại tướng nói: Dúng giờ, mời anh vào. 

Sau giải phóng miền Nam khoảng một năm, tôi vào TPIICM công tác theo đề 
nghị của GS, nhạc sĩ ]ưu Hữu Phước. Nhờ vậy, tôi và anh Tư Chi Trần Văn Trà dễ có 
điều kiện gặp nhau. 
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Nhắc chuyện cũ. anh Tư Chỉ cười vui: Tối hôm ấy, đông hỗ tôi nhanh 15 phút. do 
đó tôi có mặt ở nhà anh Văn sớm. cho nên phải đợi. Anh Văn làm việc đúng giờ giắc. 

Trong thời gian học nhạc, anh Văn 2 lần đến thăm nơi tôi ở (căn nhà này, gần nhà 
nhạc sĩ La Thăng hiện nay, năm 1984 vợ chồng tôi đã bán). 


Lần đầu, anh tặng tôi một cây cam. Đại tướng nhờ một kỹ sư trồng tại vườn nhà 
tôi, pần cửa số. Cây cam này, về sau, sai quả. Lần thứ hai. anh Văn mặc thường phục, 
đi bộ từ đầu làng Ngọc Hà vào. 

Côn tôi và lũ trẻ hàng xóm (ở tuổi thiếu niên) chơi ở đường làng. Nhận ra khách 
của bó, con tôi nói: Đại tướng đến. Nhưng bạn bẻ của cháu chưa thấy Đại tướng bao 
giờ. chỉ thấy một người đàn ông đội mũ vải mềm cũ nên bảo nhau: Không phải! Anh 
Văn. khi vào nhà. kể lại cho tôi như vậy! 

Cũng lần thăm thứ hai này, thấy tôi yếu, Đại tướng giới thiệu tôi với bác sĩ Khiêm 
(bác sĩ riêng của ông) và đặn khám kỹ sức khỏe cho tôi một địp nào đó. Ít lâu sau. 
trước khi di sơ tán, tôi đến Viện Quân y gần Cột cờ, anh Khiêm khám cho tôi cần thận 
về mọi mặt... 


Thăng Long — Hà Nội. mồng 7/11/2005 


276. Tông tư lệnh Võ Nguyên Giáp / Trần Trọng Trung ⁄ Quân đội Nhân 
dân. - 2006. — Ngày 24 tháng 8. -- Tr. 3, ngày 25 tháng 8. — Tr. 3, ngày 26 tháng 8. - Tr. 
3. (Số thứ tự trong thư mục 684) 


TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP 


LTS: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sắp cho ra mắt bạn đọc tập Ï cuốn sách 
"Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp” của tác giả Trần Trọng Trung. Nhân địp Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp dại thọ 95 tuôi, báo Quận đội nhân dân trích giới thiệu một số đoạn 
trong chương kết (°Chân dung một danh tướng”| của cuốn sách này nhằm giúp bạn 
đọc hiểu sâu sắc hơn về đức độ và tài năng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. một trong 
những học trò xuất sắc của Bác Hẻ. 


“Nhà chính trị đi trước nhà quân sự” 


Đó là cách định nghĩa của Đại bách khoa toàn thư Pháp (1987) về Tổng tư lệnh 
Võ Nguyên Giáp. Người Việt Nam ta có thể hiển đó là một cácn nói lên sự thấm nhuận 
cúa Võ Nguyên Giáp về một điểm cơ bản của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh ngay từ 
những năm đầu thập kỷ 40 của thế kỷ XX, cụ thể là về mối quan hệ giữa chính trị và 


CÚA HÒA BÌNH 


quân sự, nhân dân và quân đội, người và súng, tỉnh thần chiến đấu và trang bị kỹ thuật. 
Người trước — súng sau là quan điểm Cụ Hồ đã nhân mạnh ngay từ những ngày đầu 
Võ Nguyên Giáp gặp Nguyễn Ái Quốc ~ Hồ Chí Minh. 

Hầu hết cán bộ quân sự Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp dều bắt đầu cuộc 
đời cách mạng băng những hoạt động chính trị và khi chuyển sang lĩnh vực quân sự 
thì một số khá đông đã là đảng viên cộng sản, những cán bộ chính trị mặc áo lính, of 
động quân sự nhằm mục tiêu chính trị của Đăng, mục tiêu giải phóng dân tộc, thông 
nhất đất nước Ông Giáp là một trường hợp điển hình. Ông đã từng là đáng viên công 
sản, một nhà chính trị nhiều năm trước khi lãnh sứ mệnh cằm quân. 

Trong quá trình vận động chính trị quần chúng mà Cụ Hồ gọi là "nhóm lứa” 
suốt máy năm trẻo đẻo lội suối đem ánh sáng cách mạng đến với đồng bào vùng cao 


trong liên tính Cao - Bắc — Lạng, là quãng thời gian ông Giáp nhận thức ngày cảng, 
rô hơn về vai trò cách mạng của quần chúng. Trong đông đảo nhân dân các dân tộc 
dược ông giác ngộ không ít người đã trở thành cán bộ lãnh dạo ở địa phương hoặc trở 
thành chiến sĩ Quân giải phóng sau khi nhận thức được mục đích chính trị của việc 
cằm súng. Từ đó, yêu tố nhán dân cảng “bám rể” sâu vào tư đuy quân sự cách mạng 
của Võ Nguyên Giáp. 

Trải qua nhiều năm kiên trì đến với đân, đến khi cách mạng đã có chỗ đứng chân 
trong nhân dân rồi, Hỗ Chí Minh mới giao cho Võ Nguyên Giáp nhiệm vụ tế chức 
Đội quân giải phóng. Buổi đó Cụ dặn: Dựa vào dân, dựa chức vào dân thì không ke 
thù nào có thể tiêu diệt được. Cho nên thật để hiểu vì sao bản lĩnh của nhà quân sự Võ 
Nguyên Giáp trước hết là bản lĩnh của nhà chính trị Võ Nguyên Giáp. người nhận thức 
đúng đắn về vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, nhận thức 
về mối quan hệ giữa hoạt động quân sự với mục đích chính trị của Đảng, nhận thức 
về quan hệ cá nước giữa lực lượng vũ trang với quần chúng nhân dân. Ngay từ những 
ngày dầu nhận nhiệm vụ tổ chức quân đội, ông đã dạy cho đội vũ trang tuyên truyền 
nhỏ bé mới lọt lòng biết rằng mọi hoạt dộng quân sự dều phải nhằm mục dích phát 
triển phong trào chính trị quần chúng và không được làm tổn hại đến phong trảo chính 
trị quần chúng. Ngay từ buổi đầu, trong ÄZười lời thể, ông đã dạy cho các chiến sĩ du 
kích những điều cần làm và những điều cần tránh để duy trì mỗi quan hệ quân dân cá 
nước. Trong quá trình chuẩn bị tiễn lên khới nghĩa vũ trang. mọi hoạt động của Đội vũ 
trang tuyên truyền đều hướng vào mục tiêu chính trị là động viên toàn dân đứng lên 
đánh Pháp đuổi Nhật. giải phóng dân tộc. Tuy thời kỳ tiền khởi nghĩa chỉ diễn ra trong, 
vòng gần nửa năm, nhưng khẩu hiệu Khơi thêm nước cho cá vậy vừng do Tổng bộ Việt 
Minh đẻ xướng đã giúp cho Dội quân giải phóng hiểu môi trường chính trị quần chúng 
quan trọng như thể nào đối với sự tổn tại, phát triên và hoạt động của đội vũ trang. Qua 
các trang viết của Võ Nguyên Giáp về những năm 1940 — 1945, cụ thể là các tác phẩm 
Khu Giải pháng, Kinh nghiệm Liệt Minh ở Liệt Bắc, người ta thấy nồi lên một điều, đó 
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là 


về 
động chính trị quần chúng tiễn lên vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền. 


ú tố chính trị quần chúng luôn được ông hết sức coi trọng trong suốt quá trình vận 


Sau Tổng khởi nghĩa, việc xây dựng cơ sở chính trị quần chúng làm chỗ đứng 
chân cho cách mạng, nơi nương tựa đê hoạt động của các tố chức vũ trang.... lại được 
ông tiếp tục coi trọng trong điều kiện mới. điều kiện đất nước đã giành được chính 
quyền nhưng ngay sau đó chính quyên non trẻ ở nhiều dịa phương không tồn tại trước 
sức ép từ nhiều phía của các loại kẻ thủ, Kiên trì củ các đội vũ trang tuyên truyền lên 
Tây Bắc ngay từ những ngày đầu của chính quyền cách mạng đề gây dựng cơ sở chính 
trị quần chúng; gợi ý cho cấp chỉ huy chiến trường Khu 5 phân tán một số đơn vị vũ 
trang đi vào vùng địch kiếm soát ở Nam Trung Bộ để vũ trang tuyên truyền, tranh thủ 
nhân dân. duy trì cho được thế mắt đất không mắt dân; đặc biệt quan tâm chỉ đạo cuộc 
đấu tranh để duy tri và phát triển cơ sở chính trị và vũ trang trong vùng sau lưng địch 
trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là ở các vùng dân tộc thiểu số Tây 
Nguyên, Đông Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ, ở Thượng Lào, ở vùng đồng bảo công giáo 
đồng bằng nam sông Hồng.... tắt cả những biện pháp chiến lược đó đều chứng minh 
sự quan tâm cúa Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đến cơ sở chính trị quần chúng trước 
và trong chiến tranh. Khi quân ta chuyển lên đánh lớn, nhất là khi mở những chiến 
địch trong hoặc gần vùng đông dân, bao giờ mục đích chiến dịch cũng có một nội dung, 
quan trọng là tranh thủ nhân dân. Chiến dịch mớ ra trong những vùng dân cư đặc biệt, 
như Tây Bắc, Thượng Lào, Hà Nam Ninh. bên cạnh mệnh lệnh quân sự bao giờ cũng 
kèm theo những điều quy định về kỷ luật dân vận. Diều đó giải thích vi sao khi quân 
ta về chiến đầu trong vùng như Phát Điệm, đồng bào giáo dân sớm nhận thấy bản chất 
anh bộ đội Cụ Hồ khác hăn những diều mả bà con bị chính quyền lay sai tuyên truyền 
xuyên tạc và các tầng lớp giáo dân sớm tỏ thái độ đồng tình và ủng hộ kháng chiến. Sau 
môi chiến dịch, trong chỉ thị của Tổng tư lệnh về củng cô vùng mới giải phóng, bao giờ 
cũng đề cập đến nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, đẻ phòng địch trở lại Khủng bố càn quét, 
đồng thời với nhiệm vụ nhanh chóng ổn định đời sống chính trị xã hội của địa phương, 
cải thiện đời sống nhân dân. 

Nhìn trên phạm vi toàn cục, quan hệ quân dân cá nước đã trỏ thành truyền thông 
của quân đội và nhân dân ta, trong thời chiến cũng như trong thời bình. Đạt được kết 
quả đó, ngoài yếu tổ có tính quyết định là sự lãnh đạo và giáo dục chung của Đảng và 
của các tổ chức chính trị trong Mặt trận, việc Tổng tư lệnh kiêm Bí thu Quân ủy Trung 
ương Võ Nguyên Giáp quan tâm chỉ đạo các tô chức Đáng và hệ thông công tác chính 
trị trong quân đội để giữ vững kÝ luật dân vận có ý nghĩa rất quan trọng đề duy trì và 
củng cô mồi quan hệ quân dân đoàn kết giết giặc cứu nước. Điều đó giải thích vì sao, 
ở tiền tuyến cũng như ở hậu phương, trong tác chiến cũng như trong xây dựng. bộ đội 
Cụ Hỗ dưới quyền chỉ huy của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp luôn được nhân dân ủng 
hộ. Ông đã giáo dục cho quân đội thấm nhuần một chân lý mà Cụ Hà dã đạy: yếu tố 
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chính trị quần chúng là chỗ dựa không thể thiếu trong bất kỳ hoạt động quân sự nảo 
của quân đội cách mạng. quân đội của nhân dân. 

Trong quan hệ với các nước bạn (Lào. Cam-pu-chia, Trung Quốc) có liên quan 
đến lĩnh vực quân sự trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, bao giờ Tổng tư lệnh Võ 
Nguyên Giáp cũng quan tâm đến yếu tổ chính trị đối ngoại bình đăng, hữu nghị, coi 
trọng tỉnh thần quốc tế cao cả. Trước những ý kiến khác biệt về chủ trương tác chiến 
giữa Bộ Tống tư lệnh với cố vấn Trung Quốc (như đánh Đông Khê hay Cao Băng khi 
mở màn chiến dịch Biên giới, chủ trương mớ các chiến địch Hòa Bình và Sầm Nưa, 
cách đánh trong chiến dịch Điện Biên Phủ...). Tổng tư lệnh đều dùng phương pháp 
thảo luận. thuyết phục. nhằm tranh thủ được sự đồng tình của bạn, không làm mất 
lòng bạn nhưng vẫn bảo vệ được tính độc lập tự chủ của ta. Nhà sứ học Pháp Gioócgiơ 
Buởaren coi đó là tằm cỡ nhà chính trị vĩ đại Võ Nguyên Giáp bên cạnh nhà quân sự lễi 
lạc Võ Nguyên Giáp. Đối với các đơn vị quân tình nguyện hoạt động trên đất Lào cũng 
như với Ban cán sự Đảng ta ở Lào, Tổng tư lệnh luôn nhắc nhở tỉnh thần quốc tế trong 
sáng, giúp bạn như giúp mình, đồng thời phê bình tác phong bao biện làm thay, không 
tỉn tưởng và quan tâm giúp đỡ đảo tạo cán bộ của bạn để anh em đủ trình độ gánh vác 
công việc của cách mạng Lào, giúp nhân dân nước bạn đánh giặc nhưng không quan 
tâm đầy đủ việc cải thiện đời sống của bà con... 

Từ bài học thắng lợi của hai cuộc kháng chiến. trong bài giảng về Đường lối 
quân sự của Đảng. khi nói về địa vị và tác dụng của lực lượng chính trị quần chúng. 
Dại tướng Võ Nguyên Giáp nói: “Eực lượng chính trị quần chúng là cơ sở để xây 
dựng và phát triển lực Tượng mọi mặt của cách mạng, của khởi nghĩa vũ trang và chiến 
tranh cách mạng... là cơ sở đề xây dựng và phát triên các lực lượng vũ trang cách 
mạng. Nó là chỗ ha vững chắc cho lực lượng vũ trang nhân dân tác chiến ”. 

Thành công của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong hơn 30 năm cằm quân trước 
hết là thành công của một nhà chính trị, thành công của sự khăng định hoạt động quân 
sự phải phục vụ cho mục tiêu giải phóng dân tộc của Đảng, thành công của quan diễm 
luôn khăng định sức mạnh của toàn dân là yếu tố quyết định thăng lợi của sự nghiệp 
cách mạng; đó đồng thời cũng là thành công của một nhà quân sự thường xuyên quan 
tâm giáo dục cho toàn quân truyền thống cội nguồn từ nhân dân mà ra vả mục tiên vì 
nhân dân mà chiến đấu, thường xuyên quan tâm đuy trì, củng có và phát triển quan hệ 
quân dân cá nước, để quân đội luôn sống trong lòng dân. được nhân đân tin yêu dùm 
bọc giúp đỡ, dù ở tiền tuyến hay hậu phương. thời chiến hay thời bình. 

€ụ luật gia Vũ Đình Hòc, một nhân sĩ trí thức tham gia chính quyền cách mạng 
ngay từ những ngày dầu. đã nói về một khía cạnh chính trị khác trong con người nhà 
quân sự Võ Nguyên Giáp. Vũ Đình Hòe kém Võ Nguyên Giáp một vải tuôi (1913/1911). 


Cả hai ông đều là những thành viên cúa Quốc hội đầu tiên và là hai thành viên cuối 
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cùng còn sống. Trong Chính phủ đầu tiên, Cụ Hòe là Bộ trưởng Giáo dục, sau đó là 
Bộ trưởng Tư pháp. Trong một lần trả lời phóng vấn của báo Văn Nghệ vẻ Võ Nguyên 
Giáp cuỗi năm 2005, Cụ nói: 

*Chinh tư duy chiến lược quấn sự - chính trị cùng với lòng nhân ái bao la của 
Bác Hà đã thẳm vào trí não. tâm can của vị 1 ông chỉ huy Võ Nguyên Giáp. người học 
trò gân gũi và "ngoạn ngoĩn ` nhất của Bác... 

Nhờ hiệu được và nhờ vận dụng phương pháp chị: vật biện chứng Mác-Lênin mà 
anh Giáp học được ở Nguyễn Ấi Quốc — Hỗ Chỉ Minh, cho nên Vô Nguyên Giáp không 
sa nào những mớ lý luận suông, chung chủng, không sa vào giáo điểu. tả khuanh... 

Theo tôi, điều căn bán nữa cần phải nêu, là Võ Nguyên Giáp đã luôn luôn cô 
găng noi theo tình thân đại đoàn kết toàn dân của Hồ Chí Xinh, đại đoàn kết vì đại 
nghĩa, vì chỉ nhân, cho nên anh Lăn được toàn quân lin yêu và nhờ cậy... Cho đến nay; 
anh Văn vẫn được những người trí thức và toàn dân quỷ mến, kinh trọng, được củ thế 
giới hâm mô... ` 

Sử gia nước ngoài khi viết về hai cuộc kháng chiến của Việt Nam và về Quân 
đội Nhân dân Việt Nam, cũng thường đặc biệt quan tâm đến "chất chính trị trong nhà 
quân sự Võ Nguyên Giáp”. Diễn hình là trường hợp Jean Lacouturc. Ông là nhà văn, 
nhà báo, phóng viên chiến trường, có mặt ở Việt Nam ngay từ những ngày đầu chính 
quyền cách mạng và là một trong những người được ông Ciáp tiếp rất sớm, chỉ ít ngày 
sau Tông khởi nghĩa. Khi đỏ cuộc thương lượng Việt - Pháp đã bắt đầu nhưng vẫn còn 
diễn ra bí mật. Jean Lacouture sớm có những công trình viết riêng vẻ Hồ Chí Minh 
và Võ Nguyên Giáp, ví như Điều tra về một tắc giả, hoặc Võ Nguyên Giáp - Một bức 
chân dung... 


Viết về cuộc gặp đầu tiên đầu tháng 2 năm 1946, sau khi nghe Võ Nguyên Giáp 
nói về quyết tâm chiến đấu vì mục tiêu chính trị của chiến tranh là độc lập dân tộc. Jean 
Lacouture nhận xét rằng: 

"Ông Giáp nói về "độc lần” như một vêu câu tối hậu. Ông cho hay, nếu không 
dạt được. Việt Àlinh sẽ phái động chiến tranh. °( "húng tôi không cho phóp mình đừng 
bước bởi một hì sinh, bạo lực hay làn phá ”, Ông nhắn mạnh. điều /#iàV gây nên mỘt ấn 
tượng mạnh đối với tôi. Con người này dâu chỉ là một nhà chính trị, càng không phải 
là một ké cơ hội. Ông là một chiến sĩ của một trào lưu hùng hậu. 

Tháng 3 năm 1946, khi tiếp xúc với đối thủ dầu tiên, Dại tưởng Pháp Philip 
Lœcle, ông Giáp lại nói đến mục tiêu chính trị của cuộc chiến tranh giải phóng dân 
tộc, Ông nói: “Tôi là một người công sản, chiến đầu cho độc lập của đất nước chúng 
tôi... ". Tất nhiên ngay lúc đó, tướng I.œcle - một viên tướng chuyên nghiệp cằm đầu 
đột quân viễn chỉnh xâm lược Pháp - không thẻ hiểu hết chiều sâu câu nói thốt ra từ 
một nhà chính trị đám nhiệm công tác quân sự của chính quyển cách mạng Việt Nam. 
Ý chí, quyết tâm và tỉnh thần dân tộc gói gọn trong câu nói đó. 
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Tại hội nghị Đà Lại, Jean Lacouture lại có dịp “tìm hiểu về nhà chính trị Võ 
Nguyên Giáp”. Sau này Jean viết: 

"Tại đây. ông lại thê hiện tài hùng biện cao cường của mình trong việc kịch liệt 
lên án cuộc chiến tranh mà các đơn vị viễn chính Pháp dang tiền hành ớ Nam Bộ. Cúc 
cuộc tranh luận của ông với di thủ của mình là P. Messmer (người sau này trỏ thành 
bộ trưởng quốc phòng của De Gaulle) đã diễn ra cực kỳ gay gắt. Nhưng ông biết tiết 
chế lời lẽ của mình và trong suốt quá trình đàm phán. ông luôn tìm kiếm sự hiểu biết 
lần nhau từ phía Pháp `, 

Tiếc rằng hồi đó (như bức thư đề ngày 8 tháng 2 năm 1966 của cựu tổng thống 
De Gaulle viết cho Chủ tịch Hỗ Chí Minh) 'Ð phía Pháp đã có tình không nhận thức 
được điều đó nên đã không tạo điều kiện để hai bên có được sự hiểu biết lẫn nhau piữa 
hai phía Pháp Việt, Jean Laconture viết tiếp: 

"*Buối tối ngày hội nghị kết thúc, ông Giáp dành cho tôi một cuộc phỏng vấn 
đải. Sau đó ông khăng khăng đòi đọc lại bản phi chép của tôi, có hiệu đính bải viết 
một cách cần trọng của một người yêu tiếng Pháp là thứ tiếng mà ông biết một cách 
hoàn hảo..."”. 

Một chỉ tiết mà Jean Lacouture tiết lộ như một khám phá về thiện chí thương 
lượng của ông Giáp. Mặc đù hội nghị Đã Luạt đã thất bại. vậy mà — như lean Lacouture 
tiết lộ - khi hiệu đính bài viết của mình, chính ông Giáp là người gợi ý cho tôi dùng 
cụm từ "sự bất đồng ý kiến trong hữu nghị ` (Le đésaccord cordial) để mô tá hội nghị 
Đà Lại. Năng lực chính khách cũng như chính kiến không khoan nhượng của ông thẳm 
nhuần trong từng câu... Giải thích vì sao hồi đó người ta gọi Võ Nguyên Giáp là “ngọn 
núi lửa phủ tuyế 


. Jean Laconmture viết: 

"Đó là hình tượng thể hiện sự pha trộn giữa nhiệt tâm cháy rực với những phán 
quyết lạnh lùng tạo lên sức mạnh con người này... Với Giáp, chúng ta cần mô tả thiên 
tài và niềm xay mê của ông... Trong bộ quân phục là mội con người nhỏ bé với cái đầu 
Của mỘI C0H stt tứ và vâng trán của một nhà tư tướng, một con người đã sử dụng bạo 
lực như nguyên liệu để xây dựng một dân tộc `. 

Với bạn bè. nhất là các nước châu Phi vốn cùng cảnh ngộ thì "con sư tử Võ 
Nguyên Giáp” lại có những tình cảm chính trị hết sức ưu ái. Chính phú và nhân dân 
Châu Phi có lòng mến mộ đặc biệt đối với cá nhân ông Võ Nguyên Giáp, không chỉ vì 
tài thao lược của một vị tướng với những bài học chiến lược về chiến tranh giải phóng 
trong quá khứ, mà còn vì sự quan tâm của nhà chính trị Võ Nguyên Giáp về những vẫn 
đề liên quan đến những mối quan hệ hợp tác giữa châu Phi với Việt Nam. 

Báo chí các nước bạn nói nhiều đến cuộc gặp gỡ giữa đại biểu 23 nước với Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp nhân địp các bạn sang Hà Nội dự hội thảo Việt Nam — Châu 
Phi tháng 5 năm 2003. Trong cuộc tiếp khi đề cập đến vấn đề hợp tác Việt Nam ~ Châu 
Phi, ông Giáp nói: 
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"Sự hợp tác đó đã phát triển. nhưng còn chưa tương xứng với tiềm năng to lớn 
của hai bên. vì thể hai bên phái làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy mới quan hệ đó. Mong 
rằng không chỉ hợp tác VỀ nông nghiệp mà còn phải tiễn xa hơn nữa tr ong lĩnh vục khoa 
học kỹ thuật, công nghệ, khối đoàn kết Việt Nam -- Châu phi trên cơ sớ hợp tác với các 
nước phát triển tiễn bộ sẽ từng bước tiễn kịp các nước phái triển khác trên thể giới”. 

Ông giới thiệu với các đại biểu Châu Phi một kinh nghiệm về nguyên nhân thắng 
lợi của cách mạng Việt Nam bằng cách nhắc lại khẩu hiệu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã vạch ra cho toàn dân Việt Nam: Đoàn kết -- đoàn kết — đại đoàn kết, Thành công - 
Thành công — Dại thành công. 

Những chuyến thăm hữu nghị châu Phi của Dại tướng Võ Nguyên Giáp đã đề lại 
ấn tượng hết sức sâu sắc trong lòng nhân dân các nước bạn. Nhân dân An- -giê-ri — nhất 
là lớp trẻ - thường nhắc đến câu nói của ông nhân cuộc mít tỉnh chảo mừng nhân dịp 
ông sang thăm. Câu nói của Võ Nguyên Giáp đã trở thành giai thoại trong nhân dân 
nước bạn: Những tên đề quốc đều là những học trò tôi, chúng không có kha năng tiếp 
thu những bài học của lịch sử. Người đân nước Bắc Phi này thích thú câu nói đó vì nó 
gợi lại sự kiện năm 1954, quân viễn chỉnh Pháp vừa thua ở trận Điện Biên Phủ đã vội 
kéo sang gây lại cuộc chiến tranh xầm lược Bắc Phi dế rồi § năm sau (1962) buộc phải 
ký hiệp định Fvian và rút quân khỏi An-giê-ri. 

Cũng trong cuộc mít tỉnh này ở thủ đô An-giê, ông đã nói đến mội nguyên nhân 
dẫn đến thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đó là tỉnh 
thần dân tộc. là yếu tố nhân đân. Cùng với tỉnh thần đó, mấy năm sau, ông lại nói với 
phái đoàn quân sự cấp cao Án Độ do thống chế Mehra dẫn dầu sang thăm Việt Nam, 
sau khi cám ơn nhân dân Án Độ về sự ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng 
dân tộc và đáp lại những lời của thống chế ca ngợi vị tống chỉ huy Việt Nam, ông Võ 
by .. nói; 

.. Côn về các tưởng lĩnh của chúng ta đù có tài giỏi đến đâu nếu không củ một 
tập thể lãnh đạo đúng dẫn. sáng suối, không có một dân tộc anh hùng và một quân đội 
anh hùng thì cũng không làm lên được công lao thành tích nào...” 


Đó là nói với bạn bè quốc tế, những người cùng cảnh ngộ trong thế giới thứ ba. 
Ông Võ Nguyên Giáp cũng không bỏ lỡ địp dễ lý giải cho các vị khách phương tây - 
kế cả những người hôm qua còn là kẻ thù của Việt Nam — biết rằng: hàng chục thế kỷ 
nay. nhiều người nước ngoài không đánh giá đúng tỉnh thần dân tộc của nhân dân Việt 
Nam. không đánh giá đúng sức mạnh của dân tộc Việt Nam. 


Ngày 23 tháng 6 năm 1997, trong cuộc tiếp cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mắc 
Namara và một số quan chức quân sự cấp cao Mỹ, một thành xiên trong đoàn khách 
hỏi ông Giáp một câu khiến mọi người chú ý: Trong 30 năm chiến tranh, vị tướng nào 
được ông đánh giá cao nhất? Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời rằng chỉ có nhân dân 
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Việt Nam là người thắng Mỹ, còn bất kỳ vị tướng nào dù có công lao đến đâu cũng chỉ 
là giọt nước trong biển cả. Vị tướng mà ông Giáp đánh giả cao nhất là tướng nhân dân. 
Cũng như tướng Lơcle nửa thế kỷ trước, ngoài cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ và các 
vị khách Hoa Kỳ khó mà hiểu hết được chiều sâu câu nói của người đối thoại - nhà 
chính trị lão thành đồng thời cũng là nhà quân sự số 1 Việt Nam. 

Cái “tôi” trong mối quan hệ với tập thế. 

Trên tờ Sunuday Times Magazine. số ra ngày 12 tháng 1 năm 1972, tác giá James 
Fox viết: "Sẽ sai lầm nếu ta tìm cách tách ông (Vð Nguyên Giáp) ra khỏi khuôn khổ 
lãnh đạo tập thê...” 

Trong suốt cuộc đời cầm quân của mình, ông Giáp luôn tôn trọng, để cao và tuân 
thủ sự lãnh dạo của tập thẻ Thường vụ (sau là Bộ Chính trị). của Ban Chấp hành Trung 
ương, Chính phủ và Cụ Hồ. Cái “tôi” trong ông là cái “tôi” dĩ công vi thượng, mang 
hết tâm trí suy nghĩ và chủ động đề đạt với tập thể lãnh đạo từng chủ trương chiến lược 
và khi đã được sự đồng tình của tập thể. cái “tôi” đó lại đem hết trí tuệ và tài năng, tìm 
mọi biện nháp để cho chủ trương chiến lược được thực hiện với kết quả cao nhất. Mỗi 
lần phát biên trước tướng lĩnh và toàn quân, khí nói đến nguyên nhân thành công của 
một chủ trương chiến lược, thăng lợi của một chiến dịch. bao giờ yếu tố lãnh đạo của 
Trung ương Đảng và của Cụ Hồ cũng được ông Giáp nêu lên hàng đầu, sau đó mới đến 
sự chỉ huy của tập thể Quân ủy. Trong các báo cáo tổng kết định kỳ hay sau mỗi chiến 
địch không hè thấy cái “tôi” xuất hiện khi nói về thành tích, kế cả những trường hợp cá 
nhân ông đường như là yếu tổ quyết định đầu tiên đối với thắng lợi, ví như trường hợp 
thay đối phương châm tác chiến chiến dịch Biên giới hay Diện Biên Phù. 

Nhớ lại khi nhận nhiệm vụ tổ chức Đội Quân giải phóng, yếu tố thăng lợi dầu 
tiên mà Cụ Hề nói với ông Giáp là Có Đảng lãnh đạo (sau đó mới là Dựa hăn vào 
dân...). Ai cũng biết kiến thức quân sự của mấy đảng viên trong Chỉ bộ của Dội Việt 
Nam tuyên truyền Giải phóng quân trong những ngày đầu còn rất hạn chế. Vậy mà khi 
chọn mục tiêu tiền công và quyết định cách đánh trong hai trận Phay Khắt và Nà Ngân, 
ông Giáp đều đem ra thảo luận trong tập thể chỉ bộ để cùng nhau quyết định. 

Việc chỉ đạo chuẩn bị cho cả nước bước vào kháng chiến cuối năm 1946 là dựa 
theo nghị quyết Hội nghị Quân sự ngày 19 tháng 10 ở phố Nguyễn Du (Hà Nội) do 
Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì. Nhưng trước đó trên cơ sở thông nhát nhận định với 
ông Trường Chinh về “khả năng hòa hoãn ngày càng giảm, khả năng nỗ ra xung đột 
toản cục ngảy càng tăng”, nhất là san cuộc đảo chính (bất thành) hôi tháng 7 — 1946 
của quân Pháp và sau thất bại của cuộc đàm phản ở Phòngtenblô. được sự nhất trí của 
Thường vụ, Tông chí huy Võ Nguyên Giáp đã căn cứ và tình hình các chiến trường để 
chỉ đạo phân chia các chiến khu. sắp xếp cán bộ. điều chỉnh lực lượng và chí đạo chuẩn 
bị kế hoạch cho phù hợp với từng địa bàn chiến lược. Và khi có nghị quyết hội nghị 
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quân sự Nguyễn Du thì nhiều mặt chuẩn bị đã được triển khai từ Đà Nẵng trở ra. Diễn 
hình là sự chỉ đạo chiến đấu ở Thủ đô Hà Nội. Các ông Vương Thừa Vũ và Hoàng Văn 
Thái được ông Giáp chỉ đạo từng bước cụ thể, theo đúng tỉnh thân chỉ thị của Tổng 
Bí thư Trường Chinh: “Không để tái điễn sự kiện Hải Phòng trên đất Thú đô”. Giờ nỗ 
súng ở Hà Nội và trên toàn quốc do ông Giáp đề nghị đã được Thường Vụ chấn thuận 
trong cuộc hội ý cuối cùng ngày 16 tháng 12 ờ Vạn Phúc. Và Tổng chỉ huy Võ Nguyên 
Giáp đã chỉ đạo chặt chẽ mọi công tác chuẩn bị cho giờ phút lịch sứ tếi ngày L9 tháng 
L2 ở Hà Nội cũng như trên cả nước. 

Việc thay đổi kế hoạch tác chiến mùa khô 1947 là một việc lớn. được quyết định 
khi cục diện chiến trường đang c huyền biến hết sức khẩn trương và ông Giáp đã sớm 
nhận thấy hành động tiến công của quân Pháp ở nhiều hướng trên toàn căn cứ địa Việt 
Bắc khác xa với nhận định ban đầu cúa ta. Từ thực tế cuộc hành binh của địch trên sáu 
tỉnh Việt Bắc, từ thực tế hiện tượng “vỡ mặt trận” hồi đầu năm 1947 và từ kinh nghiệm 
sốt dẻo hoạt động của một đơn vị vũ trang trong lòng dịch ở nam phần Bắc Ninh. Tả ng 
chí huy Võ Nguyên Giáp đã đẻ nghị với Cụ Hồ và tập thể Thường vụ cho triển khai ba 
mặt trận và thay đổi cách đảnh chiến dịch. Do kịp thời thay đổi kế hoạch tác chiến mà 
ta đã lật ngược được thế cờ, chuyển từ bị động sang chủ động và cuối cùng phản thắng 
trong chiến dịch Việt Bắc đã thuộc về quân và đân ta. 


Phát động chiến tranh du kích là một chủ trương chiến lược xuyên suốt của Đăng 
trong cả cuộc chiến tranh giải phóng. Nhưng phải từ những thực tế khó khăn trong 
năm dầu kháng chiến toàn quốc và từ những câu hỏi đai đăng “vì sao một thời g gian dài 
chiến tranh du kích không phát động lên được” v.v... cho đến khi phương châm đại đội 
độc lập — tiểu doàn tập trung ra đời là cả một thời gian dài suy nghĩ của Tổng chỉ huy 
để tìm ra biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương chiến lược cúa Trung ương, 


Phương châm đại đội độc lập — tiểu đoàn tập trung là cách dùng binh của Việt 
Nam, mang dấu ấn Sáng tạo riêng của Võ Nguyên Giáp, dược sự chấp thuận của Cụ Hà 
và Tổng Bí thư Trường Chỉnh. Mạnh đạn đề đạt phân tán 1/3 bộ đội chủ lực để thực 
hiện chủ trương phát động chiến tranh đu kích là một biện pháp chiến lược táo bạo của 
Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp, một việc làm thể hiện trí thông minh, sự nhạy bén, tỉnh 
thần trách nhiệm đám nghĩ đám làm và quyết tâm thực hiện bằng được chủ trương chỉ 


đạo chiến lược do tập thể Trung ương đề ra đầu năm 1948. 


Từ khi bộ đội chủ lực bất đầu những chiến dịch quy mô ngày càng lớn, hướng 
mở chiến dịch mỗi mùa khô đều được sự chấp thuận của Cụ Hỗ và tập thê Thường 
vụ. trên cơ sở chủ động nghiên cứu và đề đạt của Tổng tư lệnh. Trong để án chuẩn bị 
cho mỗi chiến dịch. ông Giáp luôn nều lên thuận lợi, khó khăn và đề nghị Trung tương 
và Chính phủ chỉ đạo các cấp các ngành góp phần thực hiện về các mặt có liên quan 
đến quân sự, như đường sá. giao thông vận tải, việc huy động sức người sức của ra 


„.. ĐẠI TƯỐNG, TÔNG TƯ LỆ 


tiền tuyến... Mọi khó khăn mà các ngành cúa Bộ Quốc phòng có thế khắc phục, Tổng 
tư lệnh chỉ đạo ba cơ quan quân sự Tổng hành dinh nghiên cứu chủ động giải quyết, 
không ỷ lại vào các Bộ khác. 

Trong những ngày di chiến dịch, ngoài việc bố trí hệ thống thông tin liên lạc đều 
đặn với hậu phương, ông Giáp thường biên thư hoặc cử cán bộ về báo cáo đề Cụ Hỗ 
và tập thể Thường vụ (Bộ Chính trị) "ở nhà” nắm được tình hình và cho chỉ thị những 
vấn đề tiền tuyến nêu lên xin ý kiến chỉ đạo và giúp đỡ. Có những vấn đề đặc biệt quan 
trọng (như thay đối phương châm tác chiến trong chiến địch Điện Biên Phủ), tuy khi 
lên dường Tông từ lệnh đã được Cụ Hồ giao cho tướng quân tại ngoại dược toàn quyền 
quyết định, nhưng ông Giáp vừa chủ động quyết định vừa kịp thời báo cáo về đề tranh 
thủ được sự nhất trí cao của tập thể lãnh đạo. 


Tóm lại quan hệ giữa Tổng tư lệnh với tập thể lãnh đạo của Trung ương hay 
Thường vụ (Bộ Chính trị) là quan hệ cá nhân phụ trách chủ động chuẩn bị đề xuất vẻ 
chủ trương, xin ý kiến. thảo luận tập thẻ đi đến thống nhất và khi đã thành nghị quyết 
và quyết định thì đem hét trách nhiệm cá nhân triển khai thực hiện với tinh thần kiên 
quyết triệt để, chủ động, sáng tạo, không chờ đợi, ÿ lại. 

Dối với tập thể lãnh đạo đồng cấp, cụ thể là Tổng quân ủy hay Dàng ủy Mặt trận 
mà ông Giáp là Bí thư, ông cũng có sự tôn trọng như vậy. Dù trong những tình huỗng 
đặc biệt khẩn trương. ông Giáp cũng. có tạo điều kiện trao đổi, tháo luận (có khi tranh 
luận, thuyết phục) nhằm đạt được sự nhất trí của tập thế Quân úy (hay Đảng ủy) đối 
với dự kiến của mình. Ví dụ như việc thay đổi mục tiêu tiến công đầu tiên trong chiến 
dịch Biên giới, việc lui quân khi ta gặp khó khăn trong đợt cuối của các chiến dịch 
Trần Hưng Đạo, Iloàng Hoa Thám hay sau mắy trận đánh Nà Sán trong đợt 3 chiến 
dịch Tây Bắc. Điến hình là việc thay đổi phương châm tác chiến chiến dịch Điện Biên 
Phủ. Là Bí thư Tổng quân ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận kiêm Chỉ huy trưởng nhưng ông 
Giáp lại là người đến sau, khi mà tập thẻ (cả có vấn Trung Quốc) đã thống nhát cách 
“đánh nhanh”. Mặc dù ngay từ đầu, ông Giáp đã sớm phát hiện “đánh như thể liệu có 
mạo hiểm không?”, nhưng phải trái qua 12 ngày đêm suy nghũ gắn liền với theo dõi 
công tác chuẩn bị của ta do khó khăn nên phải kéo dài trong khi đó tình hình địch đã có 
nhiều thay đổi, ngày 26-1-1954 ông mới có đủ cơ sở để khẳng định đánh nhanh không 
đảm bảo thăng lợi. Với tỉnh thần “dĩ công vị thượng”. với trách nhiệm về kết quả của 
chiến địch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng thời với ý thức tôn trọng tập thể lãnh 
đạo. Bí thư Đảng úy Võ Nguyên Giáp đã kết hợp dẫu tranh về nguyên tắc "bảo đảm 
chắc thắng” với kiên trì thuyết phục về tỉnh thần trách nhiệm trước chiến địch lịch sử. 
cuối cùng đã cùng tập thể Đảng ủy Mặt trận dì đến sự nhất trí về phương châm tác 
chiến mới. đảm bảo thắng lợi cho chiến dịch. 

Trong bài trả lời phòng vấn đăng trên tờ Tiền Phong (Xuân Canh Thìn) Thượng 
tướng Trần Văn Trà khăng định Võ Nguyên Giáp là con người bao dung và độ lượng. 
Ông nói: 
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TOẢN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIẾU VIẾT VỀ ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO _ 


"Là một cán bộ cấp dưới của anh Văn, tôi luôn luôn thấy anh Văn nói về cái tốt, 
cái đúng của đồng đội, đông thời chưa bao giờ thấy Võ Nguyên Giáp thanh mình một 
vấn đề nào thuộc về bản thân mình. Ưới Võ Nguyên Giáp, bắt cứ công tác nào mà cách 


mạng trao phó cho anh, anh đều hoàn thành chu đáo... ”. 

Theo tướng Đoàn Huyền (viết trên Đại đoàn kết 8-2001) thì: 

“Trong đấu tranh đề giải quyết những vấn đề chưa thông nhất này sinh trong 
quá trình lãnh đạo cách mạng, ông luôn tự xác định một thái độ đúng đắn nhất. đầu 
tranh xáy dựng để đoàn kết thông nhất, bình tĩnh và tự kiềm chế, ung đụng tự tại, 
không hè để cả nhân chỉ phối, ảnh hưởng đến lợi ích cách mạng. 

Quan điểm xuyên suốt của Võ Nguyên Giáp là mọi thành công của một chủ 
trương chiến lược, mọi thắng lợi của một chiến địch đều là công lao của tập thẻ, của 
toàn quân, toàn dân. Có yếu tố lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, nhưng quan điểm của ông 
về quản chúng làm nên lịch sử là rất rõ ràng, minh bạch. Nói đến một chiến công, 
ông không quên các tướng lĩnh thuộc quyền, không quên những chiến sĩ trực tiếp đối 
mặt với kẻ thù ở phía trước, đặc biệt là những người lập công xuất sắc — những Anh 
hùng La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Cù Chính Lan, Phan Đình Giót...— nhưng đồng 
thời cũng không quên tập thể bộ đội công binh sửa đường, phá thác, tập thể dân công 
và thanh niên xung phong, những người để mồ hôi và đỗ cả máu để phía trước có đủ 
lương thực, đạn được chiến đấu, không quên những nghệ sĩ trong các đội văn công hỏa 
tuyến, những bác sĩ, y tá, hộ lý thức thâu đêm để chăm sóc cứu chữa thương bình... 
Sau thắng lợi của mỗi chiến dịch, trong Nhật lệnh đọc trong lễ mừng công, bao giờ 
ông cũng biểu dương thành tích của các chiến trường phối hợp, động viên và an ủi 
thương binh, bệnh binh, cám ơn nhân dân địa phương, cám ơn sự chỉ viện hết mình 
của nhân dân hậu phương xa gần, kề cả bà con nông đân trong vùng sau lưng địch đã 
vượt qua vành đai trắng, đối mặt với địch để đưa được hạt gạo ra vùng tự đo phục vụ 
tiền tuyến. Không quên một ai khi nói khi viết đến chiến công, đó là điều ô ông. căn dặn 
những người cầm bút, vì mặc dù người trực tiếp lập công là người chiến sĩ cầm súng 
nhưng để giành được một thắng lợi, nhất là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược, đó là công 
lao của toàn dân. 


Một cây đại thụ rợp bóng nhân văn 

Với những tình cảm và lòng mến phục đặc biệt, anh em cựu chiến bình lớn tuổi 
công tác ở cơ quan Tổng hành dinh trước đây thường nói với nhau về niềm tin yêu và 
ngưỡng mộ của toàn dân, toàn quân đối với Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Tình cảm 
đó bắt nguồn từ đâu? Từ thực tế cuộc sống và chiến đấu của ông trong hơn 30 năm cằm 
quân, đưới con mắt của bạn bè trong và ngoài nước, của cán bộ cấp dưới ở đơn vị cũng 
như trong cơ quan Tổng hành đinh, của các tầng lớp nhân dân từ Bắc vào Nam và xa 
hơn nữa, còn từ những kỷ niệm cũ nặng tình thầy trò vẫn lắng đọng trong lòng những 
người học sinh Thăng Long những năm 30 của thế kỷ trước. 
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ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH __ 


Người ta nói về tài thao lược của ông một phần - tất nhiên là phần chú yếu ~ 
nhưng cũng có những việc chỉ có thể thấy ở Võ Nguyên Giáp, những việc cụ thể rất 
Võ Nguyên Giáp. Ví như mấy đòng, chỉ mấy dòng thôi, tỏ lòng thương tiếc Văn Cao 
khi người nhạc sĩ (mà ông gọi là “tài ba xuất chúng”) này qua đời. Hay ví như bức 
thư gửi nhân dân một xã vùng cao Nguyên Bình, Cao Bằng, cám ơn đồng bào cưu 
mang đùm bọc, dù chỉ bằng cháo bẹ chăn sui, những ngày trứng nước của cách mạng. 
Bức thư viết trên trang giấy bình thường nhưng nó toát lên một tình cảm ấm cúng của 
ông đối với bà con dân bản. Bức thư được đặt trong khung kính, treo trang trọng giữa 
văn phòng ủy ban. Anh em cán bộ Tống hành đinh chưa quên sự quan tâm động viên 
của Tổng tư lệnh đối với nhân viên quân y ngoài mặt trận, từ bức thư ngắn gửi bác sĩ 
Nguyễn Thúc Mậu ở mặt trận Lạng Sơn tháng 4 năm 1947 đến cú điện thoại trao đổi 
với giáo sư — bác sĩ Tôn Thất Tùng ở mặt trận Điện Biên tháng 4 năm 1954, tất cả đều 
nhằm động viên anh chị em từ bác sĩ đến hộ lý vượt mọi khó khăn thử thách cứu chữa 
thương binh. Đã hơn nửa thế kỷ đã qua, vậy mả ông vẫn nhớ tường tận những chiến sĩ 
lập công xuất sắc trong kháng chiến chống Pháp. Nguyễn Quốc Trị là một trong mấy 
anh hùng quân đội được tuyên dương ngay từ Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua 
lần thứ nhất. Năm trước, khi gia đình lập nhà tường niệm, có ngõ lời “xin Đại tướng 
mấy chữ”. Ông đã tự tay viết và chỉ mấy dòng ngắn gọn, ông nhắc đến người cán bộ 
đại đội mà năm xưa ông đã tặng cho danh hiệu Nhanh như sóc -- Mạnh như hỗ đo tác 
phong chiến đấu đũng mãnh của Nguyễn Quốc Trị trong trận Tu Vũ - chiến dịch Hòa 
Bình. Trang viết có chữ ký của ông được phóng to, lồng kính treo trang trọng trong 
nhà lưu niệm, khiến cả dòng họ càng tăng thêm niềm tự hào vì sự quan tâm của ông 
đối với người thân của gia đình. Trong không khí hữu nghị thân tình đầm ấm khi tiếp 
tông thống một nước bạn châu Phi, theo để nghị của khách, ông nhờ chuyển một thông 
điệp đến nhân dân nước bạn khẩu hiệu của Cụ Hồ: Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết 
— Thành công, Thành công, Đại thành công. đồng thời gửi riêng cho thanh niên nước 
bạn một lời nhắn: lớp trẻ muốn tiến bộ phải học tập... Nhiều, rất nhiều những việc cụ 
thể, người thật và việc thật được anh em nhắc đến mỗi khi có dịp nói về ông. Anh em 
phân tích chủ nghĩa nhân văn trong con người Võ Nguyên Giáp, ví ông như cây đại 
thụ, rợp mát tình người, nồi lên là tình thương yêu đồng đội. 

Người ta thường biểu lộ tình cảm và sự mến phục Tổng tư lệnh Vỡ Nguyên Giáp 
bằng cách nhìn, cách nhận xét và biểu lộ tình cảm kính yêu mến phục từ nhiều góc 
cạnh khác nhau. Có vị tướng chỉ muốn gọi Võ Nguyên Giáp bằng cái tên cần gũi sao 
cho thể hiện tình cảm yêu mến của toàn quân, cái tên người Anh cả của quân đội mà 
Cụ Hỗ đã gọi. Có người nước ngoài thể hiện sự ngưỡng mộ ngay từ đầu, chỉ bằng quan 
sát khuôn mặt của ông, như trường hợp sử gia Pháp Jcan Lacouture. Khi còn là một 
nhà báo trẻ, lần đầu sang Đông Dương và gặp vị Bộ trưởng Nội vụ (mà ông ta gọi là 
Bộ An ninh công cộng — Sécurité publique), khuôn mặt vị Bộ trưởng 35 tuổi đã gây ấn 
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TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIÊU BIÊU VIẾT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP. 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO = 


tượng mạnh đối với người đối thoại. Trong cuốn Võ Nguyên Giáp - Một chân dung, 
Jean viết: 

“ Đặc biệt là sự sống động và sức cuốn hút của đôi mắt. Khuôn mặt khiến người 
mà nó chỉnh phục thêm bôi rỗi: đây đâu phải là con người dễ bề chịu lấn lướt hoặc 
là kẻ có thể bị thuyết phục từ bỏ các mục tiêu của mình... Ông Giáp quả là một trong 
những hiện thân của cách mạng - vừa theo chủ nghĩa xã hội, vừa yêu nước, vừa lãng 
mạn, vừa khoa học. Cặp mắt sáng rực và cử chỉ sôi ni, giong nói lúc đây xúc động. 
lúc hài hước... Không một người Việt Nam nào để lại một ấn tượng mạnh như thể đối 
với tôi... 

Bạn bè Án Độ. Cu-ba cũng như các nước châu Phi thường biểu lộ tình cảm đối 
với vị khách quý Võ Nguyên Giáp theo cách riêng của mình. nhưng rất giống nhau 
trên một điểm. Đó là, nếu nhân dân đông đảo có thái độ hết sức sôi nổi, hồ bởi trên 
đường phố khi đón tiếp Võ Nguyên Giáp sang thăm (thường vang lên những tiếng hô 
Việt Nam - Hồ Chí Minh! ~ Giáp! Giáp!) thì trong phòng khách, các vị lãnh đạo lại thể 
hiện những tình cảm rất đằm thắm, chân thành, tỏ rõ chiều sân của lòng mễn phục một 
người bạn lớn, đại diện cho một dân tộc rất thân thiết với thé giới thứ ba. 

Ông K.Angola, bộ trưởng người Namibia, đại điện cho 23 đoàn khách châu Phi 
đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp sang được hội thảo Việt Nam - châu 
Phi, đã chân tình bộc lộ rằng: Trong suốt cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc. các nhà 
lãnh đạo Namibia luôn mang theo bên mình những cuốn sách của tướng Giáp về đấu 
tranh cách mạng. Bản thân ông K.Angola đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu và đánh 
giá những đóng góp to lớn của cách mạng Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giái 
phóng dân tộc của nhân dân các nước châu Phi, trong đó có chiến thắng Diện Biên 
Phủ, gắn liền với tên tuổi của tưởng Giáp. 

Thống chế Mehra, tư lệnh các lực lượng phòng không — không quân Án Độ 
dẫn đầu đoàn cán bộ quân sự cao cấp sang thăm Việt Nam tháng 2 năm 1989, Ông 
không giấu điểm nói rằng trong chuyến đi này ông chí mong được gặp Tổng tư lệnh 
Võ Nguyên Giáp. Các phóng viên tường thuật rằng, tại nhà khách Chính phủ chiều 22 
tháng 2, sau khi ra tận xe đón chào và ôm hôn vị đại diện Chính phủ đến tiếp đoàn, câu 
nói đầu tiên của thống chế Mchra đã phản ánh điều mong ước đó: 

“Thưa Ngài Tổng tư lệnh kính mễn(2) mắy hôm nay tôi có lình tính là được gặp 
Ngài. Và giờ đây được gặp Ngài là một vinh dự lớn cho Đoàn và cho riêng vợ chồng 
tôi. Không có gì phải giấu giếm và rất chân thật nói với Ngài rằng, Ioï mong muốn 
được gặp Ngài là một nguyện vọng chính của tôi trong chuyến đi này... ”. 

Sau khi nói rằng cuốn Điện Biên Phủ đã trở thành cuốn sách gối đầu giường của 
nhiều tướng lĩnh Án Độ, rằng trong dư luận rộng lớn ở Ản Độ, nhất là trong quân đội, 
ở đâu cũng nhắc đến Việt Nam — Hồ Chí Minh — Điện Biên Phủ — Võ Nguyên Giáp, 
thống chế Mchra nói: 
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“Khi Việt Nam đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân. bắn rơi nhiều 
chục pháo đài bay B52, bắt sống nhiều phi công của đối phương, làm nên một *Điện 
Biên Phủ trên không” trên bầu trời Thủ đô của Ngài, tôi thực sự kinh Tigạc và VÔ cùng 
khâm phục. Tôi cho đây là một kỳ tích có một không hai của những cuộc chiến tranh 
trên không trong thế kỷ 20...”. 

Thống chế khẳng định thắng lợi của cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam 
chắc chắn sẽ được thế giới ca ngợi như một cuộc chiến đấu giành độc lập tự do vĩ đại 
nhất của nhân loại. 

"Hi vậy, tôi nghĩ rằng ở châu Â chúng ta, Ngài không chỉ là một nhà chỉ huy 
chiến thuật xuất sắc nhất, mà còn là một nhà chỉ huy chiến lược tài ba lỗi lạc nhát. 


Ngài là một vị tướng của huyền thoại... ". 


Buổi tiếp khách dài hơn thời gian dự kiến. Trong phút chia tay tràn đẩy lưu 
luyến, thông chế Mchra nắm chặt hai tay người đại diện Chính phủ Việt Nam hỏi lâu, 
rất chân tình nhắc lại lời nói tự đáy lòng: 

"Giờ đây đã được gặp Ngài rồi, tôi vẫn giữ nguyên trong ý niệm của mình rằng 
Ngài sẽ mãi mãi là một vị trớng của huyện thoại...” 

Cách xưng hô của thống chế Mehra trùng hợp với cách suy nghĩ của Thượng 
tướng Trần Văn Trà. Ông Trả lập luận: 

“Tôi nghĩ rằng không nên gọi Võ Nguyên Giáp là Đại tưởng. Gọi “Đại tướng” 
không sai nhưng không biểu hiện được vai trò đứng đâu toàn quân của Võ Nguyên 
Giáp và mối quan hệ của Võ Nguyên Giáp với toàn quân. Nên gọi là Tổng tư lệnh hoặc 
anh Văn... 

Gọi “Tổng tư lệnh ” là gọi một cách trang trọng. Từ đâu kháng chiến... anh Văn 
đứng vững ở cương vị Bí thư Quân ty Trung ương và cương vị Tổng tư lệnh đề chỉ huy 
tắt cả các chính ủy, các tư lệnh và các tướng, suốt hai cuộc kháng chiến dưới sự lãnh 
đạo của Bộ Chính trị... Vậy muốn gọi Võ Nguyên Giáp một cách trang trọng theo chức 
vị, tôi cho rằng gọi Tổng tư lệnh là đúng hơn cá. Bác 1ô là Tổng tư lệnh cao nhất của 
cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. Võ Nguyên Giáp là Tổng tư lệnh Quân đội 
Nhân dân Liệt Nam. 

Côn gọi “anh Văn” là gọi cách thân mật. Hai chữ “anh Văn" vừa nói lên vai 
trò của Võ Nguyên Giáp trong quân đội, vừa nói lên quan hệ vô cùng mật thiết của Ưð 
Nguyên Giáp đổi với toàn quân và giới trí thức cũng như giới văn nghệ sĩ. 

Phải công nhận một thực tế: anh Văn có hạnh phúc lớn là được hướng niềm 
vÊu mễn gẵn như tuyệt đối của toàn quán. Nói một cách khéc, trong toàn quân Tổng 
tự lệnh Võ Nguyên Giáp là người giữ được uy tín gân như tuyệt đối từ ngày thành lập 
quân đội đến suốt hai cuộc kháng chiến vừa qua và kế cả cho tới hôm nay. 
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Tôi còn biết nhiều anh em trí thức và văn nghệ sĩ danh tiếng cũng hết sức quý 
trọng Võ Nguyên Giáp. Giáo sư Tôn Thất Tùng, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, nhạc sĩ Lưu 
Hữu Phước chẳng hạn... 


Nhiều tướng lĩnh nói rằng “tính nhân văn” trong phong cách cầm quân của Võ 
Nguyên Giáp là một trong những nguyên nhân quan trọng hàng đầu khiến ông được 
toàn quân quý mến. Theo thượng tướng Hoàng Minh Thảo thì: 

"Tông tư lệnh không bao giờ chấp nhận một chiến thắng phải trả bằng bắt kỳ 
giá nào về xương máu chiến sĩ do những quyết định tùy tiện hoặc thiểu thân trọng gáy 
ra. Không bao giờ, không bao giờ Tổng tư lệnh chấp nhận như vậy. TẤT cả xuất phát 
từ trái tìm của Anh. Đó là cách đánh, cách tiễn công nhân văn chú nghĩa của Tổng tư 
lệnh Võ Nguyên Giáp... ” 

Cán bộ tham mưu tác chiến có mặt tại Sở chỉ huy trong một số chiến dịch phát 
triển không thuận lợi đã từng chứng kiến Tổng tư lệnh nhiều đêm mắt ngủ hoặc nhiều 
lần chảy nước mắt khi nghe báo cáo số lượng cán bộ và chiến sĩ bị thương vong quá 
cao trong một trận đánh. Anh em nhận thấy, chính những thời điểm khẩn trương ác 
liệt đó đã góp phần quan trọng vào việc giúp Tổng tư lệnh tìm ra đáp số của những bài 
toán hắc búa, bình tĩnh xử lý tình huống chiến địch một cách khôn ngoan nhất để vừa 
đạt được yêu cầu chiến dịch, vừa giảm thương vong cho cán bộ và chiến sĩ. Rõ rảng 
là chủ nghĩa nhân văn đã thắm sâu vào tâm hồn vị Tổng tư lệnh ngay trong những giờ 
phút thử thách quyết liệt của cuộc đấu trí đấu lực với kẻ thù trong nhiều tình huống cụ 
thể của chiến dịch. 

Tướng Đồng Sĩ Nguyên, Tư lệnh bộ đội Trường Sơn. kể rằng đầu năm 1973, ông 
hướng dẫn Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đi thăm cụm trọng điểm ATP trên đường 
chiến lược Hồ Chí Minh? Ông hỏi tường tận về tình hình vận chuyển trên đường, 
tình hình hoạt động của không quân địch, về thương vong của ta... Tối hôm đó, ông 
Nguyên về ghi lại trong Hồi ký: 

“Những giọi nước mắt dành cho những chiến sĩ vĩnh viễn nằm lại trên trọng 
điểm này của vị Tổng tư lệnh giữa chiều Trường Sơn thật sự thắm đậm tình người, lắng 
sâu trong lâm khám chúng tôi, không thể nào quên... ”. 

Cũng nói về chủ nghĩa nhân văn thể hiện trong tỉnh thần trách nhiệm của người 
cầm quân và tình thương yêu chiến sĩ của ông Giáp, tướng Trần Văn Trà nhận xét: 

“Vð Nguyên Giáp là một Tổng tư lệnh biết đau với từng vết thương của mỗi 
người lính, biết tiếc từng giọt máu của mỗi chiến bình. 

Trong cuộc đời Tổng tư lệnh của mình, Vö Nguyên Giáp luôn thực hiện môi 
trong những quan điềm cốt từ của chiến tranh chính nghĩa: đút khoái phải giành bằng 
được chiến thắng với hiệu quả cao nhất nhưng phải đi đôi với hạn chế cao nhất sự hy 
sinh xương máu của tướng sĩ. 
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Anh Văn đã kiên nhẫn và kiên quyết đấu tranh cho quan điểm cốt tử đó. Chính 
tình thần kiên nhẫn và kiên quyết bảo vệ quan điểm cốt tử này càng làm cho anh ăn 
xứng đáng là người Anh cả của toàn quân, càng làm cho anh trở thành cây ẩa rợp 
bóng mắt tình yêu thương đồng đội. 

Tình người ấy của thầy Võ Nguyên Giáp còn được học sinh Thăng Long ghi nhớ 
suốt đời. Mỗi dịp họp trường là học sinh Thăng Long có địp nói đến Thầy Võ ~ Anh 
Văn. Học sinh Trần Văn Lan kém thấy Giáp 11 tuổi. Anh là học sinh khóa 1934 ~ 
1938, tự nhận là lười học và hay nghịch, xa trường đã 63 năm. Năm 2002, nhân ngày 
Nhà giáo, cậu học sinh năm xưa của thầy Giáp viết trên báo kể rằng: 

“Thây tôi hiền lắm, không bao giờ mắng gắt học sinh... 

Khi phải tạm biệt mái trường Thăng Long, lạm biệt người thầy mà tôi hằng kính 
trọng, biết ơn, trong suốt chặng đường đời của tôi, mỗi lần nhớ về mái trưởng cũ. 
được nghe nhắc đến tên thây tôi trên báo, trên đài, là tôi nghĩ ngay đến hình ảnh một 
trí thức có cặp mất rất sáng, nước da trắng hông, dáng đi khoan thai, nghiêm khắc mà 
bao dưng, đức độ. 

Thấy đã dạy tôi những bài học về lòng tự hào dân tộc, về lòng yêu nước 
thông qua bộ môn lịch sử. Nhưng cái quý nhất, đẹp nhất, là thấy đã đạy cho tôi cải 
đạo làm người, phải hết lòng thương yêu học sinh, phải có cải tâm, cái đức của 
nghề “trồng người”... 

Trong 7 - 8 triệu cựu chiến binh, rất nhiều người chưa một lần dược gặp Tổng tư 
lệnh của mình. Vậy mà năm vừa qua, nhân kỷ niệm 30 năm ngày toàn thăng, ông nói 
một câu khiến cho cựu chiến binh trong Nam ngoài Bắc lòng đẩy tự hào vì câu nói tình 
nghĩa, khó quên: Lâu ngày gặp được nhau là quý lắm rồi. 

Có một câu chuyện về bài thơ mộc mạc nhưng nét đặc sắc là nó nói lên được tắm 
lòng tôn kính và mến yêu của cựu chiến binh đối với người thủ trưởng của mình. 

Vì anh em tính theo “tuổi mụ” nên Tết 2005, một số cựu chiến binh và cán bộ, 
giáo viên huyện Mỹ Đức và thị xã Hà Đông (Hà Tây) đến chúc thọ Đại tướng 95 tuổi, 
Tính chân tình, mộc mạc trong lời nói của đồng chí trưởng đoàn cũng như lời lẽ bài thơ 
thêu trên bức trướng gắm nói lên lòng mến yêu kính trọng của những người chiến sĩ 
cũ dưới quyền chỉ huy của ông. Lần đầu tiên người ta nghe cựu chiến binh xưng “con” 
với Tổng tư lệnh. Thay mặt anh em, trưởng đoàn nói: 

“Kính thưa Đại tưởng, 


Đâu tiên, con xin phép được bày tỏ với Đại tướng rằng: ngày hôm qua được 
tin báo sáng hôm nay sẽ được về Thủ đô chúc thọ Đại tướng thì tất cả mọi người đều 
đã tắm gội sạch sẽ để cả thân và tâm đều được thanh khiết khi về đây quáy quân bên 
Đại tướng... ”. 
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Giờ phút mà anh em coi là cảm động nhất, sâu lắng nhất là lúc Đại tướng đứng 
lên nhận bức trướng gắm, thêu bài thơ nhan đề Vẹn đầy, mà tất cả những từ đầu mỗi 
câu ghép lại sẽ thành một câu hoàn chỉnh: 


Đại trí, đại nhân, thật vẹn đây 
Tướng tài kiệt xuất hiếm xưa nay 
Võ công hiên hách lừng vang đội 
Nguyên là nhà giáo đất rồng bay 
Giáp cốt dường như từ thiên tạo 
Người như đại thụ vúi trời máy 
Anh mình trung nghĩa lòng bác ái 
Cả nước ghỉ ân đức cao dây 

Của báu địa linh - Phong Nha động 
Quân tướng tình thâm: Sáng danh thầy 
Đội ngũ kiên cường theo chân Bác 
Ta về mừng thọ thỏa lòng thay! 


Để khép lại những trang sách này, tôi xin mượn lời hai vị thượng tướng nói về 
thủ trưởng của mình. 

Tướng Trần Văn Trà nêu lên một nhận xét tổng quát: 

Võ Nguyên Giáp dã trở thành nhân vật lịch sứ lỗi lạc trên lĩnh vực quản sự 
trong phong trào giái phóng dán lộc Việt Nam và phong trào giải phóng đán tóc thể 
giới suốt thể kỷ 20 chông chủ nghĩa thực đân cũ và chủ nghĩa thực dân mới. Đẳng 
thời, Võ Nguyên Giáp còn là một trong những gương mặi sáng ngời của nên văn hóa 
Việt Nam. 

Tướng Hoàng Minh Thảo diễn đạt dưới một dạng khác, nói lên hình ảnh vị Tổng 
tư lệnh hôm qua, hôm nay và mai sau: 

Hình ảnh Võ Nguyên Giáp với chiếc mũ phớt cũ, bộ complê nâu đã sờn, khẩu 
súng lục đeo bên hông, cho đến hôm nay vẫn sáng ngời bên những nòng pháo, các giàn 
tên lửa, các máy bay chiến đầu, các hạm đội, các chiến sĩ quận y, các Cựu chiến bình, 
các chiến sĩ trẻ măng và hàng triệu thanh niên trên các mặt trận văn hóa, kinh tế khắp 
Tổ quốc Việt Nam yêu dấu... 


TRẤN TRỌNG TRUNG 


(1) 12 năm sau thất bại của quân viễn chỉnh Pháp ớ Điện Biên Phủ, cựu tổng thông Pháp De 
Gaulle gửi thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng: “Sau chiến tranh thế giới thứ 2, giá mà có sự hiểu 
biết tốt hơn giữa người Pháp và người Việt Nam thì có thể tránh được những sự biến tại hại dang giằng 
xé đất nước Ngài hôm nay”. 
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(2) Đáng chú ý là ông Mehra không gọi ông Giáp là Đại tướng hay Phó Thù tướng mà đùng chức 
danh Tổng tư lệnh (Dear Sir Commander in chief). 


@) Cụm trọng điểm ATP trên đường Trường Sơn là tên bí mật đồng thời là tên gọi tắt của ba vị 
trí: cua chữ A, ngầm Tà I.ê và đèo Phu La Nhích là ba nơi không quân Mỹ thường tập trung đánh phá 
ác liệt dài ngày. 


271, Vị tướng huyền thoại với nữ tổng thống đầu tiên của Chi-lê / Thu 
Trang, Kim Oanh // Quân đội Nhân dân. -— 2006. -- Ngày 18 tháng 11. - Tr. 7. (Số thứ 
tự trong thư mục 685) 


VỊ TƯỚNG HUYÈN THOẠI VỚI NỮ TÓNG THÓNG 
ĐÀU TIÊN CỦA CHI-LÊ 


Thu Trang, Kim Oanh 


Đúng 2 giờ 25 phút chiều J7—11, đoàn xe của Tổng thống Chi-lê Ba-chê-ê đã đỗ 
trước tiền sảnh nhà riêng của Dại tướng Võ Nguyên Giáp. Những tiếng chân bước vội 
vã. Tổng thống Ba-chê-lê, duyên dáng và sang trọng trong bộ giúyp xanh nhạt, bước 
tất nhanh vào chào Đại tướng. Trông bà có vẻ vội vã. Không phải vì công việc bận rộn 
hay vì bất cứ lý do gì, mà bắt nguồn từ một sự nôn nóng mong chờ. Có lẽ Tổng thống 
Ba-chê-lê đã mong chờ cuộc gặp với Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ lúc vẫn còn ở phía 
bên kia trái đất. Tổng thống Ba-chê-lê muốn sớm được gặp Đại tướng, người mà bả vô 
cùng ngưỡng mộ và mong muốn được gặp trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần 
này. Bởi chẳng phải ngẫu nhiên mà cuộc gặp này diễn ra ngay trong ngày đầu tiên của 
chương trình làm việc 2 ngày ở Việt Nam của Tổng thống Ba-chê-lê. 

Như bao lần trước, Đại tướng và phu nhân đã có mặt trong căn phòng tiếp khách 
ấm cúng. Mọi thứ tại đây đều gợi cho người ta sự giản dị đặc trưng của người lính. 


Ngồi xuống phía bên phải của Đại tướng, với nụ cười luôn nở trên môi, Tổng 
thống Ba-chê-lê lần lượt giới thiệu các thành viên đi theo đoàn. Khiêm tốn và nhã 
nhặn, Tổng thống Ba-chê-lê cho biết, bà là người thuộc thế hệ của những người cùng 
nhân dân tiên bộ trên thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam 
chống lại giặc ngoại xâm, giành lại độc lập tự do cho đất nước. Bản thân bà rắt ngưỡng 
mộ Đại tướng, một vị anh hùng không chỉ của nhân dân Việt Nam mà của cả nhân loại. 
Bà đã được nghe rất nhiều về Đại tướng và cho tới hôm nay mới được gặp mặt. 

Mái đầu bạc in dấu thời gian, giọng nói trầm ấm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
cảm nhận tình cảm rất đỗi chân tình từ vị nữ Tổng thống Chi-lê Đại tướng nói: “Việt 
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Nam và Chi-lê, tuy cách xa nhau nửa vòng Trái đất, nhưng trong cuộc đấu tranh giành 
độc lập, hòa bình, hai nước chúng ta lại có nhiều điểm tương đồng. Sự cảm thông và 
chia sẻ cũng được bắt nguồn từ đó”. Đại tướng bồi hồi nhớ lại chuyến thăm Việt Nam 
của có Tổng thống A-gien-đê năm 1969, Đó là một kỷ niệm không bao giờ quên đối 
với Đại tướng, bởi Tổng thống A-gien-đê chính là vị khách nước ngoài cuối cùng tới 
thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi Người ra đi. 

Không chỉ là những nét tương đồng trong quá khứ, Đại tướng cũng không quên 
chia sẻ những mối quan tâm hiện tại với Tổng thống Ba-chê-lê. Bằng óc phán đoán của 
một nhà quân sự tài ba, Đại tướng cho rằng, trong bối cảnh tình hình thể giới phức tạp, 
Việt Nam và Chi-lê cần phải tin tưởng vào tương lai, chung vai gánh vác trách nhiệm 
cùng với cộng đồng quốc tế xây dựng hòa bình cho các dân tộc, xóa bỏ đói nghòo, 
mang lại hạnh phúc ấm no cho người dân, Rồi Dại tướng kế rằng, Dại tướng đã từng 
nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mác Na-ma-ra: “Người anh hùng nhất là nhân dân 
Việt Nam. Bản thân tôi chỉ là một phần. Chỉ có đoàn kết mới đem lại thành công”. 
Tổng thông Ba-chê-lê chăm chú lắng nghe và đường như bà hiểu rất rõ giá trị của tỉnh 
thần '*Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” của nhân dân Việt Nam. 


Người ta lại có cơ hội để khám phá sự tỉnh tế cúa vị tướng huyền thoại khi Đại 
tướng nhắc đến vai trò quan trọng của phụ nữ trong thời đại hiện nay. Đại tướng cho 
rằng, bả Ba-chê-lê là nữ Tổng thống đầu tiên của Chi-lê, sẽ là người góp phần mạnh 
mẽ vào hòa bình chung và nâng cao vai trò của chị em phụ nữ trên thế giới. Ít ai biết 
được rằng, trước khi Tổng thống Ba-chê-lê đến thăm, Dại tướng đã dành nhiều thời 
gian để tìm hiểu về cuộc đời, thân thể và sự nghiệp của bà cũng như tình hình đất nước 
Chi-lê hiện nay. 

Để bày tỏ tắm lòng mén khách, Đại tướng đã trao tặng Tổng thống Ba-chê-lê 
hai cuốn sách: “Tư tưởng Hồ Chí Minh vả con đường cách mạng Việt Nam” và cuốn 

“Những năm tháng không thể nào quên” đã địch ra tiếng Tây Ban Nha. Trân trọng 
nhận hai cuốn sách từ tay Đại tướng, Tổng thống Ba-chê-lê cho biết, bà sẽ nghiên cứu 
kỹ hai cuốn sách này: “Tôi đã có cơ hội được đọc sách của Đại tướng và tôi thực sự 
rất ngưỡng mộ những cuốn sách đó. Hai cuỗn sách mà Đại tướng tặng tôi không chỉ là 
báu vật của riêng tôi mà còn là của toàn dân tộc Chi-]lê”. Nhân địp này, phu nhân Đại 
tướng cũng gửi tặng bà Ba-chê-lê một món quà, đó là một tắm lụa Việt Nam. Món quả 
giản dị nhưng chan chứa tình cảm chân tình bởi đó là nét văn hóa truyền thống và đặc 
sắc của dân tộc Việt Nam. 


Cuộc gặp mặt thật đầm ấm, xúc động. Khái niệm thời gian bỗng chốc bị lãng 
quên. Thot đã tới giờ chia tay. Trước khi tạm biệt Đại tướng, bắt ngờ một thành viên 
trong đoàn tùy tùng Chí-lê nói: “Thưa Đại tướng, Tổng thông của chúng tôi là con gái 
của một vị tướng Chi-lê. Và ở đất nước chúng tôi, vị tướng ấy cũng là một anh hùng. 
Bởi thế, có thể nói cuộc gặp mặt này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt". 


ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH 


Ra về, Tổng thống Ba-chê-lê đã dừng lại rất lâu trước bức ảnh chụp Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân 
Việt Nam 22—12—1959. Dường như đỉnh điểm của sự ngưỡng mộ được bộc lộ tại đây, 
chính vào giờ phút đó. 


27§. Am áp nghĩa tình “người anh cá” : lãnh đạo Bộ Quốc phòng thăm 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Trần Anh Tuần // Quân đội Nhân dân. - 2007. — Ngày 
23 tháng 12. — Tr. 1, 7. (Số thứ tự trong thư mục 686) 


ÁM ÁP NGHĨA TÌNH NGƯỜI ANH CẢ 


Trần Anh Tuấn 


Sáng 22-12, tiết trời Hà Nội se lạnh, nhưng ngôi nhà số 30, đường Hoàng Diệu- 
tư dinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thật ắm cúng. Qua Đại tá Nguyễn Văn Huyện, 
thư ký riêng của Đại tướng, chúng tôi được biết, mấy hôm nay, tuy tiếp nhiều đoàn 
khách đến thăm, nhưng sức khỏe của Đại tướng vẫn tốt. Đúng 8 giờ 55 phút, Đại tướng 
Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn cán bộ của Bộ Quốc phòng đến thăm Dại tướng. 
Cùng đi trong đoàn có Trung tướng Đàm Đình Trại, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính 
trị: Trung tướng Phạm Hồng Lợi, Phó tổng tham mưu trưởng và các cán bộ Văn phòng 
Bộ Quốc phòng. Đại tướng bước ra trong bộ quân phục chỉnh tẻ, với thái độ ân cần, 
giơ tay ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thay mặt 
lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân tặng Đại tướng bó hoa tươi 
thắm, báo cáo với Đại tướng những việc lớn mà quân đội ta đã làm được trong thời 
gian qua: “Toàn quân đã thực hiện tốt công tác huấn luyện, SSCĐ, trình độ tác chiến 
của bộ đội không ngừng được nâng lên, tích cực huấn luyện đã ngoại, huấn luyện sát 
thực tế chiến đấu. Những kinh nghiệm trong các cuộc kháng chiến tiếp tục được vận 
dụng vào công tác huấn luyện hiện nay. Các đơn vị trong toàn quân làm tốt công tác 
dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, góp phần giữ vững ôn định chính trị trên các địa bàn 
nói riêng và cả nước nói chung. Đặc biệt quân đội đã boàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 
đột xuất, nỗi bật là giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ. Quân đội luôn được Đảng, Nhà 
nước và nhân dân đặc biệt tin cậy, xứng đáng là lực lượng chủ lực trong các nhiệm vụ 
khó khăn, phức tạp...`. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghe chăm chú và rất hài lòng. Đại tướng xúc động 
nhớ lại tình cảm, sự quan tâm của Bác Hồ đối với Quân đội ngay từ ngày đầu thành 
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lập: “Năm 1944, vào ngày 22-12, tôi cùng anh em làm lễ tuyên thệ thành lập Đội Việt 
Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo thì nhận được thự 
của Bác Hồ. Bức thư của Bác ngắn, nhưng rất sâu sắc, đầy đủ. Trong thư Bác viết: 
Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong cho chóng có 
những đội quân đàn em khác. Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của 
nó rất viễn đại. Bác dùng chữ “viễn đại” nghĩa là tiền đổ của nó sẽ rất lớn, tiến rất xa. 
Rồi Bác lại nói: Nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí 
Bắc, khắp đất nước Việt Nam chúng ta”. Lời Bác Hồ sau này đã trở thành hiện thực. 
Sự lớn mạnh của quân đội có công lao của toàn dân, toàn quân trong đó có các đồng 
chí. Nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tôi hoan nghênh các đồng chí 
đã làm tròn nhiệm vụ. Cần phải động viên anh em tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ báo 
vệ Tổ quốc, tham gia mọi công tác cúa Đảng, SSCD và chiến đấu thắng lợi. Nhờ các 
đồng chí chuyển lời hỏi thăm của tôi tới tất cả các cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. 
Chúc các đồng chí luôn làm theo lời Bác đạy. xây dựng quân đội anh hùng của nhân 
dân anh hủng, hoàn tbành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trong mọi tỉnh huống. Qua đây, tôi 
gửi lời hỏi thăm gia đình các đồng chí, hỏi thăm toàn thể anh chị em và các cháu; phải 
nhớ chăm lo cho các cháu học tập thật tốt... 

Nghe Đại tướng căn dặn, mọi người trong đoàn ai cũng xúc động. Bởi tuy tuổi đã 
cao, sức khỏe đã giảm, nhưng Đại tướng vẫn luôn quan tâm đến cán bộ, chiến sĩ toàn 
quân, dến thế hệ trẻ. Đại tướng căn đặn cán bộ, chiến sĩ toàn quân phải không ngừng 
nâng cao cảnh giác, giữ vững chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. 

Đại tướng Phùng Quang Thanh thay mặt cán bộ, chiến sĩ toàn quân lĩnh hội lời 
căn dặn của Dại tướng Võ Nguyên Giáp và chúc Đại tướng luôn khỏe mạnh, tiếp tục 
theo dõi, giúp đỡ Quân đội trên bước đường xây dựng, rèn luyện, trưởng thành. 


279. Cuộc gặp gỡ giữa Đại tướng và những người giúp việc / Nguyễn 
Văn Trung // Tiền phong (Online). - 2007. — Ngày 9 tháng 9. (http://www.tienphong. 
vn) (Số thứ tự trong thư mục 687) 
CUỘC GẶP GỠ GIỮA ĐẠI TƯỚNG VÀ NHỮNG NGƯỜI GIÚP VIỆC 


Đại tá Nguyễn Văn Trung 


TP - Giữa hai ngày lễ lớn cúa đất nước Việt Nam — Tổng khởi nghĩa Tháng 
Tám 1945 và Quốc khánh 2/9 — có một ngày lưu lại trong tình cảm của đồng đáo 
người dân Việt. Đó là ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 


__ ĐẠITUỚ 


G, TÓNG TỰ LỆNH VỎ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Một nhà văn và nhà nghiên cứu ngoại quốc đã viết: Ngày 25 tháng 8 năm 1911 
tại An Xá, Lệ Thủy, Quảng Bình đã ra đời một cậu bé mà sau này đã tác động đến đòng 
chảy lịch sử thế giới. 

Đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại văn võ toàn tài, đức độ 
tải năng trọn vẹn, người học trò gần gũi xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng 
của nhân dân và là người Anh cả quân đội... 

Cũng như mọi năm, văn phòng Đại tướng cho biết, ngay từ đầu tháng Tám, đã 
có nhiều đoàn cựu chiến binh, đoàn thẻ, đồng chí, đồng bảo ở Trung ương. Hà Nội và 
các địa phương đăng ký đến mừng Đại tướng Thượng thọ. Tuy nhiên, năm nay do tuổi 
tác và sức khỏe, gia đình và văn phòng phải hạn chế bố trí khách đến mừng thọ so với 
mọi năm. 

Riêng chúng tôi, một số anh em đã có những năm tháng gần gũi, phục vụ Dại 
tướng từ những ngày chống Pháp, chống Mỹ đến những ngày xây đựng hòa bình... 
được gặp mừng thọ Đại tướng vào sáng ngày 26 tháng 8 năm 2007 -- ngày đầu tiên Đại 
tướng bước vào tuôi 97. 

Các đồng chí văn phòng cho biết, tuy năm nay thời gian tiếp khách hạn chế, 
nhưng đến cuối ngày có gần 40 đoàn đến chúc thọ Đại tướng. Các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận: Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, 
Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Thị Doan, Nguyễn Sinh Hùng, Phạm 
Gia Khiêm. Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Thế Duyệt; các đồng chí lão thành Nguyễn 
Văn Trân, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn An; các tướng lĩnh quân đội; đồng chí Nông 
Đức Mạnh đang đi công tác địa phương đã gửi lăng hoa chúc mừng mà đài, báo đã đưa 
tin khá dầy đủ... 

Cụ Nguyễn Văn Tứ ở thành phố Vĩnh, lão thành các mạng, năm nay 88 tuôi đời, 
60 tuổi Đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa, trước ngày 25 tháng 8 một tuần đã gửi thư về 
văn phòng Đại tướng cho biết là từ đầu 2007, cụ đã 3 lần viết thư thăm hỏi Đại tướng 
và gia đình. 

Trong dịp này cụ có ước vọng được gặp Đại tướng dù chỉ 5, 7 phút, cụ đã nói: 
“Đó là nguyện ước to lớn và đã trở thành khát vọng trước lúc đi xa” và cũng là để lại 
kỷ niệm cho các thế hệ con cháu sau này. Văn phòng Đại tướng đã giúp cụ thực hiện 
ước nguyện này. 

Trở về Vinh, cụ đã gọi điện báo tin về đến nhà an toàn. Cụ và gia đình rất mãn 
nguyện, sung sướng được trực tiếp pặp Đại tướng và tối qua cụ đã yên lòng ngủ một 
giấc suốt từ tối đến sáng... 

Nhiều đoàn cựu chiến binh ở các tỉnh trong đó có đoàn cựu chiến binh tiểu đoàn 
phòng không anh hùng, đoàn Bảo hiểm Thái Bình đến từ sáng sớm ngày 24 tháng 8. 
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Đặc biệt chiều ngày 25 tháng 8. đoàn nữ cựu chiến binh gồm hơn 30 chị em đại 
diện cho câu lạc bộ nữ Trường Sơn ở Bắc Giang đã vô cùng xúc động được gặp Đại 
tướng. Có chị kể lại là trong những năm ở Trường Sơn, các chị chốt ở đèo Pu ~ la 
Nhích, được tin Đại tướng đến thăm, nhưng không gặp được Đại tướng, nhiều chị em 
đã khóc. 

Hôm nay, sau mây chục năm chờ đợi, ước mong, được gặp Đại tướng, chụp ảnh 
chung với Đại tướng, chị em rất xúc động, có chị đã òa lên khóc. 

Đại tướng cũng rất xúc động, cầm tay chị cm, cám ơn chị em đã chiến đấu ở các 
chiến trường ác liệt, hy sinh tuổi trẻ, tuổi đẹp nhất cho sự nghiệp giải phóng đất nước, 
nay đã làm tròn nhiệm vụ người mẹ, người bà, gương mẫu trong sản xuất, trong dời 
sống cho con cháu noi theo, lại đến thăm Đại tướng. Đại tướng rơm rớm nước mắt... 

Văn phòng Đại tướng cũng cho xem bức thư chuyển phát nhanh của cụ Trương 
Quang Phúc - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hán Nôm Quảng Bình, gửi đến văn phòng đúng 
trưa ngày 25/8, 4 câu thơ *Cõi trăm năm ~ kính chúc Võ Đại tướng Thượng thọ” viết 
bằng chữ Nôm và chữ quốc ngữ: 

"Thế giới nghìn xuân mấy tướng tài 

Trường sinh đắc thọ chỉ mình ngài 

Quảng Bình linh địa sinh nhân kiệt 

Thấu cõi trăm năm nghĩa rộng dài... ” 

Có rất nhiều đoàn, nhiều câu chuyện xúc động và tình cảm của cán bộ. nhân dân, 
chiến sĩ với Đại tướng mà chúng tôi không thể kể hết ở đây. 

Khoảng 9 giờ sáng ngày 26 tháng 8, anh em chúng tôi đã có mặt, ngồi đông đủ 
trong phòng tiếp khách của Đại tướng, được trang trí những bức trướng, câu đồi, bài 
thơ, ảnh chụp. ảnh thêu, phù điêu, tượng mừng công lao và chúc thọ Đại tướng. Đặc 
biệt năm nay, ngoài những lẵng hoa, cây cảnh do các cá nhân, đại diện đoàn thể tặng, 
nổi bật có: 

Đức chân dung bằng gốm sứ của nghệ nhân Phạm Tiến Khang (Bát Tràng) tặng 
Dại tướng rất đẹp. 

Bức phù điêu tứ linh bằng đẳng bóng loáng của nghệ nhân làng nghề Dồng Sâm 
do đoàn bảo hiểm Thái Bình tặng. 

Nghệ nhân Triệu Hoàng Giang được một nhà điêu khắc nước bạn truyền nghề 
cho khi đi học nước ngoài, đã 9 năm khắc 20 bức tranh bằng đá về Bác Hỗ đem về trình 
bày để Đại tướng xem. 

Đây là tập tranh khắc đá tuyệt diệu đầu tiên với chủ đề “Bác Hồ” được trình bảy 
để tham khảo ý kiến, rút kinh nghiệm, sau đó dự kiến phát triển qua các đề tài khác... 
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Chúng tôi ngồi quây quần quanh chiến bàn lớn, vui vẻ chờ Đại tướng và chị 
Đặng Bích Hà (phu nhân Đại tướng). 

Đúng 9 giờ 30 phút, Đại tướng vào phòng họp trong bộ quân phục giản dị, mang 
quân hàm Đại tướng và lấp lánh trên ngực Huân chương Sao vàng và hai Huân chương 
Hồ Chí Minh, hai Huân chương Quân công hạng nhất. 

Tất cả đứng dậy vỗ tay dào đạt, rộn ràng. Đại tướng giơ tay chào và ra hiệu cho 
mọi người ngồi xuống. Đại tướng lần lượt nhìn anh em và vui vẻ nói: “Rất mừng thấy các 
đồng chí đều mạnh khỏe, và vẫn trẻ như xưa”. Tất cả lại vỗ tay và ỗ lên cười vui vẻ. 

Mở đầu, đồng chí Đại tá Nguyễn Huyền, trợ lý của Đại tướng phụ trách văn 
phòng, báo cáo với Dại tướng thành phản và ý nghĩa cuộc gặp mặt “tình nghĩa sâu 
nặng” năm nay. Đồng chí thay mặt anh chị em từng làm việc. phục vụ. gần gũi Đại 
tướng qua các thời kỳ, kinh chúc Đại tướng bước sang tuổi 97 mạnh khỏe, minh mẫn. 
Trước mắt mạnh khỏe để đón chào 1.000 năm Thăng Long — Hà Nội và sống lâu hơn 
nữa, sống trên trăm tuổi... Tắt cả vỗ tay, cười vui thoải mái. 

Có đồng chí thêm vào: Phải nói là mừng Đại tướng bước sang tuôi 97 dương lịch 
và tuổi 98 âm lịch — tuổi mụ. Có đồng chí vui mừng thốt lên: Xin mừng Đại tướng thọ 
đến 120 tuổi. 

Nhận bó hoa tươi thăm và những lời chúc mừng, Đại tướng tươi cười: *Cảm ơn 
lời chúc tốt đẹp của các đẳng chí! Tôi xin phấn đấu đến 121 tuổi, vượt mức lời chúc 
của các đồng chí một tuôi! Các đồng chỉ đồng ý không?”. Tất cả lại cười ồ lên vui vẻ. 

Đồng chí Huyên thông báo, năm nay sức khỏe Đại tướng, theo quy luật tự nhiên, 
có sút kém hơn trước, đi lại có khó khăn hơn. Do đó văn phòng phải bố trí người đi sát 
giúp đỡ Đại tướng đi lại, sinh hoạt, đề phòng bị sảy chân ngã thì sẽ sinh đau yếu. Điều 
rất mừng là tuy lớn tuổi, gần tuổi 100, Đại tướng vẫn minh mẫn, tr đuy sáng suối... 

Đại tướng cho biết, tuy hai hôm nay tiếp khách có mệt, nhưng sức khóe vẫn bình 
thường, tối qua ngủ một giấc ngon, đến nửa đêm có tỉnh giắc rồi lại ngủ tiếp đến sáng. 
Trông Đại tướng vui vẻ. hồng hảo, tất cả đều vui mừng, hồ hởi. Đồng chí Việt Phương, 
nguyên Thư ký của anh Tô (anh Phạm Văn Đồng) cũng đến tham dự. 

Anh Văn quen thân anh Việt Phương từ lâu. Anh Việt Phương kể: “Anh Văn có 
cái nhìn xa và lòng bao dung, đã sớm thấy rõ những khó khăn và triển vọng của quá 
trình đổi mới tư duy, đã động viên tôi khi tập thơ “Cửa mở” gặp rắc rồi trong xuất bản 
và biểu lộ lòng tìn ở sự phát triển sau này. 

Hôm nay xin phép anh Văn được tiết lộ bài thơ anh tặng trong địp sinh nhật tôi 
năm 1988 mà anh gọi là: “Mấy vần thơ buông tặng Việt Phương”. Trong đó có những 
câu tôi nhớ mãi: “Tôi chúc anh trẻ mãi không già. Hai ba mươi năm nữa vẫn còn xuân 
phơi phới. “Cửa đã mở” rồi! ]loa thơm, hoa đẹp bốn phương đưa lại. Hoa nở thành 
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thơ từng chùm, từng chùm... Nhìn về tương lai, ung dung tiễn bước. Tương lai thuộc 
về chúng ta. Trẻ mãi, trẻ mãi, trẻ mãi...”. Tôi đã xin phép và được anh Văn đồng ý cho 
công bố rộng rãi bài thơ này trong tập sách sắp tới của tôi”. 

Xúc động trước tình cảm ấm áp của buôi gặp mặt, Trung tướng Hồng Cư đã đọc 
to bài thơ anh vừa sáng tác, trong đó có đoạn viết: 

Trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung. Anh loàn vẹn 

Dĩ công vi thượng mội tầm cao 

Danh tướng thời đại Hỗ Chỉ Minh, nêu 8ương sảng 

Đanh tướng của muôn đòi, hạnh phúc sao! 

Sống mãi với non sông 

Sống mãi với sử sách 

Sống mãi trong lòng dán 

Sống mãi với động bào! 

Nhiều anh em còn muốn nói lên tình cảm của mình với Đại tưởng nhưng thời 
gian không cho phép. Đồng chí Huyên mời Dại tướng có đôi lời với anh em. Đại tướng 
nói đại ý: Xin cảm ơn tất cả các đồng chí qua các thời kỳ đã giúp tôi hoàn thành những 
nhiệm vụ mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân giao phó. 

Năm nay, theo tuổi tác, sức khỏe tôi có hạn chế hơn nhưng tỉnh thần vẫn minh 
mẫn, vẫn thấy trách nhiệm thco dõi, năm bắt tình hình để tiếp tục có những đóng góp 
Vào sự nghiệp của toàn dân tộc theo tư tướng của Bác Hồ. 

Trong đà phát triển của đất nước, chúng ta vui mừng tự hào với những thành tựu 
của sự nghiệp đổi mới toàn diện; nhưng phải thấy đất nước ta vẫn còn nghèo, còn nhiền 
yêu kém, nhiều hạn chế, nhiễu tệ nạn bức xúc mà các nghị quyết của Đảng và báo chí 
đã nêu, nên tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, dừng lại. 

Đặc biệt là đất nước càng phát triển, đời sông càng đi lên, đảng viên, cán bộ càng 
gương mẫu, phải nhớ là làm đúng theo lời Bác “đĩ công ví thượng”, chống chủ nghĩa 
cá nhân. chống bè phái, hẹp hòi chống quan liêu tham nhũng. phải tăng cường đoàn 


kết, thực hiện dân chủ, tăng cường sâu sát, gần dân, hết lòng vì dân. 


Những điều đó chính là cốt lõi của tư tưởng đạo đức Bác Hồ. Vừa rồi trong 
những bức xúc của đất nước, tôi quan tâm đến vấn đề g giáo dục đào tạo, quốc sách hàng 
đầu của sự nghiệp phát triển. 

Tỏi đã suy nghĩ, phân tích, viết thư kiến nghị gửi lên Trung ương Đảng, Quốc 
hội, Chính phủ mong góp ý kiến vào một vấn đẻ lớn của đất nước, của dân tộc hiện 
nay. Vừa qua. các đồng chỉ lãnh đạo đến thăm tôi đều cho biết là đã nhận được vài thư 
nêu ý kiến sâu sắc, đang gửi đến các cơ quan nghiên cứu, 
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Hiện nay còn có một vấn đề lớn nữa liên quan đến cuộc sống lâu dài của người 
đân Việt Nam. Đó là vẫn đề môi trường. Môi trường của chúng ta ngày cảng xấu đi, 
cảng bị ô nhiễm nghiêm trọng. 

Nhất là vẫn đề chất thải, rác, bụi, ô nhiễm không khí và nguồn nước ở các thành 
phô lớn. Đặc biệt nạn phá rừng đang làm ảnh hướng lớn đến môi trường sinh thái của 
cả nước. Trước hết tôi sẽ góp ý kiến với Hà Nội và sau đó góp ý kiến với cá nước về 
vân đề này. 

Chúng ta đã góp sức, góp tài trí cho sự nghiệp giải phóng và bảo vệ đất nước, 
nay còn sức, còn tài trí, phải đóng góp cho sự nghiệp đôi mới xây dựng đất nước đàng 
hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Bác Hồ. 

Xin chúc các đồng chí khỏe, hẹn năm sau gặp lại vẫn đông đủ, vui vẻ. Xin gửi lời 
chúc các chị và các cháu mạnh khóc, hạnh phúc. Nhớ quan tâm động viên các cháu rèn 
luyện, học tập đề trở thành nhân tải đóng góp cho sự nghiệp xây đựng đất nước giàu 
mạnh và bảo vệ vững chắc Tô quốc thân yêu. 

Đại tướng giơ tay chào mọi người. Những lời dạy cúa Đại tướng thật thấm thía, 
một phút lặng đi, sau đó nở òa thành tiếng vỗ tay. 

Đại tướng và chị Hà đã chia tay với anh chị em nhưng không khí trong phòng 
vẫn đạt dào... Tất cả cất lên những bài hát kháng chiến để nhớ đến những ngày chiến 
đầu hào hùng của cuộc chiến tranh giái phóng dân tộc và bài “Quảng Bình quê ta ơi”, 
nhớ đến mảnh đất địa linh nhân kiệt đã sinh ra cho đất nước người con trung hiểu suốt 
đời vì nước, vì dân. 


04 tháng 9 năm 2007 


28Ũ.. Cuậc hội ngộ giữa vị tướng huyền thoại và người bạn lớn / Thu 
Trang // Quân đội Nhân đân. — 2007. — Ngày 4 tháng 9. ~ Tr. 1, 2. (Số thứ tự trong thư 
mục 688) 


CUỘC HỘI NGỘ GIỮA VỊ TƯỚNG HUYN THOẠI VÀ NGƯỜI BẠN LỚN 
Thu Trang 


... Những ký niệm được nhắc lại, những cái siết tay trìu mến, niềm xúc động 
dâng trào... Không gian trong căn phòng bỗng chốc cứ đậm đặc một cảm giác đầm âm 


=== 2080 === 


TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIÊU VIẾT VẺ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


niềm vui gặp gỡ lan tỏa khắp nơi. Những người bạn sau nửa thế kỹ mới gặp nhau có 
biết bao kỷ niệm đáng nhới... 

Đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày 2-9, ngày Tết Độc lập của Việt 
Nam, ông Ray-mông Ô-brắc, Người bạn lớn của Việt Nam, người bạn thân thiết của 
Bác Hỗ. nói rằng đó là niễm vinh dự và may mắn của ông và con gái Ê-li-đa-bét (người 
được Bác Hồ nhận là con gái nuôi và thường thân mật gọi là Ba-bét) trong chuyến 
thăm Việt Nam lần này, từ 27-8 đến 4-9-2007. 

Tại căn nhà số 30 Hoàng Diệu của Đại tướng, cuộc gặp gỡ giữa Vị tướng huyền 
thoại của Việt Nam cùng Người bạn lớn đến từ nước Pháp và con gái nuôi của Bác Hồ 
diễn ta trong vỏn vẹn có 30 phút mà ngập tràn xúc động. Lần đầu tiên gặp lại sau 5Š 
năm, ông Ray-mông Ô-brắc cầm mãi tay Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phải đến khi Ba- 
bét cất tiếng chảo Đại tướng, niềm xúc động giữa hai người bạn xưa mới như tạm lắng 
xuống. Họ cùng ngồi trò chuyện, nhắc lại những kỷ niệm về Chủ tịch Hỗ Chí Minh và 
những người bạn Pháp xưa. 

Không cần phiên dịch, Đại tướng và ông Ray-mông Ô-brắc nói chuyện với nhau 
bằng tiếng Pháp. Những người bạn nhanh chóng hiểu nhau, bởi vốn tiếng Pháp của 
Đại tướng và phu nhân chẳng hề bị phôi pha theo thời gian, và cũng bởi chủ và khách 
đã quá biết nhau... 

Ông Ray-mông Ô-brắc nói rằng, ông chờ đợi cuộc gặp với Đại tướng từ lâu lắm 
rồi. Ông ân cần hỏi thăm sức khỏe Đại tướng và gia đình. Ông nói rằng, đối với nhiều 
người dân Pháp, Dại tướng Võ Nguyên Giáp và cuộc kháng chiến trường kỳ của dân 
tộc Việt Nam vẫn là biểu tượng sinh động của sức mạnh đoàn kết, ý chí quật cường 
chỗng chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam. Lần thứ 12 
trở lại Việt Nam khi vừa bước vào tuổi 93, ông Ray-mông Ô-brắc nói rằng trong ông 
trào dâng “cảm xúc được quay về với đại gia đình sau một thời gian xa cách”. Ông nhớ 
lại những năm tháng ở Việt Nam trong thời kỳ khó khăn nhất, tận mắt chứng kiến Việt 
Nam, nhất là Hà Nội bị bom Mỹ tàn phá, nhớ những sự kiện lịch sử quan trọng về Việt 
Nam trên các điễn đàn quốc tế mà ông từng tham gia và đóng góp. 

Ông Ray-mông kế với Đại tướng rằng, ông vẫn nhớ như in cuộc gặp gỡ đầu tiên 
giữa ông và Chủ tịch Hồ Chí Minh nãm 1946 tại Phông-ten-nơ-blô và những ký niệm 
mà ông có được với Người trong hàng chục năm sau đó. Ba-bét chìa sẻ cảm xúc giống 
hệt cha mình với Đại tướng. Làm sao có thể quên được cô bé năm nào mà cứ vào ngày 
sinh nhật hàng năm, dù rất bận việc và ở xa, Hồ Chủ tịch vẫn đều gửi quả sinh nhật. 
Người con gái nuôi của Bác Hồ nói với Đại tướng về niềm tự bảo "có người cha đỡ 
đâu đã dành cả cuộc đời đấu tranh vì độc lập, tự do không chỉ cho nhân dân Việt Nam 
mà cho tất cả các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thể giới”. Không có cơ hội được 
gặp người cha đỡ dầu dù chỉ một lần, “mơ ước cháy bỏng” của Ba-bét suốt thời niên 
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thiếu là “được đến với quê hương Việt Nam”. Năm 1990, bà đến Việt Nam lần đầu nhân 
kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Người và khánh thành Bảo tàng Hồ Chí Minh. Bà Ba- 
bét cho biết, nguyện vọng của bà là được tiếp tục góp phần đảo tạo npuòn nhân lực trẻ 
Việt Nam thông qua công việc hiện tại của bà là giảng dạy chuyên ngành xây dựng. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ông Ray-mông Ô-brắc đã xúc động ôn lại những 
ký niệm xưa về những người bạn Pháp, đã hết lòng giúp đỡ và ủng hộ nhân dân Việt 
Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đại tướng hỏi ông Ray-mông rằng liệu 
có gặp lại những người bạn đó không, và ai còn, ai mất? Ông Ray-mông có kể cho 
Dại tướng nghe cuộc gặp với một số bạn Pháp. và nói rằng tất cá đều vẫn nhớ tới Việt 
Nam. “7Ö thuảng, chúng tôi có gặp nhau và ôn lại những chuyên ngày xưa. Chúng tôi 
vẫn nhớ Việt Nam lắm ”, ông nói. Bà Ba-bét nói rằng bà được biết có rất nhiều khách 
quốc tế tới thăm Dại tướng. Điều đó chứng tỏ “cả thế giới đều biết đến Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp. Và ngay cả ở Pháp, Đại tướng cũng là một tên tuôi rất nỗi tiếng”. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cám ơn những tình cảm của ông Ray-mông 
Ô-brắc và những người bạn Pháp dành cho Việt Nam, đồng thời nhờ ông Ray-mông 
Ô-brắc chuyển lời hỏi thăm và cám ơn tới những người bạn Pháp. Đại tướng nói rằng 
khi nhớ về ông Ray-mông, Đại tướng luôn nhớ tình bạn sâu đậm và đặc biệt giữa ông 
bà và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, ông Ray-mông Ô-brắc và con gái đã trao 
tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp 2 cuỗn sách bằng tiếng Pháp: “Thế giới phẳng” của 
tác giá Th.Phrai-đơ-man và “Địa chính trị” của tác giả Y.La-cốt-xtơ. 

Ông Ray-mông kể rằng, trong chuyến thăm Việt Nam lần này ông đã đi thăm 
nhiều nơi, Việt Nam đã đồi thay nhiều, đẹp và rực rỡ hơn. Sự thay đổi nhanh chóng của 
Việt Nam làm ông ngạc nhiên. Đó không chỉ là sự thay đổi về cơ sở hạ tầng, về cuộc 
sống mà còn là những thay đổi từ con người. “?hế hệ trẻ Việt Nam ngày nay rất trẻ 
trung. năng động và giàu ý chí phấn đấu. Đả chính là thành quá của đường lôi lãnh 
đạo Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, và Chủ tịch Hồ Chỉ Minh vĩ đại, là sự 
phần đấu quên mình của nhân dân Việt Nam anh hùng. Tôi cảm thấy rất vui khi nhìn 
thấy Việt Nam “thay da đổi thịt” từng ngày”, ông bộc bạch với Đại tướng. 

Khác với những lần tiếp khách quốc tế trước, cuộc gặp giữa Đại tướng với ông 
Ray-mông Ô-brắc và con gái thân tình hơn khi có mặt hai người cháu trai của Đại 
tướng. Bà Ba-bét đã đề nghị một trong hai người cháu của Đại tướng vẽ tặng bà chiếc 
ô-tô. Cậu bé nhỏ hơn nhút nhát trốn sau lưng ông, nhưng anh cậu đã vẽ chiếc ô-tô rất 
đẹp và đưa tặng bà. Để rồi sau đó, chính tay Đại tướng Võ Nguyên Giáp đề vào đó ba 
chữ: Võ Nguyên Phong, tên người cháu của ông. 

Chia tay Đại tướng ra về, ông Ray-mông Ô-brắc đã nắm tay Đại tướng rất lâu 
và nhắc đi nhắc lại đến 3 lần: “Đại tướng nhớ giữ sức khỏe nhé!”. Ra đến cửa, một lần 
nữa, ông Ray-mông Ô-brắc lại đừng lại và đã đứng lặng rất lâu như muốn níu lại thời 
gian bên Đại tướng. 
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281. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hai lần bảo vệ Thủ đô / Nguyễn Văn 
Trân ; Nhật Hoa Khanh ghi // Tiền phong. — 2007. — Ngày 21 tháng 12. — Tr. 9, ngày 
22 tháng J2. — Tr. 9. (Số thứ tự trong thư mục 689) 


ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ 
HAI LÀN BẢO VỆ THỦ ĐÔ 


KỲI 

TP - Cuộc chiến đầu bão vệ Hà Nội những ngày đầu kháng chiến chống thực 
dân Pháp, sau đó là cuộc rút lui chiến lược đêm ngày 17/2/1947 và trận Điện Biên 
Phủ trên không cuối năm 1972 đánh gục không quân Mỹ là hai sự kiện lớn có liên 
hệ mật thiết với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Nhân địp kỷ niệm 61 năm toàn quốc kháng chiến và 35 năm trận Điện Biên Phủ 
trên không, chúng tôi trân trọng giới thiệu tư liệu hồi ức của đồng chí Nguyễn Văn 
Trân -- Nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội trong các giai 
đoạn xảy ra các sự kiện lịch sử trên. 

Chủ động tiến công đúng lúc và rút lui đúng lúc 

Mấy ngày trước khi nỗ ra cuộc kháng chiến toàn quốc, cuộc họp các Liên khu và 
Khu ủy Khu 11 (Khu 11, tức Chiến khu 11, là mật danh của Thủ đô Hà Nội) cùng Bộ 
Quốc phòng đã nhất trí quy định: 

§ giờ tối, tức 20 giờ, ngày 19/12/1946. Toàn bộ Thủ đô và nhiều địa phương cả 
nước sẽ đồng loạt đột ngột tắt đèn đề đồng loạt nỗ súng kháng chiến. 

Do đó, Võ Nguyên Giáp đã ký mật lệnh gửi đến các tỉnh thành hạ lệnh cho toản 
quân bất ngờ nỗ súng chủ động tiến công quân Pháp vào đúng 20 giờ ngày 19/12/1946 
ớ Thủ đô Hà Nội (lúc đó gọi là Chiến khu 11) và trên phạm vỉ toàn quốc. 

Trước đêm 19/12/1946 máy ngày, tôi (lúc này ông Nguyễn Văn Trân là Bí thư 
Thành ủy Hà Nội - TP) đi cùng anh Trân Độ đến Cây Đa Nhà Bò (cuối phố Lò Đúc) 
dự lễ tuyên thệ của Đội Quyết tử quân thuộc đơn vị tự vệ khu vực Lò Đúc. 

Cũng dịp nảy, một số lần tôi đi cùng Trần Độ kiểm tra pháo đài Láng (trước 
19/12/1946 vải ngày) và nhiều nơi thuộc nội thành Hà Nội để kiểm tra việc chuẩn bị 
kháng chiến. 

Ngoài ra có lần tôi đi cùng anh Vương Thừa Vũ kiểm tra và động viên tự vệ 
đường phô chuẩn bị kháng chiến. 

Trước ngày 19/12/1946 (khoảng 14 hoặc 15/12/1946), tôi được lệnh của Tông Bí 
thư Trường Chinh lên biệt thự Cây I.iễu (gần Công ty Cơ khí Hà Nội hiện nay). Biệt thự 
Cây Liễu lúc đó là nhà ở của giáo sư Đặng Thai Mai (thân sinh chị Đặng Bích Hà). 
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Khi tới nơi, tôi thấy các anh Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp và Hoàng Văn 
Thái đã ngồi họp ở dó. Lát sau, Bác Hồ trong nhà đi ra. Người trao đôi công việc với 
ba anh và tôi. 

Sau đó, Bác hỏi: 

- Nếu xảy ra chiến tranh, Hà Nội có thể giữ được bao lâu? 

Chưa ai trả lời được ngay. 

Một lúc lâu, Bác hỏi lại: 

- Có thể giữ được Hà Nội trong một tháng hay không? 

Hai anh Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái và tôi, sau một lúc bàn bạc nhỏ với 
nhau, cùng nhất trí sẽ trả lời Bác: Nếu xảy ra chiến tranh, Hà Nội có thể giữ được một 
tháng hoặc trên một tháng. 

Bản xong, anh Thái và tôi cùng đề nghị anh Võ Nguyên Giáp báo cáo trả lời Bác như 
trên. Nghĩa là có thể giữ được một tháng, trên một tháng hoặc nhiều nhất là hai tháng. 

Bước vào chuẩn bị cho cuộc chiến đấu, hầu hết nhân dân thủ đô tản cư ra các tỉnh 
xung quanh. Thủ đô chỉ còn các lực lượng vũ trang. 

Tất cả bàn, ghế, giường, tủ và các loại đổ đạc khác khắp Hà Nội được khuân ra 
khỏi nhà, chất ngồn ngang trên nhiều đường phố để góp phần ngăn chặn bước tiến của 
Xe tăng, của các loại xe quân sự khác và của binh lính Pháp. 

Tắt cả các bức tường ngăn nhà nọ với nhà kia đều được dục một khoáng rộng để 
các chiến sỹ đễ dàng di chuyển trong chiến đấu. 

Một số nữ sinh các trường trung học nổi tiếng thủ đô là con em các gia đình trung 
lưu hoặc thượng lưu cùng một số thiếu niên Hà Nội không tản cư, ở lại hoạt động hết 
sức năng nỗ trong các đội cứu thương, các đội hậu cần và các đội liên lạc. Có trường 
hợp làm cán bộ lãnh đạo như chị Lê Tuyết Minh, con nhà giàu Hà Nội, làm chính trị 
viên tiểu đoàn (tiểu đoàn khu Đông Thành). 

Một số gia đình cả hai thế hệ cùng ở lại chiến đấu. Giáo sư nồi tiếng Dương 
Quảng Hàm vào đội tự vệ khu phố Hàng Bông và hy sinh trên đường chuyển quân 
từ phố Nhà Thờ xuống khu hồ Thiền Quang (lúc đó gọi là hồ Ha-le hoặc hồ Thuyền 
Quang). Con gái GS, chị Dương Lê Thi (tức Lê Thị), nữ sinh trung học, vào Trung 
đoàn Thú Đô làm cán bộ tuyên truyền Liên khu phó 1. 

Quân chủ lực và tự vệ phối hợp chiến đấu suốt hai tháng bằng vũ khí thô sơ (chủ 
yếu là súng trường, lựu đạn, đao găm, thậm chí cả dao thái thịt). Ngoài ra, là một vài khẩu 
pháo cũ. Bộ đội ta đánh giáp lá cà và vật lộn với giặc ngay trên mái chợ Đồng Xuân! 

Cuộc chiến đấu toàn dân đó thật quá lạ lùng, chưa từng thấy trong lịch sử chiến 
tranh thế giới xưa nay nói chung và trong lịch sử chiến tranh giải phóng dân tộc toàn 
thế giới xưa nay nói riêng! 
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Một điều lạ lùng nữa: Cuộc chiến đấu đó chính thức mở dầu cho hai cuộc chiến 
tranh nhân dân suốt 30 năm liên tục. 

Sau hai tháng giam chân quân Pháp, sau hai tháng cùng một số đơn vị của Liên 
khu 3 - Đồng 1a, Liên khu 2 của Thủ đô Hà Nội chủ động tiền công các lực lượng 
tỉnh nhuệ Pháp và gây nhiều tổn thất to lớn cho quân đội Pháp, Trung đoàn Thủ đô (lực 
lượng chủ yếu của quân đội Việt Nam tại Hà Nội lúc đó) đã tiễn hành một cuộc rút lui 
có tầm chiến lược ra khỏi Hà Nội tuyệt đối bí mật, quân Pháp không hè hay biết! Cuộc 
rút lui ấy gần như không có thương vong! 

Tuyệt đối bí mật và gần như không có thương vong!!! 

Toàn bộ Trung đoàn Thủ đô, với sự giúp đỡ cảm động và to lớn, can đám và 
thông mình của nhân dân ngoại thành Hà Nội. trong một đêm dầu xuân buết lạnh sau 
Tết Đinh Hợi 1947, bí mật rút lui dưới chân cầu Long Biên. Tắt cả tưởng sĩ đi hàng 
mắy trăm chuyến đò do nhân dân ngoại thành, trong đó có nhiều phụ nữ, chèo lái vượt 
sang bờ trái sông Hồng (con sống lớn thứ nhì Đông Dương) rồi tiến về Việt Bắc (căn 
cứ địa lớn nhất, căn cứ địa chủ yếu của cuộc kháng chiến chống Pháp). 

Các đơn vị của Liên khu 3 — Đống Đa và Liên khu 2 đã tích cực dánh vòng ngoài, 
nghi binh, thu hút sự chú ý của giặc, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung đoàn Thủ đô rút 
lui khỏi Liên khu 1, vượt sang bờ trái sông Hồng một cách thắng lợi. 

Mội cuộc rút lui độc đáo mang dấu ấn riêng của Việt Nam và dấu ấn riêng của 
Thăng Long — Hà Nội. 

Công lớn nhất thuộc về nhân dân nội ngoại thành Hà Nội và thuộc về các lực 
lượng vũ trang Thủ đô nói chung, các đơn vị thuộc Liên khu 2, Liên khu 3 và Trung 
đoàn Thủ đô nói riêng. 

Nhưng về cá nhân, nỗi bật là Tư lệnh Chiến khu 11 Vương Thừa Vũ, người đề ra 
kế hoạch *trong đánh ngoài vây” nhằm bảo vệ Hả Nội, giam chân quân Pháp để quân 
dân ta có thời gian chuẩn bị mọi mặt cho một cuộc kháng chiến lâu dài sẽ diễn ra sau 
khi cuộc rút lui kết thúc. 

Nhân vật thứ hai là Chính ủy Chiến khu 11 Trần Độ, người thực hành thăng lợi 
nhiệm vụ quân chính trên toàn mặt trận Hà Nội. Về cá nhân, còn cần kế đến các thành 
viên Ban Chỉ huy Trung đoàn Thủ đô như Chính trị viên Lê Trọng Toản, Trung đoàn 
trưởng Hoàng Siêu Hải (người Tày). Tham mưu trưởng Hoàng Phương. Dồng thời. 
còn phải kể đến vai trò của Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Liên khu 3 kiêm Bí thư Đảng 
ủy Liên khu 3 Đỗ Trình và một số cán bộ lãnh đạo khác. 

Ngay trong lửa đạn, các chiến sĩ, hầu hết là thanh niên và học sinh tiểu tư sản. 
vẫn hát vang các bài hát Tiến quân ca, Gò Đống Đa. Ihăng Long hành khúc, Chiến sĩ 
Việt Minh (lúc đó có tên Chiến sĩ Việt Nam) của Văn Cao, Cảm tử quân, Đêm trong 
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rừng của Hoàng quý, Hội nghị Diên Hồng, Tiếng gọi thanh niên của Lưu Hữu Phước, 
Đoàn Vệ quốc quân của Phan Huỳnh Điều, v.v...! 

Ngay trong lửa đạn, nhà nhiếp ảnh Nguyễn Tiến Lợi, nhà thơ Chính Hữu cùng 
các đồng đội thanh niên và học sinh vẫn viết báo, chụp ảnh, vẽ, làm thơ, v.v... đăng 
trên tờ Chiến Thắng của Trung đoàn Thủ đô xuất bản ngay tại mặt trận. 

Ngay trong lửa đạn, lực sĩ nêi tiếng Hà Nội — chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô Trịnh 
Đình Báu đã sáng tác bài thơ xuất sắc Thủ đô huyết thệ sau khi đọc Thư chức Tết cúa 
Bác Hồ gửi các chiến sĩ kháng chiến Thăng Long — Hà Nội. Và cũng ngay trong lửa đạn, 
nhạc sĩ Lương Ngọc Trác đã phổ nhạc bài thơ hùng hồn âm vang tiếng thơ cổ điển đó. 

Ngay trong lửa đạn, các đơn vị Việt Nam vẫn ung dung vừa ăn Tết vừa sẵn sàng 
chiến đấu; quân ta vẫn tổ chức một bữa tiệc tối mỏng 1 Tết Đình Hợi 1947 mời các 
lãnh sự Mỹ, Anh, Trung Hoa và một số đại diện Hoa kiều Liên khu Một đến dự! 

Chủ nghĩa anh hùng Việt Nam, tình cảm lãng mạn cách mạng Việt Nam và 
phong thái hào hoa của người Thăng Long hòa vào nhau và thắm vào từng hành động 
của từng người lính trẻ (hầu hết là thanh niên và học sinh Hà Nội) trên chiến trường 
Thủ đô cuỗi 1946 đầu 1947! 

Trong thắng lợi chung, cần phải kể đến vai trò anh Trần Quốc Hoản. Phái viên 
của Ban Thường vụ Trung ương Đảng có trách nhiệm theo sát cuộc kháng chiến 60 
ngày đêm đó của Hà Nội. Nhưng trên hết là sự chỉ đạo toàn điện của Tổng chỉ huy 
kiêm Bí thư Quân ủy hội (tức Bí thư Tổng Quân ủy) Võ Nguyên Giáp chủ yếu đối với 
Thủ đô Hà Nội và sau đó, đối với tất cả các tỉnh thành trong cả nước. 

Nhiều tháng trước khí bùng nỗ cuộc kháng chiến toàn quốc, Võ Nguyên Giáp đã 
trực tiếp đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo toàn bộ công tác chuẩn bị khẩn trương, toàn diện 
và vững chắc cho cuộc kháng chiến ở Thủ đô (và ở nhiều tỉnh thành cả nước). 

Suốt 60 ngày đêm, thông qua Tư lệnh Vương Thừa Vũ và Chính ủy Trần Độ, 
Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp liên tục theo đối và chỉ đạo mặt trận các Liên khu l1, 2, 
3, nhất là Liên khu 1, thuộc Chiến khu 11. Chính Võ Nguyên Giáp và Trần Quốc Hoàn, 
ngày 20/12/1946, đã đến tận phó Khâm Thiên kiểm tra chiến đấu. 

Khi cuộc rút lui diễn ra, Võ Nguyên Giáp, tại những địa điểm giáp ranh Hà Nội, 
theo đối từ khi người chiến sĩ đầu tiên của Trung đoàn Thủ đô bí mật ra đi dưới chân 
cầu Long Biên cho tới khi người chiến sĩ cuối cùng đặt chân tới bờ trái sông Hồng. 

Trung đoàn Thủ đô rút qua sông Hồng, sang Đông Anh, rồi quay về huyện Đan 
Phượng (Hà Đông). 

Tôi và Võ Nguyên Giáp cùng đến Dan Phượng thăm Trung đoàn Thủ đô khi 
Trung đoàn vừa mới tới một làng mà giờ đây tôi không còn nhớ được tên. 

Cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội và cuộc rút lui của Trung đoàn Thủ Đô và một 
số đơn vị khác thuộc Liên khu 2 và Liên khu 3 xứng đáng được ghi vào lịch sử chiến 
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tranh Việt Nam và lịch sử chiến tranh thế giới như một trong những mẫu mực về cách 
dùng binh, cách chủ động tiến công, cách thực hành tổng giao chiến và cách rút lui 
(tức cách lui binh). 


KỲ2 

TP- Trận đánh không quân lớn nhất trong chiến tranh Việt Nam và có thể 
là lớn nhất trong lịch sử không chiến của không lực Hoa Kỳ là trận đại tiến công 
Hà Nội cuối năm 1972. 

Các “con chủ bài” siêu pháo đài bay B52 và các máy bay cường kích hiện đại 
*cánh cụp cánh xòe” F111 ð ạt tiễn công liên tục bâu trời Hà Nội và quanh Hà Nội. 

Cuộc đại tiễn công của không quân Mỹ diễn ra đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã dự đoán trong một buỏi tôi Người trực tiếp gặp riêng Phó Tổng tham mưu trưởng 
Phùng Thế Tài. 

Ngay từ năm 1967, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Tổng tham mưu trưởng 
Văn Tiến Dũng đã lần lượt góp ý kiến với Phó Tổng tham mưu trưởng Phùng Thế Tài 
về phương án tổng thẻ và phương án từng khu vực đánh không quân Mỹ, nhất là đánh 
B52, trên bầu trời Hà Nội và Hải Phòng. 

Cần nhắn mạnh ở đây một điều: Tắt cả các loại phương án, nhất là phương án 
trên bầu trời Hà Nội, đều ghi rõ yêu cầu của Bộ Chính trị đo đồng chí Lê Duân đứng 
đầu và của Quân ủy Trung ương do Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đứng đầu là: trong 
bắt cứ tình huồng nào, các đơn vị Phòng không - Không quân của Hà Nội cũng phải 
bảo vệ tuyệt đối sự toàn vẹn của Hội trường Ba Đỉnh và toàn bộ biệt khu Ba Dình. 

Các phương án này, sau đó, khoảng cuối năm 1967, được Phó tổng tham mưu 
trưởng Phùng Thế Tài trình bày trước Bộ Chính trị với sự có mặt của Bác Hồ. Bí thư 
thứ nhất Lê Duân, các anh Trường Chỉnh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp cùng các 
Ủy viên Bộ Chính trị khác. 

Buổi tôi cùng ngày hôm đó, Hồ Chí Minh cho gọi anh Phùng Thế Tài lên nhà sàn 
trong Phủ Chủ tịch gặp riêng Người về vấn đề R52. Cuối cuộc gặp, Người dự đoán: 
Sớm muộn thế nào Mỹ cũng sẽ đưa B52 đến đánh Hà Nội, rồi có thua mới chịu thua, 
Mỹ nhất định thua nhưng chỉ chịu thua sau khi thua ở đây, Thủ đồ Hà Nội. 


Người tiếp tục một lần nữa căn dặn anh Phùng Thế Tài phải cùng Bộ Tư lệnh 
quân chủng chú trọng đặc biệt nhiệm vụ tập trung lực lượng Phòng không - Không 
quân để đánh thắng các cuộc tiến công của máy bay chiến lược B52 và bảo vệ tuyệt 
đối Thú đô Hà Nội, nhất là biệt khu Ba Đình và Hội trường Ba Đình, trong bắt cứ tình 
huống nào. 
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Ngay từ những năm 1965, 1966, 1967, 1968, Bác Hồ đã nhiều lần nhắc nhở và 
bàn luận với anh Võ Nguyên Giáp về vấn đề bảo vệ vùng trời Thủ đô nói chung và vẫn 
đề B 52 nói riêng. 


Trước khi xảy ra trận đánh lớn nhất trên bầu trời Hà Nội, anh Võ Nguyên Giáp đã 
có nhiều buổi làm việc với Bộ Tổng tham mưu, với Tư lệnh và các Phó Tư lệnh quân 
chủng Phòng không — Không quân, đồng thời góp ý kiến về cách đánh. Ngoài ra, Tổng 
Tư lệnh còn trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại Sở chỉ huy Quân chủng. 


Từ 1966 đến 1972, giữa Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Hà Nội với các cơ quan chỉ 
đạo quân sự Trung ương và Hà Nội, mỗi khi cùng họp bàn về vấn để báo vệ Thủ đô, 
tất cả đều luôn luôn nhất trí phải phối hợp với nhau thật chặt chẽ và thật nhịp nhàng để 
bảo vệ bằng được sự toàn vẹn của biệt khu Ba Đình, nhất là của Hội trường Ba Dinh. 
Trong giai đoạn đó, trên nóc Iiội trường Ba Đình bao giờ cũng có pháo phòng không. 

Thực ra, từ 1965 đến 1967, không quân Mỹ đã nhiều lần đánh phá Hà Nội và đã 
bị tên lửa và không quân ta bắn rơi nhiều máy bay, bắt sống nhiều phi công. Nhưng 
những lần đó đều diễn ra với quy mô nhỏ và trong một thời gian ngắn. Lần này, cuỗi 
1972, khác hắn. 

Mội thủ đô, với sự có mặt của mấy chục vị đại sử các nước, bị không quân chiến 
lược của một siêu cường. siêu cường số I, ngang nhiên tắn công ào ạt và liên tiếp suốt 
12 ngày đêm, 

Thủ đô đỏ chính là Hà Nội. 

Cả thế giới lo ngại cho sự mắt còn của Thủ đô Hà Nội. Không ít bạn bè lo lắng rằng 
Hà Nội sẽ tan nát đưới những trận mưa bom, Hà Nội sẽ thất thủ. Nếu Hà Nội mắt thì cách 
mạng miễn Nam sẽ bị cắt đứt nguồn chỉ viện vĩ đại về người, về của, về vũ khí! 

Sự lo ngại ấy chân thành và chính đáng. Nhưng Hà Nội đã giáp chiến ngay tức 
khắc với không quân chiến lược Hoa Kỳ! 

Võ Nguyên Giáp, trong Thành cổ của Thủ đô Hà Nội, trực tiếp chỉ đạo từng giờ 
từng phút cuộc không chiến của các đơn vị Phòng không - Không quân Hà Nội chống 
lại cuộc tiến công lớn nhất của không quân chiến lược siêu cường ấy! 


Giữa tiếng bom vang rền từ trời cao đội xuống, giữa tiếng pháo gằm thét và tiếng 
tên lửa vun vút từ mặt đất phóng lên. Tổng tư lệnh. từ Thành cổ Hà Nội, nhiều lần điện 
đàm với Tư lệnh hoặc các phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân và Sư 
đoàn tên lửa Cận Vệ Đỏ Hà Nội. 

Ông không hài lòng về việc một ai đó đã ra lệnh điều động một số tên lửa đời 
Thủ đô vào miền Trung làm ảnh hưởng đến sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn tên lửa 
Cận Vệ Đỏ. 

Trong 12 ngày đêm đó, một số lần, Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn và các nhà lãnh đạo 
Trường Chỉnh, Phạm Văn Đồng. v.v... có mặt trong Thành cỗ Hà Nội cùng Tổng tư 
lệnh Võ Nguyên Giáp theo dõi tình hình chiến đấu. 
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và pháo binh (Pháp, hai lần cuối thế kỷ 19 và một lần giữa thế kỷ 20). 


Năm lần sau (bốn, năm, sáu, bảy, tám): bằng không quân (Mỹ,từ cuối 1965 đến cuối 
1972). Nhưng lần thứ tám, tức lần cuối cùng (cuỗi 1972), trận lớn nhất, Việt Nam nhanh 
chóng thăng lớn, không thua như hai lần cuối thế kỷ 19 và không phải tạm rút lui! 

Trong trận chiến đấu 12 ngày đêm ấy, ta đã bắn rơi 8] máy bay chiến đấu trong 
đó có 34 “con chủ bài” pháo đải bay BŠ2, 5 máy bay cường kích hiện đại *cánh cụp 
cánh xòe” F111, bắt sống 44 phi công xuất sắc của không quân Mỹ!I. 

Trong đại thắng Diện Biên Phủ bầu trời, công lao lớn nhất thuộc về các chiến sĩ 
Quân chủng Phòng không — Không quân, rồi đến các đơn vị đân quân - tự vệ Thủ đô 
và nhân dân nội ngoại thành Hà Nội. về mặt chỉ huy, nổi bật là các Chính ủy, Tư lệnh, 
Phó tư lệnh, cán bộ tham mưu, v.v... các cấp từ quân chủng trở xuống! Nhưng không 
thể thiếu được vai trò của Tổng tư lệnh. 

Trong dịp kỷ niệm 30 năm trận Điện Biên Phủ trên không (1972 - 2002). Thượng 
tướng Phùng Thế Tài đã nói: Đánh giá đại thắng Điện Biên Phủ trên không, chúng ta 
cần ghi nhận vai trò to lớn của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người đã 
nhiều năm dày công. theo đúng các chỉ thị nhìn xa trông rộng của Hồ Chí Minh. chỉ đạo 
Quân chủng Phòng không -- Không quân từ khâu chuẩn bị cho đến khâu tác chiến. 

Điện Biên Phủ bầu trời 1972, tức Điện Biên Phủ trên không 1972, làm nỗi bật 
bốn ý nghĩa đặc biệt: 

1. Góp phần rất lớn vào việc khẳng định bản chất quyết thắng của Quân đội Nhân 
đân Việt Nam do Võ Nguyên Giáp chỉ đạo dưới ánh sáng đường lối chiến tranh nhân 
dân Hồ Chí Minh. 

2. Phát triển thành quả to lớn của ba chiến dịch trong năm 1972 (chiến dịch Đắc 
Tô - Tân Cánh, chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Quảng Trị). tạo ra bước ngoặt cơ 
bản trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bước ngoặt đó là: 

Buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri 1973 thực hiện không điều kiện việc rút hết 
quân Mỹ ra khỏi Nam Việt Nam; chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình không điều 
kiện ở Việt Nam. 

Buộc Mỹ phải chấm đứt không điều kiện cuộc can thiệp quân sự kéo đài vào Việt 
Nam với quy mô khổng lỗ (53 vạn tướng sĩ Mỹ đỗ bộ vào Việt Nam, các lực lượng 
chiến lược của không quân và hải quân Mỹ tham gia chiến đấu ở Việt Nam suốt nhiều 
năm, chỉ phí cho chiến tranh Việt Nam trên ba trăm tỷ đôla Mỹ, v.v...). 

3. Làm cho chính quyền và quân đội Sài Gòn mắt chủ, mắt hẵn chỗ đựa vẻ chính 
trị, quân sự, ngoại giao và kinh tế; suy yếu nhanh chóng về mọi mặt, tiến tới tiêu tan 
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nhanh chóng ý chí chiến đầu trên lĩnh vực quân sự. Chính Tổng thống Nguyễn Văn 
Thiệu trong diễn văn từ chức đã cay đăng và uất ức nói: Ngay cả 50 vạn quân Mỹ cũng 
còn bị Việt Cộng đánh thua thì quân đội Việt Nam Cộng hòa làm sao mà tự mình địch 
nỗi sức mạnh vũ bão của quân đội Việt Cộng! 

4. Tạo điều kiện cơ bản thuận lợi cho các lực lượng vũ trang Việt Nam. đặc biệt 
là các đơn vị chủ lực từ miền Bắc tiến vào miền Nam, mở những cuộc tiến công thăm 
đò ở miền Nam và nhanh chóng chuyển sang những cuộc đại tiến công thần tốc tiêu 
điệt từng phần, tiến tới tiêu điệt toàn bộ hải, lục và không quân của quân dội Sài Gòn, 
giảnh toàn thắng vào ngày 30/4/1975. 

Tóm lại, không có Điện Biên Phủ trên bầu trời Hà Nội (tức Điện Biên Phủ trên 
không) cuối 1972 thì không thể có Hiệp định Pa-ri 1973 với những điều kiện đo chúng 
ta đưa ra. Những điều kiện đó là: Mỹ phải rút quân toàn bộ và không điều kiện ra khỏi 
Việt Nam đông thời chấm dứt hoàn toàn và không điều kiện tất cả các hình thức chiến 
tranh trên đất nước Việt Nam. 

Đã có Hiệp định Pa-ri ]973 thì sớm muộn ắt phải có ngày “đánh cho ngụy nhào” 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như dự đoán và chỉ thị của Hỗ Chí Minh. 

Vì vậy, gọi đại thăng trên bầu trời Hà Nội 1972 là Điện Biên Phủ bầu trời, Điện 
Biên Phủ trên không là hoàn toàn đúng và hoàn toàn chính xác. 

Điện Biên Phủ bầu trời, Điện Biên Phủ trên không đã quét sạch các lực lượng 
viễn chỉnh tỉnh nhuệ Mỹ ra khỏi bờ cõi, quân dân ta đã thực hiện toàn thắng chỉ thị của 
Hồ Chí Minh: ''đánh cho Mỹ cút”. 

Điện Biên Phủ trên không, Điện Biên Phủ bầu trời đã chứng minh hùng hồn dự 
đoán thiên tải của Hỗ Chí Minh: Sớm muộn thế nào Mỹ cũng đưa B52 đến đánh Hà 
Nội, rồi có thua thì mới chịu thua. Mỹ nhất định thua nhưng chỉ chịu thua sau khi thua 
ở đây, Thủ đô Hà Nội. 

Hà Nội, đầu tháng 12/2007 

Nguyễn Văn Trân 

Nguyên Bí thư Xú ủy Bắc Kỳ, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội kế 


(Nhật Hoa Khanh gh 
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282. Lắng nghe lời Anh trên từng trang báo : mừng sinh nhật lần thứ 97 
của Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Trần Trọng Trung // Quân đội Nhân dân. ~ 2007. - 
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LẶNG NGHE LỜI ANH TRÊN TỪNG TRANG BÁO 


Trần Trọng Trung 


Khi đất nước chuyển sang thế kỷ 21 thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước qua 
tuổi 90. Cụ thể vào thời điểm này của năm 2007, Ông chỉ thiếu ba tuổi là tròn trăm. 
Đại diện cho lớp đảng viên những năm 30, Ông là cây đại thụ cả về tuổi tác, về công 
hiến, về đức độ, vẻ trí tuệ “Một cây đại thụ rợp bóng nhân văn”. Vậy mà không chỉ thế 
hệ học sinh Thăng Long những năm 30 mà cả thể hệ chiến sĩ Giải phóng quân và Vệ 
quốc quân những năm 40 — 50, chúng tôi đều muốn giữ cách xưng hô như ngày xưa, 
gọi Ông là Anh Văn. Cái tên và cách gọi chứa đựng tình cảm sâu sắc và bền vững giữa 
Tổng tư lệnh với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Như có cựu chiến binh đã 
từng nói, hình như từ nửa thể kỷ trước, lớp lính già muốn giữ “độc quyền” cách xưng 
hồ này. 

Một điều khác thường so với lớp người cùng tuổi và cũng là một điều thật đáng 
quý đổi với đời sống xã hội hiện nay là, dù tuổi cao Ông vẫn hoạt động và cống hiến 
cho đất nước trong phạm vị sức khỏe cho phép. Báo chí bám sát mọi hoạt động của 
Ông và qua từng trang báo, những người mến mộ Ông — nhất là đội ngũ cựu chiến 
binh — không những yên tâm về sức khỏe của Ông mà qua đó còn học tập được nhiều 
điều ở người Thủ trưởng cũ của mình. 

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thử 97 của Anh Văn, tôi coi bài này là một bản thu 
hoạch về những lời đạy bảo qua những các bài viết của Anh và các bài viết về Anh trên 
những trang báo mẫy năm gần đây. 

1. Ước mong cao cả của Võ Nguyên Giáp là cá nước làm theo lời đạy của 
Bác Hồ: Dĩ công vi thượng, để chấn hưng đất nước, giành thắng lợi trong sự 
nghiệp đối mới hiện nay. 

Không những cụm từ Ðĩ công vi thượng đã trở thành kim chỉ nam trong cuộc đời 
cách mạng của Võ Nguyên Giáp mà còn là đạo lý làm người được Ông vận dụng dạy 
đỗ các con trong gia đình. Võ Hồng Anh -- con pái Ông - kể lại rằng Ông thường nhắc 
nhở các con hãy “nghĩ ít nhất về mình và nhiều nhất về những gì mình có thể làm được 
cho đất nước, cho dân tộc, thì sẽ vượt qua tất cả” (Báo Nông thôn ngày nay - Xuân 
Canh Thìn 2000). 
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Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước phương châm sống Dĩ công 
vi thượng đã giúp Ông đem toàn tâm toàn ý, tập trung tỉnh lực suy nghĩ nhằm làm thất 
bại từng biện pháp chiến lược của Mỹ đồng thời không ít trường hợp phương châm đó 
còn là chỗ dựa để Ông vượi qua những giờ phút khó khăn đòi hỏi phái quên đi "cái tôi” 
vì sự nghiệp lớn trong quan hệ giữa cá nhân với tập thể. Sau này Tổ quốc thống nhất, 
phương châm Df công vi (hượng vẫn được Ông duy trì trong suốt gần 13 thế kỷ qua, 
trước những thử thách mới trong đời sống kinh tế xã hội khi đất nước đã thanh bình và 
Ông đã rời cương vị Tổng tư lệnh quân đội. 

Năm 2005, trong bản tham luận gởi đến Hội thảo nhân kỷ niệm l15 ngày sinh 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh nhan đề làm theo lời Bác - Dĩ công vì thượng, Đại tưóng Võ 
Nguyên Giáp viết: Hơn 60 năm đã trôi qua, lời nói ấy (Đi công vi thượng) của Bác vẫn 
còn văng văng bên tai tôi. Bác chỉ nói ngắn bắn chữ như vậy thôi, mà tôi nhớ mãi và 
làm theo lời Bác suốt đời cho đến nay. 

Theo định nghĩa của Võ Nguyên Giáp, Dĩ công vi thượng là cốt cách người cách 
mạng. Nếu ai không làm được điều này thì không thể trở thành người cách mạng, 
người cán bộ, đảng viên, đoàn viên chân chính. Ông viết: “Dĩ công vi thượng là làm 
cán bộ, đảng viên phải dặt lợi ích chung lên trên hết, tắt cả vì nước, vì dân, đặt lợi 
ích của dân, của nước, của Đảng lên trên hết, đem lòng chỉ công vó tư mà đổi xử với 
người, với việc, không mày may có chủ nghĩa cá nhân. Dĩ công vì thượng là một trong 
những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hỗ Chí Minh. Bản thân Người là tắm 
gương mẫu mực về Dĩ công vi thượng... Sau khi nêu lên yêu cầu cấp bách hiện nay 
là phải vận dụng Dĩ công vỉ thượng vào việc khắc phục những tác động tiêu cực của 
cơ chế thị trường đang làm xói mòn đạo đức, lỗi sống của nhân dân ta, ngay cả trong 
cán bộ, đảng viên, đòi hỏi Đảng ta phải bằng mọi biện pháp đấu tranh ngăn chặn có 
hiệu quá... Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Toàn Đáng hãy làm theo lời Bác dạy, 
phải đem tỉnh thần yêu nước và cần kiệm liêm chính mà đạy cho cán bộ, Đảng viên và 
nhân dân... hãy thực hiện lời dạy của Bác về đạo đức cách mạng... hãy nêu cao tỉnh 
thân tự phê bình, phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, bè phái thực 
hiện dân chủ thực sự... làm cho Đảng ta thật sự vững mạnh, trong sạch, đàm nhiệm 
được sứ mệnh lịch sử trước Tổ quốc, trước nhân dân ” (báo Quân đội nhân đân ra ngày 
17-5-2005). 

Hai năm sau, nhân kỷ niệm lần thứ 117 ngày sinh của Chủ tịch Hỗ Chí Minh. 
Ông gởi bản tham luận đến cuộc hội thảo khoa học Chủ tịch Hồ Chỉ Minh với sự 
nghiệp xây dựng Quản đội Nhân dân Việt Nam. Bản tham luận với nhan đề Tư tirởủng 
Hỗ Chí Minh với quá trình trưởng thành và chiến thẳng của quân đội ta. Ông phân tích 
những nội dưng cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh đã góp phần :ạo nên sức mạnh to 
lớn cho quân đội ta đánh thắng mọi kẻ thù, hoàn thành mọi nhiệm vụ, làm nên những 
kỳ tích tưởng chừng như không làm nồi, và nhắn mạnh: trong tình hình hiện nay quân 
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và đân ta càng phải nắm vững quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước, (nắm vững) 
hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ đất nước. Cuối cùng Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp kết luận: 

"Nhân địp kỷ niệm lịch sử, ngày mà trong giấy khai sinh của đội quân chủ lực 
dâu tiên, nhân dân ta, dân tộc ta đã ghi vào cái tên trìu mễn là " Bộ đội cụ HỒ", với tư 
cách là người mà Bác và Đảng đã trao nhiệm vụ thành lập, lãnh đạo và chỉ huy Quân 
đội Nhân dân Uiệt Nam từ những ngày đâu, là một nhân chứng lịch sử đã đi suốt thế 
kỳ XX, một thế kỷ đây thứ thách khốc liệt và thắng lợi vẻ vang đối với dân tộc ta. tôi 
muốn nói với đẳng bào, động chí, đặc biệt là thế hệ trẻ một chân lý đã ăn sâu trong 
tâm tr và tình cảm của tôi. 

Chân lý ấy chính là: làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, theo những điều mà Hô 
Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin thì thẳng lợi. Làm 
sai tự tưởng Hồ Chí Minh sẽ thất bại 

Thể giới còn đổi thay, những tư tưởng của Hồ Chí Minh thì sống mãi...(Báo 
Quân đội nhân dân ra ngày 16-5--2007) 

Góp ý kiến vào việc tô chức dự thi báo cáo viên giỏi trong cuộc vận động học 
tập tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp nói: người được chọn dự thì 
trước hết phải là người có đạo đức tốt, được tập thể thừa nhận, nếu không kết quả sẽ 
hạn chế, vì tư tưởng của Bác là nói đi đôi với làm, nghĩa là lý luận đi đôi với thực tiễn, 
lấy thực tiễn để soi rọi, kiểm nghiệm lý luận. Nói về tư tướng của Bác hay mà việc làm 
của bán thân hằng ngày lại đở thì như thế là nói một đằng làm một nẻo. (Báo Quân đội 
nhân dân Xuân Giáp Tý 2004). 

Những ý kiến đề đạt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên Ban chấp hành Trung 
ương trong quá trình chuẩn bị Đại hội X của Đảng ta và những ý kiến của Ông đóng 
góp với các ngành, các giới, các địa phương... tất cả đều thể hiện rõ mong ước chân 
thành của Ông là toàn Đảng, toàn quân, toàn đân coi trọng việc học tập và làm theo 
đạo đức Hồ Chí Minh để đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới hiện nay của đất nước, 
góp phần vào công cuộc đấu tranh khắc phục những yếu kém, vượt qua những rảo cản 
trên bước đường chấn hưng và xây dựng đất nước 

Trong bài Ä#áy suy nghĩ về bài học Cách mạng tháng Tám đối với sự nghiệp đổi 
mới ngày nay, viết trong dịp kỳ niệm Cách mạng tháng Tám (năm 2002), Dại tướng 
Võ Nguyên Giáp viết: “Tôi nghĩ rằng phải làm đúng tư tưởng của Bác Hỗ là có dựa 
vào nhân dân mới chống được tham những. Phải định ra cơ chế để phát huy vai trò 
giám sát, kiểm soát của cơ quan dân cử: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và của 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quân chúng đổi với công tác chống tham những. Phải 
định ra cơ chế đề nhân dân phát hiện tổ giác những người tham những. Tạo mọi điều 
kiện để phát huy hết trách nhiệm của các cơ quan pháp luật. cơ quan kiểm tra, thanh 
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tra của Đáng và Nhà nước. Hết sức tránh lỗi làm việc vừa đá bỏng vừa thổi cỏi, vì 
tự mình kiểm tra mình thì khó lòng chẳng được tham những (báo Lao động ra ngày 
30-8-2002) " 


Đầu năm 2003, trong bài báo nhan đề Đấi mới mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, vững 
chắc hơn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói lên một số suy nghĩ, mong mỏi có sự chuyển 
biến mạnh mẽ hơn về một số vấn đề mà Ông cho là quan trọng. “ong mói đầu tiên 
của tôi là Trung ương, Chính phu, các nhà khoa học hãy đi sâu hơn nữa vào thực tế 
nước ta và nghiên cứu kinh nghiệm các nước, tìm cho ra và khắc phục những gì đang 
làm trì trệ, cản trở, hạn chế việc phát huy cao độ nội lực và tranh thủ tối đa ngoại lực, 
để năm 2003 phát triển kinh tỄ với tốc độ cao hơn, bên vững hơn... Hai là toàn Đảng, 
toàn dân ta tạo ra một chuyển biến mạnh mẽ trong việc chuẩn bị và tiễn hành hội nhập 
kinh tế quốc tễ... và ba là ba cái nạn lớn: tệ nạn tham những, làm ăn bất chính, tệ nạn 
ma túy, mại dâm và tệ nạn giao thông được giảm bới một cách rõ rệt để tiến tới chấm 
đứt... ` (bảo Quán đội nhân dân ra ngày I—I-2003) 

Trả lời phỏng vẫn của báo Quân đội nhân dân về bài học sâu sắc nhất nhân kỷ 
niệm 60 năm Cách mạng tháng Tám và ngáy Quốc khánh 2-9, Ông nhấn mạnh sức 
mạnh của đại đoàn kết dân tộc. Võ Nguyên Giáp nói: ' Bài học của Cách mạng tháng 
Tám có nhiều, nhưng bài học sâu sắc nhất đó là phải có sự lãnh đạo của Đảng vững 
mạnh, với đường lỗi cách mạng đúng đắn: là phải biết dựa vào sức mạnh của toàn 
dân tộc. Bài học này ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Về câu hỏi “để tiếp tục đưa 
công cuộc đổi mới tiến lên giành thành tựu to lớn hơn nữa, những vấn đề quan trọng 
cân thực hiện đối với toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay là gì?". Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp nói về công tác xây đựng chỉnh đốn Đảng. làm cho Đảng thật sự trong sạch. vững 
mạnh, ngang tầm với yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ông cho đây là vấn đẻ 
quan trọng nhất, quyết định nhát hiện nay. Tiếp đến là các vấn đề xây dựng một đội ngũ 
cán bộ. đảng viên thật sự tiền phong gương mẫu, vấn đề thực hiện dân chủ rộng rãi, vấn 
đề phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, nâng cao phâm chất 
và trí tuệ con người Việt Nam, vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của toàn 
dân... (báo Quân đội nhân dân ra ngày 2-9-2005). 


Qua buổi làm việc với báo Lao Động cho thấy Ông đặc biệt quan tâm đến cuộc 
sống hiện nay của người nông dân. Nông dân là người chịu thiệt thòi nhất trong quá 
trình công nghiệp hóa, là người hưởng ít hơn thành quả của quá trình này. Dại tướng 
Võ Nguyên Giáp nói: “Thực tế cho thấy nhiều cuộc khiếu kiện đông người điễn ra hiện 
nay là do lấy đất của nông dân nhưng lại không giải quyết được vấn đề cơ bản là cuộc 
sống lâu đài cho người dân... Với người nông đân, đất đai là tài sản duy nhất, cuộc 
sống của họ đời này sang đời khác bám vào mảnh vườn, thước ruộng. Lấy mắt đất đai 
mà chưa tìm ra cách giải quyết ôn thỏa lâu bền cho người nông dân thì khác nào đẩy 
họ ra bên lề xã hội”. (báo Lao Động ra ngày 25-2-2007) 
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Võ Nguyên Giáp quan tâm đến những vấn đề lớn có tầm cỡ toàn Đảng, toàn quốc 
nhưng Ông không bỏ qua những sự kiện cụ thể, dù chỉ cục bộ nhưng nghiêm trọng. 
Một ví dụ điển hình như vụ tự tử của tiến sĩ Hoàng Thị Liên - Phó giám đốc Trung 
tâm kiểm định quốc gia vắc-xin và sinh phẩm y học (cencobi) ~ Bộ Y tế. Ông rất lưu 
tâm đến vụ việc này và bày tỏ sự băn khoăn khó hiểu khi một việc như vậy xảy ra mà 
không được các cơ quan chức năng khân trương giải quyết. Ông cho rằng đó là một vụ 
rất quan trọng, xa lạ với bản chất tốt đẹp của chế độ ta, Nhà nước ta ~ một nhà nước 
của dân, do đân, vì dân, xa lạ với bản chất của Đảng ta — một Đảng là người lãnh đạo 
nhưng cũng là công bộc, là đầy tớ của dân, như Bác Hỗ nói. Cuối tháng 10 năm 2005, 
báo Lao Dộng đưa tin: khi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Trưởng Ban Tổ chức 
Trần Đình Hoan đến thăm, Đại tướng đền không quên đề nghị, lưu ý xem xét vụ việc 
nghiêm trọng điển hình vẻ tình trạng mắt dân chủ, vô trách nhiệm và sự “tê liệt” ở một 
SỐ cơ sở Đảng, một số cơ quan chính quyền. (báo Lao Động ra ngày 24-10-2005) 

2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp khéo tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi và luôn 
tận dụng những ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước để tôn vinh chiến công 
của quân đội và nhân dân trong sự nghiệp giái phóng dân tộc đồng thời để thể 
hiện tình cảm đặc biệt đối với những người đã làm nên lịch sứ và nhắc nhớ thế hệ 
trẻ về trách nhiệm trong sự nghiệp quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc. 

Đầu thế kỷ 21, Nhà nước và quân đội tổ chức nhiều kỷ niệm lớn vào những 
năm chẵn: kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (2002), 60 năm 
ngày thành lập quân đội và 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (2004). 30 năm giải 
phóng Miền Nam, thông nhất đất nước, 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 
năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9 và 60 năm ngày thành lập Bộ 
Tổng tham mưu (2005), 60 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (2006) và 60 năm ngày 
Thương bính — Liệt sĩ (2007)... Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường nhân những ngày 
kỷ niệm này mà nhắc nhở cựu chiến binh luôn giữ bản chất cách mạng của Anh bộ đội 
Cụ Hồ, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống lớp người đi trước trong 
sự nghiệp giải phóng dân tộc và động viên các chiến sĩ trẻ đang cầm súng bảo vệ mọi 
miền đất nước. 

Tình càm Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành cho cựu chiến bình cũng như cán bộ 
và các chiến sĩ trẻ đang tại ngũ là tình cảm đặc biệt - tình cảm của người được suy tôn 
là Anh Cả của quân đội. Nét đặc sắc trong những bài viết, bài nói của Ông nhân ngày kỷ 
niệm lớn không những mang tính giáo dục rất sâu sắc mà còn luôn thể hiện rõ chú định 
tiếp nối quá khứ với hiện tại và tương lai, thông qua việc ôn lại lịch sử hào hùng của dân 
tộc mà nhắc nhở các cựu chiến bình về truyền thống của quân đội đồng thời nhắc nhở 
thể hệ trẻ về trách nhiệm bảo vệ sự an ninh của công cuộc đổi mới hiện nay. Anh Bộ 
đội Cụ Hỗ thuộc nhiều thế hệ tiếp thu lời dạy bảo của Ông với một tỉnh thần trân trọng 
đặc biệt, đẳng thời cũng luôn dành cho Ông những tình cảm cao quý — tình cảm đối với 
người Anh thân thương. người Đồng chí chân thành, người Thầy mẫu mực. 
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Nhiều sự kiện lịch sử đã qua đi hơn một phần ba thế kỷ và Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp đã ở vào tuổi xưa nay rất hiểm, vậy mà đối với mỗi chiến công ở tầm chiến lược 
trong quá khứ, Ông vẫn minh mẫn và trân trọng đưa ra những nhận xét sâu sắc toàn 
diện, đúng tầm cỡ của sự kiện. Đặc biệt là Ông vẫn nhớ từng chi tiết, nhớ bằng những 
tình cảm đặc biệt đối với những con người, những địa phương đã góp phần làm nên 
những chiến công đó. Ngược lại, những “người trong cuộc” — những người lãnh đạo — 
chỉ huy các chiến trường, các địa phương, các trận đánh ~ mỗi khi nhắc đến một thắng 
lợi có tác dụng góp phản tô đậm truyền thống của đơn vị mình, địa phương mình, 
thường khẳng định nguyên nhân thắng lợi là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Tổng 
hành dinh trong đó có vai trò của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. 


Trong cuộc mít tỉnh trọng thể kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội Nhân 
dân Việt Nam, Dại tướng Võ Nguyên Giáp có bài phát biểu quan trọng. Sau khi nhắc 
lại những vấn đề cơ bản về tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh quyết định quá trinh trưởng 
thành và chiến thắng của quân đội ta, Ông nhắn mạnh nhiệm vụ cúng cố quốc phòng, 
xây dựng quân đội, bảo vệ Tế quốc, cụ thê là phải coi trọng hơn nữa việc xây dựng về 
mặt chính trị, xây dựng bản chất cách mạng cho quân đội, không ngừng nâng cao tri 
thức quân sự, nghiên cứu học thuyết quân sự Việt Nam, thực hiện thật tốt kết hợp kinh 
tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, quốc phòng với đối ngoại, quốc phòng với 
an ninh. Cuối cùng, Đại tướng nhắc nhở toàn quân: Để quân đội làm tròn nhiệm vụ vẻ 
vang của mình trong giai đoạn cách mạng mới, vẫn đề quyết định là đảng viên và cán 
bộ phải gương mẫu, cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, cán bộ phải làm gương cho 
chiến sĩ và nhân dân. (báo Quân đội nhân dân ngày 21-12-2004). 

Cũng nhân ngày kỷ niệm nảy, phát biểu tại cuộc họp mặt với các cựu chiến binh 
~ cuộc họp mặt được báo chí gọi là “cuộc hội ngộ lịch sử của những người làm nên 
lịch sử” — Ông động viên cựu chiến binh hãy góp phần cùng toàn dân phấn đấu để nước 
Việt Nam không chỉ là nước anh hùng mà còn là nước giàu mạnh. (báo Quân đội nhân 
dân ngày 17-12-2004) 

Trong dịp kỷ niệm 60 năm, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, trả lời 
phóng viên báo Quân đội nhân dân yêu cầu Ông “có mấy lời nhắn nhủ đối với thế hệ 
trẻ”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: “...Tôi mong đồng bào và đồng chí, đặc biệt là 
thế hệ trẻ hãy nhận rõ trách nhiệm nặng nề và vẻ vang của mình trong sự nghiệp đổi 
mới. Học tập tắm gương của liệt sĩ — bác sĩ Đặng Thuỷ Trâm, liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, 
liệt sĩ — kĩ sư Hoàng Kim Giao và bao tắm gương khác, thế hệ trẻ ngày nay hãy sống 
có lý tưởng và hoài bão, kế tục xứng đáng lớp người đi trước, nêu cao lòng yêu nước, 
vươn tới đỉnh cao của khoa học, phắn đâu lập nên những thành tựu vượt bậc trên mọi 
lĩnh vực, quyết thắng kẻ thù nghèo nàn và lạc hậu, làm cho nước ta không những là 
một nước anh hùng mà còn trở thành một nước giàu mạnh, văn minh, sánh vai cùng 
các cường quốc năm châu...” (báo Quân đội nhân đân ngày 2 -9 -2005) 
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Nhân kỷ niệm 50 năm ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, trong cuộc họp 
mặt tại Bảo tàng Hồ Chí Minh sáng 13-3-2004 với hàng trăm cựu chiến binh đã từng 
tham gia chiến dịch lịch sử này. Đại tướng Võ Nguyên Giáp không nén nỗi xúc động. 
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Vị chỉ huy trưởng chiến trường năm xưa. Phút 
giây cảm động qua đi, Ông nói với các chiến hữu: Hôm nay sau 50 năm chúng †a gặp 
lại nhau ở đây để nhớ lại, để phát huy tỉnh thần Điện Biên Phủ trong công cuộc xây 
dựng, bảo vệ Tổ quốc, chống lại đói nghèo lạc hậu. để đất nước ta, nhân dân ta, quân 
đội ta, đưới sự lãnh đạo của Đảng, tiền kịp các nước trung bình phấn đấu rồi tiến kịp 
các nước trên thế giới. Gặp các đồng chí ở đây, ai cũng đã thêm 50 tuổi. nhưng vẫn 
khỏe, vẫn làm nhiều việc có ích cho Đảng, cho dân. Tôi xin nhắc lại: ''50 năm sau gặp 
lại nhau đây là rất quý rồi”... Hôm nay gặp nhau, rất nhiều đồn; chí đồng đội của 
chúng ta đã ngã xuống trên chiến trường, nhưng họ vẫn sống mãi trong lòng chúng ta, 
trong nhân dân ta và cả các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới... (báo Quân đội 
nhân dân ngày 14 - 3 - 2004) 

Nhân kỷ niệm 30 năm giải phóng Miền Nam, mở đầu bài báo quan trọng nhan 
đề Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước — Thắng lợi vĩ đại của bản lĩnh và trí tuệ 
Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi 
của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chỗng Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi 
vào lịch sử dân tộc ta nhự một trong những chiến công chói lọi nhất, một biểu tượng 
sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, 
và đã đi vào lịch sử thể giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện 
có tầm quan trọng quốc tế và có tính thời đại sâu sắc. Ông đã tìm lời giải một câu hỏi 
lớn lâu nay không ít người đặt ra là “Vì đâu nhân đân Việt Nam từ không một tắc sắt 
trong tay, vùng lên bẻ gãy gông xiêng nô lệ, lại đánh thắng hai đế quốc to trong một 
cuộc chiến tranh không cân sức, giành lại non sông đất nước, tiến lên giải phóng xã 
hội, giải phóng con người”. Ông phân tích sự hình thành và phát triển của nền văn hóa 
Việt Nam mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước, của học thuyết quân sự Việt Nam mà 
tư tưởng cơ bản phát triển trong thời đại Hỗ Chí Minh là toàn dân đánh giặc trên cơ 
sở phát huy tỉnh thần quyết thắng — không có gì quý hơn độc lập tự đo. Nền văn hóa 
Việt Nam, đường lối cách mạng đúng đăn của Đảng, học thuyết quân sự Việt Nam độc 
đáo, sáng tạo, không ngừng phát triển là sức mạnh của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí 
Minh. Kết luận bài báo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: Tôi tin tưởng vững chắc rằng 
đưới ngọn cờ tất thắng của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, với hoài bão lớn, kiên định trong 
mọi tình huồng, phát huy bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại mới, nhân dân ta 
đoàn kết, đại đoàn kết, sẽ biến những ước mơ thành hiện thực... làm cho nước ta, một 
nước anh hùng, giàu mạnh và văn minh, đuỗi kịp và sánh vai với các nước trung bình, 
rồi từng bước với các nước tiên tiến trên thế giới, như trước đây đã từ một nước thuộc 
địa trở thành một trong những phong trào tiên phong trong phong trảo giải phóng dân 
tộc”. (báo Quân đội nhân dân ngày 14-4-2005). 
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Cũng trong dịp kỳ niệm chiến thắng mùa xuân năm 1975 này, phát biểu trong 
cuộc họp mặt với hơn 300 cựu chiến binh tại Hội trường Ba Đình, sau khi biểu đương 
những thành tích của Hội cựu chiến bình và gửi lời thăm hỏi ân cần đến anh em cựu 
chiến bính và gia đình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: Chúng ta có được Đại thắng 
Mùa Xuân 1975 là nhờ có sự hy sinh chiến đấu không những của các chiến binh, các 
cựu chiến binh mà còn của toàn dân ta. Nên hôm nay chúng ta tỏ lòng biết ơn và biểu 
dương tỉnh thần “Không có gì quí hơn độc lập tự do” mà Bác Hồ đã nêu lên cho toàn 
dân ta. (báo Cựu chiến binh số 168, tháng 4- 2005). Ông căn dặn các cựu chiến bính 
phát huy truyền thống, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới, nhất là trong lao 
động sản xuất giúp nhau xoá đói giảm nghèo, góp phần xây dựng Đảng, xây đựng 
chính quyền vững mạnh, coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ nước ta về 
truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông. Ông đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ 
của cựu chiến binh là phải góp phần vào sự thành công của Đại hội X, một đại hội cực 
kỳ quan trọng của Đảng ta. Với một giọng xúc động, Đại tướng nói: Tôi đã cao tuôi, 
hôm nay gặp các đồng chí ở đây cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của Đại thắng mùa 
xuân 1975. Tôi còn mong gặp các đồng chí nhiều lần nữa, được nghe các đồng chí 
báo cáo nhiều tin vui. nhiều thắng lợi mới trên mặt trận mới... (báo Quân đội nhân dân 
ngày 17-3-2005). 

Cuỗi năm 2002, tại Dại hội lần thứ 3 của Hội Cựu chiến binh (mà Ông Chủ 
tịch danh đự), sau khi biểu trưng những thành tựu có ý nghĩa quan trọng mà Hội Cựu 
chiến binh đã đạt được trong 13 năm qua, Ông chỉ ra bốn nhiệm vụ của cựu chiến binh 
trong công cuộc đổi mới của đất nước hiện nay: 1- Không ngừng rèn luyện, học tập, 
coi trọng tự học để nâng cao trình độ mọi mặt, phải tiếp tục đổi mới, đổi mới mạnh mẽ 
hơn nữa, phát huy tỉnh thần sáng tạo trong thực tiễn; 2- Tiếp tục xây dựng và phát triển 
Hội vững mạnh; 3 — Tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở cơ sở; 4 — Luôn nêu cao tỉnh 
thần đồng đội, đoàn kết yêu thương giúp đỡ nhau, góp phần xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân. (Báo Quân đội nhân dân ngày 27-12-2002). 

Tháng 4 năm 2005, trong thư chúc mừng các cựu chiến bình tham gia cuộc hành 
quân “Tiếp lửa truyền thống” mang tên Vang mãi khúc quân hành do báo Quân đội 
nhân dân phối hợp với một số cơ quan tô chức từ đất Tổ Hùng Vương tiến vẻ thành 
phố Hồ Chí Minh. Đúng vào ngày 30 tháng 4, Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Đây là dịp 
để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tôn vinh đồng bào và chiến sĩ trên khắp chiến 
trường từ Bắc chí Nam trong 30 năm qua đã hy sinh, chiến đấu vì độc lập, tự do, thống 
nhất của dân tộc; đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ, tiếp bước cha anh xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc... Sau khi đoàn cựu chiến binh kết thúc chặng đường đầu tiên (Phú 
Thọ - Hà Nội), phát biểu trong cuộc giao lưu đêm 20 tháng 4 tại Hà Nội, Dại tướng 
nói... Tôi rất mừng và hoan nghênh thắng lợi bước dầu của các đồng chí. Các đồng chí 
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hành quân từ đây đến thành phỏ Hỗ Chí Minh trong lúc toàn Đảng, toàn dân đang sôi 
động kỷ niệm chiến thắng vĩ đại nhất trong cuộc chiến tranh dài nhất, khốc liệt nhất, 
đánh thắng hai đề quốc to, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc... Trong suốt cuộc hành 
trình của Đoàn về thành phố mang tên Bác cho tôi gửi lời hỏi thăm đến tắt cả đồng bảo, 
chiến sĩ, những người đã từng là thanh niên xung phong, những người đã đưa thóc lên 
tiền tuyến, thăm hỏi các thương binh gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. 
Đảng và Tổ quốc không soi giờ quên công lao hy sinh to lớn ấy để đất nước được 
thống nhất như ngày nay...”. (Báo Quân đội nhân đân ngày 14 và 2I- 4 - 2005), 

Năm 2007, nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, các thành viên 
tham gia cuộc dua xe đạp Về Trường Sơn 2007 ~ cúp báo Quân đội nhân dân - lại được 
sự quan tâm chăm sóc đầy tình cảm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Được biết cuộc 
đua sẽ qua những địa danh lịch sử (Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, 
Thành cô Quảng Trị...), trong thư động viên đoản đua, ông nhấn mạnh cuộc đua là 
một hoạt động rất có ý nghĩa trong công cuộc “đền ơn đáp nghĩa” và “giáo dục truyền 
thống”, “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ người Việt Nam. (báo Quân đội nhân 
dân ngày 7-7-2007) 

Đáng chú ý là trong tỉnh cảm chung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đội ngũ 
cựu chiến binh, thầy nỗi lên những nét riêng đối với cán bộ, chiến sĩ cơ quan Tổng hành 
dinh - những người đã giúp Quân ủy và Rộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh điều hành quân 
đội trong suốt hai cuộc kháng chiến. Trong thư gửi Hội thảo khoa học Bộ Tổng tham 
mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam — 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, sau 
khi đánh giá công lao to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Bộ Tông 
tham mưu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp phân tích từng bài học sâu sắc đối với Bộ Tổng 
tham mưu. Đó là lòng yêu nước nồng nàn và tỉnh thần quyết chiến quyết thắng cao của 
toàn thể cán bộ chiến sĩ, nhân viên Bộ Tổng tham mưu; đó là tính thần đoàn kết đồng 
chí thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, tất cả vì nhiệm vụ cách mạng; đó là ý chí vươn lên, 
không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt lên ngang. tầm với yêu cầu nhiệm vụ; 
đó là luôn bám sát thực tiễn trong nước, quốc tế. tình hình địch ta, chiến trường, đề đề 
ra chủ trương, kế hoạch xây dựng và tác chiến một cách sáng tạo... Những bài học đó 
có ý nghĩa rất quan trọng đối với cơ quan chỉ đạo chiến lược trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ tổ quốc hiện nay. (Báo Quân đội Nhân đân, ngày 17 tháng 8 năm 2005) 

Cũng trong địp này, trung tuần tháng 10 năm 2005, sự kiện Đại tưởng Võ Nguyên 
Giáp trở lại thăm tổng hành dinh thể hiện rõ tình cảm của Ông đối với một địa danh 
lịch sử, nơi Ông đã được cùng Bác Ilề và tập thể lãnh đạo Bộ Chính trị và Quân ủy 
Trung ương hợp bàn, từng bước vạch đường cho toàn quân, toàn dân đi từ thắng lợi 
này đến thăng lợi khác trong cuộc đụng đầu lịch sử với đế quắc Mỹ. 

Năm 2006, kỷ niệm ngày Toàn quốc kháng chiến là một ngày kỷ niệm lớn của 
đất nước. Trong thư gửi Hội thảo khoa học 60 năm toàn quốc kháng chiến — ký ức lịch 
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sử và bài học kinh nghiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: 
Tỉnh thần quật khởi, quyết chiến quyết thắng của ngày Toàn quốc kháng chiến — ngày 
19 tháng 12 được kế tục và phát huy suốt cuộc kháng chiến 30 năm, đánh bại mọi kẻ 
thủ xâm lược, giảnh lại độc lập, thống nhất hoàn toàn cho Tổ quốc, rửa được nỗi nhục 
mắt nước hàng trăm năm... Kỷ niệm 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 
là một dịp để chúng ta khơi đậy tỉnh thần yêu nước và ôn lại những bài học sâu sắc 
của ngảy lịch sử ấy, vận dụng vào công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc. Đó là tỉnh thần yêu nước. quật khởi của toàn dân tộc... Đó là bài học lãnh 
đạo phải bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tình hình, nắm đúng thời cơ, chọn đúng mặt 
trận chính, đề ra quyết định kịp thời, đúng đắn, giành chủ động trong thế bị động... 
Đó là bài học về niềm tin mãnh liệt vào lòng yêu nước của nhân dân ta và có đường 
lỗi cách mạng đúng đăn, đoàn kết toàn dân, động viên toàn dân, đựa vào sức mạnh to 
lớn của toàn đân, của cá dân tộc, đồng thời Đảng ta phải luôn tiền phong gương mẫu 
để giữ vững niềm tin của nhân dân ta với Đảng... Tôi nghĩ rằng, những bài học ấy 
đang rất cần thiết, rất thời sự đói với chúng ta trong công cuộc đổi mới xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay...” (báo Quân đội nhân dân ngày 
11-12-2006) 

Nhân địp này, gặp gỡ các chiến sĩ quyết tử của Thủ đô năm xưa, Ông căn dặn các 
chiến binh Hà Nội và ngảnh truyền thống phải làm sao cho tỉnh thần “quyết từ” được 
truyền vào thê hệ trẻ hôm nay, 

3. Mặc dù tuổi ngày càng cao, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn quan tâm 
theo dõi và góp ý kiến đối với công việc của các cấp, các ngành, các địa phương 
trong quá trình đối mới của đất nước và Ông luôn tin tưởng vào khả năng của thế 
hệ (rẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Các trang báo cho thấy một nét rất đặc biệt là mối quan hệ tình cảm và trách 
nhiệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ với lớp chiến sĩ hôm qua và hôm nay 
mà cả với các tầng lớp nhân đân và cán bộ các ngành, các cấp đồng thời cũng cho thấy 
một thực tế nôi bật là uy tín của Ông rất lớn và lòng mến mộ của mọi người đối với 
Ông thật đậm đà, sâu sắc. Có thẻ nói Ông quan tâm theo dõi mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội, nhất là những ngành đang gặp khó khăn trước những đòi hỏi chuyển biến nhanh 
của công cuộc đổi mới. Đại điện các ngành các địa phương đến xin gặp và coi việc 
được chỉ bảo động viên là một niềm vui và vinh dự. Ai cũng thấy những bài viết và ý 
kiến chỉ bảo của Dại tướng Võ Nguyên Giáp có giá trị lý luận và thực tiễn, vừa ở tầm 
vĩ mô, toản cục lại vừa rất cụ thể và thiết thực đối với ngành mình, địa phương mình. 
Những ý kiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp phát biểu với nhiều ngành như y tế. 
giáo dục, tư pháp, truyền hình, hội khuyến học, ngành quân nhu và tài chính quân đội, 
từ ý kiến cụ thể với đội chèo Tổng cục Hậu cần quân đội đến ý kién về phương án xây 
dựng Nhà Quốc hội..., tất cả đều thể hiện một thực tế là Ông rất quan tâm theo dõi và 
đóng góp ý kiến cần thiết đối với sự phát triển mọi mặt của đất nước. 
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Với thanh niên ngoài quân đội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng tranh thủ mọi 
cơ hội thuận tiện để tiếp xúc, giao lưu, động viên thể hệ trẻ. Báo chí đã tường thuật về 
cuộc gặp gỡ hết sức thân tình đầu Xuân 2004 giữa Đại tướng với các bạn trẻ thành phố 
Hồ Chí Minh, những người đang tham gia “Chiến dịch Em là chiến sĩ Điện Biên thành 
phố Bác Hà”. Trong buổi đó, Ông nói với các cháu thanh niên: “Chúng ta sẽ làm được 
những điều tưởng chừng không thể làm nồi nếu có lòng yêu nước, có ý chí quyết tâm 
làm mọi việc vì dân vì nước, cộng với sự thông mình, chủ động sáng tạo, ra sức học 
hỏi không ngừng, tỉnh thần đoàn kết ”. Ông nhắc nhở tuổi trẻ chủ động đi vào nền văn 
minh trì thức và làm chủ khoa học công nghệ, đẻ đất nước không phải tụt hậu so với 
thế giới. (báo Thanh Niên ngày 8-1-2004) 

Một dối tượng nữa được Ông đặc biệt quan tâm là giới báo chí, nhất là tờ báo của 
quân đội. Có thể nói trong “làng báo chí”, Ban biên tập báo Quán đội nhân dân được 
ưu tiên tiếp xúc với Anh Văn nhiều hơn cả. Dây không chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường 
giữa một lão tướng với lớp sĩ quan trẻ mà còn là những buổi góp ý kiến dìu dắt của 
một nhà báo lão thành đối với những cây bút trẻ của quân đội ngày nay. Nhà báo lão 
thành đó đã từng hoạt động trên mặt trận báo chí từ những năm 30, lại đã từng chỉ đạo 
hoạt động của những tờ báo đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam như 
Tiếng súng reo, Sao vàng, Quân du kích, Vệ quốc quân... đều vĩnh dự và may mắn đối 
với báo Quân đội nhân dân là được đăng nhiều bài viết quan trọng của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp, không chỉ những năm ông còn ở cương vị Tổng tư lệnh mà ngay cả sau 
khi ông đã hoàn thành nhiệm vụ cầm quân. Mối quan tâm lúc này của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp đối với tờ báo của quân đội cũng chính là mối quan tâm của ông đối với 
công tác xây dựng quân đội củng cô quốc phòng trong điều kiện mới. 

Trong các cuộc gặp và làm việc những năm qua với Ban biên tập báo Quán đội 
nhân đân, nhất là dịp báo được tăng lên 8 trang và địp ra báo điện tử đúng vào kỷ niệm 
lần thứ 58 ngày thành lập quân đội. Ông đều nhấn mạnh yêu cầu phải nắng cao tẩm 
trí tuệ và sự sắc sảo của báo Quân đội nhân dân, đồng thời chỉ rõ người làm bảo phải 
đi đến cùng của sự thật... (báo Quân đội nhân dân ngày 22-12-2002/18-12-2004, 25- 
10-2005) 

Về phần mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhiều lần dùng điễn đàn của tờ 
báo Quân đội nhân dân để nói những điều tâm huyết với toàn dân, toàn quân. nhất là 
với lớp chiến sĩ trẻ. Một ví dụ điển hình về sự quan tâm của Ông đối với lớp chiến sĩ 
tuôi cháu con, đó là bài phát biểu của Ông tại Đại hội Đoàn toàn quân (năm 2002) đăng 
nguyên văn trên báo Quân đội nhân dân, trong đó Đại tướng nói về ba điều mong ở 
tuổi trẻ quân đội: Thanh niên phải có mục tiêu lý tưởng đúng và phải có đạo đức cách 
mạng; Thanh niên phải tích cực học tập, xác định học tập là công việc suốt đời; Thanh 
niên phải đoàn kết, đó là tình đoàn kết giữa đồng chí đồng đội, đoàn kết cấp trên với 
cấp dưới, đoàn kết trong tình thương yêu giai cấp, đoàn kết giữa thanh niên trong quân 
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đội và thanh niên ngoài quân đội, đoàn kết quân dân. Ông nhắn mạnh: Sức mạnh cúa 
đạo đức. của lý tưởng, của trì thức, chỉ trớ nên sức mạnh to lớn có khả năng “dời non 
lắp biên” khi tuôi trẻ biết đoàn kết lại. (báo Quân đội nhân dân ngày 19-11-2002), 

Trong dịp kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập quân đội, báo Quân đội nhân dân 
đăng trang trọng trên trang nhất chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với bút 
tích ngắn gọn: “Tôi fin tưởng sâu sắc rằng: Dưới sự lãnh đạo sảng suốt của Đảng 
Cộng sản Liệt Nam, Quân đội ta phái huy truyền thống Quyết chiến Quyết thắng, trí 
tuệ và thông mình sảng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, mãi mãi xứng đẳng là 
là Bộ đội Cụ Hồ, mãi mãi xứng đáng là Quân đội nhân dân anh hùng của Dân tộc Việt 
Nam anh hùng ”. (báo Quân đội nhân dân ra ngày 22-12-2004) 

4. Từng bài, từng trang báo viết về Võ Nguyên Giáp cho thấy một thực tế là 
Ông đã thật sự giảnh được lòng tin yêu của quân, dân cả nước và sự mến mộ của 
bạn hè quốc tế. 


Lòng tỉn yêu của mọi người đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ bắt 
nguồn từ sự công hiến của Ông trong sự nghiệp giải phóng đân tộc hơn 1/3 thế kỷ cầm 
quân mà còn có nguồn gốc sâu xa từ tình đồng chí, đồng đội, tình người của một vị 
tướng sống trọn nghĩa vẹn tình trong mọi tình huống của cuộc sống và chiến đấu. 

Tính nhân văn trong con người Võ Nguyên Giáp không chỉ thể hiện ở ý chí và 
quyết tâm giành thắng lợi trong chiến tranh nói chúng, trong từng trận đánh, từng chiến 
dịch nói riêng, với sự tôn thất ít nhất xương máu của chiến sĩ và nhân dân. Trong nhiều 
trường hợp, nhân dân và các cán bộ thuộc quyền đã được chứng kiến lòng nhân ái của 
Ông qua những giọt nước mắt biểu thị lòng thương tiếc đối với những người đã ngã 
xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đó là những giọt nước mắt không chỉ trong thời 
chiến mà cả khi cuộc sống đã trở lại thanh bình. Có thể nêu ví dụ trường hợp Ông đến 
chia sẻ nỗi đau với nhân dân khu phố Khâm Thiên (Hà Nội) sau trận ném bom rải thảm 
của máy bay B52 cuối năm 1972, hay khi Ông đi kiểm tra một số cụm trọng điểm điển 
hình ác liệt trên đường chiến lược Hồ Chí Minh năm 1973, hoặc khi ông trở lại chiến 
trường Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm lần thứ 50 ngày chiến thắng. 

Trong điều kiện thời bình, đối với các tướng lĩnh đã từng cùng Ông trải qua một 
thời chỉnh chiến, mỗi khi có người qua đời. nghĩa tình của Ông cũng thật trọn vẹn. Nếu 
không có điều kiện tham gia lễ tiễn đưa người đồng chí quá cỗ thì ông cho gửi vòng 
hoa viếng, kể cả những trường hợp ở xa như tướng Chu Phương Đới mắt và chôn cắt 
tận Cao Bằng, hay trường hợp ra đi của tướng Trần Độ. 

Đổi lại, tỉnh cảm của toàn quân toàn đân dối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
cũng thường thể hiện tập trung trong những dịp sinh nhật Ông hoặc những ngày kỷ 
niệm lớn của đất nước, trong những buổi gặp gỡ với cá nhân hay địa phương, đơn vị. 
Đó là những dịp báo chí nói lên sự cống hiến của Ông trong sự nghiệp giải phóng dân 
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tộc; là những dịp các cựu chiến binh biểu thị lòng biết ơn về sự dìu dắt từng bước của 
Ông đối với mỗi người, mỗi đơn vị, cơ quan, quân binh chủng từ những ngày trứng 
nước: là những dịp các bạn chiến dấu cùng Ông chia sẻ những kỷ niệm vui buồn trên 
từng chặng đường gian nan thử thách trong quá trình phát triển của cuộc đấu tranh vũ 
trang trường kỳ mà Ông là người được Đảng và Cụ Hỗ giao nhiệm vụ cm quân. 

Về tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong nước đối với Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp, có thể nói một đối tượng luôn tranh thủ mọi thời cơ nhất là những ngày kỷ niệm 
lớn để nhớ lại từng kỷ niệm và biểu thị những tình cảm sâu nặng với người Anh Cả của 
quân đội, đó là đội ngũ cựu chiến binh trên cả ba miền Bắc. Trung, Nam. 

Ngày kỷ niệm 60 năm Toàn quốc kháng chiến là một ví dụ. Báo đưa tin các cựu 
chiến binh - pháo thủ ở pháo đài Láng (ngoại thành Hà Nội) cùng nhau ôn lại kỷ niệm 
60 ngày đêm khói lửa. Họ cùng nhau đọc lại bức thư biểu dương của Bộ trưởng Quốc 
phòng kiêm Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp gửi cho các chiến sĩ pháo đài khi khẩu cao 
xạ cũ kỹ của ta hạ một máy bay Ä/orane của Pháp trưa ngày 21 tháng 12 năm 1946. 
Ngay tối hôm đó, thư khen do chính Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp viết và ký tên được 
chuyển đến pháo đài, ngoài sự mong đợi của các chiến sĩ pháo thủ. Trung đội trường 
Nguyễn Ưng Gia đọc to trước hàng quân. Bức thư động viên chỉ ngắn gọn một câu: Bộ 
trưởng Quốc phòng kính gửi lòi khen tình thần của các chiến sĩ pháo đài (châm - ký 
tên) Võ Nguyên Giáp. Ngắn gọn thể thôi cũng đủ nức lòng chiến sĩ trong những ngày 
đầu tiên thử lửa với quân dội viễn chỉnh Pháp. Sáu thập niên đã trôi qua, lời biểu đương 
ngắn gọn đó còn lắng đọng trong lòng các chiến sĩ Pháo đải Lạng. 

Thường trong những ngày truyền thống của mỗi đơn vị, mỗi bình chủng, những 
kỷ niệm sâu sắc trên bước đường trưởng thành đầy gian nan thử thách đều được các 
cựu chiến binh nhắc đến và mọi người đều ghi nhận vai trò của người Anh Cả đã quan 
tâm chăm sóc dìu dắt toàn quân ngay từ những buổi chập chững ban đầu. 

Chặng đường Tây tiễn những ngày đầu kháng chiến chống Pháp là chặng đường 
gian khổ điển hình, một thử thách quyết liệt đối với các chiến sĩ Vệ quốc doàn trẻ 
mắng từ miền xuôi lên hoạt động trên vùng rừng núi Tây Bắc. Đầu năm 2007, nhớ lại 
những nỗi gian truân 60 năm trước nhân kỷ niệm ngày ra đời của ?rưng đoàn Tây tiến, 
Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng đã viết bài trên tờ Quân đội 
nhân dân nói đến những ngày chiến dấu của “đoàn binh không mọc tóc”. Ông nhắc lại 
bức thư tâm huyết đề ngày 1 tháng 2 năm 1947 của Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp gửi 
các chiến sĩ Tây tiến. Bức thư dự kiến những khó khăn gian khổ mà các chiến sĩ Tây 
tiến sẽ gặp phải, đồng thời động viên và chỉ vẽ cho các chiến sĩ vượt qua mọi gian nguy 
thử thách để hoàn thành nhiệm vụ giành lại mảnh đắt miền tây của Tô quốc. 

Cũng vào địp Xuân 2007, bộ đội Tên lửa phòng không tổ chức mừng kỷ niệm lần 
thứ 40 ngày ra đời của bình chúng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Các cựu chiến 
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binh Tên lứa cùng nhau nhớ lại sự chăm lo đìu đắt của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp 
đối với một binh chủng kỹ thuật non trẻ những ngày mới khai sinh. Tháng 3-2007, 
trong bài viết trên tờ An ninh thế giới, Thượng tướng Phùng Thế Tài, nguyên Tư lệnh 
Quân chủng Phòng không — Không quân thời chống Mỹ, đã nói về sự quan tâm của 
Tổng hành đỉnh và sự theo đõi chỉ đạo của Tông tư lệnh Võ Nguyên Giáp sau khi binh 
chúng thành lập, Hồi đó, đầu năm 1967, để quốc Mỹ đã đây mạnh thêm một bước leo 
thang chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Máy bay Mỹ đánh phá nhiều thành phố, trong 
đó có vụ thảm sát ở phố Hàng Than (Hà Nội). Trong nhiều lần thăm đơn vị và làm việc 
với Đảng ủy và Bộ chỉ huy Phòng không ~ Không quân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
luôn nhắc nhở động viên: “Bộ đội tên lúa cần nỗ lực vượt bậc để có thể sớm ra quân 
chiến đấu, đáp ứng kịp thời tình hình đang hết sức khẩn trương là chặn đứng bước leo 
thang nguy hiểm của địch". Lúc này, bộ đội tên lừa non trẻ vừa từ 2 trung đoàn đầu 
tiên được thành lập năm 1965 phát triển thành 10 trung đoàn, lại vừa trải qua thời kỳ 
huấn luyện chuyển binh chủng hét sức khẩn trương và đã triển khai đội hình trên nhiều 
vùng chiến lược xung yếu, từ Hà Nội, Hải Phòng đến tuyến lửa Vĩnh Linh. Đề đáp ứng 
yêu cầu của nhiệm vụ mới trước âm mưu của đề quốc Mỹ. ngày 24 tháng 3 năm 1967, 
Bộ trưởng Quốc phòng — Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã ký Quyết định chính thức 
thành lập Binh chủng Tên lửa, mở đường đề binh chủng liên tiếp lập công trong suốt 
7 năm tiếp theo của cuộc kháng chiến chống Mỹ, xứng đáng với danh hiệu Anh hủng 
Nhà nước tặng thưởng. 

Lòng tin yêu đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ dừng ở “giới quân 
sự”. Báo chí dẫn ra những chuyện điền hình nói lên tình cảm của nhân dân các dân tộc 
nhiều địa phương, của cán bộ các ngành các cấp đối với Ông, trong nhiều trường hợp 
khác nhau. 

Một số nhà báo và cán bộ tháp tùng đã được chứng kiến tình cảm đặc biệt của 
cán bộ và nhân dân nhiều địa phương khi đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và 
làm việc, đồng thời chứng kiến tình cảm của Ông đối với cán bộ và nhân dân các dân 
tộc, nhất là với những chiến sĩ Giải phóng quân năm xưa và các cựu chiến binh. Một 
nét đặc biệt thường thấy là trong khi cán bộ lãnh đạo địa phương luôn gọi ông là Đại 
tướng, thì các cựu chiến binh. nhất là các chiến sĩ Giải phóng quân năm xưa luôn một 
câu anh Văn, hai câu anh Văn. Cuộc gặp gỡ điển hình xúc động vả chân tình là chuyến 
Ông đi thăm Cao Bằng năm 1989. Không khí anh em gia đình diễn ra ngay từ những 
phút đầu tiên khi gặp đoàn cán bộ của Tình được phái xuống đón ông ở Đèo Giàng. 

Không chỉ tờ báo của quân đội mà giới báo chí nói chung ở cả hai miền Nam, 
Bắc rất quan tâm theo dõi và "săn zin” về vị tướng huyền thoại Việt Nam. Có thể dẫn 
ra đây câu chuyện điển hình của tờ Tiền Phong chủ nhật. Trêu trang 1 số đầu năm 
2004 của tờ báo này, người đọc thấy một đầu đề hơi lạ: Dại tướng Võ Nguyên Giáp 
(hai chấm) “Cám ơn Tiền Phong, tôi vẫn khỏe ”. Lật trang tiếp theo thấy những đòng 
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sau đây: "Thời gian qua để tránh cái rét ngoài Bắc, theo lời khuyên của bác sĩ, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp đã vào thành phố Hà Chí Minh. Có lẽ vì vậy xuất hiện mội số 
lo ngại xung quanh sức khỏe của Đại tưởng. Vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 2 tháng l 
năm 2004, phóng viên Tiền Phong đã liên lạc với Đại tướng. Đại tướng rất vui: "Cám 
ơn Tiền Phong, tôi vẫn khỏe ". Và Ông giải thích vì sao Ông vào nghỉ trong miền Nam 
nắng ấm và đã đi thăm một số nơi, gặp nhiều bạn bè và sẽ ra đón Tết ở Hà Nội. Nhân 
dịp đầu năm, qua Tiền Phong chủ nhật, Đại tướng gửi lời chúc Tết tới bạn đọc và đồng 
bào, chiến sĩ cả nước. 

Cùng với giới báo chí là những người làm phim, các nghệ sĩ nhiếp ảnh có niềm 
vinh dự riêng khi được giới thiệu trên mặt các báo hay trong các cuộc triển lãm, các 
buổi chiếu phim những tác phẩm do ngành mình, giới mình sáng tác về Võ Nguyên 
Giáp. Niềm vinh dự của anh em đã từng được viết thành những bài báo nói về nhiều 
thế hệ làm phim của xưởng Phim Tài liệu, thông qua các bộ phim Ký ức Điện Biên 
(2001) và nhiều phim, nhiều bức ảnh khác về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ví như 
trường hợp Lam Hạ, tác giả một bài báo đăng trên tờ Sức khỏe và đời sống kèm theo 
một bức ảnh Ông đội mũ tai bèo tươi cười cùng rất nhiều chiến sĩ vây quanh, với lời 
chú thích Đại tướng Võ Nguyên Giáp và văn nghệ sĩ tại Trường Sơn năm 1973 (báo 
Sức khỏe và đời sống ra ngày 23-8-2001) 

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Mỹ có niềm vui riêng và kỷ niệm khó quên với Đại 
tướng. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quân đội, báo Quân đội nhân dân cuối 
tuần đăng một phóng sự ảnh nhan để Chân dung một vị tướng. Người đọc thấy những 
bức ảnh Võ Nguyên Giáp - với nụ cười rất tươi - trong buổi gặp các cựu chiến binh tại 
Bảo tàng Hỗ Chí Minh tại Hà Nội. Nỗi lên trong bức ảnh là những mái đầu bạc phơ của 
những lão tướng đang tay bắt mặt mừng vây quanh Tổng tư lệnh của mình. Và người 
đọc cũng thấy trên một tắm ảnh khác: Võ Nguyên Giáp đang lấy khăn lau nước mắt, 
với lời chú thích Đại tướng nhớ về đông đội, về đồng bào đồng chí đã ngã xuống vì 
độc lập tự do của Tổ quốc. (báo Quân đội nhân dân cuối tuần ra ngày 26-12-2004 - báo 
Công an nhân dân Xuân 2004) 

Trong số báo Xuân Giáp Thân, báo Phụ nữ Thủ đô bắt đầu một bài viết bằng câu: 
“Có một tên tuổi đã trở thành huyền thoại sống mà phân lớn cuộc đời ông gắn liên 
với chính chiến. Dại tướng Võ Nguyên Giáp là mội trong số không nhiều những danh 
tướng nổi tiếng cổ kim trong lịch sử Việt Nam và rất có thể ông sẽ là danh tướng được 
đúc tượng vàng thế giới. Tác giả bài bảo cho biết: “Chúng tôi được ưu tiên đặc biệt 
trong một danh sách dài những Bộ, ngành, tập thể, cá nhân... đăng ký xin gặp, chúc 
thọ Đại tướng nhân đầu Xuân mới. Sau nhiều lần “hò hẹn”, chúng tôi được thông báo 
lịch làm việc... ”. Bài báo lược thuật buổi gặp và làm việc, nhắc lại những lời căn đặn 
của Đại tướng với phụ nữ cả nước và kết thúc bằng lời chúc của Ông: “Nhán địp năm 
mới, thân gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bà mẹ anh hùng, các chị và các 
cháu...”. (báo Phụ nữ Thủ đô Xuân 2004) 
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Œ, TÔNG TƯ LỆNH VÖ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH _ 


Tính theo đương lịch, năm 2006, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn tuổi 95 và 
cũng là năm giới báo chí, nghệ sĩ nhiếp ảnh, các nhà quay phim, vô tuyến truyền 
hình... rất hy vọng được Ông dành cho một lượng thời gian cần thiết để được phỏng 
vấn hoặc chí ít cũng được viết bài về ngày sinh của Ông. 

Đúng ngày 25 tháng 8, báo đưa tin các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. 
nhiều cá nhân và đoàn thể đến chúc thọ Đại tướng, kể cả các đoàn đại biểu kiều bào 
nước ngoài nhân dịp về nước dự lễ Độc lập. Cùng với việc đưa tin và ánh, các báo 
còn lược thuật những ý kiến phát biểu của Ông khi cám ơn những lời chúc của các 
vị khách. Trong buổi mừng thọ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kính chúc Đại tướng 
khỏe mạnh, trường thọ, minh mẫn, mãi mãi là tắm gương sáng về một vị tướng văn võ 
song toàn... và mong Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục đóng góp những ý kiến trách 
nhiệm và tâm huyết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn đối với công cuộc đổi mới, 
xây dựng đất nước. Sau khi cám ơn những lời chúc tốt đẹp của Thủ tướng, Dại tướng 
nói lên lòng tin tưởng và mong muốn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước có nhiều 
đóng góp cho công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng Việt Nam không chỉ là một nước 
anh hùng mà còn phát triển, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như Bác Hỗ 
hằng mong ước. Dại tướng căn dặn: “Để dán tin, mỗi cán bộ cần gắng sức làm tối vai 
trò, nhiệm vụ của mình, có đức, có tài, trong đó coi đức là hàng đâu; chú trọng hơn 
nữa công tác cán bộ và giáo dục ”. (báo Quân đội nhân dân ra ngày 26-8-2006) 

Cũng nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và mừng thọ Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp, tại Quảng Bình quê hương ông, ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với 
Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình tại Hà Nội, tổ chức triển lãm ảnh “Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp — những lần tôi được gặp” của đại tá nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng. 95 
bức ảnh — tượng trưng tuôi 95 của ông năm đó - được chọn từ 1.500 bức ánh mà Trần 
Lồng chụp trong những dịp gặp Đại tướng, đã gây xúc động đối với đông đảo người 
xem về cuộc sông đời thường của một vị tướng được báo chí đánh giá là tài đức vẹn 
toàn — niềm tự hào của dân tộc ta. Trong số gần 100 bức ảnh đó, người xem chú ý bức 
ảnh mới nhất, chụp cảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp Tổng thống Vê-nê-du-ê-la 
H1.Cha-vét. Trong ảnh, Tổng thống đang trao tặng Dại tướng phiên bản thanh bảo kiếm 
của vị anh hùng dân tộc Vê-nê-du-ê-la Si-môên Bô-li-va. (báo Phụ nữ Thủ đô ra ngày 
30-8-2006 và báo Quân đội nhân dân Xuân 2007) 

Năm đó, đúng ngày sinh cúa Đại tướng, báo Quân đội nhân dân đăng bài của 
đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài báo in 
trang trọng ở giữa trang nhất, nhan đề Mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại thọ tuổi 
95. Tác giả ca tụng tài đức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liễn với sự quán triệt 
sâu sắc tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu viết: 

“Trong không khí hào hùng toàn dân, toàn quân ký niệm 61 năm Cách mạng 
tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Dại tướng Võ Nguyên Giáp - Anh Văn — Anh Cả của 
quân đội ta ở tuổi 95 (25-§-1911/25-8-2006). Tuy là tuôi của lớp trưởng lão, nhưng 


==== 2]Ú6 ==== 
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hằng ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn rất chăm chú theo dõi tình hình đất nước 
và quốc tế. Những ý kiến đầy trách nhiệm và tâm huyết của Đại tướng gửi cho Đảng 
và Nhà nước rất sâu sắc, có ý nghĩa cả vẻ lý luận và thực tiễn; trước kia đã vậy, nay 
cũng vậy. 

Tôi xin mừng Anh, chúc Anh sức khỏe, sống lâu nhiều năm nữa, tuổi cao chí 
cảng cao, trí tuệ, minh mẫn, không giả. 

Anh là nguồn sáng mãi mãi không mờ trong nhân dân, quân đội và những người 
cộng sản Việt Nam. (báo Quân đội nhân dân ra ngày 25-8-2006) 

Đáp lời ông Lê Văn Chúc thay mặt bà con Việt kiều về nước dự Lễ Quốc khánh 
đến chúc mừng Ông tròn tuổi 95, Đại tướng cám ơn những lời chúc tốt đẹp của các đại 
biển Việt kiều và đánh giá cao những công lao đóng góp, xây dựng của bà con trong 
kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. 
Đại tướng bảy tỏ mong muốn kiều bào sống xa Tô quốc tiếp tục giữ vững tỉnh thần yêu 
nước của người Việt Nam, không ngừng học tập, nâng cao kiến thức, chung sức cùng 
đồng bảo cả nước xây dựng Tê quốc Việt Nam giàu mạnh. (báo Quân đội nhân dân ra 
ngày 25-8-2006). 

Trong số khách từ nước ngoài đến chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có 
Thiền sư Thích Nhất I lạnh và các tăng thân Làng Mai. Thiền sư cùng các tăng thân đã 
cùng niệm Phật trong 5 phút để cầu chúc Đại tướng mạnh khỏe, sống lâu và mãi mãi 
là tắm gương sáng cho hậu thế. Sau khi nghe Thiền sự thông báo những hoạt động vừa 
qua của Đoàn, trong đó nỗi bật là Đại trại đàn chân tế tại ba miền Bắc — Trung — Nam, 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: “7i và gia đình cùng các cơ quan rất cảm động cảm 
ơn sư thấy, các vị sư đến thăm và có lời cầu nguyện cho hạnh phúc của cả dân tộc 
ta, cho hạnh phúc của bản thân gia đình chủng tôi. Các cuộc trại đàn chấn tế đã cho 
thấy Đạo Phật muốn cầu nguyên cho tất cả những người Việt Nam, đặc biệt là những 
người có công với nước với dân, những chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước, được mãi mãi 
hạnh phúc, được sống mãi trong lòng của tắt cả dân tộc. Tôi chắc rằng những lời cầu 
nguyện đó sẽ đi vào lòng tắt cả những người dân Việt Nam cả ba miền Nam -- Trung 
— Bắc, những người thuộc các tôn giảo khác nhau, những người hiện đang còn sống 
cũng như những người đã hy sinh cho sự nghiệp chung của đất nước ”. Sau khi khăng 
định chuyến trở về của Đoàn Phật tử do Thiển sư dẫn đầu có ý nghĩa quan trọng, Đại 
tướng chúc Thiền sư Thích Nhất Hạnh và các Phật tử sức khỏe, hạnh phúc và luôn làm 
theo những điều Đức Phật đã dạy. Kết thúc buổi gặp, Thiền sư Thích Nhất Hạnh tặng 
Dại tướng Võ Nguyên Giáp bức tranh với dòng chữ tiếng Việt do chính ông viết: “Bản 
môn Xuân ấy còn nguyên vẹn ”. Thiền sư giải thích rằng: Bán môn túc là cái vượt thoát 
thời gian, vượi thoát không gian. Ý nói Đại tưởng Võ Nguyên Giáp như là Mùa Xuân 
không bao giờ tàn lụi theo thời gian". (Tiên Phong Online ra ngày 24 — 4— 2007) 


ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LLỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH _ 


Ngày 24 tháng 5 vừa qua, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp Tống thống Nam 
Phi Tha-bô Mơ-bê-ki. Thời trai trẻ, Mơ-bê-b¡ đã từng xuống đường biểu tình phản 
đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ và hết lòng ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân 
dân Việt Nam. Điều đó cho thấy vì sao báo chí nói cuộc gặp diễn ra trong không khí 
thật cảm động và ấm cúng. Tình cảm của Tổng thống Nam Phi đối với Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp trong buổi thăm hỏi này thật đặc biệt, nhất là câu nói chân thành của 
vị khách: “Trong quá trình trưởng thành từ cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc 
mình, chúng tôi đã học tập được rất nhiều ở Đại tướng... Đại tướng đã trở thành người 
anh hùng dân tộc của chính chúng tôi, đem lại cho chúng tôi niềm tin, niềm hy vọng 
vào chiến thắng”. (báo Quân đội nhân dân ra ngày 25-5-2007) 

Để kết thúc bài viết này, tôi xin dẫn lời cựu Thủ tướng Pháp Michel Rocard nói 
sau một chuyên đến thăm Dại tướng Võ Nguyên Giáp. một nhận xét (không hẹn mà) 
trùng với lời Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ông Rocard nói: “Tướng Giáp như một pháo 
đài cổ, không phai tàn theo năm tháng”. (báo Tuổi Trẻ ra ngày 19—1~2007). 


2ÑÄ.. Tàm nhìn Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Lê Hữu Đức kể ; Nhật Hoa 
Khanh ghi // Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam. — 2007. — Ngày 28 tháng 4 và ngày 5 
tháng 5. - Tr. 4. (Số thứ tự trong thư mục 691) 


TÀM NHÌN ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


Trung tướng LÊ HỮU ĐÚC* kế- NHẬT HOA KHANH ghi 


Cuối tháng 12 — 2006 vừa qua, tại nhà riêng của mình (thú đô Hà Nội), 
Trung tướng Lê Hữu Đức, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến thời kỳ Tổng công 
kích và nỗi dậy mùa xuân 1975, đã kể lại cho nhà nghiên cứu Nhật Hoa Khanh 
một số điểm về con người và tầm nhìn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dưới đây 
là phần lược ghi của Nhật Hoa Khanh. 

Nói hoặc viết về vị tướng huyền thoại của dân tộc và của loài người thế ký XX 
là rất cần thiết, cấp bách, nhưng cũng rất khó. Tôi chỉ đám mạo muội nêu một số điểm 
cơ bản, chắc chắn còn nhiễu thiếu sót. 

Trước hết, theo tôi Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp (anh Văn) là một 
trong những người học trò xuất sắc nhất của Bác Hô. In sâu lời dạy của Bác: “Làm 
cách mạng phải dĩ công vi thượng”, trên 70 năm phục vụ nhân dân và lãnh đạo quân 
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đội, anh Văn luôn giữ cho mình một cuộc sống mẫu mực, trong sáng, một tình thương 
yêu sâu sắc đồng bào, đồng chí, đồng đội, đặc biệt là chiến sĩ. Đối với cấp dưới, anh 
thực hành dân chủ, tạo mọi điều kiện để cán bộ trút hết tâm sự của mình. cùng với anh 
BÓp phần nghiên cứu tình hình tìm ra phương án tôi ưu trong từng giai đoạn hoặc từng 
chiến dịch lớn. 

Tất cả những hoạt động của Võ Nguyên Giáp dều chỉ nhằm thực hiện tư tưởng 
chỉ đạo lớn của Bác Hề mà anh quán triệt suốt 30 năm cầm quân: 7hắng lợi phải giành 
được ở mức cao nhất đi đôi với xương máu của chiến sĩ, đồng bào phải giảm xuống 
mức thấp nhất. 

Chỉ có vị Tổng Tư lệnh biết quí từng giọt máu của chiến sĩ và đồng bào thì mới 
có được một tình thương yêu, một lòng nhân nghĩa cao quí đến như vậy! Tình thương 
ấy phảng phất chữ Nhân của Ức Trai Nguyễn Trãi, thắm dậm tính đại nhân - đại nghĩa 
của người Thầy Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. 

Vì vậy. đúng như Thượng tướng Trần Văn Trà cách đây 15 năm, đã nói trong 
một cuộc trả lời phỏng vấn: Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp có hạnh phúc lớn là được 
hưởng tình yêu thương quý mến gần như tuyệt đối cửa toàn thể cán bộ, chiến sĩ các thế 
hệ trong quân đội và toàn thể nhân dân, toàn thể đồng chí trong Đảng. 

Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp vừa là một nhà lãnh đạo lỗi lạc, vừa là một người 
có tư duy sáng tạo đặc biệt về chỉ đạo đấu tranh vũ trang đồng thời là một vị Tổng Tư 
lệnh trăm trận trăm thắng. Trong anh Văn là một tổng hòa giữa hiểu biết uyên bác và 
toàn diện với phương pháp luận biện chứng, khoa học, không một chút gợn duy ý chí; 
giữa tầm nhìn xa rộng về chiến lược, chiến thuật với lý luận sâu sắc và đầu óc thực 
tiễn phong phú. Trong anh Văn còn có sự tổng hòa giữa truyền thống quân sự của cha 
ông với tính ưu việt của tư tưởng quân sự thời đại Hồ Chí Minh và tỉnh hoa nghệ thuật 
quân sự của các nước anh em. 

Quân đội ta có quyền tự hào về vị Tổng Tư lệnh và người anh Cả duy nhất chưa hề 
phạm một sai lầm nào về chiến lược và chiến thuật quân sự, đồng thời lại có những kiến 
nghị và những quyết định có tính quyết định ở những thời điểm lịch sử quyết định. 

Trải qua 30 năm chiến tranh cách mạng, đưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, 
đứng đầu là Bác Hồ, nhân dân ta đã giành những chiến công vang dội: Điện Biên Phủ 
chấn động địa cầu; Mùa xuân Mậu Thân 1968 thực biện đúng tư tưởng quân sự thiên 
tài của Bác: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” ; đặc biệt mùa xuân toàn thắng 
năm 1975 thống nhất đất nước. 

Thượng tướng Trần Văn Quang, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Tổng 
Tham mưu trong Đông Xuân 1953-1954, đã viết: “... là Cục trưởng Cục Tác chiến, 
đáng lẽ phải sớm nhận ra khả năng không chắc thắng của phương án đánh nhanh giải 
quyết nhanh khi địch đã tăng quân số và củng cố công sự, nhưng tôi đã không làm 
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được việc đó. Với sự nhạy cảm sâu sắc và quyết tâm cao, Đại tướng Tổng Tư lệnh 
đã dạy cho chúng tôi một bài học vô cùng quý báu (...). Tướng Peter Mac Donal, 
nhà nghiên cứu sử học người Anh, cũng có nhận xét: “Điều làm nỗi tiếng chính là 
cách đánh đã làm cho Điện Biện Phử trở thành một trong những trận đánh quyết 
định của mọi thời đại và đưa tên tuổi Võ Nguyên Giáp vào sử sách” (Báo Nhân 
dân ngày 18-4-2004. tr. 1 và 3). 

Xuân Mậu Thân 1968, ta chủ trương Tổng công kích và Tổng khởi nghĩa, quyết 
giành chính quyền từ tay Mỹ-Ngụy về tay nhân dân ta trong một thời gian ngắn. Riêng 
anh Văn kiên trị để nghị: Cần quan niệm cuộc tổng tiền công Mậu Thân 1968 chỉ là 
một cuộc tập kích chiến lược... 

Mùa xuân toàn thăng 1975, trong hội nghị thông qua lần thứ ba “Kế hoạch giải 
phóng miền Nam trong hai năm”. Anh Văn đã biện luận: Chiến tranh có quy luật 
riêng, tổng khởi nghĩa giành chính quyên trong một cuộc cách mạng cũng có quy luật 
riêng. Khi quân Ngụy còn đông trên dưới một triệu, được trang bị biện đại mà huy 
động quần chúng khởi nghĩa thì quần chúng sẽ bị đàn áp. Vì vậy phải có đồn tiễn công 
quân sự đi trước, tiêu diệt lực lượng chiến lược của địch thì mới giúp cho nhân dân tổ 
chức nồi đậy được. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Bộ Thông soái tối cao, được sự tham 01a, sự đóng 
góp và hy sinh to lớn của toàn dân, toàn quân đã nỗ lực vượt bậc, khắc phục muôn vàn 
khó khăn đẻ thực hiện triệt để tỉnh thần Nghị quyết 21 của Trung ương Đảng (khóa II]). 
Uì vậy, dự kiến giải phóng hoàn toàn miễn Nam trong 2 năm trở thành sự thật chỉ sau 
3Š ngày đêm quyết chiến và quyết thắng! 

Anh Văn còn là nhà lý luận số 1 cúa quân đội với nhãn quan chiến lược sâu rộng, 
trí tuệ uyên bác, tư duy sáng tạo lớn, luôn luôn tìm đến cái mới. Tuy bộn bể trong công 
việc chỉ đạo và chỉ huy. nhưng anh vẫn viết được một loạt tác phẩm sắc sảo về đường 
lối, tư tưởng và nghệ thuật quân sự góp phần to lớn trong công tác lãnh đạo của Bộ 
Quốc phòng ~- Tông Tư lệnh và Quân ủy Trung ương. Những tác phẩm của anh được 
mọi thế hệ cán bộ trong quân đội xem như loại sách gối đầu giường cùng những tác 
phẩm chỉ đạo toàn quân về mọi mặt của Bác lJŠ và những tác phẩm chỉ đạo của một 
số đẳng chí lãnh đạo khác. 

Suốt 30 năm lãnh đạo quân đội, anh Văn đã cùng tập thể Bộ Tổng Tư lệnh - 
Quân ủy Trưng ương rèn luyện, đảo tạo được một đội ngũ cán bộ có đức có tài, trong 
đó, nhiều đồng chí được đảm nhận những chức vụ quan trọng của quân đội, chính 
quyền và Đâng. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị Tổng Tư lệnh và người anh Cả đuy nhất của 
quân đội, là người học trò xuár sắc của Hồ Chủ tịch, người con /g hiểu vô hạn của 
nhân dân, người lãnh đạo lỗi lạc, một tư duy sáng tạo lớn. 
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TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIỀU VIỆT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
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Anh Văn được toàn quân, toàn dân thương yêu và tín nhiệm. 

Là vị tướng lừng danh. tài đức vẹn toàn, văn võ kiêm toàn, nhưng anh Văn lại là 
con người rất khiêm nhường, trong sáng, giản dị và đôn hậu. 

Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp xứng đáng là Chính úy của các Chính ủy, Tư lệnh 
của các Tư lệnh, Tướng của các Tướng như Thượng tướng Trần Văn Trà đã nhận xét 
cách đây 15 năm trong một lần trả lời phòng vấn. 

Anh Văn được nhiều nhà lãnh đạo chính trị, quân sự trên thế giới tôn vinh, kế cả 
người ở bên kia chiến tuyến. 

Nhà sử học quân sự Anh: Peter Mac Donal trong cuốn sách Võ Nguyên Giáp, 
một sự đánh giá, viết năm 1992, đã khẳng định: °...rắt ít người có thể thay đổi dòng 
chảy của lịch sử, nhưng tướng Giáp là một trong những người hiếm hoi ấy...” (Bản 
dịch ra tiếng Pháp ~ Wxb Librairie qcadêmique Perrain Paris, 1992, trang 9). 

Hà Nội, cuối tháng 12 — 2006 


* Nguyên Cục Trưởng Cục Tác chiến thời kỳ Tổng công kích nổi dậy Mùa Xuân 1975, 


284... Tiến và Hà Nội / Dixec R.Bartholomew — Feis ; Lương Lê Giang địch // 
Tuổi trẻ (Online). — 2007. ~ Ngày 22 tháng 12. (Số thứ tự trong thư mục 692) 


TIỀN VẺ HÀ NỘI 


TT - Dại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại sự hân hoan tràn ngập ở Tân Trào khi 
tin tức về Nhật đầu hàng được loan báo, 

*Tôi nhận lệnh chuẩn bị chiến đầu từ Ủy ban Trung ương - ông giải thích - Ngày 
16-8, cùng quân giải phóng tôi rời Tân Trào để tấn công quân Nhật tại Thái Nguyên. đó 
là thị xã đầu tiên được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của quân thù trên đường chúng 
tôi tiến về Hà Nội”. 

Về Thái Nguyên 

Ông Giáp và Thomas Allison chỉ huy các chiến sĩ vượt qua địa hình khó khăn. 
Chuyến đi bồn ngày tới Thái N guyên phải băng qua những con đường núi dốc đứng và 
lội qua những dòng nước lũ, thường xuyên đi trong bùn lầy và mưa. Tuy nhiên, hằng 
đêm họ được lo chỗ ngủ khô ráo, sạch sẽ và bữa ăn nóng sốt. Mặc dù tuyến đường vắt 
vả, cựu chiến binh Việt Minh Nguyễn Chính hồi tưởng những cuộc trò chuyện vui vẻ 


.... ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


bằng tiếng Pháp như chỗ bạn bè với Thomas, về nụ cười của viên thiếu tá và câu trả lời 
“không vân đề gì” khi anh chịu đựng những cơn mưa rào và lôi ra những con vắt xanh. 

Chẳng những nhận được đồ tiếp tế từ những người nông đân, anh còn được chào 
đón bằng những nụ cười hân hoan, những tràng vỗ tay vả tiếng hò reo “Hoan hô! Hoan 
hô!”. Nhiều cán bộ địa phương đến chào mừng Thomas. Và Thomas đã đáp lại: "Đây 
là lần đầu tiên chúng tôi đến đất nước của các bạn, nhưng đến lúc này chúng tôi có rất 
nhiều tình cảm và ấn tượng tốt đẹp về vẻ đẹp của cảnh vật và con người của vùng đất 
này. Tôi hi vọng sau này chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để đi thăm đất nước các bạn, 
Việt Nam, và đó hẳn là một niềm vui lớn, Nhưng bây giờ, cả các bạn và chúng tôi phải 
thực hiện nhiệm vụ chung trong cuộc chiến chống Nhật và chúng ta hãy cùng hợp tác 
để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi hi vọng mối quan hệ hữu nghị Việt - Mỹ sẽ tổn tại 
lâu đải”. 

Ngoài sự chào đón của người dân, Thomas còn nhớ đã nhìn thấy cờ Việt Minh 
trong những ngôi làng mà anh đi qua. Anh kết luận rằng đây là một biểu hiện rõ ràng 
về sức mạnh của Việt Minh tại khu vực đó. Cũng chính trong chuyến đi vất vá tới Thái 
Nguyên này mà Thomas đã hiểu thêm vẻ nhà lãnh đạo Võ Nguyên Giáp: “Chuyến đi bộ 
xuyên qua những vùng đồi núi là khoảng thời gian tôi gần gũi nhất với tướng Võ Nguyên 
Giáp. Lúc đó tôi khoảng ba mươi tuổi, và ông có lẽ chỉ lớn hơn tôi ba tuôi. Có lúc ông kẻ 
cho tôi nghe rằng vợ và chị dâu của ông đã chết trong nhà tù của Pháp. Ông có tình cảm 
chống Pháp rất mạnh. Ông là người mạnh mẽ, không nghi ngờ gì nữa. Người Pháp gọi 
ông là núi lửa bị tuyết bao phù. Ông luôn biết kiềm chế bản thân, và rõ ràng là rất thông 
mình và có giáo dục. Quân lính của ông tôn thờ ông. Tôi rất mến ông". 

Tướng Võ Nguyên Giáp và Thomas đến Thái Nguyên vào khoảng năm giờ sáng. 
Nơi họ dừng chân đầu tiên là tòa thị chính thành phố. Tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi 
một tối hậu thư yêu cầu đầu hàng tới quân Nhật. 

“Từ 6-6g30 sáng, chiến sự nỗ ra giữa quân Nhật và Việt Minh. Những trận đánh 
tiếp diễn sau đó. Đến ngày 26-8, Thái Nguyên đã làm lễ mừng ngày giành được tự do 
từ tay Nhật. Có một cuộc diễu binh trong thị xã, và hầu hết các tòa nhà đều treo cờ 
Việt Minh. 

Độc lập 


Vào tháng 8-1945 không có ai làm việc cần mẫn và vất vả hơn Việt Minh để 
soi sáng con đường đến thắng lợi. Khi Archimedes Patti đến Hà Nội, thái độ lạc 
quan dâng cao trong người Việt rằng cuối cùng họ có thể giành được tự do, cái 
mà họ đã phải đấu tranh quá lâu. Ba ngày trước khi Patti đến, Việt Minh đã tiếp 
quản thành phố. Nhiều năm sau, tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại: “Hiểu rõ những 
chỉ thị của Đảng, và lợi đụng tình trạng mất tỉnh thần cao độ của Nhật, sự khiếp 
đảm của chính quyền bù nhìn và sự dao động cúa lực lượng báo an, các tổ chức 
Đăng địa phương và Việt Minh ngay lập tức nắm lấy thế chủ động để lãnh đạo 
quần chúng giành chính quyền”, 
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Tin tức về những sự kiện tại Hà Nội nhanh chóng lan đến miền Nam, miền Trung 
Việt Nam. Ngày 23-8, một đoàn nông dân khoảng 100.000 người tuần hành vào Huế 
cổ vũ thành lập ủy ban giải phóng Việt Minh. Kinh ngạc trước “phép mầu” xuất hiện 
nhanh đến khó tin, vua Bảo Đại buộc phải xin thoái vị và trao ngọc ấn cho Việt Minh. 
Theo đề nghị trong bức điện từ “Ủy ban Ái quốc” tại Ha Nội, vua Bảo Đại quyết định 
từ bỏ ngai vàng và trở thành một "'công dân bình thường” có tên Vĩnh Thụy. Ngày 
25-8, vua Bảo Đại thông báo ý định thoái vị cho các thành viên hoàng tộc đang sững 
sờ và tuyên bố rằng ông ta “thà làm đân trong một quốc gia độc lập còn hơn làm vua 
của một đất nước bị nô lệ”, 

Khi Bảo Đại đang chuẩn bị đọc bài phát biểu cuối cùng với tư cách là một hoảng 
đề, Patti đã hội kiến rất nhiều thành viên trong giới báo chí Việt Nam tại Hà Nội. Patti 
tuyên bố ngắn gọn, cố làm rõ lập trường của Mỹ: “Người Mỹ chúng tôi đánh giá cao 
sự đón tiếp nồng âm của các bạn. Công việc của chúng tôi chí là thực thi quân lệnh và 
xin các bạn vui lòng hiểu rằng lập trường và thái độ của chúng tôi là trung lập. Chúng 
tôi đến đây với mục đích duy nhất là mở đường cho hội nghị hòa bình sắp diễn ra để 
chính thức châm đứt xung đột. Chúng tôi vui mừng được gặp các bạn, cũng như bất cứ 
cá nhân thuộc bất kỳ đảng phái và quốc tịch nào và vào bất kỳ thời gian nào”. 

Ngày 29-8, cụ Hồ Chi Minh để nghị Patti tới gặp mình. Cụ Hồ Chí Minh có hai 
thông báo quan trọng: Thứ nhất, Bảo Đại sẽ chính thức thoái Vị vào ngày hôm sau, 
chấp thuận trao quyền cho Việt Minh; thứ hai, ngày 2-9 sẽ trở thành ngày độc lập của 
Việt Nam. Khi chuẩn bị cho ngày quan trọng này, cụ Hồ Chí Minh muốn trao đổi với 
Patti về một tài liệu quan trọng: Bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam. Patti chúc 
mừng cụ Hỗ Chí Minh và “mong ngài thành công” trong kế hoạch giành độc lập. Bản 
tuyên ngôn độc lập viết: “Tất cả mọi người được sinh ra đều có quyền bình đẳng: tạo 
hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có 
quyền được sống, quyền tự đo vả quyền mưu cầu hạnh phúc”. Những lời mở đầu được 
mượn từ Bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ. 

Vào chủ nhật 2-9, Patti và đội của ông hòa cùng hàng nghìn người Việt Nam đổ 
ra các đường phố Hà Nội chờ chứng kiến những sự kiện sẽ xảy ra vào ngày đầy hứa 
hẹn này. Patti rõ ràng bị ấn tượng với cảnh tượng cờ đỏ bay phấp phới trong làn gió 
nhẹ và làm nỗi bật thành phố được kết đầy hoa. Những người lính Việt Minh được tập 
luyện tốt nhất. ăn mặc chinh t nhất và trang bị tốt nhất tạo ra sự hiện diện đẩy án tượng 
phía trước khán đài trang hoàng cờ hoa. 

Là “người giải phóng và vị cứu tỉnh của đất nước”, cụ Hỗ Chí Minh bắt đầu nói 
với nhân dân, dừng lại sau một câu đề hỏi đồng bào có nghe rõ ông nói hay không. “Đó 
là một bậc thầy về hùng biện - Patti nhận xét - Từ khoảnh khắc đó, cả biển người nghe 
như nuốt lây từng lời... Rõ ràng trong tâm trí chúng tôi ông đang ở sát bên họ”. Những 
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ngày sau đó, thêm nhiều người Việt Nam đọc, hoặc nghe nguyên văn những bài phát 
biểu và cảm thầy đâng lên niềm tự hảo dân tộc. 


2ÑŠ. Tâng thống Nam Phi Tha-bô Mờ-bê-ki: Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
là anh hùng dân tộc của chúng tôi! / Mỹ Hạnh // Quân đội Nhân dân. — 2007. — Ngày 
25 tháng 5. — Tr. 7. (Số thứ tự trong thư mục 693) 


TỎNG THÓNG NAM PHI THA-BÔ MÒ-BÊ-KI: 
“ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP LÀ ANH HÙNG 
DÂN TỘC CÚA CHÚNG TÔI!” 

Mỹ Hạnh 


Hôm qua, Dại tướng Võ Nguyên Giáp đón tiếp một vị khách đặc biệt từ châu 
Phi xa xôi: Tổng thống Nam Phi Tha-bô Mờ-bê-ki. Cũng như bao cuộc gặp gỡ của 
các đoàn nguyên thủ quốc gia tới thăm nhà Đại tướng, không khí thật cảm động và ấm 
cúng. Đại tướng và Tông thống Mờ-bê-ki giống như hai người bạn cũ lâu ngày gặp 
mặt. Trong suốt câu chuyện, Tổng thống Mùò-bê-ki liên tục nắm tay Đại tướng thật gần 
gũi và thân tình. 

Hai người cùng ôn lại những tình cảm tốt đẹp, nghĩa tình mà nhân dân hai nước 
đã có trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây. Dại tướng cảm ơn người 
dân Nam Phi vì đã ủng hộ nhiệt tình cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân 
Việt Nam. Đại tướng rưng rưng xúc động: “Hình ảnh nhân dân Nam Phi và Ngài Nen- 
xơn Man-đê-la (vị lãnh tụ đã đưa nhân đân Nam Phi thoát khỏi chế độ phân biệt chủng 
tộc)” rất gần gũi với dân tộc Việt Nam. 

Dường như tuổi già đã phải chịu đầu hàng trước sự uyên bác và am hiểu của Đại 
tướng khi ông bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới việc vun đắp quan hệ Việt Nam-Nam Phi 
trong giai đoạn hiện nay để tiếp nối quan hệ truyền thông lâu đời giữa hai nước. Đại 
tướng nói, hai nước cần phải làm nhiều việc hơn nữa, cần giúp đỡ nhau nhiều hơn nữa 
đẻ tăng cường mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực. 

Trong câu chuyện, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường nhắc tới thanh niên, thê 
hiện sự quan tâm đặc biệt tới thế hệ trẻ. Ông mong rằng, thanh niên Việt Nam và thanh 
niên Nam Phi có nhiều cuộc trao đổi và tiếp xúc hơn. Anh phiên dịch ngồi ngay sau 
còn bị Đại tướng nhắc nhở khi dịch chưa kịp ý Đại tướng muốn chuyển lời thăm hỏi 
tới thanh niên Nam Phi. Mọi người có mặt trong phòng khách cùng cười Š và lấy làm 
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khâm phục sự tỉnh tường của Đại tướng. Đại tướng ân cần chuyền lời thăm hỏi và lời 
chúc sức khỏc tới cựu Tổng thông Nen-xơn Man-đê-la và nhân dân Nam Phi. 

Nhiều người dân Nam Phi và người dân châu Phi nói chung biết tới Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp như một huyền thoại mà họ vô cùng ngưỡng mộ. Chẳng vậy mà 
nhiều thành viên trong đoàn cấp cao tháp tùng Tổng thống Mò-bê-kí thăm Việt Nam 
lần này đã tìm mua bằng được các cuốn sách do Dại tướng viết để tới xin Đại tướng đề 
tặng. Tổng thống Mờ-bê-ki hứa với Đại tướng sẽ cố găng học tiếng Việt để đọc được 
cuốn “Điện Biên Phủ” mà Dại tướng tặng. Xin được chữ ký của Đại tướng, ai nấy đều 
phần khởi ra mặt và giữ cuốn sách một cách trân trọng. Khi chụp ánh ký niệm, ai cũng 
muốn đứng thật gần Đại tướng hơn. Tổng thông Mò-bê-ki nói: “Tôi tin khi kể câu 
chuyện được gặp Đại tướng thì sẽ có rất nhiều người Nam Phi mong muốn được bay 
sang Việt Nam”. 


Tổng thống Mờ-bê-ki thời trai trẻ từng xuống đường biểu tình phản đối chiến 
tranh và hết lòng ủng hộ cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc của nhân đân Việt 
Nam. Lần đầu tiên tới thăm Việt Nam với tư cách một nguyên thủ quốc gia, ngài 
Tổng thống xúc động: '“T rong quá trình trưởng thành từ cuộc đấu tranh giành độc lập 
của dân tộc mình, chúng tôi đã học tập được rất nhiều ở Dại tướng”. Đại tướng đã 
trở thành người anh hùng dân tộc của chính chúng tôi, đem lại cho chúng tôi niềm 
tin. niềm hy vọng vào chiến thắng”. Tổng thống Mờ-bê-ki cho biết “Nam Phi đã học 
được nhiều kinh nghiệm của Việt Nam trong đấu tranh vũ trang. tổ chức các cuộc nổi 
dậy chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, kết hợp giữa đấu tranh chính trị và đấu 
tranh vũ trang...” 

Trong câu chuyện, hai người còn đề cập tới một chủ đề đặc biệt ~ tư tưởng Hỗ 
Chí Minh. Đại tướng thật sâu sắc khi cùng với việc nhắc tới tỉnh thần đoàn kết của dân 
tộc Nam Phi và nỗ lực đoàn kết châu Phi của đất nước Nam Phi — được coi là quốc gia 
đầu tàu của lục địa đen, đã nhắn mạnh câu nói nỗi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
*Doàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Tổng 
thống Nam Phi vui mừng vì được nghe Đại tướng nhắc tới Hồ Chí Minh. Câu chuyện 
trở nên càng sôi nổi khi Tổng thống cho biết, Nam Phi đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng tư 
tưởng của Hồ Chủ tịch vi trong đó chỉ ra các đường hướng giúp cho cuộc dấu tranh 
của Nam Phi. 


Cuộc gặp gỡ diễn ra chưa đầy nửa tiếng song điều đọng lại mà ai cũng cảm nhận 
được đó là, vượt qua năm tháng thời gian, vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam 
đã trở thành một biểu tượng tuyệt vời trong lòng của người dân châu Phi. 


La 
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286. võ Nguyên Giáp / Trần Chiến Thắng // Tuổi trẻ (Online), - 2007. — 
Ngày 23 tháng 12. (http:/www.tuoitre.com.vn) (Số thứ tự trong thư mục 694) 


VÕ NGUYÊN GIÁP 
Trần Chiến Thắng 


TTCT - Ngày 22-12-1949, trong thư gửi bộ đội chú lực, bộ đội địa phương 
và dân quân du kích nhân kỷ niệm năm năm ngày thành lập quân đội, Bác Hồ 
viết: “Quân đội ta quen gọi Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp là anh cả. 
Cách gọi thân ái ấy rất đúng với tinh thần và lịch sử của quân đội ta...”. 

Đông chí Võ Nguyên Giáp đã có vinh dự và trách nhiệm lớn là người xây dựng 
và chỉ huy quân đội ta từ ngày đầu thành lập, một đội quân du kích với 34 chiến sĩ và 
vài chục khẩu súng trường, súng kíp thô sơ đã từng bước lớn lên thành những trung 
đoàn, đại đoàn thiện chiến để làm nên một Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”. 

Đội quân du kích ngày ấy lại đã vươn lên chính qui hiện đại với những sư đoàn, 
quân đoàn hùng mạnh, để di đến một mùa xuân toàn thắng! Qua hơn 30 năm xây dựng 
và chiến đấu, đội quân đó đã cùng toàn đân đánh bại quân đội xâm lược của hai để 
quốc lớn, giảnh lại độc lập thống nhất hoàn toàn cho Tổ quốc, được nhân dân cả nước 
gọi bằng cái tên trìu mến là bộ đội cụ Hồ. Đồng chí Võ Nguyên Giáp là người có công 
đầu trong việc tạo nên hình ảnh đó qua “Mười lời thề danh đự” do ông soạn thảo. 

Dù chưa trải qua một học viện hay trường lớp quân sự nào nhưng ý thức trách 
nhiệm cao trước vận mệnh của Tổ quốc, đồng chí đã biết trân trọng đi sản quân sự quí 
báu của dân tộc, nghiên cứu các tác phẩm quân sự cổ kim đông tây, đặc biệt là trong 
thực tiễn cách mạng Việt Nam. Sau khi đánh thắng quân đội xâm lược Pháp, sớm thấy 
nguy cơ xâm lược của để quốc Mỹ với tiềm lực quân sự lớn và vũ khí trang bị hiện đại 
hơn quân Pháp nhiều lần, đồng chí đã đề nghị khẩn trương xây dựng quân đội ta từ đơn 
thuần bộ binh thành một quân đội gồm nhiều binh chủng và quân chủng đẻ sẵn sảng 
đánh bại tên đề quốc đầu sỏ. 

Đồng chí đã cùng nhiều cán bộ cao cấp của quân đội đi nghiên cứu kinh nghiệm 
xây dựng chính qui và tác chiến hiệp đồng binh quân chủng của Liên Xô, vận dụng 
sáng tạo để đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở miền Nam và cuộc chiến 
tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ trên miền Bắc. 

Thượng tướng - giáo sư Hoàng Minh Thảo, nguyên giám đốc Học viện Quân sự 
cấp cao, tư lệnh mặt trận Tây Nguyên - có lần đã nói (1981): “Võ Nguyên Giáp là bậc 
thầy vẻ cách đánh. Ông luôn tìm ra cách đánh độc đáo và sáng tạo, vừa đảm bảo thắng 
lợi cao nhất cho trận đánh, vừa hạn chế đến mức thấp nhất thương vong cho tướng sĩ. 
Ông là vị thống soái có tài thao lược kiệt xuất..." 


==== 2l]6 ==== 


TOẢN VĂN MỘT SÓ TÀI LIỆU TIỂU BIÊU VIÉT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BÁO. 


Đồng chí Võ Nguyên Giáp đã viết và cho xuất bản gần 100 tác phẩm bao gồm 
các luận văn về tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lỗi quân sự của Đảng, về nghệ thuật 
quân sự của chiến tranh nhân dân, về chiến tranh nhân dân đắt đối không, chiến tranh 
nhân dân trên chiến trường sông biển, về vũ trang quần chúng cách mạng đi đôi với 
xây dựng quân đội nhân dân, về chiến thắng Điện Biên Phủ cùng các tập hồi ký từ thời 
kỳ đầu thành lập quân đội đến khi kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ, về các đề tài 
kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật... 

Với bao nhiêu tác phẩm quan trọng ấy, Võ Nguyên Giáp vừa là nhà chính trị, nhà 
quân sự, nhà văn hóa, nhè khoa học, nhà lý luận quân sự hàng đầu của Việt Nam trong 
thời đại Hồ Chí Minh. 

Dồng chí Võ Nguyên Giáp không chỉ là một tổng tư lệnh “văn võ song toàn” mà 
còn là một người chỉ huy “đức tài trọn vẹn”, xứng đáng là học trò gần gũi và xuất sắc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Có mặt ở Điện Biên Phủ trong những tháng ngày gian khô đó, nhà văn Nguyễn 
Đình Thi từng nhận xét: “Một vị tông tư lệnh, đồng thời là người chỉ huy chiến địch mà 
viết thư gửi chiến sĩ với những lời thân mật như anh em, quả là điều hiểm thấy trong 
chiến tranh các nước!”, Cố thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên tư lệnh các lực lượng 
vũ trang giải phóng miền Nam, nói: “Võ Nguyên Giáp là tư lệnh của các tư lệnh, chính 
ủy của các chính ủy”, “là một tổng tư lệnh biết đau với từng vết thương của mỗi người 
lính, biết tiếc từng giọt máu của mỗi chiến binh”. 

Xúc động trước tỉnh cảm của người chỉ huy cao nhất của quân đội đối với các liệt 
sĩ hi sinh trên đỉnh đèo Phulênhích, trung tướng Đồng Sĩ Nguyên - nguyên tư lệnh binh 
đoàn 559 - viết trong hồi ký: “Những giọt nước mắt dành cho những chiến sĩ vĩnh viễn 
nằm lại trên trọng điểm này của vị tổng tư lệnh giữa chiều Trường Sơn thật sự thấm 
đậm tình người, lắng sâu trong tâm khảm chúng tôi, không thể nào quên được!”. 

Đồng chí Võ Nguyên Giáp có hạnh phúc lớn là được sự tin yêu và ngưỡng mộ 
hầu như tuyệt đối của toàn quân và toàn dân, sự kính trọng của nguyên thủ quốc gia 
nhiều nước và bạn bè quốc tế. Đồng chí lại có hạnh phúc lớn là người sống lâu nhất 
trong những người lãnh đạo chủ chốt của Đảng và quân đội ta kể từ thời kỳ tiền khởi 
nghĩa đến nay. 

Ở nước ta, cũng ít thấy vị nào mấy chục năm sau khi rời khỏi cương vị lãnh đạo 
mà hằng năm, đến các địp kỷ niệm sinh nhật, ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 
30-4 và ngày thành lập Quân đội nhân dân lại được các vị cách mạng lão thành, đông 
đảo cựu chiến binh, các học trò cũ và đại điện các tầng lớp nhân dân trên cả nước tang 
những lẵng hoa tươi thắm hay những bức trướng với những cân thắm đậm nghĩa tình 
lần lượt đến chúc mừng. Hàng trăm đoàn, hàng ngàn người kế tiếp nhau, phải nhiều 
ngày mới hết! 
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Các tướng lĩnh, sĩ quan nguyên là cán bộ, học viên khóa 1 Trường võ bị Trần 
Quốc Tuần tặng trướng: 


Theo Bác, vì dân. tầm vũ súy. 

Thao lược. quán công sánh Lý Trân, 

Đẹp chín mươi mùa xuân thể ký, 

Sao vàng lắp lánh nét nhân văn. 

Đảng bộ và nhân dân quê hương Quảng Bình đề tặng: 
Quảng bá uyên thám vị tướng lài, 

Bình sinh nợ nước nặng hai vai, 

Chỉ sâu công trạng ngời trang sử, 

Ơn nghĩa nhân sinh thắm đượm hoài. 


Đại tá, nhà văn Nguyễn Trần Thiết vừa làm một bài thơ mừng Đại tướng tròn 97 
tuổi với những câu ca ngợi như sau: 


Dù có truy tìm lịch sử khắp đông tây kim cổ, 

Tù trước Công nguyên cho đến ngày 25-8-2007 của thế kỷ 21 này, 
Vẫn không có người thứ hai, 

Mừng đại, đại thọ 97 xuân, 


Hãnh điện, hiên ngang đeo lon Đại tướng. 


Nếu có mời các nhà bác học châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu 
Đại Dương. 

Cùng soi từm chỉ thấy người duy nhất nêu gương, 

Tròn 59 năm, tính từ ngày làm lễ thụ phong đã có 21.535 ngày, 

Anh Võ Nguyên Giáp mang trên vai quân hàm Đại tướng. 


Anh là tướng trong lòng dân. 


Anh là vĩ nhân 

Sẽ sống mãi mãi trong dân vạn đời. 

Đây thật sự là phần thưởng vô giá dành cho một trong những vị khai quốc công 
thần, xứng đáng với 10 chữ vàng: “Võ công truyền quốc sử, văn đức quán nhân tâm” 
(tạm địch: Chiến công lưu truyền lịch sử dân tộc/ Nhân văn đức độ thấu tận lòng 
người) do Viện Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh kính tặng. 
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Nhớ lại đầu năm 1948, sau khi quân và dân ta đánh bại cuộc tiến công lớn của 
quân Pháp vào căn cứ địa Việt Bắc do Đại tướng Valluy - tổng chỉ huy quân viễn chỉnh 
xâm lược Pháp - chỉ huy, Trung ương Đảng và Chính phủ lần đầu tiên phong quân hàm 
cho một số đồng chí lãnh đạo và chỉ huy quân đội, đồng chí Võ Nguyên Giáp được 
phong hàm Đại tướng. Khi sự kiện này được công bố trên Đài Tiếng nói Việt Nam, 
một nhà báo phương Tây hỏi Chủ tịch Hồ Chí Minh: Vi sao một lúc phong nhiều tướng 
tá như vậy? Việc phong cấp này dựa theo những tiêu chuẩn nào? Hồ Chủ tịch trả lời 
ngắn gọn: “Đánh thắng đại tá phong đại tá, đánh thắng thiếu tướng phong thiếu tướng, 
thắng trung tướng phong trung tướng, thắng Đại tướng phong Đại tướng”. Cho đến nay 
nguyên tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã mang quân hàm Đại tướng gần 60 năm! 

Sau 30 năm tiến hành chiến tranh giải phóng dân tộc, trên cương vị tông tư lệnh, 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ đánh thắng một Đại tướng đối phương, mà đã 
lần lượt đánh thắng bảy Đại tướng tổng chỉ huy quân đội viễn chỉnh Pháp và ba Đại 
tướng tổng chỉ huy quân đội xâm lược Mỹ! Trong khi nêu cao vai trò quyết định của 
quần chúng nhân dân, chủ nghĩa Mác - Lênin không bao giờ phủ định vai trò của các 
nhân vật, của cá nhân trong lịch sử! 

Một tờ báo ở TP.Hồ Chí Minh từng viết: “Dàn nhạc hay phải có nhạc trưởng 
giỏi, trận đánh thắng phải có người chỉ huy tài...”, lôgic sơ đẳng đó không thê bỏ qua 
vi lý do "đề cao công lao tập thể”! Theo lôgic ấy và lập luận đầy sức thuyết phục 
của Bác Hồ khi phong quân hàm năm 1948 thì sau khi đánh thắng 10 Đại tướng đối 
phương, tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp lẽ ra phải được phong hàm nguyên soái từ lâu! 
Đó cũng là nguyện vọng chung của đông đảo cựu chiến binh và tuyệt đại đa số đồng 
bào cả nước. 

Nguyện vọng đó đã từng được một đại biểu của thành phố mang tên Bác trình 
bày trước Quốc hội cách đây hơn 10 năm. Đây không chỉ là việc của một cá nhân mà 
là niềm vinh dự và tự hào chung, là sự tôn vinh một trong hai thời đại chống ngoại xâm 
oanh liệt nhất của lịch sử dân tộc, thời đại đánh thắng những tên xâm lược quốc lễ có 
tham vọng làm bá chủ toàn cầu! Đó là 30 năm ở thế kỷ 13, dân tộc ta đánh thắng ba 
cuộc tiến công của đế chế Nguyên Mông dưới sự thống lĩnh của Hưng Đạo đại vương 
Trần Quốc Tuấn và 30 năm đánh thắng hai đế quốc hùng mạnh ở thế kỹ 20, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ huy của tổng tư lệnh Võ 
Nguyên Giáp. 

Không phải ngẫu nhiên mà khi bình chọn danh tướng thế giới, các nhà khoa 
học lịch sử quân sự nhiều nước đã bình chọn hai vị thống soái của Việt Nam có chiến 
công nỗi bật nhất tiêu biểu cho hai thời đại đó! Nhiều người cho rằng tổng tư lệnh Võ 
Nguyên Giáp xứng đáng là anh hùng đân tộc, và cùng có chung nhận xét: “Một trong 
muôn vàn biểu hiện sự sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đã phát hiện sớm và 
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trọng dụng đúng nhân tài, chọn Võ Nguyên Giáp làm người phụ trách công tác quân 
sự của Đảng ta”. 


Ducan Townson, tác giả cuốn Những vị tướng lừng danh xuất bản ở I.ondon, đã 
viết: “Võ Nguyên Giáp là một trong 21 vị đanh tướng của thế giới trong 25 thế kỷ qua, 
từ thời Alexandre Đại để đến Hannibal rồi đến thời cận hiện đại với Kutudôp, Giucôp.... 
những người đã có chiến công tạo nên bước ngoặt của nghệ thuật chiến tranh”, 

- Tân bách khoa toàn thư của nước Anh (xuất bản năm 1985) trong chuyên mục 
giới thiệu các danh tướng thể giới từ thời cô đại cho đến ngày nay, cùng với Hannibal, 
Kutudôp, Napoléon... đã giới thiệu hai danh tướng Việt Nam là Hưng Đạo đại vương 
Trần Quốc Tuần (tập 10, tr.88) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp (tập 10, tr. 493-494), 

- Tướng Peter Mac Donald, nhà nghiên cứu khoa học lịch sử quân sự người 
Anh, đánh giá: “Từ năm 1944-1975, cuộc đời của Võ Nguyên Giáp gắn liền với chiến 
đấu và chiến thắng, khiến ông trở thành một trong những thống soái lớn của mọi thời 
đại. Với 30 năm làm tổng tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất, ông 
tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của chiến tranh. Khó có vị 
tướng nào có thể so sánh với ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh 
chính qui. Sự kết hợp đó xưa nay chưa từng có”. 

- G.Bonnet, trong Từ điển bách khoa toàn thư Pháp, cũng đã viết: “Là người tổ 
chức quân đội nhân dân, ông Giáp đã thực hiện được một sự tổng hợp độc đáo các học 
thuyết quân sự mácxít kết hợp nhuần nhuyễn với truyền thống chống ngoại xâm của 
dân tộc, vận dụng khôn khéo vào những điều kiện của một quốc gia có đất đai tương 
đối hẹp”. 

- Tướng Mỹ Westmoreland thừa nhận: “Ông Giáp có tất cả những đức tính của 
một thống soái quân sự lớn, đó là sự quả đoán, tính kiên quyết, sức mạnh tỉnh thần, khả 
năng tập trung suy nghĩ và hành động, trí thông minh”. 

~ Nhà sử học quân sự Mỹ Cecil Curay, trong tác phẩm Chiến thắng bằng mọi 
giá - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài của Việt Nam, sau khi điểm qua quá trình 
chỉ huy quân đội của vị tổng tư lệnh, đã nhận xét: “Trong suốt thời gian đó, ông không 
chỉ trở thành một huyền thoại mà có lẽ còn trờ thành một thiên tài quân sự lớn nhất của 
thế kỷ 20 và một trong những thiên tài quân sự lớn nhất của tắt cả các thời đại... 

Ông Giáp là vị tướng duy nhất trong lịch sử hiện đại tiến hành chiến đấu chống 
kẻ thù từ thế vô củng yếu, thiếu trang bị. thiểu nguồn tài chính, dù mới đầu trong tay 
chưa có quân, vậy mà vẫn liên tiếp đánh bại tàn quân của để chế Nhật Bản, quân đội 
Pháp (một đề chế thực dân số 2) và quân đội Mỹ (một trong hai siều cường thế giới)... 
Ông Giáp là chuyên gia hiện hữu vĩ đại nhất về chiến tranh nhân dân... là một vị tướng 
hậu cần vĩ đại của mọi thời đại”. 
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- Bách khoa toàn thư quân sự Bộ Quốc phòng Mỹ (xuất bản năm 1993) viết: 
*Tài thao lược của tướng Giáp về chiến lược, chiến thuật và hậu cần được kết hợp 
nhuằn nhuyễn với chính trị và ngoại giao... Sức mạnh hơn hẳn vẻ kinh tế, tính ưu việt 
về công nghệ cùng với sức mạnh áp đảo về quân sự và hỏa lực khổng lồ của các quốc 
gia phương Tây đã phải khuất phục trước tài thao lược của một vị tướng từng một thời 
là thầy giáo dạy sử”. 


287. va Nguyên Giáp với những ngày đầu chống thực dân Pháp ở miền 
Nam / Đễ Huy // Quân đội Nhân dân (online). -2007.— Ngày 23 tháng 8. (http://www. 
qdnd.vn) (Số thứ tự trong thư mục 695) 


VÕ NGUYÊN GIÁP 
VỚI NHỮNG NGÀY ĐẦU CHÓNG THỰC DÂN PHÁP Ở MIỄN NAM 


Đỗ Huy biên soạn 


3 giờ sáng ngày 23-9-1945, chỉ ba tuần sau ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa ra đời, thực dân Pháp gây hắn ở Sài Gòn. Ngày 26 tháng 9, Cụ Hồ tha thiết nói lên 
tâm lòng của cá nước với Nam Bộ: “7ói chắc đông bào Nam Bộ cũng tin rằng Chính 
phủ và đồng bào toàn quốc sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và nhân dân hiện đang hy 
sinh tranh tấu để giữ vững nên độc lập của nước nhà... ". 

Những đoàn quân Nam tiến đã lên đường chỉ viện cho Nam Bộ. Đó là học viên 
vừa tốt nghiệp các trường quân chính, là tân binh khắp các tỉnh, thành phố Bắc Bộ. 
Trung Bộ nô nức nhập ngũ. Có cả những cựu binh sĩ người Việt từ Vân Nam, Thượng 
Hải, từ Pháp... về thăm Tổ quốc vừa giành được độc lập, đã lại xung trận để “bảo tẩn 
sông núi”. Ngày 10-11-1945, hơn 300 viên chức Hà Nội, gồm cả những bậc ngoại 
ngũ tuần vẫn đầu quân Nam tiến, Các đơn vị Giải phóng quân từng lập công trên Khu 
giải phóng Việt Bắc, nay lại chiến đấu lừng danh ở mặt trận Lục tỉnh, như chỉ đội 
Nam Long. 

Bộ trường Nội vụ Võ Nguyên Giáp, trong diễn văn nhân dịp đầu năm dương lịch 
1946, đã nhận định như sau về vai trò đoàn quân Nam tiến: “Các đơn vị Nam tiến đã 
góp phân công lao lớn vào công cuộc tranh thủ độc lập và thống nhất Tổ quốc ”. 

Nhiều phong trào ủng hộ Nam Bộ được phát động, mở đầu là Tuần văn hóa ở 
Thủ đô Hà Nội (từ ngày 7 đến ngày 14-10-1945). Ngày 17-10-1945, phụ nữ cứu quốc 
các thành phố miễn Bắc tổ chức quyên góp tiền và quần áo cho đồng bảo Nam Bộ. 
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Chính phủ chủ trì việc kỷ niệm Lễ Hạnh nguyên 17-10, nhằm kêu gọi lương giáo đoàn 
kết, ủng hộ Nam Bộ. Nhân dân Hà Nội nô nức biểu tình, tuần hành, tay đeo băng có 
đề “Quyết kháng chiến”, như tỗ tiên từng khắc lên vai hai chữ “Sát /hát”. Các địa 
phương và cả kiều bào ở nước ngoài (như ở Thà-khẹt, Sa-va-na-khet...) đã thành lập 
các Ủy ban Ủng hộ Nam Bộ. Ngày 5-11-1945, ông Võ Nguyên Giáp phát biểu: “7ói 
xin thay mặt Chỉnh phú nói cho quốc dân biết: sự tiếp viện cho Nam Bộ là một trong 
những công việc quan trọng bậc nhất của Chính phủ, nó bao quái mọi mặt: nhân lực 
và vật lực, chính trị và quán sự. Ngay từ 23-9, Chính phủ đã có những chỉ thị rõ rằng 
về chính trị và quân sự cho Ủy bạn Nam Bộ. Rồi từ đó đến giỏ, sự liên lạc ngày càng 
mật thiết, sự tiếp viện ngày càng gia tăng... " (Bảo Cứu quốc số ra 6-11-1945). 

Trong lời hiệu triệu “Ứng hộ cuộc kháng chiến ở Nam Bộ” ngày 17-1-1946. 
Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp lại nhắn mạnh: “Xói fớm lại, công cuộc chuẩn bị 
trường kỳ kháng chiến và tiếp viện miền Nam là công việc trọng tâm trong lúc này của 
Chỉnh phú và toàn dân. Đông bào chúng ta phải dốc toàn lực vào đó. Hy sinh hết thảy 
vì kháng chiến. Hỳ sinh hết thảy vì miền Nam”. 

Ngay ngày hôm sau, 18 tháng Giêng, Võ Nguyên Giáp di công cán Nam Bộ. Lên 
dường. ông Giáp còn mang thco lời thăm hỏi của Cụ Hỗ tới đồng bảo và chiến sĩ miền 
Nam, cùng lời đặn dò mọi người luôn nêu cao cảnh giác, giữ bí mật. Báo Cứu quốc số 
ra 28-2-1946 đăng bài nói của Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp về chuyến đi trên, có đoạn; 
“Äầy tháng nay, dọc con đường vào Nam, các ủy ban hành chính và các đoàn thể cứu 
quốc hết sức bận rộn với việc đón tiếp và giúp đỡ bộ đội Nam tiễn. Đến gân Nha Trang, 
tôi hói bản danh sách của bộ đội. Tôi đọc qua cột biên quê quân các chiến sĩ, thấy hết 
Nam Định, Ninh Bình, Thái Nguyên. ... lại đến Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Yên, Cao 
Bằng v.v. Tâm phần mười bộ đội là ở ngoài này phái vào. Sự công hiến bằng xương và 
máu của đất Bắc đối với công cuộc kháng chiến miền Nam thực không phải là ít. Dọc 
đường, tôi đã gặp hầu hết các đội Nam tiến, thấy tỉnh thần hăng hái của các chiến sĩ, 
tôi rất cảm phục và cũng có ái ngại cho nên đặn dò cặn kẽ... 

Có phải mặt trận nào cáp dưỡng cũng đây đủ như ở Nha Trang ấâu? Nhiễu nơi 
vì điễu kiện vận tải quá khó khăn, thiếu cả thức ấn, phải ăn cơm với muối; có nơi đi 
đánh rất xa, mà không có vải may túi lương khó, không có bị đông đựng nước, đêm 
khuywa lạnh, nằm đất ăn sương mà chỉ có một tấm áo đơn và một cái quần ngắn. Rải 
trong các bệnh viện thì thiếu màn, thiếu chăn, sự săn sóc của các bác sĩ, y tả, các nữ 
cứu thương thì có thừa, nhưng thuốc thang thì không đủ... 

Côn về quán sự ở miền Nam, ta phạm vào một khuyết điểm về chiến thuật. Tôi 
muốn nói rằng: từ trước đến giờ. chúng ta vẫn kêu lên là chúng (a đánh du kích, nhưng 
kỳ thực ở Nam, chúng ta chưa hệ đánh du kích, hay là mới bắt đầu đánh du kích. Hai 
trận lớn nhất là trận Sài Gòn-Chợ Lớn và trận Nha Trang đều là trận địa chiến. Ở 
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Buôn Ma Thuội trên con đường đi Ninh Hòa, quân ta cũng chỉ dùng toàn trận địa 
chiến mà chống lại quân địch. Cố nhiên. có khi ta đánh chiến thuật trận địa, nhưng 
đó chỉ là phụ, bao giờ ta cũng phải bó trí và thực hiện chiến thuật du kích mới có thể 
đi đến thắng lợi. Chúng ta phải giữ gìn thực lực, phải luôn luôn quấy rỗi quân thù, 
phải kiếm cách tiêu diệt từng bộ phận nhỏ của chúng, phải cướp lấy khí giới súng đạn 
của chúng, phải làm thế nào càng đánh ta càng mạnh, và nhất là phải chủ trương bồi 
dưỡng lực lượng chứ không cô thủ thành trì đất đai `. 

Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đang chuẩn bị đi tiếp vào Nam Bộ thì có điện của Cụ 
Hồ gọi ra Bắc gấp. Tới Quy Nhơn, Bộ trưởng rẽ lên thăm mặt trận Tây Nguyên. Lên tới 
Plei-ku, ông Võ Nguyên Giáp gặp lại Đức Thanh, người thanh niên đầy dũng khí của 
núi rừng Pác Bó từng được Hồ Chí Minh trực tiếp dạy dỗ. Đó là lần gặp cuối cùng. Chỉ 
ít lâu sau, bà con các dân tộc miền núi Tây Nguyên ngậm ngùi đưa Đức Thanh về nơi 
an nghỉ vĩnh hằng. Như Hoàng Đình Giong, như Đàm Minh Viễn, như bao nhiêu người 
con đất Việt từ ấy về sau sẽ bỏ mình trong tranh đầu cho “Bắc-Nam sum họp ”. 

Đầu tháng 3-1946, Chính phủ Liên hiệp kháng chiến được thành lập. Cụ Huỳnh 
Thúc Kháng, thủ trưởng cũ của Võ Nguyên Giáp thời làm báo “Tiếng đân” cuỗi những 
năm 20. được cử làm Bộ trường Nội vụ. Ông Võ Nguyên Giáp được bỗ nhiệm làm Chủ 
tịch Toàn quốc Kháng chiến ủy viên hội (gọi tắt là Quân ủy hội). Chức vụ này sẽ tạo 
điều kiện hơn cho ông Võ Nguyên Giáp trong chỉ đạo cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp ở Nam Bộ, cũng như việc chuẩn bị cho toàn dân, toàn diện kháng chiến theo 
chỉ thị của Trung ương. 


Tuy nhiên, đù Hiệp định sơ bộ 6-3 quy định phải đình chiến ở miền Nam, quân 
Pháp vẫn tiếp tục gây hắn. Ông Võ Nguyên Giáp được giao phụ trách phái đoàn đàm 
phán với Pháp tại Dà Lạt, cuộc gặp nhằm mở đường cho hội nghị Phông-ten-nơ-blô. 
Đây là một nỗ lực lớn nữa của Cụ Hồ nhằm tránh cho hai đân tộc Pháp-Việt khỏi một 
phen huyết chiến. 

Tại Hội nghị Đà Lạt, trong phiên họp 3-5-1946, Võ Nguyên Giáp khẩn thiết 
kêu gọi: “... Ký hiệp định 6-3-1946 đã được hai thắng rồi mà vẫn chưa đình chiến ở 
Nam Bộ; nhiều võ q4" cao cấp của Pháp cũng đã công nhận nên đình chiến Hgay. 
Cuộc chiến tranh ở Nam Bộ phải đình chỉ ngay. Không phải bằng cách tiếp lục 
những cuộc tiễu trừ mà người ta cô thể khuất phục được quân đội Việt Nam ở Nam 
Bộ. Quân lính [iệt Nam đã từng chiến đấu trong những trường hợp khó khăn hơn 
thế để giải phóng đất nước, thì nhất định chí nhận cuộc ngừng chiến trong công lý, 
trong danh dự. Nếu người Pháp không dùng những phương pháp thẳng thắn để đình 
chiến thì nhất định không bao giờ nhân dân Việt Nam ở Nam Bộ chịu khuất phục... 
Tôi lớn tiếng nói ở đây như vậy và tôi cô bằng chứng. Lịch sử sẽ cãi cho chúng tôi”. 
(Báo Cứu quốc, 6-5-1946). 
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Khắc họa hình tượng Võ Nguyên Giáp trong đàm phán, ký giả Pháp can Lacou- 
ture từng viết: “Mới về độc lập như một yêu cẫu tối hậu, Giáp nhẫn mạnh: "Chúng tôi 
sẽ không cho phép mình dừng bước bởi mọi hy sinh, bạo lực hay tàn phá”... Nhưng 
Giáp biết cách tiết chế lời lẽ của mình. Và trong suốt tiến trình đàm phán luôn tìm kiếm 
sự hiểu biết lẫn nhau từ phía Pháp... Chính Giáp đã gợi ý tôi (]ean Lacouture) dùng 
thuật ngữ “sự bất đồng ý kiến tong hữu nghị" (le déssacord cordia) để mô tá Hội 
nghị Đà Lạt. Năng lục chính khách cũng như chính kiến không khoan nhượng của ông 
thấm nhuằn trong từng câu”. 

Thành viên của phái đoàn Việt Nam thời đó, giáo sư Hoàng Xuân Hãn, nói về 
Võ Nguyên Giáp như sau, trong một bài báo viết tại Pa-ri năm 1972: “2.ần này (tại hội 
nghị Đà Lạt) là lần đầu tiên tôi biết cá nhân Võ Nguyên Giáp. Trái với lời đẳn là róng 
riết (khát khe, cứng nhắc), Giáp đã tỏ thái độ nhã nhặn, có tình cảm nhiều, nhưng ý 
tưởng thì cương quyết. Trong ba tuân làm việc cùng nhau... tôi đã nhìn thấy rõ cái bản 
lệnh (bản lĩnh) đặc biệt của nhà cách mạng trẻ tuổi này”. (Một vài kế vãng về Hội 
nghị Đà Lạt, Tập san Sử Địa xuất bản tại Sài Gòn trước năm 1975, số 23-24). 

Nhưng do phía Pháp có tình nuôi đã tâm cướp nước, hội nghị Đà Lạt bế tắc. 
Trong phiên họp cuối cùng hôm 11-5, Võ Nguyên Giáp cảnh cáo bọn thực dân: 
*,.. Nếu chăng may Nam Bộ bị cắt rời ra khỏi Việt Nam thì trái tim của toàn thể dân 
tộc tiệt Nam sẽ không bao giờ thôi ngậm ngùi than khóc cho số phán Nam Bộ và tắt 
cả nghị lực của dân tộc Việt Nam sẽ hướng cả vào tranh đấu để giành Nam Bộ về với 
khối Việt Nam thống nhất". (Báo Cứu quốc, 16-5-1946). 

Hiệp định sơ bộ mồng 6 tháng 3 đã tạo điều kiện cho Nam Bộ củng cố lực lượng 
và tỗ chức. Các chiến khu 7, 8, 9 đã hình thành, phù hợp với điều kiện địa lý chia cắt 
bởi các con sông lớn. Tháng 6-1946, thành lập trở lại Xứ ủy Nam Kỳ (lâm thời), đồng 
chí Phạm Hùng được bầu làm Bí thư. Nhờ đó, Ủy ban Kháng chiến-Hành chính Nam 
Bộ được củng cố ở các cấp. Nam Bộ cùng cả nước có thời gian chuẩn bị kháng chiến 
theo phương thức chiến tranh nhân dân. 

Ngày 23-9-1946, kỷ niệm một năm ngày Nam Bộ kháng chiến, Chính phủ và 
đồng bào Bắc Trung Bộ cùng nhịn một bữa ăn đẻ ủng hộ kháng chiến ở Nam Bộ. Hạ 
tuần tháng 9-1946, Nhật lệnh của Chủ tịch Quân ủy hội Võ Nguyên Giáp vào tới miền 
Nam, làm nức lòng tướng sĩ: “Nhân danh Chủ tịch quân sự Ủy viên hội, tôi xin tuyên 
bố các chiến sĩ miền Nam xứng đáng với Tỏ quốc, và hạ lệnh: 

1) Càng phải ghép chặt hàng ngũ lại, trong bộ đội cũng như giữa bộ đội và 
dân chúng. 

2) Bao giờ cũng tôn trọng tín nghĩa, đồng thời bao giờ cũng kiên quyết bảo toàn 
danh dự quân sự cho bộ đội và bảo vệ quyền lợi cho dân chúng. 


3) Phục tùng thượng lệnh, tuân theo kỷ luật. 
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Các đồng chí phải làm đúng những điều đó để giữ vững hàng ngũ Vệ quốc quân 
miền Nam, đề bảo vệ dân chúng miền Nam, để đảm bảo sự thống nhất lãnh thô và bảo 
vệ chính quyển”. (Báo Cứu quốc, 23-9-1946). 

Ngày 14-9-1946, tại Pa-ri, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tạm ước Việt-Pháp nhằm 
hòa hoãn thêm một thời gian nữa. Thẻ hiện thiện chí của Chính phủ Việt Nam, Chủ tịch 
Quân ủy hội Võ Nguyên Giáp đã chỉ thị cho quân và dân miền Nam: 

1) Lập tức đình chiến từ ngày 30 tháng 10, bắt đầu từ 0 giờ. 

2) Giữ bí mật vị trí của ta và cân mật đề phòng. 

3) Kiên quyết tự vệ đến cùng để bảo vệ đân chúng, bảo vệ cơ quan hành chính, 
bảo vệ vị trí, phạm vì và danh dự, nếu xảy ra trường hợp bị tắn công: nhưng tuyệt đối 
tránh sự khiêu khích”. 

Đúng thời hạn trên, hai bên thực hiện ngừng bắn. Nhưng sau đó giặc Pháp lật 
lọng, tiếp tục khủng bố, tàn sát dân lành. Pa-ri vẫn ồ ạt đưa quân tiếp viện sang. Nhờ 
đề phòng từ trước, quân đân Nam Bộ và Nam Trung Bộ đã chủ động phục kích, đánh 
chặn quân địch lắn chiếm. Đã hình thành thế giằng co trên chiến trường miễn Nam. 
Địch gần như mắt bắn vùng nông thôn và bị cô lập trong các đô thị. 

Chín tháng sau ngày thực dân Pháp trở lại gây chiến ở Nam Bộ, phong trào du kích 
chiến tranh ngày càng vững mạnh nhất là ở ba khu 7,8, 9. Địch thất bại trong nỗ lực đánh 
chiếm Chiến khu Đằng Tháp Mười (hình thành từ tháng 7-1946). Các tiếu khu du kích 
ở khu 9 được củng cố, đảm bảo đường vận chuyển vũ khí tới các bên ở Rạch Giá, Cà 
Mau. Trong hậu địch, mạng lưới hoạt động bí mật hình thành. Hầu hết các tỉnh đều thành 
lập Ty giao thông liên lạc (giao liên) để đám bảo sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền 
cách mạng, Chỉ ba năm sau, năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh, khen tặng 
Ngành giao liên Nam Bộ huân chương Kháng chiến hạng nhất. 

Từ ngày 23-9-1945 đến ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946), Nam Bộ và 
Nam Trung Bộ đã đi đầu kháng chiến chống Pháp. Chỉ băng gậy tầm vông, giáo mác 
và số ít súng, quân dân miễn Nam đã anh dũng, mưu trí làm theo lời Bác đặn, xây dựng 
phong trào du kích, kìm chân một quân đội nhà nghề, thiện chiến, trang bị tối tân, tạo 
điều kiện cho cả nước chuẩn bị kháng chiến trường kỳ. Cũng từ đó, dưới cờ Đảng, 
quân và dân miền Nam đã bền gan chiến đấu, cùng cả nước trường chỉnh “đứnh thắng 
hai đễ quốc to ”. 
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288. «bã làm tốt, hãy làm tốt hơn nữa”: Đại tướng Võ Nguyên Giáp căn 
dặn báo Quân đội Nhân đân / Huy Thiêm // Quân đội Nhân dân. — 2008. ~ Ngày 9 
tháng 2. — Tr. 2. (Số thứ tự trong thư mục 696) 


“ĐÃ TÓT HÃY LÀM TÓT HƠN NỮA” 


29 Tết, mặc dù còn chuẩn bị cho rất đông các đoàn lãnh đạo của Đảng, Nhà 
nước, Chính phủ và các bộ, ngành, nhân dân Hà Nội đến chúc Tết Đại tướng, 
nhưng khi có đề nghị của báo Quân đội nhân dân, Đại tá Nguyễn Huyên, Thư ký 
riêng của Đại tướng ưu tiên xếp lịch ngay. 

15 giờ 30 phút, cổng ngôi nhà 30 phó Hoàng Diệu, Hà Nội, nhà riêng của Đại 
tướng mở sẵn, đoàn báo Quân đội nhân dân vừa bước vào phòng khách thì Đại tưởng 
Võ Nguyên Giáp đã chinh tễ trong bộ quân phục, ngồi ở chiếc ghế trung tâm, cười đôn 
hậu, trìu mến, giơ tay vẫy vẫy chúng tôi lại ngồi cùng. Cử chỉ ân cần, pần gũi của Đại 
tướng làm chúng tôi hết sức xúc động. 

Anh Huyễn phần khởi nói với tôi, mùa đông năm nay miền Bắc rất rét. nhưng 
rất mừng, Đại tướng thì lại khỏe hơn nhiều so với năm ngoái và rất vui. Các chế độ tập 
luyện, ngủ nghỉ, làm việc vẫn được Đại tướng duy trì đều đặn. 

Dại tướng Võ Nguyên Giáp trò chuyện và chụp ảnh cùng lãnh đạo Ban biên tập 
và cán bộ báo Quân đội nhân dân đến chúc Tết nhân dịp xuân Mậu Tý 2008. 

Đại tá I,ê Phúc Nguyên, Tổng biên tập, thay mặt cán bộ, phóng viên, công nhân 
viên, chiến sĩ Tòa soạn, kính chúc Đại tướng - người Anh Cả của Quân đội, mãi mãi 
khỏe mạnh để tiếp tục cống hiến nhiễu hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng 
và nhân đân ta. 

Đón bó hoa tươi thắm của Ban biên tập kính tặng, Đại tướng nắm chặt tay đồng 
chí Tông biên tập, trìn mến nhìn chúng tôi khắp một lượt rồi nói: 

- Tôi rất phần khởi thấy báo Quân đội nhân dân không ngừng đổi mới cả về nội 
dung và hình thức. Năm qua, các đồng chí đã làm được nhiều việc tốt, đáng biểu dương, 
mong báo làm tốt hơn nữa, đổi mới hơn nữa. Tôi chúc các đồng chí mạnh khỏe. Cho tôi 
gửi lời thăm hỏi đến toàn thẻ cán bộ, phóng viên tòa soạn; đến các chị và các chán... 

“Làm tốt hơn nữa, đổi mới hơn nữa”! Lời chúc của Đại tướng với báo Quân đội 
nhân đân thật ngắn gọn, thật súc tích, nhưng âm vang và có sức thúc giục, lôi cuốn, 
khích lệ tất cả chúng tôi. 

Sắp bước sang tuổi 97, tuy sức khỏc có giảm sút theo quy luật của thời gian, 
nhưng Đại tướng vẫn còn nguyên sự minh tuệ, đặc biệt đôi mắt vẫn tỉnh nhanh, hóm 
hình và nhân hậu như xưa. Báo Quân đội nhân dân có vinh dự được Bác IlŠ đặt tên 
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và Đại tướng trực tiếp chỉ đạo những số báo đầu tiên. Rồi sau này, trong suốt 58 năm 
qua, kể từ ngày thành lập. Đại tưởng luôn luôn theo đối, dìu dắt và chí báo. Nhất là 
vào những thời điểm, sự kiện có ÿ nghĩa đặc biệt của dân tộc, bao giờ Đại tướng cũng 
có những định hướng quan trọng, đồng thời trực tiếp viết nhiều bài luận văn cho báo. 
Còn nhớ, những ngày đầu piải phóng miễn Nam, thống nhất đất nước. trong niềm vui 
chiến thắng ngập tràn, Đại tướng đã căn dặn báo Quân đội nhân dân phái tuyên truyền 
để toàn quân, toàn đân thấy rõ, dưới sự lãnh đạo cúa Dáng và Bác Hồ kính yêu, dân 
tộc ta đã làm nên một huyền thoại - thắng giặc ngoại xâm, rửa được nhục mắt nước, 
nhưng toàn quân, toàn dân phải tích cực học tập, làm chủ khoa học kỹ thuật để làm 
nên một huyền thoại nữa là rửa nhục đói nghèo, thực hiện lời căn dặn thiêng liêng của 
Bác trước lúc Người đi xa: '“Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”. Năm 
ngoái, Dáng ta phát động cuộc vận động “llọc tập và làm theo tắm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh”, Dại tướng căn dặn báo phái tuyên truyền thật tốt Cuộc vận động, nhưng 
chú ý đi sâu tuyên truyền, nhân rộng những gương tập thế, cá nhân điển hình “nói đi 
đôi với làm”. Phải đặc biệt chú ý gắn “học tập” với “làm theo” thì cuộc vận động mới 
mang lại hiệu quả thiết thực... 

Thực hiện những lời căn đặn của Đại tướng, dưới sự lãnh đạo của Đăng, mà trực 
tiếp là Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị. báo Quân 
đội nhân dân luôn phân dấu làm tròn trách nhiệm của một trong những cơ quan báo 
chí lớn của Đảng. đi đầu trên mặt trận tư tưởng. văn hóa, xứng đáng với sự tin cậy của 
Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân, xứng đáng là “tờ báo Chiến sĩ”, mang phẩm 
chất Bộ đội Cụ Hồ, tờ báo Anh hùng của Quân đội Anh hùng. 

Năm 2007 báo đã tuyên truyền rất có hiệu quả cả hai nhiệm vụ chiến lược là xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, bám sát các nhiệm vụ của Quân đội như huấn luyện, SSCD, 
giúp dân khắc phục hậu quả bão, lũ, dịch bệnh... nhất là đã tuyên truyền rất sớm, với 
nhiều hình thức phong phú, sinh động về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tắm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; phối hợp củng với Bộ Lao động, Thương binh và Xã 
hội tổ chức cuộc thi viết về dể tài Thương binh, Liệt sĩ và Người có công với chú đề 
“Ngời sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn” và cuộc thi viết về giáo đục quốc phỏng và 
dân quân tự vệ trong thời kỳ mới rất thành công, được bạn đọc cả nước hưởng ứng gửi 
hàng nghìn bài về dự thi. 

Không khí Xuân mới tràn ngập đất trời, chúng tôi chào Đại tướng ra về vẫn nghe 
văng văng bên tai lời chúc, lời căn đặn. cũng là chỉ thị của Đại tướng đối với báo Quân 
đội nhân dân: Đã làm tốt, mong báo làm tốt hơn nữa, đổi mới hơn nữa. 

Lời căn dặn của Đại tướng cũng chính là nhiệm vụ trung tâm năm 2008 của báo, 
mà cán bộ, phóng viên tòa soạn đã nguyện đoàn kết, đồng lòng phấn đấu thực hiện. 
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289... kê chuyện dâng kiếm và trống đồng lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp / 
Hữu Việt // Tiền phong (Online). - 2008. — Ngày 30 tháng 5. (http://www.tienphong. 
vn) (Số thứ tự trong thư mục 697) 


KẺ CHUYỆN DÂNG KIÊM VÀ TRÓNG ĐÔNG 
LÊN ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


TP- Trắng đồng Đông Sơn tiêu biểu cho nền Văn hóa Đông Sơn của người 
Việt cỗ. Trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, trống là văn vật tượng trưng cho tỉnh 
hoa văn hóa và ý chí quật cường của dân tộc ta. 

Thời Trần, trống đồng Đông Sơn được sử dụng trong đánh trận... 

“Có Đại tướng nào như thế?” 

Mới hơn hai giờ chiều mà trong sân nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đông 
người. Vào lúc ba giờ sẽ diễn ra lễ mừng 60 năm ngày Bác Hỗ phong quân hàm cho 
các tướng lĩnh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam (28/5/1948-28/5/2008). 

Trong số khách, chúng tôi nhận ra trung tướng Lê Hữu Đức (nguyên Cục trưởng 
Cục tác chiến), trung tướng Hồng Cư; đoàn chiến sĩ cảm tử quân thành Hà Nội, các 
cựu chiến binh huân chương lấp lánh trên ngực, nhà báo Đỗ Phượng, giáo sư sử học 
Phan Huy Lê, nhà sử học Dương Trung Quốc... cùng rất đông các phóng viên với một 
rừng máy ảnh và máy quay phim. 

Chúng tôi chú ý đến một phụ nữ nước ngoài đứng tuổi, mái tóc bạc kẹp lại nền 
nã. Bà là Lady Borton, nhà văn Mỹ đã có 40 năm gắn bó với Việt Nam. 

Nhiều người đã biết bà là tác giả những cuốn sách về Việt Nam nỗi tiếng ở Mỹ 
như “Tìm hiểu kẻ thù”, “Tiếp sau nỗi buồn”, “Hồ Chí Minh — Một chân dung” (viết 
chung với David Thoma). 

Nhưng ít người biết bà chính là người đã dịch bộ ba hồi ức của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp sang tiếng Anh: Chiến đấu trong vòng vây, Đường tới Điện Biên Phủ, 
Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử. 

Bà còn là người đã cung cấp những trang hồ sơ quý về vụ án Nguyễn Ái Quốc ở 
Hồng Công, vai trò của luật sự Loseby... cho các đồng nghiệp Việt Nam. 

Đã từ lâu, bà trở thành người bạn thân trong gia đình Đại tướng. “Tôi biết hôm 
nay sẽ có rất đông người đến mừng Đại tướng. Có thể tôi không được gặp trực tiếp Đại 
tướng, nhưng tôi sẽ được gặp lại nhiều bạn bẻ.” 

Quả thật, rất nhiều vị khách tươi cười chào hỏi, trò chuyện và xin chụp ảnh với 
Lady Borton. Tôi hỏi: “Cô đã đi nhiều nơi trên thế giới, đã thấy ở đâu có một buổi lễ 
nhân đân dâng kiếm tặng một vị tướng như thế này chưa?” 
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TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIẾU VIẾT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÔ NGUYÊN GIÁP 
__ CÔNG BÓ TRÊN BẢO _ 


Lady cười vang: *Ở Trung Quốc thì tôi không biết, nhưng những nơi khác thì tôi 
chưa thấy! Làm gì có một Đại tướng nào như thế để nhân dân dâng kiếm? Chỉ có một 
tưởng Giáp thôi!” 

Trong số rất đông khách mời đi dạo trong sân, chúng tôi còn chú ý tới hai nhà sư. 
Nhà sư trẻ mặc áo nâu, trên tay không rời chiếc camera ghi hình. Nhà sư lớn tuổi hơn, 
mặc áo vàng, dáng thong thả, thư thái. 

Hỏi ra được biết tên thầy là Thích Thiện Đức, trụ chì chùa Linh Sơn thượng ở 
Sâm Sơn, Thanh Hóa. Nhà chùa đã tham gia đóng góp tiền công đức để đúc trồng đồng 
đâng lên Đại tướng hôm nay. 

Hòa thượng Thích Thiện Đức cho biết: Chúng tôi thật vinh dự khi lần đầu tiên 
được diện kiến Đại tướng. Thông qua những kỷ vật này, phật tử chúng tôi cùng nhân 
dân Thanh Hóa bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn của Đại tướng với 
đất nước và dân tộc. 

Ngày này năm xưa... 


Trong hồi ức Chiến đấu trong vòng vây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kể lại sự 
kiện đặc biệt cách đây 60 năm: Ngày 28 tháng 5, vào lúc 1 giờ chiền, lễ phong quân 
hàm được tổ chức trọng thể. 


Bác Hề tay cm sắc lệnh gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên. Bằng giọng trang 
nghiêm và xúc động, Bác nói: “Hôm nay thay mặt Chính phú và nhân dân...” rồi bỗng 
ngừng lời, rút khăn tay lau nước mắt. 

Giây phút đó làm cho cả hội trường vô cùng xúc động. Lát sau Bác mới nói tiếp: 
*... Nhân danh Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trao cho chú chức vụ Đại 
tướng đẻ chú điều khiển binh sĩ làm trọn sứ mạng mà quốc dân phó thác cho...” 

Buổi lễ kết thúc, mọi người ngồi quây quân quanh Bác. Bác nói: Việc phong 
tướng cho chú Giáp và các chú khác hôm nay là kết quả biết bao hy sinh chiến đấu của 
đồng bào, đồng chí... 

Sau này có một phóng viên phương Tây hỏi Bác vì sao một lúc phong nhiều 
tướng, tá như vậy, việc phong cấp này dựa trên tiêu chuẩn nào. 

Bác đã trả lời: đánh thắng đại tá phong đại tá; đánh thắng thiểu tướng phong 
thiếu tướng, đánh thắng trung tướng phong trung tướng, đánh thăng Đại tướng phong 
Đại tướng. Thật rõ ràng, giản đị và sâu sắc. 

Nói về tư cách một người làm tướng, Bác bảo: '*Trong quân đội, nhiệm vụ của 
người tướng phải: Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung” “Có đồng cam cộng khê với 
binh sĩ thì khi dẫn họ đi đâu, dù nguy hiểm mấy họ cũng vui lòng đi; khi bảo đánh, 
họ sẽ hăng hái đánh” “nếu người tướng không chịu học hỏi, cứ đứng một chỗ thì nhất 
định bị lạc hậu”... 
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___ ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỊ 


VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Có thê nói, trong suốt cuộc đời mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thực hiện 
xuất sắc những lời chỉ bảo và tư tưởng của Người. 

Chúng tôi hỏi nhà sử học Dương Trung Quốc; “Dưới góc độ của người làm sử, ông 
có thể cho biết, trong lịch sử dân tộc ta. những danh tướng nào từng được nhân dân dâng 
tặng kỷ vật tương tự như hôm nay?” — “Trong chính sử thì cá nhân tôi chưa thấy. 

Nhưng tình cảm của nhân dân dành cho một vị tướng tài thì chắc chắn đời nào 
cũng có. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuần sau khi phá tan giặc Nguyên Mông đã trở 
về sông giữa nhân dân. 

Hình ảnh người lính già đầu bạc, kể mãi chuyện Nguyên Phong theo tôi là một 
trong những tình cảm đẹp nhất mà quân sĩ, nhân dân dành cho một vị tưởng”, 

Đoản kiếm và trắng đồng đã được làm ra như thế nào? 

Chúng ta đã biết chiều dài, kích cỡ của trống đồng mang các con số tượng trưng 
cho những mốc thời gian của sự kiện phong quân hàm Đại tướng. 

Các hoa văn trên mặt kiếm và trồng thể hiện những chiến công hiển hách của bộ 
đội ta qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đề quốc Mỹ mà Đại tướng Vỡ 
Nguyên Giáp là tông tư lệnh. 

Theo giáo sư sử học Phan Huy Lê. chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, đây 
trước hết là sáng kiến của Hiệp hội đi sản văn hóa Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, nơi phát 
hiện nền văn hóa Đông Sơn với nhiều cổ vật nỗi tiếng. 

Trống đồng Đông Sơn tiêu biếu cho nền Văn hóa Dông Sơn của người Việt cổ. 
Những chiếc trồng này trong suốt hàng nghìn năm đã là văn vật tượng trưng cho tỉnh 
hoa văn hóa cũng như ý chí quật cường của dân tộc ta. 

Theo các nhà sử học thì thời Trần, trống đồng Đông Sơn được sử dụng trong 
đánh trận và còn là nhạc cụ dùng trong các buôi lễ. 

Kiếm và trồng dâng lên Đại tướng hôm nay đã được đúc bằng phương pháp thủ 
công, lây theo nguyên mẫu kiếm và trống Đông Sơn tìm thấy ở Quảng Xương, Thanh 
Hóa năm 1934. 

Giáo sư Lê lưu ý, cách gọi thanh kiếm đâng Đại tướng bằng kiếm lệnh là chưa 
chính xác. Kiếm lệnh vốn của người trên ban cho người dưới, kèm theo quyền uy và 
sức mạnh. 

Thanh kiếm mà nhân dân dâng tặng Đại tướng với lòng tôn kính và biết ơn thì 
không thể gọi là kiếm lệnh được. Cách gọi chính xác thì đây là thanh đoản kiếm. 

Nghệ nhân Thiều Quang Tùng ở huyện Đông Sơn đã đành hơn hai tháng, tìm dắt, 
nặn khuôn và đúc thành công hai kỷ vật. Cả một bề dày văn hóa, lịch sử nói đài từ thời 
Hùng Vương dựng nước đến ngày hôm nay, gửi găm trong thanh kiểm và trống đồng 
dâng lên Đại tướng. làm món quà mang một ý nghĩa đặc biệt. 


TOÁN VĂN MỘT SÓ TÀI LIỆU TIÊU BIÉU VIÉT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG RÓ TRÊN BẢO. 


Tiòa thượng Thích Thiện Dức cho biết: kiếm và trống bằng đồng, nhưng khi đúc 
đã búng thêm vàng vào. Sau khi đúc xong, còn tổ chức hô thần cho kiếm và trồng trở 
nên lĩnh. 

“Công lao này thuộc về đồng bào, chiến sĩ ta!” 

Ba giờ chiều, hơn kém một chút, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các thành 
viên gia đình xuất hiện ở phòng khách. Những tràng pháo tay bật lên chào mừng. 

Thay mặt cho những người làm sử, giáo sư Phan Huy Lê nói: Lễ phong quân 
hàm cho một Đại tướng và chín thiếu tướng đầu tiên của quân đội ta có một ý nghĩa 
lịch sử tất lớn. 

Sáu mươi năm đã trôi qua, thật mừng là Đại tướng vẫn còn hết sức minh mẫn, 
tiếp tục chăm lo cho việc quân, việc đân, việc nước. Đại tướng đã đề xuất với Đảng và 
Nhà nước ta nhiều ý kiến có giá trị. 

Được dâng tặng ký vật vào ngày phong tướng là dịp để bày tỏ lòng tôn kính và 
biết ơn của đồng bào và chiến sĩ cả nước với Đại tướng Tổng tư lệnh. 

Chiếc khăn đỏ phủ bên trên được mở ra. Đại tướng cằm thanh đoản kiếm giơ lên 
cao xem xét. Tay phải cầm đốc kiểm, tay trái Dại tướng vuốt dọc theo sóng kiếm. Đại 
tướng lấy tay xoa và gõ nhẹ lên mặt trống đồng. 

Ở tuổi 97 (Đại tướng sinh ngày 25/8/1911), việc đi lại của Đại tướng cần người 
trợ giúp, nhưng ông vẫn minh mẫn lạ thường. 

Đại tướng ra hiệu cho mọi người im lặng. Tiếng nói của Đại tướng vang. âm, rõ 
ràng: “Hôm nay các đồng chí đến thăm, chúc sức khỏe và mừng tôi nhân dịp 60 năm 
được phong quân hàm Đại tướng, tôi xin có lời cảm ơn. 

60 năm đã trôi qua, đất nước chúng ta đã có nhiều thay đổi theo mong muốn của 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh. 

TẤt cả công lao này thuộc về đồng bào và chiến sĩ cả nước. Tôi mong các thế hệ 
từ nay hãy kế tục xứng đáng truyền thống ấy, đi theo sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, xây dựng một nước Việt Nam giàu, mạnh, đẹp, sánh vai với các cường 
quốc năm châu.” 

Ngừng lời một chút, Đại tướng nói tiếp: * Tôi chúc sức khỏe các đồng chí và nhờ 
các đồng chí chuyển lời hỏi thăm của tôi tới gia đình, đặc biệt là các đồng chí thương 
binh, cựu chiến binh”. Đại tướng nhắc lại một lần nữa thay cho lời chào: ““Tất cả công 
lao này thuộc về đồng bào và chiến sĩ ta!" 

Trong tiếng vỗ tay rào rào, có tiếng hô của một cựu chiến binh: “Xin Dại tướng 
hãy dùng thanh kiếm này để trừng trị tham nhũng!” 

Buổi gặp diễn ra ngắn gọn. Trời nóng, khuôn mặt ai cũng lắm tắm mò hôi. Nhưng 
tất cả đều nán lại đði theo từng bước đi của Đại tướng cho đến khi khuất hẳn. 


Lịch sử luôn công bằng. 
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MỘT LÀN ĐƯỢC GẬP ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


Chiều 12-5-2001, nhà văn Hữu Mai gọi điện thoại bảo tôi: văn phòng Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp nhắn anh chiều mai, 13-5-2001, đúng 14 giờ rưỡi, có mặt ở Khu Nhà 
nghỉ Trung ương Đảng (Hồ Tây - Hà Nội) gặp Đại tướng. 

Hôm sau, từ nhà riêng của mình, nhà văn Hữu Mai đèo tôi lên đường bằng một 
chiếc Vespa nhỏ và cũ. 

Đúng 13 giờ rưỡi, hai chúng tôi tới điểm hẹn. 

Đại tá Nguyễn Tuyên và Đại tá Trịnh Nguyên Huân (cán bộ) văn phòng Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp mời hai chúng tôi ngồi chờ tại phòng khách. Sau đó, anh 
Nguyễn Huyên vào buồng bên cạnh. 

Lát sau, từ phía trong, Võ Nguyên Giáp, với trang phục giản dị: quần tây màu 
nhạt, sơ mí trắng không thắt ca vát, bước ra cùng Đại tá Nguyễn Huyền. 

Tôi vội đi nhanh về phía Đại tướng. 

Người Anh Cả của cả toàn quân nhẹ nhàng và thân mật bắt tay tôi. 

So với chín năm về trước, tức năm 1992, khi tôi được phỏng vấn ông lần đầu tiên 
tại Nhà khách Trung ương 2 (Tp. Hồ Chí Minh) thì giờ đây, Đại tướng giả hơn và gầy 
đi khá nhiều. Tuy nhiên, vẻ già càng làm hiện rõ gương mặt điềm tĩnh, nghiêm trang, 
hiền hậu và dầy nét suy tư của người Anh Cả toàn quân. 

Vừa đi về phía bộ sa lông, Đại tướng vừa ra hiệu cho tôi đến ngồi bên tay phải, 
cạnh ông. 

Sau khi nghe Đại tá Nguyễn Huyện giới thiệu mấy lời về tôi, Dại tướng Võ 
Nguyên Giáp chủ động đi vào cuộc trò chuyện. 

Đại tướng nói ngay: 


Một trong những nhạc sĩ tiêu biểu nhất của đòng âm nhạc cứu nước là Lưu Hữu 
Phước. Ngay từ trước cách mạng Tháng Tám, các bài hát của là Lưu Hữu Phước đã 
có giá trị như luồng gió lớn lôi cuốn mãnh liệt thế hệ trẻ hồi ấy lao vào con đường giải 
phóng dân tộc. Hàng triệu thanh niên nhất là học sinh và sinh viên, say mê nhiều bài 
hát của anh. Hàng ngàn người đã đến với quân đội, đến với cách mạng một phần nhờ 
sự thôi thúc của những âm thanh và lời ca bừng bừng lửa quật cường của người sinh 
viên trường Đại học Y khoa Hà Nội. 
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TOẢÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIẾU VIẾT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


Đã mấy lần tôi định mời anh Phước đến chơi để hỏi anh về một vài vấn đề âm 
nhạc và văn nghệ. Nhưng rất tiếc, vì bận quá, chưa kịp mời thì anh đã qua đời! 

Chẳng những thế hệ hôm nay mà các thế hệ mai sau chắc chắn cũng sẽ không thể 
quên được những bài hát vang dội núi sông của I.ưu Hữu Phước: Bạch Đằng giang, 
Hội nghị Diên Hồng, Lên đàng, Tiếng goi thanh niên, Giải phóng Miền Nam, Hân tử 
SĨ VV,.. 

Ngừng một lát, Đại tướng nói tiếp: 

Hai cuộc kháng chiến vừa qua có sự sáng tạo hết sức phong phú và sự hi sinh vô 
cùng to lớn của toàn dân và toàn quân. 

Chúng ta cần phải dành nhiều tâm sức hơn nữa vào việc tìm hiểu vai trò của tất 
cả các tầng lớp nhân dân trong hai cuộc kháng chiến đó và trong các cuộc kháng chiến 
hoặc khởi nghĩa của nhân dân ta từ năm 1858 đến trước cách mạng Tháng Tám. 

Nên viết sâu sắc hơn nữa về các anh Văn Tiến Dũng, Lê Trọng Tấn, Vương Thừa 
Vũ, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Hữu An và nhiều nhà chỉ huy tài giỏi khác, những con 
người vì lý tưởng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc, luôn luôn coi cái chết mình 
nhẹ tựa lông hồng. 

Mặt khác, cũng nên viết nhiều hơn nữa. toàn điện hơn nữa, kỹ hơn nữa về người 
lính nói chung, nhất là những người lính trẻ là thầy giáo, học sinh, sinh viên, vv..., đã 
đền nợ nước trước ánh sáng của tương lai. Cái chết của những người lính ấy góp phần 
gieo mầm cho sự sống hôm qua, hôm nay và muôn thuở. 

Bàn tay phải của Đại tướng nắm chặt bản tay trái của tôi, vị cựu Tổng tư lệnh 
nghẹn ngào: 

Mỗi khi xem truyền hình, hễ thấy hình ảnh người lính, nhất là những người lính 
trẻ, gái hoặc trai, ngã xuống chiến trường, tôi đều phải quay mặt đi, không sao cằm 
được nước mắt! 

Tổng tư lệnh và bắt cứ cán bộ chỉ huy cấp nào cũng phải có trách nhiệm góp 
phần cao nhất vào việc giữ gìn tính mạng người lính, đặc biệt là người lính trẻ. Giảm 
đi sự hi sinh một giọt máu của người lính, thêm một người lính còn sông sau mỗi trận 
đánh, điều đó chỉ có nghĩa là thiết thực góp phần làm tăng sức chiến đấu để đi tới thắng 
lợi cuối cùng! 

Từ khi được Bác Hỗ trao cho nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền 
Giải phóng quân cho đến ngày toàn thắng (30-4-1975), tôi luôn luôn tâm niệm một 
điều : phải cố gắng hết mức và bằng mọi cách góp phân làm cho máu của tướng sĩ đồ 
xuống cùng ÍI càng tốt trong từng trận đánh, từng chiến dịch. từng giai đoạn của cuộc 
chiến tranh và toàn bộ cuộc chiến tranh. 

Vì vậy, tôi thường đặc biệt lắng nghe ý kiến của cán bộ chỉ huy cũng như của 
chiến sĩ về rình hình thực tiễn chiến trường, về cách đánh đề từ đó, bỗ khuyết, thậm 
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chí có thể thay đổi một phần hoặc toàn bộ chủ trương, có thê thay đổi một phần hoặc 
toàn bộ cách đánh nếu cần. 

Đồng thời, tôi cũng thường tập trung suy nghĩ, tập trung nghiên cứu trên bản dễ 
hoặc trên thực địa ngay mặt trận, v.v.. để thực hiện bằng được điều tâm niệm ấy. 

Từ tống tư lệnh trở xuống, từ tiểu đội phó trở lên. tất cá đều phải suy tính thận 
trọng trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng thực tiễn chiến trường về mọi mặt, tránh chủ quan, 
tránh duy ý chí để tìm ra cách đánh tốt nhất nhằm giành thăng lợi cao nhất nhưng phải 
đi đôi với sự giảm xuống thấp nhất sự hi sinh xương máu của tướng sĩ! 

Đó chính là một trong những nguyên tắc cầm quân không bao giờ thay đổi trong 
chiến tranh chính nghĩa Việt Nam, chiến tranh nhân dân Việt Nam, chiến tranh giải 
phóng dân tộc Việt Nam! 

Đó chính là biểu hiện của chủ nghĩa nhân văn trong tất cả các cuộc chiến tranh 
cứu nước và giữ nước ở Việt Nam từ thời Hai Bà Trưng cho đến hiện nay! 

Đó cũng chính là biên hiện của chủ nghĩa nhân văn trong tư tưởng quân sự 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh! 

Im lặng giây lát, Đại tướng tiếp tục tâm sự: 


Dứng về mặt đóng góp cho sự phát triển của tô quốc nói chưng, đóng góp cho 
chiến tranh cứu nước và giữ nước nói riêng, tổng tư lệnh và chiến sĩ đều bình đăng. 

Trên đường ra trận hoặc trong quá trình chuẩn bị cho một trận đánh, một chiến 
địch, tôi thường tự nhủ: trong chiến tranh, nếu giành được thắng lợi mà xương máu 
tướng sĩ đỗ xuống quá nhiều thì thắng lợi giảm đi một nửa; và nếu cứ liên tục chiến 
thăng nhưng quá nhiều chiến sĩ, nhất là chiến sĩ trẻ, phải hi sinh thì có thể chúng ta sẽ 
mất hết vốn, mắt hết cơ đỗ và sẽ thua trong trận cuối cùng. 

Vì vậy, tôi luôn luôn đặc biệt chú trọng đến vấn để cách đánh. đánh bằng cách 
nào để giảm xuống thấp nhất sự hi sinh xương máu của tướng sĩ mà vẫn giành được 
thắng lợi ở mức cao nhất. 

Anh hỏi tôi đã đọc “Binh pháp tôn từ” chưa. Tôi chưa bao giờ đọc tác phẩm đó 
trong hai cuộc chống Pháp và chống Mỹ. 

Anh hỏi tôi: những bài nói chuyện của tôi thời kháng chiến chống Pháp được in 
thành sách ngay trong thời đó ký tên Văn hoặc những cuốn sách khác kí tên Văn cũng 
được in trong thời chống Pháp có phải tôi là tác giả hay không. Đúng! Tôi là tác giả 
những cuốn sách ấy. 

Cám ơn anh đã tặng tôi bản sao chụp các bài báo, các cuốn sách của tôi được ín 
hoặc xuất bản khoảng năm 1936 đến nay mà anh đã tìm được. Tôi cũng cám ơn anh 
về một danh mục mới nhất có bổ sung vẻ các bài báo và các tác phẩm của tôi mà anh 
đã lập ra. 
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TOÀN VĂN MỘT SÓ TÀI LIỆU TIỂU BIẾU VIẾT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÔ NGUYÊN GIÁP 
___ CÔNG BÓ TRÊN BẢO 


Võ Đại tướng ngừng lại. 

Cầm tập danh mục về Võ Nguyên Giáp do tôi biên soạn, ông xem lướt qua. 

Ngay sau đó, Đại tướng chủ động bảo tôi ngồi gần hơn nữa, sát bên ông đẻ Đại 
tá Trịnh Nguyên Huân chụp ảnh (bằng máy tự động của nhà văn Hữu Mai). Anh Iluân 
chụp xong, Đại tướng mời tất cả mọi người ra sân. 

Trên sân rộng bên bờ Hồ Tây mênh mông lồng lộng gió chiều, ông hỏi nhà văn 
Hiữu Mai: chụp ba người có “kiêng” không. Anh Hữu Mai chưa kịp trả lời thì Đại 
tướng đã đứng ngay vào giữa, bên phải là Hữu Mai, bên trái là tôi. 

Đại tá Trịnh Nguyên Huân lại bắm máy. 

Rồi. theo ý Đại tướng, anh Huân chụp một kiểu Đại tướng và tôi đứng cạnh nhau 
trong ánh năng buổi chiều cuối xuân đang dần dẫn dịu nhạt. 

16 giờ rưỡi. 

Đại tá Nguyễn Huyền mời anh Văn và mọi người quay về phòng khách. Đến cửa 
phòng khách, Dại tướng lần lượt bắt tay tạm biệt nhà văn Hữu Mai và tôi. 

Vẫn với gương mặt điềm tĩnh, nghiêm trang, hiền hậu và dầy nét suy tư, nhân 
vật lịch sử Võ Nguyên Giáp vừa một lần nữa bắt tay tôi vừa nhìn tôi bằng đôi mắt trìu 
mén. thật là trìu mến... 


Cô đô Thăng Long, đêm 14-8-2008 


291. Mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 97 tuổi : tổng Bí thư Nông 
Đức Mạnh thăm và chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, câu chuyện giáo dục và 
sức khỏe của Đại tướng / Tr. Lưu // Sài Gòn giải phóng (Online). — 2008. ~ Ngày 25 
tháng 8. (http:/www.sggp.org.vn) (Số thứ tự trong thư mục 699) 


MỪNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRÒN 97 TUỎI 
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


(SGGP).- Sáng 25-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới thăm và 
chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp Đại tướng tròn 97 tuổi (25-8-1911 — 25- 
8-2008). Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thăm hỏi sức khỏe và trân trọng kính chúc Dại 
tướng mạnh khỏe, minh mẫn, trường thọ, mãi là tắm gương sáng về một vị tướng tông 
tư lệnh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư mong muốn Đại 
tướng tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Dàng và Nhà nước. 


ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CŨA HÒA BÌNH 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp cảm ơn những lời chúc của Tổng Bí thư Nông Đức 
Mạnh. Đại tướng khẳng định, vì tuổi cao nên sức khỏe có yếu đi, chứ không có bệnh 
tật và luôn minh mẫn, hàng ngày vẫn làm việc. Đại tướng mong muốn và tin tưởng các 
vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước có nhiều đóng góp cho công cuộc đổi mới đất nước, xây 
dựng Việt Nam không chỉ “là một nước anh hùng mà còn phát triển giàu mạnh, công 
bằng, dân chủ, văn minh...” như Bác Hồ hằng mong ước. Đại tướng cũng mong muốn 
mọi cán bộ, lãnh đạo hãy luôn làm gương cho nhân dân, nói đi đôi với làm, có như vậy 
thì dân mới thực sự tin yêu Đảng... 

Cũng trong sáng 25-8, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đến chúc thọ Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp. Lãnh đạo thành phố Hà Nội do Bí thư Phạm Quang Nghị dẫn 
đầu; Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Tô Huy Rứa - Bí thư Tì rung ương Dáng, 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu cũng đã đến thăm và chúc thọ Đại tướng. 
Lãnh đạo tính Quảng Bình, huyện Lệ Thủy và xã Lộc Thủy — quê hương Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp cũng đã ra thủ đô Hà Nội để chúc thọ Đại tướng. 

Trong chiều 25-8, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường 
trực Ban Bí thư; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cũng đến thăm và chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp. Cũng trong chiều qua, đại điện Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đến thăm, tặng hoa 
và chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Báo Sài Gòn Giải Phóng đã gửi đến Đại 
tướng lời chúc trường thọ, luôn khỏe mạnh và tiếp tục có những đóng góp lớn cho sự 
nghiệp đổi mới của Đáng và đất nước, 

Trước đó, từ ngày 22-8 đến 24-8, nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ 
quan, bộ ngành đã đến thăm và chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong đó có Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trường Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh và đoàn 
Đảng ủy quân sự Trung ương, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam... 

Câu chuyện giáo dục và sức khỏe của Đại tướng 

Tính đến chiều tối hôm qua, 25-8, đã có 51 đoàn khách đến thăm, tặng hoa, quả 
và chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cùng với các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 
các bộ, ngành Trung ương, cá nhân, gia đình, quê hương, còn có một số đoàn khách 
quốc tế như: Đại sứ Nhật Bản, Lào, Nam Phi... 

Trò chuyện cùng Phó Thủ tướng, Bộ trường Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân, 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng: Giáo dục l quốc sách hàng đầu của đất nước, vì 
vậy muốn đất nước phát triển, cần phải đầu tư, chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục. 
“Giáo dục đào tạo ra con người, mà con người lại làm nên lịch sử. Khi giáo dục tốt, 
thì chúng ta sẽ có những con người ưu tú và làm nên lịch sử vẻ vang cho dân tộc, đất 
nước. Anh chị em trong ngành giáo dục cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nghề 
nghiệp mình và tự hào vì điều đó” - Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói. 
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TOÀN VĂN MỘT SÓ TÀI LIỆU TIỂU BIỂU VIẾT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÔ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN BÁO. : 


Đại tướng cũng đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng đến các thầy cô giáo và học 
sinh, sinh viên trên cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới... 

Trò chuyện cùng SGGP, Đại tá Nguyễn Huyên - Trợ lý của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp cho biết: mấy ngày qua, có rất nhiều đoàn và cá nhân từ Trung ương đến 
địa phương đăng ký thăm và chúc thọ Đại tướng. Mặc đù có mệt, nhưng Đại tướng rất 
vui và có găng để tiếp và trò chuyện cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như 
những đoàn khách tới thăm và chúc thọ. 

Đại tá Nguyễn Huyên cũng cho biết, vấn đề sức khỏc của Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp thời gian qua đã được rất đông đồng bào, chiến sĩ cả nước quan tâm. Có lúc nửa 
đêm, có người còn gọi điện hỏi thăm về sức khỏe Đại tướng. Và bao giờ cũng vậy, khi 
được báo là sức khỏe của Đại tướng tốt, mọi sinh hoạt vẫn bình thường, thì tất cả đều 
vui mừng, 

Tương tự, Đại tá Nguyễn Văn Nhựa - bác sĩ riêng của Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp cho biết: thời gian qua, khi có thông tin là sức khỏe Đại tướng không tốt, đã có 
hàng chục người gọi điện hỏi thăm. Hiện nay, ngoài giờ nghỉ ngơi và làm việc, bàng 
ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn dành từ 30 - 40 phút để xem tỉn tức qua tỉ vi và 
nghe điểm báo hàng ngày. Chính vì vậy, trong lúc trò chuyện với các vị lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước cũng như các đoàn khách, Đại tướng vẫn nắm rất rô tình hình thời sự của đất 
nước và có những ý kiến sắc sảo, thể hiện sự minh mẫn của mình... 


292. Tình cảm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Ngã ba Đằng Lộc / 
Võ Minh Châu // Tiền phong (Online). - 2008. — Ngày 7 tháng 6. (http://www.tien- 
phong.vn) (Số thứ tự trong thư mục 700) 


TÌNH CẢM CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
VỚI NGÃ BA ĐÒNG LỌC 


TP- Giữa mùa hè nơi gió Lào nắng lửa vậy mà suốt cá tuần, sau khi 2 cây 
tặng phẩm của Đại tướng được trằng ở Ngã ba Đồng Lộc, thời tiết Hà Tĩnh luân 
dịu mát, buỗi chiều nào cũng có một trận mưa... 

Đầu năm 2003 khi địa danh Ngã ba Đẳng Lộc đã trở thành Khu di tích thanh niên 
xung phong cả nước đang được gắp rút xây dựng để đồng ào mọi miễn có nơi tưởng 
niệm những chiến sỹ trẻ đã hy sinh đảm bào thông suốt tuyến đường giao thông, anh 
Đậu Văn Côi - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh ra Hà Nội gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
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xin thêm ý kiến. Đại tướng đành nhiều thời gian nói về trọng điểm ác liệt này và kề lại 
2 câu chuyện rất cảm động. 

Chuyện thứ nhất 

Sau chiến địch Mậu Thân, địch huy động tổng lực đánh hủy điệt Ngã ba Dồng 
Lộc, ngăn bước chỉ viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Ta tăng cường một 
Trung đoàn pháo cao xạ vào đây. 

Giặc đối chiến lược dùng máy bay tầm thấp, dưới làn đạn pháo ném bom phá 
hoại các cung đường. Một nữ dân quân đã tìm ra quy luật để bắn rơi máy bay Mỹ bằng 
súng trường nơi cửa ngõ phía Nam- Đông Lộc. 

Quân úy T.Ư cho tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tại chỗ. Cô gái ấy lên kế lại 
sự việc. Đại tướng khen: “Cháu rất giỏi. Cháu là một nhà triết học vì đã biết dùng và 
hiểu chữ “quy luật" và rút ra “quy luật” để bắn rơi máy bay tầm thấp bằng súng trường. 
làm gương cho cả nước”, 

Đại tướng đã về báo cáo lại với Bác Hồ gương điển hình này, Bác đề nghị phải 
khen thưởng cô gái ấy. Nhưng rồi do chiến tranh bề bộn, việc khen thưởng còn bó sót. 
Mãi 36 năm sau Đại tướng vẫn nhớ và nhờ anh Đậu Văn Côi về Hà Tĩnh tìm lại cô nữ 
dân quân năm xưa. 

PV báo Tiền phong tìm được nhân vật mà Đại tướng luôn quan tâm, đó là chị 
Ngô Thị Thương sinh ra và lớn lên dưới chân Đèo Ngang, nay cư trú tại xã Thủy 
Dương. huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Điện Biên, ngày 26/4/2004, vị Tỏng Tư 
lệnh tối cao cho mời O đân quân năm xưa có thành tích xuất sắc, mà Đại tướng vẫn nhớ 
cùng anh Đậu Văn Côi và PV báo Tiền phong về Văn phòng Đại tướng. 

Cuộc gặp gỡ cảm động hôm Ấy lần lượt được đăng trên Tiền phong Chủ nhật số 
15 ngày 11⁄4 và số 18 ngày 2/5/2004. 

Chuyện thứ hai 


Với giọng ngậm ngùi xúc động, Đại tướng nhớ lại: '“Tôi nhớ mãi một lần đi qua 
Ngã ba Đông Lộc gặp chị em TNXP đang hăng say làm việc trong đêm. Khi biết được 
tôi, chị em ôm chằm lấy tôi khóc nức nở: 

- Bác ơi! Mời bác đi nhanh lên, kèo máy bay địch đến thả bom, ở đây nguy 
hiểm lắm. 

Chia tay các cô, lòng tôi ngậm ngủi. Và không ngờ ít ngày sau tôi nhận được 
tin chính thức, các cháu gái hôm đó đã hy sinh trong trận đánh ngày 24/7/1968. Tắm 
gương nghĩa liệt của 10 nữ TNXP làm nhiệm vự tại Ngã ba Đồng Lộc sẽ đời đời được 
Tổ quốc ghi công”. 
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Đại tướng còn có lời ghỉ tặng vào bảng vàng gửi Khu di tích Ngã ba Dồng Lộc: 

“Trong cuộc Kháng chiến chồng Mỹ, Ngã ba Đẳng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh là một trọng điểm địch tập trung đánh phá vô cùng ác liệt hòng cắt đứt tuyến 
đường huyết mạch nói liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyên lớn miễn Nam. 

Quân và dân ta nhất là lực lượng TNXP trên trận tuyến Ngã ba Dông Lộc đã nêu 
cao tỉnh thân chiến đấu anh hùng quyết tâm đánh thắng Chiến tranh phá hoại của Siác 
Mỹ; dưới mua bom bão đạn ngày đêm ác liệt vẫn thường xuyên bảo đảm thông đường 
thông xe ra tiền tuyến, góp phần xứng đáng vào thẳng lợi vĩ đại trong cuộc Kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước của đân lộc. 

Nhiều anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để lại tấm gương cho các thế hệ người 
Việt Nam. 

Ngã ba Đông Lộc trở thành một mốc son chói lọi, một địa danh lịch sử oai hùng 
trên con đường chiến lược Trường Sơn mạng tên Bác 

Việc xây dựng Ngã ba Dông Lộc thành Khu di tích Thanh niên xung phong cả 
nước có Ủ nghĩa rất quan trọng, góp phân giáo dục truyền thông cách mạng cho nhân 
dân ta, đặc biệt là cho thế hệ trẻ hôm nay và mái sau. 

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2003 
Đại trớng: Võ Nguyên Giáp”. 

Lời của Dại tướng được phóng †o in trên một tắm bảng treo trang nghiêm trong 
phòng truyền thông. Mỗi năm hàng vạn cựu TNXP, cựu chiến binh, đồng bào cả nước 
và quốc tế về thăm Đồng J,ộc đều cảm kích trước tắm lòng của vị Tổng Tư lệnh tối cao 
quân đội đã làm nên những kỳ tích trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của đân tộc. 

Lần này, nhân dịp 60 năm ngày Bác Hồ phong quân hàm Đại tướng cho vị Tổng 
chỉ huy lực lượng Quân đội Nhân đân Việt Nam (28/5/1948 - 28/5/2008). Đại tướng lại 
nhớ về một địa danh lịch sử chuẩn bị kỷ niệm 40 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc 
(24/7/1968 - 24/7/2008), nhớ về sự hy sinh của 10 cô gái TNXP sau chuyến công tác 
của Đại tướng năm ấy và công lao của thế hệ trẻ. Đại tướng đã chuẩn bị một cây đa và 
một cây ngọc lan pửi vào trồng ở địa danh lịch sử này. 

Chiều 29/5/2008, đoàn cán bộ Hà Tĩnh do ông Hà Văn Thạch - Phó chủ tịch 
UBND tỉnh, nguyên là Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, “Tư lệnh” của tuổi trẻ Hà Tĩnh 
Anh hùng này thời kỳ đầu khởi công tôn tạo và xây dụng Khu di tích Thanh niên xung 
phong cả nước dẫn đầu đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Củng có mặt trong đoàn là anh Đậu Văn Côi kế tục sự nghiệp của anh Hà Văn 
Thạch đã có nhiều công sức đóng góp cho Khu di tích TNXP tại Đồng Lộc, người cùng 
báo Tiên phong tìm được cô dân quân bắn rơi máy bay tầm thấp đầu tiên cúa Việt Nam 
tại Hà Tĩnh, theo yêu cầu của Dại tướng. 
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Anh Đậu Văn Côi hiện công tác tại Ban tổ chức của T.Ư Đảng, anh Hà Văn 
Hùng - đương nhiệm Bi thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, anh Nguyễn Xuân Thăng - Trưởng 
ban quản lý Khu di tích TNXP Ngã ba Đồng Lộc cũng có mặt để tiếp nhận cây đa và 
cây ngọc lan. 

Sau khi tặng hoa Đại tướng, ông Hà Văn Thạch đã đọc câu đối của nhà văn hóa 
Thái Kim Đinh tặng Đại tướng: 

“Cảm bái, cầm quân đều viết sử 


Làm thây làm tưởng cũng vì dân ”. 

Thật kỳ lạ, từ sáng đến khoảng 15 giờ ngày 29/5 trời Hà Nội năng nóng. Chúng 
tôi đến chờ sẵn trước vườn nhà Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu phải tìm bóng râm ấn 
mình. Vậy mà khi cây đa và ngọc lan được chuyển ra để tặng cho Ngã ba Đằng Lộc là 
trời bắt đầu đỗ mưa. 

Khi cánh cửa mở, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng phu nhân đi ra, nhiều phóng 
viên đã vây quanh. Đại tướng bước đến cầm tay lên một cành đa và cành ngọc lan nói: 
“Tôi và chị Hà cùng gia đình tặng Ngã ba Đồng Lộc cây đa và cây ngọc lan này mong 
các đồng chí đem vẻ trồng và chăm sóc cây đa, cây ngọc lan mãi mãi xanh tươi nảy 
lộc ở Ngã ba di tích Lịch sử để tỏ lòng của bản thân và gia đình đối với các liệt sỹ Ngã 
ba Đồng Lộc. 

Một lần nữa tôi gửi tất cả tắm lòng thương yêu đối với các anh chị em dã hy sinh 
ở Ngã ba Đồng Lộc, mong mãi mãi trường tồn với non sông đất nước”. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn trao cho đoàn cán bộ Hà Tĩnh lời khắc ghi cùng 
cây lưu niệm tại Ngã ba Đồng Lộc: 

“Ngã ba Đẳng Lộc một chiến công chói lọi, một địa danh lịch sử oai hùng, trên 
đường Trường Sơn huyền thoại mang tên Bác mãi trường tên với non sông đất nước. 

Hà Nội, ngày 28/5/2008 
Đại tướng: Võ Nguyên Giáp ”. 

Đồng chí Hà Văn Thạch đã đón nhận những món quà mà Đại tướng tặng và đáp từ: 

“Đây là một món quả vô giá của Đại tướng gửi tặng cho Khu di tích Đồng Lộc, 
cho Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh. Chúng cháu sẽ trồng, chăm bón để cho nó tốt tươi và 
trường tôn, che bóng cho các anh hùng liệt sỹ ở khu di tích, cho các du khách về thăm. 

Đây là một kỷ niệm hết sức sâu sắc mà Đại tướng đã dành cho Đáng bộ và nhân 
dân Hà Tĩnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, cháu xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đại tướng 
và gia đình đã dành món quà rất đặc biệt này cho Hà Tĩnh. Chúc Đại tướng mạnh khỏe 
và sống lâu...”. 

Chiều ngày 30/5/2008, được sự ủy quyền của gia đình Đại tướng, ông Nguyễn 
Thanh Bình - Bí thư Tinh ủy, Chủ tịch HĐND tình; Ông Đinh Xuân Việt - Phó Bí thư 
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thường trực Tỉnh ủy, ông Hà Văn Thạch - Phó Chú tịch UBND tỉnh... cùng một số bà 
con Hà Tĩnh đã đến chưng tay trồng cây đa và cây ngọc lan vào Khu di tích Ngã ba 
Đồng Lộc. 

Thêm một điều kỳ diệu, cả đợt nắng nóng đang kéo dài, chiều ấy có gió mùa 
đông bắc bổ sung, nhiều cơn mưa trong đêm rải rác kéo dài đến sáng. Giữa mùa hè nơi 
gió Lào nắng lửa vậy mà suốt cả tuần, sau khi 2 cây tặng phẩm của Đại tướng được 
trồng ở Ngã ba Đồng Lộc, thời tiết Hà Tĩnh luôn địu mát, buổi chiều nào cũng có một 
trận mưa. 
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ÁP-VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH - 


2.2. BÀI CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


293... Những chiến sĩ đầu tiên của đội quân đầu tiên / X&N / Xưa và Nay. - 
1994. — Số 9. - Tr. 6 -- 7. (Số thứ tự trong thư mục 701) 


NHỮNG CHIẾN SĨ ĐẦU TIÊN CỦA ĐỌI QUẦN ĐẢU TIÊN 


Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giái phóng quản (VNTT- 
GPQ) Bác Hồ đã gọi đó là “Dội quán đầu tiên”, "Đội quản chủ lực ”, "Đội quán đàn 
anh”. Đó là đội ngũ đầu tiên cho một Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng đã góp 
phần quyết định cùng toàn dân đánh thắng “hai đế quốc to”. 

Vậy ai là những người có vinh dự đứng trong hàng ngũ *Đội quân đầu tiên” ấy? 
Ngay từ năm 1958. 1959 tức là chí mươi. mười lầm năm sau sự kiện ngày 22/12/1944, 
việc thành lập danh sách trung đội VNTTGPQ đã được tiến hành. Những tài liệu hiện 
Iưu trữ ở Viện bảo tàng Quân đội cho biết, ngay các thành viên cũ của đội cũng đưa ra 
các dữ liệu khác nhau. Đồng chí Đào Văn Trường, thông kê được 34 người trong đó 
kẻ cả đồng chí Võ Nguyên Giáp, còn đồng chí Xích Thắng lại đưa ra con số 38 người, 
thư của đồng chí Hoàng Văn Thái cũng nói tới con số 34 người gồm cả đồng chí Võ 
Nguyên Giáp và hai phụ nữ, đồng chí Thu Sơn chỉ nhớ được 18 chiến sĩ tham 81a trận 
Phai Khắt, Nà Ngắn, còn dồng chí Vũ Lập thì lại nói tới 40 người. Cũng vì thế trong 
một số công trình dã được công bố, con số đội viên của trung đội đầu tiên vẫn còn 
nhiều điểm chưa thống nhất: con số thực là bao nhiêu, có đội viên nữ hay không và tên 
tuổi cụ thể là những ai? Mới mươi mười lăm năm mà việc nhớ lại đã không đơn giản. 

Cách đây 10 năm, chiều ngày 10—11—1984, khi tiếp một số cán bộ lịch sử quân 
sự(1) Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phát biểu về vấn đề này một số ý như sau: 

1. "Tói được Bác Hỗ giao nhiệm vụ thành lập và trực tiếp lãnh đạo Dội ƯNT 
TGPQ trong một buổi họp ở Pác Bó do Bác chủ trì, có đồng chí Vũ Anh. UƯTƯ Đáng 
tham dự. Sau một đêm trao đổi ý kiến. chúng tôi trình bày kế hoạch triển khai, Bác nói: 

Đây là quân đội giải phóng, nhưng để chỉ rõ nhiệm vụ cụ thê lúc đầu (chính trị 
trọng hơn quân sự) nên thêm hai chữ tuyên truyền, gọi là Đội Tuyển truyền Việt Nam 
giải phóng quân. 

Tên ấy được xác định trong lá thư viết bằng giáy cuộn thuốc lá của Bác gửi đến 
tông Hoàng Hoa Thám máy hôm sau cùng với chỉ thị thành lập Đội 
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Tôi tiếp tục công tác chuẩn bị từ khi rời Pác Bó cho đến suốt đọc đường qua 
châu Thần Phú (Hà Quảng), châu Nguyên Bình, vừa chuẩn bị danh sách cần chọn vừa 
suy nghĩ kế hoạch tác chiến, đồng thời chuẩn bị thảo ra 10 lời thề danh dự. Lúc tôi 
thê danh dự trong buối lễ thành lập là với tư cách “đại biểu của Đoàn thể” tức là của 
Đảng. Như vậy, có thê không tính vào 34 chiến sĩ. Tôi nói có thể vì cũng chưa lúc nào 
kiểm tra lại cụ thể... 

2. Lúc bấy giờ có đội vũ trang bảo vệ ở Pác Bó do đẳng chí Hoàng Sâm, Lê 
Quảng Ba phụ trách, có các đội vũ trang châu, lại có các tiếu đội hoặc tô vũ trang ở 
những xã có cơ sở mạnh. Ở cơ quan bí mật của tôi cũng có một (Ô vũ trang như vậy, 
trong đó có cả tôi, đồng chỉ Nông Văn Lạc, Trọng Khánh và chị Thanh. Chị Cẩm, chỉ 
Loan là đội viên trong một đội xung phong Nam tiễn... 

Vì vậy, hôm thành lập có mặt nhiều đồng chí đều là đội viên của các đội vũ trang 
trong đó có những người tham gia chỉnh thức vào Dội VNTTGPQ, có những động chí 
dự lễ nhưng không tham gia vào biên chế chính thức. Tuy vậy lúc đi đánh hai trận đâu, 
một số trong các đồng chí ấy cũng vẫn tham gia, một SỐ khác thì ở lại địa phương hoặc 
tham gia về sau (chị Loan ở cơ quan đẳng chí Phạm Uăn Đẳng là cán bộ Nam tiễn sau 
về chỗ tôi). Muôn xác định cho được danh sách 34 người chính xác thì phải trải qua 
một sự điều tra cụ thể, nhất là hỏi những người còn sống. 

Tôi nhớ rõ, đội trưởng là đồng chí Hoàng Sâm, chính trị viên là đồng chỉ Xích 
Thắng. Đông chí Hoàng Văn Thái làm nhiệm vụ như tham ti sau này, côn lúc đó gọi 
là phụ trách tình báo hay kế hoạch. Lâm Cẩm Như giúp về công tác chính trí cùng một 
số đồng chí viết biểu ngữ vì biết chữ Nho. Lão đẳng chí ăn Tiên làm quản lý. 

Ba tiểu đội có tiểu đội trưởng và chính trị viên. Tiêu đội trưởng tiểu đội 1 là Thu 
Sơn, chính trị viên là Vũ Lập, Tiếu đội trướng tiểu đội 2 là Bé Văn Sắt tức Mậu. chính 
trị viên là Hoàng Thịnh, Tiêu đội trưởng tiểu đội 3 là Đàm Quốc Chúng. Tôi còn nhớ 
đẳng chí Nông Văn Ích cũng là một trong những tiểu đội trưởng hoặc chính trị viên. 
Hôm thành lập có chị Thanh và chị Cẳm nhưng không ở trong biên chế chính thức của 
Đội. Tôi có thể khẳng định là trong đội không có nữ vì tôi không chọn nữ do tình hình 
hoạt động của Đội nữ tham gia có khó khăn. 

Chị Loan có được triệu tập, nhưng hôm ấy còn đi công tác, về sau mới tham gia. 
Các đồng chỉ Đàm Quang Trung và Nam Long đã được chỉ định từ trước nhưng về 
sau mới đến. 

Chỉ bộ của đội thì có Xích Thăng, Hoàng Sâm, Hoàng Văn Thái và tôi. Xích 
Thẳng làm thư ký chỉ bộ. Tôi vừa tham gia chỉ bộ vừa là đại diện của cấp trên. Lúc cẵn 
thì họp chỉ bộ bàn và quyết định các vẫn đề quan trọng. có khi mở rộng họp các tiểu 
đội trưởng và chính trị viên đội, cũng có khi lại đưa ra bàn trong toàn Dội. 

Sau hai trận Phai Khắt và Nà Ngân thì lực lượng đã trưởng thành nên thành lập 
đại đội, trưởng là Hoàng Sâm và chính trị viên là Xích Thắng..." 
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Mười năm qua, theo những ý kiến chỉ đạo của Đại tướng các đồng chí trong Ban 
liên lạc Việt Nam Giải phóng quân và những người làm công tác sử học đã hết sức cỗ 
gắng thận trọng đẻ đi đến một danh sách sát với sự thực nhất của những chiến sĩ đầu 
tiên trong “Đội quân đầu tiên” của Quân đội Nhân dân Việt Nam quang vinh, có mặt 
trong buôi lễ thành lập Đội. Bản danh sách này đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
xem và ký xác nhận ngày 2/11/1994 và sẽ được in ra trong một tập sách của ban liên 
lạc Việt Nam Giải phóng quân ra mất trong một ngày gần đây. 

XN 


(1) Các đại tá Phạm Quế Dương, Ngọc An và Dương Trọng Khoan. 


DANH SÁCH 34 CHIẾN SĨ 


Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân dự buỗi lễ thành lập (22-12-1944) 


Trần Văn Kỳ Hoàng Sâm Lê Tem Tuyên Hóa | Đội trưởng 
—_|~ Quảng Bình — Liệt sĩ 
2 | Dương Mạc Xích Thăng |Tày |Minh Tâm - Nguyên | Chính trị 
Thạch Bình - Cao Bằng viên 
: —I©®) : 
3 |Ngô Quốc Bình | Hoàng Văn |Kinh | An Khang- Tiên Hải | Tỉnh bảo 
Thái ~ Thái Bình và kế 
hoạch tác 
lễ chiến. 
4 |LâmCâmNhư |LâmKiính |Kinh Đông Khê - Thạch Công tác 
An—CB chính trị 
5 |LộcVănLùng |VănTiên |Tầy |MaiPha-CaoLộc- | Quản Lý 
| Lạng Sơn 
6 | Hoàng Thịnh Quyền Tày | Trảng Xả- Võ Nhai— 
Bắc Thải 
*7 |Nguyễn Văn Thu Sơn Tày | Hồng Việt- HòaAn 
Cảng —=CB | 
8 | Đảm Quốc Quốc Tày | Bình Long - Hòa An 
, Chủng Chủng =CB 
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*9 Hoàng Văn Ninh |TháiSơn |Thái |Thượng Ân- Ngân ẵ 
Í_ . HiẾi Ö J9oơn |Sơn—CB : 
*10 : Hoàng Hương Tày |Nam Tuân- HòaAn ; 
Long _ _ CB —_] 
*II | Đúc Cường (tức Tày | Dề Thám - Hòa An 
Cơ) : : ~CB 
- 12 | Bế Văn Sất Hồng Quân Tày | Dân Chủ - HòaAn- 
(Mậu) : CB 
k c - 
*13 | Đinh Trung ¡ Trung Tày |Lê Lợi- Thạch An— 
Lương Lương CB 
*14 | Tô Vũ Đậu Thịnh Tày ¡ Vĩnh Quang - Hòa 
` Nguyên An~-CB 
¡ 1ã |Đ/c Luật Kinh | Quảng Bình 
: *I6 | Bế Kim Anh (Bế |KimAnh  |Tày | Hồng Việt- Hòa An 
Băng) :— CB | 
17 | Mộng Phúc Thơ Nùng : Trảng Xá - Võ Nhai — ¡ 
- Bắc Thái _ 
18 |Nông Văn Kiểm | Liên Tày : Tam Kinh—Ninh ! Liệt sĩ 
Ị Ì Bình - CB ` 
19 |MaVănPhiu |BäcHợp |Tày |MinhTâm Nguyên | 
: (Đường) _ Bình CB _ 
20 | Chu Văn Để Nam Tày | Minh Tâm - Nguyên 
Bình - CB 
' 21 | Bế Văn Vạn Vạn Tày | Vân Tùng Ngân Sơn 
: - _— 5 
! 22 |NôngVănBê  |Thân “[Nùng |HoàngTùng Hòa |THiệts 
ñc An 
¡23 |HồngCô ˆ Mèo |Iũng Giẻ - Nguyên 
Bình —CB _ 
| 24 | Nguyễn Văn KếHoạch |Tày | Hồng Việt Hòa An 
Phán CB : 
25 | Đặng Dàn Quý | Quý Dao | Tam Kinh - Nguyên 
Tiền | Bình—CB bà 
*26 | Tô Văn Cắm Tô Tiến Lực Tày - | Tam Kinh - Nguyên 
n | | Bình - CB 
27 | Hoàng Văn Kính Phát |Nùng | Đức Vân - Ngân Sơn | Liệt sĩ 
Lường l ' - ~CB _ 
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28 |[HoàngVăn  'Xuân  |Tây |SócHà-HàQuảng Ì 
_—__.. Nhưng | Trường _CB ==.... 
| 29 Trương Dắc Đềng Ì Tày _ Ï Minh Tâm - Nguyên 

¬ ị [Bình CB 

30 | Dương Đại Long Ï Nùng |PácBó- Hà Quảng |' : 
: -CB 
| 31 ¡La Thanh _Nùng ' Pác Bó - Hà Quảng _ | 

~CB 

32 | Ngọc Trình Ị „ Nùng Í Bình Long - Hòa An 
Ị ~CB 
¡ *33 ` Nông Văn Ích | Nùng Ì Hà Quảng - CB 

*34 | Thê Hậu Nùng | Trường Hà - Hà 

Ị Quảng - CB 


(*) Những người còn sống 


294. Một cuộc gặp gỡ đầy ấn tượng / Dương Trung Quốc // Xưa và Nay. — 
1995. - Số 11. — Tr. 16, 34. (Số thứ tự trong thư mục 702) 


MỘT CUỘC GẶP GỠ ĐÀY ÁN TƯỢNG 
Đương Trung Quốc 


10g30, ngày 9-11-1995, tại nhà khách Bộ Quốc phòng (phố Phạm Ngũ Lão, Hà 
Nội), Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ông Robert Me Namarra gặp nhau. Đối với giới 
báo chí thì đây là một cơ hội lịch sử, do vậy phải mất gần 10 phút hai cựu bộ trưởng 
quốc phòng của cuộc chiến năm xưa mới được giải thoát khỏi vòng vây cuồng nhiệt 
của những máy ảnh, máy quay phim. micro... và những câu phỏng vấn tưởng không 
bao giờ dứt của giới báo chí quốc tế và Việt Nam. 

Phút gặp mặt đầu tiên, hai ông đứng trao đối với nhau về việc tập thể dục buổi 
sáng. Một người đã 85 tuổi còn một người sắp bước vào tuổi 80 (ông Me Namara sinh 
năm 1916) nhưng cả hai đều tô ra nhanh nhẹn và minh mẫn. 

Ông Me Namara mở đầu cuộc trao đổi bằng lời bày tỏ về ý định của đoàn tiền 
trạm Hội đồng đối ngoại New York mà ông dẫn đầu sang Việt Nam lần này để chuẩn bị 
cho cuộc hội thảo về chiến tranh Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức tại Mỹ vào mùa thu năm 
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tới và hy vọng tướng Giáp sẽ nhận lời mời tham dự. Ông Me Namarra cũng nhấn mạnh 
rằng với cuộc chiến tranh đã làm hơn ba triệu người Việt Nam và gắn 6 vạn người Mỹ 
bị chết thì việc tìm cho ra những bài học lịch sử, đặc biệt là bài học về những cơ hội 
bị bỏ lỡ đề tránh khỏi xảy ra chiến tranh là rất có ý nghĩa không chỉ cho 2 nước xưa đã 
từng tham chiến nay đang hướng tới những quan hệ tết đẹp mà còn là những bài học 
bổ ích cho một thế giới đang đầy rẫy các biến có và xung đột. Ông Me Namarra cũng 
kế lại rằng ngay sau khi thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ quốc phòng (3-1968) ông đã trở 
thành chủ tịch Ngân hàng thế giới (world Bank Group of institutions) và giữ cương vị 
đó 13 năm liên tục cho đến khi nghỉ hưu (6-1981). Cũng trên cương vị này, năm 1978, 
Ngân hàng thế giới đã cho Việt Nam vay một khoản tín dụng 60 triệu USD cho các 
dự án về thủy lợi. Giờ đây mới có dịp sang Việt Nam, ông vừa gặp các quan chức của 
Ngân hàng thế giới và được biết Việt Nam là một quốc gia đã sử dụng có hiệu quả các 
nguồn tài chính đã được đầu tư từ bên ngoài, đó là những dấu hiệu khẳng định tính tự 
chủ, khả năng vươn lên và phát triển của Việt Nam. 

Bước vào chủ đề chính, vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xin hỏi Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp: “Thưa ngài, quả thực cho đến bây giờ, tôi vẫn không rõ những gì đã xảy 
ra trong ngày 4-8-1964?” (Đó là một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Jonhson mở màn 
cuộc chiến tranh phá hoại đối với miễn Bắc và trực tiếp đỗ quân Mỹ can thiệp và mở 
rộng cuộc chiến tranh VN. Và hành động này được giải thích bằng việc trả đũa cho sự 
kiện điễn ra trong ngày 4-8-1964 mà theo báo cáo của phía Mỹ thì chiến hạm Maddox 
đã bị hải quân VN tiến quân ở vùng biển quốc tế). 

31 năm sau sự kiện đó, Mc Namarra mới trực tiếp nhận được một câu trả lời 
chính xác. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: “ngày 2-8-1964, tàu Mỹ xâm phạm hải 
phận Việt Nam ở khu vực đảo Hòn Mê. Một đơn vị hải quân địa phương của chúng tôi 
đã đánh đuôi. Còn ngày 4-8-1964, không có một hoạt động quân sự nào từ phía VN 
được tiễn hành trên khu vực này”. Các vị khách Mỹ nghe rất chăm chú. 

Đại tướng nói tiếp: “nói điều này có thể là công việc nội bộ của Mỹ, nhưng theo 
tôi biết thì trước những ngày này, ở Mỹ người ta đã soạn thảo những văn bản để chuẩn 
bị cho việc mở rộng chiến tranh ở Việt Nam rồi”. 

Về vấn đề những cơ hội nào có thể văn hồi hòa bình ở Việt Nam mà đã bị cả hai 
bên bỏ qua, Đại tướng nói rằng trong khi kiên quyết chiến đấu chống xâm lược, Việt 
Nam cũng rất mong muốn kết thúc chiến tranh. Việt Nam đã theo dõi rất chặt và phân 
tích mọi nội đung được đề cập tới trong bài diễn văn của Tổng thống Mỹ ở Baltimore 
về công thức Manila — Atonio... Nhưng Việt Nam cũng nhận thấy rằng mỗi lần người 
đứng đầu nước Mỹ nói đến những sáng kiến hòa bình thì cũng là lúc tăng quân Mỹ ở 
Việt Nam. Như vậy chỉ có thể nghĩ đó là hòa bình giả và chiến tranh thật, hoặc một nền 
hòa bình trên sức ép quân sự của Mỹ. Có thẻ nói rằng phía VN đã không để lỡ một cơ 
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bội nào vì dân tộc VN là một dân tộc yêu hòa bình hơn ai hết và chiến tranh sẽ mang 
lại đau khổ trước hết cho người VN. Đại tướng cũng kể lại cho các vị khách Mỹ câu 
chuyện cách đây ngót 50 năm, khi ông Paul Mus, một học giả được Chính phủ Pháp 
nhờ chuyên một giải pháp hòa bình cho Chính phủ kháng chiến VN, trong đó có một 
điều khoản đòi hỏi quân đội VN phải hạ vũ khí, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hỏi lại Paul 
Mus rằng nếu như người Đức gửi một tôi hậu thư như vậy thì thái độ của những người 
kháng chiến Pháp sẽ như thế nào? 

Đại tướng cho rằng quan điểm mà ông Me Namarra viết trong cuốn sách “Nhìn 
lại tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam” cho rằng một trong những nguyên 
nhân Mỹ thua ở Việt Nam là do không hiểu về dân tộc Việt Nam, và nhất là không hiểu 
về chủ nghĩa yêu nước của người Việt Nam là hoàn toàn đúng. Đại tướng nhắn mạnh 
rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc mà ý thức và quyết tâm bảo vệ độc lập đã trở 
thành một triết lý, bản sắc văn hóa và cũng là một nguyên tắc không lay chuyển của 
người Việt Nam. Sai lầm của Mỹ không những chỉ là không lường được sức chịu đựng 
và tinh thần quyết tâm của nhân đân VN mà còn thể hiện ở chỗ muốn tìm kiếm hòa 
bình ở Việt Nam bằng những cuộc thương lượng với các nước lớn khác. Tình thần độc 
lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam không chỉ có ý nghĩa trong quá khứ chiến tranh mả 
cả trong công cuộc xây dựng, đổi mới hiện nay, Việt Nam sẽ đổi mới bằng cách riêng 
của mình, Những yếu kém về công nghệ Việt Nam sẽ học tập ở nước ngoài nhưng Việt 
Nam luôn phài giữ vững tỉnh thần độc lập và bản sắc dân tộc dân tộc. 

Đại tướng kể lại rằng có lần, tại Alger nhân tham dự ngày lễ kỷ niệm Quấc khánh 
Algérrie, Brzezinski, người được coi kiến trúc sư của chiến lược đánh phá CNCS dẫn 
đến sự sụp đồ của LX và các nước Đông Âu, đã gặp và bỏi Đại tướng rằng: “Chiến 
lược của ngài là gì”. Câu trả lời: “Chiến lược của tôi là hòa bình, nhưng đó là hòa bình 
trong độc lập và tự đo”. 

Đại tướng cũng nhắc lại cuộc gặp gỡ mới đây với A.Thomas và nhóm cựu chiến 
binh của cơ quan OSS của Mỹ đã cùng sát cánh cùng các chiến sĩ Việt Minh đánh phát 
xít Nhật hồi CM tháng Tám 1945. Đại tướng nói rằng lúc đó chúng tôi đã nghĩ đến 
những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước. Nhưng chính chủ thuyết 
Domino và chẳng cộng đã dẫn đến những sai lầm của Mỹ ở VN trong những thập kỷ 
vừa qua. Việt Nam là một dân tộc quý trọng nền độc lập của mình nhưng cũng luôn tôn 
trọng độc lập của các dân tộc khác. Mở đầu bản tuyên ngôn độc lập của VN, Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh cũng đã dẫn ra câu đầu tiên của bản tuyên ngôn Độc lập Mỹ. 

Ông Mc Namarra bày tỏ sự tán đồng với những ý kiến của Đại tướng và cả hai vị 
đều tán thành ý nghĩa và sự bổ ích của cuộc hội thảo dự định sẽ tổ chức. 

Trước chính ngọ, hai nhân vật của cuộc chiến tranh năm xưa đã vui vẻ chia tay 
nhau giữa vòng vây của các nhà báo. 
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Ngày hôm sau (sáng 10-11) cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mc Namarra đã phát 
biểu trước các nhà báo: “Tôi thực sự xúc động khi quay trở lại VN, điểu mà tôi mong 
ước 2l năm qua. Thời gian quả là dài nhưng nó giúp con người ta nguôi đi những dẫn 
vặt về việc đã làm. Điều làm tôi thực sự cảm động là tôi không hÈ nhận thấy sự thù 
hận nào trong ánh mắt của người VN đối với tôi. Một VN thanh bình, dẫu chưa phồn 
vinh nhưng quả là đẹp. Một đất nước như thế, một dân tộc như thế thì họ từng đứng 
vững trong quá khứ và sẽ tiến lên trong tương lai là điều không thể tranh cãi”. Nói về 
cuộc gặp gỡ với tướng Giáp, Ông Mc Namarra cho rằng đó là một cuộc gặp gỡ đây 
ấn (HỢnG. 

Ghi chép và ảnh của Dương Trung Quốc 


10 -11-1995 
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CUỘC GẬP SAU 50 NĂM 
Quang Lợi 


Không ai trong số những người bạn Mỹ này mơ tưởng rằng đúng 50 năm sau, 
họ lại được tham dự cuộc tái ngộ đặc biệt như vậy với những nhân vật đã từng ở trung 
tâm các sự kiện của đất nước Việt Nam năm 1945. Dối với họ, được gặp lại Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp là cả một niềm vinh hạnh lớn. 

Một buổi chiều cuối thu của năm 1995, trong ngôi nhà Hữu nghị trên đường 
Quán Thánh, các bạn Mỹ ngóng đợi vị tướng, nhà quân sự nỗi tiếng của Việt Nam — 
người mà họ đã gặp tại Tân Trào và sau đó là tại Hà Nội vào mùa thu năm 1945. Khi 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước vào, tất cả cùng đứng dậy. Có người xin phép được 
ôm hôn Đại tướng. Không thể nhận ra hết từng người, Đại tướng thân mật hỏi: 

- Anh Tô-mát có đây không? 

Một người cao lớn, tóc bạc trắng bước tới. Đó là thiểu tá Tô-mát thuộc Cục phục 
vụ chiến lược (OSS), người đã từng nhảy dù xuống cây đa Tân Trào với nhiệm vụ giúp 
Việt Minh huấn luyện một lớp báo vụ. 

- Tô-mát, anh có còn nhớ không? Chuyến đi trong đêm hôm đó, tới gần Thái 
Nguyên, tôi cùng anh ngồi lại cùng thảo luận tối hậu thư buộc quân Nhật ở đây phải 
đầu bàng. Vào thời điểm đó, chúng ta đã cùng suy nghĩ nếu chúng tôi có Chính phù 
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lâm thời thì quan hệ hai nước Việt-Mỹ sẽ rất tốt. Sau đó, tôi cùng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Tổng Bí thư Trường Chỉnh về Hà Nội. Chúng tôi gặp đại tá Pa-ti. Pa-ti nghe nói 
sắp có Chính phủ lâm thời nên mong và tin rằng quan hệ hai bên đã có bước khởi đầu 
tốt. Trước ngày chúng tôi về Bắc Bộ Phú, thì quân Nhật sắp giao cho tướng Lư Hán. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi và Tô-mát có chụp một số ảnh. Tô-mát cho tôi mượn một bộ 
com-lê. Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó đang mặc quần soóc. Người bàn với chúng 
tôi nên thành lập Hội hữu nghị Việt-Mỹ. Người quả thật là một nhà lãnh đạo có tầm 
nhìn xa, trông rộng, đúng, đắn về tương lai. Thế mà tôi còn nhớ, chiều 7--5--1954, khi 
chúng tôi toàn thắng ở Điện Biên Phủ, tôi điện báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh thì 
chính người đã nhấn mạnh rằng thắng lợi là rất to lớn, nhưng chỉ mới là bước đầu, vì 
chúng ta còn phải chiến đấu với phái hiếu chiến Mỹ. Các bạn biết đấy, trong 50 năm 
qua, chúng tôi phải chiến đầu 30 năm, trong đó 21 năm với Mỹ. Chúng ta đã phải trả 
giá quá đắt, mắt quá nhiều thời gian để xây đựng tình hữu nghị. 

Không khí trong phòng như ngưng đọng khi những kỉ niệm lịch sử được gợi nhớ 
lại. Ngồi bên cạnh Đại tướng, thiếu tá Tô-mát cất lời: 

~ Xm cám ơn Đại tướng, nửa thế ki đã qua, chúng tôi văn là bạn của Việt Nam. 
Vâng tôi còn nhớ rất rõ cuộc hành quân cùng Đại tướng đến Thái Nguyên lúc 4 giờ 
sáng. Tôi nhớ là lúc ấy nhảy dù xuống, tôi đã dùng bộ đàm báo cho máy bay rằng 
chúng tôi đã tiếp đất Việt Minh. Bây giờ cuộc chiến tranh đã châm dứt, nước Mỹ có 
nhiều người có thiện chí với Việt Nam. 

Đại tướng cầm quả quýt đưa mời Tô-mát ăn và cười vui: 

- Không có chất độc hóa học đâu! 

Tô-mát tiếp lời: 

- Tôi nhớ, năm 1990 tôi đến Việt Nam, trên bàn có nhiều chuỗi, Đại tướng lấy 
một quả bé đôi và chúng ta cùng ăn. Chất độc hóa học là điều tệ hại! Chúng tôi sẽ bù 
lại thời gian đã mắt. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: 

- Việt Nam là một nước nhỏ, nhưng có 4000 năm lịch sử. Cội nguồn sức mạnh 
Việt Nam chính là tỉnh thần độc lập. 

Trong năm qua tôi tiếp rất nhiều cựu chiến binh Mỹ, trong đó có cá cựu đô đốc 
Gium Oát, là người đã ra lệnh rải chất độc đi-ô-xin xuống Việt Nam và chính con trai 
ông ta đã chết vì thứ chất độc đó. Nhiều người Mỹ cứ lây làm lạ: Tại sao tôi tiếp họ 
thân mật như thế này? Tôi trả lời: Ngày trước, USA đến với khẩu Thom-xơn chúng tôi 
tiếp khác (cố nhiên là không phải là khẩu Thom-xơn mà Tô-mát tặng tôi ngày trước 
đâu nhé). Ngày nay nếu họ đến với tình hữu nghị và hợp tác chúng tôi tiếp khác. Người 
Việt Nam rất quý bạn bè. 
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Ông Sác-lơ-phen, râu tóc bạc phơ, 88 tuổi, người cao tuổi nhất trong đoàn, ngồi 
bên trái Đại tướng Võ Nguyên Giáp xúc động nói: 

- Tôi nhớ lại 4 ngày tôi được sống bên cạnh Hễ Chí Minh. Tôi đã bỏi Người: Biết 
bao nhiên khó khăn, gian nan như vậy mà sao Việt Nam vẫn chiến đấu được? Người 
bình thản trả lời: Có 2 lí do: thứ nhất, quyết tâm + quyết tâm. Thứ hai, phải có đội ngũ 
cán bộ tốt, trung thành. Tôi khẳng định cách chọn người của Bác Hỗ là cự phách nhất. 
Tôi có mong mỏi là trước khi chết được gặp lại người ngồi bên cạnh tôi đây (chỉ Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp). Năm ngoái, sức khỏe tôi rất yếu, đó là lúc tôi muốn gặp lại 
Tướng Giáp nhất. Tôi sợ không kịp... 

Đại úy Xmít, người mặc bộ com-lê trăng trông rất thanh nhã. Thật không ngờ, đó 
chính là bộ com-lê mả ông đã cắt may tại Hà Nội đúng 50 năm trước. Ông tâm sự: 

- Lúc đó tôi từ Côn Minh tới Việt Nam, khi Pa-ti trở về Mỹ, tôi thay ông ta đứng 
đầu OSS tại Hà Nội. Tôi đã tham gia vào việc ký và thành lập Hội hữu nghị Mỹ - Việt. 

Đêm xuống, Hà Nội như mơ mộng hơn, trước lúc chia tay, Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp nói: 

- Người Mỹ đánh Việt Nam vì không hiểu Việt Nam. Còn các bạn ngồi đây là 
những người Mỹ hiểu Việt Nam: Một dân tộc rất yêu hòa bình! Nhưng dân tộc này lại 
phải chịu đựng một nghịch lí rất lớn: Phải tiền hành nhiều cuộc chiến tranh. Có người 
đã hỏi tôi vì sao Việt Nam phải làm chiến tranh. Tôi đã trả lời: Việt Nam làm chiến 
tranh là vì hòa bình. 


296... Một quyết định sáng suốt : trong chiến địch Biên giới 47 năm trước / 
Nguyễn Văn Hiểu // Sự kiện và Nhân chứng. - 1997. T— Số 47. — Tr. 14— 15. (Số thứ tự 
trong thư mục 704) 

MỘT QUYẾT ĐỊNH SÁNG SUỚT 


Đại tá Nguyễn Văn Hiếu* 


Chiến thắng Biên Giới 1950 đã đi qua gần 50 năm. Là một người trong cuộc, tôi 
còn nhớ mãi nhiều kỷ niệm sâu sắc, nhiều sự kiện và con người đã gón phần công sức 
làm nên chiến công oanh liệt này của dân tộc. 

Chiến địch Biên giới là chiến dịch tiến công quy mô lớn đầu tiên của quân đội 
ta, được thường vụ Trung ương Đảng và Bác Hồ trực tiếp lãnh đạo, đo Bộ tổng tư lệnh 
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trực tiếp chỉ huy, Đồng chí Trường Chỉnh, lúc đó là Tổng Bí thư của Đảng rất quan tâm 
đến chiến dịch này. Trong hội nghị tổng kết chiến dịch, anh nói: “Đảng muốn chỉ đạo 
chiến tranh, phải học tập kinh nghiệm tiền tuyến, kinh nghiệm đấu tranh vũ trang: vậy 
tôi đến đây để học tập kinh nghiệm của các đồng chí” 0), 

Qua chiến địcb Biên giới, quân đội ta đã trưởng thành và tiến bộ nhảy vọt về 
mọi mặt. Là một cán bộ giúp việc đồng chí Tổng tư lệnh từ đầu đến cuối chiến dịch, 
tôi nghĩ rằng, về lãnh đạo và chỉ huy, bài học sâu sắc nhất, lắng đọng trong tôi suốt 
gần 50 năm qua là bài học xuất phát từ thực tế, kịp thời điều chỉnh quyết tâm, từ đánh 
Cao Bằng trước chuyền sang đánh Đông Khê trước và đánh quân tiếp viện. Đó là một 
quyết định sáng suối. 

Tháng 6 năm 1950, Ban Thường vụ Trung ương quyết định mở chiến dịch Biên 
giới với nhiệm vụ là: 1 — Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch ở biên giới Việt - Trung: 
2 - Giải phóng một phần biên giới từ Cao Bằng đến Thất Khê; 3 — Củng cổ và mở rộng 
căn cứ khu Việt Bắc. 

Ban Thường vụ Trung ương ra nghị quyết thành lập Đảng ủv Mặt trận Biên Giới 
gồm 5 người: Anh Võ Nguyên Giáp, ủy viên Thường vụ Trung ương làm Bí thư; anh 
Trần Đăng Ninh, ủy viên Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp; anh Hoàng Văn 
Thái, Tổng tham mưu trưởng: anh Lê Liêm, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; anh 
Bùi Quang Tạo, Phó Bí thư Liên khu ủy, Phó chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính 
Liên khu Việt Bắc. 

Đảng ủy rất coi trọng việc giữ bí mật. Quy định bí danh của anh Văn là Hưng, 
anh Ninh là Nguyên, anh Thái là Thành, anh Liêm là Hỷ, anh Tạo là Đạt. Cán bộ phụ 
trách các cơ quan, đơn vị đều phải dùng bí danh. 

Tháng 7, Bộ Tổng tham mưu đề xuất kế hoạch tác chiến, dự kiến tiền công đợt I 
là Cao Bằng, đợt 2 và 3 có thẻ tiến công tiêu điệt Thất Khê, Đông Khê hay Na Sầm. 

Kế hoạch tác chiến được Tổng Quân ủy trình ra Thường vụ. Thường vụ đồng ý, 
nhắn mạnh phải có quyết tâm thực hiện bằng những nhiệm vụ đã đề ra cho chiến địch 
giải phóng biên giới. 

Cũng trong tháng 7, Bộ Tổng tư lệnh ra mệnh lệnh mở chiến dịch Biên giới, 
cbủ yếu là ghi rõ việc chuẩn bị chiến trường, theo những hướng nói trên, đồng thời ra 
quyết định cử cán bộ phụ trách các cơ quan của Bộ chỉ huy chiến địch. Phòng tham 
mưu do anh Hoàng Văn Thái làm tham mưu trưởng, anh Phan Phác làm tham mưu 
phó. Phòng chính trị do anh Lê Liêm làm chủ nhiệm, anh Lê Quang Đạo làm Phó chủ 
nhiệm. Phòng cung cấp do anh Trần Đăng Ninh làm chủ nhiệm, anh Bùi Quang Tạo 
làm Phó chủ nhiệm. 

Do tầm quan trọng và khối lượng rất lớn của công tác chuẩn bị về hậu cần, nên 
anh Ninh, anh Tạo cùng một số đồng chí lên Cao Bằng trước. 
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Tiếp đó, anh Thái, anh Liêm và các cắn bộ thuộc các cơ quan tham mưu, chính 
trị lần lượt lên đường. 


Anh Văn đi sau. 

Theo hồi ký của anh Phan Phác. 

“Cuối tháng 7, anh Thái đến Sở chỉ huy lâm thời ở bản Tha Phẩy Tứa (tây bắc 
thị xã Cao Bằng 25 ki-lô-mét). Anh Thái tghe tôi báo cáo những việc đã làm và những 
việc phải làm tiếp. Anh Thái đặn anh Phác chuẩn bị đón cán bộ chỉ huy các đơn vị chủ 
lực và tổ chức hội trường để phổ biến kế hoạch tác chiến chiến dịch. 

“Ngày 2 tháng 8, Bộ chỉ huy chiến dịch tổ chức hội nghị cán bộ đến cấp trung 
đoàn của các đơn vị”. 

“Buổi sáng, anh Thái trình bày kế hoạch tác chiến. Buỗi chiều, cán bộ các đơn vị 
phát biểu ý kiến. Nhiều đồng chí thắc mắc về việc chọn Cao Bằng là mục tiêu đột phá 
để mở màn chiến dịch”. 

“Kết thúc hội nghị, anh Thái nói: Kế hoạch này tuy đã được Thường vụ Trung 
ương Đảng thông qua. nhưng mang tính dự án. Chúng tôi sẽ tổ chức cho các đồng chí 
đi thực địa nghiên cứu địa hình và điều tra tình hình địch, nhất là ở thị xã Cao Bằng. 
Các đồng chí hãy bình tĩnh và tập trung trí tuệ vào việc Ấy”. 

“Trong thời gian này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp — chỉ huy trưởng kiêm chính 
ủy chiến dịch, cũng tới Sở chỉ huy lâm thời”, 

Hạ tuần tháng 7, tôi theo đồng chí Tổng tư lệnh lên đường ra mặt trận. Hàng 
ngày, đi ngựa từ chập tối đến gần sáng. Ban ngày nghỉ, nắm tình hình của địa phương 
và các chiến trường. Tại một trạm đừng chân, anh Văn đọc cho tôi viết thư gửi anh 
Nguyễn Chí Thanh, giao cho chiến sĩ liên lạc mang về cơ quan. Lúc đó, anh Thanh là 
ủy viên Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị được phân công chủ trì công việc 
của Bộ Tổng tư lệnh ở phía sau. Anh Văn nhắc anh Thanh mấy việc quan trọng, đặc 
biệt chú ý ba việc: Một là huy động lương thực và dân công cho mặt trận Cao Bằng: 
hai là chỉ đạo các chiến trường phối hợp chặt chẽ với Cao Bằng: ba là nghỉ binh, sơ tán 
cơ quan, có kế hoạch đánh địch bảo vệ cơ quan. 

... Khi đến Sở chỉ huy lâm thời, anh Văn gặp anh Thái ngay, nghe anh Thái báo 
cáo nội dung hội nghị cán bộ ngày 2 tháng 8. Anh cho anh Thái biết anh đã có ý định 
trực tiếp đi trình sát tại thực địa thị xã Cao Bằng và yêu cầu cơ quan tham mưu cử cán 
bộ tổ chức để anh đi, cần làm khẩn trương. 

AnhThái phân công anh Phác - tham mưu phó chiến dịch — làm các công tác 
chuẩn bị và trực tiếp đưa anh Văn đi trỉnh sát. 

Tôi được theo anh Văn đi các chiến dịch lớn từ Biên Giới đến Điện Biên Phủ. 
Trong các chiến dịch, Tổng Tư lệnh thường nghiên cứu bản đồ, bàn cát, nghe báo cáo 
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của trinh sát, báo cáo của các thủ trưởng đơn vị, cơ quan, trao đôi trong Bộ chỉ huy và 
đảng úy, để suy nghĩ và hạ quyết tâm. Trận này là trường hợp đặc biệt Tổng tư lệnh trực 
tiếp đi trinh sát thực địa, vì tính quan trọng đặc biệt của chiến dịch, tính quan trọng đặc 
biệt của trận mở đầu chiến dịch. Trận mở đâu phải bảo đảm chắc thẳng. 

Tôi không theo anh Văn đi trinh sát, xin trích một đoạn hồi ký của anh Phác về 
chuyến trinh sát này: 

“Sáng 5 — 8, gà mới gáy tan canh, tôi đưa anh Văn đi thực địa, điều tra địa hình 
và tình hình địch ở thị xã Cao Bằng. Có hai chiến sĩ bảo vệ và anh Vũ Năng An phụ 
trách nhiếp ảnh cùng đi. Chúng tôi đi theo đường Quảng Uyên — Cao Bảng, đến gần 
ngã ba Quảng Uyên — Cao Bằng — Trà Lĩnh thì rẽ theo lối mòn mà bộ phận trinh sát 
thường đi để đến đài quan sát đặt trên một quả núi cao ở phía đông thị xã Cao Băng, 
cách thị xã 100m theo đường chim bay. Dùng viễn vọng kính trông khá rõ toàn bộ phía 
đông thị xã và nhà cửa, đường sá. cây cối trong thị xã. 

Trong lúc đài trưởng Quốc Trung điều chỉnh viễn vọng kính, anh Văn đứng nhìn 
bao quát toàn khu vực. Tôi tranh thủ chỉ cho anh thấy từ ngoài vào trong: sân bay Nà 
Cạn, đường số 4, sông Bằng, hàng rào dây thép gai. phố xá; ~ và từ trái sang phái, pháo 
đài, trại lính lê dương, trại lính ngụy, phố xá, cầu cống Ta vào thị xã, trụ sở của ngụy 
quyền..v.v.. 

Anh Văn nhìn qua viễn vọng kính, nhìn đi nhìn lại cả vùng rất lâu, Anh hỏi các 
đồng chí trình sát đã đến tận sân bay và bờ sông trực tiếp quan sát chưa? 

Tổ trinh sát báo cáo đã cho hai trình sát viên hai lần lợi dụng đêm trăng đến gần 
sân bay xem xét, chứ chưa đến sát sân bay và bờ sông được. Ở ngoại vi cách sân bay 
500 mét và cách bờ sông gần 1 ki-lô-mét, địch thiết lập một hệ thông đồn bốt ngụy đo 
sĩ quan Pháp trực tiếp chỉ huy, ngày và đêm có đội quân cảnh lê dương tuần tra. 

Suy nghĩ một lúc, anh Văn lại nhìn qua viễn vọng kính. Lần lượt xem xét từng mục 
tiêu, xem đến mục tiêu nào thì hỏi tổ trinh sát thêm chỉ tiết về mục tiêu ấy. Xem xong mỗi 
mục tiêu, anh lại ngồi suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp tục xem sang mục tiêu khác. 

Trưa hôm ấy, anh chỉ dùng nửa giờ đề ăn uống. Việc nghiên cứu thực địa kéo dài 
đến 5 giờ chiều. 

Trước khi rời đài quan sát, anh hỏi tôi: “Đồng chí đã trực tiếp quan sát phía nam 
pháo đài và phía tây thị xã lần nào chưa?”. 

Tôi đáp: “Thưa anh, tôi đã hai lần đến thực địa trực tiếp quan sát, xem xét hai 
phía ấy. Ở phía Tây, tình hình địa hình và cách bố phòng của địch giống ở phía đông; 
cũng có sông, có công sự kiên cố, có chướng ngại vật. Ở phía nam thì có thành dựng 
đứng, có lỗ châu mai, hai bên có lô cốt, có tháp canh; phía ngoài là một bãi cỏ rộng 
bằng phẳng, chẳng chịt dây thép gai. Địa hình ở hai phía bên đó đều là đổi trọc nỗi 
tiếp nhau”. 
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Trời bắt đầu mưa. Chúng tôi xuống lưng chừng sườn núi phía sau, ngồi trong lán 
của tổ trinh sát đợi tạnh mưa, nhưng mưa cứ to dẫn. 

Đến 19 giờ, trời tối, anh Văn quyết định ra về. Chúng tôi phân vân lo ngại vì 
không mang áo mưa cho anh. Nhưng đợi tạnh mưa thì không biết đến bao giờ nên 
không ai dám để nghị gì, đành đốt duốc ra đi. Đi được một đoạn thì không thấy lối đi 
nữa, vì trời tối và nước mưa trên núi chảy xuống khá mạnh. Chúng tôi phải lần theo 
đòng nước chảy, xuống đến chân núi thì gặp một con suối. Thế là chúng tôi men theo 
con suối đó. Lòng suối lồn nhỗn những đá là đá, rất trơn, nước lại chảy xiết như lũ, Mọi 
người nỗi đuôi nhau lần từng bước, trượt lên ngã xuống nhiều lần, ướt như chuột lột. 
Vất vả nhất là anh Văn vì anh đi giày da, chân không bám vào lòng suối được, nên bị 
trượt ngã nhiều hơn anh em chúng tôi; có lần anh ngã ngồi, nước ngập đến thắt lưng. 
Cả đoàn cứ phải bì bõm như vậy suốt đêm, mãi cho đến tận sáng sớm hôm sau mới tới 
đường cái đi Quảng Uyên. 

Về dến Tha Phẩy Tứa, trước khi vào nhà ở, anh Văn nói với chúng tôi: “Chuyển 
đi trình sát thực địa lần này vắt và, nhưng rất có ích: thấy rõ thực địa, nắm được 
thực chát”. 

Bốn hôm sau, anh Thái Dũng, trung đoàn trưởng 88 và anh Đặng Văn Việt, trung 
đoàn trưởng 174 gặp tôi cho biết: các anh đã đi trinh sát điều tra thực địa Cao Bằng và 
Đông Khê; cả hai anh đều nhận thấy đánh Cao Bằng gặp nhiều khó khăn, không chắc 
thành công, đánh Đông Khê chắc ăn hơn. Tôi bèn cho hai đồng chí biết: Đồng chí Tổng 
tư lệnh đã đích thân đi trinh sát nghiên cứu tại thực địa Cao Bằng và nói với chúng tôi 
đã thấy rõ thực địa, đã nắm được thực chất. Tôi tin chắc đồng chí Tống tư lệnh sẽ có 
quyết định mới chọn mục tiêu cho trận đánh tiêu diệt mở đầu chiến dịch”. 

Ngày 16-8, Đảng ủy họp bàn kế hoạch tác chiến. Anh Văn trình bày nhận dịnh 
của mình sau khi đi trinh sát thực địa thị xã Cao Bằng: Đây là một thị xã đã được củng 
có phòng ngự kiên cố, với các điểm phòng thủ ngoại vi, khu cố thủ lớn, vấn đề vượt 
sông v..v.. Anh cho rằng trình độ chiến đấu của bộ đội ta không có khả năng tấn công 
tiêu diệt Cao Bằng và để nghị Đảng ủy thảo luận nên đánh Đông Khê trước hay đánh 
Cao Bằng? 

Sau khi thảo luận, đồng chí Bí thư Đảng ủy kết luận: Ta chưa có khả năng giành 
thăng lợi nếu tân công Cao Bằng và nên đánh Đông Khê trước. Đảng ủy sẽ báo cáo và 
xin ý kiến của Bác và Thường vụ. 

Ngày 21- 8, Đảng úy hợp. Bác và thường vụ Trung ương đã trả lời đồng ý với 
đề nghị của Đáng ủy. Cuộc họp Đảng ủy thống nhất ý kiến. Tổng tư lệnh đề ra quyết 
tâm mới: 1 — Tập trung ưu thế binh hỏa lực tiêu diệt Đông khê, đồng thời tiêu điệt quân 
ứng chiến bằng đường không và đường bộ; 2 ~ Sau khi tiêu điệt Đông Khê, chuyên 
xuống Thất Khê... '2, 


=—=—— 2155 ==—= 


. ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÔ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


Ngày 24 và 25 — 8, Đảng ủy tổ chức hội nghị cán bộ để quán triệt quyết tâm mới. 
Đồng chí Tổng tư lệnh đọc bản báo cáo “Kiến quyết tiêu diệt Đông khê, giành thẳng 
lợi đầu để mở màn cho chiến dịch Biên giới”, 


Ngày 8 — 9, đồng chí Tổng tư lệnh ra mệnh lệnh đánh Đông Khê và quân ứng chiến. 

Bộ chỉ huy đánh Đông Khê do anh Hoàng Văn Thái làm chỉ huy trưởng, anh Lê 
Liêm làm chính ủy, anh Lê Trọng Tân làm chỉ huy phó. 

Bộ chỉ huy đánh quân ứng chiến là Bộ chỉ huy đại đoàn 308 do anh Vương Thừa 
Vũ làm đại đoàn trưởng kiêm chính ủy viên, anh Cao Văn Khánh làm đại đoàn phó. 

Ngày 11 tháng 9 năm 1950, Bác đến Sở chỉ huy chiến dịch nói với Hội nghị cán 


bộ từ cấp trung đoàn trở lên: “Chiến dịch Cao ~ Bắc — Lạng rất quan trọng. Chúng ta 
phải quyết tâm đánh thắng trận này” ®), 


Như chúng ta biết, quân ta đã tiêu diệt hoàn toàn cụm cứ điểm Đông Khê, sau đó 
tiêu diệt bình đoàn Lơ Pagiơ từ Thất Khê lên cứu viện và binh đoàn Sác- -tông từ Cao 
Bằng rút về, đánh thiệt hại nặng binh đoàn Đờ La Bôn lên đón tàn quân Pháp. Ta đã 
giải phóng Đông Khê, Thất Khê, Cao Bảng, Lạng Sơn, củng, cố và mớ rộng căn cứ địa 
Việt Bắc, mở thông đường giao lưu quốc tế. 


Trong, chiến địch Biên giới, lần đầu tiên, chứng ta nhận được sự viện trợ của 
Trung Quốc về vũ khí, lương thực, sự giúp đỡ quý báu về kinh nghiệm chiến đầu của 
các đồng chí giải phóng quân Trung Quốc, đặc biệt là đồng chí Trần Canh. Đồng chí 
Trần Canh được Bác tiếp tại cơ quan Trung ương, khi lên tới mặt trận, cho rằng chuyển 
hướng đánh Đông Khê là đúng. 


Chiến dịch Cao Bằng ~ Lạng Sơn đã giành toàn thắng. Một trong những bài học 
quan trọng nhất là Đảng ủy Mặt trận có một quyết định sáng suốt, căn cứ vào tình hình 
thực tế của địa hình, của địch, của ta, kịp thời điều chỉnh kế hoạch, từ đánh Cao Bằng 
trước chuyển sang đánh Đông Khê và quân ứng chiến trước. 


Bốn năm sau, sự kiện tương tự đã lặp lại trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. 
Ta đã giành toàn thắng ở Điện Biên Phú. Một trong những bài học quan trọng nhất 
là Đảng ủy Mặt trận đã đề ra được “Quyết định khó khăn nhất”, căn cứ vào tình hình 
thực tế, kịp thời thay đổi phương châm từ “đánh nhanh giải quyết nhanh” sang “đánh 
chắc tiễn chắc" 

Hai chiến dịch lịch sử giành toàn thắng. Một bài học kinh nghiệm lãnh đạo và 
chỉ huy: Phải đi sát thực tiễn, luôn xuất phát từ thực tiễn mới đề ra được quyết định 
dúng đắn, sáng suốt. 


* Nguyên Bí thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Biên giới. 


(1), (2): Những tài liệu chỉ đạo các chiến dịch của Trung ương Đảng, Tổng quân ủy và Bộ 
Tổng tư lệnh, 


Bộ Tổng tham mưu xuất bản, tập H, Tr.238, 72, 73. 
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(3) Lịch sử Bộ Tổng tham mưu trong chống Pháp. — 1991. — Tr.36 I. 


2977. Cát cánh từ Điện Biên Phủ / Dương Trung Quốc // Xưa và Nay. - 
1999, — Số 63. — Tr. 6 — 7, 33. (Số thứ tự trong thư mục 705) 


CÁT CÁNH TỪ ĐIỆN BIÊN PHỦ 
Dương Trung Quốc 


Tôi đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào hôm sau ngày lễ kỷ niệm 45 năm 
chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Trong phòng khách có rất nhiều hoa và tặng phẩm của những người đến thăm 
Ông trong dịp này. Trên bản có cả một chồng báo đăng những bài viết về Ông và 
những bài Ông viết về Điện Biên Phủ. Chưa có khi nào những hình ảnh Điện Biên Phủ 
và chân dung của Ông xuất hiện trên bìa hay trang đầu của những tờ báo, tạp chí nhiều 
như năm nay. 

Cuốn sách của Ông viết về Điện Biên Phù vừa được bồ sung sửa chữa và tái bản 
cả bằng tiếng Việt và tiếng Pháp. Cuốn hồi ký “Đường tới Điện Biên Phủ” cũng vừa 
được xuất bản. Chúng tôi được biết còn phần hồi ký viết về những năm tháng kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước đang được hoàn chỉnh đề hy vọng sẽ ra mắt trước khi thế kỷ 
này khép lại. Như vậy cùng với các cuỗn Từ nhân dân mà ra. Những năm tháng không 
thể nào quên, Chiến đấu giữa vòng váy... bộ hồi ký trải đọc cuộc đời chỉnh chiến của 
vị lão tướng như thế là sẽ trọn bộ... 

Những năm tháng gần đây, Ông đã dành nhiều tâm sức tham gia công tác tổng 
kết chiến tranh, chủ biên cá một đẻ tài nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, tham gia rất 
nhiều các cuộc hội thảo và có địp (như các cuộc sinh hoạt tưởng niệm do Hội Sử học 
tô chức) là Ông giãi bày những hồi ức của mình về các nhân vật lịch sử, nhất là các 
tướng lĩnh, những người đồng chí đã quá có... 

Sau bao năm chỉnh chiến và trải biết bao thách thức, vị tướng già dang hồi hả 
làm những công việc giờ đây được coi là quan trọng nhất đỗi với Ông: nhớ lại đề mọi 
người cùng suy nghĩ. Ông đang gỡ cuốn băng của ký ức, để hòa những ký ức riêng tư 
của mình vào dòng chảy của ký ức dân tộc và để đọng lại trong bộ nhớ của các thế hệ 
mai sau những vạt phù sa làm tốt tươi cuộc sống. 

Trong bộ thường phục, giờ đây Ông giống một nhà giáo hơn một vị tướng. Sử 
học đúng là “cái nghiệp” của Ông. Từng là một thầy giáo dạy sử của trường tư thục 
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Thăng Long nổi tiếng ở Hà Nội, đi làm cách mạng, rồi làm tướng cầm quân đánh 
giặc, lúc này Ông lại trở về với công việc của một người viết sử. Có khác chăng với 
nhiều đồng nghiệp, Ông xứng đáng là người đã viết sử theo cả hai nghĩa: làm nên 
lịch sử và chép lại lịch sử, như vậy, Ông còn phải làm cái công việc: soi bóng mình 
trong lịch sử. 

Đó là một công việc rất khó khăn để khỏi bị cuốn vào cái vết xe thường thây mà 
một vị tướng vốn ở bên kia chiến tuyến - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mc Namara - khi 
viết cuốn “nhìn lại quá khứ” đã nêu lên trong lời mở đầu: “Tôi cho rằng những người 
viết hồi ký rất hay dựa vào những ký ức của mình. Dù ý định của họ có ngay thực đến 
mấy thì điều này đễ đưa họ tới chỗ chỉ nhớ lại những gì họ muốn nhớ - những gì họ 
mong đã xảy ra, chứ không phải là những gì thực sự đã xảy ra”. 

Chính với phẩm chất của một nhà sử học, Ông đã ý thức được điều đó để vượt 
qua. Những cuốn hồi ký của Ông đều dành để nói nhiều tới Bác Hồ mà Ông luôn tôn 
vinh là người đã thiết kế toàn bộ những chiến thắng hoành tráng trong lịch sử cách 
mạng Việt Nam, còn Ông chỉ là một trong những học trò gần gũi nhất đã làm hết sức 
mình để góp phần thực hiện. Hồi ký của Ông còn nói đến những người đồng chí, đồng 
đội từ những cán bộ lãnh đạo cao cấp đến những người chiến sĩ, đồng bào mà Ông đã 
từng gặp trên đường đời cách mạng của mình. Theo Ông một sự nghiệp lớn chỉ có thể 
thành công nếu tất cả mọi người ở các cương vị, cấp bậc đều làm tròn phần việc của 
mình được giao phó. Chính vì thế Ông dặn, trong khi viết sử không nên quên bất cứ 
điều gì dù là nhỏ, bất kỳ ai đã từng đóng góp vào sự nghiệp chung, nhất là những người 
đã hy sinh vì nghĩa lớn. Tất nhiên, mỗi đề tài nghiên cứu, mỗi vấn đề lịch sử hay mỗi 
cuốn sách... chỉ có thể đề cập tới một nội dung nào đó... 

Ông nhắc các đồng nghiệp rằng viết lịch sử chiến tranh, thì phải nói lên được thất 
bại của đôi phương, nhưng quan trọng hơn là phải nói về những người chiến thắng và 
phân tích xem vì sao họ đã chiến thắng. Ở Điện Biên Phủ cũng như ở nhiều cuộc chiến 
tranh giải phóng khác trong lịch sử, dân tộc ta đã làm được những điều tưởng chừng 
không thẻ làm được... 


Bài học lịch sử không chỉ là niềm tự hào chung mà phải là những bài bọc cụ thẻ, 
bởi vì như I.ênin đã từng nói: “cái đã đưa chúng ta đến thắng lợi trong chiến tranh sẽ 
dưa chúng ta đến thăng lợi trong hòa bình”. 

Ông kể lại câu chuyện gặp gỡ với người con trai của cố tổng thống Mỹ John 
Kennedy. Anh bạn Mỹ ấy đã dến thăm vài ngày trước sinh nhật lần thứ 88 của Ông. 
Hai người cách nhau vừa tròn nửa thế kỷ (Jonh 38 tuổi). Anh ta đến Việt Nam, sau khi 
thăm đanh thắng Hạ Long liền lặn lội lên tận Pắc Bó (Cao Bằng), ở đây qua đêm, thả 
thuyền trên sông Bằng. gặp gỡ đồng bào địa phương. Anh ta đã đặt câu hỏi vì sao Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và những nhà cách mạng Việt Nam lại bắt đầu sự nghiệp từ một cái 
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hang và một vùng đất tuy cảnh trí rất đẹp nhưng cũng rất nghèo khổ hoang sơ như thế. 
Anh ta hỏi làm thế nào có thế khiến cho những người thiểu số rất nghèo và ít chữ ấy có 
được niềm tin để đi theo những nhà cách mạng. Và vì sao Việt Nam luôn đương đầu và 
đánh thắng vào thời điểm đối thủ mạnh nhất. Nước Pháp vừa là nước thăng trận được 
trang bị vũ khí tối tân nhất lúc đó lại bị vùi thanh danh ở Điện Biên Phủ, nước Mỹ vào 
thời điểm là một siêu cường hạng nhất lại bị thảm bại ở Việt Nam? 

Thời kháng chiến chống thực dân Pháp, đúng là những tướng lĩnh hạng nhất của 
Pháp đều được điều sang chiến trường Việt Nam, tướng Leclerc, người anh hủng đã 
kéo quân giải phóng Paris thức thời nên tìm cách tránh xa vũng lẫy thất bại, còn tướng 
Delattre De Tassigny cũng là một người hùng của nước Pháp trong chiến tranh thế giới 
thì dấn thân và rơi vào thảm kịch thất bại đau đớn... thời đánh Mỹ cũng vậy... 

Tôi hỏi Ông rằng: vậy thì với tất cả bề đày và những đỉnh cao của những chiến 
công như vậy, đã có một học thuyết quân sự Việt Nam chưa? Ông trầm ngâm rồi trả lời: 
Đã có những cuộc thảo luận quanh câu hỏi này. Quan điểm của Ông là khẳng định. Tất 
nhiên phải tổng kết từ toàn bộ lịch sử sự nghiệp dựng nước và giữ nước từ hàng nhiều 
ngàn năm của dân tộc ta, từ xa xưa cho tới ngày nay. 

Phải bắt đầu từ cái cốt lõi là văn hóa. Một nền văn hóa được đúc kết từ rất nhiều 
yếu tổ về địa lý, nhân chủng, lịch sử... với những đặc trưng riêng biểu hiện khi so sánh 
với các dân tộc quốc gia khác. Ví như một nền văn hóa dựa trên nền tảng của một nền 
nông nghiệp lúa nước với tổ chức làng xã truyền thống thì chiến tranh sẽ diễn ra như 
thế nào? Một quốc gia đa đân tộc thì việc huy động lực lượng thành một khối đoàn 
kết toàn đân và phòng ngừa âm mưu chia để trị của kẻ thù bằng cách nào? Các cuộc 
chiến tranh lớn đều mang hình thái là cuộc chiến tranh giải phóng hay khởi nghĩa vũ 
trang chống xâm lược, nên chính nghĩa luôn thuộc về phía chúng ta. Kẻ thù xâm lược 
qua các thời đại đều là những đề quốc lớn nên chúng ta luôn phải ở thế trận lấy nhỏ 
đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy đoản binh đánh trường trận, lấy yếu đánh mạnh, lấy thế 
đánh lực, v.v... Những tư tưởng ấy thẻ hiện rất đậm nét ở những nhân vật như Nguyễn 
Trãi, Trần Hưng Đạo, và đến Hồ Chí Minh thì đã được nâng lên thành một lý luận về 
chiến tranh của toàn dân. Nhưng cũng cần nhớ đến sự biện chứng giữa các nhân tố: nếu 
không lấy nhân nghĩa thắng hung tàn thì không thể lấy đoản binh mà thắng trường trận 
được, nếu không có chính nghĩa thì làm sao lấy ít mà địch nỗi nhiễu... 

Chúng ta có nhiều nguồn sử liệu quý để khai thác, tuy mất mát cũng đã khá 
nhiều. Các di tích vừa cổ xưa vừa quý hiếm nhất theo Ông là Cổ Loa gắn liền với Thục 
An Dương Vương và những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Từ thời xa xưa các di 
tích lại được làm sống lên bởi các truyền thuyết, huyền thoại lịch sử trong kho tàng văn 
hóa dân gian vô cùng phong phú. Các huyền thoại truyền thuyết Ấy dù có những chỉ 
tiết hư cấu, huyễn hoặc nhưng đều chứa đựng những hạt nhân lịch sử của nó: Chuyện 
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Ông Gióng đánh giặc, chuyện Sơn Tỉnh, Thủy Tỉnh, rồi việc thờ phụng đến hai trăm 
nữ tướng của Hai Bà Trưng ở khắp nơi thật là đặc sắc... 

Nói đến vấn đề này, Ông còn đưa ra ý kiến, đến một ngày gần đây chúng ta lại 
phải được nghe tiếng pháo, vì nó đánh thức được những tiếng vọng xa xưa thời ông cha 
ta đánh giặc và cũng là những tập quán, tín ngưỡng dân gian cần bảo tồn. Tất nhiên đó 
phải là những tiếng pháo mang tính chất văn hóa, 

Tôi hỏi Ông rằng vậy cái gì thể hiện tỉnh hoa nhất trong cách đánh Việt Nam? 
Trả lời câu hỏi đó, Ông lại trở về với cái điều mà Ông đã nêu lên nhiều lần: /a đã im 
được những gì tưởng chừng như không thể làm được... Chính nhờ trí thông mình và 
chủ nghĩa anh hùng tuyệt vời của con người Việt Nam. Con người Việt Nam không 
phải là cái gì trừu tượng mà thẻ hiện ở từng con người cụ thể, lại thường được phát huy 
rất mạnh trong chiến tranh. Cái bếp Hoàng Cầm chẳng hạn, nhờ đó quân no đánh giặc 
mà máy bay giặc như mù, tại sao không đưa nó vào Từ điển Bách khoa Quân sự... Còn 
Vô vàn sáng kiến mà những sáng kiến này luôn nảy sinh từ quần chúng, điều mà Lênin 
hay nói đến khái niệm “năng lượng sáng tạo” (énergie créatrice) muốn được phát huy 
thì phải có dân chủ. 

Không chỉ trong chiến tranh rà ngay trong cả hòa bình, xây dựng, ta nghiệm 
thây từ chuyện khoán, bắt đầu sáng kiến từ dân, rồi có những cán bộ tiên phong như 
anh Kim Ngọc... Để rồi khi nó đã trở thành đường lỗi đổi mới thì đất nước ta từ cảnh 
thiếu ăn trở thành một nước xuất khẩu gạo có thứ hạng trên thế giới, như truyện thần 
kỳ vậy... 

Nhờ trí thông minh trên cơ sở lòng yêu nước thương dân, trong chiến tranh sức 
mạnh của mỗi người đều phát huy hết năng lực của nó. 

Chúng ta nói đến chiến tranh nhân dân có từ thời xa xưa Lý, Trần, Lê thể hiện 
trong “Bình Ngô đại cáo”, “Hịch tướng sĩ văn” và sử sách, nhưng đến thời đại chúng 
ta thì tính toàn dân đạt đến tầm sâu sắc nhất vì cuộc chiến tranh ấy được tiền hành do 
dân và vì đân, Bác Hồ là người gây dựng và coi vấn đề này là then chốt. Người nông 
dân hay các tầng lớp khác, họ tham gia vào cuộc chiến tranh không chỉ với một lòng 
yêu nước chung chung, hay chỉ vì lòng trung với vua, lòng căm thù giặc, mà còn thấy 
những lợi ích sống còn của họ được do chính bàn tay của họ cầm vũ khí bảo vệ và 
giành lấy... 

Quả thực là còn rất nhiều vấn đề để nghiên cứu về truyền thống đánh giặc, về lịch 
sử các cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Nó sẽ là một đi sản quý báu của các thế hệ truyền 
kề và phát triển để làm vữ khí tỉnh thần trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. 
Những cái đó vừa phản ánh bản sắc vừa tạo nên bản lĩnh Việt Nam, 
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Ông còn kể thêm rằng: Lúc chúng ta phải đương đầu với đế quốc Mỹ, những 
nước lớn bạn bè của chúng ta còn có lời khuyên: cố trụ vững và kiên trì chờ đợi, 
một trăm năm rồi Mỹ cũng sẽ bỏ đi, đừng dại mà đánh. Có lần bạn chất vấn Ông về 
tương quan lực lượng thế nào mà dám đánh Mỹ, rồi nêu những câu hỏi cụ thế đúng 
như những bài bản Học viện Varosilov mà Ông đã từng biết, để tính từ trang thiết 
bị cho từng sư đoàn, các loại khí tài của từng quân binh chủng để xem có thể đánh 
thắng không. Ông biết rõ đó là những đúc kết lý luận rất Khoa học từ thực tiễn kinh 
nghiệm chiến tranh rất phong phú của bạn vả những học thuyết quân sự lớn của thế 
giới. Nhưng Ông cũng thẳng thắn trả lời bạn rằng nếu đánh theo kiểu này thì chỉ 
trong hai giờ là thua sạch, nhưng Việt Nam có cách đánh riêng của mình. Các bạn 
giúp chúng ta rất nhiều, nhưng chiến thắng của chúng ta vẫn nằm ngoải dự đoán của 
các bạn... Nhân nói chuyện về bình pháp tôn tử mà Trung Quốc và thế giới vừa kỷ 
niệm 2500 năm, Ông nói rằng đó là một pho lý luận rất có giá trị không chỉ riêng của 
Trung Quốc, nó được đúc kết từ thời Xuân Thu Chiến Quốc mà đến nay người ta còn 
đặt vấn đề khai thác nó không chỉ để đánh nhau mà còn để làm ăn kinh tế (hay đánh 
nhau trên lĩnh vực kinh tế?). Ông cha ta rất trọng và chắc đã nghiền ngẫm nó để tìm 
ra kế sách đánh thắng xâm lược. Bác Hồ đã dịch tóm tắt ra quốc ngữ để quân ta tham 
kháo. Một pho sách đảy chỉ tóm lại trong một cuỗn sách rất nhỏ bé đẻ bỏ túi, chắc là 
Bác chỉ chọn lựa những điều thiết thực với hoàn cảnh của chúng ta. Riêng Ông thì 
thấy nó không phù hợp với cách đánh Việt Nam. 

Trước lúc chia tay, Ông nói rằng Ông rát mừng khi được biết đường lên Mường 
Phăng đã mở rộng hơn, di tích Sở chỉ huy tiền phương đã được tôn tạo, nhưng cũng 
lo lắng khi thấy thị xã Lai Châu được xây đúng trên mảnh đất chiến trường năm xưa. 
Liệu cơn sốt đô thị hóa như ở các nơi khác có hủy hoại cảnh quan của di tích hay 
không. Các cựu chiến binh Điện Biên Phủ đi thăm chiến trường cũ cũng chung mối 
lo như vậy. Rồi Ông ao ước khi nào chúng ta có thể làm được một bảo tàng như thiên 
hạ đã làm về Borodino, về Waterloo. 

Trước lúc chia tay, tôi hỏi Ông rằng có thê ví chiến thắng Điện Biên Phủ như 
một sự cắt cánh của dân tộc không. Ông cho rằng nếu Cách mạng tháng Tám đã là sự 
khẳng định sức mạnh của dân tộc khao khát độc lập tự đo, thì chiến thắng Điện Biên 
Phủ chính là sự thể hiện sức mạnh của một dân tộc độc lập và luôn muốn vươn tới tự 
do. Nói thế thì Điện Biên Phủ cũng có thể được coi là một sự cất cánh, 

Ông chia tay chúng tôi bằng một nụ cười rất tươi. Nhìn nụ cười, tôi bỗng chợt 
nhận ra rằng: chính Ông đã làm được cái điều tưởng chừng không thể làm được. 
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29Ñ.. Anh Võ Nguyên Giáp với cuộc rút quân ngày ấy / Đỗ Sâm // Sự kiện 
và Nhân chứng. — 2001. ~ Số 94. — Tr. 8, 9. (Số thứ tự trong thư mục 706) 


ANH VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI CUỘC RÚT QUÂN NGÀY ÁY 


Đỗ Sâm 


Là một chiến sĩ đã chiến đấu trên chiến trường khu 5, tôi thường được nghe 
bác Nguyễn Minh Vỹ, nguyên chú tịch UBKC tỉnh Khánh Hòa chuyện về thời 
gian chiến đấu 101 ngày đêm ở Nha Trang - Khánh Hòa. Kỷ niệm lần thứ 55 ngày 
rút quân khỏi Nha Trang, bác lại vui về kể câu chuyện Anh Võ Nguyên Giáp đến 
mặt trận Nha Trang ngày ấy: 

Cuối tháng † năm 1946, anh Võ Nguyên Giáp — Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch 
quân ủy hội Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ~ tới thị sát mặt trận 
Nha Trang ~ Khánh Hòa vào lúc chúng tôi sắp kết thúc 101 ngày đêm chiến đầu. 

Hêm ấy ở cơ quan ủy ban kháng chiến tỉnh tại Diên Khánh, anh em nhận được 
một tờ báo “Vì Dân” có đăng bức thư “Ủy lạo các chiến sĩ miền Nam” của Hồ Chủ 
tịch viết nhân địp kỷ niệm ngày quân đội ta tròn một tuổi (22-12-1944 — 22-12-1945), 
Chúng tôi vô cùng sung sướng vì nhận được thư thăm hỏi của vị Cha già dân tộc đến 
với đồng bào miễn Nam đang chiến đấu. Cách đây chưa đầy một tháng, Bộ trưởng Lê 
Văn Hiến vào Nha Trang đã trực tiếp mang thư của Hồ Chủ tịch viết ở Hà Nội ngày 
4-12-1945. Ai nấy đều xúc động vì chỉ trong tháng 12 này Bác đã hai lần thư vào cho 
đồng bào và chiến sĩ miền Nam. 

Chúng tôi chăm chú nghe đọc thư, ai nấy đều muốn nhớ từng lời nói trong thư Bác: 

"Chính phủ Dân chủ cộng hòa Việt Nam rất khen ngợi chiến sĩ các mặt trận 
miền Nam đặc biệt là chiến sĩ ở Nha Trang và Trà Lĩnh đã làm gương anh dũng cho 
toàn quốc. 

Tô quốc biết ơn các bạn. 

Toàn thể đồng bào noi gương các bạn.” 

Thư Bác viết nhân ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 
nên một số anh bên mặt trận quân sự đã nghe biết về Đội, mỗi người kế một mẫu 
chuyện: chuyện anh Võ Nguyên Giáp nhận chỉ thị Bác Hồ thành lập Đội VNTTGPQ 
lúc ấy mới có 34 chiến sĩ với ít khẩu súng trường, súng kíp thô sơ; chuyện đi chiến dấu 
thắng lợi ở Phai Khắt, Nà Ngắn. 

Buổi ấy đã là 25 tháng chạp năm Át Dậu, chuẩn bị đón Tết Bính Tuất có ít chè thuốc 
liên hoan, đang bàn chỉ đạo chiến đấu địp Tết thì được tin anh Võ Nguyên Giáp đến. 
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Vô cùng mừng vui được tiếp anh Giáp đúng vào lúc mặt trận đang có nhiều khó 
khăn, anh Trần Chí Hiển — ủy viên trưởng quân sự, anh Phạm Cự Hải — Phó chủ tịch, 
anh Trần Công Khành - chỉ huy trưởng mặt trận - và tôi thảo luận kế hoạch đón, làm 
việc với anh Giáp. Nhiều anh trực chiến đấu: các anh Nguyễn Thế I,âm — Phó chỉ huy 
trưởng mặt trận - anh Hà Văn Lâu - Tham mưu trưởng mặt trận... không thể về được. 

Chúng tôi đón anh Giáp ở Diên Khánh, nơi làm việc của cơ quan đầu não tỉnh. 
Anh chuyên lời thăm hỏi và khen ngợi của Bác Hồ đến đồng bào và chiến sĩ mặt trận 
Nha Trang — Khánh Hòa. Anh cho biết Trung ương vẫn thường xuyên theo dõi tin tức 
và đánh giá cao thành tích chiến đấu của quân dân Nha Trang - Khánh Hòa trong mấy 
tháng qua đã trụ bám vững chắc trên mặt trận, bước đầu làm thất bại âm mưu muốn 
“đánh nhanh thăng nhanh” của Giặc Pháp, kìm chân địch tại Khánh Hòa, giữ vững 
đường giao thông huyết mạch từ Bắc vào Nam qua Khánh Hòa bảo đàm sự chỉ viện 
cho Nam Bộ chiến đấu, tạo điều kiện cho hậu phương chuẩn bị kháng chiến. 

Chúng tôi báo cáo anh về quá trình chuẩn bị và chiến đấu từ khi giặc Pháp đưa 
thiết giáp hạm Richelieu, tuần dương hạm Le Triomphant đến khống chế vùng biển 
Khánh Hòa đầu tháng 10-1945, bắn phá rồi cho đổ bộ gần 1.000 quân lên bãi biển Nha 
Trang ở trước khách sạn Beau Rivage, quân dân Nha Trang - Khánh Hòa đã chủ động 
tiến công vào những vị trí giặc Pháp, giặc Nhật ở Nha Trang sáng ngày 23-10-1945 
xây đựng phòng tuyến chiến đấu Chợ Mới — Bờ-rơ-ten, đánh địch bảo đảm cho những 
chuyến xe lửa chuyên an toàn bộ đội, vĩ khí, dụng cụ y tế từ Bắc qua Khánh Hòa vào 
chi viện cho kháng chiến Nam Bộ; về tỉnh thần lạc quan chiến đấu của anh em tự vệ 
Nha Trang mấy tháng trước còn là những thanh thiếu niên học sinh, công nhân viên 
chức; về việc sản xuất và sửa chữa vũ khí của anh em xưởng quân giới Đồng Trăng; về 
tứnh thần chăm sóc thương bệnh binh của các thầy thuốc, các cô y tá cứu thương, hồng 
thập tự đang còn ở độ tuổi 16, 18 vừa rời ghế nhả trường; về những chuyện chiến đấu, 
những gương đũng cảm hy sinh của các anh Võ Văn Ký, Nguyễn Xuân Thắng. Phan 
Bá Đẳng... về những hoạt động phản ứng đánh phá ác liệt của địch ngày 22 và 23-11 
buộc chứng tôi phải rời Chợ Mới — Bờ-rơ-ten về lập phòng tuyến mới ở Cây Đa ~ Quán 
Giếng. Có anh phát biểu: “Báo cáo anh, đây là chiến lũy Magino của mặt trận Nha 
Trang — Khánh Hòa, chúng tôi còn có cả pháo binh, có súng cối và pháo 75 chỉ viện. 
Xin cho chúng tôi được quyết tử trụ giữ mặt trận đến cùng”. 

Ngay chiều hôm đó, chúng tôi đưa anh đến thị sát phòng tuyến Cây Đa — Quán 
Giêng, đi thăm tìm hiểu tình hình và nói chuyện với anh chị em trong những đơn vị 
chiến đấu. 

Trở về Diên Khánh, sau những lời khen ngợi tỉnh thần và thành tích kháng chiến 
của quân dân Nha Trang — Khánh Hòa, anh nhận định: 


====2|63 ==== 


_...... ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH - 


"T7 thực tiễn có thế rúi ra những bài học bồ Ích. Rõ ràng khi địch tiễn công ào 
ạt, lực lượng chúng còn hạn chế, việc lập phòng tuyến vừa đánh vừa chặn địch với 
quyết tâm cao là tốt. Song chỉ đạo sắp tới, thực dân Pháp sẽ tăng viện mở cuộc tấn 
công mới. Ta cần thấy trước và điều chỉnh ngay sự bố trí và cách tác chiến, không 
thê giữ mãi các phòng tuyển hiện nay mà phải chủ động rút ra một bộ phận chủ lực, 
chỉ để một bộ phận nhỏ bám sát địch, sẽ tổ chức những đơn vị cơ động đánh địch 
bằng các hình thức tập kích, phục kích tiêu hao sinh lực địch, cho biệt động đội hoặc 
dụ kích thâm nhập đánh phá, toàn dân đánh giặc, mọi vùng, mọi làng đều thành 
làng xã chiến đấu. Đồng thời tình nên chủ động xáy dựng căn cứ kháng chiến ở vững 
Đông Trăng ”. 

Trước khi ra đi, anh Võ Nguyên Giáp còn nói như chỉ thị cho cả tôi, anh Hiển, 
anh Khanh và các anh lãnh đạo tính “Phải chuyển chủ lực ra ngoài ngay. Càng sớm 
cảng tốt”. 

Sau khi tiễn đưa anh Giáp lên đường tiếp tục vào Nam, chúng tôi tổ chức họp 
bàn kế hoạch thực hiện gấp chỉ thị của anh Võ Nguyên Giáp, người thay mặt Bác Hỗ, 
Trung ương và Chính phủ, người chỉ huy tối cao của quân đội vừa đến với mặt trận 
chúng tôi. 

Thế rồi sáng ngày 1-2-1946, ngày cuối năm Át Dậu, sau 101 ngày đêm chiến 
đấu, chúng tôi rời mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa, rời Diên Khánh qua Tử Thôn, 
Đại Điền về căn cứ đã chuẩn bị trước ở Đồng Trăng. Trên đường hành quân, chúng tôi 
nghe nhiều tiếng súng nỗ lớn ở phía nam: hướng Diên Khánh, Nha Trang. Đón giao 
thừa ở Đại Điền. Đồng Trăng chúng tôi được tin giặc Pháp đã tập trung đến 6 tiểu đoàn 
có pháo hạm ngoài biển yểm trợ đánh chiếm phòng tuyến Cây Đa — Quán Giếng, khu 
rừng đôi bát ngát ở Chợ Mới đã bị pháo dịch san bằng, thành Diên Khánh đã bị giặc 
chiếm đóng. 

Mãi về sau chúng tôi mới được biết những ngày cuỗi tháng I năm 1946 giặc Pháp 
đã từ Đà I.at theo đường 11 đánh chiếm Phan Rang. từ đó tiến ra chiếm Ba Ngồi (Cam 
Ranh), một mặt từ Buôn Ma Thuột theo đường 21 đánh chiếm đèo Phượng Hoàng, 
ngày 29-1-1946 địch đã chiếm Ninh Hòa, cả ba gọng kìm các hướng Bắc, Đông, Nam 
tiền vào Nha Trang ngày 1-2-1946, đúng ngày chúng tôi vừa an toàn rời khỏi mặt trận 
Nha Trang — Khánh Hòa sau 101 ngày đêm hảo hùng đũng cảm chiến đấu. 

Sau ngày chiến thắng đề quốc Pháp, để quốc Mỹ, đất nước đã được hoàn toản 
giải phóng, trong một số lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân ký niệm ngày Nha 
Trang — Khánh Hòa kháng chiến (23-10) — hoặc ở Nha Trang, hoặc ở Hà Nội — lần 
nào anh Văn cùng các chiến sĩ 23 tháng 10 chúng tôi cũng thân mật coi nhau như 
anh em một nhà, cùng ôn lại những chuyện chiến đấu 101 ngày đêm ở Nha Trang — 
Khánh Hòa. 
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^.. Ngoài những nhận định đánh giá và những bài học rút ra từ cuộc kháng 
chiến Nha Trang — Khánh Hòa mà anh Văn đã nói ở Diên Khánh ngày 27-1-1946, hôm 
anh đến thị sắt mặt trận, qua cuộc rủi quân ngày 1-2-1946 có thể thấy thêm một bài 
học trong chiến đâu: Đảnh giá đúng ta và dịch đễ giành thẳng lợi cuối cùng. Thực 
tế, vì vậy ngày 23-10-1945 ta đã chủ động tiến công địch trên khắp mặt trận Nha 
Trang - Khánh Hòa và đã giành thắng lợi hai lần được Bác HỒ gửi thư khen trong 
thắng 12-1945 rồi đến 1-2-1946 thực hiện chỉ thị của anh Văn chúng ta lại chủ động 
rút quân an toàn khi địch tập trung quân lớn hơn ta gấp nhiều lần hông tiêu diệt lực 
lượng còn quá non trẻ của ta nhưng không thành. Tụ đã bảo toàn được lực lượng vừa 
xây dựng để ngày càng trưởng thành gấp bội cho đến ngày thắng lợi cuối cùng về giải 
phóng hoàn toàn Nha Trang - Khánh Hòa đầu tháng 4 năm 1975, Những chiến sĩ 23- 
10 ngày ấy còn lại, nhiều anh có nhiều công hiến cho Tổ quốc ở các lĩnh vực quân sự. 
chính trị, ngoại giao, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật... (ở các cơ quan Nhà nước có 
các anh chị Nguyễn Văn Chị, Đào Thiện Thị. Đông Sĩ Hiền, Nguyễn Văn Tạo, Lý Lăn 
Sáu, Nguyễn Lăn Hùng, Bùi Thị Ngọc Cẩm... trong quân đội có các anh Nam Long, 
Lư Giang, Lê llữa Đức, Hồ Xuân Anh, Nguyễn Thế Lâm, Trần Nhật Độ, Lê Kích, Dỗ 
Anh Tịnh... và rất nhiều anh chị em nữa) không sao quên câu chuyện Ảnh Lăn với cuộc 
FÚI quân năm ấy ”. 


299. Cu-ba đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Đỗ Như Chung // Sự kiện và 
Nhân chứng. — 2001. — Số 91. - Tr. 8, 9. (Số thứ tự trong thư mục 707) 


CU-BA ĐÓN ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
Đỗ Như Ch HHg 


Ngày 25-8 năm nay, Đại tróng Võ Nguyên Giáp tròn 90 tuổi. Nhân 90 năm 
ngày sinh của Đại tướng (25-8-1911 — 25-8-2001), cùng với bài hỗi úc Về Hà Nội 
của Đại trớng đăng ở trang 3, nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng số này dăng một 
số bài viết vê hoạt động của Đại tướng. Đây chỉ là những kỷ niệm nhỏ trong muôn 
vàn những kỹ niệm của cuộc đời 75 năm liên tục hoạt động cách mạng vô cùng 
phong phú, gian nan và oank liệt của Đại tướng. 

Đầu tháng 12 năm 1975. Đại sứ quán của ta ở Cu-ba nhận được điện mật hỏa 
tốc từ trong nước sang. Đại sứ Hà Văn Lâu đến ngay ban đối ngoạt Trung ương Đảng 
Cộng sản Cu-ba thông báo: Đoàn đại biểu cao cấp Đảng Cộng sản Việt Nam đo Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng dẫn đầu sẽ sang tham 
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dự Đại hội lần thứ nhất ĐCS Cu-ba. Ngay sau đó, Đại sứ đến Cục đối ngoại Bộ các 
lực lượng vũ trang Cu-ba thông báo: Sau khi dự Đại hội ĐCS Cu-ba, Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa nhận lời mời của Đại tướng Raul Castro Ruz, Bộ trưởng Bộ các lực lượng võ trang 
cách mạng Cu-ba, tiếp tục chuyến đi thăm chính thức Cu-ba. 

Tin Dại tướng Võ Nguyên Giáp lần đầu tiên sang “Hòn đảo tự do của châu Mỹ” 
lan nhanh làm nhân dân khắp nơi nức lòng. Ai chăng muốn một lần được tận mắt thấy 
Tướng Giáp - người học trò lỗi lạc của Tio Hỏ-Bác Ilỗ, người đã từng làm bao tướng 
lãnh các đế quốc xâm lược rưn sợ và bại trận. 

Sân bay quốc tế José Marti - thú đô I.a Habana - rợp cờ đón khách quốc tế. Chiếc 
máy bay chở đoàn Việt Nam từ từ hạ cánh. Dại tướng Rau] Castro, Bí thư thứ hai trong, 
Bộ Chính trị ĐCS Cu-ba ra tận cầu thang máy bay đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
Các cô gái xinh đẹp La Habana ôm những bó hoa tươi thắm chờ tặng thượng khách. 
Bỗng từ phía công chính sân bay, một chiếc xe com-mäãng-ca phóng nhanh tới thắng 
cầu thang máy bay. Từ trên xe, Tổng tư lệnh Fidel, Bí thư thứ nhất ĐCS Cu-ba, Chú 
tịch hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng trong bộ quân phục màu xanh ô-liu 
bước ra. Cả sân bay sôi nổi. Bỏ qua thủ tục ngoại giao đón nhau ngang cắp, vị đứng 
đầu Đảng và Nhà nước Cu-ba ra đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bộ quân phục Việt Nam quân hàm đỏ thắm 
hiện ra ở cửa chính máy bay, tay vẫy vẫy chào. Cả sân bay hô vang “Viva Tướng Giáp! 
Muôn năm Tướng Giáp!". Tươi cười, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước xuống. Fidel 
ôm chằm người bạn chiến đấu vô cùng thân thiết. Dọc đường đoản vẻ nhà khách Chính 
phủ, nhân dân chen nhau nhìn Tướng Giáp, vẫy cờ Việt Nam — Cu-ba hô vang: “Viva 
Tướng Giáp! Viva Việt Nam!”. 

Tháng 12-1975, Đảng Cộng sản Cu-ba — mà tiền thân là Đảng cách mạng Cu- 
ba do anh hùng dân tộc José Marti sáng lập từ thế kỷ 19 khi bắt đầu tiễn hành cuộc 
chiến tranh giành độc lập cho đất nước — đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất. Fidel nói: 
*José Marti là người Cu-ba đầu tiên, người Mỹ la-tinh đầu tiên bày tỏ tình đoàn kết với 
Việt Nam”. Mặc dầu chưa đến Việt Nam, xem qua cuộc triển lãm ở Pari “Công khai 
hóa Đông Dương của mẫu quốc Pháp”, Marti mượn lời nói của người Việt Nam viết: 
“Khi người Pháp tới cướp Sài Gòn, Huế. Hà Nội của chúng tôi, những thành phố này 
có nhiều lâu đài bằng gỗ. Chúng chiếm những hải cảng san sát nhà cửa và những kho 
hàng đầy ắp lúa gạo và cá khô. Hải cảng lúc nào cũng tấp nập thuyền bè. Nhưng với 
cặp mắt quả bảng, chúng tôi đám hy sinh ngàn vạn lần đề chặn đứng chúng lại. Ngày 
nay chúng là ông chủ của chúng tôi nhưng ngày mai, nào ai biếtt”. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp dẫn đầu đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam vào đại 
sảnh trước khi vào hội trường chính Đại hội. Các Tổng Bí thư, các ủy viên Bộ Chính 
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trị các ĐCS và cánh tả MLT, các đảng cộng sản Liên Xô và các nước Đông, Âu, các 
đảng cộng sản và dân tộc châu Phi, châu Á, các đảng cộng sản và cánh tả châu Âu 
vây quanh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những cái bắt tay chặt chẽ, những cái ôm hôn 
thăm thiết, những câu chuyện râm ran vẻ Việt Nam đánh thắng Mỹ, về Chủ tịch Hồ Chí 
Minh... Một tông Bí thư Đảng cộng sản Nam Mỹ nói: “Cám ơn Tưởng Giáp! Cuốn 
sách “Chiến tranh nhân dân, quân đội nhân dân” của đồng chí là cuốn sách gỗi đầu 
giường của chúng tôi đấy!”. Mọi người về tay tán thưởng... 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các trưởng đoàn dại biểu các Đảng được mời 
lên Chủ tịch đoàn Đại hội. Từ trên điễn đàn. Fidel nói: *ĐCS Cu-ba là tông hòa những 
điều mơ ước của tất cả những người cách mạng trong suốt quá trình lịch sử của dân 
tộc, là sự cụ thể hóa những lý tưởng, những nguyên lý và sức mạnh của cả dân tộc. 
Đảng có trách nhiệm lịch sử là đưa nhân dân đất nước đến một sự thay đổi toàn điện 
và đạt được những kết quả to lớn mà nhân đân Cu-ba mong ước. Dảng không thể tách 
rời khỏi nhân dân vì chính nhân dân là lẽ sống, làm cho Đảng có uy tín, giao cho Đảng 
quyền lãnh đạo và là nguồn sức mạnh của Đảng. 

Đại hội thắng lợi, bê mạc. Một số tướng tá Việt Nam đã bay sang Cu-ba nhập 
vào trở thành đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đo Đại tướng Vô Nguyên Giáp 
dẫn đầu chính thức đi thăm Cu-ba. J.ễ duyệt ba quân chủng chào mừng Đoàn được 
tiễn hành uy nghiêm tại lễ đường Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cu-ba. Cuộc 
hội đàm giữa hai đoàn đại biếu quân sự Cu-ba — Việt Nam diễn ra thân tình. cới mớ. 
Nói là hội đàm mang tính chất ngoại giao nhưng thực chất là một buổi kể chuyện hấp 
dẫn chiến thắng giải phóng miền Nam Việt Nam tháng 4-1975 với chiến dịch Hồ Chí 
Minh lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kế, các tướng tá Việt Nam kẻ. Ra-un nghe. 
các tướng tá Cu-ba nghe. Vừa kế vừa nghe TẤT cá cười vang sung sướng thấy cảnh quay 
đại sử Mỹ Matin cuống quýt nhảy lên trực thăng đận trên tòa đại sử Mỹ chạy trồn ra 
tàu chiến Mỹ ngoài biên Đông, thấy năm cánh quân giải phóng ào ạt tiễn vào Sải Gòn, 
xe tăng húc đồ hàng rào sắt, cờ sao vàng đỏ xanh hòa bình phấp phới trên nóc đỉnh 
Độc Lập... Các câu chuyện được kế tiếp mà cũng là kinh nghiệm đánh lính thủy đánh 
bộ Mỹ đề bộ, băn máy bay Mỹ bằng các loại súng. đặc công phá hoại, đánh trực thăng 
vận, địa đạo Củ Chi... Rồi bàn nhiệm vụ hợp tác quân sự thời hậu chiến Việt Nam. 
nửa triệu quân Mỹ rút khỏi miễn Nam Việt Nam có còn hồng hách ở châu Mỹ la-tinh 
thế nào nữa không?... 

Fidel đành riêng một buổi đàm đạo với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những vấn 
đề chiến lược quân sự lớn trên thế giới sau hậu chiến Việt Nam được đề cập kết thúc 
cuộc gặp, Fidel hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Lăng Bác Hồ mới được xây dựng. 
Fidel nhắc lại câu nói khi đi thăm Quảng Trị tháng 9-1973: “Nỗi đau và ân hận nhất là 
không đến Việt Nam trước ngày 3-9-1969 đề được vinh dự gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Người mà tôi rất kính phục”. Fidel nói phải đi thăm Việt Nam lần nữa, phải đến Việt 
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Nam để được có niềm vinh dự từ đáy lòng viếng “Người khổng lồ trong cách mạng thể 
- giới” như ủy ban Cu-ba đoàn kết với Việt Nam nói trong lời chia buồn thống thiết đến 
nhân dân Việt Nam khi Bác ra đi. 

Đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tướng tá Việt Nam được mắt thấy tai nghe cụ 
thể dấu ấn của đế quốc Mỹ trên đất nước Cu-ba thuộc địa kiểu mới của Mỹ trước đây, 
Fidel chỉ thị cho ban đón tiếp mời Tướng Giáp và tướng tá Việt Nam thăm khu nghỉ 
mát Varadcro. Đây là nơi gần đất Mỹ nhất có 100 hải lý; khi trời quang, cầm ông nhòm 
có thể nhìn thấy Miami — bang Florida của Mỹ. Khu này trước kia là biệt khu của vưa 
hóa chất Mỹ, tên vua đã từng gửi chất độc hóa học màu đa cam, chất làm bom na-pan 
sang Việt Nam. Hắn coi khu này là đất Mỹ, cắm người Cu-ba không được tự do vào. 
Hắn xây sân bay riêng, cảng riêng để đi thẳng từ Mỹ sang bằng máy bay, ca nô siêu tốc 
chăng cần báo ai, đâu cần giấy nhập cảnh, hộ chiếu. Hắn còn xây riêng khu nghỉ mát 
bên bãi biển bên kia núi. Chính quyền tay sai Mỹ Batista phải thường xuyên bắt các 
cô gái Cu-ba các màu da xinh đẹp dâng cho hắn đề hắn cùng tắm truỗng với các cô tại 
khu riêng này. Cuốn an-bum ảnh về cuộc đời trác táng, ăn chơi sa đọa với những cảnh 
tắm truồng của hắn với các cô gái, còn lưu giữ tại khu này hiện nay là bảo tàng để mọi 
người thấy rõ đời sống của những tên Mỹ thực dân mới. 

Đi thăm khu nghỉ mát và bảo tàng Varadero, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lệnh cả 
đoàn mặc thường phục cho thoải mái, vì nhiều lần đoàn đi tham quan mặc quân phục, 
dân chúng biết ra chặn đường để tận mắt nhìn được vị Đại tướng số một của Việt Nam. 

Đoàn đến. Nhiều người nghỉ mát vây quanh đoàn, hô vang: “Viva Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp!”. Các phóng viên quốc tế hình như đã biết kế hoạch đoàn đến, đứng chờ 
sẵn, cố chụp được ảnh vị Đại tướng Việt Nam nổi tiếng. Bà giám đốc Cu-ba mời đoàn 
vào khu bảo tàng, giới thiệu toàn cảnh và cuốn an-bum. Sau đó bà nhìn tôi rồi nhìn Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp, nói một yêu cầu: 

- “Để kỷ niệm buổi đi thăm đặc biệt khu Varadero này — vừa nói bà vừa chỉ 
chiếc dương cằm sang trọng của vua hóa chất Mỹ - tôi xin kính mời Đại tướng chơi 
một bản nhạc”. 

Quay nhìn tôi - người Bí thư thứ nhất sứ quán phối hợp cùng bạn tổ chức chương 
trình đi tham quan — Đại tướng Võ Nguyên Giáp cười, trách khéo: 

~ “Cậu lại làm quân sư quạt mo rồi!”. 

Rồi rất tự nhiên, Đại tướng chơi ngay một bản nhạc của Bét-thô-ven, lúc réo rắt, 
lúc êm dịu. Ngạc nhiên đến sững sờ, mọi người im lặng nghe, không ngờ vị tướng Việt 
Nam lại thanh tao, nho nhã, chơi đàn Pi-a-no hay như vậy. 

Ra bãi biển riêng xưa kia của vua hóa chất Mỹ - nơi đây cách xa đất Mỹ chỉ có 
100 hải lý, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ tay sang đất Mỹ bảo tôi: 
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- “Cậu chụp cho mình một pô ảnh này làm kỷ niệm!”, 

Các nhà báo nhiều quốc tịch bao quanh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xin chụp 
ảnh trực tiếp và phỏng vấn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp tươi cười nói: “Có gì mà phỏng 
vấn. Nhưng chụp ảnh, nguyên tắc công bằng là tôi cho các anh chụp, các anh phải cho 
tôi ảnh, mà phải cho ngay, nếu hứa là gửi sau thì tôi ở đâu, các anh nào có biết?”. Có 
mấy nhà báo Mỹ, Canada có máy chụp lấy ảnh ngay sau vài phút, được phép chụp theo 
đúng yêu cầu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong khi họ chụp, mấy phóng viên 
khác lợi dụng cơ hội chụp lén. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cười chỉ tay: “Các anh kia 
chụp trộm nhé”. Tất cả cùng cười. 

Còn câu chuyện nhỏ nữa kết thúc chuyến đi khá xức động. Theo tiêu chuẩn đi 
nước ngoài, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được hưởng một số tiền nhỏ chỉ tiêu cho sinh 
hoạt theo Bộ Tài chính quy định. Tôi được Đại sứ Hà Văn Lâu hỏi Đại tướng cần mua 
quả gì mang về. Cười thoải mái, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: 

- “Không biết có đủ để mua một cái màn tuyn không? Mùa hè ở ta nằm màn xô 
nóng lắm!”. 

Tắt nhiên lúc by giờ chiếc màn tuyn là quý lắm vì đắt lắm nhưng nó đã nằm 
trong hành trang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đường về nước. 


30. Ngày 4-5-1964 - đã không có gì xảy ra / A.V sưu tầm // Sự kiện và 
Nhân chứng. — 2001. — Số 91. — Tr. 10. (Số thứ tự trong thư mục 708) 


NGÀY 4-8-1964 ĐÃ KHÔNG CÓ GÌ XÂY RA 


Cuối năm 1995, tại Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có hai cuộc hội ngộ 
đặc biệt với những người bạn Mỹ ở hai phía. Cuộc hội ngộ thứ nhất vào ngày 13-10 
với những người bạn Mỹ đã từng hợp tác với Việt Nam trong thời kỳ kháng Nhật năm 
1945. Đó là những người trong “Toán Con Nai” thuộc cơ quan tình báo quân đội Mỹ 
(OSS) hoạt động ở chiến trường nam Trung Quốc, do thiếu tá Tô-mát A-li-sơn chỉ huy, 
được thả dù xuống Tân Trào đẻ phối hợp với lực lượng Việt Minh chống Nhật. 

Cuộc hội ngộ thứ hai vào ngày 9-11 với đối thủ cũ, cựu Bộ trưởng quốc phòng 
Mỹ, Mác Na-ma-ra, mà tên tuổi gắn liền với chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến tranh 
không được lòng nhân dân nước Mỹ. Ngay sau cuộc hội ngộ này, thời báo Richmond 
ngày 13-11-1995 đã đưa bài và ảnh. Nội dung bài báo đề cập đến “Sự kiện vịnh Bắc 
Bộ”, một vấn đề hết sức nhạy cảm trong cuộc chiến tranh Việt Nam: 
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Khí cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mác Na-ma-ra gặp nhà chiến lược đứng đầu của 
địch thủ cũ ngày thứ năm (9-11-1995) tại Hà Nội, ông nêu lên một câu hỏi đã bảo lưu 
trong 30 năm: điều gì thực sự đã xảy ra trong vịnh Bắc Bộ ngày 4-8-1964? 

Tướng Võ Nguyên Giáp trả lời “hoàn toàn không có gì”. 

Cả hai bên đồng ý là Bắc Việt Nam đã tấn công một tàu chiến Mỹ trong vịnh Bắc Bộ 
ngày 2-8 khi tàu này đi gần vào bờ biển của Việt Nam. Nhưng điều đáng quan tâm chính 
là một trận tấn công thứ hai, được coi là xảy ra hai ngày sau, sự kiện đã dẫn đến trận ném 
bom đầu tiên của Mỹ trên miễn Bắc và đây nước Mỹ lún sâu vào cuộc chiến tranh. 

Nhiều nhà sử học Mỹ từ lâu tin rằng hoặc chính quyền Giôn-xơn đã dựng lên 
cuộc tấn công thứ hai này để giành lấy sự ủng hộ của quốc hội Mỹ mà mở rộng chiến 
tranh, hoặc Nhà trắng chỉ có bằng chứng mong manh về cuộc tắn công thực sự. 

Mác Na-ma-ra là Bộ trưởng quốc phòng của Giôn-xơn vào thời đó. Nhưng chính 
ông cũng đã thừa nhận rằng chính quyền có thể đã có “những đánh giá sai nghiêm trọng”. 

Đối với Mác Na-ma-ra, lời nói của tướng Giáp là lý lẽ đanh thép làm ông cứng họng. 

*Dó là một nguồn tin hết sức đáng tin cậy”, ông nói sau cuộc gặp gỡ. 

Là Bộ trưởng quốc phòng từ 1961 đến 1968 dưới thời các tổng thống Ken-nơ-đi 
và Giôn-xơn, Mác Na-ma-ra là một trong những người đi đầu để xướng việc Mỹ ủng 
hộ Nam Việt Nam chống lại Bắc Việt Nam cộng sản. Nhưng ông đã từ chức. tin chắc 
rằng cuộc chiến tranh đã thất bại. Ông nói và tiết lộ sự thay dồi ý kiến của ông trong hồi 
ký “Nhìn lại quá khứ: Bi kịch và những bài học về Việt Nam" đã xuất bản năm nay, 

Tướng Giáp, 85 tuôi, mặc bộ quân phục xanh ô-liu với bến sao vàng trên vai, 
nói khi gặp Mác Na-ma-ra: “Tôi đã nghe tiếng ngài từ lâu”. Mác Na-ma-ra cười đáp 
lại: '“Tôi cũng đã nghe tiếng ngài từ lâu”. Rồi hai người nói chuyện trong hơn một giờ. 
Mác Na-ma-ra luôn luôn cúi về phía trước và trỏ ngón tay để nhấn mạnh khi nói về 
những bài học của lịch sử. 

Sau cuộc gặp, Mác Na-ma-ra, 79 tuổi, mô tà sự kiện là đặc biệt và ông nói ông 
ngạc nhiên thấy không có sự thù địch nào. 

Mác Na-ma-ra đến Hà Nội lần đầu tiên để yêu cầu người Việt Nam tham dự một 
hội nghị những người ra quyết định ở cấp cao nhất trong chiến tranh Việt Nam. Hội 
đồng đối ngoại có trụ sở ở Niu Y-oóc, cơ quan tổ chức cuộc họp, nói đó sẽ là một cơ 
hội để chia sẻ tư liện lưu trữ và sửa đúng hồ sơ lịch sử. 

Tướng Giáp và các quan chức Việt Nam nói rằng, họ sẽ xem xét nghiêm chỉnh 
về hội nghị. 

Mác Na-ma-ra để một chút thì giờ nêu một vấn đề rõ ràng đã dằn vặt ông trong 
nhiều thập kỷ. Ông nói với tướng Giáp: 
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“Cho đến hôm nay tôi không biết điều gì đã xảy ra ngày 2-§ và ngày 4-§-1964, 
trong vịnh Bắc Bộ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đã có hai đánh giá sai nghiêm 
trọng... Điều chúng tôi đã nghĩ là một cuộc tắn công ngày 4-8-1964, cái gọi là trận tấn 
công thứ hai - có thực đã xảy ra không?” 

Tướng Giáp trả lời: “Ngày 4 tháng 8 hoàn toàn không có gì cả”. 

Các nhà báo được dưa ra khỏi phòng sau đó. Sau này, Mác Na-ma-ra dẫn lời 
tướng Giáp nói rằng ông tìn là tàu chiến Mỹ đã cố gây ra một cuộc tiến công để Giôn- 
xơn có cớ đây mạnh sự dính líu của Mỹ. 

Giôn-xơn đã chóng được Quốc hội thông qua “Nghị quyết vịnh Bắc Bộ” cho 
phép ông “đùng mọi biện pháp cần thiết" để đây lùi các cuộc tắn công vào lực lượng 
Mỹ. Những đơn vị đầu tiên của Mỹ đã đỗ bộ vào Nam Việt Nam 7 tháng sau đó. 


A.V (sf) 


3Í. Thầy Võ — anh Văn / Trần Văn Hà // Xưa và Nay. — 2001. -- Số 97. — 'Tr, 
12, 13. (Số thứ tự trong thư mục 709) 


THẢY VÕ ~ ANH VĂN 


Một chữ là thầy, huống chỉ vạn vạn chữ 

Hồi đó, năm 1939, từ tỉnh lẻ Thái Bình, tôi thì đậu vào ban tú tài trường Bưởi. 
Phong trào học sinh yêu nước đã được nhen nhóm. Tựu trường, tôi xin đi dạy ngay 
truyền bá quốc ngữ. Nhưng nhà nghèo, tôi phải đi làm gia sư mới có đủ tiền ăn học. 
Thể là thời gian vô cùng eo hẹp. Buổi chiều tan học, đến đạy con một ông tham biện 
tài chính, học lớp 6. Tối dạy "1, tờ” ở hội quán Trí Trí (tức trường Nguyễn Văn Tổ ở 
phô Hàng Quạt ngày nay). 

Từ 9 giờ tối đến đêm khuya, mới được học và làm bài của mình. Được học Việt 
văn với thầy Dương Quảng Hàm, văn chương Pháp với thầy Nguyễn Mạnh Tường 
là một hạnh phúc. Thầy giỏi, dạy hay, hấp dẫn nên nhớ ngay, nhớ lâu. Chán nhất là 
học sử nước Pháp và địa lí thể giới với thầy A-ga người Pháp: về nhà phải “cày” mãi, 
mất nhiều thời gian mới nhớ được. Trong khi đó, anh bạn ở cùng gác trọ học trường 
tư thục Thăng Long cứ luôn khoe với tôi: “7hây Võ Nguyên Giáp giảng lịch sử cách 
thạng Pháp thật là tuyệt với! ". Tôi mượn xem, quả là hay thật! Bài học mà như chuyện 
kể, rất lôi cuốn: Đánh chiếm ngục Baxti (Prise de la Bastille); ý nghĩa của ba chữ Tự 
do - Bình đăng — Bác ái; lý lẽ của 17 điều trong bản Tuyên ngôn nhân quyên và dân 
quyên của Pháp 1791. Tự nhiên được khơi dậy trong người học, lòng yêu dân, yêu 


ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỞNG CÚA HÒA BÌNH 


nước, chống áp bức cường quyên, chống bất bình đẳng, mắt tự do... Rồi như có một 
sức mạnh vô hình thúc đây mình phải làm một cái gì? 

Cấu trúc bài của thầy lại rất lô-pic. Văn phong tiếng Pháp của Thầy lại rất trong 
sáng, giản đị nên đọc là nhớ ngay. Thế là tôi đã học thầy Võ Nguyên Giáp mà không 
gặp thầy, thông qua trọn hai giáo trình của thầy đo anh bạn quí mến cứ chuyển cho tôi 
hàng tuần: “¡ch sử cách mạng Pháp 1789; Dịa lý thế giới”. Tôi thì đậu tú tài phần 
thứ nhất, vấn đáp trôi chảy, được xếp hạng khá (mention assez bien), phần quan trọng 
là nhờ thuộc, nhớ hai môn sử, địa của thầy. 

“Trận Bạch Đằng Giang” tại nhà hát lớn 

Là một trong 12 thanh niên đứng dưới đài Độc lập để bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, tôi vô cùng sung sướng và hồi hộp khi nghe Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập. 
Nhất là đến đoạn “Bán tuyên ngôn nhân quyên và dân quyền của cách mạng Pháp năm 
1971 cũng nói: “Người ta sinh ra tự do và bình đăng về quyền lợi và phải luôn luôn 
được tự do và bình đẳng về quyên lợi”. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”. 
Tôi vụt nhớ tới người thầy năm xưa đã truyền thụ cho tôi tỉnh thần của cuộc cách mạng 
Pháp và cái tính túy của bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. Thầy đã từ Tân 
Trào về Hà Nội cùng với Bác Hỗ mà tôi chưa được gặp. 

Gặp lại thầy lần đầu tiên, sau 5 năm xa cách, tôi rất vui mừng, pha lẫn nhiều lo sợ 
và lúng túng. Xưng hô thế nào đây? Thầy hay là anh? Thầy? Thầy có biết mình đâu, vì 
mình học thầy từ xa, có ở trong lớp của thầy đâu, rồi lại phải giải thích, có thể bị hiển 
lầm... Thôi thì gọi bằng anh cho tiện, vì đã quen gọi anh Năm (Trường Chinh), anh Tô 
(Phạm Văn Đẳng), anh Trần Huy Liệu. Anh bạn tôi, Thần Lâm, lúc đó là Giám đốc Đài 
Phát thanh Tiếng nói Việt Nam (nay đã 82 tuổi) lại cho tôi biết là làm việc với anh Văn 
phải cần thận đấy. Anh Văn rất nghiêm, làm việc đúng giờ, đã nhận là phải làm ngay 
và phải làm tốt. Lúc này tôi là Trưởng ty Thông tin tuyên truyền Hà Nội, kiêm Giám 
đốc Nhà thông tin Tràng Tiền - Hà Nội. 

Anh Văn điện thoại, bảo tôi đến làm việc với anh tại Bắc Bộ phủ. Anh nói: “Sáp 
đến ngày giỗ Trần Hưng Đạo, anh chuẩn bị cho buổi nói chuyện của tôi tại Nhà Hát 
lớn. Anh kiếm dùm cho tôi cuốn Việt Nam Sử lược của Trân Trọng Kim, anh xem kĩ và 
đánh dấu bằng bút chì ở mép trang những đoạn quan trọng. Anh cũng chuẩn bị cho 
nội dung khoảng hai trang thôi, gạch đầu dòng, viết rõ ràng ”. 

Rất mừng và lo, lo nhiều hơn. Chuẩn bị bài nói chuyện về sử cho thầy rất giỏi 
về sử, thật là một việc khó, vượt sức mình. Rất may là Nhà Thông tin Tràng Tiền có 
nhiều họa sĩ tình nguyện (hồi đó chưa có lương). Các anh Huỳnh Văn Thuận, Tạ Thúc 
Bình, Nguyễn Sáng trong vài ngày đã vẽ xong “Bản đồ nước Nam khi nhà Trần chống 
với Mông Cổ” đúng như sách của Trần Trọng Kim, cao rộng 3m x 2m. Những mũi tên 
màu đen của quân Thoát Hoan tiến vào Lạng Sơn, Chỉ Lăng, Vạn Kiếp, Thăng Long; 
những mãi rên mài xanh của quân Toa Đô vượt biên Nam Hải tiến vào Chiêm Thành, 
rồi ngược ra Nghệ An, Thanh Hóa, Thiên Trường, Hải Dương. Những mũi tên đỏ của 
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quân nhà Trần chống với quân địch ở Nghệ An, tấn công địch ở trận Hàm Tử Quan 
(Trần Nhật Duật phá quân Toa Đô), ở trận Chương Dương Độ (Trần Quang Khải khôi 
phục Thăng I.ong), ở trận Tây Kết (tướng nhà Trần chém được Toa Đô), ở trận Vạn 
Kiếp (Thoát Hoan trên chạy về Tàu), ở trận Vân Đồn (Trần Khánh Dư cướp lương của 
quân Nguyên), ở trận Bạch Đẳng Giang (Ô Mã Nhì phải bắt). 

Tiếng anh Văn sang sảng. lúc trầm lắng với hội nghị Diên Hồng, khi sôi nỗi như 
cuốn hút mọi người vào các trận chiến, rồi vút lên cao với chiến thắng Bạch Đằng. 
Tiếng vỗ tay Ầm vang như sắm hầu như không thể đứt. Nhà Hát lớn thành phố đông 
nghịt người nghe. Những nắm tay chặt! Những lồng ngực hực sôi! Ai cũng thấy phải 
đồng tâm hiệp lực làm một cái gì. Tình hình đất nước lúc nảy cũng ngàn cân treo sợi 
tóc như đời Trần. Hàng vạn quân Tầu Tưởng phá phách, quân Pháp nghênh ngang khiêu 
khích, quân Pháp núp sau quân Anh đã khởi chiến ở Nam Bộ. Bác Hễ, sau khi hiệp 
định 6-3-1946, sang Pháp theo lời mời của Chính phủ Pháp. Lúc này, cụ Huỳnh Thúc 
Kháng là quyền Chủ tịch nước. Anh Văn là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Nhưng nhiều người 
đã thấy trước rằng thầy Võ - giáo sư trvờng Thăng Long, đội trường đội Tuyên truyền 
giải phóng quân đầu tiên với những chiến thắng Phay Khắt - Nà Ngắn, với những trận 
chiến thắng Hàm Từ - Bạch Đẳng Giang sôi động được anh Văn diễn tả lại hôm nay, 
nhiều người đã thấy trước rằng anh Văn sẽ là một vị tướng tải. 

Sau này, đọc các cuốn sử do người nước ngoài viết về Việt Nam, tôi thấy nhà 
báo, nhà sử học Bernard Fall đã có một lời đánh giá rất xác đáng từ năm 1962 trong 
tác phẩm “Võ Nguyên Giáp con người và huyền thoại” (Vo Nguyen Giap - Man and 
Myth - New York F.P.Publishers, 1962): 

“Trong một tương lai có thể thấy trước, phương Tây chưa thể đào tạo được 
một vị trứng nào sánh kịp với Võ Nguyên Giáp”. 


32. va Nguyên Giáp vẫn là Tổng tư lệnh thân yêu như những ngày nào : 
Phóng vấn / Hoàng Minh Thảo ; Nhật Hoa Khanh thực hiện // Xưa và Nay. — 2001. - Số 
97. — Tr. 4— 10. (Số thứ tự trong thư mục 710) 

VÕ NGUYÊN GIÁP 
VẤN LÀ TÓNG TƯ LỆNH THÂN YÊU NHƯ NHỮNG NGÀY NÀO 
Thượng Tướng Hoàng Minh Thảo 


Một buổi chiều đầu tháng 4 năm 2001, tôi đạp xe tìm đến nhà riêng Thượng 
tướng Hoàng Minh Thảo (số 69 Phùng Chí Kiên, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Căn biệt thự 
mới xây dựng đang được mở rộng. Vôi, vữa, đất, cát chất từng đống trong sân. 
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Một ông giả hơi cao, vóc đáng vừa phải, hồng hào và khỏe mạnh đang đứng ở 
công tiễn một vị khách. Doán chừng đây là người mình muốn gặp. tôi hỏi: Thưa anh, 
anh là Thượng tướng Iloàng Minh Thảo? Ông không trả lời mà chỉ mim cười thân mật, 
mời tôi vào một căn phòng nhỏ đầy sách, báo. Vừa pha trà ông vừa giải thích: đây là 
căn nhà của các con trai tôi, một cháu đi vắng tương đối lâu ngày. vợ chồng tôi ở tạm 
căn hộ này của cháu. 

Thế là tôi được “nhìn tận mặt, bắt tận tay” vị Đại tướng đoàn trưởng đại đoàn 
304, Tư lệnh chiến địch Tây Nguyên, Chỉ huy trưởng trận Buôn Ma Thuột (tháng 3 - 
1975), Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Giám đốc Học viện Quân sự Cấp cao, Viện trường 
Viện Chiến lược Quân sự đã về hưu. Qua sách báo, tôi được biết năm nay ông tròn 80 
tuổi (sinh năm 1921). Nhưng lúc này trước mất tôi, đáng vẻ quắc thước và hiền hậu 
của Thượng tướng khiến tôi nghĩ ông chỉ 70. 

Tôi nói với vị lão tướng: tôi ở thành phó Hồ Chí Minh ra Hà Nội từ giữa tháng 
3 (năm 2001) nhưng hôm nay mới tới gặp và đề nghị ông trả lời phỏng vấn về Đại 
tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp nhân ki niệm lần thứ 90 ngày sinh Đại tướng 
(25-8-2001). 

Ông vui vẻ báo: Phát biểu về đồng chí Tổng tư lệnh là việc cần thiết vì Võ 
Nguyên Giáp (tức anh Văn) là một nhân vật lịch sử lớn. Chúng ta phải làm việc với 
nhau nhiều buổi. Sau lần đầu tiên với thượng tướng, trong vòng gần bốn tháng, tôi còn 
ở nhà riêng của ông thêm 22 lần nữa. Lần nảo tôi đến, ông cũng trực tiếp bổ sung cần 
thận từng câu từng chữ trong bài trả lời. 

Để nghị Thượng tướng nếu có thể phát biển một câu văn tắt về Đại tướng 
Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. 

Nói vẫn tắt về bắt cứ vấn đề gì cũng khó, về Võ Nguyên Giáp cảng khó, vì đồng 
chí Tổng tư lệnh để lại dấu ấn của mình trên nhiều lĩnh vực. trước hết là quân sự, rôi 
đến chính trị, văn hóa, đạo đức... 

Tuy nhiên, tôi vẫn nói được răng Võ Nguyên Giáp là một trong những nhân vật 
lớn của lịch sử Việt Nam thế kỳ 20. 

Riêng trong lĩnh vực quân sự, Võ Nguyên Giáp là nhân vật nổi bật ở hàng đầu 
trong phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta và có thể, trên toàn thế giới. 

Thưa thượng tướng, Thượng tướng được biết và làm việc với Đại tướng 
Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp từ khi nào? 

Câu hỏi của anh tuy đơn giản nhưng đối với tôi thật sự xúc động. 

Tám chữ Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp gợi ngay lên trong tâm trí tôi 
hình ảnh quân đội ta suốt 31 năm máu lửa từ ngày còn trứng nước tới ngày toản thăng. 
Tám chữ Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp gợi ngay lên trong tâm trí tôi cuộc 
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đầu tranh toàn dân vì độc lập dân tộc. vì phẩm giá con người, trong đó. mấy triệu chiến 
sĩ, hầu hết là thanh niên, đã mãi yên nghỉ trong lòng đất mẹ. 

Ngừng một lát lau những giọt nước mắt, vị lão tướng nói tiếp: 

Tôi có may mắn và vinh đự được biết tên các đồng chí Phạm Văn Đẳng. Võ 
Nguyên Giáp từ năm 1940, hồi hoạt động bí mật ở Trung Quốc, nhưng chưa được gặp 
cả hai. Mãi tới cuối năm 1942, tôi mới được gặp đồng chí Võ Nguyên Giáp ở gần hang 
Pác Bó (huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) và từ đó, được vinh dự chiến đấu đưới sự 
chỉ huy trực tiếp hoặc chỉ đạo của anh Văn cho tới khi kết thúc thắng lợi cuộc chống 
Mỹ cứu nước. 

Xin Thượng tướng phát biểu ý kiến về nhân vật lịch sử lớn Võ Nguyên Giáp 
trong những giai đoạn đặc biệt của đại trường chinh giải phóng dân tộc ta từ 
trước Cách mạng tháng Tám đến ngày toàn thắng. 

Trong nhiều giai đoạn đặc biệt của lịch sử dân tộc như mấy năm trước Cách 
mạng tháng Tám, ngót một năm rưỡi sau Cách mạng tháng Tám, (từ tháng 8 - 1945 
đến cuối 1946), bốn năm chiến đấu trong vòng vây (1946 — 1950), bốn năm cuối cuộc 
chống Pháp (1941 — 1954) và hai mươi năm chống Mỹ, ở bất cứ giai đoạn đặc biệt 
nảo, ở bất cứ bước ngoặt lịch sử nào, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp cũng 
thể hiện rất rõ tài năng quân sự và quân chính (tức công tác chính trị trong quân đội) 
của mình. Ngoài ra, đồng chí còn thể hiện vững vàng phong cách ung dung bình tĩnh 
của một vị tướng đứng đầu toàn quân, ngay cả trong những năm tháng đồng chí ở vào 
hoàn cảnh gay go nhất. 

Thưa Thượng tướng, nghiên cứu sự nghiệp của Võ Nguyên Giáp, bản thân 
tôi nhận thấy Đại tướng Tông tu lệnh bao giờ cũng thực hiện triệt để luận điểm 
của ông: “Phải giành bằng được chiến thắng ở mức cao nhất đi đôi với việc giảm 
xuống thấp nhất ớ sự hi sinh xương máu của tướng sĩ”. Ý kiến của Thượng tướng 
về nhận xét ấy? 

Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét đó của anh. Nhân đây, tôi cũng muốn nói rõ 
về luận điểm lớn này của đồng chí Tổng tư lệnh. 

Đại tướng Tổng tư lệnh không bao giờ chấp nhận một chiến thẳng phải trả giá về 
bắt cứ giá nào về xương máu tướng sĩ hoặc phải trả bằng cái giá quá đắt vê Xương máu 
tướng sĩ do những quyết định tuỳ tiện hoặc thiếu cần trọng gây nên. Không bao giờ, 
không bao giờ chấp nhận như vậy! Đừng nghĩ rằng đồng chí Tổng tư lệnh “sợ” hi sinh 
xương máu! Đừng nghĩ rằng đỏng chí Tổng tư lệnh chùn bước sợ địch, không dám tiến 
công quân địch và thiếu tinh thần cách mạng tiến công! Không! Hoàn toàn không! 

Đồng chí Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp chưa hễ bao giờ nhân danh việc thực 
hành quan điểm cách mạng tiến công đễ đưa ra những mệnh lệnh chủ quan gây nên 
thương vong nghiêm trọng và vô lý cho các đơn vị, nhất là cho các sư đoàn. 
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Những đòn tiến công vừa táo bạo vừa cẩn trọng của đồng chí Tổng tư lệnh 
chăng những gây khiếp sợ cho quân địch mà đồng thời còn bảo toàn được chủ lực và 
bảo toàn được tính mạng của tướng sĩ với tử lệ cao. 

Đồng chí Võ Nguyên Giáp luôn luôn ý thức được rất sâu sắc rằng: người chỉ huy 
các cấp nói chung. nhất là Tổng 0 lệnh, phải có trách nhiệm với từng vết thương và 
từng giọt máu của mỗi người lính. 

Tôi biết rõ đồng chí Tổng tư lệnh nhiều đêm thao thức, nước mắt ướt đầm vì 
được tin một chiến dịch nào đó, máu chiến sĩ đỗ quá nhiều mà chiến thắng thì chưa 
tương xứng. Đây là trái tìm anh Văn! Đây là cách đánh và cách tiễn công nhân văn chú 
nghĩa của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp! 

Gương mặt hiền hậu của vị giáo sư lão tướng bỗng lặng đi một lát. Đôi mày ông 
chau lại. Sau một ngụm nước trà, giọng ông mạnh hơn: 

Nguyên tắc bất đi bất dịch trong chỉ huy và chỉ đạo chiến trường của đồng chí 
Tổng tư lệnh suốt hai cuộc kháng chiến là: tầm cao mỗi chiến thắng phải tý lệ nghịch 
với tổng số thương binh và tử sĩ trong chiến thắng ấy. 

Tổng tiền công Tết Mậu Thân 1968, Khe Sanh, Quảng Trị, Đường 9 — Nam Lào, 
v.v... chứng tỏ hùng hồn rằng: nêu bỏ qua hoặc coi nhẹ nguyên tắc lớn nói trên thì tôn 
thất xương máu của chủ lực sẽ rất nặng và tầm vóc chiến thắng sẽ bị hạn chế. 

Chiến sĩ và cán bộ chỉ huy các cấp càng ngày càng hiểu và thương đồng chí 
Tổng tư lệnh chính vì sự thực hiện triệt để trước sau như một của Tổng tư lệnh đối với 
nguyên tắc “phải giành bằng được chiến thẳng ở mức cao nhất đi đôi với việc giảm 
xuống thấp nhất thương vong của tướng sĩ”. 

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo tạm dừng lời. Trong giây lát tôi có cảm tưởng 
tâm trí ông đang chập chờn hình ảnh những chiến trường mịt mờ khói đạn và hình ảnh 
những chiến sĩ trẻ xông lên, ngã xuống... 

Thua Thượng tướng, về vai trò chỉ đạo và chỉ huy của Đại tướng Tổng tư 
lệnh đối với các chiến trường và các chiến dịch, Thượng tướng thấy thế nào? 

Đại tướng Tổng tư lệnh rất nhiều lần ra trận chỉ huy trực tiếp. Nhưng ngay cả khi 
chỉ dạo ở tống hành dinh, bằng nhiều cách, đồng chí vẫn luôn luôn gần với chiến trường. 
Ai nấy đều biết rằng đồng chí Tổng tư lệnh đặc biệt chú trọng đến việc đi kiếm tra mặt 
trận trong những trường hợp không cần thiết phải ra chiến trường trực tiếp chỉ huy. 

Là Tông tư lệnh kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
đã trực tiếp chỉ huy thắng lợi nhiều chiến dịch lớn có tính chất quyết định về chiến 
lược. Đồng thời, suốt hai cuộc kháng chiến, đồng chí còn đành nhiều thời gian đề trực 
tiếp chỉ đạo và theo đõi việc chiến đấu của tất cả các quân chủng và binh chủng từ lục 
quân tới không quân và hải quân, từ công binh tới hậu cần, quân y, tình báo... 


TOÀN VĂN MỘT SÓ TÀI LIỆU TIỂU BIẾU VIẾT VÈ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
_ CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


Đã có lần, trên đường đi thăm một đơn vị chiến đấu, Tổng tư lệnh g gặp máy bay 
phản lực Mỹ ném bom gân ô tô của mình và đồng chí phải nhảy khỏi xe, nằm rạp 
xuống mặt đất. Lần khác, cũng trên đường công tác, đồng chí đột ngột bị bệnh sỏi mật 
thập tử nhất sinh, phải đưa ngay về Hà Nội sau đó chuyển ngay sang Liên Xô cứu chữa 
mấy tháng liền. 

Đặc điểm của phong cách chỉ đạo và chỉ huy của đồng chí Tổng tư lệnh là: hế: 
Sức cần trọng, xuất phát từ thực tiên chiến trường, dám chịu trách nhiệm trước lịch 
sử, láo bạo nhưng không tu) tiện, đánh chắc thắng, giành thắng lợi cao nhất đi đôi với 
hạn chế cao nhất tốn thất xương máu của tướng sĩ 

Với đồng chí Tổng tư lệnh, tư tưởng chiến lược chung của chiến tranh cách mạng 
(ở đây, là chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam) là tiễn công và tiến công vừa liên 
tục vừa mãnh liệt, nhưng về mặt tác chiến, điều đó không loại trừ tác chiến phòng ngự 
trong từng cuộc chiến đấu, trong một chiến dịch cụ thể và thậm chí, trong chiến lược. 
Quan điểm đúng đắn này được chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước đầu trình bày 
trong chương cuối cùng cuốn Tổng hành đinh trong mùa xuân toàn thắng (Hồi ức của 
Võ Nguyên Giáp. Phạm Chí Nhân thể hiện ~ NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000). 

Quan điểm chỉ đạo và chỉ huy nói trên của Đại tướng Tổng tư lệnh đã được thực 
tiễn chiến trường chống Pháp và chống Mỹ chứng mình là đúng cả về mặt thực tiễn 
lẫn về mặt lý luận. 

Các đẻ xuất về chiến lược của đồng chí Tổng tư lệnh bao giờ cũng thể hiện một 
tư duy quân sự nhìn xa trông rộng, bao giờ cũng chứa đựng những hạt nhân hợp lí và 
thể hiện một tỉnh thần trách nhiệm lớn đối với vận mạng của dân tộc. 

Suốt hai cuộc kháng chiến, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã hoàn thành xuất sắc các 
trọng trách Tổng tư lệnh, Bí thư Quân ủy Trung ương (hồi đầu cuộc kháng chiến chống 
pháp, gọi là Bí thư Tổng Quân ủy) và đã cùng các đồng chí khác trong Bộ Chính trị, 
trong Quân ủy Trung ương, trong Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng 
lợi đường lối chính trị và đường lỗi quân sự của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng quân sự 


Hỗ Chí Minh. 

Suốt hai cuộc kháng chiến, chưa bao giờ Bộ Chính trị bác bỏ bắt cứ một đề xuất 
chiến lược nào của Bí thư Quân ủy Trung ương kiêm Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp 
hoặc của tập thể Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh. 

Đây là một sự thật. 

Thưa giáo sư Thượng tướng, nghiên cứu về sự nghiệp Võ Nguyên Giáp, bản 
thân tôi còn thấy Đại tướng Tổng tư lệnh còn là một nhà lý luận quân sự, một nhà 
tư tướng quân sự. Ý kiến của giáo sư Thượng tướng? 

Tôi nhất trí với nhận xét của anh: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp còn 
là một nhà lý luận quân sự, một nhà tư tưởng quân sự. 
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Từ thực tiễn chống Nhật, chống 18 vạn quân Tưởng, chống Pháp và chống Mỹ, 
Đại tướng Tổng tư lệnh đã viết mấy chục tác phẩm về vô số vấn đề quan trọng của cuộc 
đầu tranh vũ trang ở nước ta. Những tác phẩm này, trên thực tế, đóng vai trò chỉ đạo 
chính trị, chỉ đạo tư tưởng và chỉ đạo cả chiến lược lẫn chiến thuật quân sự cho toàn 
quân, nhất là cho cán bộ chỉ huy các cấp. 

Tính lý luận trong tác phẩm của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đạt tới 
trình độ cao. 7w trởng quán sự Võ Nguyên Giáp là tư tưởng chỉ đạo và chỉ huy độc đáo 
và sáng tạo của Bí thư Quân ủy Trung ương kiêm Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đối 
với các chiến dịch và các chiến trường cả nước và nước bạn suốt hai cuộc kháng chiến 
dưới ánh sáng tư tưởng quân sự Hỗ Chỉ Minh và đường lỗi quán sự của Đảng. 

Lý luận và tư tưởng quân sự Võ Nguyên Giáp luôn luôn xuất phát từ tình hình 
thực tiễn chiến trường, góp phần tích cực đôi mới cục diện chiến trường và tích cực tạo 
ra chiến thăng trên chiến trường. 

Đồng chí Tổng tư lệnh có nhiều sáng tạo trong chủ huy, trong chỉ đạo và trong lý 
luận quân sự suốt hai cuộc kháng chiến. Ở đây tôi chỉ nêu lên một số dẫn chứng tiêu 
biểu trong nhiều dẫn chứng tiêu biểu. 

Thời kì đầu cuộc chống Pháp, chính đồng chí sáng tạo ra cơ chế “đai đội độc 
lập, tiểu đoàn tập rung”. Nhờ vậy trong hoàn cảnh bẩy giờ, mỗi đại đội và mỗi tiểu 
đoàn đều gắn bó với nhân dân nhiều hơn và đều phát huy tốt nhất tiềm năng của mình 
trong việc tiêu điệt địch. 

Trong chiến địch Biên giới (1950), đồng chí sáng suốt đề xuất ra phương án đánh 
Đông Khê thay cho phương án đánh Cao Bằng, 

Trong chiến dịch Dông - Xuân 1954, khi chuẩn bị chiến dịch Điện Biên Phủ, 
dưới sự chỉ đạo của Bác Hồ và Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Đại tướng Tổng 
tư lệnh đã chủ trương phân tán quân Pháp ra khắp các chiến trường Đông Đương để 
chúng khó ứng cứu Điện Biên Phủ. Đây là một mưu kế chiến lược cao. 

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), chính đồng chí đề xuất ra phương án 
“đánh chắc tiễn chắc ” thay cho phương án “đánh nhanh thắng nhanh ” phiêu lưu và 
duy ý chỉ. Nhờ vậy mắẫy vạn chiến sĩ không bị hi sinh, hầu hết các đơn vị chủ lực của 
toàn quân đã được bảo toàn về cơ bản sinh lực của mình ở Điện Biên Phủ. 

Ngay từ thời chống Pháp, Đại tướng đã nêu lên quan điểm về ba thứ quân (dân 
quân du kích, bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực), trong đó đặc biệt nhắn mạnh đến 
vai (rò bộ đội chủ lực và việc thành lập các đại đoàn (về sau, gọi là sư đoàn). 

Ngay sau khi kết thúc thắng lợi cuộc chỗng Pháp, chỉnh Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp là một trong những nhà lãnh đạo đâu tiên của Đảng và Nhà nước khẳng định 
phải tiếp tục cuộc cách mạng giải phóng dân tộc bằng cuộc chống A4ỹ theo đúng tư 
tưởng của Bác Hồ. 
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Vào những năm đâu chống Mỹ, các đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Trần Văn Trà, 
v. v...để xuất việc làm đường Trường Sơn để chuyển quân, vũ khí, thuốc men, v.v... 
vào Nam. Ban đầu, một số ý kiến còn ngần ngại và chưa hăng hái lắm. Trong bối cảnh 
ấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận ngay ra tầm quan trọng chiến lược của con 
đường mạch máu cực lớn trong tương lai này. Đồng chí khăng định ngay: việc làm 
đường trường Sơn là việc làm đột xuất và lâu dài của toàn quân. Đồng chí cũng xác 
định ngay: đường Trường Sơn phải gẤp rút thực hiện từng bước, dù giai đoạn đầu vô 
cùng gian khổ. Tháng 5 — 1959, Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
xác định đường lỗi của cách mạng miễn Nam ra đời. Dưới ánh sáng nghị quyết 15, 
Quân ủy Trung ương đã ra Nghị quyết thành lập Đoàn 550 về vấn đề làm đường chiến 
lược Trường Sơm. 

Vấn đẻ chiến lược Trường Sơn được đồng chí Bí thư thứ nhất Lê Duẩn tán thành 
mạnh mẽ. 

Với các cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng tư lệnh và Bộ trưởng quốc 
phòng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đặc biệt theo dõi vấn đề làm con đường chiến 
lược trọng yếu này. Anh Văn lập tức và liên tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng 
chỉ VØ Bảm và sau đó, lần lượt là các đồng chí Phan Trọng Tuệ, Đẳng Sĩ Nguyên trực 
tiếp chỉ huy việc xây dựng đường Trường Sơn từng bước trở thành hiện thực, từ đường 
thô sơ tiền dần lên một hệ thống đường cơ giới, đường ống, đường sông phong phú và 
kì diệu. 

Đường Trường Sơn (tức đường Hồ Chí Minh) là một trong những mối quan tâm 
lớn và thường xuyên của anh Văn suốt cuộc chống Mỹ. 

Cũng cần phải nói rõ: anh Văn còn hết sức lo lắng và chăm sóc đến việc hình 
thành và phát triển đường #ỨÖ Chí Minh trên biển. Khi đọc bức điện báo cáo chuyển 
tàu bí mật chuyển bàng vượt biên Đông từ miền Bắc vào miền Nam sau khi băng qua 
vô số gian khổ đã tới đích thắng lợi, anh đã khóc vì quá xúc động. 

Gân cuối cuộc chống Mỹ, đồng chí Võ Nguyên Giáp đề xuất ra việc khẩn trương 
thành lập các quân đoàn đề nhân sức mạnh tổng hợp các sư đoàn. Đề xuất ấy, vượt 
qua nhiều khó khăn, tới tháng 10-1973, mới chính thức bước đầu được thực hiện với 
sự thành lập quân đoàn 1. Về vấn đề này tôi xin nói thêm: năm 1971. khi đánh đường 
9 — Nam Lào, ta đã thành lập B70 (mang hình thức quân đoàn nhưng chưa phải là 
quán đoàn). Lúc ấy, từ Tây Nguyên, tôi và các đồng chí chỉ huy quân sự ở Tây Nguyên 
đã điện cho anh Văn hoan nghênh chủ trương thành lập B70 của anh Văn, coi đây là 
một biểu hiện của việc thực hiện đúng quy luật phát triển quân đội ta. Anh Văn ủng hộ 
sự hoan nghênh đó của chúng tôi bằng cách tích cực vượt mọi khó khăn, xúc tiền việc 
thành lập quân đoàn 1 như trên đã nói. 


Chiến dịch giải phóng miền Nam Mùa Xuân 1975 đã chứng mình quan điểm nói 
trên về việc thành lập các quân đoàn của đồng chí Tổng tư lệnh là sáng tạo và chính 
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xác, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn chiến trường. đáp ứng nhạy bén yêu cầu cúa sự phát 
triển quân đội và quy luật phát triển chiến tranh vào thời điểm đó. 

Mùa xuân 1975, mưu kế chiến lược của Võ Nguyên Giáp là ghìm lực lượng cơ 
động của địch ở hai đầu nam bắc của toàn chiến trường miền Nam (tức ITuế - Đà Nẵng 
và Sài Gòn) làm cho địch sơ hở ở Tây Nguyên để khi ta giải phóng Tây Nguyên thì 
quân ngụy không còn lực lượng dự bị cơ động cứu Tây Nguyên nữa. Đây là một mưu 
kế chiến lược sáng suốt, nhìn xa trông rộng của anh Văn. 

Trước khi rời Hà Nội vào Tây Nguyên, tôi đến chào và xin ý kiến của Tổng tham 
mưu trưởng Văn Tiến Dũng và Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng mỗi đồng chí. 

Tại nhà riêng của anh Văn, bản thân tôi được anh trực tiếp nhắc nhở, phân tích 
mưu kế chiến lược trên, đồng thời nhắn mạnh về nghi binh. Anh ăn còn dự đoán: nêu 
địch thua đau ở Tây Nguyên, chúng sẽ co cụm về đồng bằng để có thủ. Anh cũng hứa 
sẽ tăng cường ngay cho Tây Nguyên ;#zi sư đoàn đề quân ta có sức mạnh áp đảo. 

Trước khi tiễn tôi ra cửa, đồng chí Bí thư Quân ủy Trung ương kiêm Tổng tư 
lệnh đặc biệt lưu ý tôi; giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột và toàn bộ Tây Nguyên là 
quyết tâm chiến lược và mệnh lệnh chiến lược của Bộ thống soái tối cao (tức Bộ Chính 
trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh) đứng đầu là đồng chí Bí thư thứ nhất Lê 
Duân sau nhiều lần thảo luận vô cùng kĩ lưỡng. Vì vậy, anh Văn nói tiếp, giải phóng 
thị xã Buôn Ma Thuột và toàn bộ Tây Nguyên là trách nhiệm của toàn quân, trước hết 
là trách nhiệm của Bộ tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên, trước lịch sử. 

Đôi mắt của Đại tướng Tổng tư lệnh phóng ra những tỉa nhìn quyết tâm và tin 
tưởng mãnh liệt ở sức mạnh của quân ta. Gương mặt đồng chí Tổng tư lệnh rắn rỏi hơn 
nữa và rạng rỡ hơn nữa. 

Anh Văn siết chặt tay tôi và chúc tôi lên đường chiến thắng. 

Tôi ra trận lần này với vũ khí mới, đó chính là quyết định quả cảm và sáng suốt 
của Bộ Thống soái tối cao cùng những lời chỉ dẫn, những dự đoán của đồng chí Tổng 
tư lệnh. 

Trên chiến trường, quân ngụy trúng kế của anh Văn: lực lượng cơ động cúa quân 
ngụy bị ghìm chặt ở hai đầu nam bắc của toàn miền Nam. 

Trên chiến trường, thực tế diễn ra đúng như dự đoán của anh Văn: khi bị thua đau 
ở Tây Nguyên. địch lập tức co cụm về đồng bằng đề cố thủ. „ 

Sau khi đồng chí Võ Nguyên Giáp nhanh chóng tăng cường cho Tây Nguyên hai 
sư đoàn nữa, ta có thêm lực lượng nghí binh ở Plây-cu và có thêm lực lượng áp đảo đề 
đánh địch phán kích ứng cứu Buôn Ma Thuột, buộc địch phải hoảng loạn rút khỏi Tây 
Nguyên. Nhờ vậy, Plây-cu, Kontum, ta không đánh mà thắng! Cái hay chính là ở đó! 
Nói cách khác, đây cũng là một mưu kế sáng suốt nữa của đồng chí Tổng tư lệnh. 
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Mùa xuân 1975, vào những giờ phút sôi động và khẩn trương, chính anh Văn đã 
kịp thời quyết định lập cánh quân phía Dông do đồng chỉ Lê Trọng Tắn làm tư lệnh và 
đồng chí Chu Iluy Mân làm Chính ủy. 


Mùa xuân 1975, chính anh Văn đã ra mệnh lệnh “thân tốc. thân tốc hơn nữa; tảo 
bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ tùng giờ lừng phút xốc tới mặt trận, giải phóng miền 
Nam: quyết chiến và toàn thắng ". Mỗi đảng viên và chiến sĩ thuộc quân đoàn hai đều 
nhận được mệnh lệnh này và ai nấy đều hiểu rõ đó chính là hỗi trống vang rên thôi thúc 
chiến đấu, chính là điệu kèn xung trận. Tư lệnh cánh quân phía đông Lê Trọng Tấn và 
tư lệnh quân đoàn 2 Nguyên Hữu Án (thuộc cánh quân phía đông) cùng toàn thể quân 
đoàn vượt hàng ngàn cây số, “bay” vào Sài Gòn sớm nhất trong năm cánh quân. Một 
đơn vị xe tăng của quân đoàn đã tiến vào đinh Độc Lập póp phân kết thúc thắng lợi 
chiến dịch 55 ngày đêm giải phóng miễn Nam. 


Cũng vào mùa xuân 1975, chính anh Văn và các đồng chí khác trong Quân ủy 
Trung ương đề xuất với Bộ Chính trị vấn đề giải phóng Trường Sa. Bộ Chính trị nhất 
trí. Anh Văn trực tiếp chỉ đạo và theo dõi việc giải phóng Trường Sa. Hải quân ta đã 


đánh bật hải quân ngụy, giải phóng tất cả các dảo do quân ngụy Sải Gòn chiếm giữ 
trong quần đảo Trường Sa. 


Rõ ràng, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã đưa ra đúng lúc nhiều chiến lược tài tình 
hoặc những mệnh lệnh, những phương án đặc sắc có tầm chiến lược suốt hơn 30 năm 
chiến tranh nhân đân giái phóng dân tộc. 

Rõ ràng những phương châm, phương án, những mệnh lệnh, mưu kế nói trên 
chứng tỏ năng lực xuất sắc về mặt phán tích thực tiễn và về mặt phân tích lý luận của 
đồng chí Tổng tư lệnh. 

Nhân đây, tôi cần nhắn mạnh: anh Văn là một nhà quân sự có ứ đuy sắc sảo về 
chiến tranh nói chưng và về chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam nói riêng. 

Chương “đói động vuy ngắm ” (tức chương cuỗi cùng của hồi ức Tổng hành dinh 
mùa xuân toàn thẳng nói trên) đã góp phần chứng minh hùng hồn điền đó, 

Những suy ngẫm trong chương này có giá trị của một trong những bản tổng kết 
ngăn gọn. Bản tông kết ngắn gọn này chứa đựng nhiều bài học thực tiễn và lý luận cốt 


lõi và sâu sắc về nghệ thuật quân sự không chỉ rút ra từ mùa xuân 1975 mà còn rút ra 
từ toàn bộ cuộc chống Mỹ cứu nước. 

Những sáng tạo và những quan diêm sáng suốt nói trên cùng với nhiều sáng tạo 
và quan điểm sáng suốt khác trong hai cuộc kháng chiến chứng tò hiên tài và bản lĩnh 
lớn cúa anh Văn, đông thời chứng tỏ anh Văn là nhà lý luận quán sự lớn. 

Dến đây tôi muốn nói rõ: về mặt công tác chính trị trong quân đội (gọi tắt là 
quân chính), Bí thư Quân ủy Trung ương Võ Nguyễn Giáp là một chỉ huy có biệt tài, 
một nhà chính trị rất vững vàng trong quân đội. 
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Ngay từ khi chuẩn bị cuộc kháng chiến chống Pháp và ngay từ đầu cuộc kháng 
chiến chống Pháp, đưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Đảng đứng đầu là 
Bác Hồ, anh Văn rất coi trọng công tác chính trị và tư tưởng. Anh đã nhiều lần phân 
tích và nhắn mạnh tinh thần đám đánh, quyết đánh và quyết thắng thực dân Pháp của 
toàn dân, toàn quân ta. Ngay từ hồi ấy anh cũng đã nhiều lần phân tích về quan điểm 
chiến tranh toàn dân của Đảng. 

Trong trận Điện biên Phủ, giữa khói lửa và bom đạn dữ dội, một số chiến sĩ và 
cán bộ chỉ huy nản chí, thậm chí có những chiến sĩ bỏ ngũ. Dưới sự chỉ đạo của Ban 
Thường vụ Trung ương Đảng, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp lãnh đạo một 
cuộc đầu tranh tư tưởng rất kiên quyết, khăng định quyết tâm giành toàn thắng của toàn 
dân, toàn Đảng, toàn quân. Chính vào những giờ phút đó, đồng chí đã viết một bản báo 
cáo hùng hôn và thấm nhuân chủ nghĩa nhân văn, lôi cuỗn toàn quân ở mặt trận, lôi 
cuốn cả những người trót sa ngã về tinh thần, giúp họ trở về đội ngũ chiến đấu. 

Ngay từ đầu cuộc chống Mỹ và suốt cuộc chống Mỹ, bằng các bài viết và qua 
buổi nói chuyện anh Văn cũng luôn luôn phân tích tỉnh thần dám đánh, quyết đánh và 
quyết thắng giặc Mỹ của toàn quân và toàn dân ta. 

Từ năm 1970 đến 1972, với tư cách là Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Võ 
Nguyên Giáp dành nhiều thời gian trình bày với các cán bộ chỉ huy trung cao cấp toàn 
quân bảy bài giảng. Đó là bảy bài nổi tiếng về việc tổng luận bước đấu lịch sử học 
thuyết quân sự Việt Nam từ xưa đến lúc bấy giờ. Đó cũng là bảy bài nồi tiếng về hàng 
loạt vấn đề quân chính trọng yếu của cuộc chiến tranh giải phóng, góp phần giải quyết 
nhiều vẫn để cơ bản về /c tiễn và lý luận giai đoạn cuối cùng của cuộc chống Mỹ. 

Bảy bài giảng là một thành công độc đáo nữa của công tác chính trị trong quân 
đội (tức công tác quân chính) suốt từ ngày thành lập quân đội cho tới hiện nay. 

Phương pháp công tác chính trị trong quân đội của anh Văn là: thẳng thắn, 
nghiêm túc nhưng không bao giờ dẫn đến quy kết về tư tưởng một cách tùy tiện hoặc 
vội vã, không bao giờ tạo ra một không khí nặng nề, 

Nghe anh Văn phân tích các vẫn đề chính trị dù lớn hay nhỏ, tướng sĩ thường tiếp 
nhận được sâu sắc các quan điểm chính trị của Đảng, thắm sâu các quan điểm đó vào 
trái tim và khối óc, rồi đần dần biến các quan điểm đó thành sức mạnh tỉnh thần và vật 
chất của mỗi người trong chiến đấu. 

Các bài nói và bài viết của anh Văn về đường lối chính trị của Đảng thường dấy 
lên trong chiến sĩ niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, vẻ truyền thống yêu nước nhân văn 
chủ nghĩa của dân tộc. 

Trên đây chỉ là một số trong nhiều dẫn chứng về biệt tài và sự vững vàng về công 
tác quân chính của Bí thư Quân ủy Trung ương Võ Nguyên Giáp. 
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Thưa Thượng tướng, về mặt con người của Đại tướng Tỗng tư lệnh? 

Anh Văn là tắm gương sảng về đạo đức và về sinh hoạt của một người đứng đầu 
toàn quân và của một nhà văn hóa. Là Đại tướng Tổng tư lệnh, nhưng bữa ăn hàng 
ngày của anh Văn bao giờ cũng đạm bạc, quản áo của anh mùa nào cũng chỉ có vài bộ 
quân phục và thường phục bằng vải thường. 

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thường nhấn mạnh đến công lao, tài 
năng và đạo đức của các chiến sĩ và của các cán bộ chỉ huy các cấp. Anh Văn tắt ít nói 
đến bản thân mình. Ở anh Văn, sự độ lượng và đức khoan dung quả là sâu rộng. 

Anh có tác phong quần chúng tốt. Anh là người rấi quyết đoán và cũng rất 
gương mẫu trong việc thực hành dân chủ quân sự. 

Là Bí thư Quân úy Trung ương kiêm Tổng tư lệnh, đồng chí Võ Nguyên Giáp 
đoàn kết và tập hợp ba quân. 

Anh Văn được nhân dân, quân đội và giới trí thức đặc biệt quý mến. Hàng năm, 
cứ vào địp kỉ niệm ngày sinh anh, hết đoàn nọ đến đoàn kia, hết cá nhân này đến cá 
nhân khác tới nhà riêng của anh đề chúc mừng. Đó là chưa kể nhiều thư, điện và tặng 
phẩm từ khắp nơi gửi về. 

Ảnh hưởng và uy tín của đồng chí Tổng tư lệnh trong toàn quân và toàn dân cũng 
như trong giới trí thức chẳng những đã từng sâu sắc và mạnh mẽ trong hơn 30 năm 
trước đây, mà còn tiếp tục sâu sắc và mạnh mẽ ngay cả vào thời điểm hiện nay, gần 
hai mươi năm sau khi đồng chí lần lượt thôi giữ các trọng trách trong Đảng, nhà nước 
và quân đội. 

Thưa lão tướng, tôi xin phép được ghỉ lại một vài kỉ niệm của lão tướng với 
đồng chí Tổng tư lệnh trang cuộc đại trường chỉnh vừa qua của dân tộc. 

Vị Tư lệnh 80 tuổi chớp chớp đôi mắt và sau hồi lâu im lặng giơ tay bóp trán nói 
tiếp, chậm và rõ: 

Những ki niệm của tôi với người anh cả của toàn quân Võ Nguyên Giáp suốt 
đọc cuộc đại trường chính gian nan và oanh liệt của dân tộc rất nhiều, không sao kể 
hết, và đến tận bây giờ, vẫn tươi thắm trong trái tìm tôi. 

Nắm cơm vắt, mớ rau rừng mà anh Văn và các đội du kích chúng tôi cùng nhau 
chúa sẻ với nhau những năm tháng hoạt động bí mật ở chiến khu trước Cách mạng 
tháng Tám là những hình ảnh bất diệt, mãi còn đây... 

Vâng, mãi mãi còn đây hình ảnh anh ăn và các chiến sĩ đu kích Cao Bằng cùng 
nhau hoạt động trước Cách mạng tháng Tám... 

Vâng, mãi mãi còn đây hình ảnh của anh Văn với chiếc mũ phớt cũ, bộ com-plê 
nâu đã sờn, quần xắn tới bụng chân, khẩu súng lục đeo bên hông, chỉ huy các đội du 
kích, trong lòng dân, giữa núi rừng, đánh thắng những trận mở đầu. 
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Thời kì trước Cách mạng tháng Tám, mỗi khi hành quân, tôi thường phải đi trước, 
ngay gần anh lăn và bám đội hình phía trước. Nếu anh ăn đi theo không kịp, tôi sẽ báo 
hiệu đồng đội chậm lại chờ anh Văn, leo dốc núi, đôi khi phải kéo tay anh Văn. 

Vâng cứ thế, cứ thế, chúng tôi gắn bó với nhau trong lửa đạn suốt từ ngày ấy cho 
đến 30 ~ 4~— 1975 và cho đến hôm nay... 

Cho đến hôm nay, trong lòng tôi và trong lòng biết bao đồng chí khác, anh Văn 
vẫn là đại tướng tổng tự lệnh thân yêu nhự những ngày nào xa lắm, xa lắm mà cũng 
gân lắm, gần lắm... 

Cho đến hôm nay, mỗi lần nghĩ đến cuộc đại trường chính của dân tộc và mỗi 
lần nghĩ tới đồng chí Tổng tư lệnh, tôi lại nhớ ngay đến bản hành khúc 7rường chỉnh 
ca hùng tráng, hiên ngang, xúc động, thắm thiết và tràn đầy lạc quan của nhạc sĩ chiến 
bình ương Ngọc Trác, nhất là bản hành khúc 7iến về Hà Nội của nhạc sĩ tài hoa và 
lỗi lạc Văn Cao, bản hành khúc Cám tử quán của nhạc sĩ xuất sắc Hoàng Quý. Tôi nói 
điều này, vì suốt hơn 30 năm chống Pháp và chống Mỹ, nhiều bản nhạc của #ioàng 
Quý, Văn Cao, Lưu Hữu Phước, Đỗ Nhuận, Nguyễn Đình Thị, Phan Huỳnh Điều, 
Hoàng Vân, Phó Đức Phương, Nguyên Đức Toàn và nhiều nhạc sĩ khác đã thôi thúc 
nhịp bước hành quân của bộ đội chúng ta. Điều cuỗi cùng nhưng hết sức quan trọng tôi 
cần nhắn mạnh: Bác Hỗ là người đầu tiên rèn luyện, dìu đắt Võ Nguyên Giáp và trao 
các trọng trách cao nhất về quán sự và quân chính cho Võ Nguyên Giáp. Cuộc chiến 
tranh giải phóng dân tộc, nhân dân ta và quân đội ta sản sình ra Võ Nguyên Giáp. Về 
phần mình, Võ Nguyên Giáp hoàn toàn xứng đáng với sự tín nhiệm và sự rèn luyện đó 
của Bác Hồ, nhân dân và quân đội. Khi còn sống. chính Bác Hỗ đã từng gọi Đại tướng 
Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp là người Anh Cá của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 
Đây là một vinh dự hết sức to lớn của Võ Nguyên Giáp. 

Vị lão tướng đứng dậy, nhìn về phía xa xa. Lát sau ông đi đi, lại lại và kết luận: 

Tôi chưa có điều kiện nghiên cứu kĩ lưỡng sự nghiệp của anh Văn. 

Trên đây, nhân dịp đồng chí Võ Nguyên Giáp 90 tuổi, tôi mới chỉ nêu một số ý 
kiên bước đầu của mình về hai mặt quán sự và quân chính của Đại tưởng Tỗng tư lệnh 
yêu quý của nhân dân và quân đội ta đưới cái nhìn của một chiến binh ngót 60 năm 
chiến dấu dưới lá cờ quân kì quyết thắng. 

Còn biết bao nhận xét đặc sắc nữa của nhân vật lịch sử Võ Nguyên Giáp mà tôi 
không thể biết hết. Ngay cả những điều tôi biết về anh Văn, tôi cũng không thể có dủ 
thời gian nói hết trong một bài phỏng vấn dù dài và kĩ lưỡng như bài này. 

Toàn quân và toàn đân trân trọng ghi nhận: đồng chí Tổng tư lệnh đã đóng góp 
công sức đặc biệt to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quân đội từ 34 người 
với một ít vũ khí thô sơ năm 1944 trở thành hàng chục binh chủng và quân chủng hôm 
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nay hiện đại, hùng mạnh. Đây là một vấn dễ rất lớn. Dịp khác, thời gian rộng rãi hơn 
tôi sẽ nói kĩ. 

Tôi nghĩ: cần phải có, và chắc chắn sẽ có, nhiều công trình nghiên cứu công băng 
về sự nghiệp đồ sộ nhiều mặt (quân sự, chính trị, văn hóa, xây dựng quân đội, đạo 
đức...) của Đại tưởng Tổng tư lệnh. 

Tôi cũng nghĩ: đóng góp của đồng chí Võ Nguyên Giáp trên các lĩnh vực chính 
trị và văn hóa là to lớn. Nhưng vì không chuyên trách về hai lĩnh vực này, tôi xin 
nhường cho các nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa. 

Giáo sư Thượng tướng Hoàng Minh Thảo gỡ chiếc kính lão đang đeo và nói rành 
mạch từng chữ từng lời: 

Hình ảnh anh Văn với chiếc mũ phới cũ, bộ com-plê nâu đã sờn, quần xắn tới 
bụng chân, khẩu súng lục đeo bên hông trước đây đã từng có mặt trong vô số trận đánh 
lớn nhỏ khắp đất nước suốt từ ngày thành lập quân đội cho đến ngày toàn thắng, giờ 
đây vẫn tiếp tục có mặt trên khắp đất nước Việt Nam Mới dang hòa bình xây dựng... 


Lão tướng Hoàng Minh Thảo ngừng phát biểu. Đôi mắt vị Tổng tư lệnh chiến 
dịch Tây Nguyên nặng trĩu suy tư. Căn phòng trở lại yên lặng, 

Vừa lúc ấy, một vị nhà báo bước vào. Thượng tướng dặn tôi: nhớ trở lại nhiều 
lần để ông sửa chữa kĩ bản thảo. 

Lần sau cùng, tiễn tôi ra tận công căn biệt thự dang sửa chữa (lúc 20h ngày 2-8- 
2001), thượng tướng dừng lại ở cổng lâu hơn mọi lần. Vị giáo sư lão tướng, gương 
mặt hiền từ, dưới ánh đèn đêm lờ mờ trên đường phó, nắm chặt tay tôi, nói chằm chậm 
bằng một giọng thật nhẹ nhàng và ẩm áp: 

-Anh Văn đúng là một con người có bản lĩnh lớn, bởi vì anh đã bình tĩnh và bình 
thân vượt qua những thẳng năm sóng to gió lớn của cuộc chiến tranh nhân đân giải 
phóng và của chính cuộc đời mình... 

Dắt xe đạp xuống đường, rồi quay đầu lại, tôi vẫn thấy VỊ giáo sư lão tướng tươi 
cười và điềm tĩnh giơ tay vấy chào tạm biệt... 

Hà Nội, đầu tháng 8-2001 

Nhật Hoa Khanh ghỉ 
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VÕ NGUYÊN GIÁP - SỰ ĐÁNH GIÁ 


Võ Nguyên Giáp - sự đánh giá” là tên gọi một cuốn sách, tác giả là người 
Anh và một chương sách tác giả là người Mỹ. Đó là hai trong số nhiều cuốn sách 
viết về Võ Nguyên Giáp mà chúng tôi xin trích dịch và giới thiệu với bạn đọc. 

Năm 1992, ông Peter Macdonald, người Anh, một nhà quân sự và một nhà 
nghiên cứu, đã xuất bản tác phẩm “Võ Nguyên Giáp, sự đánh giá” (Giáp, an as- 
sessmenf) bằng tiếng Anh (bản dịch tiếng Pháp là: Giáp — Hai cuộc chiến tranh 
Đông Dương). Ông đã sang Việt Nam và được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp 
chuyện. Xin trích giới thiệu vài đoạn trong chương cuối cùng. 

Người Việt Nam, nam cũng như nữ, đều là những nhân tổ thật sự kiến tạo ra 
thắng lợi: họ đã tỏ ra cương quyết, hết lòng, kỷ luật, đững cảm và nhiệt tình. Họ đã có 
một vị Tổng tư lệnh phi thường, đó là Hồ Chí Minh, người cầm lái; Võ Nguyên Giáp, 
người chỉ huy các lực lượng vũ trang (...). 

Võ Nguyên Giáp có thể tự hảo là đã chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh lớn, 
đã đây lùi được lực lượng xâm lược Trung Quốc và đã kiến tạo ra nền độc lập và thống 
nhất của đất nước ông. Những chiến thắng của ông đã làm cho ông là một thống soái 
vĩ đại của các thời đại. 

Võ Nguyên Giáp trong 30 năm liền vẫn là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang và 
trong gần 50 năm, vẫn tham dự những hội nghị chính trị ở cấp cao nhất của đất nước. 
Đó là hai sự kiện vô song trong lịch sử. Chúng ta khó mà so sánh ông với các tướng 
lĩnh khác vẻ sự điều hành ở tầm cao của cuộc chiến tranh đu kích và ở các cuộc hành 
binh lớn nói trên. 

Võ Nguyên Giáp đã chứng minh rằng ông có những đức tính ngoài tầm cỡ bình 
thường trên mọi lĩnh vực lớn của cuộc chiến tranh (...). 

Về chiến lược, ông có tầm nhìn xa về những diễn biến của các sự kiện và biết các 
chọn lọc những vấn đề then chốt. Ông đã phá vỡ sự ôn định của đối phương bằng cách 
bố trí một cách khoa học, hợp lý các lực lượng của mình ở nhiễu nơi: L.ào, Campuchia, 
đồng bằng sông Mê-công, các cao nguyên, các đồng bằng ven biển, các vùng ven khu 
phi quân sự, v. v. 


Về chiến thuật, Võ Nguyên Giáp tỏ ra là bậc thầy của chiến tranh du kích. Trên 
lĩnh vực chiến thuật, ông tỏ ra là một tổng chỉ huy xuất sắc qua các giai đọan. 
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Trong lĩnh vực điều hành chiến tranh quy mô lớn, ông có những sáng tạo. 

Chăng hạn, ở Điện Biên Phủ, ông biết áp dụng cách đánh lấn: Với những đường 
hằm, ông đã phá hủy lần lượt các vị trí phòng thủ của đối phương đẻ cuối cùng, các 
đơn vị của ông tràn ngập lên các vị trí còn lại của quân Pháp. 

Hơn ai hết, ông đã đánh thông tư tưởng cho các chiến sĩ về sự cần thiết và hiệu 
quả của yếu tố bất ngờ, của công tác ngụy trang, công tác nghi binh. 

Trên lĩnh vực phép biện chứng, Võ Nguyên Giáp đã tỏ ra xuất chúng trong suốt 
cuộc chiến tranh Đông Dương. Nếu không ở tầm cỡ làm chủ được cách suy nghĩ biện 
chứng thì Võ Nguyên Giáp không thẻ nào thắng nồi trận Điện Biên Phủ (...). 

Khi tôi hỏi tướng Marcel Bigéard cho biết những nhận xét, đánh giá của ông 
về trình độ chỉ huy của Võ Nguyên Giáp, ông tỏ thái độ rất thán phục. Chẳng hạn, 
ông nói: “Võ Nguyên Giáp đã rút ra được những bài học về sự thất bại và không để 
cho chúng lặp lại”. Hoặc: "Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy và chiến thắng qua một thời 
gian khá dài, đạt được kết quả ấy trong thời gian suốt 30 năm, thật là một chiến tích 
kỳ điệu!” 

Tướng Bigéard còn bộc lộ một sự kính trọng lớn đối với người Việt Nam: “Họ 
là những con người gan dạ, thẳng thắn, thông mình và chấm chỉ". 

Tướng Westmoreland nhận xét rằng: “Ứð nguyên Giáp là mội c0n người cương 


nghị. một vị tướng vĩ đại ”. 

Tướng Westmoreland tìm thấy ở Võ Nguyên Giáp một con người đầy nghị lực. 
Ông nói: “Những vị tướng chỉ huy quân sự ở cấp cao buộc phải có đức tính này, nếu 
không, họ sẽ không tôn tại lâu được ”. 

Về vấn đề đời sống chính trị của Võ Nguyên Giáp được kéo dài, tướng West- 
moreland đã trả lời một cách rắn rỏi: “Với một vị tướng, điều ấy tùy thuộc vào sự tín 
nhiệm của quân chúng ”. 

Năm 1997 nhà sử học quân sự người Mỹ Cecil B. Currey xuất bản cuốn 
“Chiến thắng bằng mọi giá - Võ Nguyên Giáp, vị Đại tướng thiên tài của Việt 
Nam” (Victory at any cost - Genius of Vietnams gen. Vo Nguyen Giap - NXB 
Brassey's INC, Washington ~ London). Sách gồm 23 chương và một phụ lục ngắn. 
Trong cuốn này, tác giả tập trung phân tích sự nghiệp quân sự của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp. 

Chúng tôi xin trích dịch một số đoạn trong chương 23 nhan đề “Đánh giá”. 

*,.,Bể ngoài lạnh làng của ông che đậy một khí chất dữ dội khiến người Pháp 
mô tả ông là mội ngọn núi lửa phủ tuyết ”. 

“Ông trở thành một trong những vị tướng tài năng nhất của thể kỷ 20 và chuyên 
gia vĩ đại nhất về chiến tranh nhân dân hiện đang còn sống”. 
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*,,,Ông không chỉ trở thành một huyền thoại mà có lẽ còn trở thành một thiên 
tài quân sự lớn nhất duy nhất của thế kỷ 20 và một trong những thiên tải lớn nhất của 
các thời đại”. 


“Võ Nguyên Giáp là vị tướng duy nhất trong lịch sử hiện đại tiến hành chiến đấu 
chống kẻ thù từ thế vô cùng yếu, thiếu trang bị, thiểu nguồn tài chính, đù thời kỳ đầu, 
trong tay chưa có quân nhưng vẫn liên tiếp đánh bại tàn quân của để quốc Nhật. quân 
đội Pháp (để quốc thực dân số 2) và Mỹ (một trong hai siêu cường thế giới) mặc dầu 
Mỹ đã ném vào cuộc chiến tranh những nguồn sức người, sức của và kỹ thuật to lớn 
trong một thời gian dài”, 

“Ông là động lực đằng sau mọi thắng lợi. Thành tích cửa ông là có một không hai 
và kết quả ông thu được là phi thường. Đó chính là thiên tài quân sự”. 

“... Những thách thức mà Võ Nguyên Giáp vấp phải đã khiển ông trở thành 
người thầy cúa chiến thuật, chiến lược và hậu cần. Ông phát minh ra một kiểu tác chiến 
chiến thuật mà cả Mỹ lẫn Pháp đều không thể thắng được”. 

“Một nhà chiến thuật bậc thầy có thể là người đã tỏ rõ được khả năng đánh thắng 
nhiều kẻ thù siêu việt hơn. Võ Nguyên Giáp đã làm được như vậy (...). Ông đã chuẩn 
bị một cuộc chiến tranh lâu đải. đã chiến đấu phòng ngự cho đến khi đạt được thế cân 
bằng nhiều mặt và điều chinh cách giải quyết của mình theo nhu cầu đề rôi đánh thắng 
các đội quân lớn của địch. 

Một nhà chiến lược bậc thầy có thể khắc phục được những thảm họa tương lai 
và rút bài học từ thất bại. Vö Mguyên Giáp đã làm được điều đó. Những chiến dịch 
chống Pháp không may mắn ban đầu đã dạy ông cách chỉ huy và điều hành một quân 
đội. Những tiếp xúc ban dầu của ông với các đơn vị Mỹ đã khiến ông có ý tưởng đễ đi 
đến chiến thuật “năm lấy thắt lưng địch” mà đánh, đó cũng là phương thức tối đa hóa 
quân lực của ông và tối thiểu hóa sức mạnh của Mỹ. Giáp cũng có những thất bại như 
ở Điện Biên Phủ khi các đơn vị của ông bị tiêu hao nặng và suýt nữa nỗi loạn và như 
trong những ngày den tối khi vũ khí công nghệ cao của Mỹ dường như thắng thế. 

Một nhà chiến thuật bậc thầy có thể hiểu biết về địch, lợi dụng những điểm yếu 
của chúng và nắm được toàn bộ cuộc xung đột. Vð Nguyên Giáp đã làm được như vậy. 
Ông hiểu việc nắm được nhân dân chủ yếu về mặt xã hội và chính trị có tầm quan trọng 
biết bao đối với kết quá cuối cùng. Những người dân này đã trở thành các chiến binh 
thầm lặng, Họ làm cho quân thù mòn mỏi, mắt thăng bằng và chi viện cho các đơn vị 
chủ lực của ông trong những trận đánh quyết định (...). Những thành công như vậy là 
yếu tố xác nhận phẩm chất của một nhà chiến lược bậc thầy. Võ Nguyên Giáp cũng 
đã tránh được việc chủ yếu tập trung về quân sự trong trận chiến đấu chống hai kẻ thù 
chính của mình. Nếu Clausewits (nhà chiến lược quân sự bậc thầy của nước Pháp) còn 
sống, chắc hắn ông cũng phải kính cần cúi chảo vị Đại tướng này”. 
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TOÁN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIÊU BIÊU VIẾT VÈ ĐẠI TƯỚNG VÔ NGUYÊN GIÁP. 
__ CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


"*Cùng với tháng năm trôi qua và cùng với thăng lợi ngày càng nhiều, Võ Nguyên 
Giáp đã tỏ ra nắm chắc được chiến lược. Do giàu óc tưởng tượng; đo nắm chắc những 
nguyên tắc chiến tranh và những điều cơ bản của chiến lược cho nên trong tư duy. ông 
thường đi trước những đối thủ được đào tạo cơ bản hơn, mặc dù không phái lúc nào 
cũng đánh thắng họ. Ông linh hoạt, ngoan cường và kiên trì. Do có thể chịu được thất 
bại, ông có tìm cách rút ra bài học từ những thất bại và chuyên sang một trận đánh 
khác được chuẩn bị tốt hơn. Là một người thầy và một người huấn luyện, ông cổ vũ 
các chiến sĩ nông dân tin tướng nhiều hơn vào sự lãnh đạo của ông, thổi vào họ tình 
thần dũng cảm chiến đấu, mặc dầu có những lúc ông phải khắc phục sự bất hòa, đồng 
thời, truyền vào họ tỉnh thần sẵn sàng hi sinh thân mình cho sự nghiệp của Tổ quốc. Về 
nhiều mặt, ông là người tổ chức hàng đầu của toàn thể dân tộc. 

Võ Nguyên Giáp là bậc thầy trong việc vận dụng tính né tránh của người châu Á 
và trong việc hiểu rõ cách dùng các yếu tố thời gian và không gian để đối phó với phản 
ứng mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến của phương Tây. Ông đã thắng. Trong lịch sử, ít 
người có những thành tựu quân sự sánh kịp ông”. 


Đặng Văn Liệt dịch 


3Á. Anh Văn trong ký ức của tôi / Trần Văn Giang // Sự kiện và Nhân 
chứng. - 2002. -- Số 98. - Tr. 14 — 15. (Số thứ tự trong thư mục 712) 
ANH VĂN TRONG KÝ ỨC CỦA TÔI 


Trần Văn Giang 


Tôi biết thầy Giáp từ đầu thập niên 40, lúc đó nỗi tiếng là một Nhà giáo có tâm 
huyết, kiến thức uyên thâm; sống trong sạch, giản đị và thân mật, gần gũi học trò. 

Bặt di vài năm, đến thời kỳ tiền khởi nghĩa, nghe đồn thấy hoạt động cách mạng. 
Tin đó có tác dụng cô vũ thôi thúc học sinh, sinh viên bừng tỉnh, suy nghĩ về cuộc sống, 
lối sống “cá chậu, chỉm lồng”. 

Tổng khởi nghĩa! Bọn tôi rất xúc động thấy tên thây Võ Nguyên Giáp trong danh 
sách Chính phủ cách mạng lâm thời. Mãi đến 23-8-1945, khi chỉ đội giải phóng quân 
đầu tiên về Hà Nội, lại nhìn thấy ông và nghe tiếng ông sang sảng trên ban công Nhà 
hát lớn thành phố. 
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Trong thời gian chống chiến tranh phá hoại miền Bắc thời kỳ đỉnh cao quyết liệt 
nhất, mười năm là cán bộ thuộc Quân chủng Phòng không — không quân, tôi vẫn nhận 
được sự chỉ đạo khi trực tiếp, khi gián tiếp của Đại tướng. Tôi còn nhớ sau mỗi trận 
đánh gặp khó khăn — thí dụ không bắn rơi máy bay địch — thế nào cũng có điện hoặc 
phái viên của Đại tướng xuống hỏi tìm cho ra nguyên nhân vì sao và hướng khắc phục 
thế nào? Sau một trận đánh thắng lợi-như trận 19-5-1967, Hà Nội thắng lớn, bắn rơi 10 
máy bay Mỹ đúng vào kỷ niệm 77 năm ngày sinh của Bác Hồ, anh Văn xuống tận Sở 
chỉ huy sư đoàn động viên khen ngợi và chỉ thị rút kinh nghiệm vì sao trận này bắn rơi 
nhiều máy bay? Vì sao pháo phòng không cỡ nhỏ bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay trỉnh 
sát A3] giữa đường phố Lê Trực? Sự chỉ đạo của anh thường ngắn gọn, cụ thê, đễ hiểu 
nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc và thường có tác dụng khêu gợi phương hướng suy 
nghĩ và hành động cho cấp dưới. 

Đêm 18-12-1972, sau khi sư đoàn báo cáo lên trên tin bắn rơi máy bay B52 tại 
chỗ gần ngã ba Phù Lỗ, chỉ mấy phút sau anh Văn điện thoại hỏi tôi: 

- Có căn cứ thực tế nào xác minh chiếc máy bay rơi gần Phù Lỗ là B52? 

Thấy tôi ngắc ngứ không trả lời được, anh Văn nhắc khẽ: cho cán bộ quân báo 
lên tận nơi xác minh rồi báo cáo vẻ ngay, các anh Bộ Chính trị ở cả đây đang đợi. 
Khoảng 1 giờ sau tôi báo cáo lên anh, khẳng định đứt khoát chiếc máy bay rơi tại Phù 
Lỗ là B52. Thiếu tá Võ Công Lạng, trung đoàn phó trung đoàn tên lửa 261 đã lên tận 
nơi về báo cáo là xác máy bay to đầy một thửa ruộng lớn. Đồng chí Lạng đã cạy mang 
về một etiquette có dòng chữ AIR-CRAFF MODEL B52G. 

- Thế thì đúng là B52 rồi! Hoan hô 261 bắn rơi tại chỗ B52! Cám ơn đồng chí 
Văn Giang! 

Chỉ độ 15 phút sau lại có tin từ trung đoàn 261 báo cáo lên đã bắt được giặc lái 
B52. Lần này cân thận hơn, tôi vội cầm điện thoại hỏi lại trung đoàn. Anh Tạo trung 
đoàn trưởng nói rõ ràng tên, cấp bậc giặc lái. Rồi thêm: “Nó đang đứng to lù lì ngay 
trước mặt Tạo đây này, anh Giang ơi”. 

Vững đạ rồi, tôi điện thoại lên Tổng hành dinh báo cáo với anh Văn. 

Đúng như dự kiến, Anh lại hỏi: 

- Sao biết là giặc lái B52? 

- Thưa anh, hiện nay tên thiếu tá Richard Johnson đang đứng trước mặt thiếu tá 
Trần Hữu Tạo trung đoàn trưởng 261. Richard Johnson khai nhận là trưởng phi hành 
đoàn chiếc B52G đã bị tên lửa bắn hạ. 

- Hoan hô 261 bắn rơi B52 tại chỗ, bắt sống giặc lái B52! 


Đêm 20-12-1972, địch tập trung số lớn máy bay B52 và nhiều máy bay chiến 
thuật đánh phá ác liệt Hà Nội. Về phía ta, thời điểm ấy số đạn tên lửa trong các trận 
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địa không còn nhiều. Tống hành dinh chỉ thị cho Quân chủng gấp rút tiếp tế thêm đạn 
cho Hà Nội và chỉ thị tên lửa chỉ dành để bắn B52. Đồng thời, Đại tướng điện thoại 
xuống sư đoàn: “Cá nước đang hướng về Hà Nội, cả thế giới đang hướng về Hà Nội. 
Từng giờ, từng phút Bộ Chính trị - Quận ủy Trung ương theo dõi chặt chẽ cuộc chiến 
đấu của Hà Nội. Giờ đây, vận mệnh Tổ quốc đang nằm trong tay các chiến sĩ Phòng 
không bảo vệ Hà Nội”. 

Lời của Đại tướng được nhanh chóng truyền xuống từng trận địa làm nức lòng 
mọi chiến sĩ. Đêm ấy, Hà Nội lập chiến công giòn giã: bắn rơi 7 máy bay B52, 5 chiếc 
rơi tại chỗ, bắt sống nhiều giặc lái. Các đơn vị pháo phòng không trong đêm 20-12 và 
cả sáng 21-12 bản rơi 5 máy bay chiến thuật. Tổng cộng bắt sống 14 giặc lái. 

Thời kỳ đại thắng mùa xuân 1975, quân dân miền Nam thắng lợi như chẻ tre, 
giải phóng Huế, rồi Đà Nẵng, rồi... Văn phòng Bộ triệu tập anh Đoàn Bá Khánh lúc 
đó là Tư lệnh Quân chủng Hải quân và tôi lúc đó là chính ủy-Bí thư đảng ủy QCHQ 
lên Tổng hành dinh. 

Đợi chúng tôi vừa uống xong chén trà thì anh Văn hỏi luôn: 

- Hải quân đã nắm được gì về các đảo ngoài quần đảo Trường Sa? 

Anh Đoàn Bá Khánh chỉ bản đồ giới thiệu toàn vùng và cụ thể mấy hòn đảo do quân 
của Nguyễn Văn Thiệu đóng, đảo nào do Đài Loan, đảo nào do Phi-lip-pin chiếm đóng. 

- Tốt, Đảo Song Tử Tây thế nào? 

- Thưa anh, hòn này là Song Tử Đông do Phi-lip-pin đóng. Cách 4 hải lý về phía 
tây là hòn Song Tử Tây hiện có một trưng đội quân Nguyễn Văn Thiệu đóng. Trang bị 
vũ khí chưa thật rõ. Địa hình, địa vật quanh đảo, nghĩa là vành san hô bao quanh đào 
cũng chưa rõ cụ thẻ. 

- Tốt! Cám ơn anh Khánh! Quân ủy có ý định báo cáo với Bộ Chính trị xin đánh 
mây hòn đảo ngoài Trường Sa. Các anh cứ cho tàu đi trinh sát thêm và lên phương án 
đánh. Rồi tổ chức luyện tập theo phương án. Bộ sẽ kiểm tra và giúp đỡ. Khi nào đánh, 
Bộ sẽ có lệnh sau. Bắt tay tiễn chúng tôi, anh Văn còn dặn thêm: “Phái tuyệt đối giữ bí 
mật chuẩn bị thật kĩ - đánh chắc thắng!” 

Anh Khánh hỏi: 

- Đề nghị Bộ cho biết ngày N? 

Anh Văn cười: 

- Vấn đề này rất tế nhị. Thời cơ đánh phải tính toán thật chính xác. Sớm quá có 
khi khó giữ. Muộn quá có khi lại mất ăn. 

Anh chỉ ngón tay vào đầu mình rồi nháy mắt cười nói thêm: “Hai đồng chí 
hiểu chứ?" 

'Vừa bước xuống sân Rồng, anh Khánh cười bảo tôi: “Cụ Văn chỉ đạo hay thật. 
Tôi hiểu ý cụ Văn rồi đấy!" 
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3Ó. bài thơ của pháo thủ Điện Biên và “bộ nhớ” của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp / Trần Trọng Trung // Sự kiện và Nhân chứng. — 2004. -- Số 123. - Tr. 
72 -. 73. (Số thứ tự trong thư mục 713) 


BÀI THƠ CỦA PHÁO THỦ ĐIỆN BIÊN 
VÀ “BỘ NHỚ” CỦA ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 


Trần Trọng Trung 


Ngày 25 tháng 2 vừa qua, mấy cán bộ Nhà xuất bản Quân đội nhân dân cùng cán 
bộ giúp việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến báo cáo về việc xuất bản sách nhân địp 
kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đang nói về việc địch rút quân khỏi Nà 
Sản làm ta mắt mục tiêu tiến công đầu tiên dự kiến trong Thu Đông 1953-1954, Đại 
tướng bỗng hỏi có ai nhớ bài thơ của anh em chiến sĩ trung đoàn 45 hồi đó không? Rồi 
Đại tướng đọc một câu “đắt” nhất trong bài thơ đó:...7rung đoàn Tắt Thắng vẫn nằm 
chơi...! Chúng tôi đọc lại cho ông nghe bài thơ đó và cùng chung một suy nghĩ về “bộ 
nhớ” của ông. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - mà chúng tôi thường gọi cái tên rất gia đình là Anh 
Văn - sinh ngày 25-8-1911. Tính chi lì ra, đúng nửa năm nữa Anh sẽ tròn 94 “tuổi 
mụ”. Vậy mà Anh nhớ cả những chuyện quá cụ thể như một bài thơ của người chiến 
binh cách đây nửa thế ký. 

Câu chuyện bài thơ lính pháo Điện Biên Phủ tuy rất bình dân, “rất lính” nhưng 
lại bắt nguồn từ thâm cung Tổng hành dinh của ta và địch. Chẳng là tập đoàn cứ điểm 
Nà Sản được Bộ thống soái của ta chọn làm mục tiêu tiễn công đầu tiên trong mùa khô 
1953 — 1954. Nhưng rồi viên tổng chỉ huy thứ bảy của quân viễn chỉnh Pháp là tướng 
Na-va vừa nhậm chức được vải ba tháng thấy Nà Sản nằm chơ vơ giữa núi rừng Tây 
Bắc trùng điệp, e không chịu nổi sức tiễn công của đối phương, nên từ ngày 8 đến ngày 
12-§—1953 đã cho 150 lần/ chuyến máy bay lên, dưa cả 6 tiểu đoàn về đồng bằng sông 
Hồng, góp thêm vào cái “túi cơ động chiến lược” mà ông ta ky cóp ngay từ khi nhậm 
chức. Địch rút chạy khỏi Nà Sản, cái cảm giác “hụt hãng” vì mắt mục tiêu tiến công 
cứ dai dắng mãi trong tâm trí cán bộ tham mưu Tống hành dinh của ta hồi đó. Do cơ 
quan tham mưu phải tiếp tục theo đõi âm mưu và kế hoạch chiến lược của Na-va và 
cân nhắc nên đề đạt hướng tiễn công chiến lược sắp tới ở đâu, nên mùa khô năm đó ta 
ra quân chậm. Khoảng cuối trung tuần tháng 11—1953, Tổng hành dinh mới triệu tập 
hội nghị phổ biến kế hoạch Thu Đông. 

Lúc này, các đơn vị chủ lực đều đã hoàn thành xong kế hoạch chỉnh huấn quân 
sự, chỉnh quân chính trị, sẵn sàng đợi lệnh lên đường. Về phương hướng nhiệm vụ 
quân sự, anh em được phỏ biến phương châm chiến lược của Trung ương mùa khô này 
là Tích cực — Chú động — Cơ động -- Linh hoạt. Hiểu nôm na là sẵn sàng tình thần tích 
cực tiêu diệt địch, chủ động tìm địch mà đánh, sẵn sảng cơ động đi bất cứ chiến trường 
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nảo, có thể đánh ké địch như thế này nhưng cũng sẵn sàng đánh ké địch như thể khác. 
Trung đoàn 45 vốn là trung đoàn bộ binh, khi ở quê hương thành Nam mang phiên hiệu 
trung doàn 50. Do thành tích chiến đấu những ngày đầu kháng chiến nên được Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tặng danh hiệu 7á( Thắng. Khi chuyển thành trung đoàn lựu pháo 
105mm đầu tiên của quân đội ta, trung doàn vẫn mang tên Trung đoàn 45 pháo binh 
Tất Thăng. Trước mùa chiến dịch, Bộ Tổng tư lệnh đã tặng trung đoàn lá cờ thêu dòng 
chữ ",Ân lặng như lò-Đánh mạnh như sét", Riêng Đại tướng Tông tư lệnh, thông cảm 
với tâm tư người lính pháo, đã hơn một lần nhắc Bộ tư lệnh Đại đoàn 351, phải làm cho 
cán bộ, chiến sĩ quán triệt tỉnh thần cúa lãnh đạo: “Có giữ được bí mát về hóa lực lớn 
mới giành dược bắt ngờ. Sử dụng lựu pháo vào lúc nào, ở đâu, phải có thời cơ và phải 
thu được thẳng lợi đích đáng ”. Vừa mới được chuyến bình chủng sang trọng pháo, anh 
em càng nóng lòng chờ ngày lập công. Vậy mà, ngày lại ngày, cứ “ẩn lặng” mãi trong, 
khu rừng già Bắc Mục (Tuyên Quang), trong khi tín chiến thằng từ Trung Lào. từ tây 
nam Ninh Bình bay về. Trung tuần tháng 11, khi trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu Mỹ 
đi dự hội nghị phô biến kế hoạch Thu Đông thì trên tờ bích báo của đơn vị đã xuất hiện 
một bài thơ. thô lộ tâm tư sốt ruột của lính pháo: 

Chiến dịch Thu Đông đã đến rồi 

Trung đoàn Tắt Thắng vẫn nằm chơi! 

Sao không cơ động linh hoại nhỉ? 

Chiến dịch Thu đông đã đến rải 

Tác giả bài thơ cố tình nhái lại mấy từ Cơ động -- Linh hoạt. 

Đúng một tháng sau hội nghị phổ biến kế hoạch, Trung đoàn Tất Thắng nhận 
lệnh xuất quân và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên chiến trường Điện Biên Phủ. 
Có điều, đến nay mấy ai hiểu vì sao Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp biết được bài thơ 
đó và 50 năm sau ông còn nhớ và nhắc lại với cán bộ một sự kiện không lớn nhưng khá 
sâu sắc trong cuộc đời cầm quân của mình. Phải chăng đó là một điều kỳ diệu về “bộ 
nhớ” của một danh tướng? 


3. Chiến thắng Điện Biên Phủ sức mạnh chính trị tỉnh thẦn sức mạnh 
nghệ thuật quân sự / Hoàng Minh Thảo // Xưa và Nay. — 2004. ~ Số 209. — Tr. 8 — 11. 
(Số thứ tự trong thư mục 714) 


CHIẾN THÁNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - SỨC MẠNH CHÍNH TRỊ TINH THÂN 
- SỨC MẠNH NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ 


Hoàng Minh: Thảo 


Sau 7 năm tiền hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, tính đến năm 1952 Pháp đã 
bị thiệt hại hơn 30 vạn binh lính và sĩ quan. Các kế hoạch của Pháp theo nhau bị phá 


==== 2]03 ==—— 


... ĐẠI TƯỚNG, TỎNG TỰ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỞNG CỦA HÒA BÌNH 


sản. Người Pháp lúc nào cũng như phải làm lại từ đầu. Cuộc chiến tranh không trận 
tuyến của thế trận chiến tranh nhân đân Việt Nam đã làm cho quân Pháp mệt mỏi, suy 
yếu. Chính phủ Pháp theo đó mà dựng lên và đô xuống 17 lần, năm viên cao ty và sáu 
viên tông chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương lần lượt bị triệu hồi. 

Còn quân và dân ta càng chiến đấu càng trưởng thành và lớn mạnh. Từ các đội 
vệ quốc quân nhỏ bé sát cánh với các đội đân quân tự vệ trong cả nước với những vũ 
khí thô sơ về mọi mặt, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã từng bước phát triển 
bao gồm 3 thứ quân: bộ đội chú lực. bộ đội địa phương, dân quân tự vệ hình thành lực 
lượng cơ động và lực lượng tại chỗ. 

Nhờ có đường li chiến tranh nhân dân trong việc kết hợp hai hình thức tiến hành 
chiến tranh là: chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy (chiến tranh bằng các binh 
đoàn chú lực), từ thế bị động quân và dân ta đã chuyền dần sang thế chủ động, liên tiếp 
giành được các thăng lợi trong chiến dịch Việt Bắc 1947, Biên giới 1959, Hòa Bình 
1951- 1952, Tây Bắc - Thượng Lào 1952-1953. 

Trước những thất bại liên tiếp đó, ở Đông Dương, dư luận Pháp ngày càng chán 
ngán với cuộc chiến tranh này. Bề tắc và tốn kém Chính phủ Pháp không còn muốn 
kéo đài cuộc chiến tranh quá tốn kém và vô vọng, nhưng cũng không muốn nhường 
chỗ cho người Mỹ nhảy vào. Họ cho rằng một giải pháp tốt nhất của Pháp lúc này là 
với sự giúp đỡ tiền bạc và vũ khí của Mỹ. trong một thời gian tương đối ngắn cố giành 
một trận thắng quyết định trên chiến trường đề từ đó rút ra khỏi cuộc chiến tranh bằng 
một “lỗi thoát danh dự” 

Ngày 7-5-1953 Thủ tướng Pháp đã cử tướng 4 sao Navarre thay tướng Salan 
sang cằm đầu đại quân Pháp ở Đông Dương. Kế hoạch Navarre được ra đời trong hoàn 
cảnh đó nhằm cứu văn danh dự cho nước Pháp. 

Kế hoạch quân sự đại quy mô mang tên Navarrc mà nội dung cơ bản là kết thúc 
chiến tranh Đông Dương trong vòng 18 tháng. 

Hai biện pháp là đưa thêm quân chính quốc, quân lê dương, quân ngụy bản xứ 
và đi đôi với việc xin thêm tiền bạc, vũ khí Mỹ; thành lập các tiễu đoàn cơ động hình 
thành các bình đoàn cơ động chiến lược (group mobies). 

Hai giai đoạn gồm: giai đoạn Đông Xuân 1953-1954: giữ thế phòng ngự ở phía 
Bắc, thực hành tiến công chiến lược ở phía Nam; Giai đoạn Thu Dông 1954: giữ thế 
phòng ngự ở phía Bắc, thực hành “Tổng giao chiến”, giáng đòn quyết định tạo thế mạnh 
trên bàn đảm phán nước Pháp rút ra khỏi cuộc chiến tranh trên thế người chiến thắng. 

Ngay từ đầu năm thực hiện kế hoạch Navarre đã huy động được 480000 quân 
với 267 tiểu đoản, trong đó gồm 84 tiểu đoàn cơ động, riêng chiến trường Bắc Bộ có 
44 tiểu đoàn tỉnh nhuệ, Về không quân. ngoài sự chí viện của Mỹ Navarre còn có trong, 
tay 300 máy bay chiến đầu và máy bay vận tải. 
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Mở đầu cho kế hoạch này. 6 tháng cuối năm 1953, Navarre đã mở hàng loạt các 
cuộc hành quân lớn ở nhiều nơi (Lạng Sơn. Trị - Thiên. Ninh Bình. Thanh Hóa), nhằm 
tiêu hao, tiêu diệt lực lượng của ta vừa là để thăm dò ý dỗ quân sự của ta nhưng vẫn 
chưa tìm ra đáp số. 

Các cuộc hành quân ấy chỉ gây cho ta một ít tổn thất về kho tàng như ở Lạng 
Sơn. Trong khi đó chúng lại bị quân và dân địa phương đánh cho thiệt hại nặng nề, loại 
khói vòng chiến đấu 12 tiểu đoản (gần bằng số quân cơ động vừa dược tăng thêm). Còn 
các đơn vị chủ lực cúa ta (Trừ Đại doàn 320 đang đối phó với địch ở đồng bằng Bắc 
bộ) vẫn “'án binh bất động”. vừa huấn luyện vừa chờ lệnh xuất quân. 

Cuối tháng 9-1954 Bộ chính trị đã họp và thông qua kế hoạch tác chiến Đông 
Xuân 1955-1954 đây là một kế hoạch đỗ sộ chứa dựng nhiều nét đặc sắc về nghệ thuật 
quân sự mả trong đó mưu kế quân sự đã được Bác Ilồ khái quát bằng một cử chí hết 
sức đơn giản, như lời kể sau này của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “bàn tay Bác dang 
để trên bàn bỗng giơ lên và nắm lại, sau đó Bác lại mở xoè rộng, năm ngón tay ra năm 
hướng. Người nói: *địch tập trung quân cơ động để tạo nên sức mạnh, không sợ! Ta 
buộc địch phải phân tán lực lượng thì sức mạnh đó không còn”. Đó chính là mưu kế 
chiến lược căng địch ra mà đánh. 

Điền đầu tiên là việc chọn hướng, địa bàn mở chiến dịch, tình hình địch, ta và 
khả năng tác chiến của ta lúc bấy giờ chưa cho phép ta đánh lớn. đánh tiêu diệt địch 
ở chiến trường đông bằng, đô thị. Nhưng yêu cầu của cuộc chiến tranh lúc đó là quân 
ta phải đánh lớn giải phóng một vài vùng đất dai rộng lớn thì mới làm chuyển biến 
cơ bản và nhanh chóng cục điện chiến tranh. Muốn đánh bại các thủ đoạn chiến lược 
của địch, đánh tiêu điệt lớn trong khi kẻ địch lại đông quân và vũ khí trang bị hơn ta, 
để piành được thắng lợi, ít thương vong thì ta phải chọn hướng địch yếu và ở địa bản 
rừng núi thiên hiểm. 

Mở đầu chiến cục Đông Xuân 1953-1954. quân ta tiến lên Tây Bắc, đòn liến 
công chiến lược dầu tiên đã điểm trúng huyệt khiến Navarre vội vã điều động 6 tiêu 
doàn cơ động tăng cường cho Diện Biên Phủ, biến nó thành một tập đoàn cứ điểm 
mạnh với binh lực lên tới 9 tiểu đoàn, kế hoạch Navarre bắt đầu bị đảo lộn. 


Đề bạn chế các lực lượng cơ động đó - một thủ đoạn tác chiến lợi hại có hiệu quả 
của địch - ta phải phân tán các lực lượng đó của địch ra các chiến trường khác. bảo 
đảm không có thê cơ động nhiều lực lượng ứng cứu cho Điện Biên Phủ có thể mới đảm 
bảo chắc thắng cho Điện Biên Phủ. Như thế là làm cho địch phải tan mà ta thì tụ. 

Đó là mưu kế chiến lược nhằm chia địch, phân tán địch. Muốn mưu kế được thực 
hiện thì ta phải nghĩ binh, để tạo thế cho chiến địch Điện Biên Phủ, ta đã cho một số 
đơn vị nhỏ mà tỉnh đánh vào các hướng địch yêu nhưng lại hiểm và có ý nghĩa chiến 
lược và tắt phải cứu. Đó là các hướng Thượng Lào, Trung Lào và Hạ Lào, Đông Bắc 


NH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH 


Campuchia và Bắc Tây Nguyên. Ở các hướng đó quân địch bị tiêu diệt, ta giải phóng, 
được một số thị trấn thị xã. 

Nhờ mưu kế đó ta đã điều động dược khoảng 70 tiểu đoàn cơ động trên tổng số 
84 tiêu đoàn cơ động địch ra các chiến trường trên toàn Đông Dương. 

Địch phải tổ chức 7 con nhím: ở Bắc Lào 2 cụm cứ điểm, ở Hạ Lào một cụm cứ 
điểm, và Điện Biên Phủ một cụm cứ điểm (tập đoàn cứ điểm mạnh nhất). 

Ta đã thành công trong việc điều động địch phân tán trên năm chiến trường. 
Chính tướng Navarre phải thừa nhận rằng hơn 80% lực lượng cơ động của Pháp bị 
phân tán ra các chiến trường Đông Dương và khi quân ta nô súng tiền công Điện Biên 
Phủ thì quân Pháp không thể tập trung lực lượng lớn đẻ đối phó dược. 

Tại chiến trường chính Điện Biên Phủ. Bộ chí huy chiến dịch (bộ phận đi trước) 
có sự tham gia ý kiến của đồng chí Mai Gia Sinh — Phó đoàn chuyên gia Trung Quốc 
đề ra kế hoạch với phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh” quyết tâm tiêu diệt tập 
đoàn cứ điểm Điện Biên Phú chỉ trong 2 ngày 3 đêm trong điều kiện địch còn dang 
phòng ngự lâm thời. 

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, chỉ huy trưởng chiến dịch đi sau. 
Nhưng vì mới đến sau khi nghe xong báo cáo, mặc dù rất phân vân ông vẫn chưa có đủ 
yếu tố bác bỏ ý kiến đã chọn của bộ phận đi trước bởi vì nó rất khác với suy tính của 
ông trước đó đã báo cáo gửi lên Bộ Chính trị. 

Diễn biến trên toàn Dông Dương lúc này đã có những thay đổi. đặc biệt ở Điện 
ân 
bay, bô sung lực lượng lên tới 12 tiểu đoàn nhằm biến nơi đây thành “cối xay thịt" để 
nghiền nát chủ lực ta. 


Biên Phủ Navarre điên cuồng mủ quáng quyết tâm tăng cường xây dựng công sự. 


Trước tình hình đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quả cảm quyết đoán nhạy bén 
nằm bắt tình hình đề nghị thay đổi phương châm tác chiến từ ''đánh nhanh. tháng nhanh” 
sang “đánh chắc, tiền chắc”, và đã được Trung ương đáng và Hồ Chủ tịch phê chuẩn. 

Bằng quyết định đó ông đã phải trải qua những quyết định cực kì khó khăn, cân 
nhắc thận trọng, xử lí khôn khéo, thuyết phục để vừa giữ vững được nguyên tắc vừa 
đảm bảo được đoàn kết nhất trí cao trong lãnh đạo với chuyên gia bạn. Sau đó ông chỉ 
đạo chuyến đổi đội hình. bế trí lại lực lượng và thực biện nghỉ binh chiến lược trực 
tiếp ở Điện Biên Phủ là cho một đại đoàn chủ lực (Đại đoàn 308) đánh sang Bắc Lào. 
Nhờ đó ta có thể chủ động từng bước tập trung được một lực lượng hơn năm đại đoàn 
chủ lực để thực hiện chuyển sang vây hãm dài ngày, phát huy được tỉnh thần trí tuệ 
của toàn quân và sức mạnh của toàn dân cho cuộc chiến đấu quyết định vận mệnh của 
dân tộc. 
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Mặc dù trận địa đã được bố trí, pháo lớn đã được kéo đến vị trí chiến đấu với bao 
công sức và máu xương. Nhưng ông vẫn quyết tâm đưa pháo xuống, rồi lại kéo lên vào 
vị trí tác chiến mới. 

Điện Biên Phủ đã ở vào thế cô lập, cố thủ trong một thung lũng bị ta bao vây tấn 
công từ bến phía cả trên không. Ta xây dựng cả một hệ thống giao thông hảo, một hệ 
thống trận địa tấn công và bao vây tạo diều kiện cho quân ta triển khai và tấn công: 
đây là lần dầu tiên quân ta tiễn hành bao vây. tiền công một tập đoàn cứ điểm trong 
điều kiện Pháp có vũ khí trang bị hiện đại hơn ta. Cùng với việc triệt phá các nguồn 
lực của dịch: pháo binh. máy bay và xe tăng chỉ viện nhờ hệ thống hằm hào với chiến 
thuật "vây, lấy, triệt, phá” quân ta từng bước thắt chặt vòng vây, tạo thành ưu thế ở từng 
không gian và thời gian chiến dịch đã tạo lên sức mạnh to lớn trong quá trình tiền công 
để tiêu điệt hoàn toàn tập doàn cứ điểm giảnh thẳng lợi. 

Đặc biệt là ngay từ năm 1953 Bộ Quốc phòng đã sớm cho thành lập các quân 
đoàn pháo và pháo phòng không, một yếu tổ quan trọng để tạo nên sức mạnh ở Điện 
Biên Phú. Lần đầu tiên ở Việt Nam và cũng là rất hiểm ở trên thế giới ta đã kéo pháo 
lên núi cao vào hằm chĩa thẳng pháo xuống đầu kẻ thù mà chế áp. Với cách đánh này 
vừa bảo vệ được pháo. vừa nâng cao được uy lực và mức chính xác, hiệu quả đến mức 
khiến cho viên chỉ huy pháo binh của Pháp là Piroth bất ngờ hoàng loạn mà tự sát. 

Còn lực lượng pháo phòng không cũng làm nên một kì tích. Lần đầu tiên pháo 
phòng không của ta xuất hiện nhờ có sự giúp đỡ kịp thời của Liên Xô. Trung Quốc nên 
ta đã có păng kết hợp mọi biện pháp đảm bảo giữ bí mật đến phút nỗ súng. Trong quá 
trình chiến đấu pháo cao xạ của ta liên tục cơ động trên nhiều trận địa dự bị, bảo đảm 
tiêu diệt lực lượng địch, giữ pìn lực lượng ta, bắn rơi tại chỗ nhiều máy bay địch, lực 
lượng phòng không đã thực hành bao vây đường không, ngăn chặn có hiệu quả đường 
tiếp tế bằng máy bay của địch, yêm hộ tích cực cho bộ binh tiến hành tấn công. 


Có thể thấy bằng quyết định thay đổi phương châm kháng chiến và cách dánh 
thích hợp, ta đã chủ động vây hãm dịch dài ngày, từng bước triệt phá hỏa lực tại chỗ. 
triệt đường tiếp tế trên bộ và trên không của địch. 

Trận đánh Điện Biên Phủ ta đã tiêu diệt và bắt sống 17 tiểu đoàn trong tổng số 
84 tiểu đoàn cơ động của địch. Nó là 1 trận đánh tiêu diệt có ý nghĩa chiến lược. là 
đỉnh cao chiến lược của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược. Chiến 
thăng Điện Biên Phủ không chỉ là một đòn tiêu diệt đánh vào dạo quân viễn chỉnh 
Pháp, nó còn là một đòn khai tứ chủ nghĩa thực đân. 

Về sự ủng hộ giúp đỡ của các nước bạn trong đó có sự giúp đỡ cúa đoàn chuyên 
gia có vẫn Trung Quốc - từ đồng chí Mai Gia Sinh - phó đoàn sang Việt Nam trước, 
đi cùng với đòng chí Hoàng Văn Thái, tham mưu trướng đế chuẩn bị chiến dịch, đến 
đồng chí Vi Quốc Thanh - trưởng đoàn làm việc bên cạnh Đại tướng Tổng tư lệnh Võ 


Nguyên Giáp và các đồng chí chuyên gia ở các đại đoàn, trong suốt chiến địch cũng 
như khi ta thay đổi phương châm tác chiến, các bạn Trung Quốc đã giúp đỡ ta một cách 
nhiệt tình, luôn coi cuộc chiến đấu của ta cũng như của bạn. 

Nước bạn đã giúp đỡ ta đảo tạo, huấn luyện cán bộ, trao đổi những kinh nghiệm 
chiến đầu của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ở chiến dịch Điện Biên Phủ bạn 
đã giúp đỡ ta 24 khâu pháo và 3.600 viên đạn pháo 105 ly, chiếm 18% tống số đạn; 
giúp ta 1.700 tắn lương thực chiếm 10, 8 % tổng số lương thực phải dùng. Và gần cuối 
chiến dịch bạn còn bổ sung trang bị cho ta một tiểu đoàn pháo IKZ. 75 ly và một tiêu 
đoàn hỏa tiễn Kachiusa 12 dân 6 nòng đã làm tăng thêm nỗi kinh hoàng cho địch vốn 
đã kiệt sức và tuyệt vọng. Đỏ là sự giúp đỡ anh em giữa hai nước trong cuộc cách mạng 
giải phóng đân tộc. Bằng cách đánh của Việt nam ta đã sử dụng vũ khí thông thường 
có một chút hiện đại của các nước bạn và một số của Pháp thu được, nhờ có sự Sáng 
tạo và lòng dũng cảm dám đánh, quyết đánh đã tìm ra cách đánh để đánh thắng vũ khí 
hiện đại của Pháp và Mỹ. 

Ngày nay đề bảo vệ được tổ quốc muốn đánh bại được cuộc chiến tranh xâm lược 
bằng vũ khí công nghệ cao có máy bay và tên lửa hành trình kết hợp với lục quân cơ 
giới thì ta vẫn phải là chiến tranh nhân đân ba thứ quân. Kết hợp chiến tranh du kích với 
chiến tranh chính quy bằng các lực lượng bằng các lực lượng phòng không và phòng 
tăng. Chiến đấu đánh trả cuộc tiến công bằng hỏa lực đường không cũng quan trọng 
như đánh địch ở trên bộ. Chiến tranh nhân dân là cốt lði của học thuyết quân sự ở Việt 
Nam, là trường phái sử dụng nghệ thuật “dĩ đoản, chế trường", “thế thăng lực”, "lấy 
ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn”. Ta có kém địch về vũ khí thì phải vận dụng phương 
châm lấy hiện đại thông thường có một ít tính xảo để đánh bại hiện đại tỉnh xảo. 


3. bánh và thắng kiếu Việt Nam / Chris Robinson : Lê Dỗ Huy dịch 
Xưa và Nay. - 2004. — Số 225. — Tr. 1§ — 19. (Số thứ tự trong thư mục 715) 


DÁNH VÀ THĂNG KIỂU VIỆT NAM 


Nhân địp Nxb. Recon của Mỹ tái bán cuốn Chúng ta đánh thắng cuộc chiến 
tranh như thế nào" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng tiếng Anh (phát hành 
lần đầu vào năm 1976), Chris Robinson đã viết bài tựa sau đây. Chúng tôi xin giới 
thiệu với bạn đọc, đầu đề bài là cúa chúng tôi. 

Nhân dịp ký niệm năm đầu tiên ngày Việt Nam hoàn toàn giải phóng. Nxb. Re- 
con phát hành cuốn sách có xuất xứ là bài viết '“Thăng lợi vĩ đại của đợt Tổng tấn công 
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và nổi dậy mùa Xuân 197%" (đăng trên báo Nhân đân và QĐND ngày 31 tháng Năm 
và Ï tháng Sáu 1975), của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người trợ ]í của ông, tướng 
Văn Tiến Dũng. 

Cuốn sách sẽ không nói với bạn đọc rằng chính quyền và giới quân sự Mỹ đã 
phạm những sai lầm gì ở Việt Nam. Nó cũng sẽ không giải thích về việc các tổng thông 
Eishenhover, Kenedy, Johnson. Nixon và Ford đã thất bại trong cuộc chiến tranh Đông 
Đương ra sao. 

Các tông thông và các trợ lý về chính trị và quân sự của họ đã không thất bại ở 
Việt Nam vì khờ khao hay sai lầm. Họ đã không thua bởi mắc lỗi về chính sách hay 
chiến lược. Cũng không thất bại bởi các đơn vị của họ không được huẫn luyện, hoặc đã 
có cách đánh không thích hợp trong cuộc đối đầu ớ Việt Nam. Trên thực tế đã không 
có một cứa nào để Hoa Kỳ có thể thắng được Việt Nam. 

Có hai nguyên nhân của thất bại. Thứ nhất, [loa Kỳ đã bắt đầu suy sụp từ vị thế 
là siêu cường duy nhất. Thất bại của Hoa Kỳ trong việc tìm cách thăng ớ Triều Tiên 
chính là điệm xuất phát của chiền hướng này. còn cuộc đối đầu với cách mạng Việt 
Nam là động lực đấy xu thể suy sụp này trượt nhanh thêm. Nhưng điều này sẽ không 
chỉ ra rằng bất kì một lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc nào của thế giới thử ba cũng 
sẽ đánh bại Hoa Kỳ. Khả năng đó không thành sự thực chính do nguyên nhân thứ hai 
của việc Mỹ đánh bại. Nguyên nhân này cũng quan trọng như nguyên nhân thứ nhất: 
Đánh và thắng theo kiểu Việt Nam. Nguyên nhân thứ hai này chính là chủ để cuỗn 
chứng ta đánh thắng cuộc chiến tranh như thế nào. 

Tướng Giáp là nhà kiến trúc của chiến lược quân sự Việt Nam. Trong hơn 30 
năm cho tới ngày giải phóng miền Nam vào mùa Xuân 1975, ông là người tổ chức 
chính của các lực lượng vũ trang Việt Nam và là nhà tư duy chiến lược chủ yếu. Vào 
thời điểm của bài viết này, ông là thành viên của Bộ Chính trị của Đáng l.ao Động Việt 
Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng quốc phòng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 

Việc phát hành cuỗn chúng ta đánh thẳng cuộc chiến tranh như thế nào là sự 
kiện quan trọng giúp người dân Mỹ hiểu được những gì xảy ra ở Việt Nam. và nhân 
loại có thể học hói những gì ở cuộc cách mạng Việt Nam. Theo tướng Giáp, có hai 
điểm lớn trong thắng lợi Việt Nam. 

Thứ nhất, ông nhắn mạnh vai trò của Đảng. Bắt đầu việc phân tích bằng cách nêu 
rõ công lao của Đảng Lao động Việt Nam, Giáp nói: “Sự lãnh đạo vẻ chiến lược của 
Đảng đóng vai trò quyết định trong chiến địch mùa Xuân vừa qua”. Chỉ ra một cách 
khúc chiết vai trò này bằng cách xác định các điều kiện dẫn đến thắng lợi, ông cho biết: 
"Khi đã ra được quyết sách đúng đắn, khâu quyết định là tố chức thực hiện quyết sách 
này phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, vào thời điểm thích hợp của diễn 
biến tình hình chiến trường”. Dáng không những phải xác định cho được đường lối mà 
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còn phải tiến hành đường lỗi này trong các bối cảnh địa lý và lịch sử của cách mạng 
Việt Nam. Tướng giáp nhân mạnh điểm này như sau: “Trong đấu tranh cách mạng, một 
khi đã lựa chọn được dường lối cách mạng đúng đắn, nhân tố quyết định sẽ là phương 
pháp cách mạng sáng tạo. Điều này cũng đúng cho đấu tranh vũ trang". 

Thứ hai, tướng Giáp chỉ ra sự áp dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự vào tình hình 
Việt Nam. Trong một cuốn sách ấn hành năm 1964, tướng Giáp miêu tả việc thành 
lập QĐND Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944: “Chúng tôi quên đi rằng chỉ có 34 Tigười 
với súng ống thô sơ, mà thấy đây là một đội quân gang thép, không một sức mạnh nào 
khuất phục nỗi, sẵn sàng quật nát kẻ thù. Tin tưởng, náo nức, cảm động”). 

Tỉnh thân này đã xuyên suốt quá trình phát triển của QĐND thông qua chiến 
thăng gây sừng sốt tại Điện Biên Phủ lật đỗ nền thực dân của Pháp mồng 7 tháng 5 năm 
1954. qua cuộc tiến công Mậu Thân (29 tháng Giêng đến 31 tháng ba 1968), tới khi 
thành lập bộ binh hiện đại và tăng thiết giáp ngay sau đó. Các lời bàn của tướng Giáp 
về sự phát triển của “những nhiệm vụ chiến lược lớn của quân dội” không thể xem như 
lời giải thích về một bản thắng ăn may. Vào dầu tháng Chạp 1969. tướng Giáp bảo với 
Ferenc Hegedus, tạp chí quân đội Hungari Nephadsereg rằng ''Việt Nam sẽ trở thành 
một bi kịch không chỉ đối với quân đội bù nhìn. mà cả với quân Mỹ. Quân Mỹ và ngụy 
đều đã nếm đòn, và sẽ còn thua dau hơn nhiều”®), 

Cũng trong tháng đó, tướng Giáp đã mô tả diễn biến của triển vọng này trong 
loạt xã luận trên báo Nhân dân nhân dịp 25 năm ngày thành lập QDNDP. Trong các bài 
này, tướng Giáp phân tích sự phát triển của học thuyết quân sự cúa họ kể từ 1945 và 
triển khai nền móng cho sự phát triển mới, sẽ dẫn tới chiến địch Xuân 1975. Xã luận 
có đoạn “đã xuất hiện một vấn đề có tầm quan trọng chiến lược”. Giáp viết tiếp “Đó 
là: một khi tất cả các đơn vị của chúng ta có chất lượng cao và có khá năng dánh địch 
với hiệu năng chiến đấu cao, chúng ta có thể tăng cường sức mạnh của quân đội có 
trang bị còn nghèo nàn của ta, đồng thời giải quyết các vấn để về tổ chức và lãnh đạo, 
tăng quân, đáp ứng các yêu cầu về vật chất của bộ đội và sử dụng lực lượng một cách 
tiết kiệm nhất”2), 

Xã luận trên viết tiếp: “Chúng ta cần phải chú trọng phát triển các loại hình chiến 
tranh để có thể đáp ứng được yêu cầu của từng giai đoạn. Khi cần thiết, chúng ta cần 
thay đổi các cách thức đã lỗi thời, áp dụng những cái mới, thích hợp hơn... Chúng ta 
không được áp dụng các kinh nghiệm cũ mội cách máy móc, cũng như áp đặt các mỏ 
hình tiến bành chiến tranh đã không còn thích hợp”. Sáu năm trước ngày toàn thắng 
1975, tướng Giáp đã định hình một cách sáng tạo các điều kiện tốt nhất cho thắng lợi 
và sử dụng khéo léo các đơn vị cơ động “có chất lượng cao”©!, 

Chúng tôi nêu bật hai nguyên nhân thắng lợi theo bải viết của tướng Giáp để 
nhắn mạnh rằng khi nghiên cứu chiến thắng của Việt Nam không nên rập khuôn chiến 
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lược, chiến thuật hay học thuyết của họ. Cách học đúng đắn nhất là sẽ áp dụng được tư 
duy. tỉnh thần cách mạng và nghệ thuật quân sự vào điều kiện địa lý và lịch sử cụ thẻ, 
như cách họ đã làm. 


* Vietnam's Top Military Strategist Tells How we Won the War, by General Vo Nguyen Giap, 64 pp. 
1. Võ Nguyên Giáp. Từ nhân dân mà ra, Hà Nội. 1964. 
2. Trích thời báo New York. 12 tháng 12, 1969. 


3. Trích thời báo New York, 28 tháng 12, 1969. 
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ĐIỆN BIÊN PHÚ QUA PHẦN TÍCH 
CÚA MỘT SỬ GIA PHÁP 


Hai mươi chín năm sau cuộc chiến, nhà sử học Pháp Gcorges Boudarcl đã 
dựa trên những tài liệu sưu tầm được cả về hai phía Pháp và Việt, để thuật lại 
chiến thắng thần kỳ cúa QĐND Việt Nam ở Điện Biên Phú. Ông đã nêu lên một 
vấn đề mà trước đó các nhà quan sát nước ngoài chưa bàn tới, là nếu Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp thực hiện cuộc tấn công theo kế hoạch do các cỗ vẫn nước ngoài 
vạch ra, thì cuộc chiến có thể diễn biến một cách khác... Nhân kỉ niệm chiến 
thăng lịch sử cách đây 50 năm, chúng tôi xin trích dịch bài báo đăng trên tạp chí 
Le Nouvel Observateur (người quan sát mới) của Pháp số ra ngày 8-4-1983, nhan 
đề là “Tướng Giáp suýt thất trận ở Điện Biên Phú”. 

Iúc đó là Igiờ 50 chiều ngày 26 tháng 1-1954. Chiếc Dal:ota hạ cánh xuống sân 
bay Điện Biên Phủ. Một nhóm nhân vật cao cấp của quân đội Pháp ở Đông Dương 
dến thị sát cứ điểm. Đó là Marc Jacquet, bộ trưởng các Quốc gia liên hợp, Dejean. cao 
ủy Pháp ở Đông Dương, tướng Navarre, tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương 
và tướng Cogny, chỉ huy quân miền Bắc. Dón bến nhân vật đó ở sân bay có đại tá De 
Castries. chỉ huy tập đoàn cứ điểm. Cạnh ông là tiểu đoàn trưởng lính dù Bigcard và 
đại tá Piroth chỉ huy pháo binh cụt một cánh tay. 

Tại một cuộc họp chớp nhoáng ở chỉ huy sở De Catries mọi người điểm lại tình 
hình và đều dưa ra câu hỏi: Tại sao tướng Giáp không mở cuộc tấn công vào tối ngày 
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25 tháng I như tin tức tỉnh báo đã khăng định? Như vậy chắc là tối nay. Bến vị khách 
quý không thể chân chữ lâu hơn. Tuy nhiên Marc Jacquet cũng tìm dịp đề nói riêng với 
Piroth rằng: "*Chúng tôi vẫn còn pháo. Ông hãy nhân sự có mặt của bộ trưởng mà đề 
nghị xin thêm đi”. Nhưng Piroth mãn nguyện từ chối nh ý của nhân vật dân sự đó. ông 
ta thì biết gì về pháo bính. Mấy tháng sau. khi thấy phảo và cối hạng nặng của mình bị 
Việt Minh làm cho tê liệt, thì ông mới nhớ lại lời từ chối cao ngạo đó và đã tự sát bằng 
lựu đạn trong hầm trú ấn. 

Nhưng tối hôm đó quân đội Việt Nam không tấn công. Mặc dù tin tức tình báo 
đã khăng dịnh rõ. Lượng thông tin vô tuyến của dối phương đã tăng rõ rệt. Máy bay đã 
phát hiện dấu vết các đoàn xe di chuyền hướng vẻ phía lòng chảo. Vậy thì điều gì đã 
xáy ra? Người ta tưởng đã biết hết về ĐBP, một cuộc chiến tranh đã làm thay đểi vận 
mệnh thể giới. Nhưng năm 1978, lại xuất hiện một giả thuyết mới, Tại lồng Kông. tờ 
báo Tranh Minh ra bằng chữ Trung hoa đăng một thông tin được coi là bán chính thức 
của Đặng Tiểu Bình, đã không ngần ngại viết rằng DBP là một thắng lợi của Trung 
Quốc. Và bài báo kê tên những sỹ quan rất cao cấp đã trực tiếp tham ra trận đánh: Diệp 
Kiếm Anh. Vi Quốc Thanh và Trần Canh, 

Quay trở lại năm 1954. ở Sài Gòn bộ tham mưu Pháp dau dầu tìm hiểu xem vì 
lý do gì mà tướng Giáp đã lùi lại thời điểm tấn công vào 25-1. Đại úy Ferrandi đã bất 
được một bức điện đo cơ quan hậu cần của quân đội Việt Minh phát đi. Bức điện đó ra 
lệnh đưa những suất ăn đặc biệt đến căn cứ tuần giáo ngày 20-1. Ferrandi hiểu việc đó 
có ý nghĩa gì: người ta đang chờ đón ở Tuần Giáo, hậu cứ chuẩn bị tấn công vào DBT, 
những cế vẫn quan trọng, Liên Xô hay Trung Quốc, mà họ không chỉ ăn cơm như binh 
sĩ Việt Nam. Dựa trên tải liệu đó phía Pháp đã đưa ra giả thuyết dầu tiên. Các chuyên 
gia Liên Xô - Trung quốc đã khuyên nên lùi lại thời điểm tấn công quá sóm vào 25 
tháng I. Nhưng đến nay người ta đã có đủ thông tin mới để dựng lại những diễn biến 
chuẩn bị cho cuộc chiến về phía Việt Nam. Đó là những hồi ký của Tướng Giáp và 
một công trình lịch sử tập thể do tướng Trần Dộ chỉ đạo biên soạn. Các công trình nảy 
không bao giờ nói đến mối quan hệ giữa Việt Minh với Trung Quốc, cũng không nói 
đến sự có mặt của cố vấn Trung Hoa ở ĐBP. Nhưng qua sự im lặng đó, sự thật đã dần 
dần lộ ra. Không phải các cố vấn Trung Hoa thúc đây tướng Giáp lùi ngày tiến công 
lại, mà chính họ là những người đã định ngày tấn công vào 25 tháng 1. Và chính tướng. 
Giáp đã từ chối, ngược với ý kiến của họ, không muốn mở cuộc tấn công vội vã. Vì 
ông đã rút ra được bài học thất bại ở Nà Sản năm 1952. một DBÌ thu nhỏ, một '*'con 
nhím” do Salan lập nên để phòng vệ miền Tây-Bắc và bảo vệ nước lào. 


Nên nhớ rằng từ năm 1951 cả phía Pháp lẫn Việt Nam đều chọn Tây-Bắc làm nơi 
dụng độ. Pháp thì coi đó là cửa ngõ của Lào, cần phải ngăn chặn sự thâm nhập của Việt 
Minh vào đất Lào. Vì nếu để mắt Lào thì toàn bộ hệ thống thuộc địa ở Đông Dương sụp 
dỗ. Phía Việt Nam cũng nhìn nhận rằng Tây - Bắc là chiến trường đễ đánh hơn dồng 
bằng, và sau đó cũng là con đường mở sang Lào hỗ trợ người anh em Pathet Lào. 
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Cuối tháng 11-1952 Salan đã thiết lập một '*con nhím” ở Nà Sản. Quân dội Việt 
Nam quyết định tấn công khí nó chưa được củng có. Cuộc tấn công bắt đầu vào đêm 
1-12-1952. hai đại đoàn 308 và 312 được đưa vào trận. Nhưng sau hai ngày chiến đấu. 
quân đội Việt Nam phải rút lui với nhiều tổn thất. Và khi thất bại, trong QĐNDVN, 
người ta tự kiểm điểm. Người ta đã rút ra bài học của thất bại đó. Tình báo của Việt 
Nam đã nhằm to. Trong khi dơn vị chiếm đóng đang tăng cường thì tin tình báo lại 
nói đang giảm di. Hệ thống phòng ngự của Pháp bị đánh giá thấp, nên đã tô chức tắn 
công như đối với một cứ điểm riêng lẻ. Cuối cùng quân đội Việt Nam còn bị quân của 
Bigeard quấy phía sau lưng trên những con đường tiếp vận. QĐND phải rút về hậu cứ 
để củng có. 

Lịch sử đại đoàn 312 đã tóm lược tương đối rõ đường lối tác chiến của tướng 
Giáp: “tấn công vào điểm yếu trước điểm mạnh. Bao vây toàn bộ. công kích vào những 
điểm chọn lọc. Trước hết tắn công ngoại vi, mở đột phá khẩu và thọc sâu vào tung 
thâm.” Nói cách khác là tràn ngập vào bền tronp sau khi đã chọc thủng ngoại vi tử hai 
diễm. Đấy là ảnh hưởng của chiến thuật “biển người” mà quân đội Trung Hoa đã áp 
dụng ở Triều Tiên. Ta có thể nghĩ rằng, sau thất bại ở Nà Sản tướng Giáp đã bắt đầu 
nghỉ ngại các cố vấn Trung Hoa. 

Nhưng tướng Giáp không từ bỏ ý định chiếm Nà Sán. Trong khi Paris đang kêu 
gảo thắng trận và rêu rao rằng Việt Minh đã kiệt sức, thì tướng Giáp cho rằng Nà Sản 
chỉ là một thành công chiến thuật của Pháp, và một con nhím cuỗi cùng cũng sẽ ngú 
yên và cụp gai nhọn lại. 

Từ tháng 3-1953. các kỹ thuật viên Việt Minh đã đi nghiên cứu kéo dải con 
đường số 13 dài 160km đi từ Yên Bái ven Sông Hồng đến tỉnh lộ 41 ở Cò Nòi, nằm 
giữa Nà Sản và Mộc Châu. Từ tháng 4 một đội quân nông dân đã mớ một con đường. 
băng qua đổi núi và rừng rậm. Một con đường thô sơ chỉ có hai vệt xe giải đá hộc và 
đất nên. Đến tháng 8-1953 khi con đường đến Tạ Khoa bên sông Đà, cách Nà Sản 
30km theo đường chim bay, thì tướng Navarre vừa thay thế Salan, bắt đầu sợ. Ông ra 
lệnh rút khỏi Nà Sản, Đó là một cuộc đi chuyến thăng lợi. Phía Pháp làm ra vẻ đang đỗ 
thêm quân để đánh lừa đối phương, nhưng đội nhiên cho di chuyển hết bằng máy bay 
Dakota, Việt nam lại để sông mắt con môi. 

Navarrc lại còn tô chức được cuộc tấn công chớp nhoáng lên Lạng Sơn, phá hủy 
một kho vũ khí quan trọng của Việt Minh, rồi rút lui an toàn. Hai cuộc rút lui có thể 
coi là thành công. Thủ tướng Pháp Joseph I.anie rất hài lòng, ông có thể tự hào trước 
quốc hội. Nhưng Navarre không chỉ dừng lại ở đó, ông còn muốn rút khỏi Lai Châu 
nữa. Nhưng điền nghịch lý là chính ông lại chủ trương làm theo đề nghị cũ của Salan 
trước đây là một cứ điểm phòng ngự DBP. 

Ngày 24-7-1953 trước Ủy bạn Quốc phòng, cái tên Điện Biên Phủ được nêu lên 
khi Navarrc nói đến tên đó thì không ai phản đối nhưng không ai biết điểm đó nằm 
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ở dâu. Có điều là không ai hiểu cứ điểm đó có tác dụng cụ thể như thế nào. Khi họp 
Ủy ban Quốc phòng ngày 24 tháng 7. Navarre chưa nhận được chỉ thị cụ thể về vấn 
đề Lào. Vân đề còn mơ hỗ. Ngày 15-11-1953 Marc Jaequet đến Sài Gòn mới nói với 
Navarre: "Nếu để mất Luông Prabang thì cuộc chiến tranh không thẻ tiếp tục được 
nữa”. Như vậy có nghĩa là phải bảo vệ Lào bằng bất cứ giá nào. Ngày 18 tháng 1I Đô 
đốc Cabanier đến Sài Gòn. Ông có nhiệm vụ báo cho Navarre biết đừng có làm gì quá 
đảng, không còn tiền trong ngân sách để tiếp tục cuộc chiến nảy nữa. I linh như ông ta 
còn có nhiệm vụ bí mật là gợi ý cho Navarre đừng lại tất cả, để mặc cho các nhà chính 
trị giải quyết. Nhưng lúc đó Navarre đang ở Hà Nội. Ông đẻ cho vị Đô đốc chờ đợi. 
và lại ông cũng sợ phải nghe thông điệp do vị Đô đốc kia mang tới. Vì ĐBP đã được 
khởi động. Ngày 20-11-1953, ba tiểu đoàn dược thả dù xuống DBP dưới sự chỉ huy 
của tướng Gilles. Paris không có phản ứng gì. Người ta để cho làm. Cái thung lãng lớn 
nhất vùng Tây Bắc sẽ trở thành thất bại lớn nhất. 

Quân dù Pháp không gặp sự kháng cự nào đáng kề. Hai trung đoàn quân “chính 
quy” Việt Nam ở đó đã biến mất vào rùng rậm sau một ngày chiến đấu. Chỉ có con 
đường do công bình Việt Nam mở từ tháng 4 nỗi Sông Hồng với tỉnh lộ 41 là mối dc 
dọa đối với cứ điểm. Cái lòng chảo mà quân đội viễn chỉnh Pháp sẽ chiếm giữ và tăng 
cường chỉ cách điểm cuối cùng của con đường chiến lược mới đó có 100km: đẩy là 
Còi Nòi. nơi mà bây giờ xe tái của Việt Minh có thể tới, những chiếc xe Molotova hoàn 
toàn thích hợp với đường rừng. và những chiếc G.M.C của Mỹ do quân đội cộng sản 
Trung Hoa thu hồi được từ các kho của Tưởng Giới Thạch. 

Từ mùa thu 1953, Bộ chỉ huy Việt Nam một lần nữa lại quyết định mở chiến 
địch Tây Bắc vì những lý do đã nói ở trên. Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp tin chắc 
là Pháp sẽ không bỏ Lào. 

Khi tin Pháp nhày dù được đưa đến bộ tham mưu của Việt Minh, chưa có một 
quyết định nào được đưa ra cả, Tướng Giáp chỉ nói: “Cuộc hành quân này sẽ có lợi 
cho chúng ta”. Nhưng đại đoàn 304 đã rời Thanh Hóa bằng con đường mới mở về 
Suối Rút và đi ngang qua Mộc Châu hướng lên DBP, rồi đột nhiên luồn rừng đến ém 
quân ớ vùng Phú Thọ. cửa ngô miễn trung du để đề phòng quân Pháp tung quân quấy 
rỗi đường giao thông sau hậu phương. Bài học Nà Sán đã có tác dụng. Pháp không thể 
tung những đội biệt kích luồn rừng nhằm phá rối việc tiếp tế của QĐND. Bộ chỉ huy 
Pháp không biết gì về sự chuẩn bị đó cả. Nó hoản toàn bị thu hút vào những dắn đo 
và chia rẽ nội bộ. Người ta còn chưa biết có phải ĐBP là cái chốt chặn con đường tiễn 
Tông Prabang không. Ilay là một cơ hội để chạm trán với quân đội Việt Minh trong, 
một cuộc chiến cỗ điển và để “hẻ gãy” khi họ từ trên núi tràn xuống. Một Nà Sản với 
sức mạnh nâng lên gấp 10 lần. Navarre im lặng, Coøny thì càu nhàu vì Navarre có thê 
lây bớt quân trong khi binh lực của y đang cần đề giữ châu thỏ Bắc Bộ, Các phi công 
thì nói công khai răng họ không thê thường xuyên tiếp tế cho cú điểm vì không có dủ 
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máy bay và các chiến đấu cơ và oanh tạc cơ chỉ có mấy phút chiến dầu trên bầu trời 
ĐBP năm cách xa Hà Nội 300km. Nà Sản chỉ cách có 90km và chính không quân đã 
thắng trận ở đó... Người ta gây gỏ rất rá, nhưng trong khuôn khổ của tôn tỉ trật tự. 
Người nào cũng muốn rũ bỏ trách nhiệm trước một thất bại không thẻ tránh khỏi. 

Về phía Việt Minh, đầu tháng 12, tham mưu trưởng của trận chiến sắp nỗ ra, 
Hoàng Văn Thái và chính ủy Lê ILiêm đã đến ĐBP nghiên cứu thực địa và chuẩn bị 
chiến trường. Trong khối lượng tin tức đưa về, tướng Giáp chú ý đến ý kiến của một 
sĩ quan Pháp đang đóng quân tại lòng chảo: “Nếu tôi phải chiêm lĩnh bên kia thì tôi sẽ 
có thủ những ngọn đồi ven phía đông thung lũng”. Đôi khi các sĩ quan pháp nói hơi 
nhiều. Có lẽ vì họ tín chắc rằng quân đội viễn chỉnh không thể bị dội quân đi dép lốp 
kia đánh bại. Phòng Nhì biết rằng QĐND là một đội quân thực sự có xe tải và pháo. 
Nhưng làm thế nào mà họ đưa lên ĐBP được? Không có đường. Người ta yên ngủ trên 
ý nghĩ về sức mạnh tru việt. Lại còn có máy bay nữa. Họ quên mắt rằng bầu trời Tây 
Bắc thường mù sương khiến cho khả năng bị hạn chế. 

Sự tự tin của viên sĩ quan Pháp đó khiến tướng Giáp phải suy nghĩ. Từ lúc đó, kế 
hoạch của ông coi những ngọn đôi là mẫu chốt của việc bố trí binh lực. Ông muốn tắn 
công từ phía Đông. Trong cái trực giác chiến lược đó, đã có mầm mống của sự xem Xét 
lại một cách khó khăn. mà lúc đó rất cay đẳng của ngày 24 tháng 1-1954. 

Nhưng việc đó chưa đến. Từ giữa tháng 12 quyết định đã được đưa ra: *ĐBP 
sẽ là trung tâm then chốt của một cuộc tấn công sắp nỗ ra. Một tuần sau, Phạm Ngọc 
Mậu, chỉ huy sư đoàn pháo binh 351, nhận được lệnh đi ĐBP. Trừ 200 người phải đi 
bộ vì không đủ xe, còn thì được vận chuyển bằng xe tải cả. Bị máy bay Pháp oanh kích 
khi qua phà ở vùng Tuyên Quang, hỏa lực phòng không không dám nổ súng vì sợ lộ. 
Bên phía Pháp người ta vẫn tin chắc rằng đối phương không thẻ tiến quân và không 
có pháo binh đề yêm trợ thì chắc chắn sẽ bị đập tan. Mười hai tiểu đoàn ở cứ điểm với 
súng máy và pháo binh cũng đủ để tiêu diệt sư đoàn 316, sư đoàn duy nhất họ nghỉ là 
có mặt quanh lòng chảo, 

Ngày 24 tháng 12 Navarre đón Noel cùng binh sĩ ở ĐBP. Trong khi đó tướng 
Giáp vẫn còn ở bộ chỉ huy tại Thái Nguyên. cách chiến trường 500km. Không phải 
ông chậm chạp mà ông còn suy nghĩ. Mãi đến ngày 5 tháng 1-1954 ông mới rời ATK 
gân chợ Chu Thái Nguyên để lên chiến trường. Lần đầu tiên ông ra mặt trận bằng ô tô, 
cùng đi có chính ủy Phạm Kiệt phụ trách an ninh. 

Vào lúc khởi hành, tin rằng quân Pháp không còn khả năng tấn công vào hậu 
phương nữa, ông ra lệnh cho tất cả các đơn vị dự bị hướng về ĐBP, Một tuần sau ông 
đến chỉ huy sở mặt trận trong hang Thâm Phua, tại xóm Bùng, cácl. Tuần Giáo 15km, 
và cách ĐBP 69km. Suốt dọc đường ông thường xuyên theo dõi tình hình. Điều lo ngại 
nhất là quân Pháp lại tháo chạy như ở Nà Sản mấy tháng trước và ở Hòa Bình đầu năm 
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1952. Navarre sốt ruột muỗn bẻ gãy Việt Minh. Và bây giờ đến lượt tướng Giáp lại 
muốn bẻ gãy quân Pháp. 

Trong 24 hay 36 giờ sau khi đến chỉ huy sở dã chiến, ngày 14 tháng I tướng 
Giáp triệu tập cuộc họp quan trọng của các chỉ huy cao cấp ở ĐBP đến cấp sư đoàn. Và 
chắc chắn là có mặt Vi Quốc Thanh và các có vấn Trung Hoa, tuy không có văn bản 
nào nhắc đến, Sách báo Việt Nam im lặng ở điểm mắu chốt này, tuy rằng có nói đến 
Sự có mại của một họa sĩ lumani và hai nhà báo một người Ý, một người Iloa đã cỏ 
phông vấn tướng Giáp vào tháng 1 hay tháng 2. 

Vĩ Quốc Thanh là viên tướng mà lịch sử chính thức của Việt Nam đã không nói 
đến vì chính ông là người suýt làm cho Việt Nam thất trận ở Diện Biên Phủ. Là người 
gốc Quảng Tây thuộc dân tộc Choang, ra nhập ĐCSTQ năm 1931, tham gia Vạn L.ý 
Trường Chinh và nồi tiếng trong cuộc nội chiến năm 1948, năm 1949 trở thành nhân 
vật số 1 của tỉnh quê nhà, qua đó đã giúp đỡ nhiều cho Chính phủ của Hồ Chí Minh. 
Không ai có thể hiểu biết hơn ông dễ đem lại viện trợ tại chỗ cho Việt Nam về mặt quân 
sự cũng như chính trị (...). 

Vào cái ngày 14-1 đó, Võ Nguyên Giáp chưa kịp tự mình đi thám sát địa hình. 
Cả vị chỉ huy pháo binh Phạm Ngọc Mậu cũng vừa mới đến chưa lâu. Trong cuộc họp 
hôm đó, vị tổng chỉ huy có đọc một bản báo cáo mà chúng ta chỉ biết những đoạn tóm 
tắt ngắn sọn và những câu trích rất ngắn. Chiến dịch nhằm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm 
với hai mục tiêu: tiêu điệt một bộ phận lớn sinh lực đối phương, giải phóng toàn bộ 
miễn Tây Bắc và tạo điều kiện mở rộng căn cứ của Pathet Lào. Hai biện pháp được 
dự kiến: “đánh nhanh. giải quyết nhanh” hoặc "đánh chắc. tiến chắc”. Nói cách khác 
là tấn công ồ ạt trong vài ngày mang tính quyết định hay pặm dần kéo dải trong nhiều 
tuần hay nhiều tháng. Vào lúc đó giải pháp đánh nhanh đang thắng thế. Cứ điểm được 
đánh giá là còn yêu và người ta cho rằng QĐND chưa có kinh nghiệm cũng như chưa 
có đủ điều kiện vật chất đề tiễn hành một chiến địch lâu dài. Các văn bản chỉ nói qua 
về khả năng thay đổi chiến thuật. Căn cứ vào những việc sẽ xảy ra trong mấy ngày sau 
đó, giá thuyết này hình như chưa được xem xét nghiêm chỉnh vào thời điểm này. Mọi 
người đã quyết định tấn công. Và sẽ như thế nào! 

Kế hoạch tác chiến được biểu quyết vào ngày 14 tháng 1 là một hành động táo 
bạo điên cuồng. Sẽ chọc thăng vào trung tâm cứ điểm đề chia cắt thành nhiều mảnh, rồi 
sau đó phá hủy từ trong ra ngoài. Dại đoàn Quân tiên phong của Vương Thừa Vĩ, 308, 
sẽ tập kết ở phía Tây lòng chảo. Tạo thành mũi xung kích chính, nó sẽ thọc mội mũi 
nhọn vào tận chỉ huy sở của De Castries, lúc đó chưa được củng cô về phía tây. Đại 
đoàn 312 tập kết ở chân núi Tà Leng, phải lần lượt tiêu diệt đồi Độc lập (Gabrielle). 
Bản Kéo (Anne-Marie), Cang Na để đột nhập sân bay rồi chiếm lĩnh các cao điểm, 
105, 203, 204, 205, 206, 207 và 309, I,ực lượng được phân thành nhiều mũi đề tiền vào 


=== 2206 ==== 


TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIỂU BIẾU V 
CỘNG BOT 


ÉT VỀ ĐẠI TƯỞNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
APCHI_ 


tung thâm, chia cắt cứ điểm thành nhiều mảnh để có thể nhanh chóng nghiền nát. Đấy 
là kế hoạch tác chiến đã được dự tính ở Nà Sản với qui mô lớn hơn và mạnh hơn. 

Đề mở cuộc tắn công đó, các đơn vị phải tập kết ở căn cứ xuất phát phần lớn nằm 
vào đầu bên này con đường tiếp vận của Việt Nam. Cuộc vận động đó chỉ có thế thực 
hiện băng qua phía trên thung lũng và cắt ngang con dường mòn Pavie về phía bắc cứ 
điểm Pháp. qua một vùng trống trải. Và pháo binh phải hành tiến theo cuộc vận động 
chung đó. Dấy là chỗ bắt dầu của điều bất khả thị. Nhưng trong cuộc chiến tranh này, 
bắt khả không có trong tiếng Việt, nó chỉ có trong tiếng Pháp. 

Đề kéo pháo đến trận địa. người ta mở một con đường trong những diều kiện 
không ngờ tới. Dến cây số 69 của tỉnh lộ 41, ngang qua Na Nham, pháo được tháo khỏi 
xe kéo và đi vào mội con đường cắt ngang một dãy núi mà không theo thung lũng. để 
vượt qua đỉnh Pu Pha Song cao 1150m, rồi di xuống theo đường mòn Pavie nói ĐBP 
với Lai Châu, vượt qua pần Bản Tó rồi đi qua một ngọn núi nữa đẻ vào trận địa ở Bản 
Nghiu đề có thể bắn trực diện vào đồn binh Pháp. 

Con đường đó, trục duy nhất dài 15km, là bất di bất dịch. Trong ngày 14 tháng 1 
đó, vào lúc hạ quyết tâm, thì chưa có gì sẵn sàng cả. Con đường chưa được cắm mốc. 
Người ta sẽ mở trong nháy mắt trước mặt đồn bính Pháp, cách vị trí của họ có bốn năm 
cây số. đò tìm ngay giữa rừng rậm. Tuy các văn bản tường thuật không nhấn mạnh đến 
những yếu tổ tiêu cực, nó vẫn toát lên một cảm giác ứng phó thường trực và những tính 
toán sai lạc, Đấy không phải là cách làm của tướng Giáp. 

Đại đoàn kỳ cựu nhất và xuất sắc nhất cúa Việt Nam. đại doàn 308 của Vương 
Thừa Vũ, thiếu một trung đoàn, nhưng được tăng cường một tiểu đoàn công binh và 
5 đại đội sơn pháo. được giao nhiệm vụ thực hiện điều kỳ diệu trong 24 giờ. Tối ngày 
24, các chỉ huy đi lên núi và vạch đường đi mà không có dụng cụ đo đạc. 

Sáng sớm ngày l5, các đơn vị lên phía trước đào công sự. giao thông hào và hầm 
trú ẩn, trong khi các đơn vị khác tập hợp lại đề di chuyền pháo. Hai trung đoàn của 312 
tập kết ở cây số 70 trên đường Tuần Giáo đẻ kéo pháo. còn một trung đoàn của cùng 
đại đoàn thì vượt qua núi để sang bên kia chân núi, chuẩn bị công sự cho pháo. 

Năm nghìn người chủ yếu đến từ đại đoàn 308, triển khai dọc đường vừa căm 
để mở đường. Chưa đầy một ngày. một con đường chỉ có thể có trong tưởng tượng đã 
dược mở vả ngụy trang. Trong 24 giờ, các đơn vị xuất sắc đã thực hiện một nhiệm vụ 
mà có lúc người ta đã nghĩ đến việc phải huy động 40 nghìn dân công. 

Ngày thứ nhất, bộ chỉ huy pháo binh đã thử kéo một khâu pháo 105 và một khẩu 
cao xạ, trong khi một nhóm khác đi vào con đường để quan sát thực địa và phát hiện 
hàng loạt chướng ngại vật không lường trước được. Con đường phải đi qua nhiều đèo. 
mà cái thấp nhất cũng cao đến sáu bảy trăm thước, không kể 7 ngọn núi thấp phải vượt 
qua liên tục. Các sườn núi dốc từ 30 đến 40 độ. và có một chỗ lên đến 60 độ! Nói tóm 
lại, con đường đi men dọc theo một vách đứng và một vực thắm. 
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Con đường lại còn phải qua một khoảng đất trống rộng. Ngoài những dãy núi 
phía đông ở đó có một mảng rừng rậm, còn toàn bộ con đường bên kia dèo Pha Song 
đều đi qua một trảng cỏ tranh cao, mà bằng ống nhòm có thể nhìn thấy binh lính Pháp 
đi lại như kiến trong lòng chảo. Người ta còn phân biệt được cả cái khăn quảng đỏ của 
De Castries. Cá khoảng trống đó chỉ có thế vượt qua ban đêm với lệnh nghiêm cấm 
không được nồi lửa hay thắp đèn. Tốc độ tiền quân rất chậm. (...) 

Trước những khó khăn to lớn như vậy, mặc dù sự trung thành của cả một đạo 
quân và sự hy sinh của toàn thê nhân dân, Tướng Giáp có Ý định đầy nhanh tốc độ kéo 
pháo qua một con đường tắt khác. Nhưng trong ngày 25, khi cuộc tấn công đã dự tính 
vào tối hôm đó. một cuộc tranh luận đã nỏi lên trong đảng bộ Cộng sản của Bộ tham 
mưu Việt Nam. Cuộc thảo luận kéo hết cả ngày. Và rất quyết liệt. Tài liệu Việt Nam 
không nói đến sự có mặt của cô vấn Trung Hoa, nhưng người ta phải bảo vệ chặt chẽ 
lập trường của họ. Vấn dễ đặt ra là liệu có thể giành được chiến thắng bằng biện pháp 
"đánh nhanh giải quyết nhanh” không. Có thể làm ở Điện Biên Phủ cái mà chúng ta 
đã đề mất ở Nà Sản không. Chẳng mấy chốc, những người chủ trương, tấn công ô ạt đã 
bị đuối thế. Đến 3 giờ chiều, Đảng ủy quyết định thay đổi chiến thuật và chuẩn bị tấn 
công chắc chăn và tiền vững chắc. Đáng ủy chính là Võ Nguyên Giáp. 

Chính ông đã ra lệnh ngay tại chỗ rút pháo ra phía sau và hoãn cuộc tấn công. 
Các đơn vị chán nán. Tướng Giáp như bị choáng váng, Thật vậy, bỏ qua ý kiến của 
các cô vấn Trung Hoa, ông đã đưa mình vào con đường thắng lợi. Ông có thẻ tán công 
Điện Biên Phủ theo kế hoạch của riêng mình: bám vào các ngọn đồi phía đông như linh 
tính đã mách bảo và dựa trên tin tức lấy từ phía dịch. 


Kế hoạch tác chiến đầu tiên hồi tháng ! đã dựa chủ yếu vào phía tây lòng chảo, 
bằng cách thọc sâu vào tung thâm để phá vỡ từ bên trong. Kế hoạch thứ hai là gặm 
nhắm dẫn. tựa lưng vào các ngọn đôi nỗi tiếng phía đông, mà cả hai bên đã phải nhiều 
lần giành giật từ tay đối phương. Người ta phải mất hơn một tháng rưỡi để mở ra dưới 
tắn cây rậm bón trục đường mới để có thể di chuyển pháo bằng xe tải. 

Phải là một vị tướng vĩ đại mới có thể nhận ra sai lầm của mình, đề không bị xơ 
cứng trước một giáo điều. Phải là một nhà chính trị lớn mới đám không theo lời người 
đồng minh hùng mạnh Trung Hoa. Phải có sự khiêm nhường của một nhà chỉ huy lớn 
mới hiểu rằng Điện Biên Phủ là một pháo đài không thê nhỏ được nêu không biết cách 
đánh. Cô gái thuyết mình ở bảo tàng DBDP đã nói: “Chúng ta đã phải chiến đấu 17 ngày 
17 đêm trên đôi A1 (liane), cứ điểm vững mạnh nhất của toàn bộ tập đoàn”. Không 
phải DBP là điều phi lý, mà chính là sự mù quáng của những kẻ lập nên nó. 

Cuộc tranh luận ngày 24 tháng 1 đã đẻ lại những hậu quả lịch sử quan trọng. Nó 
đã tạo nên một khe hở trong việc vận dụng tư tướng Mao ở Việt Nam. Phải hơn 20 năm 
sau, hậu quả mới xuất hiện, Năm 1975, khi Trung Quốc khuyên Bắc Việt Nam chớ nên 
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lợi đụng sự sụp đổ của quân đội Sài Gòn, thì Hà Nội đã trả lời bằng cách lờ đi. Việt 
Nam đã có cách lựa chọn của riêng mình. 


Đào Hùng lược dịch 


* Theo tác giả thì đẳng sau Vi Quốc Thanh còn có Diệp Kiếm Anh và Trần Canh. Diệp đã từng 
là Phó Giám đốc Học viện Quân sự Hoàng Phố năm 1924 ở Quảng Châu, Trần là huấn luyện viên ở đó. 
Cả hai đã từng có nhiều quan hệ với những người Cộng sản Việt Nam sau này sẽ trở thành chí huy của 
Việt Minh. Vào năm 1954, hai người phụ trách các tỉnh miễn biên giới giáp Việt Nam là Quảng Đông 
và Vân Nam. Vì vậy họ có thể tham gia ý kiến vào chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Nhưng theo một số tư liệu thì Trần Canh chỉ cỏ mặt ở chiến dịch Biên giới năm 1950, sau đó 
tham gia chiến tranh Triều Tiên. Chúng tôi xin nêu lên để bạn đọc tham khảo. 

Tuy nhiên, theo tài liệu của Trung Hoa đưa ra thì tại Điện Biên Phủ đã có các cô vấn như sau: 

1. Vi Quốc Thanh, trưởng đoàn 

2. Mai Gia Sinh, phó đoàn 

3. Vụ Bộ Huyết, cổ vấn đại đoàn 308 

4. Đẳng Nhân Ký, cố vấn đại đoàn 312 


ta 


. Dư Thành Công, cố vẫn đại đoàn 316 
. Mã Đại Vĩ, cố vấn đại đoàn 325 (pháo binh). 


° 


Theo: Trần Chí Vũ, Tân Hiễu. Khai quắc đệ nhất chiến, Nxb Hoa Linh, Bắc Kinh, 9-1993. 


309. Nhớ mãi những lời nhắc nhỡ của Đại tướng / Mai Sơn kể ; Nguyễn 
Thanh ghỉ // Sự kiện và Nhân chứng. — 2004. — Số 129, — Tr. 13. (Số thứ tự trong thư 
mục 718) 


NHỚ MÃI NHỮNG LỜI NHẮC NHỞ CỦA ĐẠI TƯỚNG 
NGUYÊN THANH `ˆ 


Cuối chiến dịch Thượng Lào, trung đoàn công binh 151 đang bảo đảm cho 
các đơn vị tham gia chiến dịch chuyển quân về. Khi công việc trên giao sắp hoàn 
thành cũng là lúc trưng đoàn chuẩn bị lên đường hành quân trở về. Đó là vào 
trung tuần tháng 5-1953, một buổi tối, tôi nhận được lệnh của đồng chí Trung 
đoàn trưởng Phạm Hoàng: Tìm gấp một địa điểm tập trung toàn đơn vị để đón 
cấp trên đến thăm... 

Cấp trên đến thăm trung đoàn công bình 151 chính là Dại tướng Tổng tư lệnh Võ 
Nguyên Giáp và đồng chí tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái. Sau khi đồng chí 
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ĐẠI TƯỚI 


ï, TÓNG TƯ LỆNH VÔ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH 


Trung đoàn trưởng Phạm Hoàng báo cáo cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp về tình hình 
đơn vị, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đáp lời ngay: 

— Trên đường đến đơn vị đồng chí, xe phải đi qua một đoạn đường bị hỏng nên phải 
đến chậm một vải phút. Không biết trung đoàn 151 có phụ trách con đường đó không? 

Dồng chí Phạm Hoàng vội báo cáo với Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 

~ Thưa Dại tướng, đoạn đường đó trung đoàn 151 theo lệnh cấp trên đã bàn giao 
cho đơn vị khác quản lý rồi. 

Đại tướng Võ Nguyên giáp quay về phía anh em chiến sĩ trung đoàn nói: 

— Nếu trung đoàn vẫn còn phụ trách đoạn đường thì khuyết điểm trên lại thuộc 
về các đồng chí rồi phải không? 

Anh em chiến sĩ trong trung đoàn hiểu ngay lời nhắc nhở khéo léo của Đại 
tướng, đồng chí Phạm Hoàng nói; 

~ Trung đoàn 151 xin hứa với Đại tướng và cấp trên từ nay trở đi sẽ bảo đảm cho 
đường sá thật tốt cho các đơn vị hành quân chiến đấu, làm nhiệm vụ. 

Qua ánh lửa bập bùng trong buổi tối trang trọng đó, tôi thấy rõ nét mặt từng đồng 
đội như rạng rỡ và hồ hời hơn bao giờ hết khi được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ân cần 
chỉ bảo. 

Một lúc sau khi ngồi nghe đồng chí Phạm Hoàng báo cáo thành tích trong chiến 
dịch Thượng Lào, Đại tướng hỏi ngay đồng chí Trần Văn Linh, Chiến sĩ thi đua của 
trung đoàn: 

~ Tại sao đồng chí được bầu chọn là Chiến sĩ thi đua của trung đoàn? 

Dồng chí Trần Văn Linh trả lời rất rành rọi, gọn gàng câu hỏi của Dại tướng. 
Xem ra còn có phần bài bản vì đồng chí Trần Văn Linh đã được học chính trị, được bồi 
dưỡng để báo cáo thành tích: 

—... Tôi có được thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thượng Lào nhờ có Đảng. 
có dân, có hậu phương... được anh em cán bộ trong trung đoàn tín nhiệm bầu là Chiến 
sĩ thi đua... 

Không để đồng chí Trần Văn Linh báo cáo xong, Đại tướng ngắt ngay lời: 

~ Nếu đồng chí nói là nhờ có Đăng, có dân nên được bầu là Chiến sĩ thi đua thì 
chăng phải là Chiến sĩ thì đua cũng nói được. Dồng chí phải nói rõ đã làm cầu trong 
lúc khó khăn thế nào, làm đường nguy hiểm trong chiến địch ra sao nên được anh em 
trong đơn vị bình chọn là Chiến sĩ thi đua chứ? 

Có tiếng cười trong hàng quân nhưng bầu không khí trên địa điểm tập trung vẫn 
trang nghiêm. Đến lược đồng chí Bùi Điểm, đại đội trưởng đại đội 250, một trong 
những đơn vị có thành tích xuất sắc trong chiến địch đứng dậy báo cáo: 
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TOÀN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIÊU BIỀU VIẾÉT VÈ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP. 
_CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


— Thưa Đại tướng, đại đội tôi nhận lệnh của Bộ Tổng làm cầu ở... 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẽ giơ tay ra hiệu cho đồng chí Bùi Điểm dừng lại 
và chính luôn : 

~ Đồng chí phải nói là nhận lệnh của Bộ Tổng tư lệnh. Thời gian còn nhiều sao 
đồng chí lại tiết kiệm lời nói thế? 

Lính trong trung đoàn cười ồ cả lên trước lời nhắc nhở nhẹ nhàng có phần hóm 
hình của Dại tướng, trong không khí gần gũi của Đại tướng với các chiến sĩ trưng đoàn. 
Sau cùng Đại tướng nói anh em chiến sĩ trong đơn vị có gì cần hỏi không? Rất nhiều 
cánh tay giơ lên để nêu ra những câu hỏi nhưng tôi nhớ nhất một câu hỏi: 

— Thưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại sao bộ đội không đi cải cách ruộng đất? 
Sau chiến dịch trở về có được tham gia công cuộc cải cách ruộng đất hay không? 

Lắng nghe chăm chú những thắc mắc của chiến sĩ, Đại tướng ôn tôn giải thích: 

~ Trong trung đoàn, bộ phận nào được phân công thì sẽ tham gia cải cách ruộng 
đất. Còn các bộ phận khác phải tập trung sức lực, học tập chuẩn bị vào chiến địch mới. 
Nếu đơn vị nào, cơ quan nào cũng đóng cửa đi cải cách ruộng đất, rồi đến cả Bộ Tổng 
tham mưu cũng đóng cửa đi cải cách ruộng đất thì còn đâu chiến sĩ, cán bộ làm những 
việc khác nữa. 

Nói đến đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nháy mắt cười tươi với Đại đội trưởng 
đại đội 250 Bùi Điểm... Trước lúc chia tay, Đại tướng chúc mừng: 

— Chiến dịch thăng lợi, được gặp nhau trên đất bạn đúng là một kỷ niệm đẹp. 
Mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong những chiến thắng lớn hơn và ở nơi xa hơn 
nữa. 

Nhìn anh em chiến sĩ trong trung đoàn khắp một lượt trìu mến, Đại tướng vừa 
khoác chiếc áo ngoài vừa hôi mọi người rất thân mật: 

— Các cậu có thích đi xa nữa không? 

— Thưa Đại tướng, có ạt 

Tiếng anh em. cán bộ trung đoàn hô đồng thanh vang vọng cả núi rừng. 


* Chỉ theo chuyện kế của MAI SƠN 
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3Í. binh cao chiến công tình báo thời chống Pháp / Cao Pha // Sự kiện 
và Nhân chứng. — 2005. ~ Số 142. - Tr. 16 - 17. (Số thứ tự trong thư mục 720) 


ĐĨNH CAO CHIẾN CÔNG TÌNH BẢO THỜI CHÓNG PHÁP 


8 năm sau ngày thành lập (25-10-1945), ngành tình báo quân sự nước ta đã 
có những bước tiến bộ vượt bậc. Đặc biệt là Dông Xuân 1953- 1954, ngành tình 
báo đã góp phần quan trọng trong chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại, phá tan kế 
hoạch Na-va đầy tham vọng của thực dân Pháp. Nguyệt san Sự kiện và Nhân 
chứng xin giới thiệu bài viết của Thiếu tướng, PGS. CAO PHA, một trong những 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt của ngành tình báo về giai đoạn đáng nhớ đó. 

Tháng 5— 1953, Chính phủ Pháp cử tướng Na-va sang Đông Dương để cứu 
vấn tình hình quân Pháp đang thất bại, nhằm giảnh một thắng lợi quyết định. Báo chí 
phương Tây tuyên truyền ầm ï về tín này. Vậy Na-va là ai? Kế hoạch của y là thế nào? 
Quân báo của ta phải trả lời hai điểm này. 

Qua đọc báo tiếng Pháp và tiếng Anh, chúng tôi nắm được Na-va là một viên 
tướng tham mưu trẻ đã từng phụ trách công tác tình báo, có tài năng nhưng chưa từng 
ở Đông Dương. Còn kế hoạch Na-va thì không phải đễ dàng mà tìm hiểu ngay được. 
Trải qua quá trình điều tra, nghiên cứu, chất lọc tín tức mới gỡ dần cái bí Ân của kế 
hoạch đó. Gần bốn tháng sau khi Na-va nhậm chức, trung tuần tháng 9-1953, chúng 
tôi đã năm được cơ bản kế hoạch Na-va, phục vụ kịp thời cho Bộ Tổng tham mưu 
hoạch định kế hoạch Đông Xuân 1953-1954 để đệ trình lên Quân ủy Trung ương và 
Bộ Chính trị. Trong hội nghị nghe Bộ Tổng tham mưu báo cáo, Bác Hồ đã nói: Địch 
tập trung lực lượng lại để giữ đồng bằng Bắc Bộ, ta bắt nó phân tán lực lượng ra các 
hướng để tiêu điệt. 

Hạ tuần tháng 9-1953, chúng tôi tổ chức theo dôi địch trên các hướng đã quyết 
định, trước mắt, chuẩn bị đánh Lai Châu. Đồng chí Mạc Lâm lên trại tù binh ở Tuyên 
Quang, tập trung các sĩ quan của địch ta bắt được trong chiến dịch Tây Bắc (1952) để 
tổ chức một cuộc “hội thảo” về cách đánh Lai Châu, đối phó của địch và dự kiến đường 
rút chạy của chúng. Một sĩ quan tù binh đã từng ở Điện Biên Phủ, thông thạo vùng Tây 
Bắc, Thượng Lào, có nhiều ý kiến giá trị về chiến dịch cũng như chiến thuật. Đồng chí 
Nguyễn Việt, Trưởng phòng trính sát của cục Quân báo, được giao nhiệm vụ cùng một 
đơn vị trinh sát của Bộ chuẩn bị đi Lai Châu. 

Ngày 19-11-1953, anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) phỏ biến Nghị quyết 
Bộ Chính trị về kế hoạch Đông Xuân 1953-1954 và piao nhiệm vụ cho các đại đoàn. 
Hôm sau, đang hợp thì được tin địch cho 6 tiểu đoàn quân Pháp nhảy dù xuống Điện 
Biên Phủ. Chỉ huy cuộc nhảy đủ này là tướng Gin, chỉ huy cứ điểm Nà Sản trước đây. 
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TOÀN VĂN MỘT SỞ TÀI LLIEU TIỂU BỊ TẾT VẺ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
Ä - CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


Cơ quan quân báo hết sức bắt ngờ vì tin này. Ngay tức khắc, có điện thoại của anh 
Hoàng Văn Thái và tiếp sau đó là anh Văn chỉ thị làm rõ: Địch nhảy dù xuống Điện 
Biên Phủ với mục đích gì? Có phái vì phát hiện Sư đoàn 316 đang hành quân lên đánh 
Lai Châu? Chúng nhảy dù xuống yểm trợ hay đi đón quân ở Lai Châu rút về? Chúng 
có đóng lại Điện Biên Phủ không? Nếu chúng đóng lại thì dùng bao nhiêu lực lượng và 
sẽ bố trí như thế nào? Chỉ thị yêu cầu chúng tôi phái trả lời trong thời gian sớm nhất, 
Nhưng có hai câu hỏi phải trả lời ngay: Địch có rút không? Chúng bố trí như thế nào? 

Trước hết, chúng tôi điện ngay cho bộ phận trính sát chuẩn bị đi Lai Châu phải 
đi ngay về phía Điện Biên Phủ, phối hợp với các đơn vị tại chỗ bám sát và điều tra tình 
hình địch, hàng ngày báo cáo về cục, đồng thời tăng cường lực lượng trinh sát kỹ thuật 
theo dõi liên tục địch ở Diện Biên Phủ, Lai Châu, Thượng Lào vì ta được tin có cánh 
quân của địch từ Lào tiền về hướng Điện Biên Phủ. 

Một khó khăn xuất hiện: trên bản đổ Bắc Bộ chỉ vẻn vẹn một chấm đen với ba 
chữ “Điện Biên Phủ”. Trước tình hình đó, đồng chí Hùng Châu, một cán bộ giỏi ở Ban 
hỏi cung, đi gấp lên trại tù bình cùng với Mạc Lâm hỏi ngay viên sĩ quan đã ở Điện 
Biên Phủ trước đó về địa hình và dự kiến khả năng bề trí của địch. Vài ngày sau, chúng 
tôi nhận được báo cáo và mội sơ đỗ về Điện Biên Phủ với nhận xét đặc biệt quan trọng 
của dải đồi phía đông sông Nậm Rếm. Nếu tổ chức phòng ngự ở đây, nhất thiết phải 
chiếm các mỏm đổi cao này, còn ở phía tây là cánh đồng rộng, rồi xa hơn nữa là dãy 
núi không có giá trị chiến thuật trực tiếp quan trọng trong phòng ngự. Anh Văn rất 
thích thú khi nhận được báo cáo này, khen anh em hói cung và nhắc nhở “bồi đưỡng” 
cho sĩ quan tù binh đó. 


Tôi được chỉ thị không xuống khu 3 nữa, phải ở lại tỗ chức theo dõi và năm địch 
ở Lai Châu, Điện Biên Phủ và Thượng Lào. Ngày 26-11-1953, tôi và bộ phận quân báo 
theo anh Hoàng Văn Thái lên Điện Biên Phủ bằng xe vận tải Mô-lô-tô-va. Đây là lần 
thứ hai tôi được đi ô tô ra trận. Đi qua Nà Sản, chúng tôi đừng lại để nghiên cứu tận 
mắi tập đoàn cứ điểm mà tôi ôm hận cách đây một năm trong chiến dịch Tây Bắc. Lần 
đầu tiên, chúng tôi vấp phải cách phòng ngự, không điều tra kỳ đặc điểm của hệ thống 
phòng ngự đó nên khi bộ đội ta tiến công đã bị thương vong nặng, 

Dang nghiên cứu Nà Sản thì anh Văn điện cho biết tin địch đốt khói ở Điện Biên 
Phủ và chỉ thị cho chúng tôi theo đối sát tình hình, e chúng rút. Tôi hiểu rõ mối quan 
tâm của Tổng tư lệnh. Vì lúc này, ta đang có kế hoạch điều Sư đoàn 308 chủ lực lên đây 
và tùy tình hình sẽ điều các đơn vị khác. Chúng tôi hành quân đến chỉ huy sở lâm thời, 
cách Tuần Giáo 15km trên đường vào Điện Biên Phủ. Ở đây, Bộ Tổng tham mưu đã 
triển khai công tác, vừa phục vụ tiêu diệt địch ở Lai Châu đang rút, vừa nắm tình hình 
ở Diện Biên Phủ. Đối với tôi, công tác điều tra và nắm địch ở Điện Biên Phủ là trọng 
tâm số 1. Hai đội trình sát của Bộ, do anh Nguyễn Việt, anh Phan Huy và anh Phùng 
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Ngọc Bảo chỉ huy, phối hợp với trinh sát Sư đoàn 316 và bộ phận đi trước của đơn vị 
trinh sát Sư đoàn 308, lần lượt tiếp theo sau là các đơn vị của Sư đoàn 312. Sư đoàn 
304, đã hình thành một mạng trinh sát mặt đất khá chặt chẽ ở Mường Thanh và Hồng 
Cúm. Bộ phận trinh sát kỹ thuật bám sát địch suốt ngày đêm. Kết hợp giữa trình sát 
mặt đất và trinh sát kỹ thuật, chúng tôi biết: Ngày 3-12, địch đã đưa thêm 3 tiểu đoàn 
lên Điện Biên Phủ nữa, thành lập “Binh đoàn hành quân Tây Bắc” do Đờ Cát chỉ huy. 
Đến cuối tháng 12, địch tăng cường thêm 3 tiểu đoàn. Như vậy, lực lượng của địch ở 
Điện Biên Phủ sau một tháng đổ quân xuống đã lên đến 12 tiểu đoàn và các binh chủng 
khác với tổng số quân hơn 1, 2 vạn tên. Quyết tâm của địch chiếm đóng Điện Biên Phủ 
đã rỡ ràng và Điện Biên Phủ từng bước đã trở thành trung tâm của kế hoạch Na-va. Y 
đã xòe ngón tay cái ở đây và ngón tay khác về Sê-nô (Trung Lào) trước cuộc tiễn công 
của ta và bạn (21-12-1953) ở hướng này. Diễn biến tình hình nói trên đã đủ cơ sở đế Bộ 
Chính trị hạ quyết tâm tiêu điệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, trận đánh then chốt 
nhất trong kế hoạch Đông Xuân 1953-1954. Điện Biên Phủ trở thành một cuộc “hội 
chiến” ngoài dự kiến của ta cũng như của địch. Cuộc hội kiến không hẹn mà gặp. Ta 
thì lo địch bỏ chạy, còn địch lại lo ta không dám đánh. Cuộc đấu trí đến đây đã bước 
vào giai đoạn quyết liệt. 

Đang lúc Sở chỉ huy chiến dịch chuẩn bị họp bộ phận tham mưu đi trước bàn về 
kế hoạch tác chiến do anh Hoàng Văn Thái triệu tập thì hai đồng chí trinh sát mang 
một thùng chiến lợi phẩm mới lấy được ở Mường Thanh đến gặp tôi báo cáo: “Đơn 
vị chứng em tiềm nhập trinh sát ban đêm ở Mường Thanh thu được một tập bản đồ 
về Điện Biên Phủ và một gói quà Nô-en của địch mới thả xuống hôm kia. Bản đỗ xin 
nộp lên Bộ chỉ huy, còn gói quà xin biếu thủ trưởng, kèm theo biên lai ghi rõ gửi từ 
Hà Nội”. Chúng tôi ôm nhau cười ran. Trong thùng chiến lợi phẩm, quý nhất là những 
tâm bản đồ. Anh Thái biết tìn này rất vui và chỉ thị cho mang ngay về Cục bản đồ để 
in hàng loạt phát cho các đơn vị. Chiến sĩ Trần Phận, người lấy được tắm bản đỗ, được 
thưởng huân chương Chiến công hạng ba ngay tại trận. Có lẽ đây là tắm huân chương 
đầu tiên ở Điện Biên Phủ. 

Cuộc họp bộ phận tham mưu đi trước, ngày 29-12-1953, có đồng chí Mai Gia 
Cương, cố vấn Trung Quốc, anh Đễ Đức Kiên, Cục phó Cục tác chiến, tôi và một số 
cán bộ khác tham dự. Tất cả các ý kiến đều thông nhất nhận xét: Trọng tâm phòng ngự 
của địch là phía đông, công sự tương đối kiên cố, còn phía Tây và Tây Bắc đang còn 
sơ hở, do đó thống nhất cách đánh thọc sâu từ ngoài vào tung thâm địch theo phương 
châm “đánh nhanh, thắng nhanh”. 

Ngày 14-4-1954, Bộ chỉ huy chiến địch triệu tập hội nghị cán bộ cắp trung đoàn 
trở lên phổ biến kế hoạch tác chiến. Bộ tham mưu chiến địch báo cáo kế hoạch với 
phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh”, hướng Tây và Tây Bắc là hướng chủ yếu, 
hướng bắc là hướng thứ yếu, hướng đông là hướng phối hợp, dự kiến 20-1 nỗ súng. 
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Chỉ huy các hướng bổ sung tình hình địch và nhất trí cao với kế hoạch. Không khí phần 
khởi và lạc quan, mặc dù có phân vân là e không kịp kéo pháo vào trận địa. Anh Văn 
kết luận hội nghị và lưu ý theo đõi tình hình địch thật chặt, đôn đốc việc kéo pháo và 
lui ngày nỗ súng vào 25-1-1954. 

Sau hội nghị, cơ quan quân báo chiến dịch triển khai nắm địch khẩn trương. Anh 
Lê Trọng Nghĩa, Cục trưởng Cục Quân báo, Trưởng ban 2 trong Bộ chỉ huy chiến dịch 
Điện Biên Phủ, được phân công theo dõi chung các hướng tác chiến toàn chiến trường 
Đông Dương. Tôi, Cục phó Cục Quân báo, Phó trưởng ban 2 trong Bộ chỉ huy chiến 
dịch lo điều tra và nắm địch ở Diện Biên Phủ. Lực lượng quân báo tham gia chiến dịch 
này khá mạnh, gồm nhiều cán bộ và chiến sĩ có kinh nghiệm. 

Hàng ngày, anh Văn nhắc nhở chúng tôi phải cảnh giác, chú ý theo đối địch 
hướng Tây ~ Tây Bắc. Tôi thấy anh suy nghĩ nhiều về hướng chủ yếu này của đơn vị 
anh Vương Thừa Vũ và của anh Lê Trọng Tắn ở hướng bắc. Anh thường gọi tôi lên báo 
cáo và trao đổi về địch. đặc biệt chú ý đến vấn đề công sự của chúng. 

Gần đến ngày nỗ súng, anh Văn gọi tôi lên và chỉ thị: “Cao Pha xuống đi theo 
312. Đơn vị này tiến công từ phía bắc, phải diệt một số cứ điểm dọc sân bay, rồi phát 
triển vào tung thâm. Tôi thấy hướng này đánh sâu như vậy sẽ gặp nhiều khó khăn, do 
đó cậu đi cùng đơn vị để nắm tình hình, kịp thời khai thác tin tức, hỏi cung tủ binh, 
một mặt giúp anh Tấn, mặt khác báo cáo cho Bộ”. Anh lại dặn: “Trận này sẽ gay go 
quyết liệt dấy, không giản đơn đâu”. Tôi phấn khởi nhận lệnh và hứa sẽ hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. 

Buổi chiều hôm đó, tôi cùng anh Mạc Lâm đi xuống chỉ huy sở 312. Đến nơi, 
nghe báo cáo xong, anh Tắn ân cần hỏi ngay: “Xuống đây, cậu đã tìm được hầm hồ gì 
chưa, nếu chưa thì ở ngay đây với mình”. 

Cả ngày 24-1, tôi tranh thủ năm lại tình hình địch và nghiên cứu cụ thể kế hoạch 
tác chiến của sư đoàn. Đến trưa, anh Tắn vui vẻ cho tôi biết: “Đại tướng ra lệnh đình 
chỉ tiến công và kéo pháo ra”. Nghe nói, tôi sững sờ, nhưng cũng gật gù. Sau đó, ít 
phút, tôi nhận được điện thoại của anh Nghĩa bảo về chỉ huy sở gấp. Về đến nơi, tôi 
được biết, đo tình hình địch tăng cường phòng ngự bên phía tây và sự triển khai của 
các trận địa pháo chưa được tốt, đảng ủy chiến dịch đã quyết định thay đổi phương 
châm “đánh nhanh, thắng nhanh” bằng phương châm “đánh chắc, tiền chắc”. Đến đây 
tôi mới rõ mỗi băn khoăn suốt 10 ngày qua của anh Văn. Rõ ràng, anh đã nghĩ rất kỹ 
và chính với tỉnh thần trách nhiệm cao, đững cảm, quyết tâm thay đổi cách đánh hoàn 
toàn chính xác và đã được Bộ Chính trị và Bác Hồ phê duyệt. 


Sau khi tướng Na-va đã xòe không những một bàn tay mà cả hai bàn tay rồi, ta 
giáng một đòn quyết định, bắt đầu từ ngày 13-3-1954. 17 giờ ngày 7-5, đồng chí Lê 
Trọng Tấn báo cáo về Bộ chỉ huy đã bắt được tướng Đờ Cát và toàn bộ cơ quan tham 
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mưu của địch. Tôi cùng anh Hùng Châu, Mạc Lâm, Mạnh Thái... lên “trò chuyện” hơn 
là hỏi cung các sĩ quan cao cấp Pháp bị bắt. Tất cả đều ủ rũ về thất bại nặng nề vừa qua, 
nhưng cũng hi vọng về kết quả của hội nghị Giơ-ne-vơ. 

Chúng tôi hỏi cảm tưởng của tướng Đờ Cát về Điện Biên Phủ và có mong đợi chỉ 
viện về không quân của Mỹ không? Ông ta trả lời với giọng nói trằm quý phái: “Các 
ông có hiểu không, Điện Biên Phù phiên âm ra tiếng Pháp là ''Devienfou'”, nghĩa là tôi 
trở thành “thăng điên". Chúng tôi cười phá lên, vì trước khi Đờ Cát đầu hàng, bộ phận 
trinh sát kỹ thuật đã thu được câu chuyện trao đôi bằng vô tuyến điện giữa Cô-nhi (chỉ 
huy chiến trường Bắc Bộ) với Đờ Cát như sau: 

- Cô-nhi: Tiens bien! (giữ cho vững) 

- Đờ Cát: Fou! (điên) 

Kế hoạch Na-va dự kiến piảnh thắng lợi trong vòng 2 năm, nhưng đã bị phá sản 
ngay từ đầu và thất bại hoàn toàn chưa đầy một năm. 


311. na lần gặp Tổng Tư lệnh / Lê Trí Dũng // Xưa và Nay. - 2006. — Số 
268. — Tr. 12 — 13. (Số thứ tự trong thư mục 721) 


BA LÀN GẠP TÔNG TƯ LỆNH 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nguyên Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt 
Nam. Vị chỉ huy lớn đánh thắng hai đội quân xâm lược là Pháp và Mỹ. Với những 
người làm công tác văn hóa, ông là Anh Văn thân thiết. Còn với những người lính 
chúng tôi, dù đang còn mặc áo lính hay đã giải ngũ, ông là vị chỉ huy suốt đời, là 
“ông Tướng huyền thoại” của chúng tôi. Riêng với tôi, còn có kỷ niệm không bao 
giờ quên được với ba lần gặp ông. 

Lần thứ nhất: Đó là những ngày giáp tết Nhâm Tý đầu 1972, Sư đoàn Bộ bình 
338 quân tăng cường Bộ Tư Lệnh Thủ Đô đang cấp tập “rèn” quân ở Thạch Thành 
(Thanh Hóa). Ngày nào cũng đeo 10kg đá đựng trong sọt tre tự đan chạy 5km, sau 
đó là lăn lê, xạ kích, võ thuật và đào giao thông hào. Đại đội đóng quân trong một 
bản người Mán, vùng bán sơn địa. Sung sức, tôi được giao khẩu B41, nặng và là hỏa 
lực chính của đại đội. Mùa đông năm ấy rất lạnh. Đêm nằm, chúng tôi mặc tất quần 
áo, quần cả màn và áo mưa mà ngủ, chờ lệnh xuất quân vào B dải. Thế rồi, một đêm 
khoảng 12 giờ, đột nhiên còi báo động rú lên! Lệnh xuất quân! Toàn bộ quân trang 
quân dụng phải mang đi hết. Linh tráng làu bàu: Đêm hôm giá buốt, lại còn vài ngày 
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nữa là Tết... Nhưng kỷ luật chiến trường, quân lệnh như sơn. Tôi nai nịt chặt chẽ xong, 
hất khẩu B41 lên vai là đi luôn. Trời đêm đen như mực, hết đèo lại suối, người sau cứ 
người trước mà đi. Hầu hết lính nhập ngũ năm ấy là sinh viên các trường đại học, có 
cá những thầy giáo và khá đông nghiên cứu sinh ở nước ngoài mới vẻ... Đến lúc Ấy, 
các “công tử” mới thấy giá trị của những buổi đeo sọt rèn quân. Nhưng dù sao chăng 
nữa, lính Hà Nội cũng khó đứt khỏi những mỗi tình sinh viên mả các bạn gái theo lên 
từ Thủ Đô. Và thể là cái kho chứa rơm của hợp tác xã lại biến thành “chiêu đãi sở” của 
linh và nước mắt chia ly nhiều bao nhiêu thì càng làm tăng sự đột ngột của lệnh hành 
quân đêm ấy. Nhưng dến sáng thì chúng tôi ngã ngửa người ra khi nhìn thấy lờ mờ dãy 
núi đá vôi: Ninh Bình! Tức là chúng tôi lộn ngược ra Bắc và đi được hơn 40km. Và 
một tin còn bất ngờ hơn: Chuẩn bị nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp úy lạo và chúc Tết 
trước khi vào chiến trường... 

Hôm Ấy, sư đoàn bộ đã dựng một khán đài cao, Đại tướng sẽ đứng trên đó nói 
chuyện, toàn sư hàng ngũ chỉnh tẻ trải đài xuống đổi. Nhiều đơn vị ở quả xa nên chỉ 
cử đại diện. Đại tướng lên nói chùng 15 phút, chúc Tết và động viên binh sĩ, tiếng "u 
ra” vang rên. Kết thúc, đơn vị chỗ nào về chỗ nấy. Chúng tôi còn nán lại để “xem mặt” 
ông. Ra đến ngoài cánh rừng Bạch Đàn, thấy rất nhiều binh sĩ đứng đọc hai bên đường, 
từ trên xe, ông nhảy xuống đi bộ giữa hai hàng quân, tay vẫy vẫy... Đột nhiên, ông 
đừng lại trước một người lính trẻ, rất trẻ, chỉ khoảng 16, L7 tuổi và rất nhỏ bé, lùng 
thùng trong bộ quân phục số 2. Đối điện với người binh nhì, ông ôn tồn hỏi: “Đồng chí 
đi bộ đội bao lâu rồi?”. Báo cáo Đại tướng - gần một tháng ạ”. “Đã học chảo chưa?” 
Người lính trẻ lúng túng, vì cảm động hơn là vì câu hỏi. Và bất ngờ Dại tướng giật gót, 
đứng nghiêm, giơ tay chào. Ngưòi lính trẻ cũng đứng thăng người, chào đáp lại, hai 
mắt anh rực sáng. Suốt đời tôi không quên ánh mắt của người bính nhì hôm ấy. Trong 
ánh mắt ấy, nửa như có sự hàm ơn, nửa như mang một lời hứa. Trong giây lát, không 
gian như nén lại, rồi vỡ tung ra trong tiếng “u ra” vang dội. Lần đầu tiên, tôi chứng 
kiến một cảnh tượng cảm động vả lạ lùng: một Đại tướng đứng nghiêm chào một binh 
nhì trước giờ xuất trận. 

Giờ đây, hơn 30 năm, lũ trẻ sinh thành đêm hôm ấy phần lớn đã có gia đình. Còn 
chúng tôi không quên được cuộc hội ngộ êm áy. Trong tình thế ằm ầm vào trận. mạng 
sống quả rất mong manh. Nhưng với đạo quân “phụ tử chỉ binh” ấy, người ta cũng có thẻ 
chết vì một tâm lòng, một nghĩa cử lắm chứ! Sự thực trong đoàn quân năm ấy có rất nhiều 
người không trở về, họ vĩnh viễn nằm lại Thành Cô Quảng Trị, đáy lòng Thạch Hãn, một 
cánh rừng nào đó ở B2, B3, chiến trường C... Nhưng tôi biết sức mạnh của những người 
lính chúng tôi tăng lên rất nhiều kế từ buổi gặp chủ tướng của mình ngày ấy. 

Lân thứ hai: Vào cuối 1994. Cuộc triển lãm hội họa mang tên “Cái nhìn từ hai 
phía” hội tụ 40 họa sĩ cựu chiến binh hai nước Việt Nam và Mỹ sau khi chu du vòng 
quanh nước Mỹ, gặt hái được nhiều tiếng vang thì lễ bề mạc được tổ chức ở Bảo tàng 
Mỹ Thuật — Hà Nội. 
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Vài hôm sau buôi lễ, tôi được ban tổ chức mời đến để cùng tiếp một khách mời 
đặc biệt: Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hơn nửa giờ đồng hồ, ông xem kĩ từng bức một. 
thỉnh thoảng trao đổi đôi lời với chúng tôi. Ông dừng lâu trước bức “Chân dung Bác 
Hồ” gắn bằng những con tem thư của họa sĩ cựu chiến bình Mĩ Đa Vít Tô Mát và bức 
“Cánh rừng đi-ô-xin” của tôi. Tôi biết, ngày nay ở Hà Nội, mỗi tuần một triển lãm, 
việc ông đến thăm triển lăm hội họa của những người lính cũ hai bên của cuộc chiến 
mà “hơi bom còn nóng hồi” là không phải điều đơn giản. Ông thích hội họa, am hiểu 
văn, sử, khoa học và còn là một tay chơi Piano cừ khôi. Thế giới cũng ít người văn võ 
song toàn như thế. 

Lần thứ ba: Thời gian cứ như ngựa Ký ngựa Kỳ chạy qua cửa số. Nhiều lúc 
phóng xe trên đường tôi cứ nghĩ: “Ông tướng đã 93 tuổi rồi, đại thượng thọ rồi, không 
biết có còn tập Thiên nữa không9...". Thế rồi, một dịp bất ngờ, tôi được vẽ và chụp 
ảnh Đại tướng, một chiều tháng 9, tôi đến tư đinh ông, vườn rất rộng, um tùm và thiếu 
bàn tay chăm sóc. Tôi chờ trong phòng khách, phòng rộng, đề nhiều quả tặng của các 
quân khu gửi lên, phần lớn đậm tính chất và tình người. Rồi ông xuất hiện trong bộ 
lễ phục Đại tướng. Cử động chậm đi nhiều tuy rất minh mẫn. Sau phút chào hỏi, ông 
bảo: “Làm việc ngay, vì lát nữa là đến giờ tập Thái cực quyền rồi”. Tôi bắt đầu vẽ, căn 
phòng lặng tờ, chí nghe tiếng sột soạt trên giấy. Đột nhiên, ông bảo: “Rất nhiều người 
nói tôi có hai đặc điểm: Cái mắt và cái trán, anh lưu ý nhé”. Tôi biết ông đang mệt. dạo 
này thời tiết rất độc, mưa luôn. Vừa vẽ, tôi vừa quan sát ông. đằng sau vằng trán kia 
ông đang nghĩ gì? Hơn 30 năm trước hằng đêm ông thức trắng nghe tin chiến sự miền 
Nam từ điện thoại trực tuyến, nước mắt tướng quân có rơi không khi nghe tin đẳng chí 
đồng bảo của mình hy sinh dưới lê súng địch? Và ông phải chống chọi thế nào với sóng 
gió cuộc đời sau cuộc chiến? Bắt thần, ông lại hỏi: “Nhà đồng chí ở đâu?”. Tôi vừa 
trả lời ông vừa lựa thế đưa câu chuyện chuyển sang hướng “tâm tình”. Nhưng không, 
chỉ thế thôi! Ác liệt của chiến tranh và cuộc sống quân ngũ, sự cọ xát thường tình với 
hiểm nguy và yêu cầu quân sự đã tôi luyện vị tông chỉ huy thành bản lĩnh “Buồn giận 
không lộ ra nét mặt”. Rồi 30 phút qua đi. Bức họa bằng bút sắt đã xong, nhìn vé chưa 
hài lòng của tôi, ông đột nhiên hỏi tùy tùng: “Mai thứ máy?” — “Thưa, thứ 7 ạ!” — “Vậy 
mai anh lại đến nhé”. Lại bất ngờ, tôi hồi hộp: “Dạ, mấy giờ ạ?” Và tích tặc trôi mau 
“3 giờ”. Đến bây giờ và mãi mãi về sau, tôi không thể quên được âm thanh, ngữ điệu 
và hồn khí của hai từ ấy. “- Ba giờ”. Đại tướng nói nhanh, mạnh và sắc với thổ ngữ 
của người Lệ Thủy — Quảng Bình, không, không hãn là vì thổ ngữ xứ đó, xứ quen trận 
mạc và đau thương, xứ có nhiều người kiệt xuất... Mà trong âm điệu ấy, cái ý toát lên 
một lời hẹn thì ít, mà nghe như một tiếng Lệnh thì đúng hơn, đời ông, ông đã ra bao 
nhiêu cái lệnh như thế? 


Cái âm hưởng nó toát ra cái thần hồn, thần khí có tác dụng gieo vào lòng người 
thừa hành một lòng tin đặc biệt, chắc thắng, không do dự. Tôi tặng ông cuốn “Theo vết 
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xích xe tăng” và giới thiệu đây là cuốn hồi kí của bộ đội xe tăng trong chiến tranh... 
Ông cằm cuốn sách, im lặng nhìn chiếc xe tăng vượt cổng trời nơi bìa... Chuyển cho 
tùy tùng cất đi và nói: “Tôi sẽ đọc”. Rồi thay đỗ đề đi tập Thái cực quyền. 

Ba giờ đúng ngày hôm sau, công việc tiếp tục. Ông tươi tỉnh hơn. Thấy tôi giữ 
máy ảnh, ông bảo: “Tôi ít khi được chụp một mình, bởi các đoàn thăm cứ bíu vai bíu 
cổ đòi chụp chung”... Lúc tôi vẽ ông, ông ngôi rất im, để phá tan cái im lặng ấy, tôi 
hói ông: “Chiều nay ông có còn tập quyền nữa không?”, Ông bảo: “Không!”, rồi tiếp: 
“Tôi tập lại, trước tập rồi, bây giờ tập lại”, rồi đột ngột, ông bảo: “Sao Minh Đinh “đi” 
nhanh thể nhỉ? Đang khỏe! Giới họa cũng đánh giá nó nặn Bác Hồ giống nhất dấy!”... 
Tôi đưa cho ông xem bức họa vừa xong bằng phấn màu. ông ưng ý lắm: “Được đấy!” 
và gọi vợ: “Hà ơi, xem này!”. Tôi đưa cây bút dạ để ông ký vào góc dưới tranh, ông 
cầm bút hơi rung, dưới ngón trỏ một nốt ruổi đỏ cực lớn, ông hỏi: “Ký là Văn nhé?”. 
Tôi trả lời: “Không ạ, Đại tướng cứ ký Võ Nguyên Giáp là hơn!”. Im lặng, rồi dường 
như lấy đà, ông phóng bút ký, đường bút như kiếm bay, rồi chấm vào một chỗ không 
ngờ. Thế là bức họa hoàn thành. Ông bắt tay tôi và nói: “Cho tôi gửi lời chào toàn thể 
gia đình anh nhé!”. Ông là vị tướng quân của người Việt Nam, của dân tộc cấy lúa 
nước, là chỉ huy trưởng đoàn quân chân đất năm xưa, ông giản dị vô cùng! 

Chị Hà tiễn tôi, tôi bảo: “Ông là tài sản của nhân dân Việt Nam”. Chị Hà sửng 
sốt: "Thế à!”. Chị Hà ơi, sao chị lại sửng sốt? Ông đã lấy lại lòng tin cho chúng tôi 
trong bao phút ngã lòng. Đời người ta, ai không có những phút ngã lòng? Khi cái ác đè 
lên cái thiện, sự thật bị vùi lắp... thì chúng tôi cần ông biết bao. Vì ông mãi mãi là vị 
Tổng Tư lệnh của những người lính chúng tôi. 


312. bại tướng Võ Nguyên Giáp với báo Quân đội nhân dân / Lê Liên // 
Sự kiện và Nhân chứng. ~ 2006. - Số 150. - Tr. 8, 10. (Số thứ tự trong thư mục 722) 


ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI BÁO QUẦN ĐỌI NHÂN DÂN 


Nhớ thuở ban đầu, khi chỉ đạo thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng 
quân, Bác Hồ đã rất coi trọng công tác chính trị trong quân đội. Trung đội 34 đồng chí 
đã có Chính trị viên. Khoảng 7 ngày sau, tờ báo Tiếng súng reo, tờ báo tiền thân đầu 
tiên của báo Quán đội nhân đân, ra mắt anh chị em trong Đội và đồng bảo các dân tộc, 
nơi Đội đóng quân và đến làm nhiệm vụ. Từ đây, sự nghiệp báo chí của Quân đội Nhân 
đân Việt Nam ra đời và không ngừng phát triển. Hôm nay, khi báo Quân đội nhân dân 
đã được nhận những phần thưởng cao quý nhất mà Đảng và Nhà nước tặng thưởng, các 
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thế hệ những người làm báo Quán đội nhân dân lại nhớ buổi bạn đầu và không quên 
người đã chỉ đạo thành lập tờ báo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị 'Tổng tư lệnh, người 
anh cả của quân đội ta, một nhà báo cách mạng. 

Trong niềm vui chuẩn bị đón nhận Huân chương Sao Vàng mà Đảng và Nhà 
nước ta tặng thưởng báo Quân đội nhân dân vì đã có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc, 
đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, Ban biên tập báo cùng 
các trưởng phòng, trưởng ban trong Tòa soạn đến báo công và nghe những lời dạy báo 
của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đã sang tuổi 96, Đại tướng ngồi giữa đàn con cháu 
quây quần bên mình tựa như ông Tiên giáng trần. Thiếu tướng Nguyễn Quang Thống, 
Tổng biên tập, báo cáo với Đại tướng những nét cơ bản quá trình phát triển của tờ báo 
dưới sự lãnh đạo của Đáng, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ, sự ưu đãi của Nhà nước 
và vị trí của tờ báo hôm nay trong đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí nhắc 
đến những tờ báo tiền thân của báo Quân dội nhân dân, những tờ báo được Dại trớng 
chỉ đạo thành lập, đã viết và cho đăng những bài báo quan trọng. Diễm đạm lắng nghe 
xong, Đại tướng nói: 

~ Tôi vô cùng phần khởi khi được tin báo Quân đội nhân dân được Đảng và Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng. Đây là phần thưởng cao quý nhất của nước 
ta mà các đồng chí đã giành được tiếp theo những phản thưởng cao quý khác: Huân 
chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ ngày thành 
lập tờ báo đến nay, các đồng chí đã hoàn thành các nhiệm vụ đo Chủ tịch Hỗ Chỉ Minh, 
Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh, Bộ Quốc phòng. Tổng cục Chính trị, Chính 
phủ giao cho. Quán triệt tư tướng “Không có gì quý hơn độc lập, tự đo” của Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh, các đồng chí đã cổ vũ quân đội ta, lực lượng dân quân, tự vệ và toàn dân 
phát huy cao tỉnh thản yêu nước, hy sinh tất cả để giành dộc lập, thống nhất Tổ quốc. 
Với công lao của toàn quân, toàn đân, trong đó có sự đóng góp của các đồng chí. ngày 
nay nước ta đã thành nước độc lập, thống nhất từ Nam chí Bắc. Các đồng chí xứng 
đáng với phần thưởng mà Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng. 

Trong các thập kỷ qua. Trung ương đã chỉ rõ các nhiệm vụ của quân đội !à chiến 
đấu, sẵn sảng chiến đầu, công tác và sản xuất thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm tới, nhiệm vụ của quân đội ta còn tất nặng nẻ. 
Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã có những thay đổi rất to lớn trong hai thập 
kỷ qua nhưng trước mắt vẫn còn những khó khăn và thách thức xuất phát từ hoàn cảnh 
khách quan và chủ quan. Phát huy thành tích đã đạt được, các đồng chí cần có tỉnh thần 
đổi mới hơn nữa, tiễn lên mạnh mẽ để góp phần làm cho thế giới đã coi Việt Nam là 
anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc thì ngày nay tiếp tục coi Việt Nam đang đi 
vững chắc trên con đường xây đựng thành một nước dân giàn, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh như ước mong của Bác Hồ. Muốn làm được điều đó thì mỗi 
đồng chí, từ cán bộ cấp cao đến chiến sĩ, phải học tập: học tập đường lỗi của Đảng, chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đặc biệt là học trong thực tế. 
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Vừa qua, Đại hội X của Đảng ta dã thành công tốt đẹp. Trong Đại hội này, nhiệm 
vụ xây dựng và cùng cố Đảng được đề ra rất cấp thiết. Trong Dảng. trong nhân dân, 
việc chống các tệ nạn có thê ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo được 
trao đôi kỹ. 

Báo Quân đội nhân dân được tặng thưởng Huân chương Sao vàng là phần thưởng 
cao quý nhất của đất nước ta. Nhưng các đồng chí cần tiếp tục phần đấu giành những 
thành tích mới, sáng tạo mới trong việc tuyên truyền, cổ vũ sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, góp phần làm cho toàn dân đoàn kết, đại đoàn kết hơn nữa, góp phần làm 
cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng có đạo đức trong sáng hơn, tệ nạn xã hội bị đầy 
lùi, đất nước ta phát triển đến đỉnh vinh quang. 

Toàn thể Ban biên tập, các cán bộ chỉ huy, lãnh đạo các phòng, ban trong Tòa 
soạn đã lắng nghe như nuốt từng lời dặn của Đại tướng. Lâu rồi, nhiều cán bộ của Tòa 
soạn mới có địp gần gũi Đại tướng. Hôm nay, được nghe những lời căn dặn của Đại 
tướng trong trạng thái tỉnh thần vui vẻ, ấm cúng, ai cũng mừng vui khôn xiết. Thiếu 
tướng, Tổng biên tập thay mặt Tòa soạn hứa sẽ thực hiện thật tốt lời căn dặn của Đại 
tướng và bày tỏ mong muốn được tiếp tục dâng lên Đại tướng những thành tích mới 
to lớn hơn nữa. 

Trời đã về chiều, trong tư đình của Đại tướng, không một ai muốn rời xa người 
học trò xuất sắc của Bác Hồ vĩ đại, người chỉ đạo tận tình tờ báo từ kháng chiến chống 
thực dân Pháp đến kháng chiến chống đế quốc Mỹ và những năm đầu đất nước ta 
thống nhất, người hơn sáu thập kỷ qua luôn dành cho báo Quân đội nhân dân những 
tình cảm trìu mễn thân thương. 


313. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cuộc tông tiến công chiến lược mùa 
xuân 1975 / Hoàng Minh Thảo // Xưa và Nay. — 2008. ~ Số 305. — Tr. 4 - 6 : ảnh. (Số 
thứ tự trong thư mục 723) 


ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
VỚI CUỘC TỎNG TIÉN CÔNG CHIẾN LƯỢC 
MÙA XUÂN NĂM 1975 


Hoàng Minh Thảo 


Dến năm 1974, tình hình diễn biến trên chiến trường miền Nam đã phát triển 
ngày càng có lợi cho ta, địch ngày cảng suy yếu. 
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Thế ta đã mạnh lên và giữ thế chủ động. Ngày 8-1-1975, ta giải phóng Phước 
Long, một thị xã gần sát Sài Gòn mà địch không dám phản kích và Mỹ cũng không 
dám can thiệp, đã chứng minh điều đó. Đó là một đòn trinh sát vũ trang chiến lược rất 
quan trọng. Chiến thăng Phước Long là một nhân tố mới để Bộ Chính trị khẳng định 
thêm quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam. 

Ngày 9-1-1975, Thường trực Quân ủy Trung ương triển khai quyết định chiến 
lược của Bộ Chính trị: “Chọn Buôn Ma Thuột làm mục tiêu chủ yếu của chiến dịch 
Nam Tây Nguyên ” và là nơi mở đẫu cho cuộc tổng tiễn công mùa xuân 1975. 

Sự lựa chọn này xuất phát từ phương châm tác chiến của vị chỉ huy thiên tài — 
Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, đó là: Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu; đánh 
chỗ yếu trước, đánh chỗ mạnh sau. Từ phương châm đó ông đã lập mưu cải thế. 

Mưu kế chiến lược của ông là bày ra một hình thể giàn trận chiến lược — bày 
bình bổ trận nhằm ghùm địch ở hai đầu Nam Bắc chiến tuyến là Sài Gòn và Huế - Đà 
Nẵng để tạo thế phá vỡ Táy Nguyên. Ông đưa Quân đoàn 4 vào bắc Đồng Nai, Quân 
đoàn 2 vào Huế. Hai quân đoàn này đứng đó, buộc địch phải đưa Sư đoàn lính dù và Sư 
đoàn lính thủy đánh bộ - tổng dự bị chiến lược ra để giữ hai khu vực chiến lược quan 
trọng là Huế và Sài Gòn, có như vậy địch mới để sơ hở Tây Nguyên. 

So với toàn bộ chiến trường miền Nam lúc bấy giờ, thì Tây Nguyên là nơi địch 
yếu hơn cả. Nhưng Tây Nguyên chỉ thực sự yếu khi bị cô lập với các chiến trường 
khác. Bởi vậy, việc kìm giữ các sư đoàn cơ động tổng dự bị chiến lược của địch là một 
bộ phận hợp thành rất quan trọng trong việc cài thế của ông. 


Ông chọn Tây Nguyên làm mục tiêu chủ yếu, vì đây là nơi có dung lượng lớn, 
nơi địa hình vừa có núi, lại vừa có cao nguyên, lại là nơi ở trên đường chiến lược Hằ 
Chí Minh. Ở Tây Nguyên, ông lại chọn Buôn Ma Thuột làm điểm đột phá là rất chính 
xác, là một nơi điểm huyệt. Sở dĩ chọn Buôn Ma Thuột làm điểm đột phá mở đầu là 
vì Plây Cu và Kontum địch còn tương đối mạnh và thường xuyên phòng bị. Còn Buôn 
Ma Thuột là nơi địch còn sơ hở hơn và ít quân hơn, mà chủ yếu là hậu cứ của địch. 
Điểm trúng cái huyệt đó thì toàn bộ Tây Nguyên và ven biển miền Nam Trung Bộ sẽ 
rung chuyên. Đó cũng là điểm cốt lõi trong phương châm tác chiến chiến lược: tránh 
chỗ mạnh, đánh chỗ yếu. 

Đề tạo cho Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột mọi điều kiện thuận lợi giành chiến 
thắng một cách chắc chắn, ông đột ngột tăng cho Tây Nguyên 2 sư đoàn nữa, mà trước 
đó ở đây chỉ có 2 sư đoàn. Tây Nguyên từ đó có tới 4 sư đoàn và một số trung đoàn độc 
lập, lại có sự phối hợp của Sư 3 Sao Vàng Quân khu 5 và có sự hỗ trợ của Đoàn 559. 
Tây Nguyên bỗng trở thành một quân đoàn mạnh. 7hời cơ tăng thêm cho Tây Nguyên 
2 sư đoàn chính là cái nút của cuộc chiến tranh. 

Với lực lượng hùng hậu, ta lại có mựu kế nghí binh lừa địch. Ta cho đánh như 
thật mà là thật giả ở Plây Cu, từ đó điều được địch trở về Plây Cu, sau đó lập tức thực 
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hành chia cắt đường nhằm tạo thế cô lập Buôn Ma Thuột. Địch mắc vào kế của ta, 
càng làm cho Buôn Ma Thuột bị sơ hở hơn. Còn ta thì có thế tập trung lực lượng nhanh 
chóng phá vỡ Buôn Ma Thuột và tiếp đó là đánh phản kích giành thắng lợi. tạo ra đột 
biến về chiến dịch. Vào lúc ấy, Tổng thống Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu đã quyết định 
bỏ Plây Cu, Kontum, thực hiện một cuộc rút lui chiến lược của Quân đoàn 2. Dúng 
như lời tiên đoán của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi chia tay tôi để vào chiến trường 
ở Hà Nội, ông đã nói: “Nếu bị thua đau ở Tây Nguyên thì chúng có thể về củng cố 
đồng bằng”. 

Đòn điểm huyệt đó là thắng lợi, buộc địch phải rút chạy khỏi Tây Nguyên, Plây 
Cu, Kontum không đánh mà thắng. Ta liền truy kích tiêu điệt nốt quân tháo chạy, tạo ra 
đột biến về chiến lược. Địch hoang mang dao động mạnh, không còn khả năng chống 
đỡ về chiến lược. Phản ứng đây chuyền đó tạo ra đột biến về chiến lược; chiến dịch tuy 
đang thắng lợi nhưng bỗng trở nên thắng lợi rất lớn, thắng lợi một cách đột ngột, rất 
nhanh, ngoài dự tính của cả hai bên. 

Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên là thắng lợi của mưu kế, của sự đấu mưu 
đấu trí, của tình thần chiến đấu và dựa và thể trận lòng dân. Về nghệ thuật quân sự, đó 
là sự thăng lợi của phương châm tác chiến: tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yến mà Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp đã đề ra. Từ chiến thắng Tây Nguyên đã tạo thể cho chiến địch gối đầu 
Huế - Đà Nẵng được mở ra nhanh chóng giành được những thắng lợi liên tiếp. 

Hai đòn chiến lược gối đầu nhau là Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng diễn ra liên 
tiếp, ta đã loại ra khỏi vòng chiến một nửa lực lượng địch, giải phóng một vùng rộng 
lớn suốt từ Quảng Trị đến Khánh Hỏa tạo ra đột biến về chiến tranh, làm nên một cục 
diện mới về chiến tranh, địch càng hoang mang, hoáng loạn thực hiện cuộc rút chạy 
và chỉ còn hơi sức tàn để giữ Sài Gòn. Ngay khi giải phóng Đà Nẵng. nắm bát thời cơ, 
ngày 29-3-1975 Bộ Chính trị và Quán ty Trung ương họp quyết định giải phóng miền 
Nam trước mùa mưa năm 1975. 

Đây là một quyết định rất sáng suốt. rất triệt để cách mạng theo tư tưởng quân 
sự Hỗ Chí Minh là: đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Nắm chắc thời cơ đó, Đại 
tướng Tống tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã ra lệnh cho các đơn vị đang đô vào chiến 
trường: “Thân tóc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thú từng giờ 
từng phút, xóc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thẳng ”. 

Chiến dịch Hồ Chí Minh được mở ra ngày 26-4-1975. Quân ta hình thành thế 
bao vây Sài Gòn từ năm hướng gồm 15 sư đoàn; bộ đội địa phương và đân quân du 
kích đều được tập trung vào trận đánh lớn này. Địch chống lại rất quyết liệt và cuộc 
chiến đầu diễn ra rất ác liệt, nhưng là cơn giãy chết cuối cùng. Ta chiếm được vùng ven 
và ngun ngút khí thế tiền công. 

Sáng 30-4 ta tiền hành tông công kích vào nội thành. Các mũi tiến công với các 
đoàn đặc công, biệt động, bộ đội địa phương, dân quân du kích cùng phối hợp chiến 
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đấu. Nhân dân. công nhân, sinh viên, trí thức đều hưởng ứng nổi dậy chiến đấu ngăn 
chặn không cho địch phá hủy nhà máy và gọi địch ra hàng. Ta tổ chức một cụm thọc 
sâu gồm xe tăng, xe bọc thép và bộ binh được đặc công yếm hộ qua các cầu và du kích 
dẫn đường, vượt qua các chốt đề kháng của địch, nhanh chóng tiền đánh đỉnh Độc Lập, 
buộc nội các Sài Gòn phải đầu hàng vô điền kiện. I1 giờ 30 ngày 30-4-1975 lá cờ giải 
phóng tung bay trên nóc dinh Độc Lập, miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Nhân 
dân Sài Gòn nô nức ra đường hoan nghênh bộ đội. Thành phố hầu như nguyên vẹn, 
nhân dân được bình yên vô sự. 

Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và với nghệ thuật chỉ đạo chỉ huy tài giỏi 
của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã đề ra phương châm tác chiến chiến 
lược: cải thế — tạo lực — nắm bắt thời cơ, sử dụng nghệ thuật mưu kế trên nền tảng chiến 
tranh nhân dân và thế trận lòng dân, phát triển tiền công táo bạo và thần tốc, đánh địch 
bắt ngờ và liên tục, nên cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân 1975 đã giành được 
thắng lợi hoàn toàn trong thời gian ngắn bằng ba đòn chiến lược Tây Nguyên - Huế 
Đà Nẵng - Sài Gòn. 

Cuộc Tổng tiến công nỗi đậy mùa Xuân 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có 
bài bản quân sự và nghệ thuật quân sự rõ ràng, đúng quy luật đã vượt qua bài học xuân 
Mậu Thân 1968. Nhưng xuân 1968 cũng là tiền đề cho xuân 1975, đo ông nắm vững 
phương châm, đường lỗi chiến lược đánh chỗ yếu trước, đánh chỗ mạnh sau; muốn 
giành thắng lợi thì phải nhận định địch ta chính xác; muốn thắng lợi trận đầu thì phải 
tập trung ưu thế hơn địch, làm bùng nễ chiến dịch, chiến lược, tạo ra khủng hoảng về 
chính trị, tâm lý cho địch và cải biến thế trận chiến lược, tạo ra cục diện mới cho chiến 
tranh, mở đầu cho đến kết thúc sự suy sụp của địch, giành thắng lợi hoàn toàn. 

Từ Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, đến cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975, 
theo tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp — vị Tổng tư lệnh, 
người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã tiếp thu truyền thống tỉnh hoa của 
Bạch Đăng, Chỉ Lăng, Đống Đa, chỉ huy lãnh đạo quân đội ta giành thắng lợi vẻ vang 
cho đân tộc. Ông có tầm nhìn xa trông rộng, vừa nắm vững quy luật của chiến tranh, 
vừa sáng tạo trong điều kiện đổi mới. Năm nay, kỷ niệm lần thứ 33 ngày toàn thắng 
30-4, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, và ông cũng bước vào tuối 97, xin 
kính chúc ông luôn mạnh khỏe, trường thọ cùng sự đi lên mạnh mẽ của đất nước trong 
thê kỹ 21. 


Hà Nội. tháng 3-2008 


===- 2224 ==== 


TOÁN VĂN MỘT SỐ TÀI LIỆU TIÊU BIÊU VIỆT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
CÔNG BÓ TRÊN TẠP CHÍ 


4Í. bọc hồi ức cúa Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Bùi Trọng Liễu // Xưa 
z q . 8 
và Nay. — 2008. - Số 322. — Tr. I2 - 15, 21. (Số thứ tự trong thư mục 724) 


ĐỌC HỎI ỨC CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
Bài Trọng Liễu 


Mẫy tập hồi c của Đại tướng Vồ Nguyên Giáp được xuất bản trong những năm 
gân đây, mà ớ nước ngoài chúng tôi được đọc: 

1, Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng, Nxb Chính trị Quốc gia. 2000. 

2. Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử. Nxb Quân đội Nhân dân. 2000. 

3. Đường tới Diện Biên Phủ, Nxb Quân đội Nhân dân, 1999. 

4. Chiến đấu trong vòng vậy. Nxb Quân đội Nhân dân, 1995. 

5. Những chặng đường lịch sử, Nxb Chính trị Quốc gia, 1994. 

Thực ra là sự tái bản của hai tập hồi ức Từ nhân dân mà ra và Những nằm tháng 
không thể nào quên. Là người trực tiếp cầm quân trong cuộc kháng chiến kéo đài 30 
năm trong lịch sử Việt Nam, tác giả tất nhiên là nhân chứng số một của các sự kiện 
quân sự đã xảy ra. Bấy nhiêu trang sách cỡ nhỏ đế nói về một cuộc chiến đấu đài hơn 
30 năm là tương đối ít (trừ quãng 1955-1972 mà các cuốn hồi ức không đề cập tới) 
nhưng tác giả đã giải thích trong lời đầu cuốn li qua câu: *thời gian không có nhiều, 
tôi đặt cho mình một yêu cầu chừng mực: có gắng nói được những điều thật cần nói” 
Và thật ra, những điều cần nói đó, đã g giúp cho người đọc hiểu kỹ thêm về một số lý Hồ 
và sự việc có khi chưa biết. 

Tất nhiên, các cuốn hồi ức này chủ yếu đề cập đến những vấn đề lớn về quân sự, 
những thành tích và những chiến công của các chiến trường. Nhưng không chỉ có vậy. 

Thuở xưa, đã có nhiều cuộc kháng chiến thành công của người Việt Nam chống 
xâm lược: [ý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung... nhưng thuở đó (trừ trường 
hợp đặc biệt của Ngô Quyền dụng nền tự chủ, cúa lê Lợi phải 10 năm chiến đấu khôi 
phục lại nước đã mắt...), tô tiên ta đã có Nhà nước, có quân dội...; đối phương chỉ có 
một kẻ xâm lăng; sự chênh lệch về vũ khí, nếu có, cũng không lớn. Trong cuộc kháng 
chiến 30 năm vừa qua, tình hình quốc tế phức tạp, đối phương không chí có một, lại 
tỉnh thế đây đưa. muốn hòa mà phải chiến, lại ý thức hệ. những khó khăn gian khổ gặp 
phải chỉ hoàn toản là đo thiếu thốn của mình, do kẻ địch gây ra mà còn do quan hệ rất 
phức tạp với phía "bạn" nữa. 

Người đọc sách đôi khi hiểu theo ý riêng của mình, chưa chắc đã là ý thức của 
tác giả muốn nói, Tôi không có đủ khả năng và tham vọng viết một bài tổng quan, mà 
chỉ “nhân dịp đọc”, muốn lưu ý dến một vài khía cạnh của quan hệ quốc tế. Và để cố 
81ữ được sự khách quan tương đối, xìn trích vài đoạn dưới đây. 
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Trong cuốn |4]. Đại tướng Giáp việt: 

Đầu năm 1950, Bác ra nước ngoài {...}. Bác đã đến Bắc Kinh, rồi đi luôn “ang 
Mátxcơa {...}. Qua Liên Xô, Bác gặp đồng chỉ Xialin. £...] Khi trỏ về nước {...J. Buổi 
tối, khi xung quanh đã vên tĩnh, Bác ngôi trầm ngâm rồi nói với chúng tôi: - Liên Xô 
phê bình ta chậm làm cách mạng thổ địa. Đẳng chí Xialin tỏ hai chiếc ghế rồi hỏi 
mình: "Ghế này là ghế cua nông dân, ghế này là của địa chủ, người cách mạng Liệt 
Nam ngôi ghế nào?”. Tới đây, chúng ta phái làm cách mạng ruộng đất j... } 

Rôi Bác kế thêm, trong một buổi làm việc thấu có cuốn họa báo Liên Xô đặt trên 
bàn, Bác cằm đưa X?alin, đề nghị ký một chữ làm kỷ niệm. Xialin vui vẻ kỷ rồi chuyển 
cho đồng chí Môlôtắp, Kazanôvich ngôi bên ký tiện. Bác mang tờ báo về nhà khách 
Nhưng hôm sau, không còn thấy tờ báo. Bác không bình luận gì về những chuyện này: 
Liên Xô đã công nhận nước Liệt Nam Dân chủ Công hòa. nhưng có thể còn đang cân 
nhắc mức độ công khai hóa mỗi quan hệ mát thiết với ta. 

Đọc tới dây, tôi liên tưởng tới bài báo viết về những cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa 
Việt Nam và Liên Xô (1947-1948) (Những cuộc tiếp xúc đầu tiên piữa Việt Nam và 
Liên Xô trong Xưa & Nay số 73, tháng 3-2000. dịch bài của Benoit đe Tréglodé trong 
Approche-Asie số 16-1999) với “ý chí chủ nghĩa” trong đường lối của Liên Xô trong 
khi phía Việt Nam chưa muốn “ý thức hệ hóa” cuộc chiến tranh còn đang trong “đường 
lối trung lập công khai” trên chính trường thể giới; và rốt cục vào thời điểm đó, với sự 
đánh giá "những người cách mạng Việt Nam thiếu tầm nhìn chính trị”, Liên Xô đã lựa 
chọn sự tăng cường đường lỗi chính trị của mình ở Châu Á “thông qua” những người 
cộng sản Trung Hoa. Thuở Ấy, chưa một nước nào công nhận Việt Nam. Theo tôi hiểu 
khi đọc cuốn [3], cho đến đầu 1950, mặc dù có sự hết sức cố gắng chế tạo vũ khí tự túc 
(Badôka 60; mìn lõm badômin; súng cối 187mm làm bằng vỏ bình ôxy, đạn 30kg: súng 
SKZ 60, đạn lõm 9kg có khả năng xuyên bê tông 60cm...), mặc dù chiến lợi phẩm thu 
được, vũ khí vẫn không đủ, bộ đội đánh công kiên còn chưa có bộc phá, ngay những 
chiến sĩ các trung đoàn chủ lực còn phải dùng cây mác xung kích. Cần có sự viện trợ 
vũ khí đề tiếp tục kháng chiến. 

Trong cuỗn [3] tác giả viết: 

Tôi muốn trở lại chuyến đi thăm Trung Quốc và Liên Xô hồi đầu năm 1950 của 
Bác [...]. Trong một buổi làm việc ở MáIxcơva cùng với Xialin, có cả Mao Trạch Đồng. 
Bác đề nghị Liên Xô giúp trang bị cho 10 đại đoàn cao xạ. Xtalin nói: “Yêu cầu của 
Hiệt Nam không lớn. Nên có sự phân công giữa Trung Quốc và Liên Xô. Liên Xô hiện 
đang phải lo nhiều cho các nước Đông Ấu. Trung Quốc sẽ guúp Liệt Nam những thứ 
đang cân. Những thứ gì Trung Quốc chưa có, thì hãy lấy trong số hàng Liên Xô đã 
viện trợ cho Trung Quóc chuyển cho Liệt Nam, và sẽ được Liên Xô hoàn trả”. Xtalin 
nói vui: "Trung Quốc sẽ không thiệt vì trao cho Việt Nam những thứ đã dùng rồi, sẽ 
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nhận lại ở Liên Xô những thứ mới. Trong quan hệ quốc tế phải có ấi có lại. Liên Xô 
viện trợ Trung Quốc một xe tăng, Trung Quốc trả lại cho con gủ, một kháu pháo, trả 
mội quả trứng. liệt Nam trả lại Trung Quốc thế nào thì tùy... ". Äđao Trạch Đông nói: 
"iệt Nam đang cân trang bị 10 đại đoàn dê dánh thắng Pháp, trước mắt hãy trang bị 
cho 6 đại đoàn có mặt ở miền Bắc... ". 

£..} Những đơn vị (bô đội Việt Nam sang Trung Quốc nhận vũ khi, ngoài việc 
trang bị lại vũ khí còn được bạn huãn tuyện thêm về chiến thuật công kiên ƒ..../. Nhiều 
đồng chí Trung Quốc rất ngạc nhiên khi thấy bộ đội ta, từ các cản bộ tới chiến sĩ, nghe 
giáng bài đều ghỉ chép rất nhanh, tỏ vẻ nghỉ ngại là trong quân đội Liệt Nam có quá 
nhiều phần từ trí thức! Ta phải cố gắng làm cho bạn hiểu số đồng cán bộ ta là học 
sinh, còn hâu hết chiến sĩ là thanh niên nông thôn, nhiều người chỉ bắt đầu học chữ 
sau khi vào bộ đội. 

Nhận viện trợ thì tất phải chấp nhận sự có mặt của có vấn. Trong cuốn [3]. khi tác 
giả kế về chuyển kín đáo đi thăm Trung Quốc và Liên Xô của Hồ Chủ tịch. năm 1950: 

Những ngày ở Nam Ninh, Bác gặp đồng chí Trân Canh, Phó tư lệnh Đại đoàn 
quân khu Tây Nam, Tư lệnh quân khu Vân Nam, đi công tác qua đây. Bác biết Trân 
Canh từ cuỗi năm 1924, khi [Bác J làm phiên dịch cho phái đoàn cô vẫn của Chính phủ 
Liên Xô, do M.M.Bôrôdin dẫn đâu, đến giúp Chính phú Quốc dân đảng Trung Quốc. 
Ngày đó. Trần Canh còn là một học viên trẻ tại trường Hoàng Phố ở Quang Châu. 
Trần Canh rất xúc động, không ngờ đồng chí Lương thời đó lại là Hỏ Chủ tịch. Trần 
Canh rất quyền luyến, gơi ý Bác đề nghị Trung ưong Đảng Cộng sản Trung Quốc cho 
mình sang Uiệt Nam làm cố vấn quận sự J...}. [Khi ở Liên Xô trở về Bắc KinhJ Bác 
gợi ý bạn cử đồng chí Trần Canh. Phía Trung Quốc trả lời đồng chỉ Trần đã được bỗ 
trí công tác rồi, và đưa ra danh sách gồm 4 người: La QuU Ba, Trung ương ủy viên 
Đảng Cộng sản Trung Quốc. trưởng đoàn có vấn. Lĩ Quốc Thanh, trưởng đoàn có văn 
về quân sự, Mai Gia Sinh, cô vấn về công tác tham mưu. Mã Tây Phu, có vẫn về công 
tác hậu cân. 

Ông kể tiếp là trong chiến dịch giải phóng Biên giới tháng 9-1950, Trần Canh 
sang Việt Nam với tư cách là khách mời cúa Hỗ Chủ tịch, chức vụ của ông ta cao hơn 
Vi Quốc Thanh, nên “đồng chí Vi dành quyển phát biểu cho đồng chí Trần Canh”. Có 
mặt của cô vấn, nhưng không phải là có sự đồng ý về cách đánh. Lúc đó, sau trận Đông 
Khê đã toàn thắng, chiến dịch vẫn tiếp tục: 

Dồng chỉ Trần Canh nói với tôi: 

- Võ Tổng thấy thế nào? 


Hay thu quán thôi! Viện bình địch không lên. Quân địch ở Thất Khê đã tăng lên 
4 tiểu đoàn. Bộ đội Việt Nam đánh công kiên quá kém. Không ;hế đánh Thất Khê. Cũng 
không thể đánh Cao Bằng. Muốn đánh Cao Bằng phải xây dựng một trận địa chiến 
hào như Giải phóng quân Hoàng Hải! 
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Tôi nói: 

- Trận Đông Khê ta sử dụng nhiều bình lực, nhưng chọn hướng đột phá chưa 
đúng, các mũi phối hợp kém nên đánh kéo dài. Hồi tháng năm chỉ một mình trung đoàn 
174 đã nhanh chóng diệt gọn Đông Khê, tốn thất rất ít. Tôi thấy nên kiên trì chờ [đánh 
diệt] viện, động thời chuẩn bị tiếu diệt Thất Khê theo như kế hoạch. 

Sau đó chiến dịch tiếp tục và đã toàn thắng. Nhưng “Võ Tổng” vẫn giữ được 
quan hệ tối với cố vấn: 

Sau đó Trần Canh Sững chiến đấu ở Triều Tiên với cương vị Phó Tư lệnh Chí 
nguyện quân Trung Quốc. Khả lâu, động chỉ Trần mới trở lại Việt Nam, đến Hà Nội 
với những vỗ! bỏng napan trên mặt. Mỗi lần có dịp qua Trung Quốc, tôi thường có địp 
đến thăm gia đình động chí Trân. Đông chí để lại cho tôi ấn tượng đẹp về một soái 
tướng trong quân đội cách mạng “trí dũng song toàn”, giàu tỉnh thân quốc tễ và luôn 
luôn lạc quan, yêu đời. 

Trong cuốn [3]. ông viết 


(1951... Anh Thanh [tướng Nguyễn Chí Thanh} có nhận xét mấy chiến dịch gần 
đây. trong chiến Sĩ ngày càng xuất hiện nhiều gương chiến đầu anh đăng {..} Nhưng ở 
mội số cắn bộ đã có mội số đấu hiệu dao động, điều tra địch không đến nơi. bỏ bộ đội 
khi chiến đẫu, tư tưởng ngại gian khó, ác liệt khá phô biến. Anh Thanh cho rằng phân 
lớn cán bộ sơ cấp, trung cấp của ta xuất thân từ tẳng lớp tiêu tư sản học sinh, chỉ mới 
giác ngộ về dân tộc, còn ít giác ngộ giai cắp nên thiếu kiên định. Trọng tâm đợi chỉnh 
huắn này. nên nhắm vào cán bộ kà# 

Chỉnh huấn mùa Hè năm 1951 đánh đấu một mốc biến chuyễn về nhận thức, tr 
tưởng bộ đội Ƒ...]. Sự tự giác trình bày khuyết điểm trên cơ sở môi nhận thức đúng đắn 
bao giờ cũng được hoan nghênh. Coi nhận thức là mội quá trình, chúng ta biết chò 
đợi, không ép buộc. Có điều nên nói là trong chỉnh huấn chúng ta tiếp nhận từ những 
có vấn về giáo dục chính trị một cách làm khác: coi kiếm điểm tr tưởng là cuộc đấu 
tranh không khoan nhượng với mọi sai lầm; những ai không nêu được sai lầm nghiêm 
trọng sau học tập đều coi như thiếu thành khẩn, và bản tự kiếm điểm không được táp 
thể thông qua. Những buổi kiểm điểm thường xuyên căng thăng với những lời phê 
phán "đao to búa lớn”, nhiều khi gò áp. Có người sợ bị coi là thiếu thành khẩn đã tự 
nhận những lội lỗi mà mình không hệ mắc. Sự động viên, kêu goi, biểu dương những 
gương gọi là "thành khẩn" một cách quá đáng trong học tập đã dẫn tới những hiện 
tượng kỳ lạ, ở dại đoàn X, một cắn bộ tiểu đoàn rất anh dũng trong chiến đấu. tự nhận 
mình là gián điệp của địch! Khi bị truy hỏi, anh khai ra một loạt việc có liên quan 
tới những cắn bộ khác. Tổ chức mất rất nhiều giò mới xác định được những điều anh 
“phản tình " đều là do óc tưởng tượng của một học sinh trước kia đã đọc quả nhiều 
truyện trình thám! Chính huấn chí diễn ra trong một thời gian ngăn. Nhận thức mới 
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về cách mạng còn đơn giản làm sao có thể thay đôi hoàn toàn tư tưởng con người? 
Cách học tập này tuy mang lại kết quả trước mắt nhưng sẽ gây ra những ảnh hương 
xáu trong cuộc vận động chỉnh đến tổ chức sau này. 

Về Đông Xuân 1951-1952. ông viết: 

Tôi trao đổi với đẳng chí Lĩ Quốc Thanh về phương hướng mở chiến dịch Đông 
Xuân. Anh Vì nói trong đoàn cô vẫn đã bàn bạc nhiều Í..} Ở Triều Tiên. quản đội 
Triều Tiên và Chí nguyện quân Trung Quốc có cả máy bay Liên Xô trợ lực, nhưng chủ 
yếu vẫn thẳng địch bằng số đông. Uiệt Nam không có máy bay cũng chưa có vũ khí 
phòng không, đánh địch ớ đồng bằng khó đối với phí, pháo. Và khó khăn lớn nhất vẫn 
là Hiệt Nam ít quân! 

Tôi nói: 

- Vừa qua ta dã mở những chiến dịch nhỏ cỡ dại đoàn để buộc địch phải phân 
tắn đối phó, hạn chế xức mạnh của máy bay và pháo địch, nhưng ít kết quá. Liệt Nam 
đã có một khối chủ lực 6 đại đoàn, không thể chỉ đánh nhú. Đánh nhỏ bộ đội í tiêu hao 
nhưng không tạo được tình hình biến chuyến trong giai đoạn mới 

lâu sau ngày đồng chí Fï về Bắc Kinh, Trung tong Dảng ta nhận được thư của 
động chí La Quý Ba. Trong thư đồng chí La viết vái tình hình hiện Hay, tốt nhất là Việt 
Nam nên quay về chiến tranh du kích. tiễn hành chiến tranh nhân dân thật rộng rấi đề 
hạn chế những chỗ mạnh của địch Ƒ..}. 


Có thê các động chí Trung Quốc e ngại sẽ tái diễn ở Việt Nam môi tình hình 
giống như ở Triều Tiên, trong lúc Trung Quốc côn chưa sẵn sàng. 

Tôi nghĩ nhiệm vụ của bộ đội chủ lực lúc này là phải chứng mình được: Chúng ta 
có thể chiến thẳng trong vận động đánh lớn. cũng nh đã từng chiến thắng trong vận 
động đánh nhỏ, với một ké địch bao giờ cũng mạnh hơn ta về trang bị, kỹ thuật. 

Đọc hồi ức này, điều ngạc nhiên cũng là được biết viện trợ của *bạn” không phái 
là dồi dào vô tận. Trong cuốn [2]. ông viết: 

Nhân đây cũng nói thêm, một số nhà nghiên cứu phương Tây đã quá cường điệu 
số đạn pháo của ta tại Điện Biên Phủ [...J. Trong thực tế, về đạn 105, ta chỉ có tổng số 
20.000 viên, gồm 11.000 viên chiến lợi phẩm của chiến địch Biên giới, 3.600 viên do 
Trung Quốc viện trợ kèm theo pháo, 440 viên chiến lợi phẩm ở mặt trận Trung Lào và 
khoảng 5.000 viên thu được của địch thả dù tiếp tế. Sau chiến tranh Triều Tiên, đạn 
pháp 105 ở Trung Quốc cũng rất khan hiểm. Trước nhu cầu cấp thiết của chiến dịch, 
bạn đã vét đạn 105 từ các kho chuyên cho ta. nhưng 7.400 viên tháng Š năm 1954 mới 
tới, khi trận đánh đã kết thúc. 

Mấy cuốn hồi ức không chỉ nói đến các vấn đề thuần túy về quân sự, vì trong, 
các giai đoạn trải qua, các vấn về quân, đân. chính, đều có liên quan, và cũng vì những 
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chức vụ của tác giả. Trong cuốn [4], ông có nhắc lại lời Hồ Chủ tịch chiêu 20-2-1947 
ở Rừng Thông trong chuyên thăm Thanh Hóa: Phải “làm cho người nghèo thì đủ ăn; 
người đủ ăn thì khá, giàu; người khá, giàu thì giàu thêm. Người nào cũng biết chữ. 
Người nào cũng biết đoàn kết yêu nước”. 

Khi viết hồi ức, hầu như Dại tướng giáp không quên ai: Công lao của ai, ý kiến 
của ai thì nói là của người đó; phần nào của mình, phần nào của người khác, xem ra 
đều rạch ròi. 

Như đã viết trên đây, tôi không phải là người có khả năng hay thẩm quyền để mà 
viết một bài tổng quan, phân tích hay tóm tắt mấy cuốn hồi ức này mà dư luận chung 
đánh giá là “trang thực, công bằng và độ lượng”. Ai muốn tìm hiểu thêm giai đoạn lịch 
sử vừa qua, nên tìm đọc. Có điều lạ là số lượng các bản in quá ít (ba nghìn bản cuốn 
[1], bảy nghìn bản cuốn [3]. tám nghìn bản cho các cuốn [2] và [4J). Không hiểu tìm 
mua có để không. May mắn được tác giả gửi tặng, tôi đã đọc với cảm tình riêng nên 
muốn để vài dòng viết về ông. 

Báo Tiên Phong (số 12-17. Xuân 2000) có đăng bải của một phóng viên với đầu 
đề Tông tư lệnh biết quý trọng từng giọt máu của chiến binh. Phóng viên đó ghi lại lời 
Thượng tướng Trần Văn Trả (4 năm trước khi ông mắt), với lời căn đặn chỉ đăng vào 
thời điểm nào thích hợp. Ông Trà đã nêu 5 “điều lớn” về ông Giáp. Trong điều thứ 3. 
ông Trả nói: "Suốt hai cuộc kháng chiến, tôi chưa hề thấy Bí thư Quân ủy Trung ương 
kiêm Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mắc một sai lầm nào về chiến lược và chiến thuật 
quân sự, tôi chỉ thấy Anh Văn (bí danh của ông Giáp) đi những nước cờ bậc thầy vây 
hãm và tiến công quân địch”. Trong điều thứ tư, theo ông Trà: “Có những trường hợp, 
chiến thắng tuy lớn hoặc rất lớn nhưng xương máu bộ đội bị mắt mát quá nhiều. Những 
trường hợp này, nếu thực hiện cách đánh thận trọng hơn theo quan điểm của Anh Văn 
thì chắc chắn số lượng thương bỉnh và tử sĩ sẽ ít hơn, và vì thế, chiến thắng sẽ lớn 
hơn nữa”. Trong điều thứ năm, theo ông Trà: “Trong những giai đoạn quyết liệt bậc 
nhất của cuộc chống Mỹ. Bí thư Quân ủy Trưng ương kiêm Tổng tư lệnh Võ Nguyên 
Giáp bao giờ cũng đứng vững ở quan điểm cốt tử nói trên. Nhưng buồn bực biết bao, 
vì những lý do nảo đó, sự kiên định và sáng suốt này đã bị một vải người hiểu lầm là 
đồng nghĩa với sự nhút nhát và thiếu tỉnh thần cách mạng tiễn công (!2). Tuy nhiên, 
điền đáng kính phục nơi anh Văn là quan hệ với những người hiểu lầm mình. anh vẫn 
tiếp tục cư xử một cách nhã nhặn và bình thàn!”. 

Lại nhắc ngày 20-1-1948, trong rừng Việt Bắc, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh phong 
quân hàm tướng tá đầu tiên cho một số cán bộ quân đội. Ông Giáp dược trao quân 
hàm Đại tướng. Lúc đó, một phóng viên phương Tây hỏi Hồ Chủ tịch việc phong cấp 
này được tiến hành đựa theo những tiêu chuẩn nào, Hồ Chủ tịch trả lời giản dị và đích 
đáng: “Đánh thắng, đại tá phong đại tá; đánh thắng, thiếu tướng phong thiếu tướng: 
thắng, trung tướng phong frung tướng; thăng, Đại tướng phong Đại tướng”. 
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3Ã. Đọc sách của T. Derbent “Giáp và Clausewitz” (sách của Nhà xuất 
bản Ađen ở Bruxelles — Bï) / Trần Thái Bình // Xưa và Nay. — 2008. — Số 321. — Tr. 
25 -29 : ảnh. (Số thứ tự trong thư mục 725) 


ĐỌC SÁCH CỦA T.DERBENT: “GIÁP VÀ CLAUSEWLTZ” 


(Sách cúa Nhà xuất bản Aden ở Bruxells — B7 
Trần Thái Bình 


Tác giả người Bi đã có đày công đọc từ tác phẩm Vom Krieg cúa Clansewitz đến 
những Hỏi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để có những suy nghĩ đáng chú ý về 
mỗi liên hệ tình thần giữa vị tướng người Dức ở thế ký XIX với vị Tổng tư lệnh Quân 
đội Nhân dân Việt Nam thế kỷ XX. 

Trong lời tựa tập sách nhỏ của mình, T.Ierbent đã viết: '*[rong những hồi ký ấy, 
Giáp đã kẻ lại sự gặp gỡ của ông với Clausewitz và những lúc mả tư tưởng Clausewitz 
đã thắm vảo trong những suy nghĩ của ông”. 

Từ lâu. tướng Karl von Clausewitz (1780-1831) đã được mọi người biết là một 
nhà lý luận về chiến tranh (đặc biệt là về mỗi quan hệ của chiến tranh với chính trị). 
đồng thời cũng là một trong những nhà lý luận dầu tiên về chiến tranh nhân dân ở 
phương Tây, được ông gọi là "cuộc chiến tranh nhó” — một thuật ngữ ông đưa ra trong 
hoàn cảnh lịch sử của phương Tây từ 200 năm trước, 

Đi tìm mối liên hệ giữa hai vị tướng Tây - Đông sống và hoạt động ở hai thế ký 
khác nhau, hai bối cảnh, không gian khác nhau, có hai ý thức hệ khác nhau. quả là một 
việc làm không để dẫn tới những két luận về mỗi liên hệ nhân-quả giữa hai người. 

Bởi vậy, ngay khi mới đọc cái tựa đề của 3 chương thứ 7, 8, 9 được đặt tên là 
“Giáp, chef de guerre Clausewitzien; Giáp, stratège Clausewitzien; Diện Biên Phủ 
comme bataille décisive Clausewitzenne", người ta đã thấy cái tính từ sở hữu mà tác 
giả đã dùng quả là chưa được thỏa đáng, bởi nó có nội hàm ý nghĩa chưa chính xác. 
Trong Giáp, có cái gì là “của Clausewitz”, câu hỏi tất phải được đặt ra? 

- Phải chăng, chiến lược chiến tranh nhân đân của vị Dại tướng Quân đội 
Nhân dân Việt Nam ở thế kỷ XX là chiến lược của vị tướng trong triều đình vua 
Phỏ thế kỷ XIX? 

- Phải chăng trận quyết chiến Điện Biên Phủ năm 1954 đã được tiến hành theo 
bài bản của Clausewitz? 

- Và phải chăng, pồm chung lại, toàn bộ sự nghiệp quân sự của vị Đại tướng 
Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thế ký XX là hình mẫu cúa một thủ 
lĩnh chiến tranh mang bản sắc CJausewitz? 
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Ba vấn đề được nêu trên ba chương của cuốn sách của T.Derbent. quả là ba chủ 
đề đáng được các nhà nghiên cứu đào sâu thêm. đẻ nhận diện cho rỡ. 


Chiến lược về chiến tranh nhân dân 

Có phải chiến lược của vị Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thế 
kỷ XX là chiến lược của vị tướng trong triều đình vua Phổ đầu thế ký XIX. 

Theo như T.Dcrbent đã viết về Clausewitz ở chương dầu của sách, thì “dường như 
toàn bộ chộc chiến tranh Dông Dương đã được ông (tức Clausewitz) miêu tả từ trước”, 

Câu viết có Ý nghĩa như một sự khẳng định rằng cuộc chiến tranh như đã có ở 
Đông Dương, là sự thực hiện trong thực tế, lý thuyết mà trước đó hơn mội thế kỷ. nhà 
lý luận quân sự trong triều đình vua Phổ đã đề ra trong cuốn sách của mình, mà Dại 
tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc năm 1947 ở chiến khu Việt Bắc, một năm sau khi cuộc 
Toàn quốc kháng chiến đã bùng nề. 

Theo T.Derbent thì Clauscwitz phân biệt “chiến tranh nhỏ” với “chiến tranh lớn” 
dựa trên số lượng những đơn vị được huy động. Những trận có 20, 50. 100, 300 hoặc 
400 chiến binh tham gia, là làm cuộc chiến tranh nhỏ... Chiến tranh nhỏ có những đặc 
thù mà Clausewitz liệt kê ra khá dài: những đội chiến đấu nhỏ có thế đến khắp nơi. tự 
cung cấp cho mình không có khó khăn, ấn giấu mình, di chuyển mau lẹ, rút di ngay 
khi không có đường v.v... Lại nói: "Du kích là hình thức chiến thuật thuộc về chiến 
tranh nhỏ, trên ý nghĩa là nó được tiến hành bằng những đơn vị nhỏ, nhưng là một 
hình thức đặc biệt trong đó người chiến đầu tự ứng tác, chứ không phải là những lính 
chính quy”. 

Về bản chất, các quân du kích, chuyên việc phòng ngự chiến lược (họ không tấn 
công vào đơn vị chiến đấu lớn của địch. mà nhằm vào các đội thông tin, các chuyến 
xe tiếp tế, các đồn lẻ v.v...) và chỉ tắn công chiến thuật (không bảo vệ một vị trí nào. 
nhưng lại tân công nhiều vị trí của địch}?), 

Sau khi đã có những đánh giá tổng quát về cả các ưu, khuyết điểm như thể của 
quân du kích, Clausewitz đã nêu lên một điều kiện cần có để đánh thắng là: “Đề đánh 
thắng mà không cần sự can thiệp của một quân đội chính quy, một đội quân quốc gia 
hoặc liên mình, thì cần thiết phải có một địa bàn mênh mông như nước Nga, hoặc một 
tỉ lệ khác biệt lớn giữa không gian rộng lớn của địa bàn chiến đấu với những đơn vị tác 
chiến của đối phương”?. 

Đọc đến đoạn nảy, nến Đại tướng Võ Nguyên Giáp tin theo Clausewitz thì hẳn 
đã không dám tiến hành “cuộc chiến tranh nhỏ” chỗng một nước lớn, không dám đánh 
du kích trên một xứ sở bội phần bé nhỏ như nước ta so với nước Nga mênh mông. 

Lý luận xưa của Clausewitz thật ra không phải là một sáng tạo của Clausewitz, 


mà là một sự chiêm nghiệm của ông từ cuộc thất bại của Napoléon khi xâm lược nước 
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Nga đã bị thất bại cay đẳng ở trận Borodino năm 1812 trước những toán dân binh nông 
đân dưới sự chỉ huy của Mikhail Kutuzov. 

Dại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp của chúng ta, trước khi được lãnh tụ 
Hồ Chí Minh tin cậy giao quyền chỉ huy quân sự tối cao, đã từng có một thời gian 5 
năm từ 1935-1940 dạy Sử thế giới và Sử Việt Nam ở trường Thăng Long (Hà Nội). 
Nhiều vị tướng lĩnh cao cấp của ta vốn là cựu học sinh ở trường ấy (như Thượng tướng 
Hoàng Minh Thảo, Trung tướng Lê Quang Đạo, Trung tướng Phạm Hồng Cư và nhiều 
vị khác) đến nay vẫn còn viết hồi ký in trong sách ký yếu về nhà trường, nhắc đến 
những bài đạy lịch sử sinh động và đầy nhiệt huyết của “Thấy Giáp” giảng về cuộc Đại 
cách mạng Pháp, và nhất là những cuộc chiến tranh của Napoléon. được giải thích và 
phân tích trên cả những sơ đỗ vẽ các trận Ansterlitz và Borodino, 

Quan niệm về chiến tranh nhân dân (thật ra là chiến tranh du kích) của Clause- 
witz thế kỷ XIX là quan niệm vẻ chiến thuật của dân bính ớ nước Ngựa Sa hoàng đang 
trị vì, phải đứng lên chống kẻ thủ ngoại bang xâm lược. 

Còn quan niệm vẻ chiến tranh nhân dân của Võ Nguyên Giáp là sự sáng tạo. dựa 
trên những nguyễn lý cách mạng của chủ nghĩa Mác ~ Lênin và tư tưởng Hỗ Chí Minh, 
phát huy truyền thống dân tộc để đánh thắng kẻ thù xâm lược trong thời hiện đại, dưới 
sự lãnh đạo toàn điện của một Đảng tiền phong. 

Nếu dùng phương pháp so sánh các đối tượng, sẽ phải thấy những chỗ khác nhau. 
bên cạnh một số hình thức giống nhau, “mọi sự so sánh đều đúng là khập khiểng”. 

Cái mà ông Derbent gọi là “lý thuyết về chiến tranh nhân đân của Clausewit⁄° chỉ 
là lý thuyết về một hình thái chiến tranh du kích cụ thể ở nước Nga đầu thế kỳ XIX. 

Còn cái được gọi là “cuộc chiến tranh nhân dân của tướng Giáp” thật ra là một 
đường lối chỉ đạo chiến tranh trải dải suốt hơn 30 năm, kinh qua nhiều giai đoạn lịch sử 
chống nhiều kẻ thù khác nhau, từng đã linh hoạt áp dụng nhiều chiến lược, chiến thuật 
khác nhau, để đi từ du kích chiến đến du kích vận động chiến, đi từ vận động chiến đến 
trận địa chiến, phối hợp du kích chiến với trận địa chiến trên các chiến trường khác 
nhau, bằng lực lượng của ba thứ quân trên cả ba vùng chiến lược. 


Điều khác biệt giữa Clausewitz của nước Phổ đầu thể kỷ XIX với Tướng Giáp 
của Việt Nam thế kỷ XX, là ở chỗ ngay ở thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống 
Pháp. Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp, khi lãnh đạo “cuộc chiến tranh nhỏ” (nêu muốn 
dùng từ của Clausewitz), cũng đã không chỉ để cho lực lượng du kích gồm toàn dân 
binh "tự ứng tác” như Clausewitz đã viết. 

Thật vậy, ngày từ sáng 14-10-1947, khi Tổng Bí thư Trường Chinh đến họp với 
Bộ Tổng chỉ huy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đề nghị một kế hoạch cụ thể: 


*Phân tán hai phần ba bộ đội chủ lực. đưa các đại đội về địa phương cùng dân 
quân du kích phát động chiến tranh du kích rộng rãi, bao vây và tiêu hao địch ở những 
nơi chúng mới đặt chân tới. 
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Tiếp tục động viên nhân dân triệt để làm vườn không nhà trống, phá hoại các 
dường giao thông quan trọng. hình thành phong trào chiến tranh toàn dân rộng khắp *?, 

Công thức để “đại đội độc lập. tiểu đoàn tập trưng” đã nhanh chóng được thực 
hiện và triển khai ngày càng rộng khắp, từ khi có chỉ thị của Bộ Tổng chỉ huy. 

Hỗ Chủ tịch và thường vụ còn nhận thấy nên cử một phái đoàn đại diện Đảng 
và Nhà nước vào Nam, và trao nhiệm vụ cho bộ Tổng chỉ huy thảo một Huấn lệnh gửi 
Nam Bộ. 

“Du kích chiến tranh” trong thời chống Pháp và chống Mỹ của ta thực không 
phải là lỗi đánh đơn giản của dân binh trong cuộc "chiến tranh nhỏ” ớ nước Nga đầu 
thế kỷ XIX mà Clausewitz định nghĩa và miễu tá. 

Nó là một cách đánh muôn hình muôn dạng, đã “hóa chính vi linh” đề thích ứng 
với nhiều hoàn cảnh khác nhau, trong một quá trình lâu dài hơn 30 năm liên tục. 


Về trận quyết chiến Điện Biên Phú 

Trận Diện Biên Phủ năm 1954, đã thành một đề tài trong chương sách thú 9 của 
T.Derbent: “Điện Biên Phủ như là trận chiến quyết định của Clausewitz”. Phải chăng 
có sự thực là thế? Ông khăng định: “Chính là sau khi đọc Clausewitz. Giáp nhập cuộc 
vào trận chiến Điện Biên Phủ". Ông đã gắn vấn đề được đặt ra từ Điện Biên Phủ với 
một chương của Vom Kricge mang tên **Phòng thủ ở núi”, được trích dẫn như sau: 

“Chắc chắn là một đồn nhỏ đặt trên vùng núi ở một địa điểm được sáng suốt lựa 
chọn, có thể nhờ đó mà có được một sức mạnh đề kháng phi thường... Người ta đã ởi 
đến chỗ tin rằng trong khi cấp một lực lượng riêng. lớn hơn cho những đồn thuộc loại 
ấy, và bố trí đú một số đồn đặt cạnh nhau. là người ta có thể hình thành nên một phòng 
tuyến rất mạnh, bất khả công kích. và vì thế chỉ còn phải dự phòng chống lại một mũi 
vu hồi ở phía bên phải và bên trái, cho đến khi tìm thấy được ở mỗi cánh một điểm tựa 
thực sự đủ, hoặc có thể tin ở bề rộng của phòng tuyến là không thể bị vu hồi”(). 

Thực ra, tất cá những hình ảnh trên đây của tập đoàn cứ điểm Pháp ở Diện Biên 
Phú đã được tiên giác trong cuộc họp của Bộ thống soái tối cao ở Tin Keo ngày cuối 
năm 1953 và cũng đã được Dại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp nhìn thấy tận mắt, 
khi ông trực tiếp quan sát chiến địa tháng 1-1954, chả cần phải đọc trước trong sách 
của Clausewitz như ông T.Derbent đã viết, không biết dựa trên cơ sớ nảo. 

Và cũng chính bằng lỗi làm việc chỉ huy trực tiếp trên thực địa. không phải lỗi 
làm việc trên bàn giấy quan liêu, mà vị Dại tướng Tổng tư lệnh Việt Nam đã có cái 
quyết định khó khăn nhất trong đời mình, là sự quyết định bãi bỏ dự án “đánh nhanh 
thắng nhanh” mà Bộ chỉ huy tiền phương trước đó đã đồng thuận với chuyên gia Trung 


Quốc, để áp dụng một cách đánh khác, “đánh chắc, tiến chắc", kiên trì “bóc vỏ" Diện 
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Biên từng bước một cho đến khi thắng lợi hoàn toàn, Trực tiếp làm tư lệnh ở Điệp 
Biên năm 1954, Võ Nguyên Giáp dã không chí chỉ huy một “cuộc chiến tranh nhỏ” 
theo kiểu Clauscwitz mả thực sự đã điều khiển một cuộc chiến tranh lớn với nhiều 
binh chủng, nhiều loại binh khí, từ những loại súng năm 1914 đến cả những dàn tên 
lừa hiện đại Kachiusa. 

Ở cuối chương 2 viết về cuộc kháng chiến chống Pháp, ông Derbent có nhận xét: 
“Trung Cộng đã đưa cho Việt Minh những khí cụ mà Mỹ đã cung cấp cho Quốc dân đảng 
và kể từ năm J95I những khí cụ trực tiếp lấy được của Mỹ trên mặt trận Triều Tiên... 
Giáp đã đi với Hồ Chí Minh sang Bắc Kinh tháng 12-1950 đẻ trình bày những nhu cầu. 
Cho đến 1951, các đội xung kích Việt Minh mới chí được trang bị bằng giáo mác”. 

Nhận xét trên dây không phù hợp với thực tế. 

Thật ra, ngay trong những năm trước 1951, với những vũ khí tự tạo của nhân dân 
ớ các địa phương và các công bính xưởng ở Việt Bắc, Khu 3 và một số khu khác, cộng 
với những khi cụ tước đoạt của địch. “các đội xung kích Việt Minh” đã không chỉ ra 
trận “bằng giáo mác”, mà trên thực tế đã tấn công địch bằng bađôca. SKZ„ DKZ tự tạo. 
đã pháo kích địch bằng đại bác của Pháp trong chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947. đã 
đánh mìn trên các đường 1, đường 5 và nhiều đường giao thông khác. 

Ngay đến trong toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ tháng 3 — tháng 5-1954, số vũ 
khí Trung Quốc viện trợ cho ta cũng đã có những con số cụ thể: 

Bạn đã viện trợ cho ta 24 khâu pháo cùng 3.600 viên đạn pháo 105 ly, chiếm 
18% tông số đạn tiêu thụ trên mặt trận. 

Bạn cũng đã giúp ta 1.700 tấn lương thực, chiếm 6, 8% tống số gạo dùng trong 
chiến dịch. Tỷ lệ không cao, nhưng tình nghĩa tất sâu nặng. Vì lúc ấy, chiến tranh Triều 
Tiên vừa kết thúc, bạn còn nhiều khó khăn. 

Về quân khí, trong chiến địch, ta đã dùng khoảng 20.000 viên đạn pháo 105 ly, gồm 
11.000 viên đạn chiến lợi phẩm ta đã piảnh được của Pháp trong chiến dịch Biên giới 1950. 
cộng thêm 440 viên đạn chiến lợi phẩm thu được trong tháng 12-1953 ở mặt trận Trung 
Lào. Sau chiến thăng Triều Tiên. đạn Pháp 105 ly của Trung Quốc còn rất khan hiểm. 
Trước yêu cầu cấp thiết cúa chiến địch, bạn đã vét từ các kho được 7.400 viên đẻ chuyển 
cho ta, nhưng đến giữa tháng 5-1954 mới tới. sau khi trận đánh đã kết thúc'°. 

Những số liệu thực tế trên dây cho thấy câu nhận định của đại tá Pierre Langlais, 
chỉ huy phó tập đoàn cứ điểm Pháp, là hoàn toàn đúng: “Ở Diện Biên Phủ, nếu người 
ta muốn nhìn thăng vào sự thật, thì ất phải thấy rằng: viện trợ của Trung Quốc cho Việt 
Minh chỉ là một piọt nước đặt bên cạnh dòng thác vật tư của Mỹ đỗ vào cho người 
Pháp chúng ta". 

Chiến thăng Diện Biên Phủ càng chứng tỏ đó là chiến thắng của đường lối chiến 
tranh toàn dân, toàn diện, lâu dài, trong đó tự lực cánh sinh là nhân tố chủ yếu, ngoại 
viện là quan trọng. 
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ĐẠI TƯỚNG, TÓNG TƯ ILLỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CÚA HÒA BÌNH 


Quá trình đào tạo quân sự làm nên tướng Giáp 

Dây là vẫn đề thứ ba do T. Derbent nêu lên ở chương 4, thực ra là một đề tài từ 
lân đã rất hấp dẫn đối với giới nghiên cứu trên thế giới. 

Nhưng điều đáng tiếc là trong chương này, tác giả đã không lý giải được câu hỏi 
đã đề ra. 

Đúng là có một sĩ quan Pháp đã nghiêm túc trả lời nhà báo nữ Brigitte Friang, 
khi ông được hỏi về tướng Giáp: 

- Thưa bà. bà muốn ông ấy thắng ư? Nhưng ông ấy có học một trường quân sự 
nảo đâu? 

Sự thật, đúng là đặc điểm ở tướng Giáp là ông chỉ là một người tự học. 

Câu nhận định của Derbent là đúng. nhưng chưa đủ, mà ít nhất cần phái nói 
thêm: một người tự học có một trí thông minh đầy sáng tạo. 

Ông đã viết: “Nguồn gốc chính của sự hình thành tự tưởng quân sự của ông, vẫn 
là những sách kinh diến của chủ nghĩa Mác (các tác phẩm của Engels và [.ênin và 
khởi nghĩa) và những tải liệu về cuộc chiến đấu của Mao Trạch Đông và Chu Dúức... 
Những cuốn sách ấy đã khiến cho Liồ Chí Minh viết nên các cuốn Các phương pháp 
đánh du kích (1941), Kinh nghiệm của du kích Pháp và Kính nghiệm của du kích Tàu 
(1945). 

Tuy nhiên, tắt cả những sách trên cũng chỉ là những tài liệu dùng để tham khảo. 

Tự mình nó, chưa dủ để nói lên rằng đó là những nguồn đào tạo nên phẩm chất 
quân sự của Võ Nguyên Giáp, cũng như của Iồ Chí Minh. 

Thực vậy. nếu như theo học thuyết của Mao Trạch Đông “Súng đẻ ra chính 
quyền" thì Hồ Chí Minh. khi giao nhiệm vụ xây đựng lực lượng vũ trang của nhân dân 
cho Võ Nguyên Giáp lại đã căn dặn: “Cần có người trước, súng sau; chính trị đi trước 
quân sự, có dân là sẽ có tất cả”. Và vì thế, trước khi xây dựng quân đội nhân dân, Võ 
Nguyên Giáp đã đi bước đầu tiên là thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng 
quân trước. 

Và nêu như theo Mao Trạch Đông trong cách mạng giải phóng, “lấy nông thôn 
bao vây thành thị”, thì Võ Nguyên Giáp theo Hồ Chí Minh. đã làm cho cuộc võ trang 
tông khởi nghĩa tháng 8-1945 rất linh hoạt, đập tan lực lượng chính trị - quân sự của 
địch ở các thành thị lớn nhất, để dẫn đưa cuộc tổng khởi nghĩa đến thắng lợi hoàn toàn 
ở khắp các vùng đất nước. 

Lại nếu như theo Mao Trạch Đông “luận trì cửu chiến”, “trường kỳ mai phục” 
là đường lỗi chiến lược của một thời kỳ dài. thì Võ Nguyên Giáp có khi bác bỏ cách 
đánh nhanh, thắng nhanh để đánh chắc, tiến chắc ở Điện Biên Phủ năm 1954. nhưng 
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đến mùa xuân 1975, cũng chính ông lại ra lệnh “Thần tốc, thần tốc hơn nữa: táo bạo. 
táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút. xốc tới mặt trận. giải phóng miễn Nam. 
Quyết chiến và toàn thắng”, chỉ trong 55 ngày đêm giải phóng toàn bộ miễn Nam, hoàn 
thành sự nghiệp thống nhất đất nước, với sự chủ động tính toán của chính mình. 

Đại tướng Tổng tr lệnh Võ Nguyên Giáp không chỉ là “bậc thầy của chiến tranh 
du kích” như các nhà quân sự nước ngoài đã đánh giá. mà ông còn là người điều khiển 
tuyệt vời khéo léo chiến tranh chính quy, bằng vận động chiến, trận địa chiến quy mô, 
chỉ huy tác chiến băng nhiều bình chủng hợp thành, đã thắng Điện Biên Phú dưới đất 
năm 1954. lại thắng Điện Biên Phủ trên không. đánh bại hoàn toàn các đội quân xâm 
lược hái, lục, không quân của máy để quốc to, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, thông nhất đất nước. 


Tư tưởng quân sự Võ Nguyên Giáp bắt nguồn từ tư tưởng quân sự của Trần 
Hưng Đạo. Nguyễn Trãi. Quang Trung trong truyền thống xưa của dân tộc Việt Nam 
“đem đại nghĩa thăng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo”, đựa vào "chúng chí 
thành thăng” và "*mưu phạt tâm công”. Cũng bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh coi 
trọng “người trước, súng sau”, “chính trị đi trước quân sự”ứ), 

Không như các danh tướng khác. Võ Nguyên Giáp không có sẵn một dội quân nào 
để chỉ huy; ông xây dựng một đội quân “từ nhân dân mà ra”, kế thừa truyền thông, tiếp 
thu có chọn lọc những tỉnh hoa của thế giới; đề cao đường lối độc lập, tự chủ, sáng tạo 
để luôn luôn đổi mới cách đánh, biết thắng từng bước để giành thắng lợi hoàn toàn. 

Sự hình thành bản lĩnh quân sự của ông không phải là kết quả đảo tạo của một 
trường học nào. mà nó thực sự là một quá trình tự đảo tạo trong thực tiễn đấu tranh 
và thực tiễn chỉ huy chiến đấu. kế thừa truyền thống giữ nước của dân tộc, tiếp thu có 
chọn lọc tỉnh hoa của trí tuệ nhân loại, phát huy sáng tạo chử nghĩa Mác - Lênin và tư 
tưởng Hỗ Chí Minh. 

Cho nên một chương IV trong sách của Derbent, còn cần được bổ sung nhiều 
thêm nữa, ngoài chương V về “Giáp và tư tưởng quân sự Việt Nam” và các chương kế 
tiếp, chứ không phải chỉ một chương “Giáp và Clausewitz... một sự gặp gỡ” đã là đủ 
để nói về ngọn nguồn tạo nên một bản lĩnh quân sự Võ Nguyên Giáp. 


Dù sao, thì từ các chương rải rác trong cuốn sách, người đọc cũng thấy ở tác giả 
một thiện chí đáng trân trọng, một tắm lòng bè bạn đáng quý của một người nước ngoài 
muốn tìm hiểu Việt Nam qua những nhân vật Việt Nam tiêu biểu. 

I.T. Derbent, sđd, tr.3. 

2, 3.T. Derbent, sđd, tr.5 6. 

4. Trần Thái Bình, Võ Nguyên Giáp trong cuộc trường chỉnh thế kỷ, Nxb Văn hóa Sài Gòn, 
2007, tr.339, 
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$.T.Derbent, sđd, tr.64. 
6. Trần Thái Bình. Điện Biên Phủ. nhớ lại để suy ngẫm. Nxb Trẻ, 2004. tr.74 -75. 
7. Trần Thái Bình, Võ Nguyên Giáp trong cuộc trường chỉnh thế ký. sđd, tr.702- 715, 


31 6. Kinh tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trống đồng và thanh đoản 
kiếm / Trần Xuân Thanh // Xưa và Nay. - 2008. - Số 310. -- Tr. 11. (Số thứ tự trong 
thư mục 726) 


KÍNH TẶNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
TRÓNG ĐÔNG VÀ THANH ĐOẢN KIÊM 


Kỷ niệm 60 năm ngày phong hàm Đại tướng và 97 năm ngày sinh cúa Dại tướng 
Võ Nguyên Giáp, ngày 28/5/2008, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Liên chỉ hội 
Di sản văn hóa Việt Nam - Lam Kinh Thanh Hóa đã tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng 
và đâng tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiếc Trống Đồng và Thanh Đoản kiếm. Rất 
đông các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, cựu chiến binh, các nhà khoa học cùng nhiều 
phóng viên đã có mặt tại phòng khách chứng kiến sự kiện này. 

Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội KHLSVN ôn lại vấn tắt sự kiện cách đây 60 
năm. ngày Bác Hồ phong hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp với lời dặn: 
"...để chú điều khiên bình sĩ, làm trọn sứ mạng mà quốc dân giao phó”. 60 năm qua, 
Dại tướng đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà nhân dân tin tưởng, gửi găm, trở 
thành vị tướng huyền thoại của lịch sử... 

Kiếm và trống đồng đo các nghệ nhân của Liên chỉ hội Di sản văn hóa Việt Nam 
— Lam Kinh Thanh Hóa. Hội cỏ vật Thanh Hóa và gia đình nghệ nhân Thiểu Quang 
Tùng ở xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn thực biện dúc. 

Trồng đồng có đường kính bề mặt 60cm, thể hiện 60 năm ngày thụ hàm của 
Đại tướng. Trồng cao 48cm gợi nhắc về năm 1948, thanh đoản kiếm đài 67em. lưỡi 
kiếm dài 48cm tương ứng với mốc thời gian năm 1948 là năm Đại tướng được phong 
hàm. Chiến trống đồng và thanh đoản kiếm được đúc theo phương pháp cỗ truyền, mô 
phỏng theo nguyên bản của chiến trống đồng Đông Sơn được tìm thấy ở huyện Quảng 
Xương (Thanh Hóa) năm 1934 (hiện được trưng bảy tại bảo tàng Lịch sử Việt Nam). 

Trong lời cảm ơn, Dại tướng Võ Nguyên Giáp nói, 60 năm qua, đất nước ta đã có 
nhiều biến chuyển theo mong muốn của Bác Hồ kính yêu. Tất cả công lao này thuộc về 
đồng bào. chiến sĩ cả nước đã hy sinh xương máu cho tô quốc. Dại tướng mong muốn 


các thể hệ từ nay hãy kế tục truyền thống vẻ vang ấy. đưới sự lãnh đạo của Đảng và tư 
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tưởng Hỗ Chí Minh, xây dựng một nước Việt Nam giàu, mạnh, đẹp sánh vai cùng bạn 
bè trên thể giới. 

Cũng trong buổi lễ này, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tặng Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp một phiến pha lê có in hình Đại tướng thời gian mới được phong hàm 
Đại tướng; nhà điêu khắc Trần Hiểu Lễ dâng tặng một bức tượng bán thân bằng thạch 
cao chân dung Đại tướng rộng 88cm. cao 85cm. 


Trần Xuân Thanh 


3 17. Phó Thủ tướng Võ Nguyên Gián với sự nghiệp khoa học và kỹ thuật / 
E p 

Hoàng Đình Phu // Xưa và Nay. - 2008. - Số 310. - Tr. 7— 10 : ảnh. : / htp:/www. 

tchdkh.org.vn (Số thứ tự trong thư mục 727) 


PHÓ THỦ TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
VỚI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 


Hoàng Định Phụ 


Trong thời gian từ năm 1976 đến năm 1991, Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp 
được Bộ Chính trị và Thường vụ Chính phủ phân công chỉ đạo công tác khoa học và 
kỹ thuật nhằm phục vụ cho các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước. Trong phản đầu, 
chúng tôi nói về các hoạt động của Phó Thủ tuớng trong mười năm từ 1976-1986, tức 
là trước thời kỳ Đổi mới. 

Trong suốt 30 năm chiến tranh từ năm 1945 đến năm 1975, trong khi chúng ta 
huy động lực lượng của toàn dân phục vụ cho hai cuộc kháng chiến với tỉnh thần tẤt cả 
cho tiền tuyến, tắt cả để chiến thắng, thì trên thế giới, cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật phát triển vùn vụt với vai trò tiên phong của khoa học. Những thành tựu kỹ thuật 
kỳ điện đi rất nhanh vào sản xuất và đời sống, tạo ra những tiền bộ vượt bậc trong kinh 
tế, làm thay di sâu sắc bộ mặt của xã hội. 

Với trình độ còn rất thấp của nền kinh tế và khoa học ~ kỹ thuật nước ta lúc bấy 
giờ, làm thế nào để phát triển nhanh. tiến lên trình độ cao, rút ngắn khoảng cách với các 
nước tiên tiến và với cá các nước đang phát triển trong khu vực là cả một vấn đề lớn. 
Không còn con đường nào khác là phải đi vào cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật của 
thời đại một cách phủ hợp với những điều kiện kinh tế, xã hội của nước ta. 

Nhưng thế nào là cách mạng khoa học -- kỹ thuật và thực hiện cách mạng khoa 
học — kỹ thuật như thế nào trong điều kiện cụ thể của đất nước? Anh Văn (chúng tôi 
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gọi thân mật Phó Thủ tướng như vậy) đã dày công suy nghĩ và nghiên cứu về vấn đề 
đó. Giữa năm 1976, anh thành lập tại Bộ Quốc phòng một nhóm nghiên cứu về cách 
mạng khoa học — kỹ thuật trên thế giới và ở nước ta. Anh trực tiếp làm nhóm trưởng, 
cùng nghiên cứu và thảo luận với các thành viên khác trong nhóm. Anh bàn với anh 
Trần Quỳnh, lúc đó là Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật nhà nước, tô chức Hội 
nghị cán bộ khoa học và kỹ thuật toàn quốc lần thứ nhất đê thảo luận rộng rãi vẻ cách 
mạng khoa học — kỹ thuật trên thế giới và đặc điệm, bước đi của cách mạng khoa học — 
kỹ thuật ớ nước ta. Trên cơ sở các kết quả của nhóm nghiên cứu trong Bộ Quốc phòng 
và kết quả của hội nghị trên, anh đã có một bản báo cáo về ''cách mạng khoa học — kỹ 
thuật ở nước ta” tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV vào tháng 12 năm 1976, ngay 
sau báo cáo quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Tổng Bí thư Lê 
Duân trình bày. nêu lên luận điểm về ba cuộc cách mạng, trong đó có cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt. 


Sang năm 1977. để hiểu biết thêm về cách mạng khoa học — kỹ thuật trên thế 
giới, anh đi thăm Liên Xô và Ba Lan để tìm hiểu tình hình tại chỗ và tranh thủ những 
lời khuyên của lãnh đạo các nước đó đôi với nước ta. Vẻ tình hình trong nước, anh lần 
lượt nghe các cán bộ khoa học và kỹ thuật đầu ngành của các bộ, các viện nghiên cứu 
và trường đại học báo cáo về hoạt đông khoa học và kỹ thuật lúc bấy giờ, những thuận 
lợi và khó khăn trong công tác nghiên cứu v.v... Anh đi thăm nhiều tỉnh ở đồng bằng 
sông Hồng, sông Cửu L.onp, Tây Nguyên để tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội và những yêu cầu cúa các địa phương đối với khoa học và kỹ thuật. 

Nhăm thực hiện nghị quyết TW 2 khóa IV về nhiệm vụ phát triển vượt bậc nền 
nông nghiệp nước ta, anh Văn đã chỉ đạo Uy ban Khoa học và kỹ thuật nhà nước và 
Bộ Nông nghiệp tổ chức Hội nghị các bộ khoa học và kỹ thuật toàn quốc lần thứ 2 
vào tháng 3 năm 1978, nhằm huy động đông đảo lực lượng khoa học và kỹ thuật của 
các bộ Nông nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản, Công nghiệp v.v... có liên quan đến sản xuất 
nông nghiệp, các trường đại học và Viện Khoa học Việt Nam tập trung và phối hợp lực 
lượng nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết quan trọng của Trung ương và xây dựng 
một nền khoa học và kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến ở nước ta. 

Kết quả của hội nghị là đã nhận thức được một bước về vai trò, phương hướng, 
về nội dung chủ yếu của cách mạng khoa học — kỹ thuật trong nông nghiệp ở nước ta, 
nhất trí được về những nhiệm vụ khoa học và kỹ thuật chủ yếu đối với các yếu tổ kỹ 
thuật của sản xuất cũng như đối với tô chức quản lý sản xuất nông nghiệp, về những 
chương trình và kế hoạch cần tiến hành trong thời gian tới. Thành công của hội nghị 
thực sự đã đánh dấu một bước phát triển mới cho các hoạt động khoa học và kỹ thuật 
phục vụ nông nghiệp ở nước 1a. 

Trong những năm tìm hiểu cách mạng khoa học ~ kỹ thuật và tìm cách vận dụng 
từng bước cho phù hợp với điều kiện của nước ta, anh Văn luôn tâm niệm xây dựng 
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cho được một văn kiện lãnh đạo trình lên Bộ Chính trị để có nghị quyết lãnh đạo hoạt 
động khoa học và kỹ thuật ở nước ta trong trào lưu cách mạng khoa học và kỹ thuật 
thể giới. 

Trong hai năm 1979 và 1980, anh giao nhiệm vụ cho Ủy ban Khoa học và kỹ 
thuật nhà nước, cho các cơ quan khoa học và kỹ thuật của các bộ, ngành nghiên cứu 
xây dựng đề án cách mạng khoa học — kỹ thuật của từng bộ, ngành và của cả nước. 
Trên cơ sở đó, với tất cả tâm huyết của mình, anh trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng dự 
thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về chính sách khoa học và kỹ thuật. Sau khi xin ý 
kiến tham gia của từng đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, bản dự thảo nghị quyết đã hoàn 
thành và trình lên Bộ Chính trị. Ngày 30 tháng 4 năm 1981, đồng chí Tổng Bí thư Lê 
Duẫn thay mặt Bộ Chính trị đã ký Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về chính sách khoa 
học và kỹ thuật. 

Chính sách khoa học kỹ thuật là một hệ thống các nhiệm vụ và mục tiêu, phương 
châm và nguyên tắc, một hệ thống các phương hướng phát triển lớn của khoa học tự 
nhiên, khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội nhằm thực hiện đường lỗi và những mục 
tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trước mắt cũng như lâu dài. Chính sách cũng đề 
ra một loạt biện pháp lớn về phát triển tiềm lực khoa học và kỹ thuật, tăng cường hợp 
tác quốc tế, cải tiễn tổ chức quản lý để đảm bảo hoàn thành tốt những phương hướng 
nhiệm vụ khoa học — kỹ thuật đã đề ra. 

Các nội dung cơ bản của nghị quyết đã được thể chế hóa bằng những văn bản 
pháp quy của Chính phủ, đáng lưu ý nhất là Quyết định số 175/CP về việc ký kết hợp 
đồng kinh tế với các cơ sở sản xuất và Nghị quyết 51-HĐBT về việc mở rộng phạm vi 
hoạt động và quyền tự chủ của các cơ quan nghiên cứu triển khai. 

Việc áp dụng Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, Quyết định 175/CP và Nghị quyết 
51-HĐBT đã mở ra một trang mới cho các hoạt động khoa học và kỹ thuật, tạo ra bộ 
mặt mới cho các cơ quan nghiên cứu triển khai. 

Trước kỉa, cơ quan nghiên cứu triển khai được xem là cơ quan hành chính. 
Nhiệm vụ lúc đó chỉ là nhận kế hoạch nghiên cứu từ cơ quan quản lý cấp trên, tiến 
hành công tác nghiên cứu và khi có kết quả nghiên cứu lại báo cáo lên cấp trên để có 
kế hoạch áp dụng. Nay các cơ quan nghiên cứu được phép tiến hành 3 loại hoạt động 
khoa học và kỹ thuật: nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật; thực hiện các dịch vụ 
khoa học và dịch vụ kỹ thuật; và tổ chức sản xuất những sản phẩm do nghiên cứu triển 
khai tạo ra nhưng chưa có điều kiện sản xuất đại trà trong công nghiệp đề thực hiện 
các nhu cầu của xã hội. Trường đại học vừa là cơ sở giảng đạy, vừa là cơ sở nghiên cứu 
triển khai. Các bộ môn giảng đạy phải trực tiếp tiễn hành công tác nghiên cứu, đồng 
thời có thể tổ chức các trung tâm hoặc viện nghiên cứu chuyên đề hoặc liên ngành cần 
thiết để phát huy cao nhất tiềm năng chất xám của mình. Các cơ quan nghiên cứu triển 
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khai được thành lập 3 quỹ: quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật, quỹ phúc lợi và quỹ 
khen thưởng từ thu nhập do ký kết các hợp đồng kinh tế, đo các nguồn thư hồi, do bán 
các sản phẩm chế thử. Các cơ quan đó cũng được thực hiện các chế độ tín dụng, được 
mở các tài khoản như các cơ sở sản xuất. 

Trong lĩnh vực quản lý khoa học và kỹ thuật, một chuyên biến rất cơ bản là đã 
thực hiện lần đầu tiên trong kế hoạch 5 năm 1981-1985 phương thức kế hoạch hóa theo 
các chương trình có mục tiêu, thực hiện không phải chỉ ở cấp nhà nước mà ở cấp bộ, 
ngành, các tỉnh và thành phố. Phương thức đó đã khắc phục được một phần quan trọng 
tình hình hoạt động khoa học và kỹ thuật tự do tản mạn và kém hiệu quá trước dây, 
Trong từng thời kỳ 5 năm sau này, phương thức đó đều được cải tiễn và tiếp tục được 
thực hiện cho đến ngày nay. 

Mặc dù rất bận rộn với công việc hàng ngày, anh Văn luôn suy nghĩ về các vấn 
đề đài hạn như: thúc đây thực hiện các chương trình điều tra cơ bản về điều kiện tự 
nhiên, tài nguyên thiên nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội của các vùng lãnh thổ trọng 
yếu của đất nước, nhằm làm cơ sở cho việc phân vùng quy hoạch và phân bỗ lực lượng 
sản xuất (như Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ, các 
vùng ven biển và thềm lục địa); chỉ đạo việc xây dựng đự báo và chiến lược khoa học 
và kỹ thuật, làm cơ sở cho các kế hoạch 5 năm phát triển khoa học và kỹ thuật và phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Giữa năm 1982, anh giao nhiệm vụ cho Ủy ban Khoa học và kỹ thuật nhà nước 
chủ trì nghiên cứu về phương pháp luận dự báo và chiến lược khoa học và kỹ thuật, 
dựa trên những thành tựu và kinh nghiệm dự báo và chiến lược của Hội đồng Tương 
trợ kinh tế và của một số nước trong hội đồng như Liên Xô. Hungari, Bungari để vận 
dụng vào nước ta. Kết quả nghiên cứu là một tài liệu khoa học mang tên: “Hướng dẫn 
tạm thời về phương pháp xây dựng dự báo và chiến lược phát triển khoa học và kỹ 
thuật cho giai đoạn 1986-2000”. Tháng 10 năm 1983, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết 
định 119-HĐBT thành lập tiêu ban nghiên cứu chiến lược khoa học và kỹ thuật do anh 
Văn làm trưởng tiểu ban. 

Anh tổ chức ra 23 nhóm chuyên đề tại các bộ, ngành để nghiên cứu chiến lược 
phát triển khoa học và kỹ thuật về các chuyên đề đó, thành lập Văn phòng của tiểu ban 
nghiên cứu chiến lược phát triển khoa học và kỹ thuật về các chuyên đề đó, thành lập 
văn phòng của tiêu ban nghiên cứu chiến lược có tư cách pháp nhân đặt tại Ủy ban 
khoa học và kỹ thuật nhà nước để điều hòa phối hợp hoạt động của các nhóm và nghiên 
cứu, tổng hợp xây dựng thành chiến lược chung. Anh đành khá nhiều thời gian chủ trì 
tất cả các phiên họp của tiểu ban (thường mở rộng thành phần cho một số cán bộ đầu 
ngành về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật), tham gia hầu hết 
các hội thảo khoa học, và trực tiếp chỉ đạo việc hình thành chiến lược khoa học và kỹ 
thuật đến năm 2000 với một sự hứng thú thực sự. 
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Qua các phát biểu của anh, nổi lên rất rõ tư tưởng chỉ đạo: phải gắn rất chặt 
khoa học với kinh tế, kinh tế với khoa học, nhất thể hóa khoa học với kinh tế: kết hợp 
chặt chẽ khoa học xã hội với khoa học tự nhiên và khoa học — kỹ thuật, giảng dạy với 
nghiên cứu và sản xuất. Anh quan niệm chiến lược khoa học và kỹ thuật phải là một 
bộ phận hữu cơ và là cơ sở của chiến lược kinh tế - xã hội. Vì vậy các vấn đề tổng hợp 
của nền kinh tế như chính sách công nghệ, chính sách tài nguyên môi trường v.v... 
phải được đặt ra trong chiến lược khoa học và kỹ thuật và được giải quyết trên cơ sở 
khoa học. VỀ các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên, anh cho rằng đối với nước ta, 
vừa phải cải tiến công nghệ phô thông, vừa phải đi thằng đi nhanh vào các ngành công 
nghệ cao để hiện đại hóa nền kinh tế. Vấn đề là trong từng thời kỳ kế hoạch 5 năm, 
phải chọn cho được những lĩnh vực gì là quan trọng nhất, cấp bách nhất mà ta cần và 
có thể làm được với sự hợp tác quốc tế để đưa vào kế hoạch. Nhưng ưu tiên hàng đầu 
phải là khoa học quản lý và khoa học giáo dục, vì các hướng khoa học đó đáp ứng 
được những nhu cầu bức xúc nhất, cơ bản nhất của đời sông kinh tế - xã hội là nâng 
cao hiệu quá kinh tế, quản lý xã hội, quản lý khoa học và kỹ thuật vốn đang còn nhiều 
yếu kém. Cần giáo dục, đào tạo con người vừa cách mạng, vừa khoa học, đào tạo con 
người xã hội chủ nghĩa để xây dựng chủ nghĩa xã hội — như lời dạy của Bác Hồ. Bản 
“Đề cương kiến nghị về chiến lược khoa học và kỹ thuật đến năm 2000” đã được hình 
thành vào tháng 9 năm 1985, công trình kéo dài 3 năm và thu hút hàng nghìn cán bộ 
khoa học tham gia. 

Với quan điểm công tác dự báo và chiến lược phải là một hoạt động khoa học 
thường xuyên đề từng thời kỳ có thể điều chỉnh nội dung của chiến lược cho phù hợp 
với sự biến động của tình hình trong và ngoài nước, năm 1987, anh quyết định thành 
lập Trung tâm nghiên cứu dự báo và chiến lược khoa học và kỹ thuật (thay cho văn 
phòng dự báo) trực thuộc Ủy ban khoa học và kỹ thuật nhà nước, và đến năm 1989 
phát triển thành Viện Nghiên cứu dự báo và chiến lược khoa học và kỹ thuật, và tiếp 
tục hoạt động cho đến ngày nay. Hiện nay, ngoài Bộ Khoa học và công nghệ, nhiều bộ, 
ngành đều có cơ quan nghiên cứu về chiến lược phát triển. 

Tháng 12.1986, Đại hội lần thứ VI của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới, đặt lên 
hàng đầu vấn đề giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất đi đôi với hoàn thiện quan 
hệ sản xuất; phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, trong đó, kinh tế quốc 
doanh giữ vai trò chủ đạo; mở cửa hội nhập với nền kinh tế thế giới; chuyển từ cơ chế 
tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chẻ thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới 
sự quản lý của Nhà nước. Đông thời, Đại hội cũng nêu lên sự bức bách phải làm cho 
khoa học thực sự trở thành một động lực to lớn đẩy nhanh quá trình phát triển kinh 
tẾ - xã hội của đất nước. 

Sau Đại hội, vấn đề quan tâm hàng đầu của anh Văn là làm thế nào để qua các 
đợt học tập Nghị quyết của Đại hội, qua các chủ trương, chính sách mới của Chính 
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phủ, qua các bài viết, bài nói của mình, làm cho các cấp lãnh đạo và quản lý KH&KT, 
đội ngũ cán bộ KH&KT quán triệt sâu sắc những tư tưởng đó, thực sự đôi mới tư duy, 
phong cách, cơ chế quản lý, làm cho KH&KT thực sự là động lực thúc đây kinh tế - xã 
hội phát triển trong thời kỳ mới. 

Tháng 8.1987, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 134/HĐBT “Về 
một số biện pháp khuyến khích công tác KH&KT” nhằm tiếp tục nâng cao quyền chủ 
động của các cơ quan nghiên cứu - triển khai và các cơ sở sản xuất thuộc mọi thành 
phần kinh tế; ban hành và thực hiện các chính sách cụ thể để khắc phục các khó khăn 
lớn lúc bấy giờ trong các hoạt động nghiên cứu - triển khai và áp dụng tiến bộ kỹ thuật 
vào sản xuất, đặc biệt là về mặt tài chính và vật tư kỹ thuật, nhất là các loại vật tư kỹ 
thuật phải nhập của nước ngoài. 

Tháng 6.1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Chỉ thị số 199/CT để ra 
những nguyên tắc để sắp xếp lại và cải tiễn quản lý các cơ quan nghiên cứu - triển khai. 
Chỉ thị nêu lên những nguyên tắc tổ chức và quản lý hết sức quan trọng và cơ bản trong 
tình hình mới, đó là: Hình thức tổ chức công tác nghiên cứu phải đa đạng, linh hoạt, 
phù hợp với tính năng động của nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần. Sản phẩm 
khoa học cũng mang tính chất hàng hóa, phải làm cho hàng hóa đó đáp ứng được yêu 
cầu của người tiêu dùng và nhanh chóng đến tay người tiêu dùng. Từng bước chuyển 
các cơ quan nghiên cứu ứng dụng và triển khai kỹ thuật sang hạch toán kinh tế và tự 
cấp vốn. Nhà nước sẽ không cấp kinh phí theo tổ chức và biên chế mà chỉ cấp theo 
nhiệm vụ khoa học được giao thông qua các hợp đồng; các cơ quan khoa học được tự 
chủ về tài chính, biên chế và chịu trách nhiệm vật chất về kết quả hoạt động của mình. 
Quỹ lương được xây đựng trên cơ sở thu nhập từ các hợp đồng với Nhà nước, với các 
cơ sở sản xuất và các địa phương. Tiền lương của cán bộ khoa học và nhân viên các cơ 
quan nghiên cứu phụ thuộc vào kết quả lao động của từng người, không hạn chế mức 
tối đa. Thực hiện đân chủ hóa và công khai hóa, chống mọi biểu hiện độc quyền trong 
hoạt động KH&KT. Thí điểm việc lựa chọn thủ trưởng các cơ quan khoa học bằng bầu 
cử dân chủ. Đối với các chương trình tiễn bộ KH&KT, thực hiện việc tuyển chọn để 
giao các nhiệm vụ chủ nhiệm chương trình, chủ nhiệm đẻ tài cho những người có khả 
năng nhất. 

Ngoài hoạt động nghiên cứu - triển khai, anh Văn cũng rất quan tâm đến phương 
thức hoạt động của các cơ quan dịch vụ khoa học, cần phải chuyển đồi như thế nào cho 
phù hợp với nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần, mở cửa hội nhập với nền kinh 
tế thể giới. 

Tháng 9.1987, Ủy ban KH&KT Nhà nước đã tổ chức hội thảo quốc gia về chính 
sách thông tin KH&KT để kiểm điểm tình hình công tác thông tin trong thời gian qua, 
đề ra phương hướng trong thời gian tới cho phù hợp với yêu cầu đổi mới tư đuy của 
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Đại hội VI. Anh đến dự, phát biểu ý kiến và theo dõi toàn bộ diễn biến của hội thảo. 
Anh xác định: Trong nền kinh tế hàng hóa, sản phẩm KH&KT là hàng hóa đặc biệt, 
vì vậy, mục đích của thông tin không phải chỉ để biết mà là để làm, thông tin phải đưa 
đến hành động, đưa đến sàn xuất. Thông tín KH&KT phải gắn thật chặt với thông tin 
kinh tế - xã hội. Tranh thủ thời cơ thuận lợi của chính sách mở cửa, hội nhập đẻ tiếp 
thu đến mức cao nhất các thành tựu mới về KH&KT của thế giới nhằm hiện đại hóa 
nền kinh tế và phát triển tiềm lực KH&KT nước ta. Phương thức hoạt động thông tin 
phải đa dạng, linh hoạt, kết hợp thông tin phô thông với thông tin hiện đại, điện từ hóa, 
tin học hóa hoạt động thông tin. Kết hợp hoạt động của các cơ quan thông tin chuyên 
trách với các cơ quan thông tin đại chúng đẻ phổ cập các thông tin KH&KT đến rộng 
rãi nhân dân lao động. Về mặt tài chính, ngoài ngân sách nhà nước, các cơ quan thông 
tin KH&KT cần có cơ chế hợp đồng và cơ chế dịch vụ để tăng thêm nguồn lực cho 
công tác thông tin. 

Trong công tác hợp tác quốc tế, Anh khuyến khích thành lập các viện nghiên 
cứu hỗn hợp tại Việt Nam giữa nước fa và các nước bạn. Anh thường nhắc nhở Ủy ban 
KH&KT Nhà nước cần ra sức tranh thủ sự giúp đỡ của các nước bạn và các tỏ chức 
quốc tế, đặc biệt là Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), để tăng cường 
trang thiết bị cho các cơ quan khoa học của nước ta. Riêng trong tài khóa 1987-1991, 
chúng ta đã tranh thủ được của UNDP 35 dự án giá trị 30 triệu USD, trong đó có một 
số dự án đi vào các ngành công nghệ tiên tiến, khắc phục được một phần trình độ trang 
thiết bị lạc hậu của các phòng thí nghiệm nghiên cứu và giảng dạy của nước ta. 

Về mặt lãnh đạo của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh giao cho anh 
Văn nhiệm vụ chuẩn bị cho Bộ Chính trị một dự thảo Nghị quyết về KH&CN trong 
thời kỳ đổi mới. 

Với phong cách “tập hợp lực lượng” quen thuộc, trước một nhiệm vụ khoa học 
quan trọng, Anh đã dành nhiều thời gian đề tổ chức các buổi trao đổi với các đồng chí 
lãnh đạo Ủy ban KH&KT Nhà nước, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Viện 
Khoa học Việt Nam, Ủy ban Khoa học xã hội, với các đồng chí Thứ trưởng phụ trách 
KH&KT của các bộ/ngành, với các cán bộ khoa học đầu ngành của các viện nghiên 
cứu và trường đại học. Đồng thời, Anh viết thư gửi cho 200 cán bộ chủ chốt của các cơ 
quan khoa học và quản lý khoa học trưng cầu ý kiến về việc đánh giá khả năng và trình 
độ công tác KH&KT của Việt Nam, về những nhận xét và kiến nghị đối với sự lãnh đạo 
và quản lý các hoạt động KH&KT. Có 188 thư trả lời với lời lẽ rất chân thành và tỉnh 
thần trách nhiệm cao đỗi với sự nghiệp KH&KT. Kết quả các cuộc trao đổi và các thư 
trả lời đã góp phần quan trọng hình thành các nội đung của dự thảo Nghị quyết. 

Ngày 30.3.1991, Bộ Chính trị (khóa VỊ) đã ra Nghị quyết số 26 về “KH&CN 
trong thời kỳ đổi mới”, trong đó khẳng định: “KH&CN không chỉ là động lực phát 


=—=2245=—== 


ĐẠI TƯỚNG, TỚI 


TƯ LỆNH YÕ NGUYÊN GIÁP - VỊ TƯỚNG CỦA HÒA BÌNH 


triển kinh tế - xã hội mà còn là động lực quan trọng của công cuộc đổi mới toàn diện 
đất nước”. 

Trong suốt 15 năm trên cương vị Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo công tác 
KH&KT, anh Văn cùng với Thường vụ Chính phủ luôn luôn chăm lo cho sự phát triển 
KH&KT nhằm vào các mục tiêu kinh tế - xã hội. Tác phong chỉ đạo của Anh rất năng 
động. sáng tạo. Anh đọc nhiều, nghe nhiều, đi thực tế nhiều. Anh rất chú trọng phương 
pháp làm việc tập thể. Những bài nói, bài viết của Anh đây tính trí tuệ và nhiệt tình 
khoa học, có sức hắp dẫn cao. Những cống hiến của Anh cho sự nghiệp KH&KT về 
các mặt tư tưởng và tổ chức thật là to lớn và rất đáng trân trọng, tạo nên những nắc 
thang vững chắc cho sự phát triển đi lên của nền KH&CN nước ta. 


(Hoàng Đình Phu -- nguyên Phó Chủ chiệm UBKH&KT Nhà nước) 
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